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TỒNG TẬP 
NGHÌN NĂM 
VĂN HIẾN 
THĂNG LONG 


(Tập Ï) 


Công trình hợp tác xuất bản giữa 
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
và 


THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM 


Bốn tập Bộ TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG do NXB Văn hóa - 
Thông tin và Thời báo Kinh tế Việt Nam toàn quyền sử dụng 1n 


ấn, phát hành trong thời gian 5 năm kể từ bản in đầu tiên nộp 
lưu chiếu ghí trên sách. 


Bản quyền thuộc về Hội đông biên soạn và các tác giả. Mọi hình 
thức in ấn, sao chép đều phải được sự đông ý của Hội đông biên 
soạn và ghi rõ trích từ Bộ TỐNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG vả 


tên tác giá ở dưới mỗi mục bài, 


TỒNG TẬP 
NGHÌN NĂM 
VĂN HIẾN 
0Ã #®#926 


(Tập I) 


GỒM 4 TẬP 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN : 


Phó tổng Giám đốc Tổng Cty Sách Việt Nam - Giám đốc 
BÙI VIỆT BẮC 
Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam 
GS. ĐÀO NGUYÊN CÁT 


CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN THẢO: 
GS. ĐẶNG VŨ KHIÊU - Thượng tướng, GS. HOÀNG MINH THẢO 


ĐỒNG TRÁCH NHIỆM BẢN THẢO : 
Phó giám đốc NGUYÊN VĂN KHƯƠNG 


BIÊN TẬP: 
NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP 


TRỢ LÝ BIÊN TẬP: 
NGUYÊN DUY QUÝ - HOÀNG VÂN CẦM 


THIẾT KẾ MAKET NỘI DUNG: 
Họa sỹ VŨ AN CHƯƠNG - NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP 


TRÌNH BÀY BÌA VÀ THIẾT KẾ 28 PHẦN ĐỀ MỤC: 
Họa sỹ ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN 


KỸ THUẬT VI TÍNH: 
ĐẶNG THỊ NGỌC - TRẦN DIỆU LINH 


CĂN CHỈNH VÀ 1N BẢN CAN: 
NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH 


SỬA BÔNG: 


NGUYỄN DUY QUÝ - HOÀNG VÂN CẦM 
NGUYÊN THỊ HUYỂN - HỒNG THINH 
THANH HÀ 


TẬPI 
HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN: 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG: 
GS, Anh hùng lao động Đặng Vũ Khiêu 


ĐỒNG CHỦ TỊCH: 
GS, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng 


PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG: 
Thượng tướng, GS. Hoàng Minh Thảo 
GS. Đào Nguyên Cát 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 


CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: 


GS-TSKH. Đinh Ngọc Lần 

@S. Phan Ngọc 

Nhà sử học Dương Trung Quốc 

Nhà phê bình, lý luận âm nhạc 
Hồ Quang Bình 

Họa sỹ Vũ An Chương 

Bác sỹ Đức Thông 


G@S. Hà Minh Đức 

GS. Phạm Đức Dương 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Vinh Phúc 
Nhà nghiên cứu lịch pháp và 

văn hóa cổ Phương Đông 

Nguyễn Hoàng Điệp 


BAN THƯ KÝ 


Tổng thư ký: 
Nguyễn Hoàng Điệp 


Các ủy viên thư ký: 


1. Hoàng Thủy Chung - Phó TBT thời báo Kinh tế Việt Nam 


œ0 ¬ì ƠŒ C(Œœ% +  U(U› 


. Tiến sỹ Nguyễn Đức Thanh 

. Tiến sỹ Chu Hồng Bách 

. Tiến sỹ Lê Thiên Nhiên 

. Tiến sỹ Trịnh Hồng Thuận 

. Thạc sỹ Vũ Dương Thuỷ Ngà 

. Thạc sỹ Nguyễn Quang Thắng 

. Cử nhân Nguyễn Nữ Hoàng Anh 


9. Cử nhân Hoảng Vân Cẩm 

10. Cử nhân Nguyễn Văn Hà 

11. Cử nhân Định Thị Huyền 

12. Thạc sỹ Đặng Ngọc Phương 
13. Cử nhân Nguyễn Duy Quý 


14. Cử nhân Nguyễn Thị Hồng Thinh 
15. Cử nhân Nguyễn Thị Bích Thuận 


ii TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


BAN BIÊN SOẠN: 


Gồm 14 Ban: 


1. BAN ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO - ĐỊA LÝ THĂNG LONG - HÀ NỘI 


PGS-TS. Vũ Văn Phái (ĐH Quốc gia Hà Nội) 

GS-TS. Trần Nghỉ (ĐH Quốc gia Hà Nội) 

TS. Ngó Quang Toàn (Cục Địa chất) 

PGS-TS. Đặng Văn Bảo (ĐH Quốc gia Hà Nội) 
PGS-TS. Nguyễn Cao Huần (ĐH Quốc gia Hà Nội) 
PGS-TS. Phạm Văn Cự (ĐH Quốc gia Hà Nội) 

TS. Trần Thanh Lâm (Học viện hành chính Quốc gia) 
Nghiên cứu sinh Trần Thanh Hà (ĐH Quốc gia Hà Nội) 
Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Vân (ĐH Quốc gia Hà Nội) 
Và nhiều các cộng tác viên khác. 


2. BAN KINH TẾ - KHOA HỌC - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ. 


GS-TSKH. Đinh Ngọc Lân 

Trung tướng - GS. Đổ Trình 

PGS-TS. Nguyền Đức Khiển 

TS. Trần Thanh Lâm 

PGS-TS-Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông 

TS. Nguyễn Khắc Khoa (Học viện Hành chính Quốc gìa) 
Trưởng Ban lịch Nhà nước Trịnh Tiến Điều 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người). 
TS. Nguyễn Văn Thắng (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TS. Hoàng Đức Cường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Hương (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
Cứ nhân Đào Thị Thuỷ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Cử nhân Lê Thị Bảo Ngọc (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Cử nhân Nguyên Đỉnh Dũng (Bộ Tài nguyên và Môi trường). 
Và nhiễu các cộng tác viên khác. 


3. BAN KHẢO CỔ VÀ LỊCH SỬ THĂNG LONG 
Thượng tướng - G5. Hoàng Minh Thảo 


PGS - TS. Đồ Văn Ninh 

PGS -TS. Nguyễn Quang Ngọc (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - ĐH QGHN) 
TS. Tống Trung Tín (Phó Viện trưởng Viện khảo Cổ học) 

TS, Vũ Tang Bồng (Viện nghiên cứu lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng) 

Nhà sử học Dương Trung Quốc (Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) 
PGS - TS. Nguyên Thừa Hỷ 

PGS - TS. Nguyễn Minh Tường (Viện Sử học) 

Nhà sử học Hà Nội Nguyễn Vĩnh Phúc 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Điệp 

TS. Kim Chi (Phó tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lịch sử) 

TS. Đào Thị Diến (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia l) 

Thạc sĩ Hồng Hạnh (Viện lịch sử) 

Thạc sĩ Vân Chỉ 

Và nhiều cộng tác viên khác. 
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4. BAN VĂN HÓA THẮNG LONG. 


GS. Trần Lâm Biền 

PGS. Vũ Ngọc Khánh 

PGS. Lê Trung Vũ 

Lý Khắc Cung 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Điệp 
Và nhiều cộng tác viên khác. 


5. BAN DANH NHÂN, NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA. 
PGS - TS. Chương Thâu 
TS. Buùí Xuân Đính 
TS. Định Khắc Thuân 
GS. Đồ Quang Hưng 
PGS - TS. Tạ Ngọc Liễn 
Nhà văn Thái Kế Toại 
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Điệp 
Cử nhân Nguyễn Hữu Giới 
Và nhiều cộng tác viên khác. 


6. BAN VĂN HỌC 1.000 NĂNI THĂNG LONG. 


Nhà văn Tô Hoải 

GS. Hà Minh Đức 

Nhà văn Băng Sơn 
PGS-TS. Băng Thanh 
Nhà thơ Bằng Việt 

TS. Phạm Ngọc Lan 
PGS - TS. Lã Nhâm Thìn 
TS. Nguyễn Thị Bình 

TS. Nguyễn Quang Hưng 
Nhà thơ Đồ Trung Lai 

Và trên 200 cộng tác viên khác. 


7. BAN MỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC 1.000 NĂM THĂNG LONG. 


Hoạ sỹ Trần Duy 

Hoa sỹ Trịnh Quang Vũ 

Hoạ sỹ Nguyễn Quang Việt 

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng 
Kiến trúc sư Trần Hùng 

PGS - KTS. Đặng Thái Hoàng 

TS. Nguyên Đình Chiến 

Và nhiều cộng tác viên khác. 


8. BAN ÂM NHẠC. 


Nhà phê bình lý luận - Nhạc sỹ Hổ Quang Bình 
Nhạc sỹ Phạm Tuyên 

Nhạc sỹ Vũ Tự Lân 

Nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Trần Thị Loan 
Nhà nghiên cứu âm nhạc Dương Đình Minh Sơn 
Và trên 100 tác giả âm nhạc khác. 


li 
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9. BAN SÂN KHÂU VÀ VŨ ĐẠO THĂNG LONG 
Nhà nghiên cứu Trần Việt Ngữ 
TSKH Lâm Tô Lộc 
PGS - TS. - NSND. Lé Ngọc Canh 
Nhà nghiên cứu Múa rối nước Huy Hồng 
Và nhiều cộng tác viên khác. 


10. BAN NHIẾP ẢNH VÀ ĐIỆN ẢNH THĂNG LONG 


Nhà nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh Vũ Quang Chính 
Nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Văn Tân 

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lẻ Vượng 

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Mạnh Thường 

Nhà nhiếp ảnh Hồng Lân 

Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đức Lợi 

Họa sỹ Hoàng Nguyễn Đoan 

Lê Minh 

Và nhiều cộng tác viên khác. 


11. BẠN DI SẲN - DI TÍCH VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH 
THĂNG LONG 


Nhà văn Hoàng Đạo Thuý | 


TS. Bùi Xuân Đính 

Doãn Đoan Trinh 

Nguyễn Hoàng Điệp 

Và hơn 200 cộng tác viên khác. 


12. BAN VĂN HOÁ - Y TẾ - GIÁO DỤC THĂNG LONG. 
Bác sĩ Nguyễn Đức Thông 
Thạc sỹ Trần Thị Vân Dung 
PGS Vũ Ngọc Khánh 
Và nhiều cộng tác viên khác. 


13. BAN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THĂNG LONG 


PGS. - TS. - Phó Viện trưởng viện Hán Nôm Nguyễn Văn Nhuận 
TS. Đỉnh Khắc Thuân 

TS. Kim Anh 

Cử nhân Luật Nguyễn Văn Tuấn 

Và nhiều cộng tác viên khác. 


14. BAN LỊCH SỬ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ QUỐC HỘI. 


TS. Phạm Việt Long 

Nhà báo Trúc Thanh 

TS. Ngô Viết Thành 

TS. Đinh Khắc Thuần 

Phan Thị Toàn (Văn phòng Quốc hội) 


TẬP I 


DANH SÁCH TÁC GIÁ VÀ CỘNG TÁC VIÊN CHÍNH 
BỘ TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


TS. Trần Thị Kim Anh 

TS Phạm Quang Anh 

Nhà nghiên cứu Trần Huy Bá 
PGS - TS. Đặng Văn Bào 


Nhà văn Vũ Bằng 


PGS - TS. Trần Lâm Biển 

PGS. TS Lê Thanh Bình 

TS. Nguyễn Thị Bình 

Nhạc sỹ, nhà phê bình lý luận âm nhạc 
Hồ Quang Bình 


Nhà thơ Nguyễn Bính 


TS. Vũ Tang Bồng 

PGS - TS. - NSND. Lá Ngọc Canh 
Hà Văn Cẩn 

PGS. TS. Phạm Tú Châu 

PGS. Nguyễn Du Chỉ 


GS. Nguyễn Từ Chi 


TS. Nguyễn Thị Phương Chi 
Thạc sỹ Đặng Thị Vân Chí 
PGS - TS. Trần Bá Chí 
TS. Nguyễn Đình Chiến 
Nhà nghiên cứu, phê bình điện ảnh 
Vũ Quang Chính 
TS. Nguyên Viết Chúc 
Nhà nghiên cứu, nhà văn Lý Khắc Cung 
PGS-TS. Phạm Văn Cự 
(ĐH Quôc gia Hà Nội) 
TS Hoàng Đức Cưởng - Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 


TS. Ngó Văn Doanh 

TS Đảo Thị Diến 

PGS. Bác sỹ Trịnh Di 

Thạc sỹ Phạm Vân Dung 

Họa sỹ Trần Duy 

GS. Phạm Đức Dương 

PGS - TS. Nguyễn Hồng Dương 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Đạm 

Nhà nghiên cứu lịch pháp và văn hóa cổ 
Đông Phương Nguyên Hoàng Điệp 


Trịnh Tiến Điều - Trưởng ban Lịch Nhà nước 
TS. Bùi Xuân Đính 

TS. Phạm Duy Đức 

GS. Hà Minh Đức 


Phùng Khắc Khoan 


GS. Trần Văn Giầu 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải 
PGS - TS. Lê Bá Hãn 

PGS - TS. Đố Thị Hảo 

Thạc sỹ Ngô Vũ Hải Hằng 

Thạc sĩ. KTS Giang Thị Thu Hiển 

PGS. Nguyễn Duy Hinh 

Nhà văn Tó Hoải 


Nhà văn Nguyễn Công Hoan 


PGS - Kiến trúc sư Đặng Thái Hoàng 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Hồng 

PGS - Kiến trúc sư Trần Húủng 

TS, Trương Sĩ Hùng 

TS. Nguyễn Văn Hùng 

PGS - TS. Nguyễn Cao Huần (ĐH Quốc 
gia Hà Nội) 

TS. Nguyễn Thị Huế 

TS. Nguyễn Đình Huyên 

GS - TS. Đỗ Quang Hưng 

TS. Lê Quang Hưng 

Thạc sỹ Phạm Thị Thanh Hương - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

PGS - TS. Nguyễn Thừa Hỷ 

Dịch giả Song Kha 


GS. Định Gia Khánh 


PGS. Vũ Ngọc Khánh 

PGS - TS Nguyễn Đức Khiển 
TS Nguyễn Khắc Khoa 

Thạc sỹ Vũ Hoảng Khối 

PGS - TS. Nguyễn Khởi 


Nhà văn Thạch Lam 


TS. Trần Thanh Lâm (Học viện Hành 
chính Quốc gia) 


ví TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


TS. Phạm Ngọc Lan 
PGS - Nhà sử học Lê Văn Lan 


Nhà thơ Đồ Trung Lai 


GS - TSKH. Định Ngọc Lân 

Nhạc sỹ Vũ Tự Lân 

GS. Phan Huy Lê 

Thạc sỹ Trần Thị Thanh Liêm 

PGS - TS. Tạ Ngọc Liễn 

Nhà phê bình lý luận âm nhạc 
Nguyên Thụy Loan 

PTS. Vữ Thế Long 

GS - TSKH. Lâm Tô Lộc 

TS. Trần Đình Luyện 

Thạc sỹ Vũ Dương Thuý Ngà 

Nhà nghiên cứu sân khấu Trần Việt Ngữ 

GS - TS. Trần Nghí 

PGS - TS Nguyễn Quang Ngọc 

GS. Phan Ngọc 

PGS. Nguyễn Tá Nhí 

PGS. Nguyễn Ngọc Nhuận 

PGS - TS. Đố Văn Ninh 


PGS - TS. Vũ Văn Phái 

Nhà văn Ngô Văn Phú 

Nhà nghiên cứu Đặng Duy Phúc 

NGỨT - Nhà nghiên cứu sử học Hà Nội 
Nguyên Vĩnh Phúc 


Nhà văn Vũ Trọng Phụng! 


Nhà thơ Vữ Quần Phương 

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
Giang Quân 

Nhà nghiên cứu Vũ Tuấn Sán 

Nhà văn Băng Sơn 

Nhạc sỹ Dương Đình Minh Sơn 

Hoàng Anh Sương 

Đại tá. TS. Lê Định Sỹ 

GS. Hà Văn Tấn 

PGS. -TS. Băng Thanh 

Thạc sỹ Nguyễn Phương Thanh 

Nhà báo Trần Trúc Thanh 

Thượng tướng - GS. Hoàng Minh Thảo 


TS Nguyễn Văn Thắng - Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

PGS - TSKH. Lý Toàn Thắng 

PGS. Chương Thâu 

PGS. - TS. Cã Nhâm Thin 

Nhà văn Đố Thỉnh 

PGS.-TS. - Kiến trúc sư Nguyên Quốc Thông 

TS. Sử học-TS. Hán, Nôm Đính Khắc Thuân 

INhà văn Hoàng Đạo Thúy 


Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Phan Cẩm Thượng 
Nhà nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường 
NSND. Đố Minh Tiến 

PGS - TS. Tống Trung Tín 

Kiến trúc sư Nguyễn Đình Toàn 

TS. Ngô Quang Toàn 

Phan Thị Toàn 

Nhà văn Thái Kế Toại 

TS. Lại Văn Tới 

Nhà văn Nguyễn Tuân 


TS. Lê Anh Tuấn 
Thạc sỹ Nguyên Minh Tuấn 
Nhạc sỹ Phạm Tuyên 

Dương Tất Từ 

PGS§ - TS. Nguyễn Minh Tường 
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng 
GS. Hà Học Trạc 

Doán Đoan Trinh 

Trung tướng - GS - TS. Đố Trình 
PGS. Chu Quang Trứ 


Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Văn Uấn 


Nhà thơ Trần Lê Văn 


Nhà thơ Bằng Việt 
Hoạ sỹ Nguyễn Quang Việt 
Phan Vịnh 

Họa sỹ Trịnh Quang Vũ 
GS. Lả Trung Vũ 

GS. Trần Quốc Vượng 


Và hơn 1.000 tác giả, cộng tác viên khác. 


TẬP I Vi 
CÔNG TRÌNH VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BAN NGÀNH T.W. VÀ HÀ NỘI 
Gồm: 


- Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương 

- Văn phòng Quốc hội 

- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao 

- Tòa án Nhân dân Tối cao 

- Thành. ủy Thành phố Hà Nội - HĐND & UBND TP. Hà Nội 


- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ: 
+ Bộ Quốc phòng 
+ Bộ Công an 
+ Bộ Ngoại giao 
+ Bộ Tư pháp 
+ Bộ Tài chính 
+ Bộ Thương mại 
+ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
+ Bộ Giao thông vận tải 
+ Bộ Xây dựng 
+ Bộ Thủy sản 
+ Bộ Văn hóa - Thông tin 
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo 
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
+ Bộ Công nghiệp 
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
+ Bộ Y tế 
+ Bộ Khoa học và Công nghệ 
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường 
+ Bộ Bưu chính, Viễn thông 
+ Bộ Nội vụ 
+ Thanh tra Nhà nước 
+ Ngân hàng Nhà nước 
+ Ủy ban Thể dục Thể thao 
+ Ủy ban Dân tộc 
+ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 
+ Văn phòng Chính phủ 


- Các cơ quan thuộc Chính phủ: 


+ Tổng cục Du lịch 
+ Tổng cục Thống kê 
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+ Đan Tôn giảo Chính phủ 

+ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 

+ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

+ Đài Tiếng nói Việt Nam 

+ Thông tấn xã Việt Nam 

+ Đài Truyền hình Việt Nam 

+ Kiểm toán Nhà nước 

+ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

+ Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài 

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng (Thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ) 

+ Liên BẾP? các Tổ CIẾP Hữu nghị Việt Nam (Thuộc Bộ Ngoại giao) 
3= Ninh Hà ° 

+ Đài Phát filtift2 - Truyền hình rà Nội 

+ Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 

+ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 


- Một số Học viện: 


- Các viện: 


+ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
+ Học viện Hành chính Quốc gia 

+ Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

+ Học viện Ngân hàng 

+ Học viện Tài chính 

+ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
+ Học viện Quan hệ Quốc tế 

+ Phân viện Hải dương học tại Hà Nội 

+ Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


+ Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

+ Viện Khảo cổ học 

+ Viện Công nghệ môi trường 

+ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 
+ Viện Toán học 

+ Viện Cơ học 

+ Viện Công nghệ sỉnh học 

+ Viện Hóa học 

+ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 


- Các đoàn thể, tổ chức chính trị: 


+ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mình 
+Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 
+ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 


- Các Hội, Liên hiệp hội: 


+ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
Trung tâm Nghiên cứu Tiêm năng của con người 
Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ ăn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS) 

+ Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 

+ Hội Cựu chiến binh 

+ Hội Nhà văn 

+ Hội Luật gia 

+ Hội Nhà báo 

+ Hội Mỹ thuật Việt Nam 

+ Hội Văn nghệ Dân gian 

+ Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam 

+ Hội Nhạc sỹ 

+ Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 

+ Hội Điện ảnh 

+ Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam 

+ Hội Kiến trúc sư 

+ Hôi Nông dân 

+ Hội Chữ thập đỏ 

+ Hội sinh viên Việt Nam 

+ Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội 


- Khối bảo tảng, thư viện 


+ Bảo tàng Lịch sử 

+ Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu di tích Phủ Chủ tịch 
+ Bảo tàng Cách mạng 

+ Bảo tàng Dân tộc học 

+ Bảo tàng Lịch sử Quân đội 

+ Bảo tàng Mỹ thuật 

+ Thư viện Quốc gia Việt Nam 

+ Thư viện Khoa học - Kỹ thuật Trung ương 
+ Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội 
+ Thư viện Quân đội 

+ Thư viện Thành phố Hà Nội 


- Các nhà hát, đoàn ca múa: 
+ Nhà hát Chèo Hà Nội 


+ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 
+ Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam 
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+ Nhà hát Kịch Việt Nam 

+ Nhà hát Tuồng Việt Nam 

+ Nhà hát Cải lương Việt Nam 

+ Nhà hát Múa rối Quốc gia 

+ Nhà hát Múa rối Thăng Long 

+ Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

+ Đoàn ca Múa quân đội 

+ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 
+ Nhà hát Tuổi trẻ 


- Nhà xuất bản: 


+ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
+ Nhà xuất bản Văn hóa — Thông tin 
+ Nhà xuất bản Văn học 

+ Nhà xuất bản Thế giới 

+ Nhà xuất bản Giáo dục 

+ Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 

+ Nhà xuất bản Khoa học - Kỹ thuật 
+ Nhà xuất bản Y học 

+ Nhà xuất bản Nông nghiệp 

+ Nhà xuất bản Quân đội 

+ Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa 
+ Nhà xuất bản Thông tấn 

+ Nhà xuất bản Hà Nội 


- Tạp chí: 


+ Tạp chí Cộng sản 

+ Tạp chí Khoa học và Tổ quốc 
+ Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 

+ Tạp chí Hoạt động Khoa học 
+ Tạp chí Ngôn ngữ 

+ Tạp chí Khảo cổ học 

+ Tạp chí Dân tộc học 

+ Tạp chí Hóa học và Ứng dụng 
+ Tạp chí Du lịch Việt Nam 

+ Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng 
+ Tạp chí Kiến trúc 


- Báo: 


+ Báo Nhân dân 
+ Báo Quân đội Nhân dân 
+ Thời báo Kinh tế Việt Nam 
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+ Báo Ảnh Việt Nam 

+ Báo Khoa học và đời sống 
+ Báo Văn nghệ 

+ Báo Tiền phong 

+ Báo Thanh niên 

+ Báo Phụ nữ Việt Nam 

+ Báo Đại đoàn kết 

+ Báo Kinh tế Việt Nam 

+ Báo Giáo dục và Thời đại 

+ Báo Nhà báo và Công luận 
+ Báo Khoa học và Phát triển 
+ Báo Thanh tra 

+ Báo Thể thao và Văn hóa 
+ Báo Tin tức - Thông tấn xã Việt Nam 
+ Báo An ninh Thủ đô 

+ Báo Phụ nữ Thủ đô 


xỉ 


- Đại học, một số trường Đại học, Cao đẳng, trường Trung học Chuyên nghiệp, Trung 


học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên đất Thăng Long. 


+ Đại học Bách khoa 

+ Đại học Quốc gia Hà Nội 

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

+ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

+ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

+ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
+ Trường Đại học Y Hà Nội 

+ Trường Đại học Dược Hà Nội 

+ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

+ Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 

+ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

+ Trường Đại học Luật 

+ Trường Đại học Giao thông Vận tải 

+ Trường Đại học Nông nghiệp I 

+ Trường Đại học Thương mại 

+ Trường Đại học Thủy lợi 

+ Trường Đại học Mỏ địa chất 

+ Trường Đại học Ngoại thương 

+ Trường Đại học Hà Nội (trước là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) 
+ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

+ Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp 

+ Nhạc viện Hà Nội 

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương 

+ Trường Trung học Bán công Kỹ thuật Tin học Hà Nội 
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+ Trường Trung học Kỹ thuật ln 

+ Trường Trung học Xiếc 

+ Trường Trung học Thương mại Du lịch 

+ Trường Trung học Lương thực Thực phẩm và vật tư nông nghiệp 
+ Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo 
+ Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giảo dục Hà Nội 
+ Trường Nữ công Tư thục tỉnh hoa 

+ Trường THPT Chu Văn An 

+ Trường THPT Thăng Long 

+ Trường THPT Việt Đức 

+ Trường THPT Kim Liên 

+ Trường THPT Dân lập Nguyễn Siêu 

+ Trường THCS Trưng Vương 

+ Trường THCS Trưng Nhị 

+ Trường THCS Giảng Võ 

+ Trường Tiểu học Chu Văn An 

+ Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 

+ Trường Mầm non 20-310 

+ Trường Mầm non Phù Đổng 

VV...VV... 


- Các Tổng công ty: 


+ Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 
+ Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
+ Tổng công ty Viễn thông Quân đội — Viettel 

+ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex 
+ Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị 
+ Tổng công ty Thép Việt Nam 

+ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam 
+ Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Việt Nam (Coma) 
+ Tổng công ty Phát hành Sách Việt Nam 

+ Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam 

+ Tổng công ty Dệt may Việt Nam 

+ Tổng công ty Muối Việt Nam (Visalco) 

+ Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 

+ Tổng công ty Xi măng Việt Nam 

+ Tổng công ty Than Việt Nam 

+ Tổng công ty Điện lực Việt Nam 

+ Kiểm toán Nhà nước 

+ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

+ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 

+ Tổng công ty Hóa chất Việt Nam 

+ Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam 
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+ Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 
+ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

+ Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông I 
+ Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 
+ Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 
+ Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

+ Tổng công ty Xây dựng Sông Đà Việt Nam 

+ Tổng công ty Giấy Việt Nam 

+ Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

+ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 

+ Tổng công ty Đường sông Miền Bắc 

+ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội 

+ Tổng công ty Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội 
+ Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội 
+ Công ty cổ phần Vang Thăng Long 


- Các khách sạn: 


+ Khách sạn Sofitel Metropole 
+ Khách sạn Meliá Hà Nội 

+ Khách sạn Daewoco Hà Nội 
+ Khách sạn Hilton Hà Nội 

+ Khách sạn Horison Hà Nội 
+ Khách sạn Nikko Hà Nội 

+ Khách sạn Sheraton Hà Nội 
+ Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn 
+ Khách sạn Guoman Hà Nội 
+ Khách sạn Công đoàn Việt Nam 
+ Khách sạn Tây Hồ 

+ Khách sạn Sunny 

+ Khách sạn Sunway 

+ Khách sạn Công viên Xanh 
+ Khách sạn Quân đội 

+ Khách sạn Thiên Hà 
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GS - TS. Nguyễn Phú Trọng 
Uỷ viên Bộ Chinh trị, Chủ tịch Quốc hội 


#ửi tựa 


((M@ Thế giới ngày nay thật hiếm có những Thủ đô văn hiển tồn tại hàng nghìn năm 
tuổi. Vào năm 2010, nhân dân Hà nội và nhân dân cả nước sẽ long trọng kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô muôn vàn yêu quý của chúng ta, trái tim thân yêu 
của TỔ quốc. 


Để hướng tới ngày trọng đại ấy, ngay từ ngày 4-5-1998, Độ Chính trị Trung ương Đảng 
(khóa VIII) đã ra Chỉ thị số 32 về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; ngày 27-3-1999 
Chinh phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 
Hà Nội; ngày 15-12-2000 Bộ Chính trị Trung ưỡng Đảng ra Nghị quyết số 15 về phương 
hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô thời kỳ 2001 - 2010 gắn với chuẩn bị kỷ niệm Thăng Long 
- Hà Nội 1000 năm tuổi. 


Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, trong những năm qua, đảng bộ, 
chính quyên và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
xây dựng Thủ đô ngày cảng "đàng hoàng to, to đẹp hơn” theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Đặc biệt, đã chú trọng đầu tư tôn tạo, nâng cấp, xây dựng nhiều công trình văn hóa, 
kiến trúc, phát triển cơ số hạ tầng, các khu đô thị mới,... Chỉ trong một thời gian ngắn Hà 
Nội của chúng ta đã thay da đổi thịt và đang chuyển mình mạnh mẽ, ngày một văn minh, 
trỏ thành một thành phố xanh, sạch, đẹp, hạnh phúc và thanh bình. 


Hòa trong không khí sôi nổi ẩy của Thủ đô và hướng về ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin và Thời báo Kính tế Việt Nam đã tổ chức biên soạn 
bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long (4 tập, 8.000 trang). Đây là một công trình 
nghiên cửu, biên soạn có quy mô lớn, dựng lại bức tranh lịch sử hoành tráng muôn hình, 
muôn sắc của một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Qua từng trang sách, những giâ trị về 
văn hóa, vật chất, tinh thần, trí tuệ và tâm hồn của người Thăng Long đã lần lượt hiện ra và 
tỏa sáng. 


TẬP I xv 

Bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long đã phần ánh quá trình phát triển của 
nhiều lĩnh vực, từ địa chất, địa mạo, địa lý, lịch sử, khoa học, kỹ thuật, công nghệ tới kinh 
tế, văn hóa, y tế, giáo dục, ngoại giao, v.v... Nhất là về các lĩnh vực văn hiến trong tổ chức 
bộ máy Nhà nước, việc ban hành các thể chẽ, quan chế, pháp luật được hình thành và phát 
triển trong suốt mười thế kỷ, khẳng định nền văn hiến Thăng Long của chúng ta rất rực rỡ, 
huy hoàng. Bộ sách còn mỏ ra trước mắt bạn đọc một cuộc hành trình lịch sử về các nh 
vực nghệ thuật: văn hóa, kiến trúc, hội họa, sân khấu, âm nhạc,... cung cấp những phong 
vị, hương sắc của con người Tràng An, từ lời ăn tiếng nói đến phong tục, tập quán, lễ nghi, 
đời thường của người Hà Nội. Hà Nội, quả thật là nơi hội tụ phồn hoa, kết tinh những giá trị 
của cả nước về con người và sản vậit. 


Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long !à bộ sách rất quý, có giá trị văn hóa đối 
với mọi bạn đọc muốn hiểu biết về Thủ đô Hà Nội. Đây là món quà tỉnh thần vô giá nhân 
dịp Thủ đò Thăng Long kỷ niệm 1000 năm tuổi. 


Lần đầu tiên, một bộ sách đồ sộ với công sức, trí tuệ của hơn 1.000 tác giả, cộng tác 
viên thuộc nhiều lĩnh vực, với sự đóng góp của nhiều cở quan, nhiều bộ, nhiều ngành, thể 
hiện tấm lòng, tâm huyết của chúng ta đối với tâm vóc của một nền văn hiến nghìn năm 
Thăng Long - Hà Nội. 


Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin và 
Thời báo Kinh tế Việt Nam đã cho xuất bẳn bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./. 


GS, TS. NGUYỄN PHÚ TRỌNG 


Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội 
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¬——ỖỒƑễ ` ————— 


TS. Phạm Quang Nghị 
Uỷ viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội 


#ữi tø bầu 


heo chính sử nước ta, mùa Thu năm Canh Tuất (1010) Vua Lý Thái Tổ quyết định 
K(J* đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên kinh thành là Thăng Long. Với tầm nhìn xa 
trông rộng, Vua Lý Thái Tổ đã phác họa hình ảnh và tương lai phát triển của Thủ đô nước 
Đại Việt: “... Thành Đại La, ...: ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hố ngồi; 
đã đúng ngôi Nam - Bắc - Đông - Tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thể rộng mà 
bằng: đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất 
mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thẳng địa. Thật là chốn tụ hội 
trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. " 
(Chiếu dời đô). 


Kể từ mùa Thu năm ấy, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đã trải dài 1.000 năm. Một ngàn 
năm qua, những giá trị văn hóa tỉnh thần và vật chất đã phát triển và kết tinh là tài sản vô 
giá của ông cha trao lại cho các thế hệ muôn đời sau. 


Để ghi lại những thành tựu to lớn ấy, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin và Thời báo 
Kinh tế Việt Nam đã cho ra mắt công chúng, bạn đọc bộ sách đồ sô: Tổng tập nghìn năm 
văn hiến Thăng l.ong (4 tập, dày 8.000 trang và hàng nghìn trang ảnh). Bộ sách được viết 
về nhiều bình diện; Lịch sử; Kinh tế; Văn hóa — Nghệ thuật, Du lịch; Ngoại giao, Giáo dục 
~ Y lế; Khoa học — Kỹ thuật, Công nghệ; Khoa học quân sự; Bộ máy Nhà nước; Dân cư, 
các tổ chức chính trị, xã hội; v.v... 


Tổng tập nghìn năm văn hiến Thắng Long đúc rút từ tính hoa của hơn 1.600 bộ sách 
(tên sách) Hản, Anh, Pháp, Việt và hơn 2 vạn bài báo, tạp chí từ 1.000 năm qua viết về 
Thăng Long — Hà Nội, 


Đây là bộ sách có giá trị to lớn, bổ ích đối với hàng triệu độc giã muốn tìm hiểu nền văn 
hiến Thăng Long — Hà Nội cỏ bê dày lịch sử hàng nghìn năm hết sức huy hoàng và rực rỡ. 
Lật qua từng trang sách chúng ta thấy hiện lên bức tranh võ cùng phong phủ và sống động 
của quá trình hình thành và phát triển của vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với các vương 
triều phong kiến từ Lý, Trần, Lê,... cho tới thời kỳ lịch sử hiện đại - thời đại Hồ Chí Minh gắn 
liên với sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản Việt Nam. Những trang sử hào hùng ấy làm cho 
chúng la hết sức lự hào về truyền thống văn hiến Thăng Long dựng nước, giữ nước và 
chống ngoại xâm. Song cũng có những trang sử quặn đau vì những năm tháng Thăng Long 
- Hà Nội nằm dưới sự thống trị của quân xâm lược. Kính thành Thăng Long đã từng bị kẻ 
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thù tàn phá, chìm trong khói lửa ngút trời. Rồi một thời triều đình nhà Nguyễn chuyển Kính 
đô vào Huế. Từ quá khứ hào hùng và lẫm liệt ấy, Thăng Long - Hà Nội đã cùng với cả nước 
đứng lên đánh đuổi ngoại xâm. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt toàn thể nhân dân Việt 
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch 
Sử tuyên bố với toàn Thế giới: TNước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật 
đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và 
lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 


Trải qua biết bao đạn bom và khói lửa, Hà Nội hôm nay đang cùng với cả nước vững 
bước trên con đường đổi mới. Một Hà Nội - Thủ đô anh hùng. Một Hà Nội - Thành phố hòa 
bình. Một Hà Nội - Trái tim của cả nước, thân thiết và tự hào đang từng giờ, từng phút đổi 
thay. Giờ đây, chúng ta đã và đang làm cho Hà Nội: “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời 
của Bác Hồ khẳng định vào những năm tháng Thủ đô Hà Nội chìm trong khói lửa, đang 
phải gánh chịu hàng vạn tấn bom của không lực Hoa Kỳ trút xuống, muốn biến Việt Nam 
trỏ thành thời kỳ đồ đá ()). 


Thăng Long - Hà Nội trải qua 1.000 năm phát triển đã để lại những giá trị văn hóa vật 
thể và phi vật thể vô cùng đồ sộ tạo nên một nền văn hiến Thăng Long đặc sắc có một 
không hai, đại diện xứng đáng của văn hóa, văn minh Việt Nam đóng góp vào kho tàng vần 
hóa, văn minh nhân loại. 


Bộ sách Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long còn cung cấp cho chúng ta rất 
nhiều tư liệu quý báu 1000 năm qua trên tất cả mọi phương diện của lịch sử, xã hội, trong 
đó đáng chú ý là các tư liệu về các vương triều phong kiến Việt Nam đã quản lý đất nước 
— Kinh đô không chỉ với bộ máy hành chính, quan chế mà với rất nhiều đạo luật được ban 
hành. Đó là điểm nhấn quan trọng của Tổng tập nghỉn năm văn hiến Thăng Long. Bộ 
sách cũng đề cập tới nếp sống ăn, ỏ, giao tiếp, ứng xử, ... nói tóm lại là toàn bộ đời sống 
văn hóa của người Hà Nội. Đó là truyền thống thanh lịch, Văn minh, nét đẹp của người Hà 
thành như câu ca dao xưa đã từng ca ngợi: 


Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến; là trung tâm chính trị, hành chính Quốc gia; là 
đầu mối bang giao với các nước trên Thế giới và cũng là nơi có nhiều du khách đặt chân 


tới mảnh đất này. Bộ sách đã dành những trang khá đậm nét viết về những lời đánh giá, ca 
ngợi của các danh nhân, chính khách đã từng đặt chân tới đất Thăng Long - Hà Nội. 


Năm 2010, Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm tuổi. Bộ sách ra đời là công trình kỳ niệm xứng 
đáng với tâm vóc của Thăng Long - Hà Nội. Đó là công sức đóng góp đầy tâm huyết của 
1.200 tác giả, cộng tác viên, những nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu, các Giáo 
sư, Tiến sỹ,... thuộc nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội. 

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các tác giả, 
Hội đồng biên soạn, các cơ quan, đơn vị, bộ, ban ngành của Trung ương và Hà Nội đã thiết 
thực chào mừng Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long bằng một công trinh văn hóa vô giá. Đồng 
thời tôi cũng rất hoan nghênh Nhà xuất bản Văn hóa — Thông tin và Thời báo Kính tế 
Việt Nam đã tổ chức kịp thời cho ra đời công trình văn hóa hết sức có ý nghĩa lớn lao này! 


(Vuán tinh 200 - (mm 2007 


TS. PHẠM QUANG NGHỊ 
Uỷ viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội 
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J#ửi qiới thiệu 


nghìn năm tuổi. Điểm lại các Thủ đô nổi tiếng trên Thế giới có độ tuổi nghìn năm như 


ăm 2010, là một mốc son lịch sử huy hoàng, xán lạn của Thủ đô Hà Nội vừa tròn một 
thế thật là hiếm hoi. 


Thủ đô Kiev, nổi tiếng của nước Cộng hoà LJkraina được gọi là Thủ đô cố kính lâu đời của Châu 
Âu mới có trên chín trăm năm. 


Thủ đô Moskva của Cộng hòa Liên Bang Nga được coi là thành phố có 'tuối già nua” đứng 
hàng đầu ở Châu Âu, tuy nhiên nó cũng chỉ mới bước vào độ tuổi gần chín trăm năm. 


Thủ đô Bắc Kinh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa — một đất nước có bề dày lịch sử 
năm nghìn năm, nhưng Bắc Kinh mới có độ tuổi hơn năm trăm năm. Còn các Thủ đô như: Paris hoa 
lệ của Cộng hoà Pháp; London của Vương quốc Anh ~ nơi biểu tượng của xứ sương mù; Tokyô của 
Nhật Bản với niềm kiêu hãnh của xứ sỏ Mặt trời mọc và ngàn hoa anh đào; Thủ đô Bình Nhưỡng, 
Triều Tiên quê hương của Thiên Lý mã, v.v... Nếu so sánh với Thủ đô Hà Nội của chúng ta, tất cả 
mới ở độ tuổi còn rất trẻ. 

Về tuổi đời” của Thủ đô Thăng Long — Hà Nội là niễm tự hào khích lệ của người dân đất Kinh 
kỳ, nhưng niềm tự hào lớn lao hơn đó là giá trị của những tầng văn hoá vật chất và tỉnh thần của 
các thời đại để lại. Đây là những giá trị thiêng liêng và quý báu tồn tại trên nhiều bình diện: lịch sử, 
kinh tế, văn hoá, giáo dục, luật pháp, chính trị, xã hội, ngoại giao.v.v... Song, tiêu biểu nhất vẫn là 
những trang sử hết sức vẻ vang của các vương triều Lý ~ Trần - Lê... chống ngoại xâm bảo vệ nền 
độc lập dân tộc. Đồng thời song song với những chiến công hiển hách ấy là sự ra đời phát sinh, 
phát triển của bộ máy Nhà nước phong kiến các vương triều. Nó có lúc đạt đến đỉnh cao của sự 
thịnh trị và có lúc có suy tàn đồ nát.v.v... Đỏ là những bức tranh lịch sử trường thiên sống động, vừa 
thấm đậm máu, nước mắt, tiếng cười của quá khứ, cần được tái hiện cho muôn đời các thế hệ mai 
sau soi mình suy ngẫm và hành xử. Đấy là những bài học lịch sử vô giá để họ không mắc sai lắm 
“bắn súng lục vào lịch sử và tương lai không bị lịch sử nã đại bác” vào họ. 


Thủ đô Hà Nội của chúng ta là đất văn vật, hội tụ và toả sáng những ánh hào quang văn hoá 
của nhiều triều đại. Nó cũng là nơi sản sinh, hội tụ, tích hợp về đây những bậc trí giả, anh hùng, 
danh nhân, thi sỹ của mọi miền đất nước. Chinh mảnh đất thiêng liêng địa linh, nhân kiệt Tổng bay” 
này đã hun đúc, chắp cánh cho tài năng của họ thăng hoa”. Thật là “đất lành chim đậu”. Chỉ tính 
riêng lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam đóng trên đất Thăng Long đã có trên ba trăm 
người sinh ra ỏ đất Kinh thành đỗ Tiến sỹ. 


Còn anh hùng, danh tướng, chính khách quê gốc Thăng Long - Hà Nội ỏ thời nào cũng có. VỊ 
tướng lừng danh Lý Thường Kiệt đã phò giúp nhà L ý lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan quân xâm 
lược nhà Tống trên phòng tuyến Sông NhƯ Nguyệt cũng quê gốc đất Kinh thành. Vị lướng tài ba ấy 
đã chủ động đem đại quân tấn công vào Thành Ung Châu và Khâm Châu phá tan âm mưu xâm 
lược nước ta của giặc. Một phen làm cho triều Tống nghiêng ngả, thất đảm, kinh hoàng. 


Lê Thánh Tông vị Vua hùng tài, đại lược văn, võ song toàn đã có công mỏ mang bờ cõi. Nhà 
Vua đã đưa đất nước Đại Việt phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam. Ông là vị 
Vua đã sinh ra và lớn lên ở đất Thăng Long. 


Các nữ văn sỹ từ Bà Huyện Thanh Quan, đến Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm nối tiếng trên 
thí đàn văn học Việt Nam cũng được hun đúc tâm hồn cảm hứng thí ca từ mảnh đất Thăng Long. 
Hai nhà thơ lừng lẫy tiếng tăm được mệnh danh là : “Thần Siêu, Thánh Quát” cũng cất tiếng khóc 
chào đời từ đất Kinh thành Kê Chợ. 
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Chủ tịch Hồ Chi Minh —- Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà còn gắn mãi với mảnh đất Ba Đình lịch sử. Nơi đây có truyền thuyết là tốn rồng Thần 
Long Đễ” và cũng là nơi Hoàng cung của vương triều Lý lập nghiệp từ ngàn năm trước. Từ thời đại 
Hồ Chí Minh, “hồn thiêng sông núi” đã hội tụ, chắp cánh, bồi đắp cho Hà Nội sẵn sinh ra biết bao 
người con ưu tú. Trong đó, có các nhà trí thức, khoa học, nhà văn, tướng lĩnh nổi tiếng (trong hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ) và cùng với nhiều vị chính khách quê gốc Hà Nội. Và ngày nay, 
các vị chính khách đó đã và đang lãnh đạo đất nước bước sang trang sử mới. 


Hà Nội vào các năm gần đây, qua khai quật khảo cổ đã phát hiện thấy ỏ phía Tây Hoàng thành 
Thăng Long hàng triệu dì vật quý (đồ gốm, đồ sứ, bát, đĩa ấm chén bằng men, gạch, chim phượng, 
các họa tiết hoa văn bằng đất nung, tiền bằng kim loại và súng thần công...) có niên đại từ các thời 
Lý, Trần, Lê, Hồ, Mạc, Trịnh... Các di sản ấy là minh chứng hùng hồn nói lên trình độ mỹ thuật và 
tài hoa sáng tạo của truyền thống cha ông. Thời ấy, đã có óc thẩm mỹ và có những đôi bàn tay thật 
tuyệt vời của các nghệ nhân mới tạo tác nên được nhiều tác phẩm nghệ thuật tính xảo đến như vậy. 
Khảo cổ nơi đây, còn tìm thấy dấu vết một cung điện chắc đã một thời vàng son lộng lẫy, nguy nga. 
Cung điện ấy, có mười hàng cột, dưới chân mỗi cột được kê bằng tấm đá xanh chạm trổ hoa văn. 
Các cột được dựng lên cách đều nhau một khoảng không gian 5,75m, với độ dài này của những 
thanh dầm, xà đã làm cho các nhà kiến trúc hôm nay phải khâm phục về độ chịu lực, gánh lực của 
nó. TỪ không gian kiến trúc của các hàng cột, người ta đã tính được chiều cao của tòa cung điện. 
Đó là một tòa cung điện hết sức đồ sô, nó sẽ lớn hơn nhiều so với nhà Bái đường ỏ Quốc Tử Giám 
và nhà Bái đường Cố đô Huế. 


Từ những công trình kiến trúc phát lộ ấy, trong tâm khảm khát vọng của nhiều sử gia có tâm 
huyết và hàng triệu trái tim muốn tìm về cội nguồn của tổ tiên đều có ước vọng một ngày nào đó sẽ 
phục chế lại một tòa cung điện của vương triều Lý, Trần, Lê được xây dựng trên mảnh đất nghìn 
năm. Cung điện ấy được bố cục hài hòa trong bối cảnh không gian của Quảng trường Ba Đình - 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh — Dinh Phả Chủ tịch — Tòa nhà Quốc hội với những dải cây xanh — vườn 
hoa — hồ nước thật ngoạn mục, trữ tình. Từ nơi đây sẽ tạo nên một quần thể di sản kiển trúc vô giá 
cho muôn đời mai sau. Nó sẽ là điểm tham quan du lịch cho du khách khắp Thế giới và trên tám 
mươi triệu người Việt Nam hướng về cội nguồn. Nó sẽ trỏ thành một Trung tâm du lịch "đệ nhất quốc 
gia” (Về giá trị văn hóa, lịch sử). Khi ấy, nó có thể tự hào sánh vai với Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, 
Trung Quốc. 


Thủ đô Hà Nội còn có những dí sản văn hóa vật thể vô giá nữa, đó là những công trình kiến 
trúc của hàng trăm đình, chùa, đền, miễu, phủ, tượng đài, công viên, vườn hoa, hồ nước núi sông 
và các dị tích lịch sử. Mỗi công trình kiến trúc, mỗi di sẵn ấy là sự tiềm ẩn kết tỉnh trong nó những 
giá trị văn hóa đa tầng của nhiều thời đại. Và hàng ngày, hàng giờ qua mỗi bước ta đi trên các nẻo 
đường phố phường của Thủ đô Hà Nội đều vang lên từ quá khứ thời gian mách bảo dội về những 
giá trị lịch sử, nhân văn thuộc các địa danh của từng vùng đất: tên phố, tên phường, tên làng, tên 
hồ, tên sông, tên núi.v.v... Tất cả các địa danh ấy đã gắn liền với không gian, thời gian tên người, 
tên đất và lịch sử. Nó mãi mãi là niềm tự hào của Thủ đô Thăng Long - Hà Nội. Và vì thế, mảnh 
đất nghìn năm văn vật này là đề tài cảm hứng cho các lác giả (trong nước và Quốc tế) một nghìn 
năm qua đã sáng tạo ra trên một nghìn sáu trăm tên sách và hơn hai vạn năm nghìn bài báo, tạp 
chí viết về Thăng Long - Hà Nội. Quả là một con số rất lón, thật hiếm có Thủ đô nào trên Thế giới 
bì kịp. Trong đó, có một số tác phẩm đã được dịch, trích in ỏ Bộ Tổng tập Nghìn năm văn hiến 
Thăng Long như: Thăng Long cổ tích khảo, Tây Hồ chí, Phương Đình văn loại, Vương quốc 
xử Đàng Ngoài của Samuel Baron... 


Và để ghi lại một cách hệ thống những giá trị lịch sử, văn hóa lớn lao cần phải có một bộ sách 
xứng đảng với tâm vóc 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ra đời. Bồi vậy, trong 4 năm qua, Nhà xuất 
bản Văn hóa thông tin và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tiến hành tổ chức biên soạn Bộ Tổng tập 
nghìn năm văn hiến Thăng Long. Bộ sách này ra đời là sự đóng góp trí tuệ lớn lao của hơn 1200 
công tác viên là các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, các Giáo sư, Tiến sỹ, Kỹ sư... 
thuộc nhiều các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và xã hội. Đồng thời còn có sự đóng góp †o 
lớn của các cơ quan đơn vị, Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và Hà Nội giúp sức. 
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TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Bệ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long gồm 4 lập, trên dưới 8.000 trang, được chia 
thành 28 phần như sau: 


Phần thứ nhất 


ĐỊA CHẤT, ĐỊA MẠO, ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, 
ĐỊA LÝ CẢNH QUAN, ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH, 


ĐỊA LÝ KINH TẾ, HẠ TẦNG CƠ SỞ, DÂN CƯ, 


GIAO THÔNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ. 


Phần thứ hai 


LỊCH SỬ VÙNG PHỤ CẬN 
TIỀN THĂNG LONG 


Phần thứ ba 


KHẢO CỔ HỌC, NHỮNG PHÁT HIỆN 
QUA Di VẬT VỀ KINH THÀNH 
THĂNG LONG CỔ XƯA 


Phần thứ tư 


LỊCH SỬ CÁC VƯƠNG TRIỀU PHONG KIẾN, 
PHÁP THUỘC TRÊN ĐẤT THĂNG LONG 
VÀ THỜI KỲ CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO 


Phần thứ năm 


LỊCH SỬ NHỮNG KỲ TÍCH CHÔNG 
NGOẠI XÂM CỦA KINH THÀNH 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Phần thứ sáu 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUAN CHẾ - 
HỆ THỐNG QUAN CHẾ VÀ LỊCH SỬ 
BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 


Phần thứ bảy 


LỊCH SỬ LUẬT PHÁP CỦA CÁC 
VƯƠNG TRIỀU LÝ, TRẦN, HỒ, LÊ, MẠC, 
LÊ - TRỊNH 


Phần thứ tám 


BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI VÀ NHỮNG NĂM 
THÁNG LỊCH SỬ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 


œä Phần thứ chín 


LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ 
ĐẢNG BỘ HÀ NỘI TRÊN ĐẤT THĂNG LONG 


Phần thứ mười 


QUỐC HỘI - UỶ BẠN THƯỜNG VỤ 
QUỐC HỘI 


Phần thứ mười một 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - 
CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - ĐOÀN THỂ - 
HỘI VÀ UBND THÀNH PHÔ HÀ NỘI 
TỪ 1946 ĐẾN NAY 


Phần thứ mười hai 


GIÁO DỤC, THỊ CỬ NGHÌN NĂM 
TRÊN ĐẤT THĂNG LONG 


Phần thứ mười ba 


KHOA HỌC ~ KỸ THUẬT ~ CÔNG NGHỆ 
CỦA NGHÌN NĂM THĂNG LONG ~ HÀ NỘI 


Phần thứ mười bốn 


MỘT NGHÌN NĂM VĂN HÓA THĂNG LONG 
- HÀ NỘI HỘI TỤ VÀ TỎA SÁNG 


Phần thứ mười lăm 


LỊCH SỬ Y TẾ NGHÌN NĂM TRÊN ĐẤT 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Phần thứ mười sáu 
MỘT NGHÌN NĂM VĂN HỌC THĂNG LONG 
Phần thứ mười bảy 


MỘT NGHÌN NĂM KIẾN TRÚC 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


TẠP I xxi 


œ Phần thứ mười tám œ Phần thứ hai mươi bốn 
LỊCH SỬ MỸ THUẬT MỘT NGHÌN NĂM NHỮNG LÀNG CỔ - PHỤ CẬN 
THĂNG LONG - HÀ NỘI VÀ LÀNG KHOA BẢNG 
CỦA ĐẤT VĂN VẬT 
œ Phần thứ mười chín THĂNG LONG 


LỊCH SỬ ÂM NHẠC MỘT NGHÌN NĂM 


HỆ THỐNG BẢO TÀNG, THƯ VIỆN 
‹s Phần thứ hai mươi VÀ CÁC ĐOÀN NGHỆ THUẬT, 
NHÀ HÁT, RẠP CHIẾU PHIM... CỦA 


LỊCH SỬ SÂN KHẨU - VŨ ĐẠO Sinh 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


THĂNG LONG 


œ Phần thứ hai mươi mốt œ Phân thứ hai mươi sáu 


LỊCH SỬ 100 NĂM NHIẾP ẢNH VÀ DANH be tt, " NHÂN VẶT 
ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI LỊCH SỬ, HẢO KHÍ THĂNG LONG VÀ 
TÍNH THÂN THƯỢNG VÕ CỦA 
NGƯỜI HÀ NỘI 


œä Phần thứ hai mươi hai 


Di TÍCH LỊCH SỬ, DI SẲẢN VĂN HÓA VÀ 


: : bì : œ Phần thứ hai mươi bảy 
DANH LAM THĂNG CẢNH ĐẤT KINH KỲ ¬ ¬.. 
VĂN HÓA ÂM THỰC NGƯỜI HÀ NỘI 


cœ Phần thứ hai mươi ba 


la Ty Am... œ Phần thứ hai mươi tám 
LỊCH SỬ IN ẤN, XUẤT BẢN BẢO CHỊ, 


NHỮNG TÁC PHẨM TRẢI QUA NGHÌN NĂM NGƯƠI NƯỚC NGOÀI 
VIẾT VỀ THĂNG LONG ~ HÀ NỘI 


Trên đây là một số nội dung chính tóm tắt của Bộ sách, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin 
và Thời báo Kinh tế Việt Nam xin trân trọng được giới thiệu cùng bạn đọc. 


Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được trình bày thêm: Đây là bộ sách lớn, có dung lượng kiến thức 
lịch sử, văn höa - nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng của 1000 năm, thời gian biên soạn, 
biên tập, chỉnh lý cô hạn, nên không tránh khỏi những thiểu sót. Bỏi vậy rất mong được độc giả 
lượng thứ và chỉ giáo cho những lỗi sai sòt để lần nối bản, tải bản tiếp theo bộ sách được hoàn thiện 
tốt hơn. Chúng tôi xin chân thành được cắm ơn! 


Hà Nội, năm 2007 
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA ~- THÔNG TIN 


và 
THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM 


xxii TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


VỀ DI SẢN VĂN HIẾN THĂNG LONG 
QUA NGHÌN NĂM LỊCH SỬ 


I. TRƯỚC CỘT MỐC MỘT NGHÌN NĂM THĂNG 
LONG - HÀ NỘI 


ột nghìn năm sắp trôi qua trên Thăng Long 

41 Hà Nội, kể từ khi Lý Công Uẩn dờỡi đô tử 
Hoa Lư về đây. Một nghìn năm với những trang sử 
vẻ vang ! Đây là thành quả !ao động sáng tạo cùng 
khí phách kiên cường của biết bao thế hệ dựng xây 
và bảo vệ Thăng Long, là những hoa trái kết từ chủ 
nghĩa anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo Việt Nam. 

Nói tới nghìn năm Thăng Long là nói tới nghìn 
năm thành tựu văn hiển Thăng Long. Dân tộc Việt 
Nam trên con đường lịch sử của mình đã tạo nèn 
một nền văn hiến rực rỡ. Và người Thăng Long đã 
kế thửa, nâng cao nền văn hiến ấy của dân tộc. 

Thời gian trôi qua với biết bao thay đổi - những 
chiến công oanh liệt, những bước ởi thăng trầm. Đất 
nước hôm nay đi vào công nghiệp hoá và hiện đại 
hoá, đang tạo nên bộ mặt mới cho Thủ đô nghìn 
năm, Nhưng hiện tại, nếu muốn là mầm mống của 
tương lai, không thể tách rời với quá khứ. Tổ tiên ta 
trong xây dựng và bảo vệ đất nước, đã để lại một di 
sản văn hiển lớn. Những tỉnh anh tổ tiên để lại ấy 
đã, đang và sẽ là nguồn gốc sức sống trường tồn 
của dân tộc. Sức sống ấy như ngọn lửa thần kỳ mà 
không sự tàn phả nảo của tự nhiên, không sự hiểm 
độc nào của quân xâm lược có thể dập tắt được. 

Một nghìn năm sắp trôi qua, nay chúng ta noi 
gương lớp người đi trước, tiếp tục tìm niểu những 
tinh anh tổ tiên để lại, tim về suối nguồn để tắm 
minh trong dòng nước văn hiến của ông cha. 

Tim hiểu di sản văn hiến của nghìn năm Thăng 
Long để chúng ta tự hào dân tộc, giữ gìn và phát 
huy bản sắc, nhằm tạo dựng giá trị mới truyền lại 
cho đởi sau. 


II. CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA ANH 
HÙNG - NÉT TINH ANH TRONG VĂN HIẾN 
THĂNG LONG 


Tiên cường bất khuất để chiến đấu đến cùng 
nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc. sự vẹn toàn của 
lãnh thổ, đem lại một cuộc sống tự do, hạnh phúc - 
đó là nguyện vọng sâu xa của người Việt Nam từ 
xưa đến nay. 

Thời Vua Hùng, sự ra đời của Nhà nước Văn 
Lang đã khẳng định chủ quyền đất nước và là minh 
chứng cho một nền văn hoá dân tộc đã định hình. 

Tiếp nối Nhà nước Văn Lang, người dân Lạc Việt 


và Âu Việt đã thống nhất với nhau. Và Nhà nước Âu 
Lạc đã hình thành, sớm hùng cứ một phương, vững 
vàng bờ cõi. Nhưng do một số sai lầm của Vua 
Thục trong công cuộc giữ nước, dân tộc ta đã bị đặt 
dưới ách đô hộ của các triểu đại phong kiến Trung 
Quốc gần một nghìn năm. 

Một nghìn năm nô lệ bởi ngoại bang là một 
nghìn năm dân tộc ta liên tục đứng lên chiến đấu 
chống xâm lược, chống đồng hoá văn hóa để giành 
cho được độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước. 

Năm 40 đầu Công nguyên, Hai Bà Trưng nổi 
dậy phát động cuộc đấu tranh nhằm giải phóng đất 
nước, mở đầu trang sử oanh liệt giành lại độc lập 
cho dân tộc. Lịch sử còn ngợi ca mãi các cuộc 
chiến đấu anh hùng với những tên tuổi của Bà 
Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, 
Khúc Thừa Dụ. Dương Định Nghệ... để lập ra những 
chính quyền độc lập, làm gián đoạn sự thống trị của 
quân xâm lược. Cuối cùng, với chiến thắng Bạch 
Đằng, Ngô Quyền đã chấm dứt sự cai trị kéo dài 
qần một nghìn năm của ngoại bang, mở ra kỷ 
nguyên rực rỡ Văn minh Đại Việt. 

Đính Bộ Lĩnh sau khi đẹp xong loạn 12 sứ quân, 
đã tự xưng là Hoàng đế ở phương Nam - một hành 
động khẳng định bờ cõi nủi sông của người Việt, 

Lê Hoàn cùng quân dân cả nước sau bao năm 
đánh Tống, bình Chiêm thắng lợi, đã củng cố bộ 
máy Nhà nước, tạo tiền đề vật chất và tinh thần để 
sau này, Lý Công Uẩn có đầy đủ điều kiện dời đô từ 
Hoa Lư ra Thăng Long. 

Từ ngày đặt chân lên Thăng Long. Lý Thái Tổ và 
các triều nhà Lý đã xây dựng Quốc gia mang tên 
Đại Việt, Đất nước của người Việt anh hùng ngày 
càng lớn mạnh, 

Lý Thường Kiệt khi chống quân xãm lược nhà 
Tống, đã chủ động đem quản sang tấn công Ung 
Châu, Khâm Châu, khẳng định lại một lần nữa 
phương Nam có Hoàng để của phương Nam, sẽ 
đánh tan bất cứ kẻ địch nào đến xâm phạm. 

Từ khi thực đân Pháp đem quân sang xâm chiếm 
nước ta, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng 
đã được nàng lên tầm cao mới. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
với tinh thần Thả đốt cháy cả dãy Trường Sơn, thà hy 
sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm 
nô lệ và Không có gì quý hơn độc lập tự do nhân dàn 
ta đã đứng lên đánh bại hai đế quốc to là Pháp và 
Mỹ, giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc. 


TẬP I 


xxifi 


Trong di sản văn hiến ông cha để lại, chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng là di sản 
tốt đẹp nhất. 

Văn hiến Thăng Long qua một nghìn năm lịch 
sử, đã mang trong mình đầy đủ ý chí quật cường 
của tổ tiên. Chúng ta trân trọng giữ gìn và phát huy 
khía cạnh này của di sản. Nó mãi mãi đi cùng dân 
tộc trước mọi thử thách của hỏm nay và tương lai. 


II. CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO - NÉT TỰ HÀO 
TRONG VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Sự yêu thương gắn bó giữa người và người là 
một đặc điểm của nhân loại. 


Tính cộng đồng làng xã Việt Nam, đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc hình thành phẩm chất đạo 
đức người Việt. Tình yêu thương gắn bó nhau trong 
gia đình, trong thôn xóm với tính thần Chị ngã em 
nâng đã giúp cho mỗi cá nhân vượt được những khó 
khăn và từng bước trưởng thành trong cuộc sống. 
Từ đây các phong tục tập quán dần dần được hình 
thành với những phép tắc trong sinh hoạt gia đỉnh, 
với những bản hương ước trong đời sống lao động 
và giao tiếp. 

Cùng với việc mở rộng giao lưu và khai khẩn đất 
đai, tính cộng đồng làng xã đã sớm được mở rộng 
thành tính cộng đồng dân tộc. 


Tinh thần đoàn kết nhau lại để chống giặc ngoại 
xâm, ÿ thức về một Tổ quốc thống nhất để cùng 
nhau lao động dựng xây đất nước, đã thấm sâu vào 
tâm lý mọi người, hình thành nên tính cộng đồng 
dân tộc chặt chẽ của người Việt. Tình cảm Bầu đi 
thương lấy bị cùng giữa các dân tộc anh em cùng 
chung một số phận, đã thúc giục mọi người đứng 
lên chống ngoại xâm vì sự nghiệp chung của dân 
tộc. Tinh thần ấy, quản thù xâm lược suốt bao thế 
kỷ đã không thể phá hoại được. 


Tình cảm sâu sắc của cá nhân đối với cộng 
đồng đi liền với nghĩa vụ. Khi đất nước có ngoại 
xâm, sức mạnh của mỗi cá nhân đã kết tụ lại trong 
sức mạnh của cộng đồng. Từng người đều hiếu rõ 
rằng mỗi tấc đất đều là máu thịt của dân tộc, rằng 
chúng ta cùng một nguồn gốc Con Rồng, cháu 
Tiên, cùng một mái nhà Tổ quốc. Cho nên, người 
Việt Nam bao giờ cũng biết đặt lợi ích Tổ quốc cao 
hơn lợi ích gia định, lợi ích cộng đồng cao hơn lợi ích 
cá nhân. Mỗi cả nhân đều cảm thấy hạnh phúc và 
tự hào được sống giữa tinh yêu thương của gia đình, 
lãng xã và Tổ quốc. 

Tình yêu thương gắn bó giữa người và người của 
nhân dân ta còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Nó 
xa lạ với những thành kiến, những hận thù trong 
quan hệ giữa các dân tộc. Mỗi lần đánh thắng quân 


xâm lược, ở Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung 
và cả ở thời đại hôm nay, chủ nghĩa nhân đạo Việt 
Nam lại bừng sáng. Khi kẻ địch đã xếp bỏ vũ khí, 
thì nhân dân ta sẵn sàng tha tội cho vô vàn tù binh 
để chúng được an toàn trở về xứ sở và sẵn sàng lập 
lại quan hệ hoà hiếu với nhau. 


Văn hiến Thăng Long qua một nghìn năm lịch 
sử, đã mang trong mình đầy đú chủ nghĩa nhân đạo 
của tổ tiên. Chúng ta trân trọng giữ gìn và phát huy 
khía cạnh này của di sản. Nó là niềm vinh dự của 
chúng ta trong thời đại hôm nay và trong mai sau, 


IV. SÁNG TẠO - NÉT ĐẶC SẮC TRONG VĂN 
HIẾN THĂNG LONG 


Con người Việt Nam từ bao đời nay đã vượt qua 
nhiều thử thách của thiên nhiên để sinh tổn và nảy 
nở. Phù sa Sông Hồng mang lại lớp màu mỡ cho 
ruộng đồng, nhưng cũng Sông Hồng lại dâng lên 
những trận lụt cuôn đi mùa màng, nhà cửa. Khí hậu 
bến mùa làm xanh tươi hoa quả, song cũng khí hậu 
ấy lại sinh ra sâu bệnh, dịch tễ tàn phá mùa màng 
và cướp đi bao sinh mệnh. Địa hình cảnh quan đa 
dạng vùng núi, vùng trung du, vùng đồng bằng. 
vùng ven biển nên việc khai thác thích hợp các 
vùng đất khác nhau ấy cũng cần phải biết tính toán. 

Bằng năng lực sáng tạo, con người Việt Nam đã 
lao động cải tạo môi trường thiên nhiên để phục vụ 
cuộc sống của mình. Đắp đê, ngăn đập, tưới tiêu, 
lấn biển, dự báo thời tiết,.. cùng với nhiều kinh 
nghiệm trồng lúa nước, hoa màu,... đã được truyền 
tiếp và nâng cao từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Bằng nghệ thuật sống thuận theo thiên nhiên, 
con người Việt Nam đã sáng tạo ra một văn hoá 
ứng xử với thiên nhiên. Các công trinh kiến trúc lâu 
đài, cung điện, thành quách, chùa, quán, đền, 
miếu, nhà ở,... được thiết kế hài hoà với thiên nhiên. 
Từ đây, tình yêu thiên nhiên được nảy nở và đi vào 
trong các áng thơ văn. 

Con người Việt Nam từ nhiều đời nay đã kiên 
cường đứng lên chống nhiều quân ngoại xâm. 
Trước những kẻ địch với ý đồ và thực lực khác nhau, 
ông cha ta đã sảng tạo ra được nhiều cách đánh 
khác nhau. 

Lý Thường Kiệt chống quân xâm lược không 
giống như Ngô Quyền chống quân Nam Hán, cũng 
không giống như Lê Hoàn đánh quân nhà Tống 
trước đây. Ông đã tấn công địch trước để phòng 
ngự một cách chủ động. Trần Quốc Tuấn chống 
quân Mông -Nguyên lại có cách đánh khác. Ông đã 
biết lùi một bước để bảo toàn lực lượng và nhanh 
chóng phản công địch khi đã tạo được thời cd. Thời 
Lê Lợi - Nguyễn Trãi, cách đánh lại diễn ra khác với 
thời Lý - Trần. Cảc ông đã dùng chiến lược trường 
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kỷ kháng chiến, sử dụng chiến thuật lấy ít đánh 
nhiều, kết hợp tiến công quân sự với công tác đích 
vận và ngoại giao. Sang Thế kỷ XVIII, Quang Trung 
dùng cách đánh thân tốc táo bạo, chỉ trong năm 
ngày đánh tan hơn hai mươi vạn quân Mãn Thanh ra 
khỏi bở cõi. Trong thời đại Hồ Chí Minh, nghệ thuật 
quân sự của chúng ta đã kết hợp sử dụng ba thứ 
quân, bệ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân 
du kích; kết hợp đánh địch cả trên mặt trận quân sự 
và mặt trận ngoại giao; và khi thời cơ đến, đã nhanh 
chóng đánh đòn quyết chiến chiên lược cưối cùng. 
Văn hiến Thăng Long qua một nghìn năm lịch 
sử, đã mang trong mình đầy đủ năng lực sáng tạo 
của tổ tiên. Chúng ta trân trọng giữ gìn và phát huy 
khia cạnh này của di sản. Nó mãi là tấm gương 
sáng cho nhiều thể hệ con cháu sau này noi theo. 


V. VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ - NÉT NHÌN XA 
TRONG VĂN HIẾN THĂNG LONG 


mm nghìn năm bị nước ngoài thống trị, nhãn 
dân ta không có điều kiện thuận lợi để nâng cao 
dân trí, Sau khi giành được chủ quyền dân tộc, nhà 
Lý đã nhận thức rõ việc chăm lo cho giảo dục và 
đào tạo nhân tài là nhu cầu cấp thiết để phát huy 
tinh thần sáng tạo của xã tắc trong sự nghiệp dựng 
nước, giữ nước. 

Trên Kinh đô Thăng Long, năm 1070 nhà Lý cho 
lập Văn Miếu; năm 1075 cho mở khoa thi Minh Kinh 
bác học - khoa thí đầu tiên trong lịch sử khoa cử 
Việt Nam; năm 1076 lại eho mở Quốc Tử Giám - 
trường Đại học đầu tiên trên đất nước Việt Nam. 
Sang đời Trần, và nhất là từ khi sang đời Lê, sự 
nghiệp giao dục đã đạt được những thành tựu lớn. 

Có thể thấy suốt từ thời Lý trở đi, Thăng Long 
luôn là trung tâm giáo dục và đào tạo nhân tài cho 
toàn quốc. Sỹ tử được tuyển lựa từ mọi miền đất 
nước để đưa về Thăng Long học thêm và tham dự 
các kỳ thì. Thăng Long đã thực sự trở thành môi 
trường xuất sắc của trí tuệ, của văn hóa, của văn 
học nghệ thuật. 

Về nội dung giảng dạy và học tập, nhà Lý dựa 
vào những trì thức rút ra từ Phật giảo, Đạo giáo và 
Nho giáo, là những trào lựu tư tưởng cao nhất ở các 
nước Á Đông thời ấy. 

Dưới triều đại Ngô, Định, Lễ, Lÿ, Phật giáo nổi 
bật và được coi như Quốc giáo. Các Vua Chúa quý 
trọng các nhà sư - những tầng lớp trí thức theo Phật 
giáo - đã sử dụng nhiều vị cao tăng trong việc trị 
nước. Các nhà sư ở Việt Nam không có đầu óc yếm 
thế và thoát tục như thái độ thông thường của 
những người theo đạo Phật. Tinh thần tích cực nhập 
thế ấy đã biểu lộ rõ rệt trong văn thơ. Nhà sư Quảng 
Nghiêm có câu: 
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Trong thời kỹ này, nhiều Vua Chúa và quý tộc 
quan liêu cũng đi theo đạo Phật. Vua Lý Thánh 
Tông đã góp phần sáng lập ra phái Thầo Đường - 
một phải Thiền mới cửa Việt Nam. Vua Trần Thái 
Tông đã từng dứt bỏ ngai vàng để lên núi tìm đạo, 
tới khi phải quay trở về Thăng Long, ông vừa trị 
nước vừa tu Phật. Ông viết sách Khoá hư lục và là 
mội trong những người đặt cơ sở tư tưởng cho sự ra 
đời của Thiền phái Trúc Lâm. 

Cùng với Phật giảo, Đạo giảo và Đạo Lão cũng 
có ảnh hưởng lớn trong dân gian. Đạo giáo dậy 
phép tu luyện để đạt tới trường sinh bất tử. Các đạo 
sỹ cũng được Vua Chúa, các tầng lớp quý tộc và 
nhân dân coi trọng. Đạo Lão với học thuyết của Lão 
Tử và Trang Tử đã ảnh hưởng tới nhiều nhà trí thức 
Việt Nam bởi tư tưởng Vô vị: không làm, không can 
thiệp, có khuynh hướng tiêu dao, thoát tục, sống 
thuận theo tự nhiên, Trước tinh trạng suy đối không 
cứu vãn nổi của triều đình, những nhà trí thức theo 
Lão - Trang đã tìm lối thoát riêng cho mình, song 
trong lòng vẫn đầy lo âu cho dân, cho nước. 

Chế độ phong kiến ngày càng được củng cố và 
phát triển, càng cần có nhiều người phục vụ đắc lực 
cho nó. Phải giáo và Đạo giáo không đảm nhận 
được nhiệm vụ ấy nữa. Chỉ có Nho giáo với tư tưởng 
Trung Quân mới có thể có tác dụng tích cực bảo vệ 
tôn ti trật tự phong kiến. Vì thế, các triều đại dân 
dần quan tâm đặc biệt đến sự phát triển Nho giáo. 
Nho giáo ngày càng giữ vị trí cao trong hệ thống 
chính trị, tư tưởng của xã hội phong kiến. 

Trong chiều hướng đi lên của đất nước, trí thức 
Việt Nam đã khai thác mặt tích cực của Nho giáo, 
góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế, từng 
bước xây dựng nền văn hiến mà Thăng Long là tiêu 
biểu. Nhưng khi xã hội trong tình trạng trì trệ, giới 
cầm quyền có xu hướng bảo thủ với những tư tưởng 
giáo điều, thì nhiều nhà trí thức tiến bộ đã chống lại 
xu hướng ấy. Họ đứng lên bảo vệ những giá trị 
truyền thống của văn hoá, phát huy được tính độc 
lập sáng tạo, sử dụng được những nhân tế tích cực 
của Nho giáo trong sự nghiệp xây dựng đất nước và 
nền văn hiến dân tộc. 

Với nội dung giảng dậy và học tập qua các thời 
kỳ, Thăng Long trở thành trung tâm tiếp nhận các 
trào lưu tư tưởng và văn hoá. Những trào lưu ấy dần 
dần được Việt Nam hoá và trở thanh những nhân tố 
chính của hệ tư tưởng và nên văn hiến Việt. 

Vươn tới đỉnh cao trí tuệ với tỉnh thần chủ động 
và sáng tạo như đã nói ở trên, đội ngũ trí thức Việt 
Nam ngày mội phát triển cả về chất lượng và số 
lượng. Thăng Long dần dần trở thành trung tâm 
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sáng tạo ra những giá trị tỉnh thần rực rỡ. Các tác 
phẩm Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu, Đại Việt sử 
kỷ toàn thư cùa Ngô Sỹ Liên, Lịch triểu hiến 
chương loại chí của Phan Huy Chủ, Bộ Hình thư 
của nhà Lỷ, Bộ Luật Hồng Đức, Bản đồ Hồng 
Đức thời nhà Là, Đại thành toán pháp của Lương 
Thế Vinh, Lập thành toán pháp của Vũ Hữu, Dư 
địa chí, Bình Ngô đại cáo và Quốc âm thi tập 
của Nguyễn Trãi, Kiến văn tiểu lục, Phủ biên tạp 
lục và Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, Nam 
dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh, Hải Thượng y tông 
tâm lĩnh của Lăn Ông Lê Hữu Trác ... sẽ còn mãi 
với thời gian. 

Văn hiến Thăng Long qua một nghìn năm lịch 
sử, đã mang trong mình đầy đủ ý chí vươn tới đỉnh 
cao trí tuệ của tổ tiên. Chúng ta trân trọng giữ gin 
và phát huy khía cạnh này của di sản, Nó là con 
đưởng đưa Văn hiến Thăng Long - Hà Nội đi tới các 
chân trời của hy vọng. 


VI.DI SẢN THĂNG LONG TRONG ĐỜI SỐNG 
VẬT CHẤT 


Di sản trong ẩm thực 


TẾ¡nh tế nước ta lấy nông nghiệp là chính, trong 
tình hinh này thức ăn hàng ngày của người dân là 
thực vật, bao gồm lúa gạo, ngữ cốc, các loại rau và 
thức ăn đạm động vật như cá, tôm, cua, ốc... Còn 
thức ăn động vật nuôi như thịt gia cầm, gia súc 
thường chỉ dành cho việc tế lễ và họp mặt. 

Là trung tảm chính trị, kinh tế và giao lưu văn 
hoá, Thăng Long - Hà Nội có điều kiện thuận lợi 
tiếp thu kinh nghiệm chế biến món ăn từ các miền 
của đất nước và nước ngoài. Thăng Long có nhiều 
món ăn đặc sản như bánh Phục linh ö Phố Hàng 
Đường và Phường Đồng Xuân, cốm Làng Vòng, 
nem Vẽ, chả cá Hà Nội và nhất là món phỏ thì chỉ 
phở Hà Nội mới ngon bởi hương vị của nó chẳng 
đâu sánh bằng. Từ việc khéo léo trong chế biến 
món ăn, người Hà Nội sành điệu đã nâng việc ăn 
uống hàng ngày lên thành văn hoá ẩm thực với 
nghệ thuật tổ chức bữa ăn và thưởng thức món ăn. 
Khi đãi khách tại nhà, người Hà Nội niềm nở hiếu 
khách, Khi ăn uống trong gia đình, người Hà Nội 
trên kính đưới nhường, khoan thai Íịch lãm, không 
xô bồ, tuy đôi lúc tỏ ra quá kỹ tính hoặc có chút 
cầu kỳ. 

Di sản trong trang phục 


dhời xưa, người Việt đã có ý thức may mặc áo 
quần sao cho thích hợp với điều kiện của khí hậu 
thời tiết, phù hợp với sinh hoạt và sản xuất. Người 
ta thường dùng áo quần bằng vải, ưa mỏng, thoáng 
mát. Phụ nữ mặc váy, mặc yếm. Đàn ông thường 
đóng khðố cởi trần. Người ta che mưa nắng bằng 
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nón lá, áo tơi. 

Áo quần tuy chuộng cốt cách giản di, song trang 
sức thi lại được người Việt đặc biệt quan tâm. Từ xa 
xưa, đã có đủ loại đồ trang sức với nhiều kiểu khác 
nhau, bằng xương, bằng vỏ ốc, vỏ trai, bằng đá 
quý... như vòng †ay, vòng cổ, vòng chân, khuyên 
tai... Có thể nói, ý thức thẩm mỹ trong trang sức đã 
nảy sinh rất sớm ở người Việt cổ và trở thành truyền 
thống đổi với người Việt sau nảy. 

Sống nơi đô hộ phỏn hoa, người Thăng Long 
luôn tìm cách làm đẹp thêm cuộc sống qua văn hóa 
trang phục. Các kiểu áo quần và trang sức từ các 
địa phương hoặc du nhập từ nước ngoài đều được 
con người ở đầy lựa chọn và cải biên. Tuy nhiên, vải 
lụa đắt tiền chưa phải là điều quyết định cái đẹp. 
Với người Thăng Long, tuy chỉ là vải lụa thô, song 
tỪ việc chọn lựa chất vải, màu sắc và kiểu dáng cho 
đến việc cắt may đều có sự chăm chút tỉnh tế. 
Trang phục của người Thăng Long đã vươn tới cái 
đẹp - cái đẹp trong sự giản dị, trang nhã và hài hoà. 
Những hào nhoáng, xa hoa, sặc sỡ hoặc rườm rà 
hoa hoè hoa sói đều không phải là vẻ đẹp mà người 
Thăng Long ưa chuộng. 

Di sản trong cư trủ 

Shời tiết và khí hậu ở Việt Nam khi thì mưa phùn 
gió bấc, khi thì nóng nực oi ả. Cho nên, khi làm nhà 
người ta không thể không lưu ý đến nẻt đặc biệt này 
của tự nhiên, 

Nhà ở của người Việt Nam trước kia thường 
bằng tre gỗ nứa lá với mái thấp, vách mỏng. Làm 
nhà thường chọn hướng Nam để đón giỏ mát mùa 
Hà và tránh được gió bấc mùa Đông. Về sau, dù có 
nhà tường gạch mái ngói mọc lên, song người ta 
vẫn coi trọng nếp xưa thoáng đãng. quanh khu nhà 
có cây xanh, có nước mái. 

Đất Thăng Long có cảnh quan thiên nhiên đẹp, 
lại được điểm xuyết bởi những cung Vua, phủ Chúa 
nguy nga, đền chùa tôn nghiêm, nhà ở nhiều kiểu 
dáng. Vùng ngoại vi Kinh thành nhà cửa làng xóm 
vẫn một vẻ đẹp hiển hoà, sau luỹ tre xanh, bên 
vườn tược xum xuê, ngoài kia ruộng đồng bát ngát. 
Khu buôn bán 3ô phố phường nhà ở kiểu chống 
điêm, giật cấp thông thoáng, có khoảng sân trống 
để đón khí trời và ánh sáng. 

Nét đặc sắc trong lĩnh vực nhà ở của người 
Thăng Long trước kia - cũng như của người Hà Nội 
sau này - là cấu trúc không phức tạp, trang trí 
không cầu kỳ, chuộng sự giản dị và tiện lợi, thích 
nghỉ với thời tiết khí hậu. Người Thăng Long - Hà 
Nội ưa thích ngôi nhà trang nhã, môi trường trong 
sạch và hoà điệu cùng cảnh sắc thiên nhiên, 


Di sản trong tiêu dùng 


để thoả mãn nhu cầu về hàng hoá tiêu dùng 
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cho các tầng lớp trong xã hội, nhiều ngành nghề 
thủ công đã ra đời. 

Trên 36 phổ phường của Thăng Long đã hình 
thành nhiều phường hội để sản xuất các mặt hàng 
đáp ứng sức tiêu dùng của nhân dân. Chốn đây 
vừa là nơi sản xuất, vừa là thị trường tiêu thự sản 
phẩm, đặc biệt lä những sản phẩm hàng hoá thủ 
công mỹ nghệ. 

Thăng Long tự hào có Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm 
Bát Tràng, thợ vang Định Công, thọ đồng Ngũ Xã. 
Có giấy dó Phường Hồ Khẩu, có hàng lĩnh lụa vùng 
Đưởi, có làng chạm gỗ ở Thiết Úng, khảm chai ở Cựu 
Lâu. Ngoài ra còn có nhuộm điều Hàng Đào, nhuộm 
thâm Võng thị, đan lát mây tre, chế biến thực phẩm... 
Lại có nghề tiện tử Nhị Khê lên, nghề thuộc da từ 
Trúc Lãm tới, thật là dổi dào về khối lượng, đa dạng 
về chủng loại. Có nhiều mặt hàng tiêu dùng đạt tới 
mức tinh xảo, có giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ. 

Thăng Long chẳng những đã duy trì và phát triển 
được những ngành nghề truyền thống của mình, mà 
còn thu hút được nhiều ngành nghề đặc sắc với 
nhiều thợ tài giỏi từ các địa phương khác tụ về, hình 
thành nên vùng Khéo tay hay nghề, đất lễ Kẻ Chg. 

Người Thăng Long có mức sống vật chất cao 
hơn các vùng khác, song họ vẫn không xa xỉ trong 
tiêu dùng. Thị hiếu tiêu dùng ở họ vừa thực dụng, 
vừa sành sỏi và lịch lãm. 


VI. DI SẢN THĂNG LONG TRONG ĐỜI SÔNG 
TINH THÂN 


Văn học Thăng Long 


TẤhí phách hào hùng của dân tộc được thể hiện 
trong văn học Thăng Long qua những tác phẩm viết 
về Thăng Long và từ Thăng Long. Đó là tuyên ngôn 
Chiếu đời đô của Lý Công Uẩn, lời hịch Hịch 
tướng sỹ của Trần Quốc Tuấn, chính luận Bình 
Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi 

Khi Hào khí Đông A Đốc lên trong ý chí quản dân 
đời Trần quyết thắng bọn xâm lăng, thì khí phách ấy 
cũng được phản ánh trong các sáng tác văn học. 
Thơ Trần Quang Khải với Chương Dương tước giáo 
giặc, Hàm Tử bắt quân Hồ. thơ Phạm Ngũ Lão với 
Ba quân khí mạnh nuốt sao Ngưu. Khi phách ấy 
cũng được bộc lộ qua thơ Trần Nhân Tông khi miều 
tả tâm trạng sảng khoái của Người lính già đầu bạc, 
Kể mãi chuyện Nguyên Phong; qua thơ Cao Bá 
Quát khi miêu tả người anh hùng Làng Gióng: 


đã muẬn, 
âu trời, tRẪmz, cÑ£m ca, 
KH vn 


Đó là chí hướng muốn xông pha và tấm lòng 


muôn dặm mà nhà Nho - chiến sỹ nung nấu: 


ưu KRang, tấu, a, đà«, Khmg, Duáng, 

Tỉnh thần yêu nước được thể hiện trong văn học 
Thăng Long thông qua sự miêu tả tình yêu cảnh vật 
và con người Thăng Long. 

Trong tác phẩm Phụng thành xuân sắc phú, 
Nguyễn Giản Thanh mô tả một Phụng thành vừa 
tôn nghiêm vừa dân dã, nơi đày có Điện ngọc thâm 
nghiêm, cửa vàng ngang ngửa, lại có Chợ Hoè đầm 
ẩm... ông mô tả một Phụng thành với những người 
hồn nhiên và thanh lịch, nơi đây có Trai lanh lạ đá 
cầu vén áo, gái éo le rủ yếm dõi quần, lại có Khách 
Trường An cưỡi ngựa xem hoa, rợp đường tử mạch. 

Trong Tây Hổ phong cảnh phú, Ngô Thì Sỹ tả 
cảnh Hồ Tây thơ mộng và đáng yêu Nước mênh 
mang (ứ phía... Sóng dào dạt quanh bờ... Sương rơi 
chuông vắng... Trăng rõi chây reo... Chùa Trấn 
Quốc sen tươi... Bãi Nghị Tàm dâu tốt... 

Trong Thượng Kinh ký sự của Lê Hữu Trác, 
tình yêu Thăng Long được thể hiện kin đáo qua 
các trang ghi chép chân thực những điều mắt thấy 
tai nghe. 

Trong Hoàng Lê nhát thống chí của các tác 
giả họ Ngô, niềm kiêu hãnh về Thăng Long đã 
được khơi dậy trong những chương miêu tả trận 
Đống Đa diễn ra tại Thăng Long mùa Xuân năm Kỷ 
Dậu, 1789. 

Tình yêu Thăng Long còn được ghỉ trong tiếng 
thơ man mác điệu buồn của Bà Huyện Thanh Quan 
khi nhớ về một Thăng Long trong quá khứ: 


trong tiếng thơ da điết của Nguyễn Du khi chứng 
kiến sự đổi thay tàn tạ của Thăng Long mà: 

Tinh thần nhân văn được thể hiện trong văn học 
Thăng Long thông qua sự miêu tả lòng tự trọng con 
người, niềm tin ở khả năng to lớn ở con người. 

Tình thần ấy toát lên trong Chiểu dời đô Mưu 
toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con châu, 
trong Bình Ngô đại cáo với quan niệm Việc nhân 
nghĩa cốt ỗ yên dân. 

Đó cũng là tấm lòng thương dân đến bạc đầu 
của Trần Nguyên Đán; là sự thông cảm sảu sắc 
của Lê Thánh Tông trước những gian nan cực nhọc 
của binh sỹ xông pha nơi trận mạc Dầm sương lội 
nước, thân bính sỹ quách thiếu tiền mua, đáng 
ngậm ngủi. 


TẬP I 


Đó cũng là niềm tiếc thương vô hạn, lòng kính 
phục xen lẫn tự hào và biết ơn của Ngọc Hân trong 
Ai tư vấn đối với vị anh hùng Quang Trung. 

Đó là thân phận cô đơn của người chỉnh phụ 
trong Chính phụ ngâm, nạn nhân đau khổ của 
chiến tranh phong kiến, nuôi con chờ chồng với 
Đao nỗi truân chuyên. 

Đó là thân phận người con gái tài sắc, khát 
khao yêu đương nhưng phải chịu mòn mỗi lạnh lẽo, 
tàn tạ trong sự kiểm toả của chế độ cung tần mỹ 
nữ, họ Muốn đạp tiêu phòng mà ra nhưng không 
sao ra nổi. 

Đó là thân phận một Trương Quỳnh Như đa 
cảm, cũng chỉ vì lễ giáo phong kiến ràng buộc 
mà phải quyên sinh, để lại mối tình oan khuất với 
những câu hỏi mà người yêu cô đặt ra day dứt 
mãi: Chưởng căn ấy bởi vì đâu? Oan trái ấy bởi 
vì đâu? Chua xót ấy cũng vì đâu? Não nuột cũng 
vị đâu? 

Văn học Thăng Long ca ngợi cuộc sống thanh 
cao gần gũi và hoà đồng với thiên nhiên. Cảnh sắc 
thiên nhiên luôn được mô tả gắn liền với tâm trạng, 
tình cảm của tác giả. 

Ở thơ Trần Quang Khải, cảnh sắc và con người 
hoà quyện vào nhau làm tôn thêm vẻ đẹp của 
vùng quê. Thật tinh tế, khi ông cảm nhận: Một 
tiếng sáo trẻ chăn trâu, xanh thêm Mặt trăng trên 
lầu. Vài tấm áo tơi nông phu, biếc hẳn đám mây 
dưới lùng. 

Ở thơ Ngô Chỉ Lan, phong cảnh thiên nhiên thật 
gần gũi với đời thường: Mùi thơm của hoa sen 
thoang thoảng lúc xa lúc gần. Khắp thôn trang lúc 
nào cũng hái sen. Và thiên nhiên cũng thật thân 
thiết, đúng là bạn của người: Xin đừng để cho gió 
thổi vào tóc mai của các cô làm gì. Vì làn da của 
các cô đã mát mẻ rồi, 

Ở thơ Nguyễn Trãi, thiên nhiên thật đáng yêu, 
sống động nhiều màu sắc. Ông từng mơ ước 
được về với núi rừng Côn Sơn, nơi Có suối làm 
đàn cầm, có đá làm chiếu thảm, cô đèo thông để 
thẳnh thơi nằm ngủ, có rừng trúc để ca ngâm 
dưới gốc... Khi được về ở Côn Sơn, ông hồn 
nhiên mừng từ đây Trúc có nghìn cây để ngăn 
khách tục. Bụi trần không nữa đêm bợn đến căn 
nhà trên núi. Ông sống thong dong Ngày xem 
hoa rụng, tối rước chim về. Ông đã làm hàng 
trăm bài thơ ca ngợi cuộc sống thanh cao, xa nơi 
phồn hoa không bận bụi đời. Nhưng tận đáy lòng, 
nỗi niềm ưu ái đối với dân, với nước của ông 
chẳng bao giờ nguôi: 


Văn học Thăng Long đã tiếp thu một cách sáng 
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tạo và chọn lọc những thành tựu của văn học nước 
ngoài, để tự làm cho thêm đẹp, thêm phong phú. 
Nhiều tác giả sinh trưởng hoặc hoạt động trên đất 
Kinh kỳ đã sáng tác ra nhiều tác phẩm thuộc loại 
kiệt tác. 

Chính phụ ngâm và Cung oán ngâm khúc 
đều có nhiều câu thơ lấy ra từ kho tàng thơ ca cổ 
đại Trung Quốc. Riêng Cung oán ngâm khúc 
chứa nhiều điển cố và không mấy câu thơ không 
có từ Hán Việt, song thật là tuyệt vời, tất cả đêu 
được sử dụng nhuần nhuyễn trong thể thơ dân 
tộc song thất lục bát. Hồ Xuân Hương và Bà 
Huyện Thanh Quan trong những tác phẩm của 
mình, đã đưa nghệ thuật thơ Nôm - Đường luật 
lên tới đỉnh cao. 


Nghệ thuật Thăng Long 


Tghệ thuật Thăng Long gắn liền với lao động 
sản xuất và sinh hoại hàng ngày. Điều này được 
thể hiện rõ nét trong nghệ thuật sân khấu, mà đặc 
biệt là thể loại múa rối với các trò Rùa vàng phun 
nước, Nhà sư thỉnh chuông, Úp rơm, Chãn vịt, 
Dệt cửi và nhân vật hề độc đáo: Chú Têu. Múa 
óng hố, Múa cờ lệnh là những điệu múa tượng 
trưng cho sức mạnh phi thường của thánh Gióng. 
Múa lục cúng, Múa chạy đàn cắt kết trong nghỉ 
lễ cầu siêu ở tín ngưỡng Phật giáo. Các vở chèo 
Hưng Đạo phá Nguyên, Trần Bình Trọng tử tiết, 
Đào viên kết nghĩa, Hồng Môn hội ẩm nêu cao 
tấm gương trung hiếu tiết nghĩa của các anh hùng 
liệt nữ. 

Nghệ thuật Thăng Long biết tiếp thu và nâng 
cao bản sắc dân tộc. Thăng Long luôn thu hút 
các nghệ nhân từ mọi miền của đất nước về đây 
sinh sống và sáng tạo. Không phải mọi loại hinh 
nghệ thuật đều sản sinh từ Thăng Long, nhưng 
mọi loại hình nghệ thuật từ mọi miền đất nước 
đều được thưởng thức ở Thăng Long, được thẩm 
định và khuyến khích từ Thăng Long. Nhiều điệu 
múa Thăng Long đã trở thành những nghỉ thức tế 
lễ trong các hội làng. Ngoài ra, nghệ thuật 
Thăng Long cũng đã tiếp thu có sáng tạo những 
tỉnh hoa nghệ thuật truyền thống từ các nước 
láng giềng. 


Nghệ thuật Thăng Long có sự bổ sung lẫn nhau 
giữa nghệ thuật dân gian và nghệ thuật cung đình. 
Nghệ thuật dân gian đã tiếp thêm nhựa sống dõi 
dào cho nghệ thuật cung đình. Ngược lại, chất bác 
học trong nghệ thuật cung đình cũng tan toả vào 
nghệ thuật dân gian, đem lại cho nghệ thuật dân 
gian sự tinh tế và trang nhã. Thể loại Ca trò được 
phát triển từ rất sơm, là sản phẩm của mối quan hệ 
giưa tính bác học và tính đân gian. 


Đặc trưng của nghệ thuật Thăng Long là tính đa 
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dạng, tính tinh chọn và tính thẩm mỹ. Tính ởa dạng 
thể hiện ở sự phong phú các loại hình nghệ thuật từ 
ca múa, hội hoạ, sân khẩu đến điêu khắc, kiến trúc. 
Tính tính lọc thể hiện ở chỗ các sản phẩm nghệ 
thuật phục vụ nhân dân lao động đồng thời phục vụ 
thị hiếu của các tầng lớp thị đân, quan lại triều đình 
vốn tinh tế trong thường thức nghệ thuậi. Tính thẩm 
mỹ thể hiện ở chỗ nghệ thuật Thăng Long mang 
tính mực thước, trí tuệ và tổ chức cao 


VIII. GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY Di SẢN VĂN HIẾN 
THĂNG LONG 


Qua khứ luôn theo đuổi và ăn sâu vào tâm tư 
chúng ta, luôn can dự vào sự nghiệp của chúng ta 
hôm nay và sẽ còn hiện diện trong xã hội ngày mai. 
Tìm hiểu quá khứ không chỉ vì quá khứ mà còn vì 
hiện tại và tương lai. Tìm hiểu quá khứ của Thăng 
Long để chúng ta thấy thật rõ Hà Nội hôm nay và 
tương lai. 


Lịch sử phát triển của dân tộc ta - đồng thời 
cũng là lịch sử sự phát triển Thủ đô, là lịch sử của 
mối quan hệ biện chứng giữa tính liên tục và tính 
đứt đoạn. Tính !iên tục thể hiện ở chỗ các giai đoạn 
đều nối tiếp nhau, cái sau vừa phủ định, vừa kế 
thừa cái trước. Tính đới đoạn thể hiện ở chỗ sự phát 
triển được phân thành những giai đoạn lịch sử khác 
nhau. Không nhận thức được tính liên tục của sự 
phát triển lịch sử, sẽ không thấy được sự trường tồn 
những phẩm chất cốt lõi - những cái tạo nên bản 
sắc của dân tộc; cũng không thấy được tính kể thừa 
của giaì đoạn sau đối với giai đoạn trước; không 
nắm bắt được cải bất biến của dân tộc trước trạng 
thái vạn biển của hoàn cảnh lịch sử. Không nhận 
thức được tính đứt đoạn của chiều hướng lịch sử, sẽ 
không kịp thời thay đổi được nhận thức và hành 
động để vượt qua những thử thách nhằm thích ứng 
với hoàn cảnh mới. 

Truyền thống được gắn liền với hiện đại, nghĩa là 
truyền thống phải chứng minh lý do tổn tại ở chỗ nó 
thích hợp với hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của xã hội hiện đại. Cho nên truyền thống phải 
được hiện đại hoá. Ngược lại, hiện đại không bao 
giờ cắt đứt với truyền thống. Hiện đại là sự nối tiếp 
của truyền thống trong thời kỳ mới, là điều kiện và 
cơ sở để bảo tồn và đổi mới truyền thống. 

Vấn đề gìn giữ và phát huy di sản văn hiến 
Thăng Long đang trở thành nhiệm vụ quan trọng và 
cấp thiết. Tuy nhiên, không phải là sẽ khôi phục lại 
tất cả những gì của quá khứ. Hà Nội cần gạt đi 
những gì lỗi thời trong di sản và cần khai thác 
những cái cốt lõi trong truyền thống. Làm thế nào 
để không sa vào chủ nghĩa bảo thủ, trở thành xơ 
cứng trước một hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi; làm 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


thế nào để không sa vào chủ nghĩa hư vô. phủ nhận 
những di sản của quá khứ. Cho nên cần có một thái 
độ khoa học khi giải quyết mối quan hệ giữa truyền 
thống và hiện đại. 


Bản sắc dân tộc có một nội dung phong phú. Đó 
là tình yêu mãnh liệt đối với Tổ quốc, với đồng bào, 
với nhân loại. Đó /ä ý chí tự cường dân tộc, là tinh 
thần dũng cảm và sáng tạo trước mọi gian nan thử 
thách vì sự hùng mạnh của Tổ quốc, vi cuộc sống 
tự do, hạnh phúc của xã hội, gia đình và cá nhân. 
Đó là sự khao khát một cuộc sống phồn vinh về vật 
chất. ưu việt về văn hoá đân tộc và sáng giá nhân 
phẩm con người. 


Những phẩm chất trên là cốt lõi của bản sắc dân 
tộc Việt Nam, là những điều mà Thăng Long - Hà 
Nội từ ngàn năm nay vấn trân trọng mang theo, 
nâng niu và vun đắp. 


* 
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ñ nghìn năm sắp trôi qua trên Thăng 
1 Long - Hà Nội ! Trong những ngày của 
thập niên cuối cùng hướng tới cột mốc một 
nghìn năm, chúng ta trân trọng nhìn lại thiên 
niên kỷ đã qua để tự hào về quá khứ của tổ tiên 
và hy vọng hơn trên những chặng đường của 
thiên niên kỷ mới. 

Đặc trưng của văn hiến Thăng Long là ở sự hội 
tụ, kết tỉnh, lan toả và toả sáng. Là Chốn hội tụ 
trọng yếu của bốn phương đất nước, Thăng Long - 
Hà Nội xứng đáng biểu trưng cho các giá trị tỉnh 
thần của dân tộc - mà cốt lõi là chủ nghĩa yêu nước, 
khẳng định quyền độc lập dân tộc. 


Trên con đường đi tới tương lai, Hà Nội sẽ tiếp 
tục trần trọng giữ gìn và phát huy di sẵn văn hiến 
một nghìn năm qua; tiếp thu có chọn lọc tỉnh hoa 
văn hoá của nhân loại; sáng tạo ra những giá trị văn 
hoá mới tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, bản 
sắc Hà Nội; xây dựng vẻ đẹp văn hoá người Hà Nội 
với tác phong công nghiệp hiện đại và một nếp 
sống (hanh lịch để xứng đáng là trải tim của Tổ 
quốc, góp một khuôn mặt giữa những khuôn mặt 
trong nền văn minh Thế giới. 


Tìm hiểu nghìn năm di sản văn hiến Thăng Long 
là tìm ra những tinh hoa ẩn dấu bên trong những di 
sản ấy để đi về chân trời nhân bản và trí tuệ của 
tương lai. 


GS. Anh hùng Lao động VŨ KHIẾU 
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LÝ THÁI TỔ 


974 - 1028 


Tuợng dài Lý Thái Tổ 
Ảnh: Lẻ Minh 


CHỦ TỊCH HỔ CHÍ MINH 
(1890 - 1969) 
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Tượng thờ Lý Thánh Tông Tượng thờ Lý Nhân Tông 
tại Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Văn Miếu Quốc Tử Giám 


Nội thất trong Văn Miếu 


Ảnh do Hoàng Nguyễn Đoan chụp trong Văn Miếu - Hà Nội 
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_ Hoa Đào Nhật Tân 
Ảnh: Hữu Nguyên 
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Nhà Hát Lớn (1911) 


Kiến trúc sư: Francois Lagisquet Hồ Hoàn Kiếm cuối Thế ký XIX 
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Bắc Bộ Phủ 1919 
Kiến trúc sư Adolphe Bussy thiết kế 
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Bảo tàng Cách mạng 


Trường Đại học Tổng hợp - Hà Nội 


Ảnh: Hữu Nguyên 
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Hồ Hoàn Kiếm Chiều mây Hồ Tây 
Ảnh: Sĩ Trình Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Hồ Thủ Lệ 
Ảnh: Hữu Nguyên 


Hồ Thiền Quang 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Khuôn viên bền ngoài Trung tâm Hồi nghị Quốc gia Mỹ Định 


Ánh: Lê Minh 


Đài Tiếng nói Việt Nam trên Phố Bà Triệu - Hà Nội 


Ảnh: Đức Lợi 


Ngày 19 - 3 - 2007, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
đến thăm Báo tảng Hồ Chí Minh 


Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN 


Ngày 6 - 3 - 2007, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm 
Đài Tiêng nói Việt Nam và Bảo Điện tử VOV News 


Ảnh: Đức Tám - TTXVN 
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Ngày 15 - 3 - 2007, tại Phủ Chủ Tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp ông Pascal Clement 
(Patxcan Ciêmăng) - Bộ trưởng Bộ Tư Pháp nước Cộng hỏa Pháp 


Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN 
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Chiểu ngày 10 - 4 - 2007, tại Thủ đô Bắc Kinh, 
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
Hồ Cẩm Đào tiếp ChỦ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng 
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN 
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Ngày 18/11/2005, tại Hội trưởng Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban TƯMTTAQ Việt Nam tổ chức trọng thể lê kỷ niệm 75 
năm ngảy thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2005), các đồng chí Tổng bí 
thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, cùng các đại biểu lão 
thành cách mạng, các đại biểu Quốc tế và đại biểu trong cả nước đã đến dự. 


Ảnh: Đức Tám - TTXVN 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
(Ảnh do Tổng cục du lịch cung cấp) 


9N : TU lỗ l 


Lãnh đạo Quân chủng Hải quân đón Thủ tướng Phan Văn Khái (nâm 2005) 
Anh: Thể. Thuần - TTXVN 


` 


Các đại biểu, các đồng chí lão thành cách mạng dự buổi gặp mặt truyền thống 
Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN 


Ngày 12 - 3 - 2007, tại Hà Nội, Tổng Bí thu Nông Đức Mạnh đến thăm các cán bộ, 
chiên sỹ Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công 


Ảnh: Định Xuân Tuân - TTXVN 


Đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm phòng PB11 - Công an Hà Nội 


Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN 


Jin cất, Địn MO, 
__ ĐỈA LỨ TỰ NHIÊN, 
-_ ĐỈA Lý CÀNH QUAN, 
ĐịA Lý HÀNH CHÍNH, 
ĐỈR Lý HINH TẾ 
HẠ TẦNG CƠ SỞ, DÂN CƯ, 
GIñO THÔNG, Và 
UV HOẠCH ĐÔ THỊ 
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PHẦN THỨ NHẤT 


ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - 
ĐỊA LÝ CẢNH QUAN - ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH - 
ĐỊA LÝ KINH TẾ - HẠ TẦNG CƠ SỞ - DÂN CƯ 

- GIAO THÔNG VẢ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 


MỞ ĐẦU 


áng 7-1976, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc 
(J8 khóa VI - Quốc Hội của nước Việt Nam 
thống nhất, đã quyết định lấy Hà Nội làm Thủ đô 
của nước Cộng hòa Xã hội CHỦ nghĩa Việt Nam và 
sau đó đã được ghi trong Hiến pháp. 


Thủ đô Hà Nội hôm nay với †14 đơn vị quận, 
huyện gồm 9 quận nội thành (Ba Đình, Câu Giấy, 
Đông Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiểm, Hoàng Mai, 
tong Biên, Tây Hồ và Thanh Xuân) và 5 huyện 
ngoại thành (Đông Anh. Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh 
Tr và Từ Liêm), điện tích hơn 921 km? và dân số 
khoảng trên 3 triệu người, Hà Nội là trung tâm chính 
trị, kinh lế và văn hóa của cả nước. Mặc dù chưa 
bằng Thủ đô của một số nước trên Thế giới, nhưng 
Hà Nội ngày nay đã có nhiều công trình kiến trúc 
mang tính thời đại, những đường phố với nhiều nhà 
cao lắng nguy nga tráng lệ soi bóng trên dòng Sông 
Hồng và mặt Hồ Tây. Song điều đáng tự hảo là ö 
chỗ, Hà Nội của chúng ta đã có bề dày lịch sử hàng 
ngàn năm. Nhiều thế hệ người Việt đã chiến đấu hy 
sinh để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc 
nảy. Cũng tại nơi đây đã diễn ra nhiều trận quyết 
chiến chiến lược quyết định sự tồn vong của đât nước. 


Đó là 3 lần thành không nhà trống để rồi một trận 
quyết chiến quân Mông - Nguyên khiến cho vó ngựa 
Thành Cái Tư Hãn đã từng chỉnh phục phía Tây đến 
tận xứ Ba Tư phải qục ngã trước kỷ Nhà Trần khi 
muốn chính phục phương Nam vào Thế kỷ thứ XII, 


Đó là kỳ Nhà Lê, khi Thành Thăng Long bị vây 
hăm, Nguyễn Trãi mấy lần viết thư khuyên đâu 
hàng, nhưng Vương Thông không nghe, đổ “một 
trận quét không kinh ngạc" khiến cho quan, quân 
Nhà Minh về đến nước rồi mà vẫn còn "tin đập 
chân rụn” vào Thế kỷ XV. 


Đỏ là mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789, sau khi 
nước Mỹ mới ra đời được 3 năm), Quang Trung 


Nguyễn Huệ "thần tốc" tiến đánh Thăng Long khiến 
cho 29 vạn quân Thanh mảnh giáp không còn. 


Đó là cuối năm 1946, khi những chiến sỹ tự vệ 
chiến đấu ngoan cường với khẩu hiệu “Quyết tử cho 
TỔ quốc quyết sinh”. 


Đó là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng 
chống lại quân xâm lược Hoa Kỳ với tên gọi Điện 
Biên Phủ trên không trong vòng 12 ngày đêm cuối 
tháàng Mười hai năm 1972, buộc Chính phủ Hoa Kỳ 
và Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải ký kết 
Vào văn bản lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27- 
7-7973. 


Lật tiếp trang sử hào hùng của Hà Nội vào quá 
khỨ xa hơn nữa, đổ thấy truyền thống của Thủ đô 
từ hơn 2000 năm trước. Đó không chỉ là truyền 
thống đánh giặc mở cõi, mà còn là truyền thống có 
Thủ đô. Hãy tạm gác lại truyền thuyết về các Vua 
Hùng cùng nhau mở nước, chúng ta thấy rõ ngay 
trong chính sử, Đại Việt có Thành Cổ Loa, Thô đô 
của nước Âu Lạc thời An Dương Vương kéo dài 
trong 50 năm (từ năm 257 đến năm 208 Tr.C.N). 
Rồi trải qua nghin năm Bắc thuộc, Kinh đô phải dị 
đời đi nhiều nơi khác nhau, trong đó có 3 năm ỏ Mê 
Linh (thời Hai Bà Trưng), 58 năm (tỪ năm 544 đến 
năm 603 S.C.N) ở Long Biên, thuộc Bắc Ninh ngày 
nay. Châm dứt thời kỳ Bắc thuộc, Kinh đô nước Việt 
lại trỏ về Cổ Loa dưới triều Nhà Ngô sau khi diệt tan 
quân xâm lược Nam Hán trên Sông Bạch Đằng 
năm 938 và duy trì được 28 năm (939-967). Rồi 
phải mất hơn 40 năm nữa (từ năm 968 đến năm 
1009, Kinh đô ö Hoa Lư, Ninh Bình), để lại trỏ về với 
Thăng Long dưới triều Nhà Lý. 


2 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Vùng đất Thăng Long đã được đặt tên vào nầm 
1010 khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) 
đến đây. Trước đó, ở đây có Thành Đại La. Còn lùi 
xa hơn nổa, vào đầu thiên niên kỹ thứ nhất, nơi đây 
là vùng đầm lầy vời nhiều hồ ao và rừng cây rậm 
rạp. Sau đó mới có con người đến cư trú để chỉnh 
phục vùng đồng bằng. Đó là những cư dân của đất 
Giao Châu xưa. Trong tiến trình hàng ngàn năm 
dựng nước và mỏ mang bờ cõi, con người Thăng 
tong nói riêng, và con người Việt Nam nói chung đã 
biết tận dụng những điều kiện ưu đãi của thiên 
nhiên nơi cư trú để phục vụ cho cuộc sống của 
mình. Cũng từ đây, Thăng Long, sau này là Đông 
Đô và hiện nay là Hà Nội đã trỏ thành Kính đô của 
nước Đại Việt, rồi Thủ đô của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (1945-1975), rồi ThỦ đô của nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ 1976), 
dẫu rằng đôi lúc danh hiệu Thủ đô/Kinh đô một số 
vương triều đã đặt ỏ một số miền đất khác. Song 
với vị thế của mình hiện nay, Hà Nội đang có cơ hội 
rãt lớn để phái triển thành một Thủ đô hiện đại và 
văn minh. Trong dịp kỷ niệm 990 năm, Hà Nội đã 
được Đảng và Nhả nước tặng thưởng danh hiệu cao 
quý Thủ đô anh hùng, hai lần được tặng thưông 
Huân chương Sao Vàng, mội trong chiến tranh và 
một trong thời kỳ đổi mới, Cũng trong dịp này, vị thế 
của Hà Nội càng được nâng cao trên trường Quốc 
tế, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội với 
Thỏ đô các nước trên Thế giới ngày càng được mỏ 
rộng. Vì thế, Hà Nội là thành phố duy nhất ỏ Châu 
Á - Thái Bình Dương được nhận danh hiệu Thành 
phố vì hòa bình, 


Vị trí của vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà 
Nội trong mỗi quan hệ với đồng bằng Bắc Bộ cũng 
như với cả nước và khu vực là rất quan trọng về văn 
hóa, kinh tế, chính trị. Vốn là một vùng đồng bằng 
châu thổ ven sông, nên ngay từ đầu, những cư dân 
ở đây đã lợi dụng các dòng chảy để đi lại và giao 
lưu trong vùng. Càng về sau, hình thức này càng 
phái triển do nhu cầu giao tiếp và trao đổi hàng hòa 
cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Từ Kinh 
thành Thăng Long xưa có thể theo Sông Đuống về 
miền Đông Bắc qua Cửa Bạch Đằng, về phía Đông 
Nam và Nam theo dòng Sông Hồng và Sông Đảy, 
còn ngược lên mạn Tây Bắc và phía Bắc đi theo 
dòng Sông Thao, Sông Lô, Sông Đà. Ngày nay, do 
thiên nhiên và tác động của con ngưỡi, một số dòng 
sông đã bị bồi lấp, không đi lại được nữa, như Sông 
Đáy. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn là trung tâm chính trị- 
kinh tế - văn hóa không những của đồng bằng Bắc 
Bộ nói riêng, mà còn đối với cả nước nói chung. 
Đồng bằng Bắc Bộ được xem là nơi có lịch sử phát 


triển kinh tế-văn hóa-xã hội và có truyền thống lâu 
đời nhất ở nước ta với nhiều di tích lịch sử và vàn 
hóa quan trọng. Theo kế hoạch phát triển tổng thể 
của Nhà nước, đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm các 
tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng 
Yên, Nam Định, Nam Hà, Ninh Bình và Thái Bình) 
được xem là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm 
của cả nước. Trong đó, kết hợp với miền núi và 
trung du Bắc Bộ, Hà Nội - Hải Phòng — Quảng Ninh 
đã trỏ thành một tam giác tăng trưởng kinh tế mạnh 
Ỏ phía Bắc. 

Như vậy, Thành phố Hà Nội - Thủ đô của nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay 
cũng là vùng đất có duyên được chọn làm Thủ đô 
trải qua hàng ngàn năm văn hiến với những dấu tích 
lịch sử và văn hóa còn lưu lại. Nhưng câu hỏi về sự 
hình thành và những thay đối dưới tác động của các 
yếu tố tự nhiên và các hoạt động của con người 
dưỡng như là một câu hỏi được đặt ra mà chúng ta 
cũng khó khăn để năm bắt ngay lập tức. Vùng đất 
thiêng liêng này phải chăng đã hội đủ “Thiên thời, 
Địa lợi và Nhân hòa"? Có thể nói rằng, vùng đất 
Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội đã trải qua một lịch sử 
hình thành và phát triển từ rất lâu - từ thuở hồng 
hoang chưa có con người sinh sống, luân thủ theo 
tiến trình địa chất của khu vực Đông Nam Á cũng 
như trên toàn bộ địa cầu. Tiến trinh đó được bắt đâu 
từ cách ngày nay tới trên 200 triệu năm. Trong 
khoảng thời gian đó, đã cỏ bao lần bãi biển hòa 
nương dâu và ngược lại. Những biến động đó càng 
xảy ra mạnh mẽ khi có tác động của con người. 


CHỈ trong khoảng 15 năm trỏ lại đây, do quá 
trình đô thị hóa, diện tích đất nóng nghiệp, hồ ao ở 
Hà Nội đã bị thu hẹp nhiều, nhường lại cho các khu 
đô thị, các khu công nghiệp dang ngày càng mỏ 
rộng. Thậm chí, nhiều di tích lịch sử và văn hóa 
cũng bị phá hủy. Mặt khác, do khai thác không gian 
của lưu vực Sông Hồng vào các mục địch kinh tế 
khác nhau (xây đập thủy điện, hồ chứa nước, khai 
thác gỗ, mỏ rộng đất nông nghiệp, v.v và lấy cát, 
sối Ö các dòng sông, suối) đã làm cho lòng Sông 
Hồng đoạn chảy qua Hà Nội bị biến đối mạnh mẽ 
(chủ yếu là xói lỏ bờ sông gây hậu quả nghiễm 
trọng). Gần đây, thành phố đã có nhiều dự án về 
việc bảo vệ môi trường của Thủ đô xanh, sạch, đẹp 
đã được thực hiện. Nổi bật nhất là diện tích cây 
xanh của thành phố đã được lòng lên, tình trạng 
ngập nước trong nội thành khi có mưa lön đã được 
cải thiện. Tuy nhiên, tỉnh trạng ô nhiễm nước mặt và 
nước ngầm tầng nông lại có chiều hướng không 
giảm; tình trạng lùn đất do tải trọng công trình và do 
khai thác nước ngầm vẫn chưa giải quyết triệt để 
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được; quy hoạch phái triển bên vững lãnh thổ và 
quy hoạch phát triển ngành còn chưa đồng bộ; v.v. 


Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Đông 
Đô-Hà Nội và những năm! tiếp theo của Thế kỳ XXI, 
Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển về mọi mặt cả mỏ rộng 
thêm về không gian cũng như chất lượng đô thị để 
xứng đảng với các danh hiệu đã được trao tặng và 
đạt được chuẩn mực của một Thủ đô tiên tiến. Số 
dân đến lúc đó không phải là 3 triệu người, mà sẽ 
tới 5 triệu hay nhiều hơn nữa trong những năm tiếp 
theo. Một Hà Nội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ngày 
nay là mục tiêu cần phải đạt được trong những năm 
đầu của Thế kỷ XXI. Hiện nay, Hà Nội có nhiều 
thuận lợi để làm được điều đó. Các nguồn lực tự 
nhiên và nguồn lực nhân văn của Hà Nội rất đa 
dạng và phong phú, lại được sự quan tâm rất sát 
sao của Trung ương Đảng và Chính phủ. Mặt khác 
hiện nay, Thủ đô Hà Nội đã mỏ rộng mối quan hệ 
với các tỉnh và vùng kính tế trong nước cũng như với 
nhiều Thủ đô của nhiều nước trên Thế giới và khu 
vực. Đó là những co hội tốt. 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đi ra trên 
con đường phát triển. Trước hết, trong quy hoạch: 
Hà Nội sẽ mở rộng đến đâu? Về phia nào? Dân số 
Ước tỉnh sẽ là bao nhiêu người vào năm 2020, 
20302 Sức chịu tải của không gian Hà Nội sẽ được 
tính toán như thể nào? Môi trường Hà Nội sẽ được 
cải thiện ra sao? v.v. Điều đó đòi hỏi các nhà quản 
lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa 
học của Hà Nội và cả nước, trong đó có các nhà 
Hà Nội học phải quan tâm ngay từ bây giờ. Tử 
trước đến nay cũng đã có nhiều sách viết về Đất và 
Người Hà Nội-mảnh đất của ngàn năm văn hiến. 
Thực tế cho thấy, trong khi số lượng các công trình 
viết về nền văn hiến, về con người Hà Nội, về văn 
hóa-lịich sử Hà Nội rất nhiều, ngược lại sổ các công 
trỉnh viết về thiên nhiên Hà Nội, về đất Hà Nội, về 
sự biến đối trải qua thăng trầm như thế nào của 
vùng đãi này còn quá it ỏi. Đây cũng là một thách 
thức. Có lề để phát huy đầy đủ các cơ hội thuận lợi, 
trước hết trong những năm tới, Hà Nội cần có 
những nghiên cứu, đánh giá cø bản về tiềm năng 
các nguồn lực để phục vụ cho quy hoạch phát triển 
bền vững. 


Vào dịp kỷ niệm 1000 năm xây dựng, bảo vệ và 
phái triển vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, 
tập thể chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm hiểu bước 
đầu về các nguồn lực cả tự nhiên và nhân văn của 
Hà Nội. 

Về các nguồn lực tự nhiên. Trước hết, các điều 
kiện tự nhiên của lãnh thổ, bao gồm cả sự tiến hóa 


địa chất và địa mạo (phải triển địa hinh) khu vực. 
Bỏi vì, chỉnh 2 điều kiện này đã góp phần hình 
thành và phân hóa các yếu tố tự nhiên khác nhau 
mà trên đó con người sinh sống. 


- Các đặc điểm địa chất là nền tảng để phát 
triển địa hình, sinh thành khoáng sản, hình thành 
löp thổ nhưỡng; 


- Địa hình được hình thành và phái triển dưới tác 
động tương hỗ giữa các quá trình nội sinh (có 
nguồn năng lượng cùng cấp từ sâu trong lỏng Trải 
đất) và ngoại sinh (có nguồn năng lượng từ Mặt 
trời. Địa hình được công nhận là một loại tài 
nguyên đặc biệt phục vụ cho công tác quy hoạch 
lãnh thổ do nỗ đòng vai trò quan trọng quyết định 
đến sự phát triển của mỗi vùng đất, quyết định sự 
phần bố năng lượng và vật chất dẫn đến tính phân 
dị của lãnh thể. Nó được con người sử dụng cả trực 
tiếp lẫn gián tiếp để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống 
của mình. 


Như vậy, cả khoáng sản, địa hình, thổ nhưỡng 
cũng như các yếu tổ tự nhiên khác đều là nguồn lực 
tự nhiên phục vụ cho các ngành sản xuất trong đời 
sống xã hội. Song, các loại khoáng sản và thổ 
nhưỡng chỉ được sử dụng một cách gián tiếp thông 
qua các khâu chế biến (đối với khoảng sản) và 
trồng trọt (đối với thổ nhưỡng). Còn địa hình lại 
được sử dụng vừa trực tiếp (phục vụ cho du lịch) 
vừa được sử dụng gián tiếp (xây dựng các công 
trình dân sự và quốc phòng). 


Do đó, việc tìm hiểu các điều kiện địa chất và 
địa mạo của Hà Nội là một trong những vấn đề 
quan trọng phục vụ cho định hướng quy hoạch tổng 
thể phát triển bền vững lãnh thổ trong tương lai, 
Công việc này trước đây không được coi trọng và 
thường bị bỏ qua khi xây dựng quy hoạch phái triển. 
Do đò, nhiều lúc, nhiều nơi đã xảy ra những sự cố 
đáng tiếc. Đặc biệt. trong những năm gần đáy và có 
thể trong tương lai, các tác động của con người vào 
môi trường tự nhiên ô Thủ đô Hà Nội ngày càng gia 
tăng. Điều đó cũng có nghĩa là các tai biến thiên 
nhiên (động đấi, trượt lỏ, xói lở bồ sông, v.v) cũng 
có xu thế ngày cảng lớn. Trong thời đại ngày nay, 
con người cũng được xem là một tác nhân địa mạo- 
địa chất rất quan trọng. Đặc biệt, khi trình độ khoa 
học công nghệ càng cao, nhu cầu sử dụng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng nhiều, mức 
độ tác động vào thiên nhiên càng lớn. Kết quả là sự 
cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mất cân 
bằng của các hệ tự nhiên sẽ xảy ra. Do đó, để đảm 
bảo cho tương lai, mỗi chúng ta, đặc biệt là các nhà 
quản lỷ và hoạch định chính sách cần nắm được 
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những điều kiện cơ bản nhất về tự nhiên nơi mình 
đang sống cũng như quy luật về sự hình thành, phát 
triển và xu hướng biến đối trong tương lai của 
Chúng. Tỉnh hinh về thiên tai trong những năm vừa 
qua Ở nhiều nơi trên Thế giới, đặc biệt là trận động 
đất, sóng thần xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2004, 
đã cướp đi hơn hai trăm ngản sinh mạng của một 
số quốc gia Nam Á, Tây Á là lồi cảnh báo tốt nhất 
để chủng ta đừng đối xử quá “tàn nhẫn" đối với 
thiên nhiên. Bỏi vì các yếu tố của tự nhiên tự bản 
thân nó đã là tài nguyên. Mội khi đã là tài nguyên, 
thi con người cần phải biết sử dụng nó một cách 
khôn ngoan nhất, Thực tế cho thấy, xã hội càng 
phát triển, nhu cầu của con người cảng cao. Dân số 
càng đông, việc sử dụng cäc nguồn tài nguyên 
càng nhiều. Các nhà khoa học trên Thể giới cho 
rằng, Con người + Tài nguyên = Tai biến (bao gỗm 
cả ô nhiễm và thiên tai). 


Về nguồn lực nhân văn. Trải qua 1000 năm, 
mảnh đất Hà Nội nói riêng và đồng bằng Bắc Bộ 
nói chung đã có nhiều thay đối. Nhưng thay đổi như 
thế nào? Hà Nội đã được mở rộng hơn so vỏi trước 
năm 1978 và thời kỷ thuộc địa, nhưng lại thu hẹp 
diện lích so với khoảng thời gian 1978-1991 và thời 
phong kiến tỪ năm 1631, số các quận nội thành 
lăng lên. Dân số Hà Nội cũng ngày cảng nhiều hơn 
(từ năm 1991 dấn 2002 tăng gần 1 triệu người: năm 
19971 là 2.097.300, năm 2002 là 2.931.400 người), 
v.v. Những thay đổi này phần lớn đều do tác động 
của con người. Những thay đổi đó hầu hết đều làm 
cho chất lượng cuộc sống ngày cảng tốt hơn. Chỉ 
linh từ những năm 90 của Thế kỳ XX đến nay 
(khoảng 15 năm), bộ mặt Hà Nội cö nhiều đổi mới: 
kính tế hàng năm đầu tăng trưởng, nhiều khu dân 
cư mới, nhiều tòa nhà cao tâng, nhiều trung tâm 
công nghiệp lón ra đời, đời sống văn hóa, tinh thần 
ngày càng được cải thiện, hạ tẳng cơ sỏ ngày càng 
trỏ nên tốt hơn. Về giáo dục, y tế cũng được mỏ 
rộng và đa dạng hơn. Những thay đổi đó không thể 
không tác động vào thiên nhiên. Nhưng tác động 
như thế nào là điều cần phải tính đến để tránh các 
sự cố rủi ro. Để làm được điều nảy, các chương trinh 
quy hoạch cần phải dựa trên cơ sở số liệu vừa đây 
đủ, vừa chính xác. Có thổ nêu một vĩ dụ nhỏ. Để có 
báo cáo tối về công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình, một địa phương nào đỏ đã giảm tỷ lệ gia tăng 
dân số. Như vậy, trong quy hoạch giáo dục cho 6 
năm tới (trễ em 6 tuổi vào học lớp 1) cần phải đào 
tạo thêm số lượng giáo viên và xây dựng trường lớp 
cho phù hợp. Nhưng do số lượng các cháu thực tế 
tăng lên, dẫn đến thiếu giáo viên, thiếu lớp. Như 
vậy chất lượng giáo dục sẽ giảm. 


Phần viết này được hoàn thành dưới sự đồng 
chủ biên của Giáo sư Tiến sỹ Trần Nghi, Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vã Phỏ 
Giáo sư -Tiến sỹ Vũ Văn Phái, Khoa Địa lý, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 
Nội. Nội dung cuốn sách có phân mỏ đâu và 6 
chương được phân công như sau: 


- Phân Mỏ đầu do PGS. TS. Vũ Văn Phái viết. 


- Chương thứ nhất: Quá trình hình thành vùng 
đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội do GS. TS. 
Trần Nghi, PGS. TS. Vũ Văn Phái và TS. Ngô 
Quang Toàn viết; 


- Chương thứ hai: Địa lý tự nhiên do PGS, TS. 
Vũ Văn Phải, PGS. TS. Đặng Văn Bào và Nghiên 
cứu sinh Nguyễn Hiệu viết; 


- Chương thứ ba: Địa lý hành chính Thăng Long 
- Đông Đô - Hà Nội do PGS. TS. Vũ Văn Phải, 
Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Vân viết; 


- Chương thứ tư: Dân số, lao động và cơ sỏ hạ 
tầng do PGS. TS. Vũ Văn Phái, PGS. TS. Nguyễn 
Cao Huần và Nghiên cửu sinh Hoàng Thị Vân viết; 


- Chương thứ năm: Kinh lế - Thương mại - Du 
lịch - Dịch vụ và Ngoại giao do PGS. TS. Nguyễn 
Cao Huần, PGS. TS. Vũ Văn Phái, Nghiên cứu sinh 
Trân Thanh Hà viết 


- Chương thứ sáu: Quy hoạch không gian thành 
phổ Hà Nội qua các thời kỳ khác nhau do PGS. TS. 
Phạm Văn Cụ, PGS. TS. Vũ Văn Phái, Nghiên cửu 
sinh Hoàng Thị Vân viết. 


Để hoàn thành các chương viết này, tập thể tác 
giả đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả và 
động viên kịp thời của Nhà xuất bản Văn hóa - 
Thông tin, đặc biệt là đồng chí Tổng thư ký Hoàng 
Điệp. Ngoài ra, tập thể tác giả còn nhận được sự 
động viên khích lệ và dành thời gian của Ban Giám 
hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ban Chủ 
nhiệm Khoa Địa lý. Tập thể tác giả tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc với những sự giủp đồ quỹ báu đò. 

Do thời gian hạn chế, nên phần biên soan không 
tránh khỏi thiếu sót, tập thể tác giả rất mong nhận 
được sự góp ý của bạn đọc để có thể sửa chữa và 
bổ sung cho tốt hơn, 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 


CHƯƠNG †1 
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ừng đất Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội có 
lịch sử hình thành từ rất lâu. Trải qua bao 
lần khi bãi bể, khi nương dâu, đến nay, các nhà địa 
chất nước ta đã cố gắng rất nhiều để khôi phục lại 
những sự thay đổi đó. Tuy nhiên, nếu lùi xa hơn nữa 
hàng mấy trăm triệu năm, vào thời kỳ hồng hoang 
khi Trái đất còn đang cựa mình thay đối, khi những 
bày khủng long còn đang hoành hành, thì nguồn tư 
liệu chưa cho phép. Càng gần ngày nay, các bằng 
chứng thu thập được càng nhiều và mức độ khôi 
phục ngày càng chính xác. Do đó, có thể chia lịch 
SỬ hình thành miền đất địa linh nhân kiệt này ra các 
giai đoạn để nghiên cứu. 


1. Cấu trúc vỏ Trái đất ở Hà Nội 


Theo các nhà địa chất học, vỏ Trải đất là phần 
trên cùng. Có người đã ví von vỏ Trái đất cũng 
giống như vỏ trứng. Tuy nhiên, tỷ lệ của vỏ Trái đất 
so với toàn bộ bán kỉnh của nó còn nhỏ hơn nhiều. 
Bề dày của vỏ Trải đất rất không đồng đều ở các 
vùng khác nhau. Trên lục địa bề dày của nó trung 
bình là 35 km, nhỏ nhất dưới 10 km, lớn nhất là 70 
km. Sự khác nhau như vậy phụ thuộc vào đệ cao 
của địa hình: vùng núi là nơi nó có bề dày lớn nhất 
có thể đạt 70 km (chiếm 1,10%), vùng đồng bằng 
khoảng 35-45 km (chiếm 0,47 -0,70%), còn ở đáy 
đại dương bề dày này chỉ đạt cực đại là 10 km 
(chiếm 0,15%). Nếu ở các vùng đại dương, tính cả 
lớp nước của nó, thì bề dày ở đây cũng chỉ đạt 
khoảng 20 km (chiếm 0,30%). Bề mặt phân chia vỏ 
Trái đất với phần dưới sâu (gọi là lớp manti của Trái 
đất) được gọi là mặt Mohorovich (tên của một nhà 
địa vật lý người Nam Tư) và gọi tắt là mặt Moho. 
Nhờ các tài liệu địa chấn và trọng lực cũng như bản 
thân cấu tạo của chinh đất đá, ngưởi ta chia thành 
vỏ Trái đất kiểu lục địa và vỏ Trái đất kiểu đại 
dương. Vỏ Trái đất được cấu tạo bởi 3 lớp vật chất 
có tỷ trọng khác nhau. Vỏ Trái đất kiểu lục địa có 
tỷ trọng trung bình khoảng 2700 kg/m và được 
chia thành các lớp khác nhau là: lớp bazan, lớp 
“granit" và lớp trầm tích. Thông thường, phần dưới 
của vỏ Trái đất là hai \ớp: bazan và granit, lớp trầm 
tích ở phía trên tạo thành phần móng của lãnh thổ. 


Tại vùng Hà Nội, mặt Moho có phương Tây Bắc 
- Đông Nam kéo dài về phía Đông Nam ta tới bờ 
vịnh Bắc Bộ và về phía Tây Bắc đến biên giới Việt- 
Trung ở khu vực Lào Cai. Do đó bề dày vỏ Trái đất 
dọc theo đới này cũng có sự thay đổi. Tại vùng 
Tiền Hải (Thái Bình), giá trì của nó đạt khoảng 28- 
30 km, tại khu vực Hà Nội đạt khoảng 32-34 km, 
còn ở khu vực Lào Cai đạt tới 40-42 km. Phần 
móng trước Kainozo( của Hà Nội và lân cận có 
thành phần rất phức tạp và nằm ở những độ sâu 
khác nhau. Phần móng này bị các đứt gãy sâu phá 
hủy và chia thành nhiều khối chuyển động tương 
đổi với nhau cả theo chiều thẳng đứng lẫn theo 
chiều nằm ngang và đều bị các thành tạo Kaínozoí 
phủ lên với bề dày khác nhau. 


2. Giai đoạn trước Kainozoi (trước thời ký Đệ tam, 
khoảng trước 65 triệu năm trước đây) 


Giai đoạn trước Kainozoi là thời ky hình thành 
nên phần nền móng vừng chắc của lãnh thổ Việt 
Nam, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có vùng 
đất Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội. Giai đoạn này 
kéo dài trong khoảng mấy trăm triệu năm. Các đặc 
điểm địa chất và địa mạo của giai đoạn này được 
giải thích thông qua các bằng chứng còn lại cho 
đến ngày nay và được gắn chung với lịch sử tiến 
hóa của đồng bằng Bắc Bộ. Đó là các loại đá lộ ra 
ở vùng đổi, núi thấp của Huyện Sóc Sơn và phản 
còn lại bị chìm phủ dưới đồng bằng thuộc diện tích 
của Thành phố Hà Nội. 


2.71. Địa tầng 


Các thành tạo địa chất cổ nhất của giai đoạn 
này phần lớn bị chìm sâu dưới bề mặt địa hình hiện 
đại. Hiện nay, các đá biến chất cổ có thành phần 
là đá gneis, đá hoa, quarzit, amphibolit... chỉ gặp 
trong các lỗ khoan ở phia Bắc, Tây Bắc Thị trấn 
Đóng Anh. Các đá này được xếp vào hệ tầng Sông 
Chảy được thành tạo vào trước Kỷ Cambri (N-P;sc) 
có tuổi từ một ngàn triệu năm đến 520 triệu năm 
cách ngày nay. Tiếp theo, trong thành phần tham 
gia cấu tạo nên phần móng cố kết của trũng địa 
hào Hà Nội còn có các thành tạo thuộc Đại Trung 
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sinh (Mesozoi). Trong phạm vi lãnh thổ Hà Nội, các 
thành tạo này cũng lộ ra trên mặt ở vùng đổi núi 
Huyện Sóc Sơn và lân cận. Đó là các loại đá trầm 
tích lục nguyên xen phun trào được lắng đọng 
trong môi trường biển nông ven bờ vào kỷ Trias, 
Jura và Creta thuộc Đại Trung sinh (Mesozoi) cách 
ngày nay trên dưới 200 triệu năm. Trong số các 
thành tạo này phải kể đến là: 


- Các đá của hệ tầng Khôn Làng cô tuổi Triat 
giữa (T;kí), cách ngày nay trên 200 triệu năm. Đó 
là các đá lục nguyên (cát kết, bột kết, bột kết chứa 
tụt nủi lửa, có các thấu kính phun trào axit (trachil, 
ryotit porphyr và felsit) phân bố thành các dải núi ở 
Vệ Lình, Núi Dõm, Núi Cửa Rừng, Núi Chân Chim, 
Nủi Hàm Lợn, Núi Đôi. Chiều dày tổng cộng của hệ 
tầng đạt từ 650-845m. 


- Hệ tảng Nà Khuất là các đá có tuổi Triat giữa 
(Tạ nk), nằm chuyển tiếp từ các đá của hệ tầng 
Khôn Làng lên, cách ngày nay trên 200 triệu năm, 
phân bố ở các đải núi ở phía Bắc, Tây Bắc Huyện 
Sóc Sơn. Phần dưới của hệ tầng là các đá cát kết, 
bột kết, sét màu xám sáng, chuyển lên phần trên 
chủ yếu là cát kết, bột và sét màu xảm nâu đỏ. 
Trong đá chứa rất nhiều hóa thạch chân rìu. Các 
thành tạo của hệ tầng Nà Khuất có bề dày tổng 
cộng 600-940m. 


- Hệ tẳng Hà Cối. Các đã của hệ tầng có tuổi 
Jura sớm - giữa (J\ „hc), cũng cách ngày nay 
khoảng 150-200 triệu năm. Các đá của hệ tầng này 
lộ ra không liên tục với diện tích nhỏ hẹp ở vùng đổi 
sót thấp phía Tây Hiển Ninh và Tân Dân thuộc 
Huyện Sóc Sơn. Thành phần của đá là cuội, sỏi , 
sạn và dăm kết dạng thấu kính, các lớp cát kết hạt 
thô màu xám nâu, xám vàng. Toàn bộ hệ tầng có 
chiều dày 120m. 


- Hệ tầng Tam Lung. Các đá phun trào núi lửa 
ryodacit, ryolit porphyr màu xám, bị ép phân phiến 
của hệ tầng này có tuổi .lura muộn - Creta sớm lộ ra 
với điện tích nhỏ hẹp, phân bố ở vùng Nam Cường, 
Hiền Lương, Dốc Diều cũng thuộc Huyện Sóc Sơn. 
Chiều dày các đá quan sát được khoảng 100m. 


Như vậy, tổng bề dày trầm tích được thành tạo 
trong Đại Trung sinh trên lãnh thổ Hà Nội đạt 
khoảng 2 000 mét. Các đá có câu tạo phân lớp và 
sau này bị biến vị tạo nên các nếp uốn nhỏ hoặc bị 
chia cắt thành các khối dịch chuyển tương đổi với 
nhau bởi các đứt gãy. Trong đá có nguồn gốc núi 
lửa có chứa khoáng sản kaolin. Về mặt thời gian, 
đây là giai đoạn địa chất kéo dài nhất trong sự hình 
thành nền móng vững chắc của vùng đất Thăng 


Long - Đông Đồ - Hà Nội. Để đạt được trạng thái 
vững chắc của móng, vùng đất này cũng đã trải qua 
nhiều biến đổi thăng trầm bởi các chu kỹ kiến tạo 
khác nhau. Trong đó hoạt động của hệ thống đứt 
gãy Sông Hồng giữ vai trò rất quan trọng. 


Trước khi xây ra sự sụt lún của vùng trũng địa 
hảo Hà Nội vào giai đoạn Kaìnozoi, vùng trũng 
Sông Hồng nói riêng và đại bộ phận lãnh thổ miền 
Bắc Việt Nam nói chung là một khối lục địa thống 
nhất bị các quá trình chia cắt và bóc mòn đo hoạt 
động của nước chảy trên mặt. Đó là lý do vì sao 
không có các thành tạo địa chất nào tuổi đầu 
Paleogen (Paleogen - tức là khoảng từ gần 60 đến 
S0 triệu năm trước) tham gia vào cầu tạo của móng 
ở vùng trũng địa hào Hà Nội. 


2.2. Kiến tạo 


Theo cách gọi của các nhà địa chất, thì vào giai 
đoạn trước Kainozoï, vùng trũng địa hào Hà Nội đã 
trải qua nhiều pha (chu kỹ) kiến tạo khác nhau. Mỗi 
chu kỳ kiến tạo đều được bắt đầu bằng hiện tượng 
sụt lún và quá trinh tích tụ trầm tích sẽ xảy ra, sau 
đó là hiện tượng nâng lên và xảy ra quá trình bóc 
mòn. Do đó, trong giai đoạn này (có thể kéo dài 
hàng nghìn triệu năm - từ Kỷ Tiền Cambri cho đến 
kỷ Triat) đã xảy ra nhiều chu kỹ như vậy. Tuy nhiên, 
các hiện tượng của chu kỷ sau đều lặp lại các chu 
kỳ trước, những ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn và 
ngày càng hoàn thiện hơn. 


Cho đến nay, các tài liệu về lịch sử kiến tạo của 
vùng trũng địa hào Hà Nội vào giai đoạn trước 
Kainozoi còn rất nghèo nàn, bởi vì móng cứng của 
vùng trũng này còn nằm ở độ sâu tới trên 5 000 
mét, Các thành tạo tham gia vào cấu tạo móng lại 
cũng rất khác nhau về tuổi và thành phần thạch 
học. Do đó, để có một nhận xét đúng đản về vấn đề 
này, hiện nay tài liệu chưa cho phép. Nhưng một 
điều quan trọng cần quan tâm là, vào giai đoạn này 
hệ thống đứt gäy Sông Chảy, đứt gãy Sông Hồng... 
đã tồn tại và hoạt động lâu dài cho tới hiện nay, cho 
nên nhiều nhà địa chất đã gọi hệ thống đứt gãy 
Sông Hồng (chung cho các đứt gãy trên) thuộc loại 
đa chu kỳ xuyên suốt quả trình hình thành và phát 
triển từ đơn giản đến phức tạp của Bắc Bộ nói 
chung và vùng trũng địa hào Hà Nội nói riêng. Nếu 
diễn đạt tất cả các hiện lượng và quá trình kiến tạo 
trong giai đoạn kéo dài hàng tỷ năm này sẽ rất 
nhiều. Do đó, trên cơ sở các tài liệu thu thập được, 
có thể đi đến kết luận rằng, tiến hóa kiển tạo của 
vùng trũng địa hào Hà Nội trong giai đoạn trước 
Kainozoi là thời kỳ chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở vật 
chất cứng ban đầu quyết định để tạo ra bức tranh 
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của vùng đât Hà Nội như ngày nay - nghĩa là tích 
lũy về lượng để sang giai đoạn Kainozoi có những 
bước đột biến về chất. 


3. Giai đoạn Đệ tam 


Giai đoạn Đệ tam là khoảng thời gian xảy ra các 
hiện tượng và quá trình địa chất để tạo ra bộ mặt tự 
nhiên của vùng đất Hà Nội hiện nay. Ở mức độ khái 
quát chung nhất, đây là giai đoạn hình thành lớp 
phủ trầm tích trên bề mặt bóc mòn của các thành 
tạo trong giai đoạn trước và là giai đoạn vùng trũng 
Hà Nội liên tục bị hạ lún. Để có cơ sở cho việc hiểu 
biết các hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra 
trong giai đoạn này, trước hết cần nắm được hoàn 
cảnh địa động lực của nó. 


3.1. Hoàn cảnh dịa dộng lực 


Bước vào giai đoạn Đệ tam, hoàn cảnh địa động 
lực ở vùng trũng địa hào Hà Nội cũng như trên lãnh 
thổ Bắc Việt Nam hoản toàn khác với giai đoạn 
trước đó. Cũng cần nói rằng, hoàn cảnh địa động 
lực khu vực vào đầu giai đoạn này chịu ảnh hưởng 
rất lớn của sự va chạm giữa mảng thạch quyển Âu- 
Á và mảng Ấn Độ xảy ra trước đó. Theo Trần Nghỉ 
và đồng nghiệp (2003), cũng như Packham G 
(1996), từ đầu Kainozoi đến Miocen sớm (khoảng 
32 đến 16 triệu năm trước) là thời gian xảy ra tách 
giãn đáy Biển Đông. Lúc đó, dọc theo hệ thống đứt 
gãy Sông Hồng-ranh giới giữa khối Nam Trung Hoa 
và Đông Dương xảy ra trượt bằng phải với tốc độ 2- 
5 mm/năm. Hệ thống đứt gãy này gồm các đứt gãy 
chính là: đứt gãy Sông Chảy, đứt gãy Sông Hồng, 
đứt gãy Sông Lô, đứt gãy Vĩnh Ninh đều kéo dài 
theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Các đứt gãy này 
đã chia móng vùng trũng địa hào Hà Nội thành các 
khối, các nếp lồi và nếp lõm khác nhau, như nếp lôi 
Văn Giang ở phía Đông-Nam Hà Nội, nếp lõm Yên 
Viên ở phía Đông và nếp lõm Đan Phượng, Khoái 
Châu-Thường Tín ở phía Tây Hà Nội (hình 1.1). Đây 
chính là nguyên nhân vì sao ở khu vực Xuân Đỉnh- 
Cổ Nhuế lại cao hơn những nơi khác và lộ ra trầm 
tích của hệ tầng Vĩnh Phúc, hình thành cách đây 
10.000 năm và bể mặt có màu sắc loang lổ. Hệ 
thống đứt gãy Sông Hồng lúc bấy giờ không dừng 
lại ở vùng trũng Hà Nội, mà còn kéo dài về phía 
Đông-Nam vào Vịnh Bắc Bộ và gần đây được các 
nhà địa chất gọi chung là đới Sông Hồng. Đồng thời 
với hiện tượng này là sự sụt lủn dạng bậc của trũng 
địa hào Hà Nội. Do chuyển động phân dị nâng hạ 
với tốc độ khác nhau mà các thành tạo địa chất 
trước Kainozoi bị chia thành nhiều khối. Vùng trũng 


địa hào Hà Nội bắt đầu được hình thành từ đó. Để 
bù vào quá trinh sụt võng này là tích tụ trầm tích 
được đưa tới tử các vùng núi bóc mòn xung quanh. 
Chính vì vậy, cấu trúc địa chất này còn được gọi là 
vùng trũng trước núi. Do vậy, vùng trũng địa hào Hà 
Nội được thành tạo chủ yếu bởi quá trình tích tụ, 
mặc dù vẫn có những khoảng thời gian gián đoạn 
trầm tích và quá trình bóc mòn xảy ra. Có thể nói, 
vào đầu giai đoạn Đệ tam, vỏ Trái đất thuộc vùng 
trũng địa hào Hà Nội có những thay đổi cơ bản về 
chất. Đó là từ một vùng có chế độ bóc mòn lục địa 
chiếm ưu thế do được nâng lên sang chế độ tích tụ 
trầm tích chiếm ưu thế do các hoạt động sụt lún 
dạng bậc kiểu địa hào chiếm ưu thế vào giai đoạn 
Đệ tam. Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng 
không những làm biến dạng trầm tích phủ trên 
móng kết tỉnh bằng các pha tách dãn vào giai đoạn 
Oligocen-Miocen (khoảng trên 30 đến 11 triệu năm 
trước) và pha nén ép vào cuối Miocen muộn-đầu 
Pliocen (khoảng 11 đến 5 triệu năm trước), mà còn 
phá hủy và làm nóng chảy các lớp đá nằm sâu ở 
dưới gần mặt Moho và làm cho phần trên của manti 
trồi lên đáng kể so với các khu vực xung quanh. 


Hinh 1.1 Cấu trúc địa chất của đồng bằng (trũng) 
Hà Nội 


3,2. Địa tầng 


Có thể thấy, bước vào giai đoạn Đệ tam, vùng 
đất Hà Nội bắt đầu bị sụt lún do hệ thống đứt gãy 
Sông Hồng tái hoạt động mạnh mẽ hơn trong một 
chu kỳ mới. Đây là giai đoạn có sự sụt lún liên tục 
cho đến hiện nay, còn sự nâng lên chỉ là tương đối 
(nghĩa là trong mối quan hệ với sự dâng lên hoặc 
hạ thấp mực nước biển và đại dương) xảy ra mang 
tính cục bộ và trong khoảng thời gian ngắn. Kết quả 
của quá trình sụt lún la tạo ra các tầng trầm tích tuổi 
khác nhau phủ trên bề mặt bào mòn của móng cấu 
tạo bởi các đá có tuổi cổ hơn-đó là các thành tạo 
trước Kainozoi. 
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Hệ Paleogen, cách ngay nay khoảng 60 triệu 
năm, vùng đất Hà Nội bắt đầu bị sụt lún trở thành 
một bồn trũng ven rìa khối núi cao Phan Xi Păng ở 
phía Tây Bắc và các miền đồi núi khác ở phía Đông 
Bắc và Tây Nam. Bồn trũng này đầu tiên được các 
nhà địa chất gọi là “Võng địa hào Hà Nội”, sau đó là 
“trũng Hà Nội” hay "miền võng Hà Nội", Tuy nhiên 
vào thời kỳ đầu của Paleogen cũng chưa xảy ra quá 
trình lắng đọng trầm tích. Chỉ khi bước vào giữa 
Paleogen, tức là vào Eocen (cách ngày nay khoảng 
56 đến 35 triệu năm trước) mới xảy ra quả trình đó. 
Các trầm tích trong thời kỳ này chủ yếu là hạt thô từ 
cát cho đến cuội sỏi gặp được ở độ sâu khoảng 
4000-4500 mét, Các trầm tích này được đặt tên là 
hệ tầng Phù Tiên, tuổi Eocen (E; pI, Trong trầm 
tích này đã phát hiện được 1 tập hợp khá phong phú 
các bào tử, phấn hoa thực vật hạt kín. Thực vật hạt 
trần nghèo (10-20%). Thời kỳ trên kéo dài khoảng 
10 triệu năm. 


Tiếp theo đó, vùng đất này vẫn bị sụt võng và 
chìm ngập trong nước, nhưng độ sâu lớn hơn. Vì 
thế, các trầm tích hạt mịn (bột, sét) có điều kiện tích 
tụ lại. Trong trầm tích, cảc bào tử phấn hoa của thực 
vật hạt kín vẫn chiếm ưu thế (65-75%). Tuổi của 
chúng được xác định là Oligocen và được đặt tên là 
hệ tầng Đình Cao (Ea đc). Các trầm tích này hiện 
nay nằm ở độ sâu khoảng 3500 đến 4000 mét. Thời 
kỳ này kéo dài trong khoảng trên 10 triệu năm (từ 
35 đến 26 triệu năm trước). 


Hệ Neogen (từ khoảng 26 đến 1,6 triệu năm 
trước), vùng trũng địa hào Hà Nội lại bị nước tràn 
ngập và xảy ra quá trình lắng đọng trầm tích. Các 
trầm tích thay đổi từ cát đến sét. Nét đặc trưng là có 
xen nhiều thấu kính than nâu. Môi trường trầm tích 
lúc bấy giờ là biển ven bở và vũng vịnh. Trầm tích 
này được đặt tên là hệ (âng Phong Châu, tuổi 
Miocen sớm (N;† pch) cách ngày nay khoảng 23,5 
đến 21 triệu năm trước và nằm ở độ sâu khoảng 
2500 đến 3500 mét so với mặt đất hiện nay, do đó 
cũng chỉ gặp được trong các lỗ khoan sâu. 


Sau khoảng thời gian gián đoạn không có sự tích 
tụ trầm tích, vùng đất Thăng Long lại một lần nữa bị 
chỉm ngập dưới mực nước. Tuy nhiên, lúc bấy giờ 
vẫn chỉ là bồn nước trong lục địa dưới dạng hồ, được 
gọi là vùng trũng trước núi. Trầm tích được lắng 
đọng trong thời kỳ này là cát xen kẽ các lớp mỏng 
bột và sét sau đấy được gắn kết lại trở thành đá, Bên 
cạnh đó còn có các lớp than nâu. Trong các trầm 
tích này đã phát hiện được một tập hợp hóa thạch 
khá phong phú. Đáng lưu ý hơn là có các thực vật 
nước lợ và nước ngọt, như Fiorschuetzia semiloba- 


ta, F. mendionalis, Grarminophyllum, Phragmítes, 
v.v. Một số nơi còn gặp cả trùng lỗ (Foraminifera) 
sống trôi nổi (Gioborotaliamayeri, Globigerinoides 
Subdquadratus, v.v.) cũng như bám đảy (Eponides, 
Ammonia, Textulara, v.v. ). Các trầm tích đó hiện 
nay cũng chỉ gặp được ở lỗ khoan có độ sâu từ 
1500-2500 mét và được đặt tên là hệ tầng Phủ Cừ 
có tuổi Miocen giữa (N;,2 pc) (tên của một huyện ở 
Hưng Yên) có niên đại từ 21 đến 16 triệu năm trước. 


Cũng trong Kỷ Miocen, còn có một thời kỳ tích tụ 
trầm tích nữa sau khi vừng đất Thăng Long đã trải 
qua một khoảng thời gian bóc mòn. Đó là thời kỳ 
Miocen muộn. Thời kỹ Miocen muộn kéo dài 11 
triệu năm (từ 16 đến 5 triệu năm trước). Lúc bấy giờ, 
vùng đất Hà Nội hiện nay là môi trường lục địa-đầm 
lầy ven biển để tạo nên các trầm tích cát, cát bội, 
sét phân lớp xen kẽ nhau cùng với các lớp than. 
Những hóa thạch bào tử, phấn hoa trong trầm tích 
cho thấy, khi hậu lúc bấy giờ là cận nhiệt đới ấm, 
nghĩa là không khác nhiều so với bây giờ (hiện nay 
là khí hậu nhiệt đới ẩm). Các trầm tích này hiện nay 
gặp ở độ sâu khoảng trên 1500m và được đặt tên 
là hệ tầng Tiên Hưng có tuổi Miocen muộn (N3 ?hì, 


Sau đó, vào thời Kỳ Pliocen lại có quá trình tích 
tụ trầm tích tham gia. Điều đó có nghĩa là một lần 
nữa ở giai đoạn này, vùng đất Thăng Long nói riêng 
và cả đồng bằng Bắc Bộ nói chung lại bị chìm ngập 
trong môi trường nước biển ven bờ. Thành phần 
trầm tích bao gồm cát kết từ hạt mịn đến hạt thô xen 
kẽ các lớp bội, sét và sạn. Các trầm tích ấy hiện 
nay đã được gắn kết yếu hoặc còn trong trạng thải 
bở rời và bị phong hóa yếu. Trong lớp trầm tích đó 
chứa khá phong phú vì cổ sính đặc trưng cho môi 
trường biển nông ven bờ. Đó là Giobigeria bui- 
loides, Glob. Trilobus, Gíob. Ruber. Pseudoroitalia 
Sp., Amimonia japonica, Ammonia sp., Textularia 
Sp., v.v, Các trầm tích này được đặt tên là hệ tầng 
Vĩnh Bảo tuổi Pliocen (N; vb) cách ngày nay từ 5 
đến 1,6 triệu năm (kéo dài khoảng 3,5 triệu năm). 
Các trầm tích đó hiện nay cũng chỉ gặp được tại các 
lỗ khoan ở độ sâu khoảng từ vài trăm mét đến trên 
1000m. 


Như vậy, trong toàn bộ thời gian Neogen kéo dài 
khoảng 25 triệu năm (từ 26 đến 1,6 triệu năm 
trước), vùng đất Hà Nội đã trải qua 4 lần ngập nước 
để tích tụ trầm tích làm cho phần đất lấp móng càng 
dày thêm. Xen giữa các lần ngập nước là thời kỳ 
vùng đất ở đây lại được phơi ra trên mặt đất chịu tác 
động của mưa, nắng và xảy ra quá trình bóc mòn 
làm mất đi một phần trầm tích đã được lắng đọng từ 
trước đó. 


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 9 


Tóm lại, trong toàn bộ giai đoạn Đệ tam kéo dài 
trong khoảng 50 triệu năm, vùng đất Thăng Long - 
Đông Đô - Hà Nội liền tục xảy ra sụt lún và mở rộng 
về 2 phía Đông Bắc và Tây Nam từ trục trung tâm 
có hướng Tây Bắc - Đông Nam. Quá trình sụt lún 
này được đền bù bởi sự lắng đọng trầm tích. Do đó, 
khuynh hướng ngược lại với giai đoạn trước, nghĩa 
là xảy ra quá trình tích tụ vật chất và giải phóng 
năng lượng. 


3.3. Lịch sử phát triển địa hình trong giai 
đoạn Đệ tam 


Vào giai đoạn này, vùng đất Thăng Long-Đông 
Đô-Hà Nội có sự biến đổi dần từ điều kiện lục địa 
sang điều kiện của hồ đầm lầy lớn. Lúc đầu là một 
vùng đất thấp bị bao bọc xung quanh bởi một vùng 
đổi núi bị chia cắt mạnh. Do quá trình phá huỷ bóc 
mòn xảy ra mạnh tạo nên đã tạo ra lớp trầm tích hạt 
thô ở phần dưới. Sau đấy, diện tích bồn nước được 
mở rộng và độ sâu tăng lên. Với điều kiện như vậy, 
các trầm tich hạt mịn cũng được lắng đọng thay thế 
dần vật liệu hạt thô. Quá trình trên mang tính chu 
kỳ. Mở đầu của một chu kỳ trầm tích là vật liệu hạt 
thô, đần dần được thay thế bằng hạt mịn. Các tầng 
trầm tích dày hay mỏng phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố, như: khoảng thời gian kéo dài, cường độ bóc 
mòn vật liệu trên lục địa, tốc độ sụt lún kiến tạo, 
v.v., nghĩa là phụ thuộc vào các quá trình địa mạo. 
Với đặc điểm phân bố trầm tích trên mặt cắt như 
vừa nói, thì cũng đồng thời bắt đầu một chu kỳ địa 
mạo. Vào đầu chu kỳ địa mạo các quả trình bóc 
mòn xây ra mạnh mẽ hơn để tạo ra vật liệu trầm 
tích thô hơn. Nhưng sau đó, hoạt động bóc mòn 
ngày cảng trở nên yếu đi. Kết quả là trên các vùng 
đồi nủi đã hình thành các bể mặt bóc mòn chưa 
hoàn chỉnh, còn ở các vùng thấp của vùng trũng địa 
hào Hà Nội đã tạo ra một bề mặt tích tụ rộng lớn. 
Đó là mối quan hệ rất chặt chẽ giữa các quá trình 
tích tụ trầm tích với quá trình địa mạo. Mặt khác, 
sau mỗi chu kỳ trầm tích-địa mạo, thì các bồ trầm 
tích thoát khỏi mực nước. Lúc đó chỉ có quá trình 
bóc mòn trên lục địa xảy ra làm cho lớp trầm tích 
vừa được tạo thành bị mỏng đi. Còn vật liệu do quá 
trình đó tạo ra sẽ được các dòng sông vận chuyển 
ra các bổn nước hay ra biển ở xa hơn. Điều này 
giống như Sông Hồng hiện nay đang vận chuyển 
các sản phẩm do bóc mòn trên các vùng núi, thậm 
chí cả vật liệu rửa trôi trên bề mặt đồng bằng do 
chính nó tạo ra trước đây để đổ ra Vịnh Bắc Bộ và 
tích tụ ở đó. Sau khi trải qua các chư kỳ lắng đọng 
trầm tích và địa mạo trong Đệ tam, vùng đất Hà Nội 
được thoát khỏi chế độ biển để phát triển trong điều 


kiện bóc mòn trên lục địa. Kế từ đó đến nay, vùng 
đổi núi bao quanh đồng bằng Hà Nội liên tục xảy ra 
quá trình này. 


4. Giai đoạn Đệ tứ (từ khoảng 1,6 triệu năm trước 
đến nay) 


Giai đoạn Đệ tứ là khoảng thời gian cuối cùng 
của lịch sử địa chất và tiếp diễn cho đến nay. Nó 
còn được gọi là kỷ Đệ tứ hay kỷ Nhân sinh. 


Có thể thấy các điều kiện tự nhiên, đặc biệt là 
nền vật chất và địa hình của vùng đất Hà Nội ngày 
nay chú yếu được hình thành trong kỷ Đệ tứ, trừ khu 
vực Sóc Sơn. Nhìn chung, vào kỷ Đệ tứ, vùng đất 
Hà Nội nói riêng và toàn bộ đồng bằng châu thổ 
Sông Hồng nói chung đã được tạo dựng nên qua 
các lần biển tiến và biển lùi xen kê nhau trong mối 
tác động qua lại với hoạt động nâng lên hay hạ 
xuống của khu vực. Vĩ vậy, trong khoảng thời gian 
ấy, vùng đất Hà Nội được hình thành khi thì quá 
trình biển chiếm ưu thế, khi thì quá trình lục địa 
chiếm ưu thế. Dấu ấn của chúng được ghi lại bằng 
các tầng đất (để gọi chung cho các trầm tích có 
thành phần từ cuội, sạn sỏi đến bùn sét) khác nhau 
và được phân chia như sau: thời kỳ Pleistocen 
(trong Khảo cổ học, được gọi là thời kỳ Cánh tân) 
và thời kỳ Holocen (trong Khảo cổ học, được gọi là 
thời kỳ Toàn tân) và được bắt đầu từ 1,6 triệu năm 
trước cho đến nay. Tiếp đó lại được phân chia chỉ 
tiết thành các phụ thống hạ, trung, thượng với các 
khoảng thời gian như sau: 


- Pleistocen hạ (Q,!) từ 1,6 đến 0,7 triệu năm 
trước (kéo dài D,8 triệu năm) 

- Pleistocen trung (Q,ˆ) từ 0,7 đến 0,3 triệu năm 
trước (kéo dải 0,4 triệu năm) 

- Pleistocen thượng (Q;3) từ 0,3 đến 0,01 triệu 
năm trước (kéo dài 0,29 triệu năm) 

- Holocen hạ (Q1) từ 10.000 đến 6.000 năm 
trước (kéo đài 4.000 năm) 


- Holocen trung (Q;2) từ 6.000 đến 3.000 năm 
trước (kéo dài 3.000 năm) 


- Holocen thượng (Q;)) từ 3.000 năm trước đôn nay. 


4.1. Đặc điểm trấm tích 


Theo các kết quả nghiên cứu địa chất gần đây, 
trong giai đoạn Đệ tứ ở khu vực Hà Nội nói riêng và 
vùng châu thổ Sông Hồng nói chung đã xảy ra 5 
chư kỳ lắng đọng trầm tich. 


a) Chu kỳ thứ nhất xảy ra vào Pleistocen sớm 
cách ngày nay từ 1,6 đến 0,7 triệu năm. Đây là tầng 
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nh 1.1 Trầm tích cát cuội sỏi nguồn gốc Sông 
ở Nam - đông Nam thuộc Sơn Tầy 


trẩm tích đầu tiên của giai đoạn Đệ tứ và là cơ sở 
đầu tiên của đồng bằng châu thổ Sông Hồng hiện 
đại. Thành phần trầm tích là cuội, sạn sỏi, cát thô 
đa khoáng, càng chuyển lên trên, kích thước hạt 
trầm tích càng nhỏ dần cho đến sét, bột-sét. Điều 
đó cho thấy có sự thay đổi môi trường tích tụ trầm 
tích trong thời gian này: từ môi trường lục địa 
chuyển dần sang môi trường biển ven bờ. Bề dày 
của tầng trầm tích này thay đổi từ 8-10 mét đến 35- 
40 mét và gặp ở độ sâu trong khoảng từ 70-80 mét 
đến 140 mét hoặc hơn nữa. Trầm tích này được đặt 
tên là Hiệ tầng Lệ Chi, tuổi Pleistocen sớm @Q,! Íc). 


b) Chu kỳ tích tụ trầm tích thứ hai xảy ra vào 
Pleistocen giữa-muộn. Các trầm tích trong thời gian 
này cũng có sự phân tập khá rõ: cũng được bắt đầu 
ở dưới cùng là hạt thô (sạn, sồi, cát thô) chuyển lên 
trên là hạt mịn hơn (cát-bột, bột-sét). Về mặt nguồn 
gốc trầm tích, có thể chia ra 2 loại là: trầm tích sông 
và trầm tích đồng bằng châu thổ (có sự kết hợp giữa 
sông và biển). Các trầm tích này được đặt tên là Hệ 
tâng Hà Nội, tuổi P\eistocen giữa-muộn (Q;23 hn). 
Thời gian của chu kỳ này kéo dài khoảng 0,575 
triệu năm (từ 0,7 đến 0,125 triệu năm trước). Bề dày 
của hệ tầng này thay đổi từ 5-10 mét đến 30-40 
mét. Ở khu vực Hà Nội chỉ gặp được trong lỗ khoan 


Ảnh 1.2 Sét biển màu xám xanh tuổi Holocen sớm 
giữa ở Xã Vĩnh Ngọc - Đông Anh 
thuộc hệ tầng Hải Hưng (củ) 


Ảnh 1.3 Lớp phù sa hiện đại phủ lên trầm tích của hệ 
tầng Vĩnh Phúc ở Trung Văn - Từ Liêm 


Ảnh 1.4 Trầm tích trống lòng sông chuyển sang trống 
đầm lây với lớp than bùn ở Xã Mễ Trì - Từ Liêm 
thuộc hệ tầng Thái Bình 
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(ở độ sâu từ vài chục mét đến 60-70 mét), còn ở 
phần ven ria (như khu vực Hòa Lạc, Sơn Tây) 
chúng được phát lộ ta ngay trên bề mặt địa hình 
hiện tại. Đây là tầng trầm tích chứa nước ngầm khá 
phong phú với chất lượng tốt và là tầng nước ngầm 
khai thác công nghiệp trên địa bàn Thủ đô. 


c) Chu kỷ tích tụ trầm tích thứ ba xảy ra Vào thời 
gian Pleistocen muộn. Cũng như hệ tầng Hà Nội, 
trầm tích trong thời gian này có 2 kiểu nguồn gốc: 
nguồn gốc sông và châu thổ. Trong phạm vi lãnh 
thổ Hà Nội, các trầm tích sông lộ ra trên mặt ở khu 
vực Đông Anh và Sóc Sơn. Đó là các trầm tích cát 
lẫn ít sạn, sôi ở phần dưới thuộc tướng lòng sông, 
chuyển lên trên là cát-bột, bột-sét thuộc tướng bãi 
bồi màu vàng đỏ hoặc nâu vàng, trên cùng là sét 
màu xám thuộc tướng vũng vịnh. Các trầm tích 
trong thời gian này được đặt tên là Hệ tầng Vĩmh 
Phúc, tuổi Pleistocen muộn (Q.3 vp). Tại khu vực 
Thanh Trì, các trầm tích này nằm ở độ sâu khoảng 
vài chục mét, còn ở Từ Liêm, Cầu Giấy, Gia Lâm 
gặp ở độ sâu chỉ vải mét. Thời gian của chu kỳ đó 
kéo dải khoảng 100.000 năm (từ 125.000 đến 
18.000 năm trước). 


d) Chu kỳ tích tụ trầm tích thứ tư xảy ra vào thời 
gian cuối Pleistocen đầu Holocen. Trong thời gian 
ấy, trầm tích khá đa dạng về nguồn gốc bao gồm cả 
nguồn gốc sông (alluvi), nguồn gốc biển và nguồn 
gốc biển-đầm lầy ven biển và vũng vịnh. Các trầm 
tích biển chủ yếu là sét, sét bột màu xám xanh được 
tích tụ trong môi trưởng vũng vịnh có nhiều di tích 
trùng lỗ. Kích thước hạt trầm tích cũng giảm dần từ 
dưới lên trên: dưới cùng là trầm tích hạt thô (cát) 
nguồn gốc sông (alluvi), chuyển lên trên là trầm tích 
hạt mịn hơn (chủ yếu là sét) nguồn gốc vũng vịnh 
biển. Trong phạm vi lãnh thổ Hà Nội, các trầm tích 
này phân bố không liên tục, chỉ gặp rải rác ở một 
vài nơi trước đây là vùng trũng (đó chính là các 
mảng trũng xâm thực cắt vào các thành tạo trầm 
tích trước đó, như trầm tích Hệ tầng Vĩnh Phúc), như 
ở Đông Anh, Từ Liêm. Còn trầm tích nguồn gốc 
biển-đảm lầy phân bố có phần hạn chế hơn. Chúng 
cũng chỉ tạo nên các thấu kính nhỏ và phú trực tiếp 
bên trên trầm tích biển vừa nêu. Các thấu kính trầm 
tích này đã chuyển sang dạng than bùn, nhưng trữ 
lượng không lớn. Các trầm tích chủ yếu là sét xám 
xanh và than bùn tướng vũng vịnh và đầm lầy ven 
biển. Trầm tích của chu kỳ này được đặt tên là Hệ 
tầng Hải Hưng có tuổi Holocen sớm-giữa (Q.12 hh) 
có tuổi từ 10.000 đến 4.000 - 3.500 năm trước. Bề 
dày trầm tích của hệ tầng dao động trong khoảng 
từ 2-5 mét đến 15-20 mét. Tại khu vực Hà Nội, lộ ra 
trên mặt chủ yếu là trầm tích nguồn gốc sông. Còn 


trầm tích nguồn gốc biển và biến-đầm lầy chỉ gặp 
trong các lỗ khoan hoặc những nơi lấy đất làm gạch 
ngói (như ở Xã Ngọc Chi, Huyện Đông Anh). 


8) Chu kỳ tích tụ trầm tích thứ năm xảy ra vào 
thời gian Holocen muộn, sau khi kết thúc đợt biến 
tiến cực đại Flandrian. Các trầm tích của chu Kỳ này 
được bắt đầu cách ngày nay khoảng 3.500 năm và 
vẫn đang tiếp tục. Các trầm tích của chu kỳ đó có 
nguồn gốc sông hồ thuộc Hệ tầng Thái Bình 
(aQ,34b). Có thể nói đây là chu kỳ tích tụ trầm tích 
đang còn tiếp tục, tạo ra bộ mặt địa hình của Thành 
phố Hà Nội hiện nay. 


Thực chất, vùng đất Hà Nội đã được định hình từ 
cuối chu kỳ thứ tư. Do đó có thể nói, chu kỳ này là 
quá trình tiếp tục bồi đắp phù sa, tạo nên diện mạo 
ngày nay. Quá trình ấy đã để lại nhiều dấu vết cảnh 
quan môi trường như hiện tại. Đặc biệt trên địa bàn 
Hà Nội, từ khi có công trình đắp đê ven các sông 
(Sông Hồng và Sông Đuống) khoảng 700 trăm năm 
trước đây thì các diện tịch trong đê hầu như đoạn 
tuyệt với quả trình lắng đọng trầm tích (trừ những 
diện tích nhỏ bị phủ thêm bởi các đợt vỡ đê), nên có 
hiện tượng bề mái lòng Sông Hồng ngày càng nâng 
cao, nhiều chỗ còn cao hơn bề mặt ruộng đồng ở 
trong đê. 


4.2. Khoáng sản 


Khác với các địa phương khác, có thể nói rằng 
Hà Nội nghèo khoảng sản cả về số lượng và quy 
mô. Sau nhiều năm nghiên cứu, đến nay đã xác 
định được một số loại khoáng sản nguồn gốc ngoại 
sinh có trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 


Loại khoáng sản có thể nói phong phú nhất 
chính là nước ngầm. Theo Trần Nghí và đồng 
nghiệp (2004), trong phạm vị đồng bằng châu thổ 
Sông Hồng nói chung và vùng Hà Nội nói riêng có 
2 tầng chứa nước. Đó là tầng chứa nước Holocen và 
tầng chứa nước Pleistocen. Tầng chứa nước 
Holocen nằm rất nông và tăng dần về phía trung 
tâm của trũng địa hào Hà Nội (trục sụt lún có 
phương Tây Bắc-Đông Nam, nhìn chúng là dọc 
theo Sông Hồng hiện nay). Bề dày của tầng nước 
thay đổi từ 2 mét (vào mùa khô) đến 4 mét (vào 
mùa mưa). Lưu lượng thấp (chỉ đạt 2-3 líUgiây). 
Điều đó cho thấy rằng, động thái của tầng nước này 
phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước mặt. Tầng 
chứa nước Pleislocen có sự phân bố khá rộng rãi. 
Tầng nước này được chứa trong nhiều loại trầm tích 
có thành phần và nguồn gốc khác nhau, như: cuội, 
sạn sỏi, cát thô nguồn gốc sông miền núi của ;iệ 
tầng Lệ Chỉ; cuội, sỏi, cát nguồn gốc sông-lũ của 
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Hệ tầng Hà Nội; cát, sôi nguồn gốc sông đồng bằng 
của Hệ tầng Vĩnh Phúc. Lưu lượng của tầng này đạt 
giá trị khá cao: 2-9 lí/giây đối với trầm tích Hệ tầng 
Vĩnh Phúc và 16-51 liUgiây đối với trầm tich Hệ tầng 
Lệ Chí và Hà Nội. 

- Sét gạch ngói trong trầm tích sông thuộc Hệ 
tầng Vĩnh Phúc, tuổi Pleistocen muôn, có rải rác ở 
nhiều nơi thuộc Huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Sét 
gạch ngói trong trầm tích tuổi Holocen muộn thuộc 
Hệ tầng Thái Bình tạo thành mỏ vừa ở Thạch Bàn 
(Huyện Gia Lâm) và điểm quặng sét gạch ngói ở 
Cầu Đuống. 


- Điểm sét gốm trong trầm tích sông tuổi 
Holocen muộn, hệ tầng Thái Bình ở Nội Bài. 


- Sét dung làm dung dịch khoan trong trầm tích 
tuổi Holocen sớm - giữa, Hệ tầng Hải Hưng tạo 
thành mỏ vừa ở Đống Đa. 


- Cát xây dựng trong trầm tích sông tuổi Holocen 
muộn, Hệ tầng Vĩnh Phúc tạo mỏ cát ở Cầu Phủ Lỗ; 
trong trầm tích Holocen muộn, Hệ tầng Thái Bình 
tạo thành mỏ vừa ở Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm. 
Cát san lấp có nhiều điểm ở các doi cát ngoài 
Sông Hồng. 

Loại khoảng sản thứ 2 là cát, sạn, sỏi, sét được 
SỬ dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Hầu hết 
các nguồn vậi liệu này đều khai thác lộ thiên. Đến 
nay đã phát hiện được một số mỏ và điểm quặng ở 
Hà Nội. 

Loại khoảng sản nhiều thứ 3 của Hà Nội là (han 
bèn. Trong phạm vì Hà Nội có một số điểm than 
bùn phân bố ở Đông Anh, Giảng Võ, Cầu Bươu, Gia 
Lâm, v.v... Than bùn ở Hà Nội được tạo thành trong 
thời kỳ Holocen sớm - giữa, thuộc phần thấp của 
Hệ tầng Hải Hưng. Trong các thân than bùn còn 
gặp các thân, cành, lá của thực vật còn khá nguyên 
vẹn. 


Qua đó thấy rằng, thực tế Thành phố Hà Nội là 
một lãnh thổ nghèo tài nguyên khoáng sản. Chỉ có 
nước ngầm là có thể đảm bảo nhu cầu được cho 
sinh hoạt, nhưng nếu dân số tăng quá tải thì vấn đề 
cung cấp nước ở Thành phố cũng sẽ trở nên khó 
khăn. Than nâu vẫn còn trong trạng thái tiềm năng. 
Song cũng có thể khẳng định rằng không nên khai 
thác. Bởi vì nó nằm sâu trong lòng đất Hà Nội, trong 
khi trên mặt đã có rất nhiều công trình lịch sử-văn 
hoá và kinh tế của thành phổ. Nguồn vật liệu xây 
dựng khá đồi dào, nhưng vẫn không đáp ứng nhu 
cầu của thành phố trong quả trình đô thị hoả. Do 
vậy, phải được vận chuyển về từ các tỉnh lân cặn. 


4.3. Tiến hóa địa mạo trong giai đoạn Đệ tứ 


Có thể nói rằng, các quá trình địa mạo hoạt 
động trong giai đoạn Đệ tứ đã tạo nên bộ mặt địa 
hình vùng Hà Nội hiện nay. Song do khối lượng 
cũng như chất lượng của các nguồn tài liệu hiện có, 
có thể chia tiến hoá địa mạo vùng Hà Nội hiện nay 
thành 2 thời kỳ: 1) từ đầu Đệ tứ đến cuối Pleistocen 
2) thăi kỳ từ sát trước Holocen đến nay. 


a) Thời kỷ từ đầu Đệ tứ đến cuối Pleistocen 


Đây là thời kỳ tương ứng với 3 chu kỳ lắng đọng 
trầm tích để thành tạo nên /fệ tầng Lệ Chỉ (Q. !ic), 
Hệ tẳng Hà Nội (Q,23hn) và Hiệ tầng Vĩnh Phúc 
(Q.3vp). Vào thời kỳ này, trong khi ở vùng trũng bị 
sụt lún để xảy ra quả trình tích tụ trầm tích, thì ở 
vùng xung quanh, trong đó có cả vùng đổi núi 
Huyện Sóc Sơn lại được nâng lên và xảy ra quá 
trình bóc mòn để hạ thấp và san phẳng tính lồi lõm 
của địa hình. Quá trình bóc mòn trên vùng đổi núi 
này tiếp tục xảy ra cho đến hiện nay. Kết quả là, 
sau thời gian bóc mòn lâu dài các quả đổi hay 
ngọn nủi ở Huyện Sóc Sơn đã bị gọt rũa trở nên 
thoải và mềm mại hơn. Quá trình ấy đã xảy ra từ 
khoảng trên 1 triệu năm trước và hiện đang tiếp 
diễn có thể với cường độ mạnh hơn do có tác động 
của con người. 


Trong khi quá trình bóc mòn liên tục diễn ra ở 
khu vực Huyện Sóc Sơn, thì ở các khu vực còn lại 
của Hà Nội, 2 quá trình địa mạo: bóc mòn và tích tụ 
lại xảy ra có sự xen kê nhau. Xen kẽ 3 chu kỳ tích 
tụ trầm tích nêu trên là 3 thời kỳ bóc mòn:1) cuối 
Pleistocen hạ đến đầu Pleistocen thượng và 2) giữa 
Pleistocen thượng và 3) cuôi Pleistocen thượng và 
sát trước Holocen. Song, có lẽ các thời Kỳ bóc mòn 
này không kéo dài. Chẳng hạn, một trong những 
thời kỳ bóc rnòn đó xảy ra từ cuối Pleistocen muộn 
đến nay (sau khi hoàn thành chu kỳ tích tụ trầm tích 
của Hệ tầng Vĩnh Phúc) phần bố ở Đông Anh và 
Sóc Sơn. Trong phạm vị vùng Hà Nội, các bề mặt 
địa hình này đều bị các lớp trầm tích trẻ hơn phủ lên 


b) Thời kỹ từ sát trước Holocen đến nay 


Theo các kết quả nghiên cứu trên Thể giới cũng 
như ở Việt Nam, mực nước biển thấp nhất xảy ra 
vào khoảng thời gian 20.000 - 18.000 năm trước ở 
độ sâu từ 90 - 130 mét so với hiện nay. Lúc đó, 
không chỉ châu thổ Sông Hồng, mà cả đáy Vịnh 
Bác Bộ cũng là vùng đồng bằng ven biển rộng lớn. 
Quá trình bóc mòn đo nước chảy trên mặt (cả dòng 
chảy thường xuyên lẫn dòng chảy tạm thời) đã chia 
cắt bề mặt trầm tích của Hệ tầng Vĩnh Phúc chiếm 
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Đống bằng ngập 
lụt Sông Hồng 


le 


Hình 1.2 Đồng bằng Hà Nội từ 9.000 năm 


Vùng đất cao (>200m) lệ Tích tụ cát 

trước đến nay JNNI: 8 

(Tanabe và đồng nghiệp. 2008) HN viao đái éc <;oon) 2# Ticht/bùn 
Rừng ngập mặn và biển ®  V/trí lỗ khoan 


»< Đường bình độ AI. Di chỉ khảo cổ 
„`... Đường đẳng sâu 
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ưu thế để tạo ra các hệ thống dòng chảy, cũng như 
tiếp tục san phẳng và hạ thấp địa hình ở các vùng 
đổi núi bao quanh đồng bằng. Sông Cà Lồ chính là 
sản phẩm được đào sâu thêm làm cho nó có trắc 
diện ngang dạng chữ U do hoạt động của dòng 
chảy khi lục địa ở đây được nâng lên lương đối. 
Còn vùng đất kẹp giữa Sông Hồng và Sông Cà Lồ 
có thể là một bar cửa sông (cồn chắn trước cửa 
sông) tương tự như Cồn Đen và Cồn Vành ở trước 
cửa Sông Trà Lý và Cửa Ba Lạt hiện nay. Trong 
khoảng thời gian này, ở miền Bắc Việt Nam cũng 
có điều kiện khí hậu nóng ẩm gần giống như hiện 
nay. Đó là điều kiện thuận lợi cho quá trình phong 
hóa hóa học xảy ra để từ đó tạo nên kiểu vỏ phong 
hóa laterit (đá ong) rất điển hình cho vùng trung du 
Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng (chủ yếu ở 2 
Huyện Đông Anh và Sóc Sơn). Vào cuối Pleistocen 
muộn, khí hậu nóng ấm dần lên, băng hà ở hai cực 
Trái đất tan dần và dẫn đến biển tiến. Một chu kỳ 
tích tụ trầm tích mới lại bắt đầu. 


Quá trình hình thành trầm tích trong chu kỳ này 
diễn ra như sau: Cuối Pleistocen muộn (khoảng 18.000 
-17.000 năm trước), lúc đó mực nước biển thấp hơn 
hiện nay khoảng 90-130 mét và đồng bằng lục địa 
còn trải rộng đến tận Đảo Hải Nam. Bề mại trầm 
tích bị phơi ra và xảy ra quá trình phong hóa, bóc 
mòn, tạo cho bề mặt trầm tích có màu sắc loang lố. 


Hầu hết các nhà khoa học trên Thế giới đều 
thống nhất rằng. từ 18.000 -17.000 năm đến khoảng 
6.000 năm trước, mực nước biển tăng lên với tốc độ 
tương đối nhanh và đạt được các mức sau: Khoảng 
15,000 năm trước là -BO mét; 10.000 năm trước là - 
30 mét; 8.000 năm trước là -20 mét. Còn từ 6.000 
năm đến nay thì mực nước biển tiếp tục tăng chậm 
để đạt được vị trí như hiện nay. Điều này phù hợp với 
các kết quả nghiên cứu tiến hóa trầm tích và địa mạo 
trong Holocen gần đây được thực hiện trong khuôn 
khổ hợp tác với Nhật Bản (Haruyama và đồng 
nghiệp, 2001; Horí và đồng nghiệp, 2008; v.v...). 


Vào Holocen giữa, theo các kết quả nghiên cứu 
cho thấy, mực nước biển dâng lên đến vị trí cao 
nhất của biển tiến sau băng hà lần cuối, còn gọi là 
biển tiến Flandrian, đạt tới 4-5 mét so với mực nước 
biển hiện tại. Lúc bấy giờ biển tiến vào đến tận một 
vài vùng thấp ở Đông Anh và các vùng lân cận, 
biến vùng đất Hà Nội ngày nay thành một vịnh có 
liên quan rộng rãi với biển ở phía ngoài. Sau đó 
nước biển hạ thấp hơn hiện nay một chút (ở 
khoảng độ sâu vài mét so với bây giờ) vào khoảng 
3.000 năm trước đây. Đến khoảng 2.000-2.300 
(2.500) năm mực nước lại dâng lên đến vị trí độ cao 


khoảng 1,5-2,0m (3,0) so với mực nước hiện nay. 
Tuy nhiên, lần này biển chỉ lấn vào một số vùng 
cửa sông lớn ở ven bờ biển, chứ không lan rộng 
như trước đây. Sau đó, mực nước biển lại hạ thấp 
dần cho đến vị trí hiện nay. 


Qua đặc điểm về nguồn gốc và tuổi các trầm 
tích của 3 tổ khoan nêu trên cũng như các tài liệu 
khác, có thể chia quá trình tiến hoá địa mạo của 
vùng Hà Nội nói riêng và đồng bằng châu thổ Sông 
Hồng nói chung thành các thời kỳ nhỏ hơn như sau: 


b?) Cuối Pleistocen đến sát trước Holocen 


Vào cuối Pleistocen và đấu Holocen (khoảng 
10.000-11.000 năm trước), toàn bộ đồng bằng châu 
thể Sông Hồng hiện nay, trong đó có cả vùng đất 
Hà Nội là một đồng bằng alluvi rộng lớn, Điều này 
phù hợp với nhiều tài liệu đã được công bố trên Thế 
giới và có quan hệ chặt chẽ thời với kỳ băng hà cực 
đại cuối cùng. Điều đó cho thấy không chỉ toàn bộ 


_vùng đất Hà Nội hiện nay, mà còn cả các vùng lân 


cận được phát triển trong điều kiện lục địa. Ở khu 
vực Huyện Sóc Sơn vẫn là quả trình bóc mòn chiếm 
ưu thế dưới tảc động của cả dòng chảy tạm thời lẫn 
dòng chảy thường xuyên. Các phần đất còn lại của 
vùng Hà Nội và phần lớn đồng bằng Sông Hồng 
được hình thành và phát triển do hoạt động xâm 
thực và tích tụ của hệ thống Sông Hồng, tạo ra 
cảnh quan đồng bằng - gò thoải như hiện nay còn 
gặp ở Đông Anh. 


b2) Holocen sớm-giữa 


Đây là giai đoạn đồng bằng châu thổ Sóng Hồng 
được phái triển trong điều kiện biển tiến. Vào đầu 
Holocen, mực nước biến vẫn tiếp tục tăng lên và lấn 
sâu dần vào lục địa. Phần ria của đồng bằng châu 
thổ Sông Hồng bị nước biển tràn ngập. Các quá 
trình địa mạo dòng chảy được thay thế dần bởi các 
quả trinh địa mạo ven bờ biển và cửa sông. Nếu lấy 
vị trí mực nước đầu Holocen là 45 mét so với mực 
nước biển hiện nay (theo các giá trị tại 3 lỗ khoan đã 
nêu), thì tốc độ dãng lên của mực nước biển trong 
khoảng thời gian này khoảng 4,0-4,5 mm/năm. 
Trong khi đó, theo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, 
thì giá tị dâng lên của mực nước biển trong khoảng 
từ 18.000 đến 6.000 năm trước đạt xấp xỉ †m/100 
năm (hoặc 10mm/năm). Trong thời kỳ này, đồng 
bằng châu thổ Sông Hồng được phát triển trong môi 
trường vùng biển ven bờ, cửa sông và châu thổ. Sau 
khi đạt tới mức cực đại của biển liến (khoảng 4-5 
mét so với mực nước biển hiện nay và khoảng 7.000 
đến 6.000 năm trước) mực nước biến tương đối ổn 
định trong khoảng thời gian khá dài để tạo nên tầng 
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trầm tích vũng vịnh biển ven bờ có bề dày thay đổi 
từ 0 mét đến vài chục mét theo hướng giảm dần từ 
đường bờ biển hiện đại đến vùng Đông Anh-Từ Liêm 
(khu vực xung quanh Cầu Thăng Long). Các trầm 
tích trong giai đoạn này chủ yếu là vật liệu hạt mịn, 
có màu xám, xám xanh đến xảm đen được thành 
tạo trong điều kiện động lực không mạnh và có 
nguồn vật liệu cùng cấp từ lực địa khá phong phú. 
Bởi thế, tốc độ tích tụ trầm tích trong giai đoạn đó 
cũng khả lớn. Đây chính là giai đoạn phát triển đồng 
bằng châu thổ theo cd chế lấp đầy (aqggradational 
delta). Cũng vì thế, trầm tích trong giai đoạn trên có 
sự phân bố rất phức tạp, chuyển tướng rất nhanh 
chóng theo cả chiều thời gian lẫn chiều không gian. 
Sự thay đổi môi trường trầm tích đa dạng như vậy 
được thể hiện rất rõ nét ở thành phần và số lượng 
các loài bào tử và phấn hoa rừng ngập mặn, đặc biệt 
là cây đước (Rhizophora sp). 


b3) Holocen muộn 


Giai đoạn Holocen muộn được bắt đầu từ 
khoảng 3500 năm trước cho đến nay. Lúc này phần 
lớn đồng bằng châu thổ Sông Hồng được pñHái triển 
trong điều kiện biển lùi. Các trầm tích được hình 
thành trong thời kỳ ấy được đặt tên là Hệ tầng Thái 
Bình. Nguồn gốc của nó ở vùng Hà Nội tà sông-hồ. 
Trong quả trình biển lùi, cũng chính là lúc bể mặt 
đồng bằng châu thổ Sông Hồng hiện nay dần dần 
được lộ ra. Lúc này, ngoài lượng vật liệu trầm tích 
do mài mòn bờỡ, đưa ra từ lục địa do các dòng sông, 
còn có cả sự di chuyển dọc bở của bồi tích, chủ yếu 
theo hướng Đông Bắc-Tây Nam. Biển lùi đến đầu, 
thỉ các sản phẩm tích tụ do Sông Hồng mang ra 
cũng kéo dài về phía biển đến đấy. Khoảng 2500 
năm trước (tương đương với giai đoạn văn hóa 
Đóng Sơn) vùng đất Hà Nội có thể không còn chịu 
tác động trực tiếp của biển nữa và hoạt động của 
Sông Hồng đã có dạng cơ bản như ngày nay. 
Những thay đổi có chăng chỉ là sự uốn khúc, dịch 
chuyển dòng chảy chính theo chiều ngang, hoặc để 
lại các đoạn sông chết dần dần biến thành hồ. Đó 
là nguyên nhân vì sao lúc này, vùng đât Hà Nội có 
nhiều hồ và đầm lầy. Lúc bấy giờ, biển vẫn còn ảnh 
hưởng ở rìa Đông-Nam của đồng bằng. 


Đồng bằng châu thổ do vai trò của sông chiếm 
ưu thế. Bộ phận này chiếm diện tích lớn nhất và 
được phân bố ở phần trên của nó bao gồm vừng 
đồng bằng nằm dọc hai bên bờ các Sông Đáy, Sông 
Hồng. Sông Đuống. Đặc điểm nổi bật nhất ở đây là 
sự tồn tại nhiều dấu vết của lòng sông đã bị vùi lấp 
hoặc không còn hoạt động hay chỉ hoạt động theo 
mùa trong năm do tác động của cả các nhân tố tự 


nhiên lẫn nhân sinh. Các dấu tích này quan sát được 
khá rõ cả ngoài thực địa cũng như trên các ảnh vệ 
tinh, và thực tế, nó chỉ được phân bố trong phạm vì 
của đai uốn khúc. Một số dòng sông, như Sông Đáy, 
bị chết chỉ trong khoảng thời gian gần đây. Trong 
sách Sử học bị khảo được viết ra từ cuối Thế kỷ 
XIX, Đặng Xuân Bảng đã mô tả khá cụ thể đường 
thuỷ đi từ cửa Sông Hát (nay thuộc Xã Hát Môn, 
Huyện Phúc Thọ, Hà Tây) tức Sông Đáy ra đến biển. 


5. Vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 
trong khoảng từ đầu Công nguyên đến nay 
(hoàn cảnh địa động lực hiện đại) 


Từ đầu Công nguyên, hay nói chính xác hơn là 
từ khi chính sử nước ta nói về sự ra đời của triều đại 
An Dương Vương vào năm 257 tr.C.N, vùng đất 
Thăng Long đã được ốn định, nhưng cũng bị biến 
đổi rất mạnh mẽ dưới tác động chủ yếu của các 
hoạt động do con người tạo ra, đặc biệt từ sau Thế 
kỷ X, mặc dù trước đó vào khoảng Thế kỷ V-VI, 
Thành Đại La đã được xây dựng bên bờ Sông 
Hồng. Tuy nhiên, các hoạt động của tự nhiên cũng 
giữ vai trỏ rất quan trọng, đặc biêt là hoạt động của 
dòng Sông Hồng vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh 
sụt lún của vùng trũng đía hào Hà Nội. Bởi vậy, 
vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội sau 1000 
năm hỉnh thành và phát triển cũng bị ảnh hưởng 
của các hoạt động này. Hoàn cảnh địa động lực 
trong giai đoạn hiện đại cũng bao gồm các quá 
trình nội sinh và ngoại sinh. 


5.1.Hoàn cảnh địa động lực nội sinh hiện đại 


Trong giai đoạn hiện đại, hoạt động của hệ 
thống đứt gãy của đới Sông Hồng vẫn tiếp tục xảy 
ra. Vì vậy, các hoạt động địa chấn và động đất 
trong vùng này vẫn xảy ra ở mức độ khác nhau. 
Trong lịch sử, đã ghi nhận được nhiều lần có động 
đất xảy ra vào các năm 1016 (nhưng không ghi rõ 
thiệt hại); năm 1017 Điện Càn Nguyên bị sụp đổ; 
năm 1284, đất ở Thịnh Quang, Xã Đàn (nay thuộc 
Quận Đống Đa) bị nứt rộng 4 tấc, dài trên 2 dặm, 
bể sâu khôn tường. Rồi trong cuộc kháng chiến 
chống Mòng - Nguyên vào các năm 1258, 1285 
cũng xảy ra động đất làm cho núi lở, nứt đất, bia đá 
Tháp BáoThiên bên bờ Hồ Hoàn Kiếm bị gãy đồi. 
Trước đây, do các phương tiện kỹ thuật còn lạc hậu, 
nên chúng ta chỉ ẩm nhận được các trận động đất 
có độ mạnh lớn. Nhưng vào nửa cuối của Thế kỷ 
XX, với các thiết bí đo đạc - phát triển máy ghi địa 
chấn, nên hầu như tất cả các lần dao động của vỏ 
Trái đất vùng Hà Nội đều được ghi nhận (bảng 1.1} 
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Bảng 1.1. Động đất ở Hà Nội và các vùng lân cận 
Số | Ngày, tháng năm Giờ, Chấn tâm Độ sâu chấn |_ Độ mạnh Cường 

TT xảy ra phút (vĩ độ, kinh độ) | tiều(km) | (Rìchter, M) độ 
1 5/1277 2h00 21,00; 105,85 15 4.8 6 
2 8/1278 2h00 21,00: 105,85 10 5.1 7 
3 9/1285 24h00 21,00; 105,85 10 51 7 
4 2/1355 2h00 20, 32; 106,34 | 13 5,5 - 
5 11/1435 E 21,00; 105,85 R h 5 
6 8/1587 , 20, 12; 105, 61 10 5.1 7 
7 12/1872 : 21,18; 106,08 15 4.1 5 
8 19/7/1903 24h00 21,00; 108,07 21 5,1 6 
9 Mùa Hè/1910 Chiều 20,42: 108,03 22 5.1 6 
| 10 Mùa hè/1913 24h00 21,83; 105,17 15 4,8 6 
11 2/1814 18h00 20,17; 106,00 15 4,8 6 
12 6/1915 15h00 20,66: 105,92 15 4.1 5 
13 5/1920 3h00 20.17; 108,17 15 4,8 6 
14 Mùa hè/1923 Chiều 20,15: 108.05 16 4,8 6 
15 9/1923 8h00 21,68; 105,57 15 4,8 6 
16 Mùa hè/1924 20,17: 105,17 15 4,8 6 
17 | Mùa Đông/1928 21,42; 105,17 15 48 6 
18 5/1930 Sáng 20,75: 108.42 15 4.1 5 
19 8/1930 21 20,66; 106,17 15 4.8 6 
20 16/10/1930 8h25 20,10; 105,70 6 2,5 4 
21 3/5/1931 4h47 20,80; 105,70 H 2,0 : 
22 | Mùa hè/1934 21h03 20,68: 105,66 15 | 4,8 6 
23 10/1935 : 20,42: 108,50 15 4.8 6 
24 10/1/1936 21,25: 105,25 15 4,8 6 
Mùa hè/1936 20.42; 108,17 15 4.8 6 
7/8/1937 21,90; 108,40 : 2,0 : 

27 | Mùa đông/1937 20 21,25: 105,25 15 4,8 6 
28 4/1939 23 20,57; 108,57 15 4,8 6 
29 Mùa hè/1939 Trưa 20,50; 105,90 15 48 6 
30 12/5/1942 5 20,75: 105,25 7 4.4 6 
31 1942 Chiều 20.83: 106,66 15 48 6 
32 1943 Sáng 20,57; 106,00 15 41 | 5 
33 | 7/1945 : 20,75; 105,33 11 A7 6 
34 9/1945 20 21,08; 108,08 15 4,8 6 
45 1947 23 21,57; 105.00 15 4,8 6 
36 Mùa hè/1950 14 20,90; 106,17 15 41 5 
37 Mùa hè/1954 š 20,30; 105,00 24 5.1 66 
38 5/1955 : 21.66: 105,17 15 4,8 6 
39 1957 Đêm 20,92; 106,61 15 4,8 6 
40 1957 Đêm 20,92; 106,61 15 4,8 6 
41 6/1958 : 21.81; 105,79 15 4,8 6 
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Số | Ngày, tháng năm Giờ, Chấn tâm (vĩ độ, [ Độ sâu chấn |_ Độ mạnh Cường 
TT xảy ra phút | kinh độ) tiêu (km) (Richter, M) độ 
42 13/8/1958. 13h20 „ 20,08; 10557 20 5,2 mm 
43 20/9/1968 8h17 „ 20,80; 108.80 20 = 6 

| 44 3/1960 Í Đem | 20.05:10558 15 2 4.1 5 
45 12/6/1961  Í 9h58 21,30; 108,12 26 5,9 7 
48 22114963 | 10h02 | 21/00;10580 15 26 3 
47 20anget — | 9h50 20,10; 105,20 15 41 5 
48 2451984 | 18h11 22,00; 105,10 18 3⁄4 + | 
40 2/9/1984 _ 20h39 |  21,40:105.90 9 3,6 5 
50 3/9/1984 - - — |  21:37:10890 9 3,7 5 
51 15/101964 — ; 10h11 22,00; 105,10 EN 3,4 4 
52 114049658 | 10h56 | 20,80; 10670 15 2,7 8y “j 
53 9/8/1966 : 21,35; 105,90 6 28 42 —| 
54 6/1987 : 21,55; 105,68 20 5,0 8 j 
558 | Mùah1988 , Trưa | 20.05.10562 25 5.1 8 ˆ| 
56 | Mùa h1972 ' Đêm | 204410547 1 41 Than 
57 1973 —_ -— | 21/14 10824 15D | 30 3.4 7 
58 Mùahe1974 ¡  - 20,63; 105.10 17 41 5Í 
59 Mùa hè/1975 : 21,00; 108.82 15 4.1 5 
60 18/8/1975 - — | 21,90; 105,10 4 28 5 

_. =' 
61 17/3/1976 13h15 ! 21,48, 108,85 15 18 : 
62 20/3/1976 18h00 | 21,60: 105,86 15 18 : 
63 10/5/1976 19h30 | 21,42; 106,00 15 1,5 : 
64 56/19/6 | 1h09 | 21,80:10585 15 —— 18 2-3 
65 28/6/1976  Ì 7h88 21,60; 105,68 18 25 2-3 
6ô 7I9/1976 _ | 18h26 | 21,50:10660 cmm¬“ 2-3 
67 14/9/1976 : 21,25; 106,05 4 3/5 6 
68 2/9/1976 23h59 | 21,18;105.99 4 | 28 5 
69 20/9/1976 21h46 | 20.85;10551 15 25 2-3 
70 1/10/1976 46h22 | 20,56; 105,56 15 1,8 : 
71 31/10/1976 21h28 | 21,95;105.10 6 3,8 ] 
72 2/11/1976 23h12 | 21/61;106.11 15 2Ô 2 
73 13/12/1976 23h42 | 21,75; 105.40 18 2,3 2-3 
74 8/1977 Ban ngày | 20,31; 105,78 17 441 5 

EER 5/1977 Ban ngày | 20,05; 105,62 19 A7 5-6 
76 12/1/1977 5h59 20,80; 105,34 18 2,8 3 
77 12/1/1977 9h45 21,80; 105,21 15 26 3 
78 19/1/1877 18h12 | 20,80;105,34 15 20 ' 

| 79 | — 8/2/1977 9h43 21,05; 105,57 18 27 3 
80 3/4/1977 23h38 | 2120: 106.00 10 3,1 4 
81 14/4/1977 lêh30 ¡ 20,20; 108,10 20 29: 3 
82 10/5/1977 9h23 | 20,80; 105,34 15 13 : 

83 10/5/1977 | 9h47 20,80; 105,34 15 2,1 : 
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Số. | Ngày, tháng năm Giờ, Chấn tâm (vĩ độ, | Độ sâu chấn Độ mạnh Cường 
TT xảy ra phút kinh độ) tiêu (km) (Richter, M) độ 
84 10/5/1977 | 10h24 20.80: 105,34 j 15 17 ="== 
85 10/5/1977 11h15 2080;10534 - 15 17 == 
86 10/5/1977 _ 11h81 20.80; 105,34 IXi _ =.z *.= 
87 10/5/1977 12h06 20,80; 105,34 E : 5 
Í 88 10/5/1977 10h33 20,80; 105,34 : : : 
89 14/411977 16h37 21,62; 105,61 15 | 28 | 3 
90 14/5/1977 20h37 20,04; 105,18 _20 — 28 33 
91 | - 15/5/1977 20h37 ị 21,50; 106,98 EU 57 3 
92 19/5/1977 18h33 21,24; 106,56 25 cãi 2-3 
93 21/5/1977 | 11h46 21,56; 105,91 10 | 19 | 23 
[94 26/5!1977 5h4Í 21,86; 105/21 `| 15 15 : 
95 27/5/1977 | 12h12 21,82; 105,82 10 24 3 
96 285/197 , 11h04 | 21,86;105,21 15 1,6 : 
97 7/6/1977 13h54 | 20,08; 105,34 1 mm. : 
98 16/6/1977 17h17 21,15; 105,93 10 17 : 
99 20/6/1977 02h27 21,29; 106,18 15 — 27 ` 
100 6/7/1977  ' 19h27 20,80: 105,34 — 18 — 20 s 
101 5/9/1977 ¡22h44 2186,106/21 | — 15 |] 240 | - 
102 1240197 | 02h05 2118.105892 | TA". ntïãn T.anz 
103 25/10/1977 12h30 2118.105682 | 10 pố nh Iher 
104 27/10/1977 14h48 21,86: 105,21 18:- 20 1= 
105 6/12/1977 17h20 21,23; 108,45 15 2,0 : 
108 214978 | 16h47 | 21,86: 108,21 18 2,1 TC Sở 
107 17/1/1978 13h56 20,80: 105,34 15 241 b 
108 20/1/1978 08h29 21,86; 105,21 +5 18 : 
109 28/14978 | 05h02 21,85; 105,20 15 =-- 1 
110 21/4/1978 14h19 2130: 106.17 |, 15 2,1 Am" 
111 27/411978 23h56 21,29; 106,18 : : : 
112 27/4/1978 14h00 21,29: 108.80 15 2,1 | 
113 | 7/5/1978 12h25 2040;10680 | 10 - 2,5 3] 
114 13/5/1978 12h59 21.86; 108,80 10 28 3-4! 
115 3/8/1978 17h22 214110625 Ì` NNÍ 26 34 ] 
116 18/811978 16h20 | 20,80; 105.34 15 27 s.ïÍ 
117 31/10/1978 17h04 | 20,20;105,32 10 23 3 
148 15/11/1978 16h24 21,17; 106,00 10 3,2 4 
119 23/11/1978 15h11 21,28; 106,08 : : : 
120 22/12/1978 | 15h27 21,29: 106,18 15 23 —ˆ 2⁄8. | 
121 24/2/1979 17h18 20,16; 105,08 15 32 4 
122 1541979 | 17h07 21,30; 108,18 15 20 : 
123 18/7!1979 01h40 21,29; 106,18 7 386 | 5 
124 2/8/1979 16h28 20,77; 105,70 15 25 3 
125 19/12/1979 14h28 21,30; 106,18 im 2,0 : 
128 24980 | Sáng 20,63; 106,10 17 37 4 


Nguồn. Hôi Khoa học Kỹ thuật Hà Nội - Viên Vật iy Địa cầu (1990) 
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Từ bảng số liệu trên, thấy rằng vùng Hà Nội và 
lân cận trong giai đoạn hiện nay xảy ra khá nhiều 
động đất, nhưng không mạnh. Trên cơ sở này, các 
nhà địa chất đã chia ra 2 vùng có động đất khác 
nhau: vùng có động đất cấp 8 gồm hầu hết lãnh thổ 
Hà Nội; vùng động đất cấp 7 gần như nằm trọn vẹn 
trong Huyện Sóc Sơn (trừ các xã ở phía Tây-Nam 
gồm Phù Minh, Phú Cường, Thanh Xuân và Tân 
Dân) và 2 xã ở Đông-Bắc Huyện Đông Anh (Xuân 
Nộn và Thụy Lãm). 


Kèm theo hoạt động địa chãn được thể hiện 
thông qua động đất, vùng lãnh thổ Hà Nội vẫn 
đang bị sụt lún. Từ các kết quả nghiên cứu về bể 
dày trầm tích, trong đó có trầm tích hiện đại, số liệu 
đo trắc địa lặp lại và các kết quả khai quật dí chỉ 
Hoàng Thành, có thể nhận thấy rằng. vùng đất Hà 
Nội vẫn đang tiếp tục hạ lún với tốc độ trung bình 
khoảng 2 mm/năm. Hiện tượng lún đất ở khu vực 
nội thành cửa Thành phổ Hà Nội ngoài tác nhân 
kiến tạo nội sinh, côn thể do tải trọng trên mặt quá 
lớn (do xây dựng nhiễu khối nhả cao tầng và do 
khai thác nước ngầm) 


5.2. Hoàn cảnh địa động lực ngoại sinh 


Hoàn cảnh địa động lực ngoại sinh trong thời kỳ 
hiện đại rất đa đạng. Nó bao gồm cả hoạt động của 
các nhân tố tự nhiên cũng như của con người. 
Trong sế các nhân tố tự nhiên thì dòng Sông Hồng 
giữ vai trò rất quan trọng. 


Vai trò của Sông Hồng. 


Hệ thống Sông Hồng là tác nhân quan trọng 
nhất trong sự hình thành và biến đổi vùng đất 
Thăng Long xưa và nay. Sông Hồng là một con 
sông lớn nhất ở miễn Bắc nước ta. Khi chưa có đập 
Thuỷ Điện Hòa Bình, hàng năm nó tải ra biển 
khoảng 122 tý mét khối nước và 114 triệu tấn phù 
sa. Trải qua thời gian lâu dài, chính Sông Hồng đã 
tạo nên một đồng bằng phù sa màu mỡ và rộng lớn 
cho cả Bắc Bộ nói chung và phần lớn Hà Nội nói 
riêng. Nó còn cung cấp một lượng nước khổng lồ 
chơ công tác thủy lợi đối với các tỉnh đồng bằng 
Sông Hồng. Nhưng từ sau khi có đập Thủy Điện 
Hoà Bình trên Sông Đà, lượng nước cũng như lượng 
bùn cát bị giảm đi gần một nửa. Tuy nhiên, do chế 
độ thuỷ văn thay đổi theo mùa: mùa mưa thửa nước 
gây ra lũ lụt, mùa khô ít nước qây khó khăn cho việc 
tưới nước phục vụ nông nghiệp. Theo quy luật tự 
nhiên, dòng Sông Hồng cũng thường xuyên thay 
đổi, trong đó đáng chú ý là sự phân nhánh trong 
quá trình hình thành và phát triển đồng bằng châu 
thổ của nó. Ngoài ra, sau này trong quá trình khai 


thác, Sông Hồng và các nhánh của nó trong phạm 
vi Hà Nội và các tỉnh lân cận còn có những thay đổi 
do tác động của con người, 


Sự biến đổi dòng Sông Hồng trong lịch sử. 


Như trên đã đề cập, Sông Hồng giữ vai trò rất 
quan trọng, nếu như không muốn nói là quyết định, 
đối với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa 
của Hà Nội. Song, Sông Hồng cũng gây ra không 
biết bao nhiêu thiệt hại đối với người và tài sản của 
khu vực. Đó là tính hai mặt của bất kỳ một dòng 
sông nào diễn ra theo quy luật tự nhiên. Mỗi dòng 
sông dù lớn hay nhỏ đều chở nặng phù sa nhiều 
hoặc ít để bồi đắp nên các đồng bằng châu thổ phì 
nhiêu với kích thước khác nhau. Mỗi lần lũ lụt xảy 
ra, là mỗi lần bồi dày thêm lớp phù sa trên toàn bộ 
đồng bằng châu thổ của nó. Song mỗi lần lũ lụt lại 
dây ra nỗi kinh hoàng cho các cộng đồng dân cư 
sống ở đây. 


Theo các ghì chép lịch sử và dấu tích các tầng 
trầm tích cũng như trên bề mặt đồng bằng hiện nay, 
chúng ta có thể thấy được những biến đổi như Vậy. 
Qua thư tịch ghi chép trong sách Thủy kinh chú 
được soạn vào Thế kỷ VI và các nguồn khác, Đặng 
Xuân Bảng và sau này là Đào Duy Anh (1997) đã 
tiến hành phân tích và tìm hiểu hệ thống sông, 
trong đó có Sông Hồng ở Quận Giao Chỉ. Các phân 
tích trên đã chỉ rõ 5 dòng sông ở khu vực thủ phủ 
của Quận Giao Chỉ lúc bấy giờ là Sông Cà Lồ, 
Sông Thiếp (còn gọi là Sông Ngũ Huyện Khê), 
Sông Đuống, Sông Hồng và Sông Hát (sau này gọi 
là Sông Đảy). Theo các tài liệu về trầm tích Đệ tứ 
trong khu vực vừa nêu trên, thì những xác định đó 
là hoàn toän có căn cứ. Bởi vì khi sách Thủy kinh 
chú ghi chép được, thì vùng đất này đã khá ổn định. 
Dòng Sông Cà Lổ lúc bấy giờ chính là chỉ lưu thứ 
nhất của dòng Sông Hồng trước đây. Khi đó, dòng 
chính của Sông Hồng có thể chảy về phía Đông- 


(*) Chấn tiêu (focus) là vị trí mà tại đó nguồn năng lượng 
đông đất được phái ra vả truyền đi theo các phương. 
Đơn vị đo là độ sâu kể từ mặt đất tính bằng kiômét; 
Chân tâm là hình chiếu của chấn tiêu lên trên mặt 
đất và được xác định theo tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ 
độ). 

Độ mạnh được đo bằng số năng lượng được giải 
phóng khi có động đất theo thang Richter cho đến 
cấp cao nhất là 8,9. 

Cường độ đồng đất được xác định theo thang Mecalli 
bằng việc quan sát các thiệt hại do động đất gây ra 
gỗm 12 căn (giống như cấp gió). 
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Đông Nam. Còn miễn đất phía Nam Sông Cà Lỗ 
chính là thế hệ đồng bằng châu thổ đầu tiên được 
cấu tạo bởi trầm tích của Hệ tầng Vĩmh Phúc, tuổi 
Pleistocen thượng, mà hiện nay vẫn còn bảo tồn 
khá tốt. Độ cao của đồng bằng châu thổ này hiện 
nay dao động từ 10 đến 15 mét (có nơi tới 20 mét) 
So với mực nước biển hiện nay. 


Thế hệ chí lưu thứ 2 của dòng chính Sông Hồng 
là Sông Hát, nay gọi là Sông Đáy. Cho đến đầu Thế 
kỷ XX, Đăng Xuân Bảng đã mô tả khá kỹ về hệ 
thống đi lại theo đường Sông Hát (còn gọi là Sông 
Giản). Ngày nay, Sông Đáy chỉ còn là một chì lưu 
sông chết. Hiện tượng này xảy ra mạnh mẽ hơn tỪ 
giữa những năm 30 của Thế kỷ XX, khi người Pháp 
cho xây dựng Đập Phùng. Mục đích của việc xây 
dựng Đập Phùng là giảm mực nước cho Thành phố 
Hà Nội mỗi khi có Iũ lớn. Song thực tế cho thấy hiệu 
quả mang lại vẫn không cao, đã có nhiều lần không 
giảm được lũ vì sự vận hành cống xả không thực 
hiện được. Trong khi đó, vào mùa khô lại hầu như 
không có nước cháy làm cho lòng Sông Đáy bị thu 
hẹp đáng kể (chỉ còn rộng khoảng vài mét). Phần 
đất kẹp giữa Sông Hồng và Sông Đáy hiện nay là 
bộ phận cổ nhất của đồng bằng châu thổ Sóng 
Hồng hiện đại. Bộ phận này được cấu tạo chủ yếu 
bởi trầm tích nguồn gốc sông có tuổi Holocen sớm 
giữa thuộc Hệ tầng Thái Bình. Thậm chí, khu vực 
Tây-Bắc Hồ Tây thuộc Quận Tây Hồ kéo về phía 
Tây đến Cổ Nhuế - Cầu Diễn, các trầm tích sông 
của hệ tầng Thái Bình còn phủ trực tiếp trên trầm 
tich của hệ tầng Vĩnh Phúc. tuổi Pieistocen thượng. 
Bởi vì khi biển tiến đạt cực đại ở đồng bằng Bắc Bộ 
vào Holocen giữa, thì bộ phận này vẫn không bị 
ảnh hưởng của biển. Biển tiến giai đoạn này chỉ đạt 
tới khu vực quanh ngã ba Sông Hồng-Sông Đuống 
thuộc Huyện Đông Anh và Gia Lâm. Trong khi đó, 
ở phía Tây-Tây Bắc, nghĩa là khu vực một số xã của 
Quận Cầu Giấy và Huyện Từ Liêm lại tà một vùng 
đất cao (10-15 mét so với mực nước hiện nay) 
không bị biển tràn ngập, các hoạt động chia cắt- 
xâm thực do dòng chảy vẫn diễn ra. 


Sau khi chia nước cho Sông Đảy, dòng chính 
của Sông Hồng tiếp tục hướng chảy cũ của thời kỳ 
trước là Đông-Đông Nam. Sông Đảy vẫn duy trì là 
một chỉ lưu chính của Sông Hồng cho đến tận đầu 
Thế kỷ XX. Vì thế, trước đây, Sông Đáy còn có tên 
là Sông Cái cũng như Sông Hồng. Vào giai đoạn 
hiện đại, có lẽ trục sụt lún của vùng trũng địa hào 
Hà Nội liên tục dịch chuyyển về phía Đông-Bắc. 
Điều này được minh chứng bởi sự tăng đần bề dày 
các lớp trầm tích Đệ tứ theo hướng từ Tây-Nam 
sang Đông-Bắc. 


Đến lãnh thổ Hà Nội lại chia ra Sông Đuống ở 
địa giới của Huyện Đông Anh và Gia Lâm (tại Thôn 
Thượng Cát, Xã Ngọc Thuy, Huyện Gia Lâm). 
Trong khi Sông Đuống chảy về phía Đông, thì dòng 
chính của Sông Hồng tiếp tục chảy về hướng 
Đông-Nam. Cũng như Sông Đáy, Sông Đuỗng 
được chia ra từ Sông Hồng trong giai đoạn biển lùi 
sau Holocen trung. 


Ngoài sự phân nhánh của Sông Hồng trong 
quá trình tiến ra biển để tạo cho mình một đồng 
bằng châu thổ rộng lớn, thì bản thân của Sông 
Hồng và các nhánh của nó cũng bị uốn khúc theo 
quy luật chung về phát triển lỏng sông. Trong quá 
trình uốn khúc này. dòng sông càng ngày càng trở 
nên cong hơn, Đến một lúc nào đó, vào mùa lũ, 
nước sông nhiều và khó tiêu thoát nhanh trên 
đoạn sông cong, thì dòng nước sẽ cắt thẳng ở vị 
trí 2 khúc uốn gần nhau và bỏ lại đoạn sông cong 
cũ. Đoan sông nay được gọi là sông chết hoặc hồ 
móng ngựa. Hồ Tây là một thí dụ rõ ràng về điều 
này. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, các đoạn 
sông đó dần bị bồi lấp và cạn đi để lại những dải 
đất thấp (dải ruộng trũng). Các cảnh quan như 
vậy, hiện nay còn quan sát được khá rõ trên dải 
đồng bằng 2 bên bờ Sông Hồng đoạn từ Sơn Tây 
đến Hà Nội. Kể từ khi có hệ thống đê dọc hai bờ 
sông, thì qua trình uổn khúc chỉ xảy ra trong phạm 
vi giới hạn này. Nhưng nếu bờ xỏi xảy ra mạnh và 
liên tục sẽ dẫn đến vỡ đề. 


Trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi đập 
Thủy Điên Hòa Bình trên Sông Đà đi vào hoại động 
từ đầu những năm 90 của Thể kỷ XX, dòng Sông 
Hồng đoạn chảy qua Hà Nội có những biến đông 
khá phức tạp. Đỏ là hiện tượng xói lở bở sông, bồi 
tụ đây sông làm thay đổi dòng chảy dẫn đến đe dọa 
độ ổn định của hệ thống đê kẻ. Theo dõi sự biến 
động của lòng dẫn Sông Hồng chảy qua Hà Nội kể 
từ khi chặn dòng Sông Đà (1989) đến năm 1998 
(nghĩa là sau 10 năm) có thể chía làm 3 đoạn với xu 
thế khác nhau. Đoạn thứ nhất bắt đầu từ trước khi 
vào địa phận Hà Nội một chút có xu thế bồi tụ nâng 
cao đáy chiếm Lai thế. Đoạn thứ hai kéo dài từ phía 
Tây Cầu Thăng Long khoảng 500 mét đến phía 
Đông Xã Tầm Xá (Huyện Đông Anh) trước khi chia 
nước cho Sông Đuống có xu hướng đảo sâu đáy 
chiếm Lưu thế, trong đó đáng kể nhất là đoạn chảy 
qua Phường Nhật Tân. Đoạn thứ 3 từ khu vực chia 
nước cho Sông Đuống đến hết địa phận Hà Nội sự 
biến động của lòng sông diễn ra phức tạp hơn (hình 
1.3, 1.4 - Nguồn Nguyễn Thanh Sơn, 2001). 
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Hình 1.3 


Sữ ĐỐ VỊ TRÍ ÁC KHỦC SÔNG VÀ MẶT CÁT NGANG SÔNG HỒNG ĐOẠN HÀ NỘI 
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Hình 1.4 


DIỄN BIẾN MẬT CÁT DỌC SÔNG HỒNG 
Đoạn Việt Trì- Hà Nội (1989-1998) 
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Các tác động của con người 


Từ S.CN trở lại đây, những thay đổi điều kiện tự 
nhiên của vùng đất Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội 
xảy ra đều có tác động của con người. Tác động đó 
được thể hiện ở nhiều mặt. Tựu chung lại, thì đó tà 
các tác động của con người vào môi trường tự nhiên 
nhằm phục vụ cho cuộc sống của mình. Cũng như 
tình hình chung trên Thế giới, mức độ tác động và 
làm thay đổi các điều kiện môi trường tự nhiên phụ 
thuộc vào tầm văn hóa của con người. Vì thế, người 
ta phân ra 3 mức độ tác động: 1) Tác động của nền 
văn hóa săn bắt và hái lượm không đáng kể; 2) Tác 
động của nên văn hóa nông nghiệp khá mạnh và 3} 
Tác động của nền văn hóa công nghiệp rất mạnh. 


Đến nay, thực chất ở vùng đất Hà Nội cũng trải 
qua 3 mức độ tác động của con người vào môi 
trường tự nhiên. Đó là tác động của thời kỳ săn bắt- 
hái lượm và thời kỳ nông nghiệp. Còn dấu ấn tác 
động của thời kỳ công nghiệp đến nay, mặc dù thời 
gian chưa nhiều, lại được thể hiện khá rõ. Tuy 
nhiên, các hoạt động săn bắt-hái lượm của con 
người Việt Nam cổ xưa ảnh hưởng đến môi trường 
tự nhiên không lớn lắm. Thực ra, tác động của con 
người vào môi trường tự nhiên trong thời kỳ này chủ 
yếu đối với thế giới thực vật và động vật. Bởi vì nơi 
cư trú lúc bấy giỡ là cảc hang động và mái đả tự 
nhiên trong các vùng đá vôi. Còn phạm vi hoạt 
động của họ có lẽ không nằm trên lãnh thổ Hà Nội. 
Theo truyền thuyết có lẽ thời kỳ này kết thúc trước 
khi có triều đại các Vua Hùng (qua sự tích Bánh 
chưng, bảnh dày). 


Tác động của con người đến môi trong trong thời 
kỷ nông nghiệp. Câu chuyện Bánh chưng, bánh 
dảy có lẽ là bằng chứng mở đầu cho thời kỳ này. 
Bằng chứng cho thấy điều này người ta đã phát 
hiện được hạt thóc hoặc vỏ trấu trong một số di chỉ 
khảo cổ học (Đồng Đậu, Phùng Nguyên). Đặc biệt 
vào giai đoạn Đông Sơn thì đã xuất hiện nhiều công 
cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp, như lưỡi cày, 
cuốc, v.v. Tuy nhiên, vào đầu thời kỳ này, có lẽ do 
còn ngập trong nước biển, nên các hoạt động nông 
nghiệp ở khu vực phía Bắc chỉ tập trung trên các 
vùng đất cao xung quanh Hà Nội. Ngược lại, chính 
các vùng trồng lúa cũng đã chịu ảnh hưởng của 
thủy triều từ phía "Vịnh Hà Nội". Vì thế, trong sách 
Thủy kinh chú đã chép “Giao Chỉ có ruộng lạc, 
trông nước triều lên xuống mà làm”. Lần đầu tiên, 
trên đất Hà Nội, con người đã làm thay đổi môi 
trường tự nhiên ở mức độ đáng kể là việc xây dựng 
Thành Cổ Loa - Kinh đô của nước Âu Lạc bên bờ 
Sông Hoàng Giang (có lẽ là dòng Sông Hồng lúc 
bấy giờ) dưới triều Vua An Dương Vương. Các tác 
động của con người đến tự nhiên vào thời kỳ nông 
nghiệp ở vùng Hà Nội chỉ thấy rõ nét từ sau Công 
nguyên đến nay. Đó là việc xây dựng Thành Đại La 
cải tạo vùng đất thấp ở đồng bằng và Thiên niên kỷ 
thứ nhất S.CN. 


Một trong những tác động lớn nhất của con 
người ở vùng đất Hà Nội ngày nay là việc đắp đê. 
Đây là công việc đã được người Việt cổ thực hiện từ 
rất sớm. Trong sách Giao Chỉ ký có chép rằng 
"Huyện Phong Khê có đê giữ nước Sông Hoàng 
Giang". Đó chính là khu vực lân cận Thành Cổ Loa. 
Sau này, sách Ngoại kỷ lại chép “Đời Đường trong 
niên hiệu Hàm Thông, Cao Biền đã đắp Thành Đại 
La, lại đắn đệ quanh thành 2125 trượng, cao một 
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trượng năm thước, chân rộng hai trượng" (trích từ 
Đăng Xuân Bảng). Đến đời Lý, cũng vì mục đích 
chống lũ người ta cũng đã đắp Đê Cơ Xá. Tiếp theo, 
đến các kỷ Nhà Trần và Nhà Lê công việc đắp đê 
trị thủy vẫn được tăng cường. Sử sách Nhà Trần có 
chép rằng “Niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 17 
(khoảng năm 1247), Vua Thái Tông hạ lệnh cho 
các lộ đắp đê tự đầu núi đến bờ biển để phòng nước 
sông tràn ngập gọi là Đê Đỉnh Nhĩ" (có lẽ tính từ 
Sơn Tây?). Thực ra, có thể đây cũng chỉ là tu bổ lại 
hệ thống đê sông. Theo Đặng Xuân Bảng, thì cho 
đến Triều Nguyễn, hệ thống đê các sông (cả Sông 
Cái và Sông con) ở Hà Nội và lân cận đã tới hàng 
trăm kilômét. Công việc tu bổ hệ thống đê cũ và 
đắp các đê mới đồng thời đào kênh dẫn nước được 
đặc biệt quan tâm từ sau khi hòa bình lập lại (1954). 
Đến nay, theo thống kê của Cục Đê điều, trong 
phạm vi đồng bằng Bắc Bộ đã có khoảng trên 3500 
km đê (gồm cả đê sông và đê biển). Có thể nói, hệ 
thống đê điều ở Hà Nội nói riêng và đồng bằng Bắc 
Bộ nói chung là một công trình mang tính văn hóa- 
nhân văn rất lớn thể hiện tỉnh thần mở nước và giữ 
nước của dân tộc ta.. 


Tác động của con người đến môi trường tự nhiên 
Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp. Thời kỳ này được 
bắt đầu kể từ khi người Pháp đến Việt Nam, đặc biệt 
là từ năm 1888, khi Hà Nội trở thành Thủ đô của 
Liên bang Đông Dương và kéo dài cho tới nay. Đây 
là thời kỳ mặt đất vùng Hà Nội bị biến đổi rất nhiều. 
Những thay đổi mạnh mẽ chỉ diễn ra từ đầu Thế kỷ 
XX đến nay. Do nhu cầu về đất xây dựng, nhiều hồ 
ao, đầm lầy, v.v. (xem sơ đề Thành phố Hà Nội năm 
1929 ở phần sau) đã được san lấp và chuyển sang 


mục đích sử dụng khác, trong đó chủ yếu là đất xây 
dựng. Song, sự chuyển đổi sử dụng đất này diễn ra 
mạnh nhất vào những năm cuối của Thế kỷ XX 
trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội. Lấy một số địa 
điểm ở Quận Đống Đa và Hai Bà Trưng làm ví dụ. 


Dọc Sông Tô Lịch và Đường Láng. Trên ảnh 
hàng không chụp năm 1977, Sông Tô Lịch nhiều 
đoạn chỉ còn là những thửa ruộng trồng rau muống 
sau đó được khơi thông lại như đã nói ở trên. Lúc 
bấy giờ, phía Đông Đường Láng Trung là một dải 
đất được dùng để trồng rau các loại, đặc biệt là 
Húng Láng, tiếp sau đó là một dải ao được kè gạch, 
nhưng đến nay toàn bộ khu vực này đã được xây 
dựng thành nhà ở, cơ quan và 2 chợ Láng Hạ A và 
Láng Hạ B (ảnh 1.5) 


Khu vực Đường Thái Hà-Chùa Bộc. Hiện nay, 
Thái Hà là một đường phố khá nhộn nhịp với nhiều 
nhà cao tầng của các cơ quan và cơ sở dịch vụ. 
Dọc theo Phố Tây Sơn cũng vậy. Còn phía trước 
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Trường Đại học Thủy lợi là một vườn cây xanh tươi tốt. 
Ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc và Phố Tây Sơn (hình 1.6) 
được xem là một trong những nút giao thông rộng của 
thành phố. Trước đây gần 30 năm, vẫn chưa thấy 
bóng dáng Đường Thái Hà, mà toàn là vùng hồ, ao, 
ruộng rau, phía trước của Trường Đại học Thủy lợi 
cũng vậy: chỉ được sử dụng để trồng rau muống. Mở 
rộng hơn một chút lên khu vực Gò Đống Đa, qua 
Hoàng Cầu về Rạp chiếu phim Quốc gia cũng chỉ là 
một vùng đất thấp ngập nước với nhiều hồ ao. 


Khu vực Phố Đào Duy Anh. Trước khí có Phố 
Đảo Duy Anh rộng rãi như bây giờ (ảnh 1.9), đoạn 
Đường từ Chủa Liên Phái đến Ngã Tư Đại Cổ Việt 
và Đường Giải Phóng cỏn rất hẹp. Phía Bắc đường 
này cũng là một dải đất thấp bỏ hoang hoặc trồng 
rau. Quang cảnh đất hoang và hồ như vậy cũng có 
thể quan sát thấy ở khu vực Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng. 


6. Kết luận 


Vùng đất Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội đã được 
hình thành cùng với lịch sử tiến hoá của vỏ Trải đất 
của vùng trũng Sông Hồng nói chung, cũng như 


Ảnh 1.7 Cây xanh hai bên cống Trường 
Đại học Thủy Lợi 


trũng Hà Nội nói riêng và đã trải qua nhiều giai 
đoạn khác nhau. Đó là giai đoạn hình thành móng 
cấu trúc gồm các loại đá gắn kết rắn chắc có tuổi 
trước Kainozoi và hiện nay nằm ở độ sâu từ 4000 
đến 5000 mét; giai đoạn hình thành lớp phủ các loại 
trầm tích gắn kết yếu hoặc chưa được gắn. kết có 
tuổi Kainozoi. 


Tử những nhận xét về địa động lực hiện đại ở khu 
vực Hà Nội nêu trên, trong quá trình xây dựng quy 
hoạch phát triển Thành phố cần phải có những điều 
tra bổ sung chỉ tiết về nền móng công trình để tránh 
những rủi ro đảng tiếc xảy ra và trên cơ sở đó đưa ra 
giải pháp thích hợp để giảm thiểu thiệt hại nếu rủi ro 
xảy ra. Bởi vì, xét về mặt địa chất công trình, thì nền 
móng của phần lớn lãnh thổ Hà Nội (trừ Sóc Sơn, đa 
số diện tích Huyện Đông Anh, một phần của Huyện 
Từ Liêm) đều thuộc loại đất yếu. Vì vậy trong những 
năm tới hướng mở rộng các khu đồ thị và công 
nghiệp lớn của Thành phố phù hợp nhất là lên phía 
Bắc và sang phía Tây, đặc biệt là ở phía Bắc thuộc 2 
Huyện Sóc Sơn và Đông Anh. Các khu vực này có rất 
nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho quá trình này. 


- Nền móng công trình ổn định và bền vững hơn 
so với các khu vực khác: lớp vật chất bở rời mỏng 


Ảnh 1.9 Phố Đào Duy Anh hiện nay 
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Hình 1.7 Ảnh chụp từ máy bay khu vực Kim Liên - Đại Cồ Việt năm 1977 


phủ trên các thành tạo cổ hơn đã được gắn kết, Do 
vậy khả năng chịu tải của nền móng khá cao. Các 
công trình có thể là nhà nhiều tầng, đường ngầm 
(điều kiện nền móng giống như khu vực Huyện Củ 
Chi, Hoóc Môn ở Thành phố Hồ Chí Minh): 


- Địa hình có độ dốc nhất định và đều cao trên 
10 mét so với mực nước biển, mức độ chia cải 
ngang và chia cắt sâu không lớn thuận lợi cho việc 
xây dựng hệ thống thoát nước khi có mưa lớn (vấn 
đề luôn được quan tâm từ nhiều năm nay đối với khu 
vực nội thành), hoặc nước thải công nghiệp và sinh 


hoạt sau khi đã xử lý; thiết kế được các vành đai 
thành phố với nhiều lớp trên các độ cao khác nhau 
(giống như nhiều thành phố ở Nhật Bản, Indonesia, 
Cộng hòa Liên bang Nga, v.v...); xây dựng hệ thống 
đưởng giao thông ít phải làm cầu, v.v... 


- Không có các dòng sông lớn chảy qua. Vì vậy 
không có khả nặng xảy ra ngập lũ khi mực nước 
sông dâng cao vào mùa mưa. Song lại gần Sông 
Hồng thuận lợi giao thông đường sông cũng như 
mở mang thêm tuyến du lịch về các di tích lịch sử 
về văn hóa. 
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PHỤ LỤC I: 


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT. 
VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 
VÙNG HÀ NỘI TRONG KAINOZOI 


MỞ ĐẦU 
7 Nội nằm ở vị trí gần trung tâm của đồng 
bằng Bắc Bộ. SỰ hình thành và phái triển 
của vùng đất này gắn liền với lịch sử phát triển đồng 
bằng Bắc Bộ. 

Từ lâu, vùng Hà Nội (VHN) là đối tượng thu hút 
SỰ quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học 
thuộc các lĩnh vực: địa chất, xây dựng, môi trường, 
nông nghiệp, khảo cổ, lịch sử... Về phương diện địa 
chất học, từ những năm 60 của Thể kỷ XX đến nay 
có khá nhiều công trinh nghiên cứu về đồng bàng 
Bắc Bộ nói chung và VHN nói riêng. Các công trình 
này đã tập trung nghiên cứu các trầm tích Kainozoi 
(K2) và cấu trúc liên quan với chúng. Móng cấu trúc 
trước KZ được nghiên cứu qua đo vẽ trên mái, tài 
liệu khoan, địa vật lý, phân tích khe nứt, mãi trượt 
để xác định phương cấu trúc, đặc điểm đứt gãy, 
thành phần thạch học và tuổi của các thành tạo. 


I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG HÀ NỘI 


1. Địa tầng 


Vùng nghiên cứu chủ yếu là đồng bằng lộ các 
trầm tích Đệ tứ, chỉ có một phần ở phia Bắc thuộc 
Huyện Sóc Sơn lộ đá gốc. Trên diện tích đồng bằng 
đã có nhiều lỗ khoan nghiên cứu địa chất, địa chất 
thủy văn. Tuy nhiên, chỉ có những lỗ khoan ở ven rìa 
đồng bằng khoan qua lớp phủ KZ vào móng đá gốc, 
còn các lỗ khoan ở trung tâm vùng đều chưa khoan 
qua trầm tích KZ. Vì thế, việc nghiên cứu các thành 
tạo dưới sâu gặp rất nhiều khó khăn. Ở đây chỉ đề 
cập tới những thành tạo địa chất lộ trên mặt và 
những thành tạo được nghiên cứu qua lỗ khoan. Còn 
khối lượng trầm tích thuộc phần thấp của KZ sẽ được 
đề cập đến ở phần lịch sử phát triển địa chất vùng 
trong KZ qua liên hệ với phần đồng,bằng phía Đông 
Nam - nơi có nhiều lỗ khoan sâu thăm dò dầu khí. 


1.1 Hệ tầng Sông Chảy (PR3 - e1sc) 


Các thành tạo của hệ tầng lộ thành dải ở Vĩnh 
Yên (Vĩnh Phúc), còn trong phạm vi Thành phố Hà 
Nội, chúng bị phủ dưới các trầm tích trẻ hơn. Thành 
phần thạch học là đá phiến thạch anh mica xen các 


lớp mỏng quarzit màu xảm trắng chuyển lên đá 
phiến thach anh - biotit siimanit. Bề dày 750 m. 
Các đá của hệ tầng bị biến chất tương đối đầu ở 
tướng epidot - amphibolit, Ở vùng lộ, các thành tạo 
của hệ tầng bị phong hóa mạnh mẽ, tạo lớp vỏ 
phong hóa đày, một số nơi tạo thành puzơlan. 


1.2 Hệ tầng Sông Hiến (T2 shJ) 


Các thành tạo của phân vị này lộ trên diện tích 
hẹp ở phía Tây Nam Huyện Sóc Sơn. Thành phần 
chủ yếu là phun trào ryolit màu xám, bị nén ép yếu. 
Bề dày ~ 300m. 


1.3 Hệ tầng Không Láng (T, kl) 


Trầm tích của hệ tầng lộ ở Huyện Sóc Sơn và 
Huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc). Thành phần là cát kết 
tụ, cát bột kết, sét kết. Bề dày ~ 600m. 


1.4 Hệ tầng Nà Khuất (T, nk) 


Các đá của hệ tầng lộ ở khu vực Núi Hàm Lợn, 
Núi Dõm, Huyện Sóc Sơn. Thành phần thạch học 
gồm cát kết, bột kết, đa phiến sét, sét vôi. Bề dày ~ 
1000m. 


1.5 Hệ tầng Hà Cối (2, „ hc) 


Các đá của hệ tầng lộ ra trên diện hẹp ở phia 
Tây Nam Huyện Sóc Sơn và Huyện Mê Linh. 
Thành phần gồm: cuội kết đa khoáng, sạn kết, cát 
kết, bột kết, đá phiến sét màu xám vàng, nâu đỏ. 
Bề dày 700m. 


1.6 Hệ tầng Vĩnh Bảo (N; vb) 


Trầm tích hệ tầng không lộ trên mặt, các lỗ khoan 
bắt gặp chúng ở độ sâu 54m trở xuống. Thành phần 
gồm sạn kết, cát kết xen bội kết, sét kết màu xám 
xanh, xám nhạt. 


Trầm tích có tính phân nhịp khá rõ, mỗi nhịp bắt 
đầu là hạt thô (cát, sạn kết), kết thúc là hạt mịn (bột, 
sét kết). Trong trầm tích chứa phong phú bào tử phấn 
hoa và hóa thạch động vật xác định môi trường trầm 
tích là biển nông ven bờ. Bề dày > 250m. 


Về quan hệ, hệ tầng Vĩnh Bảo bị các trầm tích 
Đệ tứ phủ không chỉnh hợp lên trên, còn quan hệ 
dưới chưa rõ. 


1.7 Hệ tầng Lệ Chỉ (Q, Ic) 


Đày là những thành tạo cổ nhất của Đệ tứ, 
chúng không lộ trên mặt mà bị phủ ở độ sâu 45 - 
77m. Theo mặt cắt LK4HN, trầm tích gồm: cuỗi sỏi, 
cát, bột sét màu xám, xám vàng, xám đen. Thành 
phần hạt vụn chủ yếu là thạch anh, ngoài ra còn có 
mảnh đả phiến. Hạt vụn được mài tròn khả tốt. Từ 
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dưới lên trên kích thước hạt giảm dần, thể hiện rõ 
kiểu mặt cắt của trầm tích sông với trình tự chuyển 
hướng: lòng sông - ven lòng - bãi bồi. Bề dày hệ 
tầng 7,5 - 24,2m. 


1.8 Hệ tầng Hà Nội (Qụ ° hn) 


Nét đặc trưng nhất của hệ tầng là trầm tích hạt 
thô chiếm khối lượng chủ yếu. Theo nguồn gốc 
trầm tích có 3 kiểu sau: 


- Trầm tích sông - lũ (ap Qạ „ụ F hn): 


Lộ thành những gò, đổi thoải có độ phân cắt yếu 
nằm ven theo rìa đồng bằng ở Sóc Sơn. Thành 
phần chủ yếu là cuội, cuội tẳng lẫn sỏi sạn, cát bột 
ít sét màu vàng gạch, vàng nâu. Hạt vụn chủ yếu là 
thạch anh, ít mảnh đá phun trào, độ mài mòn và 
chọn lọc kẻm. 


- Trầm tích sông (a Qu„° hn): 


Trầm tích này không lộ trên mặt, chúng nắm 
chìm sâu dần theo hướng Bác - Nam. Theo mặt cắt 
LK11HN, từ độ sâu 30 - 53m trầm tích gồm: cuội, 
sạn lẫn cát, cát bột màu vàng xám, xám. Thành 
phần cuội chủ yếu là thạch anh, ngoài ra còn có 
silìs, đá vôi, cát bột kết, độ mài tròn trung bỉnh. 


- Trầm tịch sông - biển (am Q..„ ! hn): 


Ở đồng bằng Bắc Bộ, trầm tích này bắt đầu 
phân bổ từ Đông Anh (Hà Nội) kéo xuống Hải 
Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Thành 
phần gồm cát nhỏ, bột sét, sét màu xám, xám nâu 
nhạt. Tại LK11HN ở độ sâu 30m gặp tập hợp tảo 
ngọt, lợ, mặn trong môi trường cửa sông ven biển: 
Aulacusira, Coscinodiscus, Actinocyclus, Synedra, 
Gomphonema, Diploneis, Cyclotella, Cymbella, 
Navícula, Eunotia, Epithemia... 


Bề dày hệ tầng 2,6 - 4,7m. 
1.9 Hệ tầng Vĩnh Phúc (Quy 2 vp): 


Các thành tạo của phân vị địa tầng này lộ một 
phần ở Huyện Sóc Sơn và ở Tây Bắc Hồ Tây, 
chúng tạo nên địa hình nổi cao. Còn về phía Nam - 
Đông Nam vùng Hà Nội, chủng nằm sâu dần dưới 
các trầm tích trẻ hơn. Đặc điểm dễ nhận biết của 
trầm tích này là bề mặt có màu sắc loang lố do 
phong hóa. Có 3 kiểu nguồn gốc: 


- Trầm tích sông (a Q2 vp): 


Lộ rộng rãi ở Sóc Sơn, tạo thềm cao 8 -15m, bề 
mặt thềm bị cắt xẻ bởi các rãnh xâm thực. Thành 
phần gồm sỏi, cuội nhỏ, cát lẫn sét bột chuyển lên 
trên là sét bột màu loang lổ, lẫn ít kết vón laterit. 
Trong tầm tích có tảo nước ngọt: Gomphonema, 


Navicula, Centrophyces, Hantzschia. 


Lấy 2 mẫu phân tích C1“ ở phản trên của trầm 
tích cho kết quả tuổi tuyệt đối là 28.000 + 300 năm 
và 21.000 + 250 năm ứng với Pleistocen muộn. 


- Trâm tịch sông - hồ - đâm lây (alb Q¡ụ ^vp): 

Trầm tích này lộ rải rác ở phía Bắc Huyện Đông 
Anh và ở Huyện Sóc Sơn. Đây là những tích tụ sông 
bị hổ, đầm lầy hóa. 


Thành phần chủ yếu là sét đen, bột sét màu nâu 
đen do lẫn mùn thực vật, có thấu kính than bùn dày 
0,3m. Ở Bốt Thả (Sóc Sơn), trong sét đen có chứa 
phong phú di tích thực vật nguồn gốc đầm lầy và 
không có yếu tố ngập mặn. Các chỉ số hóa lý môi 
Irườởng cũng chứng tỏ môi trường trầm tích có yếu tố 
đấm lấy với đặc trưng là tính axit và tính khử cao. 

- Trầm tịch sông - biển (am Q,,2vp): 

Lộ một phần ở ven Hồ Tây, còn khối lượng chủ 
yếu bị phủ dưới các trầm tích Holocen. Thành phần 
là sét bột, bột sét bị phong hóa mạnh có màu xám 
vàng, đỏ, trắng loang lổ. Trong sét có lẫn sạn later- 
¡t khá cứng chắc. 

Bề dày hệ tầng 2,5 - 32,5m. 

1.10 Hệ tầng Hải Hưng (Q,„ 12 hh): 


Sự hình thành trấm tích hệ tầng Hái Hưng có liên 
quan chặt chẽ với kỳ biển tiến Flandrian. Các trầm 
tích này phủ trên bề mặt bóc mòn của hệ tầng Vĩnh 
Phúc và phía trên chúng bị phủ một lớp móng bởi 
hệ tầng Thải Bình (Q„„ 3b). Trầm tích của hệ tầng 
Hải Hưng có 2 kiểu nguồn gốc: 

- Trầm tích hổ đầm lầy (Ib Q,„ "2hh) 

Phân bố ở chân các gò đồi phía Tây Bắc Hà Nội 
và ở Hồ Thành Công, Vĩnh Trung, Thạch Bàn,... 
Thành phần là bột sét chứa tàn tích thực vật, than 
bùn màu xăm đen. Đây là những tích tụ chứa than 
bùn kiểu hồ - đầm lầy trước biển tiến. Than bùn có 
chất lượng tốt. 

- Trầm tich biển (m Q„„ f2 hh): 

Trầm tịch này bị phủ dưới trầm tích QIV, 3tb, chỗ 
nông nhất là 0,5m và thường nằm ở độ cao tuyệt đối 
3 - 4m so với mực nước biển hiện nay. Trầm tích có 
thành phần khá đồng nhất gồm sét, sét bột màu 
xám xanh, xám xanh lơ. Kết quả phân tích cổ sinh 
và địa hóa môi trưởng cho thấy trầm tích được thành 
tạo trong điều kiện vùng vính khá yên tĩnh. 

Bề dày hệ tầng 3 - 13,5m. 

1.11 Hệ tầng Thái Bình (Q„ °tb): 


Đây là những trầm tích trẻ nhất, được hình thành 
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sau biển tiến Flandrian. Chúng là các tích tụ aluvi 
và hồ móng ngựa bị đầm lầy hóa. 

- Trầm tích sông (a Q„„ Ÿ(b): 

Bao gồm bãi bồi trong đê và bãi bồi ngoài đê. 
Do đắp đê mà các tích tụ nguồn gốc sông trong đê 
không được bồi đắp hàng năm nên địa hình thấp 
hơn bãi bồi ngoài đê. Thành phần là cát bội, sét bột 
màu xám nâu, cát màu xám. 

- Trầm tích sông - hổ - đâm lầy (alb Q,v tb): 


Phân bố ở Huyện Đông Anh, đây là di tích những 
lòng sông cổ bị đầm lầy hóa. Chúng tạo nên dạng 
địa hình trũng cắt vào bề mặt nổi cao lộ trầm tích hệ 
tầng Vĩnh Phúc. Trầm tích gồm cát bột, sét bột lẫn 
mùn thực vật màu xám, xám đen, 


Bề dày hệ tầng 5 - 33,5m, 


Trong các thành tạo hệ Đệ tứ, đáng chú ý là 
những lớp trầm tích hạt thô thuộc các hệ tầng Lệ 
Chi, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Đây là các tích tụ chứa 
nước ngầm có trữ lượng lớn, chất lượng tốt. Hiện 
nay chúng là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho Hà 
Nội và vùng phụ cận. 


2. Kiến tạo 


2.1 Vị trí kiến tạo 


Trên bình đồ kiến trức KZ, vùng Hà Nội thuộc 
trung tâm của trũng Sông Hồng (Văn Đức Chương, 
1991). Trũng Sông Hồng được giới hạn phía Đông 
Bắc là đứt gãy Đông Triều - Maạo Khê, phía Tây 
Nam là đứt gãy Sông Hồng và chia làm 3 đới: đới 
Tây Nam, đới Trung tâm, đới Đông Bắc. Đới Trung 
tâm được ngăn cách với đới Tây Nam bằng đứt gãy 
Sông Chảy và với đới Đông Bắc bằng đứt gãy Sông 
Lô. Đới Trung tảm gồm 2 dải: dải ở phía Đông Bắc 
kéo dài từ Phúc Yên - Văn Lâm - Đông Quan ra 
biển, dải ở Tây Nam kéo dài từ Đan Phượng - Khoái 
Châu - Tiền Hải. Hai dải này phân cách nhau bằng 
đứt gây Vĩnh Ninh. 


2.2 Các tầng cấu trúc 
2.2.1 Móng cẩu trúc trước Kazinozoi 
Móng cấu trúc trước KZ bao gồm 3 bậc cấu trúc: 


- Bậc câu trúc Proterozoi muộn - Cambri sớm: 
thành hệ biến chất sâu của móng kết tinh (hệ tầng 
Sông Chảy). 

- Bậc cấu trúc Mesozoi muộn: thành hệ lục 
nguyên - phun trào (các hệ tầng Sông Hiến, Không 
Làng, Nà Khuất). 


- Bậc cấu trúc Mesori muộn: thành hệ lục 
nguyên màu đỏ (hệ tầng Hà Gối). 


Kết quả đo địa vật lý lỗ khoan cho thấy móng 
trước KZ ở vùng nghiên cứu như sau: 

- Đải Đan Phượng - Khoáải Châu - Tiền Hải: 

Phần phía Tây Bắc (từ Phù Cừ, Hưng Yên trổ 
lên) có móng trước KZ là thành hệ biến chất sâu 
của móng kết tỉnh. 


Phần phía Đông Nam có móng trước KZ là các 
thành tạo Mesori. 


- Dải Phúc Yên - Văn Lâm - Đông Quan: 

Móng trước KZ vẫn là thành hệ biển chất sâu 
của móng kết tĩnh và thành hệ lục nguyên - phun 
trào, lục nguyên màu đỏ. Sự phân dị của móng ở 
đải này rất phức tạp. 


2.2.2 Tầng cẩu trủc KZ 


Phủ trên móng cấu trúc cổ là các thành tạo KZ. 
Do mức độ nâng kiến tạo khác nhau mà ở phần 
phía Bắc Thành phố Hà Nội các thành tạo của 
móng được nâng cao lộ một phần trên mặi, còn ở 
phần Đông Nam chúng chìm sâu dưới lớp phủ KZ 
có bề dày 500 - 2.000m. 


Theo kết quả các lỗ khoan dầu khí, ở trũng Sông 
Hồng nói chung và đới trung tâm nói riêng có mặt 
các thành tạo từ Eocen đến Đệ tứ. Tầng cẩu trúc 
này thể hiện sự đa dạng về thành phần vật chất, cổ 
sinh và môi trường trầm tích. 


2.3 Một số dứt gãy chính 


Các đứt gãy chính khống chế cấu trúc trũng 
Sông Hồng đều có phương Tây Bắc - Đông Nam, 
chúng là nhưng đứt gãy sâu và hoạt động theo 
nhiều thời kỳ khác nhau. Trong đó, đáng chú ý là 
một số đứt gãy sau: 

- Đứt gãy Sông Hồng: bắt đầu từ Trung Quốc, 
kéo dài qua phần đất liền và tới lục địa Trung Việt 
Nam. Đứt gãy cắm về phía Đông Bắc với góc dốc 
609 - 859, 

- Đứt gãy Sông Chảy: được phân nhánh từ đứt 
gãy Sông Hồng, đứt gãy này cũng cắm về Đông 
Đắc với góc dốc 70° - 80°. 


II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG VÙNG HÀ 
NỘI TRONG KAINOZOI 


Lịch sử phái triển đồng bằng vùng Hà Nội đồng 
thời cũng là lịch sử phát triển đồng bằng Bắc Bộ 
trong KZ, đặc biệt là trong kỷ Đệ tứ được xem xét 
qua 2 yếu tế tác động chủ yếu: 


Yếu tố mang tính chất khu vực là thay đổi của 
mực nước biển do thay đổi khí hậu và yếu tố 
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mang tỉnh địa phương là các chuyển động kiến 
lạo trong vùng. 

Tuy khóng nằm trong khu vực có băng hà, 
nhưng các đồng bằng trên lãnh thể Việt Nam lại bị 
ảnh hưởng trực tiếp của các kỳ băng hà và gian 
băng. Trong Neogen và Đệ tứ có thể có nhiều kỳ 
bằng hà, theo tài liệu địa chất trong Pliocen - Đệ tứ 
có các kỳ băng hà (gây ra biển lùi) sau (Ngô Quang 
Toàn và nnk, 1999): 

Băng hà Dunai trong Pliocen (N;). 

Đăng hà Gun trong Pleisiocen sớm (Q)). 

Băng hà Mindel trong Pleistocen sớm (Q/). 

Băng hà Riss trong Pleistocen muộn (Q,, 1). 

Băng hà Wrum trong Pteistocen muộn {Q„„ ?). 

Giữa 2 kỳ băng hà là kỳ gian băng (gây ra biển tiến). 

Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu đã có, có thể 
lập lại lịch sử phát triển đồng bằng Bắc Bộ trong 
KZ như Sau: 


- Thời kỳ Eocen - Oligocen (P;- P:) 


Cũng như trũng Cửu Long và Nam Côn Sơn, 
trũng Sông Hồng bị lôi kéo vào quá trình tách giãn 
đầu KZ. Các đứt gãy thuộc hệ đứt gãy Sông Chảy 
và Sông Lô vốn có từ trước đến Eocen - Pligocen 
tái hoạt động là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của 
trũng Sông Hồng (Lê Thị Nghinh, Nguyễn Trọng 
Yêm, 1981). Thời kỳ này đặc trưng là các trầm tích 
hồ, sườn tích, nón phóng vật và lòng sông miền 
núi. Sự có mặt của các trầm tích hại thô (tảng, 
cuội) thuộc các hệ tầng Phù Tiên (P¿ p!), Đình Cao 
(P¿ đc) với độ chọn lọc rất kém cho thấy có sự 
tương phản địa hình giữa vùng bào mòn và vùng 
tích tụ, phù hợp với trùng hẹp kiểu địa hào. Quả 
trình tích tụ trầm tích phát triển trong một cảnh 
quan khí hậu khô nóng xen lẫn những pha nóng 
ẩm vào cuối thời Lý. 

- Thỡi kỳ Miocen sớm (N; !) 

Hoạt động của hệ đứt gãy Sông Lô tăng cường 
lên rất nhiều dẫn đến sự thay đổi đáng kể bình đồ 
kiển trúc, chiều sâu đáy bổn trầm tích. Ở phần Tây 
Bắc của trũng Sông Hồng có sự khác biệt về điều 
kiện tích tụ ở 2 dải sông dọc Sông Hồng và Sông 
Lô: ở dải Sông Hồng trầm tích sông chiếm ưu thế, 
còn ở dái Sông Lô chủ yếu là trầm tích hồ. Đặc 
điểm trầm tích này cho thấy phông lún chìm 
nghiêng về Đông Bắc dọc theo đứt gãy Sông Lô. 

Ở phần Đông Nam của trũng Sông Hồng, do tốc 
độ lún chìm lớn hơn tốc độ tịch tụ mà xảy ra quá 
trình biển lấn. Biển trong thời kỳ này vào đến khu 


vực Phù Cừ (Hưng Yên) và tạo nên trầm tích hệ 
tầng Phong Châu (N pe). 

Cuối thời kỷ này biển lùi, dấu hiệu là sự xuất 
hiện các trầm tích hạt thô ở phần trên mặt cắt hệ 
tầng Phong Châu. Rất có thể đồng bằng Bắc bộ cổ 
đã được hình thành vào thời gian này (Lê Thị 
Nghính, Nguyễn Trọng Yêm, 1991). 

- Thời kỳ Miocen giữa (N, ?) 

Cưởng độ hoat động của hệ đứt gãy Sông Chảy 
gia tăng đã làm trục sut lún của bồn trầm tích lệch 
về phía Tây Nam. Ở phần Đông Nam của vùng 
trũng Sông Hồng xảy ra biến tiến. Biển tiến tuy 
không sâu nhưng lan rộng, điều này được chứng 
minh là sự phân bô rộng rãi của trầm tích biển thuộc 
hệ tầng Phù Cừ (N; 2 pe). Theo hóa đá sinh vật và 
các khoáng vật glauconit, pyrit, siderit cho thấy môi 
trường trầm tích là biển có tính khử mạnh. Ở phần 
Tây Bắc của vùng trũng Sông Hồng là điều kiện lục 
địa với các trầm tích hạt thô của hệ tầng Phan 
Lương (N; 2 p). 


Cuối Miocen giữa là một pha biển lùi lớn chấm 
dứt điều kiện thành tạo các trấm tích biển ở Đông 
Nam trũng Sông Hồng. Đồng thời hình thành một 
đồng bằng ven biển rộng lớn với các tích tụ sông - 
hồ, đầm lầy. 

- Thời kỳ Miocen muộn (Ñ, 3) 


Biển lùi xa, hinh thành một vùng đồng bằng bồi 
tích rộng lớn. Đây là thời kỹ tạo than nâu thuộc hệ 
tầng Tiên Hưng (N, 3h) có giá trị công nghiệp ở dải 
Khoái Châu - Tiền Hải. 

- Thời ký Pliocen (N,) 


Đầu Pliocen là thời kỷ biển tiến khá mạnh, hầu 
hết diện tích đồng bằng được hình thành vào thời kỳ 
biển lùi bị chìm ngập dưới mực nước biển. Trầm tích 
hệ tầng Vĩnh Bảo (N; vb) có thành phần thạch học, 
màu sắc và cổ sinh đặc trưng cho môi trường biển 
nông ven bở. 

Cuối Pliocen, có lẽ do ảnh hưởng của băng hả 
Dunai đã gây ra biển lùi, hình thành một bề mặt 
phong hóa laterit cổ nằm dưới các thành tạo Đệ tứ. 

- Thời kỳ Đệ tứ (Q) 

Thời kỳ này được chia làm 5 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn Pleistocen sớm (Q) 

Vào đầu giai đoạn này, có lẽ do ảnh hưởng của 
băng hà Gun tạo ra biển lùi, đường bờ biển nằm ở 
cách xa về phía Đông đường bờ biển hiện tại. Ở 
vùng nghiên cứu là điều kiện lục địa. Trầm tích hệ 
tầng Lệ Chí (Q, /e) có độ hạt thô (cuội, sổi) ở dưới 
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chuyển lên hạt mịn (bột, sét) ở trên, thể hiện kiểu 
mặt cải biển tiến. Tuy trong Plieistocen sớm, 
đường bờ biển chưa vào tới vị trí của đường bở 
hiện nay, nhưng ảnh hưởng của biển thể hiện khá 
rõ qua các trầm tích ở phần trên của hệ tầng Lệ 
Chỉ với đặc trưng là hạt mịn chứa cổ sinh sống 
trong môi trường cửa sông - ven biển. Có lẽ ảnh 
hưởng của biển đạt tới khu vực Ninh Bình - Nam 
Định - Hưng Yên - Hải Phòng. 


Về điều kiện khí hậu trong Pleistocen sớm thay 
đổi như sau: đầu Q, khí hậu hơi lạnh + ẩm, cuối Q, 
khí hậu nóng ấm dần lên. 


+ Giai đoạn Pleistocen giữa - muộn (Q,,.„„ ”) 


Vào cuối Q, - đầu Q,, do ảnh hưởng của băng 
hà Mindel tạo ra biển lùi, đường bờ biển lại lùi xa về 
phia Đông. Phần trên của trầm tích hệ tầng Lệ Chí 
tuổi Q; bị phong hóa trong thời gian này. 


Đầu Q,,. „ khi đường bờ biển còn nằm ở xa, trên 
diện tích đồng bằng Bắc Bộ là điều kiện lục địa với 
các tích tụ hạt thô tướng lòng sông miễn nủi và lũ 
tích của hệ tầng Hà Nội (Q, .u 1 ha). 

Cuối Q.ị 1 là thời kỳ biển tiến được đánh dấu 
bằng lớp trầm tích hạt mịn chứa tảo ngọt, lợ, mặn. 
Ảnh hưởng của biển đạt tới khu vực Đông Anh, kéo 
dài và mở rộng về phía Nam - Đông Nam qua Hải 
Dương - Hưng Yên - Nam Định - Thái Bình. 

Sau kỳ biển tiến này là thời kỳ biển thoái (có lẽ 
do ảnh hưởng của băng hà Riss), đường bờ biển lùi 
xa, phần trên của trầm tích hệ tầng Hà Nội bị phong 
hóa có màu sắc loang lổ. 

Điều kiện cổ khí hậu như sau: vào đầu Q,,_„ụ ! là 
khí hậu hơi lạnh và mưa nhiều, cuối Q„ .„ ! khí hậu 
ấm và ấm (Ngõ Quang Toàn, 1995). 

+ Giai đoạn Pleistocen muộn, phần trên (Q„„ 2) 

Vào đầu Q,,2 đường bờ biển cổ nằm ở độ sâu 
80m - 150m so với mực nước hiện nay. Trên diện 
tích vùng Hà Nội là điều kiện lục địa, các trầm tích 
lộ trên mặt bị phong hóa mạnh mẽ, còn ở những nơi 
có lòng sông cổ thành tạo trầm tích hạt thô gồm sỏi, 
cuội, sạn cát. 


Sau đó là thời kỳ băng giưa băng hà Riss và 
băng hà Wurm, mực nước biển dần dần dâng cao, 
điều kiện trầm tích chuyển dần từ môi trường lục địa 
sang môi trường chuyển tiếp rồi môi trường biển. Ở 
đồng bằng Bắc Bộ mực nước biển đạt tới khu vực 
nào là vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Một 
số tác giả xác định trong kỳ biển tiến này mực nước 
biển đã tràn ngập qua VHN hiện nay, thậm chí vào 
đến khu vực đồng bằng của Tỉnh Vĩnh Phúc. Một số 


khác cho rằng ảnh hưởng của biển chỉ đạt đến khu 
vực từ Nam Đông Anh, Nam Từ Sơn trở xuống vùng 
ven biển hiện nay. 

Tại LK37NĐ (Yên Mô, Ninh Bình) ở độ sâu 36m 
- 37,5m, một tập hợp Foraminifera đã được phái 
hiện vào năm 1995 bao gồm: Pseudoeponides, 
Alabemia, Ammonia, Discobis, Elphideilia, Bolivina, 
Nonion, Gyroidina... Theo Nguyễn Ngọc, đây là tập 
hợp Forarninifena hoàn toản mới lạ, lần đầu tiên 
được phát hiện ở đồng bằng Sông Hồng. Tập hợp 
này khẳng đình nguồn gốc biển của trầm tích chứa 
chúng, tuổi của chúng là Pleistocen muộn (Vũ 
Quang Lân, Vũ Nhật Thắng, 1997). Với dẫn liêu về 
cổ sinh nêu trên, kết hợp với sự tương đồng về 
thành phần vật chất, hóa lý môi trường, có thể kết 
luận là điều kiện biển trong Q,, 2 đã tồn tại ở vùng 
Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. 


Cuốt Pleistocen muộn là thời kỳ biển thoải do 
ảnh hưởng của băng hà Wurm, đường bở biển cổ 
nằm ở ngoài thềm lục địa. Các trầm tích được thành 
lạo trước đó lộ trên mặt bị phong hóa tạo màu sắc 
loang lổ, kết vón. 


Khí hậu trong Q.2 biển đổi như sau: đầu Q,¡ 2 
khí hậu nóng khô khá rõ rệt, đến cuối Q„ 2 khí hậu 
nóng ẩm xen kẽ khí hậu khô. 


+ Giai đoạn Holocen sớm - giữa (Q„„ ''Z) 


Vào đầu Holocen sớm, VHN hiện nay là vùng 
trầm tích lục địa có tich tụ hồ - đảm tây. Đây là 
những tích tụ chứa than bùn có triển vọng. 


Đến Holocen giữa, biển tiến mạnh mẽ vào lục 
địa tạo nên lớp trầm tích biển hạt min phân bố rộng 
rãi từ Nam Thạch Thất, Nam Đan Phượng, Nam 
Sông Đuống kéo xuống phía Nam, Đông Nam. Dấu 
ấn của đợt biển tiến này còn để lại ngấn sóng và lớp 
vỏ hàu ở độ cao 2,5m trên các khối đá vôi vùng 
Ninh Bình. Các kết quả phân tích tưổi C14 cho thấy 
niên đại của kỳ biển tiến này cách ngày nay khoảng 
6.000 - 4.000 năm. 


+ Giai đoạn Holocen muộn (Q,„ 3) 


Đây là thời gian mực nước biển hạ thấp dần sau 
biển tiến Holocen giữa. Cùng với biển lùi là quả 
trình mở rộng của vùng đồng bằng châu thổ về phía 
Đông Nam. Trên diện tích VHN hoàn toàn là chế độ 
lục địa, hoạt động của sông được tăng cường. Các 
dòng sông chảy qua diện tích thành phố như Sông 
Hồng, Sông Đáy, Sông Đuống và một số sông khác 
luôn có sự xâm thực ngang và đổi dòng. Hiện tượng 
đổi dòng của sông đã tạo ra những hồ móng ngựa 
mà tiêu biểu là Hồ Tây, một khúc uốn của Sông 
Hồng cổ. Hoạt động của sông để lại một lớp phù sa 
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trẻ màu xám nâu phủ trên các thành tạo cổ hơn. 
Đặc biệt sư xâm thực của sông không những cắt 
qua các trầm tích hệ tầng Hải Hưng mà còn cắt qua 
cả tầng sét loang lổ của hệ tầng Vĩnh Phúc. 


Kể từ khi cõ đê sông đến nay, hoạt động di 
chuyển ngang của sông bị hạn chế, lòng sông chỉ 
thay đổi trong khoảng không gian giữa 2 đê sông. 
Lượng phù sa chủ yếu được tải ra biển góp phần bồi 
đắp và mở rộng cho phần đồng bằng ven biển, một 
phần phù sa sông lắng đọng lại tạo thành các bãi 
bồi ở hai bên sông và bãi nổi giữa dòng sông. Vì thế 
địa hình ở trong đê ngày cảng thấp hơn địa hình 
ngoài đê. 

Điều kiện khí hậu trong Holocen mang tính chấi 
nhiệt đới ẩm khá điển hình. 


II. VÀI NÉT VỀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC 
THÀNH TẠO ĐỊA CHẤT VỚI CÁC DI CHỈ 
KHẢO CỔ HỌC TRÊN DIỆN TÍCH HÀ NỘI! 


Trên diện tích Hà Nội, các nhà khảo cổ học đã 
nghiên cứu 12 di chỉ khảo cổ thuộc thời đại đồ 
đồng và sắt sớm. Các di chỉ khảo cổ này phân bố 
rải rắc ở các Huyện Đông Anh (7), Gia Lâm (2), 
Thanh Trì (3). 


Ngoài ra, trong thời gian gần đây còn có một số 
nghiên cứu mới về các di chỉ khảo cổ liên quan với 
Thành cổ Hà Nội. 

Mối liên quan giữa các thành tạo địa chất với di 
chỉ khảo cổ học xem xét ở hai mặt. 

Một la, vị trí phân bổ của đi chỉ khảo cổ nằm trên 
thành tạo địa chất nào. 

Hai lá, chất liệu ban đầu để chế tác các di vật 
khảo cổ. 


4. Về vị trí phân bổ của các di chỈ khảo cổ học 


Qua 12 di chỉ khảo cổ học đã được nghiên cửu 
chỉ tiết trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi thấy có một 
số điểm đáng ưu ÿ sau: 

- Các di chỉ này nằm ở gần sông lớn hoặc những 
sông nhỏ hiện nay đang bị đầm lầy hóa. 


- Theo cấu tạo các lớp đất của di chỉ cho thấy: 
7/12 di chỉ có lớp vô sinh (lớp nằm dưới tầng văn 
hóa) thuộc trầm tích hệ tầng Vĩnh Phúc (Q,¡ 2 vp), 
5/12 di chỉ có lớp vô sinh thuộc trầm tích Holocen. 

- Các di chỉ đều thuộc thời đại đồ đồng và sắt 
sớm. Trong đó, di chỉ có niên đại cổ nhất cách ngày 
nay 4.000 - 3.500 năm (thuộc Văn hóa Phùng 


Nguyên). Như vậy, các di chỉ đều có niên đại muộn 
hơn biển tiến Holocen giữa (Flandrian). 


Từ những điểm nêu trên, bước đầu có thể rút ra 
một số nhận xét sau: 


- Vào đầu Holocen muộn (cách nay khoảng 
4.000 năm), mực nước biển dần dần rút ta khỏi 
VHN, đồng bằng được mở rộng về phía Đông Nam. 
Do điện tích đồng bằng mở rộng mà người Việt cổ 
trước đó sống ở vùng xung quanh (trung du, rìa 
đồng bằng ven biển) bắt đầu quá trình chiếm cứ và 
khai thảc đống bằng. 


- Những vùng đất mà con người đặt chân đến 
đầu tiên và lựa chọn làm nơi cư trú có lẽ là những 
khu đất cổ cao hơn xung quanh, gần sông ngòi. 
Các địa điểm này vừa bảo đảm an toàn trước sự đe 
dọa của thiên tai, địch họa, vừa dễ dàng khai thác 
các sản vật tự nhiên sẵn có và phát triển các 
phương thức sản xuất nhằm khai thác đồng bằng. 
Trên địa bàn Hà Nội có những địa điểm có một đời 
sống lâu dài hàng ngàn năm như làng cổ Đình 
Tràng (Đông Anh), Chùa Thông (Thanh Tri). Trong 
số những nơi cư trú cố, có lẽ Cổ Loa - mảnh đất gắn 
liên với truyền thuyết An Dương Vương xây dựng 
Loa Thành là địa điểm lý tưởng để người xưa lựa 
chọn xây dựng Kinh đô, vừa để phát triển đất nước, 
vừa là phòng tuyến chống giặc ngoại xâm. 


2. Về các chất liệu chế tác di vật khảo cổ 


Trong số di vật sưu tập được ở các di chỉ khảo 
cổ học trên đất Hà Nội có 2 nhóm dí vật có liên 
quan với các thành tạo địa chất là nhóm đồ đá và 
nhóm đồ gốm. 


- Về nhóm di vật đồ đá 


Nhóm di vật này bao gồm công cụ sản xuất (lưỡi 
rìu, tưỡi đục, mũi khoan, khuôn đúc, hòn kê, bàn 
mà?; vũ khi (mũi tên đá, giáo đá), đỗ trang sức và 
các tác phẩm nghệ thuật (vòng tay, khuyên tai, 
nhẫn, bàn đập hoa văn). Chất liệu ban đầu của di 
vật đồ đá khả đa dạng gồm: quarzít, cát kết, bột kết, 
sét kết, phun trào... 


Trên diện tích VHN chủ yếu là đồng bằng lộ rất 
ít đá gốc có thế dùng để chế tác các di vật đồ đá. 
Đồng thời, đây cũng là nơi có hệ thống sông bắt 
nguồn từ vùng núi cao (có nhiều thành tạo địa chất 
khác nhau) chảy qua, do đó việc xác định nguồn 
gốc ban đầu của các loại đá được dùng để chế tạo 
các di vật là cực kỳ khó khăn, Ở đây, chỉ có thể nêu 
một nhận định chung là các di vật đã được chế tạo 
sẵn hoặc là cảc mảnh đá (có thể là cuội sông hoặc 
cuội ở các thềm ven sông) sau đó mới được chế 
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tác. Một bằng chứng của nhận định này đã được 
các nhà khảo cổ học phát hiện là trong bộ sưu tập 
bằng đá ở VHN có yếu tố của văn hóa vùng biển, 
như rìu đá thuộc Văn hóa Phùng Nguyên cũng là 
những di vật đại diện cho Văn hóa Hạ Long (Trịnh 
Cao Tuởng, Trịnh Sinh, 1982). 


- Về nhóm di vật đồ gốm 


Đồ gốm là loại di vật có số lượng rất lớn trong 
thởi đại đồng và sắt sớm ở VHN, chúng có mại 
trong tất cả các di chỉ khảo cổ học. Đồ gốm có đồ 
đựng, đồ đun nấu, dọi se chỉ, chì lưới, chạc gõm, 
vòng trang sức và tượng tròn. Theo các nhà khảo 
cổ học, chất liệu làm gốm là đất sét pha cát mịn 
(bột) lẫn ít bã thực vật. Đối chiếu với các thành tạo 
địa chất ở VHN thì gốm được làm từ đất sét của hệ 
tầng Hưng Yên. Loại đất này có diện phân bố phổ 
biến ở nội thành Hà Nội và các Huyện Thanh Trì, 
Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm. Hiện nay, chúng 
được khai thác làm khoan và dung dịch khoan. 


KẾT LUẬN 


Qua những vấn đề đã trình bày ở trên, có thể rút 
ra một số kết luận sau; 


1. Đồng bằng VHN hiện nay được thành tạo từ 2 
tầng cấu trúc chính là móng trước KZ và lớp phủ KZ. 
Do vận động nâng hạ trong tân kiển tạo khác nhau 
dẫn đến cấu trúc và bề đày trầm tích khác nhau, 
Phần phía Bắc thuộc Huyện Sóc Sơn có vận động 
nâng mạnh mẽ dẫn đến sự xuất lộ của móng đá gốc 
trước KZ. Còn ở phần phía Nam Đông Nam do vận 
động hạ lún mà bề dày lớp phủ KZ đạt 500 - 2.000 m. 


2. Lịch sử hình thành và phát triển đồng bằng 
VHN gắn tiền với lịch sử hình thành và phát triển 
đồng bằng Bắc Bộ. Trong tiến hành phát triển đồng 
bằng trong KZ, hai yếu tố tác động có tính chất 
quyết định đến cấu trúc, thành phần vật chất và 
diện mạo đồng bằng là chuyển động kiến tạo và sự 
thay đổi mực nước đại dương. Cấu trúc đồng bằng 
trong KZ là các đồng bằng có nguồn gốc khác 
nhau: lục địa, tam giác châu ven biển, biển nằm 
phủ chống gỗi lên nhau. 


3. Về đặc điểm địa chất thủy văn, VHN có nguồn 
gốc nước ngầm rất phong phú. Nước có trữ lượng 
lớn và chất lượng tốt, nhưng cần chú ý khi bố trí 
mạng lưới giếng khoan khai thác nước, tránh khai 
thác tập trung vào một khu vực làm hạ nhanh mực 
nước ngầm gây sụt lún cục hộ. 

4. Về điều kiện địa chất công trình, những diện 
tích trầm tích hệ tầng Vĩnh Phúc ở Đông Anh, Cổ 
Nhuế, Xuân Bỉnh, Sóc Sơn rất thuận lợi cho xây 


đựng các công trình. Các diện tích hỗ sót và nơi có 
lớp trầm tích hồ - đảm lầy của hệ tầng Hưng Yên (Q,v 
!2 hy) phân bỗ ở gần mặt đất là những vị trí có nền 
móng yếu, cần xử lý khi xây dựng các công trình. 

5. Các tích tụ ngoài đê (bãi bồi, lòng sông) hiện 
nay đã cao hơn khu vực nội thành. Vì thế, cần có kế 
hoạch nạo vét, nắn chỉnh dòng chảy và bảo vệ đê 
trong mùa mưa lũ. 


8. Những đặc điểm tự nhiên về vị trí địa lý, địa 
hình. đất đai, mạng lưới thủy văn, nước ngầm... cho 
thấy VHN là nơi có nhiều thuận lợi cho sự cư trú của 
con người và phát triển kinh tế. Sự thực thì cách đây 
gần 4.000 năm, trên mảnh đất Hà Nội đã có dấu ấn 
của đời sống con người. Và trải dài gần 2.000 năm 
Cổ Loa đã được lựa chọn là Quốc đô của nước Âu 
Lạc, còn Thành Đại La (Thăng Long) trải qua 1.000 
năm lại được chọn làm Kinh đô nước Đại Việt. 


VŨ QUANG LẦN 
(Trích từ Khảo cổ học số 4/2000) 
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PHỤ LỤC II: 


NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA 
ĐỊA CHẤT HỒ HOÀN KIẾM 


ằm ở trung tâm Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm có 

nhiều ý nghĩa to lớn về văn hóa du lịch, 
về sinh thái, cảnh quan môi trường. Từ xưa tới nay 
có không ít người biết về truyền thuyết Vua Lê 
Hoàn kiếm cho Rùa Vàng trên Hồ Tả Vọng. Nhưng 
chắc chắn rằng còn rất nhiều người không hiểu về 
nguồn gốc và lịch sử phát triển của Hồ theo quan 
điểm địa chất. 


Cũng như một sổ hồ khác, Hồ Hoàn Kiếm phát 
sinh và tiến hóa trong mối liên quan mật thiết với 
lịch Sử phát triển Sông Hồng và hệ thống sông chảy 
ngoằn ngoèo trong Thành phố Hà Nội gắn liền với 
các pha biển tiến, biển thoái diễn ra ở thời kỳ 
Holocen. Trên quan điểm đó, để xác định được 
chinh xác nguồn gốc hồ, trong công trình nghiên 
cứu này các tác giả đã tập hợp phân tích hàng loạt 
các tài liệu lỗ khoan ở gần khu vực hồ, các kết quả 
phân tích độ hạt và đặc biệt là khoáng vật sét và độ 
pH các cột mẫu ông phóng trầm tích hồ. 


|. TRẦM TÍCH HOLOCEN KHU VỰC HÀ NỘI 
(10.000 NĂM TRƯỚC ĐẾN NAY) 


Trầm tích Holocen sớm (Q,/!) 10.000 — 6.000 
năm (trước biển tiến cực đại) 


Trầm tích Holocen sớm được đặc trưng bải một 
lớp bùn sét xám đen giàu mùn bã hữu cơ và các 
vỉa mỏng than bùn thuộc tương đầm lầy ven biển 
cổ (xem địa tầng lỗ khoan hình 1 của dự án Plaza, 
1997). Điều đó chứng minh cho đời đường bờ cổ 
được ấn định ở khu vực 10.000 - 6.000 năm 
(trước biển tiến cực đại) trong quả trình đường bờ 
vẫn được tiếp tục dịch chuyển đến vùng ven rìa 
đồng bằng. 


Như vậy, tại trên lòng hồ lớp trầm tích này nằm 
ở vị trí sâu dưới lớp trầm tích đây. Theo quy luật tiến 
hóa có thể chúng còn được bảo tồn song cũng có 
thể bị xáo trộn do quá trình tác dụng của dòng chảy 
ven Sông Hồng cổ nối với Sông Hồng hiện đại qua 
khu vực Bảo tàng Lịch sử. 


Hình 1: Sơ đồ địa tầng trầm tích Đậ tứ khu vực 
140.000 — 6.000 năm (trước biến tiến cực đại) 
(theo Hanoi Plaza, 1997) 


Chu giả! Lớp đất thổ nhưỡng châu thổ — Holocen muộn 

(mQ,>3 1b) (Hệ lắng Thái Bình) 

_ + ` Táng sé! xảm xanh vũng vịnh Holocen giữa (mQ,?hh (Hệ 

Ì «7 «`Ì - nắng Hưng Yên) 

It Ì Tầng set xam den và than bùn đầm lầy ven biển cổ tuổi 
* Holocen sơm - giữa (mbQ,,!-Hà Nôi) (Hệ tầng Hưng Yăn) 


Trầm tích Holocen trung (Q,/2) 6.000 - 4.500 
năm (trước biển liến cực đại) 


Lớp trầm tích có tuổi Holocen trung là lớp sét 
xám xanh thuộc tương vũng vinh bắt gặp ở độ 
sâu tử 1m-8,1m (xem địa tầng lỗ khoan hinh 1 — 
2b) Trầm tích sét xảm xanh đã được nghiên cứu 
rất chỉ tiết trong phương án đo vẽ bản đồ địa chất 
tỷ lệ 1:50.000 khu vực Hà Nội. Thành phần bao 
gồm: hydromica, kaolonit, monmorilonit đặc 
trưng cho biển vịnh chứng kiến một giai đoạn cả 
khu vực rộng lớn Hà Nội và phụ cận đều bị chìm 
ngập dưới biển. Tuy biển vịnh không sâu lắm 
song chế độ thúy động lực khá yên tĩnh, môi 
trường khử thống trị nên sét có màu xám xanh 
đặc trưng. 


Trầm tích Holocen muộn (Q,„?) (4.500 - 
2.000 năm) 


Đây là giai đoạn biển lùi, tạo lập đồng bằng 
Sông Hồng và các hồ móng ngựa. hồ lưỡi liễm và 
các hệ thống lạch thoát lũ, các ao chuôm, ô trủng 
trên các bãi bồi thấp, tất cả cấu thành một phức hệ 
thống tướng bãi bồi của sông đồng bằng. Hà Nội là 
một khu vực có đầy đủ các hiện tượng địa chất ghi 
lại một quả trình tiến hóa bãi bồi Sông Hồng chưa 
hoàn thiện. 
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Hình 2. Sơ đồ phân bố trầm tích đáy 
Hồ Hoàn Kiếm 


(Trầm tích tầng đáy bắt gặp trong ống phóng 
ở độ sâu 1m) 


Hình 3: Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt 
Hồ Hoàn Kiếm 


Tuy nhiên các yếu tố cơ bản của phức hệ bãi bồi 
đã có mặt. 


- Tướng sét bột pha cát bãi bồi: Gặp ở độ sâu 
m — 1,2m thành tạo do mùa lũ. Tại khu vực Đông 
Nam của hồ, bề dày trầm tích bãi bồi sông thay đổi 
rất ít theo chiều ngang. Điều đó có thể lý giải bởi 
thời gian thành tạo chưa dài. 


- Tưởng bùn sét kênh — sông thoát lũ: Hệ thống 
Sông Tô Lịch chạy ngoằn ngoèo trong Hà Nội nay 
đang ở trong giai đoạn thoái hóa, là sản phẩm thoát 
lũ từ bãi bồi về lòng sông chính. Các kiểu dòng 
chảy này chỉ bắt nguồn từ đồng bằng (bãi bồi cao) 
đến khu vực bãi bồi thấp, chúng lại kết nối với rất 
nhiều hồ nhỏ dưới dạng ao chuôm, ô trũng. Chúng 
cũng là một bộ phận của hệ thống thủy văn thoát lũ 
khác với hồ móng ngựa là hiện tượng bỏ rơi một 


khúc sông trong quá trình uốn khúc quanh co, dịch 
chuyển ngang nhanh. 


Quả trình dịch chuyển lòng Sông Hồng từ Tây 
Nam lên Đông Bắc là nguyên nhân tạo nên hệ 
thống sông con bắt nguồn từ bãi bồi cao đổ vào 
Sông Hồng (hệ thống Sông Tô Lịch), thực chất đó 
là lạch thoát lũ tự nhiên. Các hệ thống hồ cạn 
dạng ao chuôm, ô trũng phát triển trên bãi bồi 
thấp như Hồ Hoàn Kiếm, Thuyền Quang, Hồ Ba 
Mẫu, Bảy Mẫu, Hồ Đống Đa, Hồ Xã Đàn, Hồ 
Ngọc Khánh, Hồ Giảng Võ, Hồ Vạn Phúc, Hồ 
Trương Định, Hồ Thanh Nhân... đều có nguồn gốc 
ra đời trong giai đoạn hình thành hệ thống Sông 
Tô Lịch. 


Cũng cần hết sức lưu ý từ khi Lý Công Uẩn dời 
đô về Thăng Long là bắt đầu của quá trình đô thị 
hóa. Vì vậy, theo chiều dài lịch sử, con người đã cải 
tạo bằng nhiều hình thức làm cho cảnh quan bãi bồi 
tự nhiên khi xưa đã bị đối khác. Hồ Hoàn Kiếm cũng 
nằm trong tình trạng đó. 

Cần phải nghiên cứu thêm mối liên hệ giữa Hồ 
Hoàn Kiếm với các hệ thống hồ kể trên để hiểu 
đúng hơn nguồn gốc của chúng. Song không còn 
nghi ngờ gì nữa, Hồ Hoàn Kiếm là sản phẩm tiến 
hóa của bãi bồi Sông Hồng. 


. ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA HÓA 
HỒ HOÀN KIẾM 


Thành phần độ hạt 


Trầm tích chủ yếu là bùn cát (trường số 2) trong 
đó có cả cát sét và bột cats (2a, 2b) (khu vực gần 
Đảo Ngọc và Tháp Rùa). Trầm tích bùn cát phân bố 
thành một đới rộng ven bờ khép kín (xem hình 2). 
Trầm tích này có độ chọn lọc kém. Hàm lượng cát 
thay đổi từ 8 đến 29% và có xu thế gia tăng từ độ 
sâu 1m đến lớp trầm tích tầng mặt. Ngược lại, thành 
phần cấp hạt sét chiếm tỷ lệ khả cao, thay đổi từ 
29% đến 62% và có xu thế giảm dần từ dưới lên 
trên. Điều đó đã lý giải bởi quá trình pha trộn vật 
liệu cát của lớp trầm tích bề mặt do ảnh hưởng của 
hoạt động nhân sinh và nước chảy bề mặt. 


Song toàn bộ lớp trầm tích tầng mặt (từ 0m — 
4m) là sản phẩm bị xáo trộn của một thành tạo sét 
bùn đặc trưng chọ môi trường vũng vịnh nguyên 
thủy ở tầng dưới (>1m) và chuyển dần lên thành 
tạo bùn sét pha cát ở tầng trên. Nhìn hai sơ đồ 
phân bố trầm tích, hình 2 là trầm tích ở độ sâu 1m 
và hình 3 là trầm tích tầng mặt cho thấy sự khác 
nhau rõ rệt. 


34 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Bảng 1. Kết quả phân tích độ hạt mẫu 
trầm tích đáy Hỗ Hoàn Kiếm 


Số hiệu Trường | 
TT | mẫu/Cấp | >0.1 |0.1-0.01| <0.01 | trầm tích 
| hạt ` 
1Ì 1M | 2449 | 2998 | 4551 23 
|2 1D | 802 | 3712 | 5485 ¬ 
3| 2M |16586 | 303 | 4740 2 
4 | 20 |1974| 4060 | 3966 2 
5 | 3M | 616! | 2174 | 1868 7 
lang 
6 | 3D | 1238 | 4430 | 4333 2 
7 | 4M | 2364 | 3768 | 3867 2 
8 | 4D | 1213| 3710 | 5077 2 
9| 5M | 1458 | 2217 6224 | 2a 
10| 5D | 1908 | 3725 | 4388 


_ 
= 
® 
= 


2 

23.46 45.74 30.90 2 

ị 12 §D 12.91 40.09 | 47.00 2 
2 

2 


[2879 | 4208 | 2812 
14| TDD | 2228 | 4208 | 3563 | 
15] §M | 799 | 2220 | 6980 | la 
16] 6D | 1373 | 3880 | 4746| 2 
|1 I0M | 2374 | 4707 | 2818| 2 
18 | 10D | 3858 | 2990 | 3351| 2 
19| 11M | 1789 | 2574 | 538 | 2a 
20 | 11D | 1063 | 2826 | 6111| 2a 
21 | IAM | 1708 | 4225 | 4087| 2 
22| 120 | 800 | 3520 | 5879| l1 
23 | 1AM | 2649 | 2960 | 4389 | 2 
24| 14D | 1235 | 2652 | 6214 | 2a 


- Trên hình 2: Trung tâm của hồ lệch về phía Tây 
Nam, nằm sát bở hồ hiện đại. 


- Trên hình 3: Trung tâm của hồ lại phân bố ở 
giữa. đúng quy luật là càng vào giữa hồ thì độ hạt 
càng mịn, tỷ lệ cấp hạt sét (< 0.01mm) tăng lên. 


Như vậy, theo quy luật phân dị trầm tích thì hồ 
đã có sự dịch chuyển từ Tây Nam lên Đông Bắc, 


Thành phần khoáng vật 


Từ 10.000 đến 4.500 năm Hổ Hoàn Kiếm còn 
chim ngập dưới biển vũng vịnh cùng chung số phận 
với cả đồng bằng Sông Hồng. Cửa Sông Hồng đổ 
ra biển lúc bấy giờ nằm ở lãnh thổ của Phúc Yên 
ngày nay. Nhờ chế độ biển vịnh nông và yên tĩnh 
nên toàn bộ đồng bằng lắng đọng một lớp sét xám 
xanh bao gồm chủ yếu là monmorilonit, hydrromica 
và kaolinít cùng với các khoáng vật tại sinh khác 


đặc trưng cho môi trường biển như glauconit, halif, 
sinvin calcit. Đó là tổ hợp khoáng vật chỉ thị cho môi 
trường có độ muối cao (pH > 8), yên tĩnh, bể trầm 
tích kín hoäc nửa kin kiểu chế độ vũng vình. 


Thành phần khoáng vật sẻt được nghiên cứu rất 
chì tiết bởi lẽ khoáng vật sét là chỉ thị độ pH của 
môi trường (xem bảng 2). 


Bảng 2: Kết quả định lượng khoáng vật bằng 
phương pháp rơghen mẫu trầm tích đáy 
Hồ Hoản Kiếm 


Tên khoảng 
vật 


Hàm lượng phần trăm 


Mẫu | Mẫu | Mẫu | Mẫu | Mẫu | Mẫu | 
2M 2D 8M §D 12M ÁP | 


Monmonlant| 229 | 231 | 223 | 211| 228 | 203 ¡ 
- { 
Thạch anh 61.64 | 6201 ¡ 58.16 | 56.82 | 6135 | 54.54 


ÌKaolni 234 | 238 | 248 | 242 | 251 | 233 
lHylomcs | 475 | 478 | 617 | 603 | 3486 | 434 ¿ 
Calcil 15.52 | 1559 | 135 | 16.66 | 16.88 | 2399 
lSmin — | 247 | 24 |2. 228 | 2g | 21 
Hait 128 | 129 | 122 148 ! 128 | 114 
Glauconit 5.23 526 | 493 | 4.82 | 498 4.44 
Hemat 23⁄4 | 236 | 220 | 515 | 233 | 207 


Mtcrolin 234 188 | 674 | 549 | 246 | 300 


- Khoảng vật monmorilonit đặc trưng cho mỗi 
trường biển vũng vinh chiếm từ 2,03% đến 2,3% và 
có xu thế giảm dần từ dưới tên. 

- Khoảng vật calcit, đặc trưng cho môi trường 
vũng vịnh chiếm hàm lương khả cao (từ 13,5% đến 
23,9%). 


- Các khoáng vật sinvin, halit là khoảng vật đặc 
trưng cho môi trường biển, vẫn còn được bảo tồn 
trong chế độ khử vũng vịnh. 


- Khoáng vật glauconit, đặc trưng cho môi trường 
vũng vịnh, biển nông chiểm từ 4,4% đến 5,2% tương 
đương với ilit (hay hyromica) (3,4% - 6,0%). 


ĐÓ pH của mói trưởng 


Theo chiều thẳng đứng, độ pH giảm dần từ dưới 
lên (từ 8,15% - 7,0%) phản ánh môi trường chuyển 
dần lừ biển vũng vịnh nước mặn đến hồ lục địa 
nước ngọi, song vẫn bị ảnh hưởng của môi trường 
biển do tính kế thừa theo thời gian. 


1. pH của lớp bùn ở độ sâu 1m hầu hết > 8 và 
thay đổi trong khoảng từ 8,02 đến 8,15 đặc trưng 
cho môi trường biển điển hình. 
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2. Độ pH của lớp bùn tầng mại thay đổi từ 7,5 - 
7,0 đặc trưng cho môi trường kiểm yếu vũng vịnh 
ven bờ. 


Kết luận 


1. Hồ Hoàn Kiếm là một dạng ô trũng trên bãi bồi 
thắp phía hữu ngạn Sông Hồng. Chúng được thành 
tạo cách đày khoảng 3.000 năm khi lòng Sông 
Hồng bị dịch chuyển lên phía Đông Bắc Hà Nội. 


2. Không tìm thấy trầm lòng sông cổ trên đây Hồ 
Hoàn Kiểm. Trầm tích đáy hồ chủ yếu là sét pha 
bùn cát và có sự phân tầng: tầng dưới là trầm tích 
vũng vịnh biển đặc trưng, tầng trên là một hỗn hợp 
bùn cát bị xáo trộn do tác động nhân sinh (nạo vét 
làm xáo trộn tớp trầm tích vũng vịnh Holocen Trung 
cách đáy 6.000 — 4.500 năm với lớp bùn cát hiện 


đại do nước mưa và dòng chảy bề mặt mang tới). . 


3. Hồ Hoàn Kiếm nguyên là một bộ phận liên 
thông với hệ thổng Sông Tô Lịch chảy ngoằn 
ngoèo, đó chính là hệ thống thủy văn thoát lũ bắt 


nguồn từ bãi bồi cao chảy qua khu vực bãi bồi thấp 
rồi đổ vào Sông Hồng để ra biển. Tương tự như Hồ 
Đống Đa, Thuyền Quang, Bảy Mẫu, Thanh Nhàn... 
Hồ Hoàn Kiếm đã bị thu hẹp diện tích do quá trình 
đô thị hóa, con người lấp dần và độ sâu hồ đang bị 
cạn dần do quá trình bồi lắng lòng hồ tự nhiên theo 
thời gian. 

4. Theo quy luật, Hồ Hoàn Kiếm sẽ bị đầm lầy 
hóa theo thời gian, song hiện tại độ pH của nước hồ 
vẫn dao động trong khoảng 6,9 - 7,5 (mùa Hè) và 
9-10 (mùa Đông) nghĩa là môi trường nước hồ trung 
tính chưa ảnh hưởng đến thế giới thủy sinh và rửa 
trong hồ. 

5. Nguồn gốc của rùa Hồ Hoàn Kiếm còn là vấn 
đề tranh luận, cần tiếp tục nghiên cứu. Song điều 
khẳng định là nếu không phải rùa nuôi thì nguồn 
gốc của rùa phải là từ Sông Hồng đưa vào trước khi 
đắp đê Sông Hổng. 


TRẤN ĐINH NGHI - ĐINH XUÂN THÀNH 
(Trích Tạp chi Khảo cổ học 4-2000) 
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CHƯƠNG 2 
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PHỤ LỤC I: 


XUẤT XỨ TÊN GỌI THĂNG LONG 
VÀ TÊN THỦĐÔ 
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


ăng Long - Hà Nội là Kinh đô lâu đời nhất 
'(jMã lịch sử Việt Nam. Mảnh đất địa lính 
nhân kiệt này từ trước khi trỏ thành Kính đô của 
nước Đại Việt dưới triều Lý (1010) đã là đất đặt cơ 
SỞ trấn trị của quan lại thời kỳ nhà Tùy (581-618), 
Đường (618-907) của phong kiến phương Bắc. Từ 
khi hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội 
có nhiều tên gọi. Chúng tôi xin chia các tên gọi ấy 
thành hai loại: Chính quy và không chính quy, theo 
thứ tự thöi gian như sau: 


I. TÊN CHÍNH QUY 


Là những tên được chép trong sử sách do các 
triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức 
đặt ra: 


1. Long Đồ, - Truyền thuyết kể rằng lúc Cao 
Biển nhà Đường, vào năm 866 đắp Thành Đại La, 
thấy thần nhân hiện lên tự xưng là Thần Long Đỗ. 
Do đó trong sử sách thường gọi Thăng Long là đất 
Long Đỗ. Thí dụ vào năm Quang Thái thứ 10 (1397) 
đời Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly có ý định cướp 
ngôi nhà Trần nên muốn đời Kinh đô về đất An Tôn, 
Phủ Thanh Hóa. Khu mật chủ sự Nguyễn Nhữ 
Thuyết đâng thư can, đại ý nói: “Ngày xưa, nhà 
Chu, nhà Ngụy dời Kinh đồ đều gặp điều chẳng 
lành. Nay đất Long Đã có Núi Tản Viên, có Sông Lö 
Nhị (tức Sông Hồng ngày nay), núi cao sông sảu, 
đất bằng phẳng rộng rãi”. Điều đó cho thấy Long 
Đỗ đã từng là tên gọi đất Hà Nội thời cổ. 

2. Tống Bình. - Tống Bình là tên trị sở của bọn 
đô hộ phương Bắc thời Tùy (581 - 618), Đường (618 
- 807). Trước đây, trị sở của chúng là ở vùng Long 
Biên (Bắc Ninh ngày nay). Tới đời Tùy chúng mới 
chuyển đến Tống Bình. 


3. Đại La. - Đại La hay Đại La Thành nguyên là 
tên vòng thành ngoài cùng bao bọc lấy Kinh đô. 
Theo kiến trúc xưa, Kinh đô thường có “Tam trùng 
thành quách”: Trong cùng là Tử Cấm Thành (tức 
bức thành màu đỏ tía) nơi Vua và hoàng lộc ở, 
giữa là Kinh thành và ngoài cùng là Đại La Thành. 
Năm 866, Cao Biên bồi đắp thêm Đại La Thành 
rộng hơn và vựng chãi hơn trước. Từ đó, thành này 
được gọi là Thành Đại La. Trong Chiếu đời đô của 
Vua Lý Thái Tổ viết năm 1010 có viết: “... Huống 
chỉ Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao 
Biển) ở giữa khu vực trời đất..." (Toàn thư, Tập I, 
H, 1993, tr. 241). 


4. Thăng Long. - Về ý nghĩa tên gọi Thăng 
Long, chúng ta vẫn thường giải thích rằng: Thăng 
là bay lên, Thăng Long tức là rồng bay. Thực ra, ở 
trong Hán tự có nhiều cách viết và giải thích chữ 
“thăng”. Với cách viết thứ nhất, chữ “thăng” có 
nghĩa là “đi /ên cao, tiến lên”, bên cạnh nghĩa đấu 
tiên của nó là cái thưng, một dụng cụ đo lường 
dung tích (từ văn học: “đấu thăng: đấu thưng”. 
Cách viết thứ hai: có chữ Nhật đặt lên trên chữ 
Thăng mang ý nghĩa là Mặt trời lên cao và cũng có 
nghĩa là “đi lên cao”, như chữ “Thăng” ở cách viết 
thứ nhất. Thăng Long, Kinh đô mới của Lý Công 
Uẩn được ghi trọng Đại Việt s ứ ký, với chữ “Thăng” 
ở bộ Nhật, và do đó bao hàm hai nghĩa: “Rồng bay 
lên”, và “Rồng (bay) trong ánh Mặt trời lên cao”. 
Đặt tên Thăng Long với cách viết như trên, vừa ghi 
lại sự kiện Vua Lý Thái Tổ thấy rồng xuất hiện trên 
đất được chọn làm Kinh đô mới, đồng thời có sức 
mạnh kỳ điệu và tốt lành cúa giống Rồng, rất gần 
gũi với dân Việt, vẫn tự cho mình là “con Rồng 
châu Tiên”. 

Có điều đáng chú ý là các từ điển thông dụng 
Trung Quốc như Từ nguyên, Từ hải (Từ nguyên 
xuất bản 1947, Từ hải xuất bản 1967, chưa rõ 
những kỷ xuất bản sau có khác không), không thấy 
ghi từ Thăng Long ở cả 2 dạng viết chữ Thăng. 
Riêng Trung văn đại từ điển (tập 5, Đài Bắc 1967, 
trang 208), ở chữ “Thăng” là "Thưng” dạng viết thứ 
nhất nói trên, có từ kép “Thăng Long” nhưng là 
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danh từ chung và được giảng là “ổng bay lên”. Như 
vậy, có thể thấy tên gọi Thăng Long với cách viết 
ghi trên sử cũ là một địa danh hoàn toán do người 
Việt sáng tạo. 


5. Đông Đô. - Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
cho biết: “Mùa Hạ tháng 4 năm Đình Sửu (1397) lấy 
Phó tướng Lê Hán Thương (tức Hồ Hán Thương) coi 
phủ đô hộ là Đông Đỡ" (Toàn thư Sđd - tr.192). 
Trong bộ Khám định Việt sử thông giám cương 
mục, sứ thần nhà Nguyễn chú thích: “Đông Đô tức 
Thăng Long, lúc ấy gọi Thanh Hỏa là Tây Đô, 
Thăng Long là Đông Ðôð” (Cương mục - Tập 2, H. 
1998, tr.700). 


6. Đông Quan. - Đây là tên gọi Thăng Long do 
quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị 
Kinh đô của nước ta, chỉ được ví là “cửa quan phía 
Đông” của Nhà nước phong kiến Trung Hoa. Sử cũ 
cho biết năm 1408, quân Minh đánh bại cha con Hồ 
Quý Ly đóng đô ở Thành Đông Đó, đổi tên thành 
Đông Quan. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
“Tháng 12 năm Mậu Tý (1408) Giản Định Đế bảo 
các quân "Hãy thừa thế chẻ tre, đánh cuốn chiếu 
thẳng một mạch như sét đánh không kịp bưng tai, 
tiến đánh Thành Đông Quan thì chắc phả được 
chúng" (Toản thư, Sửd - Tập 2, tr. 244). 


7. Đông Kinh. - Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
cho biết sự ra đời của cải tên này như sau: “Mua 
Hạ, tháng 4 năm Định Mùi (1427) Vua (lức Lê Lợi) 
từ điện tranh ở Bồ Đề, vào đóng ỏ Thành Đông 
Kinh, đại xá đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng 
quốc hiệu là Đại Việt đóng đô ỏ Đông Kinh. Ngày 
15 Vua lên ngôi ở Đông Kinh, tức là Thành Thăng 
long. Vì Thanh Höa có Tây Đô, cho nên gọi 
Thành Thăng Long là Đông Kính" (Toàn thư , 
Sđd. Tập 2. tr. 293). 


8. Bắc Thành. - Đời Tây Sơn (Nguyễn Huệ - 
Quang Trung 1787 - 1802), vì Kinh đô đóng ở Phú 
Xuân (tức Huế) nên gọi Thăng Long là Bắc Thành 
(Nguyễn Vinh Phúc - Trần Huy Bá - Đưởng phố 
Hà Nội - 11.1979, tr.12). 


9, Thăng Long. - (Thịnh vượng lên). Sách Lịch 
sử Thủ đô Hà Nội cho biết: “Năm 1802, Gia Long 
quyết định đóng đô ỏ tại nơi cũ là Phú Xuân (tức 
Huê), không ra Thăng Long, cử Nguyễn Văn 
Thành làm Tổng trấn miền Bắc và đổi Kinh thành 
Thăng Long làm trấn thành miền Bắc. Kinh thành 
đã chuyến làm trấn thành thì tên Thăng Long cũng 
cần phải đối. Nhưng vì tên Thăng Long đã có từ lâu 
đời, quen dùng trong dân gian cả nước, nên Gia 
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Long thấy không tiện bỏ đi ngay mà vẫn giữ lên 
Thăng Long, nhưng đổi chữ Long” là Rồng 
thành chữ "Long” là thịnh vượng, lấy cớ rằng rồng 
là tượng trưng cho nhà Vua, nay Vua không ỏ đây 
thì không được dùng chữ "Long" là "rồng” (Trần 
Huy Liệu - Chủ biên. Lịch sử Thủ đô Hà Nội, H. 
1960, tr 81). 


Việc thay đổi nói trên xảy ra năm 1805, sau đó 
Vua Gia Long còn hạ lệnh phá bỏ Hoàng thành cũ, 
vì Vua không đóng đô ở Thăng Long, mà Hoàng 
thành Tháng Long lại rộng lớn quá. 


10. Hà Nội - So với tên gọi Thăng Long với ý 
nghĩa chủ yếu có tính cách lịch sử (dù chỉ đưới 
dạng truyền thuyết: ghi lại sự kiện có rồng hiện lên 
khi Vua tới đất Kinh đô mới), thì tên gọi Hà Nội có 
tính cách địa lý, với nghĩa “bên trong sông”. Nhưng 
nếu xét kỹ trên bản đồ thì chỉ có Sông Nhị là địa 
giới Tỉnh Hà Nói cũ về phía Đông. còn Sông Hát 
và Sông Thanh Quyết không là địa giới, như vậy 
có bộ phận Tỉnh Hà Nội không nằm bên trong 
những con sông này. Và khi Hà Nội trở thành 
nhượng địa của Pháp, tên gọi lại càng không 
tương xửng với thực địa... Khác với tên gọi Thăng 
Long, tên gợi Hà Nội được mượn từ phương Bắc. 
Trung văn đại từ điển, tập 19 (Đài Bắc 1967, 
tr.103) cho biết Hà Nội là tên một quận được đặt 
từ đời Hán (202 Tr.CN - 220 S.CN) nằm phía Bắc 
Sông Hoàng Hà. Tên Hà Nội từng được ghi trong 
Sử ký của Tư Mã Thiên (hạng Vũ Kỷ), kèm lời chủ 
giải: "Kinh đô đế vương thời xưa phần lớn ở phía 
Đông Sông Hoàng Hà, cho nên gọi phía Bắc Sông 
Hoàng Hà là Hà Ngoại". Rất có thể Minh Mạng đã 
chọn tên gọi Hà Nội, một tên hết sức binh thường 
để thay tên gọi Thăng Long đầy gợi cảm, nhưng 
tên gọi mới Hà Nội này lại có thể được giải thích là 
“đất Kinh đô các đế vương thời xưa", để đối phó 
với những điều dị nghị. Chính cách đặi tên đất 
“dựa theo sách cũ” đã lại được thực thì, sau này, 
năm 1888 Thành Hà Nội và phụ cận trở thành 
nhượng địa của thực dân Pháp, tỉnh ly Hà Nội phải 
chuyển tới Làng Cầu Đơ (thuộc Huyện Thanh Oai, 
Phủ Hoài Đức), cần có một tên tỉnh mới. Người ta 
đã dựa vào mội câu trong sách Mạnh Tử (Lương 
Huệ Vương, thượng, 3) “Hà Nội mất mùa, thì đưa 
dân đó về Hà Đông, đưa thóc đất này về Hà Nội, 
Hà Đông mất mùa cũng theo phép đó". Dựa theo 
câu trên, người ta đặt tên tỉnh mới là Hà Đông, tuy 
rằng tỉnh này nằm ở phia Tây Sông Nhị, theo thực 
địa phải đặt tên là Hà Tây mới đúng. 
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II. TÊN KHÔNG CHÍNH QUY 


Là những tên trong văn thơ, ca dao, khẩu ngữ... 
dùng để chỉ Thành Thăng Long - Hà Nội. 


1. Trường An - (Tràng An): Vốn là tên Kinh đô 
của hai triểu đại phong kiến thịnh trị vào bậc nhất 
của nước Trung Quốc: Tiền Hán (206 Tr. CN - 8 
S.CN) và Đường (648 - 907). Do đó, được các nhà 
Nho Việt Nam xưa sử dụng như một danh từ chung 
chí Kinh đô. Từ đó, cũng được người bình dân sử 
dụng nhiều trong ca dao, tục ngữ chỉ Kinh đô 
Thăng Long. 


Thí dụ: 


Rõ ràng chữ Trường An ở đây là để chỉ Kình đô 
Thăng Long. 


2. Phượng Thành (Phụng Thành) 


Vào đầu Thế kỷ XVI, ông Trạng Nguyễn Giản 
Thanh người Bắc Ninh có bài phú Nôm rất nổi tiếng: 
Phượng Thành xuân sắc phủ (Tả cảnh sắc mùa 
Xuân ở Thành Phượng). 

Nội dung của bài phú trên là tả cảnh mùa Xuân 
của Thăng Long đời Lê. Phựng Thành hay Phượng 
Thành được dùng trong văn học Việt Nam để chỉ 
Thành Thăng Long. 


3. Long Biên. - Là nơi quan lại nhà Hán, Nguy. 
Tấn, Nam Bắc triều (Thế ký III, IV, V. và VI) đóng trụ 
sở ở Giao Châu (tên nước ta thời ấy). Sau đó, đôi 
khi cũng được dùng trong thơ văn để chỉ Thăng 
Long - Hà Nội. Sách Qước triếu đăng khoa lục có 
đoạn chép về tiểu sử Tam nguyên Trần Bích San 
(1838 - 1877), qhi lại bài thơ của Vua Tự Đức viếng 
ông, có hai câu đầu như sau: 


2i, đấu Áo, Kay 02a, Kuạt tRa¿) 
Dịch nghĩa: 
2U_a người the bự DRànÑ, Sang Cô 


Thành Long Biên ở đây, Vua Tự Đức dùng để chỉ 
Hà Nội, bởi vì bấy giờ Trần Bích San đang lĩnh chức 


Tuần phủ Hà Nội. Năm 1877, Vua Tự Đức triệu ông 
về Kinh đỗ Huế để sung chức sứ thần qua nước 
Pháp, chưa kịp đi thì mất. 


4. Long thành. - Là tên gọi tất của Kinh thành 
Thăng Long. Nhà thơ thời Tây Sơn Ngô Ngọc Du, 
quê ở Hải Dương, từ nhỏ theo ông nội lèn Thăng 
Long mở trường dạy học và làm thuốc. Ngô Ngọc 
Du là người được chứng kiến trận đại thắng quãn 
Thanh ở Đống Đa - Ngọc Hồi của Vua Quang 
Trung. Sau chiến thắng Xuân Kỷ Dậu (1789), Ngó 
Ngọc Du có viết bài Long Thành quang phục kỷ 
thực (Ghi chép việc khôi phục Long Thành). 


5. Hà Thành. - Là tên gọi tắt của Thành phố Hà 
Nội được dùng nhiều trong thơ ca để chỉ Hà Nội. Thí 
dụ như bài Hả Thánh chính khí ca của Nguyễn Văn 
Giai, bài Hà Thành thất thủ, tổng vịnh (khuyết 
danh), #4 Thành hiểu vọng của Ba Giai(?)... 


6. Hoàng Diệu. - Ngay sau Cách mạng tháng 
Tám năm 1945, đói khi trong các bảo chí của ta, 
chúng ta sử dụng tên này để chỉ Hà Nội. (Thành 
Hoàng Diệu). 


Ngoài ra, trong cách nói dân gian còn nhiều từ 
được dùng để chỉ Thăng Long - Hà Nội như Kẻ 
Chợ (Kháo tay hay nghề đất lề Kê Chợ - Khôn khéo 
thợ thầy Kẻ Chợ). Thượng Kinh, tên này để nói đất 
Kinh Đô ở trên mọi nơi khác trong nước, dùng để chỉ 
Kinh đô Thăng Long (Chẳng thơm cũng thể hoa 
nhài, Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh). 
hoặc trong tác phẩm: Thượng Kính ký sự của Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Kinh Kỹ, tên này 
nói đất có Kinh đô đóng (Thứ nhất Kinh Kỹ, thứ nhi 
Phố Hiến): Và đôi khi chỉ dùng một từ như “Ân Bắc, 
mặc Kinh". Bắc đây chỉ vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh). 
Kinh chỉ Kinh đô Thăng Long. 


Loại tên không chính quy của Thăng Long - Hà 
Nội còn nhiều, được người đời sử dụng khá lình hoạt 
trong văn học, ca dao... kể ra đây chưa hết... 

TƯỜNG MINH 
(Tap chí Xưa và Nay. Số 75, Thang 5-2000) 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA HÀ NỘI 


am phố Hà Nội có tọa độ địa lý từ 
20°53' đến 21923' vĩ độ Bắc và từ 105°44' 
đến 106°02' kinh độ Đông nằm trong phạm vi 
đồng bằng Bắc Bộ, ngay tại vị trí Sông Hồng chia 
nước đầu tiên ra biển qua Sông Đuống. Lãnh thể 
Hà Nội kéo dài theo chiều Băc-Nam là 53 km tử 
Thồn Đô Lương, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn đến 
Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì; còn 
theo chiều Đông-Tây thay đổi tử gần 10 km (phía 
Bắc Huyện Sóc Sơn) đến trên 30 km (từ Thôn Hạ, 
Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm ở phía Tây đến Thôn 
Sen Hồ, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm ở phía Đông). 
Phía Bắc và Đông-Bắc giáp Tỉnh Thái Nguyên và 
Bắc Giang, phía Đông giáp Tỉnh Bác Ninh, phía 
Đông-Nam giáp Tỉnh Hưng Yên, phía Nam và 
Tây-Nam giáp Tỉnh Hà Tây, còn phía Tây và Tây- 
Bắc giáp Tỉnh Vĩnh Phúc. Địa giới tư nhiên với 
Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang là Sông Công và 
Sông Cấu; với Tỉnh Vĩnh Phúc là đường phân thủy 
của phần kéo dài của dãy Núi Tam Đảo và Sông 
Cà L8; còn với các tỉnh khác đường ranh giới được 
xác định theo các địa danh hay đường giao thông, 
hay các địa vật khác, Nói chính xác hơn, Hà Nội 
nằm ở vị trí chuyển tiếp từ đồng bằng thuần túy 
(các huyện phía Nam) sang đồng bằng xen gò 
(Huyên Đông Anh), rồi đến vùng gò-đổi (Huyện 
Sóc Sơn). Đây cũng là một trong những bộ phận 
cổ nhất của châu thể Sông Hồng. Từ vị trí như vậy 
cho thấy, Hà Nội có những điều kiện tự nhiên rất 
thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội giống như 
nhiều Thủ đô của các nước khác trên Thế giới, 
như Tokyo của Nhật Bản, Maxcơva của Cộng hòa 
Liên bang Nga, v.v... 

Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với quá trình phát 
triển kính tế-xã hội. 

Trước Thế ký X, vùng đất Hà Nội ngày nay đã là 
thủ phủ của Quận Giao Chỉ. Ngay từ đầu Thể kỷ XI, 
khi Lý Công Uẩn di chuyển đến Thăng Long, thì 
vùng đất này đã trở thành Thủ đô của nước Đại 
Việt. Vị thế của Thăng Long lúc bấy giờ đã được nói 
rõ trong bài Chiểu dời dó. Đó là: "Ở trung tâm bờ 
cõi đất nước, được cái thế rồng cuộn, hồ ngồi. Vị trí 
Ỏ giữa bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc; tiện hinh 
thể núi sông sau trước. Ở đó, địa thế rộng mà bằng 
phẳng, vùng đất cao mà sáng sủa. Dân cư không 
khổ vì ngập lụt, muôn vật rất phong phú và tốt tươi. 
Xem khắp nước Việt ta, chỗ ấy là nơi hơn cả. Thật 
là chỗ hội họp của bốn phương, là nơi đô thành bậc 
nhất của để vương". Trải qua bao biến đổi thăng 
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trầm thi vùng đất này vẫn là trung tâm kính tế-chính 
tr¡ của cả nước. Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị ngày 
21-1-1983 đã chỉ rõ “Hà Nội là trung tâm đầu não 
về chính trị, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, đồng thời 
là trung tàm lớn về kinh tế, một trung tâm giao dịch 
quốc tế của cả nước”. Hà Nội là đầu mối giao thông 
quan trọng nhất ở nước ta. Nhờ đó, sự trao đổi về 
kinh tế, văn hóa, khoa học giữa các tỉnh, các vùng 
lãnh thổ trong nước và với các nước trên thế giới rất 
thuận tơi. Vì vậy, trong phạm vị cả nước, Hà Nội đã 
trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nằm 
trong tam giác tăng trưởng là Hà Nội - Hải Phòng — 
Quảng Ninh và sẽ trở thành một vùng kinh tế năng 
đông trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và 
trên Thể giới. 


2. CÁC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
2.1. Địa hình (hình 3-1) 


Bề mặt địa hình hiện nay của Hà Nội hầu hết là 
đồng bằng được cấu tạo bởi các trầm tích châu thổ 
nằm ở các mực độ cao khác nhau (từ 5 đến \rên 20 
mét). Địa hình đổi và núi thấp rất hạn chế, chỉ có ở 
Huyện Sóc Sơn với đỉnh cao nhất là Núi Chân Chim 
cao 462 mét. Địa hình có xu hướng thấp dần từ Bắc 
xuống Nam (từ Sóc Sơn qua Đông Anh rồi đến 
Thanh Tri) và từ Tây sang Đông (từ Tử Liêm qua 
Cầu Giấy sang Gia Lâm). Nhìn chung, có thể chia 
địa hình Hà Nội thành 3 vùng khác nhau: 

- Địa hinh núi-đổi xen gò phân bố ở phía Bắc 
thuộc Huyện Sóc Sơn. Các đồi ở đây có độ cao 
tương đổi thấp, sườn thoải (khoảng 8°-12°) được 
phát triển trên các đá trầm tích cát, bột, sét kết. Các 
đồi thường có dạng kéo dài, chứ không tròn như ở 
nơi khác. Dãy đồi-núi này chính là phần kéo dài của 
hệ thống Núi Tam Đảo. Xen giữa các đồi là những 
thung lũng sông suối nhỏ hẹp với trầm tích là cái, 
cuội, Sối. 


- Địa hình đồng bằng xen gò phần bố chủ yếu ở 
Huyện Đông Anh và một vài nơi khác ở Huyện Sóc 
Sơn. Độ cao của bề mặt địa hình này chủ yếu từ 10- 
25 mét so với mực nước biển. Địa hình này được 
phát triển chủ yếu trên trầm tích của hệ tầng Vĩnh 
Phúc-một thành tạo của châu thổ vào cuối 
Pleistocen thượng (còn gọi là phù sa cổ). Độ dốc 
của địa hình đạt giá trị từ 3°-8°, Bê mặt địa hình ở 
đây có mật độ chìa cắt ngang và chia cắt sâu không 
lớn. Do đã được khai thác sử dụng từ tâu đời nên 
quá trình xói mòn xảy ra khá mạnh mẽ và hình 
thành lớp đả ong khả dày. Trong mãy năm gần đây, 
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thực hiện các chương trình phủ xanh đất trống đồi 
núi trọc, một số nơi đã hạn chế được quá trình xói 
mòn đất. 


- Địa hinh đồng bằng. Trong phạm vi Thành phố 
Hà Nội, địa hình đồng bằng chiếm diện tích rất lớn. 
Địa hình này phân bố ở các Huyện Từ Liêm, Thanh 
Trì, Gia Lâm, các quận nội thành và một phần nhỏ 
ở Huyện Đông Anh. Độ cao của bề mặt địa hình này 
đạt từ 4-5 đến 8-10 mét so với mực nước biển hiện 
nay. Nát đặc trưng nhất của địa hình là tương đối 
bằng phẳng. Địa hình được cấu tạo chủ yếu bởi các 
trầm tích tuổi Holocen (còn gọi là phù sa mới). Bề 
mặt địa hình đồng bằng hiện nay bị chia cắt rất 
mạnh bởi các hệ thống sông, kênh mương và đê 
đập. So với trước đây, hiện nay bề mặt địa hình 
đồng bằng của Hà Nội đã bị biến đổi rất nhiều do 
tác động của con người. Quá trình địa mạo chiếm 
ưu thế hiện nay là rửa trôi bề mặt, xói lở bờ, tích tụ 
do sông dưới tác động của cả các nhân tố địa mạo 
tự nhiên và lẫn hoạt động của con người. Tuy nhiên, 
địa hình này vẫn được sử dụng chủ yếu trong sản 
xuất nông nghiệp. 


Từ năm 2000 đến nay và trong những năm 
sắp tới nhiều đự án phát triển sẽ cải tạo lại toàn 
bộ bề mặt địa hình tự nhiên của Thành phố Hà 
Nội, kèm theo đó là sự xuất hiện các thành tạo 
địa hình nhân tạo, như các tòa nhà cao tầng, các 
hồ nước, v.v. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng 
sâu sắc đến các điều kiện tự nhiên khác của 
vùng đất Hà Nội. 


2.2. Khí hậu 


Trên quy mô toàn cầu, khí hậu được phân chia 
bởi tính phân đới theo vĩ độ địa lý. Còn ở quy mô 
khu vực và địa phương, đặc điểm khí hậu phụ thuộc 


vào rất nhiều điều kiện khác. Tuy nhiên, các đặc 
trưng khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, gió, v.v...) có thể rất 
khác nhau tuý thuộc vào vị trí địa phương. Nằm ở 
trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nét đặc trưng của khí 
hậu Hà Nội là nhiệt đới ẩm, gió mùa. Tính chất nhiệt 
đới ẩm được đặc trưng bởi lượng mưa, bốc hơi và 
nhiệt độ không khi trong năm. Còn tính chất gió 
mùa lại được thể hiện ở sự thay đổi hướng gió và 
tính chất của nó theo các mùa trong năm. Khí hậu 
mang tính chất mùa, nhưng không khắc nghiệt. Có 
2 mùa: 


Mùa Hè kéo dài 6 tháng (từ Tháng Nầm đến 
Tháng Mười) nóng (nhiệt độ trung bình các tháng 
mùa hè là 27,5°C, nhiệt độ cao nhất đã từng xảy 
ra là 429C, số ngày có nhiệt độ cao trên 35°%C 
thường tử 8-10 ngày), nhiều nắng ( thường đạt tới 
180-200 giờ mỗi tháng). mưa nhiều (chiếm tới 
85% tổng lượng mưa cả năm), gió có hướng chủ 
yếu là Đông-Nam; 


Mùa Đông cũng kéo dài 8 tháng (từ Tháng Mười 
một đến Tháng Tư năm sau), là mùa lạnh. Song có 
thể phân biệt rõ 2 thời kỳ: lạnh hanh và lạnh ẩm: 
thời kỳ lạnh hanh thịnh hành trong khoảng tháng 
11-12 là thời kỳ khô nhất trong năm (đạt 75-80%); 
thời kỳ lạnh ẩm phổ biến vào cuối mùa trời thường 
u ám, ít nắng, ẩm ướt (nhiệt độ trung bình của các 
tháng mùa này là 19,5°C), lượng mưa thấp (chỉ 
chiếm 15% tổng lượng mưa cả năm), hướng gió 
thịnh hành là Đông-Bắc. Dưới đây là một số đặc 
trưng của các yếu tố khí hậu khu vực Thành phố Hà 
Nội, Bảng 3.1. trình bày đặc trưng trung bình nhiều 
năm của một số yếu tố khí hậu cơ bản. 


Lượng mưa 


Theo số liệu quan trắc trên 90 năm (1888-1997) 
tại Trạm khí tượng Láng cho thấy, lượng mưa trung 


Bảng 3.1. Đặc trưng trung bình nhiều năm của một số yếu tố khí hậu cơ bản ở Hà Nội 


Nhiệt độ (°C) 


Đồ ẩm tương đối 
(%) 


Lượng mựa (mm) 


V Vì VII VIII IX x 
288 289 28.2 272 24,6 

3 84 86 85 82 
1889 | 239,9 | 288.2 | 318,0 | 265,4 | 130,7 


Nguồn: Phan Tất Đắc, Phạm Ngọc Toàn, 1980 
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bình năm đạt 1676,2 mm. Tuy nhiên, giá trị này dạo 
động trong khoảng khả lớn. Thực tế, giá trị cực tiểu 
có năm dưới 1000 mm hoặc hơn một chút, như năm 
1889 là 961,6 mm; năm 1988 là 1033,1 mm. Trong 
khi đó, giá trị cực đại đo được nhiều năm vươt quá 
2000 mm, như năm 1926: 2356,4 mm; năm 1986: 
2246 mm; năm 1996: 2356 mm. Trong năm lượng 
mưa phân bố cũng không đồng đều như đã đề cập 
ở trên. Lượng mưa trong các tháng mùa mưa 
chiếm lỷ lệ cao và tương đối ổn định. Các tháng có 
lượng mưa trung bình cao là tháng Bảy và Tám. 
Trong khi đó, mùa khô có tỷ lệ lượng mưa thấp và 
không ổn định qua các năm khác nhau. Chẳng 
hạn, lượng mưa trung bình trong Tháng Giêng là 
26,4 mm, nhưng cũng có năm không mưa hoặc 
lượng mưa không đáng kể. Thông thường, các 
tháng mùa mưa cũng có độ ẩm tương đối cao hơn 
các tháng mùa khô. 


Nhiệt độ 


Trong năm, ở Hà Nội, nhiệt độ dao động trong 
khoảng tương đối rộng. Trong khi nhiệt độ trung 
bình năm là 239C, thì nhiệt độ tháng nóng nhất 
(Tháng Bảy) là 29,3°C, còn tháng lạnh nhất 
(Tháng Giêng) là 16,0°C. Như vậy, biên độ dao 
động nhiệt trong năm đạt tới 12,5°C, Song cũng có 
những dị thường về nhiệt độ trong gần 100 năm 
qua. Chẳng hạn: Tháng Giêng năm 1955, nhiệt độ 
hạ thấp tới 2,7°C, nhưng lại cao tới 33,19C vào 
năm 1911; Tháng Hai năm 1968 là 5,095C, nhưng 
lại cao tới 35,1°C vào năm 1950; Tháng Ba năm 
1936 là 8,5°C, nhưng tăng lên tới 36,8°C vào năm 
1919; Tháng Tư năm 1918 là 9,B°C; nhưng lại tăng 
đến 38,5°C vào năm 1919; vv. Sự tăng cao nhiệt 
độ vào các tháng mùa Đông ở Hà Nội nói riêng và 
đồng bằng Bắc Bộ nói chung có lẽ liên quan đến 
sự vắng mặt các khối không khí lạnh từ phương 
Bắc vào thời gian này. Những đột biến về nhiệt độ 
như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của 
con người cũng như sản xuất nồng nghiệp. 

Gió 

Gió cũng là một yếu tố khí hậu rất quan trọng 
đổi với sự phát triển của tự nhiên cũng như sự 
phát triển của xã hội. Cũng như nhiều nơi khác 
thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các 
tỉnh đồng bằng Sông Hồng, ở Hà Nội, gió cũng 
mang tính chất mùa rõ rệt. Gió mùa là hệ quả 
tương tác lục địa Á-Âu rộng lớn với đại dương và 
biển bao quanh. 


Mùa Đông. gió có hướng thịnh hành là Đông- 
Bắc, thông thường từ Tháng Mười đến Tháng Ba 
năm sau. Nhưng nhiều năm Tháng Chín đã xuất 
hiện và đến Tháng Tư mới kết thúc. Gió mùa 
Đông-Bắc được thổi tới từ vùng áp cao Sibêri. Về 
bản chất, gió Đông Bắc là khô và lạnh vì nó được 
xuất phát từ một miền đất rất lạnh vẽ mùa Đông 
(nhiệt độ thay đổi từ -15°C đến -40°C) và khô (độ 
ẩm riêng đạt 1g/kg). Nhưng khi đến Miền Bắc 
nước ta, do qua các biển Nhật Bản, Hoàng Hải, 
biển Đông Trung Hoa, rồi vịnh Bắc Bộ, nên mang 
theo hơi nước và gày ra mưa phùn ở nhiều nơi vào 
thời Kỳ này. Đó là nguyên nhân làm cho bẩu trời ở 
Hà Nội luôn âm u trong các tháng mùa Đông. Vì 
thế, người ta thường gọi là gió mùa Đông-Bắc đã 
biến tính. 


Mùa Hè, giỏ có hướng thịnh hành là Đông- 
Nam, song diễn biến khả phức tạp. Đây cũng là 
loại gió Tây-Nam biến tính. Gió này thưởng hoạt 
động mạnh ở khu vực Việt Nam vào các Tháng 
Sáu, Bảy, Tâm và Chín, 


Một hiện tượng cực đoan của khí hậu: đó là 
bão. Bởi vi, trong bão, tốc độ gió có giá trị cao 
hơn và gây ra mưa lớn dẫn đến lũ lụt. Theo số 
liệu thống kê 50 năm (từ 1951-2000), đã có rất 
nhiều bão trên Biển Đông, trong đó có 218 lần 
trực tiếp đổ bộ vào Việt Nam (Matsumôto và 
Shoji, 2003). Bão đổ bộ vào Miền Bắc chủ yếu 
vào thời kỷ mùa mưa (tập trung trong các Tháng 
Sáu, Bảy, Tám, Chin) (bảng 3.2). Nếu xét chủ kỳ 
khí hậu khoảng 19 năm (liên quan với chủ kỳ 
hoạt động của Mặt trỡi), thì số lượng các trận bão 
tác động đến Việt Nam của chu kỳ sau nhiều hơn 
chu kỹ trước rất nhiều (hình 3.2). Qua hình 3.2 
Ihấy rằng, trong khoảng thời gian 50 năm (1951- 
2000) có 2 lần cực tiểu và 2 lần cực đại số trận 
bão đổ bộ vào Việt Nam: giữa các cực đại 952- 
1970 là 73 trận và 7971-1989 là 93 trận; giữa các 
cực tiểu 1957-1975 là 79 trận và 1976-1994 là 90 
trận. Các hoạt động của bão tăng kèm theo sự 
gia tăng về lượng mưa, đặc biệt là mưa trong bão 
và áp thấp nhiệt đới, gây ra lũ lụt và các hậu quả 
xấu khác cho đời sống của con người và nền kinh 
tế-xã hội. Qua số liệu bảng 3.2, trong 50 năm 
qua, bão đổ bộ vào đồng bằng Bắc Bộ nói chung 
và Hà Nội nói riêng tập trung vào Tháng Tám và 
Tháng Chín. 
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Tháng 2 
bạo HH | W |V| V | VI | VU | X | X |Xi | XU |Tổng 
1984 | 0 9| 0 | o |o| 2 1 0 1 1 |1 |0 |6 
9865 |0| 0| 01001 1 0 [ 0 1 | 2 |1 | 1 |6 
==h [aTlolol|LoaT1s 1 0 1 2N ¬h s6 lÍ 8 
1987 |o| olo |0 Lo o9 0 2 0 | 0 |1 o0 L3 
1986 l0 0101001 o 0 0 ị TETIRi=" 
1986 |0 | 0Ì 0 | 0 | 1| 1 2 0 0 | 4 |1 | 0 |9 
1990 |0 olo | o |o| 1 0 1 1 Em nE: 
1991 |ololo Lo |ol o0 1 | 1 øo | öo |oloa L2 
192 |ol 010 L0 |0 1 2 0 0 | 2 |1 |0 |6 
1993 |0| 01010 l0] 1 1 2 1 0 l1 |2 |8 
1994 |0/010 |0 lo 4 1 1 211 [olols 
1995 |0 01009019 0 1 1 5†72-ïÌL78-ÍP.;6 
1996 SE 0o | öo |0| 9 1 1 2 0o |0 |0 |4 
1997 |0 000 lo oø 0 1 1 0 |1 |0 13 
| 1e98 00100 |01 0 0 0 0 | 0 |3 |2 |5 
19 |0 00 |0 0Ì o0 0 0 0 1+ l0 |0 |1 
200 |0 0l o0 | o0 loi g 0 1Ð |1 | 0 o0 l0 |2 | 
Tổng |0 1+] 0 Ì 0 [A2 | 180 | Z7 | 2 |4 | 44 |3 | 11.121 


Nguồn: Matsumoto J và Shơji, H. 2003 


2.3. Thủy văn 
Hệ thống dòng chảy 


Trong phạm vị lãnh thổ Hà Nội, mạng lưới dòng 
chảy tự nhiên khá dày đặc. Mật độ đạt khoảng 0,5- 
1,0km/km2. Lớn nhất là Sông Hồng. Trên đất Hà 
Nội, có 93 km của sông này. Ngoài ra, trong phạm 
vị Hà Nội còn có các sông khác như Sông Đuống 
(chi lưu của Sông Hồng chuyển nước ra vùng biển 
Đông-Bắc), Sông Cà Lồ (vốn trước đây cũng là chỉ 
lưu của Sông Hồng, nhưng giờ đây trở thành phụ 
lưu của Sông Cầu), Sông Nhuệ, Sông Tô Lịch, 
Sông Kim Ngưu, Sông Lừ, Sông Sét, Sông Cầu 
Bây làm nhiệm vụ tiêu nước và các kênh nhân tạo 
khác. Ngoài ra, ở Hà Nội còn có rất nhiều hồ, đầm 
vừa tự nhiên vừa nhân tạo. Đó là các Hồ Hoàn Kiếm 
(Hồ Gươm) ở Quận Hoàn Kiếm, Hồ Bảy Mẫu, Thiền 
Quang ở Quận Hai Bà Trưng, Hồ Tây ở Quận Tây 
Hồ, Hồ Trúc Bạch, Giảng Võ, Ngọc Khánh ở Quận 
Ba Đình, Hồ Đống Đa, Xã Đàn, Ba Mẫu ở Quận 
Đống Đa, Hồ Linh Đàm ở Huyện Thanh Trị, Hồ Mễ 


Trì ở Huyện Từ Liêm, Đầm Vân Trì ở Huyện Đông 
Anh, Hồ Đồng Quan ở Huyện Sóc Sơn, v.v... với 
tổng diện tích mặt nước hồ khoảng 3600 heota. 


Hình 3.2. Sơ đồ biến thiên tổng số cơn bão hàng năm 
vào Việt Nam giai doạn 1957 - 2000 


(Đ${ 1856 {961 1966 1971 1976 1961 1986 1991 1996 2001 
năm 


Chế độ thủy văn 

Chế độ thủy văn của hệ thống sông ở Hà Nội, 
điển hình là Sông Hồng hoàn toàn phụ thuộc theo 
mùa: mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ xảy ra từ Tháng 
Sảu đến Tháng Mười, còn mùa cạn kéo dài từ 
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Tháng Mười một đến Tháng Năm năm sau. Sông 
Hồng có lưu lượng nước lớn nhất ở Việt Nam. Giá 
trị lưu lượng trung bình khoảng 3800 m3/s, tương 
đương khoảng 122x109 m3/năm tại Trạm Thủy văn 
Sơn Tây. Lưu lượng cực đại có thể đạt tới 38,560 
m3/s (Tháng 8/1971). Khoảng 75-80% lưu lượng 
trung bình năm xảy ra vào mùa mưa (từ Tháng Sáu 
đến Tháng Mười hàng năm) và chỉ 20-25% xảy ra 
vào mùa khô (từ Tháng Mười một đến Tháng Năm 
năm sau). Trong gần 70 năm qua (từ năm 1930 
đến năm 1998) đã có 10 lần lưu lượng nước Sông 
Hồng đo được tại trạm Sơn Tây vượt quá 20.000 
m3/s (bảng 3.3). Tuy nhiên, từ Sơn Tây về Hà Nội, 
lượng nước của Sông Hồng còn chia cho Sông 
Đuống để đổ ra biển qua cửa Bạch Đằng và một 
phần khác ra cửa Văn Úc và Thái Bình thuộc hệ 
thống Sông Thái Bình. Chính chế độ thủy văn như 
vậy đã gây cho Hà Nội nhiều thách thức đối với lũ 
lụt vào mùa mưa và hạn hán về mùa khô. Điển 
hình hạn xảy ra vào vụ Đông-Xuân 2003-2004 vừa 
qua, khiến Nhà máy Thủy điện Hoà Bình phải mở 
cửa để các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ lấy nước sản 
xuất. Cũng nhờ có Đập Thủy điện Hòa Bình trên 
Sông Đà, nên đã giảm được cường độ của lũ khi có 
mưa lớn xảy ra. Kể từ khi có hồ chứa Hòa Bình, chế 
độ thủy văn của Sông Hồng đã được điều tiết tốt 
hơn: lưu lượng đo được ở các trạm Sơn Tây, 
Thượng Cát, Hà Nội trong các tháng mùa cạn đều 
tăng từ 1,2-2 lần so với trước. Còn vào mùa lũ, thì 
đỉnh lũ ở hạ lưu không cao, nhưng thời gian kéo dài 
(hình 3.3; 3.4). Cô thể nói hồ chứa Hòa Bình là một 
công trình chỉnh trị sông và là nhà máy thủy điện 
lớn nhất ở Đông Nam Á. 


Bảng 3.3. Những năm Sông Hồng có 
lưu lượng nước lớn 


Lưu lượng nước 

Số TT | Năm có lũ cao tại trạm Sơn Tây 
(m}!s) 
|! | Tháng8/1940 24,600 

2 Tháng 8/1945 33500 _| 

3 Tháng7/1964 | 20,400 
Tháng 8/1968 24,000 
Tháng 8/1969 28,300 
6 Tháng 7/1970 21,800 
7 Tháng 8/1971 28,560 
3 Thàng 7/1986 20,600 
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Để bảo vệ an toàn cho người và tài sản, ngay 
từ thời xa xưa, hệ thống đê Sông Hồng đã được 
xây dựng (bắt đầu từ năm 1108 bằng đê Cơ Xá) và 
càng ngày càng kiên cố hơn. Hiện nay, hệ thống 
đê sông ở Hà Nội (chủ yếu là đê Sông Hồng và đê 
Sông Đuống) có chiều dài trên 300 km, đồng thời 
đây cũng là tuyến đường giao thông quan trọng. 
Nhiều đoạn đê đã được bảo vệ bằng kè lát mái 
bằng bê tông. Bên cạnh đó còn xây dựng hệ thống 
kênh mương và cống, đập để tiêu-tưới nước phục 
vụ sản xuất và đời sống. Hệ thống kênh mương 
được chia thành 3 cấp: Kênh cấp ! thưởng được 
xuất trực tiếp từ trạm bơm chính và do cấp tỉnh 
quản lý; kênh cấp II do cấp huyện quản lý; còn 
kênh cấp IIl ià kênh nội đồng do cấp xã, thôn quản 
lý. Tình hình các trạm bơm tưới tiêu của các huyện 
ngoại thành đến năm 1996 được trình bày trong 
bảng 3.4. 


LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH NĂM TRẠM SƠN TÂY 
Q(mÌ⁄s) (IEE 1955-1988) và (EEI 1989-1998) 


ĐỘ ĐỤC BÙN CÁT TRẠM SƠN TẤVY 


(gím) (IEE 1985-1988) và (E1 1989-1998) 


Hình 3.3; 3.4. Lưu lượng nước và độ đục của 
Sông Hồng qua trạm Sơn Tây trước và sau khi có 
Đập Thủy điện Hòa Bình (Nguyễn Thanh Sơn, 2000) 
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Bảng 3.4 Các trạm bơm tưới-tiêu của Thành 
phổ Hà Nội do Công ty Thủy lợi quản lý 


Các loại trạm bơm z toi Diện tích 
chia theo huyện SE KỆ [MS tiêu (ha) 
(ha) 
Thành phố Hà Nội | 68 | 17912 | 1333 
—) 

Trạm tưới 41 16 187 

Trạm tiêu 18 - 9599 

Trạm tưới-tiêu 9 1725 3 76B 

Huyện Sóc Sơn 9 1494 720 

Trạm tưới 5 932 

Trạm tiêu 1 ¬ 150 

Trạm tướrtiêu 3 562 570 

Huyện Đông Anh 17 š 7102 | 6080 

Trạm tưới 9 6 951 2 

Trạm tiêu 6 - 4 180 

Trạm †ưới-tiêu 2 151 1 900 
| Huyện Gia Lâm 15 1832 2 900 

Trạm tưới 11 3 980 

Trạm tiêu 2 - 1900 

Trạm tưới-liêu 2 852 — 1000 

Huyện Từ Liêm 17 3973 2 180 

In TT 

Trạm tưới 10 34813 ¬ 

Trạm tiêu 6 —] , 2060 

Trạm tưới-tiêu Í 160 100 

Huyện Thanh Trỉ 10 5 TÌÔ 1495 

Trạm tưới § 5 110 

Trạm tiêu K ˆ 1299 

Trạm tưới-tiêu † - 196 


Nguồn: Sỏ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà 
Nội, 1996 (trích từ Allat thông tin địa lý TP Hà Nội). 


Với hệ thống dòng chảy sông và mặt hồ cũng 
như chế độ thủy văn nêu trên cho thấy, tài nguyên 
nước của Hà Nội khá phong phú để sử dụng trong 
sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc khai thác 
nước mặt phục vụ cho sinh hoạt phải qua cung 


đoạn xử lý khá phức tạp. Trong khi đỏ nguồn nước 
ngầm ở Hà Nội cũng rất phong phú và chất lượng 
tốt, đặc biệt là nước ngầm tầng sâu với khả năng 
khai thác có thể tới 1 triệu m3/ngày đêm. Dưới đây 
sẽ mỗ tả tóm tắt đặc điểm của một số sông chính 
trên lãnh thổ Hà Nội. 


Một số sông chính ở Hà Nội 
Sông Hồng!) 


Đây là con sông quan trọng vả có ý nghĩa quyết 
định đối với nền văn mình lúa nước của các cư dân 
người Việt qua nhiều thế hê khác nhau. Sông Hồng 
là dòng sông lớn nhất ở Miền Bắc và đứng thứ 2 ở 
Việt Nam (sau Sông Mê Kông). Sông bắt nguồn từ 
những đỉnh núi cao của dãy Ai Lao San (Tỉnh Vân 
Nam, Trung Quốc). Diện tích toàn lưu vực khoảng 
143.700 km2 (trong đó phần thuộc lãnh thổ Việt 
Nam là §1 400 km?) với chiều dài là 1.126 km (phần 
thuộc Việt Nam là 556 km). Đến khu vực Việt Trì, 
Sông Hồng nhận thêm các phụ lưu là Sông Đà và 
Sông Lô, trong đó lượng nước từ Sông Đà chiếm tới 
gần một nửa. Sông Hồng chảy vào địa phận Hà Nội 
ở Xã Thượng Cát (Huyện Từ Liêm) và ra khỏi Hà 
Nội ở Xã Vạn Phúc (Huyện Thanh Trì) với chiều dài 
khoảng trên 40 km, Đoạn sông chảy qua Thủ đô 
này, ngoài các tác động thường xuyên và mạnh mẽ 
của con người (đê, kè, cầu, phà, v.v.), nó cũng là 
đoạn phân lưu cho các sông thuộc phạm vi thành 
phố là Sông Đuống, Sông Nhuệ và trước đó là 
Sông Đáy, về phía hạ lưu là Sông Luộc. 


Mặc dù nhỏ hơn Sông Mêkông, nhưng hàng 
năm Sông Hồng mang ra biển một khối lượng nước 
và bùn cát rất lớn. Đây là nguồn tài nguyên nước 
mặt vô cùng quan trọng trong đời sống và sản xuất 
cho cả đồng bằng Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói 
riêng. Trước đây khi chưa có Đập Thủy điện Hòa 
Bình trên Sông Đà, hàng năm tải lượng bùn cát của 
Sông Hồng ra biển qua Trạm Thượng Cát là trên 90 
triệu tấn và 122 tỷ mét khối nước. Lượng nước và 
bùn cát này tập trung phần lớn vào mùa mưa 
(khoảng 80%). do đó, vào thời kỳ này trên dọc 
Sông Hồng, nhất là khi về đến đồng bằng thường 
xảy ra lũ lụt. Để trị thủy Sông Hồng, người ta đã cho 
đắp đê từ rất lâu-đó là Đê Cơ Xá được đắp từ năm 
1.108 dưới triều đại Lý. Từ đó đến nay hệ thông đê 


(*) Để phần viết về cac con sông chảy qua địa phận Hà 
Nội được phong phủ và hấp dẫn hơn, BBS có cho In 
thêm phần pHụ chủ của nhiều tác giả viết về các con 
sông chảy qua địa phận Hà Nội.BBS. 
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Sông Hồng, cũng như các sông khác ở đồng bằng 
Bắc Bộ luôn luôn được củng cố và ngày càng vững 
chắc hơn. 


Đoạn Sông Hồng chảy qua địa phận Hà Nội 
được chia thành 6 đoạn (5 đoạn cong và một 
đọan thẳng). 


1) Đoạn cong thứ nhất là Liên Mạc-CGhèm dài 
6,2 km, chiều rộng lòng dẫn trung bình là 1.080 
mét, có bán kính cong khoảng 6.000 mét. Trục lòng 
dẫn của đoạn này chạy sát bờ phải của sông, 


2) Đoạn cong thứ 2: Chèm - cửa Sông Đuống là 
đoạn nối tiếp với đoạn trên, có chiều dài khoảng 8,5 
km, chiều rộng trưng bình của lòng dẫn khoảng 
1.320 mét và có bản kính cong khoảng 5.250 mét. 
Trục lòng dẫn đoạn này chảy ép về phía bờ trái (về 
phía Đông Anh); 


3) Đoạn cong thứ 3: Cảng Hà Nội - Xã Duyên 
Hà (Huyện Thanh Trì) có chiều dài khoảng 11,0 km, 
chiều rộng trung bình của lòng dẫn khoảng 600 mét 
và có bán kính cong khoảng 4.000 mét. Trục lòng 
dẫn của đoạn này chạy sát về phía bở trái (đỉnh 
khúc uốn ở Xã Bái Tràng, Gia Lãm); 

4) Đoạn cong thứ 4: Bát Tràng (Gia Lâm)-Vạn 
Phúc (Thanh trì) có chiều dài khoảng 10,0 km, 
chiều rộng trung bình của lòng dẫn khoảng 550 
mét, bán kính cong khoảng gần 3.500 mét. Đỉnh 
khúc uốn của đoạn cong này chạy sát phía bờ phải 
(khu vực Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì); 


5) Đoạn cong thứ 5: Duyên Hà-Thắng Lợi 
(Huyện Văn Giang, Hưng Yên) có chiều dài khoảng 
7,0 km, chiều rộng trung bình của lòng dẫn 400 
mét, bán kính cong gần 2000 mét. Đỉnh khúc uốn 
của đoạn cong này nằm sát về phía bờ trái (Xã Liên 
Nghĩa, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên). 


6) Một đoạn thẳng là: cửa Sông Đuống-cảng Hà 
Nội có chiều dài khoảng 9,0 km và chiều rộng trung 
bình của lòng dẫn 700 mét. Trong đó đoạn từ cửa 
Sông Đuống đến Câu Chương Dương có hãi bồi 
giữa sông khá rộng và chia lòng dẫn Sông Hồng 
thành 2 nhánh, nhánh phía bở phải là chủ IƯu. 


Để giảm được nguy cơ lũ lụt phía hạ lưu vào 
mùa mưa và điều hòa nước tưới vào mùa khô (vụ 
Đông - Xuân), trong những năm 80 của Thế kỹ XX, 
với sự giúp đỡ của Liên Xô, Nhà nước đã cho xây 
dựng Hồ Hòa Bình trên Sông Đả với 2 mục tiêu là 
phát điện và điều tiết dòng chảy. Công trình này đã 
chỉnh thức hoàn thành và đưa vào hoạt động tử 
năm 1990 và phát huy được cả 2 tác dụng nói trên. 
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PHỤ LỤC †: 


HỒNG GIANG THỜI CỔ VÀ 
SÔNG HỒNG NGÀY NAY 


Theo các chính sử thì “ý Thái Tổ đổi 10 đạo 
làm 24 lộ”. vậy từ Thể kỷ XI nước ta đã có Lộ Hồng 
(Hồng Lộ). Do mưa lụt và sự cải tạo theo ý người, 
nên đến khoảng Thế kỷ XIX, các cửa đấu nguồn 
sông này bị lấp dần, lòng sông có đoạn teo cạn đi, 
có đoạn đã bị mang tên của dòng sông khác. Tuy 
vậy, ta cũng còn nhận ra được qua lời ghi của các 
nhà địa lý thời xưa. 


Sách Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ ghi 
về xứ Hải Dương có chép rằng: “Hai phủ Thượng, 
Hạ Hồng tử xa xưa gọi là Hồng Lộ hay là Hỗng Nhân 
Lộ, Nhân Hùng Phủ; gần đây mới gọi là Thượng 
Hồng, Hạ Hồng. Bởi vì từ xưa có con Sông Hồng 
Giang từ phía Tây Bắc chảy xuống, vòng quanh 
trong khoảng bảy huyện, cố nhân mới theo tên con 
sông ấy đặi tên đất Hồng Lộ. Cũng như Oai lộ (Phủ 
Thanh Oai), vì gần đó có con Sông Thanh Oai”. 


Dư địa chí của Phan Huy Chú) cho biết thêm 
rằng: "Một dải Hồng Giang phát nguyên từ Xã Cổ 
Bi, Huyện Gia Lâm cùng với Sông Thạch Trụ ở Xã 
Cự Linh, Sông Đại Bi ở Xã Bái Tràng, Sông Kim 
Ngưu ỏ Xã Công Luận, hợp vào một dòng chảy từ 
phía Bắc sang phía Đông, đi ngoằn nghèo qua địa 
hạt ba huyện (của Thượng Hồng)... lại chảy qua 
bổn huyện phía Nam rồi chảy xuống Cửa Mệt?) 
Huyện Vĩnh Lại mà ra biển”. 


Đến nay nhìn trên bản đồ, ta thấy Sông Hồng 
Giang thời cổ đã bị phân tán từng đoạn, phụ thuộc 
vào tên những dòng sông khác. Đoạn thì thuộc 
Sông Nghĩa Trụ, đoạn thành Sông Đạo Khê, đoạn 
thi gọi Sông Sặt đoạn thì gọi Sông Tứ Ky,v.v... Riêng 
hạ lưu của Hồng Giang thì khoảng thời Tự Đức đến 
nay, nhất là những năm thuộc Pháp đắp con đường 
53 cắt ngang thân nó, chuyển toàn bộ đoạn hạ lưu 
ấy cùng khúc sông đào Do Tranh, nhập hẳn vào hệ 
Sông Luộc để làm đường sông quốc vận, cho nên 
dấu vết Sông Hồng Giang không dễ dàng nhận thấy 
trên thực địa và trên bản đổ hiện nay. 


Theo các địa chí thì Söng Do Tranh chỉ là đoan 


(1) Lịch triếu hiển chương loại chí, NXB Sử học, Hà 
Nội 1960, tập I, trang 100 - 103. 

(2) Cửa Ngãi chép nhầm ra Cửa Một, vì chữ Hán chữ 
Ngãi và Mội có hình dang gần giống nhau. 
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sông đào thời Trần Nhân Tông, trước đó Sông Hồng 
Giang và Sông Tranh Giang là hai hệ thống sông 
biệt lập, dù cách nhau không xa lắm. 


Xét về tên Sông Hồng Giang thì đầu Thế kỷ XIX, 
Phan Huy Chú (1782-1840) còn thấy được hình 
dáng tuyến sông, nhưng đến thời Tự Đức thì sách 
Đại Nam nhất thông chí (Tỉnh Bắc Ninh) đã ghỉ 
rằng: “Các cửa Sông Đại Bi, Cổ Bi, Huyện Gia Lâm 
đã bị lấp hẳn”. Như vậy thì Sông Hồng Giang của 
Hồng Nhân chỉ tồn tại đến khoảng giữa Thế kỷ XIX. 


Sông Hồng cổ mất đi, lại xuất hiện một Sông Hồng 
mới. Đây là đoạn sông từ ngã ba Bạch Hạc chây 
xuống Cửa Giao Thủy (hay Giao Hải) nay là Cửa Ba 
Lạt, giáp Biến Đông. Đoạn sông này các sách xưa 
chép là Sông Nhị Hà (đôi chỗ chép Lô Giang). Đến 
khoảng thời thuộc Pháp người ta gọi là Hồng Hà 
(Sông Hồng) với chữ Hồng có nghĩa là màu đỏ. 


Do tình hình trên, cho nên các bản đồ bằng chữ 
Pháp ở Thế kỷ XX thường ghỉ tên sông này là 
Fleuve Rouge nghĩa là Sông Đỏ (ý nói nước đục 
màu đỏ). 


Soát lại các địa chí, đối chiếu với bản đồ, ta có 
thể truy tìm được Sông Hồng Giang xưa phát 
nguyên từ các Xã Vũ Nông, Cổ Bi) cùng với Sông 
Thạch Trụ ở Xã Cự Linh, Sông Đại Bị ở Xã Bát 
Tràng, các xã này thuộc Huyện Gia Lâm, chảy 
qua Xã Giang Cao, Thuận Tốn, tồi hợp cùng Sông 
Kim Ngưu từ Xã Công Luận Huyện Văn Giang 
(nay thuộc Văn Giang, Hưng Yên) nối tiếp nhau 
họp lại một dòng chảy về phía Đông. Đoạn đầu 
nguồn này đến giữa Thế kỷ XIX đã bị lấp, chỉ để 
lại một ít ao hồ. 


Tiếp theo đoạn đầu nguồn, Sông Hồng Giang 
chảy qua Kênh Cầu vào Huyện Đường Hào, chảy 
qua các Xã Đạo Khê, Trung Đạo, Quần Ngọc, 
Đông Mỹ, Gia Cầu, Cao Trai, Thuần Xuyên, rồi đến 
ngã ba Vô Ngại thuộc Tổng Bạch Sam. Đoạn Hồng 
Giang từ Đạo Khê đến Vô Ngại, sách địa chí Thế kỷ 
XIX ghi là Sông Đạo Khê, nhưng các bản đồ Thế kỷ 
XX lại ghi là Sông Nghĩa Trụ. 


Sông Hồng Giang lại từ ngã ba Vô Ngại chảy 
qua các Xã Nho Lâm, Phúc Bố của Huyện Đường 
Hào, rồi vòng qua phía Tây Bắc Phố Kẻ Sặt vào 
Huyện Đường An. Lại chảy qua các Xã Thượng 
Khuông, Hạ Khuông, vòng đến Ấp Mao Điển; rồi lại 
vòng về đất Huyện Đường An ở các xã Tuấn Kiệt, 
Quang Lễ, Thuận Lương, Kệ Gián. Đến đây sông 
quặt hướng Nam chảy vào đất Huyện Gia Lộc. Như 
vậy đoạn Hồng Giang từ Vô Ngại đến Hương Gián 
- Bá Thủy, các bản đồ Thế kỷ XX ghi là Sông Sặt. 


Vào đất Gia Lộc, Sông Hồng Giang lại chảy qua 
Vân Độ, Lương Xá, Khuông Phụ, Quang Bị, Vĩnh 
Duệ, An Thư, Định Hào, cho nên đoạn sông này 
trên bản đồ Thế kỷ XX ghi là Sông Định Đào. Sông 
Hồng Giang đi qua các Xã Kim Húc, Đồng Đức của 
Huyện Gia Lộc thì chuyến vào đất Huyện Tứ Kỹ. 
Đoạn sông Tứ Kỷ này đã chảy qua các Xã Quảng 
Bị, Đồng Quang, Vũ Xá, Yên Phong, Vạn Tải, Cự 
Lộc, Tứ Kỳ Hạ, Hoa Ung, Hòa Lộ, Hà Hải, Hữu 
Chung, An Tứ, Đan Điền, Qúy Cao, An Bổ. Đoạn từ 
Hà Hải đến An Bồ nhờ đoạn sông đào Do Tranh 
thời Trần mà được nối sang với Lục Giang (Sông 
Luộc), đến thời Mạc mở rộng thêm, đến thời 
Nguyễn được nắn thẳng và mớ rộng thành đường 
sông quốc vận, nên bản đồ Thế kỹ XX ghi nhập 
chung vào đòng Sông Luộc (Canal des Bambou). 


Hạ lưu Sông Hồng Giang tính từ ngã ba An Bồ 
ra giáp biển ở Cửa Ngãi Am, nay thường gọi là 
cửa Sông Thái Bình, cũng có sách ghi là cửa Biển 
Thải Bình, 

Trên đây là dấu vết Sông Hồng Giang xưa, đến 
đây xin bàn thêm về mối quan hệ lịch sử giữa hai 
sông: Lục Giang và Tranh Giang (tức Sông Luộc và 
Sông Hóa) đã diễn ra như thế nào, 


Trước thời Trần, dòng Sông Tranh Giang (nay 
gọi Sông Hóa) có thể là dòng sông to rộng, vì nó là 
đường giao thông chính từ biển vào, nốt với Lục 
Giang (nay là Sông Luộc) để đi đến Hoa Lư, Thăng 
Long... Thuở ấy hệ Sông Tranh Giang — Lục Giang 
này còn tách biệt hoàn toàn với hệ Sông Hồng 
Giang, tức hệ Sông Thái Bình ngày nay. Đến cuộc 
chống Mông - Nguyên lần thứ 2, Trần Hưng Đạo 
đóng quân đọc lưu vực Sông Tranh (Sông Hóa) 
thấy các thuyền lương từ bên phía Sông Luộc, Sông 
Tranh phải ra gần biển mới vào được hệ Sông Hồng 
Giang (hệ Thái Bình) thật là xa xôi bất tiện. Do đó 
Trần Hưng Đạo đã sai quân dân đào đoạn sông nối 
hai hệ sông lớn lại. 


Đoạn sông mới này đào qua địa phận Thôn Do 
Tranh của Xã Tranh Chu (thuộc Huyện Vĩnh Lại) 
cho nên đặt tên là Sông Do Tranh và Xã Tranh Chu 
bị chia đôi: nửa phía Đông vẫn giữ tên Tranh Chu, 
sau đổi là Tranh Chử, còn nửa phia Tây thì đặt tên 
là Tranh Xuyên. Đoạn sông đào Do Tranh này khi 
nhà Mạc lập Trai Kình thì được mở rộng (theo văn 
bia địa phương). 


(1) Cổ Bi: làng này thuộc Tổng Đặng Xá, Huyận Gia 
Làm, Phủ Thuận An (nay thuộc Hà Nội). 
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Từ khi nối được hai hệ sông lớn thì Sông Tranh 
(Sông Hóa nay) ngày càng giảm sút tác dụng, 
nhường cho đoạn từ Do Tranh đến An Bồ ngày 
càng được mở rộng để thông với hạ lưu Hồng 
Giang, tức phần cuối hệ Sông Thái Bình ngày nay. 


Trong sách Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ của Đỗ 
Đình Nghiêm, Ngô Ví Liễn, Phạm Văn Thư xuất bản 
năm 1925 ở trang 34 viết về Đền Tranh có đoạn 
rằng: “Ở Làng Tranh Xuyên (Phủ Ninh Giang) và 
Làng Tranh Chu (Huyện Vĩnh Bảo) có một cái đến 
rất cổ (hai làng này trước cùng mội Xã Tranh Chu). 
Từ thời nhà Trần lúc đánh giặc Nguyên có đào một 
con sông gọi là Sông Do Tranh để tiện tải binh. 
Sóng đào ấy đã chia Xã Tranh Chu ra làm đôi, 
nhưng dân vẫn thờ chung một vị thần, gọi tên là vj 
Tranh Giang đại vương Hoàng Hợp tôn thần”, 


Vị thần này ở đền Làng Đào Động. Huyện Phụ 
Dực (nay là Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình) cũng có thờ 
và mỡ hội vào ngày 20 đến ngày 26 tháng Tám Âm 
lịch. Sở đĩ các làng dọc Sông Tranh bên phía Vĩnh 
Lại, Tứ Kỳ cũng như bên Huyện Phụ Dực. Quỳnh 
Côi thường mở hội vào tháng Hai và thảng Tám Âm 
lịch, do bắt nguồn từ hai lễ trận thời xưa, như sau: 


Hội giữa tháng Hai Âm lịch là bắt nguồn từ sự 
tưởng niệm chiến tích của Lê Hoàn phá Tống trèn 
Sông Lục, Sông Tranh vào tháng Hai năm Tân Ty 
(981). Hội tháng Tám Âm lịch là bắt nguồn từ lễ 
tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo khi 
ông đóng quân ở vùng này để chống quân Mông - 
Nguyên. Ông mất vào ngày 22 tháng Tám Âm lịch. 


La 


* w 


Tóm lại Sông Tranh Giang và Sông Hồng 
Giang thời xưa là hai hệ riêng biệt. Sông Hồng 
Giang phát nguyên từ đất Gia Lâm, Văn Giang 
chảy qua Lộ Hồng rồi đổ ra biển. Đến Thế kỷ XIII, 
Trần Hưng Đạo sai quân dân đào đoạn Sông Do 
Tranh để tiện chở binh lương, nên Hồng Giang được 
nối tiếp với Tranh Giang. Từ thời Mạc về sau, các 
đoạn sông nối thường được uốn nắn, đào rộng 
thêm, nên bộ mặt Sông Hồng Giang thời cổ ngày 
càng biến dạng. Đặc biệt Thế kỷ XIX, nhà Nguyễn 
mở tuyến đường sông quốc vận, mạch đường sông 
từ cửa biển Thái Bình đến An Bồ, Quý Cao nối tiếp 
Sông Luộc để vào Sông Hồng được nắn tương đối 
đều và mở rộng thêm. Từ đó Sông Hồng Giang bị 
đổi tên thành từng đoạn: Sông Nghĩa Trụ, Sông 
Đào Khê, Sông Sặt, Sông Tứ Kỳ, Sông Đan Điển, 
Sông Ngãi Am, v.v... Đến Thế kỷ XX trên các bản 
đổ đã đem đoạn sỏng đào Do Tranh cùng phần 
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sông đến Quý Cao, An Bồ biến thành hạ lưu Sông 
Luộc, gọi chung là Canal des Bambous và đổi đoạn 
Sông Ngãi Am vốn là hạ lưu Hồng Giang thành hạ 
lưu Sông Thái Bình ngày nay: đổi Cửa Ngãi Môn 
thành Cửa Thái Bình. Như vậy khoảng cuối Thế kỷ 
XIX tên Sông Hồng Giang đã bị xóa, người ta lại gọi 
Söng Nhị Hà, đoạn từ ngã ba Bạch Hạc xuống đến 
Cửa Giao Thủy (Ba Lạt) là dòng Sông Hồng. tên 
chữ Hán là Hồng Hà. 


PGS. TRẤN BÁ CHÍ 
(Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Số 2 năm 1993) 


PHỤ LỤC 2: 


SÔNG HỒNG VỚI LỊCH SỬ 
TIẾN HÓA NGƯỜI VIỆT 


Không ai biết Sông Hồng hình thành từ đời nào. 
Từ Việt Trì Sông Hồng có thêm hai phụ lưu là 
Sông Đà và Sông Lô với hàng ngàn lạch khe, suối 
nhỏ, suối to, ngòi nhỏ, ngòi to đổ vào Sông Hồng 
với 609 km bắt nguồn từ dãy Ngụy Sơn cao 1776 
mét thuộc Huyện Nhị Đô, Tỉnh Vân Nam trên Cao 
nguyên Vân Nam (Trung Quốc) và 555 km trên 
đất Việt Nam, vẫn là nguồn chủ công bào mòn 
những vùng đất nó đi qua, hòa trong 122 tỷ mŠ 
nước ? năm một khối lượng phù sa khổng lồ là 120 
triệu tấn/năm. Cứ thể, nó cần mẫn bồi đắp nên một 
vùng châu thổ có bề dày từ 180m đến 60m ở trung 
tâm đồng bằng, cảng đi ra ra càng nông hơn, đến 
mức nội vải nơi còn lộ cả nền đá gốc. 

Tổng diện tích đất tự nhiên nhờ nó mà có ở vùng 
châu thổ cả Sòng Hồng và Sông Thái Bình này là 
1.479.416 ha gồm 8 tỉnh và 4 thành phố: Hà Nội, 
Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà 
Nam, Ninh Binh, Thái Bình, Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh 
Phúc. Không chỉ bổi đắp cho đầy mãi lên sự màu 
mỡ mà nó còn chịu thương chịu khó mỗi năm mở 
mang bờ cõi cho đất nước nhờ lấn ra biển, trung 
bình 300 m qua 11 cửa sông là: Lạch Huyện, Nam 
Triệu, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc, Thái Bình, Diêm 
Điền, Trà Lá, Ba Lạt, Lạch Giang và Đáy. 

Vậy là cứ khoảng từ 150 đến 200 năm, đất nước 
sẽ có thêm một vùng đất mới cỡ một nửa Huyện Hải 
Hậu, Nam Định. Huyện Hải Hậu ngày nay là vùng 
đất được hình thành nhờ một con đê lấn biển mà ông 
cha ta đắp trong khoảng từ năm 1430 đến năm 1440 
tạo ra, nên mới có tên Hải Hậu, nghĩa là “sau biển”. 
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Một vùng ven Biển Thái Bình chẳng phải là nhờ 
công lao Nguyễn Công Trứ cho đắp đê rửa chua 
khua mặn mà làm nên một biển lúa của châu thổ 
vùng này sao? 

Người Việt Nam biết ơn Sông Hồng đã bồi đắp 
nên châu thổ Sông Hồng. Có châu thổ Sông Hồng 
mới có nền văn minh túa nước Sông Hồng. 


Năm nghìn năm trước, những người Việt cổ đã 
cư trú ở Phùng Nguyên. Ở di chỉ Đồng Đậu, ta đã 
tìm thấy gạo cháy. Ở Tràng Kênh (Hải Phòng) thấy 
phấn hoa của lúa nước Oryza. Rồi sau đó, khi vùng 
biển này lùi mãi ra xa nhờ phừ xa bồi lấp, họ mới rời 
bỏ vùng đất cao của khu vực Phong Châu, Mê Linh 
để khai phá đồng bằng hoang vư này. 


Lau sậy, cỏ dại, rừng ngập nước nhiệt đới với 
bao nhiêu muông thú, rắn rết, thuồng luồng... 
mãi tới Thể kỷ XVII còn được Phan Huy Chú 
miêu tả trong cuốn Lịch triểu hiến chương loại 
chí về Đảm Dạ Trạch ở vùng Khoái Châu như 
một minh họa. 


Không phải ngẫu nhiên, phía Tây Hồ Tây lại có 
một làng tên là Trích Sài (tức là làng làm nghề hái 
củi). Mùa hoa đào năm ngoái, tôi có đến thăm nhà 
ông Chu Văn Thứ, người thuê một mảnh đất ở cánh 
đồng Xã Phú Thượng để lập vườn trồng đào. Để có 
những luống đất cao trồng đào và có nước tưới, ông 
cho đào một cái ao sâu hơn 2,5 m, thấy toàn những 
gốc cây to ở thế đứng, rễ nhằng nhịt, phải vất vả 
lắm thợ đấu mới đánh lên được. Mấy trăm gốc chất 
sau nhà phơi khô đun dần. 


Cuối những năm 70, các nhà khảo cổ còn đào 
thấy ở Văn Điển một khu cư trú cũ, có nhiều đồ đá, 
trong đó có một tượng người. Đấy là di tích thời kỳ 
đồ đá mới. 

Nhờ có châu thổ Sông Hồng với địa thể “trung 
tâm trời đất", “được cái thế rồng cuộn hổ ngồi”, Tiện 
hướng nhìn sông, dựa núi”, “địa thế rộng mà bằng, 
đất đai cao mà thoảng”, “muôn vật cũng rất mực 
phong phú, tốt tươi, với con mắt nhìn thấu sáu cõi, 
tầm nhìn chiến lược của một bậc Đế vương đích 
thực, Lý Công Uẩn mới đi đến quyết định có ý nghĩa 
sống còn đối với đất nước: "Xem khắp đất Việt ta, 
chỉ nơi này là thắng địa, thật là chốn tụ hội trọng 
yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi Kinh đô 
bậc nhất của Đế vương muôn đời. 

Năm 1010, với Chiếu dời đồ (trích) ấy, Lý Công 
Uẩn đã cho dời Kinh đô từ Hoa Lư, Ninh Bình ra 
Đại La, đổi tên là Thăng Long, thì sau này Hà Nội 
mới đóng vai trò là Thủ đô của đất Việt, châu thổ 
Sông Hồng mới thực sự trở thành cái nôi của dân 


tộc Viêt Nam trong hành trình 1000 năm dựng nước 
và giữ nước. 

Vừa rồi, Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội có làm một cuộc khảo sát để xem 
Vua tôi đã theo đường sông nào để "đọn" cung 
thất từ Hoa Lư ra Thăng Long dựng đô mới. Lập lại 
được cuộc hành trình ấy cũng là điều thú vị trong 
việc tái hiện lại lịch sử dựng nước rất có ý nghĩa 
đối với Hà Nội. 

Tôi đã nhiều lần đến Viêt Trì, thành phố ngã ba 
sông. Cũng đã hút mắt nhìn từ trên Núi Ba Vì, bức 
tường thiên nhiên, buộc con Sông Đà phải quành 
ngược lên để hợp lưu với Sông Lô từ Tuyên Quang 
đổ về, hân hoan hòa với Sông Thao. Tôi cứ hỏi tại 
sao ba đòng sông lại hội ngộ ở đấy mà không phải 
là chỗ khác. Có lẽ chỉ là do quy tuật nước chảy chỗ 
trũng. Như đã nói ở trên, thời xa xưa, đấy chính là 
nơi xa nhất biển ăn vào đất tiền. 


Ở Việt Nam †a ngày xưa, ngoài nguồn nước tưới 
và sinh hoạt hàng ngày, sông ngòi vẫn là đường 
giao thông chính chơ con người ởi lại giao lưu văn 
hóa. vận chuyển hàng hóa, phát triển kình tế và 
chuyển quân đánh giặc. Chính nhờ hệ thống Sông 
Thái Bình (do ba con sông: Sòng Cầu, Sông 
Thương và Sông Lục Nam nhập lại) nối với Sông 
Hồng bằng các sông: Kinh Thầy, Lạch Tray, Sông 
Đuống, Sông Luộc và Sông Đáy tạo nên một hệ 
thông giao thông đường sông chằng chịt lrên khắp 
vùng châu thổ và thông ra biển qua 11 cửa. 


Ba lần danh tướng Lý Thường Kiệt ra quân đều 
dùng chiến thuyền hành binh theo đường thủy đánh 
giặc. Lần thứ nhất khoảng 1068, ông được Lý 
Thánh Tông phong làm Đại tướng quân, cùng nhà 
Vua đem năm vạn quân xuống 200 chiến thuyền đi 
đường biển vào đánh Chế Củ ở phía Nam. 


Lần thứ hai, ngày 2-1-1076, Lý Thường Kiệt lại 
dùng hơn 200 chiến thuyền, mỗi chiếc chở 250 
quân theo đường biển chủ động đánh sang đất giặc 
chiếm cá Sạ Đẩu, Khâm Châu, Liêm Châu, Ung 
Châu của quân Tống rồi lại chủ động rút về. Cuối 
năm ấy (1076), 30 vạn quân Tống đánh sang trả 
hận. Ta dàn quân đánh bộ ở chiến tuyến Sông Như 
Nguyệt (Sông Câu). Thủy quân trên 400 chiến 
thuyền thì cắm ở Sông Lục Đầu đảnh cho chủng 
một trận tơi bời. 

Không biết bao giờ ta đủ tài, đủ sức dựng một bộ 
phim lịch sử đánh giặc phương Bắc để có thể tái 
hiện được quang cảnh ngày 9-10-1284 cả 13 trại, 
681 phường dân Thăng Long và đất các vùng lân 
cận đổ ra xem cuộc đại duyệt quân thủy và quân bộ 
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ở Đông Bộ Đầu trước khi ra trận với hai chữ “Sát 
Thái” trên tay, để tạc vào lịch sử những trận đánh 
thẳng giặc ở Chương Dương, Vạn Kiếp, Hàm Tử 
còn lưu lại muôn đời trong câu thơ bất hủ: 


dam. ở tất quaz, tRà,.. 


và thành địa danh trên bến Sông Hồng, Hà Nội 
hôm nay. 


Đông Bộ Đầu là chiến trường chống quân 
Nguyên tấn công Kinh thành cửa quân dân ta đời 
nhà Trần. Nó ở vào quãng từ Bãi Phúc Xá xuống 
đến trước Cảng Phà Đen bảy giờ. Trên đó có một 
đồn thủy quân, một vị trí quân sự rất quan trọng, 
chỗ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày nay. 
Trước 1954, nó cũng vẫn là bênh viện, bà con ta gọi 
là Bệnh viện Đồn Thủy là vì thế. Rồi hai lần thắng 
quân Mông - Nguyên trên Sông Bạch Đằng. 


“Người ta không thể nào tắm hai lần trên một 
dòng sông". Với ý nghĩa triết học của sự vận động 
thì điều ấy là tuyệt đối. Nhưng bảo “lịch sử không 
bao giờ lặp lạt thì... Cũng vẫn giặc ngoại xâm 
phương Bắc, Cũng vẫn theo đường biển kéo vào, 
Cũng vẫn bị ta phục kích ở cửa Sông Rút, Sông 
Chanh - hai nhánh của Sông Bạch Đằng. Cũng vẫn 
bị thua bởi một cách đánh. Cũng vẫn chừng chiếc 
cọc lim ấy chọc thủng thuyền giặc...: bạn hãy đến 
Bạch Đằng Giang để ngẫm nghĩ về lịch sử chống 
giặc ngoại xâm của dân tộc và nhớ tới hai cầu thơ 
của Trương Hán Siêu trong bài Phú Bạch Đảng: 


SUả mực xá ng, cRíằu, Uy Äá»y nước, 


Năm 1788, Nguyễn Huệ dẫn thủy quân ra Bắc, 
ngược Sỏng Hồng phá đoàn thuyền chiến của 
Chúa Trịnh ở Bến Thúy Ái. Cũng Nguyễn Huệ - 
Quang Trung đã hành quân thần tốc ra Thăng Long 
phả tan hai mươi vạn quân Thanh của tướng giặc 
Tôn Sỹ Nghị. Quản tướng giặc chạy qua cầu phao 
Bắc ở Bến Tây Long (chỗ Đầm Trấu, ngoài Nhà 
máy xay Lương Yên bây giờ). Cầu vẽ, đứt, quân sỹ 
chen lấn nhau rơi xuống sông, không đếm xuể. Lại 
cái lần ta đánh tan hai mươi vạn quân Thanh khiến 
chúng phải tranh nhau qua cầu phao trên Sông 
Hồng, rơi xuống sông chết nhiều như sung rụng 
mặt ao. 

Thế đây! Không một chiên thắng nào của dân tộc 
ở phia Bắc mà Sông Hồng (và các chỉ lưu của nó) 
không tham chiến, không góp công vào thẳng tợi. 
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Sông Hồng chính là lịch sử dựng nước và giữ 
nước của nhân dân, của Hà Nội. 


Khi Hà Nội trở thành Kinh đô, thì ngoài vi trí là 
gương mặt, là đầu não điều khiển toàn bộ hoạt 
đông của đất nước, nó còn là trung tâm chính trị, 
văn hóa, kinh tế. Nhưng trước hết là của tam giác 
châu thổ Sông Hồng mà sự thông thương giữa Hà 
Nội - "thử nhất Kinh kỳ" với "thứ nhì Phố Hiến" 
(Hưng Yên) nhờ Sông Hồng để từ đó tỏa ra xung 
quanh trở nên vô cùng nhộn nhịp, ấy là cảnh đòng 
sông trên bển dưới thuyền, san sát tàu thuyền ra 
vào bốc đỡ hàng hóa. 


Thời phồn thịnh Thế kỹ XVII khi ta mở cửa giao 
lưu thương mại với các nước thì Hà Nội trở thành 
trung tâm sản xuất, đầu mối trung chuyển. 


Và hôm nay, trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, 
Hiện đại hóa, Hà Nôi được xác định là đỉnh của tam 
giác kinh tế mà hai góc đáy là Quảng Ninh và Hải 
Phòng. Đường Quốc lộ số 5 đã được nâng cấp. 
Việc nâng cấp Đường 18 đã hoàn thành. Cầu Bính, 
câu dây văng Bãi Cháy đã đi vào sử dụng. Đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng vẫn đảm bảo tôi đa năng lực 
vận chuyển. Nhưng vận tải đường thủy trên Sông 
Hồng từ các nơi về Hà Nội và từ Hà Nội đi các nơi 
vẫn có một vị trí quan trọng, nhất là với tuyến Hà 
Nội đì Sơn La (phải bốc dỡ hàng qua đập của Nhà 
máy Thủy điện Hòa Bình), đi Tuyên Quang, Yên 
Bái, Lào Cai. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: hệ 
thống Sông Hồng (và Sông Thải Bình) vẫn tiếp tục 
là nguồn thủy lợi cho nền nông nghiệp và cuôc 
sống của 11 tỉnh thuộc châu thổ Sông Hồng. 


Hàng ngàn năm nay, Sông Hồng đã chảy thành 
một phần rất trọng yếu của lịch sử nước Việt, trong 
đó có một ngàn năm chảy thành lịch sử Hà Nội. 

Nó trở thành một phần xương thịt của những 
miền đất nó đi qua. của bao thể hệ, của mỗi con 
người từng gắn bó máu thịt với nó. 

Mỗi người lại có một Sông Hồng của riêng mình. 
Bao nhiêu người Hà Nội đì kháng chiến đã sống với 
Sông Hồng cùng Nguyễn Đình Thi mỗi khi ngân 
nga “Hồng Hà ơi, ta nhớ mùa Thu xưa, nước về như 
sóng cờ lên khi quân về Thủ đô...". Sông Hồng 
trong Du kích Sông Thao là bản tráng ca bằng 
ngôn ngữ âm thanh đẹp nhất của cuộc kháng chiến 
chống Pháp. Và cuối năm 1954, bao nhiêu người từ 
trong những khu rừng Việt Bắc âm u cũng náo nức 
hồi cư về Hà Nội với lời mời rũ của Tố Hữu; 


Câng ae náo n aáng, dẦ¡u 
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Theo thư tịch cổ Trung Quốc thì khoảng trước 
Thế kỷ VI, người Trung Hoa gọi con sông này là 
Diệp Du. Còn bây giờ, Trung Quốc gọi phần thượng 
lưu Sông Hồng từ nơi phát tích là Nguyên Giang 
hay Mã Long Giang. Gần đến vùng biên giới Việt 
Trung lại gọi là Liên Hoa hay Lê Hoa. 

Vào đất Việt, mỗi vùng quê lại có Sông Hồng 
của mình. Từ Lào Cai đến Việt Trì con Sông như dải 
lụa đào uốn lượn giữa hai bên bở rừng cọ đồi chè 
nên người Phú Thọ gọi nó là Sông Thao (lụa). Thao 
còn là một từ tố trong Lâm Thao, tên một huyện của 
Phú Thọ mà dòng sông chảy qua. Từ Việt Trì về 
đến Hà Nội là Sông Bạch Hạc. 

Bây giờ vẫn còn nhiều cụ già gọi sông này là 
Sông Cái, nghĩa là Sông Mẹ. Mẹ của trăm ngàn con 
sông khác. Đây là cái tên có từ xa xưa mà người Việt 
cổ đã gọi, có lẽ theo nếp nghĩ của chế độ mẫu hệ. 

Người Pháp thì rất lãng mạn và có lý khi nhìn 
dòng nước phù sa hồng hào máu thịt mà gọi nó là 
Sông Hồng, cái tên được gọi chính thức cho đến 
ngày nay. Sông Hồng cong mình ôm lấy Thăng 
Long để từ thời Minh Mạng mới gọi đất này là Hà 
Nội (trong sông). 

Yêu lắm, dải lụa đào Sông Hồng - tà áo dài 
phần phật quấn quýt bên cặp chân thon thả cô gái 
Hà Nội. 

Cảm ơn sự liên tưởng của một nhà thơ Hy Lạp 
mà Sông Hồng tuyệt đẹp không bao giờ phai trong 
ký ức của ông: 


đái, PA Eaa, gi qua» Đang, cÌ(Ảng, 
Sáu, 2É« đã, Lên, áa, dàu ca, Su 


NGUYÊN BẮC SƠN 
(Trích Thăng Long - Hà Nội ngàn năm số 2 /2001) 


PHỤ LỤC 3: 


- CẦU THANH TRÌ VƯỢT SÔNG 
HỒNG ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC 


Hiện nay dân số Hà Nội xấp xỈ trên đưới 3 triệu 
người với tốc độ tăng dân số hàng năm khoảng 3%, 
việc tăng dân số kéo theo việc tăng các cơ sở để 
phục vụ nhân dân đô thị trong đó có vấn đề tăng 
nhu cầu về giao thông. Cơ sở hạ tầng của thành 
phố đang ở trong tình trạng tổng chiều dài của 
mạng lưới đường giao thông không đủ để đáp ứng 
nhu cầu sử dụng, hệ thống vành đai chưa được 


triển khai. Chiều rộng của đường không đủ cho các 
xe tải nặng, kết cấu mặt đường xấu và các cầu bị 
xuống cấp. Xe mô tô hai bánh ở Thủ đô Hà Nội 
đang chiếm ưu thế và ta luôn luôn phải chứng kiến 
cảnh tắc nghẽn giao thông ở các khu trung tâm 
nhất là các cửa ô và các ngã tư ngã năm như: Ngã 
Tư Sở, Ngã Tư Vọng. Ngã năm Kìm Liên, Ô Cầu 
Giấy, Ô Câu Dần..., khiến cho xe tải lớn hơn không 
còn có chỗ đi vào thành phố. 

Thành phổ Hà Nội có 6 quốc lộ đi ngang qua, đó 
là các Quốc lộ 1, 3, 5, 6, 18 và 32 nhưng chỉ có 3 
cây cầu nối Hà Nội với phía Bắc và phía Đông đó là 
Cầu Thăng Long, Cầu Long Biên, Cầu Chương 
Dương. Vấn đề tắc nghẽn giao thông ở những cây 
cầu này rất nghiêm trọng nhất là ở các Cầu Long 
Biên, Cầu Chương Dương do cầu không đủ tải 
trọng và lượng xe qua lại lớn. Thêm vào đó, trải qua 
thời gian, các cây cầu đang xuống cấp trầm trọng. 

Để giải quyết tình hình này ở Hà Nội và các vùng 
lân cận cần phải phát triển tuyến đường vành đai 3 
(ĐVĐ 3) được xem như là giải pháp ưu tiên hàng 
đầu. Theo dự án này ĐVĐ 3 cần phải xây đựng mới 
một cây cầu bắc qua Sông Hồng (Cầu Thanh Trì) 
cùng với các tuyến tránh Quốc lộ 1 là công việc cấp 
bách nhất. Đoạn tuyến này của ÐĐVĐ 3 được gọi là 
đoạn tuyển phía Nam ÐVĐÐ 3, dài 12,9 km, có 5 nút 
giao: Pháp Vân - Cầu Rẽ, Nguyễn Tam Trinh, Lĩnh 
Nam, đê Gia Lâm và QL 5. 

Việc lựa chọn vị trí cầu, xác định bình đồ trắc 
dọc, trắc ngang của đường trong thiết kế cầu là một 
nhiệm vụ rất quan trọng. 

Dựa trên các số liệu khảo sát phân tích về kình 
tế xã hội, khảo sát phân tích về giao thông; các số 
liệu khảo sát địa hình, địa chất, (hủy văn kết hợp với 
nghiên cứu tác động về môi trường, dự án thiết kế 
đã tiến hành các công việc cụ thể sau. 


1. Các thành phần của cầu 


Cầu Thanh Tri dài 3084m được phân ra các 
phần sau: 

- Cầu chính: là cầu bắc qua Sông Hồng, có 
chiều dài 680 m với 6 làn xe. Kiểu cầu là cầu dầm 
hộp bê tông dự ứng lực liên tục được lắp đặt theo 
phương pháp đúc hãng. 

- Cầu dẫn (J) là cầu nối giữa cầu chính và cầu 
vượt đê ở hai phía: Thanh Trì và Gia Lâm với 4 làn 
xe, là kiểu cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực. 

- Cầu vượt đê là cầu bắc ngang qua đê và nối 
giữa cầu dẫn (!) và cầu dẫn (IL), là kiếu cầu dấm 
hộp bê tông dự ứng lực liên tục được lắp đặt theo 
phương pháp đúc hẫng. Cầu dài 290 m. 
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- Cầu dẫn (II) đây là cầu nối giữa các cầu vượt 
đê và nền đường ở cả hai phía, là kiểu cầu dầm chữ 
Ì bê tông dự ứng lực đơn giản thường được áp dụng 
ở Việt Nam. 

2. Dự kiến các phương án Cầu Thanh Trì 

Theo lính toán cụ thể nhịp tối thiếu cầu chính là 
130 m, đo đó các kiểu cầu có thể áp dụng như sau: 

- Cầu dầm hộp bê tông dự ứng liên tục theo 
phương pháp đúc hãng. 

- Cầu đầm hộp bê tông dự ứng lực có khớp nối 
theo phương pháp đúc hãng; 

- Cầu giàn; 

- Cầu dây văng bê tông dự ứng lực; 

- Cầu Extradosed bê tông dự ứng lực. 

Khi so sánh các kiểu cầu bằng bê tông và cầu 
thép. Cầu thép có nhược điểm chí phí cao phải tăng 
chị phí bảo dưỡng... nên cầu thép không được xem 
xét. Như vậy có 3 phương án cầu chính như sau: 

- Phương án †: Cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực 
liên tục: 

- Phương án 2: Cầu Extradosed bê tông dự ứng lực; 

- Phương án 3: Câu dây văng bê tông dự ứng lực. 

Cân nhắc kỹ nhiều mặt nhất là về kinh tế giữa 3 
phương án cho thấy chỉ phí phương án 1 là 1, 
phương án 2 là1.15, phương án 3 là 1,22. Như vậy 
cuối cùng, cầu chính Thanh Trì được thiết kế theo 
phương án cầu dầm hộp bê tông dự ứng liền tục 
theo phương pháp đúc hãng. 

Hy vọng, hoàn thành việc xây dựng Câu Thanh 
Trì nói riêng và tuyến vành đai 3 của Thủ đô Hà Nội, 
kết hợp với việc xây dựng các nút giao thông: Ngã 
Tư Vọng, Ngã Tư Sở... Hà Nội sẽ giảm bớt nạn “kẹt 
xe” triển miên như hiện nay. 


NGUYÊN THANH QUANG 
(Trích bảo Người xây dựng tháng 1 & 2 - 2002) 
PHỤ LỤC 4: 


NĂM 2020 SÔNG HỒNG NĂM 
GIỮA TRUNG TÂM HÀ NỘI 


Hà Nội và chùm đô thị vệ tỉnh 


ăm 1992, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
2N quy hoạch tổng thể Hà Nội đến 
202. Từ đó đến nay, Hà Nội đang thay da đổi thịt 
từng ngày. Hàng loạt các dự án lớn nhỏ mọc lên 
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ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng năm 1996 đã có 
hơn 400 dự án có vốn đầu tư của nước ngoài xin 
phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Hàng loạt các 
khu đô thị mới đang được xây dựng. Nhu cầu về 
phát triển công nghiệp, đô thị, hạ tầng đang hết sức 
lớn lao. Do đó, Thành phố Hà Nội đã xín được điều 
chỉnh quy hoạch 2020 cho phù hợp với sự phát triển 
chung. Ngày 26 - 9 - 1996, UBND Thành phổ Hà 
Nội và Bộ Xây dựng đã báo cáo với Thủ tướng về 
quy hoạch điều chỉnh này. 


Nội dung quy hoạch lần này là chọn phương án 
chùm đô thị, mà Thành phố Hà Nội là hạt nhân phát 
triển kinh tế - xã hội của cả vùng. Các đô thị chung 
quanh Hà Nội có vai trò điều hòa quá trình phát 
triển của Thủ đô, Trước đây phạm vi nghiên cứu 
trong diện tích 1000 km2 (nội thành và ngoại 
thành), nay quy hoạch trong vùng lên đến 7000 - 
8000 km2. Từ trung tâm ra các chùm đô thị khoảng 
30 - 50 km, thời gian đi lại giữa các đô thị khoảng 
30 phút. Trung tâm Thành phố Hà Nội sẽ có số dân 
khoảng 2,5 triệu người, chùm đô thị chung quanh 
khoảng 4,5 - 5 triệu người. 


Hải hòa giữa các khu phố cổ và hiện đại 


Hiện nay, mật độ dân sổ sống trong khu vực phố 
cổ là 1.750 người / ha và đang bị quá tải. Theo quy 
hoạch mới phải kiên quyết cải tạo bảo tồn, nâng 
cấp các khu phố cố của Hà Nội mà biện pháp đầu 
tiên là giãn dân xuống còn 650 người / ha. Xác định 
các nhà cổ, cũ có giá trị, mặt đứng được bảo tồn giữ 
nguyên hình thức kiến trúc, phục chế các chỉ tiết, 
hoa văn, dùng các chất liệu phủ hợp với hình thức 
kiến trúc cổ. Những lớp nhà được cải tạo, nâng cấp 
vẫn theo hình thức kiến trúc cổ và chiều cao công 
trình khống chế giới hạn tới 16 m (4 tầng). Dỡ bỏ 
các nhà tạm, nhà lấn chiếm, cơi nới, các nhà chất 
lượng xấu, cũ nát. Di chuyển các nhà máy ra ngoài 
khu phố cổ vì gây ô nhiễm và không phù hợp với 
cảnh quan phố cổ, thay vào đó là các trung tâm văn 
hóa công cộng. 


Đối với khu phố cổ, phải được bảo vệ với việc 
khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng của khu 
vực như các ngôi nhà biệt thự, những con đường 
rợp bóng cây... Giảm mật độ xây dựng ở đây, 
nhưng tăng chiều cao trung bình nhằm nâng cao tối 
đa hệ số sử dụng diện tích công trình, tăng quỹ cây 
xanh sân vườn nhằm cải thiện môi trường, phát huy 
nét đặc trưng kiến trúc của khu phố cổ. 


Sẩm uất đôi bờ Sông Hồng 


Con Sông Hồng chứa nhiều ẩn họa chưa được 
nạo vét suốt 100 năm nay, do đó lòng sông bị bồi 
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lắng và †hu hẹp lại, trong tương lai sẽ tiến hành nạo 
vét toàn diện lòng sông, kè hai bên bờ, xây đựng một 
loạt hệ thống cầu qua Sông Hồng để cho các đô thị 
liên quan chặt chẽ với nhau và làm phong phú, sinh 
động cảnh quan thiên nhiên. Các khu đô thị mới sẽ 
được phát triển cả hai bên Sông Hồng, biến một 
đoạn Sông Hồng thành trung tâm của thành phố. 


Khu vực phía Bắc Sông Hồng có rất nhiều lợi thế 
như cụm Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cảng 
nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh), Quốc lộ số § đang 
được nâng cấp mở rộng; khu Công nghiệp Sài 
Đồng đang phát triển, thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài nhanh và hiệu quả cao, Đây sẽ là khu vực 
năng động và phát triển trong tương tai với các khu 
công nghiệp mới như Đông Anh, Nội Bài, tạo thành 
khu công nghiệp phia Bắc Cầu Thăng Long. Xây 
dựng khu nhà ở mới 30 - 50 ha, có nhà cao tầng 
hiện đại với những dịch vụ hoàn chỉnh, có biệt thự 
sang trọng, có nhà cho những người thu nhập thấp, 
xen kẽ với khu đân cư là những khu hành chính, 
trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, rạp hát, 
nhà thi đấu thể thao... 


Phía Nam Sông Hồng sẽ xây dựng khu đô thị 
mới Nam Thăng Long, đây là khu đô thị hiện đại bậc 
nhất ở nước ta. Xây dựng đường vành đai 3 từ Cầu 
Thăng Long chạy qua Thanh Trì đi Hải Phòng. Từ 
đường vành đai 3 này cũng sẽ xây dựng con đường 
trực tuyến chạy lên Hòa Lạc, với chiều dài 30 km. 


Những công trình văn hóa đặc sắc 


Phía Tây và Tây Nam Hà Nội sẽ xây dựng chuỗi 
đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây 
nằm dọc hai bên quốc lộ 21 A trên chiều đài 30 km. 
Ở đây sẽ hình thành Làng Văn hóa các dân tộc Việt 
Nam, Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao, khu 
công nghiệp tập trung Phú Cát, Sân gôn Đồng Mô, 
Quốc Oai, khu Oyimpic quốc gia... 


Để giải quyết tốt việc giao thông, trong tương lai 
Các ngành công nghiệp không độc hại, phực vụ trực 
tiếp cuộc sống, có thể bố trí vào ngay các khu dân 
cư để thực hiện giao thóng con lắc, tránh ùn tắc 
đường vào những giờ cao điểm. Đưa toàn bộ ngành 
công nghiệp độc hại, gây ô nhiễm ra vòng ngoài, 
tách xa khu vực dân cư. 


Nét mới của điều chỉnh quy hoạch này, nhất là tố 
chức không gian kinh tế, không bị khép kín trong ranh 
giới hành chính mà phối hợp chặt chẽ với các địa 
phương để giãn bớt các cơ sở công nghiệp và dân cư, 
hình thành những khu công nghiệp, các chủm đô thị 
vệ tinh mà hạt nhân lan tỏa là Thủ đô Hà Nội. 


Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, Thành phố Hà 
Nội đã tiến hành quy hoạch nhiều công trình văn 
hóa để tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 
Đông Đô - Hà Nội. Đầu tiền, phải kể đến một hệ 
thống tượng đài bao gồm: đài biểu tượng Thăng 
Long - Hà Nội có hình tượng rồng bay. Đây là tượng 
đài hoành tráng vào loại bậc nhất của Thủ đô và cả 
nước, thể hiện ý chí vươn lên của một Thủ đô có bề 
dày lịch sử ngàn năm. Đó là tượng Lý Công Uẩn, 
người sáng lập Thủ đô Thăng Long, tượng đài Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Ở một số khu vực với các chủ đề 
khác nhau, tượng đài các đanh nhân văn hóa: Lý 
Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi... Xây 
dựng một số lượng đài tại các công viên, quảng 
trường, khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, Khu Đền Sóc, 
khu đồ thị mới. 


Đặc biệt, ngay từ bây giờ, thành phố đã tiến 
hành việc trồng cây xanh tại các khu di tích lịch sử, 
văn hóa và đanh lam thắng cảnh, kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội, Thành phố thân yêu 
của chúng ta chắc chắn rợp bóng cây xanh. 


NGUYÊN VĂN CHƯƠNG 


PHỤ LỤC 5: 
DU LỊCH SÔNG HỒNG KHỞI SẮC 


Theo Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi 
Tosereo) cho biết thì những tour du lịch từ 1 đến 2 
ngày ở Hà Nội luôn có sức hấp dẫn du khách Quốc 
tế, bởi các công ty lữ hành rất chú trọng trong việc 
đáp ứng những mong muốn của du khách, đặc biệt 
là tour du lịch Sông Hồng. 


Thường xuyên “cháy vé” 


Tour du lịch Sông Hồng do Gồng ty Du lịch và 
Thương mại Tổng hợp Thăng Long xây dựng. Thấy 
được lợi thế tỪ tour này, Công ty đã đầu tư và nâng cấp 
tàu Sông Hồng, tàu Thăng Long và mở ra 4 chương 
trình mới hấp dẫn du khách trong nước và Quốc tế. 


Chương trình 1: Lộ trình Hà Nội - Đền Dầm - 
Đền Đại Lộ (Hà Tây) - Đần Chử Đồng Tử (Hưng 
Yên) - Làng gốm Bát Tràng (Hà Nội). Theo chương 
trình này, du khách sẽ được tham quan một vệt đền 
cổ của ba tỉnh trên dọc triển đê Sông Hồng mà thời 
gian chỉ trong 1 ngày. Du khách Nhật, Pháp, Trung 
Quếc, Ấn Độ... rất thích đi theo lộ trình này, vì họ có 
dịp mua sắm đồ gốm và tham quan các làng nghề 
cổ ven đô. Với giá vé 100.000đ/người, du khách 
còn được ăn trưa ở trên tàu và thưởng thức dân ca 
quan họ Bắc Ninh. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 
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Chương trình 2: Tour đưa du khách đi thăm Đền 
Gióng (Sóc Sơn), Đền Mẫu và hai ngôi chùa cổ kính 
Kiến Sơ và Bồ Đề. Theo tour này, du khách sẽ ăn 
trưa tại du thuyền và thưởng thức ca nhạc dân tộc. 


Chương trình 3: Tour mới mở, gồm cả du lịch 
bằng tàu thủy và ôtô. Du khách sẽ đi du lịch bằng 
tàu qua Bến Đình Tổ, từ đó lên ôtô đến Chùa Bút 
Tháp là nơi thờ Phật Bà Quan âm nghìn mắt nghìn 
tay. Trong chùa có Tháp Báo Nghiêm nổi tiếng, nơi 
đặt xá lị của Thiền sư Chuyết Chuyết. Tháp cao 
13m, đỉnh tháp hình nậm rượu. Sau khi rời Chùa 
Bút Tháp, du khách sẽ đến thăm ngôi Chùa Dâu cổ 
kính ở Thuận Thành, Bắc Ninh trước khi trở lại 
thưởng thức cơm chay ở Chùa Bút Tháp. Sau tiệc 
chay, du khách sẽ được thưởng thức các làn điệu 
dân ca quan họ Bắc Ninh do các liền anh, liền chị 
trình diễn, giả vé tour là 120.000đ/người. 


Chương trinh 4: Sẽ đưa du khách theo tour từ 7 
giờ sáng xuôi theo Sông Hồng đến Hưng Yên. Tàu 
ghé ở Phà Yên Lệnh, đi thăm Văn Miến (Hưng 
Yên). Từ đây, du khách sẽ đi bằng ôtô thăm Chùa 
Chuông. Đến Mẫu, Đền Thiên Hậu, Hồ Bán 
Nguyệt. Theo tour này, ngoài việc thăm đền, chùa, 
các dì sản văn hóa, du khách còn có dịp mua sắm 
các sản phẩm của địa phương như bánh đậu xanh, 
bột sắn, vải thiều khô, long nhãn khô, là những món 
ăn đặc sản của Hưng Yên; Giá vé: 150,000đ/người. 
Trẻ em (10 tuổi trở xuống) được giảm 50% giá vé. 


Ngoài 4 chương trình trên, nếu muốn du lịch dọc 
Sông Hồng, đối với đoàn từ 10 khách đến 150 
khách, bạn có thể đóng 10 triệu đồng/ngày/tàu 
Thăng Long có sức chứa 150 khách. Nếu du khách 
không thuê tàu một ngày thì có thể thuê tàu theo 
giở, giá 3 giỡ đầu cho tàu 150 khách là 5.500.000đ, 
giờ thứ 4 ở mức 1.500.000đ và giờ thứ 5 là 
1.000.000đ. Với tàu loại 40 khách, 3 giờ đầu là 
2.000.000đ, giờ thứ 4 là 600.000đ, giờ thứ 5 là 
500.000đ. Đây là loại tàu du lịch dành cho đoàn du 
lịch từ 40 người trở lên, phù hợp với đối tượng du 
khách đến từ các trường học, cơ quan... 


VÂN HỒ 
(Trích Du lịch số 14 (283) ,4/4/2003) 


Sông Cà Lồ 

Đây là chỉ lưu đầu tiên của Sông Hồng được 
hình thành có lẽ vào cuối Pleistocen. Nó được tách 
ra khỏi Sông Hồng ở khu vực Xã Trung Hà, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc. Song, nhìn trên bản đồ 
có thế thấy rằng, đây không phải là vị trí tách đồng 
thực của nó, mà có thể là tại một vị trí nào đó ở phía 


Huyện Vĩnh Tường. Hiện nay, dòng chảy của sông 
này có hướng thay đổi rất phức tạp. Đoạn đầu có 
hướng chung là chảy về Đông-Bắc, đến giữa Huyện 
Mê Linh (Tỉnh Vĩnh Phúc) đổi sang hướng Đông- 
Nam và làm ranh giới tự nhiên giữa Huyện Sóc Sơn 
thuộc Hà Nội và Mê Linh. Khi chảy vào địa phận Hà 
Nội nó lại quay sang hướng Đông và làm ranh giới 
tự nhiên giữa 2 Huyện Sóc Sơn và Đông Anh. Đến 
phía Bắc Thôn Kim Kiến, Xã Xuân Nộn, Huyện 
Đông Anh nó lại chảy uốn khúc về phía Nam 
khoảng 2-3 km lại vòng lên phía Bắc. Vì vậy làm 
cho Xã Xuân Thu của Huyện Sác Sơn lõm sâu vào 
phía Đông Anh. Khí chuyển sang hướng Bắc nó lại 
làm ranh giới tự nhiên giữa 2 Huyện Sóc Sơn và 
Yên Phong của Tỉnh Bắc Ninh. Khi gần hết địa 
phận Huyện Sóc Sơn, dòng chảy lại quay sang 
hướng Đông-Bắc để nhập với Sông Cầu tại khu vực 
Xã Việt Long-là vị trí giáp nhau của 3 tỉnh: Hà Nội, 
Thái Nguyên và Bắc Giang. Mặt cắt ngang của 
Sông Cà Lồ có dạng chữ U: hai bên bờ dốc đứng, 
còn đáy sông tương đối bằng phẳng. Hiện nay, 
nguồn cấp nước cho Sông Cà Lễ từ Sông Hồng 
không đáng kể, mà chủ yếu từ các dòng sông, suối 
nhỏ nằm trong Huyện Bình Xuyên và phía Bắc 
Huyện Mê Linh đểu của Tỉnh Vĩnh Phúc. Do lưu 
lượng nước và phù sa không nhiều, nên quá trình 
tích tụ xảy ra yếu. Hiện nay, nhiều đoạn sông đã 
được khai thác để nuôi cả lồng, hoặc chặn lại thành 
hồ nhỏ để thả cá. 


Sông Đuống 


Sông Đuống (trước đây gọi là Sông Thiên Đức) 
là chỉ lưu của Sông Hồng bắt đầu từ khu vực Thôn 
Xuân Trạch, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, còn 
phía bên kia là Thôn Bắc Cầu, Xã Ngọc Thụy, 
Huyện Gia Lâm. Ở đoạn đầu (khoảng trên 4 km), 
sông chảy theo hướng Đông-Nam và tạo với dòng 
chính Sông Hồng một góc nhọn phù hợp với quy 
luật phân nhánh của sông. Sau đó chảy về hướng 
Đông và có một đoạn (khoảng 10 km) là ranh giới 
tự nhiên giữa Huyện Đông Anh và Huyện Gia Lâm. 
Đến Yên Viên, sông lại đổi hướng về Đông-Nam 
chảy trên địa bàn một số xã của Huyện Gia Lâm. 
Đến Xã Cổ Bi, sông lại quay sang hướng Đông. sau 
đó chảy sang địa phận Tỉnh Bắc Ninh ở khu vực 
Bắc Xã Lệ Chi của Huyện Gia Lâm. Sông tiếp tục 
chảy về phía Đông và gặp Sông Cầu-Sông Thương 
thuộc hệ thống Sông Thái Bình tại Phả Lại. Đoạn 
Sông Đuống chảy trên địa phận Hà Nội có chiều 
dài khoảng 65 km. Sau khi hòa nhập với hệ thống 
Sông Thái Bình, nước Sông Đuống chảy ra biến qua 
Cửa Bạch Đằng ở Hải Phòng và Cửa Thái Bình ở 
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Tỉnh Thái Bình. Sông Đuống vừa là tuyến giao thông 
đường thủy ra vùng biển Đông-Bắc, vừa là hành 
lang thoát lũ của Sông Hồng mỗi khi mùa mưa tới. 
Bởi vì, vào mùa này có khoảng 23% nước từ Sông 
Hồng được chuyển qua Sông Đuống. Trong lịch sử 
đã có ít nhất 3 lần nạo vét Sông Đuống ở đọan từ 
Sông Hồng đến Cầu Đuống và các năm 1515, 1729 
(thời Lê) và 1860 (thời Nguyễn). 


Sông Nhuệ 


Sông Nhuệ cũng là một chi lưu của Sông Hồng 
và cũng có vai trò nhất định trong việc thoát \ũ khi 
mùa mưa tới. Vị trí Sông Nhuệ tách ra từ Sông 
Hồng ở khu vực Xã Liên Mạc, Huyện Từ Liêm. Hiện 
nay, ở đây cũng đã xây dựng hệ thống cống-gọi là 
Cổng Liên Mạc, vừa phục vụ tưới tiêu, đồng thời 
giúp cho việc tiêu thoát lũ vào mùa mưa. Trong địa 
phận Hà Nội, sông này chảy qua 2 huyện là Từ 
Liêm (từ Bắc đến Nam huyện) và Thanh Trì (ở phần 
phía Tây huyện). Sau khí qua Huyện Từ Liêm và 
trước lúc vào Thanh Trì, có một đoạn sông chảy 
qua Thị xã Hà Đông của Tỉnh Hà Tây. Sông chảy 
theo hướng Nam là chính. Hiện nay, sông này là 
nguồn nước tưới cho đồng ruộng một số xã của 
Huyện Từ Liêm. Dưới đáy Sông Nhuê, trên nền bùn 
có rất nhiều trai sinh sống và phát triển. 


Sông Tô Lịch 


Sông Tô Lịch cũng là một chỉ lưu của Sông 
Hồng. Nguồn cung cấp nước cho nó là Hồ Tây, 
Nhưng hiện nay, lượng nước này cũng rất ít. Trên 
bản đồ, ta có thể thấy được Sông Tô Lịch bắt nguồn 
từ Phường Bưởi, rối chảy song song với Đường 
Bưởi, sau khi qua Cầu Giấy, nó lại chảy song với 
đường Láng, qua Cầu Mới (Quận Thanh Xuân), 
chảy đến Phường Kim Giang song song với đường 
Khương Đình. rồi sang Xã Đại Kim cửa Quận 
Hoàng Mai (trước Tháng 11/2003 là Huyện Thanh 
Trì), tiếp tục chảy qua Cầu Bươu, qua Xã Hữu Hòa, 
đến Xã Tả Thanh Oai thì làm ranh giới tự nhiên giữa 
Huyện Thanh Trì của Hà Nội với Huyện Thanh Oai 
của Tỉnh Hà Tây, Sau đó đổ vào Sông Nhưệ ở ngã 
ba Hà Liễu (theo mô tả của văn liệu sử học). 


Cũng có người cho rằng, Sông Tô Lịch bắt 
nguồn từ Hà Khẩu, nay là Phố Hàng Buồm. Điều 
này cần được kiếm chứng lại. Thực ra, Cửa Hà 
Khẩu có thể là phần còn sót lại chưa bị lấp hết của 
dòng chảy Sông Hồng trước đó, mà phần lớn đã trở 
thành Hồ Tây. Hiện tượng này hiện nay có thể quan 
sát được ngay cả trên một số đoạn bãi giữa sông 
hoặc các đoạn sông chết ngay trên Sông Hồng ở 
khu vực Hà Nội. Theo tài liệu lịch sử thì trước đây có 


khi nước Sông Tô Lịch lại chảy vào Sông Hồng, nên 
cũng đã có tên là Sông Nghịch Thủy. Hiện tượng 
này có thể là nước từ Hồ Tây chảy ra, giống như 
Biển Hồ đổi với Sông Mê Kông ở Campuchia, chứ 
không phải là nước từ Sông Nhuệ đưa sang như 
mội số ý kiến trước đây. Trong lịch sử, Sông Tô Lịch 
đã có vài lần nạo vét. Đó là: 


- Năm 1192. sông được khơi sâu thêm để thuyền 
ra vào và đi trên sông được. Sau này cửa sông bị 
lấp để xây dựng đường phố. Kể từ đó, dòng nước 
của SôngTô Lịch bị thu hẹp lại và không trao đổi 
được với Sông Hồng hay Hồ Tây. Tuy nhiên, sau 
đỏ, Sông Tô Lịch ngày càng bị cạn dần và ý nghĩa 
của nó đối với đời sống của Kinh thành Thăng Long 
không còn nhiều nữa. Cho đến đầu những năm 70 
của Thế kỷ XX, Sông Tô Lịch đã trở thành dải đất 
trũng trồng rau muống của nhân dân sống ở hai 
bên bờ của nó. 

- Trong khoảng thời gian 1976-1980, Thành phố 
Hà Nội đã có chương trình khai thông dòng Tô Lịch. 
Trong khoảng thời gian này hàng trăm ngàn mét 
khối đất đã được đào dọc Sông Tô Lịch từ Bưởi cho 
đến Xã Đại Kim. Tiếp theo, từ đá đến nay, 2 bờ 
Sông Tô Lịch đã được kiên cố hoá bằng bê lông. 
Đến nay, cũng giống như một số sông khác ở Hà 
Nội, nước Sông Tô Lịch bị ô nhiễm rất nặng. 


PHỤ LỤC †1: 
DÔNG SÔNG NƠI ĐỒ THÀNH XƯA 


Như là một thành tạo cửa tự nhiên, đồng bằng 
Sông Hồng có tuổi gấp hàng chục vạn lần tuổi thọ 
của đô thành Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ từ khi có Thăng 
Long - Đông Đô - Hà Nội thì đồng bằng Sông Hồng 
mới thực sự trở thành cái nôi của dân tộc Việt Nam, 
cái nôi của nền văn minh Sông Hồng. 


Địa danh Hà Nội mới xuất hiện từ năm 1831 dưới 
thời Minh Mạng - triều Nguyễn, nhưng dải đất mang 
tên Hà Nội hiện nay gồm cả nội ngọai thành đã có 
một lịch sử lâu đời. 

Điều này sẽ được nhận biết rõ khi bạn ghé thăm 
Thành Cố Loa - một công trình xây dựng vĩ đại, 
cũng là thành tựu to lớn của tổ tiên ta về mặt khoa 
học quân sự. Nhưng đáng nói hơn cả là Cổ Loa đã 
từng là trung tâm chỉnh trị của nước Âu Lạc - tên 
nước ta buổi giữa Thê kỷ III Tr. CN. 


Cho đến năm 544, vị anh hùng dân tộc Lý Bí lên 
ngôi Hoàng để mới đặt tên nước là Vạn Xuân. Thời 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


57 


kỳ này, để chống lại quân xâm lược nhà Lương, Lý 
Bí đã cho dựng thành lũy ở cửa Sông Tô Lịch. Năm 
607, nhà Tùy dời châu trị Quận Giao Chỉ từ Long 
Biên thuộc Tỉnh Bắc Ninh sang Tống Bình thuộc địa 
phận Hà Nội. Tống Bình giữ địa vị là trung tâm 
chính trị của chính quyền đô hộ (thời kỳ Bắc thuộc). 
Nhiều thành trì đã được xây dựng ở khu vực này, 
đảng kể là La Thành của Trương Bá Nghi, sau được 
Trương Chu và Cao Biền đắp thêm, rộng lớn hơn 
gọi là Đại La Thành. 


Trải qua bao diễn biến lịch sử đến năm 1010 Lý 
Công Uẩn lên ngôi đã dời đô từ Hoa Lư - Ninh Bình 
đến khu Đại La của Cao Biển và đặt Kinh đô mới 
với cái tên là “Thăng Long" nghĩa là “Rồng bay lên”, 
tượng trừng sức vươn tới của dân tộc, tự hảo là con 
cháu Rồng - Tiên. 

Ngay từ khi được chọn làm Kinh đô, phố phường 
ở Thăng Long đã phát triển mạnh. Qua sử sách cũ, 
hồi đó đã có môt số phường. Phường cũng giống 
như xã ở nông thôn - là đơn vị dân cư quần tụ trên 
một khu vực nhất định trong Kinh thành, phần lớn 
cùng chung một nghề nghiệp. 


Các phường đến ngày nay vẫn tồn tại như 
Phường Tích Mã - nay là Làng Nghi Tàm; Phường 
Bố Cái - nay thuộc Làng Bái Ân; Phường Báo Thiên 
- nay là Phố Báo Khánh và Phổ Lý Quốc Sư; 
Phường An Hoa - nay là Yên Phụ; Phường Toán 
Viên ở vào khoảng phía Nam Hồ Tây. 


Nói đến Kinh thành Thăng Long không thể quên 
vai trò vị thế của dòng Sông Tô Lịch. Có thuyết cho 
rằng Tô Lịch là tên một người sinh trưởng ở Kinh 
thành Thăng Long vào khoảng Thế kỷ IV, V. Tô Lịch 
có ba anh em trai rất thương nhau, cùng nhau ở 
chung, làm chung, ăn chung, hưởng chung. Sau khí 
Tô Lịch mất, nhân dân đã lấy tên Tô Lịch để đặt tên 
làng và tên sông, là nơi Tô Lịch đã ở lúc còn sống. 


Dòng Tô Lịch ngày trước lượn quanh, như bao 
vây toàn bộ Kinh Thành, một nhánh phía Đông 
thông ra Sông Hồng ở đầu Phố Hàng Buồm và Phố 
Chợ Gạo ngày nay; một nhánh phía Tây từ Hồ Tây 
chảy về phương Nam rồi nhập vào Sông Nhuệ ở địa 
phận Làng Hữu Lễ, Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây 
bây giờ. Nhánh này, đoạn đến Làng An Lăng lại 
tách ra thành một nhánh nhỏ chảy về phía Tây 
Nam, đó là con Sông Kim Ngưu. 


Sông Tô Lịch ngày xưa to rộng hơn bây giờ nhiều. 
Thuyền trên mạn ngược có thể từ Sông Hồng qua Cửa 
Hà Khẩu - hiện nay là Phố Hàng Buồm mà vào Sông 
Tô. Thuyền từ trong Nam ra có thể theo Sông Đáy, 
Sông Nhuệ mà sang Sông Tô Lịch rồi vào Kinh thành. 


Nói chung các phố phường của Thăng Long đầu 
tiên tập trung ở đầu Sông Tô Lịch nơi thông ra Sông 
Hồng. Muốn đi thuyền dạo quanh các phố phường 
ở Thăng Long là điều có thể làm được. 


Còn Sông Tô Lịch ngày nay, trải qua thời gian 
chiến tranh, con người sinh sống đã làm diện tích 
của dòng sông bị thu hẹp lại. Ngày trước, Vua chúa 
thường đi du thuyền thưởng ngoạn phong cảnh sinh 
hoạt của dân cư Kinh thành, Ngày nay, chẳng 
những không thể đi lại được trên sông bằng thuyền 
mà sự ô nhiễm đã làm cho Sông Tò mất đi vẻ đẹp 
và tầm nhìn khoáng đãng của ngày xưa. Những 
năm gần đây, các nhà nghiên cửu môi trường mới 
giật mình khi Hà Nội ngày càng biến đổi thì dòng 
sông trong xanh này cũng đã chuyển sang màu 
đen, hôi hám. Cả con sông dài bây giờ không thấy 
còn đoạn nào có màu nước trong xanh mà chỉ có 
một màu đen đặc, ai đi qua cũng nín thở, rảo bước 
cho nhanh. 


Hiện nay, các cơ quan có chức năng đã quan 
tâm đến việc làm sạch dòng sông nạo vết nhiều lần 
và xây kè, ta luy ở hai bên bờ bằng đá, nhưng để 
khơi trong thì còn phụ thuộc vào thời gian và ý thức 
của con người trong những năm tới. 

Hà Nội bước vào Thế kỷ XXI nhà cao vươn lên 
nhiều tầng, phố vẫn còn nhỏ, con đường vẫn hẹp 
nhưng làm thế nào để trả lại cảnh quan môi trường 
tươi đẹp vốn có của dòng sông tà một bài toán khó. 
Các phố phường đều trở thành nơi tập trung buôn 
bán, và dòng sông gắn liền với Thủ đô từ rất xưa thì 
nay phải nhận hậu quả đáng buồn của sự phát triển. 


THUẬN HẢI 
(Trích Dân tộc và thời đại số 18/2000) 


PHỤ LỤC 2: 
LƯỢC SỬ DÒNG TÔ(") 


Tô Lịch là nhánh của Sông Nhĩ HàäU), là dòng 
sông cổ của Thăng Long, vì thế sách xưa và nay đều 


(Œ) Mục viết này, để phù hợp với nội dung một bộ sách 
lớn, chúng tôi đã mạn phép tác giả bổ sung thêm 
nhiều chị tiết để nâng giá trị thông tin cho mục viết 
trên. B.T. 

(1) Theo cụ Nguyễn Văn Uẩn (Sách Hà Nội nửa đầu 
Thế kỷ XX) thì sau lũ, bãi sông là trằng cát giống như 
vành tai nên gọi lá Sóng Nhĩ Hà. 
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nói: Tô Lịch là sông quê hương của người Hà Nội: 


tung, Rau 
Sông Tô xưa nước đầy ắp, dân Kẻ Chợ sống 


Ở hai bên bờ sông buôn bán tấp nập, trên bến 
dưới thuyền. 


X4 Đans Ủa, vừa, txana, JÈa, má, 


Sông Tô bắt nguồn từ Sông Hồng, là nhánh của 
Sông Hồng. Nhưng trước Thế kỷ XI, ở lưu vực Hà 
Nội bây giờ, Sông Tô có hai cửa, cửa phía Bắc Hồ 
Tây và Cửa Hương Bài chợ Gạo, gọi là Cửa Giang 
Khẩu, sau đổi thành Hà Khẩu. Qua khảo sát địa lý, 
thì nguồn vào của Sông Tô là Cửa Thiên Phù (Bắc 
Hồ Tây), còn Giang Khẩu là cửa ra của một nhánh 
Sông Tô. 


Trải qua các giai đoạn lịch sử, Sông Tô mang 
nhiều tên khác nhau: Tô Lịch, Lai Tô, Hương Bài, 
Địa Bảo nhưng người Hà Nội thường gọi một cách 
thân thương: Sông Tô. 


Tên Sông Tô Lịch do đâu mà có? Theo sách 
Việt điện u lính thì Tô Lịch là tên một vị thủ lĩnh 
làng - Hà Nội - (Cách gọi của Giáo sư Trần Quốc 
Vượng). Tô Lịch có nhiều công với đân tàng nên khi 
ông mất, làng Hà Nội gốc được mang tên ông, rồi 
được phong là Long Đỗ Thần hay Tô Lịch Giang 
Thần. Về mùa mưa lũ, nước trong đồng đổ dồn vào 
Sông Tô và thường cao hơn nước Sông Hồng nên 
dòng nước Sông Tô chảy vào Sông Hồng; bọn đô 
hộ phương Bắc không biết nên gọi là Sông “nghịch 
thủy”. chúng đã tổ chức lễ tế Tô Lịch Giang Thần ở 
Đền Bạch Mã và phong ông là: ®ô Phủ Thành 
Hoàng Thần Quân”. Lại có thuyết nói rằng vào năm 
864-873, Cao Biển làm Tĩnh hải Vương quân Tiết 
độ sứ An Nam Đô hộ phủ, Biển đóng quân ở vùng 
đất Phật tích. Một hôm Biển đi du ngoạn, xem 
phong thủy có gặp một ông già hình nhân kỳ dị từ 
lòng sông bước lên. Cao Biển liền đón hỏi; ông già 
nói: “Lão phụ họ Tô, tên Lịch, quê ỏ gần đây" rồi 
phút chốc biến mất. Cao Biển biết đây là Thần sông 
và đặt tên là Sông Tô Lịch. 


Dòng Sông Tô đã có ít nhất là 3 nơi được sử 
sách nhắc tới như là một địa danh lịch sử: Đó là cửa 
Sông Tô (cửa ra) ở Phường Giang Khấu. 

Vào Thế kỷ VIII, IX bên bờ Nam Sông Tô, nhánh 
chảy qua vùng đất nội thành bây giờ, lần lượt xuất 


hiện 3 tòa thành: Thành Giao Châu hay Thành 
Giao Chỉ tức La Thành, có cửa mở ra Sông Cái, gọi 
là Đông La Môn. 


Thành thứ hai là Tử Thành (Thành Con) nằm 
trong La Thành, Đến năm B58, thành này được mở 
rộng, bên ngoài rào bằng tre trúc, nên có tên là 
Thành Lặc Trúc và đều ở bên bở Sông Tô Lịch, nên 
gọi là Thành Tô Lịch. Đây cũng là phần đất của 
Thành Thăng Long thời Lý - Trần. 


Địa danh quan trọng nhất bên bờ Sông Tô, đó là 
ngã ba Söng Thiên Phù - Tô Lịch có Bến Hồng Tân 
(vùng Chợ Bưởi bây giờ). Trên đường từ Hoa Lư về 
thăm quê ở Cổ Pháp, Vua Lý Công Uẩn đã đừng 
thuyền ngự tại đây và nhận ra thể đất “Dựng nghiệp 
để vương cho muôn đời”. Và cũng chỉnh tại đây, sau 
Chiếu dời đó, vào mùa Thu, tháng Bảy năm Canh 
Tuất (1010), thuyền ngự với chiến thuyền của văn 
võ bá quan hộ tống từ Hoa Lư, Vua Lý Thái Tổ đã 
ngược dòng cập Bên Đại La, tức Bến Hồng Tân. 


. Đân vùng Bưởi đón nhà Vua với lụa là, gấm vóc và 


nhiều sản vật quý, sau được nhà Vua ban tặng tên 
làng Nghĩa Đô và Bái Ân. 

Từ ngày Lý Thái Tổ định đô Thăng Long và trải 
qua các triều Lý - Trần - Lê, Sông Tô Lịch có một 
Sức sống mạnh mẽ, phong phú. 


Trước hết, hai bên sông xuất hiện nhiều làng, 
dân cư đồng đúc, kinh tế phát triển, nhiều công 
trình kiến trúc, chủ yếu là chùa, quán và cũng tại 
hai triển Sông Tô này, xuất hiện những danh nhân 
văn hóa đất nước. Bên tả ngạn gồm phần đất của 
2 Huyện Thọ Xương, Vinh Thuận, ngoài thành nội, 
còn có 61 phường thợ thủ công, dân Thập tạm trại, 
từ Lệ Mật sang khai khẩn, trồng lúa, rau, hoa; dân 
Kẻ Láng có sản vật húng Láng nổi tiếng suốt mấy 
đời nay. 


“0á 9 xse, Rang Êáơo, ngế âm, 
€z.„a Đâu, Šét, sa, cảm ĐÁ âu, 


Ngoài các sản phẩm nông nghiệp, dân cư ven. 
Sông Tô còn các nghề thủ công nổi tiếng như Nghĩa 
Đô, An Thái, Đông Xã. Các Làng Trích Sài (Làng 
Trích Sài (Kiếm củi) nổi tiếng về nghề dệt Thổ cẩm 
(lĩnh tía). Tương truyền nghề này, được Công chúa 
Ngọc Đô (Chiêm Thành) truyền dạy cho dân làng. 
Ngọc Đô là nàng Công chúa được Vua Chiêm 
“Cống phẩm” tặng Vua Lê Thánh Tông. Sau bà về 
an tri tại Làng TríeF: Sài, mở phường dệt nh tía và 
nghề đó truyền mãi về sau (B.T). Bái Ân, Nghĩa Đô 
có nghề dệt lụa lĩnh nổi tiếng từ ngàn xưa. Dân 
Huyện Long Đàm xưa có nhiều làng xã nằm ven 
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Sông Tô, có các nghề nổi tiếng như dưa cà Làng 
Gữừng, kìm hoàn ở Định Công Thượng, nghề làm 
quạt và kẹo bột bỏng gạo ở Kim Lũ, Làng Ngâu có 
nghề nấu rượu, Tứ Kỳ làm bún đã mấy trăm năm... 


Dọc hai bở Sông Tô xưa từ Bưởi đến Chợ Gạo và 
từ Bưởi đến Thanh Trì, Thường Tín có nhiều làng cổ, 
mỗi làng đều có đầy đủ thiết chế đình đền, chùa, tính 
sơ bộ có tới cả trăm đình, đền, chùa, miếu. Nhưng 
nổi tiếng nhất có Đền Bạch Mã thờ Tô Lịch Giang 
Thần, Đền Quản Thảnh thờ thần Trấn Võ, Đền Đồng 
Cổ Làng Đông Xã, thờ thần Đồng Cổ và là nơi từ thời 
Lý Phật Mã, hàng năm mở hội thể gọi là Hội thề Đền 
Đồng Cổ: “Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần 
minh trụ diệt, Ở vùng Bưởi còn có Đình An Thái thờ 
ông Dầu, bà Dầu, tương truyền là người hy sinh thân 
mình cứu Vua Lý Anh Tông - người có công đánh 
giặc Tông trên Sông Như Nguyệt. Vùng Kẻ Cót, Kẻ 
Mọc có rất nhiều đình chùa thờ các nhân thần có 
công với nước và có các dòng họ nổi tiếng về khoa 
bảng. Làng An Lãng có “Chiêu Thiền Tự” (tức Chùa 
Láng), gắn liền với tên tuổi thiền sư Từ Đạo Hạnh, 
một nhà sư, một nghệ sỹ chèo. 


Kim Lũ tà quê hương của danh nhân văn hóa 
Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Công Thế 
và Nguyễn Trọng Hợp. 


Vùng Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Tam Hiệp gắn liền 
với tên tuổi đanh tướng Phạm Tu, võ tướng trong 
cuộc khởi nghĩa Lý Bí, Thế kỷ VI. Nơi đây còn có 
nhà hiền triết Chu Văn An, bậc túc Nho thời Trần, 
xin chém 7 viên quan đại thần gian tham. Trên đất 
trang Cung Hoàng xưa, bên bờ Sông Tô, Chu Văn 
An đã từng mở trường dạy học; nơi đây nay là văn 
chỉ Chu Văn An cùng với bia 30 vì khoa bảng của 
Huyện Thanh Trì; Đối diện với văn chỉ Chu Văn An, 
bên này Sông Tô, trên đất Bằng Liệt xưa là Miếu Xạ 
Can (miếu trừ nạn hạn hán), gọi Nôm là Miếu Gàn, 
thờ người học trò thủy thần của Chu Văn An - nghe 
lời thầy , người học trò này đã dùng bút mực cầu 
đảo trời mưa chống hạn, cứu lúa cho cả vùng. 
Truyền thuyết về người học trò thủy thần đã trở 
thành tín ngưỡng văn hóa của dân vùng Hồ Linh 
Đàm. Hồ này cũng là dấu tích của Sông Tô, giống 
như Hồ Tây là dấu tích của Sông Hồng. 


Đời sống Sông Tô thật phong phứ. Nó chứa đầy 
ắp những sự tích và di tích lịch sử văn hóa. Tiếc thay 
Sông Tô nay đã trở thành con sông “Chết”, một ao 
tù dài vì mất nguồn, do Sông Hồng đổi dòng, do 
đắp đề Cơ Xá chặn cửa sông và do san lấp xây 
dựng phố phường... cùng nhiều nguồn nước thải 
không qua xử lý đổ vào con sông này. 


Giá như mai đây, Sông Tô Lịch khơi nguồn, trả 
lại sức sống cho nó. Bằng cách làm kênh dẫn nước 
từ Sông Nhuệ vào Sông Tô, có thể từ Cổ Nhuế về 
Nghĩa Đò hoặc từ Cầu Diễn về Cầu Giấy. Hoặc từ 
Sông Hồng vào Sông Tô qua trạm bơm Nhật Tân 
dẫn nước trên nền cũ Sông Thiên Phù về Nghĩa Đô. 
Đó là ước mơ về sự bảo tồn vô giá đối với con sông 
thơ mộng mang nhiều kỳ tích này. 


NGUYỄN TẤN PHÚC 
(Trích Bảo Người Hà Nội - Xuân Kỹ Mão, 1999) 


PHỤ LỤC 3: 


TRĂNG LẠI HIỆN TRÒN TRÊN 
DÒNG SÔNG TÔ 


Ấy là năm tháng không bình thường đối với cuộc 
đời một dòng sông: Tháng 3 năm 1977, lưỡi mai 
đầu tiên đặt xuống, mặt Tô Lich xao động. Tô Lịch 
bàng hoàng thức dậy. Sáng hôm ấy, còn mở hơi 
sương, tâm hồn tôi cũng được đánh thức cùng với 
con sông. Bởi vì đêm hôm qua, tôi ngũ lại nhà một 
người bạn ở Làng Cót, nghe cụ già kể chuyện về 
ngàn năm Kinh kỳ, về cái chợ bến nợ bên bờ sông... 
Tôi ngú và đắm mình trong một giấc mộng dài cùng 
với dập dìu xe ngựa cùng với cánh buôm lướt nhẹ 
trên dòng nước biếc. Cánh buồm nâu mang tôi đi 
qua những Thể kỷ đầy biến động của Thăng Long 
- Đông Đô - Hà Nội... 


Tôi tỉnh đậy. Cả một quãng sông náo động. Bờ 
bên kia thuộc đất Láng, đoàn người đang đổ xuống 
làm tái sinh dòng sông. 

Thật ra không phải đến bây giờ người Hà Nội mới 
có ý thức tái tạo cuộc đời Tô Lịch. Con sông ấy, phố 
phường nọ, con người đây gắn bó tự thuở xa xưa, 
nặng tình nặng nghĩa. Cho nên khi con người ngẩng 
mặt lên đón chào bình minh tỏa ra từ ngọn cờ đỏ sao 
vàng thì đã nghĩ đến sự đổi đời cho dòng sông từng 
chung ấm lạnh với mình qua nhiều thế hệ. Từ quang 
vinh Điện Biên Phủ, người chiến sỹ trở về Thủ đô, 
bắt tay khơi lại sông. Bước vào những năm đầu của 
kế hoạch năm năm lần thứ nhất, đoạn Sông Cống 
Mọc - Cầu Lủ được nạo vét. Dòng sông đang tưng 
bừng trẻ lại thì đùng một cái, chiến tranh bùng nổ. 
Sông lại im lim trong màu nước đen ngòm. Nhưng 
dọc hai bên triển sóng, nhịp độ cuộc sông đã khác 
nhiều. Sông dào lên sức lực. Đất tràn trề sinh nở 
mùa màng. Khi những chiếc máy bay giết người 
dohnson (Giôn xơn), Nixon (Nich xơn) bụng chứa 
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đẩy bom lao tới gây ra trận nổ tàn ác trên bầu trời 
Thủ đô. Dòng sông êm lặng ở hương cững giật mình 
quấy dậy trong từng trận lửa xé trời... Cho đến sau 
cái mùa hoa đào hoa mai vĩ đại, chiến dịch Hồ Chí 
Minh, Thăng Long - Hà Nội rực rỡ biểu tượng là một 
sân ga cửa con tàu lịch sử nhân loại, thì Tô Lịch 
bâng khuâng xao xuyển, 


CỔ Lưt màn ÑU cầm cá, nÑ ta; 


Lãng quên sao được Sông Tô ơi! Từ lòng phố, từ 
lòng người, tiếng vọng lại ân tình biết bao: 


Câng «man câu, Kiếc dàng, 


Hai đoạn thơ trên đây, tôi rút trong số tay thơ của 
mội người bạn viết từ năm 1975. Lúc đó, anh bạn 
tôi nào đã biết kế hoạch trẻ hóa Sông Tô Lịch của 
Hà Nội. Nhưng do sự thôi thúc tự nhiên của tình 
cảm, bài thơ viết ra đưới dạng đối ca giữa phố với 


dòng sông. Điều đó chứng tỏ người Hả Nội gắn bó. 


với mảnh đất này biết bao. Chiếc cầu gỗ phía Bắc 
Hồ Gươm dẫu không còn nữa, cầu vẫn bắc qua 
nhiều thế hệ của lòng người. Mặt đầm kia dầu đã bị 
lấp cạn, gợn sóng vẫn xao động trong câu hát cũ. 
Cây đa, cây sỉ xum xuê cành lá và rễ phụ ở Đền 
Ngọc Sơn bị đổ bởi cơn bão số ba, đã được dựng 
dậy và bình yên tỏa bóng trên mái đền cổ, bình yên 
tỏa bóng mát lịch sử trên đất Thủ đô hôm nay. Và 
dòng Tô Lịch dòng sông bè bạn, dòng sông ân 
nghĩa ấy đang trẻ lại cùng với Hà Nội trẻ lại. 


Lễ w 


Mỗi vùng quê tự hào về một con sông. Mỗi Thủ 
đô được tôn thêm vẻ đẹp nhờ một con sông. Sông 
bạo nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Con sông 
mang trong mình sức sống dối dào của một vùng 


đất. Nó phân ánh lịch sử đau thương và quật cường 
của mội làng, một phố hay cả một dân lộc. Nói đến 
Kinh thành Thăng Long không thể không nói đến 
Sông Tô Lịch, Nhiều người cũng nhắc tới cái hào 
khí của “Núi Nùng Sông Nhị”. Nhưng thật ra Nhị Hà 
chỉ là quãng ngắn của dòng Sông Hồng. Còn Tô 
Lịch mới thật sự gắn bó và ôm ấp Thăng Long tựa 
như vòng tay choàng lấy Hà Nội từ Đòng Bắc xuống 
phía Nam. Kinh thành cũ cững chạy viền theo vòng 
tay đó, Còn Núi Nùng chẳng qua là một cái gò thấp. 
Ngôi đền cũ trên đỉnh gò soi bóng bên bờ sông thờ 
vị thần đã có công khai phá ra mảnh đất này: thần 
có tên là Tô Lịch. Thuở ấy, hai anh em Tò và Lịch 
sống giữa vùng hoang rậm, tựa lưng vào nhau, 
thương yêu nhau, phát rậm. trồng cây gây mùa. Sự 
sống phồn vinh gợi những thế hệ cháu con đến sinh 
cơ lập nghiệp đọc hai bờ sông. Và họ đặt tên cho 
con sông tình sông nghĩa ấy là Tô Lịch. Đến khi Lý 
Công Uần đọc Chiếu dời đó. cắm đất tại đây, đã 
phong cho Tô Lịch là: Quốc đô định hang Thành 
hoàng Đại vương! Thế là Sông Tô đối với người dân 
Kinh thành vừa thiêng liêng vừa gần gũi thân tình. 


Từ đó, con sông tự hào gắn tên minh vào lịch 
sử sình hoại và dựng nước của cả một Thủ đô và có 
sức hấp dẫn với tất cả mọi người dân trên giải đất 
chữ S này. Dẫu thời gian chao động, dòng sông lắc 
lư cạn nước, cuối cùng chỉ còn lại một dải mương 
nhỏ trên qương mặt cửa đất đai già cỗi, nhưng 
người ta vẫn gọi đó là “Sông”. Trên bản đồ Hà Nội 
Cổ - Cận - Kim đều không thể không vẽ vệt xanh 
Tô Lịch ôm vòng phổ phường. Trong tâm tưởng cửa 
người Hà Nội, Tô Lịch vẫn hiện lên như một kỷ niệm 
đẹp đã, như một hiện thực sinh động. Vì thế khi kế 
hoạch khôi phục dòng sông của Thành ủy công bố 
thì lòng người nảo nức, chờ đón và hăm hở vác 
thuổng, cuốc đi đào đất mở lòng. Dòng sông cũ 
chật hẹp, bức bối, uể oải, bỗng xôn xao dòng người 
nhấp nhô bóng nón, đỏ rực bóng cờ. 


Chao ơi, rộn rạo biết bao được đi bền bờ Tô Lịch 
những ngày hôm nay. Tiếng cười nói của dòng 
người như tiếng hẹn ước của mai sau vằm vặp nước 
biếc, cảnh buồm, tiếng máy ca nô và lời gái tra tình 
tự. Cứ mỗi bình mính, sông lại háo hức chờ đón 
người từ các ngã phố đổ về. Rồi suốt ngày này sang 
ngày khác, cái âm thanh mới mẻ hồi sinh cứ vang 
động. Đêm đến, dòng sông tĩnh lặng, ngốn ngang 
đất đai tưng bừng ánh điện. Sông nằm dài như nỗi 
hoài niệm sâu xa, 


May mắn riêng cho tôi được ngủ lại một đêm 
trong lán nứa cửa Ban chỉ huy công trường. Tôi thao 
thức cùng với sông. Tôi mơ mộng cùng với sông. Một 
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tiếng cá quây, một tiếng đất lở, một tiếng lá rụng, 
tưởng chừng như quá khứ đang về lay gọi. Mơ hồ đâu 
đây bước chân người xưa đi giữa rừng bàng, rừng tre, 
rừng nứa rậm rạp phát hoang dọc hai bên sông. 
Những trận nắng chói chang. Những cơn mưa tầm 
tã. Và bão vật sóng đổi, lũ lựt. Và người tựa lưng vào 
nhau xây làng lập ấp. Nhộn nhịp sự sống kéo nhau 
về. Tiếng giã dó làm giấy vùng Bưởi. Tiếng chày giã 
cốm thình thịch Làng Vòng. Tiếng quay tơ êm đếm ở 
Trích Sài. Tiếng cuốc đất trồng rau ở Yên Lãng. 
Tiếng dao nhẹ nhàng chuốt nan ở Làng Cót... Đất 
lành chim đậu. Từng đàn chim gáy xập xè bay lượn 
chao động hương lúa. Đến lúc Điện Càn Nguyên uy 
nghi ánh nến những buổi chầu của triều đình nhà Lý, 
thì Kinh kỳ cũng nhộn nhịp ngựa xe. Và bóng áo the 
tứ thân của các cô gái gánh hàng thủ công soi bóng 
trên bến nước. Đất và người quyến luyến tiếng gọi 
nhau tình tứ “Hỡi cô thắt lưng bao xanH...”, 


Biết bao kỷ niệm êm đẹp. Nhưng thật ra chẳng 
có quá khứ nào đẹp như hôm nay! Cuộc sống hiện 
tại đang bộn bề, rộn rã. Và chính cải âm thanh tái 
tạo con sông thiên nhiên này là một bài ca lớn, một 
bài ca hào hùng. Âm thanh này nối tiếp âm thanh 
của nhiều chăng lịch sử, đang thúc đấy, xô dồn và 
sẽ mở ra nghìn đợt sóng ào ạt chảy xiết một dòng 
Tô Lịch giữa lòng phố thơm mùi vôi mới. 


Cỏ hoa ánh bóng tà dương... 


Hầu hết những câu ca dao cũ nói về Sông Tô 
còn lưu truyền đến bây giờ thưởng vẽ lên đôi nét 
đẹp đơn sơ, đìu hiu, mang tâm trạng của người đời 
sau nhớ về thuở trước... một cánh buồm trắng lướt 
nhẹ, một tòa miếu cổ nghiêng bên dòng thanh lưu, 
một quán Gió đảm đìa ảnh trăng khuya lạnh lẽo, 
một Cầu Đông mịt mờ sương sớm... Nhưng điều ta 
có thế khẳng định được là nhiều câu ca mang nỗi 
bùi ngùi về cảnh cố đô hưng phế. 

Hẳn có những thời nước Sông Tô đỏ ngầu máu 
giặc. Hẳn gương sông đã từng soi bóng những đàn 
ngựa chiến, những đàn voi trận và cờ xí rợp trời. 
Thế kỷ VI nhà Tiền Lý đã dựng thành ở cửa Sông 
Tô Lịch. Đến khi Lý Công Uẩn lên ngôi thì mảnh đất 
này nghiễm nhiên trở thành đế đô của nhiều triều 
đại nối tiếp. Đánh Tống, đuổi Nguyên, đại phá quân 
Thanh, oanh liệt biết bao. Ngọn thông cổ còn thắp 
nắng như ngọn nến khổng lồ soi về dĩ vãng sáng 
rực ánh gươm khua... Mặt khác, dưới chân thành cổ 
kính vàng son cũng còn ghi lại bao nhiêu buổn tủi, 
đau thương của dân lành. 


Tô Lịch như một thiếu nữ đã qua thời xuân sắc. 
Bọn Vua chúa không nhòm nhó đến nữa. Triều đình 
nhà Nguyễn càng thờ ở, chẳng hề nghĩ đến việc 
nạo vét dòng sông. Phù sa bồi đắp lấp kín cửa 
Sông Tô. Và cái nơi giao lưu của Thiên Phù - Tô 
Lịch tấp nập thuyền bè, dập dìu trai thanh gái lịch 
chỉ còn lại là mảnh đất làng và lưu lại bóng dáng mơ 
hồ của nó trong một cái tên gọi: Giang Tân! 


Sông Tô ân hận trong những năm tháng dài 
đằng đăng về sau, tự mình chôn vùi những kỷ niệm. 
Ngày nay, công trường mở ra, khơi lòng đất lên, mắt 
người Hà Nội thời đại xã hội chủ nghĩa được nhìn 
thấy một ít '2/ sẵn” của các thời đại phong kiến và 
ngoại bang thống trị. 


Sông Tô cứ lặng lẽ. Tiếng dễ kêu rền những 
đêm Thu! Tôi đã từng nghe tiếng dế bên bở Tô Lịch 
ở đoạn cuối Thanh Trì hay đoạn giữa Kẻ Gói... 
Tiếng dể ru lịm người như tiếng vĩ cầm kéo dài dọc 
theo dòng nước trôi. Không khí sôi động ban ngày 
vừa lặng đi, là tiếng dế nổi lên, triền miên. Có phải 
sông đã biết con người đến tái tạo cho mình, vì thế 
cất lên lời chăng? Nằm bên công trường Nghĩa Đô, 
tôi nghe tiếng dể đó. Xuôi xuống công trường Cầu 
Giấy, tôi lại nghe tiếng dế đó. Nằm trong lán nhỏ 
công trường gần Nhân Chính, tôi lại nghe điệp khúc 
đó. Tiếng dế như đeo đuổi tôi để gửi gắm, để bày 
tổ một nỗi niềm bao lâu ủ kín. Nhưng phải đến 
Giang Tân, nơi gặp gỡ của Tô Lịch - Thiên Phù, hợp 
lưu hai dòng nước chảy thúc vào góc thành nhà Lý 
để rồi tạo ra truyền thuyết bi thảm ông Dầu bà Dầu 
nộp mạng mình cho thủy quái và nhà Vua khỏi 
bệnh đau mắt thì mới thấm tiếng dế rên dài những 
đêm Thu... Tôi đắm mình trong im lặng để nghe dế 
kêu. Tôi lại xuôi theo Sông Tô, bước giữa ngổốn 
ngang công trường đất, gạch, lán trại, quang gánh. 
Cứ thế, tiếng dế vang vọng cho đến tận canh ba, 
canh tư, khi công trường đã bớt náo động tiếng hát 
tiếng cười rộn rã thì mới im bặt. Ánh sáng chan hòa 
dội xuống. Sóng nước Sông Tô xáo động. 


Đêm mùa Hè. Tôi theo một đoàn học sinh đến 
lao động ở công trường Tô Lịch. Các em cười nói vô 
tư. Sông Tô già nua mà cuộc đời hiện tại thì quá trẻ. 
“Rồi đây, dòng sông cũng trê lại như cuộc đời”. Tôi 
muốn nói to lên với Sông Tô điều ấy. Giữa đêm vui, 
tôi thẳng thốt nhận ra một điều mới lạ: vẳng trăng 
soi trên mặt nước Tô Lịch! Có lẽ đọc đến đây, nhiều 
bạn sẽ nói rằng: điểu đó chẳng có gì là lạ. Vâng 
trăng soi mặt nước là chuyện bình thường trong thơ 
ca và trong đời sống hàng ngày. Sông Hồng vằng 
vặc lộng lẫy ánh trăng, Sông Nhuệ êm đềm vàng 
mịn vành trăng nhỏ. Hỗ Tây bao la ánh trăng tan 
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chan hòa. Nhưng tôi cam đoan rằng, trong chúng ta 
chưa ai để ý đến trăng trên dòng Sông Tô bởi vì 
chúng ta đã quên lãng những đêm trăng trên dòng 
sông ấy. 


Tôi tạm rời công trường, đi xuôi về phía Cầu Mới 
và xuôi xa nữa, theo dòng Tô về phía Nam để được 
nhìn trăng ở nơi nước còn đen đặc chưa có sự bề 
bộn của công trường làm tan vỡ. Mỗi đêm nhìn thấy 
trăng một vẻ khác. Trăng Thượng huyền. Trăng 
Trung tuần. Trăng Hạ huyền... 


Hôm nay, thế hệ chúng ta trở về với Tô Giang và 
lượm lại vầng trăng ấy, trả lại cho Tô Giang vẻ đẹp 
của những đêm trăng. Mùa Hè năm 1977, lần đầu 
tiên chúng ta nhìn thấy trăng soi trên mái Sông Tô. 


Sau mấy Thế kỷ, bây giờ Mặt trăng dưới Tô 
Giang mới lại được nhìn thây mặt người, rạng rỡ 
niềm vui. Hàng vạn người các khu phố, các xí 
nghiệp, học sinh, cán bộ... cả một thể hệ sau ba 
mươi năm cầm súng, bước vào những ngày lao 
động quyết liệt, xây dựng lại Thủ đó, cùng góp sức 
khơi thông dòng Sông Tô. Quãng sông dài hơn 5 
km từ Nghĩa Đô đến Ô Cầu Giấy lúc nào cũng dóng 
dả tiểng loa, phấp phới bóng cờ, nhộn nhịp tiếng 
cười nói. Đường Láng chật hẹp tấp nập người và xe 
đạp, ổn ào và bụi băm. Công trường đã thu hút khá 
lớn sức lao động thừa ở các khu phố. Mùa hoa 
phượng về, giáo viên và học sinh cũng góp phần 
tạo nên cái công trình mỹ thuật lớn này. Có bạn 
thanh niên sau khi tỉnh nguyện ởi lao động ở Hoàng 
Liên Sơn trở về, lại xung phong bắt tay ngay vào 
việc đào sông. Nào là sinh viên Trường Đại học 
Nông nghiệp, nào tà sinh viên Trưởng Đại học Sử 
phạm, Trường Đại học Y khoa, Bách Khoa... Họ vừa 
lao động vừa cười nói ríu rít. Nhiều đơn vị công nhàn 
vừa hoàn thành kế hoạch đắp đề, liền kéo quân về 
dựng lán đào sông. Cả những đồng chí bộ đội vừa 
rời chiến trưởng, buông tay súng, hăm hở cầm cán 
thuống... Xe cải tiến, quang gánh, máy hút bùn. Cơ 
giới và thủ công. Tập nập và ồn ã. 

Tuổi thanh niên mười bảy mười tám tuy mới lao 
động chân tay, đã đạt được những con số kỳ lục, 
làm náo nức cả công trưởng: Cuối tháng Tám, khu 
phố Ba Đình đã hoàn thành kế hoạch cả năm được 
giao, chỉ gần hai mươi ngày đầu tháng Tám, khư 
phố Hoàn Kiếm đào đắp hơn trăm nghìn mét khối 
đất, học sinh nhiều trường Đại học hoàn thành khối 
lượng được giao trước thời hạn... 


Lớp thanh niên hồi năm 1960 đi đào đất, trồng 
cây ở Hồ Bảy Mẫu thì nay họ đã dắt con vào Vườn 
hoa Thống Nhất xem cây cảnh cá vàng. Những 


sinh viên Trường Tổng hợp, Sư phạm tham gia 
gánh đất, gánh cát mở rộng Đường Cố Ngự. thì nay 
họ đã được nhìn thấy con cái mình chạy tung tăng 
dưới răng liễu lồng lộng gió và thơm ngát hương 
hoa... Mới đó, đã gần hai chục năm rồi. Chóng quả. 
Hai chục năm ấy, vừa chống chọi với hàng trăm trận 
lửa Hoa Kỹ họ vẫn ươm cây và vun bón vườn hoa. 
Phong thái Hà Nội luôn luôn lãng mạn cách mạng. 
Lớp thanh niên những ngày bước vào kế hoạch 
năm năm lần thứ hai, họ nghĩ đến mai sau Vườn 
hoa Thanh Nhàn rợp mát bóng cây và ngào ngạt 
mùi hương; Vườn hoa Thủ Lệ nhẹ lướt con thuyền 
ngắm đàn hươu gặm cỏ; dọc bờ Sông Kim Ngưu 
mườn mượt đôi hàng cây xanh; và dòng Sông Tô 
Lịch... đẹp quá chừng, dòng sông ấy sẽ soi bóng 
những lứa đời trong đêm trăng hò hẹn. 


Họ ý thức được như vậy. Họ cầm chắc tương lai 
trong tay. Cho nên lúc này, họ lao động không tiếc 
sức mình. Họ không ngần ngại. Chân họ ngập vào 
bùn và xới đất lên. Những ngày nắng tháng Năm, 
tháng Sáu, hạn cháy lúa, nắng xói xuống tận bùn 
sâu, gió Nam thốc lửa vào mặt, nắng căng lên oi ả, 
không khí lao động vẫn khẩn trương. Rồi mưa, từng 
cơn mưa xối xả. đưa được một khối đất lên bờ thật 
vô cùng vất vả. Vậy mà họ vẫn tạo được một năng 
suất lớn ngay giữa mùa mưa... Nhật ký công trường 
luôn ghi những tin vui. Từng ngày, từng ngày, cuốn 
nhật ký lại dày thêm trang. Mỗi trang giấy một nỗi 
hồi hộp chờ đợi. Cho đến một ngày nào đó, chắc 
không xa lắm, đồng chí chỉ huy công trường sẽ ghí 
những dòng chữ ở trang chót cuốn nhật ký: “Công 
trình Sông Tô Lịch đã hoàn thành". 


Cuốn nhật ký công trường gấp lại. Nhưng đăng 
sau đó là một dòng sông mới mở ra biếc xanh và ử 
hương thơm bốn mùa... 


Mội dòng sông mới, một cuộc đời mới, một tình 
yêu mới. Mười ba cây số chiều dài chạy từ Hồ Xuân 
La đến Hồ Yên Duyên làm mát rượi tàng phố. 
Thuyền bè, ca nô ngược xuôi. 


22á« Đang Ôâu 9a Exana, Da, má, 


Hình bóng mờ ảo xa xưa lại tưng bừng sống dậy 
gấp nghìn lần. Chạy dọc theo hai bờ sông là hai 
vườn hoa dài. Thảm có xanh được viền theo kè đa. 
Rời rợi mát bóng đa. Tím ngát hoa bằng lăng. 
Phượng vĩ xòe lửa đỏ. Trắng muốt hoa ban. Êm 
đầm tơ liễu. Cầu Giấy, Cầu Mới, Cầu Bưởi vắt qua 
sông nổi lên hai nửa phố xá. Và thấp thoáng những 
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cặp tình nhân phơi phới đi dạo mát sau những ngày 
lao động vất vả. 


Sông Tô lại hăm hở rủ Sông Lừ, Sông Kim Ngưu 
- những dòng sóng bè bạn đưa nước về tưới mát 
cánh đồng phía Nam ngoại thành. 


Dọc hai bở sông, hàng trăm túp nhà lụp xụp đã 
thay thế bằng những ngôi nhà ửng sáng màu vôi 
trắng và ngói đỏ. 

Nguyễn Siêu, Hàng Lược... Chợ Gạo, Bến Nứa 
v.v... Nhiều lúc đi qua đây trong một chiểu nhạt 
nắng hay một đêm trăng vắng lặng, ta tưởng như 
còn nghe con sông vỗ bồi hồi đưới bàn chân và 
bỗng nhiên lòng ta khao khát hoài tưởng một chấm 
nắng trưa trên mũi buồm, hay một ảnh sao lấp lóe 
nơi bánh lái con đò ngang, hay một chấm đèn dầu 
le lói nơi Quán Gió... Nhưng chắc hẳn một con 
người hoài cổ đến đâu cũng không thể chìm lòng 
giữa cuộc đời đang gấp gấp đổi mới. Kìa, phía 
Đường Phan Đình Phùng nối tiếp Đường Hoàng 
Hoa Thám là Chợ Bưởi, và rẽ lên phía Tây Bắc mấy 
chục thước đầu nguồn của Sông Tô hồi sinh tràn 
đầy sức lực. Trạm máy bơm ầm ï tung nước trắng 
xóa ra Sông Hồng. Hiện thực mới đánh thức tất cả 
mọi người, mọi ngõ phổ chật hẹp, mọi suy nghĩ 
quần quanh, mọi hoài vọng vu vơ... Dòng sông dạt 
dào sóng nước, ấy là tiếng trả lời. Đoàn ca nô nổ 
máy, ấy là tiếng trả lời... Ven sông sẽ tưng bừng phố 
xá và ống khói nhà máy vút cao, nhộn nhịp tiếng còi 
tàu về, tiếng ca của trẻ nhỏ, 


Và vầng trăng sẽ tròn vành vạnh in bóng xuống 
dòng Sông Tô. Những ngày hôm nay, chúng ta đào 
đất mở rộng lòng sông trong nghìn nỗi vất vả để tìm 
lại vắng trăng xưa. Chúng ta đã thấy vầng trăng ấy 
rồi, trăng đã nhìn người, ân tình biết mấy, mặt sông 
sẽ êm đềm xanh mát bóng trăng tròn như chiếc cúc 
vàng cài lên giải áo sông xanh mà hai tà áo, là hai 
nửa phố phường Thăng Long - Hà Nội. 


VÕ VĂN TRỰC 
(Trích Sảng tác Hà Nội tháng T11, 12/1977) 


PHỤ LỤC 4: 


VÙNG GIANG KHẨU CỦA KINH 
THÀNH THĂNG LONG 


Trong quá trình hình thành và phát triển từ một 
làng Hà Nội lên thành một Quốc đô của nước Đại 
Việt suốt 8 thế kỷ, vùng Giang Khẩu - ngã ba Sông 


Tô Lịch - Sông Hồng, đã đóng mội vai trò hết sức 
quan trọng đối với kinh tế - văn hóa Thăng Long. 


Dòng Tô Lịch “⁄ửa frong vừa mát” xưa có 2 cửa 
sông thóng với Sông Hồng: cửa sông phía Bắc (Hồ 
Khẩu - Bưởi bây giờ), nhận nước Sông Thiên Phù - 
một nhánh của Sông Hồng - chảy về Tây Hà Nội. 
Cũng từ Hồ Khẩu, một nhánh khác chảy về phía 
Đông, gặp Sông Hồng thành một cửa khẩu lớn, 
thuộc Phường Giang Khẩu. Theo sách Việt điện u 
lĩnh và Đại Việt sử ký toàn thư, năm 545 Lý Nam 
Đế cho đắp lũy ở cửa Sông Tô Lịch để đảnh quân 
đô hộ nhà Lương. 


Mùa Thu năm Canh Tuất 1010, Vua Lý Công 
Uẩn ngược dòng Nhi Thủy đời đô từ Hoa Lư về 
Thành Đại La. Khi đến ngã ba Tô Giang - Nhị Thủy, 
Vua nhìn thấy rồng vàng rẽ nước bay lên. Từ đó, 
Thành Đại La được mang tên mới là Thăng Long 
với vị trí Quốc đô của nước Đại Việt. 


Từ khi Lý Công Uấn định đô ở Thăng Long, vùng 
cửa Sông Giang Khẩu dần trở thành khu buôn bán 
- thương mại - dịch vụ sầm uất nhất Kinh thành. 


Năm 1035, Vua Lý cho mở Chợ Cửa Đồng. Theo 
Lê Quý Đỏn, thời nhà Lý, ở Chợ Cửa Đông “người 4 
phương lũ lượi kéo đến, học tập, buôn bản, lập đàn 
tràng đại hội sát liên ngay đền thờ Thần Bạch Mã”. 
Đến thời Trần, Chợ Cửa Đông đổi tên thành Chợ Đền 
Bạch Mã. Cho đến Thế kỷ XVIII, Chợ Bạch Mã được 
coi là một trong 8 cảnh sinh hoạt điển hình của Kinh 
thành. Sứ thần Trung Hoa là Nguy Tiếp, năm 1736 
đã làm thơ tả quang cảnh chợ hết sức sinh động: 


ng dày tRugS cRã s« dang 
đá, Buan, tụ ly trập, tràng con đưa, 
uất đề nà, cửa, nÏiấp, nẴLA,... 


Cùng với Chợ Đền Bạch Mã, các chợ khác trong 
Phường Giang Khẩu nằm gần nhau ven Sông Tô 
Lịch như Chợ Gạo, Chợ Cầu Đông, Chợ Hàng Cá 
đã tạo nên mạng lưới thương mại của Kinh thành, 
giao lưu buôn bán với các tỉnh ở mạn ngược về, 
Thanh - Nghệ ra, và với nước ngoài: Trung Quốc, 
Ấn Độ, Anh, Hà Lan, Java... Ngã ba Tô Giang - Nhị 
Thủy trở thành thương cảng quan trọng bậc nhất 
của Kinh Kỳ và nước Đại Việt suốt thời Trần - Lê - 
Trịnh. “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhi Phố Hiến”. 


Thương mại, dịch vụ, kinh tế, hàng hóa phát 
triển đã là yếu tố quan trọng nhất đấy mạnh sản 
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xuất của các làng nghề, phường nghề thủ công - 
buôn bán ở 38 phố phường, Trên cửa Sông Tô và 
những vùng đất bồi, đã dần hình thành nên những 
làng mới với các nghề thủ công: nghề đa giày ở 
Thôn Hà Tượng, nghề mây tre ở Mã Mây, nghề làm 
hàng mã ở Hàng Mã, nghề làm buồm mành, đan 
lưới ở Hàng Buồm. 

Vùng Giang Khẩu không chỉ nắm giữ huyết 
mạch kinh tế Thăng Long mà còn là nơi có Đền 
Bạch Mã thờ Thần Long Đỗ - Thành hoàng của Hà 
Nội xưa. Sau khi xây xong Thành Đại La, Vua Lý 
Thái Tổ phong cho Thần Long Đỗ làm “Quốc đô 
Định Bang Thành hoàng Đại vương", tước phong 
Quang Lợi tối linh thượng đẳng thần, khi vào các 
địp tế lễ quan trọng, Vua và triểu thần đều tới Đền 
Bạch Mã làm nghị lễ tế thần. 


Từ 1889, khi người Pháp cho lấp Sông Tô từ cửa 
Sông Nhị vào chân tường thành cổ cho xây dựng 
Chợ Đồng Xuân, thì trung tâm thương mại - buôn 
bán dịch vụ của Hà Nội chuyển tên Đồng Xuân, 
Bắc Qua thì Giang Khẩu, Chợ Gạo, Chợ Cầu Đông, 
đều bị lấp dần thành đường phố. Từ đầu Thế kỷ XX 
cho đến nay, trong quá trình “đồ thị hóa”, vùng 
Giang Khẩu xưa đã trở thành các phố cổ thân quen 
của người Hà Nội: Hàng Buồm, Mã Mây, Ngõ Gạch, 
Nguyễn Siêu, Phất Lộc, Hàng Giày v.v... 


HẠNH AN 
(Trích Báo Hà Nội mới cuối tuần. Số 269, 20/5/2000) 


PHỤ LỤC 5: 


TÌM DẤU SÔNG THIÊN PHÙ 
Ở THĂNG LONG XƯA 


Trên tấm bản đồ tỉnh thành Trung Đô được vẽ 
vào thời Hồng Đức cách đây hơn 500 năm, và một 
số tấm bản đồ thời Lê Trung hưng, còn ghi lại sự 
hiện diện của Sông Thiên Phù, một đòng sông cổ ở 
phía Tây Bắc Kinh thành Thăng Long. 


Theo tấm bản đồ cổ so với địa giới ngày nay, thì 
đòng sông ấy khởi nguồn từ giữa hai Làng Phú Xá và 
Nhật Tân, chảy theo hướng Bắc Nam, qua cánh đồng 
Xuân Đỉnh, đến cánh đồng Xuân La thì một nhánh 
chảy về phía Tây qua Cổ Nhuế hòa dòng với Sông 
Nhuệ, một nhánh chảy xuống phía Nam, qua Bái Ân 
đến vùng Nghĩa Đô - Yên Thái thì nối với Sông Tô Lịch. 


Sách Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên đầu Thế 
kỷ XIV có viết: 


“Thời nhà Đường (723 - 739), Thứ sử Quảng 
Cháu là Lư Ngư lúc ấy đang đô hộ nước ta, đóng 
quân tại An Điền (khoảng giữa hai Huyện Long Đỗ 
vả Từ Liêm) thấy đất này bằng phẳng rộng rãi, cổ 
cây tươi tốt, phía sau có Sông Già La (Sông Thiên 
Phù) địa thế rất đẹp. Lư Ngư bèn sai lập phủ huyện 
và lập đền thờ Huyền Nguyên Đế Quân. Một đêm, 
Lư Ngư nằm mộng, thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, 
tay chống gậy trúc đến bảo rằng: Quán này nên đặt 
là Khai Nguyên, thôn này cũng đổi là Khai Nguyên. 
Lự Ngư thức dậy cả sợ bên thao lời thần mộng đặt 
lại tên thôn, tên quản và dựng bia xây miếu thờỡ.. 
Chỗ ấy nay là Chùa Khai Nguyên, thôn quán La Xã. 
Như vậy là vào thời ấy, ở ngôi quán sau này là Chùa 
Khai Nguyên đã có Sông Thiên Phù chảy qua. 

Làng Yên Thái vùng Bưởi có ngôi đền thờ ông 
Dầu bà Đầu. Hai vợ chồng đã trằm mình xuống ngã 
ba Sông Thiên Phù và Sông Tô Lịch hiển linh thần, 
để góc thành phía Tây nhà Lý không bị nước cuốn 
xói lở, giúp Vua khỏi đau mắt, Vua nhớ ơn phong 
thần và sai lập miếu thờ. 


Nghe tin anh và chị đâu mất, người em qưá 
thương xót đã chạy dọc theo bờ sông phía Làng Bái 
Ân, đến vùng Quán cây ao cá thì vấp ngã rồi hóa. 
Trước tấm gương vợ chồng thủy chung, anh em chỉ 
nghĩa, dẫn làng đã tôn ông làm Thành hoàng. Theo 
dân gian thì vùng ao cá hiện nay là một đoạn còn 
tại của Sông Thiên Phù, 


Cũng theo truyền thuyết thì có tần Vua Lý Thải 
Tổ dong thuyền trên sông đề tìm hiểu dân tình, 
Thuyền Vua đã ghé thăm Làng Bái một làng dệt 
vải. Dân làng nô nức ra đón và dâng Vua tấm lụa. 
Cảm kích trước lòng dân nhân nghĩa, Vua mới ban 
cho Làng Bái thêm một chữ Ăn thành Làng Bái Ân. 


Vào thời ấy giao thông đường thủy thuận lợi 
dọc ngang sông nước. Thuyền đi từ Sông Thiên 
Phù có thể ra Sông Hồng ngược lên phía Bắc, 
hoặc theo Sóng Tô Lịch men theo một vài dòng 
sông có thể ra tới cửa biển Ninh Bình - Nam Định 
rồi vào Nam. 


Trong bài minh khắc trên tấm bia đá Vĩnh Tộ 
ngũ niên (1823) tại Làng Võng Thị vùng Bưởi cũng 
có cầu: "Tích hồ khâm giang” (Mặt hồ là chiếu, 
dòng sông là giải áo) để nói lên hình thế Hồ Tây và 
Sông Thiên Phù ở vùng này. 

Vào năm Cảnh Hưng (1747) Chúa Trịnh đã ra 
lệnh chỉ cho Làng Bái Ân được canh tác trên các 
khoảng ao và ruộng trũng vốn là Sông Thiên Phù 
lấy hoa lợi phụng sự Thành hoàng. Đó chỉnh là thời 
dòng Sông Thiên Phù bị lấp. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Để tìm dấu tích dòng Sông Thiên Phù, một chiều 
nắng đẹp, lần theo dấu vết trên bản đồ thời Hồng 
Đức, phải đi dọc vệt dòng sông xưa. 


Ngã ba Nghĩa Đô, nơi vẫn còn ghi dấu góc thành 
phía Tây nhà Lý, đoạn cuối Đường Hoàng Hoa 
Thám và con đê Bưởi, Đây là ngã ba hòa dòng của 
Sông Thiên Phù và Sông Tô Lịch. Bến sông xưa, 
giờ là đưỡng sá phố phường và chợ búa bán buôn 
tấp nập. Đi tiếp phía bên phải Hồ Tây mặt gương 
loáng bạc in bóng những ngôi chùa cổ. Nào Chùa 
Vạn Thiên, Chùa Thiên Nhiên, Chùa Tào Sách. 
Đoạn rẽ qua Cổ Nhuế chảy ra Sông Nhuệ, giờ chỉ 
còn dấu vết những đoạn mương nhỏ ngắt quãng. 
Chỗ trước Đình Chạ, Làng Cổ Nhuế, vẫn còn một 
vệt cũ, mà theo các già làng thì đấy là vạch chảy 
còn lại của Sông Thiên Phù. 


Tìm dấu cũ chỉ để hiểu thêm về mảnh đất địa 
linh nhân kiệt, để nhớ về một thuở hào hùng cha 
ông dựng nước và giữ nước, để càng tự hào về một 
Thủ đô hòa bình và anh dũng. đang bước vào dựng 
xây, chỉnh trang, quy hoạch, với khí thế rồng vàng 
bay lên... 


VĂN SÁU 
(Trích Thăng Long - Hà Nội ngàn năm số 10/2002) 


Sóng Lư và Sông Sét 

Trong tình trạng hiện nay, cả hai sông đều có 
chung một nguồn. Đó là Hồ Xã Đàn ở Phường Nam 
Đồng, Quận Đống Đa. Sau đó, sông chảy về phía 
Nam qua các Phường Trung Tự, Kim Liên, Phương 
Mai của Quận Đống Đa. Đến Phường Phương Liệt, 
sông chia thành 2 nhánh: một nhánh đi tiếp về phía 
Nam gọi là Sóng Lừ, còn nhánh kia chảy theo 
hướng Đông-Nam gọi là Sông Sát. Sông Lừ chảy 
tiếp về phía Nam rồi đổ vào đầm nhỏ ở Xã Định 
Công, Huyện Thanh Trì. Còn Sông Sét cũng chảy 
về phía Nam để rồi cuối cùng đổ vào vùng Hồ Yên 
Sở ở khu vực Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 
(trước năm 2004 thuộc Huyện Thanh Trì). Ngoài ra. 
Sông Sét còn được cung cấp nước từ Hồ Bảy Mẫu 
thông qua một con sông nhỏ khác chảy qua 
Phường Bách Khoa, đến Phường Đồng Tâm, 
Phường Trương Định. Sau khi chảy qua Đường 
Nguyễn An Ninh thì đổ vào Sông Sét ở khu vực 
Phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


Sông Kim Ngưu 


Trong các ghi chép lịch sử, thì Sông Kim Ngưu 
có vai trò rất đáng kể với Hà Nội. Có lẽ từ Hà Nội 


B5 


được bắt nguồn tỪ câu: 


9204 quank đáo senz  )ana, 
Thơ Đá, 3á, Đa Bà sang Ban này, 


Tuy nhiên, hiện nay Sông Kim Ngưu chảy trong 
phạm vì Quận Hai Bà Trưng không còn giữ được 
đáng vẻ tự nhiên trước đây của nó nữa. Hiện nay 
chưa rõ nguồn cấp nước cho nó từ đâu. Nhưng có 
thể trước đây nó cũng được chia ra từ Sông Hồng. 
Hiện nay, sông này nằm song song với Phố Kim 
Ngưu, sau khi chảy qua Phố Minh Khai, lại chảy 
song song với Đường Nguyễn Tam Trinh đều 
thuộc Quận Hai Bà Trưng, cuối cùng để vào Hồ 
Yên Sở. Hiện nay, Sông Kim Ngưu đã được nắn 
thẳng và 2 bên bờ đã được kè bằng bê tông thuộc 
loại bờ sông kiên cố bởi đề án thoát nước Hà Nội 
trong giai đoạn một. Nước Sông Kim Ngưu cũng bị 
ô nhiễm nặng. 

Sông Thiếp 

Sông Thiếp hay còn gọi là Sông Ngũ Huyện (vi 
nó chảy qua 5 huyện là Kim Anh - Đông Anh - Từ 
Sơn - Tiên Du và Yên Phong) hiện nay chỉ còn là 
những đoạn ngắn chảy ngoằn nghèo ở vùng tiếp 
giáp giữa đồng bằng “phù sa mới" và “phù sa cổ". 
Cũng như Sông Cà Lồ, hiện nay Sóng Thiếp cũng 
là phụ lưu của Sông Cầu và chảy hội lưu với Sông 
Cầu ở Xã Vạn An, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh. Tuy nhiên, nguồn cung cấp nước cho nó 
hiện nay cũng không nhiều, có lẽ mội phần được 
bơm lên tử Sông Đuống ở Thôn Xuân Trạch, Xã 
Xuân Canh (Đông Anh). Song mỗi khi có mưa lớn 
hoặc lũ xảy ra trên lưu vực Sông Hồng, thì nước 
của Sông Thiếp cũng tăng lên. Do đó, người ta 
phải đóng cửa cống ở Vạn An để không cho nước 
sang phia Sông Cầu. Dòng sông cũng đã nhiều 
lần được khơi thông lại. Nước sông hiện nay cũng 
đã bị ô nhiễm. 

Ngoài các sông kể trên, còn có một số sông nhỏ 
và kênh đào khác, nhưng ý nghĩa không lớn. Các 
sông kênh này đều có chế độ thủy văn chung với 
hệ thống Sông Hồng. Như đã nói, trong phạm ví 
Thành phố Hà Nội, Huyện Sóc Sơn có đường ranh 
giới tự nhiên với Bắc Giang và Thái Nguyên là Sông 
Công và Sông Cầu. Sông Công là phụ lưu của 
Sông Cầu và gặp nhau ở Thôn An Lạc, Xã Trung 
Giã (Sóc Sơn) và thuộc hệ thống Sông Thái Bình. 
Mặc dù không nhiều, nhưng các sông này có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất 
của một số xã của Huyện Sóc Sơn. 
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PHỤ LỤC II: 
HÀ NỘI VÀ HÌNH ẢNH SÔNG NƯỚC 


Việc mô tả, tìm hiểu vai trò thầm lặng hình ảnh 
sông nước của Hà Nội - trung tâm bản sắc đồ thị của 
thành phố, không phải chuyện dễ dàng. Trước hết 
xác định loại hình của các yếu tố thủy cơ trong lĩnh 
vực phân tích kiến trúc đồ thị không dễ nắm bắt như 
các thực thể xây dựng. Thứ hai là việc xác định tính 
chất các không gian trên mặt nước không những cần 
đến các tín hiệu vật chất và hình thái, mà còn phải 
dựa vào các yếu tố tâm linh, văn hóa và xã hội, các 
truyền thuyết, các biếu tượng và văn học đã tham 
gia vào sự phái triển lịch sử của tiềm thức tập thể đô 
thị. Ờ đây chúng tôi muốn tiến hành việc tiếp cận với 
các ao hồ ở Hà Nội, với những mặt hồ xưa kia còn 
được ca ngợi và tôn sùng, được coi là nơi ngự trị của 
thần tình, của cái đẹp với những huyền thoại dựng 
nước, thì ngày hôm qua còn bị san tấp, làm ô nhiễm, 
sục bùn và bị quên lãng, vậy mà vẫn luôn tồn tại, 
hiện điện, và ngày nay đang được phát hiện lại, xứng 
đáng thu hút sự quan tâm của chúng ta. 


Theo tư liệu lịch sứ, Hà Nội được hình thành giữa 
hai con sông mà ngày nay vẫn còn là biểu tượng, 
đó là Sông Hồng và Sông Tô Lịch ở phía Đông và 
phía Tây, cộng thêm Hồ Tây và một loạt hồ nhỏ ở 
vùng đất trũng Thanh Trì phía Bắc và phía Nam. 
Trong ngôn ngữ Việt Nam, đất và nước, mà ở đây 
là sông hồ, là biểu hiện sự hài hòa giữa Trời, Đất và 
Người. Ta có thể nhận thấy ở các châu thổ trồng 
lúa, mà cụ thể là trường hợp châu thổ Sông Hồng, 
hầu như địa mạo đều do con người làm nên. Chỉ 
riêng ở Bắc Việt Nam đã có hơn 3.000km đê cắt 
ngang dọc châu thổ tử hơn mười Thế kỷ nay. 


Như vậy châu thổ là một không gian được nhào 
nặn, do con người chế ngự bằng lao động, tạo nên 
một sự hỏa nhập giữa cảnh quan thiên nhiên với cư 
dân. Thiên nhiên, trong văn minh Việt Nam, được 
gắn kết chặt chế về văn hóa và xã hội. Chỉ cần quan 
sát bản đồ thủy lợi của châu thổ Bắc Bộ, ta thấy 
ngay mạng lưới chằng chịt của sông nước muôn 
hình muôn vẻ. Trong bối cảnh đó, ao hỗ hợp với các 
con sông tạo thành nơi bảo lưu những dấu vết xưa 
cũng “hoang dã” của thiên nhiên nguyên thủy, được 
nhấn mạnh hơn các ao hổ trong không gian đô thị. 

Với con số vài trăm hối đầu Thế kỷ XX, các hồ ở 
Hà Nội ngày nay chỉ còn lại vài chục. Trong 100 
năm, 90% ao hồ đã biến mất, nạn nhân của việc 
san lấp, tiến dần từng bước cho đến cuối Thế kỷ 
XIX, nhanh chóng dưới thời thuộc địa, được duy trì 


trong thời kỳ đối mới. Ngày nay chỉ còn lại dưới 20 
hồ, chiếm một diện tích hơn 2.200 ha: Hoàn Kiểm, 
Hề Táy, Trúc Bạch, Thiền Quang, Bảy Mẫu, Thủ Lệ, 
Giảng Võ, Xã Đàn, Kim Liên, Huy Văn, Giám, Đồng 
Nhân, Thanh Nhàn... 


Hình dáng 


Hỗ ở Hà Nội đa dạng về hình dáng, có thể tròn 
như Hồ Văn Miếu, hình bầu dục đều đặn như Hồ 
Đồng Nhân, hình thoi như Hồ Hoàn Kiếm, hình bầu 
dục cong như Hồ Tây, hình móng ngựa như Hồ Linh 
Đàm, hay được đắp lại thành hình phức tạp như Hồ 
Bảy Mẫu trong Công viên Thống nhất. 


Các hồ đó lại rất khác nhau về chức năng. Phổ 
biến là mang chức năng tôn giáo hay tâm linh, làm 
nơi du ngoạn hay thiền định, thường được xây dựng 
một thủy đình hay chùa nhỏ giữa hỗ hay trên những 
doi đất nhô ra mặt hồ (...). 


Nước có mặt khắp nơi ở Hà Nội, và có trong ba 
chiều của không gian. Không có gì khiến ta ngạc 
nhiên khi thấy nước đã nhào nặn nên tâm tưởng tập 
thể và xã hội của thành phố này, đến nay vẫn còn 
vậy. Ở Hà Nội, không có một hồ nhân tạo nào. 
Những hồ hiện có đều có nguồn gốc tư nhiên, là 
thực chất của địa hình và địa lý, tuy rằng có một số 
về sau đã được làm biến đổi, điều chỉnh, thậm chí 
phác họa lại. Ngược lại, từ bao đời, nó vẫn được coi 
ngang như sông ngòi, và trong cùng thời gian đó, 
chúng là nơi tạo ra bản sắc chống lại những sự biên 
đổi của con người và của đô thị. 

Chức năng của hồ 

Là nơi tiếp xúc với thiên nhiên, hồ là nơi thằ hít 
khí trời của đô thị, còn là nơi trao đối vã sản xuất 
thực phẩm, những hòn đảo nông thôn cuối cùng có 
thể tìm thấy ở thành thị (trồng rau muống, nuôi cá), 
trước khi bị nước thải làm ngột ngạt và bị san tấp 
dần, như đã bị từ Thế kỷ XVIII. Hồ là khoảng không 
tối ưu để thoát khối các hình ảnh, tiếng động. mùi vị 
làm rối loạn cảm giác, vốn là nền tẳng của văn hóa 
đô thị Hà Nội. 

Là nơi bảo lưu ký ức, hề vốn là hình ảnh xưa 
của thành thị, nó duy trì những ký ức về nguồn gốc, 
quả khứ truyền thuyết và việc xây dựng thành thị 
cùng huyền thoại về gươm thản trả lại rùa ở Hồ 
Hoàn Kiếm. Nó còn là hình ảnh của lãnh thổ xưa vì 
Hồ Tây vốn là một đoạn của Sông Hồng vào thời 
liên sử. Đó còn là dịa mạo xưa vì phương pháp xây 
dựng truyền thống là vượt đất làm nền nhà, đồng 
thời đào đất đắp đê, tạo nên những chỗ trũng trở 
thành hồ ao. Hồ còn là quá khứ của không gian, vì 
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chính nó đã định hướng cho việc sắp xếp không 
gian kiến trúc: Hoàng thành, Kinh thành, chùa, 
đình, làng, đô thị... 


Hà Nội nằm giữa các hồ, như trước những tấm 
gương lớn, nơi soi bóng những bước thăng trầm lịch 
sử của thành thị và cư dân. 


Là không gian sản xuất, hồ còn là trung tâm 
hoạt động kinh tế truyền thống (nông nghiệp, nuôi 
cá, trồng sen), nơi sinh hoạt thường ngày (giặt giũ, 
tắm rửa, nước ăn), hoặc là nơi điều chỉnh hệ sinh 
thải (lắng lọc nước đã sử dụng. thau nước tự nhiên, 
thoát nước, thu gom nước mưa, lọc các chất thải 
hữu cơ bằng rong tảo và nuôi cá). 


Là không gian xã hội, hồ tạo dựng nên, ngay cả 
khi nó ở xa, những điều chỉnh không gian liên quan 
đến nó, nó gắn liền với sinh hoạt thường ngày của 
con người. Trong nền văn mỉnh được cấu trúc chặt 
chẽ này, những kỹ thuật, hiểu biết và hành vi của con 
người được kết hợp một cách tính vi để tạo nên một 
sự tính tế và sự chính xác trong mối quan hệ xã hội. 


Hồ là không gian hoạt động trí tuệ và vui chơi, từ 
Thế kỷ XV, tầng lớp quý tộc đã lấy Hồ Tây làm nơi 
nghỉ ngơi giải trí. Đã phát triển một tầm nhìn văn 
học và mỹ học tiên quan đến nước, biếu tượng của 
giá trị đạo đức và thẩm mỹ, để tài chủ yếu trong 
ngâm vịnh. Một số tập tục đã được duy trì cho đến 
tận gần đây, như những cuộc gặp mặt thường kỳ 
của các nhà Nho bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. 


Thời thuộc địa còn làm tăng thêm giá trị của 
những nơi đó bằng việc áp dụng quy hoạch của đô 
thị mới: nạo vét lòng hổ, tạo bờ cỏ và trồng cây ven 
hổ, đưa vào không gian của công viên, tạo nên 
những chức năng mới làm nơi đạo chơi, lá phổi 
xanh của thị thành. Những cải đó, thời gian đầu 
nhằm phục vụ cho những người thực dân, rối dần 
dần trở thành nơi thụ hưởng của cư dân đô thị. Ngày 
nay hầu hết các hồ đều trở thành nơi dạo chơi và 
làm việc của trẻ em, người lớn, người già, nơi kiếm 
sống của những người bán hàng rong, thợ chụp 
ảnh, chạy thuyền máy, câu cá, thậm chí còn là nơi 
tắm lội trong những hè nóng nực. 


Là yếu tố kéo dài của đô thị, hồ làm nhiệm vụ 
liên kết, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa không gian 
đô thị với vùng đệm nông thôn. Ngoài ra, cùng với 
thời gian, nó sẽ trở thành những cái nút mở rộng đồ 
thị ra vùng ngoại vi. 

Là cấu trúc đô thị theo chiều ngang, thành phố 
phường có thói quen phát triển theo chiều dọc bằng 
cách du nhập một tổ chức khác, còn các mặt nước 


thi duy trì một không gian khác về thực chất. Tuy 
nhiên chức năng đó của hồ cần phải được bảo tồn 
bằng những quy định đơn giản và thực dụng, như 
những công trình bảo vệ ở từng nơi (kè bờ hồ, mở 
đường quanh hồ, ngăn việc thoát nước bẩn vào hồ). 
Có lúc hổ bị bao vây bằng tường bao, lúc đó ảnh 
hưởng đô thị của nó sẽ giảm đi như trường hợp Hồ 
Văn Chương phía Tây nhà ga. 


Là nơi hoạt động văn hóa, hồ là nơi hình thành 
các huyền thoại, các biểu tượng và sinh hoạt nghệ 
thuật, thông qua các hoạt động văn học. Cẩn nhắc 
lại răng sự tập trung trí thức của Hà Nội đã được ghi 
lại trong lịch sử. Năm 1880 trong ba thành phố 
chính của Việt Nam đã tập trung từ 40 đến 60.000 
Nho sỹ, với dân số 10 triệu người (theo Daniel 
Hémery). Có thể coi những hồ đó như là nơi sáng 
tạo và tư duy của tài sản vật chất và tinh thần. 


Là nơi đánh dấu nền văn mính, trong trường hợp 
của Hà Nội, hồ là không gian phản chiếu của tâm 
linh, tôn giáo, huyền thoại, thị ca. Hình ảnh người 
con gái xõa tóc gội đầu bên hồ đã trở thành một nét 
biểu trưng của cái đẹp. Trong tâm thức của người 
Việt, nước gắn với yếu tố nữ, với khoái lạc và tình 
dục, đó còn là hình ảnh nhân hoá của thiên nhiên. 
Nước ở đây, dù tù đọng hay trôi chảy, vẫn gắn liền 
với kiến trúc, với đất đai mà nó nhào nặn, đấy là hai 
thực thể tổng hợp và tiêu biểu của văn hóa Việt 
Nam, của sự dung dị, tự nhiên, kết hợp sự hài hòa 
và tinh tế. Có thể nói ở đây hồ đã kết tính tâm hồn 
của Hà Nội. 

Nhưng sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng hồ chỉ bảo tồn 
sự bất biến của truyền thống. Nó còn là một không 
gian năng động và đối mới, làm động lực cho những 
thay đổi biện chứng sau này, chứ không dừng lại ở 
chỗ ca ngợi sông nước ở Hà Nội. 


Những đổi thay 


Hà Nội là một thành phố của đổi thay và biện 
chứng, qua những hạt bụi của ao hồ mà mật độ 
của nó cho phép dệt nền chỗ đầy và chỗ vơi, giữa 
chiều ngang và chiều thẳng đứng, giữa cải rắn và 
cái lỏng. Sự mềm dẻo của ao hồ đã tạo nên một 
cấu trúc và bộ sườn đô thị bị che khuất, kín đáo và 
chảy ngẩm. 


Ở những nơi mà các nút đô thị được hinh thành 
bằng các tín hiệu theo chiều cao chắc chắn (nhà 
cửa, thiết bị) hay bằng sự đan xen của các hệ thống 
(đại lộ, ngã tư, quảng trường), tất cả đều biểu hiện, 
được xác định rõ ràng và đôi khi nổi bật lên, thì ở Hà 
Nội mọi thứ đều ngược lại, một không gian chiều 
ngang khó nhận ra, tính nội tâm được bảo vệ, sự kín 
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đáo, nhạy cảm, gần như là giấu mình. Lấp lánh soí 
bóng, những vùng sông hồ đã thâm nhập hữu cơ 
vào con người. Hơn thế nữa, nó còn linh động một 
cách kỳ lạ, trôi chảy, mở rộng cho các sinh hoạt gia 
đình hay sản xuất, sẵn sàng đổi thay và tiếp thu 
những lối sống mới. 


Ví dụ thật đau lòng khi thấy hệ thống các khách 
sạn lớn mọc lên xung quanh Hồ Tây từ những năm 
90, xen lẫn vào giữa những chùa chiền, đền miếu 
và những khu nhà nghỉ ven hồ. Tuy nhiên, đi ngược 
lại với lối sống truyền thống vốn coi trọng việc dành 
một không gian chuyển tiếp và cây cỏ giữa nước và 
không gian kiến trúc, sự coi thường lối sống xưa đã 
dẫn đến việc tư nhân hóa tràn lan các bờ bến, tăng 
giá đất và đẩy tới việc san lấp hồ một cách hoang 
dại không cần phân biệt, đã làm thay đổi toàn bộ 
hình ảnh của không gian rộng lớn này, cả về vật 
chất lẫn sinh học, làm thu hẹp các hoạt động vốn 
có của hồ. 

Hồ của Hà Nội vẫn không ngừng cất lên tiếng 
nói cho những ai chịu lắng nghe, bức điệp từ sâu 
thẳm: chúng tôi là cấu trúc vật chất của thành phố 
này, chúng tôi là cơ thể âm bản của thành phố, 
chúng tôi là cánh cửa để đi tới những biếu tượng, 
chúng tôi là tấm gương phản chiếu tỉnh thần của 
Hà Nội mà mọi người đều cảm nhận, mà mãi mãi 
người ta vẫn còn phải tìm hiểu để định hình và mô 
tả nó. 


CHRISTIAN PÉDELAHERE DE LODDIS 
ĐÀO HÙNG (ược dịch 
(Trích Tạp chí Xưa và Nay số 99 - Tháng 9/2001) 


PHỤ LỤC III: 
SÔNG NƯỚC HÀ NỘI 


Theo cách hiểu nôm na thông thường, Hà Nội có 
nghĩa là: ở bên trong dòng sông. Thật ra, có lẽ cần 
chỉ tiết hóa thêm câu chữ về Hà Nội bằng cách lý 
giải rằng: đây là thành phổ bên trong dòng sông và 
đang ấp ủ những cải hồ trong lòng mình nữa. 
Không thể nào hình dung ra một Hà Nội lại không 
có sông, hổ. 

Nếu đi sâu tìm hiểu thậi kỹ thì mỗi hồ, mỗi dòng 
sông, ngoài các đặc điểm cấu tạo, cảnh vật, nét 
duyên đáng, đều chứa đựng riêng một kho tàng văn 
hóa dân gian vô cùng phong phú. 


Trước hết nên tả Tây Hồ vì với chu ví hơn 17 km, 


nó đã khẳng định vóc dáng anh cả của mình. Người 
xưa còn gọi là Dâm Đàm do quanh năm có khói 
sương mù bốc lên mù mịt, phác họa phong cảnh kỳ 
thủ, lưu truyền trong văn thơ dân gian: 


Địa, đưa, cànÑ, Đ«á« Pa, đà, 


Sưu cuang Sai Ôu,canligaJR, 9 sau 


2Ââup cay “ đen-JRai, mặt gưng Ông JLG 


Các nhà địa chất học cho rằng đây là dòng cũ 
của Sông Hồng sót lại, nhưng truyền thuyết lại giải 
thích hồ được hình thành vào đời Lý, khi cao tăng 
Nguyễn Minh Không sang chữa khỏi bệnh nan y 
cho Hoàng tử con Vua Tống, được nhà Vua tạ ơn 
bằng một kho đồng đen. Cao tăng dồn hết đồng 
vào mội đây vải, hạ nón xuống nước làm thuyền về 
nước. Vua Lý dùng đồng đen đúc mội quả chuông 
lớn, khi đánh thử, bên Trưng Quốc có con trâu vàng 
chạy sang tìm mẹ (vì đống đen vốn là mẹ vàng), 
nhưng đến khu rừng phía Bắc Thành Thăng Long 
thì cạn tiếng chuông ngân nên nó lồng lên đi tìm, 
giẫm nát cả khu rừng, đất thụt xuống thành hồ. Vua 
Lý sai ném quả chuông xuống hồ cho trâu vàng 
khỏi phá phách, nó lao theo và hiện vẫn ở đáy hổ. 
Tục truyền nhà nào sinh được 10 người con trai thì 
có thể ra hồ gọi trâu lên mà dất về! Hồ Tây còn nổi 
tiếng vì có loài chim sâm cầm. Cứ vào tháng Chạp 
lại có hàng nghìn con chim ở phương Bắc bay về 
đây trảnh rét. Chim ấy nghe đồn chỉ ăn sâm nên thịt 
rất bổ, và thế là sinh ra cái lệ cống cho Vua hàng 
năm. gây bao phiền nhiễu cho dân Làng Nghị Tam 
một thời: 


Tu uang, Rang, A án, ng “Đầm, 

Người anh em đổi xứng Hồ Tây là Hồ Trúc Bạch, 
trước kia tuy hai mà một, nhưng do nhân dân đắp 
đập chắn nước giữ nguồn cá để thu hoạch nên lâu 
dần cái đập thành đường đi còn hồ nằm ở địa phận 
Làng Trúc Yên. Sau, Chúa Trình chiếm đất làng xây 
toà Trúc Tâm Viện để tĩnh dưỡng nhưng rồi nơi đó 
trở thành địa điểm an trí các cung nữ mắc lỗi trong 
cung. phú. Những cung nữ này khóng được cấp 
bổng lộc nên phải tự kiếm sống bằng cách dệt vải 
bán. Loại vải ấy nhân dân ưa dùng, quen gọi là lụa 
Làng Trúc, và hồ cũng được đặt tên Trúc Bạch: 


Ÿên xướ Việc, cư cầm, đâu, 
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Không mênh mang dạt dào như hai bạn hồ trên, 
Hồ Gươm khiêm nhường, tĩnh lặng suy tư gần 36 
phố cổ nhộn nhịp. Tương truyền đây cũng là một 
khúc dòng cũ của Sông Hồng. Thuở xưa, hồ có tên 
Lục Thủy vì bổn mùa nước xanh ngăn ngắt. Sau 
chiến thắng quân Minh, khi Vua Lê đi thuyền vãn 
cảnh hồ, rùa vàng nối lên lấy lại gươm thần đã cho 
Vua mượn nên hồ có tên Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm. 
Đây cũng là một viên thủy ngọc của Hà Thành xưa 
và nay khiến cho các tao nhân mặc khách tốn biết 
bao giấy mực, gieo vần thơ ca cảm hứng: 


tổng, tRáp, Íà, nRA, sáng, cẦn, 
kg, câu na na, gI/-Ñ ae, naeu 
Lư» trong cười vấn tá tRẦm, Em, 


Quanh hồ thưới tha hàng tơ liễu rủ bóng soi 
gương. Giữa hồ có Tháp Rùa, nơi thi thoảng vẫn 
đón vài cụ rùa nghỉ ngơi phơi nắng Xuân. Qua nhịp 
Cầu Thê Húc yếu điệu tới Đền Ngọc Sơn. Sách sử 
kế đền xây dựng vào đời Trần để thờ những anh 
hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nước. Hồ Gươm lưu lại 
trong tâm khẩm những thế hệ kế tiếp người Hà Nội 
truyền thống tự hào về khí thiêng Thăng Long ngàn 
xưa văn hiến. 

Hà Nội không chỉ có những hồ nổi tiếng đã đi 
vào lịch sử và trí nhớ người Hà Nội mà còn là nơi hội 
tụ của nhiều hồ trong phố: Giảng Võ, Văn Chương, 
Xã Đàn; chếch lên phía Đông có Thiền Quang, Bảy 
Mẫu, Ba Mẫu; đi xuống phía Nam có Thanh Nhàn, 
Phương Liệt; ngược về Bắc là Nghĩa Đô, Vạn Phúc; 
quay sang hướng Tây có Ngọc Khánh, Thủ Lệ, 
Thành Công, Đống Đa... và còn nhiều, nhiều nữa; 
có hồ đang rơi vào quên lãng như Hồ Văn, có hồ 
vẫn im lặng ấn mình nơi bách thảo xưa, hỗ ở các 
làng cổ Ngọc Hà, Nhân Chính, Liễu Giai, Thanh 
Nhàn, Ngũ Xã... cùng muôn vàn hồ nhỏ, ao vô 
danh có mặt ở khắp nơi mà chắc chắn đều chứa 
đựng bao truyền thuyết, cố tích và lịch sử riêng về 
sự hình thành hay tên gọi của mình. Một ngày 
không xa, những hồ ao này sẽ được đề cập đến 
trong sách sử như một phần không thể tách rởi của 
dư địa chí Hà Nội. 

Ngoài hồ ao, Hà Nội vẫn là thành phố gắn liền 
với tên những con sông: Sông Hồng, Sông Kim 
Ngưu, Sông Thiên Phù, Sông Tô Lịch, Sông Nhuệ. 
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Trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử, những con 
sông này cũng mất dần đi hình dáng ban đấu; thay 
đổi dòng chảy, thu hẹp lại, có còn dấu vết hay đang 
được lưu ý cải tạo lại, Bên cạnh con Sông Hồng, Tô 
Lịch có lẽ vẫn là dòng sông có tầm quan trọng đối 
với sự tồn tại và phát triển của thành phố. Trông 
hiện trạng u uất, còm nhom lấy bẩy vậy thôi nhưng 
trước kia Sông Tô - cũng một nhánh nhỏ Sông 
Hồng - là một thắng cảnh nổi tiếng của Kinh thành 
Thăng Long: 


tung Kauy 


L⁄e,Đanz ba, vừu Äxong, Dừa, máÄ, 


Dữ» cRàa muốn tả, Lâm 1ÄnÂ, 


hay: 


Sông Tô Lịch đã được cải tạo nhiều lần nhưng 
vẫn chưa thể khôi phục được như cũ bởi nhiều lý do 
về địa lý, xã hội, và con người. Trong cuộc cách 
mạng xanh - sạch - đẹp của Thủ đô, nếu như Sông 
Tô được nạo vét nâng cấp, tăng lưu lượng dòng 
chảy thì không những cảnh quan Hà Nội được cải 
thiện đáng kể mà chuyện ngập lụt ở các đường phố 
cổ sau cơn mưa mùa lũ sẽ chỉ còn trên trang viết. 


Hà Nội được nhắc đến cùng với Hồ Gươm - 
Tháp Rùa, Hồ Tây - Chùa Trấn Quốc, những cái tên 
gọi thân thương không thể phai nhòa trong ký ức 
những người đã sống cũng như đã đến thăm Hà 
Nội, để rồi đi bất cứ phương nào, mỗi khi nhìn thấy 
làn nước xanh trong lại nhớ đến cồn cào sắc màu 
và sóng nước Hà Thành nghìn xa... 


ĐỖ HOÀNG LINH 
(Trích Hà Nội Mới cuồi tuần. Số 243, 20-17-1999) 


Hồ ở Hà Nội 

Như đã đề cập ở phần trước, vùng Thăng Long- 
Đông Đô-Hà Nội là một vùng đất thấp và có thể nói 
là được khai phá muộn nhất so với các khu vực 
khác ở phía Bắc và phía Tây. Chẳng hạn, Thành Cổ 
Loa ở Đông Anh đã được xây dựng từ Thế kỷ thứ III 
Tr. C.N. Kinh đô của nước Âu Lạc. Vì vậy, lúc bấy 
giờ vùng đất của phần lớn nội thành Hà Nội có thể 
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Bảng 3.6 Sự thay đổi diện tích của một số hồ ở 
Hà Nội theo thời gian 


: Diện tích (ha) | 
_ Tên hổ 4985- 
1883 | 1993 1998 2001 

† Hồ Tây 526 489 2 
2 | Trúc Bạch ? 26 22 19 
3 | Thủ Lệ 12 998 99 
4 | Giảng Võ 45 | 45 | 60 
5 | Văn Chương | 71 2? 5,84 5,2 
6 | BảyMẫu 18,0 18,0 18,0 
7 | BaMẫu 5,21 ? 3,83 ? 
8 | Thanh Nhàn 170 8,8 85 
9 | Hoàn Kiếm 18.0 16,0 16,0 
10 | Thiền Quang 5,0 5,0 bêU) 
11 | Kim Liên 220 ? 2,03 20 
‡2 | Giám 08 0,89 
13 | Ngọc Khánh 38 45 35 
44 | Thành Công 6,8 6,5 6,1 
15 | Trung Tự 5,0 5,0 50 
16 | HồMg 1,6 16 13 
17 | Giáp Bát 24 24 24 
‡8 | Đống Đa 15,87 ? | 1547 | 140 
+9 | Nghĩa Đồ 4,7 47 47 
20 | Định Công 215 21,5 20.3 
21 | Linh Đàm 596 | 59,8 | 525 
22 | Linh Quang 2,8 1,8 1,B 
23 | Hai Bà Trưng 1,3 11 1,1 
24 | Yên Sở 430 | 43/0 | 43,0 
25 | Chùa Láng 0.076 ? 0.43 ? 
26 | Ô Chợ Dừa 258 2 0,49 0 
27 | Cây Dừa 3,18 ? 3.11 

28 | Xã Đàn 517 ? 45 

29 | Chùa Bộc 0,018 ? 0,014 


Nguồn: Vietnam - .lapan join† seminar on inquing into the 
Urban form in symbiosis with water environment, 2003. 


có rất nhiều hồ, đầm lầy. Điều này còn thấy rất rõ 
trên các bản đồ Thành phố Hà Nội được xuất bản 
vào cuối Thế kỹ XIX đầu Thế kỷ XX. Song quá trình 
phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là quá trình đô thị 
hóa, diện tích mặt hồ, đầm đã giảm đi rất nhiều, 
thậm chí có hồ, đầm đã hoàn toàn biến mất. Chẳng 
hạn, trước đây, dọc theo Đường Kim Mã là một hệ 


thống hồ kéo dài từ Bến xe Kim Mã đến tận Công 
viên Thủ Lệ, cho đến cuối những năm 60 của Thế 
kỷ XX, nó vẫn còn được sử dụng trồng rau muống. 
Tốc độ giảm diện tích mặt hồ xảy ra mạnh nhất là 
từ đầu những năm ô0 của Thế kỷ XX đến nay, trong 
đó có 3 thời kỳ đô thị hóa la: 1968-1985, 1988-1993 
và từ 1993 đến nay. 


Môi trường nước hồ cũng bị ô nhiễm khá nặng. 
Các kết quả nghiền cứu một số hồ ở Hà Nội vào các 
thời kỳ 1983, 1993, 1995-1996 và 2001 cho thấy rõ 
điều đó (bảng 3.6). 


Cho đến nay, ở nội thành cũng còn lại một số 
hồ. Mặc dù không nhiều, nhưng các hồ này cũng là 
tác nhân làm cho khí hậu Hà Nội trở nên dịu hơn, 
đặc biệt nếu biết kiên cố hóa các bờ hồ và trồng cây 
ven hồ. 

Hồ Tây 

Hồ Tây là hồ lớn nhất ở nội thành Hà Nội với 
diện tích hiện nay cũng trên 500 ha, chu vi 17 km, 
nằm ở phía Tây - Bắc nội thành, thuộc Quận Tây 
Hồ. Đây là dấu tích của dòng Sông Hồng trước 
đây, sau khi có sự chuyển dịch vị trí. Từ thời Lý, 
người ta gọi là Hồ Dâm Đàm (Hö mù sương). 
Trước đó, theo truyền thuyết, hồ còn có tên là 
Đầm Xác Cáo, Hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu). Một số 
người lại cho rằng Hồ Tây cũng là Hồ Lãng Bạc. 
Nhưng ý kiến này tỏ ra thiểu cơ sở khoa học và đã 
được Bùi Thiết lý giải là Lãng Bạc là vùng đất 
tuộng trũng của các huyện ở phía Nam Tỉnh Bắc 
Ninh (Bời Thiết, 2000). Trong thời kỳ phong kiến, 
người ta đã cho xây nhiều cung điện (như Cung 
Thúy Hoa, Cung Từ Hoa, Điện Hàm Nguyên, 
v.v...), đến, chùa (Chùa Một Cột, Châu Long, Kim 
Liên, Trấn Quốc, Đền Quán Thánh), thậm chí cả 
các bến tắm. Ven Hồ Tây hiện nay là một thắng 
cảnh tự nhiên ít bị cải tạo nhất ở Thủ đô Hà Nội. 
Hiện nay, quanh Hồ Tây có các con đường như: 
Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, 
Thanh Niên và Thụy Khuê. Do kích thước hồ rộng, 
nên vào những ngày hè oi ả nóng bức, ở khu vực 
này cũng trở nên dịu mát hơn. Với những di tích và 
danh thắng như vậy, nên hiện nay xung quanh Hồ 
Tây cũng đã có nhiều khách sạn và biệt thự hiện 
đại, các nhà hàng nổi tiếng, v.v. phục vụ khách 
tham quan, du lịch. Xung quanh hồ còn tại nhiều 
làng hoa nổi tiếng như Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng 
Bá, Tứ Liên, Nhật Tân, Đại Yên, Ngọc Hà, v.v, 
Nhưng nay còn đâu những cảnh những vườn đào 
thắm soi bóng nước Hồ Tây. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


PHỤ LỤC 1: 


VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ HỒ TÂY VÀ 
TÊN GỌI QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 0 


a) Các tên gọi Hồ Tây và 8 cảnh đẹp Hồ Táy£C”) 


Có lẽ không ai còn nhớ thuở khai thiên lập địa, 
hồ này có tên gọi là gì. 

Cũng như Đại La - Thăng Long - Đông Đô - Bắc 
Thành — Hà Nội hay đối với Sông Cái — Nhị Thuỷ — 
Nhị Hà - Hồng Hà, trải qua đằng đẳng các thời kỹ 
lịch sử, Hồ Tây cũng có những tên gọi khác nhau. 
Điều này phụ thuộc vào ý nghĩa văn hóa từng thời 
đại, cũng như ý chí chủ quan của con người, nên 
mỗi tên gọi ấy đều gắn với từng sự tích, từng câu 
chuyện dân gian. 


1. Đầm Xác Cáo 


Đầm Xác Cáo có lẽ là tên gọi xưa nhất của Hồ 
Tây. Tên gọi này gắn với sự tích con Hồ ly tỉnh chín 
đuôi. Sự tích kể tầng nơi đây ngày xưa là rừng rậm 
hoang vu và nhiều gò núi. Ở đó, có một con Hồ ly 
tinh chuyên tác oai tác quái quấy nhiễu đời sống 
dân lành. Nhưng việc diệt trừ Hồ ly tỉnh được kể 
trong các câu chuyện dân gian cũng khác nhau. 
Một chuyện cho rằng Lạc Long Quân vì thương xót 
con dân nên đã dâng nước biển dìm chết con cáo 
và tạo ra hồ nước. Một câu chuyện khác kể về 
Huyền Thiên cũng vì thương xót và nghe lời cầu 
khẩn của dàn chúng mà diệt trừ con cáo. Việc diệt 
trừ xảy ra ác liệt, khi con cáo bị diệt xong đã tạo ra 
một hồ nước. Từ đó, hồ có tên là Đầm Xác Cáo. 


Nguyễn Huy Lượng trong Tựng Tây Hồ phú 
có câu: 


2x ước. Ña«f, RÀ, nào, & áá, ám Rans, 


là để nói về sự tích này. 


2. Hồ Kim Ngưu 


Hồ Kim Ngưu gắn với sự tích con trâu vàng. 
Song sự tích này được kế khác nhau. Một câu 
chuyên kể rằng con Kim ngưu khi nghe tiếng 
chuông của ông Khổng Lồ ngỡ là tiếng trâu mẹ gọi, 
bèn chạy từ Trưng Quốc sang đến bên quả chuông 
lớn. Nó cứ loay hoay tìm quanh quả chuông, rút 
cuộc làm đất lở khiến cả quả chuông và mình sụt 
xuống tạo thành một vực sâu. Về sau mưa làm 
ngập lụt tạo thành hồ, cả quả chuồng lẫn con trâu 
vàng đều không vớt được. 
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Câu chuyện khác thì kể rằng ngày xưa ở Núi 
Tiên Du có con Trâu vàng bị một Pháp sư yểm bùa, 
làm con Trâu vàng vùng dậy chạy. Chạy mãi, chạy 
mãi qua mãi nơi, bằng sức mạnh của mình, nó đều 
tạo ra các dấu tích. Cuối cùng nó chạy tới đầu Sông 
Tô gặp một hồ nước, nó nhao xuống bơi lội thỏa 
thích rối ở luôn trong lòng như đừa con lưu lạc vừa 
tìm được mẹ. Từ đó, Hồ Tây có tên là Hồ Kim Ngưu 
và dân gian còn truyển tụng câu: 


lau, Qàng, Ẩm mau, gàãxu, RÀ, 
4e dù, cạn, dẫn mãÁ màu tư Ñat, 
3. Lãng Bạc 


Theo Tẩy Hồ chí thì sau khi dập tắt cuộc khởi 
nghĩa bi hùng của Hai Bà Trưng. Tướng quân Mã 
Viện với tư cách là kẻ thôn tính văn hóa đã gọi Hồ 
Tây là Lãng Bạc với ý nghĩa hồ đầy sóng vỗ. Tên 
gọi này thể hiện ý nghĩa rõ nhất vào những ngày 
giông bão, mặt hồ rộng, sóng nước nổi lên ầm ầm, 
tạo ra một cảnh hồ hùng tráng và nên thơ. 


4. Dâm Đảm 


Dâm Đàm với ý nghĩa là đầm tràn đây nước. Có 
lẽ ý nghĩa ấy muốn nói tới sự rộng lớn, mẽnh mang 
sóng nước của Hồ Tây. Tên gọi này cũng không 
biết chính xác được gọi trong thời gian nào, nhưng 
theo GS. Trần Quấc Vượng thì Dâm Đàm có tên 
thật từ thời Lý - Trần (Thế kỹ X ~ XV) với huyền tích 
Lý Nhân Tông ngồi thuyền Mục Thận xem đánh cá, 
gặp sương mù, có thuyền tới gần, trên có hổ, Mục 
Thận quăng lưới bắt hổ, hóa ra đó là Thái sư Lê 
Văn Thịnh, và ông cho rằng Dâm Đàm nghĩa là Hồ 
mù sương. 


Câu chuyện về vụ Thải sư Lê Văn Thịnh mưu 
hại Vua Lý Nhân Tông được các sách ghí chép 
khác nhau. Sách Việt điện u linh, Truyện Thái uý 
Trung duệ Vũ Lượng Công của Lý Tế Xuyên (Thế 
kỷ XIII) có đoạn viết: "Trong thời Lý Nhân Tông, 
quan Thái sư Lê Văn Thịnh nuôi được một tên gia 


t) Riêng về các hồ Hà Nội, chúng lôi có bố sung mội số 
bài viết kỹ về lịch sử nguồn gốc mội số hồ để độc giả 
tham khảo. BBS. 

f**)_ Hồ Tây là một danh thắng đất Kinh thành vừa là “á 
phổi" lồn của Thủ đô Hà Nội. Từ nghin năm nay đã có 
nhiều tác phẩm thí ca, nhạc, họa viết về Hỗ Tây của 
các giai nhân mạc khách qua các thời đại. Do vậy để 
thỏa lòng mong đợi của nhiều độc giả, BBS. cho in 
mội vài tác phẩm của môi số tác giả tiêu biểu viết về 
Hồ Tây. BBT. 
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nô người Đại Lý, có thuật lạ đọc thần chú biến được 
thành hồ báo. Lê Văn Thịnh cố dỗ dành tên gia nô 
dạy pháp thuật cho mình, sau khi học được rồi thì 
Văn Thịnh lập mưu giết chết tên gia nô và định 
dùng nó để hại Vua cướp ngôi”. Vụ án Dâm Đàm 
này là một cầu chuyện hoang đường, "nó chỉ có thể 
lả một màn nguy trang cho một sự tranh giành 
quyết liệt trong nội bộ triều đình nhà Lý vào cuối 
Thế kỷ XI và sự thất thế dẫn đến việc buộc phải ra 
đi của Lê Văn Thịnh Hoặc giả, nó phân ánh về sự 
màu thuẫn tôn giáo, tư tưởng xã hội của thời đại. 
Lúc này, Nho giáo đang dần khẳng định vị trí của 
mình mà Lễ Văn Thịnh là người khai khoa cho lịch 
sứ khoa cử Nho giáo Việt Nam. Lê Văn Thịnh quê 
ở Bắc Ninh, ông đỗ đầu khoa Minh kính bác học 
năm 1075, đời Lý Nhân Tông, ông từng làm chức 
Thị lang Bộ Binh. Năm 1084, ông làm Chánh sứ đi 
sứ sang Tống, bằng tài ngoại giao, ông đòi lại được 
vùng đất Vật Dương, Vật Ác (Cao Bằng) từ triều 
đình phương Bắc. Vì công lao của ông đổi với triều 
chính, Lê Văn Thịnh được phong Thái sư năm 1096. 
Sử sách không thấy ghì mâu thuẫn triêu chính của 
Lê Văn Thịnh nên khi vụ án Dâm Đàm xảy ra, ông 
bị xích sắt đóng cũi và bị đày lên thượng nguồn 
Sông Thao nhưng không bị giết vì nhà Vua đã nghĩ 
đến công lao của ồng. 


Còn Mục Thận làm nghề chài lưới đánh bắt cá ở 
Dâm Đảm, nhờ có công cứu Vua Lý Nhân Tông nên 
được phong làm Đô uý và được ban đất quanh hồ 
làm thực ấp. Khi mất, ông được lập đền thờ ở Làng 
Võng Thị, truy phong tước Thái ủy Duệ Lượng Công. 


Thật là: 


đà» 9U. oxy Kong ào, chẩn xà, 
(Nguyễn Huy Lượng ~ Tựng Tây Hồ phú) 

Một vụ án đậm chất thần bí, hoang đường ma 
thuật phản ảnh mâu thuẫn tôn giáo của một thời 


đại. Về sự việc này, Vua Tự Đức (1848 - 1883) có 
thơ vịnh: 


AMem, ba, cửa, du Èú, ESnf trươợ, 
dự ệu quân, Dương giẫu cấu pRàng, 
đau QŨA Ra, Page, ấu naớ fan, 


(Khói sóng đã lặng yên. việc cũ qua rồi, Giúp 
rập nhà Vua, mà gð bỏ mối gặp gỡ. Trong lưới 
không có cá, chỉ có hổ. Lo gì Hồ Tây mà thiếu cá!) 


5. Tây Hồ 


Sử sách ghi rằng: “Đến năm 1573, để tránh tên 
húy của Vua Lê Thế Tông là Duy Đàm, người ta đối 
là Tây Hổ” 

Cái tên Tây Hồ có từ đó, ngoài lý đo trên, có lẽ 
việc đặt tên này nhằm sánh với phương Bắc, vì ở 
Trung Quốc cũng có Tây Hồ nổi tiếng ở Hàng 
Châu. Việc đặt tên các địa danh, sông hồ của Việt 
Nam theo Trung Quốc là chuyện bình thường. 
Nhiều người giải thích rằng Tây Hồ nghĩa là hố phía 
Tây Kinh thành, e không hợp lý. Cũng như Hà 
Đông. nếu xem hản đồ Hà Nội, thì địa danh trên 
không đúng theo phương vị Đông và Táy. 


Tây Hồ là cách đọc Hán Việt của Hồ Tây, và Hồ 
Tây đã trở thành cái tên gần gũi, lâu dài, nên thơ nhất 
đổi với người Hà Nội cũng như nhân dân cả nước. 


6. Đoài Hồ 


Chúa Trịnh Tạc (1657 - 1682) được phong tước 
Tây Vương, nên địa danh có chữ Tây bì ông ra lệnh 
đổi thành Đoài (quẻ Đoài thuộc phương Tây - ý 
nghĩa như nhau, âm và chữ khác nhau) như Sơn 
Tây gọi thành Xứ Đoài, bởi vậy nên Tây Hồ được 
gọi là Đoài Hồ. Nhưng cái tên Đoài Hồ không được 
dùng lâu, đến hết đời Chúa Trịnh Tạc dân ta gọi lại 
như cũ là: Hồ Tây. 


b) 8 cảnh đẹp Hồ Tây 


Hồ Tây là một danh thẳng ở đất Kinh Kỳ. Tây Hồ 
chí viết: “Thăng Long là thắng địa của phương Bắc, 
mà Tây Hồ là một thẳng cảnh của đất Thăng Long”. 
Nó là nguồn cảm hứng vô tận của tao nhân mặc 
khách. Từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiêu 
áng thơ văn, ca khúc... viết về Hồ Tây. Nhà lhơ 
Thái Thuận đời Lê sơ từng viết: 


Các. ERuuzl, gà, tÍuy cam tÍZ dự 

đâu, cLÀ, Ru, ngưu@Ä cấếp, LÍu, BẦn, 

(Không cần phải dâng thư lên Cửa Bắc ~ Trung 
Quấc để cầu cạnh sự nổi tiếng ở đời vì đã có trăng 
ở Tây Hồ làm nguồn cảm hứng cho thí hứng vốn 
nghèo nàn). 

Bên cạnh đó, các truyền thuyết dân gian, giai 
thoại văn học, sự tích... càng tô đẹp thêm cho nàng 
Tây Thi thơ mông này. Nhà thơ Cao Bá Quát từng 
thốt lên trước về kiều diễm của Tây Hồ: 
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an, đâo, uaz tay V8, tự tà, 
(Lòng Xuân nghiêng ngả không tự cẩm giữ nối, 
Tây Hồ quả thật là một nàng Tây Thị). 


Từ các căn nguyên trên, đã tạo nguồn cho việc 
hình thành các di tích: vườn, tược, chùa, viện, bến 
bãi... không thể kể hết. Có di tích đã mất, có di tích 
hiện còn, có di tích mới hình thành... Trong đó, #ö 
Tây bát cảnh đã đi vào tiềm thức người Hà Thành 
không thể phai mờ: Tây Hổ bát cảnh là tên một tập 
thơ của một nhà thơ vô danh thời Vĩnh Hựu (1735 — 
1739) ca tụng về Hồ Tây. 


1. Bến Trúc Nghi Tàm 


Theo Tây Hồ chí, nơi đây gọi là Nha trúc lâm vì 
vào thời Vưa Hùng, đất này có tre đằng ngà mọc 
thành rừng, phía ngoài cỏ rậm quanh hồ, Xưa kia, 
Công chúa Từ Hoa con Vua Lý Thần Tông lập Trại 
Tàm Tang để trồng dâu nuôi tầm, đến thời Trần đổi 
thành Trại Tích Ma. Thời Hậu Lê, Trịnh Giang đổi 
thành Nghỉ Tàm và cho mỏ một bến tắm ỏ đây. 
Hằng năm, các Chúa Trịnh cùng cung nữ lên Bến 
Trúc nghỉ ngơi và tắm mát. 


Nơi đây, trồng rất nhiều Nha trúc — tre đằng ngà 
~ một loại trủc có màu vàng óng. Từ xa trông lại như 
một rừng tre có muôn vàn cây, rợp một góc trời, nên 
rừng xưa còn gọi là Cái viên — vườn như ô lọng. 


Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Bến Trúc 
Nghỉ Tàm nay không còn nữa. 


2. Rừng bàng Yên Thái 


Thời Lê Trung hưng, các Chúa Trịnh cho trồng 
tất nhiều cây bàng ở Làng Võng Thị, Yên Thái để 
lấy bóng mát. Có đến hàng ngàn cây, rợp một góc 
hồ, khi giao mùa Thu - Đồng, rừng bàng đổi sắc lá 
xanh - đỏ, từ xa trông lại rất đẹp mắt. Rửng bàng 
Yên Thải đã tạo thành một thắng cảnh của Hồ Tây. 
Đáng tiếc là về sau, Vua Lê Chiêu Thống (1787 
-1788) ra lệnh phá rừng san núi để trả thù các 
Chúa Trịnh đã có thời o ép, lấn quyền ông cũng như 
các Vua Lê. 


3. Đền thề Đồng Cổ 


Đền Đồng Cổ thì nay vẫn còn. Đền được lập ở 
Làng Thụy Chương từ thời Lý dưới lệnh của Vua Lý 
Thái Tông (1028 - 1054). Kiến trúc gồm 2 tầng, 
tầng dưới để Vua ngự mỗi khi đến thăm, tầng trên 
để thờ thần. 


Thần Đồng Cổ, nguyên được thờ ở Núi Khả Lao 
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(Thanh Hóa). Thần đã có công nhiều lần báo mộng 
giúp Vua Lý Thái Tông về chính sự và quân sự. Sau 
khi đánh thắng quân Chiêm Thành trở về, Vua Lý 
Thái Tông đã lập đền thờ thần Đồng Cổ ở Kinh đô 
Thăng Long. 


Thời Lý, hội thể tổ chức vào ngày 25 tháng Hai 
Âm lịch hằng năm. Nhà Vua tập hợp quần thần tới 
làm lễ tế Thần Đồng Cổ rồi cùng nhau thể: "Làm 
con mà bất hiếu, làm tôi mà bất trung thi thần linh 
giết chết”. Tới thời Trần, quy ước về lễ tế vẫn được 
giữ nguyên, song do hoàn cảnh xã hội thực tế như 
an nình quốc gia, quyền lực nhà nước..., mà Hội 
thể đổi sang ngày 4 tháng Tư Âm lịch và nội dung 
lời thể cũng thay đổi theo: “Làm tôi phải tận trung, 
làm quan phải trong sạch, nếu trái lời thể thì thần 
tinh trừ diệt". Tới thời Hồ, Lê, hội thề vẫn được duy 
trì, nhưng tầm quan trọng về sự thiêng liêng bị 
giảm dần, Trong chiến tranh Lê - Nguyên, Tây 
Sơn đàn đã bị nghịch quân phá húy. Trong chiến 
tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đền đã bị 
chiếm dựng và trở nên hư hỏng nặng. Năm 1992, 
đền được trùng tu, nhưng không càn được như xưa 
về cả quy mô, quang cảnh và nghệ thuật kiến trúc. 


Ngày nay, hội vẫn mở vào ngày 4 tháng Tư. Kiệu 
rước bài vị Thần Đồng Gổ từ Làng Yên Thái tới Làng 
Đồng Xã rồi trở về. 


4. Phật say Làng Thụy 


Xưa kia, Làng Thụy Chương có một ngồi chùa 
nhỏ không ai biết được xây dựng từ khi nào. Đến 
thời Lê Trung hưng thì ngôi chùa này đã đổ nát, chỉ 
còn sót lại một pho tượng trong tư thế Tay chống 
gậy, chân khập khiễng, trông liêu xiêu như người 
say rượu. Người dân Làng Thụy Chương cũng có 
nghề nấu rượu nổi tiếng, nên người ta bảo rằng pho 
tượng Phật kia suốt ngày uống rượu và say khướt. 
Tương truyền rằng cuối thời Lê, Trạng Quỳnh đã tới 
Làng Thụy uống rượu mua vui, nhìn thấy pho tượng 
say nên tức cảnh làm thơ trêu đùa: 


Ông đứng cv mà đồng mãi đây, 

Tai nàa án, cRuấcc cÑo, ray xauyu, 

mm, cái ca, tay mật nà đẦu, 

Từ đó, dân Làng Thụy Chương và du khách 


khắp nơi thường mang rượu đến cúng hoặc chén 
thù tạc vào ngày Mội, hôm Rằm. 


Về sau, trong thời gian loạn lạc, tượng Phật say 
không biết bị mang đi đâu, chỉ còn lại trong lòng 
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người sự nuối tiếc mà thôi! 
8. Đồng hoa Nghi Tàm 


Làng Nghi Tàm không những nổi tiếng với việc 
Công chúa Từ Hoa (thời Lý) lấy trại trồng dâu nuôi 
tằm, mà còn nổi tiếng bởi nghề trồng hoa. Hoa tươi 
Nghi Tàm một thời được dùng làm đồ tiến Vua, tiến 
Chúa”). Làng hoa Nghí Tàm với địa thế đẹp, phía 
trước có Chúa Kim Liên - hiện diện với lối nghệ 
thuật kiến trúc đặc trưng thời Tây Sơn. Tây Hổ chí 
gọi vùng này là Hoa điền - Ruộng hoa. Bên cạnh 
Làng Nghi Tàm còn có một số làng khác cũng trồng 
hoa như Nhật Tân Quảng Bá, Tây Hồ, Yên Phụ, 
Võng Thị, nhưng từ thời Tây Sơn trở đi, nghề trồng 
hoa đã bị bỏ. Khoảng đồng rưộng bên Chùa Kim 
Liên của Làng Nghì Tàm gọi là Đồng bồng. Nay chỉ 
còn trong hoài niệm. Tiếc thay! 


Vịnh về Hoa điền, nhà thơ Phạm Đan Phong 
có câu: 


đe Gang 3a. S2 «& Ñấm tu, nhà, 


Làng hoa Nghi Tàm còn là quê hương của Bà 
Huyện Thanh Quan — một nữ sỹ nổi tiếng cuối thời 
Lê. Người Nghi Tàm không những trồng hoa, mà họ 
còn làm nghề đánh cá, bắt sâm cầm, trồng quất. 
Ngày nay, các viên sư Nghi Tàm nổi tiếng về trồng 
hoa đào thế. 


6. Chợ đêm Khán Xuân 


Khán Xuân là tên phường xưa, thuộc phía Nam 
Hồ Táy, nay thuộc khu vực Phủ Chủ Tịch, Công 
viên Bách thảo. Ở đây có Núi Khán Sơn, trên núi 
lập miếu thờ Thần Cẩu Mẫu từ thời Lý và miếu thờ 
Huyền Trân Hắc Đế. Chúa Trịnh Giang cho lập 
mội ly cung, các dãy nhà có hàng xung quanh. 
Vào mùa Hè, đêm đêm, Chúa ra cung này nghỉ, 
các nội thần và cung nữ bày hảng bán và hát 
xướng suõi đêm. 


Khán Xuân còn nổi tiếng bởi những giai thoại về 
nữ sỹ Hồ Xuân Hương. 


Tại đây, bà đã cho dựng Cổ Nguyệt Đường thơ 
mông nhìn thẳng ra Hồ Tây làm nơi chiêu hiền đãi 
sỹ, đón tiếp thù tạc câu thơ chén rượu với các tao 
nhân mặc khách. 


Tới Khán Xuân, ta nhớ về câu thd của nữ sỹ họ 
Hồ này: 


Ôn &,cfilu Ô Cam táo CRáu, đầu, 
(Hồ Xuân Hương - Chơi Đài Khán Xuân) 


Trước vẻ thơ mộng đó, nhà thơ Nguyễn Huy 
Lượng đã thốt lên: 


bàng tho du, kău Râu kau fan tủ, 
(Tụng Tây Hồ phú) 


Qua bao thăng trầm lịch sử, chợ đêm Khán 
Xuân hoa lệ một thời, nay không còn. Cổ Nguyệt 
Đường cũng không còn nữa! Sao ta không khỏi 
chạnh lòng mà hoài niệm quá khứt 


7. Tiếng đản Hành cung 


Thời Lê - Trịnh, Phật giáo suy đổi, cùng với thế 
lực to lớn cúa Phủ Chúa, 


Các Chúa Trịnh đã biến Chùa Trần Quốc thành 
Hành cung, khiến vẻ tôn nghiêm của chùa bị xâm 
phạm. Nơi đây, Chúa Trịnh tuyển trong các cung nữ 
những người đàn hay, hát giỏi, múa khéo để mua 
vui. Đặc biệt ở Hành cung có mỹ nữ họ Hà đàn rất 
giỏi, được Chúa yêu chiều. 


Trải qua các cuộc phế hưng, tới thời Lê mạt, thì 
Hành cung đã suy tàn. Xót thương cho nỗi đau về 
cuộc tang thương này, Bà Huyện Thanh Quan phải 
thốt lên: 


Sai, há, (an, cua cả dat dâu, 
RuAea, RÀu Em, cổ ÙẤng, càng, max. 
(Bà Huyện Thanh Quan — Chủa Trấn Bắc) 


8. Sâm cầm Hồ Tây 


Chìm sâm cầm là một loại chìm di cư. Tới mùa 
Đông, khi trời se lạnh, từng đản sâm cầm hàng 
ngàn con, đầu và cổ đen, mỏ hồng, từ phương Bắc 
bay đến tránh rét, bơi lặn lượn lờ kiếm ăn trên mặt 
hồ hoặc trong các bãi cỏ lác ngập nước xung 


(1) Đð Quốc Bảo, Bát cảnh Tây Hồ trong trí tưởng ~ Trích 
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật ăn uống -2/2002. 
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quanh, khi trời nắng ấm lại kéo nhau bay về Bắc 
Chim sâm cầm đã đi vào ca từ như một hình tượng 
nghệ thuật. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong ca 
khúc Hà Nội mùa thu đã cảm nhận: “Chiều Thu 
Hồ Tây, mặt nước vàng lay bờ xa mồi gọi. Màu 
sương thương nhớ, bày sâm cầm nhỗ vỗ cánh 
Mặt trời”. 


Chim sâm cầm với ý nghĩa !oải chim thịt bổ như 
Sâm nên hay bị săn bắt. Đặc biệt thời Nguyễn, 
người dân quanh Hồ Tây phải bắt chim sâm cầm 
để tiến Vua ở Kinh thành Huế. Trước sự đấu tranh 
của dân chúng vừa để bảo vệ loài chim, vừa để 
thoát cảnh cung phụng nặng nề, Vua Tự Đức đã ra 
lệnh phải bó lệ này. Nhưng suốt thời gian dài, việc 
bảo vệ môi trường bị xao nhãng, tới nay chim sâm 
cầm trên Hồ Tây đã giảm đi trông thấy, hầu như 
không còn nưa. Nhưng chủng tạ hãy tin vào Chim 
sâm cẩm khóng chết (Tên một vỏ kịch của Lưu 
Quang Vũ). 

Hồ Tây - một cảnh đẹp với bao sự tích, giai thoại 
cần được giữ gìn và khai thác như một báu vật quốc 
gia. Hồ Tây luôn gắn bó với lịch sử Thăng Long - 
Hà Nội trong 1000 năm qua. 


ÂN XUYÊN 
(Sưu tâm và tổng hợp) 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Đỗ Quốc Bảo. Bát cảnh Táy Hồ trong trí tưởng — 
Tạp chi Văn hóa nghệ thuật ấn uống. 02-2002 


2. Đặng Huy Phúc. Hồ Tây ngọc biếc lung lính. NXB 
Hà Nội. 2002 


3. Hổ Xuân Hương. Về tác gia và tác đê nh (Nguyễn 
Hữu Sơn, Vũ Thanh tuyển chọn và giới thiệu). NXB 
Giáo dục. 2001 


4. Lý Tế Xuyên. Việt điện u linh (Đinh Gia Khánh dịch) 
NXB Văn Học. 2002. 


5. Lưu Anh. Những truyện còn mãi với Hổ Tây. Báo 
Người Hà Nội, 7 - 1996 


6. Nguyễn Khắc Phục. Đất Phật say. Báo Người Hả 
Nội Số 34 (24-08-2002) 


7... Nguyễn Minh Tường. Hồ Tây qua mấy vần thơ cổ. 
Tạp chí Xưa vả nay. Số 79 (09-2000) 


8. Tác phẩm Tây Hổ chí (Trần Thanh Đạm dịch). 


9. G8.Trần Quốc Vượng. Đôi lời về Hồ Tây. Tạp chỉ 
Khảo cổ học, 04-2000. 


10. Trọng Hưng. Tây Hồ bát cảnh. Bảo Hà Nội mới (21- 
7-2001). 


11. Văn học Tây Sơn. Sỏ Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình. 
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PHỤ LỤC 2: 


CÁC TRIỀU ĐẠI KHAI HOANG - 
LẬP ẤP - DẠY NGHỀ Ở HỒ TÂY 


Lễ 2 


Hồ Tây là “con đẻ” của Sông Hồng do các cuộc 
thăng trầm dâu bể về mặt địa chất mà thành, Xa 
xưa, xung quanh bờ hồ rừng tre ngà, bàng, lim, lau 
sậy và gỗ tầm... Một số loài thú quý cũng về quần 
tụ nơi đây. Sử chép “Năm 1044, tháng 9 Vua sai đặt 
cũi lớn ỏ Dâm Đàm (địa phận Thôn Tây Hồ) lấy con 
voí nhà của Chiêm Thành (vừa đem cống) làm mồi 
nhữ voi rừng vào trong ấy”. Cuối Thể kỳ XI còn có 
trăn hoa trườn bò trong rừng Voi Phục (Thủ Lệ). 


Từ chốn rừng rậm, đầm lấy hoang hóa, qua 
công lao khai khẩn xây dựng của bao thế hệ, trong 
đó có sự đóng góp rất lớn của mội số vương phi các 
triều đại đã trở thành một thắng cảnh văn hóa - du 
lịch nổi tiếng của Kinh đô Thăng Long - Hà Nội 
ngàn năm văn hiến. 


Nếu Hồ Tây được ví như nhụy hoa thì Thập tam 
trại (13 làng trại) là những cánh hoa đẹp tỏa hương 
sắc thơm lành. 


Tương truyền Chùa Kim Liên được dựng trên 
nền cung điện của Công chúa Từ Hoa - con Vua Lý 
Thần Tông (1127-1138). Để phát triển cơ sở tầm 
tang, Công chúa Từ Hoa đã mang các cung nư ra 
khu vực Hồ Tây khai hoang, lập ấp và dựng nghề 
trồng dâu nuôi tầm dệt lụa cho họ. Trại Nghi Tàm là 
mội điền trang lớn quán xuyến vấn đề này. 


Thời Trần, Hồ Tây vẫn được khai phá, cải tạo. 
Công chúa Túc Trính con Vua Trần Thánh Tông 
(1258-1278) đã rời cung điện ra vùng Bắc Kinh 
thành Thăng Long rồi bồ tiền phát chẩn, cấp giống 
vốn cho đân nghèo làm ăn sinh sống. ” úc đầu chỉ 
chiêu mộ được 10 nhân khẩu, thấy mảnh vườn 
bên sông vừa đẹp lại vừa tiện đi lại nên lập ấp nhỏ 
ỏ xứ Vườn, sau dân lập thành làng đặt tên là Cổ 
Nhuế viên”. 

Với ý thức khuyến nông và từ thiên, Chiêu nghì 
Vũ Thị Ngọc Xuyến (Vương phi của Chúa Trịnh 
Tạc) ở Thế kỷ XVII (triểu đại Lê Trung hưng) đã 
mua 529 mẫu ruộng hoang hiến cho dân làng Xã 
Minh Cảo - Xuân Đỉnh (nay thuộc Quận Tây Hồ) 
cày cấy và cúng hậu vào đền chùa là 10 mẫu 2 sào 
8 thước. Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến còn cho 
khôi phục lại Đền Sóc (thờ Thánh Gióng) với quy 
mô khang trang. Theo gương mẹ, Quận chúa Trịnh 
Thị Ngọc Lan đã mua 10 mẫu 2 sào 8 thước hiến 
cho Xã Minh Cảo - Xuân Đỉnh, 


76 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Điểm lại lịch sử có thể khẳng định một điều: 
công việc khai hoang lập ấp dạy nghề của một số 
Công chúa Vương phi các triều đại ở Hồ Tây không 
chỉ là hành động của mỗi công dân thực hiện chủ 
trương chính sách khuyến nông của Nhà nước 
phong kiến đương thời mà qua đó cũng thể hiện rõ 
chủ trương chính sách của triều đình ban bố rất phù 
hợp với nguyện vọng của dân chúng. Sở di Công 
chúa Từ Hoa có điều kiện mở mang trại Nghi Tàm 
để trồng dâu nuôi tầm dệt lụa bởi nhà Lý suốt 2 Thế 
ký XI và XII rất chú trọng đến văn đề dùng hàng dệt 
trong nước và người dùng khởi đầu chủ trương ấy là 
Vua Lý Thải Tông (1022-1054). Vua cho đón các 
thợ dệt giỏi từ các vùng về Kinh thành đạy cùng nữ 
dệt, những phụ nữ bị tội đồ đều phải đi nuôi tằm. Tại 
Kinh thành Thăng Long Vua cho lập một xưởng dệt 
gấm. Các đời Vua Lý kế vị vẫn đuy trì chính sách 
dùng hàng đệt do dân Đại Việt sản xuất. Nhờ thế 
nghề dệt ở Thăng Long dưới triều Lý thịnh đạt, các 
nghệ nhân phát huy khả nàng sáng tạo những mặt 
hàng có chất lượng cao: lụa, là, sa, the, đoạn, 
quyến, gấm, nhiễu, vóc, lượt v.v... Năm 1156 nhà Lý 
còn tặng nhà Tống nhiều vật phẩm quý trong đó có 
850 tấn đoạn màu vàng có hoa rồng cuốn. 


Thế kỷ XIII nghề dệt được cải tiến thêm một 
bước. Chinh đoàn sứ thần nhà Nguyên sang ta năm 
1280 sau khi qua các vùng quê ở Thăng Long đã 
ghi nhận nhiều điều về nghề dệt, Sứ giả Trần Phu 
đã thấy khắp nơi có vườn dâu nho nhỏ và Từ Minh 
Thiện đã thấy tận mắt sờ tận tay những tấm lụa ngũ 
sắc sợi nhỏ. 


Khát vọng về dân giàu nước mạnh, nhà Trần 
hiểu thấu vấn đề “Có thực mới vực được đạo", “Thực 
túc binh cường” nên năm 1266 (tức 8 năm sau khí 
chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất) Vua Trần đã 
xuống chiếu “Cho các Vương hầu, Công chúa, Phỏ 
mã, Cung tần khai khẩn ruộng hoang, lập thành 
điều trang”. Công chúa Túc Trinh cũng hòa nhập 
vào trào lưu ấy. Quyền sử dụng ruộng đất và việc 
trông coi chăm sóc, bảo vệ tài sản, ruộng đất cá 
nhân cúng tiến làng xóm được pháp luật bảo đảm. 


Không chỉ thời Lý - Trần động viên mọi người 
khai khẩn ruộng đất mà thời Lê - Trịnh cũng vậy. 
Nhà nước còn hỗ trợ thêm cho những người làm 
việc thiện, có công đầu tư, bảo tốn di sản văn hóa 
Quốc gia. Khi bà Vũ Thị Ngọc Xuyến - Chiêu nghỉ 
đệ nhất cung tần của Hoằng tổ Dương Vương Trịnh 
Tạc khôi phục Đền Sóc thờ Phù Đổng Thiên Vương 
thì triểu đình đã cử quan Thượng thư Nguyễn Công 
Cơ về địa phương điều khiển công trình văn bia ở 
đền Sóc và các sắc phong cũng đề cao công lao 


của bà Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến trong việc 
hiến ruộng đất cho làng xã, 


Qua những sự kiện khai khẩn ruộng đất, lập ấp, 
đạy nghề của một số Công chúa, Vương phi các 
triều đại ở Hồ Tây đã đạt được những thành tựu 
đảng kể, đã cho thấy đây là bài học kinh nghiệm 
hợp với đạo lý, luật pháp trong từng hoàn cảnh, thời 
kỳ lịch sử cụ thể để phát huy được sức mạnh vật 
chất, tỉnh thần của mỗi cá nhân và cộng đồng. 


TRƯƠNG THỊ KIM DỤNG 
(Trích Phụ nữ Thủ đỏ, số 10 (159) 2000) 


PHỤ LỤC 3: 
LÃNG ĐÃNG HỒ XUÂN 


Tôi vừa dịch xong bài thơ của ông Nghè Phạm 
Sỹ Ái (có thể là gửi cho Cao Bá Quát gần 200 năm 
trước), Tạm là mấy vần như sau: 


Sa ny, mày Íaạ tiếp, Eau 
nu, cRàu qua. tại, Quay đàu tha, 


TỦ ngực nàn, dang đạng ấu Ñà 

Đang lầm nhẩm đọc lại thì có khách, bạn bè cải 
Bạn xem xong bài thơ dich, bảo: Ồ, vậy ta làm một 
chuyến chơi hồ đi, để thăm Hoa quán Nguyệt đài 
mà bài thơ nhắc tới. Chúng tôi không “du hồ” bằng 
thuyền mà bằng xe máy. Khởi đầu từ đoạn gần Chợ 
Bưởi, nơi ngày xưa nổi tiếng với “Yên Thái rừng 
bàng”. Ngang đoạn đường lên Xuân Đỉnh, Xuân La, 
nơi công viên nước lớn nhất miền Bắc vừa khai 
trương không lâu, trên không gian mặt hồ, những 
chiếc dù hoa nhiều màu từ trời cao nhẹ nhàng đáp 
xuống. Có người thủng thẳng: 


- Có thể, ngày ghé thuyền Bến Giang Khẩu, Vua 
Lý Thái Tổ cũng không ngò rằng, một nghìn năm 
sau, lớp trẻ Đại Việt lại chơi trò rồng rắn một cách 
hiện đại thế mà cũng thoải mài thết 


Truyền thống ngày nay, hiện đại thuở ấy. Mội thị 
nhân nước ngoài ví Hồ Gươm như một lắng hoa 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


trong lòng Hà Nội. Phải chăng, Hồ Tây chính là 
quán hoa của cả Thăng Long! Hoa quán là đây chứ 
đâu! Năm mười năm nay, trên nền Khán Xuân, tức 
Cổ Nguyệt Đường ngày trước, giờ đã mọc vô số nhà 
cao tầng, tựa như đài trông trăng vậy. Nguyệt đài là 
đây chứ đâu! Nơi chúng tôi ghé chân đầu tiên là 
Phủ Tây Hồ. Bạn bè hôm ấy, trẻ có, già có, người 
làm xây dựng, người viết báo chí, có người biết một 
vài ngoại ngữ, có thể đọc câu đối trong phủ. Ở quán 
hoa này, năm sáu trăm năm trước, có người con gái 
quẩy đôi chiếu hoa đã thủng thẳng họa vần bài thơ 
của người anh hùng Ức Trai. với câu mở đầu: “Tôi ở 
Tây Hồ...” Ba trăm năm sau, cũng chính nơi này, 
quản hoa mở ra với nàng Quỳnh, nàng Liễu. Và 
quán hoa ủi vào giai thoại duyên thơ những nàng 
thơ ấy với ông Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan 
cùng những ông Cử, ông Tú họ Ngô, họ Lý. Đến 
giờ, văn học sử còn ghì: Hổ Tây thời nước một vùng 
riêng. Chính người chép câu chuyện này, là nữ sỹ 
Đoàn Thị Điểm, có những canh khuya nơi Làng Phú 
Thương, vừa thoi đưa giường cửi, vừa da diết ngâm 
câu Chinh phụ vừa diễn Nôm: 


ạy can đầm, aá<k tRuáệy Am pH tham, 


Ấy là nỗi lòng của thiếu phụ tài hoa, trông ngóng 
người chồng thân thương là Tiến sỹ Nguyễn Kiều 
đang trải sứ sự ngàn trùng. 


Kề cùng Phú Thượng, Phủ Xã, Tây Hồ, làm sao 
quên được hoa quản Nghi Tàm, nơi ây có nữ sỹ 
Nguyễn Thị Hinh từng đặt chân trên đỉnh Đèo Hải 
Vân, con đường xuyên Việt, mà đa cảm: “Một mảnh 
tình riêng ta với ta". Chẳng biết “mảnh tình riêng" Ấy 
có phải nối trăn trở về một Kỷ niệm hoa niên, của vợ 
chồng thi nhản bên Tây Hồ hoa thơm trăng sáng. 


Chiều mở rồi, chúng tôi vào Chùa Trấn Quốc. 
Những ngọn tháp cao vút. Những đôi người sóng 
vai dạo bước, có cả nam thanh nữ tứ nước ngoài, là 
sinh viên là đu khách đủ cả. Tháng hoặc, đôi mái 
tóc vàng xöa vào nhau, đôi đầu ghé sát nhau... 


Người ta nhắc câu thơ: “Hồ Tây đẹp tựa nàng 
Tây Thi" của Cao Bá Quát, coi Hồ Tây đẹp bậc nhất 
mỹ nhân rồi. Nhưng chưa thấy ai nói rằng, thi sỹ họ 
Cao còn tụng ca mối tình của người con gái Bến Trữ 
La thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bởi vì, sau khi đã 
dâng hiến tuổi hoa vì đất nước, Tây Thí lại thanh 
thân cùng người tri kỷ năm xưa giong buồm dạo 
sóng Tây Hồ... khi trời chiều bắt đầu lộng gió. 


7ï 


na được, đu kău cRuAma Ea cẨI 
PXuAm, 22x Kử má¿) 
BÙI HẠNH CẨN 
(Trích Nhân dân hàng tháng, số 45-2001) 


PHỤ LỤC 4: 
THĂNG LONG CỔ TÍCH KHẢO 


Cuốn Thăng Long cổ tích khảo này là góp 
nhặt ở các sách như: 


Bắc Thành địa dư chỉ, 
Đại Nam nhất thông chỉ, 
Hà Thành tính tích lục, 
Thăng Long cổ tích vịnh, 
Tây Hồ chí 


biên góp lại tàm một cuốn để tiện tra khảo vậy. 


* 


w bị 


Thành Thăng Long tử xưa: 

Đời Hùng Vương làm Quận Giao Chỉ. 

Đời nhà Tần làm Tượng Quận. 

Đời nhà Hán làm Long Uyên. 

Đời Hán Vũ Đế mở 9 quận, đặt ly sở của các 
quan, thủ, mực ở đấy. Hai tỉnh Quảng đầu đến đấy 
phụ thuộc, thâu nạp. 

Đời Kiến An lặp làm Giao Chäu. Có con giao 
long bò vòng ở bên Tây Bắc mới đổi làm Thành 
Long Biên. 

Đời Tùy lại đổi làm Giao Chỉ Quận trị. 

Đời Đường làm An Nam Đô hộ phủ. Đến thời 
Trương Bá Nghì xây đắp lên. Triệu Xương, Trương 
Đan kế tiếp sửa sang tại. 

Niên hiệu Trường Khánh thứ 4 (824), Lý Nguyên 
Gia lấy cớ là thành Đô hệ phủ có nước nghịch, sợ 
người trong châu sinh nhiều ý phản đối, mới đời phủ 
ly đến Sông Tô Lịch. Ban đầu mới đắp thành nhỏ, 
khoảng năm Đại Trung, Vương Thức đến phủ trồng 
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cây lệ làm rào sách, phía ngoài trồng thêm tre gai 
gọi ià thành tre. 


Niên hiệu Hàm Thông thứ 4 (864), Cao Biền làm 
Tiết độ sứ, giữ phú ly xưng vương lại bồi đắp thêm 
(thành ấy có chu ví 1.882 trượng 5 thước, cao 2 
trượng 6 thước, tường cao hơn 5 thước. Lầu trông 
giặc 55 sở. Cửa ống đập nước 3 đạp từ, 34 con đê, 
2125 ruộng). 


La Thành là tên chung vậy. Thành ngoài tức là 
Thành Đại La (chu vì 7.768 tầm). Thành mở 21 cửa 
ô. Tức là địa hạt Vĩnh Xương (sau là Thọ Xương) 
Quảng Đức (sau là Vĩnh Thuận). 


Đời Lý Nam Đế vẫn theo đó. Định Tiên Hoàng 
đổi làm đạo, Lê Đại Hành đổi làm lộ. 


Năm đầu niên hiệu Thuận Thiên đời Lý Thái Tổ 
(1010), từ Thành Hoa Lư dời đô đến đấy. Lúc bấy 
giờ có con rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự. Nhân 
thế đổi tên là Thảnh Thăng Long. Đặt ở Phủ Ứng 
Thiên. Dựng đô, xây cung điện, sửa thành hoàng, 
làm bốn cửa: 


Phía Đông gọi là Tưởng Phù 

Phía Tây gọi là Diệu Đức 

Phía Nam gọi là Đại Điện 

Phía Bắc goi là Quảng Phúc 

Lại đắp 4 phía tường đất. Niên hiệu Thiên Thành 
thứ 2 (1403) thì đắp chu vi một lần gọi là Phượng 


thành. Nhà Trần ban đầu vẫn nhân thế. Đến niên 
hiệu Thiệu Bảo đổi làm Trung Kinh. 


Định Kinh thành tả hữu, ban đặt 61 phường. 


Đặi ty Bình bạc. Đặt Tứ ủy ở Cửa La Thành, Tứ 
sương ở Cửa Phượng Thành. 


Nhà Hồ thì gọi là Đông Đó. Nhà Minh thì gọi là 
Thành Đồng Quan. 


Thời Lê Thái Tổ, thì gọi là Đông Kinh, lại gọi là 
Đồng Đó (Lấy Thanh Hóa làm Táy Đồ, cho nên gọi 
Thăng Long là Đóng Đói. 


Đầu niên hiệu Quang Thuận, đời Lê Thánh 
Tông xây đắp Thành Đại La. Lại nhân theo quy 
chế của đời Lỷ, đời Trần, đắp rộng Phượng thành, 
Dài rộng 8 dặm Xét khoảng niên hiệu Quang 
Thuận, đời nhà Lê, dựng quy chế quan chức có: 
Đông tả, Tây thái, Bắc hậu, Nam tiền, lang tướng 
4 thành. Và Bắc Thần, Đông Hoa, Thiên Hựu, Đại 
Hưng, Bảo Khánh, Yên Đức, Vệ Úy - 6 cửa. Nó tựa 
như là quy chế cửa vậy. 


Mới đặt 13 Thừa tuyên, Phú Phụng Thiên làm 
Trung đô, đặt quan Phủ doãn, kiêm lý 2 Huyện ủy 


Vĩnh Xương và Quảng Đức. 38 phường - Vĩnh 
Xương 18 phường (Đồng Xuân, Vĩnh Thái, Diên 
Hưng. Hà Khẩu, Đông Các, Đồng Lạc, Hà Đông, 
Thái Cực, Bảo Thiên, Đông Tác, Phúc Phố, Phúc 
Lâm, Phục Cổ, An Hoa, Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng 
Ba, Nhật Chiêu, Hòe Nhai, Diêu Đại, Quan Trạm, 
Thịnh Quang, Công Bộ, Thụy Chương, Võng Thị, 
Hồ Khẩu, An Thái, Trích Sài, Bái Ân, Toán Viên, 
Toản Ma. Đến đời Vua Tương Dực đã cho sỬa 
thành, bao Sông Tô Lịch vào trong nữa. 


Năm sau lại bao vây Quán Trấn Vũ, Phường 
Thiên Hoa, Kim Gố làm thành, rộng 1000 trượng 
kéo dài từ Đông Nam sang Tây Bắc, chắn ngang 
Sông Tô Lịch đắp Hoàng thành, dưới làm cống 
nước, đào đất dẫn nước vào, để chở thuyền nhỏ. 


Khoảng niên hiệu Đoan Thái nhà Mac, sửa 
đắp lại Hoàng thành, công dịch tạo tác một năm 
mới xong. 


Lại sửa sang thành vòng ngoài, xây dựng đường 
phổ. Sai quân dân 4 trấn, đắp thêm Thành Đại La, 
ngoài 3 tường lũy. Khởi đầu từ Nhật Chiêu, Tây Hö, 
qua Na Kiều đến Cầu Dần, Thanh Trì, tới phía Tây 
Bắc Sông Nhị. Cao hơn Long thành 2 trương - rộng 
25 trượng. 


Năm thứ 15 đời Lê Thế Tông, Mạc Mậu Hợp bỏ 
thành chạy. Trịnh Vương sai san bằng lũy đất 
thẳng vài nghìn trượng, cắt gai góc, lấp hào lũy, 
san phẳng hết làm đất bằng, đào làm hố 3 tầng, 
đều trồng cây có gai, dài vài mươi dặm. để bao 
thành ngoài. 


Năm Kỷ Ty đời Cảnh Hưng (1749), cho Kinh sư 
là chỗ gốc rễ, trăm quan, sáu quân đều ở đấy, lại là 
nơi tứ thông ngụ đạt mà không có thành lũy để 
nương dựa. Mãi sau dân các huyện ở gần xây đắp 
thành, mở 8 cửa và cửa ô tả hữu, rồi chia quân canh 
giữ. (Thành ấy chu vì 7762 tầm, mở 20 cửa ô). Dị 
chỉ vẫn còn. 


Cuối đời Lê, thành sụt đổ chỉ còn Cửa Đại Hưng 
ở phía Nam, Cửa Đông Hoa ở phía Đông mà thôi. 


Đời Tây Sơn gọi là Bắc Thành. 


Đầu đời Gia Long đóng đô ở Thuận Hóa, ở đây 
đặt làm thành Đại Trấn, có đặt quan Tổng trấn chế 
ngự, 13 trấn nhỏ đều thuộc vào vậy. 


Niên hiệu Gia Long thứ 4, là năm Ất Sửu (1808) 
tu bổ lại, thêm rộng khoách thức, đổi Long (- Rồng) 
làm Long (- Thịnh vượng), ý lấy nghĩa Thăng binh 
Long thịnh. Vậy, thành ấy chu vi rộng 1958 tầm, 2 
thước 5 tấc, xây ghép bằng gạch, ngoài thành đào 
hào, mở 5 cửa (Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa 
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Bắc, Cửa Đông Nam, Cửa Tây Nam). Xây ghép để 
trống cổng giữa. 


Quy chế trên tròn dưới vuông, trên đặt chòi 
canh. Ngoài thành xây giác thành, ngoài Cửa Đông 
Nam làm thành thấp, để làm tấm che chắn cho cửa, 
đều dùng đá xây rất là rộng đẹp. Ở trong dựng ngôi 
nhà, gọi là nhà Hiệp nghị, đặt 6 phòng, để trông giữ 
các văn thư và phát trạm các công văn. Cứ hai 
ngày: mồng 2 và mồng 7 hàng tháng người dân có 
việc kêu kiện cứ đến chỗ ấy mà trình bày. 


Ngoài thành có đặt nhà Dịch đình (dưới triều Lê 
gọi là Đình Quảng Văn, bảng Tiến sỹ treo ở đẩy). 
Chiếu chỉ, thư từ đều dán ở đấy, ở góc thành Bắc đặt 
kho lương công ở đấy. Trong thành có Núi Nùng, 
trên đó xây dựng Hoàng cung, điện chỉnh 5 tòa, tả 
hữu B nhà, chu vi có tường gạch bao bọc, mở 5 cửa 
nách để thông nội đình, xây cấp và có đường ống. 


Phàm gặp lễ lớn và những ngày Sóc, Vọng hàng 
tháng, các quan lại ở Thành đều bận lễ phục, cung 
kính làm lễ vọng bải. 


Phía ngoài là Đoan môn, biển ngạch có khắc hai 
chữ Đoan Môn. có dựng bia và làm đình che bía. 
Đấy là sau khi đã xây thành rồi vậy. 


Năm Nhâm Thân xây đắp nền cao ngang với thành. 
Trên thành xây cột cờ cao 75 thước, gặp ngày lễ lớn 
và các ngày Sóc, Vọng đều treo lá cờ đồ vuông vức 
một trượng trên cột ấy để tỏ dấu hiệu tốt vậy. 


(Chân thành dài 432 trượng 6 thước; ngang 4 
trượng, 6 thước,!) bên ngoài cao 1 trượng 1 thước 
2 tấc; ngang 7 thước. Phía ngoài xây gạch, cao 1 
trượng 2 thước. 


Cửa Đài Thông dài 260 trượng, 6 thước; ngang 
2 trượng 8 thước, 8 tấc; ngoài cao 7 thước 9 tấc: 
trong cao 4 thước 2 tấc. 


Thành Đài Thông dài 47 thước, ngang 7 thước. 


Phía ngoài xây gạch cao 7 thước 9 tấc. Hào 4 
mặt dài 1290 trượng 1 thước 3 tấc, cao 6 thước, cửa 
hào nhỏ dài 230 trượng, 7 thước 5 tấc, cao 6 thước 
rộng 7 trượng, 9 thước 2 tấc(2)' 


Thành trì 


Thành này, đời nhà Lý đặt tên là Thành Thăng 
Long. Có các cửa: Phía Nam là Cửa Đại Hưng 
(sau là Đinh Quảng Minh). Phía Đông là Cửa Đông 
Hoa (nguyên là Đông Tường Tiết; sau là Cầu Đồng 
Thị.) Phía Tây là Cửa Quảng Đức (tức nay là Giảng 
Võ, xưa là Đường thành). Phía Bắc là Cửa Diệu Đức 
bị lở vào sông. 
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Thành Thăng Long đắp xây từ năm đầu niên 
hiệu Thuận Thiên, đời nhà Lý (1010). 


Đến năm thứ 2 niên hiệu Gia Long (1803) sửa 
sang lại, tổng công là 794 năm. 


Thành này lấy Núi Yên Tử làm tả Thanh Long, 
Nủi Tản Viên làm hữu Bạch Hồ. 

Sông Phú Lương bao bọc bên tả bên hữu. Đấy 
là chỗ đại thắng của thiên niên vậy. 


Xét bản Địa lý cáo của Cao Biền, nhà Đường 
chép rằng: 


Đại Nam là một đất lớn. 


Thành Thăng Long rất hùng. Tam Giang dẫn 
mạch sau, Núi Song Ngư mọc đỉnh trước. Núi Tản 
trấn vị Càn, Tam Đảo yên cung Cấn, nghìn đỉnh nên 
Bạch Hổ, muôn phía cuốn Thanh Long. Thế ngoài 
rất xa dài, khí trong càng trong trẻo. 


Sông Tô vòng phía hữu đường sau. Núi Nùng ở 
trung cận chính giữa. Mọi sao đều châu cực, muôn 
phia hợp chầu Đông. 


Chin lầu yên ngôi trong, ức năm quý ngôi thịnh. 


Tím mạch hổ không bức, chực củng chỉ giữa 
đồng. Đấy là một nơi đại thắng của nước Việt 
Nam vậy. 


Thành tính Hà Nội 


Chu vi thành hơn 432 trượng. Cao Í1 trượng, 1 
thước, 2 tấc. Hào rộng hơn 4 trượng. 


Có 5 cửa, ở giữa địa phận hai huyện Thọ Xương 
và Vĩnh Thuận. Từ nhà Lý cho đến nhà Lê đều 
đóng đồ ở đẩy. 

Có một tên nữa gọi là Thành Phụng Thiên) ở 
trong Thành Đại La. lâu ngày đã bị hư nát. 


Đến đời Tây Sơn chiếm giữ, nhân nền cũ từ Cửa 
Đông Hoa đến Cửa Đại Hưng xây mà làm thành. 


Đến đầu đời Gia Long lấy làm ly sở Bắc thành. 
Đến niên hiệu Gia Long thứ 3 (1804), triều đình 


(1)_ Chắc là chép nhầm, chứ ngang 4 trương thi có lề hẹp 
quá so với chiều dài 

(2) Dài, rộng, cao sâu ở đấy nôi vụ vơ, không có chính 
xác, đúng đắn, xin cac độc giả thông cắm và tính toán 
kỹ xem. 

(3) Trước nước ta cũng như nhà Tần, Kính đô đều gọi là 
Phụng Thiên. Sau Tần bắt ta phải đổi Kinh đô làm 
Thừa Thiên. 
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bàn cho rằng thành chế Tây Sơn không đúng quy 
củ, xin sửa lại. 


Đến niên hiệu Gia Long thứ 4 (1805) mới sai 
quan đốc sức xây đắp. 


Ở trong thành dựng 2 tòa hành cung chính điện, 
hai bên tả hữu, mỗi bên một nhà vu. 


Mặt sau dựng 3 tòa nội điện, mỗi bên 2 tòa tả 
hữu vu. 


Sau điện dựng Lầu Tỉnh Bắc, ở bốn phía nội 
điện đều xây tường gạch, lại ở trước chính điện, xây 
đá một điều dùng đạo, thẳng đến Đoan Môn. Ở trên 
mặt cửa có khắc hai chữ Hán: Đoan Môn. 


Đẩy là đi tích đời Lý. Phía ngoài cửa lại dựng một 
cái đình bia, xây nền cờ. Đấy là Cửa Nam đời Lý, 
quy chế cao rộng. 

Đến niên hiệu Minh Mệnh thứ 12 (1831), chia 
hạt đổi làm Tỉnh Hà Nội Năm thứ 16 lấy cớ mình 
thành quá cao, bớt đi 1 thước 8 tấc. 


Khoảng niên hiệu Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu 
Tri, dùng làm sở bang giao. 

Cửa ô ở ngoài Thành Thăng Long (Nguyên 
trước 21 cửa. Nay chỉ còn có 15 cửa) 

Thành Đại La chu vi 7378 tầm 2 thước 5 tấc, 15 
cửa ô ở trong số đó. 

Cửa Ô Kim Hoa (Đồng Lầm) ở cửa chính Nam, 
cửa trong rộng 2 tầm 2 thước, 810 tầm 2 thước. 


Cửa Ô Thịnh Quang (Chợ Chè) cửa trong rộng 
2 tầm, 1.343 tầm. 


Cửa Ô Châu Vạn Bảo (Cầu Giấy), cửa trong 
rộng 2 tầm, 520 tầm 2 thước. 

Cửa Ô Tây Hồ (Ô Quan Thánh), cửa trong rộng 
2 tầm, 512 tầm 2 thước. 


Cửa Ô An Hoa (Yên Phụ), cửa trong rộng 2 tầm 
3 thước, 335 tầm 2 thước, 3 tấc. 


Cửa Ô Án Tĩnh (Tân Khai), cửa trong rộng 2 tầm 
3 thước, 209 tầm, 3 thước. 


Cửa Ô Thạch Khối (Hàng Than), cửa trong rộng 
1 tầm, 215 tầm 6 tấc. 

Cửa Ô Phúc Lâm (Hàng Đậu), cửa trong rộng † 
tầm 3 thước 6 tấc, 48 tầm 1 thước 6 tấc. 

Cửa Ö Nguyên Khiết (Hàng Khoai), cửa trong 
rộng 1 tầm 3 thước 6 tấc, 137 tầm 4 thước. 

Cửa Ô Đồng Hà (Ngõ Gạch), cửa trong rộng † 
tầm 4 thước, 137 tâm 4 thước (có trùng Cửa Õ 


Nguyên Khiết chăng?). 


Cửa Ô Trừng Thanh (Hàng Mắm), cửa trong 
rộng 1 tầm 4 thước, 221 tầm 4 tấc. 


Cửa Ô Đông An (Hàng Cau), cửa trong rộng 1 
tầm 3 thước 4 tấc, 164 tâm 1 thước 8 tấc. 


Cửa Ô Trung Liệt (Ông Tượng), cửa trong rộng 
1 tầm 4 thước 8 tấc, 274 tầm 2 thước. 


Cửa Ô Tây Long. cửa trong rộng 2 tầm 2 thước, 
380 tầm 4 thước 4 tấc. 


Cửa Ö Nhân Hòa (Hàng Đẫy), cửa trong rộng 1 
tầm 4 thước 8 tấc, 551 tầm 2 thước. 


Cửa Ô Yên Thọ (Cầu Dền), cửa trong rộng 2 
tầm 2 thước, 535 tâm. 


Phủ Phụng Thiên 


Chuyên lệ vào thành. Niên hiệu Gia Long thứ 4 
(1805) đối Thăng Long (Rồng) làm Thảng Long 
(Thịnh). Đổi Phụng Thiên làm Hoài Đức. 


Niên hiệu Minh Mệnh thứ 3 đổi làm Sơn Nam 
thượng trấn. 


Niên hiệu Minh Mệnh thứ 12, đổi Bắc Thành 
Tổng trấn làm Tỉnh Hà Nội. 

Phủ Hoài Đức (Đời Cố Lê là Phủ Phụng Thiên, 
Kiêm tý 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, gồm 13 
tổng. 239 phường, thôn, trại. Phủ ly đóng ở Huyện 
Thọ Xương. 


Huyện Thọ Xương 


Huyện ly ở Thôn Chiêu Hội, gồm 8 tổng 183 
phường, thôn, trại. 


Tổng Tiền Túc gồm 28 phường, thôn: Hữu 
Đông Môn, Xuân Hoa, Hoa Nương, Tố Tịch, Tiên 
Thị, Thuận Mỹ, Khánh Thụy Tả, Khánh Thụy 
Hữu, Báo Thiên, Cổ Vũ, Yên Nội Thượng, Yên 
Nội Trung, Yên Nội Hạ, Báo Thiên Phường, Thị 
Vật Trù Tháp, Thái Cực, Đông Hà, Đồng Lạc, 
Phúc Phố, Tô Mộc, Kim Bát Hạ, Kim Bát Thượng, 
Đông Thành, Thị Chân, Hàng Đàn, Đông Thành 
Phường, Chiêu Hội, Yên Thái. 


Tổng Tả Túc gỗm 27 phường, thôn: Trừng 
Thanh Thượng, Trừng Thanh Trung, Sài Thúc, 
Trừng Thanh Trung Bè Thượng, Trừng Thanh Trung 
Bè Hạ, Trừng Thanh Trung Ngũ Hấu, Trừng Thanh 
Hạ Thượng. Trừng Thanh Hạ Hưu, Trừng Thanh 
Trung, Trừng Thanh Trung Hàng Kiểm, Nguyên 
Khiết Thượng, Nguyên Khiết Hạ, Hương Bài giáp 
ngoại ô môn, Trừng Thanh trưng cựu vệ tả, Hà 
Khẩu thị kiên nghĩa, Mỹ Lộc Tả Lâu, Trung Liệt 
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Miếu Bến Đá, Tây Long Đồn, Bến Đá Thị, Vọng Hà, 
Hàng Lược, Phúc Lãm Thủy Cơ, Đông Trạch, Trúc 
Võng, Biện Dương, Vũ Xá Thủy Cơ, Tự Nhiên, Phục 
Cổ đình hạ. 


Tổng Hữu Túc gồm 21 thôn, phường: Hàng Trà, 
Hàng Chài, Đông Yên, Trung Yên, Nam Hoa, Ưu 
Nhất, Hậu Lâu, Tả Vọng, Hậu Bi, Trung Nghĩa, Hạ 
Hà, Hà Khẩu, Đông Các, Diên Hưng, Đông Tác, 
Nhiễm Thượng, Hàng Cá, Kho Súng, Hài Cách, 
Báo Thiên, Dũng Hãn. 


Tổng Hậu Túc gồm 17 phường, thôn: Nghĩa Lập, 
Thanh Hà, Huyền Thiên, Tiền Trung, Vĩnh Trù, Phủ 
Từ, Đông Hoa, Nội Tự, Đông Hoa Môn Cầu Cháy, 
Đồng Xuân, Vĩnh Thái, Đông Tác, Nhiễm Trung, 
Đông Hà, Hương Bài, Yên Phu, Đồng Thuận, Đông 
Hoa Môn Hoa Đán. 


Tổng Tiền Nghiễm gồm 32 phường, thôn: Vĩnh 
Xương, Yên Trung Thượng, Yên Trung Hạ, Nam 
Môn Thị, Hoa Ngư, Lưu Truyền, Thuận Mỹ, Hoa 
Bạch, Nam Phụ, Tứ Mỹ, Cung Tiên, Linh Quang, 
Linh Động, Quang Hoa, Khảm Thiên Giám, Tương 
Thuận, Liên Thủy, Thái Giao, Hữu Lễ, Thiện 
Quang, Trung Kính Hàng Dầu, Cổ Vũ, Bắc Thượng, 
Bắc Hạ, Nguyên Tập, Pháp Hoa, Báo Thiên, 
Thương Đông Hạ, Đông Tác Phường Cửa Nam, Tỏ 
Tiền, Yên Tập, Báo Thiên Phường Thương Môn 
Thượng, Báo Thiên Phường Thương Môn Hạ. 


Tổng Tả Nghiêm gồm 23 phường, thôn: Vũ 
Thạch Tiểu, Vũ Thạch Hạ, Hồi Thuần, Thuần Mỹ, 
Phúc Lâm Tiếu Đổi Mã, Giáo Phường, Hàng Bài, 
Vệ Hồ, Giao Hậu, Phong Vân, Sung Nhất Xương 
Nhiễm, Tân Cẩm Chỉ, Hạ Bán, Đông Tác Phường 
Nhiễm Hạ, Phúc Lâm Đông Hạ, Kim Hoa, Yên 
Thọ, Phục Cổ, Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Đông Tác 
Phường Trung. 


Tổng Hữu Nghiêm gồm 26 phường, thôn: An 
Hòa, Văn Mặc, Hữu Giám, Hậu Giám, Hữu Biên 
Giám, Minh Triết, Thị Trung Tiền, Hàng Gạo, Quan 
Thổ, Ngự Sử, Huy Văn, Đỉnh Tân, Tạo Đế, Tả Biên 
Giám, Hàng Thiếc, Hàng Bột, Trung Tả, Phụng 
Thánh, Xã Đàn, Dao Trì, Trung Tiền, Giám Thị, Nội 
Súng, Tả Bà Ngô, Hậu Bà Ngô, Cầu Mống Ngõ 
Hàng Cờ. 

Tổng Hậu Nghiêm gồm 20 thôn, phường: Tả 
Vọng, Nhân Chiêu, Đức Bác, Thanh Nhàn, Thanh 
Lãng. Cảm Ứng, Hàng Rau, An Hội, Hàng Hương, 
Hộ Quốc, Thọ Lão, Trung Chí, Lương Xá, Ngõ Hàng 
Trứng, Hàm Châu, An Lạc, Tây Hồ, An Xá, Trường 
Khánh, Hoa Đồ. 
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Huyện Vĩnh Thuận 
Gồm 5 tổng 56 phường thôn, trại. 


Tổng Yên Thành gồm 26 phường, thôn: Yên 
Thành, Yên Thuận, Cận Hàn, Yên Ninh Hạ, Yên 
Canh, Yên Định, Trúc Bạch Tự, Ngũ Xã Tràng, Tứ 
Chiếng Tràng, Châu Long Tự, Yên Quốc, Quan 
Thánh Trụ Trì, Trấn Vũ Hậu, Khán Sơn, Nhất Trụ 
Tự, Khán Sơn (Núi Sưa), Tăng Phúc Tự, Thanh 
Minh cận Tú Uyên Hồ, Tiên Muội, Dụ Hậu, Phụ 
Bảo, Thanh Tràng, Yên Diên, Tân Yên, Bà Lễ. 


Tổng Thượng gồm 7 phường: Hòe Nhai, Thạch 
Khối, Yên Phụ, Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng Bá, 
Nhật Chiêu. 


Tổng Trung gồm B phường: Thụy Chương, Hồ 
Khẩu, Bái Ấn, Yên Thái, Trích Sài, Võng Thị. 


Tổng Nội gồm 10 thôn trại: Liễu Giai, Vĩnh Phúc, 
Đại Yên, Ngọc Hà, Hào Hà, Giảng Võ, Cống Vị, 
Vạn Bảo, Thủ Lệ, Hữu Tiệp. 


Tổng Hạ gồm 7 phường trại: Quan Trạm, Thịnh 
Quang, Nam Đồng, Yên Lãng, Khương Thượng, 
Thịnh Hào, Công Bộ. 

Hà Nội - nơi đô thành ngày xưa 


Gồm 36 phố phường, bày đặt ở Đông Nam 
thành tỉnh, nhà ngói liền sát, hàng hóa đẩy, nhiều 
nhân vật cũng gọi là phổn thịnh vậy. Các phố 
phường kê rõ như sau: 


- Hàng Đào (thuộc Thái Cực - Đại Lợi) 

- Hàng Ngang (thuộc Diên Hưng). 

- Hàng Gạo (thuộc Phương Trung). 

- Hàng Đường (thuộc Vinh Hanh) 

- Hàng Bồ (thuộc Nhân Nội) 

- Hàng Cóit (thuộc Tân Nhai) 

- Hàng Than (thuộc Thạch Khối) 

- Hàng Bạc (thuộc Dũng Hãn, Dũng Thọ) 
- Hàng Hòm (thuộc Yên Thái) 

- Hàng Bông (thuộc Hội Vũ) 

- Hàng Gai (thuộc Cổ Vụ) 

- Hàng Giấy (thuộc Hòe Nhai) 

- Hàng Chỉ (thuộc Nhân Hòa) 

- Hàng Bát (thuộc Đông Thành) 

- Hàng Vải (thuộc Hòe Nhai) 

- Hàng Nón (thuộc Đông Thành thị thôn) 
- Hàng Điếu (thuộc Yên Thái) 


82 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


- Hàng Hành (thuộc Báo Khánh) 

- Hàng Khoai (thuộc Nguyên Khiết) 
- Hàng Buồm (thuộc Hà Khẩu) 

- Hàng Mã (thuộc Hà Khẩu) 

- Hàng Cân (thuộc Xuân Yên) 

- Hàng Thiếc (thuộc Đông Thành) 
- Hàng Da (thuộc Bắc Thương, Bắc Hà) 
- Hàng Nồi (thuộc Yên Phụ) 

- Hàng Đồng (thuộc Yên Phụ) 

- Hàng Sắt (thuộc An Nội) 

- Hàng Chính (thuộc Ưu Nghĩa) 

- Hàng Tre (thuộc Trừng Thanh) 

- Hàng Vôi (thuộc Kiếm Hổ) 

- Hàng Muối (thuộc Trừng Thanh) 
- Thợ Nhuộm (thuộc Thành Giám) 
- Hàng Cau (thuộc Yên Ninh) 

- Hàng Đậu (thuộc Phúc Lâm) 

- Hàng Mắm (thuộc Trừng Thanh) 
- Hàng Quạt (thuộc Tô Tịch) 

- Tô Lịch (thuộc Phủ Từ) 

- Hàng Bè (thuộc Yên Trung) 

- Cầu Gỗ (thuộc Gia Ngư) 

- Hàng Trống (thuộc Tự Tháp) 

- Ngõ Gạch (thuộc Đông Hà) 

- Nam Ngư (thuộc Nam Ngư) 

- Nhà Chung (thuộc Tiên Thị) 

- Hàng Cá (thuộc Đông Thuận) 

- Phố Mới (thuộc Thanh Hà) 

- Mã Mây (thuộc Trừng Thanh) 

- Quan Thánh (thuộc Yên Quang) 
- Sinh Từ (thuộc Vân Tân) 

- Hàng Thùng (thuộc Trừng Thanh) 
- Hàng Mành (thuộc Tô Tịch) 

- Hàng Đàn (thuộc Tô Tịch) 


Còn như Phố Kim Hoa dệt hàng đoạn nam; 
Tây Hồ nấu quyến; Thụy Chương, Võng Thị nấu 
rượu; Nghỉ Tàm, Yên Hoa, Nhật Chiêu, Quảng Bá 
nuôi tằm. 


Hồ Khẩu, Yên Thái, Trích Sài, Bái Ấn làm các 
thứ giấy có màu có sắc, dệt the, lựa, quyến lương... 


Vĩnh Thái, Phúc Làm, Đức Thọ, Hồng Mai, Đông 
Tác, Xã Đàn, Yên Hội, Hòa Nhai, Thịnh Quang, 
Công Bộ, Thịnh Hào đều buôn bán tạp hóa. 

Tên và địa điểm các chợ 

Chợ Đông Thành ở Thôn Đông Thành - Thọ Xương. 

Chợ Định Ngang ở Thôn Phúc Lâm - Thọ Xương. 

Chợ Cầu Đông ở Phường Vĩnh Thái. 

Chợ Yên Thọ ở Thôn Yên Thọ, Huyện Vĩnh Thuận. 

Chợ Cầu Dền ở Thôn Yên Thọ - Thọ Xương. 

Chợ Cửa Nam ở Phường Đông Tác - Thọ Xương. 

Chợ Nam Hoa ở Thôn Nam Hoa - Thọ Xương. 

Chợ Mới ở Thôn Hồng Mai - Thọ Xương. 


Chợ Tân Thị ở phía Đông thành tỉnh, mỗi tháng 
6 phiên, đông người, nhiều hàng hóa. 


Chợ Yên Thái (tục gọi là Chợ Bưởi) ở Phường 
Yên Thái, Huyện Vĩnh Thuận. 

Tân độ (Bến đỏ) 

Cầu đá Đông Môn ở Huyện Thọ Xương, phía 
Đông thành tỉnh, bắc ngang qua Sông Tô Lịch. 


Đà Phúc Lâm ở Thôn Phúc Làm, Huyện Thọ 
Xương, tục gọi là Đò Mộc. 


Đò Nguyên Khiết ở Thôn Nguyên Khiết, Huyện 
Thọ Xương, tục gọi là Đò Khoai. 


Đồ Ô Môn ở cửa ngoại ô Huyện Thọ Xương, tục 
gọi là Bến Đò Chảy. 

Đò Trừng Thanh ở Trừng Thanh Thượng, Huyện 
Thọ Xương, tục gọi là Bến Đò Hàng Mắm. 


Đò Hàng Gươm ở Thôn Hàng Gươm, Huyện Thọ 
Xương, tục gọi là Bến Đò Hàng Cau, 


Đỏ Trung Liệt ở Thôn Trung Liệt, Huyện Thọ 
Xương, tục gọi là Bến Đá. 


Đò Tây Long ở Thôn Chợ Bến Đá, Tây Long, 
Huyện Thọ Xương. 

Đề Kẻ 

Đê Sông Nhị ở phía Bắc thành tỉnh, chạy quanh 


vòng phía Đông Nam, phàm qua 7 huyện, dài 
30.475 trượng, 


Tám cảnh ở Thăng Long 


Đầu đời nhà Lê, do người nhà Thanh (Trung 
Quốc) đề vịnh, 8 cảnh ấy là: 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


1. Ngự lâu quan đào 
. Khán Sơn tịch chiếu 
. Thanh Trị vấn tân 


. Bồ Đề văn điếu 


. Bạch Mã sấn thị 


2 

3 

4 

5, Báo Thiên hiểu chung 
B 

7. Nhị Hà hàng phàm 

8 


. Lãng Bạc ngư ca. 


Đấy là 8 cảnh ở Thành Thăng Long vậy. 
Núi 


Nùng Sơn: ở chính giữa Phượng thành, còn có 
một tên nữa goi là Núi Long Đỗ, hình tròn, đỉnh 
bằng phẳng, cây cối lơ sơ, tiếp liền với Hồ Tây. 


Phía sau có Núi Tam Sơn làm gối. Non nước hữu 
tình, làm cảnh đẹp cho Đô thành Thăng Long. Lý 
Thái Tổ dựng Kinh đô ở đấy, xây điện chính tên trên, 
thường có hai con hạc bay đến múa ở trước điện 
ngự. Đến túc ngôi họ Lý suy sút thì chim hạc không 
bay đến nữa. 


Đời nhà Trần đổi làm hành cung, xây Lầu Vọng 
Nguyệt, đối diện với Núi Nùng. 

Nhà Lê đối tên là Điện Kính Thiên. 

Đến triều Nguyễn lại đặt làm Hành cung. 


Đến niên hiệu Thiệu Trị thứ 3 (1843), đổi làm Điện 
Long Thiên. 


Khán Sơn: ỗ chếch về phía Bắc, trong thành 
tỉnh, Chu ví hơn 20 trượng. Lê Đại Hành dựng Am 
Phật lên trên núi, lấy ngói bạc lợp lên. 


Lúc Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, đi qua 
núi thấy một phiến đá có vân, nằm ngang trên đỉnh 
núi, gõ vào có tiếng kêu, sai quân lính đưa về, bảo 
thợ đá tạc thành cái khánh quý, treo lên trước am, 
sáng, chiều gỗ vào keng keng có tiếng giọng kim. 


Vua Thánh Tông nhà Lê thường leo lên núi ấy 
xem duyệt quân Giảng Võ nên mới đặt tên là Khán 
Sơn. Khoảng niên hiệu Dương Đức, cho phá Am 
Phật dựng tòa ngự. Trước tòa có vẽ tượng Thánh 
Tông, về sau cung điện hoang phế, dân cư rước 
tượng Phật đến phụng thờ ở Chùa Dục Khánh. 


Tam Sơn: nay là Thổ Sơn. 


Ở bên Cửa Bắc trong thành, núi có 3 đỉnh, cho 
nên mới gọi tên như thế. Chu vi hơn 30 trượng. 
Tương truyền rằng núi này là gốc của Núi Nùng vậy. 
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Núi Thái Hòa: thuộc địa phận Phường Thái Hòa, 
ở phía Tây thành vậy. Đấy là vườn cũ của Lý 
Thường Kiệt triều nhà Lý. Triều nhà Lý làm Núi Ngự 
xa giá, thường đến chơi ở đấy. Trên núi có chùa 
Phật, trước chùa có lầu chuông, trụ trì ở. Sáng, 
chiều gõ chuông, tiếng vang đến trời máy. 


Triều nhà Trần và nhà Lê dựng hành cung - gọi 
là Núi Thái Bảo. 


Các sông lớn 


Sông Tô Lịch: 


Ở phía Đông Bắc thành. Bắt nguồn từ Sông Nhị, 
cfttia dòng vào Huyện Thọ Xương, Thôn Hương Bài, 
Tổng Đồng Xuân. Men theo phía Bắc thành chuyển 
sang phía Tây qua Huyện Vĩnh Thuận, rồi thông 
sang Xã Nghĩa Đô, phía Đông Huyện Từ Liêm và 
các tổng: Ninh Xá, Cổ Diễn, Quang Liệt, Khương 
Đình, thuộc Huyện Thanh Trì. Vòng vèo hơn 60 
dặm đến Xã Hà Liệu vào Sông Nhuệ. 


Sông ấy đến mùa Đông, mùa Xuân thường khô, 
mùa Hạ, mùa Thu đi thuyền không được. Sách 
Lĩnh Nam chích quái chép: “Ngày xưa Cao Biền 
nhà Đường làm An Nam Tiết độ sứ, đóng ly sở ö 
đấy. Thường đi chơi thấy một người tóc trắng có 
tướng mạo kỳ lạ theo đường sông ấy đi lên. Biên 
biết là thần sông nên hỏi. Thần nói rằng: Ta họ Tô 
tên Lịch. Rồi biến mất không thấy nữa. Nhân gọi 
sông ấy là Sông Tô Lịch”. 


Cuối đời Trần, nhà Minh sang xâm lược nước ta 
gọi là Tô Giang. Nhà Lê lấy lại tên cũ. 


Niên hiệu Bảo Thái thứ 6 (1725), cát sông sinh 
ra mụn vàng nên đối tên sông gọi là Địa Bảo. 


Nhị Hà (xưa là Sông Phú Lương) 


Ở về phía Đông Bắc thành tỉnh chừng nứa dặm. 
Phát nguồn từ Sông Lô, Sông Lốc ở Tỉnh Tuyên 
Quang; Sông Thao, Sông Đà ở Hưng Hóa; Sông 
Đáy ở Sơn Tây. Các dòng nước hội lại ở Sông Tam 
Kỳ, Bạch Hạc ở Tỉnh Sơn Tây chảy theo hướng 
Đông Nam vào tỉnh hạt thuộc Huyện Từ Liêm, Phủ 
Hoài Đức. Phía Đông Bắc men theo các huyện Vĩnh 
Thuận, Thọ Xương, Thanh Trì, Thượng Phúc, Phú 
Xuyên, Duy Tiên. 


Phía Đông đến các huyện Đông Ngàn, Gia Lâm, 
Văn Giang, Tỉnh Bắc Ninh và phía Tây các huyện 
Đông Yên, Kim Động thuộc Tỉnh Hưng Yên. Phàm 
157 dặm, đến Xã Yên Linh gọi là ngã ba Yên Linh. 
Trải qua Tỉnh Nam Định rồi chảy ra bể. Niên hiệu 
Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (niên hiệu Thái 
Ninh thứ 5 đời Lý Nhân Tông (1076), quân nhà 
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Tống sang xâm lược, tiến đến Sông Phú Lương, 
bên ta đem quân tỉnh nhuê, cưỡi thuyền ra chống 
cự. Quân nhà Tống không qua được. Niên hiệu 
Trùng Hưng thứ 2 (1294) đời Trần Nhân Tông, 
tướng nhà Nguyên là Thoát Hoan đến xâm lược. sai 
Ô Mã Nhì, Át Bát Xích hợp quân thủy bộ qua Sông 
Phú Lương. Tại đây, quan quản địch đóng dưới 
thành đánh nhau với quan quân nhà Trần bị bất lợi. 
Niên hiệu Khai Đại thứ 3 (1405) triều Hồ Hán 
Thương, Trương Phụ nhà Minh đến xâm lược. Hán 
Thương lập đồn sách ở bờ phía Tây Sông Nhị Hà để 
cố thủ. Niên hiệu Chiêu Thống thứ 3 (1789) nhà Lê, 
Vưa Quang Trung nhà Tây Sơn đại phá quần 
Thanh. Tôn Sỹ Nghị thua chạy, qua Sông Nhị Hà, 
cầu bị gãy, quân nhà Thanh bị chết quá nửa. Sông 
Nhị bị tắc lại, không chảy được. 


Lại xét tên Nhị Hà, tên Hoàng Phúc nhà Minh 
đắp Thành Đại La, thấy dòng sông quanh co vòng 
như cải trằm đeo tai, nhân đấy mà đặt tên. 


Xét đầu đời Lâ Đại Hành, Sông Nhị sâu suốt 
vòng. Các bày tôi cho là đất sinh của báu, đâng lời 
chúc mừng. 


Sách £ê chí nhà Minh chép: “Sóng Phú Lương 
là một trong 6 sông lớn của nước An Nam”. 


Niên hiệu Hồng Vũ thứ 3 (1370), Vua Thái Tổ 
nhà Minh tự mình làm chúc văn sai sứ sang tế. Lại 
sai vẽ địa đồ đem về. 


Niên hiệu Minh Mệnh thứ 17 (1837) triểu 
Nguyễn, lấy tượng Sông Nhị khắc vào vạc Tuyên. 
Niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842) lập bia đá Nhị Hà 
ở bến Xã Hạ Lâm, Huyện Gìa Lâm, Tỉnh Bắc Ninh. 
Niên hiệu Tự Đức thứ 3 (1849), liệt vào hạng sông 
lớn, ghi vào sổ tự điển. 

Các hồ lớn 

Tây Hồ 


Ở phía Tây Bắc thành tỉnh, thuộc địa phận 
Huyện Vĩnh Thuận. Chu vi 21 đặm. Nước sâu từ 1 
thước đến 1 trượng, xưa gọi là Dâm Đàm, lại gọi là 
Hồ Lãng Bạc. Nhị Hà ôm phía Bắc. Tô Lịch bọc 
phía Nam. Nước hồ trong veo tựa gương. 


Đời Hàm Thông nhà Đường, Cao Biển làm Tiết 
độ sứ thường cưỡi diều giấy bay lên không trung 
để xem những kiểu đất Việt Nam. Cho đó là kiểu 
đất chim phượng hoàng uống nước, có chia làm 5 
kiểu đất: 

1. Tây Hồ hang bên, cá bơi trên nước, thế tựa 
tổng quay, hình đúc nên phượng, có ráng không 
khỏi, hoa giá hai hình, nếu nhận được thật, võ học 
văn giỏi. 


2. Chim phượng hoàng uống nước ngầm ở Hồ 
Tây, đường nước Nhị, chuyển vũ Sông Tô, nước mờ 
bốn phía, núi rõ một mình. Huyệt kỳ hình quan tiếng 
nhức hoàng đô. 


3. Khí xuống Hồ Tây, hình như miệng hộ, nước 
vòng trước sau, hình như mỡ bát, huyệt ở bảy sai 
hai đường nhóm lại. Thế dấu kín đáo, một béo 
một gày. 


4. Mạch chuyển hổ đến, hình như lưỡi rồng bên 
tả nhỡn bến nước, phía hữu dàn hàng núi. Văn đậu 
giáp khoa, Võ trao tiết việt. Hiềm vì nước hợp ngấm, 
nhân định sâu huyệt, 


5. Sông Nhị rồng giấy, trong 800 năm ngửng đầu 
ngó lại, nhảy vọt hai bên, núi xuống ngang sau, nước 
hợp vát trước, nơi đều có huyệt, văn võ song toàn. 


Lại nghe truyền tại rằng ngày xưa có con trâu 
vàng, từ Núi Lạn Kha thuộc Huyện Tiên Du, Bắc 
Ninh sống ra ẩn ở hồ ấy. 


Lý Thánh Tông dựng hành cung ở đấy gọi là Hồ 
Dâm Đàm. Nhà Lê đổi làm Tây Hồ, lại thường trồng 
sen ở trong hồ, lấy làm ly cung thưởng ngoạn. 


Khoảng niên hiệu Cảnh Hưng, nước hồ bỗng 
hiện ra sắc xấu, mùi hỏi tanh bức người. Ở phía 
Đông đằng sau hồ, ban đêm thường thấy một con 
trầu ăn cỏ, hễ có người lại gần, thì liền nhảy 
xuống hồ. 


Một đêm trời mưa, sấm sét, sáng mai thấy có 
dấu chân trâu từ hồ đi lên, đến Sông Nhị Hà thì hết. 


Nay ở bờ hồ, nhà ở đông đúc, chùa chiền la liệt, 
sang đẹp. Thật là chỗ du lãm vui vẻ vậy. 


Hồ Tả Vọng (tức Hồ Hoàn Kiếm) 


Ở ngoài Cửa Đông Nam thành tỉnh. Tương 
truyền rằng, Lê Thái Tổ chơi thuyền ở đấy, có con 
rùa lớn nổi lên, Vua lấy gươm chỉ vào, rùa ngậm 
gươm chìm lặn đi mãi. 


Một thuyết nữa nói rằng: Ban đầu Lê Thái Tổ 
được gươm thần, ấn thần rồi đấy quân, sau lên ngôi 
Vua, rồi lưu truyền về sau để làm của báu. 


Đến hôm Vua Thánh Tông băng, gươm thần, ấn 
thần đều mất. Sau người ta thấy đầu gươm nổi lên 
giữa hồ. bỗng chốc lại mất, cho nên mới gọi là Hồ 
Hoàn Kiếm. Sau đấy lấy làm chỗ duyệt quân. Lại có 
một tên nữa, gọi là Hồ Thủy Quân. 


Khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu đời Lê, dựng Cung 
Thụy Khánh, đắp các núi Đào Trai, Ngọc Bội, để 
tượng Vũ công. Về sau chia đắp ra làm hai. Bên 
phía Bắc gọi là Hồ Tả Vọng. Bên phía Nam gọi là 
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Hồ Hữu Vọng. (Hiện nay bị lấp hết rồi). 


Ở phia Bắc hồ có một gò đất, dựng Đền Ngọc 
Sơn để thờ Văn Xương đế quân, Quan Thánh đế 
quân, đều có bỉ ký. Ở phía Nam có cái gò nhỏ, dựng 
một cái tháp nhỏ. 

Hồ Tú Uyên 

Ở ngoài cửa Tây Nam thành tỉnh. Xưa là Phường 
Bích Câu. Ở giữa hồ có ngôi chùa cổ, Ngày xưa có 
người học trò tên là Trần Tủ Uyên gặp cô tiên tên là 
Giáng Kiều kết làm vợ chồng mới dựng nhà ở đấy. 
Nàng tiên bày cho Uyên phép tu tiên, cho nên mới 
được đạo thành tiên, rồi cùng nhau bay đi mất. 
Người trong phường liền cùng nhau dựng đền tại 
chỗ để ở thờ cúng. 

Hồ Thái Cực (tức là Hồ Hàng Đào) 


Ở Phường Thái Cực, Huyện Thọ Xương, trước 
có phải nạp thức thủy lợi. Nay bồi lấp hết, không 
còn gì nữa. 


Hồ Bảy Mẫu 
Ở phía Đông Nam Huyện Thọ Xương, chừng 1 


dặm. Đời Tiền Lê dùng làm nơi luyện tập quân thủy. 
Nay ở cồn đất cao giữa hồ hiện có ngôi miếu cổ. 


Hồ Trúc Bạch 


Ở phía Bắc tỉnh, liền với Hồ Tây, ở Làng An 
Minh, Huyện Vĩnh Thuận, chu vi 4 dặm. Giữa hồ có 
mội bãi đất hình như cái cung. Dân 5 xã nhóm nhau 
lại ở trên đấy. Quán Trấn Vũ, Chùa Trấn Quốc đều 
ở về phia Đông Tây. 

Chùa Châu Long, Đền Linh Lang nằm ở phía 
Đông Bắc. Làng xóm lác đác, có một chiếc cầu 
bằng thông qua bờ Bắc. Nước rất trắng trong, nhân 
thế mới gọi là Hồ Trúc Bạch). Thuyền ngự xướng 
ca đều đậu ở đấy để chuẩn bị cuộc chơi Hồ Tây. 
Thả chiếc thuyền con hóng gió ở bờ Bắc, dõi trông 
ra bốn phía, thực là không bức tranh nào sánh kịp. 


Hồ Minh Đường 


Ở cửa Tây Nam thành, phía trước cửa ba từng 
nhà Văn Miếu. Trong hồ trồng nhiều sen trắng... 


Hồ Văn Lan 


Ở mặt trong Các Khuê Văn trước Văn Miếu, 20 
vuông ghép gạch, nước trong vắt. Nước ở đấy được 
cho là ngon sạch nhất Thành Thăng Long... 


Hồ Lớn 
Ở Thôn Minh Giám, Huyện Thọ Xương, hồ này 


rất lớn, rộng dài vòng quanh nhà Quốc Tử Giám và 
sổ Tư Thiên Giám. Nay bồi lấp đã quá nửa rồi. 
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Hồ Trường Lạc 


Đây còn gọi là Hồ Thiền Quang, năm hơi lệch về 
phía Đông, ngoài Cửa Nam thành, thuộc Phường 
Phục Cổ, Huyện Thọ Xương. Cát hồ sinh vụn vàng. 


Đời truyền rằng, Chúa Trịnh xây Cung Trường 
Lạc lên ở giữa hồ, nuôi cá để đi câu chơi. Nhà Trịnh 
mất, dân ở trong phường, nhân cung ấy thờ Phật 
gọi là Chùa Trường Lạc. 

Hồ Tảo Liên 

Ở Phường Bích Câu, phía Nam thành, rộng 
chừng vài mẫu, giữa hồ nổi lên một cái gò đất, 
rộng chừng vài trượng. Hồ sáng chơi vơi, sắc nước 
trong lẻo sinh ra hoa sen cánh trắng nhụy đỏ, 
cảnh hoa chỉ có tâm lá, hoa nở rất sớm, chưa đến 
Tiết hạ mà hoa đã thơm phức, nhàn đó mà gọi là 
Hồ Sen sớm. Dưới trăng dạo thuyền, gió thơm bát 
ngát, mặt hồ thấp thoáng, hơi giống nguồn Đào. 
Lúc Lý Thái Tổ được nước, đêm nằm mơ thấy đức 
Phật Quan Âm mời Vua lên tòa sen, bẻ tám cánh 
sen trắng ban cho. Tỉnh dậy Vua đem việc ấy nói 
với các bầy tôi và các nhà sư. Các nhà sư mới tâu 
rằng: “Ở Cửa Nam thành Phường Bich Câu có một 
cái hổ gọi là Hồ Sen sớm thường hay sính loại sen 
ấy". Vua sai người lấy về. Gặp kỳ hoa nở lấy về 
trước điện, Vua xem ra, quả như thứ sen trong giấc 
mộng. Vua mới sai dựng chùa lên trên doi đất giữa 
hố gọi là Chùa Đắc Quốc. Lại có tên nữa gọi là 
Chùa Yên Quốc, thờ Phật Quan Âm, sai quan nhà 
chùa trông nom. 


Ở bốn mặt hồ thường có thuyền lầu hầu giá. 
Hàng năm hễ đến kỳ hoa sen chớm nở, quan thầy 
chùa tâu lên. Mờ sáng, Vua và trăm quan xa giá 
đến bên hồ, xuống thuyền lầu, hải vài đóa hoa sen 
trắng dâng lên chùa lạy tạ, rồi dâng lên tẩm miếu, 
sau mới ban cho trăm quan. Trai gái trong thành 
đến xung quanh hồ trông nom, lấy làm cảnh đẹp. 
Đến khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi vua cho 
Trần Thái Tông thì sen trắng biến thành sen đỏ. 
Nhà Lý truyền ngôi được 8 đời quả ứng như giấc 
chiêm bao vậy... 


Tích xưa 
Phủ Chúa Trịnh: 


ở Huyện Thọ Xương, về phía Đông Nam cửa 
thành chừng một dặm. Phố Cấm Chỉ tức là cửa 
trên, đường Đình Ngang tức cửa hậu. 


(f)_ Có lẽ tác giả hiểu lầm, Trúc Bạch không mang nghĩa 
nước rất trắng trong. Xem thêm Tây Hồ chí. (BT) 
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Đời truyền lại rằng, Táo điếm, Lâm điếm tức là 
chỗ chính sự của năm Phủ Chúa Trịnh. Xét nhà Lê, 
không đặt Tế tướng. Chính sự do sáu Bộ chuyên 
chưởng. Sau đời Trung hưng, Trịnh Vương lấy 
nguyên soái mà giữ quyền cả nước. Theo ý riêng 
chọn đình thần, đây đều lấy bản quan mà trao thêm 
cho quyền nhập chỉ, lệnh chỉ gọi rằng: Chưởng phủ 
sự, Thứ phủ sự, Quyền phủ sự, Chương bính quyền 
sáu Bộ đều thuộc vào đấy. 


Gọi rằng: Tham tụng, Bồi tụng cũng như Tể 
tướng. Các chức nhiệm như Thiên soái ứng đều 
thuộc vào. Phiên cũng là việc Bộ. Đấy là quan phủ 
liệu của 5 phủ, ngồi ở các nhà chính, cửa chính 
đường để xử mọi việc, chuyên giữ 8 cán chính. 


Còn các phẩm quan văn võ ở bộ, viện trong triều 
không có lệnh chỉ, không được dự vào. 


Cửa sau ở nhà Đình Ngang, đời truyền lại rằng 
những ngày sinh nhật cúa Trịnh soái, liền sai ở nhà 
Đình Ngang sắp đặt, thắp đèn, kết hoa, trong đó lại 
có đặt, bày những cuộc hát xướng của người 
Mường, làm các kịch đùa để chiêu hồn sống. 


Đàn Nam Giao 


Ở phía Nam thành tỉnh Cửa Ö Cầu Dần, Phường 
An Thọ, Huyện Thọ Xương, xây đắp từ triều nhà Lý, 


Đời Lý, đời Trần, tế trời, lấy đấy làm nơi hương 
đèn. Khoảng niên hiệu Thuận Thiên nhà Lê, hai 
dãy nhà Đông Nam, mỗi dây đều 7 gian. Lại có điện 
thay áo, phòng chay, phòng bếp, kho khí giới đều 
một tòa, trong ngoài xây tường và nghì môn 3 gian. 


Khoảng niên hiệu Quang Hưng dựng thêm 
Điện Chiêu Sự. Khoảng niên hiệu Cảnh Trị, lại sửa 
lại. Theo quy chế 4 góc đều có cột đá. Rường, 
đống, rui ống đều khắc rồng phượng, sơn son thếp 
vàng. Từ thần, Tiến sỹ, Thượng thư Hồ Sỹ Dương 
soạn bi ký. 


Mùa Thu, năm Quý Mão, Trịnh Tây vương dựng 
Điện Chiêu Sự. Nay chỉ còn 1 gian Chính điện, 
rường cột như mới, nhưng ngói thần đã rụng đi mất 
một nửa. Con ly bằng đá xây trước điện hiện đã 
nằm trong gai góc. Chim sẻ bay thành bầy, cỏ, lúa 
mọc tràn xung quanh, trâu ngựa chăn xéo ở trên. 


Năm Gia Long xây thành nhặt lấy gạch đá, Chỉ 
còn nền móng điện chính. Ở bên đàn, phía trước 
còn tấm bìa tàn vẫn đứng đấy! 


Niên hiệu Tự Đức thứ 11 (1857) bị hỏa tai, tấm 
bia ấy nay đưa về để lại Nhà Viễn Đông Bác Gố, 
hiện hãy còn... 


Tư Thiên Giám - Sỏ coi Thiên văn 


Ở phía Nam thành, phía Nam nhà Văn Miếu, 
thuộc Thòn Minh Giám, Huyện Thọ Xương, triều 
Lý được dựng lên, chọn quan Tư Thiên Giám để 
xem Thiên văn. 


Đàn núi sông 


Ở phía Tây Nam ngoài thành tỉnh, xây lên vào 
niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1852). 

Pháo đài (nền súng) 

Ở trước Điện Thái Hòa. Trước cửa chính của đài 
có đặt gác chuông, gác trống ở hai bên tả hữu. 

Ở chỉnh trước mặt, có đặt một khẩu súng lớn. 
Mỗi đêm cứ đến cuối giờ Tuất. đầu giờ Dần đoàn 
tuần tiêu dứt hồi trống nhỏ, thì phát hai tiếng súng 
lớn để làm hiệu đóng và mở cửa thành. Và làm tiêu 
chuẩn cho trăm quan biết để sắm sửa đi làm lễ triều 
bái. Gặp khi có lễ chầu, mừng hoặc là bất thời du 
hạnh, thì chuông trống nổi liên tiếp, súng lớn nổ kế 
tiếp, 7 tiếng hoặc 9 tiếng. Tiếng vang nghe nửa 
ngày đường. Nhức động hang núi. 


Cung Ngũ Nhạc 


Thuộc Thôn Yên Thải, ở phía Bắc Hồ Tây. Chỗ 
ấy có 5 đỉnh núi, nên mới gọi tên như thế. 


Trịnh Vương dựng hành cung ở Hồ Tây. Đến Tết 
Trung thu thì du thưởng. Nay nền cũ vẫn còn. 
Đình Quảng Văn 


Ở ngoài Cửa Đại Hưng. Dựng lên năm thứ 22 
niên hiệu Hồng Đức đời Lê. Làm chố niêm yết 
những phép tắc chính trị. Do Bùi Xương Trạch, 
Quận công Tiến sỹ thơ thần làm bài ký. 

Khoảng niên hiệu Gia Long triều Nguyễn đổi 
làm Đình Quảng Minh. Xét sử ký đời Thần Tông nhà 
Lý chép: Rước xuân ỏ Đình Quảng Văn (Nay chưa 
rõ là ở đâu). 

Cửa Ngự Lâu 

Ở trước Điện Núi Nùng. Dựng vào triều Lý. Có 
biển viết chữ Đoan Môn. Xét: Trần Lê có sự chép 
rằng: Thi đỉnh ở trước Long Trì, mở sảng ngày ra 
bảng, 5 cửa chính mở ra: 

Trạng nguyên cho đi vào giữa Cửa Chính. 

Bảng nhãn, Thám hoa đi Cửa Tả nhị, 

Hoàng giáp đi Cửa Tả tam 

Tiến sỹ đi Cửa Hữu tam 

Tam nguyên không có hạn mấy thì 5 cửa không 
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mở. Đầu triều Gia Long, trên 5 cửa đều có dựng 
nhà lầu... 


Gác Khuê Văn 


Ở ngoài cửa trước Điện Đại Thành nhà Văn 
Miếu. Dựng lên từ niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806). 
Bùi Thúc Khiêm vịnh bài thơ như sau: 


SunÊ, Lààu các ngọc trước, cung 1Â&nÂ, 


SXuấng giáu năm, vụ am, cRau, Êtn, 
Trường thi Hương 


Ở cửa Đông Nam thành tỉnh, Thôn Bích Lưu, 
Huyện Thọ Xương. Đấy là trường thì Hương Hà Nội. 


Niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1845), Bộ Công đưa quy 
thức dựng viện thi, lầu yết bài ra, nội ngoại trường. Cửa 
vi đều dùng gạch ngói. 


Sân Ngọc Long 


Ở sân Điện Núi Nùng. Sân có 9 hậc. Phía trên 
có 2 con rồng ở bên tả và hữu, dài hơn 2 trượng. 
Thế ra từ triều nhà Lý. Đời truyền: đến khoảng niên 
hiệu Thông Nguyên nhà Lê, nhà Mạc nhân sự 
nhường ngôi của nhà Lè, Chúa nhà Mạc bước lên 
bệ cấp trên. Con rồng ngột ngậm lấy vạt áo. Đăng 
Dung tức giận sai chặt đi. Chỗ sứt khuyết đó đến 
nay vẫn còn. 

Nền cổ ỏ thành 

Ở trước cửa Lầu Ngũ Môn, nền cũ Tam môn của 
đời nhà Lý. Khoảng năm đầu Gia Long, dỡ Tam 
môn đi. Niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806) mới xây 
đắp lại nền cổ ở thành. Nền xây 3 tầng, đều có cửa 
đi thẳng lên tầng cao nhất. Long đài đi đường ruột 
dê, theo từng bực một, đi thằng đến đỉnh đài. 

Những ngày triều hạ, và Sóc Vọng đều có treo 
cờ màu vàng lên trên cột cờ ở đài. 

Đình Nhị Hà (Đình Sông Nhị) 

Ở bến Sông Nhị phía Đông Bắc thành trở hướng 
Bắc trên bờ Phường Đông Hà, Huyện Thọ Xương. 
Đối diện với đỉnh bia Bến Bồ Đề. Triều Nguyễn, làm 
lễ bang giao mới dựng đình. Mặt nhìn ra Sông Nhị 
làm chỗ nghỉ xe của sứ Thượng quốc, khi sang 
sách phong cho Vua nước Nam ta. 

Đài Khâm Đức 


Ở ngoài một dặm Cửa Đông thành thuộc Thôn 
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Khâm Đức, Huyện Thọ Xương. Đây là cái đài xem khí 
hậu mây gió của Ty Khâm Thiên giám các triều xưa. 

Người trong thón đều là người của Ty Chiêm 
Hậu. Tục gọi là Xóm Khâm Thiên, nay đổi là Thôn 
Khâm Thiên (hiện nay là Phố Khâm Thiên). Cho nên 
bề trên xây đàn để thờ tinh thần. Ở đây cây cối rất 
rậm rạp. 


Đài Vọng Tiên (Nền trông ngóng Tiên) 


Ở trước Cửa Đại Hưng hơn 100 trượng. Đường đi 
trước lầu do bên phải, bên trái mà đi. Lầu này dựng 
lên khoảng niên hiệu Hồng Đức nhà Lê. Việc chép 
ở Chùa Ngọc Hồ đời Gia Long, xây đắp Bắc thành, 
Cửa Đại Hưng và lầu này. Nay nền cũ Cửa Đại 
Hưng ở trong Cửa Đông Nam 20 trượng. Nền cũ 
Lầu Vọng Tiên tức là Thành Mang Cá, ở trước Cửa 
Đông Nam bây giờ vậy. 


Cung Ngọc Đàn 


Công chúa Ngoc Đàn là con gái Trần Nhân Tông, 
nhà ở trên hồ Phường An Hoa. Cung mặt nhìn ra hồ, 
xa trông ra Bãi Rùa và Điện Hàm Nguyên. Nền nhà 
cũ tức là trước Ấp Yên Phụ, hiện bây giờ đấy. 


Vườn cũ của Mục Thận 


Nhà tu hành Mục Thận dựng nhà lên ở trên Gò 
Tân Cương, giữa Ấp Võng Thị, lưng trở ca Trích Sài, 
mặt ngóng về Yên Thái. Nền cũ đến nay vẫn còn, 
người ta không dám xâm phạm đến. Xét chỗ đất 
này hình như cây lọng, hai bên có cái thừa thông 
xuống như cái rế, ở giữa sinh ra một cây dài như cái 
cán, dưới cán có cải ao nhỏ, ngoài ao lại có một gò 
tròn nhỏ, làm án, cũng là nơi phúc địa vậy. 


Vườn cũ của Việt Quốc công 


Ông họ Ngô tên là Tuấn, tên chữ Thường Kiệt, 
nguyên ấp ở phía Nam Dâm Đàm, người Động Bình 
Sa. Nhà Lý lúc đầu định đô Thăng Long, dời đến 
chỗ bờ phía Bắc Sông Nhị. Nhà Trần đổi giáp làm 
hương, nhà Lê lại đổi hương làm xã. Vì thế nên 
vườn cũ ở đây. Tức là nay chỗ Trưởng Hương, Thôn 
Cửa Bắc, Huyện Vĩnh Thuận. 


Ông lại có nhà riêng ở Đường Phố Nam, trước 
Cửa Thái Hòa, thuộc thành, Đẩy là vườn, nhà do 
Nhà nước ban cho vậy. Xét Đường Phố Nam đến đời 
nhà Trần thuộc Phường Thể Thạch. Đời Tiền Lê đổi 
Thể Thạch thành Thái Hòa. Đến đời Hậu Lê hoang 
phế gọi là Bến Sa Thảo, tục gọi là Hàng Cỏ - Thiên 
Tân. Đến triều Nguyễn mới gọi là Thôn thuộc Huyện 
Vĩnh Thuận, nay là Hòa Mỹ. Duy chỉ vườn cũ của 
ông, đến nay cũng mất, không còn nữa. 
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Điện Càn Nguyên 


Ở phía Bắc trong Thành Bạch Mã. Giữa Hồ Bát 
Giác. Dựng lên đầu đời nhà Lý gọi là Điện Càn 
Nguyên. Đến đời Thần Tông có Dực Thánh Tướng 
quân, thấy có công bỉnh giặc mà mất, xuống chiếu 
cho điện ấy làm đền thờ. Nay Đền Dực Thánh ở 
Phường Hồ Khẩu tức là đấy. 


Cung Thủy Hoa 


Ở trên Bãi Đại Quy, bên hồ, thuộc Phường An 
Hoa. Đầu nhà Lý dựng bia, đặt tên là Cung Thúy 
Hoa làm nơi du hành. Đến nhà Trần đổi làm Điện 
Hàm Nguyên. Nền móng cũ tức là Chùa Trấn Bắc 
(tức Chùa Trấn Quốc) bây giờ đấy. 

Gác Thiên Phù 


Ở phía Tây Hồ Tây, bao trùm trên sông. Dựng 
lên đầu đời nhà Lý, gọi là Gác Thiên Phù. 


Vua Thần Tông thường làm 84000 bảo tháp. 
Công xong đặt hội mừng ở đấy, đến triều nhà Trần 
đổi làm Thiên Thụy. Các Vua cũng thường đến chơi 
thăm viếng vậy. Sau làm đền thờ Triệu Đô úy. Nay 
ở Ấp Nghĩa Đô. 


Đài phong tiết phụ 


Ở trên Sông Tô Lịch, thuộc đất Phường Yên 
Thái. Trong phường có một người đàn bà phong tư 
rất đẹp, cùng với chồng làm nhà ở trên bờ sông. 
Cuối đời nhà Trần, quân nhà Minh sang xâm lược, 
hễ đi đến đâu là giết chồng, hiếp vợ, thảm khốc 
không thể nói hết. 


Một hôm, quân nhà Minh ổi qua trên sông, trông 
thấy người phụ nữ ấy, chạy thẳng đến chụp lấy. 


Người phụ nữ ấy chạy tắt đến bến sông, tự nhây 
xuống sông mà chết. Người chồng chạy trốn không 
kịp bị quân giặc bắt giết. Sau lúc dẹp yên giặc 
Minh, nhân dân sở tại đem việc ấy tâu lên, Vua nhà 
Trần khen tiết hạnh ấy, ban cấp phát tiền bạc dựng 
phong đài trên bờ Sông Tô Lịch, để thờ phụng, ban 
cho biển vàng treo ở chính giữa gọi là Đài phong tiết 
phụ. Cuối đời nhà Mạc bị nhiều lần phá hủy, nền cũ 
mới mất. 

Đản Xã Tắc 


Ở Huyện Vĩnh Thuận, phía Tây Nam thành tỉnh, 
xây dựng niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ thứ 5 
triều nhà Lý. Các đời cứ nhân thế. Nay nền cũ vẫn 
còn sót lại, ở Thôn Thịnh Hào. 


Đàn Tiên Uông 
Đài quan canh ở Huyện Thanh Trì, Vua Thánh 


Tông nhà Lê dựng lên, nay thuộc Phường Bạch 
Mai, Huyện Thọ Xương. Nay, nền cũ vẫn còn. 


Đến Miếu 
Văn Miếu: 


Ở phía Tây Nam thành tỉnh, Thôn Minh Giám, 
Huyện Thọ Xương, dựng lên thời Lý Thánh Tông. 
Điện chính và tả hữu trước sau đều một tòa. Xung 
quanh xây tường gạch. Trước miếu có biển đề ba 
chữ: Thái Học Môn. Sau miếu có biến đề ba chữ 
Minh Luân Đường. Đắp tượng Thánh và tượng Tứ 
phối (phối thờ). Vẽ tượng Thập triết (10 vị triếU và 
72 vị hiển để phối với miếu sau. Đặt nhà Giám để 
làm nơi giảng đạy học tập cho các học trò. Nhà 
Trần, nhà Lê nhân thế. Các bia khắc tên những 
ông Tiến sỹ các triều chia ra để vão sân, bên tả, 
bên hữu. Đầu đời Gia Long, dựng Văn Miếu Bắc 
Thành, đặt bài vị, lại dựng thêm Gác Khuê Văn, ở 
Cửa Nghi Văn. Thể chế trang trọng. 


Mỗi năm cứ đến ngày Xuân đỉnh và Thu đính 
đều sai quan đến tế. 


Sau miếu, hằng năm 4 tháng trong khi khảo 
hạch học trò, cũng thường ở đấy. 


Đần Khải Thánh 


Ở phía sau Văn Miếu. Nguyên trước là sở Trụ 
Giám của đời Trần, đời Lê. Đời Gia Long mới đổi, 
làm đền thờ cha mẹ Khổng Tử. 


Miếu Hội đồng 


Ở trên Núi Sưa, Thòn Khán Xuân, Huyện Vĩnh 
Thuận, thuộc phía Tây thành tỉnh. Dựng lên từ niên 
hiệu Gia Long thứ 2 (1803). Hàng năm cứ lấy ngày 
Mậu mùa Xuân và mùa Thu sai quan đến tế các vị 
thần sông núi của bản quốc. 


Miếu Thành hoàng 


Ở Thôn Khán Xuân, Huyện Vĩnh Thuận, dựng 
lên từ năm đầu đời Thiệu Trị. 


Miếu Trung Liệt 

Ở Thôn Cổ Tân, Huyện Thọ Xương, dựng lên 
khoảng niên hiệu Chính Hòa đời Lê, thờ Quan 
Thánh đế quân. Và sau này lại đến Công thần tuẫn 
nạn đời Lê là Lê Lai vào tòng tự nữa. 

Miếu thờ Lạc Long Quân 

Ở ngoài cửa chính Bắc thành chừng một dặm 


thuộc Thôn An Minh, Huyện Vĩnh Thuận, trên Hồ 
Trúc Bạch. Sách Ngoại ký chép: Vua Lạc Long 
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thường ở thủy cung, chơi Hồ Động Đình gặp Âu Cơ, 
rồi lấy luôn sinh 100 con trai. Một hôm, Long Quân 
bảo Âu Cơ rằng: “Ta là Vua rồng, nàng là gái tiên, 
nước lửa khác nhau, khó ở với nhau lâu được”. Mới 
chia 50 con theo cha về bể, 50 con theo mẹ về núi, 
Con trưởng ở lại nối ngôi Vua, đóng đô ỏ Phong 
Châu, đời đời gọi là Hùng Vương. 


Nay có ngôi miếu ở trên Hổ Trúc Bạch. Đấy là 
chỗ ở cũ của Lạc Long Quân vậy. 

Miếu Thiên Hậu 

Ở ngoài cửa chính Đông của thành thuộc 
Phường Hà Khẩu, Huyện Thọ Xương, phía Đông 
Sông Tô Lịch. Xét trong cuốn Lưu Cẩu sử lục chép 
Thiên Hậu người Quảng Đông, sinh ra mà thần linh. 
Lúc đương trẻ nhỏ, cha anh đi thuyền sang Nam 
Hải buôn bán. Một đêm đương dệt cửi bỗng dựa 
vào máy cửi ngậm thoi mà ngủ gật. Mẹ lại đánh 
thức thì thoi đương ở miệng rơi xuống đất. Nhân thế 
nói với mọi người rằng: đêm ấy cha đi thuyền ở 
Nam Hải, gặp gió đương lúc vội vàng chống đỡ. 
Chả may được yên, anh rơi xuống bể chết rồi, Sau 
được thư, quả nghiệm như thể. 


Tuổi sắp cập kê, một tối cưỡi gió bay, hóa làm 
thần bể. Nhà Minh, nhà Thanh sắc phong làm thần 
Thiên Hậu. Nay khách thuyền đến buôn, dựng miếu 
tôn thờ. Thường đến đêm Tam nguyên đặt đàn cầu 
cúng. Tương truyền làm thắng hội vậy. 


Miếu Chữ Đồng Tứ 


Ở Phường Bích Lưu, Huyện Thọ Xương phía 
Đông Nam thành tỉnh. Đời truyền rằng: đời Hùng 
Vương thứ 3 có cô con gái tên là Tiên Dung ham 
chơi núi sông, thuyền đi men bờ Nam Sông Nhị, 
đến Bãi Màn Trù, có cảnh đẹp nước trong cát 
trắng. Sai đặt trướng vây màn ở giữa bãi cát. Múc 
nước lên tắm gội, Không ngờ cát trôi đi mà Đồng 
Tử hiện ra. Nhân đó mà nên duyên vợ chồng. 
Trước đấy. Đồng Tử ở Chử Hương. Họ Chử có nhu 
thuật thường hay tắm truồng, mình ở trong nước 
bến sông. Đến bấy giờ không biết núp vào đâu 
được nữa mới giấu mình vào khoảng cát trắng. Rồi 
thành duyên giải cấu. 


Lại cầm theo mình một gậy, một nón, đến đâu là 
dựng gậy, che nón lên hóa thành lâu đài, sau cùng 
với Tiên Dung nhổ lâu đài bay đi. Sau xứ ấy biến 
thành vực sâu. 


Đời truyền cho đó là thần một đêm ở Xứ Màn 
Trù, Huyện Đông Yên. Ở dọc bờ sông đều có miếu 
thờ, các triều đều có sắc phong làm thần thượng 
đẳng. Còn Bích Lưu thì chưa khảo cứu ra được có 


lừ đầu hay là đó chỉ là dấu tích của Tiên du lịch mà 
thôi vậy. 
Đền Tần Viên 


Ở ngoài cửa chính Đông thành. Ở phía Tây Hồ 
Gươm, thuộc Thôn Cổ Vụ, Huyện Thọ Xương. Ở 
cửa có biển để bốn chữ Tản Viên ngưỡng chỉ phụng 
thờ thần Núi Tân Viên. 

Đần thờ Thánh Mẫu Cửa Cờn 


lò) ngoài cửa chính Đông của thành, chừng hai 
dầm thuộc Thôn An Cực, Huyện Thọ Xương, phía 
Nam Hồ Gươm. Đền này thờ Dương Thái Hậu nhà 
Tống, và Công chúa nhà Tống. Đần rất thiêng. 


Đền Kim Ngưu 


Ở Ấp Tây Hồ sau Làng Võng Thị, ở trên gò đất 
bên hồ cũng có thờ nữa. 

Cuối đời nhà Đường, Cao Biền sang xâm lược 
nước ta, đi du ngoạn đến Bãi Duy Tân, nay là Duy 
Tiên, đào sông, chắn đứt mạch Núi Tương Sơn, 
thuộc Đọi Sơn. Thần núi hóa hình trâu phóng ra sắc 
sáng như vàng, đi từ Sông Đuống rnà lên, đến Hồ 
Tây thì mất. Người thời trước lập đền thờ. Đấy là 
dấu thiêng vậy. 


Lính Tiên Điện 


Ở phía Bắc thành, thuộc Phường An Hoa, Huyện 
Vĩnh Thuận. Thờ Mão Dậu Cóng chúa, Liễu Hạnh 
Công chúa và Thủy Tính Công chúa. Ba vị Thánh 
Mẫu tượng pháp nghiêm trang, gian ngoài thờ các 
thần ba phủ Trời, Đất, Nước. Khoảng niên hiệu 
Cảnh Thịnh, Tín Thành hầu là Mạc Văn Thành với 
phu nhân, quyên tiền bạc dựng lên. Khi xong công 
có khắc biểu viết ba chữ Linh Tiên Điện để phụng 
thờ. Nay thì điện đã hư nát, nhưng bía ký hãy còn. 


Đền Mai Hắc Đế 


Ở phía Nam Hồ Tây, trên Núi Xuân Sơn, mặt ngó 
ra Hải Trì. Kính xét: Đế húy là Thúc Loan họ Mai, 
người Ấp Hương Lãm, Xứ Hoài Hoan (nay là Nghệ 
An), đời đời làm Bộ soái, Đế là người anh kiệt, trỗi 
dậy đánh đô hộ nhà Đường, các quan thú điều khiếp 
sợ, các quận Lâm Ấp, Nhật Nam đều hàng phục. 


Năm Nhâm Tuất (niên hiệu Khai Nguyên thứ 10- 
722 đời Đường Huyền Tông). xưng là Hắc Đế, uy 
nức trong ngoài. Đóng đô ở dưới Núi Thiên Nhãn 
hơn 10 năm rồi mất. Đâu đâu cũng đều thờ phụng 
thành miếu, đến nay hãy còn. Nay thuộc Thôn 
Khán Xuân phụng thờ. 


Đền Chiêu Ứng 
Ở Phường Yên Thái, Huyện Vĩnh Thuận. Vua 
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Nhân Tông nhà Lý thường bị bệnh đau mắt, mời 
thầy khắp nơi, nhưng chữa mãi không khỏi. Một 
đêm, nằm mơ thấy thần Sông Tô Lịch bảo rằng: 
Chỗ hai Sông Thiên Phù, Tô Lịch hợp dòng, có 
con yêu quái ham ăn người sống ở đã nhiều năm, 
không có ăn rất là oán vọng, thường vào trong 
cung làm gở. Tất phải giờ Mão sáng mai hễ thấy 
người đi qua bên bờ sông không kể trai gái bắt với 
xuống sông mới được yên lành, khỏi lo. Phải ghi 
nhớ kỹ, chớ quên, còn hòm khác thì không được 
nữa. Vua tỉnh dậy thì đã sang ngày, liền sai cấm 
quán trực ở bên sông. Đến giờ Mão, bỗng thấy hai 
vợ chồng Nguyễn Phúc gánh dầu đi qua đấy, quan 
cấm liền bắt vứt ngay xuống sông vào đúng chỗ hai 
dòng hợp một. Bỗng thấy một vật trông giống hình 
người vẻ rất hung ác đứng ở dưới nước, làm ra vẻ 
cúng bái rồi bỗng chốc biến mất. 

Từ đó Vua khỏi bệnh. Vợ chồng người bán dầu 
từ lúc bị vứt xuống sông hồn thiêng không tan. 
Khoảng đêm ở hai bên sông thường có tiếng kêu 
khóc. Nhân dân trong phường đem việc ấy trình lên. 
Vua mới phong cho làm Chiêu Ứng Đại Vương, sai 
lập đền thờ. Về sau quyến thuộc dời vào Phường 
Toàn Ma coi giữ công việc thờ phụng. Nay họ Vũ ở 
Yên Thái đều tà con cháu thần cả đấy. 


Đền Hai Bà Trưng 


Ở Bãi Đồng Nhân, Huyện Thọ Xương. Thần họ 
Trưng, tên là Trắc với em tên là Nhị, đều là con gái 
của quan Lạc tướng. 

Khoảng niên hiệu Kiến Võ nhà Hán, Thái thú là 
Tô Định tham tàn giết chồng bà là Thì Sách, bà mới 
cùng em là Nhị hừng hực nổi giận nhức dấy quân 
nghĩa, lấy trảm thoa mà mặc nhung phục, lấy khăn 
yếm mà lo việc. Đem quân đến vây phủ trị, đánh 
giết Tô Định. Không đầy vài tháng mà lược định 
được 65 thành Lĩnh Nam, dựng đô ở Mê Linh. Nhà 
Hán sai Mã Viện đem quân sang đánh. Vương quân 
ít không thể đánh được, lưu giữ Cấm Khê. Thế cùng 
sức hết mới nhảy xuống Sông Hát mà tự vẫn. Sau 
khi mất rồi vương mới hiển lình lên phần Sông Nhị 
Hà. Niên hiệu Đại Định thứ 3 đời Lý Anh Tông, trời 
đại hạn nên sai quân lập đàn cầu mưa ở bến sông 
nằm mơ thấy hai người đàn bà mặc áo bào, đội mữ 
miện, từ trên trời giáng xuống, tự xưng là chị em 
Trưng Vương vâng mệnh làm mưa. Nhà Vua liền lập 
đền ở chỗ ấy phụng thờ thường rõ linh ứng. Lịch 
triều đều có phong tặng. Sau đền vì sông lở, khâm 
xuống chỉ chuẩn cho dời đến Thôn Hương Viên 
phụng thờ hương khói muôn năm, sẽ với hòn đất 
làm vô cùng vậy. 


Đền Sóc Thiên Vương 


Ở Ấp Minh Tảo, Xã Tây Hồ, trên Gò Phượng 
Đầu. Vương chính là người Ấp Sóc Sơn, Làng 
Thường Lạc (nay là Kim Anh). Triều Hùng Vương 
thần được đạo đã lên trời, mẹ ở trần gian bị nạn hồ 
giao. Vương liền giáng thân giết chết hồ giao, rước 
mẹ rồi biến hóa, nên người thời trước dựng đền thờ. 
Đời Lý đắp tường vôi, quy chế rất cao lớn. Công 
Xong truy tôn lên làm Xung Thiên thần vương. Đến 
đời Chính Hòa nhà Lê sửa sang lại. Bia ký vẫn còn. 
Vương là Thiên thần trấn Bắc hóa ra cho nên gọi là 
Sóc thánh. Sóc thánh có người cho là Phù Đổng 
Thiên Vương là không đúng. 


Đền Ngọc Sơn 


Ở giữa gò đất. trong Hồ Tả Vọng, thuộc Huyện 
Thọ Xương. Đền có hai tòa: tòa trước thờ Văn 
Xương đế quân, đền sau thờ Quan Thánh đế quân. 


Có bia ký. Gò đất chu vi có thể 40 trượng, phía 
Bắc có Cầu Thê Húc, phía Nam có gò nhỏ dựng lên 
một tháp nhỏ. Tương truyền rằng đấy là chỗ đài câu 
của đời cuối Lê. 


Đến Thần hỏa 


Ở Thôn Yên Nội, Huyện Thọ Xương, khoảng 
niên hiệu Minh Mệnh, quan tỉnh xin dựng lên để 
phụng thờ thản Ngũ hiển hoa quang tôn thần. Nhà 
dân mỗi lần bị cháy thường đến cầu đảo, lửa liền 
tắt. Năm đầu Thiệu Trị sửa sang lại. 


Đền Thuốc 


Ở Thôn Thanh Ngô, Huyện Thọ Xương. gần cửa 
tả nhà Giám cũ. Miếu thờ ba thánh, bắt đầu từ năm 
Canh Ngọ, đời Lê Trung hưng. Sách Xuyên hầu với 
Ngoạn Quận công dựng lên chưa có phối hướng. 
Đến năm Giáp Ngọ sửa sang lại, lâu ngày hư nái. 
Lương y ở Bắc thành là Ôn Hòa Tử hợp với Biên ty 
sửa sang lại mà làm cho rộng lớn lên. Bên tả, hữu 
miếu đem các người hay thuộc lịch triều cho phối 
hưởng vào. Ở phía trước miếu có nhà để giúp đỡ 
vào. Trước nhà phối đường có dựng nghi môn, có 
cột. Miếu được dựng lên là do công sức cửa Ôn Hòa 
Tử vậy. 

Võ Miếu 

Ở phía Nam thành, phía trước là Sông Tô Lịch, 
phía sau gối lên gò đất. Dựng lên vảo niên hiệu 
Chính Hòa thứ 4, đời Vua Hy Tông nhà Lê, phụng 
thờ Võ Thành Vương và 10 vị triết. Các danh tướng 
triều trước đều được tòng tự. Tương truyền rằng Vua 
Lê Thải Tổ sau khi dẹp giặc Minh rồi làm rơi gươm 
thần xuống Hồ Tả Vọng. Nhân dân các thôn ở xung 
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quanh hồ, thường đêm trông thấy bóng hình gươm ở 
giữa hồ. Đến sau khi dựng Võ Miếu rồi, một đêm sao 
sáng lờ mờ, thấy có người thần mình mặc áo nhung 
phục, lưng đeo gươm chiếu sáng, mọi người đều 
trông thấy, vào miều thì mất. Dân cư đem việc ấy tàu 
lên, mới xây đài trông gươm ở trước miếu để thờ, 


Đền Lý Quốc Sư 


Ở Thôn Tiên Thị, Huyện Thọ Xương. Do nhà Lý 
dựng lên. Lúc bấy giờ, Lý Thần Tông có tật, không 
ai chữa khỏi. Mới mời thầy chữa là Nguyễn Chí 
Thành (tức Minh Không) đến chữa khỏi ngay. Sau 
Vua cho là có công với nước, lập đền tô tượng để 
phụng thờ. Tôn làm quốc sư nhà Lý. Trải qua các 
triểu đều có phong tặng. Cầu ky thường được ứng 
nghiệm. Lâu năm nhiều đời, gió mưa hư nát. Niên 
hiệu Tự Đức thứ 8 (1855), quan huyện Nguyễn Huy 
Khiêm mộ tiền sửa lại đủ, có bia ghi lại. 


Đền Võ Thạch 


Ở Làng Võ Thạch, Huyện Thọ Xương, phụng thờ 
các vị thần: 


a) Tam giới Chủ ôn Thiên Phù Đại đế 
b) Ngụ phương Ôn bộ 
c) Quan Thánh đế quân 


Có điện thờ Liễu Hạnh Công chúa rất là linh 
ứng. Phía sau đền lại có chùa. 


Đền Bạch Mã 


Ở Phường Hà Khẩu, Huyện Thọ Xương, 
phụng thờ Long Đố thần quân - Quảng Lợi Bạch 
Mã Đại vương. 


Đời truyền lại rằng: Cao Biền nhà Đường xây 
đắp Thành Đại La, bỗng nhiên mây mù tối sầm, rồi 
thấy mây ngũ sắc ở dưới đất ùn lên sảng chói lóa 
mắt. Trong đó có người lạ mặt mặc áo màu, cưỡi 
con rồng đỏ, tay cảm thẻ vàng, theo mây lượn 
vòng quanh. Khí mây lâu sau mới tan. Biền kinh sợ 
mới áp đảo. Đêm đó, nằm mơ thấy Thần nhân bảo 
tằng: “Ta là tính của Long Đỗ ỏ đây đã lâu. Nghe 
tín vương xây thành ở đây, chỉ đến giúp mà thôi. 
Việc gì mà phải áp đảo”. Biên ngủ dậy than rằng: 
"Ta không thể phục được người xa ư. Sao lại phất 
đồ ma quái gỏ ở đây vậy”. Rồi tàm phù chú chôn 
vàng đồng để trấn áp. Đương đêm, mưa gió phát 
to, đến sáng ra ngó thì đống bùa đều nát ra như 
tro. Biển rất lấy làm lạ, nhân chỗ đất ấy dựng lên 
đền thờ. 


Miếu Hoàng tử 
Ở Trại Thủ Lệ, Huyện Vĩnh Thuận, phụng thờ 
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Linh Lang Đại vương. Vương là con Vua đời Lý, hiển 
linn ở đấy cho nên đựng đền thờ. 


Đền Uy Linh Lang Đại Vương 


Ở Phường An Hoa, Huyện Vĩnh Thuận, phía Bắc 
Hồ Trúc Bạch, lưng dựa vào La Thành, mặt trông ra 
Sông Nhị. Đời truyền rằng đền này phụng thờ thần 
nước Uy Linh Lang Đại vương. Vương cùng con em 
sáu người chia ra làm thần ở các xứ như Nhật 
Chiêu, Quảng Bá, Tây Hồ và An Hoa. Khoảng niên 
hiệu Vĩnh Thọ đời nhà Lê, đê Sông Nhị bị vỡ, quan 
binh Phường An Hoa không đắp lại được, mới cầu 
với thần Nước, lụt liền lui. Từ đấy, mỗi năm Nhà 
nước cấp cho tiền thuế hổ 30 quan để cúng vào 
hương khói vậy. 


Đền thờ thần Tân Nhai 


Ở Phố Tiên Sinh, Huyện Thọ Xương, mới dựng 
lên niên hiệu Gia Long thứ 3 (1804). Chính giữa đền 
thờ Bạch Mã Đại vương, bên tả thờ thần Sông Tô 
Lịch, bên hữu thờ thần gỗ lim xưa. Lịch đại đều có 
phong sắc. Trước đền có hai pho tượng đá rất 
thiêng. Phàm trong dân gian có bị mất trộm hoặc có 
việc oan uổng thề nguyền gì đến cầu cúng thì biết 
ngay được phải trái. Hễ có việc gì đến cầu đảo, 
không việc gì là không ứng. Ở bên đền có Chùa 
Thái Cam. 


Đền Hồng Thánh 


Ở Thôn Ngự Sử, Huyện Thọ Xương, phụng thờ 
Hồng Thánh Đại Vương tên là Phạm Cự Lượng, làm 
quan Ngự sử đời Tiền Lê. Xử ngục được thỏa đáng. 
Sau phủ đô hộ triều nhà Lý có nhiều nghi án, quan 
sỹ xử không quyết đoán được. Vua ban sắc xuống 
cho thờ thần trong ngục để hỏi thần. Đêm ấy, mơ 
thấy sứ giả mặc áo đỏ xưng là Thượng để sắc cho 
Cự Lượng làm minh chủ, An Nam Đô hộ phủ. Vua 
tỉnh dậy, đem việc ấy ra hỏi tả hữu, nói ra rằnh rành 
đều đúng như nằm mơ thấy trong mộng, mới sai 
dựng đền phụng thờ, sắc phong làm Trương Thánh 
Đại vương, trảnh miếu húy mới đổi làm Hồng Thánh 
Đại vương. 


Đền Bố Cái Đại Vương 


Ở Phường Thịnh Quang, Huyện Thọ Xương, 
Vương tên là Phùng Hưng, người Đường Lâm. Lúc 
bấy giờ quan đô hộ nhà Đường là Cao Chính Bình, 
thuế má nặng, thu vét nhiều, ông mới dấy quân vây 
phủ trị. Giữ lấy Châu Giao phàm 11 năm, được 
người trong nước tôn trọng yêu quý. Sau lúc mất rồi 
hiển thiêng. Dân mới dựng đền lên thờ. Tục trong 
nước gọi cha là bố, mẹ là cái, cho nên gọi là Bố Cái 
Đại Vương. Hỗ có nghì ngục, trộm cướp mà đến 
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đền thề thốt, đều được ứng nghiệm, không khoản 
nào là không thấy họa phúc báo đáp ngay. 


Đền Cao Sơn Đại Vương 


Ở Phường Đông Tác, Huyện Thọ Xương. Đời 
truyền rằng thần là một trong 50 người con của Lạc 
Long Quân về núi, tức là vị thứ hai ở đền Núi Tản 
Viên, tức là Cao Sơn Đại vương thuộc Tả Sơn vậy. 
Đền thần nguyên trước ở Xứ Thanh Hóa. Vua Lê 
Tương Dực khởi quản định nạn, thường cầu ở đần. 


Khi đến Thăng Long, thần thường hiển thiêng 
giúp thuận nên lập đàn cầu tạ ở đấy, rồi nhân thể 
dựng đền lên thờ. Sai Lê Tung soạn bài văn bia 
khắc vào đá, đến nay vẫn còn. 


Đền Quý Minh Đại Vương 


Ỡ Phường Đông Hà, Huyện Thọ Xương, do 
người dân giáp Đông phụng thờ. Đời truyền rằng: 
Thần tà một trong 50 người con về núi của Lạc 
Long Quân, tức là vị thứ ba Hữu Sơn Quý Minh Đại 
Vương đấy vậy. Triểu nhà Lê, ngày Lập xuân, theo 
lệ quan Phủ doãn Phủ Phụng Thiên dụ cáo Xuân 
ngưu trước Đền Quý Minh Đông Hà, sau tới Đền 
Bạch Mã làm lễ. 


Đền Lý Ông Trọng 


Ở 5 dặm ngoài cửa chính Tây của thành thuộc 
Xã Từ Liêm, Thụy Hương. Thần tên là Lý Thận, tên 
tự là Ông Trọng. Thân dài 2 trượng. Đời Tẩn nước ta 
bị nội thuộc vào Tàu, ông thờ Tần Thủy Hoàng làm 
Quân Hiệu ủy. Đưa quân đi giữ Lâm Thao, uy nhức 
rợ Hung Nô, sau về nước rồi mất. Vua Thủy Hoàng 
đúc tượng đồng, bỏ người vào trong bụng lung lay, 
qọi là Ông Trọng. Sứ Hung Nó đến nhận làm quan 
Hiệu ủy sống, sợ không dám xâm phạm. Đến đời 
nhà Đường, Triệu Xương làm Thái thú Giao Châu, 
đêm nằm mơ thấy Ông Trọng giảng bàn Tả thị 
Xuân Thu. Nhân đó hỏi thăm vườn cũ, lập đền lên 
thờ. Nay chỗ đền tức là vườn cũ đấy vậy. 


Đền Mục Thận 


Ở Phường Quảng Bá, Huyện Vĩnh Thuận, gần 
sông cách xa thành về phía Tây Bắc 3 dặm. 


Khoảng niên hiệu Hội Phong đỡi Lý Nhân Tông, 
Lê Văn Thịnh đậu khai khoa thi Tiến sỹ, làm quan đến 
Thái sư. Được thuật ảo của nước Đại Lý mới nảy lòng 
biến dị, vừa gặp lúc Vua qua Dâm Đàm xem đánh cá, 
bỗng thấy mây mù nổi lên. Trong chỗ mù tối, nghe có 
tiếng quai chèo soại soạt. Vua lấy giáo đâm xuống, 
chốc lát mây mù tan hết bỗng thấy truyền lại đầu 
thuyền có con hổ. Người đánh cá là Mục Thận vét lưới 
trùm lên mình hổ, rồi bắt được Lê Văn Thịnh. 


Vua khen Mục Thận có công to, phong cho chức 
Phụ quốc Thượng tướng quân, cho lấy Hồ Tây làm 
thực ấp. Đến khi chết, cho thụy hiệu là Trung Tuệ, 
tặng Thái úy, sai lập đền thờ ở Quảng Bá, là chỗ ở 
trước để phụng thờ. 


Đền thờ vọng Phù Ủng 


Ở Thôn Tiên Thị, Huyện Thọ Xương, phụng thờ 
hai vị tôn thần là Trần Hưng Đạo Đại vương và 
Phạm Điện súy. 


Đền Thần Trống Đồng 


Ở trên Sông Tô Lịch, phía Nam Phường Yên 
Thái, Huyện Vĩnh Thuận, phụng thờ minh chú 
Chiêu Cảm Linh Ứng Đại vương. Đền nguyên trước 
ở Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa, ở Núi Đồng 
Cổ, thuộc Xã Đan Nê. 


Ngày xưa, lúc Lý Thái Tổ đích thân làm tướng đi 
đánh Chiêm Thành ngụ ở Trường An. Đêm nằm mơ 
thấy một người mình mặc áo nhung bảo Vua rằng: 
“Thần Núi Đồng Cổ là ta đây, nghe tin nhà Vua đi 
đánh phía Nam xin cho đi thao để giúp sức”. Đến 
sau khi đánh bình được nước Xiêm, kéo quân trở 
về, Vua sai dựng đền ở bên tả, phía Đông thành để 
phụng thờ. Thái Tổ mất. Thái Tông vâng lời di chiếu 
bèn nối ngôi. Đương đêm thần báo mộng với Hoàng 
đế là Dực Thánh, Đông Chinh, Võ Đức tam vương 
âm mưu làm điều trái phép. Mờ sáng, tam vương 
đem quân núp ở trong thành. Việc phát lộ ra liền sai 
chém đầu ngay. 


Việc yên, Vua cho là do công của Thần hiệp ứng, 
giúp thuận, ban sắc xuống phong làm Minh chủ thiên hạ. 


Hàng năm, hễ đến ngày mồng 4 tháng Tư, trăm 
quan hội họp lại ăn thể. Hễ ai mà làm tôi không 
trung thì thần liền giết chết ngay. Ai ai cũng đều 
kinh sợ tôn thờ. Về sau đến đời nhà Lê đổi sang 
ngày 1 tháng Giêng, ăn thề trên đàn giữa bãi cát, 
còn ở đền Đổng Cổ thì riêng sai quan đến tế. Đến 
nay, hương lửa vẫn còn. 


Điện Thiên Tiên 


Ở Phố Bờ Hồ, Phường Đông Các, Huyện Thọ 
Xương. Khoảng niên hiệu Vĩnh Tộ, đời Lê Thần 
Tông, người bản phường là Lê Trọng Hiền đem của 
nhà làm điện để phụng thờ ba vị Thánh Mẫu gọi là 
Đền Huyền Chân. Khoảng niên hiệu Vĩnh Trị, đời 
Huyền Tông, Hoàng Thị Bộ sửa lại, đổi tên là Điện 
Thiên Tiên (tục gọi là Đền Bà Kiệu). Khoảng niên 
hiệu Cảnh Hưng, Lê Trọng Sinh làm thêm một tòa 
Tam quan. Trải sáu, bảy đời gió mưa hư nát. Niên 
hiệu Tự Đức thứ 6 (1853), Lê Thị Chín tự xuất tiền 
nhà ra, và đi quyên góp sửa sang lại. Có đủ chúc 
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thư, bía ký ngày tháng Giêng niên hiệu Thành Thái 
thứ 2 (1890). Quan Đốc lý tên là Bồ Thăng trích lấy 
chỗ đất vườn ngoài, mở đường trồng hoa, điền lấy 
hai miếng ao chừng hơn 100 thước vuông. Trước 
điện lại đặt thêm một đường tầu điện. Sau quan Lục 
lộ lại sức dỡ điện ngoài để mở rộng thêm đường 
nhưng xét ra là đất tư nên không bị dỡ. 


Đần Trường Dược (tức Đền Khán Xuân) 


Ở Thôn Khán Xuân, Huyện Vĩnh Thuận, phụng 
thờ ba vị Thánh mẫu, phàm có cầu đảo đều được 
linh nghiệm. 


Quán Huyền Thiên 


Ở Phường Đồng Xuân, Huyện Thọ Xương. Đế 
quân là người Trung Quốc, sình vào đời Đường. Lúc 
Đế quản chưa phi thăng, hệ danh lam thiên hạ 
không chỗ nào là không có dấu chân đi đến nơi. 


Nghe nói nước Nam có thắng địa ở La Thành 
mới đi sang nước Nam chơi, làm nhà ở phương ấy. 
Người trong phường biết là người khác thường tôn 
kính như thần. Đến lúc đạo quả đã trọn vẹn, cưỡi 
hạc bay đi. Người trong phường mới vẽ thần tượng 
của Đế quân, nhà nhà phụng thờ. Lại dựng lên 
quán để thờ tự. Ở nơi nền nhà cũ tương truyền có 
một phiến đá hoa. Đấy là dấu sót lại của Đế quân 
luyện đan. Chùa quán đến nay thường rõ linh ứng. 
Đời Lý, đời Trần đều cứ nhân thế. Triều Lê sửa sang 
lại. Đến nay bia đá vẫn còn vậy. 


Quán Đế Thích 


Ở Phường Thịnh An, Huyện Thợ Xương, phụng 
thờ Đế Thích tôn thần. Hàng năm hề đến ngày 9 
tháng Giêng lệ có khai hội đấu cờ, sỹ nữ bốn 
phương về chơi hành hương, là một thắng hội của 
Thành đồ vậy. 


Quán Trấn Vũ 


Ở Phường Thụy Chương, Huyện Vĩnh Thuận 
phụng thờ Chân Vũ Đại đế. Dựng lên khoảng niên 
hiệu Vĩnh Trị đời nhà Lê. Đến niên hiệu Chính Hòa 
sửa sang lại, đúc tượng đồng cao 8 thước, 2 tấc, 
chu vi 8 thước, 7 tấc, nặng 6600 cán. Tay phải cầm 
gươm, cưỡi lên mình rùa có con rắn quấn xung 
quanh. Thần rất thiêng. Vua sai Từ thần là Trạng 
nguyên Đặng Tông Thất soạn văn bia khắc vào đá. 
Nguyên tên là Trấn Vũ quán. Niên hiệu Minh Mệnh 
thứ 2, đại giá Bắc tuần ban cho 50 lạng bạc. Niên 
hiệu Minh Mệnh thứ 23 đổi là Chân Vũ quán, sai 
quan đến tế, tặng một cái áo dệt bằng tơ hoàng vũ. 
Niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 lại ban cho một cái áo dệt 
bằng tơ hoàng vũ. Đại giá Bắc tuần đến thăm ban 
cho một đồng tiền vàng. Lại ban cho một cái liễn 
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khắc bài thơ Vua ban cho, và xuống sắc, một câu 
đối treo lên thờ. Xét sách Việt sử chép thì Thục An 
Dương Vương Bạch Kê tinh và phục gửi, xuất một ở 
Núi Thất Diệu. Thần mới hiển linh ở Xuân Lôi (thuộc 
Bắc Ninh) trừ hết đẳng quái. Vương bèn dựng miếu 
ở cửa phía Bắc thành để phụng thờ. Một thuyết nữa 
nói rằng, lúc nước ta nội thuộc vào nhà Minh có 
đẳng giặc Hoàng Mạo khởi lên đánh nhau với quân 
nhà Minh, bị thua chạy. Bỗng có một người cầm 
gươm đuổi gió sấm giết giác. Việc ấy tâu lên. Vua 
Thành Tổ nhà Minh đem hồi Trương Thiền sư, biết 
đấy là thần Bắc phương Trấn Vũ mới sai lập miếu 
đắp tượng lên thờ. 


Quán Đồng Thiên 


Ở ngoài cửa chính Đông thành, thuộc Thôn Kim 
Cổ, Huyện Thọ Xương. 


Thờ Ngụ Ôn Thiên Phù Đại đế và các bộ ôn. 
Sách Sử ký chép rằng Lý Thánh Tông lúc đã cao 
tuổi, đi chơi khắp các chùa chiền để cầu tự. Khi đi 
qua Làng Thổ Lôi, Tỉnh Bắc Ninh, các sỹ nữ ra xem 
đứng chen nhau chật ních. Vua ở xa thấy một cô 
thiếu nữ, đứng một mình nơi cỏ lan. Vua đòi lại hỏi. 
Thưa rằng: cha mẹ bảo hái dâu không dám trái 
mệnh. Vua lấy làm lạ nạp vào hậu cung, sắc phong 
làm ŸỶ Lan thần phi. Đổi Làng Thổ Lôi làm Làng 
Siêu Loại. Tròn một năm sinh Thái tử tức sau là 
Nhân Tông. Vua lúc đầu lên ngôi, mẹ đích là Dương 
Thái hậu, rủ rèm nghe chính sách, phong bà mẹ đẻ 
làm Lình Nhân Thái hậu, lấy việc rủ rèm ra nói. Vua 
sai cất rèm. Sau bức dời Dương hậu và các cung nữ 
hơn 70 người đến Cung Thượng Dương, rồi đều 
tuẫn ở đấy. Nhân Tông sau truy hối việc Cung 
Thượng Dương mới làm chùa chiền 100 sở. Quán 
Đồng Thiền là một vậy. 


Quán này phụng thờ Thần Ôn dịch, phầm dân 
gian bị chứng ôn dịch đem hương hoa đến cầu 
cúng, không khi nào là không ứng nghiệm. 

Miếu Đài Câu 

Ở xa ngoài 1 dặm cửa chính Đông thành, phía 
Nam Hồ Gươm, thuộc Thôn Bảo Khánh, Huyện Thọ 
Xương. Đấy là hành cung đài câu của Lê Thải Tổ. 
Từ đời Trung hưng về sau, ít đi du hành nên nhà 
hành cung bị hoang phế. Nhân dàn giữ cung, nhờ 
vào hoa lợi ở đó mà phụng thờ vậy. 


Quán đạo Bich Câu 
Ở ngoài cửa Tây Nam Kinh thành, thuộc Thôn 
Yên Tranh, Huyện Vĩnh Thuận, phụng thờ Trần 


Chân Nhân. Chân Nhân họ Trần, tên là Tú Uyên, 
tên tự là Vưu Ban, thông minh. Hồi còn trẻ nhà 
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nghèo đói, mới làm nhà ở trên doi đất Kim Quy 
thuộc Phường Bích Câu. Chăm đọc sách Thí, Thư. 
Bỗng một hôm đi chơi ở Chùa Ngọc Hồ. gặp một 
cô con gái mặc áo đỏ, hiệu là Giáng Kiểu, rồi lấy 
nhau làm vợ chồng. Chân Nhân từ đấy bỏ Nho, học 
Đạo, ở hơn một năm sinh một con trai, gọi là Trần. 
Ngày sau thành đạo có hai con hạc ngâm thơ bay 
xuống. Chân Nhân với phu nhân, và con là Trần 
đều cưỡi mây mà đi. Lúc đó vào khoảng niên hiệu 
Hồng Đức nhà Lê. Người trong phường đều cho là 
lạ lùng. Tại nơi chỗ ở, lập đền đắp tượng để phụng 
thờ vậy. 


Hội quán Việt Đông 


Ở Phường Hà Khẩu, Huyện Thọ Xương. Niên 
hiệu Gia Long thứ 2 (1803), những khách Minh 
hương đều tự xuất tiền riêng ra xây dựng phụng thờ 
Quan Thánh Đế quân. Bên tả Quan Bình đứng hầu, 
bên hữu Chu Thương đứng hầu. 


Thượng nguyên, Trung nguyên, Hạ nguyên, 
Tam quan đại để, Phục Ba đại nguyên soái, Thiên 
Hậu nguyên quân. Bên tả: Thuận Nhong nhân thần 
tướng, Bên hữu: Thiên Lý nhi thần tướng. Chùa 
chiền rất là rộng lớn, đẹp tốt lộng lẫy. Thật là một 
ngôi đền lớn đẹp ở Kinh thành vậy. 


Chủa chiến 
Chùa Khán Sơn 


Ở phía Tây Điện Nùng Sơn trong thành. Khoảng 
niên hiệu Thuận Thiên đời Lê Thái Tổ ở trên Núi 
Khán Sơn dựng Điện Giảng Võ. Vua thường tới ngự 
duyệt quân, xem bàn. 


Từ đời Lê mạt về sau, dựng chùa thờ Phật, chưa 
khảo cứu được là từ đời nào. 


Chùa Vạn Niên 


Ở bờ phía Tây hồ, xưa gọi là Vạn Tuế, nay là 
Vạn Niên thuộc Ấp Quan Hà. Năm Giáp Dần, 
niên hiệu Thuận Thiên thứ 5 (1014) nhà Lý. Tăng 
thống ở hữu nhạc tâu xin lập giới đàn ở đấy để 
cho các tăng đồ thụ giới. Xuống chiếu y cho. Lúc 
bấy giờ các thầy tăng có tiếng như Lâm Huệ 
Sinh, Lý Thảo Đường đều nổi nhau túc ở đấy. 
Sau thầy tu kỳ lạ là Biện Tài đến , sửa sang kình 
đối lục thi hành ở đời đến nay vẫn còn. 

Chùa Một Cột 

Ở Huyện Vĩnh Thuận, xứ ấy có một cái hồ, giữa 
hồ trồng một cột đá cao lớn, tròn nhọn, trên đầu cột 
đặt một ngôi chùa Phật. Trông qua như hình hoa 
sen lên khối mặt nước. Cổ truyền rằng: Lý Thánh 


Tông đã cao tuổi chưa có con trai, đêm nằm mỡ 
thấy Phật Quan Âm mời lên đài sen trao cho một 
đứa con trai. Khi tỉnh dậy, Vua mới sai dựng lên ở 
đấy một ngôi chùa. Đặt tên là Chùa Diên Hựu. 
Sang năm sau liền sinh Hoàng tử, 


Chỗ Chùa Một Cột, hồi xưa là đất bổ hoang. 
Chưa có làng xóm, chưa có một khẩu nào. Gao 
Biển nhà Đường làm Đô hộ An Nam, bảo chỗ đấy 
là xương sống của rồng. Đặt một cột đồng ở đấy để 
dứt mạch rồng. Sau nhân dân đến ở gọi là Thôn 
Nhất Trụ. 


Lức bây giờ Vua Lý Thánh Tông, đã cao tuổi mà 
chưa có con trai, để làm sư vị, thấy Phật Quan Âm 
bảo Vua rằng: Chỗ này rất thiêng, cột đồng làm đứt 
xương sống rồng đã lâu rồi, nếu đào ngay cột đồng 
đi thi quốc tộ mới lâu dài được. 


Chùa Trấn Quốc 


Ở một bên Hồ Tây, thuộc Huyện Vĩnh Thuận, chế 
độ rộng rãi, cảnh trí tốt đẹp, hằng năm đến tháng 
Xuân, sỹ nữ mười phương đền chùa đâng hương rất 
là vui về đông đảo. Nguyễn Xuân Chính, Trạng 
nguyên triều nhà Lê, soạn bia ký đến nay vẫn còn. 
Cũng là thắng cảnh của Thành Thăng Long vậy. 


Chùa này không biết dựng lên từ đời nào. Sẽ 
khảo cứu sau. 


Chùa Linh Quang (Tục gọi Chùa Bà Đá) 


Ở Thôn Tự Tháp, Huyện Thọ Xương, dựng lên từ 
triều nhà Lý. Khi Lê, Trịnh vương xây thành gần 
chùa, hễ xây lên là đổ ngay. Sau được một phiến đá 
giống như hình người, phựng thờ trước chùa rất 
thiêng. Hễ cần gì là ứng nấy. Cho nên tục gọi là Bà 
Đá. Đến hồi binh biến Tây Sơn, chùa thành đất vụn, 
cỏ mọc lấp nền. 


Lúc đó, quan bức nhân dân cắt cô dọn gai. 
Người trong thôn là bọn Nguyễn Văn Phan, 
Nguyễn Văn Tú, Trần Văn Hiệp, Phan Văn Bi dọn 
đất mới thấy pho tượng đá cũ. Nhân mưu cùng 
người đồng thôn là bọn Đỗ Bá Ngàn, Lý Thị Khiêm 
cùng nhau dựng một gian chùa, đề phụng thờ. 
Năm Canh Tuất đời Tự Đức có ông sư Pháp hiệu là 
Giác Vượng đến trụ trì, xây dựng thêm am. Lúc đó 
có Hoàng Thị Châu, hiệu là Diệu Ngọc, hưng công 
nhóm khuyến, đổi xây gạch ngói. Năm Tân Ty, các 
thầy chùa trụ trì ở đấy phổ khuyến các người thiện 
tín, sửa lại bảo điện nhà trước, nhà sau, buồng tả, 
buồng hữu, có đủ bia chí. Đến nay, hàng năm đến 
tiết hạ, các sư sãi ở phương xa đều nhóm lại giảng 
kinh hành đạo, làm một phải Thiền Lâm. Hương 
đèn không dứt. 
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Chùa Yên Lăng 


Ở Trại Yên Lãng, Huyện Vĩnh Thuận. Đời truyền 
rằng: nhà sư Từ Đạo Hạnh, người đời nhà Lý tu 
luyện ở đấy với nhà sư Đại Điên người Xã Dịch 
Vọng. có hiểm thù nhau. Đạo Hạnh qua nước Tây 
Vực học đạo. Được đạo về giết Đại Điên, cho nên ở 
Chùa Yên Lãng hằng năm đến tháng Ba rước thần 
qua chùa hai Xã Yên Quyết, Dịch Vọng, đối pháo, 
cầm gậy làm trạng tranh đấu, đây là bảo tồn lệ cũ 
đấy vậy. 


Nay ở Chùa Yên Lãng có cái hòm nhỏ, trong đó 
dấu lá đồng, thư son, văn chữ Phạn. Đấy là dị tích. 
Sau Đạo Hạnh đi đến ở Chùa Thầy, trên Tỉnh Sơn 
Tây tu hành được đạo rồi giải đầu thai. Đấy là Vua 
Lý Thần Tông. 


Chùa Yên Kỳ 


Ở Phường Thịnh Quang, Huyện Vĩnh Thuận, 
dựng từ đời Lê. Chùa này phụng thờ Đạo Hạnh 
Thiền sư. 


Theo thuyết cũ nói rằng: Đạo Hạnh và Đại Điền 
có hiểm thù nhau. Đại Điên dùng phép thuật giết 
cha Đạo Hạnh là Từ Vinh. Đạo Hạnh biết thế nhưng 
không thể làm gì được, âm thầm sang nước Tây 
Trúc học phép. Về giết Đại Điên báo thù cho cha. 
Về sau tác tích ở đấy cho nên sau khi mất rồi người 
trong phường thờ ở đấy. Phường An Kỳ hàng năm 
hễ đến tháng Ba thì vào tiệc thờ Phật. Hai Xã Yên 
Quyết và Dịch Vọng đều cầm gậy trúc dài, đánh 
nhau một trận lớn để nhắc lại việc cũ vậy. 


Chùa Địa Linh 


Ở Phường Tây Hồ, Huyện Vĩnh Thuận, dựng lên 
từ niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 4 (1708) đời Lê Dụ 
Tông. Năm Minh Mệnh thứ 2, ban cho 30 lạng bạc, 
để tu bổ lại. 


Chùa Châu Lâm (Chùa cổ Bà Đanh) 


Ở Phường Thụy Chương, Huyện Vĩnh Thuận. 
Tục truyền rằng: Bà Đanh là Công chúa triều nhà 
Lý. Nguyên dựng chùa ấy. Nay hiện còn tượng đắp 
ở bên gian giữa trên chùa thượng. Chùa nguyên 
trước chật hẹp. Năm Kỹ Ty, Nguyễn Hữu Nho, Đạo 
hiệu Huyền Sỹ, thiền sư ở Chùa Trích Sài, trụ trì ở 
đấy, dấy công sửa sang lại, hiện có bia ký xét: ở 
phía sau chùa giữa Hồ Tây có hai gò đất, một gò 
gọi là Phượng Thủy, một gò gọi là Nguyệt Đàn. 
Chùa trở mặt ra Sông Tô Lịch. 


Chùa Hương Hải 
Ở ngoài cửa Đông Nam thành, thuộc Phường 
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Bảo Thiên, Huyện Thọ Xương. Tục truyền rằng, 
Dương Không Lộ, người Thanh Hải triều nhà Lý, lúc 
trẻ đi câu cá, nhà trôi trên mặt nước. Sau bỏ nghề 
câu, học đạo Thiền, tỉnh phép thuật, kỳ quải không 
ai lường được. Bay trèn trời, đi trên nước, phục hổ, 
hàng rồng, trú ở Chùa Hà Trạch, thường cầm gậy đi 
chơi trên mây, bơi non Hồ Tây. Trứ ở các Chùa Trấn 
Quốc, Báo Thiên. 


Dương Không Lộ có Pháp hiệu riêng là Hương 
Hải Thiền sư. Xây đắp Tháp Chùa Báo Thiên, đúc 
tượng Phật Chùa Quỳnh Lâm, chuông Chùa Phả 
Lại, khánh Chùa Phổ Minh. Truyền xưng làm tứ 
pháp bảo ở trời Nam. Ông mất vào khoảng năm Hội 
Tường nhà Lý. 


Tháp Chùa Báo Thiên 


Ở Phường Báo Thiên, Huyện Thọ Xương, dựng 
lên thời Lý Thái Tông. Bảo tháp Đai Thắng Tư Thiên 
xây 12 tầng, cao hơn 100 trượng. Đời truyền: trời 
Nam có bổn đồ quý, Tháp Báo Thiên là một vày. Lại 
phát động của công ra 12.000 cân để đúc chiếc 
chuông to, nhưng chuông đánh không lên tiếng mới 
vứt ở ruộng rùa (Ruộng này sinh ra nhiều rùa, nên 
gọi ruộng rùa). Phàm khi gặp năm đại hạn, mới 
rước bốn pho tượng Phật: Pháp Vân, Pháp Vũ, 
Pháp Lôi, Pháp Điện ra đấy làm lễ cầu mưa. Đến 
đời nhà Hồ thì tháp ở trên đỉnh bị rụng. Quan An 
phủ sứ ở Đồng Đô vi việc ấy mà bị biếm chức, 
Khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc nhà Minh, Lê Lợi đem 
quân vây Thành Đông Đô, quan tổng binh nhà Minh 
là Thành Sơn hấu Vương Thông hủy tháp đi xây 
pháo đài, làm kế giữ thành. Sau nhân nền đắp núi 
đất trùm lên, sau thời đỉnh cách chùa bị phế, làm 
Chợ Báo Thiên. Núi đất thì làm pháp trường. Năm 
Giáp Dần lấy gạch ngói ở những nơi nền tháp bị bỏ 
xây Thành Thăng Long. Nền tháp mở bốn cửa chia 
dựng tám pho tượng Kim Cương. Cön nửa thì làm 
người tiến chim muông và giường, ghế. khí mạnh 
không phải một hai thứ mà thôi. Còn những phiến 
gạch hóa thì khắc những chữ Hán: Lý gia đệ tam đế 
Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo. Nay những phiến 
đá xanh còn lưu lại, có hình hoa sen, đấy là phía 
ngoài tháp. Có hình tám cạnh đấy là thềm tháp. 
Đều là đồ xưa cả đấy. 


Chùa Ngọc Hồ (Tục gọi Chùa Bà Ngô) 


Ở thôn tả Bà Ngô, Huyện Thọ Xương, nguyên 
trước là Chùa Ngọc Hồ, sau đổi là Chùa Tiên Phúc. 
Đời truyền rằng Vua Lê Thánh Tông gặp nàng tiên 
ở chỗ đó, sai chầu xe ngự. Khi đi đến Cửa Đại 
Hưng, tức là Cửa Nam cũ, nàng tiên cưỡi mây biến 
mất, nhân thế mới xây lầu trông tiên lên trên cửa. 
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Lại tập Bích Câu kỳ ngộ chép cậu học trò tên là Tú 
Uyên cũng gặp nàng tiên ở đấy. 


Chùa Quán Sứ 


Ở Thôn Yên Tập, Huyện Thọ Xương. Nguyên 
trước chưa có chùa thường có một yêu làm gở, làm 
hại nhân dân. Người trong thôn làm một cái am nhỏ 
để thờ. Gần bên có dãy lũy hoang. Đời truyền rằng 
do Cao Biền đắp lên. Thời Trần Dụ Tông đã phá am 
dựng sứ quán lên ở đấy. Hễ khi nào có sứ thần 
Chiêm Thành, Ai Lao, Cao Miền, Nam Chưởng, 
Vạn Tượng đến cống phương vật đều nghỉ ở quán 
đấy. Sau đời Lê Trung hưng, các sứ thần ở phương 
xa đến cũng đều nghỉ ở quán ấy; hoặc có khi áo 
quần không sạch, cử chỉ không cung kính thường bị 
các chứng tả ly đau bụng, bèn đem hương hoa 
cúng bái thì liền khỏi được. Vì vậy mới dựng chùa 
Phật để trấn áp đi, dân mới vô sự. Nhân thế mới gọi 
là Chùa Quán Sứ. 

Chùa Kim Liên 

Ở Phường Nghi Tàm, Phủ Quảng Đức. Khoảng 
giữa niên hiệu Cảnh Hưng nhà Lê, Thánh Tổ Thịnh 
Vương (Chúa Trịnh) dỡ Chùa Báo Lâm ở Kinh sư, 
lấy vật liệu ở chùa ấy dựng lên chùa này. Chùa Báo 
Lâm do Dụ Tổ Thuận Vương dựng lên. Quy chế rất 
lừng lẫy, trụ trì là nội thần Huệ Hòa thượng, đắp 
chân dung Dụ Tổ lên thờ. Trịnh vương sai rước vào 
thờ ở trước Cửa Tam bảo. Lúc Tây Sơn lấy nước, 
đời ra nhà sau Ngự để ở chính giữa nhà sau, mặc 
áo, đội mũ, đứng chân trần, tay phải cầm ngọc 
quế. Những người hành hương ở chùa đều bẻ hoa 
vào tiến cúng. 


Chùa Hoằng Ân 


Ở Phường Quảng Bá, Huyện Vĩnh Thuận. Niên 
hiệu Vĩnh Tộ thứ 10, đời Lê Thần Tông, Công chúa 
Ngọc Tú do Trịnh Tráng lấy làm vợ, dựng chùa lên 
gọi là Chùa Long Ân. Niên hiệu Minh Mệnh thứ 2 
(1821) đổi làm Chùa Sùng Ân. Năm đầu Thiệu Trì 
đổi làm Chùa Hoằng Ân, cấp cho 200 quan tiền và 
sai sứ thần làm văn bia ghi lại việc đó. 

Chùa Liên Tri 

Ở Thôn Cựu Lâu, Huyện Thọ Xương. Đấy là chỗ 
cũ của Lầu Ngà phường triều nhà Lê, đất ấy là từ 
Cửa Tuyên Võ của Thành đô chắn ngang Hồ Thủy 
Quân, lấy đá ghép để thông sang bên Tây Long. 
Trường súng, xưởng thuyền đều ở đấy, làm một chỗ 
buôn bán, nhóm họp lớn. Đến triều Tây Sơn, bỏ hoại, 
có ba vị thần súng còn bỏ nằm ở đường Thôn Cựu 
Lâu, hai vị dài 2 trương 5 thước, một vị lớn nhỏ kém 
một ít, gọi là Diệu tướng quản, không ai dám xâm 


phạm đến. Dân thôn lập đến phụng thờ. Khoảng 
niên hiệu Minh Mệnh vì dân cư thưa ít nên đem tháp 
làm thôn hậu lâu. Niên hiệu Thiệu Trị thứ 6 (1846) 
Tổng đốc Hà Ninh là Nguyễn Đăng Giai dựng chùa 
lớn nhỏ 36 tòa, tất cả được 188 gian, nhà cửa rộng 
lớn đẹp đẽ 8 mặt mỏ cửa trồng sen khắp nơi cho nên 
gọi là Chùa Liên Trì tức bây giở là Chùa Liên Phái. 
Chùa Dục Khánh 


Ở Thôn Huy Văn, Huyện Thọ Xương. Đời truyền 
lại rằng Quang Thục Hoàng Thái hậu đời Lê sinh 
Thánh Tông tại đấy. Sau dựng Chùa Dục Khánh lên 
chỗ ấy. Theo lệ triểu nhà Lê có đặt chức Tự thừa 
Điện Huy Văn và viên Tri sự coi giữ. 


Chùa Long Ân 


Ở Phường Quảng Bá, Huyện Vĩnh Thuận. 
Khoảng niên hiệu Vĩnh Trị đời Lê Huyền Tông truy 
tiến Triệu Tổ Tĩnh Hoàng để lên làm Thái Tổ Gia Dụ 
Hoàng đế, rước lên thờ vào chùa này, 


Chùa Linh Diên 


Ở Hồ Trúc Bạch, Huyện Vĩnh Thuận, trên Bến 
Mã Đầu, trước Viện Linh Lang. Bên tả gần chỗ có 
nước đấy ià lúc Cao Biền mới sang nước Nam thích 
đất Thăng Long, cỡi diều giấy bay chơi khắp đất 
nước Việt, để xem các chỗ thắng địa. Mỗi khi trở về 
thường hạ diều xuống ở đấy. Cho nên mới dựng 
chùa lên, gọi là Chùa Linh Diên để ghi nhớ chỗ danh 
thắng vậy. Còn di chỉ nay ở phần đất Thôn An Minh. 


Chùa Hồng Phúc (tục gọi Chùa Hòa Giai) 


Ở Phường Thạch Khối (tục gọi là Phố Hàng Vôi), 
Huyện Vĩnh Thuận, trước thuộc Phường Hỏa Nhai, 
Đông Bộ đầu. Niên hiệu Chính Hòa thứ 19 (1898) 
nhà Lê có người họ Nguyễn hiệu là Từ Dụ, tự xuất 
của nhà và đi khuyến củng xây dựng nhà chùa, và 
nhà trước, nhà sau, nhà tả, nhà hữu, nhà Tam quan, 
gác chuông, gác trống, Trên thờ Phật tam bảo năm 
tự, đào động tông phái. Các bực cao tăng trụ trì, từ 
chân dụng hòa thượng, tu hành được đạo; hay vì 
nước nhà cầu đảo, thường rõ lính ứng. Kính phụng 
chầu giẳng vừa ý có đủ sắc phong của nhà Lê. Đến 
nay, nhiều đời sửa, lập làm một rừng Thiền lớn có 
tiếng ở Thành Thăng Long vậy. 


Chùa Thiên Quang 


Ở Thôn Hòa Mã, Huyện Thọ Xương, dựng lên 
thời Lê Trung hưng. Các Vua đời Lê, hằng năm cứ 
đến tháng Giêng, hễ đến những ngày Mồng một, 
Mồng 2 hoặc Mồng 3 trước đến chùa ấy lễ bái đã 
rồi mới thay áo mũ đến lễ giáo miếu, nhân đó mới 
gọi là Chùa Đổi Mã. Về sau hư hỏng, người làng là 
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Lê Văn Danh, tự xuất của riêng và đi khuyên cúng 
sửa lại, tô tượng Phật. 


Đến niên hiệu Gia Long thứ 3 (1804), mưa gió 
làm sụp đổ. nhà sư chùa ấy tên là Thúc Khanh đi 
khuyến hóa mười phương, phá hết nền cũ dựng lên 
cảnh mới, đúc chuông tó tượng cảnh sắc thêm đẹp. 
Niên hiệu Thành Thái thứ 10 nhà sư tên tà Vượng 
lại đi khuyến cúng sửa lại. Một phen nhà cửa thêm 
mới, thành thị thôn quê qua lại, lại càng thêm vui vẻ 
náo nhiệt vậy. 


Chùa Hàm Long 


Ở Phường Phục Cổ, Huyện Thọ Xương, hình đất 
giống như thần long, có qò như ngọc châu cho nên 
mới gọi tên "hư thế. Khoảng niên hiệu Vĩnh Thịnh 
đời Lê Đụ Têng vui làm điều thiện nên phát tiền kho 
ra, để giúp vào các công việc đó. Chuyển gỗ ở Kim 
Sơn về giúp làm cho nên. Chỉnh đốn một phen mà 
nhà cửa khí mạnh đều được đầy đủ. Chế độ đổi mới 
tốt đẹp, nguy nga, chững chạc ở phía Đông thành 
đó vậy. Công đức tròn vẹn rồi mới sai sứ thần là 
Tham tụng Quận công Nguyễn Quý Đức soạn văn 
bia để ghi lại sự thật, 


Chủa Kim Sơn 


Ở Thôn Kim Mã, Huyện Vĩnh Thuận. Nhà Lý sau 
khi đinh đô Thăng Long rồi, Kim Mã là chỗ pháp 
trường, mồ mả ngốn ngang. không người thừa 
nhận. Người trong thôn mới đựng am có để thờ 
muôn hình. Năm Tân Ty đời Tự Đức bị gió trúc đổ, 
người trong thôn sửa sang lại. Trong tô tượng Phật, 
đăt hinh vị ra hai bên, gọi là Chùa Tàu Mã. Năm 
Mậu Tuất đời Thành Thái Trợ Thiện Phổ khuyến 
trình lên trên lúc chôn xương khô hơn 3000 mà hợp 
làm nghĩa chung sửa dựng nhà ngói có nhiều lĩnh 
ứng, mới đổi tên làm Chùa Kim Sơn. 

Chùa Liên Hồ 

Ở phía Tây Điện Càn Thọ, thuộc Phượng thành. 
Triều nhà Lê dựng lên, đến đời Cảnh Hưng lại sửa 
sang lại để chuẩn bị cho khi từ cung đi du hành. Ở 
trước điện có lầu gác, ở hai bên tả hữu có nhiều 
hành lang san sát. Lại xuất tiền ở kho công ra đúc 
chuông, có cái nặng nghìn cân. Sai Tử Khâm làm 
văn, ghi chép lấy. Ở chếch về phía Nam, bên hữu, 
chỗ Vương phủ cũng dựng chùa ở trước Hồ Kim Âu, 
gọi là Chùa Tiên Tích, rường cột nguy nga, vàng 
son rực rỡ, có tượng chín con rồng và mỗi nơi đều 
có chuông khánh, mỗi cải đều dùng thứ đồng đỏ, tại 
có bia để ghi công việc đó. Hằng năm vây màn 
trướng nhóm họp làm chỗ vưi vẻ nhất cho đám xe 
tàn cờ xí. Cuộc loạn năm Bính Ngọ nhà Tây Sơn 


97 


phá hết chuông tượng ra đúc tiền. Chùa cũng sụp 
đổ. ChỈ có Chùa Tiên Tích ở ngoài thành, đến nay 
vẫn còn. 


Chùa Phúc Viên 


Ở Thôn Yên Viên, Huyện Vĩnh Thuận, chùa ấy 
dựng lên từ đời nhà Lô, quy mô nhỏ hẹp. Niên 
hiệu Minh Mệnh thứ 16, Nguyễn Thị Tư, hiệu là 
Diệu Tư, người Sơn Tây bốc cư ở trong thôn. Vợ 
chồng chuộng Phật tự xuất của nhà, nhân lấy đất 
tư mở rộng nhà chùa đắp tượng Phật 16 pho. Đều 
đặt ruộng hương hỏa, có đủ bia ký. Năm Mậu Thìn 
đời Tự Đức (1868), gió mưa đổ nát. Các kỳ lão ở 
bản thôn quyên của sửa lại, có đủ bi chí truy tiến 
các tiên linh. Niên hiệu Thành Thái thứ 6 (1894), 
bà vãi Côn Khâu, hiệu Diệu Trí tự xuất của riêng 
sửa lại. Vâng lời quan Lục lộ truyền bảo rằng: khu 
vực đất chưa rõ sẽ lấy làm đường quan, mới đối 
tiêu làm đất riêng của làng. Hiện nay dựng một 
toà năm gian ở giữa thờ Phật. Đền bên hữu thờ 
Trần Đại Vương. Đền bên tả thờ Tổ thiền, có đủ đồ 
vẽ ở án. 

Chùa An Minh 


Ở Thôn An Minh, Huyện Vĩnh Thuận. Chùa cổ 
Ninh Sơn ở Thôn An Minh dựng lên niên hiệu Cánh 
Trị thứ 2 đời Lê Huyền Tông (1672), giữa niên hiệu 
Vĩnh Hựu, do bà được sắc phong Chưởng giáo sư 
Đại Bồ tát Nguyễn Thị xuất cung trụ trì ở đấy. Niên 
hiệu Gia Long thứ 3 (1804) giám đốc Lê Duy Đạt tu 
bổ. Năm đầu niên hiệu Minh Mệnh, trụ trì Nguyễn 
Chân Không cùng y sỹ Nguyễn Trai đi phổ khuyến 
sửa sang lại, có đủ bia chí. 


Nhân vật 


Lÿ Thường Kiệt: Người Thôn Cd Xá, Huyện Vĩnh 
Thuận, nguyên tên là Ngô Tuấn, được ban quốc 
tính. Thường Kiệt có nhiều mưu lược, có tài tướng 
soái, trải thờ ba triều, bạt Tống, bình Xiêm, huấn 
nghiệp rất rõ. Sau khi mất tặng phong Việt Quốc 
công. Niên hiệu Minh Mệnh thứ 4 (1823) cho được 
thờ vào miếu Lịch đại đế vương, mộ táng ở ngoài 
Trại Nam Đồng. 


Mục Thận: Người Ấp Võng Thị, Huyện Vĩnh 
Thuận, làm nghề chài lưới. Lý Nhân Tông đi chơi 
Dâm Đàm cỡi thuyền nhỏ xem đánh lưới cá. Bỗng 
có mây mù nổi lên tối mịt. Trong đó nghe có tiếng 
thuyền ở ngoài chèo, lại nghe tiếng quai chèo soạt 
soạt. Vua lấy cọc gỗ ném vào bỗng chốc mù tan 
thấy trong thuyền có con cọp, mọi người hết vía. 
Việc đã cấp bách, Mục Thận mới lấy lưới đánh cá 
trùm lên mình cọp. Xem ra thì là Thái sư Lê Văn 
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Thịnh vậy. Vua thưởng cho Thận quan tước, của cái. 
Cho Tây Hồ làm thực ấp. Thăng chức Thái úy. Nay 
miếu thờ ở trên đình tả bên hồ. Lưng trở vào Trích 
Sài, mặt ngồ ra Yên Thái. Nền cũ vẫn còn, không 
ai dám xâm phạm đến. Xét chỗ này hinh như cải 
tân, hai bên có hình thụng xuống như những gù 
hông, giữa có dây dài hình như cái cản. Dưới cán 
có cái ao nhỏ. Ngoài ao có gò tròn làm am, cùng 
là phúc địa vậy. 


Ngô Lý Tín: Người Huyện Vĩnh Thuận con cháu 
Thưởng Hiển. Năm thứ 7 niên hiệu Trinh Phù đời Lý 
Cao Tông. năm Nhâm Dần (1182), giặc cướp nổi 
dậy như ong, triểu đình không chế ngự được. Vưa 
sai lập đàn, phong ông làm Thượng tướng quân, 
đem quân thủy bộ đi đánh dẹp. Giặc yên, phong 
ông là Thái phó Phụ chính. Ông mất ngày tháng 
Bảy năm Canh Dân, năm thứ 5 niên hiệu Thiên Tư 
Gia Thụy (1190). 


Ngô Nghĩa Hòa: Người Huyện Vĩnh Thuận, làm 
quan Thái Bảo đời nhà Lý. Danh nghĩa phẩm vọng 
ngang với Tô Hiến Thành. 


Nguyễn Lan: Người Yên Phú, Nghĩa Đô, Huyện 
Vĩnh Thuận. Đậu Tiến sỹ khoa Nhâm Thìn năm thứ 
3 niên hiệu Hồng Đức (1482). Làm quan đến chức 
Hình bộ Cấp sự trung. 


Vũ Tuấn Chiêu: Người Phường Nhật Chiêu, 
Huyện Vĩnh Thuận ở cư Xã Cổ Nam, Huyện Nam 
Chân. Đậu Trạng nguyên niên hiệu Hồng Đức thứ 
6 (1465). Làm quan đến chức Lại bộ Tả thị lang. 


Nguyễn Quang Lộc: Người Phường Dũng Thọ, 
Huyện Thọ Xương. Đậu Tiến sỹ khoa Bính Tuất 
năm thứ 7 niên hiệu Quang Thuận (1456) đời nhà 
Lê, làm quan đến chức Tự khanh. 


Nguyễn Thái: Người Thôn Tự Tháp, Huyện Thọ 
Xương. Đậu Tiến sỹ khoa Tân Sửu niên hiệu Hồng 
Đức 12 (1471) nhà Lê, làm quan đến chức Đoàn sự. 


Đã Tùng: Người Phường Xã Đàn, Huyện Thọ 
Xương. Đậu Hoàng giáp khoa Ất Sửu (1505), năm 
đầu hiệu Đoan Khánh nhà Lê. Làm quan đến chức 
Phó Đô ngự sử. 


Nguyễn Hạnh Gia: Người Phường Đông Các. 
Huyện Thọ Xương. Đậu Tiến sỹ khoa Giáp Tuất 
niên hiệu Hồng Thuận (1514) đời nhà Lê, làm quan 
đến Hàn Lâm viện Kiểm thảo. 

Bùi Thế Vinh: Người Phường An Hoa, Huyện 
Vĩnh Thuận, nhà ở Xã Đan Luân. Đậu Tiến sỹ niên 
hiệu Diên Thành đời Mạc Mậu Hợp. Làm qưan đến 
chức Tự khanh hiệu thuận thời Lê. 


Nguyễn Vĩmmh Thịnh: Người Thôn An Phú, 
Huyện Vĩnh Thuận, đậu Tiến sỹ niên hiệu Vĩnh 
Thịnh đời Lê. 


Nguyễn Quang Thọ: Người Phường Quảng Bá, 
Huyện Vĩnh Thuận, nhà ở Xã Đan Luân. Đậu khoa 
Sỹ Vọng, Đậu Tiến sỹ niên hiệu Vĩnh Trị nhà Lê. 
Làm quan đến chức Giám sát. 


Nguyễn Đình Hoàn: Người Phường Bái Ân, 
Huyện Vĩnh Thuận, 15 tuổi đậu Hương tiến. Đậu 
Tiến sỹ khoa Mậu Thìn niên hiệu Chính Hòa thứ 9 
(1688) đời Lê. Làm quan đến chức Hữu thị lang Bộ 
Binh. Lam Bồi tụng Phủ Chúa Trịnh. Sau lúc mất 
rồi tăng tước Quận công. 


Vũ Định Quyền: Người Xóm Yên Thái, Huyện 
Vĩnh Thuận. Đậu Tiến sỹ khoa Bính Thìn niên 
hiệu Vĩnh Hựu (1738) đời Lê, làm quan đến Hồng 
lô Tự khanh. 


Nguyễn Quốc Ngạn: Người Phường Bái Ân, 
Huyện Vĩnh Thuận. Đậu Tiến sỹ năm Cảnh Hưng 
thứ 36 (1775) đời Lê. Làm đến chức Đấc đồng 
Sơn Nam, 


VŨ Trọng Tê: Người Phường Yên Thải, Huyện 
Vĩnh Thuận, đậu Tiến sỹ khoa Định Mùi năm đầu 
niên hiệu Chiêu Thống (1787). Gặp khi trong nước 
có loạn chưa kịp vinh quy. Năm sau, Vua từ xứ Mãn 
Thanh về, bổ chức Cấp sự trung Bộ Lễ, Đầu niên 
hiệu Gia Long bổ chức Học sỹ, tước Hầu. 


Vũ Trần Thiện: Người Phường Thái Cực, Huyện 
Thọ Xương, đậu Tiến sỹ khoa Kỷ Mùi, niên hiệu 
Vĩnh Hựu thứ 5 (1739) đời nhã Lê, Làm quan Tả thị 
lang. Vâng mệnh đi sứ, chết đọc đường, được truy 
tặng Thượng thư. 


Lý Văn Phức: Người Phường Hồ Khẩu, Huyện 
Vĩnh Thuận, đậu Hương cống khoa Ất Mão. niên 
hiệu Gia Long thứ 6 (1807), làm quan đến chức Tả 
thị lang Bộ Công, phụng sung Chính sứ. 


Vũ Tông Phan: Người Thôn Tự Tháp, Huyện 
Thọ Xương. Đậu Tiến sỹ khoa Binh Tuất niên hiệu 
Minh Mệnh thứ 7 (1826). Làm quan đến Hàn lâm 
viện Trước tác. 


Nguyễn Văn Lý: Người Phường Đông Tác, 
Huyện Thọ Xương. Đậu Tiến sỹ khoa Nhâm Thìn, 
niên hiệu Minh Mệnh thứ 13 (1832). Làm quan đến 
chức Án sát sứ. 


Nguyễn Văn Siêu: Người Phường Đông Thọ, 
Huyện Thọ Xương, đậu Phó bảng khoa Mậu Tuất 
niên hiệu Minh Mệnh thứ 18 (1838). Làm quan 
Án sát ở Hàn các lâu năm, nổi tiếng hay chữ, học 
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trò có nhiều người làm nên. Có các tập thơ 
Phương Đình thi tập, Phương Đình văn tập lưu 
hành ở đời. 

Hoàng Xuân Hợp: Người Phường Dũng Thọ, 
Huyện Thọ Xương. Đậu Thám hoa, khoa Tân Hợi, 
niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1851). Làm quan đến chức 
Hàn lâm viện Thị giảng học sỹ. 


Phạm Hy lượng: Người Phường Nam Ngư, 
Huyện Thọ Xương, đậu Phó bảng khoa Nhâm Tuất 
niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1862). Vâng mệnh đi sứ, 
làm quan đến Tuần phủ. 


Thành Ngọc Uẩn: Người Phường Bạch Mai, 
Huyện Thọ Xương, đậu Phó bảng khoa Ất Sửu niên 
hiệu Tự Đức thứ 18 (1865). Làm quan đến chức 
Toản tu. 
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Trần Đăng Viên: Người Huyện Thọ Xương. Thi 
Hương đậu Tam trường đời Lê. Nhà Lê mất, gộp 
quân đánh nhau với Tây Sơn, ở Cổ Bi, thế yếu 
không địch nổi phải tan vỡ. Đến khi Bắc Hà đại định 
được bổ chức Thiếu linh... 


Niên hiệu Gia Long thứ 7 (1808) giữ đồn Tuyên 
Quang, Bắc Cạn, Viên bị phỉ ngục là Dương Văn 
Cúc đưa đảng lõa hàng nghìn người thốc đến vây 
bắt. Viên hết sức đánh giữ phàm ba ngày đêm, 
quân cứu viện không đến cửa đồn bị hãm, Viên bị 
chết. Và được truy tặng Trung tiết tướng quân. 


MAI PHONG - ĐẶNG XUÂN KHANH 

Dịch: TRẤN LÊ HỮU 

(Tài liệu dịch của Khoa Sử - Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cung cấp) 


100 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


PHỤ LỤC 65: 


TÁC PHẨM TÂY HỒ CHÍ 


7á Thủ đô Hà Nội, không kể các huyện ngoại 
thành, chỉ nói về 4 quận nội thành coi như xấp xỉ 
bao gồm địa bàn của Kính đô Thăng Long xưa, 
phải nhận thấy, không cô nơi nào trên đất nước 
với một diện tích tương tự lại bao gồm một số 
lượng di tích danh thắng tập trung đậm đặc như 
vậy. Đó là hiện tượng rất dễ hiểu và thường thấy 
bất cử một Thủ đô có lịch sử lâu đời ở một nước 
nào. Riêng ở Hà Nội, trong khu vực nội thành, 
trên địa bàn Kinh thành Thăng Long xưa, không 
nơi nào có thể sánh với khu Hồ Tây, nơi có lịch sử 
lâu đời nhất, và tập trung nhiều di tích danh 
thẳng. Và cũng lại có điều lý thú nữa là riêng đối 
với Hồ Tây, đã có một tập sách chuyên khảo về 
khu danh thắng này: tập Tây Hồ chí. 

Trong kho tàng sách Hán Nôm, Tây Hồ chí 
xuất hiện tương đối muộn. Sách viết tay, không ghi 
tên tác giả, không có bài tựa ghi thời điểm, duy xét 
nội dung, có chỗ ghi trùng tu Viện Lãng Linh vào 
niên hiệu Tự Đức thứ 4, Canh Tuất (1850) (Tây Hồ 
chí, 39b) cho thấy sách được viết sớm nhất không 
trước mốc thời gian trên. Sách xuất hiện muộn nên 
không có tên trong Nghệ văn chí (trong Đại Việt 
thông sử) của Lê Quý Đôn cũng như trong Văn 
tịch chí (trong Lịch triều hiến chương loại chí) 
của Phan Huy CHú. Sách ra đời đã muộn, được 
các nhà nghiên cứu biết đến lại càng muộn hơn. 
Những công trình thư mục học trước Cách mạng 
tháng Tám (viết bằng tiếng Pháp) không có tên 
sáh Tây Hồ chí - Les  chapitres 
bibliographiques de Le Quy Don et de Phan 
Huy Chu (Những chương thư mục chí của Lê 
Quý Đôn và của Phan Huy Chú) của Trần Văn 
Giáp in trên Bulletin de Ía source des Etudes 
indochinoises, lớp mới, tập XIH, số † năm 1936, 
không có đã đành, vì hạn chế trong những sách 
ghi ở các chương Nghệ văn chí và Văn tịch chí, 
nhưng công trình Bibliographie annamite (Văn 
tịch học Việt Nam) của Gaspardone ¡in trong 
Bulletin de fEcole francaise d` Extréme - 
Orient, tập 34, số 1-2, 1934 (tập san Trường Viễn 
Đông Bác Cổ) phạm vi rộng hơn cũng vậy. Lý do 
đơn giản là hồi ấy, Tây Hổ chí chưa có mặt trong 
kho lưu trữ của trường Viễn Đông Bác Gổ. 


Di sản Hán Nôm Việt Nam- Thư mục để yêu 
cho biết Tây Hổ chí đã được sao chụp bản vi 
phim (microfilm) sổ MF 1/2/329 hiện lưu trữ tại 


Học viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) Paris, điều 
này chứng tỏ rằng sách đã có tại Viện này trước 
ngày Pháp bắt buộc phải rút khỏi Đông Dương 
năm 1954. 

Nhưng có điều lạ là gắn nửa thế kỹ sau, nhà thư 
mục học Trần Văn Giáp gắn bó suối đời mình với 
kho sách Trường Viễn Đông Bác Cổ - sau kháng 
chiến chống Pháp thắng lợi năm 1954, đã chuyển 
tới Thư viện Khoa học xã hội, rồi sau chuyển sang 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm cuối năm 1979. (Trần 
Văn Giáp trước Cách mạng tháng Tám làm việc ở 
Trường Viễn Đông Bác Cổ (Pháp), sau Cách mạng 
công tác ở Ban Văn - Sử - Địa, rồi Viện Sử học 
nhưng vẫn chú ý đến thư mục học, ngành học ông 
vẫn theo dõi tỪ những năm 30 với công trình về 
Nghệ văn chí và Văn tịch chí đã dẫn ở trên). Sự 
thiếu sót ỏ Tìm hiểu kho sách Hán Nôm rất đảng 
ngạc nhiên, vì sách được írn tập ! năm 1972 (Thư viện 
Quốc gia xuất bản), tái bản kỳ 2 năm 1984 (NXB Văn 
hoá). tập fl trọn bộ in năm 1990 (NXB Khoa học xã 
hội). Trước những thời điểm này, sách Tây Hồ chỉ đã 
được giới thiệu ở một số bài viết trên báo chí. 

Táy Hồ chí được giới thiệu trong các công trình 
thư mục học Hán Nôm lần đâu tiên trên Thư mục 
Hán Nôm phản I, tập 2 (bản ín rôneo), Thư viện 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999, tr.329, và sau đó 
trong Di sản Hán Nôm Việt Nam - Thư mục để 
yếu, tập 3, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 
96, và hiện nằm trong Thư viện Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, dưới ký hiệu A3132/1 (bẳn chính) và 
A3132/2 (bản sao). 

Tây Hồ chỉ bản chính ký hiệu A3132/1 (bản A) 
sách khổ 10cmx25,5cm, chữ viết dễ đọc, tuy có 
nhiều chữ đá thảo, có nhiều đoạn bị xóa bỏ, thêm 
bới, 2 chỗ ghi thêm lên mép trên trang viết đến 4, 
5 dòng (tr5b và 17b) cho thấy đây là một bản 
thảo tuy tương đối định hình, nhưng đã được tác 
giả sửa chữa, thêm thắt về sau ở một số chỗ. Bản 
3132⁄2 là bản sao chép bản trên (trong bài viết là 
bản B), kiểu chữ chân phương, thay những chữ đá 
thảo trong bản chính, là một bẳn sao tối, tuy đôi 
chỗ có thay một vài chữ, nhưng không phương hại 
đến ý chính của nguyên bản (như ở tr.3a bản A: 
“đê dã, kiến Trang tử' (tức: đề, xem Trang tử), 
bản B thay chữ “kiến” (xem) bằng chữ 'xuất Trang 
tử (rút từ sách Trang tử). Có chỗ bản A ghi thêm ít 
dòng ủ mép trên trang viết, như trên vừa nói, 
nhưng sách sau này đã bị xén, mất hẳn mấy chữ 
đầu dòng. Bản B khi sao lại, không chép lên mép 
trên đầu trang như bản A, mà chép vào trong lòng 
trang, ghí dưới hai chữ mào đầu “phụ lục” Có cái 
hay là ở trường hợp tr.5b của bản A bị xén mấy chữ 
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đầu dòng, bản B đã khôi phục được. Có thể đặt giả 
thiết bản B đã được thực hiện sao chép trước khi 
bản A bị xén Ỏ mép trên sách. Nhưng cũng đăng 
tiếc là bản A ở tr.17b (mục Thủy chương điện) mé 
trên trang cũng ghi thêm Š§ dòng và bị mất chữ đầu 
đòng do sách bị xén, nhưng bản B đã không ghi 
thêm “phụ lục" như trường hợp tr.5b vừa nói ở trên. 
Về hình thức, bản B cô điểm khác biệt là cũng viết 
trên giấy bản, nhưng mỗi tờ là một trang, khác với 
sách Hán Nôm thông thường là mỗi tờ được gấp đôi 
gồm hai trang gọi là mặt a và mặt b. Thứ nữa về 
cách viết trên mỗi trang, dòng chữ vẫn tử trên xuống 
dưới như thông lệ, nhưng dòng đầu lật ỏ phía bên 
trái chứ không phải từ bên phải, và do đó, chuyển 
dòng cũng tỪ mép bên trái sang mép phải chứ 
không phải từ mép phải sang mép trái trang viết như 
thông lệ các sách Hán Nôm. Sau nữa, các trang viết 
ở bản B cũng được đóng thành sách kiểu sách Tây 
phương, đóng ở mép trải trang viết, khi giỏ sách đọc 
thì giở từ mép phải chứ không giỏ từ mép trái trang 
sách như trường hợp sách Hán Nôm. 

Cho dù có thể coi như một bản thảo chưa thật 
hoàn chỉnh và còn cô những chỗ bị xóa bỏ, thêm 
bót, Tây Hồ chí hiện được lưu trữ vẫn là một tư 
liệu quý giá, cung cấp nhiều thông tin về Hồ Tây 
và cả về Kinh thành Thăng Long ỏ giai đoạn xưa 
nhất mà khu danh thắng này là trung tâm. 

Sách chia thành 13 chương, đề cập đến nhiều 
mặt về địa lý thiên nhiên, kinh tế, nhân văn, thường 
thấy trong các sách địa nhương chỉ: hình thể hồ, 
quả trnh hình thành, sông núi bao quanh hồ 
(chương †1, 2, 3), các dị tích trên mặt hồ và trên 
vùng giáp hồ (chương 4) thường ghi là Cổ tích tức 
dấu vết cũ, gồm các di tích không phải là những 
công trình xây dựng như Bến bắt thuống luồng, 
Cây muôm Quán Trấn Vũ hoặc là những công 
trình xây dựng nhưng nay không còn như Nhà cũ 
ông Lý Tiền, Quán Khai Nguyên. 

Chương 5: Các phần mộ, có 4 mục: của hai vợ 
chồng Chiêu Ứng Vương ỏ Chg Yên Thái tức chg 
Buổi, của Vũ Chương hầu ở Làng Nghĩa Đó, của Mục 
Thận trên Bãi Thất Tinh giữa hồ và của tổ 8 vị Tiến sỹ 
họ Nguyễn tại Thôn An Phú, Làng Nghĩa Đô. 

Chương 6: nói về các đền miếu gồm 26 đơn vị, 
trong đô có những đền nổi tiếng ai cũng biết đến 
như Đền Quản Thánh (Quán Thánh Vũ), Đền 
Quảng Bá (Đền Phùng Tây Vương" tức Phùng 
Hưng - nay là Đình Quảng Bá), Đên Sóc Thiên 
Vương (nay là đình Làng Xuân Tảo), Trong chương 
này có nói tới miếu thần Cẩu Nhi gắn với thời kỳ 
thành lập Kinh thành Thăng Long. Hồi đó: *ỗ Chùa 
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Thiên Tâm trên Núi Ba Tiêu, Châu Bắc Giang có con 
chó trắng mang thai, bỗng vượt sông tới sống trên 
Núi Khán và đả một con. Mọi người đều lấy làm lạ. 
Đến năm Nhâm Tuất dời đô, mẹ con chó đã hóa. 
Việc đến tai Vua. Vua nói: Đó là chó thần, ta chiếu 
dựng miếu thờ chó mẹ trên núi, miếu thờ chó con 
trong hổ” Miếu thân Cẩu Nhi "ray còn, thuộc địa 
phận Thôn An Trúc" (Tây Hồ chỉ 30a). Ở mục Sông 
núi (Sơn xuyên), Tây Hồ chí cũng nói tới Bãi Châu 
(Châu Chử) ở phía Tây Bắc Hồ Trúc Bạch “có Miếu 
Cẩu Nhí xây từ triều Lÿ, nay vẫn còn”. 

Có người cho rằng viết “Hồ Trúc Bạch có miếu 
thần Cẩu Nhí xây từ triểu Lý" hay “nền cũ thần 
Cấu Mẫu trên Núi Khán" là không đúng vì thời Lỷ 
chưa có Hồ Trúc Bạch và Núi Khán". Nhưng ngày 
nay người ta có thể viết “Phố Hàng Buồm cô Đền 
Bạch Mã" hay “Đền Bạch Mã ỏ Phố Hàng Buồm", 
chắc không ai nghĩ rằng Phố Hàng Buồm đã có từ 
khi dựng Đền Bạch Mã. Người xưa khi viết sách, 
người ta vẫn quen dùng địa danh đương đại để chỉ 
vị trí những di tích của quá khứ. 

Chương 7: Tự am tập, nói về 10 ngôi chùa trong 
đó có Chùa Kim Liên (Nghi Tàm), Chùa Châu Lăng 
(tức Châu Long), Chùa Hoàng Ân (Quảng Bái). 

Chương 8: Đệ trạch nói về nhà ở của một số danh 
nhân như Lý Công Ấn đời Lý, Trương Đỗ đời Trân. 

Trong sách, phần di tích gồm 5 chương nói trên 
có thể coi như phần chủ yếu cung cấp những tư liệu 
về đời sống tỉnh thần, phong tục tín ngưỡng của dân 
địa phương. 

Chương tiếp theo là chương 9 có thể coi như 
phần địa lý kinh tế nói về vật sản và nghề nghiệp. 
Về vật sản, ghi mấy loại thảo mộc được trồng ven 
hồ hay sống trong lòng hồ, như cây dừa, sen 
hồng và trắng, cây dong, cây súng, 4 loài chim, 
và một loại trai có ngọc. Về nghề nghiệp, sách ghi 
mấy nghề cổ truyền nổi tiếng ở khu vực ven hồ: 
"lĩnh bóng" (ghi chữ Hán. Kính diện lăng) tức lĩnh 
Bưỏi nổi tiếng. Vùng Bưởi gồm 4 làng nổi tiếng: 
Yên Thái, Trích Sài, Bái Ân và Nghĩa Đô; Dệt sôi 
(chữ Hán là Tà triện trừu) của các Làng Nghĩa Đô, 
Yên Thái, Đoài Môn; Nghề giấy: giấy gấm (Cẩm 
chỉ, còn gọi là giấy dó, dùng để viết các sắc lệnh 
triều đinh của Làng Trung Nha, Xã Nghĩa Đô, giấy 
bản (giấy lệnh) của các Làng Yên Thái, Hồ Khấu, 
Đông Xã; Nghề thợ nề ở Làng Yên Phụ; Nghề 
trồng dâu chăn tàm ỏ Làng Nhật Chiêu; Nghề làm 
kẹo mạch nha ở Thôn Vạn Long, Xã Nghĩa Đổ. 


" Bưởi có 5 lăng cổ: Láng Yên Thái (còn gọi là Làng Cả), Làng Thọ 
(làng có nhiều người đỗ Tiến sỹ), Làng Đông (Đóng Xã), Làng Hồ 
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Ba chương sau nói về các nhân vật kiệt xuất 
trong vùng phân thành 3 mục: các vị thần (nhân 
thần), các danh nhân (nhân vật), các vị tu tiên và 
tu đạo Phật (tiên thích). 

Chương 10: Các vị thần, viết về hai vị thần 
Khiết Minh và Động Đình của thời Hùng Vương. có 
công chống lại quân Thục, cả hai được thờ ỏ Đền 
Nghi Tàm. Hai vị khác cũng cùng được thờ ỏ đền 
này là Vũ Trung và Lỗ Quốc sống dưới triều Thục 
Phản, có công chống lại quân Triệu Đà. 

Chương tiếp theo: Nhân vật, ghí tiểu sử vắn tắt 
25 người đỗ đại khoa, suốt từ triều Lý cho đến triều 
Nguyễn, đời nào cũng có người thành đạt, phân bố 
khắp 12 phường trong vùng. 

Chương Tiên thích, ghi tên họ và lược sử 5 
người trong đõ 3 vị tu tiên đắc đạo, 2 vị xuất gia 
theo đạo Phật được coi như thành quả. 

Chương 13 là chương cuối cùng: Văn chương, ở 
cuối sách, ngắn nhất, giới thiệu 3 áng văn học nói 
về Hồ Tây: 8 bài thở vịnh hỗ của Nguyễn Nhật 
Tuyên đời Lê, 8 bài thơ chơi trên hỗ của Nguyễn 
Văn Nhược tức Nguyễn Mộng Tuân và bài Tây Hồ 
phong cảnh phú của nhà văn Song Thanh họ Ngô. 

Với nội dung vừa trình bày ở trên, Tây Hồ chí 
có thể coi là một cuốn địa phương chí khá đầy đủ 
bao gồm địa lý thiên nhiên, địa lý kinh tế và địa lý 
nhân văn của danh thắng Hồ Tây. Tác giả đã ghi 
lại những truyền thuyết lâu đời gắn liền với các địa 
danh cổ, với những di tích đã mất hay còn, làm 
sống lại cảnh sinh hoạt phong phủ và hào hùng 
của các triều đại. Cuốn sách là thành quả của 
công phu sưu tầm, điều tra tại chỗ khá tỉ mỶ gần 20 
làng xã ven hồ. Nhiều đoạn trong sách chứng tỏ 
người viết là một nhà văn gắn bó với cảnh đẹp Hồ 
Tây. Có thể trích dẫn đoạn văn sau đây: “Một ngàn 
năm trỏ lại đây những kẻ dong chơi ngâm vịnh 
không thể nào bỏ qua nơi này. Tôi thường ngày 
cùng khách thả thuyền chơi trên hồ mà chưa nhận 
thấy hết được tầm bao la rộng lớn. Ngẫu nhiên một 
buổi cuối Hè đầu Thu, gặp mùa nước lớn, lên Gò 
Châu Lăng nhìn xa, nhân nhớ tới câu thơ của ông 
Đan Phong: 

Tá ER»L tay Ra xem, san By 

(Nước dồn một vùng sâu, nổi trôi đôi vâng nhật 
nguyệt, 

Mây tạnh muôn nơi đẹp, non sông phô bức họa đồ) 


Khẩu, Làng Võng Thị (đan lưới đánh cá), Làng Trích Sài (kiếm 
cởi). Đây là 6 làng cổ nhất từ khi có Vương triều nhà Lý. Ngày 
xưa, nơi đầy gọi là Đống Ma Phường (nghĩa địa thời l ý). B.T. 


Đây cũng là cảnh phơi bày trước mắt, không cần 
dài lời, Nên thuật ra đây, chờ đợi những người bạn 
cùng ham hiểu biết và thưởng thức. 

Tác giâ cũng tỏ rõ một kiến thức sâu rộng. Như 
ở chương cuổi sách Văn chương có nói tới Nguyễn 
Nhật Tuyên đỗ Tiến sỹ niên hiệu Thiệu Bình thứ 2 
(1435). Theo sử, năm đó ghi đỗ 2 người có Nguyễn 
Nhật Tuyên nhưng để trống một chỉ tiết về quê 
quản, tuổi tác, hành trạng như thường thấy đối với 
những người thi đỗ khác. Tây Hồ chí đã cho ta biết 
rõ hơn: “Ông tên húy là Tuần, người Làng Hạ Yên 
Quyết, Huyện Từ Liêm, làm quan ở tòa Hàn lâm. 
Khoảng niên hiệu Đại Bảo (1440-1442), triều Lê 
Thái Tông, Vua ngự thuyền du ngoạn trên hồ, ông 
đâng tám bài thơ nội dung ý nói cùng với dân vui 
chung. Vua khen. Tho này biện thất lạc”. 

Vì là công trình của một cá nhân và đang 
dạng bản thảo chưa thật hoàn chỉnh nên Tây Hồ 
chí không tranh khỏi một số khiếm khuyết như 
trong sản vật vàng Hồ Tây còn thiếu chim sâm 
cầm, nhầm đền thờ Huyền Thiên Hắc Đế trên Núi 
Xuân Sơn (Núi Sưa trong Vườn Bách Thảo hiện 
nay) là đền thờ Mai Hắc Đế. Nhưng phải công 
nhận rằng tình cảm thắm thiết gắn bó với khu danh 
thắng cùng tính ham hiểu biết, công phu sưu tâm, 
ghỉ chép tài liệu trong truyền thuyết dân gian, cộng 
thêm kiến thúc sâu rộng trên thư tịch đã giúp người 
viết Tây Hồ chỉ có một công trình cung cấp khá 
nhiều tư liệu vùng Hồ Tây, một trung tâm của đời 
sống tỉnh thân không những của Kinh thành Thăng 
Long xưa mà cả của dân Việt cố. 


TẢO TRANG 


TÂY HỒ CHÍ 
D{liš 
ĐỊA DƯ 

Đời Hán (3#), hỗ có tên Lãng Bạc (8ï), đời 
Trần (5#), tên là Dâm Đăm (#7), ở phía Tây 
Huyện Vĩnh Thuận (7KHH#ễ), Phủ Hoài Đức 
(f8), giáp giới Huyện Từ Liêm (#Wl#Z), Tỉnh 
Sơn Tây (dif2?), Sông Nhị (#11) ôm phía Bắc, 
Sông Tô Lịch (8##?¡ ) quanh phía Nam. 

Tương truyền thời cổ nơi đó có núi đá nhỏ. Trên 
núi có hồ tinh chín đuôi nhiễu hại dân chúng; Thần 
Long Đỗ (#ÈJ†‡#‡) tâu lên Thượng đế ( L7). Đế nổi 
giận sai Long Vương (lẽ T:) đánh giết. Vương kéo 
thủy tộc ngược dòng Sông Nhị (?1J), lên bắt hồ tinh 
(ØU#), núi sụt thành đầm (thấy trong Lĩnh Nam 
chích quái) (3 iã 1£). 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Mã Viên đời Hán (4 I§‡#) đóng quân tại đó. 
Đến Niên hiệu Hàm Thông đời Đường (f3), 
Cao Biên (¡31!) sang phá những thắng địa của 
nước Nam (l8) ta, đến đó thấy kiểu đất Phượng 
Hoàng ẩm thủy (!8LJ4L8X7K}) liền làm sớ tâu về triều; 
lại xuống Sơn Nam (li), khai sông làm đứt long 
mạch, có Thần núi (Lii †#) (hóa trâu vàng) chạy ẩn 
vào hồ, liền thành nơi linh tích cũ. 


Ngày kia, Vua Anh Töng triều Lý (2 #:⁄;:) ngự 
thuyển chơi hồ, có Thái sư Lê Văn Thịnh 
(xb## * 8#) dùng ảo thuật hóa ra hình hổ, đến 
bức thuyền ngự, Mục Thận (2#) liền quăng lưới 
chụp, phá được gian kế. Nay trên hồ có đến thờ 
Mục Thận (#†ñ). 


Đến triều Lê (#2#J) kiêng húy mới đổi làm Tây 
Hồ (J3). Chúa Trình (8E 3:) sai trồng sen trong 
hồ để làm nơi ly cung thưởng ngoạn, lại thường 
họp các bậc từ thần xướng họa thơ phú. 


Cuối đời Cảnh Hưng (ft), nước hồ trở nên 
tanh hồi khiến người không chịu nổi; sen trong hổ 
cũng tàn tụi hết. Chưa bao lâu, xây ra cuộc chiến 
thay triểu đổi họ. Ôi! Có lẽ khí thiêng của non sông 
cây có hiện ra điềm bảo trước đó chăng? 


HÌNH THẾ 


Thăng Long (JFiể) là nơi thẳng địa của 
phương Bắc; mà Tây Hồ (/03) là một thắng 
cảnh của đất Thăng Long (7ï). Quanh hồ mà 
xem ngắm: núi gò cao thấp, khói nước mơ màng, 
khí tượng không phải một, 


Đại để, trước Quản Trấn Vũ (#7#\##) từ Thụy 
Chương (l7) đến Nguyệt Chủy (J1##), một dây 
đất là Phượng hình (4L). 


Sau quán từ Trúc Bạch (†ïfä) đến Yên Ninh 
(2#), Yên Quang (#3), mấy làng này là Long 
hình (t #2). 


Từ Quảng Bá (iJ#), Tây Hồ (78), Nghỉ Tàm 
((8), Yên Phụ (¿H) đến Chùa Trấn Bắc 
($8.lt. 3#) đều thuộc Quy hinh (i2). 

Nhật Chiêu (HW/), Quán La (R##), Trích Sài 
(1ñ), mấy làng này là Mã hình (š). 

Võng Thị (8ï), Hồ Khẩu (1 !), Yên Thái 
(# &) là kiểu đất hình cá. (Tục truyền kiểu đất Yên 
Thái là Đại quy (f8), nhưng vì hình đài thì là cá 
(6) mới đúng). 

Thôn Lạc Chính (## T:) (tên cũ là Ngũ Xã †i‡L) 
ở giữa hồ, gồm hai bãi là Lân hình (#$?Z). (Bãi lớn 


” Nằm bên canh chùa và đình Làng Võng Thị. B.T. 
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đến mấy trăm mẫu có dân ở. Bãi nhỏ ước ba bốn 
mươi mẫu, phần nhiều là mồ mải). 


Xà hình (#E#⁄) cũng có trong khoảng đó, chính 
là Thôn Thọ Tài (#43‡†) thuộc Phường Yên Thái 
(1ì). 

Trong hồ, những gò đống hình tròn, đều gọi là 
Châu (#E). Nhưng lớn nhỏ có phân biệt, như: 


1. Châu Lăng (Z£f2) hình tròn, lớn, trên có Chùa 
Châu Lăng (#£###) (sau gọi chệch ra Chùa Châu 
Long #kif*F), là viên ngọc do Sơn long (1L) nhá 
ra, nên có tên như vậy. Cạnh Gò Châu tăng 
(W.MZ) có gò nhỏ tên Châu Phụ (%K 2#) cũng do 
Sơn long (1E) nhả ra. Nay trên gò có Miếu Quan 
Đế (&ïï lãi). 


2. Bến Nhược Châu (27fÄšƑ), hình tròn, nhỏ, 
trên có miếu thần Cầu Nhi (#J Ø¿J# 3#), là viên ngọc 
do Thủy long (7KÈš) nhả ra, nên có tên như Vậy. 


NGUYÊN UỶ 


Cẩn án: theo Hùng triều ký (Wtffi£n), thời cổ, 
hồ thuộc Làng Long Đỗ (#šƒ‡ÈÏ), Động Lâm Ấp 
(#£ 88), là Bấn Lâm Ấp (‡Xi3‡†). Phía Tây bến là 
Động Già La (3£ #1) (nay là Quán La #{##),.. Phía 
Đông bến là Động Nha Lâm (#‡‡lt]) (nay là mấy 
thôn thuộc Tổng Yên Thành 21###). Phía Nam 
bến có Động Bình Sa ( \*'%Èlfl), họ Lý dời dân Bắc 
động đến ở, đó là Giáp Cơ Xá (1# 2z). Phía Bắc 
bến giáp sông. Từ họ Thục (ãủ E), họ Triệu (#lñ K) 
về sau, hồ đều mang tên Đạp Hối ( #{ ##). 


Mỗi mùa Xuân, Hạ giao nhau, nước ứ lên, hồ 
cùng sông liên tiếp, ắt muôn khoảng mênh mang, 
không khác Hồ Động Đình (3| #3J) cổ mướt. Trong 
đó, những ngọn: Nùng Sơn (151i), Bút Lĩnh (533), 
Phục Tượng ({RZ), Phục Hổ ({Ä/#) đứng sững 
giữa muôn làn sóng bạc, như hình tượng con rồng 
ẩn khúc vươn cao ngàn trượng. 


Họ Mã (Mã Viện F§?#) đến phương Nam, hồ 
mới có tên Lãng Bạc (?R?71), bởi xem hồ là một thủy 
quốc. Triều Đường (8i)! cai trị đất Việt (#), nhân 
Sông Tô Lịch (####ì1), đặt Phú Đô hộ (#ñ2#/?), 
trước tại Bắc ngạn sông, sau dời sang Nam ngạn, 
cũng vẫn giáp hai bên tả hữu hồ. 

Về sau, Cao Đô hộ (#i#) đắp thành, dựng 
Chùa Linh Diên (# =#) ở Bến Mã Tân (I5‡F); từ 
đó cảnh thắng của hồ mới bắt đầu có, 


Từ họ Khúc (8<) đóng đô Yên Bác (l3), đến 


Ý Năm Kỷ Mão (679), Vua Cao Tòng nhà Đường (#43) bải đầu 
đặt Giao Châu (3#) làm An Nam Đô hộ phù (2/8 đi). 
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hai triều: Đinh (1), Lê (#) đóng đô Hoa Lư (##|3|), 
phiên thuộc năm sông, Trường An (K4) ngàn dặm, 
vẻ đẹp của hồ còn chưa mở mang, không khác 
khoảng nước xanh bát ngát còn là vũng bùn cỏ mọc. 


Kế đến họ Lý (2I§) buông thuyền Sông Nhị 
(šH?J) ngắm xem phong cảnh, nhân chọn làm đất 
đóng đô, lấp vực xây nền, tựa núi đắp thành. Phá 
cỏ, đắp đê ?, nhiên hậu hồ mới thực là hồ, bắt đầu 
có ranh giới, bờ bến. Từ đó hồ mang tên Dâm Đàm 
(###), là một nơi danh thắng của trời Nam. Vua 
Trần nhân cảnh đẹp, thời thường ngự du, Gác 
Thiên Thụy (X#), Cung Tích Ma (#4#ƒ£?⁄), cũng 
có thể tiêu nhàn được hơn trăm năm vận sự. 


Hồ Minh (i18!) dấy toạn, nước cũng bụi lầm. Lê 
Thái Tổ (# X‡E) hưng binh, quét trừ tanh uế; hồ và 
sông cùng trở lại lắng trong. Sau đó, sửa đê lộ, 
dựng lâu đài, để làm chỗ nhàn du trên sóng nước, 
con thuyền thắng lãm Thiệu Bình (#11), ngự giá 
thanh ngâm Hồng Đức (?#/&) thường bồi hồi trong 
khoảng mây quang, trời sáng in bóng trên mặt 
nước linh lung. 

Năm tháng trải bao nhiêu, mà non sông từng 
biến đổi! Tên cũ Tây Hồ (738), bắt đầu chỉ riêng 
khu hồ phía Bắc. Thời Lè Trung hưng (#'†:#) 
đắp quách ngang hồ, từ Yên Phụ (#2) đến Yên 
Quang (# %) trở về Đông phân hạn làm Hồ Trúc 
Bạch (1T 3#). Về sau, những thôn ấp quanh hồ 
đều đắp đường thông nhau để chia cương giới. Vì 
vậy, có tên Hồ Mã Cảnh (383), tuy chia ba, kỳ 
thực vẫn mội. 

Ôi! Hồ thiêng, trầm động, vật cũ chưa về! Hơn 
ngàn năm qua, ngao du, ngảm vịnh, trừ đây còn 
nơi nào hơn nữa! Ngày thường, ta cùng khách vẫn 
thả con thuyền trên mặt hồ gợn sóng mà chưa 
nhận hết được vẻ bao la bát ngát. Ngẫu nhiên vào 
khoảng cuối Hạ, đầu Thu, nước hổ mông mênh, ta 
lên Gò Châu Lăng (®#šš) buông tầm con mắt, 
nhớ lại bài thơ vịnh hồ của Đan Phong tiên sinh 
(††#2Z#+) có câu: 

Say ke nha eà»„ rà ĐUạt Øuuyt, 

Ta» EẪau Quuu lu Ea», Asn, xuyên, 
7KEE—3⁄#H H 
= Bi /J “# Rš LÌ\ )I| 
DUIẾN dhát nước bày taL %) [at Ty „+. 
t2 tàng mâu đằng ve. troztraÂdướ, 


Quả là một cảnh thực trước mắt, không dối ta 
vậy. Lời hà tất nhiều, thuật lại để đợi người du lãm. 


Ÿ Hàm vĩ là đê vậy (06/810), xem Trang TỬ 


SƠN XUYÊN (NÚI SÔNG) 


Gò Phượng Hoàng (R£fR} nay từ Thụy 
Chương (77) đến đảo nhỏ Nguyệt Đài (H18). 
Nguyệt Đài là Mỗ Phượng (JR?š). 


Gò Hồi Long (1£IfEfJ): nay là mấy thôn Trúc 
Bạch (†Tf), Yên Ninh (%3), Yên Quang (2# %*). 
Cũng có tên Thủy Mã (7K), Phượng Hoàng (/#.RL) 
hoặc Phi Diên (7#). 


Gò Chúng Long (2# li): nay ở vào mấy thôn: 
Quảng Bá (#4), Tây Hồ (013), Nghi Tàm (178), 
Yên Phụ (# !§), đến Chùa Trấn Bắc (i43t*#). 


Gò Hý Mã (0X RÄl): nay thuộc mấy thên: Nhật 
Chiêu (HRj), Quán La (1W), Trích Sài (‡i#É). 


Gò Du Ngư (4Ä). nay thuộc những thôn: 
Võng Thị (#7), Hồ Khẩu (L1), Yên Thái (3®). 

Bãi Kỳ Lân (RE): nay là hai bãi thuộc Thôn 
Lạc Chính (#§ 1-‡!). 

Châu Lăng (fZ}: trên gò có Chùa Châu Lăng 
(#43), người đời gọi chệch ra Châu Long (#fk#,). 
Công chúa nhà Trần là Khiết Cô (ÿ##") tu tại đó. 
Nay thuộc Thôn Châu An ( z #j). 


Châu Phụ (#KE): nhỏ bằng nửa Châu Lăng 
(), trên có Miếu Quan Đế (i7). Nay cũng 
thuộc Thôn Châu An (#†#l). 


Châu Chử (#§3#): tròn lớn hơn Châu Phụ (# !), 
ở phía Tây Hồ Trúc Bạch (f1). Trên góc phía 
Bắc có miếu thần Cẩu Nhi (#J5¿J#i#E), dựng từ 
triều Lý. Nay còn. 


Gò Tam Thai (_:?É!): nằm ngang Đình Thụy 
Chương (im/##]), đó là một chỉ nhánh của Gò 
Phượng Hoàng (!#LJ6( 4), 


Đảo nhỏ Nguyệt Đài (H1): nằm giữa hồ, 
tương trước Quán Trấn Vũ (47). Cũng có tên 
Nguyệt Chủy ( H #') hoặc Phượng Chủy (#7). Tức 
là một nhánh Gò Phượng Hoàng (J#t R3). 


Gò Song Ngư (#ftf): tại mé Tây hồ, ngoài 
Bái Ân giao (ìi43#). Phủ đệ (f3) và mộ phần 
Chiêu Ưng Vương (ä#E †:2) tại đó. 


Gò Thất Diệu (+:R# 4): gồm bảy đống mé Tây 
hồ, thuộc địa phận Ấp Quán La (8# (3). Trước 
triều Lý (4:8), Quán Khai Nguyên (2Ä) của 
nhà Đường (f#f#l) nằm trên đống lớn nhất. Dưới 
đống có hang tên Động Thông Thiển (il#Z®%I). 
Nay còn. 


Gò Long Thủ (š Fí RR): tại phía Tây hồ. Trên có 


Đền Linh Lang Vương (#85 T-:%) triều Lý (#1). 
Nay thuộc Trại Thủ Lệ (EU ##Z£). 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Núi Vạn Bảo (# lu): gồm mười lăm ngọn về 
phía Nam hồ. Nay thuộc Tổng Nội Vĩnh Thuận 
(2kNfi#&N). Các ngọn chia thuộc mười sáu, mười 
bảy trại (3), điểm (/š). Những cung điện, chùa 
miếu của ba triểu Lý (2), Trần (8E), Lê (##) phần 
nhiều nần cũ còn đó. Nói rõ trong Thăng Long chí 
(7HiER5). 


Ba ngọn: Phục Tượng ({Ñ#), Phục Hổ (1#), 
Thần Bút (#^) tà chỉ nhánh Núi Vạn Bảo 
(8š II), 


Xuân Sơn (#1LI): ở về phía Nam hồ, nay là góc 
Tây tỉnh thành Hà Nội (ÍHJ#), cũng có tên Hoa 
Lan Phong (‡##lll#), là một trong ba ngọn Khán 
Sơn (1l). Dưới chân núi có Hải Trì (X#?). Trong 
ao có Bãi Tri Thù (#3), Trên núi có đền thờ Mai 
Hắc Để (H;#r£l)'. Nay còn. Núi thuộc địa phận 
Thôn Khán Xuân (Zi#}†). 


Khán Sơn (8u): hai ngọn liên nhau ở phía 
Nam hồ, góc phía Tây trong thành. Trên có 
miếu thần Cẩu Mẫu (39#‡#‡?‡) của triểu Lý 
(3l). Nay thành chùa. 


Long Đỗ Nững Sơn (#El†šÊUI): ở trong thành, 
tục gọi Nùng Sơn (?#1h). 


Núi Tượng Ty (#): ba ngọn liền nhau. Tục 
gọi Tam Sơn (-“ 1l). Núi tại phía Nam hồ, góc Bắc 
thành nội. Trẻn núi, xưa có miếu Sơn thần hiệu 
Bạch Ngọc phu nhân (f1.l: 4 A.). Nay còn. Khoảng 
Lê Trung hưng (Ấ*'†'), Chúa Trịnh (Äš*) dựng 
hành cung trên đó. Nay không còn nền cũ. 

Gò Ngũ Hành (+t?ï #): phía sau Đền Huyền Nữ 
(3% #~#) Thôn Trích Sài (#*#*š*‡). 

Bãi Thất Tinh (+;33): trong hồ, trên có Lăng 
Mục Thận (f†Ñ##), thuộc địa phận Thôn Thụy 
Chương (R1 R). 

Bến Thất Ngư (8ð): cũng thuộc địa phận 
Thụy Chương (075). 


Sông Nhị (H#J): sông ở phía Bắc hồ, ngoài đê. 
Đông Tây qua lại, cột buồm như mắc cửi. 


Sông Tô Lịch (5⁄31): là một chỉ lưu Sông Nhị 
(#4), bao bọc mé bờ Đông Nam hồ. Xưa tên 
Lương Bài (⁄#JM#iL). Sau mới có tên này. 


Sống Già La (WX£?L): cũng là một nhánh của 
Sông Nhị (#?J). Xưa thuộc Già La động (11B) 
nên có tên như vậy. Động đó, nay là Ấp Quán La 
(### 4). Triểu Lý gọi Sông Thiên Phù (X#fš'). 


1 Đũng ra đền trên Nủi Xuân Sơn là thờ Huyền Thiên Hắc Đế. Xm 
xem bài Tác phẩm Tây Hổ chí của Tảo Trang. (B.T} 
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Đến Trần đổi là Sông Thiên Hán (#1). 

Hải Trì (##†b): tại chân Núi Xuân Sơn (#1). 
Trong có bãi tên Trì Thù (#1#‡3). Trên bãi có 
Cung Thúy Ngọc (+73) do khoảng Hồng Đức 
triều Lê dựng nên. Nền móng nay không còn. 


Phương Đàm (2Ÿ#). thuộc Thôn Trích Sài 
(ij#‡#l). Tổng Vĩnh Thuận (?!lfñ#&). Đầm vuông 
rộng hàng mẫu, Trong có Loa Châu (#1), Bôi 
Châu (#“3J). Thường trồng sen. 


CỔ TÍCH TẬP 


Tắm Mộc sơn (‡42IUy: Núi ở trong hồ. Thời 
xưa, cây tầm thành rừng cao lớn như núi. Tục gọi 
cây tầm là cây thiết lâm, không phải núi đá là tên 
cũ. Cuối triều Hùng (##f#l) có con hồ ly chín đuôi 
hưng yêu tác quái, đào hang ở chân núi, làm hại 
người. Dân chúng cầu đảo lên Huyền Đế (%7). 
Thần giáng, sai gió sấm tru diệt yêu quái, từ đó mới 
tuyệt. Nay đáy hồ còn rất nhiều gốc tầm già. (Theo 
truyền thuyết cũ, do Long Quân (8#) trừ yêu. 
Ngoa vậy). 


Mục Giao chữ (#i‡ä): Bến tại phía Tây bờ hồ, 
nay thuộc địa phận Ấp Minh Tảo (H f3). Hình 
trạng như rồng, tục gọi là nơi tắm gội. Là nơi linh 
tích Sóc Thiên Vương (#2 T.) thu giao long (#i). 
Triều Hùng có con giao yêu quái ẩn nấp tại đó. 
Vương đắc đạo phi thăng, bà mẹ còn ở cối trần. 
Ngày kia, bà cụ qua đó, xuống hồ rửa chân, bị giao 
long nuốt. Vương liền giáng trần thu phục yêu quái, 
rước mẹ về Sóc Sơn (š#Äu). Giao long được giải tới 
trên Bãi Trương Dương (7z##), bị Vương đạp 
chân lên đầu đến chết. Ông hóa tại đó, vì vậy hai 
Ấp Minh Tảo (Wí 5 8), Bộ Đầu (2Eÿ#8E) nay thuộc 
Huyện Thượng Phúc (_E-3ã4f£) cũng dựng đền thờ. 
Nay đều còn. 


An Tri tự (#5): An Trì là chùa của triều Hồng 
Bàng (18J# ñ). Chùa tại phía Bắc hồ, trên bờ Sông 
Nhị (#83I), nay là Bến Yên Phụ (#‡#) mé ngoài 
đê. Vợ Hiệp Minh Diệu Đế (&EHEE7Z) (Lạc Long 
Quân #È#£#?) họ Lạc (#É) thường cầu đảo tại đó, 
sinh Uy Linh Vương (Bš 1:). Sau Chùa Khai Quốc 
(BI) triều Lý dựng trên nền cũ. 


Lạc Thị thất miên (#ÈƒK-G#8#): Bảy cây miên 
trên góc bỡ hồ phía Tây, nay tại ngoài đê thuộc 
địa giới Làng Nhật Chiêu (Eif8‡†). Bà Phi của 
Diệu Đế (f##) là Lạc Phu nhân (#ÈZ# À) khi sinh 
Uy Linh Vương thấy một bọc bảy trứng, lấy làm 


} Sông Thiên Phù nay không côn nữa, qua các thời đại, đã bị san 
lấp. Giờ chỉ còn mội khúc, là đoạn tiếp giáp ở phía Tây Bắc Hồ Tây. 
Người dân nơi đây trồng rau muống, thả bèo ô đó. B.T. 
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lạ, bỏ tại đó. Sau hóa bảy con rồng bay lên trời. 
Phu nhân nghe biết, sai trồng cây để ghi dấu. 
Sắc phong VƯơng tước, gia tặng hai chữ Uy Linh 
(øã) và lập miếu thờ. Miếu này nay là đình của 
Ấp Tây Hồ (0i 3), 

Vũ Quản am la (IR8iŠ 4): Cây am la mọc khá 
nhiều hai bên phía trước Quán Trấn Vũ (i18). 
(Phía tả hiện còn tám cây am la. Phía hữu hiện còn 
bảy cây lâm cầm). Duy sau quán, phía ngoài tường 
nhà thờ Đạo Tổ (14H #) có hai cây cổ kính hơn cả. 
Cây bên trái vừa bốn người ôm; cây bản phải ba 
ôm rưỡi, đều là vật của triểu Trần (B#ff) còn lại. 

(Theo sử nhà Trần, năm thứ 5 niên hiệu 
Nguyên Phong (2#) (1255), trồng cây am la tại 
bờ đê từ Bến Hồng Tân (1ï |:) đến Miếu Cầu Thần 
(6J #41) chừng năm trăm trượng). 

Nha Trúc lâm (5F114‡#): Rừng Nha (2#) tại 
phía Tây Nam bờ hồ; nay là chỗ giáp hai thôn: 
Yên Ninh (3:3), Yên Quang {(3%). Tục gọi Vườn 
Cái (Zãlãl). Triều Hùng (#5), đất này nha trúc 
thành rừng. phía ngoài cỏ rậm quanh hồ. Trong 
đó có dân cư, gọi chung là Lâm Ấp (#kB). Trúc 
nay không còn. 


Nha Kiểu (115): Bên rừng Nha Trúc (Zf1#), 
có Sông Tô Lịch (#?#:L) chảy qua. Xưa dùng nha 
trúc bắc cầu. Tục gợi Cầu Kiết (‡‡Èã). Nay tại Thôn 
Bắc Môn (3ÈI"!‡]) về phía Bắc tỉnh thành, gần kho 
lương (Ei"). Sông bị lấn làm đường, chỉ còn một 
con ngòi thông nước, người quanh đấy dùng mấy 
phiến đá bắc ngang, chính là nơi đó. 


Triểu Hùng có giặc. Thượng sĩ Lý Công Tiến 
(1:!:4#24⁄È) đem quản đánh không thắng, từng 
nghỉ ngơi tại đó. (Thuật rõ ở Truyện Lý Công 
4:2) l8). 

Lý Tiến cổ cư (#1#£4ƒ#): Nhà cũ của ông tại 
Làng Long Đỗ (fÉiL}j) bên Sông Lương Bài 
(18L), sau là Sông Tô Lịch (#81). Trại Tiển 
Ngư (###t3X) bên rừng Nha tức nhà quan xá. Ông 
là chức Thượng sĩ triều Hùng (Mữ#ðJ Ï--+-). Sau nhà 
là đền, nay là đền của những người bản cá hai làng 
Vĩnh Thuận (7Jñ2†), Đồng Thuận (lBÏR‡E) phụng 
tự. Nay gần Cầu Đông (#fZ), Thôn Doãn Môn 
(#tÌ!"!ÊÍ) vẫn còn mộ đao khôi. (Sau khi tui ẩn, ông 
chòn đao khôi tại đấy). 


khai Nguyên quán (]ul): quán tại phía Tây 
hồ, trên một gò lớn nhất trong Thất Diệu cương 
(tWWEZ), bên sông nhỏ (Sông Giả La #3#}T) 
thuộc động Già La (1# llj). Trông sang phía Đông 
là Sông Già La (1⁄###?1L). Quán thờ Huyền Nguyên 


Đại đế (7L) tức Thái Thượng Lão quán 
(4-1). Khoảng giữa niên hiệu Khai Nguyễn 
(713-741) triều Đường (f#B2u), Thứ sử Quảng 
Châu (/# /#| | #t!) là Lư Hoán (ñ# #.) sang làm Đô hộ 
Giao Châu (2M|ñtR#). Khi mới đến, ông đóng tại 
đó, đổi tên động ra Yên Viễn Thôn (1#), thấy 
đất đai bằng phẳng, cây cối lơ thơ, dòng nước Già 
La uốn khúc như một bức vẽ thiên nhiên, liền nảy 
ra ý dựng quán. Khi hoàn thành, treo biển quán là 
Khai Nguyên để tuyên dương công đức nhà Đại 
Đường (kï#). Lại đổi tên thôn theo quán là Khai 
Nguyên (E]7ú‡Ỷ). Vì vậy, tục thường gọi là Quản 
Già La (3⁄###⁄), Đến triều Lý, quán vẫn cön, các 
Vua thường ra du ngoạn, thấy chân núi có hang, 
tuy không rộng lớn nhưng dài sâu, sai lấy đá xây, 
gọi tên là Thông Thiền động (117#im). Tục gọi Trù 
Tấn (/ÄšR) là đấy. (Sau ngoa truyền là nơi người 
Tàu để của, sai vậy). 


Đầu niên hiệu Khai Hựu (H3:) (1329-1341) đời 
Vua Hiến Tông triều Trần (ð&&@ +), có dật sĩ Trần 
An Quốc (W#l) ngụ tại đấy, hiệu Tự Lạc tiên 
sinh (1##Z;); vì vậy Chức Tư đồ (Wầm|$E) là Cúc 
Đường Trần Quang Triều (#j#B§3 #1), sau phong 
Văn Huệ Vương (3 3# T:) cùng Thái Học sình Thích 
Liêu Nguyễn Sưởng (#E3Ä5#ðtM) thường qua 
lại chè chén, ngâm vịnh tại đó. 


Khoảng niên hiệu Thiệu Phong (4i##) (1341- 
1358) nhà Trần đời Vua Dụ Tông (B#š8 4: #L#), sư 
là Văn Thao (+ §) trùng tu đổi làm chùa lấy tên An 
Dưỡng (####). Sau sư không chịu nối sự tạp 
nhiễu, đời đến Làng Bộ Đầu (⁄#;‡Ì) Tổng Đa Lộc 
(4‡##®), nay là Thượng Lộc (_l-##). Chùa thành 
hoang phế. Sau người trong ấp nhân dùng làm đền 
thờ Sơn Thần (1:3), không biết rằng xưa là Quán 
Khai Nguyên (Bl7¿ÑW), bởi vì biển cũ không còn, 
mà bia đá chưa khắc. 


Nhà Lê sơ (###J) nhân tục gọi tên quán mà đổi 
Thôn Khai Nguyên (Bñ7u‡l) ra Xã Già La (&Ã#3+). 
Nhà Lê Trung hưng (5'h'#) lại đổi ra Quán La 
(Ei#). Tên ấp thay đổi là lẽ cố nhiên, mà tên quán 
sao chưa đặt lại như cũ. 


Linh Diên tự (1#*r): Chùa tại trên Bến Mã 
Cảnh (3#?) Hồ Trúc Bạch (f1f3”), trước Viện 
Lãng Linh (1#), bên trái gần nước, chức Đô hộ 
nhà Đường họ Cao (#j#fö#) ngàn dặm sang 
Nam, yêu phong cảnh đất Thăng Long (7tšÿ), 
thường dùng pháp thuật cưỡi diều giấy bay đi mặc 
tình du lãm. Khi về ắt hạ xuống đấy. Vì vậy dựng 
Chùa Linh Diên (8 #z?) để ghi nơi thắng lãm. Nền 
cũ nay tại đía giới Làng Yên Ninh (3#), Tổng 


Ti 
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Vĩnh Thuận (zkIB⁄£). 


Kim Ngưu tử (%?†Ƒšl): Đền tại sau Thôn Võng 
Thị (44f7#l). Trên gò đất bên bờ hồ thuộc Ấp Tây 
Hồ (ti f2) cũng có đền thờ. 

Phạm Đan Phong (?52†#) nói rằng: “Cuối đời 
Đường (#), Yên Quận Vương Cao Biển 
(#&‡# T.ã§Đ ngàn dặm qua Nam, đến Châu Duy 
Tân (8#!) (nay là Huyện Duy Tiên t7t:‡§) khai 
sông chặn đứt long mạch Núi Phục Tượng 
((Ñ# 1) (nay thuộc Xã Đọi Sơn #1b†tL). Thần núi 
hóa hình trâu, phóng ánh sáng như sắc vàng 
ngược Sông Đường Giang (RÄ†L) mà lên, đến ẩn 
náu tại Hồ Tây (WIWU). Người quanh vùng dựng 
miếu thờ, thực là dấu thiêng vậy". 


Khai Quốc tự (EllllsY). Chùa tại bờ sông, phía 
Bắc hồ, nay là Bến Phường Yên Phụ (+?) 
mẻ ngoài đề. Đầu Tiền Lý Nam Đế (4#) 
nhân nền cũ Chùa Yên Trì (#s#) của thời Hồng 
Bàng dựng nên, vì vậy có tên Khai Quốc (BlÄj). 
Sau danh tăng triều Ngô (%3) là Nguyễn Vân 
Phong (3Ÿ) người Từ Liêm (3&f#) tu bổ lại. 
Khoảng hai triều Đinh (T'), Lê (3#), Quốc sư Ngô 
Khuông Việt (Blñ^:[T]šj#) thường trụ trì tại đó. 
Triều Lý trùng tu. 


Càn Nguyên điện (%26l8): Điện tại Ao Bát Giác 
trong Thành Bạch Mã (1Eš#‡), về phía Bắc. Dựng 
vào đầu triều Lý, tên Càn Nguyên (76). Đến triều 
Thần Tông (4?†#2⁄:) là đời thứ năm, có Tướng quân 
Dực Thánh (*##j#ñÙ) vì có công bình giặc mà 
chết, chiếu ban điện đó làm đền phụng tự. Nay là 
Đền Dực Thánh (1#ÿjJ) Phường Hồ Khẩu 
(119). 

Thúy Hoa cung (3X #‡x): Cung ở trên Bãi Đại 
Quy (kấ§#!) bên hồ thuộc Phường Yên Hoa 
(2# 3£). Dựng vào đầu đời Lý làm nơi du lãm của 
nhà Vua. Đến đời Trần đổi làm Điện Hàm Nguyên 
(À 1#). Nền cũ nay là Chùa Trấn Bắc (‡ã4tSr). 


Thiên Phù các (?#l): Gác ở trên Sông Già La 
(16š#È‡L) phía Tây hồ. Đầu đời Lý dựng gác tên 
Thiên Phù (K#Xj). Vua Lý Thần Tông (4#*%*5K) 
từng xây tám vạn bốn ngàn bảo tháp. Khi làm xong, 
mở hội khánh thành tại đấy. Triều Trần (#tÿf]) đổi 
làm Gác Thiên Thụy (Xi), các Vua thường du 
hành. Sau làm đền thờ Triệu Đô úy (#Ä#§#), nay tại 
Ấp Nghĩa Đô (#£## E)). 


Lý Công Ẩn giảng đường (2#2+8š##): Nhà 
giảng sách tại mé Tây Bắc hồ, nay thuộc Phường 
Bái Án (3|¡I#1j). Công Ấn tiên sinh là bậc tông thất 
hiền lương triều Lý, đọc sách không chịu làm quan. 
Thường dạy học tại đó. Nền cũ nay còn. 
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Việt Quốc Công cố trạch (IAM\2yik): Việt 
Quốc Công họ Ngõ (#‡#), tên Tuấn (3). tự 
Thường Kiệt (“7-?# #t), nguyên người Động Bình Sa 
(f#1) phía Nam Hồ Dâm Đàm (‡Z#). Đầu 
triều Lý định đô Thăng Long (ZEï#), di dân đến khu 
đất bờ phía Bắc Sông Nhị (83), ban cho nhà cửa 
tại đó, nay là kho lương thuộc Thôn Bắc Môn 
(3tI°1), tổng Vĩnh Thuận (zk!f4&). Ông lại có nhà 
riêng trong thành là quán đệ Vua ban tại con 
đường ngã tt phía Nam trước cửa Thái Hòa 
(K“!!), đời Lý là Đường Cách Nam (##‡# ñ), đến 
Trần thuộc Phường Thái Thạch (7:9), Tiền Lê 
(Ñ##@) đổi Thái Thạch (7i) ra Thái Hòa (XU), 
Hậu Lê (Ji) là nơi hoang vắng, gọi Bến Giang 
Thảo (?L#7?#), tục gọi Hàng Cỏ (?7#š). Bản triều lúc 
đầu gọi là thôn thuộc Vĩnh Thuận (7k), nay là 
Thôn Hòa La (#I## }Ï). Nền cũ nay đã mất. 


Việt Quốc Công du học lộ (\&E2+ ;“2f#): Thuở 
nhỏ, Ngô Công (%2) thờ Lý Công Ấn Tiên sinh 
(#222) làm thầy. Mỗi ngày cắp sách đi học ắt 
men theo bờ Sông Tô Lịch (#j#i!) đến Bái Ân 
(hi). Ông Phạm Đan Phong (ÿE?}#) ghi rằng: 
“Con đường Ngô Thường Kiệt đi học” Nay là con 
đường nhỏ tử Yên Ninh (# 4) đến Yên Thái (3š). 


Trần Công Xá Lợi tháp (ŠRZv@XIJ#): Đạo sĩ 
triều Lý là Trần Tuệ Long (ð& #:) ở Chùa Báo Ân 
(5#) trên Hồ Quảng Bá (WJÑW) tu chân, 
dưỡng tính. Sau tiên hóa. Đệ tử xây Tháp Xá Lợi 
(2#Z#Il#) để phụng thờ. Nay tháp đó đã đổ mất. 


Mục Thận cố lư (?lu)): Đạo sĩ Mục Công 
(8A ä-+) kết lư trên Gò Tán (#3) trong Ấp Võng 
Thị (4b B), gối vào Trích Sài (‡##£), trông ra Yên 
Thái (#). Nền cũ nay còn, không ai dám động 
chạm đến. 


Phụ án: Hình đất đó giống như cái tán, hai bên 
thõng xuống như chiếc đai, giữa có con mộc nằm 
dài ra như cái cán. Dưới cán có am nhỏ, ngoài có 
gò tròn làm án, cũng là nơi phúc địa. 

Đầu Dặc tân (‡€‡#). Bến ở ngoài cổ độ 
Phường Võng Thị (4ï). Mục Công (32+) cắm 
thuyền, tung lưới bắt yêu hổ Lê Văn Thịnh (#3 #) tại 
đó. Trên bến có miếu, nay còn, 


Tân Lang kiều (Eä#jE): Cầu bắc ngang Sông 
Tô Lịch (#f#:T) tại bến Ấp Hồ Khẩu (|1 8), mé 
phải trước là miếu thờ Thủy Công chúa (2k3). 
Thời cổ dùng mấy cây cau gác lên, vì vậy thành tên, 
Tục gọi Cầu Cau (‡klMñ). Thúy Công chúa con Vua 
Thần Tông triều Lý (#*+:) thác hóa tại đó. 

Từ Hoa cùng (®3‡#;x). Từ Hoa Công chúa 
(#2 +) cũng là con gái Lý Thần Tông (2‡#2:), 
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ở Trại Tầm Tang (3#) trong hồ, xưng là trại 
chủ. Triều Trần (§£l) đổi Tầm Tang trại (#3) 
ra Tịch Ma Phường (4WK1) và Tích Ma Cung 
(#&#£?z). Thể nhân dựng chùa tên Đống Long 
(A3ðZf), đời Lê sơ (#3) vẫn còn. Nhà Lê Trung 
hưng ('[:l) đối Tích Ma (#4##) ra Nghi Tàm 
(1B). Trịnh Súy (W§#0) trùng tu chùa, bắt đầu đổi 
ra Kim Liên (&š§), là nền cũ Cung Từ Hoa 
(® ##£x). 


Thái Hòa kiều (kI‡5): Cầu bắc ngang Sông 
Tô Lịch (#šJ#?L), nay là bến Làng Thụy Chương 
(E7Z). Khoảng niên hiệu Thông Thụy (3l) đời 
Vua Thái Tông triều Lý (243š), dựng cầu thành 
tên Thái Hòa (&###). Nhà Vua ngự du, sai từ thần 
vịnh thơ tại đó. Nay không còn. 


Chiêu Ứng Vương cố trạch (RE 1E): Chiêu 
Ứng Vương là vị phúc thần do dân Làng Yên Thái 
(tÈ#Ä#) thờ phụng. Khi chưa hiển, Vương thường 
cùng phu nhân ngự tại Ấp Minh Tảo (# 8), nền 
cũ nay còn. Sau nhà có gò như chiếc quạt đoàn 
phiến. Cũng là nơi đất tốt, Minh Tảo (82) nay 
thuộc Từ Liêm (Ñ£). 


Thông Thiền động (1#‡l): Động dưới Gò Thất 
Diệu (-Eff) bên Quán Khai Nguyên (2:88), Ấp 
Quán La (#i# 31) (xưa là động Già La3È?# ïEl). Vua 
Lý ngự du tại đó, thấy có hang sâu cảnh đẹp thăm 
thắm, bèn sai xây đá thành nhà tên Động Thông 
Thiền (3l3#ill). Nay còn. Vì lâu ngày, ngoa truyền 
là nơi người Tàu để của, là sai. 


Thụy Chương điện (3š f$): Điện ở trên bờ phía 
Nam hồ, quay lưng xuống hồ, ngảnh mặt ra sông. 
Điện Thụy Chương (313) do triều Trần đựng làm 
nơi khánh hạ. Trước điện là Đình Yết Vân (87). 
Đình này bị sét đánh hư vào đầu tháng sáu, năm 
Đình Sửu, là năm thứ 9 niên hiệu Khai Hựu (3°) 
(1337) đời Vưa Trần Hiến Tông (8§78⁄). Họ Hồ đỡ 
ra lấy gỗ và gạch ngói, đem về Tây Đô (PẤ#). 
Khoảng Tiền Lê (8#), thổ dân nhân nền cũ dựng 
đền thờ Linh Lang Vương (#88 T:). Niên hiệu Hồng 
Đức (##?&) (1470-1497), nhân điện mà đặt tên 
phường. Thời Lê Trung hưng (#*?) để nguyên. 
Nay Ấp Thụy Chương (7# 8) là đấy. 


Sách Tảo (HUẾ): Sách Tào là do Sách phủ 
(f##). Tào tại bờ phía Tây hồ. Triểu Vua Trần 
Nhân Tông (##{ :2), Hoàng tử thứ bảy là Linh Lang 
Vương (#É# +:) làm nhà đọc sách tại đó, tên Sách 
Tào (JW#). Nay thành chùa thuộc địa phận Ấp 
Quán La (Ñšš 8). 


Ngọc Đân cung (11814): Ngọc Đàn Công chúa 
(klh2A3) cũng là con Vua Trần Nhân Tông 


(W#{-ZE). Cung của bà ở trên hồ, thuộc Phường 
Yên Hoa (2z i#Èÿ). Cung trông ra hồ, phía xa là 
Quy Châu (§ä#\),trên có nền cũ Điện Hàm Nguyên 
(Â E8). Nay là phía trước Ấp. Yên Phụ (2 E#.B). 


Quan Ngư cung (i14): Hành cung tại Hoa 
Điển (#&lI) trước Chùa Đống Long (#&#Ê##), 
Phường Tích Ma (#U##1?), dựng vào khoảng niên 
hiệu Chương Thánh Gia Khánh (š#2#./##) (1059- 
1066) đời Lý Thánh Tông (43#⁄4:). Sau các Vua 
thường ngự du tại đấy. Triều Trần cũng theo lệ đó. 
Thời Lê sơ (Ã3⁄/) cũng có hành cung. Cung ở trên 
Bãi Ngư Đại (4231), bên trái Đền Kim Ngưu 
(&4-?#l), giáp hồ, thuộc Ấp Tây Hồ (0ð 8). Đầu 
Xuân, năm thứ 10 niên hiệu Hồng Đức (3#) 
(1479), nhà Vua ngự ra đấy xem đánh cá. Đời Hậu 
Lê (7#) gọi là Bãi Song Ngư Đại (##4#). Nay 
người Làng Nghỉ Tàm gọi là Gò Hành Cung 
(r3) (tiếng quê gọi Gò Cung (?® 3) là đấy). 


Phụ án: Tích Ma (#äÄ/8) là phường do triều Trần 
(%) đặt ra. Thời Lê sơ (#3) đổi là Nghi Tàm 
(r8). Chùa Đống Long (##Ê), thời Lê Trung 
hưng (#'†+'#) đổi ra Kim Liên (4š). 


Dụ Tượng sở (35%): Khoảng niên hiệu Càn 
Phù Hữu Đạo (9728 )š) (1039-1043) đời Lý Thái 
Tông (‡#2), có voi xống chuồng. Thường sai 
quan quân dẫn đàn voi đến quãng đất trống Xã 
Quảng Bá (/#‡3}?L) dụ được về. 


Phạm Đan Phong (ÿÈ?}#) viết “Càn Phù dụ 
voi”, tức chỗ này. 


Châu Lâm viện (PK‡*EZ): Viên tại trên bờ Đông 
Nam hồ, trông ra Sông Tô Lịch (##Ÿ#tr). Khoảng 
niên hiệu Hồng Đức (4#) nhà Tiền Lê (3%) 
dựng viện cho dòng đõi người Lâm Ấp (#) ở. 
Nhà Tống gọi là Chiêm Thành (d¡3#), tục nhân đó 
gọi là Chiêm (r;). Hậu Lê (#f#) hủy bỏ. Làng 
Thụy Chương (?§ FÍ{) nhân lấy làm chùa, có sư nữ 
ở. Nay còn. 


Hoa Điền (‡EIm): Thời cổ các ấp ở dọc theo hồ, 
đều làm nghề trồng hoa đem bán. Như: Quảng Bá 
(1#), Tây Hồ (743), Nghi Tàm (ï ), Yên Phụ 
(#), Võng Thị (4ïï) đều là thôn bán hoa. Hậu 
Lê (5#) cũng còn ít nhiều. Từ triều Tây Sơn 
(PiUlI#f) trẻ về sau, nghề này bỏ. Như khoảng đất 
rộng trước Chùa Kim Liên (@3##?) tục gọi Đồng 
Bông (fñ]34) tức là ruộng trồng hoa của Làng Nghỉ 
Tàm ( |), chỉ còn cái tên thôi vậy (2). 


Bản triều, khoảng niên hiệu Gia Long (XE) 
(1802-1820), chức Hình bộ hữu Tham trị Bắc Thành 
Ufl#f4z##i4E#) là Uẩn Ngọc hầu (@ï-k/#) Hoàng 
Công (2+) mệnh đề Thăng Long (Z†fE) - Các bản 
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xưa đều chép: Thăng Long (Z†ïš), triều Nguyễn đổi 
(RE) ta (#) - Tam thập vịnh (-:+ 3È). Trong đó có 
một để tài: Vông Thị Hoa Điền (481i 1EHI); ấy là đặc 
cử mội thôn làm điển hình. Thực thì Hoa Điền (4£H) 
không phải một hai ấp mà thôi. 


Thơ của ông Phạm Đan Phong (#ð#† #) có câu: 


8t BSLjfWLJTEIE/BMEE 


R % 1ù ^, Say 
##W¡13§ "7L 
(Phong quang trông phẳng phất như người 
đẹp đứng nghiêng mình 
Tám chín nhà bên Sông Tô Lịch.) 


%z„. C3. 1..0./ Êã2x năzm. nh, 


2y đem "tư mái? cức 'rgÝmv Xa: 


Lời thơ bao quát cả vùng mà không chỉ rõ từng 
thôn xóm. Vinh nơi đó vậy. 


Phụng Thiên phủ thu vi (4£Xñf#XI#): Phụng 
Thiên là Phủ Hoài Đức (†#Z#J#) đối ra. Từ Lê sơ 
(2l) đến Lê Trung hưng (##'†f), Kính thành 
thống hạt có một Phủ Hoài Đức (†#1#&f). Tiền Lê 
gọi là Trung Đô (12z#š). Hậu Lê đổi ra Phụng Thiên 
(4#), đặt chức Phủ Doãn (f7. Tới năm mở khoa 
thi vào mùa Thu, thường dựng vi trên đất Làng 
Quảng Bá (®f##†) để chọn lựa sĩ tử. Thành nơi 
thắng địa. 


PHẦN MỘ 


Chiêu Ứng Vương phu phụ mộ (HlET:KbTf): 
Mộ nay tại giữa Chợ Yên Thái (%3£TB). Xưa là 
chỗ hạ lưu Sông Thiên Phù (X?#‡L) hợp Sông Tô 
Lịch (###‡L). Lý Thần Tông (43##Zš) bị bệnh vì 
nơi đó, xuống chiếu mộ người sống quăng xuống 
dòng nước trước khi lấp, bệnh mới có cơ khỏi. Vợ 
chồng Vương đều vì nước chết, nên mả san phẳng, 
không phong phần. Chỉ dựng một miếu nhỏ trên 
mộ. Bên miếu có đền thờ lớn. Nay đều còn. 


Vũ Chương Hầu phần (1#): Mộ Hầu tại 
dướigốc nhãn cổ thụ trên Gò Song Ngư (#48) 
phía ngoài thành thuộc Bái Ấn (?h‡#j). Hầu từ 
phương Tây đến, nghe việc tuẫn quốc của anh và 
chị dâu, cũng tự tử chết, vì vậy có mộ nơi đó. Thổ 
dân dựng đền trong ấp, lại xây đài trên mộ để thờ. 
Nay hiện còn. 

Đạo sĩ Mục Thận lăng (†R3š+#): Lăng tại 
trên Bãi Thất Tỉnh (+2##) trong hồ. Một ngày, 
Mục Công (##Z`) vân du về tới đó, quăng gậy, nón 
mà hoá, không ai biết đi đâu, bèn chôn gậy nón 
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đắp thành lăng; cũng ý như chôn mũ áo vậy. Nay 
vẫn còn. Bãi đó nay thuộc địa phận Ấp Thụy 
Chương (z3). 


Nguyễn gia bát Tiến sĩ tổ mộ (WLZ J\3&-†-3R 4š): 
Mộ tổ nhà họ Nguyễn tại địa phận Thôn Yên Phú 
(xã #l) Xã Nghĩa Đô (3 #R‡#t), là đất phát tích. Họ 
Nguyễn nguyên là người Xã Hạ Yên Quyết 
(F#‡#3!), lấy khoa danh hiển đạt tự thời Lê sơ 
(#3). Bắt đầu từ Nguyễn Tuần (ð(#)), tự Nhật 
Tuyên (H7). Kế sau là: Như Uyên (#03), Xuân 
Nham (®*#'), Khiêm Quang (ñš2Y⁄). (Ba người này 
từ niên hiệu Quang Thuận (32) (1442-1470) đến 
Thống Nguyên (#ï7u) (1522-1527), Nguyễn Huy 
(ErEẾ) (niên hiệu Cảnh Lịch nhà Mạc 3š #), Nhật 
Tráng (Hi‡) (Bảng nhãn triểu Lê Trung hưng 
3g 8Ð) Dụng Chiêm (i7) (chức Cấp sự niên hiệu 
Hoằng Định (/,3:) (1600-1619), Vĩnh Thịnh (zk“#) 
(1705-1720) (quan đến Ngự sử). Ba người này từ 
niên hiệu Quang Hưng (3W) (1578-1599) đến 
niên hiệu Vĩnh Tộ (zk#£) (1619-1629) gồm tám đời 
đều phụ táng tại đó, vì vậy thành tên. Đến ông 
Vĩnh Thịnh (®k##) mới đến ở Thôn Yên Phú 
(zã#l), Nghĩa Đô (##f1), nay thuộc Huyện Từ 
Liêm (###£§ấ)!. 


TỪ VIỆN TẬP (ĐỀN, MIẾU) 


Cao Sơn Vương từ (5111 T-3]): Đền ở trên bờ 
phía Đông Bắc hồ. Đền của hai thôn Thạch Khối 
(H3), Yên Ninh (#) thờ Cao Sơn Vương 
(li Ð) đều trông ra hồ. 


Cần án: Vương là con Vua Diệu Để Ê (#7) 
triều Hồng Bàng (ÿ§J/š). Khi chia năm mươi con lên 
núi, Vương là em thần Tản Viên Chân Quân đệ nhị 
(II. ?Š. -). Nhiều nơi có miếu thờ. Hai đền 
này đều là nơi linh tích. 


Uy Linh Vương từ (8 T+3ñ): Đền Uy Linh 
Vương (#8) tại trên Bãi Rùa (483) thuộc Ấp 
Tây Hồ (0Ø 1). Vương cũng là con Vua Diệu Đế 
(7#), do Lạc Phi (#Ê#C) sinh ra, không thuộc số 
trăm con lên núi, xuống bể. Không bao lâu, Vương 
hóa thành bảy con rồng bay lên trời. Nhà Vua nghe biết, 
sắc phong Vương tước, gia mỹ tự và lập đền thờ. Đền 
này là đển tối cổ. Sau đến Đền Yên Phụ (# E3), 
thứ đến Đền Quảng Bá (‡#‡1) đều thờ một vị. 


Sóc Thiên Vương từ (#ïXT:?): (Xưa thuộc 
Quán La (), nay thuộc Minh Tảo (BỊ*#). Đần 
tại trên Gò Phượng Đầu (J3) thuộc Ấp Minh 


* Nghĩa Đâ nay thuộc Quận Cầu Giấy, Hà Nội. B.T. 
Ý Hiệp Minh Diệu Để là Lạc Lạng Quân. Lực Lạng Quán lấy hà Áu Co, 
sinh trăm cm: Chia 9) con thao mẹ lân núi: 50 con thao cha xuống bể. 
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Tảo (WiS:‡4) bên Hồ Tây (78). Vương là người 
Ấp Sóc Sơn (#1) Làng Thường Lạc (####) 
(nay là Huyện Kim Anh $4), triều Hùng Vương 
(1), tu chân đắc đạo phi thăng. Bà mẹ ở dưới 
trần bị giao long (##ïE) dưới hồ làm hại, Vương 
giáng trần giết đi, rước mẹ về rồi hóa. Khi giáng, 
trên gò có vết chân lớn, vì vậy thổ đân dựng đền 
thờ. Triểu Lý tạc tượng rất cao lớn. Khi xong, suy 
tôn là Xung Thiên Thần Vương (#tZX#T:). Thời 
Lê Trung hưng (5#r†' ) trùng tu đền, bia hiện còn. 


Theo Biệt lục (1|$š): Vương do Chấn Bắc 
Thiên Đại Thần (ñ1kZ<ÃX?*#) hóa thành, tức một 
trong bốn vì Thiên Vương (0k2 E) nói trong 
kình Phật (:#©); vì vậy tục gọi Sóc Thánh (1#). 
Có người cho là Đổng Thiên Vương (ZXT;), 
không phải như vậy. 


Khiết Minh Động Đỉnh nhị Vương tử 
(9l .1MHJ: Động Đình Vương (ï##£ T) là 
con cửa Nghị Đế (#477) triểu Hùng (Hi). Khiết 
Minh Vương (7# I:) họ Hàn (‡#IX) tên Minh 
(#41!). là em của mẹ Động Đình Vương (ïñ]#: T-). 
Hai cậu chảu đều có công đánh Thục (ñl) mà được 
phong Vương. 


Thái bảo Vũ Trung (#478), Thái sư Lỗ Quốc 
(khù8jlÑ) cùng Quỳnh Anh Công chúa 
(8X 2 :E) triểu Thục (3®) đều thỏ tại đó. 


Bạch Ngọc Phu nhân miếu (f1 1: Ni): Miếu 
tại Thön Yên Ninh (2ƒ) trên hồ, bên phải Viện 
Lãng Linh (IfZ). Phu nhân là Thần nứi Tượng 
Tuy (#314#) phía Bắc Long Thành (#33), họ 
Hoàng (/#† 1%). kr Lệ Dung (Z5), hiệu Kim Liên 
(5#@&##). Từ nhà Đường (ƒfffi) đến hai triểu Lý 
(#). Trần (ð#), bà thưởng giúp Huyền Đế (327) trừ 
diệt loài yêu quái quy, hồ, công thành, được 
thượng giới phong Tây Cung Bạch Ngọc thần Phu 
nhân (DWZï f1_k‡# & À). Việc này thấy trong Trấn 
Vũ Quán lục (2ã7\9Ê#j+). Các làng dọc theo bờ hồ, 
phần nhiều phụng sự. Thôn Ngọc Trì (_k?}!) Xã 
Cự Linh (Z?†+) Huyện Gia Lâm (##‡#‡‡£) cũng có 
miếu thờ. Nay đền còn. 


Lại nữa: Phu nhân xưa giữ kho vàng ngọc tại 
Thiên Tào (% Ñ), sau mới giáng trần làm Sơn thần 
nước ta, kiêm chưởng quản của báu ở nhân gian. 
Vì vậy, tục gọi Chúa Kho (7ñ +). 


Thọ, Phúc, Lộc tam chủ từ (51i3+-: +?). Đên 
tại Phường Trích Sài (JJj#K#/) trên hồ. Ba Công 
chúa, một là Vạn Thọ Phu nhân (#4 #2 À) tức hóa 
thân của Kim Mẫu ($ïï), hai là Vạn Phúc Công 
chúa (#2 3), ba là Vạn Lộc Công chúa 
(32k). Hai Công chúa là chị em ruột, đều là 


con Vua Tiền Lý Nam Đế (l7?) do bà phi họ 
Đoàn (f@##) sinh ra. Đến tuổi cài trâm, cả hai bà 
đều hiền từ, thông tuệ, yêu mến sông núi, thường 
cùng thả con thuyền du ngoạn trên Sông Canh 
(HL) (nay là Sông Thiên Đức Z?#8ì¡), qua Trà 
Xuyên châu (24Y}!H|}M) (nay là Yên Phong +9), 
ghẻ thuyền dưới Núi Lỗ Ma (#8KUI) (đây là năm 
ngọn núi đất, khi đó còn là rừng tậm). Chân núi có 
giống hồ tính chín đuôi làm hại người trong vùng. 
Hai bà liền quay chèo, mong tìm người có đạo 
thuật trừ yêu quái. Đến Cầu Khôi Lâm (0 MWñ) 
(cầu này tại Khôi Lâm (Ø1#4), thuộc Xã Yên Lữ 
(#13!), gặp một người đàn bà kỳ lạ xưng là họ 
Ma (#&<) biết pháp thuật. Liền hỏi: “Diệu Pháp có 
thể trừ yêu quải không?” Đáp rằng: “Được!” Hai bà 
rất mừng đón họ Ma lên thuyền đưa về tâu Vua. 
Vua xuống chiếu chọn ngày lập đàn dưới núi, đảo 
cáo Thượng Đế (_Í-7#) rồi mời họ Ma đến làm phép. 
Bỗng giông gió, sấm sét nổi lên dữ dội, cây rừng bị 
nhổ hết, đồi núi sạch không mà yêu ma tuyệt tích. 
Giữa đàn có đám mây đỏ rực bay lên, trông lại thì 
họ Ma đã biến đi đâu mất. Xa giá trở về đem 
chuyện hỏi đình thần. Hoặc có kẻ nói Kim Mẫu 
(&-RÈ) hóa thân. Liền soạn sắc tấn phong là Vạn 
Thọ Phụ nhân Tĩnh Bà Vương (lj3# À3 1). 
Miếu ở bên hữu Loa Thành (I# ##). 

Án: Miếu đó nay tại Trà Thôn (#1) Xã Cổ Loa 
(0:##}†). Miếu dựng xong, thì hai bà Công chúa 
cũng hóa. 


Đời truyền trong khoảng Định (T)- Lê(*), ba 
bà Công chúa cùng họ Ma vân du đến đấy. Thổ 
nhân thấy ba người đàn bà tướng mạo dị thường 
liền hỏi. Vạn Thọ đáp: “Ta là Vạn Thọ. Hai nàng là 
Vạn mỗ, Vạn mỗ nhân hái thuốc qua đây”. Nói 
xong biến mất. Người trong ấp biết là thần, Nhân 
dựng đến trên Bãi Loa (#3) trong Phương Đàm 
(277), thờ Vạn Thọ phu nhân (#šz# X ^). Lại dựng 
miếu riêng hai bên tả hữu để thờ Vạn Phúc (4š‡#) 
và Vạn Lộc (3#). Hương khói không dứt. 


Hậu Lý Nam Đế Quán (i£2säi?ifÙ: Quán tại 
bên ngọn Vĩnh Yên (k#l#), Nứi Vạn Bảo 
(8 #uh), xưa là Trại Vĩnh Yên (2⁄2) mé Tây 
Nam hồ, 


Cẩn án: Vua tên Phật Tử (-ƒ) là cháu họ Tiền 
Lý Nam Đế (247), đem binh đánh Triệu Việt 
Vương (#¿š +) mà lên ngôi, đóng đô ở Làng Thảo 
Thanh (5-#‡†) Bộ Văn Lãng (#ZÑ) (nay là Sơn 
Tây 117) (tức đô cũ của họ Trưng (fXf§), nay là 
Bạch Hạc (f1). Trị vì bốn mươi bảy năm (khởi từ 
năm Định Sửu niên hiệu Thái Bình nhà Lương 
(Z1) (557), mất nước vào năm Nhâm Tuất niên 
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hiệu Nhân Thọ (j :##) (602) nhà Tùy (lẾ), bị Vua 
Văn Để (#7) nhà Tùy là Dương Kiên (5Š 3T RjRX) 
đánh thua mà chết. Sau họ Lý dời đô, chọn nơi đó 
dựng quán thờ ông. Vua Lý Thái Tông (#2) 
thường ngự du tại đấy. Đạo sĩ Trần Tuệ Long 
(4#äïiE) ở đó tu chân, sau thành tiên. Cũng là nơi 
phúc địa. Tục gọi Nam Đế là Hồng Vương (#LT-). 
Quán xưa không còn, nền cũ nay là đền thờ. Vĩnh 
Yên (k#) nay là Trại Vĩnh Phú (3ñ3*) thuộc 
Tổng Nội Vĩnh Thuận (zkHñ\#@). 


Khai Nguyên quán (76): Quán thờ Huyền 
Nguyên Đại đế (Z2) tức Thái Thượng Lão 
Quân (&.l##), nay tại trên Gò Thất Diệu 
(+84) Ấp Quán La (#1). Chức Đô hộ nhà 
Đường là Lư Hoán (ƒä§zŠf#?š) xây dựng. Nay 
còn. Việc thuật rõ trong tập Cố tích (Z2). 


Mai Hắc Đế từ (Hj#itil): Đền tại trên Núi 
Xuân Sơn (#Ll) trông ra Hải Trì (##*h) ở phía 
Nam hồ.® 


Cẩn án: Đế húy Thúc Loan (1#) họ Mai 
(WK) người bộ Hoài Hoan (†###šÀA) nay là 
Nghệ An (.#%), động Thạch Đường (Zï ##f), Ấp 
Hương Lãm (#!#ñ), nối đời làm Bộ suý (8U). 
Đế là người anh kiệt, những người Tàu sang làm 
quan Thú đều e sợ. Lâm Ấp (3), Nhật Nam 
(H1) cũng đếu thân phục. Năm Khai Nguyên 
(El ;ủ) thứ mười đời Vua Huyền Tông nhà Đường 
(ñ x22), Thúc Loan xưng là Hắc Đế (#ï?) đóng 
đô ở dưới Nủi Thiên Nhận (®š3#1l!), được mười 
ba năm thì mất. Nhiều nơi dựng miếu thờ, nay 
đều còn. Đền này nay thuộc Thön Khán Xuân 
(G%R) phụng tự. 


Phùng Tây Vương từ (W3: Đến tại 
Phường Quảng Bá (/# #97) trên hồ. 


Cẩn án: Vương họ Phùng (5E), húy Hưng 
(l), người Ấp Đường Lâm (ƒ#‡k*)), nối đời trưởng 
Bộ Phúc Lộc (1ñ‡###J) (nay là Phúc Thọ ‡ä#), là 
dòng dõi Phùng Ảng (⁄4?#) đứng đầu bộ Dương 
Tuyển (7#) đời Tùy (Mĩ) Áng (#®) tự Minh Đạt 
(1#), được Khúc Thừa Dụ (#H7k‡X⁄2) truy tôn làm 
Binh Dương Vương (12 T:). Vương là người rất uy 
hùng, sức có thể đẩy trâu, ghìm hổ, quan Kinh lược 
nhà Đường là Cao Chính Bình (3i ï: †“) kinh sợ mà 
chết. Ở phủ Đô hộ (tức Thăng Long ZFf#, nay là Hà 
Nội #{IN) mười ba năm thì mất. Nhiều nơi lập đền 
thờ. Đàn gạch trại Thịnh Quang (#È3%3X), miếu ngói 
Thôn Đồng Lâm (#J##‡]) nay đều còn. 


Tục nước ta lúc bấy giờ gọi cha là bố, mẹ là cái 


“ Đúng ra đền trên Núi Xuân Sơn lá thờ Huyền Thiên HÁc Đế. Xin 
xem hải Tác phẩm Tây Hồ chỉ của Tảo Trang. (B.T) 
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vậy, dân nhớ ơn đức ông mà gọi Bố Cái Đại Vương 
(52T). Sách cũ cho rằng con ông truy tôn làm 
Vậy, đem vào sử văn là sai. 


Kim Ngưu thần từ (+): Đền tại phía sau 
Võng Thị (f7). Trên gò đất tại bến nước Ấp Tây 
Hồ (07 E1) cũng có đền thờ, nay còn. 


Án: Kim Ngưu (%&*F) là thần Núi Phục Tượng 
(1# 1h) Huyện Duy Tiên (#t7Eấ) hóa ra. Cuối đời 
Đường, thần hiện hình ngược dòng sông vào 
hồ. Thổ dân lập đền thờ, là nơi linh tích. Việc 
này thường thấy trong tập Cổ tích. 


Thần Cẩu Nhi Miếu (###J5¿): Thần Cầu Nhi 
là con thần Cầu Mẫu (# E‡) triều Lý. Miếu tại trên 
Bến Châu Chử (Z#£‡#) góc Tây Bắc trong hồ, Nơi 
này đến triều Trần gọi là Bến Thần Cẩu (‡##XI:t); 
Hậu Lê (ƒZ5#) thuộc Trúc Bạch (f7 8), vì vậy gọi là 
Hồ Trúc Bạch (fT 81). 


Khi họ Lý chưa dời đô về Thăng Long (7tï§), 
tại Chùa Thiên Tâm (X.è#Ÿ) trên Núi Ba Tiêu 
(8#!) châu Bắc Giang (1L‡L}M) trên châu họ 
Khúc (fhfK) ở, có một con chó trắng mang thai, 
bỗng lội qua sông lên ở Nứi Khán Sơn (#11). 
Sau sinh một con đực; dân chúng đều lấy làm lạ. 
Năm Nhâm Tuất, thiên đô, hai mẹ con chó đã 
hóa. Có người tâu lên, nhà Vua nói: “Đó fà chó 
thần”. Bèn xuống chiếu dựng miếu trên núi thờ 
chó mẹ, lại dựng miếu trong hồ thờ chó con. 
Miếu này còn thuộc địa phận Thôn Yên Trúc 
(⁄#iH). Miếu thần Cẩu Mẫu (#/f†Jð) sau là 
Chùa Khán Sơn (5ï th 5#). 


Trấn Vũ quán (748W). Quán trông ra hồ tại 
trên đỉnh Gò Hồi Long (38 ij), phía Đông Bắc hồ, 
Khoảng niên hiệu Long Thụy Thái Bình (#£## À-']*) 
(1054-1059) đời Lý Thánh Tông (4#) dựng 
quán. Khi xưa, yêu hồ cùng lũ rắn rùa làm hại, nên 
đê Sông Nhị (7#4?J) thường vỡ. Nhà Vua lập đàn 
cầu đảo, Huyền Đế (%7) giáng thần tại đó. Rồi 
sấm sét giông gió nổi dậy, yêu quái tuyệt tích, 
sông nước bình yên. Nhà Vua xuống chiếu, ngay 
chỗ thần hiển, dựng đền, tên là Quán Trấn Vũ 
(ti), tuế thời cúng tế. Khoảng niên hiệu Hồng 
Đức triều Lê (#3) hay cầu đảo lại đây, Có văn 
ngự chế, thấy trong Thiên Nam Dư hạ (“1% F). 

Quảng Đức Vương từ (Iäfẽ Ti): Quảng Đức 
Vương (#?#-T.) tên Nguyễn Bông (#4), là Thái 
giám triều Lý, người Kính Chủ (3+ Ä) (nay là Xã 
Hậu Đường ƒƒ‡#?†, Huyện Từ Liêm 3#). Sau 
khi chết được Vua Thánh Tông phong tước 
Vương. Hai Thôn Vạn Long (##Èj), Yên Phú 
(2# RFl) cùng thờ phụng. Đó là nơi bình nhật ông 


112 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


thường qua lại nghỉ ngơi. 


Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 
(8#: #) (1059-1066), Hoàng Thái tử chưa sình, 
bà Hoàng hậu Linh Nhân (8{:5/ã) họ Dương 
(8) rất tôn sùng đạo Phật (1#3Ă), thường sai ông 
đến Chùa Thánh Chúa (#35Ÿ) tại Dịch Vọng 
(33L) cầu đảo hoặc xin bùa bèn. Rồi đó, nhà sư 
đem thuật đầu thai dạy ông. Việc phát giác, ông bị 
giết. Ba năm sau Thái tử sinh, đó là Lý Nhân Tông 
(#( :24). Hoàng hậu hối hận vì việc cầu con của 
mình mà người bị giết oan, liền làm sớ tâu lên. Vua 
thương xói, xuống chiếu phong tước, ban Miếu Phú 
Thị (Ti) Huyện Gia Lâm (Z###RHế) phụng tự. 
Sau ông hiển linh tại đây, vì vậy hai thôn khói 
hương không dứt. Đền nay còn. 


Mục Thái úy từ (;kWf#f). Thái úy họ Mục 
(#), tên Thận (#]š), người Phường Võng Thị 
(8# 1À), lúc đầu làm đạo sĩ có danh. Triều Vưa 
Lý Nhân Tông (43{:⁄#), Thái sư Lê Văn Thịnh 
(KÉl'# È##) học được phép lạ, niên hiệu Thái 
Ninh (3#) (1702-1076), theo xa giả du hành Hồ 
Dâm Đàm (###)), đến giữa hồ, hóa hổ làm kinh 
động thuyền ngự. Ông giả làm người đánh cá phục 
sẵn trên bờ, khi nghe biết liền chở chiếc thuyền 
con ra tung lưới bắt hổ, thì là Lê Thái sư. Khi về, Lê 
bị hạ ngục, sau bị đày lên Bắc Giang (3t‡L). Vua 
xuống chiếu phong ông làm Phụ quốc Tướng 
quân, hàm Thái úy (kE†kêBÄ7#TØ), lại ban hổ đó 
làm Thái ấp. Lập sinh từ tại làng. Chưa bao lâu, 
ông hóa. (Nhà cũ, mộ và nơi quăng lưới thuật rõ 
trong tập Cổ tích). 


Đời truyền ông là hậu thân Nhị Vũ (BÊ) giúp 
triều Định (17 #1), là Phúc thần Làng Đa Ngưu 
(#*‡#l), Huyện Văn Giang (3 +L##). chẳng biết có 
đúng không. 


Mùa Hạ năm Giáp Tý, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 6 
triều Lê (#zk‡t) (1624) trùng tu đền, bia hiện còn. 
(Nguyên súy Trịnh Tráng (76É6Ù#§7Í) sai hưng công 
vào mùa Xuân. Phụng Thiên Phủ doän (&Zƒ# 7) 
Bùi Tất Thắng (%:»J#) soạn bài ký). Bèn trái đền, 
bản ấp dựng miếu trên Bến Cổ Độ (¿¡/#‡#), cũng 
thờ òng. Bên phải là Chùa Thanh Lâu (š#‡§3#) 
thuộc Phường Hồ Khẩu (38111). 

Phụ án: hình thế chỗ đất triều Lý (4ð) dựng 
đền, bên tả tay long dài, bên hữu tay hổ ngắn, 
trông ra Bãi Ngũ Hành (#i7%) trong hổ. Ngoài 
bãi có phiến đất chầu vào, dài hơn bảy mươi mẫu. 
Cũng là nơi thắng địa. 

Phù Dung, Kim Châu nhị Công chúa từ 
(%4#E--~2^ +): Đền thờ hai bà Chúa tại bờ 


Đông Nam hồ, nay là Miếu An Thành (#‡##) 
Tổng Vĩnh Thuận (2ñ#£). 


Theo Biệt lục: Hai bà Chúa đều là con Vua 
Lý Nhân Tông (#{£ˆš), Công chúa thứ hai hiệu 
là Phù Dung (®®-.-2+3:), Công chúa thứ tư hiệu 
là Kim Châu (®#&£J§⁄+ +), cả hai bà đều tính tình 
phong nhã, ưa dạo chơi sơn thủy. Ngày kia cùng 
thả con thuyền thưởng sen trên Hồ Dâm Đàm 
(W1). Chiều về đến đầu Bến Yên Hoa 
(% #i#) (nay là Yên Phụ 3) thì chết. Sau hiển 
linh, đó là thủy hóa. Nhà Vua nghe biết, xuống 
chiếu lập đền thờ tại nơi đó. Ngày nay thổ dân 
phụng tỰ là miếu hai bà Chúa. Có người cho là 
Lý Chiêu Hoàng (3ñ 3) là sai. 


Đực Thánh Tướng quân từ (3 '#1#.Ti3ãI). Đền Dực 
Thánh là nền cũ Điện Càn Nguyên (#7:#) triều Lý. 
Đần này tại phía Bắc Ấp Hồ Khẩu (3L! ), quay mặt 
ra hướng Đông Nam, xa xa trông thấy Bến Thất Ngư 
(+34), Bãi Thất Tỉnh (128z#) ngoài hồ, và ba 
đống tục gọi Tam Thai (— 8). 


Triểu Vua Thần Tông nhà Lý (#‡‡Z), Ấp Hồ 
Khẩu (#F1E) có người mộng thấy Thần Long 
(##Èš) tới, liền có thai, để sinh đôi hai trai. Sau lớn 
lên trí dũng kiêm toàn, có tên tuổi trong nghề võ. 
Khoảng niên hiệu Thiên Thuận (X!) (1128-1132), 
Cháu Bạch Hạc (f1#8/H) có giặc núi dấy lên, triều 
đình không chế ngự nổi. Xuống chiếu chiêu mộ 
hiền tài. Hai người liền ứng mệnh, bệ kiến lĩnh kiếm 
ấn và mấy ngàn tinh binh, đến tận sào huyệt giặc. 
Sau khi giặc bình, người anh được phong Dực 
Thánh Tướng quân (33% 3# Hí), vợ là Thanh Từ Phụ 
nhân (ïš#4ZX); người em được phong Vệ Quốc 
Tướng quân (ñ#ữMH3Ăf), lấy Thủy Công chúa 
(k2). Không bao lâu Dực Thánh (Ä#) hóa. 
Chiếu đổi Điện Càn Nguyên (#708) làm đền thờ. 
Nay còn. 


Vệ Quốc Tướng quân từ (iiBi3# ff{†R): Vệ Quốc 
là em Dực Thánh công (W12\). Nhà ở trên Gò 
Ngư Đại (#&iJ), Ấp Hồ Khẩu (18), quay 
xuống hồ, trông ra Sông Tô Lịch (#1). Sau khi 
hóa, người trong ấp nhân nhà cũ làm đến thở. Nay 
vẫn còn. Đời truyền: hai ông Dực (#), Vệ (ï) là 
hậu thân của Linh Lang Vương (Ãã 8ÿ T-) hóa thành. 
Truyện thấy trong Thần hóa lục (3#(L##) Đền Thủ 
Lệ (#34). Nay lược thuật lại. 


Thủy Công chúa miếu (/KZ+3+8}. Thủy Công 
chúa (7k2 >) là vợ đích Vệ Quốc công (f#i 2`) và 
là con của Vua Thần Tông triều Lý (®#3‡4ZZ). Miếu 
tại trên Gò Mộc Hỏa (XkRR), trông ra hướng 
Đông, ở phía Tây Ấp Hồ Khẩu (3ï LI Ä), bên trái là 
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hồ, bên phải là sông thì đúng. 

Theo Biệt lục (H|?#): Bà là con gái Vua Động 
Đình (i# #í ¿) giáng thế, vì vậy xinh đẹp khác 
thường, Vua rất yêu mến, Khoảng năm Thiên 
Thuận (XI), Vua gả bà cho Vệ Quốc Công 
(filiZ+). Không bao lâu, qua Cầu Tân Lang 
(fä##f) trên sông mà hóa. Vua biết, xuống chiều 
dựng miếu bên sỏng và ban cho tấm biển ngạch: 
Thăng Long điện (7Ff##), nay còn. Câu đối thờ 
như sau: 

2Ư% ÔRä„ tRaa, Ñs«É, tấu SỒa, tRànÑ, đinR, 

MÍ2K-LE S\ ñN bỀ dải ïE Bề 3k — -th 

Mi GP TT? Rih ã X3. 

(Bảy trăm năm Đô thành (bên) Sông Nhị, nền to 
đỉnh lớn ở đó mà ra; 

Bốn ngàn năm thân thích (với) Hồ Động Đình, 
phong tư tốt đẹp của khôn đạo (đàn bà) đón ánh 
trùng quang.) 

ky huăm. tăm Cu, Ẫ DJ/// tía„£ đ4, đà 
vực, Âu đài tẾu mô{. mốấu 

s2 ngàn tuất + „2# cẤy L2 
pong tứ nan ¬ếc ñựm khủng gaaxg. 

Ngoài cột hoa biểu có đôi câu đối như sau: 

2t se Ea¿ t<Ê giai 3ú quấn 

Tx cỗ Ea trỳ mà ấu da đâu 

— ii lá 2 5i 
đt T1 Jšb J8 C Ð 
(Một phen bắt đầu mở mang, nhà làm nước; 
Muôn thuỏ ao hồ, miếu cũng là đô.) 
S2: p#ena „4# đường, nấu /tÊ¿L tu c¿ 
Đhuan thu )ốøw đt, nuưến đ đô. 
@ # 

Tác giả viết có chứng cớ. 

Án: Đời Cảnh Hưng Hậu Lê (ftJ/z#), ông 
Hương cống Làng Vân Canh (2Zš#†#ñj) là Trần 
Công Kiểm (BšZ`*‡&) soạn. 

Nơi có bảy cây mộc miên cổ thụ phía ngoài đê 
Phường Nhật Chiêu (f1), cũng có đền thờ bà. 
Nay còn. 

Chiêu Ứng Vương từ (RE T.El): Đền ở trên Gò 
Đại Ngư (KfqfÄ), phía bắc chợ Yên Thái (3#TN) 
bên Sông Tô Lịch (#E##?L), do triều Lý (4) lập để 
thờ Vương (T:) và Đồng Khánh Quận phụ nhân 
(El##§ X Ä). 


Vương họ Phạm (#‡t#Z), tên Thuần (3#), vợ là 
Đỗ Thiện (‡t), người Làng Thụ Ích (52¿iH|), Xã 
An Bình (# ⁄‡†). Lúc trước âng cùng vợ đến kinh 
buôn bán, thường ngụ tại Ấp Minh Tảo (511) 
phía Tây Sông Thiên Phù (2??1). Khoảng năm 
Thiên Chương (215), Vua Lý Thần Tông (#®342:) 
bị bệnh đau mắt, chữa mãi không khỏi. Hoặc có 
người nói phía sau cung điện nhà Vua có con sông 
nhỏ (tức hạ lưu Sông Thiên Phù (ZXf†iL) hợp 
Sông Tô Lịch (##iL)) bắn vào mắt phải mà 
thành bệnh. Trước hết phải có người sống ném 
xuống rồi sau dùng đất lấp sông mới khỏi, nếu 
không chẳng có phương thuốc nào chữa được. 
Triều đình tâu xin mộ người, nếu có ai vi nước liều 
mình sẽ được báo đáp trọng hậu. Chiếu xuống hơn 
tháng, ông và vợ nghe biết đều xin ứng mệnh. Khi 
sắp chết, hai người tranh trước sau. Các quan đem 
việc đó tâu lên. Vua khen ngợi, sắc phong làm Vũ 
Phục hầu (7®{#iZ). Lại hỏi bình sinh ưa thích những 
gì? Ông tâu xín bò thui và xôi nếp trắng. Phu nhân 
xin gà mái và xôi đậu xanh. Vua cười nói: “Các 
khanh là đôi vợ chồng trung trực”. Sau nhảy xuống 
sông chết và sông bị lấp (chỗ lấp nay là Chợ Yên 
Thái #kïï). Bệnh Vua quả nhiên khói. Chiếu 
phong Vương tước, gia mỹ tự là Chiêu Ứng (14ƒ#). 
Phu nhân cũng được phong như trên. 


Nay Giai Hồng Tân (#‡‡Fl##) (đời Lý gọi là giai 
(4), Trần gọi là phường (9), đến Lê (5#) bắt đầu 
đổi Hồng Tân (ti) ra Yên Thái z##l), xây 
miếu nhỏ ngay trên mộ, bên cạnh dựng đền lớn. 
Mỗi năm, theo lời, cúng tế phẩm vật. Hương lửa 
nay còn, 


Phụ án: Ba thôn Yên Thái (3£) đều có đền, 
Duy Đền Thôn Đoài (#£J) có trước hết. Thứ đến 
Thôn Đồng (#}Íj) và Thôn Thọ Tài (#‡‡l). Còn 
những xã khác như Khương Đô (3#f2f), Tiên 
Thượng (?†:_Ì-3†+) sau mới thờ, 


Hựu án: Dòng dõi họ Phạm (ïð) đều ở Thôn 
Yên Thái (%Z&}†), nhân ông tước Vũ Phục hầu 
(1£), liền đổi ra họ Vũ. Ông Vũ Trọng Cao 
(RẦ#j##), Tiến sĩ đời Vua Lê Chiêu Thống 
(#ñữØt) là dòng dõi Hầu. Nay Thôn Đoài (#*ï), 
họ Vũ vẫn còn. 


Vũ Chương hầu từ (#I#?)): Đền tại Ấp Bái 
Ân (ì)ÍE), Bố Cái giai (®'5l#) triểu Trần mới 
đổi ra phường. Lúc đầu Chiêu Ứng về kính tuẫn 
quốc có đến hỏi ý người em họ là Trần Phụng 
(%4) vẫn ở quê nhà phụng dưỡng cha mẹ. Vương 
chết được ít hôm, ông bỗng tự Yên Bình (#*#) lại, 
giữa đường nghe tin anh chị, hoảng hốt đến Ấp Bái 
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Ân (#3) phia ngoài thành thuộc Huyện Quảng 
Đức (W/6#£), nay là Vĩnh Thuận (#!), hồi dò thì 
quả nhiên như vậy. Thân đến chỗ lấp sông khóc lạy. 
Trở về húc đầu vào cây long nhãn cổ thụ trên Gò 
Song Ngư (## 4 1+) mà chết. Thổ dân chôn cất ông. 
Vua nghe biết xuống chiếu phong ông làm Vũ 
Chương hấu (7 #'{Z), lại sai người trong ấp dựng 
đền thờ. Nay còn. 

Phụ án. Nơi chôn có hai gò đều hình cá: một 
dài, một lớn. Cái lớn làm mộ, cái dài làm án, trong 
có nơi tích thủy, cũng là phúc địa. 

Huyền Nữ từ (+ z*j): Đền trên Bãi Loa (831), 
(bãi tròn rộng hàng mẫu, giống con ốc, vì vậy 
thành tên), trong Hồ Phương Đàm (7711), tại Bố 
Cái giai (#'5##), gối vào Đống Ngũ Hành 
(172), trông ra Gò Bát Tháp (/LJ#l). Gò này 
do hai gò hợp lại, trong có dòng nước nhỏ nằm 
ngang, uốn lượn đi về bên trái vao ao nhỏ Phương 
Trì (2h 3b) Phường Võng Thị (4äïïh Ö;), xuống dưới 
hợp Sông Tô Lịch (8###¡!). Từ bờ đầm đến gò ước 
hơn mười trượng. Trước gò là giếng đá (7i?) Làng 
Yên Thái (3£). Ngoài giếng là sông. Thành nơi 
phúc địa. Nay đền tại trong Ấp Trích Sài (ñ#£ B). 

Vì có Xi Vưu yêu khi (HJL#&X#) nên mùa 
Xuân năm Canh Thìn niên hiệu Đại Định thứ 21 
đời Lý Anh Tông (+ #2: Kj#%š) làm đền nơi 
đó để trấn áp. Nay còn. Tục gọi Loa Công chúa 
(##2^ +) là đấy. 

Phụ án: Sử chép: "Lập Đền Huyền Nữ Xi Vưu" 
(Z4 m ml). 

Chiêu Minh Phụ nhân từ (Ññ1 K À1): Phu 
nhân họ Lý (#X), người Phường Nhật Chiêu 
(Hñä1/). Triều Trần Nhân Tông (l#{:z2⁄) vào 
cung, được phong Quý phi, là mẹ đẻ Linh Lang 
Vương (#Ð# 1ˆ). Ít lâu sau, bà mất, chiếu phong 
Chiêu Minh Phu nhân (fZf!J# À). Sai bản ấp 
lập đền thờ, ban tên Chiêu Thánh điện (Hñ5šR$). 
Nay còn. 


Dâm Đàm Vương Linh Lang Công từ 
(#ï⁄ [Ê#Z2Hïj): Đến là nên cũ Điện Thụy 
Chương (##ZZz) dựng vào đầu triều Trần. 


Biệt lục (3#): Vương là Hoàng tử thứ bảy của 
Vua Trần Nhân Tông (l#{ .z4), do Chiêu Minh Lý 
Phu nhân (f3 Á) sinh ra. Phu nhân thường 
đến Chùa Khai Quốc (BÄ]sÿ) bên bờ sông thuộc 
Phường Yên Hoa (# ‡#}?/), Ngày kia, bà vừa xuống 
sông rửa chân, thấy ngọn sóng đánh vào mặt, về 
liền thụ thai. Đến kỳ, sinh một bọc, lấy làm quái, 
Sai người bỏ tại góc Đông Nam Phường Thọ Khang 


(5U), nay là mé bên trái trong cổng Thành 
Triển Kiều (##) thuộc Điếm Yên Thọ (#J#). 
Đền Yên Thọ (*#ï) nay vẫn còn. Sau đó bọc 
rách, có tiếng trẻ con khóc liền ấm về nuôi. Khi bé 
dĩnh ngỏ, lớn nhiều tài lược. Nhiều lần tỏ ý muốn 
xuất gia, Vua và Phu nhân đều không nghe. Ông 
liền tìm đến Châu Cứu Lan (2iJM), theo học 
Thiệu Lăng Khang Tiên sinh (0ÉÊl17t), mấy 
năm không sách nào không đọc, Nho Thích đều 
nổi tiếng. Sau về Kinh, dựng nhà bên hồ tên Sách 
Tào († Ÿ) làm nơi tĩnh dưỡng. Đầu niên hiệu Thiệu 
Bảo (ñšW) (1279-1285), dâng biểu mộ nghĩa binh 
được hơn nghìn người, chia đội ngũ, dạy trận pháp, 
hiệu là Thiền Tử quân (3#-7 ï†í). 


Khoảng niên hiệu Trùng Hưng (18) (1285- 
1293), giặc Nguyên (7últŸ) vào lấn cướp lấn thứ ba, 
ông khẳng khái xin đem quân đi đánh. Từ Bình 
Than ('##), Đông Chỉ (E‡¿), Đông Kết (#4), 
Mạn Trù (18/3), giặc đều bị thua. Một ngày đánh 
tám trận đều thắng, bắt tướng giặc là Cán Ly 
(%'§#), Hòa La (4I3#) và rất nhiều sĩ tốt. Khi khải 
hoàn, ông không chịu nhận tước thưởng. lưi về †u 
Thiền, ở Chùa Vân Hồ (z:ã#Z3?) (nay là Thön Vân 
Hồ #2#‡l) thuộc Phường Phong Vân (M2:Ö)), 
Huyện Vĩnh Xương (2k2) (nay là Thọ Xương 
5ä). Vưa luận công, phong ông làm Dâm Đàm 
Vương (‡#⁄#T-). Giờ Ngọ ngày mềng tám tháng 
Tám năm Canh Tý niên hiệu Hưng Long thứ 6 
(8#) đời Vua Trần Anh Tông ( #:+:), ông nhập 
diệt. Xuống chiếu phong tước Vương, theo tên khi 
nhỏ là Linh Lang (®# 8ÿ), duy trên chữ Lang (Bñ) gia 
thêm bộ Vũ (#ï) thành (_ ) để biểu lộ tính chất kỳ lạ 
của đời ông. Khắc tượng gỗ thờ trong chùa. 


Triều Hồ (4%) sai dỡ Điện Thụy Chương 
(JmEHšE8), mang gỗ và gạch ngói về đô mới. 
Thấy điện bị huỷ, thổ dân nhân nền cũ, dựng 
đền thờ ông. 


Phụ án: Tượng qỗ tại Chùa Vân Hồ (z:š#**) 
sau đem về Đền Yên Phụ (# f7.†]). Nay còn thờ. 


Triệu Đô úy từ (#Ä#E{#l): Đền thờ họ Triệu là 
nền cũ Gác Thiên Thụy (KšX4RÄj) của triểu Trần, 
Thôn Trung Nha (1!4‡j), Xã Nghĩa Đô (3+1), 
nhàn lập làm đền thờ ông và hai vị Phu nhân. 


Đô úy họ Triệu (#3), khuyết tên, làm quan triều 
Hồ, đến chức Tướng quân (7#7fÍ), hàm Đô úy (#‡), 
tính tình tiết tháo, cương trực, Khi đó, quân Lâm Ấp 
vào xâm nhiễu, ông phụng mệnh đi đánh không 
được. Lúc về đến Thôn Trung Nha ('†#]) đóng 
lại nghỉ ngơi, sai vợ cả và vợ lẽ giết trâu khao 
quân. Khi đó, ông vào trong thôn, tự tử, dăn bí mật 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


chôn vùi, cũng là do lòng trung phẫn xui nên. Ăn 
xong, tướng sĩ tìm không thấy, liền tan đâu về đấy 
và loan truyền öng đã hóa. Triều đỉnh cũng bỏ qua. 
Sau ông hiển linh, nên dân lập miếu thở tại đó. 


Linh Tiên điện (#1\\f#): Điện tại Phường Yên 
Hoa (2% ®#1/) trên bờ sông phía Tây Thành Thăng 
Long (7†#È##). Trong thờ Liễu Hạnh Công chúa 
(Eu 24 3:), Mão Dậu Công chúa (5ll 82+ ‡), Thủy 
Tỉnh Công chúa (7Kjá2 Ề:) ba vị Thánh Mẫu, 
tượng pháp trang nghiêm; gian ngoài thờ các thần 
Thiên Địa Thủy tam phủ (Zt7k_:Rị). 


Khoảng niên hiệu Cảnh Thịnh (Zt#) (1793- 
1801) triều Tây Sơn (J§Ll: j), Phụ nhân của Đô 
đốc Thành Tín hầu Mạc Văn Thành 
(HẦfn f# 5 ⁄ qÊ#ñP ) quyên tiền xây dựng. Khi 
hoàn thành để biển là Điện Linh Tiên (#188). 
Việc này thấy trong Ngô gia văn phái 
(#3 x#). Điện nay mất, nhưng bia ký còn, vì 
vậy nên biết, 

Lãng Linh viện (8H Bt): Viện thờ Quan Phu tử 
(fÄ-f), vi vậy gọi là Lãng Linh, nay tại trên Bến 
Mã Cảnh (1#ñ:T), trông xa hướng Đông Nam Hồ 
Trúc Bạch (f7fa#J), Thôn Yên Ninh (Èlj), 
Tổng Vĩnh Thuận (kMfi£#). Sở dĩ gọi viện, vi là 
đền riêng của người đạo sinh thôn đó tên Nguyễn 
Thanh Kính (ñri⁄/), vốn nhà thanh bạch, thờ 
phụng qua ba đời, đến năm Mậu Thân niên hiệu 
Tự Đức (ilf#) thứ 2 (1471) mới được thần bắt đầu 
giáng búi. Từ đó, bốn phương biết tiếng. Ai có 
hoạn nạn, tật bệnh cũng đến khấn cầu, thuốc 
thang, phù chú, không cứ một phương nào; giàu 
nghèo, già trẻ đều được thần đoái đến. Năm Canh 
Tuất, niên hiệu Tự Đức (Ñã?&) thứ 4, chức Kinh 
lược sứ sảu tỉnh là ông Nguyễn Đăng Giai 
(#@M#x ##ÄŸ), trú tiết tại Hà Nội (711), thường hải 
han công việc, nhiều điều ứng nghiệm. Đến năm 
Nhâm Tý, ông quyên bổng dựng viện, quy mô 
rộng rãi. cao ráo; mọi người đều được tiện nghị. 
Năm Đỉnh Ty, mùa Hạ, sau khi lụt, bản viện làm 
lễ khai quang, trong sớ có câu: 

lẽ Đã 1B JJ3X52£ ÈEBÂ 71 Rễ .Z Hh, 
†1z5I814%t2+7k SE IfR Z đế 


(Thành Hoa treo cao ánh sáng thao đao, tỉnh 
đấu làm hoán cải đất Thăng Long; 

Bến Trúc chia phân bút triện, nước mây mỏ 
mang Đình Phí Hạc.) 
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.2a# LÍ s3 ngâu „gai đao: ga, đãi 
sv 9z 102L. wd+ tuổ đu, 
đu chuác (2n tản, Đất liệu, 0u 0; 
aœ tông mi nước mã». 


TỰ AM TẬP (CHÙA CHIẾN) 


Vạn Niên tự (#42 ‡?): Chùa ở bờ phía Tây hồ 
thuộc địa phận Äp Quán La (##EỆ/3), thời cổ tên 
Vạn Tuế (3# #*f), sau đổi ra Vạn Niên (#4#“#). 


Năm Giáp Dân niên hiệu Thuận Thiên thứ 5 
(ÑẾZ£) (1014) triểu Lý (##J), Hữu Nhai Tăng 
Thống (##1Øấ£f) tâu xin lập đàn giới tại đó cho 
tăng chúng thự giới. Nhà Vua chuẩn tấu. Khi bấy 
giờ, những vị sư danh tiếng như Lâm Tuệ Sinh 
(#4#&1:), Lý Thảo Đường (®#72#) kế tiếp trụ trì tại 
đó, Sau nhà sư kỳ dị ở Quảng Châu (## NI) là Biện 
Tài (##Ý) đến tu, chiếu Đối lục hành đạo 
(#7477). Chùa nay còn. 


Khai Quốc tự (BliB8l#): Chùa Khai Quốc do 
triều Vua Tiền Lý Nam Đế (äï243¡ZZ) nhân nền 
cũ Chùa An Trì (>#‡*Ÿ) dựng lên. Chùa ở Bến 
Yên Phụ (2:12), trên bờ sông phía ngoài đê 
thuộc mạn Bắc hồ. Khi họ Lý thiên đỏ có sửa 
sang lại. Những thầy tăng danh tiếng như Lý 
Thảo Đường (#®##), Ngô Thông Biện (5£) 
đến Viên Học (iBi##), Tịnh Không (‡⁄#Z#) đều có ở 
đó. Vua Trần thường hay du hành. Khoảng niên 
hiệu Đại Bảo triểu Hậu Lê (J7 X##]) (1400- 
1442), tứ danh là An Quốc (2B). 


Tiên nhân Trần Tủ Uyên (41A B2?) đản sinh 
tại đó, nên lấy tên hiệu như vậy. 


Khoảng niên hiệu Hoằng Định (4⁄7) nhà Hậu 
Lê (4#), bờ sông bị lở, người trong ấp dời vào 
bên hồ, nay là Chùa Trấn Bắc (#3k.*). 


Trấn Bắc tự ($84t3z): Chùa Trấn Bắc là Chùa 
An Quốc (#ÄlS#) dời vào, đổi tên như vậy. Chùa 
nay tại địa giới Phường Yên Phụ (1#). Bãi Quy 
(8¿M) trên hồ, nguyên có Điện Hàm Nguyên 
(376.8) của triều Trần (việc dựng điện có nói trong 
tập Cổ tích), nên cũ vẫn còn. Năm thứ 16 niên 
hiệu Hoằng Định nhà Lê (#1/⁄2E) (1615), sông lở, 
Chùa An Quốc (]S?) gần sụp, người trong ấp 
đời vào dựng tại đấy. Niên hiệu Chính Hòa (1F) 
(1680-1705), nhà Vua du hành, đổi tên chùa là 
Trấn Quốc (/§El:ÿ). Khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu 
(3ki#i) (1735-1740), Cảnh Hưng (Eï) (1740-1786), 
có những nhà sư danh tiếng như Hà Giác Quan 
(Ði##), Đỗ Tu Ma (‡LZã##), Đỗ Trung Nghĩa 
(3#) đều ở đó. Các tháp Thông Quang 
(ã3/Z) Linh Quang (#2⁄!4), Viên Quang 
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(EI3⁄ƒ##) và tượng, nay đều còn. Đời Gia Long 
(#5##) bản triều, Bùi Phương trượng (šš?Z~) kế 
đăng. (Tịch Quang tháp (3#) nay còn). Đầu đời 
Thiệu Trị (2) (1841-1847), nhà Vua tuần du xứ 
Bắc, đối tên chùa là Trấn Bắc (X4Lsỹ), sắc cho 
quan tỉnh làm biển vàng treo, nay còn. 


Hoằng Ân tự (1)I8#3£): Chùa ở trên hồ thuộc 
Phường Quảng Bá (‡#1). Đầu triều Lý dựng lên, 
tên là Báo Ân (#z§s7). Khoảng niên hiệu Thông 
Thuy (i1) (1034-1039), đạo sĩ Trần Tuệ Long 
(#tlfjä L) đắc đạo tại đó, môn đồ thu xá lợi 
nhập tháp (nay không còn). Mùa Xuân năm Quý 
Mão niên hiệu Hưng Long thứ 16 (8#) (1308) đời 
Trần Anh Tông (#3⁄⁄⁄), nhà sư Lý Huyền Trang 
(# 4ä) từ Núi Yên Tử (#-#-LlI) về Kinh dự lễ triều 
hạ xong tới đó giảng kinh Thủ Lăng nghiêm 
(EZÑ¿#@6). Sau khi giải rõ nghĩa kinh, tiền về Vạn 
Tải ( #8). 


Niên hiệu Thuận Thiên (HïZ) (1428-1433) 
nhà Lê (53) trùng tu chùa. Khoảng niên hiệu 
Hồng Đức (#8) (1470-1497) thường cầu đảo tại 
đó. Niên hiệu Lê Trung hưng (#'?#) đổi tên 
chùa là Sùng Ân (#4). Mùa Hạ năm Giáp 
Thân niên hiệu Phúc Thái thứ 2 (4£) (1644) đời 
Vua Lẻ Chân Tông (#@), danh tăng là 
Chuyết Công (2Z/#4‡12ð) giảng kinh Niết Bàn 
(#⁄#) tại đó để tỏ ý sắp nhập diệt. Đến tháng 
Bảy đi thuyền về Chùa Ninh Phúc (###) Xã 
Nhạn Tháp (###ấ¡1.) mà hóa. 


Đầu đời Minh Mệnh (1802-1841) bản triều, nhà 
Vua lâm hành, lấy cớ rằng đời trước có bà cô tổ là 
Từ Thuận Phu nhân (‡#4Jl2% A,) tên Ngọc Tú (2®) 
là chính phi của Trịnh Tráng (85#f) thụy Từ Thuận 
(241B) sau xuất gia ở đó, đối tên chùa là Hoằng Ân 
(3.8), ban mấy trăm quan làm tiền dầu hương. 
Khoảng niên hiệu Thiệu Trị (#36) (1841-1847) đổi 
tên là Long Ân (#3), dựng bia, nay còn. 

Kim Liên tự (Z3): Kim Liên là tên mới của 
Chùa Đống Long (##l##?) đổi ra. Chùa ở trên hồ 
thuộc Phường Tích Ma (#{f#), nay là Xã Nghi 
Tàm (1ï8?!). 

Cuổi đời Trần (§#), người trong ấp nhân nền cũ 
Cung Từ Hoa (#4##£?3) triểu Lý (4) mà dựng chùa 
tên Đống Long (†###šï). Thời Lê sơ (2#) vẫn 
còn. Khoảng niên hiệu Bảo Thái (###) nhà Lê 
Trung hưng (41:8), Huệ Hòa thượng (ZãZïI#@)) là 
Nội thí của Uy Vương Trịnh Cương (8fZã#~) trụ trì 
tại đấy. 


Tháng trọng Đông (tháng 11) năm Tân Mão đời 
Cảnh Hưng thứ 32 (š##) (1771), chúa Trịnh Sâm 


(8#) thu gỗ lạt cửa hai chùa: Bảo Lâm (E##‡#?), 
nay thuộc Vũ Thạch (82). và Quán Sứ (8§ƒ# +), 
nay thuộc An Tập (4#), xây thành và bắt đầu đổi 
tên Kìm Liên (4#). Đại Học sĩ Phan Trọng Phiên 
(k#+-‡###) làm bài ký khắc vào bia, nay còn. 
Trong chùa có tượng Uy Vương (#ÈT:), ý giả do 
Huệ Hòa thượng (###ïi ll) tạo nên. Nay còn. 

Phạm Đan Phong (776) cùng bạn là 


Nguyễn Thạch Hiên (#r7i‡T) thường du ngoạn 
nơi đó, Có thơ. 


Chân Giáo tự (%#:*?). Chùa Chân Giáo xưa 
tại đỉnh ngọn Phục Tượng ({š# 3%) Núi Vạn Bảo 
(#1) trong Thánh Đại La (Xÿ£‡#). Chùa 
dựng vào mùa Thư năm niên hiệu Thuận Thiên 
thứ 15 (3X) (1024) triều Lý, làm nơi Vua ngự 
xem tụng kỉnh. 


Nay, chùa chỉ còn một gian, biển cũ cũng mất, 
vì vậy ít người biết gốc tích. Tục chỉ gọi Chùa 
Tượng Sơn. Núi và chùa nay tại Trại Cẩn Bảo 
(###) Huyện Vĩnh Thuận (7kIBf§), phía Tây 
ngoài tỉnh thành. 


Hựu án. Chỗ đất trũng trước chùa có nước 
đọng, thời xưa là Ao Ngoạn Thiểm (ÿr##šäb); Triểu 
Trần bắc Cầu Lâm Ba (f###‡ã) trên đó. Di tích nay 
không còn. 


Dụ Ân tự (RE #): Chùa xưa tên Long Ân 
(@f—=#) ở Phường Bố Cái (#2) Huyện Hà 
Trung (#ƒH¬38#), nay là Từ Liêm (34ñ#). Triều Trần 
có Tam Mạch Thiền sư (—Ï&##Ẽÿ) người Châu 
Tam Đái (=?#JJ) trụ trì tại đấy, sau đắc đạo, bạch 
nhật phi thăng, còn truyền. Thời Lê sơ (#3!) đối là 
Báo Ân (#4), Thời Lê Trung hưng (#'†') lại 
đổi làm Chùa Dụ Ân (⁄4f8Z?). Cũng là một ngôi 
chùa danh thắng. Chùa nay còn, thuộc Phường Bái 
Ân (ïh 8). 


Châu Lăng tự (EEI#3?): Chùa tại đỉnh Gò Châu 
Lăng (£lšfä) trong hồ, vì vậy thành tên. Con gái 
Vua Trần Nhân Tông (ð#/ :2:) hiệu Khiết Cô (###) 
xuất gia từ nhỏ tại đó. Mấy năm sau, nghe biết ý Vua 
muốn triệu về gả chồng, liền trốn đến Châu An Sinh 
(311), nay là Huyện Đông Triều (128154), Ấp Đạm 
Thủy (⁄#zkE), lên ở Chùa Linh Ấn (88:7) trên Núi 
Minh Nguyệt (581), tu hành không chịu đổi chỉ. 
Sau khi viên tịch, môn đồ xây tháp tại Chùa Châu 
Lăng (Zk#), Thành Thăng Long (7+####). Nhà hậu 
có tượng thờ, nay còn. Luỹ triểu sắc phong: Linh 
Thông Công chúa ()ã⁄+ +). 

Nay Thôn Châu An (##]) gọi là Châu Long 
(Ki). 
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Khán Sơn tự (L1 '?): Chùa tại Núi Khán Sơn 
(#1), vì vậy thành tên. Chùa là nền cũ miếu thần 
Cấu Mẫu (#Z#fJ) triểu Lý. Đời Lè sơ (X##/), miếu 
đó vẫn còn. Khoảng niên hiệu Hồng Đức (#18), 
nhà Vua thường ngự du tại đấy. 

Đầu niên hiệu Vĩnh Tộ (37E) nhà Lê, miếu cũ 
đổ nát, nhãn vậy thành chùa. Khoảng niên hiệu 
Dương Hòa (2#) (1635-1643), danh tăng Chuyết 
Công (#23) từng trụ trì tại đó, vì bà Minh Thục 
Hoàng Thái hậu (i82) họ Nguyễn giảng 
mật nghĩa kinh Kim Cương (®RI?Z3%6). Sau cáo 
bệnh bỏ đi, có kệ rằng: 

ch ni 102182 1.219022u6ảg 
RãmH* l8 
#2: #rZ LH 


(Vì có bệnh, tạm về ấn Chùa Ninh Phúc (Ninh 
Phúc là chùa Xã Nhạn Tháp), 


Bởi không duyên, nên chẳng được thưởng 
xuân Khán Sơn.) 


vì 64u# kaưn Về, bà D00 # 43⁄4. Ẩn, 
lê” duyên, an g5p-‹ SN 6:21 đơ, xuân, 


Khoảng niên hiệu Dương Đức (Kg3ƒẽ) (1672- 
1674) đời Lê Gia Tông (#ãš>K), tô tượng Vua Thần 
Tông (##zzã#ĩ7ÿ), thở tại đó. Sau khi nhà Lê (#š) 
mất, tượng được dời vào Chùa Dục Khánh 
(#iEZS7). Thôn Huy Văn (@&#Ñj). Núi Khán Sơn 
(8 1i) và chùa nay ở góc Tây trong tỉnh thành. 

Linh Sơn tự (8| L:#): Chùa ở trên Bến Mã Tân 
(Zï#). Thôn Yên Viên (I7), Tổng Vĩnh Thuận 
(klf4&). do đất riêng của viên quan Bắc Thành 
Bảo Tuyển cục Giám đốc Lê Duy Đạt 
(1â 7KR!E E24) tiến cúng. 


Năm Mậu Tý, niên hiệu Minh Mệnh thứ 9 (3J#z) 
(1828), Hinh bộ Hữu Tham trị, lĩnh Bắc Thành Hình 
Tào sự vụ, tước Thanh Xuyên hầu là Nguyễn Vũ 
Khanh (73/H£<Br3J#)), tên Hựu Nghỉ (7ã). 
người Thanh Hóa (ii), vì bạn cũ là Đạo sĩ 
Nguyễn Chân Không (lrj#?š)#-i-), tên Quý Viêm 
(Ää#), người Phượng Dực (J8) quyên tiền và 
khuyến hóa thập phương mà dựng chùa. 


Án: Lính Sơn đạo do La Tổ (ÿ#ïB) triều Tống 
(4:1) truyền lại, gồm thâu cả yếu chỉ viên thông 
của Tam giáo, Đầu đời Căn Long (#⁄šE) (1736- 
1795), vị đạo chủ Uy Âm đường (øÈ#ï 3#), Phủ Cao 
Châu (#/Mj). Tỉnh Quảng Đông (43) là 
Dương Sĩ Anh (j_E#) truyền đạo cho vị Đạo cô 
họ Nguyễn ở châu Vạn Ninh (###I) nước ta vào 
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đời Lê Vĩnh Hựu (⁄zkïf:) (1735-1740). 


Đạo cô họ Nguyễn người Làng Sài Trang 
(#8/##), Huyện Đường Hào (#####). Khi nhỏ bà 
theo Kỳ Viên phì (fiX#d), người Làng Hoài Bão 
(iB†t†), Huyện Tiên Du (1IiW#Zf#£) vào Trịnh phủ 
(#ñJ#j). Sau trốn đi tìm thầy học đạo khắp mọi thiền 
lâm trong nước, không toại nguyện. Rồi đó bả ra 
Quận Vạn Ninh (8##ÿf), Lại Dực (‡ã%) ở miền 
Đông, thả thuyền vượt biển cầu đạo ba năm. Học 
thành, về nước đến Thôn Bình Cát (ZE&Ƒj), Xã 
Ninh Dương (#571), liền lưu lại, dựng Chùa Linh 
Sơn (Zii¡r) trên Núi Tiểu Thứu (2]x#(Í¡); người tin 
theo rất đông. Bà thường xem bói và lấy số cho mọi 
người, ứng nghiệm như thần; vì vậy lúc bấy giờ có 
hiệu Tử Vì nương (#?&/&) (tục gọi là bà Sư Số 
(U)). 


Đầu đời Cảnh Hưng (1#), Trịnh Doanh (8#) 
(Ân Vương ) nghe danh đón về, dựng chùa 
vẫn lấy tên Chùa Linh Sơn (i#1!:5#), tại con đường 
phía hữu Cửa Chu Tước (##@&F?) cho bà ở. Từ đấy 
công khanh, sĩ thứ đều đến quy y. Không bao lâu 
bà viên tịch. 


Tổ tiên nhà họ Nguyễn rất tin phụng đạo đó. 
Đến đời Chân Không (#2), ngộ đạo càng sâu. 
Đầu đời Gia Long (###) bản triều dời đổi thành trì, 
chùa lọt ra ngoại ô. Chân Không (#12) thấy chùa 
hoang phế, muốn dời đi nơi khác mà không đủ 
phương tiện. Đến bấy giờ, được Nguyễn Vũ Khanh 
(23/1) xướng xuất, phúc quả mới viên thành. Các 
chùa trong hồ, từ đấy mới có Chùa Linh Sơn 
(8ãLLi5ÿ#). Khi hoàn thành, có khắc bia, nay còn. Bài 
ký trên bia do các lão Phương Trạch hầu Hà 
Quyền Tốn Phủ công (i##SJjf£5$SHIï2\) soạn. 
Chùa nay tại địa phận Thôn Yên Nính ( #}}). 


Châu Lâm tự (#kk*#): Phía Bắc Thụy Chương 
(7#), tức Châu Lâm viện (###‡#£{) thời Lê (#4), 
đổi thành chùa. 

Phúc Lâm tự (T41): Tại Thụy Chương (R15). 

Chúc Thánh tự (#L585?): Trong Ấp Hồ Khẩu 
(HH B). 

Thanh Lâu tự (#f#*£): Trên bờ hồ ngoài Ấp Hồ 
Khẩu (#11 t4). 

Mật Dụng tự (j:ƑFñS?): Thôn Đông (K‡f), Phường 
Yên Thái ( K3). 

Thiên Niên tự (†®###). Phường Trích Sài 
(1%). 

Vnh Khánh tự (zkBt#:3) Phường Võng Thị 
(@rn)). 
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Sách Tào tự (Wf#Sf): tại Quán La (W#£). Nhà 
đọc sách cũ của Linh Lang Vương (8# T) triều 
Trần (4 #1), thổ dân lấy làm chùa, vi vậy có tên đó. 

Phúc Khánh tự (483): Thôn Đông (%H), 
Phường Nhật Chiêu ( L1Rñ/i). 


Duyên Ninh tự (43?) Thôn Đoài (1H), 
Phường Nhật Chiêu (Lữ 9). 


Địa Linh tự (Nb3?): Phường Tây Hồ (P03). 
Phể Quang am (#3) Thôn Yên Viên 
(44lEIHj). Đầu đời Minh Mệnh (1l), Phó Tổng 
trấn Bắc Thành là ông Lê Chất (2#) trùng tu. Sư 
nữ ở đó. 
Cố Lam tự (drE:3#): Xã Quán La (Rf£‡+). 


Phúc Ân tự (18I8%): Thôn Thượng, Xã Khương 
Đô (%ấtn_E#). 

Phúc Quang tự (f3): Trên bãi Thôn Vạn 
Long, Xã Khương Đồ ( ##i† #8EFÍ). 


Tam Bảo tự (ZW#%): Trên Bãi Tứ Tổng 
(1£), bến Sông Nhị Hà (3{?). 


Tứ Châu tự (iƒ0MIsr). Trên Bãi Tứ Tổng (0483). 


ĐỆ TRẠCH (NƠI Ở CỦA DANH NHÂN) 

Lỷ Đạo nhân tỉnh xá (#3 N‡ã 3): Nhà tại 
Ấp Bái Ân (ñb). Đạo nhân Lý Công Ân 
(422) là bậc hiển tông thất triều Lý (i8). 
Tính xá tức giảng đường. 


Trần Đế tử Sách Tảo (B#fˆf IW): Đế tử tức 
Linh Lang Vương (5# T:). Sách Tào là nơi đọc 
sách của Vương. Nay là chừa thuộc Ấp Quán La 
(8M 1). 

Việt Quốc Công cố trạch (j2 ##): Nhà ở 
phía Nam hồ. Nay tại Thön Bắc Môn (3L|"1‡l). 

Phạm Hiệp Thạch cựu lư (i5M:1i#!): Lư tại Ấp 
Tây Hồ (ftijt1). Ông Phạm Sư Mạnh (ÿälí#¿) triều 
Trần (W##]) ở đó. Ông tự là Nghĩa Phu (#ý), hiệu Ủy 
Trai (f##), lại có biệt hiệu Hiệp Thạch (1 7:). 


Trương Đỗ cố cư (3&‡L1#J#): Nhà ä Ấp Tích Ma 
(#lÄ(3), Trương Đồng Lại (2j#ñ) ở đó, Ông là 
người Phù Đới (1#), đậu Tiến sĩ có thịnh đanh, do 
Ngự sử đài (#†1# ƒ¡) kiêm Trung đô phủ (r†!#8#ÿ) tổng 
quản. Làm quan rất thanh bần, Con cháu phần nhiều 
hiển quý. 


Hoán Quận Công tư trang (#4#š7+%4Ik): Trang 
tại Thụy Chương (##), nay còn, Đó là nhà cũ của 
Hoán Quận Công Nguyễn Đình Hoàn 
(X†BZ\L##f) vào khoảng niên hiệu Cảnh Hưng 
(ZL8U) đời Lê (##). Ông là người Hương Duệ (#5), 


Kỳ Hoa (473), nay là Cẩm Xuyên (?⁄JII). Gia phả 
họ Nguyễn viết rằng: ông là dòng dõi Tiến sĩ đời Lê 
sơ (%)) Nguyễn Hoành Từ (lz]) ở phía hữu 
sông. Từ Lê Trung hưng (#2'h.#) trả về sau, dòng 
họ ông đều nhờ nghề võ mà hiển đạt, Khoảng từ 
niên hiệu Bảo Thái ( Ä) đến Cảnh Hưng (3t), 
các ông: Tường (4#), Cơ (‡4), Trụ (‡):), Thực (4). 
Hoàn (#1), Thạch (1¡), Đống (#) bảy đời nối tiếp 
đều là Quận công (#2). 


Tào Công biệt thự (Ê 7113). Biệt thự tại Quán 
La (W##), nay còn. Đó là nhà riêng của Tào Quận 
công Nguyễn Đình Thạch (ï#ffZt@Ti). Tào 
quận là em Hoán Quận công (fA!Ê2). Sau Chúa 
Trịnh (Ñ§3) phong làm Quốc sư (ijữj), vì thể tục 
gọi ông như vậy, Họ Trịnh lấy gia thần làm thầy 
(Quốc sư), không phải Vua Lê phong, Vân Cốc 
tân viên (3 ðïlal): Vườn ở trong Xã Thụy 
Chương (1731), có rất nhiều nhăn. Đấy là nhà 
cũ của Quế Quận công họ Trịnh (§FER 2+) triểu 
Lê. Đầu đời Gia Long bản triều (#t 4i), con 
cả viên Trấn thủ Tuyên Quang (?ï #.) Nguyễn 
Phượng Đắc (fr#), người Vân Cốc (4:3), 
Bạch Hạc (f1#8) ở đó. Vườn nay còn. 


SẲN VẬT 
Cây da (Ji): Ở Yên Thái (2#), Hồ Khẩu (¡WJLI). 
Cỏ trần vĩ (.Fš'#'): Cũng có tên cầu vĩ (3F). 


Nữu lăng (#I®): Tục gọi lá trang. Lá có hai loại 
lớn và nhỏ. Lớn tên nữu lăng. Nhỏ tên tuyết hiện 
(5i). 


Kỹ làng (%3). Tục gọi củ ấu. Hoa tránh hướng 
mặt trời. 


Phù căn lăng (145): Một giống còn gọi thanh 
băng lăng (?7k#), tục kêu củ trấn. Một giống hoa 
nổ hướng mặt trời, tên khiểm thực (2< 8). 


Đề hồ (#8 #4: Lông đen, mỏ trắng. chân cao 
mà xanh, tục gọi chim đón, chim đề hồ này là 
giống riêng, không thuộc loại đào hà. 


Hạt hy (Kã§ã): Tục gọi chim đề hy, lông xanh, 
mỏ vàng nhạt, chân xanh, cũng có giống bụng 
trắng, hình giống chim đề hồ, tiếng kêu như gọi, 
thường ăn sâu bọ trong đám nữu lăng. 


Ly dĩ điểu (3š). Cũng có tên thủy kê (7kK#Ỳ), 
hình như con gà nhỏ, chân như chân vịt, lông như 
gấm, sắc xanh, dưới bụng hoặc trắng, hoặc đỏ, lớn 
như vốc tay mà béo. Thường ối từng đàn trên mặt hồ, 
thấy người thì bay nhưng chỉ là là trên mặt nước. Thủy 
kè có hai giống: lớn, nhỏ. Tục gọi con le hay sảm 
cầm, Hồ Tây mùa nào cũng có. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Cốt đột (f53*⁄§): Tục kêu tí húc, là một giống 
chim sống ở dưới nước, lớn như lục cưu, lông 
trắng đuôi dài, mỏ đen chân tía, khi kêu như tiếng 
gọi. Thường sống về sâu bọ trong đám kỹ lăng. 
Trong hồ hay có. 


Châu bạng (##t‡): Bến Mã Cảnh (Eš#†?#), trước 
Viện Lãng Lình (3#), sản ngọc trai. Từ trước, 
không được nhiều, chỉ độ trăm viên là cùng. Năm 
Mậu Thân, niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1848), trai 
bỗng lớn, sinh sản kể có ngàn vạn, bất cứ lớn nhỏ 
đều có ngọc. Đến năm Quý Dậu, Quan Phu tử 
(Bi X 2) giáng thần, bạt loạn độ thế, người Xã Yên 
Ninh (¿i#‡#†) được trai ngọc đều nạp vào viện kể 
có mấy giành. Sau người chú viện tuyên cáo rằng: 
"Xưa it, nay nhiều là điểm tốt của bậc thánh mính 
và phúc lành dân ta vậy, Không nên lấy nữa”, Từ 
đấy ai còn đều đem thả hết, 


NGHỀ NGHIỆP 
Sa bóng (E/tii#š): Do bốn Ấp: Yên Thái (7K), Bái 
Ấn (0i), Trích Sài (li #E), Nghĩa Đô (6#) dệt ra. 
Giấy qấm (#f€): giấy này Nhà nước dùng làm 
cáo sắc, vì vậy gọi là gấm. Chất giấy vàng, bóng mà 
dày, dùng kim nhũ vẽ tứ linh hoặc vân hoa, tùy theo 
thứ bậc. Người Trung Nha họ Lại (#äz14) làm ra. 


Án: Lê Trung hưng (##'†fñl) khoảng từ niên 
hiệu Hoằng Định (3.2?) đến Khánh Đức (#14) 
(1649-1853), họ Lại (#<) bốn năm đời thông gia 
với Chúa Trịnh (8#'*). Vì thế Chúa Trịnh tâu Vua 
cho họ này chuyên giữ nghề làm giấy sắc, thành nghề 
riêng của một họ. Nay vẫn vậy. 


Trắc lý chỉ (Il###€): Giấy làm bằng cây dó do 
hai thôn Yên Thái (),. Hồ Khẩu (L1). Giấy có 
bôn năm hạng. Duy hạng nhất là giấy lệnh tốt 
hơn cả. Thứ giấy này cung cấp cho những người 
cao sang trong xã hội dùng. Niên hiệu Quang Hưng 
(%8) triều Lê Trung hưng (#*r]'®#4) xuống chiếu: lấy 
Phường Quảng Đức (//@;) làm chỉ cục, làm loại 
giấy đại phương tàn dạng nạp vào công khố, 
không được bán ra ngoài. 


Tà triện trưu (#l#4Ù): Một tên Hồi văn (IPl%), 
tục gọi Bàng (fš), do Trại Đoài Môn (/zI"!24X) Thôn 
Yên Phú (|), Xã Khương Đô (%#f‡t) làm ra. 
Từ niên hiệu Minh Mệnh bản triều (H#z 2ð) trở về 
sau, khỏng ai dùng loại đó. Thổ nhân đổi cách dệt 
theo hoa dạng đương thời, gọi là cấp, hoặc dệt triện 
lớn như hàng gâm trừu của người Tàu. 


Phiếu lụa (Eã#): Phường Tây Hồ (0?) làm 
nghề đó. Nay lại nhuộm áo. 
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Thợ nề (Ú##}: Yên Phụ (22 §-#)). 
Tầm tang (l%): Nhật Chiêu (HHñ3). 


Kẹo mạch nha (###): Thôn Van Long 
(4!#‡†) Xã Khương Đô (3%#f‡+) làm ra. 


TIỂU TRUYỆN 


Khiết Minh, Động Đình nhị Vương truyện 
(Wl#i@£ .T.f): Khiết Minh Vương họ Hàn 
(4Ÿ3#1I [:), tên Minh Công (2+), người Trại Bích 
Câu (#1#2X), Làng Long Đỗ (ft: R), triều Hùng 
Vương, cha tên Tuyền (2/34) là người hào trưởng. 
Mẹ họ Trương (2K) tên Trung (11). Cùng ấp có 
Phụ Đức (#8?&) sinh con gái đầu lòng tên Hằng 
Nương (†##8). Sau mười chín tuổi, được tuyển làm 
Cung phi thứ tám của Nghị Để (3ï) sinh Động 
Đình Vương (3i#£_I-). 


Vợ chồng Hàn hơn bốn mươi tuổi, cầu tư ở 
Động Hương Tích (543ml) Núi Bảo Đài (II), 
sinh Minh Công (HJJ2). Năm bảy tuổi, khí độ hơn 
người, theo học Hoàng Tiên sính (5 ?t;2) tại Động 
Khuất Liêu (8i) (nay là Ứng Hòa Fš#/!). Qua 
năm, sức học rất tiến tới, người ta gọi ông là Thần 
Đồng (?⁄# ïữ). 


Hoàng Tiên sinh (737) mất, ông theo cha 
vào Kinh đô Văn Lang (E3). Lại theo học 
Ngô Công (32+), từ đó văn vũ đều hay. Năm hai 
mươi chín tuổi, trúng Hiền lương khoa (2) 


Chức Nhị Thủy đạo Đô thống Lạc Tướng quân 
Động Đình Vương (/H2KI#/@#⁄4ï#@ïHB8£f£ 1.) là 
con Nghị Đế (#7), lúc nhỏ tên Đình Công 
(#2), khi trưởng thành có tài lược, có thể đi trên 
nước, tiếng như chuông, aì nấy đều sợ. 


Triều Duệ Đế (7), quân Thục (8š) vào 
cướp. Giáng chỉ vời vào triều, phong Hàn Minh 
Công (‡#Hí 2+) làm Thập đạo Tiết chế, tước Lạc Đô 
tướng (T†3EÑiili4#fZ), Hoàng tử Đình Gông 
(62) làm Đề sát Tưởng quân, Lạc Đô hầu 
(KREIREH(SðA4Z4f), cùng theo Nguyên súy Tản 
Công (&Z2+Btlf) đem quân đi đánh giặc. Thục 
bình, Đình Công (#2) được phong Động Đình 
Vương (ïR##T:) ở Trại Nghỉ Tàm (1⁄2), Làng 
Long Đỗ (ñštÈl), nay là Hà Nội. Minh Công (H24) 
được phong Khiết Minh Vương (‡#@HWW T:), ở Làng 
Long Tân (šÈ#ï#l), Bộ Dương Tuyền (74 #1), nay 
là Hải Dương (##¿). 

Bấy giờ, dân miền Đông Bắc khổ về nạn lụt lội, 
đói kém, giặc giã. Hai ông phụng mệnh tuần hành 
điều lý. Trước hết xuống mạn Đông đắp đê (2) rồi 


? Hùng Vương 
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đến chỗ lụt, cắm cờ tiết, thảo hịch ném xuống 
sông. Qua đêm, nước đều rút, giặc cướp liền tan, 


Hai ông trở về mạn Bắc là Làng Long Đã 
(EIERJ), đến Bến Lâm Ấp (‡k1¿#), nay là Tây Hồ 
(03), lại thảo hịch nẻm xuống hồ. Đánh dứt ba 
hồi trống, trời đất tối tăm, sóng nổi cuồn cuộn, cá 
giải nổi lên kể có hàng ngàn, trong có con thuồng 
luồng dài hơn trượng quay lộn như chẩầu lạy. Từ đó 
sóng êm, gió lặng, dân chúng mừng rỡ nghênh tiếp 
long trọng. Liên thiết yến ban cho dân và nói với 
phụ lão rằng: 


- Đầm này là một long lâu của Thủy Quốc. 
Bọn ta chức chưởng nơi đây, các ngươi phận làm 
thần tử; nay ấp này nên chia làm ba: một ỏ trong 
đảm, mội ở ngoài đầm, một ở quanh cung phủ để 
báo vệ. 

Lại ban sáu mươi lạng vàng. Dân vui vẻ tuân 
mệnh. 


Chiều hôm đó tiệc bãi, hai vương về triều phục 
mệnh. Vua rất khen ngợi. 


Không bao lâu, Vua tuổi cao muốn nhường 
ngôi. Tản Công (#24) từ không nhận. Vì vậy 
Vua phong Minh Công (2+) làm Quốc chính 
Phụ đạo (BlfZkÐ1#), tước Lạc hầu (8#Ê‡#). Đình 
Công (#2) làm Lạc đô (#È#l) chủ tế, thống 
triều chính, kiêm Chưởng Thủy tào Đại Tướng 
quân (#4 ð X?#ï) năm mươi bộ. Lại phong 
Tản Công (#Z+`) làm Thủ tế phụ Quốc chính 
(¿tà ñx), chưởng Nhạc phủ Đại Tướng quản 
(3# 5: l Ä]ế 1Ú) năm mươi bộ. 


Hơn mười năm sau, Thục (ãj) lại chia quân năm 
đạo vào cướp. Tản Công (#Z+) phụng mệnh làm 
Nguyên súy (;f) đem các tướng ra trận. Hai ông 
Minh (H1), Đỉnh (Œ) đều thuộc thủy đạo. Minh 
Công (2+) sung Tiền quân (äWí), Đình Quân 
(#£Hfí) sung Tả quân (2£ïff) Tiết chế đem ba đội 
chu sư ra Bể Thiên Phù (2X?†‡⁄#) đánh giặc. 


Giặc bình, Minh Công (fñ§^) khải hoàn đến bộ 
Phúc Lộc (35343) (nay là Sơn Tây u71), Sông 
Tam Kỳ ( :#fiI.) (tức Sông Lô ÿ8‡!), bỗng nhiên 
sóng gió nổi lên. Ông liền thác hóa tại đó. Đình 
Công (& 2) sai dựng đền ngay bên sông thờ ông. 
Nay miếu trên Bãi Việt Trì (l&jb3Il), tức Đến Hàn 
Minh Công (HH 2l). Tục gọi Thủy thần (;K##) 
vì mất điển tích. 

Sau đó, liền về kinh phụng mệnh. Việc xong, 
ông về Long Đỗ (ïšI#), báo cho làng cũ của Minh 
Công (J2) là Thôn Bích Câu (4#), nay là An 
Trạch (2E) và thuộc ấp Tầm Tang (4 B), nay là 


Nghi Tàm (1ï) biết tin, Dân các nơi đều đựng 
miếu thở. 

Ngày kia, Đình Công (#2) thả con thuyền nhỏ 
du ngoạn Đầm Lâm Ấp (#kñ‡#), nay là Tây Hồ 
(P#J). Bỗng mây năm sắc hạ xuống như chiếc tán, 
thủy tộc đều nổi lên nghênh đón. Một tiếng sét nổ 
vang, ánh sáng loè cao trăm trượng, òng liền vào 
trong đầm mà hoá. 


Nhà Vua nghe tin, ngự giá đến tận nơi, sai quan 
khàm mệnh tế điện. Sau đó, dân lập miếu thờ, nay 
là Đền Nghi Tàm (1 #1). 

Vũ Trung Lỗ Quốc nhị công truyện 
(®&#jj 2+): Cha Vũ Trung là Vũ Hoằng 
(#'⁄), người Động Lâm Ấp (#(1wi), Làng Long 
Đỗ (LÍ), theo nghiệp Nho y, tổ tiên ba đời làm 
quan triều Hùng; mẹ là Trần Thị Thuận (#ÈƑƒKNE), 
người Trang Tiên Hội (1lI#+). Động Kim Thành 
(&3#1fÍ). Tiên Hội nay thuộc An Lão (2#). Từ lúc 
trẻ, Vũ Hoằng đến ở quê vợ, kết bạn với Lễ Việt 
(###), người Trang Nhuận Tuấn (ï#?§fr), Tiên 
Hội (4l), Động Kim Thành (@#3#1fñ). Vợ Lỗ Việt 
là họ Nguyễn (c# &) rất hiển thục. 


Họ Vũ canh tác trên đất của bạn. Ngày kia 
đào cổ mộ được vàng và một biển đồng khắc 
chữ: “Dương Thành (%#Ä) (nay là Quảng Đông 
l2), Quách Phong Thủy (382K) chỉ mộ”. 
Về nói với Lỗ, liền bán vàng lập miếu (Làng 
Tiên Hội (l8 }}) thờ họ Quách từ đấy). Sau đó 
lại làm các việc phúc. Không bao tâu, họ Vũ 
nằm mộng thấy thần cho huyệt đất tốt trên 
Sông Cửu Biều (7L#1). Đó là kiểu đất hai con 
rết bắt một con cóc (Rj#zlfi - 3§) thuộc An Lão 
(##), nay còn. Do sự báo ứng của họ Quách, 
hai nhà cùng để một huyệt. 


Sau đó, ông Vũ sinh Trưng, ông Lỗ sinh Quốc. 
Quốc sang ở nhà họ Vũ. Hai người lúc nhỏ cùng 
một chí hướng, ăn một mâm, nằm một chiếu; lớn 
lên tính thông vũ nghệ, cùng có tài danh. Ai bị họ 
giận mắng, đều ốm, tạ lỗi mới khỏi; từ đây mọi người 
đều kính sợ. 


Năm Vũ Trung (0È), Lỗ Quốc (#j) được hai 
mươi tuổi, Phí Công Nguyên (ff 2*7U) khởi loạn tại 
Bộ Dương Tuyển (J###), triều đình không kiềm 
chế nổi. Nhà Vua thân chỉnh. Đại quân đến Động 
Vân Trà (272#4f), nay là Kinh Môn (1 "j78). Vua 
nằm mộng được hai chữ. Trưng, Quốc. Khi tỉnh, 
truyền hịch cần Vương đi các xá. Hai ông ứng 
mệnh, nhà Vua vui mừng triệu kiến, phong Trung 
công chưởng lĩnh Tiền quân Nguyên suý, Quốc 
công làm Đề sát Thập đạo Đại Tướng quân, cùng 
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tiến đánh. Hai ông tâu xin ba nghìn tinh bình có 
thể bình được giặc. Vua bằng lòng. 


Hai ông chỉa quân ba mặt, sai năm trăm người 
mang chiêng trống, lại đặt người rơm và đốt lửa 
làm nghi bình. Giặc kéo ra hết. Hai ông đem một 
đạo quân vào thẳng đồn chính, đánh phá, chém 
Công Nguyên, bắt sống tỳ tướng năm mươi người, 
còn bao nhiêu hàng hết. 


Khải hoàn, tước thưởng có khác, Trung công 
thăng Đô thống, Quốc công thăng Tổng binh. Hai 
người dâng sớ xin về làng (tức Lâm Ấp). Vua ban 
ngọc vàng, gấm vóc trăm xe. 


Hai ông về đến nơi, thiết yến tại Cung Hội 
Đồng (®l?x), lại phân phát những đề ngự tứ. 
Việc xong, sánh cương đến Tiên Hội bái yết nhà 
thỡ và cha mẹ, lại đặt yến ăn mừng. Hơn tháng, hai 
ông đều có tang mẹ. 


Hết hạn ba tháng, hai ông cùng về triều. Vũ 
(Ñ), Lỗ (8) từ đó chía nhau đốc xuất các bộ, đều 
có tiếng giỏi cai trị. Triều đinh giáng sắc gia ban: 
Vũ (ñ*) hàm Thái bảo (K#), Lỗ (8) hàm Thái sư 
(&Éb) và gả Quỳnh Anh Công chúa (#2). 
Các làng nội ngoại đều cho làm thực ấp. 


Bốn mươi mốt năm sau, họ Triệu (#š X) từ quận 
Tầm Dương (‡3Ä⁄#E) vượt biển sang xâm nhiễu. 
Được tin, hai ông phụng mệnh đem quân đến Làng 
Long Tân (lfiPH), Bộ Dương Tuyển (##) 
chống đánh. Đại quân đến Trại Ba Điểm (3), 
nay là Huyện Nam Sách (ii Hế) đóng doanh trại. 
Từ đó về sau, ra quân đều thắng. Họ Triệu sợ trí 
dũng của hai ông, thấy chưa đánh được, liền lui 
quân, xin hòa. Lại cầu hôn. Vua ưng thuận liền 
xuống chiếu triệu hai ông về. Biết rõ mưu gian 
của họ Triệu, hai ông mấy lần dâng sớ can ngăn, 
Vua đều không nghe. Vì vậy, hai ông đều cáo 
bệnh về quê. 


Hơn mười năm sau, họ Triệu thiên đô đến Vũ 
Ninh (#3), khởi hấn đem quân vây Kinh thành. 
Vua biết thế không địch nổi, liền chạy về 
phương Nam đến Hoài Hoan (†###). Họ Triệu 
tiến quân. Hai ông khởi binh theo sau đánh úp. 
Triệu gần thua, may có quân cứu nên thoát. 
Trời đã xế chiều, hai ông lui quân bảo vệ Trang 
Quế Nham (F##), nay là Xã Nham Động 
(zlli#t) Gia Viên (#j4Z), động Hoa Lư 
(##lÈJlÄ), bộ Giao Chỉ (Zš ñÈ #8), nay là Ninh Bình 
(#“#?). Binh sĩ chỉ còn hơn trăm. Đến chân 
núi, hỏi thổ dân, nói là Lỗ Sơn (Ất), Quốc 
Công ứng khẩu. Thơ rằng: 
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San, tra, tra, [u Qaạ cổ Lần, 
ii Á tt 
#+35187t3*t 
Li3#ISÊ‡Jx#t 
44t É li mồi 

(Người Lỗ Sơn hề dân Lỗ Sơn! 

Sống làm dũng tướng, chết làm thần. 

Non sông dẫu nát xương anh hùng, 

Tên tuối còn lại muôn đời.) 


2k. -(: đau Ê4 dán. .Ê5 ng 
2 Â„r t2 maul c&+† tần đóa. 
°) J0 uâny dẫu n£ anÊ É, dưng cđi, 


% %, 3». 
cJáu khuất H»HIÖtL tốn, 242 Jấ¡t cóft 


Đọc xong thì chết. Bấy giờ là ngày 8 tháng Tám, 
năm thứ 49 nhà Thục (5). Trung Công (2`) 
khóc lóc chôn cất, sai thổ đân lập miếu thờ. 


Ông bèn dẫn quân về Bắc, đến động Khuất Liêu 
(4B), nay là Ứng Hòa (fE#), bộ Lục Hải 
(f##8š3f), gặp quân Triệu (#3), liền đánh. Ông sức 
đuổi, binh sĩ chỉ còn hơn ba mươi người, bèn chạy về 
Lâm Ấp (#Ä), nay quanh Hồ Tây (37), vào nghỉ ở 
Cung Hội Đồng (#Ïñj?3), truyền lập miếu thờ Lỗ 
Công (# 2`) ngay bên cung. Nhân thiết yến hội, rượu 
say làm thơ, trong thơ có những chữ: “Nan đệ, nan 
huynh, nghĩa đồng sinh tử” (khó có anh em như vậy, 
nghĩa cùng sống thác) (Thơ xem truyện riêng). Ngâm 
xong nhảy xuống đầm mà hóa vào ngày mười tám 
tháng Tám năm ấy. Người địa phương thấy một đạo 
hồng quang từ trước cung đến hồ, bốc lên trời rồi tan, 
liền tế lễ ngay chỗ đó. 

Từ đấy về sau, tiếng linh ứng nổi dậy, lịch đại 
đế Vương đều tôn sùng. 


Vua Thánh Tông triểu Lý (#W⁄:) bình 
Chiêm (1), tới đó cầu đảo. Công thành, phong 
làm Thượng đẳng. Gọi là Khiết Minh (#1), gọi 
rằng Động Đình (ï#j##), gọi rằng Vũ Trung 
(#8), gọi rằng Lỗ Quốc (8), bốn vị đều 
phong Vương tước. 

Đời truyền hai Vương Vũ, Lỗ là hậu thân của 
Khiết Minh (ÿ#f), Động Đình (‡J##), chẳng biết có 
đúng không? 


Các đời Vua Lê Trung hưng (##'†': ), Xuân Thu 
(##) quốc tế, lễ dùng tam sinh, chuẩn cho Làng 
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Nghi Tàm (1L) ăn thưởng, sắc nay còn. Nay lập 
miếu thờ Tứ Vương (J1 T: Rñ) có đến một trăm hai 
mươi tám ấp. 


NHÂN VẬT 


Ngô Tuấn Thường Kiệt (518 ï# 8#): Người Cơ Xá 
(E82), Quảng Đức (7#), họ Ngô (# ), tên Tuấn 
(#14), tự Thường Kiệt (73?Í#), được ban họ Lý 
(3). Đánh Tống, bình Chiêm, chức đến Thiên tử 
Nghĩa đệ Phụ quốc Thượng Tướng quân, Chư trấn 
Tiết độ, tước Việt Quốc Công (4ä). Niên hiệu 
Long Phù (#77) thứ 5 (1104), đời Vua Nhân Tông, 
ông mất, tặng Nhập nội điện Đô trì Kiểm hiệu Thái 
úy Bình chương Quân quốc trọng sự, thực ấp 
muôn nhà. Mộ tại Trại Nam Đồng (81E]3š) phía 
ngoài thành. 


Ngô Chương Thường Hiến (⁄.#?#}: Là em 
Thường Kiệt, kế phong tước Hầu, quan đến Tán ky 
Vũ úy. 

Ngõ Lý Tín (%##{3): Là dòng dõi Thường Hiến. 
Năm Nhâm Dần niên hiệu Trinh Phù (#(#ï) (1182) 
thứ 7 đời Lý Cao Tỏng (3:4). giặc cướp nổi như 
ong, triều đình không kiềm chế nổi. Vua đắp đàn bái 
ông làm Thượng tướng quân (_1:‡#ï) đem binh 
thuỷ, bộ tuần tiểu, Sau phong hiệu Phụ Chính 
(#82). Tháng bảy, năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên 
Tư Gia Thụy thứ 5 (#4) (1190), ông mất. 


Lý Công Ấn (#28): Người Thôn Bái Ân 
(iùi8‡J), Giai Bố Cái (#7), là họ tông thất triểu 
Lý (4#). Ông không chịu làm quan, lấy đạo học 
nổi danh, dạy học trò rất nhiều. 


Linh Lang Vương (8È T:): Là con Vua Trần 
(+), có tài lược, dựng nhà tại Phường Nhật 
Chiêu (1143), ở riêng đọc sách. Có công bình 
Nguyên (7ú), sau đi tụ, không nhận tước thưởng. 


Trần An Quốc (W# #ll): Người ấp Văn Quán 
(x##), Quận Chu Diên (2Ÿfñ), nay là Bạch 
Hạc (fƒ1#®3), là bậc đật sĩ khoảng Khai Hựu (1?) 
đời Trần Hiến Tông (&#Ä+z). Hiệu Tự Lạc Tiên 
sinh (Í##;##), ở ẩn tại Quán Khai Nguyên 
(BÄ2u#), Phường Già La (WÈ kế 1). 

Khi đó, Tư đồ Cúc Đường Trần Quang Triều 
(li ##3đl), sau phong Văn Huệ Vương (3# T-}, 
rất trọng, thường đến viếng thăm ng. Sĩ phụ như 
Thích Liêu (15%), Nguyễn Sưởng (f3) thường 
đến đó, có họa thơ Cúc Đường (3#) vịnh nơi ở 
của Tiên sinh, Thơ rằng: 

4g duge aờ ác ngaại ta, nẤU, 
đạ« ERá<f, nu», duaa KÂo. rác pÊU. 


đa. an p„Â, txà tư, cậng tÑa ai, 
Jùng đàn nguyệt Rạc đồng quụ, 
SĐà«, tÂu,trnÑ, Êú a nà», tưêng, 
Jữy Ra« tia» tRas đạng tra Êạ, 
Sát tháp, tươn tÑu KÂu Lưêu ng, 
1.4? 8l2k-& f, 
lRZ®%*7Ä 5X T1 RE 
Tấn t1 Jtan 
‡\1ð ;Èb H t§In| Bñ 
KJ# ñ7 s7 đi lñ] 4E 
%ñZLtSÑP#§ 
E)E 702200105 de) 
2Ñ EEIn| tị †ñ ñ 3È 
(Nhân duyên của cõi đời đã trừ bỏ ra ngoài 
vòng thê nhị, 
Mỏ cánh cửa trúc, ung dung nạp khách tục. 
Nấu trà trên thạch đỉnh, cùng thầy tăng 
đàm thoại, 
Đi về trong bóng trăng nơi tùng đàn, hạc cùng 
theo về. 
Gửi tư tưởng u nhàn vào thơ Đào Tiềm, 
Xem Kinh Dịch của Phục Hy để biết trước cơ 
động †nh. 
Tạm thời gặp nhau cùng nói cười, trò chuyện, 
Trông lại bụi lầm của Kính đô, mới tỉnh ngộ 
cái lắm ngày trước.) 
.%É& nÂt với mát duy‡n đời 
(iày xá, Ñing áp, đợi người trâu gia, 
‹XZze@ thêu xà, ngất ưng lần, 
1e Hza, UÊ mắt tuy đân, tố, tăng. 
4+ 9)x„. laz, nẮQ ng ly, 
xử vÁ UY đậng HHÊ xem. cu (âm cơi 
đặn nÃau cười tốc cÁo: gua, 
1550771 17/11/4 đoấc đau ta kuuớc Âm 

Đó là quý mến tính tình cao khiết của ông. Thơ 
thấy trong tập Việt âm thi tập (E92 ã14). 

Hứa Tông Đạo (3Ÿ zx⁄1l). Là dòng dõi Chân 
nhân Hứa Mạnh Tông (ä# #22), Khoảng niên hiệu 
Hưng Long triều Trần (ð&f1#B) (1293-1314), vượt 
biển đến kinh thành. Vưa hay, xuống chiếu cho ở 
Phường Yên Hoa (%##Ø¡). Ông thường đem phù 
lực dạy người, cả những nghi thức chay tiếu nữa. 
Phù pháp ở nước ta, ông là người khai sáng. 

Nguyễn Lan (r8): Người Yên Phú, Nghĩa Đô, 
đỗ Tiến sĩ năm Nhảm Thìn, niên hiệu Hồng Đức 
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(##&) thứ 3 (1472) đời Lê. Làm quan đến Hình 
khoa Cấp sự. 


Vũ Tuấn Chiêu (5Ÿ): Người Cổ Liễu 
(uðIP), Nam Chân (j#t‡t), ở ngụ Phường 
Nhật Chiêu ( Hf7i;), đỗ Trạng Nguyên năm thứ 
6 đời Hồng Đức (+8) (1475). Quan đến Lại bộ 
Tả Thị lang. 


Lâm Đoan (93m): Người Thụy Chương, đậu 
Tiến sĩ năm Nhâm Tuất thứ 5 đời Lê Cảnh Thống 
(34/84) (1502). Bắt đầu làm chức Tự khanh. 


Phạm Đình Mục (ïö##1#): Người Ấp Tây Hồ, 
cùng đỗ một khoa với Lâm Đoan. Quan đến 
Hữu Thị lang. 


Bùi Thế Vinh (31H33) Người Đan Luân 
(H&#t), ở ngụ Phường Yên Hoa (2% ‡š), đỗ Tiến sĩ 
niên hiệu Diên Thành (7#) đời Mạc Mậu Hợp 
(#7‡#42). Quan đến Thị lang. Sau về với nhà Lê. 


Nguyễn Vĩnh Thịnh (Wzk#š): Đỗ Tiến sĩ niên 
hiệu Vĩnh Tộ (zk‡E) nhà Hậu Lê. Người Yên Phú 
(w), Nghĩa Đô (48). 


Nguyễn Quang Trù (WL3fã): Người Quảng Bá 
(l4), đỗ Giải nguyên, lại trúng tuyển khoa Sĩ 
vọng. Năm Canh Thân niên hiệu Vĩnh Trị thứ 5 
(zk?#8) (1680), đậu Hoàng giáp (F#). Quan đến 
Giám sát. 

Nguyễn Trạc Dụng (ðUWffẪy. Quê Đặng Xá 
(23), Hoài An (1# #), sau ngụ Yên Thái (# ). 
Năm Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Trị (8⁄4) thứ 8 
(1670), đậu Tiến sĩ, quan Quang Lộc tự khanh. 


Nguyễn Định Hoàn (W#ffl): Người Bái Ân 
(ìl 4), mười \ăm tuổi đậu Cử nhân. Năm Mậu Thìn 
Chinh Hòa (:EU) thứ 9 (1688) đậu Tiến sĩ, quan 
Bính bộ Thí lang, tước An Hải hầu (3#). Khi mất 
tạng Quận Công (#§Z\). Ông là bồi thần của họ 
Trịnh (Âl). 


Vũ Đình Quyền (1£#l#y: Người Yên Thái (#7). 
Năm Bính Thân niên hiệu Vĩnh Hựu (3#) thứ 2 
(1736), đỗ Tiến sĩ. Quan đến Tự khanh thì về trí sĩ. Là 
ông Vũ Trọng Tử (04©:fY ). 


Nguyễn Thường (Ei#): Nho sinh Làng Yên Thái 
(z&), đậu Giải nguyên năm Bính Tý niên hiệu 
Cảnh Hưng (#‡##) thứ 17 (175). 

Nguyên Tông Đoàn (W:f8): Sinh đồ Làng Yên 
Thái (#%), đậu Hương cống (Cử nhân) năm Tân 
Mão niền hiệu Cảnh Hưng (i1) thứ 32 (1771). 

Nguyễn Thành Tích (§U#): Nho sinh Làng 
Yên Thái (), đậu Giải nguyên năm Kỷ Hợi niên 
hiệu Cảnh Hưng (3L) thứ 40 (1779). 
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Nguyễn Quốc Ngạn (ðÿLR/3): Người Bái Ân 
(1i), đậu Tiến sĩ năm Ất Mùi niên hiệu Cảnh 
Hưng (#4) thứ 36 (1775). Quan đến Cấp sự. 

Vũ Dần Lượng (8#): Người Yên Thái 
(##), đậu Tiến sĩ năm Kỷ Hợi niên hiệu Cảnh 
Hưng (#t) (1779). Quan đến Hàn lâm Hiệu 
thảo (Xã), sau làm Đốc đồng Sơn Nam 
(HH). 

Phương Đình Pháp (3 #3:): Người Quán La 
(Biš#), làm quan Chấp kim ngô, cùng quan Điển 
bạ Nghiêm Hiến (l&#Ä) (người Đông Ngàn 7#) 
đều là Thị thần của Vua Lê Hiển Tông (li 2:). 

Năm Bính Ngọ niên hiệu Cảnh Hưng (5t) thứ 
47 (1786), Thượng Công ( l:Z+) là em Tây Vương 
(09 1) đến chầu, mặc giáp, đeo gươm mà vào, ai 
cũng cho là nguy hiểm. Khi đó, quanh Vua chỉ vỏn 
vẹn có Nghiêm, Phương (ñ#,7?), hai người cầm 
qươm vàng thung dung xuống thềm tuyên mệnh: 
“Đây là thêm son chỗ Thiên từ ngự. Xin tướng 
quân cỏi giáp!" Thượng Công (1:23) theo lời bỏ 
gươm, sau mới lên thềm bái yết, 

Khi ra khỏi điện, Thượng Công (_l- 2+) rất trọng, 
cho rằng triều đinh còn có người. 

Án: Họ Phương là dòng dõi người Lâm Ấp (#KE). 
Nay còn. 

Vũ Trọng Từ (Ẳtt#): Người Yên Thái (# &), 
đậu Tiến sĩ năm Định Mùi đời Chiêu Thống (ñiÄ), 
vì nước loạn chưa kịp xuất chính. Năm sau, Vua từ 
Tàu về phong ông làm Lễ khoa Cấp sự. 


Đầu đời Gia Long (Z#l#) bản triều, ông chịu 
chức Học sĩ, tước Hầu, sau ra làm Đốc học Hải 
Dương (l2) rồi mất. 

Đỗ Cao Mại (tì): Người Minh Tảo (1T), 
Từ Liêm (#J#), đỗ Cử nhân® Ân khoa năm Tân Ty 
niên hiệu Minh Mệnh (5| fz) thứ 2 (1821). 

Trnh Cơ (ÑWW‡4) Người Quan Trạm 
(lš#3!), Quảng Đức, đỗ Giải nguyên trường 
Phụng Thiên (4#) năm Kỷ Mão niên hiệu 
Cảnh Hưng (t) thứ 20 (1759). 


TIÊN THÍCH TẬP 


Trần Tuệ Long (É T#): Người Ấp Cảnh Sơn 
(li), Châu Chí Linh (#1), thuộc Nam 
Sách thượng lộ (4l lf#), Trần là Ba Điểm 
(a4), Lê là Kinh Môn (#if"Ï), là họ quan Thái 
phó Trần Văn Tú (1# #) đầu triều Lý. Ông 
bả Nho làm Đạo sĩ tu chân tại Hậu Lý Nam Đế 


? Tñầu Nguyễn, Hương sống bắt đầu được gọi là Cử nhân. 
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quán (4'8?H), thuộc Trại Vĩnh An (k3), 
nay là Vĩnh Phúc (#3), phía Tây Thành Thăng 
Long (Z† #3). 


Vua Lý Nhân Tông rất nhã trọng, thường đêm 
đến quán, cởi ảo rồng treo lên, có ánh sáng đỏ 
hiện ra. Vua lấy làm lạ tặng áo cho ông. 


Sau thành đạo, rời sang Chùa Báo Ân (#*?), 
Lê gọi Sùng Ân (2ÿ), nay là Long Ân (§š'8), 
Làng Quảng Bá (/& ##‡†). Sau khi hoá, môn đồ thu 
xá lợi để vào tháp. Tháp nay không còn. 


Lý Công Ấn (22W): Ông là tôn thất triều Lý, 
tên Công Ân (2È), ở Bái Ân (i4), Giai Bố Cái 
(4#), Thành Thăng Long (7Fñš##), theo nghiệp 
Nho. Về sau, được Thiền sư Vạn Hạnh (#&?73#b) 
truyền chân quyết, từ đó nổi danh về đạo học 


Khi nhỏ, Việt Quốc Công Ngô Thường Kiệt 
(4# 2+ 5? ##) theo học ông. 


Khoảng niên hiệu Càn Phù Hữu Đạo (#?##ï)Ă) 
(1039-7043) đời Vua Lý Thải Tông (# 2š), ông 
hóa. Núi Trung Hàng (!fjdi) (nay thuộc An 
Dương +zZij£), Châu Đồng Ba (3#!) (nay là 
Đông Trào3#ll) thuộc Hồng Châu hạ lộ 
(tBỊ F#) (nay là Phủ Ninh Giang #?LW) là nơi 
ông chứng quả. Miếu nay còn. 


Tam Mạch Thiển sư (--fJf#8ñ): Sư là người 
Tam Đới (_:?#), xuất gia từ bé, ở Chùa Long Ân 
(#8 ®#), nay là Dũ Ân (##), thuộc Bái Ân (ii), 
Phường Bố Cải (®#770/) Huyện Hà Trung 
('h#§). Sau khi đắc đạo, bạch nhật phi thăng. 
Hay tin, Vua Trần (ð +) ngự đến và trùng tu chùa 
để biểu đương. 


Trần Khiết Cô (#7): Khiết Cô là con Vua 
Trần Nhân Tông (Šš{ :4š). Khí nhỏ tuổi đã đi tu, ở 
Chùa Châu Lăng (#E£#) mấy năm; sau đến ở 
Chùa Linh Ấn (#fã*Ÿ), nay là Chùa Linh Khánh 
(8f#*?), Châu An Sinh (EM). Sau hóa, mõn đồ 
xây tháp tại Chùa Cháu Lăng (2l#S#). Nay còn. 


Trần An Quốc (#‡xBR): Ông tên Uyên (3l). 
tự Vưu Ban (JÈ#), sinh tại Chùa An Quốc 
(2zlj#r£), nên lấy tên chùa tàm tên hiệu. Nhà 
trên Bãi Rùa (583), trong ngòi Bích Câu (#18). 
Ông thích đọc sách. 


Ngày kia đến chơi Chùa Ngọc Hồ (_!:Zš5T), gặp 
dị nhân là Hà Giáng Kiều (/1Z##§) truyền cho chân 
quyết, từ đó ông về kiên tâm tu luyện. Ngày mồng 
4 tháng Hai, năm Kỷ Ty, niên hiệu Lê Hồng Đức 
(#3!?8) thứ 16 (1489), giữa ban ngày, bay lên trời. 
Người trong ấp lấy làm lạ, dựng đền ngay chỗ nền 
cũ, tạc tượng thờ ông. Nay còn. 


VĂN CHƯƠNG 


Nguyễn Nhật Tuyên bát vịnh (ÉcH ?ï JV3k}: Ông 
tên Tuần (4#), tự Nhật Tuyên (#H??), là người 
Xã Yên Quyết hạ (#?#‡† F), Từ Liêm (#l#). Niên 
hiệu Thiệu Bình (7i ˆ) thứ 2 (1435) triểu Lê, nhà 
Vua ngự ra Vân Tập đường (#9/5£) giám thi, ông 
đỗ đầu, sung Hàn lâm (#ä##). 


Khoảng niên hiệu Đại Bảo (k'#) (1440-1442), 
thuyền ngự du ngoạn trong hồ, ông hiến thơ tám 
bài ngụ ÿ cùng dân cùng vui. Vua ban khen. Thơ 
khá công xảo. 


Nguyễn Văn Nhược bát chương (EtXJV 8): 
Ông tên Mộng Tuân (4#), tự Văn Nhược 
(733), hiệu Cúc Pha (83), người Phủ Lý 
(dš#), Đông Sơn (#1). Đời Tiền Lê (iẤš), làm 
quan Tả Nạp ngôn (Z2#*ï⁄), cất lên làm Khinh xa 
Đô úy (####), hay chơi hồ, cũng có thơ tám 
chương, thấy trong Việt âm thi tập (k8 z3). 


Ngô phủ (%f#) Họ Ngô Song Thanh 
(##=—WK) có bài phú Tây Hổ phong cảnh 
(08ið]). trong Ngô gia văn phái (5% %3). 


Dịch giá TRẦN THANH ĐẠM 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


PHỤ LỤC 6: 


HỒ TÂY MỘT VIÊN NGỌC QUY - 
DANH THẮNG ĐẤT KINH KỲ” 


TÊN XƯA VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN 
HUYỆN THOẠI 


heo các nhà khảo cổ, hàng triệu năm về 

trước, vùng đất Hà Nội ngày nay nằm sâu 
trong nước biển. Sau đó biển rút dân ra phía Bạch 
Long Vĩ, phù sa Sông Hồng bồi đắp mãi, bồi đắp 
mãi, dần dần hình thành nên vùng đồng bằng Bắc 
Bộ ngày nay. Biển rút và Sông Hồng đổi dòng để lại 
trên vùng đất này những đầm hồ lớn nhỏ khác 
nhau. Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Trúc Bạch, Hồ 
Thiền Quang, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Đống Đa, Hồ Linh 
Đàm và bao nhiêu hồ khác ở Hà Nội được hình 
thành từ đó. 


Theo sách Tây Hồ chí thì Hồ Tây thời Hùng 
Vương chỉ là bến ở cạnh Sông Hồng, thuộc Động 
Lâm Ấp, Hương Long Đỗ và tận mãi tới thời Hai Bà 
Trưng, bến này vẫn còn ăn thông với Sông Hồng. 
Thời hấy giờ xung quanh bến là khu rừng lim rặm 
rạp có hang động, phía Tây có Già La Động (nay là 
Quán La, Phường Xuân La), phia Đông có Nha Lâm 
Động (nay là vùng Yên Ninh, Hòe Nhai), phía Nam 
có Bình Sa Động (thời Lý đối là Giáp Cơ Xá, nay 
thuộc Quận Hoàn Kiếm) và phía Bắc là Sông Hồng. 


Vi cách đây hàng mấy nghìn năm, lúc đó chữ 
viết còn khó khăn, sách vở không ghi được cụ thể 
chính xác nên trong dân gian từ lâu đã lưu truyền 
các huyền thoại: 


Ngày xửa ngày xưa, vùng đất này là vùng rừng 
núi hết sức hoang vu. Trong rừng có đủ loại mãnh 
thú hổ, hùm beo, voi, gấu, đười ươi, trâu rừng, bò 
rừng, lợn rừng, chó sói, trăn, rắn độc... Con người 
bấy giờ còn rất thưa thớt. Họ vất vả kiếm sống bằng 
các nghề săn thú, bắt cá, trồng la trên những mảnh 
đất nhỏ hẹp quanh nhà, vừa chật vật chống chọi với 
thiên nhiên, vừa nguy hiểm đối phó với thú dữ luôn 
rình đập xung quanh. 

Lúc đó trên một ngọn núi giữa vùng có một con 
cáo chín đuôi (cứu vĩ Hồ tinh) nhờ hàng ngàn năm 
tu luyện đã thành tinh, phép thuật hết sức lợi hại. 
Hồ tỉnh khi thì biến thành một cô gái xinh đẹp cuốn 
hút lôi dụ các chàng trai, khi thì biến thành một 
chàng thanh niên tuấn tủ tán tỉnh mồi chài các cô 
gái mới lớn đang độ xinh tươi, khi lại biến thành bà 
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cụ già lỡ bước lạc đường tìm gặp đảm trẻ nhỏ để hỏi 
han đường sá rồi nhờ chúng chỉ lối dẫn đường, có 
khi lại biến thành quý dữ hình thù kinh dị hù dọa 
người đến khiếp sợ bất tỉnh nhân sự. Với mọi thủ 
đoạn biến hóa xảo quyệt, Hỗ tính cuối cùng chỉ 
nhằm mục đích duy nhất là bắt được nhiều nam 
thanh nữ tú, trẻ con hiển lành thơ ngây đưa về hang 
sâu trên núi hành lạc và ăn thịt dần. Con người dần 
nhận ra chân tướng Hồ tỉnh, định hợp sức tìm cách 
tiêu diệt, nhưng hồ tinh với pháp thuật cao cường và 
mưu mô quỷ quyệt không những không bị giết chết 
mà ngày càng hoành hành dư dội gây nên không 
biết bao đau thương tang tóc cho dân chúng. Dân 
chúng không còn cách nào để tự vệ, bèn cử người 
xuôi theo dòng Sông Hồng, tìm đường ra biển đến 
gặp Đức Vua Lạc Long Quân, tâu bày sự tình, kêu 
xin Đức Vua ra tay cứu vớt. Đức Vua Lạc Long 
Quân là con của Kinh Dương Vương, Vua nước Xich 
quỷ, vốn dòng giống rồng. lấy vơ là bà Âu Cơ tức 
Công chủa Nguyệt Tiên, con gái Vua Để Lai, vốn 
dòng giống tiên, để được một bọc trứng, trứng nỗ 
thành 100 người con trai; vì rồng và tiên ở với nhau 
lâu không được nên sau đó 50 người theo mẹ lên 
Núi Phong Sơn, 50 người theo cha ra Hiển Nam 
Hải, phá nủi lấp biển gây dựng cơ đồ. Lạc Long 
Quân nghe kêu xin, thương con dân mình bị tàn hại, 
bèn dâng nước biển lên làm ngập chìm cả vùng, 
ngập tận hang cáo chín đuôi trên núi cao, mội mặt 
đưa dân chủng ra khỏi vùng ngập nước, môt mặt 
vây đuổi giết chết cáo. Sau khi giết xong Hồ tỉnh, 
Lạc Long Quản phòng xa khả năng Hồ tỉnh hồi 
phục nên đã quyết định giữ nguyên lượng nước đã 
dâng, làm ngập lâu đài vùng đất này, ngâm vĩnh 
viễn xác cáo nằm tận đáy nước mà không đưa rút 
trở về biển, Vì vậy, vùng đất này mãi ngập chìm 
dưới nước. Từ đó nhân dân gọi vùng hồ nước này là 
Đầm Xác Cáo. Đề gìữ kỷ niệm xưa nhân dân đặt 
tên cánh đồng cao ráo bằng phẳng ở phía Tây đầm 
là Hồ Đỗng (hang cảo) và thôn xóm cạnh cánh 
đồng đó là Làng Cáo (tức Xuân Tảo), Làng Hồ 
Thôn (nay là Hồ Khẩu). Hồ là con cáo đồng âm với 
hồ là cải hồ, hòa quyện với nhau trong những địa 
danh Hồ Khẩu, Cáo Đỉnh... đối với dân thường, ý 
nghĩa huyền thoại và đời sống hiện thực thải khó 
lòng tách bạch. Ngày nay, con đường dài bao 
quanh phía Tây Hồ Tây được đặt tên là Đường Lạc 
Long Quân, còn con đường bao quanh phia Đông 
chạy dọc liền với đường đê Sông Hồng từ Nghi Tàm 
lên đến Nhật Tân được đặt là Đường Âu Cơ. Cảm 


(*) Tựa đề do chúng lõi đặt. B.B.S. 
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ơn ân đức Tổ tiên, hậu thế đặt tên gắn liền Đức Vua 
và Hoàng hậu huyền thoại với Hồ Tây mỹ lê, gợi 
nhớ đến hình ảnh kỳ vĩ thuở nguyên sơ đựng nước. 
Đó thật sự là mội việc làm mang ý nghĩa cao đẹp. 


Truyền thuyết Hồ Tây và cáo chín đuôi theo thần 
tích Đền Quán Thánh, lại kế một cách khác: 


Vào đầu đời Hùng Vương, tại Làng Long Đỗ ở 
khu rừng Thiết Lâm, có con hồ tình chín đuôi hết 
sức quỷ quái từng gây không biết bao tai hại đối với 
cư dân trong vùng. Nhân dân đã dùng mọi cách vẫn 
không sao trừ diệt được yêu tỉnh, cuối cùng bàn 
cách họp cả làng thắp hương vái lên trời cao cầu 
khẩn Thượng đế xin Ngài ra tay cứu vớt. Ngọc 
hoàng nghe tiếng dân chúng cầu xin thâm thiết, 
động lòng thương hại, bèn sai thần Huyền Thiên hạ 
giáng dùng phép thuật giết chết hồ tình. Khi Huyền 
Thiên thực thi pháp thuật đánh nhau với hồ tinh, trời 
đất tối mù, đất đá lở tung, cây cối bật gốc, cành lá 
tan tành. Hai bên quần nhau, quần nhau mãi, đến 
khi hồ tinh bị Huyền Thiên cắt đứt chín đuôi và dẫm 
nát dưới chân thì cả khu rừng Thiết Lâm đã sụt 
xuống dưới sâu. Huyền Thiên tiêu diệt xong yêu 
tính, bèn hóa phép về trời báo công lên Ngọc 
hoàng. Ngọc hoàng liền hạ lệnh cho thần Mưa xối 
xả đổ nước xuống ngâm vĩnh viễn xác cáo dưới đáy 
nước. Vùng đầm nước mênh mông đó từ đấy được 
nhân dân gọi là Đầm Xác Cáo. 


Khi Vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư ra 
Thăng Long, nghe dân chúng tâu chuyện, bèn cho 
lập đền thở ở phía Tây Bắc Kinh thành để thờ thần 
Huyền Thiên và nhờ thần trấn áp yêu quái giữ yên 
mặt Bắc. Bấy giờ Lý Thải Tổ còn cho dựng Đền 
Bạch Mã (nay ở Phố Hàng Buồm, Quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội) để thờ thần Long Đỗ trấn giữ phía 
Đông, Đền Voi Phục (nay ở bên cạnh Công viên 
Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình) thờ 
Linh Lang Đại Vương trấn giữ phía Tây, Đền Cao 
Sơn (nay là Đình Kim Liên thuộc Phường Phương 
Liên, Quận Đống Đa) thờ Cao Sơn đại vương trấn 
giữ phía Nam. Bốn đền Huyền Thiên Trấn Vũ quán, 
Bạch Mã, Voi Phục và Cao Sơn là Thăng Long Tử 
Trấn thời nhà Lý. 

Về nguồn gốc của Hồ Tây, lại còn có chuyện 
khác kể: 


Ngày xửa ngày xưa, ở nước ta có ông Khổng Lồ 
thân thể hết sức cao lớn, sức khỏe hết sức mạnh 
mẽ muôn người không địch. Ông Khổng Lồ xuất gia 
làm thiền sư, thường ngày tay chống một cây gậy 
sắt nặng, vai đeo một túi đựng các đồ vật, lần lượt 
đi hết vùng này đến vùng nọ để khuyến giáo, đặc 


biệt là thu gom đồng để đúc tượng Phật và chuông 
đồng, Tương truyền túi của ông Khổng Lồ chẳng 
bao giờ đầy. Ông đã đi khắp nước Nam thu gom 
được rất nhiều đồng nhưng ông vẫn cho rằng chưa 
đủ. Ông bèn lên Kinh đô xin gặp Đức Vua để tâu xin 
được sang phương Bắc tiếp tục đi khuyến giáo. Đức 
Vua ưng thuận, cấp cho ông nhiều lương thực ăn 
đường. Sang phương Bắc, ông tìm đường đến Kinh 
đô Tràng An, xìn được yết kiến nhà Vua Trung 
Quốc. Vua Trung Quốc thấy ông Khổng Lồ cao to, 
Kỳ dị, rất lấy làm lạ hỏi: 


- Thiền sư từ đâu tới và xín gặp Trẫm có việc gì? 


Ông Khống Lồ vừa thưa vừa chỉ vào túi đang 
đeo bên mình: 


- Bắn tăng từ nước Việt ủ phương Nam tới, xin 
Bệ hạ cho một ít thỏi đồng để đưa về nước Việt đúc 
thêm tượng, thêm chuông nhằm mở mang thêm 
đạo Phật. 


Nha Vua Trung Quốc nhìn vào cái túi chẳng có 
gì to đeo bên minh thiền sư, mỉm cười nói thoải mái: 


- Thiên sư xin mội túi chứ cả trăm túi Trẫm cũng 
sẵn sàng. 


Nói đoạn nhà Vua liền sai quan quân dẫn ông 
Khống Lồ đến nhà kho mở cửa cho ông Khổng Lồ 
vào và để tự do cho ông nhặt các thỏi đồng cho vào 
túi. Ông Khổng Lồ nhặt hết đồng đen trong kho nhà 
Vua Trung Quốc cho vào túi, rồi dùng gậy sắt quấy 
lên vai về nước, Quan quản giữ cửa kho thấy ông 
Khổng Lồ chỉ quấy một túi đồng sau vai không có 
gì là nặng, nghĩ chẳng có gì phải xem xét bèn đóng 
cửa kho rồi đi về nhà. Hôm sau quan coi kho đến 
làm việc, như thường lệ sai lính mở cửa để đi soát 
xét một lượt, nhin vào khu vực chứa đồng đen thấy 
nhấn sạch trơn, bèn hốt hoảng chạy vào cung tâu 
lên nhà Vua. Vua Trung Quốc lập tức sai quân lính 
đuổi theo bắt giữ ông Khổng Lồ. Bấy giờ ông Khổng 
Lồ đã đi đến bờ Sông Trường Giang, ngoảnh lại 
phía sau thấy bụi cát bốc lên mù mịt, biết răng Vua 
Trung Quốc đang cho quân lính đuổi theo bắt giữ 
mình, bèn không đợi tìm thuyền qua sông mà lấy 
ngay chiếc nón thúng đang đội trên đầu thả trôi 
xuống nước, đặt túi đồng lên trên rồi vừa bơi vừa 
đẩy nón xuôi theo đòng sông ra biển, sau đó men 
theo ven biển tìm đường về quê hương. Về đến 
Kinh đô nước Đại Việt, ông Khổng Lồ vào chầu Vua 
tâu kể hết mọi sự tình. Nhà Vua hết sức khen ngợi, 
bèn giao cho ông đem hết số đồng đưa từ phương 
Bắc về gộp cùng số đồng đã thu gom trong nước 
trước đây, đúc thành bốn thứ bảo khí nhà Phật: 
tượng Phật cao 6 trượng, chóp đỉnh Tháp Báo Thiên 
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9 tầng, đỉnh đồng đường kinh rộng 10 sải tay và một 
quả chuông đồng cực lớn. Chuông đúc xong, ông 
tâu lên đức Vua và mời ngài đến ngự lãm. Nhà Vua 
lệnh cho ông Khổng Lồ dùng dùi là một cây gỗ lớn 
đánh một hồi chuông dài để báo hiệu cho dân 
chúng biết được tìn vui nước nhà thái bình thịnh trị. 
Tiếng chuông ầm vang khắp bốn cði. Dân chúng 
khắp nơi kéo ra đường, họp nhau ở các đỉnh làng 
nhảy múa reo vui đón mừng sự kiện đặc biệt của 
đất nước. Tiếng chuông ngân vang đến tận Kinh đô 
Trung Quốc. Nghe tiếng chuông, con trâu bằng 
vàng to lớn nằm trước kho đồng của nhà Vua Trung 
Quốc tự nhiên bừng tỉnh dậy, ngỡ là tiếng mẹ gọi - 
đồng đen là mẹ vàng - bèn vươn mình phóng thẳng 
xuống phương Nam, tìm đến quả chuông khổng lồ, 
quần mãi xung quanh. Trâu vàng quẩn quanh tìm 
mẹ mãi không thấy, cứ quần mãi, quần mãi xung 
quanh quả chuông đồng khiến cho cả một vùng đất 
lớn quanh chuông sụt xuống thành một vùng hố 
sâu. Quả chuông sau đó đổ tụt xuống hố sâu. Trâu 
vàng cũng theo đó nhảy xuống và nằm bên cạnh 
quả chuông. Bấy giờ sấm chớp bỗng nổi lên, trời 
mưa to như trút nước, chẳng bao lâu sau vùng đất 
bị trâu vàng dẫm sụt, nước tràn đầy trải rộng thành 
một hồ nước mênh mông. Quả chuông tử đấy nằm 
mãi dưới lòng hồ không ai trục vớt lên nổi và trâu 
vàng vẫn cứ nằm mãi mãi bên cạnh quả chuông 
dưới đáy nước mà không quay về phương Bắc. 
Nhân dân bèn đặt tên cho hồ nước đó là Hồ Kim 
Ngưu (Trâu Vàng). Ông Khổng Lồ tức Thiền sư 
Minh Không về sau được thợ đúc đồng vùng Ngũ 
Xã ở ven phía Đông Nam hồ (nay ở Đông Nam Hồ 
Trúc Bạch thuộc Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Hà Nội) thờ làm Tổ sư nghề đúc đồng. Đình Ngũ Xã 
thờ Tổ sư Minh Không hiện nằm trên Phố Nguyễn 
Khắc Hiếu, Chùa Ngũ Xã nằm trên Phố Ngũ Xã 
đều thuộc Phường Trúc Bạch. Trong đình có tượng 
Tổ sư bằng gỗ cao 1m70. Trong chùa có pho tượng 
đồng A Di Đà cao 3m95, chu vì 11m60, nặng 10 
tấn, nếu kể cả toà sen thì tượng cao 5m5 năng 12 
tấn. Đây là pho tượng đồng lớn nhất Việt Nam hiện 
nay. Những người thợ đúc đồng tài ba Làng Ngũ Xã 
đứng đầu là hai öng Nguyễn Phú Hiếu, Nguyễn 
Văn Tùy đã đúc pho tượng đó vào năm 1952, 
không chỉ thể hiện lòng thành kính của mình đối với 
đức Phật tổ mà còn cống hiến vào kho tàng văn 
hóa lịch sử mỹ thuật đất nước một công trình quý 
hiểm có giá trị cao. 

Về ông Khống Lồ còn có chuyện kế thêm: Mẹ 
ông Khổng Lồ nhà ở ven phía Tây Hồ Kim Ngưu. 
Bấy giờ ở giữa hồ có con thuồng luồng đo tu luyện 
lâu năm đã thành tỉnh, thường xuất hiện làm hại 
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người. Một hôm bà mẹ ông Khổng Lổ xuống bến 
nước rửa chân, thuồng luồng xuất hiện cắn vào 
chân kéo bà ra sâu rồi nuốt chửng. Ông Khống Lồ 
nghe tin mẹ bị thuồng luồng ăn thịt đã gầm lên kêu 
khóc thảm thiết. Ông tức tốc bước thẳng ra giữa 
lòng hồ, tìm đến nơi có đáy nước sâu thẳm dùng 
chân dẫm mạnh lên hang ổ thuồng luồng. Thuồng 
luồng đang ẩn trong hang không kịp hóa phép chạy 
trốn đã bị dẫm bẹp chết tươi. Ông đồng thỡi tìm diệt 
hết mọi con thuồng luồng lớn nhỏ trong Hồ Kim 
Ngưu. Từ đó ở Hồ Kim Ngưu không còn thấy bóng 
dáng thuồng luồng . Ông còn ra bến Sông Hồng 
dạng chân qua sông, vung tay khua bắt, giết chết 
hết mọi loại thuồng luồng đang sống dưới lòng 
sông, khiến cho từ đó, từ bến Sông Chèm đến mãi 
tận phía Nam Kinh đô, thuồng luồng không còn 
dám bén mảng tới gây hại. Nhân dân ven Sông 
Hồng đoạn đó nhờ vậy mãi được sinh sống yên ổn. 


Về con trâu vàng, còn có truyền thuyết kể tiếp: 
Hễ ai sinh được mười người con trai thì có thể đứng 
ở bở hồ võ tay làm hiệu, trâu vàng sẽ từ đáy hồ chạy 
vào bờ để cho người đó dắt về nhà. Một hôm có một 
người đàn ông lớn tuổi đến bên bờ hồ vẫy tay làm 
hiệu. Trâu vàng từ giữa hồ ngoi lên khỏi mặt nước, 
lội nhanh vào bờ để cho người đàn ông nọ xỏ dãy 
vào mũi dắt về nhà. Đang trên đường đi, bỗng nhiên 
trâu vàng lồng lên, giật đứt dây, quay đầu chạy chui 
vào một cái hang gần bên đường. Dân chúng xung 
quanh hết sức ngạc nhiên, hỏi kỹ mới rõ người đàn 
ông nọ đúng là có mười người con trai nhưng chỉ có 
chín người là con đẻ, người còn lại là con nuôi. Về 
sau nhản dân đã lập đền thờ gọi là Đền Kim Ngưu 
ở gần nơi có cái hang tại Làng Tây Hồ, 

Hồ Kim Ngưu trong mùa giông bão thường xuất 
hiện sóng lớn nền có thời gian còn được gọi là Hồ 
Lãng Bạc (lãng là sóng, bạc là hồi). 


Đến đầu Thế kỹ XI sau khi Vua Lý Thái Tổ dời 
Kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, Hồ Kim Ngưu trở 
thành một trong những địa điểm du ngoạn được nhà 
Vua và các quan lại ưa thích. Nhiều lần trong các 
buổi du ngoạn, nhà Vua gặp sương mù bao phủ, 
cảnh tượng hồ trở nên khá huyền ảo mộng mơ vì vậy 
hồ được đổi tên là Hồ Dâm Đàm. 


Đầu Thế kỷ XII trên Hồ Dâm Đàm lại có thêm 
một câu chuyện thần thoại từng được ghì chép 
trong sử sách. Chuyện kế rằng: 


Một hôm, Vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) đi 
thuyền ngự trên Hồ Dâm Đàm xem đánh cá, khi 
nhà Vua đang chăm chú xem các thuyền ngư tung 
lưới, thì bỗng nhiên mây mù nổi lên phủ kín tứ phía, 
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lại nghe có tiếng chèo thuyền đang bơi tới gần, nhìn 
kỹ trong đám mây mù. trông thấy có một con hổ dữ 
lớn đang dương vuốt nhe nanh chực nhảy sang 
thuyền Vua. Vưa Nhân Tông nhìn thấy thế hoảng sợ 
bối rối, vội thét to kêu gọi mọi người xung quanh 
đến cứu. Bây giờ gần cạnh thuyền ngự có Mục 
Thận, một ngư dàn ven Hồ Dâm Đàm đứng trên 
một chiếc thuyền nhỏ đang định đang tay bủa lưới, 
bằng nghe tiếng nhà Vua kêu cứu bèn lập tức quay 
thuyền lại và tiện tay tung lưới chụp vào chiếc 
thuyền có con hổ đang ngồi, bắt được hổ. Sau khi 
bị mắc trong lưới, con hổ biến thành người và đó 
chính là Thái sư Lê Văn Thịnh (1). Vua Nhân Tông 
rất giận, sai lấy dây xích sắt xích Lê Văn Thịnh lại, 
nhốt vào cũi đưa về triều tuận tội, lột bỏ roi quan 
tước và đày lên miền thượng nguồn Thao Giang. 


Truyện Thái uý Trung Duệ Vũ Lượng Công 
trong sách Việt điện u linh Thế kỳ XIV Khi viết về 
Mục Thận có đoạn: “Trong thời Vua Lý Nhân Tông, 
quan Thái sư Lê Văn Thịnh nuôi được một tên gia 
nô người Đại Lý, có thuậi lạ đọc thần chú biến được 
thành hổ báo. Lê Văn Thịnh cố dỗ dành tên gia nô 
dạy pháp thuật cho mình, sau khi học được rồi thì 
Văn Thịnh lập mưu giết chết tên gia nô và định 
dùng nó để hại Vua cướp ngôi”. 


Về sự kiện này, Vua Tự Đức (1848 — †18B3) triều 
Nguyễn từng có thơ vịnh: 


he ra te C 
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Dịch thơ: 

Sáng gẽn Khát lăng Ñấy ha xà, 
2x nga nhà. u« gặp g3 đụy 
sÈz gỳ cá, úấm, & Q(À Đâu, 


Về Lê Văn Thịnh, trong sử sách còn ghi rõ: Thái 
sư Lê Văn Thịnh người Làng Đông Cứu, Huyện An 
Định, Lộ Bắc Giang (nay thuộc Làng Bảo Tháp, Xã 
Đông Cứu, Huyện Gia Lương, Tỉnh Bắc Ninh) đậu 
đầu khoa Minh Kinh bác học năm 1075 đời Lý Nhân 
Tông, khoa thì đầu tiên của lịch sử khoa cử nước ta, 
từng được phong Thị lang Bộ Binh, năm Giáp Ty- 
1084 được cử làm Chánh sứ đi sứ nhà Tống, có 
công đòi lại được miền Vật Dương, Vật Ác thuộc 
Châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) nên năm 1085 
được phong lên làm Thái sư đứng đầu văn võ bá 
quan. Năm 1096, Lê Văn Thịnh bị kết tội âm mưu 


giết Vua ở Hồ Dâm Đàm. Nhà Vua nghĩ Lê Văn 
Thịnh là đại thần có công nên không nỡ giết mà chỉ 
cách hết chức quan và đầy lên miền thượng lưu 
Sóng Thao, 


Về Mục Thận, sử sách cũng từng ghi Mục Thận 
xuất thân làm nghề chài lưới, giỏi võ nghệ. Năm Bính 
Tý (1096) nhờ có công cứu Vua Lý Nhân Tông thoát 
khỏi sự mưu hại của Thái sư Lê Văn Thịnh tại Hổ 
Dâm Đàm nên được nhà Vua phong làm Đô úy, 
được ban đất vùng Dâm Đàm làm thực ấp. Sau khi 
mất, ông được lập đền thờ ở Làng Võng Thị và được 
truy phong Thải úy Trung Duệ Vũ Lượng Công. 


Câu chuyện Lê Văn Thịnh dùng phép thuật hóa 
hổ ở Hồ Dâm Đàm để làm hại Vua rõ ràng là chuyện 
hoang đưởng nhưng Thái sư Lê Văn Thịnh và Đô úy 
Mục Thận lại là những nhân vật lịch sử có thực. Với 
cách nhìn khoa học, câu chuyện trên chỉ có thể là 
một màn nguy trang cho một sự tranh dành quyết 
liệt trong nội bộ triều đinh nhà Lý vào cuối Thế kỷ XI 
và sự thất thế dẫn đến việc buộc phải ra đi của Lê 
Văn Thịnh đã được che giấu trong một câu chuyện 
hoang đường dễ dàng thích ứng với dân trí thời bấy 
giờ (kiểu tương tự như câu chuyện Rắn báo thù, 
Nguyễn Trãi vào giữa Thế kỷ XV). 


Cũng trên Hồ Tây thời nhà Lý còn có một câu 
chuyện thần thoại khác: Một hôm, Vua nhà Lý ngự 
thuyễn trên Hồ Dâm Đàm xem quăng iưới bắt cá khi 
thuyền Vua ra đến giữa hồ, bỗng giông bão nổi lên 
dữ dội, bổn bề mây mù phủ kín, Từ trong mây mù 
hiện lên một người con gái dáng dấp uyển chuyển 
lả lướt, khuôn mặt hết sức xinh đep hấp dẫn, tâu xin 
nhà Vua cho được theo về cung hầu hạ. Nhà Vua 
nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp như tiên giảng trần, nói 
năng lại đuyên dáng dịu dàng nên đã có phần xiêu 
dạ. Bấy giờ bên cạnh Vua có mội lão đạo sỹ nổi 
tiếng rất giỏi pháp thuậi. cúi gập người trước mặt 
nhà Vua can ngăn: 


- Xin Bệ hạ cẩn trọng. Đây không phải là người 
con gái xinh đẹp mà chính là con yêu tịnh ẩn dưởi 
lòng hồ từng làm hại rất nhiều người. 


Nhà Vua không tín nhưng lão đạo sỹ lo cho bảo 
mệnh của nhà Vua có thể bi nguy hại đã lập tức hóa 
phép tung một mảng lưới tơ chụp xuống người con 
gái nọ. Lưới tơ khi chạm vào người con gái lấp tức 
biển thành lưới sắt và người con gái nọ bỗng biến 
thành con rắn khổng lồ có 9 đuôi rất dài. Chính chín 
cải đuôi dài của con rắn yêu tinh đã từng cuốn chặt 
cổ và hãm hại rất nhiều người. Nhà Vua thoát nạn, 
sai đạo sỹ dùng bửu bối giết chết và tiêu hủy con 
rắn, Nhà Vua cảm ơn công đức cứu nạn, đã cho lập 
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Đền Võng Thị gần kề bên Hồ Dâm Đàm để lão đạo 
sỹ làm nơi hành đạo khi sống và thờ lão đạo sỹ sau 
khi tạ thế. 


Tên Hồ Dâm Đàm tần tại hơn 500 năm. Đến 
năm Quý Dậu - 1573 mặc dù Vua nhà Mạc là Mạc 
Mậu Hợp vẫn đang cai quản Kinh đô Đông Kinh 
nhưng ở Thanh Hóa sau khi Lê Anh Tông bỏ họ 
Trịnh trốn về Nghệ An, Trịnh Tùng đã đón con thứ 
5 của Lê Anh Tông là Hoàng tử Duy Đàm mới lên 7 
tuổi lập làm Vua, tức Lê Thế Tông. Để tránh tên húy 
của nhà Vua, triều đình nhà Lê Trung hưng đã hạ 
lệnh đổi tên Hồ Dâm Đàm thành Tây Hồ ngay sau 
khi Lê Thế Tông lên ngôi. 

Năm 1592, Trinh Tùng đem quân ra Bắc đánh 
bắt được Mạc Mậu Hợp. Nhà Lê Trung hưng thu 
phục Đông Kính, Ngay sau thời gian này lại xuất 
hiện một chuyện thần thoại mới ở Tây Hồ. 


Chuyện kể rằng: Sau khi về kinh đô vừa mới 
được thu hồi từ tay nhà Mạc, Trạng Bùng Phùng 
Khắc Khoan - em cùng mẹ khác cha với Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - rủ hai bạn thơ là Cử 
nhân Ngô Tường Sinh và Tú tài Lý Hạ cùng nhau đi 
chơi Tây Hồ. Ba người tha thần đến một quán rượu 
ngay ven hồ, đơn sơ nhưng thơ mộng, trên cửa thấy 
đề bốn chữ lớn: Tảy Hồ phong nguyệt. Ba người lần 
lượt bước vào quản, thoạt nhìn lên tường thấy có 
dán một bài thơ tứ tuyệt nét mực còn tươi, chữ viết 
đẹp như rồng bay, phượng múa: 


Suy co, nhan kànz tạp thả Ea, 
Tuy nhan nhớt mạo le nàn để 
Dịch: 

ầm quá» ÍÀ, đâu Đưing An, sai 

G tr màn, az đợi, c3 ai, 

Phùng Khắc Khoan đọc xong giả vờ đang suy 


nghĩ trầm ngâm, Tú tài họ Lý thấy vậy, liền nhanh 
nhấu giải thích: 


- Hai quan bác lại khiêm tốn quá rồi! Chủ nhân 
đây rõ định chơi đùa với chúng ta theo lối chiết tự. 


“Điểm phương môn nội chiếu minh nguyệt” chữ 
“môn” ở bên trong có trăng sáng chiếu (chiếu mình 
nguyệt) là chữ nhàn. “Điểm môn nhàn" là “quản 
đương vắng”. 
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"Thời chính nhân bàng lập thổ khuê" chữ “nhân” 
bên cạnh dựng chữ “ˆkhuê” là chữ “giai”. “Thời chính 
giai" là "Thời tiết đẹp”. 

“Khách hữu tam tỉnh câu nguyệt đối”, chữ tam, 
tam tinh là ba chấm, câu nguyệt là nét móc câu của 
chữ Tâm (một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời), 
“Khách hữu tâm" là “khách cô lòng”. 

“Huệ nhiên nhất mộc lưỡng nhãn đề”, một chữ 
“mộc” là có hai chữ “nhân” đè lên sẽ thành chữ “tai”, 
“Huệ nhiên lai” là “mài vào chơi”. 


Cả bài thơ tựu trung lại chỉ là: “Điếm môn nhàn. 
Thời chính giai. Khách hữu tâm. Huê nhiên lai" 
(Quán đương vắng. Thời tiết đẹp. Khách có lòng. 
Mời vào chơi). 

Ba người gật gù khen giỏi. Ngay lúc ba người đang 
trầm trồ tán thưởng thì bỗng có một cô hầu gái xinh 
đẹp bâng đến một khay rượu, ở trên bày ba cái chén, 
một ve rượu kèm theo một tờ danh thiếp, nhẹ nhàng 
đặt xuống mặt bàn, nhỏ nhẹ mời ba thi nhãn nhấp 
chén, rồi nhanh nhẹn rút lui vào sau song cửa, Phùng 
Khắc Khoan cầm chiếc thiếp, đọc xong rồi đưa cho 
hai bạn. Trên thiếp ba người thấy rõ một câu thơ: 


dâu, Là, bạt efi mm, nÂaấy RÀ, tâm 
(day ỞÁ sang cm mật, Kều 32) 


Ba nhà thơ hiểu ngay ý của chủ nhản đưa câu 
thơ trên là muốn mở đầu cho một bài thơ liên cú viết 
về Hồ Tây để thử tài họ nên họ rất hào hứng, vừa 
nhấp rượu vừa lần lượt mỗi người hai câu, người này 
nối tiếp người kia, chẳng mấy chốc đã có ngay một 
bài dài. Gần đến đoạn kết bỗng từ phia sau song 
cửa vang lên một câu thơ trong trẻo phát ra tử giọng 
một người can gái trẻ: 


“ác ngaytLung ử nga tỳ tia 


Ba nhà thơ không bảo nhau nhưng cùng một lúc 
đập nhẹ tay xuống bàn khen hay. Họ gặp người hầu 
gái, nói xin được gặp chủ nhân nhưng người hầu gái 
trước sau một mực thưa: Liễu chủ nhân của cô có 
việc bận xin được cáo lỗi. 


Ngồi thêm một lúc, ba người đành ra về trong 
nỗi day dứt băn khoăn. 


Mấy ngày sau, Phùng Khắc Khoan và hai ông 
bạn họ Ngô, họ Lý lại rủ nhau đến thăm quán. 
Nhưng khi đến nơi thì quán cũ đã không còn, chỉ 
còn thấy trên thân cây bên quán cũ một bài thơ ai 
dán sẵn: 
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TÔ, tác ø tRường phong tác xa, 

điên dư, âư QuốÖL mậ, êm Rà, 

c2 nam, dục, tÑứa, nạa, dan, ta R, 
Đa sase.ntao OUys.9uàng 2. 


Ngô và Lý hỏi Phùng Khắc Khoan về ý nghĩa bài 
thơ. Phùng Khắc Khoan trầm ngâm một lúc rồi 
buồn bã trả lời: 

- Ba câu đầu của bài thơ, ý tứ rõ ràng chắc hai 
quan bác không có gì bận nghĩ. “Lấy máy làm xiêm 
áo, lấy giỏ làm xe. Sáng đi chơi Đâu Suất, chiều 
ngao du mây khói. Người đời ai muốn biết họ tên 
ta”, đến đó luận theo kiểu chiết tự: chữ Nhất ghép 
với chữ đại sẽ thành chữ (hiên, chữ sơn ghép với 
chử nhân sẽ thành chữ tiên. Câu cuối cùng trở 
thành Thiên tiên Ngọc Quynh Hoa (Ta là Ngọc 
Quỳnh Hoa tiên nữ nhà trời). 


Nói tới đó, Phùng Khắc Khoan đừng lại một lúc, 
rồi bùi ngùi kể cho hai người bạn nghe những kỷ 
niệm về cuộc gặp gỡ kỳ thủ với tiên Liễu Hạnh 
trước đây trên Xứ Lạng, nơi mà sau tần gặp đó ông 
đã cho xây chùa để tưởng niệm. Cả ba ngẩn ngơ 
luận rằng tiên Quỳnh Hoa chính là người hầu gái 
xinh đẹp hôm nọ gặp. Họ thơ thẩn trên nền quán 
cũ một hồi lâu rồi ai trở về nhà người ấy trong nỗi 
nhớ tiếc miên man. 


Và tương truyền rằng sau đó chính Phùng Khắc 
Khoan đã cho dựng lên trên nền đất cũ Tây Hổ 
phong nguyệt ngôi đền thờ Chúa Liễu Hạnh (tên 
khác của tiên Quỳnh Hoa), để ghi lại kỷ niệm lần 
thứ hai gặp bà ngay bên bờ Tây Hồ xinh đẹp, cảnh 
quan th mộng của kinh thành Đông Kinh. Ngôi 
đền đó qua nhiều lần trùng tu nay chính là Phủ Tây 
Hồ trên bán đảo Tây Hồ thuộc Phường Quảng An, 
Quận Tây Hồ, Hà Nội. 


Câu chuyện Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan 
gặp tiên Quỳnh Hoa còn có người kể cách khác: 
Trạng Bùng và hai bạn thơ, Cử nhân họ Ngô và Tứ 
tài họ Lý, một tối bơi thuyền ngắm trăng trên Tây 
Hồ, bỗng gặp một cô gái xinh xắn đi đánh cá trên 
một chiếc thuyền nhỏ. Ba người hỏi chuyện và 
cùng cô gái xướng họa làm thơ theo kiểu /ên 
ngâm. Ngâm vịnh xong, ba người mời cô gái vào 
bờ, định đến một chiếc quán nhỏ cạnh ven hỏ để 
tiếp tục đàm đạo. Khi hai thuyền đang cùng tiến 
vào bở, đi ngang qua một vùng lau sậy um tùm, 
sương mù dày đặc thì bỗng thuyền cô gái quay 
ngang và biến mất. Ba người ép thuyền vào hỡ, 
ngơ ngác tìm kiếm khắp các phía, bỗng thấy một 
cụ già xách ba con cá đi qua rồi biến nhanh vào 


trong xóm. Ngay lúc đó từ trên trời có một tờ giấy 
màu hồng rơi xuống. Ba người nhặt lèn, soi dưới 
ánh trăng, thấy rõ trong tờ giấy có một bài thơ chữ 
viết rất đẹp, nét mực như chưa khô, lời thơ giống 
như câu chuyện kể phía trên. 


Chuyện Trạng Bừng gặp tiên Quỳnh Hoa có hai 
cách kể khác nhau, tiếu ơi mà đại đồng tuy mang 
tính thần thoại hoang đường nhưng lại gắn với 
người thực việc thực khiến cho người nghe đễ lâm 
vào trạng thái mơ màng thực thực, hư hư. 


Qua các câu chuyện huyền thoại dù từ xa xưa 
hay chỉ mới cách đây chưa đầy dăm Thế kỷ, toát lên 
một điều: Hồ Tày xưa mênh mông quá, huyền ảo 
quá, thơ mộng quá. Lý giải về những điều kỳ diệu 
đó, kỳ diệu của trởi đất và cũng chính là kỳ điêu đối 
với cuộc sống của những con người đương thời, 
người xưa đã phóng tác nên những câu chuyện ly 
kỳ mà với trình độ khoa học ngày nay ta thấy rõ đó 
là hoang đường; nhưng cũng chính từ những điều 
hoang đường đó ta nghiệm thấy những dấu ấn của 
hiện thực, sự kỳ ảo và sức hấp dẫn lạ thường của 
Hồ Tây, viên ngọc biếc lung linh lấp lánh sáng hàng 
ngàn năm nay ngay bên cạnh Kinh thành. 


Năm 1657, khi Trình Tạc con của Văn Tổ Nghi 
Vương Trính Tráng lên nối ngôi cha lấy hiệu là Tây 
Vương, vì kiêng tên húy của Chúa nên Tây Hồ bị đổi 
thành Đoái Hồ, nhưng từ khi Trình Tạc chết - 1682, 
nhân dân lại gợi tên cũ Tây Hồ và để gần gũi hơn 
với cách nói thường ngày, từ đấy nhân dân goi là Hồ 
Tây với ý nghĩa đơn giản: cái hồ nằm ỏ phía Tây 
Kinh thành. Cách gọi đó tồn tại mãi đến ngày nay. 

Về tên hồ còn có chuyện kế: Vua Quang Trung 
sau đại thắng quân Thanh tế Kỷ Dậu (1789), trong 
thời gian !ưu tại Thăng Long, một hôm ngự chơi 
thuyền Tây Hồ, có Tiến sỹ họ Đỗ vốn là cựu thần 
nhà Lê theo hầu, muốn lấy lòng Vua đã tâu xin nhà 
Vua cho đổi tên Tây Hồ, lấy cớ tên hồ phạm húy tên 
quê hương nhà Vua. Vua Quang Trung nghe xong 
lời tâu, cười mà nói rằng: 

- Tây Hồ là cảnh đẹp của Thăng Long. Người 
Thăng Long tử xưa tới nay đễu luôn yêu quý Tây 
Hồ, lš nào giờ đây vi Trẫm mà đổi tên gọi của hồ 
được. Trẫm từ Tây Sơn xa xôi ngày nay được đến 
Tây Hồ xinh đẹp, mượn Tây Hỗ làm nơi gặp gỡ bạn 
hữu Bắc Hà, điều đó chẳng hay lắm ru? Khách Tây 
Sơn, cảnh Tây Hồ, cũng là duyên kỷ ngộ. cảnh 
chẳng phụ nguời, sao người lại phụ cảnh? 


Vua nói xong, cả nhà Vua và quần thần đều 
cùng cười vui thoải mái. 
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CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA QUY HIẾM 


đ đất nước Việt Nam ngày nay, đến đâu 
ta cũng gặp nhiều tên đất, tên sông, tên 
núi anh hùng từng mang trên mình các chiến công 
lấy lừng, những sự nghiệp oanh liệt, đánh đấu kỳ 
tích của bao thế hệ người Việt anh dũng, thông 
minh, cần củ trong suốt hàng ngàn năm kiên cường 
bảo vệ và xây dựng tổ quốc. 


Hồ Tây là một trong những địa danh như thế, 
nhưng Hồ Tây không chỉ ghi lại những sự kiện anh 
hùng mà như còn gợi lại trước mắt ta những hình 
ảnh thơ mộng, những nếp sinh hoạt văn hóa, những 
cách làm ăn tài hoa của một vùng văn hóa lịch sử. 
Lịch sử anh hùng và tài hoa của bao thế hệ cha ông 
đã xây nên và để lại nơi đây những chứng tích lịch 
SỬ văn hóa trường tồn cùng hậu thế mà không có 
sự tàn phá tàn bạo nào dù là của thiên nhiên hay 
con người có thể làm mai một. Những chứng tích 
bằng vật chất dù đã và sẽ mất đi nhưng trên 
phương diện tinh thần những chứng tích anh hùng 
và hào hoa của vùng hồ này vẫn sống mãi. 


Không kể chuyện ghi trong lịch sử mà các sách 
còn có những chỗ khác nhau: Lãng Bạc nơi Hai Bà 
Trưng Trắc, Trưng Nhị anh hùng từng oanh liệt 
đánh nhau với tên tướng giặc khét tiếng hung bạo 
Mã Viện hồi năm 42 đầu Công nguyên là Hồ Tây 
hay là một miền đất thuộc Tiên Sơn, Bắc Ninh; Hồ 
Tây cũng đã gắn bó từ rất xa xưa với những chiến 
tích đánh giặc giữ nước của nhiều anh hùng dân 
tộc hồi giữa Thế kỷ VI. Đất nước Việt từ sau khi 
Triệu Đà dùng mưu mô xảo quyêt cầu thân đánh 
chiếm Kinh đô Cổ Loa và nước Âu Lạc của Thục 
An Dương Vương năm 207 Tr. CN đến giữa Thế kỷ 
VI trải qua hơn 700 năm hết Triệu đến Hán, sau 
Hán đến Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, các triều đại 
phong kiến phương Bắc triền miên kế tiếp nhau 
thống trị một cách tàn bạo. Những người con vĩ đại 
của dân tộc trong khoảng thời gian đó như Trưng 
Trắc, Trưng Nhị (40 - 43), Chu Đạt (157), Lương 
Long (178 - 181), Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Đạt 
(248), Lương Thạc (319 - 323), Lý Tốn (380), Lý 
Trường Nhân, Lý Thúc Hiến (468 — 485)... từng liên 
tục nổi lên anh dũng chống lại quân xâm lược 
mong giải phóng giang sơn, nhưng thời gian dành 
lại được độc lập cho non sông chẳng được lâu. Đầu 
năm 542 Lý Bôn (còn gọi là Lý Bí), quê ở Long 
Hưng. Thái Bình, sinh năm Quý Mùi (503), thông 
minh từ nhỏ, lớn lên tài kiêm văn võ, từng làm Giám 
quân cho nhà Lương, nhưng trước cảnh cai trị tàn 
bạo của bọn quan quân đô hộ, đã bổ quan về quê, 


tập hợp nghĩa binh đứng lên dựng cờ khởi nghĩa. 
Tù trưởng đất Chu Diên là Triệu Túc và con là Triệu 
Quang Phục cùng Tình Thiều và Phạm Tu, hào kiệt 
ở đất Thanh Liệt (nay là Xã Thanh Liệt, Huyện 
Thanh Trì, Hà Nội) đã lần lượt kéo nhau đến giúp 
rập. Lý Bôn và quân khởi nghĩa đánh cho Tiêu Tư, 
tên thứ sử tàn ác Trung Quốc phải khiếp sợ trốn 
chạy về nước, tiếp đó đánh cho viện binh giặc lừ 
phương Bắc tới lại thêm một phen tan tác. Tháng 
Hai năm 544, Lý Bôn lên ngôi tự xưng là Lý Nam 
Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô tại Thành 
Tống Binh ngay gần cửa Sông Tô Lịch (nay thuộc 
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội). Vùng đất ven 
Hồ Tây thuộc nội thành Hà Nội ngày nay giữa Thế 
kỷ VI đã vinh dự trở thành Kinh đô của đất nước 
vừa dành được độc lập và Hồ Tây thơ mộng đã trở 
thành địa danh anh hùng từng chứng kiến và góp 
sức cùng những người con anh hùng tạo nên sự 
vùng lên của cả một thế hệ người Việt quyết không 
chịu bị nô dịch. Thành Tống Bình ngày nay không 
còn lại di tích nhưng lịch sử đã ghi rõ. Thành được 
xây bằng đất, lũy bằng tre gỗ, trong thành Vua Lý 
Nam Đế cho dựng Điện Vạn Thọ làm chỗ họp bàn 
việc nước. Nhà Lương không chịu mất mảnh đất 
màu mỡ phương Nam, nên năm Ất Sửu (545) 
Lương Vũ Đế Tiêu Diễn cử Trần Bá Tiên, tên tướng 
khét tiếng khát máu (người sau này đến năm 557 
ép Lương Kính Để Tiêu Phương Trí phải thoái Vị, 
cướp ngôi nhà Lương và tự xưng là Vũ Đế lập nên 
nhà Trần) hộ vệ Dương Phiên sang làm Thứ sử 
Giao Châu. Lý Nam Đế cầm quân chống cự giằng 
co với Trần Bá Tiên trong gần một năm trời. Hồ Tây 
lại chứng kiến những tháng ngày chống giăc oanh 
liệt của quân đân nước Việt. Rất tiếc thành Tống 
Bình lúc bấy giờ do thời gian quá gấp nên xây dựng 
còn đơn sơ không đủ sức chổng đỡ với những tên 
giặc thiện chiến phương Bắc. Phạm Tu người con 
anh hùng của đất Thanh Liệt bên dòng Sông Tô 
lịch sử, dòng sông từng hàng ngàn năm nổi thông 
với Hồ Tây, tướng chỉ huy Thành Tống Bình lúc đó 
đã anh đũng chết cùng thành, để lại sự thương tiếc 
và cảm phục sâu sắc trong lớp lớp thế hệ người 
Việt đời sau. Lý Nam Đế thế yếu, cuối cùng buộc 
phải lui quân, rút lên Phong Châu giữ vùng đất Tổ 
Vua Hùng được thêm ba năm. Năm 548, Lý Nam 
Đế mất, binh quyền giao lại cho Triệu Quang Phục. 
Việt Vương Triệu Quang Phục dùng Đầm Dạ Trạch 
làm căn cứ tiếp tục cuộc chiến đấu, năm 550 giải 
phóng được Kinh đô, giành lại độc lập cho non 
sông mãi đến tận năm 802, bấy giờ Triệu Việt 
Vương đã chết, Lý Phật Tử hèn yếu cầm quyền mới 
lại chịu mất nước về tay nhà Tùy... 
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Từ ngã năm trên đầu đốc Đường Thanh Niên đi 
ngược lên phía Bắc hoặc theo Đường Nghi Tàm 
hoặc theo Đường Yên Phụ sát ngay ven bờ phía 
Đông Hồ Tây độ vài cây số, đứng trên bờ đê cao 
nhìn xuống Làng Nghỉ Tàm, một làng cổ xinh đẹp 
ven hồ (nay thuộc Phường Quảng An, Quận Tây 
Hồ), quê hương của Bà Huyện Thanh Quan, nữ thì 
sỹ nổi tiếng, nơi xưa kia có rừng trúc ngà rất đẹp và 
Bến Trúc, một bến tắm hoa lệ thời Lê - Trịnh, ta thấy 
hiện lên giữa những lùm cây xanh bóng dáng một 
ngôi chùa cổ mái cong. Đó là Chùa Kim Liên tức 
Kim Liền Tự (Bông Sen Vàng), xa xưa có tên là 
Đống Long. Tương truyền thời nhà Lý trên mảnh đất 
nền chùa hiện nay là Cung Từ Hoa của Công chúa 
Từ Hoa con Vua Lý Thần Tông (1128 — 1138). Công 
chúa Từ Hoa đã đưa cung nữ tới đây mở Trại Tầm 
Tang (tằm dâu) trồng dâu chăn tầm. Sau đời Trần, 
trại Tầm Tang được đổi tên thành Phường Tích Ma 
(dệt gai). Cuối đời Trần cũng bị đổ nát, người địa 
phương nhân đó dựng chùa và đặt tên là Đống 
Long. Sang đời Lê. tên Tích Ma được đối thành 
Nghì Tàm. Theo Đại B¡ tự bị ký dựng năm Thải 
Hòa nguyên niên (1443) đời Vua Lê Nhân Tông thì 
chùa được chính thức xây dựng khang trang cùng 
thời gian với việc dựng bía và lúc đỏ chùa có tên là 
Đại Bi tự. Chùa đã được trùng tu nhiều lần trong thời 
Lê - Trịnh và đã được Chúa Trịnh đổi tên thành Kim 
Liên Tự. Đến thời Tây Sơn chùa lại được trùng 1u. 
Trên thượng lương chùa Hạ và chùa Thượng cũng 
như trên tấm bia đặt bên trái Tiền đường còn ghi tö 
niên hiệu Quang Trung ngũ niên (Quang Trung 
năm thứ 5}. Lời trong văn bía ghi: “Tháng trọng năm 
Nhâm Ty (1792), nhân dân trong phường chữa lại 
chùa, xây thêm Tiền đường". Diện mạo chùa hiện 
nay chủ yếu là từ đợt trùng tu năm 1792 thời Vua 
Quang Trung. 

Chùa Kim Liên có nhiều nét kiến trúc độc đáo 
hiếm thấy. Tam quan chùa kiểu dáng thanh thoát 
được dựng bằng một dãy bốn cột tròn bằng gỗ, hai 
cột giữa cao to nâng phần mái giữa lên cao hơn so 
với hai phần mái hai bên, ba mái đuôi cong ngói đổ 
cùng toàn bộ phần thân bằng gỗ sơn nâu, trông từ 
xa tam quan chùa giống như một chiếc diều nâu 
chuẩn bị cất cánh bay vượt ra khỏi những rặng cây 
xanh. Sau tam quan là sân rộng, kế tiếp là ba dãy 
chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng được xây theo 
hình chữ “tam” (_=_) mỗi dãy lại được xây theo kiểu 
chồng diêm hai tầng, cột kèo toàn bằng gỗ, các mái 
đều tận cùng bằng các đầu đao cong uốn lượn ở 
bốn góc. Giữa các đãy có khoảng trống thu hút nhẹ 
ánh sáng Mặt trời tạo nên không gian mờ mờ ảo ảo, 
càng tăng thêm vẻ diệu huyền nơi cửa Phật. Trong 


chùa có nhiều tượng Phật đẹp, sơn son thiếp vàng. 
Đáng chú ý có tượng Xá Lợi cao 1,59m, khuôn mặt 
khắc khổ, xương sườn bày rõ ra hai dãy hai bên, 
tượng Văn Thù ở thế đứng, tay ép sát ngực, nét mặt 
trầm ngâm, tượng Tôn Ngộ Không lình hoạt tinh 
nghịch. Chùa có nhiều hoành phí, cổ nhất còn lại có 
bức Hoằng uẩn (giáo lý Phật sâu thắm) được làm từ 
năm 1870 đời Vua Tự Đức. Di vật cổ nhất, quý nhất 
hiện Chùa Kim Liên còn giữ được là tấm bìa Đại 
bí dựng năm Thái Hòa nguyên niên (1443) đời Vua 
Lê Nhân Tông. Đó là tấm bia đá cổ nhất hiện được 
biết đến trên đất Hà Nội. 

Qua chiến tranh, Chùa Kim Liên bị hư hỏng 
nặng, sau mấy năm trùng †u chùa đã có một bộ mặt 
khả quan, nhưng dáng vẻ một ngôi chùa cổ u tịch 
ẩn dưới những hàng cây xanh cao nằm sát ven bở 
hỏ thơ mộng ngày nay phần nào đang bị uy hiếp bởi 
ngay trước cổng chùa trên mặt nước lòng hồ đang 
mọc lên một công trình mới hiện đại: Làng Du lịch 
Nghỉ Tàm —- Khách sạn nhà nghỉ Hồ Tây (Wesl lake 
resort hotel). 


Từ Chùa Kim Liên trên đất Nghỉ Tàm nếu không 
vướng khu Khách sạn nhà nghỉ Hồ Tây che ngăn 
phía trước, sẽ có thể nhìn qua eo hồ thấy rõ một 
làng cố nổi tiếng: Làng Tây Hồ (nay thuộc Phường 
Quảng An, Quận Tây Hồ) và ngôi đến nổi tiếng 
mang chính tên làng: Phủ Tây Hồ (nơi ngự trị của 
Chúa ở Tây Hồi. 


Phủ Tây Hồ nằm ngay trên mỏm đất nhô ra giữa 
Hồ Tây lộng gió, mấp mé mặt nước bao phủ, nối với 
đất liền qua một đường độc đạo bốn mùa trồng hoa 
đầy hương sắc hai bên, được nhiều người biết đến 
là “thắng cảnh thần tiên” ở Thủ đô Hà Nội. Phủ Tây 
Hồ thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh tức Liễu Hạnh Công 
chúa, cũng tức là Công chúa Quỳnh Hoa. Truyền 
thuyết kế rằng tiên Quỳnh Hoa là con gái Ngọc 
hoàng Thượng đế, do đánh rơi chén ngọc dâng 
rượu chúc thọ nên bị giáng xuống hạ giới đầu thai 
vào nhà Lê Thái Công ở Xã Vân Cái, Huyện Vụ 
Bản, Tỉnh Nam Định vào khoảng giữa Thế kỷ XVI. 
Vợ chồng Lê Thái Công không có con đã lâu, nay 
sinh được con gái bèn đặt tên là Giáng Tiên. Giảng 
Tiên lớn lên xinh đẹp tuyệt trần lại thông minh học 
giỏi sành đủ các môn thí, lễ, nhạc, họa. Năm 18 
tuổi, Giáng Tiên lấy Đào Lang, năm sau sinh con 
trai, hai năm sau nữa sinh con gái. Đang sóng 
những ngày hạnh phúc êm đẹp tuyệt vời, bỗng 
Giảng Tiên chẳng ốm đau một ngày lăn ra chết đột 
ngột. Cả nhà hết sức đau xót tiếc thương. Hai năm 
sau trên đất Phố Cát thuộc Huyện Thạch Thành, 
Tỉnh Thanh Hóa bỗng xuất hiện Giáng Tiên và hai 
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thị nữ. Giáng Tiên báo tin tìm bố mẹ, chồng và hai 
con. Cả nhà gặp lại Giáng Tiên hết sức mừng rỡ 
nhưng cũng quá đỗi ngạc nhiên. Đêm đến Giáng 
Tiên thủ thỉ cùng Đào Lang, nói rõ bản thân là tiên 
nữ bị đày xuống hạ giới, hết hạn Vua cha gọi lại về 
trời, nay xuống trần thăm bố mẹ, chồng con, nhớ 
thương mà chẳng ở được lâu. Đào Lang vừa thương 
vợ vừa thương mình thương con, suối đêm chẳng 
sao cầm được nước mắt. Mây ngày sau ngay giữa 
ban ngày, Giáng Tiên và hai thị nữ biến mất. Cả nhà 
lại một phen vừa kính sợ vừa nhớ thương. Riêng 
Đào Lang đau khổ quá nên lâm bệnh nặng, không 
lâu sau thì mất để lại bố mẹ già và hai con thơ dại. 


Sau đó, tiên Quỳnh Hoa còn xin phép Ngọc 
hoàng nhiều lần quay xuống thăm hạ giới, nên khí 
thì gặp Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan ở Chùa 
Thành bên nơi cửa Phật ở Lạng Sơn, khi thì cùng 
Phùng Khắc Khoan xướng họa ở Hồ Tây, khi ở Bỉm 
Sơn giúp dân trừ dịch bệnh... Tiếng lành Công chúa 
Liễu Hạnh từ tâm cứu dân độ thế, luôn luôn giáng 
hạ, lan rộng đến nhiều nơi vì vậy nhân dân nhiều 
địa phương đã lập phủ (Phủ Giầy ở Vụ Bản, Phủ 
Sòng ở Bỉm Sơn, Phủ Tây Hồ ở Làng Tây Hồ) lập 
đền chùa (Đền Phố Gái ở Vân Cát, Đến Sóc ở 
Nghệ An, Chùa Thành ở Lạng Sơn...) để thờ bà và 
tôn vinh bà là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu 
Hạnh được nhân dân thờ cùng với Phù Đổng Thiên 
Vương, Chử Đồng Tử và thần Núi Tản Viên là bốn 
vị thần Tứ Bất Tử ở nước ta. 


Về kiên trúc, Phủ Tây Hồ không lớn, chủ yếu gồm 
phủ chính có ba điện thở Liễu Hạnh công chúa cùng 
các thần tùy tùng và Động Sơn Trang mới xây, chồng 
diêm hai lớp mỗi lớp bốn mãi đuôi cong có chiều cao 
bằng ngôi nhà hai tầng, thờ Chúa Đệ Nhị Thượng 
Ngàn. Phủ hiện đang lưu giữ các hiện vật quý: một 
quả chuông lớn được đức từ đời Vua Cảnh Thịnh thời 
Tây Sơn và một số binh hoa sứ to đẹp. 


Phong cảnh Phủ Tây Hồ không chỉ thơ mộng về 
thế đất ven hồ gần như một hòn đảo nhỏ nổi giữa 
mặt nước mênh mỏng mà nét đặc sắc còn là ngay 
ven hồ có ba cây cổ thụ si, sưng, vối, tán lá xum 
xuê vừa ôm lấy đền vừa sả xuống ngang mặt nước, 
tạo nên dáng vẻ cổ kính diệu huyền ba con rồng 
chầu ngay cửa phủ. Đối với thiện nam tín nữ, phủ 
Tây Hồ nổi tiếng linh thiêng và đối với khách văn 
cảnh, Phủ là một thắng cảnh có tiếng vì vậy khách 
thập phương quanh năm đến đây đông đúc - đến 
bằng đưởng bộ và cả bằng thuyền, bằng ca nô. 
Thuyền, canô vừa dừng lại, khách đã có thế bước 
ngay lên trước cổng tam quan. 


Từ Phủ Tây Hồ nơi địa đấu doi đất hình móng 


133 


ngựa nhô ra giữa hồ, nhìn chếch sang phía Nam 
qua mặt nước mênh mông ta nhìn thấy rõ Khách 
sạn Thắng Lợi - một khách sạn lớn, một nửa nằm 
trên bờ hổ, một nửa nằm ngoi trên mặt nước ở phia 
cuối Làng Yên phụ, một tàng cổ có Cửa Ô Yên Phụ 
nổi tiếng (nay thuộc Phường Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ). Gần Khách sạn Thắng lợi, ngay giữa làng có 
một ngôi đình từng được nhiều người biết tiếng: 
Đình Yên Phụ. 


Các cụ già ở Làng Yên Phụ khi nói về làng mình 
đã rất đỗi tự hào: làng có một chùa và một đình. 
Ngôi chùa của làng: Chùa Trấn Quốc không còn chỉ 
là chùa làng mà đã thành chùa của cả Thủ đô, cả 
nước, còn ngöôi đình - Đình Yên Phụ - cũng là một đi 
tích lịch sử có tiếng đã được Nhà nước xếp hạng. 
Đình Yên Phụ năm ngay bên mép nước Hồ Tây, 
chen lẫn trong cụm dân cư đông đúc, đường vào 
đình hẹp. Đình thờ hai vị Thành hoàng nổi tiếng: 
Đức Vua Lý Nam Đế và Thánh Ủy Linh Lang. Nam 
Để Lý Bôn là vị anh hùng dân tộc lỗi lạc đã có công 
đánh đuổi Thứ sử Tiêu Tư, viên quan đô hộ nhà 
Lương (Trung Quốc) khét tiếng tàn ác, góp công 
đầu vào việc dành độc lập cho non sông gần 60 
năm hồi cuối Thế kỷ VI (544 — 602), khai sinh ra 
Nhà nước Vạn Xuân độc lập nổi tiếng, xây dựng 
Tống Bình thành Kinh đô đầu tiên của nước Việt 
ngay chính trên đất Bưởi ven bờ Hồ Tây. Thánh Uy 
Linh Lang là Hoàng tử Linh Lang, con trai Vua Trần 
Thái Tông. Khi giặc Mông - Nguyên xâm lược Đại 
Việt, Hoàng tứ hưởng ứng lời kêu gọi của Hưng Đạo 
Đại Vương Trần Quốc Tuần đã tự mộ binh sỹ, lập 
đội quân Thiên tử quân (quân đội nhà Vua) đánh 
thắng quân giặc nhiều trận, giết được tướng giặc 
Cát Lý Hoa La ở Vạn Kiếp. Sau chiến thẳng hoàng 
tử được phong làm Dâm Đàm Vương. Sau khi mất 
được nhân dân lập đền thờ tôn là Thánh Uy Linh Lang. 


Tương truyền đình được xây dựng từ thời nhà Lý, 
qua trùng tù nhiều lần, kiến trúc đỉnh hiện nay 
mang dáng dấp kiểu kiến trúc của Thế kỷ XVIII — 
XIX. Đình không mở cửa ngang, sản đỉnh năm 
ngang theo mái đình như thường gặp mà ở đầu hồi, 
phía trên có (L ưỡng long tranh châu. Di vật quý của 
đình hiện có một chuông đồng cao 0,8m. đường 
kính 0,5m được đúc từ niên hiệu Thiệu Trị thứ 5 
(1845) và một bia đá được dựng từ niên hiệu Tự 
Đức thứ 4 (1851). 


Từ Đình Yên Phụ, theo Đường Yên Phụ ởi ngược 
lên phía Bắc qua Đường Xuân Diệu đến ngã ba 
Đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai rẽ trái theo lối 
vào Phủ Tây Hồ, đi một quãng ngắn sẽ gặp đường 
rẻ phải vào Chủa Quảng Bá. Làng Quảng Bá (nay 
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thuộc Phường Quảng An, Quận Tây Hồ) có đủ chùa 
và đình nhưng chùa và đình được xây dựng cách xa 
nhau. Chùa ở phía Đông Nam làng, giáp với Làng 
Tây Hồ, còn đình ở phía Tây Bắc, trên doi đất 
Quảng Bá nhô ra giữa Hồ Tây. 


Chùa Quảng Bá còn gọi là Hoằng Ân Tự (ân đức 
sâu rộng) được dựng từ đầu đời Lý với tên gọi là 
Báo Ân. Trong những năm Thông Thụy (1034 — 
1038) đời Vua Lý Thánh Tông, Thiền sư Trần Tuệ 
Long tu đắc đạo ở đây. Mùa Xuân năm Quý Mão 
niên hiệu Hưng Long thứ 11 (1303) đời Vua Trần 
Anh Tông, nhà sư nổi tiếng Lý Huyền Trang ở Yên 
Tử (Quảng Ninh) đã đến đây giảng kinh. Thời Vua 
Lê Thái Tổ (1428 — 1433). chùa được trùng tu. Đến 
năm Mậu Thìn (1628) đời Vua Lê Thần Tông, Công 
chúa Ngọc Tú con Vua Lê Kính Tông vợ Chúa Trịnh 
Tráng đã chủ trì đại trùng tu rồi đổi thành Long Ấn. 
Năm Tân Ty (1821) đời Vua Minh Mạng, chùa được 
đổi tên thành Sùng Ân. Đến năm Nhâm Dần (1842) 
Vua Thiệu Trị khi đến thăm chùa đã cho đổi thành 
Hoằng Ân. Tên chữ Hoằng Ân Tự được giữ từ đó đến 
ngày nay. Chùa có đủ tam quan, tiền đường, hậu 
cung, nhà mẫu, nhà tổ, tăng phòng, hành tang, vườn 
tháp. kiến trúc rộng rãi, đơn giản. Chùa hiện lưu giữ 
được nhiều di vật quý gồm quả chuông đồng cao 
1m50 đường kính 0m80, đúc năm Quý Hợi (1743) 
thời Vua Lê Hiển Tông, trên mặt chuông còn rõ ba 
chữ Long Ấn tự khắc nổi, hơn ba chục tấm bia phần 
lớn được dựng từ Thế kỷ XIX và nhiều pho tượng 
đẹp, đáng chú ý có các pho tượng Tam Thế, A Di Đà, 
Quan Âm được tạc tử Thế kỷ XVII - XVIII và pho 
tượng Phật Di Lặc ngồi thoải mái tươi cười rất đẹp. 


Trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp, 
Chùa Quảng Bá là một cơ sở hoạt động cách mạng 
bí mật, hiện ở nhà Tổ còn dấu vết hầm bí mật. Tại 
khu vườn tháp có tháp mộ hòa thượng Giác Minh 
Phạm Ngọc Đạt, người từng có công giúp đỡ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thuở Người hoạt động cách mạng 
bí mật trên đất Thái Lan. 


Trái với Chùa Quảng Bá còn giữ được nhiều di 
tích vật cổ, Định Quảng Bá bị thời gian và sự vô ý 
thức của con người đè nặng nên hầu như đã bị hủy 
hoại hoàn toàn. Với ý tưởng mới tôn trọng bản sắc 
văn hóa dân tộc, nhân dân Quảng Bá với tình thần 
tự lực cao độ đã trùng tu đình, hoàn thành vào năm 
1898. Mọi người, ai góp công góp của vào việc xây 
dựng lại đình đều được ghi tên vào sổ vàng, những 
ai ng hộ từ 500.000 đồng trở lên đều được khắc tên 
lên bia đá, từ 10 triệu đồng trở lên được khắc tên lên 
bia biển đồng gắn cố định vào cột đình. Hiện vật cổ 
hiện còn là tấm bia đá dựng năm Tân Mùi - 1811 và 


một số hoành phì câu đối đang được Bảo tàng Lịch 
sử cất giữ, còn tại đình chỉ có một chiếc chuông 
đồng cổ đã bị vỡ và một đôi cột kèo gỗ khi xây dựng 
lại được lắp bên tận cùng phía phải đại đình. 


Định Quảng Bá thờ Bố Cái Đại Vương Phùng 
Hưng, vị anh hùng dân tộc lỗi lạc, người đât Đường 
Lâm, Ba Vì (Hà Tây) đã đứng lên khởi nghĩa năm 
768 chống lại bọn thống trị xâm lược nhà Đường, 
năm 782 đưa quân giải phóng Thành Tống Bình, 
dành độc lập cho non sông được 9 năm (782 — 
791). Sau khi ông mất, không chỉ nhân dân Quảng 
Bá lập đền thờ mà nhiều nơi như Đường Lâm, Triều 
Khúc, Đại Ứng, Phương Trung, Hoạch An (nay đều 
thuộc Tỉnh Hà Tây và Hà Nội) cũng đã đều lập đền 
thờ cúng, ca ngợi công đức của ông. Theo các cụ 
già ở Quảng Bá kế thì vùng đình hiện nay xưa kía 
từng là đại bản doanh của Bố Cái Dại Vương. 
Những địa danh của làng như Gò Lá Cờ (nơi cắm 
cờ). Gò Con Mộc (nơi quân lính luyên tập qgươm 
giáo khiên mộc), Gò Bến Trùm (nơi quân linh tắm 
giặt) chính là những kỷ niệm hào hừng về mồi thời 
đóng quân xa xưa. 


Đình Quảng Bả tuy mới trùng tu nhưng vẫn cố 
gẳng giữ theo cách bố trị xưa gồm giếng đình, cổng 
đình, sân đình, hai bên giải vũ, đại đình và hậu cung 
với kiểu kiến trúc đơn giản, thoáng đãng. 


Nhân dân Quảng Bá lưu truyền với niềm tự hào 
sâu sắc: chính tại ngôi đình này, ngày 29 tháng 
Chín năm 1962 Bác Hồ kinh yêu đã về thăm làng. 
Người đứng trên thêm đình, nói chuyện Ihân mật với 
nhân dân, phát động phong trào giữ vệ sinh phòng 
dịch bệnh bảo vệ tốt sức khỏe. 


Giáp với Quảng Bá ở phía Bắc là Nhật Tân, một 
làng cổ nổi tiếng. xưa kia là xã nay là phường thuộc 
Quận Tây Hồ. Nhật Tân có bốn thôn. Đông, Bắc, 
Tây, Nam. Thôn Bắc và Thôn Tây ôm lấy mũi cực 
Bắc Hồ Tây. Toàn phường hiện có hơn mười chùa 
đền miếu nhà thờ trong đó nổi tiếng nhất là Đình 
Nhật Tân và Chùa Tào Sách. 


Đình Nhật Tân nằm ven Hồ Tây sát ngay Đường 
Âu Cơ và đê Sông Hồng trong địa phận Thôn Đông 
trên nền đất Điện Nhật Chiêu thởi Trần. Đình thở 
Thánh Ủy Linh Lang con Vua Trần Thải Tông (vị 
thánh được thờ ở Đình Yên Phụ). 


Đình Nhật Tân được xây dựng từ cuối đời Trần 
đầu đời Lê nhưng thời gian và những biến động của 
cuộc đời hầu như đã xóa sạch những thành quả của 
người xưa. Dấu tích còn lại chủ yếu là trên những 
trang sách và trong mỗi tấm lòng người dân nơi đây. 
Đình từng in đậm một thời chống Pháp anh dũng. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Chính tại đây tháng Mười hai năm 1946 đội Quyết 
tử quân Quận Lãng Bạc đã làm lễ ra mắt. Bao 
nhiêu người con thuở ấy - hữu danh và vô danh - 
sau lễ tuyên thệ đã không ngần ngại hy sinh, xông 
thẳng mặt đối mặt với quân thù, đem máu xương 
của mình trực tiếp góp phần dành lại độc lập cho Tổ 
quốc. Đình Nhật Tân trong những ngày đầu kháng 
chiến sôi sục đã trở thành trạm tiếp tế lương thực 
thực phẩm, cứu chữa thương binh cho Mặt trận Liên 
khu 1. Phát hiện đình là căn cứ hậu cần của cách 
mạng, năm 1947 bọn thực dân Pháp đã đưa quân 
đến đốt phá. Đình bị phả hủy hầu như toàn hộ, sót 
lại chỉ là tòa cung thượng bị đố sập mái. Sau khi 
hòa bình được lập lại năm 1954, đình được khôi 
phục một phần. Và vinh dự lớn đã đến với Đình 
Nhật Tân: Ngày 8 tháng Năm năm 1960, Bác Hồ 
kính yêu về thăm làng, kiểm tra hòm phiếu bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa II (1960) của xã, đã nói 
chuyện thân mật với nhân dân ngay tại đình. Năm 
1996 nhờ sự giúp đỡ một phấn của Nhà nước, nhân 
dần Nhật Tân đã hự nguyện góp công xây dựng lại 
đình khang trang gồm đủ hạ đình, trung đỉnh, 
thượng đình, nhà khách. Xây dựng trên nền đất cũ 
của mình nhưng đình chỉ sử dụng một phần ở giữa. 
Sân đình xưa rộng thênh thang với cây sỉ cổ thụ vẫn 
còn đó đã nhường cho trường học lấy chỗ làm sân 
trường và nhà học đào tạo nhân tài cho các thế hệ 
mai sau, còn phía sau đình nay dành xây Đài liệt sỹ 
để Tổ quốc ghi công và nhân dân đời đời biết ơn 
những người con yêu quý trong xã đã hy sinh cho 
sự nghiệp lớn lao của dân tộc. 


Đáng tiếc là nhiều di vật cổ đã bị phá hủy, nhưng 
cũng thật đáng trân trọng, nhờ ý thức bảo vệ của 
nhân dân, một số ít hiện vật cổ có giá trị hiện vẫn 
đang được lưu giữ ở đình gồm bia đả niên hiệu 
Hoằng Định thử 3 (1603), một số bộ long ngai và 
sắc phong từ thời Lê, thời Nguyễn. 


Từ Đình Nhật Tân theo Đường Âu Cơ đi lên phía 
Bắc, vượt mỏm cực Bắc Hồ Tây, qua ngã tư Âu Cơ- 
Lạc Long Quân, rẽ quặt xuống phía Nam theo 
Đường Lạc Long Quân, qua Thôn Tây sẽ đến Thôn 
Nam, tại đây ta gặp một ngôi chùa đẹp: Chủa Tảo 
Sách (còn gọi là Chùa Thôn Nam). Chùa được xây 
dựng trên dải đất cao liền kề mép nước phía Tây Hồ 
Tây ở mội thể đất rất đẹp trên nền nhà đọc sách 
xưa của Hoàng tử Linh Lang con thứ 7 Vua Trần 
Thái Tông. Theo văn bia trên tấm bia được dựng từ 
thời Đại Bảo, hiện đang được lưu giữ tại chùa, thì 
chùa được xây dựng từ thởi Tiền Lê, nhưng cứ liệu 
chính xác hơn nói về niên đại của chùa thì hiện 
không có. Di vật đáng quý của chùa là gần ba chục 
bia đá trong do có một tấm được dựng từ thời Vua 
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Lê Cảnh Hưng (1740-1789) và nhiều tượng được 
tạc từ Thế kỷ XVIIi-XIX. 


Trải qua nhiều lần trùng tu, hiện tại chùa có diện 
mạo khá khang trang gồm đủ cấu trúc tiền đường, 
tam bảo, nhà mẫu, nhà tổ, đài kỷ niệm, khu mộ 
tháp, vườn, sân, hòn non bộ. Từ trên thềm cao của 
nhà tiền đường hoặc từ giữa sân chùa lộng gió nhìn 
ra Hồ Tây, qua mặt nước mênh mang, sương mù 
mờ ão che phú nơi bờ xa hoặc trông rõ ở bờ gần 
những rặng cây xanh, những nhà cửa biệt thự 
khách sạn nâu vàng đỏ trắng đủ màu trên bán đảo 
Quảng Bá, Tây Hồ, ta sẽ thật khó giữ được lòng ta 
không xao xuyến mộng mơ. 


Từ Chùa Tào Sách hướng về Bưởi ở phía Nam, 
đi một quãng ngắn ta sẽ gặp Chùa Vạn Niên, cũng 
nằm bên mép nước Hồ Tây. Chủa Vạn Niên xưa tên 
là Vạn Tuế là một chùa cổ nằm trên Thôn Vệ Hồ, 
Xã Xuân La xưa (nay là Phường Xuân La, Quận 
Tây Hổ), tương truyền được xây dựng từ năm Giáp 
Dần niên hiệu thứ 5 đầu đời nhà Lý (1014). Năm đó 
Thiền sư Hữu Nhai tâu xin Vua cho lập đàn chay ở 
đây. Nhiều nhà sư có tiếng đời Lý như Lý Tuê Sinh, 
Lý Thảo Đường từng nối tiếp nhau trụ trì tại chùa. 
Trải qua biến động thời gian, chùa đã được trùng tu 
nhiều lần. Sau lần trùng tu cách đây vài năm, chùa 
hiện có đủ tiền đường, thượng điện, nhà tổ, nhà 
mẫu, Phật tượng đài, sân. tam quan khang trang. 
Trên các điện thờ có nhiều tượng Phật đẹp, đáng 
chú ý có bộ tượng Tam Thế, được tạc từ lâu đời và 
bức hoành phí cổ Vạn Niên Tự bằng chữ Hán viết 
rất đẹp. Chùa tuy nằm bên trục đường chính Lạc 
Long Quân nhưng chỉ trừ tam quan trông thẳng mặt 
đường, còn tất cả phần còn lại đều quay lưng, quay 
hồi với đường lớn, ẩn mình dưới những lán lá xanh 
cổ thụ, vọng trông ra mặt hồ mênh mang nên khi 
bước vào chùa, ta vẫn rất dễ cảm nhận đầy đủ nét 
thanh bình u tịch nơi đất Phậi. 


Trên đất Phường Xuân La, một phường ven hö, 
còn có hai di tích nổi tiếng, đó là Đình Quán La và 
Chùa Quán La. 


Đình Quán La và Chùa Quán La nằm cạnh nhau 
trên đất Thôn Quán La Xã trước đây. Xuân La xưa 
có bốn thôn: Vệ Hầ, Quán La Xã, Quán La Sở, 
Xuân Tảo Sở, nhưng nằm sát ven hồ chỉ có Vệ Hầ. 
Muốn đến Đình Quán La, Chùa Quán La thuôc 
Quán La Xã phải từ ven hồ theo Đường Xuân Đỉnh 
đi sâu vào trung tâm phường. 


Đình Quản La còn gọi là Quán Khai Nguyễn, tên 
Nôm gọi là Quán Chùa Hang. Sở dĩ gọi là Quán 
Khai Nguyên vì đình được xây dựng từ năm Khai 
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Nguyên thứ nhất (718) đời Minh Hoàng Lý Long Cơ 
nhà Đường (712-756), còn gọi là Quán Chùa Hang 
vì đỉnh được xây dựng gần Chùa Hang (tức Chùa 
Quán La). Lý ra phải gọi là Đình Hang và chùa phải 
gọi là Chùa Đình Hang mới đúng vì chính đình chứ 
không phải chùa có hang sâu cạnh kề. Hang sâu 
đỏ, có tên chữ là Động Thông Thiên không lớn 
nhưng sâu, hiện hoang phế, nằm ngay dưới hậu 
cung Đình Quán La và đã từ lâu không có ai dám 
chui xuống hang. Để bảo vệ hậu cung khỏi bị sập 
võng xuống hang, khi trùng tu đình các nhà xây 
dựng đã phải xây một dầm ngang bê tông đỡ lấy 
nền thềm hậu cung. 


Quán Khai Nguyên xưa thờ Thái Thượng Lão 
Quân, về sau thờ Thành hoàng Duệ Trang. Trước 
mặt phía Đông xưa kia có Sông Già La tức Sông 
Thiên Phù. Duệ Trang là người phụ nữ khi sinh thời 
đã có công khai phá đất đai, dạy dân cày cấy trồng 
trọt, xây dựng xóm làng đông vui. Do có công lao f0 
lớn đối với dân làng nên sau khí mất bà được dân 
làng thở làm Thành Hoàng và được nhiều triều đại 
phong làm Trung Dũng, Trình Thuần, Hộ quốc tỉ 
dân Đại Vương Thượng đẳng thần. Hiện ở đình còn 
lưu giữ nhiều đạo sắc phong, cổ nhất có đạo sắc 
niên hiệu Thịnh Đức thứ nhất (1653) đời Vua Lê 
Thần Tông. Đình được dựng trên một ngọn đồi thấp, 
trải qua bao sóng gió của thời gian, đình bị hỏng đi 
sửa lại, làm lại nhiều lần. Diện mạo đình hiện có là 
do trùng tu cách đây mấy năm, gồm đại đình, hậu 
cung, tam quan, vườn, sân. Đình hiện lưu giữ các 
hiện vật có giá trị bao gồm các mảng chạm khắc, 
gạch trang trí cố, gạch cổ và cách xây thời xưa trên 
mảng tường cuối hậu cung. Tuy sân đình, vườn đình 
và toàn bộ đình không còn được khang trang, 
vuông vắn, rộng rãi như xưa nhưng dấu xưa hùng 
tráng vẫn còn đây với hai cây cổ thụ hiếm thấy ở 
trước và bên phải đình: cây thị gốc to khoảng bốn, 
năm người ôm và cây đa khoảng chục người ôm, có 
tuổi thọ trên dưới ngàn năm. Cây thị và cây đa đều 
rỗng ruột, đặc biệt cây đa với dáng vẻ xù xì buồng 
rễ chẳng chịt, từng là nơi ẩn nấp kin đảo đối với 
nhiều cản bộ cách mạng và du kích hoạt động bí 
mật trong thời Pháp tạm chiếm. Nhìn cây đa và cây 
thị cổ thụ quý hiếm đang đơm lá xanh tươi, các cụ 
già Quán La Xã ngày nay vẫn còn như in trong dạ 
hình ảnh Bác Hồ kính yêu năm 1959 về thăm làng 
đứng bên gốc đa, gốc thi căn dặn dân làng cố giữ 
cho cây cối tốt tươi. Lời căn dặn ân cần của Bác đã 
giúp đân làng vượt qua ý đồ của kẻ ác, vượt qua sự 
phá hoại của bão tố, giữ cho hai cây cổ thụ có từ 
hàng bao đời nay vẫn đang lưôn là niềm tự hào, là 
hình ảnh thân thiết của mọi người đân không phân 


biệt gái trai già trẻ, giàu nghèo vùng đất cổ Quản 
La. Các cụ còn nhắc thêm. Chủ tịch Kim Nhật 
Thành lãnh tụ của nhân dân Triều Tiên cũng đã đến 
thăm nơi đây khi bấy giờ làng là Hợp tác xã Việt 
Triều hữu nghị. 


Cạnh ngay Đình Quán La là Chùa Quản La 
cũng tức là Khai Nguyên Tự hay Chùa Hang. Tương 
truyền, chùa được xây dựng cùng lúc với đình vào 
năm Khai Nguyên thứ nhất (715). Năm Thiệu Long 
thứ nhất đời Vua Trần Thánh Tông (1258) Thiền sư 
Văn Thảo xây lại chùa khang trang to lớn hơn. 
Chùa hiện có đủ tam bảo, nhà mẫu, nhà tổ, nhà 
bia, tượng đài Phật, sân, vườn. Tòa tam bảo gồm 
tiền đường và thượng điện được xây dựng theo hình 
chuôi về. Cũng như Đình Quán La, chùa đã trải qua 
nhiều lần hư hỏng nặng và được trùng tu nhiều lần. 
Hiện vật cổ còn lại đáng kể có bia đá dựng năm 
Thái Đức thứ 12 (1789) đời Tây Sơn Nguyễn Nhạc, 
bình hương bằng đồng dưới đây có ba chữ Khai 
Nguyên tự một số mảng chạm khắc hồi Thể kỷ XIX 
và một số pho tượng Phật. Trong số các tượng Phật 
đang thờ có pho lượng Phật ngàn tay ngàn mắt 
được tạc rất công phu tinh vi, rất đẹp. 


Giãp với Quán La, trên đất Xuân Tảo (tức Làng 
Cáo, nay thuộc Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm) có 
Đền Sóc, một di tích lịch sử được nhiều người biết 
tiếng. Đền Sóc tuy nằm trên đất Xuân Đỉnh, Huyện 
Từ Liêm nhưng về mặt địa lý vì nằm ở tận cùng phía 
Đông xã nếu so với Đình Quán La, Chùa Quản La 
lại gần Đường Lạc Long Quân, gần Hồ Tây hơn. 
Đần Sóc thờ Phù Đổng Thiên Vương, tương truyền 
được xây dựng từ đầu đời nhà Lý (Thể kỹ XI). 
Chuyện xưa kể rằng khi cậu bé Làng Gióng vâng 
lệnh Vua Hùng thứ 6 đem quân đi đánh giặc Ân đã 
qua đây, dừng chân nghỉ trên Gò Gon Phượng, dàn 
Làng Cáo bấy giờ đã dâng lên Người cơm với đặc 
sản địa phương là cà Cáo. Sau khi diệt xong giãc 
Ân, Thánh Gióng đã biến về trời. Nhân dân Làng 
Cáo nhớ ơn Người, đã lập đền thở ngay tại Gò Con 
Phượng. Cuối Thế kỷ XVII, bà phi Vũ Thị Ngoc 
Xuyến, người Làng Cáo, vợ Chúa Trịnh Tạc (1653- 
1682) đã bỏ tiền trùng tu.đền và mua ruộng đất 
cúng thêm cho đền, vì vậy sau khi bà mất, nhân 
dân trong làng đã lập hương ản phụ thờ bà. Hiện ở 
Đến Sóc còn tấm bia dựng năm Chính Hòa thứ 7 
(1686) nói về bà. 

Làng Cáo nơi có Đần Sóc còn nối tiếng bởi đây 
là làng quê hương của Tiến sỹ Nguyễn Công Cơ 
(1675-1733) một danh tài của Thăng Long, Đông 
Kinh - Hà Nội. Ông đậu Tiến sỹ lúc mới 22 tuổi nổi 
tiếng trẻ nhất và giỏi nhất khoa Định Sửu (1697), 
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khởi đầu được phong giữ chức Hiệu thảo Hàn Lâm 
viện sau thăng lên Tả Thị lang Bộ Công. Năm 30 
tuổi ông được cử làm Chánh sứ sang Trung Quốc, 
khi về được thăng Thượng thư Bộ Binh. Năm 1720, 
Vua Lê Chúa Trịnh xét công lao thành tích trong 10 
năm của các văn quan võ tướng, ông được xếp 
đứng đầu, được phong tước Cáo Quận công, sung 
giữ chức Tham tụng (Tể tướng). Lúc đó ông mới 45 
tuổi. Nguyễn Công Cơ tính tình ngay thẳng, cương 
trực, tuy làm quan to nhưng luôn giữ mình trong 
sạch, đến cuối đời sản nghiệp hầu như chẳng có 
gì. Nguyễn Công Cơ bằng tài năng và đức độ làm 
tạng danh thêm quê hương Hồ Tây, vùng đất lịch 
SỬ văn hóa. 


Rời Quán La và Đền Sác đi về phía Nam, ta gặp 
một vùng lịch sử văn hóa rất nổi tiếng: Vùng Bưởi. 


Thật khó có thể rạch ròi phân biệt đâu là vùng 
đất Bưởi xưa, nhất là trong điều kiện thành phố vừa 
phân định lại ranh giới các phường các quận huyện. 
Một cách tương đối có thể kể vùng Bưởi xưa gồm 
các Làng Trích Sài, Võng Thị, Yên Thái, An Thọ, 
Đông Xã, Hồ Khẩu (nay thuộc Phường Bưởi Quận 
Tây Hồ), Bái Ân (Làng Bái), Trung Nha (Làng 
Nghè), Vạn Long (Làng Dâu), Tiên Thượng (Làng 
Tân), An Phú (nay thuộc Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy). Đoài Môn (nay thuộc Phường Cống Vị 
Quận Ba Đình) với điểm trung tâm là Chợ Bưởi. Chợ 
Bưởi có từ lâu đời, vốn nổi tiếng ở Thăng Long xưa, 
họp trên đất Làng (Phường) Yên Thái, trước đây 
mỗi tháng sáu phiên vào các ngày 4 và 9, bán buôn 
đủ loại mặt hàng và sáu phiên vào các ngày 2 và 7 
chuyên bán giấy Bưởi. Ngày nay, Chợ Bưởi vẫn là 
một chợ trung tâm ở phía Tây Nam Hồ Tây, vùng 
giáp ranh ba Quận Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và 
cận kề với Huyện Từ Liêm, không chỉ đông đúc vào 
các phiên ngày 4, ngày 9 mà thường nhật nhóm 
họp vẫn rất tấp nập đông vui. 


Đất Bưởi xưa không chỉ là vùng đất đặc sắc ven 
Hồ Tây mà còn là nơi hợp lưu giữa hai con Sông 
Thiên Phù tức Sông Già La và Tô Lịch tức Sông 
Lương Bài nổi tiếng một thời, cũng là vùng cửa 
Sông Tô Lịch nối thông với Hồ Tây. Sông Thiên Phù 
bắt nguồn từ Sông Hồng trên địa phận giáp giới 
Phú Gia - Nhật Tân, chảy theo hướng Bắc Nam, đi 
qua các cảnh đồng Xuân Đỉnh, Xuân La đến Bái 
Án, Nghĩa Đô nối thông với Sông Tô Lịch. Đến thời 
Lê -Trịnh, do Sông Hồng đổi dòng, cát lấp dần cửa 
sông nên cạn đần rồi bị lấp hẳn. Cái hỏ giữa Làng 
Bái Ấn ngày nay chính là dòng Sông Thiên Phù 
thuở trước còn sót lại. Còn Sông Tô Lịch thì chính là 
một con sông nhỏ, cửa thông với Hồ Tây ở Làng Hổ 


Khẩu. Sông có hai nhánh, một nhánh chẩy sang 
phía Đông dọc theo sau lưng Phố Thụy Khuê đến 
vườn Ươm mèn theo Đường Phan Đình Phùng rẽ 
theo Hàng Lược (tên cũ là Phổ Sông Tô Lịch) băng 
qua Hàng Đường (tên cũ là Phố Cầu Đông) đến 
Phố Hàng Buồm (ngày xưa là Phường Giang Khẩu, 
Hà Khẩu) rồi ăn thông với Sông Hồng trên đoạn đê 
gần Phố Chợ Gạo bây giờ: một nhánh khác chảy 
xuống phía Nam qua Cầu Giấy đọc theo Đường 
Láng đến Ngã Tư Sở, qua Khương Trung, Hạ Đình, 
Kim Giang, Thanh Liệt rồi nhập vào Sông Nhuệ 
trên địa phận Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Sông Tô 
xưa tuy là một con sông nhỏ nhưng đủ rộng để 
thuyền bè buôn bán xuôi ngược. Ca dao xưa, nay 
vẫn còn như văng vẳng: 


Le Ôang Ôâu 9 bang, Qàa mái, 
Ôm gÑe tRugê đã sát Rau Êm an, 
SDờng, cÑRàa, muốn, tả, tam tìnẨ, 

Sang la„„nfau ma lÑương mànÑ ấu niên, 
Căng Ôâ nước cÑẪu Trang ngẦm, 


duc Gàn Gáng đạy Ân dạy cà 
Sam tan, Rau mau cÑlva, Ra, 


^ ướt đu (ướt, tại, nhục tà, Em gi«a, 


Rất tiếc con sông nên thơ chạy xuyên qua thành 
phố, một phần do phù sa lấp cạn, phần khác do 
bọn thực dân Pháp sau khi chiếm Hà Nội hồi cuối 
Thế kỷ XIX bắt lấp hẳn để xây dựng các phố, nên 
ngày nay khi nghe những chuyện cũ của cha ông 
xưa trên dòng Sông Tô, ta chẳng còn đâu chứng 
tích đối chứng và Thủ đô vĩnh viễn mất đi một thắng 
cảnh trời ban tuyệt đẹp. Sự thực thì Sông Tô chưa 
hoàn toàn mất hẳn, nhánh sông chảy trong nội 
thành nay chỉ còn một đoạn ngắn từ Vườn Ươm 
cạnh Vườn Bách thảo đến giữa Làng Hồ Khẩu, 
nhập cùng đoạn ngắn phía Tây từ Chợ Bưởi chảy 
tới cùng đổ ra Hồ Tây nơi Cống Đõ, mà cả hai chỉ 
là con mương dẫn nước thải bẻ tý tẹo và hết sức ô 
nhiễm môi trường. Nhánh phia Tây chảy theo 
hướng Bắc Nam may mắn vẫn còn đó khá dài, năm 
1974 đã có một lần được nạo vét nhưng giữa chừng 
dang dở. Vì thế dòng Sông Tô lịch sử giờ đây vẫn 
như đang kêu than đang vẫy gọi người đời. 


Bên cửa Sông Tô nối thông với Hồ Tây xưa, lịch 
sử đã và mãi mãi còn ghi đậm sự kiện hào hùng Lý 
Nam Đế sau khi khởi nghĩa đảnh quân xâm lược 
nhà Lương thắng lợi, đã xây dựng tại nơi đây Thành 
Tống Bình, Kinh đô của nước Vạn Xuân độc lập. 
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Thành Tống Bình tuy ngày nay không còn lại dấu 
tích nhưng người dân Hà Nội nào lại không tự hào 
về sự kiện hiển hách đó? Không tự hào vì một vùng 
đất nội thành thân thiết từng là Kinh đô đầu tiên của 
nước Việt từ tận giữa Thế kỷ VỊ? 


Tương truyền năm 1011 Vua Lý Thái Tổ sau khi 
đời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long đã ngự thuyền 
theo Sông Tô sang mạn Tây Kinh thành xem xét 
dân tình. Nhà Vua dừng lại nơi ngã ba Sông Tô 
Lịch - Sông Thiên Phù, rời thuyền lên Bến Giang 
Tân gặp nhân dân Xóm Bãi và Làng Dâu đang 
gương cao tấm lĩnh lớn do dân làng dệt nên, trên 
vẽ một con rồng lớn rất đẹp, nô nức chào đón Vua. 
Đức Vua cảm động trước tình cảm của dân làng, đã 
đổi tên Xóm Bãi thành Làng Bái Ân (ân đức thấm 
đượm) và Làng Dâu thành Nghĩa Đô (nơi dân đông 
có nghĩa có tình). Tên các làng đó mãi đến ngày 
nay vẫn đang tổn tại. 


Bái Ân xưa về sau trở thành một phường của 
Kinh thành. Ở đó trước sau có hai trường học nổi 
tiếng. Thế kỷ XI đời Lý có trường cửa nhà giáo nổi 
tiếng Lý Công Ẩn. Ông là người hoàng tộc, vừa hay 
chữ, vừa đức độ, đã từng dạy Lý Thường Kiệt thành 
tài. Lý Thường Kiệt người Phường Thái Hòa (nay là 
đất Đại Yên, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình) làm 
tướng trải qua ba triều Vua Thái Tông, Thánh Tông. 
Nhân Tông đời Lý, làm quan lên đến chức Phụ 
quốc Thái úy đứng đầu văn võ bả quan năm 1069, 
từng giúp Vua Lý Thánh Tông đánh bắt được Vua 
Chiêm Thành Chế Củ. Năm 1075 dùng sách lược 
tấn công để tự vệ, dẫn †0 vạn quân tiến hành cuộc 
tập kích táo bạo đánh phá ba châu Khâm, Liêm, 
Ung ở miền Nam nước Tống, tiêu huỷ vũ khí lương 
thực, đẩy quân thù vào thế bị động. Năm 1078 - 
1077 chặn đứng 30 vạn quân xâm lược Tống do 
Quách Quỳ, Triệu Tiết cầm đầu ở chiến tuyến Sông 
Cầu, bảo vệ vững chắc nền độc lập của non sông. 
Trong tài năng kiệt xuất của Lý Thường Kiệt ai đám 
bảo không có công sức đóng góp của thầy giáo Lý 


Công Ẩn và trong bài Nam quốc sơn hà Nam đế 


cư... nổi tiếng của Lý Thường Kiệt đang đêm vang 
lên ở bến Sông Như Nguyệt, khiến ý chí quân Nam 
tăng lên mãnh liệt, ý chí quân thù dao động suy 
sụp, ai dám chắc hoàn toàn không có hơi thở từ 
người thầy giáo đầy tài năng đất Bái Ân? Ngày nay 
di tích trường học của thầy Lý Công Ấn không còn 
nữa, cả di tích nhà xưa của Thái úy Lý Thường Kiệt 
hồi nhỏ cũng không còn nữa nhưng trong trí tưởng 
tượng của nhiều người, vẫn còn đây con đường nhỏ 
tử Đại Yên sang Bái Ân và vẫn còn như đâu đây 
tiếng bước chân nhè nhẹ của cậu học trò nhỏ Ngô 
Tuấn (tên hồi nhỏ của Lý Thường Kiệt) mỗi sáng 


mỗi chiều đi về giữa Đại Yên - Bái Ân và Bái Ân - 
Đại Yên. 

Đến Thế kỷ XVH đời Lê, ở Bái Ân lại có trường 
học nổi tiếng của thầy Nguyễn Đình Hoàn. Thầy 
đậu Cử nhân lúc mới 15 tuổi, năm 28 tuổi đậu Nhị 
Giáp Tiến Sỹ khoa Mậu Thìn (1688), làm quan lên 
đến chức Bồi tụng (Phó Tể tướng) tước Quận công, 
nhưng không theo mãi con đường khoa hoạn hoặc 
hưởng lạc khi về già mà giữa đường xin từ quan về 
nhà mở trường dạy học. Học trò của thầy rất đông, 
nhiều người thành đạt, trong số đó có Tiến sỹ 
Nguyễn Công Cơ, người Làng Cáo như đã nói ở 
trên. Có một câu chuyện nói lên uy đức của thầy: 
Nguyễn Công Cơ sau khi đậu Tiến sỹ, vinh quy mở 
tiệc nhưng không biết lý đo gì quên mời thầy. Sau 
đó một lần đến thăm thầy, thầy vừa thấy Nguyễn 
Công Cơ liền thét người ra nọc cổ đành đòn vì đứa 
học trò vô ơn. Nguyễn Công Cơ không dám một lời 
cãi lại, cúi đầu nhận lỗi rồi nằm xuống chịu đòn. Tuy 
nhiên thầy Nguyễn Đình Hoàn chỉ ra oai để thử xem 
học trò cũ có còn giữ được lễ nghĩa nữa không. đến 
khi thấy Nguyễn Công Cơ đang nằm bẹp ở thêm 
nhà, thầy liền cho ngồi dậy rồi cùng đàm đạo hồi 
lâu với mình về kinh nghiệm quan trường. 


Với vùng Bưởi, thật khó kể hết những di tích lịch 
sử văn hóa. Chỉ riêng các phường bên bờ Hồ Tây 
thuộc Quận Tây Hồ ngày nay kể sơ qua cũng đã có 
hơn hai chục đền chùa miếu mạo di tích, trong đó 
hiện có sáu di tích đã được Nhà nước xếp hạng di 
tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đáng chú ý nhất có 
thể kế đó là Đền Đầng Cổ, Đình Yên Thái, Đền Vệ 
Quốc, Chùa Mật Dụng, Chùa Thiên Niên, Đền 
Võng Thị, Chùa Chúc Thánh... 


Đền Đồng Cổ được xây dựng từ năm 1028 đời 
nhà Lý trên gò cao tựa lưng vào thành nhà Lý, 
phía trước xưa là Sông Tô Lịch nước xanh trong, 
nay là mương Tô Lịch thoát nước thải, trên đất 
Thôn Đông Làng Yên Thái (nay thuộc Phường 
Bưởi, Quận Tây Hồ). 


Đền thờ thần Đồng Cổ (Trống Đồng) tức thần 
Núi Khả Phong đất Đan Nê, Yên Định, Thanh Hóa. 
Tương truyền ngày xưa Vua Hùng đi đánh giặc 
phương Nam dừng chân nghỉ qua đêm ở dưới chân 
Núi Khả Phong, đêm đến nhà Vưa nằm mộng gặp 
thần núi xìn đem trống đồng theo nhà Vua đi đánh 
giặc. Khi lâm trận, nhà Vua thúc quân xông lên giết 
giặc, bỗng nghe từ trên trời vang lên tiếng trống 
đồng liên hồi như động viên giục giã. Quân nhà Vua 
nghe thấy tiếng trống lòng bỗng thêm phấn chấn 
nhất tề hò nhau xông lên đánh tan quân giặc. Sau 
khí thắng trận, trên đường trở về qua Núi Khả 
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Phong, nhà Vua sai quân lính dựng đền, làm lễ tạ 
ơn và phong thần là Đồng Cổ Đại Vương, giao nhân 
dân Yên Định hàng năm cúng tế. 


Về thần Đồng Cổ hiện đang thờ tại đền, thần 
tích chép: Năm Thuận Thiên thứ 17 (1026) Thái tứ 
Lý Phật Mã vâng lệnh Vua cha Lý Thái Tổ đem 
quân đi đánh Chiêm Thành, trên đường đi đến chân 
Núi Khả Phong thuộc địa phận Xã Đan Nê, Huyện 
Yên Định, Tính Thanh Hóa thì trời vừa tối. Thái tử 
liền cho đóng quân dưới chân núi. Đêm đến Thái tử 
nằm mộng gặp một vị thần núi thân cao 8 thước, 
mày râu cứng nhọn, mặc chiến bào, tay cầm qươm 
cúi đầu chào Thái tử thưa: “Tôi là thần núi Đồng Cổ, 
nghe tin Thái tử đem quân đi dẹp giặc ở phương 
Nam, xin được cho đi theo trợ giúp”. Sau khi thắng 
trận, Thái tử về qua Núi Khả Phong làm lễ tạ ơn và 
xin rước thần về Kinh đô Thăng Long, nhờ thần giúp 
giữ nước hộ dân. Về đến Thăng Long, Thái tử Phật 
Mã còn đang lúc phân vân chưa biết lập đền thờ 
thần ở nơi nào thì đêm đến Thái tử được báo mộng 
của thần xin lập đền thờ ở bên hữu trong đại thành 
sau Chùa Thánh Thọ. Sáng sớm hôm sau, Thái tử 
đem chuyện đó nói với các quan hầu cận rồi cùng 
với các quan đi xem đất quyết định dựng đền trên 
vị trí hiện nay. Việc dựng đền thờ thần Đồng Cổ ở 
Thăng Long đã được ghi trong chính sử. Đến khi 
Vưa Lý Thái Tổ mắc bệnh nguy kịch, Thái tử Phật 
Mã ngay đêm trước ngày Vua cha lâm chung lại 
chiêm bao thấy thần Đồng Cố đến báo trước rằng 
sẽ có loạn ba vương. Thái tử sau đó để tâm phòng 
bị. Quả nhiên khi Vua Thái Tổ vừa mất chưa làm lễ 
táng, các Hoàng tử Võ Đức Vương, Dực Thánh 
Vương và Đông Chỉnh Vương đã đem quân đến vây 
thành tranh ngôi kế vị của Thái tử. Nhờ có chuẩn bị 
trước, Thái tử Phật Mã đã nhanh chóng dẹp được 
loạn ba vương. Sau đó Thái tử lên ngói Vua tức Lý 
Thái Tông (1028-1054). Vua Lý Thái Tông nhớ ơn 
báo mộng đã phong tước cho thần Đồng Cổ làm 
“Thiên hạ minh chủ đại vương” và đặt lệ cứ đến 
ngày 25 tháng 3 Âm lịch hàng năm, Vua cùng 
Hoàng thân quốc thích, các quan văn võ phải đến 
Đền Đồng Cổ đứng trước đàn thề được xây cất hai 
tầng làm lễ đọc lời thề: “Làm con phải hiếu, làm tôi 
phải trung, ai bất hiếu bất trung, xin thần linh trị tội”. 
Ai không đến lễ thề thì bị phạt đánh 50 trượng. Về 
sau vì ngày 25 tháng 3 là ngày Quốc ky nên lễ được 
chuyển sang ngày mồng 4 tháng Tư và ngày đó đã 
trở thành ngày lễ hội chính thức của đền tận đến 
ngày nay. 


Đền Đồng Cổ đã qua nhiều lần trùng tu. Thời 
kháng chiến chống Pháp, đền trải qua một thử thách 
nặng nề, đạn móc chê của giặc đã bắn trúng phá 
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hủy tiền đường và nhiều dì vật cổ. Đầu những năm 
90 nhờ nhân dân đóng góp công đức và nhờ sự trợ 
giúp một phần của Nhà nước, đền đã được dựng lại 
với tiền đình hai lớp tám mái khang trang có đủ 
thượng điện, tam quan đẹp. Tại đền hiện còn có 14 
đạo sắc phong đời Lê và đời Tây Sơn. 


Tuy không còn được chiêm ngưỡng các dị vật 
cổ nhưng khi đến thăm đền, đứng giữa sân trên gò 
cao, xung quanh cây lá xanh tươi, được nhìn tận 
mắt tám mái đền phục cổ tựa lưng vào thành xưa 
Thăng Long và những cột tam quan đẹp được dựng 
công phu, lòng ta chắc khó giữ không xao động 
nhớ về một nghi lễ cổ thiêng liêng gắn với cội 
nguồn, gắn với những anh hùng đã được nhân dân 
thần linh hóa cùng Đồng Cổ - Trống Đồng khai cơ 
lập nước. 


Gần Đền Đồng Cố, ngay trung tâm Làng Yên 
Thái xưa, kể sát Chợ Bưởi có Định Yên Thái, cũng 
là một di tích lịch sử văn hóa có tiếng. Đình được 
xây dựng từ đầu Thế kỷ XII thờ Vũ Phục Đại Vương 
và vợ là Phương Dung Công chứa. Theo Đại Nam 
nhất thống chí, Lĩnh Nam chích quái và Thần 
tích Phường Yên Thái thì ông Vũ Phục tự là Phúc 
Thiện sống đầu thời Lý đã có công cùng vợ và em 
trai đắp đê ngăn nước, giữ cho lưu vực Sông Tỏ 
Lịch, Sông Thiên Phù tránh được ngập lụt. Sau khi 
ông mất được nhà Vua phong tước Chiêu Ứng Phù 
Vận Đại Vương, vợ được phong Thuận Chỉnh 
Phương Dung Công Chúa và em trai được phong 
Chiêu Điền Đại Vương, anh được thờ ở Đình Yên 
Thải, em được thờ ở Đình Bái Ân. 


Tuy nhiên theo truyền thuyết nói về nguyên 
nhân Sông Thiên Phù bị cạn đòng, lại kể một cách 
khác: Giữa thời nhà Lý, Vua Lý Thần Tông (1128- 
1138) bị đau mắt nặng, chữa mãi không khỏi. Có 
một ông thầy bói đồn rằng rất giỏi, được đón vào 
hoàng cung xem quẻ cho nhà Vua, tâu với nhà 
Vua rằng: “Sở dĩ đức Vua bị đau mắt thuốc chữa 
không khỏi được là vì Sông Thiên Phù hợp với 
Sông Tô Lịch ở Phường Buỏi đang chảy xoày vào 
góc Thành Thăng Long. Muốn khỏi bệnh đức Vua 
phải làm lễ cúng thần sông. Lễ cúng phải thực 
hiện bằng cách sáng sóm bắt được người nào đầu 
tiên đi qua khúc sông này ném xuống nước làm lễ 
tế thần”. Nghe lời thầy bói, nhà Vua cho lính sáng 
sớm chực sẵn ở đoạn sông trên. Mới sớm tinh mơ, 
như thường lệ Vũ Phục và vợ gánh dầu đi bán. Vũ 
Phục quê ở Bạch Hạc còn vợ là người Làng Minh 
Tảo (nay là Xuân Tảo tức Làng Cáo, Xã Xuân 
Đỉnh, Huyện Từ Liêm). Quân lính thấy Vũ Phục 
vừa tới lập tức bắt trói ngay rồi đem ném xuống 


sông. Bả vợ gào khóc cố can ngăn nhưng không 
được, uất quá bà nhào lên đâm đầu xuống sông 
chết theo chồng. Em trai Vũ Phục đang làm việc ở 
xa, nghe tin anh và chị dâu chết oan ức, lập tức bỏ 
việc chạy đi tìm xác anh chị. Do vội quá nên dọc 
đường anh ta vấp phải rễ cây ngáng ngang đường, 
bị ngã xuống sông và chết đuối. Hồn ma hai vợ 
chồng Vũ Phục và em sau đó thường hiện lên kêu 
khóc oan ức và oán trách Vua Lý. Nhà Vua nghe 
chuyện đó cảm thấy áy náy, bèn hạ chiếu truy 
phong cho cả ba người tước Đại vương và giao ba 
làng Yên Thái, Bái Ân, Tiên Thượng lập đền thờ, 
hàng năm đúng vào ngày giỗ mở lễ hội củng tế. Từ 
đó dòng Sông Thiên Phù thôi không chảy xoáy 
vào góc Thành Thăng Long và phù sa sau đấy lấp 
cạn dần sông. 


Truyền thuyết trên được kể mãi thấm sâu vào 
lòng người hậu thế. Bởi thế danh sỹ Trần Bá Lãm, 
Tiến sỹ khoa Đinh Mùi (1787) khí viết La Thành cổ 
tích vịnh đã có bài về ông Dầu bà Dầu: 

dữ xin tRàu, iu Ea, đàa, địa, 

2U từ, tàu, tạ, phụ, da ph 

“Da, vu Kử, Êbnft cÑa2u: mày sắ«, 

EU RÀm, da, nấu nh, giay ưu. 

Dịch: 

H.z ` bà ˆ^ 
j(ần, cau nÂ:ãu xấu cÃ, Ñai 2â n2, 


Đình Yên Thái đã được trùng tu nhiều lần. Di 
vật cổ hiện còn có rồng đá, ba tấm bia đá được 
dựng từ các đời Vua Minh Mệnh, Tự Đức, Duy 
Tân, một số long ngai, hương án, câu đối và nhiều 
đạo sắc phong từ các thời Lê, Nguyễn. Đình tuy 
mới được trùng tu, địa thể rộng rãi nhưng các lớp 
mẫu giáo do chưa có địa điểm học đang mượn 
nhà đất của đình tạm làm lớp học. Vì tương lai con 
em chúng ta hy vọng phường sở tại sẽ quan tâm 
giải quyết tốt địa điểm học hành cho các cháu vừa 
tạo thuận lợi để nhân dân có điều kiện chiêm 
ngưỡng đỉnh. 

Gần Đình Yên Thái, trên đất Làng Đông Xã cũ, 
có Chùa Mật Dụng là một di tích văn hóa lịch sử. 

Chùa Mật Dụng tức Mật Dụng Tự tương truyền 
được xảy dựng tỪ hồi Lê sơ, trên môt khu đất cao 
sát Đường Thụy Khuê, có tam quan và sân chung 


140 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 
—=ẽ.-—---........................ 2... 


với Đình Đông Xã. Chùa có đủ tiền đường, thượng 
điện, nhà giải vũ, nhà tổ. Trên các điện thờ có nhiều 
tượng Phật được tạc công phu, đẹp. Đặc biệt chùa 
còn lưu giữ được một quả chuông cổ “Mật Dụng 
hồng chung" đúc từ năm Cảnh Thịnh thứ 2 (1794). 
Chùa cũng còn có một số bia đá trong đó có tấm 
được dựng từ năm Minh Mệnh thứ 4 (1824). Chung 
sản sát với Chùa Mật Dụng là Đình Đông Xã. Đình 
Đông Xã thờ Tản Viên Sơn Thánh và hai tướng của 
Vua Hùng là Bảo Hựu Đại Vương và Quý Minh Đại 
Vương. Tại đình còn tấm bia được đựng từ năm 
Thành Thái thứ 1ô (1905). 


Từ Chùa Mật Dụng theo Đường Thụy Khuê đới 
về phía trung tâm nội thành một quãng ngắn. ta 
gặp ở phía bên trái Đền Vệ Quốc, một dì tích lịch 
sử văn hóa. 


Đền Vệ Quốc còn được gọi là Miếu Giáp Đông 
được xây dựng từ năm Thiên Thuận thứ nhất (1128) 
đời Vua Lý Thần Tông tại Thôn Giáp Đông, Phưởng 
Hồ Khẩu xưa (nay thuộc Phường Bưởi, Quận Tây 
Hồ). Đền còn có tên là là Đền Đức Thánh Em để 
phân biệt với Đền Đức Thánh Anh tức Đền Dực 
Thánh thờ Cá Lễ ở cách đấy khoảng 100 m về phía 
bở Hồ Tây. Đền Vệ Quốc thờ Cống Lễ tức Vệ Quốc 
tướng quân. Cống Lễ tức Mục Á Lang, Cá Lễ tức 
Mục Nhất Lang tà hai con trai của Thái úy Muc 
Thận, Thành hoàng Làng Võng Thị -Theo sách Tây 
Hồ chí, Vệ quốc tướng quân là em Dực Thánh 
Công, nhà ở trên Gò Như Đại, Ấp Hồ Khẩu, quay 
xuống hồ trồng ra Sông Tô Lịch. Vệ Quốc tướng 
quân có công giúp Vua Lý đánh thắng quân Chiêm 
Thành, Để tưởng lệ công lao to lớn của ông, đức 
Vua đã gả Công chúa Thái Ngọc Quỳnh Dung cho 
ông. Sau khì ông mất nhà Vua cho lập đền thờ ông 
chính tại ngay quê hương. 


Đền Vệ Quốc đã qua nhiều lần trùng tu. Đần 
hiện ở trên khu đất cao, tam quan gần ngay mép 
đường, nhìn thẳng ra Đường Thụy Khuê, cảnh quan 
đẹp. Sau sân đền là tiền đường năm gian, kế đến 
là trung điện quay dọc, sau nữa là hậu cung ba 
gian, xây đựng theo hình chữ công. Hiện vật cổ ở 
đền đáng chú ý nhất có đạo sắc niên hiệu Vĩnh 
Thịnh thứ 6 (1710) đời Vua Lê Dụ Tông. 


Cùng ở ngay Làng Hổ Khẩu có Chủa Chúc 
Thánh, cũng là một ngôi chùa cổ, một di tích lịch sử 
văn hóa. 


Chùa Chúc Thánh được xây dựng từ thời Lê sơ, 
gần ngay cạnh đình Làng Hồ Khẩu. Trong chùa có 
nhiều tượng Phật cổ, đặc biệt có pho tượng Thích 
Ca nhập Niết Bàn là một công trình nghệ thuật điêu 
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khắc rất đẹp. Trước sân chùa gần bên cạnh tam 
quan có tấm bia đá cổ rất quý mang niên hiệu Vĩnh 
Tộ thứ 4 (1622) đời Vua Lê Thần Tông. 


Trải qua bao biến động, chùa bị hư hỏng nặng, 
mặc dầu được các vị sư nữ trụ trì và thiện nam tín 
nữ góp công góp của tu sửa nhưng độ an toàn của 
chùa vẫn đang đáng lo ngại. 


Từ Chùa Chúc Thánh ở cuối phía Đông Nam 
Phường Bưởi đi ngược lên cuối phía Tây Bắc, trên 
địa phận Làng Trích Sài xưa, có Chùa Thiên Niên, 
một di tích lịch sử văn hóa thường được ghi trong 
các bản đồ Hà Nội. 

Chùa Thiên Niên nằm ngay bên ven bờ phia Tây 
Hồ Tây trên một địa thế rất đẹp. Tương truyền chùa 
được xây dựng từ thời Lý Nam Đế (544-548) lấy làm 
nơi cho các công chúa thờ cúng. Đến đầu thời Hậu 
Lê, Vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành 
thắng lợi, khi trở về mang theo Công chúa Chiêm 
Thành là Phạm Thị Ngọc Đô rất xinh đẹp, thông 
minh, sành nữ công, giỏi nghề canh cửi. Cùng theo 
Công chúa đến Đồng Kinh còn có 24 nữ ty, tất cả 
đều thông minh nhanh nhạn, thành thạo kim chỉ vá 
may. Công chúa được nhà Vua rất yêu quỷ. Nhà 
Vua đã xây dựng cung cho Công chúa và các nữ tỳ 
ở tại Làng Trích Sài đồng thời sung một nửa ruộng 
đất Trích Sài khoảng 80 mẫu lập Thiên Niên Trang 
giao cho công chúa cai quản. Nhân dân Làng Trích 
Sài xưa chủ yếu sống băng nghề hái củi, bán củi 
(Trích sài chữ Hán có nghĩa là hái củi). Công chúa 
Ngọc Đô sau khi được giao làm chủ Thiên Niên 
Trang đã cho mời dân làng ở xung quanh đến 
truyền cho nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lĩnh. Được 
truyền nghề quý, dân Làng Trích Sài nhanh chóng 
biến nghề dệt lnh thành một nghề truyền thống 
cung cấp cho nhân dân Kinh đô và cả nước sản 
phẩm lĩnh nổi tiếng. Công chúa Ngọc Đô sau khi 
mất được dân làng nhớ ơn lập miếu thờ trong khu 
Chùa Thiên Niên ở ngay trong Thiên Niên Trang. 
Từ đó Chùa Thiên Niên vừa có điện thờ Phật vừa có 
điện thờ Công chúa Ngọc Đô và ngày mồng năm 
tháng Giêng Âm Lịch, ngày mất của Công chúa 
được lấy làm ngày lễ hội. 


Chùa đã qua nhiều lần trùng tu. Cuối đời Lê. 
Thái Bảo Đà Quốc Công đã cho trùng tu tớn và 
cúng ruộng cho chùa. Kiến trúc chùa hiện có đủ 
tam quan, sân vườn, nhà tam bảo, nhà tổ, nhà 
mẫu, tăng phòng, vườn tháp. Tam quan chùa nhìn 
chếch ra Hồ Tây mang dáng vẻ cổ xưa vừa bề thế 
vừa rất đẹp. 


Chùa còn giữ được nhiều di vật cổ có giá trị gồm 


hơn ba chục pho tượng, nhiều hoành phi câu đối, 
khám gỗ, ngai thờ, chuông đồng, lự hương, bia đá. 
Trong số bía đá, bia lâu đời nhất được ghi niên hiệu 
Vĩnh Thịnh thứ § (1709) đời Lê Dụ Tông. Chùa hiện 
có sư trụ trì trông nom nhưng rất tiếc việc trông nom 
bất cập nên Chùa Thiên Niên, ngôi chùa cổ có sự 
tích đẹp với nhiều hiện vật quý, lại ở sát bên bờ Hồ 
Tây thơ mộng và có đường lớn Lạc Long Quân gần 
kề, đang bị xuống cấp nặng, chưa thu hút được bao 
nhiêu thiện nam, tín nữ và du khách. 


Ở sát ngay phía Nam Làng Trích Sài, làng có 
Chùa Thiên Niên, là Làng Võng Thị (nay cũng 
thuộc Phường Bưởi, Quận Tây Hồ). Làng Võng 
Thị có đình và chùa ở gần ngay bên bờ Hồ Tây. 
Chùa Võng Thị ð trong một khuôn viên rộng, cũng 
là một ngôi chùa có từ lâu đời nhưng qua thời gian 
chiến tranh bị hư hỏng nặng, mới được trùng tu. 
Chùa có tam quan đẹp nằm dưới tán lá cổ thụ 
xanh um. Sau sản rộng là các dãy tiền đường, 
thượng điện, nhà tố, nhà mẫu, tăng phòng bố trí 
dàn hàng ngang nhìn thẳng ra tam quan. Hiện vật 
cổ ở chùa chỉ còn lại một ít tượng Phật và một số 
đồ gỗ khắc chạm. 


Đình Vðng Thị ở cạnh Chùa Võng Thị, cổng đình 
gần bên mép nước, nhìn thẳng ra Hồ Tây mênh 
mông. Đình được xây dựng từ năm Tân Ty (1101) 
đời Vua Lý Nhân Tông thờ Thái úy Trung Duệ Vũ 
Lượng Công Mục Thận. Mục Thận con Mục Ôn, 
người Làng Võng Thị, giỏi võ nghệ, chuyên nghẽ 
chài lưới, năm Bính Tý (1096) có công cứu Vua Lý 
Nhân Tông thoát khỏi âm mưu ám hại của Thái sư 
Lê Văn Thịnh (2) trên Hồ Dâm Đàm nên được nhà 
Vua phong làm Đô ủy, ban thưởng ruộng đất. Năm 
Tân Ty, ông mất. Sau khi mất ông được truy phong 
Thái úy Trung Duệ Vũ Lượng Công, được lập đền 
thỡ ngay tại quê hương. 


Đình Võng Thị cũng như Chùa Võng Thị. sau 
chiến tranh bị hủy hoại nặng, năm 1997 mới được 
xây dựng lại. Di tích cổ hiện còn gồm đôi cột tam 
quan, tường hậu cung và hai tấm bia đá, một có tên 
đề Thái úy Công thực Ấp Tây Hồ hương hỏa dền 
bï kỷ được dựng năm Cảnh Trị thứ 6 (18668) đời Vua 
Lê Huyền Tông, một tấm có tên đề Hậu thần bi ký 
được dựng năm Cảnh Hưng thứ 39 (1778) đời Vua 
Lê Hiển Tông. 


Đình Võng Thị có từ lâu đời, còn được chứng tỏ 
trong bài thơ thủ vĩ ngâm của Lê Văn Hưu làm theo 
lệnh của Vua Trần Thái Tông vào năm 1252 nhân 
khi nhà Vua đi chơi Hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) dừng 
thuyền lên thăm Đền Mục Thận: 
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Rời đất Bưởi ken dày di tích lịch sử văn hóa, theo 
Đường Thụy Khuê đi về phía trung tâm nội thành, ta 
gặp ở bên đường đầu Phường Thụy Chương xưa tức 
Phường Thụy Khuê ngày nay, một di tích có tiếng: 
Đền Voi Phục Thụy Khuê. 

Đần Voi Phục Thụy Khuê tương truyền được xây 
dựng từ năm 1078 đời Vua Lý Nhân Tông (1072- 
1127), thờ Hoàng tử Linh Lang con Vua Lý Thái 
Tông (1028-1054). Tương truyền Vua Lý Thái Tông 
nhân một hôm đẹp trời, ngự thuyền rồng cùng các 
quan đại thần đi kinh lý du ngoạn vùng Hồ Dâm 
Đàm, gặp một thiếu nữ xinh đẹp tên là Cảo Nương, 
sau khi nói chuyện thấy có cảm tình, Vua bèn cho 
đón về cung phong làm thứ phi và sai người xây 
dựng cung cho thứ phi ở Phường Thụy Chương ven 
Hồ Dâm Đàm. Sau khi được phong làm thứ phí hai 
năm, giữa tháng Chạp năm Kỷ Ty (tức tháng 1 năm 
1030) bà sinh hạ một Hoàng tử khôi ngô tuần tú. 


Vua Thái Tông rất vui mừng đặt tên cho con trai là 
Hoàng Lang, tức là Hoàng tử Hoàng Chân. Lớn lên 
Hoàng Lang thông minh chăm chỉ, giỏi cả văn lẫn 
võ. Năm 14 tuổi Hoàng Lang theo Vua cha đi đánh 
Chiêm Thành. Trận đó quân Đại Việt đánh chiếm 
được Kinh đô Phật Thệ của Chiêm Thành, chém 
chết Vưa Chiêm Xạ Đấu, thu được rất nhiều chiến 
lợi phẩm. Đến năm 1069, Hoàng Lang bấy giờ đã 
39 tuổi lại theo anh là Vua Lý Thảnh Tông đi đánh 
Chiêm Thành lần nữa. Lần này Hoàng Lang trực 
tiếp cầm quân, tả xung hữu đột hết sức anh dũng, 
đã góp phần to lớn cùng Vua anh bắt được Vua 
Chiêm Thành là Chế Củ. Cuối năm 1078, hơn 30 
vạn quân Tống do Quách Quỳ và Triệu Tiết cầm 
đầu sang đảnh nước ta, Hoàng Lang được Thái úy 
Lý Thường Kiệt giao quyền chỉ huy thủy quân đưa 
quân chống cự giặc. Quân thủy của Hoàng Lang từ 
Vạn Xuân (Phả Lại ngày nay) ngược lên lên phia 
Bắc phối hợp với quân bộ đánh cho quân Tống 
những đòn choáng váng. Quân giặc bị chết hơn 
nửa cuối cùng buộc phải xin giảng hòa và rút quân 
về Bắc. Hoàng Lang trong cuộc chiến đấu dữ dội 
với quân giặc ở chiến tuyến Sông Như Nguyệt 
(Sông Cầu) anh dũng lập công lớn nhưng không 
may giữa trận tiền bị trùng tên giặc, đã hy sinh oanh 
liệt. Vua Lý Nhân Tông nghe tin Hoàng Lang hy 
sinh, hết sức xúc động, bèn hạ chiếu truy phong là 
Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng tối linh thần, 
giao các nơi mà Linh Lang Đại Vương đã ở noặc 
đóng quân đều lập đền thờ hàng năm cúng tế. 


Đền Voi Phục Thụy Khuê được lập, đựng trên 
nền nhà cũ của mẹ con Hoàng Lang và hàng năm 
lấy ngày 12 tháng Sáu Âm Lịch, ngày Hoàng Lang 
hy sinh (1077) làm ngày hội tế lễ tưởng nhớ công 
đức. Tại đến còn thờ sáu vị Hoàng tử, sau khi chết 
đã được truy phong đại vương gồm Dực Thánh Phù 
Vận Đại Vương, Hùng Lý Linh Ứng Đại Vương, Lễ 
Giang Cự Phái Đại Vương, Minh Khiết Chính Trực 
Đại Vương, Đôn Mẫn Diễn Khánh Đại Vương, Uy 
Hùng Dũng Lược Đại Vương. 


Đền xưa kia ngoảnh mặt về phía chân Thành 
Thăng Long, đến Thế kỷ XVI thời Lê - Trịnh khi trùng 
tu đã xoay hướng về phía Hồ Tây như hiện nay. 


Điểm đặc biệt của đền là trải qua các cuộc chiến 
tranh, các cuộc chiến tranh thời xưa và hai cuộc 
chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
vừa qua, đền không bị trúng một mũi tên hòn đạn. 


(1) Tứ Đại Vương: gồm Mục Ón, Mục Thiện và hai con là 
Cống Lễ, Cá Lễ. Tất cả sau khi chết đều được truy 
phong Đại vương. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Trong đền còn nhiều đạo sắc phong của các 
triều đại Lè, Nguyễn, các hương án, cửa cuốn, long 
ngai, hoành phi cổ được chạm trổ công phu, đẹp. 
Đáng chủ ý là trước cổng tam quan có đôi voi đá 
đứng chầu được tạc từ Thế kỹ XVI thời Lê - Trịnh khi 
trùng tu xoay hướng đền, trong đền có bia đá cổ niên 
hiệu Vĩnh Tộ thứ 3 (1622) đời Vua Lê Thần Tông. 


Điểm khá nổi bật của Đền Voi Phục Thụy Khuê 
là toàn bộ ngôi đền có quy mô khang trang rộng rãi, 
ngày này qua năm khác như càng tăng thèm vẻ cổ 
kính, linh thiêng bởi như đã và đang được chở che 
bởi 9 cây muỗm cổ thụ, thân to mấy người ôm, có 
tuổi thọ hàng bốn, năm trăm năm rải đều tứ phía, 
cảnh lã xum xuê tươi xanh. 


Từ Đền Voi Phục Thụy Khuê, tiếp tục đi theo 
hướng vào trung tâm nội thành, qua gần hết Phố 
Thụy Khuê, ta gặp bên trái đường một ngôi trường 
nổi tiếng: Trường Chu Văn An. 


Trường Chu Văn An, tức Trường Bưởi xưa, được 
dựng trên khoảnh đất giữa Đường Thụy Khuê và Hồ 
Tây, ngoảnh lưng ra phía hổ, thật ra không nằm 
trên đất Bưởi nhưng gần Phường Bưởi xưa nên 
người dân Bưởi đã coi ngôi trường đó như ngồi 
trường của vùng mình và đặt cho nó một cái tên 
nôm na gần gũi thân thiết: Trường Bưởi. 


Trường được người Pháp thành lập ngày 18 
tháng Mười hai năm 1908 với tên gọi là Trường 
Trung học Bảo hộ (Ecole de Protectorat) xây dựng 
trên khu đất nguyên là của Chùa Châu Lâm xưa, 
tức Chùa Bà Đanh, người Pháp dời đi để lập Nhà ín 
Schneider (Sơ Nây Đơ). Khi lập trường, nhà in này 
đã dời về Hàng Bông thành Nhà in Trung Bắc Tân 
Văn (ngày nay là Công ty in Thống Nhất). Trường 
vốn được lập ra để đào tạo đội ngũ trí thức theo nền 
văn hóa Pháp phục vụ cho bộ máy chính quyền 
thuộc địa. Đây là trường trung học duy nhất cho cả 
xứ Đông Dương (thuộc Pháp) có nội trú và bán trú, 
có sân vận động riêng, có đầy đủ các môn học như 
nhạc, họa, thủ công, làm vườn, thể dục thể thao. Do 
nối tiếng nên trước cách mạng được tuyển vào 
trường rất khó. Hàng năm được tuyến vào Cao 
đẳng tiểu học (như Phổ thông cơ sở bây giờ) từ 120 
đến 160 học sinh và vào Cao đẳng trung học (như 
vào Phổ thông trung học bây giờ) 80 học sinh. Bấy 
giờ, trường dạy bằng tiếng Pháp, theo chương trình 
và sách giáo khoa gửi từ Pháp sang. Việt văn và 
Hán văn bị coi là môn phụ. Các thầy giáo đa số là 
người Pháp, một số it là người Việt. Cách dạy chủ 
yếu là nhồi sọ, là áp đặt sự nõ dịch, nhưng nhờ đa 
số học sinh có tinh thần hiếu học, biết cách tự học 
thêm đặc biệt là nhờ một số thầy giáo Việt Nam giỏi 
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như các giáo sư Lê Thước, Dương Quảng Hàm, 
Trần Văn Khang, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Xiến, 
Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Mạnh Tường, Ngụy 
Như Kon Tum... không chỉ truyền đạt kiến thức văn 
hóa mà còn nhen nhóm, khơi dậy lòng tự trọng cá 
nhân, tự tôn dân tộc, ý thức phản kháng cường 
quyền nên đã xuất hiện các phong trào bãi khóa đòi 
ân xá Phan Bội Châu, để tang Phan Chu Trinh, xuất 
hiện nhiều học sinh sớm giác ngộ, nhiều trường hợp 
sẵn sàng chấp nhận bị đuổi học hoặc tự ý bổ học 
để đi làm cách mạng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn 
Cừ, Nguyễn Phong Sắc, Đỗ Ngọc Du, Phạm Văn 
Đồng, Lê Văn Lương v.v... Đồng chí Ngô Gia Tự 
(1908 — 1935) quê ở Tam Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh 
từng gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
Đồng chí hội, là một trong tám sáng lặp viên Chi bộ 
Cộng sản đầu tiên, đã được cử vào Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam trực 
tiếp làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, năm 1930 bị bắt, bị 
đày ra Côn Đảo, năm 1935 vượt ngục nhưng không 
tay đã bị mất tích giữa biển, chết lúc mới 27 tuổi. 
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912 —1841) quê ở Đồng 
Nguyên, Tiên Sơn, Bắc Ninh, gia nhập Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội từ lúc đang 
học tại Trường Bưởi, năm 1929 được kết nạp vào 
Đông Dương Cộng sản đẳng, năm 1930 được cử 
làm Bí thư Đảng bộ Đảng Cộng sản đặc khu Hòn 
Gai - Uông Bí, năm 1931 bị giặc bắt đày đi Côn 
Đảo, năm 1936 ra tù lại tiếp tục hoạt động, năm 
1938 được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản 
Đông Dương, năm 1940 không may lại bị sa vào tay 
giặc, năm 1941 giặc Pháp trả thù Nam Kỳ khởi 
nghĩa đã hèn hạ xử bắn đồng chí. Đồng chí Nguyễn 
Phong Sắc (1902 - 1932) quê ở Làng Bạch Mai 
(nay là Phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
từng tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
Đồng chí hội, là một trong tám sáng lập viên Chi bộ 
Cộng sản đầu tiên. Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp làm Bí thư 
Xứ ủy Trung Kỳ, trực tiếp chỉ đạo cao trào Xô Viết 
Nghệ Tĩnh năm 1930 — 1931, giữa năm 1931 bị mật 
thám bắt ở Ga Hàng Cỏ (Hà Nội) sau đó bị chúng 
bí mật thủ tiêu. Đồng chí Đỗ Ngọc Du (1907 - 1938) 
quê ở Thanh Trì, Hà Nội từng tham gia Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, đã dự lớp 
huấn luyện ở Quảng Châu do đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc tổ chức, là một trong tám sáng lập viên Chỉ bộ 
Cộng sản đầu tiên. Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương trực tiếp làm Bí 
thư Thành ủy Hà Nội, bị mật thám Pháp cấu kết với 
bọn phân động tay chân của Tưởng Giới Thạch bắt 
ở Thượng Hải, Trung Quốc, sau đó bị đày đọa qua 
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các nhà từ Hỏa Lò, Sơn La, cuối cùng bị đảnh đập 
tàn nhẫn chết tại Côn Đảo. Đồng chí Phạm Văn 
Đồng, đồng chí Lê Văn Lương được giác ngô cách 
mạng ngay từ khi còn trên ghế Trường Bưởi, từng 
hoạt động cách mạng sôi nổi, tham gia quan trọng 
vào Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Đồng 
chí Phạm Văn Đồng từng nhiều năm giữ cương vị 
Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Cổ vấn 
Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn 
Lương từng bị thực dân Pháp xử tử hình vắng mặi, 
Sau Cách mạng tháng Tám từng nhiều năm được 
bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Công sản 
Việt Nam. 


Nhà trường không chỉ thu hút học sinh Việt Nam 
mà còn thu hút cả học sinh Lào và Campuchia. Chủ 
tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
Xuphanuvông và đồng chí Cay Xôn Phôm Vi Hản, 
Tổng bí thư Đảng nhân dân Cách mạng Lào cũng 
từng đã học tại trường. 


Nhiều thầy giáo và học sinh cũ của trường. cả 
trước và sau Cách mạng, hấn thụ tinh thần cách 
mạng tiềm ẩn tại trường và những kiến thức cơ bản 
về văn hóa do nhà trường cung cấp đã trở thành 
các cán bộ chính trị, quân sự cao cấp, các chuyên 
gia kinh tế, khoa học kỹ thuật đầu ngành, các văn 
nghệ sỹ tài ba. Số người xuất sắc rất nhiều, thật khó 
có thể kể hết. Đơn cử có thể nêu: Về chính trị có 
Đào Duy Tùng. Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, 
Phan Anh, Phùng Văn Tửu; về quân sự có Thượng 
tướng Đặng Vũ Hiệp, Trung tướng Đỗ Trình, các 
Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự, Nguyễn Huy Phan; về 
khoa học có Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Ngụy 
Như Kon Tum, Hoàng Xuân Hãn, Hoàng Đạo Thúy; 
về giáo dục văn hóa văn nghệ có Hoàng Ngọc 
Phách, Nguyễn Công Hoan, Xuân Diệu, Tú Mỡ, 
Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Võ An Ninh, 
Nguyễn Lân, Nguyễn Đình Thi, Phan Huy Lê, 
Nguyễn Khác Viện... 


Là ngôi trường Trung học lâu đời nhất và vào loại 
lớn nhất, tiền tiến nhất, trường được vinh dự mang 
tên người thầy giáo vĩ đại Chu Văn An (1292-1370) 
quê ở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội từng làm Tế tửu 
(Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám, có những học trò như 
Lê Quát, Phạm Sư Mạnh làm đến chức Tể tướng và 
từng dâng lên Vua Trần Dụ Tông Thất trảm số - xin 
chém bảy tên nịnh thần. Và càng vinh dự hơn khi 
chỉ trong một thời gian không dài, nhà trường được 
Bác Hồ vĩ đại đến thăm 5 lần mà lần đầu tiên là vào 
ngày 18 tháng Mười hai năm 1954 mới chỉ hai tháng 
sau khi Người về lại Thủ đô sau giải phóng. Vinh dự 
đó khó có thể có ngôi trường nào, đơn vị cơ sở nào 


trên khắp cả nước sánh kịp, Thầy trò nhà Trường 
Chu Văn An nhưng ngày qua, hôm nay và mãi mai 
sau đã, đang và sẽ say sưa giảng dạy, học tập vươn 
lên tìm những tầm cao mới như luôn luôn được thấm 
đượm bởi tình cảm thân thiết, cao quý của vị lãnh tụ 
kiệt xuất của dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới, 
Bác Hồ hết sức kính yêu của mọi thế hệ học sinh, 
thanh thiếu niên nhí đồng. 


Trước mặt Trường Chu Văn An là Vườn Bách 
thảo. Đây là vùng đất thuộc Phường Khán Xuân 
nổi tiếng một thời với ngôi nhà Cổ Nguyệt, Cổ 
Nguyệt Đường - thơ mộng trông thẳng ra Hồ Tày 
của nữ sỹ lừng danh Hồ Xuân Hương hồi cuối Thế 
kỷ XVIII, đầu Thế kỷ XIX. Nhà Cổ Nguyệt nay 
chẳng còn dấu tích, mà chỉ còn đây một vườn thảo 
mộc với nhiều rặng cây cổ thụ tán rộng, cành lá 
xum xuê, bốn mùa sắc lá xanh tươi, trải bóng dài 
theo những lối đì phủ nhưa đường, uốn lượn quanh 
co bên những vạt hổ nhỏ, mặt nước phủ đầy hoa 
sen, hoa súng. Năm 1890, thực dân Pháp đã đuổi 
dân và phả đi bao chứng tích lịch sử của Phường 
Khán Xuân để lấy đất lập nên một khu vườn trồng 
cây nuôi thú lấy tên là Vườn Bách thú lức Trại Hàng 
Hoa làm chỗ tới lui, ngắm nghía, đạo chơi cho bon 
thực đân và đám người Việt quyền quý. Về sau do 
chiến tranh, việc trông nom bị bê trễ, chim thú chết 
dần, bọn thực dân đã cho chuyển số còn lại nhập 
vào Sở Thú Sai Gòn. Sau ngày Thủ đô được giải 
phóng, chính quyền thành phố đã cho sửa sang lại, 
tập trung về một số chim thú quý và đổi tên thành 
Công viên Bách thảo. Sau Đại thẳng mùa Xuân 
năm 1975, nước nhà hoàn toàn độc lập, Thủ đô có 
điều kiện mở mang thêm công viên mới, chim thú 
ở Công viên Bách thảo được chuyển sang nuôi ở 
Công viên mới Thủ Lệ, một công viên theo thiết kế 
là một vườn thú, nằm ở phía Tây thành phố, gần 
cạnh ngôi Đền Voi Phục nổi tiếng. Công viên Bách 
thảo tuy không rộng, chỉ chưa tới hai chục héc ta, 
nhưng ngay giữa trung tâm, có một vườn cây cổ 
thụ quanh năm xanh tươi, Thủ đô như được gắn 
thêm vào mình một nhành phổi quý. Hơn thế, Công 
viên Bách thảo còn là một nơi có cảnh quan đẹp, 
yên tĩnh. Dưới những hàng cây cổ thụ vẫn còn đây 
những con đường nhỏ trải nhựa bằng phẳng chạy 
quanh núi, quanh hồ. Núi tuy không cao mà chỉ là 
một quả núi đất nhỏ có một ngôi miếu cổ ở lưng 
chừng. Quả nủi này, nhiều người lầm tưởng gọi là 
Núi Nùng, cũng có người gọi là Núi Khán. Thật ra 
đó là Núi Sưa (ngày trước quanh núi có nhiều cây 
hoa sưa thân cứng như lim) tên chữ là Sư Sơn cũng 
gọi là Xuân Sơn, còn Núi Nùng, Nứi Khán nay đều 
không còn, Núi Nùng xưa ở khu vực doanh trại bộ 
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đội cạnh Đường Hoàng Diệu, Núi Khán xưa ở xế 
trước cổng Phủ Chủ Tịch bây giờ. Về ngôi miếu cổ 
trên sườn Nủi Sưa, có sách viết đó là ngôi miếu thờ 
Mai Hắc Đế nhưng theo thần tích Đình Ngọc Hà, 
đình làng sở tại nơi có núi có miếu (nay thuộc 
Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đinh) thì miếu đó là 
miểu thờ Huyền Thiên Hắc Đế, một cậu bé người 
Làng Hữu Tiệp gần đó, da rất đen, có sức khỏe dì 
thường, tinh nết bướng bỉnh, năm lên 8 tuổi không 
may trèo cây sưa bị ngã chết, được chôn trên đỉnh 
núi, tửng có công báo mộng và đi theo Vua Lý 
đánh Chiêm Thành, biến thành mây đen bao phủ 
mặt nước rồi nổi dông bão dìm đắm thuyền giặc 
nên sau khi về được nhà Vua cho lập đền thờ và 
phong là Huyền Thiên Hắc Đế. Hiện vật cổ tại miếu 
còn một tấm bia đã được tạc từ thời Vua Minh 
Mệnh và môi bức hoành phí từ thời Vua Bảo Đại. 


Ngày nay đi trên đất Phường Khán Xuân xưa ta 
chẳng còn được: 


Š mát cÑẫu xua, tới cVÊáw Qàu 


nhưng nếu có thì giờ dạo chơi Vườn Bách thảo (tên 
nhân dân thưởng gọi Công viên Bách thảo), nơi có 
đủ non nước nên thø, ta vẫn có thể cảm nhận tâm 
hồn ta thanh thản được bội phần. 

Cận kể Vườn Bách thảo tức cũng cận kề Hồ Tây 
và sát Đường Hùng Vương rộng thênh thang, có 
những địa danh, những công trình lịch sử văn hóa 
hết sức nổi tiếng: Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ 
tịch, Nhà sản Bác Hồ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Chùa Một Cột v.v... 

Nếu ta gọi Thủ đô Hà Nội là trái tím của cả nước 
thì Quảng trường Ba Định chính là trải tim của Thủ 
đô Hà Nội. Nơi đây ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau 
hơn tám mươi năm bị thực dân Pháp nõ dịch, hàng 
chục vạn đồng bào Hà Nội vả các tỉnh làn cận sau 
khi vùng lên khởi nghĩa cùng nhân dân cả nước tiến 
hành cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất, 
đại diện cho 25 triệu đồng bào cả nướe, đã tập 
trung về đây hân hoan và xúc động nghe Chủ tịch 
Hồ Chỉ Minh, lãnh tụ kiệt xuất và vô cùng tôn kính 
của Cách mạng Việt Nam thay mặt Chính phủ lãm 
thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sứ, trình 
trọng tuyên bố với cả nước và thế giới: “Một dân tộc 
đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm 
nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng 
minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đỏ phải 
được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... NƯớc 
Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và 
Sự thật đã thành một nước tự do, độc lập... 
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Quảng trường với tên gọi là Ba Đình, tên của 
một chiến khu chống Pháp trong những năm 1888, 
1887 ở Nga Sơn, Thanh Hóa do các nhân sỹ yêu 
nước Định Công Tráng, Phạm Bằng, Trần Xuân 
Soạn tổ chức và chỉ huy, từ sau ngày tuyên bố độc 
lập đã trở thành địa danh lịch sử nổi tiếng, thường 
xuyên là địa điểm để tiến hành các cuộc mít tỉnh 
khổng lồ, các cuộc duyệt binh hùng tráng của 
Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Ngày 8 tháng Chín năm 1969, bảy ngày sau khi 
Bác Hồ vĩ đại qua đời, lễ truy điệu Người gồm hơn 
mười vạn đồng bào Thủ đô và các địa phương cùng 
34 đoàn đại biểu quốc tế đã được tổ chức rất trọng 
thể và hết sức xúc động tại đây. 


Sau năm 1975, Quảng trường Ba Đình được sửa 
sang nâng cấp, rộng gấp 4 lần Quảng trường cũ, có 
thiết kế độc đảo, chiều dài 320m, rộng 100m, chia 
làm 188 ô trồng cỏ, có lối đi xung quanh, toàn bộ 
giống như một bàn cờ khổng lồ trông thật hấp dẫn, 
lạ mắt. 


Sát ngay Quảng trường Ba Đình về phia Tây 
Bắc là Phủ Chủ Tịch. Phủ Chủ Tịch là một tòa nhã 
đồ sộ cao 3 tầng khả đẹp, nằm ở trung tâm một 
khuôn viên rộng có vườn hoa ở giữa và bốn xung 
quanh là cây cối cao to cành lá tươi tốt xum xuê. 


Phú Chủ Tịch vốn là Phủ Toàn quyền Đông 
Dương thời thuộc Pháp, được khởi công xảy dựng từ 
năm 1900 dưới thời Toàn quyền Paul Doumer trên 
khu đất chân thành Thăng Long và đất của các 
Làng Khán Sơn. Xuân Sơn xưa, sau hơn 6 năm xây 
dựng đến năm 1906 mới hoàn thành. Sau Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, theo yêu cầu của 
tướng Lư Hán, tư lệnh quân Tàu Tưởng được Đồng 
minh cho kéo quân vào Bắc Đông Dương tước khí 
giới quân Nhật. Phủ Toàn quyền được dùng làm nơi 
giam lỏng một số người Pháp theo lệnh của De 
Gaulle nhảy dù xuống Bắc Bộ toan giành chính 
quyền. Sau Hiệp định sơ bộ ngày 8 tháng Ba năm 
1946, quân Pháp trở lại Hà Nội. Phủ Toàn quyền lại 
bị chiếm giữ. 

Sau ngày Thủ đô giải phóng 10-10-1954. Phủ 
Toàn quyền được Chính phủ ta chọn chuyển đổi 
thành Phủ Chủ Tịch, làm nơi ở và làm việc của Hồ 
Chủ tịch. Tháng Mười hai năm 1954 khi Bác Hồ về 
lại Hà Nội đến ở tại Phủ Chủ Tịch. Bác để nghị 
dành tòa nhà lớn làm nơi hội họp và tiếp đón các 
đoàn khách trong nước, ngoài nước. Bác đã chọn 
một ngôi nhà nhỏ ở phía sân sau trong khu vực 
dành cho viên chức phục vụ Toàn quyền trước đây 
làm nơi ở và làm việc. 
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Tháng Ba năm 1955, tại phòng lớn ở tầng 1, Bác 
Hồ đã tiếp các đại biểu Quốc hội khoá ! về Hà Nội 
dự kỳ họp thứ !V sau ngày miền Bắc được giải 
phóng. Tại đây Người đã chủ trì nhiều phiên họp 
quan trọng của Hội đồng Chính phủ, đã dành thời 
gian để gặp gỡ thăm hỏi nhiều đoàn đại biểu các 
chính đẳng, đoàn thể, tôn giáo, đại biểu của đồng 
bào và chiến sỹ Miền Nam, đại biểu đồng bào các 
giới trong nước và kiểu bào ở nước ngoài. Tại đây 
Bác Hồ đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân 
ta đón tiếp nhiều vị lãnh tụ và khách quý của các 
nước anh em bầu bạn khắp thế giới trong đó có Chủ 
lịch Đoàn Xô Viết tối cao Liên Xô Vôrôsilôp, Tổng 
thống Ấn Độ R. Praxat, Tổng thống Indonesia 
Xucácnô, Tổng thống Cu Ba Ôxvanđô_ Đoocticôt, 
Tổng thống Ghi Nê Xêcuturê, Tổng Bí thư Đảng 
Nhân dân cách mạng Mông Cổ Xèêđenban v.v... 


Phủ Chủ Tịch đã được Nhà nước xếp hạng là di 
tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động 
có ÿ nghĩa quan trọng của Đảng và Nhà nước sau 
ngày Bác mất cũng vẫn được tiến hành trọng thể tại 
đây như Bác Hồ còn sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta. 


Tại Quảng trường Ba Đình, trên vị trí tòa lễ đài 
cũ, nơi trước đây Bác Hồ và các vị lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước từng chủ tọa các cuộc mít tỉnh lớn, 
ngày nay là Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng được 
hoàn thành vào ngày 29 tháng Tảm năm 1975 sau 
gần hai năm thi công, là một tòa nhà hùng vĩ 5 gian 
cách điệu, gồm ba phần, cao tổng cộng 21m 80 
vượt mọi nóc nhà xung quanh. Phần trên cùng là 
mái lăng làm bằng đá hồng ngọc cao 4m70, ở giữa 
có dòng chữ lớn, trang trọng: 


CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH 


Phần giữa là khu vực đặt thì hài của Bác, Phía 
ngoài bao quanh bốn mặt là những hàng cội cao, 
có tiết diện vuông, bằng đá hoa cương màu sẵm, từ 
bốn phía, phía nào cũng vậy đều thấy đúng năm 
gian sáu cột cao rộng. 


Phần dưới cùng được tạo dáng theo kiểu bậc 
thềm tam cấp, cao 9m, bậc thấp nhất cũng là bậc 
tộng nhất, rộng 31m. Cấp dưới cùng là lễ đài dành 
cho Đoàn chủ tịch các cuộc mít tinh lớn tại quảng 
trường. Hai bên lễ đài tỏa hai cánh gà thấp và dài 
là đài dành cho các quan khách, đủ chỗ cho 1000 
người đứng dự lễ. Mặt trước lăng nhìn qua Quảng 
trường Ba Đình rộng lớn, thẳng theo Đường Bắc 
Sơn có thể nhìn rõ Đài Liệt sỹ ở phía cuối. Hai bên 
lăng là hai nhánh phải trái của Đường Hùng Vương 


thẳng tắp mặt đường 24m rộng thênh thang. Ngay 
trước mặt lăng, là cột cờ cao 30m, đựng giữa Quảng 
trường, trên đính là lá cờ Tổ quốc nền đỏ, năm cánh 
Sao vàng phấp phới bay. Từ ngày khánh thành 29- 
8-1975 đến đầu năm 2000 đã có hơn 20 triệu lượt 
đồng bào trong nước, kiểu bào ở nước ngoài và 
hàng ngàn đoàn khách Quốc tế gồm hơn 85 vạn 
lượt người vào lăng viếng Bác. Sau khi đi qua hai 
hàng bộ đội danh dự mặc lễ phục trang trọng đứng 
gác và hai cảnh cửa lớn bằng gỗ trắc màu hồng tía 
rộng mở, nhìn thẳng tên phía trước trên bức tường 
bằng đá hoa cương màu đỏ sâm, ta thấy ngay hàng 
chữ bằng vàng rực rỡ in đậm câu nói nổi tiếng: 
Không có gi quy hơn độc lập, tự do và chữ ký quen 
thuộc của Bác. Rẽ qua hành lang trái, bước tiếp 33 
bậc cầu thang lát đá màu nâu đậm mát rượi đi lên 
cao, ta sẽ đến căn phòng mát lạnh yên tĩnh, nơi Bác 
đang yên nghỉ. Bác Hồ nằm đó giản dị trong bộ 
quần áo ka kỉ, đưới chân là đôi dép lốp cao su, toàn 
bộ được bảo vệ trong hòm kính trong suốt. Hình 
ảnh một vĩ nhân kiệt xuất từng cống hiến cho dân 
tộc và loài người những kỳ tích bất diệt nằm đó vừa 
cao cả thiêng liêng, vừa giản đị thân thương, khiển 
cho tất cả những ai đã vào lăng viếng Bác đều càng 
thêm tôn kính Bác, rất nhiều người không kim nén 
nổi xúc động, đã rơi lệ. 


Từ biệt Bác, rẽ sang phải đi xuống hết cầu thang 
sẽ gặp lôi ra ngoài làng. Tiếp tục đi bên phía trải 
trong vườn hoa đầy cây cảnh quý hiếm, sau một 
quãng ngắn ta gặp Nhà sàn Bác Hồ ỏ phia sau Phủ 
Chủ Tịch. Đây là nơi ở và làm việc trong thập kỷ 
cuối của Bác. Ngôi nhà do kiến trúc sư Nguyễn Văn 
Ninh thiết kế theo ý của Bác, gợi lại dáng nhà sàn 
mà Bác đã từng ở trong chiến khu Việt Bắc thời 
kháng chiến chống Pháp. Nhà sản bằng gỗ có tầng 
dưới thoảng, treo mành tre, giữa nhà kê mội cái bàn 
lớn và 10 chiếc ghế mây đặt xung quanh. Đó ià nơi 
Bác làm việc mùa Hè hoặc tiếp khách. Tầng trên có 
hai phòng nhỏ, một phòng ngủ và một phòng làm 
việc, mỗi phòng chỉ rộng khoảng 10m vuông, trong 
phòng chỉ có một ít đồ đạc đơn giản được xếp đặt 
gọn gàng. Xung quanh phòng là hành lang thoáng 
mát. Bác Hồ thích ở, làm việc tại đó theo sở nguyện 
và dành toàn bộ diện tích Phú Chú Tịch rộng lớn, 
sang trọng cho việc tiếp các đoàn khách quan trọng 
trong nước và Quốc tế. 


Nhà sàn Bác Hồ càng thêm xinh xắn, nên thơ 
khi toàn bộ ngôi nhà như được che ẩn bởi những 
hàng cây cổ thụ tán lá xanh tươi, phủ bóng lên 
những lối đi nhỏ, hồ cá và những hàng rào dâm bụi 
điểm hoa đỏ xinh xắn. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Nhìn ngôi nhà nhỏ đơn sơ và những kỷ vật giản 
dị Bác Hồ dùng lúc sinh thời, rất nhiều người khi 
đến đây đều chung cảm nghĩ. Sự vĩ đại cần gi xa 
hoa phô trương. Một trong những sự vĩ đại nhất của 
con-người Hồ Chi Minh chính là đức khiêm nhường 
và tối sống thanh cao giản dị. 


Gần cạnh ở bên phải phía sau Lăng Chủ tịch Hổ 
Chí Mình là Chửa Một Cột, một di tích lịch sử nổi 
tiếng nằm trong quần thể Chùa Diên Hựu. 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Chùa Một Cột 
được xây dựng từ năm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hưng 
Đại Bảo thứ nhất (1049) đời Vua Lý Thái Tông. Vua 
Lý Thái Tông (1028-1054) chiêm bao thấy Phật 
Quan Âm ngồi trên tòa sen, đưa tay dắt Vua lên tòa. 
Khi tỉnh dậy, nhà Vua đem chuyên đó hỏi các quan. 
Có người cho đó là điềm không lành. Nhà Vua lại 
đem chuyện hỏi các nhà sư. Hòa thượng Thiền Tuệ 
khuyên đức Vua làm chùa bằng một cột đá dựng 
ngay giữa hồ, phía trên đặt tòa sen của Phật Quan 
Âm như đã thấy trong mộng. Chùa xây xong, tòa 
sen nghìn cánh đỡ tòa Phật, bên trong đặt tượng 
Phật sơn son thiếp vàng lấp lánh, trông hết sức độc 
đảo. Các nhà sư tập trung làm lễ, cầu xin đức Phật 
phù hộ cho đức Vua được trường thọ. Vì thế Vua đặt 
tên chùa là Diên Hựu (kéo đài tuổi thọ). Văn bia 
Tháp Sùng Thiện Diên Linh ở Chùa Đọi (Duy Tiên, 
Hà Nam) soạn năm 1121, khi nói về Chùa Diên Hựu 
đã viết: “Với lòng sùng kính đức Phật, dốc lòng mộ 
đạo nhân quả, hướng về vườn Tây Cấm nổi danh, 
xây ngôi Chùa Diên Hựu, theo dấu vết chùa cũ cùng 
với ý mới của đức Vua. Đào Hồ Linh Chiểu, giữa hồ 
vọt lên một cột đã, đỉnh côi nỗ hoa sen nghìn cánh, 
trên hoa sen dựng tòa điện màu xanh, trong điện đặt 
pho tượng vàng tài năng nhân đức (tượng Phật 
Quan Âm). Vòng quanh hồ là hai dãy hành lang. Lại 
đào Ao Bích Trì mỗi bên đều bắc cầu vồng để đi 
qua. Phía sân cầu đằng trước hai bên tả hữu xây 
bảo tháp Lưu Ly. Hàng thảng vào sâng sớm ngày 
mồng Mội (ngày Séc), hàng năm vào dịp du Xuân, 
nhà Vua ngồi xv ngọc, đến chùa mở tiệc chay, làm 
lễ dâng hương hoa, cầu cho ngôi báu lâu dài...” 


Theo văn bia đó thì so với Chùa Một Cột hiện 
nay, Chùa Một Cột thời Lý có quy mô to lớn hơn 
nhiều và chùa lúc đó đã được xây dựng trên dấu 
tích của một ngôi chùa cũ đã có từ trước. 

Đền thời Lý Nhân Tông (1072-1127). niên hiệu 
Anh Vũ Chiêu Thánh thứ 5 (1080), nhà Vua cho đúc 
chuông cực lớn có tên gọi là Giác Thế Chung 
(chuông thức tỉnh người đời) và một tòa phương 
đình bằng đá xanh cao 8 trượng. Chuông đúc xong 
do quá nặng không treo lên được, đành phải để 
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ngay dưới đất nhưng để dưới đất lại đánh không 
kêu. Do vắng người qua lại, rùa kéo nhau đến ở đầy 
xung quanh chuông, vì vậy khoảnh ruộng để quả 
chuông được gọi !à Ruộng Quy Điền (Ruộng Rùa) 
và quả chuông đó gọi là chuông Quy Điền. Năm 
1427 khi chú tướng giặc Minh Vương Thông bị vây 
khốn ở Đông Quan (tên do quân Minh đặt cho 
thành Thăng Long) và vũ khí đạn dược cạn nên 
Vương Thông đã sai quân lính phá chuông để đúc 
súng đạn. 


Chùa Một Cột - Diên Hựu đã qua nhiều lần trùng 
tu. Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 12 (1249) Vua 
Trần Thái Tông đã cho làm lại gần như toàn bộ. 
Thời Lê chùa qua nhiều lần tu sửa, quy mô bị rút 
nhỏ lại. Thời Nguyễn trong các năm 1838, 1852, 
1864 cũng đã lại tu sửa. Năm 1954 trước khi rút 
khỏi Hà Nội, bọn thực dân Pháp đã hèn hạ đặt mìn 
phá đổ chùa. Chùa cũ chỉ còn lại cột đá và mấy 
chiếc xà gỗ. Sau ngày giải phóng Thủ đô, Nhà nước 
ta đã cho làm lại chùa theo mẫu cũ thời Nguyễn. 
Chùa hiện nay có cột đá hình trụ đường kính 1,2m 
cao 4m (chưa kể phần chìm dưới đất) bằng hai khối 
ghép lại với nhau, nhìn kỹ mới thấy mối ghép. Phía 
trên cùng cột trụ là chùa tức Đài Sen (Liên Hoa đài) 
bằng gỗ hình vuông mỗi chiều 3m, được lắp chắc 
với cột bởi hệ thống giằng chồng chéo vừa đảm bảo 
kết cấu vững chãi vừa tạo dáng rất đẹp. Đỉnh Đài 
Sen là mái cong, hình ảnh quen thuộc của mọi ngôi 
chùa Việt Nam. Cột đá và Đài Sen đặt ngay trung 
tâm ao hình vuông bốn mùa đầy nước, có lan can 
gạch vây kín xung quanh. Từ bờ ao, trước cổng Đài 
Sen có nội lối nhỏ theo bậc thang dẫn đường lên 
chùa. Ngay trên cửa chùa có biển đề: Liên Hoa Đài 
ghi nhớ sự tích chiêm bao của Vua Lý Thái Tông. 
Cột trụ tròn cùng với ao nước vuông tượng trưng cho 
trời tròn đất vuông theo quan niệm của người xưa. 


Chùa Một Cột ngày nay tuy không còn giữ được 
bao nhiêu di vật cổ kính nhưng tự thân với cột trụ đá 
đỡ ngôi chùa xinh xắn vẫn như đang giữ mãi hình 
ảnh ngôi chùa xưa giữa Thế kỷ XI, hình ảnh độc 
đáo nhưng cũng hết sức quen thuộc, hình ảnh một 
bông hoa sen đẹp nổi lên từ mặt hồ nước hiền hòa, 
đậm màu sắc quê hương. Tại chùa giờ đảy lại như 
có thêm bóng dáng Phật: cây bồ đề Tổng thống Ấn 
Độ Praxát tặng Bác Hồ hồi Người sang thăm Ấn Độ 
năm 1958, được Bác đưa về nước và cho trồng 
ngay trong khuôn viên chùa, nay đã to cao, cành lá 
tươi tốt xum xuê. 


Vùng ven cuối cùng với Hồ Tây ở phía Đông 
Nam là Hồ Trúc Bạch, một vùng hồ cách đây hơn 
ba thế kỹ vẫn thuộc về Hồ Tây. Hồ Trúc Bạch xưa 
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kia được bao bọc bởi một vùng rừng trúc - Trúc Lâm 
và bởi Làng Trúc Yên mà đân làng vốn chuyên 
nghề làm mành mành bằng trúc. Trên vùng rừng 
trúc thơ mộng van hồ, Chúa Trịnh Giang (1729- 
1740) thời Lê - Trịnh, một ông Chúa nổi tiếng ăn 
chơi đâm đăng đã cho dựng Trúc Lâm Viện để làm 
nơi phè phỡn. Sau khi Trịnh Giang chết, em là Trinh 
Doanh (1740-1767) một con người văn võ kiêm 
loàn lên kế vị ngôi Chủa đã chỉnh đốn triều cương, 
mạnh dạn xóa bỏ những điều sai trái của anh, bỏ 
thói ăn chơi đàng điếm xa hoa, Trúc Lâm viện vì thế 
bị bổ phế một thời gian. Sau đấy để khỏi lãng phí, 
Vua Lê Chúa Trịnh đã lấy nơi đó chuyến thành nơi 
giam cầm những cung nữ có tội. Những cung nữ 
này phải dệt lụa, bán lấy tiền tự nuôi sống mình. 
Lụa của các cung nữ vừa đẹp lại vừa rẻ nên chẳng 
mấy chốc nổi tiếng khắp Kinh thành. Nhân đân gọi 
lụa đó fä lụa Làng Trúc (chữ Hán là Trúc Bạch). Chữ 
Trúc Bạch từ đó được gọi chung cho cả vùng hồ. 


Hồ Trúc Bạch còn đi vào lịch sử với câu chuyện 
thời đánh Mỹ. Tháng Mười một năm 1968 máy bay 
để quốc Mỹ do tên phi công Mác Kên lái ném hom 
Hà Nội, bị quân dân Hà Nội bắn rơi lộn cổ xuống 
lòng hồ và tên Mác Kên đã bị tự vệ ta bắt sống. Hồ 
Trúc Bạch nhỏ, vùng đất bao quanh bé nên dỉ tích 
không nhiều nhưng cũng có một số di tích có tiếng 
như Chùa Châu Long, Chùa Ngũ Xá, Đình Ngũ Xá, 
Đền Gẩu Nhi .v.... 


Chùa Châu Long tức Phúc Lâm tự, còn gọi là 
Chùa Châu Lăng, nay nằm trên Phố Châu Long, 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, ngay bên ven bờ 
Hồ Trúc Bạch, mặt chính chùa trông thẳng ra mặt 
hồ. Tương truyền chùa được xây dựng từ thời Vua 
Trấn Nhân Tông (1279-1293), nhà Vua dựng chùa 
để cho con gải là Công chúa Khiết đi tu. Sau mấy 
năm nhà Vua định đón Công chúa về cung để gả 
chồng, Công chúa nghe được tin đó liền bỏ trốn ra 
Yên Tử tu ở Chùa Linh Ẩn. Sau khi mất, Công chúa 
được nhà Vua truy phong là Linh Thông Công chúa, 
được xây tháp ở Chùa Linh Ẩn và được tạc tượng 
thờ ở Chùa Châu Long, nay tượng vẫn còn. Chùa 
được xây ở trên Gò Châu Long, về sau dân chúng 
đến ở xung quanh san thấp dần, tuy vậy dấu vết gò 
hiện nay còn trông rõ. Chùa đã được trùng tu nhiều 
lần. Hiện còn tiền đường năm gian, thượng điện ba 
gian kết cấu với tiền đường theo hình chuôi vồ, nhà 
Tổ, nhà mẫu, tăng phòng. Tại chùa có nhiều cửa 
võng chạm trổ tinh vi, tượng Phật, hoành phi, khám 
thờ sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Ngoài ra còn có bia 
đá, chuông đồng, lư hương đều là những di vật có 
giá trị mỹ thuật cao. Rất tiếc đường vào chùa bị lấn 
chiếm nên hạn chế đáng kể vẻ đẹp một di tích cổ. 


Gần cạnh Chùa Châu Long có Chùa Ngũ Xã. 
Chùa Ngũ Xã tên chữ là Thần Quang Tự nằm trên 
bán đảo Ngũ Xã, do những người thợ thủ công 5 xã 
Châu Mỹ, Đào Mai, Điện Tiền, Đông Viên, Long 
Thượng thuộc hai huyện Siêu Loại và Văn Giang 
Tỉnh Bắc Ninh được Vua Lê triệu về Kinh đỏ mở 
Tràng Ngũ Xã chuyên đúc tiền, lập nên từ hồi Thế 
kỹ XVII. Chùa hiện gồm có tam quan, tiền đường, 
thượng điện. Tại thượng điện có pho tượng đồng A 
Dí Đà lớn nhất nước, cao 3,95m, chư vi 10,5m, 
nặng 10 tấn. Tượng được đặt trên tòa sen 98 cảnh 
bằng đồng và bệ đá cao 1,5m. Riêng tòa sen nặng 
2,3 tấn. Tượng được đúc năm 1952 do người thợ cả 
tài ba Nguyễn Văn Tùy chủ trì kỹ thuật. Pho tượng 
kỳ vĩ ở Chùa Ngũ Xã tiếp nối các pho tượng Thánh 
Trấn Vũ ở Đền Quán Thánh cạnh Hồ Tây, ở Đền Cự 
Linh Xã Thạch Bàn, Huyện Gia Lâm đã làm rạng 
danh nghề đúc đồng, kế tục một cách xứng đáng 
truyền thống nghề nghiệp tỉnh xảo từng xuất hiện từ 
thuở đúc trống đồng. mũi tên đồng thời Hùng 
Vương, thời Thục An Dương Vương. 


Củng trên bán đảo Ngũ Xá còn có Định Ngũ Xã. 
Đình Ngũ Xã thở vị tổ sư nghề đúc đồng là Thiền sư 
Nguyễn Minh Không người đời Lý (tức ông Khổng 
Lổ) làm Thành hoàng. Tại Đình Ngũ Xã có nhiều đồ 
thờ được đúc bằng đồng độc đáo nhưng tượng đức 
Tổ sư lại bằng gỗ cao †m70 hiện được đặt tại 
thượng điện. Đình có nhà tiền tế 5 gian và nhiều 
hương án, long nợai, hoành phi sơn son thiếp vàng 
đẹp. Giữa sân đình có cây đa cổ thụ có tuổi thọ 
hàng mấy trăm năm, cành lá xum xưê che phủ tạo 
nên cảnh quan hấp dẫn. 


Từ Làng Ngũ Xã nhìn ra Hồ Trúc Bạch thấy ở 
phía Tây Bắc hồ có một ngôi miếu nhỏ nằm trên 
một hòn đão nhỏ, Đó là Miếu Cầu Nhi khá nổi tiếng. 
Miếu được xây dựng trên Đảo Nhược Châu Chử, 
theo huyền thoại, đảo chính là viên ngọc do con 
rồng nằm chầu vùng Trúc Bạch, Yên Ninh phun ra. 
Tương truyền khi Vua Lý Thái Tổ vừa lên ngôi ở 
Hoa Lư thi tại Chùa Thiên Tâm trên Núi Ba Tiêu, 
Châu Bắc Giang có một con chó trắng rất đẹp, 
đang có chứa, tự nhiên bỏ chùa bơi vượt qua sông 
Nhị Hà leo lên sống ở trên đỉnh Núi Khán Sơn. 
Nhân dân thấy lạ nhưng sợ nên chỉ đứng ở xa theo 
dõi. Con chó đó Ít lâu sau sinh được một con chó 
con cũng màu trắng như mẹ. Tháng Bảy năm Canh 
Tuất tức tháng Chín năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời 
đô ra Thăng Long. Cùng thời gian đó, nhân dân 
vùng Núi Khán tự nhiên thấy chó biến mất không 
còn để lại chút tăm tích, bèn cho rằng hai mẹ con 
Chó trắng chỉnh là Thần Chó gặp năm chó (Canh 
Tuất) đã hóa phép về trời. Chuyện đó được tâu lên 
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Vua Lý Thái Tổ. Vua Lý Thái Tổ cho đó là điềm lạ 
bèn sai lập miều thờ Thần chó mẹ ở trên Núi Khán 
gọi là Đền Cầu Mẫu, còn Thần chó con được lập 
miếu thở trên hòn đảo nhỏ phía Đông Nam Hồ Dâm 
Đàm, đền đó được gọi là Miếu Cẩu Nhi. Đền Cẩu 
Mẫu đến thời Lê Vĩnh Tộ (niên hiệu đầu của Vua Lê 
Thần Tông 1620-1628) thì bị đổ. Sau đó ít lâu chùa 
Khán Sơn được dựng trên chính nền cũ của Đền 
Cẩu Mẫu. Cuối Thế kỷ XIX bọn thực đân Pháp lấy 
đất xây Phủ Toàn quyền và đường sá xung quanh, 
đã san phá bằng Núi Khán, Chùa Khán Sơn vì vậy 
bị phá theo, Còn Miếu Cấu Nhì trước nằm ở phía 
Đông Nam Hồ Dàm Đàm, đến thời Vua Lê Thần 
Tông, hồ bị ngăn đôi bởi đập Cố Ngự, miếu bây giờ 
nằm bên Hồ Trúc Bạch. Trải qua thời gian quá lâu, 
miếu đã được trùng tu nhiều lần, có lần gần đây 
tưởng bị phá đi để dựng thay thế một công trình 
khác. Rất may việc đó đã được ngăn chặn và Miếu 
Cẩu Nhi trên đảo nhỏ Nhược Châu Chử tuy nay bị 
thay bằng một tấm bia mới dựng ghi lại sự tích, 
nhưng dù sao vẫn còn đây một dấu ấn để hậu thế 
có thể nhớ lại một thời lịch sử xa xưa. 


Bên cạnh hàng trăm chứng tích lịch sử văn hóa 
như đền chùa, miếu mạo, trường học, quảng 
trưởng, nhà lưu niệm được cấu tạo bằng các khối 
vật chất cụ thể có thể nhìn thấy tận mắt, sở tận tay, 
Hồ Tây còn lưu giữ nhiều chứng tích đẹp, tưởng 
chừng như vô hinh, thể hiện chất tài hoa của lớp lớp 
cư dân trải qua nhiều thế hệ từng sinh sống trên 
những vùng đất ven hồ. Đó là những ngành nghề 
tịnh xảo, chìa khóa tạo nên bao sản phẩm nổi tiếng 
vang vọng qua các thời đại nơi Kinh thành, tạo nên 
bao phong cách sống đầy tính văn hóa ở chốn phồn 
hoa. Không biết những làng hoa Hà Nội - Đào Nhật 
Tân, Quất Tây Hồ, Hoa Ngọc Hà, có tự bao giờ, sử 
sách không ghi, các cụ già trồng hoa thì chỉ biết từ 
ngày xửa ngày xưa (phải chăng từ khi lập Kinh đô 
Thăng Long?) mà ca dao đã vang vọng từ lâu: 


do, đào, đẹp, ấx SŸUflaL)az, 
SMku, quá Ñan nÃ, đâu aAu lụa đà, 


S,2 tà đẹp, quấy au,c}LẢ, 
cư Qàng ném maeyi, đều, BÀ, 6 A¡âm, 


Và cho đến nay, những vùng trồng hoa này vẫn 
đang rất nổi tiếng. Làng Nhật Tân xưa, nay là 
Phường Nhật Tân, Làng Tây Hồ giờ đây tuy nhập 
vào Phường Quảng An chung phường với các Làng 
Nghi Tàm, Quảng Bá nhưng tên Tây Hồ đã đi vào 
lòng người cùng với những thắng cảnh nổi tiếng của 
nó chắc chẳng bao giờ mất. Hai Phường Nhật Tân, 
Quảng An là hai trong tám phường của Quận Tây 
Hồ và là hai trong sáu phường bao quanh Hồ Tây. 
Còn Ngọc Hà nay là Phường Ngọc Hà, một phường 
của quận trung tâm Ba Đình vẫn còn đó trải đài bao 
ngoài một vùng ven hồ. 

Nghề trồng hoa vất vả quanh năm, hoa bán lúc 
nào cũng có tiền đặc biệt là trong các ngày lễ 
nhưng đào và quất chỉ cuối vụ khi đào đã lên hoa, 
quất đã thành quả chín và hoa nở, quả vàng đều 
phải đúng vào dịp Tết, người trồng mới mong bán 
thu được tiền. Nhiều năm gặp thời tiết thất thường, 
hoa đào hoặc nở rộ trước lúc Xuân sang hoặc Xuân 
đến rồi mà nụ vẫn không chịu xòe, quất không chịu 
chín, cả làng đào làng quất lòng buồn rười rượi; tuy 
nhiên với kinh nghiệm có từ lâu đời, những người 
trồng hoa đào Nhật Tân trồng quất Tây Hồ chẳng 
mấy khi chịu thúc thu. Đất trồng đào, trồng quất 
phải tốt, các nơi khác cũng trồng được nhưng chẳng 
bằng, chăm chỉ chẳng lúc nào được ngơi tay ngơi 
mắt, nào cấu ngọn, hoạn thân, tuốt lá, nào đảo cây, 
thay đất, vun tưới v.v... mới hy vọng đào quất chiều 
theo ý người trồng. Ở Nhật Tân ngảy nay có một số 
bà con ven đê đang chuyển sang kinh doanh và tạo 
nên một đặc sản mới, đặc sản “cầy tơ", có hiệu quả 
kính tế cao nhưng đa số nhân dân vẫn trồng đào, 
một số còn trồng thêm cả quất cả hoa. Người Nhật 
Tân trồng đào ngay trước ngõ, trong vườn nhà cạnh 
sân thậm chí ngay cả trong từng góc nhỏ cạnh bếp, 
nhưng để có đủ đào cung cấp cho mọi gia đình 
người Hà Nội trong những ngày Tết cể truyền, cho 
nhiều gia đình ở các tỉnh, ở Thành phố Hồ Chí Minh 
và kiều bào ở nước ngoài, đào được nhân rộng, 
trồng ở khắp vườn, ở trên các cánh đồng và cả bãi 
ngoải đê. Ngày nay nghề trồng đào phát triển, 
không chỉ ở Nhật Tàn có đào mà đào đang được 
chuyển mạnh sang Phú Thượng, Xuân La, Xuân 
Đỉnh... những phường, những xã gần kề có tính chất 
đất tương tự. Tuy đào đã có ở nhiều nơi nhưng gốc 
tổ của những người trồng đào chính là Nhật Tân và 
cây đào Nhật Tân mãi mãi được lưu dấu trong sử 
sách, trong tâm khẩm mọi người Việt Nam từ đời 
này sang đời nọ bởi câu chuyện Tết năm Kỷ Dậu 
(1789), đức Vua anh hùng Quang Trung Nguyễn 
Huệ sau khi đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược 
do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sỹ Nghị cầm đầu, 
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cưỡi trên mình voi áo bào đỏ xạm đen màu thuốc 
súng hết sức vui mừng trước cảnh nhân dân Thăng 
Long hân hoan tưng bừng chào đón, nhớ tới người 
vợ yêu, Công chúa Ngọc Hân - người con gái của 
đất Thăng Long, đang ở tận phương Nam xa xôi, đã 
lập tức sai quản ky mang ngay một cành đào Nhật 
Tân rất đẹp phi gấp về Phú Xuân báo tin thắng trận. 


Về quất, ngày nay chẳng phải chỉ có Tây Hồ mới 
có quất mà quất đã lan sang Quảng Bá, sang Tứ 
Liên - một phường rộng ngoài đề Sóng Hồng đối 
diện với Tây Hồ qua con đề - và sang nhiều vùng 
khác thuộc các Tỉnh Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam 
v.v... Tết đến, tại các chợ hoa và trên nhiều phố 
phường Hà Nói rợp trời đây hoa đào, đầy quất. 
Nhưng người sành chơi vẫn có thể dễ dàng nhận 
biết quất Tây Hồ, quất Tứ Liên: quả mọng, lá sẫm. 
Những người chơi cầu kỳ muốn có những cây quất 
đẹp tròn tán, quả trĩu, đều và mập, có đủ lộc nụ hoa 
quả xanh còn tự thân đến tận vườn quất tim chọn 
hoặc thửa đặt từ trước. Âu đó cũng là một thú chơi, 
một phong cách chơi có tính văn hóa. Thú chơi đào, 
chơi quất của người Thăng Long, Đông Kinh xưa và 
Hà Nội ngày nay trong các ngày Tết cổ truyền của 
dân tộc lạo cho ngày xuân cảng thêm tươi vuí, thi 
vị, ấm cúng, thiêng liêng, gieo vào lòng người ngay 
từ thuở thiếu thời những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên. 
Đó là một nếp sống thanh nhã đầy tính cách văn 
hóa của người dân đất kinh kỳ. 

Cạnh Tây Hồ là Nghị Tàm. Nghi Tàm cũng nhô 
ra Hồ Tây và nhỏ hơn Tây Hồ. Tuy hẹp nhưng quê 
hương xưa của Bà Huyện Thanh Quan tuyệt đẹp, 
không hề kém thua bất kỳ vùng đất nào ven hồ. 
Nhân dân trước đây có nghề chăn tầm, đánh cá, 
bẫy chim sâm cầm, sau chuyển sang nghề trồng 
quất, trồng hoa, nuôi cá cảnh, Ngày nay, Nghi Tàm 
đang nổi tiếng với nghề cây cảnh cây thế. Người 
trồng cây đồng thời là nghệ nhân. Họ có đủ tài nghệ 
khéo léo của đôi tay và sự tỉnh tế lãng mạn của tâm 
hồn. Hai thứ đó hòa quyện hải hòa trong nhau, lập 
nên mối quan hệ tổng hòa giữa ngoại cảnh của tạo 
héa với nội tâm của con người thể hiện bằng những 
sản phẩm có hồn mà nền tảng chỉ là những vật võ 
tri ngọn có, khóm cây, hòn đá, chậu nước. 


Làng Ngọc Hà, một trong Thập tam trại cùng với 
Làng Hữu Tiệp hên cạnh hình thành Trại Hàng Hoa 
từng là vườn hoa lớn, cung cấp hoa quanh năm cho 
Kinh đỏ. Trại Hàng Hoa không chỉ bị thực dân Pháp 
chiếm đất đuổi dân hồi năm 1890 để lập Vườn Bách 
thú mà trong xu thế mới, phố phường mỗi ngày một 
mở rộng đất trồng hoa ngày mỗi bị thu hẹp, người 
trồng hoa ở Ngọc Hà cũng giảm dần, đến nay số 


dân gốc theo nghiệp tổ chẳng còn được bao nhiêu. 
Tuy nhiên Hà Nội chẳng thể nào thiếu hoa, ngược 
lại người Hà Nội ngày thêm no đủ hạnh phúc lại 
càng yêu hoa hơn, cần hoa hơn, nên nghề trồng 
hoa ở Ngọc Hà, ở Hữu Tiệp xưa tiếng là giảm, thậm 
chí ngày nào đó không xa sẽ mất nhưng tỉnh hoa 
của nghề trồng hoa ở Ngọc Hà chẳng bao giờ mất. 
Tinh hoa của cái nghề làm cho đẹp người đẹp đời 
đó hoặc hưu hình hoặc vô hình đã và đang được 
chuyển tới các phường xã khác của Quận Tây Hồ, 
Huyện Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, vượt cả Sông 
Hồng sang Đông Anh, Gia Lâm, thậm chí vượt tận 
đến đất Mê Linh Vĩnh Phúc, đất Thường Tín, đất 
Thanh Oai Hà Tây v.v... 


Cùng với những làng hoa, vùng ven Hồ Tây xưa 
còn rất nổi tiếng với Nghề làm giấy, nghề dệt the lụa 
lĩnh đất Bưởi. Nhờ nổi tiếng nên nhiều nghề, nhiều 
sản phẩm đã đi vào ca dao, ngan ngữ: 


(da 2á) 
- Je. Xa, af, Cỗ ưấi, tua Sung, 
- An, kaa.“Ma„ R4 

Sà sấm tát 52 àna, 

S„ sàng Øø.9Va, 


Đất Bưởi xưa cung cấp cho Kinh đô và khắp mọi 
vùng đất nước trong bao đời đủ các loại giấy: giấy 
đơn dùng làm giấy viết cho học trỏ và giấy làm vàng 
mã, giấy kép dùng để in tranh, in sách, viết bằng 
sắc, chiếu chỉ... Giấy Bưởi chuyên làm từ vỏ và ruột 
cây đó nên thường gọi là giấy dó. Giấy dó lựa được 
chế tạo công phu, tính vị để hàng trăm năm không 
bị mối mọt, mục nái. Cây dó mọc nhiều trên các 
khu rừng ở Ba VI, Lạng Sơn, Yên Bái, Hà Giang, 
Quảng Ninh. Các công đoạn làm giấy dó phức tạp 
và công phu: nào chọn cây, nào ngâm nước, xé vỏ, 
ngâm nước vôi, làm rảo nước, rũ sạch bằng nước 
trong, giã thành bột, ngâm hòa bột trong nhựa cây 
mò, xeo, bổi khô. Để có giấy tốt còn phải dùng chày 
gỗ nghè giấy trên nền đất cho săn chắc mịn mặt. 
Từ khi đất nước thôi không dùng chữ Hán, chữ Nôm 
mà dùng chữ Quốc ngữ thay thế, giấy Bưởi không 
còn đất tiêu thụ, nghề làm giấy Bưởi nổi tiếng hàng 
bao trăm năm lâm vào ngõ cụt. Những người thợ 
làm giấy tâm huyết đất Bưởi cá một dạo họp nhau 
tại trong Liên hiệp các hợp tác xã giấy Bưởi chuyển 
mặt hàng sang giấy viết bình dân, giấy in rô nê ö, 
giấy pơ luya, giấy xtăng xin, giấy các tông nhưng 
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khi công nghệ tiên tiến tràn vào nước ta, những nhà 
máy giấy có thiết bị hiện đại, công suất sản xuất lớn 
được xây dựng và đi vào hoạt động thì nghề giấy 
Bưởi coi như hoàn toàn bế tắc. Ngày nay trên đất 
Bưởi vẫn còn một số ít hộ làm giấy theo công nghệ 
cũ sản xuất các loại giấy gói, giấy ăn thấp cấp 
nhưng sức sống chỉ còn như những ngọn đèn dấu 
leo lét. Cũng cam qo như nghề làm giấy, nghề dệt 
the, dệt lụa, dệt lĩnh, dệt gấm vóc đất Bưởi từng nổi 
tiếng một thời, nay trước xu thế may mặc mới, nhất 
là trước việc xuất hiện mới công nghệ dệt tiên tiến 
hiện đại, đành phải ngậm ngùi mai một. Cũng như 
ngành giấy, có một dạo những người thợ dệt tâm 
huyết hậu duệ của vị tổ sư ngành dệt đất Bưởi 
Phạm Thị Ngọc Đỏ, không cam chịu để cho nghề 
xưa tàn tạ, đã tổ chức nên Hợp tác xã Thành Công 
chuyên dệt vải dệt khăn, nhưng trong cơ chế thị 
trường sức cạnh tranh không đủ nên cuối cùng 
đành chịu đóng cửa. 


Không còn nghề làm giấy dó, nghề dệt the lụa, 
gấm lĩnh đất Bưởi, điều đó chẳng có gì ngoài quy luật 
của cuộc đời, khi những sản phẩm của những nghề 
đó chẳng còn phù hợp với nhu cầu hôm nay, nhưng 
hậu thế chẳng thể vô ơn, chẳng thể không đánh giá 
cao nhân dân đất Bưởi trải qua bao thế hệ, bằng đôi 
tay khéo léo, bằng đầu óc thông mình đã cống hiến 
cho Kinh đô, cho cả nước những sản phẩm tài hoa 
từng góp phần rất đáng quý vào sự sống hết sức đa 
dạng, vào sự trường tên của dân tộc. 


Vùng quanh Hồ Tây còn có một ngành nghề 
cũng từng nổi tiếng một thời, từng góp công góp sức 
đáng kể cho cuộc sống của nhân dân, nay tuy chưa 
tắt hẳn nhưng đang cực kỳ khó khăn. Đó là nghề 
đúc đồng Ngũ Xã. 

Những người thợ đúc đồng năm xã đất Siêu Loại 
và Văn Giang Tỉnh Bắc Ninh từ Thế kỷ XVII theo 
lệnh Vua Lê Chúa Trịnh rời quê hương ra Kinh đô 
lập Ngũ Xã Tràng ở phía Đông Nam Hề Tảy đúc 
tiền phục vụ cho ngân khố quốc gia, cho sự trao đổi 
mua bán của nhân dân. Nhưng truyền thống đúc 
đồng Ngũ Xã không phải chỉ được bắt đầu từ đời Lê 
mà nguồn gốc đúc đồng trên vùng đất này thực ra 
đã có từ thời Lý khi nhà Vua triệu tập thợ đúc đồng 
các nơi về Kính thành Thăng Long giao việc đúc 
chuông, đúc tượng Phật. Chính những người thợ 
đúc tài ba nơi đây đã góp sức rất đáng kể để đúc 
nên những sản phẩm nổi tiếng như chóp đồng Tháp 
Báo Thiên hồi Thế kỷ XI, Chuông Quy Điền của 
Chùa Một Cột hồi Thế kỷ XII, và nhiều đại khí bằng 
đồng quý giá từng được ghi trong sử sách. Kế tục 
truyền thống nghề nghiệp quý báu của cha ông, 
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nhưng người thợ đúc tài ba Ngũ Xã năm 1677 đã 
đúc tượng thánh Huyền Thiên Trấn Vũ cao 3,72m, 
năng 4 tấn đặt tại Đền Quán Thánh, năm 1757 đúc 
tượng thánh Trấn Vũ cho Đền Cự Linh, Thạch Bàn, 
Gia Lâm cao 3,8m, nặng hơn 4 tấn, năm 1952 đúc 
tượng Phật A Di Đà đặt tại Chùa Ngũ Xã cao 3,95m, 
trọng lượng đạt mức kỷ lục năng 10 tấn. Ông Trùm 
Trọng người chủ trì kỹ thuật đúc tượng thánh Trấn 
Vũ ở Đền Quán Thánh, ông Nguyễn Văn Tùy người 
chủ trì kỹ thuật đúc, ông Nguyễn Phú Hiếu người 
tạo mẫu tượng Phật A Di Đà Chùa Ngũ Xã, ông 
Nguyễn Văn Quẹn người chủ trì kỹ thuật đúc thành 
công nhiều bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
chỉ là những nhà kỹ thuật công nghệ giỏi mà còn là 
những nghệ sỹ điêu khắc tài hoa. Tên tuổi những 
người thợ bậc thầy này sống mãi với lịch sử nghề 
đúc đồng đất nước. 


Ngày nay nghề đúc đồng cùng với bao nghề 
khác đang trong xu thế cơ khí hóa, tự động hóa. 
Nhiều sản phẩm trước kia như tiền đồng nay không 
dùng nữa, nổi xoong chảo chậu thau trước bằng 
đồng nay chuyển sang làm bằng các chất liệu 
khác. Làng đúc đồng Ngũ Xã giàu truyền thống cơ 
hồ không còn trụ nổi. Nhiều người phải tản đi nhiều 
nơi xa kiếm sống. Một số thợ đúc đồng tâm huyết 
bám trụ tổ chức nên Hợp tác xã đúc đồng Trúc Sơn 
kết hợp kinh nghiệm ngành nghề xưa với một số 
thiết bị công nghệ mới để chèo chống mong vượt 
qua giai đoạn hiểm nghèo. May mắn thay cho nghề 
đúc đồng Ngũ Xã, một ngành nghề mà sản phẩm 
của nó không chỉ để cho con cháu những người thợ 
đúc tự hào mà còn để cho cả nhân dân Hà Nội tự 
hào, nghề đó nay vẫn còn sống, mặc dầu sống 
chầy chật. Mong sao Nhà nước và chính quyền 
Thành phố quan tâm có những chinh sách hỗ trợ, 
để cho ngành nghề từng có truyền thống lịch sử 
vinh quang đó sống mãi và có thể sánh ngang hàng 
với nhiều ngành nghề khác trong nền kinh tế Thủ 
đỗ không ngừng phát triển tăng cao. 


Những làng nghề kết tỉnh những khối óc bàn tay 
tài hoa của bao thế hệ cùng với các đình chùa miếu 
mạo, lăng mộ, quảng trường, trường học ven bờ Hồ 
Tây, nơi ẩn chứa tự trong lòng bao di vật, bao kỷ 
niệm quý giá thật sự là những chứng tích lịch sử văn 
hóa quý hiếm không chỉ cho một vùng, cho riêng 
Hà Nội mà còn là cho cả nước. Những chứng tích 
đó hòa quyện với mặt nước hồ mênh mông trong 
xanh, sáng sáng chiều chiều được bao phủ bởi 
sương mù mờ ảo, càng làm cho Hồ Tây vốn đã lung 
linh đẹp lại càng lung linh đẹp hơn, vến đã diệu 
huyền lại căng diệu huyền hơn. 


152 


THƠ VĂN VIẾT VỀ HỒ TÂY 


Đá, đướu cần, Luá«, Êa đà, 
tù mù Êáu tảa ngà sefctng, 
Øtfp,cRau, Wen-jfdi, mặt âu, (À, 


tất, nà, cá, 2 đau, 
S⁄4„ 2s Ô 9, 

du cả, đậu náyu Ea, Lm, 
CA gà Men ă RAm Xu m Ứạ2 sang, 


dQ«. né đá, để, êm ngàm QLÀ.-âu, 
ương Qàng, s4, suấng, QUÀ (8u, 
Cang cạ cũng trạng, ngựa (RẦN, cũng sâu. 
CN N27717:77170 
Cảng cá, 2U, JA, nói cá đâm, Ôam 
JRàè Kia na để 3 dua em, 
Shăng, cần a2 mãi Qàng erL)0y QUÀ, 
Ổ:,9u2„„ 8a, .«.50,5a, 


xa ®àm Sát, am, cÂm,CLÀ.Jâng, 
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Tư, tra năưn gấu Í mười, 
ĐÑ xin dau nờn xổ, Ê Äã1, mui, Đuàm, 


xe ta gượi, SN, QUA, tRưn quê, 
dQLà đâu cá nÑÃ,y đi, Về Uiờng, mâu», 
XEM CÁ HỒ TÂY 


QÀ..Jâw siâng, cm, mật, kêu tàu, 
Ôay, cả quan, nhà, xa, bu uc, 
cau Dàng, đẫm, Jiing, nuớấà» coi, Qai, 
tua, nấu, 94c sá<Â,ngẪ+ mát ERháu 
Hay quy cảm na nh đầu 

j1 tấp, mânÑ mâm 2Âuu nã nay xã, 

ấu mặÄ, mà cÑmv nấu cWøt Qaiu 
Jieng Rát RA, KRaax. xu gạt Liâu, 
tỒqm cùng cà, cấo p« cát, Eau, 
ĐWhgy KRá«.JRương Íang tang sáng nước 
SÏLạt áà¿ mất, trẩng xến xang đời, 
Cân kầng Í& sáng gia tay R4, 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


ấu cRàa duái ấu na ÑÀ Viên Wai, 
Cau xÂk, gót, giả, xem, Êầm sáng, 
Ẩ Sahaip tiên ĐĂNG; hah phốt 
2ÏU¿«.1z sa Kia, tôm, fan, mái, 
4u tRhấng, câu Aae clUye; mắc, mẫ¡, 
ˆxxu ăn, Kết R> càm tRZ»É, nắng, 
Sang Re Öxàng (Ẩn ngư cứ dàu, 
Sanz ỦyJRâu, KRAna tu tài, E62, 
“Bá, Sa Öguyan mang pRá« tràng (ai, 
Ruang xung, cft, tẾấ„, tam, Px Ófat, 
đaăng sau ta, Pầ,cỄ¡ám, cÑ# aà9 
PHÙNG KHẮC KHOAN - 
NGÔ TƯỜNG SINH và LÝ HẠ 


TÂY HỒ NHÀN VỊNH 


| 
lÌ 


ctôu,Am tuá«, ñnŸ, Êtấ§u cả, tàn, 
Ô»y tứy nÉạt tà «f2» KẾ quan, 
PHÙNG KHẮC KHOAN 
Dịch thơ: 
NHÀN VỊNH HỒ TÂY 
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 Ó„.Ña, tháp cước làng xem cọ, 

mang tung Daường Giang sáp ấn bà, 
l|Ì 

Cá, tRam K6ng, Đxú« cảnÂt tiêu va, 

A ng cá, dư, Êœ nếp, mật mà, 

Tá tp, quyan Keusaay cluâu đạc 


Người dịch: ĐẶNG DUY PHÚC 
TÂY HỒ 


Jfa«Ñ sa, tRaa, RAu tRâyy tÑanÉ ưu, 

Dang sự Rưng dong Răn tRy máng 
TRẦN BÁ LÃM 

Dịch thơ: 

TU, 8á, dàng trang, nước cuộn, quanf, 

Cang tong cRuy‡a cũ toàn, giÉ< mậmậg 

ŠWa«ft giang BÀ, TRuyÂn, cá, tung RoànR, 


Người dịch: ĐẶNG DUY PHÚC 
TÂY HỒ 


SĐâu gợi, ty, lạ, cản, Ôau, Là, 
caướu. bÄu, KRam, tR¿#nxy RÑZ„. ve đề, 

[ầm nước, xanÑ, màu, Äá< ngạc; 
hy ly tám xạp tầng caa tp 
Đáng ấu cÂm,tâu nÄệp, nÂẫ to 
“Ôâu cấm cu im nan nước, để, 
cau, QUA, giá, ấuy dã đã so, 


(1) Thena Vân Cát thần nữ của Vũ Ngọc Khánh và Phạm 


Văn Ty. 
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Bài đọc ngược; 

HỒ TÂY 
SUải nấu noyu tiên, cúm, cÑấm, QẦu, 
Rau, tru ở tám, Rsa, PÂng, ệ 
đào Kfca tang, KRAm, ÈÃu, au#e, 


NGUYỄN HUY LƯỢNG 
TÚ TÂY HỒ, ĐỒ XUÂN DỤC 


Ô„„ 36 3a„ 2Ó, 
B/ 1115 )Á, phe, 
JRu gặp, Ñai ma, 


dJứ,Ê¿¿t, CÀ Ea cũng mật môn, 
đấu «. tai nấu, tiết, Euaf, RÀn, 


GubiaaasgtnÑBina pfubna fflxm mắng), 
Caàu để cÑ i, EÑäm, đưa, nấu tuân, 2), 


TRẤN TẾ XƯƠNG 


ĐÊM TRĂNG CHƠI HỒ TÂY 


Trời tháng Tám, nhân buổi đêm trăng, dắt một vài 
anh em bơi một chiếc thuyền nhỏ dong chơi trong hồ. 

Hồ về Thu, nước trong vắt, bốn mặt mênh mông. 
Trăng tổa ánh sảng, rọi vào các gợn sóng lăn tăn, 
tựa hồ hàng muôn hàng ngàn con rắn vàng bò trên 
mặt nước. Thuyền ra Khỏi bờ độ vài ba con sào, thì 
có hây hẩy gió động sóng vỗ rập rình. 


Một lát, thuyển đẩy về phía Tây Bắc, vào gần 
một đám sen, bấy giờ sen tuy đã tàn, nhưng vẫn 
còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn, lá vẫn còn tươi 
tốt. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt trong 
thuyền khiến cho lòng người càng thêm bát ngái. 
Trong khi thừa hứng mà lại có thêm mùi hương thì 
cảnh khoái lạc biết là dường nào? 


Đêm gần khuya, trăng đã xế ngang đầu, anh 


em cũng đã cạn hứng, muốn về nghỉ. Tôi tiếc cái 
thú đêm trăng đó, bảo buông lái cho thuyền tự ý đi 
vung một lúc rồi hãy về. 


Thuyền theo gió, từ từ mã đi, ra tới giữa khoảng 
mênh mông, tôi đứng trên đầu thuyền ngó quanh tả 
hữu. Đêm thanh cảnh vắng, bốn bề lặng ngắt như 
tờ. Chỉ còn nghe mấy tiếng cá /ắc tắc ở giữa đám 
rong, mấy tiếng chim nước kêu oác oác ở trong bựi 
niễng, cùng là văng vắng mấy tiếng chó sủa, tiếng 
gà gáy ở mấy nơi chòm xóm quanh hồ mà thôi. 
Trông về Đông Nam, kia Đền Quan Thánh, đó 
Chùa Trấn Quốc; trông về Tây Bắc. đây Đình Võng 
Thị, nọ Văn chỉ Tây Hồ, cây cối vài đám um tùủm, 
lâu đài mấy tòa ẩn hiện, mặt nước phẳng lÿ tứ phía, 
da trời xanh ngắt một màu, xem phong cảnh đó, có 
khác gì bức tranh sơn thủy của Tạo hóa treo ở trước 
mắt ta không? Tôi ngắm đi ngắm lại, lấy làm thích 
chí, song cũng vì cảnh tĩnh mịch mà lại sinh ý ngại 
ngùng, lòng ngao ngán và nỗi buồn tênh. 


Hỡi ôi! Cải hồ này tương truyền ngày xưa là một 
trải nủi đá nhỏ, về sau nước xoáy thành hồ, chuyện 
đó đã bao lâu, hư hay là thực? Nào thuyền rồng 
Vua Lê, nào Hành cung Chúa Trịnh. cảnh thế nào, 
mà nay chỉ thẩy một đòng nước biếc, mấy đảm cỏ 
xanh? Lại nhớ đến thời thượng cổ, có phải chỗ 
sương mù nghỉ ngút kia là chỗ Trưng Vương đóng 
quân để chống nhau với Mã Viện đó chăng? Lại 
nghĩ đến câu tục truyền, có phải chỗ nước sâu thăm 
thẳm kia, là chỗ Trâu vàng ẩn tích đó không? Dù có 
dù không, đù còn dù hết, chẳng lấy gì làm quan tâm 
cho lắm, song nghĩ đến các cảnh tượng đó thì 
không sao mà nguôi được tấm lòng thổn thức về 
cuộc tang thương! 


Đang khi bồi hồi ngơ ngẩn thì trời ào ào như sắp 
đổ cơn mưa, vội vàng đẩy thuyền về nghỉ. Về tới 
nhà, cởi ảo đi ngủ, suốt đêm mơ mơ màng màng 
như vẫn còn lênh đênh trên mặt hồi! 


PHAN KẾ BÍNH 


BÀI THƠ TÌNH Ở HÀNG CHÂU 


(TnÑ, xa ng nên gu tÑôm, na#áe, 


(1) Từ chỉ người nghiện thuốc phiện. 
(2) Ca dao: Vô phúc sạch trồn làu làu. 
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°xăma,âu, JÃ, dầu oàu (RA, đêm, 
dxờu (ng CRau, Eấn, ĐÈ tu áU 
SNLàa,u, ám, đu qua, cầm, gữu lại, 
“H,đ, vàng trang nắng sang cay 
2JUạt ứ, kuÂn, Đang gìÁ, trang, mâ»y 
(nÉ, đa, đấu nÊững, nơ, Ê,<Ệ, sử 

Sường á SĐang Na Pm, 

đường 3„«f ưu 9ì, đà tRă, 

dần người xưa, tương, tấn tr, Ñaa, giờ 
Nang cAnÊ áp dua [na anftếu tố 
Cá, Wai,ta, càng, bực, fân, cẦu, 

Ôf⁄„ mặt, nước, cay, QUA, Duang Ÿ6na, nữa, 


f2 na, mànẨ, đau 2u nÂauu từy đạ, ấu, 
Êá, núủ sânay gà, cá, xăm aaa, 
(giận, Wờn, gà, cá, cÑm, Kao. 
T6 sao, Rể em, at ao, Kử, nà ma... 


TẾ HANH 
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đâu, Íần,tÑ¿s, cau tÑc fạ« tiâu nÑan, 

“Öè thăm, f„i. TA, 2â», đêm, fÑãng cám, 
đai ae giàAsa2, tÑø W@L DÀng, bang? 
đan, quácft,ãau2 ỦA áhuu nữa ngaý Qàng? 
“Đau Äáng đáng Ñy angsàm.«Rauđằm ngạc? 


Cô» tú gian, đa, &Ä nát, xÂu 2 


oi Êángg cễ đân nag ngà gương mặt 
4a quan KÀ, tiếng, K& cứ ngâm nga, 


đáng TU ii 8u đáp, cả, đậu Kăn TA m, 


lung, tÑAeu Š tin, [ạm Ê8u, gà, gáy 
trà, ERuu «7 

duần bra« ga, tR ương, Vàng, dạ, táá ta 

Si tưc ám của Öguài Iaaa thác đạp 


daang tRa SŸuài tài tại thấu VRanÑ,ausm 
du, ae, điển, on, Íbnxg xeasy Jậm nước, 
Cáng má,cRào,tÑấu trận thuâ, ua Su... 
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Jưêng tRạm (Càng SDang cay gia.d6, 
t8 hấu xanfk tả, R3 giang oan Qàmg, 
Thang tha vài, tRanÂIÑ4L4,,ca xang 
đâu tường tu 1o, Eờ đe, gàá, [may 
táng ca nÊ:, về Pu, 2á, cát tRànẴ, 


ST a3, €Ôaä¿ 
li hang lên 
CRữ, cam, đây tu tá của, tuiÊt âu 
caái từn tàu nụ RÀ “ng Đang Jea, 
má Ñạ« màu kectng, thú, dịu máÄ, 
VÕ VĂN TRỰC 
BUỔI SỚM QUA HỒ TÂY 


ii BS trA 


9Tt gương Qẫn nướ&, mâu đào, dấu faz, 
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3, Tây, hòn ngọc biếc khổng lồ nằm giữa 


lòng Hà Nội, cận kề bên dòng sông mẹ 
Nhị Hà, bốn mùa đỏ nặng phù sa, lúc nào cũng 
xanh trong tươi đẹp. Nhưng cái đẹp chẳng phải lúc 
nào cũng giống nhau. Cái đẹp ngày nay khác nhiều 
với cải đẹp ngày xưa và chắc chắn cái đẹp tương tai 
cũng sẽ khác xa với cái đẹp bây giờ. Ai đã chiêm 
ngưỡng Hồ Tây mười, mười lăm năm về trước và 
trong từng ấy năm phải cách biệt, nay gặp lại hồ 
chắc không khỏi không kinh ngạc. Và chẳng phải 
đợi mười, mười lăm năm xa cách, mà ngay cả đổi 
với người thường xuyên ở Hà Nội, chỉ băng một thời 
gian ngắn, thậm chí chỉ dăm bữa nửa tháng không 
nhìn thấy hồ nay có dịp đi qua nhìn lại cũng khóng 
thể không ngạc nhiên. Trong thời đại đổi mới này, 
Hồ Tây thay da đổi thịt từng ngày, từng tuần, chứ 
đừng nói chuyện hàng tháng, hàng năm! 


Nhớ lại Hồ Tây mười, mười lầm năm về trước, 
mặt hồ xanh nhưng vấn đục, rác rười nổi lềnh bềnh, 
bèo tây chẳng cần nuòi dưỡng chăm bón mà lan 
nhanh như thổi, tràn ngập khắp nơi, gây nên cảnh 
nước hồ bị tắc nghẽn, khiến không khí ô nhiễm, 
nặng mùi xú uể. Bèo tây lan nhanh phủ kín hàng 
chục hec ta mặt hồ khiến cho Nguyễn Văn Hải, một 
người nhiều tâm huyết với Hồ Tây đã phải thốt lên. 


2 „tàu, pRä, Kim, JUA đâu, 
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Hồ Tây lúc đó chẳng có ai trông nom quản lý, 
hoặc nếu có thì cũng như không, nên mặc sức cho 
những kẻ vô ý thức đổ rác, đổ đất đá phế thải bừa 
bãi xuống lòng hồ. Ven hổ ở nhiều nơi trở thành 
những bãi rác lồ lộ, nhìn mà ngán ngẩm. Nước thải 
của thành phố, của cư dân quanh hồ, của các nhà 
máy, xí nghiệp, khách sạn, du thuyền... chảy tự 
nhiên vào hồ không qua xử lý và cũng chẳng có lối 
nào thoát ngoài cái mương Tô Lịch bé tẻo teo nơi 
Cống Đõ ở đầu Phường Bưởi, khiến nước hồ vốn 
trong xanh thơ mộng nhiều lúc chuyển thành vấn 
đục nhờ nhờ khó chịu. Du khách thăm hồ một số 
thiếu ý thức và chẳng có ai nhắc nhở hay thậm chí 
phải phạt nặng như nhiều nơi ở nước ngoài, cũng 
đã vứt rác đủ thứ lung tung xuống hồ, vấy bẩn lên 
chính thắng cảnh bản thân đang chiêm ngưỡng. 


Đầu thập kỷ chín mươi, giá đất ở Thủ đô tăng 
cao vùn vụt, đặc biệt giá đất ở quanh khu vực Hồ 
Tây đang được đô thị hóa đã tăng lên dữ dội, khiến 
tệ lấn chiếm đất hồ xảy ra nghiêm trong. Những bài 
học bộ đội ta trong thời kháng chiến đánh thực dân 
Pháp đang đêm công kiên chiếm đồn giặc đã được 
vận dụng một cách ranh ma quỷ quyệt bởi những 
kê muốn làm giàu bất chính ở một số nơi ven hồ. 
Ban ngày ở những nơi này vẫn bình thản như 
không, nhưng đêm đến lợi dụng lúc trời tối, từng tốp 
từng tốp người bí mật hối hả đóng cọc rồi hết xe nọ 
đến xe kia ùn ùn đố đất đổ đá lầm lũi thâu đêm lấn 
chiếm mặt hồ, đến sáng khi mọi người xung quanh 
tỉnh đậy mở mắt ra nhìn thì ôi thôi bờ hồ đã được 
đấy ra xa mấy thước. Cứ thế mà mới chỉ mấy năm 
ngắn ngủi, diện mạo Hồ Tây đã bị cắt xén mất hàng 
mấy chục hec ta. 


Tệ nạn này giờ đây đang được chính quyền 
thành phố khẩn trương khắc phục bằng cách đầu tư 
tiền xây kè gạch đá ven bờ. Nhân tệ nạn này, nhớ 
lại câu chuyện năm xưa bên Tây Hồ, Hàng Châu, 
Trung Quốc. Thuở đó cách đây xuýt xoát hơn hai 
trăm năm, Hoàng đế Càn Long (1735 - 1795) nhà 
Thanh nhân chuyến tuần du Giang Nam, nghe 
tiếng Tây Hồ đẹp, ông bèn đến đấy du ngoạn. 
Nhưng lúc ông đến thì ven bờ Tây Hồ sụt lở nham 
nhở, dân chúng quanh hồ chia cắt lấn chiếm lộn 
xôn. Thấy vậy ông liền hạ lệnh bắt đo đạc diện tích 
mặt hồ, giao cho từng hộ dân có nghĩa vụ chăm bón 
trông nom mỗi người một cây, không được để cây 
gãy cây chết, cây nào gãy hay chết hộ đó phải 
trồng bù, còn đất ven hồ và mặt nước nếu ai tiếp tục 
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lấn chiếm sẽ bị nghiêm trị. Nhờ biện pháp kiên 
quyết trên của Vua Càn Long, Tây Hồ Hàng Châu 
sau đó chẳng những không bị hủy hoại mà ngày 
càng thêm đẹp. Ngày nay du khách đến Hàng 
Châu đều trầm trổ khen liễu Tây Hồ tuyệt đẹp, 
nhiều người chẳng biết cảnh đấy do đâu mà có 
nhưng lịch sử Hàng Châu, lịch sử Trung Quốc mãi 
ghi đậm công lao này của ông. 


Cùng với việc từng bước triển khai kè đá be và 
bao bờ Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch; Thành phố cũng đã 
giao Công ty Đầu tư khai thác Hồ Tây vét sạch bèo, 
dọn quang rác rưởi, làm vệ sinh mặt hồ thường 
xuyên giống như quét dọn đường phố hàng ngày, 
phân công người quản lý từng đoạn bờ hồ, bảo vệ cột 
mốc ngăn chặn việc lẩn chiếm và đổ rác xuống hồ. 


Cuối năm 1994, đầu năm 1995, hơn 50 hec ta 
bèo tây đã được vớt, trên 2 vạn cọc tre, cọc bê tông 
đóng lấn chiếm hồ đã được nhổ, mặt hồ được 
thường xuyên thu dọn rác rưởi phát sinh, nhờ vậy 
Hồ Tây, Hỗ Trúc Bạch đã được trả lại gương mặt 
trong xanh, quang đãng khiến những người có tâm 
huyết trước đây từng buồn phiền tức tối nay đã có 
phần thư thái nhẹ nhõm, du khách đến thăm hồ đã 
được ngắm nhìn nhiều những dáng vẻ nên thơ. 


Hồ Tây, giờ đây thoáng đãng, mặt nước một màu 
trong xanh, mát mắt nhìn tận chân trời, trên thực tế 
chiếm một diện tích 5.261.600 m2 (theo số liệu đã 
được đo đạc tháng Mười hai năm 1997 của Công ty 
Đầu tư khai thác Hồ Tây), tính gần đúng bằng 526 
hec ta, so với Hồ Trúc Bạch bên cạnh, rộng hơn 25 
lần (Hồ Trúc Bạch rộng 20,68 hec ta). Cũng theo số 
đo đạc nói trên, chủ vi Hồ Tây hiện dài 18.987 m, 
chễ rộng nhất từ Đường Thanh Niên đến Cếng Xuân 
La trên Đường Lạc Long Quân dài 3.271 m, chỗ hẹp 
nhất từ Chùa Võng Thị, Đền Mục Thận đến Phủ Tây 
Hồ dài 788 m. Hồ Trúc Bạch có chu vi dài 3.190m, 
chỗ rộng nhất dài 641m, chỗ hẹp nhất 438m. Hồ 
Tây không sâu, chỗ sâu nhất gần nơi trung tâm hồ, 
sâu từ 2,8m đến 3m; nhiều chỗ nông, chỗ nông nhất 
chỉ 0,4m đến 0,5m. Lượng nước chứa của hồ thuộc 
loại lớn, khí trời mưa to, mức nước lên cao, khối 
lượng nước Hồ Tây khoảng trên 10 triệu mề (khối 
lượng Hồ Trúc Bạch khoảng 400.000 mŠ). Nhờ nước 
bức xạ, nhiệt độ không khí ở khu vực hồ luôn luôn 
dễ chịu hơn so với các phố phường nơi trung tâm Hà 
Nội, mùa Đông ấm, mùa Hè mát. Trung bình nhiệt 
độ không khí mùa Hè ở khu vực Hồ Tây thấp hơn so 
với trung tâm thành phố từ 2°C đến 39C. 


Hồ Tây không chỉ có giá trị tuyệt vời về văn hóa 
lịch sử, về thưởng ngoạn du lịch mà còn có giá trị 
khá về kinh tế xã hội. Với 526 hec ta mặt nước, 10 


triệu m3 nước, Hồ Tây luôn luôn là nguồn nước 
quan trọng, bổ sung cho nguồn nước ngầm phục 
vụ sinh hoạt đời sống đối với hàng chục vạn cư 
dân quanh hồ, đồng thời là nguồn nước phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nhiều dịch 
vụ khác. 


Hồ Tây đồng thời là một khu động thực vật đáng 
quý. Cá ở Hồ Tây nhiều, gồm cá tự nhiên và cá nuõi 
thả. Thống kê trong lòng hồ hiện có 36 loại cá gồm 
28 loại tự nhiên, 8 loại thuộc dạng nuôi thả, trong 
đó có sản lượng đáng kể là chép, mè, trôi, chắm có, 
rô phi...: có loại như cá vền, cá trắm đen, cá xộp đã 
được ghì trong Sách đó Việt Nam. Hàng năm cả 
giống được thả ở hồ từ 3 đến 5 triệu con, sản lượng 
cả đánh bắt khoảng 500 tấn/ năm thực sự là một 
kho cá nước ngọt đáng kể. Ngoài cả, Hồ Tây còn 
cung cấp nhiều loại thủy sản khác như tôm, ốc, trai, 
trùng trục, ba ba... Tôm và ôc Hỗ Tây ngon có 
tiếng, Thật sự là hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ 
nhoi nhưng cũng là hạnh phúc, nếu khi chiều về, 
thư thả dạo chơi bên bờ hồ, đến lúc dừng chân, 
được ngồi nghĩ và nhấm nháp những chiếc bánh 
tôm vừa được rán thơm phức mà nhân là những con 
tôm tươi rói vừa mới được đánh bắt lên từ lòng hồ. 

Người Hà Nội cũng từng nói tới món bún ốc như 
là một đặc sẵn của chính mình. Bún ốc có bán ở 
nhiều nơi trên đường phố Thủ đô, nhưng có lẽ không 
ở đâu ngơn và nhiều như các dãy quán cạnh Phủ 
Tây Hồ bên bờ Hồ Tây. Sau khi thắp hương làm lễ 
Thánh Liễu Hạnh ở Phủ Tây Hồ và ngắm xong một 
lượt cảnh quan nên thơ diệu huyền nơi ven hồ cạnh 
phủ, bạn hãy dừng chân vào một quản bún ốc cạnh 
đó trên đường ra. Chẳng cần đợi lâu, bạn sẽ có ngay 
một bát bún ốc mùi thơm phức, hơi nóng bốc lên 
nghi ngú( đặt ngay trước mặt, Sau khí pha một it 
dấm ớt chưng vào bát, thử thấy vừa miệng, bạn nếm 
đầu ốc rồi nhai ngấu nghiến, sẽ cảm thấy như nhai 
một loại sụn giòn tan, ăn mà thấy sướng cả hàm 
răng. Nhai tiếp thân ốc mềm, cộng thêm miếng sáp 
màu vàng béo ngậy trộn cùng với bún vừa hấp thụ 
đủ chất ngọt, béo, cay, chua từ nước dấm. Tất cả 
cộng lại, tạo thành một miếng ăn ngon thật trọn vẹn, 
ngon đến lạ lùng, một miếng mà đủ cả chua, cay, 
mặn, chát, béo, dòn, ngọt... Ăn xong ra về, chắc 
chắn sẽ không ai là người không nói món bún ốc Hồ 
Tây vào lúc này lúc nọ, tại nơi này nơi nọ trong cuộc 
đời, khi bàn về các món ẩm thực dân tộc Việt Nam. 


Hồ Tây cũng có nhiều chim nhưng hầu như đó là 
chuyện của dĩ vãng. Xưa trên mặt nước Hồ Tây cứ 
đi một quảng lại thay một đàn le le, gà nước lông 
xám, dưới bụng có túm lông trắng hoặc đỏ, to hơn 
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nắm tay, béo, ngụp lặn tung tăng như vịt, hễ thấy 
động là từng đàn cất cánh vút bay, Và cách đây 
chưa lâu hàng năm cứ mỗi độ đông về, khí trời se 
lạnh, từng đàn sâm cầm hàng ngàn con, đầu và cổ 
đen, mỏ hồng, từ phương Bắc bay đến tránh rét, bơi 
lặn lượn lờ kiếm ăn trên mặt hồ hoặc trong các bãi 
có lác ngập nước xung quanh, khi trời nắng ấm lại 
kéo nhau bay về Bắc. Thịt sâm cầm vừa thơm ngon 
vừa bổ nên người Hà Nội ngày trước có thú mùa 
Đông săn bắt sâm cầm. Giờ đây sau một thời gian 
đài không có lệnh cấm săn bắt, với cây súng được 
chế tạo tinh vì và tay nghề ngày thêm thiện nghệ, 
các xạ thủ săn bắn chim hầu như đã tiêu diệt sạch 
các đàn gà nước, le le, còn sám cầm thì hình như 
chúng cũng đã đúc kết được kinh nghiệm sau những 
chuyến thiên di tránh rét đến Hồ Tây, mười phần đến 
khi trở về Bắc chỉ còn lại một, hai nên số chim còn 
đến mỗi độ Đông về quả hết sức thưa thớt. Những 
con còn dám đến thật sự là những con dũng cảm! 


Tuy nhiên, hiện nay Hồ Tây không phải đã hết 
chim. Theo thống kê, vùng hồ hiện còn có 58 loài 
gồm 23 loài thường trú, 25 loài có làm tổ, 3 loài bay 
qua và 7 loài dì cư chỉ xuất hiện vào mùa Đông 
nhưng mật độ các loài đều hết sức thưa thớt, Ngoài 
chim chích, chim chào mào thỉnh thoảng còn gặp 
chúng bay nhảy trên các cành cây bụi có quanh hồ, 
các loài khác thưa hiếm đến mức người thường hầu 
như chẳng bao giờ gặp. 


Thành phố đã có lệnh cấm săn bắn chim ở Hồ 
Tây nhưng xem ra việc chấp hành lệnh đó lỏng lẻo 
đến mức chẳng có mấy hiệu lực. Phải thực sự 
nghiêm cấm săn bắt chim, phạt nặng những kể 
không chấp hành thì hy vọng bên cạnh màu xanh 
nên thơ của cây cỏ trời mây nước tạo hóa ban tặng 
cho Hồ Tây, một thứ trời ban nữa là chim chóc mới 
giữ được trường tổn, mới giữ cho môi trường sinh 
thái vốn đã được tạo hóa cân bằng, trảnh khỏi bị 
hủy hoại và con người sống ở ven hồ cũng như du 
khách đến thăm sẽ có thêm những phút giây hoặc 
êm ái thích thú hoặc đắm đuối say mê, 


Nói tới sự tươi đẹp hôm nay của Hồ Tây, không 
thể không nói tới hoa và cây. Cũng theo các số liệu 
khảo sát của Công ty Đầu tư khai thác Hồ Tây hồi 
cuối năm 1997 thì khu vực Hồ Tây hiện có 258 loài 
cây bóng mát, hoa và cây cảnh thuộc 79 chí của 50 
hợ nằm trong 4 ngành thực vật - Cây xanh bóng 
mát có 132 loài, cây cảnh và hoa có 126 loài - Hoa 
ở Hồ Tây quanh năm đua nở. Nhiều loại không chỉ 
nở một hai vụ trong năm và cả tứ thời đua nhau 
khoe sắc phô hương. Mùa Xuân, mùa đất trời cùng 
hòa hợp, 52 loài nơi đây đơm hoa hòa đồng cùng 
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vạn vật đón chào những tháng ngày huyền diệu 
đẹp nhất trong năm. Mùa Hạ khi ánh nắng Mặt trời 
và nước mưa thiên nhiên mặc sức hào phóng ban 
tặng cho muôn loài thì 91 loài hoa quanh hồ đua 
nhau nở rộ. Mùa Thu, mùa của gió heo may và của 
lá vàng rơi, khí hậu vùng hồ vẫn ấp ủ cho 31 loài 
khoe sắc. Và mùa Đông, mặc cho gió rét dãi dầu 41 
loài hoa vùng đất Hồ Tây vẫn đua nhau đâm bông 
dâng cho đời hương sắc, tỉnh hoa của cỏ cây, làm 
giảm bớt đi bao sắc màu ảm đạm của trời đất. 


Đông qua, Xuân tới, tám phường đất quanh Hồ 
Tây rực rỡ tám phường hoa, Trước đây chưa lâu, 
làng hoa có tiếng chỉ có Nghi Tàm, Tây Hồ, Nhật 
Tân. Ở những làng này, quất và đào được trồng trên 
hầu hết diện tích canh tác. Ở các làng khác cũng có 
hoa nhưng lúa và hoa màu vẫn là chủ lực, vì vậy 
nên mới có làng lúa, làng hoa. Xen canh hoa chỉ là 
phụ, thu nhập từ lúa và màu thấp nên đời sống 
nhân dân ở các làng nãy chẳng mấy dư dật. 


Quận Tây Hồ tuy là quận nội thành nhưng do 
mới thành lập nên đất đai dùng cho nông nghiệp 
vẫn còn lớn, nếu tính cả 526 hec ta mặt nước Hồ 
Tây, thì diện tích đất đaì nông nghiệp vẫn còn hơn 
1.100 hec ta, và đó là nguồn sống của hơn 3.500 
hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu nông nghiệp. 


Theo xu hướng phát triển hiện đại, đất đai nông 
nghiệp quanh vùng Hồ Tây một phần được chuyển 
thành đất nhà, đất phố, đất du lịch dịch vụ với hàng 
loạt công trình nối tiếng đang và sẽ được xây dựng 
trong nay mai, một phần khác sẽ chuyển thành 
những vùng trồng hoa và cây cảnh không chỉ phục 
vụ trong nước mà còn cho xuất khẩu. Giờ đây 
những chân ruộng trũng trước đây thường trồng rau 
muống, những mảnh ao lẻ loi ở Quảng Bá, Tây Hồ 
đang được bà con đố đất san lấp, để hoặc xây nhà 
theo kiểu cách hiện đại hoặc lập nên những khu 
vườn mới trồng quất, trồng hồng. 


Đất Nhật Tân từng nổi tiếng khắp nước bởi hoa 
đào, ngày nay không chỉ đào đang được nhân rộng 
mà nhiều loại hoa lạ, có giá trị kinh tế cao đang 
được nhân dân chăm trồng. Bà con trồng hồng: 
hồng Đà Lạt, hổng Nhật Bản, hồng Pháp với đủ loại 
màu sắc mới lạ: nhung sẫm, son môi, cá vàng, 
xanh md, trắng trong, vàng ươm... ít gai, bông to, nụ 
mập, giữ tươi lâu và cúc: cúc bản địa, cúc xanh 
Pháp, cúc trắng Nhật Bản, cúc vàng tua ống Xinh 
Ga Po, cúc tím Đài Loan ... kể tỷ mỷ số lượng lên 
đến mấy chục loài. 


Tứ Liên vốn là vùng đất bãi ven sông, trước đây 
chuyên canh tác ngô, khoai lang, bí bầu nay đang 
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trở thành một phường hoa, cây đài ngày có quất, 
cây ngắn ngày thu hoạch nhanh, phòng tránh nước 
lũ lên nhanh có cúc, thược dược, phăng v.v... 


Phú Thượng và Xuân La vốn là những vùng 
chuyên canh lúa và hoa màu lớn của Huyện Từ 
Liêm cũ, giờ đây thay da đổi thịt từng ngày, đang 
biến thành những phường bát ngát đào bích. hồng 
Đà Lạt, cúc Nhật Bản, hoa phăng, lay ơn (dơn), 
huệ, đồng tiền... 


Không kể những vùng trồng hoa cận kề Hồ Tây 
thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy như Ngọc Hà, 
Nghĩa Đô, Nghĩa Tân..., chỉ tính riêng đất trồng hoa 
thuộc tám phường Quận Tây Hồ trong địp Tết Kỷ 
Mão - 1999 cũng đã chiếm một diện tích lớn xấp xỉ 
300 hec ta. 


Ngày Tết phố phưởng Hà Nội tràn ngập hoa, 
không gia đình nào không có hoa, nếu không có 
một chậu quất, một cành đào thì chí ít cũng có một 
lọ hoa gốm hồng. thược dược, vị ô lét... đặt ở nơi 
trang trọng nhất nhà. Cái thú chơi hoa ngày Tết, và 
giờ đây trong thường nhật đã thấm vào máu thịt của 
người Hà Nội âu cũng là một trong những nét đặc 
trưng của chất hào hoa nơi người dân đất kinh kỳ. 
Tám phường hoa Hồ Tây trồng hoa và cây cảnh 
nhằm nâng cao đời sống, vừa làm đẹp đời mình vừa 
làm đẹp cho mọi nhà. Ý nghĩa tưởng như đơn giản 
mà lại rấi cao đẹp, rất chí cốt đó đã thúc giục người 
trồng hoa không phút nào lơ tay ngơi óc. Hoa và 
cây cảnh họ làm ra đã đẹp, đã hiệu quả, đã nhiều 
vô kể nhưng nghề trồng hoa và cây cảnh chẳng hề 
dừng lại. Nhiều giếng hoa mới đang không ngừng 
được vun trồng, những mõ hình trồng hoa mới đang 
được xây dựng. công nghệ trồng hoa mới tiên tiến 
đang được đưa dùng. Hoa phong lan giờ đây đang 
được trồng thử nghiệm với số lượng lớn ở Quảng 
An, Nhật Tân; đào thế giống đào Thất Thốn đang 
được trồng xen ở Phú Thượng, Xuân La; mai trắng 
đang được nhân rộng ở Tây Hồ... Chắc chắn hoa và 
cây cảnh nơi tám phường hoa Hồ Tây rồi không chỉ 
phục vụ riêng cho nhân dân Hà Nội, cho nhân dân 
nhiều địa phương rong nước mà mỗi ngày mỗi 
tăng, vượt ra xa qua nhiều biên giới, khoe sắc cùng 
bạn bè. kiếm về thêm ngoại tệ, làm giầu thêm cho 
xứ số. 

Ngày nay, Hồ Tây đẹp không chỉ vì nước, vi mây, 
vì trời, vì đất, vì đền chùa miếu mạo, vì cỏ cây hoa 
lá mà còn vì những con đường mới mở, những biệt 
thự nên thơ, những phố xá tân thời, những cao ốc 
chọc trời, những đêm trên du thuyền bồng bềnh 
trăng nước... 


Từ đầu Đường Quán Thánh, nơi có ngôi đền cổ 
nổi tiếng, rẽ lên phía Bắc, ta gặp Đường Thanh Niên 
phân luồng hai chiều, chạy dài giữa hai làn nước 
trong xanh, một bên là Hồ Tây mênh mông, một bên 
là Hồ Trúc Bạch có bờở phố xá lô nhô cận kể, tựa như 
một cảy cầu đất thiên nhiên tuyệt đẹp, hai bên bở 
cây cao cây thấp phủ bóng dịu êm, lòng đường xe 
cộ đủ loại nối đuôi nhau lũ lượt chẳng khi nào dứt. 
Bạn có thế dạo bộ bên mép nước Hồ Tây theo 
những con đường nhỏ trải bê tông xuyên qua vườn 
hoa nằm dọc theo đường. Đi dưới những cây liễu tơ 
mành buông tới tận gốc, nhìn Hồ Tây lăn tần sóng 
bạc, xa xa những chiếc thuyền thoi lướt nhẹ trên hề 
như lá nổi đung đưa, tít tắp nơi chân trời là những 
vạch xanh vạch màu mờ ảo, hình bóng những làng 
những phố tận bờ xa, ta sẽ thấy tâm hồn ta thanh 
thản êm ả đến lạ tùng. Ngày trước những buổi chiều 
hè và ngày nay, cả ngày tử sảng sớm đến tận tôi 
đêm, dọc theo Đường Thanh Niên tức Đường Cổ 
Ngư xưa, lúc nào cũng dập dìu trai thanh gái lịch. 


Đoạn cuối Đường Thanh Niên là Dốc Yên Phụ, 
xưa là cửa ô nay là ngã năm. Từ đây hoặc theo con 
đường cũ qua Phố Yên Phụ hoặc theo con đường 
mới mở rộng rãi, bằng phẳng và thẳng tắp qua phố 
mới An Dương với nhiều ngôi nhà bốn, năm tầng 
kiểu cách nép cạnh chân đê Sông Hồng, ta có thể 
đi vòng quanh Hồ Tây lần lượt qua Nghỉ Tàm, Tây 
Hồ, Quảng Bá, Nhật Tân, rẽ trái vòng vào Xuân La, 
Trích Sài, Võng Thị đến giữa Yên Thái gặp Chợ 
Bưởi, vòng về Quán Thánh theo đường hai chiều 
qua Đông Xã, Hồ Khẩu, Thụy Khuê. Xưa đường 
vòng quanh Hồ Tây đã có, dài chừng 17, 18 cây số 
nhưng đường xấu và hẹp. Cách đây mươi, mười lăm 
năm theo con đường này vòng chơi quanh hồ, nhiều 
người còn nhớ đoạn đi qua Quảng Bá như đi giữa 
rừng ổi, mùa Thu quả chín, mùi ổi thơm lừng ngào 
ngạt suốt một quãng đê dài. Ngày nay đường vòng 
quanh Hồ Tây nhiều đoạn đã được nâng cấp chỉnh 
trang. Đoạn An Dương, Nhật Tân, đường i dọc theo 
đê, rải nhựa phẳng lỷ thẳng tắp, mang đáng dấp một 
con đường hiện đại. Theo quy hoạch, trong tương lai 
không xa Đường Lạc Long Quân từ Bưởi đi Nhật Tân 
sẽ được mở thành con đường du lịch hiện đại và từ 
Bưởi về trung tâm Ba Đình hai con đường hiện có 
Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám sang song với bờ 
Nam Hồ Tây sẽ được nâng cấp chỉnh trang. 


Quanh hồ, kè đá bao bờ chắn sóng chống xói lở 
chống lấn chiếm dài 18 km. cao so với mặt nước từ 
0,7m đến 1 m đang được khẩn trương thí công. Theo 
kế hoạch ban đầu, năm 2000 khi Thủ đô kỷ niềm 
990 năm Thăng Long - Hà Nội, kè sẽ hoàn thành. 
Song song với kè, đường, hè cùng tuy nen kỹ thuật 
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và hệ thống chiếu sáng quanh hồ dài 14,6km cũng 
đang được đồng thời xây dựng. Có kè bao bỡ và 
đường vòng quanh, lại có hệ thống chiếu sáng soi 
rọi chắc chẵn vẻ đẹp Hồ Tây lại càng thêm lộng lẫy. 


Xưa quanh Hồ Tây là những làng cổ, đường làng 
quanh co uốn lượn len lỏi giữa những vườn cây ăn 
quả, cáy cảnh, những răng hoa, những đền chùa 
xum xuê cổ thụ, những căn nhà mái ngói đồ hoặc 
mái rạ xinh xinh. Cuộc sống của người xưa đơn 
giản, thanh binh, ít bon chen, chưa no nhiều gạo thịt 
nhưng no gió hồ, no hương sắc hoa lá cây cổ. 


Ngày nay cảnh trí đã khác xưa nhiều lắm. Trên 
đất đai những làng. những cánh đồng xưa, giờ là 
những phố những phường. nhà cao nhà thấp nối 
tiếp nhau lô nhô trùng điệp. Đây đó bên hồ đã có 
những cao ốc, những khách sạn hiện đại cao ngất 
mấy chục tầng. Một rừng tháp nhọn đỏ ối trên đỉnh 
nóc các biệt thự hầu như đang chiếm trọn các bản 
đảo Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng Bá. Đường sá chằng 
chịt chạy ngang chạy dọc như bàn cờ ngang qua 
các trường học, các vườn hoa, các phố xá đông vui. 
Chợ Bưởi xưa chỉ tấp nập vào các ngày phiên, nay 
thi nhộn nhịp suốt mợi ngày trong năm. 


Cảnh sắc Hồ Tây đa dạng, mỗi nơi mỗi dáng, 
mỗi lúc mỗi vẻ, bất kỳ ở đâu, bất kỳ vào thời gian 
nào, cũng đều thấy đẹp. Trong cải đẹp mê hồn của 
hồ, có những thứ do trời ban tặng, có những thứ do 
con người tạo lập. 


Hồ càng về đêm càng thêm vẻ diệu huyền. 
Nhưng đêm không trăng, ánh điện xuyên thủng từng 
lỗ, từng đoạn tấm màn đêm đen đặc mênh mang của 
trời đất, dựng nên một vòng sáng bát ngát mở ảo 
quanh hổ. Đèn chiếu sáng của đủ loại xe cơ giới 
chạy liên tục trên Đường Thanh Niên, nhằng nhịt lấp 
loáng như những đạo hào quang sáng chói chẳng 
lúc nào dứt, tạo nên những cảm giác trái ngược, vừa 
huyền ảo vừa tân kỳ. Những đêm trăng, giờ đây 
chẳng còn cảnh chơi thuyền lặng lẽ trên hồ, nên thơ 
mà quạnh hiu như Hải Thượng Lãn Ông từng viết 
trong Thượng Kinh ký sự hoặc như Phan Kế Bính 
từng viết trong Đềm trăng chơi Hồ Tây, nhưng 
khách thưởng trăng vẫn hoàn toàn có thể có được 
những khoảnh khắc tuyệt vời khi đạo chơi trên những 
du thuyền chạy bằng máy, kích cỡ lớn nhỏ khác 
nhau. Trăng Hỗ Tây ngày nay xem ra ít lễ loi thanh 
vắng như xưa, khí chỉ một mình trăng hòa trong sóng 
nước long lanh. giờ cùng trăng buông ảnh sáng từ 
trên trời cao bao la xuống mặt hồ còn vô số những 
đèn điện, phô trương đủ loại màu sắc, nhấp nháy 
một vòng tầng thấp hòa chung tỏa sáng quanh hồ. 
Ngồi du thuyền dưới ánh trăng mỡ ảo đi một vòng hồ 
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trong hàng tiếng đồng hồ giữa không gian vắng lặng 
chỉ còn độc nghe tiếng máy chạy đều đều, nhìn 
những làng những phổ ven bờ hoặc nhạt mờ hoặc 
nhập nhòa nhảy múa theo ánh điện, ta dễ dàng quên 
đi những ưu tư dằn vặt thường ngày để tận hưởng 
những ân thưởng của trời đất ban tặng trong những 
giây phút giao hòa, ta sẽ thấy tâm hồn ta như thoáng 
đãng hơn, như trong sáng cao đẹp hơn. 

Bản sắc thiên nhiên của Hồ Tây từ thuở khai sinh 
vốn đã rất hấp dẫn, qua thời gian, con người trải qua 
bao thế hệ lại làm cho Hồ Tây ngày càng hấp dẫn 
hơn. Tuy không thể nói, con người trong mọi lúc, mọi 
nơi và ai ai cũng có thái độ trần trọng và việc làm 
xây dựng đổi với Hồ Tây, nhưng Hồ Tây nhìn chung 
vẫn luôn phát triển ngoạn mục, giờ đây không chỉ là 
một vùng lịch sử văn hóa mà còn là một vùng du lịch 
với nhiều cảnh quan kỳ thú, một vùng môi trường 
sinh thái lý tưởng có sức hút lạ thường. 


Theo quy hoạch đã được Nhà nước phê duyệt và 
kế hoạch đầu tư phát triển đang được Thành phố 
từng bước thực hiện, một viên cảnh tuyệt vời đang 
dần hiện ra trước mát Hồ Tây. Chẳng còn bao lâu 
nữa, kè đá bao quanh và con đường vòng ven hồ sẽ 
được hoàn thành. Khách thưởng ngoạn bấy giờ được 
tuỷ thích dạo quanh, tuỳ thích chọn điểm dừng chân 
để được ngắm nhìn hồ ngay bên mép nước ở từ khắp 
mọi phía. Những khu nghỉ ngơi vui chơi hiện đại như 
Khu vui chơi giải trí Hồ Tây, Thủy cung, Làng du lịch 
v.v... bên phía bờ Bắc, bở Đông hiện nay đang trong 
quá trình thi công hoặc chuẩn bì thi công. Hà Nội 
đang bước vào Thế kỷ XXI sẽ có khu vui chơi giải trí 
vừa lớn vừa hiện đại chiếm diện tích 65.000 m2 tại 
mỏm cực Bắc hồ, bao gồm khu vui chơi trên cạn, 
Công viên Vầng Trăng với các công trình: đu quay, 
đĩa quay đứng. đoàn xe leo dốc, đoàn tàu trẻ em, ö 
tô đâm nhau, sân gôn mi ni, bowling, bị đa, trò chơi 
điện tử, phòng chiếu phim không gian ba chiều v.v... 
và khu vui chơi đưới nước với nhiều hạng mục: dòng 
sông lười, bể sóng nhân tạo, thác nhân tạo, các 
đường trượt xoắn, đường trượt cao tốc, sân khấu 
nhạc nước, bể lặn, bể vầy của trẻ em, bể nước nóng 
có mái che v.v... cùng nhiều công trình dịch vụ phụ 
trợ khác. 


Sau những ngày lao động, học tập mệt nhọc, 
người Hà Nội, cả trẻ em lẫn người lớn, sẽ thật sự 
hạnh phúc khi có được những giờ phút thư giãn 
thoải mái vui chơi những trò chơi hiên đại ngay trên 
vùng ven hồ khí hậu khoan hòa, đất trời mông mơ. 
Người Hà Nội lúc bấy giờ cũng có cái để nói về các 
trò vui chơi tân tiến với bà con các tỉnh, thành phố 
khác và bạn bè Quốc tế, 
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Cùng với các công trình vui chơi, nghỉ ngơi giải 
trí ở vùng ven bờ Bắc bờ Đông. chắc cũng chẳng 
còn bao lâu nữa, Hồ Tây sẽ lại được chứng kiến một 
sự chuyển mình lớn ở vùng ven bờ Tây với việc mở 
rộng hiện đại hóa Đường Lạc Long Quân thành một 
tuyến đường quan trọng nối liền vùng Bưởi, Đường 
Hoàng Quốc Việt, Đường Hoàng Hoa Thám ở phía 
Nam với Đường Âu Cơ, Đường đê Nhật Tân ở phía 
Bắc, thông suốt đến tận các khu đô thị mới Nam 
Thăng Long, Bắc Thăng Long ở hai bên bờ Sóng 
Hồng, nơi có cây cầu Thế kỷ Thăng Long bắc qua. 
Hai bên Đường Lạc Long Quân hiện nay cũng như 
trên các bán đảo bên bờ Đông Bắc thơ mộng chắc 
chắn sẽ liên tiếp mọc lên các cao ốc, các khách sạn 
nhiều tầng tối tân, xây cao để tận hưởng bốn phía 
hồ phong cảnh nên thơ, không gian hồ mênh mang 
lộng gió. Nhiều công trình mới tạo nên trung tâm 
giao dịch Quốc tế sẽ được hình thành ở khu vực 
vùng ven phía Nam hồ. Những bến thuyền xinh 
xinh đưa đón khách du ngoạn lòng hồ, tham quan 
các di tich quanh hồ bằng du thuyền, bằng ca nô 
chắc chắn cũng sẽ được thiết lập tại nhiều điểm. 
Các vườn hoa rực rỡ màu sắc, các thảm cỏ xanh 
tươi, những rặng cây êm â rủ bóng đọc ven hồ tần 
lượt nối tiếp nhau xuất hiện, chắc chắn sẽ góp phần 
điểm tô cho Hồ Tây ngày càng thêm diễm lệ, khiến 
du khách bất kỳ đến đây lúc nào cũng đều cảm 
thấy thích thú, khoan khoái. 


Nước Hồ Tây hiện đang bị ô nhiễm gần đến mức 
kêu cứu do các loại nước thải trong đó nhiều nhất 
là nước thải sình hoạt trực tiếp đổ ra hồ không qua 
xử lý mỗi ngày mỗi tăng, mà hệ thống thoát nước 
thải đáng kể nhất là cống Cây Si hàng ngày cũng 
chẳng làm thông thoát được bao nhiêu. Thành phố 
đang có dự án làm sạch nước Hồ Tây. Hy vọng một 
ngày không quả xa, nước Hồ Tây sẽ xanh trong hơn 
nhiều lần. Về thơ mộng và môi trường của hồ nhờ 
đó sẽ được tăng phần lý tưởng. 


Khu vực quanh Hồ Tây sẽ còn là một vùng 
kinh tế phát triển với đủ loại ngành nghề du lịch, 
dịch vụ, thương mại, công nông nghiệp. Cuộc 
sống của người dân quanh hồ là cuộc sống giàu 
về kinh tế, phong phú về tỉnh thần, hào hoa trong 
phong cách. 


Xuyên suốt thời gian, xuyên suốt không gian, 
nhin từ khắp mọi phương diện. Hồ Tây quả thật là 
một địa danh tuyệt vời, một viên ngọc báu từ bao 
đời nay giữa Kinh đô nước Việt. 


Ngọc báu có thể lung linh rực rỡ nhưng cũng có 
thể bị che phủ tối mờ xám xịt. Lung linh rực rỡ hay 
tối mờ xám xịt hoàn toàn tùy thuộc vào sự quan tâm 


trau chuốt của con người. Bởi thế nên cha ông ta 
xưa đã từng có câu: 
3U +« ta chẳng, dna, cÑuưyg, màu 

Ngọc báu Hồ Tây nói chung đã được nhân dân 
ta quan tâm mài dũa, chỉ có điều mỗi thời mức độ 
cao thấp mỗi khác nhau. Ngày nay sau thắng lợi vĩ 
đại chống Pháp, chống Mỹ, qua một thời kỳ ngắn 
ngủi trì trệ, nhân dân Hà Nội đang cùng nhân dân cả 
nước vươn lên mạnh mẽ viết tiếp những trang lịch sử 
phát triển hào hùng của một thời kỳ hòa bình đổi 
mới. Người Hà Nội vốn rất yêu cái đẹp - cái đẹp cả 
nghĩa bóng và nghĩa đen - nên chắc chắn trong 
những điều kiện mới sẽ càng quan tâm nhiều đến vẻ 
đẹp của Hồ Tây. Chỉ mới có mươi năm trong thời kỳ 
đổi mới mà Hồ Tây đã thăng tiến lên nhiều lần, đã 
tươi đẹp lên nhiều lắm. Và vì thế nên mặc dầu hiện 
nay nhiều tiêu cực gây xót xa lòng người đang xâm 
phạm hồ, nhiều tiềm năng to lớn của Hồ Tày còn 
đang bị để lãng phí nhưng không có bất kỳ lý do gì 
để không tin về một tương lai tuyệt vời không xa. 


Hồ Tây, cảnh quan bậc nhất tạo nên sự duyên 
dáng đặc sắc của Thủ đô mỹ lệ, viên ngọc quý của 
Thăng Long ~ Hà Nội ngàn năm văn hiến, viên 
ngọc quý của Việt Nam vĩ đại, bao đời trước đây đã 
tươi đẹp, hôm nay đang tươi đẹp, chắc chắn trong 
tương lai vẻ tươi đẹp đó sẽ vút cao tầm lộng lẫy(. 


ĐĂNG DUY PHÚC 


(Trích trong Hồ Tây ngọc biếc lung linh. 
Nxb. Hà Nội, 2000) 


Œ}) Trong kế hoạch xây dựng và phát triển Hồ Tây đã và 

đang làm một con đường kẻ bao quanh trải thẳm 
nhựa bê tông átphan nhằm chống lấn chiếm, mặt 
khác nhằm tô điểm thêm cho cảnh đẹp Hồ Tây. 
Nhưng nơi đây nếu các nhả quy hoạch, kiến trúc học 
tập cách làm hành lang quanh hỗ có mái cha, cò lan 
can, hàng ghế nghỉ cho du khách dạo chơi giống như 
Di Hòa Viên Trung Quốc thì Hồ Tây sẽ tảng thêm bội 
phần giá trị sử dụng của nó. 
Hiện nay, Hỗ Tây đầ có Công viên nước đôn dụ 
khách khắp nơi tòi đây suốt bốn mùa. Xung quanh hỗ 
là các làng: Làng Hồ Khẩu, Đông Xã, Võng Thị, Trích 
Sài, Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá, Quẳng An, Yên - 
Phụ, Thụy Chương, Thụy Khuê đã mọc lên hàng trăm 
khách sạn, nhà nghỉ, lớn bé, to, nhỏ đù các dạng kiến 
trúc để dụ khách lựa chọn tùy theo y thịch. Nhiều các 
gia định còn cô các mảnh vườn nhõ xinh xinh trồng 
đủ các loài hoa và nuôi nhiều giống chim cảnh, cá 
vàng rất hấp dẫn du khách.B. T. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


PHỤ LỤC 7: 
PHƯƠNG ĐÌNH VĂN LOẠI 


ương Đình Nguyễn Văn Siêu) có công 

không nhỏ trong việc xây dựng cụm di tích 

Đền Ngọc Sơn bên Hồ Hoàn Kiếm, bút tích gửi 
ngàn thu: 


©WfaL đạt €tn§, È 44, 
JÍ4en, tu cm Êš¿ru 
(0/7172 C2777 


Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) quê ở Làng Lủ, 
Xã Đại Kim, Thanh Trị, Hà Nội. Tên tự là Tốn Ban, 
hiệu Phương Đình, Thọ Xương cư sỹ, nhưng sau 
đến dựng trường dạy học ở giáp Giang Nguyên, 
Huyện Thọ Xương (nay là số nhà 12— 14, Phố Ngõ 
Gạch Hà Nội); sau khi mất, ông được dân thờ làm 
Thành hoàng”). Ông biết Hà Nội đến từng chân tơ 
kẽ tóc, văn của ông (và cả văn ông Cao Bá Quái) 
lừng lẫy một thời; chữ nghĩa điều luyện, ý súc tích; 
dịch Phương Đình văn loại là việc hết sức khó, 
chúng tôi đã cổ gắng, song muốn truyền đạt được 
đầy đủ văn, ý như nguyên bản vẫn là việc không 
phải dễ thực hiện 


BÀI TỰA(2 VỀ HỒ TÂY 


Mùa đã cuối Hạ, tiết chuyển sang Thu. Nắng gắt 
đã dịu, hơi mát dần mở. Gió thông thanh trong, 
hương sen bát ngát. Thời gian thấm thoát, thấy 
cảnh rung động tâm tình. 


Thế sự bàn cờ, ngày đêm trăn trở cảm khải. 


Bấy giờ ra ngoài thành dạo bước, gót chân bịn 
rịn ở bên hồ. 


Hồ này nguyên gọi Dâm Đàm®?), lại có tên là 
Lãng Bạc(4). 


Mặt trời lên trong sương khói buông tỏa, nước 
đẳng Đông thông tận Bến Nhị Hà, Mặt hồ 
dâng tận chân trời, quành sang Tây nhập với 
đòng Tô Lịch(8). 


Đáy sông trong vắt in bóng trời xanh. 


Đầu bến đá ngọc ngăn kín, mây đan thành ngọn 
núi kỳ khôi. Giữa làn sóng lăn tăn ẩn hiện, thấy nổi 
chìm thấp thoáng nhấp nhô. Trong thế dọc ngang 
vượt bến, đường gần lối xa, sắp xếp lạ kỳ, sắc màu 
khôn xiết. Làng xóm gần bên, nhập vào vùng cây 
xanh bát ngát, thành quách xa xa lẫn vào màu núi 
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biếc của Khán Sơn. Lâu đài nổi nhau cao ngất, uy 
nghỉ rải rác suốt Đồng Tây; Hoàng cung bày ra khí 
thế. Tả hữu đài câu ẩn hiện, cảnh đẹp chẳng khác 
dấu vết Nghiêm Lăng); dòng u dật không thua vẻ 
phong lưu Tây Tử), Thuyền nhẹ chèo khua, bến 
bề qua lại. Ngựa uống trâu dầm, ven bờ thấp 
thoáng. Xóm xa vọng lại tiếng chày, thuyền chài 
vang vang nhịp gõ. Làn gió vút cây cao, rộn rã hòa 
chuông chùa âm hưởng. Cảnh người thật mà cũng 
là cảnh thần tiên. Dòng uốn quanh soi bóng rung 
rinh, kìa chim tắm cá bơi vui vẻ. Bến thoai thoải tự 
nhiên mà có, cảnh hài hòa hết tầm mắt nhìn xa. 
Trầm lặng nghĩ suy, lòng bỗng cảm nỗi niềm lo sợ. 
Lời các cụ trong xóm vẫn truyền, nhớ cảnh trước 
còn đẹp hơn thế nữa. Đài Cô TưŠ®) ngắm trăng, 
hoang vắng chốn hươu nai; Hồ Thái DịchÓ9) thưởng 
sen, còn trở ổ cò sếu. Hoa tươi lá biếc, sắc tàn bay 
loạn chiều tà; sáo ngọc nhà vàng, tiếng chìm theo 
làn nước chảy. 


Than ôi! Mây sóng đổi dời, biến chuyển cùng 
việc đời kim cổ; phong cảnh đẩy vơi, vinh nhục 
chung với non sông một thuở. Khó bàn đến sự đổi 
thay, liễu cũ như mới, tuy trời đất vô cùng mà giang 
sơn vẫn trẻ, thịnh suy có số, đủ xem tạo hóa diệu 
huyền. Doanh khuy đắp đổi, đừng vì chông gai than 
thở; kẻ đạt nhân là vậy, bọn sinh ra đâu biết thấu 
nguyên do. 


£) Xam thêm phần: 1000 năm văn học Thăng Long. B.T. 

(1) Về tiểu sử Nguyễn Văn Siêu, xin xem thêm bài Nguyễn 
Văn Siêu, nhà văn hóa lớn nước ta, trong Tiếp cận 
văn hơa, Nxb. Văn hóa thông tin, H, 2000; tr. 205. 

(2) Tựa: Mội thể loại văn học xưa, thường dùng khi trần 
thuật. 

(3)Dâm Đàm: Đẳm âm u, nhiều sương mù. 

(4)Lãng Bạc: Hồ nhiều sông. 

(5) Nhị Hà: Sông Hồng, một con sông lớn chảy qua Hà Nội. 
Xin xem thêm Bài ký về Nhị Hà, có trong sách này 

(BJ Tô Lịch : Một con sông nhỏ ở Hà Nội. 

(7) Nghiêm Lăng: Tức Nghiêm Lãng Lại, cồn ngồi câu 
của Khương Thượng (lức Khương Tử Nha) lúc ông 
chưa ra giúp nhà Chu bình thiên hạ. 

(8) Tây Tử: Tức Tây Thí, người con gái nước Việt, đẹp nổi 
tiếng thời Xuân Thu. Tô Đông Pha (người đời Tống) có 
câu thd: Dục bả Tây Hồ tỷ Tây Tử: nghĩa là: Muốn 
đem Tây Hồ (Trung Quốc) sánh với Tây Tử. Vì vậy về 
sau. Tây Hồ còn được gọi là Tây Tử Hồ. 

(9) Cô Tư: Một cái đài trong dãy Núi Cô Tô ỏ Tỉnh Giang 
Tô, Trung Quốc. 

(10) Thái Dịch: Một cái hỗ đẹp xưa ð Tây Uyển (Vườn 
Tây), tại Bắc Bình (Bắc Kinh). 
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Ta muốn nhắc lớp trẻ, nay trong cảnh giàu sang, 
đọc sách múa kiếm, thẹn vì nghề mọn không tỉnh; 
làm ruộng làm vườn, tự lòng biết là điều khó. Mặc 
trời xanh sắp đặt, gửi du hứng theo thời gian. Nhàn 
nhã tìm nhà Viên Tử), thỉnh thoảng đến thăm 
Ngưu Chử?, sảng khoái bàn tư tưởng Mạnh 
Lãng), rỗi rãi bơi thuyền Động Đình), vui hơn thì 
kèm bầu rượu. Như vậy thì đây là Dao Trì®), đủ 
thanh cao để giặt dải mũ, hà tất phải tìm Thương 
Thủy!®. Mời khách văn cảnh, thả ý vui đầy thuyền; 
xúc cảm nên lời, gửi tấc lòng muôn thuở. 


BÀI KÝ VỀ NHỊ HÀỮ) 


Tôi thường xem các sách ghí chép và bản đồ về 
nứi sông trong thiên hạ, biết được núi lớn nhất nước 
Việt ta là Núi Tản Viên®8), sông lớn nhất nước Việt 
ta là Sông Nhị. 


Trong số những tên núi, tên sông được chép 
trong các sách đều có tên núi, tên sông này. 


Sông Nhị vòng ôm phía Đông Bắc Thành Thăng 
Long; có thể do hình sông giống cái khuyên đeo tai, 
cho nên có tên là Sông Nhĩ. 


Xưa kia, khi Vua Lý Thái Tổ lập Kinh đó. có con 
rồng vàng hiện lên ôm thuyền ngự, nhân đó mới đặt 
tên Kinh đô là Thăng Long(®, tức ngày nay là Bắc 
Thành vậy. 


Từ phía Tây Thành Thăng Long, Sông Nhị uốn 
ngược lên, dài hơn nghìn dặm(19), Tận nguổn sông 
là Tây Lĩnh, đó là nơi phát nguồn của Sông Nhị. Từ 
phía Đông Thành Thăng Long, Sông Nhị men theo 
thành mà chảy xuôi, dài hai trăm dặm, chảy ra Nam 
Hải, đó là cửa sông. 


Nhìn trên, dưới, trái, phải; hoặc chỗ sông lớn gặp 
nhau; hoặc chỗ sông nhỏ chia nhánh, nhiều không 
kế nổi. Riêng ở phía Đông Thành Thăng Long, có 
một nhánh sông chảy thông với Sóng Tô Lịch, 
quành lên phía Bắc thành rồi chảy sang phía Tây, 
vòng ôm đồng bằng rối lại chảy về phía Nam, nhập 
vào sông lớn. Đó là nhánh sống chia rồi lại hợp vậy. 


Sông Nhị có nhiều chỗ eo, nhiều chỗ hiểm trở; 
giống như chỗ đai áo, đường thẳng bỗng khuất 
khức; sông nghin đặm tự nhiên quảnh, như cánh 
cung kéo căng dây. 


Bên sông tuy không có nủi non, cồn đảo, nhưng 
lên Thành Thăng Long nhìn xa, ngoài trời biếc đồng 
xanh, thấy một dải xanh rờn nhấp nhỏ, thấp thoáng 
ẩn hiện, suốt từ Tản Viên trôi xuống, tựa đôi cánh 
chầu về Kinh đô Thăng Long; hình thế giống chùm 


sao hướng về một phía, tuy cõi xa chẳng thể xem 
gần, song thế lớn há coi thường được sao! 


Núi sông nghìn dặm, tượng trưng cho vẻ bên 
ngoài, nét bên trong vẻ ấy, đó chẳng phải là sự 
hùng vĩ của nước Việt ta hàng triệu năm đó ưi 


Từ khi nhà Tây Sơn lật đổ nhà Lê, đất này dần 
dần bỏ phếtf!): nhưng trước nhà Lê và sau nhà Lý, 
đã có ba triều tấy đất này dựng Kinh đô. Tuy người 
thuận theo đức thì thịnh, song bên trong vẫn có sự 
ứng với vượng khí của núi sông. Còn chỗ mà có 
đủ hình thế độc đáo, thì Nhị Hà chính là chỗ trời 
cho vậy. 


(f} Viên Tử: Có lẽ chỉ Viên Xán, người thời Nam Bắc 
trêu, Trung Quốc. Viên Xân thích ngao du sơn thủy, 
hay thơ. Hứng lên thì bố cả việc quan đi ngao du, làm 
thd. 

(2) Ngưu Chữ: Tức Núi Ngưu Chữ ỏ Tỉnh An Huy, Trung 
Quốc. Tương truyền có lần nhà lhơ Lÿ Bạch đi qua 
Ngưu Chủ, say rượu vồ trăng dưới nước. Người đời sau 
dựng Tróc Nguyệt Đình ở Ngưai Chữ, kỷ niệm giai thoại 
VỔ trăng của Lý Bạch. 

(3) Mạnh Lăng: Chữ trong thiên Tế Vật luận của Trang 
TỬ, ÿ chỉ sự tự do, thoải mái. 

(4) Động Đình: Một hồ nổi tiếng ở Tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc. Hồ Động Đình có nhiều nhành thông với Trường 
Giang, cũng như Hồ Tây cò nhánh thông với Hồng Hà. 

(8) Dao Tn: Ao Ngọc; thường chỉ nơi tiên vưi chơi. 

(6) Thương Thủy: Sông Thương Lang, hạ lưu Sông Hán 
Ỏ Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thiên Ly lâu, sách Mạnh 
Tử có câu: 


hat: 188200005./50001) EÉ3, da tuạc 
tá«. 


%5, 705.55 Exang (Â lz gig£ d2 mu 
Các f6 /zng cay đe, tà La xu cÁâ„ ) 

(7) Nhị Hà: Tức Sông Hồng chảy qua Hà Nội (có khí gọi 
là Nhĩ Hà). 

(8) Núi Tản Viên: Nủi ở Huyện Ba Vĩ, ngoại thành Hà Nội. 

(9) Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, mùa Thu 
năm Thuận Thiên thứ nhất (1010), Vua Lý Thái Tổ dời 
kinh đồ từ Hoa Lư ra Đại La; đến Đại La, thuyển vừa 
đậu dưới thành thị bỗng có con rồng vàng hiện dưới 
thuyền, Vua nhân đò đổi tên Thành Đại La thành 
Thăng Long. 

(10) Dặm: Một đơn vị đo lường thời xưa; thường được tính 
khoảng 2350 mét (Từ điển Việt Hán). 

(11) Thực ra Ò đây, ý tác giả muốn nói việc nhà Nguyễn 
bỗ Thăng Long dời Kinh đỗ vào Huế, nhưng Thăng 
Long vẫn thịnh vẫn đẹp. 
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Đến mùa Xuân và mùa Hạ giao nhau, thung 
lũng các núi chứa nước mưa, làm thành lũ đổ dòng 
nước đỏ về, dâng lên ngàn trượng, ào ạt chảy 
xuống. Mỗi khi gió gây sóng dậy, muôn lá thuyển 
buồm hoặc xa hoặc gần, như chỉm bay, như điều 
lượn, phấp phới giữa không gian, khiến người xem 
mê mải ngẩn ngơ, bảng khuâng khôn xiết. 


Sau mùa Thu mùa Đông, sông yên sóng lặng, dòng 
sông trong tựa ngọc: rời bở trăm bước, có thể theo bậc 
mà xuống. Mỗi khi mây giăng mưa bấc, thuyền chài 
cuốn mái, hoặc hát hoặc hò; chiều tà đợi trăng trong, 
thánh thơi giữa cảnh sông nước. Người nghe giọng hát 
điệu hò, thấy lòng rộng mở, ý danh lợi bống quên. 


Đó cũng là vẻ đẹp hồn nhiên trong bốn mùa của 
Nhị Hà vậy. 


Còn như gác rồng thủy tạ), gối sóng kề ghềnh, 
lâu ngày đã cùng bờ lở tàn lụi, biến thành cát trôi! 


Phẳng phất tựa còn dấu xưa, chỉ còn lại khói bếp 
của xóm dân ven sông. 


Ôi! Từ khi có trời đất đã có sông núi này. Có 
sông núi này, thì có hình thế này! Cho nền trời tạo 
ra và đất giữ lại, lưu truyền cho người đời. Đến như 
thịnh vượng hay hư phế, người đời há không quan 
tâm, sông núi há không chạnh lòng sao? 


Còn ta được an ủi gì chăng? 
Đó là điều ta đáng viết bài ký này vậy! 


Ngày mùa Đông 
Năm Minh Mệnh thứ 7 (1827) 


BÀI KÝ VỀ HỒ GƯƠM(® 


Tôi lúc nhỏ đã nghe đến Hồ Gươm, nhưng chưa 
được đến chơi. 


Trước kia, người ta xây trại lính ở đây, trừ một lối 
phía trái bên hồ. Lúc ấy, lối này quanh co, cỏ mọc 
rậm tạp, ít có người qua lại; nay lối đó đã thành 
đường đi hẳn hoi. 


Nay tôi thỉnh thoảng đến đây chơi, thấy đăm ba 
thuyền chải bơi trong sương mù. Trong hồ đầy các 
loại chim nước, kể đến hàng trăm con, kết bày bốn 
phía. Chim lúc tụ lúc tản ra, tựa như biết tránh người. 


Cũng có khi tôi qua đây vào lúc hoàng hôn, 
nghe tiếng chuông đánh trên gác, dưới chân có 
sóng nhỏ của hồ hòa theo. Đi chưa đầy mươi bước, 
dần dần cảm thấy hơi lạnh thấm vào người. 


Cũng có ngày tôi thừa hứng mà qua đây, thuê 
riêng một chiếc thuyền con, bơi thuyền một lúc, bỏ 
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thuyền lên núi trong hồ, thấy nhà gianh, cạnh có 
miếu lợp tá. Ngõ bốn phía, thấy nửa phần là những 
ngôi nhà đẹp đã, thấp thoáng trong cây; nửa phần 
là những trai thanh gái lịch, nhộn nhịp ra vào. 


Thế mà trong hồ, cảnh lại fĩnh mịch. Cảnh như 
vậy, chẳng phải là một kỳ quan của Vũ trụ đó sao? 


Tôi nghĩ rằng, giữa đò thị có chỗ kỳ quan thế 
này, thế mà người đến chơi có thể đếm được, cũng 
chẳng ai để lại một chữ. Mùa Thu năm Minh Mệnh 
thứ 8 (1838), bạn tôi là ông Trần Đức Anh(3) mới làm 
nhà ở bờ hồ. Ông gặp hỏi, mời đến nhà chơi. An tọa 
rồi, ông nói: 

- Vui thay cảnh lâng lãng, bác viết được bài ký 
về cảnh nảy chăng? 


Tôi đáp rằng: 

- Viết ký thì phải viết cho tận ý. 

Ông Trần bảo: 

- Không thể viết gọn được sao? 

Tôi đáp: 

- Cảnh kỳ quan thì vô cùng mà lời ký thì có hạn, 
tôi không viết gọn nổi. 


Ông bèn bảo tôi không nên ngừng lại chỉ viết 
cảnh vật; như vậy, dù biển rộng phía trước, vẫn có 
thể coi là nhỏ. Phải khiến cho cảnh vật theo ta, như 
vậy dù khe suối, vẫn có thể cơi là lớn. Dẫn dắt từ ý 
ấy mà viết đến hồ. 


Ông Đức Anh lại nói: 


- Những lần đi chơi này, chúng ta lại không mời 
người khác cùng đi chăng? Ôi! Giữa khoảng trời 
đất, cảnh có thể chơi chung, song lòng người khó 
hợp; nơi u nhã của khói nước rừng sâu, người đến 
hoặc có người cho là cảnh cảm khái thâm trầm; 
người vui mà thấy cảnh đó mà thêm vui. Nơi lâu đài 
cảnh vật phồn hoa, người đắc chí thì say sưa vói làn 
hát ngọt, điệu múa dẻo; kể ưu phiền thì đến cùng 
vẫn không vi cảnh đó mà đổi được ưu phiền. Lấy 
điều sở đắc trong khoảng thời gian qua của tôi mà 


(1) Gác rỗng thủy tạ: Gác rồng của nhà Vua dựng trên 
mặt nước. 

(2) Hồ Gươm: Nguyên văn chữ Hàn là Kiếm Hỗ. Đây là 
Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. 

(3) Trần Đức Anh: Một người bạn thân của tác giả. Trong 
lập sách này có bản dịch bài Tống Trần Đức Anh 
quy Nghệ An tự, tác giả viết khi tiễn Trần Đức Anh về 
Nghệ An. 
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nói, tùy lúc cũng chẳng giống nhau. Người xem 
cảnh, mỗi người có một cảm nhận khác nhau vậy. 
Biết nói làm sao hết được! 


Nói rồi lấy rượu ra uống. cuộc rượu nửa chừng, 
ông lại nói: 

- Tôi muốn được nghe điều sâu xa về Hồ Gươm! 

Tôi cười, đáp: 

- Bác muốn viết bài ký để giữ lấy cảnh Hồ Gươm 
chăng? Nhưng chờ tôi viết xong mới giữ cảnh hồ thì 
lúc đó chắc cảnh hồ đã mất lâu rồi! Bác chẳng thấy 
Hồ Tiền Nội, nay chỉ là nơi gạch ngói chất đây, Hồ 
Bảy Mẫut!, nay đã đắp đường lớn chạy qua. Nơi 
Cột Cờ, xưa là Hồ Sen(2; chỗ Tuyền Cục, xưa là Hồ 
Thủy Quân). Có nơi, tháng Tám còn là hồ, sang 
năm đã là nhà gạch! Trước là nhà gạch, biết đâu về 
sau chẳng lại là hồi Nhưng xưa nay không giống 
nhau, cuộc phế hưng khác dấu tích. Song những 
cảnh hồ vừa dẫn ra đó, há còn giữ được chăng? 
Bác muốn biết, còn tôi đã được nghe: Giữa đời nhà 
Lê trước đây, khi sự nghiệp sắp bị họ Mạc chiểm, 
Vua Lê Tương Dực đã đến hồ này. Xưa kia nhà Lê 
mất thanh gướm giữ nước ở đây, tìm không thấy, từ 
đó hồ này mới có tên là Hồ Gươm. Khi nhà Lô chưa 
dấy lên, nước ta mất vào tay quân Minh; bọn quan 
lại phục dịch cho lợi ích của kê xâm lược, chạy theo 
chúng; các bậc hiền giả phải chịu khuất phục, dân 
chúng sống không yên. Vua Lê Thái Tổ thuận theo 
lẽ trồi, hợp lòng người, nổi dậy đuổi quân xâm lược, 
giặc đầu hàng hơn muôn tên, Vua la đều thẢ cho về 
nước chúng, không nỡ giết. Đến nay đã hơn bốn 
trăm năm, nhà Lô lại mất. 


Trải qua một thời gian dài không còn cái nạn 
xâm lược từ phía Bắc, song cảm cái ơn đuổi giặc 
ngoại xâm xưa nay uy linh của ba thước qươm vẫn 
còn. Nhưng hồ này có tên là Hồ Gươm, lại không 
chỉ vì sự tích của thanh gươm đó mà còn vì chiến 
công của thanh gươm đó. Bởi sau thời Lê Trung 
hưng, họ Trịnh vẫn đặt Hành cung) ở Hồ Tây, lại 
trồng nhiều sen ở hồ này, nay vẫn còn, sao người 
ta không đặt tên cho Hồ Tây là Hồ Sen? 


BÀI TỰA VỀ THẮNG CẢNH HỘI TỤ 
CỦA HỒ VÀ NÚI6) 


Quý Hợi, năm Tự Đức thứ 16 (1864), ngày 
mồng bốn, quan Chế đài Hoàng Trung Thừa cùng 
quan Phiên viện Lè Bang Bá, giương cờ quạt ra 
khỏi thành, lượn khắp. các đường, quan sát dân tình 
và cảnh vật một vòng. 


Đến thành ngoài ở phía Nam Thành, trông về 
phía tả dọc hồ có Nứi Độc Tôn, qua Cầu Thê Húc, 
vào cửa gò có Đền Ngọc Sơn. Mọi người chia ngồi 
hai phía trái phải, chủ khách đều đủ, thưởng thức 
hết cảnh hồ và núi sắp bầy. 


Ngày hôm ấy, trời lúc nắng lúc râm, không nắng 
không mưa. Có người muốn lên chơi nhà trong 
xóm, có người muốn đi chơi thuyền hát. Ai cũng vưí 
với điều mình thích. Rồi ra lệnh sắp thuyền riêng, 
chở sáo, chở trống ra đi. Thảnh thơi giữa hồ nước, 
ngó sang phía Tây là Miếu Báo Khánh, trông sang 
bên Đông là Đền Hà Thanh. Một người chỉ vào 
miều hỏi miếu gì. Có người đáp rằng đó là Miếu Báo 
Khánh, cũng gọi là Đền Hoàn Kiếm, thờ Vua Lê 
Thái Tổ; còn Đền Hà Thanh còn gọi là Đần Linh 
Hựu, thờ đức Hưng Đạo Đại Vương đời Trần. Một vị 
đã bình định Chu Minh(Ê), một vị đã đánh đuổi Hồ 
Nguyên, nước Đại Nam thống nhất, sáng rạng 
muôn đời. Công lao của hai vị một Đế một Vương 
ấy, đến nay vẫn được phụng thờ, dù thời gian dải 
lâu vẫn không quên được. 


Từ xưa đến nay, việc lập miếu thờ vẫn có trong 
thiên hạ. Thần trên trời thì thờ Văn Xương Đết?), 
thần ở nhân gian thì thở Quan Vũ Đế®), các đền 
trong ngoài ở Ngọc Sơn, kiêm thờ cả hai vị Đế đó. 
Bên phải thì có Miếu Báo Khánh, bên trái thì có Đền 
Hà Thanh, hai ngôi miếu đền đối xứng nhau, khói 
hương nghỉ ngúi. Người đến tế lễ ở đây, khi đã có 
lòng tin, thì há chỉ tin những đền miếu ở nơi sông hổ 
hẻo lánh ngoài thành phố nữa sao? 


(1) Hồ Bảy Mẫu: Nguyên vàn chữ Han là Thất Mẫu Hồ, 
một hồ lờn ö phia Nam Hả Nói. 

(2) Hồ Sen: Tên chữ Hán là Liên Hồ; có lẽ là một góc của 
Hồ Tây, sau bị lấp để xây Cột Cờ (Ky Đài). 

() Hồ Thủy Quân: Mội tên cũ của Hồ Gươm. 

(4) Hành cung: Cung điện dựng ở những nơi Vua chúa 

thường đến chơi. 

(8) Bài Tựa này tả cảnh núi trong Hồ Gươm, có một số 
cảnh nay không còn. 

(B) Chu Minh: chỉ nhà Minh. Minh Thái Tổ là Chu Nguyên 
Chương: nhà Minh họ Chu, vi vậy nhà Minh cũng có 
khi gọi là Chu Minh. 

(7) Hồ Nguyễn: Chỉ giặc Nguyên Mông đến xâm lược 
nước ta thời nhà Trần. 

(8) Văn Xương Đế: Còn gọi là Văn Xương Đế Quân, trong 
thần thoại cho rằng vị thần này coi việc văn ổ trên trời. 

(9) Quan Vũ Đề: Tức Quan Vân Trường, mội vị tướng quân 
hùng đũng. nhân nghĩa nước Thục, thời Tam Quốc. Sau 
khi mất, ông được dân gian nhiều nơi thờ phụng. 
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Bởi vậy, mọi người vừa uống rượu vừa hát, vượt 
qua gò nổi đến phía Nam đầu rồng. Ngoảnh nhìn 
Ngọc Sơn, núi tựa Phương Hồ, Bồng Đảo), giữa có 
gác để ngắm cảnh. Người đến chơi đi từ miếu đến 
cầu hoặc chơi bốn phía cầu. Trai gái lũ lượt, cờ 
phướn cắm la liệt, đến kể hàng muôn, làm cho cảnh 
hồ và cảnh núi tăng thêm màu sắc. 


Thuyền được lệnh quay về, lên Bình Hồ ở Trấn 
Ba Đình trước Ngọc Sơn, xem cảnh đua thuyền. 
Tiền thưởng thường có 3 loại: một là để chúc toàn 
cõi được mùa, hai là để cầu toàn thành bình yên, ba 
là để lễ cho nhà buồn bán phát tài. Ba tiếng trống 
vừa dứt, người người ra sức, thuyền đua nhau lướt 
lên, lao như bay, qua lại trên sóng nước bốn lần, 
người xem đều náo nức. 


Có người nói Hồ Gươm chưa bao giờ có được 
như thế này. Ôi! Đẹp! Từ mùa Xuân đến mùa Thu 
trước đây, cảnh thật đáng sợ, trộm cướp như rươi; từ 
quan đến dân phía Đông và Tây Bắc, chen chúc 
đến ty nạn ở Hà Nội; đến mùa Đông hơi yên, mới 
có kẻ dám về. Nhưng giữa vùng núi và vùng biển, 
bọn tàn phi vẫn chưa diệt hết, dân tình rối ren, nỗi 
sợ chưa yên. Bởi vậy. hội lễ này tỏ sự thanh bình, 
mọi người mới biết tỉnh Hà không phải xuất quân 
nữa, có lẽ bọn tàn phỉ phía Đông và phía Tây Bắc 
đã không cần phải quan tâm nữa. Không phải vậy 
thì vẫn phải lo đánh giặc trong bốn năm qua, đâu 
có được cuộc chơi xuân thể này! 


Mùa Xuân này tình cờ đi chơi, không phải nghe 
thông bảo cảnh giác. Quanh thành trăm họ đua vui, 
thấy được nhân tình đã thấy được ý xuán; đó chẳng 
phải là một thắng cảnh rồi ưi 


Giữa cuộc vưi, quan Phiên viện nhắc đến thơ, tôi 
bèn mở rộng ý cửa ông viết thành bài tựa này. 
Người sau đọc bài tựa này tin vào ý nghĩa mà không 
cho là bịa đặt, âm hưởng được bền lâu, dư hứng 
cùng được dài thêm. 


Bài thơ của quan Phiền viện như sau: 
Gư.n, 2Q, Bá», 82 da na Kà, 
TÔ ngài dâu đão, đấu dưa, RA», 

Tạm dịch: 


ương QLÀ, Chàng “Đâu, nai nao, 


Øtuàu gề Ea nước xay tan, 
TỦt dan tàu giáp, tRAng, RanÂ tRái, Ràa, 


CB tạ, Kà, cÑ 6m xượau PXU co cÑ + mừng, 
táng tRiang, aáng tàu Ràa,càng Aáng ăn, 
BÀI MINH Ở ĐÀI NGHIÊN) 


Xưa đá có nghiên đá lớn, từng được xét trong 
sách sử đời Hán, lấy đất huyệt làm nghiên, chủ 
kinh Lão Tử, đá là nghiên này vậy. Tượng hình 
của nó ra sao? Không vuông không tròn, ẩn chứa 
công dụng diệu kỳ; không cao không thấp, vị trí ở 
giữa. Đài Nghiên này soi xuống Hồ Hoàn Kiếm, 
ngẩng nhìn ngọn thạch bút; ứng với sao Thượng 
Đài®), nhả ra văn vật, ngậm nguyên khí cao sát 
tầng xanh. 


BÀI CHÍ Ở THÁP BÚT 


Trên đỉnh Núi Độc Tôn, có dựng Tháp Bút năm 
tầng. Tháp nhờ núi mà cao, núi nhờ tháp mà được 
nổi tiếng. 

Thời Vĩnh Hựu nhà Lê (1735 - 1740), Nghịch 
Phương®) chiếm cứ Núi Độc Tôn ở Phổ Yên, tỉnh 


(1) Phương Hỏ, Bồng Đảo: Tương truyền là hai hòn đảo 
ngoài Biển Đông cò (iên Ỏ. 

(2) Minh: ià thể văn viết hoặc khắc vào các đồ vật, nói ý 
nghĩa sâu xa của vât đỏ, nhắc nhỏ người khi tiếp xúc 
với vật đó. Bài mình ỗ đải Nghiên (Nghiễn Đài minh) 
này được viết ð Đài Nghiên trước đến Ngọc Sơn, Hà 
Nội. Bài Minh ở Đải Nghiên này, nay vẫn còn ở Đài 
Nghiên, tại đến Ngọc Sơn, Hà Nội. Đôi chiếu bài 
trong Phương Đình văn loại mà chúng tôi dịch ở đây 
vói bải hiện còn ô Nghiên Đài tại đền Ngọc Sơn, có 
vài chỗ khác nhau, song ý thì không khác. Bài ỏ 
Nghiên Đài còn được chép rõ: “Định Sửu Trùng tu 
Phương Đình..." nghĩa là: Trùng tu năm Định Sửu 
{1817) - Phương Đình... 

(3) Sao Thượng Đài: Sao ö chùm sao Văn Xương, biểu 
thị văn chương. 

(4) Chí: là một thể loại văn cổ, dùng để ghí chép về di 
tích, sự việc. Tháp Bủi (Bút Tháp) hiện còn trước đến 
Ngọc Sơn, Hà Nội. 

(5) Nghịch Phương: Chỉ Nguyễn Danh Phương, dấy quân 
chống triều đình thời Lê Ý Tông, niên hiệu Vĩnh Hựu. 


168 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THẰNG LONG 


Thái Nguyên, quân nhà Vua chỉnh phạt, tiến đến 
Ngọc Bội, đánh thắng liền mấy trận rồi rút quân. 
Nhân tìm chỗ đất cao, đắp núi để ghi chiến công 
đó, bởi vậy mới lấy tên Núi Độc Tôn đặt cho tên núi 
để ghi công. 


Sau một thời gìan biến đổi, núi này cây cổ mọc 
đầy, chẳng ai biết nữa. 


Trong Hồ Hoàn Kiếm có miếu thờ Văn Xương, 
khi trùng tu miếu này, ngó thấy ở bờ Đông có núi, 
bèn chặt cây đắp đá, xây Tháp Bủi ở trên, đối xứng 
với Đài Nghiên.(1) 

Từ đó, người đến vãn cảnh núi mới biết Núi Độc 
Tôn vì sao mà có. 

Ôi! Nứi này tượng trưng cho vũ công, còn tháp 
thì tượng trưng cho văn vật, hai cái đó vì nguyên 
nhân tương hợp mà cùng được lập nên rồi cùng 
được truyền tụng. Những cái đó có thể bất hủ, bởi 
bên trong nó vẫn giữ được cái bất hủ vậy! 


VIẾT CHO BỊA Ở MIỂU VĂN XƯƠNG 


Sách xưa chép rằng: Xây dựng mà không tô 
điểm thì không kỳ lạ, kết cấu mà không tự nhiên thì 
không đẹp. 


Hà Thành nay là cố đô Thăng Long xưa, là nơi 
có nhiều dấu tích cảnh đẹp bao đời nay. Xét theo 
lịch sử ta thấy thế nào? 


Phía Đông thành là Thôn Hà Thanh, Huyện Thợ 
Xương. Nơi đây có hổ, gợi là Hồ Hoàn Kiếm. Giữa 
hồ có đảo, gọi là Ngọc Sơn. Giữa Ngọc Sơn có 
rmiếu, gọi là Miếu Văn Xương. 


Mới đây có viên Thiêm huyện ở Tỉnh Hưng Yên 
mới đổi về, gặp tôi dắt tay dạo bước. Lại bảo rằng, 
xưa Hồ Hoàn Kiếm rất lớn, sau thời Lê Trung hưng, 
đổ đất ở giữa làm đường lớn, đường thông đến lầu 
rồng ở Nhị Hà. Nửa hổ bên phải gọi là Hồ Hữu 
Vọng, nửa hồ bên trái gọi là Hồ Tả Vọng. Núi trong 
Hồ Tả Vọng có đài ngồi câu. Từ đầu đời Gia Long 
mới lập Miếu Quan Vũ Đế, giữa đời Thiệu Trị lại 
biệt lập miếu thờ Văn Xương Đế Quân, Gần đây, 
quan Án sát Nguyễn Như Cát thăm hồ và núi, cảm 
khái vì quy chế cảnh ở đây thô lậu, hơn nữa nếu 
không sửa thì kiến trúc sẽ hỏng đổ, ông bèn kiến 
nghị quyên tiền của để tu bổ lại. Việc chưa kịp làm 
thì ông được bổ đi làm quan Bế chính ở tỉnh Đông, 
tôi phải làm thay. 

Khảo sát sách Thiền quan®), thấy chép chùm 


sao gần sao Bắc Đầu có sáu vì sao, gọi là Cung 
Văn Xương. Phía dưới có sáu sao, từng cặp đối 


nhau, gọi là Tam Đài. Văn Xương thực chủ nền văn 
minh của thiên hạ, còn hai sao gần sao Văn Xương 
gọi là Thượng Đài. Một sao ở dưới đó, cai quản địa 
phận Kinh, Dương, Việt. Từ khi mở mang đến nay, 
nhân văn nước ta gần gũi với văn mình các nước 
Hạ, chắc là vì vậy. 


Miếu Văn Xương mới dựng, phía trước gần nước 
là Đình Trấn Ba, ngụ ý là nền tảng cửa sóng văn 
chương. Bên tả, phía Đông Cầu Thê Húc, dựng Đài 
Nghiên. Lại sang Đông, ở Nứi Độc Tôn, dựng Tháp 
Bút, đều tượng trưng cho nền văn vật nước nhà. 


Qua bổn năm, dựa vào tiền của quyên góp được 
mới làm xong, mọi người nhờ tôi làm bài ký này. 


Tôi nghĩ, miếu thờ đức Văn Xương đã có nhiều 
trong thiên hạ, ý nghĩa của miếu này ở chỗ khiến 
cho mọi người hướng theo lẽ thiện mà thôi. Những 
người làm điều thiện, không gì quan yếu hơn là 
ngăn lòng dục và giữ lẽ trời, không cầu phức mà 
phúc tự đến. Đạo của nhà Nho ta có ở trong sách, 
chẳng viết gì hơn được. Từ khi người đời đặt ra 
thuyết Tử Đồng Đế Quân), tiếp tục theo thuyết 
báo ứng luân hồi, ngày một thêm thịnh; muốn bỏ 
tục ấy không phải dễ. 


Nay ngoàảnh xem quy mô kèo cội của Miếu Văn 
Xương sẽ đựng này, vật liệu đều quý, khí thế lớn, 
thấy vẻ ấy mà trong lòng phấn chấn, chắc cũng sẽ 
khác tục mà làm. Đã có vẻ đẹp tự nhiên, lại thêm 
nét lạ kỳ của con người trong sự tô điểm về cấu 
trúc, thế tất hoàn hảo. Long Thành là nơi lễ giáo 
ngàn xưa, trải bao phen thay đổi, danh thắng mai 
một, nhờ lòng hoài cổ mà được tu bổ, khôi phục, đủ 
để giang sơn sinh sắc thái mới, đó chẳng phải là lẽ 
thịnh suy đầu có nguyên cớ đấy ưi 


Lãm duyệt danh tích, khảo sát cổ kim, nên lấy 
đó mà xem. 


(1) Đài Nghiên: Xin xem thêm bài Bài Minh ở Đài 
Nghiên Ö trên. 

(2) Miếu: Văn Xương: ở giữa khu Đền Ngọc Sơn, Hà Nội. 
Bài này có bản chép là Trùng tu Văn Xương miều bí 
ký và đề là Đặng Văn Tá (người huyện Quảng Xương, 
Thanh Hoá), làm Án sát Hà Nội soạn. Nhưng có lẽ 
Đặng Văn Tá đã nhờ Phương Định viết giúp; vì vậy, 
bài văn này được ín trong Phương Đình văn loại với 
tiêu đề Nghĩ Văn Xương miều bí (Nghĩ là viết giúp). 

(3) Sách Thiên quan: Sách xem thiên văn. 

(4) Một truyền thuyết về thần Văn Xương. Theo thiên Lễ 
chí trong Minh sử thì ỏ đời Tấn có vị họ Trưởng tên Á 
Tử; sau khí chết được lên lời coi Văn Xương phủ, cai 
quản văn chương Ở hạ giới. 
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LÀM THAY BÀI TỪ VIỆC QUYÊN GÓP TIỀN 
ĐỂ NẠO VÉT SÔNG TÔ LỊCHữ) 


Ngày tháng Tư, mùa Hạ, năm Tự Đức thứ 20 
(1888), các Kỳ mục Minh Hương ở Hà Thành tổ chức 
quyên góp tiền của để nạo vét Sông Tô ! ịch. 


Tôi trộm nghe rằng, đất có thủy mạch chảy, cũng 
giống như thân người có huyết mạch lưu thông. 
Huyết mạch bế thì người sinh bệnh; thủy mạch tắc 
thì đất khô cằn. Đất khô cản há phải tự đất sao! 


Người đến đất này cư ngụ cũng vậy. Nếu chẳng 
biết thì thôi, biết mà không mưu tính, tiếc nhẹ sẽ bị 
nặng. Khi nhẹ của cải chi phí chỉ là tạm; lúc nặng, 
làm mấy năm không xuể. 


Thủy đạo Sông Tô xuyên dài, từ Đông Bắc 
thành ngoài tỉnh thủy, người buôn bán tứ phương, 
cư ngụ vòng theo tả hữu của sông này, chen tựa 
răng lược, từ xưa đã có thể gọi là sầm uất. 


Nhưng từ chỗ cửa sông chảy vào lại uốn cong 
làm tăng vật chắn ngang, lòng sông dần dần bị hư 
phế, dân cư tụ ngày mội thưa thớt chứ không được 
như ban đầu. Nhiều người muốn tình nguyện quyên 
góp của cải để tụ sửa, do tỉnh nạo vét, nhưng việc 
tổ chức không đạt kết quả gì. Nay số người còn lại 
ở vùng Sông Tô ấy, so với trước, mười phần chẳng 
được ba, bốn; cuộc sống khó khăn. 


Vào khoảng mùa Xuân, mùa Hạ, nước mưa không 
có chỗ thoát, chảy ra đường, đường phố thành suối, 


Lại vì lòng sông bị đất rác ngăn lại, nước càng 
không thông được. 

Kể từ chỗ Sông Tô tiếp giáp Nhị Hà đến hào 
thành, dài hơn một nghìn ba trăm trượng!?), phải 
nạo vét lối này trước để dẫn thoát nước mưa ứ đọng 
trong thành phố. Tính phí tổn phải đến mấy nghìn 
công. Qua khảo sát bàn bạc thì người có sức sẽ 
xuất sức, người có tiền sẽ xuất tiền, đồng tâm lại 
vẫn có thể khắc phục được nạn úng. 


Bà con trong thành phố muốn có bài Tử nói về 
việc quyên góp tiền cho rõ mục đích việc làm; bởi 
vậy, trong khi chờ khởi công, xin có bài Từ này để 
bày tỏ. Muốn mọi người lượng lòng xuất của, góp 
tiền tài, giúp nhân lực để làm, may ra ÿý đồ có thể 
hoàn tất được. 


Dòng sông bế tắc đã lâu lại thông suốt, đó cũng 
là điểm của vận đất, là cái lợi chung, song trước hết 
là ở tấm lòng của mọi người. 


Vậy có lời khuyến từ này. 
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BÀI KÝ THĂM LẠI HỒ TÂY) 


Tôi vừa được thư thả, liền nhớ đến Hồ Tây. Tự 
nhiên lòng thấy vui vui, một mình ra đi. Tới phía trải 
Quán Trấn Vũ, cửa thành còn đóng. Tôi đành lên 
gác chuông ngoài quán để ngắm cảnh vậy. Trời 
đang độ cuối Thu, hơi Đông chớm; ngó qua hàng 
trúc ngoài quán, chỉ thấy nơi hồ mây mỏng gió 
tung, hào quang lấp lánh muôn nơi, mặt hồ phẳng 
lặng, thật hợp với việc ngắm cảnh xa xa vậy. 


Tôi chợt nhớ lại lần chơi thuyền trên hồ khoảng 
thời mười bảy, mười tám đã từng làm bài Tựa. Tôi 
đọc lớn bài Ta, đọc đến đoạn giữa, hốt nhiên cảm 
khái như tự mất cái gì, thốt lên: Thật 14 tời tuổi trả! 
Mới bảy, tám năm mà cảnh tượng đã khác xa rồi! 
Bảy, tám năm trước lại có gì khác với nửa trăm năm 
trước? Mà nửa trăm năm trước, sao lại có thể biết 
được không trở lại giống ngày khác; rồi ngày khác 
ấy sao biết được lại không trở lại như hôm nay? Nói 
đến một trăm năm sau, cái hồ này lại làm sao tất 
phải là cái hồ này được? Người đạt quan) không vì 
sự vật cổ kim biến đổi mà biến đổi. Vạn vật có mối 
quan hệ nội tại để tồn tại. Các thắng cảnh như 
Đằng Vương Các”) Nhạc Dương Lâu®, Xích 
Bíchữ), Địch Thủy!) ở Trung Châu, đến nay vị tất 
đều còn, nhưng các bậc quân tử một thời như Thoái 


(1) Sông Tô Lịch: Dòng sông chảy qua Hà Nội. Theo 
sách xưa chép, Sông Tô Lịch xưa khá lớn, chảy từ 
Sông Hồng, vòng sang phía Tây và nhập với Sông 
Nhuệ Ỏ phía Tây Nam Hà Nội. Sau khi Pháp chiếm 
Hà Nội, Sông Tô Lịch bị lấn chiếm nhiều đoạn để xây 
phố: dòng sông ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. 

(2) Trượng: Đơn vị đo chiều dài ngày xưa; mỗi trường 10 
xích (thước ta}, vậy mỗi trường dài độ hơn 3 mét. 

(3) Hồ Tây: xin xem bài Bài tựa về Hổ Tây ở đầu sách 
này. 

(4) Đạt quan: Nhìn sự vật một cách khách quan; không 
vì sự vật biến đổi, vui buồn trong lòng thay đổi mà 
nhìn sự vật theo ý riêng. 

(B) Đằng Vương Các: Do Đằng Vương (Nguyên Anh), con 
trai Đường Cao Tổ dựng ở Tân Kiến, Giang Tây. Đây 
là mội thắng cảnh; Vương Bội có bài Đằng Vương Các 
tỰ rất nối tiếng. 

(B) Nhạc Dương Lâu: Do Trương Duyệt đời Đường dựng 
Ö Nhạc Dương, Hồ Nam, Phạm Trọng Yêm có bài ký 
về Nhạc Dương Lâu nổi tiếng. 

(7) Xích Bích: Đoạn Trường Giang ỏ Hoàng Cương; Tô 
Đông Pha có bài Xích Bích phủ nổi tiếng. 

(B) Địch Thủy: Chưa rõ xuất xứ. 
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ChiỚ), Văn Chính”, Vĩnh Thúc), Tử Chiêm) tạo 
dựng nên muôn đời, còn có thể lần theo tiếng mà 
biết được diện mạo. Bởi vậy, những thẳng cảnh ấy 
vẫn như còn. Nhưng không được thấy, cũng không 
được nghe nữa; tuy còn mà lại không còn vậy. Há 
cho rằng vì mất mà bảo là không còn nữa sao? 


Ôi! Muôn vật trong trời đất, cái lớn nhất là con người, 
là sông núi, con người đã mất thì sông núi lại còn sao 
được! Chỉ có cái khí của trời đất, tích tụ chưyển vận 
bên trong, hun đúc nên con người. Con người được 
cái khí của sông núi mà thành; sông núi lại được cái 
khí của con người mà thể hiện ra, hợp thành cái khí 
bất diệt. Khí ấy tung hoành ào ạt trên giấy bút, dù bể 
dâu biến đổi, muôn đời vẫn còn mãi với thời gian. 
Những cái còn mãi ấy lại không đáng tin sao? 

Tôi thường ngẫm nghĩ, núi cao sông dài của 
nước Việt ta nhiều lắm; nhưng bằng vào khảo cứu 
để tìm thì mơ hồ chẳng thấy. Ôi! Núi cao sông lớn 
khó tìm, phải chăng vì không có người tìm, Dù cho 
thời này thời khác, còn thật mất thật, nhưng đều đã 
là không hết rồi, thật đáng để cảm hoài vậy, há đâu 
chỉ mỗi Hồ Tây mà thôi! 


Nhưng nhìn rộng thì Hồ Tây là nơi cảnh đẹp, tôi 
lại muốn đến chơi Tản Viên ở phía Tây, trèo lên đỉnh 
cao nhất; đi lên vùng cao xem sông núi, phía Bắc 
men theo Tam Đảo, Tiêu Tương, Lăm Sơn, ghé vào 
thắng cảnh ở Lục Đầu; phía Đông qua Chí Linh, 
đứng lên đỉnh Phượng Hoàng, leo lên Yên Tử, dựa 
vào vách núi cao nghìn nhắn ngắm biển lớn ở phía 
Đông. Phía Nam thì vào Thanh Hóa, Nghệ An, vượt 
Lam Giang, Hồng Lĩnh đến Hòn Song Ngư lại thấy 
Nam Hải với Đông Hải ra sao; không chỉ tuy nơi đến 
mà để lại cảm hứng; mà chất hùng trong núi sẽ bồi 
đắp sự chân thực cho ta; chất lắng đọng của núi sẽ 
bồi đắp sự kín đáo cho ta. Đến với sông, cảnh dòng 
sông ào ạt nuôi dưỡng sự phóng khoáng cho ta; sự 
uyên sâu của sông nuôi dưỡng sự sâu sắc cho ta; 
sau lưi về nơi ngõ nhỏ, giữ yên tĩnh trong phòng, 
như Nguyên Hiến(5), Mân Tổn(®), cái khí thường dồi 
dào, còn chí thì đã toại. Há đâu như Tô Tứ) chỉ bàn 
về Thái Sử côngÊ) mà không làm được. 


Tôi nay nhân lên chơi Hồ Tây, viết lại cảm nghĩ 
để không quên cái chí, để bố khuyết cho những 
kiển giải lúc còn tuổi trẻ. 


BÀI KÝ VỀ VŨ CÔNG 
CỦA CÔNG THÂN Ở VŨ MIẾU 


Vũ là một trong những phương diện không thể 
thiếu được trong thiên hạ, mà kẻ lập được vũ công 
thì tổn tại mãi; vì vậy, bậc minh Vương xưa trị nước 


thường hỗ trợ cho văn bằng vũ, hai phương diện 
này có tác dụng trời mở đất đóng, tất không bỏ 
quên kể bày tôi xông pha đảnh giặc. 


Sự gây biến của giặc Ngỗi, giặc Tiêm ở Nam Kỳ; 
sự phản loạn của giặc Lương, giặc Vân ở Bắc Kỳ, 
khiến nhà Vua bừng bừng nổi giận; sai tướng xuất 
quân, trao cơ mưu hoàn bị cho họ, lấy uy vũ và 
quyết đoán đôn đốc họ, khiến văn thần thêm dũng 
vũ, tướng thêm mưu; hẹn đi về trong ba năm, phải 
diệt xong giặc. Ngày hội chiến thắng, khao thưởng 
tướng sỹ, tùy công mà tăng quan ban tước, khi đó 
Vũ Miếu sẽ dựng mới. Triều đình đặc sai Bộ Binh 
ghi công lên bia đá, biếu dương ở Vũ Miếu, tổ ý 
không quên vũ lược của tướng sỹ có công, khuyển 
khích người tài giỏi. Bộ Binh xin để triều thần xem 
rộng rãi, chọn mười người giỏi nhất, chia làm tả hữu 
hai bia, mọi người đều đồng ý. đội ơn phê chuẩn. 


Thần thường phụng đọc phương lược dẹp giặc ở 
Nam Kỳ và Bắc Kỳ, thấy rõ Thánh nhân có cách 
giúp thiên hạ binh yên muôn đời, hiển thần nhờ đó 
có thể phát huy được ủy mệnh cửa nhà Vua. Ngay 
khi nhàn hạ, ngày đêm đã không trễ nải, mới thấy 
đâu phải chỉ chú tâm ở nơi tiến lui lễ nghĩa mà thôi, 
tới khi đất nước xảy việc thì cầm cờ tiết đứng trước 
ba quân, thấy được chiến công rõ ràng như vậy. Nào 
biết đâu dũng chở bằng mưu, uy không tàn bạo, mọi 
việc đều xuất phát từ tiến có lễ, lui vì nghĩa được giữ 
lúc bình thường, sau đó tước lộc hưởng khôn cùng, 
tên họ để lại bất hủ, há chẳng lớn lao saol 


Tấm bia này, một là để khen ngợi kẻ có công; 
hai là để tuyên dương nền vũ giáo, bộc lộ anh tài, 
đuỗi co một thuở. Công đức của Hoàng thượng ta 
như tạo hóa đối với muôn vật, công việc làm được 
thì hết sức kỳ diệu. 

Thần giữ việc biên chép, kính cẩn vái ghi họ tên, 
quan tước của mười vị võ quan; công trạng hết thảy 
đều y theo nguyên lục. 


(1) Thoái Chị: Hiệu của Hàn D0, danh sỹ đời Đường. 

(2) Văn Chính: Tên chính của Phạm Trọng Yêm, danh sỹ 
đời Tống. 

(3) Vĩnh Thúc: Chưa rõ hiệu của ai. 

(4) Tử Chiêm: Một tên hiệu của Tô Thức (Tô Đông Pha), 
danh sỹ đời Tống. 

(5) Nguyên Hiến: Tức Tử Tư, tên hủy là Cấp, cháu Khổng 
Tô. Ông là danh sỹ đương thời, ẩn cư ở nước Vệ, sống 
thanh cao vui và. 

(6) Mán Tổn: Tức Từ Khiêm, học trò Khổng Tử. Ông là 
danh sỹ dương thời, nối tiếng về hiêu hạnh thanh cao. 

(7) Tô Tử Tức Tô Thức (Tô Đông Pha), danh sỹ đời Tống. 

(B8) Thài Sử công: Tức TƯ Mã Thiên, danh sỹ đời Hán, tác 
giả bộ Sử Ký nổi tiếng. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


BÀI DẪN VỀ TẤM BIA Ở TỪ ĐƯỜNG 


Đức dày thì rực rỡ, con cháu được hưởng phúc 
của tổ tông, nhưng đâu phải dụng tâm! 


Người trồng lên phải có kẻ vun đắp, đó là đạo 
của trời đất; hưởng thụ ở chỗ nhiệt thành là cái lý 
của quỷ thần. 


Kính Thư nói rằng: “Cái đức cùng tội thì ngát 
thơm, cảm được thần minh”. 


Kinh Thí nói rằng: “Người quân tử hòa thuận thì 
quỷ thần uý lạo"”. 

Có lẽ cái điều có thể cảm thông là cái đức cùng 
tột, cái điều có thể úy lạo là sự thuận hòa; trước là 
để biếu thị sự hiếu thành của con cháu, sau là để 
thể hiện sự vô tư của tổ tông. 


BÀI TIỂU DẪN VỀ DÃY NHÀ PHÍA ĐÔNG 


Dãy nhà phía Đông của gia đình ta, mặt 
hướng về phía Tây, giáp với phòng đọc sách của 
nhà trong và nhà ngoài; khuôn khổ không rộng 
lắm, trải giường đặt ghế, có thể trải được vài 
chiếc chiếu; sớm mây chiều nắng, người qua lại 
ồn ào khác trước, hoặc múa áo màu, hoặc dâng 
rượu xuân, để mua vui cho nội đình thì nơi đây là 
thích hợp. 


Xưa ông Thiệu Nghiêu Phu) dựng nhà ở Lạc 
Thành, gọi là An Lạc; ông thường tự mình kiếm củi 
hái rau để nuôi cha mẹ, vì sự an vui có sẵn, đâu chỉ 
có uống rượu, ngâm thơ mà vui. 


BÀI TIỂU DẪN VỀ DÃY NHÀ PHÍA TÂY 


Dãy nhà phía Tây của gia đình ta, khuôn khổ 
như đãy nhà phía Đông!?), phía ngoài trồng hoa thì 
hai dãy chung nhau; mỗi khi Mặt trời, Mặt trăng 
mọc thi có ảnh sảng rọi vào rất sớm. Nếu có cái 
hứng uống trà vào buổi sáng sớm, sẽ ngửi thấy mùi 
hoa ngào ngạt; nếu có cái hứng ngâm thơ vào ban 
đêm, sẽ nghe giọng ngâm t†hơ ngân vang. 


Người ta không thể vui, nếu ta có thể vui, đâu ở 
chỗ không hay có, Cúi ngửa ra vào, ngoài ra là văn 
chương cũng đủ để giúp nhau, như vậy cũng đủ để 
bình tâm vậy. 


Có người hỏi ta rằng: “Cái vuí của nhà ông với 
cái vui của nhà quan giàu vạn thặng, bên nào 
nặng hơn?”. 
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Ta trả lời rằng: “Có một nhà thì một nhà là nặng, 
có vạn thăng thi vạn thặng là nặng”. 


BÀI DẪN VỀ DỊ VIÊN 


Thân phụ ta khi tuổi già thường ham cái vui 
sơn thủy, tuy không thiết lập cảnh cao to, nhưng 
thanh nhã và u trầm. Những chỗ cây, hoa trồng 
bốn phía, có thể tới hàng trăm loài. Nhân đó ta đặt 
tên cho vườn này là Đi Viên, với cái nghĩa trăm 
loài đều quý. Tuy nay chưa đúng với số đó, song 
hoa. cây sẽ còn trồng tiếp, rồi đây suốt bốn mùa 
Xuân Hạ Thu Đông, hoa cây sẽ nối tiếp sinh 
thành, cái tốt đẹp không biết được là ở hoa nào, 
cây nào; hoặc cũng không biết được nó có ở hoa, 
cây hay không? 


Liêm Khê) ưa sen, Đào Tiềm) thích cúc, Tử 
Du yêu trúc, Đoan Bá quý lan®): bởi vậy mới nói có 
cái tốt đẹp thì quý, nhưng ngoài cái đó ra thì có cái 
phải bỏ chăng? 


Đối với muôn vật, trời đất không hề bổ vật nào; 
nhưng muôn vật cũng chưa hề ở lẫn lộn vậy! 


BÀI BI KỶ VỀ VIỆC TRÙNG TU 
MIẾU TIÊN HIẾN Ở THANH TRÌ(®) 


Ôi! Văn Trinh Công”) Tiêm Chính) là nhà Nho 
tôn kính của nước Đại Việt ta, trăm đời chiêm 
ngưỡng, há phải đâu chỉ một thôn, một ấp thờ tế mà 
thôi Ông được tòng tự ở Văn Miếu từ đầu đời 
Trần®); Huynh Cung là biệt miếu, đành cho Huyện 
Thanh Trì ta chuyên thờ. 


(†) Thiệu Nghiêu Phu: Tức Thiệu Ủng, tự Nghiệu Phu. 
Ông người ở Phạm Dương, đời Tống. Thiệu Nghiêu 
Phu là nhà toán học, ông uyên bác Kính Dịch, viết 
Tiền thiên quái vị đổ. học trò theo học ông. gọi là 
phái Bách nguyên học phái. Sau khi ông mấi, được 
đặt tên là Khang Tiết. 

(2) Xem bài Bài tiểu dẫn về dấy nhà phía Đông Ỏ trước. 

(3) Liêm Khê: Tân hiệu của Chu Đôn Dị, danh sỹ đời 
Tống. Ông dựng nhà ö Lư Sơn, trồng nhiều sen. 

(4) Đảo Tiềm: Tên tự là Uyên Minh, danh sỹ đời Tấn, ông 
có nhiều thg ca về hoa cúc. 

(8) Từ Du, Đoan Bá: Chưa rõ là ai. 

(6) Thanh Trì: Huyện thuộc ngoại (hành, Hà Nội 

(7) Văn Trinh Công: Tức Chu Văn An, thụy Văn Trình, 
người Thịnh Liệt, Huyện Thanh Trì. 

(8) Tiêm Chinh: Chỉ chung người hiền trước. 

(9) Thực ra Chu Văn An (1292-1370), mất vào cuối đời Trần. 
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Miếu Huỳnh Cung không biết có từ bao giờ, tra 
xét ở bia đá còn để lại, biết đây là nơi thờ phúc thần 
của thôn sở tại, lại thấy chép ngày tháng năm là đời 
Vĩnh Thịnh (1705-1719) nhà Lê, cách ngày nay đã 
rất xa, quyết không phải là miếu cũ của thôn. 


Nhân khảo cứu gia phả của họ Nguyễn ở Linh 
Đường, thấy chép ông Khải Khánh Nguyễn Từ Tư 
bỏ tiền của giúp tu sửa đền của bản huyện, lại cũng 
ruộng tế, do vậy biết miếu này có khoảng từ đời Lê 
Cảnh Hưng (1740-1786), tấm bia còn lại là tấm bia 
ở nguyên chỗ cũ. 


Nhìn quanh khuôn viên của miếu, thấy sơ sài; kèo 
cột đã hỏng, trâu bò thả rong không ai ngăn cấm. 


Mùa Xuân năm Canh Thân (1860) đời Tự Đức, 
Quan Định niết là Trịnh Lý Hanh ở Định Công, quan 
Hà học là Hoàng Đình Chuyên ở Linh Đường xướng 
nghị việc quyên tiền sửa chữa; gỗ lạt đã khả đủ, tôi 
đích thân đôn đốc công việc. 


Đền chính ba gian, thay rui mè, đổi cánh cửa; ở 
giữa đặt khán thần, ngoài ra để như cũ, 


Bên ngoài có bái đường năm gian, hai dải vũ ở 
hai bên, mỗi dãy ba gian, làm bằng gỗ quý. Xung 
quanh có tường bao, ngoài cùng còn có lũy đất; qua 
bốn năm, nay miếu mới hoàn thành nhưng họ tên 
người làm công đức vẫn còn thiếu. Tôi không thể 
làm ngơ, bèn khắc họ tên người làm công đức vào 
bia đả, trộm viết mấy lời ở trên. 


Ôi! Cái được lâu bền chính là đức của người hiền, 
cái lớn lao chính là sự nghiệp của người hiền; mà 
tiến đức tu nghiệp chính là mong được như bậc hiền 
bậc thánh. Nước Việt ta cùng Trung Châu là nước 
đồng văn, tại sao từ đời Trần đến nay kể hàng nghìn 
năm, chưa có người nào kế tục được đức nghiệp của 
Chu Văn Công để xếp ngang hàng ở sân Khổng 
Phu Tử, phải chăng học Tiên hiền là điều khó hợc? 
Xem văn bia cùng sự ghi chép trong sử, biết Chu 
Văn Công là người lấy chính học để dẫn dắt Thái 
tử), lấy lời nói thẳng để can ngăn Vua), không hợp 
thì bỏ đi) mà bọn quan lớn gian nịnh phải khiếp sợ. 
Bởi vậy khi Vua băng hà, Vua mới lên ngôi, nhớ đến 
đức hiên của Ngài; mời làm quan, Không làm; ban 
tước lộc, cũng không nhận), Ngài chỉ làm thơ giữ 
tiết thanh cao, thực đủ nêu gương thiên cổ. 


Nhưng việc như vậy thì làm như vậy, duy sở đĩ 
được như vậy là có gốc nghĩa lý giữ cái tâm vậy. 


Ngài sinh vào cuối đời Trần, thuyết Phật lan tràn, 
đạo ta không thí hành được; nhưng một trường thầy 
trò đốc lòng giữ chính đạo, lại ra sức tim tòi tinh hoa, 
khéo léo nuôi dưỡng cái khí của đạo ta. Sau khi về 


ẩn cư, trước thuật của ngài tuy thất truyền nhưng 
vẫn còn một số bải thơ được chép trong Việt âm thi 
tập. Thơ ngài có cái thần thanh đạm, giữ cải tâm chí 
tĩnh, vì vậy lời thơ tuyệt thành, rõ ràng đã bước vào 
cảnh ý tĩnh lý sáng. Những kẻ luồn lọt ở chốn văn 
chương thì sử, chạy chọt trong đảm danh lợi ồn ào, 
không học cái sở học ở bậc Tiên hiền, lại chỉ muốn 
ra vẻ thanh cao, tuy họ nói là tôn kính Tiên hiển, 
xong cái đạo của người hiền ngày càng đơn độc! 


BÀI BI KÝ VỀ VIỆC TRÙNG TU 
VĂN CHỈ HUYỆN NHÀ(®) 


Ôi! Người thành tâm trong đạo, vốn không vì cái 
danh. Người làm việc không vì cải riêng, phải giữ 
lòng thực. 


Văn chỉ Tiên hiền!8) huyện ta, được trùng tu vào 
năm kia, phí tổn đến mẩy nghìn. Sau khi hoàn 
thành, qua bốn năm năm mới khắc bia. Như vậy e 
thương tốn đến lòng thành người trọng đạo, không 
công bằng trước dư luận này. 


Nay hai thêm phía trước Văn chỉ đã trơ ra, nếu 
có gió to, phía bên phải sẽ đổ. Việc sửa phía phải 
đã làm như cũ, lại do phía trái cũng đổ, vội vàng làm 
tiếp. Tỉnh tiền mua bảy cây gỗ làm cửa, đào ao, phi 
tổn cũng phải bằng vậy. Người giữ chức Câu đương 
ở Thanh Hà là Vũ Tử Diệu được ủy nhiệm việc 
quyên góp, lại coi sóc việc sửa Văn chỉ, số chỉ phí 
đã được ghì chép và còn để lại đầy đủ. 


Nhưng có cái mới dựng, tất có ngày sẽ hỏng; vật 
số đương nhiên là vậy. Việc tròng tu chưa bao lâu 
mà hiện tượng hư hỏng đã theo đến; biết sao được 
ngày sau không hỏng lại, nhưng trong lòng những 
người thành tâm trọng đạo không 1o không có người 
cúng công đức, chỉ lo người làm việc có che lấp mất 
sự thành tâm của mọi người hay không thôi! Đó là 
cái khó, cái dễ có quan hệ đến việc hoàn thành vậy. 


(1) Chu Văn An từng dạy Thải tử Trần Vượng (Trân 
Vượng sau lên ngôi là Trần Hiến Tông). 

(2) Chu Văn An viết Thất trảm sớ (só xin chém bảy nịnh 
thần) dâng Vua Trần Dụ Tông. 

(3) Khi nhà Vua không nghe lời can thì Chu Văn An từ 
chức, về Chí Linh dạy học. 

(4) Vua Trần Nghệ Tông mời Chu Văn An ra làm quan, 
ban tước lộc, ông đều không nhận. 

(5) Huyện nhà. Tức Huyện Thanh Trì, ngoai thành Hà 
Nội, quê của tác giả. 

(8) Văn chỉ Tiên hiền: Nơi thờ các vì hiền thời trước của 
Nho gia Ö địa phương. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


BÀI BI KÝ VỀ VIỆC TRÙNG TU 
QUÁN HUYỀN THIÊN(® 


Ngạn ngữ có câu: “Tiên thành dân nhỉ hậu trí lực 
ư thần”. nghĩa là: Trước là để giúp dân, sau hết sức 
với thần. 

Ôi! Cái gọi là hết sức với thần, chẳng phải là 
xun xoe để mong được phúc, được lợi riêng; mà vì 
thần có thể giúp chống tai ương, trừ họa lớn. Thần 
có công đức nhiều đến người, sau mới được thờ 
cúng. Lúc ban đầu, việc ăn chay tế tự, hưng hay 
phẽ, đều không ngoài cải ý là lẩy việc xây dựng 
cho dân làm gốc. 


Thôn Huyền Thiên, Tổng Đồng Xuân, Huyện 
Thọ Xương ở phia Đông Bắc Hà Nội, nguyên thờ 
Thượng đẳng thần Huyền Thiên Chân Vũ 
Nguyên Quân. 


Quán xưa được dựng vào niên hiệu Thiệu Bình 
(1434 - 1439), được sửa vào niên hiệu Vĩnh Hựu 
(1735 - 1740) đời Lê. Qua văn bia ở thời nhà Lễ 
trước nay còn giữ được có thể thấy rõ. Nhưng năm 
tháng đổi dời, gió mưa vùi dập, tường vách đã cũ, 
kèo cột xiêu vẹo, cơ hồ không đứng được nữa; dân 
thôn bẩm báo nhiều lần, bèn có văn từ lệnh cho tu 
sửa. Quyên góp từ các bậc thân sỹ chức sắc đến bà 
con Minh hương trú ngụ, tính ra được hàng vạn nén 
bạc, hàng vạn quan tiền; chọn mua gỗ lim ở Thanh 
Hóa, mời thợ khẻo khởi công tu sửa, nhà hạ làm 
mới; phía trong là thần xá, phía ngoài là bái đường. 
Tất thảy mười ba gian, so với trước thì khang trang 
hơn. Bên trong lại thêm sơn son thiếp vàng, người 
xem càng kính ngưỡng. 


Mùa Thu năm Đỉnh Mão (1887) đời Tự Đức hưng 
công. hoàn tất vào giữa mùa Xuân năm Mậu Thìn 
(1868), dân thôn toại nguyện, mấy lần khẩn khoản 
xin vài lời ghi lại. 

Việc trùng tu quán này là ý nguyện của dân; 
được thần phù hộ, sức lực của mọi người bỏ ra, tôi 
chẳng dự vào. Hơn nữa từ Sơn Tây đến, tìm lại 
phiên 1y, gặp nhiều chuyện. Nhiều lời oán thán, 
thêm vào nạn đói, khốn khổ vì lụt bão, ngày đêm lo 
sợ, nghèo túng khổ cực; việc giúp dân đã chẳng có 
gì, đâu dám gây việc tốn kém, nhưng tự nghĩ phải 
ra sức với thần chăng? 


Riêng Thôn Huyền Thiên có được quán này, kết 
cấu ban đầu xuất từ Nhà nước, tất là chốn ngựa xe 
tấp nập, là đường áo gấm đua chen; thế mà chẳng 
bao lâu đã hoang vu đổ nát, chỉ còn lại mươi nhà. 
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Vậy há chỉ mong riêng cho mình, nhà cao cửa rộng 
mà tại để nơi thờ thần phải cũ nát 

Để cùng vui với dân làng, tôi cũng mừng với dân 
làng vậy. Nếu ởi tìm di tích của triểu thịnh, xem 
danh lam thẳng cảnh nơi quận xưa, hãy lấy tượng 
tình Huyền Vũ trấn giữ ngõ phía Bắc, giữa vùng Hồ 
Tây, Sông Nhị; lại cùng quán cố An Quang, thác 
linh ở Long Đỗ (Hà Nội), để được bất hủ; việc đó là 
việc của người khảo cổ vậy. 

Quang lộc tự khanh, lĩnh Hà Nội Bố chính Lê 
cẩn ký), 


THƯ VIẾT CHO BẠN LÀ LÊ HY VĨNH 


Vừa rồi, tôi lại đi chơi Hồ Tây; muốn đến mỡi anh 
cùng ởi, nhưng nghì anh đang bận ôn tập kính sử, 
nên tại thôi. 

Tôi đi một mình, tình cở lại được họp với nước, 
trúc, khói, mây, chim, cá; rồi lại quên, không nhớ đó 
là nơi nào. 


Tôi bỗng thấy cảm khái: Muôn vật sình ra từ lâu 
rồi, cổ kim cách nhau cũng xa rồi. Nhưng ta thấy 
nước vẫn là nước, trúc vẫn là trúc, khói vẫn là khói, 
mây vẫn là mây, chim vẫn là chim, cả vẫn là cá. Đời 
xưa vẫn gọi là nước, trúc, khói, mây, chim, cá; có gì 
khác đâu. 


Trong muôn vật, người khôn hơn cả: thể sao 
người xưa lại không còn! Há chẳng phải sự lưu 
thông, biến hóa, sở đắc ở chỗ kia, mà không phải ở 
chỗ này ư? Hay là người đời nay sinh ra ở đời nay, 
còn nước, trúc, khót, mây, chim. ca lại sinh ra từ đời 
xưa chăng? 


Ôi! Những nơi phồn hoa, đẹp đẽ, chớp mắt hóa 
thành bèo hoang, cỏ tàn; ngoài cảnh Hồ Tây, tôi 
không biết được còn bao nhiêu cảnh nữa! Hồ này 
được kế là vật cổ chăng? 


Bấy giờ tôi đứng một mình trên gác chuông, tần 
ngần chưa về, muốn được có anh để hỏi, rồi ăn năn 
vì việc không mời anh cùng ởi. 

Nay tôi đã về, viết thư cho anh, mong được trả 
lời. Tôi xin không rườm lời nói việc khác nữa! 


(1) Quản Huyền Thiên. Xưa ö Huyện Thọ Xương, Tổng 
Đồng Xuân, Hà Nôi. 

(2) Có lẽ bài này do Phương Đình Nguyễn Văn Siêu làm (vì 
vậy mới in vào Phương Đình văn loại), nhưng lại do 
ông họ Lê làm quan Bố chính ö Hà Nội đứng tên vậy. 
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HÀNH TRẠNG TIÊN SINH 
BÙI TỒN AM TƯỚNG CÔNG( 


Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu Nhập thì kinh 
diên Nhập thị tham tụng Binh bộ Tả Thị lang Thự lại 
bộ Tả Thị lang kiêm Trí Đông các kiêm Trì Quốc Tử 
Giám Tế tửu đời Lê xưa là Kế liệt hầu húy Huy Bích, 
tự Hy Chương, hiệu Tồn Am Cư sỹ; người trấn Sơn 
Nam, nay là Hà Nội, Phủ Thường Tín, Huyện Thanh 
Trì, Xã Thịnh Liệt, Thôn Bùi Động, 


Tổ chín đời là Chỉ Đức Công, người Thôn Hạ, Xã 
Quảng Công, sau đối là Định Công, bản huyện. Đó 
là vị Tổ đầu. 

Tổ tảm đời được tặng Tả dụ đức Diễn Phúc bá, 
gia phong Quận công, dởi đến Tịnh Liệt, sau đổi là 
Thịnh Liệt; đây là cụ Thủy tổ nơi dời đến, 


Tổ bảy đời làm quan đời Lê Hồng Đức (1470 — 
1497). Cụ đỗ Tiến sỹ, làm Thượng thư, nấm Lục 
bộ, tước Quảng Văn hầu; phong tặng Thải phó 
Quảng Quận công. Đây là Thủy tổ của một thế gia 
công tộc. 


Tổ thứ sáu Bá thị, làm Thượng thư Bộ Hộ, lặng 
Kính Quốc công; Thúc thị đỗ Bảng nhăn, làm quan 
Hộ bộ Tả Thị lang, tước Mai Lĩnh hầu, gia phong 
Mai Quận công. 


Tổ thứ năm làm quan Thượng thư, tước Tiên 
Quận công. 


Con đích của Mai Quận công giúp nhà Lê Trung 
hưng, cùng với bác là Kính Quận công và toàn họ 
giúp nước, sự nghiệp hiển hách. Cha con ông bác 
đều được phong tước Công; con cháu được phong 
tước Hầu có hơn mười người. Đây là một thế tộc 
công thần. 


Cao tổ khảo làm quan Đô chỉ huy đồng tri, tước 
Trà Lĩnh bá; phong tặng Chưởng vệ sự Trà Lĩnh 
hầu, gia phong Phụ quốc Thượng tướng quân Thiếu 
bảo Diên Quận công; hủy Công Cẩn; hiệu Nam 
Nhạc phủ quân. 


Bà Cao tổ họ Nguyễn, được phong Quận 
phu nhân. 


Tằng tổ làm Vệ úy kiêm Lương tử, được phong 
tặng Anh liệt tướng quân Đô tổng binh sứ tước 
Vĩnh Tích hầu; húy Công Liêm, hiệu Sùng Hưng 
phủ quân. 


Bà Tằng tố họ Ngô, được phong tặng Tự phu nhân. 


Hiển bá khảo làm quan Thị nội văn, chức Hiển 
Cung Đại phu, Thái Nguyên đẳng xứ tư trị Thừa 
chính sứ ty Tham nghị: được phong tặng Hoằng Tín 


Đại phu Hàn Lâm viện Thị độc; gia phong Đặc tiến 
Kim tử vinh lộc Đại phu Phong Khánh bá; húy 
Xương Tự. tự Gia Lạc, hiệu Túc Trai Tiên sinh. 


Bà Hiển tổ được phong tặng Liệt phu nhân. Bà 
thứ họ Trần. 


Hiển khảo cố gắng học, nhờ chức quan của phụ 
thân được ấm phong Thí tướng sỹ lang giảng dụ, 
được phong tặng Triều Liệt Đại phụ Hàn Lâm viện 
Thừa chỉ Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu: gia 
phong Dục Xương bá; húy Dụng Thực, tự Tĩnh Phủ, 
hiệu Trúc Viên Cư sỹ. 

Bà Hiển khảo họ Bùi, được phong tặng Liệt phu 
nhân; gia phong Tự phu nhân. Bà sinh hai con, ông 
là anh vậy. 


Ông sinh vào giờ Canh Tý, ngày hai mươi tám, 
tháng Tảm, năm Giáp Tý (1744), đời Cảnh Hưng 
thứ 5. 


Lúc nhỏ ông lắm bệnh, ốm yếu xanh gày, nói 
lắm tiếng khó nghe hai bên đường môn không đều, 
một bên lộ xuống. Cụ Trúc Viên nghĩ là ông sẽ khó 
nuôi, lấy làm lo lắng. Một hôm ông theo cụ qua xã 
Hoàng Thứ, gặp mưa; cơm xong qua Bình Lục, có 
thầy tướng, cụ bảo xem. Thầy tướng nói: Cậu này 
mắt đẹp mà dài, mày cong như trăng mới, đương 
cao trán dày, ấn đường rộng, tai thùy châu, ngoài 
hai mươi tuổi sẽ quý hiển, tuy lắm bệnh nhưng 
không ngại. 


Rồi qua năm tráng kiện lên, mọc râu, mặt đẹp 
như cô đào hát; tiếng nói vang rền. Cụ Trương Đình 
Tuyên ở Bộ Công vừa thấy đã phải khen rằng: Ở 
nước ta, tôi chưa thấy ai khôi ngô được như cậu này, 
Sao có người đẹp đến thế! 


Duy ông vốn tính thực thà, có khi suốt ngày 
không nói mội câu, lại không thích đi chơi. Lúc chín 
tuổi theo cụ Phong đến nhà học An Lũ ở Thanh 
Miện, gặp lúc Hoàng giáp Trần Văn Chước làm ma 
cho phu nhân, các học trò kéo đi. Ông thấy đây là 
việc hành lễ ở nhà một triều sỹ, bèn đi xem, xem về 
nói với cụ Phong rằng: Cụ Trần làm đám tang cho 
vợ, cơn cải phải thờ điện; có lẽ tại con trai ông ấy 
còn bé quả, hoặc bên ngoại phác độn mà bên nội 
thông tuệ Vậy. 


(1) Hành trạng: Một thể loại văn xuôi cổ, viết tiểu sử một 
người đã mất, chủ yấu để ca ngợi 
Bùi Tồn Am: Tức Bùi Huy Bích (1744-1816), hiệu Tốn! 
Am: tự Hy Chương và Am Chương. Ông là một trong 
những học giả nổi tiếng của nước ta lức đương thời. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 
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Đến như việc đọc sách tìm ý lớn, mỗi lần ông 
hỏi, phần nhiều cũng đại loại hỏi sâu như thế. 


Cụ Phong trong lòng rất mừng. Đến năm ông 
mười bảy tuổi, xin vào học thầy Nguyễn Bả Ninh, 
hiệu Thân Trai ở Linh Đường. Mới hơn một tháng, 
thầy hỏi rằng: Thầy học trước đây của anh là ai? 
Ông đáp là chỉ học với cha. Cụ Thân Trai khen: Sao 
có người nhỏ tuổi lại thông minh đến như vậy, hầu 
như sách nảo cũng được dạy rồi. 


Năm mười chín tuổi, ông thí Hương, đỗ cùng Hy 
Thạc Bùi Quân Trụ, con tộc trưởng. Năm Quý Mùi 
(1763) thi Hội, không đỗ. Ông theo học thầy Quế 
Đường Lê Quý Đôn ở Diên Hà (Thái Bình), được 
giúp đỡ rất nhiều. Thầy thương ông nghèo, cho ở 
đến lúc học xong. 


Năm Mậu Tý (1768), dấy lên vụ án Hoàng thái 
tử Duy Vĩ, Trịnh Soái phủ Tĩnh Vương Sâm trong 
lòng vẫn đố ky, bức xín chiếu chỉ bố ngục. Xưa, khi 
ông thi Hội năm Quý Mùi, nằm mộng thấy phía tả 
Quan thí viện, bên cạnh đường có mội cụ già y mạo 
kỳ vĩ, có hơn mười người theo hầu. Cụ ngoảnh nhìn 
ông, cao giọng ngâm: “Tam cương cứu trùủ tuyệt, 
quốc hựu hà năng tồn" (Tam cương cửu trù mất, 
nước lại còn hay chăng), cứ ngâm như vậy đến mấy 
lần. Khi tỉnh dậy, ông không hiểu là điểm gì. Đến 
nay chợt hiểu, than rằng: Chẳng nhẽ là chỉ việc này 
ư? Trong lòng buồn chán. 


Tháng Hai năm Ất Sửu), Bộ Lễ yết bằng thi 
Hội, ông mặc nhiên không báo quyển. Cụ Phong từ 
Giáo quán về, biết ông không có ý đi thi. Cụ nói: 
Cha già rồi, mệt mỏi về việc chạy đi chạy lại, chỉ 
mong có một con thi đỗ, cha sẽ về quê, cö ngày 
được vui với người thân. Nếu đúng như thần bảo 
mộng, việc ứng xử phải đúng đạo. Ông nghe thế 
mới nộp quyển. Thị Hội đỗ. Thảng Bảy thi Đình, ban 
Đệ nhị giáp Tiến sỹ xuất thân Đình nguyên. 


Năm đó, ông hai mươi sáu tuổi. 


Lúc đầu, ông nhận chức Hiệu lý ở Hàn Làm viện, 
lấy chức nhàn làm quan. Ông có khi ở nhà đọc 
sách, có khi về tỉnh làm thuốc. Cụ Phong thường 
than thở rằng, nay người ta đều thông đạt, chỉ có 
con mình là khờ khao, sau này nhờ ơn mà được có 


chức vụ, e rằng không biết ứng xử theo thời thết 
Bạn đồng niên là Lạp Sơn Nguyễn Trọng Đương 
cũng nói với ông rằng: Anh đúng là người tốt, nhưng 
muốn tiến thủ, trước là phải đến làm quen với các 
quan to, họ bày vẽ cho mới được. 
Ông Lạp Sơn nhắc nhở nhiều lần như vậy. 


Ông từ tạ và nói rằng: A/ có thể dìu dắt được, tôi 
chỉ đành an phận. 


Ông Lạp Sơn ngạc nhiên, nói: Nay tôi mới biết 
tâm sự của anh. Vậy thì rất đáng mừng. 


Năm Canh Dần (1770), ông may mắn được thăng 
chức Đãi chế, tiếp đến lại được ban chức Thiêm sai 
phủ liêu Trí hộ phiên, kiêm Đông các Hiệu thư. 


Năm Đỉnh Dậu (1777), ông vào làm Đốc đồng ở 
Trấn Nghệ An, phụng sai đi khuyên dụ Thuận Hóa, 
điều trần công tội các tướng tá và việc dân tinh quá 
khổ cực. Tiếp đến ở Trấn Ninh có biến, có lệnh cho 
Tương Đông hầu Nguyễn Xuân Phủ đem quân ởi 
phòng bị, ông được lấy làm Tham biện việc quân. 
Giặc Liêm Trị Thai đã lui, Mang Long chạy dài, 
nhưng thổ binh lưu lại ở Trấn Ninh đã quá ba tháng, 
xa xôi khó nhọc, xin được về cùng linh trước, để 
cuộc sông được yên. Tìm Sai hiệp trấn thủ kiêm 
Thự tham chỉnh cùng Trấn thủ Côn Lĩnh hầu Vũ Tá 
Côn mật tìm một số dân đính ẩn lậu cùng việc đặt 
thuế muối. Các việc đều giải quyết khoan hồng, 
mọi người khen là thuận tiện. 


Năm Tân Sửu (1781) được ban chức Nhập thị 
Bồi tụng. sau đó vào Kinh làm tờ Khải xin từ không 
nhận, triều đình không cho. Một lần Soái phủ Tĩnh 
Vương ốm, Đặng Thị?) ngầm có ý đối con đích, 
muốn họp để dò ý mọi người. Bản điều trần đầu tiên 
của ông viết đại thế rằng: Nay phụng ý đức ngày 
cảng thịnh, cho cầu lời dạy xưa, tất là để trừng tâm 
tỉnh ngộ, như nhiều sách Mạnh Tử gọi là tu thân bớt 
dục vọng; như điều Kinh Dịch gọi là theo thiện sửa 
sai; như điều Luận ngữ gọi là Vua ra Vua, lôi ra tôi, 
cha ra cha, con ra con; theo cái chung của việc 
nuôi dưỡng, lấy đạo để đón cái khí trung hỏa của 
trời đât. 

Soái phủ đọc đến chỗ đó, mỉm cười, nói: Ông họ 
Bùi này lại muốn cảnh tính ta chăng! 

Bản điều trần thứ hai của ông lại viết: Giữa cha 
và con có quan hệ rất khó nói, nghĩ cạn, phân giải 
thô sơ, không dăm nói liều, cúi mong tim hiểu ở 
nghĩa cổ, lấy đó làm cái kế phát triển gốc cành cho 
muôn đổi. 


Soái phủ đọc đến đó cứ gật đầu mãi. Ra lệnh 
giao Khải cho Quyền phủ Quận Huy bàn bạc thi 
hành. Sau Khải chạy. Lại truyền cho ông Bùi, sau 
dăm ba ngày, phải vào tẩm cung chờ hỏi; nhưng rồi 


(1) Ở đây có lẽ chép nhầm, đúng ra phải là năm Kỹ Sửu 
(1789). 

(2) Đặng Thị: Tức Đặng Thị Huệ. Thị Huệ bỏ con trưởng 
của Trịnh Sâm, lập con thử là Cán (con Thị Huệ) làm 
Thế từ 
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Chủa bị bênh sợ gió, cuối cùng ông không vào. 
Năm bốn mươi ba tuổi, năm Nhâm Dần (1782), 
Trịnh Soái phủ Tĩnh Vương mất, con là Cán kế vị; 
mới hơn mội tháng, lính hai xứ tụ tập rất đông ở cửa 
phủ, bắt Quận Huy ra giết ở chỗ đám đồng. Lính 
tranh nhau vào nhả giam Trịnh Tông, hộ vệ ra phủ 
đường, sai người viết tấu xin Vua Lê Cảnh Hưng 
cho lập Tông làm Đoan Nam Vương. Tháng Mười 
hai năm ấy, triểu đình ban cho ông chức Nhập thị 
hành Tham tụng kiêm Trí kinh điên. Phạm Lập Trai 
được thăng Hiệu lý Tri công phiên. 


Linh hai xứ Thanh - Nghệ cho rằng họ có nhiều 
công phò tá nên rất kiêu ngạo hung hăng, các quan 
không sao chế ngự được. Ông nhiều lần úy dụ, 
phân tích nghĩa lý; tuy có hơi đỡ, nhưng thế không 
át nổi. 

Có tên thuộc viên là Ngân Vũ, hẹn với một người 
có mưu mẹo trong quân là Khắc Gia, bảo anh ta 
họp nhóm ở nội điện, đón con của cố Thái tử về làm 
cháu kế vị Vua: bắt Ngân Vũ vào phủ tố cáo bảy 
người mưu sự với nội điện. Đoan Nam ra lệnh cho 
Chiêm Vũ bắt nết, muốn xử nặng để át cái kiêu 
ngạo của chúng. 


Lúc bấy giờ, ông được làm việc ở Kinh diên, có 
viên đại thần muốn khuynh loát; giao cho ông đến 
điểm hội luận. Công phiên khởi thảo, định chỉ xử 
quyết một Khắc Gia, ngoài ra chỉ tùy tội mà đánh 
đòn. Các Phiên cho là không được, muốn thưởng 
cho Chiêm Vũ, Ngân Vũ mà cách chức của ông. 
Quan đại thần chính phủ là Tán quận Nguyễn Khản 
với Thích cửu Dương Khuông Trung bàn luận phân 
vân, cuối cùng đổi là cả bảy người đều xứ quyết. 


Sau mấy ngày của việc bàn bạc trên, lính hai xứ 
tuốt kiểm bức phủ đỉnh, trói Chiêm Vũ, Khuông 
Trung, chia nhau đuổi Tán quận: tức tốc chém 
Chiêm Vũ, Thích cửu Khuông Trung nhờ lấy tiền 
bạc chuộc mà được tha. Việc đó xảy ra vào tháng 
Giêng, nhuận, năm Cảnh Hưng thứ 45 (1784). 


Quân lính canh gác chặt Soái phủ, đòi làm rõ án 
trước, bãi chức Tham tụng Nguyễn Khản và Quyền 
phủ Dương Khuông Trưng. Do vậy có chiếu chỉ mật 
cho Nguyễn Khân ở ngoài hẹn với các trấn nhất tế 
dấy binh; lại sắc cho Trấn thủ Sơn Tây là Quận 
Thạc, Hoàng Phùng Cơ lấy quân thủy chờ đón Soái 
ủy phủ ra. Hội đủ các đạo, giết hết kiêu binh. 


Việc bị tiết lộ, nhưng quân ở trấn đã tiến đến đầu 
đất Cổ Điển, Thanh Trì. Trong Kinh náo động. Quân 
hai xứ vây chặt Vương phủ, Đoan Nam thấy việc 
bức bách tuyên triệu ông vào hỏi. Ông nói: Đám 
đông nổi giận, rất khỏ dẹp; cần phải bình tĩnh để xử 


trí. Nếu triều chính không trong sáng, kỷ cương 
không lập được, lấy quân bên ngoài về diột trừ quân 
bên trong, đó là việc đẩy nhanh sự biến loạn vậy. 


Vì vậy có lệnh truyền dừng hại, tình thế mới 


'tạm ổn. 


Tri công Phạm Lập Trai khen rằng: Ai bảo lả ông 
ấy không biết ứng biến! Nếu không cô mội lời của 
ông, trong Kinh sẽ thành mắm. 


Tháng Bảy năm Kỷ Ty(, làm lễ mừng thọ Vua 
Cảnh Hưng bảy mươi tuổi, viết khải báo Soái phủ 
xin làm lễ lớn. Từ xa điều về làm văn tổ chức ở Miếu 
Hoàng gia. Ông thường hộ giá (hầu Vua) đi lễ ngày 
đân tiết Thánh tôn Sùng thiên, nhã nhạc hai Thự 
khỏng thành âm điệu, văn vũ trăm quan cũng đều 
lộn xôn... Có thơ rằng: 


ạ« tự xu, ương, Eáu xác trà, 


Nghĩa là: 


“ỦÖàu Ea Eàu táu bẦu tÑanÑ, mà ếiu 

Thơ có ý thật sáu sắc vậy. 

Nay gặp khí làm lễ lớn, ông chỉnh đốn lỗ bạ 
(danh mục), thao diễn âm nhạc, trần thiết từ Điện 
Vạn Thọ đến Cửa Đại Hưng, vô cùng uy nghỉ. Đến 
ngày đọc danh sách bảng biểu, nghìn quan bái lạy, 
múa hát; nhã nhạc phối theo. Người xem đều nói: 
Từ năm Chính Hòa đến nay đã hơn năm mươi năm, 
mới lại thấy được nghỉ vệ Thiên tử. 

Thế rồi có nôi giám là Quận Mãn, Trấn thú 
Thanh Hóa, đo lính tế cáo mà bị cách chức vẽ. Y 
bàn với ông các mưu mẹo, ông sợ, kiên quyết từ 
chối việc phục chức cho y. Triểu đình bèn có lệnh 
cho Trần Công Thước thay ông làm Tham tụng. 
Ông vào triều chào để về. Soái phủ cứ không 
muốn để ông đi, chuẩn y giữ ông lại Kính đô 
đưỡng bệnh. 


Ngày mồng một tháng Sảu năm Bính Ngọ 
(1786), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47; Thành Thuận 
Hóa bị Tây Sơn Nguyễn Huệ hãm, tịn báo đến, toàn 
Kinh sư hốt hoảng. Hôm ấy, triểu đỉnh phê cho 
Quận Mãn làm Thống lĩnh đi vào Thuận Hóa, các 
Phiên đều cho là không được, báo cáo với Tri bình 
Nguyễn Quang Châu rằng: Quận Mãn trước đi dẹp 
cướp biển còn bị thua, huống nay lại đi đánh kình 


(1) Đúng ra phải là năm Ất Ty (1785), mới hợp. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


địch được sao? Châu nói với Soái phủ; Soái phủ 
triệu các phiên vào nói: Các khanh chỉ sợ ông Bùi, 
không nể ta. Tri công phiên Phạm Công đáp: Ông 
Bùi đã bị khiển trách, chúng thần đâu sợ bè đẳng 
của ông ta, nhựng việc nước là việc trọng đại. 


Tiếp đến Trấn Sơn Nam bị hãm, triều đình triệu 
Quận Thạc từ Sơn Tây trở về, sai đi ngự địch; lại sai 
ông ởi thị sát, Đi chưa đến Thúy Ái, đã được tin 
quân Quận Thạc thua, vội chạy vào dân trốn. 


Nguyễn Huệ tiến đến Vương phủ, Đoan Nam 
. chạy về phía Tây bị hại. 


Tháng Bảy, Vua Cảnh Hưng mất. 


Hoàng tự tôn kế vị, lấy năm sau là năm Định Mùi 
(1787), đặt niên hiệu Chiêu Thống. 


Có chỉ tuyên triệu đến trụ sở, lúc bấy giờ ông 
vừa bị bệnh không đi được. 


Tháng Tám, Tây Sơn về Nam. 


Trịnh Bồng từ ngoài vào, có Hàm Giang Định 
Tích Nhưỡng kéo quân theo, xin phong Vương vị 
như cũ; đó là Yến Đô Vương. 


Tháng Chín, bệnh ông hơi đỡ; ông vào Tế cung 
khóc Vua, đi viếng mộ Phương Liệt Đoan Nam. 


Ông được ban chức Bình chương sự, kiêm Nhập 
thị Kinh diên Nhập thị Tham tụng. Ông vội vàng viết 
hai bản tấu, khải ra sức xin không làm; trong đó có 
đoạn viết: Sau vụ Nhâm Dần vừa qua, thấy uống 
cho việc tham gia chính sự lớn. Trong bốn, năm 
năm, không có sách lược để cứu vần, lại không thể 
tiến cử người hiền thay thế, vụng về luống cuống, 
đến mức thất bại, không còn mặt mũi nào để nhìn 
các sỹ phu trong thiên hạ nữa, đội ơn trên mà 
chẳng có chủt công lao nào. Nay việc chính sự mới 
bắt đầu, sao lại dám ra giữ chức, cúi xin cho về quê 
quán chữa bệnh; khi nào bệnh đồ, lại xin về hầu. 


Bản tấu được chuẩn y, nhưng đặc ban cho chức 
Chỉnh nghị Đại phu. 


Bản khải cũng được phê chuẩn. 


(Câu: “Đời người được mấy, nên làm việc nước 
chăng", chắc chắn không phải là lời của öng. Xem 
bài tấu này thì là lời trong Nhất thống chỉ của họ 
Ngô. Ông tự nói rằng, tướng không tốt, tiền sự đã 
thấy được) 


Từ đó, ông ốm bệnh ở nhà. Đến khi Tây Sơn trở 
lại, lưu Ngô Văn Sở giữ Thăng Long, Vua Lê Chiêu 
Thống chạy náu ở Kinh Bắc, Hoàng Thái hậu chạy 
lên Cao Bằng, cầu viện nhà Thanh. Tháng 12 năm 
Mậu Thân (1788), Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tòn 
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Sỹ Nghị kéo quân đến Nhị Hà. Tướng Ngô Văn Sở 
bỏ thành trốn chạy, Vua Lê lấy lại được nước, tuyên 
triệu bày tôi cũ, như Phạm Đình Dữ, Phạm Lập 
Trai, ngày đêm túc trực trong triều bàn việc cơ mật, 
lại muốn giao việc chính sự cho ông. Biết Phạm 
Lập Trai vốn có quan hệ thân thiện với ông, bèn 
phái đi cố (ôi kéo, ông ra sức từ chối, nhưng lại nói: 
“Việc ngày nay đã đến mức rất đáng lo, nên nói với 
Chúa thượng, tìm rộng lời nói thẳng, lo ngay việc 
bính, việc chinh sự, không phải ông thì không ai 
làm được". 


Tháng ấy, Tây Sơn Nguyễn Huệ được tin kéo ra, 
tiếm xưng Hoàng đế, kỷ nguyên Quang Trung. 


Tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789), binh Tây Sơn 
đến Thượng Phúc - Thanh Trì, Đề đốc và Tiền 
phong của đại bính Tôn Sỹ Nghị đều chiến tử, bèn 
thoái quân. Vua Chiêu Thống cũng qua cầu phao 
chạy theo về Bắc. 


Nguyễn Huệ đã có Thăng Long, bèn bàn gửi 
biểu sang nhà Thanh xin chịu tội, lại xin là Quốc 
vương; kèm theo chữ ký của các quan cũ nhà Lê 
vào tờ biểu, ủy thác Hy Doãn Ngô Thì Nhậm, người 
Tả Thanh Oai đi sứ. Ông cũng có tên trong số đại 
thần cũ, buộc phải ký tên, mưu mẹo thật độc; đã 
đến lúc bức bách, ngày đêm rên rỉ; xem xét thời thế, 
biết sẽ vào chỗ gian nguy. Quang Trung hỏi về tờ 
biểu ký liên danh, có người nói: Chỉ có một Hành 
tụng họ Bùi, ông ấy öm quá nên chưa ký được. 
Quang Trung nói: Sao lại để còn một người này 
vậy? Ông Hy Doãn theo hầu bên cạnh, nói: Thôi để 
người khác ký thay cũng được. Ông Hy Doãn bèn 
làm vậy, ông chạy trốn; có khi ở Yên Lũ, Hải Dương; 
có khi ở Dịch Tầm, Sơn Tây rồi qua sông ẩn trong 
dân không để lộ dấu vết, rất ít người biết chỗ ông ở. 

Đã mười ba năm, ông năm mươi chín tuổi, 
Thánh triều Gia Long, tháng Sáu, năm Nhâm Tuất 
(1802) phụng mệnh Thế tổ Cao Hoàng đế đánh 
dẹp Tây Sơn, xa giá đến Thăng Long, Kinh đô xưa; 
tuyên triệu các quan thời Lê giữ được trung tiết, ban 
cho quần áo, tiền bạc. Lại chiểu theo phẩm trật cũ 
mà phong cho làm quan. Ông lấy cớ đau mắt, 
không vào yết kiến. Nhà Vua hỏi sao không thấy 
Bùi Hành tham? Học sỹ Nguyễn Công Duyên hết 
sức khuyên ông, ông mới đi yết kiến, Vua rất vui, 
cho miễn không phải lạy. Ông cố bước lên, tâu 
rằng: Nay nhờ uy trời trừ được quốc thù, thần xin bái 
tạ. Rồi làm lễ năm lạy. Vua cho ngồi, hỏi han cởi 
mở, một lúc ông về. 


Sau đấy có biểu khuyên các bề tôi cũ của nhà 
Lê, thảo xong, đưa hỏi ông, ông nói: Đây là việc 
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trước của Tây Sơn, không nên nhắc lại, Nay thánh 
Chủa trung hưng nhất thống, được thiền hạ theo, 
nhân tỉnh ai không ủng hộ, sao còn phải viết bài 
văn này làm gì! Phạm Lập Trai nói lại lời đó với Tiên 
quân Nguyễn Văn Thành, việc ấy bèn thôi, 


Mấy năm sau khi ông yết kiến đức Vua, ông 
được Tiền quân Tham quân cung cấp tiền gạo, rồi 
ông về quê. Vua lại ban cho ông ba trăm thùng 
thóc. hai trăm quan tiền, lại giúp ông dựng nhà, tốn 
kém khoảng trăm thùng thóc, trăm quan tiền. Ông 
không nhận, nói sẽ vào yết kiến Vua để trình bày, 
Sáng hôm sau, ông vào hầu Vua và xin không nhận 
thóc tiền giúp làm nhà. Ông được gọi vào, lại cho 
miễn lay. Ông tâu rằng: Nay thời cuộc vừa yên, trăm 
quan sảu quần chưa được thưởng, thần là lão già 
nhà quê, được đội ơn nhiều, rất lấy làm xẩu hổ. 


Nhà Vua nói: 7a nghe nói ông nghèo, riêng cho 
ông, ông đừng từ chối, 

Vua lại nói: Nếu sau không cho, đã có Tiễn quân 
Nguyễn Văn Thành ở đây. 


khi xa giá trở về, ông đến tạ ơn. 


Ông nói là mình ốm yếu, sẽ xin với kỳ lão trong 
làng cho đến cuối năm. 


Nhà Vua mỉm cười, nói: Việc ẩy tủy ông. 


Tiền quân Nguyễn Văn Thành ở lại làm Tổng 
trấn Hà Nội, nghĩ cách thu phục nhân tâm. Tổng 
trấn rất quý trọng ông; có khi mời duyệt thơ, có khi 
hỏi về công việc, đến nhà ông nhiều lần, ông đều 
miễn cưỡng tiếp đón cho qua. Sau đó lại giao cho 
Tham quân Chấn mời ông. Ông biết không nói cho 
dứt khoát không xong, hơn nữa lại là ông già ở quê, 
làm sao có thể làm người ta khó xử. 


Lần trước yết Vua, ông đội khăn màu đó, áo tay 
rộng vạt chéo. Lần này ông đội khăn màu lá sen, 
mặc áo vải; ăn mặc kiểu ông già nhà quê, theo Tham 
quân vào công sở yết kiến quan Tổng trấn. Vào đến 
thềm Trung đường, thấy có giải chiếu, ý bắt lạy. 


Ông đã vào nhà, đi thẳng sang phía Tây, ngồi 
xuống giường. Tham quân đứng một bên, run sợ 
mồ hôi toát ra như tắm. Quan Tổng trấn đáng 
không vui, ngôi ở giữa hỏi về chế độ lễ tiết. 

Ông nói: Lễ, mội ngày không thể thiếu, chỉ cần 
mời được người hiền đức và uyên bác để thực hiện, 
nếu Nhà nước xây dựng điển Vương, đó không phải 
là việc kê bày tôi mất nước được dự biết. 


Quan Tổng trấn cao giọng, nói: Đó chẳng qua là 
việc thường, ta bình sinh chỉ cần người lạy thôi? 


Cái ý bắt ông phải lạy đã lộ ra. 

Ông nói: Nếu có ai không làm được như thế, vậy 
còn nói làm gì? Còn nếu làm được, không cần lạy, 
tự nhiên sẽ không thiếu người lạy! 


Ông nói xong, phất tay áo đứng dậy. Quan Tổng 
trấn biết là nói I8 lời, cũng đi vào. 


Tham quân Chấn đới theo vào để chờ thông báo, 
ông không nhìn, đi về luôn. 


Sau đó, nghe nói có Thánh chỉ hỏi về tình hình 
Bùi Tham tụng. quan Học sỹ Nguyễn Duyên báo là 
quan Tổng trấn thường mời đến; truyền đạt ý chỉ 
rằng. sao lại làm thể: làm thế hóa ra ta hiếp đáp ưi 


Ông với cương vị là đại thần nhà cố Lê, được 
Thảnh triểu kinh nể, cho về quê cũ, giống như 
Tướng quốc ở đời, 


Người xưa nay nhớ ông, qua mỗi bài thơ văn, 
luận thuyết đều thấy rõ. 


Giáp Ty (1804), Vua Lê Chiêu Thống mất ở Yên 
Kinh, ông đến nhà Diên Tự khóc than. Hôm ấy trời 
mưa. Thơ viếng của ông viết rằng: 


dụ tfà, Ê2m, dc Lậ», 
đÂ14x đựa tường tạp, bon, 
Đạt Ôtuơe tha quy thâu 


Nghĩa là: 


caời đấể, xz Ñật, quAn, 


Bà quý tần Lương Tài họ Nguyễn) từ Lạng 
Sơn về theo quan tài, không chịu ăn uống, mở áo 
quan thấy ngọc cốt, liền mất. Ông cũng có bài 
viếng rằng: 


(1) Trên đường đưa linh cữu của Vua Lê Chiêu Thống về 
nước. cò môi phụ nữ nông thôn mặc đại tang, lèn tận 
Ải Nam Quan, xin đi theo linh cữu. Đó chính là Hoàng 
Phi Nguyễn Thị Kim. Khi Vua Lê Chiêu Thống chạy 
sang Trung Quốc, bà được mội cựu thần mang đi dấu 
Ỗ một ngôi chùa trong rừng coi một kho vàng đợi ngày 
Vua trở về (sau kho vàng rdi vào lay Tây Sơn). Nay 
nghe tín rước linh cữu Vua về nước, bà theo linh cứu, 
về đến cổ đỏ Thăng Long. Sau khi chôn cất xong, bà 
uống thuốc độc chết. 
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Nghĩa là: 


CRẳng quan CRá« cÑng cũ, 
Ô⁄,-t nã am. nay, 
SN 


Hai bài này chỉ có bốn câu tuyệt cú mà tinh cảm 
bi tráng, ý nghĩa sâu xa lắm! 

Khí về già. ông sai các con tập hợp thơ văn của 
mình. Thơ chia làm hai tập Bích Câu, hai tập Nghệ 
An thượng hạ, ba tập Thoái Hiên. gốm sáu trăm 
tám mươi mốt thiên. Văn chia Tấu khải công văn 
làm một loại, Nghiễm ngữ làm một loại, Tản văn 
làm một loại, Thư trát làm một loại, Lữ trung tạp 
thuyết chia làm thượng, hạ hai tắc; Lịch đại thi 
sao, một bản. Thơ và thuyết, các loại đều có bài 
chí, bài dẫn. 


Các học trò của ỏng, khí nghỉ ngơi ngoài việc 
học, ông sai ngâm vịnh để tỏ ý chỉ; số tác phẩm đó 
cũng được giữ lại làm gia huấn và còn truyền đến 
nay, nhiều người còn chép được tử bản gốc. 


Vào cuối đời Lê, nhiều tệ trường ốc, kinh nghĩa 
bị vứt bổ, không còn cái học minh kinh. Sách vấn 
và thì Đình, Hữu ty mò mẫm, trích những chỗ khó 
khăn !ỷ mý, người thì không đáp được. Ông vốn có 
ý sửa đổi, đến khi giữ việc triều chính, các quan 
trong triều muốn mời ông sửa đổi việc thi cử; ông 
nói rằng, đã như vậy, nay việc đã đáng lo lắm rồi, 
mọi người cũng đồng tâm điều chỉnh, may ra có thể 
văn hồi được muôn một; nếu không, lại chẳng khác 
gỉ việc Lưu Biểu làm lễ nhạc; huống hồ văn chương 
vốn có gốc của quan hệ với triều đình, đâu chỉ 
trách cứ đám sỹ tử được chăng! Các quan ở Lục 
phiên lúc bấy giờ như Phạm công Thạch Động, húy 
Nguyễn Du; Chu công Hy Thạch, húy Doãn Lệ: 
Phạm công Lập Trai Tiên sinh, đều lấy điều lý của 
thơ văn làm chuẩn, họp suốt một ngày, có thánh 
chỉ truyền ra mấy mươi đạo, ông giao chia viết, viết 
đến đêm khuya mới xong; trong khi vui vẻ ăn uống, 
mỗi người làm được mười bài ngũ ngôn, kèm luôn 
để dâng, giao cho Đường lại. ng liền điểm duyệt, 
mọi người đến chỗ ông, gặp nhau rất vui; lại nói: 
Đọc thơ các ông, đúng là hiếm thấy. Lại như Hồ 
công Dao Đình, húy Sỹ Đống; Nguyễn công Phúc 


Am, hủy Đình Tố, đều nói về chính nghĩa — tương 
ái, thấy rõ hình tích. Ông Phúc Am nói với ông 
rằng: Ở đời này mà không tham phù danh, điều đó 
là nguy. 


Nhưng ông bản tính liêm khiết, không thả mình 
theo thói tục được. Sau cuộc biến loạn yên ổn, ông 
thường có quan hệ với Phạm công Lập Trai, tình 
cảm sâu sắc. Ông ăn uống đạm bạc. Có ai đến 
nhà, chẳng ai không qua phong độ mà không hành 
lễ. Việc giáo dục của ông, ông cho rằng học tập là 
để tìm nghĩa lý. Cầm bài văn, phải biết nét chữ, phải 
cẩn thận trong lời nói, việc làm, tiến, dừng; chuyện 
văn chương thi cử chỉ là chuyện thường. Người được 
nghe ông giảng không quá vài chục người; nhưng 
ông yếu, vì vậy cũng it giảng. 


Tính ông thích bạn bè. Năm ông mười lăm tuổi, 
bà họ Trần mất, ông Phong đương dạy học ở Yên 
Lâu về chịu tang; ông vừa khỏi ốm cũng đi, có 
người nhà theo. Chiều ngày đưa tang trời muốn 
mưa. Trong ánh chớp, nhìn Cầu Thịnh Liệt khóc, 
vào ngõ thì khóc òa lên và chạy đến chỗ liệm. Tuổi 
ông lúc ấy tuy còn nhỏ mà sự buồn đau đã tỏ ra ghê 
gớm, rất hợp với lễ nghị. 


Sau khi thi đỗ bốn năm, ông Phong mất, em là 
Cấn, tự Ấu Dịch, Kỳ Trai chưa lập gia thất, lại không 
ham học, ông Phong vẫn thường thấy làm lo buồn. 
Ông vỗ về dạy bảo, hết tỉnh, hết ý, lại cưới vợ cho, 
thi đỗ Hương giải. 

Sau cơn loạn lạc, ông ở chung với cả nhà; lại 
cùng con tộc trưởng là Hy Thạc Chiêm Trai ứng xử 
đúng bậc trên dưới, lấy thi lễ dạy con cháu. 


Số thơ văn ngâm vịnh còn giữ được của ông, 
mỗi bài đều tha thiết, thấy rõ được phong cách mẫu 
mực của ông. 


Sau năm Nhâm Tuất (1802), ông ở nhà, mỗi kỳ 
đến ngày Sóc (Mồng một), ngày Vọng (Rằm), ông 
bản áo mũ nhà Nho, dẫn toàn con cháu đến yết 
nhà thờ, biểu thị việc giữ lễ nghi, Cứ như vậy hơn 
mười năm, tuy ông tuổi già vẫn không bỏ, Khi nhà 
bà con hoặc bè bạn có việc mừng, việc phúng, ông 
dù ốm vẫn gắng gượng đến, dù đi đường mất cả 
buổi, ông vẫn đi. 

Thảng Năm năm Canh Dần), niên hiệu Gia 


Long thứ 17 (1818), ông nhuốm bệnh, không muôn 
ăn, khí đoàn thanh yếu; ngày mười hai, bệnh nặng, 


(1) Năm Canh Dân (1830), người chép chép nhằm; đúng 
ra là năm Mậu Dần (1818). 
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ông còn đọc bài thơ tuyệt cú năm chữ, căn dặn các 
học trò. 


Mọi người xin chuẩn bị hậu sự. Ông nói cử lấy 
nguyên tên hiệu làm thụy, khi táng nên làm lễ ở nhà 
thờ trước. Lễ tang chỉ nên làm đơn giản, những thứ 
người ta bày vẽ, nhất thiết không theo. 


Giờ Hợi, ngày hai mươi lăm, ông mất ở phòng 
phía Tây nhà ở quê, thọ bảy mươi lăm tuổi. 


Bà Chánh phu nhân, người Xã Nỗ Bạn, cùng 
huyện. Bà là thứ nữ cụ Nguyễn Công Tằng, làm 
quan Thừa chính sứ ty Tham nghị ở Kinh Bắc. 


Xưa, khi ông thi đỗ, Trúc Viên Phong công bàn 
chuyện cưới vợ cho ông: cụ Tham chính có hai cô 
con gái, cô chị hiển hậu, cô em đẹp người, cho 
được tùy chọn. Ông Phong xin đón cô chị. 


Mẹ bà họ Nguyễn vốn xuất thân từ phi tần quý 
tộc nhà họ Trịnh, sau khi bà về với ông, làm trọn đạo 
làm vợ, gặp việc Ihi tiết kiệm; gặp năm đói kém, bà 
bàn với ông, tây của nhà giúp dân làng, nếu không 
đủ thì vay bà di bên bà ngoại là Trịnh Thái phi. 


Khi ông làm quan Đốc đồng Nghệ An kiêm Thự 
Tham chính, lương bổng khá giả, bà vẫn cần kiệm 
để dành, Sau cơn loạn lạc, cửa nhà và sách vở đều 
hỏng hết, nghèo đến mức cháo không đủ ăn, nhưng 
bà thờ ông, trước sau không bao giờ không giữ lễ 
làm vợ. 


Giờ Dần ngày hai mươi tám tháng Ba năm Quý 
Ty), năm Minh Mệnh thứ 2 (1821). bà ốm mất, thọ 
tám mươi tuổi. 


Xưa, táng ở Xứ Đồng Lai, bản thôn; về sau cải 
táng cùng ông. phụ bên trái mộ tổ ở Định Công. 


Bà có sáu con trai, đó là Hoằng Tín Đại phu, 
được ấm phong thời Lê cũ; nam là Định Tiền Công, 
bảy tuổi mất; nam là Dưỡng Hậu Công, mười tuổi 
mất; nam là Luyện Tồn; nam là Điếm Tiên Công, 
mười tuổi mất. 

(Hai mươi bảy tuổi mất, vô tự: lấy con chú là 
Khắc Mẫn làm thừa tự. Vợ ở vậy thủ tiết. Thời Thiệu 
Trị được ban Ngân tệ và biển Trinh tiết khả phong). 

Nam là Hạo, dân thường. 

Tiên công mười bảy tuổi mất. 

Nam là Mục, dân thưởng. Sau ông mất. 

Nữ có bảy người, đó là Nhân, gả cho Trưởng 
nam Hoàng giáp Lê Huy Trân, ở Bồi Khê. Nhàn, 
gả cho con trai thứ tư của bạn đồng niên là Ngô 


Trọng Khê ở La Khê. Nghị, gả cho con trai thứ ba 
của bạn đồng niên là Nguyễn Đình Tố ở Bình Dân, 


Miện, gả cho con trai thứ tư của Tiến sỹ Tả Khê 
Nguyễn Công Nha ở Thanh Oai. Thước, gả cho 
cháu đích tôn của bạn đồng niên là Dung Trai 
Nguyễn Huy Trạc ở Đan Nhiễm. Thọ, gâ cho cháu 
thứ của bạn đồng niên là Ngô Trọng Khuê ở La 
Khê. Ân, gả chắt đích của Hoàng Giáp Trần Trọng 
Liêu ở Văn Giáp. 


Ôi! Ông mất đến nay đã hơn ba mươi năm, việc 
thị phi đã định. Tuy không còn bậc già cả nữa, 
nhưng vẫn còn điển tích. Siêu tôi là người cùng 
huyện, là hàng con cháu hậu sinh; khi ông còn. tôi 
đã đến tuổi đội mũ, không được đến học. Những 
trước thuật, sáng tác của ông, tuy tôi thường được 
đọc ở nhà thầy Lập Trai, thầy bắt phải đọc. Lúc bấy 
giờ tôi muốn hỏi thầy, lại sợ là láo lếu nên không 
đám hỏi. 

Khi têi đã làm quan, có phần chơi thân với quan 
Nội các quan Tham trí tặng Lại bộ Thượng thư Hà 
quân; Quyền Yên Hà Tổng đốc tặng Hiệp biện Đại 
học sỹ Doãn Uẩn Quân, nhân có hỏi, hoặc có 
nghe khác, hai ông chỉ nói là việc dạy học của öng 
rất nghiêm. Ngoài giảng dạy, không ai dám hỏi gì; 
ông cũng không mấy khi nói chuyện phiểm. Đầu 
năm Thiệu Trị, tôi nhiều lần đến nói chuyện cùng 
Công tử thứ tư là chú ở Kim Khê. Chuyện mới về 
ông nghe được rất nhiều; lại được xem niên phả 
của ông và gia thế phả. Tôi bèn nói với Tứ thúc 
rằng: Tôi muốn viết hành trạng của ông. may khi 
chú còn, xin hoàn thành cho. Tứ thúc lại giao cho 
tôi, trong đó phần khảo chính soạn thuật, đều do 
Tứ thúc nói vậy. 


Ôi! Kẻ sỹ phư ở đời; có người gặp may, có người 
gặp không may. Họ Trịnh chuyên quyền ở đời sau, 
mà quyền lực lại vô cùng lớn. Khoảng hơn một trăm 
năm, việc làm quan tất do họ Trịnh, cứ vậy cứ liên 
tiếp trong đời. 


Văn chương tài trí cửa ông đều có thể giúp ông 
nổi tiếng một thời, nhưng ranh giới Vua tôi thời Lê 
Trịnh, có quan hệ về danh nghĩa; sau đổi sang đời 
khác, người cầm bút ai dám thứ lượng, việc mai 
một, nghĩ là không (t. Há đâu phải sinh ra ở đời đó, 
đều là sự bất hạnh của sỹ phu ư? Đến cuối thời, 
việc hình phạt càng ghê gớm; nếu không vượt lên 
được thì phải theo đuôi hổ, đó là nỗi thương tâm của 
Sỹ phu vậy! 


(1) Quý Ty (1833), nếu tính theo niên hiệu Minh Mệnh 
thứ hai thì có lẽ là Tân Ty (1821); chúng tôi chưa rõ 
thế nào. 
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Nếu tôi là ông, khí mới là Cống sỹ, Thần báo cho 
điểm mộng, có lẽ đã biết việc tàm quan, nhưng 
mệnh cha không dám trái; khi đã làm quan, thế 
nước nguy khốn, cũng đã nghĩ đến việc bỏ quan, 
song không nỡ quên ơn Chúa mà bỏ đi, Khi biến cố 
đã rõ, lại thêm việc sàm báng, lúc đó mới thoái. 
Không những họ Trịnh bại hoại, nhà Lê cũng mất; 
cái tình rất đáng thương, cái đạo cũng rất đáng 
buồn. Chỉ nghĩ rằng lúc bẩy giờ tư văn chưa mất, 
cảm sự nghiệp gia thế truyền lại; suy nghĩ và việc 
làm của ông đều rất nguy khốn, ông đã hết sức an 
phận giữ đạo, thủy chung như nhất việc tồn vong 
được mất, việc đó cũng đã rất khó. Siêu tôi mỗi lần 
đọc tế văn của thầy Phạm tế ông, thấy ý trước sau 
đã viết hết. Mỗi khi tôi lấy đạo xưa hẹn nhau, nhưng 
hai bên vẫn không biết nhau; người ta chỉ biết được 
văn chương của ông hay, nhưng như tôi có khi làm 
được vài câu thơ, vài câu văn; nói vậy là đã không 
biết tôi, làm sao lại có thể nói là biết ông được! Do 
vậy tôi cứ băn khoăn suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy 
không vượi được mình. 


Bản thảo bài hành trạng này đã viết xong, xin 
tạm phụ mấy lời. Sự nghiệp của cổ Tướng công là 
việc nên viết, còn lấy đó để noi gương. 


Năm Tự Đức thứ 5 (1852), Thự Hà Tĩnh Ăn sát sử 
cải thụ Hưng Yên Án sát, Kim Lũ Nguyễn Văn Siêu 
Phương Đình thứ tôn nữ tế đõn thủ tái bái trạng. 


VIẾT THAY BÀI BI KÝ 
ĐỀN TIẾT NGHĨA TRIỀU LÊU 


Đền Tiết Nghĩa triểu Lê hoàn thành, bài vị đã 
viết, việc chọn ngày lành tế tự thần đã xong. Ta mở 
xem bản sao gốc về sự trạng của các vị ở trong 
hàng được thờ tế, bất giác nhìn nay nhớ xưa, bùi 
ngùi liên tưởng đến câu: “Kẻ sỹ quân tử sinh ra là 
để thích dụng cho đời. Hưng phế bao lần, mất còn 
duy nghĩa”. Nhưng chưa có ai được giống như các 
bày tôi thời cuối nhà Lé, luân lạc ở nước ngoài, bởi 
việc Vua mà chịu bao khổ nhục! Nếu trước đây 
không gặp Thánh triểu, làm đức mà không được 
báo đáp, giữ khí tiết với kê đã mất nước, thiên hạ đời 
sau ai còn biết được cảnh ngộ đáng tự hào và ý chí 
đáng khâm phục của họ! Hơn nữa, sự quật khởi của 
Ngụy Tây Nguyễn Huệ, ghê gớm hơn Tần, Tùy. 
Nhà Lê suy vi đã lâu, Chiêu Thống mới kế vị, tuy 
cũng có chí, nhưng điểm tốt nhỏ thường lành, điềm 
tốt lớn thường dữ. Ngụy Tây không phải là địch, 
song Kỷ hầu bỏ hẳn nước, dân được Kinh Xuân 
Thu) tha thứ. Đáng tiếc lúc bấy giờ Vua Càn Long 
nhà Thanh, thiếu người coi biên ải. Mới đầu Tôn sỹ 


Nghị vâng mệnh đến cứu viện, thất thế coi thường 
địch, đức độ không trọn, đến mức thua chạy về. 
Sau thì Phúc Khang An cầm lệnh mà chần chữ, chở 
che cho địch, chuyển nghĩa thành thù, âm mưu làm 
cho xong việc. Việc đó khiến Vua tôi cuối Lê tán 
loạn chạy xa, tiến thoái cùng đường, chết mà không 
biết, còn thì chia lia, dù nỗi thương sương bùn của 
thơ Thức vÑ3) hay nỗi oán hờn trong thơ Maoø 
khâu!) cũng không tệ hại bằng. 


May nhà nước Đại Nam thống nhất, mệnh trời 
trở lại, những người không kịp theo Vua đi lánh 
nạn mà chết bởi chống địch mắng giặc, sau trước 
vì họ Lê, đều được truy thưởng lụa tiền, hoặc cấp 
cho tổn phí xây lăng mộ, gia cho ân huệ ấm 
phong; ai nấy đều có thứ bậc. Có khốn ách ấy thì 
có vinh quang này, phải trái trăm năm đã định. 
Duy việc để lâu sự tích mai một, nghe nói lại sẽ bị 
sai lệch, vậy việc giải tỏ một thời, e không giải tỏ 
được với trăm đời. 

Hoàng thượng ta luôn nghĩ sâu sắc về nhân tâm, 
phong tục, đặc sai ghi chép rõ ràng. Từ Lê Quýnh 
đến Trần Hạc, gồm ba mươi ba người. Trong đó 
người được thờ riêng thì có Thụy riêng, người được 
thở chung thì lấy Thụy chung. Ghi vào điển tế, bỏ 
được ngoa truyền mà giữ cái đúng. 


Tôi thừa lệnh trông coi đất này, đích thân giải 
quyết công việc; đã may khiến danh tiết các bày tôi 
đời cuối Lê được bất hủ, mà ở đây còn ngưỡng thấy 
Thánh triều đối với nhà Lê xưa, trước sau có đức lớn 
bao dung. Tuy đến cả các di thần vong quốc vẫn 
mãi mãi được thừa ân đời đời; vậy phàm các dì tộc 
quê cũ, còn lưu lại hậu duệ càng nên khắc cốt ghi 
lòng, cùng nhau cố gắng với gia phong trung hiếu, 
không phụ với sự khích lệ giáo hóa phong tục của 
triều định. Vậy mới xứng đáng. 


Kính cẩn làm bài ký. 


(1) Bài này viết cho bia Ó dền thờ các bày lôi tiết nghĩa 
là theo Vua Lê Chiêu Thống đi lưu vong. Xin xem 
thêm bài Lại mây lời về việc khắc họ tên các bày tôi 
tiết nghĩa, có trong sách này. 

(2) Kinh Xuân Thu: Một trong Ngũ kinh, nổi tiếng của 
Nho gia. Kính Xuân Thu viết về sử nước Lỗ, việc 
đảnh giá các nhân vật lịch sử được người xưa coi là 
khách quan. 

(3) Thơ Thức vi: Tên một bài thơ trong Kinh thí, nöi về 
nỗi gian truân của một ông Vua mất nước, phải chạy 
đi ỗ nhờ nước khác. 

(4) Thơ Mao khâu: Thơ trong Kinh thí. Nôi dung như 
trần. 
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LẠI MẤY LỜI VỀ VIỆC KHẮC HỌ TÊN 
CÁC BÀY TÔI TIẾT NGHĨA( 


Tự Đức năm thứ 14 (1861), mùa hè năm Tân 
Dậu, kính cẩn ghi họ tên, quan tước. 


Trước đây, các bày tôi ở hai bộ là Bộ Lễ và Bộ 
Công đã khâm lệnh bàn về đền thở chung các vị tiết 
nghĩa triểu Lê, các việc đã xong. Phụng chuyến 
sang sảnh. Đền được dựng ở Phường Thuy 
Chương, Huyện Vĩnh Thuận; đé là đất thuộc Tây 
quách, cố đô của nhà Lê. 


Đền có Chính đường, một tòa Hợp thành, một 
tòa Nghỉ môn. Một dãy nhà ngói xế về phía Tây, ở 
mặt trước tòa Chính đường, nhà cửa tường vách 
trong ngoài, nhất nhất đều tuân theo mẫu của Bộ 
khởi công vào ngày ấy tháng ấy năm ấy; hoàn 
thành vào ngày ấy tháng ấy năm ấy. 

Đền này lưng giáp Sông Tô Lịch, mặt hướng về 
Hồ Tây, trông rộng lớn, có đủ nước, trúc, chim, cá, 
cảnh tự nhiên thực đẹp. Cảnh đó làm tăng thêm sắc 
thải cho đền, mênh mông muôn khoảnh, gây nên 
sự lâu bền thiên cổ. Hơn nữa, cảnh còn ngụ ý khuấy 
đục nêu trong. Đến như các bài vị đều được xếp 
theo thứ tự trước sau, làm đứng như đã bàn, đưa bia 
ra trước đền để mọi người cùng xem. 

Ở chính giữa thờ riêng một người, đó là vị Tiết 
nghĩa triều Lê xưa, Đồng bình chương sự Trường 
Phái hầu, thụy Trung Nghị, Lê Quýnh. 


Bên trái xếp tế mười một vị, đó là: 


Cố Lê tiết nghĩa, Binh bộ Thượng thư Bích 
Phong hầu. thụy Trung Khẩn, Nguyễn Đình Giản. 


Cế Lê tiết nghĩa, Kinh Bắc Thự Trấn thủ Định Vũ 
hầu, thụy Trung Khẩn, Trần Quang Châu. 


Cố Lê tiết nghĩa, thụy Trung Khẩn, Trần Danh Binh. 


Cố Lê tiết nghĩa, Hộ bộ Hữu Thị lang, thụy Trung 
Khẩn, Nguyễn Huy Trạc. 


Cố Lê tiết nghĩa, Thự Kinh Bắc Trấn thủ, thụy 
Trung Khấn, Lê Hân. 


Cố Lê tiết nghĩa, Đô đốc Chỉ huy, thụy Trung 
Khẩn, Lê Doãn Trị. 


Cố Lê tiết nghĩa, Chưởng tứ bảo, thụy Trung 
Khẩn, Nguyễn Hùng Trung. 


Cố Lê tiết nghĩa, thụy Trung Khẩn, Lê Tùng 


Cố Lê tiết nghĩa, Kinh Bắc trấn Tả Tham chính 
sử, thụy Trung Khẩn, Lê Trọng Thường. 


Bên phải có xếp tế mười một vị, đó là: 

Cố Lê tiết nghĩa, phong Tịnh nạn Công thần, 
Ngự sử kiêm Phó đô ngự sử, thụy Trung Khẩn, Trần 
Danh Án. 

Cố Lê tiết nghĩa, Tuyên Quang xứ Thanh hình 
hiến sát ty Phó sứ, thụy Trung Khẩn, Nguyễn 
Đình Viện. 

Cố Lê tiết nghĩa, Thí nội, thụy Trung Khẩn, 
Nguyễn Văn Quyên. 

Gố Lê tiết nghĩa, thụy Trung Khẩn, Trần Đĩnh. 

Cố Lê tiết nghĩa, Đô đốc đồng tri, thụy Trung 
Khẩn, Nguyễn Quốc Đống. 

Cố Lê tiết nghĩa, Địch Quận công, thụy Trung 
Khẩn, Hoàng Ích Hiểu. 

Cố Lê tiết nghĩa, thụy Trung Khẩn, Nguyễn 
Định Miên. 

Cố Lê tiết nghĩa, thụy Trung Khẩn, Đàm 
Thận Xưởng. 


Cố Lê tiết nghĩa, Vũ úy, thụy Trung Khẩn, 
Nguyễn Trọng Du. 


Cố Lê tiết nghĩa, thụy Trung Khẩn, Lê Thức. 

Cố Lê tiết nghĩa, Đề lĩnh Chánh tứ thành quản 
vụ quản Sơn Tây Trấn thủ, Dao nh Tưyên Quang, 
Hưng Hóa đẳng trấn Hiệp Lý Binh bộ Hộ bộ tham 
dự triểu chỉnh Cận Quang hầu, thụy Trung Khẩn, 
Phạm Như Tùng. 

Tòng tự ở chái phía Đông có năm ví, đó là: 

Cổ Lê tiết nghĩa, Nguyễn Ngọc Liễn. 

Cố Lê tiết nghĩa, Nguyễn Ngọc Triệu. 

Cố Lê tiết nghĩa, Nguyễn Ngọc Chấn. 

Cố Lê tiết nghĩa, Thiếu Tôn Hiệp 

Cố Lê tiết nghĩa, Lê Diên Định. 

Tòng tự ở chái phía Tây có năm vị, đó là: 

Cế Lê tiết nghĩa, Trần Lang. 

Cố Lê tiết nghĩa, Trần Đăng. 

Cố Lê tiết nghĩa, Vũ Trọng Dật. 

Cố Lê tiết nghĩa, Trần Dần. 

Cố Lê tiết nghĩa, Trần Hạc. 


(1) Bài này viết về việc khắc họ tên các vị tiết nghĩa đã 
tòng vong theo Vua Lê Chiêu Thống. Xin xem thêm 
bài Viết thay bài bI ký Đến Tiết Nghĩa triểu Lê, có 
rong sách nảy. 
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BÀI KHẢI CỦA NIẾT PHIÊN TỈNH HÀ NỘI 
MỪNG ĐỐC ĐỒNG THỰC THỤU) 


Khải là để chúc mừng. Nay khâm phụng phúc 
Vua ban rộng, danh chói hành khanh, ơn Chúa lại 
gia, chức cao biên ải. 

Như mưa móc vụn trồng, nào riêng ưu đãi. Bỗng 
oai nghiêm nhất mực, nhìn vui tăng chức. Kính nghĩ, 
Tổng đốc Hà Ninh Hoàng Đại nhân các hạ, vật 
vọng Đẩu Nam, danh thần hoa giáp. Sớm may 
minh Chúa biết Ngài, vinh thăng vốn đình. Trải ba 
triều tao ngộ, thanh giá ngày càng cao. Đứng trong 
hàng khanh tướng, mà chẳng vượi chẳng kháng; 
cảnh giang hồ ở xa, mà như đi như tới. 

Hà Nội ở chính giữa các tỉnh phía Bắc. Địa giới 
thuộc phía ngoài hải phận Ninh Bình, nhiều năm có 
vết; ngoảnh ra Bắc triều ngự vẫn lo, Nho tài nghìn 
dặm. Đến phương Nam đổi hướng thành Hoan, 
nghĩ sao đã muộn. Nhìn nhanh thanh trước, bốn 
năm là đây. Một phương được may, giặc đã diệt 
sạch dư đáng. Mọi nơi đều ruộng xanh cày cấy, 
sóng kình nổi nhẹ lăn tăn, chẳng hại đê vòng cùng 
cây cối. Mưa nắng phải thì, năm luôn lúa tốt. Gia 
đình sung túc, nông chẳng thiếu tô. Cầu thần lễ 
hội, thôn thôn cỡ quạt đua vui. Từ chợ ra đường, 
chốn chốn thanh thanh ít thấy. Xấu lâu đến tốt, 
phúc tỉnh vừa tới hợp sao; tắc mãi phải thông, quan 
giỏi chọn về đúng lúc. 


Ngựa vừa mới tới, dân khóc đói bên đường, lính 
báo lụt chốn công đường. Nước sông xuyên đập, bờ 
cao thành thung. Rồi đê chưa hàn, đê mới đã đắp, 
nơi này điều người, chỗ kia thay thợ. Trước sau thư 
trát, rối mù bay tới. Lần lượt lo toan, giống như nước 
chảy. Chăm nom trăm việc nhỏ fo, suốt ngày suy 
nghĩ. Chẳng lấy thanh nhàn để hưởng, lo trước đủ 
điều. Trăm mối đều là chức nghiệp, khiến được cái 


yếu thành mạnh, người lười thành chăm; đó là nhờ : 


trước sau không sai phạm. Bởi vậy, khiến nguy được 
nghiêng mà nghiêng được bằng. Huống hồ với ông, 
việc tuy tức mà không để bụng, lời có lếu láo cũng 
không chấp, gần gũi với mọi người, xem xét mọi sự 
vật. Cách ứng xử hào hiệp, tác phong khiêm nhường, 
không ra oai của ông có thể sảnh với người xưa. Xưa 
thử tài năng, thanh danh ông đã được chép vào bảng 
vàng, nay được thừa ban ân súng, tiếng khen lại hợp 
với mọi người. Bọn thuộc lại chúng tôi may được sai 
bảo, được tập đi đứng, lệnh ấy càng nên cung kính, 
tiền đồ dài rộng, tưởng như đã thấy. Vài lời này đâu 
đã xứng với sự huy hoàng của bậc quản tử, cúi mong 
chứng giám chút lòng thành, lưu trong trướng đẹp. 


Nay kính cần chúc mừng. 
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BÀI KHẢI VIẾT THAY CHO HỌ BÙI Ở 
THỊNH LIỆT CHÚC MỪNG CHÚ HỌ 
TÁM MƯƠI TUỔI) 


Khải là để chúc mừng. Thiết nghĩ, nhà có bậc 
tôn trưởng tuổi cao. như nước có bậc danh vọng lão 
thành. Giữa khoảng thấy được và cảm thấy được, 
các vị ấy có điều đáng tự hào về việc nói, làm, tiến, 
dừng. Bởi vậy có câu khen là: "Đải ở Nam Sơn”, 
nhằm chúc tuổi cao của bậc quân tử. Trước đó lại 
có câu: “Vui thay người quân tử, đỏ cũng là vinh 
quang của đất nước”, tiếp đó lại có câu: “Vui thay 
người quân tử giữ gin cái tốt cho đời sau”. Cài goi 
là quân 1ử, cương vị tuy khác nhau, song ở nhà ở 
nước, khếng đâu là không rạng rỡ. Bởi vậy người 1a 
vui vì họ giữ được cái tốt cho đời sau của ta, thúc 
đẩy cái hoàn mỹ tiến hơn, chứ đâu chỉ ca tụng tuổi 
thọ mà thôi, 


Ông chú nhà họ Bùi ta là Kim Khê Ông. Ông là 
con trai thứ tư của ông nội Tồn Am), Hành Tham 
tụng thời Lê xưa. 


Năm nay ông lên lão tám mươi tuổi, con em 
trong thân tộc xin làm lễ chúc mừng, ý ông không 
muốn, ngăn lại nói: 


- Thân phụ ta bảy mươi không mừng (họ, ta bảy 
mươi cũng chỉ nộp lệ làng, nay hãy theo như cũ. 


Tình cở con rể của ông hai là Nguyễn Phương 
Đình đến thăm, bước lên nói: 


- Ông xưa không may gặp thời loạn lạc, Vua mất 
nước tan, lênh đênh còn lại một mình, lòng ông 
muốn cho chóng chết là yên, vì vậy ông không làm 
lễ thọ. Nay như chú, ở nhà là bậc lão thành còn lại 
một mình, ô ngoài là một vị ẩn dật thời thái bình; bởi 
vậy con em trong thân tộc mới ghí nhớ lễ tiết mà 
dãng chén rượu, sao lại không nên! 


Nhớ lại, từ khi tiên tổ ta qua đời, lời dạy xưa chưa 
mất; gặp thời thái bình, làm văn chương, tham gia 
khoa cử. lấy quan tước không khó, bèn ôm ấp cái 
học thuần phác của mình. khiêm tốn với hoa xuân, 


(1) Bài khải này tác giả làm mừng quan họ Hoảng, 
nguyên Tổng đốc hai Tỉnh Hà - Ninh, đến Hà Nội nhận 
chức Đốc đồng. 

(2) Bải khải này tác giả viết thay cho con châu họ Bùi ỏ 
Thịnh Liệt, Thanh Tri, Hà Nội, chúc mừng cụ Bủi Kim 
Khẽ lên lão tám rnười tuổi. 

(3) Tên Am: Hiệu của Bài Huy Bích, danh sỹ thời cuối Lê. 
Xin xem thêm bài Hành trạng tiên sinh Bủ°i Tổn Am 
tướng công, cô trong sách nảy. 
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nuôi thiên tính ở ruộng vườn, thời nào cũng thế; di 
chí của người đã mất, không lấy đó mà nên suy 
nghĩ chăng! Phương chỉ các chú bác nhà ta đều 
mất sớm, trong đó hẳn có người tài cao học rộng, u 
uất mà chẳng được phát dương. Duy chú ta giữ nền 
gia học, dẫn dắt người sau, tuổi tám mươi vẫn 
không mỏi mệt ở sách vỡ, so với người xưa thì đầu 
bạc càng chăm, hết chỉ vì đạo. Bởi vậy những người 
tới cửa, người thì đỗ Cử nhân, người thì đỗ Tú tài; họ 
có thành tựu là đều nhờ chú vậy. 

Còn như thuật lại nếp cũ của nhà xưa, bàn luận 
sâu xa lời của tiền triết, nhằm phát huy đạo cổ, 
không bị thói thường lay chuyển thì chú đã được rồi; 
chú tuy đã già nhưng không suy yếu. 


Ôi! Thịnh suy là thời, tổ mờ là gặp. Ngay thời bây 
giò, người nghèo và hèn, không ai như con cháu họ 
Bùi ta. May thay có bậc cao lão, trong giữ thuần 
khiết, nghèo mà lấy ruộng sách làm đủ; hèn mà 
môn phong không sút. Chân không bước vào nơi 
châu, huyện mà quan lớn phải đứng dậy cung kính 
đón; tên không ra khỏi xóm làng mà lớn nhỏ nghe 
đều biết và tôn trọng. Đó là ánh sáng của sự đã mờ 
của họ Bùi ta vẫn dẫn đắt sau của thế hệ ta, tuổi 
cao không già lão, e cũng ở trời chăng! 


Nay kính cẩn viết bài Khải này. 


VIẾT THAY NGƯỜI HÀ NỘI VIẾNG THÁI BỘC 
TỰ KHANH TRẦN HOÀI ĐÔNG TIÊN SINH( 


Ôi! Tuổi trọn mà phúc dày, đời qua mà tiếng nổi, 
tất đó là việc chịu khó tu hành lúc bình sinh. Đức 
đẹp ấy đủ để lưu tiếng lâu dài. Đó phải chăng là sự 
tươi khô, được mất nơi phù thế; trong đó có thể cân 
nhắc nặng nhẹ được! 


Đởi thế, trông cửa nhà nhớ tới người xưa, viếng 


kẻ mất mà xót thương duyên cũ. 


Buồn thương Thái bộc tự khanh sung Quốc sử 
quán Toản tu là Trần Hoài Đông tiên sinh quá cố. 
Hết lòng lo học, sớm dự hiền danh. Phong tư chất 
cổ mà từ điệu thanh tân, lòng da chân thành mà xử 
việc tinh tế. Đương khi nhả nghèo mẹ yếu, chăm 
nuôi yên phận ở nhà, hết sức tấm lòng con một; tới 
khì xuất sỹ giao du, quan nhỏ tỏ tài chấp chính, ung 
dung kỳ vọng đại nhân. Ở phủ huyện được sửa 
sang. ở học chính thì việc học được thí hành. Tiếng 
làm quan giỏi được truyền rộng, chuyển tới tai cấp 
trên; mọi việc tuần tự, hợp điều Vua truyền. 


Đỗ cao có người, đương muốn nhường chức 
nhưng chưa gặp lúc. Ông thông Việt sử, hãy cố sức 


với chức này. Ta biết già yếu lắm rồi, xin được nhàn 
những năm còn lại. Há đâu tước lộc buộc được 
ông, loanh quanh ngày tháng. Các quan chầu hầu 
bên ông, yêu thương theo tiễn, cùng nhau thơ rượu 
chia tay. 


Biết từ đây thời gian ta có, chẳng phải như lúc 
làm quan. Gặp đệ tử xưa thì thâu đêm vui vẻ, hoặc 
gặp cảnh núi sông tươi đẹp, liền cất bước dạo chơi. 
Nghe nói có biệt nghiệp Thanh liêm để nghĩ, mình 
có cái ý tự chơi tự nghỉ. Bèn ở nơi cũ Thọ Xương?), 
để trống kỳ hẹn lại lên chơi; khói mây Sông Nhị lại 
chảy xuôi không trở lại vô tình. 


Nhưng kể trở lại hồn nhiên, chẳng ai chẳng 
nhớ người chơi đẹp; kẻ học biện, không ai dám 
sưu tầm trích dẫn dì văn. Quần quanh bên thê 
thảo đầm sương, bàng hoàng chốn vang không 
vọng tiếng. Tế tự ở xã, đó là quê nhà của Tiên 
sinh; điếu viếng ở nhà, đó là nơi cửa; còn ai là 
Trưởng lão châu ta nữa! Khuôn phép xây đựng 
nhà theo xưa, một nhà gia phong thuần cẩn, đứng 
đầu thi Hội một vùng. Xin gửi vài lời cảm khái đến 
bậc cao cả lão thành! 


VIẾT THAY NIẾT TY TỈNH HÀ NỘI MỪNG 
THÂN PHỤ NIẾT ĐÀI ĐƯỢC ÂN PHONG) 


Kính xét, tình yêu thương được lập thành từ tình 
thân, thánh nhân lấy hiếu trị thiền hạ; làm điều thiện 
tất được hưởng quả, bậc quân tử làm đẹp cho cha 
mẹ bằng thanh danh. 


Ôi! Con cháu thịnh vượng, tất được báo từ lá đến 
gốc; cha mẹ cung kính, tất có lòng giữ gìn việc lấy 
hiếu giúp trung. 


Đại nhân họ Nguyễn là Án sát sử Tỉnh Hà Nội, 
nổi tiếng là bậc khoa giáp, phẩm cách hơn người. 
Ông trước làm Tri phủ, rất quan tâm đến việc của 
dân. Sau lại thi tài ở Ngự sử Đài, những việc lớn đều 
giữ gìn khuôn phép. Khi mới đến làm Án sát, lương 
theo thứ tự các quan; qua chuyển Tam tuyên, quan 
lộc rất giản. Gặp lúc đáng, không, đúng, sai, chưa 
từng cau mày, lớn tiếng, Ở nơi hình danh pháp lý, 
vẫn thường thấy mây lành, khí ấm; nếu không có nề 
nếp gia đinh, đâu đạt được như vậy! Huống hồ đạo 


(7) Bài này tác giả viết thay văn thân Hà Nội viếng Thái 
bộc tự khanh Sử quản Toản tu Trần Hoài Đông. 

(2) Thọ Xương: Huyện cũ ở phía Đông Bắc Hà Nội. 

(3) Bài này tác giả viết thay cho Niết ty mừng thân phụ 
được ân phong Án sát sứ Hà Nội. 
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nhân thường được giữ gìn, bởi vậy mới có cái hậu 
ấy. Duy có ông trước giống người ẩn dật thời xưa, 
sống thọ nhờ tác dụng của kỳ, bá, sâm, linh”). 
Người sống vì đức, mở cửa cao đón xe tứ mã của 
phủ. Rải cho người sau, mới biết phúc nhiều một 
mình hưởng; làm điều có đức, vậy nên ân sủng đến 
người xưa. Gặp vận tốt nhà Vua mừng thọ, lấy mình 
ra dạy hiếu bề tôi; thỏa nguyện xưa thần tử vẻ vang, 
đều nhìn tước mà tôn phong cha mẹ. Ở nhà Đại phu 
làm Quan Viên phụ, ở Viện Hàn lâm làm Thủy 
phong quân; nương cậy ơn sâu, ngẩng đáp công 
đức cù lao; gặp được mệnh tốt, nghĩ gắng kế tục 
đường dài. Sớm hôm một người phụng sự, ra công 
với chỗ của mình; người hiếu khi làm chính sự, lấy 
đó làm gốc trị quốc tề gia. Giữ lời dạy của cha 
không trái, mãi nhờ phúc lộc không cùng; dưng nên 
gia nghiệp vẻ vang, đều thấm uy nghỉ vạn đại. 


Bọn lại thuộc chúng tôi cung kính xếp hàng cổng 
tường, cũng biết nề nếp. Các quan qua lại, làm tăng 
vinh hạnh sân nhà; quê mùa đem hết lòng thành, 
họp nhau tái tụng chúc mừng. 


HÀNH TRẠNG TIỀN SINH LÊ NHẬN TRAI 
Ở NHÂN MỤC 


Bạn đã mất tiên sinh Nhận Trai, họ Lê Hoàng, 
tên Viêm, tự Bảo Quang. 


Ông người xã cũ Nhân Mục, Huyện Thạnh Trì, 
Phủ Thường Tín, Hà Nội. 


Mới đầu, họ ông là họ Hoàng; cụ Tổ đời thứ năm 
làm con nuôi quan Thám chính Lê Đình Lại, đỗ 
Đồng Tiến sỹ thời Phúc Thái (1643 — 1649) nhà Lê 
xưa, ở cùng ấp; vì vậy có họ là Lê Hoàng. 


Cụ Cao tổ húy Đôn Cẩn; đỗ Hương cống khoa 
Ất Dậu (1705) đời Vĩnh Thịnh nhà Lê: thi Hội trúng 
trường; được ban Triều liệt Đại phu Công bộ Hữu thị 
lang Tô Xuyên bá; tặng Tả thị lang, tước Hầu. 

Cụ Hiển tổ húy Thận, con thứ hai Tằng tổ, ấm 
thụ Mậu Lám lang Quang Hiếu điện Tự thừa Chân 
Lĩnh tử. 

Cụ thân sinh húy Diễn, tự Thuần Phác, Quan 
Viên tử. 

Bà cháu gái cụ tướng công Nguyễn Quý Ân, làm 
quan Tả tư giảng, gia tăng Công bộ Thượng thư; 
người Thiên Mụ, Từ Liêm. 

Sinh hai nam, ông Nhận Trai là trưởng vậy. 

Ông sinh giờ Ất Sửu ngày mồng sáu tháng Tư 
năm Nhâm Tý (1792), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 83. 


Khi mẹ sắp sinh ông, nằm mơ thấy có con hươu 
cứ nhảy nhót rồi biến thành một ông già; giật mình 
tỉnh dậy thì sinh ra ông. Bởi vậy ông có nhũ danh là 
Bành, sau đi thi có tèn khác là Dao.®) 


Khi còn bé, ông cực kỳ thông mình, bố thường 
dạy miệng kinh sử, nói qua là nhớ. Các bậc tiền bối 
trong ấp, các vị Hương cống thời Lê xưa hoặc ra 
cho ông câu dối để thử tài, hỏi về nghĩa sách, ông 
đều ứng đối như nước chảy. Người trong làng đều 
gọi ông là thần đồng. 


Nhà ông rất nghèo. Khi lớn ông phải đến ăn ở 
nhà bà con nội ngoại để đi học. Năm mười sáu tuổi 
đã làm văn giỏi; theo học thầy Nguyễn, Giải nguyên 
thời Lê xưa; thầy Nguyễn, Hương cống ở La Khê. 
Sau theo học thầy Trần, đỗ Chế khoa cũ, người 
Hương Canh; rồi học thầy Nguyễn, cựu Tiến sỹ, 
người Thạch Khê. Văn của ông ngày càng hay. 


Năm Ất Dậu (18253), đời Gia Long, thi Hương 
được vào Tam trường, thơ phú vào hạng trung. 
Khoa thi ấy, tiên sinh Lập Trai họ Phạm coi thi, biết 
ông còn ít tuổi nên không lấy đỗ, khiến khi thành tài 
thì đã quá nghèo. 


Văn chương của ông ngày càng phóng khoảng, 
tuy việc ăn mặc thiếu thốn, nhưng khi bàn về học 
thuật, văn chương, ông nói hào hứng, coi như bên 
mình không ai vậy. Đại khái, việc tự phụ tài khí của 
ông là như thế. 


Sau ông theo học thầy Lập Trai, tuy không đều 
nhưng cũng có thu hoạch. Năm Minh Mệnh thứ hai 
(1821), năm Tân Ty, ông thi Hương. đỗ Cử nhân. 
Năm Nhâm Ngọ (1822), thi Hội không đạt, ông trở 
về và không đi thi nữa. 


Vào đầu năm Quý Mùi (1823). việc xây dựng 
nhà học ở phủ, huyện được đặt ra. Địa phương điều 
tra đề cử những người đúng tuổi, có học thức, đạo 
hạnh, cho làm Giảo chức. 


Ông Nhận Trai nhà nghèo lại có cha mẹ già, 
phải có lương bổng nuôi dưỡng, vì vậy ông ra ứng 


(1) Kỳ, bá, sâm, linh: Tên của bốn vị thuốc Bắc, đò là: 
Hoàng kỳ, hoàng bá, nhân sâm và phục linh 

(2) Bài này tác giả viết hành trạng của Cử nhân Lê 
Hoàng Viêm, hiệu Nhận Trai. Tác giá là bạn học cùng 
trường với cụ cử Lã. 

(3) Ở đầu bài lại được viết tên ông là Viêm, ỏ đây lại viết 
là Dao, không hiểu chữ nào đúng. 

(4) Ất Dậu, chúng tôi ngô là chép nhầm, có thể là nằm Ất 
Hợi (1815)? 
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tuyển. Ông được bổ làm Huấn đạo ở Tiên Du, năm 
Ất Dậu (1825) được thăng làm Giáo thự ở Tiên 
Hưng. Mùa Thu năm Bính Tuất (1826), các quan 
tỉnh xin cho ông làm Nhiếp biện, Huyện Thụy Anh. 
Hôm ấy, thổ phỉ ở Nam Định là Đỗ Bá Vành dấy lên 
ở Lộ Tần Hải trong huyện, che rào phòng bị, ông 
nghe tin cha ốm mà không về được, mãi đến mùa 
Đông, gặp bạn cũ là Vũ Ngọc Khê ở Lương Đường 
đến, ông nói hết về tình hình bọn phỉ và việc phòng 
ngự chỗ yếu hại, rồi nạp ấn xin cải nhiếp, đang đêm 
chào về. Sau đó, thế lực bọn phỉ ngày càng mạnh, 
đại binh đến dẹp; chúng tiến dừng đều cơ động, 
phần nhiều thắng, Vũ Ngọc Khê bị khốn, lúc ấy mới 
hối là trước không sớm nghe lới ông. 


Ông bỏ quan về làm tang cha, cư tang xong, lại 
lấy cớ có bệnh xin cáo. Sau ba năm hết tang, có 
người khuyên ông lại ra làm quan. Ông nói suy 
nghĩ của mình với họ rằng: Cùng với thông đầu có 
mệnh, hành và chỉ lại do người, tôi đâu không tự 
biết! Từ khi đỗ thí Hương, người ta nhìn vào tiếng 
mà đánh giá, đến khi nhà nghèo, cha mẹ già yếu, 
bất đắc dĩ phải ra nhận chức Giáo học để kiếm 
chút lộc, thế mà cha ốm ở nhà không về được, cha 
mất không được nhìn mặt; đó là bởi cớ làm chức 
Nhiếp biện ở huyện, không chỉ là làm Giáo thụ vậy. 
Nơi làm việc xa cha chỉ một vài ngày đường, sao lại 
không về sớm để được thấy mặt cha! Nay mẹ giả 
đã bảy mươi tuổi, bệnh tật luôn luôn, không thể xa 
rời dưới gối được, nếu không sẽ phải hối hận suốt 
đời. Nay đã vì ốm yếu xin cáo về, mong được giữ 
nguyên quán về hưu dưỡng; lúc bấy giờ ông đã 
bốn mươi tuổi vậy. 


Năm Nhâm Thìn (1832), ông làm nhà ở Phường 
Đông Thọ, Hà Nội; dạy học trò nuôi mẹ, không ra 
làm Giáo học nưa. Mùa Xuân năm Giáp Ngọ 
(1834), mẹ ốm mất. Trong bốn, năm năm, tiền 
thuốc thang, ma chay, đều do học trò giúp. Năm 
Nhâm Tuất (1862), ông lại đến ở Phường Cổ Vũ 
để tiện việc dạy học. Học trò ngày càng đồng, ông 
chỉ lấy việc dạy học làm vui, có người nơi xa mang 
tơi đội nón đến nghe, đông khôn kế. 


Đầu đời Thiệu Tri, mở nhiều kỳ thi Hương, thị 
Hội; nhiều vị đỗ Tiến sỹ, Phó bảng, Cử nhân,Tú tài 
là học ở trường ông. Mùa Đông năm Ất Ty (1845), 
ông nhuốm bệnh, tự biết khó qua, trước sắp xếp 
việc nhà. Ông có ba con gải, đều đã có gia thất, 
nhưng còn bà vợ họ Vũ, không có việc gì phải lo, 
chỉ có điều liên quan là việc nối dõi. Việc ấy phải 
nghĩ, bèn lập con trưởng của em là Uông để làm 
thừa tự. Việc tang lễ nhờ học trò. Năm sau, năm 
Bính Ngọ, bệnh nặng, ông bảo dắt về quê; giờ Dậu 


ngày mồng sáu tháng Ba ông mất, Hưởng thọ năm 
mươi lăm tuổi. Tháng Năm thành tang, để ở quê 
mấy năm, sau học trò xây nhà thờ, sắm đồ tế, táng 
bên cạnh, Tôn hiệu cũ là Nhận Trai tiên sinh, 


Sau khi ông Nhận Trai mất, học trò tứ tán: 
những người gần nhau thì họp lại, học tập văn bài 
cũ, đi thi nhiều người đỗ. Vì vậy, họ càng nhớ thầy 
xưa có văn từ đứng đắn, thường sửa chữa bài cho 
họ. giúp ích nhiều cho lớp hậu học. Họ sưu tầm tác 
phẩm cũ của thầy; được một số bài thơ, bài văn và 
câu đối; tập hợp thành một quyển; lại về bài vở thị 
cử, sưu tầm được một số bài Chế nghĩa, Luật phú, 
Sách đổi, chia làm chin quyển. Cộng là mười 
quyển. Cho khắc gỗ để in và mời tôi viết Trạng để 
đầu sách. Việc này có thể gọi là hiếu học thì rất tin 
vậy. Nhưng các học trò của ông Nhận Trai, như 
ông Tri phủ Nam Sách là Cát sỹ Trần Bá Hậu, há 
đâu không viết được mà phải mời tôi? Song có lš 
họ cho rằng tôi với ông Nhận Trai có mối giao tình 
sâu đậm, có thể biết được những điều khác chưa 
biết mà mời vậy. 

Bạn Nhận Trai quả cố của tôi vốn ốm yếu, nhiều 
bệnh, khi mất được hưởng Trung thọ; nhưng điều sở 
đắc lại sánh được với người khác. Đó là bởi ông yên 
phận, không cầu gì, giữ ước vọng mà toại chí. Lúc 
còn nhỏ, văn chương sắc sảo; về già thì nghĩa tý 
dày dặn, đó là do gia truyền. Nhớ xưa, ông đắt tay 
tôi bàn luận văn chương thường nói là bình sinh làm 
văn, phần lớn nhờ các thầy đại gia giúp đỡ, áp đảo 
người khác. Còn khi vào học thầy Lập Trai của tôi 
thì lại không trội, nhìn vào sở đắc của người khác, 
văn mình không vượt được, trong lòng buồn phiền. 
Tôi nói: Thầy thường nói, anh có tài, chỉ có điều anh 
học với thầy không hợp thôi. Văn khoa cử, lấy chữ 
nghĩa để hơn kém, nghĩa lý đặt sau. Thầy lo cái tệ 
này ngày càng nặng. Mội là về đại nghĩa kinh sử, 
không mượn ở nghe nói mà có thể hiểu thấu được; 
như bài Luận sử về cái nghĩa thái hòa Vũ trụ thời 
Đường Ngu, Thành Chu; phần trước bài của anh coi 
thời Để như mùa Xuân; sau thì lại quy sự tốt đẹp 
cho Nghiêu, Thuấn, Văn, Vũ mà lại không nghĩ đến 
Vũ trụ thời Hạ Vũ, theo đó đến Thải Khang, có cái 
trị thời Thành Thang, theo đô đến Thái Giáp. Duy 
chỉ có Nghiêu Thuấn với Văn, Vũ, Thành, Khang 
mới có thánh kế thành, hơn một trăm năm. Đỏ là 
thái hòa. Anh không thấy Thoán truyện qué Càn 
nói: Đạo Càn biến hóa, các vật giữ được bẩm tỉnh, 


(1) Nhâm Tuất, chúng tôi ngõ là chép nhằm; có thể là 
năm Mậu Tuất (71838)? 
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giữ cho hợp với thải hòa. Như vậy thì lợi, trinh). 
Vậy thái hòa đâu chỉ là đầu mùa Xuân! Càng không 
thay được cho mùa Xuân. Lại như bài anh làm ở xá 
đệ, Chế nghĩa lấy việc Mạnh Tử dẫn sách Kinh 
thư, nói: Không hiển chăng, Văn Vương mô; không 
thừa chăng, Vũ Vương liệt. Câu ấy chỉ là nguyên 
nghĩa ỏ Thượng Thư?, nói một cách nhẹ nhàng. 
Nhưng Mạnh Tử dẫn để thay cho Chu Công tướng 
Vũ Vương, ý của Mô chuyên trọng Văn Vương; cho 
rằng Vũ Vương có thể kế thừa, còn Chu Công là 
lướng giỏi vậy. Việc này hàng ngày đã nghe thầy 
nói, anh thấy thể nào? 


Từ khi có ý sưu tầm tác phẩm của Nhận Trai, 
biết được các bài giảng của thầy Nhận, tôi bỗng 
như hiểu ra. 


Có một hôm, ông nói với tôi rằng: Các bài văn 
sách trường ốc tôi làm hàng ngày, đều là cái học 
của Mạnh Tử. Sự hiểu biết, học rồi biết sự biết 
không đủ, dạy rồi mới biết khó. Xin đừng quên lời 
ấy. Nay các bậc đại gia trước đã theo nhau mà mất, 
tôi nay chưa chết, hàng ngày tôi sẽ dạy bọn hậu 
sinh và cũng là tự học. Sau đó tôi làm ở Viện Hàn 
lâm, có viết chút văn chương. Nhận Trai xa tôi đã 
lâu, một lần gửi thư đến hỏi thăm, cuối thư có nói 
rằng: Tôi nghe bạn cũ là Chu Tạ Hiên nói, chữ 
“căng" đủ để giết mình. Đúng vậy chăng? Việc đồ 
rõ ràng nói hợp lòng tôi, biết là ông nhắc nhớ tôi, lại 
mừng ông chơi với Tạ Hiên, vì vậy có câu ấy. Đã thế 
tất đức tỉnh ông đã thành, có thể biết được. 


Mùa Xuân năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), tôi đi việc 
công, hơi gần gũi ông; ông nói năng thực thà như 
ông lão nhà quê, tác phong điềm đạm; không còn 
sôi nối như ngày xưa. Tôi nhân hỏi về việc sáng tác 
cổ thi, tản văn, Ông cười nói: Nghề này, mười năm 
trước tôi đã liệu không hón được anh, vì vậy không 
làm nữa! Chỉ hàng ngày qua quýt lấy lời cũ giảng 
kinh sử cho học trò, lực bất tòng tâm rồi! 


Lời ông nói đó có thể là thực, song cũng ngụ ý 
khuyên răn. 


Ôi! Sao có được sự thẳng thắn, rộng lượng và 
thông tuệ như Nhận Trai, đem cả tuổi già ra xếp bậc 
thềm! Thương tiếc người bạn quý đã mất, lại cảm 
động vì ý của các học trò ông, tôi viết bài phá này 
truyền làm hành trạng. Vài lời nói trước đây, coi như 
tình cảm khăng khít bình nhật với bạn; cũng là làm 
căn cứ văn học. Vậy đó. 


Mùa Đông, năm Tự Đức thứ 10 (1857). 


Bạn đồng môn Nguyễn Văn Siêu kính cẩn viết 
hành trạng. 
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BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY VĂN THÂN 
KINH NGOẠI HÀ NỘI MỪNG ÔNG ĐÔNG 
TÁC NGUYÊN HY TUẦN VỀ HƯU®) 


Vào năm Ất Sửu (1865), ông Chí Đình Nguyễn 
Hy Tuần, người Phường Đông Tác, Huyện Thọ 
Xương, làm quan Học chính ở Tỉnh Hưng Yên, 
theo lệ xin nghỉ và được chuẩn y. Mọi người được 
tìn đều mừng; nghĩ rằng ông là bậc kỳ !ão, nay 
được gặp, không vui sao được! Họ bảo tôi viết bài 
chúc mừng này. 


Như nói: Khảo Cơ trữ), ban phúc do trời, phúc 
lớn nhất không gì bằng sống thọ. Mệnh bẩm ở trời 
mà phụ thuộc ở Vua, nghĩa là đồng nhất vậy. Bởi 
vậy, tuổi bảy mươi mà về nghỉ, người trên không bắt 
cứ giữ việc quan, cho phép lui về với ruộng vườn, 
an dưỡng tuổi trời. Vua ban chức để tiến, há ban 
được việc không già chăng! 


Như tiên sinh, khi còn trẻ trung, tên lừng trường 
ốc, vượt lấy khoa giáp. Làm quan Phụ thừa, chức 
nhỏ ở Kinh. Qua thời gian làm quan trong triều, 
ngoài triều, lúc nào cũng hiển đạt, chẳng ai không 
mong ước. 


Cuối đời gập ghềnh, còn ở nhà dạy học, được 
nhận chức Giáo thụ, rồi tiến lên lĩnh chức Để học, 
làm thầy mọi người. Học trò theo học, phần lớn đỗ 
cao, rõ rằng hơn hẳn học trò toàn thiên hạ. 


Mấy năm trước khi ông chưa xin về nghỉ hưu, 
vùng biên thùy nhiều biển cố, ông khẳng khải viết : 
điều trần về triều, mong được lưu ý. Triều đình cho 
người triệu gấp ông về, hỏi về việc bói toán của đạo 
Dịch. Triểu đình thấy ông đã giả yếu, không bắt 
phải nhận chức khác, cứ về dạy học như cũ, lại cấp 
thêm cho lương bổng, ông đều từ chối, việc làm đó 
của ông được nhiều người kính phục. 


(1) Đây là lời Thoán truyện của Khổng Tử viết cho quê 
Thuần Càn trong Kinh Dịch. Nguyên văn là: Càn: 
Nguyên, hanh, lơi, trinh. 

(2) Thượng Thư. Tức Kính Thư. Trong Kinh Thư cô các 
phần như Điển, Mô, Huấn. Cáo... Ở đáy, tác giả bàn 
một chút về bài viết của Nhận Trai cö liên quan đến 
sách này. 

(3) Bài này tác giả viết thay văn thân ö Phường Đồng 
Tác, Huyện Thọ Xương, Hà Nội mừng quan Học chinh 
Nguyễn Hy Tuần về hưu. 

(4) Cơ trù: Tức cửu trù trong Hồng phạm của Kinh thư 
Tương truyền Cửu trừ do Cơ Tử viết, vì vậy Cửu trù 
cön được gọi là Cơ trù. 


188 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Sau đó ông xin về, do việc trường thi Nam Định, 
học trò gây rối; tiếp đó có kiến nghị của quan lại, 
ông được đặc tứ tước hàm mới là Hàn Lâm viện 
Biên tu, không phải là người có đầy đủ học, hạnh thì 
không được như vậy. 


Nghoảnh xem sau khi về hưu, trong thời gian 
bổn mươi năm; việc thịnh suy được mất, đều là việc 
cũ rồi. Ông coi những việc đó như việc cởi giày, 
chẳng có gì ràng buộc; huống hồ đối với việc chê 
khen, có quan hệ gì đến khinh hay trọng. Suy cho 
cùng, cái mà người ta mong đợi là ở nhân phẩm, 
không phải ở sự cao thấp của chức quan; tình thần 
vẫn sáng, gốc tiết tháo vẫn còn; không vì sự mạnh, 
yếu bởi tuổi tác. 

Các bậc hiển đạt xưa, thoái mà làm Khanh Đại 
phu, đó là do cái gốc đạo được thi hành, đức được 
phát huy; họ lấy đó mà dạy bảo con em ở quê, chỉ 
làm theo điều hay, vì vậy phong tục xấu được bỏ 
dần. Nghe mội lời hay, lối sống nông cạn được đắp 
bằng. Suy cho cùng, so với lúc làm quan, lúc về 
hưu côn làm được nhiều hơn. 


Đức Khổng Tử thưởng vì buồn uất mà quên ăn, 
vưi mà quên nỗi lo, không biết cái già sắp đến, làm 
rõ học vấn sâu xa, nuôi dưỡng tinh thần sáng sủa 
của mình, giúp người hậu học đạt được thành tựu, 
làm theo cương vị của mình, không vì già trẻ mà 
phân biệt; cốt cầu cái phúc của trời cao là người 
thiện, cái phúc của triều đình là quân tử, cũng là ý 
đỏ mà thôi. 

Như ông Đỗ Phủ nói: 

Nghĩa là: 

Vương DuyU!' lại nói: 

Nghĩa là: 

Ôụ fax gáy ngưài, toank c5, đụ 

Đó là nỗi lòng ôm sự bất bình ở bên trong, thể 
hiện bằng lời nói qua sự trung hòa ra ngoài. Tóm 
lại là muốn cao lại xuống thấp, muốn phóng túng 


thì lại bị câu thúc, đều không phải là cái đạo của 
Tiên sinh vậy! 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY CÁC QUAN Ở 
QUÂN THỨ BẮC NINH MỪNG QUAN 
TỔNG ĐỐC ĐẠI THÂN ĐƯỢC PHONG 
HIỆP BIỆN ĐẠI HỌC SỸ(2 


Cung kinh xét rằng, đức khiêm tôn có lợi trong 
việc chinh phạt. Người quân tử được giúp thêm uy 
phong nhờ đức độ. Người cầm quân được ân sủng 
trên ban. Bậc đại nhân được may mắn nhờ kiên 
trinh. Không ham giết thì trở thành quân đội của 
trời, đánh giỏi cũng do lòng dân tin phục. Muốn thế, 
trước tất phải có đức khiêm tốn, tôn trọng; sau mới 
được hưởng sự vinh hiển đặc biệt vậy. 


Kính nghĩ, quan Nguyễn, Đặc thụ Hiệp biện Đại 
học sỹ Tây Bắc Tổng thống tiễu bổ quân vụ Đại 
thần là bậc tài đức kiêm toàn, văn võ đều nổi tiếng, 
được giao việc lớn ở cung cấm, sớm có lương duyên 
keo sơn, ban uy đức ở nơi biên ải xa xôi, được phó 
thác trọng trách coi mấy thành. Ông là vị đanh thần 
phụ chính. Từ lâu lòng Vua đã chọn, trong triều 
ngoài quận, mọi người đều kính trọng, tin cậy. 
Chiến công và hiền đức của ông đều cao, ít người 
sảnh kịp. Ông được sự tri ngộ chưa có cửa hai triều, 
ngày nay đã được báo đáp lớn lao, Tuy đã ở tuổi 
Sáu mươi, nhưng vẫn ra sức xông pha nơi tên đạn 
như xưa, từ Nam chuyển đánh mấy năm, thần minh 
cùng chứng giám. Chuyến này, ông lại đi thẳng lên 
phía Bắc dẹp giặc, việc rất hệ trọng. Từ khi bắt đầu 
đến Hà Nội, bọn phi ở phía Đông đã bức đến Lạng 
Giang, bọn phi ở phía Tây đã thông đến Đa Phúc; 
Bắc Ninh thuộc vào vùng nguy khốn đã mấy tháng, 
Thái Nguyên trở thành cõ thành khó giữ được. Tin 
tức không thông, núi sông loạn lạc, nguy khốn đã 
đến mức ghê gớm. 


Ông ra, quân dân khí thế bừng bừng, bèn vượt 
qua sông, tung lưới ba mặi, phát dụ dặn dò, hãy 
thương bọn ngu dấy lộng can qua, dung cho việc 
làm cản; bọn chúng quay giáo là phúc, nếu cùng 
đường cắn bậy, chỉ giết kẻ cầm đầu, kẻ nào biết hối 
tìm về, sẽ được yên thân về quê làm ruộng. Không 
kể người già hay trẻ con, tất cả đều không ai rơi vào 
cảnh lầm than. Tuy chúng là con ong kiến, không 
nhiều tên bị giết, bị thương. Lại thừa lúc đã kết thúc 
binh đao, bèn lập kế an cư cho dân xây tổ ấm. Các 


(1) Đã Phủ, Vương Duy: Hai nhà thơ lớn Ö đời Đường, Trung 
Quốc. 

(2) Bài này tác giả viết thay các quan trong quân đội 
Bắc Ninh, ca ngợi chiến công và mừng Hiệp biện Đại 
học sỹ, tướng quân họ Nguyễn. 
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phủ huyện tiếp tục đắp lại đồn lũy, dàn dũng cùng 
quân đội sôi nổi thi nhau, kẻ đào người đắp, chẳng 
mấy lúc mà mọi việc đã thành. 


Không đánh mà thắng, khéo ở quyết tâm, nên 
thắng địch rồi mới uống rượu mừng, dân chúng hồ 
hởi, nhanh chóng tập hợp được ở dưới can qua. Chỉ 
trong vài tháng, Bắc Ninh khắp chốn thanh bình: 
Thái Nguyên một bức cô thành, nhanh được thu 
phục. Đánh không gấp mà hạ được thành, bè lũ phỉ 
tan tành mà chẳng cần truy kích. Đất đai sạch bóng 
bọn giặc, các nơi sẽ tự yên. 


Phía Đông, Tây, Bắc, giặc hết đường chạy trốn; 
chốn biên thuỳ xa xôi trở thành nơi hậu phương 
vững chắc, đúng thời mà đi kinh lý các tỉnh, phủ, 
châu, điều hòa mọi việc, quân dân một lòng hòa 
mục. Hải Dương, Sơn Tây các đạo đã trương thanh 
thế, há chẳng phải là điều may lớn của hai thành 
Bắc Ninh, Thái Nguyên đó sao? 


Vì nước mà đắp xây nguyên khí, ngẫm thấy tấm 
lòng ưu ái sâu xa của bậc đại thần; lấy đức vọng để 
trấn áp bọn manh dân, không thẹn với tâm lòng cao 
cả khoan dung của bậc nho tướng. Bỗng gặp thời 
vận gian nan khốn khổ, nhìn xa trông rộng, tính kỹ 
trước sau, trong lòng còn ẩn nhiều nỗi lo toan, ngày 
đêm vẫn chăm lo chính sự. Quan cao chức trọng, 
há đầu toại nguyện! 

Thiên tử thể tất mối riêng, nhớ công vất vả mà 
đặc ân ban tặng sắc phong, đó cũng là nỗi vui 
chung của mọi người có cùng thù địch. 


Đọn thuộc hạ chúng tôi, có người đã cùng quan 
chính chiến, có người tham dự nơi màn trướng. Xét 
suy nghĩ khoan nhàn, xem điều khiển bính cơ; 
khiến quan văn có dũng, quan võ có mưu; lấy liền 
bạc chấn chỉnh quân đội, biết chế tiết, không ỷ sức 
để thắng, địch không thể đánh cướp thành, ra trận 
chỉ huy chỉ mong ổn định. 

Chiếu sắc xuống đến quân dinh, dân Bắc Hà 
mừng vui khôn xiết. Sao phúc đã hiện, bốn bề dinh 
trại hoan ca. 


Nay xin kính mừng! 


BÀI TỰA LÀM THAY NGUYÊN HÀ NINH 
TỔNG ĐỐC KHOÁI CHÂU BÁ TỰ RĂNU) 


Năm Bính Dần (1866), niên hiệu Tự Đức thứ 19, 
may vào dịp đi thị sát điển chương, tôi vừa thừa 
mệnh nhận chức Tổng đốc ở Hà Ninh, được đặc 
cách thăng nhận chức Đô thống. 


Các quan viên thuộc Hạt xin được mừng. Tôi tự 
thấy bất tài, chỉ đựa vào gia ấm, làm quan tại ngoại, 
lại đứng đầu thống xuất việc quân. 


Tôi thấy ở Hà Ninh lắm việc và đều là việc cấp 
bách, không phải như là ở Bình Phú, chỉ nắm đại 
thể đã coi là được. 


Tước vị cao, trách nhiệm nặng; tôi lại hiểu biết 
nông cạn, tài thuật sơ sài, mong ít sai tầm mà 
chẳng được; muốn tập trung báo đáp mà không làm 
nổi. Vì vậy ngày đêm lo lắng, bất giác cảm hoài. Tôi 
bèn tỏ tẩm lòng chất phác cổ xưa mà tự răn rằng: 


Sánh với chất ngọc Phan, ngọc Dữ 
Chẳng qúy bằng, sao được qủy nâng! 
Sánh với vẻ ngọc Khuê, ngọc Chương 
Chẳng có đức bằng, có sao được sáng! 


Có vẻ đẹp mà chưa rực rð, đó là vì ngọc còn 
chân chất chưa mài. 


Có đức tốt mà chưa bộc lộ, đức tốt ấy sẽ dài lâu 
mới mẻ. 

Kinh Thi khen kẻ sỹ đời Chu, có tài đức mà 
không hiển thể. 


Kinh Thư răn về bổng lộc ở đời, lòng ham muốn 
bởi khóng theo Lễ. 


Biết nối tiếp, biết kế thừa; có thịnh vượng mà 
không suy phế. 


Tránh xa xỉ, tránh kiêu căng, được giúp là dễ. 


Gặp vận hội đang đà hưng thịnh, phải đứng ra lo 
lắng cho người. 


Khi tước lộc xếp khắp các quận, chức trùm lên 
hết thảy các quận; không kiêu căng. không sát 
phạt, có công lớn phải nên kim chế. 


Được cất nhắc, được phù trợ; dựa vào đó không 
bao giờ hết. 


Dựa vào lai lịch mà được yêu dấu, mà được vẻ 
vang, nhìn lại mình lại yếu, lại hèn, bất tài mà được 
làm quan, không có công mà được phong tước. Nào 
là Tổng đốc quyền cao, nảo là Đô thống chức trọng; 
hổ thẹn tựa kễ bám xe. 


Biết răn mình chẳng nên tự đắc, há quá cẩn 
thận, há là không nên! 


Cung kính lắng nghe bề trên, dám không tạ ơn 
ban tặng! 


(1) Bài này tác giả làm thay bạn là Đô thống tự răn. 
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Khi lượng nhỗ mà trách nhiệm lón, hiếu biết 
mỏng mà uy vọng dày, ơn ban mấy lượt, sao đủ để 
trông vào! 


Có thành công thực khó, lòng trống rỗng mà bực 
tức vận vào. 


Đến chốn vắng vẻ mà vô lo, gai góc chắn 
đường; ai chê, ai khen; thích gì, ghét gì; thấy nghe 
muôn nỗi, sớm lối lo phiền. 


Chức không gánh nổi, công việc chẳng xong; 
thuộc hạ các quan trách nhiệm ỏ ta. 


Dân có tốt xấu, mùa có được mất; ai biết nguyên 
có, đều ẩn trong ta. 


Công việc không thích, chẳng dối lừa mình; 
công việc bất thành, không trách cấp dưới. 


Như sảng tỏ, như đến tận nơi; không kể ngày 
cũng chẳng tính đêm, chỉ mong ít sai ít sót. 


Dòng họ ta vẫn còn phúc đức, lòng sủng ái rủ 
mãi dài lâu; tự dùi mài dũa gọt, dám đâu cẩu thả 
tùy tâm. 

Cửa trời ngàn dặm, lòng treo tấc gang; luôn 
gắng công nối dõi nghiệp xưa, tuổi sắp già nhở 
thương tiền bối. 


Thân mình cũng chẳng bao xa, đợi đến với lòng 
trung hiếu. 


Cái nghĩa sẽ đến với ta, đạo ấy trên đường đi 
tới; gia thanh mãi mãi vẫn còn, giáo hóa muôn đời 
sáng chói, 

Lại thảo vài lời tự răn, nhủ lòng tận trung 
kính cáo. 


BÀI BÌNH VĂN MỪNG QUAN TỔNG ĐỐC 
SƠN HƯNG TUYÊN NGUYÊN SƯ PHẦN 
THỌ SÁU MƯƠI TUỔI 


Kính xét, người quân tử có cái đạo trí thọ, kẻ 
nông cạn sao hiểu được như vậy! 


Bọn tiểu nhân xin thành tâm dốc lòng cầu mong, 
lời hay tất nghiệm. 


Danh vọng quá thực tình, người hiền không nhận. 
Được khen ngợi đúng thì không thẹn, lễ cũng như 
vậy. Khi đến công đường thì muốn cùng đồng sự 
hưởng phúc, giúp mọi người trong trướng phủ hòa 
mục, nghe họ bàn luận mà vui; bởi mong muốn điều 
sâu xa đặc biệt, xin làm bài ngợi ca để giữ gìn về sau. 


Đại nhân Nguyễn Sư Phần là quan Tổng đốc 
Sơn Hưng Tuyên, xuất thân từ quan văn, lấy tướng 


Nho để trấn giữ biên cương, trước sau đã hơn mười 
năm. Ông khiển đất phia Tây được bình yên lâu. 
Bọn phỉ vùng biên lan tràn chia nhánh khắp nơi, 
không chỉ ở một lộ. Ông trước sau phong tỏa các 
vùng, khiến một vùng rộng lớn được yên tĩnh. Trong 
vùng núi non cao vút, không hề thấy động loạn. 
Ông nói rõ cái hay, cái lợi; nói nhẹ nhàng mà ý nghe 
xa. Trong lúc gian nan, ông khiến khốn cùng thành 
hanh thông, như xe hộ vệ đã được chuẩn bị: gặp lúc 
rối tựa tơ vò, vẫn tháo gỡ được một cách thuận lợi. 
Chỗ kỳ diệu ẩn dấu, đó là chỗ không làm gỉ mà làm 
được nhiều vậy. 

Vua nói tìm được người tài là khó, bèn thưởng 
cho công mới, nơi biên ải thịnh vượng. Tuổi ông đã 
cao, chỉ ôm chí lớn mà không màng hư danh. Hãy 
xem ông đáp bài mừng của các quan viên cùng nơi 
quản hạt rằng: 


Nghĩa là: 

Lời ấy thật hào hùng và khẳng khái biết bao! 

Nhân ngày thọ sảu mươi tuổi của mình, ông 
lại nói: 

dau cư Ra« giáp, KRá„u na TRỤ 

láng tuế Jâu, tỒanŸ, diạ« KRÃ, trả, 

Nghĩa là: 

Đá: toàn, sáu, mưa mà, tế này, 

ấy tuẩy cụ, đỒanE, đa, E22 được) 

Lời ấy nói gần mà ý tứ sâu xa biết baof 

Ông Quai Nhai®) hai lần ra trấn giữ đất Thục, 
đâu phải vì ông thích ở nơi bờ cõi! Ông Kinh Phư() 
đóng quân ở đất Hoài xa xöi, mỗi khi nói chuyện lại 


nhắc đến việc ở Trung Nguyên. Người xưa thời bấy 
giờ rất cần trọng. đâu dám trái lời ban đầu của nhà 


(1) Bình van: Văn tàm để viết lên bình phong. Sơn Hưng 
Tuyên: Ba Tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa và Tuyên Quang. 

(2) Cụ Bành: Theo sách Thần tiên truyện. Trung Quốc, 
thời Bàn Cổ có ông Bành Tổ thọ tâm trăm tuổi. 

(3) Quai Nhai: Hiệu của Trường Vĩnh, người đời Tông; 
mấy lân ra trấn giữ biên cưỡng làm được nhiều việc. 

(4) Kinh Phu. Hiệu của Trương Thí, người đời Tống, làm 
quan d Bộ Lại; mấy lần thao quân đội đi xa. 
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Vua. Vĩ vậy, tài khí chưa suy, chỉ ôm ấp hoài tưởng 
xưa nay, ở nơi xa xôi đến biển rộng, lòng vẫn hướng 
về triều đình. An cư ở ngoài biên ải mà vẫn luôn luôn 
nghĩ về nơi không yên; tóc đã pha sương, ai là bạn 
cũ! Đường viễn chinh liên tục, kéo dài thâu năm. 


Bởi vậy chỉ biết lấy văn chương làm vui, bài dài 
bài ngắn, đành cười nói với gió trăng để tiêu khiển. 
Rồi mở rộng đức ở việc đi chơi và khảo sát lời xưa, 
tìm tòi ghi chép các phép tắc kinh điển tự vui. Hoài 
bão của người quân tử, chẳng phải người thường có 
thể hiểu được. Bậc đại gia tìm cái vui, há lấy việc 
sống lâu làm nhiều sao! 


Nay vào địp cuối mùa Đông, lại gặp ngày đầu 
tháng; vừa khéo ngày vui ông Nguyễn tròn một 
giáp, nhân dịp được chúc mửừng. 


Ngoài sân rượu ngon đã xếp nhiều, ngoài cửa 
đương có ca bài vũ. Người chúc mừng tụng bằng 
thơ, bằng nhạc; có các quan là khách quý, nơi nơi 
đua nhau tài hoa để uống rượu, làm thơ. Dưới là bà 
con làng quê, họ chúc phúc để được thọ, để mùa 
màng tươi tốt, làng xóm yên vui. Cái phúc của giới 
quân tử đã đến với dân. Mọi người đều rượu say, 
phúc dày; sao chẳng sống lâu muôn tuổi! 


Xin trộm viết bài chúc tụng này chúc bậc tuổi 
cao hiếu thảo, đâu dám học đời nết thanh cao, chỉ 
dùng để viết bài bình phong vậy. 


VIẾT THAY MỪNG QUAN 
THỰC THỤ THANH TRÌ(U) 


Thiết nghĩ, kẻ sỹ tu nghiệp ở làng, một khi thành 
danh thì đi làm quan nơi khác. Ngoảnh nhìn quê cũ, 
thân thích họ hàng chẳng còn quan hệ gì nữa. 


Nay kẻ sỹ bốn phương đến làm quan ở ấp ta, kẻ 
sỹ ấp ta đi làm quan ở ấp bốn phương cũng vậy 
thôi. Họ đều từ huyết mạch của thi, thư mà ra; đều 
là bạn bè đồng thanh tương ứng, đồng chí tương 
cầu, chung một đạo cả. Họ lấy phong giáo để lo 
việc nước, lấy lý để thực hiện lòng thành. Không để 
mất sự chân thực, lấy việc nước làm việc chung, 
không đối đãi thiên lệch trong chính sự. Khi được 
một phần ơn trên ban xuống, họ cố làm việc; ngoài 
ra không lo gỉ, không sợ gì nữa. Dân không bao giờ 
hồ ta. Nay quan Hiển doãn là vị Cử nhân nổi tiếng 
ở vùng Nam, trước lãnh chức Kiểm thảo, sung chức 
Tập hiền Khởi cư trú ở triều, rồi ra Huyện Thanh Trì, 
giữ nguyên hàm Kiểm thảo; Sắc thư ban đến, lĩnh 
chức ở huyện như cũ. Thấy sắc thái Hàn lâm nay đã 
đổi mới, mừng cho ấp ta có được sự giúp đỡ. 


Vì vậy xin làm thơ ca ngợi, khắc vào gỗ để tỏ 
lòng thành, rằng: 


Đâu sâu gu, dàn, cau pÑg, mẫu, 
J(eÂ, cức, vật, Ñáim, nga, ấp, tiểu, 
đồ nam tru Racf A2, pWone, tường, 


Nghĩa là: 


tát xa vấn nu qu nh, 


JRuột, giấu ẲÄem quay chng Tàu Êa, 


hy ai gác c RiÂm, Rau, nã, 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY 
VĂN THÂN KINH NGOẠI HÀ NỘI 
VIẾNG VĨNH THUẬN ƯỚC PHU TIÊN SINH 


Than ôi! Bậc quân tử sửa mình cho trọn tuổi, 
không vì sự cùng hay đạt mà đổi tình xưa. Cảnh ngộ 
của danh nhân thường gian truân, gặp bước gay go 
lại càng nêu cao khí khái. Đây đâu phải là tiếng 
khóc của kẻ làm văn với tình nhi nữ; mà chính là nỗi 
đau của ý khí nhân sinh! 


Đau đón thay, tiên sinh Ước Phu Vĩnh Thuận, tài 
tựa Man KhanhÉ?), tích như Nguyên Lễ). Ba thước 
tấm thân không quá mà vượt muôn người; trọn tuần 
gia kê chưa đầy, mà dám bỏ một lúc trăm vạn. Có 
khí phách tung hoành như vậy, nếu gặp thời ắt hẳn 
làm nên; thiên tư riêng linh lợi thế này, hỏi mấy kẻ 
theo mà bì kịp, Sao mà tuổi trẻ đăng khoa, phí bởi 
phù danh; đến nỗi vài năm tham chính, nhầm lớn 
mang vào! 


(1) Thanh Trì: Tức Huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày nay. 
(2) Man Khanh: Chúng tôi chưa rõ là ai. 
(3) Nguyên Lễ: Chưa rõ là ai. 
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Dẫu gươm quý ở Phong Thành) lại được, 
nhưng thuyền to trong ngòi cụt bị chìm, triều đình 
biết tiếng, mà sao cao quý không thành; bè bạn 
khuyên ra, sao vẫn để mẹ già khó bước! 


Bởi thế về với quê nhà, thoải mái vui chơi, Ở nhà 
chịu túng, có niềm vui rau củi sớm chiều; cùng dân 
đứng chung, không ngại nhục vì áo khăn xoàng 
xĩnh. Trong núi làm nghề, thăm hỏi Tất Viêm?) cao 
ngạo: eo sông dạy học, bài chê Mã Trướng!3) ở Kinh 
đô. Bạn cũ nhiều lương, chưa từng hạ bức thư Đỗ 
Phủ: vợ con kêu đói, há đâu học lối kiểu Xương 
Lê®), Anh khí thiếu niên, bị dập vùi không sói; trước 
thuật bạc đầu, từng trải được thêm lên. May cho lớp 
trẻ cậy nhờ, được dựa bóng dâu khi còn sáng. Hoặc 
bởi đạo ta không cò độc, vẫn nói về chuyện cũ 
Hương Sơn®). Tử Hạ”) vừa phải ôm nỗi đau con 
mắt, Tăng Đồ®?) lại xót xa vi chuyện đổi giường. Tuy 
là thiên mệnh, đâu muốn mà làm: song vẫn việc 
người, sao không thương xót! Chỉ mong làm người 
ngây và dại, người xưa nhắc đến mà kêu nỗi bất 
bình! Nếu chỉ thuận rồi an ninh, bậc học giả vẫn có 
cái thực giữ lại của mình 

Chốn đài câu cũ ở nơi chơi cũ Hồ Tây, xóm ấy 
còn mãi với đền tế tự tôn nghiêm. Đất ấy ở giữa; 
vắng vẻ chốn xưa, xin mượn thơ Kiếm h5) để 
chiêu hồn người quá cố. 


VIẾT THAY BÀI VĂN CHUÔNG TỰ THUẬT 
CHO CHA MẸ SƠN PHIÊN ĐƯỢC PHONG 
TẶNGú®) 


Bài thơ Lục nga trong Kính Thi viết: 
(L a¿ pÉuy mẫu, 
€ụ« Éáe cÑ4, đá«, 


Nghĩa là: 


Thiên Nội tẮc trong Kinh Lễ viết: “Cha mẹ tuy 
đã mất, ta nguyện làm điều thiện, mong để tiếng 
thơm cho cha mẹ”. 


Ôi! Công ơn của cha mẹ khó báo đáp được. Biết 
làm điều thiện như thế nào để lưu lại tiếng thơm? 


Lòng thành gọi kẻ làm con của người xưa thiết 
tha đến thế đó. Tố tôi vốn bất tài, chí là con nhà 
chú, các anh em con chú lại chẳng may mất sớm, 
tôi trộm phúc thừa, lại được đỗ đạt, chỉ lo đến việc 
nghiêng đổ. Năm Kỷ Mùi, được ban ân thẻ mừng 
thọ, ơn ấy lan tới người xưa. Đó là sự đền bù sự tích 
thiện của cha mẹ, chứ đâu phải sự tích thiện của Tố 
tôi mà vin tới được. 


Lúc cha mẹ còn, Tố tôi theo học chồng dì là chú 
Bính Văn họ Nguyễn, làm Giáo thụ Hà Trung. Từ bé 
đến lớn, ngoài việc dạy học giảng văn, chú chỉ đem 
điều hiếu thảo răn bảo. Tố tôi từ nói năng đến làm 
việc đều chậm chạp, chú chỉ lo không tiếp thu được 
lời thầy dạy, để lại tiếng xấu cho cha mẹ. 


Nhưng rồi đi thi may đỗ Hương tiến khoa Tân 
Mão (1831), thời Minh Mệnh. Mới được hai năm thì 
cha mất, nhà vốn nghèo, mẹ già, lo cho cuộc sống 
mà Tố tôi phải ra làm quan; không làm trọn được 
cái nghiệp của Giáo thụ Bích Văn truyền dạy. 


Tính từ khi ra làm quan ở Phú Lương, sau làm Tá 
thu tào; rồi từ chức Đại lý Thiếu khanh thăng lên 
Thái bộc khanh, đi nhận chức Bố chính ở Sơn Tây, 
tới nay đã hai mươi lăm năm rồi. 

Tôi đã không có tiết tháo trác việt, thế mà lại bo 
bo làm điều liêm khiết nhỏ nhoi, như vậy là đủ để 
giữ ghế ngồi ăn không, còn nói gì tới chuyện nêu 
được thanh danh vẻ vang cho cha mẹ! 

Hơn nữa, cái lộc gạo củi triểu đình, tôi không 
theo kịp người trước; khi mẹ mất, lại từ chỗ làm 


(1) Phong Thành: Huyện ở Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Thời Tấn, quan huyện lệnh Lôi Hoán được thanh 
gươm quý Ö đây. 

(2) Tất Viêm: Chùng tôi chưa rõ xuất xứ 

(3) Mã Trướng: Chưa rõ xuất xứ 

(4) Đỗ Phủ: Nhà thơ lón đời Đường. Ông nghèo nhưng 
không làm quan, nhiều bạn. 

(5) Xương Lê: Hiệu của Hàn Dũ, danh sỹ đời Đường. 
Ông ưa hoạt động 

(6) Hương Sơn: Núi ö Lạc Dương, nơi Bạch Cư Dị ẩn cư. 
Xin xem thêm chú thích ô Bài khải viết thay cho học 
trỏ Bắc Ninh mừng thầy học là Hoàng tiên sinh ở 
Phù Lưu lên lão. 

(7) Tử Hạ: Hoc trò Khổng Tử, bị lòa mắI. 

(8) Tăng Đồ: Tức Tăng Tử, học trò Khổng Tử, lúc sắp 
mất, vì không làm quan Đại nhu, bị thay giường nằm. 

(8) Kiếm hà: Tên bài thơ ở Tẩn phong trong Kinh Thi; 
viết về việc tim bạn mà không thấy được 

(10) Bài này tác giả làm thay Án sát Sơn Tây khắc vào 
quả chuông Ỏ nhà thờ mới dựng. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


quan xa xôi về chôn cất, tôi chỉ đám học người xưa: . 


Phụng dưỡng lúc sống, tang tế đúng lễ khi mất, vậy 
là không ân hận nữa! 


Thế mà Tế tôi vẫn tự thấy băn khoăn. 


Kinh nghĩ, cha mẹ xưa ăn tiêu dè xén, bỏ cả đời 
gian khổ, để lại gia tài cho con cháu, tuy của cải 
không nhiều, song hôm nay người được hưởng vẫn 
phải báo đáp. Tiếp đến, triều đình lại ban Sủng 
chương gửi đến tỉnh, Tố tôi tự nâng vái đọc, bất giác 
nước mắt đầm đìa. Ơn Vua đến chỗ không thể báo 
đền: ta được đem điều đó làm rạng rỡ ân đức ở 
thâm u của cha mẹ, lại còn đứa cháu mà tôi coi như 
con cho làm thừa tự, ngày thường lại không kịp ngó 
tới, vẫn nghèo nàn lam lữ, làm sao có thể nêu cao 
mệnh để an ủi tiên linh! 

Do vậy, Tổ tôi không dám vì cải đanh thanh 
bạch mà tự sống, phải dốc hết bổng lộc, chạy vạy 
nhiều nơi để dựng ngôi từ đường ngay nơi nhà cũ 
của tiền nhàn, làm miếu tổ khởi thủy được phong 
tặng của gia đình; tại sấm sửa các đồ tế như cọc 
nến, mâm, vò; giao cho đứa chảu đời đời giữ việc 
thờ cúng. 

Ôjl Cái đức của cha mẹ ta cứ giữ kín mãi mà 
không để sáng lên, nay nhờ ân sủng thiêng liêng 
mà được rạng rỡ với đời, rợp mát cho con châu. Tố 
tôi xấu hổ vì một chức quan còn không thể trội hơn, 
há đâu dâm đảm đương phúc khánh lớn lao này. Từ 
đường đã hoàn thành, sắp đến ngày làm lễ đốt 
vàng, tôi củi lạy dập đầu, khắc bài văn này vào quả 
chuông nhà, giúp con chảu sau này đều biết. 


BÀI VĂN CHUÔNG CHÙA DIỆU ĐẾ 
PHÁT TƯỜNG?!) 


Trộm nghe; chuông là khí cụ của âm thanh, 
vang trời đất, động thủy thần, yên bốn phương, đẹp 
trăm họ, đều ở đó chăng? 


Đúc tự Hoàng Hiên!2, khắc nơi Hạ Vũ®); thời 
Thượng cỗ lấy Hoàng chung để chỉnh Bát âm), 
hòa Lục luậtŠ). Sách Chu lễ chép, khi đặt Đại tư 
nhạc(Ê) mới có chuông thờ, tuy việc sử dụng khác 
nhau, nhưng căn cứ ở sự khởi thủy thì phàm là 
chuông đều âm lớn thì thanh nhỏ và có cái khí 
muôn vật dẫu trọn vẹn vào (rong đó. 


Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), Thiên tử nước Đại 
Nam ta trị vì triều đình, dân dã đều hòa vưi, xa gần 
yên ổn. Nơi hoang vu không lo sợ có quân mai 
phục, chốn làng xóm lại có âm thanh thịnh trị. 
Người làm quan cũng như dân dã đều được tắm gội 
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ơn nhân đức, che chở bằng ảnh sáng uy nghi, hớn 
hở lên Đài Xuân mà chơi cõi thọ. Đây là thế giới cực 
lạc, đây là điềm lành hưng thịnh vậy. 


Xem mệnh lớn mới dấy, ngược dòng phúc phát 
nguyên; Ấp Xuân Lộc ở phía Đông của Kinh thành, 
ở đây có vườn nhà cũ của Phúc Quốc công, phong 
cảnh thể hiện sự phát đạt và điềm may, đúng là chỗ 
của muôn dân cầu phúc. 


Xét từ thời xưa, nhà Đường có Miếu Thái Thượng 
Lão Quân!”, nhà Tống có Cung Thượng Thanh): 
những nơi đó đều có gốc xa xưa và biểu hiện linh 
dị, mà đặc biệt ngụ ở thần Đạo. 


Vào năm Minh Mệnh phụng dựng Chùa Khải 
Tưởng ở phía phải Ấp Tân Lộc, Gia Định, điều đó 
có chứng cứ rõ rang. Thị thần tuân mệnh xin phê 
chuẩn hiệp đồng: bởi vậy liền đến ngay đất đó sai 
xây chùa, gọi là Chùa Diệu Đế, 

Chính giữa là Điện Đại Giác, trước điện là Gác 
Đạo Nguyên; bên trái là Phòng Cát Từ, bên phải là 
nhà Tuệ Tình. Có lầu để chuông, trống; Thiền tăng 
có viện, thể hiện qua cửa cổng, xung quanh có 
tường xây bảo vệ. 


Chùa khởi công từ đầu mùa Hạ, qua tháng Sáu 
thì hoàn thành; tượng Phật, đồ thờ đầy đủ, phù thị(9) 
trông coi việc đúc chuông, đã cho tôi chuông và thứ 
tiếng; thợ mộc đóng giá chuông, dùng dây bện treo 
lên. Chuông có phong độ siêu phàm vang lên, sự 
thiêng liêng ẩn ở bên trong. Thể là bừng ánh sáng 
chí đức, vang thịnh trị nước nhà. Phát tấm lòng 
chung ở nơi giác ngộ sâu sắc, cổ vũ muôn nhà lên 
mừng xuân. 


(1)Bài này tác giả viết là để khắc vào chuông Chùa Phát 
Tường, Ö Xuân Lộc, phía Đông Tỉnh Hà Nội. 

(2)Hoàng Hiên: Mội ông Vua thời Cổ đai ở Trung Quốc. 
Tương truyền Việc đúc chuông có từ thời Hoàng Hiên. 

(3)Hạ Vũ: Vua đầu đời Hạ, Trung Quốc. Hạ Vũ đúc chín 
cải vạc bằng đồng rất lön. 

(4)Bát âm: Tám âm của âm nhạc thời xưa. Tâm âm đó 
là: Kim (chuông), Thạch (khánh), Thổ (kèn), Cách 
(trông), Ty (đàn), Mộc (mð), Bào (sênh) và Trúc (sảo). 

(5)Lục luật: Sáu luật, Dương thanh trong mười hai luật về 
äm nhac xưa. Sáu luật Dương thanh là: Hoàng chung, 
Đại tộc, Cô tẩy, Di tân, Di tắc và Võ địch 

(6) Đại tư nhac: Chức quan về việc nhạc; cũng gọi là Đai 
tư chính. 

(7) Thái Thượng Lão Quân: Vị tổ của Đạo giáo. 

(B) Cung Thượng Thanh: Chỗ thỡ của Đạo giáo. 

(9) Phủ thị: Thợ chuyên đúc chuông trong thợ đúc. 
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Sách Tả truyện chép: “Nguyên khí tụ thì Thánh 
nhân sinh". Sách Kinh lại viết: “Chính thanh cẩm 
mà thật khí ứng". 


Trời sinh người, người dựng trời; cái máy là 
như vậy. 


Thánh Thiên tử giữ hợp thái hòa, nhìn bao quát 
thần minh; với trời và người, tính và mệnh, đạo và 
giáo đã quán thông bằng một. Bởi vậy, người cho 
đạo Phật từ bi, thiện tâm dễ giác ngộ; dựa vào phúc 
khánh, ban bổ nhân linh. Có lẽ để thể hiện cái ý mà 
triều trước dựng chùa và vỗ về quan dân triều nay, 
tỏ ra việc dùng lễ, nhạc, hình, chính với thiên hạ; 
đều phải xuất phát ở chữ từ tâm, trước có quan hệ 
mật thiết với thanh khí, sau tỏ ra bằng hình khí. 


kỗ 


Tụng tiếng đức ở chỗ quên mình, nghĩ tiếng 
nhân vào cho người khác. Đó là oái mà quan nhà 
Đường là Liễu Tử Hậu(Ð) gọi là "Vang trời đất, động 
quỷ thần"; quan nhà Tống là Lưu Xưởng?) gọi là 
"Bốn phương yên ấm, muôn dân vui hòa". Những 
câu hỏi ấy rất sâu sắc, rất đảng lưu truyền. 


Tôi xin kính cẩn tắm gội xông hương, vải lạy 
thuật lại và xin viết bài Minh rằng: 


Dịch nghĩa: 
€„„. fan, 2, ERú, 
ông 2inÊ, gia trau 
cÊ ấu xuất, u tÑ Am, 
QUNu xi&xey nêm, pÑ4«, 
JRạ, Fà giá« Am, 
im, fan, dàu ma, 
Qượng Đằng ngay Bm, 
hư đc, cÑánÑ, baang, 
€ưáy tan tất cả, 
caờu đất tÑanÑ, EnR, 
ướt, nÑx, nÑx„, nha, 
Cư cá buướ« tÑanÂ, 
Si Ruần, Ê, đức, cả, 
dàn, ta, tạa, án, 


cam đứ« xfAt, 


(1) Liễu TỦ Hậu: Tức Liễu Tông Nguyên, tư TỪ Hậu, danh 


sỹ đời Đường. 
(2) Lưu Xưởng: Tên tự là Nguyên Phụ, danh sỹ đời Tông. 
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“Đấp xay ae pR<«, 

cưu đất muâzv dâu 
Juậ, tÑeo, pÊép, cÑáa, 
âm, Rang pRù tạp, 


1u Ra, mạ¿ thanÊ, 
°aài, 4ấầ, tRẦm, người, 
ØƯtan Raz nạecả, 


BÀI TỰA GIA PHẢ CỦA QUAN BIÊN TU 
HỌ PHAN Ở TRANG LIỆT, ĐÔNG NGÀN 


Từ xưa, có nhà tất có biểu trưng đầy đủ về 
phong thổ nhà ấy; tích lũy lại rồi có ngọn nguồn. 


Tiếng vang trung tín, được gây dựng từ mười hộ; 
dòng dõi thi thư, được bắt đầu từ một nhà. Hai cái 
đó đựa vào nhau, gặp nhau thì phát triển. Lại còn 
phải là gắng làm gắng học mới gánh vác được. 


Đông Ngàn là ấp lớn ở Bắc Ninh, đối chứng lại 
với thời Lê trước đây, Huyện Đông Ngàn có Tiến sỹ 
bắt đầu từ Thôn Trang Liệt. Nay những người được 
thiết tiệc trong kỳ thi Hương là sáu khoa, nhưng đến 
bảng khoa Nhâm Dần, Huyện Đông Ngàn mới có 
Tiến sỹ, lại xuất thân từ Trang Liệt; điều đó há là 
ngẫu nhiên chăng? 


Họ Phan nối dõi ở làng này, kể từ chín đời đến 
nay, tuy xếp vào hàng tứ dân), nhưng một mực 
kiệm cần, lương thiện làm nên cơ nghiệp. Nói vậy 
là cho đến nay không có điều sai lầm chăng? 
Hơn nữa, việc tích đức được lâu thì sẽ dần dần 
nảy nở và tiếp nối không thay đổi lại là điều thích 
đáng vậy. 

Từ Hiển tổ đến Thúc tổ, thân phụ đến chú và 
anh, nhà gồm Cử nhân, Tú tài là năm vị. Cụ Hiển tổ 
là Hiệu sinh thời Lê trước, đó là vị đầu tiên có khoa 
cử của gia tộc; chú là Giáo thụ đương chức, đó là vị 
đầu tiên có quan chức; thân phụ là bậc quân tử 
thường mời thầy, họp bạn, mong chờ các con tất 
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làm quan. Vì vậy Hữu Phủ hoàn thành được cái chí 
ấy. Việc ấy đã làm rạng rỡ cho phả nhà. 


Tuy nhà có phả là để chép tính rồi tộc và gốc, 
nhánh dày dặn, song buổi đầu tiên, con người có 
cùng một gốc; nhưng đến bốn đời thì ruột rà hết 
(thân tận), ruột rà hết thì coi nhau như người đi 
đường; bởi vậy phải chép phả. Vậy thì từ gốc đến 
thân, cho đến cành bàng nhánh phụ, quấn quýt 
thân thiết. Bậc sỹ phu quân tử nên truy cứu cái ý 
làm phá của người xưa. Ông Hữu Phủ là con thứ 
của gia đình, Cử nhân Tiến sỹ, vịnh tiến một thời, 
là bạc danh vợi. , cửa cả họ. Do vậy, gây dựng gia 
ấm, giữ gìn hương phong là phận sự luân thường 
hàng ngày vậy. 


Người xưa nói: Tổ tông tích đức trăm năm, sau 
mới phát ở ta. Ý sâu thay! Ý sâu thay! 


BÀI BI KÝ PHỐI THẦN Ở HUYỆN AN SƠN 


Huyện An Sơn dựng bia phối thần cho viễn 
huyện hào đã quá cố tên là Mỗ và sai con ông là 
Liên Thành đi nhờ người viết văn. Ta nói: “Tôi nghe 
gần đây có lệnh ngăn cẩm việc đó". Liên đem tờ 
Bầu của toàn huyện đưa cho ta xem và nói: “Việc 
này không phải từ nay mới bắt đầu. Năm Nhâm 
Thin người dân của bản huyện vất vả về miếng ăn 
lại thêm cung đốn rất nhiều, những hộ cùng túng 
hầu như không sống nổi. Lúc đó cha tôi làm Tổng 
chánh bỏ tiền túi ra và thế ruộng tất cả hai nghìn 
quan cấp cho tất cả để cung đốn việc công. Mọi 
người cho cha tôi là người có đức, nên bầu ông là 
Phối thần của bản huyện, sống thì kính biểu, chết 
thì ghi lại, bắt đầu từ năm Gia Long thứ 11, nay mới 
dựng bia." Ta nghe ngày nay người đời, những kẻ 
không có con nhưng có của thì bố thí cho mọi người 
để cầu hương tế, nhưng cũng chỉ xảy ra trong một 
thôn, một ấp mà thỏi. Nay ông có con, đâu phải để 
ý ở việc cầu mong hương tế. Riêng cải việc ban 
phát cho người lúc cùng quản mong họ báo đền, 
như bọn người thiếu trung hậu nhưng lại hẹn ước 
riêng với người, khi lâm sự thì ngọt ngào đền đáp để 
tranh thủ ở người, việc qua rồi thì còn vu oan giá 
họa cho nhau, bọn đó không phải là hiếm, cho nên 
người trên chắn ghét mà ngăn cấm đó chăng? Còn 
ông. ông mất đã lâu, mọi người chẳng những không 
phán lại ông mà còn dựng bia cho ông để lưu mãi 
sự bất hủ, phải chăng huyện này còn có cái di 


(1) Tứ dân: Bốn hạng dân; đó là sỹ, nông, công, thương. 
Ở đây ÿ nói họ Phan â Trang Liệt xưa chưa có người 
làm quan. 


196 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


phong trung hậu? Hay sự thì ân của ông không 
mong cầu đền đáp, cho nên người đền đáp, có thể 
lâu bền mà không thể đổi dời đó chăng? Ông là 
nghĩa nhân của ta. Ta lúc nhỏ ở nhà ông nên vốn 
biết con người của ông. Ông không tích trữ riêng tư, 
có điều gì sở đắc thì mong giúp đỡ cho láng giềng, 
vì vậy ông mát, con cháu tuy nghèo, nhưng không 
bị xóm giềng khinh rẻ. 


Đó là điều ta vốn ưa thích. 

Nay ta nói việc này, đó là: Phối bằng chữ “Hậư'”, 
cấm không được dùng chữ khác thay vào; bởi vì nó 
lấy cái nghĩa “Phối hưởng với thần lính” vậy. 


Ông người Huyện Cù Sơn, húy Mỗ; sinh ngày... 
tháng... năm... lấy bà Mỗ làm vợ: sinh được ba con 
trai, con trưởng là Liên. 


Ông mất ngày... tháng... năm...; nhân đó ghi lại 
đầy đủ nhằm không được quên ngày phụng tế. 


BÀI TỰA ĐÊM ĐÔNG TIẾN NGÔ HY PHAN 
VỀ NAM ĐỊNH 


Bắc thành là nơi tụ tập của kẻ sỹ trong thiên hạ. 
Bởi lẽ cổ đô thanh danh văn vật, nghìn trăm năm lại 
đây, vẫn đặt ở đó. Cho nên kê sỹ, có người đã lê gót 
giày khắp cả chín châu, tới khi lui về mà suy nghĩ lại 
thì chưa từng ai không tới nơi đây để hỏi điều mắt 
thấy tai nghe và định giá sự giao du bạn bè. 

Bạn Ngô là người hoằng đạt hiếu học, đi xa nhìn 
rộng để kén thầy chọn bạn, nên đã lưu lại nơi đây 
để học tập mà gặp gỡ được ta. Cùng ông kết bạn 
lâu ngày, nên ta coi ông như bản thân mình vậy. 
Mùa xuân năm nay, ta đi chơi ở Thanh Hóa, Nghệ 
An và phía ngoài các trấn, nên đã được thấy núi cao 
sông lớn, lại được ngó tới kế sỹ bốn phương, khi trở 
về lại càng nhớ đến bạn ta. Bạn ta là kẻ sỹ ở Bắc 
thành, tuy ta sinh trưởng ở đây, nhưng cuối cùng 
không sớm bằng bạn. Nói chung sự giao du của 
người ta không phải đơn thuần, hoặc đem tài nghệ 
để thi thố, hoặc dùng hào hiệp để sai sử, nhưng ta 
thì lấy sự thiết tha làm cái nghĩa hàng đầu. Bạn ta 
chưa từng đem tài năng khoe cậy, mà trong bụng ta 
tự thấy kém rồi; chưa từng đem tài năng để cao 
ngạo, mà cái khi của ta đã tự nhụt rồi. Bạn ta hay 
tự khuyên. mình về học vấn, thường đem người xưa 
để khích lệ ta mà ta không biết, đó là điều không 
sớm của ta, Trong khoảng ở ối tiễn tặng của bạn ta 
có lẽ không hiếm, nhưng tâm thần giao cảm, nghìn 
dặm như chuyện trò trước mặt mà sự biệt ly chưa 
thể rung động sâu sắc, phải chăng bạn ta không 
phải là kẻ sỹ của Bắc thành? Riêng sự việc xảy ra 


và cảm xúc gặp phải; thêm cảnh biệt \y nối tiếp 
ngày hôm nay thì cái tình của ta nhớ bạn lại khác 
hẳn ngày thường, e rằng đây là cái điều mà Tử 
Mỹ) gọi la “hoa nhỏ lệ", “chim ghê lòng” đó chăng? 
Vào lúc trời Đông sắp sáng, trăng đêm đã tà, gió rét 
trong cây, trùng rên bên vách, sự vật có biết chăng 
mà chúng phát ra âm thanh vì bạn tiễn ta, hay âm 
thanh vì ta tiễn bạn! 


Đó là lý do tôi viết bài nảy. 


BÀI TỰA TIỀN TRẤN ĐỨC ANH VỀ 
NGHỆ AN 


Năm trước đây tôi vào Kinh, qua Nghệ An được 
ngắm núi ở Hồng Lĩnh. Bắt đầu từ Tỉnh Thanh núi 
toàn đá rất đẹp. Đì đến Nghệ An là núi đất, cái đẹp 
của núi đất ngoài Hồng Lĩnh ra thì không đâu có cả, 
tang tầng sảng qua Sông Lam, đưa mắt nhìn chín 
mươi chín ngọn núi đều rung động như sóng cồn đổ 
xô vào biển. Thư thả đi qua triển núi, thấy mỗi ngọn 
đều có một vẻ đẹp riêng biệt, duy cái khí của nó ẩn 
hiện với làn mây trắng; đi vài ngày thì Hồng Lĩnh 
thuần là đối trọc. Tới Hoành Sơn lại được ngắm 
nước ở bể Nam. Bể ở Nghệ An đến Hoành Sơn thì 
nối liền với núi, dừng chân một chút, thấy biếc xanh 
một màu, không biết đâu là trời với nước, nơi xa tắp 
càng xa càng phẳng lăng. Quay lai nhìn sườn núi, 
lúc đó gió im phăng phắc, chỉ còn sóng luôn chập 
chờn vỗ vào lưng núi. Đến gần mới biết cải dòng 
của nó: gò đồng cùng chênh vênh với Hồng Lĩnh, 
nhưng gò đồng vốn biết sự chênh vênh của nó là 
nhỏ nhoi, Hồng Lĩnh lớn lao cho nên thấy cái động 
của nó mà tự hiên ngang ngạo nghễ. Khe lạch 
cùng trôi chảy với biển khơi, nhưng khe lạch vốn 
biết sự trôi chẩy của nó là nhỏ nhoi, biển khơi mênh 
mông cho nên thấy cái lĩnh của nó mà tự băng 
băng trôi chảy. Ông Trần ở lâu đất Nghệ, vốn ưa 
thích cái vui của sông núi, cho nên sự làm ăn của 
õng rất muốn đồng nhất với cổ nhân, bởi thế cái gỏ 
đống. khe lạch quê mùa kia không thỏa mãn ý ông. 
Nhưng tôi lại muốn ông biết: núi có cái động của 
bể, bế có cái tĩnh của núi, cho nên chúng thường 
đứng sững và thường trôi chảy, càng không mất cái 
tĩnh của non bể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. 
Ông ra ởi tôi viết bài này tiễn tặng. Mong ông lại 
chóng trở về để xem. 


(1) Tử Mỹ: Hiệu của Đỗ Phủ, nhà thơ lớn đời Đường. 
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BÀI TỰA TẶNG DƯƠNG ĐỨC HOẰNG 
QUAN DOÃN Ở THƯỢNG NGUYÊN 


Bạn cũ ta trước đây là Vũ Quân Đĩnh ở Xuân 
Quan làm quan Doãn ở Thượng Nguyên được 
thăng chức; mùa Hạ này tới Kinh, tại qua chỗ ta, 
nhân đó ta mừng bạn: “Đó /à một điều may". Lúc 
đầu ta ngở, nhưng sau ta tin điều đó. Thượng 
Nguyên ở phương Nam được gọi là khó trị. Năm 
ngoái quan Kinh lược đại sứ đi thẩm sát, các quan 
lại ở đây bị giáng hay cách chức cũng nhiều. Biểu 
dương xuất phát từ Thượng Nguyên là điều lạ chứ 
không phải điều may. Nhưng lại nghĩ: Kẻ lại thời nay 
là vỗ nuôi trìu mến, đôn đốc hạn kỳ, lại thêm trách 
nhiệm tuần phòng tiễu bổ mà người dân sở tại đói 
khát, chưa được sống lại, xóm thôn bướng bỉnh, luy 
đại binh đã nhiều lần đi tới, nhưng khó dẹp nổi, thì 
cái điều gọi thăng nhậm trước đây cũng tà một điều 
may. Không vậy thì dân Thượng Nguyên khác gì 
dân ấp khác? Bởi lẽ trách nhiệm nặng, tình thế khó, 
sức lực kém, đó là điều ta nửa tin nửa ngờ. Tuy 
nhiên có thể nới một phần thì người dân được một 
phần. Người xưa, kẻ có trách nhiệm với dân thường 
viết ở nơi ly sở: “Coí dân như ốm đau”. Điều đó dẫu 
chưa hẳn có công, nhưng cũng có thể cho là không 
lầm lỗi lớn. Nếu như lực cùng thế khó cùng người 
vinh nhục được thua, thì đâu phải là điều đắc kế của 
riêng ta vậy. 


Dương Đức Hoằng ở Hà Khẩu với tư cách 
Hương tiến khoa Tân Ty, tới Kinh bây năm, mới 
được thăng chức ở Thượng Nguyên, coi đó bọn ta 
thường than là quá muộn. Nhưng điều sở đắc trong 
việc phục tập việc chung cũng nhiều lắm tồi. 
Phương chi những điều đích ta nhìn thấy trong sáu 
năm lại đây, đủ để khuôn mình càng da diết lắm! 
Bạn sắp đi nhậm chức, xin ta đề tặng và nói: “Hãy 
bảo ban cho bạn”. 


Ta tặng bạn có lẽ muộn rồi, còn như bảo ban thì 
ta đâu dảm. Nhưng sau khi nhậm chức, bạn hãy hỏi 
những điều mà quan Doân cũ đã làm mà có lợi cho 
dân thì hoàn toàn cho họ. Điều đó hoặc để giúp tấm 
lòng của bạn, hoặc cũng để tỏ lòng ta có thể ghi 
nhớ phần nào vậy. 


BÀI TỰA TẶNG HỘ BỘ VIÊN NGOẠI LANG 
TRỊNH HÀNG NHẠC 


Thuộc thành Hộ bộ Viên ngoại lang Trịnh Hằng 
Nhạc được mệnh tới Kinh, gặp nhau nơi quán xá ở 
Kinh thành, ông đòi đề tặng. Ta bằng lòng, nhưng 


không biết đề tặng cái gì. Hằng Nhạc bắt đầu ra 
làm quan từ năm Kỷ Mão, tới nay đã chín năm, 
nhưng sự tri ngộ của ông chỉ khoảng ba năm. Khởi 
thủy làm quan ở Tiên Lữ với cái công trạng giết giặc 
tâu lên, sau đó được thăng chức Thiên Trường phủ 
Đồng trí, tiếp đó bằng Quận công lại thăng Hộ bộ 
Viên ngoại lang. Nay mệnh trời lại đến, kể từ sau 
khi điều sang Tiên Lữ mới ba năm, đến chỗ nào 
cũng chưa đầy một năm lại thăng chức, đối với hiện 
nay có thể gọi là “gặp gð" vậy. Song thường nghĩ: 
Thời xưa có người ôm sự chất chứa một đời mà 
chưa từng một lần “gặp gỡ”, hoặc có người ôm cái 
“gặp gỡ" trọn đời mà chưa từng thấy sự chất chứa. 
Phải chăng sự “gặp gõ” và "không gặp gỡ” không 
liên quan đến sự chât chứa hay sao? Hoặc những 
kẻ không gặp gỡ đều chẳng phải không có sự chất 
chứa thực sự hay sao? Nên chẳng cần đem ra bàn 
bạc ở ngày nay. 


Nay bậc thánh minh ở trên, thu rộng quần tài, sử 
dụng mỗi người một khác, dù ẩn dật thoái tàng 
cũng thu về dưới trướng, cuối cùng không được 
đem suối đá nội rừng tự gửi gắm ở vào ngày khác, 
mà khiến cho đời nay có sự đi nghị về điều bồ sót 
nhân tài. Thế là có kẻ điểu mà mình gặp gỡ còn 
ngờ gì về điều mà mình chất chứa, kể có điều mà 
mình chất chứa còn khó khăn gì về điều mà mình 
gặp gỡ nữa chăng? Bởi về cái gọi là điều chất chứa 
được thích đáng với điều sứ dụng của nó, cho nên 
điều gặp gỡ chưa từng không được bởi điều chất 
chứa. Ví bằng chỉ với khoa cử tầm thường, rút cục 
quấn quanh ở nơi trăm dăm, thì sự trội hơn người 
của họ há có xa gì? 


Riêng nhân được mà kết biển ở cải hẹn mà 
người khó biết, lại nhân thời mà làm việc ở cái khi 
mà người khó làm, mang cái tài quyết đoán, có cải 
được dùng, thì cái điều dùng được cho đời của họ 
còn nhiều lắm vậy, 


Bởi thế, với ba năm thành được điều mà mình 
gặp gỡ, có người mừng là nhanh, nhưng riêng ta 
lại cho là muộn. Ta dẫu không thường qua lại 
nhưng dù sao cũng chưa từng không mong mỏi 
điều này. Bởi lẽ muốn nhìn bao quát điều mà ông 
gặp gỡ để nắm hết được cái chất chứa của ông, rồi 
sau mới tặng. 

Tô Tử Chiêm nói rằng: Không phải tài khó mà 
dùng được cái tải đó mới khó. 

Còn ta thì cho rằng, không phải tự dùng khó mà 
có thể thích hợp với sự tự dùng đó mới khó. 
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BÀI TỰA ĐÊM TRĂNG HỌP BẠN 
Ở PHÒNG SÁCH CỦA LÊ HY VĨNH 


Máng nghe: Ba lối tắt của Nguyên Khanh) 
đồng tâm há vắng: một ngôi nhà của họ Thạch(?), 
cư sỹ thường đông, Nhưng hoặc khép thị phi ở rừng 
núi, chẳng thích người ở đời; kể công tội ở thi ca, 
Sau Vì vật lụy. Chưa có ai cùng người chung mà 
chẳng trách cái riêng của họ: cùng vật chơi mà 
chẳng vương cái lụy của y. Bởi lẽ điều chí lạc ở 
trong tâm, đem muôn vật khôn bề thay đổi, mà 
cuộc lương du từ thuở nọ, được đôi người kể đã là 
đông. Bởi thế bọn ta nên tìm chốn đẹp. 


Lê Hy Vĩnh sách đọc mười năm, lòng vẫn hướng 
về người thuở trước; đất tìm một dãy, sách cất riêng 
ở chốn nhà tranh. Đất chỉ một cung, cây trồng quá 
nửa; nhà thuần bốn vách, khách đến thường đông. 
Nếu thừa hứng lại chơi, cổng chưa từng đóng; riêng 
trọn ngày chờ đợi, giường chẳng toan treo. Ý hay 
cùng họp một nhả; người há ngại chỉ ngàn dặm. 


Ngặt nỗi đường đời nhiều ngả, dễ bề ngăn cách 
sâm thương: cuộc sống bể hồ, không thể chung 
cùng hươu hoãng. Đính ước đồng tâm, tuy giông tổ 
không bề ngăn trở; cuộc vưi khoác cánh, thì gió 
trăng là cớ mượn nhờ. Ở lẻ lia đàn, vò không đáng 
tiếc, chọn đêm đặt tiệc, sắp nối hiểm chỉ. Đương lúc 
vắng trăng lưng trời; ánh sáng tràn đất. Đâu cũng 
có vui, tạo hóa thực là vô tận; tình đời theo cảnh, 
bọn ta có nỗi ngăn cầm. Bèn gọi thôn ông, qua rào 
lấy rượu; nhân sai con trẻ, quét đất thiêu trãm. 
Ngoài rèm ngâm vịnh, thơm đầy vạt áo lâ lơi: trước 
chiếu tạc thù, hồng rực đóa hoa phú quý. Tiệc rượu 
chưa tàn; tùy tâm sở thích. Có phong nhã, có hào 
hoa, nào thấy ghét ghen dị kỷ; bằng văn chương, 
bằng ngôn ngữ, thầy là cảm hứng vô tâm. Lâu rồi 
khó gặp hội hay; rộn rã giãi bày tâm huyết. Nghĩa 
tuy thể hiện thiết tha, việc chẳng thuộc về cảm khái. 
Sau đó nhìn ngày nay, như ngày nay nhìn xưa kia; 
ngại chí buông thả hình hài, Dù ta cười họ hay họ 
cười ta, ai dám đổi dời mực thước. Hỏi cuộc sống để 
khuyên nhau, tùy nên chăng mà không ngại. Rỗng 
lòng ta để tiếp nhận ý người, cốt lấy nủi khe gây tình 
cảm; quề nên gió sấm bù nhau, đổi sai lầm để trả 
về điều thiện. 

Tỉnh càng lâu càng thực, hứng vừa tới lại không 
hay. Dựa đào hỏi cúc, lối cổ năm nay; rồn gió đùa 
trăng, suối ẩn cư đâu nhỉ! 


Mặc thời tiết đẹp đã nửa chứng, chỉ vì việc vui 
mà tìm lại. Tâm về nơi cùng, nơi được, nào biết cổ 
kim. Hứng tới chỗ không lời, ai hay chủ khách. 


BÀI KHÁI VIẾT THAY CHO HỌC TRÒ 
BẮC NINH MỪNG THẦY HỌC 
HOÀNG TIÊN SINH Ở PHÙ LƯU LÊN LÃO®) 


Cúi nghĩ, tuổi cao là một trong những biểu hiện 
của bậc tôn quý, huống hồ với người kiêm được cả 
tước cả đức. 


Tuổi cao là điểm của sự hòa thuận; điều này 
chúng ta có thể đọc được trong phần Nhã phần 
Phong của Kinh Thi. 


Bởi vậy, tạo hóa cho con người tuổi cao để làm 
phúc; còn bậc quân tử lại lấy điều đó làm sự vẻ vang. 


Kính nghĩ; thầy của học trò chúng tôi là Hoàng 
liên sinh, vốn dòng dõi tính hoa của Giang Bắc, 
vọng tộc thế phiệt Sơn Đông; tiếp thụ được sư pháp 
Quan Tây, học có nguồn sâu sắc; là bậc nhân tài 
như nhân tài đời Sơ Tống!®, văn chương kiêm được 
cả nội dung và nghệ thuật; giao du với các bậc anh 
tuấn, viết nên những vần phí phàm. Khi ra làm 
quan, đã nổi tiếng là quan liêm chính. Thầy nhận 
trách nhiệm ở Đài Ngự Sử. đương lúc được trọng 
dụng đã nghĩ đến chuyện về quê vui thú thơ ca, 
làm vườn. Bởi hay yếu một, chưa già đã xin về nghỉ: 
vui với hội thơ ca ở nơi văn hóa tiểm tàng. Thầy 
càng phát huy trí thức ở tuổi năm mươi, có đầy đủ 
phong độ của bậc tuổi tác được chọn vào giảng ở 
nhà Thái học, 


Bởi vậy, việc dạy bảo của thầy là phát huy văn 
tử. hàm súc trí năng, học vấn dối dào, hướng vào 
hành thực. Ở nhà lấy sự kinh làm đầu, ra ngoài 
thì làm việc cần cù và có phong độ của bậc ẩn 
tài; Ở đình thì dạy chủ nghièm, được bạn thân hết 
lới khen. Bạn bè i lại, dù người đấu bạc gặp 
nhau, vẫn giữ lễ như người mới gặp.Với láng 
giềng thôn xóm, dù vui vẻ rượu chè, vẫn giữ phép 
tôn ty trên dưới. 


(1) Nguyên Khanh: Hiệu của Tuởng Hủ, danh nhân đời 
Hán. 

(2) Họ Thạch: Tức Thạch Sùng, hiệu của Quý Luân; 
danh nhân đời Tấn. 

(3) Bài này tác giả viết thay học trò ở Tỉnh Bắc Ninh 
mừng thọ thầy Hoàng, hưu trí ở Huyện Phủ Lưu, Bắc 
Ninh. 

(4) Quan Tây: Tức Dương Trấn, nhà giáo nổi tiếng thời 
Đông Hán; được người đương thời gọi là Khổng Từ 
Quan Tây. 

(5) Sơ Tống: Tức đầu đời Tống. Đời này nhiều nhân tài. 
Ở đoạn nảy, tác giả viết hơi có nghệ thuật khoa 
trưởng. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Những điều đó, học trò khó mà học được; nhưng 
chung quy là những điều mà thầy muốn tài bồi cho 
thế hệ sau, giữ gin cho lớp hậu sinh. Chỉ mỗi ước 
vọng là sống thọ, khang ninh, không thích phiền hà, 
chú trọng vào công phu tĩnh dưỡng. Lấy việc ngày 
càng khoẻ mạnh, tỉnh thần và thể lực không suy 
yếu làm chính; dù đứng trước vực sâu, đi trên băng 
mỏng cũng không sợ; đức cùng tuổi thọ ngày càng 
uy nghi, không lo lắng. Lòng vẫn chưa chăm chú 
vào việc dạy học, mong sống được trăm tuổi để tiếp 
tục giảng đạo. 


Thầy đã sáu mươi bảy tuổi thọ, nhưng vẫn vui 
buổi hiến rượu ngày xuân, hoặc ca bài ca vui già, 
hoặc tụng bài tụng trường sinh. Rượu rót bằng bát 
lớn, bạn bè đều là bậc da mồi tóc bạc ở quê hương; 
hát hò thoải mái, phần nhiều là các vị tôn nghiêm, 
anh hào trong bốn biển. Hỏi sao không vui! Từ lâu 
chúng ta đã về với thiên nhiên, được giao du cùng 
nhau; bởi vậy tôi ghi lại chuyện Hương Sơn) này, 


VIẾT THAY THUỘC TY BẢN TỈNH 
MỪNG TIỆC ĐƯỢC PHONG TẶNG 
CỦA LƯỠNG ĐƯỜNG PHIÊN ĐƯỜNG 


Tôi thường vái đọc bài Lữũng cương thiên biểu 
của Ân Dương Công'?), trong đó, ông thuật lại công 
lao và đức hạnh của bậc tiến nhân, đó là bà Thái 
phu nhân) và ca ngợi sự hết lòng dạy bảo của 
người cha quá cố. Ân Dương Công đã biết người 
xưa làm việc thực và tự tin người cha đã mất của 
ông là hợp với người sau. Còn việc dạy bảo trong 
gia đình như người mẹ cũng đúng là mẹ hiển thuở 
trước. Rõ ràng ơn đức mà Ân Dương Công thuật 
đúng là phúc lớn có nguồn gốc từ xa xưa, ông lại 
viết lại với tấm lòng truy hiếu. 


Quan Bố chính Tỉnh Hà Nội, xuất thân từ dòng 
dõi Nho gia Tỉnh Bắc Ninh. Ông họ Nguyễn, tước 
Hồng Lô tự khanh. Tổ tiên người Huyện Thanh Oai 
Tỉnh Hà Nội; sau đời đến ở Thiết Bình, Huyện Đông 
Ngàn. Họ ông là một họ lớn trâm anh; cha sinh vào 
thời cuối Lê, vướng phải loạn Tây Sơn nên không 
gặp thời. Năm Định Mão (1807) niên hiệu Gia Long 
mới mở khoa thi, ông đi thi, đỗ Tam trường. ở nhà 
dạy học, yên phận nghèo nuôi chí lớn, lời nói và 
việc làm đều đáng ca ngợi, thuần hòa như bậc quân 
tử ẩn dậi. 


Năm Định Dậu (1837), niên hiệu Mình Mệnh, 
ông đỗ Hương tiến và ra làm quan. Qua phủ, huyện 
giúp Bộ Tào hơn mười năm rồi làm Án sát Tỉnh 
Lạng Sơn. Làm một hạn thì được lĩnh phẩm trật như 
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ngày nay. Khi ông đến nhậm chức, mọi người đã 
biết là ông làm quan không sách nhiễu, sau đó biết 
là thực. Ông giải quyết công việc có vẻ chậm chạp, 
song nhịp nhàng; vì vậy những người giúp việc cho 
ông đều có thì giờ rỗi rãi, tay chân nhàn hạ. Đối với 
dân ông độ lượng nhưng không bỏ mặc; vì vậy xa 
gần đều nhận được tấm lòng khoan thứ của ông. 
Ông lấy cái học Nho gia để thêm sức cho việc làm 
quan, tới khi bị khiển hồi, phàm binh tượng, súng 
ống. khí cụ mà các đồn làm thất lạc, ông đều tìm 
nộp đủ. 


Làm thế nào mà ông được như vậy? Điều ấy, 
chắc triều đình đã rõ. 


Nhưng khi lệnh khẩn gửi đến, tình hình giặc khó 
lường. các quan ở sảnh, thự đều xin theo lệ chuộc 
Vua phê: Chuộc thì nhục đến Kính thành, có thể 
khuyến khích ông ta hành quyền, các cựu thần túc 
nho hãy trở về. Như thế mới biết ngày thường, dùng 
mà như không: để mà không bỏ. Sở dĩ như vậy là 
muốn mài cái sắc nhọn, bỏ cái diêm dúa, đúc thành 
vật chắc chắn, giúp bậc Nho giả trong hoạn nạn 
phát huy được tiềm năng nơi mắt thấy tai nghe. 
Việc xây dựng một cách uyển chuyển của nhà Vua 
đối với các vị đó là vậy. 

Kinh Thi viết: 


9W tụ, kạ« an, 


Nghĩa là: 
XU Lxước, Qựe Ahau 
Lại viết: 
26x dạ pẪÙ giải, 
y xự nÄưL nan, 


Nghĩa là: 


Các vị ấy đạt được cái dụng của Nho gia để phù 
hợp với cái danh, điều ấy đâu có dễ! 


(1) Hương Sơn: Núi ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. 
Nhà thơ lớn Bạch Cư Di từng về đó, lấy hiệu là Hương 
Sơn cư sỹ. 

(2) Ân Dương Công. Tức Âu Dương TU, tự Vĩnh Phúc, hiệu 
Túy Ông và Lục Nhất cư sỹ, ông là danh sỹ đời Tống. 

(3) Thái phụ nhân: Vọ người tước Hầu gọi là Phu nhân, 
con bà Phụ nhân được phong Hầu thi bà đổi gọi là 
Thái phụ nhân. 
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Tôi đã nói với mọi người rồi, lại xin viết thêm một 
bài thơ để thêm cho đủ ý. 


Thơ rằng: 

đu đữ áx p¿ can Rạ« tRuuạt, 
(„anz de. Rau đại ØƯAG, ưu, 
Â ám Rau danR tứ nuy tràn, để, 
dGàng ngay cùng, cứ Kauy tá, tu, 


Nghĩa là: 


cuẦn tÑø R4, Êụi, Pm, đều, 
Qa J9 ám, quấn, Pàm, kạ«. 1RuẠt, 


)anÂ, nha», bấng, và nÂt gặp, Êgi, 


Kèm theo bài Tựa, sai người chép lại và đưa tặng. 


BÀI KỶ VỀ HIÊN THIỆN VONG 
(KHÉO QUÊN) 


Hiên, tại sao lại lấy cái tên là “Khéo quên” 
(Thiện vong). Trong sách thuốc có cái nghĩa này 
nhưng ta cũng quên rồi. Nhưng "quên” mà gọi bằng 
“khéo” đó là điều sở trường. Thế thì như cá và nước 
quên nhau chăng? Như lựng quên đai, chân quên 
đép chăng? Cá nước quên nhau là cái tính ở chỗ 
quên. Lưng quên đai, chân quên đép là cái hình ở 
chỗ quên. “Khéo quên" thì lại khác những điều đó. 
Có thể giải thích bằng sự việc, mà không thể nói 
thành tên. Thí dụ như Ngọc Khê Ông với tư cách 
Binh thự thuyên chuyển sang Lại thư, ông mang 
theo hoa đá. Lúc đó Hộ thự công bố ở một tờ khai 
là còn hai phấn ba, Nay cái khác lạ hơn cả, trong 
đó có cái thế của thạch trúc, hoặc trồng ở đất, hoặc 
trồng ở chậu, nhưng đều sơ sài hơn trước, ba ngày 
thì hoàn thành. Lúc đó đương độ tháng năm tháng 
sáu, mọi loài cây đều ốm nắng, riêng thạch trúc cứ 
xanh tốt bình thưởng, không suy chuyển gì cả. Khi 
lui chầu về ăn, ông để mắt vào nó, hầu như ông 
bận rộn cả khi ăn uống, ăn xong thì ngủ, ông lại 


quên cả cái trong đó gọi là trúc, là đá. Ta thường 
suy nghĩ: Ông đắm say chăng? Hay gửi gắm 
chăng? Nhưng ta lại cho rằng: Ông đương lúc sớm 
đêm bận rộn ở triều hội giấy tờ, còn đâu thì giờ mà 
đăm say, gửi gắm. Nếu không thế, ta e rằng chăm 
chú ở cái này thì quên lãng cái kia, chăm chú ở cải 
kía thì quên lãng cái này, mà cũng chẳng phải vui 
để quên sấu, sầu để quên vui. Đây là cái mà người 
ta gọi là “khéo quên" đó chăng? Y học nói rằng: 
“Bên trong phế hư mà cô bệnh là “khéo quên”. Hà 
như vậy chăng? Hà như vậy chăng! Ta thường đem 
điều đó đùa ông, nhân đó đặt tên cái hiên của ông 
là khéo quên”. Hãy đem ta ra mà xem, lúc nhỏ ta 
riêng ngậm ngùi ở sự thay đối văn tự xưa nay, vì 
vậy ta không tiếp thu bửa, học tập bừa. Tới khi lòng 
riêng ấp ủ về một cảnh xa xôi, ta lại đem Bách gìa 
Chư tử?) xem lại một lượt, đọc sách suốt ngày 
nhưng rồi lại quên ngay. Có điều "quên" hay 
"không quên" như xưa càng ñ. Muốn bỏ cả lại 
không thể được. 


Ông với tư cách là người mẫn đạt, mọi cái đều 
không để ý và cho quên luôn, sống giản đi với đời. 
Đảng thay, ta đáng bị mua cười vì Bách gia Chư tử 
vậy! Ta bị giới hạn trong hinh hài, tâm tính; quên 
được chăng? Khẻo quên chăng? 


Có lẽ ta lưu tại mấy lời để hỏi người “thực không 
quên” (chân vô vong) ở trên đời này vậy! 


Phương Đình viết vào giữa mùa Hạ năm Kỷ Hợi 
(1839), niên hiệu Minh Mệnh thử 20. 


BÀI KÝ VỀ TỪ ĐƯỜNG HỌ PHAN 


Sở đi nhà có từ đường là để phân biệt ngọn 
ngành, sảng tỏ thế thứ, mà sự nối noi vất vả của 
con cháu cũng can hệ tới vậy. Từ đường của gia 
đình họ Phan hoàn thành, Ứng Đấu nhở ta ghi lại 
việc đó và nói “Cha tôi là con thứ của ông tôi, Nhiễu 
và anh là người thừa kế ngành thứ. Cha lôi qua đời, 
lúc đó Nhiễu còn trứng nước, anh mới lên chín. Mẹ 
tôi là người họ Bùi, riêng vì gia biến, nuôi nấng 
những đứa con côi cút, hầu như không sống nổi, bà 
đem cầm bán ngôi nhà, để tránh cải ngày vất vả vì 
miềng ăn. Mẹ tôi cho rằng cái chỉ của cha tôi không 


(1) Đậu Tử: Tức Đậu Nghị, danh sỹ đời Nam Bắc triểu; 
bỏ nhà Tấn theo nhà Chu. rồi lại bỏ nhà Chu theo nhà 
Tông. 

(2) Bách gia chư tử: Trâm nhà cac tử, chỉ chung các học 
phái Nho, Mặc, Pháp.. và các danh gia Khổng Tử, 
Mạnh Tử, Mặc Tử... 
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thành lại mất sớm, nên bà sớm khuyên những đứa 
con côi cút như chúng lôi, và cho theo học ông cậu 
họ Bùi. Khoa Ất Dậu, theo anh đi thi, Nhiễu đỗ Tú 
tài. Anh bảo: "nay nhà túng mẹ già, anh cô thể ra 
làm quan kiếm thêm lương bổng, để cho em khí tốt 
nghiệp. thì lúc đó mới nghĩ đến việc đặt thêm nhà 
học phủ huyện. Anh dần dà với tư cách là người 
có học vấn và đức hạnh, nên được cử làm Huấn 
đạo Yên Mó, sau đó thăng thụ huyện Vĩnh Hòa, 
không bao iâu thăng Tri phủ Tương Dương, khoa 
Đỉnh Dậu, Nhiễu thi đỗ Cử nhân, anh đã xin nghỉ về 
làng. Khoa Mậu Tuất, Nhiễu lại đỗ Phó bảng, lúc đó 
mới ra làm quan. Xa mẹ và anh đã lâu ngày, nhân 
đó Nhiễu nhớ người cha đã quá cố, khi chia tay, 
Nhiễu chưa biết gì, tới nay may đã thành đạt, chỉ có 
mẹ và anh giúp đồ trong lúc truân chuyên, Nhiễu 
muốn đề biển ở từ đường để gọi bảo người sau. Vả 
lại, ngôi nhà này được hình thành, là khi anh làm Trỉ 
huyện Vĩnh Hòa, người dân trong huyện cho anh là 
người có đức không sách nhiễu dân, nên biểu anh 
vài chục cây gỗ, nhân đó anh góp nhặt cái dư thừa 
của lương bổng để trả lại cho dân, và xây dựng tử 
đường cho tiên tổ. Từ đường một gian, mái lợp cỏ, 
chung quanh lát ván. Khuôn khổ từ đường tuy nhỏ, 
nhưng sự xây đắp chuyên cần của anh cũng gian 
nan lắm, xin ông ghi lại việc này”. 


Ta thường nghĩ, sự may rủi chồng chéo của gia 
đinh người ta và sự tiến lui trong công việc của con 
người, sự vi diệu còn nhỏ hơn cả sợi tóc! 


Tiên tổ họ Phan đời đời khoa bảng, đâu phải mới 
bắt đầu từ ông Ứng Đấu! Nhưng thân phụ ông thuộc 
chi thứ, nghe đâu chưa hết tang mẹ đã qua đời. Lúc 
ấy con còn nhỏ, nhà lại nghèo; giả sử không có 
người vợ hiển dòng dõi thí thư, đưa lai sự tốt lành 
trong lúc gian nguy thì những đứa con cỏi họ Phan 
chưa hẳn đã có hy vọng gì! Tới lúc những đứa con 
côi cút này lớn lên, mẹ đã già mà nhà lại nghèo, 
nếu không có người anh nuôi dưỡng bằng bổng lộc 
để giúp em thực hiện cái chí của cha, tất ông Ứng 
Đẩu không có được ngày nay. Vả lại, vận này 
đương lúc tan nát mà sớm nghĩ đến việc tràm năm 
củng giỗ thì rất khó. 

Kinh Dịch nói: Có con thì cha không sai trái, 
cuối cùng tốt! Phải chăng điều đó không đúng! 


Từ nay về sau, ví bằng cho mọi việc đều dễ mà 
từ rủi đi vào may, vẫn là việc khó, Sách Lễ ký, nói: 
Người con ỏ nơi xa làm Tổ, vẫn kế tục họ mình. Họ 
Phan thờ cha làm Tổ của chỉ, ngày sau bên ngành 
bác lại kế tục họ chỉnh làm thứ, việc ấy cũng không 
sao. Đó là điều đáng chép vậy. 
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Từ đường họ Đặng xây xong, cháu thứ là Toản 
lại xin văn và nói: “Ống tôi lá Đặng Kỳ Công được 
tập ấm thời Lê xưa, tước phong Hiển cung Đại phu 
và làm Huyện thừa HUyện Vĩnh Khang. Cụ lôi 
được đặc phong tước Đại phu tả thứ tử, rồi cải 
phong làm Vũ ban Kiêm hiệu ty Phái đình hầu là 
con thứ tư. người ô Thôn Lộng Định, Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Bắc Ninh. Bà tôi là Trang Thuận Định 
Phu nhân, sinh được sáu con trai: Giáp là Hội 
nguyên Đồng Tiến sỹ khoa Binh Tuất, làm quan tới 
Thị độc Học sỹ, phụng mệnh sung chức đi sứ. Ất 
là Phó sứ Thuận xuyên bá; Ất hiệu là Tĩnh Hiền. 
Bính là Thận Đình đỗ bốn khoa Tú tài. Định tức 
thân phụ tôi, tên chữ là Khắc Phủ, đỗ Cử nhãn 
khoa Tân Mão, làm quan tới Thự Quảng Nam Án 
Sái sứ. Còn hai ngành Mậu, Kỳ thi con đã mất 
sớm. Ở vào Lê, ông lôi lui quan về làm vườn, 
thường nói rằng: "Đây là nơi yên nghỉ của ta, sau 
này cö đứa nào làm nên thi nên đến nơi này làm 
nhà thờ cho ta. Các con chớ quên lời ta dặn". Biết 
nói sao đây! Bác tôi là Đặng Xuyên Bá đã chết khi 
đi sứ, tới khi ông tới nơi đây, thì các bác tôi cũng 
dần dà mất cả. Cha tôi định ninh nhớ lồi trăng trối 
của ông tôi, khi người làm quan ở Tiên Lữ, đem số 
lương bổng dư dật, sung vào việc mua cây mướn 
thợ, xây tường gạch, dựng năm gian nhà ngói ỏ 
ngay chỗ này làm từ đường cho ông tôi. Khi cha tôi 
làm quan ỏ Quảng Nam bị bệnh vào rnùa Thu năm 
Tự Đức thứ 7, người dặn lại tôi: “Từ đường của họ 
Đặng ta là do ta vâng lời cha và hoàn thành cái chí 
của anh. Thần chủ của ông và của bác là Thuận 
Xuyên Bá đã theo lễ thờ ỏ từ đường, sau này con 
nên nhờ bậc văn chương lỗi lạc ghi lại việc đó”. Tôi 
nghẹn ngào khôn xiết, ba năm đau xót, nghìn dặm 
về tang, mỗi khi lên nhà lại bùi ngùi cảm khái. 
Dám không vâng lời, đâu bảo để lưu truyền con 
cháu, đã chẳng khước từ, vì vậy mà đem lòng 
thương cảm.” 


Người ta ở đời, thịnh suy được mất là sự tuần 
hoàn nhưng sư chứa chất mỏng dây. sâu nặng 
cũng có thể xem thấy được. Anh em cửa Sứ quân 
họ Đặng là những người cùng học với ta khi thiếu 
thời; vì vậy ta được biết gia phong của họ. Vả lại, 
ta thường đích thân giúp việc cho thân phụ của bạn 
là cụ Đặng Kỳ Công. Cụ là dòng dõi nối đời làm 
quan với triều đình nhà Lê trước đây, tự cày cấy mà 
ăn, trong đó các con đều ham việc giấy bút, tuy rau 
cháo thiếu thốn, nhưng gia đình êm ấm, ra hiếu 
vào để, chưa từng một ngày chán bỏ việc giảng 
đọc. Sứ quân rất có tiếng, khi mới đỗ, người ta bảo 
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ông vượt bậc lấy đỗ cao chắc chẳng khó khăn gì. 
Không bao lâu ông mất vì việc nước, lưu danh 
bằng sự thanh bạch của mình. Đủ rồi, không ân 
hận điều gì. 


Khi linh cữu của Sứ quân đưa về, con còn nhỏ; 
Khắc Phủ tự mình gánh vác việc làm ma cho anh, 
thù đáp bạn bè, tình đậm lễ sâu; người đến viếng 
đoán chừng ông sẽ có sự tự gây dựng cơ nghiệp 
riêng. Nhưng sau khi Sứ quân qua đời, ông cứ gánh 
vác trọng trách gia đình; ra làm quan với tư cách Cử 
nhân, nhờ chút lộc mọn để nuôi dạy con cháu trong 
đại gia đình. Ông Xiển nhờ tập ấm theo cha. được 
vào nhà Giảm theo học. Học xong được bổ chức Trí 
huyện, cũng đều do ông Khắc Phủ giúp đ. 


Đến như việc sửa sang từ đường để hoàn thành 
cái chí của anh; việc ấy, ông Toán không nói thì ai 
biết được. Đó có thể gọi là sự lo chung mà tính toán 
Sớm vậy! 


Ông Khắc Phủ làm quan Án sát mà phải bôn tấu 
nhiều nơi, nổi chìm mưa gió; vay mượn nhiều người, 
mệt nhọc lắm mới hoàn thành được việc mai táng. 
Ông chưa từng chắt bóp của cải nhằm để dành cho 
con cái mình. 


Ôi! làm quan như Ông, không đáng nghèo mà 
chịu nghèo. Sinh các con như Thuận Xuyên Bá 
cùng Khắc Phủ, chưa đáng mất mà lại mất sớm; tuy 
thinh suy được mất đều có định phận, song chỗ đất 
thừa còn đó, chắc sẽ có người nối tiếp; phải chăng 
trong đó không hàm chứa sự sâu, dày saol Các 
cháu như Toản hãy nghĩ kỹ. 


Đó là lý do tôi viết bài ký này. 


BÀI DẪN VỀ CẢNH NHỎ HOA ĐÁ 
CỦA HỘ BỘ VŨ NGỌC KHÊ Ở CƯ ĐÌNH 


Chỗ ở trước đây gọi là Nghi Hưu viên, tên là Độc 
Lạc, ngụ ý của ta có lẽ biến đối theo đời. Nói chung 
cuộc sống khác nhau, đổi với vật phải đâu ngưng tệ. 
Nếu không thế, thì sao lại: thở thán ngày tháng dễ 
già. thêm đầy hoa rụng; căm giận chông gai chẳng 
quét, sân ngập có hoang. Biết bao giờ thỏa thuận 
được vui này; không trọn sớm thảy đều thay đổi. 


Chủ nhân Ngọc Khê hai mươi năm làm khách 
quê người, lây chốn chung làm nhà ở, tới đâu cũng 
trồng trọt, yêu hoa như yêu mình. Ăn nhụy uống 
sương, nghèo đàu phải ốm, tự cho mình thực sự 
thanh cao; trãi qua mưa nắng, đâu ở cũng vui, bởi 
vậy lòng luôn khoái lạc. Nước một gáo đá một hòn, 
chẳng lìa sông núi: thông vài nhành trúc vài gốc, 


cùng ủ tuyết sương. To mà thẳng, mặc tình cao thấp 
tỏa lan; nhỏ và cong, tạm uốn đăm chiêu quanh 
quất. Hoặc thay cỏ ngát làm chỉ lan; hoặc thế sen 
quất. Hoa bụt nào hiềm rễ rụng: mẫu đơn đâu chán 
nở hoài. Hoàng hôn ngồi gốc hoa hồng, như lên gác 
thắm: buổi sớm ôm hoa mào tía, tựa thấy lòng son. 
Lui tới đáng xem, tuy nửa bước mà lối hàng tế 
chỉnh; sớm đêm như giúp được gió trăng mà thần 
khí thanh cao. Hứng đâu ở lắm, tất suy thịnh ở cỏ 
cây; ta hẳn có đâu, gửi nở tàn ở năm tháng. Ngõ 
hầu con hạc vợ mai, cùng vương vất sắc màu khói 
ráảng; bầu lan bạn trúc, cùng quấn quanh nơi chốn 
miếu đình. Muốn có nổi giày tới cửa; thời ư náu ghế 
chia giường. Người bảo được rồi, mọi cái riêng vui 
tấc dạ; ta rằng sao nhỉ, điều này cũng gọi việc 
chung. Đấy là bài Dẫn. 


VĂN THẬN Ở KINH NGOẠI HÀ NỘI MỪNG 
CHA MẸ ĐỊNH NIẾT ĐƯỢC PHONG TẶNG() 


Vinh thân nổi tiếng, vốn là sở nguyện cửa sỹ 
phu, được chức gặp thời, cũng bởi nhân tuần hội tốt. 
Ngày trước Đông Pha?) gửi gắm họ Tư Mâ®), tiếp 
nghĩ hiếu xưa, mong một mệnh để vẻ vang cha mẹ, 
ví bằng chẳng phải ân sang, dù Tể tướng cũng khó 
bể gượng nhàn; rạng danh tổ hiện, đời người há 
ngẫu nhiên chăng? Sớm dậy đêm nằm, con hiểu 
cũng chung một dạ. 


Riêng Trịnh Kế Lý túc hạ Án sát sứ Tỉnh Nam 
Định; xuất thân từ một ấp lớn Huyện Thanh Trì, 
dòng dõi tiếng truyền khắp Hà Nội. Gia đình kế thế 
nông y, tới nay chẳng hối; tuấn kiệt hơn người văn 
học, riêng biệt nổi lên. Tích thiện phúc thừa, huống 
lại cơ đồ khó nhọc; bao người riêng hậu, bèn làm 
cổng ngõ phúc ân. Vừa khí đỗ đạt, vinh hồi mà cha 
mẹ đều sang; tới lúc hoạn đu, bệ kiến mà hiếu trung 
trọn vẹn. Đã hay tự tới ở không sai; khá bảo nên 
nhà mà chẳng lỗi. Giảng Viện lại vào, chỉ vài buổi 
mà bản thân nhờ tiến chức; địa phương ta trấn, mới 
mười năm mà cha mẹ gặp ân ban. Xét từ nguyên 
ủy, dự nhờ ân điển gia ban; không hổ cha mẹ, ắt 
hòa hiếu từ lưu tiếng. Cha tấn phong Thị độc; mẹ 
tấn phong Nghi nhân. Đáp ơn sâu khôn xiết, lộc 


(1) Bài này tac giả làm thay văn thân Hà Nội chúc rừng 
quan Án sắt Trịnh Lý Kế, người Thanh Trì (quê tác giả). 

(2) Đông Pha: Hiệu của Tô Thức, danh sỹ đời Tống. 

(3) Tư Mã: Tức Tư Mã Quang, danh sỹ đời Tống. Tư Mã 
Quang có quan điểm chính trị giống Tö Đông Pha, 
đều không đồng tình với Tân pháp của Tể tướng 
Vương An Thạch. 
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nước ngửa trông; chói đức kính thâm u, ân Vua vái 
mãi. Nếu không gặp cơ duyên gặp gỡ một thời; sao 
thấy tích lũy kiệm cần trăm thuở. Có cha mẹ, thêm 
dài phúc lớn không cùng; làm tôi làm con, gieo 
khắp khôn trinh chẳng trễ. Hiếu như Mẫn Tửt), thôn 
làng không chõ xen lời; hiếu có Quân Trần!2), châu 
quận lấy chị để trị. Nếu tiếng lành chẳng mất; nên 
dấu sẵn càng chăm. Gốc sâu thì lá tốt, mãi trông 
chăm sóc đúng tài; người giỏi bởi đất thiêng, đó 
thực là vinh quang cùng chốn. Bởi vậy tôi làm bài 
chúc mừng này. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT VĂN THAY CHO 
PHỦ HUYỆN HẢI DƯƠNG MỪNG 
TÂN TỔNG THỐNG NGUYỄN ĐẠI THÂN 


Kính nghĩ; Djch(S nói: “Trính cát hệ ô đại nhân”; 
Thí) khen: “Mưu lớn quy về nguyên lão”. Biên 
cương lắm việc, không uy danh khó phục lòng 
người; khổn quý giao quyển, riêng tiết chế mới yên 
biên cảnh. Khải ca đã tấu; lời tụng cảng vang. 


Kính nghĩ, Tổng thống Hải Nam Tiểu bộ quân 
vụ đại thần, Hiệp biện Đại học sỹ Nguyễn đại 
nhân các hạ: tiếng truyền ba triều; danh cao một 
đức. Trong tham cấm khốn, thế trổ mưu hay; 
ngoài trấn Tây thành, quyết bề chống giặc. Với 
văn thần thì Cung khuê) ban tước; về chiến tích 
thì Vũ Miếu ghi bia. Đại thần phụ chính, lưu làm 
cây cả trăm năm; kinh lược Bắc Kỳ, trấn giữ 
trường thành một phía. Công ấy quên tư, nước ấy 
quên nhà, trong trắng không dời tiết thảo: ở thì 
trọng triều, đi thì trọng quân, lão thành cùng ngửa 
uy nghỉ. Rối ren gặp buổi gian nan; trung dũng 
xuất từ thiên tính. Rợ ngoài phạm thuận, gin giữ 
hải cương; giặc trong đã thanh, đời quân Gia 
Định. Gian nan chuyển chiến, thân đương tướng 
sỹ hàng đấu; nhanh chậm một lòng, nghĩa động 
thần minh soi xét. Tới khi Bắc Kỳ có việc, kén 
chọn tướng tải; trông coi biên ải. Đặc Sủng Tây 
Bắc Tổng thống quân vụ đại thần, đầu tiên ở Bắc 
Ninh thu hồi phủ huyện, thế là Bắc Ninh trở ngại 
đã thông; Thái Nguyên mất rồi lại được. Quân đi 
đương độ. không dùng chém giết làm uy; tướng 
lệnh thì hành, hay khiển kẻ gian biết hối. Chồn 
cáo cốt lìa hang ổ, trở tại dân thường; nhạn hồng 
khiến thỏa chốn nơi, tức làm nhà ấm. Riêng giặc 
biển Quảng Nam, xối như thác đổ; đưa người dân 
Tỉnh HảiŠ), đến chỗ gạt lừa. Khắp chốn binh qua 
hùng hổ; hai thành tin tức bặt thông. Đông đạo 
đốc quân, nhân làm cơ mà ứng biến; mọi thành 
lũy giặc, cũng tan vỡ mà chạy dài. 
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Trên cạn đã cởi hiểm nguy ghê gớm, dưới sông 
lại để lọt giặc thuyền. Chúng dựa vào hải đảo, lại 
thối lên ngọn lửa bạo tàn, nhòm ngó xóm làng, 
thừa lúc không đề phòng liền vào cướp. Bởi vậy 
phải dời miền Tây, khiến nơi này chậm lại; ông về 
Hải Quang, đặt kế an biên, Cờ xí chỉnh tề, ba quân 
nghiêm sắc; quân phong tỏ rõ, khắp chốn yên 
lòng. Ông thấy bọn giặc xa ngoài sông biển, 
không tiện đánh nhanh, xem địa hình vô cùng 
xung yếu, giặc lại phòng bị. Vì vậy ông ra lệnh 
chiêu hàng, khiến bọn giặc rối ren hậu họa. Lũ 
ngu tối vẫn còn nghi ky, tướng ta liền nổi giận 
không dung; tên phó giặc đã bị bắt giam, tên ngụy 
suý còn trốn đâu cho thoát. 


Sào huyệt Cát Bà, bọn giặc chìu đói ngồi chờ 
chết; toần bộ binh: thuyền, chờ ông đại phá. Bọn 
hung bạo không nơi trốn tránh, mênh mông biển 
nước non cao; thôn xóm lại cày bừa như trước, nhà 
nhà đàn sáo hát ca. Đương khi bốn cõi rối ren, ra 
chỉnh phạt chỉ Nguyên soái đủ tài văn võ; mới biết 
cái gốc là thế, hễ xuất chinh là muôn dân hệ thuộc 
an nguy. Mỗi tháng ba lần báo tiệp, đâu chỉ khen 
chiến phạt công cao: khắp nơi hết thảy ngóng 
trông, xin kính chúc đại nhân trường thọ. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY CHO 
PHỦ THUỘC TỪ SƠN MỪNG PHỦ ĐƯỜNG 


Kinh nghĩ; Mục thú) xưa là hầu bá, sinh dân vui 
sợ đều quan; sư súy trách bởi văn nho, lương lại 
tiếng tám riêng nặng. Thể là trộm lặng đân yên, uy 
nhưng chẳng dữ, người người đều gọi thần minh; 
vật nhiều người mạnh, ơn những giúp đều, kẻ kẻ 
kêu bằng cha mẹ. Ví bằng chẳng thành tâm để trị; 
xét trước làm thầy, Đâu dễ đổi ốm đau làm mạnh 
khoẻ; thay oán thán bằng tụng ca sao được! 

Riêng Trướng hạ Nguyễn Chánh Đường Thái thú 
Từ Sơn ta; sinh cận Kinh kỳ; sớm ghi sách sử. Đơn 
trát mà ôn cung, chẳng mất chất Nho vốn có; hòa 


(1) Mẫn Tử Tức Mẫn Tử Khiên, người thời Xuân Thu; nổi 
tiếng là người con có hiếu 

(2) Quân Trần: Tức Chu Bình Công, con Chủ Công Đán, 
Quân Trần nổi tiếng là người con hiểu thảo. 

(3) Dịch: Kinh Dịch; Thi: Kính Thi. 

(4) Cung khuê: Một loại trang sức cầm tay bằng ngà, 
tước Bá được cầm. 

(5) Tỉnh Hải. Tỉnh Hải Dương. 

(6) Mục thú: Chức quan trông coi ở châu, quận. 
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bình mà giản dị, hằng mong lương lại thời xưa. 
Chiếc xe từ trị châu ta; lắm bênh riêng đương trọng 
trách. Sau buổi binh qua, trộm cướp còn nhiều nghỉ 
ky; từ khi đói kém, xóm làng chưa thấy yên vui. Đã 
vì dân khổ, ban ra chính sự khoan dung; kết với tấn 
thân, cầu lấy thích nghi giáo huấn. Không nạt để 
làm uy mà dân thân cận; chẳng tra để làm tổ mà 
dân an nhàn. Thể là kẻ đeo kiếm mang đao trở lại 
mưa trâu tậu nghé; người đào ao cuốc ruộng không 
còn thiêu gạo hựt cơm! Trên đủ cấp chung, lại lệ 
chẳng phiền đôn đốc; đưới hay tự dưỡng, tuần 
phòng không khổ ngó trông. Cổ Pháp cảnh xưa, 
mừng đón gặp xuân cây có; Đức Giang tràn ứ, cùng 
vui thuận lợi thuyền bè. Chính sự ở trong an tĩnh, 
công việc thư nhàn; đẹp vui nào ngại nhã ca, nhạc 
đâu gay gắt. Tổng Phù Lưu ta: đất ở quanh châu; 
dân là ngoại quách. Thuộc liêu có lỗi, dắt dùi không 
nỡ ở đòn roi; con trẻ biết chỉ, giáo hối tranh chào 
bằng cờ quạt. Sợ rằng hết khóa ba năm Ngài lại đi. 
người quê đây không khỏi nhớ nhung; nguyện được 
viết bài văn truyền tụng đâng lên, quan như mẹ có 
ngày trị ngộ. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY 
CÁC LẠI THUỘC TỈNH SƠN TÂY MỪNG 
QUAN TỔNG ĐỐC NGUYỄN SƯ PHẦN 
ĐƯỢC THĂNG CHỨC HIỆP BIỆN 
ĐẠI HỌC SỸ 


Nay, mệnh đã sảng rõ, công lao hiến hách, 
chức vị cao sang, đứng trên hàng xã. Thống binh 
tại ngoại, được sự tôn sùng. ¡nh Dịch nói: “Kẻ 
ham tước bị khốn cùng". Nay ông đã được chữ tín 
hiện ra. Kinh Thí nói: “Núi cao vời vợi", chẳng như 
sự hiếu nhân trong Tiểu Nhã, dù tự cho có đức 
hạnh, nhưng nào có gì đáng khen. Như ông, mọi 
người ca tụng sùng kính nể vì, tên đẹp vẫn còn, 
tưởng mong chẳng một ai ghét bỏ. Kính thấy 
Trượng nhân Nguyễn Sư Phần; Hiệp biện Đại học 
sỹ, lãnh chức Tổng đốc ba Tỉnh Sơn, Hưng, 
Tuyên”), vốn dòng nho nhã, là bậc danh thần, 
xứng với rường cột nước nhà, lớn lao vời vợi. Sự tao 
ngộ qua bao triều đại, đạo thường khuôn sẵn, khí 
độ thâm trầm, là bậc kỳ cựu cúa triều đình, trở nên 
bậc lão thành đức hạnh. Xưa xuất thân từ nơi phú 
quý, ra làm đến chức Thứ sử, sau đó giữ chức 
Chính khanh, vào nơi Cơ mật. Rồi phải gấp rúi 
xuống Nam, lại đi kiểm tuần mà lên Bắc. Đất Nam 
Kỳ nơi góc biển đau lòng vì đã tan tác bởi trận sóng 
điên cuồng, nhưng đất Tây Thổ còn cơ sở phục 
bính, lẫy nỏ vẫn tiềm tàng sức mạnh, Đang lúc 


vùng Sông Hát, Sông Nhị bị bọn kiến ong trấn giữ 
cái thế nối liền Đông, Bắc; Tuyên Quang đám 
chuột lén !út, lan đến tận vùng Lâm Thao, Đoan 
Hùng. Ông vội cho binh mã chuyển gấp đến vùng 
biên ải, suy nghĩ sao ổn đình dân tình, ngồi trù tính 
kế mưu phá lũy, và bắt đầu xem xét chọn tướng tài 
trợ giúp. Tấn Dương xưa còn để lại Trưng Thành 
chưa thực hiên được ý nguyện của triều đình thiên 
tử. Nhưng Nam Quận ta, đất ruộng vẫn còn, sao lại 
chẳng có lòng riêng với nước non sông núi. Phùng 
Dị hai lần trấn giữ quan ải, mà đời sau nhiều người 
đều là dân nước Tần, Trương Vính hai lần gặp Ích, 
mà con chảu có người làm công dân nước Thục. 
Nghĩ lại ngày xưa, luống những bồi hồi về tấm lòng 
trên phó thắc. Nhin rộng ra phía Tây, dám đâu tính 
làm điều trái ý, huống hồ vận nước gian nan, lại 
việc công đè nặng. Mưu đồ ý nguyện xưa, mong 
sao làm được. Đứng ngồi chẳng yên, trăm công 
nghin việc, trước sóng to nhìn về Hợp Phố, luống 
nghĩ châu vềt?), Nhìn đất Trường An) mai sau, tự 
thấy thương lòng cảnh bể dâu thay đổi. Đời giang 
hồ bồn tấu chốn xa, tóc pha sương mà lòng son 
vẫn giữ. Mưa móc trời ban, ơn sâu cảm kích. Tuy 
làm quan ở bên ngoài, nhưng đứng vào bậc Đại 
học sỹ nơi triều chính. Ước sao cái mệnh được 
thêm, nhờ đó chốn biên thùy các hữu bang tôn 
sùng mà giao hảo. Được ban đan cung (cung đỏ), 
mọi công lao đều quy về đó. Tự an ủi mà mong để 
lại đôi lời ca tụng. Mai sau sông núi thanh bình, 
tường vững nhà yên, dân đð khốn mà được an cư, 
chấm dứt nạn nhiễu nhương bạo lược. Trên để đạt 
ý nguyên đã giao trọng trách chăn dân, lòng Vưa 
chẳng bận. Dưới hưởng sự chiếu soi của bệ rồng, 
dân được sống thánh thơi. SỰ an ủi, cả thành đều 
đợi. Nay xin kính cẩn chúc mừng. 


(1) Sơn Hưng Tuyên: Ba Tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên 
Quang. 

(2) Châu về Hợp Phố. Theo điển; đài Hậu Hán, đất Hợp 
Phố thuộc về quận Giao Chỉ (nước ta), là đất có nhiều 
hạt châu, bọn xâm lược bắt dân ta phải tim hạt châu, 
hà khắc quá, nên những người làm nghề mò hạt châu 
trảnh đi xứ khác cả. Khi Mạnh Thường làm Thái thú, 
sửa bỏ lệ cũ, người và hại châu lại trỗ về Hợp Phố. Y 
nói của mấi ởi, lại trở về. 

(3) Trường An: Kinh đê của Trung Quốc ngày xưa; bắt 
đầu tử đời Hán. Nay thuộc Huyện Trường An Tỉnh 
Thiểm Tây. Người đời sau thường gọi Kinh đô là 
Trường An. 
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VIẾT THAY BÀI TRƯỚNG MỪNG TRƯỢNG 
NHÂN THỌ ÔNG QUẢNG PHÚC NGUYỄN 
DI TRAI, NGUYÊN ĐẠI PHÙ TRIỀU THỈNH 


Trộm cho rằng, phúc không có cái phúc nào 
hơn đa thọ, quý không có cái quý nào hơn tuổi cao. 
Đầy hay vơi là đo vận hội thúc đẩy lần nhau. Kẻ 
hiển đạt thoát ra ngoài cả vật chất, sống thọ là sự 
hậu trọng đặc biệt trời sinh, được nó là do khéo 
nuôi dưỡng cái khí chất hài hòa của tự nhiên. Thận 
trọng ở lời nói, tiết chế trong hàng ngày, nhà Nho 
tự có cái thuật trường sinh, chúc tụng cái nghỉ biểu 
tốt đẹp, ca ngợi cái hòa mục yên vui, thi nhân luôn 
giữ cái nếp quý tuổi. Xem thấy tộc họ tụ tập mà 
cảm hoài; gửi niềm vui qua cơn gió mát. Trượng 
nhân Thọ Ông Quảng Phúc Nguyễn Di Trai, 
nguyên Đại phu triều thỉnh là bâc đại hiển đương 
thời, cụ như người dân an lạc trong cảnh ẩn dật, trở 
nên một công thần, cái tố chất cao quý lớn như cây 
to, cả đời được tôn là bậc quốc sỹ, danh dự đó sao 
thẹn là một đấng hiền tài; cụ bản tính thông minh, 
biết cái riêng minh biết, thấy cải riêng mình thấy, lại 
thêm có tấm lòng trong sáng phân minh không 
chịu ràng buộc, nói điều người khảc không dám 
nói, làm việc người khác không dám làm, ở nhà 
không rời cây đàn cây sảo, làm quan thì luôn có 
múa hát theo. Hồi niên thiếu có cái tật “xướng ca" 
của Tạ An Thạch, uống rượu trăm vò không biết 
say, khi ngâm thì xuất khẩu thành luật, tuổi già 
thêm cái hào phóng thi tửu của Lý Thanh Liên). 
Khi tiến đạt thì rong ruổi cùng với đời, thuyền 
không ở trong sóng to biển rộng mà vẫn tự tin, đến 
khi thoái cư lại ngược lại với tạo hóa, lúc đen tối mà 
vẫn đạt tới chỗ mặt trời mặt trăng chiếu sáng. Sự 
khốn khó và hiển đạt như hiện ra ở trời xanh, sang 
hèn thể hiện ở trong cái chất ban đầu. Tuy hành 
tích có khác nhau; lòng son chưa hoàn tất được, 
chữ trung ở tuổi già còn lại, nếu biết cái nguyên cớ 
hiện nay đều là ở bản thân ta cả, tiết tháo chất 
phác không lay chuyển lúc bạc đầu, đang khi vui 
mà gặp cảnh tối đen thi há lại chẳng biết Đặng 
Ngải trụ dinh ở Núi Mã Các®), trong lúc khốn nguy 
mà không thoát. Há lại chẳng biết có Tưởng 
Nguyên Khanh, Đào Tiềm làm đường bên khóm 
tùng cúc), trước sau cố tránh không phạm sai 
lầm, cải đó, kẻ hậu sinh đáng noi theo mà đuổi kịp. 
Tiến hay thoái hãy xem lúc bình sinh, thế mà bất 
giác cái tuổi “xưa nay hiếm” đã đến. 

Vào ngày lành giữa xuân Định Ngọ, xem lại 
ngày Nguyên đán xưa kia năm Mậu Ngọ, gửi lời 
chúc tới bậc tôn nghiêm, đem lời hay đến mừng bạn 


hữu, mong sống tâu khang kiện. Tôn kính an ủi 
công vất vả cù lao, mãi mãi ban phức lớn cho tuổi 
già, nhìn xuống dìu dắt đám hậu sinh có ngày tiến 
đạt. Cửa cao sang. tộc họ đẹp, đều mặc áo muôn 
sắc đăng đường múa ca, con con cháu chảu cùng 
đàn, quây quần dưới gối như chuỗi ngọc, truyền 
xuống điểm lành cho mọi người, sẽ được tôn kính, 
vui ở thiên luân, có thể tích thiện, mũ vàng áo vải 
mà tự toại nguyên làm người dân nghèo chất phác. 
Nếu làm theo ý muốn riêng của mình thì sao có thể 
không phạm sai lầm vượi ra ngoài khuôn phép, bèn 
lấy Lễ để tự phong, càng sát gần với sự răn khuyên 
xưa kia. Nghĩ sự tự hội vui vầy của bậc lão thành, 
khác xa với tầm thường dung tục. Việc ân cần gửi ý 
sâu xa, cön chờ dải lâu sẽ hiện. 


VIẾT THAY LỜI TÂN TIẾN SỸ VŨ NHỮ 
CHÚC THỌ CHO MẸ 


Trộm nghe, Kinh Dịch có câu: "Nhả tích đức 
thiện ắt được phúc lành để lại cho con cháu”. Kinh 
Thi nói rằng: “Trời cho ta tuổi giả, giúp cho ta có 
nhiều phúc”. Ôi, cái goi là được phúc lành để lại cho 
con cháu, cái gọi là giúp cho ta nhiều phúc, có lẽ 
cũng xem ở lòng hiếu thảo, ở đức hạnh, dẫn dắt 
truyền nối, mà có quan hệ ở cải nguồn gốc tinh thần 
của một nhà, tuổi thọ kéo dài, đức thiện sẽ tích lại 
lâu dài cho con cháu. Nghiêm phụ tôi, từ mẫu tôi, 
hiệp trợ giúp đời, để xây dựng nề nếp gia phong: 
Kính nể nhau như khách, sự hòa mục, yên vui chứa 
đẩy nơi sân nhà, mừng có lòng nhân, ai cũng biết, 
mà cái đạo hợp với chinh nghĩa đã tích sâu xa. Nhớ 
lại xưa, từng qua chốn trường ốc, có lúc tòng sự việc 
công, nhưng chẳng ưa lợi mà tự yên ổn, nhạt việc 
đua tranh hoạn lộ, ở nhà không vì nghèo mà lo 
buồn, xử thế không lấy cải tự mình đầy đủ tàm vui, 
của cải chưa từng thấy có thừa dư, mà vui trong 
việc án thí cho kẻ khác. Ông luôn tránh cái xa xỉ, 
theo đức cần kiệm. Việc hôn giá ở đất Thượng Bình, 
nguyện xưa đã trả được rồi. Đặng thị dù trí dù ngu, 


(1) Tạ An Thạch: Tức Tạ An, danh sỹ nước Tấn. 

(2) Lý Thanh Liên: Tức Lý Bạch, nhà thơ lớn đời Đường. 

(3) Đăng Ngải: Người Cúc Dương nước Ngụy đời Tam 
Quốc, tên chữ là Sỹ Tải, danh tưởng nước Ngụy. Trong 
cuộc hành quân vào đất Thục, đến Núi Mã Các, nhỡ 
mưu lược mà giữ được lực lượng. 

(4) Tưởng Nguyên Khanh, Đảo Tiềm: Các danh sỹ thời 
Nam Bắc triều, không làm quan mà ủ nhà vui với vườn 
ruộng. 
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nay cũng đã nên nghề nên nghiệp. Bề con này tuy 
ngu dại, biết chăm chỉ học hành. Không bỏ quang 
âm mà đọc sách. Thờ thầy dạy dỗ giữ hết lòng 
thành học đạo. Ngày tháng trôi đi, nay các con đã 
được nên người, mà cha mẹ vẫn còn đây, cơn xin tỏ 
lòng thành yêu kính, mong phụ mẫu mãi mãi mừng 
với tuổi già, vui như Lão Lai xưa kia. Sao may như 
con đây, dựa vào phúc lành được lên Tiến sỹ, có 
ngày vinh quy. Phật ngữ dạy rằng: “Vâng mệnh làm 
cho cha mẹ vui, khả đĩ dâng rượu chúc mừng". Do 
Vậy anh em khuyên bảo nhau, có lễ dâng thầy, bẩm 
báo các bậc cha, chú, đến con cháu thân thuộc, trù 
bị các vật lành thanh khiết để mừng thọ, nguyện 
mong bồi trừ đức hạnh, bồi đắp thêm cái xưa kia, 
mở mang cái nền cần mẫn, đã vững bền thêm sáng 
láng, để nơi thờ củng tiền nhân mãi mãi lâu dài, để 
dạy phép tắc cho đời sau, ngõ hầu có cây to che 
bóng mát, thọ cái ban đầu của bản thân. Thất 
đường ở trên đất nhà được là chốn trọng vọng của 
tộc họ xây nên tổ ấm, đâu dám coi thưởng, quê 
hương ở đất Thọ Xương, đủ chứng nghiệm là nơi 
văn hiến, hãy xem các bước đi mà khảo cứu điểm 
lành, mong mãi mãi được ban phúc dày. Giữ thân 
chốn quan trưởng. gốc là ở sự gắng công tận tực, 
nguyện xin mãi mãi vâng theo gia giáo. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY CÁC BẬC VĂN 
THÂN TỈNH HÀ NỘI VIẾNG ÔNG 
NGUYỄN TỬ AI Ở NGẠC ĐÌNH, TỪ LIÊM, 
NGUYÊN BỐ CHÍNH TỈNH SƠN TÂY 


Ôil Việc sinh ra ở đời do sự hun đúc, nó chẳng 
hẹp hòi keo kiệt. Hết đời nổi đanh là xem ở thực tiễn 
tự tư thân sửa đối. Cái đó đâu phải do cảnh ngộ rủi 
may, hoặc bởi sự tranh đua trên đường hoạn lội 
Sống chết vinh suy, là xem quan niệm về việc làm 
quan ra sao mà thôi. 


Nay được truy ban sắc phong cho Từ Liêm, 
Nguyễn Ngạc Đình, Bố chính sử Tỉnh Sơn Tây, 
nguyên ở Làng Nguyệt Áng nổi tiếng, thuộc bậc 
danh lưu Tỉnh Hà Nội ta, bẩm tính khiêm tốn, cung 
kính; ngoài thì đoan chính, Học vấn không thẹn với 
thầy với bạn, khoa giáp há cho là nhiều, khéo thờ 
mẹ cha, hữu ái với anh em. Suy nghĩ không ra khỏi 
nhà, quan cao tước hiển không phải là ưởc nguyện 
vốn có. Việc tiến cử hiển tài há chẳng tri ngộ, tài 
năng đã được lòng trên lại vừa lòng cha mẹ. Coi 
mộc đạc?) gửi thân nơi hoạn lộ, học cũng giỏi làm 
quan cũng giỏi, phụng mệnh sớm chiều chẳng dám 
xa; coi nơi quan sảnh là nhà, người người ngưỡng 
vọng, như Núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu?). Xem 


văn mà biết chính sự ra sao. Huổng hồ đã từng vào 
sinh ra tử nơi phiên di, rong ruổi chốn can qua trận 
mạc. Khéo nuôi chí hiếu để tận lòng trung, vững 
vàng chốn quan sảnh nghị đàm chính sự. Xem 
Tăng Sâm phụng dưỡng Tăng Tích) được hiển 
vinh bằng bổng lộc, được tôn sùng bằng uy vọng 
thanh đanh. Sao Nhan Lộ lại khóc Nhan Hồi), ấy 
là thương con người kia ốm đau bệnh tật. Đạt được 
cái mệnh ấy là điều yên lòng của bậc quân tử hiền 
nhân. Học hành không để khiếm khuyết với thầy, 
khiến kẻ hậu sinh muộn tiến đều một lòng ngưỡng 
vọng. Ôi! Trồng cây hòe ở chốn sân nhàiS), phẳng 
phất cái gia phong tử hiếu. Trồng cây bách nơi công 
đường để tưởng tượng cái bóng mát cửa người tuấn 
sỹ để lại. Cái tinh thần dựa vào sự thông mình đĩnh 
ngộ. Luôn giữ tấm lòng ngưỡng mộ, viết đôi lời gửi 
đến Phủ đàm®, âu cũng để tỏ lòng tôn kính bậc 
hiền nhân lỗi lạc. 


(1) Mộc đạc: Cải mõ và cái chiêng. Xưa, quan sảnh có 
việc gì tuyên bố hoặc truyền xuống cho dân chúng thi 
nổi mõ hoặc gõ chiêng để mọi người chú ý. Ở đây chỉ 
việc làm quan. 

(2) Thái Sơn Bắc Đẩu: Núi Thái Sơn là một trái núi trong 
Ngũ Nhạc ủ Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sao Bắc 
Đẩu: một chòm sao ở thẳng phia Bắc cực, gốm bảy vì 
sao. Ở đây chỉ những người có học vấn đạo đức, được 
mọi người kính ngưỡng. 

(3) Tăng Tích, Tăng Sâm: Người Vũ Thành, nước Lỗ đời 
Xuân Thu. Tăng Tịch là tên chữ của Tăng Điểm, học 
trò Khổng Tử. Tăng Sâm, tên chữ là Tử Dư, còn gọi là 
Tăng Tử, con Tang Tích và cũng học Khổng Tử. thờ 
cha rất hiếu. 

(4) Nhan Lộ, Nhan Hồi: Nhan Lộ, người nước Lỗ đời Xuân 
Thu, tên chữ là Từ Lộ, cũng gọi là Quý Lộ, học trò 
Khổng Tử. Nhan Hồi, tên chữ là Tử Uyên. cũng gọi là 
Nhan Uyên. Con của Nhan Lộ, học trò Khổng Tử. 
Nhan Uyên bẩm tính thông mịnh hiểu học, hỏi một biết 
mười, tính tình hiền hậu, nhà nghèo, được Khổng Tử 
cho là bậc hiển tài nhưng chết sớm, cho nên nói: 
“Nhan Lộ khóc Nhan Hồi". 

(5) Trồng cây hoè ô sân nhà: Điển xưa. Theo sách Chu 
lễ, ngoài sân đình thường trồng 3 cây hoèẻ để chỉ chỗ 
Tam công. Theo Tống sử thì: Hỗ, Thị lang Bộ Binh, 
giỏi văn chương, được truyền tụng là người có âm đức. 
Hỗ đã trồng 3 cây hoẻ ỏ sân mà nôi rằng: “Hậu thế 
của ta ắt cô người làm đến chức Tam công, đó là chí 
của ta” Quả nhiên con thứ của Hỗ làm tới chức Tổ 
tưởng. Đời sau Ủ sảnh dinh hoặc ỏ sân nhà thường 
trồng cây hòe để biểu hiện chí hướng của mình. 

(8) Phủ đàm: Thơ Hàn Dũ có câu: “Nhất ví cóng dữ 
tướng, đâu đàm phủ trung cư, nghĩa là: làm chức tam 
công Tể tướng, ở trong phủ sâu thăm thẳm. “Đàm” 
nghĩa là sâu thăm thẳm, rông rãi. Người sau tôn xưng 
noi của người khác là Phủ đàm. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 
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VIẾT THAY CÁC BẬC VĂN THÂN 
TỈNH HÀ NỘI MỪNG CỤ ĐÀO TRUNG HÒA 
THỌ 70 TUỔI 


Kính cẩn xét rằng, kẻ hiền được trọng dụng ở đời 
là do có cải tài, có mệnh, có thời. Được tiến đạt tôn 
sùng trong thiên hạ là do tuổi tác, phẩm tước đức 
hạnh. Bồi đắp được đầy thì gặp dịp nổi danh một 
đời. Xem cái lớn của danh vọng phẩm tước, thì càng 
hiện lên sự công bằng của trời cho tuổi thọ. Người 
quân tử vui, ắt sẽ được đức. Đẹp thay thọ an lành 
chẳng lo, sống lâu càng quý. Nay ông Đào Trung 
Hòa lãnh chức Tổng đốc Hà Ninh thuộc Chưởng 
phủ, Phủ tả quân đô thống, cỏ đẹp mọc lên ở đất 
Xuân Đài, thần giáng xuống ở nơi Đại Lĩnh. Ông 
gác bút theo việc binh đao, trở nên một tướng giỏi 
ngự địch xâm lăng, rũ dải mũ, chế ngự nơi biên ải, 
thuộc dòng dõi Nho học cân đai áo mũ. Bên trong 
thì cơ mưu tỉnh táo. Không bao giờ tỏ ra là bậc sỹ 
danh, quyền cao hiển hách, vui với các bậc đồng 
liêu quên cả hình hài. Văn không ở lời lẽ vụn vặt, cử 
chỉ luôn theo kính nghĩa, võ thì làm sáng cải lý 
thuận nghịch đó đây. Tùy theo thời thế mà khéo vận 
tâm cơ. Lúc giặc ngoài biển vào đất Đà Nẵng, 
thắng địch không ở trận tiền, mà lập kế toàn thể quy 
hàng làm quản bại trận. Đến khi đám thổ phỉ bao 
vây Hải Dương, không vội vã manh động, mà mưu 
bàn kế sách việc trừ mối phá đê. Xem ông chế ngự 
giặc ngoài, thanh danh lừng lẫy. Từng ở sự chăn 
dân, điều binh khiển tướng. Riêng nhờ Vua trên rủ 
lòng, nay vẫn còn sắc ân để lại. Việc can qua phía 
Đông chưa đẹp xong, thì đã kíp phải nhận chức 
phiên thần quan trọng đất An Định, sửa sang tu lý 
vùng ven biển, sau đó lại chuyển về đất Hà Ninh, 
gánh trách nhiệm của một bậc trọng thần, chấp 
chính lập công chặn địch nơi cửa ngõ, được xét rõ 
công lao ghi trong sắc thư, trị thủy cho dân, đặc biệt 
được ghi công bia đá, được vinh hoa sủng ái thực là 
do chăm chỉ công việc sớm tối không dám quên 
mối lo "Như đứng trên cao nhìn xuống vực thẳm, 
như ởi trên lúp băng mỏng". Phía bên hữu bờ cối 
nước ta nay thuộc Bắc Kỳ, là nơi trung tâm các tỉnh. 
từ bên phải sang tới Hà Nội. Mang cái võ hình trở 
thành cái hữu hình ngày một tráng quan, trừ ông ra 
còn ai làm được? Có khả năng trừ cái tệ hại tích tụ 
trong cái tệ hại, cũng chỉ có ông là làm được. 


Ngay từ khi bắt đầu đến đất này nhận chức, ông 
đã xem xét địa nghi, ngoài thì bốn bề đều sông 
nước xây đắp bờ cao, giữa thì thôn xóm ruộng đồng 
la liệt, nước bao bọc xung quanh, đất Hà Nội như 
nằm trong túi nước, vụ hạ thì thiệt hại bởi nước lũ to, 
Ông đã nắm hiếu cái lợi hại trước mắt, bèn mưu bàn 


làm một việc ngoài ý định. Những nhánh sông đã 
tắc từ lâu ở phía hạ du, bờ đắp ngoằn ngoèo, nay 
phả đi cho bằng phẳng, tiếp đó củng cố cửa ngõ 
các sông lớn nhỏ ra vào, làm suy cái thế hại con 
Sông Nhị và Sông Hát hội thông với nhau. Chẳng 
bao lâu, công xây đắp đã thành, việc cày cấy thế là 
toại nguyện. Chỗ bãi lầy cỏ mọc bỏ phế lâu năm, 
nay lúa má tốt tươi, mơn mởn. Cảnh tượng đó thật 
là trù phú. Đông Hán xưa giao trách nhiệm cho 
Khấu Tuân”) làm việc siêng năng ở bốn phương, 
Chu Tuyên Vương bắt Phương Thú(2 vất vá trấn 
đám Kính Man. Huống chỉ phía Đông Nam phải 
phòng biên, nhưng cũng phải tùy cơ không phải lo 
ngại, có xuất binh ở đất Lạng Bình cũng sẽ dẹp yên. 


Xe lớn mà phải tải nặng, mà khí thế vẫn an 
nhàn. vật nhỏ siêng năng trăm việc mà tỉnh thần 
vẫn giữ vừưng chính đạo. Tính chất của quế và gừng 
càng già càng cay, cái tư thái của cây tùng cây 
bách, dù rét mà không đổi thay. Bảy mươi tuổi dâng 
sớ hưu quan, muốn nhượng lại cho người sau trong 
lúc ấy. Nhưng đãng cửu trùng lo tìm người cũ, vẫn 
Ủy thác tuổi già nơi trọng địa. Cái tài gánh vác nặng, 
năng lực kinh luân tế thế, ngộ mệnh và thọ mệnh có 
liên quan. Tài năng phẩm hạnh tốt đẹp, đức vọng 
cao, phẩm tước do sự tôn quý tự nhiên mà càng 
thêm cao quý. Bọn văn thân chúng tỏi, trộm thấy 
cái khí của đại nhân, đáng là bậc quân tử, từng có 
thơ cáo lão răn mình. Muốn nói về cải thuật của Vũ 
Công), thi xem suốt đời ông không có gì sai trái, 
đáng chê trách, muốn như Cừ Bá Ngọc#) một đời 
đã làm trọn công việc của một đời. Nếu muốn có 
công danh như Quách Lý(®), một ngày còn sống thì 
một ngày phải lo há để năm tháng nhàn dật trôi qua 
như Kiều Tùng), Thẹn vì bất tài chúc tụng. Nay 
đành có vài lời hèn mọn, mong tỏ lòng thành, đáng 
khắc trên gỗ tối. 


(1) Khấu Tuân: Danh tưởng thời Đông Hán. 

(2) Phương Thú: Danh tưởng và là người hiền thời nhà Chu. 

(3) Vũ Công: Vệ Vũ Công, một vị Vua nổi tiếng thời Chiến 
Quốc. 

(4) Cừ Ba Ngọc: Đại phu nước Vệ thời Xuân Thu, tên là 
Viên, học trò Khổng Tử, được Vệ Linh Công khen là 
bậc hiền đại phu, suốt đài không phạm sai trái gì. 

(5) Quách Ly: Quách Tử Nghí, người Hoa Châu, nước Vệ, 
đời Đường là một tưởng giỗi triều Huyền Tông. Đến 
triều Đức Tông cũng lập nhiều công to. Cả đời gắn bó 
VỚI Sự suy vong của nhà Đường. 

(B) Kiều Tùng: Cô lẽ chỉ Kiều Bảnh, tức Bành Tổ, người 
sống lâu đến 800 tuổi. 
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VIẾT THAY CÁC BẬC VĂN THÂN MỪNG 
VIỆC SONG THÂN ÔNG 
NGUYÊN THÀNH CHI 
Ở SƠN TÂY ĐƯỢC PHONG TẶNG 


Thường nghe xưa có câu: “Trời cho cái khí dụng 
hòa tươi tốt do tử dưới mà bốc lên. Mưa mộc roi 
xuống, từ lá xuống gốc". Vậy là, ở trên làm cái ân 
lớn suy tôn cái hiếu trung vì Vua và thờ cha mẹ. 
Song, sớm dậy tối nghỉ, mong sao không thẹn, ai 
chẳng có lòng như vậy. Xem thấy hiệu được hiển, 
tên được vinh, được như vậy là do có mệnh căn, 
nhân sinh há ngẫu nhiên? Ông Nguyễn Thành Chị, 
Tiến sỹ đất Đông Ngạc, Từ Liêm, Tỉnh Hà Nội ta, 
nay được thụ phong Quang Lộc tự khanh, nhận 
chức Bố chảnh Tỉnh Sơn Tây, năm ngoái với tước 


Hồng lô tự khanh làm Án sát sứ. Vừa được 3 năm, . 


truy phong điển mới, cha mẹ đều được gia ân, cha 
được tân phong Hàn lâm viện Thị độc, mẹ được 
phong tặng Chánh ngũ phẩm Nghi nhân, sắc 
phong đã ban bố xuống, mợi người nghe thấy đều 
vui mừng. Người giữ quyền lớn ở địa phương có 
được cái quý hiển vinh hoa vượt bậc, sân nhà tộc 
họ có được sự hiệu nghiệm của cái đức được báo 
ứng. Thật là vẻ vang cho đảm văn thân cùng tỉnh 
vậy! Được thế đâu phải người nào gắng sức là 
được, ắt phải có phúc lành mà có. Chẳng xem lúc 
ông làm Hàn lâm Thị giảng phải lo việc cử tang mẫu 
thân, khuất thê trong thôn ấp, không có nhà cửa, 
phải trú ngụ ở nơi biên ly Tỉnh Sơn Tây. Sau khi mai 
táng lại nhớ tới cha tuổi đã cao, mà nhà thì con một; 
bèn dâng biểu trần tình xin về phụng dưỡng, không 
muốn tấn thân sỹ hoạn. Hồi đó có Sư Phần tiền 
sinh, Đốc học Tỉnh Sơn Tây, vốn yêu cái đức học và 
phẩm hạnh cửa ông, tại khen là người có chí hướng; 
liền dâng biểu lên và ông được lãnh chức Giáo thụ 
Quảng Oai, được ít lâu lại dâng biếu lên, ông được 
lãnh chức Đốc học Sơn Tây, lấy lộc để phụng 
dưỡng gia nghiêm, trên lo lắng phụng sự việc công, 
dưới cũng phải huy việc dạy dỗ học trò nối nghiệp 
làm quan, môn đệ ngày càng đông, thanh đanh uy 
vọng ngày thêm lớn. Lúc đó Nguyễn Sư Phần tiên 
sinh hồi trào, ông Nguyễn Thành Chỉ cũng được 
lãnh chức Hồng lộ tự khanh, sung vào Sử toản. 
Chưa được một hai năm thì đất Sơn Tây, Tuyên 
Quang có đám phi nổi dậy, cho nên lại lĩnh chức Bùi 
vũ, ra làm Bang biện tỉnh. Tiếp đó Sư Phần công 
cũng ra làm Đại thần Tham tán quân vụ; kế thay 
Bùi vũ cũ, lại lãnh chức Đốc học Sơn Tây. Cái thế 
ly hợp như có nguyên nhân từ xưa. Trong cảnh loạn 
ly, trở nên tâm phúc. Nay lại cũng chấp Iĩnh chính 


sự đất phiên ly, không chỉ duy người lấy cái lộc để 
dưỡng thân, được thực hiện chí lớn, mà người hiển 
thân cũng đến được chỗ tôn thân. Đó há phải đo 
người nào gắng sức mà làm được chăng? Cho nên, 
năm ngoái có quan Án sát đến mời, lấy lời lẽ để nói 
về vật luận, kính nhờ nơi cửu trùng thể tất, phủ phục 
tâu lại như xưa. Từ đó suy ra được Sư Phần tiên 
sinh không phải là người dễ tìm được, mà như ông 
Nguyễn Thành Chí cũng phải là kẻ sỹ muốn cầu 
mong gì cái cảm khái về tấm lòng hiếu thảo, đó 
càng đảng bộc bạch cho mọi người. Kinh Dịch lại 
nói: "Có con nổi nghiệp nhà, cha đi không có gi 
đáng lỗi. Kính Thỉ lại nói: “Làm lớn phúc lớn, để 
yên tuổi thọ". Cha quý hiển vì con, chẳng là con nối 
nghiệp nhà đó sao? Cái uy danh giúp cho tuổi thọ, 
chẳng phải là phúc lớn đó sao? Phong công tuổi đã 
tám mươi, mạnh khỏe nhiều phúc; không là nhà tích 
thiện, có được phúc lành và thọ đạt được như vậy? 
Ông Thành Chỉ bẩm tính khiêm cung, không ganh 
đua vật chất, kính cẩn chấp sự, ít mắc sai phạm, 
đáng giữ chức vị, hưởng lộc lâu dài, để báo đáp Vua 
trên và thân phụ, đó là điều mừng lớn cho đám 
đồng tiêu bè bạn. Vậy xin bày tỏ để mừng. 


BÀI CHÚC TỤNG VIẾT THAY CON CHÁU 
HỌ PHAN Ở SÀI SƠN MỪNG PHAN CÔNG 


Kính cẩn xét rằng: Hương Giang, Bình LĩnhÙ), 
chìm đắm cơn mộng mi nơi thanh sạch cao siêu; 
Hát Thủy, Sài Nham®? tỉnh tảo trong dây dợ của 
trần gian gió bụi. Gò này, sông ấy, nơi lãm cảnh 
buông câu xưa vẫn còn đó. Cảnh đẹp, trăng trong, 
từng tụ hợp ca ngầm chúc tụng. Cái khó nhất, là cái 
phúc thanh nhàn của tạo hóa, song thiết thực sao 
bằng cảnh thú vui cùng con chảu trong sân nhà. 
Danh vọng lớn đã nhiều, đáng biểu dương ca ngợi 
để răn kể sau. Cung kính chịu ơn Vua, phong quan 
tước cho đại nhân lãnh nhận chức Thượng thư Hình 
bộ. Sau đổi làm Tả tham tri. Danh nêu khoa bảng, 
nhưng muộn đường tập ấm. Ba đời mũ cáo, áo cầu, 
cẩn thận chấp sự, thành thực như kẻ hàn sỹ, phẩm 
phục tới chức Lục khanh, suy tôn người hiển, khiêm 
nhường tuấn sỹ: vui trong công việc của một bề tôi, 
luôn nghĩ việc chưa báo được ơn nước mà buôn 
chẳng ngới. Xem đời vì vật chất mà đua chan, càng 
thêm đáng sợ. Kẻ hiển xưa kia cũng có người tiếp 
nối ra làm quan, riêng Phan công đội ơn trên nơi bút 


(1) Hương Giang: Sông Hương; Bình Lĩnh: Núi Ngự — 
Sông Hương, Núi Ngự đều ỏ Huế. 
(2) Hát Thủy: Sông Hài; Sài Nham: Núi Thầy; đều ở Sơn Tây 
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nghiên mà được ban thưởng công tao, nay còn lưu 
danh bìa đả chốn núi xưa. Lúc đời sáng cũng có 
người nồi tiếp tiên hiền làm đến chức Thượng thư. 
Riêng Phan công cũng kiêm quan ở trong Nội các, 
làm sáng láng cho nghiệp cũ. Được đời khen, Vua 
thưởng, hưởng hậu như vậy, há đảm mưu tính riêng 
tư mà chểnh mảng. Nếu lấy cái yên thân nhằm để 
lại đời sau, đâu trảnh nổi việc không làm mất cái 
thanh bạch của gia phong. Mong khi làm việc công 
có lòng thành kính, luôn coi nhạt cảnh xa hoa bên 
ngoài, không mệt mỏi mà phụng sự Thiên tử. Biết 
đâu đã đến tuổi bảy mươi, chính là kẻ thần tử này 
chứ còn ai nữa, đâu dám không nghĩ việc sau này. 
Đúng lúc phải siềng năng nơi chính sự, muốn ra 
làm bày tôi nhưng chẳng dám. Trong lúc muốn tiến 
muốn lui như vậy, lại thường cho mình đến tuổi già 
mà chẳng nên sự nghiệp, Tuy tôn ty cao thấp có 
khác nhau, riêng ở tấm lòng cảm khải giữa lúc phân 
vân tiến thoái. Ban đấu có díp áo mũ cân đai, 
nhưng ngắn ngủi như bỗng gặp bỗng tan, cuối cùng 
chỉ là như vậy, thế mà vẫn phải thụ ân trên ở trong 
đêm dài. Xưa, Cao Tổ, Tằng Tổ đến Tiên công, đến 
ỏng bây giờ, tuy sự gặp thời khác nhau, mà đường 
tiến thân cũng không giống. Nhưng đều đứng ở nơi 
cao sang thanh bạch mà tự nhàn dật; các bậc tuổi 
già ở Hương Sơn) còn truyền tụng. Tuy xa chốn 
ngai vàng, nhưng gần với sự vinh hoa. Lời Vua ghí 
nơi Thạch Bích còn đó. Kể tử ban đầu mới dị nghiệp 
cũ của tiền nhán, xem cải vết tích xưa kia ở quê 
hương xương thịnh lâu dài, chiêm ngưỡng cái thanh 
danh để lại cho con cháu, thấy còn có ánh sáng 
chiếu soi chưa đứt tuyệt. 


Nay xin dâng đấu rượu lớn để cầu đảo cho bậc 
bề trên cao tuổi. Sống vui với xóm làng lân cận, đi 
đép có trên núi xanh, quây quần bên con cháu, 
khang ninh yên ổn, tích mãi đức lành, mong được 
phúc lớn; lấy nhân thuật để dẫn dất kẻ hậu sinh, lẽ 
nào cái tốt lành lại không đến. 


Xin kính cẩn dâng khải. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY ÔNG LƯƠNG 
HUY Ý THUỘC PHÂN PHỦ YÊN LÃNG 
VIẾNG SƠN MỤC SƯ PHẦN CÔNG? 


Ôi Núi Tản chót vót có thể đứng xa mà thấy 
nhưng chẳng leo lên được. Sông Lô sâu thăm thẳm 
có thể bơi qua mà chẳng tới đáy được. Cái ấy có thể 
chốc lát khởi hay diệt không biết trước được, vậy có 
gì phải buồn thương. Nếu thanh danh để lại, tiếng 
tăm truyền đi xa mà còn, há lại coì thường việc xem 


sự tao ngộ, đã không được gặp lại bậc hiền đạt mà 
phải kỹ thác tấm lòng ở non sông ấy? Thương cho 
Nguyễn Công Sư Phần đại nhân đã quá cố là bậc 
quốc cựu, có danh vọng lớn thời đó, tự học kinh 
điển ở nhà, duy chuộng làm bạn với bậc cổ nhân, 
việc báo đáp công danh ở đời, thế mà cao hơn hẳn 
đàm bon tranh theo thói đời. Làm quan trong kinh 
đô ngoài biên ái trải bốn mươi năm, có thăng trầm 
nhưng nhờ ơn Vua hết mực rủ lòng. Hai phen khống 
chẽ đất Sơn Tây, từng san bằng nguy hiểm chẳng 
hể kinh sợ, ngöi cao càng thêm trọng vọng. Tuy ở 
trong đám rễ cuốn chăng chịt, mà coi như không, 
chưa hề tỏ ra lo âu hoảng hốt. Kẻ nghe danh biết 
nể vì. Cái sự học của ông định mà tĩnh. Như Đàm 
Kính Phu, cuối đời mới tinh xảo, làm quan giản ước 
mà nghiêm nghị, còn Quải Nha: thì đã ôm ấp sự 
giáo huấn từ lâu. 

Ngờ đâu đám phi Quảng Tây chạy trến, lọt vào 
đất Cao Bằng của ta, chúng đặt hang ố ở Thái 
Nguyên, lan tràn đến tận ven đất Tây Sơn, lúc đó 
quân Thanh có 20 doanh vượt biên cảnh, kêu gọi 
chúng đầu hàng, rồi Sơn Đông một nhóm quay giáo 
chống lại, kéo bè nhiều hơn. Tuyên Quang là nơi tụ 
tập của đám chạy trốn lưu vong, dân ta sao kham 
chịu nổi sự gian nguy phải cung ứng cho chúng; há 
chẳng để bụng lo toan? Ách vận nơi biên thùy chưa 
trừ, sao để như vậy được. Tai bay đến bắt ngở, nghe 
lệnh lập tức lên đường, ông ngày thường không 
mặc giáp lên yên, không tiếp xúc với việc gì. lần này 
làm Sứ quân, một chiếc thuyền đón. Che mái tóc 
bạc ra đi, nợ giang sơn chưa trả. Còn một ngày, tức 
ta còn trách nhiệm. Trước quân vương bộc bạch tấc 
lòng. có thân này, mệnh vẫn yên, trước khi đi, gửi lại 
bè bạn mấy lời, mong nhớ đến niềm tâm sự của đại 
thần; lại là một áng văn chương tuyệt mệnh. Nhìn 
quanh chốn quan hà, núi non trùng điệp, than phù 
vân khi tán khi tụ. Ba mặt bình hàn, một bậc lão 
thành tiêu diêu ngoài cõi. Thế là hết. Bậc triết nhân 
đã mất đi rồi, người xưa đã đi, kẻ đến sao không 
tiếp nối. Ngưỡng mộ öng đức tựa nủi cao; trên có 
đời thương xót, dưới riêng tôi khóc than. Ý tôi vẫy 
vùng trong đầm nhỏ, may giữ chút ước mong chốn 
long môn. Bể hoạn thuyền con, luổng nhớ đá ngầm 
nơi sông nước. 


(1) Hương Sơn: Chỉ Hương Sơn, nơi có Chùa Hương ỏ 
Hà Tây. 

(2) Xin xem thêm Bài trưởng viết thay các lại thuộc 
Tỉnh Sơn Tây mừng quan Tổng đốc Nguyễn Sư 
Phần, được thăng chức Hiệp biện Đại học sỹ,..., có 
trong sách này. 
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BÀI TRƯỚNG CỦA VĂN THÂN HÀ NỘI 
VIẾNG QUAN ĐỐC HỌC NINH BÌNH 
HOÀNG LIÊN ĐÌNH 


Ôi! Trời cho ta có hạn, danh vị sang hay hèn, 
tuổi tác cao hay thấp, đều là sự dĩ nhiên. Đất sinh 
ra tài năng là việc khó. Văn chương mà hiển sáng, 
quan tước được vinh hiển, há đâu có nhiều được. 
Người xưa mất đi, người sau tiếp nối. Vậy !o gì 
chẳng sinh ra nhiều kẻ sĩ. Học không dễ, tài đã 
khó. Há không thương tiếc bậc lão thành tàn lụi 
mai một đí, Xem thấy ông Hoàng Liên Đình đã 
quá cố, người Lưu Đường, Thanh Trì, đỗ Đồng 
Tiến sỹ, chức Lang trung ở Bò, lãnh Đốc học Ninh 
Bình. Cảnh vật đẹp tươi, đất danh vọng, nếp nhà 
đẹp. Lúc triều thịnh là dòng dõi bốn họ Tiểu hầu, 
đến đời cha được vinh hiển, nhiều người đỗ đạt, 
anh em tên rọi bảng vàng, Đại Tô sao nhượng 
Tiểu TôU). Tuổi trời c6 dài có ngắn, Tiểu Tống 
càng để lại cho Đại Tống? làm quan nơi Bộ, 
Viện, kẻ cùng vai về đều được thăng chức Đề học 
nhàn tản, thực có thể từy dịp mã an nhàn, Có mất 
thêm gi sự hiển quý của nhà. Tuổi già tuy có lúc 
hối lại sự nhầm lẫn, coi cây huệ ra cây có gianh. 
Xem thầy tuổi già, như cây có công thêm củi, 
truyền lửa cho đời sau, riêng làm đẹp cái đức 
hạnh cho người khác, như còn nhớ rõ hình ảnh 
tiên hiền chưa mất, Xưa kìa rong ruổi làm mực 
thước cho ta: không làm mất đường tiến của kế 
hậu sinh hướng theo. Tuổi cao mới mong việc tác 
thành cho người khác. Tin buồn bỗng được nghe 
lưu về quê. Sống có nguồn đến, chết có duyên 
do, ngụ lời trong giấc mộng trần ai. Kẻ vụng nhàn 
nhã, người khéo vất và. Cuộc đời dài vời vợi, sao 
chẳng xem chí nguyện thanh cao xưa kia. TỬ 
Thọ) từng trông gương tự thẹn đạo đức là bản 
tâm của mình. Xương Lê) từng gấp sách lại mà 
than dài. Ôi! Trời xanh trắng. Khí thu đã muộn, 
đứng giữa đầm lạnh, người kia đâu rồi. Mất trước 
mà làm nên sự yêu quý xưa kia, càng khiến cho 
người cùng nơi nhớ mãi. Sự tiến lui còn xem đời 
ta, ai là kẻ giữ cái buồn thảm của Tử Văn). 


VIẾT THAY CÁC VĂN THÂN KINH NGOẠI 
TỈNH HÀ NỘI PHÚNG BÙI CÔNG KHẮC 
TRAI, TỔNG ĐỐC BẮC NINH 


Ôi! Tài thức vốn khó có, không được trì ngộ át 
không sáng tỏ. Người sống trung thực, mất rồi mới 
được luận định; trong sự tri ngộ, nhiều it không đều, 


không phải có tài năng học thức đem ra ứng dụng 
mà thể hiện được. Người biết tự trọng mà không đổi 
thay thì phú quý sẽ vô cùng. Đó là cái ý sinh ra tài 
năng là như vậy chăng! Quan trọng lả sự thành tựu 
ra sao mà thôi. Hãy xem các bậc tiền bối tỉnh Hà 
Nội xưa kia, làm quan đến bậc Thượng thư như 
Thịnh Liệt Bùi công Mão Hiên, ý chí tiết tháo cứng 
cỏi, triều đình trọng đụng, ban tặng chức Lại bộ 
ThƯợng thư, Cát Động Hà công Tốn Phủ, văn 
chương trị ngộ hơn hẳn đám anh tài, sau được ban 
tạng chức Thượng thư. 


Đông Ngạc Hoàng công Phúc Đình, thi hành 
chính sự thuần phục thông đạt, được suy tôn, khen 
ngợi; phong vận của ông để lại, đến nay vẫn còn 
được Hà Thành ta kính trọng. Được như vậy há dễ 
có nhiều người theo vết tích người xưa nên danh 
khoa cử, đỗ đạt làm quan, mà tước vị không quá 
Nội quan, suốt đời chẳng có thanh danh. Há do 
không có tài thức hoặc sự tri ngộ chưa đầy đủ 
sao? Nay, Liên Bạt Bùi công Khắc Trai xuất thân 
khoa giáp, làm đến chức Tổng đốc, mà lúc đó đất 
Hà Nội ta đường khoa cử tuy thịnh, đường làm 
quan lại hiêm người đạt tới. Từ khí Tuần phủ Lạng 
Bình) người Định Công (Hà Nội) là Trịnh công 
Liên Khê mất đi, chỉ còn mội mình ông: thụ chính 
bên ngoài cũng là tiêu biểu cho đám sỹ phư vậy. 
Khi sống, ông được mọi người trọng vọng, ông mất 
ai cũng tiếc thương. Có lẽ đó là do dù có tài thức, 
có tr ngộ cũng khó được vậy. Song không nổi tiếp 
được nữa. Sau đó có ông là người ra làm quan đến 
chức Tập hiền Học sỹ, lãnh chức Án sát Sơn Tây, 
sau đổi về Bắc Ninh, được thuyên bổ về Nam làm 
Tuyên phủ sứ Tỉnh Phú Yên. Rối lại chuyển ra Bắc 
làm Bố chính sứ Tỉnh Bắc Ninh. Trong bốn, năm 
năm đã quét trừ nạn phi hết năm này sang năm 
khác, thế mà Bùi công vẫn biết dùng dân trong 
cảnh của nghèo sức kiệt. Thêm nữa, đại thần hai 
nước ép ta. đối xử ngang ngược xâm phạm, thế 
mà ông không chấp những lời trách móc răn đe 


(1) Đai Tô là Tô Thực, Tiêu Tô là Tô Triệt, em Tô Thức: 

đều là danh sỹ đời Tống 

(2) Dại Tống la Tông Tường, Tiểu Tống là Tống Kỳ. em 
Tổng Tường, đều là danh sỹ đời Tống. 

(3) Tử Thọ: Tức Trương Cửu Linh, tự Tử Thọ; danh sỹ đời 
Đường Huyền Tông. Ông từng dâng nhiều giản thư, 
được liếng là vị quan trung trực. 

(4) Xương Lê: Tức Hàn Dũ, tự Xưởng Lê; danh sỹ đời Đường. 

(5) Tử Văn: Học trò Không TỪ, ba lần làm quan bị cach chức. 

(6) Lạng Bình: Hai Tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. 
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trong điệp thư, chỉ cười mà nhận. Như vậy ta giữ 
được hòa khí, mọi người cũng không mất sự yên 
vui, Chịu nhẫn vấn là có ích, giữ được cái lớn. Sau 
ông vất vả thanh trừ bọn tàn phỉ nơi biên cảnh, 
gian lao thành bệnh. Ông đã dâng Sớ hai lần trần 
tình xin hưu quan. Ông đã mất lúc tại chức, Vua 
tặng tế lễ long trọng, lại ban lời khen để khích lệ 
kẻ làm quan noi gương, làm cho sự lâm chung của 
ông càng thêm thương tiếc. Bùi công không có 
điều gì tiếc hận, mà Tỉnh Hà Nội ta cũng không 
thẹn là có người như vậy. Than ôi! Chớp mắt đã 
thành người thiên cổ. Thế mà nay phong độ của 
kẻ sỹ lại đang đua chen theo thời thượng, rồi đây 
há lại chẳng có sự thịnh suy? Mà mọi người bàn 
nhiều là ở sự khen chê sự vật hưng thịnh. Nhìn lại 
cái đẹp xưa kia đã xa, xem cái sắp đến sẽ ra sao 
chưa biết! Bất giác thương nhớ Bùi công, nhân đó 
gửi gắm thêm tấm lòng cảm khái! 


VIẾT THAY QUAN CÁCH HIỆU ÁN SÁT 
PHẠM TỤY VIẾNG QUAN 
SƠN MỤC SƯ PHẨN”) 


Ôi! Trời sao chẳng thương, người ta nói việc mất 
đi, chết như đã biết, người sống than mãi. Nguyên 
cớ tụ tán mà nhớ, buồn, vui, còn do cảm khái mà 
ràng buộc. Sống chết ở sự mất còn, nó cứ quanh 
quần lắm vậy. Cố Nguyễn Sơn Mục, gặp sự tri ngộ 
ở ba triều, ong ruối hơn bốn chục năm, tài đức khí 
độ cao chỉnh trầm hùng, ít người theo kịp. Đường 
hoạn lộ bằng phẳng gập ghềnh cũng chẳng như 
người khác. Khi đến lại đất Sơn Tây, triều đình trọng 
dụng đưa vào như một bức tưởng thành trấn một 
phương. Rồi sau chuyển về đóng ở Tuyên Quang. 
Người quân tử đâu có lo suốt đời ở trong triều, và có 
được như vậy thì cũng chính là đang ở trong sự 
gắng công mà sửa chưa. Khi tiễn biệt đã khuyên 
người về cái lợi, người trước thuật thì người sau 
được. Có đi qua chặng đường gập ghênh lên 
xuống, mới coi chỗ hiểm nguy như đất bằng. Được 
nghe mệnh tử cửu trùng, được sủng ái mà vẫn kinh 
sợ, nghĩ rằng, nhận ơn đó mà chẳng có công trạng 
gì đáng kể, đợi mong người sau theo đuổi. Lúc đó 
giữ một tờ sớ tâu lên, bộc bạch tấc lòng, há mong 
®vô quá và bãi cập", bỏ công lao trước như tháo 
giày, trên đường hoạn lộ, vội bỏ việc tiến đạt hiển 
vinh, cuối đời như chạy trốn, Ngoái đầu lại vẫy qọi 
gió trăng, đâu chỉ bận rộn với việc đón tiếp người 
hiển, quên kiểu lễ nghi để đón hàn sĩ; vất vả đàu 
dám yên thân. Chẳng làm sao được số mệnh trái 
thường, nhiều lần lên xuống, tiến dừng, bèn phải 


khuất theo vận số. Sống một lần mà chết cũng một 
lần, muốn làm kẻ sỹ báo đền nợ nước mà chẳng 
được. Chỉ nhớ người xưa mà chẳng gặp, chén rượu 
dâng lên, từng được nghe những lời tâm phúc, có 
khi tựa ghế một mình, đọc kinh, lắm lúc ngẫm lại 
những điều kia tiếng nọ. Người quân tử đã đi xa rồi, 
sao chẳng sống trăm năm. Đường đời vời vợi, 
đành gửi trong giấc mộng đêm trường. Xa chốn bụi 
trần, bóng còn thấp thoáng. hóa thành châu ngọc, 
hóa thành cỏ chỉ!2), đều chưa biết được. Lòng bảng 
hoàng như còn nghe thấy tiếng văng vẳng đâu 
đây, những tìm nơi dòng nước, tìm chốn núi cao, 
nhưng nào có thấy. Tâm tư vời vợi miễn man, nói 
sao hết được! 


BÀI KHẢI LÀM THAY QUAN DÂN 
YÊN LÃNG MỪNG QUAN ĐỒNG TRI 
LƯƠNG TƯƠNG ĐƯỢC THĂNG CHỨC 


Trộm nghĩ, theo đòi cổ học ra làm quan, có dân 
làng. có đàn tế thổ thần, có thể thấy được chính sự, 
ra làm việc nước ắt tiến đạt. Không có tài đức thì 
sao hiển đạt được. Chỉ xem văn chương chữ nghĩa, 
không thể biết được kẻ làm quan theo khuôn phép 
mà giữ được nền chính sự tiếp tục tốt đẹp. Bề trên 
luôn tự hận mình suy tôn kẻ hiển quá chậm, lại oán 
trách kẻ đó đến muộn, lại thương thay cho kẻ đó đi 
quá nhanh. Bề dưới há lại không có được lòng 
đồng tình tốt đẹp như vậy sao! Đồng Tri phủ Lương 
tưởng công thuộc Phân phủ Vĩnh Tường, đã nhận 
chức ở đất Yên Lãng ta. Xưa tửng nêu danh khoa 
bảng, giữ chức theo sách thánh hiền. Ban đầu ở 
đất Phiên, Phán; sau đổi về Thanh Ba. Rồi ở 
Thanh Ba được thay làm chức Đồng phủ. Trên thấy 
có tài năng mà cân nhắc, đân ở đó không ngại tần 
phiền nhiều lần dâng sớ; Bộ với tư cách của mình 
mà dâng tấu lên trên. riêng được đức Vua đặc biệt 
rủ lòng quan tâm. Khi mới nhận chức, ông đã phải 
lo toan cảnh nước loạn ly. Bọn phỉ Thanh ở đất 


(1) Về Sư Phần, xin xem thêm bài Trướng việt thay các 
lại thuộc Tỉnh Sơn Tây mừng quan Tổng đốc 
Nguyễn Sư Phần được thăng chức Hiệp biện Đại 
bọc sỹ; bài Trướng viết thay ông Lương Huy ý 
thuộc Phần phủ Yên Lãng viếng Sơn mục Nguyễn 
công... ; có trong sách này. 

(2) Cỏ chỉ: Một loại cỗ thơm, được gọi là thần thảo, có 
năm màu xanh, đỏ, vàng, đen, tím. Còn có tên là Linh 
chí, truyền rằng xưa ai kiếm được cỏ này, sắc uống sẽ 
thành tiên. 
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Quỳnh Anh (tức Quỳnh Châu thuộc Tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc) ùn ùn kéo đến, xâm phạm vào 
đất huyện. Ở Đan Phượng tên trùm phỉ trốn thoát, 
quân lính đến đóng, đặt nơi chỉ huy ở đây. Dựa vào 
đó má dễ dàng chỉ huy hành động. Hịch gấp 
thuyền xuống để tùy cơ sách ứng, ung dung ứng 
chiến, chấn chỉnh lại chiến lũy binh xa, dân tình 
không còn lo sợ, giã trẻ khắp nơi lại nhanh chóng 
dễ dàng trở lại. Nhưng thế còn nguy như trứng để 
đầu đẳng, há chỉ dựa vào đất bình nguyên được 
sao? Còn Bạch Hạc thì đã san bằng được bọn xấu, 
dân cư yên ổn. Lại được viện binh từ Bắc Ninh đến. 
Khi quân ta sắp đến thì tiền, lương thực, đạn dược, 
thúc gấp như cứu hỏa, sao băng. Lúc quản Thanh 
đến, thì lương thảo, định phu đã đủ. Giặc sợ như 
sói sắp mắc bẫy. Trong khéo đối đãi với mọi người, 
ai nấy vui lòng hả đạ. Ngoài thì tìm cách cứu dân 
bị địch bắt, trở về yên cư, không để họ rơi vào tay 
độc ác, không để dân ta sống cảnh lầm than. Ông 
đâu lo phép tắc ràng buộc, cứ tùy cd mà ứng biến, 
làm hết mọi việc đáng làm. Hết sức bỏ vật tư của 
cải, mọi người đều trợ giúp không ngới, để cứu nạn 
gấp trước mắt. Vừa được lòng tin ở bề trên, bớt cho 
việc trưng thâu tạp dịch, lại bổ thưởng cho nơi 
thuộc hạt. Giác không dám vào vùng biên cảnh. 
Nghe danh öng đã sơ mà ngăn chặn được. Những 
vùng hoang vu đều khai khẩn lấy đất cấy cày, mọi 
người đều ra sức cho việc nông. Tuy nhiên trăm 
dặm mà không có đường của người hiển vậy. Đã là 
lúc thoát khỏi lồng, gặp dịp hiển tài năng, mà chỉ 
nghĩ hưởng hai ngàn thạch thóc lương của huyện 
nhà sao? Âu cũng là cái ý đặt người đi chăn để tìm 
cỏ non vậy. Vừa mới lừng đanh Tỉnh Hiến, lại được 
điều bổ về Lâm Thao. Mỗi lần nghĩ đến việc này lại 
phải than thở, có tài không bao giờ được nhàn hạ 
ngồi yên một chỗ. Cả cối tha thiết muốn giữ ông ở 
lại. Nếu đáng chuyển đi nơi khác thì cần chỉ phải 
đắn đo suy nghĩ, há lại từ nan. Nhược bằng cứ đi, 
đường đâu có hẹp? Sao phúc sáng soi cho cả 
vùng. Ta ở lại thi dân được nhờ, đỡ cảnh nhớ cha 
nhớ mẹ. Dân yên mà lại thuộc cũng yên, lượng bao 
dung không sao sánh kịp. Lời đã hết mà tình khôn 
cạn, lòng chúng tôi cảm động xiết bao! 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY 
QUAN HIỆP QUẢN NGUYỀỄN THÚC 
VIẾNG NGUYÊN CÔNG KHẮC VÌ 


Ôi! Việc tử tăng buồn thay, tỉnh huynh đệ thật là 
thương nhớ. Ngẫm lúc lữ thứ, tự tồn vong cùng cảm 
khái. Riêng tiên nghiêm đã quá cố xưa kia từng ứng 


nghĩa ở đất Gia Định, gian nan xây dựng việc nhà, 
từng nhiều lần đi nhiều chợ xa buôn bán, mua đất 
dành cho con cháu đời sau. Còn huynh trưởng đã 
quá cố tôi đây là người hiền, đã đỗ đạt làm quan, 
từng được tước đến Cửu khanh, chia hiển vinh cho 
huynh đệ. Xem lại xưa kia, từ nằm Nhâm Tuất, đã 
tham gia quân ngũ. đi khắp đó đây, Đông thì Hải, 
Yên; Bắc thì Cao, Thái. Loài ong kiến có nọc độc, 
đều là con đường gian nguy đáng sợ, nhưng chiến 
công hiển hách, tiến lui theo mình, riêng ôm chí thù 
giặc chẳng thay lòng, điên đảo ngược xuôi. Tài và 
mệnh đối chọi với nhau, sống hay chết biến đổi 
khác thường! 


Song không bị tai ách thì không thể thấy được 
lòng nhân hậu của tạo hóa, mà nếu không có sự 
khen chê thì không thấy được lòng bao dung của 
bậc thánh minh. Đám tàn phỉ ở ven tỉnh Thái lại nổi 
dậy, không thể bỏ về, vui mà chết trên tay người vợ 
ở nhà. Vừa khi dâng sớ vào triểu đình cáo bệnh xin 
hưu về ở Tỉnh Hà Nội thï cũng !à lúc bóng hinh bác 
ngao du nơi tiên cảnh! Khi ơn phú tuất ban xuống 
mới rửa sạch lời dị nghị trước kia. Thế là đúng sai 
đã định, việc gì phải mất công đoán tìm khi ông đã 
mất! Thúc này, thiếu thời mổ côi sớm, từng nương 
tựa anh như cha. Nay có được thân này, danh phận 
này, tước trật này, đều nhờ sự ân cần cất nhắc tiến 
đạt; đến cả việc xây dựng gia thất, Được như nay, 
há chẳng là công sức của bác đây sao! Bệnh không 
kịp biết, chết không kịp đối dăng; việc bác nhờ giúp, 
em thấy thẹn nhiều; muốn ghi lại hành trạng của 
bác mà chẳng xứng, thương tiếc mà chẳng có lời 
hay. Muốn phụng sự bác, nhưng có ích gì! Ôi thôi, 
đau lòng thay! 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY NGƯỜI ĐÔNG 
TRÙ MỪNG MẸ THỌ 70 TUỔI 


Nay mẹ già tóc đã bạc, tuổi thọ đã cao, thật là 
điềm lành đưa phúc đến, thành tâm mừng tuổi trời 
chơ. Mong được nhiều phúc, ban đến thứ dân. Kính 
dàng rượu quý chúc thọ, đều là tục lễ. Mừng từ 
mẫu họ Hoàng, ở ngôi chính thất. Xem tiên nghiêm 
xưa, lấy cần kiệm, trọng nông điển để dựng 
nghiệp, không bị thói ích kỷ hại người, do trung tín 
mà được bổ làm Lý chánh, có phong độ hiếu nghĩa, 
nhiệt tâm việc nước việc dân. Con trưởng coi giữ 
một làng, nề nếp gia phong vẫn giữ như xưa. Con 
thứ kiêm việc một tống, gia huấn càng thêm sáng 
tổ; một thân cây mọc hai cành nối tiếp nhau, họ 
hàng trên dưới, con cháu đề huề, tứ đại đồng 
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đường đã hiện, thực là ân đức của trời ban xuống 
thứ dân, làm việc thiện nên trăm phúc đến, đức lớn 
chứa đầy, khiến con cháu đông đúc vui về; trăm 
tuổi sẽ chờ, tất có điểm mừng phúc lớn. Tính đã 
vào tuổi bảy mươi mừng ngày sinh nhật, nghị bàn 
cùng bậc chú bác, anh em, sửa soạn trang hoàng 
cho đẹp theo lệ làng, trù bị đấu rượu lúa xuân, sắp 
sẵn con gà, con lợn nhà nông, trước để bẩm báo 
với thần linh tỏ lòng hậu trọng của lão mẫu đối với 
thần mà được sống lâu, thứ để kính thưa với tổ tiên, 
thọ mẫu xứng với tiền nhân mà trường thọ. Con cái 
mặc áo hoa múa hảt để mừng vui, cháu chất đã 
qậy cho bà, dắt đến bàn cầu phúc, làm vui cho các 
bậc kỳ lão trong làng; rót đấu rượu lớn để khấn tổ 
tiên, mời bè bạn gần xa để được nghe những lời chỉ 
giáo. Nghĩ mẫu thân là người đức hạnh, thực có 
công bồi đắp lớn lao. Mượn lời nhân của bậc tôn 
trưởng, kính dâng bài chúc. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY ĐỒNG TỘC 
Ở THIẾT TRỤ MỪNG TÚ TÀI MỚI ĐỖ 


Thầm nghĩ, ở làng xã lấy kẻ sỹ làm trọng, khoa 
mục do Tú tài mà thăng, văn thái hiện ra trong đảm 
phàm dân khó mà tìm được kẻ tuấn tủ, mà tộc họ 
muốn lớn, ắt phải xem ở tài năng của con cháu. 
Miễn sao không phải làm kẻ quê mùa, điều đó 
không phái là sự thịnh vượng không thực. Khen 
người tuấn tú ấy, sẽ có danh vọng chăng. 


Khoa Canh Ngọ năm nay, Tủ tài họ Phan, bẩm 
tính khác người, mồ côi cha từ nhỏ, có mẹ khéo 
dạy điều nghĩa; cần cù, kiệm ước vốn là nếp nhà 
hiếu đã, chăm chỉ nghề nông. có gốc có cành, là 
người trung tín hiếu học, đối xứ với các em bề dưới, 
thuận theo ý của từ mẫu, không đám sai; đã thành 
gia thất hợp nghị, ắt có nếp tuân theo trật tự luân 
thường, ra ngoài thi kính thầy, học bạn, chăm chỉ, 
kịp thời tiến tu, ngày đêm bên đèn sách, vật chất 
chẳng màng, bút nghiên dủi mãi, đá cứng mài ngọc 
thành văn. 


Học người xưa, phấn đấu cho tiền đồ, không thể 
thiếu được. Nhà nông chưa tuyệt chắc có cơ hưng 
thịnh được chăng? Tam trường tìm người tuấn sỹ, 
chưa toại nguyện cùng rong ruổi xe văn, tuyển 
chọn sáu Tú tài, đều cùng được ban ảo gấm; vốn 
có cái làm bằng, còn đợi cưỡi mây hay cao; đó là 
điềm tốt. Huống hồ ở quê đường văn chương đã 
trống từ lâu, mà ở nhà thì đường làm quan gọi là đã 
khai hoang vỡ đất, nắm cái đẹp xưa kia để cất cánh 
bay cao, đã biết đường đi ngàn dặm, đã nghe thấy 


213 


tiếng chân đi ndi hẻm núi; há lại giữa đường hỏ 
cuộc, Nay có mẹ giả ở nhà, xin bày mâm giải chiếu, 
tụ hội họ hàng thôn ấp để trông chờ con hiển đạt từ 
làu. Cùng các bậc kỹ lão trong làng mua vui, đồng 
tộc hiển vinh, cửa nhà rạng rỡ. 


Ấm cho hai con, đường con cái đã thành đạt! Đó 
là biểu hiện dòng thư hương của họ vậy. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY ÔNG GIẢI 
NGUYÊN MỪNG ÔNG BÀNH ĐỨC TÚ 


Thường xem xưa Kia, có người xuất thân từ loại 
gian thương; có người xuất thân từ kẻ tù nhân, nô 
bộc, cuối cùng đều lập công ở đời. H4 chẳng phải 
là kể sỹ có tài thức thông minh, mẫn cán mới làm 
được! Vậy mà kẻ có tài thức thông minh mẫn cán 
sao lại lang bạt vào đám gian thương hoặc tù nhân 
nô bộc! Bụi trần tràn ngập nơi trước mắt, có được 
như vậy cũng là hiếm thấy. tạo hóa đã làm đẹp 
cho họ, mà họ nhận được cái cảng lớn. Nếu không 
như vậy, thì tài không luyện, chí chẳng mài, việc 
có được người tài, sao có thể tìm được từ xa! Nay 
ban Sắc phong cho Bành quân Đình Tú, chức 
Quản cơ, coi việc tuần biển vùng Thanh Hóa, 
Nghệ An; Bành quân vốn người Việt Đông, có tang 
khí tang bồng, gửi thân chốn chân trời góc biển. 
Ban đầu đến ngụ ở Thanh Hóa, làm nghề buôn 
bán gỗ lim, nhiều lần buôn bán gỗ cấm qua biển 
phi pháp mà bị người cáo tụng, bị kẻ thù oán mưu 
hại, mà bị cầm tù trong quân khá lâu. Đến năm Tự 
Đức thứ 9, nhân dịp ông Bố chính sứ Khánh Hòa 
cũ đến Bắc Kỳ chiêu mộ, Bành quân đã xuất tiền 
vài ngàn để quyên trợ, và xin theo việc quân, sau 
việc đó được trình lên trên biết, bèn được ban ơn 
phóng thích, ông hứa sẽ tận lực để chuộc tội, sau 
lại nạp thêm tiền quyên trợ, ơn được thưởng chức 
Bá hộ. Đến khi vùng biển Thanh Nghệ, bọn cướp 
biển nổi lên gây rối loạn, ông lại quyên thuyền 
chuyên chở lớn mười chiếc, pháo lớn mười cỗ và 
được các quan đại thần hai Tỉnh Thanh Nghệ tâu 
lên Vua. Quả thực là ông đã có công bỏ sức cho 
việc tuần biển, nên đã được cất nhắc và bổ chức 
Quản cơ. Cung kính nhân dịp đại khánh tiết, lại 
nhanh chóng tâu lên để tiến phẩm nghi, đội ơn 
được tặng tước Tứ phẩm, triều phục một bộ, đồng 
thời tập ấm cho hai con, được ân chí hậu song sự 
súng ái thật hiếm lạ, trước sau lần lượt được ban 
tiền bằng vàng, bằng bạc và bằng đồng; tổng 
cộng gồm năm mươi đồng. Trong đó có bốn đồng 
bằng bạc có khắc thơ: 
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dt VR¬&nE, tÑ4&rv nàan, káo, 


Cở BÃo, giả, dau, Riên, 


Nghĩa là: 


ÔẦ» ae. kam, cá, #á«, 

Việc ấy thực khác thường. Điều gặp thời của ông 
Bành thực cũng lạ thay! Nếu ban đầu ông không bị 
tai ách vì vụ gỗ lim, lại bị bắt bớ giam cầm thì chẳng 
qua ông chỉ là một gian thương trong giới giang hồ, 
làm sao có thể phi thường hơn được các quan, được 
nhà Vua nâng đði Nhờ vậy mà con thuyền sắp 
hồng, lại có được cái thể rẽ sóng; thanh gươm đào 


khỏi ngục, liền trở thành thanh kiếm sắc được như 
vậy ư? 


Tôi với ông Bành biết nhau từ lâu, bởi vậy thuật 
lại việc của ông để mừng ông. 


BÀI TRƯỚNG VIẾT THAY 
CÁC VỊ TRONG HUYỆN Ở NHỊ YÊN(1) 
MỪNG THỌ MẸ QUAN HUYỆN DOÃN 


Trộm nghe rằng, “Mẹ hiển dạy cơn, không chỉ là 
công lao biết thương yêu và dưỡng dục. Con hiếu 
phụng thờ cha mọ, ắt phải xứng với sự trông ngóng 
của mẹ đang đứng nơi cửa nhà đầu làng/?”. 


Đã gửi thân vào chốn quan trưỡng, vốn phải tận 
tâm kiệt lực, nối dõi nghiệp xưa để dành tiếng đẹp 
lời khen. Duy có ông Đồng trí phủ, Phó bảng Châu 
Cầu, lĩnh chức Lệnh doãn Huyện Yên Dũng, kiêm 
Nhiếp chính sự Huyện Việt Yên, có mẹ hiền là Thái 
phu nhân, là bậc từ mẫu, vốn có đức hạnh thục 
hiển, lúc đầu chọn đất xương thịnh chứng hiệu là 
đất Châu Thủy, có ánh sáng chiếu soi. Đối xử với 
nghiêm ðng, có nếp kính chồng như khách, bói 
thầy quê tốt, mưu bàn trợ giúp. lại chọn tìm đất tốt 
cho con cư ngụ theo chí của Mạnh Mẫu) không 
để nhiễm xấu. Kịp khi thuật lại việc xưa, tựa như 
bậc mẹ hiền Âu Mẫu) khéo bồi đắp cái chí cho 
ông. Lấy văn chương tiến đạt khoa trường, đường 
hoạn lộ ruổi rong với đời, lễ nhạc áo mũ làm vẻ 
vang cho làng xóm, nối dõi cái đẹp của nếp nhà, 
hiển danh ở đời, rạng mặt cha mẹ. Há chẳng phải 


là cái phúc đầy do tích thiện nhiều phúc là lúc tuổi 
già đã đến, đừng bước đường trường. Mỗi khi nói 
đến cái tuổi năm mươi mà vui. Xưa đã từng ngập 
ngừng chốn quan trường, quyến luyến nơi phòng 
khuê. Nghe tin chẳng yên mà muốn cáo về , nghĩ 
từ quan thoái hưu phụng dưỡng. Nhưng làm sao 
được. Thuộc hạt lại là đường của đám quân Thanh 
hay lai văng, việc điều quãn ứng phó thật khó tìm 
người. Xem cấp thượng ty nghĩ đến tài năng có thể 
dùng được trong lúc gian nguy này bèn đành đù 
chưa mãn tang cũng cố bắt ông phục chức. Việc 
quan bận rộn, đâu đám khước từ; gian nan vất vả, 
việc gi cũng làm tròn. 


Cha mẹ tuy ở chẳng xa, mà vẫn lo leo lên núi 
Thái Hàng để nhin mây trắng 5). Chốn cao đường 
chẳng ân hận gì, mà còn khuyên răn phải tận tâm 
với việc nước, để cửa nhà bình yên; sao các con lại 
bỏ công việc tụ họp ở đây, ca chúc ở đây, cầu đảo 
thần linh ban phúc? 


Ấp nhà thống nhiếp hai huyện, yêu kính một 
lòng, nắm chính sự mà thể hiện nếp nhà hiếu đễ. 
Biết thờ cha kính mẹ, hữu ái với anh em, lúc đăng 


(1) Nhị Yên: Tức Huyện Yên Dũng và Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang. 

(2) Theo điển chép trong Tế sách, Chiến Quốc sách: 

Vương Tôn Giả, năm 15 tuổi làm quan, thờ Vua Mân. 
Có lần mẹ Giả nói với Giả: “Con sớm ởi tối về, thì ta 
đứng tựa cửa trông ngòng; con tối đi mà không thấy 
về thì ta lựa cổng trông ngóng...", ý nói mẹ rất 
thương con. 

(3) Mạnh Mẫu: Mẹ Mạnh Tử. Theo Liệt nữ truyện: Mạnh 
Tử hối nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa, Mạnh Từ hay chơi 
nghịch mổ mà, Mạnh Mẫu nói với Mạnh Từ rằng: nơi 
này không phải là nơi mà con ở được. Bên dọn đến nơi 
gần học đường. Mạnh Tử lại thích chơi những trò bảy 
bàn thờ cúng, tiến thoái lễ nghị, Mạnh Mẫu nói với 
Mạnh Từ rằng; đây mới là nơi của con vậy. Ý nói mẹ 
là người xây dựng chí hướng cho con. 

(4) Âu Mẫu: Mẹ Âu Dương Tu đời Tống. Âu Dương Tu hồi 
nhỏ thường được mẹ vẽ chữ lên cát để dạy chữ. Người 
đời khen là bậc hiển mẫu. 

(5) Lên Núi Thái Hàng đổ nhin mây trắng: Thao Địch 
Nhân Kiệt truyện trong Đường Thư: Địch Nhân 
Kiệt, người đất Hà Dương. làm quan nhậm chức ö tận 
Tịnh Châu. Có lần Nhân Kiệt lên núi Thái Hàng, 
ngoái đầu nhìn lại thấy cò đám mây trắng trên trời, 
bèn nói với tả hữu ràng: “Mẹ ta Ỏ nơi đưới đám mây 
trắng đò”. Nói rồi cứ ngắm hoài đám mây. Ý nới người 
có lòng nhớ mẹ ỏ xa. Sau dùng điển này để chỉ lòng 
tưởng nhỏ tổ tiên. 
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đường cảng nghĩ đến đức kiệm của gia phong. Có 
con biết an ủi mẹ già, há thẹn với lòng thành của 
người ẩn sỹ - phò tá Vua trên, phụng thờ cha mẹ, 
ấy gọi là chữ hiếu của bậc đại phu Vậy. 


BÀI TỰA VIẾT THAY MÔN ĐỆ 
CỦA PHAN TIÊN SINH MỪNG TIẾN SỸ 
TÂN KHOA HỌ NGUYÊN, NGƯỜI DU LÂM 


Thầy Phan của tôi người Đông Trang, Đốc học 
trước của Hà Nội, lần lượt dạy nhiều lớp; trong đó 
đã có nhiều người thành đạt. Đó là nhờ sự truyền 
dạy của thầy. 


Nay lại có thêm người vinh hiển; đó là ông họ 
Nguyễn, người Du Lâm, cùng huyện với Phan tiên 
sinh. Khoa Tân Mùi (năm nay, ông) Nguyễn được 
ban tặng Tam giáp Đồng Tiến sỹ xuất thân. Thế 
là học trò của thầy liên tiếp nêu đanh bảng hổ, 
chim phượng đẹp đẽ. Ấy cũng là do gia đình tích 
đức, sau là nhờ được thầy dạy bảo; thật đáng 
biểu dương. 


Kẻ đồng bối này đã xa các bạn lâu ngày, nhân 
địp này xin gửi lời chúc mừng, mong gửi gắm tấm 
lòng vốn có xưa nay, 


Xin kèm bài thơ: 

S(Í¿ tựef, đằn«, dụ, tư, tiết môn, 

“Du pÑang, diễm, 0Ạm, tưởng, nụ tÂn, 
“Đâng địa tăng quang cũ quặc lâm, 
đang Ø„e Kiạt tRanÂ, qua cáo lạ 


Dịch nghĩa: 

SNUợc, tRướ«, nụ đa, tiếng, Luờng TẦn, 
“Đang, Öàm đường pRế cl cề lạng 
“Đau JfuAndtựxpRường pRượng Raàng KRan, 
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Càng Ủ2«.aw Âợe người tàu giÃu, 


BÀI BI KÝ VIẾT THAY ĐỂ Ở TỪ ĐƯỜNG 
HỌ NGUYÊN, LÀNG MINH KINH 


Nhà có miếu đường, thì việc tế tự của họ hàng 
gia tộc được chủ trọng. Lễ do nghĩa khởi lên. 
Thường miếu đường thờ cũng chỉ bốn đời, tập họp 
được hết họ hàng gia tộc thì dựng miếu đường thờ 
cúng tổ tiên, không dám làm sai khuôn phép cũ. 
Song ngọn ngành gốc rễ, thứ tự trước sau không 
nối tiếp nhau, cho nên việc tập họp gia tộc lập miếu 
đặng thờ cúng là điều hợp nghĩa, mà lễ thì càng 
không thể tuỷ tiện bỏ được. Họ Nguyễn nhà ta gốc 
ở Huyện Thanh Trì, Tổng Khương Đình, Thôn Minh 
Kinh. Ngọn nguồn chẳng dễ xét tìm, chỉ biết trước 
kia, Trọng Tướng công sinh ra Trung Doãn công, 
Trung Doän công sinh ba con; con cả làm quan đời 
Lê đến chức Câu kê, con thứ làm quan đến hàng Trí 
phủ, con úi là Trì Bạ công cũng đăng khoa tiến cử. 
Đến nay đã sáu bảy đời. Đời thứ năm có người đỗ 
Tú tài, gia phả còn ghi. Nhà còn từ đường, xây theo 
kiểu cũ, từ thởi Trọng Tướng công. Đồ vật lâu ngày 
ắt hỏng, đó là lẽ thường. Năm Mậu Thìn đời Tự Đức 
thứ 21, người trong họ bàn nhau làm lại, nơi thờ 
chính 5 gian, có tường vây quanh, trên lợp ngói, bệ 
xây đá tảng, phía ngoài là bục lễ, nhà lá 3 gian, để 
tiện việc hàng năm dâng hương tế hưởng. Nơi thở 
chính giữa 3 gian, để thờ Trọng Tưởng công, Trung 
Doän công và các Tiên công khác, bên trái một 
gian thờ ông tổ con thứ của Trung Doãn công, bên 
phải một gian để thờ riêng những bậc khác có họ 
mà không người nối dõi thờ cúng. Từ đường từ khi 
lập nên đã có khoảng một trăm năm: Do đó nghĩ 
rằng tộc họ lớn nhỏ, phẩm trật có thấp cao, song 
tích nhỏ đến lớn, từ suy vì đến vinh hiến, biết bồi 
đắp cái đức từ đầu thi đời sau sẽ cứ thế mà theo 
mãi mãi. Trong họ tuy có người làm quan, thụ mệnh 
triểu đình có lẽ việc theo đường khoa cứ cũng có 
mầm mống. Tích nhỏ đến lớn, từ suy ví đến vinh 
hiển, cái đức đầy không sao lường hết được. Ai đến 
chốn miếu đường này cũng ắt lấy lòng hiếu để mà 
cư xử trong gia đình, lấy đức trung tín để đối đãi với 
thôn ấp, tự mỗi người cần được nhiều phúc lành mà 
thôi. Nhìn vào vị trí miếu đường, đằng sau Ấu Sơn, 
phía trước có Bút Khê; bên ngoài có Sông Tô, Đầm 
Hoạt bao quanh; sừng sững ngọn Thất Tỉnh, Song 
Nhạn. Há lại không phải có anh linh yếm trợ bên 
trong? Miếu từ của tộc họ lấy tên là Ấu Sơn Nguyễn 
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thị từ đường. Có_ lẽ cũng có nguyên nhân căn cứ, 
việc sửa sang lại miểu đường là do Nguyễn Cảnh, 
ở đời thứ 5, làm chức Lại mục chăm lo đôn đốc. 
Nguyễn Bạc hàng Bát phẩm hương dẫn quy hoạch. 
Nguyễn Quynh tước tòng Cửu phẩm hoàn thiện mọi 
việc. Nguyễn Cẩn, cháu sáu đời thuận trình sự việc, 
ghí lại để truyền cho đời sau. 


VIẾT THAY BÀI MỘ CHÍ 
ĐẶT Ở MỘ LÊ TẠI HIÊN 


Trước đỗ Tiến sỹ, lãnh chức Tả tham chính sứ 
trấn Kinh Bắc. Nay được phong là bậc Trung nghĩa 
tiết liệt. Tên thụy lä Trung Mẫn, con thứ bảy của Lê 
Hầu Bình Vọng, tên húy là Đình Cô, tên tự là Tại 
Hiên, biệt hiệu Tố Lỷ. Năm Ất Dậu đời Vua Minh 
Mệnh đỗ Tú tài. Trước kia là ấm tử Tiến sỹ Lê ở 
Chiêu Văn Quán, nên học trò đều gọi tà Chiêu tiên 
sinh. Sinh ngày 16 tháng 7 năm Giáp Thìn, Cảnh 
Thịnh, mất ngày 6 tháng 2 năm Đinh Ty, Tự Đức, 
thọ 72 tuổi. Con thừa tự là Đình Phác, cháu thúc 
bá, đặt thờ ở chốn từ đường cũ, Lúc đầu mai táng 
ở Bãi Thiên Mã trong làng. Năm nay, bàn bạc với 
các đệ tử, cải táng để gò đất trước từ đường, sát 
gần với mộ của Lê phu nhân. Các môn đệ đứng ra 
trông coi việc này đến sảu bảy chục người, lại để 
riêng hơn ba mẫu ruộng, một ao, thu nhập hàng 
năm giao cho con đích để chăm lo thờ cúng tế lễ. 
Phía trước bên trái lại xây đình gạch dựng bia đá 
khắc chữ để làm mộ chí. Tôi với Tại Hiên cùng là 
đệ tử của thầy Phạm Lập Trai, nghĩa đó không thể 
chối từ. Thường xem sách chép các chư công tiết 
nghĩa họ Lê xưa kia, thấy đều chìm đắm, không 
chấn tác lên được, có lẽ vì đạo trời không yên. 
Nhưng cố Lê hầu Tham chính đất Bình Vọng, có 
con như Tại Hiên, vẫn theo nghiệp cũ, nhân đó mà 
tưởng thấy được. Học không ra khỏi thôn ấp, mà 
người sáng suốt biết đến lại nhiều, thân không đã 
đạt vinh hiển, mà người nghe tên đều trọng vọng. 
Tuy Khổng Tử nói “Người quân tử ốm chết, suốt 
đời mà tên tuổi không có gỉ, nhưng đây không 
phải ốm. Nghĩ rằng lúc đó sự biến Sơn Tây năm 
Bính Ngọ, cha và anh đều tuẫn tiết. Tại Hiên là 
con thứ, phải chịu ách vận này. gắng sức tu học, 
có địp lập nên sự nghiệp. Tính tình ít nói nhưng 
hòa nhã, hành giản mà ôn nhu, coi thường vật 
chất, sống chân phương chính trực, không lụy thế 
tục, học hành theo quy củ phép tắc, trước khen 
người khác, không tự đề cao. Ngoài không rời cái 
mộc mạc chất Nho, trong giữ cái đẹp của văn 
chương đạo đức. Tai lúc nào cũng nghe, mắt lúc 
nào cũng thấy. Các đệ tử không tự biết được cái tất 


nhiên như vậy. Họ tu văn ứng thí khoa cử, đỗ đạt 
làm quan. Cửa Tại Hiên cũng giống như các nhà 
khác, thiết tưởng chưa đủ để xét chỗ đến được của 
ông Vậy. 


Tô Giang Phương Đình. 


VIẾT THAY CÁC QUAN VIÊN THỌ XƯƠNG 
MỪNG TRỊ HUYỆN 


Cung kính xét thấy rằng: chức ấp để chuyên 
trách công việc, quan hệ với dân xã được coi là 
trọng, còn việc gần Tri huyện, cổ nhân vẫn cho là 
rất khó. Đương giữa đám quyền cao chức trọng, kẻ 
nhu nhược dễ bị phế bỏ, kẻ cương cường khó giữ 
được thân, huổng hề là người làm quan lương thiên 
mến thương dân, nuôi dân, đốn thu thuế khoá, 
khoan nhượng dân sẽ khinh nhờn, nghiêm chặt thì 
cho là tàn bạo. Ắt phải nghiềm với chính mình, 
khoan thứ với người mới có thể làm được như vậy. 
Tôi, kẻ hạ quan, Huyện Thọ Xương, nắm cẩm ấn 
tín Vĩnh Thuận. Ông, Lệnh Doãn tôn thất, có phong 
đỏ trên gần người hiền, dưới thân kẻ sỹ, tài đức 
khiến kẻ tầm thường không sao sảnh được. Hồi 
xưa, theo đòi cổ hoc ra làm quan, đã có ngày tiến 
thân hiển đạt. Ban đầu lãnh chức Biên tu, đợi bổ 
nhiệm Tỉnh Hà Nội, đã từng trông coi mấy tỉnh, 
dưới dân không ai trách oán, bề trên chẳng một lời 
chê, mới về nhận chức, người cao tuổi kính trọng, 
bậc hiển đạt nể vì. Lấy uy phong để thị dân, dân 
lánh sợ sửa chữa lỗi xưa. Gắng làm theo sức, đóng 
cửa ngẫm suy điều sai trái. Sao có thể bát chước 
người xưa đã làm, có người đến cửa để trách thì ra 
tạ ơn. Thiết lưởng người có hoài bão cao xa, lại 
thức giải uyên thâm như vậy, há lại suốt đời chỉ như 
chim yến đỗ nơi thấp hẹp? Con đường tiến chức 
khang trang, sẽ có ngày bay vút lên cao như chim 
hồng chim hộc. Nay có sắc ban xuống, thụ nhậm 
chức cao, hưởng gió mái nơi vườn Han, càng tăng 
thêm danh vọng trên đường hoạn lộ. Nơi công 
đường lấy chính thanh để giảo hóa, nghe tiếng hòa 
ca mà tri sự. Đường tiến thân đã chậm, sao öng đi 
quả vội vàng. Nhân đi đất Hành Châu, ba nầm 
tuần kiểm tù nhân nơi xa, đến đất Đông Hồ lại tri 
ngộ học hỏi thêm được đôi điều trên đường, lượm 
nhặt lời hay ý đẹp tụng truyền, bọn hạ quan chúng 
tôi may được làm việc quan, xét ra tự thấy cũng chỉ 
là đân thường, mừng là có thiện tâm chỉ tiếc là bất 
tài, nay được giá3 hóa giữa khuôn phép mà làm 
chính sự. Lòng muốn nói nhưng miệng chẳng theo. 
Vậy xin bày tỏ vài lời quê kệch từ đây lòng của kẻ 
ngu dốt này. 
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VIẾT THAY MỪNG ĐỖ ĐẦU THỊ HƯƠNG 


Người có danh vọng trong làng quan hệ đến sỹ 
tộc, tộc họ lớn do ở con châu hiền. Ấy là vì trung tín 
mà hiếu học, mà thánh nhân luôn luôn rủ lòng đến 
tận thôn ấp. Văn sáng là do bản thân gắng sức, kẻ 
có hoài bão đạt nhân, vi có tộc họ làm quan. Hòa 
Xá là làng có danh vọng của đất Hoài An. Vĩ dàng 
đõi họ Nghiêm, nhiều đời theo Nho học, đỗ đạt làm 
quan. Có thừa chính công mà càng thêm vinh hiển. 
Sau đó nhiều đời đỗ đến Tú tài. Dòng dõi thì thư 
chưa đứt tuyệt. Muốn nối tiếp cái đẹp xưa kia, ngõ 
hầu còn phải đợi đời sau kế tục. 


Khoa Đỉnh Mão, năm Tự Đức thứ 20, có tèn 
trên bảng Cử nhân. Xem từ đời Lê, thay triều đổi 
đại, đã hơn sáu mươi năm, đến nay mới lại có họ 
Nghiêm chiếm bảng Cử nhân, có lẽ cũng khó khăn 
lắm. Vả lại trước đời Lê, ra làm quan thí đỗ Tiến sỹ 
mới là trọng vọng, từ Hương cống mà được làm 
quan vinh hiển, như Thừa Chính công cũng là 
hiếm. Đời nay thì Tiến sĩ, Cử nhân, Tú tài cũng 
được trọng dụng, mà ra ngoài làm quan theo phép 
tắc xưa kia, thì nay Cử nhân cũng là phổ biến, 
quan trọng là trúng khoa mục ra làm quan ở phẩm 
trật nào. Xem ra, kẻ sỹ xứng danh là kẻ sĩ, phải lấy 
phẩm hạnh làm đầu, nếu có đủ sức lập thân thì 
cũng phải xem có hoài bão hay không. Họ Nghiêm 
tôi, khi mới lập thân, trong có cha hiền, ngoài có 
thầy nghiêm, làm trọn các chức phận của kẻ tử đệ, 
có dư sức thì học văn, tìm học lời giáo huấn của 
thánh hiền tu dưỡng để bồi đắp cái đức, thiết tưởng 
cũng không uổng tấm lòng hoài bão của bậc đại 
phu. Nghĩ không thẹn là kẻ sỹ có danh vọng. Nối 
tiếp được cái đẹp của tiền bối và làm rạng rỡ thêm 
cho tộc họ, chẳng phải cũng là do đó sao! Khổng 
Tử nói: “Nếu nên gắng sức để tiến, thi ta sẽ tiến”, 
lại nói: “Vui thì làm được”. Há chỉ là danh vọng của 
một họ một làng sao? 


Nay xin thật lòng chúc mừng. 


BÀI TIỂU KHẢI VIẾT THAY CÁC QUAN 
THUỘC HẠT HƯNG YÊN MỪNG QUAN ÁN 
SÁT ĐẶNG HẬU ĐƯỢC THĂNG THỊ GIẢNG 

HỌC SỸ 


Trộm nghe: Ở nơi đất cao hoặc ở chỗ bình 
nguyên, người quân tử đều có thể gửi thân để tiến 
đạt. Khi tiến khi lui, triều đình đã quan sát đến việc 
xếp chỗ. Tuy nói phải tích ngày tháng làm vốn, theo 
lệ thông thường; song việc thử tài ở nơi biên cương, 
có thể tỏ tài năng; lúc ấy càng thêm rực rỡ, khen 


việc này mà để răn người sau vậy. 


Túc hạ họ Đặng là quan Án sát sứ Tỉnh Hưng 
Yên ta được thăng nhận chức Thị giảng học sỹ Hàn 
Lâm viện; đức hạnh, ôn hòa, phong thái uy nghì, 
trổ tài nơi áo mũ cân đai, được khen là người hiền. 
Ông hiểu biết rộng việc xưa, xuất thân từ dòng văn 
học. Ra làm quan nơi phủ huyện, chí khí cao đâu 
chịu dừng lại ở chức nhỏ phải vào làm việc ở bộ 
viện. Văn chương sớm nổi tiếng. tuy chịu nơi bậc 
thấp; nhưng vẫn lãy tài đức để tiến. Khi gặp được 
trên biết đến liền được chức Đề hình. Nhà Vua thử 
tài ở một lĩnh vực, hàm như Thị độc, người ta đã nể 
Việc vươn cao. 


Ông ở Tỉnh Hưng Yên mấy năm, chỉ chức ở Án 
sát viện đã thay đổi ba lần: người làm quan có cái 
vui được yên ổn làm quan, mong muốn được bay 
như loan phượng. Thôn ấp nhiều mối lo về giặc cỏ. 
mong được diệt trừ. Đầu xuân, ông đến nhận chức 
liền khiến bọn giặc Đông Bắc phải sợ; được sự 
đồng tâm của mọi người, ông giữ trách nhiệm chủ 
đạo. Bọn trộm cướp liều lĩnh vào biên cảnh liền bị 
diệt. Tướng sỹ theo lệnh điều động, lại được tỉnh 
bạn hỗ trợ nên trong ba thảng, biên cương đã yén, 
ổược thăng một cấp. 


Biên cương rợp tình kỳ, trước là được ơn lớn trời 
ban; một phương vui vẻ, cùng được chia ánh huy 
hoàng của Mặt trời chiểu rợi. Lòng sủng ái vô tư, có 
cóng lao thì được thưởng; chốn cung đình được vui 
thì khắp vùng cũng đều là xuän. 

Bọn thuộc hạ chủng tôi cung kính xếp hàng 
trước Đào Môn, mong được gần đại nhân. Trời 
ban mệnh, cho chúng tôi dựa vào ánh sảng của bậc 
quân tử; gió đưa phúc đến, nguyện kể tiếp sự ca 
tụng của mọi người... 


NGUYÊN VĂN SIÊU 


(Trích trong Phương Đình văn loại 
Phần Hà Nội - Văn vật) 


Người dịch: TRẤN LÊ SÁNG 
- NXB Văn học 


(1) Đào Môn: Cửa đào. Chỉ cửa các nhà hiền quý; mùa 
hạ có bỏng mát, mùa đồng có quả ăn. 
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Một góc Hồ Tây - Hà Nội 
Ảnh: Hữu Nguyên 
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Đầm Sen và công viên nước Hồ Tây 
Anh: Sĩ Trình 
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VIẾT THAY MỪNG ĐỖ ĐẦU THỊ HƯƠNG 


Người có danh vọng trong làng quan hệ đến sỹ 
tộc, tộc họ lớn do ở con cháu hiền. Ấy là vì trung tín 
mà hiếu học, mà thánh nhân luôn luôn rủ lòng đến 
tận thôn ấp. Văn sáng là do bản thân gắng sức, kẻ 
có hoài bão đạt nhân, vì có tộc họ làm quan. Hòa 
Xá là làng có danh vọng của đất Hoài An. Vi dòng 
dõi họ Nghiêm, nhiều đời theo Nho học, đỗ đạt làm 
quan. Có thừa chính công mà càng thêm vinh hiển. 
Sau đó nhiều đời đỗ đến Tú tài. Dòng dõi thi thư 
chưa đứt tuyệt. Muốn nối tiếp cái đẹp xưa kia, ngõ 
hầu còn phải đợi đời sau kế tục. 


Khoa Đình Mão, năm Tự Đức thứ 20, có tên 
trên bảng Cử nhân. Xem từ đời Lê, thay triều đổi 
đại, đã hơn sáu mươi năm, đến nay mới lại có họ 
Nghiêm chiếm bảng Cử nhân, có lẽ cũng khó khăn 
lắm. Vả lại trước đời Lê, ra làm quan thi đỗ Tiến sỹ 
mới là trọng vọng, từ Hương cống mà được làm 
quan vính hiển, như Thừa Chính công cũng là 
hiếm. Đời nay thì Tiến sĩ, Cử nhân, Tủ tài cũng 
được trọng dụng, mà ra ngoài làm quan theo phép 
tắc xưa kia, thì nay Cử nhân cũng là phổ biến, 
quan trọng là trúng khoa mục ra làm quan ở phẩm 
trật nào. Xem ra, kẻ sỹ xứng danh là kẻ sĩ, phải lấy 
phẩm hạnh làm đầu, nếu có đủ sức lập thân thì 
cũng phải xem có hoài bão hay không. Họ Nghiêm 
tôi, khi mới lập thân, trong có cha hiền, ngoài có 
thầy nghiêm, làm trọn các chức phận của kẻ tử đệ, 
có dư sức thì học văn, tìm học lời giáo huấn của 
thánh hiền tu dưỡng để bồi đắp cái đức, thiết tưởng 
cũng không uổng tấm lòng hoài bão của bậc đại 
phu. Nghĩ không thẹn là kẻ sỹ có danh vọng. Nối 
tiếp được cái đẹp của tiền bối và làm rạng rỡ thêm 
cho tộc họ, chẳng phải cũng là do đó sao! Khổng 
Tử nói: “Nếu nên gắng sức để tiến, thì ta sẽ tiến", 
lại nói; “Vui thì làm được". Há chỉ là danh vọng của 
một họ một làng sao? 


Nay xin thật lòng chúc mừng. 


BÀI TIỂU KHẢI VIẾT THAY CÁC QUAN 
THUỘC HẠT HƯNG YÊN MỪNG QUAN ÁN 
SÁT ĐĂNG HẬU ĐƯỢC THĂNG THỊ GIẢNG 

HỌC SỸ 


Trộm nghe: Ở nơi đất cao hoặc ở chỗ bình 
nguyên, người quân tử đều có thể gửi thân để tiến 
đạt. Khi tiến khi lui, triều đình đã quan sát đến việc 
xếp chỗ. Tuy nói phải tích ngày tháng làm vốn, theo 
lệ thông thường; song việc thử tài ở nơi biên cương, 
có thể tỏ tài năng; lúc ấy càng thêm rực rð, khen 


217 


việc này mà để răn người sau vậy. 


Túc hạ họ Đăng là quan Án sát sứ Tỉnh Hưng 
Yên ta được thăng nhận chức Thị giảng học sỹ Hàn 
Lâm viện; đức hạnh, ôn hòa, phong thái uy nghỉ. 
trổ tài nơi ảo mũ cân đai, được khen là người hiền. 
Ông hiểu biết rộng việc xưa. xuất thản từ dòng văn 
học. Ra làm quan nơi phủ huyện, chí khí cao đâu 
chịu đừng lại ở chức nhỏ phải vào làm việc ở bộ 
viện. Văn chương sớm nổi tiếng, tuy chịu nơi bậc 
thấp: nhưng vẫn lấy tài đức để tiến. Khi gặp được 
trên biết đến liền được chức Đề hình. Nhả Vua thử 
tài ở một lĩnh vực, hàm như Thị độc, người ta đã nể 
việc vươn cao. 


Ông ở Tỉnh Hưng Yên mấy năm, chỉ chức ở Án 
sát viện đã thay đổi ba lần; người làm quan có cái 
vui được yên ổn làm quan, mong muốn được bay 
như loan phượng. Thòn ấp nhiều mổi lo về giặc cỏ, 
mong được diệt trừ. Đầu xuân, ông đến nhận chức 
liền khiến bọn giặc Đöng Bắc phải sợ; được sự 
đồng tâm của mọi người, ông giữ trách nhiệm chủ 
đạo. Bọn trộm cướp liều linh vào biên cảnh liền bị 
diệt. Tướng sỹ theo lệnh điều động, lại được tỉnh 
bạn hỗ trợ nên trong ba thảng, biên cương đã yên, 
được thăng một cấp. 


Biên cương rợp tinh kỳ. trước là được ơn lớn trời 
ban; một phương vui vẻ, cùng được chía ánh huy 
hoàng của Mặt trời chiếu rọi. Lòng sủng ái vô tư, có 
công lao thì được thưởng; chốn cung đình được vui 
thì khắp vùng cũng đều là xuân. 

Bọn thuộc hạ chúng tôi cung kính xếp hàng 
trước Đào Môn”, mong được gần đại nhân. Trời 
ban mệnh, cho chúng tôi dựa vào ánh sáng của bậc 
quân tử; gió đưa phúc đến, nguyên kế tiếp sự ca 
tụng của mọi người... 


NGUYỄN VĂN SIÊU 


(Trích trong Phương Đình văn loại 
Phần Hà Nội - Văn vật) 


Người dịch: TRẦN LỄ SÁNG 
- NXB Văn học 


(1) Đảo Môn: Cửa đào. Chỉ cửa các nhà hiển quý; mùa 
hạ có bóng mái, mùa đông có quả ăn, 


Đường Thanh niên (Đường Cố Ngự xưa) 


Hồ Gươm - Ảnh chụp từ trên cao. 
Anh: Mạnh Thường 


Cầu Thê Húc và Hoa phượng trên Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) 
Anh: Hữu Nguyên 


Hổ Gươm và Trấn Ba Đình - Hà Nội 
Ảnh: Cao Phong 


tộc vừng chín gốc 
ở Hồ Hoàn Kiếm - 1919 


Hồ Hoàn Kiếm 1906 


Tháp Hòa Phong 1914 
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Hồ Hoàn Kiếm 


Hồ Hoàn Kiếm còn có tên là Hồ Gươm, tương 
truyền sau khi dẹp xong giặc Minh, Lè Lợi dạo chơi 
trên hồ, rùa thần nổi lên đòi lại thanh gươm, nên 
sau đó có tên như vậy. Hồ nằm ở trung tâm nội 
thành thuộc Quận Hoàn Kiếm, còn có tên khác là 
Hồ Lục Thủy do nước hề quanh năm có màu lục. 
Theo các tư liệu lịch sử, xưa kía hồ được chía làm 2 
phần gọi là Tả Vọng và Hữu Vọng. Hiện nay, Hồ 
Hữu Vọng đã bị lấp hết để xây dựng. Đó là khu vực 
các phố: Phan Chu Trinh, Phan Huy Chú,... Trong 
kỷ Nhà Lê, hồ còn được dùng để luyện quân thủy 
nên còn gọi là Hồ Thủy Quân. Ở giữa hồ có Tháp 
Rùa, ở góc Đông Bắc có Cầu Thê Húc từ bờ ra Đền 
Ngọc Sơn (trước khi Nhà Lý đến, nó có tên là Tượng 
Nhĩ - tai voi, Lý Thái tổ đổi tên là Ngọc Tượng, đến 
đời Trần đổi tên là Ngọc Sơn). Nét đặc trưng nhất là 
trong hồ có rùa lớn, thỉnh thoảng lại nổi lên mặt 
nước được nhiều người nhìn thấy. Hiện nay, quanh 
bờ hồ đã được lát bê tông kiên cố. Bên bở phía 
Đông có tòa nhà của UBND Thành phố Hà Nội, 
Nhà Bưu điện. Do chứa nhiều chất thải, nên đáy hồ 
bị nông khá nhiều, còn nước hồ lại bị ö nhiễm. 
Thành phố đã nhiều tần cho nạo vét và cải tạo hồ. 


PHỤ LỤC 1: 
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ - HỒ GƯƠM! 


Hồ Gươm... Ai đã từng sống ở Hà Nội, khi xa Hà 
Nội, không thể không nhớ tới những kỹ niệm về Hồ 
Gươm ở giữa lòng Thủ đô, trái tím của cả nước với 
những đêm Giao thừa thiêng liêng, mờ ảo, tiếng 
pháo râm ran bên những chùm đèn đa sắc, lơ mơ, 
ẩn hiện quanh những hàng cây ven hồ.., 


Hồ Gươm của những lễ hội quanh năm... Hồ 
Gươm còn gắn liền với truyền thuyết thần Kim Quy 
hiện lên trao gươm thần cho Lê Lợi đánh tan giặc 
ngoại xâm. Đất nước thanh bình, thần rùa một lần 
nữa hiện lên nhận lại thanh gươm báu rồi lặn xuống 
mặt hồ biến mất. Trong buổi hành lễ đó. Vua Lê 
Thái Tổ nói câu nổi tiếng: “Dân tộc ta sẽ không đúc 
tèn vũ khi nữa, nay chỉ dành công sức tạo nên cuộc 
sống. Nhân danh toàn dân tôi xin hoàn lại thanh 
gươm chiến thắng”. 


Gắn với Hồ Gươm là một quần thể kiến trúc, 
không gian gợi cảm của những Tháp Bút, Đài 
Nghiên, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Đền Bà 
Kiệu, Chùa Bà Đá, tượng đài Vua Lê Lợi, Thấp Hòa 
Phong (một phần còn lại của Chùa Báo Ân)... 


Vào cuối Thế kỹ XIX tượng “Thần tự do soi sảng 
Thế Giới của nhà điêu khắc Pháp Phêrêđêric 


Bácthonđi có ba bản: Bản lớn đặt ở New York, bản 
nhỏ trên Sông Seine ở Paris, một bản nữa ở Hà Nội. 
Năm 1886, tượng Thần tự do được khánh thành ở 
Mỹ thì ngày 15-3-1887 được khai trương tại Vườn 
hoa Chí Linh, Tượng bằng 1/16 bản lớn ở New York 
(cả hai pho tượng trên do Pháp quyên tiền tặng). 
Ban đầu tượng đặt ở đỉnh Tháp Rùa, sau do dư luận 
Việt - Pháp phản đối nên hạ bệ tượng, đặt tại Công 
viên Nay-rét... Năm 1945 cùng với việc đổi tên các 
phố là hạ các pho tượng: Tượng Thần tự do, Tượng 
dean Dupuis ở bờ sông, Tượng Pau( Bert ở Vườn 
hoa Chí Linh đưa về Sở Lục Lộ thành phổ. Năm 
1849 Ngũ Xã, khởi công bức tượng Di Đà lớn nặng 
lới 10 tấn. Thiện nam tín nữ ở Hà Nội và khách thập 
phương đóng góp nhiều đồ đồng, đỉnh. hạc... Thẩm 
Hoàng Tín lức đó là thị trưởng thanh phố quyết định 
tặng tất cá những pho tượng trên cho chùa. 


Năm 1885, đoạn đường xe điện đầu tiên được 
khánh thành tại bên bờ Hồ Gươm, toa xe chạy trên 
đường ray nhờ sức kéo của ha con lừa từ Bờ Hồ đến 
Cửa Nam. 


Năm 1886, có hai cổ xe ngựa “duy nhất" ở Hà 
Nội thưởng xuyên xuất hiện quanh Hổ Gươm, một 
xe bằng gỗ. giống kiểu Balaba của Giám mục 
Pugininer, Cỗ thứ hai kiểu Vitoria vỏ đan bằng mây 
của Thiếu tá Henri Rivière. Chính chiếc xe này đã 
đưa Herri Rivière tới trận tử chiến thảm khốc ở Cầu 
Giấy. Sau này chiếc xe được đem bán đầu giá vả 
về tay Công-ten nhà thầu khoán đầu tiên sang lập 
nghiệp ở Hà Nội. 

Năm 1884, nhà cầm quyền thực dân Pháp bắt 
đầu chương trình xây dựng khu phố Tây xung 
quanh khu vực Hồ Gươm. Các công trình được mọc 
lên, thay đổi cơ bản về cảnh quan xung quanh khu 
vực Hồ Gươm. 


Không thể không nhắc đến một ngôi chùa lớn, 
cổ kính lâu đời rất nổi tiếng, đó là Chùa Báo Thiên. 
Năm 1056, Vua Lý Thánh Tông cho dựng chùa và 
đặt tên là Sùng Khánh. Chùa nằm trên đất Thôn 
Báo Thiên Tự, khu đất phia Tây Hồ Gươm (Nhà thờ 
Lớn ngày nay). Chùa được xây dựng với quy mô 
lớn. Tháp Báo Thiên được xây dựng trước cửa chùa, 
mười hai tầng cao vải chục trượng, những tầng trên 
bằng đồng, tầng dưới bằng đá và gạch hoa, nền 
cửa tháp có 4 cửa, mỗi cửa có 2 pho tượng Kim 
Cương bằng đả... Tháp có quy mô lớn nên được liệt 
vào hàng An Nam tử đại khi tức tà một trong bốn 
công trình lớn đời Lứ - Trần, mang tên Đại Thẳng Tư 
Thiên Bảo Tháp (hoặc Tháp Báo Thiên), đây là một 
công trình nổi tiếng nhất Kinh thành thời đó, Vua Lý 
Thánh Tông đã mở kho dâng 1200 cân đồng để 
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đúc chuông cho chùa và tự làm bài minh cho khắc 
vào chuông. Các Vua thời Lý - Trần thường đến 
đây, làm lễ đảo vũ... 


Nói đến văn hóa Hổ Gươm, ta cũng không thể 
không nói đến những trường đại học Tư thục đầu 
tiên hồi đầu Thế kỹ XIX đã tạo nên một nét văn hóa 
chưa từng có xung quanh khu vực Hồ Gươm. 


Năm 1791 - 1854, cụ cử Dưỡng An Phạm Hội đã 
lập ra Trường Đại học Tư Thục ở Thôn Tự Tháp. 
Môn sinh có tới mấy trăm người (nay là số 3 Phố 
Hàng Trống). 


Khoảng năm 1835, Tiến sỹ Vũ Tông Phan đã 
lập ra Trường Hồ Đình ngay trong khuôn viên gia 
cư, dưới bóng cây đại thụ (trong tòa báo Nhân Dân 
ngày nay). Trong kỳ thi Hương năm 1837, trong số 
35 người đỗ Cử nhân, thì riêng Trường Hồ Đình đã 
chiếm tới 6 người. Trong số môn sinh của cụ có 
người làm tới chức quan đầu triều. Khoảng giữa Thế 
kỷ XIX ở hai đầu phía Bắc và Nam Hồ Gươm xuất 
hiện thêm 2 trường đại tập nổi tiếng. Tại Phường 
Kim Cổ có trường của ông cử Kìm Cổ Ngô Văn 
Dạng (nay là 12 Hàng Bông), tại Phường Vũ Thạch 
là trường của ông cử Vũ Thạch Nguyễn Huy Đức 
(nay là số 7 Tràng Thị). 


Khoảng năm 1854, Trường Phương Đình ra đời 
thuộc Phường Dũng Thọ (nay là số nhà 12-14 
Phố Nguyễn Siêu) là nơi ở của Thần Siêu. Ông là 
bạn thân của Cao Bá Quái và cả hai người được 
người đương thời tôn gọi là “Thần Siêu - Thánh 
Quát”. Cùng một chiếu bạn bút nghiên còn có Lê 
Duy Trung, Ngô Thế Vinh, Vũ Tông Phan và 
Nguyễn Văn Siêu cùng học là môn đồ của cụ 
Phạm Quý Thích, lần lượt kẻ trước người sau đều 
đỗ Tiến sỹ cả. 


Hồ Gươm là nơi cô đọng những tỉnh hoa văn 
hóa của dân tộc. Nơi đây, lưu giữ những tư tưởng 
của sĩ phu Bắc Hà. Đền Ngọc Sơn thờ Sao Văn 
Xương (ngôi sao chuyên coi sóc việc văn chương 
chư nghĩa). Năm 1865 danh sỹ Nguyễn Văn Siêu 
đứng ra tu sửa đền, xây thêm Đình Trấn Ba (chắn 
sóng), Lầu Đắc Nguyệt (được trăng), bắc Cầu 
Thê Húc (đậu lại ánh sáng ban mai), đắp Tháp 
Bút trên Núi Đào Tai cùng hàng chữ Tả Thanh 
Thiên (viết lên trời xanh), dựng Đài Nghiên bên 
cạnh nhằm biểu đạt sự học hành thì cử của Thăng 
Long - Hà Nội. 


Có thể nói cụm kiến trúc nơi đây đã tạo cho mặt 
Hồ Gươm những dấu ấn vàng son, tạo nên một nền 
văn hóa Hồ Gươm khoáng đạt, thanh tao... 
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Nói đến Hồ Gươm ta cũng không thể quên cây 
đại cổ thụ không rõ có từ bao giở cũng không ai biết 
rõ lý lịch tuổi tác nó là bao nhiêu, nhưng khi Tiến sỹ 
Vũ Tông Phan lập ra Trường Hồ Đỉnh năm 1835 thi 
nó đã sừng sững như một nhân chứng lịch sử chứng 
kiến bao sự kiện đổi thay của các triều đại đã qua. 


Cây đại thụ nay vẫn còn đó ở tòa báo Nhân Dẫn 
nhưng tấm bia thờ Tiến sỹ Vũ Tông Phan mà bạn 
bẽ và học trò của ông đặt dưới gốc cây đại thụ. nay 
không còn ở vị trí của nó nữa. 

Sau mấy chục năm chiến tranh, Hà Nội bước vào 
giai đoạn xây dựng. Mong rằng ai đó khi nghĩ đến 
Hồ Gươm hãy nhìn cả một tổng thể không gian kiến 
trúc khu vực Hồ Gươm mội cách rõ nét trong mối 
quan hệ giữa quả khứ và hiện tại, mà vẫn thể hiện 
một số nguyên tắc mới, biến nó trở thành những vấn 
đề trong tâm nhất của khoa nghệ thuật kiến trúc và 
đô thị phù hợp với những quan điểm tìm tòi trật tự đô 
thị và tổ hợp mỹ thuật không gian truyền thống một 
cách hài hòa sinh động. Thể hiện sự hòa quyện giữa 
con người với thiên nhiên, giữ được bản sắc dãn tộc 
và những di sản kiến trúc của cha ông để lại, tạo 
nên một dáng vẻ riêng, chứa đựng một nền văn hóa 
Hồ Gươm - Thăng Long - Hà Nội. 


NGUYỄN HUY HOÀNG 
(Trích Hà Nội mới cuối tuần, số 289-10/2000) 


PHỤ LỤC 2: 


HỒ GƯƠM - MÙA LỘC VỪNG 
NỞ HOA 


Trong số hàng trăm loài cây xanh được trồng 
xung quanh khuôn viên di tích Hồ Hoàn Kiếm và 
Đền Ngọc Sơn từ nhiều đời nay thì có rất nhiều 
cây ra hoa rồi kết trái theo mùa như cây sấu, cây 
bằng lăng, phương vĩ, hoa ban, soài, hoa gạo... 
Thế nhưng có loài cây được trồng ở đày duy nhất 
có 2 cây bên phía vệ hổ đằng trước Sở Điện lực 
Thành phố lại chỉ nở hoa vào đúng mùa Thu, đó là 
cây lộc vừng. Muộn hơn hoa sữa, hoa lộc vừng 
thường nở vào giữa mùa Thu và thời gian hoa nở 
cũng diễn ra chóng vánh trong khoảng nửa tháng 
rồi lịm tắt để ấp ủ cho mùa sau, Chẳng thế mà 
người Hà Nội xa xứ ngoài nỗi nhớ hoa sữa mỗi 
mùa Thu về thì hoa lộc vừng cũng gợi lại trong mỗi 
người những canh cánh bên lòng về Hà Nội, về Hồ 
Gươm huyền thoại, 
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La loài cảy không lấy gì làm đặc trưng và nó 
cũng được trồng ở nhiều nơi, xong ở Hồ Gươm xuất 
hiện 2 cây lộc vừng mới đặc biệt làm sao khi hoa 
của nó có màu đồ rực nở từng dãy dài rũ xuống y 
như buông mành trông thật mê hồn, Chỉnh tại 2 
gốc cây lộc vừng đã có biết bao nhã nhiếp ảnh 
quốc gía và Quốc tế “đốt” phim tại đây. Họ mẽ vẻ 
đẹp của những dây hoa. Không Ít đanh họa cũng 
tìm tới để lấy cảm hứng sảng tác và nếu tôi nhớ 
không nhầm thì có khá nhiều những bức ảnh lịch 
Tết của nhiều năm và nhiều bức họa lấy cây lộc 
vừng nở hoa làm nền, trông thật tuyệt vời, Những 
độ hoa sắp nở là tôi thường qua hồ dạo mát đều 
đặn hơn. Tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một 
loài hoa mộc mạc nhưng mùi hương và sắc màu thi 
lại kiểu sa rực rỡ ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao 
người ta đặt tên là hoa lộc vừng? Quả là nhìn 
những cảnh hoa nhỏ có những chùm râu lí ti rụng 
tôi cứ cảm tưởng như vô số hạt vừng được rắc 
xuống. Chỉ khác rằng hạt vừng lã màu đen và 
trắng, còn hoa lộc vừng màu đỏ. 


Những buổi sớm mai thu, khi sương sớm còn 
giăng mỏng qua con đường ven hồ song song với 
Đường Đinh Tiên Hoàng thì sẽ được tận mắt chiêm 
ngưỡng mót tấm thảm màu hồng hoa lộc vừng rụng 
xuống liên kết và bổng bềnh trên mặt nước. Hoa 
lộc vừng thường nở và khoe sắc về đêm nên không 
khí về đêm ở quanh Hồ Gươm như dịu lại, thơm tho 
bởi hoa lộc vừng và những chùm hoa sữa đâu đó 
nơi cổng Đền Ngọc Sơn, đầu Phố Bà Triệu... 
Chẳng biết có phải không chứ nhiều bậc cao niên 
sống gần hồ kể rằng cứ mùa hoa lộc vừng nở là 
các cụ rùa thường nổi lên nhiều lần? Mới đây thỏi, 
khi hoa lộc vừng nở, vài hôm sau có một cự rùa nổi 
lên chập chờn dưới những thảm hoa đỏ mặt nước 
hổ. Hay như mới đây nhất là vào ngày 27-8 khi 
công trinh tượng đài Vua Lê Thái Tổ sau một thời 
gian tu sửa nâng cấp và gắn biển công trình chào 
mừng 990 năm Thăng Long, thì dưới hồ, rùa lại nổi 
và bơi vào nằm dưới rặng si già trong Đền Ngọc 
Sơn. Có thể là giai thoại về rùa Hồ Gươm còn 
nhiều điều bị ẩn, song như thế đã !ä một linh ứng 
tuyệt vời. 


Trong những ngày lễ hội kỷ niệm 990 năm 
Thăng Long - Hà Nội, khuôn viên xung quanh Hồ 
Gươm được trang hoàng lộng lẫy và dưới trời thu 
hoa lộc vừng đang nở mừng ngày đại lễ. 


NGUYÊN THÙY LIÊN 
(Trích Người Hà Nội, số 44-170/2000) 


PHỤ LỤC 3: 
RÙA HỒ GƯƠM 


Sau đêm pháo hoa Giao thừa rực trời, Hà Nội 
bước vào mùa Xuân Nhâm Ngọ. Sáng mồng Một 
Tết, trời hơi se lạnh, thời tiết rất đẹp. Đường phố Hà 
Nội yên ắng lạ thường, hầu như không có tiếng ẩm 
ĩ của động cơ ö tô, xe máy như những ngày thường. 
Người Hà Nội thức dậy muộn, phố xá vắng vẻ, cho 
đến khoảng 9h00 sáng mới loáng thoáng có người 
ra đường đi chúc Tết. Trong những ngày Tết, các 
cửa hiệu hầu như đóng cửa. Trên đường phố, dòng 
người ăn mặc đẹp ngược xuôi đến nhà những người 
thân chúc Tết. Chiều mồng Ba, trời mưa phùn, trận 
mưa Xuân đầu năm cũng không làm mất đi cảnh 
nhộn nhịp trên đường phố. Mồng Bốn Tất là thứ 
Sáu và tiếp đến mồng Năm và mồng Sáu là thứ Bảy 
và Chủ nhật là hai ngày nghỉ, nên tết năm nay cán 
bộ, công chức được nghỉ khả dài. Thời tiết Tết năm 
nay lại thuận lợi, nên hầu như ai nấy đều ra đường 
để thưởng thức không khí ngày đầu Xuân, Họ 
không phải vội vàng, tất bật như những năm trước 
chỉ được nghỉ ít ngày. Trong dịp Tết, quanh Hồ 
Gươm rực rỡ sắc màu của những thảm hoa do 
Công ty Công viên Cây xanh tô điểm và tấm pa nô 
lớn với dòng chữ “Mừng Đảng - Mừng Xuân" và hình 
tượng những con Ngựa - biểu trưng năm Nhâm Ngọ 
tung vó như đang bay lên đón một năm mới nhiều 
triển vọng tốt đẹp. 


Dọc Đường Đỉnh Tiên Hoàng, nhất là hai bên 
Đền Ngọc Sơn, chưa bao giỡ thợ ảnh lại xuất hiện 
nhiều đến thế. Họ trang trí hình dáng con Ngựa với 
các tư thế khác nhau làm phông cho những tấm 
ảnh đầu Xuân. Các hàng bóng bay đủ màu sặc sỡ 
cũng đổ dền về đây tô thêm vẻ đẹp cho Hồ Gươm. 
Đã từ lâu, người Hà Nội có thói quen đón Giao thừa 
và đi đạo quanh Hồ Gươm vào những ngày đầu 
Xuân. Khách thập phương cũng đổ ra Bờ Hồ để 
hưởng khöng khí Tết của Hà Nội. Nhiều người muốn 
ghỉ lại hình ảnh Tháp Rùa hay Cầu Thê Húc trong 
khoảnh khắc đầu Xuân Nhâm Ngọ hoặc bên cạnh 
cây lộc vừng 9 gốc với những chổi non mới nhú. Một 
số người đưa con cái chụp chung với hình Ngựa để 
lấy may mắn. Mễi người một ý thích riêng nhưng tất 
cả đều dành tình cảm tốt đẹp đầu Xuân với Hồ 
Gươm lịch sử, 


Gần 10 giờ sáng mồng Năm tết, tôi ghé qua Hồ 
Gươm, dừng lại nhìn ra mại hồ thấy một khoảng 
đen lấp ló dưới làn nước xanh ngắt. Ngắm kỹ tôi 
nhận ra: Rùa nổi! Tôi vội về qua nhà lấy máy ảnh, 
camera và ống nhòm ra ngay Đường Lê Thái Tổ xế 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


225 


cửa ANZ Bank. Dựng chân máy vững chãi, tôi lắp 
camera và hướng ra phía hồ để ghi hình rùa nối. 
Mội “cụ Rùa” to với cái mai to như tấm phản, lấp ló 
trên bề mặt nước, thi thoảng lại nhô đầu nhẹ nhàng 
bơi lượn. Trên đỉnh đầu nhìn rõ một chấm trắng tròn 
nằm hơi lệch về bên trái. Nhiều lúc hầu như nằm im 
tại chỗ, rồi tại thanh thắn nhẹ nhàng bơi. Tôi đã ghi 
được hơn 10 phút băng ghi hình và chụp được vài 
tấm ảnh. Đài truyền hình Trung ương đã đưa sự 
kiện này trong bản tin cuối ngày lúc 23h00 ngay 
hôm đỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm Tân Mùi 
(1991), Rùa Hồ Gươm nổi sớm nhất, đúng vào dịp 
Tết. Theo thống kè của chúng tôi, các năm Giáp 
Tuất (1994), Kỷ Mão (1998) và Canh Thìn (2000) 
rùa nổi vào ngày 10 tháng Giêng Âm lịch. Năm 
Bính Tý (1996) rùa nổi vào ngày 15 tháng Giêng 
Âm lịch. Năm Quý Dậu (1993) rùa nổi vào ngày 27 
tháng Giêng Âm lịch và năm Tân Mùi (1991) rùa nổi 
vào ngày 28 tháng Giêng Âm lịch. Các năm Nhâm 
Thân (1992), Ất Hợi (1995), Định Sửu (1997), Mậu 
Dần (1998) và Tân Ty (2001) bước sang tháng Hai 
Âm lịch rùa mới nổi. 

Ngày 2-3 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm 
Ngọ) rùa nổi từ 8h00 - 9h30 và 13n20-14h00 trước 
sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Hà Nội và 
khách thập phương. Ngày 3-3 báo Nhân dân (số 
17027) và Sài Gòn Giải phóng (số 8858) đưa tin 
này trên trang nhất. Tính từ đầu năm 2002, đây là 
lần thứ tư rùa nổi. Lần đầu tiên vào ngày 6-1 (tức 
ngày 23 tháng 11 Tân Ty) và lần thứ hai vào ngày 
27-1 (tức ngày 15 tháng Chạp, Tân Ty). 


Hiện tượng rùa nổi thường là do có sự thay đổi 
về thởi tiết, làm giảm lượng ôxy trong nước, rùa lên 
hít thở khi trời. Nhưng nhiều lần việc Rùa Hồ Gươm 
nổi vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa dễ gì giải thích 
được. Xin nêu mội ví dụ: Ngày 27-9-2000, Ủy han 
Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh 
thành Khu tưởng niệm Vua Lê bên Hồ Gươm, Rùa 
lên nằm gối đầu vào kè đá dưới đám rễ si bên chân 
Đảo Ngọc từ 8h20 đến 10h20 trước sự chứng kiến 
của nhiều người Hà Nội. Ngày hôm sau 28-9-2000 
bảo Nhân Dân và Sài Gỏn Giải Phóng đã đưa tin 
và đăng ảnh. 

Rùa Hồ Gươm gắn tiền với truyền thuyết Hoàn 
Gươm. Vua Lễ trả Thanh Bảo Kiếm cho Thần Rùa 
trên Hồ Lục Thủy giữa Kinh thành Thăng Long sau 
khi đánh đuổi quân Minh xâm lược ra khỏi bờ cõi, 
giành lại giang sơn gấm vóc cho Quốc gia Đại 
Việt. Kể từ đó, Hồ Lục Thủy đổi tên thành Hồ Hoàn 
Kiếm (hồ trà gươm) hay Hồ Gươm, và Rùa Hồ 


Gươm thực sự đã trở thành tỉnh vật của dân tộc. 
Người dân Việt Nam vẫn tin rằng đâu đó thăm 
thẳm trong lòng Hồ Gươm là nơi cất giữ thanh 
Gươm Bảu của tổ tiên mà Thuần Rùa vẫn ngày 
đêm canh giữ. Loài rùa to sống trong lòng Hồ 
Gươm gần 800 năm qua, như một nhản chứng lịch 
sử của Thế kỷ XV, thi thoảng xuất hiện như nhắc 
nhở với con cháu về trang sử oai hùng chống giặc 
ngoại sâm của ông cha xưa. "Cụ Rùa" nổi lên vừa 
qua không biết có phải chính là Thần Rùa đã nhận 
lại Thanh Bảo Kiếm từ tay Vua Lè hay hậu duệ 
của Cụ? Rùa Hồ Gưøơm là bảu vật, di sản văn hóa 
vật thể và là cổ vật sống duy nhất của cả nước, 
phải được coi như là Quốc bảo cần được coi trọng 
và bảo Vệ. 


PGS. HÀ ĐÌNH ĐỨC 
(Trích Thăng Long - Hà Nội ngàn năm, số 6-2002) 


Hồ Trúc Bạch 


Hồ Trúc Bạch chính là phần phía Đông của Hồ 
Tây thuộc Phường Trúc Bạch, Quận Ba Định. Vào 
năm 1620, dân các làng xung quanh đắp đập ngăn 
ra để đánh cá và gọi phần nước này là Hồ Trúc 
Bạch (vì ở đây có Làng Trúc Bạch chuyên nghề dệt 
lụa nên có tên như vậy), còn con đập gọi là Đê Cố 
Ngự. Sau này vào năm 1958, Đường Cố Ngự được 
đắp to ra có sự tham gia của lực lượng thanh niên 
Thủ đô và đổi tên thành Đường Thanh Niên, Hiện 
nay, cả Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây tạo thành một cụm 
danh thắng-di tích liên hoàn có sức hấp dẫn đổi với 
khách du lịch. 


PHỤ LỤC: 
HỒ TRÚC BẠCH 


Người Hà Nội có lẽ không ai không biết ba tên 
hồ nổi tiếng: Hồ Hoàn Kiểm, Hồ Tây và Hồ Trúc 
Bạch. Thực ra, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch nguyên chỉ 
là một. Từ Thế kỷ XVII, người dân đánh cá quanh 
vùng đắp con bờ nhỏ từ Yên Hoa xuống Yên Ninh 
cho khỏi đi vòng, rồi sóng vỗ, thời gian xô lở, năm 
nào cũng phải đắp lại cho vững, thành ra con 
đường có tên Đê Cố Ngự (nghĩa là giữ cho vững). 
Người Pháp cai trị Hà Nội, vốn quen đọc chữ Việt 
cũng không có dâu giọng, lâu dần chệch ra thành 
Đường Cổ Ngư. 


Khoảng đầu những năm 60, Đường Cổ Ngư 
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được mở rộng. Bác Hồ trực tiếp đặt tên cho nó là 
Đường Thanh Niên. Đó là con tàu xanh không bao 
giờ đắm, là một bờ của Hồ Trúc Bạch thơ mộng, trữ 
tình đã chứng kiến sự có mặt của nhiều thế hệ 
người Hà Nội. 

Góc hồ này, nguyên có một hành cung của 
Chúa Trịnh Doanh, cung đó sau thành nơi an trí của 
những cung nữ có tội hoặc về già. Họ trồng dâu 
chăn tằm, và tự dệt lụa, thứ lụa trắng ngà, mềm, 
mỏng, cực đẹp, gọi là lụa Lăng Trúc, và cái tên Trúc 
Bạch ra đời, mảnh Hồ Tây ngăn ra cũng mang luôn 
tên ấy: Hồ Trúc Bạch. 


Dâu bể là lẽ thường tình, hàng nghìn năm, hàng 
trăm năm, hai con hồ này ngày nay đã bị thu hẹp đi 
nhiều đo lấn chiếm, có lẽ một phần cũng do lòng 
người bị hẹp đi hơn trước chăng? 


Thời Chúa Trịnh, Hồ Trúc Bạch còn trồng sen, 
thơm nức một vùng. Làng Ngũ Xã do dân 5 làng có 
nghề đúc đồng của các địa phương tụ hội về đây 
lập nghiệp, ngày nào lửa lò cũng nghí ngúi, xen kẽ 
với hương hoa sen, còn được ghi trong bài phú lửng 
danh một thời của Nguyễn Huy Lượng làm năm 
1801 với câu: 


iu ty Bia bay tơ kiớc piuâ pho, tha 
c«nh gieo Re pfêng đạt gểm 


Tụng Tây Hồ phú 


Một bài phú mấy trăm liên chỉ độc vận; vần Hồ. 
Và người làm phú đã tài hoa, sau, Phạm Thái, nhà 
thở trữ tình cũng tài hoa không kém, viết bài phú: 
Chiến Tụng Tây Hồ, cũng vẫn vần ấy, có ý phản 
bác người trước và cũng là phản đối nhà Tây Sơn... 
đã trở thành một giaì thoại văn chương của kẻ sỹ 
Bắc Hà lừng danh thiên hạ. 


Hồ Trúc Bạch không rộng, đứng bên này vẫn 
nhìn thấp thoáng bóng người bên bờ kia. Trên 
Đường Thanh Niên lộng gió và tràn trăng, ta mới 
cảm nhận được gương nước sóng lăn tăn kia là quý 
giá như thế nào,.. 


Thật sung sướng khi đứng trên Đường Thanh 
Niền nhìn ra phía Tây, gương hồ mù sương trong 
hoàng hôn lộng gió, và nhin về phía Đông, ta đón 
gió Hồ Trúc Bạch lồng lộng mát rượi thịt da, tung 
mớ tóc phàm trần bụi bặm. Hàng cây hoa ban tím 
đã nở nhiều mùa, dãy cây xoan tây cứ dâng những 
đĩa xôi gấc cho mùa Hè nồng thắm. Hồ Trúc Bạch 
phải trở về với thanh khiết, thoáng đăng của 


nguyên hình nó từ bao đời. 


Chắc ta sẽ có dịp đi quanh Hồ Trúc Bạch, rẽ 
vào Bán đảo Ngũ Xã, thăm ngôi chùa cổ, viếng 
tượng Phật Di Đà, âm vang trong ta nhưng câu 
phủ tài tỉnh, con được nâng chân ta mội vòng. 
không vướng những cái tham tam, những cải lỗ 
lãng, những cái ò nhiễm, â nhiễm cả mặt hồ, ô 
nhiễm cả tâm hồn con người, ô nhiễm cả thiên 
nhiên và lịch sử... như những ngày qua Hồ Trúc 
Bạch phải chịu đựng. 


Chỉ riêng một chỉ tiết Hồ Trúc Bạch từng bắt 
được tên giặc lái máy bay nẻm bom, nổi lềnh bềnh, 
đã đáng được giữ gìn như một dì tích thiêng liêng, 
chứ chưa nói gì nó đã tồn tại hãng nghin năm với 
Đông Đô, Thăng Long. Hà Nội, với hồn người bao 
thế hệ, để có còn nhắc lại cho muôn đời sau một Hà 
Nội tài hoa tươi đẹp... 


Xung quanh Hồ Trúc Bạch có một số công trình 
kiến trúc, di tích lich sứ, văn hóa nổi tiếng: góc hồ 
phía Tây là Đền Quán Thánh - Quán thờ Thánh Trấn 
Vũ, một nhân vật hình tượng Việt Nam, ông Thánh 
đã giúp An Dương Vương trừ ma quấy phá khi xáy 
Thành Cổ Loa và cũng là một nhàn vật thần thoại 
Trung Quốc là òng Thánh trấn giữ phương Bắc. 


Đền Quán Thánh được xây dựng từ đời Vua Lý 
Thái Tổ (1010-1028). Đặc biệt, đền có pho lượng 
Thánh Trấn Vũ bằng đồng đen cao 3m98, nặng 
3.600kg, chu vi là 3m50 do những người thợ Làng 
Ngũ Xã đúc năm 1877. Cụ Trùm Trọng, người thợ 
cả đúc tượng Thánh Trấn Vũ cũng được đúc tượng 
thờ tại đền. 


Phía Đông hồ có Chùa Châu Long, hay Châu 
Long Tự, gắn bó với vị Công chúa nhà Trần tên là 
Khiết Cô. Chùa tọa lạc trên một quả núi có hình 
đáng con rồng nằm nhả ngọc nên chùa mang tên 
Châu Long, được khởi dựng từ thời Lý - Trần, đến 
Thế kỷ thứ XIX được xây dựng lại như ngày nay. 
Chùa Châu Long là một công trình điêu khắc có giá 
trị nổi tiếng đã được Nhà nước xếp hạng Di tích văn 
hóa nghệ thuật. 


Phía Bắc hồ là Chùa Thần Quang, chùa có pho 
tượng Phật Adiđà bằng đồng đúc liền khối tớn nhất 
Việt Nam, khởi đúc năm 1949 đến năm 1952 thì 
hoàn thành. Tượng cao 3m9, chu vì 11m, nặng 14 
tấn là một công trình nghệ thuật võ cùng quý giá 
không chỉ ở Việt Nam mà còn của Thế Giới. 

Nằm gọn trong lòng Hồ Trủc Bạch nước trong 
xanh, phẳng lặng, êm ả có hai đảo, đảo lớn ở mé 
hồ phía Đông gọi là Đảo Ngũ Xã - thường gọi là 
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Làng Ngũ Xã. Các cụ trong làng thường kể về lịch 
sử làng minh như sau: Vào khoảng đầu Thế kỹ 
XVII, có 5 người đàn ông thuộc năm thôn của vùng 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh cùng đến Kinh đô tim 
việc làm, cùng gặp nhau ở khu đất đầy cỏ mọc phía 
Đông Hồ Trúc Bạch, bảo nhau dựng lều, đắp lò đúc 
đồng, dần dần họ đưa vợ con gia đình ra sinh sống 
lập nên làng nghề đúc đồng gọi là Làng Ngũ Xã - 
Năm Chàng. 


BĂNG SƠN - ĐÀO NGỌC DU 
(Trích Tuổi trẻ Thủ đô, số 6 - 1999, 
Người Hà Nội, số 50 ngày 11-12-1999) 


Hồ Thiểền Quang 


Hồ Thiền Quang (bị đọc chệch thành Thuyền 
Quang) nằm giữa 4 đường phố là Nguyễn Du ở phia 
Bắc, Trần Nhân Tông ở phía Nam, đối diện với cổng 
phía Bắc của Công viên Thống Nhất, Quang Trung 
ở phía Đông và Trần Bình Trọng ở phía Tây, thuộc 
Quận Hai Bà Trưng. Diện tích của hổ khoảng 5 
hecta nằm trên địa bàn Phường Nguyễn Du, Quận 
Hai Bà Trưng. Trước đây khu vực này là cả một vùng 
hồ rộng lớn thuộc các thôn Liên Thủy, Quang Hoa, 
Thiền Quang (điều này có thể thấy rất rõ trên bản đồ 
Hà Nội xuất bản năm 1929), tức là bao gồm từ phía 
đường Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Nguyễn Du và cả 
Hồ Bảy Mẫu hiện nay. Do hồ bị ô nhiễm và cạn, nên 
vừa được cải tạo lại năm 2003. Ở góc Tây Nam của 
hồ có Cáu lạc bộ Thanh Niên là nơi biểu diễn nghệ 
thuật và tổ chức vũ hội cho thanh niên giải trí. 

Hồ Bảy Mẫu 

Hồ Bảy Mẫu nằm ở phia Nam nội thành Hà Nội, 
trong Công viên Thống Nhất (có một dạo gọi là 
Công viên Lênin) thuộc Quận Hai Bà Trưng. Hồ có 
dạng gần như một hình chữ nhật kéo dài theo hướng 
Bắc-Nam, phía Tây là Đường Quốc lộ 1A, phía Nam 
là Đường Đại Cồ Việt, phía Bắc là Đường Trần Nhân 
Tông. Trong hồ còn có một vài đảo nhỏ là Đảo 
Thống Nhất và Đảo Hòa Bình (nói lên mong muốn 
của dân tộc ta là thống nhất và hòa bình). Năm 
1980, toàn bộ công viên (bao gồm cả Hồ Bảy Mẫu) 
được cải tạo lại và đổi tên là Công viên Lê Nin. Đến 
nay lại đối là Công viên Thống nhất. 


Hồ Linh Đàm? 


Ở vùng đất phía Nam Kinh thanh Thăng Long 
xưa, có một huyện gắn liền với Kinh đô: đó là 
Huyện Long Đàm, nay là Huyện Thanh Trì, Theo cụ 


Vũ Tuấn Sán, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, thì 
tên Huyện Long Đam xuất hiện từ đời Trần. Có tên 
như vậy vi huyện có nhiều sông chảy qua như Tô 
Lịch, Kim Ngưu, Sông Sét, Sông Nhuệ và có nhiều 
đầm hồ, có những đầm gắn liền với lịch sử dựng và 
giữ nước như Đầm Vạn Xuân, Đầm Mực. Giữa 
huyện lại có một đầm lớn, xưa kia qọi là Long Đảm, 
bây giờ gọi là Linh Đảm. Đầm này có hình móng 
ngựa hay hình vành trăng gần giống với hình đáng 
Hồ Tây, xưa kìa rộng bằng hai phần ba Hồ Tây, nay 
theo diện tích quy hoạch, hồ rộng 74 ha, gấp 6 lần 
Hồ Hoàn Kiểm. 


Trải qua năm tháng, Hồ Long Đàm đã mang 
nhiều tên gọi khác nhau như Linh Đường, Pháp 
Vân, Đại Từ, đó là tên ba làng ven hề hiện nay. 


Nhưng tên chính thức của hồ được ghi trong 
sách Đại Nam nhất thống chí là Đảm Linh Đường. 
Sách này cho biết, Hồ Linh Đường còn có hai tên 
gọi khác nữa là Kính Nguyệt Đàm vì hồ có hình 
vành trăng lưỡi liềm, nước hồ trong suốt như gương 
và Liên Đàm do hồ trồng nhiều sen, hoa sen thơm 
ngát mùa Hạ và hạt sen rất to. 


Cũng như Hồ Tây, dấu tích của Sông Hồng. Linh 
Đàm là đấu tích của Sông Tó Lịch. Dòng Tô Lịch đã 
bị thu hẹp theo năm tháng và vẫn hiện diện ở phía 
Tây Bắc Hồ Linh Đàm, chảy qua Thanh Liệt và 
vòng về phia Đông Nam, chảy giữa các Làng 
Huỷnh Cung, Bằng Liệt và Tựu Liệt, các thôn này 
đều ở phía Nam Hồ Linh Đàm. 


Long Đàm hay Linh Đàm ngày nay, theo truyền 
thuyết là nơi ở của Long Vương, người con của 
Long Vương là học trò Chu Văn An. Theo sự tích 
Đức thánh Thủy thần tại Miếu Xạ Can tức Miếu Trà 
Gàn, nơi thờ người học trò thủy thần ở phia Nam Hồ 
Linh Đàm thì vào thời Chu Văn An dạy học ở Trang 
Cung Hoàng, tại Đầm Sen xuất hiện một chàng trai 
trẻ, vẻ Nho phong lên xin học, người học trò khiêm 
tốn nói về thân phận của mình, thầy Chu nghe xong 
bảo rằng, đã hiếu học thì bất kỳ ai cũng học được, 
miễn là chịu khó. Thày Chu dạy ân cần, trò chăm 
chỉ, nên chữ của thầy, lời thầy vâng giảng cứ thấm 
sâu vào tâm trí người học trò ấy. Vào một năm trời 
nắng nóng kéo đài, ruộng đồng khô nẻ, lúa chết, cá 
cua cũng chết. Thầy Chư suy nghĩ thăm dò rồi bàn 
cùng môn đệ tìm cách chống hạn, cứu lúa, cứu dân. 
Người học trò thủy thần thưa trinh thầy, xin thầy cho 
dùng bút nghiên mài mực, vẩy khắp bốn phương 
cầu đảo trời xanh. Bông mây đen ùn ùn kẻo đến, 
mưa xối xả. Cả vùng hồ và đồng ruộng nước ngập 
tràn, cá, tôm bơi lội, đồng ruộng tốt tươi. Truyền 
thuyết kể rằng, sau khi làm mưa, mực rơi xuống 
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Đầm Vĩnh Quỳnh biến thành Đầm Mực, còn bút rơi 
xuống Làng Tó (Tả Thanh Oai}, nơi sau này phát 
tích dòng họ Ngô Gia Văn Phái, có sáu người đỗ 
Tiến sỹ, Nhưng người học trò đã phải về chịu tội với 
Long Vương, một tiếng sét đánh xuống mặi hồ, xác 
thuồng luồng nổ: lên trôi về phía Cầu Bượu. Tương 
truyền đó là xác người học trò Thủy thần. Nơi hóa 
của người học trò Thủy thần được dân lập miếu thờ, 
tên chữ là Miếu Xạ Can tức đến thờ Trừ nạn hạn 
hản. Trong miếu có đôi câu đối: 


Cụ Vũ Tuấn Sán dịch: 


Dân các làng trong vùng Hồ Long Đàm cầu 
được mưa, đồng ruộng tốt tươi, nên làng nảo cũng 
lập đền thờ người học trò Thủy thần, được Vua 
phong là Bảo Linh vương. Nhưng nơi thờ chỉnh vẫn 
là Miếu Trà Gàn ở Làng Bằng Liệt. Hàng năm vào 
ngày 18 tháng 8, ngày hóa của người học trò Thủy 
thần, dân 7 làng trong vùng lại tổ chức rước Thánh 
và làm lễ tế thần ở Miếu Trà Gàn. Có lẽ vi tỉnh linh 
thiêng của vị thánh này mà hồ được mang tên là 
Linh Đưởng, rồi Linh Đàm (Hồ Thiêng). 


Một thuyết khác được ghi trong thần phả Làng 
Tứ Kỳ, thì người học trò này là con trai của bà Loan 
Nương, quê ở Tức Mặc, Nam Định, lên tu ở Chùa Tứ 
Kỳ. Nhà nghèo nhưng siêng năng, cậu thường bơi 
thuyền trên hồ sen câu cá, rồi một hôm cậu bơi 
thuyền qua Sông Tô Lịch đến trang Cung Hoàng xin 
học thầy Chu. Việc cầu mưa không phải là việc làm 
xa lạ đối với thời bấy giờ. Rất có thể người học trò 
này cùng với các môn đệ khác của thầy Chu đã làm 
việc cầu mưa. Và trời mưa xuống là sự tất nhiên của 
trời đất “nắng hạn thi sẽ gặp mưa rào" và sấm sét 
làm chết người cũng có thể xảy ra. Và thế là truyền 
thuyết về người học trò Thủy thần của Chu Văn An 
dùng bút mực cầu trời mưa, được hình thành trong 
dân gian. Việc thờ Thủy thần trở thành một tín 
ngưỡng văn hóa của dân vùng Hồ Linh Đàm, cũng 
giống như tín ngưỡng mẫu Thoải, là tỉn ngưỡng văn 
hóa của nền nông nghiệp lúa ở nước ta. 


Sự phát triển kinh tế - văn hóa vùng Hồ Linh 
Đảm đều gắn rất chặt với việc thờ Đức thánh Thủy 
thần. Những sản phẩm nóng nghiệp nhờ sỗng hồ 
màu mỡ đem lại và những nghề nghiệp truyền thống 
của mỗi làng ở đây đã được tổng kết thành thơ văn: 


tán,J6- Xa, ưa 1Ñ»Ê Eắp, nơi, 
An Sầm, sse, mái, cá, ơi lấy Qàng,.. 
Hoặc: 
€)\ du đu 2m, về oứn, 
Ư% cá Sầm 90 n2 dưa cải tầng... 


Các làng ven Hồ Linh Đàm đều rất giỏi nghề 
nòng, đồng ruộng lúa tốt, gạo ngon nên chế biến ra 
nhiều sản phẩm như bún Tứ Kỳ và bột gạo Đại Từ 
cung cấp cho những nơi làm bánh giò và chỉ có 
bánh giò bột gạo Đại Từ mới ngon. Bột gạo ngon, 
phụ nữ Đại Từ hiền hậu, khéo tay nên từ Kẻ Chợ 
đến một số làng què đều tim đến Đại Từ nhờ nuôi 
trẻ, vì thế có câu: “Đại Từ mẹ nuôi thiên hạ”. 


Hoàng Giáp Vũ Nhự (1836-1886) người Làng 
Kim Cổ, Huyện Thọ Xương, rồi Tiến sỹ Nguyễn Sỹ 
Giác, người Làng Lủ đã từng được các bảo mẫu ở 
Đại Từ nuôi dưỡng. 


Định Đại Từ cũng thở người học trò Thủy thần. 
Đại Tử là đất hiếu học, nhiều người học giỏi, đỗ đạt 
cao. Cụm di tích đình đền, Chùa Đại Tử và nhà Lưu 
niệm Bác Hồ, trong đó có bức tượng Bác do họa sỹ 
Vũ Tiến tạc bằng cây gỗ mít cổ thụ của Chùa làng 
làm cho bở Bắc Hồ Linh Đàm này trở thành một 
quần thể di tích văn hóa đáng trân trọng. 

Đối diện với Đại Từ, bên kia là Làng Linh Đàm, 
làng nổi tiếng về nghề nuôi và đánh bắt cá, nhưng 
xưa kia cũng có rất nhiều phụ nữ đẹp, Hoa Dung 
Thái Phi là người Linh Đảm, vợ Chúa Trịnh Doanh 
và là mẹ Chúa Trịnh Sảm, một vị Chủa kiêu hùng 
đã thành công trong việc kết thúc cuộc chiến Trịnh 
- Nguyễn phân tranh vào cuối thế kỷ XVIII. Thôn 
Linh Đảm có hai di tích lịch sử văn hóa đã được 
công nhận xếp hạng. Đó là Đình Lình Đảm và Chùa 
Linh Đàm. Đình và Chùa Linh Đảm là những d tích 
hầu như nguyên vẹn sau những năm chiến tranh. 

Tấm bia đình dựng năm Chính Hòa 1698 ghi lại 
việc bà Nguyễn Thị Ngọc Tốt, đứng ra tu sửa đình và 
thần phả đình làng do Đông các Đại học sỹ Nguyên 
Binh soạn năm Hồng Phúc 1573, cho thấy ngôi đình 


() Tên bài do BBT gặi. 
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được dựng vào thế kỷ XVI toàn bộ khối kiến trúc cột 
rưởng gỗ lim khỏe chắc và rồng đá ở bực thềm bái 
đường mang đậm nét kiến trúc đời Lê Trung Hưng. 


Chùa Linh Đàm xây dựng muộn hơn đïnh 
khoảng trên 300 năm, song do được giữ gìn và tôn 
tạo thường xuyên nên chùa vẫn giữ được những nét 
kiến trúc cổ kính. Chùa Linh Đàm nằm giữa những 
hồ sen. nhiều cây cổ thu, tạo cảnh u tịch, tĩnh tâm, 
rất hấp dẫn khách du lịch. 


Đình Chùa Tứ Kỷ, Chùa Pháp Vân cũng là 
những di tích lịch sử văn hóa nằm trong khu du lịch 
Hồ Linh Đàm, đang và sẽ được giữ gìn tôn tạo để 
làm đẹp vùng danh thắng Linh Đàm. Đảng bộ và 
chính quyền Xã Hoàng Liệt rất quan tâm đến việc 
giữ gìn. tôn tạo các di tích văn hóa của địa phương. 


Nếu ta đi sâu vào mỗi làng, xã quanh khu vực 
Hồ Linh Đàm, ta sẽ vô cùng quý yêu và càng trân 
trọng trước những công trình kiến trúc, phong tục 
lân quản, nghề truyền thống và mọi người sẽ phải 
gắng níu kéo lại nét đẹp hồ xưa, như một câu đổi ở 
đình làng ven hổ đã viết: 


đà âu, uuyÐt màn, Ea, dìễm sấ« 
Jun đàn tam pRáng địa ngưng lương 


Cụ Vũ Tuấn Sán dịch: 


Viễn cảnh một vùng hồ đồ thị hiện đại đang hiện 
ra trước mắt, chắc chắn nó sẽ kết hợp hài hòa với 
những công trình kiến trúc và nét văn hóa truyền 
thống của quê hương Long Đàm - Thanh Trì. 


NGUYÊN TẤN PHÚC 
(Hiích Người Hà Nội, số 1,2 ngày 2-1-1989) 


Một vài nhận xét về sông-hổ ở Hà Nội 

Như vậy, Thủ đô Hà Nội là vùng đất có rất nhiều 
sông-hồ tự nhiên, Chính hệ thống sông-hồ này đã 
tạo cho Hà Nội có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi 
đẹp. Trên cơ sở đó, theo thời gian, nhân dân ta lại 
làm thay đổi it hay nhiều các cảnh quan này để tạo 
ra các cảnh quan nhân sinh (hay cảnh quan văn 
hóa). Song nhiều khi, do nhu cầu phát triển, những 
thay đổi này sâu sắc đến nỗi không còn nhận ra 
cảnh quan tự nhiên trước đó nữa. Qua những mô tả 
và phân tích trên, có thể rút ra vài nhận xét về sông- 
hồ ở Hà Nội như sau: 


a) Hà Nội là một vùng đất thấp đã được san 
lấp, cái tạo. 

Như đã trình bày, Hà Nội trước đây là một vùng 
đất thấp có nhiều hồ ao và đầm lầy. Các bằng 
chứng này được tìm thấy cả trong tư liệu viết lẫn 
trên các bản đổ được vẽ chỉ mới cách đây hơn 100 
năm và cho đến trước năm 1970, thậm chí cả các 
bản đồ cổ hơn. Trước năm 1970, trong số 4 khu nội 
thanh, thì trên địa bàn 3 khu (trừ khu Hoàn Kiếm) 
còn có rất nhiều hổ và vùng ngập nước, như ở 
Giảng Võ (dọc 2 bên đường tử Bến xe Kim Mã đến 
Cầu Giấy đều là ao trồng rau muống), dọc dường từ 
Gò Đống Đa đến Ngã Tư Sở, Đường Thái Hà, hay 
khu vực Kim Liên, Ngã Tư Đại Cổ Việt, v.v. cũng 
trong tình trạng như vậy. Còn lùi xa hơn nữa, chẳng 
hạn, trên bản đồ Hồng Đức, có thể thấy lúc bấy giờ 
quanh Thành Thăng Long có rất nhiều hồ lớn. 
Song, một lưu ý nhỏ khi phân tích bản đồ này để tìm 
ra dấu tích của các sự vật trước đây tà Hồ Hoàn 
Kiếm lúc bấy giờ ở đâu? Liệu Hề Hoàn Kiếm có bị 
bỏ sót khi lập bản đồ, hay ở một vị trí khác nào đó? 
Hồ Hoàn Kiểm có thể là đầu mốc rất quan trọng để 
khöi phục lại và xem xét tiến trình phát triển của 
Thăng Long-Hà Nội. Có lẽ từ Thế kỷ XV đến nay, 
Hồ Hoàn Kiếm rất ít thay đổi vì nó nằm ở trung tâm 
và mọi người trong mọi thời đại đều có tâm niệm 
phải bảo vệ tính nguyên vẹn của nó. 


Trong quá trình phát triển của Hà Nội, các vùng 
đất thấp này dần dần được san lấp để lấy đất xây 
dựng. Quá trình này diễn ra khá mạnh mẽ kể từ khi 
người Pháp đến. Tuy nhiên, sự tấn công ổ ạt các hồ 
và vùng đất thấp lại mới chỉ diễn ra từ cuối những 
năm 70 của Thế kỷ XX do nhu cầu phát triển của 
Thành phố, trong đó sự gia tăng dân số nhanh chóng 
cũng là một sức ép lớn, đặc biệt trong quá trình đô thị 
hóa từ những năm 90 của Thế kỷ XX đến nay. 


b) Hệ thống các sông ở Hà Nội và lân cận có 
sự biển đổi rất đáng kể: 


Việc khảo cứu các sông trong phạm vi Hà Nội, 
cũng như ở Bắc Bộ là một hướng địa lý - lịch sứ rất 
quan trọng trong việc luận giải tiến trình phát triển 
kinh tế - xã hội và văn hóa của khu vực. Theo 
hướng này, đến nay đã có 2 công trình nghiên cứu 
có ý nghĩa quan trọng là của Đặng Xuân Bảng viết 
vào cuối Thế kỷ XIX (1897) và Đào Duy Anh viết 
vào cuối Thế kỷ XX (1997). Theo mồ tả của Thủy 
kinh chú. các tác giả này đã khôi phục lại 5 nhánh 
sông ở xứ Giao Chỉ. Đào Duy Anh cho rằng, 5 sông 
đó là: Sông Cà Lồ, Sông Thiếp (Ngũ Huyện), Sông 
Đuống, Sông Đáy và Sông Hồng. 
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Trong số 5 sông này, thì có lẽ Sông Cà Lồ ít thay 
đổi hơn trong suốt trên 2000 năm qua và là lần phân 
nhánh đầu tiên của Sông Hồng như đã nói. Dấu vết 
của nó ở gần Sông Hồng hiện nay là các đoạn hồ, 
đầm lầy kéo dài ở Huyện Yên Lạc và Vĩnh Tưởng. 
Sông Thiếp cũng là chì lưu của Sông Hồng, Vị trí 
tách ra có lẽ ở phía Nam Huyện Mê Linh (cần tiếp 
tục tìm hiểu điều tra thêm). Từ vị trí này, sông chảy 
theo hướng Đông sang đất Đông Anh rồi sang Bắc 
Ninh. Dấu vết còn lại hiện nay là Đầm Vân Tri và các 
đoạn đầm kéo tận đến phía Nam Thành Cổ Loa. Có 
lẽ đoạn này chính là Sông Hoàng Giang thuở xưa. 
Sông Đuống và Sông Hồng cũng có những biến đổi, 
song không nhiều lắm, chỉ là sự uốn khúc chứ chưa 
có đổi dòng như 2 sỗng nói trên. Sông Đáy cũng là 
chỉ lưu của Sông Hồng, nẫm ở phía Tây-Bắc Hà Nội, 
thuộc Tỉnh Hà Tây. Sông Đáy (còn gọi là Sông Hát) 
gắn liền với cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng. 


Hiện nay, trừ các dòng sông đang tồn tại, một số 
dòng sông nhỏ trong nội thành, như Sòng Tô Lịch, 
Sông Kim Ngưu, Sông Sét, Sông Lừ còn có sự nhìn 
nhận chưa thống nhất giữa các nhà nghiên cứu, giữa 
tài liệu hiện nay với tài liệu trước đây. Chẳng hạn trên 
bản đồ Hà Nội năm 1885, Sông Kim Ngưu được vẽ 
chạy song song với đoạn Đề La Thành từ Khâm 
Thiên đến Ngã Tư Đại Cổ Việt, sau đó cũng chạy 
gần như song song với Đường Đại Cổ Việt về phía 
Đông. Còn ở khu vực Ô Chợ Dừa sông này được nối 
với Hồ Xã Đàn chảy về Tây Bắc theo hướng song 
song với đoạn Đê La Thành tới Cầu Giấy. Hoặc có 
người lại cho rằng Sông Kim Ngưu là chỉ lưu của 
Sông Tô Lịch. Đối chiếu với khung cảnh hiện nay, thì 
điều này khó có thể xảy ra trong quá khứ. Phải 
chăng người ta căn cứ vào câu “Kim Ngưu, Tô Lịch 
là sông bên này”? Còn đối chiếu với bản đồ Thành 
phố Hà Nội năm 1929, thì thấy Sông Kim Ngưu trên 
bản đồ 1885 hoàn toàn chạy song song với Đê La 
Thành từ Cầu Giấy qua Ô Chợ Dừa về đến Kim Liên 
như đã nói ở phần thứ nhất. Nếu như vậy thì liệu 
Sông Kim Ngưu trên bản đồ 1885 có phải là sông tự 
nhiên? Trong khi đó, qua các tư liệu sử viết thì thấy, 
Sông Kìm Ngưu là một con sông tự nhiên. 


Qua phân tích các bản đồ địa hình được xuất 
bản vào thời gian khác nhau, đặc biệt là bản đồ tỷ 
lệ 1/50.000 tưới chiếu UTM được thành lập trên cơ 
sở ảnh chụp từ máy bay và ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ, 
thấy rằng, các Sông Tô Lịch, Sông Nhuê là các chỉ 
lưu của Sông Hồng, trong khi đó, Sông Kim Ngưu 
lại chính là dấu vết của lòng Sông Hồng trước đây. 
Còn đoạn Sông Tô Lịch đổ vào Sông Nhuệ ở Tả 
Thanh Oai có dáng vẻ như là sông đào, chứ không 
phải sông tự nhiên. 


Bản thân dòng Sông Hồng cũng đã thay đối rất 
nhiều. Sông Hồng là dòng sông có ý nghĩa quyết 
đình đối với tiến trình lịch sử văn hóa của đồng bằng 
Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng. Trải qua 
hàng ngàn năm sử dụng và can thiệp khi thì gián 
tiếp, khi thi trực tiếp vào con sông này, đến nay 
Sông Hồng đã và đang có những diễn biến rất phức 
tạp. Mặc dù vẫn biết rằng, bên tở, bên bồi là quy 
luật diễn biến tự nhiên của mỗi con sông. Đặc biệt 
từ sau khi đập thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà di 
vào hoạt động với sự vận hành của 8 tổ máy năm 
1991 đến nay. 

Hệ thống đê ở Hà Nội 

Hà Nội nói riêng và đồng bằng Sông Hồng nói 
chung cỏ một hệ thống đê với quy mô rất lớn. Đây 
chính là một công trình văn hóa được xây dựng và 
tu bổ bởi nhiều thế hệ người Việt sinh sống trên 
vùng đất này. Đê ở Hà Nội không chỉ đơn thuần là 
chống lũ, mà còn là hệ thống phòng thủ chống lại 
kẻ thù. Qua các tư liệu lịch sử, thi việc xây dựng đê 
ở Hà Nội và lân cận đã được bắt đầu từ rất sớm. 
Ngay từ khi Cao Biền xây Thành Đại La thì cũng đã 
cho đắp đê quanh thảnh để ngăn nước lũ. Tuy 
nhiên, rõ rệt nhất là từ Thế kỹ X. Vào năm 1028, 
Nhà Lý đã cho đắp Đê Cơ Xá để ngăn lũ Sông 
Hồng. Sang đến đời Nhà Trần, việc đắp đê được 
xem là vấn đề quan trọng và được mở rộng trèn 
khắp vùng đồng bằng. Hệ thống đê này ngày càng 
được củng cố vững chắc và luôn được các cấp 
chính quyền quan tâm. Chẳng hạn, đời Trần, đời Lê 
đã đặt chức quan Hà đê. Trong những năm trước 
đây và đến nay Nhà nước ta đã lập ra Ủy ban đề 
điều. Từ những kinh nghiệm iâu đời trong việc bảo 
vệ và duy trì hệ thống đê ngày càng tốt hơn, Chính 
phủ đã ban hành Pháp lệnh về đê điều. Ở Hà Nội, 
hệ thống đê ngăn lũ tập trung cho 2 sông chính là 
Sông Hồng và Sông Đuống với trên 150 km. Ngoải 
ra, dọc Sông Cà Lồ cũng có một số đoạn đề. Như 
vậy tổng số đê cấp l ở Hà Nội là gần 200 km. Nếu 
tỉnh cả các đê bối thì con số này còn tăng lên nhiều. 
Trong những năm trước đây, đắp đê và tu bổ đê là 
một việc công ích và mọi người đều có trách nhiệm 
tham gia. Hàng năm, mãi lao động sử dụng một số 
ngày công theo quy định đề lãm việc này. Hiện nay, 
nhiều đoạn đê Sông Hồng trong địa phận Hã Nội 
đã được kiên cố hóa (đoạn gần Cảng Hà Nội, 
đường Bạch Đằng, Yên Phụ, v.v...) để đề phòng tai 
biến xảy ra. Song nhiều đoạn cũng chưa thể làm 
được vì nhiều nguyên nhân, một trong những 
nguyên nhân đó là việc vi phạm pháp lệnh bảo về 
an toàn hành lang đê của một số người dân. 
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PHỤ LỤC: 
ĐÊ NGĂN LŨ Ở HÀ NỘI XƯA 


Nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ Sông 
Hồng và Sông Thái Bình, Thăng Long - Hà Nội 
được coi là vùng đất khá ổn định của châu thổ này, 
Ở đó, có những đồng bằng xanh tốt bởi các làng 
mạc chen chúc và tập trung nhiều vùng bãi bồi có 
quy mô rộng lớn. So với Hoa Lư nằm trong vùng 
ven nủi đả vôi rìa Tây Nam châu thổ, nơi có nhiều 
cảnh đồng ruộng chiêm đến mùa mưa sẽ bị ngập 
nước và biến cả vùng thành "một Hạ Long trên 
cạn", thì Thăng Long có phần cao thoáng hơn. 
Chính trong Chiếu đời đô, Vua Lý Công Uẩn đã 
từng nhận xét điều đó từ hổi đầu Thể kỷ XI. Tuy 
nhiên, Thăng Long - Hà Nội cũng vẫn là vùng đất 
thấp, không có đổi núi và lại có nhiều sông hồ. Các 
hồ lớn, nhỏ như Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Thuyền 
Quang, Thanh Đàm, Bảy Mẫu... đều là dấu vết 
dòng chảy của Sông Hồng cổ còn sót lại. 


Vì thế vùng đất cổ Hà Nội có đê ngăn lũ vào loại 
sớm nhất ở nước ta. Sách Đường thư cho biết khi 
Cao Biển đắp Thành Đại La (nay thuộc Hà Nội) thi 
cũng “đắp đè chạy dài 2125 trượng, cao 1 trượng, 
rộng 2 trượng"'(). Sau khi dời Kinh đô từ Hoa Lư ra 
Thăng Long, nhà Lý đã phải nghĩ đến biện pháp đắp 
đê ngăn lũ, trước hết là bảo vệ Kinh thành. Sắc chỉ 
đầu tiên về việc đắp đê cũng đã được ban hành dưới 
triểu Lý năm Quý Mùi (1103) và con đê được Nhà 
nước cho đắp một cách quy mô đầu tiên bảo vệ Kinh 
thành Thăng Long chính (à Đê Cơ Xá (năm Mậu Tỷ 
- 1108). Ngày nay, Hà Nội còn có Bãi Phúc Xá - địa 
đanh ghỉ lại chứng tích của con đê ấy - không cách 
xa quãng đê từ Nhật Tân đến Bác Cổ, Lương Yên là 
mấy. Tuy nhiên, do sự thay đổi dòng chảy của Sông 
Hồng nên con đê này đã từng nhiều phen được dịch 
chuyển để tránh sự xói lở của Söng Hồng. 


Thời Lý (Thế kỷ XII), sách Việt sử lược đã chép: 
"Năm Ất Dậu (1165), mùa Thu, Vua xuống chiếu 
đời Đại La thành ở cửa Triều Đông lui vào 75 thước 
xây bằng gạch đá để tránh nước sông võ lở), Cửa 
Triều Đông hay Bến Triều Đông hoặc Bấn Đông Bộ 
Đầu là một bến cảng rất quan trọng ở phia Đồng 
Thành Thăng Long ở vào khoảng Dốc Hàng Than, 
phía trên Cầu Long Biên ngày nay. Ở đó thời Lý, 
triều đinh còn cho xây dựng Điện Hàm Quang làm 
nơi cho Vua ngự duyệt thủy quân và xem đua 
thuyền hàng năm. Thời nhà Trần cho xây Điện 
Phong Thủy (tục gọi là Điện Hô Trè) làm nơi để các 
quan tiễn nhà Vua mỗi khi xa giá đi ra ngoài hành 
cung. Cùng với việc đắp đê dọc theo Sông Nhi, các 
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triều đại Lý, Trần, Lê còn cho đắp đê Sông Tô Lịch 
để bảo vệ Kinh thành và ngăn lũ. 


Mặc dù vậy, hệ thống đê điều ở Thăng Long thời 
trước vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn được những 
trận lũ lớn. Sử biên niên chép đến nhiều năm nước 
lớn làm vỡ đê, nước tràn vào trong Kinh thành: “Năm 
Bính Thân (1238), tháng Sâu, nước lớn tràn vào 
Cung Lê Thiên. Bây già, Trân Liễu làm Trí thánh Từ 
cùng, nhân nước to đi thuyền vào chầu, thấy người 
phi cũ của triều Lý, hiếp dầm ỏ Cung Lệ Thiên, đình 
thân hặc tâu, vì thế mới đổi tên thành Cung Thưởng 
Xuân*3. Chí hai năm sau lại thấy sử chép: “Năm 
Mậu Tuất (1238), mùa Thu, tháng Bảy, nước lo tràn 
vào Cung Thưởng Xuân”. Tiếp đó “Năm Qúy Mão 
(1243), mùa Thu, tháng Tàm, nước fo võ vào Thành 
Đại La*5). “Năm Ất Ty (1245) lại võ đê Thanh Đàm 
(nay là Thanh Tr, Hà Nội)T®. Mặc dù năm 1248, 
nhà Trần đã cho đắp đề “quai vạc” suốt từ đầu 
nguồn tới bờ bể, nhưng “Năm Ất Sửu (1268), mùa 
Thu, tháng Bảy, nước lo vẫn võ đê ö Phường Cơ Xà. 
Người và súc vật chết đuối rất nhiều?Toàn thư 
cũng chép rằng: “Năm Canh Ngọ (1270), mùa Thu, 
tháng 7, nước lụt to, các đường phố trong Kính thành 
phần nhiều phải đi lại bằng thuyền bè"). 


Dưới thời Lê cũng vẫn thấy sử chép những trận 
vỡ đê uy hiếp trực tiếp tới Kinh thành: chẳng hạn 
năm Ất Mùi (1475) dưới thời trị vì cửa Vua Lê Thánh 
Tông đã có trận vỡ đê Sông Tô Lịch ở Phường Kim 
Cổ). Năm Quy Dậu (1513), tháng Sáu, ngày mồng 
7, nước to làm vỡ đề Phường Yên Hòa thông vào 
Hồ TâyU9). Phường Yên Hòa xưa, tức là Yên Phụ 
ngày nay. Năm Canh Ngọ (1830), tháng Sáu, nước 
lớn làm vỡ đê, nước Sông Nhị tràn ngập vào Cửa 
Nam Kinh thành, nước chảy như thác, nhiều người 
chết đuối. Các đê ở Thanh Trì cũng bị vỡ9), 


Tình trạng xói lở bờ đê Sông Hồng ở Thăng 
Long cũng đã từng diễn ra khá trầm trọng hồi đầu 
Thế kỳ XVIII. Các Xã Đại Lan Châu, Chử Xá, Sơn 
Hộ... trước đó còn thuộc Huyện Thanh Trị (Hà Nội) 
thì đến năm Quý Mão (1723) do sự bồi lở của đồng 
sông mà triều đình Lê - Trịnh phải quyết định cho 


(f 


~— 


Bắc Kỳ Hà đề sự tích. Bản dịch Ngô Linh Ngọc, tư 

liệu Viện Sử học. 

(2) Việt sử lược. NXB Văn Sử Địa, H, 1980, tr. 149. 

(3). (4). (5), (6), (7), (8). Đại Việt sử ký toàn thư, NXB 
KHXH, H, 1972, T.H, f. 14, 17, 20, 37, 41. 

(9), (10) Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, T.HI, tra 255, 
T,IV, tr. 77, 

(11) Việt sử thông giám cương mục, NXB Văn Sử Địa, 

H, 1959, T, XV, tr. 45. 
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thuộc về Huyện Văn Giang (Xứ Kinh Bắc - nay 
thuộc Gia Làm)), Phạm Đình Hổ, người trực tiếp 
sống nhiều năm ở Thăng Long cuối Thế kỷ XVIII 
đầu Thế kỷ XIX cho biết; "Khi xưa, Phường Giang 
Khẩu tiếp giáp bờ Sông Nhị, liền với các ngòi Sông 
Nhị chảy vào Sông Tô, hàng năm bờ sông bị nước 
xói lỏ, không thể giữ cho khỏi lỗ được. Đến đời Lê 
Trung hưng mới đạc suốt dọc bến Phường Hà Khẩu 
để cho Hoa kiều trú ngụ. Các hiệu khách liền làm 
đơn xin tải đá làm mỏ kè chắc ỏ phía thượng lưu. Từ 
bấy giồ mới bới nạn xói lở. Ven sông, về phía Nam 
dần dần nổi lên bãi phù sa, người đến tụ họp đông 
đúc. Bởi thế, những Phường Thái Cực (Hàng Bạc), 
Đông Hà (Hàng Gai}, Đông Các (Hàng Bạc)... nhà 
ở hai dãy phố xen liền mãi cho đến Vạn Hàng Mắm, 
Vạn Hàng Bè, Bến Tây Long (khu vực Nhà hát Lớn 
ngày này) đều trỏ thành phổ phường đồ hội cả Ó). 


Sang Thế kỷ XIX, ngay từ đầu triều Nguyễn, 
năm 1809, quan trấn Bắc Thành đã phải xin triều 
đinh xuất tiền kho công 37.900 quan tiền để làm mỏ 
kè bằng đá ở bờ Sông Phúc Lâm và Kiên Nghĩa (hai 
thôn thuộc Phủ Hoài Đức, Tỉnh Hà Nội) để chống 
xói lở), Đến năm Tân Mùi (1811), do nước sông 
làm sạt lở, triều đình đã phải xuất kho 47.000 quan 
tiền để thuê nhân công đắp con đê mới từ Phường 
Đông Hà đến Cửa Ô Ông Tượng dài 108 trượng để 
bảo vệ thành). Năm Canh Dần (1830), quan trấn 
Bắc Thành lại tâu rằng bờ sông phía ngoài Thành 
Đại La (một đoạn ở Thôn Cận Hàn dài 71 trượng - 
khoảng 298 mét, một đoạn ở Phường Thạch Khối 
77 trượng - khoảng 197 mét) bị nước lụt xối vào 
ngày một lở dần, cách chân thành chỉ độ 3 trượng 
(12,6m), xin cho một nghìn biền binh bồi đắp, bên 
ngoài cắm cọc gỗ, trong đổ đất đá để ngăn thế 
nước. Nhà Vua y cho làm), Năm 1834, nhà 
Nguyễn lại một lần nữa tu bổ kè đá ở Phường 
Thạch Khối đến Bãi Cơ Xá dài 60 trượng để bảo vệ 
thành Hà Nội), 


Những biện pháp khá tích cực đó của các triều 
đại xưa cũng chỉ giảm được những trận vỡ đê trực 
tiếp đe doa vào Bắc Thành - Hà Nội. Biên niên sứ 
của triều Nguyễn cho biết, năm Định Ty (1857) dưới 
triều Vua Tự Đức, đê ở Phường Quảng Bá, Huyện 
Vĩnh Thuận (thuộc Hà Nội) bị vỡ liền hai lần trong 
một năm. Triều đình phải phát tiền và gạo chẩn cấp 
cho đân”). Các Huyện Đan Phượng. Phúc Thọ 
thuộc Tỉnh Sơn Tây cũng bị ngập sâu đến 4 - 5 
thước vi võ đê ở Hà Nội!?), 

Điểm lại những ghì chép trong sử cũ để thấy 
rằng trong lịch sử, từ khi Thăng Long - Hà Nội 
được chọn làm Kinh đô của đất nước, các triểu đại 


đều rất quan tâm đến việc tu bổ và giữ gìn đê ngăn 
lũ ở Hà Nội. Hiện tượng xói lở ở bờ sông thuộc 
tuyến đê Hà Nội đã từng xảy ra khá nhiều lần và 
có khi rất nghiêm trọng. Các triều đại và nhân dân 
Thăng Long - Hà Nội đã từng nhiều phen phải đối 
phó với nạn lũ lụt, xói lở đê ở vùng này và đã để 
lại nhiều kinh nghiệm qúy, Nhưng có lẽ bài học 
được đúc kết từ hổi Thế kỷ XIX là để bảo vệ Thăng 
Long - Hà Nội khỏi lũ lụt, một mặt cần gia cố đê 
kê ở vùng này, nhưng điều quan trọng hơn là phải 
có biện pháp phân lũ và thoát lũ qua hệ thống 
Sông Đáy (thuộc Hà Tây) và Sông Đuống. Nếu 
không thì dù có “bé tông hóa" đê Hà Nội cũng 
chưa có gì đảm bảo chắc chắn. 


ĐỖ ĐỨC HÙNG 
(Trích T/c Xưa và Nay 66 - 8/1999) 


Tài nguyên nước sông - hồ ở Hà Nội 

Với mật độ sông, hồ khá dày đặc như đã nêu ở 
trên, thì Hà Nội có nguồn nước rất đồi dào bao gồm 
cả nước ngầm lẫn nước mặt (riêng nước ngầm đã 
được chúng tôi trình bày như là một loại hình 
khoáng sản ở phần 1). Đây là một trong những 
nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng phục vụ cho 
sự nghiệp phát triển. Còn nguồn tài nguyên nước 
mặt được chứa trong các hồ và các sông suối với 
khối lượng hàng trăm triệu mét khối, nhưng thay đổi 
theo mùa. 


- Nguồn nước này trước hết là cung cấp cho sản 
xuất nông nghiệp của Thành phố. Nhiều năm, vào 
mùa mưa, nước đư thửa gây ra úng ngập, ngược lại 
vào mùa ít mưa lại thiếu nước, gây ra hạn hán. 


- Cũng chính do nguồn nước sông dồi dào, nên 
tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển giao 
thông đường thủy. Song do chế độ nước thay đổi 
theo mùa và iòng sông bị biến đối do bồi tụ và xói 
lở rất phức tạp, nên công tác đảm bảo độ sâu luồng 
tàu cần được quan tâm thường xuyên. 


- Trong chừng mực nào đó, sau khi xử lý, nguồn 
nước mặt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 
cung cấp nước sinh hoạt. 


(1) Ngô Cao lãng: Lịch triểu tạp kỷ, NXB KHXH, H, 
1975, T.II, tr. 71. 


(2) Phạm Đình Hổ: Vũ trung tùy bút, NXB Vân học, H. 
1972, tr 2? - 28. 


(3), (4), (5). (B) Đại Nam thực lục, NXB Sử học, H, 1983. 
(7), (B) Đại Nam thực lục, NXB Sử học, H, 1963. 
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Về chất lượng nước mặt, qua số liệu phân tích 
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phổ Hà Nội 
(2003) cho thấy nước các sông hồ ở Hà Nội bị ô 
nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt các sông trong nội 
thành. Trong khi đó, các hổ ở Hà Nội, tình hình ô 
nhiễm ngày càng gia tăng, điển hình là các Hồ 
Thành Công, Giảng Võ, Thiền Quang. Đây là các 
hồ đã được cải tạo và lát bờ kè sạch sẽ và đã được 
bàn giao cho Công ty thoát nước Hà Nội vào tháng 
Bảy năm 2004. Lý do ô nhiễm tiếp tục xảy ra đối với 
các hồ này là vật liệu khi cải tạo hồ (gạch cái, v.v...) 
chưa được dọn sạch tạo điều kiện cho cây cỏ phát 
triển. Thêm vào đó, tình trạng “dậu đổ bìm leo" 
cũng rất phổ biến. Tuy nhiên, nguyên nhân chính 
gầy ra ð nhiễm là cơ quan chủ quản đã cho tư nhân 
thuê mặt nước để nuôi cá và các chất thải sinh hoạt 
cứ trực tiếp được đưa vào hồ. Sự ô nhiễm nguồn 
nước mặt của Hà Nội còn chịu tác động nhiều bởi 
nước thải. Hiện nay, tổng lượng nước thải của 
Thành phố đã đạt tới con số 300,000 m3/ngày đêm, 
Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 236 nhà máy, 
xí nghiệp Quốc doanh và 12.223 cơ sở sản xuất 
ngoài quốc doanh hoạt động liên tục và thải nước 
ra sông, hồ. 


2.4. Thổ nhưỡng 


Đặc điểm thổ nhưỡng của Hà Nội có liên quan 
rất chặt chẽ với lịch sử phát triển địa chất-địa mạo 
cũng như khí hậu của khu vực. Chính sự khác nhau 
về các thành tạo địa chất và địa hình đã tạo ra sự 
đa dạng về các loại thổ nhưỡng. 


2.4.1, Các loại đất ở Hà Nội 


Do đặc điểm địa chất, địa hình, khí hậu và trải 
qua thời gian phát triển khác nhau, nên thổ nhưỡng 
của Hà Nội rất đa dạng với nhiều loại khác nhau 
(hình 3.5). Ở đây không đi sâu vào phân tích chỉ tiết 
từng loại cụ thể, mà được gộp lại thành các nhóm 
khác nhau. Thổ nhưỡng ở Hà Nội có thể được chia 
thành 3 nhóm cơ bản như sau ứng với 3 nhóm địa 
hình vừa để cập ở trên ¡ä: 

- Nhóm đất phù sa. Đây là loại đất chiếm điện 
tích lớn nhất ở Hà Nội được bồi đắp do Sông Hồng 
trước đây. Hiện nay, quá trình tích tụ đất phù sa 
được điều tiết nhờ hệ thống thủy lợi có điều khiển. 
Đây là loại đất tốt, độ phì cao, cấu tượng tốt, từ ít 
chua đến trung tỉnh (độ pH từ 6 đến 7), thích hợp 
với nhiều loại cây trồng. Loại đất này phân bố ở các 
Huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm và một ít ở 
Đông Anh. Trong nhóm đất này, người ta còn chia 
ra đất phù sa không được bồi nằm ngoài hệ thống 
đề dọc các sông chính và đất phù sa được bồi hàng 


năm nằm trong hệ thống đê này. 


- Nhỏm đất phát triển trên các vùng đồi núi thấp, 
chủ yếu là đất feralit được hình thành trên các đá 
cát bột kết tuổi Triat phân bố ở Huyện Sóc Sơn. Về 
cơ bản, đây cũng là loại đất tốt thích hợp cho các 
giống cây ăn quả. Tuy nhiên, do canh tác không 
hợp lý và chặt phá rừng nên đất bị xói mòn trở nên 
nghèo chất dinh dưỡng. Cần tiến hành phủ xanh 
đất trồng, đồi trọc ở khu vực này để bảo vệ đất. 


- Nhóm đất bạc màu phải triển chủ yếu trên các 
lớp phù sa cổ - đó chính là các trầm tích Hệ tầng 
Vĩnh Phúc tuổi Pleistocen thượng. Loại đất này tập 
trung ở 2 Huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Đây là loại 
đất chua, nghèo dinh dưỡng, thành phần cơ giới 
nhẹ. Sở dĩ như vậy là vi đất này đã được khai phá 
từ lâu đời, Hiện nay, đất này thích hợp cho các loại 
rau màu như khoai lang, đỗ, lạc, v.v. Nhưng trong 
quá trình canh tác phải duy trì các biện pháp tăng 
độ phi cho đất. 


2.4.2. Hiện trạng sử dụng đất 


Cũng như các Thành phổ khác, trong quá trình 
đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tình hình sử dụng 
đất của Thành phố Hà Nội thay đổi liên tục và có 
sự chuyển đổi rất mạnh mẽ từ đất nông nghiệp 
sang đất xây dựng (đất chuyên dụng). Tổng diện 
tích tự nhiên của Hà Nội là 92.100 hecta, Trong 
những năm gần đây có sự chuyển đổi rãi mạnh 
mẽ trong cơ cấu sử dụng lãnh thổ. So với năm 
1995, đất nông-lâm nghiệp càng bị giảm, côn đất 
ở và đất đô thị càng tăng lên. Từ năm 1990 đến 
nay quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mê, nên đất 
nông nghiệp giảm rõ rệt nhưng với tốc độ không 
đồng đều trong các khoảng thời gian khác nhau. 
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, đến năm 1999, diện tích đất nông 
nghiệp của toàn Thành phố là 43.230 ha (chiếm 
47%, nghĩa là gần 1/2 tổng diện tích đất tự nhiên), 
năm 2002 là 43.200 ha. So với năm 1990, đất 
nông nghiệp năm 1999 giảm khoảng gần 600 ha 
(năm 1990 là 43.789 ha). Nguyên nhân là do 
thành lập một số quận mới (Tây Hồ, Cầu Giấy và 
Thanh Xuân) bằng cách tách một số xã ngoại 
thành của 2 Huyện Từ Liêm và Thanh Tri. Đến 
năm 2001, tình hình sứ dụng đất ở Hà Nội được chỉ 
ra trong bảng 3.8. 


Trong khi đó, ở 9 quận nội thành, đất đô thị là 
8.438 ha (chiếm khoảng 9,0% diện tích đất tự nhiên 
toàn Thành phố). Phần lớn diện tích này đã được 
xây đựng (5.900 ha). Theo số liệu của Viên Quy 
hoạch Đô thị và Nông thôn, nhu cầu đất xây dựng 
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đô thị ở Thành phố đến năm 2020 là trên 25.000 
ha, gấp khoảng 3 lần so với năm 1999. 


Theo Quy hoạch tống thể Thành phố Hà Nội, thì 
đến năm 2020, chỉ tiêu sử dụng đất đô thị bình 
quân là 100 m2/người, trong đó có 25 m2/người 
dành cho giao thông, 18 m2mgười dành cho cây 
xanh, công viên, khu thể dục, thể thao và 5 
m2/người dành cho xây dựng các công trình phục 
vụ lợi ích công cộng. Như vậy đến năm 2020, mỗi 
người sẽ có một diện tích là 52m2 để sử dụng cho 
mục đích cá nhân. Liệu có quá cao hay không? và 
được dựa vào cơ sở nào? 


2.5. Tài nguyên 


2.5.1. Khoáng sản 


Cũng có tiềm năng nhưng không nhiều chủng 
loại. Khoáng sản phong phú nhất là nguyên liệu 
gốm sứ (cao lanh Sóc Sơn có khoảng gần 300 ha 
diện tích phân bố và tổng trữ lượng dự bảo khoảng 
3-4 triệu tấn), vật liệu xây dựng (sét, Pazolen, cát, 
bột mầu...) và một số phụ gia cho ngành công 
nghiệp khác. Tuy nhiên, chưa có quy hoạch, nên 
việc khai thác và sử dụng tiềm năng nguồn tài 
nguyên này còn chưa hiệu quả. 


2.5.2. Sinh học (động - thực vật) 


Khá phong phú, đa dạng. Về tài nguyên thực 
vật, theo Danh mục cây của Giáo sư Vũ Văn 
Chuyên, nhà nghiên cứu thực vật Hà Nội, đã thống 
kê, giám định được 1049 loài cây trồng có mại trên 
đất nội, ngoại thành Hà Nội. Trong đó, có nhiều 
loài cây có giá trị điển hình như: cây cảnh từ các 
loại hoa trồng, cây trồng trong bồn, chậu, hoa 
nhập nòi: 156 loài; cây trồng làm cảnh: 61 loài; các 
loài Lan đất, Phong tan: gần 50 loại: cây leo làm 
cảnh, đến cây gỗ bóng mát, cây gỗ trồng làm 


cảnh... có đến 338 loài; cây ăn quả: 76 loài. Ngoài 
ra, còn có 62 loài cỏ và 34 loài cây họ đậu. Diện 
tích trồng cây hàng năm của Hà Nội là 88.072ha, 
trong đó, diện tích trồng rau, hoa tươi của Hà Nội 
khoảng 10.000ha, đặc biệt có hoa đào, quất không 
những có giả trị văn hóa, biểu tượng cho Tết cổ 
truyền và xuân về trên đất ngàn năm văn hiến 
(vùng đào truyền thống Nhật Tân) mà còn có giá trị 
kinh tế... 


Vào những năm 1950-1980, Hà Nội được mệnh 
danh là thành phố xanh. Khi đó quy mô Thành phố 
còn nhỏ, mức độ xây dựng chưa lớn, người dân có 
ý thức trong việc duy trì cây xanh và mặt nước. Thời 
gian này cùng với phát động chung của cá nước do 
Bác Hồ khởi xướng, phong trào trồng cây gây rừng 
đã được phát triển mạnh và đều khắp. Với khẩu 
hiệu “Xanh đời, xanh rừng, xanh làng”, Hà Nội đã 
có thời kỳ không còn đất trống, đồi núi trọc. Sau đó, 
đo nhiều hoàn cảnh, diện tích cây xanh ở Hà Nội 
chỉ còn khoảng 1,5-1,8 m?/người (mức bình quân 
cây xanh ở các đô thị trên thế giới là 10-12 
m”/người). Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng 
trên là do khai thác không ối đôi với tái sinh rừng, 
nên vào đầu thập kỷ 80 (Thế kỷ XX) có tới 80% đất 
lâm nghiệp của Hà Nội đã trở về tỉnh trạng đất 
trống, đồi nủi trọc. 


Từ năm 1983, Thành phổ đã có những chính 
sách hỗ trợ vốn cho người dân trồng cây. Đến năm 
1989, có Dự án PAM 3352 và tử năm 1991, có 
chương trình trồng rừng phòng hộ môi sinh do Nhà 
nước đầu tư, tử đó điện tích rừng trồng có xu hướng 
phục hồi trở lại. 


Theo thống kê vào đầu thập kỷ 90 (Thế kỹ XX), 
vùng ngoại thành Hà Nội đã có 4.463 ha rừng tập 
trung. gần 10 triệu cây phân tán, đưa tỷ lệ che phủ 
bình quân lên 10% (trong đó Huyện Sóc Sơn là 


Bảng 3.6. Tình hình sử dụng đất ở Hà Nội đến năm 2001 


Trong đó 
Tông diện tích - 
tư nhiên Đất Đất lâm nghiệp Đất đit 
nông nghiệ có rửn chuyên dùng 
(x 10° ha ) g : p : 8 : (x 103 ha) 
(x10 ha } (x 10? ha) (x 10 ha) 
Cả nước | 32 924,7 (100%) | 9382,5 (28,5%) 11823,8 (35,9) 1568,3 (4,8%) | 447,7(1.4%) 
—Ẵ 
|nà Nội 92,1 (100%) 1 43.2 (57,9%) 8,7 (7,3%) 21,0 (22,8%) 11,7 (12,7%) 
+ 
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15,2%; 4 huyện còn lại là 7,1%). Do còng tác quản 
lý và bảo vệ rừng có nhiều tiến bộ nên tý lệ thành 
rừng khá cao. Tuy nhiên, chất lượng rừng không 
cao do rừng thuần loại chiếm đa số, cơ cấu cây 
trồng còn nghèo nàn, rừng thông bị sâu phá hoại 
triển miên, khả năng phòng hộ của rừng bạch đàn 
kém, ở những nơi có rừng bạch đàn chất lượng đất 
cũng bị giảm sút, đất khô thiếu nước. Điều đáng 
chú ý là có tới 20% diện tích rừng mới trồng không 
có khả năng khép tán, nguyên nhân cơ bản là đo 
đất xấu, lại không được đầu tư hợp lý. 


Trong khu vực nội thành, cây xanh ít được nầng 
cấp, phục trang mà còn bị chặt phá, bê tông hóa. 
Nguyên nhân là do quản lý đất đai khu vực hộ gia 
đỉnh và khu vực công cộng lỏng lẻo, dẫn đến tỉnh 
trạng lấn chiếm đất công, chặt phá cây cối để làm 
nhà. Ngay các làng hoa nổi tiếng của Hà Nội như 
Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng Bá... đang bị thu hẹp 
dần do việc bán đất để xây dựng nhà ở, khách 
sạn, nhà hàng... và nhất là quy hoạch trở thành 
các khu đô thị mới (điển hình như làng đào Nhật 
Tân phải chuyển trồng đào ra bãi cát ven bờ Sông 
Hồng). Những thực tế trên, đòi hỏi thành phố phải 
có quy hoạch và quản lý chặt chẽ hơn để duy trì 
và ngày càng phát triển rừng và cây xanh cho 
thành phố. 


Về số lượng công viên cây xanh ở nội thành so 
với năm 1954 đã tăng đáng kể. Đến đầu năm 2000, 
diện tích vườn hoa công viên tăng 4,6 lần từ 34 ha, 
lên 157 ha, số lượng cây xanh tăng 13,4 lần từ 
16.000 cây lên 213.684 cây. Trong số đó có 7% là 
ở các trường đại học, công sở, bệnh viện và nhà 
máy với gần 15.000 cây, có 6% ở các công viên và 
vườn hoa với gần 13.500 cây, 11% ở đường phố với 
gần 21.000 cây, 49% ở các biệt thự và khu dân cư 
với gần 77.000 cây, 17% xen kẽ ở các bờ sông tiêu 
thoát nước nội thành với trên 30.000 cây và khoảng 
36.000 cây nằm tải rác ở các làng xóm ven nội và 
ngoại thành... 


Hà Nậi còn có trên 100.000 cây bóng mát với 
trên 10 công viên lớn nhỏ và trên 50 vườn hoa, 
thảm cỏ, cây xanh đường phố, trong các công sở, 
cơ quan, đạt được gần 5mˆ cây xanh/người (trong 
nội thành, năm 2000). Cùng với việc hoàn thành 
các vành đai xanh, rừng cây Sóc Sơn và trồng cây 
phân tán ở ngoại thành... để Hà Nội xanh, sạch, 
đẹp, Thành phố hoà bình. Đây là nguồn tài nguyên 
thực vật dồi dào không những có tác dụng điều hòa 
khí hậu, giảm bụi và tiếng ồn, mà còn tạo phong 
cảnh đẹp và vui chơi, giải trí, thư dãn cho người 
dân sống và làm việc trong thành phố, cũng như 


lạo nền nơi du lịch sính thái cho khách trong và 
ngoài nước đến Hà Nội. Trong đó, có những nơi 
vừa là nơi bảo tồn nguồn tài nguyên thực vật có giá 
trị vừa là nơi tham quan, giải trí, du lịch có tiếng 
được đánh giá cao như: 


Công viên Bách Thảo được xây dựng từ những 
năm đầu Thế kỷ XX với diện tích 75,556m2, trên 
400 loài cây của 2.000 cây xanh và nuôi một số 
động vật, lúc nhiều nhất khoảng 30 loài và 300 cá 
thế. Hiện nay có thêm khu trưng bày tượng của một 
số hoạ sỹ trong và ngoài nước, đang là nơi thu hút 
các em học sình đến học tập, tập nghiên cứu về 
các loài thực vật và nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí của 
nhân dân. 


Công viên Thống Nhất là một trong những công 
viên lớn nhất Hà Nội, được xây dựng từ những năm 
1959 - 1960 (thế kỷ XX), với diện tích 48,2 ha (trong 
đó diện tích mặt nước hồ 21,6 ta). Có Đảo Hòa 
Bình với diện tích 2.648 m2 là nơi thắng cảnh đẹp, 
đã trở thành nơi trú ngụ của hàng trăm con cò, hiện 
có khoảng vài chục đôi đã Jưu lại tại đảo. Đảo 
Thống nhất nơi trồng cây lưu niệm của các vị lãnh 
tụ, các nhà lãnh đạo trong nước và Quốc tế đến 
Việt Nam, Công viên còn có 15 loại hình đón khách 
đến vui chơi như: Đoàn tầu mini chạy xung quanh 
công viên; Nhà gương cười; Ðu quay con giống; Bơi 
thuyền trên Hồ Bảy Mẫu... hoặc du khách có thể đi 
đạo ngắm cảnh hồ nước, hoa, cây cảnh, chim, cả, 
muông thủ cảnh... (xem bảng 3.7) 


... Đối với tài nguyên động vật trên cạn và sinh vậit 
dưới nước, về mặt tự nhiên, Hà Nội nằm ở gần trung 
tâm Bắc Bộ thuộc đồng bằng Sông Hồng, mang sắc 
thái của khí hậu cận chí tuyến Bắc, có một mùa 
Đông lạnh, nhưng nhiệt độ cũng ít khi thấp hơn 10°C, 
có độ ẩm và bức xạ lớn. Chính những điều kiện khí 
hậu như vậy đã tạo nên tính chất phong phú và đa 
dạng của động vật và thực vật. 


Theo ranh giới hiện tại, Hà Nội chủ yếu là đồng 
bằng, được bồi đắp bởi phù sa Sông Hồng. Chỉ có 
một phần diện tích ở phía Bắc thành phố thuộc 
Huyện Sóc Sơn có đồi và núi. Theo các tài liệu 
nghiên cứu trước đây và hiện tại cho thấy: 


- Đa dạng về nguồn tài nguyên động vật hoang 
dã, bao gỗm: 


+ Động vận trên cạn, nếu xét tới động vật hoang 
dã đúng nghĩa của nó so với vùng núi hay hải đảo 
thì Hà Nội rất hiếm. Tuy nhiên, theo cách nhin nhận 
của các nhà chuyên môn trong đánh giá hiện trạng 
mỗi trường thành phố và phương hướng hoạt động 
bảo vệ mỗi trường Hà Nội, cho chúng †a thấy: 
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Bảng 3.7. Diện tích và vị trí phãn bố của một số vườn hoa và công vièn ở Hà Nội 
Phân bố theo quận 
Sô TT | Tân công viên, vườn hoa | Diện tích (ha) 
Hai Bà Trưng | Hoàn Kiếm | Đống Đa | Ba Định 
Công viên Lê Nin 40,127 s 
2 Vưởn hoa Thanh Nhàn 18,00 - 
Kì Công viên Thủ Lệ | 12,00 Š 
4 Quảng trường Ba Đình 4,70 = 
—— ¬—— 
5_ | Vườn Bảch thảo 7,09 | KÌ S 
6___ | Vườn hoa đường Thanh niên 3,24 ] : 
7 | Vườn hoa Hoàn Kiếm 3,23 : 
8 | Bờ hồ Thiền Quang 1,87 n 
9 Vườn hoa Chỉ Lăng 1,84 ä 
10 | Vườn hoa Chí Linh 1,20 = 
14 | Quốc Tử Giấm 1,30 | : 
12_ | Vườn hoa Gia Lâm 1,05 
18_ | Vườn hoa Hoàng Diệu 0,92 ˆ 
144 | Đại học Thủy lợi 0,89 : 
—— 
45_ Vườn hoa Lý Tự Trọng 0,88 z 
16 | Tây Hồ 0,85 - 
tRƯNGG: 
17 _ | Vườn hoa Pasteur 0,80 n 
18 | Thăng Long | 0,78 - 
———- —— 
49 | Vạn Xuân 0,70 - 
20 | Đường Đại Cổ Việt 0.69 : 
= 
21 | Nhà hát Thành Phố 0,86 li | 
22_ | Bệnh viện Hữu Nghị 0,50 : 
L2 = =1 sỉ 
23 |Bắc Long Biên | 0,50 
"— ——— ——— 
24 | Vườn hoa Diên Hồng 0,44 | : | 
—= =.——--- — 
25 __ | Trường ĐH Công Đoàn 0,42 | mm 
Bộ Ngoại giao 0,34 E 
— ——— — 
E Vườn hoa Cổ Tân 0.30 l 


Nguồn: Vietnam - Japan joint seminar on inquiry into the urban from in symbiosís with water environmeni, 2003. 
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Hà Nội duy nhất chỉ có Huyện Sóc Sơn là có 
diện tích rừng, mặc dù với tỷ lệ che phủ không lớn, 
nhưng nơi đây còn lưu giữ được một số loài như: 
Hoãng vó vàng (Mantiacus muntazak vaginalis); 
Lợn rừng (Susscofa); Nai (Cervus dnicolor), Sơn 
dương (Capricomir); Rái cá (Luttra); Cầy móc cua 
(Herpestes urva); Mèo rừng (Felis bengalcuis); Culi 
(Nycticebus cou cang); Khỉ vàng (Maccamulatta); 
Nhím (Hystri hodgsoni); Cầy giông (Vivara zibettra). 
Về chim có 60 loài; bò sát, ếch nhái có 20 loài và 
nhiều loại côn trùng khác. Trong số các loài động 
vật nói trên có 8 loài thuộc diện động vật quý hiếm 
được mô tả trong sách đỏ Việt Nam. Những loại 
động vật này cần có biện pháp bảo vệ và duy trị, 
nhằm trảnh nguy cơ tuyệt chủng hoặc mất giống 
trên đất Hà Nội. 

Hà Nội đã thành lập Trung tâm cứu hệ động vật 
hoang dã tại Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn (theo 
Quyết định số 2031/QĐ-UB ngày 13-6-1996). Sau 
khi Việt Nam tham gia Công ước về buôn bán 
Quốc tế về các giống loài động thực vật có nguy cơ 
bị đe doạ, 1973 (ký ngày 20-1-1994). Đây là cơ sở 
đầu tiên trong cả nước thực tiện việc cứu hộ, phục 
hồi động vật hoang dã thu giữ được chủ yếu từ 
những kẻ săn bắt trộm, buôn bán, vận chuyển đi 
tiêu thụ các loài động vật quý hiếm, đặc hữu, để trả 
chủng về với tự nhiên. Với điện tích ban đầu hơn 1 
ha và cơ sở vật chất, Kỹ thuật còn rất đơn giản và 
thủ công (chủ yếu là chuồng, nhà trủ và một trạm 
thủ y), đến đầu năm 2004 Trung tâm đã cứu hộ, 
phục hồi, chăm sóc, chăn nuôi để động vật hoang 
dã đủ điều kiện được thả về với tự nhiên trên 12.000 
cá thể. Sau khi được thả về với tự nhiên hoặc đưa 
về những nơi có đủ điều kiện chăn nuôi như các 
Vườn thú, Vườn Quốc gia, khu du lịch sinh thái... đã 
có 50-B0% cá thể tổn tại và phát triển. Hiện nay, 
Trung tâm mới chỉ đủ điều kiện cứu hộ, chăm sóc 
được 300 cá thể, là quá nhỏ bé sơ với yêu cầu thực 
tế, Để Trung tâm trở thành cơ sở cứu hộ, chăn nuôi 
bán hoang dã phục vụ cho bảo tồn, nuôi đưỡng, 
nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái... Thành 
phố đang xây dựng một dự án mở rộng Trung tâm 
lên 120 ha với cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện 
đại, để nơi đây trở thành cơ sở cứu hộ, chăn nuôi 
bán hoang đã lớn của đất nước. 


+ Sinh vật dưởi nước, Hà Nội có diện tích mặt 
nước trên 4.900 ha, bao gồm hệ thống hồ, ao và 
sông nằm khắp nội ngoại thành, có 4 sông chính là 
Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu với lưu vực khoảng 
5.000 ha, hệ thống hồ, ao có khoảng trên 5.000 hồ 
ao lớn nhỏ, sức chứa của các hồ Hà Nội khoảng 
12,5 triệu m3 nước, trong đó Hỗ Tây là 10,4 triệu 
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m3, các hồ chính khác như Hoàn Kiếm, Thuyền 
Quang, Bảy Mẫu, Văn Chương, Giảng Võ, Thanh 
Nhàn, Linh Đàm... có sức chứa khoảng 800.000 - 
900.000 mở. Ngoài chức năng tích trữ và điều hòa 
nước mưa của Hà Nội, trong hỗ còn chứa đựng một 
nguồn tải nguyên sinh học đa dạng, phong phú và 
độc đáo của hệ sinh thái nước ngọt đồng bằng, Hồ 
Tây, Hồ Hoàn Kiểm và một số hồ khác do được tạo 
bởi hiện tượng cắt dòng của Sông Hồng, cho nên 
hầu hết các loài có ở các hồ này đều có thể tìm thấy 
ở Sông Hồng. Tuy nhiên, cũng có một số loài đặc 
hữu chỉ tìm thấy trong hệ sinh thái hồ mà không thể 
tìm thấy ở sóng hoặc nơi khác. Ví dụ: Tảo lục đ Hồ 
Hoàn Kiếm. 

Những thủy sinh trong hồ, đóng một vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp thức ăn cho cá tôm, ba 
ba, rùa, trai... Đồng thời chúng cũng tham gia vào 
việc làm sạch mỗi trường nước, nhất là hấp thu 
những kim loại nặng do các nhà máy, các cơ sở sản 
xuất thải ra. 


Đặc biệt, đảng chú ý là hệ sinh thái các hồ lớn 
của Hà Nội thích hợp một số loài đặc hữu có một 
không hai. Ví dụ Hồ Hoàn Kiếm là môi trường thích 
hợp cho loài rùa lớn tồn tại từ xưa đến nay. Mặc dù, 
nhiều hồ đã và đang được xây kè và tách đường 
thoát nước thải không cho chảy vào hồ, nhưng do 
linh trạng nước thải và rác xung quanh hồ tháo, xả 
xuống hồ vẫn không kiểm soát được, vừa làm ô 
nhiễm nước ở nhiều hồ vừa làm mất cảnh quan của 
hổ và các sông chảy trong thành phố. Để duy trì 
giống rùa quy hiếm của Hà Nội cần nghiên cứu hệ 
sinh thái này và quản lý hiệu quả hệ thống hồ, ao 
của Thành phố. Ngoài ra, các hồ lớn của Hà Nội 
còn là nơi cung cấp cá nước ngọt cho nhân dàn 
thành phố. Hàng năm khai thác cá tại các hồ này 
đạt 500.000 tấn/năm, các hồ này còn là nơi thích 
hợp cho việc nuôi cả lồng, ngọc trai, ba ba và 
những lợi thế phát triển thủy sản nước ngọt cũng 
như vui chơi, giải trí như câu cá, bơi thuyền... phục 
vụ trực tiếp cho nhân dân và khách du lịch đến 
thành phố, muốn đạt được mong muốn đó đòi hỏi 
phải có giải pháp tối ưu để duy trì chất lượng nguồn 
nước vốn có của nó. 

- Đa dạng động vật nuôi. 


Động vật nuôi ở Hà Nội, cũng mang những sắc 
thái chung như ở các địa phương khác của đồng 
bằng Sông Hồng. Tuy nhiên, đặc trưng cơ bản của 
các động vật nuõi ở Ha Nội là ngoài các động vật 
nuôi truyền thống đã thuần hóa, còn có một số 
động vật được lai tạo và nhập từ các nước trên thế 
giới. Một số loài cho năng suất cao và có khá năng 
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thích ứng, chống trọi được với bệnh tật. Tính đa 
dạng của các loại động vật này thể hiện ở các 
nhóm cơ bản sau: 


+ Đại gia súc, chủ yếu là trâu bò ở các vùng 
ngoại thành, những giống bò lai như Bò lai Sìn, Hà 
Ấn là nguồn cung cấp thực phẩm, thị, sữa cho 
nhân dân Thành phố. 


+ Tiểu gia súc, những giống lợn địa phương và 
mội số giống ngoại lai tạo với giống địa phương chơ 
năng suất thịt khá cao như lợn bạch, lợn Móng Cải, 
lợn siêu nạc... 


+ Gia cầm, các giống địa phương như gả ri, vịt 
cỏ, vịt đàn, ngan, ngỗng, chim cút, bổ câu,... mặc 
dù năng suất thấp, nhưng chất lượng sản phẩm tốt. 
Một số giống nhập ngoại như gà lơ (Cuba) chuyên 
đẻ trứng sản lượng cao hoặc Hypro (Cuba), Tam 
hoàng (Ixraen)... cho sản lượng thịt cao, cho phép 
xuất chuồng trong thời gian từ 2-3 tháng. Do dịch 
cúm gia cầm, hiện nay một số nơi đã chuyển sang 
nuôi thỏ, bước đầu đã có hiệu quả. Hình thức phát 
triển chăn nuôi ở Hà Nội chủ yếu là hộ gia định và 
các trang trại chăn nuôi. Điều quan trọng hiện nay 
là để duy trì nguồn gien đã thuần hóa và nguồn 
gien lai tạo, Hà Nội đang duy tri và phát triển các 
Trung tâm giống để đảm bảo chất lượng cũng như 
số lượng phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi của 
các hộ gia đình và các trang trại nhằm tránh hiện 
tượng thoái hóa, lai tạp. Muốn vậy phải thực hiện 
nghiêm các quy định của Nhà nước về các giống 
động vật, bảo vệ mỗi trường sinh thái, ngăn ngừa ô 
nhiễm và bệnh tật tác động đến vật nuôi, nhất là 
loại trừ được dịch cũm gia cầm. 


Đặc trưng chủ yếu của tài nguyên động vật ở Hà 
Nội là các loài quy hiếm, đặc hữu đang được chăn 
nuôi, trưng bày tại Vườn thú Hà Nội, nơi bảo tồn 
nhân nuôi các loài động vật quý hiếm trong và 
ngoài nước, trong đó có nhiều loài mang ý nghĩa 
lịch sử và bảo vệ nguồn gien quý hiếm của đất 
nước. Nơi đây, có thể được coi là nguồn tài nguyên 
động vật giá trị nhất của Hà Nội... 


Vườn thú Hà Nội, tiền thân là Vườn Bách Thảo, 
năm 1975 chuyển số động vật nuôi về Công viên 
Thủ Lệ, đến tháng 8-1976, Thành phố chính thức ra 
quyết định thành lập Vườn thú Hà Nội. Khi tiếp 
nhận số động vật từ Bách Thảo về Thủ Lệ, chỉ có 
30 loài và gần 399 cá thể, trong đó chủ yếu là đàn 
Hươu, Nai, 4 Voi, 2 Hổ, 2 Báo hoa mai... và một số 
chim thú, bò sát nhỏ khác. Với mục đích chủ yếu là 
bảo tồn, nhân nuôi đàn động vật trưng bày nhằm 
phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu khoa học, 


học tập cho nhân dân Và các đối tượng quan tâm 
kết hợp với vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên với 
mục tiêu giáo dục tỉnh yêu thiên nhiên, đất nước, 
con người, 


Vườn thủ Hà Nội được xây dựng trên diên tích 
20 ha, trong đó có Hồ Thủ Lệ với 6 ha mặt nước, 
50 điểm, chuồng trưng bày động vật với diện tích 
12.198.7m2 (bao gồm cả nhà trủ, sân chơi động 
vật), còn lại là diện tích bồn hoa, thảm cỏ, cây 
bóng mái. 


Sau gần 30 năm xây dựng vá phát triển, Vườn 
thú Hà Nội hiện đang trưng bày và bảo tốn nhân 
nuôi 95 loài đại diện cho 5 lớp động vật với trên 600 
cá thể, trong đó có nhiều loài đặc hữu, quý hiếm 
của Việt Nam và Thế giới. Trong đàn động vật trưng 
bầy có nhiều loài mang ý nghĩa lịch sử, được người 
nuôi, người xem trân trọng. Điển hình, có đôi Sếu 
Nhật Bản của Chủ tịch nước Công hoà Dân chú 
Nhân dân Triều Tiên - Kim Nhật Thành tạng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từ năm 1960, đến nay vẫn lưu giữ 
được và là một Irong những loài có tuổi thọ cao nhất 
Vườn; Đôi Trăn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Nai 
Viên Chăn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Cây 
mực, Cá sấu của cố Trung tướng Chủ nhiệm Tổng 
cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam Định 
Đức Thiện... tặng Vườn thú trưng bày cho nhân dân 
xem. Có tới 20 loài định cư trên đất Thủ Lệ đã sinh 
sản tốt trong điều kiện nuôi trưng bày, khẳng đình 
những đóng góp của Vườn thú Hà Nội trong công 
tác bảo vệ nguồn gien quý hiếm như Hươu sao, 
Nai, Sư tử, Cầy mực, Cây vòi mốc, Chim họ Trĩ (Gà 
Lõi lam đuôi trắng, Công, Gà rừng tai trắng), Cá cóc 
Tam Đảo, Vượn đen... Đặc biệt, Hổ Lâm Nhi ngày 
20-4-2003 đẻ 4 con thành công, đảnh dấu sự thành 
công mới của Vưởn thú Hà Nội. Trong nhiều loài 
động vật đang được bảo tồn, nhân nuôi và trưng 
bày ở Vườn thú Hà Nội có môi số loài quý hiếm và 
đặc hữu nổi bật được đánh giả cao như: 

- Gà Lôi lam đuôi trắng, tên khoa học: Lophura 
hatinhensis, được phảt hiện thấy ở Kỷ Anh (Hà 
Tĩnh). Chúng sống ở các sườn đồi thấp và thung 
lũng ven suối, trong các rừng ẩm, thường sinh, kiểm 
ăn và làm tổ trên đất. Từ năm 1990, Vườn thú Hà 
Nội là nơi đầu tiên ở Việt Nam và Thế giới đã nuôi 
và trưng bày loài chim này. Năm 1992, chúng đã đẻ 
quả trứng đầu tiên, tới năm 1983, mới thành công 
về sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt. Với thành 
công này, Vườn thú Hà Nội được mời tham dự và 
báo cáo kết quả tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất 
về nhân giống và bảo tổn của Hội Trí Thế giới 
(WPA) tại Vườn thú Anlwerp (BÌ) tháng B-1993. 
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- Gả Lôi lam mào trắng, tên khoa học Lophura 
edwardsĩ, là loài chim đặc hữu chỉ có ở vùng Quảng 
Trị, Thừa Thiên-Huế, chúng sống ở rừng sâu, giữa 
các dãy nửi cao phía Đông Trường Sơn, dưới đô cao 
600 m. Mùa sinh sản vào cuối tháng 8, để 4-7 
trứng, ấp 21-23 ngày, chủng ăn các loại ngũ cốc, 
côn trùng và hoa quả. Tháng 2-1894, Hội Trĩ Thế 
giới tại Anh đã tặng Vườn thủ 4 đôi để làm giống, 
năm 1995, chúng đã sinh sản thành công ở Vườn 
thú Hà Nội. 

- Công, tên khoa học: pavo mu(icus ímperaior, 
có ở vùng Nam Trung Bộ và Nam Bỏ. Chúng 
thường sống ở các vùng rừng thưa, có bãi trông nhỏ 
ở gần sông hay suối. Chim đực trưởng thành có bộ 
lông màu ánh lục thép, đuôi rất dài, chim cái có 
mầu sắc tương tự, lông đuổi ngắn hơn. Tổ lầm đơn 
giản, chỉ là một hố nhỏ trên mặt đất, đường kính 
khoảng 20-22 cm, sâu 3-4 cm, lót bằng lá cây khó 
trong rừng, dưới cây bụi rậm khó phát hiện. Chúng 
thường kiếm ăn tử sáng sớm đến chiều tà. Mùa sinh 
sản vào tháng 5-8, Mỗi lứa để 4-6 trứng. Trong điều 
kiện nuôi, một năm Công có thể để trên 10 trứng. 
Thời gian ấp 27-28 ngày, con con sinh trưởng rất 
chậm, sau một năm mới rời mẹ. Chúng thường 
kiếm ăn theo đàn hoặc gia định. Thức ăn của chúng 
là quả, hạt thực vật, mầm non, côn trùng. Là loài 
chim đẹp, hấp dân khách thăm quan, sinh sản tốt ở 
Vườn thú Hà Nội 

- Trĩ sao, tên Khoa học: Rheimartia ocellata, 
phán bố ở vùng Trung Bộ Việt Nam, Lào. Chúng 
sống và làm tổ ở các vùng rừng ấm, thường sinh 
trên đỉnh đồi và sườn đồi có độ dốc khác nhau. Tổ 
thường làm trên mặt đất. Ở những nơi có Trĩ sao 
sinh sống, thường có thể nghe tiếng kêu từ xa, thỉnh 
thoảng, còn nghe chủng kêu vào đêm khuya, Vào 
mùa sinh sản, chim đực khoe mẽ bằng động tác 
múa, sinh sản vào đầu tháng 3, đẻ 2 trứng nặng 
75,3 g, thời gian ấp 25 ngày. Trĩ sao là loài chim 
đẹp, vào năm 1997 chúng đã sinh sản thành công 
ở Vườn thú Hà Nội. 

- Hồ Đông Dương, tên khoa học. Pan(hera fígis 
coribetii, phân bổ ở khắp lãnh thổ Việt Nam, Nam 
Trung Quốc, Myanma, Thái Lan... Tại Vườn thú Hà 
Nội, đang trưng bày 5 con Hổ Đông Dương. 


Con Đen, “Đen" là con Hồ cái đã được Vườn thủ 
Hà Nội sưu tầm ở Quảng Bình sau một trận lụt, lúc 
đó, nó mới được khoảng 7 tuần tuổi và nặng 4 kg. 
Tại đây, được sự chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, 
đến nay đã trưởng thành và nặng trên 100 kg. 


Con Đông, là Hồ đực đưa tới Vườn thú vào tháng 
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5-1997, lúc đó chỉ năng hơn 9 kg và trong tình trạng 
suy dính dưỡng nặng, chân sau không đứng được. 
Do sự chăm sóc chu đáo, đến nay, đã khoẻ manh, 
nặng khoảng 150 kg. 


Con Lãm Nhi, là con Hồ cải, do thu giữ được từ 
tay bọn buôn lậu ngày 19-7-1998 tại Phong Mỹ, 
Phong Điền, Thừa Thiên - Huế và được Chi cục 
Kiểm Lâm Huế chuyển tới Vườn thú Hà Nội ngày 
27-8-1998, Cái tên "Lâm Nhĩ" là do bạn Nguyễn Thị 
Chính ở Vĩnh Phúc đặt trong cuộc thi “Đặt tên cho 
Hổ con” do tổ chức WWF phối hợp với báo Hoa 
Học Trò tổ chức. Ngày 20-4-2003, lần đầu tiên, Hể 
Lâm Nhi đã sinh sản thành công 4 hổ con, đã được 
hơn 1 tuổi, chúng đều phát triển bình thường. 


Con Sing, được sinh ra tại Vườn thú Singapore 
và được chuyển tới Vườn thú Hà Nội vào ngày 14- 
1-2000 trong "Chương trình nhân giống và bảo tồn 
loài Hồ Đông Dương'". 


Con Ly, là con Hổ cái đã được chuyển từ Lai 
Châu về Vườn thủ Hà Nội ngày 1-11-2000. 


- Hề Amua, tên khoa học: Pani(hera tigris altaica, 
loại hổ này chỉ xuất hiện ở vùng Xib/a. Hổ Amua là 
loại hổ lớn nhất, con trưởng thành có thể nặng 300 
kg. Đôi Hổ Amua nảy được sinh ra ở Vườn thú 
Leipzig (Đức) và được gửi tặng Vườn thú Hà Nội 
năm 1992. Đây là kết quả của "Chương trình trao 
đổi động vật Quốc tể”. 


Beo Lửa, tên khoa học: Felis tạmmincki, phần 
bố rộng ở các tỉnh miền núi từ Bắc đến Nam: Lai 
Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế... Chủng thường sống trong rừng 
rậm nhiệt đới, rừng thưa. Beo lửa sống đơn độc, chỉ 
ghép đôi trong mùa sinh sản, nơi ở trong các hốc 
cây, hoạt động vào ban đêm và lúc xẩm tối, leo trào 
giỏi. Thức ăn là các loài thú nhỏ: thỏ, khí, chim. Mùa 
sình sản không rõ rệt. Thời gian mang thai khoảng 
95 ngày, mỗi lứa đẻ 2-3 con. Hiện nay, Beo lửa 
đang bị giảm mạnh, có nguy cơ bị tuyệt chúng do 
nạn săn bắt và phá rừng bừa bãi. Loại này hiện đã 
được xếp vào Sách đỏ Việt Nam. 


Bảo Hoa Mai, tên khoa học: Panthera pardus, 
phân bố chủ yếu ở Châu Á, Châu Phi. Ở Việt Nam 
chủng có ở các tỉnh miền núi từ Bắc đến Nam như: 
Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Tây Nính. Chúng thường sống trong các khu rừng 
nhiệt đới ẩm ưới, rừng trên núi đá, rừng thưa. Vùng 
hoạt động rộng ở những độ cao khác nhau. Báo 
Hoa Mai sống đơn độc, chỉ ghép đôi trong thời kỳ 
động đực. Leo trèo giỏi và thường rình mò vào ban 
đêm, ban ngày chúng thường ngủ trên cây. Đối 
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tượng săn mổi của chúng chủ yếu là những loài thủ 
vừa và nhỏ. Thức ăn trong Vườn thú Hà Nội của 
Báo Hoa Mai cũng giống như các loài họ Mèo khác. 
Mùa sinh sản không rõ rệt. Tuổi trưởng thành sinh 
dục lúc 2-3 tuổi, thời gian chửa 94-98 ngày. Một 
hoặc ba năm đẻ 1 lứa từ 1-2 con. Đây là loài quý 
hiếm được xếp vào Sách đỏ Việt Nam. Đôi Báo 
Hoa Mai hiện nay đang trưng bày là con đực nhập 
từ Đồng Nai (4-1998), lúc đó nặng 17 kg, con cái 
nhập từ Thảo Cầm Viên Thành phố Hồ Chí Minh về 
Vườn thú Hà Nội (28-8-1998). 


Cầy Vần Bắc, tên khoa học: Chrofogate 
owsfoni, phân bố hẹp. tập trung ở miền nủi phía 
Bắc Việt Nam: Hoà Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, 
Bắc Cạn, Thái Nguyên... Nơi sống đa dạng: rừng 
thưa, rừng hỗn giao, rừng pha tre nứa. Cũng có thể 
bắt gặp chứng ở gần nương rẫy. Cầy Vần Bắc sống 
đơn độc, chỉ ghép đôi trong mùa sinh sản. Trọng 
lượng con trưởng thành khoảng 6,5 kg. Hoạt động 
kiểm ăn vào ban đêm, ban ngày chúng thưỡng ngủ 
trong các hốc cây. Thức ăn chủ yếu là các loài động 
vật nhỏ, thích nhất là giun đất, côn trùng... Trong 
điều kiện nuôi nhốt, thức ăn là hoa quả, côn trùng, 
thịt luộc. Mùa sinh sản từ tháng 1 đến tháng 4. Tuổi 
trưởng thành sinh dục 18-24 tháng tuổi, thời gian 
mang thai 60-70 ngày, mỗi lứa đẻ 1-4 con, Đây là 
loài đặc hưu, hiện nay Vườn thú Hà Nội đang hợp 
tác với “Viện sinh thái học và tài nguyên sinh vật Hà 
Nội” để thực hiện dự án bảo tổn và sinh sản Cầy 
Văn Bắc ở Việt Nam. 


Cây mực, tên khoa học Arcficlis binturong, ở 
Việt Nam, xuất hiện chủ yếu ở Lai Châu, Ninh Bình, 
Gia Lai. Đắc Lắc... Chúng sống chủ yếu ở rừng rậm 
nhiệt đới, rừng hỗn giao. Thức ăn chính của chúng 
là quả chín, chìm, thú nhỏ, cá. Cầy mực leo trào 
giỏi, ít xuống mặt đất, chủ yếu kiếm ăn về ban đêm, 
ban ngày thường ngủ trong các hốc cây. Đây là loài 
lớn nhất trong họ Cầy, con trưởng thành có trọng 
lượng tới 20 kg. Thêm vào đó, Cầy mực lại có chiếc 
đuôi dài, có thể cuộn vào cành cây lúc leo trèo. Cầy 
mực trưởng thành sinh dục vào khoảng 2 năm tuổi, 
con cái mang thai 92-93 ngày, đẻ mỗi lứa từ 1-4 
con. Trong điều kiện nuôi tại Vườn thú Hà Nội, Cầy 
mực vẫn sinh sản tốt. 


Vượn đen má (trắng, tên khoa học: Hylobates 
coneolor leUucogenys, phân bố hẹp, chủ yếu xuất 
hiện ở Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An. Chúng thích sống ở những rừng cây cao 
trên núi đá. Vượn đen sống thành từng nhóm nhỏ 
như một gia đình. Hoạt động kiếm ăn vào ban ngày, 
chủ yếu ở trên cây, rất ít khi gặp chúng trên mặt đất. 


Các loại quả, hạt, lá cây. côn trùng là thức ăn chính 
của chúng. Tuổi trưởng thành sinh dục khoảng 8-9 
tuổi. Thời gìan chửa khoảng 200-214 ngày, mỗi 
năm đẻ một lứa hoặc 3 năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa đẻ 1 
con. Vượn đực con mới sinh có lông máu vàng, sau 
một thời gian mới chuyển dần sang lông màu đen 
giống bố. Vượn đen má trắng đang sinh sản tốt tại 
Vườn thú Hà Nội. Sau nhiều năm, đôi vượn bế mẹ 
đã sinh con đầu tiên vào tháng 8-1998, con thứ hai 
ra đời vào tháng 9-2000, 


Voi Châu À, tên khoa học: Elephas maximus, 
phân bố chủ yếu ở Tây Nguyên, Lai Châu, Sơn La. 
Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình. Voi sống thành 
bày đàn trong rừng nhiệt đới, rừng nủi thấp. Cỏ là 
thức ăn chính của voi, ngoài ra, tuy theo mùa, chúng 
có thể ăn một số củ quả khác. Khẩu phần ăn của voi 
trong Vườn thú Hà Nội chủ yếu là: có voi, cơm nắm, 
khoai lang, mía và một số cô quả khác với khối 
lượng khoảng 200 kg/ngày. Voi là loại động vật lớn 
nhất trên cạn, trọng lượng của một con voi \rưởng 
thành khoảng 5 tấn. Vơi Châu Á con đực có ngà, 
con cái không có ngà. Tuổi trưởng thành sinh dục 
lúc 14-15 tuổi. Voi cái để 1 con sau thời gian mang 
thai khoảng 22 tháng. Tuổi thọ khoảng 80 năm. 
“Falan" là tên con Vơi cái, hiện trên 50 tuổi. Đây là 
con vật có tuổi thọ cao nhất tại Vườn thú Hà Nội. 
Cơn Voi đực nhỏ hơn tên là “Krong”, khoảng 15 tuổi, 
được nhập về Vườn thủ Hả Nội ngày 17-8-1890. 


- Ngựa hoang, tên khoa học: Equus przewalskii, 
còn được gọi là Przewalski để tưởng nhớ đến 
Colonel Przewalski, một nhà thám hiểm Ba Lan ở 
Thế kỷ XIX đã có công phát hiện ra loài này. Trước 
đây chúng xuất hiện ở Mông Cổ, Nam Xibia, 
Kazakhstan. Ngựa hoang thường sống trong các 
vùng thảo nguyên và sa mạc. Thức ăn chủ yếu là 
cỏ và lá, ngoài ra, có thể ăn thêm các loại rau quả 
khác. Ngựa hoang sống thành bày đàn lớn do con 
đực to, khỏe đứng đầu. Bản tính nhủi nhát, khí 
hoảng sợ, chúng có thể bỏ đi không quay trở lại nơi 
cũ một vài năm. Ngựa hoang có thể chịu được dải 
nhiệt độ rộng. Tuổi trưởng thành sinh dục lúc 2 tuổi, 
thời gian mang thai 17 tháng. Đẻ 1 con, sau khí một 
vài giờ con non có thể chạy theo đàn, Lần cuối 
cùng còn thấy Ngựa hoang xuất hiện trong tự nhiên 
vào năm 1985. Ngày nay, chỉ còn nhin thấy loài này 
trong Vườn thú. Các nhà khoa học đang cố gắng 
đưa Ngựa hoang trở về với Thế giới tự nhiên của 
chúng. Năm 1994, Vườn thú AlWwetterzoo (Đức) 
tặng Vườn thủ Hà Nội một đôi Ngựa hoang, đến nay 
nó đã sinh sản tốt tại đây. 


- Cá sấu xiêm, tên khoa học: Crocodylus sia- 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


mensis phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam: đồng 
bằng Sông Cứu Long, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc. 
Cá sấu xiêm thích sống ở nơi nước lặng, trong các 
đầm lầy. Thức ăn chủ yếu là các động vật thủy sinh: 
cua, cá, ếch nhái... và những loài thú nhỏ như vịt. 
Cá sâu thường hoạt động vào mùa Hè. Mùa Đông 
vào những ngày có nắng chúng hay bò lên để phơi 
nắng. Tuổi trưởng thành sinh dục lúc 5 năm tuổi. Đẻ 
trứng mỗi năm một lần tập trung vào tháng 4-10, 
mỗi lần để từ 15-26 trứng, có khi lên đến 40 trứng. 
Cả sấu mẹ không tự ấp trứng, nhưng có tập tính 
bảo vệ trứng, sau khoảng 75-85 ngày, dưới tác 
dụng của nhiệt độ môi trường thích hợp, trứng sẽ 
nỏ. Cá sấu con mới nở dài khoảng 200 - 300 mm. 


- CÁ cóc Tam Đảo, tên khoa học: 
Paramesotriton deloulali, là loài vật phân bố hẹp, 
chỉ xuất hiện ở vùng Tam Đảo (Vinh Phúc), Tuyên 
Quang, Phú Thọ... Cá cóc Tam Đảo ưa sống ở đáy 
những vực nước sâu và trong. Chúng hoạt động 
kiếm ăn vào ban ngày, mùa sinh sản tập trung vào 
tháng 3-4, thường đẻ trứng vào các đám rong rêu 
và cỏ đại trong nước... sau khoảng 15-30 ngày 
trứng nở. Cả cóc Tam Đảo là loại đặc hữu của Việt 
Nam có giá trị thẩm mỹ và khoa học. 


- Khu đa dạng sinh vật biển, đây là khu nhân 
nuôi các loài cá cảnh nước mặn do Vưởn thủ Hà 
Nội liên kết với Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Khai 
trương ngày 1-1-1998, với diện tích gần 200 m2. 
Được thiết kế và trang bị với điều kiện tối ưu để 
nuôi trên 38 loài cá với gần 200 cá thể. Trong đó, 
có nhiều loại động vật biển có ý nghĩa khoa học 
như: Víc (Chelonia oliacea) Cá mặt quỷ 
(Synoceja), Cá nóc gai (Diodon hilicanthus), Cá 
bướm tiên (Pterois Antenata), Cá thiên long (Moray 
ells). Thức ăn chủ yếu của chúng là thực vật thuỷ 
sinh, ấu trùng, tôm cả nhỏ... Hầu hết các động vật 
trên đã được thuần dưỡng phù hợp với điều kiện 
nuôi trong bể kính. Thời gian trưng bày, giới thiệu 
vừa qua đã tạo được nhiều ấn tượng và thu hút 
được nhiều khách thăm quan. 


Để bảo tồn, nhân nuõi và phát triển sinh sản cho 
các loài động vật quý hiếm trong và ngoài nước cho 
thắm thực vật, thì công tác nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng những thành tựu kỹ thuật là một nhiệm vụ 
quan trọng của Vườn thú Hà Nội. Trong những năm 
qua, công tác này đã có những thành công, được 
đánh giá cao nhất là về khoa học bảo tền, sự đa 
dạng sinh học nói chung và lưu giữ nguồn gien động 
vật nói riêng. Với 30 đề tài nghiên cứu và ứng dụng, 
có những đề tài đã được giải thưởng VIEOTEC dành 
cho công nghệ (có một giải 3 về lĩnh vực sinh học 
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ứng dụng vào cuộc sống) do Liên hiệp các Hội khoa 
học kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công 
nghệ trao tặng năm 1997. Những thánh tựu khoa 
học của Vườn thú còn được ghi nhận tại các diễn 
đàn khoa học Quốc tế, trong đó có các báo cáo về 
Bảo tồn nhân giống các loài chim họ Trĩ (Gà Lôi lam 
đuôi trắng), Hổ Đồng Dương, Cá cóc Tam Đảo đã 
được ghi nhận vào cẩm nang khoa học Bảo làng 
Quốc tế và hàng năm (từ năm 1963 đến nay) các 
báo cáo chính thức của Vườn thú về bảo tồn các 
loài chìm họ Trĩ, họ Cây, Cá cóc Tam Đảo... tại các 
Hội nghị Vườn thú Quốc tế, được ghỉ nhận và đánh 
giá cao trong tàng thư Bảo tồn động vật Quốc tế. 


Mặt khác, trong quan hệ hợp tác và phát triển, 
Vườn thú Hà Nội đã có mối quan hệ về sinh học và 
lĩnh vực bảo tồn với nhiều cơ quan, trường học như 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Bệ Xây dựng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam..., Khu Bảo tồn, Vườn Quốc gía, Hội Động vật 
học, Hội Sinh vật cảnh, Hội Thú y... Nhiều trường 
mẫu giáo. phổ thông, đại học... đã đến nghiên cứu, 
thực hành, thăm quan, nên nơi đây trở thành một 
trung tâm, một bảo tàng sống các loài động vật ở 
khu vực phía Bắc, là một trưởng học giáo dục về 
môi trường, cảnh quan, là cầu nối giữa con người và 
tự nhiên, từ đó làm con người gắn bó với thiên 
nhiên, đất nước. Song song với quan hệ trong nước, 
việc mở rộng mối quan hệ hợp tác Quốc tế được 
Vườn thú đặc biệt chú ý. Năm 1989, Quỹ Brehm 
(Cộng hoà Liên bang Đức) đã hợp tác tài trợ xây 
dựng khu nhân giống chim cho Vườn thú. Năm 
1993, Vườn thú trở thành thành viên chính thức của 
Hiệp hội các Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA). Hơn 
30 Vườn thú, các Tổ chức bảo tồn, Hiệp hội trong 
nh vực động vật đã có mối quan hệ hợp tác trao 
đổi chim thú, trao đổi thông tín, khoa học kỹ thuật 
với Vườn thú Hà Nội, trong đó có một số Vườn thú 
có sự gắn bó nhiều năm như Walsrode, các Vườn 
thú Berlin, Leip2ig, Muster...(Đức), Cleres (Pháp), 
Singapore. Đặc biệt, Hội Trĩ thế giới (WPA) đã thực 
hiện những bước hợp tác quan trọng trong việc đưa 
một số loài động vật nhập nội tới Vườn thú Hà Nội 
như. Đả điểu, Ngựa hoang, Đười ươi, Vẹt Amazon, 
Chim Turaco... Một số nhà khoa học, các khách 
quý trên Thế giới đến thăm Vườn thú như Hoàng tử 
Akishino và Công chúa Nhật Bản (là người rất quan 
tâm đến Điểu học). 


Ngày nay, mạng thông tin khoa học của Vườn 
thú Hà Nội đã được sử dụng qua hệ thống Internel, 
Web với một số Vườn động vật và Tổ chức bảo tồn 
động vật. Sự cập nhật và hiện đại hoá công tác 
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quản lý, mở mang mổi quan hệ nhiều chiều cùng có 
lợi đã đưa Vườn thú Hà Nội có vị trí xứng đảng trên 
trường Quốc tế về công tác bảo tồn nhân giống. 


Năm năm trở lại đây, hàng năm, Vườn thú Hà 
Nội đón trên 1,5 triệu lượt khách đến nghiên cứu, 
tim hiểu về động vật quý hiếm hay du lịch, tham 
quan, thư dãn, vui chơi, giải trí... Nay, số du khách 
đến thăm vườn thú có chiều hướng tăng đo Vườn 
thú Hà Nội ngày một hiện đại, khang trang, đa dạng 
hơn, phục vụ tận tình, chu đáo, Với những thành 
tích đó, năm 2003, Nhà nước đã trao tặng Vườn thú 
Hà Nội “Huân chương lao động hạng 3” Mới đây, 
Vườn thú đã bảo vệ thành công đàn chìm thú quý 
hiếm trong thời gian xảy ra dịch “cớm gà” đầu năm 
2004, bằng những biện pháp đơn giản nhưng thiết 
thực và hiệu quả được ghi nhận và đánh giá cao. 


Để chuẩn bị cho 1.000 năm Thăng Long - Hà 
Nội, trong những năm tới, Vườn thủ Hà Nội tiếp tục 
cải tạo, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng như 
chuồng trại, trong đó sẽ xây dựng khu trưng bày 
Hổ mới (bao gồm cả sinh sản và trưng bày) với 
diện tích 2.500m2; xây dựng những tiểu cảnh có 
điểm nhấn như tượng đài sinh vật cảnh, vòi phun, 
suối phun, thác nước, nhạc nước; hệ thống chiếu 
sáng màu, đường sá, điện, nước; khu hậu cần; khu 
trạm xá thú y; khu nhân giống và các trang thiết bị 
chuyên dùng nhằm hiện đại hóa, đáp ứng được 
nhu cầu đời sống cửa đàn động vậi, cảnh quan, 
tạo nên sự hài hoä trong khưôn viên xanh Thủ Lệ. 
Đồng thời, kết hợp với mối quan hệ trao đổi để đưa 
đàn động vật lên 120 loài và có từ 800-1.000 cá 
thể, chú trọng các loài là đối tượng quan târa của 
du khách như: Hà mã, Ngựa vằn, Hươu cao cổ, 
Sao la, Gấu trúc, Dê sừng dài... và 1 sân chỉm bán 
tự nhiên trên đảo ven hồ với khoảng 20 loài chim, 
tạo nên sự hấp dẫn, thu hút du khách về, phương 
thức trưng bày. Mặt khác, thành phố sẽ đầu tư một 
Công viên động vật bán hoang dã ở Mễ Trì và 
Trung Văn (Từ Liêm) với diện tích 180,4 ha, Vườn 
thú Hà Nội được giao làm chủ đầu tư và cung cấp 
con giống, phấn đấu đến năm 2010 sẽ khai trương 
từng phần công viên này. 


Về đu lịch, Thăng Long - Hà Nội, đất ngàn năm 
văn hiến là một trong những địa phương có số 
lượng dĩ tích Lịch sử - Văn hoá tớn nhất cả nước với 
tổng số 1930 di tích. Trong đó, đã có 355 di tích xếp 
hạng cấp Bộ, 125 di tích xếp hạng cấp Thành phố, 
từ đỉnh, chùa, đền, am, miếu đến các di tích cách 
mạng, các nhà thờ họ, làng nghề... chứa đựng biết 
bao tinh hoa, tinh tủy của dân tộc và dấu ấn của lịch 
sử vẫn còn đậm nét, là những giá trị văn hóa tỉnh 


thần, góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp và tiềm 
năng du lịch của Thủ đỏ. Cùng nhiều danh thắng 
nổi tiếng, hàng năm Hà Nội đã đón hàng triệu lượt 
khách trong nước và Quốc tế đến tham quan và du 
lịch. Tiêu biểu cho những di tích Lịch sử - Văn hóa 
và danh thắng trên đây là những địa điểm mà ai 
đến Hà Nội không thể không đến tham quan, tìm 
hiếu, nơi thu hút khách thập phương. Đó là: 


Danh thắng Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) với diện 
tích mặt nước 100.000 m2, chu vi 1.350 m, dung 
tích chứa nước ở mức cao nhất 120.000 m°, gồm 
các di tích: Tháp Rùa. Tháp Bút, Tháp Hoà Phong, 
Đền Ngọc Sơn, Tượng Vua Lê, Đền Bà Kiệu, Đỉnh 
Nam Hương. Chùa Vũ Thạch. 


Danh thắng Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch rộng hơn 
500 ha, đường vòng quanh hồ dài 12km, qua các 
làng hoa nổi tiếng Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân, 
Ngọc Hà, đến Đường Thanh Niên..., nhiều di tích 
với các chùa: Quán Thánh, Trấn Quốc, Yên Phụ, 
Kim Liên, Quảng Bá, Phủ Tây Hồ, Ngũ Xã... và các 
công trình: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng 
trường Ba Đình, Phủ Chỗ Tịch, Nhà Quốc hội, Chùa 
Một Cột, Thành cổ Hà Nội với các điểm di tích: Bắc 
Môn, Hậu Lâu (Lầu Công chứa), Điện Kinh Thiên 
và Đoan Môn đến Côi Cờ, Bảo tàng Lịch sử Quân 
sự Việt Nam... 


Danh thắng Đến Sóc (Sóc Sơn) gồm: Đền 
Thượng, Đền Hạ, Chùa Đại Bi, Chùa Non (có tượng 
Phật lớn nhất nước và dựng Tượng Thánh Gióng 
trên Núi Chồng). 


Di tích Thăng Long tứ trấn. Quan Thánh phía 
Bắc, Kim Liên phía Nam, Voi Phục phía Tây, Bạch 
Mã phía Đông. 


Di tích Thành Cổ Loa (Đông Anh) có Đình Ngự 
Triều Di Quy, Đền An Dương Vương, Am My Châu, 
Chùa Bảo Sơn... 


._ Di tích thời Lý có Chùa Láng (Đống Đa). Đền Voi 
Phục, Đền Yên Thành (Ba Đình), Đền Bà Tấm (Gia 
Lâm), Đình Xuân Dục (Gia Lâm ), Đình Phúc Hậu 
(Đông Anh). 


Cũng như đến các địa danh khảe như khu phố 
cổ (36 phố phường, Chợ Đồng Xuân), với những đồ 
lưu niệm và ẩm thực đặc sắc; các công trình: Văn 
Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Quán Sứ, Nhà hát Lớn, 
Cung Văn hoá Hữu Nghị, các Bảo tàng Lịch sử, 
Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo 
tàng Dân tộc học, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Phụ 
nữ..., Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, 
Cung thể thao Quần Ngựa hoặc đến thư giãn ở các 
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Vườn hoa Chi Lăng, Chí Linh..., các Công viên 
Bách Thảo, Thống Nhất, Đống Đa, Vườn Thú, Công 
viên Nước Hồ Tây... 


PHỤ LỤC 1: 


THẤM MỸ MÔI TRƯỜNG 
TRONG LỊCH SỬ HÀ NỘI CỔ XƯA 


Đứng về mặt lịch sử kiến tạo địa chất, vùng nội 
thành Hà Nội ngày nay cách đây hàng trăm triêu 
năm, là một ủng trũng” với nhiều lớp đứt gãy sâu 
tạo nên do những hoạt động kiến tạo mạnh. Rồi 
những đợt biển tiến có lúc biến vùng này thành 
“Vịnh Hả Nội" và tiếp theo là đợt biển lùi để lại bề 
mặt đồng bằng được bối tụ bằng trầm tích lục địa và 
trầm tích biến. Sau đợt biển lùi cách ngày nay 
khoảng bốn nghìn năm, vùng đồng bằng Hà Nội 
được phù sa Söng Hồng bổi đắp tiếp đã hiện hình 
với nhiều rừng rậm và đầy bãi lầy. 

Cũng tử đó, cư dân các vùng chân nủi và trung 
du để về khai phá, lập nên các xóm làng trên những 
gò đổi và doi đất ven sông của Hà Nội. Do điều kiện 
thiên nhiên thuận lợi và đặc biệt do vị trí trung tâm 
của đất nước thuở xưa - vị trí đầu mối giao thông 
vừa quy tụ vừa tỏa rộng của các dòng sông - vùng 
Hà Nội sớm biến thành mội địa bàn cư dân trù mật 
rồi vươn lên thành Thủ đô của đất nước. 


Trải qua các giai đoạn Cổ Loa thời An Dương 
Vương, Vạn Xuân thời Lý Nam Đế, Tấng Bình - Đại 
La thời thuộc Tùy - Đường, Đại La những năm đấu 
của chinh quyền độc lập họ Khúc, họ Dương. Tới 
năm 1010, vùng Hà Nội tiến lên vị trí Kinh thành 
của nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lẻ. Từ đó, qua các 
tên gọi Thăng Long, Đông Đỏ, Đông Kinh, Kẻ Chợ, 
Hà Nội, vùng Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế, 
văn hỏa của cả nước và trong thời gian ngắn mất vị 
trí Kinh đó thời Tây Sơn và nhà Nguyễn thì Hà Nội 
vẫn là trung tâm văn hóa, kinh tế lớn nhất và tiêu 
biểu của đất nước. Với chiều sâu lịch sử đó, sau 
Cách mạng tháng Tám 1945, Hà Nội trở thành Thủ 
đô của nước Việt Nam trong kỷ nguyên độc lập lự 
do và chủ nghĩa xã hội. 

Nét nối bật nhất trong cảnh quan thiên nhiên 
của Thăng Long — Hà Nội xưa là địa hình bằng 
phẳng, nhiều sông hồ. 


Sông Hồng xưa gọi là Sông Nhĩ Hà (sau gọi 
chệch là Sông Nhị), có lúc gọi là Söng Lê, Sông Phứ 
Lương bao quanh hai mặt Bắc và Đông. Sông Tô 
Lịch có hai nhánh, một nhánh chảy qua mặt Bắc rồi 
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đổ vào Sông Hồng, một nhánh ôm lấy mặt Tây rồi 
đổ vào Sông Nhuệ, Sông Kim Ngưu tách ra từ Sông 
Tô, bọc lấy mặt Nam, ba dòng sông đó được chọn 
làm giới hạn và cũng là những con hào tự nhiên của 
vòng thành ngoài cùng, được gợi là La Thành. Phía 
trong và ngoài vòng thành đó là một loại các ao hỏ, 
đầm lầy như Hồ Tây. Hồ Trúc Bạch, Hồ Ngọc 
Khánh, Giảng Võ, Hồ Thủ Lệ và cảc ao đầm vùng 
Ngọc Hà, Bách Thảo, Hồ Văn Chương, Hồ Hoàn 
Kiếm, Hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu... Những bản đồ 
cổ đời Lê, đời Nguyễn và các tư liệu địa lý học. lịch 
sử cho biết: ngày xưa ao hồ vùng này còn nhiều và 
rộng lớn hơn ngày nay. Ví dụ Hồ Thủ Lệ và các ao 
đầm vùng Ngọc Hà, Bách Thảo xưa ăn liền với nhau 
và lan rộng cả vùng phía Tây Quận Ba Đình, tạo 
thành một hồ lớn mang tên Hồ Hải Trì với hàm ý là 
một hổ rộng mềnh mông như biển cả. Hồ Hoàn 
Kiếm xưa gọi là Hồ Tả Vọng cũng nối liền với Hồ 
Hữu Vọng và ăn thông với Sông Hồng. Các Hồ Văn 
Chương, Bảy Mẫu xưa cũng nằm trong một vùng hồ 
nước lớn gọi là Đại Hồ... Những hồ ao của Hà Nội 
được tạo nên hoặc do sự đổi dòng của Sông Hồng 
hoặc do những ao đầm tự nhiên mà hệ thống đê 
sông và thành lũy do con người dựng lên đã làm cho 
quả trình bồi tị tự nhiên bị ngăn chặn lại. 


Có thể gọi Thăng Long - Hà Nội xưa là một 
thành phố sông hồ. Đặc trưng bao quát để lại dấu 
ấn sâu đậm của nó trên toàn bộ diện mạo của Thủ 
đô và quy định những đặc điểm thẩm mỹ môi 
trường của Hà Nội truyền thống. 


Khi quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, 
nhằm “mưu toan nghiệp lớn, tính kế cho con cháu 
muôn vạn đời” Lý Thái Tổ đã nhận thức và đảnh giá 
đúng trị trí vùng này "ở vảo nơi trung tâm của đất 
nước”, "chính giữa Nam, Bắc, Đông, Tây”, là "chổn 
tụ hội trọng yếu của bốn phương” với “địa hinh thế 
rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng" "muôn vật 
phong phú tốt tươi”, "xem khắp nước Việt ta chỉ nơi 
này thắng địa" (Chiếu dời đô). 


Tất cả quy hoạch của Thăng Long - Hà Nội xưa 
cho đến việc xây dựng thành lũy, chùa tháp, điện 
miếu, các kiến trúc cụng đình và dân gian đều biểu 
thị một đụng ý quản triệt của ông cha là vừa thích 
nghị, tận dụng triệt để những điều kiện thiên nhiên 
có sẵn, vừa tô điểm và tôn tạo thêm bằng những 
công trình nhân tạo bảo đảm sự hải hòa giữa con 
người và thiên nhiên. 

Thành Thăng Long được xây dựng từ đời Lý và 
tu bổ mở rộng qua đời Trần, đời Lê, mang cấu trúc 
ba vòng thành: Cấm Thành dành cho Hoàng gia, 
Hoàng Thành bảo vệ các cơ quan của triều đình 
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trung ương và ngoài cùng là La Thành bao quanh 
khu dân thường. Đó là cấu trúc tam trùng thành 
quách, trong thành ngoại thị. Riêng Cấm Thành xây 
dựng theo hình dáng cân xứng, còn hai vòng thành 
ngoài uốn lượn tự do theo địa hình sòng hồ và các 
gò đất có sẵn. La Thành được giới hạn bởi ba dòng 
Sông Hồng, Tô Lịch và Kim Ngưu, biến sông thành 
hào tự nhiên và thanh vừa giữ chức năng thành lũy 
phòng vệ, vửa là đề ngăn ngập lụt. Ngày nay, nhân 
đân ta quen gọi đó là Đưởng Đê La Thành với ÿ 
nghĩa kết hợp đường giao thông với đê và thành. 
Đấy cũng là đặc điểm chung của nhiều thành lũy cổ 
nước ta chứng tỏ ý thức tận dụng địa hình thiên 
nhiên và tính thiết thực, tính hiệu quả nhiều chức 
năng trong quan điểm kiến trúc và thấm mỹ của tổ 
tiên ta. 


Ngoài Hoàng thành, Thăng Long xưa có hai 
trung tâm văn hóa quan trọng. Đó là khu Văn Miếu 
Quốc Tử Giám, trung tâm giáo dục cao cấp, đào 
tạo nhân tài văn học và khu Giảng Võ, trung tâm 
huấn luyện, thao diễn quân sự và đào tạo nhân tài 
quân sự. 


Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám đặt ở phía Nam 
Hoàng thành, trên một địa hình bằng phẳng, nhiều 
ao hồ và rừng cây yên tĩnh bao quanh. Chính tại 
đây, từ đời Lý, đến hết đời Lê đã mở 149 kỳ thi Hội, 
lấy đỗ 2413 Tiến sỹ, trong lúc trung tâm Phú Xuân 
Huế đời Nguyễn chỉ mở được 38 kỳ thi Hội, lấy đỗ 
558 Tiến sỹ. 


Khu Giảng Võ đặt ở phía Tây Hoàng thành theo 
quan niệm "Tả văn hữu võ". Trung tâm này được 
hình thành từ đời Lý, Trần và đạt đến quy mô to lớn 
nhất vào đời Lê, bao gồm cả vùng đất phía Tây 
Kinh thành với những kiến trúc như Đình Giảng Võ, 
Điện Giảng Võ, Khán Đài... và những hồ nước rộng 
để tập quân thủy, những bãi đất bằng để thao diễn 
quán bộ, quân ky, quân tượng. Vào thời Lê Trịnh, 
khu thao diễn quân sự chuyển về vùng giữa Hồ 
Hoàn Kiếm và bờ Sông Hồng, rồi từ năm 1724, 
trường thí võ cũng chuyển từ Giảng Võ về Đống Đa. 
Tuy có những chuyển dịch như vậy, nhưng nói 
chung khu huấn luyện và đào tạo võ quan đều thiết 
lập trên địa bàn rộng rãi với những địa hình phù hợp 
với yêu cầu quân sự. 


Phố phường của Thăng Long — Hà Nội xưa cũng 
dần dần hình thành một quy hoạch kinh tế hợp lý 
trên cơ sở thích nghỉ và tận dụng những điều kiện 
tự nhiên phù hợp. 


Một đặc điểm của Thăng Long - Hà Nội xưa 
cũng như các đồ thị trung đại của Việt Nam và 


phương Đông nói chung là thành thị không hoàn 
toàn tách rời và đối lập với nông thôn. Ngay trong 
khu vực Kinh thành cũng có một số xóm làng nông 
nghiệp gắn bó chặt chẽ với vòng đai nông thôn 
rộng lớn bao quanh.. Nhưng do yêu cầu của đời 
sống Kinh kỳ, những làng nông nghiệp này thường 
chuyên canh các đặc sản nổi tiếng tùy theo thổ 
nhưỡng từng vùng. Ví dụ những làng đất bãi ven Hồ 
Tây và Sông Hồng chuyên trồng dâu nuôi tằm. Mặt 
Tây và Nam là một loại làng chuyên canh với những 
sản phẩm làm ruộng và làm vườn đã đi vào ca dao 
tục ngữ như *“Ớt Định Công, nhãn lồng Thanh Liệt", 
“cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì”, “húng Láng"... 


Trong đời sống kinh tế Thăng Long dĩ nhiên các 
hoạt động công thương nghiệp giữ vai trò chỉ phối 
và thể hiện tính tiên tiến hơn hẳn so với nông thôn. 


Các nghề thủ công của Hà Nội truyền thống tập 
trung thành hai khu vực chính. Vùng ven Hồ Tây và 
ven Sông Tô với những điều kiện giao thông thuận 
tiện, có sông nước và đất đai rộng trở thành khu vực 
tập trung những nghề thủ công phức hợp đòi hỏi hiện 
trường lao động lớn như đúc đồng Ngũ Xã, dệt gấm 
và lĩnh Tĩích Sài, Yên Thái, Bái Ân, Trúc Bạch, 
nhuộm Võng Thị, giấy Yên Thái, Nghĩa Đô... Khu 
vực phia Đông, phố phường đông đúc cũng là nơi tập 
trung những nghề thủ công quy mô sản xuất nhỏ với 
yêu cầu kỹ thuật tình xảo như các nghề sơn khẩm, 
thêu, khắc ván in, kim hoàn, mỹ nghệ, chế biến thực 
phẩm... Tính toản sơ bộ, Thăng Long Hà Nội xưa có 
đến 30 nghề thủ công truyền thống, chưa kế các 
nghề chế biến thực phẩm. Đấy là cơ sở hun đúc nên 
truyền thống "khéo tay hay nghề, đất lề Kẻ Chợ". 


Các hoạt động buôn bán thì hầu như bao trùm 
khắp các phố phưởng với một hệ thống chợ, phố xả 
và bến cảng dày đặc. Nhưng khu buôn bản tập 
trung và tiêu biểu nhất là khu phía Đông Hoàng 
thành trải rộng ra cho đến bờ Sông Hồng. Khu này 
có Chợ Cửa Đông, Bến Giang Khẩu trên của Sông 
Tô, bến Đông trên bờ Sông Hồng rất nổi tiếng và 
nhiều phế phường, chợ bến, cửa hàng buôn bán tấp 
nập. Ở đây cư dân đông đúc, phố xá chật hẹp nên 
người ta phải làm nhà sàn nhồ ra Ven sông, ven hồ. 
Trên bãi Sông Hồng Thế kỹ XVII còn xuất hiện 
những thương điếm của các Công ty tư bản phương 
Tây như thương điểm Hà Lan (1645-1699), Anh 
(1683-1697)... 


Quy hoạch kinh tế của Thăng Long - Hà Nội xưa 
đựa trên sự phát triển tự nhiên của phần thị dân, 
nhưng cũng phản ánh khuynh hướng chung là thích 
nghì và tận dụng những điều kiện thiên nhiên có 
sẵn. 


z : Ea - = 1 - Š chợ ciẾ ` _. 
`“*... 
Cây Sanh cổ thụ - Vườn Bách Thảo 


vượt T 


Cây Muồng ngủ - Còng (họ dòng trinh nữ) - Vườn Bách thảo 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Điện Kính Thiên bị Pháp chiếm, thế kỷ XIX 


Quân Pháp tấn công Cửa Đông Nam, Thành Hà Nội, 20-11-1873 


ân công 


Súng th 
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Về mặt kiến trúc, trong Hoàng thành cũng như 
ngoài phố phường dần dần mọc lên những quần thể 
kiến trúc gồm cung điện, dinh thự của Vua quan, 
nhà cửa của dán gian và các chùa tháp đền miếu. 
Chùa Một Cột với kiểu dáng độc đáo. Thảp Báo 
Thiên với 12 tầng tháp cao vài chục trượng (khoảng 
80 m) và chuông đồng nặng 12.000... (khoảng 7 
tấn) cùng với Thăng Long tứ trấn gồm Đền Đồng 
Cổ, Đền Bạch Mã, Đền Linh Lang, Quán Trấn Vũ... 
là những kiến trúc nối tiếng của đất Kinh Kỷ ngàn 
năm văn vật'. Tất cả các kiến trúc đó dù cao hay 
thấp, lớn hay nhỏ, đều hòa mình với cảnh quan 
thiên nhiên và giữ vẻ đẹp trong sự hài hòa với đất 
đai, trời nước và cỏ cây xung quanh. 


Trử vườn Thượng Uyển dành cho Vua Chúa, 
Thăng Long - Hà Nội xưa chưa có những công viên 
như ngày nay, nhưng thay vào đó, lại có nhiều ao 
hồ, nhiều rừng cây tự nhiên. Những rừng cây này 
lan quanh Hồ Tây, vào đến Đần Vơi Phục và ven Hồ 
Tây, cùng voi nhà nhử voi rừng. Năm 1354, hổ đen 
xuất hiện trong thành. Năm 1458, hổ vào đến tận 
Chủa Một Cột. Những ao hồ, rừng cây tự nhiên đó 
còn có vẻ hoang sơ, nhưng lại nhờ đó mà giữ được 
sự cân bằng sinh thái và bảo vệ được môi trưởng 
của đất Kinh kỳ. 

Thêm vào đấy còn có những vườn cây ăn quả 
xanh tốt và những đường phố cây hai bên như Phố 
Hòe Nhai trồng hoè ở phía Đông. Phố Liễu Giai 
trồng liễu ở phía Tây và cả một con đường đài 500 
trượng (khoảng 2 km) từ Bưởi đến bờ Sông Hồng 
trồng toàn muỗm. 


Một nét đơn điệu của địa hình Thăng Long - Hà 
Nội xưa là chỉ có đồng bằng, ao hồ, sông nước, mà 
thiểu hẳn đổi núi, có chăng là một ít doi đất cao, 
dấu vết của những thềm bậc sông cũ. Để phá thế 
đơn điều đó và điểm tò cho vẻ đẹp Thăng Long, các 
vương triểu xưa đã cho đắp lên một loạt núi đổi 
nhân tạo như Núi Nùng, Nủi Khán, Núi Tam Sơn, 
Núi Cung, Núi Vạn Bảo... 


Qua những nét phác họa về thẩm mỹ mỏi trường 
của Hà Nội truyền thống trong lịch sử, tôi rút ra vài 
nhận xét: 


1- Quy hoạch và mọi kiến trúc của Thăng Long 
- Hà Nội xưa đều toát lên một dụng ý sâu xa của 
cha ông ta là cố gắng thích nghi và tận dụng tối đa 
những điều kiện thiên nhiên có sẵn, trên cơ sở đó 
từng bước cải tiến và tô điểm thêm cho phù hợp với 
yêu cầu phát triển của Kinh thành và cuộc sống của 
nhân dân Kinh thành. Nhờ đó vừa tiết kiệm được 
công sức và tiền của, vừa tạo nên được vẻ đẹp hài 


hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa cảnh quan 
tự nhiên và kiến trúc nhân (ạo, vừa giữ được sự cân 
bằng sinh thái và bảo vệ được môi trường ngay giữa 
đất Kinh kỳ. Đấy là một nét đặc trưng về thẩm mỹ 
môi trường của lịch sử Hà Nội truyền thống. 


2- Do quan điểm thẩm mỹ trên các di tích lịch sử 
và văn hóa của Thăng Long - Hà Nội xưa còn được 
bảo tồn đến nay, chỉ giữ được giá trị đấy đủ của nó 
khi chủng ta không những bảo vệ được bản thân di 
tích đó, mà còn phải đặt nó trong một phạm vì bảo 
vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên cần thiết 
xung quanh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong công tác bảo vệ và tôn tạo các di tích 
lịch sử văn hóa truyền thống của Thủ đỏ, Rất tiếc là 
quan điểm này chưa được quán triệt bao nhiều nên 
một số di tích trở nên trợ trụi. đơn độc làm giảm và 
mất mội phần đáng kể về vẻ đẹp vốn có của nó. Đó 
là chưa nói đến những di tích lịch sử và văn hóa bị 
phá hủy một cách vô ý thức hay hữu thức bởi một 
bộ phận dân chủng và cả một số cơ quan, chính 
quyền địa phương vì thiểu hiểu biết về văn hóa và 
vô trãch nhiệm đối với lịch sử. 

3- Công việc quy hoạch và kiến thiết Thủ đô 
ngày nay của chúng ta đĩ nhiên đặt trên một cơ sở 
hoàn toàn mới và chúng ta không thể lặp lại hay 
dừng lại những quan điểm cố xưa của cha ông. - 
Nhưng Hà Nội Xã hội chủ nghĩa hôm nay và ngày 
mai vẫn phải bảo đảm được sự kết hợp hài hòa giữa 
truyền thống và hiện đại, giữa thiên nhiên và con 
người và trên những phương tiện này, lịch sử cùng 
với những kinh nghiệm phong phú của nó giúp 
chúng ta hiểu sâu sắc hơn tính truyền thống, giả trị 
truyền thống và những bài học của tổ tiên để lại từ 
đó có thể vận dụng sáng tạo và có hiệu quả vào sự 
nghiệp xây dựng Thủ đô ngày nay. 


GS. PHAN HUY LÊ 
(Trích trong Người Hả Nội số 53 (1-7-1987) 


PHỤ LỤC 2: 


VỊ THẾ ĐỊA - VĂN HÓA CỦA HÀ NỘI 
NGHÌN XƯA TRONG BỔI CẢNH 
MÔI SINH LƯU VỰC SÔNG HỒNG 
VÀ CẢ NƯỚC VIỆT NAM 


Hà Nội là gi? What is Hanoi? Đó là lời mở đầu cuốn 
sách mang tính giáo khoa song ngữ Việt - Anh về Hà 
Nội Học hiện đang được viết với sự tài trợ của VICEP. 


Giống như khoa học hiện đại tin học hóa, VICEP 
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chấp nhận nhiều câu trả lời, nhiều cách trả lời với 
dáng vẻ khác nhau của lối tiếp cận liên ngành. 


Có thể có câu trả lời theo kiểu dân gian - truyền 
thống, rằng Hà Nội là mảnh đất; 


2u, JÚx quan đắc sams Saxz 
đưa Uy, NV? 7 k2 my E8 nàuu, 
Người Thăng Long xưa ngẫm ngợi: 

đâu kaa,tRz dua, (Ôs„ thanh, 

Người Đông Đô - Đông Kinh khen cho ai đó - 


hay là tự khen ngợi chính mình? đã khéo khôn “quy 
hoạch” cho thành phố quê hương: 


dŒ„„.ă, ĐRáo„ Rạa, dụ đà, 

5. Šaou Ø0 đu seu5(420An 9e 
để gọi mời ai ai trong cả nước tụ hội về đây: 

đ: ›¿ đx 3u, 

Tượng . 


".. 
đenÈieu "He TP, Kên nàu, CỔ» am 


Có thể có câu trả lời của người được suy tôn là 
đấng sáng lập Kinh đõ - thành phố rồng bay Thăng 
Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội - Lý Thái Tổ 
- Công Uẩn - trong bản Tuyên ngôn địa - chính trị 
về Thủ đô của Tờ Chiếu (hỏi ý kiến về việc) đời đô 
biên soạn đầu Xuân Canh Tuất - 1010 để mùa Thu 
năm ấy cả triều đình Đại Việt nhộn nhịp dời đô từ 
khu Hoa Lau (Lư) nứi đá viên Tây Nam châu thổ 
Sông Nhị (trở) về nơi: “Ở trung tâm cõi bồ đất nước, 
có cái thế rồng cuộn hố ngồi; vị trí ö giữa bốn 
phương Đông Tây Nam Bắc; tiện hình thế núi sau 
sông trước. Ở nơi đó địa thế rộng mà bằng phẳng, 
vùng đất cao mà sáng sủa, cư dân không khổ vì 
ngập lụt, muôn vật đều phong nhiêu tươi tốt. Xem 
khắp nước Việt ta, chỗ ấy là nơi hơn cá, thực là chỗ 
bốn phương tụ hội, là nơi đô thành bậc nhất (thượng 
ðô) của Vương để muôn đời”. Cố Giáo sư Phạm 
Huy Thông đã tóm tắt bài Tuyên ngôn Thủ đô đó 
bằng 4 chữ của chỉnh Chiếu: 


- Đồ đại (mưu toan việc lớn) 
- Chính trung (ở nơi chính giữa). 


Có thể có câu trả lời của nhà thơ - đại bút thời 
Trần Phạm Sư Mạnh (đầu và giữa Thế kỷ XIV); 


2À» ép Sang 8g vững, â# đã, 
"ý S Hộp Hấp So vs BậP, 
(Đề tháp Báo Thiền) 


Cũng vẫn là sự ngôn tử hóa cái ý trung tâm. 
Cũng có thể có câu trả lời ông nghè thời Lê Nguyễn 
Giản Thanh có làm quan thời Mạc (cuối XV-đầu 
XVI): 

du 0 ươm 34? PXuan, Aắ«. tươi tấL 
kkáp àa “Ủu trụ, 


SN ưác, tÑqnŸ, tá, tÑø 
dưac ca SMG 3n Ni, 
W4 xưa: 
Qu,Á 2ã» san, Ra, chon Šay 9G, 
tÁm, ác, 


Ca, mãi, cấu đầu Và, đã, đấu, ngăn. 
được, (Ê#/ RÀnŸ, 
(Sea) thung sự 
ÊSM cam cÑ6u cÍá,., dau auyềm đếm 
cÍươ, muuâm )qzv ứeJ 
(Phụng thành Xuân sắc phú) 
Ở bài phú nôm này, ta vẫn thấy sự phát triển của 


tư duy phong thủy về một mánh đất có “ay long, tay 
hổ”, Rồng cuộn - Hổ ngồi từ bài Chiếu dời đô của 
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Vua đầu nhà Lý; cũng có cái tư duy như dân gian 
về “ftrước sau" mặt tiền mặt hậu của một đô thị: cái 
mặt tiền ấy của Thăng Long - Đông Kinh là Sông 
Nhị và cùng với Núi Tản Viên, đấy là 2 biểu tượng 
của cả châu thổ Miền Bắc “quê hương buổi đầu của 
người Việt” nơi hình thành những Nhà nước đầu tiên 
(cổ đại) và những Nhà nước trung hưng trở lại (trung 
hiện đại). Những tư duy đô thi Đại Việt này được xác 
lập vững vàng trong các tác phẩm về sau, như 
Thượng kinh phong vật chí (lầm là của Lê Quý 
Đôn, thật ra là của một tác giả vô danh đầu Thế kỹ 
XIX) hay/và Tây Hồ chí (võ danh XIX)... 


Ở những tác phẩm này cũng như ở Hà thảnh 
thất thủ ca (cuối XIX) ta đã thấy nổi bật lên hai biểu 
tượng: Núi Nùng và Sông Nhị 


Núi Nùng, Sông Nhị chốn này làm ghi... và 
ngoài sông núi, các tác giả Thế kỷ XIX còn nhấn 
mạnh một nét cảnh quan sinh thái nhãn văn khác 
của Thăng Long Hà Nội, đó là hồ: Hồ Tây, Hồ Hoàn 
Kiếm (hay Hồ Tả Vọng thời các Chúa Trịnh...). Từ 
trước đến nay tôi vẫn cho Nguyễn Đinh Thi là người 
tài hoa khí phác họa tổng thể Hà Nội, trong không 
gian văn hóa và trong chiều sâu thời gian lịch sử: 


đay, 2á. 9u., 2-2 52, 2(A 5ay 


Trong một bài viết về Quy hoạch Thăng Long 
(tập san Viện Bảo tàng Lịch sử) đã tổng hợp các ý đó 
và nêu lên khải niệm Thành phố sông hồ để nêu lên 
bản chất địa - văn hóa của một Hà Nội cổ truyền. 


Đặt Hà Nội trong một bối cảnh rộng lớn hơn - 
Bắc Việt Nam, nhà địa lý học tài danh Nguyễn 
Thiệu Lâu (Trong Một #t nhận xét về Hà Nội, tập 
san Đại học Sư phạm Văn khoa) nhận xét rằng: Hà 
Nội là Thủ đô tự nhiên của Miền Bắc Việt Nam: các 
mạch núi Tây Bắc- Đông Bắc đều dồn về đây rồi 
lan tỏa do vậy các dòng sỏng đều tụ hội về đây rồi 
lan tràn xuống Biển Đông. Đi vào chỉ tiết hơn và 
theo lý thuyết mô hỉnh hiện đại, Vũ Hữu Minh và tôi 
đã tìm ra cái “mộc” (bouclier) đất vững chắc của Hà 
Nội là cụm Núi Voi - Núi Cung (đấy cũng là điểm 
cao nhất của đất Hà Nội, cốt 12 m), là địa hình 
dương quy định hệ hình âm là Hồ Tây (vốn là một 
khúc uốn dạng móng ngựa cũng như Hồ Cổ Ngựa 


(đã bị lấp) - của Sông Hồng) cùng các Sông Thiên 
Phù (đã bị lấp), Tô Lịch, Kim Ngưu... Mô hình Hà 
Nội được chúng tôi dựng nhƯ Sau: 

Đấy là tư duy “Tứ giác Nước” của riêng Hà Nội 
và của chung nhiều đô thị cổ Việt Nam, như Cổ 
Loa, Hoa Lư, Huế... hay tư duy về con sông trước 
và con sông sau (thường bị xem nhẹ) của một đỗ 
thị Việt Nam. Trong trường hợp Hà Nội: Sông Nhị là 
sông trước và Sông Tô là sông sau. 


Từ mỏ hình đó, đối chiếu với thực tế, chúng tôi 
phát hiện ra rằng các cửa ô cơ bản ngày trước của 
Thủ đô Hà Nội đều là cửa nước (đúng nghĩa khái 
niệm Water-gate), ví dụ: Ö Câu Giấy nằm ở ngã ba 
Tò Lịch - Kim Ngưu, Ô Đồng Lầm (Kim Liên) nằm ở 
ngã ba Kim Ngưu - Sét, Ô Đông Mác (Thanh Nhàn) 
nằm ở ngã ba Kim Ngưu - Lừ, Ô Bưởi (Hồng tâm của 
Tây Hồ chỉ) nằm ở ngã ba Tô Lịch - Thiên Phù. v.v... 


Đây là một nhận xét quan trọng về nhiều mặi. 
Từ đó ta hiểu các chợ ven đô - hay chợ ô nằm ở các 
cửa nước của thành ngoại (La Thanh hay Đại La 
thành trong sử sách tử thời Lý, dài hơn 30km), đấy 
là nơi giao lưu kinh tế văn hóa giữa nội thành (Kinh 
thành) với vùng ngoại thành rộng lớn ở châu thổ 
Bắc Bộ và đấy đều vốn là chợ bến - chợ búa. nghĩa 
là chợ ngã ba sông, trên bến dưới thuyền tấp nập... 
Cũng từ đó, ta hiểu công việc nạo vét Sông Tô Lịch, 
Sông Kim Ngưu của các triều đại ngày trước cùng 
nguyên nhàn sâu xa cảnh ngập tụt của Hà Nội hôm 
nay vào mùa mưa, khi nhiều sông kênh cấp - thoát 
nước bị lấp và tình trạng nguy hiểm của việc lấn 
chiếm đất ven sông hồ... Việc khai thông lại các 
Sông Tô Lịch, Sông Kim Ngưu, Sông Sét, Sông Lừ, 
việc chống lấn chiếm đất, giải tổa các công trình 
xây trên lòng sông cũ (như ở ngã ba Hồ Khẩu, dọc 
dải Söng Tô từ Thụy Khê xuống Bưởi...) là một 
công việc “cần làm ngay”, rất bức bách... 


Một khí từ Bắc Việt Nam đất cổ và đất Tổ, do áp 
lực dân số và do chiến Iranh, tử trong xã hội Việt nổi 
lên một trào lưu năng động Nam tiến suốt ngàn 
năm lịch sử (từ Thế kỹ X đến XIX). Theo với quá 
trình Nam tiến đó, là sự tạo dựng các đô thị mới, 
như Huế, Đà Nẵng - Hội An, Sài Gòn... Chúng vẫn 
mang một mẫu; số chung với Hà Nội cổ truyền là 
thuộc loại hình Đô thị sông. Nhưng chúng cũng 
mang mội nét bản sắc mới: Đó là những cảng thị 
ven sông biển. Trên Tuổi trẻ chủ nhật (Số 28-29, 
17-7-94), tôi đã nêu lên tư duy về một nền văn hóa 
cảng !hị là cái “mặt tiền" của văn hóa Miền Trung 
(Mặt hậu, là văn hóa xóm làng). Hà Nội cần có 
những tiền cảng thị, ở Thế kỹ XVII - XVIII là cảng thị 
Sông Phố Hiến với câu ca để đời: 
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JRø nkat Jin, Eụ, Ra đà, 2n 


Và đến cuối Thế kỹ XIX- đầu XX đó là cảng thí 
Hải Phòng mà giờ đây cái nhìn chiến lược kinh tế 
mới đã nói đến khu tam giác Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh. 

Hà Nội đã nhiều phen bị mất (hay đe dọa bị mất) 
vai trò Thủ đô (như thời gian cuối Thế kỷ XVIII- gần 
hết XIX). Người Hà Nội khi ấy đã nhận thức lại sâu 
hơn về vị thế địa văn hóa của mình và vẫn nói; 


đa Âu, châng, mã, cá đã dâu, Đạo 


Huế, Sài Gòn đã từng có lúc đóng vai trò Thủ đô 
của cả nước hay của một miền và ở nửa sau Thế kỷ 
XX chúng trở thành trung tâm của từng vùng miền 
của nước Việt Nam. Không nên nói rằng Huế là 
Kinh đô của Việt Nam cho đến 1945, Ngay ở nửa 
cuối Thế kỷ XIX, một tác giả Pháp đã viết: “Hà Nội 
vẫn là trái tim của cả nước” cho dù Huế đã là Kinh 
đô Việt Nam từ 1802. Và đưới thời thuộc Pháp, Hà 
Nội (chứ không phải Huế, Sài Gòn) là Thủ đô của 
cả Đông Pháp (Đông Dương thuộc Pháp - 
Indochine francaise, bao gồm Bắc Kỳ, Trung kỳ (An 
Nam), Nam Kỹ, Lào, Cao Miên). 


Tới 1945, với Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội lại 
trở thành Thủ đô của cả nước Việt Nam. Rồi tới mốc 
1978 lịch sử... 


Lịch sử có khi tụ khi tán, Huế và Sài Gòn nảy 
sinh và phát triển ở thời kỷ ly tán đó là cũng vi Việt 
Nam địa thế hẹp chiều ngang Tây - Đông, rộng 
chiều dài bắc - Nam. Cái nhìn địa - lịch sử (Geo his- 
torique môn Địa - Sử học (Geo Historie) rất phái 
triển ở phương Tây sề cho ta thấy: Sự kiện lịch sử 
lớn (Nam tiến) phối hợp với không gian địa lý của 
một cư dân nông nghiệp lúa nước vùng châu thổ đã 
tạo dựng nên hình dạng ký lạ độc đáo của một nước 
Việt Nam hiện tại. Hà Nội chia sẻ quyền uy kinh tế 
với các trung tâm Miền Trung và Miền Nam. Huế, 
Sài Gòn cũng mang chở - bên sắc thái chung của 


SỦ (PHÚ XÁ) 


CẤU GIẤY §, KIM NGƯU THANH NHÀN 


Việt Nam như Hà Nội - những sắc thái văn hóa 
riêng ngưng kết của một vùng-miền: Miền Trung, 
Miền Nam. Vùng - miền văn hóa lä một thực thể 
của tổng thể văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa 
Hà Nội là bản sắc chung của văn hóa Việt Nam 
song trước hết là sự kết tính của văn hóa châu thổ 
Sông Hồng. Đấy không phải là một tư duy kỳ thị, 
chia rẽ Bắc Trung Nam. Từ tư duy địa - văn hóa ấy, 
ta thấy cần thiết phải có một chiến lược văn hóa: 
Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam mới đậm đà 
bản sắc chung của dân tộc-dân gian và tôn trong 
những sắc thái văn hóa riêng của từng vùng- miền, 
từng cộng đồng tộc người. 


Hà Nội cuối Hè Giáp Tuất 94. 


GS. TRẤN QUÔC VƯỢNG 


(Trích Tạp chi Văn hóa nghệ thuật, số 10, 1994) 


PHỤ LỤC 3: 


CUỘC BÚT CHIẾN BẢO VỆ CẢNH 
QUAN HỖ TÂY VÀ HỖ TRÚC BẠCH 
CÁCH ĐÂY GẦN MỘT THẾ KỶ? 


Trong khi sưu tầm tài liệu để biên tập cuốn Lịch 
sử Hà Nội qua tài liệu lưu trữ ©), chúng tôi tìm 
thấy một hồ sơ kháng nghị chống lại công trình “Dự 
án cải lạo và xây cao con đường ngăn cách giữa hai 
hồ thành một con đề "?ì nhằm bảo vệ Thanh phố 
Hà Nội trong mùa nước Sông Hồng lên cao. Sức 
hút kỳ lạ chỉ riêng qua mấy dòng tiêu đề hồ sơ cũng 
đủ thúc đẩy chủng tôi tìm hiểu dự án và nội dung 
của hàng loạt lá đơn kháng nghị của những người 
quan tâm đến vẻ đẹp của Thủ đô và các dỉ tích lịch 
sử của Hà Nội đối với công trình này. 

Dự án về con đê ngăn cách giữa Hồ Tây”) và 
Hồ Trúc Bạch, nhằm mục địch khắc phục mối io về 


() Tên bài do BBT. đặt. 

(1) Trong kế hoạch kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà 
Nội, tỪ năm 2000 đến 2010 Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia Ì dự định sã xuất bản một bộ sưu tập mang lên 
"Lịch sử Hà Nội qua tài liệu lai trừ” nhằm công bố tài 
liệu và tư liệu về Hà Nội đang được bảo quản tại Trung 
tâm. Năm 2000, Trung tâm đã cho ra mắt bạn đọc tập 
! với chủ đề “Địa giới hành chính Hà Nội từ 1873 đến 
1984”. Tập 2 với chủ đề “Giao thông - Công chính 
Hà Nội” sẽ 1ược xuất bản vào tháng 10 năm 2002. 

(2) Phòng Phủ Thống sứ Bắc Kỳ (Fonds de la Résidence 
Supérieure au Tonkin - R S.T), hồ sa 78.6983. 

(3) Từ dùng trong tài liệu là Hồ Lớn (Grand Laec). 
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sự vỡ đê Sông Hồng đoạn từ Yên Phụ đến Làng 
Nhật Tân sẽ gây ra nạn lụt cho Thành phố, được 
nghiên cứu và đề xuất bởi Sở Đò thị Hà Nội, được 
đem ra thảo thuận (rong phiên họp thường kỹ của 
Hội đồng Thành phố (viết tắt HĐTP) vào tháng 9- 
1927 và đã được chấp thuận bởi đa số các ủy viên. 
Dự án này được ghí vào danh mục các công trình 
lớn về đê điều của Thành phố do Tổng Thanh tra 
Công chính Đông Dương soạn thảo cho mùa xây 
dựng 1927 - 1928. Nếu dự án này được thực hiện 
thì việc đầu tiên là phải chặt toàn bộ các cây cổ thụ 
ở hai ven hồ và phải đình chỉ giao thông trên quãng 
đường này trong suốt thời gian đắp đê. 


Cuối năm 1929, khi dự án về công trình xây đê 
ngăn cách giữa hai hồ phía Bắc Thành phố Hà Nội 
chuẩn bị đưa vào thực hiện thì ngày 17-12-1929, 
Thống sứ Bắc Kỳ đã nhận được một bức thư của 
Nores, Chủ tịch Hội Địa lý Hà Nội (kèm theo bức 
thư đó là bản sao bức thư đề ngày 16-12-1929 của 
ông ta gửi Công sứ - Đốc lý Thành phố khiếu nại về 
công trình trên). 


Trong hai bức thư này, Hội Địa lý khẩn thiết yêu 
cấu sự can thiệp cao nhất của Thống sứ Bắc Kỳ và 
Công sứ - Đốc lý Thành phổ để dự án trên không 
được thực hiện, nhằm mục đích “cứ những di sản 
của cái đẹp và dấu ấn của màu sắc thuộc địa và 
nhằm báo vệ số ít những góc yên tỉnh của Thành 
phổ”, "bảo vệ toàn vẹn những phong cảnh duyên 
dáng nhất, tuyệt vời nhất của vùng ngoại ô Hà Nội). 


Tiếp đó, ngày 18-12-1929, Finot, quyền Giám 
đốc của Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) ở 
Hà Nội cũng gửi cho Công sứ - Đốc lý Thành phố 
công văn số 2741, yêu cầu HĐTP nghiên cứu một 
dự án mới thay cho dự án nâng cao con đường 
ngăn cách giữa hai hồ phía Bắc của thành phố, vì 
việc thực hiện dự án này “Chắc chắn sẽ phá hủy 
cảnh đẹp của Hà Nội" và "làm mất đi khung cảnh 
truyền thống của hai di tích lịch sử đã được xếp 
hạng là Đền Trấn Vũ và Chùa Trấn Quốc”). 


Rất nhanh chóng, thư của Hội Địa lý Hà Nội và 
công văn của EFEO đã được chuyển lên Phủ Toàn 
quyền Đông Dương. Ba ngày sau, ngày 21-12- 
1929, công văn “thượng khẩn" số 4244-C do Toàn 
quyền P.Pasquier ký đã được đưa tới Phủ Thống sứ 
Bắc Kỳ, ra lệnh “ngăn chặn ngay công việc sắp 
được thực hiện là nâng cao con đê ngăn cách giữa 
Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, đình chỉ giao thông ở 
quãng đường này trong một thời gian dài và chặt 
các cây cổ thụ ở hai ven hô*3), Và ngày 26-12- 
1928, Công sứ- Đốc lý Hà Nội Delsalle đã phải gửi 
lên Thống sử Bắc Kỳ công văn số 1752-A tường 


trình lại toàn bộ dự ản và quá trình điều tra về các 
ÿý kiến không tán thành dự án này. 


Nhưng sự việc đã không dừng lại ở đó. Đầu năm 
1930, tuy việc thực hiện dự án đã bị Thống sứ Bắc 
Kỷ ra lệnh đình chỉ tạm thời (theo lệnh của Toàn 
quyền P.Pasquier), nhưng việc nghiên cứu để đưa 
ra một giải pháp mới về việc chống lụt cho Thành 
phố thì còn chưa được xúc tiến mà vẫn chỉ dừng lại 
trong các công văn trao đổi giữa Phủ Toàn quyền 
Đông Dương, Phủ Thống sứ Bắc Kỳ và cơ quan 
chuyên môn là Khu Còng chính Bắc Kỳ. Chính vì 
vậy mã việc kháng nghị chống lại dự án này đã 
được đẩy \ên một bước cao hơn, có quy mô hơn và 
có sức thuyết phục hơn. 


Ngày 15-1-1930, Feyssal, phụ trách Phòng Dân 
sự của Tòa Đốc lý Hà Nội, Uỷ viên của HĐTP đã 
thay mặt một nhóm Uỷ viên của Hội đồng gửi lên 
Toản quyền Đông Dương một bức thư kháng nghị 
dải 9 trang với 17 chữ ký, trong đó có một chữ kỷ 
của một Ủy viên người Việt Nam tên là Lê 
Nguyễn), Sức thuyết phục của lá thư này ở chỗ, 
qua việc phân tích những điểm bất hợp lý của dự án 
cả về phương diện kỹ thuật lẫn mỹ thuật, các tác giả 
đã hướng tới một giải pháp hợp lý hơn về cả hai 
phương diện trên. 

Sau những cu mở đầu lịch thiệp, tác giả bày tỏ 
mong muốn của mình là “quyết định tạm thời đình 
chỉ dự än của ngài Thống sử sẽ trỏ thành quyết định 
vĩnh viễn" và đề cập ngay tới công trình của dự ản: 


“Công trình gây nên cuộc tranh luận hiện nay, 
theo Sỏ Thủy lợi, bắt nguồn từ mội vài chỗ xung 
yếu của Đê Yên Phụ, đoạn từ Sông Hồng đến Hồ 
Tây, trong khu vực giữa đường vành đai (chỗ Nhà 
máy chất nổ) và đồn cảnh sát. 


Theo Sở Thủy lợi thị, nếu một trong những điểm 
xung yếu trên bị vã, nước Hồ Tây sẽ tràn qua 
Đường Trúc Bạch và sẽ tràn vào Thành phố do 
những chỗ bị võ giữa đê Parreau©®), Đê Yên Phụ và 
Kè Clêmenceau(®. Trong trường hợp đó, một biện 
pháp phải được thực hiện ngay; củng cố sự vững 
chắc của Đê Yên Phụ và Đê Parreau bằng cách 
khóa chặt khoảng trống giữa hai công trinh trên. 
Muốn thế cần phải nâng độ cao của Đường Trúc 
Bạch lên khoảng 2m50, và phải sửa lại hướng của 


(1). (2), (3) Tài liệu đã dẫn. 

(4) Trong bức thư này có nhắc tới kháng nghị của "Hội Hà 
Nội cổ” song rất tiếc là chúng tôi không tìm thấy văn 
bản nào trong hồ sơ. 

(5) Đường Hoàng Hoa Thám 

(6) Phố Trần Nhật Duậi. 


258 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


con đường đó, nối nó với kè và đê nói trên. 

Thế nhưng, các công trình đê điều đều do Ngân 
sách chung chịu trach nhiệm. Vĩ vậy việc chống lụt 
cho Thành phố ước lượng khoảng hơn 50.000 đồng 
Đông Dương sẽ được đảm bảo không phải do Ngân 
sách của Thành phốt). 


Phân tích những điểm bất hợp lý của dự án trên, 
lá thư viết: 

“Chương trinh này, mà chúng tôi đã trình bày với 
tất cả những yếu tố thuận lợi của nó, thoạt nhin thì 
có vẻ hợp lý, song nếu người ta xét lại cho thật kỹ 
sẽ thấy những điểm bất cập rất quan trọng. 


Trước hết cần phải nhận thấy rằng, tỪ khi dự án 
đó được nghiên cứu và lần đầu được trình bảy trước 
HĐTP, thì Thành phố Hà Nội đã thay đổi rất nhiều. 
Sự mỏ rộng của các khu phía Tây, nhiễu công trình 
xây dựng liên tục trên khu Thành cổ, xung quanh 
Hồ Trúc Bạch, trong khu Blockhaus - Nord®), và 
ngay cả dọc theo Đề Parreau, làm cho người ta 
phải tính đến việc cần thiết thực hiện trong mội thời 
gian gần đây là mỏ ra một vùng ngoại ö thuộc 
phạm vi Thành phố, khu vực Hồ Tây và các vùng 
phụ cận, thực ra đúng như dự án của Hedrard. 
Trong những điều kiện đó, sự hiện diện của một con 
đẻ nội địa cắt đôi thành phố ra làm hai mảnh là một 
sự nhầm lẫn tai hại cho việc quy hoạch và an toàn 
của các khu mới. 


Mặt khác, nếu người ta nhớ lại xuất xứ của sự 
việc này, người ta nhận thấy, để chứng minh cho 
việc biến đổi con Đường Trúc Bạch thành một con 
đê, cơ quan chịu trách nhiệm đã trình bày rằng Đề 
Yên Phụ có một vài chỗ không được vững chắc 
lắm. Nhưng ở điểm này, một câu trả lời (une 
réponse) được đặt ra: trước khi xây một công trình 
tới, tại sao lại không củng cế công trình hiện tại 
cho thật chắc chắn, mà người ta còn nói là chưa 
bao giờ thấy nó có biểu hiện suy yếu. Sự nhận xét 
đó lại càng đúng vì hiệu quả của công trình mà 
người ta định làm đã không chứng minh được. Trên 
thực tế, nếu việc nối với Đê Yên Phụ có về được dẫ 
dàng, thi việc nổi công trình đó với Đê Parreau 
trong chứng mực cần thiết lại có nhiều khö khăn lớn 
về mặt kỹ thuật mà hình như dự án không giải quyết 
hết được. Thí dụ như con đường cũng có lưu lượng 
giao thông lớn (tức Đường Trúc Bạch - TG) như can 
đường từ Làng Giấy®) đến Trường Trung học Bảo 
hột) có đường xe điện chạy qua mà sự tổn tại của 
nó đặt ra những vấn đề mới chỉ có thể bàn qua. Đấy 
là chúng tôi còn chưa nói tới sự bất cập của công 
trình khi người ta đổ đất xuống lòng hồ mà người ta 


còn chưa biết rõ độ sâu của nó, và vì con đường cũ 
bỏ đi, những đống đất có thể gây nên những điều 
bất ngờ. Vĩ vậy chúng tôi cô quyền đồi hồi cho sự 
an ninh cần thiết cho Thành phổ phải được đảm 
bảo bàng cách củng cố đê mà cơ quan cô trách 
nhiệm phải bảo dưỡng. Trước khi làm đảo lộn khu 
vực nội thành trong nay mai ®S), 


Đề cập tới những bất hợp lý về phương diện mỹ 
thuật của dự án, lá thư viết: 


“Con Đường Yên Phụ lạo ra trong Thành phổ Hà 
Nội xinh đẹp một phong cảnh đê thị tuyệt vời nhất, 
dễ chịu nhất, đặc biệt nhất. Dải ruy-băng này chạy 
dài, cô cây cối bao bọc xung quanh, giữa hai tấm 
gương lön của hai hồ nước, ánh sáng phản chiếu 
lung tỉnh, nhất là lúc hoàng hôn, giô thổi mát rượi 
ngay cả lúc tröi nóng nực: hai Chùa Grand 
BouddhatỀ) và Chùa Trấn BắcU) ở hai đầu đường đã 
làm xúc động không chỉ các nghệ sỹ và các khảo 
cố, mà cả những người hâm mộ cái đẹp và các di 
tích lịch sử. Tất cả những người sống ỏ Hà Nội 
người Pháp và người An Nam, đều biết thưởng thức 
và ngắm cảnh đẹp nên thơ của thành phố của họ. 
Chúng tôi không muốn có một bằng chứng nào 
khác ngoài sự tấp nập của dân chúng trên con 
đường đã trỏ thành một con đường mả người dân 
thường xuyên lưi tới nhất của Hà Nội. 


Thế màâ, dự án công trình lại gồm: sửa lại con 
đường chính thành một đường thẳng; nâng cao 
chiều nghiêng lên độ 2m50, không những phá tỷ lệ 
của không gian hiện tại và làm thay đổi phong cảnh 
một cách tai hại mà còn làm biến mất Chùa Grand 
Bouddha sau mội mô đất gọi là “mô đất phòng thủ” 
(masque de protsction), đưa tới một nghịch cảnh là 
một đống đất kếch xù đắp thẳng và rất cao trên mặt 
nước. Chỉ cần thông báo một chương trinh như thế 
là sẽ làm xúc động tất cả các Uÿ viên HĐTP và toàn 
thể dân chúng ở Hà Nội) 


Từ việc phân tích sự bất hợp lý về phương điện 
mỹ thuật của dự án công trình cải tạo Đường Trúc 
Bạch thành một con đê, tác giá của lá thư này đã 
lên tiếng kêu gọi trãch nhiệm của HĐTP đối với 
phong cảnh thiên nhiên và các di tích lịch sử: 


(1) Tài liệu đã dẫn. 

(2) Phố Cửa Bắc. 

(3) Phố Thụy Khuê. 

(4) Trường Chu Văn. An (Trường Buỏi). 
(8). (8) Sách đầ dẫn. 

(8) Đền Quan Thánh. 

(7) Chùa Trần Quốc. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


“Tất cả các Uỷ viên của HĐTP đều không thể 
quên được rằng phong cảnh nên thơ của một thành 
phố chính là một nguồn của cải quý báu, rằng ngay 
trong chương trình của Hội đồng cũng có ghi một 
điều là phải bảo vệ những cảnh đẹp của Hà Nội, 
chống lại những sự phá hoại luôn luôn xảy ra và 
không ngững tải diễn (...). HĐTP Hà Nội không được 
phạm vào những sai lầm và những phá hoại vô ích 
Vì những công trình đó là do sức đóng góp của nhiều 
nhân vật ở Pháp và ở cả Đông Dương. Chúng tôi võ 
cùng tiếc và không thể náo quên được sự phá thành 
cổ với những cánh cửa đẹp tuyệt vời của nó... 0). 


Hướng tới những giải pháp cho tương lai về con 
Đường Hồ Tây và việc bảo vệ Hà Nội trảnh khỏi sự 
đe doa của nạn lụt, lá thư viết: 


“NGƯời ta nói với chúng lôi; "Vậy là các ông thích 
cho Hà Nội bị lụt”. Chúng tôi không chấp nhận được 
một kiểu tranh luận như thế. Chúng tôi mong muốn 
Hà Nội được bảo vệ một cách hữu hiệu; và chúng 
tôi không muốn rằng vì sự bảo vệ này mà mội trong 
những cảnh đẹp của đô thị quyến rũ nhất của 
chúng ta bị tàn phá. Vả lại, chúng tôi đã nói rằng 
việc gia cố Đề Yên Phụ phải được đặt lên hàng đầu. 
Tin rằng có cùng mong muốn như Ngài, chúng tôi 
xin Ngài hãy can thiệp một cách cấp bách nhất để 
ngân sách dành cho việc xây Đê Trúc Bạch không 
được sử dụng vào mục đích của nó mà được sử 
đụng vào một công việc khác. Ngân sách này phải 
được sử dụng vào việc bảo vệ Hà Nội. Điều đó, như 
chúng tôi đã nói, việc đầu tiên phải làm là củng cố 
Đê Yên Phụ... 


Cuối cùng, một điểm mà chúng tôi mong Ngài 
đặc biệt lai tâm đến. Như chúng tôi đã có dịp đề 
cập, hàng năm, có vài thời kỷ, sự giao thông trên 
con Đường Trúc bạch thỉnh thoảng không được 
thuận tiện lắm, thậm chí còn khó khăn cho người đi 
bộ. Trẻ em không được an toàn trong khi chơi ở đây. 
Cần phải cải tạo ngay những điều kiện này. Chúng 
lôi nhận thấy còn phải quy hoạch lại một chút, dễ 
thực hiện nhưng hơi tốn kém. Chúng tôi xin được đề 
nghị về việc này như sau: 


a) Giao thông một chiều bắt buộc chỉ rêng đối 
với xe hơi và xe máy từ ngày 15 tháng Tư đến ngày 
1 tháng Mười, từ 16 giờ đến 20 giờ, giao thông hai 
chiều vào tất cả các ngày, các giờ, dành cho người 
đi bộ, xe kéo, xe đạp và Ôô-tô. 


b) Trải nhựa mặt đường; 


c) Tạo hai hoặc ba chỗ nghỉ ở bờ đường bên 
phía Hồ Trúc Bạch, đặt ghế dài, xung quanh có các 
lùm cây có trồng hoa để tô điểm. 
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ở) Trồng ngay các cây còn thiếu, chọn những 
cây tương xứng với các cây hiện đang có nhưng 
hàng cây đẹp như tranh vẽ hiện nay thi nhất thiết 
phải được bảo vệ Â2). 


Sự việc đến đây tưởng như bị chìm trong quên 
lãng vì sau lá thư đề ngày 15-1-1930 của ông 
Feyssal cho đến cuối tháng 2-1930 không thấy có 
một văn bản nào về chủ đề “con đường Hồ Tây” 
trong hồ sơ này nữa. Tuy nhiên, hướng giải quyết 
này được nhìn thấy rất rõ từ trước đó qua các công 
văn do chính Thống sứ Bắc Kỳ R.Robin ký. 


Ngày 17-3-1930, trong hồ sơ mang số 3884 do 
Trưởng Phòng 3 gửi Trưởng Phòng 1 thuộc Phủ 
Thống sứ Bắc Kỳ, chúng töi tìm thấy một bản bảo 
cáo mang số 3082- A đề ngày 26-2-1930 của một Kỹ 
sư trưởng ở Sở Thủy lợi Hà Nội. Nội dung của bản 
báo cáo này là “bãi bỏ vĩnh viễn dự án xây con đê 
ngăn cách hai hồ” và thay vào đó là “dự án lấp vùng 
trũng Tu - Chau" nhằm mục đích bảo vệ Hà Nội 
tránh khỏi nạn lụt. Bản báo cáo này cũng đã được 
Khu Thủy lợi Bắc Kỳ thông qua và được trình lên 
Thống sứ Bắc Kỳ ngày 12 tháng 3 năm 1930 để xín 
ý kiến, trước khi chuyển đến Tổng Thanh tra Công 
chính Đông Dương. Năm ngày sau, ngày 17-3-1930, 
Đốc lý Hà Nội chính thức nhận được công văn số 
4005 - A của Thống sứ Bắc Kỳ trả lời về việc nảy. 


Dự án “cải tạo và xây cao con đường ngăn cách 
giữa hai hồ thành con đê” đã chính thức bị xóa bỏ 
trong phiên họp thường ký vào hối 21 giờ ngày 26- 
5-1930 của HĐTP Hà Nội. Biên bản còn được lưu 
trữ tại trong hồ sơ cho thấy, cũng chính tại phiên 
họp này, tác dụng của lá thư kháng nghị mà chúng 
tôi vừa trình bày ở trên đối với việc xóa bỏ dự án đã 
được khẳng định ngay trong câu mở đầu của bản 
bảo cáo do Tholance, Đốc lý Thành phố Hà Nội 
đọc. Quyết định của HĐTP trong việc thay dự án 
xây Đê Trúc Bạch bằng dự án lấp vùng trũng Tu- 
Chau nhằm mục đích bảo vệ Thành phố Hà Nội 
chống lại nạn lụt cũng được tuyên bố trong báo cáo 
của Tholance. 


Đã 72 năm trôi qua. Hồ sơ “Dự án cải tạo và xây 
cao con đường ngăn cách giữa hai hồ thành mội 
con đê” vẫn nằm im trong kho lưu trữ. Ngày nay, 
mỗi khi đi trên “dải ruy-băng" mang tên “Đường 
Thanh niên” ở giữa hai hồ nước trải hai hàng cây cổ 
thụ tuyệt đẹp, chẳng mấy ai biết rằng trong quá khứ 


(1) (2) Sách đã dẫn. 
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đã từng có một cuộc tranh biện về con đường này, 
Sẽ là khiếm khuyết nếu chúng tỏi kết thúc bài viết 
tại đây. Bởi vì nhƯ vậy, bạn đọc có thể nghĩ rằng 
cảnh quan của Hồ Tây đã hết nguy cơ bị xâm hại. 
Nhưng không phải thế, bốn năm sau đó, tháng 5- 
1934, một dự án khác về “con Đề Lyautey” đi ngang 
qua cổng Chùa Trấn Quốc lại ra đời. Một lần nữa, 
Đường Hồ Tây với các di tích lịch sử tại đây lại có 
nguy cơ bị xâm phạm. Và một lần nữa, EFEO mà 
lúc này do Giáo sư Paul Mus làm Giám đốc và các 
hội viên HĐTP lại vào cuộc. 


TS. ĐẢO THỊ DIẾN 
(Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) 


PHỤ LỤC 4: 


HÀ NỘI - NHỮNG VƯỜN HOA 
MANG TÊN LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC 


Kể từ năm 545, Lý Bôn đánh đuổi quân nhà 
Lương đứng đầu là Thứ sử Tiêu Tư xâm chiếm nước 
ta, thu phục non sông, ông lên ngôi Vua tự xưng là 
Nam Việt đế, đóng đồ ở Long Biên (nay tà Hà Bắc) 
đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, có ham ý là Nhà nước 
độc lập, tươi đẹp lâu dài như vạn mùa Xuân. Vườn 
hoa Vạn Xuân ở giữa hai đoạn đầu của hai phố: 
Quán Thánh và Phan Định Phùng, tiếp giáp đầu 
Phố Lý Nam Đế. 


Bách Việt xưa là một điểm đầu mối liên lạc giữa 
Kinh thành với các tỉnh phía Nam. Triều đại nhà Lý 
lập tại đây một ngôi đình gọi là Đình Trữ Văn để 
niêm yết công văn, chỉ dụ. Đời Lê Thánh Tông đổi 
tên là Đình Quảng Văn. Đời Tây Sơn đổi tên là Minh 
Chiêu Lâu. Vườn hoa Bách Việt ở vào góc nối các 
phố: Hàng Bông, Tràng Thi, Cửa Nam, Thợ Nhuộm. 


Bình Than là tên một bến đò ở Làng Trần Xá, 
Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương thường gọi là 
Bến đò Bính. Tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1282) Vua 
Trần Nhân Tông triệu tập một hội nghị các vương 
hầu và triều thần tại nơi đây để bàn kế hoạch đối 
phó với âm mưu xâm lược của quân nhà Nguyên có 
ý đồ xâm lược nước ta. Hội nghị nhất trí chuẩn bì 
phòng ngự các nơi hiểm yếu để ngăn chặn quân 
Nguyên xâm phạm lãnh thổ nước ta. Vườn hoa Bình 
Than ở đầu Phố Trần Hưng Đạo, giáp ngã ba Phố 
Định Công Tráng. 


Diên Hồng là tên một cung điện triểu đại nhà 
Trần, tháng 12 năm Giáp Thân (1285) Thượng 


hoàng Trần Thánh Tông và Vua Trần Nhân Tông 
triệu tập một hội nghị các bô lão tại cung điện này 
để bàn mưu kế chống giặc Nguyên sang xâm lược 
nước ta. Hội nghị nhất trí quyết chiến và đồng thanh 
trả lời: “Đánh". Vườn hoa Diễn Hồng ở phía Nam 
ngã tư Phố Lý Thái Tổ và Phố Ngõ Quyền, 


Chỉ Lăng là tên một cửa ải thuộc Tỉnh Lạng Sơn, 
một địa hình hiểm trở nơi biên giới, có tác dụng giúp 
quân và dân ta chiến thắng bọn phong kiến phương 
Bắc xâm lược nước ta. Năm 1288, Trần Hưng Đạo 
trong trận truy kích đã chiến thắng quân nhà 
Nguyên do tướng giặc là Thoát Hoan chỉ huy. 
Tháng 9 năm Định Mùi (1427) cũng tại Ái Chi Lăng, 
Lê Lợi phục binh đón đánh đạo quản nhà Minh do 
tướng giặc là Liễu Thăng chỉ huy tiến vào Thành 
Đông Quan (tức là Hà Nội) để giải vây cho bọn 
Vương Thông đang bị quân ta vây hãm. Liễu Thăng 
bị chém đầu, các tướng Vương Minh, Lý Khánh đều 
tử trận, hơn 2 vạn quân giặc bỏ mạng. Trận chiến 
thắng Chi Lăng đã buộc bọn phong kiến nhà Minh 
phải giảng hòa, rút quân về nước. Vườn hoa Chỉ 
Lăng ò giữa ba góc các Phố Điện Biên Phủ, Hoàng 
Diệu và Trần Phú, nay là Quảng trường tượng đài 
Lê nìn. 

Chí Linh là tên dãy Núi Sù Rinh thuộc địa bàn 
Tỉnh Thanh Hóa, là căn cứ địa quan trọng của 
nghĩa quân Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống 
quân nhà Minh xâm lược nước ta. Vườn hoa Chí 
Linh ở giữa 4 phố: Định Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê 
Thạch và Ngô Quyền, nay là Vườn hoa í.Gandhi. 

Bãi Sậy là tên một cánh đồng nằm giữa các 
huyện: Văn Giang, Khoái Châu và Mỹ Hào thuộc 
Tỉnh Hưng Yên. Là một căn cứ địa kháng chiến 
chống thực dân Pháp của nghĩa quân phong trào 
Cần Vương do Vua Hàm Nghi khởi xướng, ông 
Nguyễn Thiện Thuật (tức Tán Thuật) lãnh đạo từ 
năm 1885 đến năm 1889. Bằng chiến thuật du kích 
đánh úp quân địch trên các tuyến đường Hà Nội, 
Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh khiến quân địch 
tiêu hao nhiều lực lượng. Vườn hoa Bãi Sậy bên 
cạnh Quảng trường Ba Đình cạnh tuyến Phố Điện 
Biền Phủ đi tới Phố Chùa Một Cột. 

Ba Định là tên một địa phận giáp giới giữa Tỉnh 
Thanh Hóa với Tỉnh Ninh Bình. Là một chiến khu 
kháng chiến chống thực dân Pháp thao Chiếu Cần 
Vương của Vua Hàm Nghi. Chiến khu này do ông 
Trần Xuân Soạn ủy nhiệm cho ông Đính Công 
Tráng thành lập. Vườn hoa Ba Đình nay là Quảng 
trường Ba Đỉnh. Tại nơi đây, ngày 2 - 9 - 1945 đã 
diễn ra cuộc mít tinh của hàng vạn nhân dân Thủ 
đô đón mừng một sự kiện lịch sử vĩ đại, đó là Chủ 
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tích Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, 
tịnh trọng tuyên bố với đồng bào cả nước và Thế 
giới về việc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 


Đó là những vườn hoa công viên tiêu biểu cho 
hơn 50 vườn hoa công viên bốn mùa hoa cỏ xanh 
tươi tô điểm cho cảnh quan đô thị, là những công 
trình văn hóa mà Đảng và Nhà nước ta đặt tên 
những địa danh, những danh nhân, những phong 
trào dựng nước và giữ nước của dân tộc †a chống 
ngoại xâm qua các triểu đại. Thật đáng trân trọng 
và gìn giữ, bảo tồn. 


SƠN HÀ 
(Trích từ Bảo Hà Nội mới cuối tuần- 
số 433 (12/7/2003) 


PHỤ LỤC 5: 


VƯỜN HOA HÀ NỘI-  - 
NHỮNG ĐIỀU CÒN CHƯA BIẾT HẾT 


Vườn bao giờ cũng gợi lên sự tươi mát, thẳnh 
thơi, thợ mộng và một chút bảng khuâng, dù chỉ là 
một mảnh trồng rau mấy luống, một góc tươi dăm 
gốc hoa, một sum sê vườn quả, một um tùm vườn 
chuối, ở quanh quất đâu đây, sau chùa, bên đình 
hay ngay bên nhà ta, phía sau, đằng trước. 


Với thành phố, vườn hoa hay công viên còn có 
vị trí trong hồn người đặc biệt hơn nhiều. Nó cần 
thiết để con người được thư giãn, với người này thi 
nhàn tân mà suy ngẫm, với người khác để uống no 
nê làn không khí trong lành vào phổi. Ai kia cần một 
màu xanh cho nó xua ởi nỗi tức mắt vì ánh đèn 
quầng, lúc khác lại là để lâng lâng niềm hân hoan 
thoáng đãng, say mê trong tiếng chim gqù, rộn rằng 
trước ngàn màu hoa mơn mởn. 


Khoảng trăm năm lại đây, Hà Nội mới có khái 
niệm công viên, hoặc vườn hoa, Những mảnh 
không gian xanh, lá xanh, trời xanh, đất xanh đến 
gió và không khí cũng xanh đã cho con người vốn 
sống trong chật hẹp (không hiểu có phải vì thế mà 
nhiều người hẹp luôn cả tấm lòng mình?) được 
thấm nhuần vào một thế giới đổi thay giây lát hồi 
sình lại ft hồng cầu đầy mệt mỏi. 

Vườn hoa đã có, nhưng chưa phải là đủ, chưa 
phải là nhiều. Dù sao cũng đáng quý, đáng yêu, 
nhiều vườn hoa đã thành kỷ niệm êm đềm tha thiết 
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hay chua xót đẳng cay của nhiều người phải vì cớ 
này cở khác mà chia tay nhau, mà chia tay Hà Nội, 
mang vườn hoa Hà Nội trong lòng biệt xứ, tha hương. 


Vườn hoa Thống Nhất, sau là Công viên Lê-nin 
và nay là Công viên Thống Nhất, sinh năm 1980 có 
cả một khu hồ rộng mênh mông, nước xanh vắt, có 
đảo tròn, có cầu cong, lại có đảo hoang vu giường 
đá, nhà sàn, vượn hú, ve ngâm. Muốn vào đảo phải 
khỏa mái chèo như một chàng Lưu chàng Nguyễn 
nhập Thiên thai, cho con thuyền lênh đênh mấy 
phút - Công viên có Quản Gió (còn thiếu Cấu 
Sương cho đồng hộ chăng?) có khu phong lan, có 
đường xe lửa thiếu nhỉ, có sân khấu ngoài trời, có 
nhà gương dị dạng. Từ nửa Thế kỷ trước, cây đã 
thanh xuân mang dáng hình gần như cổ thụ, kể cả 
cây đa Bác Hồ trồng xoè, như một mâm xôi xanh, 
trẻ em tha hồ trèo lên ba chạc sát mặt đất không sợ 
ngã. Đã có bao mối tỉnh hẹn hò dưới tán cây ấy. 
Cây sinh sôi, tình nảy nở- sum họp chia ly đủ cả, và 
có cảm giác về bài thơ nổi tiếng Cuộc chia lý màu 
đỏ của Nguyễn Mỹ chính là nói về hai người yêu 
nhau trên nền xanh ngát của trời mây hoa lá Công 
viên Thống Nhất này. 


Công viên Thủ Lệ sinh sau đẻ muộn, có tên thế 
vi nằm trên đất Làng Thủ Lệ cổ, có Đền Thủ Lệ còn 
gọi là Đền Voi Phục thở thánh Linh Lang. Công viên 
rộng, cũng là một trường học về sinh vật cho bao 
người. Được đến đây một buổi, là được một phần 
thưởng, vừa giải trí, vui vẻ vừa học được bao điều từ 
đồi voi cong vòi lên mà hôn nhau, con hổ đi đi lại lại 
suốt ngày không biết mỏi, con hươu ngơ ngác cả 
cái chạc sừng, con nhím lúi thủi tìm hang, con đại 
bàng mốc cả đầu, con trăn lơ mơ ngủ, con vượn đu 
như một nghệ sỹ xiếc tài đanh, đàn khỉ chí choè 
suốt ngày - Nhất là con gấu, thích đi hai chân để 
khoe cải “ở” trắng hình chữ V trên khung ngực đen 
nhánh như chàng phục vụ ở Hotel, quần áo trắng 
nơ đen, còn chú gấu thì quần áo đen nơ trắng. 


Chỉ tiếc khi xây dựng công viên, chuyển các con 
thú từ Bách thú Bách thảo ra đây, người ta hơi quá 
tay, đã phá trụi răng sỉ già lua tua mấy trăm năm 
đầy vẻ hoang dã thô sơ như thiên nhiên tạo hóa tự 
làm ra. Rừng trúc xạc xào ba bốn chục năm trước 
vẫn còn, cũng bị tơi bời tàn lụi, không còn là tiếng 
của thiên nhiên đầy gió quạt vào hồn người những 
âm thanh không thể có ở đời thường phố xá. Con 
hồ dài, vuông thành sắc cạnh, hoa trồng thành chữ 
- càng làm ta nhớ về một điều gì gần gũi với thiên 
nhiên hơn nưa, nay không còn. 


Công viên Bách Thảo được sinh ra tử 1890, đã 
hơn trăm năm thăng trầm có cả. Vẫn còn Núi Sưa 
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kia, Sư Sơn là nó, chứ không phải Núi Khán, Núi 
Nùng. Cây Sưa từng mọc đầy trên ngọn núi cao 
hơn 10 mét ấy. 


Mới cách đây mấy chục năm mỗi cây trong 
vườn còn có biển ghi tên tiếng La tinh, tiếng Việt. 
Tiếc là cái hoang vu đang lấn chiếm nên chỉ còn 
mấy cây chò cao vút, vươn hẳn lên, vượt hẳn trên 
tầm các ngọn loài cây khác. May còn có mấy 
khoang hồ, nơi có hạc rỉa lông, chỗ có sen đua nở. 
Trại Hàng hoa cũng là đây, một thời thở mộng, đi 
vào tiểu thuyết. Cây muồng cổ thụ hàng chục 
người ôm đang chết dần, một số cành đã cưa đi, 
hay là nó chết mòn vì nhớ cái chuồng voi nơi gốc 
mà tán lá tổa mát bốn mùa? 

Quen thuộc là Vườn hoa Chí Linh, một nửa 
phía Bờ Hồ là Vườn hoa inđira Ganđi (nay là Lý 
Công Uẩn). Đây nguyên là Vườn hoa Paul Bert, 
tên của viên quan Toàn quyền Pháp đầu tiên ở 
Đông Dương. Khi ông ta chết, còn được dựng 
tượng ở đây, mà năm 1945 bác sỹ Trần Văn Lai, 
một nhân sỹ yêu nước làm thị trưởng, đã cho 
phá bỏ hết những bức tượng đầy chất thực dân 
và nô lệ ấy, tượng đồng được tập trưng về lò 
nung Ngũ Xã. 


Vườn Chí Linh có nhà Bát Giác, là nơi đội nhạc 
kèn tấu nhạc mua vui mỗi chiều thứ Bảy, một thời 
chắn lưới nuôi chim công, chim sít, bồ câu nay con 
công đã múa ở trên thiên đàng. Nhà kèn định phục 
hồi ban nhạc nhưng nhạc Rốc, nhạc Pốp có xu 
hướng làm nhứn nhảy con người, nên nhạc kèn 
hành khúc không được ưa chuộng lắm. 


Vườn Chí Linh có hai cây đa như hai dũng sỹ, 
và không hiểu sao lại lạc loài một cây bạch dương 
khổng lổ, bong vỏ, lá như bạch đàn, bên cạnh một 
cây mai vàng mùa Xuân hoa rực rỡ, rặng lựu đỏ 
hoa mùa Hè, mấy cây bàng cổ thụ có cây bị trận 
rét cuối những năm tám mươi đánh gục. 


Vườn hoa Hàng Đậu, tên chính thức là Vạn 
Xuân, là một hình chữ nhật, có bể nước vòi phun, 
nhưng luôn là cái tổ cho “rắn ráo” ở. Tết chợ hoa 
Hàng Lược tràn sang đây như cái cốc nhỏ mà bia 
rượu lại nhiều nên nó phải lênh láng một cách 
đương nhiên. Lạ một điều, có một quầy đánh bạc 
núp dưới cái đanh “rò chơi có thưởng”, mà không 
ai nghĩ đến chuyện dẹp bồ nó. 


Còn một vườn hoa duy nhất có bức tượng đồng 
bán thân trong Hà Nội. Đó là Vườn Pasteur. Không 
phải bức tượng bị bổ sót, mà chính bởi Ông thầy 
thuốc này là bác học, một danh nhân của toàn 
nhân loại. Chúng ta tôn kính và biết ơn ông, không 


phải ông là một người Pháp thực dân, mà vi òng đã 
có công tìm ra vi trùng, tìm ra vacxin bệnh dại cứu 
được không biết bao nhiêu vạn người. Bức tượng 
đồng đứng giữa hai hàng cây cọ dầu như hai hàng 
quân danh dự mặc áo xanh, chơi điệu nhạc gió trời 
để chào mừng ông vĩnh viễn... 


Trước Phủ Bắc Bộ, nay là Nhà khách Chính phủ, 
có một vườn hoa xinh xắn: Diên Hồng, nhưng người 
Hà Nội gọi thân mật là Vườn hoa Con Cóc, nhỏ mà 
đẹp, vườn hoa này như có cải duyên thầm, giữa tấp 
nập vẫn giữ được vẻ thanh lịch, khi 4 con cóc phun 
lên những tia nước như đài hoa đượm sắc cầu vồng, 
hàng sấu cổ thụ mà không già vẫn rắc những hạt 
hoa màu trắng mỗi khi hè sang, như mừng khách 
năm châu bốn biển, mời các vị bước lên thảm hoa 
mà đến với đất nước nảy trong hương thơm rất nhẹ 
của thứ quả đầy Hà Nội. Khóm tre đằng ngà, mấy 
cây bằng lăng nước tím màu mùa Hạ, cũng tưng 
bừng, trừ khi hơi khói hơi xăng của khách sạn gãn 
đấy thải ra. 

Có ba vườn hoa nhỏ đã rời Hà Nội vào cði vĩnh 
hằng như đời con người. Vườn Bách Việt (Cửa Nam) 
có cây mận nở hoa trắng ngần mùa Đông mà nhà 
thơ Ngô Quân Miện rất thích, thường rủ bạn từ tòa 
báo Độc Lập gần đấy ra ngắm say sưa, cùng với cây 
rong riểng hoa đỗ bốn mùa... Nay là nút giao thông 
rồi. Vườn Bình Than, thường gọi là vườn hoa chéo Lê 
Quý Đôn cũng đã sừng sững một nhà biến thế điện. 
Vườn hoa không tên chỗ Đường Thành gần Cửa 
Đông, từng biến thành một quầy bán bia hơi nhếch 
nhác, nay lại thành quán chợ. Vưởn hoa có lẽ không 
cần thiết chăng? Bia cần hơn, chợ cần hơn chăng? 
Đã ít mà còn mất dần đi như mấy vườn hoa ấy thì 
quả là buồn, là nỗi nhớ, là trang kỷ ức khó phai mờ 
của nhiều thế hệ người Hà Nội, thành phố còn bảo 
lưu được bao êm ả. 

Hai vườn hoa khác mới đang hình thành và sắp 
hình thành, hy vọng chúng sẽ góp tiếng nói xanh 
hơi thở xanh cho Hà Nội, đó là Vườn hoa Thanh 
Nhàn và Vườn hoa Đống Đa. 


Hồ Tây bát ngát trên 500 công mẫu, đầy sương 
mờ mịt. Nhưng Vườn hoa Tây Hồ chỉ nhỏ bé trong 
mấy bước chân. Cũng có một khung nước xi măng 
nho nhỏ, mà cái vòi phun han gỉ quanh năm. Vườn 
hoa đầy trăng gió của Hồ Tây sẻ cho một phần nằm 
cạnh phố ngắn và loại thứ hai thành phố: Phố Mai 
Xuân Thưởng, mà một thời các học sinh Trường 
Bưởi phải qua đây, bóng cảy rập rờn trên vai áo the 
thâm dài, áo trắng để vào Trường bảo Hộ, Phố 
Thụy Khuê... 
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Trông sang bén kia đường là Vườn hoa Lý Tự 
Trọng, người anh hùng cách mạng trẻ tuổi. Tượng 
anh đứng giữa những lùm nhãn đã xum xuê màu 
xanh lá, cát mịn mặt vườn, các hiệu ảnh tha hồ mà 
đón khách du ngoạn nơi Đền Quán Thánh tịch mịch 
dưới những hàng muỗm mấy trăm năm, tỏa cái âm 
u lên nóc đền có pho tượng đồng hơn 4 tấn và pho 
tượng ông Trùm Trọng, bằng đá xanh, người nghệ 
sỹ đúc đồng như vẫn còn đang suy nghĩ về những 
ngọn lửa lò trong bài Phú Tây Hồ... 


Cạnh Nhà hát Lớn, có một vườn hoa nhỏ, ít đặc 
sắc. Đây nguyên là Cửa Ô Tây Long (hay Tây 
Luông), chiến trận đã xảy ra, quân Vua Quang 
Trung cũng từ đây rủi về Quy Nhơn... khi chưa có 
Nhà hát Lớn... Thời chống Mỹ, đây có quầy bán bia 
theo kiểu “chuồng cọp”, nhiều văn nghệ sỹ cũng đã 
nghiêng ngả men say: Vườn hoa Cổ Tân khiêm tốn, 
ai đó tạm dừng chân để vào Bảo tàng Cách Mạng, 
hẳn cũng chỉ là giây lát. 

Trở lại Phố Cột Cờ, Vườn hoa Chì Lăng mà dân 
Hà Nội trước đây thường gọi là vườn Canh Nông, 
bởi có nhóm tượng mấy người lính Tây giương súng 
bắn, cạnh đấy là tứ dân: sỹ, nông, công, thương và 
một nông dân dắt con trâu như sắp vào buổi cày. 
Nay vườn hoa này có tượng Lênin cao trên năm 
thước Tây, trên bệ đá hoa cương trên hai thước. 
Cũng lạ, Vườn Thống Nhất được đổi tên thành Vườn 
Lênin thì không có tượng Lênin. Còn tượng Lênin thi 
lại ở Vườn hoa Chỉ Lăng. Đây là một vườn hoa rộng, 
có một rặng đa già, những cây cơm nguội nhuộm lá 
mình một sắc xanh non, phía sau là mấy cây đề 
mọc lẫn với dừa dầu... 


Hà Nội còn một số vườn hoa nhỏ có tên hoặc 
không tên, Vườn Tao Đàn ở trước cửa Trường Đại 
học Tổng hợp, Vườn Mê Linh nằm ngang đằng sau 
nhà tù Hỏa Lò, vườn trong tòa án, vườn trong Thư 
viện Trưng ương... 


Phải một chiều nắng gắt người đẫm mồ hôi trong 
cái nắng tầm tã mà được ngồi xuống chiếc ghế đá 
giữa công viên, tràn ngập cây xanh, giữa nhưng làn 
gió xanh, khiến trời xanh như cũng hóa dịu dàng... 
gió cứ lùa đầy lồng ngực làm cánh áo như mánh 
buồm con no gió, và mắt ta soi vào gương nước xanh 
trong, lăn tăn áng mây lờ lừng... ta mới thấy được 
những gì quỷ giá của vườn hoa mang lại. 


Hà Nội nhiều cây xanh, nhưng chia cho đầu 
người thì bình quân còn rất thấp, thua xa nhiều 
thành phố lớn trên Thế giới. Vì vậy, một vườn hoa 
nhỏ, một công viên lớn và chỉ một gốc cây xanh 
thôi, cũng đã là rất đáng quý, đáng yêu, đáng giữ. 
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Bốn mùa thay đổi, lá xanh thay nhau, hoa vàng hoa 
tim, hoa đỏ chuyển màu... Vườn hoa cho con người 
hết cả đời mình. Đó cũng là tình yêu, là sự dâng 
hiến trọn vẹn cho người yêu dấu? 


Ít ai lại không có một kỷ niệm thân thương nào 
đó một thời về một vườn hoa nào đó. Không hiểu 
nghĩ thế có đúng không? 


BĂNG SƠN 
(Trích Người Hà Nội số 19, 8-7-1995) 


PHỤ LỤC 6: 


CÂY XANH HÀ NỘI 


Cây xanh Hà Nội từ lâu đã là nguồn cảm hứng 
thi ca cho các văn sỹ, họa sỹ, nhạc sỹ. Nguyễn 
Tuân yêu cây sấu Hà Nội, “Hoa sấu rơi trắng phố 
phường' khiến ông mơ tới “Những hạt gạo khao 
quân". Tô Hoài tả hoa nhội đỏ ối lẫn với bùn đất, vết 
chân người chen nhau, bên bóng những người đàn 
bà áo nâu, váy đụp ở đầu Ô Quan Chưởng. Và 
hương thơm hoa sữa đã bay thành nhạc, thành thơ, 
âm vang trong tâm hồn người Hà Nội thành nỗi nhớ 
khôn nguôi... 


Nghệ thuật đã mang lại giá trị thẩm mỹ cho cây 
xanh Hà Nội, để cho người Hà Nội yêu từng gốc cây, 
từng bóng mát bên thềm. Nhưng các nhà khoa học 
đã tìm ra vai trò của cây bóng mát trong đời sống 
con người Hà Nội hôm nay. Khi được trồng một cách 
hợp lý, cây xanh góp phần lớn trong việc cái tạo môi 
trường không khí, cải thiện đời sống con người. Một 
cây bóng mát lớn, cành lá xum xuê có thể giữ được 
tới 10 kg bụi mỗi ngày. Do vậy, một hàng cây, một 
cụm cây, một vườn cây đã giữ lại một lượng bụi lớn. 
Cây bóng mát còn làm giảm tiếng ổn nơi đô thị ồn 
ào. Cấu trúc của lá cây xốp như vật cách âm, có thể 
thu nhận được tiếng ồn. (Một vòm lá cây trung bình 
nhận được 25% tiếng ổn và phản xạ lại 75%). Một 
dải cây bóng mát trồng đúng kỹ thuật sẽ có tác 
dụng như một bức tường chắn tiếng ồn. 


Cây xanh Hà Nội là một cái máy điều hòa, cung 
cấp ôxy, thu thán khí (CO,) và tác dụng ion hóa 
không kí, ion hóa làm không khí trong sạch, giàu ô 
xy, làm tăng sức khỏe con người, Có những loài cây 
bóng mát tiết ra chất Phy ton xít có khả năng giết vi 
khuẩn gây bệnh. Người ta tính trong 1 m3 không khí 
trong rừng có khoảng 450 vi khuẩn, nhưng trong 
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thành phố, 1m3 không khí có tới 36.000 vì khuẩn. 
Nếu có hàng cây bóng mái hợp lý, sẽ tạo được hành 
lang theo hướng gió thịnh hành, tạo thành ống dẫn 
gió đưa không khí trong lành vào trùng tâm thành 
phố, không khí vận chuyển lưu thông. 


Cây xanh là một bộ phận cấu trúc của đô thị, 
cùng với các công trình kiến trúc, cây xanh đã tạo 
cho đô thị vẻ đẹp nên thơ và tạo môi trường khí hậu 
mát lành. Cây xanh Hà Nội đã có từ lâu đời. Hồi 
người Pháp đã trồng cây trên đường phố, quanh 
các hồ nước (Hoàn Kiếm, Thiền Quang...) thành 
lập Vườn Bách Thảo, làm nơi tập hợp các loài cây 
trồng thích hợp với môi trường khí hậu, đường phố, 
vườn hoa, công viên, công sở... của Hà Nội. Từ đó 
đến nay, Hà Nội đã có trên 200.000 cây bóng mát 
gồm 67 loài khác nhau, nhiều nhất là các loài cây 
xà cừ, bàng, sấu, phượng, chẹo, bằng lăng tím, 
muồng, sữa... Diện tích vườn hoa, công viên gần 
200 ha, nhiều công viên lớn mới xây dựng sau này 
như Công viên Lênin (nay là Công viên Thống 
Nhất) 53 ha, Công viên Tuổi trẻ 18 ha. Diện tích cây 
xanh che phủ trên đường phố Hà Nội 81,1 ha. Khu 
vực Quảng trường Lăng, khu Phú Chủ tịch khoảng 
50 ha cây xanh. Như vậy diện tích cây xanh của Hà 
Nội hiện nay khoảng 350 ha, bình quân đầu người 
khoảng 3,5 mỀ cây xanh. So với tiêu chuẩn vệ sinh 
môi trường của các đô thì thì chưa đạt (từ 4 - 6 m? 
cây xanh/người) nhưng so với các đô thị Việt Nam 
thì Hà Nội là nơi có nhiều cây xanh hơn cả. 


Hà Nội hiện có một Công ty công viên cây xanh 
gồm 800 người hàng ngày chuyên chăm sóc cây 
xanh, vườn hoa. Chúng tôi đã gặp ông Đồ Cao Mại, 
Giám đốc Công ty, trong khuôn viên xanh ở số 2 
Nguyễn Đình Chiểu. 


Trong câu chuyện về cây xanh Hà Nội, ông nhớ 
từng cây đa, cây sỉ, ông nói: 


Hà Nội có ba cây đa cổ thụ, nay chỉ còn hai, cây 
đa ở Báo Nhân dân đẹp nhất, cây đa Đền Bà Kiệu 
gợi về thành phố ngàn năm. Chỉ tiếc cây đa ở Viện 
Kiểm sát bị chết đo xây nhà. Những cây bàng ở 
Tràng Thi chết hàng loạt. Hà Nội có nhiều cây cố 
thụ rất đẹp, rất quý. Nhưng cây cũng như người, có 
sống và có chết. Hiện nay, có nhiều cây trông bề 
ngoài tươi tốt, nhưng sâu bệnh, mối mọt ở bên 
trong, tự nhiên cây mục gãy. Hơn 100 cây đang bị 
dây tơ hồng ký sinh làm cho cây chết dần, chết 
mòn, là hiện tượng nan giải mà chúng tôi đang cữ 
cắt và cùng các nhà khoa học nghiên cứu. Có nhiều 
loại cây đến tuổi già cỗi, chết khô, phải chặt bỏ 
cũng là nỗi đau lòng của chúng tôi. Mỗi lần chặt 
cây, anh em xót xa bồn chồn, thắp hương khấn: 


“Thôi đây là việc chung. Ông đã chết rồi'. Vừa rồi, 
cây gạo ở cổng Đền Ngọc Sơn chết, trước khi chặt, 
chúng tôi phải thông báo cho dân. Bây giờ người Hà 
Nội rất nhạy cẩm, ai đụng đến cây xanh, họ lên 
tiếng. Cây gạo đã đi vào tiềm thức người ta, chúng 
tôi phải trồng vào đó một cây gạo khác. Ông Mạnh, 
đội trưởng tôn tạo cây xanh phải về tận quê ở 
Thanh Oai - Hà Tây mua cây gạo giống lên trồng. 
Cây sí ở Đền Ngọc Sơn nó chết, cả mấy thế hệ 
người trồng cây đều lo cứu. Nhưng có cái gì tồn tại 
vĩnh cửu đâu. Có cây không cứu được, chúng tôi 
đều trồng lại như cây si bên Tháp Hòa Phong bị 
bão đánh đổ, cây đa ở Sở Điện lực... Chúng tôi hiểu 
mỗi một cây Hà Nội đều ẩn chứa bao cảm xức của 
con người, phải giữ gìn. Nhưng đần dần cũng phải 
tìm những loại cây thích hợp trên đường phổ mà 
trồng. Cây xã cừ người Pháp mang từ Châu Phi về 
trồng thử nghiệm, nay còn 30 %, hơn 6 vạn cây, 
chiếm tỷ lệ bóng mát rất cao 60 - 70 %, nhưng nó 
to, kênh càng, dễ gãy đố. Cây xà cừ có sức sống 
ghê gớm, nhưng chí nên trồng ở đường quốc lộ xa 
dân, lấy bóng mái. Cây cơm nguội rất đẹp nhưng 
cành dễ mục, dễ đổ không thích hợp trong phố. Cây 
bàng mùa quả rụng làm bẩn phố. Cây sấu rất thân 
thương nhưng hoa rụng li lí thu hút ruồi muỗi. Cây 
phượng rất đẹp, nhưng cành giòn, dễ gãy gây tai 
nạn... Hiện nay, chúng tôi đã chọn được mười sáu 
loài cây bóng mát trồng thích hợp nơi đường phố là: 
bằng lăng tím, sữa trắng, sữa, phượng vĩ, muồng 
vàng nhạt, muồng vàng sẵẫm, lát hoa, thẹo, vàng 
anh, tếch, sao đen, me, nhội, long não, dầu nước, 
sến. Ngoài ra còn một số loài cây đang thứ nghiệm 
như giáng hương, sấu mật, giổi xanh, muống hoàng 
yến, mý tráng, vạng trúng, ràng ràng mít, trám 
trắng, trương vản... Tuy nhiên ở Hà Nội hiện đã 
hình thành những đường, những đoạn phố có 
những loại cây truyền thống: đặc trưng như cây sấu 
Phố Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng 
Đạo, cây xà cừ Đường Hoàng Diệu, phượng vì Phố 
Lý Thường Kiệt, sao đen ở Lò Đúc, sữa ở Đường 
Nguyễn Du... hoặc những loại cây mới mà chúng ta 
trồng sau này như: Bằng lăng tím Phố Thợ Nhuộm, 
Đại Cổ Việt, móng bò Đường Bắc Sơn, muồng và 
keo lá chàm ở Đường 32... Vì vậy, việc trồng cây 
mới phải có quy hoạch cho từng đường phố, đoạn 
phố để giữ gìn vẻ đẹp ngàn năm của Hà Nội. Tôi 
nhớ lời khuyên của một bạn nước ngoài: “Hà Nội 
đang đẹp, đừng đảnh mất mình như Băng Cốc”. Tôi 
rất yêu cây muồng vàng, quanh năm, tứ thời lúc 
nào nó cũng có hoa. Mùa Đông, cây muồng vàng 
thắp nắng trên phố nhỏ, mùa Hè hoa vàng đìu dịu 
pha giữa màu xanh thật dễ chịu. 
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Đã là người Hà Nội, mỗi người đều có quyền 
chọn cho mình một thứ cây để mà yêu. Nhưng tình 
yêu cây của những người trồng cây, chăm cây xanh 
Hà Nội là tỉnh yêu chung vì mọi người. Còn tôi, kế 
lữ hành không mệt mỏi dưới bóng cây Hà Nội thì 
luôn cảm thấy cây xanh Hà Nội đã che chở cho tôi. 
Tình yêu thuở ban đầu, đến bây giờ là mối tình của 
các con tôi. Cây xanh Hà Nội, đó là tình yêu của 
những tình yêu. Ôi! Những hàng cây xanh Hà Nội, 
đã bao lần nghe được tiếng thầm thì của tình yêu? 
Nó mong manh như sợi tơ trời nhưng nó có sức 
mạnh vượt qua nắng, lửa, bão, giông. Nó thổi vào 
cây sức sống của con người để cây và người cùng 
giao hòa sự sống. Có thể, một tình yêu đã mất ở 
trong ta nhưng nó còn ở lại mãi với một bóng cây 
già, để ngày mỗi ngày ta bước chân qua, cảm nhận 
được tình yêu sống lại. Và niềm vui sống lại ngập 
tràn. Cây xanh Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội 
giao hòa thiêng lièng và bí ẩn diệu kỳ chẳng bao giờ 
tôi quên được một sắc tim bằng lăng. 


MAI THỤC 
(Trích Báo Người Hà Nội - Tết Kỷ Mão, 1999) 


PHỤ LỤC 7: 
CÂY XANH - DÒNG NHẠC PHỐ 


Hình như thành phố nào trên Trái đất cũng có 
một thứ cây riêng tiêu biểu, tượng trưng cho thành 
phố của mình. Khiến cho chỉ nhắc đến loài cây ấy, 
là người ta đã nghĩ ngay đến thành phố ấy. 


Phải vậy chăng? Khi ta nhắc Chà Là, ai mà 
chẳng nhớ BátÐa? Hoặc khi bàn đến Liễu, có ai 
không mê đắm ước ao một bận trong đời, được đến 
xứ mộng Hàng Châu? Và nói đến Phnôm Pênh, ai 
không nhớ những chòm cây Thốt Nốt? Còn, còn... 
sương trắng Bạch Dương, đô ối rừng Phong.... Tên 
thành phố, tên cây, ngẫu nhiên thành cặp bài trùng. 
Gọi tên thành phố là nghĩ đến tên cây. Cũng thể, 
gọi đến tên cây là nhớ tên thành phố. 


Đất nước ta, may mắn có được nhiều thành phố 
có thứ cây riêng. Đôi khi không cần thiết gọi tên 
hành chính mà mọi người đếu hiểu. Đó là Hải 
Phòng- thành phố Hoa Phượng đỏ. Đó là thành phố 
Thông - Đà Lạt mộng md. Đó là Sài Gòn thành phố 
lá Me bay, hoa vàng rực nắng... Thơ và nhạc từng 
đã sinh ra và còn sẽ sình ra từ đấy! Chao ôi, thương 
đến bao nhiêu, những mảnh đất không nuôi nổi cho 
mình một thứ cây riêng. Càng thương đến bao 
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nhiêu cho mỗi phố thiếu một dáng cây xanh che 
chỏ. Mặt người thiểu nữ dù xinh mấy, nhưng nếu 
thiếu cặp lông mày, chắc là không thể nào coi được. 
Hàng cây của mỗi phố, chính là cặp lông mày trên 
khuôn mặt người con gái đẹp xinh đó, Thế mà có 
nhiều người chưa bao giờ biết trồng nhưng đã tìm 
cách triệt những hàng cây của phố. Không thể xử 
phạt những trường hợp ấy băng số lượng tiền ngang 
với lúc cây bị chặt. Phải tính cho đủ số năm đến 
cuối đời mà loài cây kia được sống, rối hãy quy ra 
những xíc-te giá trị. Hơn thế, phải coi những kẻ chặt 
cây. tội ngang với những tên đã đang tâm huỷ hoại 
những sinh mệnh quý giá ở trên đời. Có thấy hết 
điều quan trọng ấy, mới yêu được hết mỗi loài cây 
trong phố. 


Bởỏi vì, hơn đâu hết, hạnh phúc thay Hà Nội đã 
trở thanh tên đông đảo của các loài cây. Ở nhiều 
thành phố khác, nhắc tên cây để nhớ về địa 
phương nơi đó. Nhưng Hà Nội thì nhắc tên thành 
phố là để gợi nhớ tên cây, tên hoa, tên trải. Có thể 
nói không ngoa, những ai đã có dịp ở lâu, cũng như 
những ai đã xa lâu Hà Nội, mỗi lần nhắc đến, mỗi 
mùa nhắc đến Thủ đô là đều hàm trong nỗi nhớ 
một loài cây. 

Mùa Xuân nhắc đến Hà Nội là nỗi nhớ hoa Đào. 
Tôi đố ai có thể nghĩ đến nơi nào khác. Bởi vì dinh 
đào Nhật Tân còn đó tự bao đời. Mỗi lần Tết đến, từ 
Nhật Tân, con đường hoa như dòng sông màu sắc 
trôi về các phố, hỏi những nơi nào có được? 


Cây đường phố Hà Nội như tấm lịch có thể đo 
thời gian bằng hương, bằng sắc của từng loài. 
Tháng Giêng là Quất, là Đào rực đỏ, rực vàng trên 
khắp các công viên. Tháng Hai cụm cây Gạo cổng 
Đền Ngọc Sơn ven Hồ Hoàn Kiếm, hoa như những 
chấm son điểm tận trời xanh, gọi từng đàn sáo lại 
quãy quần. Tháng Ba, hoa Sấu rải trắng mặt hè, 
như những nong gạo nếp gợi niềm no đủ. Tháng 
Tư, thấp thoáng Muồng đảo như Mặt trời hồng và e 
ấp hương Ngọc Lan nhẹ buông trong gió tỪ các 
khoảng vườn biệt thự. Tháng Năm, chói gắt màu 
Phượng đỏ hầu khắp các sân trường, xôn xao giục 
giã một mùa thi, cũng ngậm ngùi thấm luyến tiếc 
cho những mối tình học trò vừa chớm nở đã vội chia 
tay vĩnh viễn. Giá hoa Phượng mà biết, mình chỉ là 
chứng nhân cho những cuộc tình ngây thơ dang dở 
ấy, hẳn màu đỏ kia không đỏ thế này! Tháng Sáu, 
hoa Bằng Lăng bừng lên dọc phố, cứ đăng dăng 
màu tím suốt những trưa hè, có làm dịu đi cái không 
khí oi nồng, nhưng cũng làm nhạt dần những tấm 
lòng chung thủy muốn vô tư. Tháng Bảy, đến lượt 
hoa Muồng vàng rực nắng chói chang, chừng như 
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muốn níu kéo những ngày cuối Hạ, Sen còn chưa 
nỏ hết, một vài con ve sót cuối mùa toan kết thúc 
bản trường ca buồn tẻ. Tháng Tám, Hà Nội mưa 
nhiều, trong không khí ẩm ướt hàng đêm, hương Dạ 
Lan từ đâu đó bỗng len lỏi xông ra, khiến cho hơi 
đêm bớt lạnh. Có ai kia du khách đêm Thu chanh 
nỗi nhớ nhà, hẳn làn hương ấy cũng giúp làm đỡ 
lạnh chiếu chăn nơi phòng trọ. Sang tháng Chín là 
mùa của Hoàng Lan, của Móng Rồng lên ngôi báu, 
nên đủ hàng trăm gánh thị ở ngoại thành vàng rộm 
có tràn vào các phố, phô ra đầy mẹt, cũng không 
chiếm lĩnh được không gian vừa thơm, vừa ngọt như 
có ướp đường phèn. Cuối Thu đầu Đông, tức cuối 
tháng Chín đầu tháng Mười, thì mùi hoa Sữa lại 
thơm nồng suốt dọc Phố Nguyễn Du, lan tỏa suốt 
khắp mặt nước Hồ Thiền Quang, thơm cho tận cuối 
Đường Trần Nhân Tông, Đường Quang Trung, 
Đường Trần Bình Trọng, len lách vào tận Phố Thể 
Giao (tức là phố 325 cữ). Có người gọi đó là hoa 
thương nhớ. Bởi mùa hoa cứ nhớ đúng mùa Thu lại 
về. Đã có biết bao nhiêu thế hệ chàng trai, cô gái 
Thủ đỗ yêu nhau trong mùa hương ấy, chia tay 
nhau cững trong mùa hương ấy, để mùa hương trở 
thành mùi hương kỹ niệm theo đi đến suốt cuộc đời. 
Ba tháng Đông không nồng bằng tháng Một. Một 
Chạp tức tháng Mười Mội, tháng Mười Hai, trên 
hành tính, nhiều thành phố lúc này, cây như chết 
đứng dưới một màu trắng tuyết, thi Hà Nội lại tưởng 
chừng ấm áp lên nhớ những răng Bàng, lá đỗ ổi 
nom như màu lửa. Cùng với Bàng còn một loài cây 
Cơm nguội, tuy trụi trơ hết lá, nhưng cành vẫn vươn 
ra nhằm đỡ lấy vòm trời mùa Đông, không cho sà 
thấp xuống. Và, chỉ đợi khi vừa dứt cữ rét, khi bầu 
trời còn chưa kịp xanh trở lại, thì từ mưön vàn nhánh 
xương gày quộc ấy bỗng bùng lên lấm tấm một 
màu xanh nõn của là non, báo hiệu vòng xoay của 
trái đất đã khép tròn. 


Nhưng loài cây Hà Nội vừa điểm, chỉ là nhằm 
minh chứng bước ởi của thời gian trên đầu mái phố. 
Tôi biết chắc chắn rằng mình còn có lỗi biết bao, bởi 
Hà Nội đâu chỉ có từng thứ ấy. Thực đảng khen cho 
ai xưa kia chọn mỗi loài cây trồng riêng cho từng dãy 
phố. Để người Hà Nội bảy giờ xa xứ, không chỉ nhớ 
chung trong những thứ chung. Mà có thể gọi từng 
tên cây để nhớ riêng từng phố. Nói đến cây Sao đen 
là người ta nhớ liền ra tên Lò Đúc, hay có người còn 
gọi là “phố cò” vì xưa kia rất nhiều cò từng trú ngụ 
trên đỉnh đãy cây này. Nhắc đến hàng cây Cơm 
nguội là người ta hình đụng ra ngay Phố Lý Thường 
Kiệt, hay Cửa Ô Yên Phụ trong đầu. Cũng như 
chạm đến mùi hoa Sữa, có thế nào không nhớ Phố 
Nguyễn Du. Và cứ thế, Sấu ở Phố Trần Hưng Đạo, 


Phố Trần Phú. Bàng ở Phố Quan Thánh, Phố Khăm 
Thiên. Hàng Long não ở Phố Phan Đình Phùng, 
Phố Hoàng Hoa Thám. Dãy Bồ đề cửa trường nữ 
học Tây Sơn cũ, tức Phố Trần Nhân Tông. Hoa 
Móng bò Đường Cổ Ngư cũ, Đường Bắc Sơn mới mà 
nhiều người cứ ngỡ hoa ban. Rồi tím bằng lăng Phố 
Hàng Bông Ruộm, Cửa Nam... 


Tôi ao ước thành phố ngày càng có nhiều đường 
phố trồng những hàng cây đặc chủng, để gieo cho 
lòng người mỗi phố một nỗi nhớ nhung cụ thế, một 
tình yêu cự thể. Bởi đôi lúc bây giờ, ngắm những 
đường cây có sắn, tôi bỗng giật minh, đã sợ thấy 
người ta trồng giặm vào đâu đó một loài cây khác 
giống ở đường cây thuần chủng. Nghe nó ngang 
âm như một nốt đàn sai. Và thật đáng trách khi thấy 
ai đó vô tình hay cố ý bẻ đi dù chỉ một cành lá xanh 
như đường phố. Tôi mong bài viết nhỏ này, sẽ là 
khúc dạo cho bản giao hưởng cây Hà Nội, sẽ được 
tấu lên tưng bừng bằng sắc, bằng hương ở nhiều 
dòng - nhạc - phố mai sau. Đó chính là những nét 
“lông mày" của phố. 


NGUYÊN HÀ 
(Trích Kiến trúc Việt Nam 4/1995) 


PHỤ LỤC 8: 
NHỮNG HÀNG CÂY 


Vượt Bến Chương Dương, đặt chân lên đất Gia 
Lâm, rồi Mai Lâm... những địa danh ấy cho ta biết 
hơi đây một thuở là rừng dảu da, là rừng mơ... Hà 
Nội ngày nay, Đông Đô, Thăng Long ngày nào và 
ngược hơn nữa dòng lịch sử. nơi đây thực chất tà 
rừng, có cả hổ, báo. 

Nhắc đến Ngọc Hà, Nhật Tân, Bạch Mai, Hoàng 
Mai... tâm hồn ta ngời ngợi những vườn đào thắm, 
đào phai... những mảnh vườn muôn tía ngàn hồng 
cúc vàng, hồng thắm... 


Những phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo, Tràng Thìi.. những hàng cây um tùm gục 
đầu vào nhau như thủ thí cùng nhau những tâm tình 
bất tận, tia Mặt trời khó mà lọt xuống với bản “hè ca” 
vang trời của ngàn van chú ve. Khách bộ hành 
ngược xuôi xuôi ngược giữa trưa hè mà sao vẫn 
khoan khoái. Đôi chỗ ta bắt gặp bác xế lô gác chân 
đánh giấc ngon lành đưới gốc sấu già, hoặc người 
gánh lục tàu xá đễ lại dưới bóng những tán bàng 
xoè rộng "phục vụ” mấy cô học trò ríu rít vây quanh. 
Cũng dưới những vòm cây ấy, đêm hè về khuya, tôi 
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đã từng cùng người bạn gái sánh bước bên nhau khi 
ở Nhà hát Lớn ra về sau đêm diễn, Chẳng ai bảo ai 
mà chẳng ai chịu lên xe, cứ lóc cóc dắt xe bên 
nhau, lặng lẽ... Có lẽ những hàng cây cũng đồng 
cảm với hai tâm hồn đang xáo động bởi mối tình éo 
le của vở kịch..., chí lao xao gió nhẹ. Cũng có lần 
hai đứa đì bên nhau về khuya dưới ánh đèn mưa 
bay, trời se lạnh mà sao vẫn ấm cả cõi lòng. Những 
hàng cây hình như cũng không muốn phá vỡ cái 
tỉnh mịch của “đêm trường”. 


Anh bạn tôi từng du học ở nước ngoài, có lần đi 
với tôi dọc Phố Lò Đúc lúc hoàng hôn, anh đã thốt 
lên cứ y như đang đi trên một phố cổ nào của Thủ 
đô một nước Phương Tây mà anh đã có dịp đặt 
chân tới. Những hàng cây ở Phố Lò Đúc tên nó là 
gì, tôi cũng chẳng biết, nhưng dáng về của cây quả 
đã tạo được vẻ riêng biệt. 


Nhà thơ Quang Dũng lúc sinh thời, có lần töi 
cùng ông thong thả trên đường Phổ Nguyễn Du vào 
một đêm thu. Trời lành lạnh. Hương hoa sữa mùi 
khó tả... Giữa lúc nhà thở - nay đã thành người 
thiên cổ - đang sôi nổi kể cho tôi nghe kỷ niệm về 
bài thơ Tây Tiến, bỗng ông hít lấy hít để rồi bộc lộ 
cái tâm sự những lúc nhớ Hà Nội tự nhiên cũng thấy 
như mùi hoa sửa ngào ngạt quanh mình, *Chao ói 
Nhớ ơi là nhớ - Quang Dũng thốt lên như thế. 
Trách nào mà những cánh thư của người bạn gái 
của tôi từ Đại học Lômônôxốp đánh về, có thư “cô 
em” đã cho tôi một dòng "Anh hãy gửi sang cho em 
chút hương hoa sữa! Nhớ Hà Nội quá...` Cũng 
trong những ngày trên đường ăn học xa Tổ quốc ấy, 
lại có lá thư đánh về, “cô em” cho tôi một câu hỏi 
vào loại ngày nào thi sỹ Tản Đà bảo “ác” quá vào 
“o dan" (o ran: vấn đáp) "Hè này anh có hay “lên 
thăm” hàng cây cơm nguội, răng ổi ven Đê Nghi 
Tàm, Quảng Bá không”. Tôi túc tắc "giả nhờ: 
“Cũng có khi có đấy. Lên để ôn lại những chiều 
vàng ăn ổi. Có ai ăn ổi lấy no bao giờ. Nhưng no đôi 
con mắt, no cả tâm hồn. 


Tuổi “cổ laí hy” rồi, có lần Nhạc sỹ Lê Yên đã thủ 
thi với tôi mỗi lần đi đưới bóng cây Đường Láng, con 
tim ông lại rộn lên nhớ lại mối tình đầu. Hai đứa 
“phải lòng” nhau, chết đắm chết đuối, quyết lấy 
nhau mà chẳng được. Thủ phạm của sự tan vỡ đó 
chính là cái quan điểm cổ hủ phong kiến của gia 
đình. Nhưng cũng từ đó, nhạc phẩm Bế bằng - tác 
phẩm đầu tay của nhạc sỹ đã ra đời! Ôi! Hàng cây 
Đường Láng. 


Gắn bó với hàng cây Hà Nội hơn ai hết là ông 
bạn Đại tá Thành của tôi. Nay tóc ông đã bạc trắng 
mà vẫn luôn thổ lộ với tôi không phải chỉ có riêng 


ông mà hàng ngàn chú Gavrốt Hà Nội không bao 
giờ quên ơn những hàng cây Hà Nội đã cứu sống 
ông và hàng ngàn đứa trẻ bụi đời. Ấy là những hàng 
cây Hà Nội vào mùa sấu, mùa me, ấy là những bó 
củi mã những hàng cây Hà Nội đã ban cho. 


Lại những rặng phượng vĩ rực cháy quanh Hồ 
Gươm, nơi sân trường đã làm cho bao tâm hồn đã 
làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà... nhớ lại một thời 
sôi nổi, trong trắng cắp sách tới trường, nhớ lại 
những ngày nghỉ hè đầy chất thơ. Liễu xanh xõa tóc 
soi bóng Hổ Gươm cũng không khỏi làm cho ai 
chạnh lòng với bao kỷ niệm thầm kin của chuỗi 
ngày tình yêu cháy bỏng. 

Gần đây, đã có lúc tôi phải ngỡ ngàng với hàng 
cây bằng lăng tim rực cả một đoạn đường Phố Thợ 
Nhuộm. Hoa ban trắng xóa hai bên đường trước nơi 
Lăng Bác cũng gợi lên cho ai một thăi theo kháng 
chiến gian nan vất vả mà vui nơi núi rừng Tây Bắc, 
Việt Bắc. 

Cây đa sau Đền Ngọc Sơn kia nếu không còn thi 
tìm đâu ra vẻ nên thơ, còn gì là dáng của một thắng 
cảnh giữa Hồ Gươm trong lòng Hà Nội? May làm 
sao, biết bao sức người, sức của đã đổ ta để cứu lại 
cây đa ấy đã bị bão quật đổ. Có lê lịch sử cây của 
Hà Nội chưa quá một lần ghi lại những kỹ tích như 
thế. Cây của Hà Nội đầu có phải chỉ góp phần làm 
cho Hà Nội thêm đẹp, cho Hà Nội thêm mái. Cây 
của Hà Nội còn tà những nhân chứng sống lịch sử. 

Có lần một khách nước ngoài đã nói với tôi ấn 
tượng đầu tiên về Hà Nội đập vào mắt họ khi họ vừa 
chân ướt chân ráo tới Hà Nội là cây xanh. Rời Hà 
Nội trở về cố quốc, ấn tượng sâu đậm trong tâm 
hồn họ về Hà Nội là những hàng cây rợp bóng, là 
những mặt hồ thơ mộng. Tất nhiên khỏi phải nói ra 
đây bao lời trầm trổ khen của họ về vẻ thanh lịch, 
về món ăn, về cảnh, về người, về những tà áo dài 
của Hà Nội, 


PHÔ ĐỨC AN 
(Trích Báo Hà Nội mới Chủ nhật, số 228 (1-8-1993) 


PHỤ LỤC 9: 
HÀ NỘI XANH 


Hà Nội chuẩn bị bước sang năm tuổi thứ 1.000, 
Ngoài cây đa Cổ Loa trước dị tích thờ My Châu được 
gọi là cây đa ngàn tuổi không còn bất cứ một cây 
nào khác có tuổi đó thì phần lớn cây xanh trên hè 
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phố, trong các công viên, các vườn của các dịnh thự 
Hà Nội mới trồng cuối Thế kỷ XIX đầu Thế kỷ XX, 


Theo Đại Nam nhất thống chí. Hà Nội là Kinh 
đô xưa có 36 phố phường, nay (1875) có 21 phố; 
Hà Khẩu, Việt Đông, Hàng Mã, Hàng Mắm, Báo 
Thiên, Nam Hoa, Hàng Bä, Hàng Bạc, Hàng Thiếc, 
Hồng Lam, Đồng Xuân, Thanh Hà... sang đầu Thế 
kỹ XX phố xá mở rộng ra phía Đông và Nam Hồ 
Gươm như hiện nay. Như vậy thâm cây xanh Hà Nội 
chỉ được trồng sau khi phố xá hình thành, khoảng 
một trăm năm. 


Khu vực Bách Thảo là vườn thực vật cổ nhất của 
Hà Nội hình thành vào năm 1890 với dự kiển ban 
đầu là 50 ha từ Làng Ngọc Hà đến sát Hồ Tây. 
Nhưng khi thực hiện chỉ kéo đến đường thành cổ 
(Đường Hoàng Hoa Thám) với diện tích chỉ còn lại 
12,5 ha, bên kia Đường Hoàng Hoa Thám là vườn 
ươm cây. Bách Thảo xưa kia là vườn cây thí nghiệm 
với 3.000 loài cây thảo mộc gồm các loại cây công 
nghiệp, cây nông nghiệp, cây cảnh, cây có nuôi gia 
súc và các loài hoa. Lúc đầu, người Pháp dự định 
mở ở đây trường nông nghiệp thực hành để đào tạo 
công nhân và đốc công cho các chủ đổn điền của 
Pháp. Sau ý đồ đó không thực hiện nên Bách Thảo 
chỉ là vườn cây thí nghiệm những loài cây nhập từ 
nước ngoài. Dần dà khu vực này không được chủ ý 
nên Phủ Toàn quyền lấn dần, đến năm 1920 Nha 
Nông Lâm từ khu vực trung tâm thành phố chuyển 
lên chiếm khu vực phía Tây Nam. Nên diện tích khu 
vực Bách Thảo còn lại như ngày nay với nhiều cây 
cao to. 


Hồ Gươm trước đây khá rộng, nhà dân ở ra sát 
mép hồ, Công sứ Pháp đầu tiên ở Hà Nội là Bon 
nan chủ trương sửa sang khu vực Hồ Gươm trở 
thành nơi vui chơi và nghỉ mát của thành phố, vạch 
một con đường vòng quanh bờ hồ. Tháng 11 năm 
1885 giải tỏa các hộ dân sống chung quanh hồ và 
khởi công đổ đất cạp hồ và cho san lấp những vùng 
trũng thấp. Đến đầu năm 1893, con đường nhựa 
chạy quanh Hồ Gươm được khánh thành. Thảm cây 
xanh quanh Hồ Gươm cũng được trồng từ đấy với 
nhiều loài cây được đưa từ nhiều miền của đất 
nước. Vì vậy thảm cây xanh ở đây hoàn toàn là cây 
nội địa, khác với thảm cây khu vực Bách Thảo. 


Có thể nói đây là hai thảm cây xanh quý nhất 
của Thủ đô Hà Nội và ít chịu tác động nhất bởi quá 
trình đô thị hóa. 


Các công viên và vườn hơa khác của thành phố 
như. Chí Linh, Diên Hồng, Tao Đàn, Pasteur, Thủ 
Lệ... được trồng cùng thời gian với các hàng cây 


trên hè phố theo quy hoạch đô thị thời đó. Nhưng 
cây cối trên các đường phố thuộc khu vực Hồ Tây, 
Ba Đinh được trồng sớm hơn khu vực phía Nam Hồ 
Gươm. Nhưng nói chụng thảm cây xanh Hà Nội có 
tuổi khoảng trên dưới 100 năm đã tạo nên màu 
xanh tô thêm vẻ đẹp tự nhiên cho thành phố. 


Nhiều đường phố trồng thuần một loại cây đặc 
trưng như xà cử trên Đường Hoàng Diệu và Đường 
Bà Triệu, phượng vĩ trên Đường Lý Thường Kiệt, cây 
bằng lăng trên Đường Hàng Bông Nhuộm, cây sao 
đen trên Đường Lò Đúc, cây sấu trên đưởng Trần 
Hưng Đạo, Phan Đình Phùng và Điện Biên Phủ, 
cây hoa sữa trên Đường Nguyễn Du... đã để lại 
những dấu ấn khó quên không chỉ đối với những 
người đã từng sống ở đây mà còn được ghí nhận 
của nhiều người trên những trang thơ, câu hát về 
Hà Nội. 

Không biết đã bao nhiêu giấy mực mô tả, ca 
ngợi vẻ đẹp và lợi ích cây xanh Hà Nội đã đi vào 
lòng người. Bao gốc cây đã từng là nơi hò hẹn lứa 
đôi của biết bao thế hệ người Hà Nội ở trong công 
viên, bên bờ Hồ Gươm hay trên một hè phố nào đó. 
Nhiều gốc cây đã từng chứng kiến những cuộc gặp 
gỡ tâm sự của những đôi trai gái trước ngày lên 
đường hành quân ra chiến trường trong hai cuộc 
kháng chiến cứu nước vừa qua. 


Cây xanh không thể thiếu vắng trong cân bằng 
sinh thái và môi trường. Cây xanh đồ thị lại càng có 
vai trò to lớn hơn. Đó là hấp thụ một lượng lớn khí 
các bon níc con người và các nhà máy thải ra, bổ 
sung nguồn ô xy đáng kể cho con người sử dụng, 
làm dịu đi cái oi nóng mùa hè, chắn đỡ những luồng 
gió bác lạnh lẽo mùa Đông, giảm bớt tiếng ồn của 
hàng vạn xe có động cơ qua lại hằng ngày. Sau 
ngày làm việc căng thẳng đi dạo hay ngồi dưới vòm 
cây, tâm hồn sẽ trở nên thư thái. Cây đa, cây đề, 
cây nhuỗm, cây xoài, cây đại trồng trong các đình 
chùa mang đậm ý nghĩa văn hóa tâm linh. 


Vai trò cây xanh là thê. vẻ đẹp cây xanh Hà Nội 
là thế. Nhưng mối đe dọa đã và đang xảy ra cho 
thảm cây xanh Hà Nội! 


Sự phát triển của đô thị đã tác động khá lớn đến 
thảm cây có ở Hà Nội. Đó là sự triệt hạ những hàng 
cây để mở rộng Đường Giải Phóng, Đường Nguyễn 
Trãi. Nút giao thông Cửa Nam đã xóa sổ Vườn hoa 
Cửa Nam, chặt đi một hàng cây bên Đường Phan 
Bội Châu. Khi mở rộng con đường giữa khu tập thể 
Kim Liên và Trung Tự cũng đã chặt đi một hàng cây 
trồng cuối thập niên 50 sau khi xây dựng hai khu 
tập thế này. Các khách sạn lớn sau khi xây dựng 
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cũng đốn hạ những cây cổ thụ phía trước để khoe 
vẻ đẹp bê-tông của mình! Nhưng cây cối nằm bên 
trong mặt phố cũng bị cưa đăn để lấy thêm vài mét 
diện tích mặt bằng cho xây dựng nhà ở. Chưa có 
con số thống kê cụ thể bao nhiêu cây đã bị xóa sổ 
khỏi thảm cây xanh. Một đe dọa khủng khiếp nữa 
đối với cây xanh trên hè phố là nạn đào rãnh để đặt 
ống nước, đào đặt cáp điện ngầm, đào đặt đường 
dây bưu điện... người ta chặt đi một phần đáng kể 
của bộ rễ chùm vổn có nhiệm vụ giữ thế đứng vững 
của cây. Vì vậy, phần lớn cây nghiêng ra phía 
đường luôn đe doa đến tính mạng của người đi 
đường. Đã không ít trường hợp chết người do cây tự 
nhiên đổ như cây phượng ở ngã tư Nguyễn Công 
Trứ - Lò Đúc (tháng 8-1996), cây bông gòn 45 Hàng 
Đậu (tháng 2-1997), cây bàng ở 289 Khâm Thiên 
(tháng 2-1997), cây phượng Phố Đề Hạnh (tháng 3- 
1997). Không thể đoán trước cây nào ở đầu và sẽ 
đố khi nào. Đó là mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu 
người đi đường! Đó là chưa kể sau những trận bão 
thì hàng loạt cây bật tung rễ nằm ngang trên đường 
phố. Số lượng cây xanh trên hè phố Hà Nội ngày 
càng giảm là điều chắc chắn. Những cây trồng bổ 
sung xem ra cũng khó mà trụ nổi với cảnh đào bới 
triền miên! 

Cây xanh cũng là sinh vật nên tuân theo quy 
luật tự nhiên là sinh, lão, bệnh, tử. Cho đến nay 
nước ta chưa có "bác sỹ điều trị cho cây xanh 
thành phố khi chúng mới chớm bệnh. Khí cây to bị 
sâu bệnh người ta cho là cây già cỗi chỉ có cách 
đốn hạ. Cây đa cổ thụ ngàn tuổi ở di tích My Châu 
Thành Cổ Loa và cây đa cổ thụ bên Cầu Thê Húc 
Đền Ngọc Sơn bị sâu bệnh, người ta đã dựng giàn 
giáo phun thuốc nhưng không cứu nổi. Tiếp đến là 
cây gạo trước cổng Đền Ngọc Sơn cũng vĩnh viễn 
ra đi. 


Vai trò cây xanh trong môi trường là tán lá cây. 
Chỉ số m2 cây xanh trên đầu người là dựa vào diện 
tích tán cây chia cho tổng số dân. Nhưng diện tích 
tán cây trên đường phố Hà Nội lại thay đổi theo mùa 
và đặc biệt giảm mạnh vào mùa Hè trước mùa mưa 
bão phải chặt tỉa cành. Vậy ai đã tính tổng diện tích 
tán cây của Hà Nội để có số liệu đưa ra bình quân 
cây xanh theo đầu người dân Hà Nội là 2,5 m2? Cây 
xanh trên đường phố và trong các công viên ngoài 
ý nghĩa đáp ứng về môi trường lại phải có tán cây 
đẹp về mặt mỹ thuật. Nhưng xem ra tán cây xanh 
trên đường phố Hà Nội hoàn toàn không đáp ứng 
được cả hai yêu cầu đó. Khi nhìn lên tán cây, nhất 
là sau khi được công nhân Công ty Công viên cây 
xanh cắt tỉa cành chống bão, đã trơ ra những cành 
lớn trông như bộ khung xương của cây, chỉ còn 


loáng thoáng vài cành nhỏ mang theo một ít lá. 
Người ta lấy lý do duy nhất là tỉa cành chống bão 
cho cây khỏi đổ chứ không chú ý đến tỷ lệ tán cây 
còn lại có ý nghĩa bảo vệ môi trường và vẻ đẹp của 
thành phổ. 


Chúng tôi nghĩ rằng cần phải kiểm kê những cây 
cổ thụ trong thành phố đánh số và phải coi là đi sản 
cần được bảo vệ, xem xét một cách khoa học về 
công việc cắt tỉa tán cây trước mùa mưa bão để bảo 
đẫm về môi trường và mỹ quan, Thường xuyên 
kiểm tra phát hiện những cây sâu bệnh kịp thời 
chữa trị hoặc xử ly để tránh những trường hợp cây 
đổ tự nhiên. 


PGS. HÀ ĐÌNH ĐỨC 


(Trích bảo Hà Nội mới, số 23, ngày 7-6-1998) 


PHỤ LỤC T0: 
THẢM CÂY XANH HÀ NỘI 


Từ trên cao nhìn xuống, ta thấy phố xá Hà Nội 
ẩn hiện trong thảm màu xanh thẫm của hàng vạn 
tán cây tạo nên “thành phố xanf” ấn tượng đẹp mà 
nhiều du khách khi rời Hà Nội khó quên. Màu xanh 
Hà Nội là mơ ước của Thủ đô nhiều nước. 

Thủ đồ Hà Nội gần tròn nghìn tuổi. Nhưng phần 
lớn cây cối được trồng và quy hoạch theo công 
viên, đường phố, thì mới hơn một thế ký. 


Khu rừng cây cao to đẹp nhất và ít bị tác động 
nhất là vườn cây trong Phú Chủ Tịch. Cây ở đây 
được trồng từ khi người Pháp xây dựng Phủ Toàn 
quyền. Đến năm 1890, toàn quyền Pháp Édouard 
Brousmiche (E.Bruxmisơ) thực hiện dự án Vườn 
thực vật (Le jardin botanique) với mục đích trồng 
các loài cây nhiệt đới như: cây công nghiệp, cây 
nông nghiệp, cây cảnh, các loài cây nhập khẩu, các 
loài cây cỏ nuôi gia súc và các loài hoa đẹp. Trong 
vườn có hơn ba nghìn loài cây, cho nên nhân dân ta 
vẫn quen gọi là Vườn Bách Thảo. Nơi đây trước kia 
chỉ dành cho người Pháp và người giàu có ở Hà Nội. 
Từ năm 1954, Vườn Bách Thảo trở thành nơi nghỉ 
ngơi, vui chơi của nhân dân íao động Thủ đô. Chủ 
nhật và những ngày Hè, đây trở thành nơi sinh hoạt 
văn hóa, cắm trại của học sinh. 


Mỗi hàng cây bên các đường phố đều có dáng 
vẻ riêng. Đường Hoàng Diệu với những hàng cây xà 
cỪ cao to được trồng sớm, từ khi người Pháp xây 
dựng các biệt thự dành cho các quan chức Pháp. 
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Xà cừ còn được trồng ở Đường Bà Triệu, và trồng 
xen ở một vài phố khác. Về mùa Hè, hai bên hè 
Phố Lý Thường Kiệt rực rỡ một màu hoa phượng vĩ 
dẫn thẳng tới vòm cao Trường đại học Tổng hợp Hà 
Nội. Hoa phượng vĩ vẫn được coi là hoa của mùa 
thi, hoa của tuổi học trò, cho nên người trồng hoa 
phượng vĩ trên Đường Lý Thường Kiệt phải chăng là 
có chủ đích? Mùi thơm nồng của hoa sữa trên 
Đường Nguyễn Du là một kỷ niệm để nhớ về Hà 
Nội. Những cây sao vút lên cao rồi mới tỏa cành 
trên Đường Lò Đúc mội thời “đất lành chim đậu” đã 
là nơi cư trú của hơn một trăm tổ cò, vạc, cốc đen... 
Màu hoa phới tím của cây bằng lăng trải dài vừa 
tầm mắt trên đường Phố Thợ Nhuộm như màu áo 
dài của các thiếu nữ Thủ đô. Hai hàng chò nâu 
được đưa từ đất tổ Hùng Vương về trồng hai bên 
Đường Hùng Vương như những vệ binh đứng gác 
bên Lăng Bác Hồ, tăng thêm vẻ uy nghiêm của 
Quảng trường Ba Đình lịch sử. Còn trên các đường 
Phố Trần Hưng Đạo, Phan Định Phùng, Điện Biên 
Phủ là những hàng cây sấu rất “đời thường", vừa 
cho bóng mát, vừa cho quả trong bát canh chua 
làm dịu những ngày Hè oi ả. 

Hà Nội có hơn 30 công viên, vườn hoa lớn nhỏ 
với các mặt hồ, đó là những khoảng không gian 
thoáng đãng, trong lành giữ cho môi trường Hà Nội 
đỡ bị ô nhiễm bởi bụi băm, tiếng ồn. Nhiều công 
viên sạch đẹp như Chi Lăng, Chí Linh, Thủ Lệ, Là- 
nin.,.., những hàng cây bên Hồ Gươm, trong Đảo 
Ngọc đã tôn thêm vẻ đẹp cảnh quan ở đây. Nhiều 
gốc cây đã là nơi gặp mặt, tiễn đưa nhiều chàng trai 
Hà Nội ra chiến trường trong hai cuộc kháng chiến 
giành độc lập cho Tổ quốc, là nơi hò hẹn, đặt những 
viên đá đầu tiên xây dựng lâu đài hạnh phúc lứa đôi 
cho biết bao nhiêu thế hệ người Hà Nội. Đã có lần 
một cô gái Sài Gòn ra Hà Nội, cố hỏi thăm tìm đến 
cây lộc vừng chín gốc bên Hồ Gươm mà cô đã đọc 
trong một bài tuỳ bút của Nguyễn Tuân. Những cây 
vông cổ thụ đứng bên Tháp Bút cũng là những cây 
“rất Hồ Gươm", không nơi nào có được. 


Công viên Chi Lăng (nay là công viên Lênin), với 
tên của một trận thắng lớn thời Lê, với tượng Lê-nin 
uy nghiêm, chung quanh là những làm cáy và những 
bồn hoa đẹp, khoảng sân lát đá bóng loáng nhẳng lì, 
là nơi các vị lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo thành phố 
và nhân dân đến đây đặt những vòng hoa tươi thắm 
để tưởng nhớ Người. 


Công viên Thống Nhất được xây dựng trong thập 
kỹ 60 với hàng vạn lao động công ích, ở đây có cây 
đa do Bác Hồ trồng, có thời gian được đổi tên là Công 
viên Lê-nin, đã trở thành rừng cây đẹp, là nơi vui chơi, 


giải trí, nghỉ ngơi của hằng vạn nhân dân Thủ đó. 


Nhiều cây cổ thụ nằm trong các cơ quan, công 
sở đã góp thêm màu xanh cho Hà Nội. Cây đa cổ 
thụ sum suê trong sân Tòa soạn báo Nhân Dân là 
một trong những cây đẹp nhất Hà Nội. 


Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã thống kê 
được gần 14 vạn cây thuộc 40 loài thực vật. Trong 
số đó có hơn 44% là những cây có đường kính từ 50 
cm trở lên, thường có tưổi hơn 60 năm, với khoảng 
2000 cây xà cừ là loại cây sinh trưởng và phát triển 
tốt, tỏa tán lá sum suê. Còn các loại cây khác cũng 
có kích thước và độ cao lớn: sếu, sửa, sấu, sao đen. 
Qua nghiên cứu, Công ty Công viên cây xanh Hà 
Nội đã chọn một số loài cây để trồng trên đường 
phố, bao gồm: trẹo, hai loài muồng, sưa, sữa, 
phượng, sao đen, lát hoa, long não, sấu, tếch, nhội, 
me, bằng lăng tím và xà cừ. Trong tám tiêu chuẩn 
đưa ra để chọn, chúng tôi nhận thấy chưa nêu được 
tiêu chuẩn của tán cây có khả năng quang hợp cao 
để tăng nguồn ô-xy cho bầu khí quyển Thủ đô; chưa 
tính đến tính thấm mỹ của tán cây trên các đường 
phố để tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của Hà Nội. 


Có nhiều mối đe dọa đối với thắm cây xanh Hà 
Nội, trong đó phải kể đến hệ thống dây điện đèn cũ, 
dây điện thoại và đủ các dây chằng chịt vắt ngang 
trên các ngọn cây, phải cắt ngọn, cưa cành để tránh 
chạm, cho nên sự phân nhánh, chia cành của cây 
không tự nhiên, mà lä theo sự áp đặt của con người. 
Hiện tượng đào hè, đào đường khi đặt cáp điện đèn, 
cáp điện thoại, đặt ống nước mới, cải tạo ống nước 
cũ... đã chặt đi bộ rễ của các hàng cây trên đường 
phố, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng, 
thâm chí còn là nguyên nhân gây đổ cây. Những 
cây bị sâu bệnh đục rỗng ruột, không còn đỡ nổi tán 
cây, cũng dẫn đến tình trạng cây đổ. Hiện tượng hái 
lộc đầu xuân, chặt bẻ những cành lớn của những 
cây mới trồng, cũng đe dọa sự sống của cây xanh. 


Công việc mở rộng các nút giao thông, mở rộng 
thêm vài chục phân hoặc một mét đường phố đã hạ 
đến không biết bao nhiêu cây xanh, và sau đó, 
thường không được trồng lại. Nhiều cây nằm sâu 
trong các biển số nhà bị chặt đi để lấy đất xây dựng. 
Một số cây lớn trước các cao ốc, các khách sạn mới 
xây, cũng bị người ta tìm cách “hanh toán” để phố 
ra vẻ đẹp của hệ thống khung nhôm, cửa kính màu 
và chữ tên của công ty kinh doanh, khách sạn. Còn 
bao nhiêu hàng cây sẽ đe doa vi những cây cầu 
vượt (rong tương lai, chưa thể dự đoán. 


Theo chúng tôi được biết, hiện nay, cơ quan cho 
phép chặt hạ cây là Sở Giao thông - Công chính Hà 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Nội. Cơ quan hoặc cá nhân muốn đốn hạ cây, với 
bất cứ lý đo nào, đều phải xin phép Sở Giao thông 
- Công chính, kể cả Công ty Công viên cây xanh là 
cơ quan quản lý, chăm sóc trồng bổ sung. trồng 
mới cây xanh trên đường phố, trong các công viên, 
khi muốn chặt hạ cây, kể cả khi kiểm tra thấy cây bị 
rỗng ruột, cây chêt, cây đổ nghiêng..., đều phải 
trình và xin phép và theo “kế hoạch". Lại còn có 
những cây sở ký để chặt hạ theo “giấy phép”, “công 
văn yêu cầu”... chủng tôi cũng không hiểu người ký 
giấy phép có đi kiểm tra hay không? Có ban chuyên 
môn giúp việc hay không? Hay chỉ có “đơn từ, giấy 
phép, công văn” đưa đến bàn làm việc, là sẵn sàng 
hạ bút “khai tử” cho từng cây hoặc hàng loạt cây. 
Một điều “hiển nhiên” là việc mở các nút giao thông 
và xây cầu vượt, và việc quyết định hạ cây đều là 
công việc thuộc Sở Giao thông Công chính, như 
vậy rõ ràng đây là trường hợp “Vừa đá bóng vừa thối 
còi” Đó là mối đe dọa lớn nhất đối với thâm cây 
xanh Hà Nội. 

Khi cầm bút viết bài này tôi nhớ lại bài Bác Hồ với 
cây xanh ỏ Hà Nội của Trần Đắc Thọ trên báo Người 
Hà Nội, Tết Giáp Tuất (22-1-1994), kể lại chuyện cây 
xà cừ lớn trên Đường Hùng Vương gây trở ngại cho 
diễu binh trong các ngày lễ lớn, ban tổ chức xin phép 
Bác chặt hạ mà qua sáu lễ diễu binh, diễu hành. 
Tròn ba năm sau, Bác mới đồng ý cho chặt có hai 
cây nhãn hạt trắng (bạch long nhãn) trong Vườn 
Bách Thảo, Sở Văn hóa và Công ty Công viên định 
chặt để xây sân Patanh cho các cháu, mới chặt được 
một cây, thì Bác biết, Bác liền điện cho Chú tịch 
UBND thành phố là đồng chí Trần Duy Hưng, yêu 
cầu đình chỉ ngay việc chặt cây nhãn. Hay hàng cây 
bên Đường Thanh Niên định chặt để giàn pháo cao 
xạ tiện quan sát máy bay địch, bảo vệ Nhà máy Điện 
Yên Phụ, khi mới chặt một số cây, Bác biết, liền chỉ 
thị đình chỉ ngay. Bác khuyên khoét chỗ mối mọt, 
nhét vôi và trát xi-măng lại, đã cứu được cây bụt mọc 
lớn, khỏi phải đốn hạ ngay bên ao cá trước nhà sàn 
của Bác. 


Rõ ràng Bác Hồ rất quan tâm bảo vệ cây xanh 
Hà Nội. Mỗi khi phải đốn hạ. Bác đều cân nhắc cẩn 
thận trước khi quyết định. Đây là bài học lớn cho 
chúng ta. 


Vì vậy, để bảo tồn thảm cây xanh Hà Nội, chúng 
tôi đề nghị phải điều tra lại toàn bộ hệ thống cây 
xanh trên đường phố, trong công viên hay trong các 
đỉnh thự, công sở, nhà dân. Đánh số, lập hồ sơ. 
Những cây cổ thụ phải được coi là di sản của Thủ 
đô để có kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt. Bởi vì 
những cây đó có 50-70 năm, có khi hàng trăm năm 
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tuổi, thế mà việc chặt hạ thì diễn ra trong một vài 
giời 

Bảo vệ, chăm sóc cây xanh không chỉ là nhiệm vụ 
của Công ty Công viên cảy xanh Hà Nội, mà còn là 
trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân. Cần giáo dục 
ý thức bảo vệ cây cho mọợi người, đặc biệt là thanh, 
thiếu niên. Những hàng cây mới trồng phải được theo 
dõi, chăm nom và nghiên cứu sự phát triển của cây. 


Quyền quyết định chặt hạ cây xanh trong Thành 
phố Hà Nội với bất cứ lý do nào, nên giao cho Giám 
đốc Công ty Công viên cây xanh và Hội đồng bảo 
VỆ cây. 


Đó là những việc làm thiết thực để bảo tồn và 
phát triển thảm cây xanh Hà Nội trong, thời kỳ mở 
cửa và kinh tế thị trường, để Hà Nội đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn, nhưng vẫn giữ vững tiếng thơm là 
“thành phố xanh" mà bạn bè Quốc tế từng ca ngợi. 


PGS. HÀ ĐÌNH ĐỨC 


(Trích báo Nhắn dân cuối tuần, số 23, ngày 4-6-1995) 


PHỤ LỤC TT: 
CÂY HÀ NỘI XANH 


Hà Nội đang từng ngày từng giờ thay da đối thịt. 
Tuy nhiên, để Hà Nội là một thành phố văn minh 
hiện đại, ta không thể chỉ xây dựng những tòa nhà, 
những con đường mà còn phải giữ gìn, trồng thêm 
những cây xanh cho Hà Nội để Hà Nội phát triển 
mà vẫn giữ được đặc trưng là thành phố có nhiều 
cây xanh, 


Tuy ở Hà Nội vẫn còn những đường phố chưa có 
bóng cây, nhưng phải thừa nhận số cây được trồng 
từ mười năm trở lại đây là khá lớn và có chọn lựa. 
180 ngàn cây xanh cho bóng mát đã được trồng 
chủ yếu là các loài: phượng, bằng lăng, muồng. 
sưa, keo, tếch, lát, sữa, sấu... Những cây mới trồng 
này thường tập trung ở các tuyến phố mới và mỗi 
tuyến phố chỉ trồng một chủng loại nhất định như 
cây phượng ở Phố Phạm Ngọc Thạch, muồng ở 
Chùa Bộc, Thái Hà, Nguyễn Trãi... Đấy là những 
cây có phân cành đẹp, cho tán lá lớn và mội số loài 
lại cho hoa rất đẹp như phượng, bằng lăng, sưa, 
sữa, muồng... Đây là những loại cây đã được 
nghiên cứu kỹ về đặc điểm chủng loại, rất phù hợp 
với đặc điểm khí hậu của Hà Nội. 


Bên cạnh lượng cây mới trồng này là một số 
lượng cây lớn trồng từ thời Pháp thuộc, đường kính 
cây toàn từ 30cm trở lên trồng tập trung ở các khu 
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vực Hồ Hoàn Kiếm, Bách Thảo và ở các tuyến Phố 
Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, 
Bà Triệu, Lò Đúc... Số lượng những cây này lên tới 
20 vạn cây, bao gồm 146 loài. Có thể nói, chính nhờ 
những cây xanh cao lớn trồng từ thời Pháp thuộc 
này mà trong nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn giữ 
được cho mình sự yên ả, thâm nghiêm của một đô 
thị cổ. Tuy nhiên, ở thời Pháp thuộc, các cây xanh 
cho bóng mát chủ yếu được trồng thử nghiệm nên 
cùng với thời gian ở nhiều loài đã xuất hiện nhiều 
vấn đề, tiến tới phải dần đần loại bỏ. 

Trong số đó phải kể đến cây xà cữ, cơm nguội 
(còn gọi là cây sếu), cây bàng... Xà cừ và cơm 
nguội là hai loại cây rất hay đổ trong mùa mưa bão, 
gây ra rất nhiều tác hại: làm để nhà, đứt đây điện, 
cản trở giao thông, gây tai nạn cho người đi đường. 


Do thân là gỗ mềm, cây cơm nguội vốn là nơi rất 
thuận lợi cho các loài cây khác ký sinh, tuổi đời cây 
lại ngắn, do đó rất đễ bị mục ruỗng. Khi có bão to, 
gió mạnh, những cây này rất dễ bị đổ. 


Cây xà cừ cũng vậy. Tuy cây sinh trưởng phát 
triển tốt, có tán lá dầy, cho bóng mát nhưng rễ cây 
lại ăn nông, hệ rễ cây lại không hợp với mực nước 
ngầm khá cao của thành phố nên rất dễ bị thối. Do 
vậy xà cử là loại cây hay đổ nhất trong mùa mưa 
bão. Theo thống kê, trong cơn bão số 3 năm 1992, 
trong tổng số 500 cáy bị đổ thì có tới 288 cây là xà 
cừ. Số lượng cây xà cử trong Thành phố lại lớn: 
khoảng 5000 cây, tập trung chủ yếu ở các Phố Lê 
Hồng Phong, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Bà 
Triệu... Với các loại cây này, Công ty Công viên cây 
xanh chủ trương cắt sửa, đẫn cành để kìm độ phát 
triển của cây, giữ cho cây không phát triển với tán 
rộng, năng. 


Bàng cũng nằm trong loại cây cần loại bố dần 
đo bàng có rất nhiều sâu róm, quả bàng, hoa bàng 
rụng thu hút ruồi muỗi, gây mất vệ sinh. 


Trồng loại cây gi? Loại bỏ cây nào? Công ty 
Công viên cây xanh luôn phải nghiên cứu kỹ, Đồng 
thời, Công ty còn phải luôn theo dõi, cắt sửa cành 
cây để cành cây không làm cần trở tầm nhìn, che 
khuất đèn tín hiệu, cắt những cành cây vươn đài 
làm nặng tán cảy hoặc nghiêng cảy. Công việc sửa 
cây tiến hành suốt trong năm nhưng cao điểm là 
khoảng tháng 8 - bắt đầu mùa mưa bão. Ngoài việc 
cắt sửa cành cây, Công ty còn tiến hành hạ đổ 
những cây chết khô, cây sâu mục, cây ở vùng ngập 
úng lâu ngày (rễ cây dễ bị thối) và cả cây có độ 
nghiêng lớn như bàng ở Tràng Thi, Quán Thánh, 
các cây có cành ròn như phượng ở Phố Nguyễn 
Thái Học... Tất cả các cây cần hạ đổ, cắt sửa đều 


được Sở Giao thông Công chính xét duyệt và Công 
ty Công viên cây xanh có nhiệm vụ sớm phát hiện, 
trình lên cho Sở Giao thông công chính duyệt. Tính 
đến cuối tuần qua, Công Ty Công viên cây xanh đã 
hạ 285 cây (trong đó, có 184 cây sâu mục chết khô, 
28 cây đổ, còn lại là vì các mục đích xây dựng) 
trong số 350 cây được giao phải hạ trong năm nay; 
tiến hành cắt sửa 2920 cây trong số 5000 cây được 
giao phải sửa; tiến hành 3 đợt điều tra về cây sâu 
mục. Tuy nhiên, sự điều tra chỉ tương đối do quan 
sát bằng mắt thường. Trong mùa mưa bão hàng 
năm, hiện tượng cây đổ vẫn xảy ra, Công ty Công 
viên cây xanh có nỗ lực cũng chỉ là phòng ngừa, 
hạn chế cây đổ. Có những cây nhìn bằng mắt 
thường vẫn rất xanh tốt nhưng khi mưa bão lại đổ 
do các đơn vị thi công lắp đặt đường điện, điện 
thoại, ống dẫn nước đã đào hè đường, làm đứt 
nhiều rễ cây. Đối trọng của cây lệch, khi có gió to, 
cây đổ là điều tất yếu. Vậy, để tránh những rủi ro do 
cây đổ trong mùa mưa bão còn cần phải có sự phối 
hợp đồng bộ giữa các ngành, các đơn vị, khi thì 
công cần phải báo cho đơn vị quản lý cây xanh là 
Công ty Công viên cây xanh có mặt khí công trình 
thí công và nghiệm thu cây xanh khí công trình 
hoàn thành. Cây xanh thực sự là tài sản quý nên 
mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ. Đối với 
những trường hợp làm chết cây, chặt cây trái phép, 
cần phải xử lý một cách nghiêm khắc, đặc biệt ngày 
nay rất nhiều người vi mục đích kinh doanh, quảng 
cảo cho cửa hàng mình mà chặt phá cây, làm chết 
cây bằng nhiều thủ đoạn tỉnh ví. 

Trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh đó không 
phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là nhiệm vụ của 
mọi người, mọi nhà, mọi cấp, mọi ngành để tiến tới 
xây dựng một Hà Nỗi văn minh xanh - sạch - đẹp. 


VŨ HỒNG PHƯỢNG 
(Trích Hà Nội mới cuối tuần, số 216, 8/1997) 


PHỤ LỤC 12: 
CÂY HÀ NỘI TUỔI THƠ TÔI 


Hồ Hoàn Kiếm từ xưa tới nay vẫn được coi là 
trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Vậy mà ngay ở bờ hồ 
ấy, phía nhà máy điện, chỗ bảy giờ là vườn hoa, xưa 
cây mọc thành rừng. Gọi là xưa, không phải lâu như 
thời Rừa thần nối lên đòi kiếm Vua Lê, mà cũng chỉ 
cách đây dăm sáu chục năm, cái thời tuổi thơ của 
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tôi. Bằng ấn tượng tuổi thơ, tôi nhớ mãi đó là rừng, 
một cánh rừng hẳn hoi, đủ cây cổ, chim muông, cả 
gió rừng xào xạc... 


Ngày nghỉ học tôi thường tới đây. Nghe nói lên 
Bách Thú, cũng có rừng, có núi nữa (Núi Sưa ấy 
mà!). Nhưng xa lắm, không ai cho đi, mà tôi thì 
không có xe đạp. Vậy là tới đây, bỏ đường tàu điện 
bước đi một loảng đã là rừng. Đất rộng, cỏ mọc cao, 
không ai kẻ ô, đánh lối như bây giờ đầu. 

Thường là đi cả bọn, chúng tôi bước vào với cảm 
giác là tiếng chuông tàu điện leng keng đã xa vời 
phía sau lưng. Chúng tôi rón rén bước trên cỏ, trên 
lá khô rụng đầy dưới chân. Không có hoa dại. Tuy 
chúng tôi không gặp hươu nai, hổ báo bao giờ 
nhưng chím thì có. Chúng tôi không mang lều bạt, 
tới nơi tất cả lăn kênh trên cỏ, trên lá khô. Ôi, lá cây 
gì mà to đến thế, không to bằng lá chuối thì cũng 
bằng cái quạt nan. Chúng rụng đầy làm thảm cho 
chúng tôi nằm. Nằm ngửa càng thấy những cây cỏ 
lá to ấy mới cao làm sao! Không phải chỉ một thứ 
cây, còn nhiều cây to khác. Nhưng trong ấn tượng 
tuổi fhơ về cánh rừng bờ hồ, tôi hầu như chỉ nhớ loại 
cây lá to ấy mà sau này tôi đã biết lá cây tếch. Làm 
sao có thể biết được thuở ấy cả thảy có bao nhiêu 
cây to trong số đó có bao nhiêu cây tếch? Thành 
phố đã cho tuổi thơ tôi một Hồ Hoàn Kiếm nước 
mênh mông, một rẻo ven hồ với bao nhiêu lá cây to, 
cỏ rậm mà tôi đã ngỡ là rừng... 


Hàng cây cơm nguội của đường phố ngày nay 
gọi là Lý Thường Kiệt dường như vẫn nguyên vẹn 
như xưa. Thứ cây có cái tên Nôm mộc mạc và 
khiêm tốn ấy thật đáng yêu và gắn bó với tuổi thd 
tôi. Những chùm quả li tỉ nhự hạt cơm nguội của 
chúng đã trở thành đạn cho những cây súng ống tre 
của chúng tôi, tạo nên một nguồn thú vui thật sự. 


Nhưng cái tạo nên tình cảm nồng nàn, biến 
thành nỗi nhớ khôn nguôi, thành một kỷ niệm đeo 
đuổi cả đời người lại là sự đằm thắm đối với mùa 
Xuân của thứ cây tên là cơm nguội ấy. Phải đến với 
hàng cây Phố Lý Thường Kiệt này mới thực sự biết 
thế nào là mùa Xuân cây đâm chồi nảy lộc. Cây 
cơm nguội ngày Đông, những cành lớn, cành nhỏ 
không còn mội cái lá, giơ lên in vào nền trời xám. 
Lập Xuân, chồi lộc đâm ra dày đặc cùng một lúc. 


Hôm nay mới nhú, mai đã nhận ra những đốm 
xanh lấm tấm. Ngày kia, những đốm xanh đã có 
hình dáng và kích thước. Có thể nói mỗi ngày một 
khác. Ngày nào không đi qua thì nhớ. Vài ngày 
không đi qua thì thật không thể sao còn nhận ra 
dáng cũ, màu cũ của mấy ngày trước. Ngày Xuân 
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đã cho cây nhựa sống, đường như không phải cây 
nào cũng như cây nào. Mà nhiều hơn cả là cho cây 
cơm nguội hay sao ấy. Hoặc nói ngược lại, hàng 
cây cơm nguội đôn Xuân bằng tấm áo màu xanh 
biến đổi từng ngày đằm thắm và tưng bừng, hẳn 
phải làm mùa Xuân cảm động ít nhất cũng vừa 
lòng. Chúng tôi gọi họ nhà cơm nguội là cây của 
mùa Xuân. 


+ « 


Phố Trần Hưng Đạo tôi đang ở bây giờ thì có 
hàng cây sấu. Kết thúc cuộc kháng chiến chống 
Pháp năm 1954, tôi trở về và ở tại phố này. Tôi 
không còn ở tuổi thơ nữa, nhưng lại vẫn hay chơi với 
các bạn tuổi thở khu phố quanh những gốc sấu ấy, 
thân thiết với những gốc sấu ấy. 


Vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đì chiến 
trường, có một buổi chiều trở về Hà Nội, xe tôi bất 
thần ngược từ đầu phố phía bờ sông ởi lên. Ấy là 
một buổi chiều nắng, ráng đỏ rực. Nhìn dọc từ phía 
bờ sông, bầu trời phố tôi thu hẹp chỉ còn chiều dài 
trông như một dòng sông máu. Hai hàng cây sấu 
hai bên đường, với những tán lá nối liền nhau một 
màu xanh biếc, hiển nhiên trở thành đôi bở xanh 
cho dòng sông ráng đỏ. Hình ảnh dữ dội ấy, đập 
vào mắt tôi, khắc vào trí nhớ tạo cho tôi ấn tượng và 
sự xúc động. 


Vậy mà kỳ lạ thay, kể cả niềm xúc động và ấn 
tượng ấy cũng không làm tôi quên được những cảm 
giác thời thơ ấu về đường phố, có hai hàng cây sấu 
kia, Ngày xưa, nó được gọi là đại lộ, được mang cái 
tên Tây, và hầu như chỉ có người Tây ở. Ai cũng 
phải biết đó là phố Tây. Tôi còn bé không dám đi 
qua. Có việc phải đi qua thì không dám nhìn người 
(người khi ấy là Tây đầm), chỉ dám nhìn cây bên 
đường. Quái lạ, cây cũng trở nên lạnh lùng, xa lạ!... 


Sá 


* kị 


Thuở nhỏ, tôi có hai cậu bạn nhà ở Phố Lò Đúc. 
Hai đứa mồ côi cha, sống với ông chú dượng khi ấy 
cũng đã già. Chúng tôi đối với hai hàng cây sao ở 
phố ấy thì thật là ngưỡng mộ và thán phục. Chúng 
tôi chưa bao giờ thấy một thứ cây nào có tấm thân 
cao nhường ấy. Đã cao lại thẳng vượt hẳn lên trên 
những nhà cao tầng xây dựng hai bên phố. 


Chính ông dượng của bạn tôi đã làm cho hai 
hàng cây cao kia thêm hấp dẫn. Ông bảo ông ở 
đây từ lúc Phố Lò Đúc chưa có hai hàng cây sao. 
Ông bảo chính ông được biết từ lúc mới trồng 
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chứng kiến chúng lớn lên... bất quá khoảng bốn 
chục năm chứ mấy. 


Hai hàng cây sao Phố Lò Đúc trong tuổi thơ 
chúng tôi đã để lại những kỷ niệm vừa mãnh liệt, 
vừa buồn thương. Cũng có kỷ niệm vui: ngọn những 
cây sao có nhiều chim làm tổ, có lần đi qua bị chim 
ia vào đầu... Phải nói rằng hai hàng cây sao có sức 
quyến rũ đến mê say là những ngày mưa bão. Tôi 
tình những ngày mưa bão để đến với hàng cây sao. 
Người lớn, nhất là chú dượng của hai bạn tôi thì cấm 
đoán chúng tôi rất nặng. Chúng tôi cũng thừa biết 
mưa bão mà ở ngoài Đường Lò Đúc thì cây để, 
cảnh gãy có thể chết người. Nhưng, hãy tưởng 
tượng mà coi, trong gió bão, thứ cây sao Ít cành 
ngang, một tấm thân cao vóng lên nghiêng ngả, lắc 
lư trồng thật hùng vĩ. Càng sinh động và trở nên hấp 
dẫn gấp bội là những tổ chim trên đó. Mùa sinh nở 
cò là nhiều nhất. Gió rung cây, cây ngả, những chú 
cò con mới biết chuyền rớt xuống có phải là hiếm 
đâu. Vậy là, trời cứ mưa, cứ gió, cây sao cao cứ la 
đà cái ngọn, cò bố, cò mẹ thì kêu quang quác, cỏ 
con sếnh chân rã cánh rơi xuống. Chúng tôi dưới 
đường gọi là đi cứu thực ra là đuổi bắt, săn vồ. Sợ 
cành gây đổ cũng có. Sự náo nức trong cảnh mưa 
bão bắt cò làm cho quên cả sự nguy hiểm. 


Ông chú dượng bạn tôi trừng phạt, cả đánh đòn, 
chúng tôi cam chịu. Lần sau vẫn không tự kiểm chế 
được, chúng tôi lại đi tìm hai hàng cây sao trong 
mưa bão. 


Hai hàng cây sao bây giờ vẫn còn đó, thêm bao 
nhiêu năm tháng mà không cao hơn lên được. Chỉ 
có điều là, chim đã bỏ cây, đi làm tổ ở đâu gần hết. 
Cò càng không thấy. Ôi những chú cò con không 
đứng vững được trong gió bão kia ơi... 


w 


* * 


Cây đa ở sau nhà Bảo tàng Viễn Đông Bác Cổ 
là một cây đa cô đơn, vì không có ai lui tới chơi bời. 
Tuy nhiên ngày xưa ấy, dưới gốc cây đa cô đơn kia 
lại là một bãi cỏ xanh. Nhờ bãi có trẻ con mới đến 
chơi. Nhưng không phải trẻ con ta. 


Chiều chiều, các chị giúp việc trông trẻ cho các 
gia đình người Pháp, chẳng biết ở gần xa đâu đó, 
đưa ra bãi có cây đa này bao nhiêu là Tây con, đủ 
con trai, con gái tuổi lớn tuổi nhỏ. Các chị đưa ra 
đấy rồi thả chúng như thả gà, còn thì ngồi túm với 
nhau kháo chuyện. Có lẽ chẳng ai cấm đoán, 
nhưng trẻ con ta thấy thế cứ là kiểng các bạn nhỏ 
đa trắng giàu sang kia, chẳng đứa nào ra đây chơi. 


Giá như trẻ con ta ở chỗ chơi này, nếu không đá 
bóng cũng tập trận giả, hoặc sẽ bày ra đủ thứ trò. 
Đằng này bọn con Tây chơi với nhau chẳng có trò 
gì chỉ chạy đi chạy lại loăng quăng bãi cỏ không 
dám ngối bệt xuống, con bướm bay không dám 
đuổi bắt. Tôi thấy thế quyết định vào chơi cùng. 
Buổi đầu còn mon men thăm dò lũ trẻ, thăm dò các 
chì trông trẻ. Sau rồi tôi vào chơi thật, tôi tìm có gà 
chia cho chúng và dạy chúng chọi cỏ gà. Các chị 
trồng trẻ không cho chơi sợ con Tây đất cát bẩn tay 
và bẩn quần áo đẹp. Đến trò chơi búp đa, lá đa thï 
không bị ngăn cản. Những cái búp đa to hồng hào và 
mịn màng thế kia tôi thổi phồng căng lên cho chúng 
chơi. Chúng cho là lạ và thích, Tôi lại nhặt những lá 
ổa rụng còn tươi làm trâu cho chúng chơi. Tý dây 
buộc vào cuống lá, xé hai mép lá phía cuống tạo nên 
đổi sừng quắp, cả cái lá uốn tròn cho thành mình 
tràu-Bây giờ kéo kéo cái dây cho đôi sừng vếnh lên 
vềnh xuống, miệng kêu nghé ọ nghế ọ thì rõ là con 
trâu chứ còn gì. Có những đứa không biết con trâu là 
con gi hay sao ấy. Cho nên, có đứa chơi, có đứa 
không chơi. Trong sự không chơi kia, còn có phần vì 
tôi không phải là con Tây, chỉ là con Việt Nam. 

Ấy là thời thuộc Pháp mà. Tôi chỉ là đứa trẻ của 
xứ thuộc địa. Các bạn Tây nhỏ tuổi nhưng hình như 
cũng ý thức được mình là giống người cai trị, trẻ con 
Tây cũng coi khinh trẻ con ta, không thèm chơi 
cùng. Tôi hiểu sự thế ấy. Nhưng biết làm sao? Tôi 
coi trọng gì chúng, có thiết gì chơi mà phải hầu lũ 
trẻ buồn tẻ kia. Khốn nỗi tôi có mục đích của minh. 
Tôi muốn tập nghe tiếng Pháp của người Pháp nói 
và muốn tập nói tiếng Pháp cho người Pháp nghe. 
Không Pháp người lớn thì Pháp trẻ con vậy. Thời ấy, 
chúng tôi phải học tiếng Pháp từ lớp 1 cấp I, Nhưng 
có bao giờ được gặp người Pháp mà nói mà nghe! 


Tôi phải bày trò, làm mặt trợ chơi với chúng là 
như vậy. Cho nên, đứa nào chịu chơi thì chơi, thì tôi 
được nghe, được nói. 


Những buổi chiều như thế có ích cho tôi. Cây đa 
cô đơn không có mấy ai lui tới đã giúp tôi trong 
những buổi chiều đó. Tôi muốn được coi cây đa như 
là ông bạn già của tôi. Sau này, trong kháng chiến 
chống Pháp, tôi sống với toàn cây là cây ở trong 
rừng tôi vẫn nhớ về một cây đa hiền lành, nhẫn 
nhục của bãi sau nhà Bảo tàng Viễn Đông Bác Cổ. 


* 


Anh Tại một người bạn nhưng anh hơn tôi khá 
nhiều tuổi đã đưa tôi đi ăn ở quán Cây me gù Phố 
Hàng Chiếu gần Ô Quan Chưởng. 
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Kể ra quán này cũng có nhiều đặc điểm. Trước 
hết là quán mở cửa quanh năm ngày tháng, không 
có Chủ nhật đã đành, ngày lễ ngày Tết cũng bán, 
Lại hay bán về khuya, khách ăn đêm là chính. Ngày 
hay đêm, khách đến quán Cây me gù rất tạp. Cũng 
có khi gặp anh ký quèn Sở Cẩm nhỡ bữa. Còn 
thường là những người lam lũ, phức tạp. Thằng 
đánh giây không có nhà ở, lang thang suốt ngày 
ngoài phố, đến quán ăn cơm bữa, cơm chịu. Anh cu 
li xe nghiện hút không có tiền mua thuốc, chỉ đủ 
sang Hàng Buồm uống bát nước "cam lở" đen kịt rồi 
về quán Cây me gù làm mấy bát cơm cá mắm. Gọi 
“cam lồ” tà thứ nước người Phố Hàng Buồm lấy 
những mảnh giả lau tẩu thuốc phiện hoặc cả những 
cái tấu giập két thuốc phiện đem chẻ ra đun nấu lên 
thành thứ nước có hơi hướng thuốc phiện bán rẻ 
năm xu một bát. Thằng ăn cắp ăn uống thất thường 
đến đây. Người nhà quê it tiền lên Hà Nội cũng tìm 
đến. Ban đêm nhiều khi là cô gái điểm hay đứng 
đón khách đường bờ sông phía ngoài Ô Quan 
Chưởng ấy nữa, vất vả, đói mệt cũng ăn quán Cây 
me gù... 


Anh Tại muốn đãi tôi, nhưng cũng làm gì có 
nhiều tiền, quán này bán rẻ hơn các nơi, lại có 
những món thực sự bình dân có khi chỉ là miếng tiết 
luộc, mảnh vó bò... 


Cái quản như vậy phỏng còn có gi đáng nhớ 
ngoài một cây me. Cây me còng còng lưng xuống 
ôm lấy cái mái quán dột nát rêu phủ. Cây me suốt 
ngày đêm phải chứng kiến những mảnh đời lam lũ 
tối tam. Cây me nhân chứng hẳn cũng có lúc xót xa 
cảnh đời cực nhọc của Thủ đô xưa. 


h * 


Còn một cây xanh rờn của tuổi thơ tôi, cũng thực 
đáng một cây Hà Nội. Tuy chỉ là một cây bàng mộc 
mạc, bình đị ở quãng chỗ ngã ba Hàng Mành. Cây 
bàng nào chẳng đáng yêu đối với trẻ con. Sân 
trường học của tôi xưa cũng có cây bàng to. Quê 
nội tôi cũng có cây bàng lắm quả, về quê, ăn quả 
bàng chín, đập ra ăn cả nhân thật là thủ vị. Nhưng 
không cây bàng nào tôi thấy thân thiết, quý hóa 
bằng cây bàng ngã ba Hàng Mành. 


Tôi đi học phải qua đấy. Lại hay đến chơi nhà 
bạn bản hàng mành. Nhiều ngày mất cả giờ quấn 
quanh chỗ tán lá cây bàng. 


Nhà bạn tôi có cửa hàng nhưng chật hẹp. Mành 
cứ phải trải ra ngoài hè phố dưới bóng cây bàng cho 
thợ vẽ. Anh thợ vẽ không hơn chúng tôi bao nhiêu 
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tuổi, vậy mà nét bút tài hoa. Anh trải mành ra hai 
bên để những chậu màu, hai tay cầm hai bút. Anh 
vẽ rồng, vẽ một lúc cả hai tay hai con rồng. Dưới 
ngọn bút của anh, loáng một lát hiện lên hai con 
rồng y như nhau, châu đầu vào nhau. Hai con rồng 
móng vuốt sắc nhọn, rảu dài cuồn cuộn, mắt long 
lanh hướng về ông Mặt trời đỏ rực. Cái khó là chúng 
giống nhau như đẻ sinh đôi. Cái làm tôi khâm phục 
là anh thợ vẽ rồng vẽ bằng cả hai tay một lúc. 


Dưới bóng mát cây bàng, bên này là sự tài hoa 
ấy, bên kia là sự cần cù nhẫn nại. Hai chúng tôi vẫn 
sang chơi với ông, đúng hơn là sang xem, sang 
ngắm ông thợ gõ quy. Cái việc gõ quỳ lạ lùng quả. 
Sao lại có thể dát mỏng một hạt tấm vàng thành 
những lá quỳ mỏng đến như thế! Cây bàng che chỗ 
ông làm nhựng không che giấu việc ông làm. Tay 
ông cầm cái búa vuông vuông, đầu tròn như nửa 
cái vồ, cán ngắn. Ông nện đều đều, không biết mỏi, 
không biết chán. Có lúc nện cả vào tay hay sao mà 
ngón tay kia tím bầm lại? Một hạt tấm vàng nhét 
giữa hai tấm giấy dó nhuộm mực tàu đen nhánh. 
Ông gõ, vẩy vàng bẹt ra, lan rộng. Bụi vàng bắn ra 
ông lăn mội giọt thủy ngản cho dính vào thu lại... 
Ông gõ mãi, đế cuối cùng có những xấp quỳ lá vàng 
được dát mỏng đến mức không thể nào mỏng hơn 
được. Dành cho nhà họa sỹ làm tranh sơn mài, hay 
cho ông làm sơn then, sơn son thiếp vàng những bức 
hoành phi câu đối, những nhang án, quả trầu... 


Tôi thích thú đến say mê những cảnh làm ăn ấy 
dưới gốc cây bàng. Như thể một phần những cái gì 
tỉnh hoa của Hà Nội được cãy che chở hiển hiện lên 
ở đây. Tôi quý cây bàng mộc mạc, bình đị như quý 
một phần đời của tuổi thơ tôi. 


kị Lị 


Cây Hà Nội tôi đã kể dưỡng như hơi ít những cây 
đại thụ to tát, hùng vị, Hà Nội có nhiều thứ, người ta 
bảo cây đa cuối Lò Đúc to lắm mà thuở ấy tôi chưa 
đến được. Còn cây xà cử Vườn Bách thú hùng vĩ tôi 
chưa gặp. Một lần ông bác họ cho tôi một bông hoa 
lạ, một bông hoa bốn cánh đã nở tõe ra, cánh đày. 
đến gần nửa phân, như được tạc bằng gỗ, hoa 
không tàn không héo. Bác tôi bảo hoa cây xà xừ 
đấy. Bác tôi lại bảo hoa này nở thế rồi, nhưng nếu 
đem ngâm nước nó sẽ ngậm lại. Vớt ra khỏi nước, 
nó sẽ nở lại một lần nữa cho người chơi hoa. Và 
cũng chỉ một lần cuối cùng nữa mà thôi. 


Tôi thích thật và lạ quá! Nhưng tôi không đem 
ngâm nước. 
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Cây làm cho đất có tâm hồn. Hoa là hồn của cây. 
Bông hoa xà cừ quý hóa, có thật như bác tôi nói, tôi 
vẫn không cho nó ngậm lại, giữ cho bông hoa xà cừ 
của tôi mãi mãi còn hứa hẹn một lần nở nữa. 


ĐÀO VŨ 
(Trích Người Hà Nội, số 34, 28-8-1994) 


PHỤ LỤC 13: 
NHỮNG HÀNG CÂY CỔ THỤ 


Tiếc là không còn nhớ nguyên văn mấy câu thơ 
ấy nữa, nhưng ý tứ của nó thì còn nhớ rõ, rằng: vào 
một ngày trời Hà Nội mưa tầm tã, có mội gã trai xa 
quê ngồi quán cóc dưới một gốc cây cổ thụ bên 
đường, gã bỗng nhớ về người mẹ lam lũ ở quê; 
thương mẹ, và tự dưng lại chanh lòng thương cô gái 
bán quán: “Cô gái vô tình ngồi bán hạt mồ hôi... 
Thật chẳng ra làm sao! Lẽ ra nói về những hàng 
cây cổ thụ phải có đôi người yêu chung chiếc ô che 
đầu, phải: Mưa rào giữa nắng hay chưa - Hạt mưa 
ném thẳng có chừa ai đâu - Vội vàng fa nấn vào 
nhau - Mái đầu che lấy mái đầu thoảng hương... 
rồi thì phải có ôm ấp, đợi chờ này nọ, v.v... chứ ai 
lại bắt đầu bằng cái hình ảnh tội lỗi thế kia. Nhưng 
mà thật thế! Những gốc cây cổ thụ chả đã từng che 
mưa, che nắng cho những quán cóc nghèo là gì. 
Nhiều khi chúng giúp cho những người nghèo kiếm 
miếng ăn độ nhật, cho những bác xích lô ghếch xe 
lên vỉa hè, dưới tán cây xanh nằm lim dim chờ 
khách, cho những em bé bán báo, đánh giầy nghỉ 
chân sau một thôi đường mỏi mệt, 


Nhưng mà thôi, Hà Nội thật xanh. Thành phố 
cây xanh. Những con đường trong phố ngút ngát 
màu xanh cây lá. Đường Phan Đình Phùng, Hoàng 
Diệu, Hoàng Hoa Thảm, Lý Thái Tổ, Phan Chu 
Trinh, Trần Nhân Tông, Đường Láng... Hai bên 
đường dày đặc cây xanh. Xà cừ, me, sấu, dạ 
hương, cây cơm nguội,V.v... Toàn những cây cổ thụ, 
hơn vòng tay người ôm không xuế. Tán cây xanh 
dày và rộng đến nỗi từ hai bên đường chúng đan 
kết thành một vòm xanh che kín bầu trời. Mùa Hè 
đi trên những con đường này thật tuyệt. Chẳng cần 
phải đội nón, che ô. Người đi chỉ còn thấy những 
đốm nắng nhảy nhót dưới chân ai giàu liên tưởng, 
ngỡ như ngàn vạn đồng tiền vàng trong cổ tích. 
Dưới con đường như thế, phải chứng kiến tận mắt 
cảnh học trò cấp ba “các cháư" tan trường mới thấy 


hết vẻ đẹp không ngờ của chúng. Dưới vòm cây 
xanh biếc, ve râm ran bản nhạc mùa Hè, những tà 
áo dài trắng muốt tỏa bay. Cả một quãng đường 
đầy ắp tiếng cười rất trẻ. Có cậu chàng dừng xe xa 
cổng trường một quãng, ghếch chân rất điệu nghệ 
lên gốc cây già, ý hẳn chờ một nàng nào đó về 
cùng. Từ con đường chính cổng trường, những vòng 
xe lăn về mọi phía. Có đôi mắt nào dõi theo bóng 
tà áo đải não nùng kia khuất dần vào vòm không 
xanh biếc... 


Ban tối, đi trên những con đường hàng cây cổ 
thụ mới thấy... tiếc mình tuổi tác. Cứ quãng quãng 
mấy gốc cây lại có một đôi tình tự. Thỉnh thoảng 
ánh đèn ô tô, xe máy vẹt qua, được thể họ giấu mặt 
vào nhau, giấu mãi. Cứ mỗi gốc cây lại chứng kiến 
một câu chuyện tỉnh yêu. Bao lớp anh chị ta cũng 
đã từng có một đôi lần nói lời hệ trọng bên gốc cây 
này. Giá như cây biết nói nhỉ. Bao chuyện vui buồn, 
nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và bất hạnh... cây 
sẽ mách cho chúng sinh biết tất cả. Nếu thế thì 
không hẳn ai cũng sẽ yêu cây. Khối kẻ sợ cây, Cây 
- những nhân chứng của lứa đồi. 


Nhớ sao cái tuổi học trò ngày ấy. Góc sản 
trường có một cây phượng lớn. Hôm ấy là giờ học 
cuối cùng. Rất đỗi thiêng liêng. Vũ âm thẩm ở lại 
ban trưa rồi cần trọng khắc lèn thân cây dòng 
chữ “Từ biệt nhé, mái trường thân yêu!” Chuyện 
này không ai biết ngoài một người bạn gái. Hôm 
sau Vũ rủ nàng ra, chỉ cho nàng biết dòng chữ 
này và làm ra vẻ đùa, Vũ bảo: “Giá như mình 
được thay chữ mái trường thành tên của bạn 
nhỉ". Nàng đùa lại: “Nhưng sao với mình lại là tờ 
biệt!". Cả hai cùng cười rất vui. Câu nói của người 
bạn ấy ấm lòng Vũ mãi... Vừa rồi Vũ trở lại 
trường nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập. Nàng ở 
xa quá không về. Vũ đã trở lại bên gốc cây ấy. 
Tưởng như dòng chữ vẫn còn nguyên, da cây vẫn 
còn ứa nhựa. Đứng bên cây. Vũ mới hiểu ra một 
điều: Mái trường này, bạn bè ngày ấy vân mãi 
sống trong nhau; và nhờ thế, chúng ta biết sống 
tự trọng hơn, và đồ cần cỗi đi nhiều. Ôi vắng hoa 
lửa ngày nào còn cháy mãi. 


Cứ nhìn kỹ mà xem, trên thân cây cổ thụ bao giờ 
cũng có những mắt cây. Những gốc cây có linh hồn, 
Bền bỉ. Kiên trung và tình tứ. Bống dưng liên tưởng 
đến mấy câu thơ của một thi sỹ xứ sở Bạch dương 
bạc mệnh: 


BuÀn, cRán, làm, gu 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


“Đã cau Rá«, cán, 
du cảm Păb caz,... 


Những hàng cây cổ thụ. Những cuộc đời. Và 
những câu thơ. Có gì chung nhau thi phải! 


(Trích từ Báo Phụ nữ Thủ đô, số 77 (1997)) 


PHỤ LỤC 14: 


CÂY CHÒ 
Ở QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH 


Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, đì dọc theo 
Đại lộ Hùng Vương, qua Lăng Bác, mấy ai không 
chú ý tới những cây chò trồng hai bên đường. 
Những cây chò được mang từ đất Tổ Hùng Vương 
về trồng nơi đây. Cây chò có gì đặc biệt? Ta tự hỏi 
và thử đi tìm tính cách sinh trưởng của loài cây. Và 
ta sửng sốt khi biết một loài cây sừng sững, sống 
vượt mọi thời gian và chiếm lĩnh không gian bằng 
tầm cao. Nhìn cây ta mới hiểu được lòng người xưa 
vì sao đã trồng chò trên đất Tổ, để người nay noi 
theo mang cây về trồng nơi Quảng trường Lăng 
Bác. Phải chăng loài cây mang ý chí bất khuất của 
dân tộc đã trải bốn nghìn năm? 


Ai đã đến Rừng Cúc Phương, một khu rừng 
nguyên sinh, kho báu của Quốc gia còn là một kho 
bảu về thực vật của địa cầu. Rừng Cúc Phương có 
rất nhiều chủng loại thực vật cũng như về muỗng 
thú quý hiếm, Nhưng đặc biệt loài cây chò ở đây 
khiến bất cứ du khách nào cũng phải sửng sốt, 
ngạc nhiên về cây chò nghìn tuổi. Ta bái phục sức 
sống quật cường, bất diệt của loài cây. 


Cây chò cao nhất của rừng Cúc Phương là 80 m, 
cây cao thứ nhì là 52m. Những cây chò này tính ước 
chừng khoảng trên một nghìn năm. Theo bề dày 
của lịch sử ta, có thể thấy cây chò được mọc lên từ 
khoáng cuối Thế kỷ IX S.Cn. Hay nói một cách nôm 
na dễ nhớ hơn là: Những cây chò ấy được mọc lên 
cùng thời với Vua Định Tiên Hoàng phất ngọn cờ 
bông lau tập trận. Trải qua bao nhiêu triều đại, bao 
nhiêu thế hệ con người, đất nước khi còn, khi mất, 
bao nhiêu nạn giặc giã từ mọi phương kéo đến xảm 
chiếm. Rồi kẻ thì đầu hàng, kể bỏ xác, phơi thây 
khắp giải non sông, đất nước này, cây chò vẫn 
đứng sừng sững, ngạo nghễ với trời xanh, rễ bám 
sâu trong đất, giữ thế đứng thẳng, chứng kiến 
những sự kiện, những dâu bể biến đổi cùng lịch sử. 


Đường kính cây chò là 6m, chưa kể những bạnh 
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cây dầy hàng mét có hinh tam giác như những cánh 
buồm thể thao, tạo thành bệ đứng vững chãi cho 
cây. Người ta ước tính: nếu cưa một cái “thớt” dày 
1m, cái thớt ấy được khoảng 27 m3 gỗ. Những ô tô 
vận tải cỡ trung bình, trọng tải 7 khối, phải bốn xe 
mới chở hết cái “hớt" ấy, Còn tính toàn bộ khối 
tượng của cây chò, ước gần 1.000 m3 gỗ. Nếu ô tô 
chở 5 khối, phải có một đoàn xe 200 chiếc xe. Ta có 
thể hình dung ra một đoàn xe chở gỗ, xe nọ cách 
xe kia 10 m, đoàn xe sẽ dài hơn hai cây số. Nếu xe 
qua Cầu Long Biên hay Cầu Chương Dương, chiếc 
xe đầu tiên đã sang sông, chiếc xe cuối cùng còn 
đang lên dốc cầu bên này sông vẫn chưa hết. Ước 
tính tàm tạm như vậy, đủ cho ta thấy cây chò vĩ đại 
biết chừng nào. 

Người Hà Nội, khi còn là trẻ thơ ai chẳng thường 
đến Công viên Bách thảo. Nhưng có lẽ ít ai để ý đến 
những loài cây ngoài những nhà thực vật học và 
những nhân viên của công ty công viên. Để giúp 
bạn, nhất là các em nhỏ tuổi chưa có dịp đến Rừng 
Cúc Phương hoặc chưa đến Đền Hùng, người viết 
bài này xin mách nhỏ: Hãy đến Bách Thảo xem thử 
6 cây chò ở đây: 2 cây ở ngay cổng vào công viên 
thứ nhất (đi tử Quán Thánh lên), 3 cây ở ngay đầu 
hồ trong còng viên. Cây thứ sáu bạn sẽ tìm thấy ở 
gần Núi Nùng. Cây chò này nhỏ nhất. Những cây 
chò ở đây, khoảng trên dưới một trăm tuổi. Những 
cây to đã hai người ôm, cao khoảng vài chục mét. 
Không cần nhìn lá, nhìn ngọn, ta cũng có thể dễ 
dàng nhận ra ngay. Từ đường nhựa nhìn vào ta có 
thể nhìn thấy những gốc chỏ trắng nhắn nhựi không 
hề có một sợi giây leo nào hoặc rong rêu những cây 
ký sinh bám vào sống gửi, ăn nhờ như những loài 
cây khác. Tất cả mọi gốc chò, dù ở rừng Cúc 
Phương, Đền Hùng hay ở Bách Thảo, nhìn từ gốc 
lên ngọn, từ xa ta có thể thấy thân chò như những 
cột bê tông nhấn trắng, thẳng tắp như được người 
dựng lên vậy. 


Mùa Xuân bao giờ cũng đến sớm hơn với loài 
chò. Sự rụng lá tuần tự, lá già nhất rụng vào mùa 
Thu, lá cuối cùng rụng hết vào mùa Đông. Khi 
chiếc lá đầu tiên bay trong heo may, đầu cành 
những mắt cây đã dày lên như mắt cua. Những 
chiếc lá cuối cùng sắp ra đi cũng là lúc đầu cành 
xòe lá nõn. Cây luôn luôn giữ được màu xanh, 
không bao giỡ trợ cành, trụi lá như những loài cây 
khác. Lá nõn và búp non mang mầu hồng nhạt, 
dần dần chuyển sang màu xanh vàng làm toàn bộ 
tán cây, vòm cây sáng lên rực rỡ. Cây như được 
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khoác một bộ áo lá có tráng lên một lớp men bằng 
nắng nhẹ sớm mai. 


Ta trở lại Đại lệ Hùng Vương. Hai hàng cây chò 
mùa này đang tỏa lộc non và những chiếc lá óng 
màu lụa nõn. Mùa Xuân ở đây đến sớm hơn những 
nêo đường thành phố. Nhìn những hàng chò, ta thử 
nhắm mắt lại mà tưởng tượng, mà hinh dung ra 
khoảng năm hai nghìn một trăm có lẻ của Thế kỷ 
hai hai, những cây chò nay bằng những cây chò 
trong Gông viên Bách Thảo, tỏa cành, cao vài ba 
chục mét, mỗi gốc cây hai người ôm không xuể 
mang mùa Xuân đến sớm trên quảng trường. Và 
mùa Xuân ở đây sẽ tỏa đi muôn nơi, khắp đất nước. 
Những du khách trên hành tỉnh của những Thế kỷ 
sau, cùng con cháu chứng ta ngẩng nhìn lên ngọn 
chò, cũng là ngẩng nhìn lên Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chiêm ngưỡng Người đã nối nghiệp Vua Hùng 
giữ gìn đất nước. Và những cây chò được đưa tử đất 
Tổ về đây, truyền cái màu xanh ngàn đời, cái lá tơ 
non, cái dáng đứng bất khuất và sự sống bền bỉ như 
dân tộc bất khuất mà cha ông ta đã chọn xứ sở này 
dựng nước, Và màu xanh ấy, dáng đứng bất khuất 
ấy cứ đẹp mãi, cao lớn mãi cùng với đất nước rạng 
rð đến vô cùng... 


THANH HÀO 
(Trích từ Báo Người cao tuổi, số 31 (9-1999)) 


PHỤ LỤC 15: 
VƯỜN BÁCH THẢO 


Ngày trước, gọi công viên ấy là Bách thảo hay 
Bách thú đều đúng nghĩa. Bách thú được xây dựng 
năm 1890. Thời ấy, vườn nuôi nhiều giống chim, thú 
tương tự ở Công viên Thủ Lệ bây giờ. 


Thuở nhỏ, năm tôi chín tuổi, tôi bắt đầu ra học 
Trường tiểu học Yên Phụ (Trường Mạc Đĩnh Chì bây 
giờ), ngày ngày cuốc bộ từ Làng Nghĩa Đô xuống 
trường phải qua Vườn Bách thảo, rồi Đường Cổ Ngư 
giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Trưa ở lại, lang thang 
đợi buổi học chiều - thời ấy, các trường cấp tiểu học 
trong thành nhố học mỗi ngày hai buổi, chỉ nghỉ 
chiều thứ năm và ngày chủ nhật. Buổi trưa, chúng 
tôi đá bóng quần trên bãi ven đê hoặc kéo nhau ổi 
nghịch ngợm linh tinh ở Đường Cổ Ngư và Vườn 
Bách thú. 


Con đường trải đá qua vườn song song với 


đưởng nhựa Hoàng Hoa Thám (bây giờ) ở trên, 
nhưng hồi ấy trống trải bãi cỏ và cây, không tường 
xây bịt kín như mới đây. Õm dưới chân Núi Nùng, 
dãy nhà một tầng chia từng ngăn, đằng trước che 
lưới sắt, người xem đứng ngoài lan can. Đấy là 
những chuồng khỉ. Mặc dầu mỗi ô chỉ có vài ba con, 
nhưng cả dãy thành một hội mấy chục khỉ láng 
giềng nhau, lúc nào cũng nhảy nhót, leo trèo, khẹc 
khẹc cãi nhau, chửi nhau hay nhăn nhó vui vẻ trò 
chuyện rầm rï. Điều đặc biệt là khi có đàn bà con 
gái đứng xem thì càảc chú khi đực nhấp nhô bám 
song sắt nhủng nhấu - hay âu yếm, nhìn ra về khác 
thường hai con mắt tráo trưng. 


Những con vượn, con khi độc, hai mảng đít trụi 
lông trơ mảng da nhăn nheo đồ hắt và con đười ươi 
cao lo như thằng người mặc áo chừng thâm, lay 
dài chấm bàn chân, những khỉ độc và đười ươi 
được ở riêng những nhà lồng sắt tròn rải rác dọc 
đường đi chẳng khác mấy những lồng sắt vuông có 
mái che, trong đó đậu trên chạc cây cong queo 
những con công, con trĩ và gà gô. Bên kia, trong gò 
giữa hồ sen, những con hạc, con sếu, con bồ nông 
lò dò ngất nghếu nhô đầu cảnh. Không biết những 
con chỉm trú Đông bay xa này đã bị buộc cánh hay 
cắt cánh, hôm nào cũng chỉ thấy lêu đêu, dật dờ, 
khi trên cành, khi bãi cỏ giữa đảo, khi cắm chân 
dưới nước ven hồ đờ đẫn ngước mỏ nhìn người đi 
bên này. 

Giữa bãi cổ, đưới bóng những cây nhãn cổ thụ, 
có tòa nhà mội tầng sừng sững như cái lồ cốt, 
Người ta gọi là chuồng voi. Nhưng chẳng thấy con 
voi nào. 


Quá phía gần Đường Đội Cấn (bây giờ), khuất 
Sau những bụi song và mây um từửm, rậm rì, gai góc 
lởỡm chởm, giữa nơi tĩnh mạc ấy nổi lên một ngôi 
điện thờ, lúc nào cũng đèn hương nghỉ ngúi. Không 
biết thờ thần gi, nhưng trong kia là mấy tòa nhà một 
tầng vuông văn, chấn song sắt đen sì, mỗi thanh to 
bằng cố tay. Người ta quen gọi là chuồng hổ, nhưng 
cũng còn mấy con thú khác. Hai con báo đốm đen, 
đuôi đài, mắt quắc tròn như hòn bì ve, chân cuồng 
đi lại thoăn thoắt. Ngăn bên này, hai chuồng gấu, 
những con gấu ngựa, con gấu chó đen nhánh, mắt 
tị hí “như những con ma trong bông tối hiện ra”. Hai 
ngăn giữa, hai con hồ vằn đen vằn vàng to kềnh, uế 
oäi nằm ườn. Ria mép trắng phếch trổ tua tủa, Đôi 
khi lại nằm ngửa bung đạp bốn chân lên như trẻ con 
chơi guồng nước. Hồ chỉ chơi đạp chân, không đi 
bách bộ như nhưng con báo. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Bấy giờ có tiếng lóng chỉ những người thất 
nghiệp - người thất nghiệp hay vào ngồi vẩn vơ ở 
ghế xi măng trong Vườn Bách thú, được gọi tên là 
những öng “xỉa răng cọp". Thành cái tên bỡn cợi, 
mỉa mai này có lẽ vì những người ấy có thể sắp đi 
ăn trộm, sắp đi thắt cổ, cờn tiếc đời cả ngày chăm 
chú ngắm con hồ, như đương tìm cách vào xỉa 
răng cho các ông kễnh! Còn bọn nhóc chúng tôi 
cũng ít lai vãng khu hổ, báo, gấu nay. Dù các ông 
ba mươi đã bị giam trong chuồng cũi sắt, nhưng 
cũng vẫn ngài ngại thế nào. Vả lại, ngày nào 
cũng có phu quét dọn mà cứt đái của các vị khai 
khẳn mũi. 

Có một nơi chúng tôi ưa tha thẩn ở đấy lâu, vi 
có bóng mát một răng nhãn và cánh đồng cỏ xanh 
rờn. Khu vực nên thơ ấy bây giờ không còn nữa. 
Chỗ này áp sau Phủ Toàn quyền, một bãi rộng rào 
lưới sắt xung quanh, nhưng vẫn thoảng. Ở đấy có 
con hươu, con nai. Những con hươu sao, đôi 
nhung tơ mới nứt nhu nhú, giãn nhau phóng lướt 
trên ngọn cỏ. Những con nai vàng sẵẫm ngây ra 
đứng nhìn theo. 


Chỉ không hiểu sao, cạnh đấy người ta dựng cái 
tượng đồng bán thân, đầu quan Toàn quyền Đông 
Dương Văng Valănghôven vào tấm lưới sắt rào 
cánh đồng hươu nai. 


Sáng sớm, khi chúng tôi đi học qua Bách thú 
cũng là lúc những người phu quét lá vừa lia chối 
vừa nhắc mắt lên các cành nhãn, cành cây thấp 
xem có người chết treo không. Chẳng mấy đêm 
không có người vào thắt cổ nơi vắng vẻ này, Rồi 
đến mùa quả sấu xanh, quả sấu chín vàng và mùa 
quả me, phu quét đường còn phải dọn cành gãy. 
Ban đêm, người hay vào trèo cây lấy trộm me, sấu 
bị xấy tay. Cành me, cành sấu, không dai thớ như 
cành ổi, cành nhãn; cành me, sấu và khế to đến 
mấy nếu gãy khấc một cái cũng rơi thẳng xuống. 
Người phu dọn cành gây quét lá. Những vũng máu 
đã thẫm đen lại đọng trên mặt đường đá lồn nhổn 
vẫn để nguyên. 


Buổi trưa yên tĩnh, bắt đầu những người làm 
đem thức ăn và nước uống đến các chuồng. Tất cả 
chất trên những chiếc xe cút kít bánh sắt, một người 
đẩy, tiếng bánh xe kêu rào rạo, cót két, uể dải. 
Những chiếc cóng sành trong chuồng chim được đổ 
vào thóc và ngô hạt, Con khỉ và con đười ươi hai tay 
bưng miếng bí đỏ nhai rau ráu. Những con gấu to 
như con trâu cũng gặm quả bí ngô, hai con mắt lim 
dim. Chỉ có những cơn báo và hai con hổ ăn thịt bò. 
Miếng thịt sống có đến mấy cân đỏ tươi xiên vào 
những cái rĩa sắt được thả xuống sàn từ đằng song 
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sắt cửa sau, Hình như chỉ có đàn hươu nai đã có 
sẵn cả một cánh đồng cỏ thì người ta không phải 
cho ăn. 


Ngày nào bọn trễ con cũng vào Bách thú mà 
không biết chán. Tói kể những cái nghịch tinh, 
nghịch ác mà các bạn nhỏ bây giờ chắc không thể 
hiểu vì bây giờ các bạn không gặp cảnh như thế và 
không chơi tai quái như thế. Chúng tòi ném lấy 
nhựa cành đa chảy xuống, lấy cao su làm quả 
bóng. Chúng tôi vặt những cải râu cong cong frong 
hoa phượng cho móc vào nhau chơi chọi gà. Trong 
cặp tôi lúc nào cũng trữ mươi lăm hồn đá củ đậu. 
Võ khí này cần thiết và lợi hại lắm. Mỗi ngày tôi đi 
học sớm, sảu giờ sáng đã chạy nhanh nhanh trên 
đường rồi cho kịp trống vào học bảy rưỡi. Vào lúc 
ấy, người còn ngái ngủ mà đường làng đường cái 
chỗ nào chó cũng chạy nhông nhông. Phòng chó 
cần, tôi phải tấn công chúng nó trước. Chó dữ mấy 
cũng sợ bị ăn đá. Tôi ném cừ lắm; trăm phát như 
một. Thình lình một phát, vào đầu, vào bụng, con 
chó không kịp giật mình, ăng ẳng được hai tiếng, 
thua chạy mất hút, 


Đến trường, tôi phải đi qua mấy làng. Bọn lau 
nhau Làng Yên Thái, Làng Đông, Làng Hồ, Làng 
Thụy nhiều đứa đầu bò lắm, chúng hay tụ tập cổng 
làng chỉ đợi thấy trẻ lạ là ra cà khia. Rồi chẳng cơn 
cớ gì cũng xông vào đấm, đạp, kéo rách áo. Tôi 
hãi, chỉ toàn tránh đi đường trên. Thế mà có khi 
bọn chúng cũng mò lên, đón đường sinh sự bắt nạt 
nhau cũng là một trò chơi khoái trá của trẻ con. 
Vậy thì những hòn đá trong cặp tôi được việc lắm. 
Bọn láo lếu nhảy vào, tôi vừa ném lại, vừa kêu 
khóc, vừa chạy. 


Và những hòn đá còn để lấy quả sấu, quả me. 
Đội sếp được tiền nhà thầu thuê giữ quả từ đầu mùa 
đã rình ráo riết lắm, thế mà chúng tôi vẫn ném 
được. Ăn không hết thì đem về cho u luộc với nước 
rau muống. Nói dối là bắt được quả rụng. 


Vậy mà những hòn đá vẫn chưa hết việc đâu. 
Còn nữa. Đì trong Vườn Bách thú âm u bỗng dưng 
ngứa tay. Nhìn trước nhìn sau không thấy bóng 
người đội sếp, tôi lấy hòn đá ra choang lên một cái. 
Xoảng! Cái cột đèn bấy giờ uốn cong có chiếc chao 
sắt Tây tròn. Chỉ trúng vào chao đèn cũng vỡ bóng. 
Thế là vỡ cái bóng đèn. Rồi thằng đội sếp sẽ bị Tây 
phạt, cúp lương, bỏ cha mày. 


TÔ HOÀI 
(Trich từ Báo Người Hà Nội, Số 36 (5 -11/9/1993) 
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PHỤ LỤC 16: 


CÔNG VIÊN - CÂY XANH HÀ NỘI 
VỚI HÀNH TRÌNH MÙA XUÂN 
THỂ KỶ 


Lần tìm lai lịch thì thấy công viên Hà Nội hiện 
nay có tuổi đời lâu nhất là hơn 100 năm. Chưa có 
công viên nào sánh ngang tuổi đời nghìn năm của 
Kinh đô Thăng Long. Thời phong kiến xa xưa, Vua 
chúa lập những ngu ngôn để hoàng gia thưởng 
ngoạn. Mùa Thu 1048, Vương triều Lý lập 3 Ngự 
uyến: Quỳnh Lân, Thắng Cảnh, Xuân Quang; năm 
1065, lập thêm Thượng Lâm. Giữa Thế kỷ XIV, nhà 
Trần dựng Ngự uyển lớn nữa liền sau hậu cung. 
Các triều đại kế tiếp cũng dựng các Ngự uyển với 
lối bài trí khác nhau. Ngự uyển đời Trần có đào hồ 
lớn: "Trong hồ chất đá làm núi, trên bờ hồ có thông 
trúc và nhiều thứ cây khác thêm vào đấy là hoa 
thơm cỏ lạ, mông kỳ chim quỷ. Bốn mặt khai thông 
cho nước vảo, gọi là Hồ Lạc Thanh Trì. Phía Tây hồ 
trồng hai cây quế, dựng Điện Lạc Thanh, Lại đào 
các hồ nhỏ khác bắt người Hải Đông chở nước mặn 
chứa vào hồ để nuôi đồi môi, cá biển, ba ba. Rồi 
bắt người Hóa Châu chỏ cá sấu thả vào đấy. Lại có 
Hồ Thanh Ngư nuôi cá Thanh Phụ (diếc đuôi đỗ 
vẩy biếc)". 

Tiếc thay, dòng đời biến đổi, các công trình ấy bị 
tàn hủy hết. Chúng chỉ còn là dòng chữ sót lại trên 
trang sử để người ta hoài niệm, tiếc nuối. Đến thời 
Pháp thuộc, các vườn hoa được lập nên để tôn tạo 
cảnh quan kiến trúc các tòa nhà có quan chức 
người Pháp ở hoặc làm việc chứ không phải là nơi 
nhân dân Việt Nam được vui chơi giải trí. 


Những vườn hoa đầu tiên mà Pháp lập ở Hà Nội 
ià Bách thảo (Jardin Botanique), Paul Bert (PônBe) 
(nay là Găngđi) và Robanh (Saurare Robin) mà 
dân chúng goi là Canh Nông. Sau Cách mạng 
tháng 8 - 1945, đổi thành Vườn hoa Chỉ Lăng. Từ 
cuối Thế kỷ XIX (1886 - 1890), người Pháp cũng 
chú ý trồng cây trên các đường phố và lập Vườn 
Bách thảo để tập trung các loài cây bóng mát trong, 
ngoài nước và nghiên cứu loài cây thích hợp để 
trồng trên đường phố, vườn hoa, công viên, công sở 
ở Hà Nội. 

Từ đó đến nay đã trải qua trên một thế kỷ, nhiều 
loài cây trổng hiện vẫn còn tồn tại trên đường phố, 
công viên và ta cũng thấy chúng “nhập gia tùy tục” 
thuần thục. Năm 1954, Thủ đò giải phóng, tổng số 
cây bóng mát có khoảng 1,6 vạn cây. Diện tích các 
công viên, vườn hoa chỉ có khoảng 3-4 ha và tập 


trung ở hai Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, còn các địa 
phận khác rất ít. 


Ngay sau khi tiếp quản, người Hà Nội đã quan 
tâm đến việc phát triển cây xanh, nhất là từ khi Chú 
tịch Hồ Chí Minh phát động "Tết trồng cây” năm 
1960, Những công viên lớn như: Thống Nhất (nay là 
Công viên Lê nin), Thủ Lệ, lần lượt ra đời, các vườn 
hoa cũng được tu bổ. 


Hiện tại thành phố có trên 200.000 cây bóng 
mát các loại gồm 46 loài khác nhau và nhiều nhất 
là xà cừ, bàng, sấu, phượng, chẹo, bằng lăng tím, 
muồng, sữa.... Hệ thống cây xanh trên đường phố 
đang là một thế mạnh của Hà Nội, khách gần xa tới 
thăm Thủ đô đều rất thích thú về đẹp, tác dụng của 
hệ thống nảy, đặc biệt trong mùa Hà. Những hàng 
cây "sóng đồi, sóng ba” tạo thành những "thánh 
đường xanh" sắc thái, dấu ấn riêng cho từng con 
đường, đầy kỹ niệm trong tâm khảm mỗi người. Phố 
Lý Thường Kiệt rợp trời hoa phượng đỏ. Tím ngắt 
hoa bằng lăng Đường Hàng Bông - Thợ Nhuộm. 
Hàng sao đen cao vút dãy Phố Lò Đúc cho cò đậu. 
Phố Phan Đình Phùng xanh non hàng sấu thành 
những bành về vững chãi... 


Điều đáng mừng là diện tích vườn hoa, công 
viên cũng lên tới 160 ha (gần gấp 15 lần so với thời 
Pháp thuộc), với 121 loài cây và thêm mội số loài 
khác như: lát, nhãn. 


Hầu hết các vườn hoa - công viên được tồn tạo 
để tăng sức hấp dẫn cho Thủ đô. Những chỗ trước 
đây bùn lầy nước đọng: của Đại học Thúy lợi, 
Trường Đại học Công đoàn đã được san lấp thành 
vườn hoa, vườn cây tươi đẹp. 

Một số dải phân cách trên các đường phố mới 
mở đã được xây dựng những vườn hoa, dải xanh: 
Đường Đội Cấn, Kim Mã, Giảng Võ, Đại Cồ Việt, 
Giải Phóng... 


Vào các dịp lễ, Tết, việc trang trí cũng được cải 
tiến hơn, các vườn hoa di động hình thành ngay 
trên khu vực đã lát gạch, đổ bê tông. Các khóm cây 
bụi hoa uốn tỉa hết sức công phu thành hình tượng 
hươu nai, chim chóc... 


Từ 1990 trở về trước, mỗi năm trung bình chỉ 
trồng được 3.000 - 4.000 cây nhưng từ 1991 trở lại 
đây, số cây xanh trong thành phố tăng gấp bội (5 - 
7 tần) và tỷ lệ cây sống khá cao. 


Mặc dù đã có bước tiến rất lớn nhưng vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu của một thành phố - trung 
tâm đất nước. Số diện tích cây xanh chỉ đạt 2,3 
m2 cây xanh / người, so với các đô thị Việt Nam 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


283 


thì đây là con số lớn nhất, nhưng so với yêu cầu 
tối thiểu về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường của các 
đô thì cùng loại là 4 - 6 m2 cây xanh/người thì còn 
rất thấp. 


Việc bảo vệ duy trì, phát triển hệ thống công 
viên, vườn hoa cây xanh cũng còn gặp khó khăn: 
chặt phá, hủy hoại cây nhằm mục đích xây dựng 
nhà cửa công trình... và hái lộc đầu năm, dùng 
công viên làm nơi sinh hoạt, kinh doanh, xả rác 
bẩn, gây ảnh hưởng đến không khi trong lành, vẫn 
là những hiện tượng phổ biến. 


Công viên, vườn hoa, cây xanh là một bộ phận 
cấu trúc của đô thị không chỉ tô điểm cảnh quan mà 
còn tạo nên môi trường vi khí hậu thích hợp (ngăn 
bức xạ mặt trời, lọc bụi, khí độc, cung cấp ô xy...). 
Hơn bất cứ đâu, Thủ đồ Hà Nội là nơi thường xuyên 
có rất nhiều đoàn khách cao cấp của Nhà nước 
thăm viếng, việc duy trì phát triển hệ thống bồn hoa 
thảm có xanh - sạch - đẹp là vấn đề quan trọng. 
Chính vì lẽ đó, Công ty Còng viên cây xanh Hà Nội 
đang xúc tiến kế hoạch trong 5 năm tới: xây dựng 
mới, nâng cấp và khai thác các công viên lớn: Lê 
nin, Bách thảo, Nghĩa Đô, quanh Hồ Tây và cùng 
các đơn vị khác triển khai xây dựng các công viên: 
Thanh Nhàn, Đống Đa... Mở rộng thêm một số 
công viên quanh hồ: Kim Liên, Giảng Võ, Ngọc 
Khánh và Hồ Hai Bä... đầu tư thêm trang thiết bị để 
nâng cao chất lượng cây hoa, cây cảnh trang trí ở 
công viên, vườn hoa. 


Giải tỏa hai bên các con Sông Kìm Ngưu, Sông 
Sét, Sông Lừ và đòi lại phần đất dành cho việc 
trồng cây ở các khu tập thể... nhằm tạo nên các 
vùng xanh vừa có giá trị về môi trường vừa là các 
trung tâm vui chơi giải trí của mọi người. 


Theo öng Đỗ Cao Mại - Giảm đốc Công ty công 
viên cây xanh Hà Nội: "Muốn thực hiện tốt, thành 
phố cần có một chính sách thích hợp đối với việc 
duy trì bảo vệ, phát triển hệ thống công viên - cây 
xanh bao gồm các khâu: Từ quy hoạch đến vườn 
ươm, giống cây trồng, chế độ, chính sách cho người 
lao động, tận dụng vốn đầu tư nước ngoài,v.v... 
Hiện trạng môi trường của Thủ đô ta hiện nay và tốc 
độ phát triển nhanh chóng của thành phố đòi hồi 
phải có một chương trình tổng hợp về sinh thái nói 
chung và cho hệ thống công viên — cây xanh nói 
riêng”. Rất mong được thành phố và các cấp — 
ngành có liên quan quan tâm hơn, đành cho lĩnh 
Vực này một vị trí xứng đáng với nó. 


TRƯƠNG KIM DUNG 
(Trích từ Bảo Phụ nữ Thủ Đó, số 59 (1998) 


PHỤ LỤC 17: 


CÔNG VIÊN TUỔI TRỀ THỦ ĐÔ - 
Ý TƯỞNG MỚI VỀ KHÔNG GIAN 
GIAO LƯU VĂN HÓA ĐA NĂNG 


Trước năm 1989, Công viên Tuổi Trẻ được gọi là 
Công viên Thanh Nhàn, ôm lấy Hồ Thanh Nhàn 
trong Quận Hai Bà Trưng, lúc đó còn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Công ty Công viên (Sở Giao 
thông công chính Hà Nội). Với diện tích 30,5 ha, 
phía Bắc giáp Đường Trần Khát Chân, Làng Thanh 
Nhàn và khu dân cư Đường Trần Khát Chân, phía 
Nam giáp Đường Thanh Nhàn và Bệnh viện Thanh 
Nhàn, phía Đông giáp Đường Kim Ngưu, phía Tây 
giáp Đường Thanh Nhàn Mới, Công viên Tuổi trẻ 
đồng vai trò quan trọng trong việc điều hòa môi 
trường sinh thải của Thủ đô Hà Nội. 

Công viên Tuổi trẻ phải là một không gian giao 
lưu văn hóa đa năng có quy mô lớn của Thủ đô Hà 
Nội trong thời kỳ mở cửa của đất nước và trong giai 
đoạn phát triển toàn diện của nền kinh tế - xã hội - 
văn hóa - khoa học kỹ thuật của nhân dân Hà Nội 
đầu Thế kỷ XXI, được thể hiện bằng một quần thể 
không gian bao gồm cây xanh, mặt nước, các công 
trình kiến trúc, điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao, 
các hệ thống công trình, thiết bị trò chơi tân kỳ, hiện 
đại với phương thức phục vụ hấp dẫn và tiên tiến, 
đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí, sinh 
hoạt công cộng, giao lưu và hưởng thụ văn hóa của 
mọi tầng lớp nhàn dân, trong đó có nhu cầu vui 
chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên 
truyền giáo dục cho thanh thiếu niên Thủ đô, được 
Thành phố giao cho Thành đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh Hà Nội quản lý, xây dựng và khai 
thác theo phương thức Nhà nước đầu tư một phần 
"lấy công viên nuôi công viên" bằng các hoạt động 
lấy thu bù chỉ và liền kết với các đơn vị kinh tế trong. 
ngoài nước để đầu tư, xây dựng và khai thác nhằm 
phát triển hoàn chỉnh các chức năng trên để trở 
thành một công viên - một không gian giao lưu văn 
hóa đa năng - xứng với tầm vóc của Thủ đô Hà Nội 
thanh lịch và hiện đại, 


Điểm khác biệt ở đây là sự giao hòa các hoạt 
động giao lưu văn hóa đa năng, sự hội nhập bằng 
bán sắc độc đáo của Việt Nam với Quốc tế, giữa Hà 
Nội và các địa phương. 


Các cổng vào được thiết kế đặc biệt: cổng Thăng 
Long từ Đại lộ Trần Khát Chân là mối giao hòa giữa 
lịch sử và viến cảnh của Thủ đô, cổng Trăng Lên 
phía Đường Kim Ngưu; cổng Gió Nam Đường Thanh 
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Nhàn; cổng Thời Gian; Cổng chính phía Đường 
Thanh Nhàn Mới, giữ cho người khách ấn tượng khó 
quên về giây phút đặt chân vào công viên, 


Quảng trường giao lưu văn hóa, sân Liên hoan 
(Festival), ca nhạc, múa, vũ hội, họp mặt... 
(khoảng không gian sân đám bảo tầm nhìn kết hợp 
với cây bóng mát, hoa, tiểu cảnh, ánh sáng...). 
Vườn Tưởng tượng của Lòng Nhân ái, gọi tắt là 
vườn Tượng tượng, gồm phần ngoài trời và một 
phần có mái che trưng bày các tác phẩm sáng tạo 
văn hóa đại chúng: văn học nghệ thuật, âm nhạc, 
tạo hình, thời trang, ẩm thực, văn hóa, Ứng xử,v.v... 
không phân biệt tuổi tác, giai cấp, tầng lớp, xã hội. 
Hàng tuần, Ban quản lý Công viên sẽ mời một Hội 
đồng tuyển chọn từ thiện công bố và trao giải vào 
tối Chủ nhật, như hoạt động góp phần thức dậy 
lòng nhân ái và hướng thiện của con người. 


Nhà biểu diễn vạn năng (ca nhạc, thời trang, 
mứa, khiêu vũ, xiếc, giao lưu chuyên đề...), nhà 
sân khấu biếu diễn rối nước, rối cạn, sân chơi cờ 
tướng, cờ Vua trên nền đá lớn. Nhà Triển lãm văn 
hóa chuyên đề (Tiểu Thế giới Thời trang, Mẫu nhà, 
môtíp trang trí, đồ gốm...), nhà thư viện tự động (tự 
động ở đây được hiểu là tự phục vụ, và tự động hóa 
phục vụ theo yêu cầu bằng hệ thống máy tính có sự 
hỗ trợ tỉ kho dữ liệu của Internet), 


Trà đạo sen hồ Việt Nam, thường thức, tìm hiểu 
triết lý và học cách thưởng thức trà Việt Nam trong 
khung cảnh không gian mang tính văn hóa, nghệ 
thuật, triết học và sinh thái, trà đạo Nhật Bản, cà 
phê Thụy Sỹ... giới thiệu văn hóa ẩm thực Quốc tế. 


Đài phun nước màu kết hợp hài hòa trên không 
gian mặt hồ trong xanh với cầu đi đạo qua hồ kiêm 
sân khấu nghệ thuật và thời trang, sử dụng mặt hồ 
như khán đài trên thuyền nối. Tháp Du lịch - Quan 
sát, quay phim, chụp ảnh toàn cảnh thành phố 
kiêm tiệm ăn quay như một Trung tâm truyền fhông 
- quảng cáo cửa Công viên. 


Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sẽ là một không gian 
uyển chuyển với núi đá, đồi đất, tượng đài, tượng 
vườn, tiểu cảnh trang trí trong vườn cùng mạng 
đường chạy, đi bộ ven hồ cho thể thao và văn cảnh. 


Hàng rào đơn điệu được thay bằng vườn treo - 
tường xây đá cao 5 - 10 m, bảo tàng hoa và cây thế 
nhiều tầng, bảo tàng sinh vật cảnh, chim qúy. 


Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sẽ là một không gian 
sống động, tạo quan niệm mới về chơi: chơi là hoạt 
động sáng tạo, rèn luyện nhiều phẩm chất và phát 
hiện những tiềm năng quý giá của con người - năng 


lực phản xạ rơi, bay không định hướng trước, không 
trọng lượng trong nhà chơi trong trạng thái không 
trọng lượng, nhà tập luyện và thi đấu thể hình, bowl- 
ing, nhà chơi điện tứ, chơi vi tính, bến thuyền, lướt 
ván mang tính giải trí không chuyên nghiệp, đu 
quay đứng với đường kinh 50 m hoặc dạng ngồi 
thuyền con lắc hoặc dạng đệm từ xoay vòng lật 
ngược, du khách trong không gian thực tại ảo, các 
không gian này do máy tính tạo ra tác động vào 
giác quan thông qua các thiết bị. 

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sẽ là một không gian 
tồn tại theo nguyên lý “Bền vững" với tính môi 
trường bền vững: cân bằng sinh thái, bảo tồn quỹ 
gien, điều hòa vi khí hậu (mặt đất, cây xanh, mặt 
nước). Khu nghỉ ngơi yên tĩnh, bên bờ Tây Hồ 
Thanh Nhàn kết hợp với chức năng thể thao, một 
phần bờ phía Đông Hồ Thanh Nhàn kết hợp với khu 
nghỉ ngơi - thư dãn tích cực, tạo thành thế liên hoàn 
với nhau, tất cả được gắn bó chặt chẽ với các quần 
thể chức năng đô thị. Quần thể Khách sạn 5 sao 
cao †15 - 22 tầng phía Đường Trần Khát Chân, sân 
tập luyện chơi golf và bóng đá, bóng chuyền, quần 
vợt, cầu lông, công viên nước gồm hồ bơi tạo sóng, 
bể bơi kiêm cẩu trượt nước nhiều vòng và bóng 
ném, tiểu Siêu thị Tổng hợp. nhà để xe cao 3 - 5 
tầng... tạo điều kiện cho một phương thức kinh 
doanh, quản lý, khai thác kiểu mới: “Lấy công viên 
nuôi công viên” thông qua liên doanh trong, ngoài 
nước, cổ phần hóa, đấu thầu kinh đoanh từng phần 
(đa dạng hóa các nguồn vốn), hạn chế đến mức tối 
đa việc dựa vào đầu tư của ngân sách Nhà nước. 


Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chú trọng thể hiện 
bản sắc văn hóa lịch sử Hà Nội, văn hóa dân tộc 
Việt Nam kết hợp với tính thời đại tính địa phương - 
bản địa - truyền thống đan xen với tính toàn quốc - 


. khu vực - Quốc tế - đương đại, tính tham dự - giao 


lưu cộng đồng, không phân biệt giai cấp, tầng lớp 
xã hội và cảnh ngộ, tính tự do cao với tâm lý chủ 
động hưởng thụ văn hóa, lay động cửa những giá trị 
tri thức - văn hóa cụ thể được liên tục cập nhật và 
đổi mới; dự báo những thay đổi về lượng đối với 
nhu cầu vưt chơi, giải trí và những thay đổi về chất 
đối với loại hình và cách thức vui chơi, giải trí trong 
các năm; tính mới lạ, bất ngờ, hiếm và đặc sắc; tính 
khuyến khích suy diễn — tưởng tượng, khuyến khích 
phát hiện, phát huy những năng lực quý giá còn 
tiềm ẩn trong mỗi con người. 


Việc lập đồ án q1y hoạch chỉ tiết Công viên Tuổi 
trẻ trên cơ sở ý tưởng về một không gian giao lưu 
văn hóa đa năng là góp thêm một công trình mới 
vào cảnh quan của Hà Nội ~ trung tảm giao lưu văn 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


hóa của cả nước đón chào Thủ đô 1000 năm tuổi. 


Đồ án thiết kế Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã 
được tặng Giải Ba (không có Giải Nhất về Quy 
hoạch), Giải thưởng Kiến trúc 1998, 


Hiện nay, Công viên được phép gọi đầu tư trong 
và ngoài nước để thực hiện theo quy hoạch được 
duyệt. Trong lúc chở vốn, các khu đất mặt Đường 
Thanh Nhàn Mới, Kim Ngưu trong phạm vi Công 
viên được tạm dùng làm sân trượt patin, lái xe điện 
tử, v.v... Đó là biện pháp tình thế nhằm mục đích 
chống tái lấn chiếm đất của Công viên. Vì vậy, 
những ý tưởng về một không gian giao lưu văn hóa 
thực sự của nhân dân thủ đô Hà Nội được đề cặp 
trong đồ ản quy hoạch chỉ tiết trên rất cần được chủ 
công trình, các chủ đầu tư và các cơ quan lập Dự 
án nghiên cứu đầy đủ. 


KTS. HOÀNG NGỌC HÒA 
(Trích từ Tạp chi Kiến trúc, số 6 (80), 1999) 


PHỤ LỤC 18: 
CÂY HÀ NỘI 


Sài Gòn tức Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 
từ đầu, có một số đường phố cây xanh khá đẹp, hơn 
nữa không bao giờ bị bão, nên hàng cây đầu cứ cao 
vút mãi, nhưng nhiều khu vực lại không có một 
bóng cây nào. Thành phố Huế lại khác, nhiều vườn 
cây xanh nhưng là vườn của các gia đỉnh từ xa xưa, 
còn nơi công cộng không nhiều bóng mát, trừ 
những hàng phượng vĩ có hoa đỏ quanh năm, Hải 
Phòng phố rất dài, nhưng cây thưa thớt... 

Có lẽ chỉ có Hà Nội là nơi có nhiều cây xanh, và 
nhiều cây đẹp hơn cả. Công bằng mà nói, cũng mới 
chỉ hơn trăm năm lại đây, sớm nhất có lẽ là Vườn 
Bách Thảo được lập ra từ khoảng 1898, còn các 
hàng cây đẹp khác có từ khi người Pháp mở rộng 
thành phố, quy hoạch từng khuôn viên và trồng cây 
xanh trên hai hè phố. 


So với nhiều nước trên Thế giới, có nước tính 
theo đầu người, có đến 40 thước vuông cây xanh, 
còn Hà Nội mới có được vài ba thước vuông, nhưng 
cây xanh Hà Nội đã tạo ra được khuôn mặt riêng 
cho Hà Nội mỗi mùa trong năm. Có những cây điển 
hình, nói đến Hà Nội là người ta phải nhớ ngay đến 
nó. Đó là cây hoa sữa, cây sấu, cây me, cây sao 
đen, cây cơm nguội, cây bằng lăng (tên chính là 
bàng lang nước). 
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Hoa sữa đã đi vào thơ ca, đưa lên sân khấu. 
Người ta gọi nó là hương mùa Thu, là hoa tình yêu, 
là nỗi nhớ thương Hà Nội, là gì gì nữa tùy theo tâm 
trạng mỗi người. 


Phố Nguyễn Du, Phố Trần Hưng Đạo và thưa 
thoáng ở nhiều phố khác, vào những đêm giữa thu, 
từ chập tối, đường phố bỗng thơm như có ai đánh 
đổ nhiều lọ nước hoa quý báu. Rồi hương thơm suốt 
đêm, rồi hương đó vương lên mái tóc, ướp cho giấc 
ngủ, xông đầy những căn phòng rộng hẹp, rồi đi 
theo người ra mọi nẻo, kể cả chiến trường và đường 
thiên lý. Cây hoa sữa cao vút, tân không rộng, chỉ 
nở hoa vào mùa Thu, từng chùm trắng xanh, ít thì 
mê ly, làm say đắm hồn người, nhưng nếu đậm đặc 
như có cây cổ †hụ ngay sát cửa số thì không chịu 
được, nó gây nhức đầu cho ai mẫn cảm. Mùi hoa 
sữa hơi giống hương quả doi chín, nó ngan ngát 
cộng thêm một chút mùi của bã cua để oải ra, 
không tươi nữa nhưng cũng chưa đến nỗi gắt, phải 
tránh xa, hai thứ này trộn vào với nhau thành hương 
hoa sữa, vì thế có người không ưa mùi nồng của nó 
như gặp người con gái quá đẹp. 


Bước vào mùa Đông, hoa sữa tàn, quả sữa từng 
chùm, nhin lên cây, cứ như có ai treo những tấm 
màn xanh, vì nó đã gửi hết những làn hương là tình 
túy của hồn cây cho thành phố. Sang mùa Hè, quả 
nở bung ra, tung hạt đi trăm nơi, có khi ta đang ấi, 
bỗng có con sâu gì vương vào mặt, vào cánh tay, 
với những sợi lông màu nâu, không sợ, không phải 
con sâu đâu, mà là hạt cây hoa sữa đấy. chúng 
được cây mẹ thả vào trời và tự tìm ra đất sống. 


Phải xa Hà Nội, phải gặp mùa Thu trên đường lữ 
thứ trong nỗi nhớ thương, từ nhớ gia đình đến nhớ 
ngưỡi yêu, người ta mới thấy thèm được đầm mình 
vào hương hoa sữa của đêm Thu Hà Nội như thế 
nào, nó bàng bạc như vô hình, nó nhắc nhở như 
một loài chìm tìm nơi di trú, nó huyền ảo như mái 
tóc người yêu, mơ hồ mà không thể nào với tới... 


Thị xã Bắc Giang đã trồng rất nhiều cây hoa 
sữa. Gặp hoa sữa ở đây, sao cũng thơm ngát mà 
không hề Hà Nội? Không hiểu vài chục năm nữa, 
cây sữa cao lớn, nó có giống Hà Nội không, và ngôi 
Hoàng hậu của hương Thu có chuyển từ Hà Nội về 
Bắc Giang không? 


Có hai thứ cây đã từng đi liền với nhau, sinh ra 
một cầu thành ngữ nói về kẻ cù bơ cù bất là “dân 
trẻo me trèo sấu". Đó chính là cây Sấu và cây Me. 
Hình như trên toàn quốc chỉ có Hà Nội mới nhiều 
cây sấu đến thế, mặc dù Rừng Cúc Phương có Xã 
Hồng Vân của Bắc Giang thu nhập người dân nhờ 
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cây sấu lä chính. Cây sấu có hình đẹp, già gốc mới 
chìa về chia bạnh, tán tròn đều đặn, lá xanh mướt 
bốn mùa mả ta gọi là cây thường xanh, sang xưân 
khi trên đầu cành nhứ nõn non tở cùng những chùm 
hoa hơi giống hoa nhăn hoa vải (nhưng trắng hơn) 
mới là lúc có từng trận lả vàng lã tả xuống hè đường 
mội loài lá như một trận thơ rụng. Quả sấu xanh là 
món học trò ưa thích. Sấu có thể nấu canh thịt nạc, 
riêu cá, riêu cua, mà không đảu có món canh sấu 
ngon như ở Hà Nội, nó ngọt vừa phải, nó chua dìu 
dịu, nó lại thanh thanh, vào bữa húp một thìa canh 
khai vị thì cái nóng nực của chớm hè bỗng phải kinh 
hồn bạt vía mà trốn biệt, chỉ còn lại cái khoái cảm 
của bữa cơm gia đình Hà Nội. 


Cuối Hè, sấu già, ta có món sấu dầm. Sang Thu 
có quả sấu chín, lách ngọn dao, bỏ cái hạt, ta có cái 
lò xo vừa vàng vừa trắng, vừa chua vừa ngọt, ngửa 
cổ mà thả cái lò xo cùi sấu ẩy vào đầu lưỡi mới thú 
vị làm sao... 


Cây sấu cho nhiều sản phẩm nhưng không 
thành món thu hoạch. Có thời dân lang thang đến 
mùa đi trảy trộm sấu và me làm kế sinh nhai bất 
thường, nên kẻ lang thang, không nhà cửa, không 
nghề nghiệp, không sinh kế mới bị gọi như thể. 
Đường Phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, 
Trần Phú, Định Tiên Hoàng (ngay bờ Hồ Hoàn 
Kiểm) rải rác nhiều phố khác, có những hàng cây 
sấu đẹp hơn cả trong tranh, biến cây thành đôi bờ 
biếc, còn mặt đường là dòng sông và xe cộ là 
những con thuyền lỏng lảnh mái chèo vô hình... 
Cây sấu là thứ cây đặc biệt, đặc trưng ở Hà Nội. 


Cùng với cây sấu là cây me. Đây là loài cây thân 
gỗ cao cho quả thật chua, không phải là thứ me có 
gai, cây leo làm hàng rào chỉ cho lá đánh đấm nước 
luộc rau muống. Lá me kép lông chim, nhỏ tí ti, nhỏ 
hơn lá phượng. lá muồng, lá điền thanh, to hơn lá 
cỏ sữa, lá rau rút. Sau một cơn gió mạnh, có sáng 
ta giật mình thấy ai đánh đổ gánh cốm ra đường, 
từng hạt cốm lưu ly tung tóe, làm ta không nỡ giãm 
chân lên. Thì ra đó tà lá me tơi tả, rụng từng cánh 
nhỏ chứ không rụng từng chiếc lá kép (giống như 
hoa Ngọc lan rụng từng cánh hoa mà không rụng 
từng bông hoa). 


Cây me vững vàng qua bão tố, tiếc là nó cũng bị 
sâu đục, nên lâu nay ít được trồng bổ sung. Chỉ còn 
khoảng bốn mươi cây mọc quanh Phố Trần Nguyên 
Hãn, Ngô Quyền và vài cây cuối Phố Lê Thái Tổ, 
cạnh báo Hà Nội Mới. Nó cho ít bóng mát, vào lức 
nắng, qua cành lá ta vẫn nhìn thấy Mặt trời, và bóng 
nắng đệt lên người ta, mặt ta những hình thêu nhè 
nhẹ trong nắng nóng. Cây me thân to nhưng lá và 


hoa đều nhỏ tý. Quả me làm gia vị, cho cô nữ sinh 
giấu vào cặp sách chia nhau trong sân trường. Tết 
có món ồ mai me, mứt me cũng hấp dẫn vì vị chua 
của nó, nhưng Hà Nội trồng lấy màu xanh và bóng 
cây là chính. 


Phố Lò Đúc - một đường phố mới có từ Thế kỷ 
XX, trên nền một nơi đúc tiền, đồng tiền kẽm thuở 
xa xưa, Đến nay ở đây có một hàng cây không nơi 
nào có được, lực lưỡng như một hàng tiêu binh, thân 
cây nứt nẻ, lá thưa thớt, nhưng ngọn cây vượt mấy 
tầng nhà, và người ta phải đánh số có vòng tròn 
trên mỗi thân cây, con số chỈ còn là khoảng đăm 
chục. Đó là cây sao đen, một loài cây quý. Cách 
đây bốn năm chục năm, từng đàn cò trắng chiều 
hôm về đậu trắng xóa cả ngọn cây, tiếc sao nạn 
săn bắn đã xua chúng đi về một nơi nào biển biệt 
và vĩnh viễn. 

Trên đường Phố Lý Thường Kiệt, trên đoạn Đê 
Yên Phụ nhìn xuống Khách sạn Thắng Lợi, trong 
sân Nhà thờ Hàm Long, trước cửa Trụ sở Ủy ban 
Nhân dân thành phố... có những hàng cây cơm 
nguội mùa lá thì xanh rờn, mùa Đông thì như sương 
tuyết trên đường phố Châu ÂU. Cây cơm nguội thay 
lá mùa Đông, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có câu hát 
về Hà Nội: 


Cau, cam nguậu Dùng, câu, bàng, 2.07 
chính là nói về nó vào mùa Thu, lá vàng rụng hết, 
trơ lại cành khô tưởng như cây chết tặng trong âm 
thầm cùng sương giá. Nhưng rồi có một sức mạnh 
phi thường. sang Xuân, nó bật ra những cái mềm 
như hạt tấm, như hạt cốm, như một thứ lụa và chợt 
mấy hỏm ta quên, bỗng một sáng gặp tấm thảm 
xanh mướt, mát làm rợn rùng cả hồn, và ta biết đã 
sang Xuân, 


Cây cơm nguội là loại cây bền và đẹp, hình như 
chủ trương không trồng thêm nó nữa vì nó hay bị 
mọi và sâu làm rỗng thân cây khiến nó không gục 
ngã trong mưa bão mà gục ngã vì con sâu cái kiến 
nhỏ bé như hạt vừng hạt bụi, Con người có ai như 
nó chăng? 


Quanh Hồ Gươm và nhiều phố khác cũng có 
nhiều cây cơm nguội rải rác, nhưng nó đứng một 
mình trong cô đơn thì ít gây được ấn tượng cho người. 


Có những phố có riêng loài cây cửa mình nhự 
hàng long não cố thụ Phố Lê Văn Hưu, hàng cây 
bàng ta thấy trên Phố Quản Thánh, Tràng Thi, hàng 
dâu đa xoan Phố Hàng Rè, hàng phượng vĩ trên Phố 
Nguyễn Công Trứ và nhất tà trên Đường Cố Ngự giữa 
hai hồ nước bát ngát gió trăng đầy lòng Hà Nội. 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


Không thể thiếu được cây liễu mà nhà thơ Xuân 
Diệu đã viết về nó hơi buồn: 


Tập trung các nàng gái tóc dài để soi bóng 
xuống mặt nước hồ mà làm đỏm, nhiều nhất là 
quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đây là thế hệ thứ ba. Trước 
Cách mạng, cây liễu hy sinh thân mình làm chiến 
lũy. Sau hòa bình, liễu được hồi sinh nhưng khoảng 
giữa thế kỷ có những trận bão quá lớn, liễu dành 
thân phận bị dập vùi tơi tá, không nàng nào sống 
sót. Khoảng những năm tám mươi Thế kỷ XX mới 
có thế hệ mới, mà nay bờ hồ, trông sang Hàng 
Khay tập trung đến 40 gốc liễu chúm chụm vào 
nhau. Mùa Đông lá liễu rụng hết, chỉ còn những sợi 
tóc dài bay bay trong sương gió. Mùa Xuân liễu mới 
bật mầm, đầu tiên chỉ là những hạt vừng xanh, hạt 
lúa xanh rồi mới thành hình những con mắt xanh 
bám vào sợi tóc kia mà đụng đưa, mà nhìn trời, mà 
tìm người cho mát mẻ. Cùng có đôi ba cây mọc lạc 
loài sang chỗ khác như quãng gần Đền Ngọc Sơn, 
trên Đường Cổ Ngư, trên Đường Láng, trong các 
khuôn viên.... Hà Nội chấp nhận nhiều phong cách 
con người nên cũng chấp nhận nhiều phong cách 
các loài cây. Nễu cây gỗ tếch lá to như quạt nan, 
thân cao vút thì cây liễu yểu điệu cái lưng ong và bộ 
tóc phất phơ mềm mại, cây Hoàng lan ở Phố Hàng 
Bài thơm thế thì loài hoa đỏ Trạng Nguyên lại chói 
lói Mặt trời mà không một chút hương thơm. Nhà 
thơ Nguyễn Mỹ viết về Cuộc chia ly màu đỏ gọi nó 
là hoa Nhạn Lai Hồng, nó mọc trong vườn, chỉ vươn 
tay ra ngoài đầu tường, nhưng đỏ thì khó có loài nào 
sánh KỊP. 


Có hai cây đặc biệt mà từ mấy chục năm nay 
nhiều người mới biết. Đó là hai cây lộc vừng bên Hồ 
Gươm. Một cây thân độc, quần quại vươn lên, phần 
lá xòe như gái ô hơi nghiêng. Còn cách xa nó 
khoảng trăm bước là một cụm cây hay mội cây chín 
gốc, cứ ngả mình vào mặt nước mà soi gương. Hoa 
lộc vừng chỉ nở vào mùa Thu và thêm một lần nữa 
vào mùa Xuân, khi hoàng hôn thấp thoáng, khi 
những bước chân ai đi dạo đã muốn trở về nhà, nó 
mới thoang thoáng một loài hương dân dã, có pha 
một chút đồng quê. Vùng Hà Nam, Nam Định có 
khá nhiều lộc vừng mọc lẫn vào hàng rào lũy tre. Lá 
lộc vừng có thể ăn với nem chạo. Hoa lộc vừng là 
từng dây pháo treo lơ lửng trong không trung, nó đỏ 
thắm nhưng hơi thưa nên mờ ảo xa xôi, và khi rụng 
từng bông nhỏ thì mặt đất quanh gốc trở thành tấm 
thâm đỏ ai vừa trải rộng, có khi nó rụng trên mặt hồ, 
gặp gió, tấm thảm đó lại giạt về phía Hàng Khay y 
như trong truyện Truyển kỳ mạn lục của Nguyễn 
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Dữ. Vào mùa hoa có nhiều nghệ sỹ yêu Hà Nội đến 
hai gốc lộc vừng này săn ảnh khá nhộn nhịp, từ cụ 
Võ An Ninh đến Đỗ Huân, Định Quang Thành, Mai 
Nam, Hoàng Kim Đáng, Hà Tường, Nguyễn Nhưng 
v.v.. và nhiều nhà thơ cũng đã đưa nó vào tác 
phẩm của mình như câu thơ: 


ấu. cau cần, Kăng, đã Eàng màu, Ñaa, 

CGau càng, nhắc nẫL người, xe quân, 0À, 
chính là nói về hoa lộc vừng nhắc nỗi bạn chia xa 
như thế... 


Hà Nội từng có hai con đường tên là Hòe Nhai 
và Liễu Giai tức đường trồng toàn hòe và toàn 
liễu tượng trưng cho một Kinh thành. Nay cả hai 
nơi ấy là phố xá, thưa thớt ít loài cây khác của 
thời hiện đại. 


Phố Huỳnh Thúc Khảng là phố mới mở xuyên 
qua khu Ấp Thái Hà ngày xưa, có hàng cây tuy còn 
thấp nhưng tuyệt đẹp. Đó là giống muồng vàng. 
Hoa như nắng Thu, như hoa cải vườn quê, như màu 
lụa vàng chanh mới chuốt, mặc dầu nó chỉ mới nở 
ít ngày vào mùa Hè chói chang. Không sao, Mùa 
Xuân có một loài hoa khác mà ít người chú ý. Sau 
Tết khoảng vài ba chục ngày, trong nắng rất non, 
trong mưa rất phấn, quanh Nhà hát Lớn, Phố Phan ' 
Chu Trinh, Đường Hoàng Hoa Thám, trước cửa Sở 
Điện Lực, đầu Phố Hàng Dầu nơi cái chợ bán giày 
dép rộn ràng, có một loài cây cứ như lạc đường từ 
Bắc cực về đây, mọi cành cao cành thấp đều còn 
vương băng tuyết, một màu trắng trinh bạch và tươi 
ngần. Đó là hoa Sưa (xin đừng nhầm với hoa Sữa 
có dấu ngã). Cây sưa không thơm, cũng rụng từng 
cánh mỏng, khi hoa nở thì hầu như không có chút 
lá xanh nào, giống như hoa gạo, hoa võng. Chỉ một 
tuần lễ, nếu ta vội mà không kịp ngắm thì hoa đã tạ 
từ, phải chờ đến năm sau mới cùng ta tái ngộ. 


Không thể không nói đến cây xanh quanh một 
vòng Hồ Gươm gần hai nghìn thước. Đó là 2 cây 
hoa gạo, một ở cửa Đền Ngọc Sơn (cây già mới 
chết, thay vào đó là một cây non chưa ra hoa), một 
là cây cổ thụ xừ ra trăm mắt, gốc xế Vườn hoa Chí 
Linh. Bốn cây vông cạnh Đền Ngọc Sơn, bốn cây 
gỗ tếch, một bụi tre, 11 cây cọ cao vút khẳng khiu, 
một cây đại phong tử, 17 cây bàng, 40 cây liễu, một 
cây để duy nhất cạnh Đài phun nước (Quảng 
trường Đông Kinh Nghĩa Thục), hai cây đa già, mấy 
cây me, một ít cây nhội, cây phương, cây bằng 
lăng. cây vàng anh, cây sấu, cây xà cừ, cây trái 
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ngựa... Cây quanh hồ là một phần hồn, nếu không 
nói là một phần hồn cửa Hà Nội. 

Còn nhớ đến khoảng những năm năm mươi Thế 
kỷ XX có những phố không hề có một bóng cây như 
Hàng Bè, Cầu Gỗ, Cửa Chợ Đồng Xuân, v.v... nhờ 
phong trào Tết Trồng cây mà nhiều đường phố đã 
mái bồng cây, cây đã giao cảnh tươi tốt, 


Không ai còn nhớ Cây đa cửa Quyền của một 
Phố Hàng Bông những thế kỹ trước, Nó đã tàn lụi, 
cũng như cây muồng có đường kính thân gần hai 
thước đã chết, nơi đã từng là chỗ để buộc chân con 
voi trong Vườn Bách Thú. Cây gạo trước cống Đền 
Ngọc Sơn giả nua, chắc chính tay nhà thơ Nguyễn 
Siêu đã trồng khi trùng tu Ngọc Sơn, khi dựng Đài 
Nghiên Tháp Bút. Nó chết nhưng có cây gạo non 
được trồng đúng vào chỗ cũ. 


Hàng muỗm già mấy trăm năm trong Sân Quán 
Thánh, trong Văn Miếu ai biết tuổi chúng đã bao 
nhiêu, khi có một đứa em cúa nó lại lạc loài ra giữa 
Phố Trần Hưng Đạo, trước cửa sứ quán Irắc và một 
cây nữa bên Hồ Gươm. 


Trong sân Bái đường Văn Miếu có hai cây hoa 
đại cổ thụ, không vươn cao lên được vì thời gian đè 
nén mà chỉ vươn chiều ngang ra như để đón 
những bước chân đanh nhân học sỹ, đó là hai cây 
hoa đại do chính tay cụ Nguyễn Nghiễm, thân phụ 
của thi hào Nguyễn Du đặt gốc, và từ cây này, 
người ta đã chiết cành đem trồng tại Đài tưởng 
niệm người hy sinh trong trận Điện Biên Phủ trên 
không năm 1972, nhớ về hơn 250 người chết, trên 
Phố Khâm Thiên... 


Còn nhiều cây cũng đáng nói nữa như xà cừ lực 
lưỡng nhưng rễ ăn ngang hay đổ, dễ nguy hiểm, 
những hàng cây cau bụng trong Vườn Tao Đàn, 
Vườn Chi Lăng, Vườn Pasteur; những cây đề trước 
Chùa Một Cột, trong sân Chùa Trấn Quốc là cây 
của Tổng thống Ấn Độ tặng Hồ Chủ tịch hoặc chính 
Hồ Chủ tịch mang từ Ấn Độ về, lấy từ cây Đức Thích 
Ca ngộ đạo... Hoặc có nhiều đêm Thu ta đi trên 
Phố Phan Đình Phùng, Điện Biên phủ bỗng thấy 
ngát thơm mùi hương Hoàng lan (có người gọi là 
hoa lan Tây) từ đâu bay ra, một loài hương rất nhẹ, 
rất thanh, vượt cả các loài hương nhân tạo hăng 
hắc.... Hay là có hôm nào đó ta gặp hàng chò nâu 
Đường Hùng Vương, rặng ban tím Đường Bắc 
Sơn... ta mới thấy có một Hà Nội biếc xanh, ngày 
mỗi thêm xanh như là mãi mãi. 


Chỉ tiếc Hà Nội chưa nhiều những con đường 


chuyên có từng loại cây để mang nét riêng đặc biệt 
của mình. Cũng chưa có nhiều đường phố có những 


loài hoa thơm dân tộc, nhắc nhở chút hồn quê Đất 
Việt như hoa bưởi, hoa ngâu... 


Không thể nói hết được nét yêu kiều cũng như 
điều cần thiết về cây xanh cho một Thành phố 
nghìn năm tuổi như Hà Nội. Biến thiên là chắc 
chắn, nhưng với nước nhiệt đới, màu xanh không 
bao giờ thiếu, chắc chắn Hà Nội sẽ còn nhiều màu 
xanh hơn nữa trong tương lai. 


BĂNG SƠN 


PHỤ LỤC 19: 
SẤU HÀ NỘI? 


Hiếm có loài cây cổ thụ nào ở Thủ đô được ởi 
vào thơ ca nhiều như cây sấu. Các nhà thơ, nhạc 
sỹ mượn cây sấu để biểu đạt trạng thái tình cảm đa 
dạng của mình: khi vui về trẻ trung, khi buồn nhớ, 
cô đơn. Nhà thơ Tố Hữu nhận biết mùa Hè Thủ đô 
qua tiếng ve kêu hàng sấu. Nếu Xuân Diệu cảm 
xúc từ quả sấu non chót vót ngọn cây thì Chính Hữu 
lại thả tâm hồn cùng mái buồn nghe sấu rụng... 
Cây sấu ở Hà Nội có điều gì đặc biệt mà được các 
thi nhân lưu tâm vậy? Đã bao lần tôi phân vân, suy 
nghĩ nhưng vẫn chưa có được cách lý giải thích 
đáng, nên đành tìm hiểu giống cây này. 


Tuổi đời của những cây sấu ở Thủ đô quá trẻ so 
với Thăng Long — Hà Nội ngàn năm, và cũng chỉ là 
"thiếu nhf' đối với các cây đa, cây sí ở các đến 
chùa của ba mươi sáu phố phường, nhưng so với 
các loài cây được trồng dọc các đường phố, thì cây 
sấu không hề thua kém về thâm niên. Nghĩa là khí 
bắt đầu trồng cây dọc hè phố là người ta nghĩ đến 
cây sấu cùng lúc với các loài cây khác như xà cừ, 
me, bàng, sao đen, cơm nguội... Bởi vậy, nhiều 
cây sấu cổ thụ tuổi đã trên một Thế kỷ, gốc nổi u, 
nổi cục trông thật tuổi tác nhưng cành lá vẫn non 
tươi, điều này từng làm nhiều người lần đầu trông 
thấy đã nảy sinh câu hỏi: "Sức lực đâu trong những 
gốc cây già nua kía mà nuôi dưỡng được lá cành 
món mỏn làm vậy?”. 


Không biết người đầu tiên đem sấu về trồng ở 
Hà Nội thì lấy giống ở đâu, nhưng sấu vốn là cây 
nhiệt đới, đã có lâu đời ở nước ta, đặc biệt là những 
khu rừng miền Trung. Trong tự nhiên, sấu không 
mọc thành rừng mà thi thoảng mới gặp một cây, lá 
xanh đen, rậm rạp, thân cây gần gốc thường bạnh 


(*) Tựa đề do BBT. đặt. 
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ra, dân sơn tràng ngày xưa có người khoét cái bạnh 
sấu này về làm bánh xe cút kít. Dọc đường rừng 
hiếm hơi có được cây sấu, khách bộ hành thường 
chọn làm nơi nghỉ chân tránh nắng nên cây sấu có 
khi còn được dừng để đặt tên cho một địa điểm như 
ngã ba Cây Sấu, dốc Cây Sấu... 


Cây trồng dọc hè phố là cây bóng mát, nên chất 
lượng của tán lá phải được xét đến trước tiên. lá sấu 
tán dày và xanh tươi hầu nhi7 quanh năm. Trong khi 
phần lớn các loài cây rụng lả vào mùa Thu hoặc 
mùa Đông, thì sấu lại thay lá vào đầu mùa Hà và 
cách thay lá của sấu cũng thật đặc biệt. Thượng 
tuần tháng Tư Dương lịch, những vòm sấu vẫn 
xanh đậm, bỗng một ngày, khi cơn gió đầu mùa Hè 
nổi lên thì những lá sấu hầu như nhất loại úa màu, 
đồng thời rời cành rơi xuống lòng đường. Điều lạ 
lùng của loài sấu là khi lả già rụng xuống là lá non 
mọc lên ngay, kịp thời thế chỗ. Công việc “thay ca” 
này chỉ xảy ra vài ba ngày là xong nên khó có thể 
phát hiện ra, dù một khoảnh khắc ngắn ngủi, có 
một cành sấu nào trụi lá, Có khi tản bộ, chân ta 
dẫm lên những lớp lá khô xào xạc chưa kịp quét 
dọc via hè, mắt ngước nhìn đã thấy lá non mơn 
mởn phủ kín cành cùng những chùm hoa trắng sữa, 
nhỏ li tí, nở bình yên trong nắng. Hương hoa sấu 
không nồng như hoa sữa nhưng thanh khiết, dịu 
ngọt cả khoảng không gian. Công nhân quét đường 
yêu giống cây này vì một năm chỉ rụng lá một lần, 
quét xong là sạch mãi. Người dân Thủ đô yêu sấu 
VÌ bóng mát của cảnh, mùi thơm của hoa... và còn 
vì hương vị của quả sấu. Những quả sấu chín màu 
nâu sẫm được cạo sạch vỏ, cắt thành từng khoanh 
tròn, dầm đường, dầm muối là món ăn ưa thích của 
những cô gái tuổi học trò. Không có loài quả nào có 
vị chua được dân Hà Nội ưa thích như quả sấu. 
Nhưng ngày Hà nóng nực, bát canh chua thịt nạc 
nấu sấu, canh cá nấu sấu... như thể xua ởi cái 
nóng rực ra khỏi bữa ăn. Có lần hay tin tôi sắp vào 
công tác ở Tây Nguyên, một anh bạn Hà Nội gọi 
điên ra dặn tôi cố mang vào cho anh vài cân sấu 
xanh, Anh nói đại ý rằng ở Tây Nguyên các loại hoa 
quả đều sẵn, nhưng không tìm đâu ra quả sấu chua 
dầm nước rau muống. Anh muốn được ăn món ăn 
đó để nhớ lại hương vị của mùa Hè Hà Nội. Đán tôi 
ở sân bay Buôn Mê Thuột, anh đã rao lên khí trông 
thấy túi sấu tôi xách tay; về nhà anh hăm hở chia 
cho xóm giềng mỗi người mấy quả xem như món 
quà đặc biệt. Có những bà nội trợ ở tỉnh xa nhờ 
người về Hà Nội mua hàng cản sấu già về cạo sạch 
vỏ, rửa sạch bằng nước sôi để nguội, đầm trong 
nước mắm cốt để có được thứ mắm -~ sấu đặc sản 
làm nước chấm quanh năm... Không biết người đề 


xướng trồng sấu dọc đường phố Hà Nội có hình 
dung được sự đa dụng của những quả sấu từ chót 
vót cành cao? 


Không ai thống kê được Hà Nội hiện có bao 
nhiêu cây sấu, chỉ biết rằng chúng tập trung nhiều 
ở các Đường Phan Đình Phùng, Lý Nam Để, Trần 
Phú, Hai Bà Trưng, Bà Triệu... và rải rác trong 
nhiều công viên và các đường phố khác. Đặc biệt 
như vĩa hè phía Bắc Đường Phan Đình Phùng rộng 
trên chục mét, sấu được trồng thành hai hàng, cành 
giao nhau làm cho người nhìn lên chỉ gặp một vòm 
trời tán sấu. Anh tôi ba chục năm làm nghề điều tra 
rừng của ngành làm nghiệp, có lần gặp vòm sấu nơi 
đây đã thốt lên rằng: "Rừng tự nhiên chỉ nhiều dây 
leo, còn cây cổ thụ thì khó tìm được nơi nào mật độ 
dày như sấu ủ vía hè này”. 

Vào chớm hè, tuổi nhỏ Hà Nội thích lần từng 
gốc sấu để tìm những con ve vừa lột xác chui lên 
khỏi mặt đất, cánh mỏng dính chưa kịp bung ra, 
bò chậm rãi ngược thân sấu xù xì. Có khi các 
cháu lần hết qốc sấu này sang gốc sấu khác vẫn 
không bắt được chú ve mới lột xác nào đành ngửa 
cổ lên mà nghe dàn đồng ca mùa Hè của Thủ đô 
cất lên từ vòm sấu, Ngoài công viên ra, tuổi đang 
yêu chọn các vỉa hè rậm rạp bóng cây làm nơi 
tình tự, và gốc cây sấu cổ thụ là nơi lý tưởng nhất, 
bởi sấu biết chiều người, tự phình thân ra che 
chắn những cái nhìn tò mò của người qua đường 
ít tế nhị. 


Cũng như các loài cây khác, hàng năm sấu ở Hà 
Nội cũng được Công ty Công viên cáy xanh tỉa cành 
cắt lá trước mùa bão và trồng bổ sung cho những 
cây bị đổ, bị chết. Trong số tiền hai tỷ đồng hàng 
năm dùng cho việc này, tin chắc rằng cây sấu ở Hà 
Nội đã được “hưởng" một phần không nhỏ. Đã có 
những cây sấu bị đổ nghiêng vì bão, nhưng được 
những người thợ cứu sống như cây đa ở Đền Ngọc 
Sơn đã được cứu sống bằng dây cáp kéo dựng lên. 
Cây tự chết, cây mọt ruỗng, cây bị bão đổ được 
trồng lại là chuyện thường tình, chỉ tiếc rằng, trong 
những năm gần đây, có nhiều cây sấu đã bị chặt 
oan vì ý muốn của những người chủ cửa hàng đã 
chuyển sang lưỡi cưa của những người vốn có trách 
nhiệm quản lý và bảo vệ cây xanh nhưng vì lý do 
nào đó đã có lúc quên mất tình thương cây. Hai cây 
sấu đầu Đường Lý Nam Đế, cách đáy không lâu, là 
một trong hàng trăm ví dụ. Dân dọc phố không hiểu 
sao hai cây sấu đang tươi tốt như vậy bỗng một 
ngày bị cưa cành rồi chặt sát gốc. Có người thương 
cây đến hỏi thì được trả lời rằng cây sắp bị mọt. Có 
nhà báo định đưa lên công luận chuyện này nhưng 
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Sau lại thôi, bởi cây cành họ đã thu dọn rồi, biết lấy 
gi làm bằng chứng cho cây còn sung sức. Đành 
rằng sau khi chặt xong, đào gốc hai cây sấu kia, họ 
đã trồng thế vào đó hai cây sấu con, nhưng hỏi đến 
khi nào mới có được những gì hai cây sấu xấu số 
kia từng có? 


Đường Hà Nội có hàng chục, thậm chí hàng 
trăm loài cây khác nhau, và mỗi người có quyền 
chọn cho mình một hoặc nhiều cây mình yêu thịch. 
Tôi chọn sấu không chỉ vì những gốc cây tình tự, 
những vòm lá rộng tiếng ve... mà còn có vị chua, vị 
ngọt đặc trưng của quả không dễ gì quên được... 


VƯƠNG TRỌNG 
(Trích báo Người Hà Nội số Tết Quy Mùi (2003)) 


PHÙ LỤC 20: 
LOÀI CÂY BỊ ĐẶT NHẦM TÊN 


Người Hà Nội ăn xong cái Tết Nguyễn đán thì 
tiết trời cũng ngả sang cữ rét lộc, rét đài, Trời ấm 
dần lại. Mưa xuân phơi phới bay. Các loài cây nảy 
lộc, đâm chổi. Rồi, thoắt cái, bằng lăng, bàng, 
phượng vĩ, sấu đông... nhất loạt hồi lại màu xanh. 
Hà Nội hớn hở một màu xanh. Và đúng lúc này — 
giống như một chiến binh được đổi gác — chàng 
hiệp sỹ sấu mới nhẹ nhàng thay ảo lá, 


Xem ra cái cách rụng lá, thay lá của sấu, cũng 
khác hẳn các loài cây khác. 


Đây là cách rụng lá của bàng, qua thơ Nguyễn Bính: 


Ñữ, ca», Rau, cÍớ, Íá, 9À» mà, tRAL 


Trong khi ấy, sấu cứ thong thả, nhấn nha, vừa ra 
lộc xanh, vừa rụng lá vàng một cách rất bản fĩnh, rất 
tự tin. Nên chỉ, sấu được mệnh danh là chàng chiến 
binh đứng gác cho màu xanh Hà Nội, là vậy. 


Bước sang tháng Tư, tính theo lịch Âm, trời đã 
hoe lên làn nắng mới. Gió nồm Nam hãy hấy. Lá 
sấu rụng hối hả. Gặp cơn gió mạnh, lá sấu bay bay 
như những trận mưa vàng. 


Vậy là đến lúc này, người Hà Nội coi như đã đặt 
cả hai chân vào mùa Hè rồi. bao nhiều âm thanh, 
màu sắc, niềm vui, nỗi lo của buổi hè sang, choán 
lấy tâm trí mọi người. Nào chuyện điện đóm, nước 


nôi. Nào chuyện dán tem máy điều hòa nhiệt độ và 
quạt Nhật, quạt Tàu. Nào các buổi trình diễn thời 
trang áo tắm, mát mẻ đến bốc lửa. Rồi tiếng sấm 
đầu mùa bốc lên. Trận mưa rào đầu mùa sập 
xuống... 


Sau một đêm mưa, sáng ra, vừa mở cửa bỗng 
giật mình. Trên nền thảm lá sấu rung đêm qua còn 
vàng tươi mặt hè, đã thấy la liệt những chấm trắng 
tựa như những cánh hoa cau rụng. Thì ra sấu đã 
đơm hoa. 


Cái cách thay lả của sấu đã khác, cách đơm 
hoa của sấu càng rất khác. Phàm là cây, như bưởi, 
như chanh, như lựu... khi nở hoa là khoe hoa, đua 
hoa. Sấu đơm hoa lúc nào, đố ai biết. Cho đến khi 
những chùm hoa sấu đực rụng trắng vỉa hè, người 
ta mới hay. 


Bạn tôi, một người làm thơ không chuyên, đã có 
những câu thơ viết về cây sấu như thế này: 


ươm ko Eất tuá¿, 
ØUÉb màaE, fx úa 


Cn/cÍLL ÂN ka¿, 


Kể cũng là một nét đẹp thầm, nét duyên thầm 
của một loài cây từng gắn bó với nhiều thế hệ người 
Hà Nội. 

Thế rồi, chả biết bằng con đường nào, chỉ ít lâu 
sau đó, một buổi sảng, các bà, các chị nội trợ xách 
làn ra chợ, đã thấy sấu non xuất hiện ở các quầy 
rau quả tươi. Một mớ rau muống, vài chục quả sấu 
non, thêm quả cà bát muối, ấy là khẩu phần quen 
thuộc của mọi nhà. Nếu có thêm đĩa tôm rảo rang, 
vỏ tôm ứng tươi màu da cam, đặt bên đĩa rau 
muống luộc xanh mơ, bên bảt nước rau đánh đấm 
sấu non thoáng một màu hồng dịu... thì có thể nói 
đó là bữa ăn mùa Hè "kinh điển” của người Hà Nội. 
Và, thú vị thay, trong các bữa ăn thanh đạm ấy, bát 
nước rau muống luộc đánh dấm sấu chả đáng giá 
là bao, lại trở thành món Áí chủ bài. Còn như những 
gia đình có cha già, mẹ yếu thì đây chính là địp để 
người ta thể hiện tình yêu thương, lòng hiếu thảo. 
Chỉ cần ít quả sấu, chút thịt nạc, là đã có bát canh 
ngọt, mát ruột người già. 


Chao ôi! Cái thứ quả của các loài cây có tên là... 
sấu ấy! 

Tháng Tư bước sang tháng Năm — cũng theo 
lịch Âm ~ là tiết Hạ chỉ, đêm ngắn ngày đài. Sự 
nóng nực gia tăng. Ve trốn nắng trên những vòm 
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sấu, kêu như điên.Lúc này quả sấu đã vào kỳ chắc 
xanh. Các nhà thầu tung ra một lực lượng chuyên 
nghiệp đi gồi sấu. Họ trèo thoăn thoắt, lần ra các 
cành, bẻ từng nhành sấu ném xuống, hoặc bứt quả 
cho vào bị, ròng dây thả xuống. 


Quả sấu xanh bắt đầu tràn ngập các chợ, các 
bến tàu, bến xe, tỏa về các vùng. Sấu còn biến 
dạng, ngoài bát canh chua, trở thành các món quà 
vặt mà hấp dẫn của người Hà Nội. Lúc này, trên các 
đường phố, ở các cổng trường học, đã thấy xuất 
hiện những chiếc xe đẩy với món sấu dầm độc đáo. 
Gặp cơn oi nổng, khô khan, nước uống như “cọn” 
mà không đã, thấy món sấu dầm, thưởng thức một 
cốc. Hương vị dịu chua, ngọt mát của sấu đầm giải 
đi cái khát một cách rất hiệu nghiệm, lại cho ta cảm 
giác khoan khoái nơi thanh quản. 


Và chưa hết, cũng vào lúc mùa quả sấu đang rộ 
này, người ta muối sấu, làm ö mai sấu. Mùa sấu 
qua đi, quả sấu còn lại mãi với người. Đó là món ô 
mai sấu rất hợp “gu” các bà, các chị lại rất hay chui 
vào cặp sách của các cô nữ sinh Hà Nội hơi "bƑ 
thích quà vặt! 


Tôi có may mắn là nhà ở ngay tại một đường 
phố rất sầm uất về cây sấu. Ở đây, sấu đã thành cổ 
thụ. Gốc vững, thân cao, tán lá giao nhau phía trên 
lòng đường, tao thành một vòm xanh cao vút như 
vòm mái một cung điện. Bởi thế, chúng tôi không 
thể không sót ruột, vào những ngày nhà thầu cho 
gồi sấu. Người ta leo trèo, hái lượm. Mà không phải 
chỉ là hái lượm, họ bể cả những cành sấu tướng, chỉ 
chít quả, ném xuống cho người ở dưới gốc bứt hái, 
lấy quả, bỏ lại cành lá ngốn ngang. Sau những buổi 
gồi sấu như thế mái vòm “cưng điện” của chúng tôi 
lỗ chỗ thủng, nhìn lên thấy có những mảnh trời. 

Vậy là xong một vòng quay của một tuổi đời cây 
sấu, kể từ lúc sấu ra lộc, thay lá, đơm hoa, kết trái 
cho đến lúc người ta bứt hái, gồi tỉa. Và người ta 
quên đi, bởi cuộc sống còn có nhiều điều cần nhớ, 
nhiều việc cần làm. 


Thế rồi cữ mưa ngâu đến tự lúc nào. Trời dịu lại. 


Đêm nằm, nghe tiếng gió mưa, tiếng rơi lộp bộp 
trên mái ngói, mới giật mình nhớ ra. Sấu đã chín! 

Nhưng, đã qua trận bứt hải như thế, hồi còn đâu 
là sấu xanh để mà chín? 

Vậy mà còn. Thế mới lạ cho cái loài cây có tên 
gợi là sấu ấy! 

Cư dân trong khu phố Cây Sấu chúng tôi có câu 
thành ngữ. Cây sấu giấu quả. Chả là trong khi trềo 
cây, hái lượm, người ta như bị choáng ngợp trước 
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màu xanh vòm sấu. Quả sấu lúc chắc xanh, da biếc 
lại đúng như màu lá sấu. Trên cao, gió đưa cành 
những chùm quả sấu lúc ẩn lúc hiện trong ngách lá. 
Qua cơn “càn quét", quả sấu còn lại không phải là 
it. Và nó lăng lẽ chín như nó từng lặng lẽ đơm hoa 
kết trái ngày nào. Đến lúc này, những người trèo 
sấu cho các nhà thầu, tự cho mình có quyền đi vét 
nốt đợt sấu chín. Hợ dùng những con sào dài, đấu 
sào có cái cù nẻo mà ngoặc xuống những chùm 
sấu vàng ươm. 


Cuối cùng, để chấm hết một mùa sấu, quả sấu 
một lần lại nữa trở thành món quà khá thú vị của 
người Hà Nội. Sấu chín được gọt vỏ, cắt khoanh 
theo hinh ốc, bày lên đãi, đặt trên các xe đẩy, bán 
rong. Ăn miếng sấu chín, ngọt lự, ròn tan còn nghe 
như có mùi thơm của nắng. 


Món quà mọn chả đáng giá gì. Nhưng người Hà 
Nội vốn cầu kỳ, tinh tế, nên cái sự thưởng thức trái 
sấu chín cuối mùa còn có ý nghĩa tiếp nhận lời 
chào tạm biệt của một thứ quả của loài cây lá xanh 
bốn mùa, quả sai lúc líu, chua thì chua gắt, ngọt thì 
ngọt đến tận cùng của vị đằm thắm, hiểu thảo, 
thủy chung. 


Và xin hãy nhớ cho, nó có tên là... sấu! 


LƯU LOAN 


(Thao Hà Nội mới cuối tuần, số 164, ngày 16-5-1998) 


PHỤ LỤC 2T: 
HÀ NỘI MÙA HOA SẤU 


Sáng sáng, tôi thường đạo quanh Hồ Hoàn 
Kiếm, ngồi hít thở không khí trong lành của sương 
sớm ban mai khi thành phố lúc còn chưa ồn ã náo 
nhiệt. Chút nắng sớm chiếu rọì qua hàng sấu già 
càng làm lộng lẫy vẻ đẹn kiêu sa của những chùm 
hoa sấu li ti đầu mùa đang thầm lặng tỏa hương. 
Tôi hơi bất ngờ vì hoa sấu nở nhanh đến như vậy. 
Mới hôm nào cách đây vài độ, là vàng còn xảo xạc 
rụng hoài trên phố. Ấy vậy mà chỉ qua một vài cơn 
mưa đầu mùa Hạ, lả sấu xanh non đã phủ kin 
những cảnh gầy run rẩy. Những chùm hoa sấu cũng 
bắt đầu nhú lên từ những đầu cành non đó. 


Người ta vẫn từng nói, Hà Nội là nơi tập trung 
của hầu hết các loài hoa đặc trưng nhất ở mọi miền 
đất nước. Mỗi phố cổ hay một con đường mới nào 
đẩy. đâu đâu ta cũng bắt gặp muôn vàn cây hoa 
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với đủ màu sắc kiểu dáng từ phượng vĩ, hoa bằng 
lăng. hoa ban cho tới các loài hoa qúy phải hơn 
như hoa hồng, bạch lan, hoa sữa... Vâng! Nhưng 
có lẽ hoa sấu đối với tôi nó gắn nhiều ký niệm hơn 
cả bởi sự mộc mạc, giản dị đến khiêm nhường, bởi 
tuổi thơ tôi đã từng được những hàng cây sấu minh 
chứng. Tôi nghĩ chẳng riêng gì tôi mà hầu như tất 
cả những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì ngoài 
các loài hoa khác ra, hoa sấu không thể thiếu trong 
hành trang tuổi thơ đầy ắp của mỗi người trước khi 
bước vào cuộc sống... chính vì lẽ đó mà mỗi khí 
mùa Hè tới, mùa hoa sấu về, những kỹ niệm trong 
tôi lại đãng trào. 

Ngày nhỏ, mỗi lần đạo phố vào ban đêm, dưới 
ánh trăng bàng bạc xuyên qua những lỗ hổng của 
cành lá xuống đường, bà tôi thường bảo: “Cháu có 
nhìn thấy hàng hoa sấu li tỉ màu trắng trên cây kia 
không?”. Tôi căng mắt ra nhìn nhưng không sao 
nhìn thấy, chỉ một màu xanh đen của lá và những 
khoảng sáng của trăng, Sáng sớm hồm sau tôi 
dậy thật sớm để ra xem hoa sấu, quả thực nó nhỏ 
lắm, chỉ bằng đầu cái cọng cỏ màu trắng. Ít bữa 
hoa sấu rụng, tôi và bọn trẻ con tha hồ nhặt 
chúng, xâu lại thành chuỗi hạt đeo cổ trông rất 
ngộ và thích thú. 


Đẹp nhất, thơ mộng nhất là Phố Phan Đình 
Phùng, bởi lẽ phố này rất nhiều cây sấu. Đi dưới 
đường vào mùa hoa sấu người ta như ngây ngất 
hơn khi những cánh hoa sấu rụng như mưa bụi, 
đậu trên đầu, trên vai. Hoa sấu đẹn giản dị, 
khiêm nhường. Mùi hương và màu sắc của hoa 
không qúy phái, ngất ngây như hoa sữa, hoàng 
lan hay đạ lan..., nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ 
riêng làm ta nao lòng. Dọc Trần Phú, Phan Đình 
Phùng, Bà Triệu, quanh Hồ Hoàn Kiểm, Tràng 
Thi..., màu lả xanh rì của những hàng sấu gợi lên 
nét riêng của phố phường Hà Nội. Lũ trẻ lớn lên 
ôm kỷ niệm từ màu lá xanh, chùm hoa bé xinh, 
đến những quả sấu non lớn dần theo thời gian, 
nóng lòng chờ sấu già, sấu chín để được leo trèo 
hái quả. Hái cho thỏa lòng khao khát chứ nào có 
ăn được bao nhiêu! 

Những mùa sấu ở Hà Nội cứ đến và qua đi. Có 
khi người ta quên mất nó trong bận bịu thời gian, 
nhưng với những người ởi xa, mùa hoa sấu là ký ức 
tuổi thơ, là nỗi nhớ nao lòng về một Hà Nội không 
thể nào quên được. 


NGUYÊN THÁI HÀ 
(Theo Thế hệ Trẻ, số 20, năm 1999) 


PHỤ LỤC 22: 
MÙA HOA XÀ CỪ 


Có lẽ chưa ai gọi như thế. Người ta thường gọi 
mùa hoa phượng. mùa hoa sen, hoa đào... chứ 
chưa ai từng nhắc đến loài hoa khiêm nhường: Hoa 
Xà cừ. 

Xà cừ có hoa! lần đầu tiên phát hiện ra điều ấy 
đối với tôi giống như một sự diệu kỷ. Những gốc xà 
cừ xù xì, vòm xanh rậm tỏa bóng cả con đường đi 
tưởng chừng như đã quá đỗi thân thuộc, đến mức 
chẳng để ý đến sự có mặt của những hàng cây cao 
lớn, nghiêm nghị ấy. Vì vậy, giữa bao nhiêu tất bật 
của đời thường, cũng chẳng lạ khi người ta không 
biết để ý đến sự có mặt loài hoa ấy. Cũng nở rộ vào 
mùa Hạ, song bên cạnh những vòm phượng đỏ 
chói, những sắc tim lung linh của hoa bằng lăng, thi 
hoa xà cừ như cô gái thôn quê còn mang dáng dấp 
đầy vẻ e lệ đồng nội, với chút duyên thầm của hoa 
chanh. hoa xoan giữa phố xả ồn ào, tấp nập... Có 
lẽ vi thế mà hoa lặng lẽ lẩn vào trong vòm lá xanh 
rậm rì. Còn màu hoa cũng đến la, trông xa cứ tưởng 
những chiếc lá non. Nụ hoa xà cừ xanh như màu lá, 
lớn hơn một chút tròn vo giống như những hạt tẩm 
lớn. Hoa xà cừ vàng chanh nên dễ dàng ẩn vào 
trong những chiếc lá hình bầu dục xanh mưới. Khi 
đến gần, bạn có thể thấy những bông hoa vàng 
nhạt trông giống như những chùm hoa ngâu, hay 
hoa dâu da, Khi hoa nở mỗi bông có 4 cánh mỏng, 
ở giữa có một nhụy vàng, gốc nhụy hơi pha sắc tím 
đỏ. Hoa xà cử không nở lác đác mà hẹn nhau cùng 
một lúc nở đẩy ở các đầu cành. Cây âm thầm 
chuẩn bị cho sự khoe sắc của những chùm hoa nhỏ 
ấy. Chẳng ai nhận ra cho đến khi những bông hoa 
xà cừ rụng xuống rắc vàng cả những đoạn hè phổ, 
giống như me rắc thóc giống trên ruộng mạ. Rồi 
những cô cậu học trò trong lần chìa tay nhau, chia 
tay với tuổi học trò thường rủ nhau đạp xe lang 
thang cảc nẻo phố thân quen, ngước lên vòm xanh 
chợt nhận thấy những đống vàng ấy. Và thế là 
những chùm hoa xà cừ vàng non khẽ rung rinh trên 
những vòm lá xanh ấy đã có mặt trong tâm hồn họ, 
lung linh mãi cùng với những kỷ niệm không thể 
quên của tuổi thơ. 


Thành phố với những ngôi nhà ngày càng cao 
hơn hẳn sẽ rất trống vắng, sẽ rất buồn, nếu thiếu đi 
những vòm xanh. Vào những ngày hè nóng bồng, 
với cái nắng rát mặt. người ta chỉ muốn ẩn náu 
trong những bóng râm. Còn những chàng xà cử 
hiên ngang vẫn reo vui trong nắng, gió và dành 
bóng rảm rộng lớn của mình cho những người đi 


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


đường. Và nếu bạn chưa biết màu nắng ra sao, hây 
ngước mắt nhìn lên những vòm xà cừ, nắng đã được 
chắt chịu, đã đọng trên những vòm xanh ấy. Và 
những chiếc lá xanh mềm như bàn tay địu dàng của 
mẹ khẽ vuốt ve những chùm hoa li tỉ. Có cảm giác 
cả vòm lá xanh đang nâng nỉu những chùm hoa ấy. 
Ban đêm, làn gió đến mơn man những vòm cây, 
khe khẽ bứt những bông hoa nhỏ rắc lên hè phố. Và 
buổi sớm mai, góc phố nhỏ bỗng trở thành bức 
tranh màu vàng nhạt. Nhiều người đi qua, vô tình 
dẫm lên những cảnh hoa mồng manh ấy. Có lẽ chỉ 
có những người quét rác là người đầu tiên biết được 
hoa xã cừ nở hoa, khì đêm đêm đưa đều đều nhát 
chổi, vun những bông hoa nhỏ lại thành đống như 
mẹ quét thóc trên sân ngày nào... 


Đôi lúc có cảm tưởng như những hàng xà cừ 
bình dị không bao giờ thay lá, Nhưng không phải 
vậy. Vào mùa Thu, khi hàng trăm loài cây thay lá, 
thì lá xà cừ vẫn xanh mướt. Qua cả mùa đông giá 
lạnh, những chiếc lá xanh vẫn thi gan cùng gió rét 
buốt. Và đến mùa Xuân, khi vạn vật đâm chổi, nở 
hoa, thì cây lặng lẽ trút lá. Vào những ngày cuối 
Xuân, gió hịu hiu, lại thêm chút lá vàng xà cừ chao 
liệng theo gió, thấy lòng mình bâng khuâng như 
mùa Thu đâu đảy. Xà cừ thay lả như trút. Chỉ trong 
vòng vài tuần những chiếc lá vàng đã rụng hết và 
lạ kỳ thay, trên những cành cây khẳng khiu kia, 
những chổi non hồng tơ đã giăng đầy. Rồi công việc 
cứ cuốn người ta đi, tới lúc chợt có lúc nhìn lên vòm 
cây, đã lại gặp một màu xanh nõn nà, tươi mới như 
chưa bao giờ cây thay lá. Cứ lặng lẽ như thế, cây xà 
cử như người hàng xóm cao lớn, tốt bụng, ít lời bên 
những nàng phượng và bằng lăng rực rỡ sắc màu. 
Cả cây và hoa xã cừ giống như những nốt nhạc 
trầm âm thầm làm nền cho những thanh âm cao 
vút, tươi vui, réo rắt của bản hợp xướng các loài hoa 
mùa Hạ. 


Và cứ như thế, đến hẹn lại lên, những chùm hoa 
xà cử lặng lẽ nở chào đón những tia nắng rực rỡ của 
mùa Hè. Không đi vào trang sách học trò, không có 
mặt trong thơ, hoa âm thầm thực hiện cho tròn đầy 
quá trình đơm hoa, kết trái. Cho đến khi ngước lên 
vòm lá, ta bắt gặp những chùm quả xà cừ tròn như 
quả bóng bàn, to bằng vốc tay đụng đưa. Rồi 
những quả già rụng xuống. Có những quả vỡ làm 
bốn mảnh. Có quả không vỡ, trẻ con nhặt để chơi 
chuyền. Quả xà cừ da xù xì, có màu nâu xám giống 
như quả hồng xiêm, rắc cắc. Nếu bị quả xà cừ rơi 
vào đầu, chắc hẳn bạn sẽ mọc lên một cái bướu to 
tướng. Chẳng hiểu sao cây lại kết được những quả 
cứng rắn lạ thường như thế từ những bông hoa nhỏ 
xíu, mỏng manh hôm nay, Nhưng ngày nay trẻ con 
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cũng ít biết quả xà cừ, có lẽ vì chúng ham trượt 
palanh, chơi trò chơi điện tử hơn những trò chơi 
chuyền, chơi chắt ngày xưa... Những quả xà cử 
không ăn được cũng không được dùng để chơi, lại 
lặng lẽ theo những chị công nhân quét rác tập trung 
tới một nơi nào đó, thật xa... 


Và mỗi khì không gian rộn tiếng ve ngân, khi 
những vòm phượng đỏ rực và bằng lăng tím ngát, 
thì hoa xà cừ lại lặng lẽ trang điểm cho những vòm 
lá của mình những chùm hoa vàng như nắng. Chắt 
chìu từ những xù xì, thô kệch, những chùm hoa xà 
cừ sao mà thân thương và dịu dàng đến la kỳ. Và 
mỗi buổi sớm mai hoặc đêm khuya thanh vắng, khí 
tâm hồn lắng lại sau những lo toan đời thường, đi 
dưới những vòm xà cừ, bạn sẽ cảm nhận được 
hương thơm thoang thoảng trong gió, rất khó nhận 
biết nhưng vô cùng thân thiết, giống như hương lúa 
trên cánh đồng quê của mẹ ngày nào... 


Chỉ một lần thôi, bạn hãy ngước nhìn những 
chùm hoa xà cừ bình di và cảm nhận những hương 
thơm rất đỗi dịu dàng ấy... 


Mùa Hè — 1998 


NGUYÊN MAI HỒNG 
(Trch Hà Nội mới cuối tuần, số 167, 6/1998) 


PHỤ LỤC 23: 
LIỄU BÊN HỒ 


Cái tuổi học trò của chúng tôi đã qua rồi. Bây giờ 
mỗi người một công việc khác nhau. Người viết báo, 
người nghiên cứu khoa học, người là công nhân 
trong xưởng thợ vất vả ba ca, người làm giám đốc 
luôn vật lộn trí tuệ với bài toán làm giàu cho doanh 
nghiệp. Địa vị xã hội không phân cách chúng tôi, 
vẫn nguyên vẹn tình bạn của cái tuổi “nhất quỷ nhì 
ma" xa xưa ấy. Chả là chủng tôi đều có chung một 
thú vui, một kỷ niệm khó có thể quên. 


Những buổi chiều tà, mọi người “chia tay hoàng 
hôn” thì chúng tôi đạp xe trên phố, đến với vườn 
cây, hồ nước có liễu rủ mặt hồ. Cả mùa Hà oi ả lẫn 
mùa Đông giá rét. Tất cả những gì chúng tôi cảm 
nhận được còn nguyên vẹn trong ký ức, tái hiện lại 
mỗi lần trò chuyện gặp nhau. Ấn tượng đường phố, 
cây xanh, hồ nước, dòng sông, trời mây Hà Nội xưa 
và nay vẫn là sự đam mê của chúng tôi thuở nào, 
Không rõ vì sao, cây liễu bên hồ cứ gắn bó, yêu 
thương với chủng tỏi đến thế, Cảm hứng về liễu bên 
hồ bất tận như bức tranh thiếu nữ xinh đẹp, quyến 
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rũ, dịu dàng và ngọt ngào tình yêu mỗi lần mùa 
Đông tới... Không biết đến bao giờ chúng tôi mới có 
thể dứt ra được những kỷ niệm của một thời như 
thế. Có lẽ... 


Bao nhiêu mùa Đông đã qua đi. Nhưng mỗi lần 
mùa Đông đem cái gió lạnh mưa sương với run run 
giá rét muôn thuở ấy lại đội về bao kỹ niệm buồn 
vui. Mà sao kỷ niệm vui và hạnh phúc vẫn cứ nhiều 
hơn tất cả với cây liễu rủ bên hồ, với gió lạnh mùa 
Đông hữu sắc, hữu tình. 


Thời gian bốn mùa cứ trôi theo ông Mặt trời, 
sáng mọc lên tròn như một khinh khí cầu bay lên 
trời đỏ rực cả hướng Đông. Chiều lặn xuống ở phía 
Tây đổi sắc, trải màu vàng cam khắp mặt Hồ Tây. 
Chiều vàng trải dài nối vào những lùm cây xanh 
quanh hồ thành chiếc chảo vàng khổng lồ lúc chiều 
Đông. Tiếng chuông Chùa Trấn Quốc thâm nghiêm 
cũng dõng dạc ngân lên từng hổi vọng vào từng căn 
nhà, từng hàng cây ngõ xóm quanh hồ như cầu xin 
trời đất cho muôn dân Hà Nội hạnh phúc bình yên. 


Không gian tĩnh lạng mang theo cảm giác lành 
lạnh vào ký ức cảnh vật quanh hồ, cả với cây cau, 
cây liễu bên hồ. Đường Cổ Ngư xưa hoang sơ và cổ 
đại, họ hàng cây xanh ở đây lúc này còn quá hiếm 
hơi, chỉ có liễu và phượng. Kể bến Đền Quán 
Thánh, ngôi biệt thự kiến trúc cổ do một sỹ quan 
Tây ở, dàn hoa Tigôn màu tím hồng nhỏ xíu nhứ 
giọt nước mắt buồn cứ vươn ra ngoài hàng rào sắt 
như cầu xin sự giúp đô an ủi nâng niu chiều 
chuộng. Ai đó đã lặng lẽ hái một cành trao nhau 
không nói như chia sẻ, cảm thông... Sao mà thấy 
yêu như yêu hướng đi dĩ văng để không biết mình 
đã già đi hay đang lón lên nữa, 


Tình người với cây và tình cây với đất vốn là mối 
quan hệ trường tồn của hành tỉnh này. Không có 
cây xanh với thiếu vắng bóng người thì còn đâu cái 
tên gọi Trái đất, còn đâu mùa Đông Hà Nội với Hồ 
Gươm huyền diệu dưới ánh đèn lung linh muôn sắc, 
với màn sương trắng đục phủ mặt hồ. Còn đâu để 
ai đó thương thương cây liễu đứng bên hồ xoã tóc 
đợi nẳng vàng, âu yếm, hờn dỗi và oán trách mà 
sầu thẳm chứa chất những gì khó ai hình dung được 
buổn vui khi liễu thả mình soi bóng nước. 


Liễu bên hồ rủ tán lá dài xanh mướt bốn mùa ôm 
lấy chiếc ghế đá kiên trinh cho hò hẹn, che phủ, 
chứng kiến những biến thiên giao cảm tình yêu và 
khí tượng mỗi khi sóng to gió cả và hờn đổi nhân 
tình không phân biệt tuổi tác bên gốc liễu đầy tình 
đầy nghĩa ấy. 


dQA Ô ươm Quang nắng, cRiầu Sang, 

Liễu bên hồ không thay đổi sắc lá như cây bảng, 
mùa Hè xoè tán lá xanh che bóng mát, mùa Thu lá 
đỏ để mùa Đòng úa vàng trút khỏi cành còn trơ lại 
thân cảnh tàn tạ, khô khốc, khốn khổ tưởng như sẽ 
chết trong mùa Đông. Liễu bên hồ cũng khác cây 
phượng, màu đỏ hoa phượng như ngọn lửa đốt lên 
cải nóng đam mê bước vào đời tuổi trẻ. Tượng trưng 
mùa Hè oi ả, nóng bức, ồn ã tiếng ve, da diết như 
bản hợp xướng mùa hè của đàn ve - mùa tiễn biệt, 
chia ly của tuổi học trò mỗi lần kết thúc cấp học, cất 
giữ bao nhiêu ký niệm thân sơ tình bạn, quý mến 
thầy cô tại mỗi mái trường. Bao nhiêu hoài bão, 
buồn vui, thành bại đang chờ! Cho dù hiện tại làm 
gì, ở đâu, hàm vì xã hội cao thấp đều nuổi tiếc, vò 
vọng được sống lại với cái tuổi chảy lửa một thời, 


Liễu bên hổ còn là đề tài cửa thơ ca nhạc họa 
các triểu đại cổ kim đã đi vào tâm thức người Hà 
Nội. Từ người tuổi cổ lai hy tóc cước đội đầu đến 
mái đầu xanh tóc ngang vai đầy sinh lực, đầy khát 
vọng mỗi thế hệ nối tiếp nhau đếu tìm kiếm, lựa 
chọn, chắt chiu dành dụm ngôn ngữ, màu sắc để 
gắn kết cảnh vật, con người với cây liễu bên hồ. 

Mỗi chúng tôi đều đã ở tuổi ông, tuổi bà. Ngồi 
lại dưới gốc liễu bên Hồ Gươm lồng lộng gió chiều 
Đông. Nhìn cành liễu lay động như những bàn tay 
khuấy nước mặt hồ làm con sóng vỗ bờ tưởng vẫn 
như thuở nào gần gũi. Nhìn thảm cây xanh Hà Nội 
đầy ắp một sức sống từ sắc lá, màu hoa và kiến 
trúc mà vẫn cổ kính để Hồ Gươm - Hà Nội xanh 
hơn, trẻ đẹp hơn, dịu mát hơn, yêu thương hơn, lại 
nhớ về những cây tiễu bên hồ chúng tôi đã gặp, đã 
quen để khi xa thì nhớ, khi gần lại thương của 
Thống Nhất, Hai Bà, Hồ Tây, Giảng Võ... tưởng 
như quả khứ còn đâu đây không có tháng, có 
năm... Trí tuệ, thời gìan còn mãi với hồ thương, liễu 
nhớ khó mà quên! 


NGUYỄN MAI HUY 
(Trích Hà Nội mới cuối tuần, số 145, 3⁄1/1998) 


PHỤ LỤC 24: 
HÀ NỘI VỚI HOA ĐÀO 
Ngày Tết, chẳng mấy gia đình Hà Nội lại thiếu 


một cành đào, đó là thú chơi Tết đã trở thành 
truyền thống. 


_—— Cây Bằng Lăng Cây Đa 300 năm - Văn Miếu 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Cây Đa Đền Bà Kiệu 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 
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Vì vậy, từ xa xưa đã hình thành những làng 
chuyên canh đào ở ngoại thành, trước kia nằm trên 
đất Huyện Từ Liêm, nay thuộc Quận Tây Hồ, “đính" 
đào Nhật Tân là đó. Thực ra, gốc tích cây đào bích 
vốn đầu tiên ở Làng Phú Thượng; bởi vì, đất trồng 
đào phải là “đất củ” (đất sét gan gà) để đào chỉ được 
ra rễ ngang, không có màu ăn, cây cần, mắt nhặt thì 
hoa mới sai. Nhưng cành thì lại phải to, hoa “bỡ? 
mới lâu tàn. Đất của Đãi Phủ Xá chính là đất ấy. 

Dần dà, cây đào lan xuống Nhật Tân, cùng với 
Làng quất Quảng Bá, Làng hoa Nghỉ Tàm... bám 
chung quanh khu vực Hồ Tây. Và Nhật Tân trở nên 
nổi tiếng, vượt lên cả Phú Thượng. 


Không hiểu vi lý do gì, hầu hết những cành đào 
chỉ được tạo theo một dáng, cành nhánh đâm lên 
tua tủa, tròn như một cái nơm lật ngửa, ngẫu nhiên 
nhiều người cũng gọi “đào nơm”? Phải chăng, thứ 
nhất đối với người trồng, là để dã chăm sóc ở đồng. 
Thử hai, đối với người chơi, là để dễ cắm độc bình. 
Và, cũng không hiểu tại sao tất cả mọi nhà lại chỉ 
chơi cành đào, dù là đào bích, đào phai, đảo cánh 
đơn, đào cánh kép, thậm chí hiếm hơi như đào bạch: 
chứ chẳng mấy ai chơi cả cây đào? Tại xưa kia nhà 
chật? Hay tại một nếp quen? Qưen mắt, quen nhìn, 
quen một lối tư duy đã có từ mấy trăm năm. 


Nhật Tân, trước đời Nguyễn (1802) là Phường 
Nhật Chiêu, có nghĩa Bình Minh ~ Rang Đông, nơi 
ấy về mặt địa - văn hóa, là nơi đón ánh nắng ban 
mai sớm nhất, đón Xuân cũng sớm nhất. Bởi nếu 
hiểu theo ý nghĩa thông thường, hoa đào là biểu 
tượng của mùa Xuân thì khi những bông hoa đầu 
tiên nở ở vườn đào, nở ở đồng đào, tức là trước hết 
Xuân đã về từ đó. 

Đã có trồng, có bán, có mua... tất nhiên là có 
chợ. Đầu tiên hẳn là chợ hoa họp ở ven đó, rồi mới 
đến nội đô. Chúng tôi hỏi Giáo sư sử học Trần Quốc 
Vượng, ông báo: "Tim kiếm tên Chợ hoa Thăng 
Long, Đông Đó, Hà Nội mấy chục năm nay tôi mới 
chỉ ngoi ngược được đến đâu Thế kỷ XVI, nói chính 
xác là năm 1516, chính xác nữa là năm thứ nhất 
niên hiệu Quang Thiệu đời Lê Chiêu Tông. Chợ hoa 
ấy mang tôn là Chợ Hoàng Hoa và được chủ thích 
trong Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỹ thực lục 
quyến 15 là thuộc Trại Ngọc Hà”, 


Lại thêm một cứ liệu chứng minh này nữa, đó là 
lời ca về Chợ An Quang. An Quang tức là Phường An 
Hoa (Yên Phụ bây giờ) có từ đời Lý (1010-1226): 


ha» đà, cu ca đọ 9u, 


Dẫn thế, để hiểu rằng, niên đại 500 năm cho 
chợ hoa đào Hà Nội là chính xác và khiêm tốn. 
Trong năm trăm năm ấy, chợ hoa đào nội đô “Cổng 
Chéo hàng Lược" mới chỉ có 100 năm. 


Xin trở lại, cánh đào nơm, cứ mỗi năm kìn kin, 
nườm nượp chảy về Hàng Lược như "dòng sông 
màu sắc” trên mọi pưhơng tiện: ô tô, xe đạp, vai 
vác, tay cầm... Tuy rằng nụ sai hoa đẹp, song nhìn 
mãi trở thành đơn điệu. Năm này năm khác, cứ lặp 
đi lặp lại, vẫn là cái đáng hình nơm. Với người binh 
thường, không để ý, quen đi; nhưng với dân chơi, thì 
phải khác, cái đẹp không giống ai mới được coi là 
độc đáo. Từ đó, mới nảy ra những người chơi đào 
thế. Và dân trồng đào, bắt được ý ấy, cũng mới 
quan tâm đáp ứng, bằng cách uốn tỉa, lai ghép để 
tạo ra những cây đào thế. 


Muốn có được những cây đào thế đẹp, chẳng dễ 
mội chút nào. Người ta cầu kỳ, phải cất công tim lên 
tận miền ngược, lùng kiếm ở các điểm trồng đào nổi 
tiếng như Sa Pa, Lào Cai, Lạng Sơn... đảnh những 
gốc đào ta cổ thụ. Đó là những cội đào đã sống 
trung bình từ 10 năm đến 20 năm, thậm chí 30 năm 
trở lên, đem về trồng lại ở vườn, rồi ghép mắt, ghép 
cành, lại phải đợi đến dăm năm cho cây thành thục; 
mỗi năm lại tùy sự phát triển của cây, mà bớt lại 
phía cành này, cưa bỏ phía cành kia, tạo cho cây có 
đáng như ý định. 


Thông thường những dáng được nhiều người ưa 
chuộng, coi là chuẩn mực cho một thế cây đẹp là: 
thế Trực, dáng thẳng đứng; thế Xiêu, thân hơi 
nghiêng từ 30 đến 70 độ so với trục thẳng đứng; thế 
Hoành, thân gần như nằm ngang; thế Huyền, thân 
uốn cong lượn gần sát gốc hoặc trồng trong chậu 
thì thấp hơn gốc, trông tưa như ngọn thác đổ... 
Cũng có nhiều cây, theo dáng hình thành thiên 
nhiên của nó, tất cả các cành đều tạt về một phía, 
thì gọi là thế Bạt phong, gốc có hai thân mội to một 
nhỏ, một cao một thấp thì đặt tên thế là 2hụ tử, Mẫu 
tử, hay Huynh đệ... 


Có điều, lâu lâu cũng lại thành quen, khách chơi 
đào thế sành điệu, lại bắt đầu không thỏa mãn, vì 
không bao giờ ra chợ mà tìm được cái thế khác với 
những thế thông thường hàng năm đã có. Thế là 
nhiều người lại nổi máu cầu kỳ, liền tìm lên tận vườn 
đào, len lỏi chọn cây nào sẽ tạo ra được cái thế độc 
đáo khác lạ, hợp với sở thích. Sau khi trả giá xong, 
giao tiền cho chủ vườn, rổi mượn cái cưa, tỉa bỏ 
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những cành không nằm trong ý định, có khi với 
người bán, đó là một cảnh chính của cây đão ấy. 


Mỗi năm, bảy ngày trước Tết, đi lượn chợ hoa 
đào, nếu ta bắt gặp người nào cứ đăm chiêu ngẩn 
ngơ, lượn đi lượn lại từ đầu chợ đến cuối Chợ Hàng 
Lược, thấy một cây đào nào mới vừa nhập chợ, nhìn 
từ xa mắt đã sáng lên, đó hẳn là một khách đang 
săn tìm đào thế? 


Người chơi đào thế bảy giờ. mỗi năm đã một 
đông hơn. Cũng có khi tầm sảng tác còn vượt cả 
người trồng. Hai phía đã biết tìm nhau, bắt tay 
cộng tác ngay từ giữa năm Âm lịch, để cùng uốn 
cành, thiến gốc, tuốt lá và... đặt thêm những cái 
tên thật gợi, nào là thế Bách hoa nhất thụ (Trăm 
hoa một cội), thể Phu thề hòa hợp (Vợ chồng hòa 
thuận), thế Lão bạng sinh châu (Trai già sinh 
ngọc), v.V... 


Nhờ đó, cây đào thế và cuộc chơi đào thế ở 
Thăng Long là tiếp tục đi tìm cái đẹp, để đến với 
nghệ thuật chơi hoa độc đáo của riêng người 
Hà Nội. 


NGUYÊN HÀ 
(Trích Nhân dân cuối tuần, số 6, 2 - 1999) 


PHỤ LỤC 25: 
HÀ NỘI - ẤN ỨC HOA ĐÀO 


Mỗi độ Xuân về, theo thói quen tôi lang thang 
đến những làng hoa Hà Nội, với một ẩn ức khôn 
nguôi rằng: ở đâu đó, trong những vườn hoa kia 
giấu kín những bí ẩn của tâm hồn Hà Nội, của 
Kinh thành Thăng Long xưa. Thời gian dần trôi, 
bao điều thay đổi, Hà Nội bây giờ đã khác lắm 20 
năm, 30 năm về trước, nhưng sao có mội cái gi đó 
dường như bất biến trong một không gian đầy sắc 
màu của những vườn hoa, trong màu vàng óng 
mật ong của những vườn quất, trong rực rỡ sắc 
đào, trong những dòng sông hoa đang từ Nghi 
Tàm, Quáng Bá, Nhật Tân... ào ạt chảy vào thành 
phố, khi mùa Xuân đang về trong những làn mưa 
phơ phất bay... 


Dọc Sông Hồng, ngược Đê Yên Phụ, đến với 
những Làng hoa Quảng Bá, Nhật Tân, Tứ Liên, 
Nghi Tàm, Phú Thượng..., tôi có cảm giác mình 
đang đi về quá khứ. Người làng hoa đào Nhật Tân, 
Phú Thượng kể rằng: Cách đây vài ba Thế kỷ, ở 
Bến tàu Phú Thượng mỗi độ Xuân về, những con 
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tàu từ bốn phương trời về đây “ăn hàng” đã chở 
muỗn vàn những cánh hoa đào Thăng Long đi khắp 
bốn phương. Tiếng u u trầm đục của con tàu hình 
như còn văng vẳng đâu đây. 


Và đâu đây, dáng dấp huyền thoại của các nữ sỹ 
Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh 
Quan — những nữ sỹ cả đời tôi ngường mộ như còn 
lẩn khuất đâu đây, Các giai thoại kể rằng: các vùng 
hoa này, vùng đất nảy đã từng lưu giữ dấu chân bà 
dù ít dù nhiều, những nữ sỹ mang tâm hến cao sang 
và lãng mạn ấy đã tìm đất này trú ngụ, để rồi sau 
này dù phiêu bạt nơi đâu, tâm hồn vẫn thẫm đẫm 
chất nồng nàn chất lãng mạn uyển chuyển của đất 
hoa Kinh kỳ. Tôi có được nghe kể lại rằng: nữ sỹ 
Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, đã sống 
những ngày ẩu thơ ở vùng hoa này, và phần mộ của 
bà vẫn lưu lại đâu đó trong cỏ cây hoa lá. Lại nữa 
là câu chuyện tình lãng mạn giữa Ngọc Hân Công 
chúa với người anh hùng áo vải tài hoa Quang 
Trung cũng liên quan đến cái màu hồng cổ điển của 
hoa đào, khi đánh tan giặc, giành lại được Thăng 
Long, vị tướng tài hoa, sau này là một vị Quân 
vương đáng kính, đã cho quân phi ngựa mang một 
cánh đào Nhật Tân về Kinh đô Huế cho Công chúa 
Ngọc Hân, báo tin chiến thắng. Có một hồn Thăng 
Long hào hoa, lãng mạn đã làm thăng hoa mối tình 
của đôi trai tài gái sắc này, góp phần làm nên 
những chiến công, làm nên một áng thơ Ái tư vãn 
bất hủ sau này. Có phải thế chăng? 


Đã chớm Xuân. Lác đác đã có người đi bán hoa 
đào — những cành đào nãy sớm. Sáng sớm, vẫn lũ 
lượt những "gánh hàng hoa”, những xe hoa †ử phía 
Đê Yên Phụ tỏa về mọi ngõ ngách trong thành 
phố. Họ đã góp phần làm đẹp và ấm cúng những 
căn nhà, làm sang trọng những khách sạn. Hoa 
giúp người đang yêu nói hộ lời tổ tình, đắm say 
hay địu ngọt, giúp con cháu giư lòng thành kính tới 
tổ tiên. Đã lâu lắm rồi, chơi hoa là lối chơi thanh 
lịch của người đất Thăng Long, trồng hoa là nghề 
tạo ra phong cách riêng của người Tràng An. Thời 
đất nước mở cửa khi kinh tế đã bớt khó khăn, lòng 
người thư thái, bình yên, thì hình như người chơi 
hoa ngày một nhiều, và theo đó là sự phát triển 
của nghệ thuật trồng hoa, buôn hoa, cắm hoa 
nghệ thuật... 


Đi vào những ngõ ngách làng hoa cổ như Ngọc 
Hà, Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Hồ, Phú Thượng... 
lòng ta không thể không xa xót khi thấy diện tích 
trồng hoa ngày một thu hẹp, nhường chỗ cho 
những ngôi biêt thự, khách sạn, mặc dù ta hiểu 
rằng đó là quy luật tất yếu trong quá trình đô thị 
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hóa. May sao, vẫn còn những tấm lòng tha thiết với 
nghề trồng hoa. Một người nông dân làng đào Nhật 
Tân bảo tôi: 

- Thiên nhiên, trữi đất đã ban tặng nêng cho đất 
Nhật Tân, Tây Hồ, Phú Thượng chúng tôi trồng và 
gin giữ giống hoa đào. Và chỉ đào trồng ở đất chúng 
tôi mới đẹp. Thế nên, dù thế nảo, chúng tôi cũng 
giữ nghề, giữ đất trồng hoa. Nếu không giữ được, sẽ 
cô lội với trời đất, tổ tiên... 


Tôi nghe trong giọng nói của người nông dân 
trồng hoa có âm thanh nghèn nghẹn của một tấm 
lòng tri âm, trì kỷ với hoa đào. Và không hiểu sao 
tôi tin hoa đào mãi mãi sẽ là loài hoa đặc trưng cho 
đât Thăng Long, Nếu không có những người làng 
hoa quyết tâm giữ đất, giữ nghề như thế, thi làm sao 
hỏm nay tôi còn được nhìn thấy bên những cao ốc 
ngất ngưởng vẫn còn những vườn quất hàng trăm 
cây đang mùa rộ lên cải màu vàng mật ong quyến 
rũ hay những vườn đào đang chúm chím nụ hồng 
đang chờ phơi sắc vào ngày Tết. Ở Phú Thượng, tôi 
vẫn gặp những cánh đồng bạt ngàn đào bích, đào 
phai, các loại hoa hồng, hoa cúc... Người nông dân 
các làng hoa còn đi các làng khác thuê đất trồng 
hoa, ra ngoài đê Sông Hồng khai thác những cánh 
đồng phù sa màu mỡ, dẫu chỉ được một vụ... 


Bây giờ, đi chơi các làng hoa, sẽ không chỉ là 
Ngọc Hà, Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Tây 
Hồ... Đi xa hơn một chút, ta sẽ gặp những làng hoa 
đặc sắc khác, khiến ta nhớ một Ngọc Hà, Nhật Tân, 
Phú Thượng xưa. Đó là những làng hoa Tây Tựu 
(Từ Liêm), Vinh Tuy (Thanh Trì), Việt Hùng, Nam 
Hồng, Tiên Dương (Đông Anh)... Trên những cánh 
đồng hoa này, ta không chỉ gặp những cây hoa 
truyền thống như đào, quất, cúc, lay ơn, thược dược 
mà còn gặp nhiều giống hoa qúy được nhập về từ 
Pháp, Hà Lan, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc... 
Những người trồng hoa cho hay: Hoa Hà Nội dành 
khoảng 70 % cho nhu cầu chơi hoa của người Hà 
Nội, còn 20 % đã nhập cho các tỉnh lân cận, 10 % 
cho xuất khẩu. Nghề trồng hoa đã mở lối làm giàu 
cho người nông dân ngoại thành. 


Tôi vui lây cái vui của người nông dân trồng hoa 
Tây Tựu. Hẳn nào, ở làng hoa này, mỗi năm tôi trở 
lại, có thêm hàng chục, hàng trăm ngôi biệt thự mới 
mọc lên. Hoa Tây Tựu đã đi khắp nước, lại xuất 
khẩu sang một số nước láng giềng. Tôi nghĩ: đã đến 
lúc phải có một thương hiệu “hoa Hả Nội” trong lòng 
nhân đân cả nước và nhân dân thể giới... 


Bảy giờ, tôi bỗng yên tâm về những làng hoa Hà 
Nội. Hà Nội sẽ không chỉ có Ngọc Hà, Nhật Tân, 


Phủ Thượng, Quảng Bá, mà sẽ có muôn vàn làng 
hoa, với một hồn hoa Hà Nội, và trong trái tim nhân 
dân cả nước... 


Mùa Xuân đang về kia. Hãy nhìn những dòng 
sông hoa từ bốn phía cửa ô chảy về trung tâm 
thành phố... 


PHẠM HỒ THỦ 
(Trích Người Công giáo Việt Nam, 
số 5, 6, 7 Xuân Quý Mùi, 2003) 


PHỤ LỤC 26: 
HOA SEN HỒ TÂY 


Hồ Tây thoáng mát cho lòng thanh thản. Trời, 
mây non nước nơi này có tác dụng chữa một căn 
bệnh suy nhược thần kinh, từ Đường Thanh Niên 
phóng tầm mắt qua những con sóng nhấp nhỏ, có 
thể nhìn thấy Cầu Thăng Long, hai cột điện Chèm 
bắc qua Sông Hồng xa chừng 10 km. Chếch về 
phía Bắc là dãy Tam Đảo, chỉ nhắc đến đã thấy mát 
người; chếch về phía Tây là dãy Ba Vì truyền 
thuyết. Và ráng hồng in trên nền trời chiều nhắc ta 
nhớ đến một nữ sỹ tài danh Đoàn Thị Điểm. 


Trúc Nghỉ Tàm vốn là một trong Tây Hồ bát 
cảnh (khôm trúc Nghỉ Tàm, rừng bàng Yên Thái, 
Phật say làng Thụy, Đàn thê Đồng Cổ, chg dêm 
Nghỉ Tàm...) vì thế mội dẻo đất nào đó quanh hồ 
nãy được trồng trúc sẽ làm cho cảnh sắc hồ thêm 
thi vị và ý nghĩa, vì trủc vốn tượng trưng cho sự 
thẳng thắn trung thực, điều mà bao giờ cũng rất cần 
cho cuộc sống. 


Từ ngàn đời nay, Hồ Tây còn là quê hương của 
một loài hoa mà nhờ nó, đất trời thêm sắc hương. 
Hoa sen! Mùa Hạ, sen mọc đầy vụng hề mà bây giờ 
là Vườn hoa Lý Tự Trọng, men theo Đường Cổ Ngư, 
mọc kín vụng hồ phía trong Chùa Trấn Quốc. Người 
Hà Nội đổ lên đây đón gió mát, ngắm hoa như một 
cuộc đi chơi, văn cánh rất thú vị. 


Dạo ấy, Hồ Tây còn ăn tới tận chân hai trụ cổng 
Đần Quán Thánh. Sen ngả những chiếc lá trùm lên 
cả những bậc đá xanh nơi cổng đền xuống bến. 
Bến nước trong xanh như gương. Chiếc gương hồ 
hắt ảnh sáng lên công trình làm cho không khí xung 
quanh dịu mát, là nguồn nước phục vụ sinh hoại, 
dập tắt thần hỏa. nếu cần. 


Không biết Hồ Tây được thả sen từ bao giờ. Mà 
chỉ biết Nguyễn Huy Lượng (mất khoảng 1808) trong 
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Tụng Tây Hồ Phú đã từng viết... "Sen vũng nọ nảy 
tiền xanh lác đác”". Còn song thân Bà Huyện Thanh 
Quan khi đặt tên cho bà là Nguyễn Thị Hinh chắc 
phải nghĩ đến hương thơm của loài sen ấy (Hinh chữ 
Há ở đây có nghĩa là hương thơm). Bà nữ sỹ sinh 
trưởng từ đất Nghì Tàm này (sống vào khoảng cuối 
Thế kỹ XVIII đầu XIX) vi tiếc nuối một thời vàng son 
nên khi miêu tả hương sen Tây Hồ cứ tưởng như đó 
chính là hương thơm khăn áo nhà Vụa vừa ngự giá 
qua còn vương lại... “Mấy giò sen, rớt hơi hương 
ngự...". Nhiều người trong lứa chúng tôi (từng kéo xe 
cải tiến, đẩy xe goòng chở đất phù sa Sông Hồng từ 
Bãi An Dương về cạp Đường Cố Ngự cho rộng gấp 
ba đường cũ và lấp khoảng hồ trước mặt Đền Quán 
Thánh để làm Vườn hoa Lý Tự Trọng bây giờ) thì 
thương tiếc xót xa cho cái thời Hồ Tây còn nguyên cả 
sen lẫn trúc và chưa bị lấn chiếm tệ hại như bây giờ. 
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hào có lần bảo tôi: “Anh 
viết bảo, kêu thử xem vì sao người ta lại triệt sen Hồ 
Tây đi như thế”. Quả thật nhiều khi những ý nghĩ, 
những quyết định nông cạn của một cá nhân nào đó 
có quyền lại vô tình gây tổn thương đến tình cảm, đến 
niềm vui của cả một cộng đồng dân cư. Phá Đền Cẩu 
Nhi trong Hồ Trúc Bạch làm cửa hàng đặc sản hồi ấy 
là một ví dụ. Thói thưởng người ta hay chú ý đến lợi 
ích trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài. Nhiều 
người lại không biết cái đẹp cũng hữu ích như cái hữu 
dụng, mà nhiều khi còn hữu ích hơn cả cái hữu dụng. 
Thật là tiếc, chỉ mấy năm trước đây thôi hai đầm 
sen bên đường cuối Phố Đội Cấn tốt tươi là thế mà 
người ta đã cho san lấp đi để làm những công trình 
gi đó. Hồ Ba Mẫu kề bên Hồ Bảy mẫu trước kia 
cũng từng ngát hương sen thế mà giở đây lại không 
còn. Cũng như Hồ Tây sen mất rồi. Thật là tiếc. Ta 
hãy thử hình dung giữa nội thành ngốn ngang nhà 
cửa, ngột ngạt xe cộ mà bắt gặp một đầm sen biếc 
xanh hương thơm ngào ngạt, thử hỏi còn gì bằng. 


Gần đây một tờ báo của ta có đăng một thöng 
tín làm tôi sửng sốt. Sau mội thời gian tranh cãi, 
cuối cùng người Mỹ đã chọn cho mình quốc hoa. 
Đó là hoa hướng dương. Hoa hướng đương trở 
thành quốc hoa của người Mỹ! Với ta từ quốc hoa 
như hãy còn xa lạ. Nhưng điểm lại, xung quanh ta, 
nhiều nước đã có quốc hoa rồi. Lào là Chăm pa, 
Trung Quốc đã chọn mẫu đơn. Anh đào hiển nhiên 
là của Nhật Bản, hồng của Bungari, tuylip của Hà 
Lan... Với Việt Nam vấn đề này chưa được đặt ra. 
Nhưng chỉ từ một bài hát mà hoa phượng trở thành 
biểu tượng của Thành phố cảng Hải Phòng. Các 
nhà thơ Hà Nội dường như đã bỏ phiếu chọn hoa 
sữa cả rồi. Nếu ngành văn hóa thông tin tổ chức hội 
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thảo hay trưng cầu ý kiến rộng rãi tôi tìn chắc rằng 
hoa sen sẽ được chọn làm quốc hoa của Việt Nam. 


Bông sen là thứ hoa đặc trưng của nền văn minh 
lúa nước. Là một trong số những hoa được cả sắc 
lẫn hương và là thứ hoa duy nhất mà cả gốc (thật ra 
là thản củ ngó sen nằm sâu dưới bùn), là hoa và hạt 
(thật ra là quả) đều độc đảo, không giếng bất cứ thứ 
gốc, lả, hoa, hạt nào và tất cả đều hữu ích. 


Với đạo Phật, tôn giáo của đông đão người Việt 
Nam đức Phật tổ Thích Ca Mầu Ni ở cõi Niết Bản 
cũng ngự trên tòa sen. Từ ngày độc lập, Bác Hồ 
cũng được so sánh với hoa sen: "Tháp Mười đẹp 
nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hổ”. 


Tất nhiên chỗ nào thả sen thì cá không thể làm 
nơi cư ngụ. Nhưng sen cũng không thể sống được 
nơi nước sâu nên “ngày xi⁄a” sen cũng chỉ quanh 
quấn bên Đường Cổ Ngư cho đến khi bị triệt. Rất có 
thể tà nước Hồ Tây bây giờ đã ö nhiễm đến mức 
sen không thể sống được. Đây lại là chuyện phải 
giải quyết của những cơ quan chức năng khác. 


Vấn đề tôi đặt ra ở đây chỉ là một phần rất nhỏ 
cho người Hà Nội hôm nay. Năm 2000 đang đến gần 
xin hãy làm tất cả những gì có thể làm được để trả lại 
vẻ đẹp rực rỡ và nên thơ cho Hồ Tây, cho Thăng Long. 


NGUYỄN BẮC SƠN 


(Trích trong bảo Người Hà Nội, 
số 37, ngày 21/9/1996) 


PHỤ LỤC 27: 
MÙA HOA LOA KÈN 


Hàng năm, cứ mỗi khi tiết trời bắt đầu chuyển 
mùa sang Hạ thì trên các quán hoa ở Hà Nội lại 
xuất hiện thêm một loại hoa mới: hoa loa kèn. 
Không như hồng, ly hay các loài hoa khác nở quanh 
năm, mùa loa kèn rất ngắn, chỉ chừng một tháng. 
Hoa rộ nhất vào Rằm tháng Ba, sau dịp Tết bánh 
trôi bảnh chay. Và cũng không sặc sỡ, nhiều màu 
sắc như các loài hoa khác, loa kèn chỉ duy nhất một 
màu trắng giản dị đến nao lòng. Bấy nhiêu lý do đó 
khiến cho loa kèn có vẻ thiệt thỏi khi so sánh với 
các loài hoa khác. Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, cứ 
mỗi khi những đợt Rét nàng Bán đã lùi xa, tiết trời 
trở nên mát mẻ, hoa loa kèn lại được bày bán. Lúc 
đầu còn lác đác, sau nhiều dần lên, vào lúc hoa rộ, 
có những hàng chỉ bán duy nhất hoa loa kèn. Khi 
mua, thường không ai chọn bông đã nở mà chỉ 
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chọn nụ đem về cắm 1, 2 hôm cánh hoa mới xoè 
mở. Để hoa bền, người ta thường ngắt bỏ đi 6 chiếc 
nhụy vàng, trước khi những chiếc nụ này kịp chín. 
Những bà, những cô đi chợ, khi nhìn thấy hoa loa 
kèn đầu mùa không thể không mua chực bông về 
cắm, thay vào chỗ hoa hồng, hoa cúc vẫn thường 
ngày khoe sác. 


Hiện, quanh Hà Nội, hoa loa kèn trồng tập 
trung tại Làng Quảng An. Nhưng dường như cung 
không đủ cầu, thế là một lượng lớn hoa loa kèn từ 
Hải Phòng, Nam Định được đưa lên Hà Nội. Đầu 
mùa hoa loa kèn khá đắt, khoảng 4 nghìn một 
bông, nhưng khi đã vào vụ thì rẻ đi rất nhiều, có 
khi chí 5, 6 nghìn một chục bông. Hoa loa kèn 
trầng bằng củ. Trung bình, một luống ươm khoảng 
nghìn củ, chỉ phí cỡ 500.000 đồng, đến khi đem 
bán hoa, người trồng thu được 700.000 đồng. Xem 
ra, loa kèn không phải là loại hoa mang lại lợi 
nhuận cao vi tuy mùa hoa ngắn ngôi như vậy 
nhưng việc chăm sóc hoa kéo dài đến 8 tháng, từ 
Rằm tháng Tám năm này cho đến Rằm tháng Ba 
năm sau. Khi cây còn bé, người ta có thể trồng 
xen vào đó các loại hoa khác như Viôlét hay thược 
dược để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Đặc 
biệt, do lũ chuột hay bới củ hoa, người trồng phải 
bảo vệ cây của mình bằng cách lấy ny lông làm 
hàng rào bao quanh luống: khi cây được 6, 7 
tháng, bắt đầu ra nụ, phải thắp đèn trên các luống 
từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, để kích thích chiều cao 
của cây, khiến cho cây có dáng đẹp hơn. Việc 
thắp đèn này khá tốn. Một giàn đèn khoảng 8 bóng 
100 W, mỗi bóng đèn cách nhau khoảng 2 mét, cứ 
ba luống thì có một hàng đèn chạy dọc ở giữa. Yếu 
tố thời tiết cũng rất quan trọng. Khi cây sắp cho 
bông mà trời mưa to sẽ làm giập cành ảnh hưởng 
đến chất lượng của hoa, có năm còn mất mùa. Sau 
khi cắt cành, củ hoa loa kèn nằm im dưới đất, một 
thời gian sau được bới lên, đem đi bảo quản để làm 
giống cho lứa tiếp theo. Tuy nhiên, nếu như chất 
lượng củ hoa không được tốt thì người trồng hoa có 
thể tùy ý chọn mua các cũ giống khác được bán tại 
các phiên chợ hoa Quảng Bá ngay cạnh đó. Chợ 
hoa Quảng Bá họp mỗi tính mơ sáng là đầu mối 
cung cấp loa kèn cho khắp các hàng hoa ở Hà Nội. 
Hoa từ các nơi khác đưa đến cũng được tập kết tại 
địa điểm nầy. Tại đây người ta bán buôn hoa loa 
kèn, Hoa được gói thành từng bó lớn rồi từ đó tỏa đi 
khắp các điểm bán lẻ trong nội thành. 


Đã có một thời hoa loa kèn được gọi là huệ tây 
nhưng chắc là do hình đáng đặc biệt của minh mà 
người ta vẫn quen gọi là loa kèn. Tuy nhiên, đừng 
vội nghĩ loa kèn là loại hoa thích ồn ã. Hương hoa 


loa kèn địu dàng, thoang thoảng chứ không gay gắt 
và hoa có nét duyên ngầm giống như nét duyên 
người thiếu nữ: mảnh mai và đài các. Trong khi các 
loại hoa khác được mua rất nhiều vào các dịp lễ lớn 
như Valentine, 8-3, 20-11, chỉ riêng loa kèn là loại 
hoa "không giống ai”, nở duy nhất khi trời chớm Hạ. 
Xin cảm ơn những người trồng hoa đã trung thành 
với cây loa kèn mà vào thời gian này, chúng ta lại 
có dịp thưởng thức hoa loa kèn. Và đã nhắc đến 
hoa loa kèn, không thể không nhớ tới bức tranh 
Thiếu nữ và hoa loa kèn của danh hoạ Tô Ngọc 
Vân. Hình tượng người thiếu nữ đang xoã tóc bên 
những bông hoa loa kèn khiến người xem phải băn 
khoăn, không biết hoa làm tôn vẻ đẹp của người 
thiếu nữ hay chính người thiếu nữ đã làm tôn vẻ đài 
các của hoa. 


VÂN DUNG 
(Trích Người Hà Nội, số 16, 4/2001) 


PHỤ LỤC 28: 
HÀ NỘI MÙA HOA TÍM 


Thảng 5, mỗi con đường ở Hà Nội đều được tô 
điểm bởi những tản ô hoa nhiều màu sắc. Đó là 
màu đỏ của phượng vĩ và màu tím của bằng lăng. 
Dưới cái nắng hè chói chang, hai loài hoa mùa Hạ 
này cùng đua nhau khoe sắc. Tôi đặc biệt yêu thích 
những con đường Hà Nội tím ngắt hoa bằng lăng. 
Cứ vào đầu Hạ, cái sắc tím dịu dàng và gợi cảm của 
những cánh bằng lăng nở bất chợt luôn để lại trong 
tôi sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thầm kín ấy. 


Như hoa sim, hoa mua... hoa bằng lăng cùng 
mang sắc tím, một màu tím làm nao lòng người, 
màu tím gắn liền với câu chuyện về một tuổi thơ tím. 


“Chuyện cô bẻ học trò ngày ngày đi học dưới tán 
hoa bằng lăng trắng muốt. Chiều nào cũng vậy, 
trên đường về bé luôn đôn nhặt những cánh hoa rơi 
trên vai áo, vương trên lóc bá. Rồi một hôm, bé làm 
rớt giọt mực tím xuống hoa. Từ dạo ấy, màu trắng 
tính khôi của bằng lăng chuyến sang màu tím học 
trò, màu tím thuỷ chung...” 


Trên những con đường của Hà Nội, bằng lăng có 
ở khắp mọi nơi. Bằng lăng tím bên bờ Hồ Gươm thơ 
mộng. bên những con đường nhỏ của 36 phố 
phường xưa, hoà sắc cùng phượng vĩ trong công 
viên với bao hoa có khác hay một mình làm nên 
một khoảng trời dịu mát bên Đường Đại Cổ Việt, 
trước Đại học Bách Khoa.. Cái màu tím đa diết ấy 
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Sao mà nhiều thế, sao mà thủy chung và đúng hẹn 
thể. Cùng với hoa phượng, bằng lăng đã để lại 
trong ký ức tuổi học trò những kỷ niệm khó quên 
của thời cắp sách đến trưởng. Nhìn vào sắc tím ấy, 
mỗi người sẽ nhớ lại những kỷ niệm của riêng mình, 
mong manh như sợi khói tím. 

Bằng lăng tím dễ thương đến vậy nhưng sự xuất 
hiện và tồn tại của màu tím ấy thật ngắn. Nhà thơ 
Phan Cung Việt có bài thơ Sắc tím để nói về màu 
tím của hoa bằng lăng thế này. 


Đúng vậy, tuy cùng nhau khoe sắc nhưng bằng 
lăng thường tân trước hoa phượng chừng một 
tháng. Ta còn đang ngỡ ngàng trước con đường Hà 
Nội tím sắc bằng lăng, trưa về trời như không buông 
nắng... Còn những ai không để ý thì chỉ thấy đường 
hôm nay như có gì khác lạ với con đường hôm qua 
mà rồi cũng chẳng biết giải thích vì sao. Đến một 
ngày nhận ra bằng lăng, nhận ra một khung trời dịu 
dàng tím thơ ấy thì hoa bằng lăng đã đến độ tàn 
phai. Những cánh hoa dần ngả sang màu tim nhạt 
và phủ đầy trên một con đường qua. Lúc đó, ta mới 
tự trách mình sao không sớm cảm nhận để hòa tâm 
hồn cùng sắc tím thiên nhiên, sắc tím của lòng 
người. Có lần tôi gặp mấy cỏ bé học trò mặc áo dài 
trắng tinh khôi ngồi gom những cánh hoa rơi bên 
Hồ Tây rồi xếp thành tên từng người, bức tranh đó 
thật đẹp, thật trong sáng, có mấy người nước ngoài 
đi qua tranh thủ chụp hình. 


Cứ mãi lần tôi rảo bước trên những con đường 
vương đầy hoa tím, những câu thơ thời học trò 
chẳng nhớ tên tác giả cứ vang vọng: 


Đáng gi p1. tìng Bo 
động màu ¡7 12775 


Đế mg đc ok năng ly bạ 


Trong những buổi chiều tà êm dịu, bằng lăng tím 
sẽ làm tâm hồn người Hà Nội thanh thắn hơn nhưng 
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cũng làm eon tim chợt nhói vì nhớ thương sắc màu 
tím ấy. Đi dưới tán bằng lăng dường như ai cũng 
chậm hơn. Trời Hà Nội càng trong xanh, màu bằng 
lăng tím càng đa diết, càng vấn vương. Bằng lăng 
đã đi vào tâm hồn người Hà Nội sâu lắng đến vậy, 
một sắc màu không thể thiếu trong muôn vàn hoa 
lá của đất trời Thủ đõ. 


Trên mọi miền của đất nước Việt Nam, nơi đâu 
cũng có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà 
Nội có mội vị trí khác lạ. Cái sắc màu giản dị và 
trong sáng ãy đã tạo nên một Hà Nội tháng 5 thơ, 
đẹp dịu dàng. Hà Nội có những con đường tím, có 
những con đường Iưu luyến bâng khuâng. Nhưng 
con đường tím bằng lăng thuỷ chung ấy đã làm nên 
một Hà Nội duyên dáng. tao nhã để lại vấn vương 
cho người Hà Nội và du khách bốn phương. Dẫu đi 
xa, hẳn chẳng ai quên được sắc tím dịu đàng, thủy 
chung của Hà Nội. 


PHƯƠNG THUẬN 
(Trích Quê hương, số 6/2000) 


PHỤ LỤC 29: 
TÍM BẰNG LĂNG 


Vẫn biết rằng: cứ mỗi độ Hè về thành phố râm 
ran tiếng ve là hoa bằng lăng lại bung nở tím ngái... 
Ấy vậy mà khi bắt gặp đâu đó trên hè phố, trong 
giảng đường, nơi công viên một màu tím e ấp, ta 
không khỏi thẳng thốt, nao lòng... Tiềm ẩn những 
gỉ trong sáu cánh hoa mỏng manh, biếc tím mà nó 
có sức chỉ phối sự đam mê hoài niệm trong lòng 
đến vậy? Ngân đọng những gì trong màu hoa dịu 
dàng — bồi hồi mà nó có sức lay động miền thẳm 
sâu của tâm linh nhường kia? Hỏi có mấy văn sỹ thi 
nhân mà trong bầu thơ, túi văn của mình lại thiếu 
hình ảnh những cánh tím bằng lăng? Có bao nhiêu 
cô, cậu thời tuổi xanh mà trong sổ tay, cuốn nhật ký 
của minh lại không ẩn, khép đâu đó một cánh mỏng 
manh ngọt ngào, ước nguyện? 


2U sớÄ mực tr tên trang 0ã W¿« xÀI) 
Vâng! Phải rồi, cái vết mực ấy đã đi sâu vào 
ký ức của bao thế hệ học trò. Để xa rồi mội 
năm, hai năm và suốt cả cuộc đời, mỗi lần bắt 


f') Trích thơ Phan Thanh Thủy. 
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gặp hay nhớ lại vết mực ấy ta không khỏi giật 
mình mà đắm chìm trong dòng hồi tưởng miên 
man... Ai đó thật tinh tế khi nhận xét rằng nếu 
phượng là sự sửng sốt bàng hoàng trước thời 
gian, thì bằng lăng là sự tiếp nhận thời gian với 
cái buồn man mác, trong trẻo. Phượng đỏ gắn 
liền với tuổi học trò phổ thông cơ sở tỉnh nghịch 
hồn nhiên. Còn bằng lăng gần gũi cái tuổi chớm 
biết buồn, biết ước mơ, hy vọng. Hẳn cành hoa 
ép tím của chàng trai vẫn còn lưu giữ tươi 
nguyên trong trái tim nữ sinh. Nỗi dai dẳng khắc 
khoải của màu hoa hay sức sống mãnh liệt của 
rung động đầu đời đã làm nên sự bất diệt của 
mối tình đầu? Chỉ biết mỗi khí bắt gặp cái màu 
tím ấy, trong ta lại xốn xang những nỗi niềm 
khôn tả: bao buồn vui, bao giận hởn, về thầy cô 
về bè bạn. Tất cả như vẫn còn đây đó sống 
động tỉnh khôi. Vào những trưa hè chói chang 
bỏng rát, vòm hoa bằng lăng như chiếc ô đơi 
khổng lồ lặng lẽ hút mọi nóng bức, ngột ngạt, 
âm thầm tỏa ra cái êm dịu, thanh khiết làm yên 
ả thư thái hồn người. Sắc hoa tím, dung hòa còn 
làm dịu bớt cái màu vàng rực của nắng, màu đỗ 
cháy lòng của hoa phượng. Tự bao giờ hoa bằng 
lăng đã là nhân chứng của những mùa thi gian 
nan vất vả, những giọt khóc, nụ cười của giờ 
phút chia tay, những lời thầm thì của nắng, của 
gió, của những đôi lứa yêu nhau! 


Hè Hà Nội, người Hà Nội sẽ thế nào nếu có một 
ngày khi thành phố râm ran tiếng ve, cành phượng 
thắp màu chia tay đỏ rực, bản hòa tấu ngày hè bắt 
đầu dóng lên những hồi chuông hối hả lại thiếu đi 
nốt gam trầm của màu tím yêu thương? Thật khó có 
thế tìm thấy nơi đây một phố nào lại không thấp 
thoáng đây đó dăm ba cây bằng lăng. Có những hè 
phố như “độc canh” về loại cây ấy như Thợ Nhuộm, 
Đại La, Đường Láng, Hàng Vải, Hàng Đậu... Và xa 
xa trong công viên, trong vườn hoa, các khu giảng 
đường cứ ấn, hiện bất chợt những chùm hoa tím dịu 
dàng. Rồi những cánh hoa chuyển màu từ tím biếc 
sang tím nhạt mỏng manh, chấp chới và buông rơi. 
Lối đi về cũng trở nên kỳ ảo bồng bềnh, một thẩm 
hoa trắng tím mềm mại, địu dàng như cổ níu giữ 
một điều gì thật thắm sâu tha thiết. 


Hà Nội vào Hè, thành phố bừng lên một gương 
mặt mới mẻ trẻ trung tràn đầy sức sống, nhưng 
hẳn cái vẻ đẹp ấy sẽ trở nên nhạt nhòa trống vắng 
nếu thiếu đi một nét duyên thầm kín độc đáo của 
màu tím bằng lăng. Để Hè qua Thu tới, những 
cánh tím sẽ rụng rơi lả tả, còn lại trên cây những 
thân cành khẳng khiu gầy guộc qua tháng dài mùa 


Đông giá lạnh. Để mỗi độ Hè về, những cánh bằng 
lăng lại nở bung tím biếc và trẻ trưng như thế với 
thời gian. Với kỷ niệm trong ngần tươi rói của tuổi 
học trò. 


NAM ANH 


(Trích Hà Nội mới cuối tuần 
số 68 (382) (14-7-1996) 


PHỤ LỤC 30: 
HOA HOÀNG LAN 


Từ khi lọt lòng, thiên nhiên đã ban tặng cho ta 
những bông hoa tuyệt vời. Mỗi bông hoa của một 
loài hoa mang sắc màu và hương vị khác nhau, 
không hoa nào giống hoa nào. Nhưng tựu chung 
đã là hoa, dù quý phái đến hoang dại vẫn đều gọi 
là hoa và ai đó đem chúng ra để so sảnh thì hãy 
nhớ rằng: “mọi sự so sánh đều là khập khiễng”. 
Riêng với tôi từ tấm bé, dù đi vào nơi chiến trường 
ác liệt, nay dù mái đầu đã điểm bạc, trong tôi luôn 
tôn thờ loại hoa hoàng lan. Không phải vì hoa 
hoàng lan đẹp sắc sỡ, qúy phái mê hồn như những 
bông hoa thời đổi mới đắt tiền bây giờ, mà tôi mê 
hoàng lan bởi nhà tôi có cây hoàng lan đã hơn 
trăm tuổi và ngày nào tôi cũng đi về dưới bóng mát 
của hoàng lan, mùi thơm của hoàng lan dìu dịu, 
mát ngọt đến nao lòng. Trên đời này có rất nhiều 
hoa lan nhưng có lẽ đối với tôi không loài hoa lan 
nào đáng để yêu qủy như hoa hoàng lan. Cứ sang 
tiết tháng Ba, tháng Tư Âm lịch, cày hoàng lan 
trước nhà tôi ở giữa Làng Ngọc Hà lại trổ bông, đưa 
hương thơm ngào ngạt khắp xóm. Từ cổ sơ, hoàng 
lan vẫn là loài hoa được đảng cúng đầu bảng của 
người Hà Thành, cảnh hoa chín ngả màu vàng 
đung đưa mềm mại như bàn tay Phật, Chiều chiều 
bà tôi lại bảo con cháu lấy sào hái cho bà vài trăm 
bông lan để bà đem gói với hoa ngâu, hoa hồng, 
thiên lý ... thành một gói rồi đem lên phố bán. Bà 
tôi kể rằng con gái làng hoa "ăn cơm nửa bữa, ngủ 
nhà nửa đêm", một đời người của đàn bà con gái 
Làng Ngọc Hà xưa có lẽ cũng không nằm ngoài 
câu ca cổ đó. Bà tôi thấm thia những nỗi niềm gần 
70 năm trước đây, khi còn là một cô bé tóc đỏ đuôi 
gà, cũng như hàng trăm cô gái Làng Ngọc Hà một 
thuổ theo bà, heo mẹ ra vườn trồng hoa, ngắt hoa, 
lon ton chạy theo mẹ tòng teng đôi quang gảnh 
đem hoa lên phố bán, nét mặt ngây thơ hồn nhiên 
đến kỳ lạ. Sau mỗi buổi theo mẹ đi chợ, cô bé lại 
được mẹ mua cho con tò he, hay cái bánh đa rắc 
vừng vừa thơm vừa che nắng trên đường về. Bây 
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giờ ở tuổi gần tám mươi, mái tóc bà bạc phơ 
nhuộm màu sương gió, vậy mà hà tôi vẫn còn đi 
chợ bán hoàng lan, kể ra cũng hiếm hoi lắm. Thật 
thà mà nói, gia cảnh nhà tôi bây giờ cũng thuộc 
diện kha khá trong làng, con cháu phương trưởng 
đàng hoàng, ai nỡ để bà chịu cảnh bươn chải sớm 
hôm như những ngày xửa, ngày xưa. Thế nhưng bà 
tôi vẫn nhúc nhắc cố giữ lấy nghề tổ, bà vẫn nhớ 
nghề bán hoa, nhớ cảnh, nhớ người Hà Nội nên cứ 
nhẩn nha mẹt hoa cúng, sớm sớm rong ruổi trên 
phố, để bán hàng là phụ, mà là để trò chuyện với 
các bà khách quen đã từ trên nửa thế kỷ này là 
chính. Không biết nhớ những bước chân đi đều đều 
từng ngày trên đường phố để bán hoa, hay gánh 
hàng hoa và mùi thơm của hoàng lan mà sức khỏe 
của bà luôn ổn định, tồn tại cùng mưa nắng sớm 
trưa. Để những gia đình ở Phố Hàng Ngang, Hàng 
Đào... sáng mai trở dậy ra mở cửa là đã thấy trước 
sân nhà treo sẵn gói hoa cúng của các cô hàng 
hoa Ngọc Hà. Các chủ nhà chỉ việc đem hoa vào 
nhà đặt lên bàn thờ, dâng cúng thanh khiết và tươi 
tắn biết bao. Năm tháng đi qua cuộc đời những cô 
hàng hoa, hệt như những chiếc lá dong riềng bé 
nhỏ xanh tươi, nhờ chiếc lạt giang mỏng manh 
mềm mại gói vào trong lòng nhưng bông hoàng 
lan, gói hoa nhẹ lâng lâng là thế mà bền chặt thắm 
đượm vô cùng. Vào hôm mưa đầm, bà không ởi 
được chợ, lòng bà như đượm buồn. Những hồm 
như thế bà thường kể cho các cháu nội ngoại về 
những người con gái Ngọc Hà ngày xưa ởi bán hoa 
ở Hà Nội, Bà kể: "Lên tám bà biết quảy quang 
gánh lên vai, trỏ thành cô gái bán hoa, lên mười bà 
đã đem hoa ra Hồ Gươm để bản, sau khi chính phủ 
tiếp quản Thủ đó, bà có một quân bán hoa Ó BỒ 
Hồ, cho mãi đến khi tuổi cao bà mới bỏ ngồi một 
chỗ, mà gánh hoa gói để cúng đi bán rong, nhiều 
nhà ỏ nội thành coi bà như người thân, rằm Mồng 
một không thể thiếu gói hoa cúng của bà đưa đến, 
hoa cúng của bà tươi tắn và thanh khiết đặc biệt có 
hoàng lan nên có tài có lộc". Nghe bà kế câu 
chuyện về cuộc đời bán hoa thì không biết bao giờ 
hết, vui có, buồn có, nhờ hoa hoàng lan nói hộ để 
bà lấy được ông tôi, thuở hai người trai tài gái sắc 
bên Hồ Hoàn Kiếm.. Bà tôi vẫn giữ được chiếc áo 
tứ thân màu gụ, cùng chiếc thắt lưng lụa màu mỡ 
gà. Vào ngày Rằm, Mồng một bà lại đem áo ra 
mặc, bà vận chiếc áo khéo léo như thời con gái, 
tay vẫn nhanh thoăn thoắt, luồn chiếc thắt lưng 
vào vạt áo, bà với chiếc nón Làng Chuông đội lên 
đầu, rồi cúi xuống bê mẹt hoa lan, đưng đưa đi ra 
ngõ, cái dáng đi của bà không mềm mại như thời 
con gái, nhưng phía sau lưng bà vẫn hiển hiện lên 
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một vóc dáng cô gái Làng hoa Ngọc Hà tử thuở xa 
xưa. Tôi nhin theo bà, hình ảnh của cô gái làng hoa 
một thời nổi danh qua các tác phẩm văn học 
những năm 30 - 40 Thế kỷ trước, giờ đây đã hun 
hút xa mờ trong quá khứ, một quả khứ xa xôi 
nhưng biết mấy tươi đẹp thanh binh và yên ả. Ngọc 
Hà của tôi giờ đây đâu còn những con đường lát 
gach nghiêng nghiêng chạy quanh co khắp làng 
trên xóm dưới, đâu còn không gian thãm đẫm 
hương hoa, xanh tươi sắc lả, những cây hoàng lan 
nở vàng thơm phức dần dần tàn lụi để lại sự tiếc 
nuối đến mỗi người dân Ngọc Hà nói riêng và dân 
Hà Thành nói chung. Đất vườn đang biến thành 
những biệt thự sang trọng hiện đại, thi thoảng chỉ 
còn lại một vài mảnh vườn cỏn con, bị che khuất 
bởi những ngòi nhà cao tầng, loi thoi vài luống hoa 
cố làm đẹp cho đời. Hôm nay đứng dưới gốc hoàng 
lan già cỗi, tôi biết bà tôi sẽ chẳng thể mãi mãi đưa 
hoa của hoàng lan đi đến mọi nhà, có thể một 
chiều nào đó hoàng lan cũng phải tử giã những tia 
nắng hoàng hôn, những tia hồi quang chói chang 
song rất đỗi mong manh để trở về cùng cát bụi. 
Bao giờ Hà Nội lại có những cây hoàng lan tươi trẻ, 
cứ đến độ tháng Ba, tháng Tư Âm lịch lại trổ hoa 
thơm ngát làng trên xóm dưới? Gói hoa cúng của 
bả thơm mãi mùi hoàng lan tinh khiết tươi nguyên? 


MINH NGUYỆT 


Trích Hà Nội mới cuối tuần 
số 375 (689) (01-08-2002) 


PHỤ LỤC 31: 
HOA BẠN HÀ NỘI 


Không nhớ nữa, trong tôi hỉnh ảnh hoa ban đã ìn 
đậm nét gây nên nỗi ước mơ gặp mặt hoa từ bao 
giờ. Có lẽ trong tùy bút của nhà văn Nguyễn Tuân 
chăng? Hay trong thơ, trong tranh của một tác giả 
nào đó? Nhưng dẫu nhớ đến đâu thì hinh ảnh những 
bông hoa ban ở trong trang sách, bức tranh nào đó 
đã được các nhà thơ, nhà văn và họa sỹ miêu tả tải 
tình cũng không thế chạm tay và nhìn ngắm như 
những bông hoa thực thiên nhiên đã tạo ra loài hoa. 
Sự cảm thụ qua sách vở tranh ảnh càng làm ta ao 
ước, thèm muốn gặp mặt hoa hơn, Đó là sự “phải 
lòng" hoa tưởng tượng, nhớ hình dễ gì có thể một lần 
gặp mặt, nếu Hà Nội không xuất hiện loài hoa của 
núi rừng Tây Bắc. Từ ngày có Lăng Hồ Chủ tịch, 
người trồng cây Hà Nội đã có công sưu tập các loài 
cây, loài hoa của mọi miền Tổ quốc, mang về đây 
trồng cho thêm đẹp tình, đẹp cảnh, trước Lăng 
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Người. Và trồng cho ven Hồ Tây, cái hồ một thời xa 
xưa từng mang tên “Hồ Mù Sương" những mùa 
Xuân hoa ban nở sảng lên, tăng thêm chất thơ 
mộng của một khung cảnh mộng mơ Hà Nội. 


Hoa ban, một loài hoa bình thường cúa núi rừng, 
cũng như trăm loài hoa bình thường khác, khi loài 
hoa chưa được con người nâng niu chăm sóc, nó 
cững chỉ là những loài hoa dại đó thôi. Và loài hoa 
cũng như người con gái nơi thôn dã, dẫu nhan sắc 
tuyệt mỹ, hiền hậu, đáng yêu đến đâu khì chưa được 
con mắt chàng Hoàng tử phát hiện ra, sắc đẹp ấy, 
tỉnh nết ấy đầu có cơ hội làm nghiêng nước nghiêng 
thành. Khi ta nói đến hoa ban Tây Bắc, mấy ai 
không nghĩ đến hình ảnh người con gái Thái như 
những nàng công chúa ngủ trong rừng. Phải chăng 
anh hộ đội cụ Hồ xưa, trong “đoàn quân không mọc 
lóc” đi Tây Tiến vẫn không quên mang theo cái chất 
lãng mạn của những chàng trai Hà Nội làm "bủa 
yêu" bỏ bùa những người con gái Thái, để nàng hạ 
sơn theo chồng về xuôi. Nay lại có sáng kiến trồng 
hoa ban ở Hà Nội, cho người đẹp xứ nứi nhìn hoa 
thấy điện mạo quê nhà. Như câu thơ “Người con gái 
núi khuây thương nhớ. Ngắm hoa quê cũ cười trên 
tay" (thơ Trần Lê Văn) đó sao? 


Người Hà Nội hôm nay chẳng phải lên Tây Bắc 
mới được ngắm hoa ban, người con gái miền núi lấy 
chồng Hà Nội đã thỏa mãn nhìn hoa ban mà “khuây 
thương nhớ" mùa Xuân, chỉ cần đến Quảng trường 
Lăng Bác, chỉ cần đến con đường bên Hồ Tây đã 
thấy hình ảnh quê nhà. Thấy được cái màu hoa tím 
hồng “tím như một nửa hoàng hôn. Hồng như một 
nửa tâm hồn đang yêu” (Thơ Ngô Quân Miện) của 
một thời trai trẻ năm nào. Vậy thì người trồng cây 
của Hà Nội đâu chỉ trồng cây cho đẹp cảnh đất 
nghìn năm văn vật. Cây hoa còn trồng cho những 
tình cảm con người. Đáng quý biết bao! 

Hà Nội ta đã nổi tiếng về những loài hoa. Những 
loài hoa sữa, hoa lộc vừng, hoa sấu, hoa bằng lăng, 
hoa phượng vĩ và những loài cây: cơm nguội vàng, 
cây bảng lá đỏ. Những loài hoa, loài cây ấy đã đi 
vào thơ ca, đi vào văn chương mang những nét đặc 
trưng của cây Hà Nội. Những làng hoa Nhật Tân, 
Quảng Bá, Nghi Tàm, Ngọc Hà đã đi vào trong tiềm 
thức của người Hà Nội, đi vào trong nếp nghĩ của 
người chưa đến Hà Nội, mỗi lần nhớ đến những làng 
hoa. Bây giờ ta lại có thêm những làng hoa mới Phú 
Thượng, Vĩnh Tuy, Gia Lâm và cả một vùng Mơ. Thú 
chơi hoa, thưởng hoa, lây lan một cách đáng yêu 
đang làm phong phú thêm cuộc sống con người. 
Điều đó chẳng đáng qúy, đáng tự hào lắm sao? 


Mùa Xuân đang mời gọì những ai chưa đến Hà 


Nội một lần, vẫy gọì người xa Hà Nội những Xuân 
xưa. Bây giờ hai bên đường nơi đài tưởng niệm các 
Anh hùng, liệt sỹ trước Quảng trường Lăng Bác, 
hoa ban đang nở tim hồng. Một loài hoa Tây Bắc 
mang nhan sắc người miền nứi, quyến rũ lòng 
người miền xuôi. Chỉ nhìn một lần thỏi, cũng bị hoa 
mê hoặc đến đắm say! 


THANH HÀO 
(Trích Người Hà Nội cuối tháng, số 3, 4-1996) 


2.5.3. Môi trường 


Trước yêu cầu phát triển kính tế - xã hội của 
Thành phố trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, 
hoạt động bảo vệ môi trường được quan tâm. Ngay 
từ tháng 5/1987, Ủy ban môi trường Thủ đô đã được 
thành lập với chức năng là cơ quan nghiên cứu và 
quản lý Nhà nước về môi trường, đầu mối tập hợp 
các ngành các cấp, các cơ quan, các tổ chức đoàn 
thể, tổ chức xã hội, đề xuất các chương trình, kế 
hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn 
Hà Nội. Đây là cơ quan quản lý Nhà nước về mồi 
trường đầu tiên trong cả nước (vì tại thời điểm đó, 
chưa thành lập Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường), điều này thể hiện sự năng động, nhanh 
nhậy của Thành phố đối với công tác bảo vệ mỗi 
trường. Đến tháng 5/1994, Thành phố đã hợp nhất 
Ủy ban môi trường Thủ đô và Ủy ban Khoa học Kỹ 
thuật Thành phố để thành lập Sở Khoa học Công 
nghệ và Môi trường Hà Nội. 


Chương trình điều tra cơ bản cũng đã đánh giá 
hiện trạng môi trường Hà Nội. Do quá trình đài phải 
tập trung cho phát triển kinh tế, quan tâm đến sản 
phẩm, chưa chú ý đầu tư thích đáng cho cơ sở hạ 
tầng. tuy có được nâng cấp cải tạo hay đầu tư xây 
dựng mới nhưng còn chắp vá, không đồng bộ nhất 
là giao thông đô thị, cấp thoát nước, cung cấp năng 
lượng, vệ sinh môi trường... đầu bị quá tải, xuống 
cấp. Trong khi dân số Thành phố vẫn ngày một gia 
tăng, cùng với hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ vừa vã nhỏ hình thành và phát triển 
thi vẫn còn hàng trăm xí nghiệp, nhà máy với trang 
thiết bị, công nghệ cũ, lạc hậu, không có hệ thống 
xử lý chất thải, nằm đan xen trong các khu dân cư, 
cùng với sự tăng đột biến của các phương tiên tham 
gia giao thông đã và đang khiến cho tình trạng ô 
nhiễm môi trường đô thị Hà Nội ngày một gia tăng. 

Về ô nhiễm không khí, chù yếu là bựi, khí thải 
CO,, SO,, NO, và một số khí thải khác phát sinh từ 
phương tiện vận tải, các cơ sở sản xuất, đun nấu 
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bằng than, củi của một hộ dân và các hàng quán 
nhỏ lẻ, nên ở các quận nội thành nồng độ bụi đều 
vượt tỪ 2 - 10 lần, ngoại thành (nhất là các đường 
vành đai) vượt từ 4 - 16 lần tiêu chuẩn cho phép. 
Khí SO, vượt từ 2 - 25 lần tiêu chuẩn cho phép, CO, 
vượt từ 2 - 6 lần tiêu chuẩn cho phép. Trong đó, có 
hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm là còn ở mức thấp 
(nồng độ bụi vươt 1,5 - 2,5 lần; SO, vượt 2 - 7 lần; 
CO,vưg t 2 - 3 lần tiêu chuẩn cho phép). 


Về ô nhiễm nước, Hà Nội có 529 ha ao, hồ, 117 
ha diện tích của 4 con sông và 30 ha kênh mương 
thoát nước, có sức chứa 15 triệu m3 nước. Tổng 
lượng nước thải 500.000m3/ngày, đêm, trong đó có 
khoảng 25.000 - 300.000m3/ngày, đêm nước thải 
công nghiệp và dịch vụ, phần lớn chưa qua xử lý, 
cùng tiêu thoát chung với nước thải sinh hoạt và 
nước mưa. Toàn bộ lượng nước thải đều đổ vào 
Sông Kim Ngưu từ 85.000 - 90.000m3/ ngày đêm; 
Sông Sét từ 60.000 - 65.000m”/ ngày đêm; Sông 
Lừ từ 45.000 - 50.000mŠ/ngày đêm và Söng Tô Lịch 
từ 120.000 - 150.000m3/ngày đêm, các sông này 
đều nhập vào Sông Nhuệ qua Đập Thanh Liệt. Hà 
Nội có 180 ao, hồ, đầm, trong đó có 18 hồ nội thành 
với tổng diện tích mặt nước là 651 ha, sức chứa 
khoảng 12,5 triệu m3, đảm nhận chức năng tạo 
cảnh quan, giải trí, điều hòa khí hậu, điều hòa nước 
mưa, nuôi cả và tiếp nhận phần lớn nước thải, có 
khả năng tự làm sạch ở mức độ nhất định. Chỉ có 
Hồ Tây với diện tích mặt nước trên 500 ha là hồ lớn 
nhất là đạt tiêu chuẩn nước loại B, còn các hồ khác 
nhất là các Hồ Giám, Văn Chương, Linh Quang, Ba 
Mẫu nước bẩn vượt chỉ tiêu cho phép 10 lần, các hồ 
khác đang trong quá trình nhiễm bấn. Nồng độ các 
chất ô nhiễm nước là chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, 
BOD,, COD đều vượt tử 5 - 20 lần tiêu chuẩn cho 
phép. Hiện tại mới có 36 xí nghiệp, nhà máy; 25 cơ 
Sở dịch vụ lớn (khách sạn, trung tâm thương mại, 
trụ sở văn phòng...) và 5 bệnh viện đầu tư xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải. Lượng nước thải được xử 
lý đạt tiêu chuẩn môi trường mới chiếm tỷ lệ rất nhỏ, 
khoảng hơn 5% tổng lượng nước thải toàn Thành 
phố. Hà Nội đang triển khai các dự án về thoát 
nước, bao gồm các sông, hồ đang được kè đá bờ, 
nạo vét để tăng sức chứa và tiêu thoát nhanh, nhiều 
kênh, mương được cống hoá vừa tạo thêm đường 
giao thông giảm ùn tắc, vừa tạo cảnh quan cho nội 
đô. Xây dựng trạm đầu mối Yên Sở (công suất 
45m3/s) và 2 trạm xử lý nước thải ở Kim Liên và 
Trúc Bạch. 


Về ô nhiễm chất thải rắn, với tốc độ đồ thị hoá 
tăng nhanh, dẫn đến dân số tăng liên tục từ 2,3 
triệu người đến năm 1995 lên xấp xỉ 3 triệu người. 
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Năm 2004, mức sống của người dản đô thị cũng 
tăng lên, nên lượng rác thải sinh hoạt binh quân tính 
theo đầu người cũng gia tăng từ 0,44 lên 0,55 
kg/ngày/người. Theo thống kê lượng chất thải rắn 
sinh hoạt trong nội thành, hàng năm đã lên tới gần 
500.000 tấn, lượng chất thải rắn sinh hoạt thay đổi 
từ 1.300 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày. Ngoài ra, Hà 
Nội hiện có 9 cụm công nghiệp đã hình thành, đang 
triển khai xây dựng 5 khu công nghiệp mới và 13 
khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Theo quy hoạch 
phát triển từ nay đến năm 2010, bao gồm 20 ngành 
công nghiệp với hơn 500 nhà máy, xí nghiệp, 35 
bệnh viện, 55 chợ và hơn 1.000 cơ sở sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp, hàng trăm cơ sở dịch vụ dẫn đến 
lượng chất thái công nghiệp gia tăng hàng năm là 
5%, trong đó có khoảng 38% là chất thải nguy hại. 
Để giảm chất thải chôn lấp, năm 1988, Thành phố 
đã đầu tư cơ sở xử lý chế biến rác thải sinh hoạt 
thành phân hữu cơ tại Cầu Diễn do UNDP tài trợ và 
năm 2000, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp bằng 
nguồn vốn ODA của Chính phủ Tây Ban Nha với 
công suất xử lý 50.000 tấn rác sinh hoạt/năm, Từ 
năm 1998, là địa phương đầu tiên triển khai công 
tác quản lý và xử lý chất thải y tế với việc đầu tư xây 
dựng lò đốt chất thải y tế tập trung tại Cầu Diễn và 
chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2000, đồng 
thời tổ chức triển khai phân loại chất thải rắn y tế từ 
cơ sở thu gom, vận chuyến đến nơi xử lý tập trung. 
Ngoài ra, từ năm 1998 đến nay, Hà Nội cũng là địa 
phương đầu tiên tiến hành xử lý chất thải sình hoạt 
bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu 
Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn - Sóc Sơn với 
diện tích 83,3ha. Tổng năng lực chôn lấp khoảng 14 
triệu tấn chất thải sinh hoạt. Đồng thời với việc vận 
hành khai thác Khu Liên hiệp xử tý chất thải tại Nam 
Sơn, nhằm giải quyết xử lý tối đa lượng chất thải rắn 
sinh hoạt của một số khu vực nội thành Hà Nội, 
được phép của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã 
phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý chất 
thải sinh hoạt tại các Huyện Gia Lâm, Đông Anh và 
Thanh Tri nhằm nâng cao năng lực xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. Về chất thải 
công nghiệp, đặc biệt là chất thải nguy hại, Hà Nội 
đang đầu tư khu xử lý chất thải công nghiệp 5,15 ha 
tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn để giải 
quyết từng bước chất thải này. Đồng thời, khuyến 
khích, tạo điều kiện cho một số cơ sở nghiên cứu 
khoa học triển khai hoạt động tái chế chất thải công 
nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy chẽ quản lý chất thải 
nguy hại đã được Nhà nước ban hành. 


Cùng với các chương trình điều tra cơ bản trên 
đây, công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi 
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trường ở Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 
được tiến hành ngay từ năm 1994. Đặc biệt, đến 
năm 1996, đã hoàn thành xây đựng 14 văn bản 
pháp quy và văn bản hướng dẫn về quản lý môi 
trường để cụ thể hóa và hướng dẫn thị hành Luật 
bảo vệ môi trường (ban hành 10/1/1994) và Nghị 
định 175/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi nành 
Luật bảo vệ môi trường (ban hành 18/11/1994), 
cũng như dự thảo “Chiến lược bảo vệ môi trường ở 
Hà Nội” và hoàn thành quy hoạch tổng thế môi 
trường Hà Nội (nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật 
Bản). Đồng thời, hoạt động kiểm tra, kiểm soát môi 
trường được đẩy mạnh, điển hình là hoạt động quan 
trắc và phân tích môi trường. Năm 1995, đã bước 
đầu hoàn thành mạng quan trắc môi trường khí tại 
6 khu, cụm cóng nghiệp. Năm 1999, mở rộng trạm 
quan trắc ra 9 khu, cụm công nghiệp và thực hiện 
thành công các mạng quan trắc không khí tự động 
và xử lý số liệu, đưa thông tín môi trường ra cộng 
đồng, đưa Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên 
trong cả nước có hệ thống nối mạng quan trắc môi 
trường. Ngoài ra, hàng năm thành phố thường 
xuyên tiến hành quan trắc việc tuân thủ về môi 
trường tại hàng chục cơ sở công nghiệp có nhiều 
chất thải gây ô nhiễm. Đã tổ chức thẩm định 173 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định 
về môi trường đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là 
các dự án về quản lý chất thải sinh hoạt đô thị (một 
lnh vực đang bức xúc của Thành phố) như Khu 
Liên hiệp xứ lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn), bãi 
chôn lấp Tây Mỗ (Từ Liêm), Kiêu Ky (Gia Lâm), lò 
đốt rác thải y tế nguy hại. Về hợp tác Quốc tế về 
bảo vệ môi trường, Hà Nội đã tham gia và triển khai 
có hiệu quả các dự án do UNDP, UNIDO, VCEP1, 
VCP2 và các tổ chức Quốc tế khác, cũng như các 
nước tài trợ dự án, thông qua các dự án này, trình 
độ của cán bộ quản lý môi trường, cán bộ nghiên 
cứu môi trường được nâng lên rõ rệt, từng bước đáp 
ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường thành phố. 
Mục tiêu đến năm 2010, nhân dịp kỹ niệm “7000 
năm Thăng Long - Hà Nội phấn đấu đưa Thủ đô 
Hà Nội trở thành một ” Thành phố Môi trường". 


Hoạt động khoa học và công nghệ của bất cứ địa 
phương nào hay của cả Quốc gia đều có quan hệ 
mật thiết với việc điều tra, nghiên cứu về tài nguyên 
và môi trường ở địa phương đó hay trên địa bản cả 
nước. Hoạt động khoa học và công nghệ ở Hà Nội 
đã có những đóng góp đáng kể vào việc nhận biết 
cơ bản các điều kiện tự nhiên và tài nguyên của 
Thành phố, làm căn cứ cho công tác hoạch định 
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành 


phố. Cùng với sự phát triển của công nghệ, việc 
điều tra, nghiên cứu về tài nguyên và môi trường của 
Thành phổ sẽ có những bước tiến mới sẽ vừa tác 
động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội lại 
vừa tạo cơ sở phát triển công tác điều tra cơ bản. 
Mối quan hệ này nhiều khi dẫn đến những kết quả 
bất ngờ, mang lại lợi ích to lớn cho Thành phố mà 
không phải lúc nào cũng nhận biết ngay được. Đồng 
thời, kết quả của công việc điều tra cơ bản nảy góp 
phần quan trọng trong công tác truyền thông, giáo 
dục trong cộng đồng về sử dụng hợp lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có hiệu 
quả để đảm bảo Thủ đô phát triển bền vững trong 
quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
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ĐỊA LÝ HÀẢNH CHÍNH 
THĂNG LONG - ĐÔNG ĐỒ - HÀ NỘI 


7 â Nội trong tiến trình lịch sử xây dựng và 

hát triển đã trải qua nhiều lần thay đổi. 

Đầu Thể kỹ XI, khi Lý Công Uẩn đến Thăng Long, 

đã chọn vùng đất này làm Thủ đô của nước Đại 

Việt. Trải qua bao biến đổi thăng trầm, nơi đây vẫn 

giữ được vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị của 

cả nước - Kinh thành Thăng Long của tất cả các 
triều đại phong kiến trước đây (trừ triều Nguyễn). 


Năm 1945, Hà Nội trỏ thành Thủ đô của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau khi nước nhà 
thống nhất (năm 1975), Hà Nội trồ thành Thủ đồ 
của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Thủ đô Hà Nội có vị trí địa lý - chính trị rất quan 
trọng, đó là nơi hội tụ nhân tài vật lực từ phía Bắc, 
Tây-Bắc, Đông và Đóng-Bắc tới để tiếp tục chuyển 
về phía Nam. Nghị quyết 8 của Bộ Chỉnh trị ngày 
21-1-1983 đã chỉ rõ “Hà Nội là trung tâm đầu não 
về chỉnh trị, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, đồng thời 
là trung tầm lớn về kinh tế, một trung tâm giao dịch 
Quốc tế của cả nước”. 


1. Biến động về Địa lý hành chính của Thành 
phố Hà Nội 


Khi nghiên cứu lịch sử địa lý hành chính của 
Thành phố Hà Nội, chúng tôi đã gặp phải nhiều khó 
khăn về tư liệu. Do đó, mức độ tin cậy của từng thời 
kỹ lịch sử tùy thuộc vào độ chính xác của các tư liệu 
khảo cứu. Tuy nhiên, bằng các tài liệu thu thập 
được, chúng tôi cố gắng xây dựng lại những biến 
động về địa giới hành chính của Hà Nội trong thời 
kỳ hơn 100 năm qua, đặc biệt là tập trưng nghiên 
cứu những thay đổi trong khoảng thời gian từ sau 
hoà bình lập lại ở Miền Bắc đến nay dưới tác động 
của quá trinh đô thị hoá. Còn lùi xa hơn nữa thì chỉ 
có thể bàn luận qua về vị trí của Hà Nội, vì cũng đã 
có khá nhiều sách nói về vấn đề này (Đặng Xuân 
Bảng (sách in năm 1997), Nguyễn Văn Siêu (sách 
in năm 2001), Đào Duy Anh (sách in năm 1997), 


1.1. Thời kỳ trước năm 1010 


Trước năm 1010, vùng đất này chưa có các tên 
Thăng Long, Đỏng Đô, hay Hà Nội như bây già. 


Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu thi Tr. CN, vùng 
đất Hà Nội hiện nay chưa phải là Kinh đô hay một 
trung tâm chính trị của bất cứ một tập đoàn phong 
kiến nào. Thời các Vua Hùng là nước Văn Lang 
đóng đô ở Phong Châu (hiện nay ở Phú Thọ), thời 
Vua Thục An Dương Vương là nước Âu Lạc đóng đỏ 
ở Phong Khê (nay là Đông Anh, Hà Nội). Đến khí 
Triệu Đà chiếm được Âu Lạc thì chia làm 2 quận là 
Giao Chỉ và Cửu Chân. Tên các quận này còn tiếp 
tục đến đời Hán và tiếp sau này nữa. Quận trị của 
Giao Chỉ cũng chuyển dần từ Mê Linh đến Long 
Biên (vùng Bắc Ninh hiện nay). Cho mãi đến đời 
nhà Tùy (đầu Thế kỷ thứ VII). thì quận trị của Quận 
Giao Chỉ mới dời đến đất Tống Bình, tức là đất Hà 
Nội ngày nay vào năm Đại Nghiệp thứ 1 (605) (Đảo 
Duy Anh, Phan Huy Lê và đồng nghiệp). Năm 622, 
Nhà Đường lập ra Giao Châu đô hệ phủ, đến năm 
879 đổi thành An Nam đô hộ phủ đều đóng ở 
Huyện Tống Binh. Còn phạm vì hành chính của 
Tống Bình như thế nào thì cũng chưa rõ. Theo 
Đăng Xuân Bảng: Tống Bình bao gồm các vùng đất 
Hoài Đức, Thường Tín, Thuận Thành và Khoải 
Châu hiện nay, còn An Nam đô hộ phủ được ghi lại 
lrong sử sách như sau: 


- Năm 618, Khâu Hòa là quan Thái thú Giao 
Châu của nhà Tùy đã “đắp thành nhó bên trong 
vòng quanh 900 bước để chống giữ”. 


- Năm 767, Trương Bá Nghi “đắp !ai La Thành”. 


- Năm 791, Triệu Xương “đắp thêm La Thành 
cho kiên cố hơn”. 


- Năm 866, Cao Biền đắp La Thành chu vi là 
1982 trượng, 75 thước (Phạm Hân, 2003) và được 
gọi là Thành Đại La. 


Như vây, lúc bấy giờ Thành Đại La là An Nam đồ 
hộ phủ, nằm trong Huyện Tống Bình của An Nam 
quản nội (thay cho Giao Châu), 


1.2. Thởi kỳ Phong kiến (từ 1010 đến khi có 
mặt của người Pháp) 


Thời kỳ từ năm 1010 đến 1831 


Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, đến năm 1010 
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dời Kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La và đổi 
tên là Thành Thăng Long. Như vậy, Thành Thăng 
Long lúc đó cũng chỉ trong phạm ví của Thành Đại 
La. Khi đó, Thành Thăng Long thuộc Phủ Đô Hộ. 
Theo Đào Duy Anh, thì cả Phủ Đô Hộ và Phủ Ứng 
Thiên là tượng đương với Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên 
cũng chỉ là phần phia Nam Sông Hồng. 


Sang đời Trần, vẫn giữ Kình thành Thăng Long 
như đời Lý và thuộc Lộ Đại La Thành. Nhưng đến 
cuối đời Trần, Hồ Quý Ly đổi làm Lộ Đông Đó và 
Thăng Long đổi thành Đông Đô, vì đã xây một 
thành khác ở Thanh Hóa gọi là Tây Đô. Vùng đất 
phía Nam Sông Hồng của Hà Nội hiện nay, lúc đó 
thuộc Phủ Đông Đó, Lộ Đại La Thành (hay Lộ Đông 
Đô). Phủ Đông Đô lúc đó có lẽ là toàn bộ khu vực 
nội thành và phần ngoại thành phía Tây (Huyện Từ 
Liêm) hiện nay. 


Đến đời Lê, thì tên gọi các đơn vị hành chính 
trong nước cũng thay đổi. Niên hiệu Quang Thuận 
thứ 7 (1486) đời Vua Lê Thánh Tông, chia cả nước 
thành 12 đạo thừa tuyên, đổi lộ làm phủ và trấn 
thành châu. Vùng đất Hà Nội lúc đó thuộc Trung 
Đô, Phủ Phụng Thiên. Trị sở của các triều nhà Lễ 
cũng là Thăng Long thuộc Phủ Trung Đô (năm 
1466), đến năm 1469 đổi làm Phủ Phụng Thiên 
bao gồm 2 huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương. 
Sang đến triều Nguyễn, năm Gia Long thứ 4 
(1805), Huyện Quảng Đức đổi thành Huyện Vĩnh 
Thuận, còn Huyện Vĩnh Xương đổi thành Thọ 
Xương. Đến năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) lập ra 
Tỉnh Hà Nội. 

Như vậy, trong hơn 800 năm độc lập tự chủ, các 
triều đại phong khiến của nước ta vẫn giữ Thành 
Thăng Long làm trị sở phục vụ cho việc quản lý đất 
nước. Còn đơn vị hành chính có Thành Thăng 
Long, cũng như phạm vi không gian của nó lại được 
thay đổi khá nhiều. 


Hà Nội năm 1831 


Năm 1831, dưới thời Vua Minh Mệnh cai trị, là 
năm cải cách về ranh giới hành chính và tên gọi 
các đơn vị lớn trong nước. Hà Nội là một trong 
những tỉnh được thành lập trong năm này. Hà Nội 
nghĩa là trong sông, muốn nói rằng tỉnh này nằm 
phía trong Sông Hồng. Phía Đông giáp Huyện Gia 
Lâm, Tỉnh Bắc Ninh (Sông Hồng là ranh giới tự 
nhiên); phía Tây giáp Huyện Đan Phượng, Tỉnh 
Sơn Tây; phía Nam giáp Huyện Gia Viễn, Tỉnh 
Ninh Bình; phía Bắc giáp Huyện Yên Lãng, Tỉnh 
Sơn Tây (lấy Sông Hồng làm ranh giới tự nhiên). 
Tổng số hộ lúc đó là 59.638 chia làm 4 phủ với 15 


huyện. Đó là các phủ: Hoài Đức (3 huyện: Từ Liêm, 
Thọ Xương và Vĩnh Thuận). Phủ Thường Tín (3 
huyện: Thượng Phúc, Thanh Trì và Phủ Xuyên), 
Phủ Ứng Hòa (4 huyện: Sơn Minh, Chương Đức, 
Thanh Oai và Hoài An), Phủ Lý Nhân (3 huyện: 
Kim Bằng, Nam Xương và Bình Lục) và 2 huyện 
kiêm là: Duy Tiên và Thanh Liêm (Nguyễn Văn 
Siêu). Sau này, các huyện ở phía Nam được tách 
ra để thành lập Tỉnh Hà Nam (gồm Phủ Lý Nhàn-3 
huyện và 2 huyện kiêm: Duy Tiên và Thanh Liêm). 
Các huyện ở phía Tây và Tây-Nam tách ra lập 
thành Tỉnh Hà Đông. Như vậy, địa giới hành chính 
của Tỉnh Hà Nội năm 1831 bao gồm Tỉnh Hà Nam, 
phần phia Nam Sông Hồng của Hà Nội (nghĩa là 
không kể các huyện: Đông Anh, Gia Lãm và Sóc 
Sơn), phần lớn Tỉnh Hà Tây hiện nay. Trong đó đa 
phần nội thành Hà Nội hiện nay thuộc Huyện Thọ 
Xương, Phủ Hoài Đức. Địa giới này có lẽ kéo dài 
cho đến năm 1885. 


1.3. Thời kỳ người Pháp đô hộ 
Hà Nội năm 1885 


Đến khi người Pháp chiếm được toàn bộ xứ 
Đông Dương, Hà Nội trở thành thủ phủ của xứ Bắc 
Kỳ, đồng thời là Thủ đô của Liên bang Đông 
Dương vào năm 1888. Lúc đỏ, Thành phổ Hà Nội 
chỉ gồm các khu phố nội thành hiện nay, song 
chưa đầy đủ. Phía Bắc là Hồ Tây, phía Đông là 
Sông Hồng, phía Tây và Nam giáp Huyện Vĩnh 
Thuận (hay Quảng Đức), Tỉnh Sơn Tây. Phía Nam 
của huyện này là Huyện Thanh Trì thuộc Tỉnh Hà 
Đông. Ranh giới Hà Nội lúc bấy giờ được bắt đầu 
từ Hồ Tây đi theo hướng Bắc-Nam dọc Đường 
Bưởi đến Cầu Giấy lại chuyển theo hướng Đông- 
Đông Nam dọc Đê La Thành rồi kéo thẳng qua 
Phố Khâm Thiên, đến khu vực Hồ Thiển Quang lại 
quay về hướng Nam-Đông Nam cho đến Làng 
Lương Yên (nay là Phường Thanh Lương, Quận 
Hai Bà Trưng). Lúc này, Thành phố Hà Nội chỉ có 
diện tích 3 km2 và được chia thành 63 phường. 
Trong đó khu vực phia Nam Nhà hát Lớn hiện nay 
kéo về phía Nam và ra đến bờ Sông Hồng là 
nhượng địa của Pháp (hình 2.1). Trên bản đồ này, 
chỉ thấy vẽ một dòng Sông Kim Ngưu chạy ở góc 
Tây-Nam (có lẽ chạy song song với Đường Đê La 
Thành từ Ô Chợ Dừa đến Chùa Liên Phái). sau đó 
chuyển sang hướng Đông chảy về khu vực 
Phường Thanh Lương hiện nay (có lẽ chạy song 
song với Đường Đại Cổ Việt và Trần Khát Chân 
hiện nay). Ngoài ra, còn thể hiện rất nhiều hổ và 
đầm lấy. 
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Hình 2.1. Bản đồ Hà Nội năm 1885 


Để thấy rõ quang cảnh tự nhiên của Hà Nội lúc 
bấy giờ, chúng ta có thể xem sơ đồ Thành phố Hà 
Nội năm 1929. Nhìn trên sơ đồ này, Sông Kim Ngưu 
được vẽ trên bản đồ 1885 không còn một dấu vết 
nào. Sông Tô Lịch vẫn giống như hiện nay. Một 
điều lý thủ là trên sơ đồ này thấy rất rõ một dòng 
sông uốn khúc rất tự nhiên chảy trên một vùng đất 
thấp và mang dáng vẻ của Sông Lừ bắt nguồn từ 
Hồ Xã Đàn hiện nay (hinh 2.2). Cũng trên sợ đồ đó 
ta còn thấy khá nhiều hồ. 


Hà Nội năm 1936 


Đến năm 1936, địa lý hành chính Hà Nội lại thay 


đổi ranh giới. Địa giới Hà Nội lúc này được mở rộng 
về mọi phía: phía Bắc bao chiếm hết cả Hồ Tây; 
phía Tây vẫn theo ranh giới cũ, nhưng đến Cầu 
Giấy, đường này lại chạy dọc theo Sông Tô Lịch, 
sau đó bao gồm cả Khương Trung, Sân bay Bạch 
Mai, rồi mở rộng sang khu Hoàng Mai, Vĩnh Tuy và 
kéo tới Sông Hồng. Cùng với một bộ phận trước 
đây, toàn bộ phần đất này được gọi là Đại Lý Hoàn 
Long. Thời kỳ này diện tích Hà Nội được mở rộng 
đến 12 km2 và với số dân khoảng 30 vạn người 
(hình 2.3). 


Đến năm 1945, Hà Nội trở thành Thủ đô của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cả sau đó 
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Hình 2.3. Bản đồ Hà Nội năm 1936 


trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm, rồi hòa 
bình được lập lại ở Miền Bắc, có lẽ địa giới Hà Nội 
cũng không có nhiều thay đổi lắm so với năm 1936. 
Ranh giới này duy trì cho đến năm 1961. 


1.4. Thời kỳ từ 1945-7975 


Sau khi hòa bình lập lại (1954), Hà Nội nói riêng 
và ở Miền Bắc nói chung bắt tay vào công cuộc cải 
tạo và xây dựng kinh tế-xã hội. Bước vào kế hoạch 


5 năm lần thứ nhất (1961-1965) với mục tiêu phát 
triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, Hà 
Nội quyết định mở rộng thêm về diện tích so với 
năm 1936. Quyết định mở rộng này được phê duyệt 
vào năm 1961. Lần này, Hà Nội được mở rộng về 
cả 4 phía: Phía Bắc, nhập Huyện Đông Anh của 
Tỉnh Vĩnh Phúc; phía Đông nhập Huyện Gia Lâm 
của Tỉnh Bắc Ninh; phía Tây nhập Huyện Từ Liêm 
của Tỉnh Hà Đông và phía Nam nhập Huyện Thanh 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ NỘI NĂM 1961 - 1978 
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Hình 2.4. Bản đồ hành chính Hà Nội 1961-1978 
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Trì cũng của Tỉnh Hà Đông. Bổn huyện này là 4 
huyện ngoại thành của Thành phố Hà Nội. Còn 
phần nội thanh cũng được chia thành 4 khu (lúc bấy 
giờ chưa gọi là quận): Ba Đình, Đống Đa, Hoàn 
Kiếm và Hai Bà Trưng (hình 2.4). 


1,5 Thời kỳ từ năm 1975 đến nay 
Hà Nội năm 1978 


Sau khi giải phóng Miền Nam, thống nhất đất 
nước, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước 
với số dân đứng thứ 2 của khu vực Đông Nam Á, 
vào thảng Mười hai năm 1978, Hà Nội được mở 
rộng thêm về phía Bắc và phía Tây. Lúc này, ngoài 
4 khu phố nội thành và 4 huyện ngoại thành nhữ 
trước, Hà Nội còn thêm 2 thị xã là Sơn Tây và Hà 
Đông cùng với các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, 
Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, một số xã của 
Huyện Chương Mỹ ở phía Tây và Sóc Sơn, Mê Linh 
ở phia Bắc (hình 2.5). Cũng từ đây, tên các quận 
được sử dụng thay cho các khu. Với sự mở rộng 
như vậy, diện tích của Hà Nội lên đến trên 2100 


km2. Còn dân số cũng tăng. Đến tháng Tư năm 
1989, dân số Hà Nội khoảng 3.056.100 người 
(đứng thứ 2 so với cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ 
Chí Minh-3.924.400 người, còn Thanh Hóa xếp thứ 
ba 2.993.200 người), 


Hà Nội tử năm 1991 đến 2004 


Vào năm 1991, địa giới hành chính của Hà 
Nội lại được thay đổi. Lần này, lãnh thổ Hà Nội 
lại được thu hẹp gần như trước năm 1978, chỉ 
khác là có thêm Huyện Sóc Sơn ở phía Bắc, Như 
Vậy, sau năm 1991, Hà Nội có 9 đơn vị hành 
chính cấp quận, huyện gồm có 4 quận nội thành 
(Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng) 
và 5 huyện ngoại thành (Sóc Sơn, Đông Anh, 
Gia Lâm, Tử Liêm và Thanh Trì) với diện tích tự 
nhiên là 921, 0 km2 và dân số là 2.097.300 
người, mật độ dân số trung bình là 2277 
người/km2 (hình 2.6). 


Đến năm 1995, do nhụù cầu mở rộng nội thành, 
theo đề nghị của UBND Thành phố Hà Nội và Nghị 


THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1979 


Nguồn: Atlas Hà Nội, 1984 


Hình 2.5. Bản đồ hành chính Hà Nội 1978-1991 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ NỘI NĂM 1992 
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Hinh 2.6. Bản đồ hành chính Hà Nội từ năm 1992 đến 1995 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ NỘI NĂM 1999 
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Hình 2.7. Bản đồ hành chính Hà Nội từ đầu năm 1996 
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định của Chính phủ, cuối năm 1995 đã thành lập 
thêm 2 quận mới là Tây Hồ (trên cơ sở tách một số 
phường của Quận Ba Đình và một số xã của Huyện 
Từ Liêm) và Thanh Xuân (trên cơ sở tách một số 
phường của Quận Đống Đa và một số xã của 
Huyện Thanh Trì). Như vậy, đến cuối năm 1995, 
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị hành chính cấp 
quận huyện, gồm 6 quận nội thành (Ba Đình, Đống 
Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Tây 
Hồ) và 5 huyện ngoại thành (Sóc Sơn, Đông Anh, 
Gia Lâm, Thanh Trì và Từ Liêm). Mặc dù tên các 
quận huyện không thay đổi, nhưng đã có sự thay 
đổi về ranh giới hành chính. 


Đầu năm 1998, Hà Nội thành lập một quận 
nội thành mới là Quận Cầu Giấy trên cơ sở một số 
xã của Huyện Từ Liêm, trong đó có Thị trấn Cầu 
Giấy. Sau đó, Cầu Diễn trở thành Thị trấn của 
Huyện Từ Liêm. Do vậy, từ năm 1996 đến cuối 
năm 2003, Thành phố Hà Nội có 12 đơn vị hành 
chính cấp quận huyện gồm 7 quận nội thành (Ba 
Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn 
Kiếm, Tây Hồ và Thanh Xuân) và 5 huyện ngoại 
thành (Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì 
và Từ Liêm) với tổng số 211 phường (đối với các 
quận nội thành), xã và thị trấn (đối với các huyện 
ngoại thành) (bảng 2.7). Số lượng các đơn vị 
hành chính này vẫn được duy trì cho đến đầu năm 
2003. Đến năm 1998, diện tích của Hà Nội là 921 
km? (hình 2.7). 


Đến cuối năm 2003, theo đề nghị của UBND 
Thành phố Hà Nội, ngày 6/11 Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 132/NĐ-CP về việc điều chỉnh 
địa giới hành chính để thành lập 2 quận mới là Long 
Biên (trên cơ sở một số xã và thị trấn của Huyện Gia 
Lâm) và Quận Hoàng Mai (trên cơ sở một số 
phường của Quận Hai Bà Trưng và Quận Thanh 
Xuân, và một số xã của Huyện Thanh Trì). Như vậy, 
bắt đầu từ năm 2004, số đơn vị hành chính cấp quận 
huyện của Thành phố Hà Nội là 14 bao gồm 9 quận 
nội thành (Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà 
Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh 
Xuân và Tây Hồ) và 5 huyện ngoại thành (Sóc Sơn, 
Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì và Từ Liêm) (bảng 
2.2, hinh 2.8). 


Nhìn chung, các lần thay đối từ năm 1991 đến 
nay, về mặt diện tích vẫn như cũ, chỉ tăng thêm số 
lượng các đơn vị hành chính. Do đó, cùng với sự gia 
tăng các đơn vị hành chính mới, thì có sự giảm diện 
tích của các đơn vị hành chính cũ. Riêng hai huyện 
Đông Anh và Sóc Sơn vẫn giữ nguyên sau những 
lần thay đổi này. 


Bảng 2.1. Số lượng các đơn vị hành chính 
cấp phường, xã của Thành phố Hà Nội 
(tính đến năm 1999) 


Số Số Sẽ thị 

Tô an, huyệ Số xã : 

t ôn quận, huyện phường xã trấn 
SG). 2 <-—. |... 
1 | Quận Ba Định 12 


—— 


2 | Quận Cầu Giấy 7 | 
—— 
3 | Quận Đống Đa 21 


4| Quận Hai Bà Trưng 25 
5_ | Quận Hoàn Kiếm 18 | 
——.-=----).`:=.. -._-—-"| 


| 8 | Quận Tây Hồ B 
— 
7 | Quận Thanh Xuân là 
8 | Huyện Đông Anh 23 L 
—— ——————- ——]| 
9 | Huyện Gia Lâm 17 1 
1ô | Huyện Sóc Sơn 25 1 
11 | Huyện Thanh Trí 24 I 
12 | Huyện Từ Liêm 15 1 


Bảng 2.2. Số các đơn vị hành chính cấp 
phường, xã của Thành phố Hà Nội 
(tính đến sau ngày 6-11-2003) 


s Tên quận, huyện nụ Số xã sói, 
ân, huyệ 
TT bã, Là phường trấn 
1! Quận Ba Đình 12 
2_| Quận Cầu Giấy 7 
TT 
ậ | Quận Đống Đa 21 
4] Quận Hai Bà Trưng 20 
5| Quận Hoàn Kiếm 18 
6 | Quận Hoàng Mai 14 
7 | Quận Long Biên 14 
8 | Quận Tây Hồ 8B 
TH 
9 | Quận Thanh Xuân 11 
= |———— 
10 | Huyện Đông Anh 25 L 
mem 
11 | Huyện Gia Lam 10 Í 
bE—— 
12 ¡ Huyện Sóc Sơn 45 1 
13 | Huyện Thanh Tri 1§ 1 
14 | Huyện Từ Liêm 15 Ù 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ NỘI NĂM 2003 
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Hình 2.8. Bản đồ Thành phố Hà Nội với các đơn vị hành chính các cấp sau ngày 6-11-2003 
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PHỤ LỤC 1: 


MỘT VÀI CỨ LIỆU VĂN BẢN HỌC 
ĐỂ XÁC LẬP THẾ HỆ CÁC BẢN ĐỒ 
THĂNG LONG THỂ KỶ XV - XVIII 


f(J thời gian vừa qua, khi ởi tìm tài liệu để 
nghiên cứu, tìm hiểu vị trí Thanh Thăng 
Long cho đến trước Thế kỷ XIX, chúng tôi phát hiện 
thấy trong kho sách Hán Nôm cũ có hơn 10 bản đồ 
vẽ về Thành Thăng Long thời Lê (Thế kỷ XV - 
XVIII). Đó là những bản đổ minh họa cho Thành 
Thăng Long được mô tả trong một số sách địa lý, 
mà từ trước tới nay giới nghiền cứu mới chỉ biết có 
một trong số hơn 10 bản đồ ấy (đó là bản đồ trong 
sách Hồng Đức bản đồ ký hiệu A. 2499). 


Lần đầu tiên, chúng tôi công bố 4 bản đồ trên tạp 
chí Khảo cổ học số 3-1981). Sau đó chúng tôi 
công bố 4 bản đồ nói trên tại hội nghị khoa học “Về 
dị tịch Thành Thăng Long” do Sở Văn hóa và Thông 
tin Hà Nội và Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức 
tháng 6 năm 1981. Tiếp theo chúng tôi công bố 5 
bản đồ nữa trong tạp chí Khảo cổ học số 1-1982), 


Những việc làm của chúng tôi vừa rồi chỉ nhằm 
một mục đích là giới thiệu tài liệu để giới nghiên cứu 
có thêm chứng cứ, xúc tiến nhanh hơn và có hiệu 
quả hơn việc xác định vị trí Thành Thăng Long trước 
Thế kỷ XIX chứ chưa có dịp đi sâu vào văn bản của 
các tài liệu đó. Do vậy, giá trì khoa học của các bản 
đồ cũng chưa được nhin nhận đầy đủ, hạn chế cho 
người sử dụng. 


Công tác văn bản học chỉ riêng các bản đồ ấy 
cũng thật khó khăn. Với báo cáo này ở trình độ có 
hạn chúng tôi cũng chỉ có thể nêu ra một vài cứ liệu, 
cho phép xác lập thế hệ các bản đồ đó mà thôi. Tất 
nhiên cũng theo hiểu biết của bản thân và với tính 
chất là một giả thiết công tác. 


Giới thiệu các bản đồ 


Nhưng bản đồ Thành Thăng Long thời Lê (Thế 
kỷ XV - XVIII} trong kho sách Hán Nôm nói riêng và 
trong kho tàng sách cổ nói chung hẳn còn, mà 
chúng tôi chưa thăm tìm hết. Ở đây chúng tôi chỉ 
giới thiệu một số bản chỉnh. 


1. Bản A. Bản đồ có tên gọi là Trưng Đó đổ, vẽ 
ở các tờ 2b - 3a, trong sách An Nam quốc Trung 
Đô tính thập tam thửa tuyên hình thẳng đồ họa, 
ký hiệu A. 2531, kích thước 12 X 20 cm. 


2. Bản B. Bản đồ có tên gọi là Trung Đô nhất 
phủ nhị huyện hình thắng chí đố (gọi tắt là 
Trung Đồ chị đổ. Sau này có một số bản đồ cũng 
có tên gọi như trên, chúng tôi gọi tắt cho tiện) vẽ ở 
các trang 4b — 5a, trong sách Hổng Đức bản đồ, 
ký hiệu VH†41 (bản này được sao lại một bản nữa 
có ký hiệu VHđ 1). Theo cụ Lê Thước cho biết thì ở 
Ty Văn hóa Nam Định cũ có một sách Hồng Đức 
bản đổ tương tự với bản VHI 41 này. Kịch thước 35 
x 46cm. 


3. Bản C. Bản đồ có tên gọi là Trưng Đồ chỉ đồ 
(tên gọi tắt) vẽ ở các tờ 4b - 5a, trong sách An Nam 
hình thắng đổ ký hiệu A. 3034, kích thước 30 x 
40cm. 


4. Bản D. Bản đồ có tên gọi tắt là Trung đô chỉ 
đổ, vẽ ở các tờ 4b - 5a trong sách Hồng Đức bán 
đổ, ký hiệu A. 2499, kích thước 30 X 40 cm (bản 
này là bản duy nhất được biết đến từ năm 1941, khi 
Biệt Lam Trần Huy Bá công bố ở trong Tạp chí Trí 
Tân. Năm 1954, P. Huard và M. Durand đưa vào 
trong sách Connaissance du Vietnam, và năm 
1960 được vẽ họa lại trong cuốn Lịch sử Thú đô 
Hà Nội, do nhà sử học quá cố Trần Huy Liệu chủ 
biên). Trước đây, Viện Khảo cổ Sài Gòn thời Ngụy 
quyền Miền Nam có công bố một bản dịch ra tiếng 
Việt sách Hổng Đức bản đổ trong đó có bản đồ 
Thăng Long này. Người dịch sách không nói rõ lấy 
ở sách nào, nhưng đối chiếu thử chúng tôi cho rằng 
chính là bản đồ trong sách A. 2499 được chụp 
microfilm, và ảnh in lại từ một bản phim dương (pos- 
itive) chứ không phải từ bản âm (negative). 


5. Bản Ð. Bản đồ có tên gọi là Trung Đô sơn 
xuyên hình thắng chí đố, vẽ ở các tờ 4b - 5a 
trong sách Thiên Nam lộ đổ, ký hiệu A. 1081, 
kích thước 22 X 22cm. Sách làm năm Cảnh Hưng 
thứ 31 (1770), người soạn sách là Dương Nhữ 
Ngọc, Nho sinh trí thức quê ở Lạc Đạo, Gia Lâm, 
xử Kinh Bắc. 


6. Bản E. Bản đồ có tên gọi là Trung Đô Thăng 
Long thành nhất phủ nhị huyện đổ, vẽ ở các tà 
22b - 23a trong sách Thiên Nam tứ chí lộ đổ thư 
dẫn, ký hiệu A. 73. Bản A73 này hẳn có nguồn gốc 
từ một bản Thiên Nam tứ chí lộ đổ nào đó được 


(1) Bùi Thiết, Về các tấm bản đồ Thành Thăng Long 
đời Lê Hồng Đức (Thế kỷ XV), tạp chi Khảo cổ học, 
1981, N° 3, tr 62. 

(2) Bùi Thiết, Thêm một số bản đồ Thăng Long thời 
Lê (Thế kỷ XV - XVIII, tạp chi Khảo cổ học, 1982, 
NI. 
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biên soạn trước Thế kỷ XVII, nhưng được sao lại 
vào giữa Thế kỹ XIX vì trong sách có chép lại Đại 
Nam tổng hội đồ lục soạn vào đời Minh Mạng 
(1820 - 1840). Kích thước 25 X 25 cm. 


7. Bản F. Bản đỗ có tên là Thăng Long Thành 
Phụng Thiên nhủ nhất phủ nhị huyện, vẽ Ở các 
tờ 13b - 14a trong sách Giao Châu dư địa chí. kỷ 
hiệu VHt 2006, Sách do Đàm Nghĩa Am làm vào 
đầu Thế kỷ XIX, ngay ở các tờ 1a - 1b có chép lại 
lời tựa sách Thiên Tải Nhàn Đàm viết vào năm Gia 
Long thứ 9 (1810). Bản đồ này còn được vẽ ở các 
tờ 8b - 9a trong sách Giao Châu dư địa đổ (cũng 
gọi là Thiên Tải Nhàn Đảm) kỳ hiệu A. 2716, kích 
thước 30 X 40 cm. 


8. Bản G. Bản đề có tên là Trung Đồ nhất phủ 
nhị huyện chỉ hình, về ö các tờ 9b - 10a trong 
sách Thiên Tải Nhàn Đảm, ký hiệu ÀA. 584. Sách 
có nguồn gốc \ừ các bản A. 2008, A. 2716 ở trên. 
Kích thước 30 X 40 cm. 


9. Bản H. Ở các tờ 9a-10b, trong sách Thiên Tải 
Nhản Đàm, ký hiệu A. 584. Bản đồ có tên Thắng 
Long thành, Phụng Thiên nhất phủ nhị huyện. 
Sách này có cùng nguồn gốc với hai sách ký hiệu 
A. 2006 và A. 27786, có lời tựa viết năm Gia Long 
thứ 9 (1810). Sách viết tay, 


Như vậy, cho đến hiện nay, ít ra đã có 9 tấm bản 
đồ Thành Thăng Long thời Lê khác nhau. 


Để bạn đọc nắm được nội dung của năm bản đồ 
cuối, chúng tôi lần lượt giới thiệu riêng từng bản một 
cả về hình dáng các vòng thành và chú thích trên 
bản đồ, đồng thời xin nêu ra những điểm khác nhau 
và giống nhau giữa các bản. Một điều cần nói trước 
hết là nhìn chung tất cả các tấm bản đồ Thăng Long 
thời Lê đều thống nhất với nhau về vị trí và duyên 
cách về hình dáng của vòng thành ngoài cùng (tức 
Thành Đại La). Riêng bốn bản đã giới thiệu thì vòng 
thành thứ hai (tức Thành Thăng Long), cũng có vị trí 
khá giống nhau. Và sự khác nhau chỉ là chỉ tiết. Năm 
bản đồ sẽ được giới thiệu dưới đây tình hình có phần 
nào khác với bốn bản trước. 

- Bản Ð. Vòng thành ngoài có hình dáng như 
các bản trước (từ B-D), nhưng tỷ lệ giữa hai phần đã 
có thay đổi, phần phía Đông lớn hơn, ở phần này 
chiều Nam - Bắc được phóng đại. Các ký hiệu phía 
Bắc như Hồ Tây thu bé lại, và phía Đông thành tiến 
gần sát với cửa Sông Tô Lịch hơn; Ngã ba Sóng 
Thiên Phù với Sông Tô Lịch không nằm ở góc Tây 
Bắc nữa. Vòng thành giữa (Thành Thăng Long) 
được vẽ khá rõ, đặc biệt có Cửa Tây (Tây Môn - số 
57) nằm ở góc Tây Bắc của thành này: Tường 


thành phia Tây Đông vị trí thẳng từ Hồ Khẩu xuống 
(giống với bốn bản trên). Vòng thành trong không 
rõ, vì trong đó được vẽ nhiều hình chữ nhật bao 
quanh mỗi một cung điện như Điện Vạn Thọ (số 16) 
Điện Kính Thiên (số 42), Điện Thị Triểu (số 13), 
Điện Chí Kính (số 54). Vậy /à ở bẫn này không có 
ký hiệu để phân biệt một cấm thành nằm ỏ trong 
Thành Thăng Long. 


Về chú thích thì bản Ð có 42 chú thích được đánh 
số từ số 1 đến số 57, 15 chú thích là 1, 5, 17, 21, 22, 
29, 31, 36, 37, 38, 45, 46, 50, 51 và 55 không có; 
thêm mới hai chú thích 58 và 57. Trừ chú thích 10 có 
khác với các bản khác, còn lại khá giống nhau. 


Các ký hiệu ở trên bản Ð cũng khá rành mạch, 
rõ ràng giúp cho chúng ta dễ nhận thấy và dễ 
phân biệt. 

- Bản E: Bản này như ta đã biết là được vẽ vào 
năm 1770: nhìn chung khá sơ sài. 


Vòng thành ngoài thu ngắn tỷ lệ Nam-Bắc nửa 
phía Đông mà kéo dài tỷ lệ nay ở nửa phía Tây, đẩy 
Cửa Bảo Khánh (số 30) xuống quá ba phần tư chiều 
dài của bản vẽ. Hồ Tây cũng bị thu gọn lại. Vòng 
thành giữa (Thành Thăng Long) có vị trí tương tự 
như năm bản trên, nghĩa là trong thành phía Tây 
không quá Hồ Khẩu. Trong Thành Thăng Long có 
các ký hiệu tường thành chia làm nhiều vùng chẳng 
hạn Đông Cung (số 15) chiếm một phần ba phía 
Đông, Điện Vạn Thọ (số 16)... Không xác định được 
khu vực nào là cấm thành như sử cũ ghi chép, hoặc 
có nhiều khu vực đều được qọi là Cấm Thành (?). 


Về chú thích thì bẩn E có 27 chú thích được đánh 
số từ 1 đến 60, tức các chú thích: 3-6, 8, 9, 12, 13, 
15, 16, 18, 20, 23-28, 30, 32-36. Trong đó, một số 
chú thích có hơi khác như chú thích 10, chú thích 47 
là Trịnh Vương phủ, Hồ Hoàn Kiếm (số 5t) trong các 
bản trước nay chú thích là Đàm, và bỏ đi khả nhiều 
chú thích, thêm ba chú thích mới là 58, 59 và 60. 


- Bản F: Vòng thành ngoài có phần nhỏ đi và lùi 
về phía Tây để lại khoảng từ Cửa Đông (số 14) đến 
cửa Sông Tô Lịch khá rộng, nửa phía Đông của 
thành to hơn nửa phía Tây vòng Thành Thăng Long 
lùi về phía Tây gần đến ngã ba Sông Thiên Phù và 
Sông Tô Lịch thẳng xuống, và Hồ Khẩu ở các bản 
trước là biên giới phía Tây Thăng Long thì nay ở vào 
khoảng chính giữa. Cấm thành cũng không rõ là 
khoảng nào ở trong Thành Thăng Long. 


Vương phủ được vẽ rõ cửa chính (Chính Môn - 


số 61) trổ hướng Nam và Cửa Tuyên Vũ (Tuyên Vũ 
Môn - số 62) trổ hướng Đông. 
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Bản F có 52 chú thích, đánh số từ 1 đến 66 
thiếu 14 chú thích: 5, †1, 17, 29, 31, 36, 45, 46, 
50, 53, 54, 56, 57. Trong 52 chú thích có đến 10 
chú thích khác các bản trước, ví dụ như: Quốc Tử 
Giám (chú thích số 32) ở bản này thay bằng Đại 
Học, Nam Giao Điện (chú thích số 35) được thay 
bằng Giao Miểu (Miếu Giao - Miếu Tế Giao), hoặc 
Đông Môn (số 14) thay là Đông Hoa Môn. Một số 
chú thích thì không có chẳng hạn Thăng Long 
thành (chú thích 11)... Từ bản F trở đi có thêm các 
chú thích 63 đến 66. 


- Bản G: Trên đại thể gần giống với bản F về 
cách vẽ và thể hiện vòng thành ngoài cũng như 
Thành Thăng Long. Chúng ta dễ nhận thấy nguồn 
gốc chung của các bản này. 


Song so với bản F, bản này có một ít khác biệt, 
có 41 chú thích được đánh số từ 1 đến 68, thiếu 25 
chú thích: 2, 7, 14, 17, 29-31, 36-41, 43, 45, 46, 
49, 51-57, 59. Một số chú thích khác với năm bản 
trên, song giống với bản F. Vị trí của chủ thích 42 
(Kính Thiên Điện) ở các bản trên nằm gần Vạn Thọ 
Điện (số 41) chính giữa phía Bắc. Riêng ở bản G 
được vẽ ở góc Tây Nam Thành Thăng Long, chú 
thích 32 ở bản này ghi là Thái Học, chú thích 44 
đảy là Ngũ Môn... 


- Bản H. Trên đại thể giống với các bản F và bản 
G. Bản này có 44 chú thích đánh số từ 1 đến 66, 
thiếu 12 chú thích: 17, 29, 31, 45, 46, 50, 51, 53, 
54, 56, 57 và 59. 


Như vậy là năm tấm bản đồ còn lại chúng tôi đã 
sơ bộ giới thiệu, và bây giờ có thể rút ra một vài 
nhận xét chung giữa chín bản đồ như sau: 

1. Từ bản A cho đến bản E, sáu bản này được 
sao vẽ lại từ trước Thế kỷ XIX, nghĩa là trong thời 
gian còn tồn tại Thành Thăng Long thời Lê, riêng 
bản E được sao vẽ lại từ Thế kỷ XIX, song ít ra có 
nguồn gốc từ bản Thiên Nam tứ chỉ lộ đố cũ nào 
đó. Vì vậy giữa sáu bản này dường như nhất trí với 
nhau về: 


- Hình dáng và vị trí của Thành Đại La. 


~- Duyên cách của Thành Thăng Long, mà cụ thể 
nhất là tường thành phía Tây không quá Hồ Khẩu. 


- Giống nhau ở nội dung của các chú thích: 


2. Các bản F, G, H xuất hiện từ Thế kỷ XIX, nếu 
có thể nói được thì niên đại là năm Gia Long thứ 9 
(1810), nhưng chắc chắn rằng các tác giả đã dựa 
vào một bản đồ Thành Thăng Long nào đó, và bấy 
giờ Thành Thăng Long cũ đã bị phá hoại, hoặc là 
các tác giả đã dựa vào ký ức của mình mà vẽ lại tòa 


thành đã bị mai một. Vì vậy mà cả ba bản này nhất 
trí với nhau về vị trí của các vòng thành như chúng 
tôi đã trình bày và các chú thích trên bản đồ, nổi rõ 
nhất là: 

- Vòng thành ngoài lùi xa về phía Đông. 


- Tường thành phía Tây của Thành Thăng Long 
lùi sang phía Tây quá Hồ Khẩu. 


- Xuất hiện một số chủ thích mới và khác. 
- Khác nhau về ký hiệu vẽ. 


Một khác biệt giữa bản A, bản B với hai bản sau 
là ở các ký hiệu vẽ trên đó: chẳng hạn các lần tường 
thành ở hai bản đầu được vẽ và chen kẽ các 
khoảng đen và trắng (xem bản vẽ) còn ở hai bản 
sau trình bày cầu kỳ hơn, tường thành được vẽ 
thành nhiều lớp, và như ở bản D thì người vẽ muốn 
phân biệt kỹ hơn giữa tường thành ở dưới và tường 
ở trên. Hoặc các cung điện, cổng thành, chùa, tháp 
ỗ các bản C và D về hình phân biệt. Và một số khác 
biệt về sông. hồ... trên mỗi bản. 

- Khác nhau về một sổ chi tiết khác. Giữa bốn 
bản có khác nhau ở cách trình bày về hình dáng 
của các vòng thành, độ cong của các góc thành và 
các đoạn tường thành, chẳng hạn đoạn Thành Đại 
La phía Bắc ở bản A thì thẳng từ Quán Trấn Vũ đến 
Bưởi, nhưng ở ba bản B, C, D thì lại cong. Cả ba vị 
trí của một số cung điện giữa các bản cũng khác 
nhau, v.V... 


- Một điểm khác nhau nữa là vị trí của vòng 
thành trong cùng giữa các bản không nhất trí. Ở 
bản A không có vòng thành này, còn ba bản B, C và 
D thì dường như có nhưng người vẽ không có ý thức 
nên không vẽ thành một hình khép kín như hai vòng 
thành ngoài. 


Nhưng dù có dẫn ra những khác biệt giữa các 
bản thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng những khác biệt 
đó tà không cơ bản, không làm cho bản nọ đối lập 
sai biệt với bản kia, sự khác nhau thể hiện ở các 
bản là có tính chất "kỹ thuật” của việc sao chép, chỉ 
là sự thêm bớt tùy tiện của người sao vẽ lại. Chính 
những khác biệt ấy lại như bổ sung cho nhau để 
chúng ta có khả năng hoàn chỉnh tấm bản đồ Hồng 
Đức ấy. 

Vậy thì sự giống nhau giữa các bản thể hiện ở 
chỗ nào? Trước hết điều phải hiểu là tất cả các bản 
đồ của nước ta vẽ từ Thế kỷ XIX trở về trước (trừ 
bản đồ Phủ Hoài Đức vẽ năm Minh Mạng thứ 12 
(1831) đầu không theo thước tỷ lệ nhất định, các 
nhà họa bản đồ đi đến đâu vẽ đến đó, quy luật viễn 
cận trong các họa đồ thể hiện khá rõ, Như vậy, 
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chúng ta phải có cách đọc và hiểu đối với các loại 
bản đồ ấy. Sau đây là những điểm giống nhau giữa 
các bản: 

- Thứ nhất là các bản đều đặt Trung Đô đúng vị 
trí giới hạn của nó, phía Đông giáp Sông Hồng, phía 
Bắc, Tây giáp Sông Tô Lịch, phía Nam là Sông Kim 
Ngưu, tuy chú thích có đôi chỗ sai biệt. 


- Thứ hai là vị trí và hình dáng của vòng thành 
ngoài. Thoạt xem thì chúng ta thấy vị trí và hình 
dáng vòng thành ngoài (có thể nói đó là Thành 
Đại La) giữa bốn bản trùng khớp nhau kỹ lạ. Mặt 
phía Bắc từ quá Trấn Vũ Quán ở phía Đòng chạy 
thẳng đến Bưởi ở phía Tây (chỗ Sông Thiên Phù 
và Sông Tô Lịch gặp nhau). Mặt Tây tường thành 
được vẽ trên bốn bản hoàn toàn giống nhau. Mặt 
phía Đông của tường thành giữa bốn bản cũng 
tương tự. Như vậy Thành Đại La được vẽ trên cả 
bốn bản hoàn toàn giống nhau về hình dáng và vị 
trí. Có khác nhau ở một vài chỉ tiết như ở bản A 
mặt thành phía Bắc thẳng tuột, hoặc ổ một vài chú 
thích trên tường thành như chú thích 14 ở bản A là 
Nam Môn, các bản B, C không có, còn ở bản D là 
Đại Hưng Môn. 


- Thứ ba là vị trí của vòng thành giữa. Ở cả bốn 
bản, hình dáng và vị trí của thành giữa (mà chúng 
ta có thể gọi là Hoàng thành Thăng Long) dường 
như là nhất trí, Thành có hình chữ nhật, chiều dài là 
Đông Tây, chiều rộng là Nam Bắc, chiều dài bằng 
hai chiều rộng. Vị trí và giới hạn của thành trên đại 
thể như sau: 


+ Mặt Bắc, tường thành được giới hạn bởi Thành 
Đại La. 


+ Mặt Nam tường thành cũng được giới hạn bởi 
Thành Đại La. 


Ở cả hai mặt Nam, Bắc giới hạn dễ nhận thấy. 


+ Mặt phía Đông, nếu như cho Đông Cung (chú 
thích số 15 ở cả bốn bản) vào thành này, thì tường 
của nó trùng với tường phía Đông của Thành Đại 
La. Nhưng theo bản A thì thành giữa tức Hoàng 
Thành không có Đông Cung (?) 


+ Mặt phía Đông, ở cả bốn bản dường như là 
nhất trí với nhau, góc Tây Bắc của Hoàng thành 
giáp với Hồ Khẩu (chỗ Sông Tô Lịch nhận nước Hồ 
Tây, nay cửa sông đã cạn). Nếu lấy Hề Khẩu làm 
giới hạn phía Tây ta vạch trên thực địa trục Bắc - 
Nam, và đó là tường thành phía Tây, Một lý do nữa 
là Hồ Tây nằm ở phía Bắc thành này. 


Như chúng tôi đã nói, ở trên bốn bắn các ký 
hiệu, vị trí các cung điện trong Hoàng thành có 


khác (xin xem ở chủ thích trên mỗi bản). Nhưng dù 
có sai biệt chút ít nó không hề làm cho hình đáng 
và vị trí Hoàng thành giữa bốn bản mâu thuần 
nhau, mà chỉ bổ sung cho nhau. 


Còn về vị trí của vòng thành trong cùng ở giữa 
các bản không rõ ràng: ở bản A, như chúng tôi đã 
nói là không có vòng thành này; Bản B có ký hiệu 
cho ta phân biệt vị trí vòng thành này, nhưng không 
hề có chú thích; còn ở hai bản C và D cũng có ký 
hiệu phân biệt. 

Như vậy, chúng tôi đã trình bày toàn bộ những sự 
khác nhau và giống nhau giữa bốn bản đồ đời Hồng 
Đức, những khác nhau là chí tiết và không đáng kể, 
còn giống nhau giữa các bản là cơ bản, nhờ có 
những khác nhau mà chúng ta hoàn thiện được tấm 
bản đồ Hồng Đức vốn đã tam sao thất bản. 


Một vài nguyên tắc chính để xác lập phả hệ 


Trên cơ sở nào để xếp phả hệ các bản đồ đó 
hay nói cách khác là tìm giấy khai sinh chân chính 
cho từng bản đồ bằng cách nào? Đáy là một vấn đề 
khó, mà cho đến nay, chúng tôi cũng chỉ mới thử tìm 
kiếm và nặng về kinh nghiệm ít ải rút ra từ bấy 
nhiêu công việc xung quanh các tài liệu trên, 


Trước khi nêu ra một vài nguyên tắc, thiết nghĩ 
cần nói vài điều đặc thù về các tấm bản đồ này và 
hoàn cảnh xuất hiện của nó hoặc nói cách khác là 
chúng nằm trong những tập sách vốn có nhiều uẩn 
khúc về lai lịch và khó truy tìm về nguồn gốc. 


- Thứ nhất: Các bản đồ được gọi là bản đồ 
Thăng Long thời Lê (Thế kỷ XV - XVIII) được định 
vào các năm Kỷ Sửu (1469) và Canh Tuất (1490) 
dưới đời Vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) mà cho 
đến nay có khả năng chỉ còn lại bản đồ định vào 
năm 1490 và được người đời gọi là Bản đồ Hồng 
Đức. Như vậy giới hạn niên đại trên được xác định, 
công việc chủng tôi làm sẽ là tìm những bản được 
sao vẽ ra từ bản đồ năm Canh Tuất, thuộc các Thế 
kỹ sau. 


- Thứ hai: Những sách Hán mà chúng tôi dẫn ở 
trên, trong đó có vẽ bản đồ Thăng Long rất hạn chế 
trong việc cung cấp cho ta những thông tin cần thiết 
về văn bản học để giúp ta xác định niên đại của các 
bản đồ được sao vẽ trong đó. Bởi vì các sách Hán 
được sao đi sao lại rất nhiều lần, những bản mà 
chúng ta có hiện nay có một con đường đi lắt léo 
như vậy, mà đặc biệt là người sao lại sách Không 
sao đúng nguyên tác, phần nào đó người sao lại đã 
đính chính sửa đổi lại sách cũ theo hiểu biết của 
mình. Một cuốn sách được lưu truyền lại cho đến 
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nay có tình trạng đó là kết quả san nhuận của nhiều 
thế hệ, điều này không những đúng với các truyện 
dân gian, các truyện thơ Nôm (chẳng hạn Truyện 
Kiểu của Nguyễn Du) và cũng đúng với các sách 
địa chí, lịch sứ, ký... 


Như vậy, chúng tôi cho rằng những nguyên tắc 
của công tác văn bản học đối với các bản đồ này 
phải được cụ thể hóa và thích hợp với thực tế đã 
chứa đựng nó, có thể được tiến hành như sau: 


- Những tiêu chuẩn cổ điển của việc xác định 
văn bản học như: tác giả, năm xuất hiện (in, hoặc 
sao chép) của tác phẩm, hoặc chất liệu giấy, chữ 
viết, và những yếu tố khác được phản ảnh trong 
sách vẫn có giá trị đối với việc xác định văn bản, là 
quan trọng và cần thiết, nhưng không phải cho tất 
cả các sách có chứa bản đồ Thăng Long thời Lê. 
Bởi vì có hiện tượng sao chép lại như đã nói, cho 
nên nhiều khi các yếu tố văn bản học thuộc loại này 
chỉ để tham khảo, hoặc nói theo từ chuyên môn là 
xử lý bên ngoài văn bán. 


- Cải chủ yếu vẫn phải dựa vào nội dung và 
cách biểu hiện của các bản đồ trình bày về Thành 
Thăng Long để xác định niên đại ra đời của nó, một 
công việc hình loại học cho các bản đồ này nhất 
thiết phải được tiến hành dựa trên tất cá những dẫn 
liệu cho phép. Và như vậy, cái gọi là xử lý bên trong 
văn bản mới là công việc mang lại cho chúng ta 
những thông tin chính xác được cất dấu kỹ càng mà 
các tác giả của nó (hay người sao vẽ lại) cố ý hay 
vô tình đưa vào một cách khách quan và tự nhiên 
trong đó. 


Công tác xử lý bên ngoài văn bản và xử lý bên 
trong văn bản các bản đồ Thành Thăng Long thời 
Lê để xác lập thế hệ các bản đồ Thăng Long là một 
công việc mới mẻ, chưa tửng có tiền lệ, cho nên có 
thể được tiến hành theo nhiều cách khác nhau, 
Chẳng hạn trước đây học giả quá cố, cụ Lê Thước 
có bài nhận xét về bản đồ Thăng Long trong sách 
Hồng Đức bản đổ A. 2499 (bản D mà chúng tôi đã 
dẫn) không phải là bản đồ vẽ đời Hồng Đức(?). 


Chúng tôi cho rằng cụ Lê Thước chỉ mới xem xét 
một số yếu tố ngoài bản đồ hay là xử lý ngoài văn 
bản (mà cả những yếu tố bên ngoài ấy cũng chưa 
đầy đủ) nên kết luận của cụ phải được xem xét lại. 


Một thực tế mà chúng ta phải lưu ý đến khi sắp 
xếp thế hệ các bản đồ Thăng Long thời Lê trong 
các sách đã dẫn, rằng tất cả các bản sách trên khi 
nhập vào kho sách thuộc các ký hiệu A, của Viện 
Viễn Đông Bác Cổ cũ đều không có lý lịch rõ ràng, 
chỉ trừ bản VHI 41 (sao lại một bản khác có ký hiệu 


VHớ 1) vốn là sách được một gia đinh quê ở Làng 
Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Nghệ Tĩnh giữ, 
đến năm 1980 nhường lại cho cụ Lê Thước và năm 
1965 cụ Lê Thước đưa nhập vào kho sách của Thư 
viên Khoa học Trung ương. Chúng ta không rõ giữa 
chúng có mỗi liên hệ gỉ với nhau không? 


Chúng tôi tiến hành công việc sắp xếp thế hệ 
tấm bản đồ Thành Thăng Long thời Lê trong điều 
kiện như vậy và với một vài nguyên tắc mà chúng 
tôi nêu ra, cũng mang tính chất như mội giả thiết 
công tác mà thôi. 


Xếp thể hệ của các bản đồ Thăng Long thởi Lê 


1. Thế hệ thử nhất của bản đồ Thăng Long vẽ 
năm 1490. 


Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư thì vào đời 
Vua Thánh Tông (1480 - 1497) có hai lần định lại 
bản đồ trong nước, lần đầu tiên vào tháng Tư năm 
Kỷ Sửu (1469) và lần thứ hai vào năm Hồng Đức 
thứ 21 (tức là năm Canh Tuất - 1490). Đến nay 
không còn tìm thấy mảy may bóng dáng của bản đồ 
vẽ vào năm Quang Thuận thứ 10 (1469), bản đồ 
này bị lãng quên đi từ lâu, cũng có thể là bị xóa từ 
sau khi có Bản đổ Hồng Đức năm thứ 21. Còn bản 
đồ vẽ năm 1490 (còn gọi là Bản đổ Hồng Đức) 
được lưu truyền và ngày nay chúng ta có thể tìm 
thấy bóng dáng của nó trong những bản đồ còn lại, 
song nguyên bản của nó, hay ít ra những bản được 
sao vẽ lại cùng thời với nó không còn nữa. Đó là 
một khẳng định có căn cứ. 


Vậy, thế hệ thứ nhất của bản đồ Thăng Long 
thời Lê đến nay không còn nữa, và cái gọi là bản đồ 
Thăng Long đời Hồng Đức chính là những bản đồ 
thuộc thế hệ thứ nhất này. Nhãn tiện đây chúng tôi 
xin cải chính lại bài viết của chúng tôi đăng trong 
tạp chí Khảo cổ học số 3 năm 1981, trong đó khái 
niệm hản đồ Thăng Long đời Hồng Đức xin được 
gọi đó là bản đồ Thăng Long thời Lê, như chúng tôi 
đã dùng trong bài đăng ở tạp chí Khảo cổ học số 
1 năm 1982. 


Hiện nay có một số sách như các bản A, B, C và 
cả bản ở Ty Văn hóa Nam Định cũ dù có để rõ niền 
hiệu Hồng Đức thứ 21... đi chăng nữa thì cũng 
không vì thế mà chúng ta tin đó là các bản đồ thuộc 
thế hệ thứ nhất, Trong bộ Thực lục sách Hán Nôm 
của Thư viện Khoa học Xã hội cũ, những người biên 


(1) Lê Thước. 
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soạn các mục sách Hồng Đức bản đồ chưa phân 
biệt được rõ ràng đâu là bản đồ vẽ từ đời Hồng Đức 
và đâu là bản đồ sao lại sau đó không còn đúng với 
nguyên tác. Tuy rằng bây giờ chúng ta chưa phục 
hồi được nguyên tác của bản đồ Thăng Long vẽ 
năm 1490, đó là mục đích mà chúng ta theo đuổi và 
rất khó đạt được. 


2. Thế hệ thứ hai 


Bản đổ Thăng Long vẽ trong sách An Nam 
quốc Trung Đô tính thập tam thừa tuyên hình 
thắng đổ họa ký hiệu A. 2531 được tạm xếp vào 
thế hệ thứ hai. Sách này giấy rất cũ, căn cứ vào 
những địa danh ghi trong sách thì có thể xác định 
rằng sách được sao chép lại sau đời Vua Lê Kính 
Tông (1600 - 1619). Ông Vua này có tên là Duy Tân 
nên các địa danh có ghép với Tân đổi gọi là Tiên 
như Huyện Tân Phúc, Phủ Bắc Hà, Xứ Kinh Bắc đổi 
làm Huyện Tiên Phúc (tức phần đất thuộc Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay). Đó là khảo 
sát các yếu tố bên ngoài. Nhưng những yếu tố bên 
trong văn bản, tức là hình loại học của bản đồ, có 
thể nó đã được sao chép lại từ một bản đồ Thăng 
Long thuộc thế hệ thứ nhất. Nhin lại bản đồ, chúng 
ta thấy tòa thành được vẽ đơn giản, hẳn rằng bản 
đồ vẽ đúng Thành Thăng Long vào cuối Thế kỷ XV 
tức là thời gian tòa thành chưa được tu sửa xây cất 
thêm như sau này vào thời Mạc và Trịnh chiếm 
đóng? Trong các bản đồ Thăng Long hiện có thì 
bản đồ A này tương đối ít chú thích nhất, chưa có 
Vương phủ (được đánh số 47 trong chú thích ở các 
bản đồ khác). Vậy là bản đồ này có niên đại sao 
chép lại khoảng Thế kỷ XVIII. 


3. Thế hệ thứ ba 


Chúng tôi tạm xếp các bản đồ thuộc bản B, C, 
D, E vào thế hệ thử ba trong phá hệ các bản đồ 
Thăng Long thời Lâ. 


Về mặt văn bản, các sách vẽ các bản đổ này 
nhìn chung được sao chép lại từ sau Thế kỷ XVII. 
Các bản đều kiêng tên húy Vua Lê Anh Tông 
(1557 - 1573), ông Vua có tên thật là Lê Duy 
Bang, nên các địa danh Bang phải đổi, chẳng hạn 
Thừa Tuyên An Bang đổi thành An Quảng (tức 
vùng đất Tỉnh Quảng Nính ngày nay). Kiêng tên 
húy Duy Đàm của Vua Lê Thế Tông (1574 - 1600) 
nên đổi Thanh Đàm làm Thanh Trì, nhưng ở bản B 
ký hiệu VHt 41, có chỗ ghi Tiên Phúc thay cho 
Huyện Tân Phúc vì kiêng húy Vua Lê Kính Tông. 
Nhưng ở nơi khác chẳng hạn như Huyện Tân Yên 
của Thừa Tuyên An Bang và Phủ Tân Bình của 


Quảng Nam vẫn giữ nguyên. Như vậy ở chỗ này 
khó mà phản định chính xác, xong chỉ với việc 
xuất hiện Tiên Phúc cho ta biết sách được sao lại 
sau Thế kỷ XVII\, nhưng vẫn còn những địa danh 
có tên ghép là Tân cho ta những thông tin về cội 
nguồn của bản này. Ở trong này có 3 bản có chủ 
thích Vương phủ (số 47) tức Phủ Chúa Trịnh được 
xây dựng sau này vào khoảng Thế kỷ XVII trở đi, 
và có một bản là bản E trong sách ký hiệu A. 73 
chắc là được sao chép vào giữa Thể kỷ XIX. Đạt 
thể về những yếu tố văn bản bên ngoài bản đồ, thì 
thế hệ thứ 3 này được sao chép lại trong khoảng 
thời gian khá dài. Nhưng điều này không quan 
trọng để phủ nhận việc xếp tất cả chúng vào cùng 
một thế hệ. 


Chúng tôi căn cứ vào sự giống nhau của 4 
bản đồ này để xếp chúng vào cùng một loại, 
đồng thế hệ. Nhỉn trên bản đồ chủng ta thấy từ 
hình dáng, vòng thành ngoài, vòng Thành Thăng 
Long và vị trí một số cung điện, khu vực... dường 
như trùng hợp nhau. Tất nhiên giống nhau là cơ 
bản, còn khác nhau cũng có, nhưng khác nhau 
chỉ là những cái không cơ bản, thứ yếu và từ cái 
khác nhau đó có thể bổ sung cho nhau để hoàn 
chỉnh hơn. 


Về nguồn gốc của 4 bản đồ này theo sự phản 
đoán của chúng tôi có thể là: Thứ nhất vẫn dựa vào 
bản đồ được định vào năm 1490, vả thứ hai, quan 
trọng hơn là người vẽ đã căn cứ vào tòa thành vốn 
đã được xây đắp vào các đời từ nhà Mạc, họ Trịnh 
trở đi mà bổ sung hoàn chỉnh thêm. Do đó chúng ta 
thấy về vi trí (nhất là vị trí tòa thành ngoài và Thành 
Thăng Long) trùng khớp với bản A. 2531, nhưng 
cách thể hiện, các ký hiệu trong hình vẽ đã phản 
ảnh một tòa thành như đã mô tả sau này. Cũng có 
thể là ở bản A. 73 được mang dấu ấn sao chép giữa 
Thế kỹ XIX, nhưng đã sao lại nguyên xi ở một bản 
đồ nào đó đồng loại. 


Hiện nay, chúng tôi không có đủ thóng tin để xác 
định giữa 4 bản đồ này có liên hệ gì về cội nguồn, 
về xuất xứ của chúng hay không. Nhưng khả năng 
là có. Và có thể phân chia chúng ra những chặng, 
những cấp bậc trong cùng một thế hệ. 


4. Thế hệ thứ tư 


Chúng tôi xếp bản đồ có trong sách ký hiệu A. 
1081 vào thế hệ thứ tư này, tức là bản mà chúng tôi 
đã giới thiệu ở trên (bản Ð). Về văn bản học, bên 
ngoài bản đồ cho ta những thông tin cần thiết và có 
chứng cứ; sách do Dương Nhữ Ngọc soạn vào năm 
Cảnh Hưng thứ 31 (1770), người soạn đã căn cứ 
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vào một bản Thiên Nam tứ chỉ lộ đổ nào đó mà 
làm ra? 


Về tấm bản đồ Thăng Long vẽ trong đó không 
còn giống với các bản ở hai thế hệ trước đó cả về 
hình dáng và chú thích. Hắn rằng, người làm sách 
đã dựa vào bản đồ Hồng Đức mà vẽ lại cho đúng 
với hình dáng tòa Thành Thăng Long mà đến 
những năm cuối Thế kỷ XVII này không còn nguyên 
vẹn như các Thế kỷ trước đó. Hoặc giả đây là hình 
dáng của bản đồ Thăng Long được định vào năm 
Bảo Thái thứ 4 (1723)? 


5. Thế hệ thử năm 


Ba bản đồ còn lại trong các sách có ký hiệu A. 
2716; A. 2006 và A. 584 thuộc cùng một thế hệ. 


Những sách có vẽ 3 bản đồ (bản F, G, H) này 
được soạn vào đầu Thế kỷ XIX (tức là khoảng giữa 
niên hiệu Gia Long) mà đầu mỗi sách đều có chép 
lại lời tựa của Thiên Tải Nhàn Đàm do Đàm Nghĩa 
Am soạn vào niên hiệu Gia Long thứ 9 (1810). 


Các bản đồ trong các sách trên dường như 
giống nhau hoàn toàn về hình dáng tòa thành 
ngoài, Thành Thăng Long được lùi về gần phía 
Bưởi, khác với các bản ở thế hệ 2 và thế hệ 3. 
Chúng tôi cho rằng người làm sách có thể tham 
khảo bản cũ nhưng phần chính là tưởng tượng vẽ lại 
tòa thành bị phá hoại từ cuối Thế kỷ XVIIÍ đầu Thế 
kỷ XIX, và trên tòa thành cũ đã hiện diện một thành 
vô băng tức Thành Hà Nội xây vào thời Nguyễn (tức 
năm 1805) mà vết tích hiện còn. Thành Thăng Long 
cũ bị phá bỏ, cung điện, lầu gác bị phá hoại và để 
mọc lên một tòa thành hẹp hơn rất nhiều, như 
Nguyễn Du đã mô tả khi ông trở lại Thăng Long vào 
đầu Thế kỷ XIX: 


Như vậy, với một số cứ liệu trong và ngoài các 
bản đồ Thành Thăng Long thời Lê, cho phép 
chúng tôi đi đến việc sắp xếp thế hệ của chủng, 
Trừ bản đồ vẽ năm 1490 chưa tìm lại được, nhưng 
chúng ta đã có ít ra là 4 thế hệ các bản đồ của hơn 
3 Thế kỷ ấy về một tòa thành luôn luôn biến đổi, từ 
khi Lê Thái Tổ vào tiếp quản Đông Quan, trải các 
đời Vua đầu triều Lê, công cuộc xây dựng Thăng 
Long chưa có bao nhiêu, có thế được phản ánh 
khá rõ trong bản đồ thuộc thế hệ thứ hai; Thăng 
Long thời họ Mạc chiếm giữ và thời Trung hưng với 


Sự tiếm quyền của họ Trịnh bên cạnh cung điện có 
thêm Phủ Chúa, các Chúa Trịnh cho xây cất nhiều 
công trình thổ mộc, biến Thăng Long thành đồn 
lũy, nơi hành lạc có thể được phản ảnh trong các 
bản đồ thuộc thế hệ thứ 3 và 4. Cuối cùng Thăng 
Long bị phá bỏ, hóng đáng Thăng Long xưa được 
nhớ lại vẽ ra phản ảnh trong các bản đồ của thế hệ 
cuối cùng. 


Trên đây là một cách sắp xếp thể hệ các bản đồ 
Thăng Long thời Lê hiện có trong tay, có thể sắp 
xếp như vậy chưa thỏa đáng cần sắp xếp lại, và 
chắc chắn khi có thêm tài liệu mới chúng ta sẽ lập 
một phả hệ khác. 


Từ nhưng công việc trên, chúng tôi xin nêu ra 
một số nhận xét: 

1. Những bản đồ Thăng Long thời Lê đích thực 
đã là những bản sao họa lại sự diễn biến của Thành 
Thăng Long trong vòng 300 năm ấy. Không còn 
nghỉ ngờ gì nữa về sự ảnh xạ lịch sử của chúng. Tất 
nhiên cho đến thời cận đại, với sự xuất hiện của 
khoa Bản đồ học, tính chính xác và thước đo tỷ lệ 
mới được áp dụng trong việc đạc họa bản đồ, 
chúng ta có thể thể tất cho lối vừa đi vừa vẽ bản đồ 
của người xưa. 


2. Từ chỗ khẳng định những bản đồ Thăng Long 
có giá trị phản ảnh hiện thực. chúng ta thấy rằng nó 
là những sử liệu chân chính dùng để nghiên cứu 
Thành Thăng Long thời Lê (Thế kỷ XV - XVII) và ở 
mặt nào đó nó được xếp vào nguồn sử liệu chính 
xác, tin cậy nhất đối với việc nghiên cứu tòa thành 
này. Tất nhiên những thủ tục xử lý văn bản, xử lý để 
có được sử liệu cho một nhận định, luận đoán khoa 
học vẫn rất cần thiết với chúng. 

Với chừng ấy lài liệu và với vốn hiểu biết nông 
cạn của chúng tôi về khoa học văn bản, chúng tôi 
mạnh đạn trình bày một phả hệ các bản đổ Thăng 
Long thời Lê (Thế kỷ XV - XVIII) trước hết để khẳng 
định giá trì khoa học của văn bản, và sau nữa góp 
một đôi điều cỏn con cho những aì sử dụng những 
bản đồ này. 

Kính mong quý vị lượng thứ cho những sai sót 
trong cách trình bày của chúng tôi, mong quý vị 
chỉ giúp cho những gì cần thiết để có thể làm tốt 
hơn nữa công tác văn bản học các bản đồ quỷ 
báu này. 
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Vieflic porie de la rac Jean-Dupalx á Janai 
(Nemae loádochfmai.- Tevrwer (EM, 


Cổng thành Đại Đô (Ô Thanh Hà, Ô Quan Chưởng ngày nay), thế kỷ XVIII 


Hàng hoa 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Hoa Gạo và Tháp Bút bên Hồ Hoàn Kiếm Hoa Phượng bên Hồ Thiền Quang 
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kỷ XVII, 1672 


Đông Kinh - Kẻ Chợ Thế 
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Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Hòa Phong. Tranh của Taylor, Thế kỷ XIX 


Cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn 1886 


Hồ Hoản Kiếm (phía Đền Bà Kiệu) 


Cây cảnh trong Chùa Quán La 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Một góc Công viên Thống Nhất 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 
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Nội dung BảnB | Bản€C | BảnD | BảnĐÐĐ | BảnE | BảnF | BảnG | BảnH 
mm"... 
Đông giáp Kinh Bắc | + + Ỳ 0 ũ * + + 
2 | Thiên Đức giang 0 0 Ũ 
_— †+—— 
3 | NhĩHà 
4 | Vạn Bảo Châu 
5 | Bắc 0 0 
6 | TâyHỗ 
7 | Trãn Vũ quán 0 0 
8 | Thiên Phù giang ũ 
9 | Bắc giáp Sơn Tây + + * 
10 | Trung Đồ đồ + + + + + + + + 
| 11 | Thăng Long thành 0 0 
12 | Quảng Đức huyện 
—=-——.. 
†3 | Tô Lịch giang ô 
14 | Đông Môn 0 + 0 
FE——===" 
15 | Đông Cung 
18 | Vạn Thọ điện 0 
17 | Chí Linh 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 | Khán Sơn tự 
19 | Linh Lang từ 0 
20 | Giảng Vũ điện 
——— 
21 | Tây Trảng An 0 0 0 
22 | Đông Tràng An 0 0 
Thái Miếu 0 
"—=-y' - TT" _= ,.———-A cs.:... 
Nam Môn + + 
25 | Bạch Mã từ 0 0 
— — 
26 | Phụng Thiên phủ 
27 | Báo Thiền tháp 
28 | Hội Thi trường 
29 | Tây ũ 0 0 0 0 
30 | Báo Khánh môn 0 | 
31 | Đổ họa Tam 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 | Quốc Tử Giám + + M 
33 | Tư Thiên giám 0 
34 | Thọ Xương huyện 
35 | Nam Giao điện 0 + + 
TT TT 
36 | Nam 0 0 0 
————_—_—— 
37 | Tây giáp Sm Tây + + + 0 Ũ + 0 + 
38 | Nam gáp Sơ Nam + + + 0 0 + 0 + 
— 
39 | Giáo Kinh Bắc 0 0 
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TT | Nội dung Bản A | BảnB | BảnB | BảnD | BảnĐ | BảnE | BảnF | BảnG | BảnH 
40 | Giáp Sơn Nam | 0 |9 
—— 
41 | CơXá châu 0 0 
42 | Kinh Thiên điện 
43 | Thị Triều điện 0 9 
44 | Đoan Môn 0 
45 | Triều Nguyên 0 0 0 0 0 0 
46 | Giáp Sơn Tây 0 0 0 0; 0 0 
† 
4? | Vương Phủ R 
48 | Đại Hồ 
49 | Lâm Khang | Ũ 0 
S422) lömsi2blbccec: 
50 | Đồng | 9 0 0 
51 | Hoàn Kiếm hồ 0 0 0 0 0 
52 | Phù Sa châu + ũ 
- 
53 | Ngọc Hà 0 l) 0 0 
54 | Chỉ Kính 0 ô 0 | 0 
— ¬= 
55 | Giáp Sơn Tây 0 0 + 0 
56 | Phục Tượng sơn Ri 0 | 0 0 0 
57 | Tây Môn 0 0 0 0 
Đ8 | Kiên Thọ điện | 0 
59 | Tây Hồ tự 0 0 0 
60 | Đàm 0 
61 | Chính môn (Vương phủ) Ũ 0 
62 ! Tuyên Vũ môn (Vương 0 Ũ 
phủ) 
— 
63 | Kim Ngưu tự [ 0 0 | 
64 | Trấn Quốc tự 0 | 0 ị 
65 | Đàm 0 0 
86 | Diễn Vũ trường | 
Ký hiệu: o - Không có 
+ = Có khác về cách dùng chủ thích nhưng có nội dung tương tự 
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PHỤ LỤC 2: 


THỬ TÌM KIẾM CẤU TRÚC 
MẶT BẰNG THÀNH THĂNG LONG 
TRƯỚC THỂ KỶ XIX 


1. Đã nhiều năm nay các giới nghiên cứu vẫn 
còn đang cố gắng để phục hồi được vị tri duyên 
cách của Thành Thăng Long trước Thế kỷ XIX, đặc 
biệt tòa thành thời Lê (Thế kỷ XV - XVIII. Trước 
những năm 80 có những chỉ định khác nhau về tòa 
thành như đã nhiều lần chúng tôi đề cập đến từ đầu 
những năm 80 đến nay. Nhằm đưa ra những nhận 
định mới, tôi đã đưa ra một giả thiết về tòa thành và 
cho đến nay tôi càng khẳng định giả thiết đó là có 
cơ sở dựa trên nhiều nguồn tư liệu mới đang được 
sử dụng). Gần đây trên tạp chí Khảo Cổ học) và 
trên báo Hà Nội mới, một tác giả không chuyên 
cung cấp một số tư liệu được gọi là Những chứng 
tích về Thành Thăng Long cổ (theo tôi hiểu là 
Thành Thăng Long trước Thế kỹ XIX) liên tục 20 số 
báo, nhưng thực ra thì những cái gọi là chứng tích 
cổ đó đã được công bố ở nhiều sách báo khác 
nhau, và hết thảy đều là chứng tích của sau Thế kỹ 
XIX. Kết quả của tư liệu đó được tác giả trở về với 
tòa Thành Hà Nội thời Nguyễn và nói lại ý kiến cho 
rằng Thành Thăng Long thời Lê chính là Thành Hà 
Nội xây từ năm 1805. Có địp tôi sẽ góp ý với tác giả 
về tư liệu trên góc độ của công tác tư liệu học, nhất 
là việc xử lý thông tin và dùng những thông tin đó 
cho nghiên cứu, vì rằng tư liệu của sau Thế kỷ XIX 
không thể áp đặt cho các Thế kỷ trước đó, một khi 
chưa bóc hết lớp phủ niên đại từ Thế kỷ XIX trở về 
trước, phục hồi lại những gì của trước đó. Tạm thời 
tôi cho rằng tư liệu được gọi là những chứng (ích... 
không có giá trị cho nghiên cứu Thành Thăng Long 
trước Thế kỷ XIX. 


Việc nghiên cứu Thành Thăng Long trước Thể 
kỷ XIX vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm tìm kiếm 
thêm các nguồn tư liệu. Năm 1984, trong báo cáo 
trình bày tại Hội nghị thông bảo khảo cổ học hàng 
năm, tôi đã nêu ra phương pháp dựng lại ít ra là 
năm hay sáu mô hình Thành Thăng Long trên cơ sở 
của một số nguồn tư liệu, sau đó chồng tất cả các 
mô hình đó để chọn một mô hình Thành Thăng 
Long lý tưởng có thể chấp nhận được®), tuy vấn đề 
là ở chỗ có tư liệu khả dĩ đúng để dùng trong mô 
hình như vậy không? Đây lại là vấn đề khá khó 
khăn, và phải có sự phối hợp của các ngành khác 
nhau và phải có kế hoạch điều tra nghiên cứu; 


nhưng bước đầu với khả năng cho phép tói thấy đã 
có thế từng bước thực hiện những công việc trong 
mỏ hình đó. 


Để triển khai ý đồ mà tôi đã đặt ra ở trên, trong 
bảo cáo này, tôi muốn bổ sung thêm một cách dựng 
mô hinh Thành Thăng Long nữa, với việc sử dụng 
các tư liệu của chính địa hình lịch sử trước Thế kỷ 
XIX, để phục hồi lại cấu trúc tòa thành cũ. Tài liệu 
địa lý - lịch sử có rất nhiều cấu thành, mà hiện nay 
tuy được láảc đác sử dụng, song giới sử học cũng 
chưa có hứng thú khai thác và sử dụng nó. 


Tài liệu địa lý - lịch sử để nghiên cứu cấu trúc 
Thành Thăng Long trước Thể kỹ XIX cũng có rất 
nhiều, một sự phân loại và sắp xếp nó phải có sự 
tham gia của các nhà địa lÿ học và sử học thông 
hiểu chuyên môn và phương pháp của nó, bởi 
nhiều khi nhà sử học mới chỉ khai thác kết quả của 
các nhà địa lý lịch sử mà thôi. 


Một trong những cấu phần của tài liệu địa tý lịch 
sử về Thành Thăng Long trước Thế kỷ XIX là cấu 
trúc mặt bằng của tòa thành mà tư liệu về nó chúng 
ta có thể thu nhận được trên cơ sở của việc xử lý địa 
hình - địa lý của những thời gian tiếp sau. Ít ra trong 
các Thế kỷ tồn tại, Thành Thăng Long phải có một 
cấu trúc mặt bằng ổn định, ổn định đến nỗi nó có 
thể tồn đi đến Thế kỷ XIX và cả bây giờ. Nhưng làm 
sao chúng ta biết được những đắp đổi của gần hai 
Thế kỷ để trả về cho Thăng Long một tòa thành có 
vị trí tưởng đối chính xác? 


Nhiệm vụ đặt ra quả là khó khăn, bởi vì chúng ta 
thiếu quá nhiều tài liệu địa hình, địa lý - lịch sử tín 
cậy, và vì vậy công việc được trình bày sau !ä một 
việc làm mang nặng giả thiết mà thôi. Công việc bắt 
đầu bằng một sự định danh hay nói cách khác là 
đưa ra một cách hiểu, cách lý giải về cải gọi lä cấu 
trúc mặt bằng, tức là bàn về một khái niệm; và sau 
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đó là tìm tư liệu; và cuối cùng là rút ra một số những 
hệ luận từ các công việc trên, cũng có thể phải vẽ 
nên một mô hình đơn tuyến về tòa Thành Thăng 
Long khi so sánh với các nguồn khác. 


2. Nói đấn cấu trúc mặt bằng của Thành phố 
nói riêng hay của các khu cư trú, các điểm cư trú 
trong lịch sử nói chung là muốn nói đến việc tổ 
chức địa hình điểm cư trú bao gồm nhiều cấu phần 
khác nhau tùy địa hình địa lý cho phép, trong đó hệ 
thống thoát nước là cấu phần chính của cấu trúc 
mặt bằng. 


Trong lịch sử phát triển của điểm cư trú nói 
chung, dù muốn hay không, vấn đề thoát nước 
được xem xét trước hết, hoặc là vùng được chọn để 
đặt điểm cư trú hay từng hệ gia đinh trong từng 
điểm cư trú mội. 


Trước khi xuất hiện các điểm cư trú đô thị, hay 
nói rộng ra là trong những điểm cư trú không thuộc 
đô thị, cư đân đã chọn những nơi có độ dốc thích 
hợp để ở, như ven đổi, cư trú hai bên triển sông, 
bên những con suối và con sông nhỏ hay các thung 
lũng, có lộc người sống ở lưng đồi và đỉnh núi, trên 
Cao nguyên hay những khu đất cao giữa đồng bằng 
mênh mông. Ở những điểm cư trú này, vấn đề cấu 
trúc mặt bằng là nhằm tới việc thoát nước rõ ràng 
không đặt thành vấn đề cho mọi căn hộ, vì tổ tiên 
họ đã chọn lựa trước rồi. Ở nước ta, nhất là vùng 
Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các làng, các điểm 
cư trú thuộc các ô trũng bị bao bởi mạng lưới đê đắp 
xung quanh, thì vấn đề thoát nước cho từng điểm cư 
trú thật là nan giải. Lịch sứ tụ cư ở các vùng này có 
trước lịch sử hình thành của mạng lưới đê điều. Vấn 
đề thoát nước cho từng căn hộ là điều cần phải giải 
quyết và một trong những nguyên tắc xây dựng mặt 
bằng ở những căn hộ là vấn đề vượt thổ, đào ao sâu 
để tôn nền kiển trúc lên cao. Hệ thống thoát nước 
trong trường hợp này cũng hoàn toàn tùy thuộc vào 
điều kiện thời tiết hàng năm. Trong lịch sử thủy văn, 
kinh nghiệm sinh sống lâu đời của các thế hệ cư 
dân đã dạy cho họ phương thức cấu trúc mặt bằng 
thích hợp để thoát nước, và thoát nước ở đây được 
hiểu theo nghĩa rất hẹp, nhằm làm khô ráo, sạch 
nhà, sân và vườn cây. 


Nhưng nói chung cư dân ngoài đô thị không 
đặt ra vấn đề cấu trúc mặt bằng cho thoát nước 
cấp bách và gay cấn như ở các vùng thành thi, dù 
rằng cho đến nay chúng ta biết thì đại đa số các 
thành thị từ cổ đại cho đến nay đều được chọn đặt 
trên những địa điểm thích hợp có mặt bằng ban 
đầu thuận tiện cho việc thoát nước, các thành thị 


cũng được đặt trên các bở sông lớn, ven rừng và 
khu đất cao. Nhưng khi thanh phố phát triển vượt 
quá khả năng thoát nước tự nhiên, thì vấn đề cấu 
trúc mặt bằng để đảm bảo cho thoát nước lại !à 
vấn đề cấp bách. Bởi vì sự tụ cư dày đặc của cư 
dân thành thị đòi hỏi sự thoát nước cho mỗi căn 
hộ, mà từng căn hộ thành phố không có khả năng 
giải quyết như ở nông thôn. Ở thành phố đòi hỏi 
phải có sự giải quyết của các cơ quan quản lý 
thành phố, và điều đó được đặt ra cho công việc 
thiết kế xây dựng mặt bằng thành phố ngay khi 
thanh phố được xây dựng hay trong quá trình cải 
tạo phát triển của nó. 


Mỗi thành thị đều có cấu trúc mặt bằng đâm bảo 
thoát nước thích hợp trong từng điều Kiện cụ thể. 
song trên đại thể có hai phương pháp thiết kế cấu 
trúc mặt bằng đảm bảo thoát nước là: hệ thống 
cống ngầm và hệ thống thoát lộ thiên, Các thành 
phố lớn tử cổ đại, trung đại đến cận đại, nhất là các 
thành phố hiện đại đều xây dựng hệ thống thoát 
nước ngầm. Còn một số thành phố nhỏ, thường là 
từ cận đại về trước, vốn có những điều kiện tự nhiên 
thích hợp, nên người ta chỉ xây dựng mặt bằng với 
hệ thống thoát nước lộ thiên, tức là hệ thống sông 
ngòi, ao hồ...; có thể là lợi dụng hệ thống ao hồ, 
sông ngòi tự nhiên, hay là xây dựng hệ thông kênh 
rạch mới. 


Như vậy, chúng tôi muốn xem xét việc cấu trúc 
mặt bằng thành phố trên góc độ của các hệ thống 
thoát nước, tất nhiên bản thân việc cấu trúc mặt 
bằng thành phố không chỉ nhằm một mục đích là 
thoát nước như vừa nêu, mà còn phải đảm bảo 
nhiều mục đích yêu cầu khác của một cuộc sống đò 
thị, nhất là đô thị hiện đại. 


3. Với Thành Thăng Long từ khi định đô (1010) 
cho đến hết Thế kỹ XVIII, và đặc biệt trong khoảng 
từ Thế kỷ XV - XVII, thuộc loại thănh phố có cấu 
trủc mặt bằng, nếu nhìn ở góc độ thoát nước, thì 
thuộc loại có cấu trúc hệ thống thoát nước lộ thiên. 
Và cho đến nay, chúng ta chưa tìm ra bất cứ một 
điều gì, dù là văn bản hay trên thực địa còn di tồn 
về một hệ thống ngầm của tòa Thành Thăng Long 
trong gần suốt thiên niên kỷ thứ II sau Công 
nguyên. Đó là một khẳng định, nhưng tư liệu nào 
cung cấp cho chúng ta về hệ thống thoát nước lộ 
thiên của Thành Thăng Long các Thế kỷ XV - XVIH, 
chứ chưa nói trước Thể kỷ XV? Còn Thành Hà Nội 
xây từ năm 1805 trở đi thi hệ thống thoát nước lộ 
thiên là quá rõ và tư liệu trên thực địa hay thư tịch 
vẫn còn rất phong phú. 
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Tư liệu cho hệ thống thoát nước lộ thiên của 
Thành Thăng Long các Thế ký XV - XVIII, chúng ta 
có thể tìm thấy rất nhiều trong các thư tịch, chẳng 
hạn sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại đầy đủ 
việc làm này, mà ở đây chúng tôi muốn nêu ra, vì 
trong bộ sách, khi ghì chú các công việc xây cất 
trong khu Thành Thăng Long, thấy đấy những việc 
đào ao đào hồ, vét sông bắc cầu... Trong sách 
không nói đó là việc xây dựng hệ thống thoát nước 
lộ thiên, nhưng chúng ta hiểu công việc đó nhằm 
mục đích này. Chẳng hạn việc Vua Lê Thánh Tông 
cho đào Hồ Hải Trì quanh co đến trăm dặm, việc 
xây đựng các cung điện trên các đảo giữa hồ, trên 
bờ hồ, việc vét Sông Tô Lịch nhiều lần... minh 
chứng cho điều đó. 


Song cho đến hiện nay những công việc làm 
của trước Thế kỹ XIX khó mà phục hồi được trên 
thực địa, nhất là việc sử dụng những ghi chép 
trong sử sách để phục hồi dạng cấu trúc của tòa 
thành quá khó khăn vi: các cung điện cũ không 
còn, các hổ nước trong thành nay ở đâu? Và 
Sông Tô Lịch chảy trong Thành Thăng Long là ở 
những đoạn nào? Có thể khó tin lời ghi chép của 
sử sách. 


Thành Thăng Long thời Lê nay không còn vết 
tích, phần thi do chiến tranh triển miên, phần thì do 
đập phá của loạn kiêu binh cuối Thế kỷ XVIII, phần 
thì do tòa Thành Hà Nội mọc lên năm 1805, phần 
thì do nhà Nguyễn và trước đó là Tây Sơn không 
chọn Thăng Long làm Kinh đô của đất nước, phần 
thì do hoang tàn và do dàn tứ xứ đến chiếm đất sinh 
sống lập ra các trại trên nền của thành xưa... 


Biết bao nhiêu sự kiện chồng chất lên tòa thành 
không lấy gì làm kiên cố trong suốt hơn hai Thế kỷ. 
Không phải bây giờ chủng ta mới cảm nhận được 
điều đó mà những văn sỹ của cuối Thế kỷ XVIII, 
những người chứng kiến sự huy hoàng của Thăng 
Long, những người từng tham gia hay chứng kiến 
các sự kiện lịch sử của cuối Thế kỷ XVIII đều đã 
nói lên cái thịnh suy của Thành Thăng Long, Bà 
huyện Thanh Quan, đặc biệt là Nguyễn Du, sau 
khi trở lại Hà Nội đầu Thế kỷ XIX đã để lại những 
bài thơ về Thăng Long, phần ánh rõ sự đắp đổi của 
tòa thành. 


Đặc biệt là chính sử nhà Nguyễn đã phản ánh 
sai lệch các thông tin về Thành Thăng Long trước 
Thế kỷ XIX, họ không mô tả gì về nó trong các sách 
địa chí của mình, bằng việc họ xây dựng trên nền 
một phần đất của Thăng Long xưa tòa Thành Vô 
Băng, rồi dồn ép các kiến trúc vào trong tòa thành 
đó, cho đó là các vết tích của tiên triều để lại, phần 


nào đó làm khó khăn thêm cho việc tìm kiếm về 
Thành Thăng Long cũ, và một phần nữa làm cho 
nhiều nhà nghiên cứu từ xưa đến nay vn vào điều 
đó, đọc nó nhưng không xử lý thông tin, hay trường 
hợp như tác giả Những chứng tích... đã nói ở trên 
đã làm, để gò ép Thành Thăng Long cũ thời Lý - 
Trần - Lê cho vừa với quy cách Thành Hà Nội trong 
hơn 4000m chu vì quá ư nhỏ hẹp, Rõ ràng những 
ghi chủ về lâu đài cung điện, đặc biệt là hệ thống 
thoát nước của Thành Thăng Long trước Thế kỷ 
XIX, không thể đặt viền vào trong Thành Hà Nội 
xây năm 1805 cho dù thu nhỏ chúng đến hai ba lần. 
Chỉ riêng hệ thống thoát nước lộ thiên của Thành 
Thăng Long, nếu chỉ gọn lại trong Thành Vô Băng 
thì rỗ ràng quá ư vô lý, vô lý đến hết chỗ nói, vì 
trong diện tích chỉ 1km? làm gì đào được bây nhiêu 
hồ, lại có cầu thông nhau, và chảy thoát nước ra 
những lối nào cho tiện! 


Chúng tôi đã tìm được những thông tin trên qua 
thư tịch để thuyết phục mọi người cho luận điểm 
của mình về một tòa Thành Thăng Long rộng hơn 
Thành Hà Nội nhiều lần, nhưng để thêm chứng cứ 
chơ việc làm này, chúng tôi muốn đưa thêm tư liệu 
địa lý - lịch sử về cấu trúc mặt bằng tòa thành, chủ 
yếu là hệ thống thoát nước lộ thiên, để chứng 
minh thêm cho sự tìm tòi về tòa Thành Thăng 
Long đó. 


4. Tài liệu cấu trúc mặt bằng Thành Thăng Long 
trước Thế kỷ XIX có thế tìm thấy chủ yếu qua hệ 
thống bản đồ được tổ chức vào Thế kỷ XIX. Nhân 
đây chúng tôi lưu ý rằng các bản đồ Thành Thăng 
Long thời Lê mà tôi phát hiện và công bố chính là 
những bản đồ phản ảnh về vị trí, duyên cách và 
những nét đại thế về tòa thành, không cho phép 
chủng ta tìm được những thông tin về cấu trúc mặt 
bằng, do đó chúng tôi không sử dụng hệ thống sưu 
tập bản đồ này. 


Bản đồ địa hình được tổ chức vào Thế kỷ XIX, 
chủ yếu nửa sau Thế kỷ XIX, với sự thâm nhập của 
khoa bản đồ học hiện đại, đã cho chúng ta những 
thông tin khá chính xác về cấu trúc mặt bằng tòa 
thành, mà cho đến nửa sau Thế kỷ XIX vẫn còn 
những dấu ấn khá đậm nét, các bản đồ địa hình đó, 
nếu được xử lý thông tin một cách hữu hiệu, theo 
cách tiếp cận của lý thuyết thông tin về các nguồn 
tư liệu, tôi nghĩ sẽ là một hệ thống khá lý thú và sẽ 
mang lại nhiều kết quả bất ngờ. 

Các bản đồ địa hinh Hà Nội cuối Thế kỹ XIX, 
theo sự bao quát của chúng tôi, hiện nay có gần 20 
đơn vị, được tổ chức từ những năm 60 cho đến hết 
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Thế kỷ XIX, phần nào đó kéo dài ra một vải thập 
kỷ đầu Thế kỷ XX, đến trước khi thực dân Pháp xây 
dựng Thành phố Hà Nội có quy cách như trước 
năm 1945. 


Trong tất cả các bản đồ đó, chúng tôi đặc biệt 
lưu ý đến bản đồ Hà Nội do Nguyễn Định Bách tổ 
chức theo phương pháp hiện đại vào năm 1910 để 
phản ánh Hà Nội vào năm 1873. Bản đồ Hà Nội 
năm 1873 này phản ánh một cách khá đầy đủ địa 
bàn Hà Nội. Chúng tôi sẽ phân chia bản đồ Hà Nội 
này thành từng khu vực để tìm kiếm hình đảng, cấu 
trúc lịch sử của Thành Thăng Long trước Thể kỷ 
XIX. 


Trung tâm của Hà Nội, tức là khu vực Thành cổ 
Hà Nội xây vào năm 1805, theo tôi nghĩ không có 
khả năng tìm về cấu trúc mặt bằng của Thành 
Thăng Long trước Thế kỷ XIX ở chính chỗ này; do 
vậy tôi loại trừ việc tìm kiểm dị tích hay vết tích thoát 
nước thời Lê ở đây. Vì hệ thống thoát nước trong tòa 
Thành Hà Nội cũ với bấy nhiêu cơ quan dinh thự, 
chủ yếu là của Nhà nước, không phải là nhà ở của 
quan hay của dân, rõ ràng không có vấn đề gì. 


Khu vực phía Đông Thành Hà Nội cổ, tức các 
phố phường cổ, tỏi nghĩ còn nguyên vết tích của 
cấu trúc mặt bằng Kinh đô thời Lê, cùng với hệ 
thống thoát nước lộ thiên ở khu vực này. Nhưng 
điều cần lưu ý ở đây là khu vực phố phường phía 
Đông không nằm trong cấu trúc mặt bằng của tòa 
thành, vì Thành Thăng Long ở vòng ngoài cũng có 
hình thước thợ, mà giới hạn phía Đông của nó 
không quá tường thành phía Đông của Thành Hà 
Nội xây năm 1805. 


Tương tự như vậy, phía Đông Nam và phía Nam 
nằm ngoài Thành Thăng Long, dù có thay đổi cũng 
vẫn nhận ra cấu trúc mặt bằng lịch sử của các 
vùng đó, nhưng nó không giúp ích gì cho nghiên 
cứu hệ thống thoát nước lộ thiên trong tòa Thành 
Thăng Long. 


Phần đáng lưu ý trong bản đồ Hà Nội năm 1873, 
là khu vực phía Tây tòa Thành Thăng Long trước 
Thế kỷ XIX, trọng tâm của vấn đề mà lâu nay chúng 
tôi đã bàn bạc không ít công sức và giấy mực. Đía 
hình khu vực từ Bách Thảo cũ, lên đến vùng Bưởi, 
xuôi về Cầu Giấy, vòng qua khu Giảng Võ chạy về 
bến ô tô Kim Mã, theo Đường Ngọc Hà lên Đường 
Hoàng Hoa Thám, tức là gần như trọn vẹn đất đai 
Quận Ba Đình hiện nay, hiện lên những dấu vết địa 
hình lịch sử của nó từ trước Thế kỷ XIX. 


Khu vực này, bao gầm phạm vi của Tổng Nội 
Huyện Vĩnh Thuận vào giữa Thế ký XIX, trong đó 


có 13 trại mà cho đến nay nhiều người vẫn khẳng 
định là khu vực 13 trại của Thành Thăng Long đã 
có từ thời Lý. Đã có vài ba lần, tôi đã đưa ra tư liệu 
để phản bác về sự tổn tại của 13 trại này từ thời Lý, 
chúng tôi chủ trương tất cả 13 trại thuộc Tổng Nội 
này được hình thành vào khoảng nửa đầu Thế kỷ 
XIX, bằng chứng của sự kiện di dân ồổ ạt vào Thăng 
Long hay vào lập trại có rất nhiều, mà ở đây chúng 
tôi không thể trích dẫn được, xin được trình bày 
trong một dịp khác. 


Trỏ lại với khu vực địa hình của khu vực được 
gọi là 13 trại trong bản đổ Hà Nội năm 1873, chúng 
tôi thấy: 

- Các trại tựa hồ như đặt trên khu đất được bao 
bọc xung quanh là các hồ nước, hay nói cách 
khác, trại ở những khu vực này ở trên những bờ 
ao, bờ mương. 


- Nhưng đặc biệt hơn là hệ thống ao, hồ, đầm 
trong khu vực này khóng phải là những ao hồ tự 
nhiên vốn là sót lại của những dòng chảy, sự bồi tự, 
hay là kiếu ao hồ được vượt thổ theo cách làm của 
dân cư vùng châu thổ Sông Hồng, mà là hệ thống 
thoát nước hình thành bởi sự cư trú của vương thất 
các triều đại và thuộc hạ tin cây của họ. 


- Hệ thấng thoát nước thuộc khu vực Quận Ba 
Đình từ trước Thế kỹ XIX, ngoài giá trị của việc thoát 
(và cung cấp) nước sinh hoại (bởi vì trước đây chưa 
có sự ô nhiễm của chất vô cơ, nước sình hoạt cũng 
có thể ăn uống được!) còn là cảnh quan, và hơn thế 
nữa, là ranh giới an ninh cho Vua Chúa và quan lại 
cao cấp làm việc và sinh hoạt trong tòa thành. 


- Về tên gọi của 13 trại thuộc Tổng Nội, như là 
sự nhớ lại về Thành Nội (Hoàng thành) Thăng 
Long xưa; trong đó tên Tổng Nội, Nội là ở giữa, ở 
trong? Còn tên gọi của 13 trại, như là ghi nhận vết 
tích các cung điện xưa, tiêu biểu là Trại Giảng Võ, 
trại lập ra trên nền Điện Giảng Võ xây dựng vào 
năm 1483, trên các bản đồ Thăng Long ghi chủ rất 
rõ Điện Giảng Võ này; những năm 80 vừa qua, 
người ta đào được ở đáy Hồ Giảng Võ (nằm ở trước 
cổng chính Đài Truyền hình Việt Nam) là một 
chứng tích; lại còn những Cống Vị, Cống Yên, Đại 
Yên, Hữu Tiệp, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, 
Thủ Lệ, Vạn Bảo, Vĩnh Phúc có thể là dấu vết của 
các cung điện, đinh thất hoặc là những địa danh 
tiêu biểu của Thành Thăng Long xưa? Lại nữa trại 
Liễu Giai, tên Nôm là Đường Liễu, tục truyền ở về 
phía Tây Thăng Long thời Lý - Trần - Lê có Liễu 
Giai để đối với phía Đỏng có Hòe Nhai (là Đường 
Hàèe). Liễu Giai thuộc Tổng Nội Thế kỹ XIX, nay là 
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đất thuộc Phường Cống Vị, Quận Ba Đình (Hà 
Nội), còn Hòe Nhai (Hòe Giai) ngày xưa có thể là 
Phố Hòe Nhai - Hàng Than bây giờ? Và còn đất 
Đại Yên, vốn là khu đất thuộc Cung điện Thiên Án 
thời Lý - Trần - Lê, sau khi hoang phế, dân đến lập 
làng, gọi là Đại Yên (Đại An) để nhớ lại Thiên An 
xưa(?!)... Thêm vào đó, những tư liệu lịch sử mà 
các trại thuộc Tổng Nội lưu lại cho đến nay, giúp 
cho chúng ta khẳng định rằng, vùng đất này không 
phải là trại đân từ trước thời Nguyễn; bia ký ở các 
đình có niên đại không quá niên hiệu Minh Mạng 
(1820-1840); chẳng lẽ đơn vị hành chính cấp trại 
tồn tại từ Thế kỷ XI đến Thế kỹ XIX hay sao?! Vì 
theo thông lệ hình thành khu dân cư, thì trại là một 
tổ chức tiền làng xã, chưa đủ điều kiện để nâng lên 
làng, như số hộ dân và dân đinh còn ít, chưa có 
đầy đủ thiết chế văn hóa - xã hội như: đình, đền, 
tập tục và hương ước... Thường thì đối với một khu 
dân cư ở vùng đồng bằng, trại chỉ tồn tại trong 
vòng vài ba chục năm và sau đó nâng lên thành 
làng; ở vùng trung dư và miền núi, trại tồn tại lâu 
hơn, vì không có điều kiện phát triển thành làng, có 
nhiều nơi trại kéo đài hàng trăm năm, có khi trại là 
để chỈ đăm ba gia đình, thậm chí một gia đình sống 
biệt lập với cộng đồng. 


Như vậy để muốn nói lên rằng cấu trúc mặt 
bằng của khu Tổng Nội từ Thế kỹ XIX, như là lưu lại 
dấu ấn của cấu trúc mặt Hoàng Thành Thăng Long 
trước Thế kỷ XIX, bởi hệ thống thoát nước lộ 
thiên mà sau Thế kỷ XVIII người ta gọi là nó là 
đâm, hồ, ngòi, lạch... 


Nếu căn cứ theo những ghỉ chép của sử sách 
trước Thế kỷ XIX mà lại đặt Hoàng Thành vào trong 
khu vực 1km2 của Thành Hà Nội xây dựng năm 
1805, để từ đó suy ra rằng Hoàng Thành Thăng 
Long xa xưa nằm trùng khớp với tòa Thành Võ 
Băng, thì thao tác ấy tựa như việc “đếo chân cho 
vừa giày” vậy, bởi vì địa hình lịch sử trong khu vực 
Thành Hà Nội thời Nguyễn không bao giờ lại quanh 
co khuất khúc và bao la như Hồ Hải Trì, như của 
Thăng Long Hoàng Thành được nói đến! 


5. Tìm hiểu và nhận biết cấu trúc mặt bằng 
Thành Thăng Long trước Thế kỷ XIX rõ ràng là vô 
cùng khó khăn, song không phải là không làm 
được, vì chúng ta có nhiều nguồn tư liệu chưa được 
xử lý. Một nỗ lực vượt bậc có thể cho phép chúng ta 
làm được việc này, nếu chúng ta có những phương 
pháp xử lý tư liệu hưu hiệu hơn. 


1984-2004 


BÙI THIẾT 


PHỤ LỤC 3: 


HÀ NỘI ~ NHỮNG THAY ĐỔI ĐỊA 
DANH VÀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 
(1945-2005) 


Thời Pháp thuộc (trước 1945) 
31-8-1887: 


Khu nhượng địa cho Pháp ở bờ sông Hồng 
(18.5 ha) 


14-7-1888: 


Sắc lệnh (của Tổng Thống Pháp) thành lập 
Thành phố Hà Nội đứng đầu là Đốc lý (do Thống sứ 
Bắc Kỳ đề cử, Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm) 
và Hội đồng Thành phố. 

Năm 1889: 

Thành lập ngoại thành Hà Nội (một số xã của 
các huyện Vĩnh Thuận, Thọ Xương, Từ Liêm, 
Thanh Trì) 


Năm 1904: 
Nội thành được chia thành B quận (quartier) 
Năm 1915: 


Ngoại thành đổi ra Huyện Hoàn Long (trực 
thuộc Tỉnh Hà Đông). 


Năm 1942: 
Thành lập “Đại lý đặc biệt Hà Nộf gồm Huyện 


Hoàn Long và 22 xã thuộc Phủ Hoài Đức, được chia 
thành 8 tổng, 60 xã. 


22-11-1948: 

5 khu phố nội thành và 120 xã ngoại thành. 

21-12-1945: 

17 khu phố nội thành và 5 khu hành chính ngoại 
thành, 

3-1948: 

36 khu phố nội thành, ngoại thành: đại lý Hoàn 
Long gồm 5 quận, 136 làng. 

21-12-1945: 

Các thị trấn Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, 
Bến Thủy, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và Sài Gòn Chợ 
Lớn đều đặt làm thành phố. 

Thành phố Hà Nội được đặt trực tiếp dưới quyền 
Chính phỏ Trung ương, còn các thành phố khác 
đều thuộc quyền các kỳ, 
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Ở mỗi thành phố đặt ba thứ cơ quan: Hội đồng 
nhân dân thành phố, Ủy ban hành chính thành phố 
và ủy ban hành chính khu phổ (Sắc lệnh số 77 của 
Chủ tịch Chính phủ tâm thời) 


Năm 1946 
14-5-1946: 


Chia thành phố Hà Nội ra làm 17 khu, mỗi khu 
có tên riêng và địa giới các khu ẩn định như sau: 


†. Khu Trúc Bạch, gồm các phố: 


Thủ Khoa Huân, Hoàng Hoa Thám, Mai Xuân 
Thưởng (từ Phan Định Phùng đến Quán Thánh), 
Hùng VƯơng (từ Phan Đình Phùng đến Quán 
Thánh), Đặng Tất, Nguyễn Biếu, Đặng Dung, Cửa 
Bắc, Yên Ninh, Hàng Bún, Lê Hữu Chính, Nguyễn 
Văn Trạch, Hòe Giai, Làng Thụy Khuê, Đê Yên Phụ 
đến Phố Hòe Giai, Ngõ Trúc Bạch, Phố Trúc Bạch, 
Nguyễn Thái Học, Xứ Nhu, Phạm Hồng Thái, 
Nguyễn Trường Tộ, Hàng Than (từ đê Yên Phụ đến 
Hòa Giai), Châu Long. Yên Thành, Ngõ Hàng Bún, 
Quản Thánh (từ Phố Nguyễn Văn Trạch trở lên), 
Phan Đình Phùng (tử phố Nguyễn Văn Trạch trỏ 
lên), cả khu Ngũ Xã, Phó Đức Chính, Phố Trúc Lạc. 


2. Khu Đồng Xuân, gồm các phổ: 


Quán Thánh (từ phố Nguyễn Văn Trạch đến 
Hàng Than), Phan Đình Phùng (từ Phố Nguyễn 
Văn Trạch đến Hàng Cót), Hàng Than (từ phố Hòe 
Giai đến Cầu Long Biên), Trần Nhật Duật (từ Cầu 
Long Biên đến Hàng Chinh), Hồng Phúc, Thủ Khoa 
Trực, Hàng Dấu, Nguyễn Tri Phương (từ Cửa Đông 
đến Phan Đình Phùng), Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ 
Gạch, Phương Đình, Đào Duy Từ (từ Hàng Buổm 
đến Hàng Chiếu), Hồng Thái, Thanh Hà, Hãng 
Đường, Khúc Hạo, Cổng Đục, Hàng Gà (từ Hàng 
Vải đến Hàng Mã), Hàng Đồng, Hàng Rươi. Thuốc 
Bắc, Chả Cá, Hàng Cót, Hàng Chai, Hàng Mã, 
Hàng Chiếu, Hàng Lược. 


Sông Tô Lịch, Phố Chợ Đồng Xuân, Hàng Giấy, 
Phố Tán Thuật (từ Hàng Buồm đến Hàng Khoai), 
Hàng Khoai, Hai Hiên, Nguyễn Mậu Kiến, Phùng 
Hưng (từ Hàng Vái đến Phan Đình Phùng). 


3. Khu Thăng Long, gồm các phố. 


Hùng Vương (từ Phố Phan Chu Trinh đến Phố 
Phan Đình Phùng), Cao Thắng, Hoàng Diệu (từ 
Phố Phan Chu Trinh đến Phố Phan Đình Phùng), 
Hàng Lọng (từ Phố Phan Chu Trinh đến Phố Dân 
Chủ Cộng Hòa), Lê Cảnh Tuân, Tự Do, Nhâm Diên, 
Tích Quang, Tôn Trung Sơn, Tôn Thất Thuyết (từ 


Phố Tống Duy Tân đến Phố Nguyễn Trị Phương), 
Cao Bá Quát, Ông Ích Khiêm, Lê Trực, Hàm Nghị, 
Sơn Tây (từ Phố Ông Ích Khiêm đến Chợ Kim Mãi, 
Tống Duy Tân (cả Phố Song Mai đến Đường Cát 
Linh), Hạnh Phúc, Phố Dân Quyền, Một Cột, 
Đường Nhân Quyền, Phố Dân Chữ Cộng Hòa, Hàm 
Nghi, Phan Chu Trinh (từ Cửa Nam đến Kim Mãi). 


Thuộc vào khu vực này: Xuân Biểu, Vạn Phúc, 
Kim Mã, trên con đường Sơn Tây từ Phố Tống Duy 
Tân đến chùa Làng Kim Mã (ba nơi này chỉ lấy 2 
bên đân phố), Phố Tống Duy Tân và khúc Phố Đội 
Cấn (thuộc phạm vi Làng Ngọc Hà). 


4. Khu Đông Thành, gồm các phố: 


Cửa Đòng, Ngõ Nhà Hỏa, Hàng Điếu, Hàng Gà 
(từ Phố Hàng Vải đến Phố Hàng Mã), Bát Đàn, 
Hàng Thiếc, Hàng Cân, Đường Thành, Phùng Hưng 
(từ Hang Đồng đến Hàng Vải), Hà Trung, Ngõ Trạm 
Mới, Bùi Bá Kỷ, Hàng Da, Ngõ Tạm Thương, Ngõ 
Hàng Chỉ, Tô Tịch, Bát Sứ, Hàng Vải, Ngõ Hàng 
Bút, Hàng Phèn, Hàng Bồ, Hãng Bút, Lương Văn 
Can (từ Hàng Gai đến Hàng Bồ), Hàng Nón, Hàng 
Quạt, Phạm Phú Thứ, Phan Thanh, Cấm Chỉ, Ngõ 
Yên Thái, Hàng Mành, Hàng Hòm, Tôn Thất Thuyết 
(từ Phố Nguyễn Tri Phương đến Phố Phùng Hưng). 


5. Khu Đông Kính Nghĩa Thục, gồm các phố: 


Hàng Đào, Hãng Ngang, Phố Tản Thuật (từ 
Hàng Buồm đến Hàng Bạc), Ngõ Hài Tượng, Ngõ 
Phất Lộc, Phố Bắc Ninh, Hàng Tre, Trần Nhật Duật 
(từ Phố Hàng Chỉnh đến Phố Nguyễn Trãi), Hàng 
Mắm, Ngõ Trung Yên, Cầu Gỗ, Bình Chuẩn, Trần 
Cao Vân, Hàng Rè, Tạ Hiện, Ngô Văn Sở, Đào Duy 
Từ (từ Phố Lương Ngọc Quyến đến Hàng Buồm), 
Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Hàng Chỉ, Hàng 
Muối, Hàng Bạc, Lê Ninh, Gia Ngư, Bạch Thái Bưởi, 
Nguyễn Trãi, Hàng Dầu (từ Phố Nguyễn Trãi đến 
Cầu Gỗi, 


8. Khu Hoàn Kiểm, gồm các phố: 


Hàng Bông (từ Hàng Trống đến Dân Chủ Cộng 
Hòa), Hàng Gai, Lê Thái Tổ, Phan Thanh Giản, 
Nguyễn Thành Hiên, Trương Công Định, Gia Định, 
Hàng Vôi, Quản Sứ (từ Phố Tràng Thi đến Hàng 
Bông), Chân Cầm, Ngõ Thọ Xương, Nhà Chưng, 
Báo Khánh, Phố Quang Trung (từ Phố Tràng Tiền 
đến Nhà Chung), Trần Quang Khải (từ Nguyễn 
Trãi đến Đồn Thủy), Hàng Dầu (từ Phố Lê Thái Tổ. 
đến Phố Nguyễn Trãi), Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, 
Lục Tỉnh, Lê Thạch, Tô Hiến Thành, Lý Thái Tổ. 
Ngõ Hội Vũ, Nguyễn Đình Chiếu, Ngõ Huyện, 
Nguyễn My, Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Ngõ Hàng 
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Hành, Phố Ngô Quyền (từ Phố Tràng Tiền đến Phố 
Hàng Vôi). 


7. Khu Văn Miếu, gồm các phố. 


Lê Như Hổ, Bảo Anh, Phan Nhữ Tiến, Phạm Lập 
Trân, Phùng Hưng (từ Phố Cát Linh đến Phấ Phan 
Chu Trinh), Phố Bích Câu, Sĩ Nhiếp, Đính Tiên 
Hoàng, Ngõ Thanh Miến, Bùi Huy Bích, Trạng 
Bùng, Quốc Tử Giám, Phố Cái Linh, Đoàn Thị 
Điểm, Phố Trương Vĩnh Ký, Mạc Đĩnh Chi, Phố 
Hàng Bột (từ Phố Trương Vĩnh Ký đến Phan Chu 
Trinh), Đặng Trần Côn, Chu Văn An, Ngô Sỹ Liên, 
Nguyễn Công Trứ, Ngõ Nguyễn Công Trứ, Ngõ Ngô 
Sỹ Liên, Tế Sinh và những làng của ngoại thành 
sáp nhập vào: Làng Văn Chương, Làng Linh Quang 
hai bên Phố Hàng Bột, hai bên Phố Khảm Thiên 
(kể cã ngõ chợ, nhưng đến chợ thì thôi). 


8. Khu Quán Sứ, gồm các phố: 


Phố Đinh Ngang, Hàng Bông (từ Phố Dân Chủ 
Cộng Hòa đến hết), Cửa Nam, Tràng Thi (từ Dân 
Chủ Cộng Hòa đến Quang Trung), Bà Trưng (từ 
Hàng Lọng đến Phố Quang Trung), Phố Nam Ngư, 
Lý Thường Kiệt (từ Hàng Lọng đến Nguyễn Du, từ 
Hàng Lọng đến Quang Trung). Phan Bội Châu, khu 
Tức Mặc, Yết Kiêu, Phố Trần Bình Trọng (từ Phố 
Trần Nhân Tông đến Trần Hưng Đạo), Phố Quán 
Sứ (từ Trần Hưng Đạo đến Tràng Tiền), Phố Hoa Lư, 
Phố Thợ Nhuộm (Từ Hàng Bông đến Quang Trung), 
khu Hàng Cỏ, khu Kiếp Bạc, Trần Quốc Toản (từ 
Hàm Lọng đến Quang Trung), Ôn Như Hầu, Đỗ 
Quyên, Trần Quý Cáp, Đặng Đình Nhân, Nguyễn 
Thượng Hiền, Huấn Quyển, Phố Tôn Đán, Thi 
Sách, Lê Chân, Nguyễn Huy Tự, khu Hạ Hồi, Phố 
Quang Trung (từ Phố Nguyễn Du đến Tràng Tiền). 


9. Khu Đại Học, gồm các phố: 


Phố Tràng Thi (từ Quang Trung đến Mai Hắc 
Đế), Hàng Khay, Tràng Tiền, Đồn Thủy, Bà Trưng, 
(từ Quang Trung đến Lê Thánh Tông). Lý Thường 
Kiệt (từ Quang Trung đến Lê Thánh Tông), Trần 
Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Lê Thánh Tông). 
Thợ Ruôm (từ Quang Trung đến Mai Hắc Đất, 
Khuông Việt, Hàm Long, Trần Quốc Toản (từ Quang 
Trung đến Duy Tân), Nguyễn Dư (từ Phố Quang 
Trung đến Phố Duy Tân), Trương Hán Siêu, Ngõ 
Tràng Tiền, Phạm Sư Mạnh, Vọng Đức, khu Cổ Am, 
Nguyễn Chế Nghĩa, khu Nghĩa Lộ, Ngõ Bạch Vân, 
Lê Thánh Tông, Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão, 
Khánh Dư (từ Đồn Thủy đến Trần Hưng Đạo), Chu 
Mạnh Trình, Mai Hắc Đế, Triệu Quang Phục. Ngô 
Quyền (từ Hàm Long đến Tràng Tiền), Yên Đổ, 
Trạng Trình, Phố Hàn Thuyên, Phan Huy Chú. 


10. Khu Bảy Mẫu, gồm các phố: 


Hồ Xuân Hương, Trần Nhân Tông, Thái Phiên, 
Tô Hiệu, Ký Con, Đội Cung, Đại Cổ Việt (từ Hàng 
Lọng đến Phố Duy Tân), Trần Quấc Đại, Trần Bình 
Trọng (từ Trần Nhân Tông trở xuống), Quang Trung 
(từ Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt), Bùi Thị Xuân 
(tr Phố Trần Nhân Tông đến Đại Cổ Việt), Trần 
Phú, Bà Triệu, Minh Khai, Bùi Quang Trình, Lê 
Binh, khu Nam Nghĩa, Lê Đại Hành. 


11. Khu Chợ Hôm, gồm các phố: 


Duy Tân, Ngõ Hòa Mã, Yên Bái, Kinh Dương 
Vương, Đô Lương, Phù Đống, khu Văn Thân, Văn 
Lang, Lạc Long Quân, khu Thiên Trường, Lữ Gia, 
Thái Nguyên, Lê Văn Hưu, Trần Thánh Tông, Hòa 
Mã, Yersin (từ Phố Duy Tân đến Lò Đúc), Giải 
Phóng, Chùa Vua, Ngõ Duy Tân, Tân Trào, Ngõ 
Tân Trào. 


12. Khu Lò Đúc, gồm các phố: 


Lò Đúc, Lê Quý Đôn, Hồng Đức, Tăng Bạt Hổ, 
Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Đình Hổ, Yersin (từ 
Lò Đức đến Trần Khánh Dư), Trần Khánh Dư (từ 
Trần Hưng Đạo đến Ấu Triệu), D.N Khoai, Lãn 
Ông, Nguyễn Thị Kim, Ấu Triệu, Nguyễn Thị 
Bình, Làng Lãng Yên (trừ bãi ngoài đê) sẽ sáp 
nhập vào khu này. 

13. Khu Hồng Hà, gồm có: 


Khu Nghĩa Dũng, khu Tân Ấp, khu Phúc Xá Hạ, 
khu Văn Thủy. 


14. Khu Long Biên, gồm có: 


Khu Phúc Tản cũ (tử Cầu Long Biên đến Phố 
Phan Thanh Giản thẳng ra lối sông). 


Vùng bãi Cơ Xá Nam, vào khoảng từ đầu Phố 
Thanh Giản đến đường Vạn Kiếp. 


15. Khu Đồng Nhân, gồm có: 


Khu Đồng Nhân cũ, vũng bãi Lạc Chung, Thanh 
Lương, Làng Yên Sở sáp nhập vào khu này. 


16. Khu Vạn Thái: Hàng Vạn. 
17. Khu Bạch Mai: 


Cửa ngoại thành nhập vào nội thành, gồm Phố 
Nam Bộ (Bạch Mai cũ) và Làng Bạch Mai. 


(Biên bản chia khu phố nội thành ngày 20-4- 
1948. Bộ trưởng Bộ Nội vụ duyệt y ngày 14-5-1946) 


26-5-1946: 


Chia ngoại thành Hà Nội ra làm 5 khu, mỗi khu có 
tên riêng và địa giới các khu được ấn định như sau: 
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1. Khu Lãng Bạc, gồm 23 làng: 


Cáo Đỉnh, Liên Ngạc, Nghi Tàm, Ngọc Xuyên, 
Nội Châu, Nhật Tân, Nhật Tảo, Phú Xá, Phú Gia, 
Quảng Bá, Quán La, Quán La Sở, Tam Lạc, Tây 
Hồ, Tàm Xá, Thượng Thuy, Từ Chàu, Vạn Ngọc, 
Vạn Đàu, Xuân Tảo, Xuân Tảo Sở, Yên Phụ, 
Phúc Xá. 


2. Khu Đại La, gồm 31 làng: 


Bái Ấn, Trích Sài, Võng Thị, Cống Vị, Cổ Nhuế 
Hoàng. Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Sở, Dịch Vọng 
Trung, Dịch Vọng Tiền, Đại Yên, Đoài Môn, Đông 
Xã, Giảng Võ, Hữu Tiệp, Hạ Yên Quyết, Tiền Môn, 
Hồ Khẩu, Kìm Mã, Liễu Giai, Mai Dịch, Mễ Trì, 
Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nghĩa Đô Hạ, Nghĩa Đô 
Thượng. Thủ Lệ, Vạn Phúc. Yên Hòa, Yên Thái, An 
Thọ, Vĩnh Phúc. 


3. Khu Đống Đa, gồm 28 làng: 


Chính Kinh, Cự Lộc, Định Công Thượng, Giáp 
Nhất, Hòa Mục, Hạ Đình, Khương Thượng, 
Khương Hạ, Khương Trung, Kim Lũ, Kim Giang, 
Kim Vân, Mỹ Đức, Nhược Công, Ngã Tư Sở, Nam 
Đồng, Phương Liệt, Quan Nhân, Trung Kính, 
Thượng Đình, Thịnh Quang, Thái Hà, Trung Tự, 
Trung Phụng, Thố Quan, Thịnh Hào, Xã Đàn, 
Yên Lãng. 


4. Khu Đề Thám, gồm 13 làng: 


Đại Từ, Định Công Hạ, Giáp Nhất, Giáp Nhị, 
Giáp Tứ, Giáp Lục, Giáp Bát, Hoàng Mai Đông, 
Hoàng Mai Đoài, Tương Mai, Mai Động, Phương 
Liệt, Quỳnh Lôi. 


§. Khu Mẽ Linh, gồm T1 làng: 


Khuyến Lương, Lạc Trung, Nam Dư Thượng, 
Nam Dư Hạ, Sở Thượng, Thanh Lương, Thanh Trì, 
Thúy Lĩnh, Vĩnh Tuy, Yên Duyên, Yên Lương. 

(Biên bản chia khu ngoại thành ngày 2-5-1946. 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ duyệt y ngày 26-5-1946). 


Năm 1949 


13-8-1949: 


Hủy bỏ Nghị quyết số 123-NQ/KC-Hà Nội ngày 
15-5-1949 chia nội thành Hà Nội làm hai liên khu phố. 

Chia nội thành Hà Nội làm 2 quận, lấy tên là 
Quận 1, Quận 2 và chia ngoại thành Hà Nội làm 3 
quận, lấy tên là Quận 4, Quận 5, Quận 6, 


Địa giới các quận nội, ngoại thành Hà Nội ấn 
định như sau: 


a) Nội thành: 


Lấy Đường Kim Mã, Hàng Đấy, Tràng Thi, Tràng 
Tiền ra tới bờ Sông Đại Hà làm giới hạn. 

Quận 1, gồm 9 khu phố và 7 làng: Trúc Bạch 
(cộng với Làng Yên Phụ), Thăng Long (cộng với 
Làng Xuân Biểu, Hữu Tiệp, Ngọc Hà, Đại Yên, Vạn 
Phúc, Kim Hạ Hạ), Đồng Xuân, Long Biên, Đông 
Kinh Nghĩa Thục, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Đông 
Thành, Vạn Thái, 


Đoạn đường từ Kim Mã đến Vườn hoa Cửa Nam 
thuộc Quận 1. 


Quận 2, gồm 8 khu phố và 21 làng: Đại Học, Lò 
Đúc, Quán Sứ, Văn Miếu (cộng với các Làng Giảng 
Võ, Thổ Quan, Văn Chương, Thịnh Hao, Linh 
Quang), Đồng Nhân (cộng với các Làng Thanh 
Lương, Lạc Trưng, Thanh Nhàn, Lương Yên), Chợ 
Hồm, Bảy Mẫu (cộng với các Làng Trung Phụng, 
Trung Tự, Mỹ Đức, Kim Liên, Xã Đàn, Bạch Mai). 


Đoạn đường từ Vườn hoa Cửa Nam qua Nhà hát 
Lớn tới Đê Đại Hà thuộc Quận 3. 


b) Ngoại thành: 


Quận 4, gồm 46 làng: Cổ Nhuế Viên, Cổ Nhuế 
Hoàng, Cổ Nhuế Đống, Cáo Đỉnh, Xuân Tảo Xã, 
Quán La Xã, Quán La Sở, Xuân Tảo Sở, Dịch Vọng 
Hậu, Dịch Vọng Trung, Dịch Vọng Sở, Dịch Vọng 
Tiền, Mai Dịch, Yên Hòa, Hạ Yên Quyết, Nghĩa Đô, 
Đại Yên, Trích Sài, Hồ Khẩu, Yên Thái, Yên Phủ, 
Đoài Môn, Võng Thị, An Thọ, Đồng Xa, Nhật Tân, 
Quảng Bá, Phú Gia, Phú Xá, Thượng Thụy, Nhân 
Mỹ, Đình Thôn, Phú Mỹ, Bảo Châu, Tam Xá, Tam 
Lạc, Thụy Phương, Nhật Tảo, Đông Ngạc, Tây Hồ, 
Nghi Tàm, Liễu Giai, Thủ Lệ, Cống Vị, Vĩnh Phúc 
Thượng. Hà Trung. 


Quận 5, gồm 27 làng: Kim Lũ, Kim Văn, Kim 
Giang, Khương Thượng, Khương Trung, Khương 
Hạ, Thượng Đình, Hạ Đình, Thanh Liệt, Huynh 
Cung, Thịnh Quang, Yên Lãng, Trung Kính 
Thượng, Trung Kính Hạ, Phú Đô, Quan Nhân, 
Chính Kinh, Cự Lộc, Giáp Nhất, Hòa Mục, Định 
Công Thượng, Định Công Hạ, Thái Hà, Nam Đồng, 
Nhược Công. 


Quận 6, gồm 40 làng: Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nam 
Dư Thượng, Khuyến Lương, Yên Duyên, Sở 
Thượng, Yên Mỹ, Đại Lan, Nam Dư Hạ, Thúy Lĩnh, 
Tranh Khúc, Văn Uyên, Vạn Phúc, Hoàng Mai, 
Tương Mai, Mai Động, Quỳnh Lôi, Phương Liệt, 
Giáp Nhất, Giáp Tứ, Giáp Lục, Giáp Thất, Giáp Bát, 
Đại Từ, Linh Đàm, Pháp Vân, Tứ Kỷ, Yên Ngưu, 
Tựu Liệt, Yên Ngô, Đông Trù, Văn Điển, Cổ Điển, 
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Tương Trúc, Tự Khoát, Việt Yên, Mỹ Á, Đồng Phù, 
Đông Trạch. 


(Nghị quyết số 142/NQ-KC-Hà Nội 
của UBKCHC Hà Nội) 
7-9-1949: 


Sáp nhập Làng Yên Phụ thuộc Quận 1 nội 
thành Hà Nội vào Quận 4 ngoại thành Hà Nội. 


Thêm vào địa giới Quận 4 ngoại thành Hà Nội 
Làng Liên Ngạc và Làng Nam Phúc Thượng. 


(Nghị quyết số 232-NQ-KC-Hà Nội 
của UBKCHC Hà Nội) 
7-11-1949: 


Huyện Gia Lâm (kể cả thị xã) trước sáp nhập 
vào Tỉnh Hưng Yên (Liên khu 3) nay trả lại Tỉnh Bắc 
Ninh (Liên khu 1) 


(Sắc lệnh số 131-SL của Chủ tịch CP VNDCCH) 
10-11-1949: 


Đổi tên một số xã thuộc Huyện Đông Anh, Tỉnh 
Phúc Yên: 


1. Xã Minh Tân đổi là Xã Dân Chủ, 
2. Xã Vân Hội đối là Xã Thành Công. 
3. Xã Đông Thành đổi là Xã Nam Hồng. 
4. Xã Tiến Mỹ đổi là Xã Tiến Bộ. 
5. Xã Hồng Lạc đổi là Xã Độc Lập. 
6. Xã Phúc Nguyên đổi là Xã Tự Do. 
(Quyết định số 968 PC/2 của UBHCLK1J 
15-11-1949 
Nhập Làng Quỳnh Lôi thuộc Quận 4 ngoại 
thành Hà Nội vào khu Phố Bạch Mai thuộc Quận 2 
nội thành Hà Nội. 
(Quyết định số 341 QN/HN của UBHC Hà Nội) 
Năm 1950 
Cắt các Thôn Mỹ Đức, Trung Tự, Trung Phụng 
và Kim Liên thuộc khu Bảy Mẫu về khu Văn Miếu 
(nội thành Hà Nội). 
(Quyết định số 28-QN/HN của UBKHC Hà Nội) 
Năm 1952 
4-3-1952: 
Sáp nhập vào: 
1. Tổng Vĩnh An, Quận Ngã Tư Sở, các Xã Kim 
Liên, Trung Tự trước thuộc Tổng Kim Liên cùng quận. 


2. Tổng Khương Đình, Quận Ngã Tư Sẻ, Xã Hòa 
Mục trước thuộc Tổng Phú Đô cùng quận. 


(Nghị định số 582-PTH-NĐ của Thủ hiến Bắc Việt) 
Năm 1958 


3-1958: 
12 khu phố nội thành 


Năm 1959 


8 khu phố nội thành 
4 quận ngoại thành (43 xã) 


Năm 1961 


20-4-1961: 


Mở rộng Thành phố Hà Nội (lần 1), sáp nhập 
vào Thành phố Hà Nội những khu vực sau đây 
thuộc các Tỉnh Hà Đông, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và 
Hưng Yên: 


- 18 xã, 6 thôn và mội thị trấn thuộc Tỉnh Hà 
Đông: các Xã Tân Dân, Tân Tiến, Trung Kiên, Minh 
Khai, Trần Phú của Huyện Đan Phượng; các xã 
Hữu Hưng, Cương Kiên, Xuân Phương và các Thôn 
Tu Hoàng, Miêu Nha của Huyện Hoài Đức; Thôn 
Ngọc Trục của Thị xã Hà Đông; các xã Thanh Liệt, 
Hoàng Liệt, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, 
Duyên Hà, Đại Hưng, Đông Mỹ, Vạn Phúc; các 
Thôn Lưu Phải, Triều Khúc, Yên Xá và Thị trấn Văn 
Điển của Huyện Thanh Tri. 


- 29 xã và 1 thị trấn thuộc Tỉnh Bắc Ninh: Cả 
Huyện Gia Lâm gồm 15 xã: các Xã Liên Hà, Vân 
Hà, Dục Tú, Quang Trung, Đông Hội, Mai Lâm, 
Tiền Phong, Đình Xuyên, Dương Hà, Xã Ninh 
Hiệp, Thị trấn Yên Viên của Huyện Từ Sơn; các 
xã Phù Đổng, Trung Hưng của Huyện Tiên Du; 
các xã Đức Thắng, Chiến Thắng của Huyện 
Thuận Thành. 


- 17 xã và một nửa thôn của Tỉnh Vĩnh Phúc. Cá 
Huyện Đông Anh gồm 16 xã: Xã Kim Chung của 
Huyện Yên Lãng: nửa Thôn Phủ Lỗ Đoài về phía 
Nam Sông Cà Lồ của Huyện Kim Anh. 

- † xã thuộc Tỉnh Hưng Yên: Xã Văn Đức của 
Huyện Văn Giang. 


(Nghị quyết Quốc Hội khỏa II kỳ họp thứ 2) 
17-5-1981: 


Sáp nhập các xã và các thôn còn lại của Huyện 
Thanh Trì, Tỉnh Hà Đông vào các huyện Thường 
Tín, Thanh Oai và thị xã của Tỉnh Hà Đông: 
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- Các Xã Đại Thanh, Ái Quốc, Liên Minh, Duyên 
Thái, Ninh Sở, Thanh Hưng và Việt Hưng sáp nhập 
vào Huyện Thường Tín. 


- Các Xã Kiến Hưng, Mỹ Hưng, Cự Khê và Hữu 
Hòa sáp nhập vào Huyện Thanh Oai, 


- Các Thôn Yên Phúc, Xa La sáp nhập vào Thị 
xã Hà Đông. 
(Quyết định số 70-CP của Hội đồng Chinh Phỏủ) 
31-5-1961: 
Chia các khu vực nội thành và ngoại thành của 
Thành phố Hà Nội thành 4 khu và 4 huyện; 
A. Bồn khu của nội thành: 


1. Khu Ba Đình, gồm có: 
- Khu phố Trúc Bạch cũ. 


- Các khối 1, 13, 2†, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 của khu Phố Ba 
Đinh cũ. 


- Các Xã Ngọc Hà, Phúc Lệ và Đông Thải. 


- Các Thôn Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công 
và Yên Thái, 


- Nửa Phố Cầu Giấy về phía Đông Sông Tô Lịch 
của Xã Yên Hòa, 

2. Khu Hoàn Kiếm gồm có: 

- Khu Phố Hoàn Kiếm cũ. 

- Khu Phố Đồng Xuân cũ. 


- Các khối 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 15, 16, 17 
của khu Phố Hàng Cỏ cũ. 


- Các khối 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 của khu 
Phố Hai Bà cũ. 

3, Khu Đống Đa gồm có: 

- Khu Phố Đếng Đa cũ. 


- Các khối 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 của khu Phố 
Ba Đình cũ. 


- Khu Bệnh viện Bạch Mai của khu Phố Bạch 
Mai cũ. 

- Khu Công nghiệp Thương Đỉnh 

- Xã Phương Liên 


- Các Thôn Khương Trung, Khương Thượng, 
Thái Hà, Thịnh Quang, Thịnh Hào, Hoàng Cầu và 
Xóm Chùa của Thôn Láng Hạ. 


4. Khu Hai Bà gồm có: 


- Khối Phố Bạch Mai cũ. 


- Các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 42 của khu Phố Hai Bà cũ. 


- Các khối 1, 12, 13, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37,38, 39, của khu Phổ Hàng Cỏ cũ, 


- Xã Thanh Lương. 


- Thôn Quynh Lôi và Phố Mai Động của Xã 
Quynh Mai cũ, Thôn Đoäi của Xã Vĩnh Tuy và Phố 
Giáp Bái của Xã Đoàn Kết. 


B. Bôn huyện của ngoại thành là: 


1. Huyện Thanh Trì, gồm có: 


Thị trấn Văn Điển; và 21 xã: Yên Sở, Trần Phú, 
Lĩnh Nam, Thanh Trì, Vĩnh Tuy (không kể Thôn 
Đoài), Hoàng Văn Thụ (gồm có Xã Hoàng Văn Thụ 
cũ và Thôn Mai Động, không kể Phố Mai Động). 
Đoàn Kết (không kể Phố Giáp Bát), Định Công, Đại 
Kim, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Yên Mỹ, Duyên Hà, 
Tam Điệp, Đại Hưng, Đòng Mỹ, Vạn Phúc, Tân 
Triều gồm có các Thôn Yên Xá và Triều Khúc, Tứ 
Hiệp, Ngũ Hiệp (gồm có Xã Ngũ Hiệp cũ và Thôn 
Lưu Phải), Xã Khương Đình (gồm có các Thôn 
Khương Hạ, Hạ Đình và Xóm Đình, Xóm Chùa mới 
của Thôn Thượng Đình). 


2. Huyện Từ Liêm gồm có: 


26 xã: Nghĩa Đô (gồm có các Thôn Nghĩa Đô, 
Đoài Môn và Bái Ân), Xuân La, Xuân Đỉnh, Gố 
Nhuế, Phú Thượng, Yên Hòa (không kể nửa Phố 
Cầu Giấy về phía Đông Sông Tô Lịch), Tân Tiến, 
Thụy Phương, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên (không 
kể Xóm Sáu), Nhân Chỉnh (gồm có các Thôn Cư 
Chính, Giáp Nhất, Quan Nhân và Xóm Tó của Thôn 
Thượng Đình), Xã Trung Hỏa, Dịch Vọng, Mai Dịch, 
Mễ Trị, Hòa Bình, Đức Thắng, Trung Kiên, Minh 
Khai, Trần Phú, Tân Dân, Xuân Phương (gồm có Xã 
Xuân Phương cũ và Thôn Tu Hoàng), Cương Kiên, 
Hữu Hưng (gồm có Xã Hữu Hưng cũ và các Thôn 
Miêu Nha, Ngọc Trúc), Trung Thành (gồm có Xã 
Trung Thành cũ và Xóm Đỉnh của Thôn Láng Hạ). 


3. Huyện Gia Lâm gồm có: 


Thị trấn Gia Lâm (gồm có các phố Thượng Cát 
của Xã Thượng Thanh, Phố Ga, Phố Ái Mộ, Phố 
Ngọc Làm, Xóm Giếng, Xóm Chùa, Xóm Chợ A và 
Xóm Trung Quân của Thôn Ái Mộ thuộc Xã Hồng 
Tiến) Thị trấn Yên Viên, 31 xã: Ngọc Thụy, Long 
Biên, Hồng Tiến (không kể Xóm Giếng. Xóm Chùa, 
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Xóm Chợ A và Xóm Trung Quân), Xã Cát Thượng 
Thanh (không kể Phố Thượng Cát), Việt Hùng, Tiến 
Bộ, Giang Biên, Phúc Lợi, Trung Thành, Thạch 
Bàn, Quyết Chiến, Toàn Thắng, Quyết Thắng, Tân 
Hưng, Kim Lan, Quang Minh, Thừa Thiên, Cự Khối, 
Quang Trung I, Quyết Tiến, Vân Dục, Phù Đồng, 
Trung Hưng, Quang Trung II, Tiền Phong, Đình 
Xuyên, Dương Hà, Ninh Hiệp, Đức Thắng, Chiến 
Thắng, Đại Hưng. 


4. Huyện Đông Anh gôm cö: 

23 xã: Việt Hùng, Tiến Bộ, Tự Do, Vạn Thắng, 
Quyết Tâm, Dân Chủ, Phúc Thịnh (gồm có Xã 
Phúc Thịnh cũ, Xóm Tiên, Xóm Nguyên và Xóm Núi 
của Xã Phủ Lỗ), Bắc Hồng, Nam Hồng, Liên Hiệp, 
Toàn Thắng, Việt Thắng, Hùng Sơn, Thành Công, 
Anh Dũng. Kim Chung, Liên Hà, Vân Hà, Dục Tú, 
Đông Hội, Mai Lâm, Tầm Xá (gồm có Xã Tầm Xá 
cũ và Xóm Sáu của Xã Tứ Liên), Tân Tiến. 

(Quyết định số 78-CP của Hội đồng Chính Phủ) 

Năm 1964 

19-2-1964: 

Chia Xã Hữu Hưng thuộc Huyện Từ Liêm (Hà 
Nội) thành hai xã: 

1. Xã Tây Mỗ gồm các thôn: Tây Mỗ, Phú Thứ 
và Miêu Nha. 

2. Xã Đại Mỗ gồm các thôn: Đại Mỗ, An Thái, 
Giao Quang và Ngọc Trực. 

(Quyết định số 73-NV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ) 


19-2-1964: 


Điều chỉnh địa giới Huyện Đông Anh và Huyện 
Gia Lâm thuộc ngoại thành Hà Nội. 


Sáp nhập Thôn Hòa Bình thuộc Xã Mai Lâm, 
Huyện Đông Anh vào Xã Thượng Thanh, Huyện 
Gia Lâm. 


(Quyết định số 73-NV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ) 
Năm 1965 
27-1-1965: 


Sáp nhập Phố Thanh Am thuộc Xã Thượng 
Thanh, Huyện Gia Lâm vào Thị trấn Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm vào Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm, ngoại thành Hà Nội. 


(Quyết định số 23-NV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ) 
27-1-1965: 


Thành lập ba xã sau đây thuộc Thị xã Hà Đông 
(Tỉnh Hà Đông): 


- Xã Vạn Phúc, gồm có Thôn Vạn Phúc. 
- Xã Hà Cầu, gầm các Thôn Hạ Trì và Cầu Ðd. 


- Xã Văn Yên, gồm các Thôn Mỗ Lao, Văn 
Quán, Yên Phúc và Xa La. 


(Quyết định số 24-NV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ) 
Năm 1974 
24-12-1974: 
Hinh thành cấp tiểu khu trong các khu phố 
Khu phố Hoàn Kiếm: 46 tiểu khu 
Khu phổ Ba Đình: 34 tiểu khu 
Khu phố Đống Đa: 48 tiếu khu 
Khu phố Hai Bà Trưng: 51 tiểu khu 
Ngoại thành 4 huyện (102 xã, 3 thị trấn) 


Năm 1978 
29-12-1978: 
Mở rộng thành phố lần 2 


Sáp nhập một số huyện, thị xã, xã và thị trấn 
của Tỉnh Hà Sơn Bình và Tỉnh Vĩnh Phú vào Thành 
phố Hà Nội: 

1. Tỉnh Hà Sơn Bình 


Các Huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, 
Đan Phượng, Hoài Đức, Thị xã Sơn Tây và Thị 
xã Hà Đông. 

Xã Tiên Phương, Xã Phụng Châu, phần Bắc 
đường số ô thuộc Xã Ngọc Hòa và Xã Ngọc Sơn 
của Huyện Chương Mỹ. 


Xã Hữu Hòa và phần Bắc Đường số 6 thuộc Xã 
Phú Lãm của Huyện Thanh Oai, 


Các Xã Liên Ninh, Việp Hưng, Thanh Hưng và 
Đại Thanh của Huyện Thường Tín. 


Các Xã Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Cộng 
Hòa, Tân Hòa, Tân Phú và Đại Thành của Huyện 
Quốc Oai. 


2, Tỉnh Vĩnh Phú 

- Huyện Sóc Sơn: 

Các xã Chu Phan, Đại Thịnh, Liên Mạc, Mê 
Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền 
Châu, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tự 
Lập, Tràng Việt, Hoàng Kim, Văn Khê, Vạn Yên, 
Quang Minh, Kim Hoa và Thị trấn Phúc Yên thuộc 
Huyện Mê Linh. 

(Nghị quyết của Quốc hội khòa VI, kỳ họp thử 4) 
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Năm 1980 
- 4 khu nội thành: 


Ba Đình (15 tiểu khu), Hoàn Kiếm (18 tiểu khu), 
Đống Đa (24 tiểu khu), Hai Bà Trưng (22 tiểu khu) 


- Thị xã Sơn Tây (3 phưỡng. 2 xã) 

- TỊ Huyện ngoại thành: Ba Vì (41 xã) 
Sóc Sơn (25 xã) 

Đông Anh (23 xã) 

Mè Linh (2 thị trấn 22 xã) 

Thạch Thất (19 xã) 

Phúc Thọ (20 xã) 

Thanh Trì (1 thị trấn, 22 xã) 

Đan Phượng (15 xã) 

Hoài Đức (27 xã) 

Gia Lâm (2 thị trấn, 31 xã) 

Từ Liêm (25 xã) 

Năm 1881 

Tổ chức 79 phưởng trong 4 quận nội thành: 
Ba Đình: 15 phường 

Hoàn Kiếm: 18 phường 

Đống Đa: 24 phường 

Hai Bà Trưng: 22 phường 


Năm 1982 
2-6-1982: 


Điều chỉnh địa giới Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì 
và Huyện Phức Thọ thuộc Thành phế Hà Nội: 


1. Mở rộng Thị xã Sơn Tây trên cơ sở tách các 
Xã Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Đông, Trung Sơn 
Trầm, Đường Lâm, Sơn Đông, Cổ Đông của Huyện 
Ba Vĩ chuyển sang. 


Thị xã Sơn Tây sau khi được mở rộng, bao gồm 
các Phường Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền và 
các Xã Trung Hưng, Tiên Sơn, Thanh Mỹ, Kìm Sơn, 
Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm, Đường Lâm, Sơn 
Đông, Cổ Đông. 


2. Tách các Xã Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc của 
Huyện Ba Vì, để sáp nhập vào Huyện Phúc Thọ. 


3. Huyện Ba Vì sau khi được điều chỉnh địa giới, 
gồm 32 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cam Thượng, Cẩm Linh, 
Cổ Đô, Châu Sơn, Chu Minh, Đông Quang, Đồng 


Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang. 
Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phứ Đông, Phứ 
Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, 
Tân Đức, Tây Đằng, Thái Hòa, Thụy An, Thuần Mỹ, 
Tiên Phong, Tòng Bạt, Vạn Thắng, Vân Hòa, Yên 
Bài, Vật Lại. 


(Quyết định số 101-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) 
13-7-1982: 
Thành lập một số phường và thị trấn mới: 


- Phường: Kim Giang, Thanh Xuân (Đống Đa) 
Mai Động (Hai Bà Trưng) 


- Thị trấn; Đông Anh, Sài Đồng, Đức Giang (Gia 
Lâm), Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Diễn (Từ Liêm) 

43-10-1982: 

Phân vạch địa giới một số phường. xã, thị trấn 
của Thành phố Hà Nội: 

1. Thành lập Phường Kim Giang thuộc Quận 
Đống Đa Hà Nội: 


Phường Kim Giang bao gồm 13 ha đất của Thôn 
Kim Giang, Xã Đại Kim, Huyện Thanh Trì và đoạn 
đường ven theo Sông Tô Lịch (từ Phường Thượng 
Đình tới Xã Đại Kim). 

2. Thành lập Phường Thanh Xuân Bắc thuộc 
Quận Đống Đa. 


Phường Thanh Xuân Bắc có diện tích là 116 ha, 
gồm đất của ba thôn: Phùng Khoang (Xã Trung 
Văn, Huyện Từ Liêm), Triều Khúc (Xã Tân Triều, 
Huyện Thanh Trì) và Cự Chính (Xã Nhân Chính, 
Huyện Từ Liêm). 


3. Thành lập Phường Mai Động thuộc Quận Hai 
Bà Trưng. 


Phường Mai Động bao gồm Mai Động và Xóm 
Mơ Táo của Xã Hoàng Văn Thụ thuộc Huyện 
Thanh Trì. 


4. Sáp nhập Xóm Má Cả của Xã Hoàng Văn 
Thụ thuộc Huyện Thanh Trì vào Phường Tương Mai 
thuộc Quận Hai Bà Trưng. 

5, Thành lập Thị trấn Sài Đồng thuộc Huyện Gia Lâm. 

Thị trấn Sài Đồng có diện tích là 79 ha gồm đất 
của ba xã: Thạch Bàn, Gia Thụy và Hội Xã. 

Địa giới của Thị trấn Sài Đồng: phía Đông Bắc 
giáp Xã Hội Xá, phía Tây giáp Xã Gia Thụy. phía 
Đông Nam giáp Xã Thạch Bàn. 


6. Thành lập Thị trấn Đức Giang thuộc Huyện 
Gia Lâm: 
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Thị trấn Đức Giang có diện tích là 133 ha, gồm 
một phần đất của các Xã Thượng Thanh, Việt 
Hưng, Thị trần Yên Viên và Thị trấn Gia Lâm 

Địa giới của Thị trấn Đức Giang: phía Đông giáp 
Xã Việt Hưng, phía Tây giáp Xã Thượng Thanh; 
phía Nam giáp Thị trấn Gia Lâm, phía Bắc giáp Thị 
trấn Yên Viên. 


7. Thành lập Thị trấn Đông Anh thuộc Huyện 
Đông Anh: 


Thị trấn Đöng Anh có diện tích là 797,2 ha gồm 
đất của 4 xã: Xuân Nộn, Nguyễn Khê, Tiên Dương 
và Uy Nỗ. 

Địa giới của Thị trấn Đỏng Anh: phía Đồng giáp Xã 
Việt Hùng và Xã Xuân Nộn; phía Tây giáp Xã Nguyên 
Khê và Xã Tiên Dương; phía Nam giáp Xã Uy Nỗ, 
phía Bắc giáp Xã Nguyên Khê và Xã Xuân Nộn. 


8. Thành lập Thị trấn Nghĩa Đô thuộc Huyện Từ Liêm 


Thị trấn Nghĩa Đô, bao gồm đất của Xã Nghĩa 
Đô, Trường Nguyễn Ái Quốc trung ương, Viện Khoa 
học xây dựng và Bệnh viện E. 


Địa giới của Thị trấn Nghĩa Đô: phía Đông giáp 
Phường Bưởi, Quận Ba Đình, phía Tây giáp Xã Cổ 
Nhuế; phía Nam giáp Xã Dịch Vọng, phia Bắc giáp 
Xã Xuân La. 


9. Thành lập Thị trấn Cầu Giấy thuộc Huyện Từ Liêm. 


Thị trấn Cầu Giấy có diện tích 120 ha gồm đất 
của Xã Dịch Vọng và Xã Yên Hòa. 


Địa giới của Thị trấn Cầu Giấy: phía Đông giáp 
Phường Cấu Giấy, Quận Ba Đình; phía Tây giáp 
Thị trấn Cầu Diễn; phía Nam và phía Bắc giáp Xã 
Dịch Vọng. 

10. Thành lập Thị trấn Cầu Diễn thuộc Huyện 
Từ Liêm 

Thị trấn Cầu Diễn có diện tích là 143 ha gồm 
một phần đất của ba xã: Mai Dịch, Phú Minh và 
Mỹ Đình. 

Địa giới của Thị trấn Cầu Diễn: phía Đông giáp 
Thị trấn Cầu Giấy; phía Tây giáp Xã Phí Minh; phía 
Nam giáp Xã Mỹ Đình; phía Bắc giáp Xã Mai Dịch. 

(Quyết định số 173-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) 


Năm 1984 
14-3-1984: 


Phân vạch địa giới thị trấn và một số phường 
thuộc Thị xã Sơn Tây, Huyện Thanh Tri và Quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội: 


Huyện Thanh Trì 


1. Cắt 14,8 ha của Xã Tứ Hiệp, 25 ha của Xã 
Tam Hiệp, 4,2 ha của Xã Vĩnh Quỳnh để nhập vào 
Thị trấn Văn Điển. 


Địa giới của Thị trấn Văn Điển sau khi được mở 
rộng ở phía Đông giáp Thôn Văn Điển và con 
mương tưới của Xã Tứ Hiệp, phía Tây giáp Thôn 
Yên Ngưu thuộc Xã Tam Hiệp; phía Nam giáp Xã 
Vĩnh Quỳnh, mặt Quốc lộ 1 A tại điểm 11,800 km và 
Xã Tứ Hiệp; phía Bắc giáp mặt Quốc lộ 1 A tại km 
số 8 và Xã Hoàng Liệt. 

2. Diện tích và dân số của các xã sau khi cắt 
một phần diện tích và dân số nhập vào Thị trấn Văn 
Điển còn lại. 

- Xã Tam Hiệp còn 344 ha diện tích tự nhiên và 
5302 nhân khấu. 


- Xã Tứ Hiệp còn 473 ha diện tích tự nhiên và 
6233 nhân khẩu. 


- Xã Vĩnh Quỳnh còn 524 ha diện tích tự nhiên 
và 9071 nhân khẩu. 


Quận Hai Bà Trưng 


Chia Phường Giáp Bát thành hai phường, lấy tên 
là Phường Giáp Bát và Phường Tân Mai. 


Địa giới phân chia Phường Giáp Bát và Phường 
Tân Mai là lấy con Sông Sét từ phía Bắc xuống phía 
Nam Phường Giáp Bát hiện nay làm đường ranh 
giới giữa hai phường. 

Thị xã Sơn Tây 


1. Cắt 78,2 ha diện tích tự nhiên và 1648 nhân 
khẩu của Xã Trung Hưng, 25,5 ha diện tích tự nhiên 
và 283 nhân khẩu của Xã Trung Sơn Trầm, 8,5 ha 
diện tích tự nhiên và 9 nhân khẩu của Xã Thanh Mỹ 
để thành lập Phường Sơn Lộc. 


Địa giới của Phường Sơn Lộc ở phía Đồng giáp 
Phường Quang Trung; phía Tây giáp Xã Thanh Mỹ; 
phía Nam giáp Xã Trung Sơn Trầm, phía Bắc giáp 
Xã Trung Hưng. 


2. Cắt 213 ha diện tích tự nhiên và 108 nhân 
khẩu của Xã Xuân Sơn; 35,37 ha diện tích tự nhiên 
và 44 nhân khẩu của Xã Thanh Mỹ để thành lập 
Phường Xuân Khanh. 


Địa giới của Phường Xuân Khanh ở phía Đông 
Bắc giáp Xã Thanh Mỹ, phía Tây Nam gián Xã 
Xuân Sơn. 


3. Sau khí cắt một phần diện tích và đân số để 
thành lập Phường Sơn Lộc và Phường Xuân Khanh, 
diện tích và dân số của các xã còn lại như sau: 
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Xã Trung Hưng còn 489,7 ha diện tích tự nhiên 
và 3837 nhân khẩu. 


Xã Trung Sơn Trầm còn 333 ha diện tích tự 
nhiên và 2137 nhân khẩu, 


Xã Thanh Mỹ còn 1207,2 ha điện tích tự nhiên 
và 4016 nhân khẩu. 


Xã Xuân Sơn còn 1789 ha diện tích tích tự nhiên 
và 3824 nhân khẩu. 


(Quyết định số 42 - HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) 
Năm 1987 
3-3-1987 


Thành lập thị trấn của các Huyện Ba Vĩ và Sóc 
Sơn thuộc Thành phố Hà Nội: 


1, Huyện Ba Vì 


Thành lập Thị trấn Quảng Oai, Thị trấn huyện ly 
Huyện Ba Vì trên cơ sở 33,08 ha đất với 2.375 nhân 
khấu của Xã Tây Đằng. 


Xã Tây Đẳng còn 1.132 ha đất với 7.356 
nhân khẩu. 


Địa giới Xã Tây Đằng không thay đổi. 
2. Huyện Sóc Sơn 


Thành lập Thị trấn Sóc Sơn (Thị trấn huyện ly 
Huyện Sóc Sơn) trên cơ sở 54 ha đất với 335 nhân 
khẩu của Xã Phù Linh và 26 ha đất với 284 nhân 
khẩu của Xã Tiên Dược cùng 3.224 nhân khẩu là 
cán bộ, công nhân viên Nhà nước của các cđ quan 
đóng trên địa bàn này. 


Thị trấn Sóc Sơn có 80 ha đất với 3.843 nhân khẩu. 


Địa giới Thị trấn Sóc Sơn: phía Đông giáp Xã 
Tân Minh; phía Tây và phía Nam giáp Xã Tiên 
Dược, phía Bắc giáp Xã Phù Lính. 


Xã Phù Linh còn 1.450 ha đất với 4.216 nhân khẩu. 


Địa giới Xã Phù Linh: phía Đông giáp Xã Tân 
Minh, phía Tây giáp Xã Nam Sơn; phía Nam giáp 
Xã Tiên Dược và Thị trấn Sóc Sơn; phía Bắc giáp 
Xã Hồng Kỹ. 

Xã Tiên Dược còn 1438.8 ha đất với 6.359 
nhân khẩu, 

Địa giới Xã Tiên Dược: phía Đông giáp Xã 
Tân Minh; phía Tây giáp các Xã Quang Tiến và 
Mai Đình; phía Nam giáp các Xã Đông Xuân và 
Đức Hòa; phía Bắc giáp Xã Tiên Dược và Thị 
trấn Sóc Sơn. 


(Quyết định số 45 - HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) 


Năm 1990 
17-9-1990: 


Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Cầu Diễn, 
thành lập Thị trấn Mai Dịch và chìa Xã Phú Minh, 
thuộc Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 


1. Tách 69,5 ha diện tích tự nhiên và 6417 nhãn 
khẩu do Thị trấn Cầu Diễn đang quản lý sáp nhập 
vào Xã Mai Dịch. Giải thể Xã Mai Dịch để thành lập 
Thị trấn Mai Dịch. 


Sau khi điều chỉnh địa giới: 


Thị trấn Mai Dịch mới thành lập có 215,5 ha diện 
tích tự nhiên và 11,212 nhân khẩu. 


Địa giới Thị trấn Mai Dịch: phía Đông giáp Thị 
trấn Cầu Giấy và Xã Dịch Vọng; phía Tây giáp Thị 
trấn Cầu Diễn; phía Nam giáp Xã Mỹ Đình; phía 
Bắc giáp Xã Cổ Nhuế. 

Thị trấn Cầu Diễn còn 240,4 ha diện tích tự 
nhiên và 6321 nhân khẩu. 

Địa giới Thị trấn Cấu Diễn: phía Đông giáp Thị 
trấn Mai Dịch và Xã Mỹ Đình; phía Tây giáp Xã Phú 
Minh và Xã Xuân Phương; phía Nam giáp Xã Mỹ 
Đình; phía Bắc giáp Xã Phú Minh và Xã Cổ Nhuẽ. 

2. Tách Xã Phủ Minh thành 2 xã: Phú Diễn và 
Minh Khai. 


Xã Phú Diễn gồm các Thôn Đức Diễn, Phú 
Diễn, Đình Quán, Kiều Mai với 412,8 ha diện tích tự 
nhiên và 8466 nhân khẩu. 

Địa giới Xã Phứ Diễn: phía Đông giáp Thị trấn 
Cầu Diễn; phía Tây giáp Xã Minh Khai: phía Nam 
giáp Xã Xuân Phương; phía Bắc giáp Xã Cổ Nhuế. 

Xã Minh Khai bao gồm các Thòn Phúc Lý, Vân 
Trì, Nguyên Xá, với 522,8 ha diện tích tự nhiên và 
8384 nhân khẩu. 


Địa giới Xã Minh Khai: phía Đông giáp Xã Phú 
Diễn và Xã Cổ Nhuế; phía Tây giáp Xã Xuân 
Phương; phía Bắc giáp Xã Tây Tựu và Xã Liên Mạc. 

(Quyết định số 383/TCCP của Ban Tổ chức - Cán bộ 

của Chính phủ) 


26-10-1990: 


Thành lập Phường Hoàng Văn Thụ thuộc Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trên cơ sở: giải thể 
Xã Hoàng Văn Thụ thuộc Huyện Thanh Trì; chuyển 
175,5 ha diện tích tự nhiên va 8824 nhân khẩu của 
Xã Hoàng Văn Thụ (cũ) cho Quận Hai Bà Trưng 
quản lý để thành lập Phường Hoàng Văn Thụ. 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 357 


Sau khi phân vạch đĩa giới: 


Phường Hoàng Văn Thụ có 175,7 ha diện tích tự 
nhiên và 6824 nhân khẩu. 


Địa giới Phường Hoàng Văn Thụ: phía Đông 
giáp Xã Vĩnh Tuy; phía Tây giáp Phường Tân Mại 
và Phường Trương Định; phía Nam giáp Xã Thịnh 
Liệt; phía Bắc giáp Phường Mai Động và Phường 
Minh Khai. 


Quận Hai Bà Trưng có 25 phường: Nguyễn Du, 
Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Lê Đại Hành, Phố 
Huế, Đồng Nhân, Phạm Đình Hổ, Đông Mác, 
Bạch Đằng, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Cầu Dền, 
Bạch Mai, Bách Khoa, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi, 
Quỳnh Mai, Vĩnh Tuy, Mai Động, Minh Khai, 
Trương Định, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, 
Hoàng Văn Thụ; với tổng diện tích tự nhiền 125,5 
ha và 273.286 nhân khẩu, 


Huyện Thanh Trì có 25 xã: Khương Đình, Định 
Công, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Thịnh Liệt và 
Yên Sở, Trần Phú, Tam Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà, 
Vạn Phúc, Ngũ Hiệp, Hoàng Liệt, Thanh Liệt, Tả 
Thanh Oai, Tân Triều, Liên Minh, Đại Áng, Đông 
Mỹ, Đại Kim, Tứ Hiệp, Hữu Hòa, Ngọc Hồi, Vĩnh 
Quỳnh và Thị trấn Văn Điển với tổng diện tích tự 
nhiên 8914,5 ha và 183.809 nhân khẩu. 


(Quyết định số 456/TCCP của Ban Tổ chức — Cán bộ 
của Chinh phủ) 


Năm 1981 

12-8-1991: 

Điều chỉnh địa giới của Thủ đô Hà Nội: 

1. Chuyển Huyện Mê Linh của Thành phố Hà 
Nội về Tỉnh Vĩnh Phú. 


2. Chuyển Thị xã Sơn Tây và 5 huyện: Hoài 
Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Thạch Thất 
của Thành phố Hà Nội về Tỉnh Hà Tây. 


(Nghị quyết Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ 9) 


HÀ NỘI CÁC QUẬN HUYỆN 


Tên Quận, Huyện | Diện tích 
(km) 


Tổng số nội thành: 


§TT Dân số 


01-4-1988 


162.847 
185.361 
288.462 
291.379 
906.149 


STT | Tên Quận, Huyện | Diện tích Dân số 
(km?) 01-4-1889 
{ Đông Anh 184.20 214.031 
2 Gia Lâm 175.70 260.684 
3 Từ Liêm 109.70 229.712 
4 Thanh Trì 90,90 180.633 
l8 | Sóc Sơ 313.30 198.833 
Tổng số ngoại thành: 837.00 4.092.893 
Toàn thành phố: 913.80 4.999.042 
Năm 1992 
17-4-1992: 


Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính Thị 
trấn Nghĩa Đô, thuộc Huyện Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội: 

Tách Thị trấn Nghĩa Đô thành 2 thị trấn: Thị trấn 
Nghĩa Đô (mới) và Thị trấn Nghĩa Tân. 


Thị trấn Nghĩa Đô (mới) có 136,235 ha diện tích 
tự nhiên và 10.912 nhân khẩu. 


Địa giới Thị trấn Nghĩa Đô: phía Đông giáp Quận 
Ba Đình; phía Tây giáp Thị trấn Nghĩa Tân; phía 
Nam giáp Xã Dịch Vọng; phía Bắc giáp Xã Xuân La. 


Thị trấn Nghĩa Tân có 51,838 ha diện tích tự 
nhiên và 13.143 nhân khẩu. 


Địa giới Thị trấn Nghĩa Tân: phía Đông giáp Thị 
trấn Nghĩa Đỏ; phía Tây giáp Xã Dịch Vọng và Xã 
Cổ Nhuế, phía Nam giáp Xã Dịch Vọng; phía Bắc 
giảp Xã Cổ Nhuế. 

(Quyết định số 226/TCCP của Bộ trưởng 
Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ) 


Năm 1995 
28-10-1995: 


Thành lập Quận Tây Hồ thuộc Thành phố Hà Nội 
gồm các phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ của 
Quận Ba Đình và các xã: Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng 
An, Xuân La, Phú Thượng của Huyện Từ Liêm. 


Quận Tây Hồ có diện tích tự nhiên 2.042,7 ha và 
69.713 nhân khẩu. 


Thành lập các phường: Tứ Liên, Nhật Tân, 
Quảng An, Xuân La, Phủ Thượng thuộc Quận Tây 
Hồ trên cơ sở các xã: Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, 
Xuân La, Phú Thượng cũ. 


Phường Tứ Liên có 351,1 ha diện tích tự nhiên 
và 4.480 nhân khẩu. 
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Phường Nhật Tân có 103,5 ha diện tích tự nhiên 
và 6.914 nhân khẩu. 


Phường Quảng An có 345,8 ha diện tích tự nhiên 
và 4,796 nhân khẩu. 


Phường Xuân La có 217,7 ha diện tích tự nhiên 
và 6.386 nhân khẩu, 


Phường Phú Thượng có 601,6 ha diện tích tự 
nhiên và 7.386 nhân khẩu. 


Địa giới Quận Tây Hồ: phía Đông giáp Huyện 
Gia Lâm và Quận Ba Đình; phía Tây giáp Huyện Từ 
Liêm; phía Nam giáp Quận Ba Đình; phía Bắc giáp 
Huyện Đông Anh. 


Sau khí điều chỉnh địa giới hành chính: 


Quận Ba Đình còn tại 909 ha diện tích tự nhiên 
và 170.348 nhân khẩu gồm 12 phường: Phúc Xá, 
Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch, Quán Thánh, Cống 
Vị, Cầu Giấy, Ngọc Hà, Kim Mã, Đội Cấn, Điện 
Biên, Giảng Võ, Thành Công. 


Huyện Từ Liêm còn lại 8.870 ha diện tích tự 
nhiên và 288.023 nhân khẩu gồm 24 đơn vị hành 
chính là các xã: Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa, 
Nhân Chính, Cổ Nhuế, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại 
Mỗ, Phú Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Liên Mạc, 
Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Mễ Trì, Minh 
Khai, Mỹ Đình, Trung Văn và các thị trấn: Cầu Giấy, 
Nghĩa Đô, Cầu Diễn, Mai Dịch, Nghĩa Tân. 


(Nghị định số 69/CP của Chính phủ) 
Năm 1996 
22-11-1996: 


Thành lập Quận Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy, 
thành lập và đổi tên một số phường thuộc Thành 
phố Hà Nội: 

|. Thành lập Quận Thanh Xuân trên cơ sở toàn 
bộ điện tích tự nhiên và nhân khẩu của các phường: 
Thượng Đinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Kim 
Giang, Phương Liệt; 78,1 ha diện tích tự nhiên và 
20.862 nhân khẩu của Phường Nguyễn Trãi; 98,4 
ha diện tích tự nhiên và 5.508 nhân khẩu của 
Phường Khương Thượng (thuộc Quận Đống Đa), 
toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của Xã 
Nhân Chính (Huyện Từ Liêm) và Xã Khương Đình 
(Huyện Thanh Trì). 


Quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên 913,2 ha 
và 117.863 nhân khẩu, gồm 11 đơn vị hành chính 
trực thuộc là: 


1. Phường Thanh Xuân (được đổi tên thành 
Phường Thanh Xuân Trung) có 108,2 ha diện tích 
tự nhiên và 11.036 nhân khẩu. 


2. Phường Thượng Đình có 65,8 ha diện tích tự 
nhiên và 13.516 nhân khẩu. 


3. Phường Kim Giang có 22,3 ha diện tích tự 
nhiên và 8.378 nhân khẩu. 


4. Phường Phương Liệt có (2) 02,8 ha diện tích 
tự nhiên và 13.030 nhân khẩu. 


5. Phường Thanh Xuân Nam được thành lập 
trên cơ sở 32,8 ha diện tích tự nhiên và 8268 
nhân khẩu của Phường Hạ Đình, Phường Thanh 
Xuân Trung. 


8. Phường Thanh Xuân Bắc còn lại 48,4 ha diện 
tích tự nhiên và 17.857 nhân khẩu. 


7. Phường Khương Mai được thành lập trên cơ 
sở 98,4 ha diện tích tự nhiên và 5.560 nhân khẩu 
của Phường Khương Thượng. 


Địa giới Phường Khương Mai: phía Đông giáp 
Phường Phương Liệt; phía Tây giáp Phường 
Khương Trung; phía Nam giáp Xã Định Công 
(Huyện Thanh Trì); phía Bắc giáp Phường Khương 
Thượng (Quận Đống Đa). 


Phường Khương Thượng (Quận Đống Đa) sau 
khi điều chỉnh địa giới hành chính còn tại 33,5 ha 
diện tích tự nhiên và 10.010 nhân khẩu. 


8. Phường Khương Trung được thành lập trên cơ 
sở 78,1 ha điện tích tỰ nhiên và 20.862 nhân khẩu 
của Phường Nguyễn Trãi (Quận Đống Đa). 


Địa giới Phường Khương Trung: phía Đông giáp 
Phường Khương Mai; phía Tây giáp Phường 
Thượng Đình; phía Nam giáp Phường Khương Đình 
và Xã Định Công (Huyện Thanh Trì); phía Bắc giáp 
Phường Nguyễn Trãi (Quận Đống Đai. 


Phường Nguyễn Trãi (Quận Đống Đa) sau khi 
điều chỉnh địa giới hành chính còn lại 23,4 diện tích 
tự nhiên và 11.230 nhân khẩu được đổi tên thành 
Phường Ngã Tư Sở. 


9. Phường Khương Đình được thành lập trên cơ 
sở 138,9 ha điện tích tự nhiên và 5.929 nhân khẩu 
của Xã Khương Đình. 


Địa giới Phường Khương Trung: phía Đông giáp 
Xã Định Công (Huyện Thanh Trì); phía Tây giáp 
Phường Hạ Đỉnh; phía Nam giáp Phường Kim 
Giang và Xã Đại Kim (Huyện Thanh Trì); phía Bắc 
giáp Phường Khương Trung. 


10. Phường Hạ Đình được thành lập trên cơ sở 
phần còn lại của Xã Khương Đình gồm 58,6 ha diện 
tích tự nhiên và 4.245 nhân khẩu. 


Địa giới hành chính Phường Hạ Đình: phía Đông 
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giáp Phường Khương Đình; phía Tây giáp Phường 
Thanh Xuân; phía Nam giáp Xã Tân Triều (Huyện 
Thanh Trì) và Phường Kim Giang; phía Bắc giáp 
Phường Thượng Đình. 


11. Phường Nhân Chính được thành lập trên cơ 
sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của Xã 
Nhân Chính, gồm 160,9 ha diện tích tự nhiên và 
9.229 nhân khẩu. 


Địa giới Quận Thanh Xuân: phía Đông giáp 
Quận Hai Bà Trưng; phía Tây giáp Huyện Từ Liêm 
và Thị xã Hà Đông (Tỉnh Hà Tây); phía Nam giáp 
Huyện Thanh Trì; phía Bắc giáp Quận Đống Đa và 
Quận Cầu Giấy. 


Sau khi điều chính địa giới hành chính Quận 
Đống Đa còn lại 993,9 ha diện tích tự nhiên và 
268.858 nhân khẩu gồm 21 phường: Văn Miếu, 
Văn Chương, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, 
Ô Chợ Dừa, Nam Đồng, Quang Trung, Trung Liệt, 
Thổ Quan, Khâm Thiên, Trung Phụng, Phương 
Liên, Kim Liên, Trung Tự, Láng Hạ, Phương Mai, 
Láng Thượng, Thịnh Quang, Khương Thượng, Ngã 
Tư Sở. 


Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Huyện 
Thanh Trì còn lại 9.791 ha điện tích tự nhiên và 
195.757 nhân khẩu gồm 24 xã: Tân Triều, Yên Sở, 
Thanh Tri, Trần Phú, Hoàng Liệt, Lĩnh Nam, Tứ 
Hiệp, Vĩnh Tuy, Đại Kim, Thịnh Liệt, Định Công, 
Thanh Yên, Yên Mỹ, Vĩnh Quỳnh, Hiểu Hòa, Tả 
Thanh Oai, Tam Hiệp, Liên Ninh, Ngũ Hiệp, Ngọc 
Hồi, Duyên Hà, Đông Mỹ, Đại Đứng, Vạn Phúc và 
Thị trấn Văn Điển. 


II. Thành lập Quận Cầu Giấy trên cơ sở toàn bộ 
diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các Thị trấn Cầu 
Giấy, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch và các Xã Dịch 
Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa của Huyện Từ Liêm. 


Quận Cầu Giấy có diện tích tự nhiên 1.210,07 
ha và 82.994 nhân khẩu, với 7 đơn vị hành chính 
trực thuộc là: 


1. Phường Quan Hoa được thành lập trên cø sở 
Thị trấn Cầu Giấy, có diện tích tự nhiễn 99,9 ha và 
13.716 nhân khẩu. 


2. Phường Nghĩa Đô được thành lập trên cơ sở 
Thị trấn Nghĩa Tân, có diện tích tự nhiên 128,7 ha 
và 13.753 nhân khẩu. 


3. Phường Nghĩa Tân được thành lập trên cơ sở 
Thị trấn Nghĩa Tân, có diện tích tự nhiên 57,37 ha 
và 14.519 nhân khẩu. 


4. Phường Mai Dịch được thành lập trên cơ sở 


Thị trấn Mai Dịch, có diện tích tự nhiên 208,4 ha và 
13.087 nhân khấu. 


5, Phường Dịch Vọng được thành lập trên cơ sở 
Xã Dịch Vọng, có diện tích tự nhiên 262,7 ha và 
9,613 nhân khẩu. 


6. Phường Yên Hòa được thành lập trên cơ sở 
Xã Yên Hòa, có diện tích tự nhiên 207,2 ha và 
9.204 nhân khẩu. 


7. Phường Trung Hòa được thành lập trên cơ sở 
Xã Trung Hòa, có diện tích tự nhiên 245,8 ha và 
9.102 nhân khẩu. 

Địa giới Quận Cầu Giấy: phía Đông giáp Quận 
Tây Hồ, Quận Ba Đình và Quận Đống Đa; phía 
Tây giáp Huyện Từ Liêm; phía Nam giáp Quận 
Thanh Xuân; phía Bắc giáp Huyện Từ Liêm và 
Quận Tây Hồ. 


Sau khi điều chỉnh địa giới, Huyện Từ Liêm còn 
lại 7.499,63 ha diện tích tự nhiên và 156.690 nhân 
khẩu, gồm 16 đơn vị hành chính gồm các xã: Mỹ 
Đình, Tây Tựu, Phú Diễn, Minh Khai, Thượng Cát, 
Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, 
Cổ Nhuế, Trung Văn, Mễ Trì, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân 
Phương và Thị trấn Cầu Diễn. 


III. Đổi tên các phường sau: 


Đổi tên Phường Cầu Giấy thuộc Quận Ba Đình 
thành Phường Ngọc Khánh. 


Đổi tên Phường Nguyễn Trãi thuộc Quận Đống 
Đa (sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính) 
thành Phường Ngã Tư Sở. 

Đổi tên Phường Thanh Xuân thuộc Quận Thanh 
Xuân (sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính) 
thành Phường Thanh Xuân Trung. 

(Nghị định số 74/CP của Chính Phủ) 


Năm 2005: 


Thành phố Hà Nội có 9 quận nội thành: Ba Đình, 
Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu 
Giấy, Thanh Xuân, Long Biên và Hoàng Mai. 

1. Quận Ba Đình có 12 phường: Cống Vị, Điện 
Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Ngọc Hà, Ngọc 
Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, 
Thành Công, Trúc Bạch. 

Trụ sở Uỷ ban nhân dân quận ở 25 Phố Liễu Giai. 


2. Quận Cầu Giấy có 7 phường: Dịch Vọng, Mai 
Dịch, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Quan Hoa, Trung Hòa, 
Yên Hòa. 


Trụ sở Uÿ ban nhân dân quận ở 36 Phố Cầu Giấy. 
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BIỂN ĐỘNG DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ THÀNH THỊ - NỒNG THÔN CỦA HÀ NỘI 


Năm | Thành phố mă== Nội thành Ngoại thành 
Diện tích Dân số Diện tích Dân số Diện tích Dân số 
(km?) (km”) (km?) 
| te1a : 7000| -- 1 ¬ -. - 
1926 l 92.000 : : : : 
1928 má 130.000 : : : J : | 
1936 l 182.000 : Ề : : 
1939 : 200.000 122 || Tïwĩẽa_=. : 
1942" 130 300.000 : - | 180 300.000 
| 1955 152/2 530.000 | 12/2 150.000 140 | 370.000 
1980 : 643.570 : Ì 412.817 : 231.083 
1961” 586 913,428 37 463820 | — 649 . 449.608 
1969 - | — 1164.198 - — | - 827844 : 536.354 
1974 : - 1.378.335 : 736.211 : ô42.124 
1976 : 2.383.000 : 750.850 : 1.832.350 
1978 | - 2123 2.462.000 l 769.700 : 1.692.300 
1979" | ` 2.570.905 : 788.705 : 1.782.200 
1980 |  - | — 2497300 : 790.645 : 1706.655 
1981 : 2848700 _- mZ. 812.400 : 1.734.300 
1982 : 2.599.300 : 831.780 : 1.767.520 
1983 : 2.645.800 - — | - 8486700 : 1.799.100 
194 |  - | 2r04s0o : 862.700 ' 1.841.800 
1985 : 2.760.700 |____- | 873.200 : | 1887.500 
1986 : 2.811.000 : 893.900 : 1.917.000 
| 1987 : 2.867.800 - — | _ 912000 - — | 1955.800 
1988 : 2.933.300 : 941400 — : 2.001.900 
1989” | 2.123 3.056.000 43 906.149 2.080 2.149.851 
1990 : 2.051.900 : 931.200 : 1.120.700 
1991° | - | — 2087300 : 965500 ` : 1.132.800 
1992 | - | 2485800] - | 992500 | : 1.163.300 
| 1søs 922,8 2.219.700 40 1.023.100 882,8 1.198.800 
1994 | — - 2.278.300 - — |  1.084/200 : 1.224.100 
1995“ - — | — 2.336.400 - — | 1082409 : 1.253.000 
1998 927,39 2397600 67/25 1180.300 | 880.14 | 1.247.300 
1997" | 92739 2.467.200 | 82,78 1.211.100 844,61 1.256.100 
TT 927,39 SỊ 2.839.400 | 82/78 1.344.300 844,61 1.198. 100 
1999 918,48 2.711.400 | 84,06 1446400 | 8344 | 1285.200 


* Biến đổi hành chính. 
** Điều Ira. 
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HÀ NỘI - CÁC QUẬN HUYỆN 
Đơn vị hành chính 1992 4989 
Số lượng Diện tích Số lượng Diện tích 

phường, xã (km?) phường, xã (km?) 
Các quận nội thành: 
Ba Đình 15 10,5 12 93 
Hoàn Kiếm 18 45 18 5,29 
Hai Bà Trưng 25 11 25 14,5 
Đống Đa 28 44 26 9,94 
Tây Hồ š - 8 23.94 
Thanh Xuân - - 11 9,13 
Cầu Giấy _ =./.) 7 11,96 
Tổng số nội thành: 84 40 7102 94.06 
Các huyện ngoại thành: 
Sóc Sơn 25 313,3 25 306,5 
Đông Anh 23 184,2 23 182 
Gia Lâm 31 178/7 31 172,9 
Từ Liêm 24 109,7 15 75,1 
Thanh Trì 25 99,9 25 79.9 
Tổng số ngoại thành: 128 882,8 118 834,4 
Toàn thành phố: 212 922,8 220 927,39 


3. Quận Đống Đa có 21 phường: Cát Linh, 
Hàng Bột, Khâm Thiên, Khương Thượng, Kim 
Liên, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ngã Tư 
Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Phương Mai, Quang 
Trung, Quốc Tử Giám, Thịnh Quang, Thổ Quan, 
Trung Liệt, Trung Phụng, Trung Tự, Văn Chương, 
Văn Miếu. 


Trụ sở Uÿ ban nhân dân quận: 279 Phố Tón 
Đức Thắng. 


4. Quận Hai Bà Trưng có 25 phường: Bách 
Khoa, Bạch Đằng, Bạch Mai, Bùi Thị Xuân, Cầu 
Dền, Đông Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Giáp Bát, 
Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Mai Động, Minh 
Khai, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, 
Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thanh 
Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Tương Mai, 
Vĩnh Tuy. 


Trụ sở Uỷ ban nhân dân quận: 30 Phố Lê 
Đại Hành. 


5, Quận Hoàn Kiếm có 18 phường: Chương 


Dương, Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng 
Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng 
Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thải 
Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Tràng Tiền, Trần 
Hưng Đạo. 


Trụ sở Uỷ ban nhân dân quận: 124 Phố 
Hàng Trống. 


6. Quận Hoàng Mai có 14 phường: Định Công, 
Đại Kim, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh 
Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phủ, Yên Sở, Tứ Hiệp, Mai 
Động, Tương Mai, Giáp Bát và Hoàng Văn Thụ. 

Trụ sở Uỷ ban nhân dân ở Xã Thịnh Liệt. 

7. Quận Long Biên có 13 phường: Thượng 
Thanh, Giang Biên, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Gia 
Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Bổ Đề, Long Biên, 
Thạch Bàn, Cự Khối, Ngọc Lâm (Thị trấn Gia Lâm 
cũ), Thị trấn Đức Giang và Thị trấn Sài Đồng. 

Trụ sở Uỷ ban nhân dân quận ở Phường 
Gia Thụy. 


8. Quận Tây Hồ có 8 phường: Bưởi, Nhật Tân, 
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Phú Thượng, Quảng An, Thụy Khuẽ, Tứ Liên, Xuân 
La, Yên Phụ. 


Trụ sở Uỷ ban nhân dân quận: 44 Đường 
Nghi Tàm. 


9. Quận Thanh Xuân có †11 phường: Hạ Đình, 
Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim 
Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân 
Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, 
Thượng Đình, 


Trụ sở Uỷ ban nhân dân quận: 9 Đường Khuất 
Duy Tiến. 


Và 5 huyện ngoại thành: Đông Anh, Gia Lâm, 
Sóc Sơn, Thanh Trì và Từ Liêm. 


1. Huyện Đông Anh có Thị trấn Đông Anh và 
23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, 
Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Mỗ, Liên Hà, 
Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, 
Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, 
Việt Hùng, Vĩnh Ngọc, Võng La, Xuân Canh, 
Xuân Nộn. 


2. Huyện Gia Lâm có 4 thị trấn: Đức Giang, Gia 
Lâm, Sài Đồng, Yên Viên; 31 xã: Bát Tràng, Bổ Đề, 
Cổ Bi, Cự Khối, Dương Hà, Dương Quang, Dương 
Xá, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Gia 
Thụy, Giang Biên, Hội Xá, Kiêu Ky, Kim Lan, Kim 
Sơn, Lệ Chỉ, Long Biên, Ngọc Thụy, Ninh Hiệp, Phù 
Đổng, Phú Thị, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Trâu 
Quy, Trung Màu, Văn Đức, Việt Hưng. Yên Thường, 
Yên Viên, 


3. Huyện Sóc Sơn có Thị trấn Sóc Sơn và 25 
xã: Bắc Phú, Bắc Sơn, Đông Xuân, Đức Hòa, 
Hiển Ninh, Hồng Kỳ, Kim Lũ, Mai Đình, Minh Phú, 
Minh Trí Nam Sơn, Phù Linh, Phù Lỗ, Phú 
Cường, Phú Minh, Quang Tiến, Tân Dân, Tân 
Hưng, Tân Minh, 


4. Huyện Thanh Trì có Thị trấn Văn Điển và 24 
xã: Thịnh Liệt, Trần Phủ, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Lĩnh 
Nam, Yên Sở, Yên Mỹ, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ 
Hiệp, Duyên Hà, Vạn Phúc, Đông Mỹ, Liên Ninh, 
Ngọc Hồi, Đại Áno, Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tân 
Triều, Thanh Liệt, Đại Kim, Định Công, Hoàng Liệt 
và Vĩnh Quỳnh. 


5. Huyện Từ Liêm có Trị trấn Cầu Diễn và 15 xã: 
Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Hương, Đông Ngạc, 
Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, Mỹ Đinh, Mễ Trì, Trung Văn, 
Đại Mỏỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương, Minh Khai, Phú 
Diễn và Tây Tựu. 


PHỤ LỤC 4: 


ĐỐI CHIẾU HAI HUYỆN THỌ XƯƠNG 
VÀ VĨNH THUẬN CŨ VỚI CÁC 
ĐƯỜNG PHỔ HÀ NỘI HIỆN NAY. 


Để bạn đọc có một tài liệu tống hợp về phạm vi 
các làng xóm của Hà Nội thời xưa (ít nhất là từ Thế 
kỷ XIX đến nay), chúng tói lập Bảng phụ lục này 
nhằm đối chiếu các tổng, phường, thôn của hai 
huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận cũ với các đường 
phố thuộc khu vực nội thành hiện nay. 

Có bốn cột đánh số I, lí, HI, IV. 


Cội Ï là danh sách các phường, thôn chép theo 
danh sách Bắc thành địa dư chỉ lục tức cũng là 
theo sách Các trấn tổng xã danh bị lãm”), 
Phương đỉnh địa chí, những tác phẩm soạn đầu 
THế kệ XIX, tức thời gian Hà Nội còn gọi là Thăng 
tong. Rất có thể các đơn vị hành chính ấy vẫn giữ 
nguyên cách gọi từ đời Lê mại. 

Cội II là danh sách các phường, thôn chép theo 
Hoài Đức phủ toàn đồ ra đời năm 1831 là năm bắt 
đầu có tên gọi Hà Nội. Bạn đọc sẽ thấy rằng giữa 
hai cột và ll không có sự khác biệt gì lớn. Chỉ có 
vài ba thôn được đặt thêm ra hoặc nhập vào với 
nhau. Và cái đảng chú ý là một số tên Nôm lúc này 
đã đổi ra tên chữ Hán (ví như Hàng Cá thành Gia 
Ngư, Hàng Chài thành Ngư Võng...). 

Cột lIÍ là danh sách các phường, thôn chép 
theo Hà Nội địa bạ là tài liệu soạn năm 1866 
nhưng chính là đã chép lại danh sách có từ 
những năm 1838 - 1840 là thồi kỷ thay đổi 
toàn bộ tên gọi các tổng trong Huyện Thọ 
Xương và tiến hành sáp nhập nhiều thôn 
phường ở cả hai huyện. (Vi dụ như Tổng Hậu 
Nghiêm đổi gọi là Tổng Thanh Nhàn và vốn có 
20 phường thôn thì lúc đó chỉ còn lại có 8 
phường thôn). Danh sách này được duy trì tói 
tận đầu thời Pháp thuộc. 

Còn cột IV là tên các đường phố hiện nay tương 
ứng với địa phận các phường, thôn cũ đã ghi trong 
cột llI. Tên các tổng và phường, thôn ỏ cột l xếp 
theo a, b, c. Còn các phường, thôn, phố ỏ các cột 
II, !HI, fV thì xếp tương ứng với phường, thôn, gốc ở 
cột Í. 
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| 
Tổng Hậu Nghiêm 
20 phường Thôn 


1. Cảm Ứng Thôn 


2. Đức Bác Thôn 
3. Hàm Châu Thôn 


4. Hàng Rau Thôn 


5. Hoa Viên Thôn 
8. Hộ Quốc Thôn 
7. Hữu Vọng Thôn 


8. Lương Xá Thôn 
9, Hàng Trứng Thôn 
10. Nhân Chiêu Thôn 


44. Tày Hổ Thôn 
12. Thanh Lãng Thôn 


13. Thanh Nhàn Thỏn 
14. Thọ Lão 


15. Tràng Khánh Thôn 
16. Trưng Chí Thôn 


17. Yên Lạc Thôn 
18. Yên Hội Thôn 


19. Yên Hội — Hàng 
Hương Thôn 


20. Yên Xá Phường 


! 
Tổng Hữu Nghiêm 
26 phường Thón 


1. Cầu Muống Thôn 


2. Hàng Cháo 
Cổ Thành Thôn 


3. Đỉnh Tân Thôn 


4. Giao Trì Thôn 


A. HUYỆN THỌ XƯƠNG (8 TỔNG) 
1 - TỐNG HẬU NGHIÊM (THANH NHÀN) 


II 
Tổng Hậu Nghiêm 
19 phường Thôn 


1. Cảm Ứng Thôn 


2. Đức Bác Thôn 
3. Hàm Châu Thôn 


4. Hương Thái Thôn 


5, Hoa Viên Thôn 
6. Hộ Yên Thôn 
7. Hữu Vọng Thôn 


8. Lương Xá Thôn 
9. Hành Môn Thôn 
10. Nhân Chiêu Thôn 


11. Thanh Lãng Thôn 


12. Thanh Nhàn Thôn 
13. Thọ Lão Thôn 


15. Tràng Khánh Thôn 
45. Trung Chí Thôn 


16. Yên Lạc Thôn 

17. Yên Hội Thôn 

18. Yên Hội Thôn - 
Hàng Hương Thôn 

19. Yên Xá Phường 


2. 


3. 


4. 


œ 


II 
Tổng Thanh Nhàn 
8 Thôn 


. Cảm Hội (Cảm Ứng 


+ Yên Hội) 


Hàm Khánh (Hàm Châu 
+ Tràng Khánh) 
Hương Viên (Đức Bảo 
+ Hoa Viên + Hành 
Môn + Nhân Chiêu) 


Vọng Đức (Hữu Vọng 
+ Hàm Châu) 


. Lãng Yên (Thanh Lãng 


+ Hộ Yên) 


6. Thanh Nhàn (+Thọ Lão) 


^ 


8, 


. Lạc Trung (Trung Chỉ 


+ Yên Lạc) 


Lương Yên (Lương Xá 
+ Yên Xá) 


2- TỐNG HỮU NGHIÊM (YÊN HÒA) 


" 
Tổng Hi Nghiêm 
26 phường Thôn 
1. Thái Kiều Thôn 
2. Cổ Thành Thôn 


3. Đỉnh Tân Thôn 


4. Giao Trì Thôn 


1. 


ti 
Tổng Yên Hòa 
11 Thôn 


Cổ Giám (Cổ Thành 
+ Hậu Giảm) 


2. Văn Tân (Đỉnh Tân 


+ Văn Mặc} 
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Nguyễn Công Trứ 
(đầu) 


Hàm Long + Lê Văn 
Hưu 


Trần Xuân Soạn + Lò 
Đúc + Hàng Chuối + 
Đồng Nhân 


Vọng Đức + Phan 


Chu Trinh (giữa) 


Lãng Yên 


Thanh Nhàn 


Lạc Trung 


Lượng Yên 


W 


Nguyễn Thái Học 
(cuối) + Trịnh Hoài 
Đức 

Nguyễn Khuyến + 
Yên Thế 
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TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


5. Hàng Bột Thôn 


6. Hàng Gạo Thôn 
7. Hậu Bà Ngô Thôn 
8. Hậu Giám Thôn 


9. Hữu 
Thôn 


Biên Giám 


10. Hữu Giám Thị 
Thôn 
11. Huy Văn Thôn 


12. Minh Triết Thôn 

13. Nội Thống Thôn 
14. Phụng Thánh Thôn 
15. Ngự Sử Thôn 

16 Ngõ Hàng Cờ 
Thôn 

17. Tả Bà Ngô Thôn 
18. TẢ Biên Giám 
Thôn 

18, Thị Trung Thôn 

20. Quan Thổ Thôn 
21. Tạo Đề Thôn 

22. Trung Tả Thôn 

23. Trung Tiền Thôn 
24. Xã Đàn Phường 
25. Yên Hòa Thôn 


26. Văn Mặc Thôn 


Ì 
Tổng Tả Nghiêm 
23 phường Thôn 


1. Cẩm Chỉ Thôn 

2. Nhiễm Hạ Thôn 

3 Đứn Tác Trung Tự Thôn 
4. Đổi Mã Thôn 

5. Giáo Phường Thôn 
6. Hàng Bài Thôn 

7. Hậu Phong Vân Thôn 
8. Hồi Thuần Thôn 


5. Hương Miến Thôn 


6. Mễ Sơn Thôn 
7. Huyền Ngõ Thôn 
8. Hậu Giám Thôn 


9, Hữu Biên 
Thôn 


Giám 


40. Hữu Giám Thị 
Thôn 

11. Huy Văn Thôn 

12. Minh Triết Thôn 
13. Nội Thống Thôn 
14. Phụng Thánh Thôn 
15. Ngự Sử Thôn 

16. Lương Sử Thân 


17. Thanh Ngô Thôn 

18. Tả Biên Giám 
Thục Miến Thôn 

19. Thị Trung Thôn 


20. Quan Thổ Thôn 
21. Tạo Đề Thôn 
22. Trung Tả Thôn 
23. Trung Tiền Thôn 
24. Xã Đàn Phường 
25. Yên Hòa Thôn 
28. Văn Mặc Thôn 


3. Văn Hương (Huy Văn 
+ Hương Miến 
+ Trung Tải). 


4. Hữu Giám Thôn 
(Hữu Biên Giám + Hữu 
Biên Giám Thị) 


5. Minh Triết (+ Giao Trì) 


6. Trung Phụng (Phụng 
Thánh + Thị Trung) 


7. Lương Sử (Lương Sừ 
+ Ngự Sử) 


8. Thanh Miến (Thục 
Miến + Thanh Ngô) 


9. Thổ Quan (Quan Thổ + 
Quan Trạm của Tổng Hạ) 


10. Xã Đàn (+ Thái Kiều 
+ Mễ Sơn) 


11. Yên Hòa 


3- TỔNG TẢ NGHIÊM (KIM LIÊN) 


H 
Tổng Tả Nghiêm 
23 phường Thôn 


1. Cẩm Chỉ Thôn 

2. Nhiễm Hạ Thôn 

3. Trung Tự Thôn 

4. Hòa Mã Thôn 

5, Giáo phường Thôn 


6. Hậu Phong Vân Thôn 
7. Hồi Thuần Thôn 


II 
Tổng Kim Liên 
15 phường Thôn 


1. Trung Tự Thôn 
2. Hòa Mã Thôn 
3. Giáo Phường Thôn 


4. Vân Hồ (Hậu Phong 
Vân + Long Hồ) 


Hàng Bột và các ngõ 


Hàng Bội (đầu) 


Quốc Tử Giám (cuối) 
Chợ Khâm Thiên 
Quốc Tử Giám 


(đầu) 


Thanh Miến + Văn 
Miếu (đầu) 


Thổ Quan + Khâm 
Thiên 


Tiểu khu Xã Đàn 


Trần Qúy Cáp 


Phố Huế 


Bà Triệu (cuối) + Lê 
Đại Hành 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH THĂNG LONG - ĐỒNG ĐÔ - HÀ NỘI 


9. Hồng Mai Phường 
10. Kim Hoa Phường 
11. Long Hồ Thôn 

12. Phúc Lâm Phường 


13. Phúc Lâm Tiểu Thôn 


14. Phục Cổ Phường 
15. Quỳnh Lôi Trại 

16. Sài Tân Thôn 

17. Thịnh Xương Thôn 
18. Thống Nhất Thôn 
19. Thuần Mỹ Thôn 
20. Về Hồ Giao Thôn 
21. Vũ Thạch Thôn 
22. Vũ Thạch Hạ Thôn 
23. Yên Thọ Thôn 


| 
Tổng Tiền Nghiêm 
30 phường Thôn 


1. Anh Mỹ Thôn 
2. Báo Thiên phường 
Thương Đóng Hạ Thôn 


3. Báo Thiên Phường 
Thương Đông 
Thượng Thôn 


4. Báo Thiên Thương 
Đông Môn Hạ Thôn 


5. Cổ Vũ Bắc Hạ Bắc 
Thương Thôn 


6. Cung Tiên Thôn 
7. Đông Tác Oia Nam Thôn 


8. Hoa Cẩm Thôn 


9, Hàng Dầu Thôn 


10. Hữu Lễ Thôn 
11. Khám Thiên Giám Thôn 
12. Liên Thủy Thôn 


8. Hồng Mai Phường 
9, Kim Hoa Phường 
10, Long Hồ Thôn 

11. Phúc Lâm Phường 


12. Phúc Lâm Tiểu Thôn 


13. Phục Cổ Phường 
14. Quỳnh Lôi Trại 

15. Sài Tân Thôn 

16. Thịnh Xương Thôn 
17. Thống Nhất Thôn 


18. Thuần Mỹ Thôn 
19. Yên Bài Thôn 

20. Vũ Thạch Thôn 
21, Vũ Thạch Hạ Thôn 
22. Yên Thọ Thồn 


23. Phục Cổ Đông Hạ 
Thôn 


5. Bạch Mai Phường 
6. Kim Liên Phường 


7. Phúc Lâm Phường 
8. Phúc Lâm Tiểu Thôn 


9. Phục Cổ Phường 
10. Quỳnh Lôi Trại 


11. Thịnh Yên Thôn (Thịnh 
Xương + Yên Bái) 

12. Hồi Mỹ (Hồi Thuần 
+ Thuần Mỹ) 

13. Vũ Thạch (+ Vũ 
Thạch Hạ) 


14. Yên Nhất (Thống 
Nhất + Yên Thọ) 


15. Đông Tân (Đông Hạ 
+ Cẩm Chỉ + Sài Tân) 


4- TỔNG TIỀN NGHIÊM (VĨNH XƯƠNG) 


II 
Tổng Tiển Nghiêm 
30 phường Thôn 


1. Anh Mỹ Thôn 
2. Thương Đông Hạ Thôn 


3. Thương Đông 
Thượng Thôn 


4. Thương Môn Hạ Thôn 
5, Cổ Vũ Phường 


6. Cung Tiên Thôn 


7, Nam Hưng Thôn 
8. Hoa Cẩm Thôn 


9. Bích Du Thôn 


10. Hữu Lễ Thôn 
11. Khám Đức Thôn 
12. Liên Thủy Thôn 


II 
Tổng Vĩnh Xương 
15 Thôn 


1. Đông Mỹ (Anh Mỹ + 
3 Thôn Thương Đông) 


2. Bắc Hạ + Bắc Thương 


3. Tiên Mỹ (Cung Tiên 
+ Tứ Mỹ) 

4. Nam Ngư (Nam Hưng 
+ Hoa Ngư) 


5. Bích Lưu (Bích Du 
+ Lưu Truyền) 


6. Liên Đường (Liên Thủy 
+ Hữu Lễ) 
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Bạch Mai 
Tiểu khu Kim Liên 


Bà Triệu (giữa) + Bùi 
Thị Xuân (cuối) 

Mai Hắc Đế (cuối) + 
Bùi Thị Xuân (cuối) 
Nguyễn Du (đầu) 
Tiểu khu Quỳnh Lôi 


Thịnh Yên + Yên Bái 


Hàm Long (cuối) + 
Bùi Thị Xuân 

Bà Triệu (đầu) + 
Tràng Thi (đầu) 

Phố Huế (cuối) + 
Thái Phiên (đầu) 

Phố Huế (giữa) + 
Triệu Việt Vương 
(giữa) + Mai Hắc Đế 


Thợ Nhuộm (đầu) + 
Hàng Bông (cuối) 


Trường Thi (cuối) 
Nam Bộ (giữa) + Đỗ 
Hành 

Nam Ngư + Phan Bội 
Châu 

Thợ Nhuộm (cuối) + 
Hai Bà Trưng (gần cuối) 


Trần Bình Trọng + 
Nguyễn Thượng Hiền 
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13. Linh Động 

14. Linh Quang Thôn 
15. Lưu Truyền Thôn 
16, Nam Môn Hoa Ngư Thôn 
17. Nam Phụ Thôn 

18. Nguyên Khánh Thôn 
19. Pháp Hoa Thôn 

20. Quang Hoa Thôn 
21. Tô Tiền Thôn 

22. Tứ Mỹ Thôn 

23. Tương Thuận Thôn 
24. Thể Giao Thôn 

25. Thiền Quang Thôn 
26. Trung Kính Thôn 
27. Vĩnh Xương Thôn 
28. Yên Tập Thôn 

29. Yên Trung Thượng 
30. Yên Trung Hạ 


Ì 
Tổng Hậu Túc 
17 phường Thôn 


1. Cầu Cháy Thôn 

2. Đông Hà Phường 
Hương Bài Thôn 

3. Đông Hoa Môn Thôn 

4. Đông Hoa Nội Tự Thôn 

5. Đông Tác Nhiễm 
Trung Thôn 


6. Đồng Thuận Thôn 

7. Đồng Xuân Phường 
8. Hậu Đông Hoa Môn Thôn 
9. Hoa Đán Thôn 

10. Huyền Thiên Thôn 
11. Nghĩa Lập Thôn 

12. Phủ Từ Thôn 

13. Thanh Hà Thôn 


14. Tiền Trung Thôn 
15. Vĩnh Thái Thôn 


16. Vĩnh Trù Thôn 
17. Yên Phú Thôn 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


13. Linh Động Thôn 
14. Lình Quang Thôn 
15, Lưu Truyền Thôn 


16. Nam Môn Hoa Ngư Thôn 


17. Nam Phụ Thôn 

18. Ngưyên Khánh Thôn 
19. Pháp Hoa Thôn 
20. Quang Hoa Thôn 
Z1. Tô Tiền Thôn 

22. Tứ Mỹ Thôn 

23. Tương Thuận Thôn 
24. Thể Giao Thôn 

25. Thiền Quang Thôn 
26. Trung Kính Thôn 
27. Vĩnh Xương Thôn 
28. Yên Tập Thôn 

29. Yên Trung Thượng 
30. Yên Trung Hạ 


7. Linh Động 
8. Linh Quang 


9. Phụ Khánh (Nguyên 
Khánh + Nam Phụ) 


10. Thiền Quang (Pháp 
Hoa + Quang Hoa 
+ Thể Giao) 


11. Mỹ Đức (Khâm Đức 
+ Tô Tiền + Tương 
Thuận + Trung Kính) 


12. Vĩnh Xương 

13. Yên Tập 

14. Yên Trung Thương 
15. Yên Trung Hạ 


F-¿ = . 
5- TỐNG HẬU TÚC (ĐỒNG XUÂN) 


lÍ 
Tổng Hậu Túc 
17 phường Thôn 


1. Cổ Lương Thôn 

2. Đông Hà Phường 
Hương Bài Thôn 

3. Đông Hoa Môn Thôn 

4. Đông Hoa Nội Tự Thôn 

5. Đông Tác Nhiễm 
Trung Thôn 


6. Đồng Thuận Thôn 

7. Đồng Xuân Phường 
8, Hậu Đồng Hoa Môn Thôn 
9. Hoa Đán Thôn 

10. Huyền Thiên Thôn 
11. Nghĩa Lập Thôn 

†2. Phủ Từ Thôn 

13. Thanh Hà Thôn 


14. Tiền Trung Thôn 
15. Vĩnh Thái Thôn 


16. Vĩnh Trù Thôn 
17. Yên Phú Thôn 


Irl 
Tổng Đồng Xuân 
14 phường Thón 


1. Cổ Lương Thôn 
2. Đông Hà Phường 
Hương Bài Thôn 


3, Đồng Thuận Thôn 
4. Đồng Xuân Phường 


5. Huyền Thiên Thôn 
6. Nghĩa Lập Thôn 

7. Phủ Từ Thôn 

8. Thanh Hà Thôn 


9. Tiền Trung Thôn 
10. Vĩnh Hanh Thôn 


11, Vĩnh Trù Thôn 
12. Yên Phú Thôn 


13. Đức Môn (Đông Hoa 
Môn + Đông Hoa Nội 
Tự + Hậu Đông Hoa) 


14. Phương Trung (Nhiễm 
Trung + Hoa Đán) 


Tiểu khu Linh Quang 


Thợ Nhuôm + Dã 
Tượng + Hỏa Lò 


Trần Nhân Tông 
+Nguyễn Đình Chiểu 


KhâmThiên (đầu) + 
chợ Khâm Thiên 


Nguyễn Thái Học 
Quán Sứ (đầu) 
Cửa Nam + Hàng Lờ 


Hà Trung + Phùng 
Hưng (cuối) 


Nguyễn Văn Siêu 
Hàng Chiếu (đấu) 


Hàng Cá 
Đồng Xuân (bèn dãy 
số lẻ) + ngõ Đồng Xuân 


Hàng Khoai 

Hàng Đậu 

Hàng Lược 

Hàng Chiếu (cuối) 

+ Ngõ Gạch 

Nguyễn ThiệnThuật 
Hàng Đường (đầu) + 
Hàng Mã (đầu) 

Hàng Lược (cuối) 
Hàng Mã (giữa) 

Lãn Ông + Chả Cá + 
Hàng Đường 

Hàng Lược (giữa) + 
Đồng Xuân (đầu) 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 


Ủ 
Tổng Hữu Túc 
19 phường Thôn 


1. Bảo Thiên Dũng 
Hãn Thôn 


. Diên Hưng Phường 

. Đông Các Thôn 

Đông Tác Nhiễm Thượng 
. Đông Yên Thôn 

Hà Khẩu Phường 

. Hạ Hà Thôn 


xM Œ Ơa + œ M" 


8. Hàng Cá Thôn 
9. Hàng Trà Thôn 


10. Hàng Chài Thôn 
11. Rậu Bi Thôn 


12. Hậu Lâu Thôn 
13. Kho Súng Thôn 


14. Nam Hoa Thôn 
15..-Tả Vọng Thôn 

16. Trung Nghĩa Thôn 
17. Trung Yên Thôn 


18. Ưu Nhất Thôn 


ì 
Tổng Tả Túc 
29 phường Thôn 


1. Hương Bài ngoại ô 
Môn Thôn 


2. Hà Khẩu Kiên Nghĩa 
Thôn 

3. Hàng Lược Thôn 

4. Mỹ Lộc Thôn 


5. Nghĩa Dũng Thôn 

8. Nguyên Khiết Hạ Thôn 

7. Nguyên Khiết Thương 
Thôn 

8. Phục Cổ Đình Hạ Thôn 


6- TỔNG HỮU TÚC (ĐÔNG THỌ) 


lì 
Tổng Hữu Túc 
419 phường Thôn 


1. Dũng Hãn Thôn 


2. Diễn Hưng Phường 
3, Đông Thọ Thôn 

4. Nhiễm Thượng Thôn 
5. Đông Yên Thôn 

6. Hà Khẩu Phường 
7. Hạ Hà Thôn 


8. Gia Ngư Thôn 
9. Hương Minh Thôn 


10. Ngư Võng Thôn 
11. Hậu Bi Thôn 


12. Hậu Lâu Thôn 


13. Cựu Kho súng 
Thôn 


14. Nam Hoa Thôn 
15. Tả Vọng Thôn 

16. Trung Nghĩa Thôn 
17. Trung Yên Thôn 


18. Ưu Nhất Thôn 


lII 
Tổng Đóng Thọ 
13 phường Thôn 


¬ 


. Dũng Thọ Thôn (Dũng 
Hãn + Đông Thọ + 
Hài Tượng) 


2. Diên Hưng Thôn 


3. Nhiễm Thượng 
4. Đông Yên Thôn 
5. Hà Khẩu Phường 


6. Hà Thanh Thôn (Hạ 
Hà + Tả Vọng) 


7, Gia Ngư Thôn 
8. Hương Minh Thôn 


9. Ngư Võng Thôn 


10. Cựu Lâu Thôn (gồm 
Hậu Bi + Hậu Lâu 
+ Kho súng) 


11. Nam Phố Thôn 


12. Trung Yên Thôn 


13. Ưu Nghĩa Thôn (Ứu 
Nhất + Trung Nghĩa) 


7- TỔNG TẢ TÚC ( PHÚC LÂM ) 


lỊ 
Tổng Tả Túc 
29 phường Thôn 


1. Hương Bài ngoại ô 
Môn Thôn 

2. Hà Khẩu Kiên Nghĩa 
Thôn 

3. Sơ Trang Thôn 


4. Mỹ Lộc Thôn 


5, Nghĩa Dũng Thôn 
6. Nguyên Khiết Hạ Thôn 


7, Nguyên Khiết Thượng 
Thôn 


8. Phục Cổ Đình Hạ Thôn 


II 
Tổng Phúc Lâm 
18 phường Thôn 


1 Hương Nghĩa Thôn 
(Hương Bài + Kiên Nghĩa) 


2. Mỹ Lộc Thôn 


3. Nghĩa Dũng Thôn 
4. Nguyên Khiết Hạ Thôn 


5. Nguyên Khiết Thượng 
Thôn 
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Hàng Bạc, Tạ Hiện 


Hàng Ngang 


Cầu Gỗ ( giữa) 
Hàng Thùng (cuối) 
Hàng Buồm (đầu) 


Tông Đản (đầu) + Lê 
Lai (đầu) 
Gia Ngư 
Đính Tiên Hoàng 
(đầu) + Cầu Gỗ (cuối) 


Đào Duy Từ + Lương 
Ngọc Quyến 


Ngô Quyền (giữa) 
Lý Thải Tổ (giữa) 


Hàng Bè 


Ngõ Trung Yên + 
Đinh Liệt 

Cột Đồng Hồ + Nguyễn 
Hữu Huân (đầu) 


Chợ Gạo + Đào Duy 
Từ (đầu) 


Hàng Mắm + Hàng 
Bạc (đầu) 


Trần Nhật Duật 
Trần Nhật Duật 
Trần Nhật Duật 
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9, Phúc Lâm Thôn 
10. Tả Lâu Thôn 


11. Tây Long Đồn Bến 
Đá Thôn 

42. Thủy Cơ Biện 
Dương Thôn 


13.Thủy Cơ Đông 
Trạch Thôn 


14. Thủy Cơ Lãng Hồ Thôn 
15. Thủy Cơ Tự Nhiên Thôn 


18. Thuỷ Cơ Trúc 
Võng Thôn 


†7. Thủy Cơ Cơ Xá Thôn 


+8. Trừng Thanh Thượng 
Thôn 


19. Trừng Thanh Trung 
ñ 


20, Trừng Thanh Trung 
Đè Thượng Thôn 


21. Trừng Thanh Trung 
Bè Hạ Thôn 


22. Trừng Thanh Trung 
Sài Thúc Thôn 


23. Trừng Thanh Trung 
Ngũ Hấu Thôn 


24. Trừng Thanh Cựu 
Vệ Tả Thôn 


25, Trừng Thanh Hạ 
Tả Thôn 


26. Trừng Thanh Hạ 
Thượng Thôn 


27. Trừng Thanh Hạ 
Hàng Kiếm Thôn 

28. Trung Liệt miếu 
Bến Đà Thôn 

29, Vọng Hà Thôn 


Ì 
Tổng Tiền Túc 
29 phường Thón 


1. Báo Thiên Chùa Tháp 
Thôn 
2. Báo Thiên Tự Thôn 


3. Ráo Thiên Thị Vật Thôn 
4. Cổ Vũ Hạ Thôn 
5. Cổ Vũ Thượng Thôn 
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9. Phúc Lâm Thên 
40. Tả Lâu Thôn 


11. Tây Long Đền 
Thạch Tân Thôn 


12. Thủy Cơ Biện 
Dương Thôn 


13. Thủy Cơ Đông 
Trạch Thôn 


14. Thủy Cơ Lãng Hồ Thôn 
15. Thủy Cơ Tự Nhiên Thôn 


46. Thuỷ Cơ Trúc 
Võng Thôn 

17. Thủy Cơ Cơ Xá Thôn 

18. Trừng Thanh Thương 
Thôn 

19. Trừng Thanh Trung 
Thôn 

20. Trừng Thanh Trung 
Mộc Sà Thôn 

21. Trừng Thanh Trung 
Bảo Phiệt Thôn 


22. Trừng Thanh Trung 
Sài Thúc Thôn 


23. Trừng Thanh Trung 
Ngũ Hầu Thôn 


24. Trừng Thanh Trung 
Yên Vệ Thôn 


25. Trừng Thanh Hạ 
Tả Thôn 

26. Trừng Thanh Hạ 
Thượng Thôn 

27. Trừng Thanh Hạ 
Kiếm Hồ Thôn 

28. Trung Liệt miếu 
Thạch Tân Thôn 

29. Vọng Hà Thôn 


6. Phúc Lâm Thôn 


7. Trang Lâu (Sơ Trang + 


Tả Lâu) 


8. Tây Luông Thạch thị 
Thôn 


9. Cơ Xá Thôn (gồm 6 
Thôn Thủy Cơ) 


10. Trừng Thanh thượng 
Thôn 

11. Trừng Thanh Trung 

Thôn 

12. Thanh Yên 

13. Báo Linh 


14. Sài Thúc 


18, Ngũ Hầư (+ Yên Vệ) 


16. Trừng Thanh Hạ 
Kiếm Hồ (+ Hạ Tả 
+ Hạ Thượng) 


17. Cổ Tân 


18. Vọng Hà 


hị + Sẻ 
8- TỐNG TIỀN TÚC (THUẬN MỸ ) 


lI 
Tổng Tiền Túc 
30 phường Thôn 


1. Báo Thiên Tự Tháp 
Thôn 


2. Báo Thiên Tự Thôn 


3. Báo Thiên Thị Vật Thôn 
4, Cổ Vũ Hạ Thôn 
5. Cổ Vũ Thượng Thôn 


IIl 
Tổng Thuận Mỹ 
22 phường Thôn 


1. Báo Thiên Tự Tháp 


Thôn 


2. Báo Khánh Thôn (Bảo 
Thiên Tự + Khánh 
Thụy Hữu) 


3. Cổ Vũ Thượng Thôn 


Gầm Cầu 
Lò Sũ + Nguyễn Hữu 
Huân (cuôi) 


Tràng Tiền (đầu) + 
Phạm Ngũ Lão (đầu) 


Bạch Đằng + Phúc 
Tân 


Cột Đồng Hồ + Hàng 
Muối 

Hàng Tre (cuối) 
Hàng Mắm + Trần 
Quang Khải (đầu) 
Hàng Thùng (đầu) 
Hàng Tre (đầu) 

Lò Sũ + Hàm Tử 


Quan + Lý Thái Tổ 
(đầu) 


Hàng Vôi + Trần 
Quang Khải (giữa) 


Trần Quang Khải (đầu) 


Tông Đản 


Nhà Thờ + Hàng 
Trống (cuối) 


Báo Khánh 
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6. Cổ Vũ Trung Thôn 
7. Cổ Vũ Yên Nội Thôn 


8. Chân Tiên Hàng 
Đàn Thôn 


9. Chiêu Hội Thôn 


10. Đông Hà Phường 
11. Đông Thành Thôn 


12. Đồng Thành thị 
Thôn 

13. Đóng Thành Yên 
Nội Thôn 

14. Đồng Lạc Phường 

15. Hàng Nồi Thôn 

18. Hoa Nương Thôn 

17. Hưu Đông Môn Thôn 

18. Kim Bát Hạ Thôn 


19. Km Bái Thượng 
Thôn 


20. Khánh Thw  HữU 
Thôn 


21. Khánh Thụ Tả 
Thôn 


22. Phúc Phổ Thôn 


23. Tô Mộc Thôn 

24. Tiên Thị Thôn 
25. Tô Tịch Thôn 

26. Thái Cực Phường 
27. Thuận Mỹ Thôn 
2B. Xuân Hoa Thôn 


29. Yên Thái Thôn 


Ủ 
26 thôn 


1. Bà Trẻ 


2. Cận Hàn 
3. Cận Tú Uyên 


6. Cổ Vũ Trung Thôn 
7. Cỏ Vũ Yên Nội Thón 
8. Chân Tiên Thôn 


9. Minh Cầm Thôn (tách 
từ Chân Tiên ) 


10. Chiêu Hội Thôn 


11. Đông Hà Phường 


12. Đông Thành Thôn 
(gồm cả Đông 
Thành thị) 

13. Đông Thành Yên 

Nội Thôn 
14. Đồng Lạc Phường 
15. Nhân Nội Thôn 


18. Hữu Đông Môn Thôn 
17. Kim Bát Hạ Thôn 


18. Kim Bát Thượng 
Thôn 


19. Khánh Thự Hữu 


Thôn 


20. Khánh Thụy Tả 
Thôn 


21. Phúc Phố Thôn 


22. Tô Mộc Thôn 

23. Tiên Thị Thôn 

24. Tô Tịch Thôn 

25. Đại Lợi Phường 

26. Thuận Mỹ Thôn 
27. Xuân Hoa Thôn 
28. Yên Hoa Thôn 

29. Yên Thái Thôn 

20 TânL- TânKha Thôn 


4. Cổ Vũ Yên Nội Thôn 


5. Chân Cầm Thôn (Chân 
Tiên + Minh Cầm) 


8. Hội Vũ Thôn (Chiêu 
Hội + Cổ Vũ Trung) 


7. Đông Hà Phường 
8. Đông Thành Thôn 


9. Đông Thành Yên Nội 
Thồn 


10. Đồng Lạc Phường 
11. Nhân Nội Thôn 


12. Hữu Đông Môn Thôn 


13. Kim Cổ phường (Kim 
Bát + Cổ Vũ Hạ và Trung) 


14. Khánh Thụy Thôn 


15. Phúc Tô Thôn 
(Phúc Phố + Tô Mộc) 


16. Tiên Thị Thôn 

17. Tô Tịch Thôn 

18. Đại Lợi Phường 

19. Thuận Mỹ Thôn 

20. Xuân Yên Thôn 

(Xuân Hoa + Yên Hoa) 
21. Yên Thái Thôn 

22. Tân Lập - Tân Khai Thôn 


B. HUYỆN VĨNH THUẬN (5 Tổng) 


4 - TỔNG YÊN THÀNH 


II 
24 thôn 


4. Tiểu Trinh 


2. Cặn Hàn 
3. Cận Tú Uyên 


(I| 
12 thón 


1. An Trạch (Tiểu Trinh 
+ Tiên Thù + Cận Tú 
Uyên) 
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Hàng Da 
Chân Cầm 


Hội Vũ + Quán Sứ 
(cuối) 

Hàng Gai (đầu) 
Bát Sứ + Hàng Vải 


Hàng Nón 


Hàng Đào 
Hàng Bồ (cuối) + Bát 
Đàn 


Hàng Cân (đầu) 


Hàng Bông (giữa) + 
Hàng Da + Đường 
Thành (cuối) 


Hàng Hành 


Lê Thái Tổ (cuối) 


Lý Quốc Sư 

Tô Tịch 

Hàng Đào 

Háng Quạt 

Hàng Cân (cuối) 
Lương Văn Can 

Yên Thá + Tạm Thương 
Hàng Cót + Hàng Da 


Đoàn Thị Điểm 
Đặng Trần Côn 
Cát Linh 
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4. Châu Long Tự 


5. Dù Hậu 
6. Hậu Khản Sơn 


7. Khán Sơn Núi Sưa 
8. Ngũ Xã 


8. Nhất Trụ Tự 
10. Phụ Bảo 


411. Quan Thánh 


12. Tăng Phúc Tự 
13. Tân Yên 

14. Tiên Thù 

15. Thanh Trường 
16. Tứ Chính Tràng 
17. Thanh Ninh 

18. Trụ Trì Trấn Võ 


19. Trúc Bạch 
20. Yên Canh 
21. Yên Diên 
22. Yên Định 
23. Yên Ninh 
24. Yên Thành 


25. Yên Thuận 


26. Yên Viên 


10 Trại thôn 


. Cống Vị Trại 
. Đại Yên Trại 
. Giảng Võ Trại 
Hào Nam Trại 
Hữu Tiệp thôn 


Liễu Giai Trại 


mơ 0ữẽa h0 N 


. Ngọc Hà Trại 
8. Thủ Lệ Trại 
9. Vạn Bảo Trại 


10. Vinh Phúc 
Cống Yên Thôn 
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4. Châu Long 


3. Dũ Hậu 
6. Hậu Khán Sơn 


7. Xuân Sơn (Khản Sơn) 
8. Ngũ Xã 


9, Phụ Bảo ( + Thanh 
Trường) 


10. Quan Quang 


11. Tân Yên 
12. Tiên Thù 


13. Tứ Chính Tràng 
14. Thanh Ninh 
15. Trấn Võ 


16. Trúc Bạch 

17. Yên Canh 

18. Yên Diên 

19. Yên Định 

20. Yên Ninh Thượng 
21. Yên Thành 


22. Yên Thuận 


2. Châu Yân (Chảu Long 


+ Yên Diên) 


3. Khán Xuân (Xuân Sơn 


+ Hậu Khán Sơn) 


4. Lạc Chính (Ngũ Xã 
+ Tứ Chính) 


5. Thanh Bảo (Phụ Bảo 
+ Thanh Ninh) 


6. Yên Quang (Quan Quang 


+ Trấn Võ + Tân Yên) 


7. Trúc Yên (Trúc Bạch 
+ Yên Canh) 


8. Yên Định (+ Yên Diên) 


9. Yên Ninh 
10. Yên Thành 


11. Yên Thuận 


23, Yên Viên 12. Yên Viên 
24. Yên Ninh Hạ 
2- TỔNG NỘI 
II lì 
10 Trại thôn 9 Trại thôn 
1. Cống Vị Trại 1, Cống Vị Trại 
. Đại Yên Trại 2. Đại Yên Trại 


2 

3. Giảng Võ Trại 
4. Hào Nam Trại 
5. Hữu Tiệp thôn 
6. Liễu Giai Trại 
7. Ngọc Hà Trại 

8. Thủ Lệ Trại 

9. Vạn Bảo Trại 


10. Vĩnh Phúc 
Cống Yên Thôn 


3. Giảng Võ Trại 


Hữu Tiệp thôn 

. Liễu Giai Trại 
Ngọc Hà Trại 

. Thỏ Lệ Trại 

. Vạn Bảo Trại 

. Công Yên Thôn 


O @œ AI Œœ Œứ + 


Châu Long 


Vườn Đách Thảo 


Ngũ Xã + Trủc Bạch 


Lê Trực + Sơn Tây + 
Chùa Mội Cột 


Quan Thánh (cuổi) + 
Đặng Tất 


Phó Đức Chính (đầu) 
+ Ngõ Trúc Lạc 


Cửa Bắc + Phạm 
Hồng Thái 


Hàng Bún 


Phan Huy Ích + 
Quan Thánh (đầu) 


Hàng Than + Nguyễn 
Trường Tộ (đầu) 


Cửa Bắc + Quan Thánh 


Tiểu khu Cống Vị 
Tiểu khu Đại Yên 
Tiểu khu Giảng Võ 


Thôn tiữu Tiệp 
Tiểu khu Liễu Giai 
Tiểu khu Ngọc Hà 
Tiểu khu Thủ Lệ 
Tiểu khu Vạn Phúc 
Tiểu khu Cống Yên 
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3- TỔNG THƯỢNG 


7 phường 7 phường 7 phường 
1. Hòe Nhai 1. Hòe Nhai 4. Giai Cảnh 
2. Nghi Tàm 2. Nghi Tàm 2. Nghỉ Tàm 
3. Nhật Chiêu 3. Nhật Chiêu 3. Nhật Tân 
4. Quảng Bá 4. Quảng Bá 4. Quảng Bá 
5, Tây Hồ 5. Tây Hồ 5, Tây Hồ 
6. Thạch Khối 6. Thạch Khối 6. Thạch Khối 
7. Yên Hoa 7. Yên Phụ 7. Yên Phụ 
4- TỔNG TRUNG 
Ị lÌ lIl 
6 phường 6 phường 6 phường 
1. Bái Ân 1. Bái Ân 1. Bái Ân 
2. Hồ Khẩu 2. Hồ Khẩu 2. Hồ Khẩu 
3. Thụy Chương 3. Thụy Chương 3. Thụy Chương 
4. Trích Sài 4. Trích Sài 4. Trích Sài 
5. Võng Thị 5. Võng Thị 5. Võng Thị 
6. Yên Thái 6. Yên Thái 8. Yên Thái 
5- TỔNG HẠ 
\ l{ tÍ 
7 Phường Trại 7 Phường Trại 6 Phường Trại 
. Khương Thượng Trại . Khương Thượng Trại 1. Khương Thượng Trại 


. Nam Đồng Trại 
. Nhược Công Phường 


1 I 

2. Nam Đồng Trại 2 

3 3 

4. Quan Trạm Phường 4. Quan Trạm 
5 
8 
7 


. Nhược Công Phường 


5. Thịnh Hào Phường . Thịnh Hào Phường 
6. Thịnh Quang Phường . Thịnh Quang Phường 
7. Yên Lãng Trại . Yên Lãng Trại 


.2. Thông tin về các huyện ngoại thành và 
quận nội thành 


2.1. Các huyện ngoại thành 


Các huyện ngoại thành đều là những đơn vị 
hành chính mới được sát nhập vào Thành phố Hà 
Nội từ đầu nhưng năm 60 của thế kỷ trước và sau 
đó. Chẳng hạn Huyện Đông Anh là của Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Huyện Gia Lâm của Tỉnh Bắc Ninh, Huyện 


2. Nam Đồng Trại 
3. Nhược Công Phường 


4. Thịnh Hào Phường 
5. Thịnh Quang Phường 
6. Yên Lãng Trại 


371 


Hàng Than (giữa) 
Xã Nghì Tàm 

Xã Nhật Tân 

Xã Quảng An 
Thôn Tây Hồ 


Đường Yên Phụ + 
Hàng Than (đầu) 


Làng Yên Phụ 


Xã Nghĩa Đô 
Phố Thụy Khuê 
Phố Thụy Khuê 
Tiểu khu Bưởi 
Tiểu khu Bưởi 
Tiểu khu Bưởi 


Tiểu khu Khươn Thư 
Tiểu khu Nam Đồng 
Tiểu khu Thành Công 


Tiểu khu Thịnh Hào 
Tiểu khu Thịnh Quang 
Tiểu khu Yên Lãng 


Từ Liêm của Tỉnh Sơn Tây, Huyện Thanh Trì của 
Tỉnh Hà Đông và Huyện Sóc Sơn là của Tỉnh Phúc 
Yên trước đây. 


Thành phố Hà Nội có 5 huyện ngoại thành, các 
huyện này đều nằm trên không gian bao quanh khu 
vực nội thành. Các chỉ tiêu về phát triển dân số và 
kế hoạch hóa gia đình không khác nhiều so với nội 
thành (bảng 2.3). 
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Bảng 2.3 Tình hình phát triển dân số ở các huyện ngoai thành năm 2001 


Thành phố 


Diện tích Mật độ dân Tỷ lệ MW: ¿i2 Tỷ lệ 
2 Ty lệ tứ 
Km? sô sinh (%) tăng tự 
0 
(người/km?) nhiên (%) 
921,37 2812100 1,38 0,3 
1305800 1,61 04 


| Ngoại thành | 837,12 


Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Thành phố Hà Nội đển ngày 1-10-2001. 


Từ các số liệu trên thấy rằng, số người dân sống 
ở các huyện ngoại thành chỉ chiếm gần 1/2 dân số 
toàn Thành phố trên diện tích chiếm tới gần 91%. 
Điều đó nói lên rằng, có sự chênh lệch về lao động 
và diện tích rất lớn giữa các huyện ngoại thành và 
quận nội thành. Vì vậy, các quy hoạch tổng thể hay 
quy hoạch theo ngành, theo vùng, cần có những 
giải pháp cụ thể chuyển đổi cơ cấu lãnh thổ và 
ngành sao cho phù hợp để có thể kéo theo chuyển 
đổi cơ cấu lao động. 


Nếu chia theo kiểu quần cư, thì các huyện 
ngoại thành có kiểu quần cư nông thôn với hình 
thức phát triển kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp giữ vai 
trò chủ đạo. Các chỉ tiêu khác như giao thông, 
thông tin liên lạc, văn hóa-giáo dục, y tế-sức khỏe, 
cung cấp nước sạch, v.v., mặc dù đã được sự quan 
tâm của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành chuyên 
môn với những điều luật, quy định chính sách đi 
kèm, nhưng các kết quả đạt được còn ở mức độ 
hạn chế. 


HUYỆN SÓC SƠN 


Diện tích: 306,51 km2 

Dân số: 251.100 người (2001) 

Mật độ: 819 người/km2: 

Trụ sở UBND huyện: Thị trấn Sóc Sơn 


Số đơn vị hành chính: 25 xã và 1 thị trấn. Các 
xã là: Tân Dân, Thanh Xuân, Minh Trí, Minh Phú, 
Hiền Minh, Quang Tiến, Phú Cường, Phú Minh, 
Mai Đình, Phù Lỗ, Đông Xuân, Nam Sơn, Bắc 
Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã, Tân Hưng, Bắc Phú, 
Việt Long, Xuân Giang, Đức Hòa, Xuân Thu, Kim 
Lũ, Phù Linh, Tân Minh, Tiên Dược và Thị trấn 
Sóc Sơn. 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN SÓC SƠ 
106" 41“ : 105 S0“ 304 “00. 


—.—- + 


HIỆN HOA z 


Bắn đồ hành chính Huyện Sóc Sơn năm 2004 


Sóc Sơn là huyện nằm ở phía Bắc Thành phố 
Hà Nội. Phía Tây giáp Tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc 
giáp Tỉnh Thái Nguyên, phía Đông giáp Bắc Giang 
và Bắc Ninh, còn phía Nam giáp Huyện Đông Anh. 
Huyện Sóc Sơn được thành lập vào năm 1977 trên 
cơ sở hợp nhất 2 huyện: Kim Anh và Đa Phúc thuộc 
Tỉnh Vĩnh Phú. Vào đời Vua Minh Mạng (từ năm 
1831), thuộc triều Nguyễn, cả hai huyện này đều 
thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Năm 1901 thuộc Tỉnh Phủ Lỗ, 
sau là Tỉnh Phúc Yên (vào năm 1903). Đến thảng 
Mười hai năm 1978, Sóc Sơn trở thành một huyện 
của Hà Nội. Địa giới tự nhiên ở phía Tây-Nam, Nam 
và Đông-Nam là Sông Cà Lồ, còn phía Đông-Bắc 
là Sông Cầu và Sông Công. Đây là huyện có diện 
tích lớn nhất và là huyện duy nhất có nủi ở Hà Nội. 
Đó là các Núi Hàm Lợn ở địa giới Xã Nam Sơn và 
Xã Minh Trí (cao 468 mét), Núi Đền nằm trên địa 
giới Xã Nam Sơn và Phù Linh (cao 308 mét), Nủi 
Vành nằm trên địa giới giữa Xã Bắc Sơn và Minh Trí 
(cao 293 mét). 
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Về mặt tự nhiên, Sóc Sơn hoàn toàn khác với 
các đơn vị hành chính khác trong Thành phố Hà 
Nội. Theo quan niệm của đa số các nhà địa lý, thì 
Huyện Sóc Sơn thuộc miền Trung du Bắc Bộ. Đó là 
vùng đẩt chuyển tiếp từ miền núi sang miền đồng 
bằng (hoặc được gọi dưới một tên khác là miền 
trước núi). Do đó, Huyện Sóc Sơn là nơi duy nhất 
có rừng tự nhiên của Hà Nội, mặc dù diện tích 
không nhiều. Sóc Sơn là huyện có quá trinh đồ thị 
hóa chậm nhất ở Hà Nội. Song, gần đây cơ sở hạ 
tầng của huyện cũng đã được cải thiện rõ rệt. 


Kinh tế: sản xuất nông lâm nghiệp là chính (với 
tổng diện tích là 20 400 ha, trong đó đất nông nghiệp 
là 13.835,0 ha, đất làm nghiệp là 6.133,5 ha, đất 
nuôi trồng thủy sản 430,6 ha). Trong tổng số dân là 
251.100 người vào năm 2001, có tới 53.121 hộ với 
237.500 người làm nông-lâm-thủy sản (chiếm xấp xỉ 
95% của cả huyện). Cụ thể được chia ra như sau: 


- Nông nghiệp: 44.320 hộ 


- Lâm nghiệp: 74 hộ 


Ngoài sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, do điều 
kiện cấu trúc địa chất ổn định và địa hình có độ cao 
của một vùng gò đồi, Sóc Sơn là địa bàn có thể xây 
dựng được những công trình lớn theo kiểu cấu trúc 
của một thành phố tiện đại. Trong đó, việc bố trí 
các khu dân cư, các cơ quan phi sản xuất ra vật 
chất và các công trinh hạ tầng cơ sở đi kèm rất 
thuận lợi, cũng như các khu công nghệ sạch. Còn 
nếu bố trí các khu công nghiệp phức tạp, như công 
nghiệp nặng, chế biến lương thực-thực phẩm, hóa 
chất, v.v.., thì vấn đề xử lý chất thải để đảm bảo về 
mặt môi trường lâu đài sẽ trở thành rất phức tạp 
không chỉ ở ngay tại chỗ, mà còn cả phần hạ lưu 
của Sông Hồng. 


Sác Sơn còn có nhiều đi tích lịch sử quanh câu 
chuyện Thánh Gióng. Đó là di tích lịch sử Sóc 
Sơn nằm trên địa bàn Xã Phù Linh, như Đền Sóc 
Sơn trên Núi Sóc, Đền Thượng, Đền Hạ trên Núi 
Mã, v.v... 


Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn thu từ nông - lâm - thủy sản của Huyện Sóc Sơn đến năm 2001 (%) 


Nông nghiệp (100%%) 


Lâm nghiệp (1004) 


Thủy sản (100%) 


Trồng trọt | Chăn nuôi Dịch vụ Trồng rừng | Khai thác | Nuôi trồng | Đánh bắt | Dịch vụ 
và thu nhặt 
` 
51,49 47,50 1,04 70,89 29,31 
- Thủy sẵn: 24 hộ HUYỆN ĐÔNG ANH 


- Công nghiệp: 2.097 hộ 

- Xây dựng: 340 hộ 

- Thương nghiệp: 1979 hộ 

- Vận tải: 287 hộ 

- Dịch vụ khác: 3144 hộ 

- Làm các nghề khác: 848 hộ 


(Nguổn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông 
nghiệp và thủy sản Thành phố Hà Nội đến 1-10-2001). 


Mặc dù có nhiều lĩnh vực hoạt động, nhưng giá 
trị của sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn đứng 
vị trí hàng đầu (bảng 2.4). Tuy nhiên, năng suất 
nông nghiệp ở Sóc Sơn không cao, bởi vì đây là 
vùng đất cao đã được sử dụng từ lâu đời, quá trình 
xói mòn đã phá hủy lớp thổ nhưỡng; gặp khó khăn 
về nước tưới. Cần nghiên cứu để chuyển đổi cơ cấu 
sử dụng đất. 


Diện tích: 182,2 km2: 

Dân số: 267.000 người (12/2001), 

Mật độ dân số: 1.465 người/km”; 

Trụ sở UBND huyện: Thị trấn Đông Anh; 


Huyện có 23 xã và 1 thị trấn. Đó là: Xuân 
Nộn, Thụy Làm, Vân Hà, Liên Hà, Dục Tú, Việt 
Hùng, Uy Nỗ, Gổ Loa, Mai Lâm, Đông Hội, Xuân 
Canh, Tầm Xá, Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Võng La, Đại 
Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ, Tiên Dương, Vân Nội, 
Nam Hồng, Bắc Hồng, Nguyên Khê và Thị trấn 
Đông Anh, 


Huyện Đông Anh nằm ở phía Bắc Sông 
Hồng và Sông Đuống, phía Tây giáp Huyện Mê 
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Bản đồ hành chinh Huyện Đông Anh 
năm 2004 


Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc với các xã nằm theo địa 
giới là Bắc Hồng, Nam Hồng, Kim Chung và Đại 
Mạch; phía Đông giáp Huyện Từ Sơn và Yên 
Phong của Tỉnh Bắc Ninh với các xã nằm dọc 
ranh giới là Thụy Lâm, Vân Hà và Dục Tú; phía 
Bắc giáp Huyện Sóc Sơn với ranh giới tự nhiên 
là Sông Cà Lồ. Huyện Đông Anh được thành 
lập vào năm 1876. Lúc bấy giờ có tên là Huyện 
Đông Ngàn, thuộc Phủ Đa Phúc, Tỉnh Bắc 
Ninh. Đến năm 1899 lại nhập vào Tỉnh Vĩnh 
Yên. Sau khi hòa binh lập lại, từ tháng Sáu năm 
1961 được sát nhập vào Hà Nội và là huyện 
ngoại thành. 


Phần lớn diện tích của Huyện Đông Anh đều 
nằm trên “phù sa cổ" có độ cao từ 19-15 mét và 
đã được khai phá từ lâu đời và hiện nay khả 
năng canh tác trên đất này không nhiều. Hầu hết 
đã được sử dụng làm đất ở và xây dựng, hoặc 
còn chưa sử dụng. Còn trên đất phù sa mới, 
người dân tiếp tục canh tác nông nghiệp. Do vậy, 
trong khi quá trình đô thị ngày càng mở rộng, thì 
nhu cầu của con người ngày càng tăng, đất canh 
tác càng bị thu hẹp, thì ở đây có những điều kiện 
sản xuất nguồn thực phẩm sạch (trồng rau, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm, v.v...) và các khu giải trí 
cuối tuần. 


Di tích lịch sử nổi tiếng nhất trên đất Đông Anh 
là khu di tích Cổ Loa-Kinh đó của nước Âu Lạc, một 
trong những Thủ đô cổ của nước ta. 


HUYỆN GIA LÂM 
(Trước 6-11-2003) 


Diện tích: 174,3 km2: 

Dân số: 353.300 người (tháng 12-2001); 
Mật độ dân số: 2.027 người/km”; 

Trụ sở UBND huyện: Thị trấn Trâu Quy; 


Huyện có 35 đơn vị hành chính (trong đó 31 
xã và 4 thị trấn). Đó là: Bát Tràng, Lệ Chi, Đình 
Xuyên, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Trung Màu, Dương 
Hà, Yên Thường, Yên Viên, Giang Biên, Thượng 
Thanh, Kim Lan, Việt Hưng, Ngọc Thụy, Gia 
Thụy, Bồ Đề, Long Biên, Hội Xá, Cổ Bi, Trâu 
Quỳ, Đa Tốn, Dương Xá, Kiêu Ky, Văn Đức, 
Đông Dư, Cự Khối, Dương Quang, Phủ Thị, Đặng 
Xá, Kim Sơn, Thạch Bàn, 2 thị trấn cũ là Gia Lãm 
và Yên Viên, ngày 13-10-1982, Chính phủ có 
quyết định thành lập thêm 2 thị trấn mới là Sài 
Đồng và Đức Giang. 
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Bản đổ hành chính Huyện Gia Lâm 
năm 2004 


Huyện Gia Lâm nằm ở phía Đông Thành phố Hà 
Nội. Ranh giới phía Tây của huyện là Sông Hổng, 
phía Đông và Đông-Bắc giáp Huyện Từ Sơn, Tiên 
Du và Thuận Thành thuộc Tỉnh Bắc Ninh, phía 
Đông-Nam giáp Huyện Văn Lâm và Văn Giang, 
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Tỉnh Hưng Yên. Đây là huyện nằm cả hai bên bở 
Sông Đuống. Tên Gia Lâm xuất hiện từ rất sớm (đời 
Lý), sang đời Minh đổi làm Châu Gia Làm, đến đời 
Lê, thuộc Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh. Hòa bình 
lập lại (đến năm 1961) được sát nhập vào Thủ đồ 
Hà Nội. Đến nay huyện có 31 xã với số dân khoảng 
337.000 người (năm 2003 đã tách một số xã để lập 
ra Quận Long Biên). Tổng diện tích đất tự nhiên của 
huyện là 174.300 ha. Nhưng sau ngày 6-11-2003, 
14 xã và thị trấn nằm trong phạm vi giữa Sông 
Hồng và Sông Đuống đã được cắt ra để thành lập 
Quận Long Biên. 


Huyện Gia Lâm là một vùng đất thấp của Hà Nội 
(so với các Huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Từ Liêm) 
có lớp thổ nhưỡng chủ yếu là “phù sa mới” ở phần 
cao và đất ngập nước ở vùng thấp thuận lợi cho 
việc sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Còn nếu 
dùng đất để xây dựng, thì chỉ nên có các công trình 
với sức chịu tải không lớn. 


HUYỆN TỪ LIÊM 


Diện tích: 75,32 km: 

Dân số: 202.700 người (tháng 12-2001); 
Mật độ dân số: 2.691 người/km; 

Trụ sở UBND huyện: Thị trấn Cầu Diễn; 


Huyện có 15 xã và một thị trấn. Đó là: Thượng 
Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân 
Đỉnh, Cổ Nhuế, Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Văn, Đại 
Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương, Minh Khai, Phú Diễn, 
Tây Tựu và Thị trấn Cầu Diễn. 


Huyện Từ Liêm nằm ở phía Tây - Nam thành 
phố. Phía Bắc giáp Sông Hồng, phía Tây giáp 
Huyện Đan Phượng và Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây, phía 
Nam giáp Thị xã Hà Đông, Tỉnh Hà Tây, phía Đông 
giáp Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy và Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội. Từ Liêm cũng là huyện có 
từ lâu đời, ngay từ Tr.C.N, tên Từ Liêm đã xuất hiện 
trong triều đại Hán Vũ Đế. Trải qua bao biến cố 
trong lịch sử, đến năm 1831 thuộc Tỉnh Hà Nội và 
sau khi hòa bình lập lại, từ năm 1961 là một huyện 
ngoại thành thuộc Thành phố Hà Nội. Trước đây, 
huyện có 24 xã. Đến tháng Mười một năm 1996 
tách ra một số xã để thành lập Quận Cầu Giấy và 
Tây Hồ. 


Tuy không bằng Sóc Sơn và Đông Anh, nhưng 
Từ Liêm cũng là một vùng đất tương đối cao. Lớp 
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Bản đồ hành chính Huyện Từ Liêm năm 2004 


thố nhưỡng chủ yếu là “phủ sa mới” không dày lắm 
do Sông Hồng bồi đắp phủ trên “phù sa cổ”, nên 
cũng khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 
Vùng đất này, trong quá trình đô thị hỏa, thì cũng có 
thể sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình 
có sức chịu tải vừa phải. Ngoài ra, cũng có thể xây 
dựng các vườn cây ăn quả và các khu nhà vườn cho 
khách tham quan du lịch. Cảnh quan văn hóa ở Từ 
Liêm có Đình Chèm thờ Lý Ông Trọng, Đình Đông 
Ngạc và gần đây nhất là Sân vận động Quốc gia 
Mỹ Đình khánh thành năm 2003. 


HUYỆN THANH TRÌ 
(Trước 6-11-2003) 


Diện tích: 98,2 km2; 

Dân số: 231.700 người (tháng 12/2001); 
Mật độ dân số: 2359 người/km; 

Trụ sở UBND huyện: Thị trấn Văn Điển 
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Bản đồ hành chính Huyện Thanh Trì năm 2004 


Huyện có 24 xã và 1 thị trấn. Đó là: Thịnh Liệt, 
Trần Phú, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Yên Sở, 
Yên Mỹ, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Duyên Hà, 
Vạn Phúc, Đông Mỹ, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Đại Áng, 
Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tân Triều, Thanh Liệt, Đại 
Kim, Định Công, Hoảng Liệt, Vĩnh Quỳnh và Thị 
trấn Văn Điển. 


Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam thành phố 
giới hạn phía Đông là Sông Hồng, phía Nam giáp 
Huyện Thưởng Tín, phía Tây và Tây-Nam giáp Thị 
xã Hà Đông và Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây. 
Thanh Trì là một huyện được thành lập từ khá lâu 
được sát nhập vào ranh giới hành chính của Tỉnh 
Hà Nội năm 1899 và bây giờ là Thành phố Hà Nội. 
Huyện Thanh Trì có 25 xã (nhưng năm 2002 đã 
tách ra một số xã để lập nên Quận Hoàng Mai, đến 
nay chưa có số liệu cụ thể về quận này).Tổng số 
dân của cả 25 xã khoảng 228.000 người. Diện tích 
tự nhiên của huyện là 98,200 ha. Sau Nghị định của 
Chính phủ ngày 6-11-2003, đã cắt một số xã để 
thành lập Quận Hoàng Mai. 


Thanh Trì là một vùng đất thấp, có thể nói là 
thấp nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Về mặt 
thổ nhưỡng, có 2 loại chính giống như ở Gia Lâm là 
"phù sa mới" và đất ngập nước. Do vậy, Thanh Trì 
có điều kiện thuận lợi để phát triển nông-ngư 
nghiệp. Đây cũng chính là thế mạnh của huyện từ 
trước đến nay. Song muốn có hiệu quả cao, cần 
nghiên cứu để xây dựng một số mô hình kinh tế 
trang trại phù hợp. Do nằm trên nền đất thấp nên 
Thanh Trì cần hạn chế phát triển các khu tập trung 
đông dân cư. Có thể xây dựng các khu công nghiệp 
biệt lập với sức chịu tải không cao và quan tâm đến 


việc xử lý chất thải một cách triệt để đề phòng các 
quá trình tích lũy ö nhiễm môi trưởng. 


2.2. Các quận nói thành 


Khác với các huyện ngoại thành, các quận nội 
thành liên tục có sự thay đổi trong khoảng 10 năm 
trở lại đây: từ 4 quận năm 1994, 6 quận năm 1995, 
7 quận năm 1996 và đến nay đã tăng đến 9 quận. 
Trong khi 30 năm trước đó vẫn không có gì thay đổi 
về các đơn vị hành chính nội thành. Sự gia tăng 
các quận nội thành là nhu cầu của quá trình đô thị 
hoá trong những năm gần đây. Các quận nội thành - 
đều có diện tích hẹp, nhưng dân số lại rất đông, vì 
thế mật độ dân số cũng rất cao (đều đạt trên 
10.000 người/km2, trừ 3 Quận Tây Hồ, Hoàng Mai 
và Long Biên). Song do tiến trình khai phả và sử 
dụng đất khác nhau, nên mỗi quận lại có những 
đặc điểm riêng. Mặt khác cũng do quá trình đô thị 
hoá và sự gia tăng dân số, nên các quận nội thành 
có sự thay đổi khá phức tạp cả theo không gian và 
theo thời gian. Chẳng hạn, vào thập kỷ 70 của Thế 
kỷ trước, thì 3 trong 4 khu nội thành là Ba Đình, 
Đống Đa và Hai Bà Trưng vẫn còn khá nhiều diện 
tích được sử dụng cho nông nghiệp (trồng lúa và 
trồng rau). Lúc bấy giờ, khu vực Công viên Thủ Lệ, 
khu tập thể Giảng Võ thuộc Quận Ba Đình hiện 
nay là các hổ trồng rau muống và thả vịt, hoặc khu 
vực Thái Hà, khu vực kẹp giữa Đường Nguyễn 
Tuân và Nguyễn Quý Đức thuộc Quận Thanh Xuân 
(lúc đó còn là khu Đống Đa) hiện nay là đất trồng 
lúa và trồng rau, v.v... 


QUẬN BA ĐỈNH 


Diện tích: 9,25 kmˆ: 

Dân số: 209.400 người (thảng 12-2001) ; 
Mật độ dân số: 22.638 người/km2, 

Trụ sở UBNN quận: 25 Phố Liễu Giai; 


Quận có 12 phường lä: Cống Vi, Ngọc Khánh, 
Thành Công, Giảng Võ, Kìm Mã, Đội Cấn, Ngọc 
Hà, Điện Biên, Quán Thánh, Trúc Bạch, Nguyễn 
Trung Trực và Phúc Xá. 


Quận Ba Đình nằm ở trung tâm nội thành kéo 
dài theo hướng Đông-Tây. Phía Đông giáp Sông 
Hồng kéo theo hướng Bắc-Tây Bắc từ Cầu Long 
Biên đến phía Bắc Phố Nghĩa Dũng khoảng 200 
mét, rồi kéo qua Đường Yên Phụ, xuống Đường 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH THẰNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 377 


Thanh Niên chạy về phía Nam, rồi chạy dọc theo 
Đường Hoàng Hoa Thám về hướng Tây, sau đó 
chạy theo Đường Bưởi về phía Nam, hết Đường 
Bưởi lại chạy qua một đoạn Phố Cầu Giấy, lại 
ngoặt theo một đoạn Đường La. Thành, rồi chạy 
theo Phố Nguyên Hồng đến Phố Huỳnh Thúc 
Kháng. Sau đó lại quay về hướng Đông-Bắc theo 
Phố Láng Hạ, Phố Giảng Võ. Đến hết Phố Giảng 
Võ, ranh giới này lại chạy theo hướng Đông-Đông 
Nam theo Phố Nguyễn Thái Học. Đến gần Cửa 
Nam, lại chạy theo hướng Bắc-Đông Bắc dọc theo 
Phố Lý Nam Đế, rồi chạy theo Phố Hàng Đậu để 
cắt ra bãi Sông Hồng ở phía Tây-Bắc Cầu Long 
Biên. Nhìn chung, phía Bắc là Quận Tây Hồ; phía 
Tây giáp Quận Cầu Giấy, phía Nam và Tây-Nam 
giáp Quận Đống Đa, phía Đông giáp Quận Hoàn 
Kiếm và ra đến tận bờ Sông Hồng. 
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Về mặt lịch sử, vùng đất Quận Ba Đình cũng 
được khai phá từ rất sớm, có lẽ từ thời Lý hoặc trước 
đó nữa. Tuy nhiên, do dân số ở đây vào thời kỳ này 
chưa nhiều, nên đến tận Thế kỷ XVIII-XIX vẫn còn 
nhiều ruộng và vùng đất bỏ hoang. 


Đây là nơi có các cơ quan Trung ương và Chính 
phủ làm việc. Quận Ba Đình hiện nay là phần đất 
của khu Phố Ba Đình được thành lập tử năm 1961, 
Đây cũng là vùng đất được khai phá từ lâu đời nhất 
của Hà Nội ngày nay. Vào năm 1010, khi Lý Công 
Uẩn dời đô ra Thăng Long, thì vùng đất xung quanh 
đã được lựa chọn để xây dựng các công trình quan 
trọng, như các cung điện, chùa, v.v. Đây là phần đất 
của Huyện Tống Bình xưa có Thành Đại La (sau 
này là Hoàng thành, Thành Hà Nội). rồi sau đó là 
Thăng Long, rồi Đông Đô đến Hà Nội. Do được 
phát triển từ lâu, sau này dưới thời các triều đại 
phong kiến Lý - Trần - Lê và thời người Pháp chiếm 


đóng, vùng đất này luôn được chú trọng phát triển 
về phía Tây của thành cổ. Các đường phố ở Quận 
Ba Đình rộng hơn với diện tích cây xanh dọc theo 
các đường phố cũng như vườn hoa, công viên nhiều 
hơn các quận nội thành khác. 


Quận Ba Đình ngày nay là nơi lưu giữ được 
nhiều dấu tích lịch sử về công cuộc xây dựng, bảo 
vệ và mở mang đất nước của ông cha ta. Đó chính 
là Hoàng thành-một khu vực vừa được các nhà 
khảo cổ học khai quật và phát hiện được nhiều lớp 
văn hóa khác nhau được chồng xếp lên nhau theo 
một trật tự thời gian nhất định. 


Quảng trường Ba Đình lịch sử là nơi mà gần 60 
năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng 
tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Trên địa bàn của quận còn có Hội 
trường Ba Đình (Nhà Quốc hội), Phủ Chủ tịch, Bảo 
tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân đội, Cột cờ Hà 
Nội, Chùa Một Cột, Vườn Bách thảo với Núi Sưa, 
Công viên Thủ Lệ, v.v... 


QUẬN CẦU GIẤY 


Diện tích: 12,04 km2, 

Dân số: 142.800 người (12-2001); 
Mật độ dân số: 11.860 người/km?; 

Trụ sở UBND quận: 36 Phố Cầu Giấy; 


Quận có 7 phường là: Mai Dịch, Dịch Vọng, 
Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Quan Hoa, Yên Hòa và 
Trung Hòa. 
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Đây là quận mới được thành lập vào tháng Mười 
một, năm 1996 trên cơ sở tách một số xã của 
Huyện Từ Liêm. Trước đây, Cầu Giấy là thị trấn của 
Huyện Từ Liêm - một trong những huyện ngoại 
thành của Thành phố Hà Nội. Phía Đông giáp Quận 
Ba Đình và Đống Đa với ranh giới là Đường Bưởi và 
Đường Lảng, phia Đông-Bắc giáp Quận Tây Hồ, 
phía Nam giáp Quận Thanh Xuân và phía Tây và 
phía Bắc giáp Huyện Từ Liêm. Vì mới được chuyển 
thành quận chưa lâu, nên số dân của quận có sự 
thay đổi khá rõ. Năm 1999 với số dân khoảng 
130.000 người. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 120 
ha. Vì thế, mật độ dân số trong quận đạt trên 
10.600 người/km2. Nhưng đến năm 2001, dân số 
của quận đã tăng lên tới 142.800 người làm cho 
mật độ cũng tăng tới 11.860 người/km2. 


Trên địa bàn quận có khả nhiều cơ sở về khoa 
học tự nhiên và xã hội-nhân văn. Đó tà Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học 
Thương Mại, Viện Bảo tàng Văn hóa Dân tộc. 
Ngoài ra, ở đây còn có con đường giao thông quan 
trọng đi qua nối với cảng hàng không Nội Bài. 
Hiện nay, có nhiều khu dân cư, đô thị mới đang 
được xây dựng. 


QUẬN ĐỔNG ĐA 


Diện tích: 9,96 km2; 
Dân số: 347.600 người (12-2001); 
Mật độ dân số: 34.900 người/km2 ; 


Trụ sở UBND quận: 279 Phố Tôn Đức Thắng; 


Quận có 21 phường là: Láng Thượng, Láng Hạ, 
Thịnh Quang, Ngã Tư Sở, Trung Liệt, Quang Trung, 
Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Quốc Tử Giám, Cát Linh, 
Văn Miếu, Văn Chương, Khâm Thiên, Thổ Quan, 
Trung Phụng, Phương Liên, Nam Đồng, Trung Tự, 
Khương Thượng, Kim Liên và Phương Mai. 


Đống Đa là quận nằm ở phía Nam thuộc nội 
thành Thành phố Hà Nội. Đây cũng là một trong 
những quận nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Phía 
Bắc giáp Quận Ba Đình theo các trục Đường 
Nguyễn Thái Học, Giảng Võ-Láng Hạ, Đường La 
Thành. Phía Tây và Tây-Bắc giáp Quận Cầu Giấy 
theo tuyến Đường Láng; Tây-Nam giáp Quận 
Thanh Xuân theo Đường Láng đến NgãTư Sở, sau 
đó theo Đường Trường Chính; còn phía Đông giáp 
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Quận Hoàn Kiếm và Quận Hai Bà Trưng lấy 
Đường Lê Duẩn và Đường Giải Phóng làm ranh 
giới. Đường Tôn Đức Thắng (trước đây là Phế 
Hàng Bột), Nguyễn Lương Bằng và Đường Tây 
Sơn là trục giao thông chính xuyên qua trung tâm 
của quậr:. Quận Đống Đa có 21 phưởng, số dân 
khoảng 332.700 người (năm 1999). Tổng diện tích 
đất tự nhiên của quận khoảng 1000 ha. Do đó, 
mật độ dân số của quận đạt tới trên 33.400 
người/km^. Nhưng chỉ 2 năm sau (năm 2001), dân 
số của quận đã lên đến 347.600 người, theo đé 
mật độ đân số cũng täng đến 34.900 người/kmZ 
(trong vòng hơn 2 năm mật độ dân số tăng tới 
1.500 người/km2). Do đó, Đống Đa là quận có mật 
độ dân cư đông đúc nhất ở Thành phố Hà Nội. 
Các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Vĩnh Hồ đều 
là những nơi tập trung đông dân cư nhất và đã 
được xây dựng bằng công nghệ lắp ghép từ trước: 
những năm 70 của Thế kỷ XX, đến nay nhiều khu 
nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng. 


Trên địa bàn quận còn có Ga Hà Nội- trung 
tâm giao thông đường sắt của cả nước. Trong 
những năm gần đây, các tuyến đường trong quận 
đã sửa sang mở rộng thêm như Đường Láng Hạ, 
Thái Hà... 

Di tích lịch sử và cảnh quan văn hóa trong quận 
có khá nhiều như: Văn Miếu, Gò Đống Đa, Pháo 
Đài Láng, Chùa Bộc, Ô Chợ Dừa là một trong 5 cửa 
ô của Thành phố Hà Nội trước đây. 
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QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
(Trước 6-11-2003) 


Diện tích: 14,65 km; 

Dân số: 369.900 người (12-2001); 

Mật độ dân số: 25.250 người/km2; 

Trụ sở UBND quận: 30 Phố Lê Đại Hành; 


Quận có 25 phường là: Nguyễn Du, Bùi Thị 
Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ, Lê Đại 
Hành, Hoàng Văn Thụ, Trương Định, Minh Khai, 
Phố Huế, Đồng Nhân, Đông Mác, Bạch Đằng, 
Thanh Lương, Vĩnh Tuy, Mai Động, Tân Mai, 
Tương Mai, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Bạch Mai, 
Đồng Tâm, Cầu Dền, Bách Khoa, Thanh Nhàn và 
Giáp Bát. 


Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông-Nam của 
phần nội thành. Phía Bắc giáp Quận Hoàn Kiếm đi 
theo Đường Nguyễn Du, sau đó chuyển sang Phố 
Vạn Kiếp rồi ra bờ Sông Hồng. Ranh giới tự nhiên 
phía Đông là Sông Hồng (bên kia là Huyện Gia 
Lâm), phía Nam giáp Huyện Thanh Trì, phía Tây 
giáp Quận Đống Đa và Thanh Xuân dọc theo trục 
Đường Lê Duẩn và Đường Giải Phóng. Đây vốn là 
đất của Huyện Thọ Xương xưa. Đầu Thế kỷ XX, 
phần phía Bắc thuộc Tỉnh Hà Nội, còn phần phía 
Nam thuộc Huyện Thanh Trì, Tỉnh Hà Đông. Trước 
năm 1961 lập ra khu Hai Bà Trưng thuộc nội thành 
Hà Nội. Từ đó đến nay, Quận Hai Bà Trưng luôn 
được mở rộng. Hiện nay, Quận Hai Bà Trưng có 25 
phường (là quận có nhiều phường nhất ở nội thành 


BẢN ĐỒ QUẬN HAI BẢ TRƯNG 
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Hà Nội) với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.465 ha. 
Dân số năm 1999 là 355.300 người, mật độ trung 
bình đạt trên 24.250 người/km^2. Đến năm 2001, số 
dân là 369.900, mật độ dân sổ cũng tăng tới 25.250 
người/km2. 

Quận Hai Bà Trưng trước kia là một vùng đất 
thấp có rất nhiều hồ và đầm lầy. Điều này còn thấy 
được rất rõ trên bản đồ Thành phố Hà Nội xuất bản 
năm 1929. Trên bản đồ này, có thể thấy được khu 
vực Hồ Thiền Quang-Bảy Mẫu có quy mô khá rộng 
và nối liền với nhau, còn vùng đất phía Nam Đường 
Đại Cổ Việt hiện nay, lúc đó chỉ là vùng đầm lầy 
ngập nước. 


QUẬN HOÀN KIẾM 


Diện tích: 5,3 km2: 

Dân số: 172.800 người (tháng 12-2001); 
Mật độ dân số: 32.604 người/km2: 

Trụ sở UBND quận: 124 Phố Hàng Trống; 


Quận có 18 phường. Đó là: Cửa Nam, Hàng 
Bông, Hàng Trống, Hàng Gai, Cửa Đông, Hàng Bồ, 
Hàng Mã, Đồng Xuân, Phúc Tân, Hàng Buồm, 
Hàng Đào, Hàng Bạc, Lý Thái Tổ, Chương Dương, 
Tràng Tiền, Hàng Bài, Phan Chu Trinh và Trần 
Hưng Đạo. 
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Hoàn Kiếm là quận có diện tích nhỏ nhất, nằm 
ở phía Đồng vùng nội thành. Ranh giới phía Đông 
là Sông Hồng giáp với Huyện Gia Lâm (phía bên 
kia sông), phía Nam giáp Quận Hai Bà Trưng đi 
theo Phố Nguyễn Du về phía Đông sau đó chuyển 
sang Phố Vạn Kiếp ra bờ Sông Hồng. Phia Tây 
giảp Quận Đống Đa (đi theo Đường Lê Duẩn đến 
Cửa Nam) và Ba Đình (đi theo Đường Lý Nam Để 
cho đến Vườn hoa Hàng Đậu). Phía Bắc giáp Quận 
Ba Đình (đi theo Phố Hàng Đậu ra đến Cầu Long 
Biên). Quận Hoàn Kiếm cũng là vùng đất đã được 
khai phá từ lâu. Có lẽ đây là vùng đất được khai phá 
sớm nhất ở Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm có 18 phường 
với diện tích tự nhiên là 530 ha, dân số khoảng 
171.100 người. Dọ vậy, mật độ dân số lên tới trên 
32.350 người/km?. Đây là quận có hoạt động buôn 
bán sẩäm uất nhất. Đồng thời cũng có khá nhiều 
danh thắng nổi tiếng, như Khu phố Cổ, Hồ Hoàn 
Kiếm, Chợ Đồng Xuân, Viện Bảo tàng Lịch sử, Viện 
Bảo tàng Cách mạng, v.v... trong đó quan trọng 
nhất là danh thắng-di tích lịch sử Hồ Hoàn Kiếm. 


QUẬN HOÀNG MAI 
(Sau 6-11-2003) 


Diện tích: 41,05 km2; 

Dân số: 187.330 người (tháng 12-2003); 
Mật độ dân số: 4.565 người/km2: 

Trụ sở UBND quận: Phường Thịnh Liệt; 


Quận Hoàng Mai có 14 phường là: Định Công, 
Đại Kim, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh 
Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở, Tứ Hiệp, Mai 
Động, Tương Mai, Giáp Bát và Hoàng Văn Thụ. 
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Quận Hoàng Mai được thành lập theo Nghị định 
số 132/2003 của Chính phủ ngày 6-11-2003. Quận: 
Hoàng Mai nằm ở phía Đông-Nam Thành phố Hà 
Nội. Phía Bắc là Quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, 
phía Đông giáp Huyện Gia Lâm với đường ranh giới 
tự nhiên là Sông Hồng, phía Nam và phía Tây là 
Huyện Thanh Trì. Đường Quốc lộ số 1 và đường sắt 
Bắc-Nam nằm gần như ở trung tâm quận. Quận 
Hoàng Mai có tỷ lệ dân phi nông nghiệp gần 78%. 


Theo lãnh đạo UBND thành phố, Quận Hoàng 
Mai sẽ được quy hoạch lại các khu dân cư: và bể 
sung, nâng cấp các đường trục chính của quận. 
Tuy nhiên, vấn để đầu tiên của quận là môi trường. 
Có thể nói, Hoàng Mai là vùng đất thấp nhất của 
Hà Nội và là nơi hội tụ của 4 con sông từ nội thành 
chảy ra: Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu. Vì vậy, việc 
xử lý nước thải để làm sạch môi trường được xem 
là điều tiên quyết cho các dự án quy hoạch phát 
triển tiếp theo. Theo quy hoạch, trong những năm 
tới, một trạm xử lý nước thải của cả Thành phố sẽ 
được đặt tại Quận Hoàng Mai, nằm ở phía ngoài đê 
Sông Hồng. Định hướng chính đối với xây dựng 
quy hoạch chỉ tiết Quận Hoàng Mai là tập trung 
xây dựng và bố trí lại các đường phổ, tổ chức lại 
các khu dân cư, nhất là cảc khu vực Tương Mai, 
Tân Mai, Hoàng Văn Thụ, v.v... Bởi vi hiện nay, số 
dân trong khu vực tăng lên nhiều, nhưng chỉ có một 
tuyến đường duy nhất nối với trục quốc lộ Bắc- 
Nam-đó là Đường Nguyễn Tam Trinh đã trở nên 
quá tải. Với mật độ dân cư khá cao hiện nay, xu 
hướng quy hoạch chung của huyện ià hạn chế sự 
tăng dân số, xây dựng thêm nhà ở và khu làm việc, 
đồng thời tiếp tục di dời các cơ sở công nghiệp hiện 
có và không xây dựng các khu công nghiệp mới. 
Dự kiến các tuyến đường chính trong quận sẽ có 
chiều rộng 40 mét, bao gồm các tuyến: Đầm Hồng- 
Giáp Bát-Lĩnh Nam-Vành đai 3; Đường Nguyễn 
Tam Trinh-Vành đai 3-Cảng Khuyến Lương; Minh 
Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên. Mở rộng tuyến đường 
nối từ đê Sông Hồng đến Đường Đầm Hồng-Giáp 
Bát-Lĩnh Nam. 


QUẬN LONG BIÊN 
(Sau 6-11-2003) 


Diện tích: 60,38 km2, 

Dân số: 170.700 người (thảng 12-2003); 
Mật độ dân số: 2827 người/km2, 

Trụ sở UBND quận: Phường Gia Thụy; 
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Quận có 13 phường là: Thượng Thanh, Giang 
Biên, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Gia Thụy, Phúc Đồng, 
Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, 
Ngọc Lâm (Thị trấn Gia Lâm cũ), Thị trấn Đức 
Giang và Thị trấn Sài Đồng. 


BẢN ĐỒ QUẬN LONG BIÊN 


Bản đồ hành chính Quận Long Biên năm 2004 


Đây là một quận mới được thành lập theo Nghị 
định số 132/2003 của Chính phủ ngày 6-11-2003. 
Theo sự phân bố của các phường trên, thì phía Bắc 
là Huyện Đông Anh có ranh giới tự nhiên là Sông 
Đuống; phía Đông Bắc là Huyện Gia Lâm với ranh 
giới tự nhiên là Sông Đuống; phía Đông là giáp một 
số xã của Huyện Gia Lâm, còn phía Tây là các 
Quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng 
và Hoàng Mai với ranh giới tự nhiên là Sông Hồng. 
Đây là huyện có tỷ lệ dân phì nông nghiệp gần 
82%. Các phường trong quận hầu như giữ nguyên 
tên và hiện trạng của nó. Riêng Thị trấn Gia Lâm 
đổi thành Phường Ngọc Lâm và Xã Hội Xá đổi 
thành Phường Phúc Lợi. 


Về lâu dài sẽ quy hoạch Quận Long Biên thành 
đầu mối dịch vụ thương mại. Đây là định hướng lâu 
dài đã được lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội xác 
định để lập quy hoạch chỉ tiết cho Quận Long Biên. 
Xuất phát từ vị trí quan trọng của Quận Long Biên, 
với tính chất là khu vực trọng tâm thương mại của 
cả vùng, đầu mối tới các quốc lộ huyết mạch (Quốc 
lộ 1, 5, 3) và các tuyến xe lửa (Hà Nội-Đồng Đăng, 
Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội- 
Thảnh phố Hồ Chí Minh) để tới các cửa khẩu và 
cảng lớn ở Miền Bắc. Trước hết, hệ thống các trục 
đường giao thông chính phải được quan tâm hàng 
đầu. Ngoài các tuyến quốc lộ, các tuyến đường nội 
hạt cần được nghiên cứu để thiết kế và thi công với 


mặt đường rộng từ 30-40 mét, còn 2 bên via hè tối 
thiểu rộng 8 mét. 


Bên cạnh đó, các khu vực dự án mới như Gia 
Thụy, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng cần có 
những điều chỉnh lại, đặc biệt cần lưu ý đến các 
tuyến đường từ Việt Hưng đến Sài Đồng. Song, vì 
nằm kẹp giữa 2 sông lớn (Sông Hồng và Sông 
Đuống), nên muốn giao lưu một cách thuận lợi về 
phía Bắc và phía Nam cần khảo sát tìm kiếm vị trí 
xây cầu mới qua Sông Hồng, mà theo quy hoạch là 
ở khu vực Vĩnh Tuy, lân cận khu vực Cảng Hà Nội 
hiện nay. Ngoài các tuyến đường chính hiện có như 
Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Linh... 
sẽ xây dựng thêm các đường liên khu rộng 48 mét 
chạy dọc khu Công nghiệp Sài Đồng A; đường rộng 
58 mét nối từ Cầu Vĩnh Tuy qua khu Công nghiệp 
Sài Đồng B tới Đường Nguyễn Văn Linh. 


Trong quy hoạch cũng đã nhấn mạnh đến việc 
bảo vệ môi trường khu đô thị. Để làm được điều 
này, dự kiến sẽ dí dời một số khu công nghiệp hiện 
có trên địa bàn quận, như: Kho xăng Đức Giang, 
Nhà máy Gạch Thạch Bàn. 


QUẬN TÂY HỒ 


Diện tích: 24,0 km; 

Dân Số: 97.000 người (tháng 12-2001); 
Mật độ dân số: 4.041 người/km: 

Trụ sở UBND quận: 44 Đường Nghỉ Tàm; 


BẢN ĐỒ QUẬN TÂY HỒ 


408% 61' 10%* 54' 30~ 
“ 


Bản đồ hành chính Quận Tây Hồ năm 2004 
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Quận có 8 phường. Đó là: Phú Thượng, Nhật 
Tân, Tứ Liên, Quảng An, Yên Phụ, Thụy Khuê, Bưởi 
và Xuân La. 


Tây Hồ là quận mới được thành lập từ tháng 
Mười một 1995 trên cơ sở tách một số xã của Huyện 
Từ Liêm và các phường của Quận Ba Đình. Quận 
Tây Hồ nằm ở phía Bắc của khu vực nội thành. 
Ranh giới phía Bắc và phía Đông là Söng Hồng bên 
kia bờ là Huyện Gia Lâm và Đông Anh, phía Nam 
giáp Quận Ba Đình, còn phía Tây giáp Huyện Từ 
Liêm và Quận Cầu Giấy. Danh thắng tự nhiên ở đây 
nổi tiếng là Hồ Tây với tiềm năng du lịch rất lớn. 


QUẬN THANH XUÂN 


Diện tích: 9,1 km; 

Dân số:166.800 (tháng 12-2001); 

Mật độ dân số: 18.329 người/km2: 

Trụ sở UBND quận: Số 9, Đường Khuất Duy Tiến; 


Quận có 11 phường. Đó là: Phương Liệt, Khương 
Mai, Khương Đình, Khương Trung, Kim Giang, Hạ 
Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh 
Xuân Trung, Thượng Đình và Nhân Chính. 


BẢN ĐỒ QUẦN THANH XUÂN 


308" 4T- 0" 48 


THANH TRÍ 


Bản đồ hành chính Quận Thanh Xuân năm 2004 


Thanh Xuân cũng là quận mới được thành lập từ 
năm 1995 trên cơ sở tách ra một số phường, xã của 
Quận Đống Đa và Huyện Thanh Tri. Quận Thanh 
Xuân cũng nằm ở phía Nam của khu vực nội thành. 
Phía Bắc giáp Quận Đống Đa với ranh giới là Đường 
Trường Chinh từ Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở, sau 
đó lấy đoạn Sông Tô Lịch từ Cầu Mới đến Cống Mọc 


làm ranh giới tự nhiên; phía Đông giáp Quận Hai Bà 
Trưng lấy Đường Giải Phóng và Phố Vọng làm ranh 
giới, phía Nam giáp Huyện Thanh Tri có đường ranh 
giới cụ thể với các Xã Định Công, Đại Kim và Tân 
Triều, phía Tây giáp Huyện Từ Liêm có ranh giới 
chung với các Xã Trung Văn và Mễ Tri, phía Tây - 
Bắc giáp Phường Trung Hòa của Quận Cầu Giấy. 


Quận Thanh Xuân lä nơi tập trung nhiều nhà 
máy được xây dựng từ nửa cuối của Thế kỷ XX, 
trong đó lớn nhất là khu công nghiệp Cao-Xà-Lá 
(Nhà máy Cao su Sao Vàng, Nhà máy Xà phòng 
Hà Nội, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long). Ngoài ra, 
còn có Nhà máy Giày Thượng Đình, Nhà máy bóng 
đèn-phích nước Rạng Đông, Nhà máy Dệt len Mùa 
Đông, v.v... Đây cũng là quận có nhiều khu tập thể 
nhất ở Hà Nội (tính cho đến hiện nay), như khu tập 
thể Cao-Xà-Lá, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân 
Nam, Kim Giang. 


Do được xây dựng từ lâu, nên cả các nhà máy 
lẫn khu dân cư đến nay đều đã xuống cấp và trở 
nên quá tải. Tuy nhiên, việc sửa chữa và nâng cấp 
lại rất khỏ khăn và phức tạp. 


3. Khái quát về lịch sử và văn hóa Hà Nội 


Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội là vùng đất địa 
linh nhân kiệt. Những thay đổi về hành chính vừa 
trinh bày ở trên đã cho thấy sự phát triển của Hà 
Nội trong thời gian lịch sử lâu dài. Theo các nguồn 
tư liệu thu thập được, có thể chia lịch sử phát triển 
của Hà Nội ra một số giai đoạn sau. 


3.1. Giai đoạn tiền Thăng Longf) 


Trải qua những kiến tạo tự nhiên của vỏ Trái đất, 
Vùng Hà Nội cổ đã từng là vùng đất ngập nước, có 
rừng xen kẽ những dải đất cao (khoảng từ 1 vạn 
đến 6-7 nghìn năm cách ngày nay). Ngay từ thời kỳ: 
đó đã có sự tồn tại của nhiều nhóm người cổ sinh 
sống. Các nghiên cứu khảo cổ học đã tìm thấy 
nhiều dấu vết qua những viên đá cuội ở Xã Cổ Loa 
có niên đại từ 2 vạn đến hơn 1 vạn năm thuộc giai 
đoạn văn hoá Sơn Vi. Điều này đã chứng minh sự 
tồn tại các hoạt động của người Hà Nội cổ liên tục 
từ đầu Thời đại đồng đến đầu Thời đại sắt trên 
chặng đường 20 Thế kỷ Tr.CN. 


Bên cạnh đó là sự tồn tại các di chỉ khảo cổ như 
rìu, lưỡi cày, liềm bằng đồng, hạt na, hạt trám, hạt 
gạo cháy và vỏ trấu, hòn chì lưới bằng đá và đất 
nung. Đặc biệt là số lượng mũi tên đồng được tìm 


() Xem thêm Phần 2 Lịch sử Vũng phụ cận Tiến 
Tháng Long và Phần 3 Khảo cổ học... 
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Mũi tên đồng 


Hoa văn trống đồng 


Rồng đả Cổ Loa 


Bản đồ khu Cổ Loa 
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thấy khá nhiều. Các di chỉ này đã cho phép phác 
họa lại hình ảnh cuộc sống chủ yếu bằng trồng trọt, 
chăn nuôi, săn bắn và chài lưới đánh cá của người 
Hà Nội. Các xác định tuổi của dị chỉ đã cho phép 
xác định đây là các hiện vật thuộc thời đại Hùng 
Vương gắn liền với sự hình thành của Nhà nước đầu 
tiên Văn Lang. 


Khoảng năm 218 Tr. CN, Tần Thủy Hoàng phái 
50 vạn quân tiến đánh miền Bách Việt. Đây cũng 
chính là thời điểm diễn ra sự hợp nhất giữa hai tộc 
người Tây Âu của Thục Phản và Lạc Việt của 
Hùng Vương để làm thành một khối thống nhất. 
Sau khi quân Tần rút, Thục Phán lên ngôi Vua lấy 
hiệu An Dương Vương, đặt Quốc hiệu Âu Lạc, định 
đô tại Cổ Loa xây tòa thành ốc. Hà Nội với tòa 
thành đó bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách một 
trung tâm chính trị, xã hội đầu tiên của đất nước. 


Thành Cổ Loa được xây dựng trên mảnh đất 
Chạ Chủ - một làng quê thời Hùng Vương - trở 
thành đế đô nhà Thục. Thành được xây dựng hết 
sức công phu với hệ thống thành, hào, lũy xen kẽ, 
tàm thành một loa thành khống lồ hình xoáy trôn ốc 
soi bóng xuống dòng Hoàng Giang trở thành một 
chiến lũy bất khả chiến bại. Thành đắp dựa vào 
hình sông thế núi, uốn lợn theo địa hình tự nhiên, 
ngoài hào trong lũy, hào lại nối với sông và đầm cả 
mênh mông, quanh năm đầy ắp nước, tạo cho Cổ 
Loa vừa là căn cứ phòng ngự vừa là căn cứ tiến 
công, vừa tác chiến trên bộ vừa tiến công dưới 
thủy. Với kết cấu thành - hào - lũy, Thành Cổ Loa 
được xây dựng thành ba vòng: Thành ngoại, Thành 
giữa, Thành nội. Các cửa bố trí chéo nhau, đường 
nối hai cửa làm thành hình chéo, ối lại quanh co, 
lại có ụ phòng ngự hai bên, dệt nên huyền tích 
Thành ốc - Loa Thành. 


Cùng với kỹ thuật chế tác và sử dụng cung nỗ 
đã được nâng lên thành nghệ thuật quân sự, dệt 
nên huyền thoại Nỏ Thần Với những thắng lợi huy 
hoàng quân xâm lược phương Bắc. 


Câu chuyện nỏ thần gắn liến với cuộc hôn nhân 
chính trị nhưng đầy bi kịch về mối tình giữa nàng My 
Châu con gái Vua Thục với Trọng Thủy con trai của 
Triệu Đà. Ba năm sau khi Trọng Thủy cầu hôn My 
Châu, nỏ thần - biểu tượng của những bí mật Quốc 
gia bị mất cắp, Vua xa dân, tai không muốn nghe 
lời nói phải. My Châu nhẹ dạ tin người, vì thế cơ đồ 
Âu Lạc chìm đắm biển sâu. Tòa thành Cổ Loa cùng 
Quốc gia Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà, mở đầu thời 
kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc lần thứ nhất trong 
lịch sử nước ta. 


Năm 179 Tr. CN, nước Âu Lạc bị sa vào ách 
thống trị cửa các triều đại phong kiến phương Bắc 
và bị chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và 
Nhật Nam. Hà Nội thuộc Quận Giao Chỉ, về sau là 
trung tâm Huyện Tống Bình (khoảng 454 - 456). 
Huyện Tống Bình sau đổi thành quận. Quận Tống 
Bình gồm 3 huyện: Nghĩa Hoài, Từ Ninh (Từ Liêm, 
Hoài Đức ngày nay) và Xương Quốc (Đông Anh, 
Gia Lâm ngày nay). Quận trị chỉnh là vùng nội 
thành ngày nay. 


Từ Cổ Loa đến Thăng Long 


Kể từ thời Thục Phán An Dương Vương đến thời 
Lý, đân tộc ta đã trải qua hơn một ngàn năm chịu 
đô hộ của phong kiến phương Bắc. Tuy nhiên, đã 
có nhiều cuộc đấu tranh nổ ra và đã không ít lần 
giành được độc lập: đó là giai đoạn của Hai Bà 
Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, họ Khúc, họ Ngô.., 


Hà Nội cổ trong những khoảng thời gian nước 
độc lập cũng đã nhiều lần được chọn làm Kinh đô: 
Năm 545 Lý Bý khởi nghĩa, dựng thành ở cửa Sông 
Tô đánh đuổi quân đô hộ nhà Lương, xưng Đế, đặt 
Quốc hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên (vị trí 
Thị xã Bắc Ninh ngày nay). Hiện nay, tại Làng Vĩnh 
Tuy thuộc Huyện Thanh Tri- Hà Nội còn một khu 
đầm có tên là Đầm Vạn Xoan (do đọc chệch từ Vạn 
Xuân), đây là nơi Lý Nam Đế thiết lập bộ chỉ huy 
quân sự của Nhà nước Vạn Xuân. Một tấm bia tìm 
thấy năm 1962 tại Đầm Vạn Xoan có niên hiệu nhà 
Lương tức là tương đương với thời tiền Lý. 


Sau công cuộc khởi nghĩa dựng đò của Lý Nam 
Để thất bại đất nước ta nói chung và Quận trị Tống 
Bình (Hà Nội cổ) nói riêng lại lệ thuộc phong kiến 
phương Bắc và trở thành phủ trị đô hộ của chúng: 
Năm 621, một thành được dựng lên ở đây gọi là Tử 
Thành với chu vị 900 bộ; 


Năm 767 dưới thời nhà Đường, thành được mở 
rộng để phục vụ cho mục đích quân sự gồm 10 
dinh, chia làm haì bên tả hữu, xung quanh có tường 
thành bao bọc gọi là La Thành. 


Năm 808 để đối phó với các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân ta viên đô hộ sứ Trương Chu cho sửa đắp 
lại La Thành to lớn hơn gọi là Đại La Thành. 


Năm 866, Cao Biền cho xây lại thành và đắp 
thêm Đại La Thành. Từ đó Tống Bình được gọi với 
cái tên Thành Đại La. Tuy nhiên, đó chỉ là thành lũy 
có tính chất quản sự để bảo vệ cơ quan hành chính 
của bọn xâm lược chứ chưa phải là thành thị với đầy 
đủ mọi mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa của 
mọi tầng lớp trong xã hội. 
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Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quản Nam 
Hán trên Sông Bạch Đằng. Năm 939 ông lên ngôi 
chọn Cổ Loa làm Kinh đô của một nước độc lập. 


3.2. Giaí đoạn Thăng Long thời Lý 


Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi đã mở ra một 
giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc. Mùa Thu tháng 
Bảy năm Canh Tuất (1010), Vua đầu triều Lý quyết 
định dời đô về Thành Đại La và chính thức đổi tên 
là Thành Thăng Long. 


Thành Thăng Long khí đó được giới hạn bằng 3 
con sông. Phía Đông là Sông Hồng. phía Bắc và 
phía Tây là Sông Tô, phía Nam là Sông Kim Ngưu 
và chia làm hai phần: Hoàng thành và Kinh thành. 


Hoàng thành nằm trong lòng Kinh thành, vị trí 
gần Hồ Tây, nơi có các cung điện Hoàng gia, đồng 
thời là nơi thiết triều. Trong Hoàng thành còn ngăn 
ra một khu vực nữa gọi là Cấm thành. Đây là nơi ở 
của hoàng gia, gọi là Long thành. Những cung điện 
chính còn ghi chép trong sử sách như: Điện Kiền 
Nguyên là điện chính, nơi Vua làm việc, hai bên tả 
hữu là Điện Tập Hiền và Giảng Vũ. Bên trái mở Cửa 
Phi Long thông với Cung Nghỉnh Xuân; bên phải mở 
Cửa Đan Phượng thông với Cửa Uy Viễn; chính Bắc 
dựng Điện Cao Minh, đằng sau dựng Điện Long An 
và Long Thuy để Vua nghỉ ngơi, tiếp sau là Cung 
Thủy Hoa và các cung khác để các phi tần ở, v,V... 


Năm 1029, Vua Lý Thái Tông cho xây dựng lại 
Cấm thành. Trên nền cũ của Điện Kiển Nguyên 
dựng Điện Thiên An làm chính, hai bên tả hữu là 
Điện Tuyên Đức và Diễn Phúc. Đằng trước Thiên 
An là Sân rồng, hai bên tả hữu Sân rồng dựng gác 
chuông, xung quanh bốn bề đều dựng hành lang và 
dải vũ. Chếch về phía Đông là Điện Văn Minh và 
Điện Quảng Vũ. Phía trước Sân rồng là Điện Phụng 
Tiên. trên điện có Lầu Chính Dương nơi đặt đồng hồ 
và báo canh. Đằng sau Điện Thiên An là Điện Thiên 
Khánh hình bát giác, nối liền Thiên Khánh với Điện 
Trường Xuân phía sau là các Cầu Phượng Hoàng, 
trên Điên Trường Xuân có Gác Long Đồ. 


Năm 1203, Vua Lý Cao Tông cho dựng thêm 
cung điện ở phía Tây tẩm điện: Chính giữa đặt Điện 
Thiên Thụy, bên trái dựng Điện Dương Minh, bên 
phải dựng Điện Thiềm Quang, đằng trước xây Điện 
Chính Nghi, phía trên dựng Điện Kính Thiên. Chính 
giữa mở Cửa Vĩnh Nghiêm, bên phải mở Cửa Vệt 
Thành, thềm gọi là Ngân Hồng. Đằng sau mở Điện 
Thắng Thọ, trên có dựng gác. Bên trái xây Gác 
Nhật Kim, bên phải xây Gác Nguyệt Bảo, xung 
quanh đều dựng nhà hành lang. Phia trái Gác 
Nguyệt Bảo dựng Tòa Lương Thạch, phía Tây Gác 


xây Dục Đường (nhà tắm). Ngoài ra còn rất nhiều 
công trình khác như Gác Phú Quốc, Thềm Phượng 
Tiêu, cửa Thấu Viên, Ao Dưỡng Ngư, Đình Ngoạn Y. 
Bao bọc các cung điện là một bức tường thành báo 
vệ gọi là Long Thành. 


Ngoài các cung điện, nhà Lý còn xây dựng khá 
nhiều các đền miếu, chùa tháp, hồ, vườn như Chùa 
Vạn Tuế, Chùa Hưng Thiên Ngự, Chùa Chân Giáo, 
Đền Quán Thánh và hàng loạt lầu các, đài tạ rất 
đẹp như: Đài Chúng Tiên dựng năm 1161, tầng 
trên lợp ngói vàng, tầng dưới lợp ngói bạc; Hồ Kim 
Minh vạn tuế có Cầu Vũ Phượng đi vào núi đá giữa 
hổ; Hồ Thụy Thanh, Ứng Minh (đào năm 1051); Hồ 
Phượng Liên (đào năm 1098), cạnh hồ dựng Điện 
Sùng Uyên, Điện Huy Dương, Đình Lai Phượng, 
Điện Ánh Thiểm, Đình Át Vân cùng Lầu Trường 
Minh, phía sau bắc Cầu Ngoạn Hoa. Nhiều vườn 
ngự cũng được mở trong khu Hoàng thành: Vườn 
Quỳnh Lâm, Thắng Cảnh, Xuân Quang, Thượng 
Lâm. Trong các vườn này còn đào hồ nuôi thả hải 
sản như đổi mồi cá biển... Tất cả các công trình 
kiến trúc trong Hoàng thành đều xây dựng quy mô 
tráng lệ, từ lầu son gác tía đến các công trình văn 
hóa, tồn giáo hòa quyện với thiên nhiên tạo nên 
dáng về riêng của chốn Cứu trùng. 


Khu thứ hai là khu đân sự, quan lại và bình lính 
ở bao bọc lấy Hoàng thành, còn gọi là Kinh thành. 
Khu này chia thành các phường nông nghiệp và 
thủ công nghiệp. Cả hai khu (Hoàng thành và 
Kinh thành) được bao bọc bằng đê của ba con 
sông nói trên. 


Đời sống kinh tế tại Thăng Long thời gian này đã 
có nhiều thay đổi, Từ vị trí là một miền dân khang 
vật thịnh, nên khi trở thành Kinh sư dân số Thăng 
Long ngày càng đông, hoạt động kính tế của Kinh 
thành ngày càng sầm uất, phồn thịnh hơn trước, 


Chỉ trong khoảng hơn một trăm năm sau khi trở 
thành Kinh đó, tại Thăng Long, nhà Lý trong giai 
đoạn thịnh đạt đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước trên quy mô lớn, mở ra kỹ nguyên 
văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam. Tứ đại khí: 
Chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên, Tượng Quỳnh 
Lâm, Vạc Phổ Minh chính là được thiết kế từ thời kỳ 
này. Nhà Lý đã trải qua 9 đời ở Kinh thành Thăng 
Long, đổi Quốc hiệu là Đại Việt, tổn tại 215 năm. 


3.3. Giai đoạn Thăng Long thời Trần 


Tháng Chạp năm Ất Dậu (1226), Lý Chiêu 
Hoàng dưới sự đạo điễn của Trần Thủ Độ đã xuống 
chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, mở ra 
một thời kỳ mới phát triển cao hơn của xã hội Đại 
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Việt: vững vàng, năng động, thống nhất và ốn định 
cho đến giữa Thế kỷ XV. 


Thăng Long thời Trần vẫn là trung tâm chính trị, 
kinh tế và văn hóa lớn nhất của Đại Việt bấy giờ. 
Nhiều cung điện trong Hoàng thành và Cấm thành 
vẫn giữ nguyên. Nhà Trần fgoài việc trùng tu các 
cöng trình cũ còn xây dựng một số công trình kiến 
trúc mới ở Thăng Long: lập Viện Quốc học, Giảng 
Võ đường... Kinh thành chia làm 61 phường, bao 
gồm cả phường buôn, phường thợ và phường làm 
nông nghiệp. Một số tên phường trong thời kỳ này 
còn thấy lác đác ghi trong sử sách cũ như: Thái 
Hòa, Báo Thiên, Phủng Nhật, Cơ Xá, Bố Cái, Hạc 
Kiều, Thịnh Quang, Toán Viên... 


Sông Tô Lịch thành nơi buôn bán sầm uất trên 
bến dưới thuyền là cầu nối thông thương giữa 
Thăng Long và các vùng lân cận. Khách buôn từ 
khắp nơi đều theo Sông Hồng, qua Cửa Hà Khẩu 
vào Sông Tô để đưa hàng vào Kinh thành. Sự kiện 
năm 1400 khi Hồ Quý Ly đánh thuế thuyền buôn đã 
chứng tỏ hình thức buôn bán bằng đường thủy ở 
Thăng Long thời gian này khá hưng thịnh. 


Cuối thời Trần, Thăng Long đä được sử sách 
chép với cái tên Kẻ Chợ. Điều đó cho thấy diện mạo 
của Thăng Long đương thời đã phần nào mang 
dáng dấp của một thành phố Quốc tế là nơi giao lưu 
và hội tụ của nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa và con 
người; một thành phố thủ công và buôn bán nhỏ 
của người Việt nhưng cũng có các cửa hàng buôn 
bán lớn của người Hoa, Hồi Hột, Chà Và...; là nơi 
đón tiếp các sứ giả Tống, Nguyên, Lào, Chiêm 
Thành, Gia Va, các tăng ni bậc thầy cả ở Trung Á, 
Ấn Độ và có cả những người Chiêm Thành ở miền 
ven nội. 


Nhà Trần tồn tại trên mảnh đất Kinh kỳ như vậy 
175 năm với 12 đời Vua nối nhau trị vì trên đất 
Thăng Long - Kẻ chợ. Cùng với những chiến công 


Rồng thời Trần 


lây lừng ba lần đánh thẳng giặc Mông Nguyên của 
nhà Trần, trong vòng 30 năm, ba lần Thăng Long 
trở thành tòa thành vườn không nhà trống, trở thành 
mồ chôn quân xâm lược, dấu ấn còn được ghi lại với 
những cái tên đi vào lịch sử như Đông Bộ Đầu - dốc 
Hàng Than; Giang Khẩu - Hàng Buồm... và cuối 
cùng, Đằng giang tự cổ huyết do hồng. 


3.4. Giai đoạn Thăng Long thời Lề sơ 


Năm 1400, Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần lập 
ra nhà Hồ (1400 - 1407). Ông xây dựng một Độ 
thành mới ở Thanh Hóa gọi là Tây Đô. Thành Thăng 
Long, lúc này đổi là Đông Đô. Năm 1406, nhà Minh 
đem 20 vạn quân sang xâm lược Đại Việt. Cuộc 
kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo thất bại, thành 
Đông Quan trở thành nơi chiếm đóng của địch. 


Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại núi rừng 
Lam Sơn, quê hương ông, 10 năm sau, toàn quân 
dân Đại Việt đã đại thắng giặc Minh, lập nên một 
triều đại mới: Triều đại nhà Lê. 

Ngày 29 tháng Tư năm 1428 (ngày 16 tháng Tư 
năm Mậu Thân), Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế tại Điện 
Kính Thiên, khôi phục quốc hiệu là Đại Việt, đóng 
đô ở Đông Đô (Thăng Long), mở đầu kỷ Lê sơ. 


Năm 1430 đổi Đông Đô làm Đông Kinh, năm 
1446 đổi gọi là Phủ Trung Đô. Kinh thành nói chung 
vẫn như thời Lý - Trần - Hồ và mở thêm về phía 
Đông. Cho đến năm 1459, sau sự biến trong Cấm 
thành, Lê Thánh Tông đã cho dựng lại Hoàng thành 
rộng dài thêm 8 dặm nữa. Theo bản đồ về năm 
1490 thì trong cùng là tòa thành hình chữ nhật xây 
gạch gọi là Cấm thành. Bên trong có các cung điện, 
thâm nghiêm nhất là Điện Kính Thiên. Bên phải là 
Điện Chí Kính, phía sau là Điện Vạn Thọ, đằng 
trước là Điện Thị Triều. Phía ngoài Điện Thị Triều là 
Cửa Đoan Môn, hai bên Cửa Đoan Môn là hai cửa 
Đông và Tây Tràng An ăn thông ra phía Tây và 
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Đông Hoàng thành nơi có nhà Thải Miếu - nơi thờ 
tổ tiên nhà Vua và Đông Cung- nơi Thái tứ ở. 


Năm 1512. Lê Tương Dực lệnh cho Vũ Như Tô 
đứng ra trông nom xây dựng hơn 100 nóc cung điện 
có gác và khởi công xây dựng Cửu Trùng Đài. Năm 
1514 lại cho mở rộng Hoàng thành mấy nghìn 
trượng (mỗi trượng 3,6m) bao bọc cả Quán Trấn Vũ 
và Chùa Kim Gổ, tường thành chạy từ phía Đông 
Nam đến Tây Bắc, chắn ngang Sông Tô. Theo lối 
vẽ ước lệ của bản đồ thì phỏng đoán rằng mặt phía 
Đông gần trùng với Phố Hàng Cói, Hàng Điếu, 
Hàng Da ngày nay. Phía mặt Bắc chạy theo Sông 
Tô, trùng với Đường Hoàng Hoa Thám, mặt phía 
Tây là Đường Bưởi. Mặt Nam có thể là một đoạn 
Phố Cầu Giấy chạy sang Kim Mã rồi Sơn Tây, Trần 
Phú tới Hàng Da. Có thể hiểu đây là khu Hoàng 
thành với diện tích rộng gấp đôi Hoàng thành thời 
Lý -Trần. 


Khu dân cư chia làm hai huyện: Vĩnh Xương và 
Quảng Đức, mỗi huyện 18 phường. 


Vào thời Lê sơ, Thăng Long vẫn là nơi tập trung 
buôn bán lớn nhất của cả nước. Đồng thời cũng là 
nơi dồn tụ nhiều ngành nghề thủ công cũng như 
các thợ thủ công giỏi nổi tiếng. Kinh thành được xây 
dựng lại đàng hoàng hơn, Văn Miếu được mỡ rộng, 
Quốc Tử Giám được dựng lại, các hoạt động kinh tế 
văn hoá, giáo dục, thí cử đều được khôi phục và 
phát triển, đặc biệt cực thịnh dưới thời Vua Lê 
Thánh Tông. Đây cũng là thời ky ra đời của Tao 
Đàn Nguyên suý với 28 thành viên được ví như 28 
vì tinh tú, trong đó Lê Thánh Tông vượt lên khỏi tầm 
vóc một nhà chính trị, một nhà Vua, ông trở thành 
một nhà văn hóa lớn có những đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển của văn học dân tộc. Ông đã trở 
thành gương mặt tiêu biểu của văn học Thăng Long 
Thế kỷ XV. 


Nhà Lê sơ tồn tại 99 năm, tổng cộng 11 đời Vua 
từ Lê Thái Tổ đến Lê Cung Hoàng. 


3.5. Giai đoạn Thăng Long thời Mạc - Lê Mạt 


Năm 1527, vương triểu nhà Lê (Lê Uy Mục) 
chuyến qua nhà Mạc - Mạc Đăng Dung. Tuy nhiên, 
với việc phế bỏ nhà Lê, họ Mạc đã mở đầu cục diện 
phân tranh hình thành nhiều thế lực quan liêu có 
quyền lực quân sự lớn nhỏ, Cuộc phân chia này 
trước tiên diễn ra giữa Tây Đô và Thăng Long, hình 
thành nên cái gọi là Bắc triều (thế lực nhà Mạc) và 
Nam triều (thế lực nhà Trịnh) để rồi sau đó chuyển 
sang cục diện Đàng Trong, Đàng Ngoài, tiền đề 
cho mội hợp lớn hơn vào 200 năm sau. 


Bức tranh Thăng Long thời Mạc khả phức tạp, 
cung điện kho tàng và các phường phố ở Kính 
thành đã nhiều tần bị thiêu đốt, tàn phá. Hoàng 
thành nhiều năm bị bỏ trống càng trở nên hoang 
phế điêu tàn. Cuối năm 1585, Mạc Mậu Hợp trở lại 
Thăng Long, cho tu sửa lại Hoàng thành để chống 
lại cuộc tấn công của họ Trịnh, Lần tu sửa này 
Hoàng thành đã thu hẹp lại về hai phía Đông và 
phía Tây, một số cung điện bị bỏ ra ngoài Hoàng 
thành trở nên hoang phế. Tuy vậy, Hoàng thành 
thời gian này vẫn rộng hơn Hoàng thành thời Lý - 
Trần và rộng hơn tỉnh thành Hà Nội thời Nguyễn. 


Năm 1593, sau khí đuổi được họ Mạc ra khỏi 
Thăng Long, Chúa Trịnh cho sửa sang qua loa lại 
Hoàng thành để Vua Lê ở, còn lại tập trung dựng 
phủ chúa bên ngoài Hoàng thành. Thành Thăng 
Long được xảy dựng nhiều công trình kiến trúc xa 
hoa lộng lẫy: Lầu Ngũ Long (phía bờ Đông Hồ 
Gươm), Đình Tả Vọng (nay là Gò Rùa), Cung Thuy 
Khánh (chỗ Đảo Ngọc Sơn). Năm 1728, Trịnh 
Giang còn cho đào hầm ở phía Nam Hồ Gươm để 
dựng cung điện ngầm dưới đất gọi là Thưởng Trì 
cung. Khu Văn miếu được mở rộng thêm thành một 
khu học xá lớn nhất trong thời phong kiến bao gồm 
các Điện Đại Thành thờ tiên thánh, Nhà Giải Vũ thờ 
tiên nho, Nhà Thái Học trong đó có Trường Quốc Tử 
Giám. Hai phía Đông và Tây Nhà Thái Học đựng 
nhà bia ghi danh Tiến sỹ và dựng cá khu nhà 150 
gian cho học sinh ở, tạo thành một nhà học quy mô 
chưa từng có trong các thời đại trước. Ngoài ra, 
hàng loạt các đền chùa có quy mô lớn cũng được 
đựng lên trong thời gian này như: Chùa Trấn Quốc, 
Chùa Tiên Tích, Đền Bà Kiệu.... 


Mặc dù có nhiều biến động về chính trị, xã hội 
nhưng đây cũng chính là thời kỳ kinh tế và văn hóa 
đặc biệt phát triển, hình thành nên những vùng 
buôn bán khá hưng thịnh. Chợ phát triển nhiều, 
buồn bán sầm uất ở Kinh kỳ, Kiến An... Tầng lớp thị 
dân ngày một gia tăng, có một số trở thành chủ 
xưởng, chủ hiệu giàu có, nhưng đông đảo vẫn là 
người sản xuất và buôn bán nhỏ. Vì thế, Thăng 
Long không vượt qua được mô hình cấu trúc của 
thành thị trung đại phương Đông để trở thành thành 
thị ft do như ở phương Tây. Tuy thế trong lĩnh vực 
văn hoá, giáo dục, đây cũng là thời gian Thành 
Thăng Long chứng kiến sự nở rộ của mặt bằng trí 
thức. Hàng loạt các Tiến sỹ đã thi đỗ, trong đó có 
một tiến sỹ nữ (Trần Thị Duệ), có người đã trở thành 
đại trí thức như Nguyễn Bính Khiêm, Phùng Khắc 
Khoan... Cùng với những tên tuổi người Thăng Long 
gốc: Đặng Trần Côn, Bùi Huy Bích, các vị lập 
nghiệp ở đây như Lê Quý Đôn, Nguyễn Gia Thiều, 
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Đoàn Thị Điểm đã làm cho văn hoá Thăng Long 
thêm sáng giá. Đây chính là bước đệm cho sự phục 
hưng văn hoá ở các Thế kỹ sau. 


3.6. Giai đoạn Thăng Long thời Tây Sơn 


Năm 1786, Nguyễn Huệ nổi lên tiêu diệt cả hai 
thế lực Chúa Trịnh (Đàng Ngoài) và Chúa Nguyễn 
(Đàng Trong), trao lại cho nhà Lê, 


Lê Chiêu Thống không điều hành được chính 
SỰ, các cánh quân phiệt nổi lên tranh giành quyền 
bính, Nguyễn Huệ đã phải 2 lần đưa quân ra dẹp 
loạn. Cuối năm 1788, Chiêu Thống trốn khỏi Thăng 
Long, cho người sang cầu cứu nhà Thanh, Ngày 
18-12-1788, 29 vạn quân Thanh hùng hổ tiến vào 
Đại Việt. Nguyễn Huệ lúc đó đang ở Phú Xuân 
nghe tin cấp báo lập tức thần tốc xuất quân tiến ra 
Bắc Hà. Trên đường tiến quân, để sáng tổ danh 
nghĩa với cả nước và quy tụ nhân tâm, Nguyễn Huệ 
đã lên ngôi Hoàng đế, đặt hiệu Quang Trung. 


Với tài dùng bình xuất sắc, kết hợp phương thức 
chiến lược thần tốc, táo bạo ngày mồng 5 tháng 
Giêng năm Kỹ Dậu (1789), đội quân bách chiến 
bách thẳng của Hoàng đế Quang Trung đã đánh 
tan 29 vạn quân Mãn Thanh, Tiêu biểu là trận Ngọc 
Hồi - Đống Đa do đích thân Quang Trung trực tiếp 
chỉ huy tiến vào giải phóng Thăng Long. Tuy nhiên, 
sau khi quét sạch quân xâm lược nhà Thanh trên 
đất Bắc Hà, Vua Quang Trung chỉ để lại một bộ 
phận quản đội cũng như quan lại để tiếp quản 
Thành Thăng Long còn rút toàn bộ về Kinh thành 
Phú Xuân. Thăng Long lúc đó chỉ còn tồn tại với tư 
cách là một thủ phủ của xứ Bắc và được gọi là Bắc 
Thành mà thôi. 


Kế từ triều Tây Sơn, Thủ đô của nước ta đặt tại 
Phú Xuân, nhà Tây Sơn tồn tại được 24 năm từ Vua 
Thái Đức đến Cảnh Thịnh. 


3.7. Thăng Long thời Nguyễn 


Năm 1802, Nguyễn Ánh với sự trợ giúp của 
Pháp đã tiêu diệt nhà Tây Sơn lên ngôi Hoàng đế, 
hiệu Gia Long, đóng đô tại Phú Xuân (tức Huế ngày 
nay). Từ đấy Kinh thành Thăng Long cũng như toàn 
miền Bắc phải chịu một sự chuyến đổi lớn: Từ Kinh 
thành hơn 800 năm trở thành Trấn thành rồi Tỉnh 
thành. Sự chuyển đổi này có nhiều tý do: thứ nhất 
nhà Nguyễn không được lòng nhân sỹ Bắc Hà; thứ 
hai, Phú Xuân (Huế) từng là vùng chịu ảnh hưởng 
của thế lực nhà Nguyễn trong mấy trăm năm nên 
đã đi vào nề nếp. Kinh thành đã chuyển làm Trấn 
thành nên tên Thăng Long cũng bị đổi từ nghĩa rồng 
bay sang thành thịnh vượng. 


Để thống trị Bắc Kỳ, năm 1805 nhà Nguyễn cho 
xây lại Thành Thăng Long nhỏ hẹp hơn rất nhiều so 
với Hoàng thành các thời trước. Thành hình vuông 
mỗi bề chừng một cây số, chu vi khoảng 1285 
trượng. Tường thành xây bằng gạch hộp, chân 
thành xây bằng đá xanh, tưởng cao 1 trượng † 
thước, dày 4 trượng mở ra 5 cửa: Đông- Tây- Bắc- 
Đông Nam và Tây Nam, ngoài mỗi cửa có một 
mảnh thành nhỏ gọi là Dương Mã Thành để giữ 
cửa. Trong thành có nhà Kính Thiên, Cột cờ. Trước 
cột cờ là Hồ Voi, nơi đặt định tống trấn và các Tào 
thay mặt các Bộ. Có kho, võ miếu, đàn Xã tác để tế 
trời đất, nền Tịch điển để làm lễ động thổ hàng 
năm. Có nhà ngục và nơi pháp trường gọi là Trường 
hình. Mỗi cửa thành đều có lính đóng, ngoài cửa 
Nam có Đình Ngang Cấm Chỉ. 


Ngoài thành là các doanh trại quân đội sau đó 
mới đến các phố phường và khu Đồn Thủy; lập Phố 
Tràng Tiền để đúc tiền kẽm, tiền đồng. Tuy gọi là 36 
phố phường nhưng thực chất thì nhiều hơn. Có 
những phố chuyên phục vụ cho quan lại như Phố 
Hàng Đào bán tơ lụa; Phố Mã Vĩ bán mũ áo cho 
các quan chức và phường chèo; Phố Hàng Bài làm 
hài cho các bà lớn và những người đồng cốt; Phố 
Hàng Bạc bán đồ trang sức; Phố Hàng Đàn làm 
võng kiêu, long đình... Lại có những phố chuyên 
bán đồ ăn như Phố Hàng Mắm, Hàng Gạo, Hàng 
Hành, Hàng Gà, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng 
Bồ... (đều là những phố nằm trong Quận Hoàn 
Kiếm ngày nay và được gọi là Khu phố Cổ). 


Vòng ngoài của Thành Hà Nội có ngoại thành 
dài 28 dặm 77 trượng 4 thước, chừng 16 cây số; có 
16 cửa ô; Kim Liên, An Tự, Thanh Lãng (Thanh 
Nhàn), Nhân Hoà, Tây Long (chỗ Nhà hát Lớn), 
Đông An, Mỹ Lộc, Trừng Thanh, Đông Hà, Phúc 
Lâm (Hàng Đậu), Thạch Khối, An Tĩnh (Yên 
Thành), An Hoà (Yên Phụ), Tây Hồ (Đường Bưởi), 
Vạn Bảo (Kim Mã), Thịnh Quang (Ô Chợ Dừa). 
Những cửa ô này chính là nơi thu hút khách thập 
phương đổ về làm ăn, vì vậy Thăng Long lúc này 
mặc dù mất đi chức năng là một Kinh đồ, song lại 
cực kỳ phát triển về kinh tế hàng hóa. Dân tứ trấn 
Đông, Nam, Đoài, Bắc đều kéo nhau về Hà Nội làm 
ăn và tụ tập thành xóm riêng: Phất Lộc, Gia Ngư, 
Nam Ngư. Những người cùng làng không ở gần 
nhau thì vẫn có đỉnh chung để hội họp. Dân nghề 
thì tập họp nhau bằng cách hàng năm tế Tiên sư. 
Điều đó lý giải tại sao giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngày 
nay vẫn có những ngôi đình: Phù Ủng, Lương 
Ngọc... Các nghề thủ công ở Thăng Long giai đoạn 
này đã phát đạt đến mức tình vi như nghề thêu, 
nghề khảm. Năm 1831, nhà Nguyễn lại loại bỏ 
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chức tổng trấn, chỉ để làm một tỉnh ly - Tỉnh Hà Nội. 
Thành bị bạt bớt đi, các công trinh văn hoá cũng có 
những biến đổi Quốc Tử Giám bị dời vào Huế, 
nhiều công trình cung điện bị đỡ mang vật liệu vào 
xây dựng ở Huế, Trường thi Hương thành chốn đàn 
ca giải trí. Một số cửa ô được xây dựng lại trong đó 
có Ô Quan Chưởng (1817). 


3.8. Hà Nội thời Pháp thuộc 


Tháng 11 năm 1873, F.Garnier đem quân tới Hà 
Nội, sáng ngày 20-11-1873, nổ súng tấn công Hà 
Nội. Do triều đình đã chủ hòa nên thành trì không 
được phòng thủ chắc chắn, Thành Hà Nội thất thủ. 
Nhưng nhân dân Hà Nội đã Không chịu khuất phục, 
ngày 21-12-1873, quân dân Hà Nội kết hợp với 
quân Cờ Đen khép chặt vòng vây tiêu diệt Garnier 
ở trận Cầu Giấy. Ngày 19-5-1883, lại một lần nữa 
quân Pháp bị đại bại tại trận Cầu Giấy. Và lần này 
Henri Rivière đã bỏ mạng. Mặc dù triều đình lúc 
này đã có ý đầu hàng và năm 1884 ký hiệp ước bán 
nước, công nhận sự đô hộ của Pháp trên toàn cõi 
Việt Nam. 


Ngay sau khi chiếm Hà Nội, mặc dầu chưa bình 
định được Bắc Kỳ, thực dân Pháp cũng đã bắt tay 
vào kiến thiết sơ bộ cơ sở của chúng ở Hà Nội. Năm 
1901, chúng xây Phủ Thống sứ, Nhà Bưu điện, Kho 
bạc, Nhà Đốc lý, Nhà kèn ở vườn hoa Pônbe, mở 
thêm Phố Đồng Khánh, Gia Long cùng trường đua 
ngựa...một số nhà máy bia, diêm, dệt, điện và Nhà 
Thờ Lớn cũng được dựng trong thời gian này. Từ 
năm 1897, bọn thực dân đã ổn định được Bắc Kỳ 
nên số tư bản Pháp sang kinh doanh ngày một 
nhiều, nhà cửa cùng các công trình phục vụ bọn tư 
bản cũng vì thế mà tăng lên. Đường phố cũng dần 
được mở mang để phục vụ cho mục đích khai thác 
và bóc lột của chúng. Đặc biệt sau Chiến tranh Thế 
giới Thứ nhất, thực dân Pháp càng đẩy mạnh việc 
khai thác ở Đông Dương, bộ mặt Hà Nội cũng có 
nhiều thay đối, giai cấp công nhân hình thành, song 
đây cũng là thời gian mà các hoạt động kháng Pháp 
ngày càng nở rộ: Đông Kinh Nghĩa Thục (2-1907), 
liền sau đó là vụ Hà Thành đầu độc (1908). Năm 
1919, có cuộc bãi công của một số nhà máy in ở Hà 
Nội. Từ đó cho đến năm 1929, những cuộc bãi công 
của công nhân đã nổ ra liên tiếp. Năm 1925, ở Hà 
Nội lại xảy ra một sự kiện chính trị làm náo động dư 
luận toàn quốc, gây nên một phong trào đấu tranh 
chính trị sôi nổi suốt từ Bắc chí Nam, đó là Vụ án 
Phan Bội Châu; Lễ truy điệu Phan Chu Trinh... 


Vào thời gian này, các cơ sở của Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội ra đời tại Hà 


Nội. Phong trào đấu tranh của công nhân mỗi ngày 
một dâng cao, dẫn đến việc thành lập Chỉ bộ cộng 
sân đầu tiên ở Hà Nội (tháng 3-1929) tại số nhà 5D 
Phố Hàm Long. Sau ngày 3-2-1930, ba tổ chức 
cách mạng của nước ta hợp nhất, lấy tên là Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Kể từ đó đến giữa năm 1930, 
cao trào cách mạng dâng lên ở Hà Nội, phối hợp với 
phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo thành một khi thế 
cách mạng võ cùng mạnh mẽ. Trong thời kỳ này, 
Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học 
cũng hoạt đóng khá sôi nổi ở Hà Nội và đã gây 
nhiều cơ sở trong số các công chức giáo dục. 
Nhưng sau vụ bạo động Yên Bái thất bại (1930), 
hoạt động của họ lắng hẳn. 


Đến năm 1936, chớp thời cơ khi Chính phủ Mặt 
trận Bình dân Pháp lên cầm quyền, một phong trào 
đấu tranh đöi tự đo dân chủ chống bọn phản động 
thuộc địa được Đảng phát động trong những năm 
1936 - 1939. Đây cũng là thời cơ để Đảng đứng ra 
tập hợp quần chúng, tạo diễn đàn đấu tranh công 
khai và gây dựng cơ sở. Ngày 1-5-1938, một cuộc 
mít tinh khổng lồ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động đã 
diễn ra tại Hà Nội trước cửa Nhà Đấu Xảo. Đó là 
cuộc mít tinh lớn nhất kể từ khi Pháp cai trị nước ta, 
kết hợp với nhiều cuộc mít tinh lớn nhỏ khác thúc 
đẩy phong trào cách mạng ở Hà Nội thu được nhiều 
kết quả to lớn. 


Đây chính là thời kỳ tập dượt và chuẩn bị cho 
Tổng khởi nghĩa 8-1945. 


3.9. Hà Nội thời chống Pháp 


Tháng Chín năm 1940, phát xít Nhật kéo vào Hà 
Nội. Nhân dân Hà Nội bắt đầu một giai đoạn lịch sử 
mới: sống và đấu tranh dưới ách thống trị của cả 
thực dân Pháp lắn phát xít Nhật. 


Các tổ chức cách mạng tuy có nhiều thiệt hại 
nhưng cũng dần phục hồi, đặc biệt là các đoàn thể 
trong Mặt trận Việt Minh được tổ chức khắp trong 
Thành phố, Các hoạt động bất hợp tác với Pháp, 
Nhật liên tục diễn ra dưới nhiều hình thức: bãi công 
của công nhân, biểu tình phá kho thóc của nông 
dân..., tự vệ chiến đấu được thành lập, nhiều vụ 
trừng trị Việt gian của đội danh dự đã gây chấn 
động trong Thành phố. 


Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp ở Hà Nội, 
phong trào cách mạng càng sôi sục. Ngày 15-8- 
1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Trước tỉnh 
hình và thời cơ có một không hai ấy, căn cứ vào 
đường lối của Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội 
đã quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa. Trong 
khoảng hai ngày 17 và 18 tháng 8, hầu hết các cơ 
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sở chính quyền bù nhìn thân Nhật xung quanh Hà 
Nội bị tê liệt. Ngày 19-8 Uỷ ban khởi nghĩa đã tổ 
chức một cuộc mít tình lớn tại Quảng trường Nhà 
hát Lớn Thành phố, sau đó biến thành cuộc tuần 
hành thị uy kéo đến chiếm Bắc Bộ Phủ, Trại bảo an 
binh, Sở mật thám... 


Sau Hà Nội, Huế và Sài Gòn đã lần lượt nổi dậy. 
Chỉ trong 10 ngày, chế độ cũ đã bị lật đổ, trật tự mới 
được thành lập trong toàn quốc. Ngày 2-9-1945, tại 
Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tuyên bố với nhân dân cả nước và trước Thế giới 
việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Từ tháng 9-1945 đến tháng 5-1946, 20 vạn 
quân Tưởng với danh nghĩa tước khí giới quân Nhật 
đã kéo sang nước ta, kéo bè với bọn Quốc dân 
Đảng phản động, điên cuồng gây sức ép và phá 
hoại cách mạng nước ta đang thời ky non trẻ. 

Nhân dân Hà Nội cùng cả nước đã tỏ rõ tình 
thần yêu nước và kiên quyết bảo vệ thành quả 
cách mạng bằng những hành động cụ thể: đoàn 
kết thành một khối xung quanh Chỗ tịch Hồ Chí 
Minh, hạn chế sự phá phách của thực dân Pháp, 
khắc phục nạn đói, nạn dốt và tài chính cạn kiệt... 
Cách mạng đã vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi 
tóc. Nhưng, thực dân Pháp lại gây hấn ở Nam Bộ 
và nổ súng tiến công Hà Nội. Hồ Chủ Tịch đã ra lời 
hiệu triệu quốc dân đồng bào đứng lên kháng 
chiến. Đêm ngày 19-12-1946, kháng chiến toàn 
quốc bùng nổ. Sau hai tháng anh dũng chiến đấu 
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, Trung đoàn Thủ 
đô đã hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch, tạo 
điều kiện cho Chính phứ rút lên chiến khu Việt Bắc 
an toàn. Đêm ngày 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô 
phá vòng vây của địch, rút quân an toàn ra vùng tự 
đo, cùng quân dân cả nước tiếp tục cuộc kháng 
chiến chống Pháp, 


Sau khi Trung đoàn Thủ đô rút, trong nội thành 
cơ sở của ta vẫn phát triển mạnh trong các xí 
nghiệp, khu phố, trường học và cả các chợ. Nhiều 
chiến công của quân dân Hà Nội trong vùng tạm 
chiếm đáng ghi nhớ như: trận đánh Sản bay Bạch 
Mai (thiêu hủy 25 máy bay, đốt 60 vạn lít ¿f-xăng); 
đánh Sản bay Gia Lâm, tiêu huỷ 18 máy bay và † 
kho xăng (1954). 


Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, theo Hiệp định 
Genève, Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày 
của địch. Lại một lần nữa, đồng bào Thủ đô đã 
thẳng lợi trước âm mưu biến Hà Nội thành một 
thành phố chết của địch. Máy móc, điện, nước, tàu 
xe vẫn đảm bảo lưu thông và bắt đầu hoạt động 


ngay khi bộ đội ta vào tiếp quản. 


Ngày 10-10-1954, đoàn quân chiến thẳng của 
Hồ Chủ Tịch bao gồm cả những người con của Hà 
Thành lại tưng bừng trở về tiếp quản Thủ đồ, mở ra 
một thời kỹ mới cho lịch sử Hà Nội nói riêng và cả 
nước nói chung. 


3.10. Hà Nội thời chống Mỹ 


Sau khi tiếp quản, Hà Nội bắt tay vào thời kỳ 
khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, đồng thời 
thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 
4985) xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Nhiệm vụ của 
nhân dân Hà Nội là xây dựng Thủ đô thành một 
trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, 
là hậu phương lớn cho công cuộc giải phóng hoàn 
toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Với tinh thần tự 
lực cánh sinh, phát huy hết khả năng lao động sáng 
tạo của quần chúng, chỉ trong 10 năm, Thành phố 
đã trở thành một trung tâm, chính trị và văn hóa 
quan trọng của cả Miền Bắc, bước đầu đặt nền 
móng cho một nền công nghiệp với trên 200 xí 
nghiệp lớn nhỏ. 


Để phá hoại công cuộc cách mạng của ta ở 
Miền Bắc và cứu vãn cho những thất bại ở Miền 
Nam. từ năm 1965, đế quốc Mỹ đã dùng không 
quân và hải quân tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại Miền Bắc Việt Nam. Sau khi đã tiến công 
nhiều địa điểm thuộc Hòn Gai, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Quảng Bình, từ giữa năm 1966, Mỹ thực sự 
đánh vào Hà Nội, mở đầu một giai đoạn feo thang 
nghiêm trọng, bắn phá Miền Bắc Việt Nam. Với âm 
mưu đưa Miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, đế quốc Mỹ 
đã đem hàng ngàn tấn bom vào rải thắm Hà Nội, 
nhiều khu phố, trường học, bệnh viện, khu công 
nghiệp đã bị bom Mỹ san phẳng, thành phố bị thiệt 
hại nặng nề. Nhưng toàn quân và dân Hà Nội vẫn 
kiên cường bất khuất đánh địch quyết liệt để bảo vệ 
Thủ đô, bảo vệ những thành quả cách mạng và 
những công trình văn hoá từ nghìn xưa để lại, đập 
tan mọi bước leo thang chiến tranh, bắn rơi 358 
máy bay, trong đó có 23 máy bay B52, 2 máy F111. 
Công tác sơ tán cơ quan, xí nghiệp, người già, trẻ 
em được đẩy mạnh để bảo vệ tài sản và tính mạng 
của Nhà nước và nhân dân. Vừa sản xuất vừa chiến 
đấu, Hà Nội tiếp tục giữ vững và nêu cao tỉnh thần 
quyết thắng lập nhiều chiến công mới. Đó chính là 
sức mạnh cổ vũ cho tình thần đấu tranh của đồng 
bào Miền Nam và là sự khẳng định chắc chắn vai 
trò hậu phương lớn chí viện cho tiền tuyến lớn của 
Miền Bắc, góp phần thúc đẩy Cách mạng Việt Nam 
đi đến thắng lợi vào mùa Xuân 1975 lịch sử. 
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thuở BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI THẾ KỶ XIX 


Album de cartes et pians 
rẻunis par Nathalie Lancret 


L.[Plaw ascien de Hlanoï], sans date, Báiliochèque zles sce/(ces et cechneatses, Flani 
(vú<hé de Chzimian Pédelahoce de Lodđ®s). 


Les Cahiers de f'ipraus, n” 3, Hanoï - Le Cycle des métarmorphoses, éd. Rechercbhex, 2001. 
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1Í. Hanoïf, đébut đu xiX° siècle. Document d'origine au Ì/5 000* (sans échelle graphique). support papier, reprẻsentation en couleur, sans orien- 
tation. sans mention, sans l&gende, dim. | 70 x | 0 cm. Département des cartes et plans, Bíbliochèque nationale, Paris (Ge A 395). 
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Sơ đồ thành phố, thành nội và các vùng ngoại vi 
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IV. Plans de quelques villles đu Tonkin et de leurs environs: Hanoi et ses environs, plan de Bac-Ninh, Tuyen Quan, 
Hải-Phong et environs,[(1885]. Document đorigine au 1/20000Ê (avec une échelle graphique), les villes de Tuyen 
Quan et Haiphong sont également représentées au 1/20000® et celle de Bac-Ninh au 1/10000®, support papier, 
représentation en couleur, sans orientation [nord/nord-ouest], mention: "DELTA DU TONKIN", "FLLE n93", sans 
légende, dim.90 x 63 cm. Centre des archives đoutre- mer, Aix-en-Provence (IPL/1788). Le Centre conserve une 
autre copie du document (CTS7/255). Trois copies exiscent à la Bibliothèque nationale à Paris, deux représenta- 
tions en couleur. 
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VI. Plan de la ville de Hanoi, le 9 avril l890, dressẻ parV. Leclanger, chef du service de IaVoirie municipale, réédité en novernbre | 924 
par L'Éveil économique đe I"Indochine. Document đ'origine au L/10 000° (avec échelle graphique), support papier, représentation en couleur, orien- 
taton nord-est, mentions : «PLAN DE LA VILLE DE HANOI à Lréchelle de 1/10 000° CONFORME AU PLAN D'ENSEMBLE D'ALIGNEMENT 
APPROUVE LE 9 AVRIL 1890. Dressé par le personnel de laVoirie Municipale Sous la Direction de M.V.LECLANGER, Chef du Service. D. G.TIRANT 
RÉSIDENT-MAIRE. RÉÊDITÉ PAR L'ẺVEIL ÉCONOMIQUE DE L'INDOCHINE en novembre |924. M. ECKERT étant RÉSIDENT-MAIRE». légende 
inf©rmant notamment sur les constructions afférentes à l'ordre colonial (I-50), les constructions en briques et en paillotes, les édifices publics et 
religieux, les rẻseaux viaire et hydrographique ainsi que les caractéristiques géographiques du site, dim. 77 x 63 cm. Centre des archives d'outre- 
mer, Aix-en-Provence (lPL/l 7 l9). Le Centre conserve une autre copie du document (A48bis).Le document existe également au Centre des archives 
de l'lnstitut franeais darchitecture à Paris (Pinge 33/02) et à la Bibliothèque nationale à Paris (Ge C | 731). 
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VII. Plan de la ville de Hanoi, octobre |898, dressẻ par le bureau topographique des troupes de l'lndochine. Document đ'origine au 
t/10 000* (avec échelle graphique), support papier, représentation en couleur, sans orientation [nord], mentions : « Tirage d'octobre |898» et «Bureau 


Topographique des Troupes de l'Indo-Chine », légende distinguant quatre rubriques : Ville (A-Z), Concession (a-j), Citadelle (k-u) et Principales pagodes 
de Hanoï (I-44). dim. 66 x 65 cm. Centre des archives d'outre-mer,Aix-en-Provence (| PL/| 720). 
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XII. Hanoï et déÌégation spéciale, janvier I 943. Document đ'origine au l/10 000* (sans échelle graphique). support papier, représentation en cou- 
leur, sans orientation [nord], dim. I 10 x 90 cm. Fonds Louis-Georges Pineau, Centre des archives de Í'lnstitut francais d'archicecture, Paris (Pinge 33/02). 
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XIH. Hanoï et délégation spéciale, plan d'aménagement, dressé en janvier I 943 sous la direction de Louis-Georges Pineau (direc- 
teur adjoint du service central d'architecture et d°urbanisme). Document d”origine au l/|0 000+ (avec échelle graphique), support papier, 
représentation en couleur, sans orientation [nord].mentions :«HANOÏ ET DÉLÉGATION SPÉCIALE LIMITÉE A LA PARTIE COMPRISEA L'INTẾ- 
RIEUR DE LA ROUTE CIRCULAIRE. Janvier !943.PLAN D'AMÉNAGEMENT›, Légende distinguant sept zones daménagement distinctes : les deux 
premiẻres — villas unifamiliales, commerce et affaires = correspondent à des constructions de type européen, les quatre suivantes ~ villas de carac- 
tère annamite urbain, compartiments de type urbain,commerce et affaires. villages de type traditionnel ~ correspondent à đes constructions de type 
annamite, la derniẻre concerne les terrains réservés pour les services publics et les bâtiments administratifs. Sont également mentionnés en légende 
les servitudes, les voies à crẻer ou à élargir, les espaces libres, les cours d`eau et les lacs existants, dim. 90 x 59 cm. Fonds Louis-Georges Pineau, 
Centre des ạrchives de l'lnstitut francais d'architecture, Paris (Pinge 33/02). 


0 0.5 l 1,5 km 


BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1943 


410 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THẰNG LONG 


XIV. Plan de la ville de Hanoi, I98ó, dressé par les services cartographiques vietnamiens. Document đ`origine approximativement au 
1/35000° (sans échelle graphique), support papier. reprẻsentacion en couleur, orientation nord, sans mention, sans légende, dim. 30 x 42 cm. Fran- 


cois Decoster et Dịamel Klouche, Portrdit de ville : Hanoi, lnstitut francais d'archicecture, Paris, |997. 
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PHỤ LỤC 5: 
CỬA Ô 


LŸ một bài hát của Văn Cao có câu: "Năm 
cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về...” khiến 
có người tưởng lầm rằng Hà Nội chỉ có 5 cửa ô. 


Cho đến nay, qua nhiều tài liệu thì con số này 
nhiều khi không thống nhất, không trùng nhau. Các 
nhà nghiên cứu Hà Nội có uy tín như cụ Trần Huy 
Bá, cụ Nguyễn Văn Uẩn... cũng viết khác nhau. 
Nhiều báo chí cũng vậy. Chắc ai cũng có lý lẽ đúng 
của mình, mỗi người dựa vào mốc thời gian mà 
mình nghiên cứu, dựa vào đó đưa ra con số. Chắc 
chắn con số cửa ô không thể là 5 mà là nhiều hơn, 
ví dụ cụ Trần Huy Bá viết trong bài đăng trên Báo 
Hà Nội mới khoảng năm 1962 có ghi là 16 cửa ô. 
Còn trong cuốn Hả Nói nửa đầu Thế ký XX thì cụ 
Uẩn có liệt kê một số mà không nói tổng số, nhưng 
riêng một khu vực Cửa Đông đã có đến 11 cửa ô. 


Bước sang Thiên niên ký thứ ll!, Hà Nội càng 
thay đổi dữ dội, có thể nói thay đổi từng ngày, từng 
giờ. Những điều đang có, có thể ngày mai đã mất, 
khó tìm lại được. Chuyện cửa ô cũng lâm vào tình 
trạng đó. Một số dòng tên để gọi cửa ô, cái còn cái 
mất. Duy nhất một cửa ö còn nguyên hình hài, diện 
mạo, tường xây, mái cong, cổng tò vò, có bia ghi chữ 
Hán đó là Cửa Ô Thanh Hà, mà người Hà Nội quen 
gọi thân yêu là Ô Quan Chưởng, nằm ở gần Phố 
Hàng Chiếu trông ra đê Sông Hồng. Quan Chưởng 
là ai đến nay cũng có người tra cứu nhưng chưa tìm 
ra tên tuổi. Chỉ biết ông là một chức quan võ nhỏ, 
chức Chưởng cơ, làm nhiệm vụ giữ cổng này của 
Kinh thành từ thời cuối Lê, ông đã hy sinh ngay tại 
trận địa khi không chống được quân thù (Quân thù 
là ai cũng không tường lắm, là Trịnh - Nguyễn phân 
tranh, hay quân Quang Trung hoặc quân cờ đen, 
quân nhà Thanh... chưa xác định). Ô Quan Chưởng 
xây gạch vồ bề thế, có ba cổng, còn tấm bia đá gắn 
chìm vào tường, ghi lời quan Tống đốc Hoàng Diệu 
cấm lính tráng những nhiễu dân lành, mang hàng 
hóa sản vật từ ngoài thành vào bán cho dân chúng. 


Nếu theo những tài liệu đang có thì đọc đê Sông 
Hồng từ Yên Phụ xuôi xuống phía Nam, là con 
đường có nhiều cửa ô nhất. Đầu tiên là Ô Yên Hoa 
nay là Yên Phụ. Không cố định xa hay gần tức dài 
hay ngắn mà tùy theo địa phận xung yếu hay không 
để mở cửa ô. Sau Yên Hoa là Ô Yên Bình khoảng 
Cửa Bắc nay. Rồi đến Ô Thạch Khối nằm sát ngay 
Thạch Tân - Bến Đá, xưa nữa là Đông Bộ Đầu và 


nay là Dốc Hàng Than. Đi thêm một quãng là Ô 
Phúc Làm, nay là Hàng Đậu, gần kề lối lên Cầu 
Long Biên, chắc chắn khi đó chưa có cây cầu dài 
nhất Việt Nam thời đó rồi. Phúc Lãm này cũng 
không phải Làng Phúc Lâm ở quãng Phố Bà Triệu 
Hàng Khay ngày nay. Cứ men theo con đê mà đi, 
sẽ gặp Ô Đông Yên còn gọi là Bè Thượng. Tiếp 
theo là Ô Trừng Thanh, nằm ngay bến đò sang 
Sông Hồng, sau nơi này sẽ dựng một chiếc cột gắn 
đồng hồ để khách sang sông về phố biết giờ giấc 
theo chính quyền người Pháp đề ra. Nơi đó gọi là 
Phố Cột Đồng Hồ, đến khi xây dựng Cầu Chương 
Dương mới bỏ cây cột này đi. Kế theo nó còn có 
một tên phố gợi nhớ thời gian của Thăng Long dân 
dã cần lao, đó là một phố ngắn nhà thấp bé, ngói 
ta cũ kỹ (ấy là khoảng mươi năm trước) đó là Phố 
Hàng Chính. Ngay cái chính cũng ít người biết tới, ít 
người dùng nó vì vùng Thổ Hà, Hương Canh không 
sản xuất loại đồ sành rẻ tiền này nữa. Chưa mỏi 
chân ta đã gặp cửa ô tiếp theo. Đó là Ô Mỹ Lộc 
nằm ngay đầu Phố Hàng Mắm, ngày nay không ai 
buôn bán các loại mắm mà có nghề khắc bia đá, 
biển kỷ niệm thêm ít hàng buôn đồ gốm sành từ 
chiếc siêu sắc thuốc đến hòn đá mài, chiếc chậu 
sành, nồi đất, cái ang để muối dưa cà... Ô Đông 
Yên là Phố Lò Sũ ngày nay, người Pháp đã xây ở 
đây tòa nhà công chính cùng tòa án, nên có người 
còn gọi ö này là Ô Hàng Tre hoặc Ô Công Chính. 


Đi tiếp theo đến khoảng phía sau Nhà hát Lớn, 
có một cửa ô nhiều người biết vì nó từng đi vào lịch 
sử: Đó là Ô Tây Long hoặc Tây Luông, nơi có thể 
Vua Lý Thái Tổ đã ghé thuyền cho quân quan lên 
bờ và từ chỗ này con rồng vàng bay lên. Cũng nơi 
này, Vua Quang Trung từ phía Nam ra và từ Thăng 
Long rút quân nhanh gọn về phía Nam. 


Khi quân Pháp xâm chiếm Hà Nội, đây là khu 
vực đầu tiên bị Pháp chiếm, trở thành nhượng địa 
của Pháp, nên nó còn có tên là Ô Đồn Thủy, mà 
mấy chục năm trước, Bệnh viện Quân đội Pháp 
còn gọi là Nhà thương Đồn Thủy, nay là Quân y 
viện 108. Nếu cứ đi nữa sẽ đến Ô Đống Mác hay 
Ô Ông Mạc. Nay là đoạn Đường Nguyễn Khoái. 
Gọi là Đống Mác vì khi chiến tranh, quản giặc (2) 
rút chạy, bỏ lại một đống khống lồ gồm cờ xí giảo 
mác. Còn gọi là Ông Mạc vì thời trước chỗ này có 
nhà riêng của ông Trạng nguyên Mạc Đình Chị, 
người có khuôn mặt xấu xí nhưng tài năng lại quá 
phi phàm, đi sứ được phương Bắc phong cho là 
Lưỡng quốc Trạng nguyên. Chưa xác định được là 
thuyết nào sai đúng, đây sẽ là công việc của nhiều 
đời sau chăng? 
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Từ cửa ô này quặt sang hướng Tây, ta sẽ gặp 
ngã tư Cầu Dền, tức cửa Ô Cầu Dần, chưa hẳn đã 
là vùng trồng nhiều rau dền mà có thuyết cho rằng 
Lý Thái Tổ mang một số tên tử Hoa Lư ra đây cho 
đỡ nhớ kinh cũ như Phố Cầu Đông, Phố Chợ Dừa, 
Cầu Dền vv... Từ Ô Cầu Dến này xuôi Nam, có 
một vòng canh gác nữa, đó là Ô Trung Hiền nay là 
ngã tư Chợ Mơ - Đại La, xưa là vùng trồng bạt ngàn 
rừng mai, đất phong của Tướng Trần Khát Chân, 
gồm Hồng Mai, Bạch Mai, sau kiêng tên Vua Tự 
Đức là Hồng Nhậm phải đổi là Bạch Mai. 


Một đoạn tiếp theo có Ô Đồng Lầm nằm trên 
làng cổ Đồng Lắm nay là ngã tư Kim Liên - Đại Cổ 
Việt. Làng này có nghề nhuộm nâu ngoài đánh cá 
trồng rau cấy lúa. Vải the mua ở Nam Định hoặc 
các nơi khác về, người nội thành mang ra đây 
nhuộm nâu, màu bền đến rách không phai, nó là 
thứ vải Đồng Lầm may áo dài phụ nữ mà nhiều thế 
kỹ, tấm áo tứ thân của phụ nữ Hà Nội thường mặc 
đi chợ, ra phố... trước khi tấm áo dài Cát Tường (áo 
Lø Muya) xuất hiện, 


Đi ngược một chút, có cửa Ô Kim Liên nay là 
ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Khâm Thiên, một thời 
đây có đài thiên văn gọi là Khâm Thiền Giảm. 


Men theo Đường Khâm Thiên dài khoảng hai 
dặm nay là hơn hai cây số, ta gặp Ô Chợ Dừa, một 
cái chợ phía Tây Kinh thành, một kiểu ngày nay 
người ta gọi là chợ cóc, nhưng nó phục vụ cho dân 
sở tại lâu đời và thuận tiện nên nó tổn tại bền lâu, 
đến nay thành một ngã tư nội thành tấp nập đến nếi 
nhiều khi mặt đường bị ùn tắc các loại xe cộ. 


Đến đây là vòng đê quai bảo vệ gìn giữ Hoàng 
thành, có đê cao đề phòng con Sông Hồng dâng lũ 
hoặc mưa gió gây úng lụt. Nay con đê này là Đường 
La Thành. Đi hết nó ta gặp Phố Cầu Giấy, chính tên 
của nó là Ô Cầu Giấy, tên chữ là cửa Ô Tây Dương. 
Quanh đây có nghề làm giấy bản nên lấy nghề đó 
làm tên cửa ô. Chữ Tây Dương đã đi vào lịch sử, 
đến nay còn nhiều sách in tấm ảnh vòm cầu xây 
gạch cong cong, có xe tay kéo đi trên, có bóng tre 
bóng chuối. Nơi cửa ô này từng diễn ra những trận 
chống xâm lược, cả hai tên tướng Pháp: Henri 
Rivière (Hăngry RWMie) và Francis Gamier (Phrăngxi 
Gácniê) đều bị quân ta hạ gục ở nơi cửa ô này, cách 
nhau 10 năm khi chúng đánh rộng ra ngoại thành 
mong mở đường lên vùng Sơn Tây, Xứ Đoài. 


Từ Cầu Giấy vào nội thành, ta gặp Cửa Ô Kim 
Mã, khoảng Chùa Kim Sơn, tiếp là Ô Thanh Bảo... 
Con đường Kim Mã mới chục năm nay đã được mở 
rộng để đón khách Quốc tế qua cổng trời Nội Bài. 


Cách đây ít năm thôi, đây là phố ngoại è, tối mò, có 
đường xe điện đặt nổi như đường xe lửa, có hào sâu 
phía sau mặt phố, hai bên làng còn thụt xuống, 
muốn đi phải vượt qua hàng chục bậc gạch. 


Như vậy, Hà Nội không chỉ có 5 cửa ô, mà là có 
khoảng hai chục cửa ô, bao quanh khu vực nội 
thành ngày nay. Chắc chắn những thế ký trước, mỗi 
cửa ö đều có điểm canh, có tuần định cầm giáo 
mác, tay thước đứng bảo vệ, ngày mở, đêm đóng, 
có khi đóng cũng chỉ là mấy cành rào tre. 

Nếu nói thay đổi thi Thế kỷ XX Hà Nội mới thay 
đổi nhiều. Như con tàu chầm chậm lăn bánh, sang 
Thế kỷ XX nó mới bắt đầu chạy nhanh, nhưng vài 
chục năm cuối Thế kỷ nó tăng tốc, nó mới bùng nổ 
một tốc độ phi thường. Những cửa ô cũ, những 
dòng tên cũ còn lại đến bao giờ chắc chưa dám nói 
trước, nhưng vì dân tộc, vì lịch sử, vị Tổ quốc và vì 
Hà Nội, nhất định chủng ta phải ra sức giữ gìn 
những gì nghìn năm để lại. 


Nhà văn BĂNG SƠN 


PHỤ LỤC 6: 
BẢO NHIÊU CHỮ HÀNG? 


Về thăm Hoa Lư chỉ còn thấy ao chuôm cùng lúa 
ruộng, nhìn lên đỉnh Núi Mã Yên thì lau lách cây 
xanh cùng mây vật vờ như hồn cờ xưa thấp thoáng. 
Nhưng Hà Nội càng nghìn năm thì càng lan tỏa, 
Những gì của Hoa Lư đang có mặt cùng Hà Nội: 
những Cầu Đóng, Cầu Dền, Cầu Dừa, những Tràng 
An, Hàng Gạo? Con số “8a sáu” phố phường là con 
số thực hay là số tượng trưng như điệu hát cửa đình 
36 giọng, trong im thư 3B chước, đánh cờ 36 
nước, mà khi ta bước vào Thế kỷ XXI thì Hà Nội đã 
phát triển ra trên dưới 500 phố. 


Trong dọc ngang bàn cờ một Hà Nội sau nghìn 
năm có tên Thăng Long, còn bao nhiêu phố mang 
chữ Hàng phía trước? Hình như là khoảng 80 (trên 
dưới một chút xíu), có khi là 78 mà có một số đã 
mất đi thành ra phố khác như con người mang 
tên khác. 


Dọc một con đường, ta thấy có Hàng Đào (từng 
làm nghề nhuộm đỏ), Hàng Ngang (phố người 
Trung Hoa, nhà Đường, là Đường Nhàn, người 
Pháp dịch là Cantonnais) chứ làm gì có món nào là 
Ngang mà buôn bán, tiếp đến Hàng Đường, Hàng 
Gạo, thẳng lên Hàng Giấy, quặt sang hai bên là 
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Hàng Bạc, Hàng Bồ (có một đoạn là Hàng Dép), 
Hàng Buồm, Hàng Cá, Hàng Mã, Hàng Chiếu, 
Hàng Khoai, Hàng Đậu, Hàng Than... (Hàng Than 
là Đông Bộ Đầu thời nhà Trần, còn gọi là Bến Đá - 
Phường Thạch Khối, Thạch Tân). 


Một dọc phố khác: Hàng Gai (bán lưới đánh cá 
làm bằng sợi gai vì gần Hồ Thái Cực), Hàng Bông 
cố Hàng Bóng Đệm, Hàng Bông Lờ, Hàng Bông 
Cửa Quyền, hai bên có Hàng Mành, Hàng Hòm, 
Hàng Nón, Hàng Trống (còn gọi là Hàng Thêu), rẽ 
một chút là Hàng Hành, rồi Hàng Da... hết phố mới 
đến Hàng Đẫy. Khu phố cổ nhiều Hàng nhất: Hàng 
Thiếc, Hàng Điếu, Hàng Đồng, Hàng Bát Sứ, Hàng 
Bát Đàn, Hàng Vải Thâm, Hàng Sắt, Hàng Bừa 
(nay là Lò Rèn), Hàng Rươi, Hàng Lược, Hàng Chai 
(chính ra là Ngõ Chè Chai mới chính xác), Hàng 
Cân, Hàng Sơn (món ngon Chả Cá đã chiếm lấy 
tên này, thành ra Phố Chả Cá). 


Nhiều phố khác nữa như Hàng Quạt nằm trên 
Phố Hàng Đàn cũ, còn Lương Văn Can lại nằm đè 
lên Phố Hàng Quạt. Hàng Bún nằm tít phía Quán 
Thánh, trong khi Hàng Cháo giạt sang gần Sân vận 
động Hàng Đấy. 


Phố Hàng Đũa là đâu, xin thưa là Phố Ngô Sỹ 
Liên. Còn Hàng Khay lại nằm kể bên Hồ Gươm, 
trong khi Hàng Giò là đầu Phố Bà Triệu. Và Bách 
hóa Tràng Tiền chính là đất Phố Hàng Bài. 


Có hai Phố Hàng Või nay một vẫn là Hàng Vôi, 
một là Lý Thái Tổ. Hai Phố Hàng Mã, một là Hàng 
Mã hiện nay, hai là Hàng Mã Vĩ gộp với Hàng Mây 
thành Mã Mây. Hai Phố Hàng Gà, một nối vào 
Hàng Cót và một chính là đầu Phố Huế, từng là cái 
chợ chiều họp chớp nhoáng, có rau cỏ, con cá con 
gà bán mua vội vã. 


Lại còn Hàng Tre nối với Hàng Sũ. ăn ngang là 
Hàng Dầu buôn bán dầu ăn dầu thắp, nay có hàng 
cây hoa Sưa rất đẹp nở trắng muốt về mùa Xuân 
(không phải hoa Sữa có dấu ngã). Cũng quãng này 
còn có Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Trứng, Hàng 
Chĩnh, toàn những phố ngắn và nhà nhỏ bé, vừa 
thấp vừa nông. Phố Hàng Giày có món bánh trôi 
nóng của nghệ sỹ Phạm Bằng bán vào buổi tối, đi 
một đoạn là Phố Hài Tượng, tức nơi ở của những 
người thợ làm giày dép, hài, hán. 

Sau Phố Hàng Gai có Ngõ Hàng Chỉ, cũng như 
Phố Quán Thánh có Phố Hàng Bún mà năm 1946 


giặc Pháp đã gây hấn để lấy cớ chiến tranh, cắt tiết 
sống thanh niên Hà Nội. 


Có bao nhiêu phố còn tên như Hàng Chuối là 


bãi trồng chuối để nuôi voi, Hàng Điếu bán mứt sen 
và trà khô, Hàng Cân buôn bán giấy, bia, Hãng 
Phèn có thịt bê thui, Hàng Cót không ai buôn cót, 
Hàng Chiếu vẫn bản chiếu, Hàng Rươi không bán 
rươi... nhưng nhiều phố đã mất tên. 

Hàng Cả không còn ai buôn cỏ mà đã có nhà ga 
xe lửa, đó là Phố Trần Hưng Đạo. Đầu Hàng Buồm 
có Ngõ Hàng Thịt. Hàng Đẫy thành Phố Nguyễn 
Thái Học xe đi một chiều. Hàng Bừa không làm 
răng bừa nữa mà sản xuất đồ sắt như cửa cuốn, 
Hàng Lọng khỏng còn nhà nào làm öõ tàm tán, làm 
tàn, làm lọng, nó là khúc đầu tiên của con đường 
thiên lý xuôi Nam. Hàng Kèn là đầu Phố Quang 
Trung. Hàng Chè là đầu Phố Cầu Gỗ giáp với Hàng 
Đào, còn Hàng Cau là đầu Phố Hàng Bè, giáp với 
Hàng Mắm. 


Riêng Phố Hàng Sœn từng bán sơn ta từ Phú 
Thọ chuyển về, đựng vào những cái “nải” bằng tre 
đan, có sơn nên nó thành thùng kín. Đầu Thế kỷ 
XIX có nhà họ Đoàn nghĩ ra món ăn ngon: Chả cá, 
và từ đó chính quyền cũng chịu thua gia đình này, 
đành chấp nhận phố này mang tên Chả Cá, mà 
Hàng Sơn không còn nữa. 


Hàng Trống nay cũng không còn ai làm nghề 
bưng trống, tiện tang trống cho trẻ hay làm thứ 
trống ếch bịt bằng da dê... nó từng có tên Hàng 
Thêu vì ngoài nghề vẽ tranh, người dân ở đây còn 
có nghề thêu nổi tiếng. 


Phố Hàng Bún một thời có tên là Hàng Mụn, 
không phải mụn trên cơ thể mà là mụn bằng vải cũ 
để vá quần ảo. Nhắc đến dòng tên này ta có phần 
ngậm ngùi về một thời Thăng Long nghèo khó, 
quần áo rách phải vá chằng vá đụp nên mới có hẳn 
một phố bán các thứ mụn đủ màu như thế. 


Hiện nay, Hàng Thùng không còn ai ghép thùng 
gỗ, loại thùng gánh nước, đựng nước mắm, làm 
chậu giặt, mà là phố bán lòng lợn nóng mỗi ngày. 
Đủ các bộ phận ngon lành của con lợn mới mổ, cả 
cái tràng trắng phau, tròn và xoăn tít, ăn giòn tan, 
cứ bốc hơi ngùn ngụt mà mời gọi khách. 


Phố Hàng Bông. Thợ Nhuộm mấy Thế kỹ trước 
có nhiều bãi hoang, người thợ nhuộm nhận vải, lụa 
từ Hàng Đào, Hàng Lam {tức Hàng Ngang) hoặc từ 
Phố Vải Thâm về để nhuộm rồi phơi căng trên đoạn 
phố này, vì thế mà thành ra tên phố, nay là di tích 
Nhà tù Hỗa Lò và cao lênh khênh là Tháp Hà Nội. 


Vào những năm đầu Thế kỷ XX, một lớp trẻ em Hà 
Nội được gửi đến Trường Nguyễn Du Phố Hàng Vôi 
học chữ Quốc ngữ. Sau này, lớp ấy có rất nhiều người 
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thành danh, chẳng hạn nhà văn Vũ Bằng, Vũ Trọng 
Phụng, v.v... Không ai gọi là Trường Nguyễn Du mà 
đều gọi là Trường Hàng Vôi, nó là Hàng Vôi trên, và 
nay là Phố Lý Thái Tổ, có Cung Thiếu nhi to rộng. 


Đã có Hàng Bát Sứ lại có Hàng Bát Đàn, đúng 
là chỉ Hà Nội có. Ngày nay lớp các em không biết 
chiếc bát đàn như thế nào, chứ xưa thì rõ lắm, nó là 
bát bằng sành, miệng hơi loe, chỉ nhà nghèo mới 
quen dùng, còn bát sứ là của người giàu, ít ra là khá 
giả, trung lưu. Ngày nay, Phố Bát Đàn có mấy hiệu 
phở ngon nối tiếng, từ phở nước đến phở xào. 


Trại Hàng Hoa nay cũng đã lặn chìm vào lòng 
đất. Nó là đầu Dốc Ngọc Hà, cạnh Vườn Bách 
Thảo, mà từ chỗ này Khái Hưng và Nhất Linh đã 
sáng tác tiểu thuyết “Gánh hàng hoa” nổi tiếng 
một thời, được dựng thành phim với chủ đề trong 
sáng của người con gái Hà Nội bán hoa nuôi 
chồng ăn học... 


Phố Hàng Chai như trên đã nói, thực ra đây là 
một ngõ nhỏ, cực nhỏ, chỉ có bề rộng chưa đầy 2 
mét, từng là nơi chiều chiều các bà đi rong buôn 
bán các loại phế phẩm. Là lông gà lông vịt, chai lọ 
cũ, sắt vụn đồng nát, vỏ bao đựng chè tầu bằng 
thiếc, bằng thủy tinh, gọi chung là các bà “đồng nát, 
chè chai lông vít” vì thế mà ngõ này mang tên ngõ 
Chè Chai. Không hiểu sao sau này chính quyền 
thành phố lại gạt lịch sử ra ngoài, gọi nó là Phố 
Hàng Chai, cũng như bỏ cái tên Phố Hàng Đũa, 
một nét đặc biệt của người Việt Nam, người Viễn 
Đông, ăn cơm bằng đũa mà không ăn bằng thìa, 
bằng dĩa hoặc ăn bốc. Cũng không hiểu còn những 
ai ở Hà Nội nhớ về cái phố nho nhỏ ấy từng mang 
tên như thế, nó khuất mình phía sau Ga Hàng Cỏ, 
nay là Ga Trần Quý Cáp. 


Với gần 80 chữ Hàng tên phố, sang thế kỷ mới, 
mất đi gần 20 chữ ấy. Mất hợp lý và mất không hợp 
lý. Và có bao giờ các nhà nghiên cứu Hà Nội nghĩ 
đến phục hồi dăm ba dòng tên để nhớ và để góp 
vào 1000 năm Thăng Long sắp tới chăng? 


Đặc điểm của các phố có chữ Hàng đó là hầu 
như không còn một phố nào sản xuất hoặc buôn 
bán mặt hàng nó từng mang tên ấy nữa. Hàng Than 
là phố có gần trăm cửa hàng bán bánh cốm chứ 
không ai buôn than. Hàng Bè xưa buôn bè tre bè 
nứa, nhưng Sông Hồng cứ mỗi ngày lùi xa ra phía 
ngoài một tý, nay Hàng Bè nằm sâu trong bờ, nên 
việc buôn bè là không thể. Hàng Sũ nay là Phố Lò 
Sũ, cũng không ai làm và buôn hậu sự, mà thứ 
hàng này có nhiều ở Phố Lê Gia Đỉnh, phía sau chợ 
Giời và có ngay tại nhà tang lễ Phố Phùng Hưng. 


Hơn trăm năm trước, cá khu vực Phố Cầu Gỗ, 
Hàng Bè, Ngõ Hàng Đào còn là lòng Hồ Hàng Đào, 
tức Hồ Thái Cực, cạnh hồ có chiếc cầu gỗ nhỏ cho 
thuận tiện người đánh cả đi về, nên khi lấp hồ, mới 
có dòng tên Phố Cầu Gỗ. Và Phố Hàng Gai có tên 
vậy vì là nơi bán đây câu, lưỡi câu cùng vó te: lưới rê, 
lưới quét, tất cả đều bằng sợi gai, kế cã những con 
gai dùng cho công việc đan lưới mới hay vá lưới cũ. 
Nay thời đại mới, vượt qua một thời buôn giấy, khắc 
con dấu, bán đồ điện, Phố Hàng Gai thành phố bán 
tơ tằm, phục vụ khách nước ngoài, gọi là xuất khẩu 
tại chỗ, nên không lạ gì đô thứ tiếng Tây tiếng tàu xi 
xô, và hè phố cấm để xe, thì người ta lại ngăn đường 
phế lại (chỗ xưa kia là đường xe điện) để làm chỗ gửi 
xe máy, rất bất tiện cho khách qua đây và thêm ùn 
tắc, mất mỹ quan. Chẳng lẽ cấm dân, còn quyển 
trong tay thì muốn làm gì cũng được ư? 


Mong sao với những chữ Hàng còn lại không bị 
mai một đi thêm chữ nào. Nó chính là chút di cảo của 
nghìn năm, có chữ được mang từ Hoa Lư ra, nhưng 
chủ yếu là được ra từ Hà Nội và cho riêng Hà Nội. Nó 
cũng đã trở nên một phần linh hồn Hà Nội. Thử tưởng 
tượng xem nếu Hà Nội không còn một Phố Hàng 
Đào, Hàng Bông? Nếu thế chẳng khác nào Hà Nội 
sẽ không còn Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây. Nó sẽ bơ vơ, 
sẽ là gốc cây khô hiu quạnh, vô hồn, bạt phách. 


Một ngày nào, ta đi lang thang trên các phố 
mang tên chữ Hàng như thế ta mới thấy hồn ta, tình 
ta làng lâng như vừa có gì ta gửi, ta trao, lại như vừa 
có gì ta nhận, ta được. Đó là những món ta ăn hàng 
ngày: khoai, đậu, là chiếc bát đôi đũa, là đôi giày, 
mảnh vải, là cây bút, tờ giấy, cho chí cây đàn, chiếc 
quạt, củ hành, chiếc điếu... 


Được sống cùng Hà Nội như thế, từ phố cổ hàng 
trăm năm ra đến những con đường dài rộng nhự 
Láng Hòa Lạc, như Cầu Thăng Long, Đường số 5... 
hồn ta lâng lâng là đương nhiên vậy. 


Nhà văn BĂNG SƠN 


PHỤ LỤC 7: 
MỘT BÀI THƠ GHI ĐỊA DANH HÀ NỘI) 


Theo sách Thiên Nam dư hạ tập của Thư viện 
Khoa học Xã hội, mục Thiên hạ bản đổ viết năm 
Hồng Đức (1483) có chua: Thành Thăng Long thời 
Lý (1010) ö phủ sỏ tại là Ứng Thiên Phủ. Khí quân 


(*) Tựa đề do B.B.T đặt. 
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Minh chiếm đóng (1414 - 1427), đổi gọi là Đông 
Quan Thành. Nhà Lê (1428-1786) gọi là Đông Đó, 
Đông Kinh, Trung Đô. Năm Quang Thuận thứ 10 
(1469), đời Lê Thánh Tông đổi là Trung Đô Phụng 
Thiên Phủ, gồm hai huyện: Huyện Vĩnh Xương có 
18 phường, Huyện Quảng Đức có 18 phường, cộng 
là 36 phường. Kẻ Chợ 36 phố phường bắt đầu từ đó, 

Năm Gia Long thứ 4 (1805) đổi Phủ Phụng Thiên 
ra Phủ Hoài Đức, Huyện Vĩnh Xương ra Huyện Thọ 
Xương, Huyện Quảng Đức ra Huyện Vĩnh Thuận. 

Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), đổi Thành 
Thăng Long ra làm Hà Nội tỉnh thành, do Phủ Hoài 
Đức kiêm lý cả hai huyện: Huyện Thọ Xương và 
Huyện Vĩnh Thuận. 

Sách Đống Khánh địa dư (1886-1888) ghỉ 
Huyện Thọ Xương có 8 tổng 138 phường, thôn, trại. 
Huyện Vĩnh Thuận có 5 tổng, 56 phường, thôn, trại. 
Nên có bài hát bản đồ Hà Nội của sách ấy như sau: 
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PHỤ LỤC 8: 


VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC THÀNH 
THĂNG LONG - TỬ CẨM THÀNH VÀ 
ĐÔNG CUNG 


A. Vị trí Thành Thăng Long: 


Chúng ta đều biết, Thành Thăng Long đã được 
Lý Thái Tổ xây dựng từ năm 1010, khi nhà Vua 
chuyển Kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La. Từ nhiều thập 
kỹ nay, một số tác giả Việt Nam và nước ngoài đã 
nghiên cứu về nhiều mặt của toà thành này. Trong 
thời Pháp thuộc, các nhà nghiên cứu Pháp như 
Paelliot, Madrolle và các nhà nghiên cứu Việt Nam 
như Sở Cuồng, Phạm Nam Huân... đã từng nghiên 
cứu một vấn đề đặc biệt lý thú là xác định vị trí của 
Thành Thăng Long. Trong khoảng hơn 30 năm nay, 
nhiều nhà sử học Việt Nam cũng nhiều lần đề cập 
tới vấn đề trên. Qua những ÿ kiến phát biểu của các 
nhà nghiên cứu Pháp - Việt Nam, chúng tôi thấy có 
thể chìa làm hai phái. 


Phái thứ nhất với Trần Huy Bá (Nghiên cứu lịch 
Sử số 6 (8-1959), 91 (10-1996); Hoàng Đạo Thủy 
(Phố phường Hà Nội xưa, Sở VHTT Hà Nội; 
Người và cảnh Hà Nội, NXB Hà Nội, 1982) cho 
rằng Thành Thăng Long thời Lý-Trần ở phía Tây 
của Vườn Bách Thảo hiện nay. Nhưng hai ông lại có 
ý kiến khác biệt nhau về vị trí cụ thể của tòa thành 
đó. Ngoài ra, öng Trần Huy Bá thì cho rằng các 
triều Lý, Trần, Lê vẫn duy trì Thành Thăng Long ở 
phía Tây của Vườn Bách Thảo; đến thời Nguyễn, 
Nhà nước mới chuyển dịch nó sang phía Đông ở 
khu vực Cột Cở ngày nay. Còn ông Hoàng Đạo 
Thúy lại nói, triều Lê đã mở rộng Thành Thăng 
Long sang phía Đông để lập ra Đông cung tại khu 
vực thành nhà Nguyễn, tức là khu vực xung quanh 
Cột Cở ngày nay. Đồng ý với ý kiến cho rằng Thành 
Thăng Long ở phía Tây của Vườn Bách Thảo có 
các ông Nguyễn Lương Bích (Lịch sử Thủ đó, NXB 
Sử học, H, 1980), Hoàng Xuân Chính (NCLS số 9, 
tháng 11-1959), Trần Hải Lượng (NCLS số 68, 
tháng 11-1964), Đăng Thái Hoàng (Hả Nội nghìn 
năm xây dựng, NXB Hà Nội, 1980)... 


Phái thứ hai cho rằng, Thành Thăng Long với Tử 
Cấm Thành ở bên trong vẫn ở nguyên vị trí về phía 
Đông của Vườn Bách Thảo, tại khu vực Đoan Môn, 
Điện Kính Thiên sau Cột Cờ hiện nay trong suốt 
các triều Lý, Trần, Lê, Lê Trung hưng, Nguyễn. Phái 
này gồm có các ông Madrolle (Guides Madrolla. 
lndochine du Nord: Tonkin), Trần Quốc Vượng 


(NCLS; số 17. 8-1960, số 85, 4-1966, Hà Nội 
nghìn xưa, Sở VHTT Hà Nội, 1975, Hà Nội -Thủ đô 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam NXB Sự 
thật, 19840}; Vũ Tuấn Sán (NCLS số 85, 4-1966; 
Hà Nội nghìn xưa, Sở VHTT Hà Nội, 1975); Phan 
Huy Lê (Hà Nội, Thủ đô nước Cộng Hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, NXB Sự thật, 1984); Nguyễn 
Khắc Đạm (N€LS số 1685, 11-12/1975; Sáng tác 
Hà Nội. Xuân Định Ty, 1977); Phạm Hân (Khảo cổ 
học 1-1983, Hà Nội mới chủ nhật 1985, 1986; 
Tìm lại dâu vết Thành Thăng Long, H, 1990), Đỗ 
Văn Ninh (Thành cổ Việt Nam, NXB KHXH, 1983). 
Cuộc tranh luận nói trên về vị trí của Thành Thăng 
Long cho đến nay vẫn chưa có tổng kết chính thức. 
Tuy nhiên ở phái thứ nhất, sau lời phát biểu của ông 
Hoàng Đạo Thúy trong cuốn Người và cảnh Hà 
Nội, chủ trương Thành Thăng Long ở về phía Tây 
của Vườn Bách Thảo; chúng tôi không thây có ý 
kiến nào khác nữa. Trái lại, từ 1982 đến nay, phái 
thứ hai chủ trương Thành Thăng Long ở phía Đông 
của Vườn Bách Thảo suốt từ triểu Lý đến triểu 
Nguyễn vẫn liên tiếp nêu lên những chứng cứ đa 
dạng, có tính chất thuyết phục. Đặc biệt, ông Phạm 
Hân, trong cuốn Tìm lại dấu vét Thành Thăng 
Long, với những bằng chứng được ghi trong các tài 
liệu lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, hoặc được thể 
hiện trên các văn bia còn tồn tại trong các di tích 
lịch sử, hoặc trên các tấm bản đồ Hà Nội cổ, đã 
cung cấp cho bạn đọc những bằng chứng xác thực, 
cụ thể về vị trí của Thành Thăng Long xưa. 


Trong mục viết này, chúng tôi chỉ xin nêu lên hai 
bằng chứng cụ thể và một lập luận để chứng minh 
rằng Thành Thăng Long vẫn ở phía Đöng của Vườn 
Bách Thảo, tại khu vực thành nhà Nguyễn mà mọi 
người đều biết, suốt từ thời Lý cho đến thời Nguyễn. 
Trong Đại Nam nhất thống chí. tập II, NXB 
KHXH, 1971, ở các trang 185 và 166, mục Thành 
trị Hà Nội đã ghi rõ Thành Thăng Long dựng từ năm 
Thuận Thiên thứ 1 (1010) đời Lý: “Trong thành dựng 
kỳ đài và hành cung với hai điện chính, một tả vu, 
một hữu vu... lại đằng trước chính điện xây một 
đường ống bằng đá thẳng đến Đoan Môn, có biển 
bằng đá khắc hai chữ Đoan Môn... đấy là di tích từ 
đời Lý", và đến trang 170 lại ghi: “Núi Nùng... Lý 
Thái Tổ đóng Kinh đô, dựng chính điện ð trên núi, 


(1) Nên lưu ý là trên NCLS số 15 (86-1960), ông Trần 
Quốc Vượng chủ trương Thành Thăng Long ð phía 
Tây của Vườn Bách Thảo, và đến tháng 8-1960 trên 
NCL S sổ 17, ông mời cho rằng đến thời Lê thì thành 
này được chuyển sang phía Đông. 
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đời Lê gọi là Điện Kinh Thiên". 

Qua những đoạn ghi chép trên cho chúng ta 
thấy, Thành Thăng Long ở thời Lý có vị trí trùng hợp 
với Thành Hà Nội của thời Nguyễn ở khu vực Cột 
Cờ ngày nay, nghĩa là ở phía Đông của Vườn Bách 
Thảo. Ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy Đoan 
Môn từ Phố Hoàng Diệu, ở phía Bắc Cột Cờ khoảng 
trên 300m. Còn nền Điện Kính Thiên thì hiện vẫn 
tồn tại ở phía Bắc Đoan Môn khoảng trên 100m. 
Những tấm bản đồ Thăng Long thời Lê mà chúng 
tôi phác họa đưới đây sẽ chứng minh điều đó. 


Từ bản phác họa tấm bản đồ Thăng Long về 
thời Lê Trung Hưng (Vì bản đồ có miêu tả Vương 
phủ, tức Phủ Chúa Trịnh), chúng ta thấy thành lũy 
trên đất Hà Nội ở thời đó có hai vòng thành rõ rệt: 


- Vòng thành ngoài hình thước thợ với tường kép 
ở phía Bắc được ghi chú là Trung Đô, tức là Thành 
Đại La được các biên niên sử thường nhắc tới. Vòng 
thành này có mặt Đông cách khá xa Sông Hồng và 
cho thấy khoảng cách khá rộng để cho các phố 
buôn bán dựng lên. Mặt Bắc và mặt Tây, theo thực 
địa ngày nay, men theo Sông Tô Lịch qua các phố 
Phan Định Phùng, Hoàng Hoa Thám, tới Bưởi thì 
quặt xuống qua đê Sông Tô Lịch tới Cầu Giấy. Đến 
đây, tường thành quặt qua các Đường La Thành, 
Giảng Võ, Trần Phú để tới gặp mặt Đông thành. 


- Vòng thành trong hình chữ nhật được ghi chú 
là Thăng Long và có trục trung tâm Nam-Bắc là 
Đoan Môn, Điện Chí Kính tức Điện Kính Thiên, nơi 

Vua thiết triều. Sau Điện Chí Kính là Điện Vạn 
Thọ, nơi ở của Vua. Cũng nên lưu ý là Khán Sơn 
được giới sử học chủng ta nhất trí là ở khoảng 
trước cổng Phủ Chủ Tịch hiện nay đã được thể 
hiện ở phía Tây Thành Thăng Long. Theo thực địa, 
Vườn Bách Thảo ở phía Tây Khán Sơn nên cũng 
phải ở phía Tây Thành Thăng Long và thành này 
phải ở phía Đông của Vườn Bách Thảo, Còn 
Thành Thăng Long có trục trung tâm là Đoan Môn 
và Điện Kính Thiên thì chắc chắn là ở khu vực Cột 
Cờ hiện nay. 


Thành Thăng Long đã được các bản đồ ở thời Lê 
thể hiện ở phía Đông của Vườn Bách Thảo, vậy 
phải đến thời Lê hoặc thời Nguyễn nó mới có vị trí 
ấy như các ông Hoàng Đạo Thúy và Trần Huy Bá 
chủ trương hay không? Và nếu Thành Thăng Long 
ở thời Lý - Trần ở phía Tây của Vườn Bách Thảo thì 
từ Vườn Bách Thảo ra đến bờ Sông Hồng phải có 
một cái “hj” với những phố buôn bán, những phố 
làm nghề thủ công, dịch vụ phục vụ cho những 
người ở trong thành. Nếu đến thời Lê hoặc thời 


Nguyễn mới có sự chuyển dịch Thành Thăng Long 
từ phía Tây sang phía Đông thì cái “h/” đài rộng 
khoảng trên 1 km ấy phải xóa bỏ đi để xây dựng 
Cấm thành. Song. chúng ta lại chưa hề thấy sử 
sách nói tới sự việc này. Vậy vị trí của Thành Thăng 
Long từ thời Lý đã ở phía Đông của Vườn Bách 
Thảo, và chưa bao giờ nó ở phía Tây của vườn này, 


B. Các mặt tường Thành Thăng Long. Tử Cấm 
thành, Đông cung và kích thước của chúng. 


1. Thành Thăng Long 


Theo chúng tôi, dù đã xác định được vị trí của 
Thành Thăng Long, tức là vị trí của cả Tử Cấm 
Thành, nơi có Điện Vạn Thọ ở trong Thành Thăng 
Long tức phía Đông của Vườn Bách Thảo, vẫn chưa 
cho phép chúng ta biết được vị trí cụ thể của các 
mặt tường thứ hai của thành và kích thức của 
chúng. Những bản đồ Thành Thăng Long ở thời Lê 
và những bản đồ Hà Nội ở thời Nguyễn đều chỉ mới 
cho biết Đoan Môn và Điện Kính Thiên là trục trung 
tâm Nam - Bắc của Thành Thăng Long (xem sơ đồ 
bên), và Cột Cờ, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Cửa 
Bắc là trục trung tâm Nam - Bắc của Thành Hà Nội 
(xem hai sơ đồ Thành Hà Nội do Phạm Đình Bách 
vẽ năm 1873). Như vậy hai trục trung tâm của hai 
tòa thành này, trùng hợp với nhau. 


Trong bản sơ đồ II, chúng tôi biểu hiện tường 
Thành Hà Nội ở thời Nguyễn và tường ở khu hành 
cung bằng những đường có khấc dọc ngang. Trong 
Thành Hà Nội ở thời Nguyễn, rất đáng lưu ý là có 
những đường thẳng tắp, vuông góc với nhau đã 
được chúng tôi đánh dấu là AB, CD, AC, BD và 
được biểu hiện có khấc chéo để tạo thành hình chữ 
nhật ABCD. Nghiên cứu kỹ sơ đồ trên, chúng ta 
không thể không để ý tới sự việc đường thẳng qua 
Cột Cờ, Đoan Môn và Điện Kính Thiên vừa là trục 
trung tàm Nam - Bắc của Thành Hà Nội ở thời 
Nguyễn vừa là trục trung tâm Nam - Bắc của hình 
ABCD. Mặt khác, Điện Kính Thiên vừa là điểm 
trung tâm của cả Thành Hà Nội ở thời Nguyễn và 
của cả hình ABCD nữa, Điều này cho phép chúng 
tôi đoán định rằng những con đường AB, CD, AC, 
BD tạo ra hình chữ nhật ABCD chính là di tích của 
các tường Thành Thăng Long đã bị phá đi khi nhà 
Nguyễn xây dựng thành mới với chức năng là một 
tỉnh thành chứ không phải là Kinh đô nữa. Nếu giả 
thuyết trên là đúng thì đối chiếu các bản đồ Thăng 
Long ở thời Lê, Hà Nội ở thời Nguyễn và đường phố 
Hà Nội hiện nay chúng ta sẽ thấy: 


1) Mặt Bắc AB của Thành Thăng Long được các 
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CHIA 
TÂY 


MỦC Củi 


CỬA nẮc 


Đ©NG 


“Y xổ. <<... 1... 


CỬA Đồng tuàa 
Tường thành và tường hành cung thời Nguyễn 


Tưởng thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lễ 


_— mm" Tường tử cấm thành, Đồng Cung, mặt Đông 
Thành Đại La trong thời Lý - Trần - Lê 


BẢN ĐỒ THÀNH HÀ NỘI NĂM 1873 
Những địa điểm và đường chính trong thành 


bản đồ ở thời Lâ và thời Nguyễn biếu hiền ở phía 
dưới tường thành ngoài sẽ đại khái trùng hợp với 
Phố Hoàng Văn Thụ hiện nay và đo tỷ lệ của bản 
đồ Hà Nội 1873 là 1/8800 nên nó sẽ có chiều đài 
khoảng 750m. 


2) Mặt Tây AC được cả hai loại bắn đổ của 
Thành Thăng Long nói trên biểu hiện ở phía Đông 
Khán Sơn, sẽ đại khái trùng hợp với đường đi qua 
nhà Quốc hội, cách Đường Hùng Vương hiện nay 
khoảng 130m và nó sẽ có chiều dài khoảng 700m. 


3) Mặt Nam CD cúa Thành Thăng Long cách 


Đường Hùng Vương hiện nay khoảng 130m bắt 
buộc phải đối xứng với mặt AB so với trục trung 
tâm qua Điện Kính Thiên, sẽ qua phía Bắc Cột 
Cờ khoảng trên 50m và cũng có chiều dài 
khoảng 750m. 

4) Mặt Đông BD của Thành Thăng Long bắt 
buộc phải đối xứng với mặt AC và sẽ cách Phố Lý 
Nam Đế khoảng 130m. Chu vi của Thành Thăng 
Long như vậy sẽ lên tới khoảng. 


(750m + 700m) x 2= 2900m 
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auốt. 
vớ, 
Z2 cư ÄÐt 


PHÁC HOẠ THÀNH THĂNG LONG ĐỜI LÊ 
Những địa danh có gạch dưới là địa danh được thêm vào làm chuẩn 


Chu vi đó cũng tương đương với chu vi của 
Hoàng thành trong Kinh thành Huế. Sách Đại Nam 
nhất thống chí,Tập I, tr.17 NXB KHXH, 1969, cho 
biết chủ vi của Hoàng thành ở Huế bằng 307 
trượng, tức khoảng 2500m. Xin lưu ý thêm là trong 
cuốn Tìm lại dấu vết Thành Thăng Long bằng 
những cứ liệu khác, ông Phạm Hân đã xác định chu 
vi của Thành Thăng Long là một hình vuông với trục 
trung tâm là Đoan Môn - Điện Kính Thiên, mỗi cạnh 
dài chừng 700m với 4 mặt tường; không khác xa lắm 
so với sự xác định của chúng tôi bằng phương pháp 
nghiên cứu bản đồ. Tuy nhiên, kết quả nói trên của 
chúng tôi chỉ có thể kiếm nghiệm được qua công tác 
khai quật khảo cổ học trong tương lai mà thôi. 


2. Tử Câm Thành 


Chúng ta đầu biết, xưa kia Kinh đô ở Trung 
Quốc và ở Việt Nam đều có nhiều vòng thành bao 
quanh Tử Cấm Thành. Đấy là nơi ở của nhà Vua và 
Hoàng gia. 


Thành Bắc Kinh có ba vòng thành là Ngoại thành, 
Nội thành, Hoàng thành bao lấy Tử Cấm Thành. 

Thảnh Huế cũng có hai vòng thành là Kinh 
thành và Hoàng thành bao lấy Tử Cấm Thành. 

Còn ở Hà Nội, Điện Vạn Thọ được các bản đề ở 
thời Lê thể hiện ở phía Bắc của Điện Kính Thiên 


trong Thành Thăng Long, chính là Tử Cấm Thành 
của các triều Lý, Trần, Lê. Như vậy so với Thành 
Huế, thì vòng Trung Đô hay Đại La hình thước thợ 
tương đương với vòng Kinh thành: vòng Thăng Long 
tương đương với vòng Hoàng thành; vòng Vạn Thọ 
Điện tương đương với vòng Tử Cấm Thành. Ở Kinh 
thành Huế, từ các vòng thành đã nói ở trên cho đến 
cách bố trí các kiến trúc đều mô phỏng theo Thành 
cổ ở Hà Nội. Trong Hoàng thành ở Huế, liền sau 
Điện Thái Hòa, nơi Vua thiết triều là Tử Cấm Thành; 
còn ở Hà Nội, trong Thành Thăng Long. liền sau 
Điện Kính Thiên cũng là Tử Cấm Thành được các 
bản đồ ở thời Lê ghi là Điện Vạn Thọ. 


Nếu chúng ta giả thiết rằng khi nhà Nguyễn xây 
thành mới, bạt tường Thành Thăng Long đi, có thể 
sẽ triệt để lợi dụng cơ sở cũ bằng cách để lại một 
đoạn tường Bắc của Tử Cấm Thành cũ làm mặt Bắc 
của Hành cung và đường EG đi qua Điện Kính 
Thiên là di tích của tường phía Nam của Tử Cấm 
thành. Như vậy, căn cứ vào tý lệ 1/8800 của bản đồ 
Hà Nội năm 1873 thì mặt Bắc của Tử Cấm Thành 
sẽ cách mặt Nam liền sau Điện Kính Thiên khoảng 
220m; còn ở phía Bắc của đường EG có một cái hồ 
khá lớn nằm ngang bên trái Điện Kính Thiên. Tường 
phía Tây của Tử Cấm Thành nhất định phải men 
theo bờ trái của hổ đó và vi tường phía Đông phải 
đổi xứng với tường phía Tây so với trục trung tâm 
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nên chu ví của Tử Cấm Thành sẽ là: (220m + 
530m) x 2= 1500m, tương đương với chu vi của Tử 
Cấm Thành ở Huế là khoảng trên 306 trượng, tức 
khoảng 1230m. Tất nhiên việc xác định vị trí và kích 
thước của Tử Cấm Thành trong Thành Thăng Long 
của chủng tôi nói trên chỉ có tính chất rất tương đối, 
và hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho công tác 
khai quật khảo cổ học sau này khí chúng ta tìm hiểu 
về Tử Cấm Thành. 


3. Đông Cung 


Theo chúng tôi, căn cứ vào bản đồ Hà Nội ở thời 
Lê Trung Hưng để phục hồi lại trên bản đồ Hà Nội 
năm 1873, thì Đông Cung có kích thước như sau, 

- Mặt Bắc dài khoảng 330m 

- Mỗi đoạn mặt Đỏng dài khoảng 230m 

- Mỗi đoạn mặt Nam dài khoảng 110m 


- Mặt Tây là mặt Đông của Thành Thăng Long 
dài khoảng 700m. 


Tóm lại, từ trước tới nay, về vị trí chung của 
Thành Thăng Long đã được nhiều người đề cập tới, 
nhưng vấn đề vị trí cụ thể và kích thước của nó thi 
chỉ mới có ông Phạm Hân nêu lên. Trong mục viết 
này, chúng tôi cũng muốn nêu thêm về vị trí cụ thể 
và kích thước của Thành Thăng Long, của Tử Cấm 
Thành và Đông Cung ở phía Đông của thành để 
bạn đọc tham khảo. 


Mong rằng vấn đề sẽ được những người hằng 
quan tâm đến nghiên cứu, thảo luận thêm. 


NGUYỄN KHẮC ĐẠM 
(Trích Tạp chí Nghiên cửu lịch sử ,số 6 năm 1992) 


PHỤ LỤC 9: 


THÀNH THĂNG LONG THỜI 
LÝ, TRẮN, LÊ VÀ CÁC CỬA Ô 
CUỐI THẾ KỶ XVIII 


⁄(Il8t: cuốn Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội 
của ông Doãn Kế Thiện, trang 21 có bản 
đồ Khu thành Thăng Long đời Lý, Trần. Bản đồ chia 
làm hai khu: khu trong ìà Cung thành, khu ngoài là 
Hoàng thành. 


Để thuyết minh cho bản đồ, tác giả viết: "Tây Ja 
Cửa Diệu Đức, Bắc là Cửa Quảng Phúc" (tr. 21). 
Và: “Trong khu Hoàng thành này, Lý Thái Tổ lại lập 


ra Điện Hàm Quang trên một núi đất ỏ bờ sông, 
kiến trúc rất nguy nga, tử dưới lên cao hàng lrăm 
bậc, hàng năm những đêm trăng trong gió mát, nhà 
Vua cùng các phi hậu ngự ra đó xem bơi thuyền...“ 


Đến trang 28, tác giả viết: “Năm Cảnh Hưng thứ 
4B (1785), Vua Lê... hạ lệnh bắt dân các huyện ỏ 
gần Kinh kỳ đắn thành đất chung quanh Hoàng 
thành... Chung quanh có 21 cửa ô..." Và: “Thành 
đất đắp chưa được một năm, quân Tây Sơn từ trong 
Nam ra kéo thẳng đến Thăng Long, phá tan thành 
không còn gì nữa..." 


w * 


Nhân mấy sự việc lịch sử được tác giả Cổ tích 
và thắng cảnh Hà Nội nêu ra đó, tôi thấy có một 
số điểm sau đây cần phải thảo luận lại cho được 
chính xác: 


1. Bản đồ thành Thăng Long đời Lý, Trần ấy đã 
thật theo đúng họa pháp chưa? 


2. Ngoài những nét trình bày về cung điện đền 
đài của Vua Chúa và các cd quan của Nhà nước 
phong kiến (tr.21-22...), sao chưa thấy nhấn mạnh 
và đi sâu vào sự phản chìa các bạn phường ở thời 
Lý, Trần, cùng sự cư trú và sinh hoạt của dân cư 
đương thời? 


3. Cửa Tây và Cửa Bắc Thành Thăng Long đời 
Lý có đúng như vậy không? 


4. Bản đồ đã in đó có đặt Điện Hàm Quang vào 
đúng chỗ không? 


5. Thành đất và các cửa ö Thăng Long đã trình 
bày đó có đúng niên đại xây đắp và số lượng của 
nó không? 

Dưới đây xin góp ý kiến với ông Doãn Kế Thiện 
và đồng thời cũng để cung cấp một số tài liệu tham 
khảo về lịch sử Thủ đô. 

Lý Thái Tổ, theo đà phát triển của chế độ phong 
kiến tập quyền, dời bỏ Hoa Lư là một địa điểm chật 
hẹp, ẩm thấp, không xứng đảng làm Thủ đô của 
một nước đang vươn lên, thiên đô ra Thăng Long 
(1010), bắt tay ngay vào việc xây dựng thành 
quách, bạn phường và cung điện đền đài cho Kính 
đô mới. Qua mấy bộ sử cũ như Toản thư và 
Cương mục.... chúng ta thấy Thảnh Thăng Long 
có mở bốn cửa: 


Đông là Cửa Tường Phủ, 
Tây là Cửa Quảng Phúc, 
Nam là Cửa Đại Hưng, 
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Bắc là Cửa Diệu Đức. 


Đời Trần cũng theo nền nếp của nhà Lý trước, 
chia Thăng Long làm tả bạn phường và hữu bạn 
phường, gồm 81 phường, có đặt Bình Bạc ty để giữ 
việc hành chính và tư pháp. Lại đặt quân Tứ tượng 
thay phiên nhau canh giữ bốn cửa thành. làm 
nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh phong kiến. 


Đảng chủ ý là, ngoài khu Hoàng thành là chỗ đời 
Lý có Điện Kiền Nguyên để coi chầu, đời Trần có 
Cung Quan Triều để nhà Vua làm chính sự, có khu 
Kinh thành là chỗ cư frú và làm ăn của dân chúng. 
Muốn gần gũi dân và để hiểu biết tình hình sinh 
hoạt của dân, Lý Thái Tông, khi còn làm Thái tử, đã 
được Vua cha cho ra ở tại Khu vực này. 


Vả lại, nhân cuộc biến động của tam vương 
nhà Lý năm 1028, chúng (ta biết thêm rằng từ 
Đông Cung Hoàng Thái tử đến các Hoàng tử được 
phong tước vương bấy giờ đều cư trú ở ngoài 
Hoàng thành cả. Cho nên, khi đấy quân để tranh 
ngôi Vua, Đông Chỉnh Vương, Dực Thánh Vương 
và Vũ Đức vương đều kéo quân phủ mình vào 
Cấm thành: Đông Chinh Vương phục quân ở phía 
trong Long Thành, Dực Thánh Vương và Vũ Đức 
Vương phục quân ở phía trong Cửa Quảng Phúc; 
còn Thái tử (tức Lý Thái Tông) thì từ Cửa Tường 
Phù vào Điện Kiền (Cần) Nguyên. 

Dưới triều Trần, từ Hoàng thành, ban đêm, muốn 
ra khu Kinh thành, nếu cổng thành đóng, thì chỉ còn 
một cách là phải trèo qua tường thành. Chính Trần 
Nhân Tông, khi bổ ngôi Vua để lên tu trên Núi Yên 
Tử, cũng phải làm theo cách đó. Trần Anh Tông, 
muốn quan sát và nghe ngóng tình hình dân gian, 
có lần, ban đêm, vị hành ở Kinh thành, đã bị kẻ vô 
lại ném trúng bằng mảnh gạch. 


Đến đầu Thế kỷ XVI, sau khi quét sạch được 
phong kiến nhà Minh xâm lược, nhà Lê, để cũng cố 
cho chế độ phong kiến dân tộc, cũng đóng đô ở 
Thăng Long rồi đổi gọi thành này là Đông Kinh, xóa 
hẳn cái tên Đông Quan là vết tích nô lệ do bọn đỗ 
hộ Minh để lại. 


Vị trí Thành Thăng Long dưới triều Lê, theo tài 
liệu của Lê Quý Đôn!) thì đóng hướng như sau: 


Thành hướng Nam: án thứ nhất là Núi Đợi (Đọi 
Sơn), án thứ nhì là một dây núi khác ở xa đó một quãng. 

Tiền đưỡng là vùng đất các Huyện Thượng Phúc, 
Phú Xuyên (đều thuộc Hà Đông), Thanh Liêm, Bình 
Lục, Duy Tiên, Kim Bảng (đều thuộc Hà Nam). 


Giữa thành có Núi Nùng; 


Phía Bắc thành có Tam Sơn; 

Phía Tây có Sông Tô Lịch; 

Phía Đông có Hồ Tả Vọng và Hồ Hữu Vọng; 
Tây Bắc có Khán Sơn; 

Tây Nam có Ngưu Giang, tức Sông Kim Ngưuf?Ì. 


Kể về đại cục, người ta lại đặt hướng Đông của 
Thăng Long vào một quy mô lớn hơn và bề thế vĩ 
đại xa xăm hơn: 


Thăng Long trông ra biển, lấy Nam Hải làm đại 
minh đường, lấy Thuận Quảng và Chiêm Thành 
làm tay hổ; 


Đông Nam là Yên Quảng (nay là Quảng Yên), 
Tây Nam là Nghệ An(®), 


Tài liệu sử Toản thư cho biết rằng đất ở tại 
Thành Thăng Long được Lê Thái Tổ quy định thế 
này: phàm các Công hầu và hạng quân Thiết Đột) 
nếu được chia đất làm nhà ở rồi thì không được lấy 
đất ở trong Thành Đại La để làm nhà hay mở vườn 
khác nữa. Rồi, phàm những ruộng đất của khẩu 
phần người nào đã được đều phải trồng cây, rau, 
dưa hay hoa để toàn thành được xanh hóa, nếu bỏ 
hoang sẽ bị mất hẳn phần đất đã được. Như vậy 
chứng mình rằng Thành Đông Kính, tức Thăng 
Long bấy giờ, ruộng đất ở Kinh thành đã có sự phân 
chia theo tiêu chuẩn của các công thần và hạng 
quân Thiết Đột, đồng thời trong thành là khu đặc 
biệt, đất ở cũng có quy định hẳn hoi, chứ không 
phải tùy ai muốn cư trú cũng được. 


Thăng Long bấy giờ có nhiều phường đã chuyên 
môn hóa một số nghề thủ cðng, thí dụ như Phường 
Hàng Đào nhuộm đỏ, Phường Yên Thái (Bưởi) làm 
giấy, Phường Tả Nhất làm quạt, Phường Thụy 
Chương và Phường Nghi Tàm dệt vải, tụa(®)... 


Đến đời Lê Quang Thuận (1480-1469) và Hồng 
Đức (1470-1497) là thời kỳ phồn vinh của chế độ 
phong kiến dân tộc, Năm 1469, Trung Đô, thủ phủ 
của Thăng Long được đổi làm Phủ Phụng Thiên, 
thống trị hai Huyện Quảng Đức (sau đổi Vĩnh 


(1) Thượng kính phong vật chí trong Quế đường di tập 
(A.270). 

(2) Cũng là tài liệu của Lê Quý Đôn dẫn trong Đại Việt 
cổ kím duyên cách địa chí khảo, tờ 78. 

(3). (5) Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi. 

(4) Những người tham gia vào cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn 
lừ lúc ban đầu, được liệt vào hàng ngũ gọi là “Thiết 
Đột quân” 
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Thuận) và Vĩnh Xương (sau đổi Thọ Xương), chia 
mỗi huyện làm 18 phường, cộng thành 36 phường, 
trực thuộc dưới quyền cai quản của các viên phủ 
Doãn, thiếu Doän và Trị trung. 


Ngoài khu các phường, là “phố”. "Phố”, theo Lê 
Quý Đôn trong Thượng kinh phong vật chí (Quế 
đường di tận) là những chỗ bờ sông bến nước, trên 
bến, dưới thuyền. Chơ nên suối thời Lê, một dải ven 
sông từ Phường Nhật Chiêu) đến Thuý Ái là nơi cư 
trú và tụ tập rất đông vui. “Phố” ngoài tính chất như 
trên đã nêu, còn có ý nghĩa theo chữ “phố” là phố 
xá của từng khu phường hoặc làm nghề thô công, 
hoặc làm nghề buôn bán. 


Về phía Nam thành, chú yếu là khu văn hóa và 
ngoại giao, đồng thời cũng là nơi dân cư trú đồng 
đúc, buôn bán và sản xuất thủ công nghiệp tương 
đối phát triển. Tại khu vực này có Quốc Tử Giám là 
trường cao cấp đào tạo nhân tài theo lối khoa cử 
xưa lại có Tư Thiên Giám có nhiệm vụ coi về khí 
tượng và thời tiết, giúp một phần nào cho các nghề 
canh nông và tầm tang. Đặc biệt là, ngay trước Cửa 
Nam trông ra, có Quán Sứ là nơi tiếp đón và chiêu 
đãi sứ giả các nước như Trung Quốc, Chiêm Thành, 
Ai Lao, Chân Lạp, Tiêm La... Đó không những là 
nơi trung tâm của sự vụ ngoại giao, mà lại còn là nơi 
giao lưu văn hóa và ảnh hưởng qua lại quốc tế suốt 
thời phong kiến của Thủ đô xưa. 


Vả lại, do quan hệ giữa nhà cầm quyền và cư 
dân ngày một phức tạp, cần có minh văn công bố 
cho mọi người cùng biết, nên Đình Quảng Văn được 
xây dựng (14981) ở ngoài Cửa Đại Hưng để làm nơi 
treo yết các công văn và pháp lệnh của Nhà nước 
phong kiến. 


Cũng vì dân số khu Cửa Nam này đồng đúc, thợ 
thủ công có, người buôn bán có, người làm thuê làm 
mướn cũng có, rất dễ ẩn náu và trà trộn đối với 
những ai hoạt động bí mật, nên Nguyễn Khắc 
Khoan cùng các con và đồ đẳng đã hoạt động và 
giấu tại đây những ấn gỗ, cờ, chiêng và khí giới... 
khí mưu đỗ lật đổ chính quyền Chúa Trịnh (1597)(2). 


Phía Đông thành ở gần bờ Sóng Cái, trong một 
khoảng từ khúc Sông Tô Lịch ở phía Tây đến chỗ 
Tháp Báo Thiên ở góc Đông Nam là cả một khu vực 
trù mật, buôn bán sầm uất, tập trung một số 
phường làm các nghề chuyên môn. Cho nên có 
những thời gian nhất định, phủ ly Phủ Phụng Thiên, 
rồi huyện ly Huyện Thọ Xương đều đóng ở đó. Như 
vậy, đủ chứng tỏ sự phồn vinh của khu vực này đã 
lên đến mức độ nhất định. 


Ngoài những tư nhân làm nghề thủ công ở một 


số phường như trên đã trình bày, Thăng Long còn có 
những quần tượng, tức lính thợ làm việc ở các quan 
xưởng Nhà nước như Bách tác cục chẳng hạn; lại có 
những tượng nhân (người thợ) làm các nghề phục vụ 
cho giai cấp phong kiến thống trị như thêu phẩm 
phục, đúc tiền đồng, chế nghi trượng, làm khí giới... 
Hạng thợ thũ công này càng ngày càng lên tới con 
số đáng kể. Cho nên, năm 1511, Nguyễn Văn Lang 
đã điều động những tượng nhân ở các sở doanh tạo 
trong Kinh đô đàn thành trận thế, đóng tại Phường 
Đông Hà) để chuẩn bị đối phó với đối phương là 
Trần Tuân đang uy hiếp Kinh kỳ(4), 


Việc buôn bán và nghề thủ công ở Kinh đô ngày 
một phồn thịnh, nhân dân cư trú ngày một đông 
đảo, do đó bọn thống trị phong kiến cũng phải tăng 
cường công cuộc giữ gìn trật tự an ninh. Từ năm 
1510, chúng đặt ra mấy chức quan võ là chưởng đề 
lãnh, đồng đề lãnh và phó đề lãnh để coi quản việc 
quân ở bốn cửa thành, phụ trách những việc tuần 
phòng, xứ kiện, phòng hỏa vã trông nom cầu, cống, 
đường sát)... 


Từ khoảng giữa Thế kỷ XVI, mâu thuẫn nội bộ 
phong kiến ngày càng gay gắt, cuộc nội chiến bùng 
nổ giữa Mạc và Lê, Trịnh; Quân và đân Thăng Long 
lại một phen phải sa vào cảnh nồi da xáo thịt rất thê 
thảm. Đề phòng ngự quân Lê, Trịnh từ Thanh Hóa 
kéo ra tấn công, nhà Mạc, năm 1587, đã ra lệnh 
cho các xứ đắp lũy đất từ bên Sông Hát xuống đến 
Sông Hoa Đình(Ê, dài vài trăm dặm, đều trồng tre 
và cây cho được kiên cốt”, Qua năm sau (1588), 
nhà Mạc lại sai quân và dân ở Tứ trấn đắp thêm ba 
lần lũy đất ở ngoài Thành Đại La. Lũy đất này bắt 
đầu từ Nhật Chiêu qua Tây hồ, suốt Cầu Bừa đến 
Thanh Trì tới sát phía Tây Bắc Sông Nhị. Thân lũy 
cao hơn Thành Thăng Long đến vài trượng, rộng 25 
trượng!®), đào ba lần hào. Lũy nào cũng trồng tre và 
cây, tất cả chiều dài của lũy có đến vài mươi dặm ®), 
Khi nhà Mạc bại vong, lũy và hào này đều bị Trịnh 
Tùng san thành bình địa (1592). 


(1) Nay là Nhật Tân. 

(2) Theo Toàn thư XVII, 60. 

(3) Nay là khu Phố Mới, gần của Ô Quan Chưởng, Hà Nội 
(4) Thao Cương mục XXVI, 13. 

(5) Theo Cương mục XXVI, 2... 

(6) Ö địa phận Huyện Sơn Niẳng. nay thuộc Hà Đông. 
(7) Thao Cương m':c XXIX, 17. 


(B) Mỗi trượng bằng 4 mét. Bề rộng đây là kể gộp cả ba 
lần lũy. 


(8) Thao Cương mục XXIX, 19. 
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Mâu thuẫn giữa nội bộ phong kiến vừa được giải 
quyết, quân phiệt Trịnh lên nắm chính quyền thì 
mâu thuẫn giữa phong kiến Lê, Trịnh một bên và 
nông dân một bên lại thêm sâu sắc. Do đó, họ Trịnh 
phải tăng cường bộ máy hành chính và quân sự ở 
Thủ đô, dùng Thăng Long làm khu đầu não để lãnh 
đạo cuộc đánh dẹp và trấn áp dân chúng mội cách 
chặt chẽ hơn. 


Trong thời Trịnh Cương, Thăng Long được tổ 
chức lại: Trong 36 phường, mỗi phường đều có 
một người làm phường trưởng. Hai huyện Thọ 
Xương và Quảng Đức được chia làm 8 khu, mỗi 
khu có đặt trưởng khu và phó khu: 5 nhà là một tị, 
2 tí là một lư. Mỗi lư có một trưởng lư. Bốn lư là một 
đoàn. Mỗi đoàn có đặt một quản giám và hai quản 
điếm, lệ thuộc vào khu và ở dưới quyền của để 
lãnh là chức quan võ, coi về quân sự, giữ bốn cửa 
thành và làm những việc như tuần phòng, thám 
thính và bắt bớt). 


Thăng Long, dưới sự lãnh đạo của Trinh Doanh, 
được chia làm 36 khu, gồm 9 điện, mỗi điện 4 khu, 
đặt một người làm điện chánh (1748)/2). 


Triểu đình Phong kiến Lê - Trịnh ở Bắc Hà bấy 
giờ đang bị bách tính mưu đồ lật đổ, cũng như họ 
Nguyễn ở Đàng Trong đương đi xuống dốc suy tân. 
Nhiều cuộc nông dân khởi nghĩa liên tiếp bùng nổ. 
Trịnh Doanh không nắm được dân, nên hết sức chú 
trọng bảo vệ Thăng Long bằng thành trì, bằng ổ 
công sự và bằng quân lính. Trước khi làm việc đắp 
thành đất và đặt các cửa ô ở Thăng Long, Trịnh 
Doanh có nói: 


"Kính đô là chỗ căn bản của cả nước, cung miếu 
và bách quan đều ở cả đó, thế mà ba bề bốn bên 
đâu cũng có thể đi lại thông thống, thành lũy không 
đủ để nương tựa được. Một khí biên cương có việc, 
phải điều động đến sáu quân®, nhưng thế nào 
cũng phải liệu tính giữ bởt quân linh ỏ lại để phòng 
thủ Kinh đô. Nếu để lại số quân cho đủ phòng thủ 
thì số quân đem ởi đánh dẹp tất phải ít đi. Đặt hiểm 
để giữ nước, từ xưa vẫn như thế rồi. Nước Việt ta từ 
nhà Lý đóng đồ ở đây, đã từng đắp Thành Đại La. 
Bây giờ ta có thổ nhân đó mà tu sửa lại để khi Nhà 
nước có việc phải đem quân ra ngoài đánh dẹp, 
không phải đoái lo đến Kính đô nữa. Thế là chỉ phải 
nhọc mệt một lúc mà được nghỉ ngơi lâu dài, há 
chẳng là chước rất tốt?”. 


Để thực hiện ý định của mình, tháng Bảy năm 
Cảnh Hưng thứ 10 (1749), Trịnh Doanh sai xem xét 
địa thế trong Kinh kỳ, tính toán sự bồi đắp, liệu định 
số nhân công, rồi huy động dân chúng các huyện ở 


quanh đô thành gom góp công sức để sửa đắp 
thành đất Đại Đô, tức Thăng Long mà sử gọi là 
Thành Đại La. Thành đắp lần này có mở tám cửa, 
mỗi cửa có đặt hai ô tả và hữu, đặt quân phòng thủ 
để ứng phó với tình hình bất trắc. 


Căn cứ vào lời Trịnh Doanh và sự việc đắp 
thành!) trên đây, chúng ta thấy rằng thành đất Đại 
Đồ là dựa theo Thành Thăng Long mà tu sửa lại, và 
việc Trịnh Doanh đắp thành đó là vào năm 1749 
chứ không phải năm 1785 và “trước một năm khi 
quân Tây Sơn ra Bắc" như trong Cổ tích và thẳng 
cảnh Hà Nội, trang 28, đã nói. 


Cũng trong cuốn Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội 
ấy, tác giả có trình bày một "Bản đổ khu Thành 
Thăng Long đời Lý, Trần” (tr. 210 và viết: “Tây là 
Cửa Diệu Đức, Bắc là Cửa Quảng Phúc" (tr.21). Tại 
sao hai cửa Tây, Bắc này lại khác với hai cửa Tây, 
Bắc như Toản thư và Cương mực đã chép®)? Tại 
sao Thành Thăng Long đời Lý, Trần cũng giống 
hình thế Thành Thăng Long đời Lê vẽ trong bản Lê 
qúy Thăng Long Thành đô, nghĩa là Hoàng thành 
đều vuông như nhau, Kinh thành đều hình thước 
thợ: ba mặt Đông, Nam, Bắc thì hơi vuông, còn mặt 
Tây và mặt Nam thì khuỳnh dài xuống đến chỗ 
khúc Sông Tô Lịch gặp Sông Kim Ngưu? 


Đó vì tác giả Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội, 
mặc dầu không dẫn xuất xứ, đã căn cứ vào mấy 
bức bản đồ của Nam phong, số 80 và số 81, phần 
chữ Hán, mà trình bày như vậy. Nhưng chúng ta 
cần phải thẩm định lại và phê phán tận gốc tài liệu 
này của Nam phong, vì Nam phong đã dẫn người 
sau đi vào lầm lạc: 


Nam phong tưởng tượng Hoàng thành đời Lý 
cũng như Hoàng thành đời Lê, nền vẽ thành đời Lý 
(Nam phong số 81) cũng tương tự với thành đời Lê 
(Nam phong số 80). Còn Kinh thành hai đời Lý, Lễ 
cũng đều hình thước thợ và kéo Cửa Bảo Khánh 
thời Lê xuống tận chỗ khúc Sông Kim Ngưu nối với 
Sông Tô Lịch. Thực ra, vị trí Cửa Bảo Khánh đời Lê 
do Nam phong vẽ đó cần phải được nghiên cứu lại. 


Cương mục XXVI, 27-29 có chép, khi Thăng 
Long có cuộc biến động do Trịnh Duy Sản gây ra 
(1516), Lê Tương Dực, ban đêm, đi lén ra ngoài 


(1) Theo Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. 

(2) Thao Cương mực XL, 26. 

(3) Số quân tượng trưng của chính quyền Thiên tử xưa. 

(4) Cương mục XL, 32, 33. 

(5) Hai bộ sử này đều chép: Tây là Cửa Quảng Phúc, 
Bắc là Cửa Diệu Đức. 
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Cửa Bảo Khánh, tờ mờ sáng, qua cửa nhà Thái Học 
đến Hồ Chu Tước ở Phường Bích Câu (nay là Phố 
Cát Linh gần Đền Tú Uyên, Hà Nội). Như vậy Cửa 
Bảo Khánh ít ra phải ở gần vùng Văn Miếu, tức 
Giám, Hà Nội ngày nay, thì mới thích hợp với tình 
hình thực tế trong ngót một đêm lánh nạn của Lê 
Tương Dực. 


Chúng ta nên quan niệm rằng Thăng Long đời 
Trần có thể là giống Thăng Long đời Lý. Nhưng 
Thăng Long đời Trần sau khi bị nhà Minh xâm lược 
đô hộ, đã chìm nổi với tang thương, bộ mặt cố đô 
đã in lại nhiều nét thay đổi. Theo An Nam chí 
nguyên, thì nhà Minh, khi đã chiếm cứ nước ta, 
phàm những chỗ là phủ, là vệ và là địa điểm xung 
yếu trong xử, đều đắp thành, lập đồn một cách kiên 
cố. Chính Giao Châu phủ, gồm Thăng Long của Lý, 
Trần xưa, bấy giờ bị người Minh xây một thành, lập 
bốn đồn bảo(?, biến Thủ đô độc lập tươi đẹp của ta 
thành một căn cứ quân sự của ngoại bang xâm 
lược. Phủ Giao Châu khi đó gồm có 442 xã, 29 
phường, 4 phố (nhai), 38 chợ, 7 thôn, 8 bãi sông!2), 


Từ năm 1428 trở đi, Thăng Long lấy lại được độc 
lập. Sự kiến thiết một Thủ đô tái tạo, trên thể chế, 
dù có dựa theo kiểu cũ của Lý, Trần, nhưng theo đà 
tiến triển của đô thị thương nghiệp, Hoàng thành 
được xây lại (1467), rồi Kinh thành được chia làm 
38 phường (1469), rồi Phượng Thành (tức Hoàng 
thành) được đắp rộng thêm: ở phía ngoài 9 bãi đánh 
vật và đấu võ, rộng ra hàng 8 dặm nữa (1490)). 


Sau đó 24 năm, Thành Thăng Long lại được đắp 
rộng hàng mấy nghìn trương, bao ôm lấy cả Điện 
Tường Quang, Đền Trấn Vũ và Chùa Kim Cổ Thiên 
Hoa. Thành đắp từ phía Đông Nam đến phía Tây 
Bắc, vắt qua Sông Tô Lịch. Bên trên khúc sông 
này là Hoàng thành, bên đưới mở cửa cổng: bắc sắt 
ngang qua và xây bằng gạch, đá. Thuyền có thể từ 
Hoàng thành đi chơi trên Sông Tô Lịch rồi thòng ra 
Hồ Tây (1514)/4), 


Như vậy, Thăng Long đời Lê Quang Phục (1428- 
1527) rất có thế rộng hơn và lớn hơn Thăng Long 
đời Lý và đời Trần. 

Trái với Toàn thư và Cương mục, báo Nam 
Phong vẽ Cửa Quảng Phúc ở phía Bắc (đáng lẽ 
phải ở phía Tây) và Cửa Diệu Đức ở phía Tây (đáng 
ra phải ở phía Bắc). Vậy là tài liệu này đã sai lầm từ 
căn bản, chúng ta ngày nay không thể đi theo cái 
lầm ấy của Nam Phong nữa. 


Trong bốn cửa thành do nhà Lý xây dựng trước 
kia, về sau, hai cửa Trường Phù và Diệu Đức đều 
đổ nát cảt®). 


Theo bản đồ Thăng Long đời Hồng Đức (1470- 
1479), thì đời Lê Quang Phục có những cửa thành: 


- Góc Tây Bắc thành có Tây Môn trông ra phía Tây; 


- Chính giữa phía Đông thành có Đông Môn và 
ngay bên hữu phía trước cửa này thì là Đền Quốc 
Sư và Phủ ly Phụng Thiên (sau Phụng Thiên dời đi 
chỗ khác, để lại chỗ này làm Huyện ly Thọ Xương); 


- Lệch về bên tả phía Nam thành mà góc Đông 
Nam là Tháp Báo Thiên có Nam Môn, cũng gọi là 
Cửa Đại Hưng; 


- Trong Hoàng thành ở phía trước Điện Thị 
Triều là Đoan Môn lần trong rồi đến Đoan Môn lần 
ngoài, bên hữu có cửa Tây Tràng An (trồng hướng 
Tây) và bên tả có cửa Đông Tràng An (trông 
hướng Đông); 


Hoàng thành (gồm cả khu cung thành) hình 
vuông vắn. 


Các cửa ở phía ngoài Hoàng thành đều là những 
chỗ biểu diễn các trò vui, các cuộc du hý như trò cổ 
tích, trò khôi hài, thã ống lệnh xuống nước, bắn hỏa 
đồng qua sông, đốt pháo thăng thiên và pháo 
bông... trong những địp hội hè và khánh hạ, 


Tài liệu trên đây đủ chứng tỏ rằng bản đồ đời Lý 
và đời Lê mà Nam phong vẽ đó là thiếu chính xác. 
Vả lại, thành đất Đại Đô đắp năm 1749 ấy chỉ có 8 
cửa, còn các “ô” thì mỗi cửa có tả và hữu. Vậy đối 
với thuyết nói có 21 cửa ô, như Cổ tích và thắng 
cảnh Hà Nội đã nêu, cần phải nghiên cứu lại(Ê), 


(1), (2) Theo An Nam chí nguyên, quyển Ì, tr. 39, 60. 

(3) Theo Toàn thư XII, 655. 

(4) Theo Cương mục XXVI, 23. 

(5) Theo tài liệu trong An Nam thắng cảnh. 

(6) Trong Bắc thành địa dư chỉ tuy có nói đời Gia Long 
(1802-1819) có mỗ 21 cửa ô nhưng đến chỗ kê tên 
các cửa ð, sách ấy chÌ kể ra được dăm tên thôi. Theo 
bản đồ “Tỉnh Thành Hà Nội" vẽ năm 1866 thi đời Tự 
Đức (1848-1883) có 15 cửa ô mang tên cụ thể là: 1) 
Yên Phụ, 2) Yên Định, 3) Nghĩa Lập, 4} Tiền Trung. 
5) Đông Hà, 6) Trừng Thanh, 7) Ô Mỹ Lộc, 8) Ô Đông 
Yên, 9) Trường Long. 10) Lãng Yên, 11) Ô Thịnh 
Yên, 12) Kim Liên, 13) Thịnh Hào, 14) Cầu Giấy? 
(cửa ô này, trong bản đồ có vẽ những không đề tên). 
15) Thụy Chương. Như vậy đủ chứng minh-rằng tài 
liệu nói có 21 cửa ô là đáng ngờ, vì cùng một phạm vi 
Thành Hà Nội do phong kiến nhà Nguyễn xãy dựng 
từ Gia Long đến Tự Đức chỉ cách nhau có ngòi 30 
năm thôi, không lễ trong một thời gian rất ngắn như 
thế mà đã mai một ngay mất B của ð? 
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Bây giờ thử xét đến Điện Hàm Quang. Cổ tích 
và thắng cảnh Hà Nội, như trên đã trích dẫn, 
trang 22, có viết: “Trong khu Hoàng thành này, Lý 
Thái Tổ lại lập ra Điện Hàm Quang...". Nhưng theo 
bản đồ ở trang 21 của Cổ tích và thẳng cảnh Hà 
Nói, mặc dầu không để số thước tỹ lệ, chúng ta 
cũng thấy khu Hoàng thành cách phía Sông Cái 
(Hồng Hà) rất xa. Như vậy, độc giả rất dễ thắc 
mắc: nếu đặt Điện Hàm Quang ở trong Hoàng 
thành mà Hoàng thành lại cách xa Sông Hồng như 
bản đồ đã vẽ thì không biết "hằng năm những đêm 
trăng trong gió mát”, Vua Lý “cùng các phí hậu ngự 
ra xem bơi thuyền” bằng cách nào để nhìn cho rõ 
được, mặc dầu Điện Hàm Quang “từ dưới lên cao 
hàng trăm bậc”? 


kL * 


Đến đây, có thể sơ bộ kết luận: dưới mấy triều 
đại phong kiến, bằng sức lao động của quân và 
dân, Thủ đô Thăng Long được kiến thiết ngày một 
tương đối rộng lớn và tươi đẹp. Hoàng thành từ diện 
tích đến tổ chức, Lý, Trần có nhiều điểm tương tự 
nhau, nhưng đến đời Lê thì có mở rộng thêm và cải 
tố nhiều. 


Bao quanh Hoàng thành là khu Kinh thành, hình 
đa giác không đều, một đầu quay về phía Đông, 
một đầu quay về phía Nam. Diện tích khu Kinh 
thành này rộng: phía Đông liền với khu vực dân cư 
đông đúc, buôn bán sầm uất ở bên Sông Cái (Hồng 
Hà); phía Bắc uốn theo Sông Tô Lịch và kề bên Hồ 
Tây; phía Tây vẫn men theo Sông Tô Lịch từ phía 
Bắc ngoặt sang; phía Nam là khúc Sông Kim Ngưu, 
một chỉ lưu của Sông Tô Lịch. 


Cũng như phía Đông, phía Nam thành là một khu 
vực đã được phát triển lên đến trình độ nhất định. 


Đời Lý không chia gọi Thăng Long là khu Cung 
thành và khu Hoàng thành, nên sử cũ chỉ chép là 
"trong thành” và “ngoài thành") thôi. Danh từ phân 
biệt “Cung thành” với “Hoàng thành” là mới xuất 
hiện tỪ thời Lê, đặc biệt là trên mặt bản đồ Thăng 
Long đời Hồng Đức. 


HOA BẰNG 
(Trích T⁄c Nghiên cứu lịch sử số 14 - 9/1960) 


(1) Thí dụ như chép: trong thành, xây dựng cung điện; 
ngoài thành, dựng Chùa Thăng Nghiêm... 


PHỤ LỤC 10: 


VỀ VIỆC MỞ MANG THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI 


hân cuộc sưu tập các tài liệu để chuẩn bị 

cho việc xây dựng Bảo tàng Thăng Long, 
tôi có tập hợp được một số bản đồ từ năm mới đặt 
tên Hà Nội: 1831, 1886, 1873, 1890, 1902, 1915, 
1925 và 1936. Trong các bản đồ ấy có hai bức ghí 
chú bằng chữ Hán là bức 1831 và bức 1888, có 
chứa những tên phường, thôn của hai huyện: Thọ 
Xương, Vĩnh Thuận thuộc Phủ Hoài Đức, tương đối 
đúng vị trí của nó. Nhân thể, phác qua những ranh 
giới của từng thời kỳ thay đổi khoảng 10 năm cách 
nhau của thực dân Pháp, đã cắm mốc mở các 
đường phố, trong vòng 43 năm của thành phố, từ 
ngày 1-10-1888 đến ngày 9-3-1945 khi Nhật đảo 
chính Pháp. 


1. Về ranh giới của thành phố 


Theo bản đổ của Phán vẽ năm 17890 thì mốc 
giới Thành phố Hà Nội như sau: 

Phía Đông Bắc bắt đầu từ Ô Yên Phụ theo 
Đường Thanh Niên đến cửa Đền Quán Thánh theo 
mép hồ đến hết Trường Chu Văn An kéo thẳng 
sang sau Núi Sưa Vườn Bách Thảo, tiếp đến khu 
Nhà in Tiến Bộ (Yên Trạch Thôn) đó là góc mốc của 
Tây Nam thành phố. 


Lại từ mốc ấy kéo thắng một đường dài đến đầu 
Phố Huế, Hàm Long, Lò Đúc đến gần Ô Đống Mác 
bắt chéo ra bở Sông Hồng, theo mép Sông Hồng 
đến Ô Yên Phụ là phía Đông Nam của thành phố. 


Tới năm 1902, mốc giới lại thay đổi như sau: 
Mốc giới phía Tây Bắc từ Yên Phụ tới Nhà in Tiến 
Bộ không thay đổi. 

Phía Tây Nam từ mốc ấy chạy thẳng qua cửa 
Văn Miếu đến giáp tường sau Ga Hàng Cỏ chạy 
theo tường đến cuối Ngõ Thiên Hùng đầu Phố 
Khâm Thiên đến Đường Nam Bộ, lại kéo ngược lên 
đến cuối Phố Trần Quốc Toản (cạnh Trường Mỹ 
Thuật) theo đường ấy thẳng tới Phố Huế, theo Phố 
Huế đến cuối Phố Nguyễn Công Trứ chạy thẳng ra 
bờ sông đó là mốc phía Nam, lại theo bở sông 
ngược lên, Ô Yên Phụ là giới phía Đông của thành 
phố, Đến bản đồ vẽ năm 1915 thi không thấy có 
chữa đường mốc giới nữa. 
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2. Giai đoạn mở các đường phết) 


Theo bản đồ vẽ năm 1890, các đường mới 
mở như sau (Khu phố Tây ở): 


1. Đường từ trước Viện Bảo Tàng lịch sử qua 
Tràng Thí đến đầu Phố Phan Bội Châu (Cửa Nam). 

2. Đường Phố Trần Hưng Đạo từ bờ sông đến 
Ga Hàng Cỏ. 


3. Đường Hàng Bài từ Đường Tràng Tiền đến 
Phố Trần Hưng Đạo, 


4. Đường Phố Bà Triệu trên từ Hồ Hoàn Kiếm 
đến gốc cây thị cuối Phố Hàm Long. 


5. Còn các con đường khác mới được thiết kế 
bằng nét chấm, sẽ được mở tiếp sau. 


Theo bản đổ vẽ nám 1902: 


1. Toàn bộ các đường phố từ Phố Hàm Long, 
Phố Hàn Thuyên trở lên đều đã được mở hết. 


2. Đường Phố Nguyễn Công Trứ từ Phố Lò Đúc 
tới Phố Huế đã được mở ra. 


3. Đường xe hỏa, nhà ga, Cầu Long Biên đã 
được xây dựng. 


4. Đường xe điện từ Bờ Hồ đi Hà Đông, qua Cửa 
Nam đến chợ, thẳng Phố Nguyễn Khuyến (Sinh Từ 
cũ) đến Văn Miếu ngoặt ra phía cửa Văn Miếu tới 
Phố Hàng Bột rổi thẳng vào Hà Đông. 


5. Đường xe điện Bờ Hồ —- Cầu Giấy, Phổ 
Nguyễn Thái Học mới được mở cửa từ Cửa Nam 
đến đầu Phố Hàng Bột, còn đoạn từ Hàng Bột đến 
Kim Mã chưa được mở, xe điện còn chạy theo ven 
hồ ao chưa được quang đãng. 


6. Đường xe điện từ Chợ Bưởi đến Ô Cầu Dền chỗ 
cuối Phố Huế (Bóp cảnh sát Cầu Dền). Từ đầu Phố 
Nguyễn Công Trứ tới Ô Cầu Dền, hai bên còn hồ ao 
và ngời nước, trước cống nhà Diêm còn phải đi qua 
cầu mới vào được xưởng. Từ cửa Rạp chiếu bóng 
Hòa Bình đến ga xe điện Bờ Hồ, đường xe điện còn 
đặt sát các cửa sau của Phố Cầu Gỗ rất bẩn thỉu! 


Khu nhân dân lao động ở2) 


1. Đường Phố Nguyễn Du từ Phố Huế đến Phố 
Bà Triệu dưới (Ngã năm). 


2. Phố Trần Nhân Tông từ Chợ Hôm đến bệnh viện 
chữa mắt. Bệnh viện khánh thành ngày 15-1-1919. 


3. Phố Tuệ Tĩnh (Chợ Đuổi cũ) từ Phố Huế đến 
Phế Bà Triệu dưới. 


4. Phố Đoàn Trần Nghiệp từ Phố Huế đến Phố 
Bà Triệu (Đường Trường thể dục cũ). 


5. Phố Mai Hắc Đế. từ Phố Trần Nhân Tông đến 
Phố Đoàn Trần Nghiệp. 


8. Phố Triệu Việt Vương, từ Phố Nguyễn Du đến 
Phố Đoàn Trần Nghiệp. 


7. Phố Bùi Thị Xuân, từ Phố Nguyễn Du đến 
Phố Đoàn Trần Nghiệp. 


Mấy ô phố này đường hẹp, toàn nhà tranh, ăn ở 
chen chúc của dân lao động. 


8. Phố Trần Quốc Toản mở từ Phố Huế đến 
Đường Nam Bộ xuyên qua Nhà Đấu Xảo và Trường 
Mỹ thuật bây giờ. 


Theo bản đồ vẽ năm 1925: 


1. Khu các thôn: Giáo Phường, Đức Viên, Hòa 
Mã, Cảm Hội, Thịnh Yên, vẫn chưa được mở đường. 


2. Đường Nguyễn Thái Học từ Hàng Bột đến 
Kìm Mã vẫn chưa được mở rộng, khu Vân Hồ, Liên 
Trì, Thanh Giám vẫn còn hồ ao vườn tược. 


Theo bản đồ vẽ năm 1936: 


1. Phố Nguyễn Du đã mở thông với Phố Nguyễn 
Thượng Hiền, còn đoạn cuối từ Hồ Thuyền Quang 
tới Đường Nam Bộ còn là khu nghĩa địa Công Giáo 
chưa được mở thông. 


2. Khu Thanh Giám, Lương Sử, Xuân Biểu, 
Hàng Cháo, Cát Linh, Bích Câu còn hồ ao cả. 


3. Khu vực nội Thành Hà Nội 


Nội thành Hà Nội bị phá vỡ vào khoảng năm 
4897-1898, thực dân Pháp lấy gạch đã xây thành, to 
như cái về lớn, nung rất già đem cho bọn cố đạo xây 
các tường chư vị của các cơ sở công giáo như các 
nhà tu kín (bây giờ là Bệnh viện C, Trường cấp II Phố 
Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, và khu Viện Đông y 
Phố Nguyễn Thái Học vxv...(3 rồi mở các đường 
Xuyên qua trong thành và bốn phía hào của thành. 


Khu vực nội thành như sau: 
Phía Bắc Thành là Phố Phan Đình Phùng; 


(1) Những phố chính được mỏ đầu tiên có vỉa hè bằng đá 
xanh, gạch lát hè là gạch có vạch. 

(2) Các đường phố mới mô này hai bên còn là rãnh bùn 
đen hôi bắn, chưa được xây vỉa hè, các đèn đầu phố 
còn cây đèn chân bằng sắt có bậc tròo lên, để tối tối 
có người đi đổ dầu tây thắp đèn. 

(3) Có người nói Cô Tư Hồng và mội cố đạo được thấu 
về việc phá thành (?) 
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Phía Đông thành là Phố Phùng Hưng; 
Phía Nam thành là Phố Nguyễn Thái Học; 
Phía Tây thành là Phố Hùng Vương; 


Góc Tây Bắc thành là chỗ cuối Phố Phan Đình 
Phùng và đầu Phố Hùng Vương gặp nhau (Quán 
Thánh). 


Góc Đông Bắc thành là chỗ đầu Phố Phan Đình 
Phùng và đầu Phố Phùng Hưng gặp nhau (Nhà 
máy nước tròn cuối Hàng Đậu). 


Góc Đông Nam thành là chỗ cuối Phố Tràng Thi 
và cuối Phố Thợ Nhuộm gặp nhau (gần Cửa Nam). 


Góc Tây Nam thành là chỗ cuối Phố Hùng 
Vương đầu Phố Hàng Cháo gặp nhau (giữa Phố 
Nguyễn Thái Học). 


Cửa Chính Bắc, là chỗ thành còn lại ở giữa Phố 
Phan Đinh Phùng, còn dấu vết bị đạn của thực dân 
Pháp bắn năm 1883, rồi chiếm mất thành. 


Cửa Chính Đông là chỗ cầu luồn đường xe hỏa 
Phố Cửa Đông bây giờ. 


Cửa chính Tây là chỗ vòng trong trước Quảng 
trường Ba Đình giữa Đường Hùng Vương báy giỡ. 


Cửa Đông Nam là chỗ đường sắt xe hỏa và 
đường sắt tàu điện giao nhau (gần Mậu dịch Đường 
Nam Bộ bây giờ là Đường Lê Duẩn). 


Cửa Tây Nam là chỗ đầu Phố Hàng Bột với 
Đường Nguyễn Thái Học gặp nhau (cạnh Văn Miếu). 


Đó là di tích năm cửa thành xây năm 1808. 
Đường Điện Biên Phủ mở xuyên chéo từ cửa Đông 
Nam đến cửa chính Tây, qua hồ voi và cạnh Nam 
Kỳ đài, để nối với Phố Thợ Nhuộm đi chéo từ Đồn 
Thủy của Pháp vào thành cho gần và tiện điều 
động về quân sự. 


4. Hình thể của Thủ đô 


Coi hình thể bức Hoài Đức phủ toàn đố, gồm 
đất đai 2 Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận, như hình 
một con Hồ Điệp (Bướm) xòe bốn cánh to đậu vào 
một thân cây cổ thụ theo hướng Mặt trời mọc Đông 
Bắc. Cây cổ thụ ấy có làn vỏ nứt rạn màu nâu hồng 
là nhưng làn sóng óng ánh muôn đời của mặt nước 
Sông Hồng chấy cuồn cuộn quanh năm với làn gió 
hiu hiu từ Đông Bắc lại. 


Con bướm xòe cánh tả bên trên là cả vùng Hồ 
Tây với màu nước xanh trong lấp lánh. 


Xòe cánh hữu bên trên là màu ngói đỏ non, với 
sắc lá cây xanh xen lẫn cùng nhau, bốn mùa có 
thay đổi sắc. Cánh tả phần đuôi là khu đồng lúa 
Giảng Võ, Nội Tổng như bức thảm màu lúa bay lướt 
từng làn; Cánh hữu phần đuôi là khu đân cư Thịnh 
Hào, Nam Đồng màu lá tre xanh thẫm. 


Đê Ngoại La Thành là cả toàn thân con Hồ Điệp 
dương cánh tung bay, Cầu Long Biên là cái vòi mọc 
ở mình con bướm hình ô vuông nằm chéo là khu nội 
thành mọc ra vượt qua thân cây cổ thụ tỏa ra hai 
đầu cho tới Lạng Sơn và Lao Cai với màu nâu đen 
của hai đường xe hỏa chạy dài. 


Chúng ta có thế đặt tên là "Phi điệp hướng 
dương" thay cho tên “Thăng Long xuất thủy” được, 
vì Thăng Long chỉ là nghĩa tượng trưng ảo ảnh, mà 
Phi điệp quả là một sắc thái hiện thực của Thủ đô 
ngàn năm văn vật, oai hùng và ngạo nghẽ! 


Dưới đây xin liệt kê danh sách các tên đường 
phố bây giờ theo thứ tự A. B. C. đã mở qua các 
phường, thôn ngày xưa, để tiện tra cứu khi các cơ 
sở trong nội thành, có xây dựng địa chí của ngành, 
sẵn có tài liệu tham khảo. 


ĐƯỜNG PHỐ NGÀY NAY MỞ QUA VỊ TRÍ PHƯỜNG, THÔN XƯA 
(Các chữ viết tắt trong ngoặc: Ð = đường; P = phố, N = ngõ; V = vườn; C = chợ; H = hồ) 


Ã. 1- An Sơn (N.) 
2- Phố Ấu Triệu (P.) 
3- Ba Đình (Q.Trường) 
B 4+ Bà Huyện Thanh-Quan (P.) 
5- Bà Triệu (P,) 
6 Bách Thảo (V.) 
7- — Bách Việt(V.) 
8- Bạch Đằng (Ð.) 


Hồng Mai, Bạch Đằng Phường 

Chân Sơn, Minh Cầm, Ly sở Thọ Xương 

Nội thành. 

Nội thành. 

Vũ Thạch, Phúc Lâm, Thái Giao, Vân Hồ. 
Cận Khánh Sơn, Ngọc Hà, Núi Sưa, Tiết Sưa. 
Nam Hưng Thôn. 

Thủy Cơ tự nhiên, Thủy Cơ Trúc Võng. 
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Bãi Sậy (V.) 

Bạch Mai (P.) 

Báo Khánh (P.) 

Bát Đàn (P.) 

Bát Sứ (P.) 

Bích Câu (P.) 

Bình Than (V.) 

Bùi Thị Xuân (P.) 
Cao Bá Quát (P.) 
Cao Đạt (P.) 

Cao Thắng (P.) 

Cát Linh (P.) 

Cổ Tân (P.) 

Công Đục (P.) 

Cống Trắng (N.) 
Cầu Gỗ (P.) 

Cầu Giấy (P.) 

Cửa Bắc (P.) 

Cửa Đông (P.} 

Cửa Nam (P.) 

Chả Cá (P.) 

Chân Cầm (P.) 
Châu Long (P.) 

Ch¡ Lăng (V.) 

Chí Linh (V.) 

Chợ Đồng Xuân (€.) 
Chợ Gạo (P.) 

Chợ Khâm Thiên (C.) 
Chợ Mơ cũ (C.) 

Chu Văn An (P.) 
Chùa Hương Tuyết (N.) 
Chùa Liên (N.) 
Chùa Một Cột (P.) 
Chương Dương Độ (P.) 
Dã Tượng (P.) 

Diên Hồng (V.) 

Đại Cô Việt (Ð.) 

Đại La (Ð.) 

Đào Duy Từ (P.) 
Đăng Dung (P.} 
Đặng Tất (P.) 

Đăng Thái Thân (P.) 
Đặng Trần Côn (P.) 
Đê La Thành (Ð.) 
Đê Yên Phụ (Ð.) 
Đền Tương Thuận (N.) 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIỂN THĂNG LONG 


Nội thành. 

Hồng Mai Phường 

Báo Khánh Thôn, Tả Khánh thôn. 
Nhân Nội thôn. 


Đông Hoa Nội tự Thôn, Đông Thành thị Thôn. 


Yên Trạch Thôn. 
Nhân Chiêu Thôn. 


Phục Cổ Phường, Giáo Phường, Phúc Lâm tiểu. 


Vĩnh Xương Thôn, Nội thành. 

Hậu Phong Vân Thôn, Long Hồ, Vân Hồ. 
Huyền Thiên Thôn. 

Yên Trạch Thôn, Hữu Biên Giám. 

Cổ Tân Tthôn. 

Đông Thành thị Thôn. 

Khâm Đức, Khâm Thiên giám Thôn. 
Hương Mính Thôn, Hàng Trà Thôn. 

Kim Mã Thôn. 

Yên Duyên Thôn, Yên Ninh Thôn. 

Đông Thành Thôn, Đông Thành thị Thôn. 
Nam Hưng Thôn, 

Đông Thuận Thôn. 

Chân Sơn, Minh Cầm Thôn. 

Châu Long Thôn, Châu Yên Thôn. 

Nội thành. 

Cựu Lâu Thôn. 

Đồng Xuân Phường. 


Đông Hà Hương Bài Thôn, Hướng Nghĩa Thôn. 


Khâm Đức Thôn. 

Hoàng Mai, Bạch Mai Phường. 
Nội thành 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Thanh Bảo Thôn. 


Thủy Cơ Đông Trạch Thôn, Thủy Cơ Kiếm Hồ Thôn. 


Phụ Khánh Thôn. 

Cưuảiúng Thôn. 

Kim Liên Thôn, Yên Thọ Phường. 
Khương Thượng Trại. 

Tiền Trung Thôn. 

Tân Yên Thôn. 

Yên Duyên Thôn. 

Tây Luông Thôn. 

Cậu Tú Uyên Thôn, Yên Thù Thôn. 
Đông Tác Trung Tự Thôn. 

Phúc Lâm Thôn. 

Tương Thuận Thôn. 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH THẰNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 


SS- 
56- 
S7/- 
S8- 
59- 
B0- 


Điện Biên Phú (P.) 
Đỉnh Công Tráng (P.) 
Đình Lễ (P.) 

Đỉnh Liệt (P.) 

Đính Tiên Hoàng (P.) 
Đình Đại (N.) 

Đình Đông (N.) 

Đình Ngang (P.) 
Định Tương Thuận (N.) 
Đoàn Nhữ Hài (N.) 
Đoàn Thị Điểm (P.) 
Đoàn Trần Nghiệp (P.) 
Đỗ Hành (P.) 

Đội Cấn (P.) 

Đội Cung (P.) 

Đóng Kinh nghĩa thục (P.) 
Đông Thái (N.) 

Đồng Nhân (P.) 

Gầm Cầu (P.) 

Gia Ngư (P.) 

Giảng Võ (P.) 

Giếng Hậu Khuông (N.) 
Giếng Mứt (N.) 

Gốc Khế (N) 

Hà Hồi (P.) 

Hà Trung (P.) 

Hai Bà Trưng (P.) 
Hài Tượng (N.) 

Hàm Long (P.) 

Hàm Tử Quan (P.) 
Hàn Thuyên (P.) 
Hàng Bạc (P.) 

Hàng Bài (P.) 

Hàng Bà (P.) 

Hàng Bồ (P.) 

Hàng Bông (P.}) 
Hàng Bông lø (N.) 
Hàng Bột (P.) 

Hàng Buềm (P.) 
Hàng Bún (P.} 

Hàng Bút (P.) 

Hàng Cả (P.) 

Hàng Cân (P.} 

Hàng Cót (P.) 

Hàng Chai (P.) 

Hàng Cháo (P.) 


Nội thành. 

Cơ Xá Hạ Thôn. 

Cựu Súng Thôn. 

Gia Ngư Thôn, Hương Ninh Thôn. 
Báo Thiên Thị Vật Thôn. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Yên Trung hạ Thồn. 

Tương Thuận Thôn. 

Liên Đường Thôn, Liên Trì Thôn. 
Giáo Trì Thôn. 


Long Hồ Thôn, Hậu Phong Vân Thôn. 


Tiên Mỹ Thôn. 

Vạn Bảo Trại, Liễu Giai Trại. 
Long Hồ Thôn, Vân Hồ Thôn. 
Đại Lợi Phường. 

Hà Khẩu Phường. 

Đồng Nhân Thôn. 

Huyền Thiên Thôn, Phúc Lâm Thôn. 
Gia Ngư Thồn, Hàng Cá Thôn. 
Giảng Võ Trại. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Vạn Bảo Trại. 

Liên Trì Thôn. 

Yên Trung Thượng Thôn. 
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Đông Mỹ Thôn, Tây Luông Thôn, Vũ Thạch, Nam Hưng. 


Hài Tượng Tư Điểm Thôn. 
Hàm Châu Thôn, Hàm Khánh Thôn. 
Lãng Hổ Thôn (Thủy Cơ). 


Đức Bác Thôn, Nhân Bác Thôn, Nhân Chiêu Thôn. 
Đông Các Phường, Đông Tác Nhiêm Thượng Thôn. 


Hàng Bài Thôn, Vũ Thạch hạ Thôn. 
Gia Ngư Thôn, Dũng Thọ Thôn. 
Hàng Nổi Thôn, Nhân Nội Thôn. 


Bắc Thượng, Bắc Hạ Thôn, Nam Hưng Thôn. 


Yên Trung Hạ Thôn. 


Hữu Giám Thôn, Hàng Bột Thôn, Thịnh Hào Phường. 


Hà Khẩu Phường. 

Yên Ninh Thôn, Yên Viên Thôn. 
Đông Thành thị Thôn. 

Thuận Mỹ Thôn. 

Xuân Hoa Thôn, Xuân Yên Thôn. 
Tân Lập, Tân Khai Thôn. 

Vĩnh Trù Thôn. 

Yên Trạch Thôn, Cổ Thành Thôn. 
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101- 
102- 
103- 
104- 
105- 
106- 
107- 
108- 
109- 
110- 
111- 
112- 
113- 
114- 
115- 
116- 
117- 
118- 
149- 
120- 
121- 
122- 
123- 
124- 
125- 
126- 
127- 
128- 
+29- 
130- 
131- 
132- 
133- 
134- 
135- 
136- 
137- 
138- 
139- 
140- 
141- 
142- 
143- 
144- 
145- 
146- 
147- 


Hàng Chỉ (P.) 
Hàng Chính (P ) 
Hàng Chiếu (P.) 
Hàng Chuối (P.) 
Hàng Cỏ {N.) 
Hàng Da (P.) 
Hàng Dần (P.) 
Hàng Đào (P.) 
Hàng Điếu (P.}) 
Hàng Đường (P.) 
Hàng Gà (P} 
Hàng Gai (P.) 
Hàng Giầy (P.) 
Hàng Giấy (P.) 
Hàng Hành (P.) 
Hàng Hòm (P.) 
Hàng Hương (P.) 
Hàng Khay (P.) 
Hàng Khoai (P.) 
Hàng Lược (P.) 
Hàng Mã (P.) 
Hàng Mành (P.) 
Hàng Mắm (P.) 
Hàng Muối (P.) 
Hàng Ngang (P.) 
Hàng Nón (P.) 
Hàng Phèn (P.) 
Hàng Quạt (P.) 
Hàng Rươi (P.) 
Hàng Than (P.) 
Hàng Thiếc (P.) 
Hàng Thùng (P.) 
Hàng Tre (P.) 
Hàng Trống (P.) 
Hàng Vải (P.) 
Hàng Vôi (P.) 
Hòa Mã (P.) 

Hỏa Lò (P.) 
Hoàng Diệu (P.) 
Hoàng Văn Thụ (P.) 
Hòe Nhai (P.) 
Hồ Bãi Cát (N.) 
Hồ Cây sữa (N.) 
Hồ Hoàn Kiếm (H.) 
Hồ Xuân Hương (P.) 
Hội Tin Lành (P.} 
Hội Vũ (P.) 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Tổ Tịch Thôn. 

Ưu Nhất Thôn, Ưu Nghĩa Thôn. 

Hà Thanh Phường, Hà Thanh Thôn. 
Hữu Vọng Thôn, Cảm Hội Thôn. 

Yên Tập Thôn. 

Kim Cổ Thôn, Yên Nội Thôn, 

Kiến Hồ Thôn, Tả Vọng Thôn. 

Đại Lợi Phường, Đồng Lạc Phường, Thái Cực Phưởng. 
Yên Nội Thôn. 

Đức Môn Thôn, Vinh Hanh Phường. 
Tân Lập Tân Khai Thôn. 

Cổ Vũ Phường, Đông Hà Phường. 

Hà Khẩu Kiên Nghĩa Thôn. 

Hòe Nhai Thôn, Huyền Thiên Thôn. 
Báo Khánh Thôn, Khánh Thụy Thôn. 
Tố Tịch Thôn, Yên Thái Thôn. 

Nhân Nội Thôn. 

Bảo Thiên Phường, Thị Vật Thôn, Tô Mộc Thôn. 
Huyền Thiên Thôn. 

Hàng Lược Thôn, Phủ Từ Thôn. 

Yên Phú Thôn. 

Yên Thái Thôn. 

Trừng Thanh Trung Vệ Tả Thôn. 

Ưu Nhất Thôn, Ưu Nghĩa Thôn. 

Diên Hưng Phường. 

Cổ Vũ Nhân Nội Thôn, Yên Nội Thôn. 
Đông Thành thị Thôn. 

Hương Yên Thôn, Xuân Yên Thôn. 
Hoa Đán Thôn, Vĩnh Trù Thôn. 

Thạch Hầu Thôn, Thạch Khối Phường, Hòe Nhai Phường. 
Yên Nội Thôn. 

Nam Hoa Thôn, Nam Phố Thôn. 

Bảo Linh Thôn, Thanh Yên Thôn, Trừng Thanh Tả Thôn. 
Báo Thiên tự Thôn, Tự Tháp Phường. 
Đông Thành thị Thôn. 

Hậu Lâu Thôn, Tây Luông Thôn. 

Hòa Mã Thôn. 

Phụ Khánh Thôn. 

Nội thành. 

Nội thành. 

Hòe Nhai Phường. 

Trung Phụng Thôn. 

Trung Phụng Thôn. 

Tả Vọng Thôn. 

Thái Giao Thôn. 

Yên Trung Thượng Thôn. 

Chiêu Hội Thôn, Hội Vũ Phường. 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH THẰNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 


148- 
149- 
150- 
151- 
K, 152- 
153- 
154- 
L. 168- 
156- 
187- 
158- 
159- 
160- 
161- 
162- 
163- 
164- 
168- 
166- 
467- 
188- 
169- 
170- 
171- 
172- 
173- 
174- 
175- 
176- 
N7: 
178- 
179- 
180- 
181- 
182- 
183. 
184- 
M. 185- 
186- 
187- 
188- 
189- 
190- 
N. 191- 
192- 
183- 


Hồng Phúc (P.) 
Huế 

Hùng Vương (P.) 
Huy Văn (N.) 
Khâm Đức (N.) 
Khâm Thiên (P.) 
Khúc Hạo (P.) 

La Thành (Đ.) 

Lan Bá (N.} 

Lãn Ông (P.) 

Lãng Yên (P.) 

Lê Đại Hành (P.) 
Lê Lai (P.) 

Lê Hồng Phong (P.) 
Lê Phụng Hiểu (P.) 
Lê Quý Đôn (P.) 
Lê Thạch (P.) 

Lê Thánh Tông (P.) 
Lê Trực (P.) 

Lê Văn Hưu (P.) 
Lê Văn Linh (P.) 
Lệnh Cư (N.) 

Lò Đúc (P.}) 

Lờ Lợn (N) 

Lò Sũ (P.) 

Liên Hoa (N) 

Liên Trì (P.) 

Lý Đạo Thành (P.) 
Lý Nam Đế (P.) 

Lý Quốc Sư (P.) 

Lý Thái Tổ (P.) 

Lý Thường Kiệt (P.) 
Lý Văn Phức (P.) 


Lữ Gia (P.) (nay là Phố Lê Ngọc Hân) 
Lưdng Ngọc Quyến (P.) 


Lương Sử (N.) 
Lương Văn Can (P.) 
Mai Hắc Đế (P.) 
Mai Hương (N.) 


Mai Xuân Thương (P.) 


Mê Lính (V.) 
Miếu Chợ (N.) 
Minh Khai (P.) 
Nam Bộ (Ð.) 
Nam Ngư (P.) 
Nam Tràng (P.) 


Hòe Nhai Phường. 
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Phục Cổ Phường, Giáo Phường Thôn, Đông Hạ Thôn. 


Nội thành. 

Huy Văn Thôn. 

Khâm Đức Thôn. 

Khâm Thiền Giám Thôn, Thổ Quan Thôn. 
Nội thành, 

Kim Hoa Phường. 

Trung Phụng Thôn. 

Đông Thành Thôn, Đông Thành thị Thôn, 
Lãng Yên Thôn. 

Long Hồ Thôn, Vân Hồ Thôn, 

Cựu Lâu Thôn. 

Nội thành, 

Hạ Hà Thôn, Hữm Tân Thôn. 

Yên Xá Thôn. 

Cựu Lâu Thôn. 


Hậu Lâu Thôn, Hữu Vọng Thôn, Tây Luông Thôn. 


Yên Hòa Thôn, 

Hành Môn Thôn, Tràng Khánh Thôn. 
Nội thành. 

Thổ Quan Thôn. 

Phương Viên Thôn, Cảm Ứng Thôn. 
Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Trang Lâu Thôn. 

Khâm Thiên giám Thôn. 

Liên Đường Thôn, Liên Trì Thôn. 
Cựu Lâu Thôn, Hạ Hà Thôn, 

Nội thành. 

Tiên Thị Thôn. 


Báo Thiên dũng Hãn Thôn, Đông Yên Thôn. 
Hồi Thuần, Nguyên Khánh, Vũ Thạch Thôn, 


Cổ Giám Thôn, Yên Trạch Thôn, 
Phương Viên Thôn, Cảm Ứng Thôn. 
Ngư Võng Phường, Hàng Trài Thôn. 
Lương Sừ Thôn, Lương Sử Thôn. 

Tố Tịch Thôn, Báo Khánh Thôn. 

Giáo Phường Thôn, Phúc Lâm Tiểu Thôn. 
Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 

Thụy Chương Phường. 

Bích Lưu Thôn, 

Khâm Thiên Giám Thôn. 

Hồng Mai Phường, Mai Động Thôn. 

Vĩnh Xương, Nam Ngư, Cung Tiên Thôn. 
Nam Môn Hoa Ngư Thôn. 

Lạc Chính Thôn, Tư Chính Tràng Thôn. 
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Nội Miếu (N.) 

Nghè Bồ (N.) 

Nghĩa Dũng (P.) 

Ngõ Gạch (P.) 

Ngõ Huyện (P.) 

Ngõ Quỳnh (N.) 

Ngõ Trạm (P.) 

Ngọc Hà (P.) 

Ngũ Xã (P.) 

Nhà Chung (P.) 

Nhà Hát Lớn (V.) 

Nhà Hỏa (P.) 

Nhà Thờ (P.) 

Ngô Quyền (P.) 

Ngô Sỹ Liên (P.) 

Ngô Thì Nhậm (P.) 

Ngô Văn Sở (P.) 
Nguyễn Biểu (P.) 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.) 
Nguyễn Cảnh Chân (P.) 
Nguyễn Cao (P.) 
Nguyễn Công Trứ (P.) 
Nguyễn Chế Nghĩa (P.) 
Nguyễn Du (P.) 

Nguyễn Đình Chiểu (P.) 
Nguyễn Huy Tự (P.) 
Nguyễn Hữu Huân (P.) 
Nguyễn Khắc Cần (P.) 
Nguyễn Khắc Hiếu (P.) 
Nguyễn Khắc Nhu (P.) 
Nguyễn Khoái (Ð.) 
Nguyễn Khuyến (P.) 
Nguyễn Lâm (P.) 
Nguyễn Phạm Tuân (P.) 
Nguyễn Quang Bích (P.) 
Nguyễn Quyền (P.) 
Nguyễn Thải Học (P.) 
Nguyễn Thiện Thuật (P.) 
Nguyễn Thiếp (P.) 
Nguyễn Thượng Hiền (P.) 
Nguyễn Tri Phương (P.) 
Nguyễn Trung Ngạn (P.) 
Nguyễn Trãi (Ð.) 
Nguyễn Trung Trực (P.) 
Nguyễn Trường Tô (P.) 
Nguyễn Văn Siêu (P.) 


Đông Các Phường. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 

Nghĩa Dũng Thôn. 

Cầu Cháy Thôn, Cổ Lương Thôn. 

Tiên Thị Thôn. 

Quỳnh Lôi Thôn. 

Yên Trung Thượng Thôn. 

Ngọc Hà Trại. 

Ngũ Xã Thôn. 

Tiên Thị Thôn, Phúc Phố Thôn. 

Tây Luông Thôn. 

Yên Nội Thôn. 

Báo Thiên Tự Tháp, Tự Tháp Phường. 
Đông Thọ Thôn, Hạ Hà, Hậu Lâu, Hàm Khánh Thôn. 
Hậu Bà Ngô Thôn. 

Hành Môn, Giáo Phường, Hòa Mã, Cam Chỉ Thôn. 
Phúc Lâm Phường. 

Tân Yên Thôn. 

Long Hồ Thôn, Thái Giao Thôn. 

Nội thành. 

Cơ Xá hạ Thôn, 

Cảm Ứng Thôn, Phục Cổ Đông Thôn. 
Hàm Châu Thôn, Hàm Khánh Thôn. 
Phục Cổ Phường, Liên Trì Thôn, Cung Tiêu Thôn. 
Long Hồ Thôn, Thái Giao Thôn. 

Yên Hội, Yên Hội Hàng Hương Thôn. 

Mỹ Lộc Thôn, Đông Yân Thôn. 

Cựu Lâu Thôn, Hậu Lâu Thôn, Cục Bảo tuyền. 
Trúc Bạch Thôn. 

Yên Canh Thôn. 

Hộ Yên Thôn, Trung Chí Thôn. 

Nam Hưng, Huyền Ngô, Ngọc Hồ Thôn. 
Nội thành. 

Nội thành. 

Yên Thái Thỏn, Yên Trung Thượng Thôn. 
Tiên Mỹ Thôn. 

Nam Hưng, Vĩnh Xương, Cổ Thành Thôn. 
Đồng Hà Hương Bài Thôn. 

Cận Hàn Thôn, Hương Bài Thôn. 

Tiên Mỹ Thôn. 

Nội thành. 

Cảm Ứng Thôn, Cảm Hội Thôn. 

Nhân Mục Thôn. 

Cận Hàn Thôn. 

Yên Ninh Thôn, Yên Thành Thôn. 

Cầu Cháy, Cổ Lương Thôn. 
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240- 
241- 
Ô.  242- 
243- 
P. 244- 
245- 
248- 
247- 
248- 
249- 
250- 
251- 
252- 
253- 
254- 
255- 
256- 
257- 
288- 
259- 
280- 
281- 
Q  282- 
283- 
264- 
265- 
2B6- 
T. 287- 
268- 
269- 
270- 
271- 
272- 
273- 
274- 
275- 
276- 
277- 
278- 
279- 
2B0- 
281- 
282- 
283- 
284- 
285- 


Nguyễn Văn Tố (P.) 
Nguyễn Xí (P.) 

Ô Quan Chưởng (P.) 
Ông Ích Khiêm (P.) 
Pasteur (V.) 

Phất Lộc (N.) 

Phạm Đình Hể (P.) 
Phạm Hồng Thái (P.) 
Phạm Ngũ Lão (P.) 
Phạm Sư Mạnh (P.) 
Phan Bội Châu (P.) 
Phan Huy Chú (P.) 
Phan Huy Ích (P.) 


Phan Đình Phùng (P.}) 


Phan Phu Tiên (P.) 
Phan Văn Trị (P.) 
Phú Doãn (P ) 


Phù Đổng Thiên Vương (P.) 


Phúc Tân (P.) 
Phùng Hưng (P.) 
Phó Đức Chính (P.) 
Phổ Giác (N.} 
Quản Sứ (P.) 
Quán Thánh (P.) 
Quan Trạm (N.) 
Quang Trung (P.) 
Quốc Tử Giám (P.) 
Tạ Hiện (P.) 

Tạm Thương (N.) 
Tao Đàn {V.) 

Tăng Bạt Hổ (P.) 
Tân Ấp (P.) 

Tân Lạc (N.) 

Tây Hồ (H.) 

Tây Kết (P_) 

Tây Sơn (P.) 

Tô Hiến Thành (P.) 
Tô Hoàng (N.) 

Tôn Thất Đạm (P.) 
Tôn Thất Thiệp (P.) 
Tông Đản (P.) 
Tống Duy Tân (P.) 
Tuệ Tĩnh (P.) 
Tương Thuận (ÑN.) 
Thanh Miến (P.) 
Thanh Nhàn (P.) 


Yên Trung Thượng, Yên Thái Thôn. 
Cựu Lâu Thón, Hậu Lâu Thôn. 

Thanh Hà Thôn. 

Nội thành 

Cơ Xá Hạ Thôn, Hữu Vọng Thôn. 

Hà Khẩu Phường 

Cảm Hội Thôn, Hữu Vọng Thôn. 

Yên Định Thôn. 

Tây Luông Thôn, Cơ Xá hạ Thôn. 
Cựu Lâu Thôn, Hậu Lâu Thôn, Cục Bảo tuyển. 
Nam Hưng Thôn, Yên Tập Thôn. 
Nhân Chiêu Thôn, Tây Luông Thôn. 
Yên Ninh Thượng Thôn. 

Nội thành Cửa Bắc, 

Cổ Giảm Thôn, Yên Trạch Thôn. 
Thịnh Hào Phường. 

Chân Cẩm Thôn, Kim Cổ Thôn. 

Giáo Phường Thôn,Đông Hạ Thôn. 
Cơ Xá Thôn. 

Nội thành Cửa Đồng. 

Trúc Bạch Thôn. 

Lương Sử Thôn. 

Hội Vũ Phường, Yên Tập Thôn. 

Quan Quang Thôn, Quán Thánh Thôn, 
Quan Trạm Thôn. 

Liên Thủy Thôn, Tiên Thí Thôn. 

Hữu Giám Thôn, Lương Sử Thôn. 
Đông Hà Phường. 

Yên Thái Thôn. 

Cựu Lâu Thôn. 

Tây Luông Thôn, Hữu Vọng Thôn. 
Nghĩa Dũng Thôn. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 

Tây Hồ Phường. 

Cơ Xá Hạ Thôn. 

Nam Đồng Trại, Thịnh Quang Phường. 
Long Hồ Thôn, Vân Hồ Thôn. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 

Nội thành. 

Nội thành. 

Trung Nghĩa Thôn, Vọng Hà Thôn, 
Nội thành. 

Lòng Hồ, Phúc Lâm tiểu, Vân Hồ Thôn. 
Tương Thuận Thôn. 

Hương Miền Thôn, Thục Miến Thôn. 
Thanh Lãng Thôn, Thanh Nhàn Thôn. 
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286- 
287- 
288- 
289- 
290- 
281- 
292- 
293- 
294- 
295- 
296- 
297- 
298- 
299- 
300- 
301- 
302- 
303- 
304- 
305- 
306- 
307- 
308- 
309- 
310- 
311- 
312- 
313- 
314- 
318- 
316- 
317- 
318- 
319- 
320- 
321- 
322- 
323- 
324- 
325- 
326- 
327- 
328- 
329- 
330- 
331- 


Thi Sách (P.) 

Thiên Hùng (N.) 
Thiền Quang (P.) 
Thịnh Yên (P.) 
Thống Nhất (V.) 

Thợ Nhuộm (P.) 
Thuốc Bắc (P.) 

Thụy Khuê (Ð.) 

Trần Bình Trọng (P.) 
Trần Cao Vân (P.) 
Trần Hưng Đạo (P.) 
Trần Khánh Dư (P.) 
Trần Khát Chân (Ð,) 
Trần Nguyên Hãn (P.) 
Trần Nhân Tông (P.) 
Trần Nhật Duật (P.) 
Trần Phú (P.) 

Trần Quang Khải (P.) 
Trần Quý Cáp (P.) 
Trần Quốc Toản (P.) 
Trần Thánh Tông (P.) 
Trần Tế Xương (P.) 
Trần Xuân Soạn (P.) 
Tràng An (N.) 

Tràng Tiền (P.) 
Tràng Thị (P.) 

Trại Cá (N.) 

Trại Găng (N.) 

Trịnh Hoài Đức (P.) 
Triệu Quốc Đạt (P.) 
Triệu Việt Vương (P.) 
Trúc Lạc (N.) 

Trung Phụng (N.} 
Trung Tiền (N.) 
Trung Tự (N.) 

Trung Yên (N.) 

Tức Mặc (N.) 

Trương Định (P.) 
Trương Hán Siêu (P.) 
Vạn Kiếp (P.) 

Vạn Ứng (N.) 

Vạn Xuân (V.) 

Văn Chỉ (N.) 

Văn Chương (Ñ.) 
Văn Miếu (P.) 

Vân Đồn (P.) 
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Hương Viên, Phương Viên, Hòa Mã Thôn. 
Linh Động Thôn. 

Thiền Quang Thôn. 

Thịnh Yên Thôn. 

Hồ Bảy Mẫu. 


Anh Mỹ, Phụ Khánh. Bích Du, Nam Phự Thôn. 


Đông Hoa Môn Thôn, 

Thụy Khuê, Thụy Chương Phường. 
Quang Hoa Thôn, Liên Đường Thôn. 
Sài Tân Thôn, Thống Nhất Thôn. 


Nhân Chiêu, Hàng Bài, Vũ Thạch Hạ, Yên Tập Thôn. 


Cơ Xá Hạ Thôn. 

Hương Thái Thôn, Thịnh Xương Thôn. 
Trừng Thánh Hạ Hữu Thôn. 

Giáo Phường Thôn, Thái Giao Thôn, 
Nguyên Khiết. 

Nội thành. 

Trung Liệt Bến Đá, Cơ Xã Thôn, 
Lương Sừ Thôn, Lương Sử Thôn. 
Phục Cổ Phường, Liên Trì Thôn. 

Hữu Vọng Thôn, Cơ Xá Hạ Thôn. 
Ngũ Xã Thôn. 

Đức Viên, Hương Viên, Giáo Phường Thôn. 
Giáo Phường Thôn. 

Cựu Lâu Thôn, Hậu Lâu Thôn. 

Vũ Thạch, Nam Hưng Thôn. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường, 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 

Cổ Thành Thôn, Yên Trạch Thôn. 
Tràng Thi cũ. 

Phục Cổ Phường, Hậu Phong Vân Thôn. 
Trúc Yên Thôn 

Trung Phụng Thôn. 

Trung Tiền Thôn. 

Trung Tự Thôn. 

Đồng Các Phường. 

Nam Ngư Thôn, Đông Tân Thôn. 
Cuối Bạch Mai, Hồng Mai Phường. 
Phúc Lâm Phường, Thái Giao Thón. 
Cơ Xá Hạ Thôn, 

Khâm Đức Thôn, Mỹ Đức Thôn. 

Thụy Chương Phường. 

Bạch Mai, Hồng Mai Phường, 

Văn Hương Thôn, Văn Chương Thôn. 
Tả Bà Ngô Thôn, Tả Biên giám Thôn. 
Cơ Xá Hạ Thôn. 
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332- Vọng Đức (P} Vọng Đức Thôn. 
333- Võ Hưu Lợi (P.) Tiên Mỹ Thôn. 
X 334. Xã Đàn (N.) Xã Đàn Phường. 
335- Xã Đằng (N.) Mỹ Đức Thôn. 
Y 336-  Yersin (V.) Yên Xá Thôn. 
337- Yên Bái (P.) Yên Bài Thôn. 
338- Yên Ninh (P.) Yên Ninh Thôn, Yên Thành Thôn. 
339- Yên Phụ (Ð.) Yên Hoa Phường. 
340- Yên Thành (P.) Yên Thành Thôn. 
341- Yên Thế (N.) Văn Tân Thôn. 
342- Phùng Khắc Khoan (P.) Phương Viên, Đức Viên Thôn. 


Nhà nghiên cứu TRẤN HUY BA 
(Trích tạp chí Nghiên cứu lịch sử 
số 139, tháng 7, 8 năm 1971) 


Cửa Đông Nam (Đại Hưng) Thăng Long 
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Đông Kinh - Kẻ Chợ (Thăng Long Thế kỷ XVII, 
trong cuốn “Miêu tả Vương quốc Đàng Ngoài” 1685 của S.Baron) 


Bến sông Hồng TONKIN - (Đông Kinh - Kẻ Chợ Thế kỷ XVII) 


Vườn Hồng trước Lăng Bác một ngày xuân 
Ảnh: Hữu Nguyên 


Vùng rau ngoại Thành Hà Nội 
(Huyện Gia Lâm) 
Anh: Sĩ Trình 


Vườn hoa quả - ngoại Thành Hà Nội 
Anh: Sĩ Trình 


Bò sữa - Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 
Ảnh: Sĩ Trình 


Chậu cảnh - Tứ Liên - Hà Nội 
Anh: Hữu Nguyên 
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nguồn lực thứ hai để phát triển kinh tế-xã 
hội. Nguồn lực tự nhiên phong phú và đa dạng như 
đã trình bày chương 3 là khung cơ sở vật chất ban 
đầu giữ vai trò quyết định trong việc lựa chọn 
phương án xây dựng cơ sỏ hạ tầng cũng như bố trí 
không gian kinh tế. Mức độ hiệu quả của việc lựa 
chọn này phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của 
người lao động, trong đó có các nhà quản lý và 
hoạch định chính sách. 


2h, số, lao động và cơ sở hạ tầng cơ sỏ là 


I. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 


Theo số liệu thống kê, đến năm 2002, dân 
số nước ta là 79.727.400 người, trong đó nam 
là 39.197.400 người (chiếm 49,16%) và nữ là 
40.530.000 người (chiếm 50,84%); số dân 
thành thị là 20.022.100 người (chiếm 25,11%) 
và số dân nông thôn là 59.705.300 người 
(chiếm 74,89%) (Niên giám thống kê 2003). So 
với năm 1985 thì dân số thành thị trong cả nước 
đã tăng lên 4,37%. Giá trị này cao hơn đối với 
các thành phố như Hà Nội (8,28%), Hồ Chí 
Minh (9,69%), Hải Phòng (7,30), Đà Nẵng 
(14,34%). Nhưng hiện nay cho đến năm 2005, 
theo thống kê chưa đầy đủ dân số cả nước đã 
lên đến 83 triệu người. 


1, Dân số Hã Nội 
a) Sự gia tăng dân số ở Hà Nội 


Cũng như trong cả nước, dân số ở Hà Nội liên 
tục tăng. Theo số liệu thống kê, đến năm 2002, 
dân số toàn Thành phố Hà Nội là 2.931.400 người. 
Cũng trong khoảng trên 10 năm nay, tỷ lệ tăng 
dân số của Hà Nội liên tục giảm xuống. Chẳng 
hạn, năm 1980, tỷ lệ tăng dân số của Hà Nội là 
2,84%, đến năm 1990 giảm xuống còn 1,81%, 
đến năm 2000 giá trị này còn 1,1%. Trong đó khu 
vực nội thành có tý lệ thấp hơn khu vực ngoại 
thành. Trong thời gian qua, do tiến hành cuộc vận 
động kế hoạch hóa gia đình thường xuyên và rộng 
khắp, cùng với sự nhận thức của người dân, kết 
hợp với những thành tựu mới về y học, nên tý lệ 


tăng dân số tự nhiên của Hà Nội đã giảm nhiều. 
Song tỷ lệ tăng cơ học có sự đột biến vào năm 
1999, sau đó cũng giảm đột biến (hình 4.7). Đến 
năm 2002, thành phố có 12 đơn vị hành chính, 
gồm 7 quận nội thành (Ba Đình, Cầu Giấy, Đống 
Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Thanh 
Xuân) và 5 huyện ngoại thành (Đông Anh, Gia 
Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì và Từ Liêm) với tổng số 
228 phường (đối với các quận nội thành), xã và thị 
trấn (đối với các huyện ngoại thành). Hiện nay có 
thêm 2 đơn vị hành chính nữa là Quận Hoàng Mai 
(trên cơ sở tách một số xã của Huyện Thanh Trì) 
và Quận Long Biên (trên cơ sở tách một số xã của 
Huyện Gia Làm). Đền năm 1996, diện tích của Hà 
Nội là 921 km^ với số dân khoảng 2.288.400 người 
(bẳng 4.7). Nhìn chung, từ năm 1995 đến năm 
2002, dân số Hà Nội có sự gia tăng khá đều đặn 
(bảng 4.2). 
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Hình 4.1. Tý lệ gia lăng dân số tự nhiên và cơ học 
Thành phố Hà Nội qua các năm 
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà 
Nội 2003, 2003 


Đến năm 1999, tổng dân số Hà Nội khoảng 
2.6884.800 người (tăng so với năm 1998 khoảng 
416.400 người). 


Nhìn chung, từ năm 1995 đến năm 2002, dân 
số Hà Nội có sự gia tăng khá đều đặn (bảng 4.3, 
hình 4.2). Song, tỷ trọng các năm sau đều cao 
hơn so với năm trước. Điều này có lẽ được giải 
thích là do gia tăng cơ học. Trong đó, tý lệ gia 
tăng cao nhất từ năm 2000 đến 2002. Bởi vì do 
sức hút mạnh mẽ của quá trình phát triển kinh tế, 
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Bảng 4.1. Diện tích và dân số của Hà Nội, 
năm 1996 


Diện 
Địa phương tích 


Số dân 
(x10 người) 


0. Hoàn Kiếm 
@. Thanh Xuân 
H.ĐôngAnh | 183,1 
H@iaLam | 1750 
10|HSóeSơn | 3121 
11|HThanhTr | 976 
H.TừLm | 708 2.063 

Toàn thành phố | 921 | 2268400 | 2463 | 


đặc biệt là việc hình thành các khu đô thị và công 
nghiệp, nên đã tạo ra cơ hội cho việc di cư dân 
số từ các vùng khác tới. Đây là một sức ép quá 
lớn về mọi mặt (từ nhà ở, việc làm, ổn định cuộc 
sống, an ninh chính trị, vấn đề về môi trường, 
v.v.) trong quá trình phát triển kinh tế đối với Thủ 
đô Hà Nội. Vấn để này đòi hỏi có một chiến lược 
quy hoạch tổng thể lâu dài cho Hà Nội. Tuy 
nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm, nên việc 
giải quyết phải vừa mang tính chế tài cũng vừa 
mang tính nhân văn. 


Q. Ba Đình 
Q. Cầu Giấy 
Q.Đống Đa 
Q, Hai Bà 


EERET 
c% 
# ° 


7 


cn 
¬—I 
5 
5 


Mật độ dân số. Hà Nội tà một trong những đơn 
vị hành chính có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp 
so với cả nước. Song vì diện tích đất Hà Nội không 
rộng nên mật độ dân số khá cao, trong đó mật độ 


1995 1996 1997 1998 1899 


Bảng 4.2. Diện tích và dân số của Hà Nội, 


năm 1999 
k 


co Đảm [s3 | ng | m8- 
9[aBgm |mp| #ø | Đ6%- 
H.Gia Lâm 1743 


œ 
= 


Số dân 
(x10° người) 


h2» 


H.ThanhTrì |?98,2 


Toàn Thành phố | 921,0 | 2.884.800 285 | 


dân số ở các quận nội thành cao hơn gấp nhiều lần 
so với các huyện ngoại thành. Đến năm 2002, mật 
độ dân số trung bình trên toàn thành phố là 3183 
người/km2. Tăng 131 người/km? so với năm 2001. 
Đối với các quận nội thành, theo số liệu dân số đến 
năm 2001, thì mật độ cao nhất là Quận Đống Đa 
(34.900 người/km2), thấp nhất là Quận Tây Hồ 
(4.052 người/km?). Còn đối với các huyện ngoại 
thành, thì mật độ dân số cao nhất là Huyện Từ 
Liêm (2.691 người/km?) và thấp nhất là Huyện Sóc 
Sơn (819 người/km?) (xem bảng 4.4). Mật độ dân 
số như vậy đã phản ánh được sự khác nhau giữa 
khu vực nông thôn và khu vực thành thị. Điều này 
gây khó khăn cho việc phát triển toàn diện theo 
vùng lãnh thổ. Song dân số Hà Nội vào hai năm 
2003-2004, có sự gia tăng đột biến. Theo con số 


Hình 4.2. Biểu đồ thể hiện sự 
gia tăng dân số qua các nãm 


(Nguồn: Báo cáo hiện trạng 
môi trường Thành phố Hà 
Nội 2003, 2003) 


2001 2002 
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Bảng 4.3. Tình hình dân số Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 1995-2002 
`. ———_- 
1995 1998 2000 2001 2002 
Số dân | Tỷlệ | Số dân | Tỷ lệ | Số dân | Tỷ lệ | Số dân | Tỷ lệ | Số dân | Tỷ lệ 
(người) (%} (người) (%) (người) (%) (người) (%) (người) (%) 
I5, còn, CIÌP Chia 0| hái ¿o2 A0) G66 SE CÓG) 
khất 71995.5 700 | 76596,7 100 | 77635,4 100 | 788858 100 | 79727,4 100 
1. ==-: ` ..-- 
Hà Nội 2431,0 3,38 2885,0 3,50 27392 3,53 2841,7 3,61 29314 3,68 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2003 


thống kê chưa đầy đủ, dân số Hà Nội đã lên tới trên 
3 triệu. 

Theo thời gian, mật độ dân số trung bình của 
Thành phố Hà Nội cũng tăng lên đáng kể. Theo số 
liệu thống kẻ năm 2003, thì các giá trị đó được đưa 
ra trong bảng 4.5. 


Qua số liệu trên đây cho thấy, trong khi cả nước 
từ năm 1999 dến năm 2002, mật độ dân số chỉ tăng 
trung bình 3 người/kmˆ trong 1 năm, thì ở Hà Nội, 
giá trị này đạt rất cao trong phạm vi từ 59 người/km? 
năm 1999 tới 97 người/km“ năm 2002. Tỳ lệ này, 
một lần nữa cho thấy sự gia tăng cơ học của đân số 
Hà Nội càng tăng trong những năm gần đây. 


Phân bố dân cư. Từ các bảng số liệu vừa trình 
bảy trên đây, chúng ta có thể rút ra nhận xét rằng, 
dân cư Hà Nội phân bố không đều giữa các đơn vị 
hành chính và giữa các vùng sinh thái. Dân cư 
sống tập trung đông đúc trong các quận nội thành 
với mật độ trung bình lên tới trên 2 vạn người/1 
km2. Trong đó các quận Đống Đa và Hoàn Kiếm 
lên tới trên 3 vạn người/km2. Lý do có thể Quận 
Hoàn Kiếm là khu phố cổ và là trung tâm buôn 
bán-giao địch của thành phố, còn Quận Đống Đa 


Bảng 4.4. Diện tích và dân số của Hà Nội, 


năm 2001 
Sẽ Địa phương Hệ hinh lẻ _ 3 
TT km người (người/km') 
1 | Q.Ba Đình 925 | 2084 | 22838 
2|QCáuGiấy | 1204 | 1428 | 11516 
3 | QĐống Đa 996 | 3476 | 34900 
Á chim Bà 1468 | 3699 | 25249 
5 |QHoànKiếm | 529 | 1728 | 32685 
6 | O.Tây Hồ 2394 | 970 4052 
7 | Q Thanh Xuân | 911 | 1668 | 18310 
| 8 |HĐôngAnh | 1822 | 2870 1465 
9 Í HGia Lâm 143 | 3533 | 202 
10|H§ócSơ | 3085 | 251/1 819 
1d|HThanhTn | 988 | 2317 | 2345 
12 | H. Tử Liêm 7532 | 2027 | 2891 
Toàn thành phố | 921,37 | 28121 | 3052 


Bảng 4.5. Biến động mật độ dân số Hà Nội trong khoảng thời gian gần đây (người/km?) 


4995 1999 2000 2001 
Ì sø dân Mật | Số dân | Mật | Sốdán | Mật | Số dân | Mật 
(người) | độ | (người | độ | (người | độ | (người) | độ 
s óc | 71996/6| 279 |76598/7| 233 |776354 | 236 | 786858 | 239 
HaNội | 2431,0 | 2639 | 2685,0 | 2915 | 2739,2 | 2974 | 2841,7 | 3085 


2002 
Số dân | Mật 
(người) độ 
7972741 242 
29314 | 3783 


Nguồn: Niễn giám thống kê, 2002. 
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là nơi có nhiều khu tập thể cho cán bộ và công 
chức làm việc trong các cơ quan của Nhà nước và 
của thành phố đã được xây dựng từ những năm 
60-70 của Thế kỷ XX. Các huyện ngoại thành có 
số dân ít hơn. Bởi vi, ở các huyện ngoại thành có 
rất ít đân đến ngụ cư, mà phần lớn đều là dân bản 
địa. Để giải quyết sự quá chênh lệch này, thành 
phố đã có nhiều biện pháp dãn dân, trong đó việc 
tiến hành quy hoạch các khu công nghiệp trên địa 
bàn các huyện ngoại thành đã và sẽ mang lại hiệu 
quả cao. 


Về kiểu quần cư. Ở Hà Nội có 2 kiểu quần cư là 
đô thị và nông thôn. Kiểu quần cư đô thị tập trung 
trong các quận nội thành và ở 8 thị trấn (Đông Anh, 
Gia Lâm, Yên Viên, Đức Giang, Sài Đồng, Cầu 
Diễn, Văn Điển và Sóc Sơn). Còn kiểu quần cư 
nông thôn tập trung ở các huyện ngoại thành (với 
118 xã) và một số phường của quận Cầu Giấy và 
Tây Hồ. 

b) Cơ cấu dân số ở Hà Nội 


Tỷ lệ nam và nữ. Cũng giống như cả nước, 
trong cơ cấu dân số cần đánh giá tỷ lệ giới tính 
nam và nữ (xem bằng 4.6). Qua số liệu trên thấy 
rằng, trong khi tý lệ nam trên cả nước luôn có giá 
trị thấp hơn tỷ lệ nữ. Song sự cách biệt này càng 
ngày càng thu hẹp. Từ tỷ lệ nam năm 1990 là 
48,78 và nữ là 51,22 (chênh lệch nhau tới 2,44%); 
năm 1995 các giá trị tương ứng là 48,94% và 
51,06% (chênh lệch nhau tới 2,12%); năm 2000 có 
các giá trị tương ứng là 49,16% và 50,84% (chênh 
lệch nhau tới 1,68%); trong các năm 2001 và 2002 


các giá trị này vẫn giữ nguyên, thì ở Hà Nội, tỷ lệ 
nam luôn cao hơn tỷ lệ nữ một chút và ngày càng 
tăng sự cách biệt (từ năm 2000 đến 2002, mỗi năm 
tăng 0,001%). Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn 
trong các năm tới thì cần có sự điều chỉnh. Có lẽ 
trong thời gian qua, do kế hoạch hóa gia đình và 
theo quan niệm của người phương Đông là muốn 
có con trai, nên trong quá trình phát triển dân số đã 
xảy ra hiện tượng này, Điều này đã xảy ra khá 
nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Song tỷ lệ nam 
ở khu vực nông thôn nhiều hơn khu vực thành thị. 
Các gia đình ở đô thị người ta dừng lại ở đứa con 
thứ 2 dù chưa có con trai, trong khi đó ở khu vực 
nông thôn, nếu có 2 con gái rồi, người ta vẫn cố 
thêm để có con trai. Tại khu vực đô thị số phụ nữ 
sinh con thứ 3 cao nhất là 2,5% (trung bình là 
1,8%), thì ở khu vực nông thôn tỷ lệ phụ nữ sinh 
con thứ 3 cao nhất là 12% như ở Huyện Sóc Sơn 
(trung bình là 8,3%). Cụ thể, vào năm 1994, trong 
khi ở khu vực nội thành có 91,91 nam giới/100 phụ 
nữ, thì ở khu vực nông thôn là 113,9 nam giới/400 
phụ nữ. 


Tỷ lệ nông thôn và thành thị. Theo xu thế chung 
của cả nước, trong quá trình hiện đại hóa và công 
nghiệp hóa, dân số thành thị luôn tăng và dân số 
nông thôn lại giảm. Trên quy mô cá nước, tỷ lệ dân 
số thành thị từ năm 1990 đến năm 2000 tăng 
467% (năm 1990 là 19,51%, năm 2000 là 
24,1B%), còn tính tỪ năm 2000 đến năm 2002, thì 
tăng gần 1% (24,18 năm 2000; 25,11 năm 2002). 
Tỷ lệ thay đổi dân số thành thị và nông thôn ở Hà 
Nội được chỉ ra trong bảng 4.7. 


Bảng 4.6. Phân chia dân số theo giới tính (nam, nữ) của thành phố Hà Nội 
trong một số năm qua (nghin người) 


Số Tỷ lệ 
người | (%) | người (%) 


người 


2431,0| 100 | 2685,0| 100 


1213.4 | 49,91 


1217,8 | 50,08 | 1341,2 | 49.952 


Nguồn: Niễn giám thống kô, 2002. 


27392 


Tỷ lệ 
(%) 


100 |29314| 100 


13/0,3 | 50,025 


1368,9 | 49,975 | 1420,1 


1421,6 | 50,026 14865 | 50,027 


49,974 | 14649 | 49,973 
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Phụ nữ và trẻ em Đông Dương 


Bảng 4.7. Tỷ lệ dân số thành thị và nông thôn ở Hà Nội trong những năm gần đây (nghìn người) 


2001 2002 


Số Tỷ lệ Số "ly lệ 
người (%) 


lich : 
K 1213,4 | 49,91 , ý : 025 | 1421,6 | 50,026 | 1466,5 | 50,027 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2002. 


49,974 | 1464,9 | 49,973 
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PHỤ LỤC 1: 


DIỄN BIẾN DÂN SỐ HÀ NỘI TỪ 
NHỮNG NĂM 20 ĐẾN TRƯỚC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ HAI!) 


a. Sự phát triển của dân số 


à Nội là thanh phố lớn nhất, thủ phủ của 
319. Kỳ thời cận đại. Theo những bản đồ 
được \ưu trữ của Cục lưu trữ Trung ương, Hà Nội lúc 
đó không có khu ngoại thành bao la như ngày nay. 
Hà Nội cũng không gồm các khu Chợ Mơ, Chợ 
Dừa, Chợ Bưởi, Phà Đen, Lương Yên, Kim Liên, 
Đồng Đa, Giảng Võ, Ngọc Hà. Như vậy, Hà Nội chỉ 
gồm trong một khu vực rất hạn hẹp, lấy con đường 
nổi các cầu ô làm giới hạn, phía Bắc đến Hồ Trúc 
Bạch; phía Nam đến Thịnh Liệt, Vân Hồ và phía 
Tây đến Kim Mã. Diện tích của Hà Nội tại thời 
điểm nghiên cứu là 10km?3), Đến năm 1950, địa 
giới của Hà Nội mới được mở rộng ra tới 12,2 km^(4), 
Những tài liệu về dân số Hà Nội rất hiếm hoi. Chỉ 

từ năm 1921 trở về sau thực dân Pháp mới tiến 
hành một số cuộc điều tra dân số theo phương 
pháp hiện đại trên các khu vực khác nhau, trong đó 
có Hà Nội, mà những tài liệu để lại chưa có tính chất 
hệ thống. Theo Niên giám thống kê chúng ta chỉ 
có số liệu tổng kết tròn, còn hồ sơ điều tra dân số 
chỉ tiết thì chưa phát hiện được nơi tàng trữ. Cụ thể 
là vào năm 1921, cuộc điều tra dân số cho biết dân 
số của Thành phố Hà Nội trong phạm vi địa giới nói 
ở trên là 75.000 người) gồm 39.000 nam chia ra 
13.200 người dưới 15 tuổi, 26.000 người từ 15 tuổi 
trở lên và 36.000 nữ, chia ra 11.600 người đưới 15 
tuổi, 25.600 người từ 15 tuổi trở lên. Trong đó có 
68.800 người Việt, 3.954 người Pháp, 2.380 người 
Hoa và trên 210 ngoại kiều khác(8). Với đân số đó, 
mặt độ dân số Hà Nội là 7.500 người/ km2. So với 
Hải Phòng, mật độ dân số Hà Nội tương đối thấp. 
Vào năm 1921, mật độ dân số Hải Phòng là 17.000 
người/ km2”), gấp 2,26 lần Hà Nội. Những số liệu sơ 
sánh đơn giản về mật độ dân cư giữa Hà Nội và Hải 
Phòng này cũng nói lên phần nào tính chất của hai 
thành phố: Hà Nội là một trung tâm chính trị, văn 
hóa. Trong khi đó Hải Phòng là thành phố cảng, là 
đầu mối các đường giao thỏng là trung tâm kinh tế. 


Đến năm 1931, sau 10 năm dân số Hà Nội đã đạt 
đến 124.000 người), tức là thêm 49.000 người, trung 
bình mỗi năm tăng 5.000 người, Sự tăng dân số này 
đã khiến cho mật độ dân số Hà Nội tăng từ 7.500 
người lên 12.400 người km2, tức là tăng gấp rưỡi. 


Nguyên nhân của sự tăng dân số này ở đâu? Để góp 
phần giải đáp câu hỏi đó, chúng ta hãy theo dõi số 
sinh tử ở Hà Nội. Vì không có tài liệu liên tục từ 1921 
đến 1931, nên chúng tôi chỉ so sảnh tình hình sinh tử 
trong 5 năm cuối của thập kỷ này(): 


Năm Sinh Tử 
1927 4.180 4.110 
1928 5.000 3.990 
1928 5,280 4.120 
1930 5.580 4.150 
1931 5.980 4.090 
Cộng: 26.020 20.460 


So sánh số liệu sinh tử trong 5 năm từ 1927 đến 
1831 cho thấy số lượng tăng dân số tự nhiên của 
Hà Nội trung bình mỗi năm trên dưới 1000 người. 
Tức mức tăng dân số tự nhiên của Hà Nội trong 
khoảng thời gian này là 1,3%. Như vậy có thể kết 
luận trong thập kỷ này hàng năm có khoảng 4.000 
người từ ngoài nhập cư vào Hà Nội. 

Trong 5 năm tiếp theo, tình hinh sinh tử của Hà 
Nội như sau:(19) 


Năm Sinh Tử 
1932 6.200 4.530 
1933 6.950 4.730 
1934 7.350 4.830 
1935 7,800 5.720 
1838 7.330 4.890 
Cộng 35.430 24.700 


Trong 5 năm này, dân số Hà Nội tiếp tục tăng 
với mức trung bình hàng năm là 5.000 người. Theo 


(1) Tên bài do B.B.T đặt. 

(2) Cục Lưu trữ Nhà nước. Hồ sơ M. 800. Bản đồ Hà Nội 
năm 1942. 

(3) Madrolle, Manuel du vogayeux Indochine du Nord. 
Hà Nội, 1939, trang 39 Tài liệu của Domerqus 
(Đôméccơ), Đốc lý Hà Nội nằm 1905 cho biết diện 
tích của Hà Nội là 9,5 km. 

(4) Cục Lưu trữ Nhà nước, M3 - 800. Văn bản sỏ địa 
chính Hà Nội số 44 — CD/ bệnh viện ngà 19-7-1950. 

(5) Annuaire statstique de L'Indochine 1913-1822, tr. 32. 


(B) Annuaire s†atistlque de L'indochine 1913 - 1922, 
tr. 40-41. 


(7) Madrolle, sđd, tr. 39. 

(8) Annuaire s(atistique de L'indochine 1913-1922, tr. 54. 
(9) Annuaire, Sđơ 1937-1936, tr. 24. 

(10) Annuaire, Sđd 7937-1938, tr. 24. 
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tài liệu thống kê dân số vào năm 1936, Hà Nội có 
149.000 người), lăng thêm 25.000 người so với 
năm 1931. Trong thời gian đó, tại Hà Nội có 35.430 
trẻ ra đời và cũng có 24.700 người chết. Sự chênh 
lệch sinh tử lä 10.730 người trong 5 năm, Như vậy 
hàng năm Hà Nội thêm được 2.140 người. Tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên là 1,7 %. So với 5 năm trước, 
trong khoảng 5 năm này tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
của Hà Nội nâng lên thêm 0,4%. Như vậy dân số 
tăng trung bình hàng năm của Hà Nội là 5.000 
người thì có 2140 người mới sình ra tại Hà Nội và 
2860 người nhập cư từ ngoài vào Hà Nội. 

So sảnh sự phát triển đân số Hà Nội trong 
khoảng thời gian 1926 — 1931 và 1931 — 1936, ta 
thấy nổi bật lên mấy điểm sau đây: 

- Tốc độ tăng dân số trung binh hàng năm gần 
như không thay đổi, khoảng 5.000 người mỗi năm. 

- Trong khoảng thời gian đầu, số người nhập cư 
vào Hà Nội chiếm tới 4/5. Số người sinh tại chỗ chỉ 
chiếm 1/5. Ngược lại trong khoảng thời gian sau, số 
người sinh ra tại chỗ đã chiếm trên 2/5, số người 
nhập cư vào Hà Nội giảm xuống chỉ có dưới 3/5. Tỷ 
lệ sinh đẻ của dân cư Hà Nội đã táng từ 1,3 % hàng 
năm lên 1,7 %. Sự tăng trưởng này được trình bày 
trong phần tiếp theo. 


b. Tình hình sinh tử 


Như trên đã nói, trong sự tăng trưởng dân số của 
Hà Nội trong thời điểm được nghiên cứu, hiện tượng 
sinh tử không đóng vai trò quan trọng nhự hiện 
tượng nhập cư. Tuy vậy, không thể bỏ qua nó. 
Trước hết nói về hiện tượng sinh. Tài liệu thống kê 
cung cấp cho chúng ta những số liệu dưới đây trong 
5 năm cuối của những năm 202): 


Năm Nam Nữ Tổng cộng 
1927 2130 2050 4180 
1928 2560 2440 5000 
1928 2690 2590 5280 
1930 2850 2730 5580 
1931 3060 2920 5980 
Cộng: 13.290 12.730 26029 


Ta thấy số trường hợp sinh nam hàng năm bao 
giỡ cũng cao hơn số trường hợp sinh nữ. Trong 5 
năm chênh lệch nam nữ là 560 người, tính trung 
bình mỗi năm số nam so với nữ là trội hơn 110 
người. Những số liệu trên đây bao gồm các trường 
hợp sinh của toàn bộ dân cư Hà Nội, gồm cả ngoại 
kiều. Riêng năm 1931 với 124.000 dân cư đó có 
5980 trường hợp sinh và tỷ lệ sinh là 4,82 %. 
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Trong 5 năm tiếp theo của những năm 30, tình 
hình sinh được biểu hiện dưới đây(3), 


Năm:1932 có 6200 trường hợp trong đó 3250 nam, 2950 nữ 


1933: 8950 3560 3790 
1934. 7350 3860 3710 
1935: 7600 3390 3560 
1836. 7230 3740 3820 
Cộng: 35.430 18170 17260 


Trong khoảng thời gian này, kể từ năm 1934 trở 
đi có thêm số sinh ở Bệnh viện Bạch Mai (Robin) 
thuộc ngoại thành Hà Nội. Số sinh nam của thời kỳ 
này so với thời kỳ trước (1827 — 1931) đều cao hơn. 
Nếu so với số sinh nữ cùng thời kỷ thì sự chênh 
lệch nam nữ là 910 người, trung binh mỗi năm số 
sinh nam trội hơn số nữ là 182 người. Như vậy. mối 
năm của nửa đầu những năm 20 sự chênh lệch 
nam nữ tăng 72 người. Số sinh nữ của 5 năm đầu 
những năm 30 so với 5 năm cuối của những năm 
20 tăng lên 4530 người, trung bình mỗi năm tăng 
906 người. Đi sâu vào số sinh của các tháng trong 
một số năm chúng tôi nhận thấy số trường hợp 
sinh của người Việt chủ yếu tập trung vào các 
tháng cuối năm (xem bảng số 1). Riêng thăng Chín 
của năm 1936, tỷ lệ sinh chỉ chiếm 97 trên chỉ số 
trung bình 100. 


Bảng so sánh tình hình sinh qua một số năm 
theo đơn vị thời gian tháng: 


111 116 122 | 108 114 
116 100 106 | 100 102 


100 100 100 100 100 


Bảng sô 1 

Tháng Số sinh 

sinh | 19329 | 1933 | 1934'° | 1935 | 1938! 
1 92 93 103 98 90 
2 84 83 86 99 85 
3 T2 9% Bá 89 B4 
Á 81 89 87 95 95 
5 80 99 93 98 103 
6 91 96 95 01 103 
7 108 106 101 | 103 103 
8 115 100 111 | 102 108 
9 116 111 1143 | 109 97 
10 133 111 99_| 108 116 
11 
12 


(11) Annuaire, Sđd 1935-1936, tr. 24 
(12) Annuaire, Sữd 1937-1938, tr. 24 
(713) Ännuaire, Sdd 1937-1938, tr. 24 
(14) Annuaire, Sởd 1932-1933, tr. 51 
(15) Annuaire, Sơø 1935-1936, tr. 28 
(18) Annuaire, Sđd 1936-1937, tr. 20 
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Để biểu thị được rõ ràng nhận xẻt trên, 
chúng tôi dựng biểu đồ sinh của năm 1936 dưới 
đây: 


119 ^/ NNGG 
lúỡ ? ung 


HIAU ` 
jãÍ 


HA CÓ HHƯN TỰ 4 An —nm=i=semvese is THÌ Nha huy AB VI MA 6n cmmAsre sen J 


1 # R 4 F ệ 17 ñ 9 16 11 2 
{ILh`ng rrwng viivnÌ 


Đường biểu thị sinh của năm 1936 cho thấy 
số trường hợp sinh thấp nhất vào tháng 3 là 84 
điểm và cao nhất vào tháng 10 chiếm 116 điểm. 
Tỷ lệ sinh trung binh của các tháng trong năm 
1936 là 103 điểm. Đây đồng thời cũng là tý lệ 
sinh chung của các năm trong thời kỳ nghiên 
cứu. Những số liệu thống kê dân số năm 1938 ở 
trên (dân số là 149.000 người, số trương hợp 
sinh là 7.330 trường hợp) cho phép chúng ta tính 
được tỷ lệ sinh của Hà Nội năm này là 4,91%. So 
với năm 1931, tý lệ sinh trong năm 1936 đã tăng 
lên 0,90%, 


Về tử: Cũng như số sinh trong 5 năm của những 
năm 20, số tử vong được tính theo giới tính nam và 
nữ tương ứng là”? 


Số tử vong: 


Năm Nam lÌ Nữ Tổng sẽ | 
1927 2420 2990 5410 
1928 2250 1830 4080 
1929 2300 1920 4220 
1930 2400 1870 4720 
1931 2290 1920 4210 

——¬ 
21.390 11.660 9.630 


Số trường hợp tử của nam chênh lèch với nữ là 


2030 người trong 5 năm, mức chênh lệch trung 


bình mỗi năm là 406 người. 


Về khoảng thời gian tiếp đó, tài liệu thống kê 


cung cấp những số liệu dưới đây®), 


Số tử vong: 

Năm Nam Nữ Tổng số 

4032 2.520 2.110 4.630 

1933 2.570 2.280 4.830 

1934 2.870 2.300 4.970 

1935 3.140 2.580 5.720 

1936 2.595 2.295 4.890 
13.495 11.545 25.040 


Số trường hợp tử của giới tính nam ở thời kỳ 
này cao hơn giới tính nữ là 1.950 người trong 5 
năm. Tỉnh trung bình mức chênh lệch là 390 
người. So với 5 năm trước của những năm 20, số 
tử vong nam so với nữ của thời kỳ này thấp hơn 
là 16 người. Nhưng về số lượng tuyệt đối, số 
trường hợp tử giới tính nam thời kỳ 1932 — 1936 
cao hơn thời kỹ 1927 — 1931 ià 2105 người về 
giới tính nữ cũng vậy thời kỳ này cao hơn thời kỹ 
trước tà 2435 người. 

Rất tiếc lä tài liêu thống kê không phân chia ra 
số lượng các trường hợp tử của người Việt và 
ngoại kiểu trong những số liệu chung nêu ra Ở 
trên. Riêng các trường hợp tử của người Việt, tài 
liệu thống kê cung cấp những số liệu rất đáng chú 
ý. Để dễ hình dung, chúng tôi dẫn ra dưới đây số 
liệu trung bình của thời kỳ 1925 - 1931 và số liệu 
của 1 năm trong nửa đầu những năm 30, năm 
1935 là năm các sinh hoạt kinh tế — xã hội đã bình 
thường sau khủng hoảng kinh tế. Số trường hợp 
tử vong 1000 trường hợp được phân chia theo tuổi 
như sau: 


(1?) (18) Annuaire, Sđd 1937-1938, tr. 24 
(19) Annuaire, Sởd 1931-1932, tr. 57 
(20) Ännuaire, Sđd 1936-1935, tr. 29 
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: Số trung bình Sẽ liêu 
Nhóm tuổi: của thời kỳ : 
4625-1631 | 193809 
Dưới 1 tuổi 420 
Từ 1 đến 4 tuổi 137 78 
Từ 5 đến 14 tuổi 45 44 
Từ 15 đến 24 tuổi 79 94 
Từ 25 đến 34 tuổi 402 94 
Từ 35 đến 44 tuổi 72 71 
Từ 45 đến 54 tuổi 49 40 
Từ 55 đến 64 tuổi 44 35 
Từ 65 đến 74 tuổi 38 26 
Trên 75 tuổi 34 21 
4000 4000 


Những số liệu trên cho thấy số lượng trường 
hợp tử của trẻ em dưới 4 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao, 
trên 50%. Trong đó số trẻ em tử dưới 1 tuổi 
chiếm tới gần 50 %, thậm chỉ có năm còn chiếm 
trên 50 % như năm 1934. Trong năm này số 
lượng tử dưới 1 tuổi chiếm tới 504 trường hợp 
trong tổng số 1000 trường hợp. Lớp tuổi chiếm tỷ 
lệ tương đối cao là lớp tuổi từ 15 đến 44 tuổi. 
Trong khi đó người già từ 55 tuổi trở lên lại chiếm 
tỷ lệ thấp. 

Nếu phân chia các trường hợp tử theo giới tính 
thì trong 1000 trường hợp tử của nữ giới đã diễn 
biến theo biểu đồ dưới đây (biểu đồ năm 19350). 


Số lượng tử vong: 


đồ lưng tỦ vàng 


ko | 


t 
súð l 
ùn à 
3nø 
l _2 kh” n - 
lữ + _. _= 
ñ XS. cty E20 xi Nà dể CÓ 2a 
#j l4 1Ð A4 414 5 #J Tá 7$: 
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Tỷ lệ tử vong cao là do việc phòng ngừa bệnh tật 
trong thời kỳ này rất kém. Dịch bệnh diễn ra thường 
xuyên. Hơn nữa, theo thống kê của thực đân Pháp 
cho đến năm 1943, ở Việt Nam mới chỉ có 39 nhà 
thương!?) với 263 bác sỹ, y sỹ và dược sỹ trong đó 
có 92 người của Pháp). Tính bình quân cứ 77.000 
người Việt Nam mới có một thầy thuốc. Như vậy 
nếu tính cho dân số Hà Nội năm 1921, chỉ có một 
Bác sỹ, năm 1931 có gần 2 Bác sỹ và năm 1936 có 
2 Bác sỹ hoặc Y sỹ. Đương nhiên, Hà Nội là một 
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trung tâm văn hóa — chính trị — kinh tế, ở đây còn 
có Trường Đại học Y khoa. Do đó số lượng y bác sỹ 
tập trung ở đây nhiều hơn. Nhưng dù cho có gấp 
nhiều lần thì cũng không đáp ứng được tình hình 
chữa bệnh cho cư dân người Việt ở Hà Nội, Mặt 
khác, do tỉnh hình thuốc chữa bệnh quá hiếm và 
quả đắt, nên người lao động trị bệnh chỉ còn có 
cách bó tay chờ đợi sự đề kháng của cơ thể. 

Trong tỉnh hình như vậy số trường hợp tử của trẻ 
em dưới 1 tuổi chiếm tỷ lệ cao lä tất nhiên. Đó là kết 
quả của chế độ kinh tế - xã hội đương thời. 

Sự phân tích sinh — tử trên giúp chúng ta đi đến 
nhận định, trong sinh tử thường tập trung ở hai thái 
cực khác nhau. Số sinh chủ yếu tập trung vào 6 
tháng cuối năm và số tử tập trung vào 6 tháng đầu 
năm. Điểm gặp nhau của sinh tử cao thường vào 
tháng Bảy hàng năm kể cả thời gian từ năm 1921 
trở đi, trong sinh và tử tỷ lệ trai chiếm nhiều nhất. 
Rất ít tháng số sinh và tử trai thấp hơn số nữ. 


Trở lên trên, chúng tôi đã phân tích tình hình 
sinh tử của dân số ở Hà Nội. Nếu đem so sánh 


Năm Số sinh/ tử | Năm ' Số sinh/ tử 
1932 187Ô 
1933 2.220 
1934 2.520 
1935 1.880 
1936 2.440 
1937 1.900 
1938 1.590 


thuần túy về số lượng thì số chênh lệch sinh tử 
trong suốt khoảng thời gian 1925 — 1938 là: 


Sự chênh lệch này so với mức tăng dân số trung 
bình hàng năm của khoảng thời gian đó chỉ chiếm 
dưới 2/5. Có thể xem đó là vai trò của yếu tố nội 
sinh trong sự gia tăng dân số của Hà Nội. 

Như vậy trong sự gia tăng dân số Hà Nội có một 
yếu tố quan trọng hơn, tức là yếu tố nhập cư. Yếu 
tố này tùy thuộc vào sự phát triển của đô thị mà 
chúng tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu đầy đủ. 


NGUYÊN THẾ HUỆ 
(Tap chi Nghiên cứu lịch sử Số 2, 1992) 


(1) (2) Annuaire. Sửa 1935-1936, tr 29 


(3) Témolgnages et documenfs... tr. 417. Dẫn lại theo 
Lịch sử Thủ đô Hà Nội, tr. 121. 
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2. Lao động và việc làm 


Theo Luật lao động, thì tuổi lao động đối với 
người bình thưởng được quy định từ 18 đến 55 tuổi 
(đối với nữ) và đến 60 tuổi (đối với nam). Theo quy 
định như vậy, thì dân số càng đông thì lực lượng lao 
động cũng càng nhiều. Vì thế, Hà Nội là một trong 
4 tỉnh và thành phố có tỷ lệ lao động cao nhất nước 
(năm 1996, Ha Nội có 55,5% dân số trong tuổi lao 
động, trong khi trung bình cả nước là 51%). Do đó, 
số người đến tuổi lao động cũng phụ thuộc vào sự 
gia tăng dân số. Theo số liệu thống kê, năm 1990 
nguồn lao động của Hà Nội có 1.193.000 người, 
năm 1996 tăng lên đến 1.366.000 người. Nếu cứ 
tính có 55,5% dân số trong độ tuổi lao động, thì 
năm 2000 Hà Nội có 1.520.256 lao động và người 
ta dự tính giá trị này sẽ tăng đến 1,9 triệu lao động 
vào năm kỷ niệm tròn 1000 năm Thăng Long 
(2010). Trong đó, số lao động trong khu vực Nhà 
nước chiếm tỷ lệ không nhiều (năm 1995 khoảng 
116200, năm 1998: 122600, năm 1999: 122000, 
năm 2000: 121700 và năm 2001: 124200 người). 


Trong những năm vừa qua, cùng với việc dịch 
chuyển cơ cấu ngành, thì cũng có những dịch 
chuyển cơ cấu lao động. Lao động nông nghiệp 
giảm, tăng lao động công nghiệp và dịch vụ. Ngay 
trong khu vực nông thôn, đến nay cũng không chỉ 
là lao động thuần nông, mà còn có cả lao động 
trong các lĩnh vực khác. Còn bản thân trong nông 
nghiệp, cũng xảy ra dịch chuyển giữa lao động 
trồng trọt và chăn nuôi. Ở Hà Nội, tỷ lệ lao động 
trong công nghiệp và xây dựng vào loại cao nhất 
trong cả nước, tỷ lệ lao động trong các ngành tiểu 
thủ công cũng khá cao. Số lao động trong dịch vụ 
(như giao thông vận tải, bưu điện, thương nghiệp, 
v,v) đang có xu thế tăng dần. Cho đến nay, ở Thành 
phố Hà Nội, lao động trong khu vực sản xuất vật 
chất (bao gồm công nghiệp, xây dựng cơ bản, 
nông-lâm-ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện, 
v.v.) vẫn cao hơn số lao động trong khu vực không 
sản xuất vật chất (bao gồm nghiên cứu khoa học, 
giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, y tế, thể 
dục-thể thao, quản lý nhà nước, v.v.). Năm 1998, tỷ 
lệ lao động trong Thành phố Hà Nội như sau: 

- Trong nông lâm-ngư nghiệp: 6,5% 

- Trong công nghiệp: 39,8% 
- Trong thương mại và dịch vụ; 53,7% 


Về phân bố lao động theo không gian. Theo 
không gian, lao động nông-lâm-ngư nghiệp tập 
trung ở khu vực nông thôn. Còn các lĩnh vực khác 
tập trung trong các khu đô thị và khu công nghiệp. 


Về trình độ lao động. Khắc với các tỈnh, trình 
độ lao động ở các thành phố không ngừng được 
nâng cao. Trình độ lao động ở Hà Nội có thể cao 
nhất nước ta. Lao động có kỹ thuật chiếm tới trên 
35%, có trình độ đại học và cao đẳng chiếm trên 
10%. Đây là điều kiện thuận lợi quan trọng để 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội chưng của thành 
phố. Trình độ của người lao động được nâng cao 
kết hợp với công nghệ hiện đại đã dẫn đến tăng 
số người không có việc làm, Do đó, trình độ học 
vấn, học tập nâng cao tay nghề hiện nay đã trở 
thành nhu cầu cấp bách của các tầng lớp lao 
động ở Thủ đỏ. 

Thất nghiệp. Do quá trình đô thị hóa, nền sản 
xuất xã hội luôn yêu cầu nhải đưa ra được các sản 
phẩm có chất lượng cao và mẫu mã đẹp, Để làm 
được việc này đòi hỏi tay nghề vã trình độ của người 
lao động luôn ở mức cao. Song số công việc phù 
hợp với trình độ lao động lại có hạn. Do vậy trong 
những năm qua, ở Thành phố Hà Nội, số người 
không có việc làm cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể. 
Đây cũng là tình trạng chung của các thành phế lớn 
(bẳng 4.8). Qua số liệu có trong bảng này, thấy 
rằng, tỷ lệ thất nghiệp của Hà Nội, mặc dù giảm liên 
lục từ năm 1999 đến năm 2002, những mức độ 
giảm không lớn, và luôn cao hơn so với các thành 
phố khác trong cả nước, 


Bảng 4.8. Tỷ lệ thất nghiệp (%) của một số 
đô thị lớn ở Việt Nam 


1996 | 19998 | 2000 


Hà Nội 771 896 | 795 


Đà Nẵng 553 | 6,04 | 5,85 


TP Hỗ Chí 


Minh 568 | 683 | 6,48 


Đồng Nai 481 565 | 4.75 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2002. 


II. CƠ SỞ HẠ TẦNG 


Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nên cơ sở hạ 
tầng được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng 
khá chu đáo. Từ một thành phố có cơ sở hạ tầng 
nhỏ bé chỉ để phục vụ cho khoảng 30 vạn dân 
trước ngày giải phóng, sau 50 năm xây dựng và 
phát triển, cơ sở hạ tầng của Hà Nội đã từng bước 
được tăng cường và mở rộng cả về số lượng và 
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chất lượng, nhất là trong những năm của thời kỳ 
“Đổi mới". Đến nay, các hệ thống đường giao 
thông, thông tin liên lạc, điện, nước, y tế và giáo 
dục khá phát triển và ngày càng hoàn thiện. Tựu 
trung lại, cơ sở hạ tầng được tóm gọn trong mấy từ: 
điện-đường-trưởng-trạm. 


1. Hệ thống giao thông 


Một trong những yếu tố hạ tầng quan trọng nhất 
để phát triển kinh tế-xã hội là hệ thống đường giao 
thông. Hà Nội là một trong 2 đầu mối giao thông 
của cả nước. Do đó, ở đây đã xây dựng đầy đủ các 
loại hình giao thông: đường hàng không, đường 
thủy, đường bộ, đường sắt. Hệ thống giao thông ở 
Hà Nội không những đảm bảo cho quá trinh phát 
triển riêng đối với Hà Nội, mà còn góp phần rất 
quan trọng đôi với sự nghiệp hiện đại hóa và công 
nghiệp hóa của cả nước. 

4a) Đường hàng không 

Có 2 sân bay: Nội Bài và Gia Lâm. Sản bay Nội 
Bài là Sân bay Quốc tế năm trên địa phận Huyện 
Sóc Sơn cách trung tâm Thủ đô khoảng 50 km. 
Đến nay, sân bay này đã được hiện đại hóa cả về 
hệ thống đường băng (với 2 khu), tín hiệu, máy bay 
và dự báo thời tiết; đội ngũ những người công tác ở 
đây càng ngày trình độ chuyên môn càng được 
nâng cao. Hàng ngày, tại sân bay này có hàng 
chục chuyến bay từ nhiều nước, vùng lãnh thổ 
khác nhau trên Thế giới, cũng như trong nước hạ 
cánh và cất cánh. 


PHỤ LỤC 2 


CẢNG HÀNG KHÔNG 
QUỐC TẾ NỘI BÀI 


I. LỊCH SỬ RA ĐỜI 


Sản bay Quốc tế Nội Bài thành lập ngày 28 - 2 
- 1877 theo Quyết định số: 239/QĐ -— TC, ngày 28 
tháng 2 năm 1977 của Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hàng không dân dụng Việt Nam, nhằm đáp ứng 
nhu cấu vận tải trong nước và Quốc tế, phục vụ cho 
công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh và thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chú 
nghĩa. 

Nội Bài là Cảng hàng không Quốc tế của Thủ đô 
Hà Nội, có vị trí kinh tế, địa lý, chính trị, hết sức 
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quan trọng và thuận lợi. Cảng hàng không Quốc tế 
Nội Bài là điểm dừng chân lý tưởng trong mạng 
đường bay từ Châu Âu, Nam Á sang Đông Nam Á, 
Đông Bắc Á, Châu Á ~ Thái Bình Dương, vùng kinh 
tế đang phát triển đầy tiềm năng, với nhiều danh 
lam thắng cảnh đặc biệt hấp dẫn khách du lịch. Đây 
vừa là tiềm năng cần đầu tư khai thác, vừa là một 
lợi thế rất lớn trong cạnh tranh với các cảng hàng 
không trong khu vực nhằm từng bước xây dựng 
Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài thành một 
thương cảng, một trung tâm trung chuyển hàng 
không của khu vực và Thế giới. 


Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, 
Cụm cảng Hàng không miền Bắc đã vượt qua nhiều 
khó khăn, thử thách, từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến 
hiện đại. Từ một sân bay quân sự bị tàn phá nặng 
nề trong chiến tranh, với cơ sở vật chất còn nghèo 
nàn, lạc hậu đến một Cảng hàng không hiện đại 
văn mình với nhà ga hành khách T1 với tổng diện 
tích gần 100.000 mZ cùng hệ thống kỹ thuật, dây 
truyền công nghệ tiên tiến đủ khả năng phục vụ từ 
5 - 6 triệu lượt khách/năm. 


Từ khi ra đời đến nay Cảng Hàng không 
Quốc tế Nội Bài đã góp phần tích cực vào công 
cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và xây đựng, 
phát triển ngành Hàng không. Mỗi bước trưởng 
thành của Câng Hàng không Quốc tế Nội Bài, 
Cụm cảng Hàng không miền Bắc luôn gắn liền 
với mỗi bước đi lên của Cách mạng Việt Nam và 
gắn liền với sự phát triển của Ngành Hàng 
không dân dụng Việt Nam. Thành tích đó đã 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến 
công hạng Nhất và Huân chương Lao động 
hạng Ba năm 1995, Huân chương Lao động 
hạng Nhì năm 1998, Huản chương Lao động 
Hạng nhất năm 2005. 


Cụm cảng Hàng không miền Bắc được thành 
lập ngày 6 tháng 7 năm 1998 theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, thực hiện 
chức năng quản lý chuyền ngành Hàng không và 
cung ứng dịch vụ Hàng không. Dịch vụ công cộng 
tại các Cảng hàng không như sau: 


- Quản lý và khai thác các Cắng hàng không khu 
vực miền Bắc, cung cấp các dịch vụ Hàng không và 
các dịch vụ công cộng khác để phục vụ hoạt động 
bay của các Hãng hàng không được an toàn và 
hiệu quả. 

- Được Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng 
Việt Nam uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản 


454 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


lý Nhà nước gắn trực tiếp với việc điều hành tại các 
Cảng Hàng không. 


- Bảo toàn phát triển và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn, đất đai và một số nguồn lực khác do 
Nhà nước giao phù hợp với luật và chính sách của 
Nhà nước. 


- Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu, ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ công nhân viên Cụm cảng Hàng 
không khu vực. 


II. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT, HỆ THỐNG 
CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG TRỰC THUỘC 
CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỄN BẮC 


1. Cảng Hàng khỏng Quốc tế Nội Bài - Thành 
phố Hà Nội 

2. Cảng Hàng không Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện 
Biên 

3. Cảng Hàng không Cát Bi - Thành phố Hải Phòng. 

4. Cảng Hàng không Vinh - Tỉnh Nghệ An. 

5. Cảng Hàng không Nà Sản - Tỉnh Sơn La. 

6. Cảng Hàng không Đồng Hới - Tỉnh Quảng 
Binh (đang xây dựng). 
1. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài 

Điện thoại: (04) 8865047 

Fax: 8865540 


Mã cảng hàng không ICAO: VVNB 
(Code) IATA: HAN 


Nhà ga hành khách 90.000 m2 
(Passenger Terminal) 

Đường hạ cất cánh 2 
(Runway) 

Dài (Length) 3.200 m và 3.800 m 
Rộng (Width) S0 m 

Sân đỗ tàu bay 15.128 m2 
(Apron) 

Giờ phục vụ 24 giờ 


Mã cảng hàng không LATA: DỊN 
(Code) 

Nhà ga hành khách 2.400m2 
(Passenger Terminal) 

Đường hạ cất cánh 4 
(Runway) 

Dài (Length) 1.830 m 
Rộng (Width) 30m 
Sân đỗ tàu bay 12.000 m2 
(Apron) 

Giỡ phục vụ 6h00 - 18h00 


Fax: (022) 845102 


, Cảng Hàng không Nà Sản - Tỉnh Sơn La 
Điện thoại: (022) 845107 


2. Cảng Hàng không Điện Biên Phủ - 
Tỉnh Lai Châu 


Điện thoại: (023) 8244171 
Fax: (023) 82606 


Điện thoại: (038) 851476 


Fax: (038)851888 


Mã cảng hàng không IATA: SHQ 

(Code) 

Nhà ga hành khách 549 m2 

(Passenger Terminal) 

Đường hạ cất cảnh Ắ 

(Runway) 

Dài (Length) 2.400 m 

Rộng (Width) 45m 

Sân đỗ lầu bay 15.128 m2 

(Apron) 

Giờ phục vụ 6h00 —- 18h00 
4. Cảng Hàng không Vinh - Tỉnh Nghệ An 


Mã cảng hàng không LATA: VII | 
(Code) 

Nhà ga hành khách 2.400m2 
(Passenger Terminal) 

Đường hạ cất cánh † 
(Runway)} 

Dài (Length) 2.400 m 
Rộng (Width) 45m 
Sân đỗ tàu bay 30.000 m2 
(Apron) 

Giờ phục vụ 6h00 — 18h00 
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5, Cảng Hàng không Gát Bi 
Điện thoại: (031) 
Fax: (031) 976217 


Mã cảng hàng không IATA: HPH 
(Code) 
Nhà ga hành khách | 2.250m2 
(Ppssenger Terminaal) 

Đường hạ cất cảnh L 
(Runway) 
Dài (Langth) 2.400 m 
Rộng (Width) 50m 
Sân đỗ tầu bay 15.128 m2 
(Apron) 
Giờ phục vụ 24 giờ 


II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DỊCH VỤ PHỤC VỤ 
HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG 
QUỐC TẾ NỘI BÀI 


Cửa ra tàu bay (Gate) 10 
Quầy Thủ tục (Check ~ in Counfers)} 60 
Quầy Hải quan (Customs Counters) 10 
Quầy Công an cửa khẩu 

(Immigration Counfters) 48 
Băng tải hành lý (Baggage Conveyors) 6 
Thang nâng (Elevators) 9 
Thang cuốn (Escalators) 13 
Cửa hàng miễn thuế (Duty Free Shops) 8 
Quẩy giải khát (Drink & Fast Food) 5 
Nhà hàng (Restaurants) 2 
Cửa hàng lưu niệm (Souvenír Shops) 4 
Siêu thị (Super market) 1 
Máy nút tiền tự động (ATM) 6 
TV giải trí (Entrainment) 9 
Phòng F&C (F&C room) 4 
Phòng VIP (VIP room) 4 
Quầy hành lý thất lạc 

(Lost & Found Baggage Counters) 2 
Quầy điều hành Taxi (Car rental Counters) 2 


Quầy Bưu điện (Post and Telegraph Office) 4 
Quầy Điện thoại thẻ (Card Telephone) 50 


Quầẩy thông tin du lịch 


(Tourism Information Counter) 1 
Quầy thông tin nhà ga 

(Airport Information Counter) 1 
Phòng y tế (Fisrt Aid) 1 
Quầy thuốc tân được (Medical Counters) 1 


Quấầy Sách - Báo (Book and Newspaper) 2 
Phòng hút thuốc (Smoking Room) 3 
3 


Quầy đổi tiền (Currency Exchange Counters) 


Phương tiện khẩn nguy cứu nạn 
Xe chưa cháy (Fire Fighting Vehicles) 4 
Xe cứu nạn (Rescue Vehicles) 2 


Xe tải hỗ trợ (Supporting Vehicles — Pick up} 


IàSj 


IV. CÁC ĐƯỜNG BAY TRONG NƯỚC VÀ QUỐC 
TẾ XUẤT PHÁT TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG 
QUÔC TẾ NỘI BÀI 


Hiện nay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài 
- Cụm cảng Hàng không miền Bắc đã có 20 Hãng 
hàng không trong nước và Quốc tế cùng khai thác, 
nhiều đường bay đã được mở thêm, trong đó có 7 
đường bay nội địa đảm bảo nối chuyến đi tất cả các 
địa phương trong cả nước và cáo Châu lục trên Thế 
giới. Cụm cảng Hàng không miền Bắc đã nối liền 
những cánh bay Việt Nam đi khắp mọi nơi, góp 
phần đưa Việt Nam đến với Thể giới và đưa Thế giới 
đến với Việt Nam. 
1. Các Hãng hàng không khai thác tại Cảng 
Hảng không Quốc tế Nội Bài 
1. SINGAPORE AIRLINES 
AIR FRANCE 
CHINA AIRLINES 
JAPAN AIRLINES 
THAI AIRWAYS 
CHINA SOUTHERN AIRLINES 
EVÀ AIRWAVYVS 
MALAYSIA AIRLINES 
ASLANA AIRLINES 
UZBEKISTAN AIRWAYS 
PROGRESS MULTI TRADE 
KOREAN AIR 
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13. 
14. 
15. 
1ô. 
1ï. 
18. 
19. 
20. 


LAO AIRLINES 

AEROFLOT ~ RUSSIAN AIRLINES 
PACIFIC AIRLINES 

PACIFIG AIRLINES 
VLADIVOSTOK AIR 

VIETNAM AIRLINES 

TIGER AIR 


2. Các đường bay trong nước 


1. 


¬. œ ƠŒœ + b1 N 


3. Các đường bay Quốc tế từ Cảng Hàng không 


NỘI BÀI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


. NỘI BÀI - ĐÀ NẴNG 

. NỘI BÀI - CAM RANH 

. NỘI BÀI - HUẾ 

. NỘI BÀI - ĐÀ LẠT 

. NỘI BÀI - ĐIỆN BIÊN PHỦ 
. NỘI BÀI - NÀ SẲN 


Quốc tế Nội Bài 


4. 


 œ 1 Ð 0 + 6N 


HÀ NỘI - PARIS (PHÁP) 

HÀ NỘI - MOSCOW (NGA) 

HÀ NỘI - VIÊNG CHĂN (LÀO) 

HÀ NỘI - SEOUL (HÀN QUỐC) 

HÀ NỘI - TAIPEI (ĐÀI LOAN) 

HÀ NỘI - KUALUMPUR (MALAYSIA) 
HÀ NỘI - NARITA (NHẬT BẢN) 

HÀ NỘI - BẮC KINH (TRUNG QUỐC) 


HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC) 


._ HÀ NỘI - CÔN MINH (TRUNG QUỐC) 
HÀ NỘI - XIÊM RIỆP (CAMPUCHIA) 
HÀ NỘI - SINGAPORE 

HÀ NỘI - BĂNG CỐC (THÁI LAN) 

HÀ NỘI - OSAKA (NHẬT BẢN) 

._ HÀ NỘI - HỒNG KÔNG 

._ HÀ NỘI - VLADIVOSTOK 

._ HÀ NỘI - TASKENT (UZERBEKISTAN) 
. HÀ NỘI - KAO HÙNG (ĐÀI LOAN) 


FAR EASTERN AIR TRANSPORT GROUP 


V. NHỮNG THÁNH TỰU KHOA HỌC ĐƯỢC ỨNG 
DỤNG 


Là một doanh nghiệp công ích trực tiếp quản lý, 
khai thác cảng hàng không trong khu vực, đặc biệt 
là Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, một trong 
những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phục vụ hành 
khách và phục vụ máy bay hạ cất cánh tại sân bay, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong những năm qua, 
Cụm cảng Hàng không miền Bắc đã từng bước xây 
dựng hoàn chỉnh đồng bộ các Cảng hàng không 
khu vực và ứng dụng chuyển giao công nghệ và 
các để tài nghiên cứu khoa học vào thực tế sản 
xuất, như Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng 
không Quốc tế Nội Bài với tổng diện tích gần 
100.000 m¿, và 17 hệ thống thiết bị kỹ thuật tiên tiến 
nhất đã được chuyển giao công nghệ đi vào hoạt 
động phục vụ hành khách đi máy bay từ năm 2001, 
Hệ thống thông báo tự động ATIS liên tục phát tình 
hình liên quan đến hoạt động bay tại Cảng Hàng 
không để người lái máy bay nắm được từ xa 300 
km, chủ động xử lý bảo đảm an toàn cho những 
chuyến bay, Hệ thống thiết bị dẫn đường hỗ trợ 
ILS/DMS và đèn hạ cất cánh đảm bảo cho máy bay 
hoạt động liên tục cả ngày đêm vã trong mọi điều 
kiện thời tiết. Hệ thống thiết bị khí tượng như máy 
ghi bản đồ khí tượng, thu ảnh mây khí tượng từ vệ 
tinh, hệ thống quan trắc khí tượng tự động, RADAR 
thời tiết giúp cho sân bay thường xuyên nắm chắc 
tình hình thời tiết, đảm bảo các chuyến bay hoạt 
động một cách an toàn nhất. 


VI. QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC 
TẾ NỘI BÀI TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 


Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được xác 
định là Cảng Hàng không Quốc tế Thủ đô, có vai 
trò và ý nghĩa rất quan trọng về kinh tế, chính trị, 
xã hội, an nình quốc phòng không những cho 
những năm hiện tại mà cả trong tương lai lâu dài; 
vì vậy việc đầu tư để xây dựng sân bay Quốc tế Nội 
Bài theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm trung 
chuyển hàng không của cả nước, của khu vực và 
trên Thế giới là mục tiêu quan trọng chiến lược 
phát triển. Đến năm 2010, sẽ xây dựng nhà ga 
hành khách T2, và các hạng mục khu bay sẽ ra đời 
với diện tích lớn hơn, trang bị hiện đại, đồng bộ tạo 
thành một cẳng hàng không quy mô bậc nhất khu 
vực, đạt tiêu chuẩn hiện đại hoá có thể phục vụ 9 
triệu hành khách và 200 ngàn tấn hàng hoá, xứng 
đáng là Cảng Hàng không Quốc tế Thủ đô. Cảng 
Hàng không Cát Bí sẽ được nàng cấp mở rộng 
thành Cảng Hàng không Quốc tế, phục vụ cho yêu 


ká 


3NMnOST3W 


qốh 


A3NGÀ 


sKñisuốớ‹x£ 5 
4321 | 


›. , at. 
OAMOIỆ” + 


+ 


Sơ đồ dường bay Quốc tế từ Việt Nam 


460 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


cầu phát triển kinh tế, du lịch của Thành phố Cẳng, 
tạo bản lề cho một tam giác kinh tế mạnh của đất 
nước: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cảng 
Hàng không Điện Biện Phủ sẽ được đầu tư trang 
thiết bị ngày càng hiện đại trở thành cầu hàng 


không nổi liền núi rừng Tây Bắc hùng vĩ với cả 
nước. Đồng thời triển khai các dự án mở rộng, cải tạo, 
nâng cấp các Cảng Hàng không Gia lâm, Quảng 
Ninh, Đồng Hới, Lào Cai nhằm phục vụ sự phát triển 
kinh tế, văn hoá xã hội của các tỉnh miền Bắc. 


SÔ LƯỢNG HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ VÀ TẤN XUẤT BAY TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY 


S%À ề CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 
Í 


À5 Biểu đồ tăng trưởng hành khách qua các năm 
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Thuyền trên bến (ảnh Hà Nội ngàn năm) 


b) Đường thủy 


Sông Hồng và Sông Đuống là tuyến đưởng giao 
thông thủy của Hà Nội. Theo Sông Đuống, hàng 
hóa từ Hà Nội đi về phía Đông tới Hải Phòng và 
Quảng Ninh-hai đỉnh của tam giác tăng trưởng ở 
phía Bắc là Hà Nội — Hải Phòng — Quảng Ninh. Còn 
theo Sông Hồng, hàng hóa có thể được giao lưu với 
các tỉnh phía Bắc và Tây-Bắc, cũng như với các tỉnh 
Đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng chính là tuyến giao 
thông đường thủy quan trọng nhất của Hà Nội. 
Song, do chế độ thủy văn thay đổi theo mùa và sự 
biến đổi lòng sông rất phức tạp, cho nên khả năng 
vận chuyển bằng đường thủy trên Sông Hồng cũng 
không ổn định. Một hạn chế khác tà bản kính cong 
của một số đoạn khúc uốn trên Sông Hồng chảy 
qua Hà Nội có bán kính không lớn, như đoạn Vân 
Cốc-Liên Mạc dẫn đến không thể kéo đoàn: xà lan 
quá dài. 


Các phương tiện giao thông đường thủy cũng rất 
đa dạng bao gồm cả phương tiện vận chuyển hàng 
hóa (như: xà lan, tàu sông, thuyển máy, v.v.) lẫn 
phương tiện chuyên chở hành khách (như tàu 
khách, ca nô, thuyền, v.v.). Đến nay hầu hết các 


phương tiện đều đã được cơ giới hóa. Trong những 
năm tới, chủ trương của thành phố là tích cực nạo 
vét, chỉnh trị tiến tới kênh hoá đoạn Sông Hồng 
chảy qua Hà Nội, nàng cấp các Cảng Hà Nội (tại 
Phà Đen), Khuyến Lương, đồng thời mở thêm các 
Cảng Vạn Kiếp, Thượng Cát. 


c) Đường sắt 


Hà Nội là đầu mối giao thông đường sắt của cả 
nước. Đó là các tuyến đường sắt xuyên Việt đi từ 
Hữu Nghị Quan (biên giới với Trung Quốc) qua 
Lạng Sơn về Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện nay, ngoài hàng chục chuyến tàu chuyên chở 
hành khách, còn có nhiều chuyến hàng khác đi từ 
Bắc vào Nam và ngược lại. Từ Ga Hà Nội đến Ga 
Gia Lâm (Huyện Gia Lâm) có tuyến đường sắt đi 
Hải Phòng; đến Ga Yên Viên (cũng trên địa bàn 
Huyện Gia Lâm) có đường đi về phía Tây-Bắc và 
đường sắt đi Lạng Sơn; đến Ga Đông Anh (Huyện 
Đông Anh) đường sắt được chia làm hai: một tuyến 
đi Lào Cai, còn tuyến khác đi Thái Nguyên. Trong 
đó, quan trọng hơn là tuyến Hà Nội-Hải Phòng. Bởi 
vì theo tuyến này, các mặt hàng nặng và cồng kềnh 
được nhập hay xuất khẩu qua Cảng Hải Phòng đều 
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phải vận chuyển bằng tàu hỏa. Từ Ga Hà Nội (trước 
đây là Ga Hàng Cỏ), mỗi ngày có hàng chục 
chuyến tàu chở hành khách và hàng hóa đi khắp 
mọi miền đất nước. Thời gian tàu chạy từ đây đến 
các ga như Hải Phòng, Lào Cai, Thái Nguyên vã 
Thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng được rút 
ngắn. Chẳng hạn, trước đây, tàu chạy từ Hà Nội vào 
Thành phố Hồ Chí Minh mất 4 ngày đêm, nhưng 
nay rút xuông chỉ còn 44 giờ, thậm chí có tàu chỉ 
mất 30 giờ, và nay có chuyến 29 giờ. 


Trong những năm tới, trong quy hoạch, hệ 
thống đường sắt ở Hà Nội sẽ được mở rộng phục 
vụ cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. 
Cụ thể là: 


- Đối với hệ thống đường sắt quốc gia, giữ 
nguyên hệ đầu mối đường sắt phía Tây thành phế; 
xây dựng mới đoạn Văn Điển - Cổ Bi (qua Cầu 
Thanh Trì) sau đó vượt qua Sông Đuống ở Trạm 
bơm Bốt Vàng và đi lên Ga Bắc Hồng, tránh Khu di 
tích Cổ Loa. 


- Hoàn chỉnh hệ thống ga đường sắt, trong đó 
gồm các Ga Phú Diễn, Hà Đông, Việt Hưng, Giáp 
Bát, Gia Lâm, Yên Viên, Bắc Hồng, Vân Trì và Cổ 
Loa; trong đó, các Ga Cổ Bi, Yên Viên, Việt Hưng, 
Bắc Hồng là các ga lập tàu hàng và các Ga Giáp 
Bát, Gia Lâm, Phú Diễn là các ga lập tàu khách; 


- Ưu tiên cho việc xây dựng hệ thống đường sắt 
đô thị để tạo nên những trục chính của mạng lưới 
vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, bao 
gồm cả các tuyến đi trên cao và đi ngầm. Trước mắt 
xây dựng tuyến Văn Điển - Hàng Cỏ - Gia Lâm - 
Yên Viên; tiếp đó là các tuyến Hà Đông - Ngã Tư 
Số - Hàng Cỏ; Hàng Cỏ - Cát Linh - Kim Mã - Thủ 
Lệ - Nghĩa Đô - Phú Diễn - Minh Khai; Giáp Bát - 
Vành đai 3; Cầu Thăng Long - Nội Bài và Kim Mã - 
Láng Trung - Hoà Lạc. 


- Cần chú trọng tổ chức và xây dựng các đầu 
mối trung chuyển hành khách có lưu lượng lớn và 
hiện đại như Ga Hàng Cỏ, Nội Bài. 


d) Đường bộ 


Cùng với hệ thống đường sắt, đường bộ ở Hà 
Nội cũng phát triển đều khắp và tương đối dày đặc 
bao gồm cả hệ thống đường Quốc gia và các cấp 
khác. Hệ thống đường Quốc gia qua địa phận Hà 
Nội bao gồm: 


- Quốc lộ số 1A từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đi qua 
Hà Nội để vào các tỉnh phía Nam. Đây là tuyến 
đường bộ quan trọng không những của Hà Nội, mà 
còn cho cả nước ta; 


- Đường Quốc lộ số 2 đi từ Hà Nội qua Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang rồi lên 
biên giới phía Bắc ở Huyện Mèo Vạc; 


- Đường Quốc lộ số 3 chạy từ Hà Nội qua Thái 
Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng. Con đường này nối 
miền nủi Việt Bắc với các tỉnh đồng bằng và khu 
công nghiệp Thái Nguyên với Hà Nội; 


- Đường Quốc lộ số 5 nối Hà Nội với Hải Phòng 
qua Hải Dương. Đây là tuyến đường bộ rất quan 
trọng Đồng bằng Bắc Bộ bởi vì nối giữa cảng biển 
Hải Phòng với Cảng Hàng không Nội Bài; 

- Đường Quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi Lai Châu, 
Điện Biên qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Đây cũng 
là con đường chiến lược quan trọng cả về mặt kinh 
tế-xã hội lẫn an ninh quốc phòng, nối liền các tỉnh 
Tây-Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. 


Các tuyến đường Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội- 
Sân bay Nội Bài, Hà Nội-Hòa Lạc và Pháp Vân- 
Cầu Giẽ đã được nâng cấp thành đường cao tốc. 
Để tăng cường khả năng giao thông đường bộ, 
ngoài Cầu Long Biên, từ cuối Thế kỷ XX, một số 
cầu lớn bắc qua Sông Hồng đã được hoàn thành. 
Đó là Cầu Thăng Long nổi liền từ trung lâm Thủ đô 
đến Sân bay Nội Bài qua 2 Huyện Từ Liêm và Đông 
Anh; Cầu Chương Dương nối liền đường Quốc lộ số 
1 và đường số 5. Tới đây sẽ còn bắc Cầu Yên Lệnh 
qua Sông Hồng ở đoạn Yên Sở (Huyện Thanh Trì). 
Trong những năm gần đây, theo cơ chế thị trường ở 
Hà Nội đã có nhiều doanh nghiệp (cả Nhà nước và 
tư nhân) giao thông cạnh tranh nhau nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả phục vụ, Do đó, hiện 
nay số lượng và chất lượng phương tiện giao thông 
đường bộ, đặc biệt là ô tô chổ khách, đã được cải 
thiện rõ rệt. 


Qua những điều trình bày trên cho thấy vai trò 
đầu mối trung tâm rất quan trọng của hệ thống giao 
thông ở Hà Nội không chỉ đối với sự phát triển kinh 
tế-xã hội của Hà Nội nói riêng, mà còn cho cả nước 
nói chung. 

Ngoài các đường quốc lộ nói trèn, ỡ Hà Nội còn 
có khá nhiều đường nội tỉnh và đường vành đai có 
khả năng chuyên chở hành khách và hàng hóa. Đó 
là những con đường: 


- Đường 32 xuất phát từ Quận Cầu Giấy kéo 
dài đến Thị xã Sơn Tây. Con đường này mới đây 
đã được cải tạo. Trong quy hoạch tổng thế đến 
2020, Đường 32 sẽ được mở rộng thành đường 
cao tốc. 


- Đường 70 đi từ bờ Sông Hồng thuộc Huyện Từ 
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Liêm qua Thị xã Hà Đông đến Ga Văn Điển (Huyện 
Thanh Trì); 


- Đường 402 phân bố trong Huyện Sóc Sơn, nối 
đường Quốc lộ số 2 (ở Thanh Nhân, Xã Thanh 
Xuân) với đường Quốc lộ số 3 (ở Phố Ni, Xã Hồng 
Kỳ) và chạy gần như song song với Sông Bầu; 


- Đường 131 cũng nằm trong Huyện Sóc Sơn, 
nối Quốc lộ số 2 (ở Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân) với 
Quốc lộ số 3 (ở Thị trấn Sóc Sơn), sau đó tiếp tục 
đi về phía Đông đến bờ Sông Cà Lồ; 


- Đường 390 xuất phát từ thị trấn Huyện Gia Lâm 
đến Xã Bát Tràng, sau đó tiếp tục chạy sang một số 
Huyện của Tỉnh Hưng Yên để đến Thị xã Hưng Yên. 


Ngoài hệ thồng đường nêu trên, các cây cầu ở 
Hà Nội cũng góp phần rất đắc lực trong vận 
chuyển. Các cây cầu là mắt xích không thể thiếu 
được trong giao thông vận tải. Hiện nay, ở Hà Nội 
đã có một số cầu lớn bắc qua Sông Hồng và sẽ tiếp 
tục xây dựng một số cầu mới nữa. Dưới đây là một 
số cầu quan trọng. 


Cầu Long Biên 


Cầu Long Biên do một Kiến trúc sư nổi tiếng 
người Pháp thiết kế và được hoàn thành vào năm 
1902. Lúc đầu, cầu có tên là Dume, nhưng người 
dân thường gọi là Cầu Long Biên hay Cầu Cả. 
Cùng với sự hoàn thành hệ thống đường sắt, cầu 
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Dume đã góp phần đắc lực trong công cuộc khai 
thác Xứ Đông Dương cho đến trước Chiến tranh 
Thế giới lần thứ II. Hòa bình lập lại, cầu được đổi 
tên là cầu Long Biên. Trong những năm chiến 
tranh phá hoại Miền Bắc của không lực Hoa Kỳ 
(1967-1968 và 1972) cầu đã bị hỏng nặng bởi 14 
lần bom dội. Sau khi kết thúc chiến tranh cầu đã 
được sửa chữa. Đến khi có Cầu Thăng Long và 
Chương Dương thì Cầu Long Biên chỉ dành cho xe 
lửa và các xe thô sơ qua lại. Tuy nhiên, trong chiến 
lược từ nay đến 2020, Cầu Long Biên cũng sẽ được 
làm lại. 


Cầu Thăng Long được xem là cầu sắt lớn nhất 
ở Đông Nam Á. Cầu bắc qua Sông Hồng ở đoạn 
bến Chèm bên bờ Nam (thuộc Xã Thụy Phương, 
Huyện Từ Liêm) sang bờ Bắc ở Bến Đại Độ (thuộc 
Xã Võng La, Huyện Đông Anh). Công trình này 
được khởi công lúc đầu vào cuối năm 1974 do 
Trung Quốc thiết kế và sau đó là Liên Xô. Cầu 
được đưa vào sử dụng từ năm 1985. Phần cầu 
chính dài 1688 mét với 15 nhịp và 550 mét cầu 
dẫn cho đường sắt và 3000 mét đường ô tô. Cầu 
có 2 tầng, mặt cầu tầng trên rộng 20 mét giành 
cho ö tô; tầng dưới có 2 làn đường sắt và 2 bên 
cho xe thô sơ. 


Cầu Chương Dương được khởi công xây dựng 
sau khi hoàn thành Cầu Thăng Long và được khánh 
thành vào tháng Sáu năm 85. Cầu dài 1210 mét với 


Câu Thăng Long - Hà Nội 
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Ảnh 3.2 Cầu Chương Dương 


21 trụ. Khi đang xây dựng cầu Thăng Long, thì tổn 
tại cầu phao Chương Dương. 


Cầu Nhật Tân sẽ được xây dựng tại vị trí cách 
Cầu Thăng Long khoảng 3,5 km về phía Đông 
thuộc Phường Nhật Tân (Quận Tây Hồ) ở bờ Nam 
Sông Hồng nối sang bờ Bắc thuộc Xã Vĩnh Ngọc, 
Huyện Đông Anh. 


Cầu Thanh Trì cũng bắc qua Sòng Hồng và đã 
được triển khai xây dựng ở khu vực Xã Thanh Trì 
thuộc Quận Hoàng Mai. Việc thông cầu Thanh Trì 
sẽ giảm được lượng ô tô đi vào trung tâm thành phố 
từ các tỉnh phía Nam tới. Khi đó các phương tiện 
giao thông ở các tỉnh phía Nam muốn ởi đến các 
tỉnh ở Đông Bắc sẽ theo tuyến Đường Pháp Vân để 
qua Cầu Thanh Trì. 


Câu Tứ Liên sẽ được xây dựng theo quy họach 
đến 2020. 


Cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy được xây dựng bắt 
đầu từ điểm kết thúc của Đường Minh Khai 
(Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng) bám theo 
tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy và giao vuông 
góc với đê Sông Hồng. Sau khi vượt qua Sông 
Hồng, tuyến đường sẽ đi sát với khu công nghiệp 


Ảnh 3.3 Ảnh chụp từ máy bay Cầu Thăng Long 
đang được thi công (1977) 


Ảnh 3.4 Ảnh chụp tử máy bay cầu phao 
Chương Dương cũ (1977) 


Sài Đồng, rồi nối với Quốc lộ 5 tại Km 2+630. Điếm 
cuô: của tuyến đường nằm trên địa phận Phường 
Long Biên, Quận Long Biên. Tại đây sẽ xây dựng 
nút giao thông lập thể giữa tuyến đường lên Cầu 
Vĩnh Tuy và Quốc lộ 5. Chiều dài toàn tuyến là 
5.5458 mét, trong đó chiều dài Cầu Vĩnh Tuy 
khoảng 3.690 mét. Dự kiến khởi công xây dựng 
cầu vào tháng 12/2004 và hoàn thành vào năm 
2006 với tổng kinh phí khoảng 4.500 tỷ đồng và 
800 hộ dân phải đi dời. Theo tính toán của Tổng 
Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI), vào năm 
2010, tượng xe qua Cầu Vĩnh Tuy khoảng 34.040 
lượt xe/ngày đêm, trong đó xe con là 26.900. Đến 
năm 2020 sẽ có khoảng 72.000 lượt xe/ngày đêm, 
trong đó có 37.500 xe con. 


Ga xe điện 7910 


4 /#› 
Ji 


Nhà ga Hà Nội 1919 


BẾN TÀU TRÊN SÔNG HỒNG 


TRÊN SÔNG HỒNG 


Phố Hai Bà Trưng 


Phố Tăng Bạt Hổ 


Phố Yec Xanh 
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Bảng 4.9. Mật độ và độ dài đường giao thông các loại ở các Huyện ngoại thành năm 1995 
và dự kiến cho năm 2015 
Huyền Mật độ Đường cao | Tỉnh lộ Huyện lộ Tổng số Dự kiến năm 
lẻ (km/km”) tốc (km) (km) (km) (km) 2015 (km) 
Sóc Sơn 0,86 30,7 25 171,3 227,0 155 
— 
Đông Anh 0,82 32,5 39,2 99,3 171,0 56 
Gia Lâm 0,67 20,5 69,9 61,4 151,0 B2 
Từ Liêm 0,66 0 778 36,9 114,5 25 
— 
Thanh Trì | 0,76 47,7 43,9 105,3 44 
Tổng số 259,4 412,9 769,8 362 


Nguồn: Affas thông tin địa lý thành phố Hà Nội, 2002. 


Còn nhiều tuyến đường không có số trong phạm 
vị Thành phố Hà Nội mà không thể liệt kê hết ra đây 
được. Đến nay, đường ô tô đã chạy về được đến tất 
cả các trung tâm của xã, hoặc là đường đã được trải 
nhựa, hoặc đường cấp phổi. Mặc dù đã được cải tạo 
và có tiến bộ hơn nhiều so với trước đây, nhưng 
chất lượng và mật độ đường giao thông không đồng 
đều giữa các khu vực, đặc biệt là vùng ngoại thành 
(bằng 4.9). 


PHỤ LỤC 3: 


THẮNG LONG - CHƯƠNG DƯƠNG 
VÀ NHỮNG CÂY CẤU 


33 năm trước, khí sự nghiệp giải phóng Miền 
Nam ở vào thời điểm quan trọng nhất, Đảng và Nhà 
nước đã đưa ra một quyết định quan trọng, phải xây 
dựng một cây cầu lớn vượt Sông Hồng, nối Thủ đô 
với mạng đường sắt, đường bộ phía Bắc. Địa điểm 
được chọn là Bến Chèm, Huyện Từ Liêm. Công 
trình này cũng là sự khôi đầu cho mô hình quản lý 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản, với việc hình thành 
Ban Kiến thiết Câu Chèm (sau lấy tên là Cầu 
Thăng Long) tiền thân của Ban Quản lý dự án 
Thăng Long ngày nay. 


Ngày mới thành lập, Ban chỉ có 27 cán bộ 
được điều động từ các cục, vụ, viện và các công 


trình bảo đảm giao thông Khu 4, Trường Sơn về. 
Quen với bom đạn, với những cây cầu, con 
đường thời chiến, những cán bộ đầu tiên của Ban 
không khỏi bỡ ngỡ trước quy mô của cây cầu có 
tầm cỡ lớn nhất nước ta và cả khu vực Đông Nam 
Á, với nhiều hạng mục phức tạp. Thời điểm đó, 
những kỹ thuật hạ giếng chìm chở nổi, giếng 
chìm hơi ép, đắp đảo, cọc bê tông dự ứng lực 
đường kính lớn, dầm bê tông dự ứng lực khẩu độ 
33 m kéo trước, kéo sau, dầm thép khẩu độ 112 
m... đều là kỹ thuật tiên tiến lấn đầu tiên được áp 
dụng thi công ở Việt Nam. Cầu có khối lượng đồ 
số: kết cầu dàn thép hai tầng, tầng dưới dành cho 
2 làn tàu hỏa và 2 làn xe thô sơ, tầng trên cho 4 
làn xe cơ giới nhưng phần lớn vật tư, thiết bị đều 
được viện trợ, vận chuyển từ nước ngoài về nên 
phải mất 13 năm cầu Thăng Long mới chính thức 
khánh thành. 


Năm 1983, khi Cầu Thăng Long đang trong giai 
đoạn chuẩn bị hoàn thiện, chính phủ, Bộ GTVT 
quyết định phải xây dựng tiếp Cầu Chương Dương 
vượt Sông Hồng trong nội thành. Dạo đó, Cầu Long 
Biên được mệnh danh là cây cầu “dài nhất thế giới” 
nếu xét trên thời gian qua cầu. 


Ban Quản lý dự án Thăng Long được Bộ 
GTVT tiếp tục giao quản lý vốn đầu tư. Lực lượng 
thi công cầu chính là Liên hiệp Giao thông ! (nay 
là Tcty Xây dựng công trình giao thông l) và Liên 
hiệp Xây dựng Cầu Thăng Long (nay là Tổng 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


469 


Công ty xây dựng Thăng Long). Với quyết tâm 
cao từ lãnh đạo Bộ GTVT tới từng người thợ trên 
công trường, vượt qua nhiều khó khăn, thử 
thách, chỉ sau 30 tháng thi công, tháng 6 - 1985, 
cầu Chương Dương cäy cầu thứ ba vượt qua 
Sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đã chính thức 
hoàn thành. 


Sau hai cãy cầu, Ban Quản lý Dự án Thăng 
Long lại tiếp tục làm đại diện chủ đầu tư hàng loạt 
dự án trên địa bàn Hà Nội như: tuyến đường sắt 
đầu mối, mở rộng một số cửa ô Hà Nội, đường cao 
tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Đường Láng ~ Hòa 
Lạc, Đường Vành đai III... và Cầu Thanh Trì - cây 
cầu thứ tư vượt Sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. So 
với Thăng Long, Chương Dương, Cầu Thanh Trì đã 
có sự vượt trội về công nghệ, thiết bị. Ông Vũ Xuân 
Hòa, Phó Tống Giám đốc Ban Quản lý dự án 
Thăng Long giới thiệu, cầu có phần móng cọc 
khoan nhồi đường kính lớn 1 m, 1,5 m, 2 m. Kết 
cấu cầu chinh vượt Sông Hồng là loại đầm hộp bê 
tông dự ứng lực khung cứng 6 nhịp liên tục. Phần 
bệ, được thiết kế nối liền cả hai làn thành một trụ 
đơn nhất, là bệ cầu lớn nhất hiện nay. Đặc biệt, 
nhà thầu đã áp dụng công nghệ khung vây và ván 
khuôn di động trong thi công góp phần rút ngắn 
thời gian, nâng cao năng lực thí công, khắc phục 
khó khăn về địa hình, địa chất... Với chiều dài cầu 
chính 3.084 m, rộng 33 m; chiều dài toàn tuyến 
12,8 m, đến nay nhà thầu đã thực hiện được 70 % 
khối lượng công việc. Dự kiến, Cầu Thanh Trì sẽ 
thông xe vào năm 2006, với quyết tâm của Bộ 
GTVT là công trình chất lượng, mỹ thuật, phục vụ 
cho giao thông Thủ đô và phát triển kinh tế khu vực 
Đồng bằng Bắc Bộ. 


Gặp chúng tôi tại công trường thỉ công đường 
lên Cầu Thanh Trì, kỹ sư Trần Văn Hưng, giám 
đốc điều hành gói thầu 3 của TCty Xây dựng 
công trình giao thông B cho biết: “Toàn tuyến có 
chiều dài hơn 6 km này do Liên danh Sumitomo 
— Mitsui, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao 


thông 8 và Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long 
trúng thầu. Quy mô gói thầu khá lón, gồm nút 
giao thông lập thể Pháp Vân được thiết kế hiện 
đại, 2 cầu vượt đường Nguyễn Tam Trinh và Lĩnh 
Nam, phần đường chính cho 4 làn xe, chưa kể 2 
làn đường gom hai bên. Mặc dù công tác giải 
phòng mặt bằng còn một số khó khăn, nhà thầu 
mới nhận được 50 % diện tích, song dù khó khăn 
đến mấy chúng tôi quyết tâm hoàn thành đúng 
tiến độ”. 


Với Cấu Vĩnh Tuy cây cầu thứ năm vượt Sông 
Hồng, khởi công ngày 3 —- 2 - 2005, mặc dù không 
phải là chủ đầu tư nhưng Bộ GTVT đã tham gia 
thiết kế, giới thiệu và đưa đến công trường đội ngũ 
thợ cầu thiện chiến nhất. Đây là công trình thể hiện 
sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và Thành phố Hà Nội 
trong việc phát triển giao thông đô thị thủ đô theo 
quy hoạch đã được phê duyệt, từ khí hình thành ý 
tưởng đến khâu thiết kế, thi công. Để bảo đảm được 
tiến độ hoàn thành vào năm 2007, các đơn vị mạnh 
của Bộ GTVT như các TCty Xây dựng công trình 
giao thông 1, 8, Thăng Long đã huy động nhân lực, 
thiết bị chạy đua với lũ năm 2005, hoàn thành thi 
công móng cọc các trụ chính của cầu trong vòng 
100 ngày, được xem là một kỷ lục mới của thợ cầu 
Việt Nam. 


Trong tương lai không xa, Hà Nội còn có thêm 
Cầu Nhật Tân, một điểm nhấn cửa Thủ đô trên 
dòng Sỏng Hồng, một điểm nhấn của Thủ đô trên 
đòng Sông Hồng và nhiều công trình khác mà 
những người thợ cầu Việt Nam góp sức với tất cả 
tỉnh cảm dành cho Thủ đô thân yêu. 


GIA KHÁNH 
(Trích Hà Nội mới ngày 24/8/2005) 
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PHÙ LỤC 4: 


ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI 


4\ 


AN DƯƠNG 


Phố: dài 650m, từ số nhà 11 và 32 của Dốc 
An Dương đi vào đến dãy B1 khu Tập thể Du 
lịch. Nguyên thuộc đất bãi Phường Yên Hoa, 
Tổng Thượng, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc 
Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ (tách ra tử 
Quận Ba Đỉnh năm 1996). Tên mới được đặt 
tháng 1- 1999. 


AN DƯƠNG VƯƠNG 


Đường: dài 3,5km; từ ngã ba Nhật Tân - chỗ 
Đường Lạc Long Quân gặp Đường Âu Cơ - chạy 
trên Đê Sông Hồng tới ngã ba đi Chèm nổi với 
Đường Nam Thăng Long (mới đặt tên là Đường 
Phạm Văn Đồng). Đường đi qua các xã Nhật Tân, 
Phú Thượng, Đòng Ngạc của Huyện Từ Liêm 
trước, nay thuộc các phường Nhật Tản, Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ và Xã Đông Ngạc, Huyện 
Từ Liêm. Cạnh đường có Đình Nhật Tân - di tích 
lịch sử xếp hạng năm 1994. 


Trước đây dân thường gọi là Đê Nhật Tân - Phú 
Xá. Tên mới được đặt tháng 7 - 2001. 


An Dương Vương Thục Phán (Thế kỷ II Tr.C.N) 
là thủ fĩnh của Bộ lạc Âu Việt đất Văn Lang. Sau khi 
được Vua Hùng nhường ngôi, ông hợp nhất với bệ 
lạc Lạc Việt lập ra nước Âu Lạc, đóng đô ở Kẻ Chủ 
(Cổ Loa), xây dựng Thành Ốc để bảo vệ bờ cõi. 
Đền thờ ông và di tích thành cổ còn ở Xã Cổ Loa, 
Huyện Đông Ảnh ngày nay, đã được công nhận là 
di tích lịch sử - văn hóa năm 1962. 


AN SƠN 


Ngõ. ở Phố Đại La (cạnh số nhà 75 rẽ vào) 
thuộc đất ven Thành Đại La xưa, gần Ngã tư Trung 
Hiền, vùng Kẻ Mơ, nay thuộc Phường Trương Định, 
Quận Hai Bà Trưng. 


AN THÀNH 


Ngõ: Có 2 ngõ mang tên nảy: An Thành 1, An 
Thành 2 - đều từ Đường Nghi Tàm xuống Bãi An 
Dương và Xóm An Thành. Thuộc đất Phường Yên 
Hoa, Tổng Thượng, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay 
thuộc Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ (tách ra từ 


Quận Ba Đình 1996). 

Hai ngõ này mới hình thành khoáng mấy chục 
năm nay. Năm 1955 có tên là An Dương, vì là 
những ngõ dẫn vào khu An Dương. Chính nơi đây 
đã ghi đấu ấn tội ác tày trời của giặc Mỹ: sáng ngày 
21-12-1872, vào lúc 5 giờ 15 phút, một đàn máy 
bay Mỹ đã ném bom rải thảm xuống khu An Dương 
này, xóa đi hàng trăm căn nhà, giết hại tới 135 
đồng bào ta. 


AN TRẠCH 


Ngõ: lối vào Làng An Trạch cũ còn gọi lä Yên 
Trạch ở cuối Phố Đoàn Thị Điểm, một thôn cũ thuộc 
Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận, có 3 xóm: 
Xóm Ngoài (giáp Đền Bích Câu), Xóm Hồ Gò (giáp 
Hào Nam), Xóm Tiên Thù (ở giữa Phố Phan Văn Trị 
bãy giờ). Nay là khu dân cư thuộc Phường Quốc Tứ 
Giám, Quận Đống Đa. 


AN XÁ 


Phố:d ài 400m; tử Phố Nghĩa Dũng đến câu lạc 
bộ Khu tập thể K95, chạy song song với phố ngoài 
bãi Phúc Xá thuộc bờ Nam Sông Hồng. Dải đất 
bãi bờ sông này kéo dài từ Đê Yên Phụ đến cuối 
Đường Bạch Đằng; trước kia là đất của 6 thôn 
Thủy Cø, sau nhập lại thành Thôn Cơ Xá. Dân gốc 
ở đây từ Làng An Xá (Yên Xá) trong đê, do Vua Lý 
Thái Tổ lấy đất xây Thành Thăng Long nên phải 
dời làng ra bãi. Nay thuộc Phường Phúc Xá, Quận 
Ba Đình. 


Tên cũ dân gợi là Đường 20. Tháng 7 - 1998 
Thành phố đặt tên là Phố Cơ Xá; đến tháng 7-2000 
điều chỉnh lại thành tên Art Xá, 


ÂU CƠ 


Đường: dài 3km; từ ngã ba Nhật Tân - Lạc Long 
Quân đến ngã ba Nghỉ Tàm (trước Khách sạn 
Thắng Lợi). Nguyên là đường Đê Sông Hồng, chạy 
trên đất các làng Nhật Tân, Quảng Bá, Tứ Liên, 
Huyện Từ Liêm trước, nay thuộc Phường Nhật Tân, 
Quảng An và Tứ Liên, Quận Tây Hồ. Tên mới được 
đặt tháng 1 - 1999, 


Âu Cơ (giống Tiền) lấy Lạc Long Quân (giống 
Rồng - là người khai sáng lịch sử dân tộc ta). Vua 
cha Kinh Dương Vương cho Lạc Long Quân cai 
quản đất Lạc. Bà Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng nở thành 
trăm con trai. 50 con theo bố về miền biển, 50 con 
theo mẹ lên núi. Mẹ Âu Cơ đưa con về Phong 
Châu, dạy con làm nương rẫy, trồng lúa ven núi, 
trồng dâu bên sông, đào giếng, dệt vải, ép mật, thổi 
cơm, làm bánh. Con cả được tôn là Hùng Vương, 
ông tổ của dân tộc Lạc Việt. 
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ẤU TRIỆU 


Phố: dài 210m; từ Phố Lý Quốc Sư đến Phố Phủ 
Doän, chạy bên cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, 


Thuộc đất Thôn Báo Thiên Tự, Tổng Tiền 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc 
phố có tên là Ruelle Père Lecornu (Ngõ Cố đạo 
Lơcoócnuy). 


Ẫu Triệu (Bà Triệu trẻ) (2 - 1910): tên do Phan 
Bội Châu truy đặt cho bà Lê Thị Đàn, người Hương 
Trà, Tỉnh Thừa Thiên, tham gia phong trào Đông 
Du, Hội Duy Tân do Phan Bội Châu khởi xướng đầu 
Thế kỷ XX. Tháng 3 - 1910, bà bị địch bắt, giữ vững 
khí tiết, cắn ngón tay lấy máu viết lên tưởng nhà 
giam kêu gọi đồng bào tranh đấu, rồi thắt cổ quyên 
sinh ngày 25 - 4 - 1919. 


B 


BÀ HUYỆN THANH QUAN 

Phố: dài 245m; từ đầu Đường Điện Biên Phủ 
cắt ngang Phố Chùa Một Cột đến Phố Lê Hồng 
Phong. Nguyên là phần đất thuộc Tiền Dinh góc 
Tây Nam thành cổ thời Nguyễn. Thời Pháp 
thuộc phố có tên là Rue Résìdent Morel (Phố 
Công sứ Môren). Nay thuộc Phường Điện Biên, 
Quận Ba Đình. 


Bà Huyện Thanh Quan - nhà thơ đầu Thế kỷ 
XIX - tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người Làng Nghỉ 
Tàm (Quảng An - Tây Hồ). Bà từng làm cung trung 
giáo tập thời Tự Đức, lấy chồng là Lưu Xuân Ôn 
(Lưu Nguyên Ôn) ở Làng Nguyệt Áng, Huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. Ông đỗ Cử nhân năm 1828, 
được bổ tàm Tri huyện Thanh Quan (Thái Thụy, 
Thái Bình). Bà còn để lại một số bài thơ Nôm hay 
được lưu truyền rộng rãi như Qua Đèo Ngang, 
Thăng Long hoài cổ, v.v... 


BẢ TRIỆU 


Phố:d ài 1,0km; từ Phố Hàng Khay - Hồ Gươm 
chạy cắt ngang các phố: Hai Bà Trưng, Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Nguyễn 
Du, Trần Nhân Tông, Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành, 
Đoàn Trần Nghiệp, Lê Đại Hành, tới Đường Đại 
Cổ Việt. 


Đất thuộc các thôn: Vũ Thạch, Phúc Lâm, 
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Phục Cổ, Hồi Mỹ, Long Hồ (Tổng Tả Nghiêm) và 
Thôn Thể Giao (Tổng Tiền Nghiêm), Huyện Thọ 
Xương cũ. 


Tên dân gian ngày trước gọi đoạn đầu là Phố 
Hàng Giò, từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã năm 
Nguyễn Du là Dốc Hàng Kèn hoặc Dốc Miếu 
Cây Thị. 


Thời Pháp thuộc, là 2 phố: 
- Gia Long (đến Nguyễn Du) 
- Lê Lợi (Đường 75 cũ) 


Sau cách mạng, Phố Gia Long đổi thành Mai 
Hắc Đế, Phố Lê Lợi đổi thành Bà Triệu. Thời tạm 
chiếm, Phố Mai Hắc Đế đổi lại là Gia Long. Sau 
hòa bình hai phố nhập lại thành Phố Bà Triệu. 


Nay phố thuộc các phường Tràng Tiền, Hàng 
Bài (Quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Du, Lê Đại 
Hành (Quận Hai Bà Trưng). Phố có các di tích: 
Đình - Chùa Vũ Thạch ở đầu phố (xếp hạng năm 
1986), Đình Phụ Khánh và Chùa Chân Tiên số 
151 (xếp hạng năm 1990), Chùa Vân Hồ (xếp 
hạng năm 1989). 


Đình Phúc Lâm trước đây ít lâu vẫn còn ở trong 
khu nhà số 62 Bà Triệu, nay thuộc vào phạm vi Xí 
nghiệp dệt 10-100). 


Đình Phục Cổ cũng mới dỡ vào tháng 7-1967 
vốn là ở chỗ nhà số 14 Phố Nguyễn Du ngày nay. 


Xét về mặt lịch sử thì trong bấy nhiêu đền miếu 
chỉ có Chùa Chân Tiên là có lịch sử đáng được 
chú ý. Đây vốn là chùa của Thôn Chân Tiên, thôn 
láng giềng của Thôn Báo Thiên Tự Tháp (khu vực 
Phố Nhà Chung hiện nay). Đời Lê mạt vào 
khoảng thời gian Trịnh Sâm làm Chúa (1767- 
1782), do phạm vị Phủ Chúa mở rộng nên Chùa 
Chân Tiên phải nhường chỗ và dời về Thôn 
Nguyên Khánh (thôn này sau hợp với Thôn Nam 
Phụ thành ra Thôn Phụ Khánh). Tới khi Pháp 
chiếm Hà Nội, chúng đuổi toàn bộ Làng Phụ 
Khánh đi để xây tòa án, nhà lao (xem thêm mục 
Hỏa Lò). Làng này phải dời xuống ở nhờ trên đất 
Làng Thế Giao. Và thế là Chùa Chân Tiên cũng 
theo bước dân Làng Phụ Khánh mà chuyển tới 
chỗ bây giờ là 151 Phố Bà Triệu. 


(1) Ngoài thôn này, Hà Nội cũ còn hai thôn cũng có tên 
là Phúc Lâm: mội là Thôn Phúc Lâm Tiểu cũng thuộc 
Tổng Tả Nghiêm, nay là khoảng cuối phố Mai Hắc Đế 
và một nữa là Phúc Lâm thuộc Tổng Tả Túc, nay là 
khu vực các phố Gầm Cầu, Nguyễn Thiệp... 
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Trên trang sử cách mạng và kháng chiến của 
Thủ đô, phố này cũng có hai địa điểm đáng ghi nhớ 
lã số nhà 18 và số nhà 21. 


Cuối năm 1931, sau cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, 
thực dân Pháp điên cuồng khủng bố cách mạng. 
Nhiều cơ sở Đảng bị phá vỡ. Lúc ấy ở Hà Nội, sau 
khi thoát khỏi nhà tù thực dân nhưng chưa liên lạc 
được với tổ chức Đảng, một số đẳng viên Đảng 
Cộng sản đã tập hợp lại, lấy ngôi nhà số 18 làm nơi 
hội họp. Để che mắt mật thám Pháp, các đồng chí 
đã mở ở đây cửa hàng bán hoa đặt tên là Flora. 


Còn ngôi nhà 21 từ giữa năm 1948 là trụ sở Ban 
liên lạc Việt-Pháp, một cơ quan hỗn hợp có nhiệm 
vụ điều hòa mối quan hệ giữa quân đội Pháp (lúc 
này đang gây sự. kiếm chuyện để châm ngòi lửa 
chiến tranh) và bộ đội ta. Tại trụ sở này có một tiểu 
đội Vệ quốc đoàn của ta gác chung với quân Pháp. 
Tối ngày 19 tháng 12 năm 1946. quân Pháp đánh 
úp nơi này vào lúc 8 giờ tối. Bộ binh địch có xe bọc 
thép yểm trợ ập tới. Cả tiểu đội kháng cự rất anh 
dũng. Một tên lính Pháp sau đó bị bắt làm tù bình 
đã kể về sự kiện chiến đấu này: “Các chiến sỹ Việt 
Nam chống lại rất hăng. Đến lúc còn có một người 
thì người này vẫn bình tĩnh bắn tỉa và kháng cự đến 
viên đạn cuối cùng”. 

Ngõ: ở bên số chắn; đoạn gần cuối phố, thông 
với Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm và Tô Hiến Thành. 
Xưa có tên gọi là Ngõ Trường Bắn. Thời Pháp 
thuộc: Voie G2 (Đường G2). 


Bà Triệu: hay Triệu Ẩu (226-248) tên thật là 
Triệu Thị Trính, người Sơn Trung (Nông Cống - 
Thanh Hóa). Vào khoảng giữa năm 247, Bà Triệu 
đã lãnh đạo nhân dân vùng Ngàn Nưa đứng lên 
khởi nghĩa. Từ đây, nghĩa quân tiến đánh các huyện 
thuộc Cửu Chản. Bà xông pha chiến đấu rất dũng 
mãnh nên trong quân Ngô có truyền tụng câu ca: 


Nghĩa là: 

Nhưng khi nghĩa quân sang bờ Bắc Sông Mã, 
tiến tới Làng Bồ Điền, (nay là Xã Phú Điền thuộc 
Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) thì vấp phải sự chống 
trả dữ dội của quân Ngô do tên Lục Dận chỉ huy, 


Trong một trận, thế cùng lực tận, Bà Triệu đã tuẫn 
tiết để tỏ chí bất khuất. Nay ở Phú Điển, trên ngọn 


Nủi Tùng còn có Lăng Ba và trên ngọn Núi Gai có 
đền thờ Bà. 


BẠCH ĐẰNG 


Đường: dài 3,1km, chạy dọc theo bờ Nam Sòng 
Hồng, nối Phố Phúc Tân từ Đường Hàm Tử Quan 
đến cổng Cảng Hà Nội. Đường nguyên chạy qua 
đất bãi của các làng chài Thủy Cơ; sau là Thôn Cơ 
Xá, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nay chạy 
qua cảc Phường Chương Dương - Quận Hoàn 
Kiếm, Phường Bạch Đằng. Thanh Lương - Quận 
Hai Bà Trưng. Miếu Hai Bà Trưng thuộc Phường 
Bạch Đằng là di tích đã xếp hạng năm 1993. Tới 
Thế kỷ XIX đây là nơi cư trú của các vạn chải. Họ 
lập ra những làng nổi gọi là Làng Thủy Cơ. Theo 
bản đồ Hà Nội năm 1831 thì có sáu làng Thủy Cơ: 
Biện Dương. Đông Trạch, Lãng Hổ, Tự Nhiên, Trúc 
Võng và Cơ Xá, tất cả đều thuộc Tổng Tả Túc, 
Huyện Thọ Xương. Tới cuối Thế kỷ XIX thì cả sáu 
thôn này hợp lại thành một Thön Cơ Xá. So với hiện 
nay thì Thôn Cơ Xá này gồm phần đất bãi dọc ven 
hữu ngạn Sông Hồng bắt đầu từ chỗ đầu Cầu Long 
Biên chạy thấu tới bãi Đồng Nhãn và Đường Bạch 
Đằng nằm trên đất Cơ Xá đót!. Thời Pháp thuộc, 
đường này chưa có tên. Tên hiện nay được đặt tử 
sau Cách mạng tháng Tám 1945, 


Bạch Đằng: là tên một nhánh thuộc hệ thống 
Sông Hồng và Sông Thái Bình đổ ra Cửa Nam 
Triệu, nơi diễn ra ba lần đánh thắng quản xâm lược 
phương Bắc trong lịch sử nước ta: năm 938, Ngô 
Quyền đánh tan quân Nam Hán; năm 981, Lê Hoàn 
thắng Tống; năm 1288, Trần Hưng Đạo đại phá 
quân Nguyên. Trương Hản Siêu từng viết một bài 
phú nổi tiếng về khúc sông lịch sử này. Gia phả họ 
Giang ở Làng Mông Phụ (thuộc Huyện Ba Vì, ngoại 
thành Hà Nội) cũng có ghi lai lịch một đôi câu đổi 
lên quan tới Sông Bạch Đằng. Giang Văn Minh 
(1582-1639) đỗ Thám hoa năm 1628, đi sứ nhà 
Minh vào năm 1637. Sứ bộ tới Bắc Kinh đã hai năm 
mà vẫn chưa được triều yết (vì nhà Minh lúc này 
đang muốn gây sự với nước ta). Giang Văn Minh 
phải lập mẹo mới được gặp Vua Minh Sùng Trình. 
Tên Vua này ngạo mạn ra một vế câu đổi; 


Gần, Dư, cRú Em, đàu da tục, 
Nghĩa là: cột đồng đến nay rêu đã phủ xanh. 


Tên Vua này ý muốn nhắc lại chiến công của Mã 
Viện đã chỉnh phục nước ta hối đầu công nguyên. 


Giang Văn Minh đối ngay: 


(1) Thực ra, tên gọi Cơ Xá có từ đời Ly. Xem thêm các 
mục Ly Thường Kiệt và Lãng Yên. 
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s z 
Nghĩa là: Sóng Đằng từ xưa màu vẫn còn loang 
đỏ, ngụ ý nhắc lại những thất bại thảm hại của các 
triều đại phương Bắc xưa, một khi đụng đến nước 

Việt anh hùng. 


BẠCH MAI 


Phố: dài 1.4km từ Ô Cầu Dền (chỗ ngã tư Đại 
Cổ Việt - Phố Huế - Trần Khát Chân - Bạch Mai) 
đến ngã tư Trung Hiền - Chợ Mơ, nối với Đường 
Trương Định. Đây vốn là đường thiên lý cũ từ phía 
Nam, qua Trạm Hoàng Mai vào Kinh thành. 
Nguyên là đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Đời Tự Đức tránh hủy, đổi là 
Bạch Mai. 


Hai bên phố có nhiều ngõ ngách đi vào các 
xóm, làng cũ trong vùng Kê Md. 


Nay phố thuộc các phường Cầu Dền, Bạch Mai, 
Trương Định, Quận Hai Bà Trưng. Trong phố có các 
di tích đã được xếp hạng: 


- Văn chỉ Thọ Xương, Đình Đại (năm 1997), 
Chùa Liên Phái (năm 1962), Đền và Chùa Hương 
Tuyết (năm 1992). 


- Nhà số 154 là nhà cũ của đồng chí Nguyễn 
Phong Sắc, một yếu nhân của Đảng Cộng sản 
Đông Dương những năm mới thành lập. 


BÀI 


Ngố: từ Phố Cát Linh, chỗ gần ngã tư Giảng Võ 
- Giang Văn Minh, chạy qua mương Hào Nam. Đất 
Trại Thịnh Hào, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ, 
nay thuộc Phường Cát Linh và Ô Chợ Dừa Quận 
Đống Đa. 


BẢO KHÁNH 


Phế: dài hơn 104m; từ Phố Lê Thái Tổ bên Hồ 
Gươm đến Phố Hàng Trống, thẳng trước cửa Đình 
Đông Hương. Chạy bên cạnh Tòa báo Nhân Dân. 
Thuộc đất Thôn Báo Thiên Tự, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thợ Xương cũ. Sở dĩ có tên như vậy vì thôn 
này là một phần của Phường Báo Thiên - một 
nhường đã có tên gọi từ đời Lý — tại đây có Chùa 
Báo Thiên xây dựng từ năm 1057 ở chỗ nay là Nhà 
thờ Lớn, 


Tới giữa Thế kỷ XIX thì Thôn Báo Thiên Tự đã 
đổi ra là Báo Khánh; Tổng Tiền Túc cũng đã mang 
tên mới là Thuận Mỹ và chỉ còn có 22 phường thôn, 
như vậy là do một số thòn đã hợp nhất lại. Cái tên 
Báo Khánh là do hai Thôn Báo Thiên Tự và Hưu 
Khánh Thụy hợp lại mà thành. 
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Nay phố thuộc Phường Hàng Trống, Quận Hoàn 
Kiếm. Phố có Đình Trúc Lâm do dân thợ da Làng 
Chắm dựng, thờ Thành hoàng quê gốc. Thời Pháp 
thuộc gọi là Rue Pottier (Phố Pôchiê). 


Ngõ: từ Phố Bảo Khánh đi thông sang Ngõ 
Hàng Hành. Thời Pháp thuộc gọi là Đường 271 
(Voie 271), thường gọi nhầm là Bảo Khánh. 


BẢO LINH 


Phố: dài 250m; từ trạm bơm nước Phúc Tân 
ngoài bãi Sông Hồng chạy qua trụ sở Ủy ban nhân 
dân Phường Phúc Tân, vào đến Đường Hồng Hà ở 
cạnh Đê Trần Nhật Duật. Nay thuộc Phường Phúc 
Tân, Quận Hoàn Kiếm. Tên mới được đặt tháng 7 - 
4999, 


Bảo Linh, tên một thôn cũ - trước gọi là Thôn 
Trừng Thanh Trung Bảo Phiệt - từ ngoài bãi vào đến 
Phố Hàng Thùng bảy giờ, thuộc Tổng Tả Túc (sau 
là Phúc Lãm), Huyện Thọ Xương. 


BÁT ĐÀN 

Phố. dài 248m; nối Phố Hàng Bỏ đến Phố 
Phùng Hưng. chạy ngang qua ngã tư Hàng Điếu - 
Hàng Gà và chạm đấu Phố Đường Thành. 


Nguyên là đất Thôn Nhân Nội, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Còn Đình Nhân Nội ở số nhà 
33. Phố trước chuyên bán bát, đĩa, đồ gốm (còn gọi 
đồ đàn). 


Nay phố thuộc hai phường Hàng Bồ và Cửa 
Đông, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là 
Rue Vieille des Tasses (Phố Hàng Chén cũ). 


BÁT SỨ 

Phế: dài 192m; từ Phố Hàng Vải đến Phố Bát 
Đàn, cắt ngang qua Phố Hàng Phèn. 

Nguyên là đất Thôn Đông Thành, Tổng Tiền 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Dấu vết của thôn này 
là Đình Đông Thành ở số nhà 7 Phố Hàng Vải. Phố 
này trước đây chuyên bán các thứ bát, đĩa, ấm 
chén bằng sứ nên lấy tên mặt hàng mà đặt cho 
phố. Có mội thời phố này còn bán các bát đĩa, đồ 
sứ nhập từ Trung Quốc nên được gọi là Phố Bát 
Naô. Ca dao cũ Hà Nội còn ghi: 


504,200, 3(Ana Rbze tạ eo 2 QÁ-, 20G, 
Nay phố thuộc Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn 
Kiểm. 


Sắt, xem, qua, 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue des Tasses (Phố 
Hàng Chén). Bao gồm cả Phố Hàng Đồng bây giờ. 
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BẮC SƠN 


Đường: dài hơn 300m, rộng 60m; thẳng trước 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Phố Hoàng Diệu đến 
đường tạm gọi là Đường Độc Lập cạnh Quảng 
trường Ba Đình. Đường đôi, có bồn hoa ở giữa. Trên 
mỗi hè đưỡng có trồng hai hàng cây với tán lá khác 
nhau: bên trong là hãng cây đầu nước gốc ở Nam 
Bộ, có thân cao vút, dáng khỏe. Bên ngoài sát lề 
đường là hàng cây hoa ban gốc từ núi rừng Tây Bắc 
với tán lá thấp dàng mảnh mai. Đầu đường, năm 
1994 đã xây Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 
hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 


Vốn là đất trong Thành Nội cổ, thời Pháp thuộc 
đường có tên là Rue Paul Doumer (Phố Pôn Ðume). 
Sau cách mạng là Đường Nhân Quyền, Thời tạm 
chiếm là Đường Nguyễn Lâm. Nay thuộc Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình. 


Paul Doumer (1857-1932): nhà chỉnh trị Pháp, 
làm Toàn quyền Đồng Dương năm 1896-1902, đặt 
kế hoạch làm đường xe lửa và bắc cầu qua Sông 
Cái. Sau làm Tổng thống Pháp và bị ám sát năm 
1932. Tác giả cuốn Souvenirs viết về Việt Nam. 


Bắc Sơn: là tên một châu (nay là huyện) thuộc 
Tỉnh Lạng Sơn. Nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp ngày 22-9-1940 do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 
Sau bị quân Pháp đàn áp, lực lượng cách mạng rút 
vào rừng, năm 1941 lập đội du kích Bắc Sơn và 
chiến khu Bắc Sơn cho tới Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám - 1945. 


BÍCH CÂU 


Phố: dài 210m; từ Phố Cát Linh đến Phố Đoàn 
Thị Điểm. Đây nguyên là đất Phường Bích Câu, một 
phường đã có tên gọi muộn nhất là vào đời Lê 
Thánh Tông (1480-1497) và thuộc Huyện Quảng 
Đức. Vào đời Lẻ, phạm vi phường này khá rộng. 
Theo sách Tang thương ngấu lục của Phạm Đình 
Hổ và Nguyễn Án thì địa phận Phường Bích Câu 
mở rộng tới sát Chùa Tiên Tích. Vậy mà chùa này 
ngày nay là số nhà 110 Đường Nam Bộ. Trong thời 
Lê - Trịnh, Phường Bích Câu có nhiều dinh thự của 
các quan lại cao cấp của triều đình và Phủ Chúa 
như Nguyễn Khản - anh ruột nhà thơ Nguyễn Du — 
Bùi Huy Bích, Phan Lê Phiên v.v... Sang đời 
Nguyễn Phường Bích Câu không còn nữa, vì 
phường này đã chia thành một số thôn phường nhỏ 
hơn. So vào bản đồ Hà Nội năm 1831 thì Phố Bích 
Câu ở vào Thôn Cận Tú Uyên, thuộc Tổng Yên 
Thành, Huyện Vĩnh Thuận (tên gọi mới đặt từ năm 
4805 cho Huyện Quảng Đức cũ). Thời Pháp thuộc 
phố có tên là Rue Graffeuil (Phố Gơrápphơi). Tên 


Bích Câu mới được đặt năm 1964. Nay thuộc 
Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa. 


Bích Câu: (Ngòi biếc) nơi diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ 
lạ giữa Tủ Uyên và Giáng Kiều, đã được Đoàn Thị 
Điểm ghi lại trong Truyền kỳ tân phả. Nay còn đền 
thờ là Bích Câu Đạo quản ở Phố Cát Linh gần đó. 


BÙI NGỌC DƯƠNG 


Phố: dài 400m; từ Phố Thanh Nhàn qua Trường 
Đảng Quận Hai Bà Trưng đến Phố Hồng Mai. Ngày 
trước phố thuộc đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. Tên Bùi Ngọc 
Dương mới đặt tháng 7-1999. 

Bùi Ngọc Dương (1943-1968). Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sinh ra và lớn lên 
ở Hà Nội. Năm 1966, öng tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, 
rồi tham gia quân đội vào chiến đấu ở miền Nam. 
Tháng 1-1968, Bùi Ngọc Dương dẫn đội công bịnh 
mở đường đánh vào căn cứ chỉ huy của Mỹ ở Khe 
Sanh, Bị thương nặng vào chân, Dương cắn răng 
chịu đau, tựa lưng vào thành công sự, tiếp tục chỉ huy 
trận đánh cho đến lúc ngã xuống hy sinh anh đũng. 


BÙI THỊ XUÂN 


Phố. dài 730m; từ Phố Nguyễn Du đến Phố 
Đoàn Trần Nghiệp, cắt ngang các phố Trần Nhân 
Tông, Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành. 


Ngày trước thuộc đất các thôn Thuần Mỹ, Đông 
Hạ, Phúc Lâm Tiểu, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Bùi Thị Xuân, Quận 
Hai Bà Trưng. Trên phố có Đình Hồi Mỹ ở số 9, nhà 
số 41 từng là nơi ở và làm việc của Bí thư Xứ ủy Bắc 
kỳ Hoàng Văn Thụ (1939). 

Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue Duvigneau 
(Phố Đuyvinhô). Thời tạm chiếm: Huyền Trân Công 
Chúa. Tên Bùi Thị Xuân mới được đổi từ năm 1964. 


Bùi Thị Xuân (? - 1802): các sử cũ chỉ chép Bùi 
Thị Xuân là người Phủ Quy Nhơn (tức Tỉnh Bình 
Định cũ) chứ không ghí cụ thể tà ở huyện, xã nào. 
Gần đây được biết rằng quê bà ở gần quê Vua 
Quang Trung, tức nay là Xã Bình Phủ, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định. Chồng bà là Trần Quang 
Diệu, một tướng giỏi của Quang Trung. Bà cũng đã 
từng cộng sự với chồng coi việc quân. Năm 1791, 
khi Quang Diệu trấn thủ Nghệ An, Bùi Thị Xuân đã 
đem quân đi đánh dẹp cuộc nổi loạn của bè lũ phần 
động ở vùng Tảy trấn này. Năm 1801, Nguyễn Ánh 
đánh úp Phú Xuân (Kinh đô đời Tây Sơn nay là 
Thành phố Huế) Vua Quang Toản chạy ra Bắc, tới 
mùa Xuân năm sau ông tổ chức phản công. Bùi Thị 
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Xuân cũng đem năm nghìn quân đi theo. Trong trận 
tấn công Lũy Trấn Ninh (ở địa phận Tỉnh Quảng 
Bình cũ) binh sỹ Tây Sơn bị thương nhiều, Quang 
Toản rút quân nhưng Bùi Thị Xuân vẫn quyết đánh. 
Bà cưỡi voi thúc quân chiến đấu suốt từ sảng tới 
trưa. Chỉ đến khi được tin thủy quân Tây Sơn đã bị 
phá, bà mới chịu rút lui. Trong thời gian này, Quang 
Diệu đang trấn giữ Phủ Quy Nhơn, bị cô lập phải 
theo đường núi phía Tây mà chạy ra Bắc. Ngày 7 
tháng 8 Âm lịch (1802) ông tới Nghệ An thì sa vào 
tay quân Nguyễn Ánh. Ông bị giải vào Phú Xuân, bị 
xử tử cùng ngày với Vua Quang Toản tức ngày 7 
tháng 11 năm đó. 


Bùi Thị Xuân cũng bị giặc bắt. Người đương thời 
là Giáo sỹ Bissachère (Bixase) có ghi tại lời kể của 
một tín đồ đã chứng kiến những giờ phút cuối đời 
của Bùi Thị Xuân: “Con gái bà, độ 15 tuổi, bị vứt 
cho voi dày... Đến lượt bà cũng bị xử theo nhục 
hình này. Nhưng trong tư thế hiên ngang bà liến 
thẳng đến trước voi khiến con vật phải đứng sững 
như sợ oai vũ của bà”. Ngoài ra, một người khác 
được chứng kiến là Giáo sỹ Eoiô thì cũng ghi rằng: 
“Vị nữ tướng đó đã chết với một thái độ can đảm 
quá phi thường”. 


BÙI XƯƠNG TRẠCH 


Đường: dài 1,2 km; từ ngã ba Phố Khương Trung 
- Khương Hạ chạy trên đất Phường Khương Đình 
đến địa phận Phường Định Công, Quận Hoàng Mai. 


Trước thuộc Xã Khương Đình, Huyện Thanh Trì 
trước đây, nay thuộc Phường Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân. 


Đường mới được đặt tên tháng 7 năm 2001, 
trước dàn thường gọi là Đường Xóm Cò. 


Bùi Xương Trạch (1451 - 1528): danh nhân thời 
Lê sơ, sinh ở Làng Định Công, Huyện Thanh Trì 
sau chuyển sang cư ngụ ở Làng Thịnh Liệt cùng 
huyện, lập ra dòng họ Bùi khoa bảng. Ông đỗ Tiến 
sỹ khoa 1478, được cử vào Hàn lâm viện, làm đến 
chức Thượng thư Bộ Binh, Đô ngự sử, Tế tứu Quốc 
Tử Giám, tước Quảng Văn Hầu, lúc mất truy tặng là 
Thái phó Quảng Quận công. Ông là tác giả bài ký 
Quảng Văn Đình nổi tiếng. Bùi Xương Trạch là một 
vị quan thanh liêm, kiệm ước. 


BƯỞI 


Đường: dài gần 2km; từ Ngã tư Cầu Giấy qua 
Ngã ba Cống Vì đến Chợ Bưởi. Vốn là vòng thành 
đất ngoài cùng của Thành Đại La xưa, chạy bên bờ 
Đông Sông Tô Lịch, thuộc “Thập Tam Trạ, Tổng 
Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc các phường 
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Ngọc Khánh, Cống Vị, Quận Ba Đình và Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy. 

Kẻ Bưởi là \ên gọi vùng đất cổ gồm các làng: 
Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã, Võng Thị, Bái Ân, 
Nghĩa Đô, Trích Sài của Thăng Long xưa, có nghề 
làm giấy và dệt lĩnh nổi tiếng. 

Tên mới được đặt năm 1986. 


C 


CẢM HỘI 

Phố: dài 260m; từ giữa Phố Nguyễn Cao rẽ vào, 
ngoặt theo góc thước thợ qua khu chung cư của Đại 
học Quốc gia Hà Nội sang đến Phố Lò Đúc (cạnh 
số 149). Đất hai thôn Cảm Ứng và Yên Hội hợp 
nhất thành Cảm Hội, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc phường Phạm Đình Hổ 
và Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc phổ có tên là Voie 334 (Đường 
334). Tên mới được đặt năm 1994. 


CAO BÁ QUÁT 


Phố: dài 496m; từ đầu Phố Lê Duẩn cắt ngang 
Phố Hoàng Diệu, ngoặt chéo sang Phố Nguyễn Thái 
Học, cạnh Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. 


Phố vốn là con đường men theo hào phía Nam 
Thanh Thăng Long thời Nguyễn. Nay thuộc Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc có tên tà Phố Tuyên Quang. 


Cao Bá Quát (1808 - 1855): tự Chu Thần, hiệu 
Cúc Đường, Mẫn Hiên, là nhà thơ, người Xã Phú 
Thị, Huyện Gia Lâm, sang sống ở Thăng Long. 
Năm 1831 đỗ Cử nhân, năm 1851 làm Giáo thụ 
Quốc Oai (Sơn Tây), năm 1854 cùng Lê Duy Cự 
khởi nghĩa Mỹ Lương (nay là Mỹ Đức, Hà Tây) bị 
đàn áp dã man, đầu năm 1855 ông bị triều Nguyễn 
bắt và giết hại. Ông không những là một nhà thơ lớn 
của dân tộc (để lại hơn 1300 bài thơ) mà còn là nhà 
thư pháp và được người đời tôn là “Thánh Quát”. 


CAO ĐẠT ©) 


Phố: dài 125m; từ Phố Lê Đại Hành đến Đường 
Đại Cổ Việt, trước thuộc Thỏn Long Hồ, Tổng Tả 


() Theo Hà Nội nửa đấu Thế kỹ XX, của tác giả Nguyễn 
Văn Uẩn, Nxb Hà Nội, 2002 thị Cao Đại là em Cao 
Thắng. 
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Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là Voie H1 (Đường H1). 


Cao Đạt: là người Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, tham gia khởi nghĩa Phan Đình Phùng (1885). 
Phong trào tan vỡ, năm 1895 ông bị Pháp bắt ở 
Xiêm (Thái Lan) và đem về giam tại Côn Đảo. Mãi 
về già mới được thả, về mất ở quê. Có thuyết nói 
ông bị bắt năm 1891 và bị chém đầu ở Thanh Hóa. 


CAO THẮNG 


Phố: dài 140m; từ Đường Trần Nhật Duật đến 
Phố Nguyễn Thiện Thuật, phía sau Chợ Đồng Xuân. 


Trước thuộc Thỏn Nguyên Khiết Thượng, Tống 
Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ, 


Nay thuộc Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue Grappin 
(Phố Gorappanh). Sau Cách mạng là Phố 
Nguyễn Cảnh Chân. Sau hòa bình được đổi thành 
Cao Thắng. 


Cao Thắng (1864 - 1893): người Làng Yên Đức, 
Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, tham gia khởi 
nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng chỉ huy 
năm 1885. Năm 1887, Phan Đình Phùng ra Bắc để 
liên lạc với các lực lượng chống Pháp, giao quyền 
chỉ huy cho Cao Thẳng. Cao Thắng xây dựng lại 
lực lượng, chế tạo thêm vũ khí. Ông đã tự làm ra 
được những khẩu súng giống như loại súng trường 
1874 của Pháp, khiến chính bọn này cũng phải 
khâm phục. 


Năm 1889, Phan Đinh Phùng trở về Hương Khê. 
Cao Thẳng vẫn là tướng fĩnh tin cậy nhất của Phan 
Đình Phùng và là người chỉ huy trực tiếp các trận 
chiến đấu. 


Ngày 21-11-1893, trong trận đánh Đồn Nu 
(thuộc Huyện Thanh Chương, Nghệ An), Cao Thẳng 
bị trúng đạn và hy sinh. Khi đó ông mới 29 tuổi. 


CÁT LINH 


Phố: dài 725m; từ ngã tư Phố Tôn Đức Thẳng - 
Quấc Tử Giám đi tới Phố Giẳng Võ, nổi với đầu Phố 
Giang Văn Minh. 

Đây nguyên là đất Phường Bích Câu đời Lê 
(xem mục Bích Câu). Sang đời Nguyễn, so vào bản 
đồ Hà Nội 1831 thì phố này chạy trên phần đất các 
thôn Cận Tú Uyên và Tiểu Trinh (tên Nôm là Thôn 
Bà Trẻ) là hai trong số 24 phường thôn thuộc Tổng 
Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận, Tới năm 1866, tổng 
này chỉ còn có 12 phường thôn (vì một số thôn hợp 


nhất lại với nhau) và như vậy thì Phố Cát Linh chạy 
trên phần đất Thôn An Trạch (gồm Cận Tủ Uyên và 
Tiểu Trinh hợp lại). Qua đó, ta thấy tên Cát Linh có 
thể chỉ là tên của một giáp tức một xóm của Thôn 
An Trạch. 


Nay thuộc Phường Cát Linh, Quận Đống Đa. 


Trên phố có các di tích xếp hạng năm 1990 là 
Bích Câu Đạo Quán ở số 12, thờ Tú Uyên, nhân vật 
trong truyện Bích Câu kỳ ngộ. đây là nơi tù hành 
của những người theo Đạo Giáo; Chùa Trại ở sau 
số nhà 40, tên chữ là Xiển Pháp Tự, xưa là cơ sở ấn 
loát Kinh Phật, đã xếp hạng di tích năm 2003; Chùa 
Phổ Quang ở trong Ngõ 27. 


Thời Pháp thuộc phố đã mang tên này, Route 
de Cat Linh. 


Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, 
nơi đây đã từng là chiến trường. Sáng ngày 20-12- 
1946, tự vệ và bộ đội ta đã tấn công vị trí của giặc 
Pháp ở nhà Déléveaux (Đêiêvõ) nay là từ số 3 đến 
số 9 Phố Cát Linh. Quản ta vừa nổ súng, vừa gọi 
địch vận, vừa chặn tiếp viện và đã chiếm được vị trí 
này trong nhiều ngày, thực hiện kế hoạch giam 
chân địch trong nội thành để ngoại thành có thêm 
thời gian chuẩn bị đánh lâu dài. 


CẨM VĂN 


Ngõ: từ cuối Ngõ Quan Thổ 1 (Phố Tôn Đức 
Thẳng rẽ vào) đi thông sang Đường Đê La Thành ở 
gần Ô Chợ Dừa, 


Đất Làng Hào Nam, Phường Thịnh Hào, Tổng 
Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa. 
Cẩm Văn là tên gọi cũ của một trang trại ở đây. 
CẦU DIỄN 


Đường: dài 3,4km; từ Cầu Diễn đến Ngã tư 
Nhổn. Đây là một đoạn của Đường 32 (Hà Nội - 
Sơn Tây) đi qua hai xã Phú Diễn và Minh Khai, 
Huyện Từ Liêm trước, nay thuộc Thị trấn Cầu Diễn, 
Xã Phú Diễn, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm. Tên 
mới được đặt tháng 1- 2002. 

Cầu Diễn là tên cây cầu bắc qua Sông Nhuệ, 
trên đất Thôn Kiều Mai, Xã Phú Diễn (sau có một 
thi gian sáp nhập với Xã Minh Khai thành Xã Phú 
Minh), và vùng đất hai bên cây cầu này được cắt ra 
lập thành Thị trấn Cầu Diễn năm 1982. 


CẦU ĐẤT 
Phố: dài 280m; từ Đường Hồng Hà, cạnh đê 
Đường Trần Quang Khải, gần Bảo tàng Lịch sử, 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


đến Đường Bạch Đằng ở ngoài Đê Sông Hồng. 
Tên này được đặt tháng 1- 1999, 
CẦU ĐÔNG 


Phố: dài gần 150m; từ Phố Nguyễn Thiện Thuật 
đến Phố Đồng Xuân, sát cạnh Chợ Đồng Xuân, 
phố mới mở khi xây dựng lại chợ này năm 1991. 


Đất Phường Đồng Xuân, Tổng Hậu Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ, xưa có cây cầu bắc qua Sông Tô và 
có chợ họp ngay đầu cầu, nên có tên gọi là Chợ 
Cầu Đông. Thời Pháp thuộc lấp đoạn Sông Tô này, 
nhập hai chợ Cầu Đông và Bạch Mã thành Chợ 
Đồng Xuân. 


Ngày nay, phố thuộc Phường Đồng Xuân, Quận 
Hoàn Kiếm, Tên mới được đặt năm 1991. 


CẦU GIẤY 


Đường: dài 1,8km; từ Ngã ba Voi Phục - Kim Mã 
- La Thành chạy qua Cầu Giấy qua Sông Tô, đến 
ngã ba Phố Nguyễn Phong Sắc và nối với Đường 
Xuân Thủy. Đoạn đường thiên lý cũ tử Kinh thành 
lên xứ Đoài, sau là Quốc lộ 11, rồi đổi là Đường 32 
(Hà Nội - Sơn Tây), chạy trên đất Trại Thủ Lệ, Tổng 
Nội, Huyện Vĩnh Thuận; Xã Yên Hòa và Xã Dịch 
Vọng, Huyện Từ Liêm, Phủ Hoài Đức cũ. Nay thuộc 
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình và Phường 
Quan Hoa, Quận Cầu Giấy. 


Trước đây, Phố Cầu Giấy chỉ có đoạn đầu, còn 
phần sau là Phố Dịch Vọng, khi thành lập Thị trấn 
Cầu Giấy mới kéo dài thêm. Tháng 10 - 1987, Quận 
Cầu Giấy được thành lập, Thị trấn Cầu Giấy đổi tên 
là Phường Quan Hoa, còn Phường Cầu Giấy, Quận 
Ba Đình đổi lại thành Phường Ngọc Khánh, Tên mới 
được điều chỉnh lại tháng 1- 1988. 


Thượng Yên Quyết, một thôn của Xã Yên Hòa 
là làng làm giấy, nên còn có tên Nôm là Làng Giấy, 
dân thường đem sản phẩm bày bán ở chiếc cầu cổ 
có mái bắc qua Sông Tô cạnh làng nên thành tên 
Cầu Giấy. Đầu đường có đền cổ Vơi Phục thở Linh 
Lang, trấn phía Tây Kinh thành, di tích xếp hạng 
năm 1962. 

Đừng lẫn với Ô Cầu Giấy là tên gọi khác của Ô 
Tnanh Bảo ở phía Tây Kinh thành, nay là Phố 
Thanh Bảo (xem thêm phố này). 


Trong những năm chống Pháp cuối Thế kỹ XIX, 
phố này là chiến lũy của quân ta. Ở cuối phố, ngay 
chỗ ngã tư trước cầu, vào khoảng năm 1872, Tôn 
Thất Thuyết đã cho đắp một u đất lớn tại đày để đặt 
sứng %hẩn công”. Vì vậy chỗ này có tên là Ngã tư 
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Ụ. Cũng nơi đây đã chứng kiến hai lần thất bại thảm 
hại của thực dân Pháp hối đó. 


Về dị tích lịch sử cổ xưa thì Phố Cầu Giấy có 
ngôi Đền Voi Phục nổi tiếng, là một thắng cảnh 
của Thủ đô, Ngoài cửa đền có đắp 2 con voi quỳ 
phục, đo đó mà thành tên gọi. Chính ra đền có tên 
chữ Hán là Linh Lang Từ, nơi thờ thần Linh Lang. 
Ngọc phả ghi rằng: "Linh Lang là con thứ tư của Lý 
Thánh Tông (2?) mẹ là Cảo Nương vốn người Làng 
Bồng Lai, Huyện Từ Liêm (nay thuộc Huyện Đan 
Phượng, Tỉnh Hà Tây) sống ngụ ở Thị Trại (Trại 
Chợ). Tuy là cung phi nhưng bà vẫn được về ở nhà 
riêng. Một lần Cảo Nương đi tắm ở Hồ Tây bị rồng 
quấn lấy người, sau đó có mang, sinh ra Linh 
Lang, Linh Lang vẫn ở với mẹ. Khi quân Tống xâm 
lăng, Vua cho sứ ởi cầu hiền, Linh Lang liễn xin 
cấp một cỗ voi và một cây cò hồng cán dài 10 
trượng để di dẹp giặc, Vua y theo. Thể là chàng 
Linh Lang cưỡi voi, cầm cờ ra trận và đại thắng. 
Vua muốn nhường ngôi cho nhưng chàng chối từ, 
trỏ vê ỏ Trại Chợ. Ít lâu sau chàng bị bệnh đậu 
mùa rồi từ trần, hóa ra rồng đen đi xuống Hồ Tây. 
Vua cho lập đến thờ ngay ö nơi hóa và phong 
thần. Ngoài ra, Vua còn miễn mọi khoản phu phen 
tạp dịch cho dân trại này để họ chuyên lo phục 
dịch việc cúng tể ở đền, vì thế mà đổi tên là trại 
Thủ Lệ” (tức giữ lệ cúng tế). 

Sự tích Linh Lang theo thần phả là như vậy. Gần 
đây các nhà sứ học cho rằng Linh Lang chính là 
hình ảnh đã thần linh hóa của một nhân vật lịch sử 
có thật. Đó là Hoàng tử Hoằng Chân đã chiến đấu 
chống quân Tổng vào mùa Đông năm 1077 tại 
Khao Túc trên bở Sông Như Nguyệt (Sông Cấu 
ngày nay) và đã hy sinh tại khúc sông nảy cùng một 
Hoàng tử khác tên là Chiêu Văn, 


Như vậy thi Đền Voì Phục chính là nơi tưởng 
niệm một anh hùng đã hy sinh trong khi chiến đấu 
bảo vệ Tổ Quốc. Và đền đã có từ đời Lý (Thế kỷ XI). 
Nhưng qua nhiều lần trùng tu, đền đã không còn 
giữ được các hiện vật cổ, trừ một phiến đả có vết 
lõm đặt trong hậu cung tương truyền là từng được 
dùng làm gối đầu của Linh Lang trước khi hóa. 
Theo lín ngưỡng dân gian ngày trước, Kinh thành 
Thăng Long có bốn thần trấn giữ bảo vệ bốn phía 
thì Linh Lang là thần trấn phía Tây. (Phía Bắc có 
thần Trấn Võ ở Đần Quán Thánh, Phố Quán Thánh; 
phía Đông có thần Bạch Mã ở Đền Bạch Mã, Phố 
Hàng Buồm; và phía Nam có Thần Cao Sơn ở Đền 
Kim Liên, Phố Kim Hoa). 


Chính ở ngay cổng Đền Voi Phục, ngày 19-5- 
1883, trong khi Henri Rivière (Hăngri Rivie) đền tội 
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ở bên bờ Tây Cầu Giấy thì viên quan ba giặc Pháp 
là Balny (Banny) đã bỏ mạng tại nơi đây! 
CẦU GỖ 

Phố: dài 250m; nối Phố Hàng Thùng (ở ngã tư 
với Hàng Dầu - Hàng Bè) đến giáp góc giữa hai phố 


Hàng Đào - Hàng Gai, cạnh Quảng trường Đông 
Kinh Nghĩa Thục. 


Đất hai thôn Nhiễm Thượng và Hương Mính, 
Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Xưa có chiếc 
cầu gỗ bắc qua con mương nối Hồ Thái Cực (Hàng 
Đào) với Hồ Gươm, thời Pháp thuộc đã lấp Hồ Thái 
Cực và con mương (có chiếc cầu gỗ) xây làm phố. 
Nay thuộc Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc đã gọi là Rue du Pont en bois 
(Phố Cầu Gỗ). 


Trong thời kỳ Hà Nội kháng chiến chống Pháp, 
Phố Cầu Gỗ là tuyến lửa phía Nam của Liên khu Í 
anh hùng. Dù quân giặc tấn công, pháo kích nhiều 
lần, quân dân ta vẫn giữ vững tuyến này cho đến 
tận ngày được lệnh rút ra khỏi Thành phố tức ngày 
17-2-1947. 

Ngõ: nối Phố Gia Ngư với Phế Cầu Gỗ, nay là 
một phần của Chợ Hàng Bè. 

Thời Pháp thuộc gọi là Phố Nguyễn Trọng Hợp. 
Sau Cách mạng là Phố Trần Cao Vân. Thời tạm 
chiếm là Phố Cao Bá Nhạ. 


Cao Bá Nhạ (1808-?): anh em sinh đôi với Cao 
Bá Quát, quê ở Làng Phú Thị, Huyện Gia Lãm. Bị 
liên lụy vì vụ án chính trị Cao Bá Quát nên phải trốn. 
Ông sống bằng nghề dạy học, sau cũng bị bắt và 
bị hành tội. Tác giả Tự tình khúc.t) 


Từ tháng 6 - 1994 đổi là Ngõ Cầu Gỗ. 
CHẢ CÁ 


Phố: dài 180m; nối Phố Hàng Lược (ở ngã tư 
Hàng Mã) đến Phố Lãn Ông, cắt ngang qua Phố 
Hàng Cá. Đất Thôn Đồng Thuận, Tổng Hậu Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Trước ở đây bán sơn ta. Nay 
thuộc Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue de la Laque (Phố 
Hàng Sơn). Sau cách mạng đổi thành Phố Chả Cá. 


Đầu Thế kỷ XX, có nhà họ Đoàn ở số 14, mở 
hàng bán chả cá ngon nổi tiếng, thường gọi là Hiệu 
Chả cá Lã Vọng, do đó sau được đặt thành tên 
phố, còn chả cá thì trở thành món ăn đặc sản của 
Hà Nội. 


CHÂN CẦM 


Phố: dài gần 140m; từ Phố Lý Quốc Sư thông 
sang Phố Phủ Doän. 


Trước thuộc Thôn Chân Tiên và Minh Cầm, Tổng 
Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Sau nhập thành 
Thôn Chân Cầm, có nghề làm các loại đàn dân tộc. 


Nay thuộc Phường Hàng Trống, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Lagisquet (Phố 
Lagítkê). Sau cách mạng mang tên Chân Cầm. 


CHÂU LONG 


Phõ: dài 440m, từ Phố Phó Đức Chinh cắt 
ngang qua Phố Nguyễn Trường Tộ đến Phố Quán 
Thánh. Trước phố thuộc đất Thôn Lạc Chính và 
Châu Yên, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Châu Yên là tên của hai thôn Châu Long và Yên 
Canh sáp nhập. 


Dấu vết các thôn cổ này là các đình miếu còn 
sót lại tới ngày nay: số nhà 5 là Đền Lạc Chính, thờ 
Nguyễn Minh Không, ông tổ nghề đúc đồng (xem 
mục Ngữ Xã). Đình Làng Châu Long thì ở số nhà 4 
Ngõ Châu Long, đã bị phá từ năm 1947. Chùa 
Châu Long ở số 44 đằng sau Chợ Châu Long, 
tương truyền là có từ đời Trần và con gái Vua Trần 
Nhân Tông (1279-1293) đã tu hành ở đây. Hiện 
trong chùa còn bia ghí việc sửa chùa, khắc vào 
năm 1808. Chùa đã được xếp hạng năm 1994. 
Ngoài ra còn Am Châu Long lại ở về phía Phố Cửa 
Bắc số nhà 68. Đó là những dấu vết của Làng Châu 
Long cũ. Còn Làng Yên Canh thì đình và đền nay 
có mặt chính ăn về phía Cửa Bắc, song vốn có lối 
sau thông ra Phố Chàu Long. 


Ngày nay, Châu Long thuộc Phường Trúc Bạch, 
Quận Ba Đinh. Thời Pháp thuộc gọi là 3 đoạn: Phố 
Antoine Bonnet (Ăngtoan Bonnê) ở phía Bắc; Voie 
95 (Đường 95) ở giữa; Phố Nguyễn Công Trứ, đoạn 
cuối phía Nam, Sau cách mạng nhập thành một 
phố mang tên là Châu Long. 

Ngõ: từ Phố Cửa Bắc chạy ngang qua Phố 
Châu Long sang đến Phố Đặng Dung. Thời Pháp 
thuộc cũng được gọi là Ruelle Châu Long (Ngõ 
Châu Long). 

CHIẾN THẮNG 


Ngẽ: Ở cuối Phố Khâm Thiên, bên số nhà 271 
rẽ vào và thông sang Đường Đê La Thành. Thuộc 
Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. 

Tên được đặt sau Hòa bình 1954. 


€) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, Sửu, BBT. 


Đền Ngọc Sơn 


Ngã ba (Cầu Gỗ - Hàng Đào - Hàng Gai) 
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CHÍNH KINH 


Phố: dài 450m; từ Đường Nguyễn Trãi chạy qua 
cổng Làng Nhân Chính, Thôn Cự Chính đến Phố 
Quan Nhàn. Chính Kinh là tên một thôn của Xã Nhân 
Mục Môn (Kẻ Mọc) sau nhập với Thôn Cự Lộc thành 
Cự Chính. Trước phố thuộc đất Xã Nhân Chính, 
Huyện Từ Liêm trước đây, nay thuộc Phường Nhân 
Chính và Phường Khương Đỉnh, Quận Thanh Xuân. 


Trên đồng làng xưa có di tích 7 gò Đống Thây, nơi 
chôn xác quân Minh bị chết trong trận Cầu Mọc năm 
Bính Ngọ 1426. Tên mới được đặt tháng 1-1999, 


CHỢ GẠO 


Phổ: dài 75m; từ Đường Trần Nhật Duật đến 
Phố Đào Duy Từ. 


Phố vốn là cửa Sông Tô Lịch nhập vào Sông 
Hồng trước đây, được lấp đi thành phố. Bến sông 
thuộc Giáp Giang Nguyên, Thôn Hương Nghĩa, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương xưa, là một trung 
tâm buôn bán gạo. Nay thuộc Phường Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc phố có tên là Place du 
Commerce (Quảng trường Thương mại). 


CHỢ KHẨM THIÊN 


Ngõ: dài 750m; từ đầu Phố Khâm Thiên, cạnh 
số nhà 15 đi vào tới Đường Đê La Thành. Chợ ở 
ngay đầu ngõ. Dọc hai bên ngõ có tới 25 ngõ xương 
cá, trong đó có những ngõ thông với nhau, sang 
các ngõ khác ra ngoài Phố Khâm Thiên hoặc ra 
Phố Lê Duẩn. 

Bên số chẵn có các ngõ: Hồ Cây Sữa, Khâm 
Đức, Nam Lai, Ngõ Trường Học và một số ngõ 
mang số (4, 7, 12). 


Bên số lẻ có các ngõ: Đình Tương Thuận, Miếu 
Chợ, Chùa Mỹ Quang, Vạn Ứng, Xã Đằng, Gia Tụ, 
Đình Trung Phụng, Trung Phụng và một số ngõ 
mang số. Trong ngõ có Chùa Mỹ Quang, di tích xếp 
hạng năm 1990. 


Trước thuộc đất các Thôn Mỹ Đức, Tổng Tiền 
Nghiêm; Trung Phụng, Trung Tự, Tổng Hữu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc hai phường Khâm 
Thiên và Trung Phụng, Quận Đống Đa. Thời Pháp 
thuộc gọi là Ngõ Chợ. Sau cách mạng là hai ngõ: Mỹ 
Đức (từ Phố Khâm Thiên đến Ngõ Xã Đẳng), Trung 
Phụng (đoạn còn lại đến Đê La Thành). Sau hòa 
bình gọi chung là Ngõ Chợ Khâm Thiên. 


Đêm ngày 28-12-1972, vào hồi 22 giờ 45 phút, 
giặc Mỹ đã dùng máy bay B.52 ném bom rải thảm 


xuống ngõ này và dọc Phố Khâm Thiên giết hại 
hàng trăm đồng bào ta. 


CHỢ MƠ CŨ 

Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 285 rẽ vào), 
nên cũng gọi là Ngõ 295 Bạch Mai, nối với Phố Bùi 
Ngọc Dương. Trước đây, trong ngõ có Chợ Mơ, đến 
năm 1920 chợ chuyển xuống cuối phố như hiện 
nay. Lúc đầu, chợ này được gọi là Chợ Mới Mơ, 
phiên chính vào ngày 2, ngày 7 lịch Âm. Nay thuộc 
Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


CHU VĂN AN 


Phô:dà ¡ 500m; từ Đường Điện Biên Phủ tới Phố 
Nguyễn Thái Học, cắt ngang qua các phố Lê Hồng 
Phong, Trần Phú. 


Trước thuộc đất Thành Nội cũ. Nay thuộc 
Phường Điện Biên, Quận Ba Đỉnh. Thời Pháp thuộc 
gọi là Avenue Van Vollenhoven (Đại lộ Van 
Vôlenhỏven). Sau cách mạng là Phố Nhâm Diên. 
Từ thời tạm chiếm tới nay rang tên Chu Văn An. 


Van Vollenhoven doseph: là Phó Toàn quyền 
Đóng Dương những năm 1913-1915, bị động viên 
về Pháp phục vụ cuộc Chiến tranh Thế giới l, sau 
bị tử trận. 


Chu Văn An (1292 - 1370): nhà giáo. nhà thơ, 
hiệu Tiều Ấn, người Làng Quang. Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì. Ông đỗ Thái học sinh đời Trần 
Anh Tông (1293-1314) không ra làm quan, mở 
trường dạy học ở Huỳnh Cung bên Sông Tô, có 
nhiều học trò nổi danh. Vua Trần Mình Tông (1313- 
1329) vời ông ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám. 
Thấy bọn quan lại vô đạo, ông dâng sở xin Vua Dụ 
Tông chém 7 tên gian nịnh nhưng không được. Ông 
bèn từ quan về ở ẩn và mất ở Núi Phượng Hoàng, 
Huyện Chí Linh (Hải Dương). Ông có tập thơ Tiểu 
Ẩn thi tập. Vua Trần cho thờ ông ở Văn Miếu. Đình 
Thanh Liệt thờ ông làm Thành Hoàng làng. 

CHÙA BỘC 

Phố. dài 730m; từ ngã ba với Phố Tôn Thất 
Tùng - Phạm Ngọc Thạch đến ngã tư với Phố Tây 
Sơn - Thái Hà, chạy qua trước cổng Chùa Bộc. 
Chùa Bộc là nơi thở vị anh hùng dân tộc Quang 
Trung, đã được xếp hạng di tích lịch sử năm 1984. 
Nơi đây đã diễn ra chiến thẳng Đống Đa lịch sử 
mùa Xuân Kỹ Dậu (1789). 


Thuộc đất Trại Khương Thượng, Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Quang 
Trung, Quận Đống Đa. Tên mới được đặt năm 
1990. 
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CHÙA HÀ 


Phố: dài 800m, từ Đường Cầu Giấy đến Phố Tô 
Hiệu, chạy qua trước cổng Chùa Hà, Trường Tiểu 
học Dịch Vọng và cạnh Hồ Nghĩa Tân. Thuộc đất 
Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm trước, nay phố thuộc 
hai phường Dịch Vọng và Nghĩa Tân, Quận Cầu 
Giấy. Tên mới được đặt tháng 1-2002. 


Chùa Hà là di tích lịch sử cách mạng được xếp 
hạng 1995. Chùa có tên chữ là Thánh Đức Tự ở 
Xóm Bối Hà, Thôn Trung, Xã Dịch Vọng cũ. Đây là 
nơi Thành ủy Hà Nội họp các đội trưởng tự vệ và 
thanh niên xung phong ngày 15-B-1945, chuẩn bị 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính 
quyền ở Hà Nội. 

CHÙA HƯNG KÝ 


Ngõ: ở Phố Minh Khai (cạnh số nhà 228) lối vào 
Làng Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì xưa. Nơi có 
Chùa Hưng Ký với phong cách kiến trúc độc đáo, di 
tích đã xếp hạng năm 1994. 


Nay ngõ thuộc Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 
Trưng. Hưng Ký là tên xưởng gạch ngói ở bờ Bắc 
Cầu Đuống của nhà tư sản xây ngôi chùa này. 


CHÙA HƯƠNG TUYẾT 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 205 rẽ vào 
nên còn gọi là ngõ 205), cuối ngõ có Chùa Hương 
Tuyết đã xếp hạng, một di tích cách mạng: cơ quan 
liên lạc của Công hội Đổ Bắc Kỳ và sau là trụ sở Ủy 
ban lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Avia 
(nay là Nhà máy Cơ khí Ngô Gia Tự ở Phố Phan 
Chu Trính) nổ ra vào ngày 28 tháng 5 năm 1929. 
Hai trăm công nhân xưởng này do Công hội Đỏ 
lãnh đạo đã bãi công với những khẩu hiệu “Không 
được đuổi công nhân tham gia bãi công”, “Tăng tiền 
lương, bỏ đánh đập” v.v... Cuộc bãi công kéo dài 13 
ngày thì thắng lợi, bọn chủ phải nhượng bộ, thực 
hiện những yêu sách của anh em công nhân (xem 
thêm mục Phan Chu Trinh). 


Thuộc đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà Trưng. 


CHÙA LẶNG 


Phố: dài 1km, từ Phố Nguyễn Chí Thanh đi qua 
cổng Chùa Láng đến Đường Láng. Thuộc đất Trại 
Yên Lãng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận, Thành 
Thăng Long, sau thuộc Huyện Thanh Trì rồi chuyển 
về Huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Xã Yên 
Lãng (Kế Láng) có 3 thôn: Láng Thượng, Láng 
Trung, Láng Hạ; nay thành 2 phường Láng Thượng 
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và Láng Hạ thuộc Quận Đống Đa. Phố này ở 
Phường Láng Thượng. Trước đây, dân làng gọi là 
Ngõ Giếng, lối chính đi vào Chùa Láng. Tên mới 
được đặt chính thức tháng 7-2001. 


Chùa Láng: tên chữ là Chiêu Thiền Tự, xây dựng 
từ Thế kỷ XII đời Lý Thần Tông (1128-1138) ở bên 
Sông Tô. Chùa được tôn là Đệ nhất tùng lâm của 
Thăng Long, cảnh quan và kiến trúc rất đẹp. Chùa 
thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh ở nền nhà cũ của õng. 
Tương truyền ông tu ở Chùa Thầy, đắc đạo, lúc mất 
đầu thai làm con của Sùng Hiền Hầu, sau được lập 
làm Vua Lý Thần Tông. Di tích lịch sử - văn hóa - 
kiến trúc này được xếp hạng năm 1962. 


Hội Láng mở ngày 7 tháng 3 Âm lịch, là một hội 
lớn của Kinh đô. 


CHÙA LIÊN 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số 182 rẽ vào), 
trong có Chùa Liên Phái còn gọi Liên Tông Tự do 
Phò mã Trịnh Hợp (hoặc Thập), em Chúa Trịnh 
Cương, xây năm 1729, đến đời Thiệu Trị kiêng húy 
mới đổi thành Liên Phái. Dị tích nổi tiếng vì có nhiều 
ngọn tháp đẹp như Tháp Diệu Quang cao 10 tầng, 
Tháp Cứu Sinh 4 tầng xây bằng đá xanh cổ kính. 
Chùa đã được xếp hạng năm 1962, Ngõ có lối thông 
sang Ngõ Tô Hoàng. Trước thuộc đất Phường Hồng 
Mai, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng. 


CHÙA MỘT CỘT 


Phố: dài hơn 500m; từ Đường Điện Biên Phủ cắt 
ngang Đường Hùng Vương đến Phố Ông Ích Khiêm, 
ngay cạnh Chùa Một Cột - Diên Hựu, tên chữ là 
Liên Hoa Đài, di tích kiến trúc độc đáo nổi tiếng của 
Thăng Long xưa. Tương truyền, Vua Lý Thái Tông 
(1028-1054) nằm mộng thấy Phật ngồi trên tòa sen 
đắt nhà Vua lên. Nhà Vua bèn cho dựng ngôi chùa 
mang dáng bông sen nở giữa Hồ Linh Chiểu để cầu 
Phật cho sống lâu, gọi là Chùa Diên Hựu. Chùa 
được xây năm 1049 hình vuông dựng trên một cột 
đá nên còn gọi là Chùa Nhất Trụ (Một Cột). Năm 
1105 sửa chữa lại, xây hành lang bao quanh, lại đào 
Hồ Khang Bích bao quanh, bốn phía có cầu đi vào, 
nay không còn. Ngôi chùa ở liền cạnh cũng lấy tên 
Diên Hựu, xây Thế kỷ XVIII. Năm 1080, Lý Nhân 
Tông (1072-1127) cho đức quả chuông lớn định treo 
ở chùa. Nhưng khi đúc xong chuông đánh không 
kêu bèn để ở ruộng cho rùa làm tổ, gọi là chuông 
Quy Điền. Chuông đã bị quân Minh phá năm 1427. 
Ngày 11-9-1954, quân Pháp trước khi rút khỏi Hà 
Nội trao trả thành phố cho ta đã dùng mìn phá chùa. 
Sau khí tiếp quản Thủ đô, Chính phủ cho dựng lại 


Chùa Một Cột - 1905 


Cột cờ Hà Nội 


Chùa Diên Hựnu - 
Thế kỷ XIX 
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chùa như cũ vào tháng 4-1955, báo tổn một di sản 
kiến trúc giá trị cho Hà Nội. Trước Chùa Một Cệt có 
trồng một cảy bồ đề từ đất Phật, đây là quà tặng 
của Tổng thống Ấn Độ khí Hồ Chủ tịch sang thăm 
nước này năm 1958. Chùa đã được xếp hạng di tích 
văn hóa - kiến trúc năm 1962. 


Trước đây Phố Chùa Một Cột kéo dài đến Phố 
Ngọc Hà, nay đoạn cuối nằm trong khu Bảo tàng 
Hồ Chí Minh. Một bên phố là bãi cỏ, vườn hoa, 
thuộc Quảng trường Ba Đình. 


Thuộc đất Thôn Phụ Bảo, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Điện 
Biên, Quận Ba Đình. Thời Pháp thuộc gọi là Rue 
élie Groleau (Phố Eli Gơrôlô). 


CHÙA NAM ĐỒNG 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Lương Bằng (cạnh số nhà 
64 rẽ vào), còn gọi Ngõ 64. Đây là cổng Chùa Làng 
Nam Đồng, có tên chữ là Càn Án Tự di tích đã xếp 
hạng năm 1992. Ngõ thông với nhiều ngõ ngách ra 
Phố Nguyễn Lương Bằng, vào các khu tập thể 
Thịnh Hào, Hoàng Cầu, Đê La Thành. Nay thuộc 
Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa. 


CHÙA NỀN 


Ngõ: ở Đường Láng rẽ vào Chùa Nền, di tích đã 
được xếp hạng năm 1992. Tương truyền Chùa Nền 
được xây trên nền nhà cũ của bố mẹ Từ Đạo Hạnh- 
vị Thánh thờ ở Chùa Láng cùng thôn. Trước có tên 
là Ngõ Đường Nam (đi vào Xóm 1), Làng Láng 
Thượng có nghề trồng rau húng Láng nổi tiếng Kinh 
kỳ; trước thuộc đất Trại Yên Lãng, Tổng Hạ, Huyện 
Vĩnh Thuận cũ, sau thuộc Huyện Thanh Trì rồi nhập 
vào Huyện Từ Liêm; nay là nội thành, thuộc 
Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa. Tên ngõ 
mới được đặt năm 1998. 


CHÙA VUA 


Phố. dài 280m; từ Phố Trần Cao Vân đến 
Đường Trần Khát Chân, cắt ngang qua Phố Thịnh 
Yên, trong khu vực “Chợ Trời” cũ (nay là Chợ Hòa 
Bình). Nơi đây có di tích Điện Thiên Đế sau thành 
Chùa Hồng Khánh thờ Vua cờ Đế Thích, đã được 
xếp hạng năm 1992. Hội Chùa Vua mở ngày 6 
tháng 1 Âm lịch, có tục thi đánh cờ người, 

Thuộc đất Thôn Thịnh Yên, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng. 

Thời Pháp thuộc gọi là Voie 332 (Đường 332). 
Sau cách mạng là Phố Đô Lương; thời tạm chiếm 
lại gọi Phố 332. Tên mới được đặt năm 1994. 


CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ 


Phố: dài 400m; từ bở Sông Hồng chạy qua 
Đường Bạch Đằng vào tới Đường Hồng Hà cạnh đê 
Phố Trần Quang Khải. Phế bãi ngoài đê. 


Thuộc đất xóm chài Thủy Cơ, Thôn Đông Trạch, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc 
Phường Chương Dương. 


Tên dân gian thưởng gọi là Phố Cầu Đất. Đến 
thời tạm chiếm mới đặt tên là Dốc Chương 
Dương Độ. 


Chương Dương Độ là Bến Chương Dương. Đầu 
năm 1285, Thái tử nhà Nguyên là Thoát Hoan dẫn 
50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Chúng kéo 
vào đóng ở Thăng Long (mà nhà Trần đã chủ 
trương bỏ ngỏ) và rải quân dọc Sông Hồng. Tháng 
4 Âm lịch năm ấy quân ta phản công. Nguyễn 
Khoái và Trần Quốc Toản đánh Bến Tây Kết, Trần 
Nhật Duật đánh Bến Hàm Tử. Rồi Trần Quang Khải 
cùng Trần Quốc Toản đánh tan đồn giặc ở Bến 
Chương Dương. Những chiến thắng ở các bến sông 
này đã mở đường cho đại quân tiến vào giải phóng 
Thăng Long. 

Ngày mùng 6 tháng 9 năm Ất Dậu (tức ngày 9- 
7-1285) theo hai Vua Trần trở về Kinh đô, Thượng 
tướng Trần Quang Khải đã có những vần thơ hào 
hùng Tựụng giá hoàn Kính sư với càu mở đầu 
“Đoạt sáo Chương Dương Độ”... Chương Dương 
nay là xã bên hữu ngạn Sông Hồng thuộc Huyện 
Thường Tín, Tỉnh Hà Tây. 


CỔ BI 


Đường: dài 1,7km, từ ngã tư Trảu Quỹ Quốc lộ 5 
- Phố Ngô Xuân Quảng, chạy qua Trường Phổ thông 
trung học Cao Bá Quát đến Dốc Hội, Xã Cổ Bi là 
vùng đất cổ, thuộc Tổng Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 
Tỉnh Bắc Ninh, năm 1961 thuộc ngoại thành Hà Nội. 
Có thời kỳ gọi là Xã Trung Thành. Nơi đây còn dấu 
tích Cung điện Cổ Bi của Chúa Trịnh Cương xây 
dựng năm 1727. 


CỔ TÂN 


Phố: dài 180m; từ Phố Lý Đạo Thành đến Phố 
Tràng Tiền, cạnh Vườn hoa Nhã hát Thành phố. 


Cho tới trước khi Pháp xâm lược, Cổ Tân là một 
thôn trong số 18 thôn hợp thành Tổng Phúc Lâm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nhưng so với Bản đồ Hà Nội 
1831 thì thôn này nguyên có tên là Thôn Trung Liệt, 
Miếu Thạch Tân. Trước đó nữa, theo sách Các trấn 
tổng xã danh bị lãm, thì là Thòn Trung Liệt Miếu 
Bến Đá. “Thạch Tân” chính là “Bến Đá” dịch từ 
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tiếng Việt ra chữ Hán vậy. 


Nguyên thuở đó, Sông Hồng còn chảy sát bờ đê 
dọc Phố Trần Quang Khải, và ở vào chỗ ngày nay 
là khu vực Bộ Thủy lợi có một bến đò bên cạnh có 
kè đá, nên gọi là Bến Đá. Gần đó có một ngôi miếu 
dựng từ đời Chính Hòa (1680-1705) tên là Trung 
Liệt Miếu thờ Lê Lai là người đã đóng giả Lê Lợi 
chịu chết ở Núi Chí Linh để Lê Lợi thoát khỏi vòng 
vây của quân Minh. 


Sau đó, khoảng giữa Thế kỷ XIX, Sông Hồng đã 
chuyển hẳn dòng chảy chính về phía Đông, bến 
này bị cát bồi, thuyền bè không ghé nữa cho nên 
Thạch Tân (Bến Đá) thành ra là Cổ Tân (Bến Cũ). 
Miếu Trung Liệt cũng không còn nhưng ở Phố Trần 
Quang Khải số nhà 166 là nền cũ của Đình Làng 
Cổ Tân xưa. Nay thuộc Phường Tràng Tiền, Quận 
Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Thống chế Phốc 
(Rue Maréchal Foch). Sau cách mạng và thời tạm 
chiếm là Phố Trương Định. Năm 1964 được đổi tên 
là Cổ Tân. 


Ferdinand Foch (1851-1928): sỹ quan cấp 
tướng của Pháp có công trong Chiến tranh Thế giới 
I (1914-1818) được phong hàm Thống chế; đã có 
thời kỳ sang Hà Nội? 


CỔNG TRẮNG 


Ngõ: ở hai bên Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 81 
và 100 rễ vào, nguyên là đoạn cống và mương thoái 
nước từ Hồ Văn Chương sang Hồ Xã Đàn và Sông 
Kim Ngưu. Do cải tạo, Cống Trắng năm 1956 thành 
ra ngõ có nhà ở hai bên. Trong ngõ có Chùa Phụng 
Thánh được xếp hạng năm 1988. Nay thuộc Phường 
Khâm Thiên và Trung Phụng, Quận Đống Đa. 


CỔNG ĐỤC 


Phố: dài 110m; từ cuối Phố Hàng Mã thông 
sang Phố Hàng Vải. 


Thuộc đất Thôn Đông Thành, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Hàng Mã, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Giải thích về nguồn gốc của cái tên Cổng Đực, 
có hai thuyết khác nhau: 


1. Thuyết thứ nhất cho rằng trước khi Thành Hà 
Nội bị phá (năm 1897) thì ở đoạn tưởng thành phía 
Đông, chễ cuối Phố Hàng Mã bây giờ, có đục một 
cái cổng nhỏ để quân lính tiện ra Chợ Đông Thành. 
Vĩ vậy mà thành tên. 


2. Thuyết thứ hai đẩy nguồn gốc Cổng Đục về 


mãi Thế kỷ XII: Khoảng năm 1226, Lý Huệ Tông 
thắt cổ chết ở Vườn Chùa Chân Giáo, Trần Thủ Độ 
khi đó đang cầm quyền, sợ rằng tang lễ linh đình thì 
sẽ khiển dân chúng nhớ triều cũ, nên öng đã sai 
đục thành phía Nam làm cửa để đưa linh cữu Huệ 
Tông lên táng ở Phường An Hoa. Người đời bấy giờ 
gọi là Cổng Đục (Phẫu Môn). Cả hai thuyết đều 
chưa thỏa đáng: nếu bảo rằng để quân lính tiện ra 
Chợ Đông Thành thì thực ra đã có Cửa Đông cách 
đó có dăm chục bước. 


Còn nói rằng đây là Cổng Đục từ đời Trần thi 
cũng chính đoạn sử trên cho biết là lúc đó đục ở 
phía Nam thành (chứ không phải phía Đòng). Vả lại 
Thành Thăng Long đời Trần có cùng vị trí với Thành 
Thăng Long đời Nguyễn không? 


Thời Pháp thuộc còn có tên Ruelle Des Étoffes 
(ngõ Hàng Vải). 


CỔNG GẠCH 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 335 rẽ vào). 
Còn có tên là Ngõ Mai Hương sũ. (Xem thêm 
Mai Hương) 


Nay thuộc Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 
CỘT CỜ 

Ngõ: ở Đường Giải Phóng - trước cửa Bệnh viện 
Bạch Mai - rẽ vào Phường Đồng Tâm. 

Đây là tên dân tự đặt. 
CÙ CHÍNH LAN 


Phố: dài 600m; từ Đường Trường Chinh đến Phố 
Hoàng Văn Thái. Đất Sản bay Bạch Mai cũ, thuộc 
Làng Khương Trung, Huyện Thanh Trì trước. Nay 
thuộc Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân. Tên 
mới được đặt tháng 7-2000. 


Củ Chính Lan (1930-1952): người Xã Quỳnh 
Lôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An; 15 tuổi đã 
tham gia cướp chính quyền huyện trong cách mạng 
tháng Tám. Năm 1946 nhập ngũ, làm liên lạc, rồi 
tiểu đội trưởng. Chiến dịch Quang Trung (1950) 
được nêu gương “Anh hùng tay không diệt giặc”. 
Chiến dịch Hoà Bình (1951), anh dùng lựu đạn diệt 
xe tăng địch trên Đường số 6. Tháng 2-1952. anh 
tham gia đánh Đền GôTô, bị cụt hai tay và một 
chân vẫn anh dũng chỉ huy đến hơi thổ cuối cùng. 
Cù Chính Lan được truy tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng Vũ trang Nhân dân (1952). 


£) Theo Hà Nội nửa đầu Thể kỷ XX, sđd, BBT. 
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CỰ LỘC 


Phố: dài 650m; từ Đường Nguyễn Trãi chạy qua 
ao Đình Cự Chính (di tích xếp hạng năm 1990) đến 
Phố Quan Nhân. Cự Lộc là một thôn thuộc Xã 
Nhân Mục Môn (Mọc), Tổng Khương Đình, Huyện 
Thanh Trì, Tỉnh Hà Nội. Sau thuộc Xã Nhân Chính, 
Huyện Từ Liêm, ngoại thành. Nay thuộc Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân. 


Tên mới được đặt tháng 7-1999, 
CỬA BẮC 


Phế: dài 670m; từ Đường Yên Phụ đến Phố 
Phan Đình Phùng, cắt ngang các Phổ Phó Đức 
Chính, Phạm Hồng Thải, Nguyễn Trường Tộ, Quán 
Thánh, qua cổng Nhà máy Điện Yên Phụ cũ. 


Vốn là con đường cổ từ cửa Ô Yên Tĩnh đến 
cạnh Mang Gá, cửa chính Bắc Thành Thăng Long 
thời Nguyễn, đây là Cửa Diệu Đức trông ra Hồ Tây 
của Thành Thăng Long thời Lý - Trần. 


Thuộc đất các thôn Yên Định, Yên Viên, Yên 
Canh, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Dọc Phế Cửa Bắc còn nhiều định chùa là đấu 
vết của các thôn xóm cũ như số nhà 18 là Đình Yên 
Định thờ Uy Lình Lang, một Hoàng tử có công 
chống giặc Nguyên (Xem mục Phó Đức Chính). Số 
nhà 29 là Chùa Phổ Quang, ngôi chùa của Thôn 
Yên Canh cũ. Số nhà 48 là Đình Yên Canh thờ 
Triệu Quang Phục, người anh hùng chống giặc 
ngoại xâm hổi Thế kỹ V. Số nhà 66 là Đình Yên 
Viên chưa rõ thờ ai. Như vậy, Phố Cửa Bắc đã đi 
qua địa phận các thôn: Yên Định, Yên Canh, Yên 
Viên tức là ba thôn của Tống Yên Thành, Huyện 
Vĩnh Thuận cũ, 


Trừ Đình Yên Định ra, các đình chùa khác đều 
đã bị giặc Mỹ ném bom hủy hoại năm 1967. Đáng 
tiếc nhất có lẽ là Đình Yên Canh vì đấy là nơi duy 
nhất ở nội thành thờ vị anh hùng Triệu Quang Phục 
nổi tiếng về đánh du kích ở Đầm Dạ Trạch. Tương 
truyền rằng khi đánh đuổi giặc Lương, ông đã từng 
đóng quân tại Thôn Yên Canh này. Vì vậy mà dân 
làng thờ öng làm Thành hoàng. 


Thời Pháp thuộc đây là Phố Đỗ Hữu Vị. Ở cuối 
phố có Trường Sư phạm cùng tên, đào tạo giáo viên 
bậc tiểu học cho toàn xứ Bắc Kỳ. Trường đó nay trở 
thành Trường cấp 3 Phan Đình Phùng. 


Ngày nay, Phố Cửa Bắc tự hào về một nhà 
máy anh hùng của mình, đó là Nhà máy phát điện 
Yên Phụ. Tuy gọi là Yên Phụ nhưng cổng chính 
mở ở Phố Cửa Bắc mang biển số nhà 1. Nhà máy 
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này tuổi ngót Thế kỷ. Vào năm 1922, Nhà máy 
Điện Bờ Hồ không đủ cung ứng nhu cầu về điện 
cho Hà Nội, nên Toàn quyền Đông Dương ra lệnh 
cho Công ty Điện khi Đông Dương xây dựng thêm 
1 nhà máy điện nữa. Thế là trên khu các hồ mới 
lấp của Làng Yên Ninh cũ mọc lên một nhà máy 
mà dân chúng gọi là Nhà máy Điện Yên Phụ. 
Năm 1930 nhà máy chính thức phát điện. Đồng 
chỉ Lương Khánh Thiên, một nhà lãnh đạo của 
Đảng ta đã đến với những người công nhân điện 
Yên Phụ, đã giáo dục và đưa họ lên đường đấu 
tranh. Các lần bãi công ở nhà máy này đã làm 
cho thực dân Pháp càng thấy rõ sức mạnh của 
giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Đông Dương lúc đó. Trong những ngày 
tháng Tám năm 1945, tổ chức công nhân cứu 
quốc ở đây đã tập hợp công nhân viên chức tước 
vũ khí quân Nhật đóng tại nhà máy này, kéo lá cờ 
đỏ sao vàng lèn đỉnh cao ống khói vào đúng ngày 
19-8 lịch sử. 


Trong thời tạm chiếm, công nhân ở đây vẫn đấu 
tranh bằng nhiều hình thức như đưa yêu sách đời 
cải thiện điều kiện làm việc, chống dãn thợ, đuổi 
thợ vô cớ và tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh giữ 
máy trong những ngày chờ Chính phủ ta về tiếp 
quản Thủ đô (ngày 10-10-1954). Trong những năm 
tháng chống Mỹ, giặc Mỹ dội bao tấn bom xuống 
đây, nhưng đòng điện Yên Phụ không bao giờ bị 
ngắt. Ngược lại, nhiều máy bay Mỹ đã bị chính tự 
vệ nhà máy này quật ngã: trưa ngày 26-10-1967 
một máy bay F4 rơi ngay tại sản nhà máy, giặc lái 
Mắc Kên rớt xuống Hồ Trúc Bạch... Sáng ngày 10- 
5-1972 lại một F4 bị tự vệ nhà máy này hạ bằng 
súng 14 ly 5. Tới tháng 12 năm ấy, giặc Mỹ trong 
12 ngày đêm lồng lộn trên bầu trời Hà Nội, dội bom 
xuống đây nhưng dòng điện Yên Phụ vẫn không 
hề bị gián đoạn. 


Nay Phố Cứa Bắc thuộc Phường Trúc Bạch và 
Phường Quán Thánh, Quận Ba Đỉnh. Tên phố hiện 
nay được đặt từ sau cách mạng. 

CỬA ĐÔNG 

Phố: dài 230m; từ Phố Hàng Gà đến Phố Lý 
Nam Đế, xuyên qua Phố Phùng Hưng và cầu cạn 
đường xe lửa, tới cửa chính Đồng của Thành Thăng 
Long thời Nguyễn (thời Lý-Trần gọi là Cửa Tưởng 
Phù, trông ra khu vực Chợ Cầu Đông). 


Thuộc đất Thôn Tân Lập, Tân Khai, Tổng Tiền 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Cửa 
Đông, Quận Hoàn Kiếm. 


Tên dân gian trước đây gọi là Cửa Đông-Cổng 
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Tỉnh. Thời Pháp thuộc gọi là Avenue Général 
Bichot (Đại lộ Tướng Bisó). 


Bichot Justin (1835-1908): tướng chỉ huy Quân 
đội Viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ những năm 1883- 
1886). 


Sau cách mạng gọi là Cửa Đông. 


Đối với lịch sứ cách mạng Thủ đô, phố này có 
một ngôi nhà đáng lưu ý. Đó là nhà số 20, từng là 
cơ sở tài chính kiêm giao thông của Kỳ bộ Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Bắc Kỳ 
trong những năm 1928-1929. Nguyên lúc đó, để có 
thêm nguồn tài chính, Kỳ bộ đã giao cho đồng chí 
Đỗ Ngọc Du tổ chức một xưởng sửa chữa cơ khí và 
cho thuê ô tô đu lịch. Đồng chí Du đã thuê ngôi nhà 
20 Phố Cửa Đông để làm cở sở. Giúp việc có đồng 
chí Trần Trọng Hoan, thợ tiện lành nghề. Với số vốn 
ít ỏi ban đầu, các đồng chí ở đây đã mua toàn xe cũ 
về chữa lại, tố chức đường xe thường xuyên chạy 
lên biên giới, vừa làm giao thông liên lạc, vừa kết 
hợp vận chuyển gây tài chính cho đoàn thể. Tháng 
4 năm 1828, chính cơ sở ð tô 20 Cửa Đông này đã 
tổ chức đưa đón đầy đủ đại biểu các tỉnh về đồn 
điền Bo-ren ở Ba Vì để họp Hội nghí toàn Bắc Kỹ 
của Kỷ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng 
chí Hội, Tới khi thành lập Đông Dương Cộng sản 
Đảng (ngày 17-6-1929) đồng chí Đỗ Ngọc Du được 
cử làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời 
của Đảng, trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. 
Còn đồng chi Trần Trọng Hoan sau cũng là Bí thư 
Thành ủy Hải Phòng. 


CỬA NAM 


Phổ: dài 250m; từ góc Phố Phan Bội Châu 
cạnh ngã sáu Cửa Nam đến ngã năm với Phố Lê 
Duẩn-Hai Bà Trưng-Nguyễn Khuyến chỗ Chợ Cửa 
Nam. Một đoạn dài chỉ có một bên phố. Vốn là cạnh 
Cửa Đông Nam thành nhà Nguyễn, thời Lý-Trần là 
Cửa Đại Hưng - cửa vào triều của các quan, nơi có 
Đình Quảng Văn. 


Thuộc đất Thôn Yên Trung Thượng, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Đình của thôn này 
nay là số nhà 47, thờ Thánh Tản Viên. Còn chùa 
của thôn này thì nay là số nhà 84 Phố Hai Bà 
Trưng, quen gọi là Chùa Thiên Phúc. Đối với lịch 
sử chống Pháp của Thủ đô, Phố Cửa Nam có một 
số nhà đáng ghì nhớ. Đó là nhà số 20, vốn là 
hàng cơm của vợ chồng ông Sáu Tĩnh, trong thời 
gian đầu năm 1908 từng là nơi hội họp của những 
người lãnh đạo chủ chốt cuộc đầu độc lính Pháp 
nổ ra ngày 27-6-1908. Nguyên vào thời gian này, 
một số người Việt Nam ở trong quân đội Pháp 


được giác ngộ, đã phổi hợp với nghĩa quân Yên 
Thế dự định tổ chức đầu độc binh lính Pháp đóng 
ở Hà Nội, sau đó sẽ tiến lên giải phóng toàn bộ 
đất nước. Tuy giặc Pháp đánh hơi được, đã đề 
phòng, nhưng tối ngày 27-6-1908 kế hoạch đầu 
độc vẫn thực hiện. Song do thuốc độc quá yếu 
nên chúng không việc gì. Và thế là chủng điên 
cuồng đàn áp. Những người đứng đầu vụ này như 
Nguyễn Chí Bình (Đội Bình), Đặng Đình Nhãn 
(Đội Nhân), Nguyễn Văn Cốc (Đội Cốc) bị chủng 
xử bắn vào ngày 8-7-1908 gần hai tuần sau vụ 
đầu độc. Chúng còn bắt bớ tra tấn ông Sáu Tĩnh, 
chủ hàng cơm 20 Phố Cửa Nam. Ông bà vốn quê 
ỏ Làng Tương Mai (nay là Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng quê với ông 
Đặng Đình Nhân và được ông giác ngộ. Sau khi 
xảy ra vụ đầu độc, ông bà Sáu Tĩnh bị bắt, nhưng 
không hề khuất phục. 


Cuối phố có Chợ Cửa Nam là một chợ có tử lâu, 
chậm nhất cũng đã có từ đầu Thế kỷ XIX. Sách 
Lịch triểu hiển chương loại chí của Phan Huy 
Chủ, phần Quốc dụng chí có ghi rằng vào đời Gia 
Long (1801-1820), thuế Chợ Cửa Nam hàng năm là 
“310 quan tiền và 100 tấm da trâu bỏ". Nay thuộc 
Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Neyret (Phố Nâyrê). 


Đ 


DÃ TƯỢNG 


Phố: dài hơn 100m; từ Phố Lý Thường Kiệt 
(trước cửa Toà án Hà Nội), đến Phố Trần Hưng Đạo 
(trước trụ sở Công an Thành phổ). 


Thuộc đất Thôn Phụ Khánh, Tổng Vĩnh Xương, 
Huyện Thọ Xương cũ, Nay thuộc Phường Trần 
Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Lambert (Phố Lămbe) 


Ngõ: cùng tên, ở bên số lẻ, ngõ cộc, xưa kia 
Chùa Chân Tiên ở đây. 


Dã Tượng: là gia tướng của Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn, từng lập nhiều chiến 
công trong hai cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên xâm lược 1285-1288. Ông tính tình 


f*) Theo Hà Nội nửa đấu Thế kỷ XX, sở, BBT. 
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cương trực, thủy chung, bạn chiến đấu cùng với 
Yết Kiêu. 


DỊCH VỌNG 


Phố: dài 800m; từ Đường Cầu Giấy qua Công 
ty Xây dựng số 2 đến hết đường nhựa. Thuộc đất 
Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm trước. Nay thuộc 
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy. 


Tên mới được đặt tháng 7-2000. 


Dịch Vọng gồm 3 thôn: Dịch Vọng Tiền, Dịch 
Vọng Trung, Dịch Vọng Hậu (Vòng Cốm), xưa 
thuộc Tổng Dịch Vọng, Phủ Hoài Đức, đến năm 
1961 nhập vào Huyện Từ Liêm. Phủ ly Hoài Đức 
trước đóng ở Thôn Tiên Thị, Huyện Thọ Xương, 
năm 1833 dời đến đóng tại Xã Dịch Vọng này, sau 
thành huyện ly Từ Liêm-nay là trụ sở Ủy ban nhàn 
dân Quận Cầu Giấy. 


Làng Vòng nổi tiếng có đặc sản cốm. Trong 
phường có ba di tích đã xếp hạng năm 1989: Chùa 
Duệ, Chùa Hà ở Thön Tiền; Chùa Thánh Chúa ở 
Thôn Hậu. 


DOÃN KẾ THIỆN 


Phố: dài 660m; từ Đường Phạm Văn Đồng (Nam 
Thăng Long) qua làng trẻ em SOS đến Phố Mai 
Dịch. Đất Làng Mai Dịch, Tổng Dịch Vọng, Phủ 
Hoài Đức cũ. Sau thuộc Huyện Từ Liêm. Nay là 
Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy. 


Tên mới được đặt tháng 7-2001. 


Doãn Kế Thiện (1894-1965): ông có các bút 
danh: Sở Bảo, Sơn Vân, Long Thành, Tú Sơn, quê 
Xã Phú Mỹ, Huyện Quốc Oai, Tỉnh Sơn Tây, nay là 
Hà Tây. Ông học chữ Hán từ nhỏ nhưng không thi 
cử, chuyên viết báo và gắn bó với công việc nghiên 
cứu về Thăng Long - Hà Nội. Ông viết cho nhiều 
báo trước cách mạng như. Trung Bắc, Trung Bắc 
chủ nhật, Tiểu thuyết thứ bảy, Mới, Thực 
Nghiệp, Khai Hóa, Công Luận... Tác giả các 
cuốn: Hà Nội cũ, Máu thịt xây thành, Cổ tích và 
thắng cảnh Hà Nội, Danh nhân Việt Nam... Ông 
còn địch nhiều thơ Đường, thơ Tống. Là một nhân 
sỹ trí thức đi theo cách mạng, ông đã được cử làm 
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Hà Nội trong 10 năm 
liền (1955-1965). 


DƯƠNG QUẢNG HÀM 


Phố: dài 950m; từ Đường Cầu Giấy đì qua 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đến cầu qua 
mương nối với Phố Nguyễn Văn Huyên. Thuộc đất 
Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm trước. Nay thuộc 
Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy. 
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Tên mới được đặt tháng 7-2000. 


Dương Quảng Hàm (1898-1948): ông sinh ra 
trong gia đình có truyền thống Nho học ở Làng 
Phú Thị, Phủ Khoái Châu-nay thuộc Xã Mễ Sở, 
Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. Tối nghiệp 
Cao đẳng Sư phạm năm 1920, ra dạy học 25 năm 
ở trường Trung học Bảo hộ (Bưởi), Sau Cách 
mạng thang Tám làm Tổng thanh tra Trung học 
vụ, Hiệu trưởng Trường Chu Văn An, Giáo sư đi 
tiên phong trong xây dựng nền văn học sử nước 
nhà. Ông là tác giả bộ sách quý Việt Nam văn 
học sỬ yếu (1941) và Việt Nam thi văn hợp 
tuyển (1942)-được tải bản 15 lần trong hơn 50 
năm qua. Ông đã hy sinh trong những ngày đầu 
toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội (12-1946) và 
được truy tặng là liệt sỹ. 


Đ 


ĐẠI CỔ VIỆT 


Đường: dài 1050m; từ Ô Cầu Dần (cuối Phố 
Huế), đầu Phố Bạch Mai đến ngã tư Kim Liên-Lê 
Duẩn-Đường Giải Phóng (cạnh góc Tây Nam Công 
viên Thống nhất và Trường Đại học Bách khoa). 


Vốn là đoạn tường thành vòng giữa của La 
Thành (hoặc Đại La Thành) bảo vệ Kinh thành 
Thăng Long xưa, chạy trên đất của nhiều thôn 
thuộc Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương. 


Nay thuộc Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là 3 đoạn đường số 
164, 202, 222 (Voie 164, 202, 222). 


Đại Cổ Việt là quốc hiệu nước ta thời Định. Sau 
khi dẹp xong các sứ quân, thống nhất non sông, 
Đỉnh Bộ Lĩnh lên ngôi Vua (Định Tiên Hoàng) năm 
968; lập đô ở Hoa Lư. Quốc hiệu này tiếp tục được 
nhà Tiền Lê và đầu nhà Lý sử dụng, đến năm 1054 
nhà Lý mới đổi là Đại Việt. 

ĐẠI LA 


Phố: dài 750m: từ Ngã tư Trung Hiển (cuối Phố 
Bạch Mai) chạy đến Ngã tư Vọng cũ, nối với Đường 
Trường Chỉnh. Phố có nhiều ngõ hai bên. 


Vốn là đoạn tường lũy phía Nam của vòng 
ngoài Thành Đại La xưa, chạy qua Cống Đen trên 
Sông Sét. 


Thuộc đất của các Phường Hồng Mai, Kim Hoa, 
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Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương và Làng 
Phương Liệt, Huyện Thanh Trì cũ. Nay thuộc các 
phường Trương Định, Đồng Tâm, Quận Hai Bà 
Trưng. Chỗ góc Ngã tư Vọng trước đây có Sở Vô 
tuyển điện của Pháp xây dựng. 


Thời Pháp thuộc gọi tà Route Circulaire (Đường 
Vòng). Còn một phố trước gọi là Đại La-Kim Mã, 
nay là đoạn đầu Phố Giảng Võ. 


ĐẠI ĐỒNG 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, chỗ số nhà 160, rẽ vào 
Làng Văn Chương cũ. Nay thuộc Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa. 


Tên cũ là Ngõ Giêng. 
ĐÀO DUY ANH 

Phố: dài 610m; từ ngã tư Kim Liên: Đại Cổ Việt- 
Giải Phóng vào khu tập thể Kim Liên-Trưng Tự, đến 
Phố Phạm Ngọc Thạch. 


Thuộc đất Phường Kim Hoa (sau đổi là Kim 
Liên) Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Kim Liên, Quận Đống Đa. 

Phố mới có từ khi xây dựng khu nhà ở Kim Liên, 
dân tự đặt và có ghi trên bản đồ là Phố Kim Liên. Từ 
năm 1995 mới chính thức mang tên Đào Duy Anh. 


Đảo Duy Anh (1904 - 1988): người Khúc Thủy, 
Huyện Thanh Oai, Hà Tây, nhà văn hóa, nhà bách 
khoa thư hiện đại, nhà nghiên cứu sử học, văn học, 
ngôn ngữ học, tác giả nhiều tự điển (Hán-Việt, 
Pháp - Việt, Từ điển Truyện Kiều) và sách nghiên 
cứu, lý luận có giá trí. Ông từng tham gia sáng lập 
báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, làm thư 
ký tòa soạn, Năm 1927, ông vào Đảng Tân Việt, mở 
Quan Hải tùng thư - cơ quan tuyên truyền yêu nước 
của Đáng này. Sau cách mạng ông giảng dạy ở 
Trường Đại học Sư phạm, Tổng hợp, rồi về công tác 
ở Bộ Giáo dục, Viện Sử học. 


ĐÀO DUY TỪ 


Phố: dài 290m; từ cửa Ô Quan Chưởng (Hàng 
Chiếu), đến Phố Lương Ngọc Quyến, cắt ngang 
qua các ngã tư với Phố Nguyễn Văn Siêu - Chợ 
Gạo, Hàng Buồm - Mã Mây. Thuộc đất các Thôn 
Hương Bài, Kiên Nghĩa, Tống Tả Túc và Thôn Ngư 
Võng, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Dọc Phố Đào Duy Từ nay chỉ còn một di tích lịch 
sử cũ: đó là Đình Hương Nghĩa ở số nhà 13B. 
Hương Nghĩa là tên một thôn mới thành lập từ giữa 
Thế kỷ XIX trên cơ sở hợp nhất hai thôn Kiên Nghĩa 
và Hương Bài. Đình này thờ Cao Tứ, một nhân vật 


đời Thục An Dương Vương. Cao Tứ là em Cao Lễ 
(người đã sáng chế ra nỏ thần), cũng là một tướng 
tài của Thục Phán, được giao trấn giữ vùng cửa 
Sông Tô, đóng quân tại Giáp Hương Bài. Thục 
Phán đã gả con gái thứ hai là Phượng Minh cho 
ông. Khi quân Tần xâm lược, ông chỉ huy thủy quân 
và đã thắng chúng. Khi Triệu Đà tới, ông lập 5 đồn 
ở trên Sông Tô để chống cự. Nhưng sau ông bị tứ 
trận. Công chúa Phượng Minh cũng trẫm minh ở 
Sông Bắc (?). Thần phả kể như vậy, không rõ thực 
hư ra sao. Hiện nay ở đình này có đôi cấu đối mình 
họa sự tích đó: 


biên, tủy, Ká« cà uunay (bu, CUẾU nghe. 
dÁướu 4Ùa, QRànÊ, tư, danÊ, từ, tu Íận, 
Nghĩa là: 
(Vế thứ hai cho biết là ở La Thành — tức Thăng 
Long - có ba ngôi đền thờ Cao Tứ. Đền Ngũ Hầu 


Phố Hàng Bè cũng thờ ông. Còn đền thứ ba thì 
chưa rõ ở đâu), 


Nay phố thuộc Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc gọi là hai phố: Rue de ]'ancien 
canal (Phố Sông Đào cũ ) từ Hàng Chiếu đến Hàng 
Buồm; Phố Đào Duy Từ (đoạn còn lại). Sau cách 
mạng nhập làm một là Phố Ngô Văn Sở. Thời tạm 
chiếm đổi là Phố Đào Duy Từ. 


Ngõ: từ Phố Đào Duy Từ sang Phố Tạ Hiện. 
Dân quen gọi là Ngõ Sầm Công. Thời tạm chiếm 
còn có tên là Ngõ Tôn Thất Yên. 


Đào Duy Từ (1572-1834): người Huyện Tinh 
Gia, Tỉnh Thanh Hóa, con một gia đình nghệ sỹ 
Tuồng vào Đàng Trong theo Chúa Sãi chống Họ 
Trịnh ở Đàng Ngoài. Ông giúp Chúa Nguyễn đắp 
luy Thày (Trường Dực-Nhật Lệ) ở Quảng Bình, được 
coi là Khai quốc công thần. Ông là tác giả của Hổ 
trướng khu cơ (sách binh pháp), tuổng Sơn Hậu, 
khúc ngâm Ngọa Long Cương Văn... 


ĐÀO TẤN 
Phố. dài 900m; từ Phố Liễu Giai đến Phố 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


Nguyễn Văn Ngọc. Nay nối dài đến Đường Bưởi. Đi 
bên cạnh khu Khách sạn Đại Hà. Thuộc đất Trại 
Thủ Lệ, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc 
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình. 


Phố mới được đặt tên tháng 1-1998, lúc đầu chỉ 
dài 200m (đến Ngã tư Nguyễn Văn Ngọc - Đào 
Tấn); tháng 12-2004 Thành phố quyết định kéo dài 
thêm 700m đến Đường Bưởi. 


Đào Tấn (1848-1908): nhà soạn tuồng lớn nhất 
nước ta. Ông người Phủ Tuy Phước, Bình Định, đỗ 
Cử nhân năm 1867 thời Tự Đức, sung chức Hiệu 
thư, Thị độc, Nội các, Tổng đốc An Tĩnh (Nghệ 
Tĩnh), Công bộ Thượng thư. 


Tác giả nhiều vở tuồổng pho: Diễn Võ đình, 
Trầm hương các, Hộ anh đàn, Hoàng Phi Hổ quá 
quan..., nhuận sắc nhiều vở tuồng cổ: Sơn Hậu, 
Tam nữ đồ vương... và tập lý luận sân khấu giá trị: 
Hÿ trường tuỷ bút. 


ĐĂNG DUNG 


Phố: dài 300m; từ Phố Nguyễn Trường Tộ đến 
Phố Phan Đình Phùng, cắt ngang qua Phố Quán 
Thánh. Thuộc đất Thôn Châu Long, Tổng Yên 
Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường 
Quán Thánh, Quận Ba Đỉnh. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Dieulefils (Phố 
Điơlơphít) và Voie 94 (Đường 94). Sau cách mạng 
nhập lại và mang tên này. 


Dieulefiis: là nhà nhiếp ảnh đã chụp rất nhiều ảnh 
bưu thiếp về phong cảnh, dị tích lịch sử và cảnh sinh 
hoạt phố xá ở Hà Nội và Việt Nam đầu Thế kỷ XX”). 


Đặng Dung (2-1414): người Hóa Châu (Quảng 
Trị) ra ngụ ở Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, là con Đặng 
Tất. Ông làm tướng cuối đời Trần, từng tham gia 
các trận Hàm Tử, Yên Mô, Chí Linh, Thái Già năm 
1413. Năm sau, ông và Vua Trùng Quang bị quán 
Minh bắt. Trên đường giải về Yên Kinh, cả hai đã 
nhảy xuống sông tự tử. 


ĐẶNG TẤT 


Phố: dài 290m; từ Phố Trấn Vũ bên Hồ Trúc 
Bạch chạy qua Phố Quán Thánh đến Phố Phan 
Đình Phùng. 


Thuộc đất Thôn Quan Quang, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Thôn này sau đổi là Yên 
Quang. Tại đây xưa có một cái chợ cũng khá đông 
người lui tới gọi là Chợ Yên Quang. Ca dao cũ có 
câu: 


489 


dat ca, đạu nắn Ñă LẰm, 
Nay thuộc Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rua Madame Autigeon 
(Phố Bà Ôtigiông). 


Bà Autigeon: người có sáng kiến mở lớp dạy 
nghề làm đăng ten, thêu ren, đào tạo nhiều thợ giỏi, 
truyền nghề cho người làng ở Hà Đông, Sơn Tây. 
Bà là chủ khu nhà trông ra Đường Quán Thánh, 
giáp với phố sau này mang tên bà). 


Đặng Tất (2-1409); bố Đặng Dung, quê Hóa 
Châu ra ngụ ở Hà Tĩnh. Cuối đời Trần ông làm đại 
trí Châu Hóa Châu. Khi Quân Minh xâm lược, 
chúng vẫn phải để ông giữ chức đó tuy có cử 
quần quan tới đóng để kiềm chế. Năm 1407, con 
Trần Nghệ Tông là Trần Ngỗi xưng Vua (Giản 
Định Đế), đóng ở Nghệ An. Đặng Tất liền diệt bọn 
quan nhà Minh rồi đem quân ra giúp Vua Giản 
Định. Ông là một tướng tài, đã khôi phục lại đất 
nước tới vùng Ninh Bình giáp Nam Định cũ. 
Nhưng giữa lúc ông đang chuẩn bị giải phóng 
Đông Đô thì Giản Định nghe lời giềm pha lập mưu 
giết chết ông cùng một tướng tài khác là Nguyễn 
Cảnh Chân (tháng 3-1409). 


ĐẶNG THAI MAI 


Phố. dài hơn 1km; từ Đường Xuân Diệu rẽ vào 
khu biệt thự Hồ Tây, ra tới Phủ Tây Hồ, trên bán đảo 
nhô ra Hồ Tây. 


Thuộc đất Thỏn Tây Hồ, Xã Quảng An, Huyện 
Từ Liêm; (trước là Phường Tây Hồ, Tổng Thượng, 
Huyện Vĩnh Thuận). Xưa có Xóm Cung (nay lä Xóm 
Quảng Khánh và Xóm Trong), bán đảo nhô ra hồ 
có Phủ Tây Hồ thờ mẫu Liễu Hạnh, di tích đã được 
xếp hạng và Đền Kim Ngưu (Trâu Vàng). Cạnh 
đường có Chùa Phổ Linh (xưa là Địa Linh) có từ Thế 
kỷ XI. Từ 1996, thuộc Phường Quảng An, Quận Tây 
Hồ. Tên phố mới được đặt năm 1995, 


Đặng Thai Mai (1902-1984): người Lương Điển, 
Huyện Thanh Chương, Nghệ An, từng dạy ở Trường 
Quốc học (Huế), tham gia Đảng Tân Việt (1929) bị 
tù 3 năm, sau ra Hà Nội tham gia mở Trường Tư 


(*) Theo Hà Nội nửa đấu Thế ky XX, Sdd. BBT. 
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thục Thăng Long, lập Hội Truyền bả Quốc ngữ, viết 
báo công khai của Đảng và Mặt trận Bình dân. Sau 
cách mạng, ông làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại 
biểu Quốc hội nhiều khóa, Viện trưởng Viện Văn 
học, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật 
Việt Nam. Ông là nhà nghiên cứu văn học, sử học, 
triết học... có nhiều tác phẩm giá trị. Ông còn là 
người dịch và giới thiệu nên văn học Trung Quốc. 
Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 


ĐĂNG THÁI THÂN 


Phố: dài hơn 200m; từ Phố Phạm Ngũ Lão đến 
Phố Lê Thánh Tông. Thuộc đất của khu vực Đồn 
Thủy, nhượng địa cho Pháp năm 1873, vốn thuộc 
Thôn Tây Long, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương 
cũ. Nay thuộc Phường Phan Chu Trinh, Quận 
Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue Laubarède (Phố 
Lôbarétđo). 


Đặng Thái Thân (1873-1910): hiệu Ngư Hải, 
người Huyện Nghi Lộc, Nghệ An, học trò và trợ thủ 
đắc lực của nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. 
Ông tham gia sáng lập hội Duy Tân, Việt Nam 
Quang Phục hội. Ông đã tự sát khi bị Pháp vây bắt 
tháng 3-1910. 


ĐẶNG TIẾN ĐÔNG 


Phố: dài hơn 1,2km; từ đầu Phố Tây Sơn, đi 
cạnh Gò Đống Đa qua khu Công viên - Tượng đài 
Quang Trung, đến gần Hồ Đống Đa. 


Thuộc đất Lăng Thái Hà, Phường Thịnh Quang, 
Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường 
Trung Liệt, Quận Đống Đa. 


Tên mới được đặt năm 1986. 


Đặng Tiến Đông (1738-1803): người Làng 
Lương Xá, Huyện Chương Đức cũ (nay thuộc Hà 
Tây) vào Nam theo Nguyễn Huệ, trở thành tướng 
Đông Lĩnh Hầu, tham gia cuộc tiến công Đồn 
Khương Thượng của quân Thanh, lập nên chiến 
thắng Đống Đa, giải phóng Thăng Long mùa Xuân 
năm Kỷ Dậu 1789. Trong sử sách thường ghi là Đô 
đốc Long. Có ý kiến không tán thành đồng nhất 
Đăng Tiến Đông là Đô đốc Long. 


ĐẶNG TRẤN CÔN 


Phố: dài 220m: từ Phố Cát Linh đến Phố Đoàn 
Thị Điểm. Thuộc đất Thôn An Trạch, Tổng Yên 
Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường 
Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Alexandre de 


Rhodes (Phố Alếcxăng đờ Rối). 


Alexandre De Rhodes (tên phiên ãm là Đắc Lộ): 
cố đạo người Pháp, sang Việt Nam vào Thế kỷ XVII, 
có công lớn trong việc hoàn chỉnh chữ Quốc ngữ^). 


Đặng Trần Côn người vùng Kẻ Mọc, Hạ Đình, 
Xã Khương Đình, Huyện Thanh Trì, đỗ Hương cống, 
làm tới Tri huyện Thanh Oai, sống khoảng đầu Thế 
kỷ XVIII. Ông giỏi thơ phú, đứng đầu “Thanh Trị tứ 
hổ' thời ấy, tác giả Chỉnh phụ ngâm viết bằng chữ 
Hán sau được nhiều người dịch sang chữ Nôm. Bản 
dịch quen thuộc là của Đoàn Thị Điểm. 


ĐẶNG VĂN NGỮ 


Phố: dài 700m; từ Phố Phạm Ngọc Thạch đi 
bên bờ Đông Sông Lừ đến Hồ Xã Đàn ngoặt về 
phía Đông qua khu Ngoại giao đoàn. 


Thuộc đất Làng Trung Tự, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc hai phường Trung 
Tự và Phương Liên, Quận Đống Đa. 


Tên phố mới được đặt năm 1995. 


Đặng Văn Ngữ (1910 - 1987); Giáo sư - Bác sỹ, 
quê ở An Cựu, Huế. Ông là nhà khoa học xuất sắc, 
đã để lại nhiều công trình giá trị cho ngành Y và 
chuyên ngành Ký sinh trùng. Ông từng là Giáo sư 
chủ nhiệm Bộ môn Sinh học, Đại học Y khoa; Viện 
trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng; đào tạo nhiều 
cán bộ ngành y cho đất nước. Ông hy sinh tại 
Huyện Long Điền, Thừa Thiên khi đi thực nghiệm 
chống sốt rét cho Quân Giải phóng Miền Nam Việt 
Nam, được truy tặng Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân. 


ĐỀN TƯƠNG THUẬN 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh sổ nhà 30 rẽ 
vào). Tương Thuận là tên của một trong 32 
phường thôn họp thành Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Vị trí của thôn này so với 
ngày nay là ở chỗ đầu phía Đông Phố Khâm 
Thiên, gồm cả hai bên phố. Sang tới giữa Thế kỷ 
XIX, Tổng Tiền Nghiêm đổi ra là Tổng Vĩnh Xương 
và chỉ gồm có 15 phường thôn. (Vì một số phường 
thôn đã hợp nhất lại, ngay Thôn Tương Thuận 
cũng đã hợp với ba thôn láng giềng là Khâm Đức, 
Tô Tiền và Trung Kính thành ra một thôn mới tên 
là My Đức). 

Thôn Tương Thuận có đình riêng và đền riêng. 
Đền Tương Thuận thờ Trần Hưng Đạo lập vào 


f) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđơ, BBT. 
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khoảng cuối Thế kỷ X]X được xếp hạng di tích năm 
1993. Ngoài ra còn một ngõ nữa, gọi là ngõ Đình 
Tương Thuận, tức là một ngõ ở bên dãy số lẻ của 
Phố Chợ Khâm Thiên. Trong ngõ có ngôi đình của 
Thôn Tương Thuận cũ. Nay thuộc Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa, 


ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Đường: dài 1,15km; từ Quảng trường Ba Đình 
đến Ngã sáu Cứa Nam, cắt ngang Phố Hoàng 
Diệu, Trần Phú, đi bên cạnh Cột cờ thành cổ, Bảo 
tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam, vườn hoa và 
tượng đài V.| Lênin. Thuộc đất thành nội Thành 
Thăng Long, đầu đường xưa là cổng chính Tây, 
đoạn cuối là Cửa Đông Nam. Nay thuộc Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình và Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiểm. 


Tên dân gian xưa gọi là Đường Cột Cà. Thời 
Pháp thuộc gọi là Avenue Puginier (Đại lộ 
Puyginiê). Sau Cách mạng gọi Đường Cộng hòa. 
Thời tạm chiếm đổi là Đại lộ Nguyễn Tri Phương. 
Ngày 7-5-1984, trong không khí toàn dân tưng bừng 
kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, vào lúc 
17 giờ 30 quân và dân Hà Nội đã tổ chức lễ trọng 
thế đối tên Đường Cột Cờ ra Đường Điện Biên Phủ. 
Như vậy, đây là đường phố mang nhiều ý nghĩa lịch 
sử, đo tên gọi và do vị trí của nó trong quá trình phát 
triển của Thăng Long, của Hà Nội. 


Đầu đường phía Tây Bắc là Lăng Chủ tịch Hề Chí 
Minh và Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó cũng là 
cửa Chính Tây của Thành Thăng Long đời Nguyễn. 


Cuối đường, phía Đông Nam từ chỗ ngã tư Trần 
Phú đến chỗ chắn xe lửa, chính là cạnh phía Tây 
của Thành Dương Mã, còn gọi là mang cá, tức là 
một loại công sự gồm hai bức tường xây vuông góc 
để bảo vệ cửa thành Đông Nam của Thành Thăng 
Long đời Nguyễn. (Cạnh phía Đông của mang cá 
gần trùng với đoạn đường xe lửa ở sau Phố Tống 
Duy Tân). Tại cửa Đông Nam này, vào năm 1873, 
Nguyễn Trí Phương đã anh dũng chỉ huy chống lại 
giặc Pháp xâm lược và bị trọng thương. So với bản 
đồ Hà Nội 1831, có thể xác định một số địa điểm di 
tích cũ nằm ở hai bên Đường Điện Biên Phủ. 


Tịch điển, ö chỗ nay là góc Đông Nam Quảng 
trường Ba Đình, là khoảnh ruộng giành cho viên 
quan đầu Tỉnh Hà Nội cũ (thay mặt Vua) hàng năm 
fa cày vào ngày Lập xuân coi như một nghỉ lễ mở 
đầu cho công việc cấy cày. 


Võ Miếu (ngi Hoàng Diệu tự vẫn ngày 25-4-1882 
sau khi không thể giữ được thành) nay là khu tam 


491 


giác nằm giữa ba đường Điện Biên Phủ, Chu Văn 
An, Lê Hồng Phong. 


Cột Cờ nay vần còn và thường được coi như một 
biểu tượng của Thành phố Hà Nội. Nó được xây 
dựng năm 1812. Dưới là nền tam cấp gồm 3 tầng 
hình vuông xây gạch, tầng dưới mỗi chiều dài 42 
mét, tầng giữa có 4 cửa nhìn ra 4 phía, trên 3 cửa 
còn ghi tên bằng chữ Hản: Nghênh Húc (đón ánh 
nắng ban mai) ở phía Đông, Hướng Minh (hướng về 
ánh sáng) ở phía Nam, Hồi Quang (ánh sáng phản 
chiếu lại) ở phía Tây. Tầng trên cùng mỗi chiều dài 
15 mét. Trên tầng này là cột cờ hình bát giác, có lầu 
canh trên đỉnh trụ nhô ra. Bên trong có 2 cầu thang 
xoáy ốc đưa tới đỉnh , tại đấy có biển đề hai chữ Kỳ 
Đài. Toàn bộ Cột cỡ cao 41m. 

Tuy được xây vào đầu Thế kỷ XIX dưới triểu 
Nguyễn, Cột cỡ vẫn giữ được những đường nét khỏe 
mạnh hài hòa của truyền thống của kiến trúc đời Lê. 


Paul Francis Puginier (1835-1892): cố đao người 
Pháp, âm mưu giúp F. Garnier và H. Rivière hai lần 
đánh Hà Nội và chiếm đồng bằng Bắc Kỷ, nguy 
quân người công giáo đánh phá quân khởi nghĩa 
Cần Vương.Ÿ) 


Điện Biên Phủ: địa danh nằm trong một thung 
lũng rộng giữa rừng núi Tảy Bắc, Tỉnh Điện Biên 
(Tỉnh Lai Châu cũ), nơi diễn ra trận đánh quyết liệt 
của quản dân ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của 
giặc Pháp kéo đài 55 ngày đêm (13-3 đến 7-5- 
1954), giành chiến thắng oanh liệt, quân địch phải 
đầu hàng. Đại thắng này đã buộc Pháp phải ký 
Hiệp định Genève (GiơnevØ) lập lại hòa bình ở 
Đông Dương (20-7-1954), mốc mở đường cho sự 
nghiệp giành độc lập của các nước thuộc địa trong 
thế giới thứ ba. Từ đầu năm 2004, Điện Biên Phủ 
là thành phố thuộc Tỉnh Điện Biên (tách khỏi Tỉnh 
Lai Châu). 


ĐINH CÔNG TRÁNG 


Phố: dài 240m; từ Đường Trần Khánh Dư đến 
Phố Trần Hưng Đạo. Thuộc đất cũ thôn chài Thủy 
Cơ, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Từ năm 
1873, khu vực này trở thành Nhượng địa của Pháp. 

Nay thuộc Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 


Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Berthe đe Vilers 
(Phố Béctơ đờ Vile) 


Berth de Vilers Vincent (1844-1883): sỹ quan 
Pháp theo Henri Rivière ra Bắc đánh Thành Hà 
Nội, bị giết ở Cầu Giấy năm 18830), 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sởd, BBT. 
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Sau hòa bình 19544 mang tên Đỉnh Công Tráng. 


Đính Công Tráng (1842-1887): người Huyện 
Thanh Liêm, Hà Nam, một lãnh tụ của phong trào 
Cần Vương chống Pháp ở vùng Ninh Bình, Thanh 
Hóa, đã từng chiến đấu trong đội quân chống Pháp 
của Hoàng Kế Viêm. Năm 1883, ông có mặt trong 
trận Cầu Giấy diệt Henry Rivière (Hăngri Rivie). 
Năm 1885, ông vào Thanh Hóa, được Trần Xuân 
Soạn ủy nhiệm cùng với Phạm Bành lập chiến khu 
Ba Định. Chính Định Công Tráng là người chỉ huy 
thực sự ở đây, đã gây cho giặc Pháp nhiều thiệt hại. 


Ngày 20-1-1887 sau khi Ba Đỉnh bị phá, Đỉnh 
Công Tráng cùng Phạm Bành rút về chiến khu Mã 
Cao ở vùng núi Huyện Yên Định cũ (cũng thuộc 
Tỉnh Thanh Hóa). Sau ông lại vào Nghệ Tĩnh tổ 
chức lại nghĩa quân. Năm 1883, đã từng đánh trận 
Cầu Giấy: ông tử trận trong cuộc chiến nổ ra ở Làng 
Tang Yên, Đó Lương (Nghệ An) ngày 5-10-1887 
bên bờ Sông Cả. 

ĐỊNH LỄ 


Phố: dài 200m: từ Phố Ngô Quyền đến Phố 
Đính Tiên Hoàng, chạy bên cạnh Bưu điện Hà Nội. 
Vốn là con ngòi cạnh Lầu Ngũ Long thời Lê-Trịnh. 
(Sang đời Nguyễn, lầu này đổ nát). Tới năm 1842, 
tổng đốc Hà Ninh là Nguyễn Đăng Giai mới quyên 
tiền dân xây một ngôi chùa tráng lệ trên nền Lầu 
Ngũ Long cũ, gọi là Chùa Báo Ân. Bản đồ Hà Nội 
1884 vẫn còn vẽ ngòi nước này. 


Như vậy, Phố Đính Lễ vào đầu Thế kỷ XIX là 
thuộc về địa phận Thôn Hậu Lâu (tức thôn ở đằng 
sau Ngũ Long Lầu), Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ 
Xương. Sang giữa Thế kỷ XIX, Thôn Hậu Lâu hợp 
với Thôn Hậu Bi (tức đằng sau Bia) thành Thôn Cựu 
Lâu (và Tổng Hữu Túc đổi ra là Đông Thọ). 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Fourès (Phố Phurét). 
Tên hiện nay được đặt từ sau cách mạng. Đến thời 
Pháp thuộc phá Chùa Báo Ấn xây nhà Bưu điện. 
Nay thuộc Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. 


dulier Auguste Fourôỏs (1853-1915): quan cai trị 
người Pháp đã làm Thống sứ Bắc Kỳ năm 1895- 
1899.” 


Đỉnh Lễ (2-1427): anh Định Liệt, cháu gọi Lê Lợi 
bằng cậu; người Thủy Cối (Huyện Lương Giang, tức 
Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa). Năm 1418 khi 
Lê Lợi khởi binh ở Lam Sơn thì Định Lễ đã là một 
trong những tướng fĩnh của nghĩa quân. Từ đó ông 
có mặt ở hầu hết các chiến trường chính: trận Khả 
Lưu (Anh Sơn - Nghệ An) năm 1424, trận Diễn 
Châu (Nghệ An) năm 1425 và nhất là trận Tốt Động 


- Chúc Động (Huyện Chương Mỹ - Hà Tây) tháng 
11-1426. 


Năm 1427 vào ngày mùng 4 tháng 4, trong khi 
truy kích địch đến Làng Mai Động (nay là Hoàng 
Mai, Huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội) ông và 
Nguyễn Xí bị sa vào tay giặc. Nguyễn Xí trốn thoát 
còn Đinh Lễ thì bị giặc giết. 


ĐINH LIỆT 


Phố: dài 180m; từ Phố Hàng Bạc đến Phố Cầu 
Gỗ cắt ngang qua Phố Gia Ngư. 


Thuộc đất Hồ Thái Cực thuộc Thôn Gia Ngư và 
Hương Minh, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Nay thuộc Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc gọi là Rue O' Dendhal (Phố 
Ôđăngđan). 


O' dendhal. một công chức Pháp, đi công tác 
khảo cổ ở Tây Nguyên, bị một tù trưởng giết chết 
(1904). 


Đỉnh Liệt (7-1471): em Định Lễ, ông là người 
Thủy Cối, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa. 
Cũng như anh ruột, Định Liệt là một trong những 
chỉ huy đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn. 


Năm 1424, Lê Lợi quyết định tiến vào Nghệ An, 
để xây dựng căn cứ mới. Định Liệt được cử dẫn một 
đạo quân đi đường tắt vào trước đánh chiếm địa 
điểm Đỗ Gia (nay là Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh) và Thành Lục Hoa (tức Lục Niên) ở giáp giới 
hai Huyện Hương Sơn và Thanh Chương (Nghệ An). 


Tháng 9-1427, Đinh Liệt cùng Lê Sát phục binh 
ở Chi Lăng đánh tan đạo viện bình do Liễu Thăng 
chỉ huy. Năm 1460, Đinh Liệt cùng Nguyễn Xí bày 
mưu tính kế truất bỏ Nghi Dân mà đưa Tư Thành lên 
ngôi Vua (tức Lê Thánh Tông). 


Năm 1470, ông còn là tướng tiên phong ởi dẹp 
Chiêm Thành quấy rối ở phương Nam. Ông mất 
năm 1471. 


ĐINH TIÊN HOÀNG 


Phố: dài 900m; từ Quảng trường Đông Kinh 
Nghĩa Thục (đầu Phố Hàng Đào-Hàng Gai) đến 
Ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay-Hàng Bài. Phố chỉ có 
một bên là nhà, bên kia là bờ Đông Hồ Hoàn Kiếm, 
chạy qua cổng Đền Ngọc Sơn (di tích xếp hạng 
năm 1980), Đền Bà Kiệu (di tích xếp hạng năm 
1994), trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố, Vườn 


() Theo Hà Nội nửa đấu Thế Kỷ XX, sớd, BBT. 
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hoa Lý Thái Tổ nơi mới dựng tượng đài Vua Lý Thái 
Tổ (10-2004), Bưu điện Hà Nội, Tháp Hòa Phong 
(dấu tích còn lại của Chùa Báo Ân). Thuộc đất các 
thôn Hương Mính (tên Nôm là Thôn Hàng Chè), Tả 
Vọng, Hậu Lâu đều thuộc Tổng Hữu Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường Hàng Bạc, Lý Thái Tổ, 
Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. Chỗ Trung tâm 
Thương mại Tràng Tiền, xưa là chủa Thôn Hương 
Mính (còn đọc là Hương Dính, Mính và Dinh là hai 
âm khác nhau của một chữ Hán có nghĩa là cây chè 
non, lá chè non). Đây chính là Phố Hàng Chè mà 
sách Đại Nam nhất thống chí đã ghi trong mục 
Chợ và phố của Tỉnh Hà Nội hồi Thế kỷ XIX. 


Đền Bà Kiệu ở địa phận Làng Tả Vọng tên chữ 
là Thiên Tiên Điện, dựng từ đời Lê Thần Tông 
(1B19-1628) là nơi thờ Liễu Hạnh. Di vật còn lại có 
quả chuông đúc thời Tây Sơn niên hiệu Cảnh Thịnh 
thứ 5 (1798). Đền này vốn ở trên khu đất rộng. Khi 
chiếm Hà Nội, Pháp làm đường ởi xuyên qua, cắt 
đôi đền, phần tam quan trật sang một bên đường 
sát bờ hồ, còn đền chính thì lại ở bên này đường. 


Chỗ nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố, 
xưa vốn có một ngôi chùa lớn xây niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 358 (1774) tên chữ Hán là Chùa Phổ Giác. 
Tương truyền có nhà sư gốc người Ái Châu (Thanh 
Hóa) tên là Phan Cảnh Điệp tu hành. Nhà sư này 
lại có tài dạy vơi. Một lần trong vườn ngự uyển có 
con voi xống xích, chạy phá lung tung phải nhờ sư 
Cảnh Điệp vào bắt mới yên. Vua bèn cho dời tàu voi 
ra cạnh chùa để nhà sư huấn luyện cho tiện. Từ đó 
có thêm tên gọi là Chùa Tàu. Tới năm 1883, thực 
dân Pháp chiếm đất chùa để xây Tòa Đốc lý thi 
chùa được chuyển đến đất Thái Y viện cũ, vẫn gọi 
bằng hai tên gọi quen thuộc là Phổ Giác và Chùa 
Tàu (nay ở cuối Phố Ngô Sỹ Liên), hiện còn bia và 
thiền phả ghi lại những sự việc trên. 


Đoạn cuối Phố Định Tiên Hoàng, chễ ngày nay 
là khu vực Bưu điện Thành phố, vào đời Lê là Lầu 
Ngũ Long, sang đời Nguyễn là Chùa Báo Ân. 


Nguyên là đời Trịnh Doanh (1740-1767) đã cho 
dựng một tòa lầu cao có đắp hình 5 con rồng, đặt 
tên là Lầu Ngũ Long, để làm nơi hóng mát ngày hè. 
Sang đời Nguyễn, lầu này bị đổ nát. Tới năm 1842, 
Tổng đốc Hà Ninh là Nguyễn Đăng Giai mới quyên 
tiền đân xây dựng một ngôi chùa trên nền Lầu Ngũ 
Long cũ, gọi là Chủa Báo Ân. Nhưng dân chúng gọi 
nôm na là Chùa Quan Thượng. Chùa này còn có 
tên là Liên Trì, vì xung quanh chùa có dãy hồ thả 
sen. Chùa xây trong bốn năm mới hoàn thành. Quy 
mô khá lớn: gồm 36 nóc nhà, 180 gian, với nhiều 


hành lang, giải vũ, lầu trống, gác chuông, cầu, 
tháp... Ca dao cũ của Hà Nội từng nói về chùa này: 


tHẦu số, HÀ, hức ừ 


Vào năm 1876, có người tới thăm chùa này đã 
ghi lại như sau: 


“Cảnh chùa này thật đã nên tốt: vô cửa hai bên 
có tháp cao. Vào trong có hồ đi quanh co vòng theo 
chùa, lại ăn lọt dưới chân nữa. Hai bên tháp xây 
gạch đá cả. Câu bắc tứ phía qua chùa cũng xây đá 
gạch hẳn hoi. Xung quanh bốn phía có nhà hành 
lang chạy đài ra sau giáp nhau. Trong chùa đàng 
trước có tượng Phật đứng bán cả đám (?) hình lớn 
to, quang thếp cả. Đàng sau có đền, tạc hình cốt 
ông Nguyễn Đăng Giai”. 


(Trích Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876, 
trang 7 — của Trương Vĩnh Kỷ). 


Chùa này đã bị phá dỡ năm 1892 chỉ sót lại 
ngọn Tháp Hòa Phong ở trước cổng chùa, nay 
đứng ở ven Hồ Gươm. 


Phố Đỉnh Tiên Hoàng là một trong những phố 
được Pháp mở đầu tiên, Ban đầu, đoạn từ Đền Bà 
Kiệu tới Phố Tràng Tiền gọi là Rue du Lac (Phố 
Hồ). Còn đoạn đầu thi vẫn là Phố Hàng Chè. Sau 
gộp cả lại mà gọi là Rue Francis Garnier (Phố 
Phơrăängxi Gácniê). 


Năm 1883, Pháp phá Chùa Tàu để xây Tòa 
Đốc lý và làm Vườn hoa Paul Bert (Pôn Be). Năm 
1892 phá Chùa Báo Ân để làm nhà Bưu điện và 
Phủ Thống sứ. Năm 1899 bắt đầu xây Nhà máy 
Điện Bờ Hồ, năm 1902 khánh thành với công suất 
500 KW đô thắp cho trên 500 ngọn đèn ở “Khu Phố 
Tây”. Phố này trở thành phố “đầu não” của chỉnh 
quyền thực dân Thành phố. Sáng ngày 19-8-1945, 
sau khi dự mít tình ở Quảng trường Nhà hát Lớn, 
quần chúng khởi nghĩa đã tiến ngay tới chiếm Tòa 
Đốc lý và đổi thành trụ sở của Ủy ban Nhân dân 
cách mạng Thành phố. Cuộc Toàn quốc kháng 
chiến bùng nổ vào tối ngày 19-12-1946, đường 
Phố Đinh Tiên Hoàng trở thành chiến trường. Tôi 
hôm ấy, giặc Pháp tấn công khu Bắc Bộ Phủ (xem 
mục Ngó Quyền). Chỉ tới 10 giờ sáng hôm sau (20- 
12) chủng mới vào được. Chúng tấn công sang nhà 
Bưu điện. Quân ta từ trên gác ném lựu đạn và bắn 
súng xuống tiêu diệt chúng. Cùng lúc ấy, bên nền 
nhà đang làm dở (nay là Trung tâm Bưu điện mới) 
quân ta từ Bắc Bộ Phủ rút về giữ hầm đá, đã cùng 
khoảng hai chục nam nữ công nhân viên còn kẹt 
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Phố Paul Bert, Hà N. 
(Nay là phố Trảng Tic 


Trường Đua ngựa trên Đại lộ Gambetta, Hà Nội 
(Nay là Đường Trần Hưng Đạo) 


Đại lộ Francis Garnier 
(Nay là Phố Đinh Tiên Hoàng) 
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lại ở đây chiến đấu rất dũng cảm, tiêu diệt 2 xe 
tăng địch buộc chúng phải ngừng tấn công, rút về 
Nhà băng Đông Dương (tức trụ sở Ngân hàng Nhà 
nước ngày nay). 


Cuộc chiến đấu ở nhà Bưu điện 75 Phố Đinh 
Tiên Hoàng cùng với cuộc chiến đấu ở Bác Bộ Phủ 
trở thành một trong những trang sử chiến đấu anh 
hùng của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. 


Vào địn kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô (10- 
10-2004), tượng đài Vua Lý Thái Tổ (974-1028) đã 
khánh thành tại Vườn hoa Chí Lính, trông ra đường 
Đỉnh Tiên Hoàng và Hồ Gươm. Tượng đúc liền khối 
bằng đồng cao 6,8m, nặng 22,5 tấn. Tính cả bệ 
cũng bằng đồng thì tượng đài cao 10,10m, nặng 45 
tấn. Nhà Vua đội mũ bình thiên, nét mặt thanh tú, 
uy nghiêm và phúc hậu, áo long bào uốn lượn, tay 
phải nhà Vua cầm Chiếu dởi đồ, tay trải chỉ xuống 
nơi định đô. Tượng do thợ đồng Huyện Ý Yên, Tỉnh 
Nam Định đúc. Chung quanh bao tường lan can đá, 
lối lên có rồng đá phục. hai bên. 


Franeis Garnier (1839-1873): sỹ quan hải quàn 
Pháp, đã thăm dò Sông Cửu Long (1869), đem 
quân hạ Thành Hà Nội (1872), bị chết ở trận Cầu 
Giấy năm 1873Ê). 


Định Tiên Hoàng (924-979) tức Đình Bộ Lĩnh: 
người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay là 
Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình. Sau khi Ngô 
Quyền mất (944) các thế lực phong kiến nổi dậy, 
mỗi người cát cứ một phương - sử gọi là loạn 
Mười hai sứ quán. Nền độc lập của đất nước, sự 
sống còn của dàn tộc đòi hỏi phải giữ vững khối 
thống nhất, người đáp ứng yêu cầu đó chính là 
Định Bộ Lĩnh. 


Sau khi lần lượt đánh bại các sứ quân, năm 967 
ông hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. 
Năm sau, ông lên ngôi Vua, đặt quốc hiệu là Đại Cồ 
Việt, đặt niên hiệu là Thái Bình, lập đô ở Hoa Lư, 
xây dựng cơ sở vững chắc cho nền độc lập, thống 
nhất của đất nước. 


ĐÌNH ĐẠI 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 198 rẽ vào). 
Đình Đại ở ngay mặt ngõ, vốn của bốn giáp thuộc 
Phường Hồng Mai xưa, di tích đã xếp hạng. Nay 
thuộc Phường Cầu Dền, Quận Hai Ba Trưng. 
ĐỈNH ĐÔNG 

Ngõ: có hai ngõ cùng mang tên này: 


1. Ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 119 rẽ vào), 
đình của một giáp Phường Hồng Mai cũ. Nay thuộc 


495 


Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng. 


2. Ở Phố Nguyễn Lương Bằng (cạnh số nhà 22 
tẽ vào), nơi có Đình Đông Các của Thôn Trung, Xã 
Thịnh Hào cũ. Ngõ thông ra cạnh Chợ Dừa. Nay 
thuộc Phường Nam Đồng và Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa. 


ĐÌNH NGANG 


Ngõ: dài 54m nổi Phố Nguyễn Thái Học với Phố 
Cửa Nam. Tên gọi này có tử đời Lê, do nơi đây, xưa 
có “Hoành định" chắn ngang đường, kiểm tra người 
ra vào Cửa Đại Hưng (tức Cửa Nam của Thành 
Thăng Long). 


Năm 1782, sau gần một năm ở Thăng Long 
chữa bệnh cho Trịnh Sâm và Trinh Cán, đến ngày 
12 tháng 10 Âm lịch, Lê Hữu Trác lên đường về Xứ 
Nghệ. Ông có cho biết là khi đi qua Đình Ngang 
này, có ghé vào chào “quan thị nội tả coi giữ Định 
Ngan9". (Thượng Kính ký sụ. 

Trước thuộc đất Thôn Yên Trung Thượng, Tổng 
Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Tour de la Citadelle 
(Phố Tháp canh thành). Nhưng dân chúng vần 
quen gọi là Phố Đình Ngang. Tên này được chính 
thức hóa từ sau cách mạng. 


ĐỈNH TƯƠNG THUẬN 
Ngõ: ở trong Ngõ Chợ Khâm Thiên (cạnh số 


nhà 23 rẽ vào), nơi có đình của Thôn Tương Thuận, 
Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa. 
ĐỊNH CÔNG 


Phố: dài 1,2km; từ Đường Giải Phóng tới giáp 
địa phận Xã Định Công, Huyện Thanh Trì. Nay là 
Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, nơi xây dựng 
khu đô thị mới Định Công. - 


Tên mới được đặt tháng 7-2000. 
ĐOÀN KẾT 

Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 304 rẽ 
vào), có hai ngõ 1-2 cùng mang tên này, thông 
sang Phố Tôn Đức Thắng (cạnh số nhà 273), thuộc 


đất Thôn Quan Thổ, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. 


Tên dân gian thời Pháp thuộc gọi là Ngõ Ăn 
Mày, nơi cư ngụ của rhững người ăn xin, hát xẩm 


€) Theo Hà Nội nửa đầu Thể kỷ XX, sữd, BBT. 
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*- Đường phố đẹp nhất Thủ đô phải hội tụ đủ 5. Đường, phố cô môi trường trong sạch 


các điều kiện; 

Đường phố phải rộng, thoáng, môi 
sinh trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp, 
dân cư có lối sống văn minh, thanh lịch của 


người Tràng An, cụ thể là: 6. 


1. Đường rộng (trải bẻ tông át phan, 
phẳng đẹp, không bị lồi lõm). 
2. Phố có hè: rộng, thông thoáng dành 


cho người đi bộ (lát bằng những vật 7. 


liệu có giá trị thẩm mỹ). 
3. Hai bên đường, phố có hàng cây 


xanh (mát mẻ vào mùa Hè) hoặc 8. 


được điểm tô bằng hồ nước, dòng 
sông, công viền, vườn hoa hoặc hệ 


thống tượng đài... 9, 


4. Đường, phố có công trình kiến trúc 
đẹp mắt (mang bóng dáng thời đại, 
lịch sử) điểm tô. 
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Phố Lý Thái Tổ 


(xanh, sạch, đẹp); cụm dân cư sinh 
hoạt có nếp sống văn minh (không 
vứt rác ra đường, vỉa hè; lòng đường 
không bị lấn chiếm). 

Có hệ thống đèn chiếu sáng ban 
đêm và hệ thống đèn tín hiệu, bảng 
biển chỉ dẫn giao thông (bố cục có 
mỹ thuật). 

Có hệ thống tiêu thoát nước ngập 
úng và hệ thống dây điện không bị 
phá hỏng mỹ thuật không giar. 

Có dải phân cách làn đường cho 
người đi bộ và các phương tiện giao 
thông qua lại. 

Đường, phố phải có biển gắn tên và 
hệ thống các số nhà (chắn, lẻ) được 
"đánh" thứ tự có thẩm mỹ và khoa 
học. 


(*) Thực hiện phần ảnh "Những đường phố đẹp nhất Thủ đó”: Hoàng Nguyễn Đoan và Đức Lợt 
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rong. Sau hòa bình mới đặt tên này. Nay thuộc 
Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. 


ĐOÀN NHỮ HÀI 


Ngõ: ở Phố Trần Quốc Toản (cạnh số nhà 86 rẽ 
vào), chỉ có nhà bên số lẻ, bên kia là tường rào cđ 
quan, ngõ cộc. Thuộc đất Thôn Liên Thủy (Thể kỷ 
XIX đối là Liên Đường) Tổng Tiền Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Voie 9 (Đường 9). 


Đoàn Nhữ Hài (1280-1335): người Làng Trường 
Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương. Đầu đời Trần Anh 
Tông (1293-1314), ông đến Thăng Long học tập. 
Một lần, Thượng hoàng Trần Nhân Tông từ Thiên 
Trường (Nam Định cũ) về Kinh đô thấy Anh Tông 
say rượu nằm ngủ lí bì liền quay ngay về Thiên 
Trường, ra lệnh cho bá quan ngày mai phải có mặt 
ở đấy. Khi Anh Tông tỉnh rượu, nghe kể lại, sợ quá, 
đi ra ngoài cung; tới Chùa Tư Phúc thấy Đoàn Nhữ 
Hài đứng ở cửa. Vua hỏi, ông thưa: “Thần học ở 
đây". Thế là Vua sai Nhữ Hài viết cho một tờ biểu tạ 
lỗi rồi cả hai đi thuyền nhẹ về Thiên Trường. Nhữ 
Hải đem biểu vào chầu, quỳ giữa sản. Thượng 
hoàng hỏi: “A/ đấy?”. Quan hầu tâu: “Là người dâng 
biểu của Quan gia” (Đời Trần gọi Vua là Quan gia). 
Thượng hoàng không hỏi gi, tới chiều mưa to, ông 
vẫn quỹ không động. Thượng hoàng lấy tờ biểu 
xem, thấy lời lẽ khẩn thiết, mới gọi Vua vào, bảo: 
“Ta còn có con khác, có thể nối ngôi. Bây giờ ta còn 
sống mà còn thế, sau thì thế nào?”. Anh Tông cúi 
đầu tạ lỗi. Thượng hoàng lại hỏi: “Người soạn biểu 
là ai?" Đáp. “Là người học trò tên là Đoàn Nhữ 
Hài". Thượng hoàng cho gọi Nhữ Hài vào bảo: 
“Người soạn biểu hợp ý ta lắm". Sau đó, xuống 
chiếu cho Anh Tông lại về ngôi. 


Anh Tông về Kinh, cho Nhữ Hải làm Ngự sử 
Trung tán, lúc đó ông mới 20 tuổi. 


Năm 1335, người Ai Lao xâm phạm đất Nam 
Nhung (nay là Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ 
An). Trần Minh Tông cầm quân đi dẹp, sai Nhữ Hài 
đi trước, Đến Nam Nhung ông bị địch phục kích, 
ngã xuống sông chết. 


ĐOÀN THỊ ĐIỂM 


Phố. dài 310m; từ Phố Tôn Đức Thắng đến 
Làng An Trạch. Thuộc đất Phường Bích Câu cố, 
sau là Thôn Cận Tú Uyên, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Quốc 
Tử Giám, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Tholance (Phố TôLăng). 
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Đoàn Thị Điểm (1705-1748): Hiệu Hồng Hà nữ 
sỹ. Bà là con ông Đoàn Doãn Nghị, ở Thôn Trung 
Phủ, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 
Yên. Từ nhỏ đã hay chữ, được dân trong vùng tôn 
là bà “Trạng Giữa” (Giữa là tên Nôm cúa Thön 
Trung Phủ, Xã Giai Phạm). Bà dạy học ở nhiều nơi 
như Vê Ngại (cũng thuộc Huyện Yên Mỹ — Hưng 
Yên, Chương Dương (thuộc Huyện Thường Tín — 
Hà Tây). Bà từng lên Thăng Long đạy cung nữ 
trong Phủ Chúa. Năm 37 tuổi bà mới lấy chồng, làm 
vợ kế ông Nguyễn Kiều, Tiến sỹ người Làng Phú Xá 
(nay thuộc Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồi. 
Cưới xin xong, ông Kiều đi sứ phương Bắc, ba năm 
sau mới trở về. Họ chung sống ở Thăng Long với 
nhau ba năm thì ông Kiều được bổ làm trấn thủ Xứ 
Nghệ. Bà Điểm theo vào trong đó, nhưng giữa 
đường mang bệnh và tới nơi thì từ trần. Nguyễn 
Kiều đưa thi hài bà về chôn ở quê mình. Nay mộ bà 
Điểm còn ở Xứ Cổng Đồng, gần mộ ông Kiểu. 


Bà Điểm làm nhiều thơ, văn nhưng bị thất lạc 
nhiều. Chỉ biết bà là tác giả tập Truyển kỳ tân phá 
bằng chữ Hán gồm mấy truyện ngắn có tính chất 
truyền thuyết. Bà còn dịch Chinh phụ ngắm của 
Đặng Trần Côn ra Quốc âm. 


ĐOÀN TRẤN NGHIỆP 


Phố: dài 350m; từ Phố Huế đến Phố Lê Đại Hành, 
cắt ngang qua Phố Mai Hắc Đế và Phố Bà Triệu. 


Thuộc đất các thôn Yên Thọ, Phúc Lâm Tiểu, 
Long Hồ, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Tới giữa Thế kỷ XIX, Thôn Yên Thọ đổi ra là Yên 
Nhất và Thôn Long Hồ hợp nhất với Thôn Hậu 
Phong Vân thành ra Thôn Vân Hồ, Tổng Tả 
Nghiêm cũng đổi ra là Tổng Kim Liên. Giữa phố 
xưa có Đàn Nam Giao, nơi Vua lễ Trời Đất hàng 
năm. Nay thuộc Phường Bùi Thị Xuân và Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue GénéraÍ Constant 
(Phố Tướng Côngxtăng) 


J.Ernest Constan (1833-1913): Toàn quyền 
Đông Dương. tại chức năm 1887-1888, một nhà 
ngoại giao và chính trị của Pháp”, Sau cách mạng 
là Phố Ký Con. Từ thời tạm chiếm mang tên này. 

Đoàn Trấn Nghiệp (1908-1931) tức Ký Con: 
người Làng Khúc Thủy, Huyện Thanh Oai, Hà Đông 
(nay là Hà Tây), một Đảng viên tích cực của Việt 
Nam Quốc dân Đảng, làm Trưởng ban ám sát của 


(`) Theo Hà Nội nửa đấu Thế kỹ XX, sđd, BBT. 
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đẳng, trừng trị nhiều tên tay sai, mật thám của 
Pháp. Ông bị Pháp bắt ở phố này, Tòa Đề hình kết 
án tử hình cùng với 11 người khác. Ông bị hành hình 
tại cửa Nhà giam Hỏa Lò ngày 9-3-1931. 
ĐỖ HÀNH 

Phố: dài 120m; từ Phố Yết Kiêu đến Đường Lê 
Duẩn. Thuộc đất Thôn Cung Tiên, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, 
thôn này hợp với Thôn Tứ Mỹ thành Thôn Tiên Mỹ, 
Tổng Tiền Nghiêm cũng đổi ra là Vĩnh Xương. Nay 
thuộc Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Hautefeuille (Phố 
Hốttơphơi). Sau cách mạng là Phố Đặng Đỉnh 
Nhân. Từ thời tạm chiếm mang tên này, nhưng gọi 
sai là Phố Đỗ Hạnh. 


Đỗ Hành (1270-1293): một tướng tài thời Vua 
Trần Nhân Tông. Ông tham gia trận Bạch Đằng 
Giang ngày 9-4-1288 bắt được tướng giặc Ô Mã Nhi 
và Tích Lệ Cơ Ngọc. 


ĐỖ NGỌC DU 


Phố: dài gần 300m; từ Phố Nguyễn Công Trứ 
cắt ngang qua Phố Đồng Nhàn đến Phố Hương 
Viên, cạnh Đền Hai Bà Trưng. Thuộc đất Thôn Hoa 
Viên, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi lä Voie 252 (Đường 252). 
Thời tạm chiếm gọi Phố 337. 


Tên mới được đặt năm 1994. 


Đỗ Ngọc Du (1907-1938): người Làng Thượng 
Phúc, Xã Tả Thanh Oai, nay thuộc Huyện Thanh 
Trì. Năm 1928, ông được tổ chức Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng Đồng chí Hội cử sang theo lớp 
huấn luyện cách mạng ở Quảng Châu, về nước ông 
tham gia Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
Bắc Kỳ, Bí thư tỉnh bộ Hải Phòng. Năm 1929, ông 
là một trong bảy người lập Chi bộ Cộng sản đầu 
tiên và thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. 
Tháng 3-1930, ông được cử làm Bí thư lâm thời 
Thành uỷ đầu tiên của Hà Nội. Giữa năm ấy, cơ sở 
võ, lánh sang Thượng Hải, ông bị bắt và đày Côn 
Đảo. Năm 1938, được trả tự do, nhưng mắc bệnh 
nặng nên ông mất tại Hà Nội. 


ĐỐC NGỮ 
Phố: dài 580m; từ Đường Hoàng Hoa Thám đến 
ngã ba Đội Cấn-Cống Vị, chạy ngang qua trước 


cổng vào bãi Quần Ngựa cũ, nay là Cung Thể thao 
Hà Nội và Viện Quân Y 354. 


Đất Trại Vĩnh Phúc, Cống Vị, Liễu Giai; thuộc 
Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc hai 
phường Ngọc Hà và Cống Vị, Quận Ba Đình. 


Tên mới được đặt năm 1986. 


Nguyễn Đức Ngữ (1844-1892) hoặc Nguyễn 
Đình Ngữ - nguyên gốc họ Khuất người Làng Xuân 
Vân, Huyện Phú Thọ, Sơn Tây (nay là Hà Tây) tam 
Đốc binh trong quân ngũ của Hoàng Kế Viêm, từng 
tham gia đánh trận Cầu Giấy, sau theo Nguyễn 
Quang Bích chống Pháp. Từ 1890, nghĩa quân 
Sông Đà của Đốc Ngữ hoạt động độc lặp, đánh 
Đồn Bất Bạt, phá Nhà tù Sơn Tây, tập kích Chợ Bờ. 
Bị Pháp vây bắt, ông hy sinh trong trận chiến đấu ở 
Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày 7-8-1892, 


ĐỘC LẬP 


Đường: dài gần 500m; từ Phố Hoàng Văn Thụ 
đến chỗ nối với Đường Điện Biên Phủ, một bên là 
bãi cỏ trước Lăng Chử tịch Hồ Chí Minh, một bên là 
Hội trường Ba Đình. 


Thành phố có dự án đặt tên này nhưng chưa 
được Hội đồng Nhân dân chinh thức ra quyết định, 
tuy nhiên trên một số bản đồ và báo chí vẫn gọi là 
Đường Độc Lập. 


ĐỘI CẤN 


Phố: dài hơn 2,8km, từ Phố Ngọc Hà đến Đường 
Bưởi, chỗ gần Cống Vị. Vốn là con đường mới do 
Pháp làm năm 1900 dẫn đến bãi Quần Ngựa (là bãi 
đua ngựa, nay là Cung thể thao Hà Nội nằm giữa 
Phố Hoàng Hoa Thám và Phố Đội Cấn) cho nên có 
tên là Route du Champ des courses (Đường Quần 
Ngựa). Nhưng dân chúng thi quen gọi là Đường 
Mới. Đường này đi xuyên qua cánh đồng các Làng 
Ngọc Hà, Vạn Phúc, Đại Yên, Liễu Giai, Cống Vị, 
đều thuộc khu Ba Đình, thời xưa là các trại của 
Tổng Nội, thuộc Huyện Vĩnh Thuận cũ. Tại các nơi 
này, đình làng cũ vẫn nguyên vẹn. Đình Vạn Phúc 
ở trong Ngõ 32 Phố Đội Cấn thở Linh Lang, (xem 
thêm mục Cầu Giấy). Đền Ngọc Hà ở số nhà 122 
Phố Đội Cấn. Đình Đại Yên ở phía Bắc của phố này 
thờ một cô bé 9 tuổi đã có công theo Lý Thường 
Kiệt đi dẹp giặc Chế Ma Na (?) xâm lấn bờ cối. 
Theo thần tích cô tên là Tường, bố họ Trần, nguyên 
là người Xứ Thanh, mẹ ở Thôn Đại Yên (lúc đó còn 
gọi là Đại Bi). Khi triều đình tuyển lính, cả hai cha 
con cùng nhập ngũ. Ở chiến trường cô giả vờ đi bán 
trầu cau, len lỗi vào trại địch rồi làm ám hiệu cho 
quân ta tiến công. Khải hoàn, Vua phong cho là 
Ngọc Hoa Công Chúa... Sau dân làng thờ làm 
Thành hoàng, xây đình ngay cạnh ngôi mộ của cô. 


Đình Thôn Liễu Giai cách đường mấy vạt ruộng 
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nước, thờ dũng sỹ họ Hoàng. người Làng Lệ Mật 
(nay thuộc Quận Long Biên) tương truyền đã có 
công mở mang vùng Thập tam trại, mà nơi thờ 
chính là ở Đình Thái Tể (xem mục Hoảng Hoa 
Thám). Chỗ thôn này, đời Lý Trần là con đường 
trồng toàn liễu chạy tới Cửa Tây Hoàng thành đối 
xứng với con đường trồng toàn cây hòe ở phía cửa 
Đông (tức Phố Hòe Nhai ngày nay). Do đó phố này 
có tên là Liễu Nhai, sau đọc là Liễu Giai. (Cũng 
như Hòe Nhai đã từng được đọc là Hòe Giai). 


Đình Cống Vị ở cuối phố, gần ngã ba Tập Lái, 
thở Linh Lang. Trên đất Lang Vạn Phúc chỗ giáp 
Làng Ngọc Hà, ngay cạnh đường đi, số nhà 203, có 
một ngôi chùa có lịch sử lâu đời: Chùa Bát Tháp. 
Tương truyền chỗ này là Núi Vạn Bảo, và chùa này 
do ba chùa hợp lại. Trong chùa có một quả chuông 
đúc năm Quý Hợi (1803) ghi rằng năm ấy vào ngày 
20 tháng Giêng nhuận, dời chùa ở Núi Voi và Chùa 
Chéo vàng về hợp dựng với Chùa Vạn Bảo thành 
Chùa Bát Tháp. Quả chuông có dòng chữ ghỉ: “Vạn 
Bảo Trại Bát Tháp Tự”. Vạn Bảo là tên cũ của Làng 
Vạn Phúc. Trong chùa có nhiều câu đối nhắc tới 
các địa danh vùng này. Ví dụ: 


TOgø tỔãe, đà Êfau, tRảo, mậ« tám, 
nÑuu J1 ỨẠ, 


ĐUy2« Jx mạ«f, dẫn, cÑư tớ nhuạmy 
Đxa«ft (LĐu Aweweg, 
Nghĩa là: 


I1, đấu an SÖảa, cÃ, cau, tRm, đầu, 


mứn, nuắ<¿ 


Trong sách Thiến uyển tập anh, ở truyện Lý 
Huệ Tông có ghì: "Chùa Chân Giáo xây trên Núi 
Vạn Bảo, phia Nam trong Thành Thăng Long". Như 
vậy có thể là Chùa Bát Tháp xây trên nền Chùa 
Chân Giáo cũ chăng? (Chùa này là nơi Lý Huệ 
Tông tự vẫn vào năm 1226). Các dị tích Đình Vạn 
Phúc và Chùa Bút Tháp đã được xếp hạng. 


Thời Pháp thuộc, thực dân xây một nhà thờ khá 
lớn ở địa phận Làng Liễu Giai, nay là số nhà 218 
Phố Đội Cấn. Tới thời tạm chiếm (1947-1954) 
chúng biến nhà thờ đó thành nơi giam cầm tra tấn 
cán bộ kháng chiến và người đân yêu nước. 


Phố Đội Cấn có khá nhiều ngõ: bên dãy phía 
Bắc có các Ngõ 5, Ngõ 13, Ngõ Kim Phúc... bên 
dãy phía Nam có Ngồ Gốc Khế, Ngõ 8, 14, 24, 28, 
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32... Trên phố có một ngõ đáng nhớ, là Ngõ Gia 
Thịnh. Vào những năm 1838-1939, ngôi nhà số 1 
ngõ này là một cửa hàng xén nhỏ. Đầy là cơ sở bí 
mật do đồng chí Nguyễn Thị Lưu, tức “chị Cả 
Khương" - một hội viên Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng Đồng chí - sau khi thoát khỏi Nhà tù Hỏa Lò 
đã lập ra. Chính đồng chí Nguyễn Văn Cừ, trong thời 
gian làm Tổng bí thư Đẳng ta, đã từng ở tại nhà này. 


Thời Pháp thuộc gọi là Route du Champ de 
Courses (Đường Quần Ngựa ). 


Trịnh Văn Cẩn (2-1918): còn có tên Trịnh Văn 
Đạt, người Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh 
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc bây giờ - làm đội lính khố 
xanh ở Thái Nguyên. Do căm ghét chính sách áp 
chế của thực dân nên ông có cảm tình với những 
nhà cách mạng đang bị giam cầm trong Nhà lao 
Thái Nguyên. Ông thường tìm cách đưa tin và 
giúp đỡ họ, Được Lương Ngọc Quyến, lúc đó đang 
bị giam tại Nhà lao Thái Nguyên giác ngộ, họ 
quyết định tổ chức khởi nghĩa. Vào khoảng nửa 
đêm ngày 30 tháng 8 năm 1917, cuộc nổi dậy bắt 
đầu. Sau khi hạ sát tên giám binh, nghĩa quân 
làm chủ trại lính khố xanh rồi chìa nhau đị đánh 
chiếm các công sở. Giặc Pháp đưa lính tới trấn áp, 
Đội Cấn chỉ huy nghĩa quân chống lại rất anh dũng, 
nhưng vì lực lượng quá chênh lệch nên nghĩa quân 
phải rút ra ngoài tỉnh ly vào đêm mùng 5-9-1917. 
Sau đó, ông đưa nghĩa quân hoạt động tại vùng núi 
rừng giáp Tỉnh Vĩnh Yên. Song thể lực ngày một 
suy ông đã dùng súng lục tự sát ngày 11-1-1918. 


ĐỘI CUNG 


Phổ: dài 80m; đúng ra chỉ là một ngõ cụt ở Phố 
Bà Triệu, cạnh số nhà 320 rẽ vào. 


Thuộc đất Thôn Long Hồ, Tổng Tả Nghiêm, sau 
đổi ra là Vân Hồ, Tổng Kim Liên, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Lê Đại Hành, Quận 
Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie L4 (Đường L4). 


Nguyễn Văn Cung (?-1941): người Thanh Hóa, 
đội lính khố xanh đóng tại Vinh. Đầu năm 1941, ông 
được điều lên thay đồn trưởng người Pháp ở Đồn 
Chợ Rạng (Thanh Chương, Nghệ An), Tối hồm 13- 
1-1941, ông cùng 11 người lính đi ô tô ngược lên Đô 
Lương (thuộc Huyện Anh Sơn, Nghệ An) giết tên 
Tây đoan, bắt tên đồn trưởng, tập hợp binh lính các 
đồn lại rồi kéo về đánh Thành Vinh nhưng không 
thành. Ông bị Pháp bắt và xử tử năm 1941. 

ĐỘI NHÂN 


Phố: dài 300m; từ Phố Đốc Ngữ-đoạn lên Phố 
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Trụ sở Trung ương Đảng trên Đường Hùng Vương - một trong những đường phố đẹp nhất Thủ đô 


Đường Bắc Sơn và đài Tưởng niệm 
các anh hùng Liệt sỹ 
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Hoàng Hoa Thám-chạy bên cạnh Viện Quân Y 354, 
đến kho lương thực cũ và khu tập thể bộ đội. Thuộc 
đất Trại Cống Vị, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận 
trước. Nay thuộc Phường Cống Vị, Quận Ba Đình. 
Tên mới được đặt tháng 7-1999, 


Đặng Đình Nhân (1880-1908): thường gọi Đội 
Nhân, người Làng Tương Mai, quân nhân thuộc 
công binh pháo thủ số 5, có tính thần yêu nước đã 
tham gia cuộc bạo động đầu độc binh lính Pháp ở 
trong Thành Hà Nội, nhằm phối hợp với nghĩa quân 
Yên Thế khởi nghĩa vào ngày 27-6-1908. Đội Nhân 
cùng với Đội Bình, Đội Cốc, Cai Nga cầm đầu vụ 
Hà thành đầu độc này. Cuậc bạo động bị lộ, cả bốn 
người sa vào tay địch, bị chúng kết án tử hình và xử 
bắn ngày 8-7-1908. 

ĐÔNG CÁC 

Phố. dài 450m; từ Phố Nguyễn Lương Bằng 
cạnh số nhà 34 rẽ vào qua khu lao động Thịnh Hào 
đến Phố Hoàng Cầu. Đông Các là tên một giáp của 
Phường Thịnh Quang trước đây thuộc Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuận. Nay thuộc Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa. Đình Đông Các nay ở trong Ngõ 
Đình Đông gần đó. 


Tên cũ thường gọi Ngõ Lao động Thịnh Hào 
hoặc Ngõ Giếng. 


Tên mới được đặt tháng 7-1999. 
ĐÔNG TÁC 


Phố: dài 280m; từ Phố Lương Đình Của chạy 
bên cạnh Chợ Kim Liên, vượi cầu qua Sông Lừ đến 
Phố Tôn Thất Tùng. Thuộc đất Phường Kim Hoa 
(sau đổi thành Kim Liên, rồi tách ra một phần thành 
Thôn Đông Tác Trung Tự), Tổng Tả Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Kìm Liên, Quận 
Đống Đa. 


Tên mới được đặt tháng 1-1998. Điều chính kéo 
dải thêm 50m vào tháng 7-1999. 
ĐÔNG THÁI 


Phố: dài 70m; từ ngã ba Trần Nhật Duật - Chợ 
Gạo đến Phố Mã Mây, đoạn nối với Hàng Buồm. 
Thuộc đất Giáp Đông Thái, Phường Hà Khẩu, Tống 
Hữu Túc (sau đổi là Tống Đông Thọ), Huyện Thọ 
Xương, ở cạnh cửa Sông Tô xưa. Nay thuộc 
Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm. 


Ngày trước dân gian gọi là Ngõ Hàng Trứng 
(trước đây, đoạn phía Đông Phố Hàng Mắm cũng 
gọi là Hàng Trứng), Thời Pháp thuộc gọi là Ruelle 
Đông Thái (Ngõ Đông Thái). Hiện nay, ở số 6 phố 
này còn ngôi đình của Giáp Đông Thái cũ. 
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ĐÔNG XUYẾN 


Ngõ: ở Phố Huế, cạnh số 257 rẽ vào, còn gọi 
là Ngõ 24 Gian. Nay thuộc Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng. 


ĐỒNG 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Lương Bằng, cạnh số nhà 
233 rẽ vào, thông với khu doanh trại quản đội ở 
cánh đồng Làng Xã Đàn cũ. Đây là lối dân ra đồng 
trước đây nên thành tên. Ngõ thuộc Phường Nam 
Đồng, Quận Đống Đa. 

ĐỒNG NHÂN 


Phố:dài 250m; từ một ngách cộc phía Đông cắt 
ngang qua Phố Đỗ Ngọc Du đến Phố Lê Gia Đỉnh. 
Thuộc đất Giáp Đồng Nhân, Thôn Hoa Viên, Tổng 
Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thể kỷ 
XIX, tổng này đổi ra là Tổng Thanh Nhàn và chỉ 
gồm có 8 phường thôn, vi một số các phường thôn 
đã hợp lại với nhau. Thôn Hoa Viên đã hợp với Thôn 
Hương Thải và Thôn Đức Bác... thành thôn mới 
Hương Viên. 


Ngày nay, gọi Phố Đồng Nhân vì phố này giáp 
với khu vực đền thờ Hai Bà Trưng thường gọi là 
Đền Đồng Nhân. Đền ấy nguyên được xây dựng tại 
bãi Làng Đồng Nhân trên bờ Sông Cái. Sau vì đất 
bãi bị lở nên năm 1819 đền được dời vào khu hiện 
nay vốn là Võ Sở (nơi giảng dạy võ nghệ) đời Lê 
cũ. Dân Làng Đồng Nhân ngoài bãi phần lớn cũng 
đời vào cư trú ở đây và lập nên một Làng Đồng 
Nhân mới trên đất Làng Hoa Viên. Đền Đồng Nhân 
được dựng nên do một huyền tích: Không biết từ 
đâu hai pho tượng Hai Bà bằng đá, theo dòng 
Sông Cái tröi xuôi... Tới một đêm đầu tháng 2 Âm 
lịch, haÌ pho tượng đá ấy tỏa sáng trước Bãi Đồng 
Nhân. Dân làng này lấy vải đỏ làm lễ rước tượng 
Hai Bà vào bờ. Vua Lý Anh Tông được tin, truyền 
lập đền thờ ngay tại nơi đó vào năm 1142. Đền này 
mở hội vào ngày mùng 6 tháng 2 Âm lịch, là kỷ 
niệm ngày rước tượng từ sông lên. Năm 1819, do 
Bãi Đồng Nhân bị lở, dân làng này dời đền vào 
Thôn Hương Viên, trên nên Võ Sở cũ, đồng thời là 
Võ Miếu thời nhà Lê. Nay thuộc Phường Đồng 
Nhân, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 232 (Đường 232). 
Sau Cách mạng gọi là Phố Giải Phóng. Thời tạm 
chiếm đổi là Phố Đồng Nhân. 

Ngõ: ở số nhà 8 thông sang Phố Nguyễn Công 
Trứ (cạnh số 19). 
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ĐỒNG TÂM 

Ngõ: ở Đường Giải Phóng có 3 ngõ cùng tên rẽ 
vào Phường Đồng Tâm, chỗ xế cổng Bệnh viện 
Bạch Mai. Thuộc đất Làng Phương Liệt cũ, tên do 


dân tự đặt khi hình thành cựm dân cư ở đây sau 
năm 1954. 


Năm 1912, Pháp xây một cơ sở ở chỗ Ngã Tư 
Vọng, phía Bạch Mai, gọi là Sở Vô tuyến điện, 
khánh thành tháng 10-1912 (nay là khu nhà tập 
thể của Đài Tiếng nói Việt Nam). 


Năm 1930, thực dân xây trên phần đất Phương 
Liệt một bệnh viện đặt tên là Bệnh viện Röbanh 
nhưng dân chúng quen gọi là Nhà thương Vọng 
(nay là Bệnh viện Bạch Mai). 


Ngoài ra nơi đây xung quanh vẫn là bãi hoang. 
Tới năm 1949, thực đân mở rộng Sân bay Bạch 
Mai, mới dồn một số nhà ở Làng Phương Liệt ra 
đây. Ban đầu là một dãy nhà lá ä bên kia đường đối 
diện với cổng bệnh viện. Sau nhà cứ phát triển dần. 
Tới ngày hòa bình lập lại (19544) thành một khu xóm 
đông đúc. 


ĐỒNG XUÂN 


Phố: dài 170m; từ ngã tư Hàng Giấy-Hàng 
Khoai nối với Phố Hàng Đường ở ngã tư với Phố 
Hàng Mã-Hàng Chiếu, chạy ngang qua trước cổng 
Chợ Đồng Xuân. Phố này dãy bên chắn ià đất Thôn 
Nhiễm Trung, đây bên lẻ là đất Phường Đồng Xuân, 
đều thuộc Tổng Hậu Túc (sau đối là Tổng Đồng 
Xuân), Huyện Thọ Xương. Tới giữa Thế kỷ XIX, 
Thôn Nhiễm Trung hợp nhất với Thòn Hoa Đán 
thành ra thôn mới Phương Trung. Đình Phương 
Trung là số nhà 18 Phố Đồng Xuân thờ Uy phủ Đại 
vương. Đình Đồng Xuân là số nhà 83 Phố Hàng 
Giấy, thờ Bạch Mã (xem mục Hảng Buồm). 


Đồng Xuân: chợ lớn nhất Thủ đô, xây dựng xong 
năm 1890, gồm 5 cầu chợ. Chợ Đồng Xuân choán 
quá nửa dãy phố bên lẻ. Nó vốn là hai ngôi chợ cổ 
của Thăng Long xưa là Chợ Bạch Mã và Chợ Cầu 
Đông. Chợ trên ở cạnh Đền Bạch Mã (nay là số 76 
Phố Hàng Buồm). Chợ dưới ở cạnh Chùa Cầu 
Đông (nay là số 38b Phố Hàng Đường). Cả hai đều 
ở trên bờ Sông Tô, trên bến dưới thuyền tấp nập. 
Sau khi chiếm Hà Nội năm 1889, thực dân Pháp lấp 
Sông Tô, mở phố xá mới. Chúng dồn 2 chợ nói trên 
tới bãi đất trống ở cạnh Đình Đồng Xuân. Ban đầu, 
chúng cho rào bãi đất bằng tre nứa và bắt mọi 
người vào họp chợ trong hàng rào. Ai có hàng đem 
vào chợ bán phải đóng thuế ngay ở cổng. Dần dần 
chợ đông người họp, chúng mới mở rộng phạm vì 


chợ, xây 5 cầu chợ bằng khung sắt, mỗi cầu dài 52 
mét, cao 19 mét, mái lợp kẽm tôn vào năm 1890. 
Mỗi cầu chợ dành cho mội vài loại hàng. Ca dao Hà 
Nội cũ có hai bài khá dài tả chợ này: 


Tu nfuä, Đà ÔRạ Sâng 2CuAn, 


Vào những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
Phố Đồng Xuân là hàng rào phòng ngự phía Tây 
Bắc của Liên Khu l. Suốt từ đêm 19-12-1946 cho tới 
đầu tháng 2-1947, giặc Pháp nhiều lần tấn công 
vào phố này, chúng còn cho cả máy bay tới oanh 
tạc hỗ trợ nhưng đều thất bại. Tới giữa tháng 2- 
1947, địch tập trung một lực lượng lớn để tấn công 
tiếp. Sáng ngày 14-2-1947, sau khi cho máy bay 
trút bom xuống đây, 400 lính Pháp có cả trọng pháo 
và xe tăng yếm hộ, bắt đầu tiến vào Phố Đồng 
Xuân, Bên ta trấn giữ Chợ Đồng Xuân chỉ có 19 
chiến sỹ, với dao, kiếm, súng trường và 1 khẩu tiểu 
liên. Vậy mà 19 chiến sỹ đã quần nhau với địch 
suốt 1 ngày. Tây mũ đỏ lê dương chết la liệt mà vẫn 
chưa vào nổi trong chợ. Quân ta dùng xẻng, cuốc, 
gạch đá, dao bầu, thậm chí cả quầy hàng, phản 
thịt... đánh bật nhiều đợt xung kích của địch. Sau 
một ngày chiến đấu, trước khi hy sinh, 19 chiến sỹ 
giữ phác đài chợ đã diệt trên một trăm tên giặc và 
bốn xe tăng, xe bọc thép. 


Cuộc chiến đấu ngày 14-2-1947 là bằng chứng 
góp vào truyền thống anh hùng của Thủ đô Hà Nội. 
Một bức phù điêu ghi đấu cuộc chiến đấu này đã 
được đặt tại Chợ Đồng Xuân. 


Phố này còn có tên là Phố Hàng Gạo, thời Pháp 
thuộc gọi là “ue du r1z” Sau cách mạng ta đã đặt 
là Phố Đồng Xuân. Ngôi nhà số 26 phố này trong 
thời kỳ 1937-1939 là hiệu sách “Đổng Xuân thư 
quản” chuyên bán những sách bảo công khai của 
Đảng. Vào những năm 1978-1980, chợ được xây 
dựng tại ba tầng hiện đại, nhưng vài năm sau bị 
cháy nên đã phải làm lại toàn bộ vào năm 1985. 
ĐỐNG MÁC 

Phố: dài 60m; ở cuối Phố Lò Đúc, cạnh số nhà 
238, đi từ Phố Lò Đúc tới Đường Trần Khát Chân. 
Thuộc đất Thôn Cảm Hội (sau là Thọ Lão), Tổng 
Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nơi đây xưa có 
cửa Ô Ông Mạc, sau là Ô Thanh Lãng rồi Ô Lãng 
Yên, tên dân gian gọi là Ô Đống Mác. Nay thuộc 
Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 335 (Đường 335). 
Tên mới được đặt năm 1994. 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


ĐỨC GIANG 


Đường: dài 2,04km; từ Đường Ngô Gia Tự 
(Quốc lộ 1A) chỗ Ô Cách đi ngang qua kho xăng 
dầu Đức Giang, đến Đề Gia Thượng bên Sông 
Hồng. Thuộc đất Thôn Đức Giang, Xã Thượng 
Thanh và Xã Ngọc Thụy, Huyện Gia Lâm, sau 
thuộc Phường Đức Giang và Thượng Thanh, Quận 
Long Biên (từ 2004). 


Tên mới được đặt tháng 7-1998. 
ĐƯỜNG THÀNH 


Phố: dài 470m; từ Phố Phùng Hưng góc Cửa 
Đông đến Phố Hàng Bông, chạy ngang qua 
trước cửa Chợ Hàng Da và Rạp hát Hồng Hà. 
Vốn là cạnh cửa Chính Đông thành cổ, địa phận 
Thôn Hữu Đông Môn và Thôn Kim Bát (sau đổi 
là Kim Cổ, vì hợp với Thôn Cổ Vũ) đều thuộc 
Tổng Tiền Túc sau đổi là Tổng Thuận Mỹ, Huyện 
Thợ Xương. 


Trước đây ở Thôn Kim Cổ có ngôi đền thờ Ÿ Lan 
Nguyên phi - một phụ nữ có tài quản lý đất nước - 
là mẹ của Vua Lý Nhân Tông (1072-1128). Sau đền 
đời sang Thôn Yên Thái, nay là số 8 Ngõ Tạm 
Thương, còn Chùa Kim Cổ ở số nhà 73 Đường 
Thành, di tích đã được xếp hạng năm 2000. 


Thôn Kim Cổ còn là sinh quản của nhà Nho yêu 
nước Ngô Văn Dạng (1835-1885). Ông này đỗ Cử 
nhân năm 1864, không ra làm quan mà ở nhà mở 
trường dạy học, thường được gọi là Trường Kìm Cổ, 
mặt chính quay ra Phố Hàng Bông. Vào khoảng 
giữa năm 18723, tên lái buôn Pháp dean Dupuis 
(Giăng Đuypuy) hành hung ông đốc học Lê Đinh 
Duyên, một nhà Nho yêu nước, Trước thái độ nhụ 
nhược của bọn quan tỉnh, ông cử Kim Cổ đã lập ra 
một đội nghĩa quân gồm ba trăm người, luyện tập 
trong một tháng rồi đi tìm diệt bọn thổ phỉ do Dupuis 
mộ từ Vân Nam đưa sang. Nhưng các quan tỉnh lại 
bắt giam những người cầm đầu nghĩa quân trong đó 
có ông cử Kim Cổ và bắt giải tán đội này, vì sợ Tây 
mất lòng! 

Sau khí được thả ra, ông vừa dạy học vừa cổ 
động cho phong trào chống Pháp. Năm 1883, ông 
hô hào dân chúng tổ chức đưa di hài Hoàng Diệu 
vừa tuẫn tiết ở cành đa Võ Miếu trong thành ra an 
táng tại khu học đường (chỗ Phố Trần Quý Cáp 
ngày nay). 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue de la Citadelie (Phố 


Thành). Sau cách mạng chính thức đặt tên này. 
Nay thuộc Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm. 
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GẦM CẤU 


Phố: dài 400m; từ Đường Trần Nhật Duật đến 
chạc ba Phố Hàng Lược - Phùng Hưng, chạy 
theo hai bên chân cầu vượt đường sắt dẫn lên 
Cầu Long Biên. Chân cầu ở quãng này xây khá 
cao, có những vòm cuốn gọi là gầm cầu, do đó mà 
thành tên. Đây nguyên là đất Thôn Phúc Lâm(?), 
Tổng Tả Túc (sau đổi là Tổng Phúc Lâm) và Thôn 
Phủ Từ, Tổng Hậu Túc (sau đổi là Tổng Đồng 
Xuân) đều thuộc Huyện Thọ Xương cũ. Đình Phú 
Từ nay là số nhà 19 Hàng Lược, còn Đình Phúc 
Lâm ở số nhà 2 Phố Gầm Cầu. Thôn Phúc Lâm đi 
vào thơ Cao Bá Quát trong bài Phúc Lâm lão là 
một bài thơ giàu chất hiện thực, nói lên tình cảnh 
khốn đốn của dân vùng này thời ấy (giữa Thế kỷ 
XIX). Nay thuộc hai phường Đồng Xuân và Hàng 
Mã, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Leblanc (Phố 
Ldơbơlăng). Sau cách mạng là Phố Khúc Hạo. Thời 
tạm chiếm tách thành 2 phố: Nguyễn Hữu Huân và 
Phố Gầm Cầu. Từ năm 1964 được nhập lại và mang 
tên này. 


GIA NGƯ 


Phố: dài 270m; từ Phố Hàng Bè đến Phố Hàng 
Đào, cắt ngang qua Ngõ Cầu Gỗ và Phố Đinh Liệt. 
Thuộc đất Thôn Gia Ngư (Hàng Cá), Tổng Hữu 
Túc, (sau đổi là Tống Đông Thọ) Huyện Thọ 
Xương cũ. 


Xưa ở Khu vực này có Hồ Thái Cực rất nhiều 
cá, nên thành một chợ cá trên bờ hồ. Theo các 
sách địa chí cổ thì cho tới đời Gia Long (1801- 
1819) đây là Thôn Hàng Cá. Sang đời Mình Mạng 
(1820-1840) các địa phương phải chuyển tên chữ 
Nôm ra chữ Hán, cho nên Thôn Hàng Cả thành ra 
Thôn Gia Ngư còn Hồ Thái Cực đã bị lấp cuối Thế 
kỷ XIX. Số nhà 50 là đình Phường Đại Lợi. Nguyên 
phường này ở vào phía Nam Phố Hàng Đào. Đầu 
thời Pháp thuộc, đình này phải dỡ để lấy đất làm 
đường. Do đó, dân Phường Đại Lợi mua một 
miếng đất ở Phố Gia Ngư để dời đình vào. Đình 


(1) Ngoài thôn này, Hà Nội cũ còn hai Thôn Phúc Lầm 
nữa, đều thuộc Tổng Tả Nghiêm. Phúc Lâm chỗ đầu 
Phố Bà Triệu và đầu Phố Quang Trung, Phúc Lâm 
Tiểu ỏ chỗ cuổi Phổ Mai Hắc Đế. 


Ằ- s26... s. “ấn tr: vuì-;^e 


““.= ° —=_" 


Phố Bà Huyện Thanh Quan 


Phố Chùa Một Cột 
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thờ Bạch Mã, Lính Lang và Cao Sơn, ba vị thần 
trong Thăng Long tứ trấn. Nay thuộc Phường Hàng 
Bạc, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là 2 phố: Tirant (Phố 
Tirăng), đoạn giáp Hàng Bè, dân quen gọi Ngõ Gia 
Ngư và Phố Nguyễn Du (đoạn cuối). 


Jean dilberf Tiranf (1848-1899): quan cai trị đến 
Bắc Kỳ năm 1887, làm Đốc lý Hà Nội năm 1888. 


Thời tạm chiếm đã nhập cả hai phố cũ và đặt 
tên là Phố Gia Ngư. 


GIÁ TỤ 


Ngõ: ở trong Ngõ Chợ Khâm Thiên, có hai ngõ 
mang tên này Gia Tụ A và Gia Tụ B. 


GIẢI PHÓNG 


Đường: dài 3,3km; từ cuối Phố Lê Duẩn, ở ngã 
(tư Kim Liên - Đại Cô Việt, chạy xuôi về phía Nam 
đến Đuôi Cá - Ga Giáp Bát. 

Đây là một đoạn của Quốc lộ 1A, đất Phường 
Kim Hoa, Hồng Mai, Xã Thịnh Liệt, Phương Liệt 
Huyện Thanh Trì trước. Nay thuộc các phường 
Đồng Tâm, Giáp Bát, Quận Hai Bà Trưng; Phường 
Phương Liệt, Quận Thanh Xuân. Đoạn cuối trước 
đây dân tự đặt là Phố Giáp Bát. Nay tên này được 
đặt cho con đường chạy qua Làng Giáp Bát cũ. 


Tên mới được đặt năm 1988. 
GIANG VĂN MINH 


Phố: dài 500m; từ Phố Đội Cấn qua ngã tư nối 
với Phố Kim Mã - góc Chùa Kim Sơn và Nhà hát 
Chèo - đến Phố Giảng Võ, nối với Phố Cát Lình, 
thuộc đất Thôn Thanh Ninh, Tống Yên Thành và 
Thôn Kim Mã, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Nay thuộc Phường Kim Mã, Quận Ba Đình. 


Tên phố được được đặt năm 1986, lúc đó chỉ dài 
250m, từ Kim Mã đến Giảng Võ; cho đến tháng 12- 
2004, Thành phố quyết định kéo dài thêm con 
đường nên mở thêm 250m từ Kim Mã đến Đội Cấn. 


Giang Văn Minh (1582-1639). người Làng 
Đường Lâm, Huyện Ba Vì (Hà Tây bây giờ), đỗ 
Thám hoa (1628), đi sử sang nhà Minh (1637) từ 
thời Hậu Lê, Vua Minh muốn thử tài sứ giả và đồng 
thời tổ ý miệt thị nước Nam đã ra vế đối: “Đồng trụ 
ch[ kim đài dĩ lục” (Cột đồng đế nay đã rêu phong). 
Ông giữ thể diện cho đất nước đã sang sảng đối lại: 
“Đằng giang tự cổ huyết do hồng" (Sông Bạch 
Đằng từ xưa còn đỏ máu) nhắc lại mấy lần thua 
nhục nhã của quân xâm lược phương Bắc trên sông 
này. Vua Minh giận lắm đã giữ ông lại và hãm hại, 
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giết chết rồi ngâm xác vào thủy ngân trả về nước. 
Ông được truy tặng Tả thị lang Bộ Binh, tước Vinh 
Quận công. 


GIẢNG VÕ 


Phố: dài gần 1,5km; từ Phố Nguyễn Thá: Học 
(cạnh Bến xe Kim Mã), cắt ngang qua ngã tư Giang 
Văn Minh - Cát Linh, chạy qua trước công Trung 
tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, đến ngã tư Láng 
Hạ - La Thành. 


Thuộc đất các trại Kim Mã, Giảng Võ, Hào 
Nam, Tổng Nội và Phường Nhược Công, Tổng 
Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Từ 1964 đến 1998, 
gồm cả đoạn tường thành phía Tây của vòng giữa 
Thành Đại La, quen gọi là Đê La Thành. Tháng 1 
- 1899, Thành phố điều chỉnh lại, cắt đoạn đê, lập 
thành Đường La Thành. Đầu phố Giảng Võ còn 
Lăng Phùng Hưng, di tích đã xếp hạng năm 1982. 
Theo sử cũ Thôn Giảng Võ nằm trong khu vực 
Điện Giảng Võ, một cung điện được xây dựng 
ngay khi Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long 
(1010). Đến đời Lý Anh Tông (1138-1175) đổi 
thành Giảng Võ Trường, là nơi huấn luyện về 
quân sự, võ nghệ. Sang đời Trần, có lẽ Trường 
Giảng Võ lập ở nơi khác, chỗ này chỉ là một Võ 
Trại, có đân cư ở xen lẫn. Thần tích Làng Giảng 
Võ kể rằng: Châu Nương là con gái ông Lý 
Quỳnh, người Làng Cổ Pháp (tức nay là vùng Chợ 
Giầu - Đình Bảng, Tỉnh Bắc Ninh). Mẹ là người 
Làng Giảng Võ. Nàng Châu chăm học, chăm làm, 
có chí lớn. Sau lấy Thái Bảo họ Trần làm Đốc bộ 
ở Hoan Châu (Nghệ An). Khi quân Nguyên xâm 
lược nước ta, Thành Hoan Châu bị địch vây. Đốc 
bộ Trần trao cho vợ nhiệm vụ giữ thành, còn mình 
rút ra Diễn Châu bổ sung thêm quản. Nàng Cháu 
tổ chức giữ thành rất giỏi, địch dù đánh gấp cũng 
không hạ được. 

Sau khi chỉnh đốn và tăng cường đội ngũ, Đốc bộ 
Trần kéo quân vào giải vây Hoan Châu. Quân trong 
thành do nàng Châu chỉ huy và quân ngoài thành 
của Trần Thái Bảo phối hợp đánh tan quân giặc. 


Vua triệu hai vợ chồng về Kinh, cho nàng Châu 
coi kho tàng ở Hoàng thành và Trần Thái Bảo làm 
Tiền quân dực thánh. 


Nhưng quân Nguyên lại sang xâm lăng, Thái 
Bảo tử trận ở mạn Sông Thao. Kinh thành bị uy 
hiếp. Triều đình tạm rút về Nam. Châu Nương lo 
phân tán mọi của cải để kho tàng không rơi vào 
tay địch. Khi hoàn thành thì giặc ập tới. Châu 
Nương lấy tấm khăn hồng kết thúc đời mình. Lúc 
quân giặc vào thấy kho trống rỗng, chỉ có một con 
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rắn lớn trừng trừng nhìn. Chúng bỏ chạy. Rắn liền 
cuốn theo gió đi mất còn tấm khăn hồng bay về 
Võ Trại. 


Sau khi giặc tan, Vua Trần phong cho nàng 
Cháu là “Quần trưởng quốc khố Công chúa” tức là 
Bà Chúa coi kho và ra lệnh cho Võ Trại cùng 22 nơi 
trong Kinh thành lập đền thờ. Tại Đình Giảng Võ 
còn đôi câu đối nhắc lại sự tích này: 


đài, cfZnÉ, á« quân, ÊÑâm, nật 
mên, )ăm,c)l4@n, tử, cÑ ấu, 

(22x cải đử nuA¿ qua, X„ 1 
San. Mế 


Đình này được xếp hạng năm 1994. 


Vào những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
Giảng Võ đã viết nên một trang sử chiến đấu anh 
hùng: nơi đây, suốt ngày mùng 6-1-1947, đại đội 
134 Vệ quốc đoàn đã quần nhau với trên hai trăm 
giặc Pháp có xe tăng, xe bọc sắt yếm hộ và đã ngăn 
không cho chủng đánh chiếm làng này để khống 
chế Pháo đài Láng và cắt đứt đường liên lạc Cầu 
Giấy - Cầu Dữa của ta. Cuộc chiến vô cùng ác liệt! 
Ngoài các chiến sỹ vệ quốc còn mội tiểu đội nữ cứu 
thương. Các chị dùng lựu đạn, dao găm, mã tấu 
xông ra đánh giáp lá cà với giặc, 


Phố Giảng Võ thời Pháp thuộc chưa có tên, hai 
bên đường là hồ ao và ruộng nương. Hòa bình lập 
lại mới có tên là Phố Đại La để chỉ quãng đường từ 
Phố Nguyễn Thái Học đến Phố Cát Linh. Trong đợi 
đối tên phố tháng 6-1964, phố này được gọi là 
Giảng Võ. 

Nay thuộc các Phường Cát Linh, Quận Đếng 
Đa, Phường Giảng Võ, Kim Mã, Quận Ba Đình. 


GIÁP BÁT 


Đường: dài 1,05km; từ Đường Giải Phóng đi 
chéo vào Làng Giáp Bát (Làng Tám) đến Đường 
Trương Định, 


Thuộc đất Thôn Giáp Bát (nhập hai thôn Giáp 
Thất và Giáp Bát) của Xã Thịnh Liệt, Huyện Thanh 
Trì, mới vào nội thành năm 1973, 


Nay thuộc Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai. 


Tên đường này năm 1995 đặt là Làng Tám, 
tháng 7 - 1986 điều chỉnh lại gọi là Giáp Bát. 


Ngõ: 260m; đi chéo từ Đường Giáp Bát ra 
Đường Giải Phóng (cạnh số nhà 137), giữa Làng 
Tám cũ. 

Tên ngõ mới đặt năm 1998. 

GIÁP NHẤT 


Đường: dài 300m; từ Phố Quan Nhân đến Đình 
Giáp Nhất. Thuộc đất Thôn Giáp Nhất, Xã Nhân 
Chính, Huyện Từ Liêm trước. Nay thuộc Phường 
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân. 


Tên mới được đặt tháng 7 - 2001. 
GIẾNG HẬU KHUÔNG 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 258 rẽ 
vào), xưa là Xóm “Giầu rễ” nơi người Làng Mui 
(Yên Duyên - Thanh Trì) trú ngụ bán trầu không 
và vỏ quẹt. Nay thuộc Phường Bạch Mai, Quận 
Hai Bà Trưng. 


GIẾNG MỨT 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 470 rẽ 
vào), xế trước Chợ Mơ, thuộc đất Phường Hồng 
Mai cũ. Nay thuộc Phường Trương Định, Quận 
Hai Bà Trưng. Trong ngõ có Giếng Mứt và Chùa 
Mứt. Không biết rằng Mứt là tên đất hay người. 
Còn Chùa Mứt vào năm 1891 đã được đời lên 
dựng ở số nhà 307 Phổ Bạch Mai với tên chữ Hán 
là Chùa Mai Hương. Còn Giếng Mứt thì cũng đã 
lấp từ lâu. 


Nay trong ngõ có một ngôi chùa tên là Chùa 
Ngọc Tỉnh. Chùa này xây năm 19523 - 1954, không 
liên quan gì với Chùa Mứt xưa. Ngõ Giêng Mứt trước 
đây lầy lời, nhà lá lựp xụp... nay đã trở thành một 
ngõ phố phong quang. 


GỐC ĐỂ 


Ngõ: ở Đường Minh Khai (cạnh số nhà 146 rẽ 
vào) đi tới Thôn Đông, Làng Hoàng Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai. 


GỐC KHẾ 


Ngõ: ởỏ Phố Đội Cấn (rế vào đầu Làng Vạn 
Phúc). Tên gọi này có khoảng dăm chục năm nay, 
vì thời đó trong ngõ có một cây khế khá to, cạnh 
đầm Làng Vạn Piiúc. Bản đồ có loại ghí sai là Cốc 
Khê. Trong đợt đổi tên phố tháng 6 - 1984 đã gọi 
lại như hiện nay. Nay thuộc Phường Đội Cấn, Quận 
Ba Đình. 
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bộ 


HÀ HỒI 
Ngõ xóm: thông ra ba phố: Trần Hưng Đạo 
(cạnh số 78), Trần Quốc Toản (cạnh số 68), Quang 


Trung (cạnh số 20 và 28), lập thành một xóm có 
nhiều ngách. 


Thuộc đất Đồn Hậu Quân thời Nguyễn (Thế kỹ 
XIX). Rất có thể đồn này được lập trên nền cửa Phú 
Chúa Trính xưa. Thời Pháp thuộc gọi là Cité 
Jaurẻguiberry (Xóm Giôrêghibery). Sau cách mạng 
là Xóm Hà Hồi. 


Hà Hồi: tên làng thuộc Huyện Thường Tín, 
cạnh đường thiên lý lai Kinh cũ (nay thuộc Quốc lộ 
1A cũ) nơi quân Thanh đóng tiền đồn bảo vệ 
Thăng Long đã bị quân Tây Sơn triệt phá đêm 28- 
1-1789 trên đường giải phóng Kinh thành mùa 
Xuân năm Kỹ Dậu. 


Ngõ thường bị gọi nhầm là Hạ Hồi. 
HÀ HUY TẬP 


Đường: dài 2,1km; từ ngã ba rẽ vào Trường Cấp 
lii Thị trấn Yên Viên đến đầu Cầu Đuống phía Bắc. 
Đây vốn là đoạn Quốc lộ I chạy dọc Thị trấn Yên 
Viên, Huyện Gia Lâm. 


Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


Hà Huy Tập (1902 - 1941): chiến sỹ cộng sản 
tiền bối. Ông sinh tại Hà Tĩnh, tham gia cách mạng 
từ năm 1927, được theo học tại Trường Đại học 
Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moskva 
(Mátxcœva), tham gia Đại hội Đại biểu toàn quốc 
của Đảng lần thứ nhất ở Ma Cao (3-1935) và được 
bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Năm 1936, ông 
về Sài Gòn lãnh đạo phong trào cách mạng, tổ 
chức Hội nghị Trung ương mở rộng tại Bà Điểm - 
Gia Định (9 - 1937). Tháng 3-1938, ông bị Pháp bắt 
giam. Sau khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỹ thất bại (11 
- 1840), ông bị Pháp bắt lần thứ hai, buộc tội âm 
mưu khởi nghĩa, chúng xử bắn ông và các đồng chí 
lãnh đạo khác của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Võ Văn 
Tần... ngày 28-8-1941 tại Bà Điểm. 


HÀ TRUNG 


Phố: dài hơn 200m; từ Phố Ngõ Trạm (gần cạnh 
bên trái Chợ Hàng Da), chạy ngoặt ra Phố Phùng 
Hưng. Phố này, từ năm 1832 có đặt một nhà trạm 
để chuyển mọi thứ công văn giấy tờ của triều đình. 


Tên các trạm được đặt bằng cách lấy chữ đầu của 
tên tỉnh ghép với một chữ tên thôn. Ngày ấy, Thành 
Thăng Long đã đối ra là Tỉnh Hà Nội cho nên trạm 
này có tên là Trạm Hà Trung. 


Khi Pháp xâm lược, chúng bỏ hệ thống trạm 
này, mở các sở “giây thép” tức bưu điện thay thế 
nên trạm Hà Trung không còn, chỉ lưu lại cái tên 
cho một ngõ dẫn tới cổng trạm, tức Phố Hà Trung 
ngày nay. Đầu Thế kỷ XX, Phố Hà Trung thường 
được gọi là Ngõ Trạm Hà Trung. Khi Pháp mở một 
phố mới ở đằng sau Ngõ Trạm Hà Trung (khoảng 
1910) Ngõ Trạm Hà Trung lại được gọi là Ngõ Trạm 
cũ, và cái phố mới mở là Ngõ Trạm Mới, nay là Phố 
Ngõ Trạm. Đầu Thế kỷ XX, có người Làng Nành 
(Phù Ninh, nay thuộc Huyện Gia Lâm, ngoại thành 
Hà Nội) đi lính Pháp, học được nghề đóng giày Tây, 
khâu yên ngựa, túi súng, v.v... Người đó sau giải 
ngũ, ra mở một cửa hiệu đông hàng da kiểu mới tại 
phố này. (Còn hàng da kiểu cũ vẫn tổn tại ở Phố 
Hàng Giày, Ngõ Hài Tượng và đầu Phố Hàng Bồ). 
Ông ta truyền nghề cho họ hàng con cháu. Phố Hà 
Trung trở thành một dãy phố có các cửa hàng da 
kiểu mới: va li, cặp sách, giày Tây, v.v... của dân 
Làng Nành dời quê ra định cư tại đó. 


Phố thuộc đất Thôn Yên Trung Hạ, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Hà Trung (Rue Ha 
Trung). 


Ngõ: ngõ cụt từ Phố Phùng Hưng rẽ vào, chạy 
song song với Phố Hà Trung. Nay thuộc Phường 
Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm. 


HẠ ĐÌNH 


Phố: dài 800m; từ Đường Nguyễn Trãi, chạy qua 
trước Công ty Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, 
Công ty May 40 đến Nhà máy Nước Hạ Đình. 
Thuộc đất Thôn Hạ Đình, Xã Khương Đình, Huyện 
Thanh Trì trước. Nay thuộc Phường Hạ Đình, Quận 
Thanh Xuân. Di tích trong phường có Đình Vòng, 
xếp hạng năm 1993; Chùa Tam Huyền và Lăng Từ 
Vĩnh xếp hạng năm 1999. 


Tên phố mới được đặt năm 1990. 


HAI BÀ TRƯNG 

Phố: dài 1,B7km; từ Phố Lê Thánh Tông đến 
Ngã năm Chợ Cửa Nam - Đường Lê Duẩn, cắt 
ngang các phố Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Hàng 
Bài, Bà Triệu, Quang Trung, Quán Sứ, Phan Bội 
Châu. Thuộc đất Cục Bảo Toàn, các thôn Hàng 
Bài, Vũ Thạch, Tổng Tả Nghiêm, Đổn Tả Quân và 
các thôn Bích Du, Yên Tập, Yên Trung, Tổng Tiền 


Đường Nguyễn Văn Huyên 
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Nghiêm, Huyện Thợ Xương cũ. Bảo Tuyền cục (là 
trường đúc tiền) nay là đoạn đầu phố. Chỗ Ngã tư 
Bà Triệu là phạm vi Thôn Vũ Thạch, đồn Tả Quân 
ở khoảng Ngã tư Quang Trung, Thôn Bich Du (sau 
đổi tên ra là Bích Lưu) vẫn còn một ngôi chùa và 
một ngôi đình là Chùa Bích Lưu, số nhà 64 và Đình 
Bích Lưu, số nhà 66. Chùa là của chung ba phưởng 
thợ nhuộm về tụ hội ở phố này là Liều Xuyên, Liêu 
Xá và Vân Hoàng. Định của riêng phường thợ 
nhuộm gốc ở Vân Hoăng. 

Số nhà 94 là Chùa Thiên Phúc, mới xây dựng 
khoảng đầu Thế kỷ XX trên di chỉ cũ của ngôi Chùa 
Làng Yên Trung xưa. Chùa này được xếp hạng năm 
1988. Nay thuộc các phường Tràng Tiền, Trần 
Hưng Đạo, Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc, đây là một phố được mở mang 
sớm và thuộc vào “khu phố Tây” gọi là Boulevard 
Rollandes (Đại lộ Rôlăng). Sau cách mạng được đổi 
là Phố Hai Bà Trưng. 


Hai Bà tức Trưng Trắc và Trưng Nhị (40-43) (nữ 
Ánh hùng đân tộc): là chị em sinh đôi con Lạc tướng 
Mê Linh. Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn mùa 
Xuân năm 40, đánh Thủ phủ Luy Lâu của quân 
Hán thống trị, rồi thu lại 65 thành. Hai bà lên làm 
Vua, lập đô ở Mê Linh (nay là Xã Mê Linh, Huyện 
Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc). Năm 42, Mã Viện đem 
quân sang đàn áp, Hai Bà chống lại không nổi, đã 
anh dũng tuấn tiết ở Cấm Khê mùa Xuân năm 43. 


Truyền thuyết dân gian kể rằng Hai Bà tự trẫm 
ở Hát Giang (đoạn Sông Đáy tiếp liền với Sông 
Hồng). Nhưng sử ta (Việt sử lược, Toàn thư, 
Cương mục) cũng như sử của Trung Quốc (Hậu 
Hán thư, Giao Châu ngoại vực ký) đều chép là 
Hai Bà hy sinh trong trận chiến đấu ở chiến trường 
Cấm Khê. 


HÀI TƯỢNG 


Ngõ: dài 160m; ở Phố Tạ Hiện rẽ vào, trước đây 
còn thông với Phố Hàng Giày, vốn là nơi cư ngụ và 
hành nghề của thợ đóng giày dép da người Làng 
Chắm (Phong Làm, Tứ Kỷ, Hải Dương) từ Thế kỷ 
XVII-XVIII, thuộc đất Thôn Hài Tượng, Tổng Hữu 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, 
thôn này nhập vào Thôn Dũng Thọ (Tổng Hữu Túc 
cũng đổi ra là Tống Đông Thọ). Nay thuộc Phường 
Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm. 


Tên dân gian gọi là Ngổ Hàng Giày. Thời Pháp 
thuộc gọi là Ruelle Hài Tượng (Ngõ Hài Tượng), Hài 
nghĩa là giảy, đép. Tượng nghĩa là fhợ. Thôn Hài 
Tượng vốn là nơi trú ngụ của những người thợ làm 
giày da, dép da và hàng da nói chung. Ngõ Hài 
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Tượng cho tới cuối Thế kỷ XIX vẫn còn thông với 
Phố Hàng Giày (cả phố này cũng thuộc Thôn Hài 
Tượng). Ban đầu họ quây quần ở đất Hài Tượng, 
sau một số dời xuống trú ngụ ở đất Thôn Tả Khánh 
nay là Ngõ Hàng Hành. Cả hai nơi, họ đều lập đền 
thờ tổ nghề giày dép. Hiện nay, ở Ngõ Hài Tượng 
(số nhà 16), và ở Ngõ Hàng Hành (số nhà 40) đều 
là đần thờ ba vị tổ nghề là Phạm Đức Chính, Phạm 
Sỹ Bân, Phạm Thuần Chính. 


Ngồi Đình Hài Tượng này là do dân Làng Chắm 
Giữa (tức Phong Lâm) lập ra, còn đền ở Phố Hàng 
Hành là của dân Làng Chắm Trên (Văn Lâm). 


HÀM LONG 


Phố: dài 560m; từ ngã năm Lò Đúc - Hàn 
Thuyên đến Phố Bà Triệu, xuyên qua ngã tư Ngô 
Quyền - Ngô Thì Nhậm và cắt ngang Phố Hàng 
Bài. Bản đổ Hà Nội năm 1831 đã thấy có đường 
phố này rồi. Phố thuộc đất Thôn Hàm Châu, Tổng 
Hậu Nghiêm sau đổi ra là Thôn Hàm Khánh, Tổng 
Thanh Nhàn, Huyện Thọ Xương cũ. 


Hàm Long. tên ngói chùa cổ (còn gọi Hàm 
Châu tự, nằm trong ngõ số 18). Ngôi chùa này có 
từ đời Lý, tới Thế kỳ XVII là ngôi chùa có quy mô 
khá lớn. Nhất là sau khi Hoàng hậu của Lê Hy 
Tông (1676 - 1705) đến cầu tự rồi sinh được Hoàng 
tử sau lên ngôi là Dụ Tông (1705 - 1729), chùa này 
trở thành một trung tâm Phật giáo lớn của Kinh 
thành. Ngày nay, Chùa Hàm Long không còn, vì đã 
bị giặc Pháp tàn phá năm 1947, chỉ sót lại hai tấm 
bia rất lớn, cả hai đều có tên là àm Long tự bi ký” 
và đều dựng năm 1714. Văn bia do hai nhà văn 
hóa nổi tiếng đương thời là Đặng Đình Tướng và 
Nguyễn Quý Đức soạn, nội dung ghi lại việc Chúa 
Trịnh Cương và vợ cùng bầu đoàn con cái đã góp 
tiền góp ruộng cúng vào chùa. 


Chùa Hàm Long thở Phật nhưng lại còn thờ một 
nhân vật anh hùng trong truyền thuyết là Ngô Văn 
Long. Ông này sống từ thời Hùng Vương, gốc ở 
Làng Sinh Quả (nay thuộc Huyện Thanh Oai, Tỉnh 
Hà Tây), ra cư trú tại Xóm Hàm Châu này. Ông theo 
giúp Hùng Duệ Vương dẹp loạn ở Hoan Châu và 
chống Thục Vương. Sau khi ông mất dân lập đền 
thờ. Sang đời Lý, đến ấy chuyển thành Chùa Hàm 
Long. Hội Chùa Hàm Long rất to, ca dao Hà Nội cổ 
có câu: 
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Cạnh chùa, có Nhà thờ Hàm Long xây năm 
1905. Phố Hàm Long có một ngôi nhà lịch sử là nhà 
số 5D, Nơi đây vào đầu tháng 3 - 1929, một nhóm 
hội viên trung kiên và tiên tiến nhất của Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội đã thành lập 
chỉ bộ Cộng sản đầu tiên gồm 7 người (Ngô Gia Tự. 
Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Đỗ Ngọc 
Du. Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung....). Ngày 25 - 
11 - 1959, ngôi nhà ấy đã được khôi phục làm nhà 
lưu niệm. Năm 1984 được xếp hạng đi tích. Nay 
thuộc các phường Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Quận 
Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard Doudard de 
Lagreé (Đại lộ Đuđa đờ Laqơrè). 


Ngõ: Có ba ngõ cùng mang tên này kèm theo 
số 1- 2 - 3, trong đó có hai ngõ cộc, chỉ có Hàm 
Long 1 thông sang Ngõ Lẻ Văn Hưu, có tên thời 
Pháp thuộc là Xóm Thuận Đức (Cité Thuan Đưe), 
Sau cách mạng gọi là khu Nghĩa Lộ (cạnh số 13 rẽ 
vào). Ngõ Hàm Long 2 (cạnh số 23) thời Pháp 
thuộc là ngõ cộc Đức Khánh (Impasse Đức Khánh), 
sau cách mạng đổi là Ngõ Văn Thân. Ngõ Hàm 
Long 3 (cạnh số 10) có tên cũ là Xóm Vĩnh Thái 
(Cité Vinh Thai). 


HÀM TỬ QUAN 


Phế: dài hơn 400m; từ bờ Sỏng Hồng ngang 
qua Đường Bạch Đằng đến Đường Hồng Hà chạy 
cạnh đê Đường Trần Quang Khải. Phố ở ngoài đê 
thuộc đất làng chài Thủy Cơ, Tổng Tả Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Chương Dương, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Tên dân gian là Phố Cầu Đất; thời Pháp thuộc 
có tên là Digue Fellonneau (Đigơ Phelonnô); Sau 
Cách mạng mới đặt tên là Phố Hàm Tử Quan. 


Fellonneau: tên một kỹ sư cầu đường có thời 
kỳ phụ trách một số đội công tác Công chính ở 
Bắc Kỳ©). 


Cửa Hàm Tử: một địa danh bên bờ trái Sông 
Hồng, thuộc Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Hưng 
Yên, nơi diễn ra trận thắng lớn chống quân Nguyên 
xâm lược vào đầu năm 1285 do tướng Trần Nhật 
Duật cầm binh. 


HÀN THUYÊN 


Phố: dài 370m; từ ngã sáu Phố Trần Hưng Đạo 
đến ngã năm Lò Đúc - Phan Chu Trinh, ngang qua 
ngã tư với Phố Hàng Chuối - Phan Huy Chú, thuộc 
đất ven Hồ Hữu Vọng, Thôn Nhân Chiêu, Tổng 
Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế 


kỷ XIX, tổng này đổi thành Tổng Thanh Nhàn và 
Thôn Nhân Chiêu cũng đã hợp với các thôn Đức 
Bác, Hương Thái, Hoa Viên... thành ra thôn mới lä 
Hương Viên, Đình Thôn Nhân Chiêu cũ nay vẫn 
còn ở số nhà 17B Phố Hàn Thuyên, thờ thần Bạch 
Mã. Nay thuộc Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai 
Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue Pavie 
(Phố Pavi). 


Auguste Pavie (1847-?): nhân viên Bưu điện, 
thám hiểm dòng Sông Mêkông, góp phần thu phục 
triều đình Lào nhận quyền đỏ hộ của Pháp (1879)Ầ). 


Ngõ: Ngõ cộc ở bên số lẻ phố này rẽ vào, thời 
Pháp thuộc gọi là Impasse Pavie (Ngõ oộc Pavi). 


Hàn Thuyên: tên thật là Nguyễn Thuyên (Thế kỹ 
XIII) người Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, đỗ 
Thái học sinh năm 1247, làm tới Thượng thư Bộ 
Hình. Sử chép tháng 8 năm Nhâm Ngọ (1282) có 
cá sấu (ngạc ngư) vào Sông Lô (tên gọi Sông Hồng 
thời đó). Vua Trần Nhân Tông sai Nguyễn Thuyên 
làm bài văn thả xuống sông, cá sấu bỏ đi. Việc này 
giống như Hàn Dũ đời Đường (Trung Quốc) đã làm 
nên Vua Trần cho Nguyễn Thuyên đổi ra là họ Hàn. 
Từ đó sử gọi ông là Hàn Thuyên. 


Tương truyền ông là người đầu tiên dùng chữ 
Nöm (tiếng Việt) làm thơ theo luật Đường. Vì vậy đời 
sau gọi thơ Nôm làm theo các thể thất ngôn bát cú, 
tứ tuyệt là thơ Hàn luật. 


HÀNG BẠC 


Phố: dài 280m; từ cuối Phố Hàng Mắm - ngã ba 
với Phố Mã Mây, chạy ngang qua ngã tư với Phố Tạ 
Hiện - Đinh Liệt, đến chỗ giáp ranh hai phố Hàng 
Đào - Hàng Ngang, thuộc đất Phường Đông Các 
xưa, sau là cáo Thôn Đông Thọ, Dũng Hãn, Tống 
Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nơi có nghề đúc 
bạc, làm kim hoàn và đổi tiền. Những người làm 
nghề đúc bạc đều là dân Làng Trâu Khê (nay 
thuộc Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương). Tương 
truyền là đời Lê Thánh Tông (1480 - 1497) có ông 
Lưu Xuân Tín, người làng này, làm Thượng thư Bộ 
Lại, được Vua cho phép lập một xưởng đúc bạc 
nén ở Kinh thành. Ông đưa người làng ra làm 
nghề này. Làng Trâu Khê vốn có năm giáp: Giáp 
Nhất, Giáp Nhị, Giáp Đông, Giáp Tây Xuyên, Giáp 
Trung. Cả năm giáp đều có người lên Kinh đô, làm 
nghề đúc bạc tại “Trảng” (nay là chỗ số nhà 58). 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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Có tới nửa dân của Làng Trâu Khê đã lên ở đây, 
họ lập haí ngôi đình để thờ tổ nghề. Đó là “Đinh 
trên” tức Trương Đình (số nhà 50) và “Định dưới” 
tức Kim Ngân Đình (số nhà 42). “Tràng” chỉ là nơi 
chuyên nấu bạc, đúc thành nén. Còn “Đình” là nơi 
nộp thành phẩm đó cho “Ty quan” là người thay 
mặt triều đình giao nguyên liệu và nhận thành 
phẩm. Nghề nấu bạc này gọi theo danh từ chuyên 
môn là chuyên bạc. Chuyên bạc và đúc bạc đã là 
nghề “đặc quyền” của dân Làng Trâu Khê - Hàng 
Bạc này, không những do kỹ thuật phải giữ bí mật 
nhà nghề mà còn để tránh những việc gian dối giả 
mạo, vì bạc nén vốn được dùng làm đơn vị tiền tệ 
thời xưa, Đặc quyền này là do Lưu Xuân Tín mang 
lại cho dân Trâu Khê nhưng ở hai đình Hàng Bạc 
lại không thấy thờ ông mà lại thờ Hiên Viên, một 
nhân vật thần thoại được coi là “tổ bách nghệ” tức 
là người sinh ra trăm nghề. Tới cuối Thế kỹ XIX, 
do số dân Trâu Khê lập nghiệp ở Phố Hàng Bạc 
tăng lên nhiều, hai đình không đủ chỗ cho dân 
làng hội họp, tế lễ nên họ mới điểu đỉnh mua lại 
Đền Nội Miếu (miếu trong) của dân Thôn Hài 
Tượng (thợ giày) để làm ngôi đền thờ vọng về quê 
gọi là “Trâu Khê vọng sở từ”. 


Ngoài nghề đúc bạc, người Trâu Khê ở đây còn 
làm cả nghề đổi tiền, đổi bạc. Nguyên là thời xưa, 
ta chưa tiêu bằng bạc giấy mà bằng tiền đồng, tiền 
kẽm, bạc vụn, bạc nén. Khi cần chỉ một khoán tiền 
lớn mà dùng tiền đồng, tiền kẽm hay bạc vụn thì 
cổng kềnh lắm, ngược lại khi tiêu dùng nhỏ mà 
trong tay chỉ có bạc nén cũng phiền. Cho nên phải 
đến Hàng Bạc mà đổi. 


Nghề đúc bạc ở Phố Hàng Bạc chấm dứt vào 
đầu Thế kỹ XIX, khi Gia Long dời đô vào Huế, buộc 
“Tràng” đúc bạc cũng phải vào theo. Còn nghề đổi 
tiền thi kéo dài tới khi Pháp sang xâm lược, do đó 
chúng đã gọi phố này là phố của những người đổi 
tiền (Rue des Changeurs). 


Phố Hàng Bạc còn một nghề thứ ba liên quan 
đến bạc vàng là nghề kim hoàn. Nghề này bao hàm 
ba nghề khác nhau: nghề chạm tức là chạm trổ 
những hình vẽ, hoa văn trên các đồ vật trang sức 
hay đồ dùng bằng vàng bạc; nghề đậu tức là kéo 
vàng bạc đã nung chảy thành những sợi chỉ rồi 
chuyển thành những hình hoa lá, chim muông gắn 
vào những đồ trang sức; nghề trơn tức là làm những 
đồ vàng bạc không cần chạm trổ, chỉ “cườm” cho 
nhăn bóng trơn tru. 


Thợ kim hoàn là người Làng Định Công Thượng, 


nay thuộc Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tương truyền 
vào đời Lý Nam Đế (Thế kỷ thứ VI) có ba anh em 
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người làng này là Trần Điền, Trần Điện và Trần Hòa 
học được nghề kim hoàn về dạy cho dân làng. Thợ 
kim hoàn Định Công Thượng ra Thăng Long cũng ở 
Phố Hàng Bạc nhưng muộn hơn thợ đúc bạc Trâu 
Khê cho nên họ ở lan sang đầu Phố Hàng Đào và 
đầu Phố Hàng Bỏ. Họ cũng lập đền thờ tổ ở chỗ 
đầu Phố Hàng Bồ. Cách đây bấy tám chục năm, 
đền này mới bỏ, bài vị được “rước” về thờ ở Đình 
Làng Định Công Thượng. 

Cũng làm nghề kim hoàn, còn có người Làng 
Đồng Sâm (Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình). Họ 
cũng biết nghề chạm, nghề đậu, nghề trơn nhưng 
dường như đã có sự phân công giữa hai làng kim 
hoàn này: thợ Đồng Sâm chuyên về chạm trổ 
những mỹ phẩm lớn bằng bạc như lư đỉnh, hộp trầu, 
khay chén, bát bạc, đĩa bạc... Còn thợ Định Công 
phần lớn làm đồ nữ trang nhỏ như hoa tai, xuyến, 
hột, vòng. 


Cho tới những năm đầu Thế kỷ XX, Phố Hàng 
Bạc vẫn còn là một phố cổ, với hai dãy nhà “chống 
diêm”, với những hiệu “thợ bạc” mà “thiết bị” và bài 
trí thì giống y như nhau, chỉ gồm có một cái bễ 
nhỏ, một cái đe và một cái tủ con mặt kính, trong 
treo vài cái vòng, khánh, bộ xà tích, ống vôi, chóp 
nón, v.V... 


Trong phố có hai ngồi đỉnh của đân “bản địa”, 
dân gốc của Phường Đông Các, của hai làng 
Dũng Hãn và Đông Thọ, Đó là Đình Dũng Hãn (số 
nhà 53), và Đền Dũng Thọ (số nhà 24). Đình Dũng 
Hãn có 1 bia cổ, dựng năm 1783, nói về việc một 
vị tước công toan chiếm đình, dân đi kiện và thắng 
lợi. Ngày ấy, Dũng Hãn là một giáp cúa Phường 
Đông Các. Đình Dũng Hãn thờ Thần Linh Lang 
còn Đền Dũng Thọ thì thờ chư vị và những năm 
cuối thời Pháp thuộc vấn được gọi là Đình Trưởng 
Ca, tên một người coi đền kiêm bán phở ngon nổi 
tiếng một thời, 


Đối với lịch sử chiến đấu của Thủ đô, Phố Hàng 
Bạc có một ngồi nhà nay trở thành kỷ niệm đầy tự 
hào của Hà Nội. Đó là Rạp hát Chuông Vàng, số 
nhà 74. Nơi đây, giữa những ngày chống Pháp ác 
liệt nhất, vào sáng ngày 14-1-1947, đại đội quyết tủ 
quân của Liên khu I đã làm lễ tuyên thệ: “Quyết tủ 
cho TỔ quốc quyết sinh". 


Nay thuộc Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm), 


(1) Phản mô tả các phố cổ Hà Nội, có sử dụng tư liệt 
trong Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc . 
Trần Huy Ba, Nhà xuất bản Hà Nội. H. 1979. 
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HÀNG BÀI 


Phố. dài 620m; từ bờ Hồ Gươm, cuối Phố Đính 
Tiên Hoàng đến ngã tư Phố Huế - Hàm Long, cắt 
ngang qua các phế Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, 
Trần Hưng Đạo. Đây nguyên là đất của Thôn Hậu 
Lâu, Tổng Hữu Túc và hai thôn Vũ Thạch Hạ, Hàm 
Châu thuộc Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương. 
Tới giữa Thế kỷ XIX, Thôn Hậu Lâu hợp nhất với 
Thôn Hậu Bi thành Thôn Cựu Lâu, còn Thôn Vũ 
Thạch Hạ nhập với Thỏn Vũ Thạch Thượng, gọi 
chung là Thôn Vũ Thạch. Hàm Châu hợp với Thôn 
Tràng Khánh thành Hàm Khảnh. Gọi là Hàng Bài vì 
có một thời ở đoạn đầu phố là nơi tập trung những 
nhà làm bán các cỗ bài lá, như tổ tôm, tam cúc... 
Phố này nằm trong khu vực mở rộng ngay từ những 
năm đầu của thời Pháp thuộc. Năm 1888, chủng 
gọi đây là Đại lộ Đồng Khánh, niên hiệu của tên 
Vua bù nhìn triều Nguyễn (1885 -1888). Chính vào 
thời này, chỗ đầu phố trồng sang Hồ GƯơm còn có 
mội cái chợ gọi là Chợ Mới hoặc Chợ Hàng Bài. 
Ngày 21-8-1891, thực dân Pháp đã đem bốn nghĩa 
quân Bãi Sậy từ Hưng Yên về xử tử ở chợ, trong đó 
có ông Đề Tịnh mà thái độ bình thản của óng đã 
khiến thực dân phải sợ. Một tờ báo bằng chữ Pháp 
xuất bản ở Hà Nội số ra ngày hôm sau đã thuật 
rằng mặc dầu lưỡi dao đã hạ xuống gần cổ mà Đề 
Tỉnh vẫn tươi cười như không. 


Sau đó, nghề làm bài lá đần dần đã bị trục ra 
khỏi phố, nhường chỗ cho các công sở và các hãng 
buôn của thực dân, tư sản, Chợ Mới đã nhường chỗ 
cho một hãng buôn tạp hóa lớn nhất Hà Nội là “Liên 
hiệp Thương mại Đông Dương” (L'Union 
Commerciale Indochinoise) mà sau dân chủng 
quen gọi là “Hiệu Gô đa” nay là chỗ Trung tâm 
Thương mại Tràng Tiền. 

Đối diện với Hiệu Gô đa là các hiệu thuốc Tây, 
các cửa hàng thực phẩm, hãng bảo hiểm, v.v... Ở 
giữa phố là trại lính khố xanh (nay là khu số nhà 
40), rồi Rạp chiếu bóng Majestic (Ma giét tích) (nay 
là Rạp Thảng Tám) và rất nhiều dinh thự của các 
“quan Tây”. Có một cơ sở văn hóa lọt vào đây: đó 
là trường học dành riêng cho nữ sinh người Việt duy 
nhất ở Hà Nội (cũng là duy nhất ở Bắc Kỳ) thời đó. 
Trường này có tên là Trường Đồng Khánh, nay là 
Trường cấp II Trưng Vương. 


Sau Cách mạng, ta đã đổi tên Đại lộ Đồng 
Khánh ra Đại lộ Triệu Quang Phục. Thời tạm chiếm 
(1847 - 1954) chính quyền bù nhìn khôi phục tên 
cũ. Sau ngày hòa binh lập lại, ta đã thay bằng tên 
Phố Hàng Bài cổ truyền. 
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Đồng Khánh là niên hiệu Vua Nguyễn Cảnh 
Tông (tên là Ứng Xuy, 1885-1889) được người Pháp 
đặt lên làm Vua sau khi Hàm Nghí bỏ Kinh thành 
Huế lên Sơn Phòng chống Pháp. 


HÀNG BÈ 


Phấ: đài hơn 170m; từ Phố Hàng Mắm đến ngã 
tư Hàng Dầu - Cầu Gỗ, thuộc đất Thôn Nam Hoa, 
Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Đến giữa Thế 
kỷ XIX, thôn này đổi tên thành Nam Phố và Tống 
Hữu Túc cũng đổi ra là Đông Thọ. Thuở đó, thôn này 
ở gần cửa Ô Mỹ Lộc (chỗ Phố Hàng Mắm nối với 
Phố Hàng Bạc) giáp bở Sông Hồng, các bè, luỗng, 
nứa được đưa lên bán ở đó gọi là Chợ Hàng Bè, Mới 
đầu chợ ở đầu Phố Hàng Tre, sau mới dời dần vào 
Phố Hàng Bè ngày nay, do đó thành tên phố. 


Đoạn đầu Phố Hàng Bè có một thời được gọi là 
Phố Hàng Cau, vì là nơi tập trung nhiều cửa hàng 
bán cau khô. Hiện nay tại số nhà 29 phố này có 
trong Đình Ngũ Hầu thờ Cao Tứ, là một anh hùng 
truyền thuyết đời Thục An Dương Vương. Trong 
đình có một đôi câu đối hay: 


da, cÑữ. nạ, Éa, đàa, nÑ⁄#Œ pRướ. tin, 


Nghĩa là: 


28a “Đau toa dán, 9a, Öữy „vu 
đa Âoz pang, Lăng tự Luiêu < 6n, 


(Đinh Tiên Hoàng đã phong vương cho thần 
Cao Tứ). 


Định này của Thön Ngũ Hầu vốn ở ngoài tòa 
thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, kề bở 
Sông Hồng. Sau để tránh lụt lội mới đời vào ở đậu 
trên đất Nam Phố. 


Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
phố này từng là căn cứ chí huy của Ban Lãnh đạo 
Liên khu I cùng Tiểu đoàn 101 là tiểu đoàn chủ lực 
của Liên khu. 


Thời Pháp thuộc gọi là “Rue des Radeaux” dịch 
chữ là “Phố Hàng Bè”. Sau Cách mạng ta đã chính 
thức hóa tên này. Nay thuộc Phường Hàng Bạc, 
Quận Hoàn Kiếm. 
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HÀNG BỒ 


Phố:dài hơn 270m; từ Ngã tư Hàng Đào - Hàng 
Ngang - Hàng Bạc đến Ngã tư Hàng Thiếc - Thưốc 
Bắc - Bát Đàn cắt ngang ngã tư Hàng Cân -Lương 
Văn Can. 


Đây nguyên là đất Thôn Xuân Hoa (đoạn phía 
Đồng) và Thôn Nhân Nội (đoạn phía Tây), Tổng 
Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ 
XIX, Thôn Xuân Hoa hợp với Thôn Yên Hoa 
thành Thôn Xuân Yên, Và Tổng Tiền Túc cũng đã 
đổi ra là Tổng Thuận Mỹ. Dấu vết các làng cũ 
này là những đình miếu còn sót lại: Đền Xuân 
Yên (của Thôn Xuân Hoa cũ) ở số nhà 44 Phố 
Hàng Cân, thờ Công chúa Lân Ngọc, Đền Xuân 
Yên (của Thôn Yên Hoa cũ) ở số nhà 6 Phố 
Lương Văn Can thở Nguyên Quận phu nhân. Đần 
Nhân Nội ở số nhà 84A Phố Hàng Bồ cũng thờ 
Công chúa Lân Ngọc và Đình Nhân Nội ở số nhà 
33 Phố Bát Đàn thờ Bạch Mã. Thôn Nhân Nội 
vốn có tên Nôm là Thôn Hàng Nổi (có lẽ ngày 
trước ở đây có nghề làm hoặc bán nồi đất). Phố 
này được gọi là Phố Hàng Bồ vì ở đoạn giữa phố, 
cho tới đầu thời Pháp thuộc, là nơi tập trung 
những cửa hàng bán các thứ bồ đan bằng tre 
nứa. Còn đoạn đầu phố, chỗ tiếp giáp Phố Hàng 
Đào, Hàng Ngang thời xưa có tên là Phố Hàng 
Dép. Ở đây tập trung các cửa hàng bán quốc 
dép, có đủ loại: guốc đẽo bằng gốc tre, guốc gỗ 
khắc hoa quai da láng, guốc đế gỗ mà mũi bọc 
da mộc... và đủ loại giày dép: đép quai ngang, 
dép cong, giày hạ (cho nam giới), giày cườm và 
giày mang cá (cho nữ giới), v.v... 


Theo gia phả họ Nguyễn ở Du Lâm (nay thuộc 
Huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội) thì vào 
thời Lê mạt, Nguyễn sơ (cuối Thế kỷ XVII\, đầu 
Thế kỹ XIX), ở Phố Hàng Bồ còn có nhiều định 
cơ của các quan lại, đến mức là đương thời đã gọi 
phố này là “Ô y hạng" tức "Ngõ áo đen”, lấy điển 
tích là ở Kinh đô nhà Tấn (Trung Quốc, Thế kỷ 
thứ IV) có một ngõ tập trung toàn dính cơ các 
quan lại qúy tộc thuộc họ Vương, họ Tạ. Bọn này 
thường mặc áo đen nên dân chúng gọi ngõ ấy là 
Ô y hạng. 


Thời Pháp thuộc phố có tên là “Ruø des 
Paniers” dịch tên tiếng Việt “Phố Hàng Bổ” Sau 
cách mạng ta đã chính thức hóa tên gọi này. 


HÀNG BÔNG 
Phố: dài 930m; từ Ngã tư Hàng Trống - Hàng 


Hòm - Hàng Gai đến góc gặp Phố Đình Ngang, 
cạnh Ngã sáu Cửa Nam, cắt ngang qua các Ngã tư 


với Phố Hàng Mành - Lý Quốc Sư, Đường Thành - 
Phủ Doän, Hàng Da - Quán Sứ. 


Cái tên Hàng Bông chỉ mới có khoảng bảy tám 
chục năm nay. Trước đó, phố này chia ra nhiều 
đoạn phố khác nhau với những tên gọi riêng. Đoạn 
đầu, ngay chỗ giáp Phố Hàng Gai đến đầu Phố 
Hàng Mành, có tên là Phố Hàng Hài vì ở đây sản 
xuất và bày bán các loại hài, hài thật thì đế bằng 
gỗ vông, mũi bằng lụa thêu kim tuyến, hài giả thì 
bằng giấy ngũ sắc, trang kim, dùng vào việc thờ tự. 
Đây là phần đất cùa Thôn Kim Bát Thượng. Nối 
tiếp Hàng Hài là Phố Hàng Bông Đệm, từ Phố 
Hàng Mành đến đầu Phố Hàng Da, là nơi bật bông 
và bán các loại chăn đệm. Đây là địa phận Thôn 
Kim Bát Hạ. Cả hai Thôn Kim Bát này đều thuộc 
Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương (tới giữa Thế kỷ 
XIX, tổng này đổi ra là Thuận Mỹ và hai thôn kia 
hợp với Thôn Cổ Vũ Thượng thành ra Thôn Kim 
Cổ). Tiếp đó là đoạn Phố Hàng Bông Cửa Quyền, 
là nơi có ngôi miếu nhỏ thờ Cô Quyền nào đó. 
Cạnh miếu có cây đa cũng gọi cây đa Cô Quyền 
hoặc cây đa Cửa Quyền. Sau ngôi miếu đó bị sét 
đánh đổ và cây đa bị đốn đi nhưng cái tên Cô 
Quyền hoặc Cửa Quyền thì để lại cho đoạn phố 
này. Đó là phần đất Thôn Thương Môn Đông Hạ, 
Tổng Tiền Nghiêm. Sau thôn này hợp với Thôn Anh 
Mỹ thành Thôn Đông Mỹ, và tổng này cũng đổi ra 
Tổng Vĩnh Xương. Nối với Hàng Bông Cửa Quyền 
là Hàng Bông Lờ tức đoạn tử Ngõ Hội Vũ tới đầu 
Phố Cửa Nam. Gọi như vậy vì ở đây có bày bán 
các loại lờ, đó và các dụng cụ đánh cá, Nhưng 
trước nữa thì đây là nơi chuyên nhuộm màu xanh 
do đó có tên là Phố Hàng Lam. Đây chính là phần 
đất Thôn Yên Trung Hạ, cũng thuộc Tổng Tiền 
Nghiêm (sau là Vĩnh Xương). 


Phố Hàng Bông là dãy phố còn giữ được khá 
nhiều đình miếu cổ. Trong số này, có những nơi 
liên quan tới lịch sử của Thủ đô. Đền Phúc Hậu, 
nay là tầng gác của nhà số 2 là nơi thờ ông tổ nghề 
tráng gương, đồng thời là một người hay giúp dân 
phố trong việc tìm trẻ lạc, Không rõ ông quê ở đâu, 
sinh mất năm nào, chỉ biết bài vị ghi tên là Trần 
Nhuận Đình, và theo văn bia ở đền này thi ông có 
đi sứ phương Bắc, vào đời Trần. Ông còn là người 
rất yêu trễ, hễ cháu nào lạc là ông không ngại khó 
khăn, đi tìm bằng được. Do đó dân phố gọi ông là 
Phúc Hặu. 


Đền Lương Ngọc số nhà 68A là do dân Làng 
Lương Ngọc (nay thuộc Huyện Bình Giang, Tỉnh 
Hải Dương) ra trú ngụ tại Thăng Long xây dựng nên 
để thờ vọng về quê. 
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Đình Kim Hội số nhà 95, thờ Trần Hưng Đạo, có 
một đôi câu đối đầy tự hào về người anh hùng này: 


Sang (Ì ưu, tán, tíeÉt, tÍán, tẾuu ÊnŸ, 
mm bướ» ỞN TẾ 

Nghĩa là: 
an Ef¿sÿ, dat “Bức, 

Đền Vọng Tiên ở số nhà 120B là nơi ghi dấu 
huyền thoại Lê Thánh Tông (1460 - 1497) gặp tiên. 
Chuyện kể rằng, có một lần Vua đi văn cảnh Chùa 
Ngọc Hồ (nay ở Phố Nguyễn Khuyến) bắt gặp một 
thiếu nữ xinh đẹp. Cô này đã chữa thơ cho Vua. 
Vua cảm phục, mời lên xe loan đưa về cung. Nhưng 
mới đi tới Cửa Đại Hưng thì cô biến mất. Vua bèn 
sai lập đền thờ ngay ở chỗ đó gọi là Lầu Vọng Tiên. 
Sách Long Bién bách nhị vịnh cho biết rằng: “Lầu 
Vọng Tiên ở cách Cửa Đại Hưng 100 bước về phía 
trước. Đến đời Gia Long xây thành mới, Cửa Đại 
Hưng và lầu này bị dõ bỏ. So với thành mới thị Cửa 
Đại Hưng ỏ vào phía trong Cửa Đông Nam, cách 
của này 20 bước. Còn nền cũ Lầu Vọng Tiên thi ở 
chỗ mang cá phía ngoài Cửa Đông Nam, lầu này 
được dời đến Thôn Bái Hạ". Như vậy, Đền Vọng 
Tiên ở Phố Hàng Bông chỉ có thể được xây dựng từ 
sau khi xây lại Thành Thăng Long (1805). Còn Lầu 
Vọng Tiên gốc ở vào chỗ bây giờ là đằng sau Phố 
Tống Duy Tân, nơi có đường xe lửa chạy qua, 


Đình Thiên Tiên ở số nhà 120 thờ Lý Thường Kiệt, 
nơi duy nhất thờ vị anh hùng này ở Quận Hoàn Kiếm. 


w 


w « 


Trong những năm đầu thời Pháp thuộc, thực dân 
đã lập một trường tiểu học đầu tiên của Thành phố 
ở phố này. Cũng ở đây đã có những nhà in đầu tiên 
của tư sản Việt Nam là: Nghiêm Hàm ấn quán, 
Trung Bắc, Mạc Định Tư,v.v... Nhà thơ Tản Đà đã 
mở hiệu sách ở số nhà 58 gọi là Tản Đà thư quán. 
Phố Hàng Bông có một ngôi nhà liên quan tới 
những ngày đầu thành lập Đảng ta là nhà số 177, 
tại đây vào đầu tháng 6 - 1930, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã thành lập và cử 
đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ làm Bí thư Thành ủy. 
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Thời Pháp thuộc gọi là “Rưe du Colon”, dịch tên 
tiếng Việt là “Phố Hàng Bông". Sau Cách mạng ta 
đã chính thức hóa tên gọi này. 


Ngõ: dài hơn 80m; từ Phố Tống Duy Tân đến 
Phố Hàng Bông. 


Vốn là con đường mang cá Cửa Đông Nam 
Thành Thăng Long (thời Nguyễn), sau thuộc Thôn 
Yên Trung Hạ, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Hàng Bông, Quận 
Hoàn Kiếm. Ngõ này cùng với Phố Tống Duy Tân 
được Thành phố xây dựng làm Khu Ẩm thực của 
Thủ đô, quen gọi là Phố Cấm Chỉ. 


Thời Pháp thuộc gợi là Rue Lhonde (Phố Lông 
đơ). Sau cách mạng gọi là Ngõ Cấm Chỉ. Sau giải 
phóng đối là Ngõ Hàng Bông Lờ. Từ 1964 mang tên 
Ngõ Hàng Bông. 


HÀNG BỘT 
Ngõ: từ Phố Tôn Đức Thắng (Hàng Bột cũ - 


canh số nhà 36 rẽ vào) thông sang Phố Phan Phu 
Tiên vào thêm đến Sàn Vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. 


Nay thuộc Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, 
Thời Pháp thuộc gọi là Voie 205 (Đường 205). Sau 
cách mạng là Phố Phạm Lập Trai. Thời tạm chiếm 
được gọi Ngõ Hàng Bột. 


HÀNG BÚN 


Phố: đài hơn 480m; từ Đường Yên Phụ đến Phố 
Phan Đình Phùng, cắt ngang các phố Nguyễn Khắc 
Nhu, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trường Tộ, Quản 
Thánh, thuộc đất các thôn Yên Ninh, Yên Thành và 
một phần Hồ Mã Cảnh, Tổng Yên Thành, Huyện 
Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Nguyễn Trung 
Trực và Quán Thánh, Quận Ba Định. Tên dân gian 
chia làm hai phố: Hàng Bún Trên (đoạn đầu đến 
Phố Quán Thánh) và Hàng Bún Dưới (đoạn cuối). 


Thời Pháp thuộc gộp lại là Rue des Vermicelles 
(Phố Hàng Bún). 


Trên bản đồ Hà Nội năm 1831 đã thấy có phố 
này, chỗ gặp đường đê Yên Phụ có Cửa Ô Thạch 
Khối. Cửa ô đó có quy mô nhỏ hơn Cửa Ô Quan 
Chưởng nhưng dáng dấp thì vẫn thế: cổng ra vào 
có cửa, đêm đóng ngày mở, trên cổng có chỏi 
canh. Như vậy, đoạn đầu phố này là đất Thỏn 
Thạch Khối cũ. 


Phố Hàng Bún có thể coi là ranh giới phía Bắc của 
phần đất “phường phố” xưa. Ở mé dưới là Hàng Đậu, 
Hàng Cót, lên đến trên Hàng Than, Hàng Bún. 


Sở dĩ có tên là Hàng Bún vì thời xưa Thôn Yên 


Đường Điện Biên Phủ 


Đường Hoàng Diệu 
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Ninh có nghề làm bún nổi tiếng, sợi nhỏ và trắng. 
(Cho tới năm 1945 ở đây vẫn còn có nhà làm bứn). 

Di tích cũ còn lại là hai ngôi đền: Đền Am ở số 
nhà 15, thờ bách linh (những người chết vô thừa 
nhận) và Đền Thủy Thiên Quang ở số nhà 34 thờ 
“Bà Chúa coi kho” tức Châu Nương Công chúa mà 
nơi thờ chính là Đình Giảng Võ (xem mục Giảng Võ). 


Tại ngã ba Phố Hàng Bún - Ngõ Yên Ninh có 
một tấm bia trên khắc những dòng chữ. “Khắc sâu 
căm thù thực dân xâm lược Pháp đã tàn sát đồng 
bảo ta tại nơi đây ngày 17 - 12 -1946...". Nguyên là 
vào tối ngày 18-12-1946, một xe ô tô lính Pháp 
chạy tới phố này, lính trên xe đã bắn chết một tự vệ 
ta đang đứng gác và bắt cóc một chiến sỹ khác đưa 
lên xe. Sáng hôm sau, tức ngày 17 - 12, chúng cho 
một trung đội xe tăng, xe bọc sắt vây khu vực ngã 
ba hắn xả vào nhân dân ở đây, châm lửa đốt nhà 
cửa ở hai bên phố. Nhân dân và tự vệ khu phố đã 
chiến đấu anh dũng, buộc chúng phải rút chạy vào 
thành. 


Phố Hàng Bún có ngôi nhà số 40 trong thời kỳ 
Mặt trận Dân chủ (1936 - 1939) có lúc đã là nơi ở 
và làm việc bí mật của đồng chí Lương Khánh Thiện 
Bí thư Thành ủy Hà Nội. 


Ngõ: ở cuối phố, thông sang Phố Phan Huy Ích. 
HÀNG BUỒM 


Phố: dài 300m; từ Phố Đào Duy Từ đến ngã tư 
với phố Hàng Ngang - Hàng Đường - Lãn Ông, cắt 
ngang qua Phố Hàng Giày, thuộc đất Phường Hà 
Khẩu, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nhưng 
trước đó thì phường này đã xuất hiện là một trong 
36 phường của Thăng Long. 


Hà Khẩu vốn nằm ở nơi Sông Tò thông ra Sông 
Hồng nên mới có tên gọi như vậy (vốn là Giang 
Khẩu, sau do kiêng hủy Trịnh Giang năm 1729 
phải đổi ra là Hà Khẩu). Tại nơi cửa sỏng này năm 
545, để chống lại quản xâm lược nhà Lương, Lý 
Nam Đế đã dựng thành lũy ở cửa Sông Tô (Tô Lịch 
Giang khẩu). 


Phường Hà Khẩu còn là quê ngoại của Hồng Hà 
nữ sỹ Đoàn Thị Điểm (1705 - 1748). Đã có thời gian 
bà về dạy học ở đây. 


Nhà văn Phạm Đình Hổ (1768 - 1832) cũng đã 
ghi trong Vũ trung tùy bút. “Nhà ta ở Phường Hà 
Khẩu, Huyện Thọ Xương. Trước nhà ngoại cô trồng 
một cây lê, cao vài mươi trượng, lúc nô hoa trắng 
xóa thơm lừng. Trước nhà giữa có trồng hai cây lựu 
trắng và lựu đỏ kết thành quả trông rất đẹp”. 
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Phố Hàng Buồm còn hai ngôi đình cũ, thứ nhất 
là Đình Tử Dương tại số nhà 8, tục gọi là đình hàng 
thịt vi phường hàng thịt gốc ở Làng Kim Ngưu bên 
Huyện Văn Giang (Tỉnh Hưng Yên) ra Thăng Long 
hành nghề mà lập nên. Thứ hai là Đền Bạch Mã tại 
số nhà 76, đền đã được xếp hạng dì tích lịch sử năm 
19868. Đền thờ Thần Long Đỗ, cũng gọi là Thần 
Bạch Mã. Theo Việt điện u linh, Thần Long Đỗ đã 
hiện ra trên không trung khi viên quan đô hộ Cao 
Biển ra chơi ở Cửa Đông. Cao Biền sợ hãi liền đem 
đồng, đem sắt chôn ngay ở nơi ấy hòng trấn yểm! 
Nhưng đêm hôm đó, sấm sét nổi lên làm tan tành 
mọi thứ bùa. Cao Biền càng sợ, phải lập đền thờ. 
Như vậy là đền này đã ra đời trong thời gian Cao 
Biển cai trị nước ta (từ năm 88B đến năm 875). 


Khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng 
Long (1010) nhiều phen ông xảy thành mà cứ bị lở. 
Ông cầu đảo và thế là một sáng chợt thấy có con 
ngựa trắng từ trong Đền Long Đỗ đi ra, đi vòng 
quanh khu vực xây thành, đi đến đâu để lại dấu 
chân lại đến đó, rồi trở lại đi vào đền và biến mất. 
Vua Lý xây thành theo dấu chân ngựa và thành 
không lở nữa. Bèn phong cho Thần Long Đỗ làm 
Thành hoàng Kinh thành Thăng Long. Từ đó thần 
cũng có tên là Bạch Mã. 


Thần Long Đỗ - Bạch Mã chính là tượng trưng 
cho ý chí tự lập tự cường, thể hiện trong quá trình 
dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Có lễ cũng 
nhận thức như vậy nên vào Thế kỷ XIII, Thượng 
tướng Trần Quang Khải người anh hùng chống 
Nguyên có đề một bài thơ ở đền này, hai câu kết là: 


Cấu, Ra Öu, tuy fạ«, tRanÉ, ÊànÉ, 
Nghĩa là: 

9JUuấm cáu, dự uụy to gixc tồáo, 
Qề cña, nan nước, được, tanÑ, ÊìnR, 


Cạnh Đần Bạch Mã chỗ cửa hàng ăn Hàng 
Buồm là văn chỉ của Phường Hà Khẩu xưa. Ở đây 
vẫn còn một tấm bia tên là “Văn chỉ bị ký” dựng năm 
1774 ghi rằng Nhữ Công Điền (đỗ Tiến sỹ năm 
1772) đã củng mảnh đất ở bên trái Đền Bạch Mã 
để làm văn chỉ cho hàng phường. 


Phố Hàng Buồm xưa là nơi bán các loại buồm 
may bằng vải hoặc đan bằng cói lác dùng cho 
thuyền bè. Phố này còn là nơi tập trung các hiệu 
“cao lâu” (cửa hàng ăn) của Hoa kiều. Nguyên từ 
Thế kỷ XVII, Hoa kiều được phép cư trú, tập trung 
ở một số phố tại Thăng Long, trong đó có Phố Hàng 
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Buồm. Mà ở nơi trên bến dưới thuyền nhộn nhịp 
như phố này thì nghề kinh doanh các “ửu điểm trả 
đỉnh" là thích hợp. Bên cạnh còn có Chợ Bạch Mã. 
Vào đời Lê, đó là nơi buôn bán sẩm uất, được coi 
như một trong tám cảnh tiêu biểu cho Thành Thăng 
Long. Theo Đại Nam nhất thống chí đã có thơ vịnh 
tám cảnh này: Ngự lâu quan đào tức lầu ngự xem 
sóng, Khán sơn tịch chiếu tức nắng chiều chiếu Núi 
Khán, ThanH Trì vấn tân tức thăm Bến Thanh Trì. 
Bồ Đề viễn diễu tức Bồ Đề xa trông, Báo Thiên hiểu 
chung tức chuông sớm Chùa Báo Thiên, Bạch Mã 
sẩn thị tức họp Chợ Bạch Mã, Nhị Hà hải phàm tức 
buồm biển Sông Nhị và Lãng Bạc ngư ca tức tiếng 
hát nhường chải ủ Hồ Lãng Bạc. 


Những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, Hàng 
Buổm nằm ở trung tâm Liên khu I. Do Ủy ban 
Kháng chiến Liên khu cho phép các cửa hàng buôn 
bán của Hoa kiều được tự do mở cửa nên phố này 
là nơi duy nhất ở Hà Nội lúc đó có những hoạt động 
dịch vụ mua bán. Một trạm quân y của Liên khu Ì 
được đặt tại đây, số nhà 26, 


Ngày nay phố thuộc Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue des Voiles (Phố 
Hàng Buồm). 


HÀNG BÚT 


Phẽ. dài gần 70m; từ Phố Thuốc Bắc đến Phố 
Bát Sứ, thuộc đất Thôn Đông Thành, Tổng Tiền Túc 
(sau đổi là Tổng Thuận Mỹ), Huyện Thọ Xương cũ. 
Nay thuộc Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc có tên là Rue Combanère (Phố 
Côngbaner). 


Số nhà 5 phố này là ngôi đền của thôn Đông 
Thành cũ (còn đình của thôn này thì có mặt chính 
quay ra Phố Hàng Vải, cổng sau mới là số nhà 6 
Phố Hàng Bút). 


Phố Hàng Bút xưa có tên là Phố Hàng Mụn. Ca 
dao Hà Nội cũ còn có cầu: 


my Jan¿ at, ng 
đang, Jung đáy, 


Có tên gọi như vậy là vì tại phố này có những 
cửa hàng chuyên dùng các đầu vải, mụn vải để 
may thành mũ áo trẻ em, đặc biệt là khâu những 
chùm “bùa tua bùa túi” cho trẻ em đeo trong dịp Tết 
Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 Âm lịch. 


HÀNG CÁ 


Phố: dài 125m: từ Phố Hàng Đường đến Phố 
Thuốc Bắc, cắt ngang qua Phố Chả Cá, thuộc đất 
Thôn Đồng Thuận, Tổng Hậu Túc (sau đổi là Tổng 
Đồng Xuân), Huyện Thọ Xương cũ. Có tên cổ là 
Trại Tiên Ngư (cá tươi), xưa ở bở Sông Tô. Đình 
Thôn Đồng Thuận cũ ở số nhà 27, gọi là Đình Hàng 
Cá, thờ một nhân vật truyền thuyết là Lý Tiến, một 
trong những anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên 
của nước ta. Lý Tiến người Trại Tiên Ngư đời Hùng 
Vương thứ 6. Ông đánh giặc Ân ở vùng Vũ Ninh, bị 
trọng thương, gắng gượng về tới quê nhà mới chịu 
ngã xuống. Nền nhà trở thành nấm mộ, đền thờ ông 
được lập ngay bên mộ đó. Ngoài ra, Lý Tiến còn 
được thờ ở Định Ngũ Giáp số nhà 54 Phố Hàng Cóit. 


Ngày nay, Phố Hàng Cá thuộc Phường Hàng 
Đào, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue 
de la Poissonnerie (Phố Hàng Cả). 


HÀNG CÀN 


Phố: dài hơn 100m; từ Phố Lãn Ông đến Phố 
Hàng Bồ, nối với Phố Lương Văn Can. Thuộc đất 
Thôn Hữu Đông Môn và Xuân Hoa, Tổng Tiền 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thể kỷ XIX, 
tổng này đổi tên gọi là Thuận Mỹ và Thôn Xuân 
Hoa hợp với Thôn Yên Hoa thành Xuân Yên. Do 
đó, Thôn Xuân Yên có hai đền: Đền Xuàn Yên của 
Thôn Xuân Hoa cũ ở số nhà 44 phố này, và Đền 
Xuân Yên của Thôn Yên Hoa cũ, ở số nhà 6A Phố 
Lương Văn Can. Còn Đình Đông Môn ở số nhà 8, 
Phố Hàng Cân. 


Hàng Cân xưa sản xuất và bày bán các loại cân 
ta, tức cản cần ngang có quả cân bằng đồng hoặc 
bằng sắt. 


Thời Pháp thuộc gọi là “ue des Balances"” (Phố 
Hàng Cân). Sau Cách mạng ta đã chính thức hóa 
tên gọi này. Ngày nay thuộc Phường Hàng Đào, 
Quận Hoàn Kiếm. 

HÀNG CHAI 

Ngõ: dài 80m; tử Phố Hàng Rươi đến Phố Hàng 
Cót. Thuộc đất Thôn Tân Khai, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Thời Pháp thuộc ở đây có 
những hàng bản chai lọ và bao chè cũ, Cho tới 
những năm 30 của Thế kỷ XX, ở giữa Phố Hàng 
Chai vẫn còn đính thờ tổ nghề hát ả đào, Ngày 
trước, hàng năm các ả đào vẫn về đây “giỗ !ổ”, có 
hát chầu thánh, múa bài bông, v.v.. Tương truyền tổ 
nghề này là vợ chồng Định Dự (con của Định Lễ, 
kiện tướng của Lê Lợi) từ Thanh Hóa ra Thăng Long, 
nhập cư Làng Lỗ Khê, nay thuộc Xã Liên Hà, Huyện 
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Đông Anh, ngoại thành Hà Nội (Tại làng này vẫn 
còn Đền thờ Định Dự, có thần tích và cả hai pho 
tượng vợ chồng ông). 


Ngày nay thuộc Phường Hàng Mã, Quận Hoàn 
Kiếm. Trong thời Pháp thuộc gọi là Ruelle Ngang 
(Ngõ Ngang). 


HÀNG CHÁO 


Phố: dài 200m; từ Phố Nguyễn Thái Học đi chéo 
đến đoạn đầu Phố Tòn Đức Thắng. Thuộc đất Thôn 
Cổ Thành, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương 
cũ. Tới giữa Thế ký XIX, thôn này hợp với Thôn 
Hậu Giám thành Thỏn Cổ Giám; Tổng Hữu 
Nghiêm cũng đổi thành Tổng Yên Hòa, thuộc 
Huyện Thọ Xương. Nhưng vào đời Lê thì Thôn Cố 
Thành có tên là Thôn Hàng Cháo, một trong 26 
phường thôn họp thành Tổng Hữu Nghiêm. Như 
vậy, có thể vào thời Hậu Lê ở thôn này có nhiều 
cửa hàng bán các loại cháo. 


Cách đây gần trăm năm, Hàng Cháo là nơi sản 
xuất ra các loại hương đen, nên có tên là Ngõ Hàng 
Hương (tại Phố Phùng Hưng cũng có một Ngõ 
Hàng Hương nhưng đó là nơi sản xuất ra các loại 
hương trầm). 


Ngày nay, Hàng Chảo thuộc Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa. Trong thời Pháp thuộc gọi là Voie 
206 (Đường 206), sau cách mạng là Phố Phan Phu 
Tiên, thời tạm chiếm là Phố Bảng nhãn Đôn (tức Lê 
Quý Đôn), còn sau hòa bình lấy lại tên cổ này 


Ngõ: từ số 141 Nguyễn Thái Học đi cạnh Sân 
Vận động Hàng Đẫy đến Ngõ Hàng Bột. Trước gọi 
là Ngõ 141, tháng 1-2002 được đặt tên là Ngõ 
Hàng Cháo. 


HÀNG CHỈ 


Ngõ: dài 65m; từ Phố Tố Tịch sang Phố Hàng 
Hòm. Thuộc đất Thôn Tố Tịch, Tống Tiền Túc (sau 
đổi là Tổng Thuận Mỹ), Huyện Thọ Xương cũ. 


Phố Hàng Chỉ thời xưa có một số nhà làm nghề 
xe chỉ do đó thành tên. Ngày nay, phố thuộc 
Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm. Trong thời 
Pháp thuộc gọi là Ngõ Hàng Chỉ, 


HÀNG CHIẾU 


Phế: dài 280m; từ Ô Quan Chướng đến ngã tư 
Đồng Xuân - Hàng Mã - Hàng Đường. Trước giáp 
bờ sông có nhiều hàng bán chiếu cói. Đây nguyên 
là đất Thôn Thanh Hà, Tổng Hậu Túc (sau đổi là 
Tổng Đồng Xuân), Huyện Thọ Xương cũ. Đình 
Thanh Hà vốn ở gần kề Cửa Ô Quan Chưởng. Đến 
năm 1817 cửa ô này được sửa chữa, mở rộng thêm 


đường nên đình phải dời vào chỗ nay là số nhà 77 
Hàng Chiếu (nhưng mặt chính lại quay ra số 10 Phố 
Ngõ Gạch). Đình thờ ông Trần Lựu, tương truyền là 
đã lập công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên 
(xem mục Ngõ Gạch). 


Cửa Ô Quan Chưởng có thể có từ đời Lê, vì vào 
năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749) đã đắp thành đất 
bao quanh Kinh đô Thăng Long. có mở ra một số 
cửa ô”, Về tên gọi của cửa ô này hiện có nhiều 
cách giải thích. 


Thứ nhất, vào cuối đời Lê, có viên quan Chưởng 
ấn về hưu, lập dinh cơ ở cạnh ô, do đó mà thành tên. 


Thứ hai, vào đời Nguyễn có chức quan Chưởng 
cơ kiểm soát cửa ô này, thuyền bè ghé các bến 
quanh đây đều phải trình giấy ở viên quan ấy, vì vậy 
mà thành tên. 


Thứ ba, khí giặc Pháp hạ Thành Hà Nội lần thứ 
nhất (năm 1873) có một viên quan Chưởng vệ đã 
chống lại và hy sinh ở đây. Để tưởng nhớ, nhân dân 
đã gọi cửa ô này là Quan Chưởng. 


Cả ba cách giải thích đều là truyền thuyết. Chỉ 
có hàng chữ Hán khắc ở trên vòm cửa chính: Đông 
Hà Môn (Cửa Đông Hà) là tên gọi chính xác nhất. 
Gọi như vậy vì Thăng Long có 36 phường, đây 
thuộc Phường Đông Hà. Phường này đã đi vào 
chính sử từ Thế kỹ XVI. Sách Cương mục có ghi: 
“Năm Bính Tuất, Quang Thiệu thứ †1 (tức năm 
1526) Mạc Đăng Dung đã sai Phạm Kim Bảng ám 
hại Lê Chiêu Tông ỏ Phường Đông Hà”. Tới đời Lê 
Trịnh (Thế kỷ XVII, XVIII) Phường Đông Hà lại là 
nơi cử hành lễ “#ến Xuân ngưu”. Lịch triều hiển 
chương loại chí ghi chép về lễ này như sau: 
“Hằng năm, đến tháng 11, Tư Thiên giám tâu: ngày 
thàng nào là tiết Lập Xuân và kê cả kiểu mẫu làm 
Xuân ngưu, giao cho Bộ Công sai Cục Thường ban 
làm. Trước tiết lập xuân một ngày, vào buổi chiều, 
Cục này đem con trâu nặn bằng đất đến đàn tế 
dựng ở Phường Đông Hà. Quan Phủ doän (đứng 
đầu Kinh thành Thăng Long] và hai quan Huyện 
Thọ Xương, Quảng Đức (từ 1805 đổi là Huyện Vĩnh 
Thuận) làm lễ xong thi cho dân phường rước đến 
đền ở Phường Hà Khẩu. Hôm sau quan Phủ doãn 
đến lấy cành dâu đánh vào con trâu đất đó, đem 
vào sân điện nhà Vua làm lễ tiển Xuân ngưu, văn 
võ bá quan đều tới hầu lễ", Như vậy lễ này mang 
tính khuyến nông rõ rệt và được tiến hành ở chỗ 


(1) Nhưng diện mạo cửa ô như ta thấy ngày nay thi chỉ 
môi có sờm nhất là từ năm 1817. 


Phố Hàng Bài 


Một phố đẹp nằm giữa Trung tâm Thủ đô, đường phố rộng thoáng trải thảm bêtông át phan. có hè phố rộng 
rãi cho người đi bộ. Nơi đây có Trung tâm Thương mại Tràng Tiền - Plaza, có trường Trưng Vương nổi tiếng 
và nhiều toà nhà Kiến trúc đẹp tọa lạc. Và có Rạp chiếu phim Tháng Tám cùng nhiều cửa hàng, siêu thị 
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bây giờ là Phố Hàng Chiếu. 

Sách Đại Nam nhất thống chí, Thế kỳ XIX, 
phần Tỉnh Hà Nội, có ghi: Phố Đông Hà bán chiếu 
trơn, có tên nữa là Hàng Bát". Ngoài mặt hàng chiếu 
cói ra, Phố Hàng Chiếu còn bán cả bát nữa. 

Năm 1872, tên lái buôn thực dân Jean Dupuis 
(Giăng Đuypuy) đã đến mở cửa hàng ở phố này, 
từ đó thăm dò lập kế hoạch đánh chiếm Thành 
Hà Nội. 

Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
Phố Hàng Chiểu là trung tâm của Liên khu | và luôn 
đứng vững cho tới đêm 17-2-1947 khi Trung đoàn 
Thủ đô được lệnh rút ra ngoài Thành phố. Giữa lúc 
cả Hà Nội đang là một chiến trường ác liệt mịt mù 
khói súng thì đúng tối mùng Một Tất Định Hợi (tức 
ngày 22-1-1947) một bữa tiệc với đầy đủ phong vị 
Tết có cá hoa đào do ban chỉ huy Trung đoàn Thủ 
đô tổ chức tại số nhà 85 Phố Hàng Chiếu với danh 
nghĩa là chiêu đãi các ngoại kiểu nhưng thực chất 
là để tập hợp các đại biểu của họ lại, giải thích cho 
họ biết tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến, 
đồng thời để họ tận mắt nhìn thấy khí thế vững 
mạnh của Liên khu I, gián tiếp bác bỏ luận điệu 
tuyên truyền của giặc Pháp là Liên khu | đang kiệt 
quệ và Trung đoàn Thủ đỏ đang tan rã. 


Phố Hàng Chiếu nay thuộc Phường Đồng Xuân, 
Quận Hoàn Kiếm. Phổ xưa có tên là Đông Hà, còn 
tên dân gian gọi là Phế Mới. Thời Pháp thuộc gọi là 
Rue Jean Dupuis (Phổ Giăng Đuypuy). Sau cách 
mạng mang tên Hàng Chiếu. 


HÀNG CHÍNH 


Phố. từ Đường Trần Nhật Duật đến Phố Mã 
Mây. Nguyên là đất Thôn Ưu Nhất, Tổng Hữu Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, thôn 
này hợp với Thôn Trung Nghĩa thành Thỏn Ưu 
Nghĩa. Đình của thôn này vốn ở vào chỗ nay là số 
nhà 2A Phổ Nguyễn Hữu Huân. 


Đầu Phố Hàng Chính, nơi gặp Đường Trần Nhật 
Duật, xưa có một cửa ô là Trừng Thanh, hay còn gọi 
là Cửa Ô Ưu Nghĩa. Ưu Nghĩa là tên thôn có Phố 
Hàng Chinh, còn Trừng Thanh là tên gọi chung một 
số thôn ở bên ngoài tường tòa thành đất. Cửa õ mở 
ra phía Sâng Hồng tiện cho thuyền bè bốc đỡ hàng 
hóa nên phố này xưa tập trung bán chum, vại, 
chĩnh, vò... bằng sành gốm. Nay Hàng Chính thuộc 
Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp 
thuộc gọi là Rue des Vases (Phố Hàng Chính). 


HÀNG CHUỐI 
Phố: dài 460m; từ Phố Hàn Thuyên đến Phố 
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Nguyễn Công Trứ, cắt ngang qua Phố Phạm Đình 
Hổ. Phố này xưa là dải đất nằm trên bờ phía Đông 
của Hồ Hữu Vọng. Nửa phố phía Bắc nguyên là đất 
Thôn Nhân Chiêu và Thôn Đức Bác, còn nửa phía 
Nam là đất Thôn Yên Hội, đểu thuộc Tổng Hậu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, 
hai Thôn Đức Bác, Nhân Chiêu cùng một số thôn 
khác hợp nhất lại thành Thôn Hương Viên. Còn 
Thôn Yên Hội thì hợp với Thôn Cảm Ứng thành 
Thôn Cảm Hội, Tổng Hậu Nghiêm cũng đã đổi ra 
Tổng Thanh Nhãn. Vì đất ven hồ có trồng nhiều 
chuối, nên dân chúng gợi luôn là Hàng Chuỗi. 


Số nhà 5 ở phố này có Chùa Trường Tín, xây 
năm 1824. Theo Lê Hữu Trác trong Thượng Kinh 
ký sự (viết năm 1783) thì lúc đó ở Thăng Long có 
Bến Trường Tin, Lẻ Hữu Trác đã xuống đò ở bến 
này để trở về Nghệ An. Vậy, ngày ấy Sông Hồng 
còn chảy ở gần Chùa Trường Tín này chăng? Hiện 
trong chùa có một đôi câu đối nhắc tới các thôn cũ: 


duường, vàn RÀ tai, đức. Ñác tác ám. 
quảng lo 
JfmnÑt,duÊ, nRàm cau tt Íạp gên, 


Nghĩa là: 

ữá¿ da¿ nÂ2 JẠxy, đác sàn, Š€ ÉZx được. 
đức, 

-(xg Eưv mà A4, nAm sáng (A Kạt 


đã txè, 


Trong hai vế này có đủ tên chùa và tên hai thôn 
quanh khu vực chùa là Trường Tín, Đức Bác, Nhãn 
Chiêu. Ngày nay Hàng Chuối thuộc Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng. Trong thời Pháp 
lhuộc gọi là Rue Général Beylié (Phố Tướng 
Bâyliê). 


Beylié Eugene (1849-1910): sỹ quan cấp tướng 
đồng thời là một nhà khảo cổ học, có công trình 
nghiên cứu văn hóa Khmer. Ở Bắc Kỳ những năm 
1885-1896, chết ở Luang Prăngbang năm 1810)Ẻ), 


Thời tạm chiếm phố đổi thành tên này. 
Ngõ: có hai ngõ cùng tên mang số 1 và 2 trên 


phố này. Ngõ 1 thời Pháp thuộc gọi là lmpasse 
Beylié (Ngõ Cộc Bâyliê). 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sỡd, BBT. 
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HÀNG CỎ 


Ngõ: ở Phố Trần Hưng Đạo, cạnh số nhà 108 rẽ 
vào. Đoạn cuối Phố Trần Hưng Đạo, giáp Ga Hà 
Nội, trước có tên dân gian là Phố Hàng Cỏ và nhà 
ga cũng gọi tên Ga Hàng Cỏ. Đây là nơi người ta 
gánh cỏ đến bán cho lính nuôi ngựa, voi. Nguyên là 
đất Thôn Tứ Mỹ, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thợ 
Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, thôn này hợp với 
Thôn Cung Tiên thành Thôn Tiên Mỹ, lúc đó Tổng 
Tiền Nghiêm cũng đã đổi là Vĩnh Xương. 


Ngày nay, Hàng Cỏ thuộc Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm. Trong thời Pháp thuộc gọi là Cité 
Chan Hưng (Xóm Chân Hưng). 

HÀNG CÓT 

Phố: dài 405m, từ Phố Phan Đình Phùng, 
cạnh Vườn Vạn Xuân (tên dàn gian là Vườn hoa 
Hàng Đậu) đến Phố Hàng Mã, cắt ngang qua Phố 
Gầm Cầu. Thuộc đất Thôn Tân Lập - Tân Khai, 
Tổng Tiền Túc, (sau đổi là Thuận Mỹ), Huyện Thọ 
Xương cũ. Theo tấm bia Chùa Thái Cam thì thôn 
này mới thành lập từ năm Minh Mạng thứ 3 (tức 
1822). (Xem thêm mục Hàng Gà). 


Phố Hàng Cót hiện còn hai ngôi đinh, đến cũ là 
Tam Phủ ở số nhà 52 và Đình Ngũ Giáp ở số nhà 
54 của Thôn Tân Khai (vốn do năm giáp họp lại). 
Ban đầu đỉnh này thờ Thành hoàng (không rõ lai 
lịch), sau do Đình Giáp Thượng của Thôn Đồng 
Thuận bị Pháp bắt dỡ để mở đường nên bài vị của 
thần là Lý Tiến, một anh hùng chống ngoại xâm đời 
Hùng Vương thứ 6, được đưa về hợp thờ ở Đình Ngũ 
Giáp. (Xem mục Hàng Cá). Tại đây có một đôi câu 
đối hay: 


Nghĩa là: 
TH CN 

Tương truyền rằng Lý Tiến đánh giặc Ấn ở Núi 
Vũ Ninh, bị trọng thương, quay về tới làng quê thì 


mất. Chùa Pháp Bảo Tạng ở số nhà 44 thì mới xây 
dựng thời tạm chiếm (1947 - 1954). Gọi là Hàng Cót 


vì vào khoảng cuối Thế kỷ XIX, đầu Thế kỷ XX nơi 
đây có nhiều nhà chuyên đan và bán các loại cót 
bằng tre, nứa. 


Ngày nay thuộc Phường Hàng Mã, Quận Hoàn 
Kiếm. Trong thời Pháp thuộc gọi là Rue Takou (Phố 
Tacu). Còn sau cách mạng lấy tên phố cổ này. 


HÀNG DA 


Phố: dài 240m; từ Phố Đường Thành. trước Chợ 
Hàng Da, đến Phố Hàng Bông, thuộc đất Thôn Yên 
Nội, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Giữa Phố Hãng Da có Đình Vũ Du (số nhà 42), 
là nơi thờ ông Lê Công Hành, tổ nghề thêu. 


Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
phố này là ranh giới phía Tây của Liên khu I., Từ vì 
trí Rạp chiếu bóng Ôlanhpia (nay là Rạp Hồng Hà) 
các chiến sỹ tự vệ đã quật ngã nhiều giặc Pháp 
thập thò ở phía Đường Thành và Phùng Hưng. 
Quân địch phải dùng chiếu căng ngang đường che 
mắt các chiến sỹ ta, nhưng đến đêm quân ta lại bí 
mật tiếp cận, vấy ét xăng chàm lửa đốt các tấm 
chiếu đó, 


Ngày nay thuộc Phường Cửa Đóng, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Rue des Cutrs 
(Phố Hàng Da), vì xưa ở bãi rộng trước chợ người ta 
đem bán các loại da trâu, bò... 


HÀNG DẦU 


Phố: 185m; từ Phố Hàng Bè đến ngã ba với Phố 
Đinh Tiên Hoàng, cạnh Đền Bà Kiệu. Đoạn cuối 
phố này chỉ có nhà một bên số lẻ, nhà cuối cùng 
mang số 47 là cđ quan Sở Văn hóa - Thông tín Hà 
Nội, sát liền nhà số 59 Phố Đình Tiên Hoàng. Hàng 
Dầu thuộc đất Thôn Nhiễm Thượng, Tổng Hữu Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ, Xưa bán các loại dấu thảo 
mộc (như dầu lạc, dầu vừng, dầu bông...) dùng để 
ăn và thấp đèn, do đó mà thành tên. 


Cho tới tận những năm 20 của Thế kỷ XX, ở 
chỗ giáp với Đền Bà Kiệu (nay là bãi trống) có 
ngôi đền thờ Công chúa Huyền Trân (con gái Vua 
Trần Anh Tông lấy Vua Chiêm Thành tà Chế Mân 
vào năm 1307). Đền này lập từ Thế kỷ XVI, 
khoảng năm 1557. 


Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
Phố Hàng Dầu là tuyến lửa phía Nam của Liên khu 
I. Nay thuộc hai phường Hàng Bạc và Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rua du 
Lac (Phố Bên Hồ). Sau cách mạng được lấy lại tên 
Hàng Dầu. 
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HÀNG ĐÀO 


Phố: dài 260m, nối Phố Hàng Ngang đến đầu 
Hàng Gai - Cầu Gỗ, cạnh Quảng trường Đông Kinh 
Nghĩa Thục. 


Xưa nơi này có nghề nhuộm điều mà thành tên. 
Đầu Thế kỷ XV, Nguyễn Trãi đã ghi tên phố này vào 
sách Dư địa chí của ông là “Phường Hàng Đào 
nhuộm điều”. Nhưng tới Thế kỷ XVIII, sách Thượng 
Kinh phong vật chí còn ghi: “Phường Hàng Đào 
làm nghề nhuộm màu. Màu trăng trắng như tuyết. 
Màu đo đỏ như tiết. Màu đen như nhuộm mực... Màu 
vàng là màu chinh. Màu tạp thì có màu huyền, thiên 
thanh, hoa đào, cánh chả, quan lục, không màu nào 
giống màu nào...”. Di tích Đình Hoa Lộc (số 90A) do 
dân 4 họ ở làng nhuộm Đan Loan, Huyện Bình 
Giang, Hải Dương ra Kinh đỏ lập nghiệp dựng nên 
thờ tổ nghề. Đan Loan làm nghề nhuộm màu và 
buôn bán tơ lụa nên đình này thờ tổ nghề nhuộm 
(chưa rõ là ai) và Thành hoàng Làng Đan Loan là 
Triệu Xương và vợ là Phương Dung. Tương truyền 
rằng những người này đã mở trường học đầu tiên tại 
Đan Loan. Trên phố này còn có một số di tích văn 
hóa lịch sử như: Tại nhà số 10, năm 18907 là Trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục. Miếu Đồng Lạc tại số nhà 
31 (chưa rõ thờ ai), Đình Đồng Lạc ở số nhà 38 (thờ 
Bạch Mã, Linh Lang và Cao Sơn) còn bia gọi là Đình 
chợ bán yếm lụa (Quyến yếm thì đình), Đền Đại Lợi 
còn có tên là Đền Bạch Bố (vải trắng) ở nhà số 47 
(thờ Bạch Mã). Đình Đại Lợi vốn ở cuối phố, giáp 
Hàng Gai, do mở đường nên đời vào chỗ bảy giờ là 
số 50 Phố Gia Ngư, cũng thờ ba thần Bạch Mã, Lình 
Lang và Cao Sơn. Phố Hàng Đào vốn là Phường 
Thái Cực đời Lê, sau thuộc đất hai Phường Đồng 
Lạc và Đại Lợi, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương 
cũ. Sau dãy nhà số lễ, xưa có cái hồ rộng, ăn lan tới 
gần Phố Hàng Bè và thông ra Hồ Gươm, gọi là Hồ 
Thái Cực hoặc Hồ Hàng Đào mà Phạm Đình Hổ có 
nhắc tới trong tập Vũ trung tùy bút. Khoảng giữa 
Thế kỷ XIX, hồ bị lấp đi để tấy chỗ xây nhà. 


Trước thời Pháp thuộc, Phố Hàng Đào là nơi tập 
trung bán tơ lụa. Hai bên phố là những cửa hàng 
bán đủ loại mặt hàng dệt bằng tơ tầm như the, Tĩnh, 
lụa, lượt, là, cấp, nái, kỳ cầu, nhiễu, gấm, vóc, sa, 
xuyến, v.v... Tại đây, mỗi tháng có sáu phiên chợ 
họp ngay trên đường phố vào các ngày mồng 1 và 
ngày mồng sáu, mười một và mười sáu, hai mốt và 
hai sáu Âm lịch, gọi là Chợ Hàng Tơ. Người La Khê, 
La Cả thường đem the ra đây bán. Người Làng Mỗ 
ra bán cấp, đũi. Người Vạn Phúc, Kẻ Bưởi đem fĩnh 
tới... Trừ gấm vóc là dệt bằng tơ đã nhuộm còn các 
thứ khác thì để mộc. Dân Hàng Đào mua về đem 


523 


nhuộm điều, nhuộm đỏ, hoặc giao cho người ở Chợ 
Giầu Đình Bảng, ở Làng Tây Hồ, ở hàng Thợ 
Nhuộm đem nhuộm thâm, hoặc nhờ bên Cầu Gỗ 
chuội trắng... 


Đầu Thế kỷ XX, có thương nhân Ấn Độ tới mở 
hiệu bán các thứ vải vóc len dạ nhập từ phương 
Tây, đồng thời, mọc lên một số hiệu tạp hóa, vàng 
bạc, làm mũ... Nhưng chủ yếu Hàng Đào vẫn là phố 
tơ lụa, Pháp đặt tên cho phố này là Rue de la Soie 
(Phố hàng tơ lụa) nhưng dân vẫn quen gọi là Phố 
Hàng Đào. 


HÀNG ĐẬU 


Phố: dài hơn 270m; từ Đường Trần Nhật Duật 
(chỗ xuống dốc Cầu Long Biên) đến Vườn hoa 
Vạn Xuân, nơi có cây nước tròn. Ngày xưa, phố 
thuộc đất Thôn Phúc Lâm (nửa phố phía Đông) 
Tổng Tả Túc (sau là Tổng Phúc Lâm) và Thôn 
Nghĩa Lập (nửa phố phía Tây) Tổng Hậu Túc (sau 
là Tổng Đồng Xuân). 


Đình Phúc Lâm ở số nhà 2, Phố Gầm Cầu. Định 
và Đền Nghĩa Lập ở số nhà 32 Phố Hàng Đậu. 


Tại chỗ ngã tư Hàng Đậu - Nguyễn Thiếp xưa có 
cửa Ô Phúc Lâm. Dân gọi nôm na là Ô Hàng Đậu 
(tới giữa Thế kỷ XIX, cửa ô này đổi tên là Tiền 
Trung). Bên ngoài cửa ô là một bến sông gọi là bến 
Chùa Bà Móc. 


Cuối Thế kỷ XIX, ở Phố Hàng Đậu có một trường 
học nổi tiếng của Tiến sỹ Lê Đình Duyên, nay là số 
nhà 39. Lê Định Duyên (1819-1878) là người Làng 
Mọc Hạ Đình (nay thuộc Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội), ông đỗ Nhị giáp Tiến sỹ năm 1849, làm các 
chức học quan: Đốc học Nghệ An, Tư nghiệp Quốc 
Tử Giám, Đốc học Hà Nội... Năm 1870 ông về hưu, 
mở trường dạy học ở Phố Hàng Đậu, gọi là Trường 
Cúc Hiên (lấy tên hiệu của Tiến sỹ Đỗ Đình 
Nguyên). Ngày 20-6-1873, vì ngăn cần không cho 
tên lái buôn thực dân .Jean Dupuis về cổng Thành 
Hà Nội, ông bị hành hung. 


Ban đầu, trường chỉ là một ngôi nhà năm gian 
bằng tre lá, sau học trò chung nhau xây dựng 
bằng gạch đến nay vẫn không thay đổi mấy. Ở 
nhà Hiền Tế còn có bức hoành Quân tử thành mỹ 
đo học trò cũ là Vũ Nhự, làm Đốc học Hà Nội cung 
tiến năm 1881. 


Trường Cúc Hiên vừa là một quần thể nhà kiểu 


(1) Hà Nội xưa có 3 thôn là Phúc Lâm, còn 2 thôn nữa 
thuộc Tổng Tả Nghiêm (sau là Tổng Kim Liên). 


Phố Liễu Giai 


Phố Kim Mã 


Đường Hoàng Quốc Việt 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


cổ đã 130 năm được bảo vệ tốt, vừa là di tích một 
trường học nổi tiếng của Hà Nội cuối Thế kỹ XIX. 


Phố này được gọi là Hàng Đậu vì nơi đây có 
nhiều cửa hàng bán các thứ đậu hạt như đậu xanh, 
đậu nành, đậu đen... 


Nay, Hàng Đậu thuộc Phường Đồng Xuân, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Rue 
das Graines (Phố Hàng Đậu). 


Ngõ: ở cạnh số 58 cùng phố rẽ vào, ngõ hình 
thước thợ thông sang Phố Hồng Phúc. 


HÀNG ĐIẾU 


Phố: dài 280m; từ Phố Bát Đàn đến Phố Đường 
Thành, giáp Chợ Hàng Da, Thuộc đất Thôn Yên 
Nội, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tổng 
này vốn có hai thôn: Yên Nội Cổ Vũ là khu vực Phố 
Hàng Da và Yên Nội Đông Thành nay là Phố Hàng 
Điếu, Hàng Nón. Thời trước, phố này bán các loại 
điếu hút thuốc lào như điếu ống, điếu bát, điếu 
cày... Số nhà 30 là ngói Đền Thần Hảa, còn gọi là 
Đền Nhà Hỏa, thờ “Ngũ Hiển hoa quang đại để” tức 
một ông thần có uy lực trừ được hỏa hoạn. Đền này 
dựng niên hiệu Minh Mạng thứ 19 (1838), có treo 
một quả chuông khá to, hễ có đám cháy là đánh 
chuöng lên. Đền được xếp hạng năm 1999. 


Ngày nay Hàng Điếu thuộc Phường Cửa Đông, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue des 
Pipes (Phố Hàng Điểu). 


HÀNG ĐỒNG 


Phố: dài gần 130m; từ Phố Hàng Mã đến Hàng 
Vải, cắt ngang Phố Lò Rèn, thuộc đất Thôn Yên 
Phú, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Ngày 
nay thuộc Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm. 


Phố này thời xưa có nhiều cửa hàng bán các 
thứ đồ dùng như mâm, nồi, xanh, các bộ đồ thờ 
tam sự, ngũ sự, thất sự. Nguyên là từ thời Lê mại, 
một số dân Làng Cầu Nôm (nay thuộc Huyện 
Khoái Châu, Hưng Yên) làm nghề buỏn bán đồng 
và đồng nát mà phần lớn là họ Lê, họ Phùng đã tụ 
họp ở Thôn Yên Phú mở những cửa hàng vửa bán 
vừa chữa đồ đồng. Dần dần thành một phố, gọi là 
Phố Hàng Đồng. 


Thời Pháp thuộc phố này nhập với Phố Bát Sứ 
gọi chung là “Phố Hảng Chén” (Rue des Tasses) 
tên dân gian là Phố Bát Sứ. Còn tên Rue du Cuivre 
(Phố Hàng Đồng) là một đoạn của Phố Hàng Mã 
bây giờ. Sau cách mạng được tách làm hai phố: 
Phố Hàng Đồng và Phố Bát Sứ. 


525 


HÀNG ĐƯỜNG 


Phố. dài 180m; nối Phố Đồng Xuân với Phố 
Hàng Ngang. cắt qua ngã tư Hàng Cá - Ngõ Gạch. 


Đây nguyễn là phần đất của Thôn Vĩnh Thái 
(đoạn đầu phổ) và Thôn Đông Hoa Nội Tự (đoạn 
cuối phố), Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tới 
giữa Thế kỹ XiX, Thôn Vĩnh Thái đổi là Vĩnh Hanh, 
và Thôn Đông Hoa Nội Tự hợp nhất với hai Thôn 
Đông Hoa Môn và Hậu Đông Hoa thành ra Thôn 
Đức Môn (Tổng Hậu Túc cũng đổi tên là Đồng Xuân). 


Trên phố có Đình Vĩnh Hanh (nay ở gác ba số 
nhà 19B). Đình Đức Môn số nhà 38 (thờ Ngõ Văn 
Long, một danh tướng đời Hùng Duệ Vương (thứ 
18) mà nơi thờ chính là Chùa Hàm Long). Tại đính 
này có một câu đối hay: 


J(àng đã, tRạp, bát tÍứế, Lá. m@nŸ, ngật 


đang quáuu ŸÄ, K4<Ê nàn, giá„a, tÑÂm 
nÂt, Rau, Eờ tiềm giay mạ sa Đ thần Rau 


Nghĩa lã: 

áp, náo bề Qua,cauue đá t2 mưiờc 
ám cau pÁA£ (A¿ Kiên nên câng, J€ đại, 

ng tu, À (Au Sang mấy EiÄzm nÄzv 
ta. ẤU E5x mạng án g2. sự Ôn# 

Đình được xếp hạng năm 1989. 


Chùa Đông Môn thường được gọi Nôm là Chùa 
Cầu Đông, nay là số nhà 38B, hiện còn giữ được 
nhiều bia cổ, ghì lại vị trí, quá trình xây dựng chùa... 
khắc vào những năm 1633, 1639, 1711, 1816. Quả 
chuông có đề chữ Đông Môn tự chung (chuồng 
Chùa Đông Môn) đúc đời Tây Sơn, niên hiệu Cảnh 
Thịnh thứ 8 (1800). Ngày trước, Sông Tô Lịch từ 
cửa sông chỗ Chợ Gạo đi qua Phố Nguyễn Siêu, 
Ngõ Gạch, cắt ngang Phố Hàng Đường rồi đi chéo 
sang Phố Hàng Lược mà lên Bưởi. Để qua Sông Tô 
ở chỗ Hàng Đường này có một cái cầu đá, gọi là 
Cầu Đông (cầu của Thôn Đông Hoa Môn). Đầu cầu 
có một tượng Phật đặt trên bệ lộ thiên. Tượng làm 
bằng đá ngồi xếp bằng tròn, miệng tủm tỉm cười, 
nên có tên là tượng Tiếu Phật, tức là Phật cười. Nhà 
thơ Ngô Ngọc Du sống thời Tây Sơn có bài Tiểu 
Phật hành, trong có câu: 


Ô ft tua trung á-Â tác si 
ta. ạt tư Bo i5 pRát tuớu 
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Nghĩa là: 
“ác ạt từ K2 cũng ÉQ£ cai, 


Sau khi Sông Tô bị lấp, tượng cũng thất lạc. Bên 
cạnh Cầu Đông là Chợ Cầu Đông nổi tiếng một 
thời. Chợ này đã từng đi vào ca dao: 


đổx già áu CRy Câu SÖa»,.. 


Phố Hàng Đường cũng đã ghi dấu trong ca dao 
như sau: 


Am, Sa vẫn tang, chuêng, cRào, 


Phố Hàng Đường có đã từ làu, và là nơi chuyên 
bán các loại đường, mứt, bánh kẹo... 


Những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, phố 
này thuộc trung tâm Liên khu l. Các số nhà 7, 9, 11 
là trụ sở của ban chỉ huy Tiểu đoàn 101 phụ trách 
khu Đồng Xuân là một trong ba khu chưa bị Pháp 
chiếm của Liên khu này. Chùa Cầu Đông là một 
trong hai trạm quân y của Liên khu. Ngay từ cuối 
tháng 12-1946, giặc Pháp nhiều lần tấn công nơi 
đây nhưng đều thất bại. Trong những ngày 11, 12, 
13 tháng 2-1947 máy bay địch đến ném bom. Sáng 
ngày 14-2, giặc kéo vào Chợ Đồng Xuân. Xe tăng 
địch án ngữ Ngã tư Hàng Chiếu, dùng súng máy 
bắn dọc Phố Hàng Đường cho tới tận chiều chúng 
vẫn không chiếm được. Phố Hàng Đường vẫn đứng 
vững cho tới đêm 17-2-1947 khi Trung đoàn Thủ đô 
được lệnh rút ra ngoài Thành phố. 


Nay, Phố Hàng Đường thuộc Phường Hàng Đào, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Rue 
du Sucre (Phố Hàng Đường). 


HÀNG GÀ 


Phố: dài 230m; từ Phố Hàng Mã đến Phố Bát 
Đàn, cắt ngang qua Phố Hàng Vải và Hàng Phèn. 
Thuộc đất Thôn Tân Lập, Tân Khai, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Phố này ở ngay gần Cửa Đông Thành Hà Nội, 
thuở xưa thưởng ngày có nhiều người đem gà, vịt 
đến bán nên được gọi là Phố Hàng Gà - Cửa Đông. 


Đình của Thôn Tân Khai nay là số nhà 44 Phố 
Hàng Vải. Còn chùa thôn đó nay là số nhà 16A 
Phố Hàng Gà, gọi là Chùa Thái Cam. Trong chùa 
có một tấm bia ghi rõ thời gian thành lập thôn này 
cũng như thời gian xây dựng chùa có tên là “Bản 
tự chân duyên bi ký” khẮc năm 1845. Nội dung bia 


đó ghi: niên hiệu Minh Mạng thứ 3 (1822), Thôn 
Tân Khai mới thành lập trên cơ sở đất hoang ở ven 
tưởng phía Đông thành cũ đời Lê. Cũng năm đó 
xây Chùa Thái Cam, chùa này được xếp hạng 
năm 1990. 


Nay, Hàng Gà thuộc Phường Hàng Bồ, Quận 
Hoàn Kiếm. Còn thời Pháp thuộc gọi là Rue Tien 
Tsin (Phố Thiên Tân). 


Tên dân gian thường gọi là Hàng Gà - Cửa 
Đông (cho khỏi lẫn với Dốc Hàng Gà - Chợ Hôm). 
Còn đoạn gián Phố Nhà Hỏa còn có tên Phố 
Thuốc Nam. 


HÀNG GAI 


Phố: dài 250m; từ góc Hàng Đào, cạnh Quảng 
trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến ngã tư Hàng 
Hòm - Hàng Trống, nối với Phố Hàng Bông, cắt 
ngang Phố Lương Văn Can. Xưa bán các loại dây 
gai, võng gai... Thuộc đất Phường Đông Hà và Cổ 
Vũ, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Dấu vết 
hai phường này là hai ngôi đình cổ: Đình Đông Hà 
ở số nhà 46, thờ Quy Minh là một người em của Sơn 
Tỉnh, có công chống Thủy Tinh và Định Cổ Vũ ở số 
nhà 85 thờ Bạch Mã cùng Linh Lang. 


Từ đầu Thế kỷ XIX, nghề in sách đã du nhập 
vào đây. Nhiều cửa hàng khắc ván, in sách và bán 
sách mở ra, đã đẩy các hàng bán dây gai lên 
Phường Đông Thành, Phố Bát Đàn. Mỗi năm, khi 
gần tới Tết Trung Thu, phố này là nơi bày bán các 
loại đèn xếp, đèn cá chép, đầu sư tử, ông tiến sỹ 
giấy v.v... để trẻ em chơi Tết xem Trăng. 


Đoạn đầu phố, từ chỗ giáp Phố Hàng Đào tới 
Phố Tố Tịch, xưa kia là Phố Hàng Tiện vì ở đây có 
những cửa hàng vừa làm vừa bán các hàng gỗ tiện 
do người Làng Nhị Khê ra đây kinh doanh như mâm 
bồng, đài rượu, ống hương, chấn song cửa, bàn 
tròn, mâm gỗ, và cả các đồ chơi trẻ em như khay, 
chén, nồi, hổa lò... nhỏ tí xíu. Nối vào Phố Hàng 
Tiện là dãy phố in sách, bán sách. Đình Cổ Vũ có 
một dãy nhà ở mé trong cũng từng là một “xưởng in” 
lớn. Thời đó, việc in sách được tiến hành như sau; 
trước hết thuê người viết chữ đẹp chép đúng như 
quy cách của quyển sách định in, sau đó chuyển 
sang khắc ngược chữ. Khi ín, người thợ đặt bản 
khắc trên một cái đệm rơm, dùng chổi con quét một 
lượt mực, đặt tờ giấy lên rồi lấy xơ mướp xoa thật 
đều. Cứ mỗi tờ (gập lại thành hai trang) là một bản 
khắc. Sách bao nhiêu tờ là bấy nhiêu bản khắc. 
Các sách nhiều tập thì bản khắc đầy một gian nhà. 
Việc chứa giữ các bản gỗ này đã trở thành một 
thuật ngữ chỉ các nhà xuất bản thời xưa. Ví dụ: Phố 
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Hàng Gai cho tới cuối Thế kỷ XIX, còn có những 
Quan Văn Đường tàng bản, Tụ Văn Đường tàng 
bản... Tăng bản tức là “chứa bản khắc gỗ". Những 
Tứ thư, Ngũ kinh, Truyện Kiều, Nữ tú tài, Phan 
Trần... phần lớn là từ những “tảng bản” đô mà ra. 


Trên phố này, số nhà 80 được thực dân Pháp 
dùng làm Tòa công sứ đầu tiên của chúng ở Hà 
Nội; còn ngôi nhà số 79 thì trở thành Nha kinh lược 
Bắc Kỳ để tiện cho vị kinh lược sứ là Nguyễn Trọng 
Hợp, người Làng Lủ (Huyện Thanh Trì), có nhà ở 
chỗ nay là số 83 đến làm việc. 

Đầu Thế kỷ XX, các nhà in chữ Quốc ngữ lấn át 
các nhà ?àng bản” Nhà ìn Đông Kinh ở số nhà B2, 
Nhà in Ngô Tử Hạ ở số nhà 101. Hàng tạp hóa đầu 
tiên của lái buôn Pháp Badanh mở ở ngày trước 
Tòa Công sứ của Pháp. Rồi các hàng tạp hóa khác, 
các hiệu mũ, hiệu kính nổi lên. 


Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
Phổ Hàng Gai là ranh giới phía Nam của Liên khu 
|. Phố Hàng Gai ở trong thế mặt giáp mặt với quân 
giặc, dãy phố bên số lễ bị địch kiểm soát, dãy phố 
bên chăn là tuyến lửa của ta. Lương Vy, học sinh 
trung học, chỉ huy đại đội tự vệ Phố Hàng Gai, trong 
15 ngày liền, đã len lỏi từ Phố Hàng Gai sang Phố 
Hàng Da bắn chết 16 tên địch. Có hôm anh hạ 3 
tên Pháp đi xe “zíp” rồi đốt cháy luôn chiếc xe đó. 
Anh là một trong số những người đầu tiên được tặng 
thưởng Huân chương Chiến sỹ của Liên khu I. 


Phố Hàng Gai ngày nay thuộc Phường Hàng 
Gai, Quận Hoàn Kiếm. Trong thời Pháp thuộc, phố 
vẫn có tên là Rue du Chanvre (Hàng Gai), Tên dân 
gian còn gọi là Phố Hàng Thừng. Đoạn đầu phố 
đến Ngõ Tố Tịch, xưa có tên Phố Hàng Tiện. 


HÀNG GIÀY 


Phố: dài gần 230m; từ Phố Hàng Chiếu đến Phố 
Lương Ngọc Quyến cắt ngang qua ngã tư Ngõ 
Gạch - Nguyễn Văn Siêu, Phố Hàng Buồm - cạnh 
Đền Bạch Mã. 


Phố này thực ra là hai phố cũ gộp lại, đoạn từ 
Phố Hàng Chiếu đến Phố Ngõ Gạch trước đây gọi 
là Phố Hàng Màn. Đây là Thôn Cổ Lương thuộc 
Tổng Hậu Túc (sau đổi ra là Tổng Đồng Xuân), 
Huyện Thọ Xương cũ. Thôn này nằm trên bờ Bắc 
Sông Tô Lịch. Vượt qua Sông Tô là sang địa phận 
Phường Hà Khẩu đến Thôn Hài Tượng, đây mới 
chính là đoạn Phố Hàng Giày. Cả hai phường thôn 
này đều thuộc Tổng Hữu Túc (sau đổi ra là Tổng 
Đông Thọ) Huyện Thọ Xương cũ. 


327 


Phố này nguyên là nơi tập trung những người 
thợ đóng giầy dép gốc Làng Chắm (Trúc Lâm, Văn 
Lâm, Phong Lâm) Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương. 
Chính họ đã lập ra Thôn Hài Tượng (Hài: giầy, 
Tượng: fhợ). Họ đã dựng đền thờ tổ nghề da ở số 
nhà 16 Ngõ Hài Tượng (xem mục Hài Tượng). 


Ngày nay, ở giữa Phố Hàng Giày có một ngôi 
đền (chỗ số nhà 30), Đây nguyên là Đền Nội Miếu 
của Thôn Hài Tượng. Tới năm 1895, dân ở ngoài 
Phố Hàng Bạc gốc là người Làng Trâu Khê mới 
mua lại miếu này, sửa sang lại, làm nơi thờ vọng 
Thành hoàng Làng Trâu Khẻ. Nay ở trên nóc cổng 
còn dòng chữ “Trâu Khê vọng sở Nội Miếu cổ tử”. 


Thời Pháp thuộc, đoạn phía Bắc (Phố Hàng 
Màn) gọi là Rue Lataste (Phố La táU; đoạn phía 
Nam (Phố Hàng Giày) gọi là Phố Nguyễn Duy Hàn, 
sau Cách mạng đối là Phố Tán Thuật. Thời tạm 
chiếm, gọi chung là Phố Hàng Giày, nay thuộc 
Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm. 


HÀNG GIẤY 


Phố: dài 210m: từ Hàng Đậu đến ngã tư Đồng 
Xuân - Hàng Khoai, chạy dưới cầu vượt đường sắt. 
Thuộc đất Phường Đồng Xuân, Tổng Hậu Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Phố có nhiều hàng bán các 
loại giấy bản. Hiện nay số nhà 83 chính là Đình 
Đồng Xuân, thờ Bạch Mã. 


Phố này thời xưa bán các thứ giấy đo Làng Bưởi, 
Làng Cót làm ra như giấy lệnh, giấy sắc, giấy bản, 
giấy moi, giấy bổi... và những giấy nhập nội như 
giấy quyến, giấy tàu bạch... 


Đầu thời Pháp thuộc, ở phố này xuất hiện nhiều 
nhà hát ả đào (gọi là cô đầu Hàng Giấy). Ca dao 
Hà Nội cũ có câu: 


chải qua, Jau«, Ôướu dÂm, đẦn, 


Về sau xóm ả đào lùi ra ngoại ô, về Khâm Thiên, 
Bạch Mai, Thái Hà Ấp... 


Những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, Phố 
Hàng Giấy là cửa ngõ phía Bắc của Liên khu 1. Khi 
đó quân ta đóng ở Khách sạn Hoa Nam (sau là Rạp 
Bắc Đô) ngay cạnh cầu xe lửa nên ta đặt một khẩu 
trung liên trên sân thượng. Mỗi lần xe lửa của địch 
đi qua, ít ra cũng hàng chục tên bị bắn chết. Sau 
chúng phải đóng xín cửa toa, nằm rạp xuống sàn. 
Chúng còn đặt đại liên trên nóc toa để bắn trả, 
nhưng vô ích, vì hỏa điểm của ta ở cao hơn. Chủng 
huy động xe tăng, xe bọc thép, nã đại bác tấn công 
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nhưng đều bị ta đánh lui và giữ vững vị trí đó tới 
ngày 14-2-1947. 

Thời Pháp thuộc phổ có tên là “*Sue du Papier” 
dịch tên tiếng Việt là “Phố Hàng Giấy”. Sau cách 
mạng ta đã chính thức hóa tên gọi này, nay thuộc 
Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm 


HÀNG HÀNH 


Ngõ: dài 170 m; từ cuối Phố Lương Văn Can nối 
với Ngõ Báo Khánh, đất Thôn Tả Khánh Thụy, 
Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Cứ như tên 
gọi, xưa hẳn là nơi bán hành bán tỏi. Nhưng đã hơn 
hai trăm năm nay, ở đây chỉ có những nhà làm 
nghề tiện gỗ làm mâm, con tiện, cây đèn, ống 
hương... từ Làng Nhị Khê (Huyện Thường Tín. Tỉnh 
Hà Tây) di cư ra. Họ ở trong ngõ này, ở lan sang 
đầu Phố Hàng Gai (do đó đoạn này xưa có tên là 
Hàng Tiện) và cả Phố Tố Tịch nữa. Họ lập một ngôi 
đền thờ tổ nghề tiện ở số nhà 11 có tên là “Nhị Khê 
vọng tử”. Ông tổ nghề tên là Đoàn Tài, người Làng 
Khánh Vân đối ngạn với Làng Nhị Khê qua Sông 
Tô. Ông tiện rất giỏi nhưng dân Khánh Vân không 
thích học, nên ông sang bên sông, dạy nghề cho 
dân Nhị Khê, quê hương của Nguyễn Trãi. Lăng 
này có tên Nôm là Rũi, lại làm nghề tiện nên còn 
gọi là Làng Rũi Tiện. Dân Rũi Tiện ra Thăng Long 
làm nghề, tập trung bên bờ Hồ Gươm. Thời Pháp 
thuộc họ làm thêm một nghề mới khác là nghề 
khắc gỗ, rồi khắc cả các con dấu bằng gỗ, bằng 
đồng do học được của các thợ khắc ván ¡n người 
Làng Liễu Chàng cư trú tại Phố Hàng Gai. 


Ngõ Hàng Hành còn ba ngồi đền cổ khác nữa là 
Đình Thön Tả Khánh Thụy ở số nhà 23, sát cạnh 
đình là Đền Khánh Thụy và Đền Trúc Lâm ở số nhà 
40. Đền Trúc Lâm thờ các ông tổ nghề da là Phạm 
Đức Chính, Phạm Sỹ Bân, Phạm Thuần Chính. Đình 
này do dân Làng Chắm trên tức Văn Lâm lập ra. 


Hàng Hành ngày nay thuộc Phường Hàng 
Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thời Pháp thuộc đã gọi là 
Ruelle des Oignons (Ngõ Hàng Hành). 


HÀNG HÒM 


Phố: dài 120 m; từ Phố Hàng Quạt đến Phố 
Hàng Gai, thuộc đất Thôn Cổ Vũ Thượng. Tổng 
Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Khoảng giữa Thế kỷ XIX, một số người dân 
Làng Hà Vĩ là một làng có nghề làm đồ gỗ sơn 
thuộc Huyện Thường Tín (Tỉnh Hà Tây) ra đây mở 
hiệu làm hòm, rương sơn đen đựng quần áo, những 
trắp sơn đen đựng giấy tờ... Về sau mới làm những 
hòm gỗ kiểu mới mà thành tên phố. Dân Hà Vĩ ra 
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đây đã lập Đình Hà Vĩ - ở số nhà 11, thờ ông tổ 
nghề sơn. Đó là ông Trần Lư, người Làng Bình 
Vọng, Huyện Thường Tín. Ông còn có tên là Lương, 
sinh năm 1470, đỗ Tiến sỹ năm 1502. (Theo sách 
Toàn Việt thi lục thì ông mất năm 1540), Trần Lư 
đã dạy nghề sơn cho dân Làng Bình Vọng, từ đây 
tỏa ra các làng quanh vùng là Duyên Trường, Hạ 
Thái, Hà VI... 


Phố ngày nay thuộc Phường Hàng Gai, Quận 
Hoàn Kiếm, thời Pháp thuộc gọi là Rue des 
Caisses (Phố Hàng Hòm). 


HÀNG HƯƠNG 


Ngõ:65 m; từ Phố Phùng Hưng rẽ qua gầm cầu 
cạn cho xe lửa, sang Phố Lý Nam Đế, giữa có một 
nhánh cộc. Nơi làm hương trầm của dân Làng Đông 
Lỗ, Kim Động, Hưng Yên. 


Ngõ thuộc đất ven ngoài Cửa Đông thành cổ, 
nay thuộc Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, 
Thời Pháp thuộc được gọi là Cité Maréchal Jofre 
(Xóm Thống chế GiópphơrØ!. 


(Còn một ngõ Hàng Hương khác chuyên làm 
hương đen, nay là Phố Hàng Cháo). 


HÀNG KHAY 


Phố: dài 160m; chạy cạnh bỡ Nam Hồ Gươm, 
nối Phố Tràng Tiền với Phố Trảng Thi. Xưa ở phố 
này chuyên làm nghề đồ gỗ khảm, trong đó có các 
loại khay. Phố thuộc đất Thôn Thị Vật và Tô Mộc, 
Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Cái tên Hàng Khay thực ra có từ lâu đời và 
không phải chỉ gồm có đoạn phổ ngày nay mà 
gồm cả đoạn cuối Phố Tràng Tiền trên đất Làng 
Cựu Lâu. Hồi đó, ở đây côn đền thờ ông tổ nghề 
khảm. Tương truyền ông này tên là Nguyễn Kim, 
sống đời Lê Cảnh Hưng (nửa sau Thể kỷ XVIII), 
người Làng Thuận Nghĩa (không rõ huyện nào), 
Tỉnh Thanh Hóa. Ông giỏi nghề khảm, truyền 
nghề cho dân Làng Chuyên Mỹ (tức Làng Chuỗn, 
thuộc Huyện Phú Xuyên, Tỉnh Hà Tây). Từ đây, 
nghề khảm mới tỏa đi các nơi. Nhưng ở chính 
Làng Chuôn thì dân lại kế rằng: ông tổ nghề này 
họ Vũ và quê ở đây. Lại còn một thuyết khác kể 
rằng ông tổ nghề khảm là Trương Công Thành, 
người đời Lý Nhân Tông. 

Có thể đó là ba người đã có công phổ biến hoặc 
cải tiến nghề khám ở ba địa phương khác nhau. 
Trong thực tế lịch sử thì từ Thế kỷ XIII đồ khảm của 
ta đã có tiếng. Sứ sách Trung Quốc đã ca ngợi 
những loại khay và cơi trầu khảm xà cừ của ta là 
bảo vật. 
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Khi Pháp chiếm đóng Hà Nội, đây là một trong 
những phố chúng chú trọng mở mang đầu tiên. 
Ngay từ năm 1888, tên Đốc lý Hà Nội là Halais (Ha- 
le) đã cho mở đường sá mới trên đống tro than và 
nhà cửa đổ nát của nhân dân do sự xâm lược của 
chúng gây ra. Làng Cựu Lâu, Làng Thị Vật trở 
thành phố, có ngôi nhà ba tầng mang biển số nhà 
3 Phố Hàng Khay, trên nóc vẫn còn dòng chữ số 
ghi số 1886 là năm xây dựng. 


Đầu thời Pháp thuộc, phố này và đoạn cuối Phố 
Trang Tiền gọi chung là Rue des lnerusteurs (Phố 
Thợ Khảm). Năm 188ô đổi ra là Rue Paul Bert (Phố 
Pôn Be). Sau cách mạng được tách riêng gọi là Phố 
Hàng Khay. Thời tạm chiếm, đổi là Phố Anh Quốc 
(Great Britain Street). Từ ngày giải phóng Thủ đô ta 
gọi bằng tên cũ Hàng Khay. Ngày nay phố thuộc 
Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. 


HÀNG KHOAI 
Phố. dài 360m; từ Đường Trần Nhật Duật đến 
Phố Hàng Lược, cắt ngang Phố Nguyễn Thiệp, 


chạy bên cạnh trái Chợ Đồng Xuân, qua ngã tư 
Hàng Giấy - Đồng Xuân. 


Phố thuộc đất Thôn Huyền Thiên, Vmh Tr, 
Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ, nơi bán các 
loại ngũ cốc. 


Giữa phố này, số nhà 54 là Chùa Huyền Thiên - 
cũng gọi là Đền Huyền Thiên là nơi thờ Huyền 
Thiên Trấn Vũ, vốn được thờ ở Đền Quán Thánh. 
Đây chỉnh là một đạo quán tức nơi thờ củng của 
Đạo giáo. Trong chùa có một bức hoành phi mang 
bốn chữ Huyển Thiên Cổ Quán. 


Quán vẫn còn một tấm bia dựng vào niên hiệu 
Cảnh Trị thứ 6 (tức năm 1668). Xưa hơn nữa, Trần 
Nguyên Đán (1326 - 1390), ông ngoại của Nguyễn 
Trãi, đã từng có bài thơ đề vịnh quán này: 


tổ geÑ nhật, tRxuø, tÑ¡4„ dị, 
Juền, ai Pụe thập âu, 

Dịch: 

Sam ngày Kau, lên trời dễ 
9; 2 thau (JWuzz. xa, 
chhÂn, lực ad, mát nàn, dị 


Hoàng Quan có nghĩa là khăn vàng, tức khăn 


của đạo sỹ. Điều này càng khẳng định tính chất 
“quán” của dì tích. 

Ngày nay, Phố Hàng Khoai thuộc hai phường 
Đồng Xuân và Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc vẫn gọi iä Rue des Tubercules 
(Phổ Hàng Khoai). 


Ngõ: có hai ngõ cùng tên mang số † và 2 ở trên 
phố này rẽ vào, cạnh hai bên Đền Huyền Thiên. 
HÀNG LỌNG 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Du, cạnh số nhà 102 rẽ 
vào, thuộc đất Thôn Cung Tiên, Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương trước. Ngày nay thuộc Phường 
Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. 


Hàng Lọng vốn là tên một phố cổ ở đoạn đầu 
Đường Lê Duẩn bây giờ kẻo dài đến Ga Hàng Cỏ. 
Đường giờ mang tên mới, chỉ còn chiếc ngõ này lưu 
lại tên cũ để nhớ về một phố “Hảng" của Hà Nội 
xưa, chuyên làm các loại tàn, lọng. 

HÀNG LƯỢC 


Phố: dài 285m; từ góc Phố Hàng Cót - Gầm Cầu 
đến Phố Hàng Mã, thuộc đất các Thôn Phủ Từ, 
Vĩnh Trù, Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Ngày nay thuộc Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm. 


Giữa phố (số 12) có Đền Mosquée của đạo Hồi, 
quen gọi là Chùa Tây Đen. Ngoài ra ở phố này còn 
có Đinh Phủ Từ ở số nhà 19 và Đình Vĩnh Trù ở số 
nhà 58 được xếp hạng năm 1994. Cả hai ngôi đình 
đó đều thờ Tứ vị hồng nương. Tương truyền vào đời 
Trần, dàn ở cửa bể Càn Hải (tức Cửa Cờn thuộc 
Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An) với được bốn 
xác phụ nữ, đem chôn cất và lập đền thờ, gọi nôm 
là Đền Cờn. Về sau thuyền mành vùng Nghệ Tĩnh 
ngược xuôi buôn bán trên sông biển vẫn có ban 
thờ “tứ vị” ở trong khoang thuyền để cầu yên sóng 
gió. Nhở những thuyền mành này, “tứ vị" được 
nhiều nơi biết tới, lập đền thờ. Dọc bờ biển nước ta 
có khá nhiều đến thờ %ứ vị”. Riêng ở Hà Nội, dọc 
Sông Hồng và Sông Tô Lịch (cũ) cũng có tới hơn 
mười đền. 

Vào thời Lê và đầu thời Nguyễn đây là nơi tập 
trung các nhà sản xuất lược chải đầu hoặc buôn 
bán mặt hàng này. Sang Thế kỷ XX không thấy 
nữa. Phố Hàng Lược chạy dọc trên bờ phía Đông 
của Sông Tô, có đoạn lại chính là lòng sông. Lúc 
thực dân Pháp phá Thành Hà Nội, lấp luôn cả Sông 
Tô. Do đó, chúng mới đặt tên cho phố này là “Rue 
du Sông Tô Lịch" (Phố Sòng Tò Lịch). 


Phố Hàng Lược có một mặt hàng mỗi năm chỉ 
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xuất hiện có một lần là chợ hoa, Hàng năm cứ vào 
khoảng từ Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) 
cho tới tận chiều ngày 30 Tết, chợ hoa họp ngay 
trên đường Phổ Hàng Lược. 


Trước kia, khi chưa có Chợ Đồng Xuân, chợ 
chính của “Hà Nội 36 phố phường" là Chợ Cầu 
Đông. Chợ này họp ở cả hai bên bờ Sông Tô nơi 
ngày nay là đoạn đầu Phố Hàng Đường. Hoa cũng 
được bán ở đây. Sang thời Pháp thuộc, thực dân 
dẹp chợ này ởi, xây Chợ Đồng Xuân, hàng hoa 
cũng phải theo về đấy, ở cái cầu chợ cuối cùng sát 
ngay lề đường Phố Hàng Khoai. Nhưng tới khoảng 
năm 1910 - 1915 trở đi, cầu chợ đó không chứa nổi 
“rừng” hoa Tết ngày một phong phú về số lượng và 
chủng loại. Thế là đào Quảng Bá, Nhật Tân, cúc 
Ngọc Hà, Hữu Tiệp... và các loại hoa mới nhập nội 
ở các “tàng hoa” quanh Hồ Tây, quanh Vườn Bách 
Thảo tràn sang Phố Hàng Lược. Chợ hoa Hàng 
Lược cứ thế phát triển. Không Tết nào là không có 
chợ hoa. Chỉ trừ Tết năm Định Hợi 1947, Hà Nội 
đang là chiến trường, khí ấy chợ hoa đã đành là 
không họp nhưng Hàng Lược là giới tuyến phía Tây 
của Liên khu I vẫn có hoa. Đồng bào Nhật Tân, 
Quảng Bá vẫn gửi hoa vào, coi như quà Tết mừng 
Xuân các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô anh hùng. 
Và thế là hoa đào, hoa cúc... vẫn lộng lẫy phô sắc 
trên chiến lũy Hàng Lược. 


Trong những năm chống Mỹ ác liệt nhất, chợ 
hoa có năm phân tán về Phố Đường Thành nhưng 
ở Hàng Lược vẫn có hoa. Có một dịp Tết chính 
quyền ta đã cho phép bọn giặc lái máy bay Mỹ 
được phóng thích đi xem Chợ hoa Hàng Lược trước 
khi chúng hồi hương để cho chúng tận mắt thấy 
được một nét sinh hoạt thanh lịch, trang nhã của 
Thủ đô anh hùng. 


Tên dân gian gọi Hàng Lược là Phố Cống Chéo 
- Hàng Lược (vì trước có chiếc cống bắc chéo 
ngang số nhà 14 qua Sông Tô). 


Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue du Song To 
Lich (Phố Sông Tô Lịch). Sau cách mạng, lấy lại 
tên phố cổ là Hàng Lược. 


HÀNG MÃ 


Phố: dài 345m; nối Phố Hàng Chiếu đến Phố 
Phùng Hưng, cắt ngang ba ngã tư Hàng Lược - Chả 
Cá, Hàng Đồng - Hàng Rươi, Hàng Gà - Hàng Cót. 


Hàng Mã nguyên thuộc đất Thôn Vĩnh Thái, Yên 
Phú, Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Đình 
Thôn Vĩnh. Thái (sau đổi là Vĩnh Hanh) ở số nhà 19 
Phố Hàng Đường. Còn Đình Thôn An Phú ở số nhà 
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S6 Phố Hàng Mã (thông sang Phố Hàng Rươi ở số 
nhà 17). 


le) đây chuyên làm các thứ hàng mã như cành 
hoa, hài giấy, áo mũ giấy, nhà táng giấy... vàng mã, 
đầu sư tử , đèn giấy cho Tết Trung thu... 

Phố thuộc Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, 
thời Pháp thuộc gọi là Rue du Cuivre (Phố Hàng 
Đồng). 


Tên dân gian gọi Hàng Mã thành hai phố: 


- Đoạn đầu là Hàng Mã (còn gợi Hàng Mã trên 
vị có Phố Hàng Mã dưới sau nhập với Hàng Mây 
thành Phố Mã Mây). 


- Đoạn cuối là Hàng Đồng. 


Sau cách mạng được gọi chung là Phố Hàng Mã 
(vì đã có tên Phố Hàng Đồng đặt cho nửa Phố Bát 
Sứ rồi). 
HÀNG MÀNH 


Phố: dài 150m: từ Phố Hàng Nón nối với Phố Lý 
Quốc Sư, ở ngã tư Hàng Bông- Hàng Gai, thuộc đất 
Thôn Yên Thái, Kim Bát Thượng, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, Thôn 
Kìm Bát này hợp với Thôn Cổ Vũ thành ra Thôn Kim 
Cổ, Tổng Tiền Túc cũng đổi thành Thuận Mỹ. 


Phố Hàng Mành ra đời khoảng trên một trăm 
năm nay, do dân Làng Giới Tế (thuộc Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc Ninh) di cư đến lập nghiệp. 
Làng Giới Tế chuyên làm mành, có tên Nôm là 
“Rừng Mành”. 


Hiện nay, ở phố này vẫn có một số nhà làm 
mành. Phố Hàng Mành có một ngôi nhà mà vào 
khoảng cuối năm 1938 là cơ sở bí mật của đồng 
chí Hoàng Văn Thụ (ngôi nhà số 1), đó là hiệu cắt 
tóc do đồng chí Nguyễn Bá Song mở ra, làm nơi 
liên lạc của Đảng bộ Hà Nội. Đồng chí Hoàng Văn 
Thụ lúc ấy lấy bí danh là Tôn, đóng vai một người 
kéo quạt thuê. 


Hàng Mành nay thuộc Phường Hàng Gai, Quận 
Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Rue des 
Stores (Phố Hàng Mành). 


HÀNG MẮM 


Phố: dài gần 190m, từ Đường Trần Nhật Duật 
nối với Phố Hàng Bạc ở chạc ba Mã Mây, cắt ngang 
qua Phố Nguyễn riữu Huân. Thuộc đất Thôn Thanh 
Yên ra cửa Ô Ưu Nghĩa, Tổng Phúc Lâm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Phố Trần Thánh Tông 


Phố Lê Thánh Tông 
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Thực ra đây là hai phố cổ gộp lại. Đoạn phía 
Đông, từ Phố Trần Nhật Duật đến Phố Nguyễn 
Hữu Huân chính là Phố Hàng Trứng (không nên 
lầm với Ngõ Hàng Trứng mà nay là Phố Đông 
Thái). Còn đoạn phía Tây - từ Phố Nguyễn Hữu 
Huân đến giáp Phố Hàng Bạc thì mới là Phố Hàng 
Mắm. Ngày trước ở đây bản các thứ mắm và nước 
mắm, cùng các thủy sản khác. Vài chục năm gần 
đây, ở đây có thêm nghề làm bia, mộ chí và bán đồ 
sành sứ. Đây là đất Thôn Mỹ Lộc cùng một tổng 
với Thôn Thanh Yên. 


Đình Thanh Yên ở trong ngõ Nguyễn Hữu Huân, 
số nhà 14 A, thờ hai ông Tiến sỹ họ Vũ và họ 
Nguyễn (chưa rõ sự tích). Đình Mỹ Lộc ở số nhà 45 
Phố Nguyễn Hữu Huân, thờ Nguyễn Trung Ngạn. 
Cách đây khoảng 180 năm, đoạn đầu Phố Hàng 
Mắm là đất bãi ven Sông Hồng, ngày đó còn có tòa 
thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, mặt 
phía Đông nhìn ra Sông Hồng mở tới chín hoặc 
mười cửa ô. Tòa thành ấy, ở đoạn này, gần trùng với 
Phố Nguyễn Hữu Huân, chỗ ngã tư Hàng Mắm - 
Nguyễn Hữu Huân có một cửa ô tức Ô Mỹ Lộc. 

Thời Pháp thuộc phố được gọi là Rue de la 
Saumưure (Phổ Hàng Mắm). 


HÀNG MUỐI 


Phố: dài hơn 100m; từ Đường Trần Nhật Duật đi 
chéo đến Phố Hàng Mắm, thuộc đất Thón Trừng 
Thanh, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ, sát bến 
Sông Hồng, có nhiều thuyền chở muối đem lên 
bán. Ngày nay thuộc Phường Lý Thái Tổ, Quận 
Hoàn Kiểm. 

Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Rue du Sel (Phố 
Hàng Muối). 


HÀNG NGANG 


Phổ: dài hơn 150m: nối Phố Hàng Đường đến 
Phố Hàng Đào, thuộc đất Phường Diên Hưng, Tổng 
Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Ngày nay thuộc 
Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm. 


Đình của phường này nay ở số nhà 6 nhưng đã 
bị đồn lên gác ba và không rõ thờ ai. 


Từ đời Lê, người Trung Quốc được phép cư trú 
ở Thăng Long. Họ ở tập trung tại một số phố, theo 
hàng bang. Phố Hàng Ngang phần lớn là Hoa 
kiều gốc Quảng Đông, tỉnh này lại có tên cổ là 
Việt, cho nên các sách địa chí cũ gọi phố này là 
Phố Việt Đông. 


Có một thuyết cắt nghĩa tên Hàng Ngang như 
Sau: thời xưa, ở hai đầu phố có dựng hai cái cổng 


chắn ngang đường, tối đến đóng lại, có tuần phu 
canh gác, do đó mà thành tên. Ngày nay, ở phố này 
có một di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng 
năm 1979, đó là ngôi nhà số 48. Trước cửa nhà 
hiện có gắn một tấm bảng đá nổi bật dòng chữ 
vàng: “Trong ngôi nhà này, tại một phòng gác nhỏ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc 
lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hỏa”. Nguyên là ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngay 
sau khi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 
thẳng lợi, Ủy ban Cách mạng Lâm thời đã cử người 
đón Bác Hồ về Hà Nội. 

Ngày 23, Bác Hồ về tới Thôn Phú Xá và tối đó 
Bác lên nghỉ ở Thôn Phú Gia (nay đều thuộc 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hổ) là nơi mà 
Thường vụ Trung trơng Đảng đã đặt trụ sở bí mật từ 
năm 1941. 


Ngày 25, Bác về nội thành, ở tại ngôi nhà 48 
này - là nhà của một thương gia yêu nước đã tham 
gia Việt Minh. Bác và các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Trung ương ở gác hai. Tại đây, Bác đã 
chủ tọa cuộc họp đầu tiên của Thường vụ tại Hà 
Nội, đã quyết định một số vấn đề quan trọng như 
tổ chức mít tinh để Chính phủ Lâm thời ra mắt quốc 
dân. Bác chọn một phòng nhỏ để ở và làm việc. 
Trong phòng có một bàn tròn, một ghế tựa và một 
chiếc đi văng. Chính ở đây, Bác đã soạn thảo bản 
Tuyên ngôn độc lập, một văn kiện quan trọng 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc 
Việt Nam thời đại mới. 


Tên dân gian cổ còn gọi phố này là Hàng Lam, 
Đường Nhân (nơi người Hoa cư trú), thời Pháp 
thuộc gọi là Rue des Cantonnais (Phố Người 
Quảng Đông). Sau cách mạng lấy lại tên truyền 
thống Hàng Ngang. 


HÀNG NÓN 


Phố: dài 215m; từ Phố Hàng Quạt đến Phố 
Đường Thành, cắt ngang qua Phố Hàng Điếu, 
thuộc đất Thôn Yên Nội - Đông Thành, Tổng Tiền 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Đình Thôn Yên Nội - 
Đông Thành nay là số nhà 42, Phố Hàng Nón. Phố 
này nguyên là hai phố gộp lại, đoạn phía Đông là 
Phố Mã Vĩ chuyên làm và bán những thứ hàng phục 
sức đùng cho quan lại, việc tế lễ, thờ phụng như áo 
xiêm, mũ, mãng, cờ, quạt, v.v... và một số đạo cụ' 
tuồng chèo làm bằng lông đuôi ngựa nên mới có 
lên “Mã Vĩ”. Còn gọi là Hàng Mã Trên. 

Đoan phía Tây mới chính là Phố Hàng Nón, nơi 
làm và chủ yếu là bán các loại nón khác nhau như: 
nón lá già, nông và dày, khâu bằng móc đen; nón 
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mũ chảo giống như cái chảo gang; nón lính giống 
như cái đĩa to, ken bằng cật tre, ở giữa có chỏm 
bằng đồng như cái mũi đáo nhỏ, khi đội phải buộc 
quai chặt vào cằm; nón Nghệ, như một cái bánh xe, 
đường kính tới gần một mét, thành nón cao tới 10 
cm. Vì nón cổng kênh mà lại ngang phè nên phải 
có cái “khua” như một cái hộp tròn đan bằng mây, 
tre để úp chụp vào đầu, vào vành khăn. Nón ba tầm 
thì sâu hơn. Nón Nghệ và nón ba tầm còn có thêm 
một cỗ quai thao buộc vào hai cái thẻ bằng bạc treo 
ở đỉnh nón, cỗ thao là 12 sợi dây tròn được dệt bằng 
tơ, hai đầu có tua dài chừng một gang tay và buộc 
thành nhiều quả. Thao được nhuộm thâm hoặc tim 
Tam Giang. Loại thầy đề, thầy lý có nón lông đen, 
ken bằng lông qua, lông sáo, trên đóng một cái 
chóp bằng đồng bạch hoặc bằng thiếc có chỏm 
nhọn. Còn nhà giàu và quan tfo dùng nón lông 
trắng, ken bằng lông cò, lông vạc, chóp bằng bạc 
hoặc vàng. 


Mùa Hè năm 1929, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
được Đảng trao cho nhiệm vụ triệu tập Đại hội 
Công hội Đỏ Toàn quốc lần thứ nhất, về dự đại hội 
có đại biểu Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, vùng mỏ 
Đông Triều và Mạo Khê. Đại hội họp ngày 28-7- 
1928 tại số nhà 15 Hàng Nón. Đây là một gia đình 
cơ sở mở hiệu bán thuốc lào. Các đại biểu làm như 
người buôn các tỉnh về cất hàng. Đại hội đã thông 
qua chương trình, điều lệ của Công hội Đỏ, cử Ban 
Chấp hành với chủ tịch đầu tiên là đồng chí Trần 
Văn Lan, công nhân Nhà máy Sợi Nam Định. 


Ngày nay, Hàng Nón thuộc Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, tên phố thời Pháp thuộc gọi là 
“Rue des Chapeaux” dịch ra tiếng Việt là “Phố 
Hảng Nón”. Sau Cách mạng ta đã chính thức hóa 
tên gọi này. 


HÀNG PHÈN 


Phố: dài 100m; từ Phố Thuốc Bắc đến Phố 
Hàng Gà, cắt ngang qua Phố Bát Sứ. Xưa chuyên 
bán các loại phèn chua, giấy phèn. Phố thuộc đất 
Thôn Đông Thành Thị, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ 
Xương cũ, nay thuộc Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc có tên là Rue du Vieux 
Marché (Phố Chợ cũ) bởi trước có Chợ Đông Thành 
ở đây, sau dồn cả vào Chợ Đồng Xuân. Từ năm 
1945 mang tên này. 


HÀNG QUẠT 
Phố: dài 200m; từ Phố Lương Văn Can đến ngã 
ba Hàng Nón - Hàng Hòm, thuộc đất Thôn Tố Tịch 


và Thuận Mỹ, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Ngày nay thuộc Phường Hàng Gai, Quận Hoàn 


Kiếm. Xưa là hai phố: 


- Đoạn đầu phố này và đầu Phố Lương Văn Can 
là Hàng Quạt. 


- Đoạn cuối là Hàng Đàn (bán các loại đàn dân 
tộc và đồ thờ chạm gỗ, sơn). 


Phố Hàng Đàn ngày trước là nơi tập trung nhiều 
nhà làm và bán các loại đàn nguyệt, đàn tranh, đàn 
bầu, nhị, hồ, v.v... sau lại có thêm cả nghề làm 
những đồ gỗ chạm như long đình, kiệu bát cống, 
song loan và làm các đồ gỗ thông thưởng như bàn 
qhế, tủ chạn... 


Phố Hàng Quạt có những cửa hàng vừa làm 
quạt, vừa bán quạt - do các thị dàn sống ở đây sản 
xuất và của nơi khác nữa. Nghề làm quạt ở đây là 
đo một số dân Làng Đào Xá, tên Nôm là Đầu Quạt, 
Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên đem tới. Họ cư trú ở 
đây lập một ngôi đình thờ tổ nghề họ Đào. Đình đó 
nay là số nhà 4, gọi là Đình Xuân Phiến Thị tức 
"chợ quạt mùa Xuân”. Có thể đây \à một cái chợ 
chuyên bán cất các loại quạt cho người các tỉnh về 
muaf). 


Quạt có nhiều loại; quạt Lú do Làng Kim Lũ 
(Huyện Thanh Tri, ngoại thành Hà Nội) làm ra. 
Quạt Lủ cũng có nhiều thứ như quạt phất giấy, quạt 
phất bằng lượt mỏng - một loại lụa thưa - nhuộm 
màu, quạt có nan bằng xương, bằng ngà, v.v... Rồi 
đến quạt Hới của Làng Hải Yến (Huyện Tiên Lữ, 
Tỉnh Hưng Yên), nan làm bằng trúc. Quạt Vác 
(Canh Hoạch, Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây) 
châm kim rất khéo, khi xoè ra soi lên ánh sáng cứ 
như là quạt phất bằng lượt. Còn một số loại khác 
như quạt thóc của Làng Vo (nay thuộc Phường 
Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội), quạt nan, tre 
đan theo nhiều hình như lá vả, hình thang... của 
Làng Vẽ (Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, ngoại thành 
Hà Nội), quạt lông ngỗng của Làng Đơ Đình (Thị 
xã Hà Đông), v.v... 


Hà Nội vốn có nghề làm quạt cổ truyền, Nguyễn 
Trãi đã ghi vào sách Dư địa chí phần nói về 
Thượng Kinh tức là Hà Nội có chép “Phường Tả 
Nhất làm quạt”. Ngày nay chưa thể đoán định được 
phường này ở chỗ nào. Chỉ biết rằng cho tới cuối 
Thế kỷ XIX ở Thôn Yên Nhất (nay là khu vực cuối 
Phố Huế) cũng có nghề làm quạt giấy. Nhưng nổi 
tiếng nhất vẫn là Phố Hàng Quạt ở Thôn Thuận Mỹ, 


(1) Trong thời tạm chiếm, khi sửa lai đỉnh này, người ta đã 
đắp 3 chữ “Xuân Phiến tỰ” ỏ trên cửa chính. 
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Thôn này có định và đền, nay vẫn còn. Đền ở số 
nhà 64 và đình ở số nhà 74. 


Thời Pháp thuộc phố được gộp lại thành Rue 
des Éventails (Phố Hàng Quạt) - trừ đoạn Phố 
Lương Văn Can ra, Sau cách mạng gọi theo tên 
truyền thống là Phố Hàng Quạt. 


HÀNG RƯƠI 


Phổ: dài 110m; từ Phố Hàng Lược đến Phố 
Hàng Mã, thuộc đất Thôn Vĩnh Trù và Yên Phú, 
Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ, là nơi cứ đến 
tháng 9 ,10 Âm lịch, các hàng rươi từ miền ven biển 
Hải Phòng, Hải Dương đưa lên bản . 


Đỉnh Vĩnh Trù ở số nhà 59 Hàng Lược và Đình 
An Phú ở số nhà 17 Phố Hàng Rươi chưa rõ thờ ai. 


Trên gác ngôi nhà số 4, vào khoảng giữa năm 
1930, là trụ sở của Thường vụ Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Trần Phú đã làm 
việc tại đây một thời gian sau mới dời về số nhà 90 
Phố Thợ Nhuộm. 


Ngày nay Phổ Hàng Rươi thuộc Phường Hàng 
Mã, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc đã gợi là 
Rue des Vers Blancs (Phố Hàng Rươi). 


HÀNG THAN 


Phố: dài 410m; từ Đường Yên Phụ tới cây nước 
tròn Hàng Đậu - Quán Thánh, cắt ngang các phố 
Phạm Hồng Thái, Hoè Nhai. 


Trước đây, phố này có những nhà bán than hoa 
và than tàu, xa xưa hơn nữa còn có nghề nung vôi. 
Nguyên hồi đó Sông Cái còn ở sát chỗ chân đê 
ngày nay. Thuyền Nam, thuyền Đoài thường xuyên 
cập bến bốc đá cung ứng cho các lò vôi bên vệ đê. 
Ngày ấy, đây là Phường Giang Tân, sau đổi ra là Hà 
Tân, rồi lại đổi là Thạch Khối, Trong Dư địa chí, 
phần nói về đất Thượng Kinh tức là Hà Nội, Nguyễn 
Trãi có chép: “Phường Hà Tân nung vôi”. 


Ngày nay, ở số nhà 64 Đường Yên Phụ còn có 
Đình Thạch Khối Thượng và ở số nhà 12 Phố Hàng 
Than còn có Đình Thạch Khối Hạ. (Cả hai đình đều 
thờ Uy Linh Lang, một nhân vật truyền thuyết có 
công chống giặc Nguyên mà nơi thờ chính là Đình 
An Thọ ở Phố Phó Đức Chính). Đó là đoạn đầu Phố 
Hàng Than, còn đoạn giữa là địa phận Thên Hoè 
Nhai. Thôn này và Thòn Thạch Khối đều thuộc 
Tổng Thượng, Huyện Vĩnh Thuận. Tới giữa Thế kỷ 
XIX, Hòe Nhai đổi thành Giai Cảnh. Đền Giai Cảnh 
ở số nhà 54, cũng thờ Uy Linh Lang. Cuối phố là đất 
Thôn Yên Thuận. Đền Yên Thuận Thượng ở số nhà 
25 và Đền Yên Thuận Hạ ở số nhà 39. Thôn Yên 


Thuận tại thuộc về Tổng Yên Thành cùng Huyện 
Vinh Thuận. 


Chùa Hoè Nhai ở số nhà 19 được xếp hạng năm 
1989. Chùa này còn được gọi là Hoà Giai, tên chữ 
Hán là Hồng Phúc Tự. Tương truyền, chùa được 
xây dựng từ đời Lý. Phạm vi chùa này trước kia khá 
lớn, sang thời Pháp thuộc đã bị thu hẹp như ta thấy 
ngày nay. Phía trước là chỉnh điện thờ Phật, sau là 
nhà tổ và tăng phòng, xung quanh là hành lang. Ở 
chính điện có pho tượng Cửu Long rất cổ, Trong 
chùa có một số bia cũ ghi lại những lần sửa chữa, 
cổ nhất là bia đựng năm Chính Hòa thứ 24 (tức 
4703) do Tiến sỹ Hà Tông Mục soạn. Bia này ghi rõ 
chùa được thành lập tại Phường Hoè Nhai ở Đông 
Bộ Đầu. Nhờ vậy, giới sử học xác định được địa 
điểm Đông Bộ Đầu (Bến Đông) nơi đã diễn ra trận 
tập kích đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi Thăng 
Long ngày 29-1-1258. 


Phố Hàng Than bây giờ tập trung bán các bánh 
cốm, đặc sản Hà Nội, nổi tiếng có nhà Nguyên Ninh 
ở số 11. 

Ngày nay, phố thuộc Phường Nguyễn Trung 
Trực, Quận Ba Định. Thời Pháp thuộc vẫn gọi là 
Rue du Charbon (Phố Hàng Than). 

HÀNG THIẾC 


Phố: dài gần 140m; từ ngã tư Hàng Bồ - Thuốc 
Bắc - Bát Đàn đến Phố Hàng Nón, thuộc đất Thôn 
Yên Nội, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Ngày nay, phố thuộc Phường Hàng Gai, Quận 
Hoàn Kiếm. 

Phố này tập trung các nhà sản xuất những mặt 
hàng bằng tôn, kẽm, sắt lây và gương soi. Nhưng 
trước đó là nơi sản xuất và bày bán các loại hàng 
đúc bằng thiếc như cây đèn (dầu lạc), cây nến, lư 
hương, ấm, khay đựng chén, chóp nón, bình đựng 
chè, v.v... Vì vậy mà phố có tên là Phố Hàng Thiếc. 
(Còn về nghề tráng gương thì quây quần ở Thôn Cổ 
Vũ nay là ngã tư Hàng Bông - Hàng Hòm. Ở số nhà 
2 Phố Hàng Bông còn đền thờ ông tổ nghề tráng 
gương). 


Phố Hàng Thiếc và Phố Hàng Nón cùng là đất 
Thôn Yên Nội nên Đỉnh Thôn Yên Nội ở số nhà 42 
Hàng Nón, đền thờ ông tổ nghề thiếc cũng là ở số 
nhà 2 Phố Hàng Nón. 


Trong những ngày đầu Toàn quốc khảng chiến, 
phố này là ranh giới phía Tây của Liên khu I. Cho 
tới hết tháng 1 - 1947 thực dân vẫn không chiếm nổi 
phố này. Ngày 6 - 2, sau khi cho máy bay dội bom, 
địch từ Cửa Đông tiến ra Hàng Nón định đánh 


Phố Trấn Vũ 


Đầu đường Thanh Niên nối Đê Yên Phụ 


Đường Thanh Niên 
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ngược vào Hàng Thiếc. Nhưng bảy lần chúng xông 
lên là bảy lần chúng phải lùi lại. Các chiến sỹ của 
Tiểu đoàn 102 thuộc Trung đoàn Thủ đô đã kiên 
cường giữ từng căn nhà, từng góc phố. Sáng hôm 
sau, chúng dùng trọng pháo bắn vào phố này một 
lúc lâu, sau đó cho xe tăng mở đường tiến vào 
phố... Cuộc chiến đấu kéo dài tới 14 giờ, các chiến 
sỹ ta mới rút về bên phía dãy số lễ. Và thế là suốt 
bốn đêm tiếp theo đó, ta và địch giành giật nhau 
từng thước đất. Hai bền chỉ cách nhau một lòng 
đường nhỏ hẹp không đầy chục mét, trải ra trên 
suốt chiều dài của phố. 


Cho nên ngày nay ở ngay bức tường hồi của 
ngôi nhà số 5 có tấm bảng đá ghi lại: “Ngảy 7-2- 
1947, một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô đã tiêu 
diệt hàng trăm tên lính xâm lược Pháp ở phố này”. 


Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue des 
Ferblanctiers (Phố Thợ Thiếc). 


HÀNG THỊT 
Ngõ. ở cuối Phố Hai Bà Trưng, cạnh số 79 rẽ 


chéo vào, là ngõ cộc. Ngõ là nơi cư trú những người: 


mổ lợn bán ở Chợ Cửa Nam trước đây. Nay thuộc 
Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm. 
HÀNG THÙNG 


Phố: dài gần 220m; từ Đường Trần Nhật Duật 
đến Phố Hàng Bè, nối với Phố Cầu Gỗ, cắt ngang 
Phố Hàng Tre, Nguyễn Hữu Huân. 


Đây nguyên là Thôn Sơ Trang (nửa phía Đông) 
thuộc Tổng Tả Túc và Thôn Đông Yên (nữa phía 
Tây) thuộc Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Tới giữa Thế kỷ XIX, Thôn Sơ Trang hợp nhất với 
Thôn Tả Lâu thành Thôn Trang Lâu. Đình và đền 
của Thôn Tả Lâu nay ở bên Phố Lò Sũ, còn đình và 
đền Thôn Sơ Trang thì ở số nhà 33 Phố Hàng 
Thùng (nhưng mặt chính lại quay ra Phố Nguyễn 
Hữu Huân số nhà 77). Nay đều được gọi là Đình và 
Đần Trang Lâu. Đình Thôn Đông Yên nằm đối diện 
với Đền Trang Lâu (qua Phố Nguyễn Hữu Huản), ở 
vào góc của hai mặt phố vừa là số nhà 35 Phố 
Hàng Thùng vừa là số nhà 94 Phố Nguyễn Hữu 
Huân. Nơi đây thờ Uy Linh Lang, nhân vật truyền 
thuyết có công chống quân Nguyên. Đình Đông 
Yên này đã bị đỡ cách đây vài chục năm. Cho tới 
cuối Thế kỷ XIX, Phố Nguyễn Hữu Huân còn là bức 
tường phía Đông của tòa thành đất bao bọc Kinh 
thành Thăng Long và ở chỗ cắt Phố Hàng Thùng có 
Cửa ô Đông Yên. Từ cửa ô này trở vào ngày trước 
có nhiều nhà sản xuất và bày bán các thứ thùng 
ghép bằng tre nứa hoặc bằng gỗ gắn bằng sơn ta, 
dùng để gánh nước hoặc đựng nước mắm, do đó 
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mà thành tên phố. Còn đoạn phía Đông thì phần lớn 
là các “xưởng" gỗ, bán gỗ phiến, gỗ cây. Đầu phố 
này, chỗ giáp với Phố Hàng Tre là một chợ chuyên 
bán bè nứa, bè tre luồng, qọi là “Chợ Hàng Bè”. 


Ngày nay phố thuộc Phường Lý Thái Tổ và 
Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp 
thuộc gọi là hai phố: 


- Đoạn đầu đến Phố Nguyễn Hữu Huân là Rue 
Fou Tchéou (Phố Phúc Châu) sau đổi là Rue 
Randony (Phố Rôngđôny). 


- Đoạn cuối là Rue des Seaux (Phố Hàng Thùng). 


Sau cách mạng, Phố Rodony đổi là Phố Bình 
Chuẩn (tên chiếc tàu thủy của Bạch Thái Bưởi đỗ ở 
bến này). Thời tạm chiếm được nhập hai phố thành 
tên Hàng Thùng. 


HÀNG TRE 


Phố: dài hơn 290m; từ Phố Hàng Mắm đến Phố 
Lò Sũ, cắt ngang qua Ngõ Bạch Thái Bưởi và Phố 
Hàng Thùng, thuộc đất Thôn Trừng Thanh, Tổng Tả 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Xưa giáp Sông Hồng có 
nhiều bè tre nứa bán đoạn cuối phố còn gọi là Hàng 
Cau, sau chuyển vào đầu Phố Hàng Bè. 


Đến đầu thời Pháp thuộc, thực dân đã cho xây 
ở giữa phố này một dinh thự dùng làm tòa án. Năm 
1906, chúng dời tòa án đó tới Phố Carreau (nay là 
Phố Lý Thường Kiệt). Trụ sở tòa án ở Phố Hàng Tre 
trở thành trụ sở của Nha Công chính Đông Dương. 
Nhưng nhân dân vẫn gọi khu nhà đó là Tòa án 
Hàng Tre. Ngày nay, phố thuộc Phường Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc có tên là Rue 
des Bamhous (Phố Hàng Tre). 


HÀNG TRỐNG 


Phố: dài gần 400m; từ ngã tư giáp ranh Hàng 
Gai - Hàng Bông đến Phố Lê Thái Tổ, cạnh phía 
Tây Hồ Gươm. 


Đây là phần đất của nhiều thôn xóm cũ, đoạn 
giáp Phố Hàng Gai là đất Thôn Cổ Vũ, đoạn giữa là 
Thôn Khánh Thụy Hữu và đoạn cuối là Thôn Tự 
Tháp. Tất cả các thôn này đều thuộc Tổng Tiền Túc 
(sau đổi là Tổng Thuận Mỹ), Huyện Thọ Xương cũ. 

Ngày trước Phố Hàng Trống có mấy nghề chính: 

- Nghề làm trống của dân Làng Liêu Thượng 
(nay thuộc Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên) tới đây 
cư trú. Đủ loại trống được sản xuất và bày bán như 
trống cái, trống con, trống bản, trống cơm, trống 
bồng, v.v... 


- Nghề làm lọng của dân Làng Đào Xả (nay 


538 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


thuộc Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây) di cư lên 
đây. Họ làm lọng, làm tàn, làm tán bán cho quan lại 
và đền chùa, định miếu. 


- Nghề vẽ tranh chính là nghề của dân Làng Tự 
Tháp. Ở đất Bắc Hà ngày xưa có ba lò tranh nổi 
tiếng, đây là một (còn một ở Làng Đông Hồ bên 
Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh và một ở làng 
Vân Hoàng, Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây). Tranh 
Hàng Trống chỉ dùng ván in những nét vẽ chính. 
Còn màu sắc tô bằng tay. Do đó, tranh Hàng Trống 
có bảng màu rất phong phú. Đề tài ở đây cũng hợp 
với nhiều sở thích khác nhau. Có những tranh thờ 
uy nghi rực rỡ như tranh Ngũ Hổ, tranh Bạch Hỗ... 
có những tranh tứ bình mai lan cúc trúc hay hoa 
điểu với những đường nét uyến chuyển mềm mại, 
màu sắc tươi sáng, kèm theo những câu thơ gợi 
cảm, hàm súc, nét bút bay bướm... lại có cả những 
tranh lịch sử trang nghiêm diễn tả các nhân vật anh 
hùng như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo... 
Những bức tranh gà, tranh cá, tranh Tố nữ... vẫn 
được phố biến rộng rãi. 


Các cửa hàng làm trống, làm lọng, ín tranh đều 
ở đoạn đầu và đoạn giữa phố. Còn đoạn cuối 
phố, là các cửa hiệu thêu của những người Quất 
Động, Hướng Dương (thuộc Huyện Thường Tín, 
Tỉnh Hà Tây), đoạn phố này tới đầu Thế kỷ XX 
vẫn còn gọi là Phố Hàng Thêu. Ca dao Hà Nội 
thời đó còn có câu: 


Qua, Jin JRg Ji lạu vàa,Jàng Đai, 
dang JRau, dày, Ôxấng, Jàng CỒài,.. 


Phố Hàng Trống hiện còn hai ngôi đền cũ. Ở số 
nhà 82 là Đền Đông Hương còn gọi là Đền Hàng 
Trống, đến thờ một đào nương. Có hai cách kế về 
lai lịch người ả đào này, cách thứ nhất kể rằng đây 
là một cô gái tài sắc vẹn toàn, có giọng hát tuyệt 
diệu. Quan lại đã bắt cô đem nộp vào Phủ Chúa 
Trịnh làm con hái. Chúa Trịnh say giọng hát của cô 
làm vương phi nổi cơn ghen, đang đêm phục rượu 
cho cỏ say rồi sai lính đem chôn sống. Bị oan 
khuất, cô “hiển thánh” bắt vợ Chúa Trịnh đến tội. 
Ngôi đền ở Phố Hàng Trống chính là làm trên nấm 
mồ người con gái bạc mệnh ấy. 


Cách thứ hai kể rằng, đây là một đào nương đã 
có công dụ một toán lính xâm lược nhà Minh chui 
vào bao tải tránh muỗi để rồi ném tất cả xuống 
sông. Vì vậy, Vua Lê Thái Tổ đã cho dựng đền thờ 
để ghi công. Bức hoành phi treo trên cửa đần với 
bốn chữ “Khiến Thiên chí muội” có nghĩa là “Vĩ như 
em gái Trời”, là có ý ca ngợi người đào nương nảy. 


Số nhà 75 ở cuối phố là Đình Nam Hương, thờ 
Thần Bạch Mã và Linh Lang. Cạnh Đền Nam 
Hương, có một ngôi nhà mà suốt trong thời gian 
1955-1975 được đặt làm Câu lạc bộ Thống nhất, 
một Câu lạc bộ dành cho cán bộ miền Nam tập 
kết. Thời Pháp thuộc đó là trụ sở của Hội Khai Trí 
Tiến Đức, do một số quan lại và thực dân lập ra. 
Cách mạng thành công, nhà này trở thành trụ sở 
của Hội Văn hóa Cứu quốc. Tới lúc Quốc hội khóa 
I được bầu (ngày 8-1-1948) thì ngôi nhà đó được 
dùng làm trụ sở của Ban Thường trực Quốc hội. 


Ngày nay, phố thuộc Phường Hàng Trống, Quận 
Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc có tên là Rue des 
Brodeurs (Phố Thợ Thêu) sau đổi là Rue Jules 
Ferry (Phố Giuyn Phery). 


dules Ferry (1832-1893): Thủ tướng nước Pháp, 
người chủ trương đánh chiếm Bắc Kỳ cho kỹ 
được!). Sau cách mạng ta chính thức gọi là Phố 
Hàng Trống. 


HÀNG VẢI 


Phố. dài gần 240m; từ Phố Thuốc Bắc đến Phố 
Phùng Hưng, cắt ngang ngã tư Hàng Đồng - Bát Sứ 
và Phố Hàng Gà. 


Đây nguyên là địa phận của Thôn Đông Thành 
(đoạn phía Đông, từ Phố Thuốc Bắc đến Phố Hàng 
Gà) và Thôn Tân Khai (đoạn còn lại). Cả hai thôn 
này đều thuộc Tổng Tiền Túc (sau đổi là Tổng 
Thuận Mỹ), Huyện Thọ Xương cũ. 


Ngảy trước, ở đoạn phố thuộc Thôn Đông Thành 
có các cửa hàng bán vải, phần tớn là vải nhuộm 
nâu, do đó thành tên. Còn đoạn thuộc Thôn Tân 
Khai thì có một số nhà bán cuốc nên có tên là Phố 
Hàng Cuốc. Ca dao cũ Hà Nội có câu: 


day và Jang Cát dạo, Ÿang dàng Ôà, 


(Hàng Bừa nay là Phố Lò Rèn). 


Đình Hàng Vải còn gọi là Đình Đông Thành ở số 
7 thờ Huyền Thiên Trấn Võ tức là ông thánh Trấn 
Võ ở Đền Quán Thánh. Còn Đình Tân Khai ở số 44 
thì thờ Bạch Mã, Tô Lịch và Thiết Lâm. Hai thần 
trên là Thành hoàng Thăng Long còn Thiết Lâm 
tương truyền là thần ở Hồ Tây, nơi vốn là rừng lim 
ngày xưa. Đình được xếp hạng năm 1990, Thôn 
Tân Khai này mới hình thành từ đầu Thế kỷ XIX, 
Trước đó là dải đất hoang ở ven bờ hào phía Đông 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thể kỹ XX, sód, BBT. 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


Thành Thăng Long đời Nguyễn. Theo tấm bia Chùa 
Thái Cam thì mãi tới niên hiệu Minh Mạng thứ 3 
(năm 1822) thôn này mới thành lập. 

Ngày nay thuộc Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn 
Kiếm. Ngày xưa ở cuối phố còn gọi Phố Hàng 
Cuốc. Thời Pháp thuộc gọi là Rue des Étoffes (Phố 
Hàng Vải) - còn gọi là Hàng Vải Nâu. 

Sau Cách mạng, tên gọi này đã được chính 
thức hóa. 


HÀNG VÔI 


Phố: dài gần 400m; từ Phố Lò Sũ đến Phố Ngô 
Quyền, ngoặt sang Đường Trần Quang Khải. 
Nguyên là vùng đất Thôn Trừng Thanh, Kiếm Hồ, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Trước ở sát bờ 
Sông Hồng. có nhiều nhà bán vôi cục. 


Từ bản đồ Hà Nội ta thấy, phố này chạy song 
song ở bên ngoài bức tường phía Đông của tòa 
thành đất bao bọc Kinh Thành Thăng Long. 


Ngày nay, ở gác hai nhà số 7 trên phố này là 
Đền thờ Lê Lợi. Đây là nơi đuy nhất thờ vị anh hùng 
Lam Sơn ở Thành phố Hà Nội. Trước đó, đền ở trên 
Phố Lý Thái Tổ ngày nay, đoạn các số nhà 20, 22. 
Tới năm 1920, thực dân Pháp bắt đỡ đi để chúng 
lấy đất xây sở Canh nông (bây giờ là trụ sở Viện 
Văn học). Có nhà họ Lê ở thôn này mua ngôi nhà 
số 7 Hàng Vôi và chuyến đồ thờ đến lập ra nơi thờ 
mới. Ở đây vẫn còn đôi câu đối nhắc lại tên thôn cũ 
Kiếm Hồ: 


Say 4 uy nÊ, quang Ê2# KÑU 
ciểu dam, nàn, Rap, trnft Rà, fan, 
Nghĩa là: 

(b¿ ñnÁÑ S0p¿ dể ng àt Âm¿ Ê0/x 
St Âu dã» đen, lặng, An, ÂÀ, 


Ngày nay, Hàng Vôi thuộc Phường Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gợi là Rue de la 
chaux (Phố Hàng Vôi) (Gồm cả Phố Tông Đản bây 
giờ, đến thời tạm chiếm tách làm hai phố). 


HÀO NAM 


Phố: dài 650m; từ trụ sở Hợp tác xã Lao động 
trong Làng Hào Nam, chạy hai bên mương Hào 
Nam, nay đã thành cống ngầm, qua Nhạc viện Hà 
Nội, đến Đường La Thành. Phố thuộc đất trại Thịnh 
Hào, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Hào Nam là 
một thôn của trại Thịnh Hào. Nay thuộc Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận Đống Đa. Đình và Đền Hào Nam là 
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đi tích được xếp hạng năm 1994. 
Tên phố mới được đặt tháng 1-1999. 
HOA BẰNG 


Phố: dài 550m; từ Phố Yên Hòa (chỗ ngã ba với 
Phổ Trung Kính) đến ngã ba kế tiếp trong Làng Yên 
Hoà, Huyện Từ Liêm trước đây, nay thuộc Phường 
Yên Hòa, Quận Cầu Giấy. Tên mới được đặt tháng 
7-1999. 


Hoa Bằng : bút danh của Hoàng Thúc Trâm 
(1802- 1997), người Làng Hạ Yên Quyết (Cót), 
Tổng Dịch Vọng, Phủ Hoài Đức, Tỉnh Hà Đông (sau 
là Xã Yên Hòa, Huyện Từ Liêm, nay là Phường Yên 
Hòa, Quận Cầu Giấy). Ông là một học giả uyên 
bác, tham gia viết báo từ năm 1925, là tác giả và 
soạn giả của nhiều tác phẩm nghiên cứu giá trị như: 
Quang Trung, Trần Hưng Đạo , Hồ Xuân Hương, 
Lý Văn Phức, Văn chương Quốc âm đời Tây 
Sơn, Lịch sửxã hội Việt Nam, Tư tưởng đại đồng 
trong cổ học Trung Hoa, Hán Việt tân từ điển... 
và là dịch giả của Việt sử thông giám cương mục, 
Đại Nam thực lực, Lịch triếu tạp kỷ... 


HOA LƯ 


Phố: đài 350m; từ Phố Lê Đại Hành đến Phố 
Đại Cổ Việt, qua Trung tâm Triển lãm Văn hóa 
Nghệ thuật Vân Hồ. Phố thuộc đất Thôn Vân Hồ, 
Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Ngày nay 
thuộc Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Hoa Lư: tên vùng núi Huyện Gia Viễn, nay thuộc 
Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, nơi Vua Đinh Tiên 
Hoàng (sau khi dẹp yên loạn mười hai sứ quân) lập 
làm Kinh đô của nước Đại Cồ Việt vào Thế kỷ X. 
Sau 42 năm là Kinh đô đất nước dưới triều Đình và 
Tiền Lê (từ 968 đến 1009), Vua Lý Thái Tổ quyết 
định dời đô về Thành Đại La và đổi tên là Thăng 
Long (1010). 


HÒA BÌNH 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 214 rẽ 
vào, thông sang Ngõ Văn Chương. Nay thuộc 
Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. Tên ngõ có từ 
trước Cách mạng do trong ngõ có nhiều nhà của 
anh em ông chủ hãng ô tô chạy Hà Nội - Hàa Bình. 


Ngõ: cùng tên của 7 ngõ từ 1 đến 7 ở Phố Minh 
Khai bên số lẻ rẽ vào, thuộc đất Phường Hồng Mai 
và Làng Quỳnh Lôi, Huyện Thanh Trì xưa. Nay 
thuộc Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng. 


Tên mới được đặt sau ngày Thủ đô giải phóng. 
hòa bình lập lại. 


Góc Phố Jules Ferry (Nay là Phố Hàng Trống) 


Đại lộ Gia Long - Hà Nội (Nay là Phố Bà Triệu) 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


HÒA MÃ 


Phố: dài 460m; từ Phố Lò Đúc đến Phố Huế, cắt 
ngang qua Phố Ngõ Thì Nhậm. Nguyên thuộc đất 
Thôn Hương Viên và Hòa Mã, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc hai phường Phạm 
Đình Hổ và Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng. 


So với bản đồ Hà Nội năm 1831 thì đoan đầu 
phố phía Đông nguyên là đất Thỏn Hương Thái 
(sau hợp với Thôn Hoa Viên thành Thôn Hương 
Viên) và phần còn lại là đất Thôn Hòa Mã đều thuộc 
Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nhưng ở 
thời kỳ đầu Thể kỷ XIX thì Thôn Hòa Mã có tên là 
Đối Mã. Các sách Các trấn tổng xã danh bị lãm 
và Bắc Thành địa dư chí lục đều ghi tên gọi này. 
Đó là hai chữ Nôm có nghĩa là hay đổi áo. Tấm bìa 
hiện nay vẫn còn ở trong Chùa Hòa Mã cũng có ghi 
tên gọi đó. 

Thiên Quang tự là chùa của Thôn Đổi Mã cũ, 
vốn có cổng thông ra Phố Hòa Mã nhưng đã bị nhà 
xây chắn nên bây giờ cổng là số nhà 3 Phố Phùng 
Khắc Khoan. Ở ngoài bức tường phía bên phải chùa 
có tấm bía còn chữ đề: “Hoài Đức Phủ, Thọ Xương 
Huyện, Tả Nghiêm Tổng. Đối Mã Thôn, Thiên 
Quang tự, hiệu Đổi Mã cung bị...” nghĩa là: "Phủ 
Hoài Đức, Huyện Thọ Xương, Tổng Tả Nghiêm, 
Thôn Đổi Mã, Chùa Thiên Quang, gọi là bia Cung 
Đối Mã..." 

Như thế, Chùa Thiên Quang xưa là cung Đổi Mã 
tức là nơi Vua đổi xiêm áo thường, mặc lễ phục để 
vào tế ở Đàn Nam Giao. Đàn này nay là chỗ Tháp 
Đôi (cơ khi Trần Hưng Đạo cũ). Các sử sách ghi 
rằng thuở xưa, mỗi lần tế giao, xa giá nhà Vua từ 
Hoàng Thành đi tới hành cụng Đổi Mã (hoặc Canh 
Y) thì dừng lại đây để Vua thay lễ phục rồi mới đi 
tiếp tới Giao Miếu. Mã là tiếng Việt cổ có nghĩa là 
vỏ hay trang phục bế ngoài. Nay tiếng này không 
được dùng nữa nhưng vẫn bảo \ưu trong ca đao, tục 
ngữ như “Tốt mã giỏ củi”, "Con gà tốt mã vì lông”. 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue Amiral Sénès (Phố 
Đô đốc Xênét), nhưng đân vẫn quen gọi là Hòa Mã. 
HỎA LÒ 

Phố: dài 165m; từ Phố Hai Bà Trưng sang 
Phố Lý Thường Kiệt, không có nhà dân , một bên 
là Tòa án, một bên là Nhà giam Trung ương tức 
Nhà tù Hỏa Lò (Maison Centrale) do Pháp xây 
năm 1899. 


Đây nguyên là phần đất Thôn Nam Phụ, Tổng 
Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ 
XIX, thôn này hợp với Thôn Nguyên Khánh thành 
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Thôn Phụ Khánh. Tổng Tiền Nghiêm cũng đổi ra là 
Vĩnh Xương. 


Phụ Khánh chuyên làm cảc loại ấm đất. siêu đất 
và các loại hỏa lò bằng đất nung đem bán khắp Kinh 
kỳ, nên cũng có tên là Làng Hỏa Lò. Pháp chiếm Hà 
Nội, chúng đuổi toàn bộ dân làng này ởi, lấy đất xây 
tòa án và nhà tù. Do ở trên đất Thôn Hỏa Lò nên 
dân gọi đó là “Nhà tfủ Hóa Lò”. Suốt thời Pháp thuộc, 
đây vừa là nhà tù, vừa là nơi tạm giam người ở xứ 
Bắc Kỹ như tù chính trị, thường phạm, ngoại kiều bị 
án tù dưới 5 năm hoặc tử hình. Còn bị án 5 năm trở 
lên thì chuyển đi nhà tù Sơn La hoặc Côn Đảo. 

Nhà tù Hỏa Lò là nơi đã in sâu biết bao tội ác 
của bọn xâm lược, nhưng cũng lại là nơi đã ghi tạc 
bao tấm gương sáng ngời ý chí kiên cường, tỉnh 
thần dũng cảm bất khuất của các chiến sỹ cộng 
sản như Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Lương 
Khánh Thiện, Trần Đăng Ninh... và nhiều đồng chí 
khác. Ngay trước cống nhà tù, bọn thực dân còn 
thường đặt máy chém để hành hình các chiến sỹ 
cách mạng. Di tích Nhà tủ Hỏa Lò ngày nay chỉ còn 
lại một phần, được xếp hang năm 1997 và thành 
Bảo tàng. Nay thuộc Phường Trần Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc phố được gọi là Ñue de la 
Prison (Phố Nhà Tù). 


HOẢNG AN 


Ngõ: từ Phố Lê Duẩn (xế trước Công viên Thống 
Nhất), rẽ qua đường sắt vào Làng Trung Phụng, 
Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Ngõ 
thông sang ngõ Chợ Khâm Thiên. Hoàng An là tên 
người có nhiều nhà xây lập ra ngõ này. Ngày nay 
thuộc Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa. còn có 
tên gọi khác là Ngõ Trung Phụng. 


HOÀNG CẦU 


Phố: dài gần 1000m, từ Đường La Thành đi bên 
cạnh Mương Hào Nam qua Hồ Đống Đa đến Phố 
Thải Hà. Đây là phần đất trại Thịnh Hào, Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Hoàng Cầu là tên gốc của 
một thôn. Ở phía Nam Đường Đê La Thành, giữa 
đoạn tử ngã tư Láng Hạ- Giảng Võ đến Ô Chợ Dừa. 
Đi vào bằng các ngõ từ Đê La Thành xuống hoặc từ 
Phố Nguyễn Lương Bằng rẽ vào qua Phố Đông 
Các và Ngõ Chùa Nam Đồng. 


HOÀNG DIỆU 


Đường: dài 1,34km; từ Phố Phan Đình Phùng 
đến Phố Nguyễn Thái Học, cắt ngang các phố 
Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Cao Bá 
Quát. Vốn là đường hào cạnh phía Tây hành cung 
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Thành Thăng Long thời Nguyễn. Hành cung này đã 
bị thực dân Pháp phá năm 1886 để xây doanh trại, 
chỉ để lại một thềm đá 9 bậc với 4 con rồng đá mỗi 
cơn dài trên 5 mét, hình dáng khỏe mà yến 
chuyển, đó là rồng đá ở thềm Điện Kinh Thiên. 
Ngoài ra, còn lại cổng phía Tây ở bên dãy số lễ của 
Đường Hoàng Diệu. Có lối vào dì tích Đoan Môn 
của thành cổ, đã xếp hạng năm 1999. Khu di tích 
Hoàng cung Long Thành mới phái lộ đang khai 
quật khảo cổ ở góc Đường Hoàng Diệu và Bắc Sơn. 


Nay đường thuộc Phường Quán Thánh và Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình. Thời Pháp thuộc gọi là 
Avenue Victor Hugo (Đại Lộ Víchto Huygô). Sau đổi là 
Avenue Plerre Pasquier (Đại Lộ Pie Patxkiê) (1932). 


Pierre Pasquier (1877-1931): viên quan cai trị 
Pháp đã làm Đốc lý Hà Nội (1918-1919), Toàn 
quyền Đông Dương (1930). Tác giả l'annam 
đ'autrefoist). 


Tên Hoàng Diệu mới được đặt sau Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. 


Hoàng Diệu (1832-†1882): người Huyện Điện 
Bàn, Tỉnh Quảng Nam, đỗ Phó bảng năm 1853, giữ 
chức Tổng đốc Hà - Nình (Hà Nội - Ninh Bình) năm 
1880. Lúc bấy giờ tình hình ở Hà Nội rất rối ren. 
Mặc dù triểu đình Huế đã ký với Pháp Hiệp ước 
1874 với những nhượng bộ rất lớn. song bè lũ thực 
dân vẫn lăm le đánh chiếm Bắc Kỳ (và toàn bộ Việt 
Nam). Hàng ngày ở Hà Nội chúng có những hành 
động khiêu khích. Hoàng Diệu đã có nhiều biện 
pháp phòng thủ tích cực. Ngày 3 - 4 - 1882, Henry 
Rivière (Hăngri Rivie) từ Sài Gòn ra Hà Nội đóng tại 
Đồn Thủy. Sáng sớm ngày 25 - 4 - 1882, y gửi tối 
hậu thư cho Hoàng Diệu đòi ông phải triệt bỏ các 
công sự phòng thủ và “nộp fhành” cho y. Hoàng 
Diệu cự tuyệt ra lệnh chuẩn bí chiến đấu. 


Đúng 8 giờ sáng ngày hôm đó (25 - 4 - 1882) 
giặc Pháp nổ súng bắn đại bác vào cửa Bắc (nay 
còn vết tích). Đến 10 giờ 45 phút, chúng tấn công 
ở khắp bốn cửa thành. Quân ta ở trong thành anh 
dũng kháng cự. Địch chết khá nhiều, Hoàng Diệu 
đích thân ra mặt thành chỉ huy cuôc chiến đấu. 
Bỗng nhiên kho thuốc súng bị chảy do mấy tên nội 
phản đốt. Quân Pháp lợi dụng lúc quan quân ta 
hoang mang, bắc thang trèo lên cửa Tây, phá cổng, 
rồi Š ạt kép vào thành. Hoàng Diệu biết không thể 
chống cự được nưa, đi vào hành cung viết tờ đi biểu 
gửi cho Vua Tự Đức. rồi đến Võ Miếu lấy chiếc 
khăn chít đầu treo lên cành táo bên miếu tự tử. 
Nhân dân Hà Nội được tin rất thương xót, đã theo 
lời hô hào của ông cử Làng Kim Cổ là Ngô Văn 
Dạng, góp tiền mua áo quan, làm lễ mai táng 


Hoàng Diệu tại vườn Dinh đốc học tức nay là khu 
vực Ga Hà Nội mới ở Phổ Trần Quý Cáp (Ba năm 
sau, gia đình Hoàng Diệu từ Quảng Nam ra đưa hài 
cốt ông về quê). Trong dịp này, nhiều thơ ca ra đời, 
ca ngợi khí tiết của Hoàng Diệu và lên án bọn đầu 
hàng bán nước. Có nhiều bài giá trị như #à Thành 
chính khi ca, Hà Thành thất thủ ca, v.v... Sau 
cách mạng, tên ông được đặt một thời cho Thành 
phố Hà Nội là Thành Hoàng Diệu (trước và trong 
kháng chiến chống Pháp). Tượng đồng của ông và 
Nguyễn Trì Phương được đặt năm 2003 tại Cửa 
Bắc Thành Hà Nội để ghí nhớ hai vị đã hy sinh 
chống Pháp đảnh thành. 


HOÀNG ĐẠO THÀNH 


Phố: dài 470m; từ Đường Kím Giang (chỗ Chợ 
Kim Giang) đi vào đến Nhà D7 của khu tập thể Kim 
Giang. Nguyên là phần đất của Thôn Kim Lũ - tên 
Nôm là Lú Câu - thuộc Xã Đai Kưn, Huyện Thanh 
Trì trước, nay thuộc Phường Kim Giang. Quận 
Thanh Xuân. 


Tên cũ là Phố Lủ Cầu (Thành phổ đặt tháng 1- 
1999) còn tên mới là Hoàng Đạo Thành được đổi lại 
tháng 7-2000. 


Hoàng Đạo Thành (2 - 1908) vốn gốc họ Cung, 
người Làng Kim Lũ, Xã Đại Kim, Huyện Thanh Trì. 
Ông đỗ Tú tài năm 1870, Cử nhân năm 1884, ra 
làm quan Giáo thụ ở Huyện Quốc Oai rồi Hoài Đức, 
Đa Phúc, Thuận Thành, Từ Sơn (Bắc Ninh); Tri 
Huyện Quế Dương, Tri phủ Thuận Thành, Thương 
tá Tỉnh Bắc Ninh. Ông tham gia phong trào Duy 
Tân, viết nhiều sách lịch sử và danh nhân như Đại 
Nam hành nghĩa liệt nữ truyện, Việt sử tứ tự, Việt 
SỬ tân ước - bộ sử có quan điểm tiến bộ. Ông là 
thân sinh của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thủy. 


HOÀNG HOA THÁM 


Đường: dài 3,3 km; từ Phố Phan Định Phùng- 
Hùng Vương đến Đường Bưởi chỗ Cống Yên - cạnh 
Chợ Bưởi. 


Thời Pháp thuộc gọi đường này là Digue 
Parreau (Đê Pa rô). Nhưng nhân dân ở vùng này 
vẫn gọi là Đường Thành vì Đường Hoàng Hoa 
Thám đúng là một bức tường của tòa thành bao bọc 
Kinh đô Thăng Long, Tòa thành đó muộn nhất cũng 
đã có từ đầu đời Lê vì xem trên bản đồ Thành 
Thăng Long đời Hồng Đức (1470 - 1497) đây chính 
là một trong hai dãy tường thành phía Bắc (lường 
kép) của tòa Thành Thăng Long. 


(Œ) Theo Hà Nội nủa đấu Thế kỷ XX, sởd, BBT. 
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Đường Hoàng Hoa Thám ngày nay ởi qua các 
địa điểm và các thôn xóm sau: đầu phía Đông là 
Vườn Bách Thảo tức là Thôn Xuân Sơn ngày trước, 
tiếp đến THôn Hữu Tiệp, và đoạn phia Tây là Thôn 
Vĩnh Phúc (gồm hai giáp Thượng và Hạ). Trừ Thôn 
Xuân Sơn là thuộc Tổng Yên Thành, còn các thôn 
khác đều thuộc Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Tất cả đều ở về bên phía Nam con đường này, phía 
Bắc là một dải Sông Tô chạy song song lên tới 
Cống Yên. Tại các thôn ven đường đó vẫn còn lại 
nhiều di tích cũ. Hiện nay còn ba ngọn: Núi Xuân ở 
góc Tây Bắc Vườn Bách Thảo; Núi Voi tức là Tượng 
Phục Sơn ở trong khu vực Nhà máy Rượu Bia; Nủi 
Cung tức là Thái Hòa Sơn ở chỗ giáp giới hai làng 
Đại Yên và Vĩnh Phúc Thượng. Thực ra chỉ đáng gọi 
là gò. Cá tên là Núi Voi vì hình thù giống một con 
vot đang quỳ, đồng thởi ngày xưa từng là nơi nuôi 
voi của Vua. Còn gọi là Núi Cung vì tương truyền ở 
đó có Cung Thái Hòa. Chưa rõ thực hư ra sao. 


Đỉnh Hữu Tiệp thờ Huyền Thiên Hắc Đế một 
nhân vật truyền thuyết đã âm phù Vua nhà Lý đảnh 
giặc xâm lăng. Đình Vĩnh Phúc (Thượng) thở Thái 
Tể họ Hoàng. Thần tích kể rằng, Đời Lý có một 
Công chúa đi thuyền trên Sông Cái không may bị 
đắm và chết đuối. Vua cho nhiều người lặn xuống 
tìm xác nhưng đều mất tích. Lúc đó có một người họ 
Hoàng ở Làng Lệ Mật (nay thuộc Phường Việt 
Hưng, Quận Long Biên), nhận làm việc này. Chàng 
giao chiến với thủy quái và vớt được xác Công 
chúa. Vua thưởng tước lộc nhưng chàng tử chối, chỉ 
xin được phép đưa dẫn nghèo làng minh sang khai 
khẩn dải đất phía Tây thành. Vua chuẩn y. Thế là 
dân Lệ Mật kéo sang Kính thành lập ra 13 trại gọi 
chung là Kinh quan (quê ở Kinh đồ) để phân biệt với 
cựu quán (quê cũ bên Lệ Mật). Sau khí hạ Hoàng 
mất, dân lập đình thở ở Thôn Vĩnh Phúc (Thượng), 
cạnh ngay làng, và cả ở bên Lệ Mại nữa. Họ gọi 
ông là Thái tế. Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Ba, 
dân mười ba trại lại về “cựu quán" làm lễ. 


Thôn Vĩnh Phúc (Thượng) này còn có Chùa 
Vĩnh Khánh. Trong chừa có quả chuông đức niên 
hiệu Bảo Thải thứ 7 (1726) khắc một bài minh, 
trong có đoạn viết: 


“ạĩnh, SK án, tuân tự 
chnÑ, đã nậu tàn, 
“Ouaf, JÈánÊ, cả ti¿É,.. 


Nghĩa là, Chùa thiển Vĩnh Khánh, ở trong thành 
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nơi Kinh đô. Đây là cõi đất linh dị của Kinh thành. 
Triều Lý tiến cúng mở ra nơi cổ tích Vĩnh Khánh này... 


Một số nhà sử học đã dựa vào câu “Kinh đô nội 
thành” ở trên chuông này, coi như một cứ liệu để 
chứng minh rằng Thành Thăng Long đời Lê ở vào 
chỗ các Làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Vĩnh Phúc, Đại 
Yên ngày nay. 


Cạnh đường có Đền Đống Nước, di tích xếp 
hạng năm 1993; Đình Đại Yên, xếp hạng năm 
1990. Nay thuộc các phường: Ngọc Hà, Cổng Vị 
(Quận Ba Đình); Thụy Khuê, Bưởi (Quận Tây Hồ). 


Ensebe lrènée Parreau (1842-19...). sỹ quan 
cấp tá Pháp, là Đốc lý đầu tiên của Hà Nội (1833), 
làm Thống sứ Bắc Kỳ năm 1888. 

Hoàng Hoa Thám (1845 - 1913): quen gọi là Đề 
Thám, tên thật là Trương Nghĩa, quê Tiên Lữ, Hưng 
Yên nhưng lại sinh tại Sơn Tây. Cha là Trương Văn 
Thận, có tham gía cuôc khởi nghĩa của Nguyễn Văn 
Nhân chống lại triều đình nhà Nguyễn. Năm 1842, 
ông Nhân bị bái. Sau đó ít lâu, Trương Văn Thận 
cũng bị bắt và ông đã cắn lưỡi tự sát. Em ông là 
Trương Văn Thân đem Trương Nghĩa từ Sơn Tây lên 
vùng Yên Thế (Tỉnh Bắc Giang) ngụ ở Làng Trũng, 
đổi tên mình là Hoàng Quát và đổi tên cháu là 
Hoàng Hoa Thám. 

Cuộc khởi nghĩa do Hoàng Hoa Thảm lãnh đạo 
nổ ra năm 1887 đã làm cho thực dân Pháp lao đao. 
Tháng Chín năm 1894, chúng đã phải thương lượng 
đình chiến và giành một khu vực 4 tổng ở Yên Thế 
cho nghĩa quân... Cuối năm 1895 chúng trở mặt, 
tấn công, nhưng sau hai năm không thu được kết 
quả gi, tới tháng Mưởi một năm 1897 chúng lại phải 
đình chiến lần thứ hai. 


Trong hàng chục năm tiếp theo đó, nghĩa quân 
vừa xây dựng kinh tế vừa đánh du kích, gây cho 
thực dân nhiều tổn thất... Năm 1909 thực dân lại mở 
những cuộc tấn công mới vào Yên Thể, Nghĩa quân 
vẫn đấy lùi được chúng, nhưng thế lực lủc này suy 
yếu dần. Cuối cùng, giặc Pháp đã dùng một số tên 
phản bội lập mưu ám sát Hoàng Hoa Thám. Ngày 
10 - 2 - 1931 tại một khu rừng ở Yên Thế, ông đã bị 
bọn này giết hại bằng búa và đao găm. Ông là một 
anh hùng nông đàn yêu nước, có tỉnh thần bất 
khuât, kiên đũng trong lịch sử cận đại. 


HOÀNG MAI 

Đường: dài 1,7km; tử Đường Trương Định vào 
qua Làng Hoàng Mai sang tới Đường Tam Trinh, 
gần khu đô thị mới Đền Lừ. Nguyên là đất Làng 
Hoàng Mai, Tổng Hoàng Mai, Huyện Hoàn Long, 


Phố Đính Tiên Hoàng 


Phố Lê Thái Tổ 


Phố Hàng Khay 
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Tỉnh Hà Đông, sau thuộc ngoại thành thời Pháp 
thuộc. Năm 1957 là Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện 
Thanh Tri, sau thành phường thuộc Quận Hai Bà 
Trưng. Từ 1-1-2004 là Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai. Phường có di tích Đền Lừ, Định 
Hoàng Mai và Chùa Nga Mi đã xếp hạng năm1994. 
Tên cũ gợi là Ngõ 103 Trương Định, còn tên mới 
được đặăt tháng 7-1999, 


HOÀNG NGỌC PHÁCH 


Phố: dài 320m, tử ngã tư Láng Hạ- Thái Thịnh đến 
Đưởng Nguyên Hồng. chạy qua khu A và giữa hai khu 
B -C, Khu lập thể Nam Thành Công. Phố thuôc đất 
trại Yên Lãng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa. 
Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Hoàng Ngọc Phách (1896 - 1973): hiệu Song 
An, nhà giảo- nhà văn- nhà nghiên cứu văn học, 
người Làng Đòng Thái, Huyện Đức Tho, Tỉnh Hà 
Tĩnh. Ông tham gia viết tap chí Nam Phong từ năm 
1919, tốt nghiêp Cao đẳng Sư phạm năm 1922, 
gắn bó với giáo dục 40 năm, từng làm Giảm đốc 
Hoc khu Bắc Ninh, Giáo dục Khu 12, Giám đốc 
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Ban tu thư 
Độ Giáo dục, năm 1959 sang Viên Văn học Viêt 
Nam. Mất tại Hà Nội ngày 24-11-1973. 


Tác phẩm chính: Tố Tầm (1922). Thời thế với 
văn chương (1941). Đâu là chân tý (1941). Văn 
thơ Nguyễn Khuyến (viết chung 1957). Sơ 
tuyển Văn thơ Yêu nước và Cách mạng (viết 
chung - 1858). 


HOÀNG QUỐC VIỆT 


Đường: dài 2,53km: từ Đường Bưởi đên Đường 
Phạm Văn Đồng. Mới hình thành khi lập khu nhà ở 
Nghĩa Tân thuộc Xã Nghĩa Đê và mở rộng tới 50m từ 
cuối năm 1996, thuộc đất các xã Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 
Huyện Tử Liêm trước, nay thuộc Phường Nghĩa Đò, 
Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy và Xã Cổ Nhuế, Huyện 
Từ Liêm. Tên mới được đặt tháng 7-1996. 


Hoàng Quốc Việt (1902- 1992): nhà cách mạng 
vô sản tiền bôi. Tên thật là Hạ Bá Cang, nguyên 
quán Đáp Câu, Huyện Võ Giàng, Tỉnh Bắc Ninh. 
Ông tham gia phong trào yêu nước từ khi học 
Trường Kỹ nghê Thực hành Hải Phòng (1925). Năm 
1929, Hoàng Quốc Việt vào Nam Kỳ gây dựng An 
Nam Cộng sản Đảng, rồi đi dự Hội ngh: thống nhất 
ba Đảng Ông bị bắt năm 1930. đây đi Côn Đảo 
cùng với Nguyễn Văn Cừ. Lê Duẩn, Phạm Văn 
Đồng. Năm 1936 nhờ Mặt trân Bình dân Pháp ông 
được trả tư do. Ông từng giữ các chức vụ như Uỷ 


viên Ban Chấp hành Đảng Công sản Việt Nam 
(19830- 1986). Bi thư Xứ uỷ Bắc Kỷ (1937), Uỷ viên 
Thưởng vụ Đảng Cộng sản Đông Dương (1941). Uỷ 
viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (1951), 
Chủ nhiệm Tổng bỏ Việt Minh (1941-1951), Thường 
vụ Hội Liên Việt, sau là Mặt trận Liên Viêt (1946- 
1955), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (1955- 1957), Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (1977-1983). sau là Chủ tịch 
Danh dự đến năm 1992. Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam sau ta Tổng Công đoàn Việt 
Nam (1946 - 1976), Viện trưởng Viện Kiểm sát 
Nhân dân tối cao(1980-1976), Đại biểu Quốc hội 
khóa II- VII (1955-1987). 


HOÀNG SÂM 


Phố: dài 500m: từ Đường Hoàng Quốc Việt qua 
khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự đến ngã ba 
Công ty Điện tử Sao Mai. Phố chạy trên đất Xã 
Nghĩa Đô, Huyện Từ Liêm trước. Nay thuộc Phường 
Nghĩa Đó, Quận Cầu Giấy. Tên mới được đặt tháng 
2- 2003. Trước khi có tên chính thức còn goi là ngõ 
151 Đường Hoàng Quốc Việt. 


Hoàng Sâm (1915-1878): Thiếu tướng Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. Ông tên thật là Trần Văn Kỳ, 
người Làng Lệ Sơn, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng 
Bình. Năm 1933, Hoàng Sâm gia nhập Đoàn thanh 
niên Cộng sản rồi được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Những năm 1934-1938, ông hoạt 
động ở nước ngoài, năm 1937 về nước tham gia 
Tỉnh uỷ Cao Bằng, củng cố đường đây liên lac của 
Đảng ở biên giới Việt - Trung. Năm 1940. ông làm 
Tỉnh uỷ viên Cao -Bắc - Lạng. đôi trưởng đôi võ 
trang Viêt Minh ở Pắc Bó. Năm1944, ông là đội 
trưởng đầu tiên rồi đat đội trưởng Viết Nam Tuyên 
truyền Giải phóng Quân chỉ huy đánh thẳng hai 
trận Phay Khắt. Nà Ngần. Sau Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, ông lần lượi được giao các chức vụ 
quan trong trong quân đội như Ủy viên quân ủy hội, 
Chỉ huy trưởng khu II. Chỉ huy trưởng mặt trận Tây 
Tiến, Chỉ huy trưởng khu lIÌ, Đại đoàn trưởng 304, 
Phái viên của Bộ Tống tư lệnh đi các chiến dịch. 
Hoà bình lâp lại, ông làm Phó chủ tịch Uÿ ban quân 
chính Hải Phòng, rối là Bí thư quân khu ủy. Tư lệnh 
quân khu lli, chỉ đạo chiên tranh nhân đân chông 
chiến tranh phá hoại của Mỹ. Ông còn là Đại biểu 
Quốc hội. Năm 1978. ông hy sinh trong khi đi làm 
nhiệm vụ 


HOÀNG TÍCH TRÍ 


Phố. dài 250m; từ Phố Đào Duy Anh đến Phố 
Lương Đình Của, trong khu tập thể Kim Liên, Nay 
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thuộc Phường Kim Liên, Quận Đồng Đa. Tên cũ 
Thành phố Hà Nội đặt năm 1995 là Ngõ Đào Duy 
Anh. Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


Hoàng Tích Trí (1903-1958). có tên khai sinh là 
Trý quê gốc Phù Lưu, Từ Sơn. Bắc Ninh, sinh tại Xã 
Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, là Bác sỹ, nhà vi trùng 
học- dịch tế học có nhiều đóng góp vào sự nghiệp 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân và xây dựng nền y tế 
Việt Nam sau Cách mạng. Ông là đại biểu Quốc hội 
nước Việt Nam Dân chủ Công hòa khóa I, Bộ 
trưởng Y tế đầu tiên trong Chính phủ Cách mạng 
(1946-1958), Tổng Giảm đốc Viện ví trùng học 
Pasteur, giảng dạy nhiều năm ở các trường đại học 
về vì sinh vật học, ký sinh trùng học. Ông là một 
trong 9 Giáo sư đầu tiên của ngành Y được công 
nhận năm 1955 và là tác giả nhiều công trình khoa 
học ngành y, 


HOÀNG VĂN THÁI 


Phố: dài 980m; từ Phố Lê Trọng Tấn đi về phia 
Tây, qua chạc ba với Phố Nguyễn Ngọc Nại, cắt 
ngang Phố Vương Thừa Vũ, Phố Tô Vĩnh Diện đến 
Phố Khương Trung. Đây nguyên là đất của khu vực 
sân bay Bạch Mai cũ, thuộc Làng Khương Trung, 
Huyện Thanh Trì trước. Nay thuộc Phường Khương 
Trung và Khương Mai, Quận Thanh Xuân. 


Trước khi có tên chính thức, dân tự đặt là Đường 
Đông Tây 2. Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Hoàng Văn Thái (1915-1986): Đại tướng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam, tên thật là Hoàng Văn 
Xiêm, quê ở Xã Tân An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình. Ông tham gia phong trào nông đân Tiền Hải 
từ năm 1936, được kết nạp vào Chi bộ Cộng sản 
đầu tiên của Huyện Tiền Hải năm 1938. Nhập ngũ 
năm 1944, Sau Cách mạng tháng Tám, ông được 
giao phụ trách Tổng Tham mưu trưởng Quân đội. 
Trong kháng chiến ông là Bí thư Quân khu uỷ khu 
5, Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu 5, Phó bí thư 
Trung ương Cục, Tư lệnh Bộ chỉ huy Miển, trực tiếp 
chỉ huy nhiều trận đánh quan trọng trong chiến dịch 
tổng tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. Ông là nhà quân sự tài ba, được nhân dân 
và quân đội tồn trọng. 


HOÀNG VĂN THỤ 


Phế: dài 420m; từ Đường Hoàng Diệu tới Đường 
Hùng Vương, dẫn tới cổng chính Phủ Chủ tịch 
(trước tà Phủ Toàn quyền Đông Dương thời Pháp 
thuộc) ở phía Bắc Quảng trường Ba Đình. Trước 
thuộc đất vùng cung câm Thành Thăng Long thời 
Lý - Trần. Nay thuộc Phường Quán Thánh, Quận 


Ba Định. Thời Pháp thuộc gọi là Avenue de la 
Répubiique (Đại lộ Cộng Hòa). Sau Cách mạng là 
Phố Dân Quyền, còn sau hòa bình đổi thành tên 
Hoàng Văn Thụ. 


Theo các công trình nghiên cứu về Hà Nội cổ thì 
tại đưởng phố này có một di tích đảng lưu ý đó là 
Núi Khán Sơn, ở vào chỗ cuối phố, nơi đối diện với 
cổng Phủ Chủ tịch. Đại Nam nhất thống chí ghi 
rằng: “Núi Khán Sơn ỏ lệch về phía Tây Bắc trong 
thành tỉnh (Hà Nội) chu vị hơn 30 trượng. Đời Lê, 
Thuần Hoàng đế thường lên núi này xem quân sỹ 
diễn tập nên gọi tên núi là Khán San”. Núi này thực 
ra chỉ là một cải gò đất chu vi khoảng trên 90 mét, 
đường kính chỉ khoảng 30 mét. Thuần Hoàng đế 
chính là Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497). Sách 
Tây Hổ chí cũng ghi rằng Lê Thánh Tông thường 
dùng nơi này làm đài quan sát quân sỹ tập luyên, 
do đó mà thành tên. Đời Lê Thần Tông, khoảng 
những năm Vĩnh Tộ (1619 - 1620), Vua này cho 
dựng một ngôi chùa trên núi, gọi là Chùa Khán 
Sơn. Năm 1649, Thần Tông nhường ngôi cho con 
trưởng, ra tu ở đó. Vì vậy tại chùa này có lượng của 
Thần Tông tạc vào những năm Dương Đức (1672 - 
1674). Về sau chùa đố nát, tượng được dời về 
Chùa Huy Văn (ở trong ngõ cùng tên, phía sau Phố 
Tôn Đức Thắng). 


Năm Gia Long thứ 2 (1803) xây lại Thành 
Thăng Long thì Núi Khán nằm trong nội thành về 
phía Tây Bắc. Thành này tới năm 1831 đổi tên 
thành Tỉnh Hà Nội. 


Khoảng giữa Thế kỷ XIX, một số nhân sỹ đã góp 
công của dựng trên Núi Khán một tòa nhà đặt tên 
là Khán Sơn đinh làm nơi hội họp bàn luận thơ văn. 
Khi khánh thành, nhiều nhà văn học nổi tiếng như 
Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Lý, Đăng Huy Tả... 
có thơ ca vịnh, sau tập hợp lại thành sách với nhan 
đề là Khán Sơn đình thi tập. Tập thơ này có bài 
Tựa của Hoàng giáp Lê Hữu Thanh, Bố chính Tỉnh 
Hà Nội. Chính bài Tựa này có một đoạn góp phần 
xác minh vị trí của Nửi Khán là ở chỗ góc phía Tây 
trong thành cũ tức là đoạn cuối Phố Hoàng Văn 
Thụ ngày nay: “Tháng Ba. mùa Xuân Quý Hợi (tức 
1863) nhân rảnh việc công, tôi (tức Lê Hữu Thanh) 
đến thầm Nui Khán ỏ góc phia Tây trong thành”. 

Tới năm 1894, thực dân phá Thành Hà Nội, bạt 
luôn cả Núi Khán để xây một trường trung học dành 
riêng cho con cải chúng (sau gọi là Trường Xa rô). 

Hoàng Văn Thụ (1906- 1944): bậc tiền bối cách 
mạng, người dân tộc Tày, quê Xã Nhân Lý, Huyện 
Văn Uyên, Tỉnh Cao Bằng, tham gia cách mạng từ 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


năm 1927, là đại biểu dự Đại hội lần thứ nhất của 
Đảng ở Ma Cao (Trung Quốc) tháng 3-1935. Năm 
1938 ông được bổ sung vào Xứ ủy Bắc Kỳ. Mùa 
Thu năm này ông về Hà Nội. Các cơ sở 11 Phố 
Hàng Giấy (hiệu đối trướng Tùng Lâm), số 1 Phố 
Hàng Mành (hiệu cắt tóc của đồng chí Nguyễn Bá 
Song) là những nơi đầu tiên đón tiếp ông. Ít lâu sau, 
ông lại được cử đi chỉ đạo vùng mỏ, sang năm 1939 
mới trở về Hà Nội. Tại Hội nghị Xứ ủy ngày 8 - 9 - 
1939 ông được bầu làm Bí thứ Xứ ủy. 


Tháng 11 - 1940, Hội nghị Trung ương lần thứ 
VII họp ở Định Bảng (Bắc Ninh) đã cử ông vào Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng và trực tiếp chỉ đạo 
phong trào Bắc Sơn, Vũ Nhai. Hoàng Văn Thụ đã 
cùng Tỉnh ủy Cao Bằng bố trí đón Bác Hồ từ Trung 
Quốc về Pắc Bó vào khoảng tháng 2 - 1941. Tháng 
5 - 1941, hội nghị Trung ương lần thứ VII họp ở 
hang Pắc Bó do Bác Hồ chủ tọa. Tại đây, Hoàng 
Văn Thụ lại được bầu vào Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng. Lúc này công tác binh vận trở thành 
cấp thiết. Ngoài công việc chung, ông trực tiếp phụ 
trách công tác đó. Tháng 8 - 1943, vi có kẻ phản 
bội, ông bị mật thám bắt tại một cơ quan binh vận 
đặt trong Ngõ Năm Diệm, khu Tám Mái (nay ở 
khoảng đầu Phố Giảng Võ). Dù bị tra tấn dã man, 
ông không hề tiết lộ bi mật của Đảng. Thực dân đưa 
ông ra tòa, kết án tử hình. Ngày 24 -5-1944, chúng 
thí hành án tại Trường bắn Tương Mai. 


Nay ở Phường Tân Mai (nơi ông hy sình) có đài 
tưởng niệm ông. Còn thi hài đã được đưa về Nghĩa 
trang Liệt sỹ Mai Dịch. Ông là người cộng sản tài 
đức song toàn, nhân nghĩa, bác ái. 


HÒE NHAI 


Phố: dài gần 400m; từ Đường Yên Phụ đến Phố 
Phan Đình Phùng, cắt ngang qua Phố Hàng Than 
và chạm đầu với Phố Quán Thánh. Nguyên là đất 
các Thôn Thạch Khối, Hòe Nhai. Yên Thành đều 
thuộc Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Sở 
dĩ có tên là Hòe Nhai vì tương truyền rằng đời Lý 
(1010 - 1225) có lệ quy định các triều thần mỗi 
người phải trồng một cây hòe trên con đường từ 
Hoàng thành ra tới bến Đông, do đó mà thành tên 
Hàe Nhai, tức là “đường cây hòe”. Từ tên một con 
đường, Hòe Nhai được lấy làm tên thôn; và Chùa 
Hồng Phúc ở tại thôn này cũng được gọi là Chùa 
Hoè Nhai (xem mục Hàng Than). 


Trong thời kỳ Đẳng mới thành lập, căn gác nhà 
số 4 (Phố Nhà Thương Khách) đã từng là cơ quan 
tuyên truyền của Trung ương Đảng, là nơi biên tập 
các báo Lao khổ và Tin tranh đầu phát hành bỉ 
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mật lúc bấy giờ. 
Ngày nay phố thuộc hai phường Nguyễn Trung 
Trực và Quán Thánh, Quận Ba Đỉnh. Còn Chùa 


Hoè Nhai lại ở số 19 Hàng Than. Thời Pháp thuộc 
gọi là hai đường phố: 


- Đoạn đầu (đến Hàng Than) là Voie 34 (Đường 
34). Sau cách mạng được gọi là Phổ Hoè Nhai. 


- Đoạn sau là Rue de I'Hôpital Chinois (Phổ Nhà 
Thương Khách) vì trong Phố có bệnh viện của Hoa 
kiều (nay là Bệnh viện Y học Dân tộc Hà Nội). Sau 
cách mạng là Phố Nguyễn Văn Trạch. 


Thời tạm chiếm lấy tại tên Nhà thương Khách. 
Sau hòa bình nhập hai phố lại thành Phố Hòe Nhai 
(Thưởng gọi nhầm là Hòe Nhai, Hoè Giai). 

HỒ BÃI CÁT 

Ngõ: ở Phố Khảm Thiên, cạnh số nhà 1B rẽ 
vào, thông với Ngõ Chợ Khâm Thiên, thuộc đất 
Thôn Mỹ Đức, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa. 

HỒ CÂY SỮA 

Ngõ: ở trong Ngõ Chợ Khâm Thiên, cạnh số 40 
rẽ vào, thông sang Ngõ Hồ Dài, thuộc đất Thôn Mỹ 
Đức, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa. 

HỒ DÀI 

Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 27 rẽ vào, 

một xóm của Làng Mỹ Đức củ, do lấp cải hồ dài mà 


thành ngõ. Nay thuộc Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa. 


HỒ ĐẮC DI 


Phố: dài 500m: từ ngã ba giáp ranh hai Phố 
Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn rẽ vào khu tập thể 
Nam Đồng, chạy bên cạnh bở Nam Hồ Xã Đàn, 
đến Phố Đặng Văn Ngữ. Vốn là đường vào khu tập 
thể Nam Đồng cñ, mới mở tiếp đoạn đi sang Trung 
Tự - Kim Liên. Thuộc đất trại Nam Đồng, Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuận trước đây. Nay thuộc Phường 
Nam Đồng, Quận Nam Đồng. Tên mới được đặt 
tháng 1-1999. 


Hồ Đắc Di (1900 - 1984): bác sỹ, trí thức yêu 
nước người Huế. Trước Cách mạng tháng Tám, ông 
là Giáo sư dạy Trường Đại học Y khoa. Sau Cách 
mạng, ông làm Hiệu trưởng Trường Y, kiêm Giám 
đốc Bệnh viện Đồn Thuỷ. Kháng chiến toàn quốc, 
ông đưa gia đình lên Việt Bắc theo Chính phủ Cụ 
Hồ, bỏ ngoài tai lời dụ dỗ của Pháp. Ông cùng Giáo 


Phố Lý Thường Kiệt 
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sư Tôn Thất Tùng lập Trường Đại học Y của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Chiến khu, đào tạo 
cho Tổ quốc nhiều cán bộ y tế giỏi. Ông là đại biểu 
Quốc hội nhiều khóa và 38 năm làm Hiệu trưởng 
Trường Đại học Y khoa. 
HỒ GIÁM 

Ngõ: ở Phỏ Tôn Đức Thắng. cạnh số nhà 25 rẽ 
vào, đi tới cạnh Hồ Giám, còn gọi là Thái Hỗ hay Hồ 
Văn, có đường thông sang Ngõ Thông Phong, vốn 
là đất Làng Hương Miến, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Quốc Tử Giám, 
Quận Đống Đa. 


Tên dân gian gọi là Ngõ Hương Miến. Thời Pháp 
thuộc gọi là Voie 215 (Đường 215). Còn năm 1994 
đặt lại tên là Ngõ Hồ Giám. 


HỒ HOÀN KIẾM 


Phố: dài hơn 50m; từ Phố Cầu Gỗ đến Phố Đinh 
Tiên Hoàng, cạnh Nhà hảt Múa rôi Thăng Long 
(xưa là Rạp Chiếu bóng - Hòa nhạc Philharmonique). 
Nguyên là đất Thôn Tả Vọng, Tổng Hữu Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ, do lấp con ngòi thông Hồ 
Thái Cực (Hàng Đào) với Hồ Hoàn Kiếm mà thành 
phô. Nay thuộc Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn 
Kiếm. Tên dân gian gọi là Ngõ Hàng Chè. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue de la Philharmonique 
(Phố Phíilácmôních). 


Vào thời xa xưa, Sông Cái đổi dòng sang phía 
Đông nên những chỗ thấp nhất của lòng sông cũ 
trở thành hồ ao. Hồ Hoàn Kiếm, còn gọi Hồ Gươm, 
là một trong những ao hồ đó. 


Ban đầu, hồ có tên là Lục Thủy vi nước hồ có 
màu xanh quanh năm. Tới đời Lê Thái Tổ (1428 - 
1433) hồ mới có tên là Hoàn Kiếm. Truyền thuyết 
kể rằng Lê Thái Tổ trước ngày khởi nghĩa chống 
quân Minh đã từng bắt được một thanh gươm. Với 
thanh gươm ấy ông đã dẹp yên giặc Minh. Sau khi 
lên ngôi, một hôm ngự thuyền dạo chơi trên hồ này, 
thấy có con rùa to nổi lên trên mặt nước, ông rúi 
gươm ra trỏ, rùa liền đớp lây và lặn đi. Ông ra lệnh 
tát hồ để tìm gươm, cho đắp một cái bờ ngăn hồ ra 
làm hai để tiện cho việc tát nước. Nhưng không 
thấy. Do đó, hồ có tên là “Trả !ại gươm” (Hoàn 
Kiếm). Từ cuối Thế kỷ XVỊ trở đi, các Chúa Trinh 
thường dùng hồ nảy làm nơi luyện thủy quân, dân 
chiến thuyền ra hai phần hồ để diễn tập. do đó hồ 
còn có tên là Hồ Thủy Quân. 


Đến đời Trịnh Giang làm Chúa (1729 - 1740), 
hai phần hồ đã có tên gọi riêng là Tả Vọng và Hữu 
Vọng. Tên Chúa xa hoa này đã cho xây Cung 


Khánh Thụy trên hòn Đảo Ngọc, xây Đình Tả Vọng 
trên gò rùa ở phần Hồ Tả Vọng, lại xây cả Đình Hữu 
Vọng trên một gò đất ở phần Hồ Hữu Vọng để làm 
nơi hóng mát của Chúa trong ngày hè. Bên bờ hồ 
phía Đông, hai gò đất được đắp lên, gọi là Đào Tai 
và Ngoc Bội. 


Sau này, Lê Chiêu Thống đã đốt Phủ Chúa Trịnh 
và bắt phả mọi công trình xây dựng có liên quan tới 
nhà Chúa. Thể là Cung Khánh Thụy và hai đình Tả 
Vọng. Hữu Vong không còn nữa. Sang đấu Thế kỷ 
XIX, mỗt ngôi chùa được lập trên nền cũ Cung 
Khánh Thụy, gọi là Ngọc Sơn tự. Trước chùa có một 
lầu chuông khá cao. Năm 1843, người ta bỏ lầu 
chuông đi, đối chùa ra đên gọi là Ngọc Sơn Từ, thờ 
Tam thánh, trong đó có Trần Hưng Đạo. Năm 1864, 
Nguyễn Văn Siêu đứng ra sửa sang lại danh thắng 
này. Trên Núi Đào Tai (hoặc Ngọc Bội) cũ ông xảy 
một cái tháp mà đỉnh là hình cái bút lông, gọi là 
Tháp Bút, trên thân tháp đề ba chữ Tả Thanh Thiên 
(viết lên trởi xanh). Đi qua Tháp Bút tới một cửa 
cuốn gọi là Đài Nghiên, trên có đặt mội cải nghiên 
mực bằng đá hình quả đào có ba con ếch đội. Bài 
minh (trên nghiên đá) do Nguyễn Văn Siêu soạn và 
môi người hiệu là Tho Tháp viết theo lối chữ “lê” có 
niên đại Giáp Tý 1864. Nôi dụng bài minh đứng về 
mặt triết học nêu công dụng của cải nghiên mực. 

Sau Đài Nghiên là Cầu Thê Húc (nơi đậu ảnh 
Mặt trời). Qua cầu tới cổng Đắc Nguyệt Lâu (Lầu 
được Trăng). Tiếp đó là ba lớp nhà lần lượt là: bái 
đường, đền thở Văn Xương, đền thờ Trần Hưng 
Đạo. Trước mặt ba lớp này là Trấn Ba Đình (đình 
trấn sóng). Trên cột đình có khắc đôi câu đổi: 


chiếm Ñ0uu dự tu quang nhược tÑẫu, 
Tu tàng đạu ấu tRa, nan san, 
Ngĩĩa là: 


Hồ Gươm còn có Tháp Rùa. Tháp này tương 
truyền là do bá hộ Kim xây năm 1884 trên nền Đình 
Tả Vọng cũ, với dụng ý chôn dấu hài cốt tổ tiên. 

Còn Hồ Hữu Vọng bị lấp dần. tới giữa Thế kỷ 
XIX đã thành làng xóm, nay là các Phố Ngô Quyền, 
Phan Chu Trinh, Hàn Thuyên, Hàng Chuối... 

HỒ TÙNG MẬU 

Đường: dài 2km; nối tiếp Đường Xuân Thuỷ ở 
chỗ giao nhau với Đường Nam Thăng Long cũ, nay 
là ngã tư với Đường Phạm Văn Đồng, đến Cầu 
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Diễn. Đây là một đoạn của Đường 32 (Hà Nội - Sơn 
Tây), chạy trên đất Xã Mai Dịch, Huyện Từ Liêm 
trước, nay thuộc Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy 
và Thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm. 


Trước đân tự đặt là Phố Mai Dịch và Phố Cầu 
Diễn. Tên mới được đặt tháng 7 - 2001. 


Hồ Tùng Mậu (1896 - 1951): Quê Làng Quỳnh 
Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Tên chính là 
Hồ Bá Cự, tham gia cách mạng từ sớm. Năm 1920, 
ông xuất đương hoại động ở Lào, Thái Lan, Trung 
Quốc. Năm 1923, gia nhập Tâm Tâm Xã, năm1925 
tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí 
Hội, viết Báo Thanh Niên. Năm 1926, ông được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia khởi 
nghïa Quảng Châu (1927), bị bắt ba lần. Cuối năm 
1929 ông ra tù, tham gia vào hội nghị hợp nhất ba 
tổ chức Cộng sản (1930). Năm 1931, ông lại bị bắt 
giải về nước xử từ chung thân, giam ở Tây Nguyên. 
Tháng 3-†945, ông vượt trại Trà Khê về hoại động 
giành chính quyền ở Miền Trung. Sau Cách mạng 
tháng Tám ông đã giữ các chức vụ Chủ tịch Uỷ ban 
Kháng chiến - Hành chính Liên khu IV, Tổng thanh 
tra Chính phủ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương 
Đẳng khóa II. Ông hy sinh trên đường đi công tác ở 
Thanh Hóa. 


HỒ XUÂN HƯƠNG 


Phố. dài 210m; từ ngã năm Bà Triệu - Nguyễn 
Du đi chéo sang Phố Quang Trung, cạnh phía 
Đông Hồ Thiền Quang. Vốn là Hồ Thiền Quang và 
Thái Giao được lấp đi làm phố, khoảng năm 1920. 
Nay thuộc Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 
Thời Pháp thuộc gọi là Rue Jabouille (Phố Giabui). 


Hồ Xuân Hương: được người đời mệnh danh là 
“Bà Chúa thơ Nôm”, sinh sống ở Phường Khán 
Xuân, Thành Thăng Long vào nửa cuối Thế kỷ 
XVIII, đầu Thế kỹ XIX. Bà quê gốc ở Làng Quỳnh 
Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; giỏi thơ Nôm và 
có tài trào lộng, châm biếm, mang phong cách 
riêng biệt khác người. Ngoài nhiều bài thơ Nôm 
được truyền tụng rộng rãi trong dân gian, bà còn 
tập thơ chữ Hán Lưu Hương Ký. 


HỘI TIN LÀNH 


Phố: dài 72m; từ Phố Nguyễn Văn Tố đến Phố 
Ngõ Trạm, chạy phía sau Chợ Hàng Da, Khi xây 
dựng lại chợ năm 1990, phố gần như nhập vào phía 
sau chợ, Ở đây, có nhà thờ và trụ sở của đạo Tin 
Lành - một nhánh của Thiên Chúa Giáo, thuộc đất 
Thôn Yên Trung Hạ, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương trước. Nay thuộc Phường Cửa Đông, Quận 


Hoàn Kiểm. Thời Pháp thuộc gọi là đoạn cuối của 
Phố Phạm Phú Thứ (từ Phố Phùng Hưng đến Ngõ 
Trạm). Thời tạm chiếm được ngắt ra khỏi Phố 
Phạm Phú Thứ, được đặt tên là Phố Hội Tin Lành. 


HỘI VŨ 


Phố. dài gần 260m; có ba nhánh thông ra các 
phố Quán Sứ. Hàng Bông, Tràng Thị, lại còn một 
ngách cộc ở nhánh ra Phố Quán Sứ. Nguyên thuộc 
đất Thôn Chiêu Hội và Cổ Vũ Trung, Tổng Tiền 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỹ XIX, 
Thôn Chiêu Hội hợp nhất với Cổ Vũ Trung Thôn 
thành ra Thôn Hội Vũ. Lúc đó, Tổng Tiền Túc cũng 
đã đổi thành Thuận Mỹ. Nay ở số nhà 2 A phố này 
còn Đình Hội Vũ cũ thờ Thành hoàng là Công chúa 
Mai Hoa (không rõ lai lịch). 


Ngày nay, phế thuộc Phường Hàng Bông, Quận 
Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc đã gọi là Ruelle Hoi 
Vu (Ngõ Hội Vũ). 


HỒNG BÍCH 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai, cạnh số nhà 37 rẽ vào là 
tên một trại cữ trên đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng. 


HỒNG HÀ 


Đường: dài 3,4km; chạy phia ngoài đê cứng mới 
xây dựng xong đầu Thế kỹ XXI, từ cửa khẩu An 
Dương đến dốc Vạn Kiếp song song với Đường Yên 
Phụ (Quận Ba Đình), Đường Trần Nhật Duật, Trần 
Quang Khải, Trần Khánh Dư (Quận Hoàn Kiếm). 
Thuộc đất các Phường Thủy Ca, Cơ Xá cũ ngoài 
bãi, nay thuộc Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
các Phường Phúc Tân, Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm. Tên mới được đặt tháng 2- 2003. 


Hồng Hà (Sông Hồng): tên con sông lớn chảy 
qua giữa lòng Hà Nội ngày nay, với độ đài khoảng 
37 km trên địa bàn Hà Nội, là ranh giới giữa Huyện 
Đông Anh. Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm ở phía 
Bắc với Huyện Từ Liêm, Quận Tây Hồ, Ba Đình, 
Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và 
Huyện Thanh Trì ở phía Nam. 


Sông Hồng dài khoảng 1160km, bắt nguồn từ 
dãy Ngụy Sơn cao 1776m ở Tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc, chính thức vào nước ta ở Thành phố Lào Cai, 
chạy qua các Tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái 
Bình, Nam Định rồi chảy ra Vịnh Bắc Bộ ở cửa Ba 
Lạt chiều dài với khoảng 559 km. 


Trong lịch sử sông có nhiều tên, như đoạn ngã 
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ba Hạc còn gọi Sông Thao, Sông Lô, đoạn qua Hà 
Nội còn gọi là Sông Cái, Nhĩ Hà, Nhị Hà, Sông Bồ 
Đề, bây giờ thống nhất gọi là Sông Hồng. 


HỒNG MAI 


Phố: dài 600m; từ Phố Bạch Mai vào khu tập thể 
Mai Hương, đến trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường 
Quỳnh Lôi. Nay thuộc hai phường Bạch Mai và 
Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng. Trước là Ngõ Mai 
Hương. Tên phố mới được đặt tháng 1-1999. 


Hồng Mai là tên cổ của một phường ở Kinh 
thành Thăng Long trước Thể kỷ XIX, thuộc Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương, đến giữa Thế kỹ XIX 
đổi là Phường Bạch Mai, thuộc Tổng Kim Liên, sau 
thành Phố Bạch Mai. Đây thuộc vùng Thái ấp Cổ 
Mai của Trần Khát Chân thời Trần. 


HỒNG PHÚC 


Phố: dài gần 210m; từ Phố Hoè Nhai đến Phố 
Hàng Đậu cắt ngang qua Phố Nguyễn Trung Trực. 
Nguyên thuộc đất Thôn Hoè Nhai, Tổng Thượng, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Hãng Phúc là tên của một 
ngôi chùa cổ ở Hoè Nhai (số 19 Hàng Than). Nay 
thuộc Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình. 
Thời Pháp thuộc đã có tên là Rue de Hồng Phúc 
(Phố Hồng Phúc). 


HUẾ 


Phố: dài 1,2km; từ ngã tư Hàm Long - Hàng Bài 
đến đầu Đường Đại Cồ Việt - Ô Cầu Dền, cắt 
ngang qua các ngã tư Nguyễn Du - Lê Văn Hưu, 
Trần Nhân Tông - Trần Xuân Soạn , Tuệ Tĩnh - Hòa 
Mã, Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ. Huế là tên 
cố đỗ nước ta thời Nguyễn. Phố nguyên cũng là 
một đoạn của con đường Thiên lý ngày xưa, nổi 
Kinh thành Thăng Long với các trấn, các tỉnh ở 
phía Nam. 


So với hình thế các làng mạc xưa (cho tới đầu 
Thế kỷ XIX), thì phố này chạy qua phần đất của 
những thôn sau (kể từ Bắc xuống Nam): Phưởng 
Phục Cổ, Thôn Giáo Phường, Thôn Đông Hạ và 
Thôn Yên Thọ. Tất cả đều thuộc Tống Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, Thôn 
Đông Hạ hợp với Thôn Sài Tân, Cẩm Chỉ thành 
Thôn Đông Tân còn Thôn Yên Thọ thì đổi ra là Yên 
Nhất do hợp với Thôn Thống Nhất. 


Dấu tích các phường thôn này là những đình đền 
mà tới nay còn tồn tại như: Đình Phục Cổ ở số nhà 
14 Phố Nguyễn Du, Đình Giáo Phường ở số nhà 
83B Phố Huế, Đình Đông Hạ ở số nhà 133 Phố Huế 
(còn đền của làng này thì là số nhà 28 Ngõ Huế) và 
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Đình Yên Nhất ở số nhà 260 Phố Huế. 


Phường Phục Cổ đã được sử sách xưa nhắc tới 
vào năm 1371, khoảng Tháng 3 nhuận, quân 
Chiêm Thành đã tiến đánh Thành Thăng Long. 
Sách Toản thưghi: “Du binh của địch đến bến Thái 
Tổ. nay là Phường Phục Cổ”. Như vậy đến cuối Thế 
kỷ XIV, Sông Hồng chưa lùi ra phía Đông như ngày 
nay (Định Phục Cổ mới bị dỡ vào năm 1967). 


Thôn Giáo Phường là nơi cư trú của những người 
làm nghề ca xướng thuở xưa. Tương truyền là vào 
đầu đời Lê (Thế kỷ XV) có họ Đào từ Thanh Hóa ra 
sinh sống ở đây. Họ vừa chuyên dạy hát sa đàn 
phách, vừa tổ chức ra những đoàn chuyên nghiệp 
đi diễn trò, hát múa phục vụ các đình đảm hội hè. 
Những đoàn này gọi chung là “Giáo Phường”. Đình 
Giảo Phường nay đã thành nhà ở, chỉ còn cải cổng 
trên đề ba chữ “Giáo Phường Từ” và hai bên cột trụ 
có câu đối nhắc lại tên thôn cũ: 


sa tương phù, z2. 


“& 2h, c1ÔU 


- đụ bạ Bay Bà ngất lập Zưảng 


từ cản, ^á« (âm, 

Ngh1a là: 
naraông cữ 

Đình Làng Đông Hạ được bảo vệ tương đối tốt, 
đó là nơi thờ Thần Cao Sơn. Trong thần phả Đình 
Đông Hạ này có một câu rất đáng chú ý vì nó liên 
quan đến địa lý Hà Nội cổ. “Thượng tự Đông Hạ, hạ 
chí Trung Chí, giai Búa Cái phường”. Nghĩa là: Trên 
từ Đông Hạ. dưới đến Trung Chí, đầu là Phường 
Búa Cái, Trung Chí là một làng ở phía dưới Lương 
Yên. Như vậy, Phường Búa Cái phải rất rông. Từ đó 
có thể suy ra rằng một phường ở thời Lý - Trần tới 
thời Lê - Nguyễn đã bị chia ra làm nhiều phường 
thôn nhỏ. Đình Yên Nhất thờ một anh hùng chống 
giặc ngoại xâm, duệ hiệu là Phạm Phụ Quốc. Có 
nhà nghiên cứu cho rằng có thể đây là Phạm Cự 
Lạng một danh tướng của Lê Đại Hành. 


Phố Huế chấm dứt ở Ò Cầu Dền: Đây là một 
cửa ô mở qua tưởng tòa thành đất vòng giữa bao 
bọc phần đông dân cư của Thăng Long xưa. So với 
bản đồ Hà Nội năm 1831 thì cửa ô này có tên là Ô 
Yên Ninh. Nhưng ở bản đồ Hà Nội 1868 thì đã đổi 
tên là Ô Thịnh Yên. Song, dân chủng vẫn chỉ gọi là 


Phố Huế 
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Ô Cầu Dền. Sử cũ chép rằng, vào tháng 6 năm 
Nhâm Thìn (1592), Trịnh Tùng sai Trịnh Đồng và 
Hoàng Đình Ái đưa 1 vạn quân đánh Cửa Cầu Dền 
để tiến vào Thăng Long (lúc này do nhả Mạc chiếm 
giữ). Mạc Mậu Hợp sai Nguyễn Quyền, Bùi Văn 
Khuê... đem quân tới chống cự... Trận đánh diễn ra 
từ giờ Ty đến giờ Mùi (tức là 9 giờ sáng đến 3 giờ 
chiều) thì quân Trịnh thắng. 

Ngày nay, Phố Huế là nơi buôn bán sâm uất. 
Giữa phố có chợ Chợ Hôm, là một chợ lớn vào hàng 
thứ hai, thứ ba ở nội thành. Nhưng vào cuối Thế kỹ 
XIX, chỉ họp buổi chiều hôm, chủ yếu là nơi mua 
bán mớ rau mớ cá vặt vãnh nên dân gian gọi là 
“Chợ Hôm". 


Sang đầu Thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của 
thành phố, Chợ Hôm lớn dần lên thành chợ họp cả 
ngày, đồng bào các thôn xóm lân cận thường đem 
gà vịt ra bày bán ở hai bên cổng chợ. Cho nên một 
đoạn Phố Huế, hồi ấy có tên là Hàng Gà. Và để 
phân biệt với Hàng Gà - Cửa Đông, người ta đã gọi 
chỗ này là Hàng Gà - Chợ Hôm hoặc Dốc Hàng Gà. 


Phổ Huế có một ngôi nhà đáng (ưu ý. Đó là nhà 
số 22B. Vào khoảng tháng 9-1939, đồng chí Hoàng 
Văn Thụ đã đến ở tại đây để hoạt động. Những 
ngày Toàn quốc kháng chiến, Phố Huế ngay từ đêm 
đầu tiên (19-12-1946) đã anh dũng chặn đánh giặc 


Sở Sơn dầu cũ - Hiện nay là trụ sở cơ quan điện ảnh Phố Huế 
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Pháp. Chiến công nối nhất của phố này là việc 
ngăn không cho địch lọt qua Ô Cầu Dến. Ô cửa ô 
này đắp một ụ chiến đấu cao ngang mái nhà, chắn 
ngay đường, như một bức thành. Bảo vệ ụ chiến 
đấu Ô Cầu Dền là đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 77 
Suốt từ ngày 20 đến ngày 25, bộ binh địch nhiều 
lần xông tới đây mà vẫn không sao vượt nổi qua ụ. 


Sáng ngày 26 - 12 - 1946, chúng huy động một 
đoàn xe tăng, xe Háp tờ rắc kéo tới. Tiểu đội trưởng 
Đê đã dùng súng Ba dô ca đốt cháy một xe tăng, 
đội viên Gầy (15 tuổi) cũng phá được một Háp tờ 
rắc. Địch không dám dùng cơ giới nữa mà dùng 
súng cối và trung liên bắn phá liên hồi. Nhưng ụ 
chiến đấu Ô Cầu Dến vẫn đứng vững... Mãi đến 
ngày 16 - 1 - 1947, địch mở một hướng tấn công 
khác theo đường đê xuống Vĩnh Tuy thì các chiến 
sỹ bảo vệ Ô Cầu Dền mới rút ra ngoại thành. 


Trong những ngày chống Mỹ, vào tháng 8 năm 
1968 giặc Mỹ đã ném bom xuống Phố Huế phá trụi 
Phòng Giáo dục, khu phố và cửa hàng dược phẩm, 
giết hại một số đồng bào ta. 


Ngày nay, Phố Huế thuộc Phường Hàng Bài 
(Quận Hoàn Kiếm), Ngô Thì Nhậm, Phố Huế (Quận 
Hai Bà Trưng). Tên dân gian xưa gọi là Dốc Hàng 
Gà - Chợ Hôm (đoạn tử Nguyễn Du đến Trần Nhân 
Tông). Thời Pháp thuộc có tên là Route de Hue 
(Đường Huế). Sau đảo chính Nhật gọi là Phố Duy 
Tân. Hoà bình ta lấy lại tên cũ là Phố Huế. 
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Ngõ: dài 100m; từ Phố Ngô Thì Nhậm thông sang 
Phố Huế, nay thuộc Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai 
Bà Trưng. Số 30 là Đình, Đền Đông Hạ di tích đã xếp 
hạng năm 2000. Thời Pháp thuộc gợi là Rue Sergent 
Giác (Phố Gai Giác). Sau cách mạng lấy tên Phố Duy 
Tân. Sau hòa bình gọi là Ngõ Huế. Trong ngõ có hai 
ngách, trước có tên là Ngõ Sỏi và Ngõ Đất, 


Duy Tân: tên là Vĩnh San (Lan), lên ngôi Vua 
năm 1907, ông tham gia cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp của Trần Cao Vân năm 1916. Bị Pháp đày 
sang Đảo Réunion, chết vì tai nạn máy bay năm 
19480). 


HÙNG VƯƠNG 


Đường: dài gần 1,2km; từ ngã tư Quán Thánh - 
Đường Thanh Niên bên bờ Hồ Tây đến Phố Nguyễn 
Thái Học. Con đường lớn này chạy ngang qua cổng 
Phủ Chủ tịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng 
trường Ba Đình, cắt qua các phố Phan Đình Phùng, 
Chùa Mộệt Cột, Lê Hồng Phong, Trần Phú. Hai bên 
trồng cây chò đem từ Đất tổ Phong Châu về. Đây 
nguyên là mặt phía Tây của Thành Thăng Long thời 
Nguyễn. Nay thuộc các phường Ngọc Hà, Quán 
Thánh, Điện Biên, Quận Ba Đình. Khu di tích Chủ tịch 
Hä Chí Minh đã được xếp hạng năm 1975. 


Thời Pháp thuộc có tên là Avenue Brière de I' Isle 
(Đại lộ Bởne đờ Lixlø). Sau Cách mạng đặt tên là 
Đường Hùng Vương. 


Tương truyền Hùng Vương là tên hiệu của 18 đời 
Vua đầu tiên của nước ta. Việt sử lược, bộ sử cổ nhất 
của ta, chép rằng: “Đời Chu Trang Vương (696 - 682 
Tr.C.N) ô bộ Gia Ninh có người dùng thuật lạ hàng 
phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng 
đô ở Văn Lang, hiệu là nước Văn Lang... Truyền 18 đời 
đều gọi là Hùng Vương”. 


Đại Việt sỨ ký toàn thư dựa vào các huyền thoại 
và truyền thuyết chép như sau: “Vưa phương Nam, 
hiệu là Kinh Dương Vương, sính ra Sùng Lãm tức Lạc 
Long Quân. Lạc Long Quân lấy vợ là Âu Cơ, sinh ra 
một trăm con trai, là tổ của Bách Việt. Người con 
trưởng nối ngôi Vua, hiệu là Hùng Vương, gọi nước là 
Văn Lang, đóng đô ỏ Phong Châu. Truyền đến đồi 18 
thi nước Văn Lang bị Thục Phán thôn tính" 


Nếu tính từ Kinh Dương Vương cho đến hết đời 
Hùng Vương thứ 18 thì triều đại này dài tới 2622 năm 
(Từ năm 2879 đến năm 258 Tr. C.N). Ngày nay, ở Tỉnh 
Phú Thọ có Núi Nghĩa Cương (thuộc Xã Hi Cương, 


Huyện Lâm Thao) trên nủi có đến thờ Hùng Vương 
hàng năm mở hội vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch, gọi là 
ngày Giỗ Tổ. 


Dưới ảnh sáng của khoa học, ngành sử học nước 
ta nhận định về thời đại Hùng Vương và các Vua Hùng 
như sau: Cách đây khoảng bốn ngàn năm, cùng với 
thời đại đồng thau phát triển, nước ta bước vào thời kỷ 
Hùng Vương. Đây là kết quả của một quá trình phát 
triển hàng nghìn năm trước đó của Nền văn mính 
Sông Hồng. Từ buổi đầu thời đại đồng thau, những bộ 
lạc thuộc tộc Việt đã định cư ở khu vực nay là Bắc Bộ 
và Bắc Trung Bộ. Có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sinh 
sống chủ yếu ở tring du và đồng bằng châu thổ. Hàng 
chục bộ lạc Âu Việt sinh sống ở miền Việt Bắc. Ở 
nhiều nơi, người Âu Việt và Lạc Việt sống xen kẽ với 
nhau cùng với các thành phần cư dân khác. 


Do nhu cầu trị thủy, chống xâm lấn, trao đổi kinh tế 
và văn hóa ngày càng được đẩy mạnh, giữa các bộ lạc 
Việt gần gũi nhau về dòng máu có xu hướng tập hợp, 
thống nhất lại. Trong số này có Bộ lạc Văn Lang là 
ranh hơn có lãnh thổ trải rộng từ chân Núi Ba Vì đến 
sườn Núi Tam Đảo. Thú fĩnh bộ lạc Văn Lang đã đóng 
vai trò lịch sử đứng ra thống nhất tất cả các bộ lạc Việt, 
dựng nên Nước Văn Lang. Ông xưng Vua, sử gọi là 
Hùng Vương và con cháu ông vẫn mang danh hiệu 
đó, trở thành những thủ lĩnh của dân Việt Nam trong 
thời kỳ bắt đầu dựng nước. 


HUY VĂN 


Ngõ: ở cạnh số nhà 147 Phố Tôn Đức Thắng rẽ 
vào. Huy Văn là tên một thôn mà vào đầu Thế kỷ XIX 
thuộc về Tống Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới 
giữa Thế kỷ XIX, thôn này hợp với Thôn Hương Miến 
thành ra Văn Hương và tổng đó cũng đổi thành là 
Tổng Yên Hòa. Song, theo truyền thuyết từ Thế kỷ XV 
đã có thôn này: Bà Ngõ Thị Ngọc Dao là một người vợ 
của Vua Lê Thái Tông (1434 - 1442), khi đang có 
mang do lời dèm pha mà bị khép vào tội tử hình. May 
có Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ hết sức kêu xìn 
nên được thoát chết và được phép ra ở tại chùa Thôn 
Huy Văn. Chính ở đây bà đã sinh ra Hoàng tử Tư 
Thành sau là Vua Lê Thánh Tông. Lên ngôi. Thánh 
Tông đổi chùa này thành Điện Huy Văn, lại xây một 
ngôi chùa bên cạnh gọi là Chủa Dục Khánh. Hai dị 
tích này đã được xếp hạng năm 1986, 


() Theo Hà Nội nửa đấu Thể kỷ XX, sửd, BBT. 
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Hiện nay, tại Điện Huy Văn còn có hai pho tượng 
cổ, tương truyền là tượng bà Ngọc Dao tức Quang 
Thục Hoàng thái hậu và tượng Lê Thánh Tông. 
(Song có thuyết cho đó là tượng Lê Thần Tông đưa 
từ ngôi chùa trên Núi Khán Sơn về - xem mục 
Hoàng Văn Thụ). Ngoài ra, có một pho tượng 
truyền là tượng Trường Lạc Hoàng hậu (vợ Thánh 
Tông) đã bị giặc Pháp cướp đi khoảng năm 1947. 


Nay Ngõ Huy Văn thuộc Phường Văn Chương, 
Quận Đống Đa. Tên ngõ mới được đặt sau hòa 
bình, 1954. 


HUYỆN 


Ngõ: dài 160m; từ Phố Lý Quốc Sư đến Phố 
Phủ Doãn, và một nhánh thông sang Phố Ấu Triệu, 
một ngách ra Ngõ Thọ Xương nên được gọi Ngõ 
Huyện 1 - 2. Vốn là con đường dẫn tới cổng Huyện 
sở Thọ Xương (từ giữa Thế kỷ XVI đến giữa Thế kỹ 
XIX), thuộc đất Thôn Tiên Thị, Tổng Tiền Túc của 
huyện này. 


Tương truyền vào khoảng cuối Thế kỷ XIX sau 
khi. Pháp hạ Thành Hà Nội (1882) ít lâu, ở đầu ngõ 
này có một ngôi miếu gọi là Miếu Ông Cai. Sự tích 
như sau: Khi giác Pháp đánh vào huyện đưởng, trí 
huyện bỏ chạy. Ông Cai Trí chỉ huy một toán lính cơ 
kháng cự rất anh dũng. Cuối cùng ông hy sinh. Nhân 
dân quanh đó mới lập một cái miếu bằng gỗ, lợp lá 
để thờ ông ngay bên cạnh huyện đường. Ít lâu sau, 
nhân dân lại góp tiền, định xây lại bằng gạch, Hoàng 
Cao Khải lúc đó làm Trí huyện Thọ Xương chẳng 
những không cho phép mà còn bắt dỡ cả miếu cũ đi. 


Tuy miếu bị đỡ nhưng lại xuất hiện nhiều thơ văn 
đối trướng mượn cớ viếng ông Cai mà chửi bọn 
quan lại đầu hàng. Có câu thật hay: 
dù ÊÊLu tRaz+ bạ, 


Gự tÑ£/ đáo, đâu, 1nÑ, tren tần liệm 
¿tiểu ta, Ezêm, Pu đănk, ta 
nh tổ tuẩ„u ca, hàn, 


Dịch: 


ữz. nÁA, 6m, Jiệey Ẩạn mu fẤ¿£ ÙA, 
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(Theo Doãn Kế Thiện) 


Ngõ Huyện nay thuộc Phường Hàng Trống, 
Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc đã gọi là Ruelle 
Ngõ Huyện (Ngã Huyện). Trong dân gian Ngõ 
Huyện là từ chung chỉ cả Ngõ Thọ Xương. 


HUỲNH THÚC KHÁNG 


Phố: dài 735m, từ Phố Láng Hạ đến Phố 
Nguyễn Chí Thanh, cắt chéo qua Đường Nguyên 
Hồng, chạy qua trước mặt Đài Phát thanh và 
Truyền hình Hà Nội và bờ Nam Hồ Thành Công. 
Nguyên là phần đất Phường Nhược Công và Trại 
Yên Lãng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay 
thuộc Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa và Phường 
Thành Công, Quận Ba Đình. Tên phố mới được đặt 
tháng 1- 1998. 

Huỳnh Thúc Kháng (1875 - 1947): nhà chí sỹ, 
nhà văn, quê Thạnh Bình, Huyện Thăng Bình, 
(nay là Tiên Phước), Tỉnh Quảng Nam, hiệu Minh 
Viên, đỗ Hoàng giáp (1904), không ra làm quan, 
đứng đầu phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ đầu Thế 
kỷ XX. Phong trào chống sưu thuế (1908) nổ ra, 
ông bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo 13 năm. Từ 
năm1925 đến năm 1928 ông là Viện trưởng Viện 
dân biểu Trung Kỳ, từ năm 1927 đến năm 1943 
làm báo Tiếng Dân. Sau Cách mạng tháng Tám, 
ông làm Bộ trưởng Nội vụ, Quyền Chủ tịch nước 
khi Bác Hồ sang Pháp, sáng lập và là Hội trưởng 
Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên 
Việt). Kháng chiến chống Pháp , ông được đặc 
phái vào Liên khu V và mất tại Quảng Ngãi. Tác 
giả các sách Thi tủ tùng thoại, Thi tù thảo, 
Trung Kỹ cựu sưu ký. 


HƯNG LONG 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Lương Bằng (cạnh số nhà 
221 rẽ vào). Thuộc đất trại Nam Đồng, Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Nam Đồng, Quận Đống Đa. 


HƯƠNG VIÊN 


Phố: dài gần 600m; từ cuối đốc Thọ Lão (Phố 
Lò Đúc rẽ vào) chạy vòng quanh Hồ Đồng Nhân, 
trước cổng Đền Hai Bà Trưng - di tích lịch sử xếp 
hạng năm 1962. Hội Đền Hai Bà Trưng mở ngày 6 
tháng Hai hằng năm. Bên cạnh đền có Chùa cổ 
Viên Minh. 


Hương Viên là tên hợp nhất các thôn nhỏ là Đức 
Bác, Hương Thái, Hoa Viên, Hành Môn, Nhân 
Chiêu, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay phố thuộc Phường Đồng Nhân, Quận Hai 
Bà Trưng. Tên mới được đặt năm 1991, 


Hàng cây Sao Đen Phố Lò Đúc 


Một hàng cây độc nhất vô nhị của Thủ đồ Hà Nội có tuổi đời 
hàng trăm năm. Trước đây có nhiều đàn cò về làm tổ. Thật là 
“nơi đất lành chim đậu" 


Phố Hồ Xuân Hương 
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K 


KHÂM ĐỨC 


Ngõ: ở ngõ Chợ Khảm Thiên, cạnh số nhà 60 rẽ 
vào. Nguyên thuộc đất Thôn Khâm Đức, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Trước đây, thôn này 
có tên là Khầm Thiên Giám vì có tòa Thiên Văn đặt 
ở đây. 

Sang đời Nguyễn, Kinh đô đóng ở Huế, do đó tại 
Thăng Long khöng còn Khâm Thiên Giám nữa. 
thôn này phải đổi thành Thôn Khâm Đức. Tới giữa 
Thế kỷ XIX, Thôn Khâm Đức cùng với ba thôn Tô 
Tiền, Tương Thuận và Trung Kinh (cũng cùng một 
tổng) hợp lại thành thôn Thôn Mỹ Đức. Lúc này 
Tổng Tiền Nghiêm cũng đã đổi thành Vĩnh Xương. 


Hiện nay trong ngõ vẫn còn có ngôi đình của 
Thôn Khâm Đức cũ. Đêm 26 - 12 - 1972 vào hồi 22 
giờ 45 phút, giặc Mỹ đã dùng máy bay B. 52 ném 
bom rải thảm xuống hai bên Phố Chợ Khâm Thiên 
trong đó có ngõ Khâm Đức gây nhiều thiệt hại cho 
đồng bào ta. Nay phố thuộc Phường Trung Phụng, 
Quận Đống Đa. 


KHÂM THIÊN 


Phố: dài gần 1,2km; từ ngã tư Khám Thiên - Lê 
Duẩn đến Ô Chợ Dừa, chạy qua nhiều thôn cũ của 
Huyện Thọ Xương như Tương Thuận, Khầm Đức, 
Tô Tiền, Trung Tả, Quan Thổ, Xã Đàn thuộc hai 
Tổng Tiền Nghiêm và Hữu Nghiêm. Đầu phố là nơi 
đặt đài Khâm Thiên Giám. Nay thuộc hai phường 
Khâm Thiên và Thổ Quan, Quận Đống Đa. Hai bên 
phố có nhiều ngõ như: Ngõ Chợ Khâm Thiên , Sản 
Quần, Tô Tiền, Lệnh Cư , Văn Chương. Trung Tả, 
Thổ Quan, Tiến Bộ... Dải phố này có thể là một 
điểm cư dân khá cổ, vì tương truyền rằng vào thời 
Hai Bà Trưng, cách đây tới hai nghìn năm, ở Thôn 
Thổ Quan có ba anh em họ Đào (hoặc Nguyễn) đã 
nối lên hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà. Ngõ 
Lệnh Cư là nơi đoàn nghĩa quân này nổ ống lệnh 
làm hiệu chiến đấu. 


So với bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức 
(1470 - 1497) đài thiên văn của nước ta xây dựng 
tại khu vực phố này. Đó là đài Khâm Thiên Giảm 
(có lúc gọi là Tư Thiên Giám) có chức năng là theo 
đõi thời tiết, nghiên cứu khí tượng, đo đạc sự vận 
chuyến của trăng sao mà làm ra lịch. Có tên gọi 
như vậy là theo chữ trong sách Kính Thư: “Khâm 
nhược thiên thời" tức là “Kinh theo thði vận của 
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trời”. Đài này ở vào chỗ ngày nay là khu vực đầu 
phố, bên dãy số lẻ hoặc lùi vào trong Phố Chợ 
Khäm Thiên một chút. Vì theo các sách địa chí cổ, 
chỗ đó là đãi Thôn Khâm Thiên Giám (tới năm 
1831 thôn này đổi ra là Thôn Khâm Đức). Khoảng 
đầu Thế kỷ XX, ở trong Phố Chợ Khảm Thiên, gần 
Làng Trung Phụng có một gò đất cao, gọi tên là 
Núi Thiên Đài, Phải chăng đó là một bộ phận của 
Khâm Thiên Giảm? 

Thời Pháp thuộc, ngoài mặt phố, những dãy 
nhà cô đấu, những tiệm nhảy, những sòng bạc hảo 
nhoáng bao nhiêu thì ở sau lưng phố là những túp 
lều xiêu vẹo của dân tao động nghèo nàn tăm tối 
bấy nhiêu. Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày 19- 
12-1946, ngay lúc 8 giờ tối giặc Pháp bất ngờ đánh 
úp nhà Dầu Sell (nay là số 1 Phố Khâm Thiên). 
Nhưng từ hôm ấy đến höm 28-12-1946, tự vệ khu 
phố đã ba lần tập kích vị trí này, gây nhiều thiệt hại 
cho chúng và nhất là đã kìm chân không cho 
chúng tiến về Ô Chợ Dừa thực hiện ý đồ đánh nống 
ra ngoại thành. Ngày ấy, Đền Trung Tả (trong ngõ 
cùng tên, chỗ nhà số 284 rẽ vao) đã trở thành trạm 
cứu thương duy nhất của Liên khu III. Di tích cách 
mạng có ngôi nhà số 312, nơi thành lập Đông 
Dương Cộng sản Đảng ngày 17-6-1929. Đền 
Tương Thuận, Đình - Đần Trung Tả, Chùa Linh 
Ứng là các di tích văn hóa - kiến trúc đầu được xếp 
hạng năm 1993. Ngày 26 - 12 -1972, vào hồi 22 
giờ 45 phút, giặc Mỹ đã đem máy bay B.52 đến 
ném bom rải thảm suốt dọc dải phố này (và khu 
Phố Chợ Khâm Thiên), đã làm chết 283 người, bị 
thương 266 người, phá hủy hoàn toàn 534 ngồi nhà 
và làm hư hỏng 1200 ngôi nhà khác. Ở các sổ nhà 
47-49-51 là Đài tưởng niệm những người dân 
Khâm Thiên đã bị bom B.52 của đế quốc Mỹ giết 
hại trong đêm 28-12-1972, dị tích lìoh sử được xếp 
hạng năm 1979. 


Phổ Khâm Thiên hình thành mới gần được một 
trăm năm, thời Pháp thuộc là ngoại ô thuộc Huyện 
Hoàn Long, Tỉnh Hà Đồng, sau thuộc Đại lý đặc 
biêt Hà Nội. Sau Cách mạng tháng Tám và giải 
phóng Thủ đô mới là nội thành. Những năm 1930 - 
1945 là phố cô đầu nổi tiếng. 


KHUẤT DUY TIẾN 


Đường: dài 1,7km; từ Đường Trần Duy Hưng 
qua trụ sở Ủy ban Nhân dân Quận Thanh Xuân đến 
Đường Nguyễn Trãi. Nguyên thuộc đất các xã 
Trung Hoà, Nhân Chính, Trung Văn, Huyện Từ 
Liêm trước, nay thuộc các phường Trung Hòa, 
Quận Cầu Giấy và Phường Nhân Chính, Thanh 
Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân. Trước khí có tên 
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chính thức, đân gọi đoạn cuối là Đường Bê tông 
Thanh Xuân. Tên mới được đặt tháng 7 - 2001. 


Khuất Duy Tiến (1910-1984): quê ở Thôn Thuần 
Mỹ, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Tùng Thiện, Tỉnh Sơn 
Tây - nay là Huyện Phúc Thọ, Tỉnh Hà Tây. Năm 
1926, đang học năm thứ 3 Trường Bưởi ông bị đuổi 
vì để tang Phan Chu Trinh và đòi ân xá Phan Bội 
Châu. Năm 1927-1928, Khuất Duy Tiến học Trường 
Cao đẳng Thương mại. Năm 1928, ông tham gia 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đi “Vô sản 
hóa” tại Nam Định, rồi gia nhập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (1930), được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Nam 
Định, Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ. Ông bị thực dân 
Pháp đày ra Côn Đảo (1931-1936). Năm 1936 trở 
về, ông làm báo công khai của Đảng ở Hà Nội. 
Năm 1938, Đảng đưa ông ra ứng cử Hội đồng 
Thương mại Bắc Kỳ đạt số phiếu cao, nhưng Pháp 
hủy kết quả. Năm 1939, ông lại bị bắt và đày lên 
Sơn La. Tháng 3-1945, ông vượt ngục về Hà Nội, 
tham gia cướp chính quyền. Sau Cách mạng tháng 
Tám ông giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Hà Nội trong 
chống Pháp, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, Khu uý 
viên Khu Bốn, Đại biểu Quốc hội khóa I. 

KHÚC HẠO 


Phê: dài 220m; từ Phố Lê Hồng Phong đến Phố 
Trần Phú. Nguyên là đất thành nội Thành Thăng 
Long thời Nguyễn. Nay thuộc Phường Điện Biên, 
Quận Ba Đình. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Charles 
Coulier (Phố Sáclơ Culiê). 


Khúc Hạo (? - 917): người đất Hồng Châu, nay 
là Làng Cúc Bồ, Huyện Ninh Giang, Hải Dương. 
Khúc Hạo là con Khúc Thừa Dụ, sống khoảng đầu 
Thế kỷ X. Năm 905, nhân lức chính quyền thống trị 
nhà Đường hấp hối, Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết 
độ sứ, lợi dụng bộ máy và danh nghĩa của bọn đồ 
hộ để chuyển sang giành độc lập. Triểu đình nhà 
Đường phải công nhận. 


Ngày 23 - 7 - 907, Thừa Dụ mất, Khúc Hạo nổi 
nghiệp cha, cũng tự xưng là Tiết độ sứ (ngày 1 - 9 - 
907) đảm đương trọng trách củng cố nền tự chủ còn 
non trẻ của dân tộc Việt Nam. 


Về tổ chức hành chính, Khúc Hạo chia cả nước 
thành các lộ, phủ, châu, giáp, xã. Mỗi xã có một 
Chánh lộnh trưởng và Tá lệnh trưởng đứng đầu. 
Một số xã ở gần nhau trước đây gọi là hương thì nay 
đổi là giáp có quản giáp, và phó trí giáp trông nom 
mọi việc. 


Khúc Hạo còn sửa đối lại các chế độ tô thuế lực 


dịch: “Bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lập sổ 
hộ khẩu... Chính sự cốt chuộng khoan dụng, giản 
dị. Nhân dân đều được yên vui" (Cương mục). 


KHƯƠNG ĐÌNH 


Đường: dài 1,4km; từ Đường Nguyễn Trãi rẽ 
vào, đi dọc theo bờ Tây Sông Tô Lịch đến Nhà máy 
Nhựa Đại Kim, nối với Đường Kim Giang. Nay thuộc 
các phường Thượng Đình, Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân. Thuộc đất Xã Khương Đình, Huyện Thanh Trì 
trước, gồm ba thôn là Thượng Đình, Khương Hạ, Hạ 
Đình (vốn là ba tàng của Tổng Khương Đình, Huyện 
Thanh Trì). Sau nhập vào nội thành một phần thuộc 
Quận Đống Đa thành Phường Thượng Đình. Tháng 
1-1997 nhập nốt phần còn lại và điều chỉnh với một 
số phường của Đống Đa để thành lập ra các 
phường Khương Đình, Khương Trung, Hạ Đình, 
Khương Mai thuộc Quận Thanh Xuân, Cạnh đường 
có Đình Vòng, còn gọi Đình Hạ, di tích đã xếp hạng 
năm 1993. Tên dân gian tự đặt trước là Phố Thượng 
Đình. Từ năm 1988 mới chính thức mang tên này, 


KHƯƠNG HẠ 


Phổ: dài 400m; nối tiếp Phố Khương Trung từ 
Đền Cà đến đầu Cầu Khương Đình qua Sông Tô 
Lịch, thuộc đất Làng Khương Hạ - còn có tên là 
Đình Gừng - một thôn của Xã Khương Đình, Huyện 
Thanh Trì trước đây. Khương Hạ có nghề truyền 
thống muối dưa, cà phục vụ cho người dân Hà Nội. 
Ca đao Hà Nội cũ còn câu: 
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Nay phố thuộc Phường Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân. Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


KHƯƠNG THƯỢNG 


Phố: đài 1,5km; từ Phố Tây Sơn, số 313 cạnh 
Trường Đại họcThuỷ Lợi đi qua Khu tập thể Khương 
Thượng, Đình Khương Thượng đến Đường Trường 
Chinh ở cổng đề chữ Xóm Tân Khương. Thuộc đất 
Trại Khương Thượng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận, 
nơi Sầm Nghi Đống đóng đồn năm Kỹ Dậu (1789) 
bị quân Tây Sơn diệt tan trong chiến thắng Đống 
Đa lịch sử. Nay thuộc Phường Ngã Tư Sở và 
Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa. Định 
Khương Thượng là dì tích lịch sử đã xếp hạng năm 
4990. Trước dân tự đặt tên là Ngõ Xóm Tân 
Khương, tên mới được đặt tháng 7-1999, 


KHƯƠNG TRUNG 
Phố: dài 900m; từ Đường Nguyễn Trãi (chỗ Cầu 
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Mới, trước mặt Trung tâm Dịch vụ Ngã Tư Sở), đi 
chếch vào Thôn Khương Trung, Tống Khương Đình, 
Huyện Thanh Trì trước, cạnh bờ Đông Sông Tô Lịch 
đến Đần Cà thuộc Thôn Khương Hạ. Nay thuộc 
Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân. Đình, 
Chùa Khương Trung được xếp hạng di tích năm 
1993. Tên phố mới được đặt năm 1994. 


KIẾN THIẾT 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 350 rẽ 
vào), có lối thông sang Phố Tôn Đức Thắng. 
Nguyên thuộc đất Thôn Quan Thổ, Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương trước. Nay thuộc 
Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. Thời Pháp 
thuộc gọi là Ngõ Nam Thái (nơi có xưởng cơ khí 
Nam Thái). Tên mới được đặt năm 1964. 


KIM ĐỒNG 


Phố: dài 350m; từ Đường Giải Phóng đến Phố 
Giáp Bát. Phố mới mở, đường rộng 25m, qua Công 
ty Thông tin Di động VMS. Thuộc đất Làng Giáp 
Bát, Tổng Thịnh Liệt, Huyện Thanh Trì cũ. Sau là 
Phường Giáp Bát, Quận Hai Bà Trưng, từ năm 
2004 thuộc Quận Hoàng Mai. Tên mới được đặt 
tháng 1-1998. 


Kim Đồng: tên thật là Nông Văn Dền (1929- 
1943): thiếu niên dân tộc Nùng, người bản Nà Mạ, 
Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng - gần hang Pắc 
Bó, đi theo cách mạng làm liên lạc cho Việt Minh 
những năm tiền khởi nghĩa, được kết nạp vào Đội 
Nhi đồng Cứu quốc đầu tiên. Một lần đi công tác, 
anh bị giặc Pháp bắn chết lúc mới 15 tuổi. Kim 
Đồng là tấm gương tiêu biếu cho thiếu nhi Việt 
Nam. Nhà nước ta truy tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 


KIM GIANG 


Đường: dài hơn 3km; nối tiếp với Phố Khương 
Đình, chạy bên bờ Tây Sông Tô Lịch, qua khu nhà 
ở Kim Giang, hết địa phận Quận Thanh Xuân, đi 
tiếp qua hai xã Đại Kim, Thanh Liệt, Huyện Thanh 
Trì, đến Cầu Bươu trên đường Văn Điển - Hà Đông. 
Kim Giang là tên một thôn của Xã Đại Kim. Nay 
thuộc Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân và hai 
xã Đại Kim, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì. 


Gần đường có nhà thờ và lăng mộ danh nhân 
Nguyễn Văn Siêu, xếp hạng năm 1986; Đình - Đền 
- Chùa Kim Giang, xếp hạng năm 1989, đình thờ 
Chu Văn An và Phạm Tu, Xã Thanh Liệt xếp hạng 
năm 1989. Tên mới được đặt năm 1988. 
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KIM HOA 


Phấ: dài 600m; từ đầu Phố Đào Duy Anh, cạnh 
ngã tư Kim Liên đi vào Làng Kim Liên, đến Đê La 
Thành, trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường 
Phương Liên. Kim Hoa là tên cửa 6 của Thăng 
Long xưa, nằm ở Phường Kim Hoa, Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương, đến giữa Thế kỷ XIX 
mới đổi là Kim Liên. Ô Kim Hoa còn có tên là Ô 
Đồng Lầm, nơi có nghề nhuộm nâu và trồng rau 
muống ngon. Cuối phố có Đình Kim Liên thờ thần 
Cao Sơn trấn phía Nam Kinh thành, đã được xếp 
hạng di tích năm 1990. Tương truyền Cao Sơn là 
một tướng của Sơn Tình, cùng với người em là Quý 
Minh có thể là anh em con chú con bác hoặc anh 
em kết nghĩa với Sơn Tính. 


Ông là người Trang Thanh Uyên, nay thuộc 
Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, đã từng cùng Sơn 
Tỉnh đánh Thủy Tinh và chống Thục Phán khi họ 
Thục xâm phạm bờ cõi của Hùng Duệ Vương. 


Đền Cao Sơn (cũng gọi là đình) được xây dựng 
từ năm 1510, còn di tích tấm bia cùng năm của 
Hoàng giáp Lê Tung soạn (khắc lại năm 1772), có 
kế rằng: Thần Cao Sơn đã âm phù Lê Tương Dực 
đánh lại Lê Uy Mục. Gần đó có Đình Đông Tác, còn 
gọi Đình Trung Tự, di tích xếp hạng năm 1992. Nay 
thuộc Phường Phương Liên, Quận Đồng Đa. Tên 
mới được đặt tháng 1-1999. 


KIM MÃ 


Phố: dài 2,5km; từ ngã ba với Phố Sơn Tây - 
Nguyễn Thái Học (chỗ Bến xe Kim Mã), kéo dài 
đến Phố Cầu Giấy ở ngã ba Vơi Phục. 


Đường chạy trên đất các trại Kim Mã, Vạn Phúc, 
Ngọc Khánh, Thủ Lệ của Thập Tam Trại, Tống Nội, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. So với bản đồ Hà Nội năm 
1831 đây cũng đã là con đường thẳng băng đi từ 
góc Tây Nam Thành Thăng Long tới Cầu Giấy bắc 
ngang Sông Tò. Ở chỗ chạc ba nối với Phố Sơn Tây 
và Phố Nguyễn Thái Học có một cửa ô, tên là Ô 
Thanh Bảo. Đây là cửa ô mở qua bức tường phía 
Tây của tòa thành đất vòng giữa bao bọc quanh 
Thành Thăng Long xưa. Cửa ô này còn có tên Nôm 
là Ô Cầu Giấy (đừng nhầm với Cầu Giấy là một địa 
điểm trên bờ Sông Tô). 


Phố Kim Mã chạy giữa một bên (phía Bắc) là 
Làng Vạn Phúc và một bên (phía Nam) là Làng Kim 
Mã. Đây là những làng mới thành lập. So với bản đồ 
Hà Nội những năm 1831, 1866, 1873 vẫn chưa thấy 
có các làng này. Giữa Thế kỷ XIX, Làng Vạn Phúc 
chỉ là một xóm - gọi là Xóm Đông của Thôn Vạn 


Phố Lê Phụng Hiểu 


'Vnn =>... 
Ý j0 Sim. 


Phố Trần Nguyên Hãn 


Phố Phan Chu Trinh 
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Bảo. Thôn này ở phía Bắc Làng Thủ Lệ tức là phía 
Bắc Đền Voi Phục. Sau có một số dân dời sang 
phía Đông dựng nên xóm mới ở chỗ bây giờ là Làng 
Vạn Phúc. Vì vậy Làng Vạn Bảo gốc, sau cũng đổi 
thành Vạn Phúc có tên là Xóm Thượng. 


Làng Kim Mã gốc vốn là một xẻm của Trại Vạn 
Bảo, ở vào chỗ bây giờ là đoạn gần cuối Phố Đội 
Căn, nơi Phố Liễu Giai mở đường sang khu Quần 
Ngựa cũ. Về sau, một số dân xóm ấy mới dời xuống 
cư trú ở Làng Kim Mã ngày nay, lập ra làng mới. 
Chỗ tàng gốc thành Thôn Kim Mã Thượng. 


Đình Làng Kim Mã vẫn còn ở chỗ số nhà 61 rẽ 
vào. là nơi thờ Linh Lang, Phùng Hưng và Thái tể 
họ Hoàng. Điều này càng nói lên “gốc Liễu Giai” 
của Làng Kim Mã (Liễu Giai và Vĩnh Phúc là hai nơi 
thở chính chàng dũng sỹ họ Hoàng). 

Bên phía Bắc của Đường Kim Mã, giữa những 
vạt hồ ao, nổi lên mội gö đất cao, quen gọi là Núi 
Bò. Sở dĩ có lên gọi đó tà do thời xưa đám rước từ 
Vạn Phúc Đông (hoặc tử Thụy Khuê) sang Đền Voi 
Phục khi qua núi này, đô tùy khiêng kiệu phải bò 
để giữ cho kiệu thăng bằng, đồ thờ cúng không bị 
đố. Đình Kim Mã xếp hạng di tích năm 1990. Chùa 
Kim Sơn tương truyền là nơi an táng các nghĩa 
quân Tây Sơn tử vong trong trận Đống Đa lịch sử, 
ở chỗ ngã tư với Phố Giang Văn Minh, đã được xếp 
hạng năm 1985. 


Kim Mã còn gọi Tàu Mã hoặc Mã Trai là nơi nuôi 
ngựa của triểu đình. Nay thuộc các phường: Kim 
Mã. Giảng Võ và Ngọc Khánh, Quận Ba Đình. Thời 
Pháp thuộc chỉ có tên gọi đoạn đầu phố đến Chùa 
Kim Sơn, ở ngã tư với Phố Giang Văn Minh là Phố 
Tám Mái. Đoạn sau là Quốc lộ số 11: Hà Nội - Sơn 
Tây (Nay là Đường 32). 


Sau hòa bình, Phố Kim Mã (từ ngã ba Chùa Kim 
Sơn trở đi, sau mới nối dài thêm đoạn cuối Phố Sơn 
Tây vào). Đoạn cuối phố vào những năm 80, mới có 
nhà cửa xây nổi liền và dân tự đặt là Phố Ngọc 
Khánh. Nhưng năm 1986, Hội đồng Nhân dân 
Thành phố đặt tên Ngọc Khánh cho phố từ Kim Mã 
đến Giảng Võ, và Hội đồng Nhân dân Thành phổ 
họp ngày 13-7-1996 đã xác định lại đoạn cuối vẫn 
là Phố Kim Mã. 

KIM MÃ THƯỢNG 

Phố: đài 400m; từ Phố Liễu Giai đến Phố Linh 
Lang. Thuộc đất gốc của Trại Kim Mã cổ, còn gọi là 
Xóm Thượng của Trại Vạn Bảo (sau đổi là Vạn 
Phúc), tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc 
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình. Tên phố mới được 
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đặt năm 1995, gốm cả đoạn ngoặt sang Phố Đội 
Cấn. Tháng 1-1998, Hội đồng Nhân dân Thành phố 
điều chỉnh lại, ngắt đoạn ngoặt sang Phố Đội Cấn 
và cho nối dải thành Phố Linh Lang. 


KIM NGƯU 


Phố: dài 1,45kr; từ Đường Trần Khát Chân, chỗ 
cuối Phố Lò Đúc, đến Phố Minh Khai, chạy hai bên 
bởỡ Sông Kim Ngưu, gọi là Đông Kim Ngưu và Tây 
Kim Ngưu, mỗi bên chỉ có một dãy nhà cho đến cầu 
Mai Động. Phế mới mở trên đất các làng Thanh 
Nhàn, Trung Chí, Yên Lạc; Tống Hậu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Bên bở Đông có các ngõ 203 
sang Phố Lạc Trung, Ngõ 161 và Ngõ 20 vào Làng 
Thanh Nhàn. Bờ Tây có Ngõ 21, 23 và những tối 
vào khu tập thể Dệt 8-3, Quỳnh Mai. Nay phố thuộc 
các phường Thanh Lương, Thanh Nhàn, Quỳnh 
Mai, Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng. 


Tên đường đặt năm 1986, lúc đầu chỉ ở bên bở 
Tây, số chăn. Thảng 1-2002, chính thức đặt tên 
phía bờ Đông Sông Kim Ngưu là bên số lẻ của 
đường này. 


Kim Ngưu: một nhánh của Sông Tô Lịch từ phía 
Nam Cầu Giấy chảẩy về phía Giảng Võ, Nam Đồng, 
Ô Cầu Dần, Đầm Sét rồi đổ vào Đầm Yên Sở. Theo 
truyền thuyết, nhà sư Nguyễn Minh Không được 
mời sang Tàu chữa bệnh cho Vua Tống. Để tạ ơn, 
Vua Tống cho vào kho lấy được gì thì lấy. Ông dùng 
pháp thuật thu hết đồng đen đem về nước đúc 
chuông. Đánh lên, tiếng vang sang Tàu làm con 
trâu vàng tổng lên chạy sang tìm chuông, đường 
trâu chạy làm thành sông, đến phía Tây Kinh thành 
trâu quẫy phá, đất lõm xuống thành Hồ Tây. Tại 
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, có Đền Kim 
Ngưu thờ Trâu Vàng. 


1L 


LA THÀNH 


Đưỡng: dài 2,5km; từ Ngã năm Ô Chợ Dừa đến 
Ngã ba Voi Phục - Cấu Giấy. Vốn là đoạn đường 
tưởng lũy phía Nam, vòng giữa của Thành Đại La, 
chạy dọc bên bỡở Bắc Sông Kim Ngưu - một nhánh 
của Sông Tô. 

Trước đây, cả bức tường luỹ kéo dài từ Ö Kim 
Liên đến Ngã ba Voi Phục được gọi là Đê La Thành. 
Năm 1964, đoạn cuối nhập vào Phố Giảng Võ. 
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Tháng 1-1999, Hội đồng Nhân dân Thành phố 
điều chỉnh lại, cắt đoạn Đề La Thành cũ lập thành 
Đường La Thành. Nay thuộc các phường Ô Chợ 
Dừa (Quận Đống Đa). Giảng Võ, Thành Công, 
Ngọc Khánh (Quận Ba Đình). Gần Trường Mỹ thuật 
Công nghiệp có lối rẽ vào Chùa Thanh Nhàn, di tích 
đã xếp hạng năm 1989. 


Đê: dài 1,8km; từ Ngã năm Ô Chợ Dừa đến đầu 
Phố Đào Duy Anh - Kìm Hoa. Nay thuộc các 
phường Thổ Quan, Nam Đồng, Phương Liên, Quận 
Đông Đa. Đã có quy hoạch mở rộng thành Đường 
Vành đại 1. 


La Thành hoặc Đại La Thành: tên chỉ toà thành 
đất bao quanh trụ sở cửa bọn thống trị phương Bắc, 
xuất hiện từ Thế kỷ VIII do Trương Bá Nghỉ đắp, sau 
đến Trương Châu, Cao Biển tiếp tục tôn cao và mở 
rộng thêm. Lý Công Uấn khi dời đô ra Thành Đại 
La, đặt tên mới là Thăng Long. 


LẠC CHÍNH 


Phổ: dài 250m, chạy dọc bao phía Đông bán 
đảo Ngũ Xã, bên bờ Đông Hồ Trúc Bạch. Phố thuộc 
đất Thôn Lạc Chính, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Nay thuộc Phường Trúc Bạch, Quận Ba 
Đình. Thời Pháp thuộc có tên là Voie 104 (Đường 
104). Thời lạm chiếm gọi là Phố Vũ Phạm Hàm. 
Tên mới được đặt năm 1964. 


Từ giữa Thế kỷ XIX, Lạc Chính là tên của một 
thôn trong 12 thôn hợp thành Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh thuận cũ. Nhưng so với bản đồ Hà Nội 
năm 1831 thi thôn này chưa có. Như vậy, Thôn Lạc 
Chinh vốn do hai Thôn Ngũ Xã và Tứ Chính hợp 
thành. (Vào đầu Thế kỷ XIX, Tổng Vĩnh Thuận gồm 
21 thôn). 


Ngày nay, Đình Lạc Chinh vẫn còn (thờ Lý Quốc 
Sư tức Nguyễn Minh Không, được coi là ông tổ 
nghề đúc đồng) ở số nhà 5 Phố Châu Long. (Phố 
Châu Long chủ yếu là nằm trên đất Thôn Châu 
Long cũ nhưng đoạn đầu lại là đất Thôn Tử Chỉnh 
tức một phần cửa Thôn Lạc Chính). 


LẠC LONG QUẦN 


Đường: dài 4km; từ ngã ba Nhật Tân - Phú Xá 
trên Đê Sông Hồng chạy dọc theo bờ Tây Hồ Tây 
đến Chợ Bưởi, qua trước trụ sở Ủy ban Nhân dân 
Quận Tây Hồ. Đường chạy qua phần đất các 
phường Nhật Chiêu (Tổng Thượng), Trích Sài, 
Bái Án, Yên Thái (Tổng Trung), Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Nay đoạn đầu đường thuộc các 
phường Nhật Tân, Phủ Thượng, Xuân La, Quận 
Tây Hồ, từ Ngã ba Xuân Tảo Sở đến Chợ Bưởi 


thuộc Phường Bưởi, Quận Tày Hồ và Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy. Đền Sóc thờ Phù 
Đổng Thiên Vương ở cạnh đường, di tích xếp 
hạng năm 1990. 


Đoạn cuối gần Chợ Bưởi ngày trước có tên dân 
gian là Phố Trích Sài. Tên mới được đặt năm 1986. 


Lạc Long Quân: thủy tổ của nước ta trong truyền 
thuyết. Ở Sông Tô - Sông Hồng xưa có con cáo 
chín đuôi hoành hành, hại dân. Thần Lạc Long hóa 
phép làm mưa, làm gió. vây bắt hồ tinh, giao tranh 
ba ngày đêm, dãng nước sông xoáy thành vực mới 
giết được nó. Cái vực ấy sau thành đầm gọi là Đầm 
Xác Cáo - nay là Hồ Tây. Còn xóm nhà ở vùng đất 
cao bên hồ gọi là Làng Hồ. Lạc Long Quân lấy bà 
Âu Cơ, sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm 
con trai, một nửa theo mẹ lên rừng, một nửa theo 
cha xuống biển khai phả lập nghiệp, con trưởng ở 
lại đất Phong Châu sau làm Vua Hùng, đặt tên 
nước là Văn Lang. 


LẠC TRUNG 


Đường: dài 870m; từ Phố Kim Ngưm (bờ Đông) 
đến dốc Minh Khai (đường từ Đê Sông Hồng xuống 
Vĩnh Tuy - Minh Khai). Lạc Trung là tên làng do sáp 
nhập hai thôn Trưng Chỉ (hoặc Hương Thể) và Yên 
Lạc, thuộc Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương 
cũ, Đường mới được mở chạy qua làng. Nay thuộc 
Phường Thanh Lương. Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng. Tên mới được đặt năm 1990. 


LAN BÁ 
Ngõ: ở Ngõ Chợ Khâm Thiên. 


Vốn là một xóm của Thôn Phụng Thánh, Tổng 
Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường TrunŠ Phụng, Quận Đống Đa. 

LẦN ÔNG 

Phố: dài 180m; từ ngã tư Hàng Đường - Hàng 
Ngang đến Phố Thuốc Bắc, chạy ngang qua ngã tư 
Chả Cá - Hàng Cân. Nguyên là phần đất Thôn Hậu 
Đông, Hoa Môn, Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương 
cũ. Nay thuộc Phường Hàng Đào, Hàng Bồ của 
Quận Hoàn Kiếm. Cuối Thế kỷ XIX, Pháp gọi là 
Rue des Phục Kiên (Phố Phúc Kiến) vì phản đông 
dân cư là Hoa kiều gốc Tỉnh Phúc Kiến. Sách Đại 
Nam nhất thống chí cũng như sách Chuyển đi 
Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1875 đều ghi rằng thời đó phố 
này bản đồng, thiếc. Nhưng tới đầu Thế kỷ XX, nơi 
đây phần lớn bán thuốc Bắc. 


Thời Pháp thuộc, cũng gọi là “Phố người Phúc 
Kiến” (Rue des Phục Kiên). Sau Cách mạng ta vẫn 
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gọi theo tên đó. Còn tên Lãn Ông thì được đặi thay 
Phố Bác sỹ Canmét - Rue docteur Calmette - tức 
Phố Nguyễn Cao ngày nay. 


Thời tạm chiếm đổi là Phố Lãn Ông. Sau ngày 
hòa bình lập lại, tên gọi này vẫn được dùng. 


Lãn Ông (1720-1791) gọi tắt của Hải Thượng 
Lãn Ông: tên thật là Lê Hữu Trác người Liêu Xả, 
Huyện Đường Hào (nay là Mỹ Hào), Tỉnh Hưng 
Yên; sau về ở quê mẹ là Huyện Hương Sơn, Tỉnh 
Hà Tĩnh. Ông là người học rộng, nổi tiếng danh y, 
lừng được Chúa Trịnh mời ra Thăng Long chữa 
bệnh cho Thế tử (năm 1781). 


Ông là tác giả bộ sách thuốc lớn (gồm 63 quyển) 
Hải Thượng Y tông tâm lĩnh: bao gồm Bách gia 
trần tàng, Hành giản trân như, v.v... và tập ký 
Thượng Kinh ký sự ghi lại hành trình đến Thăng 
Long, rất giá trị. 


LÁNG 


Đường: dài 4km; từ Ngã tự Câu Giấy đến Ngã 
Tư Sở, chạy bền bờ Đông Sông Tô Lịch, trên đất 
Trại Yên Lãng và Phường Thịnh Quang, Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Có Chùa Láng tức Chiêu 
Thiền tự một danh thắng cố kính đất Kinh kỳ, di tích 
được xếp hạng năm 1962, Hội Láng mở ngày 7-3 
Âm lịch. Chùa Nền và Đình Ứng Thiên là các di tích 
được xếp hạng năm 1992. Đây vốn là bức lường đất 
vòng ngoài cùng của Thành Đại La xưa. Nay thuộc 
4 phường: Láng Thượng, Láng Hạ. Thịnh Quang và 
Ngã Tư Sở, đều thuộc Quận Đống Đa. Trong thời 
Pháp thuộc là ngoại thành, dân vẫn quen gọi là 
Đưởng Láng, lên này được Thành phố đặt chỉnh 
thức năm 1986. 


Láng: tên Nòm của Trại Yên Lãng, Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuân cũ, vùng rau Kẻ Lảng nổi tiếng 
Kinh thành Thăng Long xưa. Húng Láng là đặc sản 
của đât này. Qua nhiều tần, lúc thuộc Huyện Thanh 
Trì, lúc thuộc Huyện Tử Liêm rồi nhập vào Quận 
Đống Đa. Từ 3 thôn Láng Thượng, Láng Trung, 
Láng Hạ, trở thành hai phường Láng Thượng và 
Láng Hạ. 


LÁNG HẠ 


Phổ: dài 1,6km; từ Ngã tư Giảng Võ - La Thành 
đến Đường Láng, cắt ngang qua Ngã tư Thải Hà - 
Huỳnh Thúc Kháng, thuộc đất Phường Nhược Công 
và Trại Yên Lãng, cùng thuộc Tổng Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Đưởng phố mới mở qua cánh đồng Láng 
Hạ, Láng Trung của Xã Yên Lãng. Di tích Đình Ứng 
Thiên thờ Hậu thổ phu nhân đã được xếp hạng năm 
1992 (thuộc Phường Lang Hạ) ở Đường Láng. Nay 


Láng phụ thuộc hai phường Thành Công - Quận Ba 
Đình và Láng Hạ - Quận Đống Đa. Cổng Làng 
Thành Công ở bên phải đường phổ này. Tên mới 
được đặt năm 1986. 


LÃNG YÊN 


Phố: dài 800m, từ Đường Bạch Đằng cắt ngang 
qua Đường Nguyễn Khoải đến Đường Trần Khát 
Chân, là phần đất thuộc hai thôn Thanh Lãng và Hộ 
Yên (sáp nhập thành Lãng Yên), Tổng Hậu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng; trên phố có di tích 
Chùa Hộ Quốc của Thôn Hộ Yên, xếp hạng năm 
1990. Trong chùa có quả chuông đúc niên hiệu 
Cảnh Thịnh thứ 6 (1798) trên chuông có bài mính 
cho biết rằng nơi dựng chùa này vốn là Phường Yên 
Xá (còn có âm là An Xá) đời Lý. Như vậy lại thêm 
một bằng chứng - bên cạnh sách Tầy Hồ chí và bài 
mình khắc trên chuông Chùa Bắc Biên, Xã Ngọc 
Thụy, Huyện Gia Lâm - chứng tỏ rằng Phường Yên 
Xá (tức An Xá) đời Lý vốn là dải đất bên hữu ngạn 
Sông Hồng chạy từ chỗ giáp Yên Phụ đến tận đầu 
Làng Vĩnh Tuy. Về sau phường này chia ra làm một 
số phường thôn nhỏ, riêng Phường Yên Xá sau khi 
chia nhỏ thì tương ứng với khu vực các phổ Nguyễn 
Huy Tự, Lê Quý Đôn, Lương Yên ngày nay. (Cũng 
có khi gọi là Cơ Xá Nam). Trước đây, phố có tên 
dân gian (phần ngoài đê ra Bến Phà Đen) quen gọi 
là Đường Phà Đen hoặc Dốc Lương Yên. 


LAO ĐỘNG 


Ngõ: từ Phố Đại La đi vào khu sau Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân. Thuộc đất Phường Hồng Mai 
{sau đổi là Bạch Mai), Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc các phường Trương Định và 
Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng. Tên mới được đặt 
sau ngày Thủ đô giải phóng, khi hình thành khu dân 
cư mới ở đây. 

LÊ DUẨN 

Đường: dài 2,6km; từ Đường Điện Biên Phủ đến 
ngã tư Kim Liên, cắt ngang qua Phố Nguyễn Thải 
Học, Ngã năm Cửa Nam, Ngã tư Khâm Thiên. Ga 
Hàng Cỏ Hà Nội và Công viên Thống Nhất đều 
nằm trên đường phố này. Đường nguyên chạy qua 
đất các thôn Vĩnh Xương, Nam Môn, Thị Hoa Ngư, 
Tứ Mỹ, Cung Tiên (Tổng Tiền Nghiêm), Kim Hoa 
(Tổng Tả Nghiêm) Huyện Thọ Xương cũ. 


Phố Lê Duẩn so với bản đồ Hà Nội 1831 đã là 
một con đường thẳng. một bên là Hồ Bảy Mẫu (phía 
Đông) và một bên là Hồ Ba Mẫu (phía Tây). 


Bên phía Tây đường có Làng Kim Liên nay vẫn 


Đường Nguyễn Tri Phương 


Phố Trần Phú 
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còn với cả ngôi đình làng bề thế. Làng ấy, cho tới 
đấu Thế kỷ XIX có tên Kim Hoa, là một trong 23 
phường thôn họp thành Tổng Tả Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Tới đầu đời Thiệu Trị (1811) vì kiêng 
tên húy của Vua nên đổi ra là Kim Liên (Tổng Tả 
Nghiêm cũng đổi là Tổng Kìm Liên). 


Làng Kim Liên có tên Nöm tà Đồng Lầm, xưa có 
nghề nhuộm vải nâu. Ca dao Hà Nội cũ có câu: 

Hồ Đồng Lầm cảch đây vài chục năm vẫn còn, 
nay là khu vực Trường Đại học Bách Khoa mới. Còn 
“con sông đài" là Sông Kim Ngưu, một nhánh của 
Sông Tô, từ chỗ gần Cầu Giấy chảy theo Đường La 
Thành, qua Cầu Dừa, qua Làng Kìm Liên, qua Cầu 
Dền rồi đi về phía Yên Sở ra Sông Hồng. Đình Làng 
Kim Liên thờ Thần Cao Sơn (Xem mục Kím Hoa). 


Ở khu vực Ngã tư Đại Cổ Việt - Lê Duẩn cho tới 
giữa Thế kỷ XIX vẫn có một cửa ô gọi là Ô Kim Hoa, 
sau đổi là Ô Kim Liên, dân chúng vẫn quen gọi là 
Ô Đồng Lẩm. Đây chính là một cửa ô mở qua tường 
phía Nam của tòa thành đất vòng giữa bao bọc khu 
đông dân cư của Kinh thành Thăng Long xưa. Từ 
cửa ô này ngược lên là Hồ Bảy Mẫu và Ba Mẫu. 
Ven hồ là nơi dân Làng Đồng Lầm phơi vải. Họ lấy 
bùn ở dưới hồ lên để “nhấn bừn” cho vải màu nâu 
ngả sang màu đen. Từ năm 1958, Hồ Bảy Mẫu và 
khu xung quanh được cải tạo, trở thành Công viên 
Thống Nhất (hoàn thành năm 1962). Nay đường 
thuộc các phường Cửa Nam, (Quận Hoàn Kiếm), 
Văn Miếu, Khảm Thiên, Trung Phụng, Phương Liên 
(Quận Đống Đa); Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng). 

Trước là hai đường phố ở các thời kỳ như sau: 

Thời Pháp thuộc là Phố Hàng Lọng (đến Ga Hà 
Nội) và Đường Quan Lộ - gồm cả đoạn trước ga 
quen gọi Phố Hàng Cỏ (Route Mandarine). 

Sau cách mạng là Phổ Hàng Lọng và Đường 
Cách mạng tháng Tám (đến Cống Vọng). 

Thời tạm chiếm là Rue De Lattre de Tassigny 
(Phố Đờ Lát đờ Tátxinhi) và Phố Kim Liên (từ Ngã 
tư Khâm Thiên). 

Sau ngày hòa bình là Đường Nam Bộ và Phô 
Kim Liên. 

Từ năm 1978 nhập làm một đường mới đặt tên 
là Lê Duẩn. 


Jean de Laftre de Tassigny (1889-1952), sỹ 
quan cấp tướng của Pháp, có công trong Chiến 
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tranh Thế giới thứ II, được phong hàm Thống chế, 
cầm quân ở Đông Dương năm 1951-1952. bị thua, 
về Pháp rồi chết). 


Lê Duẩn (1907-1986): sinh ngày 7-4-1907, 
người Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Tỉnh 
Quảng Trị, tham gia cách mạng từ sởm, một trong 
những đảng viên lớp đầu. Năm 1931, ông là ủy viên 
Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỹ, bị bắt ở Hải Phòng 
và bị giam ở Hoả Lò, Sơn La và Côn Đảo đến năm 
1936. Năm 1937 là Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ rồi vào 
Ban Thưởng vụ Trung ương Đảng. Năm 1940, ông 
bị bắt đày đi Côn Đảo, sau Cách mạng tháng Tám 
ông ra Hà Nội và được Trung ương Đảng cử trở về 
lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bộ. Năm 1951, ông 
được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và 
Bộ Chính trị. Năm 1950 ông là Bi thư Trung ương 
Cục miền Nam, năm 1956, là Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đảng. Từ Đại hội III (1960) đến Đại hội V 
(1982) ông liên tục được bầu làm Bí thư thứ nhất, rồi 
Tổng Bí thư của Đẳng trong 26 năm liền. Ông còn 
là đại biểu Quốc hội từ khóa lí đến khóa VII. 


Ông đã đề xuất được nhiều vấn để cơ bản về 
đường lối cách mạng chống Mỹ cứu nước. Ông mất 
tại Hà Nội ngày 10-7-1986. 


LÊ ĐẠI HÀNH 


Phố: dài 450m, lừ cuối Phố Thể Giao đến đầu 
Đường Đại Cỏ Việt, giáp Ô Cầu Dền, cắt ngang qua 
Phố Bà Triệu, thuộc đất Thôn Hậu Phong Vân và 
Long Hồ (sau nhập thành Vân Hỏ). Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Chùa của thôn này 
nay là số nhà 40 Phố Lê Đại Hành. Gòn Đền Vân 
Hồ ở trong khu Triển lãm Vân Hồ. Nay thuộc 
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng. Thời 
Pháp thuộc gọi là Phố Hoàng Cao Khải. Sau cách 
mạng mang tên Lê Đại Hành. 


Ngõ: ở phố cùng tên, cạnh số nhà 20 rẽ vào, 
thông sang Phổ Thái Phiên, nơi đây xưa có Đàn 
Nam Giao dựng từ thời Lê, hằng năm Vua tới tế 
Trời Đất. 

Lê Đại Hành: tên là Lê Hoàn (941- 1008) sinh tại 
Làng Trung Lập, nay thuộc Huyện Thọ Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa, một tướng giỏi, được triều Định phong 
chức Thập đạo Tướng quân. Năm 979, Vua Định 
Tiên Hoàng mất, ông phò Vua Định Toản (mới 6 
tuổi), trông coí việc nước. Năm sau, nhà Tống sai 
bọn Hầu Nhân Bảo đem quân sang xâm lược nước 
ta. Trước tình thế đó, quân sỹ và triều đỉnh tôn Lê 


(') Theo Hà Nội nửa đầu Thể kỷ XX, sđd, BBT. 
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Hoàn lên ngôi Vua. Ông lấy niên hiệu là Thiên 
Phúc, vẫn đóng đô ở Hoa Lư. Đó là vào tháng 7 
năm Canh Thin (980). Thảng 3 năm sau (981) cánh 
quân bộ nhà Tống tiến đến Sông Chỉ Lăng (có lẽ là 
Sông Thương: khúc gần Ga Chị Lăng ngày nay). Lê 
Hoàn sai người giả hàng để dụ Nhân Bảo đến chỗ 
hiểm yếu rồi tiêu diệt. Còn cánh quân thủy của nhà 
Tống do Lưu Trừng chỉ huy tiến vào Sông Bạch 
Đằng sau mội trận giao chiến cũng bị đại bại. Nhà 
Tống phải công nhận chủ quyền cho Nước Đại Cổ 
Việt với Kinh đô Hoa Lư (Ninh Binh). 


LÊ ĐỨC THỌ 


Đường: dài 2km; tử Đường Hồ Tùng Mậu 
(Đường 32, Hà Nội - Sơn Tây) chỗ trạm xăng dầu 
Mai Dịch đi vào tới cửa Sân Vận động Quốc gia Mỹ 
Đình. Đường mới mở khi xây dựng Sân Vận động 
này năm 2003, Nguyên là phần đất Xã Mai Dịch và 
Xã My Đình, Huyện Từ Liêm trước, nay thuộc 
Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy và Xã Mỹ Đình, 
Huyện Từ Liêm. Tên mới được đặt tháng 2- 2003. 


tệ Đức Thọ (1911- 1990): tên chính là Phan 
Định Khải, người Làng Dịch Lễ, Huyện Mỹ Lộc - nay 
thuộc Xã Nam Vân, Huyện Nam Ninh, Tỉnh Nam 
Định. Ông tham gia hoạt động cách mạng rất sớm, 
vào Đảng Cộng sản Đông Dương, bị Pháp bắt tù 
đày ở Côn Đảo, Hoả Lò, Sơn La, Hòa Bình... Cuối 
năm 1944 ông ra tù và tham gía phát động cao trào 
cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa. Kháng chiến 
toàn quốc, từ năm 1948 đến năm 1954 ông công 
tác ở Miền Nam, giữ cương vị chủ chết trong Xứ Ủy 
Nam Bộ, Trung ương cục miền Nam. Năm 1955, 
ông tập kết ra Bắc, được bổ sung vào Bộ Chính trị, 
phụ trách công tác tổ chức cửa Trung ương Đảng, 
Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, tham gia 
Quân ủy Trung ương. 


Sau một thời gian ông trở lại miễn Nam công 
tác. Năm 1968, ông là cố vấn đặc biệt của Phái 
đoàn Chính phủ ta tại Hội nghị Paris, tiến tới kỹ hiệp 
đính với Mỹ về vấn đề giải quyết hòa bình ở Việt 
Nam. Năm 1975, ông vào Nam chỉ đạo cuộc Tổng 
tiến công mùa Xuân và Chiến dịch Hồ Chi Minh. 
Đất nước thống nhất, ông vẫn giữ những chức vụ 
quan trọng của Đảng. Từ năm 1986 được cử làm 
Cố văn Ban chấp hành Trung ương Đảng. 


LÊ GIA ĐỈNH 


Phố: dài 350m; từ Phố Đồng Nhân, qua khu tập 
thể Nguyễn Công Trứ, lượn khúc tới Phố Thịnh Yên, 
chạy phía sau Đền Hai Bà Trưng. Nguyên là phần 
đất các thôn Hoa Viên, Cảm Ứng, Tổng Hậu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Trước đây, phố 


thông sang Phố Nguyễn Công Trứ. Nay thuộc 
Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp 
thuộc gọi là Đương 336 (Vole 336), tên mới được 
đặt năm 1994 là Lê Gia Định 


Tháng1- 1999 chỉnh lý lại cho chính xác là Lê 
Gia Đỉnh. 


Lê Gia Đỉnh (1920- 1946): là chính trị viên đại 
đội thuộc Trung đoàn Thủ đô, chiến sỹ Quyết tứ 
quân Hà Nội, quê Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, 
Tỉnh Hải Dương. Ông tham gia trân chiến đấu ác 
liệt bảo vệ Bắc Bộ Phủ đêm 19-12-1946 và hy sinh 
anh đũng tai đây vào ngày hôm sau, sau khi đánh 
lui nhiều đợi tiến công của quân Pháp. 


Lê Gia Đỉnh được mệnh danh là “Quyết tử quân 
số 7” của Thủ đô, được truy tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân (4- 2000). 


LÊ HỒNG PHONG 


Phố: dài 730m; từ góc Đường Hoàng Diệu - 
Điện Biên Phủ đến Phố Ngọc Hà, cắt ngang qua 
các phố: Chu Văn An, Hùng Vương, Ông Ích 
Khiêm. Thuộc đất nội Thành Thăng Long thời 
Nguyễn. Nay thuộc Phường Điện Biên. Quận Ba 
Đình. Thời Pháp thuộc goi là Boulevard Giovaninelly 
(Đại Lộ Giôvaninely). Sau cách mạng gọi là Phố 
Tón Trung Sơn. Thời tạm chiếm được gọi là Đại lộ 
Tôn Thất Thuyết, còn từ năm 1964 mang tên này. 


Lê Hồng Phong (1902-1942): Tên thật là Lẻ Huy 
Doãn, người Xã Thông Lạng, Huyện Hưng Nguyên, 
Tỉnh Nghệ An, Ông thoát ly gia đình từ nam 22 tuổi, 
tháng 1-1924, Lê Hồng Phong cùng Pham Hồng 
Thái sang Thái Lan rồi đến Quảng Châu (Trung 
Quốc). Tại đây, hai người tham gia Tâm Tâm Xã, 
một tổ chức cách mạng do ta thành lấp tại thành 
phố này. Đầu năm 1925, Lê Hồng Phong được Bác 
Hồ giới thiệu vào học Trường Quân sự Hoàng Phế. 
Sau khi tối nghiệp sỹ quan lục quân, ông lại được 
Bác giới thiệu sang Liên Xô học không quân ở Lê 
nin grát rồi tiếp đó vào học Trường Đại học PhƯơng 
Đông ở Moskva. Năm 1932, Lê Hồng Phong về 
nước. Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Ban 
lãnh đạo của Đảng ở ngoải nước (còn gọi là Ban 
lãnh đạo hải ngoại) được thành lập do Lê Hồng 
Phong phụ trách để khôi phục và thống nhất phong 
trào cách mạng trong nước vừa bị tổn thất nặng nề 
sau những năm 1930-1931. 


Cuối năm 1934, Ban lãnh đạo Đảng ở ngoài 
nước quyết định triệu tập Đại hội Đảng. Giữa lúc đó, 
Quốc tế cộng sản lại triệu tập Đại hội lần thứ VỊI ở 
Moskva. Lê Hồng Phong được cử làm trưởng đoàn 
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đại biểu Đảng Cộng sản Đồng Dương sang dự Đại 
hội (Đoàn còn có 2 người nữa là Nguyễn Thị Minh 
Khai và Hoàng Văn Nọn). Trước khi đoàn lên 
đường, Hồng Phong và Minh Khai đã kết hồn. Tại 
Đại hội (Tháng 7 - 1935), Hồng Phong đọc bản 
tham luận Báo cáo chung về cách mạng Đồng 
Dương và được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban 
chấp hành Quốc tế Cộng sản. Họp xong, Minh Khai 
và Nọn ở lại Liên Xô học tập, còn Lê Hồng Phong 
về Thượng Hải. Trong thời gian Đại hội Quốc tế 
Cộng sản họp thì lúc ấy ở Ma Cao (Trung Quốc) Đại 
hội lần thứ Nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương 
(tháng 3 - 1935) cũng đã bầu Lê Hồng Phong vào 
Ban chấp hành Trung ương. Cuối năm 1937, ông 
về Sài Gòn cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo 
phong trào cả nước. Nhưng tới giữa năm 1938, ông 
bị địch bắt lại tại Chợ Lớn. Không khai thác được gì, 
thực dân đành phải khép ông vào tội mang căn 
cước giả và kết án 10 tháng tù. Mùa Thu 1939, khí 
hết hạn tù, thực dân đưa ông về quản thúc ở Thông 
Lạng. Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, chúng bắt lại 
ngày 29-9-1939, rồi đày ra Côn Đảo. Chế độ hà 
khắc của nhà tù đã khiến ông bị ốm nặng và ngày 
6-9-1942 ông qua đời. 


LỄ LAI 


Phố: dài hơn 400m; từ Đường Trần Quang Khải 
đến Phố Định Tiên Hoàng, chạy cắt ngang qua Ngã 
sảu Lý Thải Tổ - Ngõ Quyền cạnh Vườn hoa Lý 
Thái Tổ, qua cạnh trụ sở Thành ủy và Ủy ban Nhân 
dân Thành phố (cửa bèn). Nguyên là đất Thôn 
Vọng Hà, Tổng Tả Túc và Hậu Bi, Tổng Hữu Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Lý Thái 
Tổ và Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là hai phố: 
- Đoạn đầu là Rue Bonhour (Phố Ronnua). 


louis Alphonse Bonhour (1864-1909): Toàn 
quyền Đông Dương năm 1908, kiêm nhà sinh vật 
học. Tự tử ở Sài Gòn năm 1909.) 


- Đoạn sau: Rue Dominé (Phố Đôminê). 


More Domine (1848-1921): Đại úy trong quân 
đội Viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ, được tuyên dương 
có công chống giữ Thành Tuyên Quang trước sự 
tấn công của quân Cờ Đen năm 188509. 


Sau cách mạng nhập làm một và mang tên 
Lê Lai. 

Lê Lai (? - 1418): người Làng Dung Tú, nay 
thuộc Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 
1416, ông cùng người anh ruột là Lê Lãn và ba con 
trai là Lê Lô, Lê Lộ, Lê Lâm theo Lê Lợi khởi nghĩa 
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chống quân Minh. Tên ông đứng hàng thứ hai, sau 
Lê Lợi, trong bài văn thể ở Hội thể Lũng Nhai do Lê 
Lợi tổ chức cùng 18 người thân tín vào tháng Hai 
năm Bính Thân (1416). 


Đầu năm 1418, sau ngày khởi binh, nghĩa quân 
rút về đóng ở Núi Chí Linh (nay là Núi Pù Rình ở Xã 
Giao An, Huyện Lang Chánh, giáp với Huyện 
Thường Xuân, Thanh Hóa). Quân Minh kéo tới bao 
vây rất ngặt. Lê Lơi bàn với các tướng: “Báy giờ ai có 
thể làm như Kỷ Tín xưa để la tạm ẩn nàu trong núi 
rừng, mưu tinh xử sự về sau?" (sách Cương mục) 


Nghe xong, Lê Lai khẳng khái tình nguyện mặc 
áo bào, cải trang làm Lê Lợi, xông ra trận. Giặc bắt 
được ông tưởng là Lê Lợi, đem giết đi rồi kéo quản 
về. Lê Lợi thoái nan, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng 
chiến. 


Sau khi thành công, Lê Lai được truy phong là 
công thần hạng nhất. Lê Lợi còn sai Nguyễn Trãi 
viết 2 đạo Tiên ước thệ tử và Lai công thệ tử cất 
trong tủ để mãi mãi ghi công của Lê Lai. Theo lời 
dặn của Lê Lợi, con cháu nhà Lê sau này bao giờ 
cũng làm giỗ Lê Lai vào ngày höm trước ngày giỗ 
của Lê Lợi (22 tháng 8 Âm lịch). Vì vậy trong nhân 
dân có câu "Hàm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi", 


LỄ NGỌC HÂN 


Phố: dài 180m; từ đầu Phố Trần Xuân Soạn đến 
Phố Hòa Mã. Nguyên là đất Thôn Hoa Viên, Tổng 
Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thể kỷ 
XIX thôn này hợp với một số thôn khác thành Thôn 
Hương Viên (Tổng Hậu Nghiêm cũng đổi thành 
Thanh Nhàn). Đầu thời Pháp thuộc lại đổi gọi là 
Phương Viên. Đường phố mới được mở thành từ 
những năm đấu Thế kỷ XX. (Số nhà 2 phố này, tức 
số nhà 1-3 Phố Trần Xuân Soạn, vốn là Đình 
Phương Viên cũ). Nay thuộc Phường Phạm Đình 
Hổ, Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là 
Rue Luro (Phố Luyrô) còn sau Cách mang gọi là 
Phố Lữ Gia. Từ 1978 mang tên Lê Ngọc Hân. 


Lê Ngọc Hân (1770-1799. Công chủa út con 
Vua Lê Hiển Tông với bà phi Nguyễn Thị Huyền - 
người Làng Nành (Gia Lâm). Năm 1786. Nguyễn 
Huệ ra Bắc phù Lê diệt Trịnh, nhà Vua cảm kích gả 
Công chúa cho. Hôn lễ tổ chức trọng thể vào mùa 
Thu năm Bính Ngọ. Ba năm sau Chiến thắng Ngọc 
Hồi - Đống Đa, Vua Quang Trung mất (1792) bà 
mới 22 tuổi, bằng tấm lòng tiếc thương vô hạn người 
chồng anh hùng. đầy võ công hiển vinh, bà đã viết 


f*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sử, BBT. 


Phố Nguyên Du với hàng cây hoa sữa 


Phố Quang Trung 


Phố Trần Nhân Tông 
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khúc ca dài Ai †ư vấn để lại một ảng văn hay cho 
đời. Bà và hai con sau đều bị nhà Nguyễn Gia Long 
sát hại. 


LÊ NHƯ HỒ 


Phố: dài gần 200m; từ Phổ Nguyễn Thái Học rẽ 
vào theo cạnh phía Bắc Sân Vận động Hà Nội (Sân 
Hàng Đây) đến Phố Trịnh Hoài Đức. Khi xây dựng 
lại, phố này hóa thành con đường vào các cửa phía 
sau "gôn” hướng Bắc mà thôi. Nguyên là đất Thôn 
Cổ Thành, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương 
cũ, nay thuộc Phường Cát Linh, Quận Đống Đa. 
Thời Pháp thuộc gọi là Voie 203 (Đường 203). 


Lê Như Hổ (1511 - 1581): người Làng Vông, 
Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, có dáng vóc to lớn 
và ăn khoẻ như cọp. Ông đỗ Tiến sỹ năm 1541, làm 
quan triều Mạc, từng đi sứ Trung Quốc, tài trí ứng 
đáp hơn người, Lê Như Hổ được phong tước hầu. 
làm Thiếu bảo, sau thăng Tuấn quận công. Lúc 
mất, Vua Minh sai sứ sang viếng và ban cho áo 
quan bằng đồng. 


LÊ PHỤNG HIỂU 


Phố: dài 330m; từ Đường Trần Quang Khải 
đến Phố Ngô Quyền, cạnh Vườn Diên Hồng (tên 
dân gian là Vườn hoa Gon Cóc) và khách sạn 
Métropol (Mêtơrôpôn), trước cổng Bắc Bộ Phủ cũ 
- nay là Nhà khách Chính phủ, cải ngang Phố 
Tông Đản và Lý Thái Tổ, Phố nguyên là đất Thôn 
Vọng Hà, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Nay thuộc Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc gọi là Rue Gẻnéral Leclanger 
(Phố Tướng Lơcơlănggiê). 


Lê Phụng Hiểu (Thế kỹ XI): người Làng Băng 
Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, một 
danh tướng của Vua Lý Thái Tổ. Khi nhà Vua mất, 
ba người con thứ là Đông Chính Vương, Dực Thành 
Vương và Võ Đức Vương tranh ngôi của thái tử Phật 
Mã, nổi dậy bao vây Kinh thành. Ông đã chỉ huy 
quân sỹ dẹp yên “loạn tam vương”, đưa thái tử Phật 
Mã lên ngôi là Lý Thái Tông (1028- 1054). Nhờ đó 
mà chỉnh quyền Trung ương được giữ vững trong 
lúc cần thiết để xây dựng nền độc lập dân tộc mới 
ö bước đầu. 

LÊ QUÝ ĐÔN 

Phố: dài gần 210m; từ Đường Trần Khánh Dư 
đến Phố Nguyễn Cao, nguyên là phần đất của 
Phường Yên Xá. Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ, nay thuộc Phường Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng. Thời Pháp thuộc có tên là Phố Mácxen 
Lêgiê (Rue Marcel Léger). Sau Cách mạng mang 
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tên Phố Ấu Triệu. Thời tạm chiếm mang tên Lê 
Quy Đồn. 


Lễ Quý Đôn (1726- 1784): tên thật là Lê Danh 
Phương, hiệu Quế Đường, người Làng Phú Hậu, 
Huyện Duyên Hà, Trấn Sơn Nam (Thái Bình). Ông 
đỗ Bảng nhãn, vào làm ở Hàn lãm viện, được giao 
soạn Quốc sử. Năm 1780, ông đi sứ Trung Quốc. 
Trong dịp này, ông có xướng họa với sứ thần Triều 
Tiên, nhất là cơ hội đọc những bản dịch các sách 
khoa học của phương Tây thời đó. 


Về nước ít lâu, do bị dèềm pha nên ông về nghỉ ở 
nhà, lấy việc soạn sách làm vui. Năm 1767, Chúa 
Trịnh phong chức Bồi tụng. Tháng 12 năm Ất Mùi 
(1776), ông được cử giữ chức Tham thị Đạo Thuận 
Quảng, rồi ít lâu sau lại về Thăng Long giữ những 
chức Thị lang, Đô ngự sử... Năm 1783. ông làm 
Hiệp trấn Nghệ An rồi lại về triều giữ chức Công bộ 
Thượng thư. Ông là nhà bác học, nhà văn hóa lớn, 
để lại nhiều tác phẩm giá trị về văn, sử, triết, kinh 
tế, địa lý... như Phủ biên tạp lục, Vân đoài loại 
ngữ, Kiến văn tiểu lục, Đại việt thông sử... mang 
tính Bách khoa Toàn thư. 


LỄ THẠCH 


Phố: dài 230m; từ Phố Ngô Quyền đến Phố 
Định Tiên Hoàng, theo cạnh Nam Vườn hoa Lý Thải 
Tổ. Phố không có nhà dân, một bên là vườn hoa, 
một bèn là công sở: Nhà khách Chính phủ và Bưu 
điện Hà Nội. Nguyên là phần đất Thôn Hậu Lâu, 
Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế 
kỷ XIX, thôn này hợp với Thôn Hậu Bi thành Thôn 
Cựu Lâu. Tổng Đông Thọ. Nay thuộc Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc có tên là 
Avenue Chavassieux (Đường Savaxiở). 


Lê Thạch (2 - 1421 người Lam Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa, gọi Lê Lợi bằng chủ (Thạch là con Lê 
Học, anh cả của Lê Lợi) theo nghĩa quản từ khởi 
đầu (1418), từng đánh thắng Mã Kỳ ở Nga Lạc. 
Cuối năm 1421, khi Lê Lợi đang chống giặc ở sách 
Ba Lấm (nay là vùng Chiêng Lẫm, Huyện Bá 
Thước, Thanh Hóa) thì tù trưởng Ai Lao là Mãn Sát 
đem quân đến nói dối là cứu viện nhưng kỳ thực là 
đánh lén nghĩa quân. Lê Lợi cảt cử Lê Thạch chống 
cự lại Mãn Sát. Không may trong khi giao chiến, Lê 
Thạch dẫm phải chồng, bị thương nặng và từ trần. 
LÊ THÁI TỔ 

Phố: dài 685m, từ Quảng trường Đông Kinh 
Nghĩa Thục - Nhà Thủy Tạ, chạy vòng theo bờ Tây 
Hồ Gươm, đến đầu Phố Bà Triệu- Tràng Thi, qua 
Toà báo Hà Nội Mới. Là phần đất các thôn: Khánh 


Phố Chu Văn An 


Một đường phố đẹp của Hà Nội, mang 
tên một người Thây nổi tiếng thời Trần 
với “Thất trâm só”. Phổ Chu Văn An có 
bệnh viện Xanh Pon nổi tiếng và nhiều 
toà nhà Kiến trúc đẹp: Nhà Khách Chính 
Phủ số 10; Trung tâm Họp báo Quốc tế. 


Phố Hoàng Văn Thụ 


Phố Lê Hồng Phong 
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Thụy (Tả, Hữu), Tự Tháp, Phúc Phố, Tô Mộc đều 
thuộc Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Tương 
truyền là vào giữa đời Lê, Chúa Trịnh đã cho xây ở 
bên Hồ Hoàn Kiếm một cung điện gọi tên là Khánh 
Thụy (khác với Cung Khánh Thụy trên Đảo Ngọc 
giữa hồ). Do đó, hai thôn xóm ở hai bèn cung được 
gọi là Tả và Hữu Khánh Thụy. Năm 1782, Hải 
Thượng Lãn Ông trên đường đi vào Thành Thăng 
Long đã ghi lại: “.. theo cửa Cung Khánh Thụy, tới 
Đình Quảng Minh, qua cửa Đại Hưng, rồi rẽ sang 
bên phải..." (Thượng Kinh ký sự). 


Còn Thôn Tự Tháp nguyên là khu vực xây cất 
các tháp của Chùa Báo Thiên. (Chùa có từ đời Lý 
và mới bị thực dân Pháp phá bỏ năm 1884). Ở thôn 
này, vào nửa đầu Thế kỷ XIX có một trường đại tập 
(tỨc là trường dạy học sinh lớn chuẩn bị ởi thì 
Hương), đó là Trường Tự Tháp của ông Nghè Lỗ Am 
Vũ Tông Phan (1804-1862). Theo sự mô tả trong 
gía phả họ Vũ, khi đó trường học là ngôi nhà năm 
gian dựng ngay bên mép Hồ Gươm tương ứng với 
các số nhà 14 - 16 Phố Lê Thái Tổ. Nhà số 18 có 
đài tưởng niệm Lê Thái Tổ, tượng bằng đồng, đặt 
trên cội bệ đá cao dựng năm 1896, di tích đã xếp 
hạng năm 1995. Đằng sau tượng là Đền Nam 
Hương tức là điện của Thôn Tự Tháp cũ, thờ Linh 
Lang, song có nhiều người nhầm cứ gọi là “Đền 
Vua Lê” 


Ngôi nhà số 8 từng là nơi ở của Bác Hề trong 
những ngày tháng sôi sục cách mạng. Nguyên là 
sau khi Cách mạng thành công, quân Tưởng Giới 
Thạch kéo vào miền Bắc nước ta để tước khi giới 
quân Nhài. Chúng đem theo một lũ việt gian phản 
động để quấy rối, phá phách cách mạng. Lúc này, 
Bác Hỏ ở tại Bắc Bộ Phủ (Phố Ngô Quyền), nhưng 
xét thấy không thật sự an toàn nên Bác thay đổi chỗ 
nghỉ, cũng như thay đổi quy luật đi lại để làm lạc 
hướng kẻ thù trong năm 1946. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp có kể trong sách Những năm tháng 
không thể nào quên: “Có hôm Bác nghỉ ỏ số nhà 
8 Bờ Hồ, hôm nghỉ ö Bưởi, hôm bác nghỉ ở một ngôi 
nhà ở Ngã Tư Sả. Cả ba ngôi nhà này sau chiến 
tranh đều không còn". Ngôi nhà số 8 Bờ Hồ nói trên 
chính là số 8 Phố Lê Thái Tổ, 


Nay phố thuộc Phường Hàng Trổng, Quận Hoàn 
Kiếm. Trong thời Pháp thuộc gọi là hai phố: Đoạn 
đầu (đến chạc ba HàngTrống) là Rue Beauchamp 
(Phố Bôsăm). De Beauchamp là tên một viên quan 
cai trị làm Đốc lý Hà Nội khoảng năm 1880. Đoạn 
sau là Rue Jules Ferry (Phố Hàng Trống kéo dài). 
Vì thế mà “bốt” cảnh sát ở cuối phố này có tên đân 
gian là “bối Hảng Trống” - nay là Công an Quận 
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Hoàn Kiếm. Sau cách mạng có tên là Phố Bờ Hồ. 
Tử thời tạm chiếm là Phố Lê Thái Tổ. 

Lê Thái Tổ (1385 - 1433}: tên là Lê Lợi người 
Lam Sơn, nay thuộc Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 
Hóa, dựng cờ khởi nghĩa năm 1418, chống quân 
Minh ròng rã 10 năm mới giành toàn thắng, giải 
phóng Đông Quan (Thăng Long), lập lại nền tự chủ, 
lên ngôi Vua, miếu hiệu là Lê Thái Tổ, sáng lập ra 
triều Lê năm 1428 và đưa chế độ phong kiến Việt 
Nam lên bước phát triển mới thình vượng. Ông cũng 
là nhân vật trả kiếm cho rùa thần trong truyền 
thuyết về Hồ Hoàn Kiếm. 


LÊ THANH NGHỊ 


Phố: dài 1km; từ Phố Bạch Mai, chỗ ngã tư với 
Phố Thanh Nhàn, chạy qua khu Đại học Bách khoa 
đến Đường Giải Phóng. Nguyên là đất Phường 
Hồng Mai và Xã Phương Liệt trước đây, nay thuộc 
các phường Bạch Mai, Bách Khoa và Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trựng, Đoạn đầu là Ngõ Văn Chỉ, nơi 
còn di tích Văn Chỉ của Huyện Thọ Xương, Thành 
Thăng Long. Phổ mới được mở vào năm cuối Thế 
kỷ XX và được đặt tên này từ tháng 1- 2002. 


Lễ Thanh Nghị (1911- 1989): tên chính là 
Nguyễn Khắc Xứng, người Làng Thượng Cốc, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, làm thợ điện ở Hải 
Phòng, Hòn Gai. Năm 1928, ông tham gia đấu 
tranh của công nhân mỏ, vào Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 1930, ông bị Pháp 
bắt đầy ra Côn Đảo, Năm 1936 ông ra tù, xây dựng 
nghiệp đoàn ở Hà Nội, được cử vào Thành ủy, công 
tác ở Xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1940, ông lại bị bắt đầy 
đi Sơn La. Đầu năm 1945, ông về Hà Nội tham gia 
Thưởng vụ Xứ ủy, Ủy ban quân sự Bắc Kỹ, chỉ đạo 
Chiến khu II. Sau Cách mạng, ông giữ nhiều chức 
vụ quan trọng: lãnh đạo Liên khu III, Chánh văn 
phòng Trung ương Đảng, được bầu vào Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa II, Ủy viên Bộ Chính 
trị (1956 - 1978), khóa III, khóa IV. phụ trách Ban 
Công nghiệp và Thường trực Ban bí thư, Bộ trưởng 
Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ. Chủ 
nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước. Ông là Đại 
biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VI. 


LÊ THÁNH TÔNG 


Phế: dài gần 560m; từ Quảng trường Mười 
chin tháng Tám trước mặt Nhà hát Thành phố, 
đến Phổ Trần Hưng Đạo - chỗ ngã năm với Phố 
Hàn Thuyên, Trần Thánh Tông... vốn là bức tường 
bao phía Đông toà thành đất của Thăng Long 
xưa. Nay thuộc Phường Phan Chu Trinh, Quận 
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Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard 
Bobillot (Đại lộ Bôbiô). 


Bobillot Juies (1B60-1885): một trung sỹ trong 
Quân đội Viễn chính Pháp, được ghi công trong 
trận đánh nhau với quân Cờ đen ở Tuyên Quang 
năm 1885. 


Năm 1904, thực dân bắt đầu lập Trường Cao 
đẳng tại phố này, gồm các khoa Y, Dược, Luật... 


Lê Thánh Tông (1442 - 1497): tên thật là Tư 
Thành, con thứ tư của Vua Lê Thái Tông với bà phi 
Ngô Thị Ngọc Dao, sinh ra ở Điện Huy Văn, lên ngồi 
Vua năm 1460. Thời kỳ ông trị vì (1460-1497) là thời 
kỳ thịnh trị nhất của chế độ phong kiến Việt Nam. Lê 
Thánh Tông đã kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc. Những hành động xâm phạm biên 
giới bằng mọi hình thức (của nhà Minh cũng như của 
các tập đoàn thống trị Chiêm Thành, Lão Qua...) 
đều được ông tích cực giải quyết hoặc giáng trả kịp 
thời, không để đất đai lọt vào tay kế khác. 


Về mặt lập pháp, ông đã ban hành Luật Hồng 
Đức là một bộ luật tương đối tiến bộ so với tất cả 
các bộ luật của các triều đại phong kiến Việt Nam 
trước và sau đó. 


Ông cũng có những biện pháp khuyến khích, 
phát triển nông nghiệp, văn hóa, giáo dục. Chính 
Lê Thánh Tông đã đặt ra lệ dựng bia ghi tên các 
Tiến sỹ ở Văn Miếu, lập ra Hội Tao Đàn, cắt cử 
người vẽ bản đồ cả nước, giao cho Ngô Sÿ Liên 
soạn bộ Đại Việt sử ký toản thư. 

Ông còn là nhà thơ, chủ súy Hội thơ Tao Đàn nổi 
tiếng, để lại nhiều thơ Hán, Nôm được truyền tụng. 


Ông mất năm 1497, thọ 5ô tuổi, làm Vua 38 
năm. Hiện còn lăng mộ ở Lam Sơn (Thanh Hóa). 


LÊ TRỌNG TẤN 


Phố: dài 900m; từ Đường Trường Chinh - cạnh 
Bảo tàng Không quân - đi bên đường băng Sân bay 
Bạch Mai cũ vào tới hết khu vực sân bay, gặp 
đường bờ Tây Sông Lừ. Phố đi qua đất các phưởng 
Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ 
và Làng Khương Trung, Huyện Thanh Trì. Năm 
1920, thực dân Pháp lập sản bay quân sự trên cánh 
đồng Khương Trung. Sau hòa bình, sân bay thu hẹp 
dần, đất trở thành phố của các gia đình bộ đội. Có 
26 ngõ từ phố này rẽ vào các khu nhà ở. Nay thuộc 
Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân. Trước khi 
có tên chính thức, dân tự đặt là Đường Sản Bay. còn 
tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Lệ Trọng Tấn (1914 - 1986): Đại tướng Quân 
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đội Nhân dân Việt Nam, người Làng Yên Nghĩa, 
Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). 
Ông sinh trong một gia đình nhà Nho yêu nước, 
hoạt động cách mạng từ năm 1944, tham gia khởi 
nghĩa ở Hà Đông 8-1945. Trong kháng chiến 
chống Pháp ông từng chỉ huy Khu 14, Liên Khu X, 
giải phóng Đông Khê, Biên giới, Điện Biên Phủ. 
Năm 1958 ông là Hiệu trưởng Trường Sÿ quan Lục 
quân. Năm 1961 ông là Thiếu tướng, Phó Tổng 
tham mưu trưởng. Năm 1964 ông vào Nam làm 
Phó tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Miền Nam. 
Năm 1975, ông tham gia chỉ huy giải phóng Huế - 
Đà Nẵng, Tư lệnh cánh quân phia Đông giải phóng 
Sài Gòn. Năm 1984 ông là Đại tướng, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Thường 
vự Đảng ủy Quân sự Trung ương. Mất ngày 5-12- 
1986. Ông là một đại tướng tài đức được quân đội 
và nhân dân tín yêu. 


LÊ TRỰC 


Phô: dài gần 200m; từ Phố Sơn Tây đến Phố 
Nguyễn Thái Học, thuộc đất cũ của Đồn Hữu Quân, 
Thôn Thanh Ninh, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh 
Thuận. Tới giữa Thế kỷ XIX, thôn này hợp với Thôn 
Phụ Bảo thành ra Thôn Thanh Bảo. Cửa ô Thanh 
Bảo ở vào chỗ này là đoạn cuối Phố Nguyễn Thái 
Học. Ngày nay phố thuộc Phường Điện Biên, Quận 
Ba Đinh. 


Góc vườn hoa giáp Phố Sơn Tây có Chùa Am 
cây đề còn gọi Thanh Ninh tự, dì tích xếp hạng năm 
1889. Trong những năm tháng chồng Mỹ, ngày 19- 
5-1987, để lập thành tích chào mừng ngày sinh lần 
thứ 77 của Bác Hồ kính yêu, quân dân Hà Nội đã 
hạ 10 máy bay địch, có 1 chiếc rơi ngay trên via hè 
phố này. Thời Pháp thuộc gọi tà Rue Génẻral 
Lebloie (Phố Tướng Lơbơloa) còn từ sau cách 
mạng mang tên là Lê Trực. 


Lê Trực (Thế kỷ XIX): người Làng Thanh Thủy, 
Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình. Năm 1882, 
làm Đề đốc Hà Nội, bị Pháp đánh thành, ông không 
giữ được Cửa Tây, phải rút quân lên Sơn Tây và bị 
triệt hồi. Sau tham gia phong trào Cần Vương, cùng 
Nguyễn Phạm Tuân khởi binh ở Quảng Bình cho 
đến khi Vua Hàm Nghi bị bắt (1888), ông giải tân 
nghĩa bình, iui về sống ẩn ở quê nhà, không chịu 
cộng tác với Pháp dù chúng cố mua chuộc. 

LÊ VĂN HƯU 

Phố: dài hơn 260m; từ ngã năm Lò Đúc đến ngã 
tư Phố Huế - Nguyễn Du, cắt ngang Phố Ngõ Thì 
Nhậm. Nguyên là đất Thôn Tràng Khánh, Tổng Hậu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. (Tới giữa Thế kỷ 
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Ngã Tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyên Chí Thanh 


Đường Đại Cồ Việt 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


XIX, thôn này hợp với Thôn Hàm Châu thành Thôn 
Hàm Khánh, Tổng Thanh Nhàn). Cách đây vài 
chục năm, ở trong ngõ cạnh số nhà B8 Phố Lê Văn 
Hưu còn có Chùa Tràng Khánh. Nay chùa không 
còn nhưng bia của chùa tên là Tràng Khánh tự bị thì 
vẫn còn bản rập trong kho sách Thư viện Khoa 
học xã hội. Bia này do Lý Văn Sách soạn năm 
1870 nói về việc sửa chữa chùa. 


Ngày nay phố thuộc Phường Ngô Thì Nhậm, 
Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc có tên là Rue 
Laveran (Phố Lavơrăng) còn từ sau cách mạng 
mang tên này. 


Ngõ: Trong phố có 3 ngõ cùng tên: 


- Ngõ Lễ Văn Hưựu 1, cạnh số nhà 12 rẽ vào, có 
tên cũ là Xóm Bảo Hưng (Cité Bao Hung). 


- Ngõ Lê Văn Hưu 2, cạnh số 61 rẽ vào, trước có 
tên là Xóm Khang An (Cité Khang An). 


- Ngõ Lê Văn Hưu 3, cạnh số 88 rẽ vào, thời 
Pháp thuộc gọi là Xóm Tràng Khánh (Cié Trang 
Khanh), sau Cách mạng đổi tên là Ngõ Cổ Am. 


Lê Văn Hưu (1230 - 1322): nhà văn hóa, nhà sử 
học nổi tiếng. Ông người Làng Phủ Lý Trung, 
Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Hưu đỗ 
Bảng nhãn năm 1247, làm Thị độc Hàn lâm viện, 
Giám tu Quốc sử quán, Binh bộ Thượng thư, Ông 
từng là thầy dạy học của Trần Quang Khải. Tác giả 
nhiều tác phẩm, trong đó có bộ lịch sử: Đại Việt sử 
ký - biên soạn lấn đầu ở nước ta (1272) đời Trần 
Thánh Tông. Tuy hiện nay tác phẩm đó không còn 
nhưng Ngô Sỹ Liên (Thế kỷ XV) khí soạn bộ Đại 
Việt sử ký toàn thư đã trích dẫn lại khá nhiều đoạn. 


LÊ VĂN LINH 


Phố: dài 65m; từ Phố Phùng Hưng đến Phố Lý 
Nam Để. Vốn là dãy hào chạy dọc tường phia Đông 
thành cổ, bị lấp đi. Nay thuộc Phường Hàng Mã, 
Quận Hoàn Kiểm, Thời Pháp thuộc gọi là Rue 
Général Nogrès (Phố Tướng Nôgrét). 


Lê Văn Linh (1377 - 1448): người Xã Thọ Hải, 
Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; có tài văn chương, 
theo Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn. Ông là một trong 
những công thần mở nước ở triều Lê. 


LỆNH CƯ 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 127 rẽ 
vào, có lối thông sang Ngõ Thổ Quan, thuộc đất 
Thôn Quan Trạm, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Tới giữa Thế kỷ XIX, thôn này hợp với Thôn Quan 
Thổ, Tổng Hữu Nghiêm thành ra Thôn Thổ Quan 
thuộc về Tổng Yên Hòa (tên mới của Tổng Hữu 
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Nghiêm). Nay thuộc Phường Thổ Quan, Quận 
Đổng Đa. Nguồn gốc tên này là do trong ngõ có 
khu “ống Lệnh", tương truyền là nơi phát lệnh chiến 
đấu của ba tướng họ Đào, thời Hai Bà Trưng chống 
quản Hán. Thời Pháp thuộc còn có tên là Ngõ Đội 
Khánh, tên một người có nhiều nhà đất ở đây. 


LIÊN HÒA 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 142 rẽ 
vào), mang tên ngôi Chùa Liên Hoa ở trong ngõ, 
thông sang Ngõ Văn Chương, là đất Thôn Linh 
Quang, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Chùa Liên Hoa vốn xưa tà Chùa Thiên Bảo, tương 
truyền là có một cái chuông tiếng kêu vang rât xa 
gọi là chuông "Vàng treo”. Nay thuộc Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa. 


LIÊN TRÍ 


Phố: dài 250m; từ Phố Nguyễn Du (canh phía 
Bác Hồ Thiền Quang rẽ vào), cắt ngang các phố 
Nguyễn Gia Thiều, Trần Quốc Toản. Phố bị cộc, 
có một ngách ngang ngắn. Là đất Thôn Liên Thủy, 
Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa 
Thế kỷ XIX, thôn này đổi tên thành Liên Đường (và 
Tổng Tiền Nghiêm cũng đã đổi thanh Tổng Vĩnh 
Xương) ở trên bờ Bắc Hồ Thiền Quang mà trước 
đó có tên là Hồ Liên Thủy. Thôn Liên Đường có 
Chùa Liên Trì, ở vào chỗ nay là các số nhà 58 - 60 
Phố Nguyễn Du. Như vậy, phổ này mang tên của 
ngôi chùa đó. Nay phổ thuộc Phường Trần Hưng 
Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là hai 
phố, ngõ: 


- Đoạn đầu (đến Trần Quốc Toản): Rue Barona 
(Phố Barôna). Đây là tên một Đại úy người Pháp, 
chết ở Lạng Sơn năm 1930. 

- Đoạn cộc vào trong là Ngõ Trang Trình. 

Sau cách mạng lấy tên là Liên Trì. 

Ngõ: ở cuối Phố Liên Trì, đoan đường nhỏ hơn, 
ngõ cộc. 

LIÊN VIỆT 


Ngõ: ở Phố Tây Sơn (cạnh số nhà 181 rẽ vào), 
là đất Trại Nam Đồng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận 
cũ. Nay thuộc Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa. 
Trước còn gọi là Ngõ Nền Than (do lấp hồ bằng xỉ 
than, lập thành ngõ). 


LIỄU GIAI 

Đường: dài 730m; từ Phố Đội Cấn đến Phố Kim 
Mã, còn đoạn kéo dài tiếp đến Phố Giảng Võ 
(1997), sau nhập với Láng Trung thành Phố 
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Nguyễn Chí Thanh (1998). Liễu Giai là địa danh 
của một trong Thập Tam Trại (13 trại ở đây. 
Nguyên là phần đất các thôn Liễu Giai, Cổng Vị, 
Kim Mã, Thủ Lệ đều thuộc Tổng Nội, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Đền Liễu Giai thờ ông Hoàng Lệ Mật 
được xếp hạng di tích lịch sử năm 1990. Nay thuộc 
các phường Cống Vị. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình. 
Tên mới được đặt năm 1994. 


LINH LANG 


Phố: đài 600m; từ Phố Đội Cấn đến Cục Lưu trữ 
Nhà nước, gặp Phố Nguyễn Văn Ngọc và Phan Kế 
Bính. Phố là đất Trại Vạn Phúc, thuộc khu Thập 
Tam Trại cũ. Đoạn đầu phố này, năm 1995 đã đặt 
tên là Kim Mã Thượng, nối với đoạn rẽ sang Phố 
Liễu Giai. Tháng 1-1999, Hội đồng Nhân dân 
Thành phổ điều chỉnh lại, cắt đoạn đầu nổi dài 
thẳng ra, lập phố mới tên Linh Lang, đi qua Khu 
Tập thể Cống Vị. Nay thuộc Phường Cống VỊ, 
Quận Ba Đình. 


Linh Lang: là thần trấn phía Tây Kinh Thành 
Thăng Long, thở ở Đền Voi Phục, trại Thủ Lệ gần 
đấy. Tương truyền đây là Thái tử Hoằng Chân, con 
Vua Lý Thái Tông (1028- 1054) do một bà phi người 
Làng Bồng Lai (Đan Phượng) sinh ra. Ông có công 
dẹp giặc Tống. Vua toan nhường ngôi cho, ông từ 
chối về ở Trại Chợ (Thủ Lệ) rồi hóa thành rồng đen 
bò xuống Hồ Tây biến mất. 


LINH ỨNG 


Ngõ: ở Phổ Khâm Thiên, cạnh số nhà 290 rẽ 
vào, là ngõ cộc ngắn, lối vào Chùa Linh Ứng, di tích 
xếp hạng năm 1993. Nay thuộc Phường Thổ Quan, 
Quận Đống Đa. 


LĨNH NAM 


Đường: dài 3,2km; từ Đường Tam Trinh qua Ba 
Hàng tới Dốc Lĩnh Nam, Đê Sông Hồng. Thuộc đất 
các làng Mai Động, Vĩnh Tuy và Lĩnh Nam, Huyện 
Thanh Trì trước, sau Mai Động thành phường của 
Quận Hai Bà Trưng. Nay thuộc các phường Mai 
Động, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai (từ 
năm 2004). Tên đường mới đặt năm 1988. 

LÒ ĐÚC 

Phố: dài gần 1,2km; tử cuối Phố Phan Chu Trinh 
(chỗ ngã năm tê Văn Hưu - Hàm Long - Hàn 
Thuyên - Phan Chu Trinh - Lò Đúc) đến Đường 
Trần Khảt Chân, nối với Phố Kim Ngưu. Phổ có 
nhiều ngõ ở hai bên. Chạy qua đất nhiều thôn: Hữu 
Vọng, Hương Thải, Đức Bác, Yên Nội, Thọ Lão, 
Hoa Viên thuộc Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ 


Xương cũ. 


Tới giữa Thể kỹ XIX, ba thôn trên hợp lại (cùng 
một vài thôn khác) thành Thôn Hương Viên, còn hai 
thôn dưới cùng một số thôn khác hợp lại thành 
Thôn Cảm Hội. Lúc này Tổng Hậu Nghiêm cũng đã 
đổi thành là Tổng Thanh Nhàn. (Trong số tám tổng 
của Huyện Thọ Xương khi đó chỉ ở Tổng Hậu 
Nghiêm là có sự sáp nhập các thôn một cách mạnh 
nhất: từ 19 thôn rút lại có 8 thôn). 

Vào cuổi đời Lê (Thế kỷ XVIII), ở Làng Đức Bác 
có nhiều người dân bên xứ Kình Bắc tới đây mở lò 
đúc đồng do đó thành tên. Dấu vết của phường thợ 
đúc này là Chùa Tổ Ong, nay ở trong Ngõ 79 Phố 
Lò Đúc. Chùa này tên chữ Hản là “Lính Ứng tự” do 
dân phường đúc lập ra chủ yếu thờ Nguyễn Minh 
Không. tổ nghề đúc đồng. Trong chùa có bia dựng 
niên hiệu Tự Đức thứ 10 (năm 1857), nội dung cho 
biết là chùa có từ đời Lê, (Phường đúc này sau kéo 
lên nhập với phường đúc Ngũ Xã, ở đó đã có Chùa 
Thần Quang thờ tổ nghề nên Chùa Linh Ứng vẫn 
được để lại ở Phổ Lò Đúc). 


Ở tận cùng Phố Lò Đúc, chỗ gặp Phố Lương 
Yên ngày xưa là một cửa õ. Cửa ô đó mở ở đủng 
góc Đông Nam của tòa thành đất vòng giữa bao 
quanh khu đông dân cư của Kinh thành Thăng 
Long xưa và có nhiều tên gọi khác nhau. Xem bản 
đồ Hà Nội năm 1831, cửa ô này có tên là Thanh 
Lãng. Tới bắn đồ năm 1866 đổi ra là Cửa Ô Lãng 
Yên. (Thanh Lãng và Lãng Yên chỉ là hai tên gọi 
khác nhau của mội thôn ở ngay ngoài cửa ô). 


Vào thời Lê mạt (Thế kỷ XVIII) thì cửa ô này lại 
có tên là Cửa Ô Ông Mạc. Chứng cứ là cuối năm 
1782, Lãn Ông đã đi qua cửa ô này và có ghi trong 
Thượng Kinh ký sựnhư sau: “Ngày mùng 10 tháng 
CHín, từ sáng tỉnh mơ còn Trăng, tôi đi ra Cửa Ô Ông 
Mạc; của thành chưa mỏ, lính canh thấy có thê 
Hành quân phù mới mỏ cửa cho đi..." Như vậy là ở 
Cửa Ô Ông Mạc thời đó có lính canh nghiêm ngặt. 


Ngược dòng thời gian lên chút nữa lại thấy địa 
danh Ông Mạc xuất hiện vào năm 1600: “Tháng 
mười một năm Canh Tý (1600) làm cầu phao qua 
Sông Cải ỏ Bến Ông Mạc.” (sách Toàn thu. 


Vậy “Ông Mạc" là tên một dải đất thuộc Phường 
Yên Xá (thời Lê, phường này còn rất rộng, bao 
gồm các làng Lương Yên, Lãng Yên và các Phố Lê 
Quy Đôn, Lương Yên ngày nay). Bia Chùa Thanh 
Nhàn dựng nărn Cảnh Hưng thứ 28 (1767) có ghi: 
“Ở Kính đô, tại Phường Yên Xá, xử đồng Ông Mạc 
có một gò đất từ xưa vẫn coi là một ngọn núi...” 
Lại theo Phạm Đình Hổ ghi chép trong sách Quần 
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thư tham khảo, ở đây có dinh cơ của Mạc Đĩnh 
Chi (đỗ Trạng nguyên năm 1304): “Ống làm quan 
ỏ triều, nhà riêng ở Nam Xá, Thành Đại La, tục gọi 
là Dinh ông Mạc”. 


Như vậy, cửa ô này từ Thế kỷ XVIII trở về trước 
có tên là Ô Ông Mác. Từ Thế kỷ XIX cho tới gần đây 
có tên là Ô Thanh Lãng, rồi Ô Lãng Yên. 

Trong dân gian còn một cái tên nôm na là Ô 
Đống Mác. Phải chăng Đống Mác chính là Ông 
Mạc đọc chệch ra. Hay là do truyền thuyết sau: Hồi 
Tây Sơn ra Bắc, có một cánh quân tiên đánh cửa ö 
này. Lính nhà Trịnh thua, bổ chạy, vứt giáo mác lại 
thành từng đống. Do đó mà thành tên. 


Nay Phố Lò Đúc thuộc các phường Phạm Đình 
Hổ, Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng. Trong thời Pháp 
thuộc, đoạn đầu ià Phố Lò Đúc, đoạn giữa gọi là Cây 
Đa Nhà Bò còn đoạn sau lúc mới mở gọi là Phố Lò 
Lợn (Rue de ['Abatfoire). Sau gọi chung là Boulevard 
Armand Rousseau (Đại lộ Ácmăng Rútxô). 


Armand Rousseau (1835-1896): Toàn quyền 
Đông Dương năm 1895-1896, chết ở Hà Nội. 


Từ năm 1945, lấy lại tên là Lò Đúc. 
LÒ LỢN 


Ngõ: ở cuối Phố Bạch Mai, cạnh số 459 rẽ vào, 
bên Chợ Mơ. Vốn xưa có lò mổ lợn, nay đã bỏ. Nay 
phố thuộc Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng. 
LÒ RÈN 

Phố: dài gần 130m; từ Phố Thuốc Bắc đến Phố 
Hàng Gà, cắt ngang qua Phố Hàng Đồng. Nguyên 
thuộc đất Thôn Tân Khai, Tổng Tiền Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phưởng Hàng Bồ, Quận 
Hoàn Kiếm. 

Tân đân gian trước đây còn gọi Hàng Bừa hoặc 
Hàng Cuốc. Nguyên là từ cuối Thế kỷ XIX, một số 
thợ rèn người Làng Hòe Thị (nay thuộc Xã Xuân 
Phương, Huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội) đã ra 
đây mở lò tèn. Làng Hòe Thị vốn có nghề này từ lâu 
đời, dân làng thường gánh lò, bễ đi khắp kẻ chợ 
vùng quê để rèn thuê các nông cụ, vũ khí và các 
mặt hàng khác. Họ ra Thăng Long quây quần ở chỗ 
phố này, rèn nông cụ và các hàng dân dụng. Vì bừa 
là thứ hàng cồng kềnh, phải bày ra vỉa hè la liệt, do 
đó mà thành tên phố. 


Tới đầu Thế kỷ XX, do nhu cầu của việc xây 
dựng nhà cửa kiểu mới, phố này chuyển sang làm 
những mặt hàng bu lông, cửa xếp bằng sắt, cổng 
sắt hoa... Do không còn bán bừa nữa nên tên Phố 
Hàng Bừa mất đi nhường chỗ cho tên gọi chung là 
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Phố Lò Rèn. 
Ở số nhà 1 phố này là ngôi đình thờ tổ nghề rèn 


(không rõ lai lịch) dựng hồi đầu Thế kỷ XX để làm 
nơi cúng tế của dân phường. 


Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue des 
Forgerons (Phố Thợ Rèn). Sau cách mạng vẫn 
mang tên này. 

LÒ SỦ 

Phố: dài 320m; từ Đường Trần Quang Khải đến 
Phố Đỉnh Tiên Hoàng - (cạnh Đền Bà Kiệu), cắt 
ngang qua ba ngã tư: Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hàng 
Dầu. Nguyên thuộc đất các Thôn Sơ Trang, Tả Lâu 
(Tổng Tả Túc) và Nhiễm Thượng (Tống Hữu Túc), 
Huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa Thế kỷ XIX, Sơ 
Trang hợp với Tả Lâu thành Thôn Trang Lâu; hai 
tổng Tả, Hữu Túc đổi thành Tổng Phúc Lâm và 
Đông Thọ, tất cả đều thuộc Huyện Thọ Xương. 


Phổ này thời trước có nhiều cửa hàng đóng và 
bán áo quan (thường gọi là hàng sũ) kèm theo một 
số đồ qỗ khác. 

Dân Phường Hàng Sũ phần lớn là người các 
làng Liễu Viên, Phượng Dực thuộc Huyện Thường 
Tin (Hà Tây), ra lập nghiệp ở đây gần hai trăm năm. 
Họ ở Phố Lò Sũ và lan cả sang ít nhà của Phố 
Nguyễn Hữu Huân. Họ lập đền thờ ông tổ nghề 
mộc ở số nhà 22, Phố Lò Sũ. Còn số nhà 30 phố 
này là Đình Trang Lâu. Ở Phố Nguyễn Hữu Huân 
cũng có Đình và Đền Trang Lâu ở số nhà 77, đó là 
đình và đền của Thôn Sơ Trang cũ. Còn đình ở Phố 
Lò Sũ là của Thôn Tả Lâu cũ. 


Ở Thôn Trang Lâu còn có nghề rèn. Phường thợ 
rèn này tương truyền là từ Làng Đa Hội (Đông Anh, 
ngoại thành Hà Nội) tới đây sinh cơ lập nghiệp từ 
đời Lê. Họ lập ngôi đình thờ tổ ở số nhà 32 Phố Lò 
Sũ, vẫn gọi là Đình Lò Rèn. Hiện giờ tại đây còn lại 
một đôi câu đối chữ đẹp nói về nghề rèn: 


ĐTx«. vạ„v thến, cơ 92 941, 

Có thể hiểu là: 
ca 9a Jâ£ 

Phố Lò Sũ nay thuộc Phường Lý Thái Tổ và 
Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm. Tên dân gian đã có từ 


xưa. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Pouyanne (Phố 
Puiannø), sau lấy tên này. 


Phố Kim Đồng 


Đường Yên Phụ 
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Pouyanne: kỹ sự Công chính Pháp, được giao 
cho thiết kế công trinh trị thủy ở Bắc Kỳ những năm 
mười hồi đầu Thế kỷ XX. 

LONG BIÊN I - II 


Đường: đốc lên và dốc xuống đấu phía Bắc cầu 
Long Biên, trên đất Xã Bồ Đề, Huyện Gia Lâm cũ, 
từ 2004 là Quận Long Biên. 


- Long Biên I là dốc lên, dài 390m; từ Đường 
Ngọc Lâm tới cầu. 


- Long Biên II là dốc xuống, dài 260m, từ cầu tới 
Đường Ngọc Lâm. 


Nay thuộc Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên. 
Tên mới được đặt tháng 7 - 1996. 


LƯƠNG ĐỊNH CỦA 


Phố: dài 710m. từ Phố Phạm Ngọc Thạch cắt 
qua Phố Phương Mai vào đến Công ty Giống cây 
trồng Trung ương 1. Nguyên thuộc đất Phường Kim 
Hoa và Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Kim Liên, Quận Đống 
Đa. Tên mới được đặt năm 1995, kéo dài thêm 
150m vào tháng 7 - 2000. Phố thường bí gọi nhầm 
là Lương Đình Của. 


Lương Định Côa (1918 - 1975) là nhà nông học 
Việt Nam hiện đại. Ông sinh ở Sóc Trăng, Nam Bộ, 
tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Kyoto và 
Kìusiu, trở thành vị Tiển sỹ thử 96 của Nhật Bản. 
Sau hòa bình năm 1954, ông cùng gia đình về Sài 
Gòn làm việc ở Viện Nghiên cứu Canh nông, rồi ra 
chiến khu Nam Bộ, tập kết ra Bắc. 


Cả cuộc đời ông cống hiến cho sự nghiệp lai tạo 
các loại giống cây trồng, đặt nền móng cho nền 
khoa học nông nghiệp Việt Nam. làm Viện trưởng 
Viện Cây Lương thực và Thực phẩm, được phong 
Anh hùng Lao động. Ông mất ngày 28 - 12 - 1975 
tại Hà Nội. 

LƯƠNG KHÁNH THIỆN 


Phố. dài 400m; từ Phổ Nguyễn Đức Cảnh đến 
ngõ 147 Phố Tàn Mai. Nguyên thuộc đất Thôn Giáp 
Lục, Xã Thịnh Liệt, Huyện Thanh Tri trước; sau thuộc 
Phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng, nay là Quận 
Hoàng Mai. Tên phố mới được đặt tháng 7 - 2000. 


Lương Khanh Thiện (1903 - 1941): quê Xã Liêm 
Chính, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam. Năm 
1925, cùng Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) vận 
động đời ân xả Phan Bội Châu rủ nhau bỏ Trường 
Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng đi. Ông về hoại 
động trong công nhàn Nhà máy Sợi Nam Đinh, 


Cảng Hải Phòng. Năm 1929, ông được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản. Ông bị Pháp bát đầy ra Côn Đảo 
(1930-1936). Ra tù, ông trở về Hà Nội tiếp tục hoạt 
động, chỉ đạo cuộc bãi công ở Nhà máy Xe lửa Gia 
Lâm (1938), được cử vào Xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1939 
- 1940, ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng và phụ 
trách các tỉnh ven biển - vùng mỏ. Tháng 11 - 1940, 
ông bị địch bắt, kết án tử hình và hành quyết ngày 
1-7-1941 tại Kiến An. Ông là bậc tiền bối cách 
mạng của Đảng. 


LƯƠNG NGỌC QUYẾN 


Phố: dài 320m; từ Phố Nguyễn Hữu Huân đến 
Phố Hàng Giầy, cảt ngang qua các phố Mã Mây, Tạ 
Hiện. Nguyên thuộc đất Thôn Ưu Nhất và Ngư 
Võng, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nhà số 
10 phố này là định của Giáp Hương Tượng xưa 
nhưng mặt chính quay ra Phố Mã Mây, số nhà 64 
(xem mục Mã Mây) Nay thuộc Phường Hàng 
Buôm, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là hai 
phố: Đoạn đầu (đến Tạ Hiện) gọi là Rue Galet (Phố 
Galê) còn đoạn sau là Phố Nguyễn Khuyến. Sau 
Cách mạng mang chung tên là Lương Ngọc Quyến. 


Lương Ngọc Quyến (1885-1917): hiệu Lập 
Nham, con cụ cử Lương Văn Can. người Làng Nhị 
Khê, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Đông (nay là Hà 
Tây). Ông cùng em là Lương Ngọc Nhiễm là những 
thanh niên đầu tiên hưởng ứng phong trào Đông Du 
của Phan Bội Châu, đã sang Nhật vào năm 1905. Ở 
đây, ông theo học một trường quân sự. Năm 1911, 
ông về Trung Quốc cùng với Phan Bội Châu lo tổ 
chức Việt Nam Quang phục Hội. Nhưng cuôi năm 
1914. ông bị cảnh sát Anh bắt ở Hương Cảng rồi 
chuyển sang cho Pháp. giải về Hà Nội vào tháng 2 
- 1915. Thực dân đã bắt ông chịu án khổ sai chung 
thân và đem giam tại Nhà lao Tỉnh Thái Nguyên. Ở 
đây ông liên lạc với môi Ha sỹ quan có tinh thần yêu 
nước là Trịnh Văn Cấn tức Đôi Cấn. Họ bí mật bàn 
kế hoạch khởi nghĩa... Đêm ngày 30 tháng 8 - 1917, 
cuộc khởi nghĩa của binh linh ở Thị xã Thái Nguyên 
bùng nổ. Nghĩa quân làm chủ thị xã trong 6 ngày. 
Sau đó, Pháp phản kích, nghĩa quân phải rút ra 
ngoài. Đơn vị do Lương Ngọc Quyến chỉ huy bị tổn 
thất nặng. Ông đã hy sinh do trúng đạn đại bác của 
giãc ngày 5 tháng 9 năm 1917. 


LƯƠNG SỬ 


Ngõ: tên chung cho ba ngõ A - B - C đều từ bên 
số lẻ Phố Quốc Tử Giám rễ vào Làng Lương Sử, do 
nhập Thôn Ngự Sử và Lương Sử thuộc Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Ngõ Lương Sử A ở cạnh số 3 có lối thông sang 
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Lương Sử B, Ngõ Lương Sử B ở cạnh số 29 rẽ vào 
(rộng nhất), Ngõ Lương Sử € ở cuối Phố Ngô Sỹ 
Liên thông sang Linh Quang ra Phổ Khâm Thiên và 
Phố Tôn Đức Thẳng. 


Nay cả ba ngõ thuộc Phường Văn Chương, 
Quận Đống Đa. Năm 1944, máy bay Mỹ ném bom 
xuống đây gây thiệt hại cho nhân dân các ngõ này 
phần lớn là người lao động chạy chợ, làm thuê. Thời 
Pháp thuộc, cũng đã gọi là Ngõ Lương Sử. 


Hiện ở Ngõ Lương Sử A có đền thờ một danh 
tướng thời Lê Đại Hành. Đó là Phạm Cự Lạng (còn 
đọc là Cự Lương) người Làng Chi Ngại, Huyện Chí 
Linh (nay thuộc Tỉnh Hải Dương). Ông nội là Phạm 
Chiêm, một tướng giỏi của Ngô Quyền. Cha là 
Phạm Mạn giúp cho Ngô Xương Văn (con thứ hai 
của Ngô Quyền). Anh ruột là Phạm Dật thao Định 
Bộ Lĩnh đánh dẹp 12 sứ quân, được phong Đô 
Thống quân hiệu. Cự Lạng trước giúp nhà Đinh, 
sau giúp Lê Đại Hành, có quân công lớn trong cuộc 
kháng chiến chống quân Tống xâm lược. Tại Đền 
này có một đội câu đối khái quát được sự nghiệp 
của Ông: 


đun, ng an tRanK quán cổ, Em 
Dịch: 

3X, .ÊS cAng pm cảyu no naöc,, 
“hp đăng (ly Qangy đột xu nay, 


LƯƠNG THẾ VINH 


Đường: dài trên 700m; từ ngã ba vào Đài Phát 
thanh Mễ Trì (Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm) đến Đường 
Nguyễn Trãi. Nguyên thuộc đất Thôn Phùng Khoang, 
Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, Nay thuộc Xã Trưng 
Văn (Huyện Từ Liêm) và Phường Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh Xuân. Tên mới được đặt năm 1986. 


Lương Thế Vinh (1442 - ?): tự Cảnh Nghị, người 
Xã Cao Hương, Huyện Thiên Bản, Trấn Sơn Nam 
(nay là Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định) đỗ Trạng 
nguyên năm 1463, Ông là nhà văn hóa, nhà toán 
học nổi tiếng thời Hồng Đức (1470-1497) - Lê 
Thánh Tông, được đân quen gọi là Trạng Lường. 
Làm quan Hàn lâm viện Thị giảng, giữ chức Sái phụ 
trong Hội Tao Đàn, ông để lại nhiều sách toán học, 
được coi như một tổ sư ngành toản ở nước ta. 


LƯƠNG VĂN CAN 


Phố: dài 300m; từ Phố Hàng Bồ đến Phố Lê 
Thái Tổ, cắt ngang qua Phố Hàng Gai. Nguyên 


thuộc đất thôn Tố Tịch và Yên Hoa, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Tltọ Xương cũ. Sau hai Thôn Yên Hoa và 
Xuân Hoa hợp nhất thành Xuân Yên. Nay thuộc 
Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm. Hiện nay còn 
Đền Xuân Yên ở số nhà 6A phố này (Đền Thôn Yên 
Hoa cũ) thờ Nguyên quận phu nhân (có thể là vợ 
Phạm Ngũ Lão). Trên hai cột trụ ở cổng đền có đôi 
câu đối nhắc tới tên làng cũ: 


4n Rương đầng (R ấy t(eÑ, ức nàên từ 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Lê Quý Đôn (đoạn 
đầu đến Phố Hàng Quạt trước đây mang tên chung 
với Phố Hàng Quạt). Sau cách mạng điều chỉnh lại 
và mang tên này. 


Lương Văn Can (1854-1927): hiệu Ôn Như, nhà 
Nho yêu nước, người Làng Nhị Khê, Huyện Thường 
Tín, Tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây), đỗ Cử nhân 
năm 1879, không ra làm quan, là một trong nhóm 
sáng lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hoại động 
được chín tháng thì bị đóng cửa. Năm 1913, Pháp 
viện cớ kết án ông 10 năm biệt sứ sang Nam Vang 
(PhnomPênh), đến năm 1921 ông được thả. Ông 
mất tại nhà số 4 Hàng Đào ngày 12-6-1927. 


LƯƠNG YÊN 


Phố: dài trên 500m; từ chỗ nối nhau của Đường 
Trần Khánh Dư với Đường Nguyễn Khoái (cạnh 
Nhà máy Xay Lương Yên) đi chéo đến Đường Trần 
Khát Chân. Đây vốn là một đoạn đê cũ trên đất 
Thôn Lương Yên, do hợp nhất hai Thôn Lương Xã 
và Yên Xá, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương 
cũ. Thôn Yên Xá là khu vực các phố Nguyễn Huy 
Tự, Lê Quý Đôn, Lương Yên ngày nay. Còn Thôn 
Lương Xá thì là Làng Lương Yên, nay vẫn còn ở 
cuối Phố Lò Đúc. Trong thôn có ngôi đình xây dựng 
từ năm 1849, thờ một nữ thần gợi là Vua bà, không 
rõ lai lịch. 


Trong những nuày đầu Toàn quốc kháng chiến, 
giặc Pháp chiếm ngay Lò Lợn (lò sát sinh, ở giữa 
phố này) làm vị trí đóng quân, để từ đó đánh nống 
ra vùng ngoại thành phia Nam. Ngay đêm 23 - 12 - 
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1946, tự vệ khu phố phối hợp với các chiến sỹ Vệ 
quốc đoàn đã tấn công vị trí này, diệt 15 tên giặc. 
Tới ngày 3-1-1947, 150 tên giặc cùng 2 xe tăng, 2 
xe bọc sắt, 10 ô tô vận tải từ Lò Lợn đánh xuống 
Vĩnh Tuy. Một trung đội Vệ quốc Đoàn bố trí phục 
kích dọc Phô Lương Yên cho tới Đường Lãng Yên, 
trận chiến đấu đã nổ ra dữ dội... Cuối cùng giặc 
Pháp phải rút về Lò Lợn. Nay Phổ Lương Yên thuộc 
Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp 
thuộc gọi là Voie 159 (Đường 159). Sau cách mạng 
gọi là Đường Thúy Ái. Từ thời tạm chiếm mang tên 
như ngày nay. 


LÝ ĐẠO THÀNH 


Phố: dài 140m; từ Phố Tông Đản chỗ gần Bảo 
tàng Cách mạng đến Phố Lý Thái Tổ. Nguyên 
thuộc đất Thôn Hậu Lâu, Tổng Hữu Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Tới giữa Thể kỷ XIX, thôn này hợp 
với Thôn Hậu Bì thành ra Thôn Cựu Lâu, Tổng 
Đông Thọ. Nay thuộc Phường Tràng Tiền, Quận 
Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Capitaine 
Labrousse (Phổ Đại úy La Brútxg). Sau cách mạng 
lấy tên là Phố Nguyễn Thành Hiên. Từ thời tạm 
chiếm tới nay mang tên tà Lý Đạo Thành. 


Lý Đạo Thành (2-1081): người Làng Cổ Pháp, 
Huyện Đông Ngàn, (nay là Xã Đình Bảng, Huyện 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh). Nhưng Đại Nam nhất 
thống chí lại chép rằng ông quê Xã Đông Ngàn 
tức nay là Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội, Ông là Thái sự triều Lý Thánh Tông 
(1054-1072) tính tình cương trực, có tài tổ chức, góp 
phần giúp Lý Thường Kiệt đánh thắng quân Tống 
xâm lược. Nổi tiếng vì trung thực trong phận Vua tôi 
cũng như vì đân vì nước. 


LÝ NAM ĐẾ 


Phố: đài 1,1km; tử Phổ Phan Đình Phùng đến 
Phố Trần Phú, chạy theo chân tường phía Đông 
Thành Thăng Long thời Nguyễn. Nay thuộc hai 
Phường Hàng Mã và Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc gọi là Rue Maréchal Joffre (Phố 
Tướng Gióp). Sau cách mạng được đặt tên này. 


Lý Nam Đế (503-548): tên là Lý Bí còn gọi Lý 
Bôn, người Hương Thái Bình, Trấn Sơn Tây. (Có 
thuyết nói quê ông ở Làng Tử Đường, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái Bình nơi có đền thở ông). 


Thế kỷ thứ VI, nước ta bị nhà Lương đô hộ. Căm 
giận bọn thống trị, Lý Bí đã khởi nghĩa vào tháng 
Giêng năm 542, đánh đuổi Thứ sử nhà Lương là 
Tiêu Tư, giải phóng đất nước. Năm 544, ông lên 
ngôi Vua, xưng là Nam Việt Đế, đặt niên hiệu là Đại 
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Đức, quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên 
(vùng gần Thị xã Bắc Ninh ngày nay). Năm 545, 
nhà Lương sai Trần Bả Tiên đem quân sang xâm 
lược. Lý Bí xây thành lũy ở cửa Sông Tô Lịch (Hà 
Nội) để chống giữ. Sau vì thế yếu, ông lui về Gia 
Ninh (Bạch Hạc), rồi tập hợp trên 2 vạn quân, đóng 
thuyền bè, ra Hồ Điển Triệt cạnh Sông Lô (nay ở Xã 
Tứ Yên, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc) để đón 
đánh quân Trần Bá Tiên. Nhưng một đêm, đột 
nhiên nước Sông Lô lên to gây ra một dòng thác 
chảy vào hồ, Bá Tiên nhân đẩy thúc quân tiến theo. 
đánh chìm toàn bộ thuyền chiến của Lý Bí. Ông lui 
vào động Khuất Liêu (nay là vùng các xã Cổ Tuyết, 
Văn Lang, Huyện Tam Thanh, Phú Thọ) và mất tại 
đây năm 548. Ở Xã Văn Lang có một quả đồi hình 
bông sen, cuông bám vào rừng Cấm và ba cánh 
xoè ra cảnh đồng chiêm Xã Cổ Tuyết. Trên đồi có 
mộ và đền thờ Lý Bí, 

LÝ QUỐC SƯ 


Phế: dài 245m; từ Phế Hàng Bông đến Phố 
Nhà Thờ, thuộc đất Thôn Tiên Thi, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Phố này đã có từ lâu đời, vì 
từ đầu Thế kỷ XIX đã là một phố phủ, rồi là một 
phố huyện. Thời đó, Làng Tiên Thị là phủ ly Phú 
Hoài Đức và phủ đường thì ở sau lưng Đền Lý 
Quốc Sư lúc này gọi là Đền Tiên Thị. Có lắm hàng 
cơm, quán trọ ở đây. Niên hiệu Minh Mạng thứ 4 
(1833), phủ ly này dời ra Làng Dịch Vọng (nay 
thuộc Quận Cầu Giấy). Niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 
(1842) huyện ly Huyện Thọ Xương từ Thôn Văn 
Hương (Phố Tôn Đức Thắng ngày nay) chuyển tới 
đây và tổn tại cho tới khi thực dân Pháp chiếm Hà 
Nội, giải thể Huyện Thọ Xương. Đền Lý Quốc Sư 
ở số nhà 50, xếp hạng di tích năm 1995, và Đền 
Phù Ủng (thờ vọng Phạm Ngũ Lão) ở số 25, xếp 
hạng năm 1988. Do chính dân Làng Phù Ủng đi cư 
lên Thăng Long dựng nên từ Thế kỷ XIX. Đền này 
cùng tửng bị giặc Pháp phá hoại năm 1947, mới 
sửa lại năm 1949. 


Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Phố Lý Quốc 
Sư cũng là nơi ghi lại tội ác của giặc Mỹ. Trưa ngày 
6 - 10 - 1972, máy bay Mỹ đã bắn tên lửa xuống các 
số nhà 37, 39B sát hại nhiều đồng bào ta. Nay 
thuộc Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm. Thời 
Pháp thuộc gọi là Rue Lamblot (Phố Lămbơlô). 


Quốc sư triều Lý tên là Nguyễn Chí Thành 
(1066-1141): người Làng Điểm Xá, Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, tu đạo Phật, học trỏ Từ Đạo Hạnh, 
có pháp danh là Mình Không. Do đạo cao đức 
trọng, ông được Vua Lý dựng “tính xá” cạnh Chùa 
Báo Thiên làm nơi tu hành. Tỉnh xá (nơi ở tinh khiết) 
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ấy nay chính là khu Đền Lý Quốc Sư. Năm 1138, 
Minh Không chữa khỏi bệnh cho Vua Lý Thần Tông 
nên được phong là Quốc Sư. Ông mất tháng 8 năm 
Tân Dậu (1141). 


Theo truyền thuyết, ông không những là nhà tu 
hành giỏi nghề chữa bệnh mà còn là ông tổ nghề 
đúc đồng. Dường như có sự lầm lẫn giữa sự tích của 
öng với sự tích Dương Không Lộ cũng là một nhà sư 
đời Lý. 


Đền Lý Quốc Sư khöng còn giữ được những dấu 
vết cũ, tuy theo chính sử có từ năm 1131. Quy mô 
hiện nay là do lấn trùng tu năm 1954. (Trong 
những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, giặc 
Pháp đã hủy hoại đến này). Đến còn tấm bia do 
Cúc Linh Lê Định Duyên soạn niên hiệu Tự Đức 
thứ 8 (1855) nói về lần trùng tu lớn vào năm đó, 
nhiều tượng phong cách điêu khắc đởi Lê, có một 
quả chuông tên là “Báo Tháp từ chung” tức là 
“chuông Đền Báo Tháp” (Báo Thiên, Tự Tháp?) 
niên hiệu Ất Hợi, với chữ Long (trong Thăng Long) 
đã đổi cách viết từ đời Gia Long, do đó có thể là 
năm Ã! Hợi thuộc Thể kỷ XIX. 


LÝ THÁI TỔ 


Phố: dài 880m; từ Phố Lò Sũ đến Phế Tràng 
Tiên (chỗ Quảng trường 19-8), cắt ngang qua phố 
Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Lẽ Lai, Lê Phụng 
Hiểu. Trên phố này có Cung Văn hóa Thiếu nhị, 
Ngân hàng Quốc gia, Viện Văn học, Viện Ngôn 
ngữ. Vốn là đoạn đề cũ của Sông Hồng, ranh giới 
giữa các thôn Tả Lâu, Trừng Thanh Hạ, Kiếm Hồ, 
Vọng Hà (Tổng Tả Túc) với các thôn Nhiễm 
Thượng, Hậu Bi, Hậu Lâu (Tổng Hữu Túc) Huyện 
Tho Xương cũ. Nay thuộc Phường Lý Thái Tổ và 
Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiểm. Đây là một 
phố mà thực dân quy hoạch ngay từ những ngày 
đầu xâm chiếm. Từ những năm 90 của Thế kỷ 
trước, ở giữa phố này, nhìn ra Vườn hoa Paul Bert 
(PônBe) - (tức Vườn hoa Lý Thái Tổ ngày nay) 
chúng đã xây “Nhà băng Đông Dương” Tới năm 
1926 chứng xây lại theo kiến trúc mới, hoàn thành 
năm 1930, là Ngân hàng Quốc gia ngày nay. Tới 
đầu Thế kỷ XX, chúng xây Trường Tiểu học 
Courbet (Cuốc-bê), tức Trường Hàng Vôi, nay là 
Trường Nguyễn Du (số nhà 25-27). Nhà Xéc 
(Cercle de ['Union) tức câu lạc bô của chúng (số 
nhà 38), Nhà thờ Tin lành ở số nhà 61, Câu lạc bộ 
cựu chiến binh (sau là Câu lạc bộ Đoàn kết) và 
Vưởn trẻ Ấu trĩ Viên ở khu vực số nhà 34-36 (nay 
là Cung Thiếu nh:). 


Phố này có một ngôi nhà đã được Bác Hồ đặt 


chân tới. Đó là nhà số 38, nhà Xéc Tây cũ. Nơi đây 
ngày B-3-1946, Bác Hồ đã cùng những người thay 
mặt nước Cộng hòa Pháp ký "Hiệp định sơ bộ 
mùng 6 tháng 3”. Tên dân gian trước gọi là Phổ 
Hàng Vôi trong. 


Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard Amiral 
Courbet (Đại lộ Đô đốc Cuốcbè). Sau Cách mạng 
1945 mang tên là Lý Thái Tổ. 


Lý Thái Tổ (974-1028): là hiệu của Lý Công Uẩn 
người Làng Cổ Pháp (nay là Đình Bảng, Huyện Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh); mẹ ho Phạm, làm con nuôi 
nhà sư Lý Khánh Vân, học trò sư Vạn Hanh. Ông 
làm Điên tiền Chỉ huy sứ đời Vua Lê Ngọa Triều, 
Năm 1009, Vua mất, triều đình tôn ông lèn làm Vua, 
mở đầu triều Lý, kéo dài 9 đời Vua dài 216 năm. 
Năm 1010, ông dời đô từ Hoa Lư ra Thành Đại La, 
gặp điểm rồng vàng đón nên đổi tên là Thành 
Thăng Long. 


Ông là người có công định đô, xây dựng, mở 
mang Kinh thành, đặt nền móng cho Thăng Long, 
Thủ đô ngàn đời của đất nước. 

LÝ THƯỜNG KIỆT 


Phổ: dài 1,73km; từ Phố Lê Thánh Tông đến 
Đường Lê Duẩn, cắt ngang qua các phố Phan Chu 
Trính, Ngô Quyển, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang 
Trung, Quán Sứ, Phan Bội Châu. Trên phố có Thư 
viện Khoa học ở số nhà 26-nơ: xưa là Trường Viên 
Đông Bác Cổ, Toà án Nhân dân tối cao ở số 48. 
Nguyên thuộc đất của nhiều thôn như Hàm Châu 
(Tổng Hậu Nghiêm), Vũ Thạch Hạ (Tổng Tả 
Nghiêm), Nam Phụ, Nam Hưng (Tổng Tiên 
Nghiêm), Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc các 
phường Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, 
Cửa Nam, Quận Hoàn Kiểm. Thời Pháp thuộc đặt 
tèn là Boulevard Carreau (Đại lộ Carô). 


Pierre Paul Carreau (1836-1883): người Pháp 
gốc Montinique, sỹ quan quân đội Pháp, đến Hà 
Nội với H. Rivière và chết năm 1883”). Sau cách 
mạng đổi lại thành tên Lý Thường Kiệt. 


Ngõ: ở phố này, cạnh số nhà 67 rẽ vào, là ngõ 
cộc. Thời Pháp thuộc có tên Ngõ Căn Cước (lmpasse 
đe I'ldentité) do có khu nhà ở cho những người làm 
ở Sở Căn cước-nay là Sở Công an Hà Nội. 


Lý Thường Kiệt (1019-1105). tên thật là Ngồ 
Tuấn do có công lớn được Vua ban cho họ Lý, 
người Phường An Xá, trên bãi Sông Hồng. sinh ở 


(Œ) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sửa, BBT. 
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Phường Thái Hòa (Vĩnh Phúc - Ba Đình). Từ một 
Hiệu úy Ky mã ông thành Thị vệ của Vua Lý Thánh 
Tông, nổi tiếng tài giỏi, quán xuyến cung đình và 
võ nghệ tỉnh thông, giúp Hoàng Thái hậu Ÿ Lan 
nhiếp chính khi Vua Lý Nhân Tông khi còn nhỏ. 
Thấy giặc Tống có âm mưu xâm lược, ông đề xuất 
chủ động đánh trước, tiêu diệt căn cứ xuất phát của 
địch ở ba châu: Ung, Khâm, Liêm (1075) giành 
thắng lợi lớn. Sau đó, ông rút quân về xây dựng 
phòng tuyến chặn giặc bên Sông Như Nguyệt 
(Sông Cầu), đánh tan quân Tống (1077). Tương 
truyển ông là người đọc bài Nam quốc sơn hà, 
được coi như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của 
nước ta: 


Dịch: 


Đáng n4¿ nước Gia. Qua fax ỗ 

S`?„&xàak Ê» cac tạá a4¿Â tuài 

Ông còn hai lần dẹp giặc Chiêm Thành phá rối 
biên giới phía Nam vào các năm †069 và 1104, 


LÝ VĂN PHỨC 


Phố cộc: dài 120m; ở Phố Nguyễn Thái Học, 
cạnh số nhà 161 rẽ vào. Nguyên thuộc đất Thôn Cổ 
Thành, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Tới giữa Thế kỷ XIX, thôn này hợp với Thôn Hậu 
Giám thành Thôn Cổ Giám, Tổng Yên Hòa. Nay 
thuộc Phường Cát Linh, Quận Đống Đa. Thời Pháp 
thuộc gọi là Voie 204 (Đường 204). Từ thời tạm 
chiếm đổi thành tên Lý Văn Phức. 


Lý Văn Phức (1785-1849): người Việt gốc 
Hoa sinh ở Làng Hồ Khẩu, Huyện Vĩnh Thuận 
(nay là Phường Bưởi, Quận Tây Hồ) đỗ Cử nhân 
năm 1819, làm quan thời Nguyễn từng đi sứ và 
giao thương với nhiều nước Châu Á. Ông là nhà 
thơ, tác giả các truyện Nôm diễn ca như Nhị 
thập tứ hiếu, Ngọc Kiếu Lê, Tây Sương... Ông 
còn là tác giả nhiều sách ghi lại những điều mắt 
thấy tai nghe trong những lần đi ra nước ngoài, 
đó là những tài liệu quý về địa lý, lịch sử, dân tộc 
học... 


m 


MÃ MÂY 

Phổ: dài 270m; từ Phổ Hàng Buồm đến Phố 
Hàng Bạc, cắt ngang qua các phố Hàng Chính, 
Lương Ngọc Quyến. Là phần đất của hai phường 
Hà Khẩu và Thôn Dũng Hãn, Tổng Hữu Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Hàng Buôm, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Phố này thời xưa gồm hai phố: Phố Hàng Mây 
là đoạn giáp Hàng Buồm, có những cửa hàng bán 
song, mây và Phố Hàng Mã là đoạn giảp Hàng 
Bạc, có những cửa hàng bán đồ mã như nhà táng, 
hình nhân, mữ ông công, tiền giấy... (Phố Hàng Mã 
này có trước Phố Hàng Mã ở gần Chợ Đồng Xuân, 
nên sau khi đã có hai Hàng Mã thì người ta gọi Phố 
Hàng Mã gần Hàng Bạc là Phố “Hàng Mã dưới” để 
phân biệt với Phố “Hàng Mã trên” chuyên làm bán 
những hoa giấy, đèn giấy...). Sau gọi gộp là Phố Mã 
Mây. Đoạn giữa phố, ở số nhà 64 là Đền Hương 
Tượng, tức là đến của Giáp Hương Tượng thuộc 
Phường Hà Khẩu cũ, thờ Nguyễn Trung Ngạn 
(1289-1370) người từng giữ chức Kinh sư đại doãn. 
là chức quan đứng đầu Kinh thành Thăng Long đời 
Trần. Theo bia #ương Tượng giáp trùng tu dựng 
năm 1825 đền này được lập từ đời Trần. Thời Pháp 
thuộc phố có tên là Rue des Pavillons noirs (Phố 
Quân Cờ Đen), do lúc Pháp đánh chiếm Hà Nội, có 
một bộ phận quân Cở Đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng 
ở đây phối hợp với quân ta. Sau cách mạng phố 
được lấy lại tên là Mã Mây. 


MẠC ĐĨNH CHI 


Phố:dài 150m; nằm trên phía Bắc bán đảo Ngũ 
Xã bên bờ Đông Hồ Trúc Bạch, từ Phố Lạc Chính 
đến Phố Nam Tràng. Số nhà 13 là Đình Ngũ Xã thờ 
ông tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không. 
Nguyên thuộc đất Thôn Ngũ Xã, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình. Thời Pháp thuộc gọi là Phố 
Mạc Đính Chì. Sau cách mạng là Phố Bà Huyện 
Thanh Quan (Còn Mạc Đĩnh Chí đặt cho Phố Trịnh 
Hoài Đức bây giờ). Thời tạm chiếm lấy lại tên này. 


Mạc Đĩnh Chỉ (1272-1346): đanh thần nhà Trần, 
người Lũng Động, Huyện Chí Lình, Tỉnh Hải Dương; 
đỗ Trạng nguyên năm 1304 đời Trần Anh Tông. 
Một giai thoại kể rằng Vua Trần thấy ông người bé 
nhỏ và xấu thì có ý không muốn chơ để Trạng. Ông 
liền làm bài phú Ngọc tỉnh tiên tự ví mình như cây 
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sen trong giếng ngọc. Vua xem khen hay, cho đỗ 
Trạng và bổ làm quan. Ông đã từng hai lần đi sứ 
nhà Nguyên, ứng đối rất giỏi, khiến Vua tôi nước 
này phải khâm phục. Ông nổi tiếng thông minh, tài 
trí từ nhỏ, làm quan thanh liêm qua ba đời Vua Trần, 
mà nhà vẫn sơ sài. Có lần Vua Minh Tông sai người 
lén đem 10 quan tiền đặt trước cửa nhà ông. Ông 
vào triều tâu ngay với Vua. 


MẠC THỊ BƯỞI 


Phố: dài 360m; từ Phố Minh Khai qua Công ty 
Bánh kẹo Hải Châu đến Công †y Công nghệ phẩm 
miền Bắc. Nguyên thuộc đất Trại Quỳnh Lôi, Tổng 
Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương xưa. Nay thuộc 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng. Tên mới 
được đặt tháng 7-2000. 


Mạc Thị Bưởi (1927-1951): Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, quê Xã Tân Hưng, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải Dương. Năm 1947, thực dân Pháp 
về đóng bốt ở làng, chị bám trụ hoạt động phụ nữ, 
tham gia du kích, xây dựng cơ sở kháng chiến, vận 
động nhân dân chống đi phu, bắt linh, chống nộp 
thuế cho địch. Chị làm liên lạc trinh sát, tổ chức 
đường dây đưa đón cán bộ địch hậu về bảm dân, 
chống càn, diệt địch, trừ gian. Năm 1951, trong khi 
làm nhiệm vụ dẫn dân công vận chuyển lương thực 
ra vùng tự do phục vụ chiến dịch, chị bị bắt, không 
một lời khai và đã kiên trung hy sinh. 


MAI DỊCH 


Phố: dài 750m; từ Đường Phạm Văn Đồng qua 
khu Văn công Quân đội đến Đường Hồ Tùng Mậu 
(Đường 32). Tên mới được đặt tháng 1-1999. Phố 
nguyên thuộc đất Xã Mai Dịch với hai Thôn Dịch 
Vọng Sở và Mai Dịch, vốn là hai thôn thuộc Tổng 
Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm, Phú Hoài Đức cũ. 
Trước là xã rồi thành Thị trấn Mai Dịch thuộc Huyện 
Từ Liêm, ngoại thành. Lập thành phường khi thành 
lập Quận Cầu Giấy, tháng 10-1997. Trong phường 
có di tích Đình Mai Dịch, Chửa Diên Khánh và Nhà 
thờ Nguyễn Khả Trạc đã được xếp hạng năm 1995. 
Đình Mai Dịch thờ Diêm La Đại vương, một tướng 
của Lý Nam Đế (544-548). Đình còn một tấm bia 
quý tạc năm 1760 có ghỉ các quy định thể lệ tế lễ 
và hoạt động của giáo phường. Đình và chùa đều là 
cơ sở kháng chiến, nuôi dấu cán bộ địch hậu trong 
thời gian chống Pháp (1947-1954). 


Nhà thờ họ Nguyễn Khả xây năm Tự Đức thứ 2 
(1849) ghi công những người lập ra Làng Mai Dịch 
từ cuối Thế kỷ XVI. Nguyễn Khả Trạc đỗ Tam giáp 
đồng Tiến sỹ khoa Tân Mùi (1631) đời Lẻ Thần 
Tông, từng được bổ Hiến sát xứ Nghệ An, thăng Tả 
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thị lang Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ Lễ rồi Thượng 
thư Bộ Hộ, Bồi tụng lúc 67 tuổi. Ông làm quan 
cương trực, liêm khiết, lúc về trí sỹ được ban tước 
Liêm quận công. Nhà thờ có đôi câu đối hay: 

uaÑ đạ«. trừ gia, 0à, kiạt sễa, 

ct@mu cẦmu xử, kệ, Ñữu dụ năưxy 

Nghaa là: 


n#? nà, 
chết Êitow cầu (ao, Ê¿4£ xÖa mác Đa, 
MAI ĐỘNG 


Phố: dài 900m; từ Đường Nguyễn Tam Trính qua 
cầu bắc qua Sông Kim Ngưu và trụ sở Ủy ban Nhân 
dân Phường Mai Động đến khu nhà Tập thể Mai Động. 
Nguyên thuộc đất Xã Mai Động, Huyện Hoàn Long 
trước, sau thuộc Huyện Thanh Trì, năm 1982 là Phường 
Mai Động, Quận Hai Bà Trưng, từ 1-1-2004 thuộc Quận 
Hoàng Mai. Tên phố được đặt tháng 7-2000. 


Mai Động thuộc vùng Kẻ Mơ, có tên Nôm là Mơ 
Đậu vi đậu phụ ngon nổi tiếng. Làng có đỉnh và 
nghè thờ ông Tam Trinh, tổ nghề vật, một tướng lĩnh 
của Hai Bà Trưng, di tích xếp hạng năm 1986. 


Tương truyền Tam Trinh người xứ Thanh ra Mai 
Động mở trường dạy văn và lò võ vậi. Khí Hai Bà 
Trưng khởi nghĩa, Tam Trinh đem học trò lên Hát 
Môn tham gia nghĩa quân. Sau khi ông mất, dân 
Làng Mai Động tôn làm Thành hoàng, hàng năm 
mở hội vật vào ngày mừng 5 và mùng 6 tháng 
Giêng (Âm lịch) để tưởng nhớ người anh hùng xưa. 


MAI HẮC ĐẾ 


Phế: dài 840m; từ Phố Trần Nhân Tông đến Phổ 
Lê Đại Hành, chạy song song với Phố Huế, cắt 
ngang qua các phố Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành, Đoàn 
Trần Nghiệp, Thái Phiên. 


Đất Thôn Giáo Phường và Phúc Lâm Tiểu, 
Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thợ Xương cũ. Nay thuộc 
phường Bùi Thị Xuân và Lê Đại Hành, Quận Hai 
Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Charron (Phố 
Sarông). Sau cách mạng gọi là Phố Lê Bình (còn 
Mai Hắc Đế đặt tên cho Phố Bà Triệu trên). Đến 
thời tạm chiếm mang tên này. Vùng giữa phố này 
có một khu đất rất rộng vốn là Đàn Nam Giao đời 
Lê, thời Pháp thuộc xây Nhà máy Diêm. Sau giải 
phóng Thủ đô 1954, Nhà máy Cơ khí Trần Hưng 
Đạo (thành lập năm 1947 ở Huyện Chiêm Hóa, 


Ngã ba Tràng Tiền - Nguyên Xí 


Phố Tràng Tiền nhìn từ Nhà hát Lớn, 
Thành phố Hà Nội. 


- 


NỈ, 
N 


ị Phố Tràng Tiền 
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Tỉnh Tuyên Quang) đã chuyển về đây. Nay tại đây, 
xây tòa nhà Tháp Đói làm trụ sở văn phòng các 
công ty kinh doanh và mở siêu thị. 


Mai Thúc Loan (2-722) người Làng Mai Phụ, nay 
thuộc Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tỉnh. Thúc Loan 
nhà nghèo, mẹ phải dời nhà lên vùng Ngọc Trừng 
(Huyện Nam Đàn, ngày nay). Cũng như mọi người 
dân lúc đó, Thúc Loan phải đi phu, phục dịch bọn 
đô hộ nhà Đưỡng. 


Năm 722, ông hiệu triệu những người dân phu đi 
gánh vải quả (lệ chì) nộp công cho chính quyền nhà 
Đường đứng lên khởi nghĩa... Thế lực nghĩa quân 
ngày càng mạnh, Cuối cùng quét sạch quân thủ, 
giải phóng Thành Tống Bình (Hà Nội). 


Thúc Loan xưng đế, đóng đô ở Thành Vạn An 
trên Núi Vệ Sơn (Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An). 
Sử gọi ông là Mai Hắc Đế, vì da ông rất đen. 


Ít lâu sau, nhà Đường sai Dương Tư Húc đem 10 
vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Hắc Đế thất 
trận, nghĩa quân tan vỡ. Ông !ui về đóng ở Hùng 
Sơn tức Rú Đụn (cũng thuộc Huyện Nam Đàn) rồi 
mất tại đó. 


MAI HƯƠNG 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai, có hai ngõ cùng tên, môt 
ngõ cạnh sô nhà 335 rẽ vào, còn gọi là Ngõ Gạch, 
Ngõ Cổng Gạch hoặc Ngõ Mai Hương (cũ). Ngõ 
Mai Hương (mới) ở canh số 421 rẽ vào, lên khác là 
ngõ Bãi Bóng. đi vào Khu tập thể Mai Hương, nay 
là Phố Hồng Mai. Thuộc đất Phường Hồng Mai cũ, 
nay thuộc Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


MAI XUÂN THƯỜNG 


Phố: dài gần 70m; từ Phố Thụy Khuê đến Phố 
Phan Đình Phùng, một bên là Vưởn Tây Hồ. Vốn là 
đoạn hào bao ngoài cửa Mang Cá góc Đông Bắc 
Thành Thăng Long, thời Nguyễn bị lấp đi, Nay 
thuộc Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ. Thời Pháp 
thuộc gọi là Phố Hậu Quân Chất. Sau cách mạng 
đặt lại tên này. 


Mai Xuân Thưởng (1860-1887): người Làng Phú 
Lạc, Huyện An Nhơn, Tỉnh Binh Định, đỗ Cử nhân 
năm 1884, khởi nghĩa chống Pháp sau khi Kinh 
thành Huế thất thủ (5-7-1885). Nghĩa quân hoạt 
động trong ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi. 
Tháng 6-1887, ông sa vào tay giặc và bị sát hại. 


MIẾU CHỢ 

Ngõ: ở Ngõ Chợ Khâm Thiên, cạnh số nhà 10, 
sát chợ rẽ vào. Nguyên thuộc đất Thôn Mỹ Đức, 
Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ, nay 
thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa. 
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MINH KHAI 


Phố: dài 2,7km; từ Đường Nguyễn Khoái xuống 
dốc đến ngã ba với Phố Vĩnh Tuy đi tiếp qua Cầu 
Mai Động về Ngã tư Trung Hiền (Chợ Mơ, cuối Phô 
Đạch Mai), Vốn là đoạn thành đất bao vòng ngoài 
Thành Thăng Long xưa (nối với Phố Đại La, các 
đường Trường Chinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân 
thành một vòng). Nay thuộc các phường Vĩnh Tuy, 
Thanh Lương, Minh Khai, Trương Định - đều thuộc 
Quận Hai Bà Trưng. Hai bên phố có rất nhiều ngõ. 
Bên số lẻ, đoạn gần Chợ Mơ có 7 ngõ đều mang tên 
Hòa Bình từ 1 đến 7, Ngõ Đinh và Ngõ Quỳnh đi vào 
Làng Quỳnh Lôi. Bên số chắn có hai lối đi vào Làng 
Hoàng Mai: Ngõ Chùa Hưng Ký, Ngõ Gốc Đề, lối 
vào Làng Mai Động, Xóm Mơ - Táo Thanh Mai và 
hai ngõ vào Làng Vĩnh Tuy Đoài. Phố có di tích kiến 
trúc Chùa Hưng Ký còn gọi Hưng Võ Thiền Am, theo 
phái Tinh Đô Tông, ở ngõ cùng tên làm xong vào 
năm 1933 là một kiến trúc Phật giáo tiêu biểu ở giai 
đoạn chót trước Cách mạng Tháng Tám, đáng chú 
ý nhất là các họa tiết và các câu đối toàn bằng sứ 
tráng men ngũ sắc. Chùa được xếp hang năm 1894. 


Thời Pháp thuộc gọi là các phố: đoạn giáp đê là 
Dốc Vĩnh Tuy; đoạn giữa là Phố Mai Động, đoạn 
gần Chợ Mơ là Phố Hưng Ký (lấy tên nhà tư sản 
Hưng Ký có một dãy nhà cho thuê ở đó) hoặc Phố 
Chùa Mới. Sau hòa bình. tháng 6-1964 thống nhất 
lại thành Phố Minh Khai. 


Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941): có tên là 
Vịnh, quê gốc ở Làng Mọc, Quan Nhân (nay là 
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân) sinh tại 
Thành phố Vinh. Năm 1927, gia nhập Hội Hưng 
Nam, tiền thân Đẳng Tân Việt. Năm 1930, vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách vận động 
vùng Trường Thì - Bến Thủy rồi sang công tác ở văn 
phòng Đông Phương bộ của Quốc tế Cộng sản tại 
Hương Cảng, bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung 
Quốc bắt giam (1931-1934). Tháng 7-1935, là đại 
biểu Đại hội VỊII Quốc tế Cộng sản ở Moskva 
(Matxcdva), làm bạn đời với Lê Hồng Phong. Năm 
1936, về nước, tham gia Xứ ủy Nam Kỹ. Bí thư 
Thành ủy Sải Gòn - Chợ Lớn, chỉ đạo khởi nghĩa 
Nam Kỳ và bị bắt tháng 7-1940. Pháp xử bản bà tai 
Hóc Môn ngày 28-8-194 1. 

MÙNG TÁM THÁNG BA (8-3) 

Phố: dài 500m; từ Phố Kim Ngưu (bờ Tây) đến 
Phổ Quỳnh Mai. nơi có khu tập thể của Nhà máy 
Dệt 8-3. Thuộc đất Trại Quỳnh Lôi, Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương xưa. Nay thuộc 
Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng. Ngày 8- 
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3, là ngày Quốc tế Phụ nữ. Tên mới được đặt tháng 
7-2000. 


MƯỜI CHÍN THÁNG CHẠP (19-12) 


Phố Chđ: dài 150m; từ Phố Hai Bà Trưng sang 
Phố Lý Thường Kiệt, song song với Phố Hỏa Lò, 
cạnh Toà án Nhân dân Tối cao. Trong kháng chiến 
chống Pháp đây là mồ chôn chung của các chiến 
sỹ và đồng bào bị chết trong 60 ngày đêm chiến 
đấu của Liên khu l. Năm 1982, chuyển mộ đi, trả 
lại đường phố như trước. Vài năm sau chuyển 
thành chợ và lấy luôn tên phố này làm tên chợ, còn 
tên dân gian gọi là Chợ Âm Phủ. Nay thuộc 
Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thời 
Pháp thuộc gọi là Rue Simoni (Phố Ximôni). Sau 
cách mạng mang tên Phố Lê Chân. Tên mới được 
đặt năm 1984. 


MỸ KÝ 
Ngõ: ở Phố Bạch Mai, cạnh số nhà 403 rẽ vào 
còn gọi là Ngõ 403 Bạch Mai, xưa có nhà chuyên 


làm đồ nữ trang giả vàng bạc. Nay thuộc Phường 
Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


NÀ 


NAM CAO 


Phố: dài hơn 200m; từ Phố Núi Trúc đến Phố 
Trần Huy Liệu, qua cổng Trường Phổ thông Trung 
học Hà Nội - Amsterdam. Nguyên thuộc đất Trại 
Vạn Bảo, Liễu Giai, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận 
cũ. Nay thuộc Phường Kim Mã, Quận Ba Đình. Tên 
mới được đặt năm 1995, 


Nam Cao (1914-1951): tên thật là Trần Hữu Tri, 
người Làng Đại Hoàng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà 
Nam; nhà văn hiện thực Việt Nam. Ông làm văn, 
viết báo từ năm 1936, tham gia Hội Văn hóa Cứu 
quốc và gia nhập Việt Minh năm 1941; đi Nam tiến 
năm 1946 rồi lên chiến khu Việt Bắc làm báo. Ông 
hy sinh trên đường vào công tác ở vùng địch hậu 
Khu Ba. Ông là tác giả nhiều truyện ngắn và tiểu 
thuyết nối tiếng: Chí Phèo, Sống mòn, Đôi mắt, 
Chuyện biên giới... 


NAM HÒA 


Ngõ: ở Phố Tôn Đức Thắng, cạnh số nhà 221 rẽ 
vào. Nguyên thuộc đất Thôn Huy Văn, Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 


Hàng Bột, Quận Đống Đa. Ngõ còn được gọi là ngõ 
221 Tôn Đức Thắng. 


NAM LAI 


Ngõ: ở Ngõ Chợ Khâm Thiên, cạnh số nhà 100 
rẽ vào. Ngõ thuộc đất Thôn Mỹ Đức, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Trung Phụng, Quận Đống Đa. 


NAM NGƯ 


Phố: dài hơn 200m; từ Phổ Phan Bội Châu đến 
Phố Lê Duẩn. Nguyên thuộc đất Thôn Nam Môn Thị 
Hoa Ngư, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Tới giữa Thế kỷ XIX, khi tổng đổi ra là Tổng Vĩnh 
Xương thì thôn đó cũng đổi là Thôn Nam Ngư. 


Có thể xa xưa thôn này có hồ nuôi cá, hoặc có 
nhiều người làm nghề bán cả. Theo tài liệu chữ viết 
còn lại đến nay, vào thời Lê đây là một phưởng có 
nghề sơn, vừa chuyên bán sơn ta, vừa làm các 
hàng sơn. Gia phả họ Đào ở Làng Thọ Vực (nay 
thuộc Huyện Văn Giang, Tính Hưng Yên) còn ghi 
rằng có một người họ này tên là Thúc Kiên, ra 
Thăng Long ở tại Phường Nam Ngư làm nghề sơn 
dầu, rất nổi tiếng, được trưng tập vào trang trí cung 
Vua. Con gái ông là cô Nhiễu cũng vào đó để giúp 
đỡ cha. Thái tử Duy Tường thấy cô Nhiễu xinh đẹp 
rồi lấy làm vợ. Về sau Duy Tường làm Vua tức Lê 
Thuần Tông (1732-1735). Con của cô Nhiễu là Duy 
Diêu cũng làm Vua tức Lê Hiển Tông (1740-1786). 


Đình Thôn Nam Ngư nay là số nhà 4B. Tại đây 
thờ Bạch Mã, Linh Lang và hai người khảc có duệ 
hiệu là Trần quốc công và Cường quốc công, không 
rõ lai lịch. Nay phố thuộc Phường Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Rualle Narrn 
Ngư (Ngõ Nam Ngư ). 


NAM TRÀNG 


Phế: dài 250m; chạy dọc bờ Tây Bán đảo Ngũ 
Xã, trong Hồ Trúc Bạch, hai đầu gặp Phố Nguyễn 
Khắc Hiểu. Nguyên là đất Thôn Ngũ Xã, Tổng Yên 
Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường 
Trúc Bạch, Quận Ba Đỉnh. Thời Pháp thuộc gọi là 
Đường 105 và 106 (Voie 105-106). Sau cách mạng 
gọi là Đường Tao Đàn. Thời tạm chiếm là Phố 
Nguyễn Đỉnh Chiểu. Từ năm 1964, đổi thành tên 
này, tên một xóm ở phía Nam tràng đúc đồng, có 
người cho rằng Năm Tràng (Ngũ Xã) mới đúng. 


NGHÈ BÔ 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai, cạnh số nhà 273 rẽ vào 
nên còn gọi là Ngõ 273. Xưa có nghè làm nơi họp 
bô lão. Nghè này đã dỡ vào năm 1959, vì bị hư 
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hỏng nhiều. Nguyên thuộc đất Phường Hồng Mai, 
Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


NGHI TÀM 


Đường: dài 1,4km; từ ngã ba Đê Sông Hồng - 
Đường Xuân Diệu (Quảng Bá) đến đầu dốc Đường 
Thanh Niên (Yên Phụ). Vốn là đoạn Đê Sông 
Hồng, chạy song song với Phố Yên Phụ ở phía 
trong. Phố nằm trên đất Phường Nghi Tàm và Yên 
Hoa, Tổng Thượng, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay 
thuộc các phường Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ. Tên mới được đặt năm 1986. 


Nghỉ Tàm là tên thôn thuộc Tổng Thượng, Huyện 
Vĩnh Thuận cũ, bám sát bờ Đông Hồ Tây, có một doi 
đất nhô ra. Gồm ba xóm: Xóm Cái ở sát chân đê, 
Xóm Trên là xóm chỉnh ở giữa và Xóm Đình ở phía 
Đông qua cửa Chùa Kim Liên đi vào, có tên cũ là 
Đồng Bông. Nghi Tàm là một làng hoa - cây cảnh 
nay thuộc Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 


NGHĨA DÙNG 


Phố: ngoài đê trên Bãi Nghĩa Dũng, dài 350m; 
từ bờ Sông Hồng đến Đường Hồng Hà cạnh Đè Yên 
Phụ. Nguyên là phần đất Thôn Nghĩa Dũng, Tổng 
Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ, vốn thôn này ở trong 
đê, do bãi bồi ngày càng mở rộng địa giới ra bãi. 
Nay thuộc Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình. Thời 
Pháp thuộc gọi là Dốc Nghĩa Dũng. Tên mới được 
đặt chính thức năm 1994. 


NGHĨA TÂN 


Phố: dài 650m; từ Đường Hoàng Quốc Việt rẽ 
vào, chạy qua Chợ Nghĩa Tân, trụ sở Ủy ban Nhân 
dân Phường Nghĩa Tân, vòng tới Đường Nguyễn 
Phong Sắc. Nay thuộc Phường Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy. Tên mới được đặt tháng 1-1999. 


Phố Nghĩa Tân, gồm nhiều khu nhà ở tập thể, 
xây dựng trên cánh đồng Xã Nghĩa Đô là chủ yếu; 
thêm một phần của Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm 
trước đây. 


Năm 1982, Xã Nghĩa Đô và khu tập thể này 
lách ra thành lập Thị trấn Nghĩa Đô, thuộc Huyện 
Từ Liêm. Nhưng do lớn quá và phát triển nhanh 
nên đã chia thành hai thị trấn: Nghĩa Đô (làng cũ 
và vùng ven) và Nghĩa Tân (khu xây dựng mới), 
cùng thuộc Huyện Từ Liêm. Tháng 10-1997 thành 
lập Quận Câu Giấy, cả hai thị trấn trở thành 
phường của quận này. 


NGÕ GẠCH 
Phố: dài 130m; từ Phố Hàng Giày đến Phố 
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Hàng Đường. Vốn là một đoạn của lòng Sông Tô cũ 
lấp đi làm phố cuối Thể kỷ XIX, thuộc địa phận 
Thôn Cổ Lương, Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương 
cũ. Vì ở bên sông nên các nhà trên phố kinh doanh 
vật liệu xây dựng, phần lớn là gạch nụng từ các lò 
ở bãi Sông Hồng đưa vào nên thành tên Ngõ Gạch, 
chạy dài suốt cả Phố Nguyễn Văn Siêu bây giờ. 
Đến thời Pháp thuộc mới ngắt làm hai phố. Nay 
thuộc Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm. 


Nay ở giữa Phổ Ngõ Gạch chỗ số nhà 10 có một 
ngôi đình cổ. Đó là đình của Thôn Thanh Hà, vốn 
xưa ở vào chỗ đầu Phố Hàng Chiếu gần cửa ô vì 
đường xả mở rộng thêm nên dân Làng Thanh Hà 
phải dỡ đình rời vào đây. Một tấm bia, do Bùi Tú 
Lĩnh soạn năm 1855 đã kể lại như vậy. Tấm bia này 
còn ghi tỷ mỹ rằng vào mùa Xuân năm Mậu Dần 
(1818) chỉ mới dựng tạm đình bằng tre gỗ. Đến năm 
Nhâm Ngọ (1822) mới xây gạch. Ngoài ra, còn một 
tấm bia nữa ở tường bên trái ghi lại thần tích soạn 
niên hiệu Thuận Thiên thứ 3 (1430) cho biết Thành 
hoàng Thôn Thanh Hà là một anh hùng đời Trần, có 
công chống quân Nguyên. Đó là ông Trần Lựu, 
được cử giữ đất Vũ Ninh, từng đánh thắng giặc 
Nguyên, sau lại được cử đi kính lý các trấn, quét 
sạch giặc cỏ. Khi về đến Thôn Thanh Hà thì ông 
mất nên dân lập đền thờ. 


Hiện nay trong đình có một đôi câu đối minh họa 
sự tích này: 


Ôịa dan tướng tRánR tR„u, fnÊ ah Ôâ, 


Dịch là: 

2# cu Ârứu cac tâm, Êuân 
dat Ủu. 2Ƒ¿„/, EVPIPPRE-AT7 ,GĐW 4 
dau. 62 


luz (đa -( QÁ, xám (Am Ung, {CHẾ nữa 
` ~ 
Như vậy, thần tích này có thể bổ sung cho chính 
sử và chứng minh lịch sử lâu đời của Thôn Thanh 
Hà (Trong số các tưởng của Lê Lợi cũng có người 
tên là Trần Lựu. E có sự lẫn lộn chăng?) 


Thời Pháp thuộc gọi phố này là Rue des Briques 
(Phố Hàng Gạch). 


Phố Bát Đàn 
Anh: Đức Lợi 


Phố Bát Sứ 
Anh: Đức Lợi 


Phố Bùi Thị Xuân 
Anh: Đức Lợi 
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NGÔ TRẠM 


Phố: dài 230m; từ Phố Đường Thành (cạnh Chợ 
Hàng Da), đến Phố Phùng Hưng. Nguyên thuộc địa 
phận đất Thôn Yên Trung Hạ, Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Phố mới được mở, thời Pháp 
thuộc chạy bên cạnh Phố Ngõ Trạm cũ, lúc đầu 
dân quen gọi là Ngõ Trạm mới, đến khi Ngõ Trạm 
cũ đặt tên là Hà Trung, thì phố này dân gọi là Ngõ 
Trạm, chứ không gọi tên do Pháp đặt. Nhà số 2 là 
Nhà thở Tín lành. Nay thuộc Phường Hàng Bông, 
Quận Hoàn Kiểm. Thởi Pháp thuộc gọi là Rue 
Bourret (Phố Buarê). Sau cách mạng lấy lại tèn 
Ngõ Trạm. 


NGỌC HÀ 


Phố: dài 550m; từ Đường Hoàng Hoa Thám 
xuống dốc, cạnh Vườn Bách Thảo, lượn quanh phía 
Đông Làng Ngọc Hà đến Phố Sơn Tây, chạy qua 
ngã ba vào Vườn Bách Thảo, cửa Bảo tàng Hồ Chí 
Minh và cắt ngang Phố Đội Cấn. Phố thuộc đất Trại 
Ngọc Hà, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Trại này 
có nghề trồng hoa tử lâu đời, cung cấp những cây 
hoa, cây cảnh cho Thành Thăng Long xưa. Ít nhất 
là từ Thế kỷ XVI, đây đã là nơi sản xuất hoa. Các 
sử cũ đều ghi rằng vào năm 1516, Trần Chân đã 
đóng quân ở Chợ Hoa Vàng (Hoàng Hoa thị) để 
chuẩn bị đánh Trần Cao. Các sách đó cũng đều 
chua rõ chợ này thuộc Trại Ngọc Hà. 


Hoàng Hoa là hoa cúc. Có thể thuở đó Ngọc Hà 
trồng nhiều cúc và Chợ Ngọc Hà ngày nay là dấu 
vết Chợ Hoa Vàng xưa chăng? Phố có nhiều ngõ, 
bên số chẳn đi vào Làng Ngọc Hà, nhiều ngõ cộc 
đảnh số từ 2 đến 34. Riêng có một ngõ ở bên số 
lẻ, nhưng lại đánh số ngõ 12A, đó là Chợ Ngọc Hà 
ở đoạn cuối gần Phổ Sơn Tây. Đoạn đầu được gọi 
là Dốc Ngọc Hà. Thời Pháp thuộc Làng Ngọc Hà 
và Vườn Bách Thảo còn có tên gọi chung là Trại 
Hàng Hoa. 


Phố Ngọc Hà nay là con đường chạy viền phia 
Đông Làng Ngọc Hà. Chỗ đầu phố còn có ngồi đình 
làng, mới trùng tu năm 1952, nhưng vốn là di tích cổ 
thờ Huyền Thiên Hắc Đế. Sau khi Pháp chiếm Hà 
Nội, chúng lập ngay một đồn binh ở chỗ cuối Phố 
Ngọc Hà để khống chế nhân dân các làng phía Tây 
thành cũ. Đêm mùng 5 rạng mùng 6 tháng 12 - 
1898, sau khi Hội chợ Hà Nội khai mạc được 2 
ngày, nhân dân vùng này đã theo Nguyễn Hanh, 
người Làng Cổ Nhuế (Huyện Từ Liêm, ngoại thành 
Hà Nội) và Nguyễn Quang Hoan (người Huyện Phụ 
Dực, Tỉnh Thái Bình) nổi lên đảnh chiếm Đồn Ngọc 
Hà. Việc này nằm trong phương án chung là đánh 
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úp toàn Thành Hà Nội, song bị lô, nên chỉ có cánh 
quân đánh Đồn Ngọc Hà là thực hiện được kế 
hoạch nhưng phải rút chạy. 


Ngõ: ở cuối Dốc Ngọc Hà rẽ phải (là đường vào 
trung tâm Làng hoa Ngọc Hài), có nhiều ngách 
thông sang Phổ Đội Cấn và Đường Hoàng Hoa 
Thám, Đại Yên, Hữu Tiệp... Định Ngọc Hà ở ngay 
đầu ngõ - di tích xếp hạng năm 1992. Cạnh đó có 
xác mây bay B52 bị bản rơi tháng 12-1972 nằm 
trong Hồ Hữu Tiệp, di tích kháng chiến được xếp 
hạng năm 1979 Cụm đình - chùa - đền - Vĩnh Phúc 
xếp hạng năm 1990, Cả phố và ngõ nay thuộc 
Phường Ngọc Hà và Bội Cân, Quận Ba Đình. 
NGỌC KHÁNH 


Phố: dài hơn 800m; từ Phố Kim Mã chạy bên bờ 
Tây Hồ Giảng Võ và cạnh Trung tâm Hội chợ - Triển 
lãm Giảng Võ đến Phổ Giảng Võ. Là phần đất Trại 
Giảng Võ, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Ngọc 
Khánh là một thôn tách từ trại này. Phố có nhiều 
ngõ đi vào Làng Giảng Võ. Nay thuộc hai phưởng 
Giảng Võ và Ngọc Khánh, Quận Ba Đình. Đoạn 
cuối Phố Kim Mã có một thời dân gọi là Phố Ngọc 
Khánh nhưng nay đã xóa, nhưng tên phố này được 
đặt năm 1986. Vốn là Phường Câu Giấy cũ, tháng 
10-1997 lập Quận Cầu Giấy nên đổi lên thành 
Phường Ngọc Khánh. 


NGỌC LÂM 


Đường: dài 2,5km; từ đầu Dốc Cẩm, đê tả ngan 
Sông Hồng, chạy đọc Thị trấn Gia Lâm cũ - nay là 
Phường Ngoc Lâm - dọc theo Đường Nguyễn Văn 
Cừ đến ngã ba cây xăng gặp Đường Nguyễn Văn 
Cử ở gần Cầu Chui. Ngọc Lâm - tên Nôm là Cầu Cá 
- một thôn của Xã Bề Đề, Huyện Gia Lâm, sau cắt 
đất làm Thị trấn Gia Lâm. Từ năm 2004 thuộc 
Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên. 


Trước đây, từ ngã ba nối với Phố Long Biên 1 và 
2 đến giữa Thị trấn gọi là Phố Ái Mộ, đoạn tiếp đến 
vườn hoa gọi là Phố Ngọc Lâm. Nay kéo dài thêm 
đoạn đầu từ Dốc Cẩm và đoạn cuối đến ngã ba 
cây xăng, thống nhất gọi là Đường Ngọc Lâm 
tháng 7-1899. 
NGÔ GIA KHẢM 

Phố: dài 300m; từ cuối Công viên Thí trấn Gia 
Lâm, gần cửa Ga Gia Lâm, qua cạnh Hồ Gia Thụy 
đến Đường Nguyễn Văn Cừ, trước thuộc Thị trấn 
Gia Lâm, nay là Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


Ngô Gia Khảẩm (1919-1990): Anh hùng lao 
động, quê Xã Tam Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
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Ninh. Sinh ra trong một gia đình cách mạng, ông 
được cậu là Ngô Gia Tự giác ngộ và tham gia cách 
mạng lừ sớm. 16 tuổi Ngô Gia Khẩm làm thợ nguội 
Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Năm 1941, Ngô Gia 
Khám bị Pháp bắt đầy đi Sơn La. Ra khỏi ngục, 
năm 1944, Ngô Gia Khảm tham gia chế tạo vũ khí 
cho Việt Minh, ông là một trong nhưng người lập 
xưởng quân khí, làm ra quả tựu đạn đầu tiên. Sau 
Cách mạng tháng Tám và trong Kháng chiến chống 
Pháp, ông lập xưởng hóa chất đầu tiên ở Việt Bắc, 
chế tạo hạt nổ, ba lần chế thử bị thương nặng vẫn 
không nản. Năm 1952, ông được tuyên đương Anh 
hùng Lao động đợt đầu tiên. Năm 1954, về tiếp 
quản làm Giám đốc Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, rồi 
làm Cục trưởng Cục Đầu mảy - Toa xe, Tổng cục 
Đường sắt, Trưởng ban Thanh tra Bộ Giao thông 
Vận tải, 

NGÔ GIA TỰ 


Đường: dài 3km; từ Cầu Đuống đến vòng xuyến 
Ngã ba Cầu Chui - Quốc lộ 5, nối với Đường 
Nguyễn Văn Cừ vốn là một đoạn của Quốc lộ 1A, 
chạy đọc Thị trấn Đức Giang, Huyện Gia Lâm trước 
đây, nay là Phường Đức Giang, Quận Long Biên (từ 
2004). Tên mới được đặt năm 1994. 


Ngõ Gia Tự (1908-1935): nhà cách mạng tiền 
bối của Đảng Cộng sản Việt Nam; người Xã Tam 
Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Học Trường 
Bưởi, ông bị đuổi vì bãi khóa, Ngay sau đó, ông gia 
nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và đến 
năm 1927, sang Quảng Châu dự huấn luyện, về 
nước được cử vào Tỉnh bộ Bắc Ninh, Kỳ bộ Bắc Kỳ. 


Ông là một trong 7 người lập Chi bộ Cộng sản 
đầu tiên ở Phố Hàm Long (3-1929). Thành lập 
Đảng, ông làm Bí thư lâm thời Xứ ủy Nam Kỳ. Cuối 
năm 1930, ông bị bắt và kết án tù chung thân. Năm 
1933, bị đầy ra Côn Đảo. Tháng 1-1935, ông cùng 
một số đồng chỉ vượt tù Côn Đảo và mất tích giữa 
Biển Đông. 


NGÔ QUYỀN 


Phố: dài 1,2km; từ Phố Hàng Vôi đến Phố Hàm 
Long chạy cắt ngang các phố Lý Thái Tổ, Lê Lai, 
Tràng Tiền, Hai Bà Trưng. Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo. Số nhà 12 là Bắc Bộ Phủ, nơi Hồ Chủ 
tịch ở và làm việc sau Cách mạng tháng Tám - 
(trước là Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, nay là Nhà khách 
Chính phủ). Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3- 
1845), nhà này trở thành Phủ Khâm sai, tức nơi làm 
việc của viên khâm sai đại thần cai quản cả Bắc Kỳ 
của Triểu Nguyễn. Chính đây là mục tiêu đánh 
chiếm đầu tiền của cuộc khởi nghĩa tháng Tám tại 


Hà Nội. Ngày 19-8-1945, sau khí kết thủc cuộc mít 
tỉnh ở Quảng trường Nhà hát Lớn, vào hồi 12 giờ 
trưa, đoàn tuần hành tiến về bao vây Phủ Khâm 
sai. Trong lúc tên quan chỉ huy đội bảo an binh còn 
dùng dằng thì tự vệ và đồng bào đã vượt qua hàng 
rào sắt tiến vào. Tất cả lính bảo an xin nộp súng 
đầu hàng, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. 


Ngày 20-8, Phủ Khâm sai cũ được cách mạng 
đổi tên là Bắc Bộ Phủ. Ủy ban Nhân dân Cách 
mạng lâm thời Bắc Bộ đo đồng chí Nguyễn Khang 
làm Chủ tịch và Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm 
thời Hà Nội do đồng chí Nguyên Huy Khôi (tức Trần 
Quang Huy) làm Chủ tịch đã tố chức lễ ra mắt tại 
Bắc Bộ Phủ. Cũng tại đây đã khai mạc phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ lâm thời. Bác Hồ và Trung 
ương Đảng đã đề ra những chủ trương chính sách 
đưa Cách mạng tiến lên từng bước giữa bao khó 
khăn cửa buổi ban đầu. 


Tháng Chạp năm 1946, trước khi nổ tiếng súng 
Toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ đã ra ngoài Thành 
phố. Bắc Bộ Phủ do một Đại đội Vệ quốc đoàn 
đóng giữ. Tám giờ tôi ngày 19-12-1946, khi đèn 
Thành phố vụt tất, giặc Pháp đóng bên Khách sạn 
Métropol (Mêtdrôpôn) liền nã súng máy sang đây. 
Ta bắn trả lại. Sáng hôm sau, địch tấn công ngôi 
nhà này, một mũi trực diện ở Phố Ngô Quyền, một 
mũi từ Vườn hoa Chí Linh đánh tạt vào sườn trái. Xe 
tăng của chúng lồng lộn gầm rú bắn phá một hồi 
lâu, thấy không hề bắn trả, giạc Pháp tưởng quân 
ta đã tê liệt, liên tiến vào. Chờ cho giặc vào vừa tầm 
súng, các chiến sỹ ta từ các góc tường, cửa sổ, ụ 
đất ném hàng loại bom, chai chảy, lựu đạn và nhả 
đạn vào quân thù... Cuộc chiến đấu kéo dài từ 8 giờ 
sáng đến 11 giờ trưa. Giặc vẫn không vào nổi, Khi 
đạn dược đã cạn, chính trị viên Lê Gia Đỉnh ra lệnh 
cho tất cả các chiến sỹ còn lại phải chuyển thương 
binh theo giao thông hào sang nhà Bưu điện, chỉ 
còn một mình anh ở lại. Giặc Pháp dùng xe tăng 
húc đổ hàng rào sắt, ào ạt tiến vào, lên cầu thang. 
lên gác... Bỗng mội tiếng nổ vang trời, Lê Gia Đỉnh 
đã làm nổ quả bom cuối cùng giết được một số lớn 
giặc. Anh không còn nữa nhưng đã trở thành người 
“Quyết tử quân" số 1 của Thủ đồ. 


Phố nguyên là đất của nhiều thôn. Trừng Thanh, 
Kiếm Hồ (Tổng Tả Túc), Hậu Bi, Hậu Lâu (Tổng 
Hữu Túc), Hàm Châu (Tổng Hậu Nghiêm), thuộc 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc các phường Lý 
Thái Tổ, Tràng Tiền và Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard Henrt Riviere (Đại 
lộ Hăngri Rivie). 


Hemri Rivière (1827-1883): sỹ quan hải quân 
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Pháp: đem quân ra đánh Thành Hà Nội năm 1882, 
bị giết ở trận Cầu Giấy.) 

Ngô Quyền (899-944): người Làng Cam Làm, 
Huyện Tùng Thiện (nay thuộc ngoại thị Sơn Tây) 
vào Châu Ái theo Dương Đình Nghệ khởi nghĩa 
đánh Thành Đại La, đuổi quân Nam Hán (931). Sáu 
năm sau, Dương Đình Nghệ bị sát hại, ông đem 
quân ra hỏi tội tên phản bội Kiều Công Tiến. Y đã 
Sang cầu cứu nhà Nam Hán, Cuối năm 938, Hoằng 
Tháa đem quân sang xâm lược nước ta bằng đường 
thủy. Ngô Quyền đã dựng trận địa cọc ở cửa Sông 
Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều, đưa chiến thuyền 
của địch vào bẫy, khi thủy triều xuống thuyền địch 
va vào cọc bị vỡ nát. ông đánh tan quân giặc, giữ 
vững nến tự chủ. Ông lên làm Vua, đóng đô ở Cổ 
Loa (Đông Anh, Hà Nội) lập ra Nhà nước phong 
kiến tập quyền đầu tiên ở nước ta. 

NGÔ SỸ LIÊN 

Phố: dài 260m; từ Phổ Nguyễn Khuyến đến Phố 
Quốc Tử Giảm. Nguyên là phần đất Thôn Ngự Sử, 
Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Cuối phố 
có Chùa Phổ Giác, di tích đã xếp hạng năm 1991. 
Tên nôm na thường gọi là Chùa Tàu. Trong chùa có 
tấm bia ghi lai lịch chùa như sau: Chùa này vốn ở 
bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Năm 1883, thực dân Pháp 
chiếm đất chùa để xây Tòa Đốc lý, do đó chùa phải 
đỡ và chuyển dựng trên đất của Thái Y Viện đời Lê 
cũ, tức là chỗ hiện nay. (xem mục Đỉnh Tiên 
Hoàng). Nay thuộc Phường Văn Miếu Quận Đống 
Đa. Tên dân gian gọi là Phố Hàng Đũa. Thời Pháp 
thuộc gọi là Phố Lý Thường Kiệt, 


Ngõ: nối phố này với Phố Trần Quý Cáp, ngang 
qua Chợ Ngô Sỹ Liên. Tên dân gian là Ngõ Hàng 
Đũa.Thời Pháp thuộc gọi là Đường 258 (Voie 258). 
Sau cách mạng lấy lại tên Ngô Sỹ Liên. 


Ngô Sỹ Liên (Thế kỷ XV): người Làng Chúc Lý, 
Huyện Chương Đức, nay là Xã Chúc Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây, tham gia khởi nghĩa Lam 
Sơn. Năm 1442, òng thi đậu Tiến sỹ, làm ở Hàn lâm 
viện, rồi giữ chức Đô ngự sử. Năm 1480, đời Hồng 
Đức, theo lệnh Vua Lê Thánh Tông, ông biên soạn 
bộ Đại Việt sử ký toàn thư và Thực lục trở thành 
nhà sử học nổi tiếng ở nước ta, thọ 98 tuổi. 


NGÔ TẤT TỔ 


Phổ: dài 100m; từ Phố Văn Miếu chạy vào, có 
ngách thông sang Phố Ngô Sỹ Liên. Nguyên là 
phần đất Thôn Ngự Sử, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Thời Pháp thuộc gọi là Đường 251 
(voie 251). Sau cách mạng gọi là Phố Trạng Bùng. 
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Thời tạm chiếm là Phổ 226.Tên phố mới được đặt 
năm 199A, 


Ngô Tất Tố (1894 - 1954): nhà báo, nhà văn 
hiện đại, người Làng Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện 
Đông Anh, Hà Nội. Ông đỗ đầu xứ nhưng bỏ Nho 
học, đi làm báo, viết văn, dịch thuật. Những tác 
phẩm nối tiếng trước cách mạng như Tắt đèn, Việc 
làng, Lểu chống... cùng với nhiều bài báo bình 
luận xuất sắc, ký nhiều bút đanh; viết những sách 
nghiên cứu phê bình Nho giáo, Lão tử, Mặc Tử, dịch 
thơ văn Hán - Nôm và truyện Trung Quốc, đã đưa 
ông thành cây bút hiện thực lớn, Ông tham gia Văn 
hóa Cứu quốc, đi khảng chiến chống Pháp, làm 
báo cách mạng và mất tháng 4-1954 tại Yên Thế, 
Bắc Giang. 


NGÔ THÌ NHẬM 


Phê: dài gần 600m; từ Phố Hàm Long đến Phố 
Nguyễn Công Trứ, cắt ngang qua các phố Lê Văn 
Hưu, Trần Xuân Soạn, Hòa Mã. Nguyên là phần đất 
các thôn Hàm Châu, Tràng Khánh, Hành Môn, Yên 
Hội, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
đoạn đầu thuộc Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, phần sau thuộc Phường Ngô Thì Nhậm, 
Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc có đoạn đầu 
là Rue Nouvelle (Phố Mới), đoạn sau là Rue 
Jacqumn (Phố Giắccanh). Sau cách mạng gộp lại 
gọi là Phố Kinh Vương. Từ thời tạm chiếm đổi thành 
tên như ngày nay (còn gọi Ngô Thời Nhiệm). 


Ngô Thi Nhậm (1746 - 1803), người Làng Tả 
Thanh Oai, nay thuộc Huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
Năm 29 tuổi, ông đỗ Tiến sỹ, ra làm quan, trong 
năm năm đã được thăng tới chức Công bộ Hữu thị 
lang. Nhưng tới 1782, ông bị phe Trịnh Khải khủng 
bố, phải lãnh về vùng Sơn Nam (Nam Đình) nấn 
ná tới 6 năm. Khi Vua Quang Trung ra Bắc, ông 
được bạn bè tiến cử, nên Vua Quang Trung tin 
dùng, từng được Vua cho làm phụ tá Ngô Văn Sở 
giữ Thành Thăng Long. Năm 1788. quân Thanh 
sang xâm lược nước ta. Ngô Thì Nhậm đã bàn cùng 
Ngô Văn Sở rút quân về giữ Đèo Tam Điệp để bảo 
toàn lực lượng và chờ đại quân của Quang Trung. 
Chủ trương này được Vua Quang Trung khen ngợi. 


Sau đó, ông phụ trách việc giao thiệp với Triều 
đỉnh Thanh, Hầu hết thư tín giấy tờ qua lại giữa hai 
nước đều đo ông thảo ra. Năm 1793, ông đi sứ nhà 
Thanh báo tang Vua Quang Trung. 


Khi quân Tay Sơn đổ, ông bị Gia Long bắt 


*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sdd, BBT. 


Phố Chả Cá 
Anh: Đức Lợi 


- Phố Cổ Tân 
Anh: Hoàng Nguyên Đoan 


Phố Cửa Đông 
Anh: Đức Lợi 
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giam ở Huế rồi lại giải trở ra Thăng Long (lúc này 
gọi là Bắc Thành) đem đánh đòn ở sản Văn Miếu 
cùng Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan. Đó là 
vào tháng 2 năm Quý Hơi (1803). Do trước đây 
ông khinh ghét Đặng Trần Thường nên lúc này, 
Trần Thưởng làm chức quan đứng hàng thứ hai ở 
Bắc Thành (sau Nguyễn Văn Thành) đã sai lính 
đánh ông đến trọng thương. Về nhà vài hôm thì 
ông mãt. 


Ngô Thì Nhậm là một nhà văn hóa lớn của nước 
ta thời đó, ông để lại nhiều tác phẩm có giá trì về 
văn, thơ, lịch sứ, triết hoc, ngoại giao, v.v... 


NGÔ VĂN SỞ 


Phố: đài 170 m; từ Phố Bà Triệu đến Phố Quang 
Trung. Nguyên là phần đất Thôn Phúc Làm, Tổng 
Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thời 
Pháp thuộc gọi là Đường 81 (Voie 81) sau đối là 
Rue Jouhaux (Phố Giuhô). Sau cách mạng gọi là 
Phố Khuông Việt. Thời tạm chiếm đổi lại thành tên 
như ngày nay. 


Ngô Văn Sỏ (2-1794): danh tướng thời Tây Sơn, 
quê ở Huyện Thiên Lộc, nay là Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh; ông lớn lên ở Huyện Bình Khê, Tỉnh 
Binh Định. Năm 1787, ra Thăng Long điệt Trịnh, 
được Nguyên Huệ giao trấn giữ Bắc Hà. Năm 1788, 
ông cùng Ngô Thì Nhậm thực hiện kẽ hoạch lui 
quán về Tam Điệp, giữ lực lượng để tham gia giải 
phóng Thăng Long năm 1789. Ông từng đi sứ sang 


triều Thanh trong đoàn phái bộ “Quang Trung giả” 


năm 1790. Vì gièềm pha, ông bị đìm chết dưới Sông 
Hương thời Vua Quang Toản. 


NGÔ XUÂN QUẢNG 


Phố: dài 1.3km; từ Quốc lô 5 rẽ qua đường sắt 
ngã tư Trâu Quỳ, đi qua trụ sở Ủy ban Nhân dân 
Huyện Gia Lâm vào Trường Đại học Nông nghiệp 
1, thuộc đất Xã Trâu Quy, Huyện Gia Lâm. Tên mới 
được đặt tháng 7 - 2001. 


Ngô Xuân Quảng (1945-1972): người Cống 
Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân. Nhập ngũ năm 1965, lúc 
để quốc Mỹ leo thang chiến tranh đánh phá miền 
Bắc. anh tham gia bộ đội phòng không - không 
quân, đánh máy bay Mỹ hàng trăm trận, ba lần bi 
thương nặng anh vẫn giữ vững vị trí cùng đơn vị bắn 
rơi nhiều máy bay địch. Đầu năm 1971 vết thương 
cũ tải phát, anh vẫn hành quản cùng đồng đội. 
đường trơn, xe đổ, anh bị chấn thương cột sống. liệt 
cả hai chân. Anh đã hy sinh ngày 5-7-1972, lúc ãy 
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là Thiếu uý, Đại đội phó pháo cao xạ, Tiểu đoàn 21, 
Sư đoàn 375. 
NGŨ XÃ 

Phố. dài 250m: từ Phố Phó Đức Chính đến Phố 
Nam Tràng chạy ngang giữa bán đão Ngũ Xã ở Hồ 
Trúc Bạch. Nguyên là phần đất Thôn Ngũ Xã, Tổng 
Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nơi cư trú của 
thợ đúc đồng năm Làng Hè, Me, Rồng, Di Trên, Dí 
Dưới - thuộc Huyện Siêu Loại (nay là Huyện Thuận 
Thành - Bắc Ninh và Mỹ Hào - Hưng Yên), lập nên 
phường đúc đồng ở Kinh thành. Họ đúc nổi, xanh, 
đúc đèn, đỉnh, đúc đồ thờ, đúc chuông và sau triểu 
đình giao cho đúc cả tiền nữa. Người đúc tượng 
thánh Trấn Võ ở Đền Quán Thánh vào năm 1677 
cũng là dân Ngũ Xá. Cuối Thế kỷ XVIII, nghề đúc 
đồng Ngũ Xã thật phát đạt nên Nguyễn Huy Lượng 
đã coi đó là niềm tư hào của vùng ven Hồ Tây, đã 
viết trong Tựụng Tây Hồ phú: 'Lửa đóm ghen Năm 
Xã gây lò". (Lò đồng Ngũ Xã đỏ lửa cả trong đêm 
thâu khiến lũ đom đóm sinh ra ghen tức). Tới giữa 
Thê kỷ XIX, Ngũ Xã Tràng hợp với Tứ Chính Tràng 
thành Thôn Lạc Chính. là một trong 12 thôn của 
Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. (Đần Lạc 
Chính nay là số nhà 5 Phố Châu Long). 


Ngũ Xã hiện còn hai di tích đáng lưu ý: Đền và 
Chùa Ngũ Xã. Ngôi đền không rõ xây dựng năm 
nào, thờ chư vị. Còn ngôi chùa ở số nhà 44 có tên 
chữ Hán là Thần Quang tự hoặc Phúc Long tự, xây 
đựng từ Thế kỹ XVII, Chùa của làng đúc đồng nên 
bên cạnh thở các Phật, chùa còn thở cả Nguyễn 
Minh Không, tổ nghề. (Cái tên Thần Quang tự cũng 
là lấy lại tên của ngöi chùa chính thờ Minh Không Ở 
Tỉnh Thái Binh mà nay quen gọi là Chùa Keo). 
Trong chùa có pho tượng Dị Đà bằng đồng đúc năm 
1952, cũng là pho tượng hạng lớn Ở nước ta: tượng 
cao tới 3.95m khoảng cách hai gối là 3,B0m, chu vì 
tượng 11,6m, nặng tới 10 tấn. Tòa sen gồm 96 cánh 
dùng đến 16 tạ đồng. Di tích được xếp hạng năm 
1993. Nay thuộc Phưỡng Trúc Bạch. Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Trần Hưng Đạo, sau 
Cách mạng đổi thành tên như ngày nay. 


NGUYÊN HỒNG 


Đường: dài hơn 1km; từ Đường La Thành qua 
Phòng thuế Trước ba, khu nhà tập thể gần Hồ 
Thành Công, Trường Phổ thông cơ sở Nam Thành 
Công. cắt ngang qua Phố Huỳnh Thủc Khảng đến 
cuối Phố Vũ Ngọc Phan. Nay thuôc Phường Thành 
Công, Quận Ba Đình và Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa. Tên mới được đặt 7 - 1996. 
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Nguyên Hồng (1918-1982): nhà văn Việt Nam, 
họ Nguyễn, sinh ở Phố Hàng Cau, Nam Định, sống 
và làm việc ở Hải Phòng, tham gia Đoàn Thanh 
niên Dân chủ, viết báo. Ông từng bị Pháp bắt giam 
ở Trại Bắc Mê (1939-1942). Ra tủ, ông tham gia 
Văn hóa Cứu quốc. Trong khảng chiến ông ở Hôi 
Văn nghệ Việt Nam, làm Tạp ch/ Văn nghé. Năm 
1970, ông về hưu, sống ở Yên Thể - Bắc Giang; 
sáng tác cho đến khi mất. Ông là nhà văn lớn nhất 
của dòng văn hiện thực phê phán với các tác phẩm 
Bỉ Vỏ (1936), Những ngày thơ ấu (1938) và nhiều 
truyện ngắn in trong các tập truyện Bảy Hựu 
(1941), Miêng bánh (1945). Sau hòa bình, ông viết 
bộ Cửa biển (1961-1976), tiểu thuyết trưởng thiên 
giá trí gồm 4 cuốn: Sóng gầm, Cơn bão đã đền, 
Thời kỳ đen tối, Khí đứa con ra đời. 


NGUYÊN KHIẾT 


Phố: dài 410 m; từ Công ty May Hoàng Mai, số 
nhà 118 ngoài bãi Sông Hồng vào đến Đường Trần 
Nhật Duật, nay thuộc Phường Phúc Tân, Quận 
Hoàn Kiếm. Tên mới được đặt tháng 7-1999 


Nguyên Khiết là tên của hai thôn Nguyên Khiếất 
Thượng và Hạ thuộc Tổng Tả Túc (sau là Phúc 
Lâm), Huyện Thọ Xương, Thăng Long - Hà Nội xưa, 
đây là bên thuyền tấp nập của Sông Hồng, cạnh 
cửa Sông Tô. 


NGUYÊN AN NINH 


Phổ: dài 780m, từ Đường Trương Định chạy 
ngoặt qua khu nhà ở Trương Định, vượt Sông Lừ, 
tới Đường Giải Phóng. Nguyên là đất các xã Thịnh 
Liệt và Tương Mai, Huyện Thanh Trì cũ, sau thuộc 
Phường Tương Mai và Phường Giáp Bát, Quận 
Hai Bà Trưng, nay là Quận Hoàng Mai. Tên mới 
được đặt tháng 2-1994 (đến khu nhà ở Trương 
Định), năm 1995 được kéo dài thêm (đến Đường 
Giải Phóng). 

Nguyễn An Ninh (1900-1943); nhà báo, nhà 
văn, nhà yêu nước, sinh ở Làng Trung Chánh, 
Huyện Hóc Môn, Tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành 
phố Hồ Chí Minh). Đỗ Cử nhân Luật tại Pháp, năm 
1922 ông về nước, diễn thuyết và ra báo Tiếng 
chuông rẻ (La cloche féleé) bằng tiếng Pháp tại 
Sài Gòn, công kích chế độ thuộc địa và bọn tham 
những. Năm 1926, Pháp bắt giam 18 tháng, do 
quần chúng đấu tranh và ông làm đơn xin nên được 
ân xá và sang Pháp. Năm 1928 trở về nước, ông bị 
bắt vì tội lập hội kín Nguyễn An Ninh. Năm 1930, ra 
tù viết báo và lại bị bắt, ông tuyệt thực được quần 
chúng đấu tranh nên chúng tha rồi lại bải. Được tự 
do năm 1939, ngả theo cộng sản, viết báo Dân 


chúng rồ! lại bị Pháp bắt tiếp đày đì Côn Đảo và 
mất trong tù 


NGUYỄN BIỂU 


Phô:dài 280m; từ Phố Trấn Vũ ven bờ Nam Hồ 
Trúc Bạch, cả! ngang qua Phố Quán Thánh đến 
Phố Phan Đình Phùng. Nguyên thuộc đất Thôn Tân 
Yên, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay 
thuộc Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình. Thời 
Pháp thuốc gọi là Rue des frères Schneider (Phố 
Anh em Xnâyởa). 


Schneider:. hai anh em, một người thành lập nhà 
in đầu tiên ở Hà Nội, in sách báo cho chính phủ, 
nghiên cứu làm bột giấy. Nhà máy in ở đầu phố 
Thụy Khuê (sau là Trường Bưởi - Chu Văn An). 

Nguyễn Biểu: người Làng Nội Diên, nay là Xã 
Đức Diễn, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. Không rõ 
ỏng sinh năm nào, chỉ biết mất năm 1413. Ông đỗ 
Thái học sinh (Tiến sỹ), đời Trần Trùng Quang, làm 
chức Ngự sử. Năm 1413, tướng nhà Minh là Trương 
Phụ đánh tới Nghệ An. Vua Trùng Quang chạy vào 
Hóa Châu, sai Nguyễn Biểu đến trại giặc giảng 
hòa. Để thử tinh thần ông, Trương Phụ thết cỗ đầu 
người. Ông khoét ngay hai con mắt, chấm vào dấm 
rồi nuốt, lại làm một bài thơ nói về việc này, ý nói 
đầu giặc Mình lä món đồ nhắm được. Ông đề xuất 
vấn đề công nhận Vua Trần. Trương Phụ không 
nghe, ông trở về. Do bọn Việt gian tâu hót, Phụ sai 
lính đuổi bắt ông lại. Ông sỉ mắng Trương Phụ. Tên 
lướng giặc này liền ra lệnh trói ông vào cột ở chân 
cầu Sông Lam để nước thủy triều dâng lên dim 
chết ông. 


NGUYÊN BỈNH KHIÊM 


Phế: dài 520m từ Phố Hồ Xuân Hương đến Phố 
Tô Hiến Thành, cắt ngang qua hai phố Trần Nhàn 
Tông, Tuệ Tĩnh. Trên phố có Bệnh viện Y học Dân 
tộc Trung ương. Nguyên là phần đất hai thôn Thiền 
Quang, Thể Giao, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Nguyễn Du và Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là hai phố: đoạn đầu (đến 
Trần Nhân Tông) là Rue René D'Aurelle (Phố Rơnê 
Đôren) và đoạn sau là Voie 298 (Đường 296). Sau 
cách mạng nhập lại đặt là Phố Trần Phú. Thời tạm 
chiếm đối sang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


Nguyễn Bình Khiêm (1491-1585): nhà tư tưởng, 
nhà thơ lớn của Thế kỷ XVI. Ông người Làng Cổ 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sởd, BBT. 
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Am, Huyên Vĩnh Bảo (nay thuộc Thành phố Hải 
Phòng). Từ nhỏ ông đã nổi tiếng là học giỏi, nhưng 
gặp lúc các tập đoàn phong kiển tranh giành nhau 
quyền lợi gây ra loạn lạc nên ông không chịu đi thì. 
Mãi đến năm 45 tuổi (1535), để vui lòng mẹ già, 
ông mới đi thi, đỗ đầu cả ba khoa, giành học vị 
Trạng nguyên. Ông làm quan với nhà Mac chỉ trong 
8 năm mà đã giữ các chức từ Lại bộ Tả thị lang, đến 
Thượng thư bộ Lại, tước Trình Tuyên Hầu. Nhân 
dâng sớ xin trị tội 18 tên lộng thần mà Vua Mạc 
Đăng Doanh không nghe, ông liền tử chức. 70 tuổi, 
õng về hưu mở trưởng dạy học, viết sách, lấy hiệu 
là Bạch Vân Cư sỹ, Tuyết Giang Phu tử, tự Hạnh 
Phủ. Ông dạy nhiều học trò, có những người danh 
tiếng như Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Dữ... Khi 
mất ông được phong Quốc công. Người đời quan 
gọi là Trạng Trình. Tương truyền ông giỏi lý số, làm 
nhiều câu sấm ngữ, để lại nhiều thơ Hán - Nôm 
trong tập Bạch Vân thi tập, Bạch Vân Quốc ngữ 
thi tập. 


NGUYÊN CẢNH CHÂN 


Phố: dài 250m; từ Phố Phan Đình Phùng đến 
Phổ Hoàng Văn Thụ. Vốn là đất trong Hoàng thành 
Thăng Long cũ. Nay thuộc Phường Quán Thánh, 
Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Destenay (Phố 
Đéttơnay). Sau cách mạng đổi thành tên như 
ngày nay. 


Nguyẫn Cảnh Chân (2-1409): người Làng Ngọc 
Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; đã làm quan 
tới chức An phủ sứ Hóa Châu, sau bị nhà Hồ giáng 
chức. Năm 1407, quân Minh xâm lược bắt Hồ Quý 
Ly, ông theo Trấn Ngỗi (Giản Định Đế) khởi nghĩa 
chống Minh, giúp việc quân mưu, sau bị Vua nghỉ 
ngờ, giết hai cùng với Đăng Tất. 


NGUYÊN CAO 


Phế: dài 330m; từ Phố Nguyễn Huy Tự qua Phố 
Lê Quý Đôn, ngoặt sang Phố Lò Đúc (cạnh số 139) 
nay thành Chợ Nguyễn Cao. Phố có một nhánh 
ngõ nhỏ. Phố nguyên là phần đất Thôn Cảm Ứng, 
Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 163 (Đường 163). 
Sau cách mạng gọi là Phố Nguyễn Thị Bình. Thời 
tạm chiêm là Phố Chu Mạnh Trinh. Từ năm 1964, 
đổi lhành tên như ngày nay. 


Nguyễn Cao (1828 - 1887): hiệu Trác Phong, 
người Làng Cách Bi, Huyện Quế Dương (nay là 
Quế Võ), Tỉnh Bắc Ninh; đỗ Giải nguyên, làm quan 
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Bố chánh Thái Nguyên. Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ 
lần thứ hai, ông từ quan, lập nghĩa quán chống lại; 
từng tập kích vào Đồn Thuỷ, Gia Lâm. Dân quen 
gọi ông là ông Tán Cách Bi. Năm 1886, bị Pháp 
bải, ông rạch bụng tự sát, bảo toàn khí tiết nhưng 
không chết. Năm sau, chủng đem chém ông ở 
Vườn Dừa (nay tà Quảng trường Đông Kinh Nghĩa 
Thục), Hà Nội. 


NGUYỄN CHẾ NGHĨA 


Phố: dài 140m; từ Phố Trần Hưng Đạo đến 
Phổ Hàm Long. Nguyên là đất Thôn Hàm Châu, 
Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Trần Hưng Đạo và Hàng Bài, Quận 
Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Bernard de Beau 
(Phố Bécna đờở Bô). Sau cách mạng đổi thành 
Nguyễn Chế Nghĩa. 


Nguyễn Chế Nghĩa (Thể kỷ XIII): người Làng Gối 
Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương; một danh 
tướng đời Trần, theo Trần Hưng Đạo chiến đấu ở 
biên giới, Phả Lại, Bạch Đằng, lập nhiều chiến công 
chống quân Nguyên năm 1288. Sau chiến thắng 
ông được phong tước Nghĩa Xuyên Công. Vua Trần 
Anh Tông gả Công chúa Ngọc Hoa cho. 


NGUYÊN CHÍ THANH 


Phố: dài 1,Bkm; từ Phố Kim Mã (chỗ ngã tư 
Khách sạn Daewoo) đi giữa một bên fà Hồ Ngọc 
Khánh. một bên là Đài Truyền hình Việt Nam, cắt 
ngang qua Đường La Thành, đến Đường Láng, chỗ 
Cầu Trung Hòa. Nguyên là phần đất thuộc Trại Yên 
Lãng và Phường Nhược Công, Tổng Hạ, Huyện 
Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình và Phường Láng Thượng, Láng Hạ, 
Quận Đống Đa. Đây là đoạn Phố Liễu Giai kéo dài 
(mới mở năm 1997) và Phố Láng Trung (đặt tên 
năm 1986). Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Nguyễn Chi Thanh (1914-1987): Đại tướng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh ở Làng 
Niêm Phổ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiền; 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1837, từng 
làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, đại biểu dự Hội nghị 
Tân Trào (1945), được bầu vào Ban chấp hành 
Trung tơng Đảng, Bí thư Khu ủy Bình-Trị-Thiên, 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Tổng 
Quân ủy, Ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1959, ông được 
phong Đại tướng, từ năm 1960 là Bí thư trung ương 
Đảng; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng, phụ trách 
Ban Nông nghiệp của Đảng. Thời chống Mỹ, ông 
trở lại quân đội, là Bí thư Trung ương cục Miền Nam, 


Phố Châu Long 


. Phố Đồng Xuân 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Phố Đinh Liệt 
Ảnh: Đức Lợi 
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mất vì lâm bệnh tại Hà Nội ngày 6-7-1987. Ông là 
một tướng có nhiều công tao trong việc xây dựng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. 


NGUYỄN CÔNG HOAN 


Phố: dài hơn 530m: từ Phố Ngoc Khánh rẽ qua 
cầu, trên mương Ngọc Khánh, đến Phố Nguyễn Chí 
Thanh, bên bờ Hồ Ngọc Khánh. Thuộc đất Làng 
Ngọc Khánh, Trại Giảng Võ, Tổng Nội, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Nay thuộc Phường Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình. Tên mới được đặt năm 1995. 


Nguyễn Công Hoan (1903-1977): nhà văn Việt 
Nam hiện đại, ông người Làng Xuân Cầu, Huyện 
Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. tốt nghiệp Trường Cao 
đẳng Sư phạm, đi dạy học cho đến Cách mạng 
tháng Tám. Viết văn từ năm 1920, nổi tiếng với 
truyện ngắn mang tính hoạt kê có phong cách riêng 
in trong An Nam tạp chí và Tiểu thuyết Thứ Bảy, 
và các tiểu thuyết hiện thực: Bước đường 
cùng, Tắt lửa lòng, Lá ngọc cành vàng... tỪ trước 
cách mạng. Dưới chế độ ta, ông từng làm Giảm đốc 
Kiểm duyệt bảo chí, Sở Tuyên truyền Bắc Bộ, tham 
gia Văn hóa cứu quốc. Kháng chiến chống Pháp, 
öng gia nhập quân đội, tiếp tuc làm bảo, viết văn: 
là Ủy viên chấp hành Hội Nhà văn nhiều khóa, Chủ 
tich Hội Nhà văn khóa đầu (1957-1958). Tác phẩm 
của ông ở giai đoạn sau có Hồn canh hồn cư, 
Đống rác cũ, Đởi viết văn của tôi... 

NGUYÊN CÔNG TRỨ 


Phố: dài hơn 1,2 km; từ Phố Trần Thánh Tông 
đến Phố Huế, cắt ngang các phố Tăng Bạt Hổ, Lò 
Đúc. Là phẩn đất các thòn Cảm Ứng, Yên Hội, Yên 
Hội Hàng Hương, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Sang giữa Thế kỷ XIX, Thôn Cảm Ứng 
hợp với Thôn Yên Hội thành ra Thôn Cảm Hội. Đình 
Thôn Cảm Hội nay vẫn còn vết tích. Đó là ngôi nhà 
số 55 phố này, thờ một nhân vật huyền thoại là Xà 
Công (ông rắn) tục truyền là tướng của Vua Hùng. 
Ông đã từng dẹp yên giặc Ma Lõi nổi lên ở Bạch 
Hổ, rồi lại đánh tan giặc Mũi Đổ ở vùng núi phía 
Tây. Đình Thôn Yên Hội Hàng Hương thi ở trong 
Ngõ 19. Nay thuộc các phường Phạm Đình Hổ, 
Đồng Nhân, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng. Phố có 
nhiều ngõ nhỏ, chủ yếu đi vào các khu tập thể, 


Thời Pháp thuộc có tên lúc đầu là Rue de la 
Cimetière (Phố Nghĩa Trang) vì có Nghĩa địa Tây ở 
đây. Sau đổi là Rue sergent Larrvée (Phố Đội 
Larivê). Sau cách mạng gọi là Phố Yécxanh. Thời 
tạm chiếm được đổi thành tên như ngày nay. 


Ngõ:cùng tên ở cạnh số nhà 35 rẽ vào, đi thông 
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sang Phố Đồng Nhân. 


Nguyễn Công Trứ (1778-1858): hiệu Ngộ Trai, 
Hy Văn người Làng Uy Viễn, Huyện Nghí Xuân, 
Tỉnh Hà Tĩnh. Ông đễ Giải nguyên (1819), làm Tri 
huyện rồi đến Tống đốc, Thượng thư nhưng đầy 
chìm nổi. có lúc bị cách làm lính. Ông có tài thao 
lược, có công khai hoang lấn biển vùng Thái Bình, 
Nam Đình. Ninh Bình (lập ra các huyện mới: Tiền 
Hải, Kim Sơn...). Ông còn là nhà thơ tài hoa, sáng 
tác nhiều bài ca trủ nổi tiếng. 

NGUYỄN DU 


Phố: dài 1.08km: từ Phố Huế đến Đường Lê 
Duẩn, cắt ngang qua các phố Bà Triệu, Quang 
Trung, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu, chạy bên bởỡ Bắc 
Hồ Thiền Quang. Nguyên thuộc đất các phường, 
thôn: Phục Cổ, Thuần Mỹ (Tổng Tả Nghiêm), Liên 
Thuỷ, Cung Tiên (Tổng Tiền Nghiêm), thuộc Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Bùi Thị Xuân và 
Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc là ba phố với đoạn đầu đến ngã 
năm Bà Triêu là Đường 88 (Voie 88) sau đổi là Rue 
Riquler (Phố Rikiê). Đoạn giữa cạnh hồ là Rue 
Halais (Phố Hale). Đoạn cuõi là Rue Dufourcq (Phố 
ĐUyphuốc). Sau cách mạng ta đặt tên Nguyễn Du 
cho tất cả các đoạn trên. 


Nguyễn Du (1768-1820): đại thi hào dân tộc, 
người Làng Tiên Điền, Huyện Nghí Xuân, Tỉnh Hà 
Tĩnh, sinh ra ở Phường Bích Câu. Thành Thăng 
Long. Ông có tự là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, xuất 
thân trong một gia đình quý tộc. Ông thi đậu Tú tài, 
làm chức quan nhỏ thời Lẻ mạt. Thời Tây Sơn ra 
Bắc Hà, ông lánh về quê vợ ở Thái Bình rồi về quê 
nội. Thời Gia Long ông được bố trí làm Tri huyện, Tri 
phủ, phong hàm Cần chánh điện Học sỹ, từng đi sử 
sang Trung Quốc, khí về làm Tham trị Bộ Lễ. Ông 
để lai nhiều thi phẩm Hán - Nôm, trong đó có tác 
phẩm bất hủ Truyện Kiểu. Với tác phẩm này, 
Nguyễn Du đã trở thành nhà thơ lớn của thời đại, 
lên tiếng bênh vực những người bi chế độ phong 
kiến chả đạp, vùi dập, nhất là phụ nữ. Văn phong 
của ông trong sảng, diễn đại tài hoa và sâu sắc, 
xứng đảng là một tác gia lớn của dân tộc. Ông mất 
ngày 15-9-1820. Ông được UNESCO công nhận là 
Danh nhân Văn hóa Thể giới. Năm 1966, Việt Nam 
và nhiều nước trên Thế giới đều tổ chức kỹ niệm 
200 năm ngày sình của ông. 

NGUYÊN ĐÌNH CHIẾU 


Phã: dài 430m; từ Phố Trần Nhân Tông đến Phố 
Tô Hiến Thành, chạy theo cạnh phía Đông Công 


600 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


viên Thống Nhất. Nguyên là đất hai Thôn Thiền 
Quang và Thể Giao, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thưộc Phường Nguyễn Du và Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Đường D (voie D). Thời 
tạm chiếm là Đường 296 (gồm cả đoạn đầu Phố 
Nguyễn Bỉnh Khiêm). Sau hòa bình được đặt tên 
như ngày nay, 


Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888): tục gọi Đồ 
Chiểu, người Làng Tân Thới, Huyện Bình Dương, 
Tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành phổ Hồ Chí Minh); 
quê gốc Thừa Thiên. Khi đang học ở Huế, sắp đến 
kỳ thí Hội thì mẹ mất (1848), ông khóc thương mà 
bị mù. Nguyễn Đình Chiểu trở về Gia Định chịu tang 
rồi mở trường dạy học. Pháp chiếm Gia Định, ông 
lánh về Bến Tre, ủng hộ Trương Định. viết nhiều thơ 
văn cổ vũ nhân dân chống Pháp như Văn fế nghĩa 
sỹ Cần Giuộc, Hịch đánh chuột và giữ trọn lòng 
trung với Tổ quốc quyết không chịu hợp tác với 
địch. Ông còn làm thuốc cứu dân. Tác giả các 
truyện Nôm nổi tiếng: Lực Vân Tiền, Dương Từ Hà 
Mậu, Ngư Tiểu y thuật vấn đáp. 


NGUYÊN ĐỨC CẢNH 


Phổ: dài 700m; từ Đường Trương Định vào Làng 
Tương Mai, đến chỗ Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất. 
Nguyên là đất Làng Tương Mai, Tổng Thịnh Liệt, 
Huyện Thanh Trì cũ. Sau thuộc Phường Tương Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, từ năm 2004 là Quận Hoàng 
Mai. Tên mới được đặt năm 1994. 


Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932): cán bộ tiền bối 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sinh tại Thị trấn 
Diêm Điền, Huyện Thái Thuy, Tỉnh Thái Bình. Học 
Trường Thành Chung ở Nam Định. Năm 1926, ông 
ra dạy học ở Phố Bạch Mai, Hà Nội và làm thợ sắp 
chữ cho Nhà in Lê Văn Tân, giác ngộ cách mạng, 
tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
Đồng chí Hội. Năm 1927, sau khóa huấn luyện ở 
Quảng Châu, ông về nước cùng Chỉ bộ Hàm Long 
thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở số nhà 
312 Khâm Thiên (6-1929). Ông là đại biểu chính 
thức của Hội nghị thành lập Đảng (1930), Thường 
vụ Xứ ủy Trung Kỳ. Tháng 4-1931 bị bắt ở Vinh, 
giặc Pháp giam ông tại Hoả Lò, Tòa Để hình xử ông 
án tứ hình. Ngày 31-7-1932, ông bị xử tử tại nhà lao 
Hải Phòng. 


NGUYÊN GIA THIỀU 


Phố: đài 350m; từ Phố Quang Trung đến Phố 
Trần Bình Trọng, cắt ngang qua Phố Liên Trì. 
Nguyên là đất của Thôn Liên Thuỷ, Tổng Tiền 


Nghiềm, Huyện Thọ Xương cữ. Nay thuộc Phường 
Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Bonifacy (Phố 
Bôniphaxi). 


Louis Marie Bonifacy (1850-1922): đến Bắc Kỳ 
năm 1894, là sỹ quan Pháp, từng là Công sứ Hà 
Giang năm 1911. Cộng tác viền của Viện Viễn 
Đông Bác Cổ (1902-1903), tác giả của nhiều sách 
nghiên cứu lịch sử, dân tộc học miền núi Bắc Kựt). 


Sau cách mạng đặt tên là Phố Ôn Như Hầu. Sau 
hòa bình đổi lại tên thành Nguyễn Gia Thiều. 


Nguyễn Gia Thiếu (1741-1798): tước Ôn Như 
Hầu, người Làng Liễu Ngạn, Huyện Siêu Loại (nay 
là Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh). Ông sinh trưởng 
trong một gía đình quỷ lộc, tử bé học trong Phủ 
Chúa Trịnh, thông mỉnh hiểu nhiều ngành nghệ 
thuật như nhạc hoạ, kiến trúc... 18 tuổi làm Hiệu úy 
rồi thăng Tổng binh, Trấn thủ Hưng Hóa, được 
phong tước Hấu. Khi Tây Sơn thống nhất đất nước, 
ông về làng ẩn dậi rổi mất. Tác giả của tập Cung 
oán ngâm khúc nỗi tiếng, lên án chế độ đa thê 
trong Phủ Chúa, vùi đập tình yêu, đày đọa thân 
phận người phụ nữ, tác phẩm có giá trị nhân đạo. 


NGUYÊN HOÀNG TÔN 


Đường: dài 700m; từ Đường Lạc Long Quân 
chạy qua cạnh trụ sở Ủy ban Nhân đân Quận Tây 
Hồ đến giáp địa phận Huyện Từ Liêm. Nguyên tà 
đất hai xã Phủ Thượng và Xuân La, Huyện Từ Liêm 
trước, nay là đường giáp ranh giữa Phường Xuân La 
và Phú Thượng, Quận Tây Hồ. Tên mới được đặt 
tháng 1-2002. 


Nguyễn Hoàng Tôn (1914-1832): tên thật là 
Phạm Hữu Mẫn người Làng Trích Sài cạnh Hồ Tây, 
Sinh ra trong một gia đỉnh dân nghèo thành thị, 15 
tuổi tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng Đồng chí Hội. Năm 1930, ông gia nhập Đảng 
Cộng sản, là một trong những người thành lập 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hà Nội ngày 4-1-1931. 
Ông xuống Hải Phòng hoạt động trong bộ phận 
lănh đạo phong trào vùng mỏ của Xứ ủy Bắc Kỳ. 
Tháng 4-1931, Pháp vây cơ quan Xứ ủy, ông nổ 
súng bảo vệ cán bộ, chẳng may bị giặc Pháp bất và 
kết án tử hình (tháng 10-1931). Năm tháng sau, 
người Cộng sản trẻ tuổi này bị xử chém ở Thành 
phố Cảng. 


(*) Theo Hà Nội nửa đấu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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NGUYỄN HUY TỰ 


Phố: dài 280m; từ Đường Trần Khánh Dư đến 
Phố Trần Thánh Tông, nối với Phố Yécxanh. Thuộc 
đất Phường Yên Xá, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Số nhà 4 là Đình Làng Cơ Xá Nam thờ 
Lý Thường Kiệt, di tích xếp hạng năm 2000. Yên Xá 
(An Xá) có tên khác là Cơ Xá, vốn là dải đất chạy 
dài bên Sông Hồng từ Yên Phụ tới đây. Nay phố 
thuộc Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Constant Mathis 
(Phố Côngxtăng Mati). Sau cách mạng gọi là Phố 
Nguyễn Thị Kim. Thời tạm chiếm là Phố Nguyễn Lai 
Thạch (cũng chỉ là Nguyễn Huy Tự). Sau sửa lại 
theo tên chính là Nguyễn Huy Tự năm 1964. 


Nguyễn Huy Tự (1743-1790): người Làng 
Trường Lưu, Tổng Lai Thạch, Huyện La Sơn (nay là 
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh), đậu Hương cống 
năm 1760, dạy Thái tử Trịnh Sâm, làm quan đến 
chức Đốc đồng Hưng Hóa và Trấn Sơn Tây. Thăng 
Long có loạn kiêu binh (1786), ông cáo ốm từ qưan 
về quê. Thời Quang Trung, được Ngô Thì Nhậm tiến 
cử, ông vào Phú Xuân làm Thị lang Bộ Binh ít năm 
rồi mất ở quê nhà. Ông là tác giả truyện Hoa tiền, 
là truyện Nôm bằng thơ. 


NGUYỄN HUY TƯỞNG 


Đường: dài 950m; từ ngã ba Phổ Vũ Trọng 
Phụng, chạy phía sau Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn Hà Nội, song song với Đường 
Nguyễn Trãi, qua ngã tư với Đường Nguyễn Tuân, 
đến Đường Khuất Duy Tiến. Nguyên là đất Xã Nhân 
Chính, Huyện Từ Liêm. Nay Nhân Chính thành 
phường thuộc Quận Thanh Xuân. 


Tên mới được đặt năm 1995, chỉ mới đến Đường 
Nguyễn Tuän. Tháng 7-1996, Hội đồng Nhân dân 
Thành phố quyết định cho kéo dài đoạn tiếp đến 
Đường Khuất Duy Tiến. 


Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960}: nhà văn Việt 
Nam hiện đại, người Làng Dục Tú, Phủ Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Huyện Đông Anh, Hà 
Nội). Lúc đi học, ông đã tham gia phong trào yêu 
nước của học sinh Hải Phòng, làm Thư ký nhà 
Đoan®, rồi về Hà Nội viết văn để sống. Tác phẩm 
của ông phần lớn đều lấy đề tài lịch sử, đăng lần 
đầu ở Tạp chí Trí Tân (1942) là tiểu thuyết: Đêm 
hội Long Trì Năm 1943, ông tham gia Văn hóa 
Cứu quốc, viết kịch lịch sử như tác phẩm: Vũ Như 
Tô, Cột đồng Mã Viện, đại biểu dự Hội nghị Tân 
Trào. Sau Cách mạng, ông hoạt động văn nghệ. 
Thời Kháng chiến ông lên Việt Bắc góp phần thành 
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lập và xây dựng Hội Văn nghệ Việt Nam. Hòa bình 
lập lại, ông thành lập và là Giám đốc đầu tiên của 
Nhà Xuất bản Kim Đồng. Ông là nhà văn Hà Nội 
viết nhiều tác phẩm xuất sắc về Hà Nội, nhất là 
tiểu thuyết: Sống mãi với Thủ đô và kịch bản 
phim Luỹ Hoa. Ông được truy tặng giải thưởng Hồ 
Chí Minh năm 1996. 


NGUYÊN HỮU HUÂN 


Phố: dài 450m; từ Đường Trần Nhật Duật đến 
Phố Lò Sũ, cắt ngang qua Phố Hàng Mắm, Hàng 
Thùng. Nguyên thuộc đất các thôn: Trừng Thanh 
Trung Mộc Sà, Mỹ Lộc, Sơ Trang (Tổng Tả Túc), 
Ưu Nhất, Trung Nghĩa, Đông An (Tống Hữu Túc) 
Huyện Thọ Xương cũ. Ở số 77 có Đình, Đền Trang 
Lâu, số 2A là Đình Ưu Nghĩa. Nay thuộc Phường Lý 
Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm. 


Tên dân gian gọi là Phố Bè Thượng. Thời Pháp 
thuộc gợi là Rue de la Digue (Phố Đê) năm 1900. 
Sau đổi là Phố Bắc Ninh (Người Pháp muốn ghi nhớ 
trận đánh chiếm Bắc Ninh năm 1884). Năm 1940, 
đổi là Rue Maréchal Pétain (Phố Thống chế Pêtanh). 


Philippe Pétain (1858-1951): tướng Pháp được 
phong hàm Thống chế vì có công trong Chiến tranh 
Thế giới I. Làm Quốc trưởng nước Pháp trong thời 
gian bị Đức chiếm đóng (1940-1945). Bị kết án 
phản quốc, tù chung thân.) 


Thời lạm chiếm gọi là Phố Phan Thanh Giản. Từ 
1984 mang tên là Nguyễn Hữu Huân. 


Ngõ: cùng tên, ở phố này rẽ vào Thôn Thanh 
Yên cũ, đì thông ra Đường Trần Nhật Duật, nơi có 
bến tàu thủy cửa nhà tư sản dân tộc Bạch Thái 
Bưởi trước đây. Bạch Thái Bưởi là một nhà kinh 
doanh đầu Thế kỷ XX, có tàu chạy đường sông và 
khai mỏ than, người có khả năng cạnh tranh với tư 
sản Pháp và Hoa. Thời Pháp thuộc ngõ có tên là 
Rue Hilleret (Phố Hilơrề). Thời tạm chiếm đặt là 
Phố Bạch Thái Bưởi. Từ năm 1964 ngõ mang tên 
Phố Nguyễn Hữu Huân. 


Nguyễn Hữu Huân (1816-1875). người Làng 
Tịnh Hà, Huyện Kiến Hưng, Tỉnh Định Tưởng (nay 
thuộc Tỉnh Tiền Giang), đỗ Thủ khoa Trường Gia 
Định năm 1852 nên thường gọi là Thủ khoa Huân, 
làm Giáo thụ. Khi Pháp đánh chiếm các tỉnh Nam 
Bộ, ông khởi nghĩa chống lại và là nghĩa quân 
chống Pháp kiên cưởng và bền bỉ nhất, ba lần bị 
giặc bắt vẫn không nản chí. Năm 1863, ông nổi dậy 


f*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sớd, BBT. 
(1) Cơ quan Hải quan thời Pháp thuộc. BBT 
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đánh Mỹ Tho nhưng thất bại, bị triều Nguyễn bắt 
giao cho Pháp, ông bị đày sang Đảo Réunion 
(Rêuyniông) (Châu Phi). Năm 1888. được trả về 
nước, ông phối hợp với Âu Dương Lâu tiếp tục đánh 
Pháp. Năm 1875, bị bắt lần nữa. ông cắn lưỡi tự tử 
khi địch đem ông xử chẻm bên bờ Sông Tiền. 
NGUYÊN KHANG 

Đường: dài 2,1km: tử Đường Câu Giấy đi xuôi 
theo bở Tây Sông Tô Lịch, đến Đường Trần Duy 
Hưng - chỗ Cầu Trung Hòa, song song với Đường 
Láng. Thuộc đất Xã Yên Hòa (Kẻ Cót), và Trung 
Hoa, Huyện Từ Liêm trước; nay thuộc hai Phường 
Trung Hòa, Yên Hoà, Quận Câu Giấy. Tên mới 
được đặt tháng 7-2001. 


Nguyễn Khang (1919-1976): sinh tại Xã Minh 
Hưng. Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình. Ông 
theo Cách mạng từ sớm, thoát ly làm ấn loát cho Xứ 
ủy Bắc Kỳ ở huyện nhà (1937-1938). Ông chuyển 
lên Hà Nội hoạt động từ năm 1939, phụ trách Đoàn 
Thanh niên Phản để liên tỉnh, tham gia Thưởng vụ 
Thành ủy Hà Nội. Năm 1941, ông bị Pháp bắt đầy 
đì Sơn La; năm 1944 ông vươt ngục về tham gia 
Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, kiêm Bí thư Hà Nội. phụ 
trách khu an toàn của Đảng trong vùng Hà Nôi - Hà 
Đông - Sơn Tây. Ông còn làm biên tập báo Cứu 
Quốc, phụ trách báo Hồn Nước. Tháng 8-1945, 
ông là Chủ tich Uỷ ban Khởi nghĩa ở Hà Nội, chỉ đạo 
trực tiếp cuộc biểu tình cướp chính quyền ngày 19- 
8. Kháng chiến toàn quốc ông là Chủ tịch Ủy ban 
Khảng chiến - Hành chính Liên khu 1, Bí thư Liên 
khu Việt Bắc. Năm 1951, ông được bầu làm Ủy viên 
dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 
1960, ông là Ủy viên Trung ương chính thức. Ông là 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ta tại Trung 
Quốc, Mông Cổ (1957-1980) sau đó giữ chức Bộ 
trưởng Phủ Thủ tưởng đến năm 1976. 


NGUYÊN KHÁNH TOÀN!?) 


Đường: dài 1.400m; rộng 40m, từ Cầu Dịch 
Vọng cắt Đường Nguyễn Văn Huyên qua Công viên 
Nghĩa Đô đến Phố Trần Đăng Ninh. 


Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn (1905-1993): quê 
ở Thừa Thiên - Huế. Tham gia phong trào yêu nước 
từ năm 1920 và là người sáng lập ra tờ báo Le Nha 
que. Năm 1930, theo học Trường Đảng Liên Xô, 
năm 1931 gia nhập Đảng Cộng sản. Cuối năm 
1943, về nước và được cử giữ nhiều chức vụ quan 
trọng của Nhà nước. Ông có nhiều tác phẩm có giá 
trị về khoa học xã hội và nhân văn. Ông được Nhà 
nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh và truy tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I. 


Đặt tên Đường Nguyễn Khánh Toàn bên canh 
Bảo tàng Dân tộc học và Đường Nguyễn Văn 
Huyện nhằm ghi nhớ công lao đóng góp của môt 
nhà khoa học đối với đất nước. 


NGUYÊN KHẮC CẦN 


Phố: dài gân 300m; từ Phố Trảng Tiền đến Phố 
Lý Thưởng Kiêt, cắt ngang qua Phố Hai Bà Trưng 
và Phố Phạm Sư Mạnh. Là đất của Tràng Đúc Tiên 
“Bảo Toàn cục” đời Nguyễn. Nay thuộc Phường 
Phan Chu Trình, Quận Hoàn Kiểm, 


Thời Pháp thuộc gọi tà Rua Dutereuil des Rhins 
(Phố Ðuytdrơi Đề Ranh) Sau cách mạng gọi là Phố 
Yên Đổ. Thời tạm chiếm là Phố Nguyễn Khuyến. Từ 
năm 1964 đổi tên thành Nguyễn Khắc Cần. 


Jdules Léon Dutreuil des Rhins (1846-1894), sỹ 
quan hải quân Pháp, đã từng thám hiểm nhiều 
nước Đông Dương, Tây Tạng, Trung Quốc. Ông là 
người đã vẽ tập bản đồ bờ biển Việt Nam.t) 

Nguyễn Khắc Cần (1875-1913): người Làng Yên 
Viên, Huyện Gia Lâm, đỗ nhị trường, làm giáo học, 
tham gia phong trào Đông Du và Việt Nam Quang 
phục Hôi. Tháng 4-1913, ông và Phạm Văn Tráng đã 
dùng lựu đạn diệt tên Tuần phủ Thải Bình phản động 
là Nguyễn Duy Hàn. Hai tuần sau, tối 26-4-1913 lại 
cùng với Nguyễn Văn Túy ném lựu đạn vào Khách 
sạn Hà Nội (góc Phế Tràng Tiền và Nguyễn Khắc 
Cần bây giờ) giết chết hai sỹ quan Pháp. Ông bị bắt 
Ở biên giới và bị Pháp xứ tử hình ngày 24-9-1913. 
NGUYỄN KHẮC HIẾU 


Phố. dài 230m; chạy dọc chính giữa bán đảo 
Ngũ Xã ở bên bờ Đông Hồ Trúc Bạch. cắt ngang 
qua Phố Ngũ Xã. Nguyên thuộc đất Thôn Ngũ Xã, 
Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 103 (Đường 103). 
Sau cách mạng gọi là Đường Tản Đà. Thời tạm 
chiếm thay lại bằng tên chính của nhà thơ Nguyễn 
Khác Hiếu. 


Nguyễn Khắc Hiếu (1889-1939): hiệu Tản Đà, 
người Làng Khê Thượng, Huyện Bất Bạt, Tỉnh Sơn 
Tây (nay là Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây). Ông gốc 
thuộc dòng họ khoa bảng lâu đời ở Làng Lủ (nay 
thuộc Xã Đại Kim, Huyện Thanh Trì) của Nguyễn 
Công Thể, Nguyễn Văn Siêu... Ông là nhà thơ, nhà 


(7) Theo Hà Nôi Mới, ngày 22-8-2005. 
(Œ) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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báo. những bài viết đầu tiên của ông đăng ở Đóng 
Dương Tạp chí (1915), ông chủ trương tờ An Nam 
Tạp chí - môt tạp chí sống chết nhiều lần từ 1928 
đến 1938. Tác giả nhiều tập thơ văn: Thơ Tần Đà, 
Khối tình con, Giấc mộng con, Thể non nước, 
Tản Đà vận văn... Thơ văn của ông ngôn ngữ điêu 
luyện, có tính dân tộc, được bạn đọc đương thời yêu 
chuộng. Ông mất ngày 7-6-1939 tại Cầu Mới - Ngã 
Tư Sở (nay là số 47 Nguyễn Trãi). 


NGUYÊN KHẮC NHU 


Phổ: dài 250m; từ Dốc Hàng Than đến Phố Phó 
Đức Chính, cắt ngang qua đầu dốc Phố Hàng Bún. 
Nguyên là đất Thôn Yên Ninh Hạ, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Nguyễn 
Trung Trực và Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. 
Thời Pháp thuộc gọi là Phố Tiền Quân Thành. Sau 
cách mạng là Phố Xứ Nhu. Thời tạm chiếm gọi lại 
như bây giờ 


Tiên Quân Thành: tên thật là Nguyễn Văn 
Thành, công thần của Nguyễn Ánh, lĩnh chức chỉ 
huy Tiền quân, đánh chiếm Thăng Long của Tây 
Sơn và được cứ làm Tổng trấn Bắc Thành (1802- 
1807). Vì mâu thuẫn nội bộ, Nguyễn Văn Thành bị 
Nguyễn Thế Tổ (Gia Long) xử tội chết. 


Nguyễn Khắc Nhu (1882-1930). người Làng 
Song Khê, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang; đỗ 
đầu Xứ nên thường gọi là Xứ Nhu. Có tỉnh thần yêu 
nước, ông lập nhóm Việt Nam Dân quốc chống 
Pháp, Đến cuối năm 1927, nhóm của ông nhập với 
Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học và 
ông trở thành một lãnh tụ của đẳng này. Năm 1929, 
ông tham gia bạo động đánh Đồn Hưng Hóa, Lâm 
Thao. Tháng 2-1930 khởi nghĩa Yên Bái thất bại, 
ông bị Pháp bắt, ông đã đập đầu vào sản Nhà lao 
Hưng Hóa tự vẫn. 


NGUYỄN KHOÁI 


Đường: dài 1,2km; từ Phố Lê Quý Đôn (Dốc 
Vân Đồn) đến Phố Trần Khát Chân. Đây là một 
đoạn đê Sông Hồng vốn là bức tường bao vòng 
giữa Thành Thăng Long xưa. Nguyên thuộc đất hai 
Thôn Lương Xá và Yên Xá (sau nhập thành Lương 
Yên) Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng. 

Thời Pháp thuộc, lúc đầu gọi là Digue nouvelle 
(Đề Mới), sau gọi là Quai Rheinart (Bến Rêna). Tên 
dân gian gọi là Phố Lò sát sinh. Sau cách mạng 
mang tên Nguyễn Khoái. 


Nguyễn Khoái (Thế kỳ XII): là tướng giỏi đời 
Trần, tham gia chỉ huy cả hai lần chống Nguyên, 


cùng với Trần Quốc Toản và Chiêu Thành Vương 
đánh thắng trận Tây Kết (1285), cầm quân Thánh 
Dực mai phục ở cửa Sông Bạch Đằng, bắt được 
Tướng Ô Mã Nhi (1288). Ông được phong Liệt hầu 
và được ban thái ấp ở Khoái Lộ (nay thuộc Huyện 
Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên). 


NGUYÊN KHUYẾN 


Phố: dài 530m; từ Phố Lê Duẩn đến Phố Văn 
Miếu, cắt ngang đường sắt vào Ga Hà Nội. Là phần 
đất Thôn Văn Mặc và Thanh Ngô, Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Văn Miếu, Quận Đống Đa. Phố có hai ngõ là Yên 
Sơn và Đường 222 sau là Ngõ Xưởng Đúc (nay là 
Ngõ 115). Số 128 là Chùa Bà Ngõ tức Ngọc Hồ tự 
với truyền thuyết Vua Lê Thánh Tông gặp tiên. 
(Xem mục Hàng Bông) di tích đã xếp hạng năm 
1993. Đầu phố có Ga đường sắt Hà Nội B, quen gọi 
là Ga Trần Quý Cáp. 


Phố có một số nhà làm dao, kéo nổi tiếng vốn là 
dân rèn Hòe Thị (Xã Xuân Phương, Huyện Từ 
Liêm) ra đây hành nghề từ tâu đời. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Sinh Từ (vì trong 
Ngõ Hàng Đũa có sinh từ của Kinh lược sứ Nguyễn 
Hữu Ðộ). Sau cách mạng là Phố Rùi Huy Bích. Thời 
tạm chiếm gọi lại là Sinh Từ, từ năm 1964 đổi thành 
tên Nguyễn Khuyến. 


Nguyễn Khuyến (1835-1909): hiệu Quế Sơn, 
trước còn có tên Nguyễn Thắng, người Làng Yên 
Đố, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, sinh trong một 
gia đình Nho học. Ông đỗ tam trường nên được gọi 
là Tam Nguyên Yên Đổ. Ông làm quan triều 
Nguyễn ở nhiều nơi, sau tới chức Học sỹ sung Quốc 
sử quán Toản tu. Tiểu Nguyễn đầu hàng Pháp, ông 
cáo quan về quê. Nguyễn Khuyến là một nhà thơ 
hiện thực và trào lộng nối tiếng, để lại nhiều thơ 
hay, tập hợp trong Quế Sơn thí văn tập và Yên Đổ 
Tam Nguyên quốc âm thi tập. 


NGUYÊN LƯƠNG BẰNG 


Phố: dài 680m; từ Ô Chợ Dừa đến ngã ba nối 
Phố Tây Sơn và Phế Hồ Đắc Di. Thuộc đất Trại 
Nam Đồng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ, nay 
thưộc các phường Ô Chợ Dừa, Nam Đồng, Quang 
Trung, Quận Đống Đa. Hai bên phố có nhiều ngõ 
mang số nhà, trong đó có Ngõ Đình Đông (số 24), 
Ngõ Chùa Nam Đồng (64), Ngõ Nhà Thờ (nay là 
đường vào Bệnh việu Đống Đa, số 180), Ngõ Xã 
Đàn (số 39), Đình Nam Đồng ở số 73, thờ Lý 
Thường Kiệt, di tích lịch sử đã xếp hạng năm 1991, 
tương truyền doanh trại của ông xưa đóng ở đây. 
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Thời Pháp thuộc gọi là Phố Nam Đồng, sau 
cách mạng là Đường Đống Đa, thời tạm chiếm gọi 
lại là Nam Đồng, từ 1989 đổi tên thành Phố Nguyễn 
Lương Bằng. 


Nguyễn Lương Bằng (1904 - 1979}: một trong 
những cán bộ Cộng sản tiền bối, thường gọi bí đanh 
là Sao Đỏ. Ông quê ở Xã Thanh Tùng, Huyện 
Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương. Hai mươi tuổi Nguyễn 
Lương Bằng đã tham gia Cách mạng, năm 1928 gia 
nhập nhóm Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Trung 
Quốc. Ông bị Pháp bắt giam nhiều lần, từng hai lần 
VvƯợt ngục. Năm 1943, ông là Ủy viên dự khuyết 
Ban chấp hành Trung ương Đảng phụ trách tải 
chính và binh vận. Đại hội Tân Trào đã bầu ông vào 
Ủy ban Dân tộc Giải phóng toàn quốc. Sau Cách 
mạng tháng Tám, ông lần lượt giữ nhiều chức vụ 
quan trọng như Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đẳng, Trưởng ban kiểm tra của Trung ương Đảng, 
Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô, Tổng Thanh 
tra của Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, rồi Quyền 
Chú tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam. Ông là tấm gương sáng và mẫu mực về đạo 
đức cách mạng của người Đảng viên Cộng sản. 
Ông mất ngày 20-7-1979. 


NGUYÊN NGỌC NẠI 


Phố: dài 680m; từ Phố Hoàng Văn Thái đến Phố 
Vương Thừa Vũ, Nguyên thuộc đất Sân bay Bạch 
Mai trước đây, nay là khu nhà của các gia đình quân 
nhân, thuộc Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân. Trước khi có tên chính thức, dân tự đặt là 
Đường Đông Tây 1. Tên mới được đặi tháng 1-1998. 


Nguyễn Ngọc Nại (2-1947): Quê Xã Ngọc Thụy, 
Huyện Gia Lâm, Tiểu đội trưởng liên lạc Đội Du kích 
Hồng Hà, thuộc Tự vệ Tứ Tổng (Tứ Liên, Quận Tây 
Hồ), chỉ huy trận cản địch để Trung đoàn Thủ đô rút 
ra khỏi Hà Nội đêm 17 rạng 18-2-1947. Trong trận 
đánh ở bãi giữa, ồng hy sinh cùng với 9 đồng đội 
khác sau khi cho nổ quả lựu đạn cuối cùng. 
NGUYỄN NGỌC VŨ 


Đường: dài 1,2km; nối tiếp Phố Nguyễn Khang, 
từ Đường Trần Duy Hưng - chỗ Cầu Trung Hòa - đi 
xuôi về phía Nam. bên bờ Tây Sông Tô Lịch, đến 
Phố Quan Nhân chỗ Cầu Mọc, chạy trên đất Làng 
Trung Kính, Tổng Dịch Vọng, Phủ Hoài Đức trước 
kia, sau thuộc Xã Trung Hoà, Huyện Từ Liêm còn 
nay là Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy. Tên mới 
được đặt thảng 7-2001. 


Nguyễn Ngọc Vũ (1908-1932): còn có tên là 
Phan, Phương, Lục. Ông quê Huyện Từ Sơn, Tỉnh 
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Bắc Ninh, sinh tại Phố Khâm Thiên trong một gia 
đình dân nghèo. Năm 1927, Nguyễn Ngọc Vũ gia 
nhập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
Đồng chỉ Hội. Tháng 6-1929, ông được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương cùng với Đặng Xuân 
Khu (Trường Chinh), Nguyễn Thị Nghĩa, Lều Thọ 
Nam..., sau đó tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành bộ 
Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 3-1930, thành 
lập Thành ủy, ông được cử vào Ban chấp hành lâm 
thời Đẳng bộ Hà Nội do Đỗ Ngọc Du làm Bí thư lâm 
thời. Tháng 6-1930, tổ chức lại Thành ủy, Nguyễn 
Ngọc Vũ được cử làm Bí thư chính thức đầu tiên của 
Đắng bộ Hà Nội. Ngày 6-12-1930, cơ sở vỡ, 
Nguyễn Ngọc Vũ bị Pháp bắt, chúng tra tấn dã man 
song ông vẫn trung thành không khai. Đầu năm 
1932, ông hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò. Ông được truy 
tặng bằng Tổ quốc Ghi công (8-2000). 


NGUYỄN NHƯ ĐỒ 


Phố: dài 90m; từ Phố Trần Quy Cáp đến Phố 
Ngô Sỹ Liên, song song với Phố Y Miếu, Nguyên là 
đất Thôn Ngự Sử. Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Văn Miếu, Quận 
Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Đường 237, sau đổi là 
Phố 225. Sau cách mạng gọi là Phố Tế Sinh (vì có 
nhà trẻ từ thiện). Thời tạm chiếm gọi là Đường 225. 
Tên mới được đặt năm 1994. 


Nguyễn Như Đổ (1424-1526): người Làng Đại 
Lan (nay thuộc Xã Duyên Hà) Huyện Thanh Trì. Ông 
đỗ đầu khoa thi Hội năm 1442, làm quan Viện Hản 
lâm thời Lê, đi sứ sang nhà Minh nhiều lần, thăng tới 
chức thượng thư bộ Lại, bộ Lễ; Thừa chỉ Học sỹ thời 
Hồng Đức, rối giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám, hai 
lần chủ khảo kỳ thì Đình (1466, 1469). Ông thọ 102 
tuổi, làm quan qua tảm triều Vua nhà Lê. 


NGUYỄN PHẠM TUÂN 
Phố: dài 155m; từ Phố Ông Ích Khiêm đến Phố 
Ngọc Hà, nhiều đoạn hẹp như ngõ. Nguyên là đất 


đồn Hữu Quân thời Nguyễn. Nay thuộc Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Đường 143 (Voie 143), 
sau cách mạng gọi là Phố Hàm Nghi. Thời tạm 
chiếm đặt tên là Nguyễn Phạm Tuân. 


Nguyễn Phạm Tuân (1842 - 1887}. người Xã 
Xuân Canh, Huyện Đông Ngàn (nay là Huyện Đông 
Anh, Hà Nội) vào cư ngụ ở Huyện Lệ Thủy, Tỉnh 
Quảng Bình, đỗ Cử nhân năm 1873, làm Trí phủ 
Đức Thọ (Tỉnh Hà Tĩnh). Khi Pháp đánh chiếm 
Thành Huế (1885), hưởng ứng Chiếu Cấn Vương, 


Phố Hàng Cân 


Phố Hàng Cót 


Phố Hàng Da 
Anh: Đức Lợi 
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Ông mộ quân khởi nghĩa, từng đánh Thành Đồng 
Hới, rồi đem nghĩa quân đi theo Vua Hàm Nghị. 
Năm 1887, ông bị Pháp bao vây căn cứ Yên Lương, 
trúng đạn, bị bắt và hy sinh anh dũng trong tù. 


NGUYÊN PHONG SẮC 


Đường: dài 1.2km; từ Đường Hoàng Quốc Việt 
đến ngã ba Cầu Giấy - Xuân Thuỷ, đi qua trước cửa 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nguyễn 
là đất các xã Cổ Nhuế, Nghĩa Đô và Dịch Vọng, 
Huyện Từ Liêm trước. Nay thuộc các phường Nghĩa 
Tân, Dịch Vọng, Quan Hoa, Quận Cầu Giấy. Gần 
đường có di tích Đình Hoàng của Xã Cổ Nhuế được 
xếp hạng năm 1994. Tên mới được đăt năm 1990. 


Nguyễn Phong Sắc (1902-1930): tên thật là 
Nguyễn Văn Sắc, người Phố Bạch Mai, tốt nghiệp 
Trường Bưởi, làm thư ký Sở Tài chính, rồi dạy học Ở 
Trường Thăng Long. Ông là người tham gia lập Chi 
bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hà Nội, 
một trong bảy người thành lập Chí bộ Cộng sản đầu 
tiên ở Phố Hàm Long (3-1929). Khi Đông Dương 
Cộng sản Đảng ra đời (17-6-1928) tại số nhà 312 
Phố Khảm Thiên, ông được bầu là Ủy viên Trung 
ương lâm thời. Sau hội nghị hợp nhất Đảng, ông là 
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bí thư Xứ ủy 
Trung Kỳ. Ông được Đảng cử đi chỉ đạo phong trào 
Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930). Tháng 5-1930 trong một 
chuyến công tác về Hà Nội, ông bi mật thám Pháp 
bắt rồi thủ tiêu tại Nghi Xuân, Nghỉ Lộc, Tỉnh Nghệ 
Án ngày 25-5-1931. 


NGUYÊN PHÚC LAI 


Phố: dài 370m; từ Đường La Thành - xế cổng 
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đi chéo xuống dốc 
vào Làng Hoàng Cầu, đến hồ cá Đống Đa. Nay 
thuộc Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa. Tên mới 
được đặt tháng 7-1999 


Nguyễn Phúc Lai (1928-1947): quê Xã Chì 
Long, Huyện Nam Xương (nay là Lý Nhân), Tỉnh 
Hà Nam. Ông sống ở Hà Nội, nhập ngũ Vệ quốc 
Đoàn tháng 4-1946. Kháng chiến toàn quốc 19-12- 
1946, ông là tiểu đội trưởng thuộc trung đội 1, đại 
đội 2, tiểu đoàn 56, trực tiếp chiến đấu trên địa bàn 
Liên Khu III. Ngày 6-1-1947 quân pháp tấn công 
nống ra phía Tây, bao vây Làng Giảng Võ, Nguyễn 
Phúc Lai cùng đồng đội đã chiến đấu dũng cảm 
chặn địch trên Đê La Thành và cạnh Làng Giảng 
Võ ông dùng bom ba càng đánh xe tăng địch và hy 
sinh, trở thành liệt sỹ của Hà Nội trong 60 ngày 
đêm chông Pháp. 
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NGUYỄN QUANG BÍCH 


Phố: dài 120m; từ Phố Phủng Hưng đến Phố 
Nguyễn Văn Tố. Nguyên là phần đất Thôn Yên 
Trung Thượng, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Cửa Đông, Quận 
Hoàn Kiểm. 

Thời Pháp thuộc gọi là Phế Phạm Phú Thứ (bao 
gồm cả Phố Hội Tin Lành). Thời tam chiếm bì ngắt 
ra làm hai phố. Tử 1984 đổi tên phần Phố Phạm 
Phú Thứ thành Nguyễn Quang Bích. 


Nguyễn Quang Bịch (1832 - 1890): tự Hàm Huy, 
hiệu Ngư Phong, người Làng Trình Phố, Huyện 
Chân Định (nay là Kiến Xương), Tỉnh Thái Bình, đỗ 
Đình nguyên (1888). làm Tuân phủ Hưng Hóa. 
Pháp chiếm Bắc Kỳ (7882), öng tố chức nghĩa quân 
chống Pháp gần 10 năm trời gây nhiều tốn thất cho 
địch. Năm 1890, ông lâm bệnh và mất ở vùng Núi 
Tôn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ. Ông là tác giá 
của Ngư Phong thi văn tập. 


NGUYỄN QUÝ ĐỨC 


Phổ: dài 680m; từ Đường Nguyễn Trãi (chỗ cạnh 
Chợ Thanh Xuân) chạy qua Trường Trung học cơ 
sở Việt Nam - Algérie đến chỗ gặp đường vào Phân 
viện Hà Nội của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh. Nguyên là phần đãi Xã Nhân Chính, Huyện 
Từ Liêm trước. Nay thuộc Phường Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh Xuân. Tên mới được đặt tháng 1-1999 


Nguyễn Quý Đức (1648 - 1720): hiệu Đường 
Hiên, tự Thể Nhân; người Làng Thiên Mỗ, Phủ Hoài 
Đức (nay là Xã Đại Mỏ, Huyện Từ Liêm). Ông đậu 
Thám hoa năm 1676, làm đến Thượng thư, Tham 
tụng, tước Liêm Quận Công. Ông từng đi sứ Trung 
Quốc, là đồng biền soạn sách Đại Việt sử ký bản 
kỹ tục biên; ông cũng là người có công tu tạo Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám, dưng thêm bia Tiến sỹ và 
dạy Trường Giám 10 năm. Ông là một Tể tướng 
công minh, khoan hậu, một nhà giảo nghiêm túc, 
một nhà chính trị, ngoại giao tài giỏi, nhà sử học 
uyên bác và còn là một nhà thơ, với tác phẩm Thi 
Châu tập. Khi mất, ông được truy tặng Thái Tế, 
Trung Phụng đại vương và được dân làng thờ làm 
phúc thần. 

NGUYỄN QUYỀN 

Phố: dài 260m; từ Phố Trần Bình Trọng (góc 
Tày Nam Hồ Thiển Quang), đến Đường Lê Duẩn. 
Nguyên là đất Thên Hữu Lễ, Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc Phường Nguyễn 
Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 170bis (Đường 
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170B), sau cách mạng là Phố Huấn Quyền, thời 
tạm chiếm đổi lại cho đúng họ tên. 


Nguyễn Quyền (1889-1941): người Làng 
Thượng Trì, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh; đỗ 
Tú tài năm 1897, làm Huấn đạo Lạng Sơn nên 
thường gọi là Huấn Quyền. Ông là một trong những 
sáng lập viên Trường Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) 
và làm Giám học. Được 9 tháng, trường bị đóng 
cửa, ông mở hiệu buôn Hồng Tân Hưng vừa kinh 
doanh nội hóa, vừa làm cơ sở liên lạc cho những 
người yêu nước. Thực dân Pháp khủng bố, đưa ông 
ra tòa, xử tù chưng thân và đầy ra Côn Đảo. Sau 
ông về an trí ở Bến Tre rồi mất. 


NGUYÊN SƠN 


Phố: dài 1,5km; từ đầu Công viên Gia Làm đến 
cổng Sân bay Gia Lâm. Thuộc đất Xã Bồ Đề và Xã 
Gia Thụy, Huyện Gia Lâm trước, sau thuộc Thị trấn 
Gia Lâm, Huyện Gia Lâm. Nay thuộc Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long Biên. 


Nguyễn Sơn (1908-1956): tên thật là Vũ Nguyên 
Bác, người Xã Kiêu Ky, Huyện Gia Lâm. Tham gia 
cách mạng từ sớm, năm 1926 dự lớp huấn luyện 
của Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái 
Quốc mở ở Quảng Châu. Sau vào Trường Quân sự 
Hoàng Phố, tham gia Vạn lý Trường Chinh trong 
Hồng quân Trung Hoa, làm Ủy viên Chính phủ 
Công - Nông Xô Viết Trung Quốc. Năm 1945 về 
nước, ông làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền 
Nam, Cục trưởng cục quân huấn, Tư lệnh kiêm 
Chính ủy Liên khu Năm, Liên khu Bốn. Năm 1948, 
ông được phong hàm Thiếu tướng. Năm 1951, ông 
trở lại Trung Quốc công tác ở Bộ Tổng tham mưu 
quân Giải phóng. tham gia cuộc kháng chiến 
"Kháng Mỹ viện Triều". Ông viết nhiều tài liệu phổ 
biến tri thức quân sự. Năm 1958 ông bị bệnh nặng, 
về nước và mất tại Hà Nội. Ông được phong là 
“Lưỡng quốc Tướng quân”. 


NGUYỄN THÁI HỌC 


Phố: dài gần 1,?km; từ Ngã năm Cửa Nam đến 
Phổ Sơn Tây, chạy qua phía sau Văn Miếu. Phô 
vốn là đường chạy bên hào và tường lũy bao phía 
Nam Thành Thăng Long thời Nguyễn, Thuộc đất 
các thôn: Vĩnh Xương (Tổng Tiền Nghiêm), Văn 
Mặc, Đỉnh Tân, Cổ Thành (Tổng Hữu Nghiêm) 
Huyện Thọ Xương và Thôn Thanh Ninh (Tổng Yên 
Thành), Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường 
Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm và Phường Điện Biên, 
Kim Mã, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Duvilier (Phổ 


Đuyvyliê). Tèn dân gian gọi là Phố Hàng Dẫy. Sau 
cách mạng gọi là Phố Phan Chu Trinh. Thời tạm 
chiếm đổi thành Đại lộ Nguyễn Thái Học. 


Ngõ: cùng tên, từ phố này đi ngang qua Phố 
Hàng Cháo. Là đất Thôn Cổ Thành, Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Cát Linh, Quận Đông Đa. Tên dân gian là Ngõ Bảo 
Anh, Bảo Anh là trại nuôi trẻ mồ côi do một nhóm 
nhà từ thiện lập ra vào khoảng những năm 30 có 
các bà phước trông cot. Sau năm 1954, nơi đây là 
Trường Thương binh hồng mắt ), Thời Pháp thuộc: 
Voie 206 bis (Đường 206B). 


Nguyễn Thái Học (1904 - 1930): người Làng 
Thổ Tang. Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Yên (nay 
là Vĩnh Phúc). Ông là người chủ trương cùng Phạm 
Tuấn Tài xây dựng Nam Đồng thư xã, xuất bản 
sách yêu nước rồi trở thành thú lĩnh Việt Nam Quốc 
dân Đảng thành lập năm 1927. Sau vụ Đảng này 
ám sát tên thực dân Bazin (Badanh) ở Phố Huế, bị 
Pháp đàn áp, Đảng tan vỡ. Tháng 2-1930, ông tổ 
chức Khởi nghĩa Yên Bái, bị thất bại, ông sa vào tay 
địch ở Chỉ Linh (Hải Dương). Ngày 17-8-1930, Pháp 
xử chém ông ở Yên Bái. 

Hy sinh bất khuất lúc mới 26 tuổi, với lời bất hủ: 
"Không thành công cũng thành nhân", ông đã để lại 
gương sáng cho lớp lớp thanh niên yêu nước cách 
mạng Việt Nam. 


NGUYÊN THIỆN THUẬT 


Phố: dài gần 220m; từ Phố Hàng Khoai đến Phố 
Hàng Chiếu, chạy phía sau Chợ Đồng Xuân - Bắc 
Qua. Nguyên là đất Thôn Tiền Trung, Tổng Hậu 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc Phường Đồng 
Xuân, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Lepage (Phố 
Ldpagiơ). Sau cách mạng gọi là Phố Tán Thuật. 
Thời tạm chiếm đổi lại đúng họ tên này. 


Nguyễn Thiện Thuật (1844-1926): người Làng 
Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, đỗ Cử 
nhân và làm quan đến chức Tán tương quán vụ 
Tỉnh Hải Dương nên thường gọi là Tán Thuật. 
Hưởng ứng phong trào Cần Vương năm 1885, ông 
khởi nghĩa ở khu Bãi Sậy (Hưng Yên), tiến hành 
chiến tranh du kích, tiêu hao quân Pháp duy trì 
cuộc chiến đấu đến năm 1889 thì thất bại. Ông trao 
quyền chỉ huy cho em là Nguyễn Thiện Kế và Đốc 
Tít, rồi sang Trung Quøc và mất ở Nam Ninh. 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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NGUYỄN THIẾP 


Phố: dài 270m; từ Phố Nguyễn Trung Trực đến 
Phố Hàng Khoai cắt ngang qua các phố Hàng Đậu, 
Gầm Cầu. Nguyên là phần đất Thôn Phúc Lâm, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc hai 
phường Nguyễn Trung Trực (Quận Ba Đình) và 
Đồng Xuân (Quận Hoàn Kiếm). 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Duranton (Phố 
Đuyrăngtông), sau Cách mạng đổi là Phố Nguyễn 
Mậu Kiến. Thởi tạm chiếm mang tên Nguyễn Thiếp 
nhưng thường gọi nhầm là Nguyễn Thiệp. 


Nguyễn Thiếp (1723-1804): tự Khải Xuyên, hiệu 
La Sơn Phu Tử. Người Làng Mật (Nguyệt Áo), 
Huyện La Sơn (nay là Đức Thọ), Tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ 
Hương cống năm 1743, nhưng 10 năm sau ông mới 
ra làm quan Huấn đạo và Tri huyện Thanh Chương, 
rồi lui về ở ẩn trên Núi Thiên Nhẫn. Vua Quang 
Trung trên đường ra Bắc giải phóng Thành Thăng 
Long cuối năm 1788 đã dừng lại tim ông vấn kê phả 
giặc Thanh. Ông khẳng định: “Chúa công đi chuyến 
này không quá 10 ngày, giặc Thanh sẽ bị dẹp tan”. 
Sau chiến thắng, ông ra làm Viện trưởng Viện Sùng 
Chính, chăm lo việc giáo dục cho triều Tây Sơn. 


NGUYÊN THƯỢNG HIỀN 


Phố: dài 250m; từ Phố Trần Bình Trọng (bên bờ 
Tây Hồ Thiền Quang), đến Đường Lê Duẩn ở Ngã 
tư Khâm Thiên. Nguyên là phản đất Thôn Liên 
Thuỷ, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Nay thuộc Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gợi là Rue Mongrand (Phố 
Mônggơrăng), sau cách mạng đổi tên là Nguyễn 
Thượng Hiền. 


Monigrand: sỹ quan Pháp chết trong vu ném 
bom vào Khách sạn Hà Nội năm 1915, người ném 
bom là Nguyễn Khắc Cấn, một Đảng viên của 
Quang Phục hội”), 


Nguyễn Thượng Hiển (1888-1925): hiệu Mai 
Sơn, người Làng Liên Bạt, Huyện Sơn Lãng (nay là 
Ứng Hoà, Tỉnh Hà Tây): đỗ Hoàng giáp năm 1889, 
bị ép mãi mới chịu ra làm quan ở Quốc Sử quán, 
sau thăng Đốc học Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định. 
Ủng hộ phong trào Đông Du, ông ra nước ngoài 
năm 1908, hoạt động trong Việt Nam Quang Phịtc 
Hội với Phan Bội Châu. Ông tổ chức đánh đồn địch 
ở biên giới Lạng Sơn, Móng Cái, song không thành 
công. Ông đi tu và mất ở Hàng Châu (Trung Quốc). 
Ông còn là nhà thơ, tác giả của Nam Chí tập. 
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NGUYỄN TRÃI 


Đường: gần 2,2km; từ Ngã Tư Sở đến giáp ranh 
với Tỉnh Hà Tây (Thị xã Hà Đông) ở Phùng Khoang. 
Đây là đoạn Quốc lộ 6, trước là đường “Thượng đạo 
lai kinh" của các trấn xứ Nam về Thăng Long, được 
nắn thẳng tại. Thuộc đất Kẻ Mọc - Nhân Mục, 
Thượng Đình, Hạ Đình của Huyện Thanh Trì cũ. 
Thôn Phùng Khoang ngày nay thuộc Xã Trung Văn, 
Huyện Từ Liêm có Chùa Thanh Xuân được xếp 
hạng năm 1991. Đường chạy trên đất Phường Ngã 
Tư Sở, Quận Đống Đa và các phường Thượng Đình, 
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân 
Nam, Quận Thanh Xuân, chạy qua khu Công 
nghiệp Thượng Đình với nhiều nhà máy cơ khí và 
hóa chất lớn. Tên mới được đặt năm 1980. 


Nguyễn Trãi (1380 - 1442): Nhà tư tưởng lớn - 
hiệu Ức Trai; người Làng Nhị Khê, Huyện Thượng 
Phúc (nay là Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây), quê 
gốc ở Chí Linh (Hải Dương). Ông đỗ Thái học sinh 
năm 1400 thời nhà Hồ, làm Chánh trưởng Ngự sử 
đài. Quân Mình xâm lược đã bắt cha ông là Nguyễn 
Phi Khanh giải về Trung Quốc và giam lỏng ông ở 
Đông Quan. Ông trốn vào Lam Sơn theo Lê Lợi, 
dàng sách Binh Ngó, tham gia cuộc bao vây địch ở 
Đông Quan và giành toàn thắng. Ống theo lệnh Vua 
Lê Thái Tổ viết bài Bình Ngô Đại cáo, được coi như 
bản Tuyên ngôn Độc lập thứ hai trong lịch sử nước 
ta. Ông giữ chức Nhập nội Hành khiển, trở thành 
nhà chiến lược, nhà ngoại giao, nhà tư tưởng - văn 
hóa lớn của dân tộc; để lại nhiều tác phẩm thơ văn 
mang tính nhân đạo tiêu biểu. Cuối đời bị vụ oan, 
ông về ở ẩn tại Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương), rồi 
chịu ản “tệ Chỉ Viên” chu di ba họ. Hai mươi năm 
sau. Lê Thánh Tông mới minh oan cho ông với câu: 
“4Lỏng Ức Trai sáng như sao Khuê". Ông được 
UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa Thế giới. 


NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG 


Đường: dài gần 1km; từ Phố Phan Đình Phùng 
đến Đường Điện Biên Phủ, vốn là con đường bên 
trong Thành nội cổ, chạy dọc cạnh phía Tây Thành 
Hà Nội thời Nguyễn, ở trong khu do quân đội quản 
lý. Từ đầu năm 2000, đường mở lại cho dân đi qua. 
Tháng 12 năm 2004, đường được mỏ rộng thành 
đường đôi. Nay thuộc Phường Điện Biên Phủ, Quận 
Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Route de la Pode Sud 
(Đường Cửa Nam). Thời tạm chiếm là Phố Trong Thành, 
Từ năm 1964 đến nay mang tên Nguyễn Tri Phương. 


(Œ) Theo Hà Nội nứa dầu Thể ký XX, sửd, BBT. 
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Nguyễn Trí Phương (1800 - 1873): người Làng 
Chỉ Long, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên; làm 
quan triều Nguyễn tới chức Thống đốc Quản vụ, 
từng cầm quân đánh Pháp xâm lược ở Đà Nắng 
(1858), Gia Định (1859) và lập phòng tuyến Chí 
Hòa chặn địch. Năm 1873, ông làm Kinh lược sử 
Bác Kỳ, tổ chức chống Pháp đánh Thành Hà Nội 
lần thứ nhất (20-11-1873). Ông bị trọng thương và 
bị bắt, đã cự tuyệt mọi sự cứu chữa cho đến lúc hy 
sinh. Con trai ðng là Nguyễn Lâm, đã cùng cha 
sống chết với Thành Hà Nội. 

Nhân dân Thủ đô mới đúc tượng đồng ghi công 
ông cùng với Hoàng Diệu, đặt tại Cửa Bắc thành cổ 
năm 2003. 


NGUYÊN TRUNG NGẠN 


Phố: dài 50m; từ Phố Nguyễn Công Trứ (cạnh 
số 18 rẽ vào). trong xóm trước có ngách thông sang 
Phố Lò Đúc, nay đã bị lấp. Nguyên là đất Thôn Yên 
Hõi, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 172 ( Đường 172) 


Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370}: tư Giới 
Hiên, người Làng Thổ Hoàng, Huyện Thiên Thị 
(nay là Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên). Thông minh 
từ nhỏ, 15 tuổi ông đỗ Hoàng giáp cùng khoa với 
Mạc Đĩnh Chi, làm quan ở Ngự sử đài, An phủ sứ 
Thanh Hóa, Nghệ An; Tào vận sứ lệ Khoái Chảu. 
Ông có tài tổ chức, kinh tế và giỏi văn - sử. Ông lập 
ra Bình Doãn Đường xét kiện công mình, không 
làm ai bị oan. Năm 1341, ông làm Kính sư Đại 
doãn. cai quản Thành Thăng Long; cùng Trương 
Hản Siêu soạn bộ Luật hình và Hoàng triểu Đại 
điển, tàc già tập thơ Giới Hiên. Về già ông được 
triều Trần phong là Thân Quốc Công. Ở Hà Nội, có 
nhiều nơi thờ ông. 


NGUYÊN TRUNG TRỰC 


Phố: dài gần 170m; tử Đường Yên Phụ xuống 
Phố Hàng Than cắt ngang qua Phố Hồng Phúc. Là 
đất Thôn Cận Hàn, Yên Thuận, Tống Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Nguyễn 
Trung Trực, Quận Ba Đình. 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue Trippenbach (Phố 
Tơrippenbách). Sau cách mạng gọi là Phố Thủ 
Khoa Trực. Thời tạm chiếm đổi lại cho đúng họ tên. 

Trippenbach: tên một viên cẩm người Pháp đóng 
ỏ bốt cánh sát Hàng Đậu, nhiều năm phụ trách trật 
tự an ninh khu vực Bến Nứa - Chợ Đồng Xuân.) 


Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868): người Phủ 
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Tân An, Tỉnh Định Tường (nay thuộc Long An). Ông 
còn có tên là Nguyễn Văn Lịch - một nông dân kiêm 
ngư nghiệp hàng hái nổi lên chống Pháp khi chúng 
đánh chiềm các tỉnh Nam Kỳ: từng đánh đắm chiến 
hạm Hy Vọng (Espérence) trên Sông Vàm Cỏ 
Đông (1861), được giao trấn thủ Hà Tiên. Pháp 
chiếm xong Nam Kỳ, ông lập căn cứ ở Đảo Hòn 
Chuông tiếp tục chiến đấu cho đến khi bị Pháp bắt 
và đem hành hinh ở Rạch Giá. Ông để lại câu nói 
nổi tiếng: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới 
hết người Nam đánh Tây". 


NGUYÊN TRƯỜNG TỘ 


Phố: dài 640m; từ Phố Hàng Than đến Phố Trấn 
Vũ bên Hồ Trúc Bạch, cắt ngang qua các phố Hàng 
Bún, Yên Ninh, Cửa Bắc. Là đất các thôn Yên Thành, 
Yên Ninh, Yên Viên, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Nay thuộc hai Phưởng Nguyễn Trung 
Trực và Phương Trúc Bạch, Quận Ba Đình. Thời 
Pháp thuộc gọi là Phố Giămbae (Rue .Jambert) 


Nguyễn Trường Tộ (1828 - 1871): một giáo đân 
người Làng Bùi Chu, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ, được 
giảm mục người Pháp đưa sang học ở Pans. Năm 
1861 ông về nước. có kiên thức rộng, ông muốn cải 
cách xã hội, chấn hưng đất nước bằng công nghiệp. 
mở rộng bang giao với các nước. Ông giúp dân ăn 
ở vệ sinh, đào kênh mương thủy lợi... nhưng bị triều 
Tự Đức thủ cựu đã gạt bỏ 58 bản điều trấn tiến bộ 
của ông từ năm 1863 đến năm 1871. Ông là người 
yêu nước, có học vấn, thức thời, mang tư tưởng đối 
mới tiến bộ thời ấy, nhưng tiếc là không được triều 
đình sử dụng. 


NGUYÊN TUÂN 


Đường: dài 500m; từ Phố Nguyễn Huy Tưởng 
đến Đường Nguyễn Trãi. Nguyên tà phần đất Xã 
Nhân Chính, Huyện Từ Liêm cũ. Nay thuộc Phưởng 
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân. Tân mới 
được đặt năm 1995. 


Nguyễn Tuân (1910 - 1987): Nhà văn Việt Nam, 
người Làng Mọc, Thượng Đình, sinh tại Phố Hàng 
Bạc, nhưng sống với gia đình thời trẻ ở miền Trung. 
Ông làm báo, viết văn, đóng phim từ năm 1930. Nổi 
tiếng với thể loại tuỳ bút mang phong cách riêng 
độc đáo cả trước cách mạng, trong kháng chiến và 
sau hòa bình. Cách mạng tháng Tám đã mở ra cho 
ông một chân trời nghệ thuật mới. Ông tham gia 
chống Phảp, đi Nam tiến. Ông là Thư ký Hội Văn 


f') Theo Hà Nội nửa đấu Thế kỷ XX, sửd, BBT 
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nghệ Việt Nam; ông đã đối với bộ đội tham gia các 
chiến dịch Sông Thao, Đường số 4. Ông để lại 
nhiều tác phẩm giá trị như. Thiểu quê hương, 
Vang bóng một thời, Tóc chị Hoài, Sông Đà, Hà 
Nội ta đánh Mỹ giỏi... Ông được Nhà nước truy 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996, 


NGUYỄN VĂN CỪ 


Đường: dài 2km; từ ngã ba Cầu Chui Gia Lâm 
đến đầu cầu phía Bắc Câu Chương Dương. Đường 
mới được mở năm 1985 khi làm Cầu Chương 
Dương. Đường chạy trên đất các xã Gia Thuy, Ngọc 
Lâm, Bồ Đề, Huyện Gia Lâm, sau thuộc Thị trấn 
Gia Lâm, Huyện Gia Lâm, từ 1-1-2004 là Phưởng 
Ngọc Lâm, Huyện Long Biên. Tên mới được đặt 
năm 1988. 


Nguyễn Văn Cừ (1912-1941): quê Làng Phù 
Khê, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh; con một nhà 
Nho nghèo, tham gia cách mạng từ trẻ. Năm 1928, 
đi Vô sản hóa ở mỏ Vàng Danh; năm 1929, gia nhập 
Đông Dương Cộng sản Đảng; năm 1930, làm Bí thư 
đặc khu ủy Hồng Gai - Uông Bí; năm 1932, bị Pháp 
bắt đầy ra Côn Đảo; Năm 1936 trở về, được cử vào 
Xứ ủy Bắc Kỳ, thường vụ Trung ương Đảng. Từ năm 
1938 đến năm 1939, ông làm Tổng Bí thư Đảng, 
hoạt động ở Sài Gòn, ông bi trục xuất sau ra Hà Nội 
chỉ đạo Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương. 
Ông là tác giả cuỗn Tự chỉ trích với bút danh Trí 
Cường về đấu tranh phê bình trong nội bộ Đảng. 
Năm 1940, bị Pháp bắt ở Sài Gòn, chúng tra tấn cực 
hình nhưng ông vẫn kiên cường bất khuất, giữ vững 
khí tiết người cộng sản. Chúng kết ản tử hình và xử 
ông tại Bà Điểm - Hóc Môn ngày 28-8-1941. 


NGUYỄN VĂN HUYỆN 


Đường: dài 500m; từ Đường Hoàng Quốc Việt 
đến Bảo tàng Dân tộc học. Năm 2003, đã mở tiếp 
và nối với Phố Dương Quảng Hàm và Phố Phùng 
Chí Kiên, qua Sông Tô lên Đường Bưởi. Nguyên 
thuộc đất Xã Nghĩa Đồ, Huyện Từ Liêm cũ. Nay 
thuộc Phường Nghĩa Đô và Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy. Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Nguyễn Văn Huyên (1908-1975): hiệu Huy Vân, 
sinh tại Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài 
Đức, Tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Ông là Tiến sỹ 
Văn khoa, Cử nhân Luật, Giáo sư Sử học, từng làm 
Giám đốc Trường Viễn Đông Bác Cổ (1945), Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục (1946-1975), Phó Chủ tịch Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam và là sáng lập viên Hội 
Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Ông để lại nhiều tác 
phẩm nghiên cứu văn, sử. Ông là người Việt Nam 
đầu tiên đỗ Tiến sỹ Khoa Văn, Trường Đại học 


Sorbone - Pháp (Socbon). Cuộc đời ông gắn liền 
với sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam. Ông còn là nhà 
dân tộc học với một phương pháp khoa học, được 
truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (1998). Bảo tàng 
Dân tộc học khánh thành năm 1998 ở đường phố 
mang tên ông. 


NGUYÊN VĂN LINH 


Đường: dài 5,7km từ ngã ba Cầu Chưi Gia Lâm 
chạy trên Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng) đến ngã ba 
với Quốc lộ 1B (mới mở đi Lạng Sơn) ở chỗ gần Cầu 
Bây. Đây là đoạn đầu của Quốc lộ 5 nằm trên đất 
các xã Gia Thuy, Thạch Bàn, Huyện Gia Lâm trước 
đây; nay thuộc các phường Ngọc Lâm, Gia Thụy, 
Phúc Đồng. Sài Đồng, Phúc Lợi, Quận Long Biên (từ 
tháng 1-2004). Tên mới được đặt tháng 1-2002. 


Nguyễn Văn Linh (1915-1998): tên thật là 
Nguyễn Văn Cúc, người Xã Giai Phạm, Huyện Yên 
Mỹ, Tỉnh Hưng Yén. Ông tham gia cách mạng từ 
năm 1929. Tháng 5-1930, ông rải truyền đơn ngày 
Quốc tế Lao động và bị địch bắt, ông bị kết án 
chung thân rồi đầy ra Côn Đảo. Năm 1938, được trả 
tự do, ông hoạt động công vận ở Hải Phòng. Hà Nội 
và tham gia lập lại Xứ ủy Trung Kỳ (1939). Bị bắt ở 
Vinh năm 1941, ông bị đi tù Côn Đảo lần nữa. Cách 
mạng tháng Tám - 1945 thành công, ông về làm Bí 
thư Thành ủy Sài Gòn, Bí thư đặc khu Sài Gòn-Gia 
Định, lănh đạo kháng chiến chống Pháp. 


Ông giữ nhiều cương vị quan trọng như Ủy viên 
và Quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1949-1960), Ủy 
viên Trung ương, Bí thư Trung ương cục Miền Nam 
(1960-1975), Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí 
Minh (1976), Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ 
Chính trị và Ban bí thư các khóa IV, V, VI. Tháng 
12-1988, ông được bầu làm Tổng Bí thư, sau kiêm 
Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương, là đại biểu 
Quốc hội khóa VIII. Từ năm 1991 đến khí mất, ông 
là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông là 
chiến sỹ của hành động, là người đưa ra chủ 
trương “Nhìn thẳng vào sự thật” và thiết kế đường 
lối đổi mới của Đảng. 

NGUYÊN VĂN NGỌC 


Phố. dài 500m: từ Phố Phan Kế Bính (Ngõ Liễu 
Giai trước) vòng qua Hồ Thù Lệ đến Phố Kim Mã. 
Nguyên là đất các trại Liễu Giai, Thủ Lệ vùng Thập 
Tam Trại, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ, Nay 
thuộc Phường Cống Vị và Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình. Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Nguyễn Văn Ngọc (1891-1942): tèn thật là 
Nguyễn Ngọc Nhữ. hiệu Ôn Như, sinh tại Hà Nội, 
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quê Làng Vạc, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương. 
Ông tốt nghiệp Trường Thông ngôn năm 17 tuổi. 
Ông là nhà nghiên cứu văn học đân gian, từng dạy 
học, là Thanh tra sơ học, phụ trách Tu thư cục Nha 
học chính, Đốc học Hà Đông. Ông viết trong nhóm 
Cổ kim thư xã bằng cả Pháp ngữ và Quốc ngữ. 
Ông biên soạn nhiều sách giảo khoa, viết báo Nam 
Phong, Đông Thanh; để lại nhiều tác phẩm giá trị 
như: Cổ học tinh hoa, Đông - Tây ngụ ngôn, 
Nam thi hợp tuyển, Tục ngữ phong dao, Nhi 
đồng lạc viên, Câu đối, Truyện cổ nước Nam... 


NGUYÊN VĂN SIÊU 


Phố: dài 180m; từ Phố Đào Duy Từ đến Phố 
Hàng Giầy. Vốn là lòng Sông Tô Lịch cũ bị lấp đi, 
thuộc đất Thôn Cổ Lương và Phường Hà Khẩu, 
Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Đình Cổ 
Lương ở số 28, Trường Phương Đình của Nguyễn 
Văn Siêu mở ở nhà ông nay là số 12-14. 


Phố thuộc Phường Hàng Buổm, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc: lúc đầu cùng một phố với 
Ngõ Gạch, sau ngắt ra thành Phổ Án sát Siêu. Sau 
cách mạng là Phố Phương Đình. Thời tạm chiếm: 
Phố Nguyễn Siêu. Sau hòa bình điều chỉnh lại cho 
đúng họ tên. 


Nguyễn Văn Siêu (1799-1872): tự Tổn Ban, hiệu 
Phương Đình. Người Làng Kim Lũ (nay là Xã Đại 
Kim), Huyện Thanh Tri. Ông sống ở Giáp Giang 
Nguyên, Thôn Cổ Lương, bờ Sông Tô. Ông đỗ Phó 
bảng năm 1838, làm Án sát sứ Hưng Yên rồi về dạy 
học và lập Trường Phương Đình. Ông giỏi văn 
chương, học rộng, được người đời gọi là Thần Siêu 
cùng với Thánh Quát (Cao Bá Quát) là bạn, nổi 
tiếng thời ấy. Ông để lại nhiều tác phẩm và có công 
tu tạo Đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút, ở đây 
còn những câu đối và đại tự do ông viết. Dấu tích 
ngôi trường cũ của ông mang số 12-14 và tại Đình 
Giang Nguyên cũ (số 20 phố này) còn bàn thờ ông. 


NGUYÊN VĂN TỐ 


Phố: dài 180m; từ Phố Đường Thành đến Phố 
Phùng Hưng (cạnh Chợ Hàng Da). Thuộc đất Thôn 
Yên Trung Hạ, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương 
cũ. Nay thuộc Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Nguyễn Trãi. Sau 
cách mạng gọi là Phố Phan Thanh. Thời tạm chiếm 
lại gọi Nguyễn Trãi. Từ 1964 đổi thành tên Nguyễn 
Văn Tố. 

Nguyễn Văn Tố (1889-1947): hiệu Ứng Hòe, 
người Hà Nội, làm tại Trường Viễn Đông Bác Cổ; 
viết báo, sáng lập viên Hội Truyền bá Quốc ngữ 
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(1938). Ông là một trí thức yêu nước, nhà sử học 
uyên bác. Tác phẩm chính để lại có Đại Nam dật 
sự và Sử ta so với sử Tàu. Sau cách mạng, ông 
làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế trong Chính phủ Nước 
Việt Nam Dân chủ Gộng hòa, Quyền Chủ tịch 
Quốc hội khóa I, Quốc vụ khanh. Ông hy sinh 
trong trận Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn ngày 7- 
10-1947. 


NGUYỄN VĂN TRỖI 


Phố: dài 1,1km;, từ Đường Giải Phóng đến Kho 
Dược liệu Trung ương I. Thuộc đất Xã Định Công, 
Huyện Thanh Tri trước. Nay thuộc Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân. Tên mới được đặt tháng 7-2000. 


Nguyễn Văn Trỗi (1940-1964): quê Xã Thanh 
Quyt, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Mồ côi 
mẹ, bố bị Tây bắt, 15 tuổi Nguyễn Văn Trỗi đã 
phiêu bạt đến Sài Gòn đạp xích lô, làm thợ điện. 
Được giác ngộ cách mạng, anh gia nhập Đoàn 
Thanh niên và trở thành chiến sỹ Biệt động Sài 
Gòn. Anh nhận nhiệm vụ đánh bom ở Cầu Công Lý 
nhằm giết tên Mac Namara - Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ. Công việc bị lộ, anh bị bắt ngày 9-5- 
1964. Dù bị tra tấn cực hình, kể cả việc chúng đem 
người vợ chưa cưới đến hòng làm lung lạc ý chỉ, 
nhưng anh chỉ một mực khai có mình anh làm việc 
mưu sát. Khi ra pháp trường ngày 15-10-1964, anh 
giật băng bịt mặt và hô to ba lấn: "Hồ Chí Minh 
muôn năm!". Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương sáng 
ngời về lòng yêu nước, anh được truy tặng Anh 
hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. 


NGUYÊN VIẾT XUÂN 


Phố: dài 250m; từ Phố Lê Trọng Tấn đến Phố 
Nguyễn Ngọc Nại. Nơi đây nguyên là đất khu Sân 
bay Bạch Mai cũ thuộc Làng Khương Trung, Xã 
Khương Đình, Huyện Thanh Trì. Nay thuộc Phường 
Khương Mai, Quận Thanh Xuân. Trước khi có tên 
dân tự đặt là Phố Khương Mai. Tên Nguyễn Viết 
Xuân mới được đặt tháng 7-1999. 


Nguyễn Viết Xuân (1933-1964): liệt sỹ, Anh 
hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam. Ông 
người Xã Ngũ Kiên. Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, tham gia quân đội cuối năm 1952, dự các 
trận đánh phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ 
(1954), được kết nạp Đảng. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, ông làm Chính trị viên đại đội một đơn vị 
pháo cao xạ trấn giữ vùng trời phía Tây Tỉnh Quảng 
Bình. Trong một trận đánh ác liệt chống trả máy bay 
Mỹ tấn công vào trận địa phòng không ngày 18-1- 
1984, ông bị bom phạt gần đứt một chân, đã bảo y 
tá cắt nốt phần thịt còn dính, nghiến răng không 


Phố Hàng Đậu 


Phố Hàng Điếu 


Phố Hàng Đồng 
Anh: Đức Lợi 
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kêu đau đớn để cổ vũ đồng đội chiến đấu hạ 3 máy 
bay địch. Tiếng hô “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!" 
của Nguyễn Viết Xuân đã trở thành biểu tượng cho 
chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng Việt Nam. 


NGUYỄN XÍ 


Phổ: dài hơn 50m; từ Phố Đinh Lễ đến Phố 
Tràng Tiền. Thuộc đất Thôn Hậu Lâu, Tổng Tả Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Jules Boissière (Phổ 
Giuynlơ Boaxie). 


dvules Boissiere (1883-1897) là một công chức 
nhỏ, đồng thời là một nhà văn thuộc địa, tác giả 
cuốn Fumeurs đdopium (Những kẻ hút thuốc 
phiện). Chết ở Hà Nội năm 1897. 


Sau cách mạng gọi Phố Chùa Quan Thượng 
(nơi xưa có Chùa Báo Ân). Thời tạm chiếm đổi 
thành tên như ngày nay. 


Nguyễn Xí (1398-1465): quê gốc ở Huyện Nghì 
Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh; sang ở Làng Thương Xá, 
Huyện Chân Phúc (nay là Nghí Lộc - Nghệ An). Từ 
bé Nguyễn Xí làm con nuôi Lê Lợi, tham gia khởi 
nghĩa Lam Sơn, dự đánh các trận Ninh Kiều, Tốt 
Động (1426). Trong lúc vây Thành Đông Quan 
(1427) đánh trận Mi Động, ông cùng Định Lễ cưỡi 
voi xung trận, chẳng may cả hai bị giặc bắt. Định Lễ 
bị giết còn ông trốn được, sau đó đánh trận Xương 
Giang - Chi Lăng. Ông là một danh tướng nhà Lê 
qua 4 đời Vua, dẹp loạn Nghi Dân, đưa Lê Tư 
Thành lên làm Vua Lê Thánh Tông, được phong 
tước Cương Quốc Công. 


NHÀ CHUNG 


Phố: dài 300m; từ Phố Nhà Thờ đến Phố Tràng 
Thi. Thuộc đất Thôn Báo Thiên Tự, Tổng Tiền 
Nghiêm. Huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc Phường 
Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi 
là Phố Hội Truyền giáo (Rue de la Mission). La 
Mission nghĩa là Hội truyền giáo (còn có tên là Hội 
Thừa Sai) một tổ chức tôn giáo của Công giáo Gia 
Tô, một tổ chức tôn giáo nhưng kiêm cả kinh doanh 
ruộng đất ở nông thôn, nhà cửa ở thành phố, những 
cơ sở sản xuất thủ công và ẩn loát, làm kinh tế cho 
Giáo hội.) 

Mảnh đất này từ năm 1873, Giám mục. Puginier 
(Puyginiê) đã chiếm làm nhà thờ bằng gỗ, sau chiếm 
cả Thôn Báo Thiên Tự lập làm tài sản của giáo hội 
nên thành tên Nhà Chúng. Năm 1885, xây nhà thờ 
lớn trên nền chùa và Tháp Báo Thiên. 
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NHÀ DẦU 
Ngõ: ở đầu Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 1 rẽ 
vào, là đất khu nhà Dầu Shell cũ - nay là Tổng Công 
ty Xăng dầu, trong ngõ có khu nhà tập thể của Tống 


cục Đường sắt, có lối thông ra Đường Lê Duẩn, nay 
thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đỡng Đa. 


NHÀ GIÁO 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Lương Bằng (cạnh số nhà 
138 rẽ vào), trong ngõ trước đây là nhà giảng giáo 
lý của nhà thờ Nam Đồng, nay thuộc Phường Nam 
Đồng, Quận Đống Đa. Ngõ còn được gọi là Ngõ 85 
(số nhà cũ của Phố Nam Đồng). 


NHÀ HỎA 


Phố: dài 130m; từ Phố Hàng Gà đến Phố Đường 
Thành, vốn là dãy hào ngoài mang cá - cửa Chính 
Đông Thành cổ. Thuộc đất Thôn Yên Nội, Tổng 
Tiên Túc, Huyện Thọ Xương cũ, nơi có đền thờ thần 
Hoả (Phố Hàng Điếu), nên thường gọi là Thôn Nhà 
Hoả. Ở đền có quả chuông lớn để đánh báo động 
khi có chảy. 

Nay thuộc Phường Cửa Đông, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Feitshamel (Phố 
Phesamen)). 


NHÀ THỜ 


Phố. dài 110m; từ Phố Hàng Trống đến thẳng 
trước cửa Nhà thờ Lớn Hà Nội, chỗ ngã ba với Phố 
Nhà Chung và Phố Lý Quốc Sư. Nguyên thuộc đất 
Thôn Báo Thiên Tự, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nhà thờ này xây năm 1885 trên nền 
Chùa và Tháp Báo Thiên bị phá đi. Ngôi chùa cổ 
fiày có tên là Sùng Khánh Tự. phía trước có xây 
Bảo tháp Đại Thắng Từ Thiên cao 12 tầng, những 
tầng trên làm bằng đồng, được liệt vào hàng “An 
Nam tứ đại khí". Tháp bị sét đánh đổ mấy tầng trên, 
sau lại bị tướng nhà Minh là Vương Thông năm 
1426 phá lấy đồng đúc đạn. Năm 1884, khu đất này 
bị lấy xây Nhà thờ Thánh .Joseph (Giỏ dép), nhà thở 
khánh thành đêm Noel 24-12-1886. 

Nay phố thuộc Phường Hàng Trống, Quận Hoàn 
Kiếm. Số 3 là Chùa Bà Đá tên chữ là Linh Quang 
Tự, chốn tổ thiển phái Lâm Tế có từ thời Lê, nay là 
trụ sở Hội Phật giáo Hà Nội. 


Thời Pháp thuộc gọi là Đại lộ Nhà Thờ (Avenue 


'de la Cathédrale). 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thể kỷ XX, sởd, BBT. 


Phố Hàng Đào 
Anh: Đức Lợi 


__ Phố Hàng Đường 
Anh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Phố Hàng Gai 
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NHÀ THỜ NAM ĐỒNG 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Lương Bằng (Nam Đồng 
cũ), cạnh số nhà 180 rẽ vào, đến cổng Bệnh viện 
Đa khơa Đống Đa, tách làm 2 nhánh 2 bên: vào khu 
Nhà thờ và nhánh vào Xí nghiệp Thảm len Đống Đa 
cũ, nay thuộc Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, 


NHÂN HÒA 


Phố: dài 450m; từ ngã ba Quan Nhân chạy qua 
Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giói, đến 
Đường Vũ Trọng Phụng. Thuộc đất Xã Nhân Chính, 
Huyện Từ Liêm trước đây, nay là Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân. Nhân Hòa là tên ghép 
của hai thôn cũ Quan Nhân và Hòa Mục. Nhân 
Chính thuộc vùng Kẻ Mọc, xưa thuộc Tổng Khương 
Đình, Huyện Thanh Trì. Năm 1961, nhập vào 
Huyện Từ Liêm. Nơi đây còn dì chỉ Gò Đống Thây - 
mồ chôn quân Minh trong trận Công Mọc năm 
1426. di tích đã xếp hạng năm 1990, cùng với Đình 
Cự Chính, Chùa Bỏ Đề. Đình Quan Nhân xếp hạng 
năm 1989, Đinh-Chùa Giáp Nhất xếp hạng năm 
1992. Tên mới được đặt tháng 1-1999. 


NỘI MIẾU 


Ngõ: ở góc Phổ Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến 
rẽ vào là ngõ cộc, có 2 nhánh ở cuối. Ngõ có ngôi 
Đền " Trãu Khê vọng sỏ Nội Miếu cổ tử' của dân đúc 
bạc thờ tổ nghề. Nguyên thuộc đất Thôn Hải 
Tượng, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ, nay 
thuộc Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm. 

NÚI TRÚC 

Phố: dài gãn 700m; từ Phố Kim Mã sang Phố 
Giảng Võ. Thuộc đất Trại Kim Mã và Giảng Võ, 
Quận Ba Đình. Núi Trúc là tên ngọn núi đất ở vùng 


này trước kía. Thời Pháp thuộc gọi là Đường 358 
(Voie 358). Tên mới được đặt năm 1994. 


Ngö: dài 470m; từ Phố Giang Văn Minh đến ngã 
tư Phố Núi Trúc - Nam Cao. Nay thuộc Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình. Tên mới được đặt tháng 7-1998. 


^ 


“ 


Ô QUAN CHƯỞNG 


Phố: dài 80m; từ Đường Trần Nhật Duật đến 
Cửa Ô Đóng Hà, nối với Phố Hàng Chiếu. Vốn là 
cửa mở ra phía Đông của toà thành đất xưa; đến 
năm 1817 mới xảy lại khang trang như hiện nay. 
Vòm cửa giữa có ba chữ Hán: Đông Hà môn (cửa 
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Đông Hà), di tích được xếp hạng năm 1995. Phố 
thuộc đất Phường Đông Hà, Tổng Hậu Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Hàng Chiếu Cói 
(Rue des Nattes en Jonc). Có nhiều thuyết về tên 
dân gian gọi cửa ô này, môt là vào đời Nguyễn đã 
đặt chức Quan Chưởng cơ để coi giữ cửa ô, hai là 
đời Lê có quan Chưởng ấn về hưu dựng nhà ở đây, 
còn ba là khi Pháp đánh Thành Hà Nội lần thứ nhất 
(1873), quân Pháp tử Sông Hồng kéo lên đã bị toán 
quân của một quan Chưởng vệ chặn đánh quyết liệt 
và ông hy sinh tại cửa ô này, nhân dân tưởng nhớ 
nên đặt thành tên. 


ÔNG ÍCH KHIÊM 


Phế. dài hơn 500m, từ cạnh Lăng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến cuối Đường Trần Phú, đi bên Chùa 
Một Cột và cắt ngang Phố Lê Hồng Phong. Nguyên 
thuộc đất Thôn Phụ Bảo, Tổng Yên Thành, Huyện 
Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Điện Biên, Quận 
Ba Đình. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Géneral 
Mangin (Phố Tướng Mănggianh). 


Charles Mangín (1866-1925): tướng Pháp chỉ 
huy quân đội Viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ và Marðc 
(1900-1912), lâp nhiều chiến công trong Chiến 
tranh Thế giới thứ 1.) 


Ông Ích Khiêm (1832-1884: Hiệu Mục Chị, 
người Làng Phong Lệ, Huyện Diên Phước (nay là 
Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nắng). Đỗ Cử 
nhân năm 1848, từ quan văn chuyển sang quan võ; 
được triều đình cử đi tiếu phỉ ở biên giới phia Bắc lập 
nhiều công, được dân yêu, triều đình trọng, phong 
cho tước Kiêu Dũng nam. Pháp đánh Cửa Thuận 
An (1883), ông thuộc phe chủ chiến, chống lại việc 
đầu hàng nên bị Nguyễn Văn Tưởng đem đầy vào 
Bình Thuận và mất ở đó. 


Ð 


PHẠM ĐÌNH HỒ 


Phố: dài 220m; từ Phố Tăng Bạt Hổ đến Phố Lò 
Đúc, cắt ngang qua Phố Hàng Chuối. Thuộc đất 
Thôn Nhân Chiêu, Tổng Hậu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng. 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, ĐBT. 
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Thời Pháp thuộc gọi là Rue Chéon (Phố Sêông). 
Sau cách mạng mang tên Phạm Đình Hổ, nhưng 
dân thường gọi sai là Phạm Đình Hồ. 


Phạm Đình Hổ (1788-1839): tự là Tùng Niên, 
hiệu là Đông Dã Tiều, quê Làng Đan Loan, Huyện 
Bình Giang, Tỉnh Hải Dương nhưng sống ở Phường 
Hà Khẩu, Thăng Long. Ông chỉ đỗ Sinh đồ, nhưng 
học rộng, biết nhiều, từng làm Thừa chỉ Hàn Lâm 
viện, sau đến chức Tế tửu Quốc Tử Giảm. Ông là 
tác giả của nhiều sách nghiên cứu về văn, sử, địa 
như: Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục 
(cùng soạn với Nguyễn Án), 


PHẠM HỒNG THÁI 


Phố: dài 570m; từ Phố Hàng Than đến Phố Trấn 
Vũ bên Hồ Trúc Bạch, cắt ngang qua các phố Yên 
Ninh, Hàng Bún. Cửa Bắc. Vốn là lòng Hồ Cổ Ngựa 
(Mã Cảnh), trước còn thông với Hồ Trúc Bạch, sau 
bị lấp đi để làm phố. Nay thuộc Phường Nguyễn 
Trung Trực và Trúc Bạch, Quận Ba Đình. Thời Pháp 
thuộc gọi là Rue Émila Nolly (Phố Êmin Nôly). Tên 
Phạm Hồng Thái được đặt năm 1945. 


Phạm Hồng Thái (1884-1924): tên thật là Phạm 
Thành Tích hoặc Pham Đài; người Làng Do Nha, 
Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, làm thợ Nhà 
máy Xe lửa Tràng Thi và Nhà máy Diêm Bến Thuỷ. 
Năm 1923, ông được Lê Hồng Phong đưa sang 
Trung Quốc, gia nhập Tâm Tâm Xã mưu giành độc 
lập cho Tổ quốc. Ông tham gia mưu sát tên Toàn 
quyền Méoclanh khi đến thăm Quảng Châu và bị 
địch đuổi bắt đã nhây xuống Sông Châu hy sinh. 
Mộ ông chôn ở Hoàng Hoa Cương cùng với các 
chiến sỹ Trung Hoa hy sinh trong Cách mạng Tân 
Hợi (1911). 


PHẠM HÙNG 


Đường: dài 4.1km; từ ngã tư gíao nhau với 
Đường Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu 
chạy đến Đường Trần Duy Hưng. Đây là một đoạn 
mới mở của đường vành đai 3, đi trên đất Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy và Xã Mỹ Đình, Mễ Trì, 
Huyện Từ Liêm. Tên mới được đặt tháng 1-2002. 


Phạm Hùng (1912-1988): tên thật là Phạm Văn 
Thiện, quê Xã Long Hồ, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
Trà Vinh, Ông tham gia cách mạng từ 1928-1929 
trong Thanh niên Cộng sản Đoàn. Năm 1930, ông 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; 
Năm 1931, bị Pháp bắt và kết ản tử hình, sau rút 
xuống tù chúng thân và bị đày đi Côn Đảo. Cách 
mạng tháng Tảm thành công, öng về Nam Bộ làm 
Bí thư Xứ uỷ. Năm 1951 ông được bầu vào Ban 


chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Trung ương 
cục Miền Nam, Ủy ban kháng chiến - hành chính 
miền Đông Nam Bộ. Năm 1954, là Trưởng đoàn 
Quân sự Việt Nam trong Ban liên hiệp đình chiến tại 
Nam Bộ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ 1956- 
1988, tham gia Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội từ 
khóa lÌ đến khóa VIII, lần lượt giữ các chức Bộ 
trưởng Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bí thư Trung ương cục 
miền Nam, Chính ủy Các lực lượng vũ trang miền 
Nam, Chính ủy Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông mất tại Thành 
phố Hồ Chí Minh ngày 10-3-1988. 


PHẠM HUY THÔNG 


Phố. dài 800m; từ Phố Nguyễn Chí Thanh-chỗ 
Công ty Máy tính - chạy vòng quanh phía Tây Hỗ 
Ngọc Khánh ra đến Vườn hoa Nút Cổng, cạnh Phố 
Nguyễn Chí Thanh. Nguyên là phần đất Thôn Ngọc 
Khánh tách ra từ Trại Giảng Võ, Tổng Nội, Huyện 
Vĩnh Thuận xưa. Nay thuộc Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình. 


Trước khi đặt tên chính thức, dân tự gọi là “Phố 
quanh tiồ Ngọc Khánh”. Tên mới được đặt tháng 7- 
2001. 


Phạm Huy Thông (1916-1988). Giáo sư-Viện 
sỹ, nhà thơ, nhà sử học, nhà sư phạm. Ông quê 
Làng Đào Xá, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên. Tốt 
nghiệp Cử nhân Luật ở Hà Nội (1837), ông sang 
Pháp học đậu Tiền sỹ Luật (1942), Thạc sỹ Sử - 
Địa (1944), làm việc ở Trung tâm Quốc gia Nghiên 
cứu Khoa học Pháp (1944-1950), biết nhiều thứ 
tiếng, Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp (1949). Ở 
Pháp, ông hoạt động trong giới Việt kiều yêu nước, 
làm thư ký cho Hồ Chủ tịch và phải đoàn ta sang 
Pháp (1948). Ông bị trục xuất về nước năm 1952, 
và bị bắt giam tại Sài Gòn hai năm. Ra tù, ông làm 
Tổng thư ký phong trào Hòa bình Sài Gòn - Chợ 
Lớn, địch lại bắt đưa ra Hải Phòng, năm 1955 được 
ta giải thoát. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng như 
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Viên trưởng 
Viện Khảo cổ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã 
hội Việt Nam, Viện sỹ Hàn lâm Khoa học Nước 
Cộng hòa Dân chủ Đức, Quyền Tổng thư ký Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Thanh niên, Chủ tịch Hội Du lịch Hà Nội, Ủy viên 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên 
Đoàn chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thế giới, Đại biểu 
Quốc hội khóa II - III, Giải thưởng Quốc gia Hồ Chí 
Minh (2000). 


Ông là một trong những người khởi xướng “?hØ 
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mới”, tác giả nhiều tập thơ và kịch thơ, là người đề 
xuất nghiên cứu thời Hùng Vương. 


PHAM NGỌC THẠCH 


Phố: dài hơn 730m; từ Đê La Thành đến ngã ba 
Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng chạy giữa hai khu nhà 
Tập thể Kim Liên-Trung Tự, cũng là ranh giới của 
hai phường này thuộc Quận Đống Đa. Tên dân gian 
gọi là Phố Trung Tự. Tên mới được đặt năm 1995. 


Phạm Ngọc Thạch (1908-1968): là Bác sỹ, Giáo 
sư, Anh hùng Lao động; người Phan Thiết nhưng 
sinh tại Sài Gòn, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa ở 
Pháp (1934), khi về ông mở Bệnh viện tư chữa lao 
ở Sài Gòn. Ông tham gia phong trào Mặt trận Bình 
dân, tổ chức và lãnh đạo Thanh niên Tiền phong 
khởi nghĩa tháng Tám, được cử vào Ủy ban Nhân 
dân Cách mạng Sài Gòn. Sau năm 1954 ra Bắc, 
ông làm Bộ trưởng Y tế, Viện trưởng Viện chống 
lao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 
Đại biểu Quốc hội khoá II, II. Ông là tác giả của vắc 
xin BCG nổi tiếng. Để có thực tế phục vụ chiến 
trường, ông trở về Nam và mất trong vùng giải 
phóng miền Đông Nam Bộ vì bệnh sốt rét ác tính 
ngày 7-11-1968. Ông được truy tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh (1996). 


PHẠM NGŨ LÃO 


Phố: dài 620m; từ đầu Phổ Tràng Tiền, phía sau 
Nhà hát Lớn, đến Phố Định Công Tráng, qua bản 
doanh của Quân khu Thủ đô, Nguyên là đất Đồn 
Thuỷ Quân, thuộc Thôn Tây Long, Tổng Tả Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ, sau thành khu nhượng địa 
Đồn Thuỷ của Pháp. Bảo tàng Lịch sử ở đầu phố 
bây giờ vốn trước là Trường Viễn Đông Bác Cổ xây 
trên nền tòa Lãnh sự đầu tiên của Pháp khi chiếm 
xong Hà Nội. Nay thuộc Phường Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue de la Concession 
(Phố Nhượng Địa). 


Phạm Ngõ Lão (1255-1320): người Làng Phù 
Ủng, Huyện Đường Hào (nay thuôc Huyện Ân Thị) 
Tỉnh Hưng Yên; một nông dân ham học, có ý chí, 
tỉnh nguyện tham gia quân đội đánh giặc ngoại 
xâm, chỉ huy quân cấm vệ của Trần Hưng Đạo và 
lập nhiều chiến công trong hai lần chống Nguyên- 
Mông (1285 và1288), sau còn đi dẹp loạn quấy rối 
biên giới Lão Qua và Chiêm Thành ở phía Nam, trở 
thành danh tướng đời Trần, được phong tước Quan 
Nội Hầu. 

Ông có bài thơ nói chỉ của mình, trong đó có 
hai câu: 


Sự thếnR, nan, gia taayø (Âu, 
Dịch là: 

(ng danÂt tra¿ clz đều xong nợ 
“4k te. KẾ ng cua OwÄA„), 


PHẠM SƯ MẠNH 


Phố: dài 200m; từ Phố Phan Chu Trinh đến Phố 
Ngô Quyển, cắt ngang qua Phố Nguyễn Khắc Cần. 
Vốn là đất Tràng Đúc tiền (Bảo Toàn cục) thời 
Nguyễn. Nay thuộc các phường Tràng Tiền, Phan 
Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue de la Sapèquerie 
(Phố Xưởng đúc tiền). 


Phạm Sư Manh (Thế kỷ XIV): người Làng Hiệp 
Thạch, vùng núi Kính Chủ, Huyện Giáp Sơn (nay 
là Kinh Môn), Tỉnh Hải Dương. Tên tự là Ủy Trai, 
học trò Chu Văn An, có trí nhớ tuyệt vời, đỗ Thải 
học. Ông sinh năm 1323 đời Trần, làm quan trải 
qua ba triều Vua, đến chức Nhập nội Hành khiển. 
Đi sứ nhà Nguyên (1354) öng đã bác bỏ thắng lợi 
chuyện cột đồng Mã Viện. Ông còn là nhà thơ yêu 
nước, đậm đà tính dân tộc, để lại trong tác phẩm 
Hiệp Thạch tập. 


PHẠM VĂN ĐỒNG 


Đường: dài 5,2km, từ đầu phía Nam Cầu Thăng 
Long đến ngã tư Đuờng Xuân Thuỷ, trên Quốc lộ 
32. Đường chạy trên đất các xã Đông Ngạc, Xuân 
Đỉnh, Cổ Nhuẽ, Nghĩa Đô, Dịch Vọng của Huyện Từ 
Liêm trước; nay thuộc địa bàn các xã Đông Ngạc, 
Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế Huyện Từ Liêm và các 
phường Nghĩa Tân, Mai Dịch, Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy. Trước gọi là Đường Nam Thăng Long 
(chưa chính thức). Tên mới được đặt tháng 7-2001. 


Phạm Văn Đồng (1906-2000): bí danh là Tô, 
sinh tại Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng 
Ngãi, tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi. Năm 
1926, ông sang Quảng Châu học lớp chính trị đo 
Nguyễn Ái Quốc tổ chức và gia nhập Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Năm 1927, 
về hoạt động ở Sài Gòn, ông được cử vào Kỳ bộ 
Thanh niên Nam kỳ rồi Tổng bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, ới dự đại hội 
của Hội ở Hương Cảng, trở về Sài Gòn bị Pháp bắt, 
kết án tÙ 10 năm ở Gôn Đảo. Do phong trào Mặt 
trận Bình dân Pháp can thiệp, năm 1936 được trả 
tự do, ông về hoạt động công khai ở Hà Nội. Năm 


Phố Hàng Gà 


Phố Hàng Mành 


Phố Hàng Ngang 
Ảnh: Đức Lợi 
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1940, ông sang Côn Minh gặp Nguyễn Ái Quốc, 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1942, ông về 
Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng Cao- 
Bắc-Lạng. Năm 1945, ông dự Đại hội Quốc dân 
Tân Trào, tham gia Ủy ban Giải phóng Dân tộc. 
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông 
lần lượt giữ các chức vụ quan trọng trong Chính 
quyền Nhân đân: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng 
phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Fontaineblsau 
(Phôngtenoblôỏ), Đặc phái viên của Trung ương 
Đảng và Chính phủ tại Nam Trung Bộ, Phó Thú 
tướng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị 
Genève (Giơnevơ), Bộ trưởng Bộ Ngoạt giao, 
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, 32 năm (1955 - 
1987) làm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quốc phòng, 41 năm là đại biểu Quốc hội từ 
khóa | đến khóa VII (1946-1987). Về Đảng, ông có 
60 năm tuổi Đảng, trong đó 50 năm (1947-1997) 
được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, tử Ủy 
viên dự khuyết đến Ủy viên Trung ương, Bộ Chính 
trị và Cố vân Ban Chấp hành. 


Ông là người cộng sản chân chính được toàn 
Đảng, toàn dân mến phục, bạn bè Thế giới ca ngợi. 
Ông mất tại Hà Nội ngày 29-4-2000, thọ 95 tuổi. 


PHAN BỘI CHÂU 


Phổ: dài 450m; từ cuối Phố Tràng Thi, cạnh Cửa 
Nam, đến Phổ Trần Hưng Đạo, cắt ngang qua Phố 
Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Là phần đất Thôn 
Anh Mỹ, Nam Môn Hoa Ngư và Yên Tặp, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Cửa Nam, Quản Hoàn Kiểm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Côlomb (Phố 
Côlông). Đoạn đầu đến ngã tư Hai Bà Trưng một 
thời có tên dân gian là Phố Nhi, Sau cách mạng đổi 
thành tên như ngày nay. 


Phan Bội Châu (1867-1940): hiệu Sào Nam, có 
tên khác là Phan Văn San, người Làng Sa Nam, 
Đan Nhiễm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An. Đỗ 
Giải nguyên năm 1900, nên thường gọi là Giải San. 
Không ra làm quan, ông lập Hội Duy Tân chống 
Pháp (1904) tổ chức phong trào Đông Ðu, sau đổi 
tên Việt Nam Quang phục Hội (1912), hoạt động ở 
Nhật, Xiêm, Trung Quốc với chủ trương làm cách 
mạng Dân chủ tư sản. Năm 1925, ông bị bắt đưa về 
nước, kết án khổ sai chung thân. Cả nước dấy lên 
cuộc đấu tranh đòi thả ông. Pháp buộc phải ân xá 
đưa về giam lỏng ở Huế cho đến khi ông mất. Ông 
còn là nhà văn, nhà tư tưởng, tác phẩm của ông nói 
lên nỗi khổ nhục của người đân mất nước như Hải 
ngoại huyết thư, Việt Nam vong quốc sử, Ký 
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niệm lục, Hà thành liệt sỹ truyện, Chân tưởng 
quán, Phan Bội Châu niên biểu... 


PHAN CHU TRINH 


Phố: dài 670m; từ Quảng trường 19-8 (trước mặt 
Nhà hát Lớn) đến ngã năm Lò Đúc, cắt ngang qua 
các phố Hai Bà Trưng, Lý Thưởng Kiệt, Trần Hưng 
Đạo. Nguyên là phần đất Bảo Toàn cục và các thôn 
Hàm Châu, Hữu Vọng, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc hai phường Tràng Tiền và 
Phan Chu Trịnh, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Rialan (Phổ 
Rialăng). Sau cách mạng có tên là Phố Trạng Trình. 
Thời tạm chiếm đổi thành tên Phan Chu Trinh. 


Ngõ: cùng tên, ở cuối phố này, bên số lẻ, thông 
sang Phố Phan Huy Chú. Thời Pháp thuộc gọi là 
Cité Krug (Xóm Cờrúc). Sau cách mạng gọi là Ngõ 
Bạch Vân. Thời tạm chiếm gọi cùng với tên phố. 


Phan Chu Trinh hoặc Phan Châu Trinh (1872- 
1926): tự Hy Mã, hiệu Tây Hồ, người Làng Tây Lộc, 
Huyện Tiền Phước (nay là Tam Kỳ), Tỉnh Quảng 
Nam. Ông đỗ Phó bảng (1901), làm quan Bộ Lễ rồi 
bỏ về hoạt động yêu nước, chịu ảnh hưởng của 
Cách mạng Dân chủ Trung Quốc, chủ trương đấu 
tranh ôn hoà. Bị Pháp bắt năm 1908 nhân phong 
trào Chống thuế ở Trung Kỳ, chúng đầy ông ra Côn 
Đảo. Nhờ Hội Nhân quyền Pháp can thiệp mới 
được tha, ông lảnh sang Pháp. Năm 1922, ông viết 
Thất điều trần vạch ra 7 tội lớn của Khải Định tố 
cáo trước dư luận. Ông còn sáng tác nhiều thơ văn 
yêu nước. Năm 1925, trở về nước hoạt động ở Sài 
Gòn, rồi mất. Nhiều nơi, trong đó có Hà Nội đã tổ 
chức lễ truy điệu ông. 

PHAN ĐĂNG LƯU 


Đường: dài 700m: từ Đường Hà Huy Tập (chỗ 
giao nhau với đường đi Phù Đổng, phía Bắc Cảu 
Đuống) đến Xí nghiệp Gốm xây dựng Cầu Đuống 
bên Quốc lộ 3. Thuộc đất Xã Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm. Tên mới được đặt tháng 7-2000. 


Phan Đăng Lin/ (1901-1941): người Xã Tràng 
Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An. Tốt 
nghiệp Trường Canh nông Thực hành, ông ra làm 
ở nhiều nơi trên miền Bắc, miền Trung; tham gia 
Đảng Tân Việt ở Vinh, được bầấu làm Ủy viên 
Thường vụ phụ trách tuyên huấn (1928) rồi sang 
Quảng Châu liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên để bài: việc hợp nhất. Năm 1930, ông 
bì bắt ở Hải Phòng, Pháp kết án 3 năm khổ sai đầy 
đi Buôn Ma Thuột, ở tù làm bình vận. Năm 1936, 
mặc dù bị quản thúc tại Huế, ông vẫn tham gia 
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phong trào Đông Dương đại hội, lãnh đạo các báo 
Sông Hương, Dân, viết sách lý luận chỉnh trị. Năm 
1939, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung 
ương Đảng. Tháng 11-1940, ông vào Nam Kỳ 
truyền đạt chỉ thị hoãn cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 
nhưng không kịp và bị Pháp bắt, kết án tử hình. 
Ông hy sinh cùng các đồng chí lãnh đạo Nam Kỳ 
khởi nghĩa tại Bà Điểm (Gia Định) ngày 26-8-1941. 
PHAN ĐÌNH GIÓT 

Phố: dài 400m; từ Đường Giải Phóng - gần 
Cầu Trắng - qua Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán 
bệ Quản lý Giáo dục đến cống Công ty May X20. 
Thuộc đất Làng Phương Liệt, Tổng Hoàng Mai, 
Huyện Thanh Trì trước, nay thuộc Phường Phương 


Liệt, Quận Thanh Xuân. Tên mới được đặt tháng 
7-2000. 


Phan Đình Giót (1920-1954): quê Huyện Cẩm 
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh. Anh là nông dân nghèo, năm 
1950, xung phong vào bộ đội đánh Pháp. Anh 
đánh nhiều trận, lập nhiều chiến công, được bầu 
Chiến sỹ Thi đua. Cuối 1953, anh thuộc đơn vị 
tham gia chiến dịch Tây Bắc rồi mở mặt trận Điện 
Biên Phủ bằng trận mở màn diệt Đồn Hìm Lam. 
Mũi tiến công của anh đánh 8 quả bộc phá vẫn 
chưa mở được rào. Phan Đỉnh Giót lao lên đánh 
quả thứ 9, bị lhương ở đùi. Không chịu lui về phía 
sau, Phan Đỉnh Giót tiếp tục xông tới lấy thân mình 
lấp lỗ châu mai, bịt họng súng kẻ thù để xung kích 
ào lên, xung phong chiếm cao điểm, mở đầu Chiến 
thắng Điện Biên Phủ (13-3-1954). Phan Đình Giót 
được Nhà nước truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ 
trang Nhàn dân. 

PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Phố: dài 1,4km; từ Phố Hàng Cót đến Phố Mai 
Xuân Thưởng: cắt ngang qua các ngã tư Hoàng 
Diệu, Nguyễn Cảnh Chân, Hùng Vương. Đầu phố 
có Vườn hoa Vạn Xuân (Hàng Đậu), cuối phố là 
Vườn Tây Hồ. Nguyên là dãy hào và cũng là khúc 
Sông Tô chạy ngoài bức tường thành phía Bắc 
thành cổ thời Nguyễn. Có cửa Chính Bắc ở giữa 
phố cùng một đoạn thành dài, di tích đã được xếp 
hạng năm 1999. 


Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard Carnot (Đại lộ 
Cácnô). 


Sadi Carnot (1837-1894): kỹ sư và chính trị gia. 
Ông được bầu làm Tổng thống Pháp năm 1887, bị 
ám sát năm 1894Ẻ). 


Sau cách mạng đổi thành tên Phan Đình Phùng. 


Ngõ: có cùng tên, là ngõ cộc ở đoạn cuối gần 


Phố Đặng Tất. 


Phan Đình Phùng (1847-1895): người Làng 
Đông Thái, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ 
Tiển sỹ năm 1877, làm quan Ngự sử triều Nguyễn. 
Năm 1883, ông bị cách chức vì không ủng hộ Tôn 
Thất Thuyết phế Vua Dục Đức lập Hiệp Hòa, ông 
về quê, theo Hàm Nghỉ mộ quân Cần Vương, lãnh 
chức Hiệp thống Quân vụ. Nghĩa quân của òng 
hoạt động khắp vùng Núi Hương Sơn, Hương Khê, 
duy trì cuộc kháng chiến gần mười năm, đánh Pháp 
nhiều trận. Trong đó, có trận Vu Quang (10-1894) 
ông dùng bao cảt chăn sông dâng nước làm 3 sỹ 
quan Pháp tử trận, nhiều lính địch chết và bí 
thương. Ông bị bệnh và mất tại căn cứ Núi Quạt, 
trên Dãy Trường Sơn. Nhưng nấm mồ của ông 
cũng không được yên, quân Pháp đã đào lên, đốt 
xác thành tro, rồi nhồi vào nòng súng bắn xuống 
Sông La. 


PHAN HUY CHÚ 


Phố: dài 365m; từ Phố Lê Thánh Tông đến Phố 
Hàn Thuyên, cắt ngang qua các phố Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo. Nguyên thuộc đất Thôn Hữu 
Vọng, Tổng Hậu Nghiêm. Huyện Thọ Xương cũ và 
một phần Hồ Hữu Vọng bị lấp đi. Nay thuộc Phường 
Phan Chu Trình, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp 
thuộc gọi là Rue Raffenel (Phố Raphơnen). 

Ngõ: cùng tên; ở giữa phố bên số lẻ, là một ngõ 
cộc. Thời Pháp thuộc goi là lmpasse Verdun (Ngõ 
Vécđoong). 


Verdun là tên một pháo đài của nước Pháp 
gần biên giới với Đức, nổi tiếng về những trận 
đánh ác liệt và đẫm máu trong Chiến tranh Thế 
giới 1914-1918. 


Phan Huy Chủ (1782-1840): nhà Bách khoa thư, 
nhà văn hóa nổi tiếng, con Phan Huy Ích, quê gốc 
Hà Tĩnh, sính ở Làng Thày (Sải Sơn), Huyện Yên 
Sơn (nay là Quốc Oai, Tỉnh Hà Tây). Ông chỉ đỗ 
Sinh đồ, nhưng có thực tài, hay chữ, mở trường dạy 
học và soạn sách. Năm 1821, Minh Mạng bổ ðng 
làm Biên tu Quốc sử quản, ông đi sứ nhà Thanh hai 
lần (1825-1831), Phủ thừa Phủ Thừa Thiên, Hiệp 
trấn Quảng Nam rồi bị cách chức và bắt đi phục vụ 
đoàn thuyền sang Nam Dương quần đảo. Ông là 
tác giả nhiều sách giá trị như Lịch triểu hiến 
chương loại chí, Hoàng Việt dư địa chí, Hoa 
thiểu ngâm lục... 


PHAN HUY ÍCH 


Phố: dài 176m; từ Phố Nguyễn Trường Tộ đến 
Phố Quán Thánh. Thuộc đất Thôn Yên Thành, 
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Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc 
Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình. Thời 
Pháp thuộc gọi là Rue Monseigneur Deydier (Phố 
Giám mục Đâyđiê). Sau cách mạng có tên là Phố 
Lê Hữu Cảnh. Thời tạm chiếm là Phố Bùi Viện, Từ 
1984, phố mang tên như ngày nay. 


Lê Hữu Cảnh: Đảng viên Việt Nam Quốc dân 
Đảng. sau thất bại khởi nghĩa Yên Bái, định cải tổ 
và phục hưng lại đẳng, năm 1931 bị mật thám bao 
vây cơ số Thanh Giám, ông cùng mấy đồng chí bắn 
nhau với địch, tất cả đều bị hy sinh. 


Phan Huy Ích (1750-1822): hiệu Dụ Am, người 
Làng Thu Hoạch, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh. 
Ông cư trú ở Làng Thày (Quốc Oai, Hà Tây). Ông 
là học trò và con rể Ngô Thì Sỹ. Ông đỗ đầu thi Hội, 
làm Đốc đồng, thăng Hiến sát sứ Sơn Nam, Thanh 
Hóa. Sau khi nhà Lê mất, ông hợp tác với Quang 
Trung, làm Thị trung Ngự sử, Thượng thư Bộ Lễ, đi 
sứ sang nhà Thanh trong phái đoàn giả Vua Quang 
Trung. Nhà Tây Sơn mất, ông bị triều Nguyễn đánh 
đòn ở sân Văn Miếu (1803), sau về ở ẩn. Ông là tác 
giả của nhiều sách văn, sử và thơ ca, trong đó có 
bản dịch Chỉnh phụ ngâm của Đặng Trần Côn ra 
chứ Nôm. 


PHAN KẾ BÍNH 


Phố. dài 350m; từ Phố Liễu Giai đến Phố 
Nguyễn Văn Ngọc nối với Phố Linh Lang, thuộc đất 
Trại Cống Vị. Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay 
thuộc Phường Cống Vị, Quận Ba Đỉnh. Năm 1995 
đặt tên là Ngõ Liễu Giai. Từ tháng 1-1998 đổi lại 
mang tên Phan Kế Bính. 


Phan Kế Bính (1875-1921): hiệu Bưu Văn, nhà 
văn, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học, ông sinh tại 
Làng Thụy Khuê, Huyện Hoàn Long, Tỉnh Hà Đông 
(nay thuộc Phường Thụy Khuê, Quận Tày Hồ) 
trong một gia đình khoa cử. Đỗ Cử nhân (1906) 
nhưng ông không ra làm quan mà hưởng ứng 
phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục; làm 
báo Đăng Cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí, 
Trung Bắc Tân vấn; tác giả nhiều sách văn - sử 
như: Nam Hải dị nhân, Hưng Đạo Đại vương, Việt 
Nam phong tục, Việt Hán văn khảo... và dịch 
nhiều tác phẩm chữ Hản. Ông mất tại Hà Nội, ngày 
30-5-1921. 


PHAN PHU TIÊN 


Phố: dài 120m; từ Phố Hàng Cháo đến Phố Cát 
Linh, cắt ngang Ngõ Hàng Bột. Nguyên là đất Thôn 
Cổ Thành, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương 
cũ. Nay thuộc Phường Cát Linh, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voíe 206 (Đường 206). Thời 
tạm chiếm đặt tên Phan Phụ Tiên (đọc sai là Phan 
Phù Tiên). 

Phan Phu Tiên (Thế kỷ XIV-XV): tự Tín Thần, 
người Làng Vẽ (Đông Ngạc), Huyện Từ Liêm, đỗ 
Thái học sinh (1396) thời Trần Thuận Tông. Ông 
làm quan An phủ phó sứ Phủ Thiên Trường, Bác sỹ 
Quốc Tử Giám kiêm Quốc sử viện (1445) triểu Lê. 
Ông là nhà sử học, nghiên cứu văn học, y học, nhà 
giáo nổi tiếng. Tác giả sách Đại Việt sử ký tục biên 
ghi sứ liệu từ năm 1225 đến 1427, tiếp bộ Đại Việt 
Sử ký (do Lê Văn Hưu soạn) và có công tuyển soạn 
bộ sách thơ Nôm đầu tiên ở nước ta là: Việt âm Thi 
tập. Ông còn để lại bộ sách thuốc Bản thảo thực 
vật toát yếu. 


PHAN VĂN TRỊ 


Phố: dài 250m; từ Phố Tôn Đức Thắng bên số 
chắn, đi vào Làng Yên Trạch, song song với Phố 
Đoàn Thị Điểm. Là đất thuộc Thôn Yên Trạch (An 
Trạch), Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Nay thuộc Phường Quốc Tử Giảm, Quận Đông Đa. 
Thời Pháp thuộc gọi là Voie 221 (Đường 221). Sau 
đổi là Phố Trương Vĩnh Ký. Tử 1964 mang tên Phan 
Văn Trị. 


Phan Văn Trị (1830-1910): người Làng Hạnh 
Thông, Huyện Bảo An, Tỉnh Gia Định (nay thuộc 
Thành phố Hồ Chỉ Mình); đỗ Cử nhân (1849) nên 
gọi là Cử Trị nhưng không ra làm quan. Pháp đánh 
chiếm Nam Kỳ, ông lui về Cần Thơ dạy học và chủ 
trương chống Pháp, không hợp tác với địch. Ông là 
bạn của Đồ Chiểu, ông làm nhiều thơ yêu nước 
được sỹ phu mến mộ, đi tiên phong trong cuộc bút 
chiến với Tôn Thọ Tường (theo Phảp) và lôi cuốn 
đông đảo sỹ phu Nam Kỳ tham gia, gây ảnh hưởng 
chính trị lớn trong cả nước. 


PHAN VĂN TRƯỜNG 


Phố: dài 500m; từ Phố Trần Quốc Hoàn đến 
Đường Xuân Thuỷ (Đường 32), trên đất Xã Dịch Vọng, 
Huyện Từ Liêm trước, nay là Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy. Tên mới được đặt tháng 1-2002. 


Phan Văn Trường (1876-1933): người Làng 
Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm. Ông làm thông ngôn 
Phủ Thống sứ, sau sang Pháp dạy ở Trường Viễn 
Đông Bác ngữ học, đậu Tiến sỹ Luật. làm Luật sư ở 
Paris. Ông hoạt động chính trị trong nhóm “Những 
người yêu nước Việt Nam" tại Pháp, có quan hệ với 


f) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sởơ, BBIT. 


Phố Hàng Phèn 


Phố Hàng Than 


Phố Hàng Thiếc 
Anh: Đức Lợi 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


Nguyễn Ái Quốc, cảm tình với học thuyết Mác - Lê 
nin và Cách mạng Tháng Mười Nga, rồi về sống ở 
Sài Gòn (3923). 


Ông liên hệ mật thiết với Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trình, Nguyễn An Ninh tham gia phong trào 
vận động dân chủ, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác, viết 
báo La Cíoche félée (Tiếng chuông rè), làm chủ 
bút tờ L'Annam (Nước Nam) bằng tiếng Pháp, 
công kích chủ nghĩa thực dân Pháp sau bị bắt và bị 
kết án tù. Đời ông đau đáu nỗi đau mất nước. Ông 
mất tại quê ngày 23-4-1933. 


PHÁO ĐÀI LÁNG 


Phã: dài 600m; từ Phố Nguyễn Chí Thanh, chỗ 
giao với Phố Huỳnh Thúc Kháng, qua khu di tích 
Pháo đài Láng đến Đường Láng ở cạnh số nhà 778. 
Thuộc đất Trại Yên Lãng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận xưa, sau thuộc Huyện Thanh Trì rồi Từ Liêm. 
Nay thuộc Phường Láng Thượng. Quận Đống Đa. 
Tên mới được đặi tháng 7-2002. 


Pháo đài Láng do Pháp xây dựng năm 1940 trên 
cảnh đồng Thôn Láng Trung. Phảo đài có 4 khẩu 
cao xạ 75 ly. Sau Cách mạng tháng Tám, Vệ quốc 
quân quản lý pháo đài. 20h ngày 19-12-1946, pháo 
đài được vinh dự nổ súng phát lệnh Toàn quốc 
Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta, mỡ đầu 60 ngày đêm Hà Nội kháng chiến. 
Sảng 21-12-1946, Pháo đài Láng đã bắn rơi một 
máy bay địch trên bầu trời Thủ đô, lập chiến công 
đầu tiên của pháo binh ta. Di tích này được xếp 
hạng Quốc gia năm 1993. 


PHAY NINH 


Ngõ: ở đoạn đầu Phố Giảng Võ, cạnh số nhà 58 
rẽ vào. Tên một xưởng cơ khí tư nhân cũ. Còn gọi 
là Ngõ 58 Giảng Võ. 

PHẤT LỘC 

Ngõ: có ba nhánh thông ra các phố: Hàng Mắm, 
Nguyễn Hữu Huân và cắt qua Phố Lương Ngọc 
Quyến sang bên kia thi cộc. Nguyên thuộc đất 
Thôn Dũng Thọ, Phường Đông Các, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm. Tên đã có từ lâu (Thể kỷ XVIII). 

Phất Lộc: tên một làng ở Huyện Đông Quan, 
Tỉnh Thải Bình, đân họ Bùi lên đây cư ngụ từ nhiều 
đời lập thành xóm mà thành tên. Đình Phất Lộc ở 
số nhà 46, nơi Trung đoàn Thủ đô tập kết rút khỏi 
Hà Nội đêm 17-2-1947. 


PHÓ ĐỨC CHÍNH 
Phố: dài 970m: từ Dốc Yên Phụ - đầu Đường 
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Thanh Niên đi cạnh phía Bắc Hồ Trúc Bạch, song 
song với Đường Yên Phụ, đến ngã tư Yên Ninh - 
Nguyễn Khắc Nhu, ngoại lên và nối vào Đường Yên 
Phụ. Nguyên thuộc đất các thôn Trúc Bạch, Yên 
Canh, Yên Định, Yên Ninh, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc các phường Trúc 
Bạch, Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Blockhaud Nord 
(Phế Lô cốt Bắc) Nguyên là khi quân Pháp mới 
chiếm Hà Nội (1883), chúng cho xây trên đốc Đề 
Yên Phụ - Cố Ngự một pháo đài để phòng thủ mặt 
Tây Bắc Thành phổ”). Sau cách mạng là Phố 
Nguyễn Thái Học. Thời tạm chiếm đổi thành tên 
Phó Đức Chinh. 


Phó Đức Chính (1908-1930): người Làng Đa 
Ngưu, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. Ông là 
một trong những người cùng Nguyễn Thái Học lập 
Việt Nam Quốc dân Đảng. Trong cuộc khởi nghĩa 
tháng 2-1930, ông trực tiếp chỉ huy đánh đồn Thông 
(Sơn Tây) nhưng không thành. Sau đó, õng bị Pháp 
bắt đưa ra tòa để hình, kết án tử hình, Ông bị xử 
chém cùng với thủ fính Nguyễn Thái Học và 11 
đồng chí tại Yên Bái ngày 17-6-1930. Ông đòi đặt 
nằm ngửa để xem lưỡi máy chém xuống thế nào và 
hô đủ bốn tiếng: “Việt Nam vạn tuết". 


PHỔ GIÁC 


Ngõ: ở Phố Ngô Sỹ Liên. cạnh số nhà 11 rẽ vào, 
cũng là cạnh Chùa Phổ Giác (còn gọi Chùa Tàu), 
ngôi chùa được đời từ Hồ Gươm về đây cuối Thể kỷ 
XIX - di tích đã xếp hạng năm 1991 (Xem thêm mục 
Ngô Sỹ Liên). Nguyên là phần đất Viện Thải y đời 
Lê, thuộc Thôn Ngự Sử, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Văn Miếu, Quận 
Đống Đa. 


PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG 


Phố: dài 170m; từ Phố Trần Xuân Soạn đến Phố 
Hòa Mã, thuộc đất Thôn Hành Môn, Tổng Hậu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp 
thuộc gọi là Rue Pescadors (Phố Petxcađô). 


Pescadors là quần đảo Bảnh Hồ ở Biển Đông 
gần Đài Loan, năm 1885 hải quân Pháp tấn công 
đảo này làm áp lực bắt Trung Quốc phải công nhận 
chế độ bảo hộ của Pháp ở Việt Nam.£) 

Phù Đồng Thiên Vương: nhân vật trong truyền 
thuyết, quen gọi là Thánh Gióng, người Làng Phù 
Đổng, Kinh Bắc (nay thuộc Huyện Gia Lâm - Hà 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sởd, BBT. 
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Nội). Vào đời Vua Hùng thứ sáu, giặc Ân sang xâm 
lấn nước ta. Vua cho sứ giả đi rao tìm người ra cứu 
nước. Cậu Gióng năm ấy lên ba mà chưa biết nói, 
bỗng vụt ngồi dậy bảo mẹ gọi sứ giả vào, xin nhà 
Vua đúc cho một ngựa sắt, giáp sắt, roi sắt. Khi đưa 
các thứ này đến, Gióng ăn hết mội nong cơm, ba 
nong cà, vươn vai vụt lớn lên như dũng sỹ, cưỡi 
ngựa sắt, đánh tan giặc Ân, rồi phi lên Núi Sóc bay 
về trời. Đền thờ chính ở Phù Đổng (Gia Lâm) và 
Phù Linh (Sóc Sơn). 


PHỦ DOÃN 


Phố: dài 360m; từ Phố Hàng Bông đến Phố 
Tràng Thi. Là đất cũ của Nha Phủ Doãn, quản lý 
Phù Phụng Thiên (tức Thăng Long) gồm hai 
huyền Vĩnh Xương và Quảng Đức, sau đối là Thọ 
Xương và Vinh Thuận. Nay thuộc Phường Hàng 
Trống, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là 
Rue Julien Blanc (Phố Giuyliêng Bờlăng) tên môi 
chủ hiệu thuốc Tây ở Phố Tràng Tiền, hôi viên 
Hội đồng Thành phố. Năm 1945, phố mang tên 
Phủ Doãn. 


Ngõ: ở đầu góc Phổ Quán Sứ - Hàng Bông rẽ 
vào, trước là ngõ đì vào phía sau Nhà thương Phủ 
Doãn (nay là Bệnh viện Việt - Đức), sau ngăn lại chỉ 
còn ngõ cộc. Thời Pháp thuộc cũng gọi là Ngõ Phủ 
Doãn (Impasse Phủ Doãn). 


PHÚC TÂN 


Phố. dài gần 1km; ở ngoài Đề Sông Hồng, từ 
sân bãi bóng Long Biên (đầu cầu), đến Phö Hàm 
Tử Quan, chạy qua dưới Cầu Chương Dương. 
Nguyên thuộc đất Phường Cơ Xả, sau là Phúc Xá, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Phúc Tân là 
một khu mới của Phúc Xá. Nay thuộc Phưởng Phúc 
Tân, Quận Hoàn Kiêm. Thởi Pháp thuộc gọi là 
Banc de sable (Bãi cảt). 

PHÚC THẮNG 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số 241 rẽ vào. 
Còn gọi là Ngõ 241 Khảm Thiên. Nay thuộc 
Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. 

PHÚC XÁ 

Phổ: dài 450m: từ cuối Phố Nghĩa Dũng đến bốt 
điện Phúc Xá gặp Phố Tân Ấp. Là đất bãi Cơ Xá 
trước đầy, nay thuộc Phường Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, ở ngoài Đê Sông Hồng. Tên cũ là Đường 19B. 
Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


PHÙNG CHÍ KIÊN 


Phố: dài 800m; từ Đường Hoàng Quốc Việt qua 
Công ty Bánh kẹo Tràng An, Khu tập thể Học viện 


Kỹ thuật Quân sự đến ngã ba kế tiếp. Thuôc đất Xã 
Nghĩa Đô, Huyện Từ Liêm trước, nay thuộc Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy. Trước phố có tên là 
Đường 800A. Tên mới được đặt thảng 7-2000. 


Phùng Chí Kiên (1901-1941): có tên là Nguyễn 
Vĩ, quê Xã Mỹ Quang Thượng, Huyện Diễn Châu, 
Tỉnh Nghệ An. Ông được giác ngộ cách mạng rất 
sớm. Năm 1926, öng sang Quảng Châu dự huấn 
luyện do Nguyễn Ái Quốc tổ chức rồi theo học 
Trường Võ bị Hoàng Phố, gia nhập quân Cách 
mạng Trung Quốc, khởi nghĩa Quảng Châu (12- 
1927) do Đảng Công sản Trung Quốc lãnh đạo. 
Năm 1931, ông học Đại học Phương Đông (Liên 
Xô). Năm 1934, ông tham gia chuẩn bị Đại hội lần 
thứ nhất của Đẳng. Năm 1935, ông được bầu vào 
Ban chấp hành Trung ương Đảng. phu trách công 
lác Đảng ở nước ngoài. Năm 1936, ông vận động 
thành lập Việt Nam Độc lãp Đồng minh Hội ở Trung 
Quốc. Năm 1941, ông cùng với cụ Hồ Chỉ Minh về 
Pắc Bó. chỉ đạo căn cử Bắc Sơn (Cao Bằng), chỉ 
huy trung đội Cứu quốc quân số 1. Ông bị Pháp bắt 
và giết hại ở Ngân Sơn tháng 8-1941, sau được truy 
phong quân hàm cấp tướng. 


PHÙNG HƯNG 


Phố: dài 1,25km; tử Phổ Phan Đình Phùng, 
chạy dọc cạnh cầu vượt đường sắt, đến Phố 
Hàng Bông, gần hết phố chỉ có dãy nhà bên số 
lẻ. Nhà số 105 là cơ quan Báo Tin Tức của 
Đảng thời kỹ Mặt trận Dân chủ. đi tích xếp hạng 
năm 1964. Phố vốn là dãy hào ngoài của tưởng 
thành bao phía Đông Thành Thăng Long thời 
Nguyễn. Nay thuộc các phường: Hàng Mã, Cửa 
Đông, Hàng Bông. Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp 
thuộc gọi là Boulevard Henri d Orléans (Đại lộ 
Hăngri Đoóclêäng ). Năm 1945 đổi tên thành 
Phùng Hưng. 


Henri dOrléan, Príncede - Hoàng thân, dòng dõi 
chính thống của Vua nước Pháp, thích du lịch, qua 
Đông Dương (1887) và chết ở Sài Gòn (1901). Tác 
giả sách viết về Việt Nam: L'fndochine.”) 


Phùng Hưng (?-789): người Làng Cam Lâm, 
Huyện Phúc Thọ. Tỉnh Hà Tày (nay thuộc Xã 
Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây). Ông 
nổi liếng khoẻ mạnh, từng là đô vật, làm quan 
lang. Ông khởi binh chống lai sự đô hộ của nhà 
Đường khoảng đời Đại Lịch (766-779), chiếm được 
Thành Tổng Bình (Hà Nội), Quan Đô hộ Cao 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thé ky XX, sởd, BBT 
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Chinh Bình sợ mà chết. Ông lên làm Vua năm 782, 
được dân tôn xưng là Bố Cái Đại Vương. Lăng mộ 
ông còn ở đầu Phố Giảng Võ. Ông được thờ ở 
Đình Tân Triểu, Đình Quảng Bá (Hà Nội) và ở 
Làng Cam Lâm (Hà Tây). 


PHÙNG KHẮC KHOAN 


Phố: dài gần 170m: từ Phố Trần Xuân Soạn 
đến Phố Hòa Mã. Nhà số 3 là Định - Chùa - Đến 
Hòa Mã có tên chữ là Đổi Mã Cung, nơi Vua thay 
áo đến tế Đản Nam Giao, di tích đã xếp hạng 
năm 1986. Phô nguyên là đất Thôn Hòa Mã và 
Giáo Phường, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xư- 
ơng cũ. Nay thuộc Phường Ngô Thì Nhậm, Quận 
Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Alfred 
Logerot (Phố Anphơrết Logidrô), sau cách mạng 
là Ngõ Hòa Mã, thời tạm chiếm đối thành Phùng 
Khắc Khoan, 


Phùng Khắc Khoan (1528-1613): người Làng 
Bùng (Phùng X4), Huyện Thạch Thất, nay thuộc 
Tỉnh Hà Tây; ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ, 
học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm. quen gọi là Trạng 
Bùng. Năm 1550, ông vào Thanh Hóa phù Lệ, 
diệt Mạc. Ông đỗ Hoàng giáp năm 1580, làm 
quan Thượng thư Rộ Hộ, Bộ Công triều Lê, đi sử 
sang nhà Minh năm 1597 có lý lẽ cứng cỏi. Ông 
còn là nhà thơ, tác giả tập thơ Nôm Lâm tuyền 
văn, miêu tả các loài cây cỏ. Ông đem nghề dệt 
dạy cho dân vùng quê ông, đưa Làng Phùng Xá 
thành làng dệt lụa nổi tiếng xứ Đoài. Phủ Tây Hồ 
(Hà Nội) còn lưu truyền thuyết ông gặp Tiên chúa 
Liễu ở Hồ Tây. 

PHƯƠNG LIỆT 


Phố. dài 700m; từ Đường Trường Chinh (số 
83) chạy qua Công ty Cø điện Trần Phủ, Đình 
Phương Liệt đến Đường Giải Phóng. Thuộc đất 
Làng Phương Liệt (có tên Nôm là Làng Vọng 
và Giáp Cửu). Đình Phương Liệt, Chùa Linh 
Quang và Miếu Ông Trạng là ba di tích xếp 
hạng năm 1993 ở gần phổ này. Tên mới được 
đăt tháng 1 - 2002. 

PHƯƠNG MAI 


Phố: dài hơn 700m; từ Đường Giải Phóng cắt 
ngang qua Phố Lương Định Của, đi tiếp cạnh khu 
nhà C 10 Tập thể Kim Liên vào trong. Phố là đất hai 
làng Phương tiệt và Bạch Mai cũ. Nay thuộc 
Phường Phương Mai, Quận Đống Đa. Tên mới được 
đặt tháng 7 -1998, 
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QUAN NHÂN 


Phố: dài 700m; từ Cấu Mọc (Nhân Mục) trên 
Sông Tô, vào Thôn Mọc Quan Nhân, Xã Nhân 
Chính, đi chéo xuống Tây Nam, đến Phố Vũ Trọng 
Phụng. Thuộc đất Thôn Quan Nhân, Nhân Mục 
Môn, Tổng Khương Đình, Huyện Thanh Trì cũ, sau 
thuộc Huyện Từ Liêm. Nay thuộc Phường Nhân 
Chính, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân. Đình 
Quan Nhân, còn gợi Đình Mọc đã được xếp hạng di 
tích năm 1989. 


Tên phô mới được đặt năm 1994. 
QUAN THỔ 


Ngõ: có 3 ngõ cùng tên mang số 1 - 2 - 3, ở Phố 
Tôn Đức Thắng rẽ vào, ăn thông với nhau. Quan 
Thổ 1: cạnh số 244, tên cũ là Ngõ Cẩm Văn vào 
Làng Hảo Nam. Quan Thổ 2: cạnh số 258, có tên 
cũ tä Ngõ Trại Ngựa. Quan Thổ 3: cạnh số 264 rẽ 
vào thông sang Ngõ Trại Tóc, Đê La Thành ở gản 
Ô Chợ Dừa. Thuộc đất Thôn Quan Thổ, Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Thôn này sau nhập 
với Quan Trạm thành Thổ Quan, phần lớn nằm ở 
phía Nam Phố Khảm Thiên bảy giờ. Tên ngõ mới 
đặt năm 1964. Nay thuộc Phường Hàng Bột, Quận 
Đống Đa. 


QUAN TRẠM 


Ngõ: ở trong Ngõ Thổ Quan, từ Ngõ Thổ Quan 
tới Đề La Thành, trong có nhiều ngách. 


Quan Trạm trước thuộc đất Tổng Hạ, Huyện 
Vĩnh Thuân, sau nhập với Quan Thổ thành Thổ 
Quan, thuộc Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương. 


Nay thuộc Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. 
Tên mới được đặt năm 19864. 


QUÁN SỬ 


Phô: dài 740m; từ Phố Hàng Bông đến Phô 
Trần Hưng Đạo, cắt ngang qua các phố Tràng Thí, 
Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt và kết 
thúc ở Quảng trường 1-5, trước Cung Văn hóa lao 
động Hữu nghị Việt Xô. Thuộc đất Thôn Hội Vũ và 
Yên Tập. Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Nơi xưa có khu sứ quán đón sứ thần các nước đến 
Kinh đô Thăng Long chờ vào bệ kiến nhà Vua. Sau 
xây chùa trên nến khu nhà này, goi là Chùa Quán 
Sứ, nay là Trụ sở Giáo hội Phật giáo Trung ương 


ĐỀN QUÁN THÁNH 


TRƯỚC CỔNG ĐỀN QUÁN THÁNH 
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Việt Nam mang số nhà 73. Đài Tiếng nói Việt Nam 
ở số B8. 


Phố thuộc Phường Trần Hưng Đạo và Hàng 
Bông, Quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là 
Rue Richaud (Phố Risô). Năm 1945, phố mang tên 
Quán Sứ. 


Eltienne Richaud: Quan cai trị người Pháp, làm 
Tổng sứ Trung Bắc Kỳ năm 1887. Toàn quyền 
Đông Dương 1888-1898.) 


QUÁN THÁNH 


Phố: dài 1,36km; từ Phố Hàng Than đến Đường 
Thanh Niên, cắt ngang qua các phố Hòe Nhai, 
Hàng Bún, Yên Ninh, Cửa Bắc, Đặng Dung, Nguyễn 
Biểu, Đặng Tất. Thuôc đất các thôn Yên Thành, Yên 
Viên, Tân Yên, Quan Quang, Tổng Yên Thành, 
Huyện Thọ Xương cũ. Di tích Quán Thánh (Trấn Vũ 
quán) ở cuối phổ này, mặt trước ở Đường Thanh 
Niên trông ra Tây Hồ. Đản Quán Thánh là một trong 
tứ trấn của Thăng Long, đã xếp hạng năm 1962. 
Đền có pho tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ nặng 
gần 4 tấn, đúc năm 1677, đời Lê Hy Tông. 


Nay thuộc Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình. 
Thời Pháp thuộc gọi là Route du Grand Rouddha 
(Đường Phật Lớn). Tên dân gian là Quan Thánh. 
Sau Hòa bình sửa lại cho đúng là Quán Thánh. 


QUANG TRUNG 


Phố: dài 1,1km; từ Phố Nhà Chung (cạnh Vườn 
hoa Tây Sơn), đến Phố Trần Nhân Tông (cạnh 
Gông viên Thống Nhất) và góc Đông Nam Hồ Thiền 
Quang, cắt ngang qua các phố Tràng Thí, Hai Bà 
Trưng, Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm, Trần Hưng 
Đạo, Trần Quốc Toản, Nguyễn Du. Thuộc đất của 
Trường Thi, Đồn Hậu Quân, Thôn Yên Thủy, Tổng 
Tiền Nghiêm và phần Hồ Thiền Quang lấp đi, của 
Huyện Thọ Xương cũ. - 


Nay thuộc các phường Hàng Trống, Tràng Tiên, 
Trần Hưng Đạo (Quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Du 
(Quận Hai Bà Trưng). 


Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard Jauréeguiberry 
(Đại lộ Giôrêghiberi) lúc đầu, mới mở đến Phố Trần 
Hưng Đạo, đoạn cuối mở sau gọi là Boulevard 
Jauréguiberry Prolongé (Đại lộ Giôrêghiberi kéo dài). 

Tên dân gian gọi đoạn đầu là Phố Hàng Kèn. 
Sau cách mạng phố đổi thành tên Quang Trung. 

Ngõ: cùng tên, ở Phố Bạch Mai, cạnh số nhà 


105 rẽ vào, nay thuộc Phường Cầu Dền, Quận Hai 
Bà Trưng. 


dJauréguiberry Jdean (1815-1887), Đồ đốc Hải 
quân Pháp, làm Bộ trưởng Hải quân thời kỳ Pháp 
chinh phục Bắc Kỳ năm 18830). 


Quang Trung (1753-1792): tà miếu hiệu của 
Nguyễn Huệ, lãnh tụ kiệt xuất của phong trào Tây 
Sơn, nhà quân sự thiên tài, anh hùng dân tộc. Ông 
vốn gốc họ Hồ. người Ấp Kiên Thành, Huyện Tây 
Sơn, Phủ Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Ba anh em 
dấy binh khởi nghĩa tại vùng núi quê nhà năm 1771, 
phù Lê diệt Trịnh. Ông làm tướng đánh Đông dẹp 
Bắc, bốn lần vào Gia Định, ba lần ra Bắc Hà, đảnh 
thắng hai vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút 
(1785), lật đổ cơ đồ Chúa Trịnh (1786), đại phá 29 
vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long (1789). 
Lên làm Vua, ông bắt tay xây dựng đất nước với 
nhiều cải cách tiến bộ, tiếc rằng ông mất sớm, ngày 
15-9 năm 1792 khi mới 39 tuổi. 


QUẢNG BÁ 


Đường: nổi Đường Tô Ngọc Vân với Đường Tây 
Hồ, chạy qua Đình Quảng Bá. 


Tên đường Quảng Bả do dân tự đặt, chưa phải 
tà tên chính thức. 


QUỐC TỬ GIÁM 


Phố: dài 800m; từ Phố Ngô Sỹ Liên đến Phố Tôn 
Đức Thắng, chạy qua cổng Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám. Thuộc đất các thôn Ngự Sử, Thanh Ngô, Minh 
Triết, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường Văn Chương, Văn Miếu, 
Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 238 (Đường 238). 
Sau cách mạng đặt tên này. 


Quốc Tử Giám: còn gọi là Nhà Thái học, lập 
năm 1076 ở đằng sau khu Văn Miếu. Ban đầu là nơi 
dành riêng dạy cho con cát nhà Vua, quan; sau mới 
mở rộng cho con em nhân dân. Đây là Trường Đại 
học đầu tiên của nước ta, đào tạo nhiều nhân tài 
cho đất nước. Nhà Thái học bị phá hủy trong chiến 
tranh năm 1947, vừa được Thành phố xây dựng lại 
năm 2000. Tại đây, đặt 4 pho tượng đồng thờ 3 ví 
Vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông 
và “người thầy của muôn đời", Chu Văn An, Tư 
nghiệp Quốc Tử Giám. 


QUỲNH 


Ngõ: dài 1,48km; ở Phố Bạch Mai, cạnh số nhà 
169 rẽ vào, chạy suốt qua Làng Quỳnh Lôi, cắt 


() Theo Hà Nội nứa đầu Thể ký XX, sởd, BBT. 
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ngang Phố Thanh Nhàn, đi cạnh khu tập thể Mai 
Hương rồi thông sang Phố Minh Khai, ngoặt qua 
Xóm Đỉnh. Có một nhánh phụ thông ra Phổ Kim 
Ngưu. Vốn là một trại thuộc Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay thuộc các phường Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, 
Quỳnh Mai, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng. 


Quỳnh là gọi tắt của Quỳnh Lôi, tên gọi từ xưa. 
QUỲNH LÔI 


Phố: dài 200m: từ Phố Thanh Nhàn đến Phố 
Quỳnh Mai. Thuộc đất trại Quỳnh Lôi, Tổng Tả 
Nghiêm (sau là Kim Liên), Huyện Thọ Xương trước. 


Nay thuộc Phường Quynh Mai, Quận Hai Bà 
Trưng. Tên mới được đặt năm 1995, gồm cả khúc 
ngoặt sang Phố Kim Ngưu. Tháng 7-2000, cắt đoạn 
gấp thước thợ lập Phố Quỳnh Mai. 


Quỳnh Lôi: một trại của Tổng Tả Nghiêm, Huyện 
Thọ Xương cũ, có hai xóm: Xóm Trại có đường thòng 
ra Phố Bạch Mai và Xóm Đình có đường thông ra 
Phố Minh Khai. Nay ở đây mở nhiều ngõ ngách 
thông ra các phố Thanh Nhàn, Ngõ Mai Hương. 
Chùa Quỳnh Lôi là di tích đã xếp hạng năm 1995. 


QUỲNH MAI 


Phố: dài 270m; từ Phố Kim Ngưu (bờ Tây) qua trụ 
sở Ủy ban Nhãn dân Phường Quýnh Mai đến nhà 
C7-C8 khu tập thể Quỳnh Mai. Thuộc đất trại Quỳnh 
Lôi, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương trước. Nay 
thuộc Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng. 

Tên mới được đặt tháng 7-2000 (trên cơ sở điều 
chỉnh Phố Quỳnh Lôi năm 1995 kéo dài). 

Quỳnh Mai là tên của một xã thuộc Huyện 
Thanh Trì do cắt một nửa Làng Mai Động nhập với 
trại Quỳnh Lôi, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Tho Xương 
cũ năm 1984. Từ năm 1979 phố này nhập vào nội 
thành, thuộc Quận Hai Bả Trưng. 


S) 


SÀI ĐỒNG 


Phố: dài 900m; tử Quốc lộ 5 (trước mặt khu Công 
nghiệp Hanel) vào đến Công ty Nhựa Tú Phương. 
Thuộc đất Xã Sài Đồng lập năm 1880 thuộc Tổng Cự 
Linh, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Bắc Ninh, từ năm 1961 
trở thành huyện ngoại thành Hà Nội, đến năm 1982 
thành Thị trấn Sài Đồng, Huyện Gia Lâm; nay thuộc 
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Phường Sà: Đồng, Quận Long Biên (2004). 

Tên mới được đặi tháng 7-2001. 
SÂN QUẦN 

Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 57 rẽ vào. 
Vốn là lối vào Làng Mỹ Đức, trước đây có một sân 
đánh bóng mà thành tên. Nay thuộc Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa. Trụ sở Ủy ban Nhân dân 
Phường Khâm Thiên đóng trong ngõ này. 
SƠN NAM 

Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 132 rễ 
vào, cô ngách thông sang Ngõ Văn Chương. Tên 
mội chủ đất họ Bạch có nhiều nhả trong ngõ trước 
đây. Nay thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa. 

Còn gọi là ngõ 132 Khâm Thiên. 
SƠN TÂY 

Phố: dài 350m; từ Phố Ông Ích Khiêm tới chạc 
ba gặp cuối Phố Nguyễn Thái Học. Phố ở cạnh bến 
xe ö tö Hà Nội-Sơn Tây mà thành tên. 

Thuộc đất Thôn Thanh Ninh, Tổng Yên Thành, 


Huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuôc goi là Route Sơn Tây (Đường 
Sơn Tây) (kéo dài đến ngã ba Giang Văn Minh). 


T 


TẠ HIỆN 
Phố: dài gần 270m; từ Phố Hàng Buồm đến 

Phố Hàng Bạc, cắt ngang qua Phố Lương Ngọc 
Quyến. Thuộc đất Phường Hà Khẩu và Thôn Dũng 
Hãn, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay thuộc Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc gọi là hat ngõ phố: 

„ Đoạn đầu hẹp có Rạp hát Quảng Lạc, nên gọi 
là Ngõ Quảng Lạc. 

- Đoạn sau giáp Hàng Bạc gọi là Rue Gáraud 
(Phổ Giêrô). 

Sau cách mạng phố đổi thành tên này nhưng 
đọc chệch là Tạ Hiển. 

Tạ Quang Hiện (1841-1893): còn goi Đề Hẹn, 
người Làng Quang Lang, Huyện Thụy Anh (nay là 
Thái Thụy), Tỉnh Thái Bình, Ông đậu Tú tài võ, làm 
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quan tới chức Đốc binh Tuyên Quang, cùng Lưu 
Vnh Phúc đảnh giặc Cờ Vàng. Năm 1883, chống 
lại lệnh bãi binh của triểu Nguyễn, ông tổ chức 
nghĩa quân đánh Pháp ở vùng Thái Bình, sau liên 
lạc với Nguyễn Thiện Thuật để thống nhất lực lượng 
kháng chiến vùng đồng bằng Bắc Bộ. Quân của 
ông thường ngụy trang nấp kín chờ khi địch đi qua 
thi xông ra tiêu diệt nên chúng gọi là “Giặc vổ”. 
Năm 1887, thoát khỏi tay giặc Pháp, ông về quê vợ 
ở Đông Triều và hoạt động ở đây cho đến khi bị địch 
bắt và sát hại. 


TẠ QUANG BỬU 


Phố: dài 1,2km; chạy vòng vèo từ Đường Đại 
Cổ Việt qua ký túc xá Trường Đại học Bách khoa, 
lượn đến Phố Bạch Mai ở chỗ cổng sau của khu 
học xá cũ, 


Thuộc đất khu Đông Dương Học xã, rồi đổi là 
Việt Nam Học xá, sau là Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội. 


Nay thuộc Phường Bách Khoa và Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


Đoạn cuối giáp Bạch Mai, trước dân tự đặt là 
Ngõ Bách Khoa. Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Tạ Quang Bửu (1910-1986): Giáo sư, nhà bác 
học, sinh trong một gia đỉnh Cử nhân nghèo ở Xã 
Hoành Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An. Ông 
đỗ Tú tài Trường Bưởi, yêu khoa học tự nhiên. Năm 
1929, Tạ Quang Bửu sang Pháp du học, rồi sang 
Anh, học toán, cơ học, vật lý lượng tử. Năm 1934 về 
nước, dạy tư ở Huế. Cách mạng tháng Tám thành 
công, ông làm Thư ký cho Hồ Chủ tịch, dự Hội nghị 
Đà Lạt, Hội nghị Fontainebleau (Phôngtengơbglô), đi 
kháng chiến làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, thành viên phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị 
Genève (Giơnevơ), Hiệu trưởng Trưởng Đại học 
Bách khoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà 
nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên 
nghiệp, đại biếu Quốc hội từ khóa I đến khóa VI. 
Ông mất ngày 21-B-1986, được truy tặng giải 
thưởng Hồ Chí Minh. 


TAM ĐÀ 


Phế: dài 120m; từ Phố Thụy Khuê đến Đường 
Hoàng Hoa Thám, nối với đường vào Trường Đua 
ngựa cũ. Thuộc đất Phường Thụy Chương, Tổng 
Trung, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ. 
Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Dốc Tam Đa. Do ở đầu 
dốc có hiệu thuốc Bắc của người Hoa có bày ba 
tượng Phúc - Lộc - Thọ mà thành tên. 


TAM TRINH 


Đường: dài 1,5km: từ Phố Minh Khai chạy dọc 
theo hai bờ Sông Kim Ngưu qua ngã ba với Đường 
Lĩnh Nam, Phố Mai Động đến khu Đền Lừ. Thuộc 
đất Làng Mai Động và Hoàng Mai, Huyện Thanh Tri 
cũ, sau thuộc Quận Hai Bà Trìmg. 


Nay thuộc Phường Mai Động và Hoàng Văn 
Thụ, Quạn Hoàng Mai (từ 2004). 


Tên mới được đặt năm 1990 (lủc đầu là 
Nguyễn Tam Trinh, tháng 7-1999 bỏ chữ Nguyễn) 
và chỉ ở bên bờ Đông Sông Kim Ngưu. Năm 2002 
tên này được đặt cho phố ở hai bên sông và kéo 
dài thêm. 

Tam Trinh: người Ấp Mai Động, thầy dạy võ, 
hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 
40, đem quân gia đi theo, làm tướng một đạo quân, 
lập nhiều chiến công. Tam Trinh là một ông tổ nghề 
vật, được Làng Mai Động tôn làm Thành hoàng. 
TẠM THƯƠNG 

Ngõ: dài 140m; từ giữa Phố Yên Thái đi sang 
Phố Hàng Bông, có một nhánh cộc ở giữa. Thuộc 
đất Thôn Yên Thái, Tổng Tiền Túc, Huyện Thọ 
Xương cũ. Do xưa ở đây có kho chứa tạm thóc thuế 
mà thành tên. Đình Yên Thái ở số 8 thờ Hoàng thái 
hậu Ÿ Lan, di tích đã xếp hạng năm 2000. 


Nay thuộc Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiểm. 
TĂNG BẠT HỒ 


Phố: dài 600m; từ ngã sáu Trần Hưng Đạo, góc 
với Phố Hàn Thuyên, đến Phố Yersin, cắt ngang 
qua Phố Nguyễn Công Trứ. Dọc suốt phố bên trải 
là Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, bể bơi Tăng 
Bạt Hổ và Vườn hoa Pasteur (Pátxtơ). Thuộc đất 
Thôn Nhân Chiêu, Yên Hội, Tổng Hậu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 
Trưng. Thời Pháp thuộc gọi la Rue Rẻvérony (Phố 
Rêvêrôni). Sau cách mạng mang tên này. 


Tăng Bạt Hổ (1859-1906). người Huyện Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, tham gìa phong trào Cần 
Vương (1886-1887) ở Trung Kỳ, sau bồn tẩu nhiều 
nơi ở nước ngoài: Trung Quốc, Xiêm, Nhật. Trở về 
nước, ông gia nhập Duy Tân Hội do Phan Bội Châu 
lập ra ở Quảng Nam, đưa Phan Bội Châu sang 
Nhật rồi về Huế hoạt động phong trào Đông Du rất 
tích cực. Địch vây bắt, ông ẩn mình sống lênh đênh 
trên Sông Hương, lâm bệnh mà mất. 
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TÂN ẤP 

Phố: dài hơn 300m; từ bãi Sông Hồng ngoài đê 
vào đến Đường Hồng Hà cạnh Đê Yên Phụ; chạy 
song song với Phố Nghĩa Dũng. 


Thuộc đất bãi bổi của Thôn Nghĩa Dũng, Tổng 
Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuôc PhƯờng 
Phúc Xá, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Dốc Tân Ấp. 
TÂN LẠC 


Ngõ: ở Phố Đại La, cạnh số nhà 90 rễ vào. 
Thuộc đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Trương 
Định, Quận Hai Bà Trưng. 


Còn gọi là Ngõ Nhà thờ Tân Lạc. 
TÂN LẬP 
Ngõ: ở Đường Trường Chinh, cạnh số nhà 31 rẽ 


vào. Nay thuộc Phường Phương Liệt, Quận Thanh 
Xuắn. 


TÂN MAI 


Phố: dài 630m; từ Đường Trương Định vào qua 
khu tập thể Tân Mai đến sân bóng đá. 


Thuộc đất Làng Tương Mai và Giáp Lục (Xã 
Thịnh Liệt, Huyện Thanh Trì cũ, Sau thuộc Phường 
Tân Mai, Quận Hai Hà Trưng, từ 2004 thuộc Quận 
Hoàng Mai. 


Tên phố mới được đặt năm 19985. 
TÂN THỊNH 


Ngõ: ở Phố Đại La, cạnh số nhà 12 rẽ vào. Nay 
thuộc Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng. 


TÂY HỒ 


Đường: dài 350m; từ Đường Xuân Diệu đi vào 
Làng Quảng Bá, đến Khách sạn Tây Hồ, trên bản 
đảo phía Đông Bắc Hồ Tây. Thuộc đất Phường Tây 
Hồ, Tổng Thượng, Huyện Vĩnh Thuận cũ, sau thuộc 
Xã Quảng An, Huyện Từ Liêm, từ 1996 thành 
phường nội thành. 


Nay thuộc Phường Quảng An, Quận Tây Hồ.Tên 
mới được đặt năm 1995. 


Tây Hồ là một danh thắng của Thủ đô. Hồ rộng 
gần 500 ha, trở thành mặt nước lớn làm điều hòa 
môi trường khí hậu cho phía Tây Thành phố. Hồ có 
nhiều tên gọi: Hỗ Xác Cáo (từ truyện Lạc Long 
Quân diệt con cáo tịnh chín đuôi, phá sập hang 
hóa thành hổ), Hồ Trâu Vàng (do truyền thuyết 
Không Lộ thu đồng đen của phương Bắc đem về 


nước đúc chuông, gõ lên, con trâu vàng tưởng mẹ 
gọi, chạy sang dẫm nát đất sụt xuống thành hồ), 
Hồ Dâm Đàm (có nhiều sương mù), Hồ Lãng Bạc 
(có sóng lớn)... 


TÂY KẾT 


Phố: dài 400m; từ Đường Bạch Đăng ngoài bãi 
Sông Hồng đi vào tới Đường Hồng Hà ở sát đê cạnh 
Đường Trần Khánh Dư. Thuộc đất bãi Thôn Cơ Xá, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 
Trưng. 


Tây Kết: một địa danh ở bến Sông Hồng thuộc 
Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên; nơi diễn ra hai 
trận đấu lớn vào tháng 5 và 6 -1285 của quân nhà 
Trần, chiến thắng quân Nguyên, giết tướng giác là 
Toa Đô. 


TÂY SƠN 


Phố: dài 1,5km; nối tiếp Phố Nguyễn Lương Bằng 
(Nam Đồng cũ) từ chạc ba với Phố Hồ Đắc Di đến 
Ngã Tư Sở. Đoạn đầu phố có Gò Đống Đa, di tích 
xêp hạng năm 1962, Công viên văn hóa Đống Đa, 
tượng đài Quang Trung. Trước mặt Gò Đống Đa có 
Chùa Đồng Quang di tích được xếp hạng năm 1990. 
Cả một đoạn dài bên số chấn trước đây là Ấp Thái 
Hà của Hoàng Cao Khải, nay còn di tích kiến trúc ` 
lăng mộ. Gần ngã tư có Chùa Sở tức Phúc Khánh Tự, 
di tích xếp hạng năm 1988. Phố có nhiều ngõ như 
Hưng Long, Khương Thượng, ba ngõ Trung Liệt: 1-2- 
3, ngõ vào Ấp Thải Hà cũ, ngõ vào Lăng Hoàng Cao 
Khải, một số ngõ vào Làng Thịnh Quang. 


Thuộc đất trại Khương Thương, Tổng Hạ, Huyện 
Vinh Thuận cũ. Nay thuôc các phường Quang 
Trung, Trung Liệt, Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Thải Hà Ấp và Phố 
Ngã Tư Sở. Từ năm 1964 đối tên này cho cả hai 
đường phố. 


Tây Sơn: vùng núi phía Tây Phủ Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông 
đân năm 1771, tiến tới lật nhào Chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong, phá đổ nghiệp Chúa của họ Trinh ở 
Đàng Ngoài, đập tan hai cuộc xâm lược lớn của 
quân Xiêm và quản Thanh, lập lại nền tự chủ. 


TÂY TỰU 
Đường: dài 4,3km; từ ngã tư Nhổn (Đường 32) 
chạy ra đến ngã ba Đê Sông Hồng, qua các xã Tây 


Tựu và Thượng Cát, Huyện Từ Liêm. Thuộc đất các 
xã Minh Khai, Tây Tựu, Thượng Cát, Huyện Từ 


Phố Hàng Thùng 


Phố Hàng Vải 


Phố Hòe Nhai 
Anh: Đức Lợi 
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Liêm. Tên mới được đặt tháng 2-2003. 


Tây Tựu tên Nôm là Làng Đăm. có hồi bơi chải 
truyền thống nổi tiếng tổ chức ngày 9 tháng 3 Âm 
lịch hàng năm. Đình và miếu Tây Tựu được xếp 
hạng di tích năm 1993. Tây Tựu có đặc sản dưa lê, 
nay là một làng hoa mới. 


THẠCH BẢN 


Đường: dài 1.8km; từ Đường Nguyễn Văn 
Linh (Quốc lô 5) đi qua Xã Thạch Bàn đến đê tả 
ngạn Sông Hồng. Thuộc đất Xã Thạch Bàn, 
Huyện Gia Lâm trước. từ tháng 1-2004 là Phường 
Thạch Bàn, Quận Long Biên. Tên mới được đặt 
tháng 2-2003. 


THÁI HÀ 


Đường: dài hơn 1,25km; từ ngã tự Tây Sơn-Chùa 
Bộc, đến Phố Láng Hạ. Thuộc đất Phường Thịnh 
Quang và Trại Yên Lãng, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ, sau thuộc Ấp Thái Hà, Làng Thinh Quang 
và Yên Lãng, Huyện Hoàn Long. Tỉnh Hà Đông. 


Nay thuộc Phường Trung Liệt và Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa. Đường mới mở có rất nhiều 
ngõ ngách vào các làng xóm trước đây. 


Tên mới được đặt năm 1994. 


Ngõ: từ Phố Thải Hà qua khu F tập thể Thành 
Công đến Phố Thái Thịnh, đãi 240m. 


Tên mới được đặt năm 1996. 
THÁI LỢI 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai, cạnh số nhà 307 rẽ vào, 
còn gọi là ngõ 307 Bạch Mai, nay thuộc Phường 
Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 


THÁI PHIÊN 


Phố. dài 260m; từ Phố Huế đến Phố Bà Triệu, 
cắt ngang qua Phố Mai Hắc Đế. 


Thuộc đất Thôn Yên Bái và Hậu Phong Vân, 
Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Chapuis (Phố 
Sapuy). Sau cách mạng đổi là Phố Đội Cung. Thời 
tạm chiếm lại lấy tên này. 


Thái Phiên (1882-1916): hiệu Nam Xương; 
người Làng Nghỉ An, Huyện Hòa Vang, Tỉnh 
Quảng Nam (nay thuộc Thành phố Đà Nẵng); 
tham gia phong trào Đông Du, làm kinh tài cho 
Duy Tân Hội, sau hoạt động trong Việt Nam 
Quang Phục Hội. Tháng 5-1916, ông cùng Trần 
Cao Vân tổ chức bạo động khởi nghĩa ở Huế, 
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nhưng bại lộ, bị Pháp bắt và xử chém ngày 17-5- 
19185 tại Cửa An Hòa (Huê). 


THÁI THỊNH 


Phố: dài 1,35km; từ Phố Tây Sơn đến Phố Láng 
Hạ, qua các khu tập thể Vĩnh Hồ, cánh đồng Sỉ, 
Thịnh Quang. 


Thuộc đất Phường Thịnh Quang, Trại Yên Lãng, 
Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Thái Thịnh là tên 
ghép Thải Hà-Thịnh Quang. 


Nay thuộc các phường Thịnh Quang, Láng Hạ, 
Trung Liệt, Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa. 

Tên mới được đặt 1988, 

Ngõ: có hai ngõ cùng tên Thái Thịnh: 1-2; từ phổ 
này đi đến Đường Láng. Ngõ Thái Thính †: dài 
390m. chạy qua chợ va Ủy ban Nhân dân Phường 
Thịnh Quang. Ngõ Thái Thịnh 2. dài 430m, chạy 
bên con mương thoát nước ra Sông Tô, 

Tên mới được đặt năm 1995. 

THANH BẢO 


Phố. dài 120m; từ Phố Tây Sơn đến Phố 
Nguyễn Thái Học. Phố hẹp. 


Thuộc đất Thôn Thanh Ninh và Phụ Bảo, Tổng 
Yên Thánh, Huyện Vĩnh Thuận cũ. Sau hai thôn 
này sát nhập thành Thôn Thanh Bảo, ở đây có một 
cửa ô mở ra bức tưởng phía Tây là thành đất vòng 
giữa của Thăng Long xưa. Đó là cửa Ô Thanh Bảo, 
tên Nôm là Ô Cầu Giấy (không phải Cầu Giấy trên 
Sông Tô, ở Phố Cầu Giấy bây giờ). 

Nay thuộc Phường Kim Mã, Quận Ba Đình. Thời 
Pháp thuộc goi là Voie 356 (Đường 356). Tên mới 
được đặt năm 1994. 


THANH HÀ 


Phố: dài 150m, từ Phố Nguyễn Thiện Thuật, 
ngoặt tới cạnh cửa Ô Quan Chưởng. Thuộc đất 
Thôn Thanh Hà, Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương 
cũ. Số nhà 4 là Đến Hội Thống. 


Nay thuộc Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc gọi là Ngõ Thanh Hà. Thời tạm chiếm: 


- Đoạn đầu đến chỗ ngoặt: Phổ Thanh Hà, 


- Đoạn ngoặt đến cửa ô: Ngõ Thanh Hà còn có 
tên dân gian là Ngõ Hàng Nâu. 


Sau hòa bình, gộp lại thành một phế. 
THANH MIỄN 
Phố: dài 160m; từ cuối Đường Hoàng Diệu (chỗ 


._ Phố Huế 
Anh: Đức Lợi 


Phố Khâm Thiên 


Ø Đường La Thành 
Ảnh: Hoàng Nguyên Đoan 
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gặp Phố Nguyễn Thải Học) ngoặt sang Phố Văn 
Miếu. Thuộc đất Thôn Thanh Miến (do hợp nhất hai 
Thôn Thanh Ngô và Thục Miến Môn), Tổng Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa. 
Thời Pháp thuộc đã có tên này. 


THANH NHÀN 


Phố. dài 1,05km; từ Phố Kim Ngưu đến Phố 
Bạch Mai, chạy qua cửa Bệnh viện Hai Bà Trưng và 
cắt ngang Ngõ Quynh. đi cạnh Công viên Tuổi Trẻ 
và Hồ Thanh Nhàn ở giữa phố này. Chỗ giáp Phố 
Bạch Mai là Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng. 


Thuộc đất Thôn Thanh Nhàn, Tổng Hậu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Vốn !à một trong hai 
ngõ Trại Găng được mở rộng. 


Nay thuộc Phường Quỳnh Mai và Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng. Tên mới được đặt năm 1986. 


THANH NIÊN 


Đường: dài gần †km; từ Đê Yên Phụ đến Phố 
Quán Thánh. Đoạn giữa có lối vào Đảo Cá Vàng, 
nhô ra Hồ Tây - với Chùa Trấn Quốc nổi tiếng là 
ngôi chùa cổ nhất Thăng Long, di tích này đã xếp 
hạng năm 1962. Bên Hồ Trúc Bạch có một gò nổi 
lên, trên có Đền Cẩu Nhi đời Lý. Cuối đường \à Đền 
Quán Thánh, một trong “Thăng Long tứ trấn". Đây 
vốn là con đập đắp ngăn giữa Hồ Tây với Hồ Trúc 
Bạch vào đầu Thế kỷ XVII để giữ cá nuôi trong Hồ 
Trúc Bạch; có tên là Cổ Ngự (Giữ vững), dân đọc 
chệch thành Cổ Ngư. Cũng có thuyết cho là nền 
móng của bức tường bao mội góc hồ vào trong khu 
nội cấm Thành cổ. 


Nay thuộc Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ và 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Route Maréchal 
Lyautey (Đường Thống chế Liồtây). Sau cách 
mạng là Đường Cổ Ngư. Từ năm 1960 đổi là 
Đường Thanh Niên. 


Nguyên do là sau hòa bình, thanh niên - học 
sinh Thủ đô tham gia phong trào lao động xã hội 
chủ nghĩa, đã thực hiện kể hoạch mở rộng và tôn 
tạo Đường Cổ Ngư trong hai năm 1958 - 59, được 
Bác Hồ tới thăm động viên và gợi ý đổi tên là Đường 
Thanh Niên. Tại vườn hoa trước Đền Quán Thánh, 
Đác có trồng một cây đa, đẳng sau tượng người 
thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng. 


THANH YÊN 
Phố: dài 250m; từ cửa khẩu Trần Nhật Duậi, 


Đường Hồng Hà đến ngã ba kế tiếp trên bãi ngoài 
Đê Sông Hồng. Thanh Yên là tên thôn, vốn có lên 
Trừng Thanh Trung, Bè Thượng, Tổng Tả Túc, 
Huyện Thọ Xương xưa, gồm vùng bờ sông, Hàng 
Mắm bây giờ. Nay thuộc Phường Phúc Tân, Quận 
Hoàn Kiếm. 
Tên mới được đặt tháng 7-2000, 

THÀNH CÔNG 


Đường: dài gần 530m; từ Đường La Thành vào 
cạnh phía Đông khu tập thể Thành Công, rồi ngoặt 
sang Đường Láng Hạ. 


Thuộc đất Phường Nhược Công, Tổng Hạ, 
Huyện Vinh Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Thành Công, Quận Ba Đình. 
Tên mới được đặt năm 1988. 


THỂ GIAO 


Phố: dài 350m; từ Phố Tuệ Tĩnh đến nối với Phố 
Lê Đại Hành, cắt ngang qua cuối Phổ Tô Hiến 
Thành. Thuộc đất Thôn Thể Giao (Tổng Tiền 
Nghiêm), Thôn Long Hồ và Hậu Phong Vân (Tổng 
Tả Nghiêm), Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc goi là Voie 325 (Đường 325). 
Tên mới được đổi năm 1994. 


THỊ SÁCH 


Phố: dài gãấn 300m; từ Phố Lê Văn Hưu đến Phố 
Hòa Mã, cắt ngang qua Phố Trần Xuân Soạn. 


Thuộc đất Thôn Hàm Khánh, Hành Môn, Tổng 
Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc 
Phường Ngõ Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Hérel de Brisis (Phố 
Êren đờ Bơridít). 


Sau cách mạng lấy tên là Phố Lạc Long Quân. 
Thời tạm chiếm lại đổi ra tên này. 


Ngõ: ở cùng phố (cạnh số nhà 6A rẽ vào), ngõ 
cộc, lrong ngõ như một xóm. Thời Pháp thuộc gọi 
là Cité Nghĩa Lợi (Xóm Nghĩa Lợi). Sau cách mạng 
là khu Văn Lang. 


Thị Sách (Thế kỷ I): tương truyền họ Dương, làm 
Huyện lệnh Chu Diên và là chồng bà Trưng Trắc. 
Ông chống lại sự 3ô hộ tàn bạo của nhà Đông Hán, 
bị Thái thú Tô Đỉnh giết hại. Hai chí em bà Trưng đã 
tiếp tục sự nghiệp cứu nước. Hai Bà khởi nghĩa năm 
40 giành lại nền tự chủ. 


Phố Lãn Ông 
Anh: Đức Lợi 


__ Phố Lê Phụng Hiểu 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Phố Lê Văn Hưu 
Ảnh: Đức Lợi 
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THIÊN ĐỨC 


Đường: dài S00m; từ Đường Hà Huy Tập qua 
đầu đường lên xuống (đầu phía Bắc) Cầu Đuống 
đến Xí nghiệp Gốm Xây dựng Cầu Đuống, bên 
Quốc lộ 3. Nay thuộc Thị trấn Yên Viên, Huyện 
Gia Lâm. 

Tên mới được đặt tháng 7-2000. 

Thiên Đức là tên một châu cổ thời Bắc thuộc, 
sau là một phủ thời Lý ở vùng này. Con Sông 
Đuổng xưa là Sông Thiên Đức, một chi lưu của 
Sông Hồng chảy qua địa phận Kinh Bắc đến Phả 
Lại hội với các Sông Nguyệt Đức (nay gọi là Sông 
Cầu), Sông Nhật Đức (nay gọi Sông Thương) tạo 
thành Sông Lục Đấu. 


THIÊN HÙNG 


Ngö: ở đầu Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 2 
đì vào), men sau Ga Hà Nội, tới Làng Linh Quang 
thì cộc. 


Thuộc đất Thôn Linh Quang và Tương Thuận, 
Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa. 


THIÊN QUANG 


Phố: dài 150m: từ Phố Trần Bình Trọng đến Phố 
Yết Kiêu. Thuộc đất Thôn THiền Quang, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Cái hồ rộng ở đây 
cũng mang tên Thiền Quang, thời Pháp thuộc gọi là 
Hồ Hale (Halais), nửa phần hồ phía Đông đã được 
lấp đi, để làm phố và vườn. 

Nay thuộc Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue Crévost (Phố 
Cơrêvốt). Sau cách mạng gọi là Phố Trần Quý Cáp. 
Thời tạm chiếm đổi lại tên này. Dân quen gọi lầm là 
Thuyền Quang. 

Crévösf. viên chức Sở Nông - Lâm Đông Dương. 
Năm 1919 làm Giám đốc nhà Bảo tàng Maurice 
Long ở trong Khu Đấu Xảo, có sảng kiến mở lớp 
dạy nhiều nghề thủ công làm hàng xuất khẩu bằng 
nguyên liệu địa phương và phổ biến cho dân nhiều 
làng ở Hà Đông, Hà Nam, Bắc Ninh.) 


THỊNH HÀO 
Ngõ: ở Phố Tôn Đức Thắng, có ba ngõ cùng tên: 
- Thịnh Hào 1 (ở cạnh số 162); đi vào Làng An Trạch. 
- Thịnh Hào 2 (ở cạnh số 190); 


- Thịnh Hào 3 (ở cạnh số 202), cả ba ngõ đều rễ 
vào Làng Hào Nam và thống sang nhau. 
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Hào Nam là tên một giáp thuộc Phương Thình 
Hào, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Quốc Tử Giam và Phường 
Hàng Bội, Quận Đống Đa. 


- Còn một Ngõ Thịnh Hào ở Phố Nguyễn Lương 
Bằng (cạnh số 40) rẽ vào, đất Giáp Trung của 
Phường Thịnh Hào cũ. Trong ngõ có khu lao động 
Thịnh Hào-còn gợi tên cũ là Ngõ Giếng, tháng 7- 
1999 đặt tên là Phố Đông Các, nay thuộc Phường 
Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa. 


THỊNH QUANG 


Ngõ: dài 750m; từ Phố Tây Sơn vào đến số 238 
của Ngõ 438 Tây Sơn và nhập với ngõ này. Thuộc 
đất Phường Thịnh Quang, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Nay thuộc Phường Thịnh Quang, tên mới 
được đặt và điều chỉnh tháng 1-2002. 


THỊNH YÊN 


Phế: dài trên 320m; từ Phố Lê Gia Đỉnh đến Phố 
Huế, nằm trong khu vực gọi là Chợ Giời (có từ đầu 
những năm 50), sau Giải phóng Thủ đô gọi là Chợ 
Hòa Binh-chuyên bán đồ cũ. 


Thuộc đất ba thôn Thịnh Xương, Yên Thọ, Sài 
Tản, cùng Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 
Sau nhập lại thành Thôn Thịnh Yên. 


Nay thuộc Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Dumoutter (Phố 
Đuymuchiê). Sau cách mạng gọi là Phố Tân Trào. 
Thời tạm chiếm gọi là Phổ Chùa Vua. Từ 1984 phổ 
lai mang tên Thịnh Yên 


Emile Gustave Dumouiier (1850-1904): phiên 
dịch của Toàn quyền Paul Bert, sau phụ trách tổ 
chức nền học chỉnh Bắc Kỳ. Tác giả nhiều bài 
nghiên cứu về cổ tích đình chùa, truyện dân gian 
Việt Nam?), 


Ngõ: ở phố này nối sang Phố Trần Cao Vân. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 233 bis (Đường 
233B). Sau cách mạng gọi là Ngõ Chùa Vua. Năm 
1984 đổi thành tên này cùng với tên phố. 


THỌ LÃO 


Phố: dài gần 300m; từ Phố Lò Đúc (cạnh số 
168) rẽ vào, đoạn cuối ngoặi lên phía Bắc tới Phố 
Hương Viên, bên Hồ Đồng Nhân, trước Dền Hai Bà 
Trưng. Thuộc đất Thôn Thọ Lão, Tổng Hậu 
Nghtêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sửd, BBT 


Phố Lò Rèn 


Phố Lò Sũ 


Phố Lương Văn Can 
Anh: Đức Lợi 
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Nay thuộc Phưởng Đồng Nhân và Đống Mác, 
Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là Đường 
282 sau đổi là Phố 339 (Voie 262 - Rue 339). Tên 
dân gian gọi là Dỗc Thọ Lão. 


THỌ XƯƠNG 


Ngõ: dài 170m. từ Phố Lý Quốc Sư đến Phố 
Phủ Doãn, song song với Ngõ Huyện và Phố Âu 
Triệu, giữa có ngách thông sang nhau. 


Trước thuộc đất ly sở Huyện Thọ Xương, thuộc 
Thôn Tiên Thị, Tổng Tiền Túc. Nay thuộc Phường 
Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm. 


Tên dân gian: trước đây gọi cả hai ngõ Huyện và 
Thọ Xương là Ngõ Huyện. 


Thời Pháp thuộc gọi là Ruelle Père Dronet (Ngõ 
Cố đạo Đơrônê ). 


THỔ QUAN 


Ngõ: dài 800m: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 
215 rễ vào), chạy vòng tới Xóm Đỉnh, có Định Thổ 
Quan-di tích đã xếp hạng năm 1993. thờ 3 vị tướng 
của Hai Bà Trưng. 


Thuộc đất Làng Thổ Quan, do sáp nhập Thôn 
Quan Thổ, Tổng Hữu Nghiễm, Huyện Thọ Xương và 
Thôn Quan Trạm, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Hai bên ngõ có nhiều ngách thông sang các ngõ 
khác như: Lệnh Cư, Toàn Thắng. Ngõ 231. Phúc 
Thắng (ra Phố Khâm Thiên) và qua Ngõ Quan 
Tram (lên Đê La Thành). Thời Pháp thuộc có người 
Hoa lập trại ở đây gọi là Trai Khách, Xóm Hồng 
Kông, năm 1964 đặt tên này. 


Nay thuộc Phường Thố Quan, Quận Đống Đa. 
THÔNG PHONG 


Ngõ: ở Phố Tôn Đức Thắng, có hai ngách (cạnh 
số nhà 61 và 63 rẽ vào) trong còn tách ra những 
nhánh nhỏ. Thuộc đất Thôn Huy Văn, Tống Hữu 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Trước ở ngõ này có 
lò thủy tinh thổi bóng đèn mà thành tên. 


Nay thuộc Phường Quốc Tử Giảm, Quận 
Đống Đa. 


THỢ NHUỘM 


Phố: dài 930m; từ Phố Hàng Bông (chỗ ngã sáu 
Cửa Nam) đi chéo xuống phía Đông Nam, cắt 
ngang qua các phố Hai Bà Trưng, Quản Sứ, Lý 
Thường Kiệt, Quang Trung đến chỗ Phố Bà Triệu 
gặp Phố Trần Hưng Đạo. 


Thuộc đất các thôn Anh Mỹ, Bích Du, Nam Phụ, 
Nguyên Khánh, cùng Tổng Tiền Nghiêm, Huyện 
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Thọ Xương cũ. Nhà số 90 là nơi Tổng Bí thư Trần 
Phú viết Luận cương chính trị của Đáng, di tích 
cách mạng xếp hạng năm 1964. 


Nay thuộc các phường Cửa Nam, Hàng Bông, 
Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là hai phổ: 


- Đoạn đầu đến Hoả Lò gọi là Rue des 
Teintuiers (Phố Thợ Nhuộm). Tên dân gian là 
Hàng Bông Ruộm. 


- Đoạn sau là Rue Jean Soler (Phố Giăng Sôlê). 
THUẬN HƯNG 

Ngõ: ở Phố Thái Hà rẽ vào; thuộc Phường Trung 
Liệt, Quận Đỡng Đa. 
THUẬN THÀNH 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số 392 rẽ vào). Nay 
thuộc Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng. 


THUỐC BẮC 


Phố: dài 330m; tử Phố Hàng Mã đến Phố Hàng 
Bồ; cắt ngang qua hai ngã tư với các phố Lò Rèn - 
Hàng Cá và Hàng Vải - Lãn Ông. 


Thuộc đất Thôn Đông Thành và Nhân Nội, Tổng 
Tiên Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiểm. 


Thời Pháp thuộc gọi là nhiều phố 

- Đoạn đầu: Phố Hàng Khóa, sau đối là Hàng Sải, 

- Đoạn tiếp: Phố Hàng Áo cũ, 

- Từ Hàng Vải đến Hàng Bút là Rue 
Médicameni (Phố Hàng Thuốc Bắc) 


- Đoạn đến Hàng Phèn: là Phố Hàng Vải. (còn 
Phố Hàng Vải bây giờ là Phố Hàng Vái Thâm). 


- Đoạn cuối: là Phố Hàng Bút. (còn Phố Hàng 
Bút bây giờ là Phố Hàng Mụn). 


- Thời tạm chiếm: gộp lại là Phố Hàng Thuốc 
Bắc. 


- Sau hòa bình thu gọn là Phố Thuốc Bắc. 
THÚY ÁI 

Ngõ: ở Phố Lãng Yên đi vào, nay thuộc Phường 
Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng. 
THỤY KHUÊ 


Phố. dài 2,2km; từ Phố Quản Thánh - Đưởng 
Thanh Niên (cạnh Vườn hoa Tây Hồ), chạy vòng 
vẻo lượn theo bở Bắc Sông Tô Lịch và bờ Nam Hồ 
Tây, cho đến Chợ Bưởi. gặp Đường Lạc Long Quân. 


Phố Lý Nam Đế 


=Ẽ 


— W( 


Phố Lý Quốc Sư 
Ảnh: Đức Lợi 
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Thuộc đất các phường Thụy Chương, Hồ Khẩu, 
Yên Thái thuộc Tổng Trung, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Đây là vùng làm giấy nổi tiếng Kinh thành. Thụy 
Chương sau đổi thành Thụy Khuê (1848), dân 
thường gọi chệch là Thụy Khê. 


Nay thuộc Phường Thụy Khuê và Phường Bưởi- 
Quận Tây Hồ. Trên phố có các di tích đã xếp hạng 
như Đền Thụy Khuê (năm 1989), Đền Đồng Cổ 
(1992), nơi mở hội thể Thăng Long từ thời Lý; Chùa 
Mật Dụng. Đền Vệ Quốc (1989), Định Yên Thái 
(1994). 


Đền Thụy Khuê còn gọi là Đền Voi Phục, nơi thờ 
Ủy Linh Lang đời Trần, vốn là hậu thân của thần 
Linh Lang thời Lý (thở ở Đền Voi Phục, Thủ Lậi. 
Tương truyền thần có tên là Uy Đô, con Vua Trần 
Thánh Tông, có công chiêu mộ quân sỹ chống 
quân Nguyên xâm lược, được phong làm Đầm Đàm 
đại vương. Khi mất thần được thờ ở nhiêu nơi như 
Nhật Tần, Yên Phụ, Hàng Than... 


Đền Đồng Cổ thờ thần Trống Đồng vốn ở Núi 
Đồng Cổ, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa, có 
công giúp Vua Lý dẹp giặc Chiêm, được lập đến 
thờ vọng ở Kinh thành. Năm 1028, thần lại báo 
mộng cho Vua Lý Thái Tông dẹp được loạn “Tam 
vương”. nên đặt ra lệ vào ngày 4 tháng 4 hàng 
năm, các quan trong triều phải tới đây dự hội thề. 
Thề rằng: "Lảm con bất hiểu, làm tôi bất trung, 
thần minh giết chết!” 


Đền Vệ Quốc thờ anh em Cống Lễ, Cá Lễ. Họ là 
anh em sinh đôi đời Lý Thần Tông. đều có công dẹp 
giặc. Người anh Cống Lễ được phong !à Dực Thánh 
tướng quân (đền thờ ở Xóm Bắc ven Hồ Tây). Cá Lễ 
được phong Vệ quốc tướng quân, lại được Vua Lý gả 
Thủy Công chúa cho, đền thờ ở đây. Hai anh em 
còn là Thành hoàng Làng Hồ Khẩu. 


Đình Yên Thái thờ Ông Dầu - Bà Dầu. Thần tích 
kế rằng: ông Dầu tên là Vũ Phục người Bạch Hạc 
(Phúc Thọ) lấy vợ Làng Minh Tảo bên Hồ Tây. Hai 
ông bà làm nghề bán dầu. Ngày ấy, Vua Lý đau mắt 
nặng, xem bói thày bảo: Do nước Sông Tô xoáy 
vào chân Thành Đại La, muốn khỏi phải đón lúc 
sáng sớm bắt người nào đi tới ngã ba sông, nẻm 
xuống nước. Người không may ấy là Vũ Phục. 
Chồng chết, bà vợ đâm đầu xuống sông chết theo. 
Vua bắt các làng Yên Thái, Bái Ân, Tiêu Thượng lập 
đền thờ hai ông bà hàng Dầu.) 


Thời Pháp thuộc gọi là hai đường phế: 


- Nửa đầu gọi là Rue de la Pépinière (Phố Vườn 
Ươm). 
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- Nửa cuối là Route du Village du Papier (Đường 
Làng Giấy). 


- Sau cách mạng đặt là Phố Thủ Khoa Huân. 
- Từ thởi tạm chiếm mang tên Thụy Khuê. 


- Nửa cuối phố, từ Cống Đõ đến Chợ Bưởi, có 
tên dân gian là Phổ Yên Thái. 

Từ Phố Thụy Khuê có nhiều ngõ vào xóm: 
Đống Bảng (cạnh số 29), Bến Rẽ (số 80), Đình Xa 
(số 116), Trung Đình, Hậu Đình, Hà Lâm (số 105), 
Ngũ Tượng (125), ba xóm: Đoài Nhất - Đoài Nhi - 
Đoài Ba (ở số 187 và 209), Đường Thành xóm ổi 
cạnh Dốc Tam Đa, Xóm Dinh cạnh Đền Voi Phục 
(Thụy Khuê). 


TIẾN BỘ 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên cạnh số nhà 308 rẽ 
vào. Nay thuộc Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Ngõ Tạ Duy Hiển vi gánh 
xiếc của ông đóng ở đảy. Sau hòa bình phố được 
đặt tên là Tiến Bộ. 


TÔ HIẾN THÀNH 


Phố: dải 460m; từ Phố Huế đến Phố Nguyễn 
Đình Chiểu, cắt ngang qua các phố Mai Hác Đế, 
Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Bà Triệu. 


Thuộc đất các thôn Đóng Hạ, Cẩm Chi, Long 
Hồ, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường Bùi Thị Xuân, Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà Trưng. 


Thới Pháp thuộc gọi là Rue Wiélé (Phố Viêlê). 
Sau cách mạng gọi Phố Tô Hiệu. Thời tạm chiếm 
phố được đổi thành tên Tö Hiến Thành. 


Tô Hiến Thành (2-1179): người Làng Hạ Mỗ, 
Huyện Đan Phượng (nay thuộc Tỉnh Hà Tây), làm 
quan tới chức Nhập nội Thái phó, tước Vương thỡi 
Vua Lý Anh Tông (1138 - 1175), giỏi cả văn, võ. 
Ông đã chỉ huy quân dẹp loạn và bọn xâm lấn ở 
biên giới phía Tây, phía Nam. Ông là người trung 
trực, thanh liêm nổi tiếng, có công khai phá vùng 
Tống Sơn - Nga Sơn (Thanh Hóa). Khi Lý Anh Tông 
mất, ông theo dị chiếu lập Long Cán mới 3 tuổi lên 
làm Vua; Thái hậu đem vàng bạc mua chuộc vợ 
ông để xin lập Long Xưởng lên ngồi. Ông bảo vợ: 
“Tạ là đại thần, làm việc bất nghĩa mà được giàu 


Œ) Theo một số tài liêu khác thì hai vợ chỗng ông bà Vũ 
Phục đã tự nguyện chịu chết để cửu Vua Lý nên được 
ban ơn và lập đên thờ. (BBT) 
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sang, kể trung thần nghĩa sỹ sao dàm vuí làm 
được!" và kiên quyết không theo ý Thái hậu. 
TÔ HIỆU 

Phố: dài hơn 1km; từ Đường Hoàng Quốc Việt 
chạy qua cạnh Hồ Nghĩa Tân, đến Đường Nguyễn 
Phong Sắc. Thuộc đất Xã Nghĩa Đô và Xã Dịch 
Vọng, Huyện Từ Liêm cũ. Nay thuộc Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy. 


Tên mới được đặt tháng 1-1999. 


Tô Hiệu (1912-1944): quê Làng Xuân Cầu, 
Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên; tham gia các 
phong trào yêu nước từ năm 1925. Năm 1930, ông 
bị bắt và bị đày ra Côn Đảo; tại đây, ông trở thành 
Đảng viên Công sản. Năm 1934, ra tù, ông hoạt 
động Mặt trận Dân chủ ở Hà Nội, rồi ra vùng mỏ 
Cẩm Phả chỉ đạo phong trào công nhân; được cử 
làm Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách Bi thư 
Thành ủy Hải Phòng. Tháng 12-1939, ông lại bị 
Pháp bắt, giam tại Nhà tù Sơn La, Tô Hiệu đã biến 
nhà tù thành trường học cách mạng, biên soạn tải 
liệu. tổ chức huấn luyện lý luận chính trị và văn 
hóa cho anh chị em tù nhân. Do bị tra tấn, tù đày 
gian khổ, ông tâm bệnh nặng, qua đời ngày 7-3- 
1844 tại Nhà tù Sơn La, nêu cao khí tiết của người 
Cộng sản. 


TÔ HOÀNG 

Ngõ: ở Phố Bạch Mai, có hai ngõ cùng mang 
tên này: 

- Ngõ Đê Tô Hoàng (ở đầu phổ bên số 14); đi 
chéo vào Trại Đỗ Thận, thông với Ngõ Tô Hoàng. 


- Ngõ Tô Hoàng (ở cạnh số nhà 104 rẽ vào), 
trong có nhiều ngách nhỏ. 

Thuộc đất của hai giáp Tô và Hoàng, Phường 
Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay thuộc Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng. 
TÔ NGỌC VÂN 

Đường: dài 530m, từ Đường Xuân Diệu vào 
Làng Quảng Bá, tới ngã ba Hồ bơi Quảng Bá, ngoặt 
bên trải đi tới cổng nhà nghỉ Công ty Khách sạn và 
Du lịch Công Đoàn Hà Nội. 

Thuộc đất Xã Quảng An, Huyện Từ Liêm trước; 
từ năm 1996 thành phường của Quận Tây Hồ. Đỉnh 
Quảng Bá thở Phùng Hưng và Chùa Hoàng Ân ở 
gần đó, di tích xếp hạng năm 1991. 


Tên đường mới đặt năm 1985. 
Tô Ngọc Vân (1806-1954): hoạ sỹ - chiến sỹ; 
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sinh ở Hà Nội, học khóa II Trường Mỹ thuật Đông 
Dương (1925-1931), sau trở thành Giáo sư hội họa 
của trường. Ông tham gia hoạt động bán công 
khai trong Mặt trận Việt Minh, sau Cách mạng 
thảng Tám ông là mội trong những họa sỹ đầu tiên 
được vào vẽ Bác Hồ. Ông đã chiến thắng trong 
cuộc đi từ cá/ đẹp vì cái đẹp sang cái đẹp vì cuộc 
đời. Ông hy sinh bên giá vẽ trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ chống Pháp, sau 28 năm cống hiến cho 
hội họa Việt Nam hiện đại và sảng lập Trưởng Mỹ 
thuật trong kháng chiến; để lại nhiễu tác phẩm sơn 
dầu giá trị, được lưu giữ trong các Bảo tàng Quốc 
gia và Thế giới. Ông được truy tặng giải thưởng Hồ 
Chí Minh°. 


TÔ VĨNH DIỆN 


Phố: dài 500m; từ Phố Nguyễn Ngọc Nại chỗ 
ngã tư với Phố Vương Thừa Vũ vào đến doanh trại 
quân đội, Thuộc đât Sân bay Bạch Mai thuộc Làng 
Khương Trung, Huyện Thanh Trì trước. 


Nay thuộc Phường Khương Trung, Quận Thanh 
Xuân. 


Tên mới được đặt tháng 7-2000. 


Tô Vĩnh Diện (1924 - 1953): Anh hùng Lực lượng 
Vũ trang Nhân dân, người Huyện Nông Cống, Tỉnh 
Thanh Hóa, vào bộ đội năm 1949. Để chuẩn bị cho 
chiến dịch Điện Biên Phủ, anh được giao làm Tiểu 
đội trưởng một đơn vị pháo cao xạ. Đường hành 
quân kéo pháo vô cùng hiểm trở, khó khăn, anh chỉ 
huy đưa phảo đến điểm tập kết an toàn. Lệnh trên 
lại kéo pháo ra. Đêm tối, dốc cao. dây kéo pháo 
chẳng may bị đứt, khẩu pháo lao nhanh, anh hô 
đồng đội: “Thà hy sinh, quyết bảo vệ pháo!” và lấy 
thân mình lao vào chèn bánh pháo, chặn khẩu 
pháo không rơi xuống vực. 


TÔ TIỀN 
Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 83 rễ vào). 


Tô Tiền là tên một thôn thuộc Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường 
Khâm Thiên, Quận Đông Đa. 


TỐ TỊCH 


Phố: dài 95m; từ Phố Hàng Quạt đến Phố Hàng 
Gai. Tố Tịch là thôn thuộc Tổng Tiền Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Tố Tịch có nghĩa là “chiếu trắng”, có 
thể xưa ở đây bán mặt hàng này. 


(1) Xem thêm phần Mỹ thuật. BT. 
f*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 


Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm 


,Phố Nguyễn Chí Thanh 
Anh: Hoàng Nguyên Đoan 


Phố Lương Ngọc Quyến 
Anh: Đức Lợi 
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Nay thuộc Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Ruelle Tố Tịch (Ngõ 
Tố Tịch). Thường gọi lầm là Tô Tịch. 


TÔN ĐỨC THẮNG 


Phố: dài 1,24km; từ Phố Nguyễn Thái Học đến 
Ô Chợ Dừa. Vốn là đường dẫn tử thành nội ra 
Đường Thượng đạo nối với các trấn phía Nam Kinh 
thành xưa. 


Thuộc đất các thôn Tả Biên Giám Thục Miến, 
Hương Miến, Giao Trì, Huy Văn, Quan Thổ, Xã 
Đàn, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương và An 
Trạch, Thịnh Hào, Tổng Yên Thành, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. Huyện ly Thọ Xương đầu Thế kỷ XIX 
đóng ở số nhà 107 (chỗ Trung tâm Y tế bây giờ). 
Đầu phổ là cạnh trái Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di 
tích văn hóa lớn. Số nhà 35 dì tích Đền Sòng Sơn. 
Hai bên phố có rất nhiều ngõ: Hàng Cháo, Hàng 
Bột, Thịnh Hào, Quan Thổ, Thông Phong, Hồ 
Giám, Văn Hương, Huy Văn, Văn Chương... 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Soeur Antoine 
(Phố Xơ Ăngtoan). Lúc đầu chỉ đến Ngõ Thông 
Phong, đoạn sau gọi là Rue Soeur Antoine pro- 
longé (Phổ Xơ Ăngtoan kéo dài), dân quen gọi 
Phố Ô Chợ Dừa. 


Sau cách mạng gọi là Phố Hàng Bột (tên dân 
gian). Thời tạm chiếm ngắt làm hai, đoạn đầu là 
Phố Hàng Bột, đoạn sau là Rue Soeur Antoine. 


Soeur Antoine, tên là Féficie Vacheron (1886- 
1925): nữ tu sỹ thuộc dòng Dames de Saint Paul de 
Chartres. Đến Bắc Kỳ năm 1889, làm trong Quân y 
viện, thành lập Phòng phát thuốc Phủ Doãn. sau bị 
sung công năm 1904 thành Nhà thương Bảo Hộ. 
Bả lại lập Trại Tế bần Hàng Bột và Bệnh viện Saint 
Paul (Xanh Pôn) Hàng Đẫy. Bà mất ở Hà Nội năm 
1925). Sau hòa bình đặt tên Phố Hàng Bột. 


Từ 7-1989 mang tên Phố Tôn Đức Thắng. 


Tôn Đức Thắng (1888-1980): nông dân Cù tao 
"Ông Hổ” nay là Xã Mỹ Hòa Hưng, Thị xã Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang sinh ngày 20-8-1888. Ông 
lên Sài Gòn làm thợ ở Xưởng Ba Son, lãnh đạo bãi 
công (1912). Sau đó Tôn Đức Thắng vào lính thợ, 
sang Pháp, tham gia làm binh biến trên chiến hạm 
Pháp ở Biển Đen. Năm 1919 ông tham gia kéo lá 
cờ đỏ lên cột cờ chiến hạm chảo mừng cách mạng 
Tháng Mười Nga nên bị trục xuất về Sài Gòn, làm 
thợ Nhà Đèn. Năm 1926 ông gia nhập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1930, ông bị 
bắt, Pháp đầy đi Côn Đảo. Ở nhà giam ông đã 
thành lập chỉ bộ trong tù để đấu tranh. Cách mạng 
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tháng Tám thành công, ông về Nam Bộ kháng 
chiến. Năm 1946, ông ra Bắc làm Phó Hội trưởng 
Liên Việt sau là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (1955). Năm 1960, ông trở 
thành Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, từ năm 1969 đến năm 1980 là Chủ tịch nước. 
Ông được nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế, 
Huân chương Sao Vàng, Huân chương Lê Nin. 


TÔN THẤT ĐÀM 


Phố: dài 270m; từ Đường Hoàng Diệu lượn vòng 
cung đến Đường Điện Biên Phủ. Vốn là đất kho 
thuốc súng trong thành cổ. 


Nay thuộc Phường Biện Biên, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gợi là Rue Ollivier (Phố Ôliviê). 
Sau cách mạng gọi là Đường Hạnh Phúc. Thời tạm 
chiểm phố được đổi thành tên Tôn Thất Đàm. 


Tôn Thất Đàm (1864 - 1888): còn gọi là Đạm; 
quê Xã Xuân Long, thành Huế, con cả Tón Thất 
Thuyết, theo cha phù tá Vua Hàm Nghỉ ra Quảng 
Bình, lập căn cứ chống Pháp. Ông giúp Phan Đình 
Phùng mở rộng phong trào Cần Vương, tổ chức 
kháng chiến ở Nghệ Tĩnh. Sau bị nội bộ làm phản, 
bắt Hàm Nghỉ nộp cho Pháp. Ông đã viết biểu dâng 
Vua, tạ tội rồi tự sát. 


TÔN THẤT THIỆP 


Phố: dài 110m; từ Phố Trần Phú đên Đường 
Điện Biên Phủ. Trên bản đồ Hà Nội năm 1883 còn 
thấy một đoạn phố dài nằm trong thành nội, nối từ 
Phố Trần Phú rồi ngoặt sang Phố Lý Nam Đế, cùng 
tên phố này, nằm trong thành đất mang cá, bảo vệ 
góc cửa Đông Nam thành cổ. Nay thuộc Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Général de Badens 
(Phố Tướng Bađen). Sau cách mạng: Phố Lê Cảnh 
Tuân. Thời tạm chiếm mới được đổi thành tên Tôn 
Thất Thiệp. 

Ngõ: ở phía Đông phố này. 

Lê Cảnh Tuân, người Làng Mộ Trạch, Huyện 
Bình Giang, Hải Dương, đỗ Thái học sinh đời Hồ. 
Giặc Minh chiếm nước ta, ông viết bản Vạn Ngôn 
thư để cảnh tỉnh bọn nhà Nho theo giặc Minh, bị bắt 
về Trung Quốc và chết trong ngục.Ÿ) 

Tôn Thất Thiệp (1870 - 1888): còn gọi là Tiệp, 
con trai thứ hai Tôn Thất Thuyết, cùng cha theo phò 
Vua Hàm Nghi chống Pháp ở Quảng Bình. Trong 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế ký XX, sởd, BBT. 


__ Đường Nguyễn Trãi 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 


Phố Nguyễn Xí 
Anh: Đức Lợi 


: Phố Quán Thánh 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 
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trận chiến đấu chống nội bộ làm phản bắt Vua, ông 
hy sinh lúc mới 19 tuổi. 


TỒN THẤT TÙNG 


Phố: dài 610m; từ ngã ba Chùa Bộc - Pham 
Ngọc Thạch đến Đường Trường Chỉnh, qua trước 
cửa Trường Đại học Y khoa. 


Thuộc đất trại Khương Thượng, Tổng Hạ, Huyện 
Vinh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân. 


Phố mới mở, lúc đầu dân tự đăt là Phố Khương 
Thượng. Năm 1990 chính thức đặt tên phố là Tôn 
Thất Tùng. 


Tôn Thất Tùng (1912-1982): Anh hùng Lao 
động, Giáo sư - bác sỹ, nhà bác học Việt Nam, nổi 
tiếng Thế giới về phẫu thuật gan. Người Thừa Thiên 
- Huế. 27 tuổi ông đã được Đại học Tổng hợp Paris 
tặng Huy chương bạc về luận án tĩnh mạch gan. 
Năm 1939, ông thực hiện thành công ca cắt gan 
đầu tiên ở Paris. Trong kháng chiến chống Pháp, 
ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế, xây dựng Trường Đại 
học Y. Sau hòa bình, ông làm Chủ nhiệm khoa 
Ngoại Trường Y, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, 
cống hiển nhiều công trình cho ngành Y, đảo tao 
nhiều lớp bác sỹ; được bầu Viện sỹ nhiều Viện Hàn 
lâm trên Thế giới; giảng dạy nhiều trường đại học 
lớn của các nước. Ông được nhận Huân chương 
Vàng Quốc tế Lannơ Lônggiơ của Viện Hàn lâm 
phẩu thuật Paris (1977). được giới Y học toàn cầu 
đánh giá cao. Ông mất ngày 7-5-1982 tại Hà Nội, 
được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 

TÔNG ĐẢN 

Phố: dài 330m; từ Phố Trần Nguyên Hãn đến 
Phố Tràng Tiền, cắt ngang qua Phố Lê Lai và Lê 
Phụng Hiểu. Cuối phố là Bảo tàng Cách mạng Việt 
Nam. Thuộc đất Thôn Vong Hà. Tổng Tả Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường Lý Thải Tổ, Tràng Tiền, 
Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc nhập chung vào Rue de la 
Chaux (Phố Hàng Vôi ). Sau cách mạng gọi là Phố 
Gia Định. Thời tạm chiếm ngắt ra và đặt tên Tôn 
Đản, sau chỉnh lại cho đúng là Tông Đản. 


Tông Đản (Thể kỷ XI): tướng đời Lý, tham gia 
đạo quản của Lý Thường Kiệt, người dân tộc Tày. 
Năm 1075, ông làm phó tướng chỉ huy cuộc tẩn 
cöng căn cứ Ung Châu (nay là Nam Ninh, Quảng 
Tây, Trung Quốc), phá vỡ kế hoạch xâm lược nước 
ta của quản Tống. Năm 1077, khi quân Tống lại tiến 


vào xảm lấn, ông chỉ huy chặn giặc ở biên giới. 
TỔNG DUY TÂN 


Phố: dài 200m; từ Phố Trần Phú đến Đưởng 
Điện Biên Phủ, thưởng gọi là Phố Ẩm thực. 


Phố này vốn là con đường chạy bên mang cá 
cửa Đông Nam Thành cổ, thời Nguyễn. Nay thuộc 
Phưởng Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Brusseaux (Phố 
Bờruýtxô). Sau cách mạng đổi là Phố Bùi Bá Ký. 
Thời tạm chiếm gọi Phố Kỳ Đồng. Từ năm 1964 đổi 
thành tên này. 


Kỳ Đồng là tên thường gọi của Nguyễn Văn 
Cẩm. người Nam Định, sinh năm 1876, rất thông 
minh. Ông được người Pháp đưa sang Alger dạy dỗ, 
đỗ Tú tài năm 1896. Về nước, ông lên Yên Thế làm 
ruộng, tiên lạc với Đề Thám bị Pháp bắt đày đi 
Guyane năm 1897 


Tống Duy Tân (1837-1892): người Làng Đông 
Biện, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, đỗ Tiến sỹ 
(1875), làm Đốc học rồi Chánh sứ Sơn phòng thời 
Nguyễn. Năm 1886, ông từ quan, cùng Cao Điền 
lập căn cứ chống Pháp ở vùng Núi Hùng Lĩnh. hoại 
động ở xứ Thanh Hóa. Năm 1892, ông bị Pháp bắt, 
nhốt trong cũi, ông vẫn làm thơ đánh địch, bảo toàn 
khí tiết chúng xử chẻm ông ngày 15-10-1892 tại 
Chợ Thanh Hóa. 


TRẠI CÁ 


Ngõ: ở Phố Trương Dịnh (cạnh số nhà 118 rẽ 
vào), vốn là lối vao Làng Hoàng Mai - nơi có Trại 
nuôi cá giếng từ sau hòa bình. 

Nay thuộc Phường Trương Định. Quận Hai Bà Trưng. 
TRẠI GĂNG 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai, trước có hai ngõ (cạnh số 
237 rẽ vào và bên phải Nhà Văn hóa Quận Hai Rà 
Trưng). Thuộc đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Ngõ bên cạnh Nhà 
Văn hóa năm 1986 mở rộng và nối với đường mới 
mở, thành một đoạn của Phố Thanh Nhàn; chỉ còn 
ngõ vào khu tập thể Trại Găng. 


Nay thuộc Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 
Trưng. 


TRÀNG AN 


Ngõ: ở Phố Huế (cạnh số nhà 70 rẽ vào), đi 
thông sang Phố Triệu Việt Vương (cạnh số 9). 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sỡơ, BBT. 


Phố Phan Chu Trính 


Phố Phùng Hưng 
Ảnh Hoàng Nguyễn Đoan 


Phố Quán Sứ 
Anh: Đức Lợi 
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Thuộc đất Phường Phục Cổ, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Tràng An là tên ngôi chùa cổ 
ở trong ngõ. Nay thuộc Phường Bùi Thị Xuân, Quận 
Hai Bà Trưng. 


Tên có từ lâu đời. Sau cách mạng gọi là khu 
Nam Nghĩa. Thời tạm chiếm mới lấy lại tên cũ. 


TRÀNG DUỆ 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 232 rẽ 
vào), trước cửa có Chùa Tràng Duệ nên thành tên. 


Còn gọi là Ngõ 232 Khâm Thiên. 
TRÀNG THỊ 


Phố. dài 860m; từ Phố Bà Triệu đến Phố Cửa 
Nam, cắt ngang qua các phố Quang Trung, ngã tư 
Phủ Doãn - Triệu Quốc Đạt, Phố Quản Sứ. 

Thuộc đất Thôn Vũ Thạch, Tổng Tả Nghiêm và 
các thôn Lưu Truyền, Anh Mỹ, Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc hai phường Hàng Trồng và Hàng 
Bông, Quận Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc gọi là Phố Tràng Thi (Rue du 
Camp des Lettres) Sau đổi là: Rue Borgnis 
Desbordes (Phố Boócnh: ĐêboócđØ). Sau cách 
mạng lại gọi Phố Tràng Thì. 

Thời tạm chiếm gọi là Phố Mỹ Quốc (United 
States of America Street). Sau hòa bình năm 1954 
lấy lại tên cũ. Giữa phố này - trong khu vực Thư viện 
Quốc gia, Cục lưu trữ Trung ương, Nhà máy Điện 
Cơ; bao quanh bởi các phố Tràng Thi - Quang 
Trung - Hai Bà Trưng - Triệu Quốc Đạt là Trường thi 
Hương triều Nguyễn. Năm 1845, xây gạch bao 
quanh, chu vi 182 trượng (tương đương 564m) - cho 
nên có tên Trường Thị - Tràng Thị. 


TRÀNG TIỀN 


Phố. dài 710m; từ Đường Trần Quang Khải di 
vào, gãy khúc ở trước Nhà hát Lớn, đến cuối Phố 
Định Tiên Hoàng, bên Hồ Gươm. Đầu phố là Bảo 
tàng Lịch sử (Bảo tàng Viễn Đông Bác Cổ cũ), nơi 
xưa kia là bến bãi Sông Hồng, có cửa Ô Tây Long, 
tiếp đến Nhà hát Lớn, phố chạy qua Quảng trường 
19-8 ở cạnh phía Bác. 


Thuộc đất các thôn Tây Long Đồn, Tổng Tả Túc; 
Thôn Cựu Lâu và khu Bảo Toàn cục. Tổng Hữu 
Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc: 
- Đoạn đầu đến Quảng trường 19-8 gọi là Rue 


de France (Phố Nước Pháp). Sau cách mạng đối là 
Phố Đồn Thủy. 


- Đoạn sau gộp với Phố Hàng Khay gọi là Rue 
des Incrusteurs (Phố Thợ Khảm). Sau đổi là Rue 
Paul Bert (Phố Pôn Be). 


Paul Bert (1838-1886): môi nhà sinh vật học 
kiêm làm chính trí, được cử sang Việt Nam giư chức 
Thống sứ Trung Bắc Kỳ (Résident Général) năm 
1885. Cuối năm 1886 chết ở Hà Nội.£) 


Sau cách mạng chia làm hai phổ: Tràng Tiền và 
Hàng Khay. Thời tạm chiếm: gộp hai Phố Đồn 
Thuỷ, Tràng Tiền thành Rue de France (Phố Pháp 
Quốc). Sau hòa bình lầy lại tên Phố Tràng Tiền. 


Ngõ: cùng tên, từ Phố Phan Chu Trinh sang Phố 
Nguyễn Khắc Cần; song song với Phố Tràng Tiến. 


Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Ruelle de la 
Sapèequerie (Ngõ Tràng Tiền). 


Tràng Tiền: (Trường Tiền) tức Tràng đúc tiền, có 
tên chữ là Bảo Toàn cục (hoặc Bảo Tuyến cục) nơi 
đúc và làm kho tiền của nhà Nguyễn ở Bắc Thành; 
lập năm 1813 đến 1887 thì bỏ. Khu vực Trường Tiền 
này bao quanh tương ứng với các phố. ngõ sau: 
Ngõ Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Phạm Sư Mạnh 
- Nguyễn Khác Gần, trên đất Thôn Hậu Lâu. Như 
vậy là Phố Tràng Tiền chỉ ở cạnh Tràng đúc tiền. 
Đây là con đường ra cửa Ö Tây Long cũ. 


TRẤN BÌNH 


Phố: đài 500m; từ Đường Hồ Tùng Mậu qua 
Bệnh viện 19-8 của Bộ Công an đến khu chợ tạm. 
Nay thuộc Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy. Tên 
phố mới được đặt tháng 1-2002. 


Trần Bình (1928-1949): tên thật là Trần Văn 
Tích, quê ở Thái Bình, tham gia cách mạng từ năm 
17 tuối, chiến sỹ an ninh thuộc Đội hành động Công 
an Quận VI, Hà Nội, người thực hiện bản án tử hình 
tên Tổng trấn Bắc Việt Trương Đình Tri ở Phố Cổng 
Đục ngày 10-10-1947 trong khi Hà Nội bị tạm 
chiếm. Bị địch bắt, Trần Bình vẫn giữ vững khí tiết 
không khai báo và bị chúng kết án tử hình. Năm 
1895, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


TRẦN BÌNH TRỌNG 


Phố. dài 590m; từ Trần Hưng Đạo đến Phố Trần 
Nhân Tông, cạnh phía Tây Hồ Thiền Quang, cắt 
ngang qua các phố Trần Quốc Toản, Nguyễn Du. 


£) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 


Phố Trởng Tiễn 


Si 


Phố Tróng Tiền † 


⁄ 


Phố Tròng Tiền 1907 
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Thuộc đất Thôn Yên Lập, Liên Thủy, Thiển 
Quang. Tống Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Trần Hưng Đạo (Quận Hoàn 
Kiếm) và Phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng). 


Chỗ chạc ba với Phố Nguyễn Thượng Hiền 
có cụm di tích gồm 3 chùa: Quang Hoa, Pháp 
Hoa, Thiển Quang nằm cạnh hồ, được xếp hạng 
năm 1989. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Delorme (Phố 
Đơloóemg). 


Trần Bình Trọng (1259-1285): người Xã Bảo 
Thái, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam bây giờ; 
vốn họ Lê, làm tướng nhà Trần, có công lớn nên 
được ban họ Vua. Năm 1285, ông chặn quân 
Nguyên ở Sông Thiên Mạc, nay thuộc Khoái Chäu, 
Hưng Yên, bị giặc bắt nhưng không chịu hàng, ông 
đã mắng vào mặt chúng: “Ta thà làm ma nước 
Nam chữ không thẻm làm Vương đất Bắc”. Thoát 
Hoan đã giết ông. Vua Trần truy phong ông là Bảo 
Nghĩa vương. 


TRẦN CAO VÂN 


Phố: dài 280m; từ Phố Lê Gia Đỉnh đến Phố 
Yên Bái. Đoạn giáp Phố Lê Gia Đỉnh bị chắn trước 
cổng Bệnh viện Bưu điện, có môt ngách thông sang 
khu tập thể Nguyễn Công Trứ, đoạn này thành một 
bộ phận của Chợ Hòa Binh, nối liền với Chợ 
Nguyễn Công Trứ. 


Thuộc đất Thôn Sài Tân, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Tho Xương cũ. Nay thuộc Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 230 (Đường 230). 
Sau đổi là Phố Chùa Vua. Thời tạm chiếm gọi là 
Phổ Trần Cao Vân. 


Ngõ: cùng tên; nối phố này với Phố Thịnh Yên, 
song song với Ngõ Thịnh Yên. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 280 (Đường 260). 
Sau cách mạng đổi thành Ngõ Tân Trào. 


Trần Cao Văn (1866-1916): người Làng Tư Phủ, 
Huyện Điện Bản, Tỉnh Quảng Nam; ông có tỉnh thần 
yêu nước chống Pháp, năm 1898 tham gia khởi nghĩa 
Võ Trứ ở Phú Yên. Năm 1908 bị bắt, đầy ra Côn Đảo 
6 năm. Được tha về, ông vào Việt Nam Quang phục 
Hội, cùng Thái Phiên vận động Vua Duy Tân khởi 
nghĩa ở Huế (1916). Việc không thành, ông bị bắt và 
bị xử chém cùng với Thái Phiên ở Cửa An Hòa (Huế). 


TRẦN DUY HƯNG 


Đường: dài 1,6km. từ Cầu Trung Hòa bắc qua 
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Sông Tô nối Phố Nguyễn Chí Thanh đến ngã tư 
Nhà máy Gạch ốp lát Hà Nội. 


Đày là đoạn đầu con đường đôi mới mở năm 
1998 đi Hòa Lạc. Thuôc đất Xã Trung Hòa, Huyện 
Từ Liêm trước, nay thuộc Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy. 


Tên mới được đặt tháng 1-1999. 


Trần Duy Hưng (1912-1988): Bác sỹ, nhà chính 
tri, tên thật là Phạm Thư, sinh tại Xã Xuân Phương, 
Huyện Từ Liêm, Hà Nội. Khởi nghĩa thang Tám, ông 
được cử làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên 
của Thủ đô Hà Nội. Trong kháng chiến chống 
Pháp, ông từng giữ chức Thứ trưởng Bô Nội vụ 
(1947), Thứ trưởng Bộ Y tế (1954). Tháng 10-1954. 
ông là Phó chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội, vào 
tiếp quản Thủ đô, sau là Chủ tịch Ủy ban Hành 
chính rồi Ủy ban Nhân dân Thành phố - cho đến 
năm 1977. 


Ông là đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa từ khóa Ì (1946) đến khóa VII 
(1987), một trí thức yêu nước được nhân dân Thủ 
đô yêu mến. 


TRẦN ĐĂNG NINH 


Phổ: dài 700m; từ Đường Cầu Giấy qua khu 
Làng Quốc tế vòng sang Đưởng Nguyễn Phong 
Sắc. Thuộc đất Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm cũ. 
Nay thuộc Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy. 


Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


Trần Đang Ninh (1910-19559: người Làng 
Quảng Nguyên, Huyện Ứng Hoà, Tỉnh Hà Đông 
(nay là Hà Tây), đẳng viên Đảng Cộng sản Đông 
Dương và được cử vào Thành ủy Hà Nội (1936). 
Ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang Bắc Sơn 
năm 1940, được cử vào Ban chấp hành Trung ương 
Lâm thời (1940), Ban chấp hành Trung ương 
(5.1941), Bí thư Xứ ủy Bắc Kỹ (7.1941), Ủy viên Ủy 
ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỷ và Ủy ban Khởi 
nghĩa Toàn quốc (1945). Ông đã từng được giao 
nhiều trong trách. Trưởng ban Kiểm tra Trung ương 
Đáng (1948 - thời kỷ này, ông được mệnh danh là 
Bao Công Việt Nam) kiêm Phó Tổng thanh tra 
Chinh phủ, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quán đội 
Nhân dân Việt Nam. Ông được bầu lại làm Ủy viên 
Trung ương Đảng (1951). 

Trong thời kỳ bí mậi, ông đã bị tù 2 lấn và cả 2 
lần đều vượt ngục, nổi tiếng về đấu tranh kiên 
cường. bất khuất trong nhà tù đế quốc. 
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TRẦN HUY LIỆU 


Phố: dài hơn 700m; từ Phố Kim Mã xuống tới 
ngã ba (lối vào Khách sạn Giảng Võ) lượn quanh bờ 
phía Bắc và phía Đông Hồ Giảng Võ, qua khách 
sạn Hà Nội - Thăng Long, đến Phố Giảng Võ. 


Thuộc đất các trại Liễu Giai, Giảng Võ thuộc 
Thập Tam trại, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Nay thuộc Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình. 


Tên mới được đặt năm 1995. 


Trần Huy Liệu (1901-1969): người Làng Vân 
Cát, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định. Trần Huy Liệu 
viết báo từ 17 tuổi. Ông là chủ bút Đồng Pháp thời 
báo (1925), đấu tranh dân chủ, bị tù. Ông là người 
sáng lập Cưởng học Thư xã (1928), gia nhập Việt 
Nam Quốc dân Đảng, bị bắt đầy ra Côn Đảo 5 năm. 
Năm 1938, Trần Huy Liệu vào Đảng Cộng sản, tổ 
chức và biên tập các báo công khai của Đảng. Năm 
1939, lại bị đầy đi Sơn La, Nghĩa Lộ. Năm 1945, 
vượt ngục về làm báo Cứu Quốc bí mật. Tại Đại hội 
Quốc dân Tân Trào, Trần Huy Liệu được cử làm 
Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng; Soạn 
quân lệnh số 1, ra lệnh Tổng khởi nghĩa đêm 13-8- 
1945; Thay mặt Chính phủ Lâm thời nhận ấn kiếm 
của Bảo Đại ở Huế (8-1945). Sau Cách mạng 
tháng Tám làm Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên 
truyền, Cục trưởng Chính trị trong Quân ủy, Bí thư 
Tổng bộ Việt Minh, Chủ tịch Hội Văn hóa Cứu quốc, 
đại biểu Quốc hội khóa l; Sáng lập Ban Nghiên cứu 
Văn - Sử - Địa (12-1953), Viên trưởng Viện Sử học, 
Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. 
Ngoài ra ông còn là tác giá nhiều công trình lịch sử 
cổ - cận - hiện đại, Bộ Lịch sử 80 năm chống 
Pháp của ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 
đợt I. Ông còn là nhà thơ, nhà văn. 


TRẤN HƯNG ĐẠO 


Phố: dài 2,15km; từ Đường Trần Khánh Dư đến 
Phố Lê Duẩn, trước cửa Ga Hà Nội, cắt ngang qua 
ngã sáu Vườn Bình Than, các phố Phan Huy Chú, 
Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Hàng Bài, Bà Triệu, 
Quang Trung, Quảng trường 1-5, trước Cung Văn 
hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. 


Thuộc đất các thôn Tây Long Đồn (Tổng Tả 
Túc), Nhân Chiêu, Hàm Châu (Tổng Hậu Nghiêm), 
Hồi Thuần, Phúc Lâm (Tổng Tả Nghiêm), Nguyễn 
Khánh, Yên Tập, Tứ Mỹ (Tổng Tiền Nghiêm), 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường: Bạch Đằng (Quận Hai 
Bà Trưng), Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Trần Hưng 
Đạo, Cửa Nam (Quận Hoàn Kiếm). 
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Đầu phổ có Bệnh viện 108 - vốn là Nhà thương 
Đồn Thủy (Lanessan) của Pháp cũ. Đoạn cuối phố 
có Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô dựng 
trên nền của khu Đấu Xảo cũ - nơi diễn ra cuộc biểu 
tình khổng lồ do Đảng tãnh đạo ngày 1-5-1938, sau 
hòa bình, xây dựng Nhà hát Nhân dân ở đây; cuối 
cùng là Ga Hàng Cỏ - đầu mổi giao thông đường 
sắt đì cả nước. Số nhà 101 là trụ sở Ủy ban Khởi 
nghĩa trong Cách mạng tháng Tám. 


Thời Pháp thuộc gọi là Boulevard Gambetta 
(Đại lộ Gămbétta). 


Léóon Gambetia (1838-1882): Chủ tịch Quốc hội 
Pháp (1879); Thủ tướng Pháp (1881)Ê). 


Tên dân gian cũ đoạn giáp ga là Phố Hàng Cỏ. 


Trần Hưng Đạo (1231-1300): tên thật là Trần 
Quốc Tuấn; danh tướng, anh hửng dân tộc, tham 
gia ba cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông 
(Thế kỷ XIIt), hai lần làm Quốc công Tiết chế, Tổng 
chỉ huy quán đội, lập nên các chiến công lừng lẫy 
ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương; nổi tiếng 
nhất là trận Bạch Đằng oanh liệt (9-4-1288). Quê 
gốc của ông ở Làng Tức Mặc, Huyện Mỹ Lộc, nay 
thuộc Thành phố Nam Định. Ông là tác giả của 
Hịch tướng sỹ, các tác phẩm quân sự giá trị như: 
Bình thư yêu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư 
Khi mất, Vua Trần Anh Tông truy phong chức Thái 
sư Thượng phụ Thượng quốc công, tước Nhân Võ 
Hưng Đạo Đại Vương, được tập đền thờ ở nhiều 
nơi, đền thờ chính ở Kiếp Bạc (Hải Dương). Ông để 
lại câu nói nổi tiếng trước khí mất: “Khoan thư sức 
dân để làm kể sâu rễ bền gốc. đỏ là thượng sách 
để giữ nước” 


TRẦN HỮU TƯỚC() 


Phố: dài 700m; nối từ số nhà 55 Nguyễn Lương 
Bằng đi vào khu tập thể 103, Cạnh Hồ Xã Đàn, đến 
Phố Hồ Đắc Di. Phố Trần Hữu Tước có cơ sở hạ 
tầng tốt, nhà dân hai bên đông đúc. 


Giáo sư Trần Hữu Tước (1913-1983): quê Hà 
Nội. Ông là nhà khoa học lớn của nước ta, đã cống 
hiến trọn đời minh cho sự nghiệp y tế cách mạng, 
sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giáo sư là 
người có công lớn nhất trong việc xây dựng và phát 
triển chuyên ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam. Giáo 
sư được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động năm 1966 và truy tặng Giải thưởng Hồ 


£) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sửd, BBT. 
(1) Theo Hà Nội mới, ngày 24-8-2005. 
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Chí Minh năm 1996, cùng nhiều huân chương cao 
quý khác. 


Phố Trần Hữu Tước gần với Phố Hồ Đắc Di, 
Đặng Văn Ngữ để ghi nhớ công lao của các giáo sư 
y khoa đầu ngành của đất nước. 


TRẦN KHÁNH DƯ 


Đường: dài †1,33km; nối tiếp Đường Trần Quang 
Khải (ở đầu Phố Tràng Tiền), đến Đường Nguyễn 
Khoái (ở ngã tư Vân Đồn - Lê Quý Đôn) chạy bên 
Đê Sông Hồng, qua cạnh Bệnh viện 108 và trước 
mặt Bệnh viện Hưu Nghị. 


Đất các thôn Thủy Cơ. Tổng Tả Túc, Huyện Thọ 
Xương cũ. Nay thuộc Phường Phan Chu Trinh 
(Quận Hoàn Kiểm) và Phường Hạch Đằng (Quận 
Hai Bà Trưng). 


Thời Pháp thuộc gọi là Quai Rheinart (Bến Rêna). 


Pierre Paul Rheinart (1840-1902): đến Nam Kỳ 
năm 1865, ra Huế làm lãnh sự năm 1874, phụ trách 
giao thiệp giữa ta và Pháp. Y đã chuẩn bị cho Pháp 
đem quân ra Bắc Kỷ năm 1882. 


Trần Khánh Dư (2 - 1339): người Huyện Chí 
Linh, nay thuộc Tỉnh Hải Dương; được Vua Trần 
Thánh Tông nhận làm con nuôi, sau mắc lỗi bị đuổi 
về Chí Linh làm nghề đốt than. Quân Nguyên sang 
xâm lược, ông được dự Hội nghị Bình Than (1282) 
và được phong Phó đô tướng quân. Ông lập chiến 
công lớn ở Vân Đồn, đánh tan hơn trăm chiến 
thuyền chở lương của giặc. Sau chiến thắng, ông 
được phong Phiêu ky Thượng Tướng quân, tước 
Nhân Huệ Vương. 


TRẤN KHÁT CHÂN 


Đường: dài gần 2km; từ cuối Đường Nguyễn 
Khoái, cạnh Đê Sông Hồng, qua Ô Đống Mác đến Ô 
Cầu Dền, đầu Phố Bạch Mai. Vốn là đoạn thành đất 
vòng giữa - bao quanh Thăng Long xưa. Sau thành 
đề bao, uốn lượn nhiều đoạn, nhỏ hẹp, năm 1999 mở 
rộng và nắn thẳng nối với Đường Đại Cổ Việt, để 
thành đường vành đai phía trong của Hà Nội. 


Nay thuộc các phường Bạch Đằng, Thanh 
Lương, Đống Mác, Thanh Nhàn, Đồng Nhân, Phố 
Huế, Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 222 (Đường 222). 
Tên dân gian gọi Đê Bình Lao (tử Ô Đống Mác đến 
Ò Cầu Dền). Sau cách mạng gộp với Đường 202 
(nay là Đường Đại Cö Việt) gọi chung là Đường Đại 
Cổ Việt. Thời tạm chiếm tách ra, gọi đường này là 
Đê La Thành. Sau hòa bình, 1964 đổi tên này (để 
khỏi lẫn với Đê La Thành - Ô Chợ Dừa). 
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Trần Khát Chân (1370 - 1399): người Làng Hà 
Lãng, Huyện Vĩnh Ninh (nay là Vĩnh Lộc), Tỉnh 
Thanh Hóa; tướng nhà Trần. Ông lập chiến công, 
đánh thắng thủy quản của Chế Bồng Nga xâm 
phạm bờ cõi nước ta ở cứa Sông Luộc năm 1390; 
được phong Thượng tướng quân, tước Vũ Tiết Quan 
Nội hầu và ban cho thái ấp ở vùng Hoàng Mai. Sau 
vụ mưu sát Hồ Quy Ly tại hội thề Đốn Sơn không 
thành, ông bị giết. 


TRẦN NGUYÊN HÃN 


Phố: dài 370m; từ Đường Trần Quang Khải đến 
Phố Đinh Tiên Hoàng; cắt ngang qua các phố Ngõ 
Quyền, Lý Thái Tổ. 


Thuộc đất các thôn Trừng Thanh Ngũ Hấu, 
Trừng Thanh Yên Vệ, Tổng Tả Túc và Thôn Tả 
Vọng, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm. 
Thời Pháp thuộc gọi là Rue Balny (Phổ Bamni). 


Balny dAvrícourt Paul (1849-1873): sỹ quan tùy 
tùng của F. Garnius đã bị chết ở trận Cầu Giấy năm 
1873, trước cửa đền Voi Phục). 


Năm 1945 đặt tên này. 


Trần Nguyên Hãn (?-1429): người Làng Sơn 
Động, Huyện Lập Thạch (nay thuộc Tỉnh Vĩnh 
Phúc), dòng dõi nhà Trần. Ông vào Lam Sơn theo 
Lê Lợi khởi nghĩa chống quản Minh, làm tướng lập 
nhiều công lớn, thu phục vùng Tân Bình, Thuận 
Hóa; bao vây Thành Đông Quan; tham gia đánh 
thắng trận Xương Giang, bắt sống tướng giặc 
Hoàng Phúc, Thôi Tụ, Bình công được phong Tả 
tướng quốc (1428). Sau bị Vua Lê nghi ngờ, ông 
nhảy xuống sông tự vẫn, 2B năm sau mới được Vua 
Lê Nhân Tông minh oan. 


TRẤN NHÂN TÔNG 


Phế: dài 1,04km; từ Phố Huế đến Đường Lê 
Duẩn, cắt ngang qua Triệu Việt Vương, Bùi Thị 
Xuân, Bà Triệu, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đoạn cuối 
qua trước cổng chính Công viên Thống Nhất, Rạp 
xiếc Trung ương ở bên trái và bờ Nam Hồ Thiền 
Quang ở bên phải. 


Thuộc đất các thôn Thể Giao, Thiền Quang, 
Quang Hoa, Pháp Hoa, Liên Thủy, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay thuộc các phường Bùi Thị Xuân, Nguyễn 
Du, Quận Hai Bè Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế ký XX, sđd, BBT. 
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Rue Résident Miribel (Phố Công sứ Miriben). Tên 
dân gian là Phố Nhà thương Đau mắt (nay là Viện 
Mắt ở góc Phố Bà Triệu). 

Ngõ: ở cùng phố, cạnh số nhà 54 rẽ vào. Nay 
thuộc Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Trần Nhân Tông (1258-1308): Vua thứ ba triều 
Trần, có tên là Khâm - con đầu của Trần Thánh 
Tông. Người tổ chức Hội nghị Bình Than (1282) và 
Hội nghị Diên Hồng (1284), đoàn kết toàn dân 
chống Nguyên - Mông, cùng quân dân xông pha 
trận mạc. Khi toàn thắng, ông làm hai câu thơ nổi 
tiếng “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên 
cổ điện kim âu” (Xã tác hai phen chồn ngựa đá, non 
sông muôn thuở vững âu vàng). Ông là người 
khoan dung, quan tâm đến tướng sỹ và dân lành. 
Năm 1293, ông nhường ngôi cho con, lên tu ở chùa 
Núi Yên Tử, thành vị tổ thứ nhất của dòng thiền 
Trúc Lâm, ông mất tại Am Ngọa Vân (Yên Tử - 
Đông Triều, Quảng Ninh). 


TRẤN NHẬT DUẬT 


Đường: dài hơn 800m; từ Phố Hàng Đậu (đầu 
Cầu Long Biên), đến Phố Lương Ngọc Quyến, nối 
vào Đường Trần Quang Khải, cùng chạy dọc cạnh 
Đê Sông Hồng, Cuối đường này, trước có Cột 
Đồng hồ ở nơi hội tụ đầu các phố Nguyễn Hữu 
Huân, Hàng Mắm (vốn là cửa Ô Mỹ Lộc cũ), ra 
bến Sông Hồng - có tên dân gian là Bến Cầu 
Cháy, có đò ngang qua sông, sau thành bến tàu 
thủy thời Pháp thuộc. 


Thuộc đất các thôn Nguyên Khiết Thượng - Hạ, 
Hương Bài, Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương cũ. 
Đình Hương Bài ở số 90. 


Nay thuộc các phường Đồng Xuân, Lý Thải Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm. Tên dân gian (đoạn đầu đến Ô 
Quan Chưởng) là Phố Hàng Nâu. Thời Pháp thuộc 
gọi là Quai Clémenceau (Bến Cơlêmăngxô). 


Georges Clémenceau (1841-1929): một chính 
khách Pháp rất giỏi hùng biện, là Thủ tướng nổi 
tiếng trong Chiến tranh Thế giới thứ ! (1914-1918)0). 


Trần Nhật Duật (1255-1331): tước Chiêu Văn 
Vương - con thứ sáu Vua Trần Thái Tông; có năng 
khiếu biết nhiều tiếng dân tộc ít người. Năm 1280, 
ông làm An phủ sứ lộ Đà Giang, bình phục được tù 
trưởng Giác Mật. Hai lần đánh Nguyên ông đều làm 
tướng, nổi danh trong trận Hàm Tứ (1285). Ông 
giúp Vua trị nước, được phong Tả Thánh Thái sư; 
tác giả nhiều bản nhạc, điệu múa, sống qua 4 đời 
Vua triều Trần. 
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TRẦN PHÚ 


Đường: dài 1,23km; từ Phố Phùng Hưng đến 
Phố Ông Ích Khiêm, cắt chéo Đường Điện Biên 
Phủ, đi cạnh phía Nam Vườn hoa Chí Lăng - nay là 
Vườn hoa Lê Nin, chạy ngang qua các đường Chu 
Văn An, Hùng Vương. 


Vốn là mặt thành phía Nam Thành cổ Thăng Long 
thời Nguyễn. Nay thuộc Phường Hàng Bông, Quận 
Hoàn Kiếm và Phường Điện Biên, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là hai phố: 


- Đoạn đầu đến vườn hoa Chi Lăng là Roulevard 
Félix Faure (Đại lộ Phêlích Phôi. 


- Đoạn cuối là Boulevard Galliéni (Đại lộ Galiêni). 


Sau cách mạng nhập lại thành Đại lộ Tôn Thất 
Thuyết. Thời tạm chiếm đối là Đại lộ Hàm Nghỉ. Sau 
hòa bình 1954 phố được đặt tên Trần Phú. 


Félix Faure (1841-1899): nhà kinh doanh 
kiêm nhà chính trị, Tổng thống nước Pháp từ 
1895 đến 18990). 


dJdoseph Galliéni (1849-1916): sỹ quan Pháp đã 
từng ở Soudan, Bắc Kỳ và Madagasecar, có công 
trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1916), 
được phong làm Thống chết, 


Hàm Nghỉ: niên hiệu của Vua nhà Nguyễn tên là 
Ứng Lịch, lên ngôi năm 1884, đã theo Tôn Thất 
Thuyết lên Sơn Phòng Quảng Bình, xuống hịch 
Cần Vương kháng chiến chống Pháp. Bị bắt năm 
1888 và đầy đì Đảo Réunion rồi bị an trí ở Algétie. 


Trần Phú: (1904-1931): người Làng Tùng Ảnh, 
Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh; tham gia cách mạng 
từ 1925, sáng lập viên Hội Phục Việt (1928), sau 
đổi là Hưng Nam Hội, rồi Tân Việt Cách mạng 
Đảng; được cử sang Quảng Châu dự lớp huấn 
luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc mở, được kết 
nạp vào Cộng sản Đoàn trong Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên. Năm 1827, ông học Trường Đại 
học Phương Đông ở Moskva (Mátxcơva), năm 1930 
về nước, được cử vào Ban chấp hành Trung ương 
Đẳng, ông viết bản Luận cương chính trị và được 
bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Vào Sài 
Gòn lãnh đạo cách mạng, ông bị địch bắt (4-1931), 
bị tra tấn dã man nên ốm nặng và mất ngày 6-9- 
1931 lại nhà thương Chợ Quán. “Hãy giữ vững chỉ 
khí chiến đấu!" là lời ông dặn đồng chí cửa mỉnh khi 
Vĩnh biệt. 


(*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sởd, BBT. 


Phố Trần Nguyên Hãn 
Ảnh: Đức Lợi 


Đường Trần Quang Khải 
Anh: Đức Lợi 


Đường Trần Nhật Duật 


ĐÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


TRẤN QUANG DIỆU 


Phố: dài 400m; từ tổ 9 phường Ô Chợ Dừa đến 
Chợ Thái Hà, Phố Đăng Tiến Đông. Thuộc đất 
Phường Thịnh Quang, Tống Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận xưa, nay thuộc Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa. 


Tên mới được đặt tháng 7-2000. 


Trần Quang Diệu (? - 1802: quê Quảng Ngãi, đi 
theo phong trào Tây Sơn từ sớm, trở thành danh 
tướng và là chồng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ông 
tham gia nhiều trận, trong đó có trận đại thắng 
quân Thanh, giải phóng Thăng Long mùa Xuân 
năm Kỷ Dậu. Ông được Vua Quang Trung cứ làm 
Đốc trấn xây dựng thành Phượng Hoàng (Nghệ An). 
Thời Vua Quang Toán, ông là chủ tướng trấn phía 
Nam, chặn Nguyễn Ánh. Năm 1801, tấn công 
chiếm Thành Quy Nhơn. Năm 1802, ông đem 
tượng binh ra Nghệ An chống quân nhà Nguyễn, 
không may bị bắt ở Thanh Chương. Ông không chịu 
khuất phục nên bị Nguyễn Ánh cho vơi giày chết 
cùng với vợ và con gái. 


TRẦN QUANG KHẢI 


Đường: dài 730m; chạy dọc bên Đẽê Sông Hồng, 
từ góc giao nhau với Phố Hàng Muối (cuối Đường 
Trần Nhật Duật) đến ngã ba đầu Phố Tràng Tiền, 
nối với Phố Trần Khánh Dư. 


Thuộc đất các thôn Trừng Thanh Trung - Hạ, 
Trung Liệt, Miếu Thạch Tân, Tổng Tả Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Có Đền Cây Xanh ở số 158. Nay 
thuộc các phường Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Quận 
Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Quai Guillemoto (Bến 
Ghiơmôtô). Năm 1945 phố được đặt tên này. 


Charles Marie Guilemofo (1837-1907): kỹ sư, 
làm Giám đốc Sở Công chính Đông Dương năm 
1897, phụ trách xây dựng đường hỏa xa năm 
1895-1901.) 


Trần Quang Khải (1241-1294): tước Chiêu 
Minh Vương, con thứ hai Trần Thái Tông; giúp 
Vua trị nước, làm tới chức Thượng tướng Thái sư. 
Trong kháng chiến chống Nguyên để tăng cường 
khối đoàn kết toàn dân đánh giặc, ông đã xóa bỏ 
tị hiểm với Tiết chế Trần Hưng Đạo, cùng nhau 
đốc sức diệt giặc. Ông đảm nhận việc ngoại 
giao, là tướng chỉ huy lập nên chiến thắng 
Chương Dương (1285); tác giả tập thơ Lạc Đạo 
để cho đời, trong đó có bài Tựng giá hoàn kinh 
sư nổi tiếng: 
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Chư, JCA,.J mi Suan, 


Sáu EnÂ, tu tá, ựe, 
TRẦN QUỐC HOÀN 


Phố: dài 1km; từ ngã tư giao nhau với Đường 
Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu đến ngã ba với 
Đường Phạm Văn Đồng (Nam Thăng Long). Thuộc 
đất Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm trước, nay là 
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy. Tên mới được 
đặt tháng tháng 2-2003. 


Trần Quốc Hoàn (1916-1986): tên thật là 
Nguyễn Trọng Cảnh, sinh tại Xã Nam Trung, Huyện 
Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; tham gia phong trào phản 
đế năm 1930, được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam năm 1934. Từ năm 1936, ông hoạt động 
cho Mặt trận Dân chủ và làm thợ ín ở Hà Nội để gây 
dựng cø sở, được cử làm Bí thư Thành ủy (1937- 
1938). Tháng 7-1940, ông bị bắt và đầy đi Sơn La. 
Tháng 3- 1945 được tha, ông trở về làm Bí thư Xứ 
ủy Bắc Kỳ. Kháng chiến toàn quốc, ông là phải viên 
của Trung ương ở trong lòng Hà Nội bị tạm chiếm, 
Bí thư Thành ủy (1950). Năm 1951, ông được bầu 
vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Bộ Công an, rồi Bộ trưởng Bộ Công an (1953- 
1980). Năm 1960, ông là Ủy viên Bộ Chính trị; cuối 
năm 1980 là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Công tác dân vận và dân tộc. Ông có nhiều đóng 
góp cho ngành công an nước ta. 


TRẦN QUỐC TOẢN 


Phố. dài 1,2km; từ Phố Huế đến Phố Yết Kiêu, 
cắt ngang qua các phố Bà Triệu, Trương Hán Siêu, 
Quang Trung, Liên Trì, Trần Bình Trọng. Thuộc đất 
Thôn Hồi Thuần (Tổng Tả Nghiêm) và Thôn Liên 
Thuỷ (Tổng Tiền Nghiêm) Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường Hàng Bài, Trần Hưng 
Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thời hòa bình lập lại Triển 
lãm Yết Kiêu và Nhà hát Nhân dân xây dựng ở cuối 
phố đã chặn hẳn một đoạn, nên phố này chỉ đến 
Phố Trần Bình Trọng; năm 1997 mở thông lại, đi 
phía sau Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 
nhưng vẫn còn một khúc chưa thông sang Đường 
Lê Duẩn. 


Thời Pháp thuộc: Lúc đầu mới mở gọi là Voie 76 


f*) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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, Công viên Nghĩa Đô 
Anh: Hoàng Nguyên Đoan 
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(Đường 78), sau đổi là Rue Reinach (Phổ Rênắc). 
Từ năm 1945 phố được đặt tên là Trần Quốc Toản. 


tucien doseph Reinach (1884-1909); quan cai 
trị đến Bắc Kỳ năm 1893, tổ chức các đạo lính địa 
phương, trông coi việc làm đường hoả xa Bắc kỹ. 


Trần Quốc Toản (1287-1285): tướng trẻ anh 
hùng trong khảng chiến chông Nguyên, dòng tôn 
thất, tước Hoài Văn Hầu, nổi tiếng vì ít tuổi không 
được dự Hội nghị Bình Than (1282), đã nổi giận bóp 
nát quả cam trong tay. Ông trở về mộ quân, kéo cờ 
“Phá cường địch, báo Hoàng Ân" - tô rõ chí khí, 
tham gia vào chiến thắng Tây Kết, Chương Dương. 
Ông hy sình anh đũng trong trận chặn đánh Thoát 
Hoan ở Sông Như Nguyệt. khi mới 18 tuổi. Trần 
Quốc Toản là một biểu tượng yêu nước của thanh- 
thiếu niên Việt Nam. 

TRẤN QUÝ CÁP 

Phố: dài 480m; từ Phố Nguyễn Khuyến qua ngã 
ba với Phố Quốc Tử Giám nổi vào đường sau Ga 
Hà Nội đi vào Làng Linh Quang, kéo dài đến Nhà 
máy Cơ khí Cầu đường. Thời chiến tranh phá hoại 
bằng không quân của Mỹ, ở đầu phố xây thêm Ga 
B, cho khách đi các tuyến phía Bắc và phía Đông 
nhằm dăn người. không tập trung ở Ga Hàng Cỏ. 


Thuộc đất Thôn Yên Hòa, tổng Hữu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ, Nay thuộc Phường Văn Miều 
và Văn Chương, Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Phố Định Tiên Hoàng. 
Thời tạm chiếm đổi tên này (tháng 7-2000 kéo dài 
thêm 200m). 


Trần Quý Cáp (1870-1908): hiệu Thái Xuyên; 
người Làng Bát Nhị, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng 
Nam; sáng lập viên Hội Duy Tân, chống Pháp ngay 
năm ông đỗ Tiến sỹ (1904). Làm Giáo thụ Huyện 
Thăng Bình, ông là bạn cùng chí hướng với Huỳnh 
Thúc Kháng, Phan Chu Trinh trong việc hô hào 
đồng bào đổi mới lối sống, tham gia lập Công ty 
Liên Thành, mở Trường Dục Thanh (Phan Thiết). 
Ông hưởng ứng phong trào chống thuế ở Quảng 
Nam (1908), bị Pháp ghép tội làm loạn và xử chém 
ở Chợ Diên Khánh ngày 3-6-1908. 


TRẦN TẾ XƯƠNG 


Phố. dài 85m; từ Phố Nam Tràng đến Phố Lạc 
Chính, chạy ngang bản đảo Ngũ Xã ở phía Nam, 
cạnh Hồ Trúc Bạch. Thuộc đất Thôn Ngũ Xá, Tổng 
Yên Thành, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 

Nay thuộc Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 108 (Đường 108). 
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Sau cách mạng gọi là Phố Tú Xương. Thời tạm 
chiếm chỉnh lại cho đúng tên nhà thd. 


Trân Tế Xương (1870-1907): thường gọi Tú 
Xương, tên thật là Trần Duy Uyên, tự Mặc Trai, hiệu 
Mộng Tích; người Làng Vị Xuyên, Huyện Mỹ Lộc, 
nay là Phố Hàng Nâu, Thành phố Nam Định. Ông 
chỉ đỗ Tứ tài (1894) nhưng có tài văn thơ, nhất là 
thơ trào phúng - phê phán, đả kích sâu cay bọn 
quan tham nhũng, nhà giàu tỉ tiện và những thói 
rớm đời nhố nhăng của xã hội thực dân, phong kiến 
đang hình thành bằng tiếng cười trác tuyệt. Ông là 
tác giả Vị Xuyên thi văn tập. Mộ ông được đặt ở 
Công viên giữa thành Nam. 


TRẦN THÁNH TÔNG 


Phố: dài 390m; từ ngã sáu Trần Hưng Đạo nối 
Phố Lê Thánh Tông đến Phố Yersin - Cạnh Vườn 
Pasteur (PátxIơ), 


Phố vốn chạy theo con đường bên tường bao 
phía Đông tòa thành đất Đại La, sau bao phía Tây 
khu Đồn Thủy - nhượng địa cho Pháp. Xưa ở đây có 
Cửa Ô Nhân Hòa. 

Thuộc đất Thôn Nhân Chiêu và Phường Yên Xá, 
Tống Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc các phường Phạm Đình Hổ, Bạch 
Đằng, Quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là 
Phố Hồng Đức. Thời tạm chiếm, tên phố được đổi 
thành Trần Thánh Tông. 


Trần Thánh Tông (1240-1290): tên thật là Hoẳng, 
con Trần Cảnh, làm Vua thứ hai triều Trần; ở ngôi 
Vua 20 năm (1258-1278), sau nhường ngôi cho con. 
Ông là vị Vua nhãn tử, độ lượng, thường cùng ăn ngủ 
Với các vương hầu; chủ trương khuyển nông, tích cốc 
phòng cø chống giặc. Hai lần quân Nguyên xâm 
lược, ông là Thái Thượng hoàng vẫn tham gia kháng 
chiến cùng quân dân. Ông còn là một nhà thơ, tác 
giả tập Di hậu lục để lại dạy con cháu. 


TRẦN XUÂN SOẠN 
Phố: dài gần 450m; từ Phố Lò Đúc đến Phố Huế 


(cạnh Chợ Hôm), cắt ngang qua các phố Thi Sách, 
Ngô Thì Nhậm. 


Thuộc đất các thôn Hoa Viên, Đức Bác, Hành 
Môn (Tổng Hậu Nghiêm) và Thôn Giác Phường 
(Tổng Tả Nghiêm), Huyện Thọ Xương cũ. Nay 
thuộc Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp (thuộc gọi là Rưe Harmand (Phố 
Hácmăng). Sau cách mạng là Phố Trần Thánh 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế ký XX, sửd, BBT. 
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Tông. Thời tạm chiếm tên phố được đổi thành Trần 
Xuân Soạn. 


Ngõ: cùng tên ở đầu phố. Thời Pháp thuộc gọi 
là Xóm Đại Lợi (Cité Đại Lợi), sau cách mạng là 
Khu Thiên Trường. Thời tạm chiếm gọi là Ngõ Trần 
Xuân Soạn, 


dules Harmand (1854-1922): Đắc sỹ y khoa và 
là nhà dân tộc học và ngoại giao. Đến Nam Kỷ năm 
1865, ra Bắc năm 1873, làm đại diện của Pháp ký 
hòa ước với Triều đình Huế, Về Paris tổ chức khu 
Đông Dương của Hội chợ Quốc tế 1878.” 


Trần Xuân Soạn (1849-1923): người Làng Thọ 
Hạc, Huyện Đông Sơn, nay thuộc Thành phố 
Thanh Hóa; được nhà Nguyễn phong Đề đốc. Năm 
1885, ông đã phò Vua Hàm Nghi dựng cở Cần 
Vương ở Hà Tĩnh. Ông cùng Phạm Bành, Đinh 
Công Tráng lập căn cứ Ba Đình chống Pháp. 
Phong trào tan rã, ông cùng Tôn Thất Thuyết hoạt 
động ở vùng biên giới phía Bắc rồi mất ở Thị trấn 
Thiều Châu (Trung Quốc). 

TRẤN VŨ 


Phế: dài 1,8km; từ Đường Thanh Niên, gần Đền 
Quán Thánh, chạy quanh bờ Nam Hỗ Trúc Bạch 
vòng bên bở Tây bán đảo Ngũ Xã đến Phố Lạc 
Chính. Phố mới mở sau khi cải tạo hồ, đặt tên tháng 
7-2001. Nay thuộc hai phường Quán Thánh và Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình. 


Trấn Vũ tức là Huyền Thiên Trấn Vũ là vị thản 
trấn phương Bắc - một trong Thăng Long tứ trấn - 
thờ ở Đền Quản Thánh. 


TRIỀU KHÚC 


Phố: dài 380m; từ Đường Nguyễn Trãi, chạy qua 
Nhà máy Ô tô Hòa Bình, đến Ban kỹ thuật Phát 
thanh. Đây là một đoạn của con đường vào Xã Tân 
Triều, Huyện Thanh Trì, Nay thuộc Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận Thanh Xuân. 


Triểu Khúc - còn có tên Nôm là Làng Đơ 


Thao - một thôn của Xã Tân Triều có nghề đệt 
thao nỗi tiếng. 


Tên mới được đặt tháng 1-1999. 
TRIỆU QUỐC ĐẠT 


Phố: dài 130m, từ Phố Tràng Thi đến Phố Hai 
Bà Trưng. Trước thuộc đất Tràng Thi Hương triều 
Nguyễn. 

Nay thuộc Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Rodier (Phố 
Rôđiê). Sau cách mạng gọi là Phố Thi Sách. Thời 


tạm chiếm phố đổi thành tên Triệu Quốc Đạt. 


Triệu Quốc Đạt (?-248): là anh ruột Bà Triệu, thủ 
lĩnh vùng Núi Quan Yên, Quận Cửu Chân (nay là 
Huyện Thiệu Yên, Tỉnh Thanh Hóa) cùng em gái 
khởi nghĩa chống sự đô hộ của nhà Ngô năm 248, 
sau ít lâu bị ốm chết. 


TRIỆU VIỆT VƯƠNG 


Phố: dài 725m; từ Phố Nguyễn Du đến Phố 
Đoàn Trần Nghiệp, cắt ngang qua các phố Trần 
Nhân Tông, Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành. 


Thuộc đất các thôn Thuần Mỹ, Đông Hạ, Phúc 
Lâm Tiểu, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 
Trưng. Thời Pháp thuộc gọi là Rue Chanceaulme 
(Phố SăngxômØ). Sau cách mạng gọi là Phố Bùi 
Quang Trinh. Thời tạm chiếm đổi tên phố thành 
Triệu Việt Vương. 


Triệu Việt Vương, miếu hiệu của Triệu Quang 
Phục (2-571): người Quận Chu Diên (nay thuộc 
Phủ Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc), tham gia khởi 
nghĩa Lý Bí (542), có công đưa Lý Nam Đế lên làm 
Vua, lập nước Vạn Xuân (544). Quân Lương sang 
chiếm lại, Vua giao ông tổ chức kháng chiến. Ông 
lập căn cứ Dạ Trạch (Văn Giang, Hưng Yên) kế tục 
sự nghiệp. thu lại thành trì, lên ngôi năm Š§49. Làm 
Vua 22 năm thì bị Lý Phật Tử đánh bại, ông thua 
chạy về đến Cửa Đại An (Nam Định) thì hy sinh. 


TRỊNH HOÀI ĐỨC 


Phố: dài 310m; từ Phố Nguyễn Thái Học đến 
Phố Cát Linh, chạy trước mặt chính Sân vận động 
Hà Nội (trước gọi là sân Hàng Đấy - SEPTO). 


Thuộc đất Thôn Cổ Thành, Tổng Hữu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 214 (Đường 214). 
Sau cách mạng gọi là Phố Mạc Đĩnh Chi. Thời tạm 
chiếm phố được đặt tên là Trịnh Hoài Đức. 


Trinh Hoài Đức (1765-1825): tự là Chỉ Sơn, hiệu 
Cấn Trai, nhà văn, nhà địa lý - lịch sử thời Nguyễn; 
người gốc Hoa, lập nghiệp ở Trấn Biên (nay là Tỉnh 
Biên Hòa) đỗ khoa thi Hương đầu tiên do Nguyễn 
Ảnh mở, làm quan đến Hàn lâm viện, Thượng thư 
Bộ Hộ, Hiệp tổng trấn Thành Gia Định, từng là 
Chánh sứ sanu triều Thanh. Ông là tác giả cuốn 
Gia Định thành thống chí. Ông cùng với Ngô 
Nhân Tịnh, Lê Quang Định được người đời suy tôn 
là “Gia Định tam gia” 
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TRÚC BẠCH 


Phố: dài 1,16km; từ Đường Thanh Niên (chỗ số 
nhà 7) chạy ven bờ Bắc Hồ Trúc Bạch vòng sang 
phía Đông bán đảo Ngũ Xá, cắt ngang Phố Ngũ Xá 
rồi đi tiếp ngoặt sang Phố Châu Long. Nhà số 129 
là nơi thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng (1927). 


Thuộc đất Thôn Trúc Bạch, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vinh Thuận cũ. Nay thuộc Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là ba đường phố: 
- Rue des deux Soeurs (Phố Hai Bà). 
- Voie 95, 96 (Đường 95 và 96). 


Sau cách mạng nhập lại làm một và đặt tên này. 
Lúc đầu phố này chỉ gồm đoạn từ Phố Châu Long 
đến Phố Ngũ Xá dài 185m, tháng 7-2001 được điều 
chỉnh kéo dài thêm nối với đường quy hoạch ven Hồ 
Trúc Bạch từ Đường Thanh Niên đến Phố Ngũ Xã 
dài 1000m. 


TRÚC LẠC 


Ngõ: cộc: ở Phố Phó Đức Chính (cạnh số nhà 
30 rẽ vào), rồi chạy song song với phố này ở độ 
thấp hơn. Thuộc đất của hai thôn cũ Trúc Yên và 
Lạc Chính hợp thành. Nay thuộc Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Impasse Trúc Lạc (Ngõ 
cộc Trúc Lạc). 


TRUNG HÒA 


Phổ: dài 600m; từ Phố Trung Kính đi vào khu đô 
thị mới Trung Yên đến ngã ba đường tạm. Thuộc 
đất Xã Trung Hòa, Huyện Từ Liêm trước, nay là 
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy. Tên mới được 
đặt tháng 2-2003. Tên 7rung Hòa do hợp nhất hai 
Làng Trung Kính (gồm hai Thôn Thượng, Hạ) và 
Hòa Mục, Tổng Dịch Vọng, Huyện Hoài Đức, Hà 
Đông, sau thuộc ngoại thành Hà Nội, Trong phường 
có cụm di tích: Đình Trong, Đình Ngoài và Đần Dục 
Anh được xếp hạng di tích lịch sử năm 1992. 


TRUNG KÍNH 


Phố: dài 1,8km; từ Đường Trần Duy Hưng qua 
khu đô thị Trung Yên đến ngã ba với Phố Hoa Bằng 
và Phố Yên Hòa. Thuộc đất Làng Trung Hoà, 
Huyện Từ Liêm cũ. 


Nay thuộc hai Phường Trung Hòa và Yên Hòa, 
Quận Cầu Giấy. Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


Trung Kính là tên làng cổ thuộc Tổng Dịch Vọng, 
Phủ Hoài Đức, Tỉnh Hà Đông, gồm hai Thôn 
Thượng, Hạ sau nhập với Làng Hòa Mục thành Xã 


Trung Hòa, Huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. 
Phố còn có tên gọi khác là Dàn Kính Chú. 


TRUNG LIỆT 


Phố: dài hơn 500m; từ Phố Đặng Tiến Đông 
(Chợ Thái Hà) chạy qua trụ sở Ủy ban Nhân dân 
Phường Trung Liệt, cắt ngang Phố Thái Hà, đến 
Phố Thái Thịnh. Thuộc đất Phường Thịnh Quang, 
Tổng Hạ, Huyện Vĩnh Thuận cũ, sau thuộc Ấp Thái 
Hà, Huyện Hàm Long. 


Nay thuộc Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa. 
Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Ngõ: có ba ngõ cùng mang tên này ở bên số 
chắn Phố Tây Sơn rẽ vào, gần Gò Đống Đa. Thuộc 
Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, 


TRUNG PHỤNG 


Ngõ: ở Ngõ Chợ Khâm Thiên (cạnh số nhà 141 
rẽ vào Làng Trung Phụng), đi thông sang Ngõ 
Hoàng An ra Đường Lê Duẩn, đối diện với Công 
viên Thống Nhất. Trước thuộc đất hai Thôn Thị 
Trung và Phụng Thánh hợp nhấit lại thành tên. 


Nay thuộc Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa. 
TRUNG TẢ 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 264 rẽ 
vào, thông sang Ngõ Văn Chương, Huy Văn, Văn 
Hương ra Phố Tôn Đức Thắng. 


Đây là lối vào Thôn Trung Tả, Tổng Tiển 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Sau nhập với các thôn Huy Văn, Hương Miến, 
Trung Tiền thành các giáp của Xã Văn Chương. 


Nay thuộc Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa. 
Trong ngõ có đền thờ Hoàng Thái hậu Ngô Thị 
Ngọc Dao, mẹ Vua Lê Thánh Tông (nơi thờ chính ở 
Điện Huy Văn) và đình thờ Trần Hưng Đạo, di tích 
đã xếp hạng năm 1993. 


TRUNG TIỀN 

Ngõ: ở Phố Khâm Thiên, cạnh số nhà 56 rẽ vào, 
thông sang Ngõ Văn Chương và đi tới Làng Linh 
Quang ra Phố Trần Quý Cáp. Vốn là lối cũ vào 
Thôn Trung Tiền, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương sau thành một giáp của Xã Văn Chương. 

Nay thuộc Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa. 
TRUNG YÊN 

Ngõ: dài hơn 100m; từ Phố Gia Ngư rẽ vào, 
ngoặt sang Phố Đinh Liệt. Vốn là đất Hồ Thái Cực, 
thuộc Thôn Trung Yên, Tổng Hữu Túc, Huyện Thọ 


~ = “ 


=. ..‹ xe £1Ô2« ‹ ` - 


Tháp nước Hàng Đậu (dung tích 1250m'- Xây đựng: 1894) 
Anh: Hoàng Nguyên Đoan 


Vườn hoa Hàng Đậu 
ANH: Đức Lợi 
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Xương cũ. 
Nay thuộc Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gọi là Ngõ Chung Yên (Ruelie 
Chung Yên - viết sai chính tả). 


TRƯƠNG ĐỊNH 


Đường: dài 2.3km; từ ngã tư Trung Hiển (cuối 
Phố Bạch Mai), chạy qua các làng Hoàng Mai, 
Tương Mai, Giáp Lục, Giáp Nhất, Cầu Sét, đến 
Đuôi Cá, gặp Quốc lộ 1A. Đi tích xếp hạng có Chùa 
Linh Ứng - Tương Mai, Chùa Nga My, Chùa Sét, 
Đền Biích Tiên ở đoạn cuối. Thuộc đất các thôn, 
làng của Huyện Thanh Trì, Tỉnh Hà Đông cũ, sau 
thành ngoại thành Hà Nội. Phố này mới nhập vào 
nội thành từ năm 1961 đến 1973. Đây là đường 
thiên lý từ phía Nam qua Trạm Hà Mai vào Kinh 
thành Thăng Long xưa. Sau thuộc các phường 
Trương Định, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Quận 
Hai Bà Trưng. Từ năm 2004 là các phường Tương 
Mai, Giáp Bát, Tân Mai thuộc Quận Hoàng Mai. 
Trước đây đường chưa có tên chính thức, từng đoạn 
có tên dân gian riêng: Phố Hoàng Mai, Phố Tương 
Mai, Phố Giáp Lục, Đuôi Cá. Tên mới được đặt 
chính thức năm 1964. 


Trương Định (1820-1864): người Huyện Bình 
Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, vào Gia Định rồi sống ở quê 
vợ - Tỉnh Vĩnh Tường. nay là Thị xã Tân An, Tỉnh 
Long An: giữ chức Phó Quản cơ. Khì Pháp chiếm 
thành Gia Định (1859), ông tổ chức dân bính phối 
hợp với quân triều đình đánh giặc. Triều Nguyễn ký 
Hòa ước với Pháp, ông lui về Gò Công lập căn cứ 
Tân Hòa tiếp tục chồng địch quyết liệt - kéo dài 2 
năm, phất cao ngọn cờ chống Pháp ở miền Nam. 
Ông bị thương và tự vẫn, không chịu sa tay giặc 
trong một trận giao tranh. Nhân dân tiếc thương coi 
ông như một anh hùng chống Pháp thời kỳ đầu. 
TRƯƠNG HÁN SIÊU 

Phố: dài 205m; từ Phố Ngô Văn Sở đến Phố 
Nguyễn Du, cắt ngang qua Phố Trần Quốc Toản. 

Thuộc đất Thôn Phúc Lâm, Tống Tả Nghiêm và 
Thôn Liên Thủy, Tổng Tiền Nghiêm, Huyện Thọ 
Xương cũ. 

Nay thuộc hai phường Trần Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm và Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue Robert (Phố Rôbe). 

Trương Hán Siêu (7-1355): người Làng Phúc 
Thành, Huyện Yên Ninh (nay là Yên Khánh, Tỉnh 
Ninh Bình). Thuở nhỏ học giỏi, được Trần Hưng Đạo 
nuôi. Sau thành nhà văn, nhà chính trị nổi tiếng thời 


Trần, làm quan tới chức Hành khiển, Tả tham tri 
Chính sự. Trương Hản Siêu cùng với Nguyễn Trung 
Ngạn - biên soạn bộ Hình thư, Hoàng triều đại 
điển và là người viết bài phủ Bạch Đằng Giang. 
Năm 1353, ông vào Trấn Châu Hóa cản quân 
Chiêm sang cướp phá. Xong việc, trên đường về 
Thăng Long thì ốm chết, được truy tặng Thái bảo, 
cho phối thờ ở Văn Miếu. 


TRƯỜNG CHINH 


Đường: dài 2,3km; từ Ngã Tư Sở đến ngã tư 
Đường Giải Phóng - Đại La. Gần toàn bộ phía Nam 
đường là khu vực Sân bay Bạch Mai thời Pháp. Vốn 
là đường vòng ngoài cùng, bao Thành Đại La xưa - 
đoạn phía Nam. 


Trước thuộc đất Trại Khương Thượng, Tổng Hạ, 
Huyện Vĩnh Thuận; Phường Hồng Mai, Tổng Tả 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương và Làng Khương Trung. 
Phương Liệt, Huyện Thanh Trì, 


Nay thuộc các phường Khương Trung, Khương 
Mai, Phương Liệt - Quận Thanh Xuân (phía Nam) 
và Khương Thượng, Phương Mai - Quận Đống Đa 
(phía Bắc). 


Thời Pháp thuộc gọi là Route Círculaire (Đường 
Vòng) (gồm cả Phố Đại La). Tên dân gian là 
Đường Tàu Bay. Sau hòa bình năm 1881 là Đường 
Chiến thắng B52; năm 1990 đổi thành tên Đường 
Trường Chỉnh. 


Trường Chinh (1907-1988): nhà cách mạng vô 
sản, nhà chính trị tư tưởng của Đảng; tên thật là 
Đặng Xuân Khu, người Làng Hành Thiện, Huyện 
Xuân Trường, Tỉnh Nam Định; dòng dõi trí thức - 
Nho học yêu nước. Ông hoạt động cách mạng từ 
năm 1928, làm báo Dán Cây, phụ trách nhiều báo 
chí bí mật và công khai của Đảng trước và sau 
Cách mạng tháng Tám. Ông là tác giả các tác 
phẩm lý luận nổi tiếng: Vấn để dân cày (viết cùng 
Võ Nguyên Giáp 1937), Để cương văn hóa Việt 
Nam (1943), Nhật - Pháp bán nhau và hành động 
của chúng ta (1945), Kháng chiến nhất định 
thẳng lợi (1950). Ông còn là nhà thơ với bút danh 
Sóng Hồng. Ba lần được bầu là Tổng Bí thư Trung 
ương Đảng (1941 - 1951, 1951 - 1956, tháng 7 đến 
tháng 12- 1986), liên tục là Ủy viên Trung ương, Ủy 
viên Bộ Chính trị và sau là Cố vấn của Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Hôi đồng Nhà nước nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông đã từng bị Pháp 
bắt giam ở Hoả Lò, Sơn La (1930-1936). Ông mất 
ngày 30-9-1988 tại Hà Nội. 


Công viên Lê Nin trên Đường Điện Biên Phủ 
Anh: Hữu Nguyên 


- Vườn hoa Tao Đàn 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 
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TRƯỜNG LÂM 

Phố: dài 450m; từ Đường Ngô Gia Tự vào đến 
hết khu Thể thao Gia Lâm. Thuộc đất Thôn Trường 
Lâm, Xã Việt Hưng, Huyện Gia Lâm. 


Sau là Thị trấn Đức Giang, Huyện Gia Lâm. Nay 
thuộc Phường Việt Hưng, Quận Long Biên (2004). 
Tên mới được đặt tháng 7-1999. 

TUỆ TĨNH 

Phố: dài 405m; từ Phố Huế đến Phố Nguyễn 
Đình Chiểu, cắt ngang qua các phố Mai Hắc Đế, 
Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Bà Triệu. 

Thuộc đất Thôn Giáo Phường và Thôn Đông 
Tân, Tổng Tả Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay thuộc các phường Bùi Thị Xuân, Nguyễn 
Du, Quận Hai Bà Trưng. 

Thời Pháp thuộc gọi là Rue Goussard (Phố 
Gútxa). Tên dân gian gọi là Phố Chợ Đuổi. (vì sau giờ 
đóng cửa Chợ Hôm, các hàng rong tụ về đây). Sau 
cách mạng đổi là Phố Thái Phiên. Thời tạm chiếm là 
Phố Chợ Đuổi. Từ sau năm 1964 phố mang tên này. 

Tuệ Tĩnh (1341-1385). tên thật là Nguyễn Bá 
Tĩnh, hiệu Hồng Nghĩa Đường, người Làng Nghĩa 
Phú, Phủ Hồng Châu, nay thuộc Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương. Mồ côi từ bé được các nhà sư Chùa 
Giám, Chùa Keo nuôi ăn học thành Thiền sư, đỗ 
Hoàng Giáp đời Trần Dụ Tông, nhưng không ra làm 
quan, về quê làm thuốc, chữa bệnh, trở thành nhà y 
- được nối tiếng. Ông là tác giả bộ sách thuốc Nam 
giá trị Nam dược thần hiệu và Hồng Nghĩa Giác tư 
y thư, được coi là một vị tổ ngành thuốc nước ta. 

Cuối đời, ông bị cống sang nhà Minh để chữa 
bệnh cho Hoàng hậu, được triều Minh phong là “Đại 
y thiên sư" rồi mất ở bên đó. 


TỰ DO 


Ngõ: dài 100m; ở Phố Đại La, cạnh số nhà 128 
rẽ vào khu Đại học Kinh tế Quốc dân; ở bên Chợ 
Đồng Tâm. 


Thuộc đất Phường Hồng Mai, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc hai phường 
Trương Định và Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng. 


Tên Phố Tự Do được đặt sau năm 1954. 
TỨC MẶC 


Ngõ: ở cuối Phố Trần Hưng Đạo - chỗ giao nhau 
với Phố Phan Bội Châu - rẽ vào bên số lẻ, gần Ga 
Hàng Cỏ. 
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Thuộc đất Thôn Từ Mỹ, Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Cửa 
Nam, Quận Hoàn Kiếm. 

Thời Pháp thuộc ngõ mang tên Tân Hưng, tên 
của một người có nhiều nhà trong ngõ. Sau năm 
1954, mới đổi lại tên này, quen gọi nhầm là Tức Mạc. 

Tức Mặc thuộc Thành Nam Định, là quê hương 
thứ hai của nhà Trần, vốn từ Yên Sinh, Tỉnh Hải 
Dương chuyển đến lập nghiệp. Thời Trần gọi là 
Phủ Thiên Trường, nơi có hành cung để các Thái 
Thượng hoảng sau khi nhường ngôi cho con, về 
đây nghỉ ngơi. 


Ụ 


VAN BẢO 


Phố: đài 550m; từ Phố Đội Cấn sang Phố Kim 
Mã; thuộc đất cũ của trại Vạn Bảo - một trong 
“Thập tam trại” của Kinh thành Thăng Long xưa. 

Nay thuộc phường Đội Cấn và Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình. 

Vạn Bảo là tên cổ của một trại thuộc Tổng Nội, 
Huyện Vĩnh Thuận, sau đổi là Vạn Phúc. 

Tên trước đây là ngõ 222 Đội Cân. Tên mới được 
đặt tháng 7 - 1999. 


VAN PHÚC 
Phố: dài 200m; tử Phố Liễu Giai qua Ủy ban 
Nhân dân Quận Ba Đình, đến cổng phụ Đại sứ 


quán Nhật Bản. Đường mới mở trên đất cũ Trại Vạn 
Phúc, Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận. 


Nay thuộc Phường Cổng Vị, Quận Ba Đình. 
Tên mới được đặt tháng 1-1999. 
VAN THÁI 


Ngõ: vào cổng dưới căn gác mang số 357 Phố 
Bạch Mai. Đây là một xóm cô đầu của Hà Nội cũ 
đầu Thế kỹ XX, trong có nhiều ngách nhỏ. 


Nay thuộc Phường Hạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. 
VĂN CHỈ 


Ngõ: ở Phố Bạch Mai (cạnh số nhà 228 rẽ vào), 
trong ngõ trước có Văn Chỉ của Huyện Thọ Xương, 
xây năm 1838, nay không còn. Năm 2001 mở 
thành Đường Trại Găng - Đồng Tâm, sau đặt tên là 
Phố Lê Thanh Nghị. 


Công trinh mới bên Hồ Thuyền Quan 


` 


Hồ Thuyền Quang 
Anh: Hữu Nguyên 
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Nay thuộc Phường Cầu Dền, Đồng Tâm, Quận 
Hai Bà Trưng. 


VĂN CHƯƠNG 


Ngõ: dài gần 1km ở Phố Khâm Thiên (cạnh số 
nhà 118 rẽ vào) và ở Phố Tôn Đức Thắng (cạnh số 
nhà 121 đi vào), thông sang nhau và thông với 
nhiều ngõ khác trong vùng như Văn Hương, Huy 
Văn, Trung Tả, Liên Hoa, Sơn Nam, Linh Quang... 
Ngõ chạy giữa khu tập thể cùng tên trên đất Xã Văn 
Chương (vốn là các thôn Huy Văn, Hương Miến, 
Trung Tả, Trung Tiền nhập lại). Trong ngõ có Điện 
Tân Minh thờ tổ sư nghề hát â đào. Tên ngõ mới đặt 
khi xây dựng khu nhà chung cư Văn Chương, 


Nay thuộc phường Văn Chương và Khâm Thiện, 
Quận Đống Đa. 


VĂN HƯƠNG 


Ngõ: ở Phố Tôn Đức Thắng (cạnh số nhà 95 rẽ 
vào) thông với Ngõ Văn Chương. Thuộc đất Thôn 
Văn Hương (Huy Văn và Hương Miển nhập lại) 
thuộc Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa. 
VĂN MIẾU 


Phố: dài 325m; từ Phố Nguyễn Thái Học đến 
Phố Quốc Tử Giám, chạy dọc theo tường phía Đông 
khu Văn Miếu - Quốc Tử Giảm. Di tích văn hóa này 
đã xếp hạng năm 1962. Số nhà 27 là Chùa Bà 
Nành tức Tiên Phúc Tự, xếp hạng di tích năm 1986, 


Thuộc đất các thôn Tả Biên Giám, Thục Miến, 
Ngự Sử, Tổng Hữu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, 
Thời Pháp thuộc gọi là Phố Cao Đắc Minh. 
Dân quen gọi: Phố Hậu Giám. 

Sau cách mạng phố mang tên này. 


Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử, ông tổ của Đạo 
Nho, được xây dựng năm 1070. Sáu năm sau Vua 
Lý Nhân Tông cho lập thêm Quốc Tử Giám ở liền 
bên và trở thành Trường Đại học đầu tiên của nước 
ta. Từ năm 1484 niên hiệu Hồng Đức, Vua Lê 
Thánh Tông đặt lệ dựng bia Tiến sỹ ở hai bên Điện 
Đại Thành trong Văn Miếu, mở đầu việc lưu danh 
khoa bảng ở Việt Nam. Nay ở đây còn 82 bia đá ghi 
tên họ các Tiến sỹ từ khoa thi năm 1442 đến khoa 
thi năm 1787. 


Nay Văn Miếu còn là Trung tâm hoạt động văn 
hóa - khoa học của Thủ đô. Tại đây thường diễn ra 
các Hội thảo khoa học, Lễ kỷ niệm các danh nhân, 
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tôn vinh các thầy giáo, học sinh, sinh viên đạt thành 
tích cao trong giảng dạy và học tập. Ngày Rằm 
tháng Giêng Âm lịch hằng năm Ngày Thơ Việt Nam 
được tổ chức ở Văn Miếu. 


VÂN ĐỒN 
Phố: dài hơn 300m; từ Đường Bạch Đẳng đến 


cuối Đường Trần Khánh Dư chỗ nối với đuờng 
Nguyễn Khoái ở ngoài Đê Sông Hồng. 


Thuộc đất Thôn Cơ Xá, Tếng Tả Túc, Huyện 
Thọ Xương cũ. Nay thuộc Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng. 


Tên phố được đặt năm 1945. 


Vân Đồn: là một vùng cảng biển nổi tiếng, thuộc 
Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh; hinh thành từ 
năm 1149 - đời Vua Lý Anh Tông. Đầu năm 1288, 
lại đây đã diễn ra trận thủy chiến lớn do tướng Trần 
Khánh Dư chỉ huy, đánh chìm 400 thuyền lương của 
quân Nguyên sang xâm lược nước ta. 


VÂN HỒ 


Ngõ: đài hơn 600m; từ cuối Phố Nguyễn Đình 
Chiểu - Tô Hiến Thành chạy vòng vẻo qua các xóm 
của Làng Vân Hồ sang đến Đường Đại Cổ Việt; hai 
bên ngõ có nhiều ngách phụ, dân chia ra từng đoạn 
gọi là Vân Hồ 1-2-3. 


Thuộc đất cũ các thôn Hậu Phong Vân và Long 
Hồ (sau nhập thành Vân Hồ), Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 

Nay thuộc Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng. 


VĨNH HỒ 


Phổ: dài 500m; từ cuối Phố Tây Sơn gần Ngã 
Tư Sở, qua khu tập thể Vĩnh Hồ ngoặt sang Phố 
Thái Thịnh. 

Nay thuộc Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa. 
Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


VĨNH KHÁNH 


Ngõ: ở Phố Khâm Thiên (cạnh số nhà 281 rẽ 
vào), ngõ cộc. Nay thuộc Phường Thổ Quan, Quận 
Đống Đa. 


Còn gọi: ngõ 261 Khâm Thiên. 
VĨNH PHÚC 


Phổ: dài 550m, từ Phố Hoàng Hoa Thám qua cơ 
sở 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đến 
khu tập thể Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình. Đình 
Vĩnh Phúc thờ ông Hoàng Lệ Mật đã xếp hạng di 


Hồ Trúc Bạch 
Anh: Sỹ Trình 


Ẫ 


Khách sạn Sofitel bên Hồ Trúc Bạch 
Anh: Hữu Nguyên 
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tích lịch sử năm 1990. Nay thuộc Phường Cống VỊ, 
Quận Ba Đình. Tên phổ mới được đặt tháng 7-1999. 


Vinh Phúc là tên cũ của một trang trại trong 
“Thập tam trại" của Thăng Long xưa. Sau thành 
Thôn Cống Yên, thuộc Tổng Nội, Huyện Vĩnh Thuận. 


VĨNH TUY 


Phố: dài 400m; từ ngã ba dốc Đường Minh Khai, 
qua trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Tuy đến 
Đê Sông Hồng, ở ngã ba đốc Vĩnh Tuy. Thuộc đất 
Xã Vĩnh Tuy, Huyện Thanh Trì trước đây, nay thuộc 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng. 


Tên mới được đặt tháng 7-1999. 
VÕ THỊ SÁU 


Phố. dài 650m; từ Đường Trần Khát Chân, chạy 
qua Công viên Tuổi trẻ, đến Phố Thanh Nhàn. Nay 
thuộc Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng. 


Tên mới được đặt tháng 1-1999. 


Võ Thị Sáu: (1935-1952): Anh hùng Lực lượng 
Vũ trang Nhân dân, chiến sỹ công an xung phong. 
Chị quê ở Đất Đỏ. Tỉnh Bà Rịa. Mười bốn tuổi Võ 
Thị Sáu đã tham gia kháng chiến chống Pháp, từng 
dùng lựu đạn giết chết một tên quan ba Pháp. Năm 
1950, chị về làng định xử tội một tên Việt gian sừng 
sỏ, không may sa vào tay địch. Suốt gần ba năm, 
chị bị giam cầm, tra tấn dã man, dụ dỗ ngon ngọt, 
đầy chị ra Côn Đảo mà chúng vẫn không moi được 
một lời khai. Pháp đã xử bắn chị tại Côn Đảo ngày 
23-1-1952. 


VÕNG THỊ 


Phố: dài 1,5km; từ Đường Lạc Long Quân đến 
Đường ven Hồ Tây ở góc Tây Nam hồ (trước cửa 
Chùa Tĩnh Lâu). Võng Thị là một trong 5 làng cổ 
hợp thành Phường Bưởi. Làng nằm giáp Hồ Tây, 
xưa thuộc Tổng Trung, Huyện Vĩnh Thuận, có nghề 
chài lưới (Võng Thị có nghĩa là Chợ Lưới) sau thêm 
nghề dệt lĩnh Bưởi. Nay thuộc Phường Bưởi, Quận 
Tây Hồ. Di tích Chùa Võng Thị, Chùa Tĩnh Lâu 
được xếp hạng năm 1997. 


Tên mới được đặt tháng 7-2001. 
VỌNG 


Phố: đải 800m; từ Đường Giải Phóng (trước 
cổng Bệnh viện Bạch Mai) tách ra, lượn một vòng 
cung cắt ngang Ngã Tư Vọng, rồi nhập vào cuối 
Đường Giải Phóng (ở chỗ khu nhà ở Phương Liệt). 


Vốn là một đoạn của Quốc lộ 1A, sau khi mở 
tuyến mới nắn thẳng Đường Giải Phóng; phố cũ 


này tách riêng, chạy qua khu tập thể Đài Phát 
thanh Tiếng nói Việt Nam 128C Đại La, trước là Sở 
Vô tuyến điện Pháp ở Bạch Mai. 


Thuộc đất Làng Phương Liệt, Huyện Thanh Trì 
cũ. Nay thuộc Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 
Trưng và Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 


Tên dân gian sau hòa bỉnh là Phố Đồng Tâm. 
Tên mới được đặt năm 1986. 
VỌNG ĐỨC 


Phố: dài 160m; từ Phố Ngô Quyền đến Phố 
Hàng Bài. 


Thuộc đất Thôn Hữu Vọng và Hàm Châu, Tổng 
Hậu Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc vẫn gọi là Ruelle Vọng Đức 
(Ngõ Vọng Đức ). 


VỌNG HÀ 


Phố: dài 450m; tử Phố Hàm Tử Quan, chỗ khu 
tập thể Bộ Giao thông vận tải qua Ủy ban Nhân dân 
Phường Chương Dương đến Phố Chương Dương 
Đô. Nay thuộc Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, ngoài đê. 

Tên mới được đặt thàng 7-1999. 


Vọng Hà, tên thôn cũ từ ngoài bãi vào đến Phố 
Tông Đản bây giờ, xưa thuộc Tổng Tả Túc (sau là 
Phúc Lảm), Huyện Thọ Xương. 

VŨ HỮU 

Phố: dài 1,1km; từ Đường Khuất Duy Tiến đến 
Đường Lương Thế Vinh. Thuộc đất Xã Nhân Chính 
và Trung Văn, Huyện Tử Liêm trước đây. Nay thuộc 
Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân và Xã 
Trung Văn, Huyện Tử Liêm. Trước có tên là Ngõ 
245 Đường Bê Tông (sau là Đường Khuất Duy Tiến 
- mệt đoạn của đường vành đai 3). Tên mới được 
chính thức đặt tháng 1-2002. 


Vũ Hữu (1437-1530): người Làng Mộ Trạch, 
Huyện Đường An (nay là Bình Giang), Tỉnh Hải 
Dương; đỗ Hoàng giáp khoa Quý Mùi, niên hiệu 
Quang Thuận thứ 4 (1463) làm quan đến Thượng 
thư Bộ Hộ dưới triều Lê. Ông là nhà chính trị, nhà 
toán học nổi tiếng, tác giả các sách: Lập thánh 
toán pháp, Điền mẫu tân thuật thư chỉ dẫn cách 
đo đạc, tính ruộng đất, xây đựng thành lũy, nhà 
cửa... 


V/{ /IW 


Vườn hoa bên Hồ Gươm 


Hồ trong Vườn Bách Thảo 
Anh: Hoàng Nguyên Đoan 


Vườn hoa Pasteur - Phố Tăng Bạt Hổ 
Ảnh: Sỹ Trình 


__ Hồ Văn Miếu 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 
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VŨ HỮU LỢI 

Phố: dài 100m; từ Phố Yết Kiêu đến Đường Lê 
Duẩn. Thuộc đất Thôn Cung Tiến, Tổng Tiền 
Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Đường 98 rồi Phố Hà 
Văn Ký. Sau cách mạng gọi là Phố Đỗ Quyên. Thời 
tạm chiếm là Phố Vũ Lợi, sau hòa bình gọi lại cho 
đúng tên họ 


Vũ Hữu Lợi (1836-1883): người Làng Giao Cù, 
Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định; đỗ Tiến sỹ 
(1875), làm Đốc học Nam Định. Pháp chiếm Thành 
Nam (1883), ông bỏ quan về nhà cùng Hoàng giáp 
Đỗ Huy Liệu mưu chống Pháp. Cuộc binh biến bại 
lộ, ông bị bắt và bị giết tại Chợ Rồng (Nam Định) 
ngày 30 Tết năm Nhâm Ngọ (7-2-1883). 


VŨ NGỌC PHAN 


Phố: dài 300m; từ Phố Láng Hạ đến cuối Đường 
Nguyên Hồng. 


Thuộc đất Trại Yên Lãng. Tổng Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa. 
Tên mới được đặt tháng 1-1998, 


Vũ Ngọc Phan (1902-1987): nhà văn, nhà 
nghiên cứu văn học dân gian, nhà phê bình, dịch 
thuật. Ông sình tại Hà Nội; quê gốc Làng Đông 
Cao, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Tủ 
tài, làm bảo, viết ký, dịch, phê bình văn học; tham 
gia Văn hóa Cứu quốc (1945), Ban nghiên cứu 
Văn-Sử-Địa (1953-1960), Viện Văn học; sáng lập 
viên và Tổng thư ký đầu tiên Hội Văn nghệ Dân 
gian Việt Nam (1967). Ông là tác giả bộ sách Nhà 
văn hiện đại (1943), Truyện cổ Việt Nam (1955), 
Tục ngữ - ca dao - dân ca Việt Nam (1958), 
Truyện dân gian Việt Nam (1975). 


Ông mất tại Hà Nội ngày 14-6-1987, được truy 
tặng giải thưởng Hồ Chi Minh. 
VŨ THANH 

Phố. dài 400m; từ Phố Giảng Võ, chỗ giao 
nhau với Phố Núi Trúc, chạy đến Phố Hào Nam. 
Thuộc đất Trại Thịnh Hào, Tổng Hạ, Huyện Vĩnh 
Thuận cũ; nay thuộc Phường Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa. Đường phố mới mở rộng và được đặt tên 
tháng 1-2002. 


Vũ Thạnh (1663-?). người Làng Mộ Trạch, 
Huyện Bình Giang. Tỉnh Hải Dương. ngụ ở Phường 
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Báo Thiên, Huyện Thọ Xương, Thành Thăng Long 
thời Lê - Trịnh. Ông đỗ Đình nguyên Thám hoa 
khoa Ất Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 6 (1685) làm 
Bồi tụng ở Phú Chúa. Vì can Chúa ham nữ sắc 
không được, ông cáo quan về mở trường dạy học ở 
Làng Hào Nam, học trò đông hàng nghìn người, 
nhiều người đỗ đạt làm quan trong triều, Ông nổi 
tiếng khí tiết cao thượng, nhà giáo mẫu mực của 
Kinh thành. 


VŨ TRỌNG PHỤNG 


Đường: dài 530m; tử Đường Nguyễn Trãi, qua 
chạc ba với Đường Quan Nhân, đến ngã ba với Phố 
Nguyễn Huy Tưởng. 


Thuộc đất Xã Nhân Chính, Huyện Từ Liêm cũ. 


Nay thuộc Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân. 


Tên mới được đặt tháng 7-1998. 


Vũ Trọng Phụng (1912-1939): người Làng Hảo, 
Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, sống và gắn bó với 
Hà Nội từ nhỏ. Mồ côi cha từ bé, 16 tuổi ông đã phải 
đi đánh máy thuê. Ông bắt đầu viết báo, viết văn từ 
1930, viết cho nhiều báo: Nhật Tân, Ngọ Báo, 
Công Dân, Hà Nội Báo, Tiểu thuyết Thứ Ba, 
Đông Dương tạp chí, Tiểu thuyết Thứ Bảy... Ông 
là một cây bút hiện thực phê phán nổi tiếng - với các 
phóng sự lột tả trần trụi cuộc sống của các tầng lớp 
dưới đáy xã hội như: Cạm bẫy người (1933), Kỹ 
nghệ lấy Tây (1934), Cơm thầy cơm cô (1936), và 
hàng loạt tiểu thuyết: Dứt tình (1934), Giông tố 
(1938), Số đỏ (1938), Vỡ đê (1936), Làm đĩ 
(1936). 28 tuối đời, 10 tuổi nghề mà Vũ Trọng 
Phụng đã để lại một gia tài sáng tác đồ sộ. Ông mất 
ngày 13-10-1939 tại Ngã Tư Sở. 


VŨ XUÂN THIỀU 


Phố: dài 675m; từ Quốc lộ 5 đến Công ty Công 
nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm. Thuộc đất Làng Sài 
Đồng, Huyện Gia Lâm cũ, sau thuộc Thị trấn Sài 
Đồng, Huyện Gia Lâm. Nay thuộc Phường Sài 
Đồng, Quận Long Biên. 


Tên mới được đặt tháng 7-1998, 


Vũ Xuân Thiểu (1945-1972). Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam quê gốc Huyện 
Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Năm 1965, khi đang học 
năm thứ ba khoa Vô tuyến điện, Trường Đại học 
Bách khoa đã tình nguyện xin nhập ngũ, được 
tuyển đi học lái máy bay ở Liên Xô. Năm 1968, Vũ 
Xuân Thiều về nước phiên chế vào Đoàn bay 921 
rồi chuyển sang Đoàn 927 Không quân Việt Nam. 


Rặng Liễu bên Sông Kim Ngưu 


Vườn hoa Lý Thái Tổ 


. Vườn Hoa Quán Thánh 
Ảnh: Hoàng Nguyễn Đoan 
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Đêm 28-12-1972, Vũ Xuân Thiều cất cánh từ Sân 
bay Quân sự Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) bay đến 
vùng trời Sơn La thì gặp máy bay B52 của Mỹ đang 
vào đánh Hà Nội. Vũ Xuân Thiểều tấn công, 852 
bốc chảy, vì ở cự ly quá gần, Vũ Xuân Thiều đã hy 
sinh cùng lúc lập chiến công. Năm 1994, Vũ Xuân 
Thiều được truy tặng danh hiệu Anh hùng. 


VƯƠNG THỪA VŨ 


Phố: dài 530m; từ Đường Trường Chỉnh đến Phố 
Hoàng Văn Thái, qua khu Đoàn Quân nhạc đóng. 
Phổ có nhiều ngõ đánh số 1-7, gọi là Ngõ Đoàn 
Quân Nhạc. 


Thuộc đất Làng Khương Trung, Huyện Thanh 
Trì, năm 1920, Pháp lấy cánh đồng làng, xây dưng 
thành Sân bay Bạch Mai. Trước thuộc Phường 
Nguyễn Trãi, Quận Đống Đa. Nay thuộc Phường 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân. 


Tên mới được đặt tháng 1-1998. 


Vương Thửa Vũ (1910-1980): tên thật là Nguyễn 
Văn Đồi, người Xã Đại Hưng, nay là Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, Hà Nội; Trung tướng, Phó Tổng 
Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Nhà nghèo, ông làm thợ nề, mộc, nguội, phụ đầu 
mảy xe lửa Đường Hà Nội - Vân Nam phủ: tham gia 
cách mạng từ trẻ: năm 1941 tuyên truyền ở vùng 
biên giới, bị bắt ở Lào Cai, bị giam ở Bá Vân, Hỏa 
Lò, Nghĩa Lộ. Sau ông vượt ngục về quê tham gia 
huấn luyện Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn; 
năm1946 làm Chỉ huy trưởng Quân khu 11 (Hà Nội) 
trong 60 mươi ngày đêm Hà Nội chống Pháo. Năm 
1948, ông là Quân khu phó Quân khu IV, kiêm 
Phân khu trưởng Bình - Trị - Thiên. Năm 1949, ông 
trực tiếp chỉ huy chiến dịch Sông Lõ, Đại đoàn 
trưởng kiêm chính ủy Đại đoàn 308 - Quân Tiên 
phong - đại đoàn đầu tiên của quân đội ta, sau đó 
tham gia các chiến dịch Biên giới (1950), Đường 6 
Hòa Bình (1952), Điện Biên Phủ (1954). Tháng 10- 
1954, ông là Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội, 
vào tiếp quản Thủ đô. Năm 1955, ông là Tư lệnh 
trưởng Quân khu II. Năm 1974, ông được phong 
Trung tướng. 


& 


XÃ ĐÀN 
Ngõ: ở Phố Nguyễn Lương Bằng, có ba ngõ 
cùng tên: 
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- Xã Đàn 1 (cạnh số nhà 25 rẽ vào) 


- Xã Đàn 2 (cạnh số nhà 37 rẽ vào), vòng vèo 
lượn theo Sông Kim Ngưu, đến Hồ Xã Đàn, gặp 
Phố Đăng Văn Ngữ ở khu tập thế Trung Tự. 


- Xã Đàn 3 (ở cạnh số nhà 47 rẽ vào), còn gọi 
Ngõ Thân Lan. 


Thuộc đất Phường Xã Đàn, Tổng Hữu Nghiêm. 
Huyện Thọ Xương; nơi có Đàn Xã Tắc lập năm 
1048 thời Lý, để Vua làm lễ tế thần Đất và thần 
Nông. Đây là ba lối đi vào phường cñ. Chùa Xã 
Đàn, di tích xếp hạng năm 1990. 


Nay thuộc Phường Nam Đồng. Quận Đống Đa. 
XÃ ĐẰNG 

Ngõ: ở Ngõ Chợ Khâm Thiên (cạnh số nhà 103 
rẽ Vào). 


Thuộc đất Thôn Trung Kính, Tổng Tiền Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa. 
XUÂN DIỆU 


Đường: dài 1,13km; từ ngã ba với Đường Nghỉ 
Tàm, đến ngã ba đầu Thôn Quảng Bá, gặp Đề 
Sông Hồng, chạy qua đầu các đường Đặng Thai 
Mai, Tây Hồ, Tô Ngọc Vân; nơi xưa có rặng ði kéo 
dài một đoạn đầu Nghi Tàm. 


Thuộc đất phường Nghi Tàm. Tây Hỗ, Quảng 
Bá, Tổng Thượng. Huyện Vĩnh Thuận cũ; sau thuộc 
Huyện Từ Liêm; khi lập Quận Tây Hồ, Xã Quảng An 
thành phường (1996). Cạnh đường đi xuống phía 
Hồ Tây có di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Kìm 
Liên (Hoàng Ân Tự) xếp hạng năm 1962. Nay thuộc 
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ. 


Dân đặt là Đường Tây Hồ trước khi có tên 
chính thức. 


Tên mới này đặt tháng 7-1996. 


Ngô Xuân Diệu (1917-1985): nhà thơ Việt Nam. 
nổi tiếng từ phong trào Thơ mới, quê gốc Làng Trảo 
Nha, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh; sinh ở quê mẹ 
Tuy Phước, Binh Định, đỗ Tú tài (1940); làm viên 
chức ở Mỹ Tho; từ năm 1943 ra Hà Nội sống, làm 
thơ. Tập Thơ thơ (1938) là sáng tác đầu tay của 
ông. Ông là tác giả 15 tập thơ: Gửi hương cho gió 
(1945), Riêng chung (1960), Một khối hồng 
(1964), Tôi giảu đôi mắt (1970), Thanh ca 
(1982)...; 14 cuốn phê bình tiểu luận: Các nhà thơ 
cổ điển Việt Nam, Ba thi hào dân tộc, Phê binh 
giới thiệu Thơ, Dao có mài mới sắc, Cây đời mãi 
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mãi xanh tươi... Ông đã từng tham gia Văn hóa 
Cứu quốc, Thư ký tòa soan Tạp chí Tiên phong, 
đại biểu Quốc hội khóa I (1846), Ủy viên Thường vụ 
và Ủy viên Chấp hành Hội Nhà văn khóa I, II, III. 
Ông mất ngày 18-12-1985 tại Hà Nội. 


XUÂN ĐỈNH 


Đường: dài 2,4km; nối tiếp Đường Xuân La chạy 
qua Xã Xuân Đỉnh đến Đường Phạm Văn Đồng 
(Nam Thăng Long). Đất xa xưa có tên Quả Động, 
sau là hai thôn Cáo Đỉnh và Xuân Cáo hợp nhất 
thành Xã Xuân Đỉnh (Kẻ Giàn), Huyện Từ Liêm. 
Đình Giàn thờ Lý Phục Man đã xếp hạng di tích 
năm 1990, hội mở ngày 10-2 Âm lịch. 


Tên đường mới đặt tháng 7 - 2001. 
XUÂN LA 


Đường: dài 1,5km; từ Đường Lạc Long Quân 
(cạnh số nhà 478) đi hết địa phận Phường Xuân La, 
chỗ đặt biển bảo rẽ vào Trường Lưu trữ và Nghiệp 
vụ Văn phòng 1, nối với Đường Xuân Đỉnh. 


Thuộc đất Xã Xuân La của Huyện Từ Liêm, 
chuyển thành phường của Quận Tây Hồ nầm 1996. 
Xã có 3 thôn: Quán La Sở, Quán La Xã và Xuân 
Táo Sở (tức Vệ Hổ). Trong phường có 3 di tích được 
xếp hạng năm 1982 là Đinh Quán La (còn gọi Quản 
Già La), Chừa Khai Nguyên và Chùa Vạn Niên. 


Tên đường mới đặt tháng 7-2001. 
XUÂN THỦY 


Đường: dài 1.5km; từ ngä ba Đường Cầu Giấy - 
Nguyễn Phong Sắc, đến ngã tư Đường Phạm Văn 
Đồng (tức Đường Nam Thăng Long). Đây là một 
đoạn Đường 32 Hà Nội - Sơn Tây (Quốc lộ 11A cũ), 
chạy qua cổng Trường Đại học Sư phạm, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Đường này có các di tích: Chùa 
Duệ tức Quảng Khai tự và Chùa Thành Chúa được 
xếp hạng năm 1989. Thuộc đất Xã Dịch Vọng, 
Huyện Từ Liêm trước, 


Nay thuộc Phường Quan Hoa và Phường Dịch 
Vọng, Quận Cấu Giấy. 


Tên đường mới đặt tháng 1-1998. 


Xuân Thuỷ (1912-1985): tên thật là Nguyễn 
Trọng Nhâm, nhà chính trị - ngoại giao, nhà thơ; 
người Xã Xuân Phương, Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà 
Đông, nay thuộc Huyện Từ Liêm, Hà Nội. con một 
gia đình Nho học yêu nước; tham gia cách mạng 
rất sớm. Năm 1938, ông bị Pháp bắt giam qua các 
nhà tù và đầy đi Hà Giang, Sơn La. Ông tham gia 
làm báo Sưối Reo trong tù, có thơ in trên báo Đởi 
Nay, Tin Tức. Năm 1943, ông phụ trách cơ quan 


Tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, Chủ bút báo 
Cứu Quốc. Từ năm 1951 đến năm 1981 ông là Ủy 
viên Trung ương Đảng, năm 1968, trong Ban Bí 
thư, Trưởng ban Đối ngoai, năm 1963, Bộ trưởng 
Ngoại giao; năm 1968 Trưởng đoàn đại biểu Việt 
Nam tại Hội nghị Paris; Phó Chủ tịch Quốc hội. 
Ông là tác giả các tập thơ: Thơ Xuân Thuỷ, 
Đường Xuân. 


Ông mất tại Hà Nội ngày 18-6-1985. 


Y 


Y MIẾU 

Phố: dài 90m; từ Phố Ngô Sỹ Liên đến Phố Trần 
Quý Cáp. 

Thuộc đất Thôn Ngự Sử, Tổng Hữu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nơi đây có tòa Ngự y, sau 
lập thành đền thờ các danh y Việt Nam và Trung 
Hoa. có từ thời Lê; di tích đã xếp hạng năm 1979. 
Số nhà 13 là Chùa Quang Minh, di !ích xếp hạng 
năm 1993. Nay thuộc Phường Văn Miếu, Quận 
Đống Đa. 


Thời Pháp thuộc gọi là Voie 253 (Đường 253). 
Sau đổi là Phố 224. 
Tên mới này được đặt năm 1994. 

YÉCXANH (YERSIN) 


Phố: dài hơn 300m; từ Phố Nguyễn Cao đến 
Phố Lò Đúc, vòng cạnh phía Nam Vườn Pasteur 
(Pátxtơ). 


Thuộc đất Thôn Yên Hội, Tổng Hậu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ, sau nhập với Cảm Ứng thành 
Thôn Cảm Hội - Trên phố có Viện Vi trùng học 
(Viện Pasteur cũ). 


Nay thuộc Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai 
Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi tà Rue Docteur Calmette 
(Phố Bác sỹ Canmét). 

Albert Calmette (1863-1933) là thây thuốc đã 
từng làm việc ở Đông Dương. Ông cùng với Bác sỹ 
Guérin đã tim ra thuốc BCG phòng bệnh lao cho trẻ 
sơ sinh. 


() Theo Hà Nội nửa đấu Thể kỷ XX, sđd, BBT. 
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Sau cách mạng đổi là Phố Lãn Ông. 
Thời tạm chiếm phố lại lấy tên Yécxanh. 


Yécxanh (Yersin 1863-1943): nhà bác học 
Pháp, nối tiếng về vì trùng học và dịch tễ học. Ông 
sang Đông Dương vào cuối Thế kỷ XIX, lặp Viện 
Pasteur (Pátxtg) ở Nha Trang, góp phần to lớn 
trong việc trừ bệnh dịch hạch, bạch hầu và một số 
bệnh truyền nhiễm trên người và gia súc ở Việt 
Nam. Ông mất tại Nha Trang ngày 2-3-1943. 

YÊN BÁI 

Phố: dài 510m; từ Phố Nguyễn Công Trứ đến 
Đường Trần Khát Chân, chạy song song với Phố 
Huế về phía Đông. Nhưng phố bị chặn ngang một 
đoạn nằm trong Bệnh viện Bưu điện, nên không 
thông sang nhau được. Đoạn cuổi phố cắt ngang 
các phổ Trần Cao Vân, Thịnh Yên. Vì vậy gọi 
đoạn đầu là Phố Yên Bái I, đoạn sau là Phố Yên 
Bái II. 

Thời Pháp thuộc gọi là Voie 233 (Đường 233). 

Sau cách mạng tên phố được đỗi thành Yên Bái. 


Ngõ: ở phố cùng tên, trong đó có ngõ 31 thời 
Pháp thuộc gọi là Đường 339, tên Ngõ Yên Bái mới 
đặt năm 1994. 


Thuộc đất Thôn Yên Bài, Tổng Tả Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay cả phố và ngõ đều thuộc Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng. 


Yên Bái: tên Thành phố tỉnh ly Tính Yên Bái (còn 
gọì Yên Báy), nơi Việt Nam Quốc đân Đảng của 
Nguyễn Thái Học tổ chức cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp ngày 10-2-1930, bị thất bại. Nguyễn Khắc 
Nhu, người chỉ huy, và nhiều đắng viên tham gia bị 
bắt và bị xử án chém. 

YÊN HÒA 

Phố: dài 750m; tử Đường Láng qua Cống Cót 
trên Sông Tô Lịch vào Làng Yên Hòa đến ngã ba 
với Phố Trung Kính và Hoa Bằng. Nay thuộc 
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giây. 


Tên mới được đặt tháng 7-1999. 


Yên Hòa gồm hai Thôn Hạ Yên Quyết (Làng 
Cót) và Yên Hòa (Làng Giấy), mới thành phường từ 
cuối năm 1997, ở giáp bờ Tây Sông Tô Lịch, cạnh 
Cầu Giấy. Phường này có cụm ởi tích: Đình Yên 
Hòa. Đình Hạ Yên Quyết, Chùa Báo Ăn, Chùa 
Ngọc Quán được xếp hạng năm 1994. 
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YÊN LẠC 


Phố: dài 360m; từ Phổ Kim Ngưu (bờ Đông) 
đến tường bao Công ty Bánh kẹo Hữu Nghị. Thuộc 
đất Làng Lạc Trung, Tổng Hậu Nghiêm (sau là 
Thanh Nhàn) Huyện Thọ Xương trước. Lạc Yên là 
lên một thôn cổ sau nhập với Thôn Trung Chí 
thành Lạc Trung. Nay thuộc Phường Vinh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng. 


Tên mới được đặt tháng 7-2000. 
YÊN NINH 
Phố: dài 550m; từ Phố Phó Đức Chính cắt ngang 


qua các phổ Phạm Hồng Thải, Nguyễn Trường Tộ, 
Quán Thánh, rỗi ngoặt sang Phố Hàng Bún. 


Thuộc đất Thôn Yên Ninh, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Nay thuộc Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rue Bourrin (Phố 
Buaranh). 


Claude Bourrín: công chức Pháp, sống nhiều 
năm ở Hà Nội, là người hoạt động sản khẩu và là 
tác giả hai cuốn Le Vieux Tonkin (Bắc Kỳ thời 
xưa) và Choses - Gens dindochine (Vật và 
Người Đông Dương). 


Sau cách mạng: Phố Yên Ninh (đoạn thẳng) 
còn khúc ngoặt cuối là ngõ Phạm Tuần. 


Thời tạm chiếm nhập lại là Phố Yên Ninh. 

Ngõ dài cộc: ở đoạn giữa hai Phố Phạm Hồng 
Thái - Nguyễn Trường Tô. 

Thời Pháp thuộc gọi là Impasse Bourrin (Ngõ 
cộc Buaranh). 

YÊN PHỤ 

Đường: dài 1,5km; từ Ô Yên Phụ, đầu dốc 
Đường Thanh Niên, chạy trên Đê Sông Hồng, đến 
Phố Hàng Đậu (đầu Cầu Long Biên). 

Đường đi qua đất của nhiều phường, thôn: Yên 
Hoa, Trúc Bạch, Cận Hàn, Yên Ninh, Thạch Khối, 
Hòe Nhai, Phúc Lâm, thuộc hai phường: Trúc Bạch 
và Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là Digue Yên Phụ (Đà Yên 
Phụ). 


Phế: dài 650m. tử ngã ba Nghi Tàm, đến Dốc 


f) Theo Hà Nội nửa đấu Thế kỷ XX, sớơ, BBT. 
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Yên Phụ, nối với Đường Yên Phụ, Phố này chạy 
giữa Làng Yên Phụ cổ, men theo phía Bắc Hồ 
Tây xưa là Phường Yên Hoa, sau đổi là Yên 
Phụ, thuộc Tổng Thượng, Huyện Vĩnh Thuận cũ. 
Khi mới làm đường có tên dân gian là Phố 
Đường Cái, 

Nay thuộc Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ. 


Trên bản đồ hiện nay thường đồng nhất phố và 
Đường Yên Phụ là một. Làng Yên Phụ (Phường 
Yên Hoa cũ) có hai xóm: Xóm Diu ở sát mép hồ, 
còn chiếc cổng làng trên Phố Yên Phụ và Xóm 
Giữa, ở giữa phố và đường (đê). Đình, Chùa Yên 
Phụ là di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng 
năm 1990. 


YÊN THÁI 


Ngõ: dài 140m; từ Phố Hàng Mành đến Phố 
Đường Thành. 


Thuộc đất Thôn Yên Thái, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương cũ. Nơi đây có Tú Đình Thị (Đình 
Chợ Thêu) ở số 2A, thờ tổ nghề thêu và là nơi bán 
hàng thêu trước đây. 


Nay thuộc Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm. 


Thời Pháp thuộc gợi là Ruelle Yên Thái (Ngõ 
Yên Thái). 


Phố: tên do dân tự đặt cho đoạn Phố Thụy Khuê 
từ Cống Đõ đến Chợ Bưởi, không được công nhận. 


YÊN THÀNH 
Ngõ cộc: ở Phố Cửa Bắc rẽ vào. 


Thuộc đất Thôn Yên Thành, Tổng Yên Thành, 
Huyện Vĩnh Thuận cũ. 


Nay thuộc Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. 


Thời Pháp thuộc gọi là lImpasse Yên Thành 
(Ngõ cộc Yên Thành). 


YÊN THẾ 


Phố: dài 120m; từ Phố Nguyễn Thái Học bên số 
lẻ đi vào. 


Thuộc đất Thôn Văn Mặc, Tổng Hữu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Điện Biên, Quận Ba Đình. 
Thời Pháp thuộc gọi là Voie 268 (Đường 268), 


Ngõ: ở Phố Nguyễn Thái Học, bên số lẻ rẽ vào, 
đi thông sang Phố Nguyễn Khuyến, ở cạnh số nhà 
46. Cũng đất Thôn Văn Mặc, Tổng Hữu Nghiêm, 
Huyện Thọ Xương cũ. 


Nay thuộc Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa. 
Tên dán gian gọi là Ngõ Văn Tân. 


Yên Thế xưa là một phủ, sau thành một huyện 
của Tỉnh Bắc Giang; nơi Để Thám (tức Hoàng Hoa 
Thám, lập căn cứ chống Pháp kéo dài 26 năm trời 
(1887-1913). 


YẾT KIÊU 


Phố. dài 470m; từ Phố Trần Hưng Đạo đến 
Phố Nguyễn Thượng Hiền, cắt ngang qua Phố 
Nguyễn Du. 


Thuộc đất các thôn Tứ Mỹ, Cung Tiên, Tổng 
Tiền Nghiêm, Huyện Thọ Xương cũ. Ngày trước ở 
đây có đồn Hậu Quân của nhà Nguyễn, sau 
thành Sở Lục lộ, đến năm 1925 xây Trường Cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường Đại 
học Mỹ thuậi. 


Nay thuộc hai phường: Trần Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm và Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Rưe Bovet (Phố Rôvê), 
Sau cách mạng phế được đổi thành tên này. 


Yất Kiêu: gia tướng thân cận của Trấn Hưng 
Đạo, sông vào Thế kỷ XII, người Làng Hạ Bì, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương; có tài lặn sâu, bơi 
lôi giỏi, nhiều lần đục đắm thuyền giặc. Ông cùng 
với Dã Tượng thành một cặp tướng bên nhau lập 
nhiều chiến công trong kháng chiến chống quân 
Nguyên từ 1285 đến 1288. Trần Hưng Đạo từng nói 
về cặp cận thần này như sau: “Chín hồng hộc bay 
cao được là nhờ sáu cái lông cánh, nếu! không có 
cũng như chỉm thường thôi!” 
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BẢNG TRA CỨU 
Đối chiếu tên phố cũ ra tên 
phố mới hiện nay 


À 
ABATTOIRE - Lò Đúc 
ÁI MỘ - Ngọc Lâm 
ANCIEN CANAL (RUe đe |} - Đảo Duy Từ 
ANH QUỐC - Hàng Khay 
ÁN SÁT SIÊU - Nguyễn Văn Siêu 
ANTOINE (Rua Soeur) - Tôn Đức Thắng 
AUTIGEON (Rue Madame) - Đặng Tất 
ĂN MÀY (ngõ) - (Ngõ) Đoản Kết - Khâm Thiên 
ẤU TRIỆU - Lê Quý Đôn 

B 
ĐÀ HUYỆN THANH QUAN - Mạc Đính Chỉ 
BACH THÁI BƯỞI + (Ngõ) Nguyễn Hữu Huản 
BẠCH VĂN - (Ngõ) Phan Chu Trinh 
BADENS (Rue Général de) - Tôn Thất Thiệp 
BADEN§ (lmpasse) - (Ngõ) Tòn Thất Thiệp 
BALANCES (Rue des) ~- Hàng Cân 
BALNY (Rue} - Trần Nguyên Hãn 
BAMBOUS (Rue des) - Hảng Tre 
BANC DE SABLE - Phúc Tân 
BẰNG NHĂN ĐÔN ~ Hàng Cháo 
BẢO ANH - (Ngõ) Nguyễn Thái Học 
BẢO HƯNG (xóm) - (Ngõ) Lé Văn Hưu 1 
BARORA (Rue) - Liên Trì 
BẮC NINH - Nguyễn Hữu Huận 
BEAU (Rue Bernard de) - Nguyễn Chế Nghĩa 
BEAUCHAMP (Rue) - Lê Thái Tổ 
BERT (Rue Paul) ~ Tràng Tiền 
BEYLIÉ (Rue Général} - Hàng Chuối 
BÈ THƯỢNG - Nguyễn Hữu Huân 
BICHOT (Avenue Gánéral) - Cửa Đông 
BÌNH CHUẨN - Hàng Thùng 
BLANC (Rue dulien) - Phủ Doãn 
BLOCKHAUD NORD (Rue) - Phó Đức Chính 
BOBILLOT (Avenue) - Lê Lai 
BOISSIERE (Rue Jules) - Nguyễn Xí 


BONIFACY (Rue) 
BONNET (Rue Antoine) 
BOURRET (Rue) 
BOURRIN (Rue) 
BOURRIN (]mpasse) 
BOVET (Rue) 

BOVET (CITÉ) 

BỠ HỒ 

BRIQUES (Rue des) 
BRISIS (Rue Hérel đe) 
BRODEURS (Rue đes) 
BRUSSEAUX (Rue) 
BÙI BÁ KỶ 

BÙI HUY BÍCH 

BÙI QUANG TRINH 

BÙI VIỄN 


CÁCH MẠNG THẮNG TÁM 
CAISSES (Rue đes) 
CALMETTE (Rue Docteur) 
CAMP DES LETTRES (Rue du) 
CANTONNAIS (Rue đes) 
CAO BÁ NHÀ 

CAO ĐẮC MINH 

CARNOT (Boulevard) 
CARNOT (Impasse) 
CARREAU (Boulevard) 
CATHÉDRALE (Avenue de la) 
CÁT LINH 

CĂN CƯỚC (ngõ) 

CẤU CHÍ (ngõ) 

CẤU ĐẤT 


CHAMP DE COURSES (Route du) 


CHANCEAULME (Rue) 
CHANGEURS (Rue des} 
CHANVRE (Rue đu) 
CHAPEAUX (Rue đes) 
CHAPUIS (Rue) 
CHARBON (Rue đu) 
CHARRON (Rue) 
CHAUX (Rue de la) 
CHÂN HỨNG (xỏm) 


- Nguyễn Gia Thiều 
- Châu Long 

- Ngõ Trạm 

- Yên Ninh 

- (Ngõ) Yên Ninh 
- Yết Kiêu 

- (Ngô) Yết Kiêu 

- Lê Thái Tổ 

- Ngõ Gạch 

- Thi Sách 

- Hàng Trống 

- Tống Duy Tân 

- Tống Duy Tân 

- Nguyễn Khuyến 
- Triệu Việt Vương 
- Phan Huy Ích 


- Lê Duẩn 

- Hàng Hàm 

- Yécxanh 

~ Tràng Thị 

- Hàng Ngang 

- Cầu Gỗ 

- Văn Miếu 

- Phan Định Phùng 

~ (Ngõ) Phan Đình Phùng 
- Lý Thưởng Kiệt 

- Nhà Thờ 

- Cát Linh 

- (Ngõ) Lý Thường Kiệt 
- (Ngõ) Hàng Bông 

- Hàm Tử Quan 

- Đội Cấn 

- Triệu Việt Vương 

- Hàng Bạc 

- Hàng Gai 

- Hàng Nón 

- Thái Phiên 

- Hàng Than 

- Mai Hắc Đế 

- Hàng Vôi - Tông Đản 
- (Ngõ) Hàng Cỏ 
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CHÁU LONG (Ruelle) 
CHAVASSIEUX [Avenue) 
CHÉON (Rue) 

GHIẾN THẮNG B52 

CHỢ CŨ 

CHỢ ĐUÔI 

CHU MẠNH TRÌNH 

CHÚA QUAN THƯƠNG 
CHUA VUA 

CHỤNG YÊN (ngõ) 
CIMETIERE (Rue đe la) 
CIRCULAIRE (Raute} 
CITADELLE (Rue de la) 
CLÉMENCEAU (Quai) 
COLOMB (Rue) 
COMBANERE (Rue) 
COMMERCE (Plaoe du) 
CONCESSION (Rue đe la) 
CONSTANT (Rua GánêraI) 
COTON (Rue de) 
€OLLIER (Rue Gharles) 
COURBET (Boulevard Amiral) 
CỔ NGƯ 

CÔNG HOÀ 

CóT cCỜ 

CRÉVOST (Rue)} 

CUIRS (Rue đes) 

CUIVRE (Rue du) 


D (Route) 

DAURRELLE (Rue René) 
DÁN QUYỀN 

DELORME (Rue) 
DESBORDES (Rưe Borgnis) 
DESTENAY (Rue) 

DEUX SOEURS (Rue des) 
DEYDIER (Rue Monseigneur) 
DIEULEFiLS (Rue} 

DIGUE 

DIGUE NQUVELLE 

DOMINÉ (Rue} 

DCUMER (Rue Paul) 


- (Ngõ) Châu Long 

- Lê Thạch 

- Phạm Đình Hồ 

- Trường Chinh 

- Hàng Phèn 

- Tuệ Tĩnh 

- Nguyễn Cao 

- Nguyễn Xí 

- Thịnh Yên - Trần Cao Vân 
- Trung Yên 

- Nguyễn Công Trứ 

- Đại La - Trường Chinh 
- Đường Thành 

- Trần Nhật Duật 

- Phan Bài Châu 

- Hàng Bút 

- Ghơ Gạo 

- Phạm Ngũ Lão 

- Đoàn Trần Nghiện 

- Hàng Bông 

- Khúc Hạo 

- Lý Thái Tổ 

- Thanh Niên 

- Điện Biên Phủ 

- Điện Biên Phủ 

- Thiền Quang 

- Hàng Da 

- Hàng Mã - Hàng Đồng 


- Nguyễn Đình Chiểu 
- Nguyễn Bính Khiêm 
- Hoàng Văn Thụ 

- Trần Binh Trọng 

- Tràng Thi 

- Nguyễn Cảnh Chân 
- Trúc Bạch 

~ Phan Huy Ích 

- Đặng Dung 

- Nguyễn Hữu Huân 
- Nguyễn Khoái 

- Lê Lai 

- BẮc Sơ 


ĐỐC HÀNG GA - Chợ Hôm 
DRONET (Ruelle Père) 


DUFOURCO (Rue) 


DUMOUTIER (Rue) 
DUPUIS (Rue Jean) 


DURANTON (Rue) 
DUVIGNEAU (Rue) 
DUVILLIER (Rue) 
DUY TÂN 


ĐẠI LỢI (xóm) 
ĐĂNG ĐỊNH NHÂN 
ĐỀ BINH LAO 

ĐỀ LA THANH 
ĐINH TIÊN HOANG 
ĐÓ LƯỠNG 

ĐỒ HỮU VI 

ĐỒ QUYÊN 

ĐÔI CUNG 

ĐÔI KHANH (NGÔ) 
ĐỒN THUỶ 
ĐỒNG HÀ 

ĐỒNG TÁY 1 
ĐÔNG TÂY 2 
ĐỒNG THÁI 
ĐỒNG KHÁNH 
ĐỒNG TÂM 
ĐỐNG ĐA 

ĐUÔI CÁ 

ĐỨC KHÁNH 
ĐƯƠNG 9 
ĐƯỜNG 34 
ĐƯỜNG 7Ê 
ĐƯỜNG 81 
ĐƯỜNG 88 
ĐƯỜNG 94 
ĐUƠNG 95 
ĐƯỜNG $6 
ĐƯỜNG 98 
ĐƯỜNG 103 
ĐƯỜNG 104 
ĐƯỜNG 1 - 106 


~ Phố Huế 

+ Thọ Xương 

- Nguyễn Du 

- Thịnh Yên 

- Hàng Chiếu 

- Nguyễn Thiếp 

- Bùi Thị Xuân 

- Nguyễn Thái Học 
- Phố Huế 


- (Ngõ) Trần Xuân Soạn 
- Đỗ Hành 

- Trần Khát Chân 

- Trân Khát Chân 

- Trần Quý Cáp 

- Chùa Vua 

- Cửa Bắc 

- Vũ Hữu Lợi 

- Thải Phiên 

- (Ngô) Lệnh Cư - Khảm Thiện 
- Tràng Tiền 

- Hàng Chiếu 

- Nguyễn Ngọc Nại 
- Hoàng Văn Thái 

- Đông Thái 

- Hàng Bài 

- Vọng 

- Nguyễn Lương Bằng 
- Trương Định 

- (Ngð) Hàm Long 2 
- Đoàn Nhữ Hài 

- Hoè Nhai 

- Trần Quốc Toản 

- Ngô Văn Sở 

- Nguyễn Du 

- Đặng Dung 

- Châu Long 

- Trúc Bạch 

- Vũ Hữm Lạ 

- Nguyễn Khắc Hiếu 

- Lạc Chính 

- Nam Tràng 
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ĐƯỜNG 107B 
ĐƯỜNG 108 
ĐƯỜNG 143 
ĐƯỜNG 159 
ĐƯỜNG 163 
ĐƯỜNG 184 
ĐƯỜNG 172 
ĐƯỜNG 202 
ĐƯỜNG 203 
ĐƯỜNG 204 
ĐƯỜNG 205 
ĐƯỜNG 206 
ĐƯỜNG 2068 
ĐƯỜNG 214 
ĐƯỜNG 215 
ĐƯỜNG 221 
ĐƯỜNG 222 
ĐƯỜNG 224 
ĐƯỜNG 225 
ĐƯỜNG 226 
ĐƯỜNG 2230 
ĐƯỜNG 232 
ĐƯỜNG 233 
ĐƯỜNG 233B (cũ là 229) 
DƯƠNG 237 
ĐƯỜNG 238 
ĐƯỜNG 251 
ĐƯỜNG 252 
ĐƯỜNG 258 
ĐƯỜNG 280 
ĐƯỜNG 282 
ĐƯỜNG 268 
ĐƯỜNG 296 


ĐƯỜNG 325 (cỏn gọi E1) 
ĐƯỜNG 332 

ĐƯỜNG 335 

ĐƯỜNG 336 (cũ là 261) 
ĐƯỜNG 337 

ĐƯỜNG 339 

ĐƯỜNG 344 

ĐƯỜNG 366 

ĐƯỜNG358 

ĐƯỜNG D (sau là đường 296) 


- Nguyễn Quyền 

~ Trần Tế Xương 

- Nguyễn Phạm Tuân 

- Lương Yên 

- Nguyễn Cao 

- Đại Cổ Việt 

- Nguyễn Trung Ngạn 

- Đại Cố Việt 

- Lê Như Hổ 

- Lý Văn Phức 

- (Ngõ) Hàng Bội 

- Hàng Cháo - Phan Phu Tiên 

~ (Ngõ) Nguyễn Thái Học 

- Trinh Hoàt Đức 

- Hồ Giám 

- Phan Văn Trị 

- Đại Có Việt - Trần Khát Chân 

- Y Miếu 

- Nguyễn Như Đồ 

- Ngô Tất Tế 

- Trần Cao Văn 

- Đống Nhân 

- Yên Bái 2 

- (Ngõ) Thịnh Yên 

- Nguyễn Như Để 

+ Quốc Tử Giảm 

- Ngô Tất Tố 

- Đỗ Ngọc Du 

- Ngô Sÿ Liên 

- (Ngõ) Trần Cao Vân 

- Thọ Lão 

- Yên Thế 

- Nguyễn Bỉnh Khiêm - 
Nguyễn Đình Chấu _, 

- Thể Gian 

- Chùa Vua 

> Đống Mác 

- Lê Gia Đỉnh 

- Đỗ Ngọc Du 

- Thọ Lão 

- Cảm Hội 

- Thanh Bảo 

- Núi Trúc 

- Nguyễn Đình Chiểu 


ĐƯỜNG L4 
ĐƯỜNG H1 
ĐƯỜNG NHÀN 


ENOHÁL (Rue O đ) 
ÉTOFFES (Rue đes) 
ÉTEFFES (Rueiles des) 
ÉVENTAILS (Rue des) 


FAURE (Boulavard F4lix) 
FEITSHAMEL (Rue) 
FELLONNEAU (Digue} 
FERBLANCTIERS (Rue døs) 
FERRY (Rue Jules} 

FOCH (Rue Maréchal) 
FORGERONS (Rue) 
FOURES (Rue) 

FOU TCHÉOU (Rue) 
FRANCE (Rue đe) 


G2 (Đường) 

GALET (Rue) 

GALLIÉNI (Boulevard) 
GAMBETTA (Boulevard) 
GARNIER (Boulevard Francis) 
GÉRAUD (Rue) 

GIÁ ĐÍNH 

GIÁ LONG 

GIAG (Rue 3ergent) 

GIẢI PHÓNG 

GIOVANINELLY (Boulevard) 
GOUSSARO (Rue) 
GRAFFEUIL (Rue) 

GRAINES (Rue des) 

GRAINES (Ruelles das} 
GRAND 8OUDDHA (Route du) 
GRAPPIN (Rưe) 

GREAT BRITAIN STREET 
GROLEAU (Rué Élie) 
GUILLEMOTO (Quai} 


- Đội Cung 
- Cao Đạt 
- Hàng Ngang 


- Định Liệt 
- Hàng Vải 
+ Cổng Đục 
- Hàng Quạt 


- Trần Phú 

- Nhà Hỏa 

- Hàm Tử Quan 

- Hàng Thiếc 

- Hàng Trống - Le Thái Tổ 
- Cổ Tân 

- Lò Rèn 

- Định Lễ 

- Hàng Thùng 

- Tràng Tiền 


- (Ngõ) Bà Triệu 

- Lương Ngọc Quyến 
- Trắn Phú 

- Trấn Hưng Đạo 

- Đinh Tiên Hoàng 
- Tạ Hiện 

- Tông Đần 

- Bà Triệu 

- (Ngô) Huế 

- Đồng Nhân 

- Lê Hồng Phong 
- Tuệ Tĩnh 

- Bích Câu 

+ Hàng Đậu 

- (Ngõ) Hàng Đậu 
- Quản Thánh 

- Cao Thẳng 

- Nàng Khay 

- Chủa Một Cột 

- Trần Quang Khải 
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HANG SƠN - Chả Cá 
HÀNG THỪNG - Hàng Gai 

H1 (Đường) - Cao Đạt HÀNG TIỀN - Hang Gai 
HẢI TƯỢNG (Ruelle) - (Ngõ) Hài Tượng HÀNG TRỮNG (ngõ) - Đông Thái 
HALAIS (Rue) - Nguyễn Du HANG VẢI THÂM - Hàng Vải 
HÀ TRUNG (Rue) - Hà Trung HANH PHÚC (Đường) - Tôn Thất Đàm 
HÀ VĂN KỸ - Vụ Hữu Lợi HARMAND (Rue) - Trần Xuân Soạn 
HÁM NGHỊ - Nguyễn Phạm Tuân - HAUTEFEUILLE (Rue) - Đỗ Hành 

Trần Phú HÀU QUẦN GHẤT - Mai Xuân Thưởng 
HÀNG ÁO CŨ - Thuốc Bắc HILLERET (Rue) - (Ngõ) Nguyễn Hữu Huân 
HÀNG CAU - Hàng Bè HÒA GIAI-HÒE GIAI - Hòa Nhai 
HÀNG CHÈ - Định Tiên Hoàng - HOÀNG CAO KHẢI - Lê Đại Hành 

(Ngõ) Hồ Hoàn Kiếm HOANG MAI - Trương Định 
HÀNG CHÉN - Bát Đàn HỖ - Định Tiên Hoàng 
HÀNG CHỈ (Ruelle) - Ngõ) Hàng Chỉ HỘI TRUYỀN GIÁO - Nhà Chung 
HÀNG CHIẾU CÓI - Ô Quan Chưởng HỘI VŨ (Ruelle) - Hội Vũ 
HÀNG CỔ - Lê Duẩn (frước Ga Hà Nội) HỎNG ĐỨC - Trần Thánh Tông 
HÀNG CUỐC - Lò Rèn HỘP!TAL CHINOIS (Rue đe |) - Hoè Nhai 
HÀNG BỒNG CÂY ĐÁ HUẤN QUYỀN - Nguyễn Quyến 
(Cụ) CỦA QUYỀN - Hang Bỏng HUGO (Avenue Victor) - Hoàng Diệu 
HÀNG BÔNG ĐÊM - Hang Bông HUYỀN TRÀN CÔNG CHÚA - Bui Thị Xuân 
HÀNG BỒNG LỞ - Hàng Bông HƯNG KÝ - Minh Khai 
HÀNG BỎNG RUÔM ~ Thợ Nhuộôm HƯƠNG MIẾN - Hồ Giảm 
HÀNG BỘT - Tôn Đức Thắng 
HÀNG BÚT - Thuốc Bắc 
HÀNG BỪA - Lỏ Rèn 
HÀNG BẤY - Nguyễn Thái Học INCRUSTEURS (Rue đes) - Hàng Khay - Tràng Tiền 
HÀNG ĐỒNG - Bát Sứ, Hàng Mã IDENTITE (Ipasse de }) ~ (Ngõ) Lý Thường Kiệt 
HÀNG ĐÙA - Ngô Sỹ Liên 
HÁNG GẠO - Đồng Xuán 
HÀNG GIÀY (Ngổ) - Hài Tượng 
HÀNG GIÒ - (đầu phố) Ba Triệu JABOUILLLE (Rue) - Hồ Xuân Hương 
HÀNG HÀI - Hàng Bông JACOUIN (Rue) - Ngô Thi Nhậm 
HÀNG HƯƠNG (Ngỡ) - Hàng Cháo JAMBERT (Rue) - Nguyễn Trường Tộ 
HÀNG KÈN - Quang Trung JAURÉGUIBERRY (Eité) - (Ngõ) Xóm Hà Hồi 
HÀNG KHOÁ - Thuốc Bắc JAURÉGUIBERRY (Boulevard) - Quang Trung 
HÀNG LAM - Hàng Ngang JOFFRE (Cité Maréchal) - (Ngõ) Hàng Hương 
HÀNG LỌNG - Lê Duẩn JOFFRE (Rue Maréchal) - Lý Nam Đế 
HÀNG MÁ DƯỚI - Mã Mây (đoạn cuối) JOUHAUX (Rue) - Ngô Văn Sở 
HÀNG MÀN - Hàng Giày 
HÀNG MÁY - Mã Mày (đoạn đầu) 
HÀNG MỤN - Thuốc Bắc 
HÀNG NÂU (ngồ) - Thanh Hà - Trần Nhật Duật KHANG AN (Xóm) - (Ngõ) Lê Văn Hưu 2 
HÀNG SÁT - Thuốc Bắc KHÚC HẠO - Gầm Cầu 
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KHUÔNG VIỆT - Ngô Văn Sở 
KHƯƠNG THƯỢNG - Tôn Thất Tùng 
KIM LIÊN - Lê Duẩn - Đào Duy Anh 
KINH DƯƠNG VƯƠNG - Ngô Thì Nhậm 
KRUS (Cilé) - (Ngõ) Phan Chu Trinh 
KỸ ĐỒNG - Tống Duy Tân 
KÝ CON - Đoàn Trần Nghiệp 
L 
L4 (Đường) - Đội Cung 
LABROUSSE (Rue Capitaine) - Lý Đạo Thành 
LAC (Rue du) - Định Tiên Hoảng - Hàng Dầu 
LẠC LONG QUẦN - Thi Sách 
LAGISQUET (Rue) - Chân Cẩm 
LAGREE (Boulevard Doudard de)  - Hàm Long 


LAGRÉE (Gité Doudard de} - (Ngõ) Ham Long 1 


LAMBERT (Rue)} - Dã Tượng 

LAMBERT (Cité) - (Ngõ) Dã Tương 
LAMBLOT (Rue) - Lý Quốc Sư 

LĂN ÔNG - Yécxanh 

LÀNG TÁM - Giáp Bát 

LÁNG TRUNG - Nguyễn Chí Thanh 
LAOUE (Rue de la) - Chả Cá 

LARRIVÉE (Rue Sergent) - Nguyễn Công Trứ 
LATASTE (Rue) - Hàng Giày 
LAUBAREDE (Rue) - ĐặngThái Thân 
LAVERAN (Rue) - Lê Văn Hưu 
LEBLANC (Rue) - Gầm Cầu 

LEBLOIE (Rue Général) - Lê Trực 

LECLANGER (Rue Général) - Lê Phụng Hiểu 
LÉCORNU (Ruelle Père) - Ấu Triệu 

LẺGER (Rue Marcel) - Là Quý Đèn 
LEPAGE (Rus) - Nguyễn Thiện Thuật 
LÊ BÌNH - Mai Hắc Đế 

LÉ CẢNH TUẦN ~ Tôn Thất Thiệp 

LÊ CHÀN - Mười Chín Tháng Chạp 
LÉ HỮU CẢNH ~ Phan Huy Ích 

LÊ LỢI - Bà Triệu 

LÊ QUÝ ĐÔN - Hàng Chuối - Lương Văn Can 
LHONDE (Rue) - (Ngô) Hàng Bỏng 
LIỄU GIAI (Ngõ) - Phan Kế Binh 
LOGEROT (Rue Alfred) - Phùng Khắc Khoan 


LÒ SÁT SINH (Đường) - Nguyễn Khoái 


LỦ CẬU 

LURO (Rue) 

LỮ GIÁ 

LYAUTEY (Rue Maréchal) 
LÝ THƯỜNG KIÊT 


MÃ VĨ 

MÁC ĐĨNH CHI 

MAI ĐỘNG 

MAI HẮC ĐỀ 

MAI HƯƠNG (Ngõ mới) 
MANDARINE (Roulte de) 
MANGIN (Rue Général) 
MATHIS (Rue Constanet) 
MÉDICAMENT (Rue) 
MIRISEL (Rue Résident) 
MISSION (Rue de la) 
MONGRARD (Rue) 
MOREL (Rue Résident) 
MỚI (Phố) 

MỸ ĐỨC (Ngõ) 

MỸ QUỐC 


NAM BỘ 

NAM ĐÔNG 

NAM NGƯ (RLue} 

NAM THÁI (Ngõ) 
NATTES EN JONC (Rue des) 
NEYRET (Rue) 

NÉN THAN (Ngõ) 
NGÃ TƯ SỞ 

NGANG (Ngõ} 

NGHĨA LƠI (Xóm) 
NGÕ NGANG 

NGOC HÀ (Roule) 
NGUYỄN CẢNH CHÀN 
NGUYỄN CÔNG TRỨ 
NGUYÊN DỤ 
NGUYỄN DUY HÀN 
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾU 
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- Hoàng Đạo Thành 
- Lê Ngọc Hàn 

- Lá Ngọc Hân 

- Thanh Niên 

- (Phố) Ngô 3ÿ Liên 


~ (đoạn đầu phố) Hàng Nón 
- Trinh Hoài Đức 

- Minh Khai 

- Bả Triệu 

- Hồng Mai 

- Lê Duẩn 

- Ông Ích Khiêm 

- Nguyễn Huy Tư 

- Thuốc Bắc 

- Trần Nhàn Tòng 

- Nhà Chung 

- Nguyễn Thượng Hiền 

- Bà Huyện Thanh Quan 
- Hàng Chiếu 

- (Ngõ) Chợ Khâm Thiên 
- Tràng Thị 


- Lê Duẩn 

- Nguyễn Lượng Bằng 
- Nam Ngư 

- (Ngõ) Kiến Thiết 
- Ô Quan Chưởng 
- Cửa Nam 

- (Ngð) Liên Việt 
- Tây Sơn 

- Hàng Chai 

- (Ngõ) Thí Sách 
~- Hàng Chai 

- Ngọc Hà 

- Cao Tháng 

- Châu Long 

- Gia Ngư 

- Hàng Giày 

- Nam Tràng 
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NGUYỄN HỮU HUÂN - Gầm Cầu PÉTAIN (Rue Maréchal) - Nguyễn Hữu Huản 
NGUYỄN KHUYẾN - Lương Ngọc Quyến PHÀ ĐEN - Lãng Yên 

- Nguyễn Khắc Cần PHAM LẬP TRAI - (Ngõ) Hàng Bột 
NGUYỄN LAI THACH - Nguyễn Huy Tự PHAM PHÚ THỨ - Nguyễn Quang Bích 
NGUYỄN LÂM - Bắc Sơn PHAM TUẦN - Yên Ninh 
NGUYÊN MẬU KIẾN - Nguyễn Thiếp PHAN CHỦ TRINH - Nguyễn Thái Học 
NGUYÊN SIÊU - Nguyễn Văn Siêu PHAN PHU TIỀN - Hàng Cháo 
NGUYỄN TAM TRINH - Tam Trinh PHAN THANH - Nguyễn Văn Tố 
NGUYÊN THÁI HỌC - Phó Đức Chính PHAN THANH GIẢN - Nguyễn Hữu Huân 
NGUYÊN THÀNH HIÊN - Lý Đạo Thành PHÁP QUỐC - Tràng Tiền 
NGUYÊN THỊ BÌNH - Nguyễn Cao PHẤT LÔC (Ruelle) - Ngõ) Phất Lộc 
NGUYỄN THÍ KIM - Nguyễn Huy Tự PHILHARMONIQUE (Rue đe la) - Hồ Hoàn Kiếm 
NGUYỄN TRÃI - Nguyễn Văn Tố PHÚC CHÂU - Hàng Thủng 
NGUYỄN TRỊ PHƯƠNG - Điện Biên Phủ PHÚC KIẾN - Lãn Ông 
NGUYỄN TRỌNG HỢP - Cầu Gỗ PHƯƠNG BÌNH - Nguyễn Văn Siêu 
NGUYÊN VĂN TRẠCH - Hoà Nhai PIPES (Rue des) - Hàng Điếu 
NHÀ THƯƠNG ĐAU MẮT - Trần Nhân Tông POISSONNERIE (Rue đe la) - Hàng Cá 
NHA THƯỜNG KHÁCH - Hoè Nhai PORTE 8UD (Roule đe la) - Nguyễn Tri Phương 
NHÂN DIÊN - Chu Văn An POTTIER (Rue) - Báo Khánh 
NHÀN QUYỀN - Bắc Sơn POULIGO (Rue Capitaine) - Trần Thánh Tông 
NHI (Phố) - Phan Bội Châu POUYANNE (Rue) - Lỏ Sũ 
NOGRES (Rue Général) - Lê Văn Linh PRISON (Rue de la) - Hoả Lò 


NOLLY (Rue Émile) 


ODENDHAL 

OIGNONS (Ruelle des) 
DLLIVIER (Rue) 

ORLÉANS (Boulevard Henri ở) 
ÔN NHƯ HẦU 


PANIERS (Rue đes) 

PAPIER (Rue du) 

PAPIER (Roule du vilage du) 
PARREAU (Digue} 

PASQUIER (Avenue Pierre) 
PAVIE (Rue} 

PAVIE (lmpa$se} 

PAVILLONS NOIRS (Rue des) 
PESCADORS (Rue) 
PÉPINIERE (Rưe de la) 


- Phạm Hồng Thái 


~ Định Liệt 

- Hàng Hành 

- Tôn Thất Đàm 

- Phùng Hưng 

~ Nguyễn Gia Thiều 


- Hàng Bồ 

- Hàng Giấy 

- Thuy Khuê 

- Hoảng Hoa Thăm 

- Hoảng Diệu 

- Hàn Thuyên 

- (Ngõ) Hàn Thuyên 

- Mã Mây 

- Phủ Đồng Thiên Vương 
- Thuy Khuê 


PUGINIER (Ävenue) 


QUẢNG LẠC (Ngõ) 
QUẦN CỜ ĐEN 
QUẦN NGỰA 


RADEAUJX (Rue des) 
RAFFENEL (Rue) 

REINACH (Rue) 
RẺÉPUBLIOUE (Avenue de la) 
RẺÉVÉRONY (Rue) 
RHEINART (Quai) 


RHINS (Rue Dưtreuil des) 
RHOOES (Rue Alexandre de} 
RIALAN (Rue} 

RICHAUD (Rue) 

RIQUIER (Rue) 


- Điện Biên Phủ 


- Tạ Hiện 
- Mã Mây 
- Đội Cấn 


- Hàng Bè 

- Phan Huy Chú 
- Trần Quốc Toản 
+ Hoàng Văn Thụ 
~ Tăng Bạt Hồ 

- Nguyễn Khoái 

- Trấn Khánh Dư 
- Nguyễn Khắc Cẩn 
- Đặng Trần Còn 
- Phan Chu Trinh 
- Quán Sứ 

- Nguyễn Du 
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RIVIÈRE (Boulevard Henri) - Ngô Quyến THANH HÀ (Rue) - Thanh Hà 
RIZ (Rue đu) - Đông Xuân THANH HÀ (Ruelle) - (Ngõ) Thanh Hà 
ROBERT (Rue) - Trương Hán Siêu THÁI HÀ ẤP - Tây Sơn 
RODIER (Rue) - Triệu Quốc Đạt THÁI PHIÊN - Tuệ Tĩnh 
ROLLANDES (Boulevard) - Hai Bà Trưng THỊ SÁCH - Triệu Quốc Đạt 
RONDONY - Hàng Thùng THIÊN TẤN - Hàng Gà 
ROUSSEAU (Boulevard Amand)  - Lò Đúc THIÊN TRƯỞNG (khu) - (Ngõ) Trần Xuân Soạn 
THOLANCE (Rue) - Đoàn Thị Điểm 
THỦ KHOA HUÂN - Thuy Khuê 
THỦ KHOA TRỰC - Nguyễn Trung Trực 
SAPEOUERIE (Rue đe la) - Phạm Sư Mạnh THUẬN ĐỨC (xóm) - (Ngõ) Hàm Long 1 
SAPEQUERIE (Ruelle de la) - (Ngõ) Tràng Tiền THUỐC NAM - Hàng Gà 
SAUMURE (Rue đe la) - Hàng Mắm THUÝ ÁI - Lương Yên 
SCHNEIDER (Rue des Frères) - Nguyễn Biểu THƯƠNG MẠI (Quảng Trường) - Chợ Gạo 
SEAUX (Rue des) - Hàng Thủng TIỀN QUẦN THÀNH - Nguyễn Khắc Nhụ 
SEL (Rue du) - Hàng Muối TIEN TSIN (Rue} - Hàng Gà 
SÉNẺÉS (Rưe Amiral) - Hòa Mã TIRANT (Rue) - Gia Ngư 
SIMONI (Rue)} - Mười Chín Tháng Chạp TOUR DE LA CITADELLE (Rue) - Đình Ngang 
SINH TỪ - Nguyễn Khuyến TÒ HIỆU - Tô Hiến Thành 
SOIE (Rue de la) - Hàng Đào TÔ TỊCH (Ruelle) - Tố Tịch 
SOLER (Rue Jean) - Thợ Nhuộm TỒN THẤT THUYẾT - Lê Hồng Phong - Trần Phú 
SÔNG ĐÀO CŨ - Đào Duy Từ TỔN THẤT YÊN - (Ngõ) Đào Duy Từ 
SÔNG TÓ LỊCH - Hàng Lược TỔN TRUNG SƠN - Lê Hồng Phơng 
SƠN TÂY - Sơ Tây TRẠI HÀNG HOA - Ngọc Hà + Hữu Tiệp 
STORES (Rue đa) - Hàng Mảnh TRẠI KHÁCH (ngõ) - (Ngõ) Thổ Quan 
SUCRE (Rue du) - Hàng Đường TRANG AN (Cité) ~ (Ngõ) Trảng An 
TRÀNG KHÁNH (xốm) - (Ngõ) Lê Văn Hưu 3 
TRẠNG BÙNG - Ngô Tất Tố 
TRẠNG TRÌNH - Phan Chu Trinh 
TẠ DUY HIẾN (Ngõ) - (Ngõ) Tiển Bộ TRẤN CAO VẬN - Cầu GÃ 
TAKOU (Rue) - Hàng Gót TRẤN HƯNG ĐẠO - Ngũ Xã 
TÁM MÁI - Kim Mã TRẤN PHÙ - Nguyễn Bỉnh Khiêm 
TẤN THUẬT - Hàng Giày - Nguyễn Thiện Thuật TRẤN QUÝ CÁP - Thiền Quang 
TẢN ĐÀ ~ Nguyễn Khắc Hiếu TRẤN THÁNH TÔNG - Trần Xuân Soạn 
TẠO ĐÀN - Nam Tràng TRÍCH SÀI - Lạc Long Quân 
TASSES (Rue des) - Hàng Đồng - Bát Sứ TRIỆU QUANG PHÚC - Hàng Bài 
TASSIGNY (Rue De Lattre de) - Lê Duẩn TRIPPEN BACH (Rue) - Nguyễn Trung Trực 
TÀU BAY (Đường) - Trường Chinh TRONG THÀNH (Đưởng) - Nguyễn Trị Phương 
TẤN HƯNG - (Nqö) Tức Mặc TRÚC LẠC (Impasse) - (Ngõ) Trúc Lạc 
TÂN KHƯƠNG (Xóm) - Khương Thương TRUNG PHỤNG (ngõ) - (Ngö) Chợ Khàm Thiên 
TÂN TRÀO (nhổ) - Thịnh Yên TRUNG TỰ - Phạm Ngọc Thạch 
TÂN TRẢO (Ngõ) - (Ngõ] Trần Cao Vân TRƯƠNG ĐỊNH - Cổ Tân 
TEINTURIERS (Rue đes) - Thợ Nhuộm TRƯƠNG VĨNH KÝ - Phan Văn Trì 
TẾ SINH - Nguyễn Nhự Đổ 


TUBERGULES (Rue des) 


- Hàng Khoai 
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TUYẾN QUANG ~ Cao Bá Quát 

TÚ XƯƠNG ~ Trần Tế Xương 
TƯƠNG MAI - Trương Định 
UNITED $TATES OF AMÉRICA STREET - Tràng Thi 
VASES (Rue des) - Hàng Chĩnh 

VĂN CHÍ (Ngõ) - Lê Thanh Nghị 
VĂN LANG (Khu) - (Ngõ) Thị Sách 
VĂN TÀN (Ngõ) - (Ngõ) Yên Thế 
VĂN THÂN (Ngö} - (Ngõ) Hoàng Long 2 
VERDUN (lmpasse) - Ngõ) Phan Huy Chú 
VERMICELLES (Rue des) - Hàng Bún 

VERS RLANCS (Rue des) - Hàng Rươi 

VIELLE DES TAS$ES (Rue) - Bát Đàn 

VIEUX MARCHÉ (Rue] - Hàng Phèn 
VILLERS (Rue Berlh de) - Định Công Tráng 
VĨNH THÁI (xóm) - (Ngõ) Hàm Long 3 
VOILES (Rue des) - Hàng Buốm 
VOLLENHOVEN (Avenue Van) - Chu Văn An 
VONG ĐỨC (Rue) ~- Vọng Đức 

VÒNG (Đường) - Đại La 

VŨ LƠI - Vũ Hữu Lợi 

VŨ PHAM HAM - Lạc Chính 

WIÉLÉ (Rue) - Tô Hiến Thành 
XỬ NHU - Nguyễn Khắc Nhu 
YERSIN - Nguyễn Công Trứ 
YÊN ĐỔ - Nguyễn Khắc Cần 
YÊN THÁI ~ Thuy Khuê 

YÊN THÁI (Ruelle) - (Ngõ) Yên Thái 


YÊN THÀNH (lmpasse) 


- (Ngõ cộc) Yên Thành 


VƯỜN HOA - CÔNG VIÊN 
- QUẲNG TRƯỜNG 


BA ĐÌNH 


Quảng trường Íớn nhất Thủ đô, ở trước Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội trưởng Ba Đình, bên 
Đại lộ Hùng Vương có trồng hai hàng cây chò nâu 
từ đất tổ Phong Châu đưa về. Quảng trường có 
168 ô cỏ xanh mát, ở giữa là cột cð cao 30m. Mặt 
tiền của Lăng và hai bên là lễ đài của các cuộc mít 
tinh, duyệt binh, điễu hành lớn trong các dịp kỹ 
niệm quan trọng. Phía sau Lăng là vườn hoa, 
vườn cây, vườn quả quý tỪ trăm miền đất nước 
đưa về trồng. 


Thời Pháp thuộc: là Điểm tròn Puginier 
(Puyginê), giữa có vườn hoa nhỏ, sau đảo chính 
Nhật mang tên Ba Đình”). Tên Ba Đình bắt 
nguồn từ căn cứ của cuộc khởi nghĩa chống Pháp 
năm 1886 do Định Công Tráng, Hà Văn Mao và 
Cầm Bá Thước tổ chức tại Nga Sơn (Thanh Hóa), 
lấy ba làng Mỹ Khê, Thượng Thọ và Mậu Thịnh 
làm căn cứ. Nơi đây có ba ngôi đình của ba làng 
được bố trí làm pháo đài cảm cự với địch, từ đó 
thành tên, 


Sau cách mạng: đổi là Vườn Độc Lập, thời tạm 
chiếm: gọi là Vườn hoa Hồng Bàng. Sau giải phóng 
Thủ đô (1954): lấy tại tên Ba Đình lịch sử - nơi Bác 
Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sình nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9- 1945. 


BÁCH THẢO 


Công viên ở phía sau Phủ Chủ tịch, trên đất 
Phường Khán Xuân cũ - nơi sính bà Chúa thơ Nôm 
Hồ Xuân Hương. Năm 1890, Pháp đuổi làng, lấy 
đất làm vườn cây và nuôi thú, nên còn gọi là Bách 
thú. Vườn rộng khoảng 20 ha lối vào ở Đường 
Hoàng Hoa Thám, Dốc Ngọc Hà. Tại đây có nhiều 
cây cổ thụ quý, cành lá xum xuê, tán che rợp các 
con đường dọc, ngang. Giữa vườn có hồ nước nhỏ, 
trong vắt ìn bóng mây trời và bóng cây xanh, nổi lên 
một hòn đảo Con Nhện. Cạnh đó có Núi Sưa, núi 
đất cao hơn 10m (quen gọi nhầm là Núi Nùng), trên 
có đền thờ cậu bé Huyền Thiên Hắc Đế - Thành 
hoàng của hai làng Ngọc Hà - Hữu Tiệp. Các thú 
nuôi ở đây được đưa về Vườn thú Thủ Lệ đầu những 
năm 80 của Thế kỷ XX. 


£) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sởơ, BBT. 
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Thời Pháp thuộc goi là .lardin Botanique (Vườn 
Thảo mộc), nhưng dân quen gọi là Trại Hàng Hoa 
và vườn Bách thú - Bách thảo. 


BÁCH VIỆT 


Vườn hoa ở tụ điểm ngã sáu Cửa Nam, nơi hội 
nhập các phế Cửa Nam - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - 
Hàng Bông - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học. 
(Nay không còn). 


Thòi Pháp thuộc goi là Vườn hoa Neyret 
(Nâyrê), dân quen gọi Vườn hoa Cửa Nam, hoặc 
Vườn hoa “Đảm Xỏe'" vì trước cö tượng Thần Tư do 
của Pháp đăt ở đây. Sau đảo chính Nhật, tượng bị 
kéo đổ, vườn đổi tên là Bắc Sơn. Tử thời tạm chiếm 
mang tên này. 


BÌNH THAN 


Vườn hoa nhỏ ở đấu Phố Trần Hưng Đạo, góc 
với Phố Định Công Tráng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Gambetta (Vườn 
Gămbétta). 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


Quảng trường ở phia Đông Bắc Hồ Gươm, chỗ 
hội tụ các phố Hàng Đào, Hàng Gai, Lê Thái Tổ, 
Định Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, gần nhà hàng Thuỷ Tạ 
- Rở Hồ. 

Thời Pháp thuộc gọi là Quảng trường Place 
Négrier (Nêgriê). 

Đông Kinh Nghĩa Thục là tên mốt trường tư thục 
do một số nhà Nho yêu nước tiến bộ mở ra ở Phố 
Hàng Đào với mục đích tuyên truyền tư tưởng của 
phong trào Duy Tân. Trường mở tháng 3 năm 1908 
thì đến tháng 10 bị thực dân bắt đóng cửa. Chúng 
luôn tìm cách bắt bớ, tù đày những người tham gia 
phong trào đó. 


ĐÔNG ĐA 


Công viên văn hóa ở cạnh Gò Đống Đa, bên 
Phố Đặng Tiến Đông và Phổ Tây Sơn. Trong Công 
viên có tượng đài Quang Trung. Lễ hội kỷ niệm 
chiến thắng Đếng Đa hằng năm thường được tổ 
chức tại đây vào ngày 5 tháng Giêng Âm lịch. 
TÂY HỒ 

Tổ hợp Công viên vui chơi giải trí Hồ Tây. ở 
số 614 Đường Lạc Long Quản, điện tích 
64.200m”, gồm. 

- Công viên nước với các đường trượt phao, 
đường trượt ống xoắn đôi, đường trượt siêu lốc... 
các bể bơi tạo sóng, bế vầy trẻ em, bể lạnh, bể 
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mát-xa... 


- Công viên Vắng trăng với nhiều trò chơi hiện 
đại, điện tử, khu thể thao liên hoàn, đu quay đứng 
khổng lồ cao 60m, phòng chiếu phim, siêu thị, nhà 
hàng ăn... 


- Câu lạc bộ thể thao văn hóa Đồng Quê: mới 
khanh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 10-2000. 


INDIA GANDI 


Công viên nằm trong vòng bao quanh của các 
phố: Láng Hạ, Huynh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, 
Thành Công; diện tích sản vườn 2,6 ha, giữa là Hồ 
Thành Công có mặt nước rộng 6,1 ha. 


Công viên mới khánh thành năm 2004, lúc đầu 
đặt tên là Công viên Hổ Thành Công. Tháng 10- 
2004. nhản Kỷ niêm 50 năm giải phóng Thủ đô, 
Thành phố dựng tương đồng Lý Thái Tổ tại Công 
viên lndia Ganđi cạnh Hồ Hoàn Kiếm và quyết định 
đối tên công viên này thành vườn hoa Lý Thái Tổ, 
đổi tên Công viên Hồ Thành Công thành Công viên 
India Gandi. 


LÝ THÁI TỔ 


Vườn hoa ở phía Đông Hồ Gươm, trước mặt trụ 
sở Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, bao quanh bởi 
các Phố Đỉnh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Ngô Quyền, 
Lễ Lai. Trong vườn có nhà Bái Giác để trình diễn 
nhac kèn. Thời pháp thuộc. có đặt tương Paul Bert 
(Pôn Be) viên Toàn quyền Đông Dương, ở đây. Sau 
đảo chính 8-3-1945, nhân dân đã kéo đổ tượng 
này, xóa bỏ vết tích của môt thời thuộc địa của thực 
dân Pháp. Chính quyền cũng đổi tên vườn là Chỉ 
Linh. Đến năm 1984, vườn mang tên India Gandi - 
vị Thủ tướng Ấn Độ. Vào dịp kỹ niệm 50 năm giải 
phóng Thủ đô, tượng đài Vua Lý Thái Tổ đã khánh 
thành tại đày ngày 29-9-2004. Tượng bằng đồng 
đúc liền khối, cao 6,80m, nếu tính cả bệ cao 
10,10m; riêng lương nặng 22,5 tấn, cả bê cũng 
bằng đồng nặng 45 tấn. Tượng toàn thân tạo hình 
Vua Lý Thái Tổ đội mũ bình thiên nổi rõ rồng chầu 
mặt nguyệt, nét mặt thanh tú, mắt sáng, nghiêm, 
phúc hậu. Áo long bào uốn lượn, tay phải nhà Vua 
câm Chiếu dởi đô, tay trái chỉ xuống nơi đóng đô. 
Bệ tượng đúc hình vuông, nổi lên 4 cổng thành và 
họa tiết hoa sen cách điệu. Tượng đài đặt trên nền 
cao, bốn mặt có bậc thềm đi lên, thảnh bậc tạc 
rồng đả, chúng quanh tường đá cham bao lấy 
khoảng sân khá rộng nhìn thẳng ra Tháp Rùa Hồ 
Hoàn Kiếm. 


Ngày 10-10-2004, vườn hoa mang tên mới: 
Vườn hoa Lý Thái Tổ. 
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Thời Pháp thuộc: Vườn Paul Bert. 
Sau đảo chính Pháp - Nhật: Vườn Chỉ Linh. 
1984-2004: Vười India Gandi. Nay tà Vườn hoa 
Lý Thái Tổ. 
MÊ LINH 


Vườn hoa, ở giữa ba phố bao quanh: Hai Bà 
Trưng, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, trước cửa Chùa Bích 
Lưu; cạnh Hỏa Lò cũ, nay có toà nhà Tháp Hà Nội 
(Hanoi Tower). 


Thời Pháp thuộc gọi là Square de la Prison 
(Vườn haa Nhà lao). 


Thời tạm chiếm gọi là Vườn Bích Lưu. 
MỒNG MỘT THÁNG NĂM 


Quảng trường ở ngã ba Trần Hưng Đạo - 
Quán Sứ, trước mặt Cung Văn hóa Lao động 
Hữu nghị Việt Xô, xây trên đất Nhà đấu xảo cũ. 
Ngày 1-5-1938, trong phong trào Mặt trận Dân 
chủ Đông Dương, tại đây đã diễn ra cuộc mít 
tỉnh lớn kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đầu 
tiên ở nước ta với 25.000 người tham dự. Cuộc 
mít tỉnh này do Đảng lãnh đạo nhằm biểu dương 
lực lượng quần chúng và đoàn kết các tầng lớp 
nhân dần. 


Tên mới được đặt năm 1994. 
MƯỜI CHÍN THÁNG TÁM 


Quảng trường trước mặt Nhà hát Lớn Thành 
phố, thẳng Phố Tràng Tiền. Nơi đây, ngày 19-8- 
1945, Việt Minh tổ chức mít tinh tớn, sau biến thành 
biểu tình vũ trang, tiến lên giành chính quyền tại Hà 
Nội, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành 
công trong cả nước. 


Thời Pháp thuộc gọi là Quảng trường Nhà hát Lớn. 
Tên mới: Từ năm 1994 mang tên này. 
NGHĨA TÂN 


Vườn và hồ trên đất Xã Dịch Vọng, gần Chùa 
Hà, nay giáp ranh các Phường Dịch Vọng, Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy. 


Vườn mới khánh thành năm 2004 làm nơi vui 
chơi, thư giãn của nhân dân vùng dân cư đông đúc 
phía Tây Thành phố. 

NHÀ HÁT LỚN 

Vườn hoa ở bên trái Nhà hát Lớn, cạnh Phố 
Tràng Tiền, Tông Đản, Cổ Tân, trước mặt Bảo tàng 
Cách mạng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Vườn hoa Foch (Phốc). 


Thời tạm chiếm gọi là Vườn Balề (Paris). 
PASTEUR (PÁTXTƠ) 


Vườn hoa ở trước Viện Vi trùng học Pasteur, bao 
quanh bằng các phổ: Nguyễn Công Trứ, Trần 
Thánh Tông, Tăng Bại Hổ, Yécxanh. 


Louis Pasteus (1822-1895): nhà bác học Pháp, 
nổi tiếng về khám phá ra vi khuẩn, chế tạo ra thuốc 
phòng chống bệnh dại.) 


TẠO ĐÀN 


Vườn hoa ở trước mặt Trường Đại học Dược, 
nơi tiếp giáp các phố Lý Thường Kiệt, Phan Huy 
Chú với Phố Lê Thánh Tông. Tao Đàn là tên hội 
thơ do Vua Lê Thánh Tông làm chủ soải vào cuỗi 
Thế kỷ XV. 


Tại đây có pho tượng Hô xê Mácty anh hùng dân 
tộc Cu Ba được dựng ngày 28-1-2003, nhân ký 
niệm 150 năm ngày sinh cứa ông. 

Thời Pháp thuộc gọi là Square de Ùniversité 
(Vườn hoa Trường Đại học). 


Sau cách mạng gọi là Vườn Hoa Lư. Từ thời lạm 
chiếm mang tên này. 


TÂY HỒ 


Vườn hoa bờ Đồng Nam Hồ Tây, trước Đền 
Quán Thánh, chỗ tiếp giáp các phố Phan Định 
Phùng, Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, nay 
bao gồm cả phần giáp hồ - nơi có tượng Lý Tự 
Trọng và cây đa Bác Hồ trồng ở cuối Đường 
Thanh Niên. 


Thời Pháp thuộc gọi là Vườn Ecken (Écke) 

Sau cách mạng gọi là Vườn Lãng Bạc 

Từ thơi tạm chiếm: mang tên Tây Hồ. 

Eckert: viên quan cat trị người Pháp đã có thời 
kỳ làm Đốc lý Hà Nội (một trong "tứ hùng" trong 
giới quan lại thực dân; nhất Đạc (Darks), nhỉ Ke 
(EoKert), tam Be (De Galembert); tứ Bích 
(Brides).( 

TÂY SƠN 

Vườn hoa ở đầu Phố Quang Trung: bao quanh 
bởi các phố Tràng Thi, Nhà Chung. 
THỐNG NHẤT 

Công viên lớn nhất Thủ đô. Rộng hơn 50ha, 
trong đó có Hồ Bảy Mẫu và hai đảo; Thống Nhất, 


Ƒ) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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Vườn Bách Thảo 
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Hòa Bình. Bao quanh là các Đường Phố Trần Nhân 
Tông, Lê Duẩn, Đại Cổ Việt, Nguyễn Đình Chiểu. 
Với phong trào lao động Xã hội Chủ nghĩa, nhân 
dân Thủ đô đã góp hàng vạn ngày công để cải 
tạo vùng đầm lầy, bãi rác của Làng Vân Hồ, Thể 
Giao, Thiền Quang... Công viên này được xây 
dựng từ cuối năm 1958, đến ngày 30-5-1961 
khánh thành và được mang tên Công viên Thống 
Nhất. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lânin, 19- 
4-1980 công viên được vinh dự mang tên vị lãnh 
tụ của giai cấp công nhân Thể giới. Trong công 
viên có nhiều vùng cây bóng mát, những rừng tre 
trúc, nhãn, vải, dừa; và nhiều vườn hoa đầy 
hương sắc, cây cảnh, cả vàng; song song với các 
vườn hoa cảnh là khu vui chơi giải trí cho thiếu 
nhi. Ở đây có nhà thuyền cho thuê xe đạp nước 
và xuống máy đưa khách ra Đảo Hòa Bình nghỉ 
ngơi trong không khí yên tính. trong lành. Công 
viên có hai cống chính ở Phố Trần Nhân Tông và 
Đường Lê Duẩn, hai cổng phụ ở Phố Nguyễn Đình 
Chiểu và Đường Đại Cổ Việt. 


Công viên được Hồ Chủ tịch trồng cây đa ở góc 
phía Tây Nam ngày 11-1-1980 trong Tết trống cây 
đầu tiên; bên trong gần cầu cong ra Đảo Thống 
Nhất có khóm ba cây: đa, vú sữa, lêkima trồng lưu 
niệm ngày ba Thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn 
kết nghĩa từ những năm chống Mỹ, cứu nước. 

Sáng sáng, công viên là nơi tập trung rèn luyện 
dưỡng sinh, chơi thể thao của các cụ và thanh, 
thiểu niên Thủ đô. 

Năm 2003, Thành phố chuyển tên Công viên 
V.I.Lênin về Vườn Chi Lăng cho phù hợp, vì ở đó 
đã đặt tượng vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản 
Thế giới. 

Công viên lại trở về với tên Thống Nhất 
trước đây. 

THỦ LỆ 

Công viên - vườn thú ở sát Đền Voi Phục. cạnh 
các đường phố Kim Mã. Nguyễn Văn Ngọc, Đường 
Bưởi. Công viên xây dựng từ 1975 đến 1977 hoàn 
thành giai đoạn I, năm 1995 - 96 nâng cấp và xây 
dựng thêm để thành một khu vui chơi giải trí lớn ở 
phía Tây Thủ đô. Công viên rộng 20 ha, trong đó có 
6 ha mặt nước; gồm 5 khu trưng bày; 40 điểm thả 
động vật với 600 cá thế thuộc 4 lớp, 92 loài. Trong 
công viên có nhiều hàng cây cổ thụ, đảo, cầu cong 
nổi với bờ, các đường viên chạy bên hồ nước. Ngoài 
các thủ rừng, chim muông trong nước như voi, sư 
tử, hổ, báo, gấu, hươu nai, công, trĩ, uyên ương, 
hạc, sếu...còn các loài cả cảnh quý, các giống bò 


sát, trăn, kỷ đà, cá sấu và nhiều thú hiếm từ Châu 
Âu, Châu Phi, Châu Úc gửi tới: Ngưa vằn, ngựa 
hoang, đà điểu, sói bờm... Công viên mang tên làng 
cổ ở đây. 

TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ 


Công viên xây dựng từ những năm 70 trên đất 
Làng Thanh Nhàn, lối vào chính từ Phố Võ Thị 
Sáu. Đây là công trình do fao động Xã hội Chủ 
nghĩa của thanh niên Hà Nội tạo dựng còn đang 
tiếp tục hoàn thiện, để thành nơi vui chơi nghỉ ngơi 
cửa nhân dân phía Đông Nam Thành phổ, Công 
viên có diện tích 26ha, trong đó có Hồ Thanh Nhàn 
rộng hơn 8 ha mặt nước. Theo quy hoạch Công 
viên Thanh Nhàn sẽ mở 4 cổng vào ở Đường Võ 
Thi Sáu. 


VAN XUÂN 


Vưởn hoa ở đầu Phố Quản Thánh có các Phố 
Hàng Than, Hàng Đậu. Phan Đình Phùng, Hòe 
Nhai bao quanh. 


Để ghi nhớ chiến công 60 ngày đêm chống 
Pháp mở đầu Toàn quốc kháng chiên của Liên khu 
| và quân dân Hà Nội anh hùng, tượng đãi Quyết tử 
để Tổ quốc quyết sinh đã được dựng tại đây, khánh 
thành ngày 22-12-2004, nhân ký niệm 60 năm 
thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 


Tượng đá cao 9,7m, ghép từ 34 khối đá, tạo hình 
một chiến sỹ quân đội ồm bom ba càng ở tư thế săn 
sàng quyết tử, một tự vệ Thành Hoàng Diệu nắm 
chắc tay súng và một thiếu nữ Hả Thành đang giơ 
tay kêu gọi chiến đấu. Phía sau, lửa khói ngút trời, 
lá cờ Tổ quốc lung bay mang ngôi sao vàng và 
dòng chữ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" 


Thời Pháp thuộc gọi là Vườn Carnot (Các Nôi). 

Sau cách mạng gọi là Vườn Ba Đình. 

Thời tạm chiếm goi là Vườn Vạn Xuân. 

Tên dân gian quen qọi là Vườn hoa Hàng Đậu. 
VLADIMIR ILITCH LENINE 


Vườn hoa ở giữa các Đường Trấn Phú, Hoàng 
Diệu, Điện Biên Phủ bao quanh. Năm 1985, dựng 
tượng đồng V.I. Lênin ở đây. Tượng đứng cao 
5,2m, đặt trên bệ đá hoa cương cao 2,?m, do Liên 
Xô trao lặng. 


Thời Pháp thuộc gọi là Vườn hoa Robin 
(Rỏbanh) dân quen gọi Vườn Canh Nông - vì có 
pho tượng nông dân - hoặc Vườn hoa Cột Cờ. 


Réné Robin: Quan cai trị Pháp, làm Thống sử Bắc 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


Kỳ 1929-1930, rồi Toàn quyền gọi Đông Dương.t) 
Sau cách mạng gọi là vườn Chỉ Lăng. 
Năm 2003 đổi tên này. 


Chi Làng là một địa danh hiểm trở thuộc Tỉnh 
Lạng Sơn, nơi đã diễn ra nhiều chiến thắng lớn diệt 
quân xâm lược: năm 1288, Phạm Ngũ Lão diệt 
quân Nguyên; năm 1406, quân nhà Hồ chặn đánh 
quân Minh, năm 1427, tướng Lê Sát chém Liễu 
Thăng, diệt quản cứu viện của giặc Minh. 


YÊN SỞ 


Công viên đang xây dựng nằm trên địa bàn 
Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, giáp đường cao 
tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây sẽ là một công viên 
lớn ở phía Nam thành phố phục vụ các yêu cầu vui 
chơi giải trí của nhân dân Quận Hoàng Mai và 
Huyện Thanh Tri. 


+ 
©, 


BA MẪU 


Hồ ở cạnh Đường Lê Duẩn, bên kia đường sắt, 
giáp ranh hai làng cổ Kim Liên - Trung Phụng; đối 
diện với Công viên Thống Nhãt. Hỗ mới được cải 
tạo, làm đường bao quanh và trở thành một bộ 
phận phụ trợ của Công viên Thống Nhất - công viên 
lớn nhất Thành phế . 


BÁCH THẢO 


Hồ nằm trong lòng Công viên Bách Thảo, soi 
bóng những hàng cây lên mặt nước xanh. Giữa hồ 
có Đảo Con Nhện, mới làm cầu bắc đi sang. 

BẢY MẪU 

Hồ nằm trong Công viên Thống Nhất; rộng 
khoảng 20 ha; có hai đảo nổi: Đảo Thống Nhất có 
cầu cong đi sang vườn hoa, còn Đảo Hòa Bình phải 
đi sang bằng xuồng máy hoặc thuyền. Hồ nằm sát 
cạnh Đường Lê Duẩn và Đại Cồ Việt ở phía Tây 
Nam công viên, trở thành nơi vui chơi, bơi thuyển 
khá đẹp ở Thủ đô. 


ĐỒNG NHÂN 


Hồ ở trước Đền Hai Bà Trưng, trên đất Làng 
Đồng Nhân cũ, bao quanh bởi Phố Hương Viên, tạo 
khóng gian tươi mát cho khu di tích này. 
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ĐÔNG ĐA 


Hồ ở cuối Phố Đặng Tiến Đông, được xây dựng 
thành bể bơi đạt tiêu chuẩn, nằm trong khu trung 
tâm vui chơi - thể thao Đống Đa. 


GIÁM 


Hồ ở trước mặt Văn Miều - Quốc Tử Giám, còn 
gọi Thái Hồ hoặc Hồ Văn vì thuộc Văn Miếu và ở 
trên đất Xã Văn Chương. Nay có Phố Hồ Giám đi 
từ Phố Tôn Đức Thắng vào. Giữa hồ có gò nổi Kim 
Châu, xưa có Phương đỉnh cho sỹ tử ra đó bình 
văn thơ. 


GIẢNG VÕ 


Hồ ở phía sau Trung tâm Hội chợ Triển lãm, bao 
quanh bởi các phố Ngọc Khánh - Trần Huy Liệu, 
Nhiều khảch sạn lớn ở quanh hồ như Khách sạn Hà 
Nội, Thăng Long, Giảng Võ, Thương Mại, Bên Hồ 
(Lake Side). 


HOÀN KIẾM 


Còn gọi Hồ Gươm. Xưa vốn là Hồ Lục Thủy gồm 
hai phần chạy dài từ Hàng Đào đến Hàng Chuỗi, 
thông với Sông Hồng, do nước bốn mùa xanh mà 
thành tên. Tương truyền khi Vua Lê Lợi khởi nghĩa 
ở Lam Sơn, mò được lưỡi kiếm ở dưới sông, lại tìm 
được cái chuôi ở ruộng cày, lắp vào nhau vừa đẹp. 
Lê Lợi đeo kiếm báu suốt 10 năm chống quân 
Minh, giải phóng Đồng Quan (Hà Nội nay). Một 
hôm nhà Vua đi thuyền dạo trên Hồ Lục Thuỷ, gặp 
rùa vàng nhô lên bảo: “Xí Thái Tổ trả gqươm thần 
cho Long Vương “!". Vua Lê rút kiếm khỏi vỏ, kiếm 
bay về phía Rùa, Rùa đớp gươm rồi lặn mất tăm. Từ 
đó có tên Hồ Hoàn Kiếm (trả gươm). 


Cuối Thế kỷ XVI, họ Trịnh dựng Phủ Chúa ở 
Phường Báo Thiên, đặt tên cho hai phần hồ cạnh 
phủ là Tả Vọng và Hữu Vọng. Hồ Hữu Vọng đã bị 
lấp hết làm phổ phường, chỉ còn phần Tả Vọng thu 
hẹp lại như ngày nay, có chiều dài 600m, bề rộng 
200m, bao quanh bởi các Phố Lê Thải Tổ, Hàng 
Khay, Định Tiên Hoàng và Quảng trường Đông Kinh 
Nghĩa Thục. Bên hổ còn có Tháp Hòa Phong, di 
tích còn lại của Chùa Liên Trì xưa, đã phá đi xây 
nhà Bưu điện. Đẹp nhất là cụm di tích - danh thắng 
Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu. Bên Phố Lê Thái Tổ, chỗ 
số nhà 18 - có tượng đồng Lê Lợi đứng cầm kiếm 
chỉ xuống hồ. Tượng nhỏ đặt trên trụ cao lại ở sâu 
phía trong, phải lưu ý mới thấy. 


() Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sđd, BBT. 
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HỒ TÂY?) 

Ở phía Bắc Thành phố, rộng hơn 550 ha, con 
đường vòng quanh hồ từ Đường Thanh Niên qua 
Yên Phụ, Quảng An, Nhật Tân, Xuân La, Trích Sài, 
Bưởi, Thụy Khuê đi cạnh những làng hoa, làng giây, 
làng đệt nổi tiếng của đất Kinh kỳ xưa. 


Hồ còn có nhiều tên gọi khác. Hồ Xác Cáo từ 
truyền thuyết Long Vương dâng nước diệt Hồ Tinh 
ở vùng nứi đá Xuân Tảo, làm sập núi, đất sụt xuồng 
thành hồ, #ổ Trâu Vàng do tích nhà sự Nguyễn 
Minh Không sang chữa bệnh cho con Vua Tống, 
nhà Vua cho vào kho lây của để tạ ơn, Minh Không 
hóa phép thu hết đồng đen, cho vào bao, thả nón 
tu lờ xuống biển làm thuyền bơi về nước. Vua Lý 
đem đồng đen đúc chuông, đánh lên, có con trâu 
vàng phương Bắc lồng sang tìm chuông, xéo nát 
một vùng đất thành Hồ Kìm Ngưu (Trâu Vàng). Mừa 
Thu hồ có nhiều sương phủ nên gọi là Dâm Đàm. 
Năm 1573, kiêng tên huý Vua Duy Đàm, nhà Lê đổi 
là Tây Hồ. Năm 1675, lại kiêng hiệu Tây Vương của 
Chúa Trịnh Thạc, đổi là Đoái Hồ (Đoải = Đoài cùng 
có nghĩa là phía Tây). Lại có người nhầm lẫn gọi là 
Hồ Lãng Bạc, nơi Hai Bà Trưng đánh giặc Hán hoặc 
cũng để chỉ hồ có sóng lớn. Còn nhân dân bao đời 
vẫn chỉ gọi là Hồ Tây. Dấu tích cung điện cũ còn ở 
bán đảo, nay là Chùa Trấn Quốc - ngôi chùa vào 
loại cổ nhất nước ta, tương truyền có từ thời Lý Nam 
Đế (Thế ký VI). Cạnh hồ còn có nhiều di tích - danh 
thắng khác như Chùa Kim Liên ở Thôn Nghi Tàm, 
Phủ Tây Hồ, chùa - Đình Quảng Bá, Đình Nhật Tân, 
Đền Sóc - Làng Cáo, đền chùa vùng Trích Sài, 
Võng Thị, Đền Đồng Cổ và Đền Quán Thánh. Dạo 
chơi Phủ Tây Hồ đừng quên món bún ốc đặc biệt. 
Nay ở góc Tây Bắc hồ có Công viên nước - Công 
viên Vầng Trăng tạo thành khu vuí chơi giải trí lớn 
của Thành phố. 


HỮU TIỆP 


Hồ nhỏ ở giáp ranh hai làng hoa cổ Ngọc Hà - 
Hữu Tiệp, chủ yếu trước đây dùng lấy nước tưới 
hoa, nằm cạnh Đình Ngọc Hà. Hồ nay nổi tiếng vì 
có dí tích một mảnh máy bay R52 của Mỹ bị bắn tan 
xác rơi xuống đây trong một đêm tháng 12-1972. 


LINH ĐÀM 


Hồ lớn rộng 74 ha nằm trên địa phận hai phường 
Đại Kim và Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai. trong khu 
đô thị mới Linh Đàm, Hồ còn có các tên Hồ Linh 
Đường, Long Đàm, Hồ Đại Từ. Đầm Đại... Cá chép 
ở đây xưa nổi tiếng là ngon. 


Cạnh hồ, nay có những khu vườn nhỏ làm cảnh 


quan thêm tươi xanh, tạo ra vùng sinh thái mát mẻ cho 
cả khu vực dân cư đang ngày càng phát triển này. 


LINH QUANG 


Hồ nằm cạnh Ngõ Linh Quang. Ngã Linh Quang 
và khu chung cư Văn Chương, trước đây vốn rộng, 
bị lấn chiêm dần nay thu hẹp, lại là nơi chứa nước 
thải từ vùng Lương Sử, Trần Quý Cáp để ra, thông 
với con ngòi Liên Hoa chảy qua Cổng Trắng, sang 
Cổng Đố vào Sông Lừ ở Xã Đàn. Hồ đang có quy 
hoạch cải tạo, làm trong sạch môi trường. 


NGỌC KHÁNH 


Hồ Làng Ngọc Khánh xưa, nay ở cạnh Đường 
Nguyễn Chi Thanh, đoạn từ Giảng Võ sang Kim 
Mã, trước mặt cổng chỉnh Đài Truyền hình Việt 
Nam. Phố Phạm Huy Thông bao quanh ba mặt hồ. 
Đã được cải tạo, nạo sâu góp phần làm trong mất 
môi trường khu vực. 


THANH NHÀN 


Hồ rộng hơn 8 ha mặt nước, được cải tạo trong 
lúc thi công xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và 
trở thành một bộ phận của công viên này, trên Phố 
Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân. 


THÀNH CÔNG 


Hồ nằm ở phía Bắc Công viên l. Gandi, cạnh 
khu chung cư Thành Công, Quạn Ba Đình, có mặt 
nước rộng hơn Bha. Phía bờ Đông có hàng loạt biệt 
thự nhỏ xinh đẹp nằm sát cạnh hổ. Là bộ phận gắn 
liền với Công viên 1. Gandi, hồ có điều kiện mở ra 
các trò chơi nước và bơi thuyền. 


THIÊN QUANG 


Hồ nằm ngay trước mặt cổng chính Công viên 
Thống Nhất, Phố Trần Nhân Tông, ba bề khác bao 
bởi các phố Nguyễn Du, Quang Trung, Trần Binh 
Trọng. Xưa hồ có tên Liên Thuỷ, lan rộng ra các 
phố Trần Quốc Toản, Nguyễn Bỉnh Khiêm và thông 
với Hồ Bảy Mẫu, sau lấp đi làm phố, hồ thu hẹp lại, 
lấy tên Thôn Thiển Quang. Có ba ngôi chùa Thiền 
Quang, Pháp Hoa và Quang Hoa ở phía Nam hồ. 
Thường gọi sai là Thưyêền Quang. Thời Pháp thuộc 
gọi là Hồ Hale (Hailais), tên phố cạnh hồ (nay là 
Nguyễn Du). Hồ có đảo nhỏ bắc cầu đi vào nhà 
Thủy Tọa và Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Thủ 
đô. Cổng vào ở góc Đường Trần Nhân Tông - Trần 
Bình Trọng. 


(*) Xem thêm phần Hồ Tây. BT. 
C) Theo Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, sdd, BBT. 
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THỦ LỆ 

Hồ Làng Thủ Lệ cũ, còn có tên là Hồ Linh Lang 
- vị thần thờ ở Đền Voi Phục. Hồ rộng nằm trong 
khuôn viên Vườn thú Thủ Lệ, được cải tạo lại, đắp 
một bán đảo chạy dài giữa chiều dọc hồ, có những 
cầu cong đi sang, nơi bày chim muông, cầm thú. 


TRÚC BẠCH 


Hồ ở cạnh Hồ Tây về phía Đông, cách nhau bởi 
Đường Thanh Niên. Trước đây, hai hồ này thông 
nhau. Để ngăn lại nuôi cá, năm 1620 đắp con 
đường đất từ Yên Phụ xuống đến Đền Quán Thánh, 
gọi là Đê Cố Ngự (giữ vững). Người Tây in trên bản 
đồ Hà Nội là “Co Ngu”, nên gọi chệch thành quen 
lã Cổ Ngư. Cạnh hồ, vào Thế kỷ XVIII, Chúa Trịnh 
cho xây Trúc Lâm Viện ở Làng Trúc Yên để an trí 
các cung nữ phạm tội; họ sinh sống bằng nghề dệt 
lụa, lụa rất đẹp, dân ưa dùng gọi là lụa Làng Trúc 
(Trúc Bạch) do đó thành tên hồ. Phía Đông hồ nhô 
ra bản đảo Ngũ Xã, nơi cư trú và làm nghề của thợ 
đúc đồng nổi tiếng Kinh thành. Năm 1958, thanh 
niên Thủ đô đã lao động Xã hội chủ nghĩa, cải tạo 
lại và mở rộng Đường Cổ Ngư và được Bác Hồ đặt 
tên mới là Đường Thanh Niên. 


Giữa hồ có đảo nhỏ ở cạnh đường, trên có Đền 
Cẩu Nhi từ thời Lý, có liên quan đến việc dời đô ra 
Thăng Long. Hồ Trúc Bạch còn ghi chiến công hạ 
một máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Hà Nội ngày 
26-10-1967, tên giặc lái nhảy dù rơi xuống hồ đã bị 
bắt sống. 

Ngoạn cảnh Trúc Bạch - Hồ Tây hãy thưởng 
thức mồn quà đặc sản bánh tôm ở quán bên hồ. 
VĂN CHƯƠNG 

Hồ ở khu nhà ở Văn Chương. giáp ranh giữa hai 
phường Văn Chương và Thổ Quan. Trước đây hồ 
khá rộng nhưng bị lấn chiếm cả bốn bề làm nhà ở, 
nay như chiếc ao tù. Thành phố đã có quy hoạch 
xây dựng lại khu nhà ở Văn Chương, trong đó sẽ cải 
tạo mồi trưởng cho hổ này. 

XÃ ĐÀN 

Hồ nhỏ ở giữa hai khu nhà tập thể Nam Đồng và 
Trung Tự, có các phố Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ 
chạy hai bên bờ. 


YÊN SỞ 


Hồ điều hòa và chứa nước để bơm cưỡng ra 
Sông Hồng chống úng cho Hà Nội rộng 43 ha, nằm 
cùng khu vực Công viên Yên Sở sẽ tạo thế mạnh 
cho hoạt động vui chơi dưới nước của công viên này. 


GIANG QUẦN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Đại Nam nhất thống chí (tập 3), Quốc sử quán 
triều Nguyễn - NXB Khoa học Xã hội ,1971. 


Lịch sử Thủ đô Hà Nội - Trần Huy Liệu (chủ 
biên) + NXB Sử học, 1962. 


Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX - Nguyễn Văn Uẩn 
+ NXB Hà Nội, 1995. 


Thăng Long - Hà Nội - Nhiều tác giả * NXB 
Chinh trị Quốc gia ,1995. 


Thủ đô Hà Nội - Giang Quân › Sở Văn hóa 
Thông tin Hà Nội, 1984. 


Hà Nội xưa và nay - Giang Quân và một số 
soạn giả * Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, 
1994. 


Hà Nội phố phường - Giang Quân + NXB Hà 
Nội 1999, tái bản có bổ sung, 2003 


Lược sử tên phố Hà Nội * Sỏ Văn hóa Hà Nội, 
1964. 


Đường phố Hà Nội - Nguyễn Vinh Phúc - Trần 
Huy Bá * NXB Hà Nội, 1979 

Làng xã ngoại thành - Bùi Thiết : NXB Hà Nội, 
1985. 


Tên làng xã Việt Nam đầu Thế kỷ XIX + NXB 
Khoa học Xã hội, 1981 


Từ điển Nhân vật lịch sử Việt Nam - Định 
Xuân Lâm - Trương Hữu Quýnh (chủ biên) + 
NXB Giáo Dục, 2000 


Số tay nhân vật lịch sử - Nhiều tác giả * NXB 
Giáo Dục, 7990 


Danh nhân Hà Nội (2 tập) - Nhiều tác giả s NXB 
Hội Văn nghệ, 1973 - 1976. 

Danh nhân quê hương (3 tập) - Nhiều tác giả * 
Sỏ Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1973 - 1976 


- Danh nhân Binh Trị Thiên- Nhiều tác giả + 


NXB Thuận Hóa. 1987 


Danh nhản Nghệ Tĩnh - Nhiều tác giả + NXB 
Nghệ Tĩnh, 1981 


'_ Danh nhân Hải Hưng - Nhiều tác giả + Sỏ Văn 


hóa Thông tin Hải Hưng, 1997 


Các nhà Folkiore Việt Nam + Hội Văn nghệ 
Dân gian Việt Nam, 1994 


Nhà văn hiện đại - Vũ Ngọc Phan * NXB Vĩnh 
Thịnh, 1957 
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THỦ LỆ 

Hồ Làng Thủ Lệ cũ, còn có tên là Hồ Linh Lang 
- vị thần thở ở Đền Voi Phục. Hồ rộng nằm trong 
khuôn viên Vườn thú Thủ Lệ. được cải tạo lại, đắp 
một bán đảo chạy dài giữa chiều dọc hồ, có những 
cầu cong đi sang, nơi bày chim muỗng, cầm thủ. 


TRÚC BẠCH 


Hồ ở cạnh Hồ Tây về phía Đông, cách nhau bởi 
Đưỡng Thanh Niên. Trước đây, hai hồ này thông 
nhau. Để ngăn lại nuôi cá, năm 1820 đắp con 
đường đất từ Yên Phụ xuống đến Đến Quán Thánh, 
goi là Đê Cố Ngự (giữ vững). Người Tây in trên bản 
đồ Hà Nội là “Co Ngu”, nên gọi chệch thành quen 
là Cổ Ngư. Cạnh hổ, vào Thế kỷ XVIII, Chúa Trịnh 
cho xây Trúc Lâm Viện ở Làng Trúc Yên để an trí 
các cung nữ phạm tội; họ sinh sống bằng nghề dệt 
lụa, lụa rất đẹp, dân ưa dùng gợi là lụa Làng Trúc 
(Trúc Bạch) do đó thành tên hồ. Phía Đông hồ nhô 
ra bản đảo Ngũ Xã, nơi cư trú và làm nghề của thợ 
đúc đồng nổi tiếng Kinh thành. Năm 1958, thanh 
niên Thủ đô đã lao động Xã hội chủ nghĩa, cải tạo 
lại và mở rộng Đường Cổ Ngư và được Bác Hồ đặt 
tên mới là Đường Thanh Niên. 


Giữa hồ có đảo nhỏ ở cạnh đường, trên có Đền 
Cẩu Nhi từ thời Lý, có liên quan đến việc dời đô ra 
Thăng Long. Hồ Trúc Bạch còn ghi chiến công hạ 
một máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Hà Nội ngày 
26-10-1967, tên giặc lái nhảy dù rơi xưống hö đã bị 
bắt sống. 

Ngoạn cảnh Trúc Bạch - Hồ Tây hãy thưởng 
thức món quà đặc sản bánh tôm ở quán bền hồ. 


VĂN CHƯƠNG 

Hồ ở khu nhà ở Văn Chương, giáp ranh giữa hai 
phường Văn Chương và Thổ Quan. Trước đây hồ 
khả rộng nhưng bị lấn chiếm cả bốn bề làm nhà ở, 
nay như chiếc ao tù. Thành phố đã có quy hoạch 
xây dựng lại khu nhà ở Văn Chương, trong đó sẽ cải 
tạo môi trường cho hồ này. 
XÃ ĐÀN 

Hồ nhỏ ở giữa hai khu nhà tập thể Nam Đồng và 
Trung Tự, có các phố Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ 
chạy hai bên bờ. 


YÊN SỞ 

Hồ điều hòa và chứa nước để bơm cưỡng ra 
Sông Hồng chống úng cho Hà Nội rộng 43 ha, nằm 
cùng khu vực Công viên Yên Sở sẽ tạo thế mạnh 
cho hoạt động vui chơi dưới nước của công viên này, 


GIANG QUẦN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Đại Nam nhất thống chí (tập 3), Quốc sử quán 
triểu Nguyễn » NXB Khoa học Xã hội, 1971. 


Lịch sử Thủ đô Hà Nội - Trần Huy Liệu (chủ 
biên)  NXB Sử học, 1962. 


Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX - Nguyễn Văn Uẩn 
+ NXEB Hà Nội, 1995. 


Thăng Long - Hà Nội - Nhiều tác giả s NXB 
Chính trị Quốc gia ,1995. 


Thủ đô Hà Nội - Giang Quân + Số Văn hóa 
Thông tin Hà Nội, 1984. 


Hà Nội xưa và nay - Giang Quân và một số 
soạn giả * Sở Văn hóa Thông tín Hà Nội, 
7994. 

Hà Nội phố phường - Giang Quân - NXB Hà 
Nội 1999, tái bản có bổ sung, 2003 

Lược sử tên phố Hà Nội + Sỏ Văn hóa Hà Nội, 
1964. 

Đường phổ Hà Nội - Nguyễn Vinh Phúc - Trần 
Huy Bá + NXB Hà Nội, 1970 

Làng xã ngoại thành - Bùi Thiết - NXB Hà Nội, 
1985. 

Tên làng xã Việt Nam đầu Thể ký XIX + NXB 
Khoa học Xã hội, 1981 

Từ điển Nhân vật lịch sử Việt Nam - Định 
Xuân Lâm - Trương Hữu Quýnh (chủ biên) + 
NXB8 Giào Dục, 2000 

Sổ tay nhân vật lịch sử - Nhiều tác giả + NXB 
Giáo Dục, 1990 


Danh nhân Hà Nội (2 tập) - Nhiều tác giả * NXB 
Hội Văn nghệ. 1973 - 1976. 


Danh nhân quê hương (3 tập) - Nhiều lác giả » 
Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1973 - 1976 
Danh nhân Bình Trị Thiên- Nhiều tác giả * 
NXB Thuận Hóa, 1987 

Danh nhân Nghệ Tĩnh - Nhiều lác giả s NXB 
Nghệ Tĩnh, 1981 

Danh nhân Hải Hưng - Nhiều tác giả - Số Văn 
hóa Thông tin Hải Hưng, 1997 


Các nhà Folklore Việt Nam - Hội Văn nghệ 
Dân gian Việt Nam, 1994 


Nhà văn hiện đại - Vũ Ngọc Phan - NXB Vĩnh 
Thịnh, 1951 
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Nhà thơ Việt Nam hiện đại + Viện Văn học - 
NXB Khoa học Xã hội, 1984 


Bách khoa thư Hà Nội, tập 14 Bảo tàng - di tích 
- NXB Từ điển Bách khoa, 2000 


Anh hùng !ực lượng vũ trang nhân dân (6 tập) 
+ NXB Quân đội Nhân dân, 1994 


Tư liệu ghi chép của soạn giả. 


Những bài giới thiệu phổ mới, ín trong tập san 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Sở tay Văn hóa thông tin (1970 - 1998), báo 
Hà Nội mới (1970 - 1998) của soạn giả. 

Bản đồ Hà Nội thời Pháp thuộc, thời tạm chiếm 
từ 1955 đến 1998. 

Bản đồ Thăng Long thời Lý Trần, thời Lê, thời 
Nguyễn. 

Các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành 


phổ Hà Nội về đặt tên và điều chỉnh tên phố 
đăng trên các báo từ 1958 đến 2001, 


Cây đa vả cây tre xứ Bắc Kỷ 


Toàn cảnh Công viên Thống Nhất 
Anh: Mạnh Thưởng 


Vườn Đào ngày Tết - Hà Nội 


Vưởn Quất Quảng Bá - Hà Nội 
Ảnh: Hữu Nguyên 
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PHỤ LỤC 5 


PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
Ở HÀ NỘI 


\. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NỬA ĐẦU THẾ 
KỶ XX (1900 - 1954) 


Tình hình chung 


41: Nội chính thức trở thành nhượng địa của 


Pháp theo chỉ dụ của triểu đình Huế do 
Vua Đồng Khánh ký ngày 1/10/1888 và Toàn quyền 
Pháp Richaud (Risô) ra sắc luật áp dụng ngày 3- 
10-1888(). 


Như vậy, bước vào Thế kỷ XX, Hà Nội đã qua 
12 năm Pháp cai trí và bước đầu đã được mở 
mang. Một số đường mới ra đời, khu phố Tây ở 
phía Đông và phía Nam khu “36 phố phường” dân 
hình thành, Nhiều đầm, hồ, ao được lấp đi làm phố, 
cả đoạn đầu phân lưu của Sông Tô Lịch vào từ 
Sông Hồng ở Phường Hà Khẩu năm 1889 cũng bị 
lấp dần, lập nên Phố Ngõ Gạch, Nguyễn Văn Siêu, 
Hàng Lược... 


Vào năm 1883, khi Pháp chiếm Hà Nội, tổng số 
chiều dài các đường phố cổ chỉ có 45 km; đến đầu 
Thế kỷ XX (1905), đã nâng lên 81 km, gần gấp đôi. 
Trước kia, trừ một số phố buôn bán sầm uất quanh 
khu Cầu Đông đường lát đá hộc, một phần nào rải 
đá đăm, vỉa gạch, còn lại là đường đất cũ. Đến lúc 
ấy, các đường đã rải đả gần hết, nhưng mới chỉ một 
vài phố Tây có vỉa hè và cống thoát nước. 

Những năm đầu Thế kỷ XX, các đường phố tần 
lượt được rải nhựa cùng với việc làm những tuyến 
đường xe điện, đường xe lửa, xây đựng cầu Sông 
Cái, Ga Hàng Cỏ, Bến Nứa... 


Việc phát triển và thay thế các phương tiện đi lại 
thô sơ, nửa cơ giới và cơ giới phụ thuộc vào đường 
sả giao thông, không chỉ trong nội đô mà còn từ Hà 
Nội đi các Thành phố, các tỉnh ly, đô thị ở ba xứ Bắc 
- Trung - Nam Kỳ và cả sang Miên - Lào trong cõi 
Đông Dương thuộc Pháp. 


Công cuộc khai thác kinh tế của thực dân tư bản 
chính quốc tập trung vào bốn thập kỷ đầu Thế kỷ 
XX. Tốc độ phát triển có những năm bị chững lại, 
như trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914 - 
1918), thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1931 - 1935). 


Đầu thập kỷ thứ năm, Nhật vào Đông Dương, 
hướng khai thác lại nhằm phục vụ cuộc chiến xâm 


lược Trung Quốc và Đông Nam Á của phe Phát xít. 
Đến lúc Nhật đảo chinh Pháp, phong trào Cách 
mạng tiền khởi nghĩa của nhân dân ta đã sôi sục, 
chính quyền thân Nhật của Nam triều cũng chẳng 
còn tâm trí đâu mà nghĩ đến xây dựng. 


Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, chính 
quyền nhân dân non trẻ bộn bể trăm công nghìn 
việc, vừa phải lo chống thù trong, giặc ngoài, vừa 
lo chống đói, chống lụt, chống mù chữ vừa phải 
củng cố lực lượng quân sự để bảo vệ thành quả 
cách mạng và chuẩn bị giữ nước nếu thực dân 
Pháp trở lại. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, lấy 
yếu đánh mạnh, ta phải thực hiện chủ trương tiêu 
thố khảng chiến: nhiều cầu, cống phải phá sập; 
nhiều đường sắt phải bóc dỡ; nhiều đường phố, 
đường bộ phải đào hố, xẻ rãnh, đắp ụ để ngăn 
chặn địch. Những phương tiện giao thông to lớn 
không chuyển đi nổi. phải nổ mìn phá hủy cho địch 
không dùng ngay được. Giao thông từ cơ giới lại 
chuyển về thô sơ, 


Trong tám năm tạm chiểm Hà Nội, Pháp cũng 
mới chỉ khôi phục lại đường nội thành là chủ yếu. 
Về các quốc lộ, chúng chỉ quan tâm đến những trục 
chiến lược như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Nam 
Định, Hà Nội - Sơn Tây, Hà Nội - Bắc Ninh... Song 
những tuyến đường này cũng thường xuyên bị quân 
dân ta đánh mìn phá hồng. 


Tóm lại, trong nửa đầu Thế kỷ XX - chủ yếu là 
40 năm đầu - giao thông vận tải Hà Nội đã phát 
triển nhanh chóng đo chính sách khai thác thuộc 
địa và chính quyền hoặc tư bản người Pháp đầu 
tư xây dựng và kinh doanh. Lực tượng người Hoa, 
tư sản dân tộc người Việt kém cả về thế và lực, 
cạnh tranh chật vài cũng chỉ tham gia được trong 
giao thông đường thủy và xe thô sơ là chính. 
Phần lớn họ làm đại lý cho Pháp, cai thầu xe, 
hoặc tàm chủ dăm ba ôtô chở khách mà thôi. 
Phương tiện đi lại công cộng phổ thông nhất là xe 
tay, sau đến xe điện ở nội đô, xe lửa đi các tỉnh. 
Phương tiện ởi lại của tự nhân tập trung vào các 
nhà giàu, quan chức, địa chủ, người nước ngoài 
..., đân thường có rất ít. Ngay xe đạp cũng chưa 
có nhiều. 

Xe cơ giới đều phải nhập, ở Hà Nội chỉ có các cơ 
sở sửa chữa. Những phương tiện giao thông hiện 


(1) Đó chỉ là sự hợp thức hòa, thật ra Tổng thống Pháp 
đã ban hành sắc lệnh ngày 19-7-1888 lập Hà Nội lỏ 
Thành phố cấp Ì 
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đại xuất hiện khá muộn so với các nước phương 
Tây cũng như so với thời gian phát mình hàng chục 
năm, thậm chỉ hàng nửa Thế kỷ. 


1. Giao thông thủy ở thành phổ bên sông 
Hà Nội là thành phổ sông hồ. 


2U đu quan, Sáo sang Sa, 
tơ Đá, đà, Đang Ban này, 


Đấy là nói hẹp, còn rộng ra có Sông Nhuệ, Sông 
Thiên Phù phía Tây, Sông Lừ, Sông Sét phía Nam, 
xa xa còn Sông Đuống, Sông Dâu...; phía Đông 
Sông Ngũ Huyện; Sông Cà Lồ phía Bắc... 


Lớn nhất là Sông Nhi. Sông này còn có nhiều 
tên gọi khác; Nhĩ Hà, Sông Lô, Sông Bồ Đề, thông 
thường dân gọi nôm là Sông Cái - Sông Mẹ. Khi 
Pháp sang thấy sông mang phù sa đỏ nên gọi là 
Sông Hồng (Fleuve Rouge) và tên này đến nay 
thành phổ biến. Sông Hồng có nhiều chi lưu, sông 
đào nổi với các hệ thống sông khác ở đồng bằng 
Bắc Bộ như Sông Thái Bình, Sông Đáy, Sông 
Hoàng, Sông Cầu, ... có thể đi đường thủy ngược 
xuôi nhiều chốn và thông với Cảng Hải Phòng, đi 
Hải Ninh - Vân Đồn, hoặc theo ven biển đến cực 
Nam Tổ quốc. Triều đình nhà Lý khi đời đô từ Hoa 
Lư ra Thành Đại La cũng dùng thuyền, theo Sông 
Hoàng ra Sông Đáy rồi vào Sông Nhị. 


Sông Tô trước đây là con sông vào loại không 
nhỏ. Ca dao cổ còn miêu tả: 


2e Đang Ôá, Qờa, Exang, 0a, má, 


Hay: 


227/1 /. 


Đầu Thế kỷ XX, đoạn nối vào Sông Nhị bị bồi 
dần rồi Tây lấp làm phổ, nhưng từ Bưởi trở đi thuyền 
bè vẫn còn tấp nập thông thương nối với Sông 
Nhuệ, Sông Đáy. 

Hà Nội còn có nhiều hồ giữa lòng thành phố. 
Trên bản đồ cuối Thế kỹ XIX, mặt nước còn mênh 
mông. Nào Hồ Tây. Hồ Trúc Bạch, Hồ Văn. Hồ Thủ 
Lệ, Hồ Bảo Khánh, Hồ Tả Vọng (nay là Hỗ Gươm), 
Hồ Hữu Vọng, Hồ Đồng Lầm (nay là Hồ Bảy Mẫu, 
Ba Mẫu), và những hồ nhỏ như Liên Hoa, Xã Đàn, 
Thành Công, Hàng Đào, Cổ Ngựa... rồi Đầm Sét, 
Đầm Linh Đường... 
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Lắm sông, nhiều hồ, tất nhiên phương tiện đi lại 
đường thủy là phố thông và thuận tiện nhất. Từ 
những con thuyền nan nhỗ bé nối các điểm cư dân 
quanh bờ Hồ Tây và các hồ lớn khác đến những 
con thuyền đính đóng qỗ có trọng tải lớn chở người, 
chở hàng hóa trên các con sông quanh Thủ đô. Chỉ 
tính bên hữu ngạn Sông Hồng vào đầu Thế kỳ XX 
đã có bao nhiêu bến đậu, bến đò ngang sang bên 
bờ Đông. Từ Bắc xuống Nam kể sơ qua đã có Bến 
đò Chèm, Bên Sù (Phú Thượng), Bến Vạn Ngọc 
(Tứ Liên), Bến Đông Bộ Đầu, Bến Giang Khẩu cửa 
Sông Tô, Bến Đông Hà, Bến Bà Móc có đò ngang 
sang Bồ Đề, Bến Nứa, Bến Cầu Cháy, Bến Cầu 
Đất, Bến Tây Long, Bến Đá (Cổ Tân), Bến Phả 
Đen, Bến Trường Tín (Hàng Chuối), Bến Thanh Trì, 
Bến Lĩnh Nam... 


Ca dao cổ khá nhiều câu nói về cảnh tấp nập 
của đường thủy Hà Nội: 


430/90, ngưạc naác 2(ãn, 2Ó, 


ÂỜnf đan, ka ấm tRuuyS Kà, 
đau ânso,c4 CRg, tRuu êm và Đáng âu, 


Hà Nội đúng là thành phố “trong sông” cho nên 
“Đường thủy thì tiện thuyền bè”... Những con thuyền 
từ bao đời đã gắn bó với dòng sông và trải qua hàng 
bao đời vẫn tồn tại. 

Còn đó con đò ngang đan cật tre sơn ta với hai 
mái chèo và một con sào, ngày ngày đưa người qua 
lại Sông Hồng. Cả đến khi có Cầu Sông Cái - Cầu 
Long Biên - mà Tây đặt tên viên Toàn quyền Đông 
Dương Doumer (Dume) năm 1902, Cầu Thăng 
Long năm 1984, Cầu Chương Dương năm 1985 
khiến những con đò này phải chuyển bến xa thêm 
cây cầu một chút thì vẫn có bao khách bộ hành, 
người gồng gánh... xuống đò sang tắt ngang cho 
tiện đỡ đi vòng... 
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Đỏ là tên gọi chung của các phương tiện vận tải 
trên sông nước chuyên chở khách theo mội tuyến 
nhất đỉnh. 


Đỏ ngang chỉ những con thuyền nan nhỏ chở 
khách qua sông (quá giang) với khoảng mươi người 
cùng với hành lý, quang gánh. Người chở đò cho 
thuyền cập bến vẫn còn cách mép nước vài sắi tay, 
cắm sào định vị cho thuyền khỏi trôi, rồi nhảy 
xuống nước kéo một tấm ván bắc từ thuyền lên bờ 
cho khách lên, xuống. Mỗi bến đò ngang thường chỉ 
có một hoặc vài con đò của dân thuộc xóm bên 
sông. Trưa nắng hoặc đã sẩm tối, khách văng, đỏ 
nằm bên bến quê, có căn lều nhỏ dựng bên để cho 
người lái ngả lưng. Khách bên kia sông phải khum 
hai tay gọi “Đò ở”. Sông nhỏ còn được, sông lớn 
như Sông Hồng đành chịu chờ cho tới khi có khách 
sang. “Qua sông nên phải lụy đỏ” là thế. 


Những bến đông phải dùng thuyền gỗ chở dăm 
chục khách. Bến ngang Sông Hồng lớn nhất đầu 
Thế kỷ XX là ở chỗ Cột Đồng Hỏ (nay là chỗ chạc 
bốn Trần Nhật Duật - Nguyễn Hữu Huân - Hàng 
Mắm - Hàng Muối) cùng với bến ô tô trước đây. 
Phương tiện qua sông là những con phà bằng gỗ 
hoặc bằng sắt lớn, chở được hàng trăm khách, 
hàng chục xe ô tô, xe ngựa, xe trầu bò kéo ... Phà 
đi lại bằng sức người vừa chống sào, vừa kéo tay 
theo dây cáp bắc ngang sông. Cho đến năm 1920, 
Cầu Doumer mới mở rộng, có tuyến đường bộ hai 
bên thì xe ôtô, xe ngựa ... mới không phải qua phà. 


Nhà thơ Nguyễn Du (1756 - 1820) khi còn thư 
sinh hằng ngày qua đò ở Bến Bà Móc (nay là đầu 
Phố Nguyễn Thiếp) để sang bên Bổ Đề, Gia Lâm 
học. Cô lái đò khá xinh đã làm chàng trai đa tình 
ngẩn ngơ. Một buổi lỡ đò, cậu Nguyễn đã làm bốn 
câu thơ gửi cô gái: 


ca tười, bươa, Luật, Ea Pầng, tàu xa. 
Cu niệu qua, ại, [ạt qua, 


Nguyễn bỏ lửng hai chữ cuối cùng để thử lòng 
cô. Cô tái đò Đỗ Thị Nhật lúc đầu còn nói mình 
phận gái đâu dâm bàn chuyện văn chương, nhưng 
rồi cũng xin góp hai chữ “quen nhau” vào câu cuối 
cho trọn vẹn bài thơ. Ït làu sau, cô lại bảo Nguyễn 
có thể thay chữ “quen” bằng chữ “thương” được rồi! 
Nguyễn vui sướng tức cảnh ngay một bài: 


`uân trời Àgli nai, giữa, mànẨ, J2 Ea... 

Mối tình đằm thắm thế mà không thành vì gia 
pháp nhà Nguyễn rất nghiêm, con quan đầu có thể 
lấy cô lái đò. Mười năm sau, trở lại bến Sông Hồng, 
Nguyễn chỉ còn biết than thở: 


"đâu su cá ¿É đãi cao 
SỔ đu nàuu cùm đá, nÀa, người, năưm, xưa 
Trên các bến đỏ ngang, có biết bao mối tỉnh 
như Nguyễn: 


(Ca dao Sóng Tó) 
nhưng phần lớn chỉ như gió thoảng qua. 


Vào cuối Thế kỷ XX, ta vẫn gặp con đò ngang ở 
đây đó trên Sông Hồng. Sông Đuống... dù bên 
cạnh đó đã có nhiều con đò không còn mái chèo, 
không còn sào nữa, mà chạy bằng mảy đuôi tôm 
khối mệt sức người. 


Đô đọc là những con thuyền vừa, thuyền lớn, có 
mui ở giữa hoặc hai đầu thuyển, chớ khách đi dọc 
theo sông, có đậu trả khách, lấy khách ở nhiều bến 
trên dòng. 


Trong khoang trải chiếu cho khách nằm ngồi, 
bên nam, bên nữ. nhưng nếu quá đông khách thì 
chẳng kể giới nào, tìm được chỗ ngả lưng là may 
rồi. Chả thế mà các cụ xưa thường cấm con gái 
không được ởi đò dọc. 


Đỏ dọc có nhiều chân sào, phần lớn là nam 
khỏe mạnh, chống những con sào băng tre đực dài 
cả cây, tỳ đồn cả sức người vào đẩy cho con đồ trôi; 
trời có gió thuận, nhờ thêm buồm đẩy. Nước cạn, 
phải giong chão lên bờ, choàng vai cho người kéo 
thêm. Gặp đêm gió mát, trăng thanh, khách ngồi 
lên mui ngắm cảnh hai bên sông. Những con đò 
dọc gặp nhau, í ới tiếng chào hỏi, thỉnh thoảng lại 
vang lên mây câu hồ bay trên sóng nước. 


Thuyển có nhiều loại, thường gọi tên theo hình 
dáng hoặc chất liệu của nó. 


Thuyền nan là thuyền nhỏ nhất đan bằng nan 
tre, cạp thuyền cũng bằng tre, nút mây, sơn cho 
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nước khỏi lọt, lúc nào cũng có gầu tre để tát nước 
ra. Dùng con sào đấy là chính, loại lớn đi sông mới 
có mái chèo. Thuyền nan có thể dùng ở bất cứ mặt 
nước nào: sông, hồ, đấm, ao..., vừa chở người, chở 
hàng, câu cả, quăng chài, thả lưới. Thuyền nan có 
hình thoi gọi là thuyền thoi, hình tròn gọi là thuyền 
thúng, dùng hai chèo ngắn cầm tay gọi là cải dầm 
để bơi. 


Thuyền bồng có muì (bổng), mình bầu, mũi 
bằng, đuôi cao. Ca dao cổ có câu: 


Rau day tá dau 32-104“, 
ầm, đâu cá giá cắm, bÀma, đợi a4? 


Thuyền đỉnh là loại thuyền lớn đóng bằng gỗ, 
ngày xưa các cụ thường dùng gỗ đỉnh - một trong tứ 
thiết để đóng, vì loại gỗ này mín thớ, chịu nước, ít 
nứt nẻ, chắc, bền. Thuyền thường dùng chở hàng, 
đi đường dài, kết hợp cả sông và ven biển. Mũi 
thuyền nhọn, thân và đuôi hình lăng trụ, có lái phía 
sau, chạy bằng nhiều mái chèo. Lại có một hoặc ba 
bốn cột buổm, lựa gió tạo sức đẩy. “Thuận buồm 
xuôi gió” không có gì sướng bằng! Nếu thuyền chạy 
ven biển thay buồm cánh én bằng buồm lớn chữ 
nhật gọi là Thuyền mành. 


Thuyền chài là nhà ở di động của gia đinh ngư 
dân, sống lênh đênh trên sông nước. 


Thuyền đua còn gọi là chải, dùng để bơi thi trong 
các lễ hội. Đó là những thuyền gỗ hình thoi dài, mũi 
nhọn có đầu tứ linh chạm sơn gắn vào, trai bơi ngồi 
hai bên, dùng bơi chèo quạt nước, có ông cầm lệnh, 
ông gõ mö, ông phất cở, ông tát nước đi cùng. 

Hà Nội có nhiều làng mở hội bơi thuyền như 
Diễn Bơi (Phú Diễn), Thượng Cát, Chèm, Yên 
Duyên, Phú Viên... Nhưng nổi tiếng hơn cả là hội 
bơi chải Làng Đăm (Xã Tây Tựu - Huyện Từ Liêm) 
đã đi vào ca dao: 


tổơu SĐăm, xước Ôlúá, Rại JRAx,.. 


Phương tiện đi lại bằng thuyền đã có từ cổ xưa, 
trong Thế kỷ XX vẫn tồn tại. Vào những năm cuối 
cùng của Thế kỷ này, các loại thuyền mới được lắp 
động cơ thủy lực thay cho sức người và đưa tốc độ 
chạy thuyền nhanh hơn nhiều. 


Tàu thủy là phương tiện cơ giới đầu tiên đưa 
khách buôn người Bồ Đào Nha, ltalia cùng các nhà 
truyền giảo vào miền Bắc, tới Kẻ Chợ và Phố Hiến 
từ Thế kỹ XVIII - XIX. 


Đó cũng là chiếc tàu máy mà năm 1872 tên lái 
buôn thực dân Jean Dupuis (Đuy Puy) cập bến Hà 
Nội mượn đường Sông Hồng đi Vân Nam, mở đầu 
cuộc do thám, khiêu khích, tiến tới xâm lược nước 
ta. Ngày 3-11-1873, chiến hạm đầu tiên của quân 
Pháp do Francis Garnier (Gacnhiê) chỉ huy tới bến 
Hà Nội, nổ 23 phát đại bác thí uy rồi đổ bộ lên bờ. 
Đó là chuyện của Thế kỹ XIX. Còn tàu thủy chở 
khách chỉ xuất hiện vào những năm đầu Thế kỷ XX. 
Có lề tàu buôn đầu tiên là của Cô Tư Hồng, một 
phụ nữ làm me Tây, người “có công” thầu phá 
Thành Hà Nội. Được ít lâu cô bán lại cho nhà tư sản 
dân tộc Bạch Thái Bưởi, Năm 1910, ông Bưởi có đội 
tàu thủy ba chiếc mang tên Phi Long, Phi Phụng, 
Phi Hổ. Mười nắm sau đã thành 30 chiếc với những 
cái tên mang tính dân tộc: Trưng Trắc, Trưng Nhị, 
Lạc Long, Hồng Bàng, Lê Lợi... chạy khắp các 
tuyến sông. Ông còn đóng tàu Bình Chuẩn 1300 
lấn chạy ven biển đi Sài Gòn. Năm 1919, ông được 
goi là “Vua tàu thủy”. 


Tại Bến tàu Cầu Đất những năm ấy có nhiều 
hãng tàu thủy đường sông cạnh tranh nhau, phân 
chia làm ba loại: 

Tàu Ký Bưỏi, sơn màu tro. Tàu Tây Cao, Tây 
Điếc của Hãng Sauvage (Sô Va) đóng ở bờ sông, 
sơn màu trắng. Tàu của người Hoa gøi là Tảu Hiệu 
vỏ sắt, mang các tên Long Môn, Giang Môn... 

Công nhân lái tàu, đốt lửa, mạch nô!” lao động 
trên các Tàu Hiệu rất cực nhọc. Ca dao có bài: 

xa, qi% 3. cosu ấn, caxv An, 

Đá«.s.v gà, ồn, mặt ñÑaax (an, dẦu,. 

Tàu thủy lúc này có hai loại, một loại vỏ gỗ chạy 
bằng guồng, mớn' nước 80cm; một loại vỏ sắt 
chạy chân vịt, nhiều mã lực khỏe hơn, được ưa 
chuộng hơn. Khách đi tàu sang có ghế ngồi, còn đi 
tàu chợ phải ngồi sàn tàu, ai muốn nằm phải thuê 
chiếu, thuê võng. 


Tuyến đường thủy đông khách nhất là Nam 


(f)_ Mạch nô. tên goi những người làm dịch vụ trên tàu 
thủy thời ây. 


(2) Mớn: là mực nước thân tàu chìm xuống khi đủ tải trọng. 
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Định, Hưng Yên, Lạc Quần, Hải Phòng, ngoài ra 
còn có tàu chạy Sơn Tây, Việt Trì Chợ Bờ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang... 


Trên tàu thường có hái xẩm. Thời cạnh tranh 
gay gắt, Tàu Ký Bưởi ngoài việc hạ giá, tuyên 
truyền “Người Nam đi tàu Nam” còn thuê cả các 
gánh hát chèo xuống diễn đêm giải trí cho khách. 


Tàu thủy rất nhiều ăn cắp. Quang cảnh trên tàu 
thủy từng được Nhà văn Nguyên Hồng miêu tả rất 
sống động trong tiểu thuyết B/ vỏ ín năm 1938. 


Bến tàu thủy lúc đầu ở Cột Đồng Hồ gần Chợ 
Gạo, sau dời về Cầu Đất, khoảng 1933 - 1935 
chuyển tới Phà Đen, xây cầu tàu hẳn hoi cho tàu 
cập bến để khách lên xuống dễ dàng, không phải 
lội bãi lầy ra tàu vào mùa cạn nữa. 


Ngoài tàu thủy, Cảng Phà Đen còn có 15 sà lúp 
(saloupe), có cái hai tắng như một thứ tàu chợ, chở 
đủ loại hàng cổng kềnh, hàng nặng như than, củi, 
gạo ... kèm theo chở người. Tất nhiên giá vé loại làu 
này hạ hơn. 


Lại có hãng chuyên chở đường sông như Cự 
Phú. những năm 30 mở bến tàu riêng ở đầu Phố 
Trần Nguyên Hãn bây giờ. 

Ở Hà Nội nửa đầu Thế kỷ XX, có nhiều nơi làm 
nghề đóng thuyền. Nổi tiếng nhất về thuyền gỗ là ở 
Vạn Ngọc, nay là Phường Tứ Liên, Quận Tây Hỗ. 


Nghề đan thuyền nan hầu như làng nào cũng có 
thợ biết làm, nhưng được làm khéo léo và bền chắc 
là thuyền do Làng Phú Thượng đan, cạp. 


Còn về tàu thủy thì chỉ có xưởng sửa chữa nhỏ, 
muốn trung đại tu phải đưa về Nhà máy Ca Rông ở 
Hải Phòng. Mãi đến năm 1943, quân Nhật vào Đông 
Dương mới lập xưởng đóng tàu thủy ở Phà Đen. 


2. Những phương tiện đường bộ thö sơ cô 
truyền dần mai một 


Dưới thời phong kiến, nhân dân ta ởi lại chủ yếu 
bằng đôi chân hoặc dùng phương tiện thô sơ do sức 
người kéo, đấy, khênh, chèo là chính. Cũng có dùng 
đến súc vật như ngựa, lừa, trâu, bò. 


Vào đầu Thế kỷ XX, những phương tiện này dần 
dần trở thành lạc hậu và bị loại bỏ để thay thế bằng 
các phương tiện nửa cơ giới hoặc cơ giới. 


Kiệu - phương tiện đi tại của quan to, của Vua, 
đóng bằng khung gỗ hình vuông hoặc chữ nhật, có 
mái trên che mưa nắng, sàn ở giữa đặt ghế ngồi, 
dưới là 4 chân, các mặt đều có màn hoặc mành 
che, dùng 4 người hoặc 8 người khênh. Khi Kinh đô 


chuyển vào Phú Xuân (Huế), kiệu cũng theo vào 
đó. Từ khi ấy không thấy sách nào tả Tổng đốc Hà 
Nội đi kiệu nữa. 

Cáng - Dùng đi đường xa, hai người khênh, hai 
người đem giá đỡ, tráp, điếu ống, quạt lông theo 
hầu và thay đổi nhau. Có loại cáng đẹp cho các 
quan: đòn gỗ sơn, chạm đầu long, ly cách điệu, trên 
có rnái che như thuyền úp, hai bên rử màn lụa thêu, 
trên tấm vải nằm lót đệm gấm. Khi nghỉ, cảng đặt 
lên giá đỡ bằng nạng tre ba chạc ở hai đầu đòn, 
người đi cáng vẫn có thể ngồi, nằm trên đó. Bèn 
cạnh đó còn có loại cảng thông thường đùng cho 
chức sắc hàng tổng, hàng xã, ông đồ, thầy lang, 
bác khóa... bằng vải, đòn tre; khi mưa, nắng mới 
che lên trên bằng tấm vải dày. Lại có loại may bằng 
vải đào dành cho các vị tân khoa vinh quy về làng: 
“Võng anh đi trước, võng nàng theo sau”. Cải võng 
đào danh vọng mà bao cô gái xưa khao khát, 
nhưng trong ca dao cổ lại có câu: 


S1ấu sành ax và em,aas đứ đừ... 


Như vậy là cáng còn được gọi là võng. Người ta 
thích gọi cáng hơn là để khỏi lẫn với thứ võng đay, 
đan bằng những sợi đay xe như mắt lưới. hai đầu 
kéo dài tết lại thành vòng đai để móc vào quốc 
võng đẽo bằng gỗ, buộc vào cột nhà hoặc thân cây 
ngoài vườn, dùng làm chỗ nằm nghỉ lưng, đung đưa 
cho mát. 


Bả ru cháu, mẹ ru con thường nằm võng vừa vỗ 
vỗ lưng trẻ, vừa ru hỡi trong tiếng võng đưa kẽo kẹt 
làm trẻ ngủ ngay và ngủ say, 


Võng cũng trở thành phương liện chở người bình 
dân. Buộc hai đầu võng vào đòn tre đực có độ dài 
thò ra đủ cho hai người đặt lên vai là được. Võng 
thường chủ yếu dùng cho người giả, trẻ em, người 
có mang hoặc đau yếu, nhưng cũng có khi dùng 
cho những thư sinh muốn vượt chặng đường xa mà 
sức khỏe và tiền nong có hạn, để đỡ tốn sức, tốn 
tiền. Muốn rẻ nữa thi đi võng đôi. Hai vợ chồng trẻ 
đi về quê ngoại hay quê nội xa có thể thuê một 
võng ngồi chưng. Cũng có thể thay đổi nhau một 
nằm, một ngồi. 


Sỹ quan Pháp rat thích ngồi cáng đi chơi phố 
hoặc thong thả ngả lưng trên võng hóng gió Hồ Tây 
trên Đường Cổ Ngư những chiều hè oi bức. Tấm 
thân phì nệộn nặng ngót tạ của tên thực dân làm tu 
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võng tấm vải, đè nặng đòn lên đôi vai gầy guộc của 
phu cáng. Mặt mũi họ đẫm mỗ hôi, cố gắng giữ 
thăng bằng từng bước để khỏi quật ông khách quý 
xuống đất mà bị ăn đòn nhừ tử. 


Ngựa - tiện hơn cáng, người cưỡi thoái mái, chủ 
động, nhanh chậm tùy thích. Có điều phải chăn dắt, 
nuôi dưỡng mất công, tôn kẻm. Ngựa của các quan 
cưỡi có đủ lệ bộ: yên cương bằng da thuộc, yếm 
ngực, áo hai bên bằng lụa màu, thêu hoa văn, bàn 
đạp lên ngựa mạ đồng; cố đeo lục lạc báo hiệu để 
dân tránh. Quan Huyện Thọ Xương thường cưỡi 
ngựa, có hai lính lệ dắt ngựa và theo hầu. Ngựa còn 
dùng cho phu trạm chạy công văn. 


Binh lính sỹ quan Pháp cũng thích cưỡi ngựa 
rong chơi. Đầu Thế kỷ XX, đã có Trưởng đua ngựa ở 
khu vực Hàng Cỏ. Trong binh đoàn xâm lược có một 
bộ phận ky mã làm lực lượng xung kích và kéo pháo. 
Quan to đi ngựa còn có lính cẩm roi song chạy trước 
đẹp đường và người giương lọng che nắng. 


Xe ngựa - sang hơn thì dóng ngựa vào xe cho 
kẻo. Xe một ngựa kéo gọi là xe độc mã, hai ngựa là 
song mã, bốn ngựa là xe tứ mã. Nhưng xe ngưa 
kềnh càng chỉ đi được trên đường cái chính, phố 
rộng, không vào được ngõ ngách, 


Các sách của tác giả Pháp viết cuối Thế kỹ XIX, 
cho biết: năm 1882, ở Hà Nội có hai chiếc xe ngựa 
du nhập của cha cố Puginier (Puyginiê) và viên 
tướng Henri Riviere (Rivie). 


Trong trận Cầu Giấy ngày 19-5-1882 chính 
Rwie đã ngồi xe ngựa chỉ huy cuộc hành quân và 
đã bị quân ta đánh tử vong. Vào đầu Thế kỷ XX, 
hãng sửa chữa ôtô Avia cũng có hẳn một đội xe 
song mã đẹp chuyên cho Tây thuê đi chơi phố. 


Xe súc vật kéo - có thể là ngựa, lừa, trâu, bò. 
Đây là loại xe đóng thô sơ, có hai bánh gỗ to lăn trên 
trục sắt, bánh gỗ được nong trong vành sắt cho bền, 
chủ yếu để chở hàng hóa, khi cần thi chở cả người, 


Năm 1885, nhà binh Pháp đã đóng một xe vận 
tải lớn do ba cơn lừa kéo để vận chuyển hàng quân 
dụng, lương thực, thực phẩm từ Đồn Thủy (bến tàu 
thủy) vào trong phố, cung cấp cho các cơ sở đóng 
ở Tràng Thi, Hàng Gai và Nhà Chung. Cũng vào 
giữa năm này, bắt đầu có xe ngựa chở khách từ khu 
Nhượng Địa đến Thành Hà Nội. 


Có một bức ảnh chụp trong lễ hội khánh thành 
cầu Sông Cái bắc qua Sông Hồng (đầu 1902), 
chiếc xe tải to trên có mô hình, kết dải lụa với bốn 
cô hoa hậu người Việt đứng trấn góc mà xe lại do 
mấy con trâu kéo! 
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Đường phố sau khi được trải nhựa sạch sẽ, 
người ta cấm súc vật và xe súc vật kéo trong nội 
thành để khỏi phóng bậy ra đường. Xe ngựa, xe bò 
rút ra ngoại ô. Trong phố dùng xe bò nhưng do 
người kéo, người đẩy. Lại có loại nhỏ hơn, nhẹ hơn, 
cho một người kéo gọi là xe ba gác. 


Ở nông thôn ngoại ô còn loại xe cút k. Xe có 
hai càng gỗ dài, một đầu vót nhỏ dần để tay cầm 
điều khiển, một đầu lắp then ngang, tảt vân làm sàn 
chở. Xe chỉ có một bánh to đặc ở giữa, thêm hai cọc 
ở càng để khi đỗ xe không đổ. Các làng giấy Bưởi 
và Cót chở cây dó làm nguyên liệu cũng như đưa 
giấy thành phẩm lên chợ bán đều dùng xe cút kít 
này. Tên gọi thế là do khi xe đẩy lăn bánh phảt ra 
tiếng kêu cút kít, cót két... Xe này có ưu điểm là 
đường nhỏ thế nào cũng đi được. 


Còn một phương tiện vận chuyển nữa của dân 
nghèo tà quang gánh. Cho con ngồi vào thúng 
gánh đi. Trời nắng mưa, lấy manh chiếu bẻ cong cài 
vào cạp thủng che đầu cho trẻ. Nếu muốn gọn nhẹ 
hơn thì công. Công trên lừng trẻ em, người già, 
người ốm. Giai thoại còn kể một viên tri huyện ninh 
quan cai trí, gặp lúc trời mưa, đường lấy lội, tri 
huyện chẳng ngại ngực đeo bài ngà, đã khom lưng 
mời “bà đầm” vợ quan Tây cưỡi lên lưng, công phu 
nhân qua quãng đường trơn, để tiếng cười mai mỉa 
trong dân chủng. 


Những phương tiện đi lại cố truyền chỉ tồn tại ở 
Hà Nội khoảng 10 năm đầu Thể kỷ XX, rồi cải thì 
mất hẳn (kiệu, cáng), cái thì cấm lưu hành trong 
nội thị phải chuyển ra ngoại ô và đưa về nông thôn 
(xe súc vật kéo), tuy vẫn còn xe ngựa nhưng chủ 
yếu là xe của hãng Avia chuyên chở Tây và vợ con 
- kế cả me Tây - đi chơi Hồ Tây được phép chạy 
thêm một số năm nữa, sau chuyển thành xe tang 
chở áo quan. Có hai hãng xe tang nổi tiếng ở Hà 
Nội tồn tại cho đến Cách mạng tháng Tám là Hãng 
Louis Chức ở Phổ Hàng Cót và Hãng Đức Bảo ở 
Hàng Da. 


Xe tang song mã được thiết kế, trang trí khả đẹp. 
Xe sơn then toàn bộ, cả bộ nhà táng gỗ úp lên trên 
áo quan, riểm vải đen nẹp trắng. Bánh xe dùng 
bánh ôtô tải nên chạy rất êm. Người đánh xe gọi là 
xà ích, đội mũ cao, quần ảo lễ phục đen có nẹp, 
ngồi giong xe khá điệu bộ, dận chân vào lò xo là 
phát chuông kêu kính coong. Hai hãng này cạnh 
tranh nhau nên luôn thay đổi cách thức phục vụ, từ 
may quần áo đồng bộ cho những người cầm cờ, 
cầm trướng, khênh kiệu bài vị, khênh lễ vật, rước 
ảnh.,, cho đến vẽ ra tới hai ban nhạc: nhạc kèn bú 
dịch, trống cà rình đi đầu, có người chỉ huy dùng 
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gậy điều khiến giơ lên hạ xuống và ban nhạc hiếu 
bát âm đi cùng xe tang. 


Xe ngựa ở nội thị chỉ còn chức năng là phương 
tiện đưa người đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng. 


Cùng với việc đào thải các phương tiện đi lại cổ 
lỗ, Hà Nội xuất hiện cảc phương tiện mới du nhập 
như xe tay kéo, ô tô, xe đạp, xe điện, xe lửa... và 
nhanh chóng trở thành phố biển, thông dụng. 


3. Những phương tiện giao thông mới được du 
nhập 


Trước khi nói về các loại phương tiện, cần biết 
qua tình hình xây dựng đường sả, cầu cống, nhà 
ga. bến cảng, sân bay... những cơ sở vật chất hạ 
tầng kỹ thuật không thể thiếu khi giao thông vận tải 
phát triển. 


Như trên đã nói. vào đầu Thế kỷ XX, độ dài các 
con đường toàn thành phố mới được trên dưới 80 
km, phần lớn là đường cũ của 36 phổ phường chật 
hẹp, chỉ có hơn 50 km rải đả dăm. Phố mới mở tập 
trung gần khu Nhượng Địa Đồn Thủy và quanh bờ 
Hồ Gươm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Hàng Bài, Đính 
Tiên Hoàng... những phố này được trải nhựa đầu 
tiên. Năm 1919, một số ao hồ được lấp đi và lập ra 
các phổ Yên Thành, Quán Thánh, Hàng Bún, Châu 
Long, Cửa Bắc...: nam 1925 mở khu vực Hàng Đẫy, 
Hàng Bội; năm 1930 nối dài các phố quanh Phố 
Huế như Hàm Long, Nguyễn Du, Quang Trung, 
Trần Nhân Tông, đến năm 1933 vẫn còn nhiều 
đường rải đá dăm. 


Năm 1938, Hà Nôi đã có 114 km đường nội 
thành và phần lớn đã rải nhựa. 


Quy hoạch xây đựng Hà Nội toàn diện lần đầu 
tiên được Pháp lập năm 1924 do Kỹ sư H. Hébrard 
(Hêbra) thiết kế. 


Cầu Sóng Cái (khi mới làm đặt tên là Cầu 
Doumer cho tới sau Cách mạng mới mang tên Long 
Biên) bắc qua Sông Hồng khởi công năm 1898, 
khánh thành năm 1902. Cầu dài 1680m. Lúc đầu 
chỉ có đường xe lửa. Ôtô, xe ngựa sang Đường 5 
đều phải qua phà ở Cột Đồng Hồ. Đên năm 1919 - 
1820 mới làm phần đường bộ hai bên thành cầu. 


Ca dao Hà Nội còn có một bài phản ảnh khá đầy 
đủ về việc xây cầu lớn vào loại hiện đại nhất thời ấy: 


-.. âu từ Ñ\LØTL, kất đà, xay xa. 
Các qua cam Dáng, 2ƯẾ, Da, 


Chúa, Ea nay Em, nRp, mười Ra, cật 
CÔ  ợu Rất pưđ, đấy E ùn, đen 
uy, cát, nhạy xạ, DẤm, [em màn, Qàn. 
TỦa Ea nước [ạt cÑÃyy Qàa, 
Rất tẾ% mặc, s48 gu nàa, Âu, KRAmzv? 
th máng ái đá, dâgy dàngg cuống xa, 
Đường tàu điện bắt đầu làm từ năm 1899, kéo 
đài trong nhiều năm. Đoạn nối tử Kim Liên đến 


Cấng Vọng năm 1943 là quãng đưởng tàu điện cuối 
cùng do Pháp làm. 


Đường sắt từ Hà Nội đi các nơi được làm từ năm 
1900, riêng tuyến Bắc Nam làm từng đoạn nên đến 
năm 1936 mới thông suôt. 


Ga xe lửa chính Hà Nội là Ga Hàng Cỏ xây trong 
ba năm (1899 - 1902) khánh thành cùng năm với 
cầu Sông Cái và thông xe tuyến Hà Nội - Hải 
Phòng. Lúc đầu Pháp gọi là Nhà ga Trung ương. 


Cảng Phả Đen xây dựng năm 1933 - 1935 sau 
khi chuyển bến tàu thủy từ Cầu Đất về. 


Bến ô tö đầu tiên của Hà Nội đặt ở Cột Đồng Hồ, 
năm 1918 - 1919 mới mở Bến Nửa và chuyển về 
đó. Các bến Kim Liên, Kim Mã vào khoảng đầu 
những năm 40 mới thành lập. 


Sân bay phát triển chậm nhất. Thời kỳ đầu chỉ 
có máy bay quân sự. Vào những năm 20, Pháp xây 
Sân bay Bạch Mai cho nhà bịính, lập bãi đỗ thủy 
phi cơ ở Hồ Tây, cập bển ở cạnh Trường Bưởi, đầu 
Phố Thụy Khuê. Sau mới xây dựng Sân bay Gia 
Lâm đùng chung cả cho quân sự và vận chuyển 
hành khách. 

Nhờ có cơ sở vật chất nói trên nên đã tạo điều 
kiện cho các phương tiện giao thông mới du nhập 
vào Hà Nội nhanh chóng và thuận rơi. 

Phương tiện phổ thông nhất, bình dân nhất nửa 
đầu Thế kỹ XX ở Hà Nội chính là Xe tay kéo. 

Hai chiếc Xe tay!” đầu tiên du nhập vào Hà Nội 
là của Công sứ Bắc Kỷ Bonnal (Bônnan) mua của 


(1) Theo P. Bonnetain (Bônơlanh) (De Paris au Tonkin 
- P 1885) gọi tên xe này tà Dịinn richshaws. 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


Nhật năm 1884 để y và cố đạo Puginier (Puyginiê) 
dùng. Qua những bức ảnh và tranh khắc về Phố 
Hàng Gai thời kỳ này, ta thấy hai chiếc xe tay ở 
trước nhà số 80 - 82 của Công sứ Pháp, Đó là chiếc 
xe chạy bằng hai bánh gỗ vành sắt cao lênh khênh. 
Ở giữa là thùng xe, có ghế đệm để người ngồi, phía 
sau có mui giương lên, cụp xuống được. Phía trước 
lắp hai càng xe bằng gỗ dài, đầu câu sang nhau 
bằng nẹp sắt. Người phu xe đứng vào giữa, hai tay 
cầm hai càng nâng lên và kéo xe đi. Vì bánh sắt, 
đường rải đá lổn nhốn, lực ma sát nhiều, xe nặng, 
nên mỗi xe thường một người kéo, một người đẩy 
sau thùng xe. 


Cũng năm đó, một chủ hiệu người Pháp là 
Uyfisse Leneveu (Lơnơvơ) mua B6 chiếc xe tay ở 
Hồng Kông về, mở hiệu cho thuê xe tay đầu tiên tại 
Hà Nội. Chỉ mất 2-3 xu là xe kéo dạo khắp phố." 


Xe tay được chấp nhận nhanh chóng và phát 
triển ồ ạt vào đầu Thế kỷ XX. Ngày 10-10-1802, 
Đốc lý Hà Nội ban hành lệnh cho phép xe tay kéo 
được lưu hành rộng rãi. Ra kinh doanh xe tay đã có 
người Việt Nam. Vào năm 1913, nổi lên các hãng 
xe tay cho thuê như Hưng Ký, Vù Văn Giang, 
Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Huy Hợi... Các hãng xe 
không cho thuê trực tiếp mà thông qua các cai xe. 
Họ làm trung gian và tìm mọi cách bóc lột những 
người lao động khốn khổ là phu xe mà nhà văn 
Nguyễn Công Hoan gọi là “ngựa người”. Người ta 
hay nhắc đến các cai xe như Thành Mỹ Cửa Nam, 
Cai Mơ Đình Ngang, Trưởng Tiến Hàe Nhai... Năm 
1916, Pháp thành lập Công ty xe kéo Đông Dương 
(Omnium Indochinois). Năm 1918, Hà Nội đã có 
khoảng 100 hãng xe tay. Bắt đầu có xe bọc lốp cao 
su đặc, vài năm sau lại thay bánh lốp bơm hơi. Để 
phân biệt hai loại xe, người ta gọi xe cũ là xe sắt, xe 
mới là xe œao su. Cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe 
nổ ra, họ may quần áo đồng phục, mũ nón cho phu 
xe; lắp chuông bóp kinh coong lịch sự hơn là luôn 
mồm phu xe phải kêu: “ếp ếp!" Sơn mạ khung xe, 
thùng xe, ghế đệm, mui bạt sạch sẽ. Về hình thức 
cũng cải tiến dần, thay các xe lênh khênh như bọ 
ngựa bằng kiểu mới, thấp thùng xe hơn, đỡ chênh 
vênh, hòm xe khum lượn tròn tạo dáng đẹp, gọi là 
xe Ô mích (Omic). Tất nhiên, xe sang thì giá cao 
hơn. Xe tay phát triển nhanh nên đã có lúc tranh 
khách của xe điện dẫn đến chủ Tây bị lỗ. Đốc lý 
phải ra lệnh cấm xe tay không được chở hai người 
để cứu xe điện. Nhưng đó chỉ là ban ngày và ở các 
phố lớn, còn ra ven ngoại người ta vẫn chở xe tay 
hai người lớn, thêm cả vài trẻ con, cả nhà trên một 
xe nếu trả giá hơn cuốc xe bình thường một người. 
Ít tiền, tiết kiệm còn có thể đi xe ghép, nghĩa là trên 
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xe tay đã có một người khách, vẫy hỏi nếu đi cùng 
đường thì mặc cả đi ghép, tuy nhiên phải được 
khách trước đồng ý hoặc bớt cho họ vài xu. Thường 
chồng kéo, vợ đẩy xe sắt. 


Năm 1925, Đốc lý Hà Nội ra lệnh cấm xe bánh 
sắt không được chạy trong nội thành. Những xe này 
phải dạt ra các cửa ô Chợ Dừa, Kim Liên, Cầu Dần, 
Yên Phụ, Cầu Giấy... và khoảng chục năm sau thì 
biến mất khỏi các con đường phố huyện, chỉ còn lại 
xe tay bánh cao su, 


Xe tay còn một loại sang trọng làm phương tiện 
đi lại riêng của các gia đình quan chức loại vừa và 
nhỏ, các nhà buôn trung bình. Xe tay lư gia được 
gọi là xe nhà. Thùng xe, khung, hòm xe bằng gỗ 
được quang dâu hoặc đánh véc ni bóng loáng; 
khung mui và các nẹp viền đều mạ đồng, mạ kền; 
mui xe bằng vải ba ga màu hoặc hoa, có riểm 
quanh lựa vàng, chỗ để chân cũng lót tấm đồng trổ 
lỗ hoa. Xe lúc nào cũng sạch bong. Người kéo xe 
nuôi trong nhà được ăn mặc tử tế, gọi là anh xe. 
Ngoài nhiệm vụ chú yếu là đưa đón ông ñi làm, bà 
đi chợ, đi chùa, các cậu ấm, cô chiêu đi học... , anh 
xe giúp anh bếp, cô sen việc vặt trong nhà và lau 
chùi chiếc xe lủc nào cũng sạch bong. 


Ngồi trên xe, muốn dừng đâu, khách chí cần 
dậm bàn chân xuống sàn làm hiệu là phu xe đỗ lại. 
Phải chờ phu xe hạ càng và giữ lấy xe, khách hãy 
xuống kẻo tùng bê xe. Những năm kinh tế khó 
khăn, nhiều phu xe không đủ tiền thuê cả ngày, 
phải thuê lại của nhau mấy giờ để đón khách tàu 
đêm kiếm kế sinh nhai. Vả lại nhiều anh em người 
tỉnh lẻ về không có “giấy phép káo xe fay” nên đành 
chạy lậu lúc nào hay lúc ấy, mắt trước mắt sau 
tránh cu lít kẻo bị hỏi giấy, nộp phạt là mất bữa. 
Thật là: 


Sau giờtR»í Kuẩu ERát ERo, 


Vào khoảng những năm 1943 - 1944, Hà Nội 
xuất hiện loại xe mới nữa cơ giới, đỡ sức lao động 
hơn. Đó là Xe xích fô, người lái ngồi sau thùng xe, 
động lực đẩy xe đi vẫn là đôi chân nhưng không 
phải chạy đất kéo mà được ngồi trên yên đạp 
truyền tải bằng xích. 


Xe tay hai bánh giá thành rẻ hơn xích lô ba bánh 
chạy xích nhiều lần nân không dễ gì bổ ngay được. 


(1) Thao Hocquarơ - Une campagne au Tonkin - 1884. 
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Theo số liệu của Tòa Thị chính năm 1931, Hà Nội 
có 1700 xe cao su, trong đó có hơn 200 xe nhà loại 
1. Năm 1937 có 73 hãng xe tay cho thuê. Có hãng 
đóng tới 400 chiếc, bỏ vổn 4 vạn đồng Đông 
Dương, sau một năm đã lãi hơn 9 vạn đồng. Để bảo 
vệ quyền lợi của chủ, các hãng xe thành lập Á/ hữu 
xa cục hội, trụ sở ở Phố Hàng Quạt năm 1928. 
Nhằm chống lại chế độ bóc lột của cai thầu: đánh 
đập, thu thẻ, nâng giá thuê. anh em phu xe đã 
nhiều lần bãi công và đến năm 1939 thành lập Hội 
Äi hữu các phu xe, trụ sở ở 53 bãi Phúc Xá. 


Sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền nhân 
dân thấy cảnh “ngựa người" tàn nhẫn, đã ra sắc 
lệnh ngày 1-1-1947 bãi bỏ xe tay người kéo. Lúc 
này Hà Nội còn khoảng 2500 xe tay, xích lô mới có 
chưa đáng kể, cho nên tuy có sắc lệnh rồi vẫn chưa 
thể thay đổi ngay, đồng thời tháng Chạp năm ấy, 
cuộc kháng chiến chống Pháp trên toàn quốc đã nổ 
ra nên việc thực hiện chưa kịp làm. Xe tay được huy 
động vào việc chuyên chở người, hàng hóa, lương 
thực, máy móc ra hậu phương, góp phần phục vụ 
chiến đấu như tải thương, chở đạn và vũ khí. 


Cho đến đầu những năm 50, thời kỳ Hà Nội còn 
bị tạm chiếm mới xóa số xe tay, chỉ xích lô là 
phương tiện đi lại cơ động và phổ thông nhất. 


Xe đạp dùng cho cá nhân đi lại. Đảng lẽ phải là 
phương liện sớm phát triển, nhưng ở Hà Nội quá 
trình phổ cập diễn ra chậm chạp, mặc dầu xe đạp 
đã có từ đầu Thế kỷ XX. Năm 1908 đã thành lập 
Câu lạc bộ xe đạp (Vélo Club) ở Hà Nội. Năm 1920 
ra đời Công ty Xe xích Đông Dương, mở Nhà máy 
Berset (Béc xê) ở Phố Tràng Thì sản xuất xe đạp 
mác Saint Étienne (Xanh Tê Chiên). Năm 1924, tổ 
chức cuộc đua xe đạp đâu tiên Hà Nội - Sơn Tây - 
Hà Nội dài 100 km. Năm 1926 thành lập Hội đua xe 
đạp Bắc Kỳ (La Pédale Tonkinoise). Hà Nội đã có 
nhiều hiệu cho thuê xe đạp, chủ yếu là để tập, đi 
được rồi mới mua xe. Giả cho thuê xe tập: xe đạp 
người lớn 1 hào, xe trẻ em 6 xu một ngày. Xe cho 
thuê chỉ cần chắc chắn chứ không đẹp, nhiều cái 
không có cả chắn bùn, chắn xích, dù quăng quật, 
đổ ngã cũng đỡ hại. Trước năm 1930, xe đạp còn ít 
lắm. Cả một trường trung học cũng chỉ dăm chiếc 
xe đạp của mấy thầy giáo. Có lẽ vì giá xe còn quá 
đắt, khoảng 27 đồng Đông Dương một chiếc. trong 
lúc giá gạo ngon có 6 đồng một tạ. Lúc này cũng 
chỉ nam giới dùng xe đạp. Người phụ nữ đầu tiên 
dám tập xe đạp có lẽ là một bà đỡ ở nhà hộ sinh 
Phố Hàng Cỏt vào khoảng năm 1930. 


Vì còn ít nên xe đạp lúc ấy là một phương tiện đi 
lại hạng sang. Xe đều được chủ nhân thuê khắc lên 


miếng đồng hoặc viết sơn lên miếng sắt: tên, số 
nhà, phố của mình rồi bắt chặt vào khung phía dưới 
yên xe. Hằng năm, chủ xe phải mua cái “p lắc” 
một đồng đeo vào xe như một thứ nộp thuế. 


Lúc đầu, xe chưa có đèn đinamô phát sáng, nếu 
đi đêm phải móc vào ghi đông chiếc đèn thắp dầu 
tây. Xe không đèn, thiếu chuông sẽ bị cu lít phạt. 


Đầu những năm 40, Hà Nội có nhiều đại lý bán 
xe đạp của Pháp. Nhà Vĩnh Lợi Phố Tràng Thi bán 
xe Peugeot (Pơgiô) Mercier (Mécxiê)... Nhà 
Optorg (Ốp To) Phố Hàng Trống, nhà Ridet (Riđê) 
góc Phố Rollandes (Rôlăng) - Gia Long (nay là góc 
Hai Bà Trưng - Bà Triệu)... bán xe đua, xe Aleyon 
(Anxiông), nhà Vĩnh Bảo bán xe Terrot (Terô)... 


Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, săm lốp xe 
đạp từ Pháp không sang được, có xe đạp phải lắp 
lốp đặc. 


Trong thời kỳ Hà Nội tạm chiếm, xe đạp tăng 
nhanh và phải đăng ký. có số khung xe, có số xe 
như các loại phương tiện đi lại khác. Các số xe kẻ 
vào miếng tôn chữ nhật, nền trắng, chữ đen. đeo 
chặt vào gióng xe. Người đi xe phải mang theo giấy 
đăng ký. Khi bán phải làm giấy tờ sang tên đổi chủ. 
Lệ này giữ mãi qua giải phóng Thủ đô, vì xe đạp đã 
trở thành một thứ tài sản có giá, một phương tiện đi 
lại cá nhân thích hợp, thông dụng nhất, hay bị mất 
cắp nhất. 


Những năm kháng chiến chống Pháp, chiếc xe 
đạp không chỉ là phương tiện đi lại, nó còn là nơi cất 
giấu tài liệu bí mật truyền đơn, bảo chí từ hậu 
phương đưa vào thành. Các thứ này được cuộn chặt 
lại cho vào ống ghi đông rồi cắm tay nắm che đầu. 
Xe đạp nam còn được mua đưa ra hậu phương tàm 
xe thồ. Lắp vào tay lái một đoạn tre đua đài một bên 
ta, đủ cho người đi bộ bên xe điều khiển được và 
một đoạn tre khác nhô lên ở sau yên để giữ cân 
bằng và đầy khí lên dốc. Thêm vào vài bộ phận gá 
lắp treo, đỡ là chiếc xe thồ có thế chở vài tạ lương 
thực, đạn dược ra trận. Xe thồ rất lợi hại vì đường sá 
thể nào cũng đi được, trọng tải gấp 3-4 lần người 
gánh, dân công đỡ mệt hơn lại đi nhanh. Xe thổ chế 
tác từ chiếc xe đạp hai bánh là một sáng tạo của 
nhân dân ta trong kháng chiến. Xe thổ đã góp phần 
làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được 
trưng bày trong bảo tàng. 


Xe máy - ô tô 


Nói chung. thời gian đầu mới có, vào khoảng 
đầu những năm 40 Thế kỷ XX, người ta gọi tất cả 
các xe hai bánh chạy động cơ là xe “binh bịch” 


Xe kéo tay thời Pháp thuộc 
(Ảnh trung tâm Lưu trữ Quốc gia I cung cấp) 
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Trước hết, xe được dùng trong giới hiến binh và 
cảnh sát. Số lượng cũng không nhiều. Có cả loại xe 
ba bánh chuyên đi bắt người cơ động, đàn áp 
phong trào cách mạng. 


Trong dân dụng có loại xe nhỏ như xe đạp, cỡ 
vành bé hơn, lắp máy như một hộp sắt hình cầu ở 
ghi đông, nổ máy bằng đạp xích quay vòng đĩa như 
xe đạp, gọi là xe Solex (Sô lếch). Khi máy trục trặc 
hay hết nhiên liệu vẫn còn có thể đạp như xe đạp. 
Còn khi máy hỏng bỏ đi thì không gọi là xe đạp mà 
đặt cho nó cái tên riêng: Sô lếch mủ! 


Đậm đạp hơn một chút về khung xe, có bầu 
xăng ở giữa, lốp to khác xe đạp là xe mô bi lét 
(Mobiilette). Hai loại này tốc độ không nhanh, tối đa 
chỉ 20 -30 km/h. 


Có loại xe bánh rất nhỏ, khung chỉ là một tấm 
sắt rộng bản đặt vừa hai bàn chân giày, một cọc 
nhỏ nhô cao phía trước lắp tay lái. một cọc phía sau 
đặt yên ngồi, chạy về vè trên đường như xe trẻ con, 
dùng cho người đi chơi nhàn tắn, ung dung không 
vội vàng. Đó là xe Scotter (xcốttg). 


Sang trọng thì người ta dùng xe Vespa (vétxpa), 
xe bệ vệ, yên to bụng bè, vành bánh nhỏ, ngồi 
thấp, khuỳnh tay ngai cầm lái... 


Nói chưng, các loại xe máy, mô tô này còn rất ít 
người đi. Bởi nhiều lẽ giá đắt, phải mua xăng dầu, 
bảo quản, chạy cũng không nhanh hơn xe đạp bao 
nhiêu. Những năm tạm chiếm, các phương tiện này 
có phát triển hơn, tuy nhiên vẫn ở loại phương tiện 
cơ giới đường bộ có số lượng kém nhất. 


Ô tô tiếng Việt là xe hơi, nhưng từ phiên ầm 
Pháp ngữ auto nay đã Việt hóa và trở thành quá 
quen thuộc rồi, không mấy ai nhớ lại tên gọi cũ nữa. 
Ô tô được phát minh từ năm 1885, nhưng phải 20 
năm sau, hai chiếc xe nhãn hiệu Prima 4 mới có 
mặt lần đầu ở Hà Nội. Đó là năm 1906. Chủ của nó 
là Bertraud (Béctơrô) cũng là chủ Hãng xe tay 
Đông Dương (Omnium). 


Ô tô bán sang ta thời kỳ đầu này toàn là xe cũ, 
đã dùng ở Pháp rồi, nên rất hay hỏng hóc, chủ yếu 
là xe con của các “quan” thực đân. Nhiều xưởng 
sửa chữa xe đã ra đời để phục vụ yêu cầu ấy: Stai, 
Avia, Boileau (Boalô)... Phải sau năm 1910 mới có 
cửa hàng bán ô tô của Hãng Boalô ở Phố Tràng 
Tiền, bán xe loại sang hiệu Lion Peugeot (Liöng Pơ 
giô). Còn xe cũ cũng nhiều loại như xe hỏm nhãn 
Avion {Aviông), xe đít vịt Citroen (Xitrôen) xe 
Renault (Rơnôn)... Ô tô qua Sông Hồng phải đi phà 
ở Bến Cầu Đất. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất 


(1914 - 1918) mới bắt đầu có xe chở khách, chủ 
yếu chạy tuyến Hà Nội - Kẻ Sặt - Hưng Yên, Hà Nội 
- Sơn Tây, Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Hòa Bình. 


Cột Đồng Hồ quá chật, bến ô tô chuyển về 
khoảng đất rộng gần đầu phía Nam Cầu Sông Cái, 
vốn là nơi đỗ các bè nứa từ thượng lưu về bán ở Hà 
Nội. Bến xe vì thế cũng mang tên Bến Nứa. Để 
thuận tiện cho khách đi phía Tây và phía Nam, Hà 
Nội đã mở thêm bến xe khách thứ hai ở Cửa Nam. 
Bến này năm 1925, ô tô phát triển nhiều đã tách 
làm hai, xe chạy phía Nam về Bến Kim Liên, xe 
phía Tây về đầu Kim Mã. 


Lái xe phải học lái, học luật giao thông và thi lấy 
bằng lái. Có loại bằng lái xe con, bằng lãi xe khách, 
bằng lái xe tải. 


Người Việt Nam đầu tiên được cấp bằng lái ô tô 
là Phạm Văn Phi, sau là chủ một hãng xe chở 
khách. 


Thời kỳ cực thịnh của xe ô tô ở Hà Nội là những 
năm từ 1828 đến 1940, Xe con tư nhân đã nhiều 
lên. Xe cũ của Tây thải ra bản cho quan huyện, 
quan phủ dùng. 


Đã có những hãng cho thuê ô tô như Quảng Tín 
Phố Hàng Bông, Hãng Cự Vân của anh em họ 
Quách, Làng Cự Đà... 


Nhiều hãng xe chạy các tỉnh ra đời như Hợp 
Thành, Phan Như Tuyết, Mỹ Lâm, Đại Lợi, Tư 
Đường... Cuộc cạnh tranh bắt đầu, từ xe đẹp, chiều 
khách đến giá hạ. Có hãng lấy con ngựa bay làm 
biểu tượng để nói tốc độ xe mình chạy nhanh. 


Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939 - 1945) 
xăng đầu tập trung cho quân đội, nhiên liệu từ Châu 
Âu không sang được, nhiều xe con phải “đắp 
chiếu”, xe Khách chuyển sang chạy bằng than đá, 
bình đốt than lắp phía sau xe nhả khói mù mịt làm 
khách sặc sụa. Xe chạy mươi cây số lại phải dừng 
để tiếp than cho đủ hơi. Nửa đầu Thế kỷ XX, Hà Nội 
chưa có xe buýt. 

Tàu điện 

Ngay từ năm 1898, Công ty Thổ địa Đông 
Dương (Société Frontière de L' Indochine) đã nhìn 
thấy trước phương tiện vận chuyển bằng xe điện rất 
phù hợp với thành phố thuộc địa mới thành lập như 
Hà Nội. Họ đã xin Tòa Thị chính cho thành lập Sở 
Xe điện ở Thụy Khuê và năm sau (1899) bắt tay 
xây dựng ba tuyến xe điện đầu tiên ở Hà Nội. 


- Tuyến Bưởi - Bờ Hồ: dài 5,4 km, đi qua Sở Xe 
điện Thụy Khuê, nơi đỗ tàu, ra tàu và ga ra sửa chữa. 
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- Tuyến Bờ Hồ - Bạch Mai: dài 3,5 km, tuyến này 
lúc đầu chỉ đến Ô Cầu Dền, đến năm 1904 mới tới 
Bạch Mai (Chợ Mơ). 


- Tuyển Bờ Hồ - Thái Hà ấp: đài 4,1 km. Đây là 
đoạn đầu của tuyến Bờ Hồ - Hà Đông hoàn thành 
năm 1904. Thoạt tiên, đường tàu điện qua Cửa 
Nam vào Phố Sinh Từ (nay là Phố Nguyễn Khuyến) 
ra trước cổng Văn Miếu rồi rẽ xuống Hàng Bột (nay 
là Phố Tôn Đức Thắng). Phố Sinh Từ rất hẹp, có tàu 
điện càng vướng, nén đến năm 1910, nhân mở 
đường Hàng Đẫy rất rộng, Sở Xe điện đã bóc đoạn 
qua Phố Sinh Từ chuyển sang Phố Hàng Đẫy. 


- Sau đó mở tuyến Bờ Hồ - Kim Liên, nhưng năm 
1927 chỉ đến Ga Hàng Cỏ, năm 1935 nối dài đến 
Bến xe Kim Liên và mãi đến năm 1943 mới tới 
Cống Vọng. 

Tuyến Bờ Hồ - Cầu Giấy làm năm 1945 và tuyến 
xe điện cuối cùng ở Hà Nội là tuyến Bờ Hồ - Yên 
Phụ hoàn thành năm 1929. Đến năm 1904, các 
tuyến tàu điện ở Hà Nội đã có độ dài 23 km, gần 40 
năm sau, năm 1943 tổng chiều dài cũng chỉ có 32 
km, tăng hơn được 9 km mà thôi. 


Bờ Hồ là đầu mối đi các tuyến, cho nên ở đây có 
một bến xe điện và nhà ga điều hành. Lúc đầu đặt 
ở Phố Cầu Gỗ, sau chuyển sang mé giáp bờ Hồ 
Gươm, cạnh chỗ có quảng trường rộng. Tàu điện 
hoạt động từ 5h đến 20h nên rất thuận tiện cho 
người buôn bán, đi làm, đi học. Giá vé xe điện lại 
rất rẻ, tuyến dài nhất Hà Nội - Hà Đông 11 km chỉ 
có 4 xu. 


Tàu điện có hai toa, toa đầu có máy lái. Tay lái 
bằng đồng quay được 7 khấc tốc độ nhanh chậm và 
đứng lại. Lái tàu gọi là vát man. Có một anh bán vé 
sơ vơ?” kiêm kéo cần gạt chuyển dây điện khi vào 
các ngà rẽ. Mới đầu, khách đi phải đứng vì phần lớn 
là các bà chuyển rau thịt, gạo cá từ ngoại ô vào các 
chợ trong Thành phố, quang gánh, bao bị cổng 
kểnh. Sau mới lắp ghế gỗ ngồi hai bên ở toa đầu 
máy cho khách đi người không hoặc hành lý gọn 
nhẹ. Rồi lại ngăn một khoang nhỏ, đặt 4 ghế bọc 
đêm vải sơn màu cánh dán cho khách sang lấy vé 
hạng nhất. 


Ca dao Hà Nội có cả một bài dài về tàu điện này: 
4 zzz.tù j Jfuay ORươna, 
Sau đằng, cật sấL từm, đường, áo, mu, 


âu ket, cR«. <Ñ⁄ Kâu, kàn, 
, cái tàu điện, äớng, cÑ%y nga Ña, 
Ba xu gÑ gã,¬2 tiền, 
2â màn cáa 8a Rau KRa na RÃ mànR? 
Trong nửa đầu Thế kỹ XX, tàu điện là phương 
tiện đi lại rất thông dụng của người Hà Nội. Tiếng 
chuông leng keng và tiếng bánh sắt xiết lên thanh 
ray ở chỗ ngoặt sang đường đã trở thành quen 
thuộc với bao thế hệ người Hà Nội. 


Tàu hỏa hay còn gọi xe lửa - dịch từ chữ Hán 
hỏa xa, là phương tiện đành cho người Hà Nội đi 
các tỉnh. 

Lần đầu tiên người Hà Nội biết xe lửa là ở Hội 
chợ Hà Nội năm 1887 mở ở Phố Tràng Thi. Đoàn 
tàu hỏa này của Hãng Đecauvile (Đờcôvin) có 
nhiều toa nhỏ, đường sắt hẹp 600cm, chạy trên 
quãng đường đài 500 m vượt qua cầu sắt một nhịp 
cao 6 m, đầu máy hơi nước loại nhỏ. 


Người đến Hội chợ thấy lạ chen nhau mua vé đi 
thử rất đông. Đoạn đường sắt đầu tiên Pháp làm ở 
Việt Nam là đoạn Phủ Lạng Thương - Lạng Sơn, 
làm trong 4 năm (1890 - 1894), Đến 1900 làm tiếp 
đoạn Hà Nội - Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) và 
năm 1902 khánh thành. Tuyến đường sắt này nối 
dài đến Đồng Đăng năm 1908. Năm 1901 thành 
lập Công ty đường sắt Đông Dương - Vân Nam. 
Công ty này đảm nhận thi công tuyến Hải Phòng - 
Hà Nội - Lào Cai dài 396 km nối với đường sắt bên 
Trung Quốc đi Vân Nam Phủ. Con đường này năm 
1902 thông xe đoạn Hải Phòng - Hà Nội, năm 1903 
đến Việt Trì và năm 1906 đến Lào Cai, biên giới 
Việt Trung. 


Tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn làm nhiều 
năm, theo từng đoạn, xong đến đâu đưa vào sử 
dụng đến đấy. Đoạn Hà Nội - Ninh Bình dài 114 km 


(1) S0ơvø (Serveur): người phục vụ. 
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xong năm 1903, đến Thanh Hóa năm 1904, Bế 
Thủy năm 1905 và đến mãi năm 19386 mới nối liền 
với đoạn từ phía Nam ra. Độ dài Bắc-Nam là 
1728km, sau gần 35 năm thi công. 


Tàu hỏa ngày đó chạy bằng đầu máy hơi nước, 
đốt than kíp fê. Mỗi chuyến tàu mắc nhiều toa. Có 
bốn hạng vé từ hạng nhất đến hạng tư. Có toa ngăn 
làm ba hạng: hạng nhất và hạng nhì có ghế đệm 
bông, hạng ba ghế gỗ hai người. Có toa hạng ba 
riêng cho người không có hành lý kềnh càng. Toa 
hạng tư ghế dài hai bên đặt theo dọc toa, hàng hóa 
để giữa; loại toa này không có ngăn vệ sinh. Khách 
lấy vé hạng tư mà không mang hành lý có thế sang 
ngồi toa hạng ba nếu bên ấy còn trống chỗ. 


Xe lửa chạy đêm có đèn dầu hỏa thắp mỗi toa 
hai đèn. Trên mỗi tuyến hàng ngày. có nhiều 
chuyến tàu khách. Có tàu nhanh chỉ đỗ vài ga 
chính, có tàu chậm còn gọi là £àu chợ đỗ tất cả các 
ga lẻ. 


Hà Nội có hai ga: Ga chính gọi là ga Trung tâm 
(tức Ga Hàng Cỏ), ga phụ là Ga Đầu Cầu (nay gọi 
là Ga Long Biên) để những khách buôn bán tiện 
đưa hàng vào Chợ Đồng Xuân. Còn một ga lẻ ven 
ngoại trên tuyến phía Nam là Ga Cống Vọng (nay 
đã bỏ). 

Khoảng cuối những năm 30 Thế kỷ XX, trên 
đường sắt còn một loại phương tiện chạy nhanh, tốc 
độ hàng trăm kmih, chỉ có một toa, chạy động cơ ô 
tô nên có tên là ô fô ray (aulorail), ô tô chạy trên ray 
đường sắt. 


Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, xăng dầu 
hiếm, ô tô khách ít, khách đổ xô vào đi tàu hỏa. 
Năm 1943 - 1948 tàu phải chạy đêm vì sợ máy bay 
Mỹ ném bom. Khách đông đứng kín các đầu toa, 
bám cả bậc lên xuống, đến ga, khách ở trong toa 
phải chui cửa số mà ra. 


Đường sắt - tàu hỏa là phương tiện đi lại phổ 
thông trong nhân dân và cho đến nay vẫn là loại 
giao thông quan trọng không thể thiếu trong đời 
sống hàng ngày. 


Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện “tiêu 
thổ kháng chiến” tất cả các tuyến đường sắt đều 
phá, đỡ, chuyển ray và tà vẹt đi xa hoặc đem dùng 
làm việc khác (chôn làm chướng ngại vật, làm vũ 
khí...). Pháp chỉ khôi phục được đường sắt Hà Nội - 
Hải Phòng tuy vậy vẫn thường xuyên bị du kích 
Đường 5 chôn mìn đánh tàu chớ hàng ban đêm, 
làm gián đoạn liên tục. 


Tâu bay còn gọi máy bay hay phi cơ. 


Cả nửa đấu Thế kỷ XX, chỉ có 20 năm của 
những năm 40 và 50, phương tiện cao cấp này mới 
phục vụ dân dụng và cũng chỉ cho tầng lớp quan 
lại, giới thượng lưu giàu có, nhà buôn. Còn tất cả là 
dùng trong quần sự. 


Chiếc máy bay đầu tiên đến Hà Nội vào nằm 
1914 do phi công Pháp Marc Pourpe (Mác Puốcpơ) 
lá. Sân bay Pháp xây dựng đầu tiên là sân bay 
quân sự Bạch Mai vào những năm sau Thế chiến 
thứ nhất (1914 - 1918). Còn bãi đỗ thủy phi cơ nằm 
ở Hồ Tây. 

Năm 1826, nước Sông Hồng lên to làm vỡ đè 
Lâm Du, cát sông bồi vào cánh đồng mấy làng Lâm 
Du, Ái Mộ, Sài Đồng ... tôn cao thành bãi cát, không 
cày cấy được. Pháp bèn cắm đất khu vực này làm 
sân bay dân dụng. Hãng hàng không Air France (E 
Phơrăng) của Pháp được quyền đầu tư xây dựng 
đường băng, nhà ga, nhà kho máy bay, xưởng sửa 
chữa bảo hành và đưa vào hoạt động đầu những 
năm 30. 


Máy bay lúc đó chỉ tà những máy bay cánh quạt 
nhỏ, chở vài ba chục khách đi Sài Gòn; mỗi tuần vài 
chuyến mà cũng không đủ khách vi giá vé rất cao. 


Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng 
nổ, Phi trường Gia Lâm chuyển thành căn cứ quân 
sự. Năm 1941, quân Nhật vào Hà Nội chiếm sân 
bay này, rào gỗ ken kín chung quanh để không nhìn 
vào trong sân bay được. Con đường số 5 trước đì 
ngay cạnh sân bay, sau vì lý do quân sự mới 
chuyển qua Cầu Chui rồi ngoặt đi bên cạnh đường 
sắt như hiện nay. 


Thời tạm chiếm, hai sân bay Bạch Mai và Gia 
Lâm ở Hà Nội đều là căn cứ quân sự của thực dân 
Pháp, Quân chúng không quân của quân viễn 
chính đóng tại đây. Những máy bay bà già, cánh 
quạt, cho đến máy bay hiện đại lên thẳng, máy bay 
chiến đấu Xpitphai, và cả máy bay vận tải hạng lớn 
Dacota, B26. 


Quân đội ta đã tập kích Sân bay Bạch Mai đêm 
17 rạng ngày 18 tháng 1-1950, phá hủy và đốt cháy 
25 máy bay, 60 vạn lít xăng dầu của địch. 


Năm 1954, Sân bay Gia Làm là nơi xuất phát 
các loại máy bay khu trục, phóng pháo, trinh sát, 
vận tải... hàng ngày đi bắn phá, ném bom hậu 
phương ta và do thám, tiếp tế cho đội quân xâm 
lược. Khi quân đội ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ 
ở Tây Bắc, Sân bay Gia Lâm trở thành căn cứ hậu 
cần, đầu cầu tiếp viện binh lính dù và thả khí giới, 
lương thực cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
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Đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 tháng 3 năm 
1854, quân đội ta tấn công Sân bay Gia Lâm, phá 
hủy 18 máy bay địch, đốt một kho xăng. gây nhiều 
khó khăn cho địch trong việc mở cầu hàng không 
Hà Nội - Điện Biên Phủ. 


Nhưng cũng trong những năm Hà Nội bị tạm 
chiếm, phương tiện hàng không dân dụng đã mở ra 
một bước mới, tạo tiền đề cho Chính phủ ta sau này 
tiếp quản Thủ đô có cơ sở vật chất ban đầu để phát 
triển vận tải đường không của nước ta đi lên. 


Vào năm 1950, bên cạnh hãng Hàng không 
Pháp (Air France) đã có hãng Hàng không Việt 
Nam (Air Vietnam) của công ty tư nhân người Việt, 
mở đường bay Hà Nội - Huế, Hà Nội - Tân Sơn 
Nhất, Hà Nội - Cát Bi... Có điều là máy bay và phi 
công đều thuê của nước ngoài, chưa có cái gì là của 
Việt Nam và do người Việt Nam. 


II. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NỬA CUỐI THẾ 
KỶ XX (1954 - 2000) 


Tình hình chung 


Nhìn chung, trong nứa cuối Thế kỷ này, phương 
tiện đi lại nói riêng và ngành giao thông vận tải nói 
chung đã phát triển từ ít đến nhiều, từ nửa cơ giới 
đến cơ giới hiện đại, đã và đang phấn đấu đuổi kịp 
và hội nhập với các nước trong khu vực. 


Nhờỡ tiếp thu khoa học kỹ thuật, nhập các dây 
chuyền sản xuất mới, công nghệ chế tạo và lắp ráp, 
các phương tiện vận chuyển ngày càng tiến bộ, mở 
ra chặng đường mới phục vụ tốt hơn sự đi lại của 
nhân dân. 


Sự thay đổi thứ bậc của nhiều loại phương tiện 
đã diễn ra có khi không đoán định được trước. Thí 
dụ: xe đạp đang là phương tiện số 1 trong chiến 
tranh phá hoại cũng như những năm đầu hòa bình 
thống nhất đã phải nhường vị trí ấy cho xe máy rất 
nhanh chỉ trong vài năm. Phương tiện ö tô từ chỗ 
cho ra đời xe buýt và được hoan nghênh đến chỗ 
thoái trào vì những bất tiện của nó chậm được khắc 
phục. Taxi xuất hiện mới mươi năm đã gây ra sự 
cạnh tranh quyết liệt, vừa phá giá, phá rối nhau và 
hành... khách. 


Cả giai đoạn hơn 20 năm bao cấp, công tư hợp 
doanh và tập thể hóa các phương tiện giao thông 
công cộng cả thô sơ lẫn hiện đại, cũng là một hiện 
tượng khá đặc biệt, tác động nhiều đến việc đi lại 
của nhân dân. Cung không đáp ứng nổi cầu, gây 
bao khó khăn cho hành khách và nảy sinh các tệ 
nạn, phe vé, mua vé cửa sau. 


Rồi õ tô, xe máy, mô tô bung ra, đường sá dù mở 
rộng, làm thêm nhiều tuyến mới, vành đai mới, vẫn 
không dung nạp nổi số xe lưu thông trên đường, thế 
là nạn ách tắc nảy sinh ngày một nhiều, cả về thời 
gian và địa điểm. Bởi vậy mà phương tiện đi lại cá 
nhân vừa chủ động vừa đỡ tốn kém, vừa thanh thắn 
tự do đã được mọi người chấp nhận tự nhiên. 


1. Giao thông trong giai đoạn phục hổi và bước 
đầu phát triển (1954-1965) 


Ngày 10-10-1954, Hà Nội được giải phóng sau 
gần 8 năm bị Pháp tạm chiếm. Khi ta tiếp quản 
thành phố, phần lớn đường giao thông đi các tỉnh 
đều bị phá hoại hư hỏng, hàng chục cầu lớn nhỏ bị 
cắt đứt. Đường sắt chỉ đuy nhất còn con đường 
chiến lược Hà Nội - Hải Phòng mà Pháp cố duy trì, 
tất cả các tuyến khác đến ray và tà vẹt cũng không 
còn trên mặt đường. 


Nhận rõ tầm quan trọng của đường sắt trong 
việc khôi phục nền kính tế sau chiến tranh và nối 
liền Thủ đô Hà Nội với Trung Quốc và các nước xã 
hội chủ nghĩa, Chính phủ ta đã ngay lập tức cho 
khôi phục đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan. Chỉ 
sau 4 tháng thi công, tuyến đường 183 km từ Thủ 
đô đến Đồng Đăng đã thông xe tháng 2-1955 và 
làm nối đến biên giới Việt - Trưng cho chuyến tàu 
liên vận Quốc tế bắt đầu tới Hà Nội ngày 1-8-1955. 
Tuyến Hà Nội - Lào Cai cũng xây dựng lại khẩn 
trương, sau khi làm mới Câu Việt Trì (1-1956), tàu 
hỏa đã đến Yên Bái tháng 3-1956 và tới tháng 8 
năm ấy hoàn thành 296 km đến Lào Cai. Tuyến 
phía Nam, ngay sau giải phóng Thủ đô, chuyển tàu 
đầu tiên đã chạy đến Văn Điển. Tháng 3 năm 1955 
nối đến Nam Định, 1957 đến Ninh Bình và cuối 
năm 1958 đến Hàm Rồng - Thanh Hóa. 


Tàu hỏa đã trở lại là phương tiện đi lại phổ thông 
của người dân, cho dù vẫn chạy đầu máy hơi nước và 
với phần lớn là toa khách hạng tư ngồi ghế hai bên 
dọc thành toa, giữa xếp hành lý được vá víu lại từ các 
toa cũ. Mấy năm sau mới có những đoàn tàu toa 
Trung Quốc với ghẻ đôi đặt ngang toa sang trọng. 


Do nhu cầu của việc phát triển khu gang thép 
Thái Nguyên và cũng để tiện đi lại với Thủ đồ kháng 
chiến, tháng 7/1959 ta khởi công làm mới đường sắt 
đi Quán Triều, sau một năm tuyến đường dài 75 km 
này đã thông xe (6/1960). Đây là tuyến đường sắt 
đầu tiên do ta xây dựng. 


Nếu đường sắt hoàn toàn do Nhà nước quản lý, 


thì giao thông đường bộ, đường thủy trong ba năm 
đầu khởi phục kinh tế lại phần lớn của tư nhân. 
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Cho đến năm 1959, vận tải tư doanh ở Hà Nội có 
gần 800 xe lớn nhỏ gồm cả chở khách và chở hàng 
hóa. Cuộc cải tạo ngành vận tải làm thí điểm 35 xe 
Ô tô tư nhân, lập xí nghiệp Công tư hợp doanh Vận 
tải ô tô số 1 Hà Nội. Đến năm 1980, đã có 95% 
phương tiện ô tô được công tư hợp doanh, tiến hành 
nhập hai xí nghiệp công tư hợp doanh thành Xí 
nghiệp xe khách Hà Nội, chủ yếu chạy đường dài đi 
các tỉnh, đỗ ở ba bến xe. Bến Nứa (sau gọi là bến 
Long Biên), Bến Sơn Tây (sau gọi là bến xe Kim 
Mã) và Bến ô tô Kim Liên (ö chỗ nay xây Khách sạn 
Nikko - góc Đường Lê Duẩn - Trần Nhân Tông). 


Năm 1957, cán bộ miền Nam tập kết ra Hà Nội, 
được Ban Thống nhất cấp vốn đã mua 10 ô tô 
khách lập Tập đoàn ô tô buýt Thống Nhất. Lần đầu 
tiên Hà Nội có xe buýí chạy nội thành phục vụ đi lại 
của dân, bên cạnh các tuyến tàu điện do Pháp làm 
trước đây. Tuyến xe buýt tới tháng 2-1958 mở 
đường đi tới Thị xã Hà Đông. Đến tháng 12-1962, 
hợp nhất Xi nghiệp xe khách Hà Nội và Tập đoàn 
xe buýt Thống Nhất thành Xí nghiệp xe khách 
Thống Nhất phục vụ giao thông công cộng của 
thành phổ với 192 xe, 4108 ghế. 


Xe buýt nhanh chóng trở thành phương tiện chủ 
yếu của cán bộ, công nhân - viên chức đi làm, học 
sinh - sinh viên đi học. Năm 1984 đã có 903 khách 
mua về tháng. 


Năm 1985, cuối giai đoạn này Hà Nội đã có 300 
xe buýt, trong đó có những xe lớn như Karôsa chở 
70-80 khách và 100 xe Nisa 15 chỗ chở hợp đồng. 
Lúc này, xe buýt đã mở được 8 tuyến, trong đó có 3 
tuyến dài nhất là 2 tuyến Hà Đông (xuất phát từ Bờ 
Hồ và Hàng Đậu đi 2 đường khác nhau) và tuyến 
Văn Điển. Giá vé đồng hạng ở tất cả các tuyến, đi 
ngắn hay trọn đường cũng một giá. Vì giá vé quá rẻ, 
do thành phố bù lỗ - nên rất nhiều người đã có thói 
quen ởi xe buýt bởi nhanh hơn tàu điện. 


Một lý do khác là xe đạp chưa nhiều, không có 
xe bán tự do mà phải mua theo giấy giới thiệu của 
cơ quan, xí nghiệp (sau là phiếu cung cấp). 


Trên cơ sở Nhà máy Béc xê làm xe đạp của 
Pháp cũ ở Phố Tràng Thi, ta lập Xi nghiệp xe đạp 
Thống Nhất, năm 1955 đã cho ra đời những chiếc 
xe đạp Thống Nhất đầu tiên, nhưng nhiều phụ tùng 
như bi, xích, líp, xăm lốp... còn phải nhập của 
Trung Quốc. 


Bên cạnh các xe Pháp cũ còn lại, trên đường 
phố xuất hiện xe đạp Thống Nhất và Thanh Niên 
mác Việt Nam với hai màu sơn duy nhất là xanh lá 
cây sẫm và xanh nước biển, cùng với các xe Trung 


Quốc nhãn hiệu Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu vành cỡ 
lớn hơn (880), cao hơn. Ai có xe Phượng Hoàng đi 
đã là sang, chẳng kém gì còn chiếc Peugeo cũ, 


Những năm đầu, xe đạp còn đủ đèn trước, đèn 
sau hoặc kính phản chiếu, chuông và cả bơm cài 
vào dóng xe. 


Xe đạp là cả một gia tài nên phải đăng ký ở cơ 
quan công an, được cấp giấy chứng nhận và một 
tấm biển số xe bằng sắt sơn, bắt buộc phải lắp vào 
đóng ngang xe nam hoặc dưới yên xe nữ. Xe nào 
cũng có khóa cổ, khóa càng cua hoặc khóa dây 
chống lấy cắp. 


Phụ tùng xe đạp lúc này còn có thể mua để sửa 
chưa được tại các cửa hàng bách hóa và kim khí 
mậu dịch. 


Tháng 8-1965, máy bay Mỹ mở cuộc ném bom 
vào Hà Nội. Chiếc xe đạp trở thanh phương tiện cơ 
động nhất của người đân Thủ đô. Ai cũng cố gắng 
để xin được một phiếu mua xe cung cấp, giá rẻ 
bằng nửa mua lại xe đã dùng. Xe đạp bắt đầu lên 
ngôi tử đây. 

Khi giải phóng Thủ đô, Hà Nội có khoảng 2000 
xích lô, và đây cũng là phương tiện đi lại thuận tiện 
cho người dân đi vào các phố, ngõ nhỏ, không có 
tuyển xe buýt, tàu điện hoặc không muốn chờ đợi 
mất thì giờ. 

Chủ trương của thành phố lúc ấy là phải hợp tác 
hóa ngành vận tải thô sơ, đưa chủ xích lô vào làm 
ăn tập thể. Đầu năm 1960, ngành xích lô được tổ 
chức thành 38 tập đoàn chiếm 96% tổng số xe, chia 
khu vực đỗ xe lấy khách, định giá trung bình theo 
khoảng cây số, phân công lần lượt chuyên chở, 
không phải tranh giành khách của nhau. Như vậy, 
đã hình thành tập đoàn xích lô cố định ở các chợ, 
bến xe, nhà ga, bến tàu, tập đoàn nửa cố định và 
tập đoàn lưu động đi rong phố. Đến năm 1960, một 
số tập đoàn xích lô làm ăn khá được nảng cấp 
thành 3 hợp tác xã xích lô. 


Các xe bằng súc vật kéo (xe ngựa, xe bò) cũng 
tập hợp thành ba hợp tác xã. Còn các xe bò người 
kéo, xe ba gác lập thành 13 hợp tác xã nữa. 


Các hợp tác xã và tập đoàn vận tải thô sơ áp 
dụng nguyên tắc “4m nhiều hưởng nhiều, làm ít 
hưởng ít, có Ban quản trị mở các quỹ phúc lợi 
chung và tương tế nhau lúc đau ốm, khó khăn. Có 
cơ sở lập cả xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe. 


Phương tiện vận tải đường thủy, lúc tiếp quản 
có 50 thuyền buồm của tiểu chủ và 10 tàu - canô 
chở khách. Năm 1959 đã có 38 thuyền buồm vào 
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hợp tác xã. Năm 1960, 10 tàu và canô cải tạo hợp 
doanh rồi lập thành Công ty Vận tải đường sông, 
đến năm 1963 đổi là Công ty Vận tải Sông Hồng 
(sau là Công ty 204) chú yếu chở khách trên mấy 
tuyến đì Nam Định, Ninh Bình, Việt Trì - Phú Thọ, 
Hưng Yên, Quảng Yên. Mỗi ngày đã có hàng nghìn 
lượt khách đi tàu thủy - ca nô. 


Xí nghiệp đóng xà lan ở Thanh Trì năm 1963 lần 
đầu tiên đã đóng xong và cho hạ thủy ca nô chở 
khách 250 chỗ ngồi, chạy đường Hà Nội - Thái 
Bình, mang tên tàu Giải Phóng. 


Khách đi tàu thủy thường là những người ở gần 
bến sông, cách xa đường ô tô, lại có nhiều thời 
gian hơn. Phương tiện thủy đã cải thiện đáng kể, 
khách có ghế ngồi, có bán nước và quà bánh. Đêm 
có đèn sáng. 


Thuyển dọc chỉ có một số ít trên tuyến Phả Lại, 
Lục Nam, Việt Trì... chở khách, còn phần lớn đều 
chuyển sang chớ hàng hóa. 


Đò ngang trên Sông Hồng vẫn thuận tiện cho 
khách đôi bờ ở cách xa cầu, người đi bộ, nông dân 
gánh gồng đi bán sản vật mình làm ra. Các Bến 
Thanh Trì, Khuyến Lương, Yên Sở ở hạ lưu, An 
Dương, Tứ Liên, Phú Xá, Phú Thượng, Chèm, 
Thượng Cát ở thượng lưu Sông Hồng; các bến đò 
Đông Hội, Phù Đống, Keo... trên Sông Đuống vẫn 
đồng người qua lại. 


Vận tải đường không giai đoạn này chưa có gì 
đáng nói. Sân bay Gia Lâm sau tiếp quản được sửa 
chữa sử dụng chung cả mục đích quân sự và dân 
sự. Lúc đầu các chuyên cơ chỉ chở lãnh đạo, cán bộ 
cao cấp đi công cán và khách nước ngoài, chuyên 
gia đến giúp Việt Nam. Máy bay đều của nước 
ngoài, nếu có thuê máy bay Liên Xô (cũ), Trung 
Quốc thì cũng do người nước ngoài lái. Sân Bạch 
Mai chỉ dùng cho máy bay trực thăng. 


Tuy nhiên, ta cũng đã khánh thành đường bay 
với các nước xã hội chủ nghĩa ngày 24-4-1956. 
Năm 1958, mở đường bay Tây Bắc. Năm 1963 mở 
đường bay Hà Nội - Viên Chăn, 1964 Hà Nội - 
Phnôm Pênh. 


Đến khi Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, 
đường không thu hẹp, sân bay dành cho quân sự ở 
cả hai nơi Gia Lâm và Bạch Mai. 


2. Phương tiện giao thông trong chiến tranh 
chống Mỹ (1966-1972) 


Ngày 29-6-1965, quả bom đầu tiên của máy bay 
Mỹ đã ném xuống Kho xăng dầu Đức Giang. Hà 
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Nội chuyển sang thời chiến. Các phương tiện đi lại 
công cộng đều tập trung phục vụ dân đi sơ tán, 
phân tán các cơ quan, xí nghiệp ra ngoài thành 
phố. Xích lô chở khách lúc vào trận thành xe cứu 
thương chở người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu. 


Xe đạp phát huy tích cực tác dụng. Xe không 
chỉ đèo thêm một người, mà còn cơi đài poóc - 
baga để ngồi tới 2-3 trẻ em, bên hai bánh sau là 
thổ bì gạo, can dầu hỏa, chai nước mắm, chai mỡ, 
quần áo, xoong nổi... giải quyết được việc sơ tán 
nhanh, tiếp tế lương thực - thực phẩm kịp thời. Rời 
phòng làm việc là người ta nhanh chóng khoác, 
buộc, néo các thứ lên xe, phóng về chỗ sơ tán 
thăm con. Đi cả ngày, đi cả ban đêm, có đèn 
đinamô quá tốt, nếu không bật đèn pin soi đường 
khi xuống dốc, lúc vào làng. 


Có lúc xe đạp biến thành xe thổ tay ngai như 
trong kháng chiến chống Pháp để chuyển gạo, 
hàng và vào các xóm trại, đi trên đường bờ mương, 
bờ ruộng. 


Chủng loại mác xe đạp có thêm xe Eska (Tiệp), 
Sport (Liên Xô), Mifa và Phavorit (Đức), lại có cả xe 
trẻ em Liên Xô viện trợ, người lớn cũng đi. Xe này 
thấp nên gọi là xe con vịt, do công đoàn phân phối, 
ƯU tiên cán bộ - công nhân nhà đông con! 


Đã có kha khá xe mô tô của Liên Xô (xe Minsk), 
của Đức (MTZ)... cung cấp cho lực lượng tác chiến. 


Ô tô quân sự như xe Zep cũ còn lại, Com măng 
ca Liên Xô (cũ), Rumani, xe Bắc Kinh và cả xe tải 
Molôtôva, Hoàng Hà cũng được dùng chở người đi 
sơ tán lúc khẩn cấp. 


Đường bộ chỗ nào có cầu đều mở đường phụ 
xuống bến để nếu khi Mỹ phá cầu, có ngay cầu 
phao hoặc phà qua sông, không để bị đứt đoạn. 


Nhu cầu ởi lại tăng lên rất lớn. Các phương tiện 
đều chở quá tải. Hành khách bám cả cửa xe, ngồi 
lên nóc ôtô. Hành khách phải vất vả lắm mới chen 
mua được vé. Nếu không, phải mua lại của bọn phe 
vé đầu cơ. 


Năm 1967, Mỹ ném bom Cầu Long Biên, tảu 
hóa có lúc chỉ chạy từ Ga Gia Lâm và Ga Văn 
Điển. Mỹ ném bom Cầu Long Biên tất cả 14 lần 
trong 2 đợt chiến tranh phá hoại. Ta kiên quyết sửa 
ngay để thông xe, kể cả biện pháp kê gỗ từ sông 
lên làm trụ chống các nhịp cầu đố để đẩy toa hàng 
qua, đấu máy quá nặng chỉ làm nhiệm vụ đùn đẩy 
chứ không lên cầu. Khách đi tàu phải #ăng bo” qua 
sông bằng phà do ca nô kèm, hoặc đi bộ qua cầu 
phao Bác Cổ. 
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Trên địa bàn Hà Nội lúc này làm rất nhiều cầu 
phao qua Sông Hồng, Sông Đuống... Ở Bác Cổ, 
Thanh Trì, Khuyến Lương, Đông Trù... lại dự trữ sẵn 
ca nô kèm phà kịp thời thay thế cầu phao nếu bị 
bom Mỹ ném trúng. 


Khách đi tàu cũng rất đông, xếp hàng dài mua 
vé. Dịp Tết Nhà nước phải mở các điểm bán vé 
trước ở Quán Sứ, Văn Miếu cho phân tán người, 
làm thêm Ga Hà Nội B ở Phố Trần Quý Cáp đón 
khách đi các tuyến Hải phòng, Lào Gai, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn... Ga chính Hàng Cố chỉ còn 
khách đi phía Nam đến Vinh. Ga Yên Viên được mở 
rộng thêm. 


Cung cầu chênh lệch quá xa dẫn đến nạn 
phe vé làm khổ hành khách mà không sao dẹp 
hết được. 


Tàu hỏa lúc này đã có loại đầu mảy diesel 
(điêden) của Ấn Độ, Liên Xô, Trung Quốc... nhẹ 
nhàng hơn, đỡ vất vả hơn cho người lái. 


Tàu đang chạy có báo động phải dừng lại cho 
khách tản xuống hai bên đường tìm chỗ ẩn nấp, khi 
báo yên mới lại đón khách lên, tiếp tục hành trình. 
Vào những ngày tháng Mỹ đánh phá đường sắt, 
nhà ga, cầu cống ác liệt nhất, tàu hỏa phải chạy 
đêm. Giờ tàu cũng không còn giá trị, Có chuyến Hà 
Nội - Hải Phòng chạy từ sáng sớm mà nửa đêm mới 
tới nơi. Nhiều khi phải chờ sửa đường bị bom phá 
rồi mới đi tiếp được. Ga Gia Lâm, Đông Anh là 2 
điểm bị bom Mỹ đánh dữ dội nhiều lần. Ga Hàng Cỏ 
bị bom phạt khu chính giữa có đồng hồ vào tháng 
Chạp năm 1972. 


Xe buýt được tăng cường cả về số lượng và 
chủng loại. Có xe nhập ngoại như Hải Âu, Lơ bốp..., 
Các xí nghiệp đóng xe của ta cũng góp mặt xe Ba 
Đỉnh, W 50... 


Cảnh chen lấn, bám cửa xe, lách vào, luồn ra 
kêu oai oái đã thành phổ biến trên các tuyến xe 
buýt làm nẵn lòng khách đi xe, nhưng chẳng còn 
cách nào khác đành phải chịu. 


Xe điện cũng chung cảnh ngộ, nhưng không 
đến nỗi như xe buýt. Nó được kéo thêm toa để phục 
vụ nhiều hơn. 


Thời chiến, luật lệ cũng linh động, công an 
không thể phạt các chuyến xe, các phương tiện chở 
quá số người quy định, hàng hóa cổng kềnh thò ra 
hai bên... chỉ vì phải sơ tán chống Mỹ gấp. 


Cái thói quen thế nào cũng được, thế nào cũng 
xong, vệ sinh, an toàn không quan tâm, chỉ cần lên 
được xe, đi được đến nơi là hạnh phúc, đã thấm dần 


vào cả người phục vụ đến khách hàng, trở thành 
luộm thuộm kéo đài cả nhiều năm sau chiến tranh. 


3. Phương tiện gíao thông sau khi đất nước hòa 
binh, thống nhất (1973 - 1988) 


Xe đạp trong chiến tranh phá hoại đã chứng tỏ 
thế mạnh của mình thì trong hòa bình càng được 
đông đảo mọi người công nhận là thứ phương tiện 
phổ thông nhất, chủ động nhất, phù hợp nhất với 
khả năng mua sắm của mọi gia đỉnh. Không một 
nhà nào ở Hà Nội không có xe đạp, không chỉ một 
mà bốn năm chiếc, tùy theo số người phải cần có 
nó để đi làm, đi học hàng ngày. 


Sau Hiệp định Paris (1973), hòa bình đã được 
lập lại ở miền Bắc, người đi sơ tán lần lượt trở về 
Hà Nội. 

Việc sản xuất xe đạp ở Hà Nội ngoài Xí nghiệp 
xe đạp Thống Nhất đã có thêm một số Hợp tác xã 
thủ công nghiệp cũng gióng khung xe và sản xuất 
các phụ tùng xe đạp. Nhưng chất lượng các loại xe 
này rất kém. Khung xe có nơi dùng cả sắt thùng phi 
cắt ra, cuộn ống hàn lại nên rất nhanh bị han gỉ làm 
bong mối hàn. Đã có người bị gãy khung xe, rời cổ 
phuốc. gục ghi đông khi xe xuống dốc hoặc vấp 
phải ổ gà. gây tai nạn. 


Vậy mà nhu cầu về xe đạp vẫn rất cao, không 
đủ cung ứng, vẫn phải phân phối theo phiếu mua 
qua tổ chức Công đoàn. Không chỉ phân phối xe 
mới mà cả từ chiếc lốp, cái săm, viên bị, cái đũa, đôi 
bàn đạp, chiếc xích, líp... 

Do chiến tranh, đã có nhiều nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa vừa viện trợ, vừa bán trả sau cho ta 
nhiều loại xe đạp và phụ tùng. 


Cũng bởi chỉ sợ khí xe hồng không có phụ tùng 
thay, nên ai được mua gì cũng lấy, từ vài cái đũa, 
mươi viên bị, mấy cái ốc... (có khi cũng phải rút 
thăm) dự trữ sẵn trong nhà. Mỗi nhà được phân 
phối một chiếc lốp là may mắn lắm rồi; bọc giấy xi 
măng lại treo lên tường, có khi nửa năm, một năm 
sau mới phải thay đến. Thế cũng còn hơn cái xe cố 
đi tạm, phải buộc lốp bằng mấy sợi dây cao su cho 
khỏi bật vành, lòi săm ra; mỗi vòng bánh quay lại 
lật bật trên đường nhựa. 


Cái khó bó cái khôn, một số tổ hợp, hợp tác xã 
quay sang nghề đắp lại lốp cũ làm không hết việc. 
Đắp lốp xe đạp, xích lô, xe thổ và cả lốp xe ô tô, xe 
máy. Có người đã được tôn là “Vua lốp”. 


Khi đất nước thống nhất. hai miền đi lại bình 
thường cũng là lúc điều hòa các phương tiện giao 
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thông. Người vào miền Nam công tác, thăm bà con 
ra, ai cũng vác theo một vài cái khung xe đạp “pơ 
giô” nhái mác của Sài Gòn để về kiếm phụ tùng miền 
Bắc tốt hơn lắp vào dùng. Có cả loại khung xe đạp 
đuyra lau sáng choang không phải sơn, không rỉ. 


Phụ tùng xe đạp được mọi lực lượng sản xuất 
làm ra. Vành xe, ghi đông, pô tăng làm bằng 
nhôm được các hợp tác xã đúc và đối nhôm 
(xoong, nồi thau, chậu hỏng...) cho khách hàng, 
chỉ lấy tiền công. 


Chỉ trong vài năm, số xe đạp ở Hà Nội đã tăng 
gấp ba, bốn lần. Phòng cảnh sát giao thông không 
thế nào làm đăng ký, phát biển số xe cho xuể, 
thành phố phải ra lệnh bãi bỏ đăng ký xe đạp như 
ở miền Nam. 


Cho tới năm 1984, xe đạp ở Hà Nội đã lên tới 
đỉnh cao. Hơn 80 vạn xe đạp đổ ra đường vào đầu 
giờ đi làm, đi học và giờ tan tầm, tan học. Xe đạp 
nối đuôi nhau, gây ùn tắc giao thông. Ở các trường 
học, không đủ nhà để xe. Theo báo chí đưa tin, 
trong một giờ, trên đường Phố Khâm Thiên có 
11.500 xe đạp qua lại! 


Khách nước ngoài đến Hà Nội đã mệnh danh 
cho Thủ đô là Thành phố xe đạp. 


Lúc này, miền Bắc có thêm Nhà máy xe đạp 
Viha, Xuân Hòa. Đá cố cạnh tranh thị trường nên 
chiếc xe đạp từ hình thức đến chất lượng nội dung 
ngày một tốt hơn. Nếu như 20 năm trước, xe Thống 
Nhất chỉ duy nhất một màu sơn xanh lá cây xin thì 
bây giờ đã đủ màu tươi sáng. Khung nữ từ hai gióng 
giữa thẳng đã uốn cong xuống cho người lên xe dễ 
dàng hơn, rồi đến chỉ còn một gióng giữa khỏe 
khoắn, vững chắc. 


Xe đạp bỏ biển sổ, cũng là mất luôn chuông và 
đèn! Chỉ còn một số xe ngoại do người đi lao động, 
học tập ở các nước xã hội chủ nghĩa mua về là đủ 
lệ bộ mà thôi. 


Nhưng sau cao trào này, xe đạp dần dần đi 
xuống, chạy về nông thôn, nhường chỗ cho xe máy 
- ô tô từng bước chiếm lĩnh đường phố nội thành vào 
thời đổi mới. 


Xe máy và mô tô ngay sau khi hòa bình trở lại, 
ở miền Bắc đã khá thông dụng trên đường phố, do 
cán hộ đi công tác, người du học, đi làm ở các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu mua sắm đem về. Xe 
máy Babetta (Ba bét ta), Mô kích, môtô Minsk... đã 
là sang nhất lúc đó. 


Năm 1975, nước nhà thống nhất, các loại xe 
Nhật từ miền Nam đã nhanh chóng được đưa ra Hà 


Nội, chủ yếu là xe Honda (Honđa), Suzuki (Xuduki), 
Yamaha đã dùng rồi (bày giờ ta quen gọi là xe bãi) 
và là đời cũ cả. Nhưng vào thời điểm ấy phải khá 
giả mới có xe máy đi làm. Xe Nhật có ưu điểm là 
trọng lượng nhẹ, ăn ít xăng, tốc độ nhanh, dùng 
bền... thích hợp với cán bộ, công chức... vì vậy, nó 
nhanh chóng lấn át xe của Liên Xô, Đức, Tiệp. 


Vào khoảng năm 1980, ai có chiếc Hon da 
Dream (Đờrim), Astrea (Áttra ), Cub "kim vàng giọt 
lệ” là oai lắm rồi 


Tại Pháp. họ hàng, người nhà cũng gửi về tặng 
những chiếc xe máy Peugeot (Pơgiô) 102, 103, 
thích hợp với người có tuổi và phụ nữ. 


Xe máy gia tăng kéo theo các dịch vụ bán xăng 
dầu, sửa chữa, tân trang, phụ tùng thay thế... 


Người đi xe máy lúc đầu đều phải có bằng lái xe, 
phải học luật đi đường và thi hẳn hoi, không kể xe 
phân khối lớn hay nhỏ. Sau nhiều xe rồi mới quy 
định từ 70cm" trở lên mới phải có giấy phép lái xe 
do cảnh sát giao thông cấp. 

Ô tô buýt trong giai đoạn này vẫn còn là 
phương tiện đi lại phổ thông, nhưng khách đã vắng 
dần. Vé tháng không còn hấp dẫn nữa, phần lớn họ 
đã tự trang bị xe đạp, xe máy để không lệ thuộc vào 
giờ xe chạy, đỡ tốn thêm hàng giờ mỗi ngày đi sớm 
về muộn vì chờ xe, mà đôi lúc vẫn bị lỡ giờ làm. 
Khách đi ô tô buýt chỉ còn lại học sinh, sinh viên, 
người quang gảnh buôn bán và khách đi lại trong 
thành phố. Hà Nội mở rộng, xe buýt lập thêm một 
số tuyến mới ra ngoại thành. Tại 5 bến xe buýt, 
khách có thế đi trên 24 tuyến từ gần đến xa. 


Ngoài các xe buýt cỡ lớn như Lợ bốp, Karôsa... 
đã có thêm các xe của các nước tư bản Nhật, 
Đức, Pháp... 


Xe buýt cỡ trung bình vẫn chủ yếu là xe Ba Đình 
và Hải Âu. Nhỏ nhất là xe Nisa. Qua những năm 
chống chiến tranh phá hoại xe đã tàng tàng, nay có 
tân trang, đại tu lại máy móc cũng vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu lịch sự, văn minh của khách đi 
xe. Các tuyến liên tỉnh và cả tuyến Bắc - Nam đi 
suốt vẫn thường xảy ra tình trạng xe chết máy dọc 
đường, gây khó khăn cho người đi lại. Số đầu xe 
tăng nhiều vì không còn phải phục vụ cho quân đội, 
nên nạn phe vé giảm dần, chỉ còn diễn ra đôi lúc 
vào dịp lễ Tết người đi lại đông. 


Ô tô con phát triển trong các cơ quan, công sở. 
Những chiếc xe dã chiến commăngca của Nga, 
Trung Quốc, Rumani... thải dần làm xe tải con. Cán 
bộ đi công tác đã có xe Nhật, xe Đức. Từ miền 
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Nam, xe lam ra Hà Nội và thành phương tiện đi lại 
rẻ tiền của người lao động, buôn thúng bán bưng. 
Nhưng xe làm gây nhiều tai nạn, nên chỉ sau mươi 
năm bị cấm ở nội đô. 


Xe điện không có gì thay đổi. Từ 5 giờ sáng 
tiếng chuông leng keng quen thuộc và tiếng bánh 
sắt rít trên thanh ray vẫn phát ra trên các tuyến có 
từ đầu Thế kỷ. Hành khách đi xe điện cũng như 
khách đi xe buýt cứ giảm đần khi số phương tiện đi 
lại cá nhân tăng lên. 


Trong giai đoạn này, Công ty Xe điện còn thử 
nghiệm cho lưu hành ô fô điện, cũng có cần vẹt câu 
điện một chiều. Nhưng chỉ một thời gian ngắn đã 
ngừng vì điều khiển không thuận tiện, đường đông 
xe CỘ. 


Đến cuối những năm 80, phương tiện xe điện 
cũng cáo chung, các đường ray được tháo dỡ, trả 
lại mặt đường thông thoáng hơn cho các phương 
tiện khác. 


Tuy nhiên, những người Hà Nội gốc, những 
người xa Hà Nội nhiều năm nay trở về, vẫn thấy nhớ 
thứ phương tiện quen thuộc đã gắn bó với đất Hà 
Nội gần 90 năm như một hoài niệm khó quên. Đã 
có nhiều ý kiến, nên chăng khôi phục một đoạn xe 
điện trong khu phố cổ dành cho người đi bộ. 


Về phương tiện giao thông thủy không có gì 
thay đổi lớn. Một số tuyến đường sông từ Hà Nội đi 
Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Việt Trì.. được 
phục hồi. Bến tàu thủy ở Phà Đen gọi là Bến Bạch 
Đằng. Giữa năm 1984 mở tuyến đi Phả Lại, xuất 
phát từ Bến Hàm Tử Quan. Một số thuyền gỗ lớn đã 
được lắp máy thủy lực thay cho mái chèo. 


Cầu Thăng Long khánh thành năm 1984 đã bãi 
bỏ Bến phà Chèm, nhưng khách bộ hành, người 
gồng gánh... ngại leo lên cầu cao nên vẫn qua 
Sông Hồng bằng những con đò gỗ. 


Các cầu phao làm trong chiến tranh tháo bỏ dần 
thì nhưng con đò ngang lại xuất hiện trên các đoạn 
Sông Hồng, Sông Đuống. 


Xí nghiệp đóng ca nô - xà lan đã đóng được 
những con tàu dụ lịch, tàu chở khách khá đẹp và 
đảm bảo các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên vì tốc độ 
tàu thủy quá chậm, không đáp ứng với yêu cầu của 
thời hiện đại nên phương tiện này giậm chân tại 
chỗ, chủ yếu chỉ phục vụ vận tải hàng hóa. 


Năm 1978, Cáng Hà Nội được xây dựng lại, 
trang bị cầu tàu, bến bãi, nhà kho và các phương 
tiện cẩu bốc hàng nặng, băng chuyền hàng rời đã 
hoàn thành, năng lực bốc xếp 1,3 triệu tấn/năm. 


Phương tiện đi lại phát triển mạnh trong giai 
đoạn này là Tàu hỏa và Máy bay. 


Ngay sau khi thống nhất, yêu cầu phục hồi 
tuyến đường sắt Bắc - Nam được đặt ra rất sớm. 
Thời gian đầu, Đường sắt Việt Nam thực hiện 
phương thức liên vận tàu hỏa - ô tô, đồng thời khẩn 
trương lắp ráp đường ray cả từ hai đầu nối dài ra, 
Chỉ sau một năm rưỡi, đến tháng 12 năm 1897ô con 
đường sắt Hà Nội - Sài Gòn dài 1730 km, sau 30 
năm gián đoạn đã hoàn tất nối liền, Đoàn tàu hỏa 
Thống Nhất đầu tiên xuất phát từ Ga Sài Gòn đã an 
toàn về tới Ga Hà Nội ngày 13-12-1978, mở ra bước 
phái triển mới của giao thông đường sắt. 


Trong giai đoạn này, đường sắt còn mở thêm 
tuyến mới Yên Viên - Uông Bí 130 km, về sau kéo 
dài đến Bãi Cháy, nay là Thành phố Hạ Long. 


Cùng với Cầu Thăng Long, đường sắt có thêm 
đoạn vòng quanh tà Nội, từ Ga Giáp Bát qua Hà 
Đông, Phú Diễn, lên Cầu Thăng Long, nổi vào 
tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai ở Ga Bắc Hồng, 
Huyện Đông Ảnh. Con đường này chưa phát huy 
được tác dụng chở khách, vì đi vòng xa hơn vài 
chục cây số, giá vé tăng, mất thêm thời gian tàu 
chạy, nên chủ yếu dùng chở hàng chuyển từ biên 
giới phía Bắc về thẳng phía Nam. 


Từ cuối những năm 80, tàu hỏa không còn chạy 
đầu máy hơi nước nữa mà đã thay bằng đầu máy 
diesel. Các toa xe cũng do các nhà máy trong nước 
tự đóng. Tới lúc này, trên đất Hà Nội có 11 ga xe 
lửa: Ga Hà Nội, được xây lại khu chính giữa do bom 
Mỹ phá cuối năm 1972, khánh thành tháng 
12/1976; Ga Giáp Bái, Văn Điển, Gìa Lâm, Yên 
Viên, Cố Loa, Đông Anh, Bắc Hồng, Kim Nỗ, Phú 
Diễn, Ngọc Hồi. 


Về đường không, tháng 2 năm 1976, Nhà nước 
ta cho thành lập Tổng cục Hàng không dân dụng 
Việt Nam. Nhiều phi công được đào tạo trong chiến 
tranh ở nước ngoài, lái máy bay chiến đấu nay 
chuyển sang lái máy bay dân dụng. 


Sân bay Nội Bài được cải tạo lại một phần, 
lập nhà ga Quốc tế dân dụng. Ngày 1-1-1978, 
Sân bay Quốc tế Nội Bài bắt đầu mở cửa nhận 
máy bay chở khách nước ngoài. Chiếc máy bay 
dân dụng đầu tiên đáp xuống đường băng mới 
này là một chiếc IL B2 M của Liên Xô (cũ), nặng 
165 tấn. Từ tháng 1/1979 Hàng không dân đụng 
Việt Nam (Vietnam Airlines) đã sử dụng máy 
bay IL 18 vào vận chuyển. Từ sân bay Quốc tế 
Thủ đô này, vào năm 1984, khách đã có thể đi 
máy bay đến 10 điểm trong nước: Thành phố Hồ 
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Chí Minh, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng, 
Đà Lạt, Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Nà Sản, Điện 
Biên Phủ. 

Phương tiện máy bay đã dần quen thuộc với 
người Hà Nội. Đến cả những người nông dân đi xây 
dựng vùng kinh tế mới Lâm Đồng cũng đã từng 
được đi máy bay tới Sân bay Liên Khương - Đà Lạt 
nhiều chuyến, 


Các tuyến bay Quốc tế tới cuối giai đoạn này đã 
có đường bay Hà Nội - Viên Chăn, Hà Nội - Phnôm 
Pênh, Hà Nội - Moskva, Hà Nội - Berlin, Hà Nội - 
Paris, Hà Nội - Praha, Hà Nội - Băng Cốc. 


Hàng không Thủ đô liên kết và hợp tác với các 
hãng hàng không nước ngoài, đã mở rộng cửa đến 
những chân trời trên các lục địa. Người Hà Nội đi 
nước ngoài không phải vào Thành phố Hồ Chí 
Minh nữa. 


Nhiều hãng hàng không nước ngoài đã mở 
tuyến bay từ Thủ đô nước họ đến Hà Nội như 
các hãng Air France, Thai Airway International, 
Laos Airation, Aeroflol, Malaysian Airlines, 
China Southern Airlines (Hãng hàng không Hoa 
Vân, Trung Quốc), Singapore Airlines, Cathay 
Pacific, CSA... 


Trong 12 năm hòa bình và thống nhất đất 
nước, các phương tiện giao thông ở Thủ đô Hà 
Nội đã hoàn toàn khôi phục các tuyến đường bộ, 
đường sắt nội đô và đì các tính trong cả nước. Hà 
Nội có thêm hai cây cầu lớn bắc qua Sông Hồng: 
Cầu Thăng Long với 15 nhịp thép qua sông dài 
4.690 m, nếu tính cả cầu dẫn thì dài tới 3000 m 
đường ô tô, và 5.500 m đường sắt. Cầu hai tầng, 
tầng trên có 4 làn đường ô tô và lối hai bên cho 
người đi bộ; tầng dưới có hai đường sắt khổ rộng 
và hai bên cho xe thô sơ. Cầu thông xe công vụ 
năm 1984 và đưa vào sử dụng toàn bộ từ đầu 
năm 1985. 


Cầu Chương Dương dài 1211m với 11 nhịp chính 
trên sông, 9 nhịp cầu dẫn hai bên, ở phía hạ lưu 
Cầu Long Biên khoảng 1 km, hoàn thành tháng 5- 
1985 cùng với đường mới Nguyễn Văn Cừ nối ra 
Quốc lộ 1 và Quốc lộ 5, tạo ra mội hướng đi mới 
qua sông rất thuận tiện cho người Hà Nội. 


Cầu Long Biên bị bom Mỹ phá nhiều lần, ngay 
sau Hiệp định Paris được ký, công nhàn đã khẩn 
trương khôi phục để thông xe đường sắt, đường bộ 
ngay từ tháng 3 năm 1973. Sau khi có Cầu 
Chương Dương, Cầu Long Biên chỉ còn dùng cho 
đường sắt và xe thô sơ, khách bộ hành. Các loại ð 


tô, xe máy đều đi Cầu Chương Dương. Đường bộ 
mở thêm các đoạn Mai Động - Yên Sở - Pháp Vân, 
Láng Hạ, Láng Trung... Cơ sở vật chất hạ tầng 
ngày càng được quan tâm xây dựng góp phần cho 
Sự nghiệp phát triển giao thông. Một điều mới là từ 
1-10-1980 tất cả hành khách đi lại phương tiện đều 
được bảo hiểm. 


4. Phương tiện giao thông trong thời kỳ đổi mới 
(1986 - 2000) 


Trong thời kỳ đầu đổi mới, các phương tiện giao 
thông bung ra chủ yếu trong những năm cuối Thế 
kỷ XX. 


Sự phát triển toàn diện này là do chính sách của 
Nhà nước ta xóa bỏ bao cấp, chuyển sang kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc 
giao lưu thông thương với nước ngoài ngày càng 
nhiều; các hãng, các tập đoàn công nghiệp các 
nước đầu tư vốn vào Hà Nội, trong đó có xây dựng 
các nhà máy lắp ráp ô tô, xe máy, các ngàn hàng 
cho vay vốn để mở đường mới, làm cầu mới, làm 
cho mạng lưới giao thông ở Thủ đô thay đổi nhanh 
chóng. Giao thông fĩnh lần đầu được quan tâm đã 
gốp phần giải quyết việc đỗ xe khỏi lộn xôn tùy tiện, 
đỡ gây vướng trên các tuyến đường. Trong kinh 
doanh dịch vụ giao thông đã xóa bỏ được độc 
quyền ở một số loại phương tiện như ô tô buýt, xe 
khách. Cuộc cạnh tranh dẫn đến thi nhau đóng. 
mua, tân trang các loại phương tiện công cộng để 
làm vui lòng khách. 


Đặc điểm chỉnh là sự bừng nổ xe máy ở Hà Nội, 
nếu như ở đầu thời kỳ này, số xe máy - ô tô ở Hà 
Nội chỉ mới vào khoảng ba vạn xe thì đến những 
năm cuối Thế kỷ con số này đã tăng lên gần 20 lần. 
Có tháng của năm 2000, số xe máy đăng ký mới 
lên tới 6.000 xe. 


Trước đây chỉ có xe Nga, xe Đức, xe Nhật, xe 
Nhật lắp ráp ở Thái Lan, thì nay có rất nhiều loại 
xe khác của nhiều nước sản xuất như xe Piaggio 
(Ý), xe Đài Loan, xe Hàn Quốc được lắp ráp tại Việt 
Nam. Có xe giá tới 60-70 triệu đồng (Piaggio X9) 
nhưng lại có xe Trung Quốc rộ lên vào mấy năm 
cuối với rất nhiều nhãn hiệu: Loncin, Lifan, 
Zongshen... giá chỉ 6-8 triệu một xe. Do giá rễ như 
vậy, so với xe đạp điện Ego của hãng Ford sản 
xuất trên 10 triệu và xe đạp điện Delta Việt Nam 
cũng gần 4 triệu đồng. thì người tiêu dùng đổ xô 
vào mua xe máy Tàu là lẽ tự nhiên. Đắt hơn xe 
Trung Quốc một chút là xe máy mác Hàn Quốc và 
Đài Loan. 
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Nhiều người dân thường, công nhân, viên chức 
lao động... cũng phấn đấu bỏ xe đạp, đi xe máy. 
Trên đường phố, số xe máy lưu thông đông gấp đôi 
xe đạp. Tại các bãi gửi xe, số xe máy lúc nào cũng 
nhiều hơn, Đến học sinh Trung học cơ sở cũng có 
khá đông học sinh đi xe máy, mà là xe máy từ 70 
phân khối trở lên chứ không phải xe 50 phân khối 
hoặc xe ga. 


Vào giờ cao điểm đi làm, đi học, đường phố tràn 
ngập xe máy gây ùn tắc ngày càng gia tăng. 


Cũng ở giai đoạn này, do xe máy đã thành 
phương tiện đi lại phố thông, nên người ta không chỉ 
dùng xe chở người, mà còn dùng chở hàng buôn 
bán và cả để ... đua xe. 


Xe máy không chỉ dùng cho cá nhân mà đã 
thành một thứ phương tiện tham gia dịch vụ vận tải. 
“Xa ôm" chở 1 và 2 người đã làm xích lô bị cạnh 
tranh gay gắt, 


Thành phố vẫn quy định người đi xe máy từ 70 
phân khối trở lên phải có bằng lái xe, nhưng trên 
thực tế có đến gần nửa không có. Tai nạn giao 
thông do xe máy gây ra đã đến lúc phải báo động. 
Khí thải xăng đầu do khối lượng lớn xe máy ô tô 
nhả ra làm ô nhiễm bầu không khí môi trường 
thành phố. 


Vào năm 2000, Nhà nước có chủ trương đi 
xe máy phải đội mũ bảo hiểm nhằm tránh 
thương vong cho người sử đụng khí va chạm đổ 
ngã. Mục đích của chủ trương là tốt, là hay, 
nhưng khó khả thi vì nhiều bất tiện: mũ nặng 
gây khó khăn khi điều khiến, đi xem hát, dự 
họp không có chỗ gửi mũ, xe chở vợ con nếu 
đội mũ đủ phải mua tới mấy chiếc, tốn tiền mua 
mũ và lại phải giữ khỏi mất cắp... Bởi vậy, chủ 
trương đội mũ khi đi xe máy được rút lại là chỉ 
phải đội mũ bảo hiểm khi ra khỏi phạm vi các 
đô thị. Và kết cục sau một hồi rộ lên kiểm tra, 
nhắc nhở, phạt ban đầu... rồi lại buông trôi, 
cho đến nay ai thích đội thì đội mà không đội 
cũng... chẳng sao. 


Như trên đã nói, xe máy trở thành phương tiện 
đứng đầu về số lượng thì xe đạp giảm xuống càng 
nhanh chóng hơn. 


Bây giờ có lẽ ở thành phố chỉ còn khoảng chục 
vạn xe đạp các loại mà thôi. 


Có một phương tiện đi lại văn minh, hiện đại, 
lịch sự lần đầu xuất hiện ở Hà Nội vào những năm 
90 của Thế kỷ XX, đó là (axi (tắc xi). Khi mới có, 
nó chỉ là phương tiện của nhà giàu, khách du lịch. 


Nhưng dần dần đời sống được cải thiện, kinh tế 
khá lên, giá xe hạ xuống, tắc xi đã và đang trở 
thành phương tiện đi lại thông thường ở thành 
phố. Vào năm 2000, Hà Nội đã có trên 20 hãng 
taxi với 1500 đầu xe (4 và 7 chỗ) hoạt động; bén 
cạnh taxi của Công ty quốc doanh, phần lớn là xe 
của các hãng tư nhân, Công ty trách nhiêm hữu 
hạn. Các xe này đã chở 8 triệu lượt khách/năm. 
Ngoài ra, có tới 1000 xe của tư nhân cũng chở 
khách thuê mà không đăng ký taxi. Họ có nguồn 
khách riêng môi giới từ các nhàn viên khách sạn, 
hướng dẫn viên du lịch và khách đi lễ đền, chùa, 
hội hè... 


Các hãng taxi đã thành lập Hiệp hội taxi Hà Nội 
để bảo vệ quyền lợi chung. giữ giá xe. Nhưng có 
hãng tư nhân không vào hiệp hội, họ phá giá và 
cuộc cạnh tranh đã nổ ra quyết liệt. Khách đi xe 
được chiều chuộng hơn nhưng lại nảy sinh chỉ số 
tính km và tiền xe của nhiều taxi thiếu tin cậy, Toàn 
bộ xe taxi ở Hà Nội mới chỉ có 1,3 % đồng hồ tính 
tiền được kiểm định mà thôi. 


Số lượng xe taxi nhiều lên cũng đã vượt yêu 
cầu nên doanh thu một số hãng đạt thấp không 
đủ để hoạt động, dẫn đến lỗ vốn và có thể 
ngừng chạy. 


Ô tô buýt \à phương tiện vận tải công cộng 
được thành phố hết sức bảo trợ, bù lỗ, để lôi cuốn 
người đi, làm sao đạt được 50% lượng công nhân, 
học sinh đi lại nhằm giảm bớt xe máy, xe đạp trên 
đường. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng cần một thời 
gian dài nỨa xe buýt mới đạt được mục tiêu trên. 
Tới năm 2000, đã có 3 Công ty quốc doanh làm 
vận chuyển bằng xe buýt và mi ni buýt với trên 
700 đầu xe, hàng ngày chạy trên 32 tuyển, với 
trên 2000 lượt xe, giá vé từ 1000 đ đến 5000 đ. 
Xa nhất là tuyến Long Biên - Đa Phúc, Gia Lâm 
- Hà Đông... 


Hà Nội tới nay có 13 cơ sở vận chuyến giao 
thông hành khách vốn Nhà nước, ngoài ra là 
các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu 
hạn và tự doanh, chạy đi các tỉnh trong cả 
nước với hàng nghìn đầu xe hiện đại của các 
hãng xe hơi nổi tiếng Thế giới như Toyota, 
Ford, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Daewoo, 
Mazda, Daihatsu, Peugeot.,. bên cạnh một số 
xe cũ, xe chợ. 


Xe đời mới, máy lạnh, có nước giải khát, chạy 
tốc độ nhanh được gọi là xe chất lượng cao đã hình 
thành trên nhiều tuyến liên tỉnh, và làm hài lòng 
khách đi xe. 
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Theo số liệu thống kê, các phương tiện ô tô 
chở khách chuyên nghiệp ở Hà Nội tới năm 1998 
đã có 11.818 xe. Các bến xe phía Bắc ở Gia 
Lâm, phía Nam ở Giáp Bát đã hoạt động không 
ổn định. 


Ô tô gia đình, cá nhân đã nhiều lên đáng kể. 
Vào những ngày lễ, ngày nghỉ tuần (2 ngày) nhiều 
xe tư chở vợ chồng cơn cái đi biển, đi dã ngoại, về 
quê... Không còn là chuyện hiếm nữa. 


Về giao thông đường bộ, Hà Nội chỉ còn hai loại 
phương tiện thô sơ thấp nhất chở người là xe đạp và 
Xích lô. 


Đã có dự định cấm xích !ô chạy trong nội đô. 
Hiện tại có một số tuyến như quanh Hồ Gươm, 
Hàng Đào đến Hàng Đậu... cấm xích lô và có tuyến 
cấm vào giờ cao điểm. 


Vì cuộc sống của hàng nghìn người lao động 
đạp xích lô nên chưa thể cấm và loại bỏ 
phương tiện này ngay được, nhưng chắc chắn 
xích lô sẽ chấm dứt hoạt động ở nội thành 
trong một thời gian ngắn nữa. Tuy nhiên, thành 
phổ cũng cho duy trì một số đội xích lô loại 
sang gọi quen là xích fô lọng vàng để phục vụ 
cưới hỏi, khách du lịch nước ngoài, đỗ tập trung 
tại các khách sạn lớn... 


Về đường thủy, dù cơ chế đổi mới, vẫn 
không có gì phát triển. Cả Hà Nội tới những 
năm cuối Thế kỷ XX chỉ còn 3 tàu ca nô chở 
khách, trong đó chủ yếu là mở tuyến du lịch 
“một ngày trên Sông Hồng” và 23 thuyền máy 
chở khách vừa sang ngang Sông Hồng, Sông 
Đuống, vừa chạy vài tuyển ngắn dọc sông. Vai 
trò của phương tiện đi lại đường thủy ở Hà Nội 
đang ở thế lùi. Mong rằng, những năm đầu 
thiên niên kỷ thứ ba, cùng với các dự án kè bờ 
Sông Hồng, cải tạo và kè Sông Tô Lịch, Sông 
Nhuệ... sẽ mở ra một số tuyến du lịch trên sông 
mới, làm sống lại ít nhiều cảnh quan xưa của 
“thành phố trong sông”. 


Phương tiện (ảu hỏa không có thêm đường 
mới, chỉ nàng cấp toa xe, lần đầu đóng toa xe hai 
tầng lịch sự, tổ chức dịch vụ hành khách tốt hơn 
dưới hình thức xây dựng nhà ga văn hóa. Điều 
đáng nói là tốc độ chạy tàu Bắc - Nam từ 72 đến 
76 giờ đã rút xuống nhiều, nay chỉ còn từ 38 giờ 
(tàu nhanh đỗ ít ga) đến 48 giờ mà thôi. Phương 
thức bán vé đã cải tiến, bán vé trước nhiều ngày, 
vé đưa đến nhà, vé khứ hồi... Những chặng đường 
dài có các toa nằm, loại khoang 4 giường, khoang 
6 giường, giường cứng, giường đệm, mùa rét có 


chăn cho khách. Một số toa loại sang có điều hòa 
nhiệt độ. Toa ngồi công cộng có loại ghế mềm, có 
thể ngả xuống nghỉ ngơi thoải mái hơn; có toa ăn 
uống và phục vụ bữa ăn cho khách đường dài tính 
vào giá vé. 

Lại có các chuyến tàu hỏa dành riêng cho khách 
du lịch, có loa trên tàu giới thiệu các danh thắng, di 
tích lịch sử trên đường đi qua; có tỉ vi cho khách giải 
trí. Đã có tuyến dư lịch vòng quanh Hà Nội bằng 
đường sắt qua Cầu Thăng Long. 


Đường liên vận đường sắt Việt - Trung đã được 
mở lại. Khách từ Hà Nội có thế đi Bắc Kinh, Côn 
Minh bằng xe lửa. 


Đường không cũng có bước phát triển vượt bậc 
trong những năm cuổi Thế kỷ XX. Sân bay Quốc tế 
Nội Bài xây dựng thêm đường băng hiện đại đón 
máy bay hành khách hạng lớn, làm thêm nhà ga 
T2, trang bị các phương tiện bán vé, kiểm soát 
hành lý, nhà chờ ra máy bay hiện đại và thuận lợi 
hơn rất nhiều. Hành khách không mất hàng giờ làm 
các thủ tục bay như trước. 


Từ sân bay Thủ đô, hành khách có thể đến 14 
điểm trong cả nước, bay đến 19 thành phố lớn trên 
Thế giới ở cả 5 châu lục bằng máy bay của Hàng 
không Việt Nam do người Việt lái hoặc bằng các 
máy bay của các hãng hàng không nước ngoài liên 
doanh hoặc hợp tác, hợp đồng với hàng không 
nước ta. 


Sân bay Gia Lâm trở thành nơi xuất phát các 
máy bay lên thẳng của Công ty Dịch vụ hàng 
không, chở khách đi tham quan - du lịch, đi 
công tác... theo chuyến, theo hợp đồng và cũng 
thành một phương tiện ối lại khá đặc biệt của 
người Hà Nội. 

Nói chung các phương tiện đi lại nửa cuối Thế kỷ 
XX phần lớn phát triển mạnh cá về lượng và chất. 
Có sự đổi ngôi thứ của xe máy và xe đạp. Ô tô con, 
taxi đã thành phố biến. Xe lam rút khỏi nội thành. 
Mi ni buýt xuất hiện. Vấn đề tồn tại về giao thông 
với các nhà quản lý thành phố là làm sao giảm hẳn 
các điểm ách tắc xe trên đường nội đô và bảo đảm 
an toàn giao thông. 


Tới năm 1998, Hà Nội đã có 872 km đường 
nhựa và bê tông, 93 nút giao thông có đèn tín hiệu, 
đã có Trung tâm Điều hành giao thông trên mạng 
điện tứ. 


Lúng túng nhất là việc bùng nổ xe máy, hạn chế 
hay không hạn chế, làm sao phát huy được năng 
lực vận chuyển của các ô tô buýt, xe khách công 
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cộng, khi mà thói quen đi phương tiện cá nhân đã 
thành cố hữu. 


Bên cạnh đó là các dự án và giải pháp trong 10 
năm đầu Thế kỷ XXI về tổ chức và kỹ thuật nhằm 
giải quyết nạn ách tắc giao thông, lập quy hoạch 
cải tạo các nút giao thông trọng điểm, phân luồng 
xe cơ giới, xe thô sơ, quy định thêm các tuyến 
đường một chiều, tăng cường hệ thống đèn điều 
khiển, tuyên truyền luật lệ giao thông mạnh mẽ 
ngay từ nhà trường... đưa tuyến đường sắt nội 
thành lên cao, xây dựng Cầu Thanh Trì, hoàn thành 
các tuyến đường vành đai II, Ì\... 


Tất cả là để cho các phương tiện giao thông 
trong thành phố được an toàn, thuận tiện, phù hợp 
với thời kỳ công nghiệp hóa. hiện đại hóa. 

Tất cả là để cho diện mạo Thủ đô ngày càng 
đẹp, trật tự gíao thông, xứng đáng là trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, xứng đáng 
là Thủ đồ Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình... 


10/11/2001 - 10/1/2002 
GIANG QUÂN 
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PHỤ LỤC 6: 
VÕNG ĐIỀU VÀ XE KÉO TAY 


hăng Long đầu Thế kỷ XIX đi từ Hồ Tả 

Vọng - Hồ Hoàn Kiếm ngày nay — sang Hồ 
Hàng Đào phải qua cái cầu gỗ bắc ngang lạch 
nước. Sau hồ bị lấp, cầu gỗ không còn, chỗ đặt mấy 
nhịp cầu trở thành Phố Cầu Gỗ. 


Người qua lại trong phố thời ấy đều đi bộ. 
Phương tiện vận chuyển đầu tiên trên đất Thăng 
Long là cải cáng đan bằng sợi gai hoặc sợi đay do 
hai người khiêng bằng đòn tay, trên phủ chiếu hoa 
hoặc lá vải để che nắng. Trong cuốn Tứ Bắc Kỷ 
ngày trước của Claude Bourrin (Cd-lốt Buaranh), 
một hoạ sỹ Pháp đã minh hoạ theo lối đặc tả chân 
dung việc đi cáng. Quan to ngồi võng sáng nhuộm 
điều, không phủ chiếu hoa — gọi là võng trần - che 
bốn lọng văng, có lính đi trước gọi loa cho hai bên 
hàng phố đứng dậy chào. Một tốp lính khác lũ lượt 
theo sau, đeo gươm, đeo túi đựng roi, cắp tráp, 
xách điếu ống, ống nhổ nước cốt trầu và giá đỡ 
võng. Quan nhỏ thì ngồi võng thường, chỉ che một, 
hai lọng đen, không có tiền hô hậu ủng như quan 
to. Lính hầu đều là lính lệ, đội khăn đen, mặc áo the 
thâm, quần trắng xắn ống thấp, ống cao, thắt dây 
lưng điều bỏ múi một bên, Lại có bức minh hoạ 
cảnh anh khoá sinh thi đỗ Tiến sỹ, khi vinh quy bái 
tổ được dân làng đi rước. Không chỉ ông Nghè xúng 
xính mũ cao, áo đài, cả vợ ông cũng được rước về, 
uy nghỉ tàn vàng, lọng tía, chiêng trống, bát âm xốn 
xang chặng đường dài. Vĩ thế mới có câu: “Mai sau 
danh chiếm bằng vàng, võng anh đi trước, võng 
nàng theo sau" Quan bà lúc này mới thây bẽ 
những ngày xắn váy quai cồng nuôi chồng đùi mài 
kinh sử. 


Khi Tây chiếm nước ta, khoảng năm năm sau, 
trên đất Kinh kỳ xuất hiện mấy chiếc xe do người 
kéo. Sau này, nhiều cuốn sách viết công khai về Hà 
Nội lầm than, xã hội ba đào 80 năm trước, có 
chuyện về một kiếp người phu xe nghèo khổ. 


Còn nhớ cái xe cao lênh khênh, mang hai cái 
càng đài bằng gỗ ở phía trước, chỗ tay cầm nhiều 
ở quãng giữa bóng lên, thùng xe bằng gỗ đặt trên 
hai cái nhíp bằng sắt và cái trục sắt ở dưới, hai đầu 
có hai bánh gỗ bọc sát, bác phu xe cứ è cổ ra mà 
kéo. Bánh xe lăn chậm, nghiến xuống mặt đường 
đá kêu lọc cọc, khiến người ngồi trên xe đường dài 
ra ngoại thành cứ ngủ gà ngủ gật, khi gặp phải cái 
Ổổ gà, xe xóc mạnh, lại giật mình tỉnh giấc. Theo 
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CLaude Bourrin. Tây không có loại xe này, mà do 
người Nhật nghĩ ra, du nhập vào Việt Nam, lúc đầu 
chỉ mới ba, bốn cái, gọi là *xe bọ ngựa”. Xe chỉ 
dành cho mấy quan Tây, quan ta thuộc loại quyền 
cao, chức trọng nên người phu xe phải ăn mặc 
chỉnh tế, chit khăn vải đen, bận ảo the thâm, tà áo 
giất lên thất lưng cho khỏi vướng; quần trắng ống 
thấp. ống cao, thắt lưng điều bỏ múi một bên. 
Chưa đủ, còn hai người đầy tớ ăn bận cũng như 
thế, tay bám vào cái thùng gỗ ở đằng sau mà đẩy 
và người thứ tư xách điếu ống (nếu là quan ông) 
hoặc cắp hộp trầu (nếu là quan bà) chỉ khác là xe 
đã có mui vải nên không phải che lọng nữa. Dần 
dần, xe bánh gỗ bọc sắt phát triển. Hà Nội có tới 
dăm chục cái nhưng người đi nhiều nhất là các bà 
lầm, me Tây, còn các bà, các cô nhà lễ giáo vẫn 
giữ ý tứ, sợ bị tưởng lầm là vợ Tây hoặc gái lầu 
xanh. Rõ ràng so với cái cáng, xe kéo tay tiện lợi 
hơn nhiều. 


Nhờ kỹ thuật mở mang, xe bánh cao su bơm hơi 
ra đời, đẩy xe bánh sắt ra ngoại ô chở khách các 
vùng quê. Người đi xe ngày càng nhiều nhưng vẫn 
trả tiền kẽm. Một đồng bạc hoa xoè hồi ấy ăn 8 
quan tiền, một quan ăn 600 đồng kẽm, một xu ăn 
48 đồng kẽm. Một cuốc xe từ Vẽ ra kẻ chợ mất 1 
quan. Còn nhớ những cô hàng vải tẩm Chợ Đồng 
Xuân phần nhiều là con gái Làng Vẽ, chất bao lớn, 
bao nhỏ lên chỗ ngồi, cả dưới bệ để chân, rồi chèo 
lên, ngồi ngất nghếu trên cái mui cạp lại. Cái xe chở 
năng, không còn hở chỗ nào, không ít xe bị “tùng 
bê (tom ber) hất cả người và hàng xuống đất. 


Đến năm Nguyễn Công Hoan viết chuyện 
Người ngựa — Ngựa người và Tam Lang (tên thật 
Vũ Đình Chị) viết thiên phóng sự Tói kéo xe là giai 
đoạn xe bánh cao su đã lên ngôi, xe bánh sắt 
không còn nữa. Xe cao su kéo tay cũng như xe đạp, 
đi trong phố ban đêm phải có đèn, cái đèn dầu tây 
ba mặt kính trắng, cắm vào cái cọc cạnh bệ để 
chân phía dưới. Chí ít cũng phải có nắm hương đột 
đỏ rực, cầm ở tay cua lên, không có thi đội xếp đưa 
về "bóp" phạt tiền, giữ đến sáng sau mới cho về, 
muỗi đôt gần chết. 


Cái xe tay một thời làm đẹp cuộc đời. Người ta 
thuê mười cái xe cao su đi dẫn lễ ăn hỏi nhà gái, 
những cau, rượu, bánh cốm, bánh xu xê, lợn quay 
phủ vải điều, được người ngồi trên xe bưng trịnh 
trọng trong những quả sơn son thiếp vàng. Các bác 
xe ổi thong thả, cách nhau đăm bước, thành hàng 
dài để trưng với dân hàng phố. Chiều chiều gánh 
hát Quảng Lạc cho đào kép ăn mặc theo các vai 
tuổng, ngồi ngất ngưởng trên năm cái xe tay kéo 
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qua những phố buôn bán sầm uất, có hóm vào tận 
Ngã Tư Sở, Cống Mọc, để quảng cáo vở diễn buổi 
tối trong liếng trống, thanh la náo nhiệt. 

Lại nhớ tới cái xe nhà. Những chủ hiệu buôn lớn, 
chủ xưởng, chủ thầu khoán, những tham tá, đốc 
học, đốctờ mua xe cao su đẹp, sơn son hoặc màu 
cánh gián, bộ khung đỡ mui vải bạt mạ kến sáng 
loáng, dưới thùng xe bắt cái càng tôn bằng đồng mạ 
kền để đỡ xe lúc bị đổ. Anh xe nhà trở các cô, các 
cậu đi học, chở ông đến sở, chở bà đi việc buôn bản, 
chợ búa, lễ bải, chơi mát trên Đường Cổ Ngư. Anh 
được nuôi ăn, lúc kéo xe mặc tưdm tất, mùa Hè mặc 
quần áo cộc trắng, mùa Đông thêm cải vétlông 
Kaki, tháng tháng gửi tiền công về quê cho vợ nuôi 
con, cuộc sống ổn định hơn anh phu xe ngoài phố. 


Chẳng bao lâu người Hà Nội lại thấy xuất hiện 
xe cao su hiệu Ô-mic cửa Pháp. Nó sang hơn xe 
cao su thưởng, thùng xe bằng nhôm, đệm ngồi có 
lö xo, bọc vải trúc bâu trắng, có chuông rung leng 
keng do người ngối trên xe vận chân vào cái cần 
chuông. Người kéo xe Ô-mic đội nón sơn xanh, 
mặc quần áo xanh viền trắng, ở lưng áo xanh còn 
có hình Mặt trăng bằng vải trắng, trông hình thức và 
phân biệt hẳn. Tất nhiên đi xe này phải đắt gấp rưỡi 
xe cao su thùng gỗ, thời Pháp thuộc khi Hà Nội bị 
tạm chiểm, các ông chủ báo Trưng Bắc Tân Văn, 
Tin Mới, Tía sáng sắm xe Ô-mic để mấy anh xe 
đưa các ký giả chuyển ởi lấy tin ở sở Cẩm, toà án. 
Đó cũng là nét đặc biệt của nghề làm báo thời xưa 
Ở nước ta. 


Những người làm nghề kéo xe cực nhọc thời 
trước là ai? Đỏ là những nông dân nghèo khổ, 
không mội tấc đất cắm dùi, đành lìa bỏ vợ con quê 
hương Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên 
lên Hà Nội kiếm việc làm. Chẳng quen ai, chữ nghĩa 
chẳng có, họ đành kéo xe tạm thời, cái nghề dễ 
kiếm ăn nhất, chẳng cần vốn liếng gì. Họ hỏi dò và 
lần đến Phố Lô Cốt Bắc (Phố Phó Đức Chính bây 
giờ) một trong những nơi có nhiều xe tay đỗ, cứ chịu 
khó ngối đợi, chờ có phu xe nào bán thì mua lại xe 
theo giờ. Khi đã quen người, quen phố, họ thuê 
thẳng xe với cai, sau này nhiều người tìm được việc 
khác, nhưng cũng khối người làm hẳn nghề kéo xe. 
Hai bữa sáng chiều, họ ăn cơm đầu ghế ở Cửa 
Nam, Dốc Hàng Than, Chợ Hôm... Hai xu một bát 
úp, đặt ở trên con cá mắm, có khi tý dưa với nước 
chua, tý canh cà chua chạy qua ít mỡ, cái đầu cá 
nhỏ. Tối, họ ngủ gầm cầu, mái hiên, cửa chợ. Buổi 
tối sẵn tiền kiếm được, có người làm chén rượu 
thuốc cho đỡ đau mình mẩy thư giãn gân cốt, rồi 
đàm ra nghiện rượu. Kéo khách tới các tiệm hút 
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thuốc phiện, có người muốn thử một tí xem sao, 
song không đủ tiền hút, đành uống chơi một bát 
nước xái thuốc phiện nấu. được gọi là nước “cam lồ” 
bán 5 xu ở hàng nước Phố Phúc Kiến (Phố Lãn Ông 
bây gìờ). Năm xu lúc ấy bằng giá một bát phở tái có 
hành tây. Chỉ uống thế, có người lâu ngày thành 
nghiện nặng, mắc bệnh lao, chết âm thầm ở nhà 
thương làm phúc. 


Có những tay kéo xe già đời, trở thành tĩnh, 
thành cáo. Họ chờ xe ở cổng thành, cửa khách sạn 
để kéo xe cho lính Tây và người Tây. Gặp phải tên 
lính Tây đi xe quịt tiền, họ lột mũ của nó rồi chạy, 
tên lính phải đem tiền trả, họ mới vứt cái mũ lại vỉ 
lính không có mũ thì bị phạt. Phần đông số người 
kéo xe là hiền lành, chất phác, suốt ngày kiếm sống 
bằng đôi chân, chỉ được hai bữa cơm đầu ghế và đủ 
tiền nộp thuế cho cai xe vào lúc cuối ngày. 


Cai xe làm công cho chủ, là hạng anh chị hung 
hăng, cục súc. Người không nộp đủ tiền thuế, chúng 
đánh đập tàn nhẫn đến ốm ho, hôm sau bắt trả bù. 
Nếu nợ nữa, chúng đánh tiếp, lột quần áo, tước xe, 
giữ thẻ thuế thân. Hà Nội thời tạm chiểm có hơn 20 
chủ xe lớn nhỏ ở rải rác, trong đó giàu nhất phải kể 
đến cai Mơ ở góc Quốc Tử Giám có hàng trăm xe, 
thuê tới năm, sáu cai đi thu tiền bằng xe đạp, còn 
mở sòng bạc. tiệm hút thuốc phiện trong nhà, đút 
tiền cho đội xếp gác hộ. Loại chủ nhỏ chỉ có chừng 
20 xe, vừa làm chủ, vừa làm cai đi thu tiền. 


Có mấy câu chuyện vui tôi còn nhớ đến bây giờ. 
Một ông cố đạo Tây xuống tàu ở Ga Hàng Có, bảo 
anh phu xe kéo đến nhà thờ. Anh nghe lơ mơ không 
rõ, kéo ông đến nhà thổ ở Ngõ Sầm Công (Ngõ 
Hàng Giày bây giờ) làm ông phát cáu. Anh xe hiểu 
ra, phải kéo ông về Phố Nhà Thờ. Đến hồi Tây mở 
cuộc thi điển kinh ở sân Sếp-tô (Sân vận động Hà 
Nội bây giờ), các tỉnh đều về tham dự. Trong môn 
thi việt đã. đoàn Thái Bình "vữ" cả giải nhất toàn 
đoàn và giải nhất cá nhân. Đó là anh Nguyễn Văn 
Lễ. Anh có bộ tóc cắt “cua”, nước da cháy nắng, 
bắp chân rất săn vì anh là phu xe chính cống, 
chuyên kéo xe đường đất vùng quê đầy ổ gà và lầy 
lội những tháng mưa dầm. Anh bỏ xa các lực sỹ tên 
tuổi vì anh dai sức, kín hơi, chạy nhanh, có nước rút 
từ xa. Trở về thị xã, anh được làm chân coi nhà 
“séc” Hội tri thể dục Thái Bình, chấm dứt cuộc đời 
kéo xe tay nhục nhằn, vất vả. 


Rồi cái xích lô ra đời. 


THỌ CAO 
(Trích Hà Nội ngày nay, số 60, 4/1999) 


PHỤ LỤC 7 
CHUYỆN XE ĐẠP HÀ NỘI 


%J» kh: xưa, qufu cây em, Lê cÑàết, xe 
Äạpx cũ 


Hiện tại, có thể chưa dứt khoái kết luận rằng xe 
đạp Hà Nội cũng nối tiếng như xe đạp ở Amsterdam 
(Hà Lan) hay Bắc Kinh (Trung Quốc) về số lượng. 
sự đồng nhất hay mật độ tập trung, nhưng theo tâm 
tư của nhiều người, nhất là những ai đã và đang 
sống ở Thủ đô, thi xe đạp Hà Nội vẫn có những gì 
đấy rất khác biệt và độc đảo. 


TỪ thuở những năm 50, xe đạp còn là phương 
tiện sang trọng, mốt thời thượng của riêng giới trí 
thức. Tung tăng trong chiều nắng xuân hồng, 
những cô nữ sinh Trưng Vương kiêu sa trong bộ áo 
dài trằng thướt tha tình khói, yểu điệu trên những 
chiếc Peugeot (Pơgiô) đồ mận, Anniayla xanh sẫm 
hay Duyra trắng bạc gióng hàng ngang, đoan trang 
ý tứ chuyện trò... thể mới là xe đạp chứ, nhưng đấy 
cũng chỉ là trang mở đầu cho một câu chuyện dài 
về sau. Thế hệ xe kế tiếp có tiếng tám lâu bền đến 
tận bây giờ vẫn là xe Thống Nhất, người dũng sỹ 
có thể đàng hoàng lênh khênh ngẩng cao đầu 
Sánh với những nàng Phượng Hoàng xanh đen 
diêm dúa, hay những chàng Vĩnh Cửu gân guốc, 
khoẻ khoắn, sinh ra chuyên để vác nặng thổ xa. 
Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, bom đạn ác 
liệt thế mà xe ta vẫn bon bon trên mọi nẻo đường, 
ngõ ngách, ngõ hẻm, phố chợ, khu tập thể Hà Nội 
để chồng chất nào ruột tượng gạo, bếp dầu, chai 
mắm, lọ muối, bánh xà phòng... rong ruối cä chục 
đặm đường thiên lý về nơi sơ tán. Hình ảnh chiếc 
xe đạp cõng cả gia đình già trẻ, lớn bé, ngốn ngang 
đồ đạc cùng cánh chong chóng quay tít trước vàng 
mũ rơm cũ, loang loáng rơm mới vàng tươi ve vấy 
giắt nan hoa, đã kịp thu hút biết bao phim ảnh của 
các phóng viên trong và ngoài nước về sức mạnh 
đoàn kết chiến đấu, quật cường, bất khuất rất Việt 
Nam, một tình thần lạc quan, lắng đậm chất thơ rất 
riêng Hà Nội. 

Sau ngày đất nước thống nhất, dòng họ xe đạp 
được đoàn tụ, gia đỉnh mở mang, hội nhập thêm mi- 
ni các kiểu, xe Sai Gòn lắp mọi chủng loại. Ôi, niền 
vui cộng đồng thật thoả thê, đủ hình dáng khung: 
thẳng, cong, võng, ngắn, dài, săm lốp to nhỏ, màu 
Sơn phong phú vô cùng. Và phải đến lúc ấy, người ta 
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mới có cd hội thuộc lòng mọi phụ tùng cấu thành 
chiếc xe. Ngoài những quán bơm, vá, sửa xe bên lẻ 
đường ra thì Phố Huế là nơi tập hợp từ điển ngôn 
ngữ xe đạp đầy đủ nhất của Hà Nội, những nhà 
hàng bán buôn, bán lẻ phụ tùng san sát, tấp nập: 
săm lốp, giun, van, póc-ba-ga, xích, lip, nồi trục, bị, 
côn, dây phanh, ghi-đồng, nan hoa, pê đan, đùi, 
đĩa... cả thành phố nườm nượp xe đạp ngược xuôi 
thâu khuya suối sớm. Những đêm hè oi nồng mất 
điện, tay phảnh phạch quạt giấy mà thao thức than 
thở, nghe tiếng lao xao chuyện trò của mấy chị 
công nhân tan ca đêm, dàn hàng ngang trên đường 
vắng, thỉnh thoảng ken két phanh dúi người vì cười 
đùa ngả nghiêng, vui lây mà quên mình đang thiếu 
ngủ, chỉ lầm nhẩm trong đầu một kế hoạch lau xe, 
lăng phanh trước buổi đi phố sớm mai mà thiếp đi 
lúc nào không hay. Cái xe đạp thời điểm ấy rất ý 
nghĩa và là phương tiện được chú trọng bậc nhất 
của xã hội. Cũng nhờ hiểu biết chị hết về xe được 
nâng cao nên vô số xe gia công, tự lắp ráp bằng 
phụ tùng tống hợp mọi chủng loại, mác hiệu, nội 
ngoại để ra thành phẩm có tên liên hợp quốc, một 
loại xe đáng tự hào của những người cần cù tiết 
kiệm, góp gió thành bão. 

Khi đời sống cải thiện đôi chút thi xe đạp cũng 
xuất hiện thêm bạn bè mới. Đấy là những anh chị: 
SK Tiệp Khắc, Fa-vorit Đức, đua Liên Xô, cổ cò 
Pháp... làm lễ trình làng kèm những cụm tính tử chỉ 
màu sắc: xanh cốm, xanh ngọc, cánh chả, đỗ 
bocđô, đồng thau, kiểu dáng nam, nữ, thể thao, giá 
cả cũng khả tươm tất và hơi khó nói, vì không hoàn 
toàn phụ thuộc vào bất kỳ tư thế ngồi dựng, thoải, 
khom, nhoài. ngửa trên yên xe mà tuỳ thuộc thị hiếu 
người muốn gióng xe. 


Thời kinh tế thị trường mở cửa, khi xe Quốc tế 
ào ạt tiến vào thành phố: mini Trung Quốc. địa 
hình Đài Loan, phượng hoàng cải tiến, mini Nhật 
nội địa... chúng ta cũng kịp thời có ngay: Xuân 
Hoa, LIXEHA, Viha, Matin 107... nghênh tiếp 
trọng thể. Những ẩn tượng về xe đạp vẫn thế, 
chưa hề phai nhạt, mà dường như nó khu biệt lại, 
thấm sâu vào tâm hồn ta như một bản trường ca 
độc điệu áy náy. 


Nhu cầu xe đạp ở ta bây giờ thấp đưới mức cung 
câp. Những chủ xe hiện tại chủ yếu là học sinh, 
sinh viên, các bặc lão thành muốn rèn luyện sức 
khoẻ, hay những bà nội trợ tiện việc chở đố chợ, 
đón con ỏ nhà trẻ, và bất kỳ ai chưa thể có điều 
kiện chía tay với những vòng đạp âm thầm... như 
vậy cuộc sống vẫn có, vẫn cần xe đạp. Có thể khi 
nào đến tuổi một nghìn, Hà Nội sẽ có tàu cao tốc, 


xe hơi chạy điện, xe đạp dùng năng lượng Mặt trời... 
đường phố chắc chắn văn minh hiện đại, tĩnh mịch, 
đầm ấm, thanh thản hơn bây giờ nhiều nhưng chưa 
biết chừng, ta lại thích nhớ vẽ ngày nay, và tự hỏi: 
bao giờ cho đến ngày xưa? Phố Hà Nội leng keng 
xe điện, bim bim xe bus, toe toe ô tô và bính boong 
xe đạp... ai ơi Hà Nội xel 


ĐỖ HOÀNG LINH 
(Trích bào Hà Nội mới cuối tuần, số 258, 3/2000) 


PHỤ LỤC 8 
XÍCH LÔ HÀ NỘI 


*Thật thú vị khi được ngồi trên chiếc xích lô này 
dạo quanh phố phường Hà Nội. Tôi có thể ngắm 
nhìn thành phố từ từng chí tiết nhỗ nhất đến bao 
quát nhất. Cảm giác đó thật thanh binh, yên ả và 
không bao giờ bạn có được nếu bạn ởi trên bất cứ 
một thứ phương tiện nào khác ngoài xích lô Việt 
Nam. Thú thực tôi rất mê loại phương tiện này". Ông 
André Thomas, một khách du lịch nước ngoài tại Hà 
Nội nói với chúng tôi khi đang thực hiện chuyến chu 
du của mình trên chiếc xích lô Việt Nam. 


Không hiểu tự bao giờ xích lô đã là một phương 
tiện đi lại thân quen của người Hà Nội nói riêng và 
Việt Nam nói chung. Số phận của nó gắn với con 
người và không đơn thuần chỉ là một phương tiện đi 
lại, xích lô trở thành mội nét đẹp văn hóa rất đặc 
trưng của người Việt Nam. 


1. Cuộc hành trình của xích lô 


Bác Hoàng Kỳ Sơn năm nay đã ngoài 60, là một 
người láì xe xích lô tử thời còn 17, 18 tuổi ở Hà Nội 
trầm ngâm tâm sự: "Từ hồi bé, tôi đã nhìn thấy 
những ông quan to ngồi trên xe kẻo tay, xe xích lô 
một cách sung sướng còn người kéo xe, đạp xe thi 
đố mồ hôi sôi nước mắt là đã thấy cái bụng ưng ức. 
Nhưng không hiểu sao, đùng là "ghét của nào trời 
trao của ấy”, cuộc đời lôi lại gắn bó với chiếc xích lô 
này như màu với thịt. 

Theo lời bác Sơn, chúng tôi được biết, thời kỳ đất 
nước còn trong chế độ phong kiến, xích lô được coi 
là một phương tiện đi lại cực kỳ quý tộc. Có lẽ bởi vì 
thời đó các phương tiện giao thông ở Hà Nội còn ít, 
xe đạp cũng còn rất hiếm chứ chưa kể gì đến xe 
máy, ô tô. Người dân thường chỉ được dùng một 
phương tiện đi lại duy nhất, đo chính là đôi chân cửa 
mình. Xích lồ hồi đó cũng chưa nhiều như bây giờ, 
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và nó trở thành loại phương tiện ông hoàng, chỉ 
dành riêng cho giới quý tộc và chỉ có họ mới có khả 
năng có xích lô riêng. Người đạp xe thời đó là kẻ 
hầu người ở trong nhà ông chủ, nên dù có kéo mệt 
cả ngày cũng chẳng được đồng xu nhỏ nào. 


Càng về sau, xích lô càng trở thành một phương 
tiện phổ biến và bình dân hơn. Từ những năm 80 
trổ đi thì bất cứ người dân thường nào ở Hà Nội 
cũng đã có thể đi xích lô nếu muốn và việc mua một 
chiếc xích lô để làm nghề không còn là điều khó 
khăn. Xích !ô trở thành một nghề mới, giải quyết 
công ăn việc làm cho không biết bao người. 


Những năm 85-95, có lẽ là thời kỳ mà xích lô 
phát triển hoàng kim nhất. Khắp các phố phường 
Hà Nội, chỗ nào cũng nhan nhản xích lô, tụ tập 
thành từng nhóm ở các ga tàu, bến xe, các địa 
điểm công cộng, gần cơ quan, trường học... Bác 
Sơn bảo: “Thời đó, cánh xích lô chúng tôi chỉ sợ 
không đủ sức mà chỗ khách thôi. Mặc dù vẫn phải 
cạnh tranh với nhiều loại phương tiện khác như xe 
Ôm, xe buýt... nhưng khách đi xe xích lô, cả ta, cả 
Tây đều nhiều. Có lề bỏi vì giả đi xe xích lô rẻ, một 
cuốc 10km chỉ mất chưng 10 ngàn đồng, lại an 
toàn, thoải mái, có thể mang theo nhiều đồ. Còn 
nhiều khách Tây thịch nó một phần là vi những lý 
do trên, một phần khác là vì nó lạ, ở nước họ 
không có". 


Rồi, giọng trầm hẳn xuống, bác Sơn tư lự: "Bây 
giờ, là thời đại bùng nổ các phương tiện giao thông. 
Hơn nữa, đường sá trong thành phố thì bé mà xích 
lô lại kênh càng, do vậy Nhà nước đã cấm xích lô 
đi lại trên một số đường phố của Hà Nội. Mặt khác, 
thời buổi kinh tế thị trường, ai cũng có xe máy đi 
riêng, ai cũng muốn đi trên các phương tiện nhanh 
hơn. Vì vậy, chỉ còn một số người Hà Nội là thích đi 
xích lô để tận hưởng cảm giác cũ hoặc những người 
lớn tuổi cần một loại phương tiện an toàn nhất. 
Nhiều người lái xích lô như tôi đã phải bỏ nghề đi 
làm việc khác". 

Bây giờ, xích lô dường như lại trở về cái thời xa 
xưa của nó; già nửa số xích lô ở Hà Nội hiện được 
trang trí lọng vàng, ghế đệm rất đẹp, người đạp xích 
lô cũng phải được chọn lựa kỹ càng để thu nạp về 
các khách sạn, phục vụ khách du lịch nước ngoài 
và thực hiện các hợp đồng chớ các đám rước hỏi, 
trong các dịp long trọng. Xích lô bình dân giờ đây it 
hơn, một phần nhỏ trở khách, một phần chở các 
loại hàng hoá thuê. Và đương nhiên cùng với sự 
chìm nổi của những chiếc xích lô là số phận của 
những người chủ. 


2. Và theo chân những người đạp xích lô. 


Bác Sơn có lẽ là nhân vật điển hình nhất của 
một người đạp xích lô trải qua gần như đầy đủ các 
thời kỳ, lên trầm xuống bổng của toại phương tiện 
này. 'Những năm 85-95, chúng tôi làm ăn rất khả, 
mỗi ngày có cả chục khách đi xe, mỗi khách cứ 5- 
10 nghĩn đồng. Trung bình mỗi ngày trừ ăn tiêu lồi 
cũng tiết kiệm được khoảng 50 ngàn đồng, đủ để 
trang trải cho gia định". 


Còn bây giờ, lượng hành khách đi xe ít đi, mỗi 
ngày may lắm Bác Sơn mới chỉ kiêm được ba 
khách, giá cả đi xe thì vẫn thế, do vậy mà thu nhập 
của bác chỉ bằng phần ba ngày trước. "Cũng vẫn 
phải chấp nhận thôi, thời thế, thế thời phải thế mà. 
Mình già rồi, bao năm gắn bó với nghề này, giồ bỏ 
nó thấy buồn mà cũng chẳng có nguồn thu nhập 
nào khác cả", bác Sơn vừa nói vừa cười buổn, nét 
mặt trầm tĩnh và làn da đen đúa do phải phơi nẳng 
qúa nhiều của bác dường như sạm hơn. Bác nói 
tiếp "Chỉ tiếc cho mấy tay lái trễ, mới đầu tư tiền 
triệu mua được cái xe vào nhập nghề. xin thủ tục 
giấy tò, biến số xe mệt cả người, giờ làm ăn chưa 
được bao nhiêu đã đến độ thất bại. 

Thể rồi, theo sự giới thiệu của bác Sơn, tôi làm 
quen được với anh Thuận, môi lái xe xích lô mới vào 
nghề được 4 năm nay. Anh Thuận quê ở Hà Tây, 
chừng 26 tuổi. vốn là bộ đội phục viên về quê không 
có việc làm, bạn bè khuyên nhủ lên Hà Nội làm nghề 
đạp xích lô. Đó là vào năm 1994, tâm trạng hăm hở, 
rồi gia đình hỗ trợ quyên góp mãi, anh Thuận cầm 
1,5 triệu đồng tên tậu lại một chiếc xích lô của một 
tay thợ giải nghệ nhưng vẫn còn khá tươm. 


Một năm đầu, anh Thuận làm ăn khá thuận lợi, 
tuyến đường chính của anh ở Trần Hưng Đạo — Bà 
Triệu - Tràng Thi... mỗi tháng cũng dành dựm được 
khoảng 1 triệu gửi về quê. Đến năm 1996, thành 
phố ra chỉ thị cấm các xe xích lô đi trên luyến đường 
này, đồng thời các xích lô cũng phải tân trang lại 
cho đảm bảo chất lượng lẫn hình thức, Thể là vừa 
phải bỏ tiền sửa chữa xe, khách lại vừa ít đì, mỗi 
tháng chỉ được vài trăm ngàn, tiền mà Anh Thuận 
kiếm được chỉ đủ nuôi mình minh. Đã mấy lần anh 
định bỏ nghề về quê, song nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. 
"Bây giờ bỏ thì vứt cải xe đi đâu, lại nữa về quê 
cũng chẳng có việc gi. Thế đây”. 

Anh Thuận còn là trường hợp may mắn, chứ anh 
Long ở Thạch Thất mới là buồn. Làm nghề xích lô 
yêu cầu phải có sức khoẻ tốt để có thể chở khách 
thường xuyên, đầm mưa dãi nắng nhiều. Khi mới 
vào nghề, mặc dù không phải là người cực kỳ khoẻ 
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mạnh nhưng anh ¡ong cũng vào loại có sức khoẻ 
tốt. ấy vậy mà, mới chỉ vào nghề này được hơn 1 
năm, Long sút hẳn 5 kq, sức khoẻ yếu dần. Long 
tâm sự: “Tôi suy sụp sức khoẻ sau mỗi lần chỏ 
khách vào lúc trời mưa to. Một trận sốt cao li bị, sau 
đô bị viêm phổi, chân tay thí thoảng cử run rẩy, 
không vững vàng. Từ ngày đô một ngày tôi chỉ dám 
chỏ khách 1-2 lần là đã thấy không còn đủ sức nữa". 


Với mỗi ngày chở 1 - 2 lần chở như vậy, lại còn 
phải trả tiền thuê nhà trọ, mỗi tháng hết khoảng 
100 ngàn đồng, nên thị/c sự anh Long cũng chỉ đủ 
tiền ăn uống sinh hoạt tằn tiện. “Còn gần 2 triệu 
đồng mua xích lô vay của bà con họ hàng tôi vẫn 
chưa trả được. Nhiều lúc nghĩ lo lắm nhưng cũng 
chẳng biết làm thế nảo". 


Đa số dân đạp xích lô đều có nỗi niềm như anh 
Long, họ phải kiếm sống bằng toàn bộ sức lực của 
mình và đồng tiền làm ra rất khó nhọc, vất vả. Có 
lẽ, trong cảnh này, đội ngũ xích lô “xín" chuyên 
phục vụ trong các khách sạn là có vẻ an nhàn hơn 
mà thu nhập ổn định. 


Ở Hà Nội hiện hình thành rất nhiều đội xích lô 
như vậy, mỗi đội thường có khoảng 10 người. Họ 
được các khách sạn tuyển dụng cả hình thức, sức 
khoẻ, thậm chí phải biết giao tiếp bằng ngoại ngữ 
để chuyên chở khách du lịch hoặc các thương gia 
nước ngoài nếu họ có nhu cầu du lịch bằng phương 
tiện này trong thành phổ. Chiếc xích lô của họ được 
trang bị rất "tôi tân": Lọng vàng, đệm nhung, sơn 
trắng hoặc bằng inốc, hệ thống chuông tối tân... 
Mỗi khách sạn có một kiểu trang trí xích lô riêng, 
song nhìn chung rất đẹp mắt và đặc biệt những 
người lái xích lô này cũng phải mặc quần áo đồng 
phục. Nếu bắt gặp cả đoàn xích lô này nối đuôi 
nhau chở khách đi trên phố, bạn lập tức có cảm 
giác thèm muốn được ngồi lên đó và cảm thấy cũng 
thật sang trọng, đáng yêu. 


Anh Phan Văn Tân, người Hà Nội, 30 tuổi hiện 
đang phục vụ cho đội xích lô ở một khách sạn loại 
sang ở Hà Nội cho biết, các anh được khách sạn trả 
lương 500 ngàn một tháng, ngoài ra chở khách còn 
hay được "boa”. Và lại họ cũng không phải chở 
thường xuyên, không phải vất vả lang thang tìm 
khách, cũng chẳng phải thấp thỏm chờ đợi và có 
một khoản thu nhập ổn định. Xích lô lại được khách 
sạn trang bị... Tuy nhiên trong số khoảng 5000 xích 
lỗ ở Hà Nội thì chỉ có khoảng 100 người đạp xích lô 
được kết nạp vào đội ngũ may mắn này. 


Mội loại xích lô khác cũng được xếp vào loại “có 
đẳng cấp" là đội xích lô chuyên chở các đám ăn hỏi. 
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Hà Nội hiện có khoảng 10 đội xích lò kiểu này, cũng 
gồm hơn 100 tay lái, Mỗi đội thường có một tế 
trưởng, có số điện thoại để khách nếu có nhu cầu 
liên hệ, hẹn ngày, giờ. thoả thuận giả tiền và sau đó 
họ tập hợp nhau lại để thực hiện hợp đồng. Những 
lúc không có hợp đồng với khách, họ tản đi kiếm ăn 
riêng, với ưu thế xích lô đẹp, họ thường được khách 
du lịch trả giá cao gấp đôi những chiếc xích lô thường. 


Theo lời anh Mẫn, một đội trưởng xích lô trên thì: 
“Vào những mùa cười hỏi mỗi tháng chúng tôi ký 
được cả chục hợp đồng, vào những ngày đẹp thi có 
khi một ngày phải thực hiện tới 2 lần. Nhiều đám trùng 
giờ phải bỏ. Còn nếu không phải mùa cưới thị anh 
em ít gặp gõ nhau hơn, chia tay mỗi người mỗi ngả". 

“Vậy thu nhập của các anh thế nào, ổn chứ?" 


“Mỗi hợp đồng chỗ khách thường từ 5 - 700 
ngàn đồng. Anh em chia nhau mỗi người được 5 —~ 
7 chục. Vào mùa cưới thì cũng được. Còn vào mùa 
bình thường thì tuỳ theo khả năng “câu khách" của 
từng người. Nói chung cũng đủ sống". 


“Làm theo hợp đồng như vậy có phải cạnh tranh 
nhau không anh?" 


“Bây giờ thời buổi kinh tế thị trường, sao lại 
không. Chúng tôi phải cạnh tranh ác liệt ấy chứ: 
nào là cạnh tranh về giá cả, về mẫu mã xe, về việc 
thực hiện hợp đồng phải có tín nhiệm. Thậm chí đội 
tôi còn phải tuyển người rất kỹ về hinh thức, tuổi 
cũng chỉ tầm từ 18-26, không quá trẻ cũng không 
quá già... Của một đồng, công một nén cả đấy”. 


Vất vả nhất trong cảnh xích lô hiện nay có lẽ 
phải kế đến đội ngũ xích lô chở hàng thuê. Với 
những chiếc xe đã trở nên quá cà tàng, lại không có 
điều kiện tu sửa, thay đổi. Họ không thể cạnh tranh 
với những chiếc xích lõ khác để chở khách bình 
dân, chứ chưa nói gì đến chuyện chở khách Tây 
hoặc đảm rước hỏi, thế là đành chuyển sang chở 
hàng thuê cho dân buôn bán. 


Theo chân anh Thanh, một người chuyên chổ 
hàng thuê bằng xích lô, chúng tôi mới biết sự vất vả 
của những người này. Hàng ngày, anh Thanh cùng 4 
người khác phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đón hàng 
từ Bến Nứa về cho các chủ buôn trong thành phố. 
Mặt hàng mà nhóm anh Thanh chở là hoa quả, do 
vậy phải rất cẩn thận, lại nặng, ấy vậy mà mỗi 
chuyến như vậy các anh cũng chỉ được trả khoảng 
10-15 ngàn đồng. Ban ngày, họ vất vả khắp nơi, 
kiếm được ai thuê thì chở, nhưng công việc rất bấp 
bênh. Đến đêm, lại thấp thỏm chờ đến 3 giờ sáng để 
chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Nhóm anh 
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Thanh còn may mắn là có mối hàng thường xuyên, 
còn nhiều nhóm, nhiều người khác không có mối 
hàng, phải lực đục thức dậy sớm để ra các bến hàng 
đón khách, đầm sương dãi nắng là như vậy nhưng 
thực ra có khách thuê hay không còn chưa biết... 


Một ngày, môi tuần, một tháng... của những người 
đạp xích lô ở Hà Nội qua đi như vậy. Dù hàng ngày 
việc kiếm sống bằng nghề này đối với họ càng trở 
nên vất vả, song không ai trong số họ có ý định từ bỏ 
nghề của mình. Cũng không phải chỉ bởi lý do họ 
không còn việc gì khác để lựa chọn, mà còn bởi vì, 
họ yêu nghề, yêu chiếc xích lô, yêu những con 
đường và yêu cả những câu chuyện của những người 
khách của họ. Họ gắn bó cả cuộc đời mình với những 
chiếc xe 3 bánh này, làm bạn thân của đường phổ, 
cũng như những chiếc xích lô gắn bó với con người 
Việt Nam, với những người lái nó, như bạn thần. 


NINH HỒNG NGA 
(Trích Hà Nội ngày nay) 


XÍCH LÔ 
THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐẦU? 


Nhớ dăm năm về trước, xích lô cũng như nghề 
đạp xích lô phát triển rầm rộ ở Hà Nội, Xích lô có mặt 
khắp chốn. Từ những nơi được coi sầm uất, náo 
nhiệt như chợ, nhà ga, bến xe... cho đến cả những 
con phố, ngõ nhỏ nằm heo hút và vắng về. Nói 
chung, đâu cần hay có nhu cầu là có xích lô. Và 
cũng đã có thời xích lô còn được coi như một loại 
phương tiện giao thông công cộng thông dụng đẩy 
tiện lợi của người dân Thủ đô. Nó sẵn sàng phục 
mọi “thượng đề", từ bình dân cho đến sang trọng, 
cao cấp, bất kể giờ giấc, ngày nắng cũng như ngày 
mưa. Đôi khi cái loại xe “cả tàng” này lại còn kiêm 
luôn cả phương tiện vận chuyển hàng hoá đầy “chức 
năng” và nhanh chóng. Chính có lẽ do vậy mà lượng 
người ngoại tỉnh đổ về thành phố hành nghế đạp 
Xích lô mưu sinh cũng ngày một tăng. Nói gì thì nói, 
tuy công việc này có vất vả và nặng nhọc nhưng dù 
sao thu nhập vẫn còn ăn đứt nếu sơ với ở quê họ. 

Nhưng giờ đây, với nền kinh tế mỏ, đời sống cửa 
nhân dân cũng khá lên nhiều, hấu như nhà nào 
cũng tự trang bị cho mình một chiếc xe gắn máy. 
Nhà ít thì có một chiếc, nhà nhiều thì có vải ba 
chiếc, thậm chí có nhà sang hơn còn tự sắm cho 
mình cả ô tô riêng. Đấy là chưa kế đến hàng loạt 
các phương tiện giao thông công cộng khác cũng 
phát triển mạnh như taxi, xe buýt, xe “ôm”... với giá 


cả cũng dễ chấp nhận đã dần dần “chèn ép” cái 
phương tiện “cổ lỗ sỹ” này không còn có chỗ đứng 
trên đất thị thành. Mặt khảc, với mật độ dân số 
thành phố ngày một đông và xét thấy sự bất hợp lý, 
cân trở giao thông của cái loại phương tiện kênh 
càng và chậm như rùa nảy, thành phố cũng đã có 
chỉ thị cấm lưu thông xe xích lõ trong một số tuyến 
phô nội thành. Thế là cánh xích lô vốn đã gặp 
không it khó khăn trên bước đường mưu sinh giỡ lại 
phải đương đầu thêm những khó khăn khác. 


Giờ đây, thỉnh thoảng lám người ta mới bắt gặp 
cảnh tượng vài chiếc xích lô cũ kỹ đạp rệu rã trên 
những con phố nhỏ và vắng về. Hay họa chăng là 
từng đoàn xe xích tö lọng vàng chở đám ăn hỏi 
hoặc những ông Tây, bà đầm cười nói xì xổ vẻ mặt 
đầy thích thủ trên cái phương tiện được coi là ngô 
nghĩnh này. Anh Xuân, quê ở Nam Định cho biết: “ 
Giờ kiểm ăn khó khăn và chật vật lắm. Đi trên 
đường phố lúc nào cũng phải nơm nóp sợ công an, 
mắt trước mắt sau như kê trộm. Chẳng may mà bị 
"đính" thị coi như “đứt cước”. Vả lại vì còn trót vay 
tiền họ hàng ở quê để mua cái xích lô này nên đành 
phải cố “gồng"” mình lên để sớm trả ng. Không thi tôi 
đã bán quách “của ng” này từ lâu rối. 

Còn anh Tài, quê ở Thanh Hóa cho biết thêm: 
"Minh ra đây làm cái nghề này ngôi nghét cũng 
phải gần chục năm, Dạo đầu còn làm ăn được chứ 
bây giờ có “bán mặt cho giời” cả ngày thi cùng lắm 
cũng chỉ khoảng 10 đến 15 nghìn đồng là cùng, trừ 
các chỉ phí như ăn, ở ra thì gần như bị "móm”. Thôi 
thì cũng đành chấp nhận vậy, có còn hơn không". 


Thời "hậu ” xích lô 


Không phải ai cũng có được tầm nhìn xa năng 
động như anh Khánh ở Hà Nam. Sau khi bán chiếc 
xích lô cộng với số tiền tiết kiệm qua bao năm lao 
động vất vả anh đã mua được một chiếc xe máy 
"tảng tàng" để chuyển hẳn sang nghề xe ôm. Theo 
anh thì hiện tại thu nhập cũng ổn định nhưng có lẽ 
sướng nhất là không phải chịu cảnh vất vả gò lưng 
tôm nặng nhọc như trước, Anh Khảnh còn cho 
chúng tôi biết thêm: “Nhiều đồng nghiệp do không 
có điều kiện như anh đành phải “khăn gói quả 
mưởp" về quê xoay qua dùng xích lô phục vụ cho 
công việc nông nghiệp; thu nhập có ít hơn nhiều 
nhưng được cái yên tâm; vả lại còn đö đần được 
cho vợ con trong các công việc đồng áng cũng như 
trong gia đình". 


Cũng trong đợt công tác ở Thị xã Sầm Sơn mùa 


Hè vừa qua, qua trao đổi với ông Vũ Trọng Dòng, 
trưởng ban đón tiếp hướng dẫn du lịch Sảm Sơn 
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chúng tôi còn được biết thêm: “Mùa du lịch năm nay 
nghề xích lô ö đây đã phát triển rất nhanh chóng và 
đông đúc. Cả thị trấn nhỏ, bé “ têo teo" này ưÖc tính 
có trên 500 chiếc xe xích lô cùng hoạt động phục 
vụ khách du lịch. Đa phần số xích lô này đều là 
hàng "thải hồi" được “nhập khẩu" từ Hà Nội. Theo 
anh Xoan, người dân ở đây cho biết: "Chỉ cần bổ ra 
vải ba trăm nghỉn là cô thể sở hữu riêng một chiếc 
xích lô. Trong khi đỏ, vào mùa du lịch, mỗi ngày 
nghề này thu nhập thấp nhất cũng phải được vài 
chục nghin đồng. Tính ra, chỉ cần qua vài mùa là có 
thể “ăn ra" gấp hai gấp ba lần là chuyện thường. 
Còn hết vụ thi tuỳ nghỉ di tắn, mỗi người lại quay về 
với công việc riêng của minh". 


Vâng, có lẽ trong bài viết này không thể liệt kê 
hết được sự muôn hình vạn trạng của thời "hậu” xích 
lô. Nhưng dù sao đi nữa cái phương tiện thô sơ 
tưởng như cổ lỗ sỹ ấy cũng đã từng ăn sâu vào ký 
ức của mọi người dân Hà Nội. Không những vậy, 
phần nào nó còn được coi như một loại hình giao 
thông đặc sắc của đô thị Việt trong mắt khách du 
lịch Quốc tế. Vẫn biết, sự ra đi cửa nó là bất đắc dĩ... 


NINH HỒNG NGA, HUY PHAN 
(Trích Người Hà Nội số 18, 29-4-2000 
và Hà Nội ngày nay, số 57, 1-7999) 


PHỤ LỤC 9: 
ĐƯỜNG TÀU ĐIỆN 


lếng chuông tàu điện (còn gọi là xe điện) 

leng keng có ở Hà Nội khoáng sáu bảy 
chục năm, bắt đầu từ đầu Thế kỹ XX và lặng chìm, 
tắt hẳn vào những năm bảy mươi thế kỷ ấy. Lớp trẻ 
sinh ra sau ngày thống nhất đất nước và hòa bình 
(1975) không còn được nghe tiếng chuông ấy và 
cũng không còn được nhìn thấy con cuốn chiếu 
khổng lồ đi từ từ chậm rãi trong lòng Hà Nội mà trên 
lưng nó có một chiếc cần câu, to hơn cần câu rê để 
câu cá chuối, nó vút lên trời, như muốn câu lấy một 
chút mây cho đường phố vui thêm. 


Từng có 4 tuyến đường tàu điện trong Hà Nội. 


Một đường bắt đầu từ Chợ Mới Md qua các Phố 
Bạch Mai, Hàng Bài (có lúc phố này mang tên 
Đồng Khánh) qua ga chính là Bờ Hồ trên Phố Định 
Tiên Hoàng, chỗ Đài phun nước ngày nay, tên chính 
là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đường tàu 
điện tiếp tục từ ga này qua Hàng Đào, Hàng Ngang, 
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Hàng Đường. Chợ Đồng Xuân, Quán Thánh, Thụy 
Khuê và kết thúc ở Chợ Bưởi, chỗ có gốc đa cổ thụ 
và cái giếng thơi cổ kính. Đường này dài trên 10 cây số. 

Đường thứ hai bắt đầu từ ga chính Bở Hồ qua 
Hàng Gai, Hàng Bông. Cửa Nam, Hàng Đẫy 
(Nguyễn Thái Học), Kim Mã, Đền Voi Phục (Thủ 
Lệ) và kết thúc chỗ đầu dốc gần chiếc cầu của cửa 
Ô Tây Dương tức Ô Cầu Giấy, 


Đường thứ ba chung với đường trên một đoạn, 
cũng bắt đầu từ Ga Bở Hồ qua Hàng Gai, Hàng 
Bông, Hàng Đẫy, đến sau Văn Miếu mới rẽ trái qua 
Hàng Bội, Nam Đồng và đi thẳng vào Hà Đông, 
dừng lại bến cuối cùng là Cầu Đơ, bắc qua Sông 
Nhuệ, không vào đến bên trong thị xã. 


Đường thứ tư cũng là đường có mặt sau cùng là 
từ cửa Bệnh viện Bạch Mai (còn có tên cũ là Nhà 
thương Robin) qua Đường Kim Liên, Hàng Lọng, cửa 
Ga Hàng Cỏ, Cửa Nam, cuối Hàng Bông, đến ngã 
ba Phùng Hưng, theo Đường Phùng Hưng, song 
song với cầu cạn trên cao của xe lửa, rẽ lên Hàng 
Cót, qua Hàng Than và kết thúc ở đầu Ô Yên Phụ, 
sau khi vượt cổng Nhà máy nước và bến Tân Ấp. 
Mỗi tuyến đường đều xấp xỉ trên dưới mười cây số. 

Trong nội thành, đường ray xe điện là riêng biệt, 
được đánh chim xuống lòng đường, chỉ còn một cái 
gờ nhỏ tạo ra cái khe cho mép bánh xe bám vào. 
Đường ray ấy thuận tiện cho các loại xe khác, vì 
không vấp, nhưng cũng do đó mà từng làm nhiều 
người bị ngã, nhất là lúc có mưa, đường trơn, đi xe 
đạp chưa vững, bánh xe đạp lọt thỏm vừa khít vào 
cái khe đó. Các tuyển khi đi ra đến đường ranh giới 
nội ô và ngoại õ, để tiết kiệm, Công ty Xe điện cho 
đặt nổi đường ngay trên mặt đường chung, nó 
giống hệt đường của xe hỏa. Từ Ô Cầu Dền đến 
cửa Chợ Mơ. Từ Ngã Tự Sở đến Hà Đông. Từ dốc 
Hàng Than đến Ö Yên Phụ. Từ Bến xe Kim Mã đến 
Ô Cầu Giấy. Từ Kim Liên qua Ô Đồng Lẩm đến 
cổng Bệnh viện Bạch Mai. Những quãng đường nổi 
này cũng luôn được sửa sang, nhưng nó là con 
đường lộ thiên, giống như đường xe lửa, nó luôn có 
cỏ mọc xen vào khe đá củ đậu. Nhiều khi người ta 
còn gặp những vệt màu đen đi sát hai bên đường 
ray, đó là đầu máy từ đầu tầu rỏ xuống kéo đi thành 
vệt dài. 

Nhà tập kết, nơi sửa chữa là Nhà ga Thụy 
Khuê, ngoài cống có đường ray để mọi tuyến 
đường đều có thể dẫn về nhà máy và cần thì đi tút 
vào trong xưởng, có nhà vòm cao, con tàu đi vào 
đây một cách thênh thang khiến nhiều người nói 
vui là Nhà của con tầu nên to thật, Ngoài nhà máy 
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này, Công ty Xe điện còn có ga tạm thời, sửa chữa 
nhỏ cũng có mái nhà (không tường bao) ngay chỗ 
Cầu Mới, trước cửa Nhà máy Trung Quy mò sau 
này là Nhà máy Cơ khí Hà Nội, đường tàu đi qua 
lòng mải nhà để sang phía bên kia, vào Hà Đông 
hoặc ra Hà Nội. 


Suối mấy chục năm, tàu điện không có ghế ngồi 
cho người váf man, tức người tái tàu. Người lái tàu 
phải đứng suốt chuyến đi, nghĩa là suối ngày đêm: 
Một tay điều khiển chiếc vô lăng là vòng hãm 
phanh, tay kia cầm chia khóa bằng đồng, lắp vào 
cái đĩa đồng có chữ số cao ngang tầng bụng người, 
để điều khiển máy ngầm phía trong. nhanh hoặc 
chậm, đi hoặc dừng. Và khi dậm chân cho chiếc 
chuông nơi sàn tàu kêu feng keng tà lúc người lái 
một chân co một chân duỗi, chẳng khảc con cò 
đứng trên cánh đồng là mấy, mà tiếng chuông ấy 
đã âm vang hồn người Hà Nội suốt gần thế kỷ, kế 
cả những người đi xa, những nhạc sỹ và thi sỹ... 
Sau năm 1954, Công ty do Hà Nội tiếp quản, mới 
lắp cái ghế riêng cho người lái được ngồi. 


Tàu điện có toa đầu và toa đuôi. Toa đầu có hai 
máy ở cả hai đầu, nên toa tàu không cần xoay để 
trở chiều. 


Khi đến bến, muốn quay lại thì chỉ việc bảo anh 
soát vé cầm lấy sợi dây chão to bằng cổ tay, đầu 
chão buộc vào cái cần câu trên nóc tàu, đu người 
lên rồi quay ngược cần câu 180 độ, thế là đầu thành 
đuôi, đuôi thành đầu. 


Cải cần câu ấy gọi là cần Vẹt để lấy điện từ sợi 
đây chăng trên cao, cho động cơ tàu vận hành. Ai 
cũng biết, trừ người lần đầu tiên nhìn thấy tàu điện. 


Có một bài ca dao khuyết danh nói về tàu điện 
thuở đó: 


-Đ.9⁄tua/5„„ Claana, 
SỒauy đằng cạt sát, tơ đường, áo, Pän, 
đầu bạ cf«. cRế âu E1, 
ky tiền Eú cược, đu ÈÄưm Gơ Ủa, 
(Thụy Chương tức Nhà máy Xe điện ở phố Thụy 
Khuê. Còn sơ vơ là anh bán vé kiêm cầm cần vẹt, 


lương khá lại có thể bán lậu vé tàu mà kiếm chác). 


Mấy chục năm đầu tiên, tàu điện chỉ sơn một 
màu đỏ nâu, giống như toa tàu hỏa của ngành 
đường sắt. Sau ngày Hà Nội giải phóng, mỗi toa 
sơn nửa xanh nửa đỏ lheo chiều dọc toa tàu. Ghế 
cũng thể, đầu tiên chỉ có ghế ngồi dọc, không chia 
từng chỗ, ngồi sát vào nhau, nhường nhịn hay 
không là tùy. Ở giữa để trống, chỗ cho hàng hóa, 
thúng mủng, quang gánh. Sau khi toa sơn đổi màu, 
mới bắt đầu có ghế đặt ngang chiều toa, hai người 
một ghế, Ít khi toa ghế này ngồi ba vì tàu điện 
không bao giỡ quá đông. Người đứng khá nhiều, có 
thể đứng giữa toa, đứng ngay đầu toa, hay sát vào 
người lái tàu cũng được. Từng có chuyện tiếu lâm: 
Một cô gái đẹp lên tàu, phải đứng. Một người đàn 
ông đứng phía sau. Lát sau, cô gái chợt kêu lên: 
“Ông này làm gì thế?” Ông này tỉnh bơ trả lời: "Thưa 
có, tôi làm giáo học”. Cô này tức quá, bì người ta lấp 
liếm. Cô đỏ mặt nói tiếp: “Lần sau, ông phải thôi đi 
nhé", có nghĩa là lần sau ông phải thôi, không được 
hành động thiếu văn hóa như thể. Không ngờ, ông 
này còn lỳ lợm hơn, trả lời theo cách khác, nghĩa 
khác: “Nhưng thưa cô, Nhà nước khóng cho thôi” 
Cô gái ngượng quá, phải xuống tàu ngay đoạn phố 
liên đó... Chuyện nhường ghê cho người già, phụ 
nữ có mang cũng từng là phong cách hàng ngày 
của người Hà Nội. Thực ra, tàu điện lä phương tiện 
giao thông công cộng thuận tiện nhất, thô sơ nhưng 
rẻ tiền, phục vụ người nghèo là chính, đi ngoại ô 
vào thành phố là chính. Vé mua một lần đi suốt một 
tuyến mà rất rẻ, thường chỉ là 5 xu một lần, tương 
đương với ngày nay mua một quả chuối, hoặc một 
phần mười bát phở bình dân. 


Các tuyển đều ra ngoại ô nên không ia gì, toa 
thứ hai và toa thứ ba là đành cho người có quang 
gánh. Bún Phú Đô, rau xanh Bạch Mai, Bấy Mùa, 
bánh cuốn Thanh Trì, xôi lúa Hoàng Mai, cốm 
Vòng, bún Tứ Kỹ và nói chung sản vật các nơi chở 
về cung cấp cho nội thành. Tàu điện đông từ 
chuyến đầu tiên, lúc sáng sớm, khởi hành từ Nhà 
máy Thụy Khuê, có vài đoàn ngủ đêm tại Ga Bờ Hồ 
để bắt đầu từ đây. Cũng có đoàn tàu ngủ đêm tại 
Cầu Mới... nên mạch máu giao thông bình dân rẻ 
tiền này phục vụ Hà Nội một cách đắc lực. 


Những gánh xôi đậy vỉ buồm còn nóng hổi, hơi 
bốc lên làm nâu bóng chiếc vỉ buồổm đó. Những gánh 
bún đậy lá chuỗi xanh biếc. Những gánh cốm đựng 
trong lả sen, cải đòn gánh cong một đầu, khi lên tàu 
được dựng đứng, cạnh ghế ngồi. Những gánh rau 
xanh chất ngất đủ loại, cả sọt cua, rổ cả... trăm thứ 
bà rằn. Chiều về, hàng hết, người ta còn thấy những 
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quang gánh như thế xếp đầy lòng toa, có khi còn treo 
lơ lửng phía cuối của toa cuối cùng, còn người thì 
ngồi trong toa. Quần nâu áo vá, chân đất, khăn 
vuông, khăn vấn... toàn dân lao động là chính. 

Đã có những chú bé của Hà Nội thỉnh thoảng đi 
chợ bằng cách lên tàu điện, đi một tuyến. Vì còn nhỏ 
nên không ngồi được mà nếu có ngồi thì cũng không 
xem được gì, nên phải quỳ trên ghế, nhìn qua cửa sổ 
toa tàu (cửa sổ rất rộng) để nhìn phố xá nhà cửa cứ 
lùi trở lại, và còn tò mò xem cái chuông leng keng 
nó kêu ở chỗ nào... Chú bé sẽ mang theo kỷ niệm 
ẩy suốt đời cho đến khi lang bạt sang nửa bên kia 
địa cầu, hình ảnh một Hà Nội cửa kính lấp lánh, xe 
cộ ngược xuôi, hoặc những quả sấu chín vàng, cứ lơ 
lửng trên ngọn cây những mùa Thu Hà Nội... 


Anh Sơ vơ lúc nào cũng có cặp vẻ, gồm nhiều 
loại. Lúc xé vé mặt này, lúc xé vé mặt kia của cặp 
vé theo một quy định nào đó để kiểm soát cho dễ, 
mỗi tuyên một loại vé khác nhau. Nhiều người mua 
vé ngậm ngay nó vào môi, mặc nó lay động phẩt 
phơ, xuống tàu, thổi vù nó đi là xong. 

Năm 1946, năm Độc lập đầu tiên, người Pháp 
đang muốn trở lại Đông Dương. Theo Thỏa hiệp 
Tạm thời (14 - 9 - 1946), quân Pháp được vào Hà 
Nội. Pháp khiêu khích bằng cách nhiều lần xe nhà 
binh 10 bánh to kềnh càng, đi sát vào thành xe 
điện, những ai bám vào thành toa phía ngoài, đầu 
bị rơi rụng xuống đường và bị chẹt chết, như đã xảy 
ra ở giữa Phố Hàng Bông. 


Cũng còn nhớ, Phố Định Tiên Hoàng (Bờ Hồ) thì 
tàu điện đi sát vào vía hè phía bờ hồ, chỉ có cây mà 
không có nhà. Phố Hàng Gai, tàu đi sát vào hè phía 
bên số lẻ, gần Hàng Bông mới đi ra giữa đường. Các 
phố khác, hầu như đường tàu điện luôn đi giữa đường, 
như vạch sơn sau này chia hai bên phải và trải. 


Khoảng những năm bảy mươi Nhà nước đã có 
đề án chạy tàu điện bánh hơi, thay tàu điện bảnh 
sắt. Đề án đã cho chăng dây, chạy thử nghiệm, 
nhưng vì lý do nào đó, không thực hiện được, và 
cuối thời bao cấp, không hiểu có phải vì quá lạc 
quan không, mà toàn bộ đường tàu điện bị bóc đi 
quá sớm. Toa tàu để gỉ và mục nát ở Thụy Khuê. 
Đường ray bán sang Nhật với giá sắt vụn, dù nhiều 
thanh ray còn mới tình. Sang đầu Thế kỷ XXI mới 
thấy tiếc vì không còn đường tàu điện, nhưng muộn 
mất rồi, nhất là hình ảnh của nó đã đi sâu vào lòng 
người, trở thành một nét riêng Hà Nội. 

Không ai còn nhớ những chỗ tàu điện tránh 
nhau: Cửa Chợ Mơ, Ngã tư Ô Cầu Dần, Hàng Bài, 
cửa Bệnh viện Bạch Mai, cửa Ga Hàng Cỏ, cửa Chợ 
Đồng Xuân, giưa Phố Quản Thánh, đầu Ô Chợ 
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Dừa... hoặc chỗ đường tàu rẽ bắt vào nhau bằng cái 
ghi ngầm ở ngã ba Hàng Cót - Quản Thánh, v.v... 


Chắc sẽ đến ngày Hà Nội phục hồi một vài đoạn 
tàu điện để làm khu du lịch. Cũng là điều hay. Hy 
vọng ngày ấy, tiếng chuông lang keng lại vang lên 
từ tỉnh mơ tới tối mịt trên một vải con đường nào đó 
của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm. 


4- 2004 


BĂNG SƠN 


e} Giao thông nông thôn 


Trong những năm vừa qua, giao thông nông thôn 
đã có sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 
Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, đến nay, 
100% số xã đã có đường ô tô tới được trụ sở UBND, 
trong đó có 93,9% số xã có đưởng được trải nhựa 
hoặc bẻ tông với tổng chiều dài khoảng 360 km. Các 
tuyến đường liên xã, liên thôn cũng đã được nàng 
cấp: Đã có 77 xã (chiếm 65,25%) có đường liên thôn 
được trải nhựa hoặc bê tông hóa từ 50% trở lên. 
Trong đó 2 Huyện Gia Lâm và Từ Liêm đạt 100%, 
Thanh Trì đạt 91,6%, Đông Anh đạt 34,8% và thấp 
nhất là Sóc Sơn-đạt 4%. Việc nâng cấp các tuyến 
đường liên thôn chủ yếu do nguồn kinh phí của xã. 
Đó cũng là nguyên nhân vì sao ở Sóc Sơn đạt thấp 
như vậy (Sóc Sơn còn có 12% số xã nghèo). 


Tuy nhiên, vấn để đáng quan tâm trong giao 
thông trong nội thành là việc đi lại chủ yếu bằng các 
phương tiên tư nhân, trong đó xe máy chiếm tỷ lệ 
cao nhất. Trong vài năm gần đây, hệ thống xe buýt 
đã được cải tạo (nhiều đường phố đã được mở rộng, 
phát triển thêm nhiều tuyến xe buýt), nên số lượng 
người đi lại bằng phương tiện giao thông này đã tăng 
lên rõ rệt. Hai vấn đề lớn đối với giao thông trong nội 
thành là: ùn tắc giao thông (đặc biệt vào thời gian 
cao điểm) và ngập úng Khi có mưa lớn. Điều này đã 
được sự quan tâm giải quyết không chỉ của các cấp 
lãnh đạo của Thành phố Hà Nội, mà còn cả của 
Chính phủ. Do đó, trong vài năm trở lại đây nhiều dự 
án cải tạo các nút giao thông cũng như các dư ản 
thoát nước cho thành phố đã được thực hiện. 


f) Về vấn đề thoát nước 


Trước kía, khí người Pháp tiến hành lập quy 
hoạch cho Hà Nội, vấn đề thoát nước cũng đã được 
quan tâm. Người ta đã tiến hành khai đào lắp đường 
ống với chiều dài khoảng 74 km kênh (đây là hệ 
thông kênh thoát nước đầu tiên ở Hà Nội được xây 
dựng vào năm 1880). Sau đó, hệ thống kênh thoát 
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được bổ sung thêm. Việc tiêu thoát nước cho Hà 
Nội được thực hiện theo 4 hệ thống: 


- Thuy Khuê có nước chảy vào Sông Tô Lịch; 

- Lò Đúc có nước chảy vào Sông Kim Ngưu; 

- Trịnh Hoài Đức có nước thoát vào Sông Hoà An; 
- Quản Gió có nước chảy vào hồ Bảy Mẫu. 


Ngoài ra, còn khoảng trên 40 km kênh mương lộ 
thiên để dẫn nước thải vào các sông. như Sông Tô 
Lịch, Sông Lừ, Sông Sét, Sông Kim Ngưu và Sông 
Nhuê và nhiều hồ còn chưa bị lấp. Và việc thoát 
nước lúc đó còn khá thuận tiện. 


Sau này, trong quá trình mở rộng Thủ đô, nhiễu 
khu nhà tập thể được xây dựng. nhưng hệ thống 
thoát nước còn ít được quan tâm. Mặc dù đã có tác 
dụng nhất định trong việc thoát nước của Hà Nội, 
nhưng đo đã hoạt động lâu dài, thêm vào đó số dân 
ở Hà Nội lại tăng liên tục, cho nên hệ thống này 
càng ngày càng trở nên quá tải, không thể tiêu thoát 
kịp (nước mưa và nước thải) gây ngập ứng trên 
nhiều đường phố. Để giải quyết vấn đề này, năm 
1983 Công ty Nước và Dịch vụ đường ống của 
Thành phố đã lập dự án Cải tạo mạng lưới tiêu và xử 
lý nước thải. Đến năm 1996 bắt đầu thực hiện dự án. 
Trong quãng thời gian 4 năm (1996-2000), ngưỡi ta 
đã tiến hành cải tạo cơ sở hạ tầng trong phạm vì các 
quận Ba Đình, Đồng Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiểm, 
Tây Hồ, Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì nhằm tiêu 
thoát lượng nước khi có mưa lớn (cường độ mưa đạt 
272 mmíngay). Ngoài ra, trong dự án còn là bê tông 
cho một số bờ hồ, bở sông để hạn chế việc vứt rác 
của người dân. Tiếp đó, trong dự án còn dự kiến xây 
dựng một số trạm bơm sau: 


- Trạm bơm Ba Xá cho khu vực Ba Đình-Đống 
Đa-Thanh Xuân; 


- Trạm Phú Đô cho khu đô thị mới Cổ Nhuê-Tây 
Hồ-Cầu Giấy; 


- 2 trạm xử lý nội bộ ở Nam Thăng Long; 


- 5 trạm xử lý cho khu vực Bắc Sông Hồng là: 
Vân Trì, Bắc Đông Anh, Thi trấn Đông Anh và Cổ 
Loa và 2 trạm ở phía Bắc và Nam Đường Nguyễn 
Văn Cừ. 


Đến nay, đã cơ bản hoàn thành Dự án thoát 
nước Hà Nội giai đoạn 1. Dự án thoát nước Hà Nội 
giai đoạn 1 được triển khai từ thảng Hai năm 1998 
bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và một 
phần đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu 
của dự án bao gồm: 


- Chống úng ngập trên địa bàn Thành phố khí 


cường độ mưa đạt 172 mrn/ngày. 


- Tăng cường khả năng vận hành duy tu, duy trì 
hệ thống thoát nước; 


- Cải thiện một bước về cảnh quan môi trường 
đô thị và bắt đầu giai đoạn xử ly nước thải trên địa 
bàn Thành phổ. 


Đên tháng Năm năm 2004 đã hoàn thành một 
số nội dụng công việc sau: 


- Cải tạo cống lưu vực Trúc Bạch, Trần Bình Trọng; 


- Cải tạo và xây dựng cống thoát nước trên 56 
tuyến phố; 


- Xây dựng công trình phụ trợ phục vụ công tác 
xây dựng; 


- Xây dựng móng công trinh kèm theo; 


- Đào Hồ Nam Yên Sở với thể tích chứa khoảng 
2 triệu nề, 
- Mua sắm thiết bị nạo vét khẩn cấp; 
- Cải tạo Sông Kim Ngưu và bãi đổ bùn; 
- Xây dựng phần nổi Trạm bơm Yên Sở; 


- Cải tạo và bảo tổn các Hồ Giảng Võ, Thanh 
Nhàn 1, Hồ Thành Công, Thiền Quang; 


- Xây dựng công qua đê. 


Qua các hạng mục công việc trên, cho thấy khối 
lượng công việc lớn nhất để thực hiện thoát nước 
cho nội thành Hà Nội là việc kiên cố hoá 2 bờ của 
các sông chính như: Tô Lịch, Lừ, Sét và hạ lưu 
Sông Kim Ngưu với tổng chiều dài là 28.500 mét. 
Các công trình trên đã đưa vào vận hành kịp thời 
góp phần giải quyết úng ngập cho các tuyến đường 
vốn nhiều năm nay cứ bị ngập khi có mưa lớn, như 
Đường Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Tôn Đức Thắng, 
Cao Bá Quái, Văn Miếu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn 
Khuyến, Trần Phú, Quốc Tử Giám, Phố Huế, Đồng 
Xuân, v.v... Đến nay, vấn đề ngập úng trong nội 
thành đã cơ bản giải quyết. Cụ thể là trong những 
ngày mưa xảy ra vào cuối tháng Bảy năm 2004 đã 
không xảy ra tình trạng ngập nước lâu dài. 


g) Về vấn đề ùn tắc giao thông 


Khu vực nội thành Hà Nội có rất nhiều phố cổ, 
đường phố hẹp lại nhiều nhà với mật độ dân số cao, 
nên vấn đề ùn tắc giao thông đô thị thường xuyên 
xảy ra, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Đó là các 
điểm nút Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng, Ó Chợ Dừa, 
Cầu Giấy, v.v... Tiong những năm qua, Ngành Giao 
thông - Công chính Hà Nội đã có cố gắng nhiều để 
giải quyết vấn đề. Song hiệu quả chưa được như 
mong muốn. Vì việc mở rộng các nút giao thông 
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hoặc làm cầu vượt gặp không ít khó khăn trong 
khâu giải phóng mặt bằng. Đây cũng là bài học kinh 
nghiệm cho việc xây dựng các khu đô thị mới. 


Trong mấy năm vừa qua, UBND Thành phố Hà 
Nội đã cùng với Bộ Giao thông-Vặận tải đã triển khai 
thực hiện cải lạo các nút giao thông, như Cầu 
Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Cấu Giấy, Ngã Tư 
Sở bằng cách xây dựng cầu vượi. Sự có mặt của 
các cầu vượt trong Thành phố là mội trong những 
đấu hiệu biểu hiện tính hiện đại của nó. Đến nay, 
dường như tất cả Thủ đô của các nước phát triển 
đều có những nút giao thòng mở rộng với những 
cầu vượi tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố. Song 
đến nay công việc cũng chưa được hoàn thiện. 
Nhưng, bộ mặt giao thông nội đô sẽ thay đổi với 
chất lượng cao hơn vào những năm tới. 


Song nguyên nhân ùn tắc không phải chỉ là đường 
hẹp và người đông. Còn có nhiều nhân tổ khác ảnh 
hưởng đến việc này. Đó là quá nhiều các loại phương 
tiện tham gia giao thông (các loại ô tô, xe máy, xe 
đạp, v.v.). Thêm vào đó là ý thức của người tham gia 
giao thông. Phần lớn ý thức chưa cao, chưa tự giác 
chấp hành đúng các quy đình về giao thông. 


Trong thời gian tới, đặc biệt cho đến 2010 và 
2020 các công trình giao thông công cộng ở Thành 
phố Hà Nội được quan tâm của rất nhiều cấp lãnh 
đạo và các nhà quản lý. Trong đó, Nghị quyết Bộ 
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Chính trị nêu rõ: “Phát triển đồng bộ và từng bước 
hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tảng đô thị Xây 
dựng các đường vành đai, phát triển nhanh hệ 
thống vận tải hành khách công cộng thuận tiện; tổ 
chức điều tiết hợp lý các phương tiện giao thông; 
hạn chế, tiến tới không để các phương tiện giao 
thông thô sơ và xe hai bánh gắn máy ởi trong nội 
thành để khắc phục ủn tắc và ảnh hưởng môi 
trường. Nghiên cứu, chuẩn bị đề ân hiện đại hoá hệ 
thống giao thông đô thị (bao gồm cả xây dựng các 
công trình ngầm, xe điện ngầm và đường sắt trên 
cao) không làm ảnh hưởng cảnh quan Thành phố”, 


Do hệ thống các tuyến đường cũng nhưứ các 
phương tiện giao thông ngày càng hiện đại hơn, nên 
tình hình giao thông-vận tải ở Thành phổ Hà Nội 
trong những năm vừa qua có những tiến bộ đáng kể 
và khối lượng hành khách và khối lượng hàng hóa 
luôn tăng (bảng 4.10). Như vậy, trong những năm 
vừa qua, ngành giao thông - vân tải Hà Nội đã có 
những tiến bộ và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
phát triển của Thành phố cũng như đổi với các vùng 
lân cận. Đối chiếu với các vùng khác trên cả nước, 
thì hoạt động giao thông - vận tải của Hà Nội chỉ 
kém Thành phố Hổ Chí Minh, Cần Thơ và Long An, 
trong khi đỏ tại hơn cả vùng Đông Bắc và Tây Bắc 
cộng tại, hơn cả vùng Bắc Trung Bộ và gần bằng các 
tỉnh Nam Trung Bó. Điều đó cũng cho thấy vai trò to 
lớn của giao thông-vận tải Hà Nội đối với cả nước. 


Bảng 4.10. Một số chỉ tiêu về giao thông-vận tải của Thành phố Hà Nội từ 1995-2001 


1995 Ï 1987 | 1998 | 1999 ' 2000 2001 
1 Khối lượng hành khách vận | l& 
Fe tán: - : 22,6 267 | 284 | 29,49 32/2 34.4 
chuyến (triệu người), trong đó: 
-_ Đường bộ 22,1 258 | 274 | 295 320 | 341 - 
-_ Đường thủy 0.5 0.9 1,0 0,4 0.3 0,3 
2) Khối lượng hành khách luân chuyển ` 
Ề ` š 351,8 435,9 | 464,8 | 4924 | 5227 | 5626 
(triệu lượt người/km)}, trong đó: | 
- Đường bộ 347,5 4293 | 457.9 | 4888 | 5212 | 580/6 
- Đường thủy _ :— 44 65 


65. 6,9 3,6 1.5 2,0 


3) Khối lượng hàng hóa vận 
chuyển (nghìn tấn), trong đó: 


6520,7 | 7644,0 | 8619,4 | 9275,2 | 9826,8 | 10467,0 | 11301,0 


- Đường bộ 


5925,8 | 7027,9 | 7970,5 | 8847,7 9161,9) 9759,0 


| 10557,0 


- Đường thủy 594,9 


6489 | 6275 | 6849 | 7080 | 744/0 


3) Khối lượng hàng hóa luân 


, : 491,6 236.7 | 353,5 | 268,1 | 2841 | 305.3 
chuyến (triệu tấn/km), trong đó: 
- Đường bộ 813 | 9143 | 996 | 109.5 | 1162 | 1239 | 1339 
- Đường thủy 110,3 j 171,4 


1371 | 144,0 | 151,9 | 160.2, 


ñ 


Nguồn: Niên giám thống kê 2002 
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2. Hệ thống thông tin liên lạc 


Thông tin liên lạc là một trong những phương tiện 
giao dịch quan trọng giữa các cá nhân và các tập 
thể trong nước cũng như Quốc tế. Từ chỗ chỉ có gần 
500 tổng đài điện thoại vào năm 1995, đến nay, trên 
địa bàn Hà Nội đã có trên 1000 tổng đài giúp cho 
việc trao đổi thông tin ngày càng thuận lợi. Năm 
1995, cả Hà Nội mới có 140 000 máy điện thoại. 
Đến nay hầu hết các hộ ở khu vực thành thị đầu có 
máy điện thoại. Gòn khu vực nông thôn, theo thống 
kê, đến năm 2001 mới có 46.385 hộ (chiếm 17,21% 
tổng số hộ khu vực nông thôn) có máy điện thoại 
(Từ Liêm tà huyện có tỷ lệ cao nhất-23,7%, còn Sóc 
Sơn là huyện có tỷ lệ thấp-9,31%). Có thể nói rằng 
hệ thống điện thoại ở Hà Nội phát triển khá nhanh. 
Nếu như cách đây 50 năm — khi Hà Nội mới được 
giải phóng, bình quân chỉ có 0,36 máy điện 
thoai/100 người, thì đến nay đã có 32,5 máy điện 
thoai/100 người (gấp gần 100 lần). Đến nay 100% 
số UBND xã, phường trong Thành phố đều có máy 
điện thoại. Về cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành 
Bưu điện Thành phố hiện nay có 1 Trung tâm Bưu 
điện lớn ở Đường Đinh Tiên Hoàng (cạnh bở Hồ 
Hoàn Kiếm), cũng ở đây còn có Bưu điện Quốc Tế. 
Mỗi quận nội thành và huyện ngoại thành đều có 
Bưu điện. Trong khu vực nội thành, ngoài các Trung 
tâm Bưu điện cấp quận, còn có các bưu điện khu 
vực (bảng 4.77). Trong các Trung tâm Bưu điện 
hoặc các bưu điện quận, huyện đều có thể liên lạc 
được với các vùng lãnh thổ trong nước cũng như trên 
Thế giới, Còn đối với khu vực ngoại thành, đến năm 
2001 cũng chỉ mới 85,6% số xã có trạm bưu điện, 
66% có điểm bưu điện và văn hóa xã. 

Trong cả nước nói chung, cũng như Thành phố 
Hà Nội nói riêng, số lượng máy điện thoại ngày 
càng tăng cả trong khu vực tư nhân tẫn khu vực tập 
thể từ năm 1995 đến nay (bẳng 4.12). Ngoài ra, 
trong hầu hết các cơ quan đều có mày Fax và địa 
chỉ gửi thư điện tứ (E-mail) giúp cho việc thông tin 
liên lạc được nhanh chóng và thuận tiện. 

Bảng 4.11. Danh sách bưu cục trên địa bàn 

nội thành Thành phố Hà Nội 

Giao dịch trung tâm, 75 Định Tiên Hoàng + số 3 
Lê Thạch 

Giao dịch trong nước và Quốc tế, số 7 Lê Thạch 

Bưu điện Tháp Trung tâm, 49 Hai Bà Trưng 

Quận Hoàn Kiếm 

Bưu điện Tràng Tiền, 66 Tràng Tiền 

Bưu điện Cửa Nam, 22 Cửa Nam 

Bưu điện Ga Hà Nội, Đường Lê Duẩn 


Bưu điện Trần Hưng Đạo, 14 Trần Hưng Đạo 
Bưu điện Lương Văn Can, 6B Lương Văn Can 
Bưu điện Đồng Xuân, 38 Đồng Xuân 

Bưu điện Bát Đàn, 14 Bát Đàn 

Bưu điện Chợ Hàng Da 

Bưu điện Bệnh viện 108 

Bưu điện Phủ Doãn, Bệnh viện Việt-Đức 

Bưu điện Quang Trung 

Bưu điện Hàng Cót, 67 Hàng Cót 

Bưu điện Trần Quang Khải, 182 Trần Quang Khải 
Quận Ba Đình 


Bưu điện Quán Thánh, Số 4 - 8 Quán Thánh 

Bưu điện Giảng Võ, D2 tsiảng Võ 

Bưu điện Giảng Võ, 2 - 76 Giảng Võ 

Bưu điện Hùng Vương, 16 Hùng Vương 

Bưu điện Cống Vị, 218 Đội Cấn 

Bưu điện Kim Mã 

Bưu điện Ngọc Khánh, 389 Kim Mã 

Bưu điện Thành Công, Tập thể Thành Công 

BuAi điện Châu Long, 78 Nguyễn Trường Tộ 

Bưu điện Thanh Niên, Đền Quán Thánh 

Bưu điện Đốc Ngữ, 226 Đội Cấn 

Bưu điện Ngọc Hà, 68 Ngọc Hà 

Bưu điện Thủ Lệ, 257 Cầu Giấy 

Bưu điện Ba Đinh, 22 Nguyễn Thái Học 

Quận Đồng Đa 

Bưu điện Đống Đa, 297 Tây Sơn 

Bưu điện Thái Thịnh, 35 Thái Thịnh 

Bưu điện Đặng Tiến Đông, 127 Đặng Tiến Đông 

Bưu điện Trung Tự, 36b† Tôn Thất Tùng 

Bưu điện Kim Liên, B15, Tập thể Kim Liên 

Bưu điện Láng Trung, 2 Láng Trung 

Bưu điện Nguyễn Lương Bằng, 126 Tây Sơn 

Bưu điện Khâm Thiên, 2d Khám Thiên 

Bưu điện Ô Chợ Dừa, Ngã 5 Ö Chợ Dừa 

Bưu điện Láng Hạ, 50 Làng Hạ 

Bá điện Đường Láng, 492 Đường Láng 

Bưu điện Khách sạn Kìm Liên, Kiết 7, Khách sạn 
Kim Liên 

Bưu điện Huỳnh Thúc Kháng, 8 Nguyễn Chí Thanh 

Bưu điện Láng Thượng, 1166 Láng Thượng 

Bưu điện Văn Chương, 2 Văn Chương 

Bưu điện Văn Miếu, 64 Tôn Đức Thắng 
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Quận Hai Bà Trưng 

Bưu điện Nguyễn Du, 18 Nguyễn Du 

Bưu điện Chợ Hôm, 62 Phố Huế 

Bưu điện Nguyễn Công Trứ, N.B Tập thể 
Nguyễn Công Trứ 

Bưu điện Giải Phóng, 811 Giải Phóng 

Bưu điện Bến xe Phía Nam 

Bưu điện Ngã Tư Vọng, Tổ 81, Phương Mai, 

Bưu điện Chơ Mơ, 1 Minh Khai 

Bưu điện Ô Cầu Dền, 353 Phố Huế 

Bưu điện Trần Khát Chân, 28 Phố Kim Ngưu 

Bưu điện Bách Khoa, - 08 Bách Khoa 

Bưu điện Bà Triệu, 158 Bà Triệu 

Bưu điện Lò Đúc, 116 Lò Đúc 

Bưu điện Bệnh Viện Bạch Mai 

Bưu điện B4 Đại học Kinh tế Quốc dân 

Bưu điện Minh Khai, 433 Minh Khai 

Bưu điện Trương Định, 9 Trương Định 

Bưu điện kiết Nguyễn Đinh Chiểu 
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Quận Thanh Xuân 


Bưu điện Thanh Xuân, 51 Vũ Trọng Phụng 

Bưu điện Thanh Xuân Bắc, C10 Thanh Xuân Bắc 

Bưu điện Nguyễn Trãi, 213 Nguyễn Trãi 

Bưu điện Khương Mai, 185 Nguyễn Ngọc Nại 

Bưu điện Giải Phóng, 56 Giải Phóng 

Bưu điện Nguyễn Huy Tưởng, 101, D2 Tập thể 
Thanh Xuân 

Bưu điện Lương Thế Vinh, 188 Lương Thế Vinh 

Bưu điện Quan Nhân, 52 Quan Nhân 

Bưu điện Đại học Ngoại ngữ 

Bưu điện Phương Liệt, tổ 52, Phường Phương Liệt 

Bưu điện Nguyễn Tuân, Bến xe Sơn La 

Quận Tây Hồ 

Bưu điện Tây Hồ, 669 Lạc Long Quân 

Bưu điện Yên Thái, Đường Thuy Khuê 

Bưu điện Yên Phụ, 2 Yên Phụ 

Bưu điện Nhật Tân, 836 Lạc Long Quần 

Bưu điện Tứ Liên, 88 Xuân Diệu 


Bảng 4.12. Số lượng máy điện thoại trong cả nước và Hà Nội từ năm 1995 đến 2001 


1995 1998 1999 2000 | 2001 
Cả nước 746.467 2.031.647 2.401.391 2.904.176 3.803.958 
Hà Nội 138.051 338 445 5.351.188 778,515 1.928.925 
1 


Nguồn: Niên giảm thống kẽ 2002 


Hệ thống thông tin Quốc tế cũng ngày càng mở 
rộng thông qua các mạng viba và các đưỡng cáp 
ngầm liên Quốc gia. Các hãng viễn thông ngày 
càng đầu tư các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực 
này. Có thể nói, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực 
thông tin ở Hà Nội khá cao. 

Phát thanh và truyền hình 


Trong những năm gần đây, phát thanh và truyền 
hình của Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu về thông 
tin chø mọi tầng lớp nhân dân của Thủ đồ. Mọi hoạt 
động kinh tế, văn hóa-xã hội và khoa học đều được 
thông tin rất kịp thời thông qua hệ thống phái thanh 
và truyền hình phát đi liên tục với thời lượng 24/24 
giờ. Các hệ thông đài phát, lực lượng phóng viên 
cũng như hệ thống thu, phát thông tin càng ngày 
càng hoàn thiện hơn. Cho đến nay, hầu như mọi gia 


đình trong Thành phổ Hà Nội đều đã có máy thu 
hình. Chất lượng máy thu hình cũng cảng ngày 
càng nâng cao từ máy thu hình đen-trắng đến máy 
thu hình màu, rồi mày thu hình màn hỉnh phẳng, v.v. 
Đến nay, có thể nói 100% số phường, xã trong 
Thành phố Hà Nội đều có loa truyền thanh để kịp 
thời thông báo những thông tin về mọi hoạt động 
của xã, phường cũng như của cấp trên. 


Để tăng cường hệ thống thông tin liên lạc, từ 
năm 1999, Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt 
Nam đã hợp tác với 3 tập đoàn Quốc tế mạnh về 
vấn đề này, là: Telsla International Ltd (Úc), NTT 
(Nhật Bản) và Cable&Wireless (Vương quốc Anh). 
Trong fính vực thông tin, trong những năm vừa qua 
Hà Nội đã có những bước tiến nhanh trong việc 
cung cấp điện thoại di động và hòa mạng toàn cầu. 
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PHỤ LỤC 10: 


BƯU ĐIỆN THÀNH PHỔ HÀ NỘI 
NHỮNG BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIẾN 


Bưu Điện Thành phố Hà Nội (ảnh Vũ Văn Mạnh) 


BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
HANOI POST AND TELECOMUNICATION 
Địa chỉ: Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8254403 
Website: http:/www.hnpt.vnn.vn 
Fax: (84-4) 823973 


Bưu điện Bờ Hồ từ lâu đã trở thành hình 
ảnh thân quen trong lòng người dân Thủ đô Hà Nội 
cũng như nhân dân cả nước. Qua những năm tháng 
xây dựng và trưởng thành, đến hôm nay Bưu điện 
Thành phổ Hà Nội đã thực sự trở thành chiếc cầu 
nối tình cảm giữa mọi người, mọi miến khắp trong 
nước và trên Thế giới. Là một doanh nghiệp Nhà 
nước thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam, với quy mô 19 đơn vị cơ sở trực thuộc (6 Công 
ty, 6 Bưu điện Trung tâm, 4 trung tâm, 3 Bưu điện 
huyện) và 21 phòng ban chức năng quản lý, bên 
cạnh chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của 
nhân dân, Bưu điện Thành phổ Hà Nội còn vinh dự 
được thực hiện một trọng trách rất lớn: đảm bảo 
thông tin liên lạc, phục vụ sự chỉ đạo của Trung 
ương Đảng, Chính phủ, của Thành ủy, UBND 


Tả: điện Thành phố Hà Nội mà tiển thân là 


Thành phổ Hà Nội, các Bộ, ngành Trung ương và 
địa phương trên địa bàn. 


I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA BƯU 
ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


Ngay sau khi triểu đỉnh nhà Nguyễn ký Hoà ước 
chấp nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt 
Nam vào năm 1883, thực dân Pháp đã tiến hành 
xây dựng một mạng thông tin rải khắp trên đất 
nước Việt Nam nhằm mục đích phục vụ chiến 
tranh xâm lược và khai thác thuộc địa. Năm 1884, 
thực dân Pháp cho xây dựng các bưu cục đầu tiên 
ở Hà Nội và một số địa điểm trọng yếu các miền 
Bắc, Trung và Nam bộ. Năm 1888, đường hữu 
tuyến dây trần đầu tiên Hà Nội — Sài Gòn dài 2000 
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km hoàn thành. Sau đó một năm, mạng điện thoại 
đầu tiên ở Hà Nội đã chính thức được xây dựng chủ 
yếu phục vụ cho các công sở của Pháp và một số 
tư thương. 


- Năm 1901, người Pháp hoàn thành việc xây 
dựng Nhà Bưu điện Bở Hổ. Ngôi nhà 3 tầng ngay 
cạnh Bắc Bộ Phủ (nay là dãy nhà Phố Lê Thạch 
thuộc Bưu điện Hà Nội) vừa là nơi khai thác, giao 
dịch, vừa là nơi làm việc của các bộ phận quản lý. 
Bưu điện Bờ Hồ còn là trung tâm đầu mối về nghiệp 
vụ, kỹ thuật và vận chuyển bưu chính giữa Hà Nội 
với các tỉnh thuộc Bắc Kỳ. Mọi công văn, thư tín, 
điện báo, điện thoại từ các nơi đều chuyển về đầu 
mối Hà Nội, rồi mới chuyển đi các nơi. 

Song song với tiến trình hình thành và xây 
dựng mạng lưới Bưu điện ở Hà Nội của Pháp khi 
thiết lập chính quyền đô hộ tại Việt Nam, lịch sử 
ngành giao thông liên lạc Thủ đô dưới hình thức 
đặc biệt của Đáng khi chưa nắm được chính 
quyền đã ra đời từ năm 1926 (cùng với sự ra đời 
của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí 
Hội - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo). Trong giai 
đoạn lịch sử đó, để đảm bảo mạch máu thông tin 
cách mạng của Đẳng, những người làm công tác 
thông tín liên lạc Thủ đô đã trải bao gian nan, nguy 
hiểm, vượt bao khó khăn thử thách, hoàn thành 
những nhiệm vụ mà Đảng giao phó, tuyệt đối giữ 
bí mậi, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ cách 
mạng và kháng chiến. 


- Sau gần mội thế ký thực dân Pháp đô hộ 
nước ta, đến 19-8-1945 Cách mạng thành công, 
Bưu điện Bở Hồ Hà Nội thuộc về Chính quyền 
Cách mạng. Thời gian này đã diễn ra một sự kiện 
quan trọng: ngày 17-1-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đến thăm Bưu điện Bờ Hồ. Bác thân mật thăm 
hỏi công việc, đời sống anh chỉ em công nhân viên 
chức, khuyên mọi người hãy làm việc tốt để góp 
phần phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Bác 
nói: “Tuy ta giành được chính quyền, nhưng nhân 
dân ta còn đöi khổ vì vừa trải qua chiến tranh, lũ lụt 
làm chết đói hàng triệu người. Vì vậy mọi người hãy 
ủng hộ Chinh phủ, vượt qua khó khăn tạm thỡi, góp 
phần xây dựng đất nước.” 


Lời căn đặn của Bác đã động viên anh chị em 
phấn khởi, hăng hái vươn lên trong khí thế cách 
mạng mới. Trong giai đoạn này, lực lượng dân 
quân tự vệ và CNVC Bưu điện Hà Nội luôn đoàn 
kết, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ 
kỹ luật nghiêm để bảo vệ các cơ sở đầu mối 
thông tin, báo vệ các thiết bị an toàn, giữ vững 


thông tin liên tạc bí mật, ngăn chặn kịp thời các 
hành động phả hoại của bọn phản động do địch 
cài cắm lại. 


Tuy nhiên, chứng ta chỉ nắm được tổ chức bưu 
điện của Pháp và dùng nó phục vụ cho Chính 
quyền cách mạng non trẻ trong một thời gian rất 
ngắn (từ Cách mạng thảng Tám năm 1945 đến 
ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946) vì thực 
dân Pháp lại chủ tâm xâm lược nước ta một lần nữa. 
Ngày 20-12-1946, tại Bưu điện Bờ Hồ đã diễn ra 
trận chiến đấu ác liệt chống thực dân Pháp của 
quân và dân ta. Trong trận chiến đâu này, nhiều 
chiến sỹ tự vệ Bưu điện Bờ Hồ đã anh dũng hy sinh. 
Thủ bút của Đai tướng Võ Nguyên Giáp trong cuốn 
sách Tỉnh thần yêu nước chống xâm lược của 
Bưu điện Thủ đô đã ghi rõ: "... cuộc chiến đấu bảo 
vệ khu vực Bắc Bộ Phủ trong đó có nhà Bưu điện 
Bờ Hồ của các đơn vị vệ quốc đoàn và lực lượng tự 
vệ đã rêu cao ý chí kiên cường bất khuất của quân 
và đân Thủ đô và truyền thống quyết từ để Tổ quốc 
quyết sinh của nhân dân Việt Nam ta”. Sau những 
ngày tháng kiên trì bám trụ chiến đấu bảo vệ Thủ 
đô, phục vụ Đảng, Chính phủ, chúng ta đã rút về 
căn cứ để bảo toàn lực lượng. 


Trong thởi gian hoạt động ở căn cứ, công tác 
liên lạc dẫn đường, đưa đón cán bộ cách mạng từ 
nội thành ra các vùng căn cứ và ngược lại trong 
điều kiện muôn vàn khó khăn, hiểm nguy do đồn 
bốt dày đặc của địch. Việc vận chuyển công văn 
tài liệu chủ yếu là “bị và gậy” với đôi chân của 
người giao liên. Anh chị em giao liên đã sử dụng 
nhiều hình thức ngụy trang như đóng vai đi buôn, 
dạy học, làm thuê .... đồng thời mở nhiều đường 
vòng trảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vu vận 
chuyển công văn tài liệu, dẫn đường cho cản bộ 
an toàn phục vụ đắc lực cho khảng chiến. Trong 
sự nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc đó, đã có 45 
cán bộ công nhân viên Bưu điện Thủ đô hy sình 
anh dũng. 


II. 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 


- Ngày 10-10-1954, Thủ đô Hà Nội được giải 
phóng. Chính trong ngày này, những người làm 
công tác thông tin liên lạc cách mạng đã tiếp 
quản Bưu điện Hà Nội. Khi đó, Bưu điện Hà Nội 
chỉ có 3 bưu cục, 1 cơ sở khai thác bưư chính, 1 đài 
khai thác điện báo, 1 tổng đài điện thoại công điện 
1500 số, có 600 thuê bao sử dụng. Về nhãn lực, 
Bưu điện Hà Nội có 501 cản bộ công nhân viên 
được biên chế từ nhiều đơn vị hợp lại, trong đó có 
gần nửa anh chị em từ căn cứ kháng chiến trở về. 
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Ngay sau khi tiếp quản, mặc dù phải đổi mặt với rất 
nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nhân lực, Bưu 
điện Hà Nội đã từng bước cùng nhân dân Thủ đô 
bắt tay vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất. Bưu điện Hà 
Nội trở thành trung tâm thông tin liên lạc của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phục vụ nhân dân và 
xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chỉ viện 
cho miền Nam và nước bạn Lào, chống chiến tranh 
phá hoại của giặc Mỹ, 


Được sự quan tâm của Nhà nước và của ngành, 
ngay từ năm 1958, đội ngũ cán bộ công nhân viên 
mà nòng cốt là lực lượng các chiến sỹ tự vệ, đoàn 
viên thanh niên đã phối hợp với chuyên gia các 
nước tập trung xây dựng các đài thông tin cỡ lớn, 
vào loại hiện đại trong khu vực lúc đó. Các năm từ 
1958 đến 1980 lần lượt khánh thành đưa vào khai 
thác nhiều cơ sở thông tin như Đài phát Đại Mỗ, 
Đài thu Quế Dương ở Sơn Đồng, đài khống chế C4, 
đài cơ vụ tải V1 và đài Điện báo Trung ương. Ngày 
1-5-1960, khánh thành và đưa vào sử dụng tổng đài 
điện thoại tự động 3000 số. Trong giai đoạn này đã 
hoàn thành xây dựng kéo mới các hệ thống cáp 
chính, cáp liên đài tạo thành mạng lưới thông tin 
liên hoàn giữa các đài và nối liền Trung tâm thông 
tin Bờ Hồ với các đài để khai thác các nghiệp vụ 
điện báo, điện thoại trong nước và Quốc tế. Đối với 
mạng lưới bưu chính, đã mở rộng được mạng lưới 
bưu cục phục vụ và các đường thư nội tính, liên tỉnh: 
từ 4 bưu cục tăng lên 8 bưu cục, từ 11 đường thư 
tăng lên 14 đường thư, các đường thư được cơ giới 
hóa bằng phương tiện ôtô, xe đạp. 


Năm 1968, Bưu điện Hà Nội được tách thành 
2 trung tâm: Trung tâm Bưu chính — phát hành bảo 
chí và Trung tâm Điện tín. 


Năm 1972 Trung tâm Bưu chính — Phát hành 
báo chí và Trung tâm Điện tín được sát nhập lại 
và mang tên Trung tâm Bưu điện Hà Nội. 


Trong thời kỳ những năm 70, cuộc chiến tranh 
phá hoại của Mỹ ngày càng ác liệt, các cơ sở thông 
tin của Bưu điện Hà Nội là mục tiêu trọng điểm 
đánh phá sô 1 của địch nhằm cắt đứt mạch máu 
thông tìn liên lạc của Trung ương Đảng, Chính phủ 
từ Hà Nội đi các tỉnh trong cả nước. Mặc dù vậy, để 
đảm bảo an toàn các cơ sở thông tin, Bưu điện Hà 
Nội đã huy động số lượng lớn cán bộ công nhân 
viên bằng mọi biện pháp bảo vệ an toàn các cơ sở 
đầu mối thông tin đang họat động, xây dựng mới 
trên 100 km đường cột dây liên lạc, lắp đặt 50 tổng 
đài các loại với trên 500 máy, đáp ứng 100% các 
đơn vị sơ tản có máy điện thoại liên lạc kịp thời. Lực 


lượng công nhân-bưu chính phải họat động vào ban 
đêm, tại các địa điểm bám sảt đường trục để tránh 
bom đạn Mỹ. 


Chính trong gian khổ và ác liệt, cán bộ công 
nhân viên Bưu điện Hà Nội đã đoàn kết hơn, sáng 
tạo hơn với hàng nghìn sảng kiến, cải tiến kỹ thuật 
khắc phục mọi điều kiện khó khăn để sản xuất ổn 
định và không ngừng phảt triển, hòan thành xuất 
sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được ngành và 
thành phố giao cho. Giai đoạn này đã xuất hiện 
nhiều tấm gương như Anh hùng lao động, kiện 
tướng sáng kiến Châu Văn Huy, các chiến sỹ thi 
đua Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Dương Thị Lựu, 
Phạm Văn Chiêu ... những cả nhân tiêu biểu cho 
phong trào lao động sáng tạo và kiên cường bám 
dây, bám máy giữ vừng thông tin liên lạc. 


Bằng tình thần quả cảm và những nỗ lực trong 
công tác và chiến đấu, có thể nói, cán bộ công 
nhân viên Bưu điện Hà Nội đã góp phần không nhỏ 
vào những chiến công của quân vả dân ta trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc . 

- Ngày 30-4-1975, Miên Nam hoàn toàn giải 
phóng, đất nước thống nhất. Việc đẩy mạnh phát 
triển kinh tế trở thành nhiệm vụ hàng đầu, đòi hỏi 
mạng lưới ngành bưu điện, đào biệt là mạng điện 
thoại phải phát triển nhanh để phục vụ. Trong khi 
đó, mạng lưới thông tin ở Hà Nội phần lớn xây dựng 
từ thời Pháp thuộc, chất lượng đã xấu lại trải qua 
nhiều lần bị đánh phá hư hại nên càng xuống cấp 
nghiêm trọng, Bưu điện Hà Nội phải đối mặt với 
muôn vàn những khó khăn và thử thách mới. Ngày 
8-4-1975 Trung tâm Bưu điện Hà Nội chính thức 
được đổi tên thành Bưu điện Thành phố Hà Nội. 


- TỪnăm 1975 đến 1990, Bưu điện Hà Nội vừa 
khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa từng bước 
bắt tay vào xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật 
cho mạng lưới. 


Đất nước thoát khỏi chiến tranh, chuyển sang thời 
kỳ hòa bình, xây dựng. Nhu cầu sử dụng thông tin 
tăng nhanh. Để đáp ứng nhu cầu đó, Bưu điện Hà 
Nội đã xây dựng mội số cơ sở thông tin ở nội, ngoại 
thành, làm mới lại một số tuyến đường dây, cáp, tổng 
đài , máy lẻ... tuy nhiên do còn chịu ảnh hưởng quá 
nhiều của chiến tranh, điều kiện cơ sở vật chất thiếu 
thốn, công tác quản lý chưa hoàn chỉnh nén, mới chỉ 
đáp ứng được một số nhu cầu thông tìn của Trung 
ương, Thành phổ và các Bộ ngành. 


Sau những năm chuyển đổi cơ chế quản lý, thực 
hiện đường lối đổi mới của Đảng theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội lần VI (12-1986), trải qua quá trình tim 
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tòi, khảo nghiệm, bằng những nỗ lực trong công tác 
tiếp cân công nghệ mới, Bưu điện Hà Nội đã vượt 
qua những khó khăn trì trệ và khủng hoảng của thời 
kỳ bao cấp. Nhờ chủ trương mạnh dạn, táo bạo của 
Ngành với phương châm “ởi tắt, đón đầu, đưa công 


nghệ - kỹ thuật hiện đại ngang tầm khu vực và thế 


giới vào mạng lưới, cùng với việc ra đời tổng đài 
điện báo điện tử Telex Alpha, Trạm vệ tình mặt đất 
Intelsat, tổng đài điện tử E10B (giai đoạn 1 dung 
lượng 15.000 số) và mạng thông tin viba số vào 
năm 1990, Hà Nội đã thực hiện chiến lược tự động 
hoá, số hoả mạng viễn thông của ngành, tạo bước 
ngoặt làm thay đối chất lượng hoạt động thông tin 
bưu điện, đáp ứng một phần các yêu cầu thông tin 
trong nước và Quốc tế. 


- Từ năm 1990 đến nay, những bước đi đột phá 
của ngành Bưu điện đã làm thay đổi toàn diện hệ 
thống thông tin liên lạc Việt Nam. Đặc biệt tại Bưu 
điện Hà Nội, nhiều thiết bị hiện đại, nhiều loại hình 
dịch vụ mới được đưa vào mạng lưới. Chỉ trong 5 
năm tử 1980 - 1995, thực hiện chiến dịch tăng tốc 
lần thứ I của ngành, Bưu điện Hà nội đã mạnh đạn 
tháo gỡ nhiều vướng mắc, phân cấp quản lý triệt để 
xuống cơ sở, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cản bộ 
công nhân viên có đủ trình độ để nhanh chóng thích 
ứng và làm chủ các thiết bị hiện đại vừa đảm bảo 
thông tin liên lạc để phục vụ tốt, vừa kinh doanh tối. 
Từ 1990 đến hết năm 1995, mạng lưới điện thoại 
Hà Nội đã tăng từ 1.200 máy lên đến 128.000 mày, 
đạt mật độ 9 may/100 dân, tỷ lệ cao nhất cả nước. 
Các dịch vụ khác cũng đều tăng nhanh, nhiều dịch 
vụ mới phát triển: 108, nhăn tin, fax, truyền số liệu... 
Năm 1993, Bưu điện Hà Nội là đơn vị thử nghiệm 
mạng điện thoại di động GSM đầu tiên trong cả 
nước (Mobifone), và năm 1996 tiếp tục khai trương 
mạng điện thoại di động thứ 2 (Vinaphone). Tiếp đó 
vào tháng 12-1987 dịch vụ Internet ra đời. Trong 
giai đoạn tăng tốc lần 2 và các năm tiếp theo, Bưu 
điện Hà Nội vẫn giữ vững nhịp độ tầng trưởng 
không ngừng số lượng thuê bao điện thoại các 
mạng và sản lượng các cuộc điện thoại. Tính đến 
nay, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng của 
Bưu điện Hà Nội đạt 1,04 triệu thuê bao, đạt mật độ 
33 máy/100 dân, tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lê 
thuê bao cao nhất. Dịch vụ Internet qua 7 năm phát 
triển đã trở thành loại hình dịch vụ được phổ cập 
rộng rãt trên thành phố Hà Nội. 100% các trưởng 
Đại học, Cao đẳng, Phổ thông Trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề đã được nối mạng Internet. 
Dịch vụ Internet tốc độ cao MegaVNN mặc dù mới 
đưa vào khai thác năm 2003 nhưng đã thu hút được 
số lượng khách hàng lớn. 


Cũng trong giai đoạn này, nhiều dịch vụ bưu 
chính mới đã ra đời đáp ứng kịp thời nhu cầu đa 
dang của nhân dân trên địa bàn như: dịch vụ 
chuyển phát nhanh, điện hoa. phát trong ngày... 
.Mạng lưới Bưu chính được mở rộng với hàng ngàn 
điểm giao dịch trên toàn thành phố: 133 bưu cục, 
607 đại lý và 98 Điểm Bưu điện Văn hóa xã. 


Có thể nói những con số về mạng lưới bưu chính 
viễn thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội sau 50 
năm đã là những minh chứng cho quá trình trưởng 
thành bền vững của Bưu điện Thủ đô. Từ 3 bưu cục 
năm 1954, nay Bưu điện Thành phố Hà Nội có tới 
838 điểm giao dịch. Từ 1 tổng đài điền thoại cộng 
điện dung lượng 1500 số với B00 thuê bao hoạt 
động năm 1954, đến nay riêng mạng điện thoại cố 
định Bưu điện Thành phố Hà Nội đã có 16 tổng đài 
trung tâm, 123 tổng đài vệ tính, 5 tổng đài PABX với 
tổng dung lượng 759.900 số. Mạng điện thoạt di 
động nội thị với 1197 trạm CS, tổng dung lượng 
60.000 số đang tiếp tục được mỡ rộng. Mạng điện 
thoại công công hiện có 1456 trạm đang hoạt động 
ổn đình. 


Từ năm 2003, Bưu điện Hà Nội đã thực hiện 
phương án đổi mới tổ chức quản lý, kinh doanh Bưu 
chinh Viễn thông. Với việc đối mới tổ chức này, các 
mô hình sản xuất mới đang dần phát huy hiệu quả. 
Đội ngũ cán bộ công nhân viên Bưu điện Hà Nội 
hiện có 5852 người, trong đó gần 40% cán bộ công 
nhân viên đạt trình độ đại học cao đẳng và trên đại 
học. Những năm gần đây, Bưu điện Hà Nội đặc biệt 
chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực 
nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu đòi hỏi trong 
quản lý và kinh doanh, từng bước chuyển biến tư 
duy kinh doanh và phục vụ của cán bộ công nhân 
viên đáp ứng nhu cầu của thời kỳ tự do hoá thị 
trường. hội nhập và phát triển. 


Với những thành tích đạt được trong 50 năm 
qua, Bưu điện Thành phố Hà Nội và các đơn vị 
trực thuộc đã nhận được những phần thưởng 
cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: 01 
Huân chương Độc lập hạng IIl (1995 - 1999), 2 
Huân chương Lao động hạng ¡, 4 Huân chương Lao 
động hang II, 8 Huân chương Lao động hạng III, 1 
Huân chương Chiến công hạng II. Công ty Điện 
thoại Hà Nội được tặng danh hiệu Anh hùng lao 
động thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986 - 1996. Nhiều 
năm liền Bưu điên Hà Nội được tặng Cờ thi đua xuất 
sắc của Thủ tướng Chinh phủ. Ngoài ra Bưu điện 
Thành phổ Hà Nội còn được trao tặng rất nhiều 
những phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà 
nước, Chỉnh phủ và các Bộ, ngành Trung ương. 
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Cùng với sự phải triển nhanh chóng của khoa 
học công nghệ, xu thế hội nhập giữa viễn thông ~ 
tin học — truyền thông và xu thế toàn cầu hoá dịch 
vụ vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đặt ra cho 
Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
cũng như Bưu điện Thành phổ Hà Nội. Nhiệm vụ 
phát triển bưu chính viễn thông một cách bền 
vững, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ đổi mới và 
tiếp tục hiện đại hoá mạng lưới của Bưu điện 
Thành phố Hà Nội sẽ góp phần xây dựng Thủ đô 
ngày càng văn minh, hiện đại, tạo vị thế cho Hà 
Nội có thể sánh ngang tầm với Thủ đô các nước 
trên Thế giới. 


HÌ. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI 


Cùng với Bưu điện Thành phố Hà Nội, hiện nay 
trên địa bàn thành phố, có nhiều doanh nghiện 
cùng kinh doanh trên lĩnh vực Bưu chính Viễn 
thông, tin học. Là doanh nghiệp bưu chính - viễn 
thông chủ đạo của Tổng Công ty Bưu chính Viễn 
thông trên địa bàn Hà Nội, Bưu điện Hà nội phải 
đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng trong cơ chế thị 
trường, đồng thời xác định phạm vị phục vụ phổ 
cập, phục vụ công ích. Bưu điện Thành phế Hà 
Nội luôn xác định mục tiêu kinh doanh trong nền 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa: không lấy lợi nhuận tối đa nhằm mục địch 
duy nhất, mà phải đề cao nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ hỗ trợ các ngành kinh tế khác trên địa 
bàn phảt triển. 


Từ nay đến năm 2010, Bưu điện Thành phố Hà 
Nội sẽ thực hiện công tác kinh doanh theo định 
hướng mô hình hoạt động của tập đoàn kinh tế: Coi 
kinh doanh là nhiệm vụ chính, phục vụ là nhiệm vụ 
quan trọng, nâng cao năng suất, chất lượng và trình 
độ phục vụ, hạ giá thành, để đảm bảo thắng lợi, tồn 
tại và không ngừng phát triển lớn mạnh trong cạnh 
tranh. Đối với các dịch vụ, Bưu điện Thành phố Hả 
Nội sẽ dịch chuyển trọng tâm sang phát triển các 
dịch vụ như di động, Internet, thương mại điện tử, 
dịch vụ giá trị gia tăng, các dịch vụ mang tính xã hội 
cao; tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ và 
phát triển mạnh các dịch vụ trình độ cao; các dịch 
vụ hạt nhân của xã hội thông tin và nền kinh tế tri 
thức trong tương lai. 


Quan tâm đến khách hàng, hướng tới thị trường 
bằng kinh doanh đa dạng các dịch vụ, coi trọng lĩnh 
vực hợp tác Quốc tế là những hướng đi trước mắt và 
lâu dài của Bưu điện Thành phố Hà Nội để tiến tới 
thực hiện mục tiêu bước vào tiến trình hội nhập kinh 
tế Quốc tế với hiệu quả cao. 


Trước mắt, năm 2005, Bưu điện Hà Nội sẽ 
phấn đấu thực hiện mục tiêu đạt doanh thụ 3500 
tỷ đồng, phát triển 170.000 máy điện thoại và 
11000 thuê bao Internet các loai, thực hiện chương 
trình đưa tnternet về các vùng nông thôn. Tiếp tục 
tiến hành xây dựng phương án cổ phần hoá các 
đơn vì trực thuộc theo chiến lược của Nhà nước và 
kế hoạch của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam. Triển khai nhanh các dự án đầu tư theo 
kế hoạch để đáp ứng kịp thời yêu cầu, tăng năng 
lực mạng lưới để phát triển thuê bao, phát triển các 
dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng đặc biệt 
là mở rộng nâng cấp hệ thống điện thoại di động 
nội thị mở rộng hệ thống cưng cấp dịch vụ 
Internet tốc độ cao Mega VNN và các địch vụ gia 
tăng.... Phấn đấu đến hết năm 2005 đạt mật độ 
điện thoại 38 mảy/100 dân, đảm bảo an toàn hê 
thống thông tìn phục vu các cơ quan Đảng. chính 
quyền địa phương. 


Đối với công tác bưu chính, Bưu điện Thành 
phố Hà Nội sẽ mở rộng các dịch vụ và nâng cao 
chất lượng phục vụ, tiến hành sửa chữa, khang 
trang các điểm Bưu điện Văn hỏa xã, phấn đấu từ 
nay đến hết năm 2005 hoàn thành việc phát triển 
Điểm Bưu diện-Văn hóa xã tại 100% xã trên địa 
bàn Hà Nội. Từng bước ứng dụng công nghệ 
trong các quy trình nghiệp vụ bưu chính, phát 
triển các dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu của nhân 
dân địa phương. 


Những năm cuối Thế kỷ XX, đầu Thê kỷ XXI, 
người Hà Nội đi bất cứ đâu trong nước hay ngoài 
nước đều có thể tự hảo về Bưu điên Thủ đô. Cùng 
với thời gian, Bưu điện Thành phố Hà Nội hôm nay 
đã thực sự trở thành một mắt xích quan trọng 
trong hệ thống thông tin liên lạc, là người bạn thàn 
thiết, là chiếc cầu nối tình cảm của nhân dân Thủ 
đô và cả nước. 

Nhìn lại chăng đường gân 50 năm chiến đấu, 
xây dựng và trưởng thành với biết bao thử thách, 
gìan khổ nhưng cũng rất vinh quang, Bưu điện 
Thành phố Hà Nội nguyện phảt huy truyền thống 
vẻ vang của Thủ đô và của ngành Bưu điện vững 
bước đi lên trong quá trình phát triển của đất 
nước, cùng với các doanh nghiệp Bưu chính Viễn 
thông khác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ 
đắc lực những nhiệm vụ của Đăng và nhân dân 
giao phó. 


VŨ TUẤN HÙNG 
(Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội) 
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CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỔ HÀ NỘI 


1. Công ty Điện thoại Hà Nội 1 


Địa chỉ: Số 811 Đường Giải Phóng - Quận Hai 
Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: 6648888 


2. Công ty Điện thoại Hà Nội 2 


Địa chỉ: Số 811 Đường Giải Phóng - Quận Hai 
Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: 6643838 
3. Công ty Viễn thông Hà Nội 


Địa chỉ: Số 811 Đường Giải Phóng - Quận Hai 
Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: 6643731 


4. Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội 


Địa chỉ: 811 Đường Giải Phóng - Quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: 6643805 


5. Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội 


Địa chỉ: Số 811 Đường Giải Phóng - Quận Hai 
Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: 6643700 


6. Công ty Chuyển phát nhanh 


Địa chỉ: 14 Đặng Tiến Đông - Đống Đa. 
Điện thoại: 8574815. 


7. Trung tâm Dịch vụ khách hãng 


Địa chỉ: 75 Đính Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm 
- Hà Nội 
Điện thoại: 8264799 


8. Trung tâm Tin học 


Địa chỉ: 75 Định Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm 
- Hà Nội 
Điện thoại: 9348847. 


9. Trung tâm Điều hành thông tin 


Địa chỉ: 75 Định Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm 
- Hà Nội 
Điện thoại: 8257177 
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10. Trung tâm Niên giám Điện thoại & Những 
trang vàng 


Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm 
- Hà Nội 


Điện thoại: 8258888 
11. Bưu điện Trung tâm 1 

Địa chỉ: 66 Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - 
Hà Nội 

Điện thoại: 9361408 
12. Bưu điện Trung tâm 2 


Địa chỉ: Số 811 Đường Giải Phóng - Quận Hai 
Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại: 6643802 
43. Bưu điện Trung tâm 3 


Địa chỉ: Đường Trung tâm 3, Khu đô thị Trung 
Yên. Trung Hòa - Hà Nội 


Điện thoại: 7846006 
14. Bưu điện Trung tâm 4 

Địa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - 
Hà Nội. 

Điện thoại: 7568938 
15. Bưu điện Trung tâm 5 


Địa chỉ: 147 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Gia Lãm 
- Hà Nội 


Điện thoại: 8271555 
16. Bưu điện Trung tâm 6 
Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển - Thanh trì - Hà Nội 
Điện thoại: 8615248 
17. Bưu điện Huyện Đông Anh 
Địa chỉ: Khối 1 Thị trấn Đồng Anh - Đông Anh - 
Hà Nội 
Điện thoại: 8832330 
18. Bưu điện Huyện Sóc Sơn 
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 
Điện thoại: 8843327 
19. Bưu điện Huyện Từ Liêm 
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 8348862 
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Cầu Paul Doumer (cầu Long Biên) 
do Công ty Daydé & Pillé thiết kế và xây dựng (năm 1902) 


3. Hệ thống điện và nước 
a) Hệ thống điện 


Điện (ánh sáng) và nước là 2 yếu tố vật lý rất 
quan trọng đổi với sự sống nói chung và đối với con 
người nói riêng. Vi vậy, đây là vấn để luôn được 
chính quyền các cấp quan tâm và tìm các giải pháp 
để cung cấp đủ cho nhu cầu cuộc sống cả trong 
sinh hoạt cũng như trong sản xuất. Đến năm 2003, 
ở Hà Nội đã có gần 100% số hộ dùng điện lưới 
Quốc gia. Mặc dù được xây dựng từ thời thuộc 
Pháp, đến nay, Nhà máy điện Yên Phụ vẫn tiếp tục 
hoạt động để cấp thêm một lượng điện nhất định 
cho Thành phố. Song nguồn điện chính vẫn được 
cung cấp từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên Sông 
Đà. Nhà máy thủy điện Hòa Bình với 8 tổ máy bắt 
đầu hoạt động từ năm 1991 đã sản xuất ra một 
lượng điên rất lớn cung cấp cho cả nước, trong đó 
có Hà Nội. Điện đã được sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau tử phục vụ sinh hoạt đến dùng trong 
sản xuất, chiếu sáng. Hệ thống cơ sở vật chất 
ngành điện ở Thủ đô Hà Nội đã được cải thiện rất 
nhiều so với những năm trước. 


Khi nói đến vấn đề sử dụng điện ở Thành phổ 
Hà Nội không thể không đề cập đến hệ thống chiếu 
sáng. Hệ thống chiếu sáng ở Hà Nội, đặc biệt trong 
nội thành luôn được bổ sung và hoàn thiện hơn 
Đến nay toản bộ các đường phố ở nội thành Hà Nội 
đều đã có hệ thống điện chiếu sáng. Mới đây, để 
phục vụ cho Kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô và 
hướng tới 1000 năm Thăng Long, Công ty Chiếu 
sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội (thuộc Sở Giao thông 
Công chính) đã có kế hoạch cải tạo lại toàn bộ hệ 
thống chiếu sáng, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
các khu vực trọng điểm của Thủ đô. Đó là việc tăng 
cường hệ thống chiếu sáng cho khu vực Hồ Hoàn 
Kiếm, Tòa nhà Ngân hàng Nhà nước, Thành Cửa 
Bắc, khu vực Hồ Thiền Quang, Quảng trường Công 
viên Thống Nhất và Đường Yên Phụ. Riêng hệ 
thống chiếu sáng quanh Hồ Hoàn Kiếm tổn tại được 
gần 10 năm, đến nay đã xuồng cấp, không đủ độ 
sáng tiêu chuẩn. Do đó, theo dự án, hệ thống này 
sẽ được thay mới hoàn toàn. Ngoài ra, còn 25 tuyến 
phố chính cũng sẽ được sáng hơn và đẹp hơn. Các 
hạng mục công trình chiếu sáng đã được đưa vào 
sử dụng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phỏng 
Thủ đô (10/10), 
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PHỤ LỤC T†: 


CÔNG TY ĐIỆN LỰC 
THÀNH PHÔ HÀ NỘI 
(HANOI POWER COMPANY) 


Trụ sở giao dịch: 69 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn 
Kiểm — Hà Nội 

Điện thoại: 8.258.231/8.252.436 

Fax: 8.267.016 
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[. LỊCH SỬ RA ĐỜI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI 

Công ty Điền lực Thành phố Hà Nội, tiền thân là 
Nhà máy Đèn Bở Hồ, do người Pháp xây dựng tại 
sô 89 Phố Đỉnh Tiên Hoàng ngày nay. Sau khi hoàn 
thành việc xâm chiếm toàn bộ nước ta, để có điều 
kiện vơ vét tài nguyên nhiều hơn và phục vụ sinh 
hoạt cho người Pháp và bọn quan lại, năm 1892 
Thực dân Pháp bắt đầu xây dựng Nhà máy Đèn Bờ 
Hồ. Khi mới ra đời, quy mô sản lượng của Nhà máy 
đều rất nhỏ bé. 

Năm 1895, Nhà máy hoàn thành 2 tổ máy phát 
điện một chiều công sưất 500KW. Nguồn điện này 
chủ yếu phục vụ các Công sở, các gia đỉnh người 
Pháp, đèn đường Phổ Tràng Thi và chung quanh 
Hồ Hoàn Kiếm. 


Năm 1899, Nhà máy đặt một tổ máy 500 mã lực 
để chạy tàu điện. 


Năm 1903, Nhà máy đặt thêm một máy phát 
điên đưa công suất Nhà máy Đèn Bờ Hồ lên 
B00KW. Cùng thời gian này, Công ty Điện khí Đông 
Dương được thành lập. 


Gần 20 năm sau, năm 1922 Nhà máy Đèn Bỡ 
Hồ mới được đặt thêm 01 máy phái điện công suất 
14000KW, sản lượng điện hàng năm của Nhả máy 
khoảng 1 triệu KWh. Song song với việc xây dựng 
các tổ máy phát điện, người Pháp bắt đầu xây dựng 
các đường dây tải điện 3,3 KV Hà Nội - Bạch Mai - 
Hà Đông. 


Tuy được ra đời để phục vụ cho mục đích bóc 
lột và sinh hoạt của bọn Thực đân Pháp nhưng trải 
qua quá trình trên 100 năm vừa sản xuất vừa chiến 
đấu, ngành Điện đã có những đóng góp rất to lớn 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho 
đời sống sinh hoạt, kinh tế của Thủ đô, Giai cấp 
công nhân ngành Điện lực Thủ đô đã được tôi 
luyện trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải 
phóng dân tộc và có bước trưởng thành to lớn về 
số lượng và chất lượng. 


Ngày 1-5-1930. lần đầu tiên ở nước ta, gìai cấp 
công nhân và nhân dân lao đông ở Hà Nội tổ chức 
kỹ niệm ngày Quốc tế tao động. Tham gia vào 
hàng ngũ đó, công nhàn Nhà máy Đèn Bờ Hồ đã 
giương cao cờ đỏ búa liềm tiến vào Trường đấu 
xảo, nơi tổ chức mít tính, dẫn đầu là bác thợ điện 
Trần Văn Nguyên. 


Tháng 8 năm 1945, công nhân ngành Điện là 
một trong những lực lượng nòng cốt tham gia khởi 
nghĩa cướp chính quyền. Ngày 19-8-1945, công 
nhân Nhà máy Đèn Bờ Hồ đã trèo lên nóc nhà Phủ 
Khảm sai (Bắc Bộ Phủ) hạ cờ “Ba que” của Chính 
phủ bù nhìn và treo tên đó lá cở đỏ sao vàng, lá cỡ 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến giành thắng 
lợi, đế quốc Pháp buộc phải rút khỏi miền Bắc nước 
ta, nhưng với dã tâm thâm độc, bọn chủ và tay sai 
tìm mọi cách phá hoại máy móc, thiết bị để khi ta 
tiếp quản Thành phố sẽ chìm trong đêm tối, mọi 
hoạt động sẽ định trệ do không có điện. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng. công nhân Nhà 
máy Đèn Bờ Hồ nhận rõ âm mưu đen tối đó, đã tổ 
chức lực lượng thường trực suốt ngày đêm, kiên 
quyết đấu tranh không cho bọn chủ mang tài liệu, 
máy móc, thiết bị ra khỏi Nhà máy, đấu tranh 
chống dụ dỗ, cưỡng ép di cư vào Nam. Đây là 
cuộc đấu tranh gay gắt giành giật từng hòm tài 
liệu, từng thiết bị. Càng gần ngày giải phóng, cuộc 
đấu tranh cảng quyết liệt. Cuối cùng ta đã thắng 
lợi: bảo toàn được Nhà máy và lực lượng. Ngày 
giải phóng Thủ đô, ánh sáng điện tỏa sáng khắp 
phố phường, mọi hoạt động của thành phố diễn ra 
binh thường, đây là chiến công to lớn của những 
người thợ điện Thủ đô. 


Với những thành tích to lớn đó, ngay sau khi giải 
phóng Thủ đô, ngây 21-12-1954 Bác Hồ đã đến 
thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân viên Nhà 
máy Đèn Bờ Hồ. Và ngày này đã trở thành ngày 
truyền thống của Ngành Diện lực Việt Nam. 
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II. THỜI KỲ KHÔI PHỤC VẢ PHÁT TRIỂN LƯỚI 
ĐIỆN (1955 - 1964) 


Sau khi Thủ đô giải phóng, Nhà máy Đèn Bờ 
Hồ đổi tên là Nhà máy Điện Hà Nội, rồi đổi 
thành là Sở Quản lý phân phốt Điện khu vực I. 
Nhiệm vụ chủ yếu của Sở là phát điện, quản lý 
hệ thống lưới điện cao, hạ thế, bán điện, xây 
dựng và phát triển lưới điện. Phạm vì quản !ý 
bao gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái 
Nguyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Việt Trì, Phú Thọ, 
Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên... và xưởng 
phát điện Yên Phụ. 


Ngay sau khi tiếp quản, nhà mảy dù gặp 
nhiều khó khăn về vật tư, thiết bị, song ban 
Giám đốc Nhà mảy đã thành lập Hội đổng 
chuyên môn và phảt động phong trào thị đua 
yêu nước. Với nhiệm vụ chủ yếu là đoàn kết 
giữa những người làm việc cũ và những người 
kháng chiến trở về, Chi bộ Đảng được thành 
lập, với gần 10 Đẳng viên. Các tổ chức Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên và lực lượng Tự vệ 
cũng được thành lập gồm các đồng chí trung 
kiên trong đội ngũ công nhân. Công tác phát 
điện, quản lý lưới điện được đặc biệt coi trọng, 
đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển lưới 
điện cao, hạ thế nhằm đáp ứng nhu câu của 
công cuộc khôi phục kinh tế, phục vụ dân sinh 
và an ninh quốc phòng. 


Trước nhu cầu dùng điện ngày càng lớn, tổ chức 
sản xuất của Sở đã có thay đổi cho phù hợp như 
tăng thêm người, phương tiện, đặc biệt giáo dục ý 
thức trách nhiệm, chấp hành quy trình trong vận 
hành lưới điện. Nhà máy thành lập ba đội xây dựng 
với khoảng 200 cán bộ công nhân viên phần lớn là 
Thanh niên và lực lượng Tự vệ. Trong mật thời gian 
tương đối ngắn, Nhà máy đã đại tu và xây dựng mới 
các đường dây 35KV Hà Nội - Sơn Tây, Hà Nội - 
Nam Định - Thái Bình, Hà Nội - Hưng Yên v.v... bình 
thành mạng lưới 35KV khép kín đảm bảo cấp điện 
cho các thành phổ và cho các trạm bơm nông 
nghiệp và là tiền đề phục vụ cho Quốc phòng, cho 
các xí nghiệp sơ tán trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, 

Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà mảy 
đã hình thành mạng lưới điện 110KV từ các Nhà 
máy Phát điện tập trung về Hà Nội. Sở Điện lực 
Hà Nội được giao quản lý phần lớn đường dãy 
110KV và 2 trạm biến áp 110V Đông Anh và Ba 
La, Đây là các trạm có công suất lớn, thiết bị hiện 
đại lần đầu tiên được lắp đặt tại Hà Nội. Do nỗ lực 
học tập vượt lên làm chủ kỹ thuật nên sau mội thời 


gian cán bộ kỹ thuật và công nhân đã vận hành 
thành thạo, cấp điện an toàn liên tục cho các tỉnh 
do Sở quản lý. Sản lượng điện của Hà Nội tăng lên 
không ngừng, năm 1955, sản lượng điện thương 
phẩm đạt 23 triệu Kwh, năm 1960 lên 69 triệu Kwh 
và năm 1965 lên 210 triệu Kwh, tăng 3 lần so với 
năm 1960, 


II. THỜI KỲ VỪA SẲN XUẤT VỪA PHỤC VỤ 
CHIẾN ĐẤU (19685 - 1975) 


Tháng 8-1964, đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá 
hoại miền Bắc, với mục đích đánh phá hậu phương 
ngăn cần chỉ viện cho miền Nam, và đưa miền Bắc 
trỏ về thời kỳ đồ đả. Để thực hiện âm mưu đó, một 
trong những trọng điểm mà chúng tập trung đánh 
phá ác liệt là hệ thống điện trong đó có lưới điện Hà 
Nội. Vì điện năng là nguồn năng lượng chủ yếu cho 
sản xuất - đời sống - chỉ huy phực vụ chiến đấu - 
thông tin liên lạc, phát thanh... Chúng muốn Thủ 
đô chúng ta chìm trong màn đèm sau những đợt 
đánh phá. 


Thẩm nhuần lời Bác dạy Hà Nội, Hải Phòng và 
các thành phố khác... có thể bị tàn phá. Nhưng 
nhân dân ta không chịu khuất phục, dưới sự lãnh 
đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, sự chỉ 
đạo trực tiếp của Cục Điện lực, sự phối hợp chặt 
chẽ với Quân khu Thủ đô, Đảng bộ Sở Điện lực Hà 
Nội đã có chủ trương vừa đẩy mạnh sản xuất vừa 
sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo Sở Điện lực Hà Nội 
đã họp vã ra nghị quyết Quyết tâm đập tan ý đồ đen 
tối của đế quốc Mỹ, đảm bảo cung cấp điện tối đa 
cho sản xuất và chiến đấu của Thủ đô. Từ đó, SỐ 
đề ra các giải pháp, phương án chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu. 


4. Tổ chức lại sản xuất để phủ hợp với tình 
hình mới 


Trong những năm chống chiến tranh phá hoại 
của giặc Mỹ, nguồn điện cấp cho Hà Nội ngoài 
Nhà máy Điện Yên Phụ (chiếm khoảng 20% công 
suất) còn lại được cấp chủ yếu qua 2 trạm 110KV 
Đông Anh và Ba La. Nếu các trạm chủ chốt này bị 
đánh phá hồng thì việc cấp điện cho Hà Nội sẽ bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy cần có giải pháp 
phân tán trạm điện lớn thành nhiều trạm nhỏ. 
Thực hiện mệnh lệnh của Cục Điện lực và Quân 
khu Thủ đô, năm 1986 trạm Ba La được sơ tán về 
Thôn Huyền Kỳ - Hà Đông, một máy của trạm 
Đông Anh sơ tán về Tiên Sơn - Hà Bắc. Đầu năm 
19872, một máy của trạm Đông Anh sơ tán về Xã 
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Vĩnh Ngạc - Đông Anh. Mỗi máy biến thế 110 KV 
năng 80 tấn, phải vận chuyển ban đêm trong điều 
kiện chiến tranh hết sức khó khăn, gian khổ. Sau 
đó phải làm đường dây 110 KV đến trạm, làm các 
lô xuyên tuyến nối với mạng điện cũ, phải thí 
nghiêm, hiệu chỉnh... Tất cả những công việc này 
đòi hỏi phải khẩn trương, chính xác và an toàn. 
Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt qua 
mọi trở ngại, khó khăn cán bộ công nhãn viên của 
Sở đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu quả của giải 
pháp phân tân trạm lớn thành các trạm nhỏ vẫn 
đảm bảo được sự cấp điện tối đa, an toàn cho hoại 
động sản xuất và chiến đấu của Thủ đô, Trong 
thời kỳ ấy, mặc dầu 2 trạm biến áp Ba La và Đông 
Anh bị máy bay Mỹ oanh tạc nhiều lần nhưng vẫn 
duy trì được việc cấp điện cho Hà Nội; các trạm 
nhỏ sơ tán được nguy trang tốt nên vận hành an 
toàn. Có những thời gian cản bộ chiến sỹ đã dựng 
lên cả một hiện trường giả tại trạm Ba La để đánh 
lừa máy bay trình sát của địch. Địch tưởng trạm 
vẫn đang hoạt động trong khi mảy móc đã được sơ 
tán... Đây là chiến công to lớn của những người 
thợ điện Thủ đô. Nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động 
mà vẫn bảo toàn được tài sản quý của Nhà nước 
để khi hoà bình có điều kiện cấp điện cho công 
cuộc phát triển kinh tế xã hội. 


Cùng triển khai phương án trên, áp dụng chiến 
tranh nhân dân trong việc đảm bảo nguồn điện cho 
phục vụ và chiến đấu, Sở đã lắp đặt 17 trạm phát 
điên Diezel, công suất mỗi trạm là 1250KwW, nằm rải 
rác ở xung quanh Hà Nội. Các trạm Diezel khi xây 
dựng đã tính hai khả năng một là phát độc lập cho 
trọng điểm, hai là đưa lên lưới điện khi nguồn bị hư 
hỏng. Chiến tranh càng ác liệt, các trạm Diezel 
càng phái huy tốt tác dụng phục vụ điện cho các 
trọng điểm. Đặc biệt là khu vực các cơ quan lãnh 
đạo - trận địa tên lửa chiến đấu - Đài Phát thanh, 
phát tín...v.v... đã được cấp dòng điện liên tục trong 
suốt thời gian địch bắn phá làm hư hỏng lưới điện 
Quốc gia. 


Về lưới điện, Nhà máy đã xây dựng đường dây 
và trạm biến thế cho các đơn vị chiến đấu, các cơ 
Sở hậu cần như. đơn vị Tên lửa ở Miếu Môn, đơn vị 
B1 (đơn vị tên lửa đầu tiên bảo vệ Hà Nội), các đơn 
vị pháo ở Nghĩa Dũng để bảo vệ Nhà máy Điện 
Yên Phụ, Cầu Long Biên, các đơn vị tên lửa ở Nhật 
Tân, Tây Mỗ. Lai Xá, khu vực Sơn Tây, Yên Viên, 
Đông Anh và các điểm sơ tán của sân bay Đa 
Phúc... Các xí nghiệp quốc phòng như Z117, 2153, 
Z133, X26, X22, Q151, Z175, A34... Các đường 
dây và trạm phục vụ cho an ninh như Bưu điện 4, 
phảt tin Cầu Giấy, Chùa Thầy.v.v... Sở cũng đã xây 
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dựng nhiều đường dây và trạm điện phục vụ cho 
các xí nghiệp sơ tán ở các Tỉnh Hà Bắc, Hà Tây và 
ngoại thành Hà Nội như Cơ khí Nam Hồng - Đông 
Anh, xí nghiệp Ca nô - xã lan, Cơ khi Đồng Tháp ở 
Thanh Trì, Kim khí Thăng Long ở Gia Lâm, Cơ khí 
xây dựng ở Từ Liêm v.v... Tại nội thành Sở đã làm 
đường dây ưu tiên cho Ban chỉ huy phòng không 
của Thành phố, cho còi bảo động, các địa điểm sơ 
tán của Thành ủy và các trạm phục vu cho Bộ 
Quốc phòng. 


Giải pháp trên là sự sáng tạo của cán bộ kỹ 
thuật Sở, đã giải quyết được một phần khó khăn để 
phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ chính trị khác. 


Để bảo vệ lực lượng sản xuất, giữ cho cán bộ 
công nhân viên ngành Điện khóng bị hy sinh nhiều 
nếu kẻ địch đánh phả trúng, trụ sở chỉ huy sản xuất 
được chuyển xuống hầm và đã phân tán thành các 
đơn vị nhỏ đóng chốt ở các vị trí trọng điểm, sẵn 
sàng xử lý, khắc phục hậu quả do địch đánh phá. 
Các tài liệu quan trọng và một số bộ phận cán bộ 
công nhân viên được sơ tán. 


Công tác khôi phục lưới điện ở những nơi bị 
đánh phá được hết sức coi trọng vì nó trực tiếp phục 
vụ chiến đấu, trực tiếp khắc phục hậu quả do bom 
đạn gây nên ở các khu dân cư. Công tác này do lực 
lượng thanh niên “ba sẵn sàng" đảm nhiệm, Đây là 
lực lượng của tiểu đoàn tự vệ gồm các đồng chí có 
sức khoẻ, dũng cảm, sử dụng thành thạo súng 
quân dụng, nắm chắc phương pháp thảo bom chưa 
nổ. Bộ phận chính của lực lượng này thường trực tại 
Sở, một đội trực tại Xã Vân Trì - Đông Anh, một đội 
trực tại Xã Khắc Niệm - Tiên Sơn - Hà Bắc, vừa trực 
chiến đấu vừa trực khôi phục lưới điện. 


2. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật chống lại 
kẻ địch 
- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và Binh chủng 
Hóa học triển khai phương án nguy trang với các 
Nhà máy Điện, trạm điện, Dùng bột hóa học phun 
khói bao che khu vực trạm điện để máy bay địch 
mất phương hướng. 


- Thiết kế các trạm biến áp chính với kết cấu gọn 
nhẹ, cơ động dễ thảo lắp để sẵn sàng di chuyển và 
lắp đặt khi cần thiết. 


- Đối với đường dây tải điện, cột sắt hoặc bê 
tông bị phả hủy đã nghiên cứu sử dụng các loại 
thang tre để thay thế nhanh chóng khôi phục đường 
dây cấp điện cho các trọng điểm: Đài Phát thanh, 
trận địa tên lửa, Sở Chỉ huy, còi phòng không... 
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- Hàng trăm sáng kiến, cải tiến đã nảy sinh trong 
thởi kỳ này góp phần khôi phục nhanh lưới điện, sơ 
tán thiết bị để phục vụ sắn xuất và chiến đấu. 


3. Củng cố, tổ chức lực lượng vũ trang, lực 
lượng tự vệ để sẵn sàng chiến đấu 


Tiểu đoàn tự vệ của Sở được tăng cường cả về 
số lượng và chất lượng, tất cả các cán bộ công 
nhân viên trong độ tuổi từ 45 trở xuống đều tham 
gia tự vệ. 


Hàng năm tiểu đoàn triển khai huấn luyện theo 
chương trình của Quận đội Hoàn Kiếm gồm các 
môn : Bắn súng, ném lựu đạn, bảo vệ nơi làm việc, 
bắn máy bay tầm thấp, cách tháo gỡ bom, min 
chưa nổ, phương pháp bắt phi công Mỹ v.v.... Qua 
từng đợt huấn luyện đều được kiểm tra cụ thể như 
bắn đạn thật, tháo bom nổ... Kết quả loại giỏi và 
khá đạt trên 70%. Nhiều bài học được áp dụng 
ngay trong sản xuất như tháo gỡ bom chưa nổ để 
khôi phục các tuyến đây điện bị đánh phá, một số 
đơn vị ở ngoại thành, một số tổ được trang bị súng 
khi làm việc lưu động ở các nơi không an toàn . 


Tại các tổ chốt trọng điểm : Đông Anh - Gia Lâm 
- Ba La - Yên Viên... các cán bộ công nhân viên 
kiêm chiến sỹ đã chủ động phối hợp với lực lượng 
đân quân tự vệ địa phương hình thành các tổ chiến 
đấu dùng súng bộ bình bắn máy bay Mỹ và tham 
gia bắt phì công khi có điều kiện... 


Ngoài nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, còn hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng như : 


- Năm 1969 khi Bác Hồ qua đời, đã huy động 
gần 50 cán bộ công nhân viên đảm bảo cung cấp 
nguồn điện cho nhân dân đến viếng Bác, cho lễ 
truy điệu và sau này đảm bảo nguồn điện để bảo 
vệ thi hài Bác . 


- Năm 1971 nước Sông Hồng lên to chưa từng 
thấy, thực hiện chỉ thị của Ban Chỉ huy Phòng 
chống bão lụt, Sở đã huy động lực lượng tự vệ mắc 
điện chiếu sáng và thường trực suốt đêm để đảm 
bảo cho việc tuần tra bảo vệ đê và các điểm ở tạm 
của nhân dân ven sông. Sau đó, cử 50 cán bộ công 
nhán viên phục vụ suốt ngày đêm phục vụ cho việc 
hàn khẩu đê ở Cống Thôn. 


- Năm 1972, nhất là các tháng cuối năm giặc lại 
đánh phá bằng B52, nhiều trọng điểm chính trị, 
quân sự, dân sinh bị đánh phá nặng nề. Lưới điện 
110 KV hoàn toàn bị tan rã, Sở đã kịp thời chạy các 
máy Diezel cấp điện cho các nơi quan trọng, một 
bộ phận khòi phục điện cho các đơn vị tên lửa và 


pháo cao xạ, một bộ phận cấp điện để khắc phục 
hậu quả ở Phố Khâm Thiên, An Dương, Bệnh viện 
Bạch Mai... cán bộ công nhân viên Sở Điện làm 
việc hết sức dũng cảm vừa đảm bảo ánh sáng, vừa 
cứu người bị sập hầm v.v... 


- Năm 1973, sau Hội nghị Paris thành công, 
Sở đã tập trung hầu hết công nhân viên trong Sở 
vào công tác khỏi phục lưới điện ở các điểm xung 
quanh trạm Đông Anh, trạm Ba La, Đài phát 
thanh Mễ Trì, Bệnh viện Bạch Mai, các phổ 
Khâm Thiên, An Dương. Sở còn cử 20 cán bộ 
công nhân viên vào Quảng Trị phục vụ điện cho 
trụ sở tạm thời của Chính phủ Cách mạng Làm 
thời miền Nam. 


- Năm 1874 thực hiện chỉ thị của Bộ Điện Than, 
Sở đã khẩn trương thiết kế và tự thì công trạm 
110KV Chèm để có đủ nguồn điện phực vụ việc thi 
công Lăng Bác Hỗ và cử 30 công nhân phục vụ 
điện cho các đơn vị thi công tại Lăng. 


- Năm 1975 ngoài việc đẩy mạnh tiến độ khôi 
phục lưới điện, cấp trên đã điều động 17 cán bộ chủ 
chốt của Sở vào tiếp quản các cơ sở Điện lực ở 
miền Nam. Đồng chí Vũ Hiền Bí thư Đảng ủy Sở 
làm Giám đốc Nhà máy thủy điện Đa Nhim, đồng 
chí Võ Minh Bổn làm phó Giám đốc Công ty Điện 
lực 2, đồng chí Lê Tấn Đức phó Giám đốc Sở làm 
Giám đốc Sở Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, 
đồng chí Ngô Văn Đối làm Giám đốc Sở Điện lực 
Thừa Thiên Huế. 


4. Tổ chức phong trão thi đua 


- Phát huy tinh thần thi đua yêu nước Không có 
gì quý hơn độc lập tự do, Đảng bộ Sò điện lực đã 
để ra phong trào thì đua để động viên CBCNV 
quyết tâm chiến đấu Giữ vững dòng điện như giữ 
gin mạch mâu. 


- Áp dụng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ", ngành 
điện đã đề ra đanh hiệu “Dũng sỹ Điện lực" để cán 
bộ chiến sỹ phấn đấu. Hàng chục cán bộ chiến sỹ 
đạt 5 năm Chiến sỹ thi đua và có thành tích trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu đã được chọn đi dự 
Hội nghị thi đua của Ngành. 

- Khẩu hiệu thi đua “Bám trạm, bám đường dây”, 
“Tất cả vì dòng điện" trong thời kỳ đó đã là lẽ sống 
tự nhiên của cán bộ, chiến sỹ trong Sở... 


5. Hiệu quả 


Trong những năm 1964 - 1973, đặc biệt trong 
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chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cùng với toàn 
thể lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, cán bộ 
công nhân viên - chiến sỹ tự vệ Sở Điện lực Hà Nội 
đã làm thất bại âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ, 
Thủ đồ Hà Nội sau những đợt đánh phá ác liệt của 
kẻ địch vẫn sáng bừng ánh điện thể hiện khí phách 
kiên cường của nhân dân Việt Nam. Đặc biệt đối với 
các cơ quan chỉ huy của Đảng - Nhà nước - Quân 
đội trong những ngày này nguồn điện vẫn được 
cung cấp liên tục. 


Sau đợt đánh phá ác liệt Đài tiếng nói Việt Nam 
vẫn có điện để phát đi những bản tin nóng hổi đến 
toàn Thế giới về tin chiến thắng vĩ đại của nhân dân 
Việt Nam và nhân dân Thủ đô Hà Nội. 


Với thành tích trên, Nhà nước - Bộ Quốc phòng 
- Quân khu Thủ đô - Thành phố Hà Nội đã trao tặng 
cho cán bộ công nhân viên, chiến sỹ tự vệ của Sở 
Điện lực Hà Nội nhiều bằng khen, giấy khen, 531 
cán bệ công nhân viên được tặng Huân chương 
Chống Mỹ cứu nước, tập thể được tặng huân 
chương các loại: 


- 2 Huân chương Lao động hạng Nhất. 
- 4 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. 
- 2 Huân chương Kháng chiến hạng Ba. 
- 6 Huân chương Lao động hạng Ba. 


IV. NHỮNG THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TỪ NĂM 
4975 ĐẾN NAY 


1. Giai đoạn từ 1975 đến 1985 


Vừa ra khỏi chiến tranh đất nước gặp rất nhiều 
cam go, nhưng khó khăn lớn nhất của Sở điện là 
thiếu điện nghiêm trọng. Lưới điện nhất là lưới cáp 
ngầm trung thế phần lớn xây dựng từ thời Pháp lại 
bị chiến tranh tàn phá cho nên việc cấp điện không 
được liên tục, chất lượng điện kém, tổn thất điện 
năng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất 
và đời sống của nhân dân Thủ đô. 

Nhiệm vụ trọng tâm túc này của Sở là tập 
trung mọi lực lượng khôi phục lưới điện bị đánh 
phá, đặc biệt khôi phục nhanh trạm 110KV Đông 
Anh và Ba La để có nguồn cung cấp điện cho Hà 
Nội. Những tổn thất do bom B52 gây ra rất nặng 
nề, xung quanh khu vực Đông Anh gần 4100 cột 
điện bị hư hỏng, khu vực từ Ga Yên Viên đến 
Dốc Lã vừa khôi phục sau trận vỡ đê Sông 
Đuống nay cột điện lại bị đỗ gãy, dây đứt hàng 


cây số, Khu vực Văn Điển phải làm ngày làm 
đêm khôi phục lại trạm trung gian đã bị bom san 
phẳng. Mồ hôi, sức lực, trí tuệ của những người 
thợ điện đã nhanh chóng hàn gắn các vết thương 
chiến tranh. 


Để đảm bảo cấp điện liên tục cho các trọng 
điểm chính trị, quân sự, kinh tế trong hoàn cảnh 
thiếu điện gay gắt, Sở phải huy động một lực 
lượng khá lớn các đường đây ưu tiên cho các 
trọng điểm, đồng thời triển khai đại tu cải tạo các 
tuyến dây trung thê trong nội thành, làm thêm các 
tram 110KV, 


Thành tích nổi bật của lực lượng tự vệ trong thời 
gian này là đã phối hợp chặt chẽ với Công an 
Thành phố, quận đội Hoàn Kiếm triển khai công tác 
bảo vệ lưới điện, ngăn ngừa sự phá hoại của địch, 
ngăn ngừa trộm cắp thiết bị điện, đồng thời triển 
khai các đợt kiểm tra việc cung ứng và sử dụng điện 
trên toàn Thành phố nhằm khắc phục các liêu cực 
trong cấp điện và sử dụng điện. 


2. Giai đoạn từ năm 1986 đến nay 


Quán triệt quan điểm đối mới theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI, nhiệm vụ 
quan trọng của Sở ngoài việc cấp điện liên tục, ổn 
định phải kinh doanh điện năng có lãi. 


Đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho phát 
triển kinh tế - chính trị, đời sống và an ninh quốc 
phòng là mối quan tâm thường xuyên của lãnh 
đạo, của toàn thể cán bộ công nhân viên trong 
Công ty. Trong những năm qua Công ty đã cùng 
ứng điện an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng Toàn 
quốc lần thứ VI, VII, VỊII, tàng chục kỳ họp Quốc 
hội, Hội nghị Trung ương, Đại hội Toàn quốc của 
các đoàn thể và hàng trăm lần đón các Nguyên thủ 
Quốc gia đến Hà Nội và các Hội nghị Quốc tế quan 
trọng ở Thủ đô. 


Tử năm 1995, Sở Điện lực Hà Nội từ một đơn vị 
hạch toán phụ thuộc trở thành đơn vị hạch toán 
độc lập và đổi tên thành Cổng ty Điện lực Thành 
phố Hà Nội, là thành viên trong Tổng Công ty 
Điện tực Việt Nam. Nhận thức được vị trí của minh 
trong sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ đổi mới, 
Công ty xóa bỏ tư tưởng bao cấp, thái độ cửa 
quyền, nhũng nhiễu khách hàng, khôi phục tín 
nhiệm với các hộ dùng điện. Lãnh đạo Công ty đã 
đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phong cách 
Người thợ điện Thủ đô, cải cách thủ tục hành 
chính, ban hành nhiều quy định như: Quy định 
giao tiếp với khách hàng, Quy trình sửa chữa 
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nhanh sự cố. Khâu lắp đạt công tơ mới được thực 
hiện theo chế độ một cửa với giá thống nhất 
680.000đ/công tơ 1 pha, thời gian hoàn thành quy 
định là 5 ngày (đổi với công tơ 1 pha), 7 ngày (đối 
với còng tơ 3 pha). Công bổ trên các báo chí, 
truyền hình số điện thoại thường trực sửa chữa 
điện của các trạm điện lực và đường dây điện 
thoại nóng để nhân dân trực tiếp phản ảnh với 
lãnh đạo Công ty về việc làm tốt và chưa tốt của 
cán bộ công nhân viên. 

Do thực hiện tốt các biện pháp nói trên, 
những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, cửa 
quyền cơ bản được khắc phục, Công ty đã nhận 
được nhiều thư khen của các hộ dùng điện, được 
Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực Việt 
Nam khen ngợi và cho triển khai áp dụng trong 
toàn ngành. 


Từ năm 1986 đến năm 1999, năm nào Công ty 
cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, 
mức tăng trưởng bình quán hàng năm là 13%. Năm 
1986 sản lượng điện thương phẩm là 736.000.000 
Kwh, tổn thất điện năng 41%. Năm 1999, sản 
lượng điện thương phẩm trên 2 tỷ Kwh, tổn thất 
điện năng chỉ còn 11.07%. Năm 2003. sản lượng 
điện thương phẩm trên 3 tỷ Kwh, tổn thất điện năng 
là 9,23%, làm lợi cho nhà nước hàng năm từ 15 
đến 30 tỷ đồng. 


Do luôn hoàn thành kế hoạch nên đời sống 
của cán bộ công nhân viên được cải thiện rõ rệt, 
thu nhập bình quân của một người năm 1995 
khoảng 1.049,000đ/tháng thị năm 1999 đạt 
1.400.000đ/ tháng nên mọi người đều gắn bó với 
Công ty, yêu ngành, yêu nghề, tích cực hưởng 
ứng các phong trào thị đua sản xuất, tích cực 
hưởng ứng các hoạt động xã hội. Chỉ tính từ năm 
1995 đến năm 1899 đã có 100% cán bộ công 
nhân viên tham gia mua công trái, ủng hộ đồng 
bào lũ lụt 752,000.000đ, giúp quỹ phụ nữ nghèo 
120.527.000đ, quỹ tình thương 52.840.000đ, tiền 
phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
171.685.000đ, giúp đỡ trẻ em tàn tật mồ côi 
17.350.000đ. Hiện nay Công ly đang phụng 
dưỡng 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 
2 mẹ ở Quảng Nam, bình quân trợ cấp mỗi mẹ 
200.000đồng, đã làm nhà tỉnh nghĩa cho mẹ Lý ở 
Huyện Thanh Trỉ, sửa chữa nhà cho mẹ Xứng ở 
Quận Hai Bà Trưng, mẹ Thịnh ở Quận Ba Đình. 
Khi các mẹ ốm đau đều đến thăm hỏi, động viên 
và biếu thuốc điều trị. 


Với nỗ lực cao khắc phục mọi khó khăn 


nhằm cung ứng điện an toàn liên tục cho Thủ 
đô, cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng, kinh 
doanh điện năng có lãi, từ năm 1986 đến nay 
Công ty được Nhà nước, Chính phủ và các cơ 
quan tặng thưởng: 


- Năm 1990: Huân chương Chiến công hạng Hai. 
- Năm 1999: Huân chương Độc lập hạng Ba. 


- Năm 1989: Huân chương Lao động hạng Hai 
cho tổ chức Công đoàn. 


- 4 bằng khen của Chính phủ: 


+ Năm 1995: Đảm bảo điện cho lễ kỷ niệm 50 
năm ngày Quốc khánh. 


+ Năm 1996: Đảm bảo điện cho Đại hội Đảng. 


+ Năm 1997; Đảm bảo điện cho Hội nghị 
Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp. 


+ Năm 1988: Đảm bảo điện cho Hội nghị 
Thượng đỉnh ASEAN. 


- Ngoài ra còn được nhận 73 cờ thi đua xuất sắc, 
566 bằng khen của Bộ Công nghiệp, Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội, 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 


Năm 1998, Công ty được Thành phố công nhận 
là một trong 12 điểm sáng của khối doanh nghiệp 
Thủ đồ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Giám đốc 
Công ty được công nhận là Giám đốc giỏi. 


- Năm 2001: Công ty đã được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang. 


Từ năm 2000 - 2003, Công ty liên tục được 
nhận bằng khen của Bộ Công nghệ về thành 
tích trong sản xuất kinh doanh. 


- Nhiều đơn vị thuộc Công ty được trao tặng 02 
Huân chương Lao động hạng Ba. 


- 2 cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba. 


- 9 cá nhân và 3 tập thể được đề nghị tặng bằng 
khen của Thủ tướng. 


- Công ty đã được nhận 21 bằng khen của Bộ 
Công nghiệp và 14 bằng khen của Thành phố Hà 
Nội; 09 cờ thị đua xuất sắc và 36 bằng khen của 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 


- 171 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thì đua 
cấp cơ sở. 


- 13 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến 
sỹ thi đưa cấp bộ. 
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V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ CẢ! TẠO LƯỚI 
ĐIỆN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2002 - 2010 CÓ XÉT 
ĐÊN 2020 


Để đảm bảo cho Thủ đô Hà Nội phát triển bền 
vững, trường tồn trong nhiều thập kỷ tới, theo chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và 
UBND Thành phố Hà Nội đã lập xong Điểu 
chính quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tới 
năm 2020. 


Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô 
trong thời kỳ đổi mới, UBND Thành phố Hà Nội có 
quyết định số 02/2001/QQĐ-UB ngày 11 tháng 
1 năm 2001 giao cho Sở Công nghiệp Hà Nội tổ 
chức lập quy hoạch cải tạo và phát triển lưới 
điện Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010 có 
xét đến 2020 trên cơ sở định hướng điều chỉnh 
quy hoạch chung. 


Ngày 23-08-2002, Chính phủ đã phê duyệt 
Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện Thủ 
đó Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010 có xét đến 
2020 số 698/QĐ-TTG. Với mục tiêu phát triển 
ổn định, nâng cao chất lượng đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu phụ tải cho sinh hoạt của nhân 
dân và phát triển kính tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng; đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hớơa, hiện đại hóa, đảm bảo thực hiện mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội 
đến năm 2010 và định hướng phát triển đến 
năm 2020. 


Có thể dự báo nhu cầu điện của Thành phố Hà 
Nội đến năm 2020 như sau: 


- Năm 2005: Điện thương phẩm đạt 4,7 - 4,9 tý 
Kwh, công suất tối đa đạt 985 - 1020 MW. Tốc độ 
tăng trưởng điện giai đoạn 2002 - 2005 là 15,7 - 
164%/ năm. Bình quân đầu người 1633Kwh/ 
người/năm. 


- Năm 2010: Dự báo điện thương phẩm đạt 7,9 
- 8,4 tỷ Kwh, công suất tối đa đạt 1610 - 1720 MW. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 
2010 là 10,9 - 11,5%/năm. Bình quân đầu người đạt 
2625Kwh/người năm. 


- Năm 2020: Định hướng điện thương phẩm đạt 
17,9 - 20,B tỷ Kwh, công suất tối đa đạt 3610 - 4193 
MW. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 
- 2020 là 8,5 - 9,5%/năm. Bình quân đầu người đạt 
4160Kwh/người.năm. 


Thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chinh trị và 
pháp lệnh về Thú đô Hà Nội của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực 
Hà Nội đang ra sức thi đua, làm việc hết mình cùng 
nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô Hiện đại - Văn 
minh - Giàu đẹp để tiến tới kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. Phương châm hoạt động của 
Công ty Điện lực Hà Nội trong những năm tới là: 
Câng ty Điện lực Hà Nội phấn đấu đán ứng đủ 
mọi yêu cầu về điện của nhân dân với chất 
lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày cảng 
hoàn hảo. 


NGUYÊN VIẾT QUANG 


(Giám đốc Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội) 
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b) Hệ thống cấp và thoát nước 


Nước sinh hoạt và dùng trong sản xuất cũng là 
việc tối cần thiết. Hiện nay, hầu hết các hộ sống ở 
nội thành đã được sử dụng nước máy, song chỉ có 
khoảng 50% số dàn được sử dụng nước có chất 
lượng tốt. Hiện nay, hệ thống cung cấp nước ở Hà 
Nội đã được cải thiện rất nhiều, song vẫn chưa đáp 
ứng được nhu cầu. Theo báo cáo của JICA, nhu 
cầu về nước sạch ở Hà Nội là 180 Iitngày/người 
(đối với hộ gia đình), trong khi đó, chỉ mới cung cấp 
được khoảng 100 liUngày/người (chiếm khoảng 
68% tổng lượng nước được sản xuất ra). Ngoài ra, 
nhu cầu nước sử dụng trong công nghiệp cũng 
chiếm tới 17% và sử dụng cho các mục đích khác 
khoảng 15%. Phần lớn lượng nước được sản xuất ra 
đều từ nước ngầm. Theo các nguồn tài liệu thăm dò 
nước ngầm gần đây, thì riêng khu vực nội thành 
tổng trữ lượng đạt tới 797.728 m/ngày đêm. Song 
chất lượng nước ngầm hiện nay cũng đã bị ô nhiễm 
ở một số nơi, đặc biệt đối với nước tầng nông (trong 
trầm tích Holocen). 


Hiện nay, nước sạch được cung cấp cho Thành 
phố Hà Nội từ các nhà máy nước. Trong số đó có: 


- 11 nhà máy nước chính được xây dựng từ đầu 
Thế kỷ XX và đã được nàng cấp trong những năm 
từ 1980-1990 (có 4 nhà máy được xây dựng từ trước 
năm 1970 bao gồm các nhà máy nước Ngô Sỹ 
Liên, Tương Mai, Yên Phụ và Lương Yên I). Tiếp 
đến là các nhà máy nước được xây dựng trong 
những năm 90 của Thế kỷ XX là: Mai Dịch, Pháp 
Vân, Ngọc Hà và Lương Yần II. Đến năm 2001, các 
nhà máy nước ở Hạ Định, Cao Đỉnh và Gia Lâm 
cũng đã được xây đựng: 


- 22 nhà máy nước tại các khu tập thể được xây 
dựng trong khoảng thời gian từ 1950 đến 1970 và 
được nâng cấp vào những năm 90 của Thế kỷ XX; 


- 6 nhà máy nước có công suất nhỏ ở phía Nam 
Thành phổ. 


Hầu hết các nhà máy nước này đều cung cấp 
cho khu vực nội thành với số dân được hưởng 
khoảng 1,5 -2,0 triệu người. Theo số liệu thống kê, 
mỗi ngày khai thác được khoảng từ 330.000 m” đến 
495 000 m` nước sạch. Cùng với nước của Hồ Hòa 
Bình trên sông Đà, người ta dự kiến đến năm 2010 
(đúng 1000 năm Thăng Long), lượng nước cung 
cấp sẽ lên tới 796.000 m”/ngày. Nếu như vậy, thì trữ 
lượng nước ngầm nêu trên có thể sẽ không đủ cung 
cấp. Song điều này có thể được giải quyết từ các 
nguồn nước ngầm ở các huyện ngoại thành và sẽ 
xây dựng thêm các nhà máy nước ở đây. Mới đây 
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người ta đã thành lập Công ty kinh doanh nước 
sạch số 2 ở Gia Lâm, nhưng hiện nay mới hoạt 
động được nửa công suất, Bởi vì, nhu cầu nước 
sạch ở đây chưa cao. Đa số dân ngoại thành hiện 
nay vẫn có thói quen dùng nước mưa hay từ nước 
giếng khoan với giá rẻ hơn. Đây là một trở ngại về 
mặt tâm lý của người đân nông thôn. Trong khi đỏ 
các dịch vụ về nước sạch dùng cho sinh hoạt ngày 
cảng tốt hơn, 


Hiện nay, một số nguồn nước ngầm đã bị ô 
nhiễm khá nặng bởi kim loại nặng. Các số liệu như 
vậy đã được phân tích cho một số nguồn nước 
ngâm ở khu vực Hà Nội (bảng 4. 73). 


So với Tiêu chuẩn Việt Nam-1995, thi các nhả 
máy nước Lương Yên, Hạ Đình và Pháp Vân bị ô 
nhiễm arsen khá nặng, đặc biệt là Hạ Đình và Pháp 
Vân. Đồng thời 2 nhà máy nước nảy cũng bị ô 
nhiễm cả thuỷ ngân, Hiện nay vẫn chưa giải thích 
được nguyên nhân của hiện tượng này. 


Mặt khác trong quá trình khai thác nước ngầm 
làm cho mực nước ngầm giảm xuống gây hậu quả 
lủn mặt đất do các tầng đất dưới sâu cho đến nay 
vẫn trong trạng thái bở rời, chưa được gắn kết. Các 
kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hoàng (1999) 
cho thấy, trong vài chục năm gần đây, mực nước 
ngầm ở khu vực Hà Nội liên tục bị hạ thấp. Chẳng 
hạn tại khu vực Hạ Đình, mực nước ngầm năm 
1965 chỉ cách mặt đất khoảng 3-5 mét, đến năm 
1999 thi nằm ở độ sâu 31-32 mét dưới mặt đất, còn 
khu vực Mai Dịch, vào đầu những năm 90, mực 
nước ngầm cách mặt đất 8-10 mét, nhưng cuôi 
những năm này đã tụt xuống đến độ sâu 23-25 mét. 
Thực tế cho thấy, hiện nay ở khu vực Hà Nội không 
có giếng khoan nào đến độ sâu 20 mét mà có nước 
tốt cả, muốn có nước tốt phải khoan tới độ sâu trên 
25 mét và sâu hơn. 


Kèm theo sự hạ thấp mực nước ngầm là hiện 
tượng lún mặt đất. Từ các kết quả nghiên cứu lún 
mặt đất của mình, Trần Bá Hoàng (1999) đã chia 
lãnh thổ Hà Nội thành 3 vùng có tốc độ lún khác 
nhau. Đó là: 


- Vùng lún với tốc độ trên 20 mm/năm chiếm 
phân lớn diện tích nội thành Hà Nội và được kéo đài 
về phía Nam. Vì vậy, ở đây dễ bị úng ngập nhất khi 
có mưa lớn kéo dài; 

- Vùng có tốc độ lún từ 10-20 mm/năm chiếm 
diện tích đọc phía Nam Sông Hồng. Ở đây cũng xảy 
ra tiêu thoát chậm và dẫn đến ngập úng; 


- Vùng có tốc độ lún đất nhỏ hơn 10 mm/năm 
chủ yếu là phần diện tích phía Bắc Thành phố. 
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Bảng 4.13. Nổng độ các kim loại nặng trong nước ngầm ở Hà Nội (gilít) 


Địa điểm Niken (Ni) Thủy ngân 


(Hg) 


Lương Yên SN đr4 13,07 


L 
Hạ Đình 7,15 8,79 


Pháp Vân 5,29 

Mai Dịch | 5,40 
k- 

Tiêu chuẩn 100,00 

Việt Nam-1995 


E———== 


Nguến: Trần Nghi và đồng nghiệp, 2004 
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I. SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN CỦA 
CÔNG TY KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 


1. Sự ra đời của Nhà máy Nước Hà Nội 


Vào cuối Thể kỷ XIX, nửa đầu Thế kỷ XX, nước 
Việt Nam ta bị thực đân Pháp đô hộ. Thành phố Hà 
Nội là nơi thực dân Pháp đặt các cơ quan đầu não 
của chế độ thực dân cai trị. Để phục vụ cho bộ máy 
thực dân, từ năm 1886 các nhà địa chất thủy văn 
người Pháp đã tiến hành khoan thăm dò tìm nguồn 
nước ngầm và đã phát hiện dưới lòng đất của Hà 
Nội một nguồn nước ngầm với trư lượng lớn, chất 
lượng đảm bảo cung cấp cho sinh hoạt. 


Năm 1894, Nhà máy Nước Yên phụ, tiền thân 
của Công ty Kinh doanh nước sạch (KDNS) ngày 
nay, được xây dựng bằng việc khoan 1 giếng sâu 
đầu tiên trên khu đất thuộc Làng Yên Định và 
Thạch Khối nằm ở phía Bắc Thành Hà Nội. Từ đó, 
Hà Nội bắt đầu dùng nước máy bơm trực tiếp từ 
giếng sâu cung cấp ra mạng lưới. Năm 18986, Nhà 
máy Nước Yên Phụ với công nghệ xử lý nước ngầm 
để cung cấp nước sinh hoạt chính thức được vận 
hành và Sở máy Nước Hà Nội cũng ra đời từ đó. 

Trải qua trên một thế kỷ xây dựng và phát triển 
(1894 - 2004), hệ thống sản xuất và cung cấp nước 
của Hà Nội không ngừng phát triển. 


Trong suốt 60 năm dưới thời tạm chiếm, hệ 
thống cấp nước của Hà Nội do Sở máy Nước điều 
hành chỉ có 5 nhà máy nước: Yên Phụ (1894), Đồn 
Thủy (1931), Bạch Mai (1936), Ngọc Hà (1939) và 
Ngô Sỹ Liên (1944) với công suất khai thác năm 
1954 là 31.500m /ngày đêm chủ yếu phục vụ bộ 
máy cai trị, quân đội viễn chỉnh Pháp và một số ít 
vòi nước công cộng tại các khu phố buôn bán. Dây 
truyền công nghệ xử lý chủ yếu là làm thoáng bằng 
mưa nhân tạo, bể lắng, bể lọc, bể lọc chậm và khử 
trùng bằng điện phân muối ăn. Đường ống cấp 
nước thời gian này sử dụng ống gang xám, ống bê 
tông, ống chì. Tổng giá trị tài sản cố định khoảng 4 
tỷ đồng so với thời giá hiện nay. 

Sự ra đời của Nhà máy Nước cũng gắn liền với 
sự hình thành và quá trình lao động sáng tạo, đấu 
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tranh cách mạng kiên cường của những người thợ 
nước. Lúc mới hình thanh họ chỉ là những người làm 
thuê, là thân phận nô lệ. Khi nhà máy thành lập chỉ 
có 50 công nhân, đến năm 1954 đội ngũ công nhân 
Nhà máy Nước đã có trên 300 người. Cuộc đấu 
tranh lâu đài, liên tục và không mệt mỗi từ tự phát 
đến tự giác của những người thợ nước đã viết lên 
những trang sử hào hùng, đầy tự hào của giai cấp 
công nhân Việt Nam. Trong kìm kẹp, áp bức, nhưng 
người thợ nước luôn đoàn kết, đấu tranh đòi tăng 
lương, giảm giờ làm, chống đánh đập, ngược đãi 
công nhân... 


Năm 1944, một tổ công nhân cứu quốc của nhà 
máy được hình thành, mở đầu thời kỹ giai cấp công 
nhân của nhà máy được Đẳng trực tiếp chỉ đạo. 
Nhiều cán bộ, Đăng viên được Đẳng giao nhiệm vụ 
đã hoạt động bí mật trong sự đùm bọc, che chở của 
những người thợ máy nước. Nhiều tổ chức yêu nước 
của công nhân máy điện, máy nước được hình 
thành để lãnh đạo phong trào công nhân. Những 
người thợ nước đã cùng với giai cấp công nhân, các 
lực lượng vũ trang Thủ đô góp phần làm nên thành 
công của Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng 
chiến chống Pháp của dân tộc ta. 


Hà Nội giải phóng, những người thợ nước cùng 
với nhân dân Thủ đỏ vô cùng vui mừng, phấn khởi. 
Từ địa vị của kể làm thuê họ trở thành người chủ 
của nhà máy. Họ bắt tay vào còng cuộc hàn gắn 
vết thương chiến tranh, mở mang nhà máy. xây 
dựng thêm đường ống cấp nước phục vụ nhân dân 
Thủ đô. 


2. Giai đoạn từ 1954 - 1984 


Tháng 10-1954, Thủ đô được giải phóng, Sở 
máy Nước Hà Nội được chuyển giao cho Chính phủ 
ta và được đổi tên thành Nhà máy Nước Hà Nội. 
Từ đây, Nhà máy Nước có nhiệm vụ khai thác sản 
xuất nước phục vụ nhân nhân dân Thủ đô, các 
ngành sản xuất công nghiệp và các công trình phúc 
lợi trong thành phố. Cũng từ đây Nhà máy Nước 
thực sự có những đóng góp to lớn trong việc xây 
dựng một Thủ đô văn minh, giàu đẹp. 


Sau ngày Thủ đô giải phóng, Nhà máy Nước Hà 
Nội trên cơ sở tiếp quản các nhà máy cũ đã tập 
trung xây dựng. cải tạo và mở rộng các nhà máy 
mới: Ngô Sỹ Liên - 1957; Ngọc Hà - 1957; Lương 
Yên - 1958. Đặc biệt trong giai đoạn đầu công 
nghiệp hoá Xã hội chủ nghĩa, Hà Nội chuyển mạnh 
về sản xuất và xây dựng, nhiệm vụ sản xuất nước 
phục vụ cho sản xuất công nghiệp rất quan trọng 
cho nên tốc độ xây dựng và cải tạo các nhà máy 
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cũng phát triển không ngừng. Từ năm 1958 đến 
trước chiến tranh phá hoại miền Bắc 1965 đã xây 
dựng thêm Nhà máy Tương Mai là 18.000 m°/ ngày 
đêm, Hạ Đình 20.000 m/ngày đêm. 


Tính đến năm 1970, Hà Nội có 9 nhà máy nước 
lớn nhỏ với tổng số 44 giếng khai thác, tổng công 
suất là 108.659 m°/ngày đêm, tổng giá trị tài sản cố 
định lên tới 14 tỷ đồng (theo thời giá hiện nay). Đội 
ngũ cán bộ công nhân viên là 563 người. 


Trong những năm tháng cả nước vì miền Nam 
ruột thịt, những người thợ nước tay búa, tay súng 
lại tham gia phong trào Thanh niên ba sẵn sàng. 
Hơn 50 người con ưu tú của Công ty đã lên đường 
tiến vào giải phóng miền Nam, trong đó 16 đồng chỉ 
đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí đã để tại một 
phần xương máu ở chiến trường. Giặc Mỹ đánh phả 
miền Bắc, đánh phá Hà Nội ác liệt, những người thợ 
nước vừa sản xuất, vừa chiến đấu anh dũng. Cả Hà 
Nội đi sơ tân để bảo toàn lực lượng nhưng nhà máy 
nước 100% CBCNV đều ở lại. Họ - những chiến sỹ 
sao vuông - trên các trọng điểm dội bom của kẻ thù 
vẫn bảm máy, bám điện để sản xuất, cấp nước. Họ 
vẫn sống, làm việc hết mình vì dòng nước sạch cửa 
Thủ đô. Lực lượng tự vệ của nhà máy đã phối hợp 
với bộ đội hóa học bảo vệ Nhà máy Điện Yên Phụ, 
Nhà máy Nước Yên Phụ trong suồi thời kỹ chiến 
tranh phá hoại của giặc Mỹ. 


Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, bám 
sát nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND Thành 
phổ là sản xuất và cung cấp nước phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt và sản xuất của Thủ đô, nhiều thế hệ cán 
bộ, công nhân viên đã không ngừng phấn đấu vươn 
lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao 
trình độ chuyên môn và quản lý, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, lối sống. Điển hình là đồng chí nữ 
công nhân bể lọc Nguyễn Thị Xuân trên 10 năm liên 
tục là Chiến sỹ thi đua đã được Đảng và Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương lao động, đồng chí Phan 
Văn Nhật công nhân sản xuất nước mặc dù gia đình 
rất nghèo nhưng khi đào được vàng đã nộp cho Nhà 
nước, đồng chí đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 
thăm và chúc Tết vào chiều 30 Tết năm 1964... 


Từ năm 1971 tới năm 1984, hệ thống cấp nước 
Hà Nội về cơ bản phát triển theo mô hình cải tạo, 
mở rộng các nhà máy hiện có để nâng công suất 
khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 
Đặc biệt là từ khi chấm dứt chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ 4 (1976), Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn xây 
dựng và phát triển, Nhà máy cũng có những bước 
tiến mới: 


- Năm 1974 - 1977 cải tạo mở rộng Nhà máy Nước 
Yên Phụ, nâng công suất lên 40.000m/ngày đêm. 


- Năm 1974 - 1978 cải tạo và mở rộng Nhà máy 
Nước Ngô Sÿ Liên, nâng công suất lên 60.000m”/ 
ngày đềm. 


- Năm 1978 - 1980 cải tạo và mở rộng Nhà máy 
Nước Tương Mai, nâng công suất lên 40.000m/ 
ngày đêm. 

Cùng thời gian đó, Nhà máy Nước Hà Nội cũng 
tiến hành xây đựng một số các trạm nước với công 
suất khoảng 2000m”/ngày đêm để cấp nước cho 
các khu tập thể cao tầng, đồng thời tiếp nhận quản 
lý khai thác các trạm nước của các cơ quan, xí 
nghiệp có hệ thống cấp nước riêng để đáp ứng như 
cầu cấp nước cho các cơ quan này và cung cấp cho 
các cơ quan và nhân dân ở các vùng lân cận. 


Để phù hợp với quy mô phát triển của ngành 
nước và nhu cầu quản lý, sử dụng nước, tháng 9- 
1978 UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định 
thành lập Công ty Cấp nước Hà Nội (tiền thân là 
Nhà máy Nước Hà Nội) trực thuộc Sở Công trình Đô 
thị nay là Sở Giao thông Công chính Hà Nội. 


Tính đến năm 1984, toàn thành phố có 20 nhà 
máy nước lớn nhỏ với 93 giếng khai thác công suất 
thiết kết 280.000m /ngày đêm, nhưng trên thực tế 
chỉ khai thác được 210.000m”/ngày đêm, với hệ 
thống đường ống truyền dẫn và phân phối khoảng 
300km. Đội ngũ cán bộ công nhân viên là 1120 
người trong đó 58 kỹ sư các ngành nghề, 71 trung 
cấp kỹ thuật và quản lý tài chính. 


3. Giai đoạn từ 1984 - 1994 


Trong giai đoạn trước hệ thống cấp nước đã 
được trang bị máy móc thiết bị của Liên Xô, Trung 
Quốc nhưng dâychuyền công nghệ vẫn còn đơn 
giản, thủ công. Nhiều công việc vẫn còn phải dùng 
sức người thực hiện (đào cát sồi bể lọc, rửa bể trong 
quản lý kỹ thuật phải dùng dây buộc gạch để kiểm 
tra mức nước động, tĩnh, dùng mắt để ước tỉnh độ 
nghiêng suy thoái của giếng). Thởi kỳ này do tính 
chất xây dựng chắp vá chạy theo mục tiêu trước 
mắt, chưa tính đến sự phát triển lâu dài vị chưa có 
quy hoạch của Thành phố Hà Nội, hệ thống cấp 
nước quá cũ nát lại trải qua những năm tháng của 
hai cuộc chiến tranh tàn phá nên đã bị xuống cấp 
nghiêm trọng. Lượng nước rò rỉ mất mát theo đánh 
gìá của các nhà chuyên mỗn lên tới 60% (thậm chí 
còn cao hơn). Máy móc thiết bị và các công trình xử 
lý Ở các nhà máy nước do thiếu nguồn vốn đầu tư 
sửa chữa nên hư hỏng nhiều. Nhiều khu vực dân cư 
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trong thành phố không có nước hoặc nước cấp 
không liên tục, việc cấp nước không đáp ứng nhu 
cầu hiện tại chưa nói đến phục vụ cho việc quy 
hoạch phát triển của thành phố trong tương lai. 


Trước tỉnh hình đó, năm 1983 Chính phủ Phần 
Lan đã cử một nhóm chuyên gia sang Hà Nội để 
đánh giá tình hình và nghiên cứu một văn kiện khả 
thi nhằm cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước của 
Thủ đô Hà Nội. 

Với sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam mà đại 
diện là UBND Thành phố Hà Nội và Chính phủ 
Phần Lan mà đại diện là FINNIDA, ngày 11/6/1985, 
hai nước đã ký một văn kiện về việc Chính phủ 
Phần Lan đóng góp kinh phí để cải tạo, mở rộng và 
nâng cấp hệ thống sản xuất và cấp nước của Thủ 
đô Hà Nội. Mục tiêu của chương trình là khai thác, 
sản xuất, cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng 
đến mọi đối tượng sản xuất, sinh hoạt và công cộng 
với chí phí hợp lý nhất, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
Theo kế hoạch, Chương trình cấp nước Hà Nội sẽ 
được bắt đầu từ tháng 6-1985, kết thúc năm 2010. 


Từ năm 1985, hệ thống cấp nước Hà Nội đã được 
xây dựng, cải tạo và nâng cấp với một tốc độ lớn: 


Xây dựng mới: Nhà máy Nước Mai Dịch : 60.000 
m ngày đêm và Nhà máy Nước Pháp Vân : 30.000 
mỶ/ngày đêm 

Cải tạo và mở rộng các nhà máy: Lương Yên, 
Ngọc Hà, Yên Phụ, Tương Mai, Ngô Sỹ Liên. 


Sản lượng nước khai thác của Công ty Cấp 
Nước Hà Nội tăng 1,5 lần (từ 210.000 m”/ngày đêm 
lên 330.000 mỶ/ngày đêm), hệ thống truyền dẫn và 
phân phối khoảng 410 km. Hầu hết các nhà máy 
mới xây dựng và cải tạo đều được trang bị hiện đại, 
tự động hoá trong vận hành, dây truyền công nghệ 
được cơ giới hóa toàn diện. Công đoạn khử trùng 
được chuyển sang khử trùng bằng Clo với máy 
châm Clo. Đường ống cấp nước được chuyển sang 
sử dụng bằng ống gang dẻo, ống PVC, ống PEN và 
ống sắt tráng kẽm. Công ty còn được trang bị một 
phòng máy ví tính để thực hiện công tác quản lý, ghi 
thu bằng phương pháp hiện đại trên máy ví tính. 
Năm 1993 bắt đầu thu tiền nước bằng hoá đơn vi 
tính thay cho việc sử dụng hoá đơn tài chính trước 
đây. Tất cả những thay đổi trên tạo một điều kiện tốt 
cho sản xuất, phân phối và kinh doanh của Công ty. 
Giá trị tài sản cố định ước tính khoảng trên 700 tỷ 
đồng. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có 1888 
người trong đó có 155 Đảng viên, 115 người có trình 
độ đại học, 99 trung cấp, 595 công nhân kỹ thuật 
bậc cao (từ bậc 4/7 trở lên), quản lý và vận hành 8 
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nhà máy nước lớn, cung cấp nước cho hơn 85000 
hợp đồng sử dụng nước. 


4. Giai đoạn từ 1984 đến nay 


Tháng 4 năm 1994, UBND Thành phố Hà Nội 
quyết định sáp nhập Công ty Đầu tư Phát triển 
ngành Nước và Xưởng Đào tạo công nhân ngành 
nước thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học - Đào 
tạo với Công ty Cấp nước Hà Nội và tổ chức lại 
thành đơn vị mới, lấy tên là Công ty Kinh doanh 
Nước sạch Hà Nội. 


Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội là doanh 
nghiệp kinh tế quốc doanh cơ sở, chịu sự quản lý 
Nhà nước trực tiếp của Sở Giao thông Công chính 
Thành phố. 


Công ty cö các nhiệm VỤ: 


1/ Sản xuất, kinh doanh nước sạch, phục vụ các 
đối tượng sử dụng nước theo quy định của Ủy ban 
dân nhân Thành phế. 


2! Sản xuất, sửa chữa đường ống nước, đồng hồ 
đo nước, các sản phẩm cơ khí và thiết bị chuyên 
dùng đáp ứng nhu cầu của ngành nước. 


3/ Thiết kế, thi công, sửa chữa lắp đặt trạm nước 
nhỏ và đường ống cấp nước quy mô vừa theo yêu 
cầu của khách hàng. 


4/ Được thành phố ủy nhiệm, Công ty có trách 
nhiệm tổ chức phổi hợp với chính quyền địa phương 
và lực lượng thanh tra chuyên ngành bảo vệ nguồn 
nước ngầm, hệ thống các công trình cấp nước. 


5/ Theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân Thảnh 
phố và Sở Giao thông Công chính, lập kế hoạch 
đầu tư và dự án đầu tư từng giai đoạn phù hợp với 
quy hoạch về cấp nước Thành phố Hà Nội, phối 
hợp với các đoàn cố vấn thực hiện có hiệu quá 
Chương trình phát triển ngành nước Hà Nôi. 


6/ Quản lý các nguồn vốn vay, vốn phát triển 
sản xuất, vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức và 
cá nhân trong, ngoài nước nhằm đầu tư phát triển 
ngành nước; quản lý nguồn vốn ngân sách được Ủy 
ban Nhân dân thành phố và Sở Giao thông Công 
chính ủy nhiệm. 


Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội là doanh 
nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán 
kinh tế độc lập. được mở tài khoản tại Ngản hàng 
(kể cả tài khoản ngoại tệ) và sử dụng con dấu riêng 
theo quy định của Nhà nước. 


Từ năm 1997, theo hiệp định vay vốn của Ngân 


Trạm bơm đợt II - Nhà máy nước Yên Phụ (Công suất 80.000m3/ngày đêm) 
Anh: Ngô Quỳnh Dũng 
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hàng Thế giới, Công ty đã xây dựng xong đưa vào 
sản xuất Nhà máy Nước Cáo Đỉnh 30.000m”/ngày 
đêm và xây dựng Nhà máy Nước Nam Dư với công 
suất 30.000m /ngày đêm, đưa vào sản xuất cuối 
năm 2003. Hệ thống mạng đường ống cấp nước 
truyền dẫn và phản phối dài 880 km. Trong đó 780 
km đường ống mới, ống cũ còn lại 100 km. Sản 
lượng nước hiện nay 390 - 430.000 m`/ngày đêm 
cấp cho gần 2 triệu dân nội ngoại thành. 


Căn cứ Quyết định số 50/2000 QĐTTG ngày 
24/04/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 
hoạch cấp nước từ năm 2000 - 2010 và định hướng 
đến năm 2020, với một số nội dung cơ bản sau: 


Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: Đến năm 2005 
là 160 língưởi/ngày: đến năm 2010 là 170 Iít/người/ 
ngày và đến năm 2020 là 190iit/người/ngày. 


Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: Đến năm 2005 
khoảng 852.000 mỶ/ngày; đến năm 2010 khoảng 
1.048.000 m /ngày và đến năm 2020 khoảng 
1.419.000 mˆgày. 


Chỉ tiêu giảm lượng thất thoát. thất thu tiền nước: 
Đến năm 2005 còn 45%, đến năm 2010 còn 30% 
và đến năm 2020 còn 20 — 25%. 


Công ty đang cố gắng phấn đấu thực hiện 
nhiệm vụ thành phố giao và thực hiện mục tiêu quy 
hoạch chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ các năm 
trước mắt và đến năm 2010. 


Từ hòa bình lập lại (tháng 10 năm 1954) Đảng 
bộ và chính quyền Thành phố Hà Nội luôn quan 
tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng hệ thống 
cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sẵn xuất. 
Cùng với sự phát triển của hệ thống cấp nước, tổ 
chức quản lý và trình độ năng lực, đội ngũ cán bộ 
công nhân viên Công ty không ngừng nãng lên. 
Trong 5 năm qua có thể đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị qua các hoạt động sản xuất kinh 
doanh phục vụ như sau: 


1} Công tác sẵn xuất và phân phối nước sạch: 


Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Thủ đô. Công 
ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội có 10 nhà máy 
Nước lớn, 10 trạm sản xuất nhỏ hoạt động liên tục 
ngày đêm, tổng sản lượng nước bình quân: 390 - 
450.000 mỶ/ngày đêm. Hệ thống mạng lưới cấp 
nước 780 km đường ống mới, 100 km đường ống 
cũ. Trong nội thành hệ thống cấp nước đã được cải 
tạo 75%, trong đó Quận Hoàn Kiếm 100%, Quận 
Ba Đình 80% khách hàng được lắp đồng hồ. Nhân 
dân các quận còn lại 70% khách hàng được lắp đặt 
đồng hồ. Hiện nay Công ty đang quản lý 255.621 


khách hàng ký hợp đồng sử dụng nước máy. Doanh 
thu năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng 
hàng năm từ 15 - 20%. 


2) Công tác xây dựng cơ bản và các nguồn 
vốn khác: 


* Dự án 1A: 


- Công tác xây dựng các hệ thống cấp nước. 
Bằng nhiều nguồn vốn trong 5 năm qua đạt được 
cùng với vốn vay Ngân hàng Thế giới, Thành phố 
xây dựng 2 nhà máy Cảo Đỉnh và Nam Dư. 


- Xây dựng xong Nhà máy Nước Cáo Đỉnh đưa 
vào hoạt động sản xuất tháng 8 năm 2001 sản 
lượng nước 30.000 m/ngày đêm. Nhà máy Nước 
Nam Dư quý I/2004 hoàn thành đưa vào sản xuất, 
sản lượng 30.000 m”/ngày đêm. Công ty đang lập 
dự án giai đoạn 2, nâng công suất 2 nhà máy Cáo 
Đỉnh và Nam Dư lên 60.000 m/ngày đêm/1nhà 
máy, sẽ được nâng cấp từ năm 2005 đến 2006. 


- Đang lập dự án tiền khả thi xây dựng nhà máy 
sử dụng nguồn nước mặt (Sông Hồng và Nhà máy 
Nước Thượng Cá!) trinh Chính phủ phê duyệt, dự 
kiến khai thác vào cuối năm 2005. 


* Ban quản lý cấp nước: 


Sử dụng 3 nguồn vốn để cải tạo các tuyến ống 
cũ, lắp đặt đồng hồ nước, theo dự án được Ủy ban 
Nhân dân Thành phố giao kế hoạch (vốn xây dựng 
cơ bản, vốn phí thoát nước, vốn khấu hao cơ bản). 
Bổ sung nguồn nước cho các nhà máy để đảm bảo 
đạt công suất thiết kế. 


Dự án cải tạo đường ống cũ bằng công nghệ 
không đào, vay vốn của Chỉnh phủ Đan Mạch. 


Tổng số vốn thực hiện: 309.695 triệu đồng VN. 


3) Công tác thực hiện đề tài quản lý - sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật: 

Từ năm 1999 đến năm 2003, Công ty Kinh 
doanh Nước sạch Hà Nội đã tự nghiên cứu thành 
công các phương án quản lý, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật tăng nguồn doanh thu, làm tròn nghĩa vụ với 
Nhà nước và có lợi nhuận. 


1. Quản lý toàn bộ nguồn nhân lực bằng máy vị tính. 

2. Quản lý chống thất thoát, thu nước sạch bằng 
biện pháp tách mạng lắp đặt đồng hồ tổng đo lượng 
nước cấp vào khu vực, đối chiếu với lượng nước thu 
được trên thực tế để xác định tỷ lệ nước thu được tiền. 

3. Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác 
quản lý khách hàng, kinh doanh, tải chính. 
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4, Nghiên cứu xử lý Amôni cho các nhà máy ở 
phía Nam thành phố. 


5. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong công tác vận 
hành nhà máy như hệ thống SCADA, Gi§ hệ thống 
quản lý mạng lưới bằng truyền số liệu qua mạng 
thông tin... 


6.Cải tiến về quy trình rửa bể lọc, tiết kiêm nước 
vẫn đảm bảo chất tượng hợp !ý theo quy định của 
Nhà nước ban hành, tăng thêm nguồn nước sạch. 


Từ năm 2003 để tăng cường chống thất thoát 
nước Công ty đã loại bỏ không sử dụng ống sắt 
tráng kẽm, thay thế bằng ống PEN trong công tác 
lắp đặt đồng hồ cấp nước cho dân. 


4) Công tác kinh doanh: 


Với số vốn kinh doanh tính đến thảng 12 năm 
2003 là 197.731 triệu. Doanh thu năm 2003 gần 
215 tỷ đồng. Công ty đã trả nợ vốn vay ngân hàng 
Thế giới, vốn vay Chính phủ Pháp, tự chủ về tài 
chính và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước. Đời sống 
cán bộ công nhân viên được cải thiện. 


8) Công tác chăm lo đời sống việc làm, thực hiện 
chinh sách xã hội: 


1. Trọng tâm của Công ty là đảm bảo việc làm 
và tiền lương cho công nhân lao động mức thu nhập 
bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 3 - 5%. 


2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với 
công nhân lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hộ lao động 100%. Tổng số bảo hiểm xã hội 5 
năm: 9.397.301.000đ. Mua bảo hiểm y tế 5 năm: 
1.412.101.000đ. 


3. Thực hiện thỏa ước lao động, chính sách 
khuyến khích khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân. 
Hưởng ứng các phong trào thi đua Xã hội chủ 
nghĩa, lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt 
việc tốt, phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà... Đặc 
biệt không để xây ra lao động rủi ro. 


4. Công ty tham gia đóng góp xây dựng quý tình 
nghĩa, đoàn kết 5 năm qua 199.010.000đ. Trợ cấp 
cho 1586 lượt người với tổng số tiền 160.346.0003. 
Tổ chức cho cản bộ công nhân viên thăm quan nghi 
mát 2.485 triệu đồng một năm. Công tác từ thiện 
ủng hộ đồng bào lũ lụt, hội người mù, các cháu 
nhiễm chất độc màu da cam, quỹ đến ơn đáp nghĩa: 
119.912.000đ, 1000 quyển vở và 350 kg quần áo. 


5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Công ty đã thực sự đóng vai trò quan trọng nòng cốt 
trong công tác sản xuất kinh doanh phục vự chơ 
Công ty. Đoàn đã giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam 25 đồng chí. 


6) Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và xây 
dựng Đảng: 


Tổng số cán bộ làm công tác Công đoàn được 
đào tạo Ban Chấp hành là 15 đồng chí. Số Công 
đoàn viên đại danh hiệu xuất sắc là 959 người, đã 
giới thiệu, kết nạp được 58 Đảng viên, 100% Đẳng 
viên đủ tư cách, không có Đảng viên yếu kém. 


- Tổ chức công đoàn giữ vững danh hiệu Công 
đoàn vững mạnh của cấp ngành Giao thông Công 
chính, liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn 
Bộ Xây dựng Việt Nam. Năm 1999 được Chính phủ 
tặng bằng khen. 


- Đảng bộ Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà 
Nội tổng số 205 đồng chí Đảng viên, 26 chỉ bộ 
Đảng. Trong 5 năm đã kết nạp được 93 Đảng viên 
mới. Đảng bộ giữ vững liên tục 10 năm tổ chức cơ 
sở Đảng vững mạnh của Quận Ba Đình Hà Nội. 


- Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chấp 
hành các chính sách cứa Đảng và Chính phủ, 
pháp luật Nhà nước ban hành các nội quy, quy 
chế, thỏa ước lao động của Công ty nghiêm chỉnh 
không sai phạm. 


II. NHỮNG DANH HIỆU THỊ ĐUA ĐẠT ĐƯỢC 


Trong những năm qua Công ty luôn phấn đấu 
hoàn thành vượt mức kế hoạch giá trị năm sau hơn 
năm trước. Với những thành tích trong sản xuất kinh 
doanh được các phần thưởng sau: 

1. Hai Huân chương Chiến cóng hạng Ba năm 
1972, năm 1996. 


2. Hai Huân chương Lao động hạng Ba năm 
1958, năm 1968. 


3. Hai Huân chương Lao động hạng Hai năm 
1965, năm 1984. 

4. Một Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1998. 

- 5 năm liên tực được thưởng bằng khen của Ủy 
ban Nhân dân Thành phố, của Bộ Xây dựng (1999 
- 2003) về thực hiện kế hoạch là đơn vị dẫn đầu 
của Khu công nghiệp ngành Giao thông Công 
chính Hà Nội. 

- 5 năm liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tà một trong những đơn vì có doanh thu 
trên 100 tỷ đồng ngành Giao thông Công chỉnh và 
của Thành phố Hà Nội. 

- 10 năm Đảng bộ liên tục giữ vững trong sạch, 
vững mạnh của Suận Ba Đình. 

- 10 năm Công đoàn giữ vững danh hiệu Tổ chức 
Công đoàn vững mạnh ngành Giao thông Công 
chính và Liên đoàn Lao động Thành phố, được Chính 
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phủ tặng thưởng Bằng khen 1999 (1999 - 2003). 

- 5 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh đạt danh hiệu xuất sắc Quận Ba Đình - Thành 
đoàn Hà Nội và được Trung ương Đoàn Thanh niên 
tặng thưởng Bằng khen (1999 - 2003). 

- 5 năm lực lượng quân sự địa phương là đơn vị 
quyết thẳng của quận Ba Đình (1999 - 2003). 

- 5 năm lực lượng Bảo vệ được Ủy ban Nhân dân 
Thành phố tặng cờ Quyết Thắng (1999 - 2003). 


II. NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA 
CÔNG TY KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 


1. Phương hướng nhiệm vụ Š năm tới 


Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô 
thị trên địa bàn Hà Nội rất mạnh, nhiều khu đò thị, 
chung cư cao tầng mới được xây dựng, lượng nước 
tiêu thụ trên đầu người tăng so với trước. Mức sống 
của nhân dân Thủ đô đã được cải thiện rõ rệt, nhụ 
cầu nước cũng lớn hơn. Công ty đứng trước những 
đời hỏi, thử thách mới. Ngoài việc đảm bảo cấp 
nước liên tục phục vụ nhân dẫn Thủ đô, Công ty 
phải đảm bảo cấp nước cho nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ, cấp nước chữa cháy, tưới cây rìa 
đường, cấp nước phục vụ những nhiệm vụ chính trị 
của Thành phổ, nhất là cho công cuộc xây dựng và 
phát triển Thủ đô. Đây là một khó khăn lớn đối với 
Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội. 

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển 
Thủ đô Hà Nội được Thành ủy, Hội đồng Nhân 
dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội năm 
2000 - 2010 có hướng đến 2020, Công ty Kinh 
doanh nước sạch Hà Nội đặt ra các mục tiêu cho 
5 năm tới như sau: 


- Mục tiêu từ nay đến năm 2006: 100% dân số 
nội thành được cấp nước với dân số 1.67 triệu 
người tiêu chuẩn 160 Iítíngưởi/ngày đêm. Năm 2010 
là từ 2 đến 3 triệu người tiêu chuẩn cấp nước 170 
l/ngườingày đêm. 

- Xây dựng xong Nhà máy Nước Nam Dư đưa vào 
hoạt động cuối năm 2003 với sản lượng 30.000 
mẺ/ngày đềm. Giai đoạn hai tiếp tục mở rộng 2 nhà 
máy nước Cao Đỉnh, Nam Dư nâng công suất mỗi nhà 
máy lên 80.000 m'/ngày đêm hoàn thanh năm 2006. 


- Phối hợp các cơ quan Thành phố, Bộ Xây dựng 
để xây dựng nhà máy khai thác nước mặt công suất 
150.000 m”/ngày đêm, xây dựng Nhà máy Nước 
Thượng Cát công suất 60.000 mỶ/ngày đêm, phát 
triển mạng lưới cấp nước phía Tây và Tây Bắc 
thành phố để tiếp nhận 150.000 m”/ngày đêm của 
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nhà máy xử lý nước mặt Sông Đà. 


- Làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống việc làm, 
thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. 


2. Định hướng phát triển hệ thống cấp nước Hà 
Nội giai đoạn 2010 — 2020: 


Sử dụng hợp lý các nguồn nước thỏ cấp cho hệ 
thống cấp nước Hà Nội và cung cấp nước thô cho 
các vùng phụ cận của thành phố. Nguồn nước mặt 
sẽ được khai thác để đáp ứng như cầu cấp nước cho 
đô thị và dân dân hạn chế khai thác nguồn nước 
ngầm. Do tầm quan trọng của nguồn nước mặt đối 
với tương lai phát triển Công ty cần có kế hoạch khai 
thác hợp lý nguồn nước Sông Hồng, Sông Đà. 


Trước mắt cần có biện pháp kiểm soát, hạn chế 
và xử lý kịp thời các nguồn gãy õ nhiễm để tránh tác 
động xấu đến nguồn nước mặt. 

Các nhà máy nước hiện có cần được cải tạo, 
nâng cấp, áp dụng công nghệ hiện đại thích hợp với 
từng nguồn nước, thiết bị có độ tin cậy cao. vận 
hành, bảo dưỡng thuận tiện và tiết kiệm năng lượng. 


Mở rộng phát triển Nhà máy nước mặt để đáp 
ứng nhu cầu cấp nước đến năm 2020. Tiếp tục cải 
tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước ra các vùng đô 
thị trong các quận chưa có đường ống phân phối và 
các vùng phát triển mới của Hà Nội. Lắp đặt đồng 
hồ nước cho 100% hộ tiêu thụ nước. Thực hiện tốt 
chương trỉnh chống thất thoát, thất thu trên mạng 
lưới và trong quản lý hệ thống cấp nước. Đối với khu 
vực trung tâm đô thị trong các quận nội thành cũ 
cần giâm lượng thất thoát, thất thu xuống dưới 25%, 
đối với khu đô thị mới của thành phố được khống 
chế ở tỷ lệ dưới 20%. 


Các đô thị ở ven Thành phố Hà Nội có mạng lưới 
cấp nước sẽ được đầu nối với đường ống cấp nước 
của các vùng phụ cận Hà Nội để có thể hỗ trợ cấp 
nước cho nhau thông qua điểm đầu nối có đặt van 
và đồng hồ đo nước. 


Công ty cấp nước sẽ là Công ty kình doanh với 
chính sách đầu tư rộng mở cho nhiều thành phần 
kinh tế tham gia, ưu tiên các nhà đầu tư trong nước. 


Sử dụng vật tư trong nước để giảm chi phí đầu 
tư và mức chỉ tiêu ngoại tệ nhưng cần có chính sách 
ưu tiên để phát triển các nhà máy sản xuất vật tư 
chuyên ngành nước với công nghệ tiên tiến, đáp 
ứng tiêu chuẩn quơc tế về chất lượng sản phẩm. 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 
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4. Hệ thống giáo dục và y tế 


Hà Nội là trung tâm văn hóa-khoa học và 
giáo dục của cả nước và không ngừng phát triển 
ngày một hoàn thiện hơn. Đến nay, số lượng 
trưởng lớp. cũng như học sinh, sinh viên và đội 
ngũ giáo viên tăng hơn nhiều so với những năm 
cuối thể kỹ trước và chất lượng không ngừng 
được nâng cao. Ngoài ra, hệ thống các thư viện, 
nhà văn hóa, các đồ dùng, trang thiết bị, tài liệu 
tham khảo dùng trong học tập và giảng dạy cũng 
đa dạng và phong phú hơn. 


Nhờ có giai đoạn tập thể hóa, Thành phố Hà Nội 
đã được hướng các nền tảng giáo dục và y tế được 
phân bố hài hòa về mặt không gian. Năm 1999, tại 
228 khu phố và xã có 294 trường mẫu giáo, 2867 
trường tiểu học, 223 trường cấp 2 và 82 trường 
trung học. Hà Nội là một trong những trung tâm 
chính đào tạo khoa học và kỹ thuật của đất nước, 
gồm 39 trường Đại học và Cao đẳng. 34 trường 
Trung học chuyên nghiệp, 41 trường Kỹ thuật và 
hơn 200 Viện nghiên cứu khoa học, 600 Trung tâm 
nghiên cứu và thử nghiệm. Bên cạnh đó, tại các 
quận và xã còn có 26 bệnh viên với gần 7.500 
giường, 4 nhà hộ sinh và 228 trạm xá. Tuy nhiên, từ 
đầu những năm 90, mặc dù tỷ lệ lắp đặt trang thiết 
bị cao song việc học tập và chăm sóc y tế có chất 
lượng ngày càng trở nên bất bình đẳng Nhà nước 
cần phải tích cực tham gia điều tiết nhiều hơn nữa. 


A. Về giáo dục 


Trong những năm gần đây, Nhà nước ta chủ 
trương lấy Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chủ 
trương này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm 
tới ngay từ khi vữa mới giành được độc lập và Người 
đã kêu gọi toàn dân tham gia vào công tác “diệt 
giặc dốt". Vì thế, cuối những năm 50 và đầu những 
năm 60 của Thế kỷ XX, nhiều công dân của Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được Chủ tịch tặng 
thưởng Huy hiệu Chiến sỹ diệt dối. 


Được thiết lập trong những năm 50, hệ thống 
giáo dục phổ thông của Việt Nam (gồm 10 năm từ 
lớp Một đến lớp Mười) đã được cải cách lại vào đầu 
những năm 80 để phổ cập hoá giáo dục tiểu học 
trong toàn quốc. Từ 1981-1993, mọi cải cách đã 
được tiến hành nhằm đồng nhất hoá các nội dung 
và chương trình trong phạm vi cả nước và đa dạng 
hoá các hình thức đào tạo. Thời gian học phổ thông 
được kéo dài 12 năm (5 năm tiểu học, 4 năm trung 
học cơ sỡ và 3 năm phổ thông trung học, từ lớp Một 
đến lớp Mười Hai), sách giáo khoa đã được thay 
đổi, hệ thống trường dân lập ra đời”). Việc học bắt 
buộc cho đến khi 18 tuổi và miễn phí ở cấp tiểu học 


là một trong những vấn để xã hội được Đảng và 
Chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa 
phương quan tâm và tìm mọi biện pháp để thực 
hiện có hiệu quả. Sau hai kỳ thi lấy bằng Trung học 
cơ sở và bằng phổ thông trung học, học sinh có 
quyền tham gia vào các khóa đào tạo nghề và học 
Đại học. 


Nếu Hà Nội được coi là Thủ đô văn hóa và trì 
thức của đất nước thì việc được tiếp cận với giáo 
dục ngày càng trở nên khó khăn do số học sinh, 
sinh viên ngày càng tăng (ở Việt Nam, số sinh viên 
mới từ 1986-1987 là 37 404 trong khí đó năm 1995- 
1998, con số này là 123.969) mà khả năng đón 
nhận học sinh của các trường hầu như không thay 
đổi. Từ đó, việc thì tuyển vào Đại học, vốn đã rất 
khó khăn còn kéo theo sự lựa chọn về tài chính. 
Thật vậy, chất lượng giảng dạy đã bị giảm xuống đo 
lớp quá đông, lương giáo viên lại thấp, trang thiết bị 
xuống cấp, phương pháp giảng dạy lỗi thời. Điều 
này đã làm xuất hiện hệ thống trường dân lập và 
gây ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các sinh 
viên. Chỉ có giảng dạy ở cấp tiểu học vẫn luôn là 
một ưu tiên của Nha nước, tổng số đầu tư đã tăng 
137% từ 1991 — 1997. 


Giáo dục phổ thông 


Trong giáo dục phổ thông có thể chia ra 4 cấp 
học là: Mẫu giáo, Tiểu học, Phổ thông cơ sở và Phổ 
thông trung học. Đến nay, toàn bộ các phường và 
xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều có các 
trường mẫu giáo, trường tiểu học (Cấp l) và trường 
phổ thông cơ sở (Cấp 2). Thậm chí có nhiều xã. 
phường, số trường mẫu giáo và phổ thông cơ sở có 
trên 2 trường. Thậm chí. ở Huyện Gia Lâm và Quận 
Long Biên đã có tới 40 trường phổ thông cơ sở (Cấp 
2). Với số lượng các trường tăng, nên số học sinh 
cũng ngày càng nhiều hơn trước. 


Số trường Phổ thông trung học (Cấp 3) có hơn 
50 trường bao gồm cả trường công lập và dân lập 
(có 15 trường dân lập), quận có nhiều trường phổ 
thông trung học công lập nhiều nhất là 6 (Quận Ba 
Đình và Quận Hai Bà Trưng). 


Hệ thống mắm non (từ 3 tháng đến 3 tuổi) và 
mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) 


Từ năm 1990, hệ thống nhà trẻ và mẫu giáo 
quốc lập rơi vào tình trạng khủng hoảng: từ năm 


() Tới nay với chủ trương chung của Nhà nước sẽ dẫn tới 
xã hội hòa công tác và phải triển cả hệ thống trường 
tư thục. (B. T). 
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1990-1999, số nhà trẻ và trường mẫu giáo đã giảm 
đi rõ rệt (lần lượt là -43% và -48%) do Nhà nước cắt 
giảm kinh phí. Việc phải trả tiền học ở cấp này ngay 
từ đấu những năm 90 đã buộc các phụ huynh học 
sinh tìm đến các biện pháp như nhờ vào các mối 
quan hệ gia đình và xã hội (bổ mẹ hoặc hàng xóm). 
Đặc biệt là các nhà trẻ tư nhân xuất hiện đã đáp 
ứng được nhu cầu của các cặp vợ chồng trẻ ở đô thị 
(ö Việt Nam, số trổ tại các nhà trẻ tư nhân chiếm 
40%). Thực ra, việc trồng nom trẻ dưới 3 tuổi trong 
các nhà trẻ công lập như trước những năm 90 của 
Thế kỷ XX không được nhiều như trong giai đoạn 
hiện nay. 


Trong khoảng trên 10 năm trở lại đây, việc giáo 
dục mầm non ở các trường mẫu giáo cho lứa tuổi từ 
3-6 (trước khi vào lớp Một) tổ ra có hiệu quả hơn, 
nhưng cũng tập trung nhiều thuộc khu vực tư nhân. 
Những thay đổi ở độ tuổi giáo dục mầm non ở Hà 
Nội 10 năm qua được thể hiện trong bảng 4.14. Từ 
bảng này cho thấy thêm số lượng các cháu mẫu 
giáo giảm ở khu vực công lập, có lẽ cũng liên quan 
tới việc kế hoạch hóa gia đình đã đạt được kết quả 
nhất định. 


Chỉ số phát triển 4990 4985 1999 

Số nhà trẻ 473 349 270 

Số giáo viên 4.206 2.389 1.890 
To 

Số trẻ đãng kỷ 23.409 22813 12.174 

Số trẻ trung bình/ 1 50 51 46 

nhà trẻ 

Số trẻ trung bình/1 § 7 1 

giáo viên 


Bảng 4.14. Giáo dục mầm non công cộng 
ở Hà Nội 

Ở Hà Nội từ 1993, số trường mẫu giáo công lập 
phát triển tỷ lệ với số dân (0,11 trường cho 1.000 
dân). Từ 1993-1999, số đăng ký đã tăng 28,4% 
(60% ở khu vực nội thành, 9,5 % ở khu vực nông 
thôn, 31,5 % ở khu vực tư nhân). Tuy nhiên, các lớp 
học ngày cằng ít học sinh do sự xuất hiện của các 
trường mới, đặc biệt ở trung tâm Thành phố. Trung 
bình có 19,5 trả/giáo viên, tỷ lệ này ở Thành phố 
cao hơn một chút (20,3) do nhu cầu cao hơn. Lệ phí 
học thay đổi theo vị trí các trường, trường càng xa 
trung tâm thì lệ phí càng giảm, việc đóng học nhí 
góp phần vào việc đảm bảo chất lượng và kỷ cương 


giảng dạy. Hệ thống các trường công này hoạt động 
ngày càng dựa vào tài chính của khu vực tư nhân. 
Cũng trong khoảng thời gian này và cho đến nay, 
số lượng các trường tư và số trẻ đến trường được 
tăng lên, trong khi số trường công cũng như số trẻ 
đăng ký đến trường công cũng giảm theo. Song, 
đến năm 2002 các chỉ số về giáo dục mẫu giáo ở 
Hà Nội đã có sự thay đổi khác hẳn (bảng 4.15). 


Đặc trưng 4993 | 1995 1999 2002 


chung 
Số trưởng 281 20 209 312 
mẫu giáo 
Nội thành §7 T6 127 


Ngoại thành 194 184 182 : 
Sốc sim | 53932 | 65462 | 89189 77.191 

Nội thành 198748 | 26148 | 31751 
Ngoạithảnh | 34 184 | 39314 | 37438 - 

Số giáo viên | 2502 | 2702 3813 4.049 
Nội thành 848 1029 1583 
Ngoại thành 1684 | 1673 2050 - 


Bảng 4.15. Giáo dục mâu giáo khu vực 
Nhà nước trong Thành phố Hà Nội 


a/ Hệ thống tiểu học 


Các trường tiểu học đào tạo kiến thức ở mức tối 
thiểu nhất về các khái niệm chung và được chía 
thành 5 bậc từ lớp Một đến lớp Năm trong độ tuổi từ 
6-10 tuổi. Đây là lĩnh vực Nhà nước đầu tư nhiều 
nhất từ 1990 (33% ngân sách giáo dục năm 1999). 
Nếu số trường học tăng lên (9,4%), đó là vấn để 
của khu vực tư nhân chứ không phải của khu vực 
Nhà nước. Các khu vực nông thôn, việc giảm số 
trường là do việc phân tách hành chính từ 1995 đến 
19987. Các trường trước đây nằm ở địa phận Huyện 
Từ Liêm thì nay lại thuộc về Quận Cầu Giấy và Tây 
Hồ. Số học sinh trung bình giáo viên giảm từ 33,5 
năm 1983 xuống 30,3 năm 1999, những vẫn còn 
cao ở khu vực nông thôn (34,3). Các trưởng tư ít 
quá tải hơn (19,1). Cũng như đối với các trường 
mẫu giáo và việc giảng dạy ở tiểu học, do thiếu 
phòng học và do lương thấp, giáo viên đã chia các 
giờ học thành 2 ca. Buổi sáng, trường hoạt động 
theo hệ thống trường công (không mất tiền, bảng 
4.16), trong khi đó, buổi chiều phải đóng tiền. 


Tuy nhiên, đến năm 2002, số trường tiểu học ở 
Hà Nội đã tăng lên đáng kể. Số lượng gia tăng này, 
hầu hết là trường tư. Tình hình giáo dục tiểu học ở 
Hà Nội tính đến 31-12-2002 cụ thể như sau: 
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Đặc trưng chung 4993 1995 1999 
Số trường tiếu học 
Nội thành 
Ngoại thành 140 
Số học sinh 243602 | 222443 | 224435 
Nội thành 90 730 83018 | 101 190 

— 

Ngoại thành 152049 | 139420 | 123245 
Số giáo viên 7265 6728 z2?9 
Nội thành 2536 2437 


Ngoại thành 


Bảng 4.16. Giáo dục tiểu học khu vực 


Nhà nước trong Thành phố Hà Nội 
- Tống số trường: 272 


- Tổng số lớp học: 5.849 

- Tổng số phòng học: 6.094 

- Tổng số học sinh: 219.925 
- Số giáo viên trực tiếp: 8.674 


Từ các số liệu này thấy rằng, so với các năm 
trước năm 2000, số học sình tiểu học ở Hà Nội giảm 
hơn 4.000 người. Điều này phù hợp với sự giảm 
sinh để trong khoảng thời gian từ sau năm 1990 
đến nay. Từ đó, số học sinh trung bình của mỗi giáo 
viên đứng lớp phải phụ trách cũng giảm xuống con 
trên 25 học sinh vào năm 2002. Trong khi đó, các 
năm 1993-1995 tỷ lệ này là 33/1, năm 1999, tỷ lệ 
này là trên 30/1. Như vậy, số lượng học sinh tiểu 
học do một giáo viên trực tiếp giảng dạy giảm so với 
trước. Liệu chất lượng giáo dục tiểu học ở Thành 
phố Hà Nội có được nâng caoø?. 


b/ Hệ thống trường trung học cơ sở (THCS) 


Sau khi kết thúc phổ thông bậc Tiểu học, học 
sinh chuyển sang học ở cấp trung học cơ sở trong 
khoảng thời gian 4 năm từ lớp Sáu đến lớp Chín với 
độ tuổi từ 10 đến 14.Từ 1995, số trường trung học 
đã tăng 55%. Điều này là do có 32 trường Trung 
học dân lập và hai trường Bán công được thành lập. 
Tuy nhiên, số học sinh/giáo viên vẫn tăng lên, đặc 
biệt ở khu vực nông thôn (22,2 năm 1993 và 24 
năm 1899). Năm 1999, 80% người Hà Nội có trình 
độ trung học cơ sở trở lên, 7 quận nội thành và 
Huyện Đông Anh có tỷ lệ học sinh đến trường cao 
nhất (> 80%). Năm 1995, toàn thành phố có 212 
trường PTCS, số giáo viên là 7.520 người, số học 


sinh: 183.035, Tình hình chung về giáo dục Trung 
học Cơ sở trong toàn Thành phố Hà Nội đến năm 
2002 được đưa ra trong bảng 4.17, 


Số SỐ | ss 
Ề Số lớp l giáo š 
trưởng phòng học " hợc sinh 

viên 


Cả 8.396 |161329| 101.442 | 271.755 | 8429.748 
nước 


N 22! | 4.494 4.061 9.478 | 180.226 
ð 


Bảng 4.17. Tình hình giáo dục THCS ở Hà Nội 
năm 2002. 


c/ Hệ thống trung học phổ thông (THPT] 


Kết thúc bậc học THCS, theo Phân cấp giáo dục 
phổ thông của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam, các em sẽ chuyển sang bậc học Trung 
học Phổ thông 4 năm gồm các lớp từ Mười đến 
Mười hai với độ tuổi từ 14 đến 17. Thành phố Hà 
Nội cũng thực hiện theo sự phân cấp này, nếu so 
với năm 1995 thì năm 2002, số trường THPT ở Hà 
Nội tăng lên khá nhiều. Có lẽ do mở thêm nhiều 
trường dàn lập (bảng 4.18), Qua số liệu trong bảng, 
thi các tiêu chí giáo dục THPT ở Hà Nội vào năm 
2002 đều tăng gần gấp đôi so với năm 1995 


Chất lượng giáo dục Trung học phổ thông ở Hà 
Nội, nhìn chung, luôn được duy trì. Vì đây là cấp học 
phổ thông cuối cùng và số học sinh đã ở tuổi vị 
thành niên. Nhiều trường luôn giữ vững ngọn cờ thi 
đua của mình, như Trường Chu Văn An, Trường Hà 
Nội-Amsterdam, các trường Phổ thông trung học 
Chuyên trong các trường Đại học, như Đại học Sư 
phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong các kỳ tham 
gia thi Toán Quốc tế (từ năm 1974 đến nay) và các 
môn học khác sau đó, đều có các em học sình Hà 
Nội đoạt giải. 


Sẽ : Số Số Số 
trường ShIẾt phòng học | giáo viên | học sinh 
4896 | 53 | 1.125 - 2.525 | 52.038 


2002| 98 |2.165| 1.648 102.881 


Nguồn: Niên giảm thống kê 2002 


Bảng 4.18. Tình hình giáo dục THCS ở Hà Nội 
năm 2002 


Tóm lại, trong những năm vừa qua, Giáo dục 
phổ thông ở Hà Nội đã đạt được một số kết quả cơ 
bản sau: 


- Đến hết năm 1999, toàn thành phố đã đạt phổ 
cập giảo dục cấp trung học cơ sở. Số cháu trong độ 


DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


tuổi mẫu giáo đến lớp đạt 68,4%. Trẻ 6 tuổi vào lớp 
Một hàng năm đạt tỷ lệ gần 100%. 


- Gác loại hình trường bán công, đân lập phát 
triển mạnh mẽ. Đến nay toàn thành phố đã có 7B 
trường phố thông bán công, dân lập và hơn 30 
trường mầm nơn tư thục, gần 1.000 nhóm trể gia 
đình. Tình trạng học 3 ca được xóa bỏ, phòng học 
cấp 4 chỉ còn khoảng 20%. 


- Công tác đào tạo giáo viên đã đáp ứng đủ cho 
nhu cầu sự nghiệp giáo dục của Thủ đô. Đã có 97% 
đến 99% giáo viên phổ thông đã được chuẩn hóa; 


- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tăng lên 36% 
năm 2000. Dạy nghề ngắn hạn tại các trung tâm 
năm 2000 tăng 50% so với năm 1995. 


d/ Giáo dục đại học và cao đẳng 


Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 
năm 2002, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có tới 52 
trường Đại học và Cao đẳng cả của Trung ương lẫn 
của địa phương với tổng số giáo viên là 12 457 
người và số sinh viên là 379 160 người. Ngoài ra, 
trong những năm gần đây do nhu cầu về việc làm, 
nên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề cũng tăng lên đáng kể. Theo số liệu thống kê 
năm 2002, thi số giáo viên và học sinh chuyên 
nghiệp ở Hà Nội tăng nhanh hơn so với các địa 
phương khác trong cả nước. Chỉ tính riêng trong 2 
năm 2001 và 2002, số học sinh đã tăng lên gần gấp 
đôi (bảng 4.19 và 4.20). 


Trong khi từ năm 1990-1997, số sinh viên đã 
tăng gấp đôi ở các trường chuyên nghiệp (6.544 
năm 1990 và 12.950 năm 1997) và tăng gấp 3 ở 
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Bảng 4.19. Số giáo viên và học sinh trung học 
chuyên nghiệp ở Hà Nội năm 2001 và 2002 


(người) 
F—-D ==- - 
Năm 2001 Năm 2002 

- Số Số Số 

Số giáo viên . Ni 93A . 
học sinh giáo viên học sinh 
Cả 9.1786 186.500 8.877 273.889 
nước| (100%) (100%) (100%) (100%) 
Hà 1.211 24. 290 1.402 46.742 
Nội (13,18%) (13,02%) (14,48%) (17,06%) 


Nguốn: Niên giám thống kê 2002 


các trưởng đại học (31.052 năm 1990 và 107.145 
năm 1997), người ta nhận thấy rằng số trường học 
và số giáo viên tăng lên rất ít thậm chí đôi khi còn 
có xu hướng giảm. Số học sinh đăng ký thi đại học 
giai đoạn 1990-2000 đã minh họa cho tình hinh 
này: Trường Đại học Luật Hà Nội đã nhận được 
35.000 đơn dự thi/1000 chỉ tiêu, Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân ở Hà Nội: 34.000/3.400 chỉ tiêu, 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: 29.000/3.500 
chỉ tiêu, Flậu quả là ngay tử cấp trung học, đã tạo 
ra một áp lực và cạnh tranh ngày càng gay gắt (học 
thêm, bằng giả hoặc mua), hơn nữa, hiện nay các 
gia đình ở đô thị dốc tất cả cho việc học của những 
đứa con của mình. Đối với người dân nông thôn, 
việc chuẩn bị cho con vào đại học là rất khó khăn 
do không đủ tiền, nhưng đồng thời cũng do không 
được tiếp cận nhiều với các phương tiện thông tin 
và giáo dục. Cũng như đối với toàn bộ hệ thống 
giáo dục, chất lượng đào tạo đại học (cả dạy và 


Bảng 4.20. Các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
(tỉnh đến năm 2002) 


: Tên trường Địa chỉ 
1| Đại học Quốc gia Hà Nôi 144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
la | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
3_ | Học viện Công nghệ Bưu chính-Viễn thông Km10, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 
41 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1 Đại Cổ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
5| Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Km10, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 
6 | Trường Đại học Ngoại thương Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội — 
7 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
8 | Học viện Ngân hàng 12 Đường Chùa Bộc Q. Đống Đa, Hà Nội 
9| Học viện Tài chính Xã Đông Ngạc, H. Từ Liêm, Hà Nội 
Lo | Trường Đại học Nông nghiệp I Xã Trâu Quy, H. Gia Lâm, Hà Nội —=. 
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Số TT | Tên trường ị Địa chỉ 

11 _Ì Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 42 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

12 | Nhạc Viện Hà Nội Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 

13 _| Trường Đại học Luật Hà Nội 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội 

14_ | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

15 | Trường Đại học Thủy lợi 175 Đường Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội 

18_ | Trường Đại học Thương mại Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

17 __ | Trường Đại học Dược Hà Nội 13-15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

18 | Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Km 9, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

19 |Học viện Quan hệ Quốc tế 69 Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội 

20 |Phân viện Báo chí-Tuyên truyền thuộc Học viện |36 Đường Xuân Thủy, Q, Cầu Giấy, Hà Nội 
Chính trị Quốc gía Hồ Chí Minh 

21 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 418 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội 

22_ | Trường Đại học Giao thöông-Vận tải Lảng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

23 _| Trường Đại học Y Hà Nội 1 Tôn Thất Tùng, Œ. Đống Đa, Hà Nội 

24 | Trường Đại học Mỏ-Địa chất _ | Đông Ngạc, H. Từ Liêm, Hà Nội 

25 | Trường Đại học Công đoàn 189 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội 

28 |Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

27 | Trường Đại học Mỹ thuật-Công nghiệp 360 Đê La Thành, Q. Đông Đa, Hà Nội 

28 | Trường Đại học Y tế cộng đồng 138 Đường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

29 |Học viện Hành chính Quốc gia 58 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội 

40 | Viên Đại học Mở Hà Nội 186 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

31 | Trường Đại học Dân lập Thăng Long Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

32_ | Trường Đại học Dân lập Phương Đông 252 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

33 |Trường Đại học Dân lập Quản trị và Kinh doanh | Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Hà Nội 

34 |Học viện An ninh Nhân dân Km 9, Nguyễn Trãi, Œ. Thanh Xuân, Hà Nội 

35 | Học viện Cảnh sát Nhân dân Xã Cổ Nhuế, H. Từ Liêm, Hà Nội 

36 | Trưởng Đại học Phòng cháy-Chưa cháy _Ì P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

37 |Học viện Kỹ thuật Quản sự P, Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

38 | Học viện Kỹ thuật Quân sự Xã Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hã Nội 

49_ |Học viện Hậu cần H. Gia Lâm, Hà Nội 

40_ | Học viện Phòng không-Không quân 252 Đường Trường Chinh, Q, Đống Đa, Hà Nội 
Trường Cao đẳng Sư phạm-Nhạc họa Km 9, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

42_ |Trường Cao đẳng Nhà trẻ-Mẫu giáo TW 2 387 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 


43 
44 
45 


Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I 
Trường Cao đẳng Giao thông-Vận tải 
Trường Cao đẳng Lao động-Xã hội 
Trường Cao đẳng Khí tượng-Thủy văn Hà Nội 
Trường Cao đẳng Điện lực 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội 


456 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Km 9, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 
P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Thị Trấn Cầu Diễn, H. Từ Liêm, Hà Nội 
Đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Xã Minh Khai, H. Từ Liêm, Hà Nội 


Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 Xã Trung Văn, H. Từ Liêm, Hà Nội 
51 __ | Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 7, Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
52 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 


Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2002. 


Trường Đại học Y - Hà Nội 


Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 
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Trường Đại học Sư Phạm - Hà Nội 


764 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


học) đang được mọi người quan tâm, Trong đó, điều 
được quan tâm nhiều hơn cả là nên đào tạo theo 
"một nghề cho chín, hơn chín, mười nghề" tiay 
ngược lại, nghĩa là đào tạo theo hướng chuyên sâu 
hay dàn trải? 


Gần đây, giảng dạy đại học đã được đa dạng 
hoá do có sự tăng cường trao đổi với Tây Âu, Úc và 
Bắc Mỹ. Như vậy, các chương trình đào tạo từ xa và 
những trao đổi giữa các trường đại học đã được 
phát triển. Ngày càng có nhiều sinh viên đạt được 
học bổng du học, thêm vào đó là việc các trao đổi 
trong linh vực khoa học cũng gia tăng. Từ năm 
1996. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi chương 
trình đào tạo sau đại học, ưu tiên các môn khoa học 
cơ bản, ngoại ngữ và tin học. 


Từ khi thành lập các trường đại học dân lập, các 
cuộc tranh luận đã đặt ra xung quanh vấn đề về 
quy chế, quyền hạn cũng như việc thỪa nhận bằng 
của các trường dân lập. Thật vậy, sinh viên tốt 
nghiệp từ một số trường này vẫn còn bị xếp sau 
những sinh viên theo các khóa học buổi tối, điều 
này đã làm giảm uy tín đào tạo của các trường dân 
lập trên thị trường lao động. 


Gần đây, UBND Thành phố Hà Nội vừa phê 
duyệt quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế- 
Chèm nhằm tạo quỹ đất rộng để dãn các cơ quan, 
trường đại học của Trung ương và Hà Nội. Khu 
vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm thuộc địa bàn 4 xã: Cố 
Nhuế, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thụy Phương 
với tổng diện tích là 377,68 ha, đân số dự kiến sẽ 
tăng lên 25 614 người. Phía Bắc khu quy hoạch 
giáp tuyến điện và đường quy hoạch cấp khu vực, 
phía Nam là đường quy hoạch cấp thành phố, 
phía Đông giáp đường sắt dọc theo Đường Phạm 
Văn Đồng-vành đai 3, phía Tây giáp Sông Nhuệ. 
Toàn bộ khu quy hoạch này sẽ được chia thành 8 
ô, trong đó đất giành để dãn các trường Đại học 
là 52,12 ha, 


8. Về y tế 


Từ những năm 50, Việt Nam đã có mục tiêu 
thành lập một mạng lưới y tế từ cơ sở để đáp ứng 
nhu cầu của dân nông thôn. Sau khi hòa bình lập 
lại ở Miền Bắc, cũng như các địa phương khác, 
trong công cuộc cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa Xã 
hội về mặt kinh tế, thì việc xây đựng con người mới 
Xã hội Chủ nghĩa có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, 
trình độ chuyên môn giỏi và có sức khỏe được sự 
quan tâm của tất cả các cấp chính quyền. Vì vậy, 
để chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, mỗi xã 
có một trạm y tế đóng vai trò trung gian giữa các 
trung tâm chăm sóc sức khoẻ và các bệnh viện 


huyện, tiếp theo là các bệnh viện của thành phố. 
Các trạm y tế này là mắt xích đầu tiên của dây 
chuyền y tế và cung cấp các dịch vụ phòng và chữa 
các bệnh thông thường. Các trạm liên xã (3 đến 6 
xã) chưa các bệnh chuyên khoa hơn trước khi đưa 
đến trung tâm y tế của huyện hoặc các bệnh viện. 
Cấp thành phố và Trung ương tập hợp các bệnh 
viện chuyên khoa của Hà Nội,Trong những năm 
gần đây, mặc dù ít được mở rộng về không gian, 
nhưng việc đầu tư các thiết bị cho bệnh viên đã 
được chú ý, đặc biệt đối với các bênh viện chuyên 
khoa. Do đó, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong xã hội cũng 
được nâng cao. 


Trong những năm 80, cơ sở hạ tầng và chất 
lượng khám chữa bệnh ở các trung tâm y tế và bệnh 
viện xuống cấp nghiêm trọng. Trong những năm 90 
khám chữa bệnh phải trả tiền, sự bất bình đẳng 
trong y tế đã phổ biến (bảng 4.21). 


Theo số liệu trên cho thấy số các thầy thuốc ở 
Hà Nội cũng như cả nước luôn tăng. Do vậy, tỷ lệ số 
người dân trên 1 Bác sỹ cũng giảm theo. Song tỷ lệ 
này ở Hà Nội thấp hơn so với cả nước. Vùng nông 
thôn ngoại thành giá trị này cũng cao hơn. Kết quả 
điều tra về nông thôn cho thấy con số cụ thể như ở 
bằng 4.22. 


Các Bác sỹ muốn làm việc ở nông thôn rất hiếm 
do các điều kiện làm việc ở nông thôn khó khăn. 
Đối với đa số người Hà Nội, chất lượng đi kèm với 
chỉ phí. Việc khám bệnh là do bệnh nhân quyết định 
tới 70-50 hoặc 30% tuỳ theo cấp hành chinh, những 
bất bình đẳng ngày càng rõ. 


Tử năm 1990, 5,6 - 5,9% ngân sách Nhà nước 
được dành cho y tế và người ta ước tính là 3/4 chỉ 
tiêu dành cho y tế là do khu vực tư nhân đảm nhiệm. 
Từ năm 1999 đến 1997, chỉ tiêu của Nhà nước đành 
cho dịch vụ xã hội đã tăng tử 12,7 lên 17,2%, trong 
khi đó những hỗ trợ công cộng cho phát triển tăng từ 
5,2 lên 18,6% từ năm 1990 đến 1994 rồi lại giảm 
xuống còn 10% năm 1997 trong cả nước. Các 
chương trình sức khoẻ cộng đồng, phòng chống các 
dịch bệnh được tổ chức: tiêm vắc-xin, chăm sóc sức 
khoẻ sau khi sinh, giáo dục vệ sinh y tế đối với các 
bà mẹ và trẻ em, tiêm phòng sốt rét, lao, phong, 
phòng chống ma tuý, dinh dưỡng. Các chương trình 
đó được bổ trợ bằng một loạt các ưu tiên: trợ giúp 
người nghèo, giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh, 
địch vụ đặc biệt dành cho trê em mồ côi, trẻ em lang 
thang cơ nhỡ, trợ giúp người tàn tật. trung tâm đào 
tạo nghề nghiệp, v.v... 
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Bảng 4.21. Y tế của Hà Nội 

1990 1995 1956 1997 1998 1999 2000 | 2001 | 2002 
1. Số cơ sở y tế 
Bệnh viện 28 26 26 26 26 28 26 26 28 
Trạm y tế 134 440 224 228 228 228 228 228 228 
Nhà hộ sinh quận 4 4 4 4 4 4 4 4 
Trại phong 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Số nhân viên y tế 
Bác sĩ 1.986 2.089 2.192 2.590 | 2.880 1.600 
M-I 12345 12345 12345 B45 
Ytá I3 1.628 
Nữ hộ sinh 402 
Dược sĩ cao cấp 239 
Dược sĩ trung cấp 200 
Dược tá 249 


Nguồn: Niên giám thống kê 1998 và 2002. 
{1) Chưa kể các Bác sỹ khám chữa bệnh tư nhân 

Hiện nay, Hà Nội có 28 bệnh viện, trong đó có 
2 bệnh viện và 4 trung tâm y tế tư nhãn. Các bệnh 
viện công cũng được chia thành 3 loại: bệnh viện 
chuyên khoa (Viện Mắt Trung ương, Viện K, Bệnh 
viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, v.v...), bệnh 
viện đa khoa trực thuộc các cấp hành chính khác 
nhau (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh 
Nhàn, Bệnh viện Đống Đa, v.v.) và các bệnh viện 
đa khoa theo các ngành quản lý (Bệnh viện Bưu 
Điện, Bệnh viện Đường Sắt, Bệnh viện Giao 
thông, v.v.). Từ năm 1997, mạng lưới các nhà 
thuốc được phát triển, các xã ngoại thành được 
trang bị các cửa hàng thuốc Nhà nước và tư nhân. 
Ngay sau giữa những năm 90, ở thành phố, khu 
vực y tế tư nhân đã được phát triển, Nhà nước đã 
cố gắng đáp ứng nhu cầu ở nông thôn, vì ở đó, 


khu vực tư nhân chưa được phát triến rộng như 
thành phố. Điều ấy phần nào giải thích khoảng 
cách đào sâu giữa dân đô thị khá giả và dân nông 
thôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với cơ cấu 
công cộng tại địa phương. Hiện nay hai vấn đề lớn 
được đặt ra; sự bất bình đẳng trong khám chữa 
bệnh (bố trí nhân sự và các trang thiết bị, chất 
lượng chăm sóc giữa khu vực y tế Nhà nước và tí 
nhân) và vấn đề phức tạp trong áp dụng bảo hiểm 
y tê. 


Sức khỏe cộng đồng và sự bảo đảm y Tế. 

Từ năm 1995, các phòng khám tư nhân đã xuất 
hiện, thưởng mở ngoài giờ hành chính và các Bác 
sỹ vẫn là thầy thuốc làm việc trong các bệnh viện 
Nhà nước. Năm 1998, các biện pháp về giải tỏa và 


Bảng 4.22. Số cán bộ y tế ở các huyện ngoại thành 


Tống số Sóc Sơn 
Số Bác sỹ 119 27 
Số dân trên 1 Bác sỹ 9329,7 88096,6 
Số Y sỹ 277 66 
Số Y tá 205 37 


Đông Anh Gia Lầm Từ Liêm | Thanh Trì 
19 30 16 27 
12481,2 8481.8 10563,0 7846,B T 
58 66 33 54 
46 58 32 42 


Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Thành phố Hà Nội 1-10-2001 
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miễn phí đất, một chế độ thuế ưu đãi và quy chế đối 
với các Bác sỹ tư nhân đã được thực hiện để 
khuyến khích thành lập các bệnh viện tư, nhằm 
giảm bới sự quá tải của các bệnh viện Nhà nước. Ở 
Hà Nội, cuối năm 1998 thống kê được 600 tư nhân 
để khám chữa bệnh và làm các công việc có liên 
quan đến chăm sóc sức khỏe, 

Ở các xã và nhiều cơ sở y tế của Nhà nước đã 
phân bố tương đối đồng nhất tuỳ thuộc mức độ 
phát triển kinh tế-xã hội của mỗi huyện. Sóc Sơn, 
huyện xa xôi nhất và Từ Liêm, gần như đã hội 
nhập hoàn toàn vào đô thị lại có cùng cơ cấu: một 
bệnh viện, với số giường bệnh ít hơn của Sóc 
Sơn, vì gần Hà Nội hơn (150 giường ở Sóc Sơn, 
100 giường ở Từ Liêm). Sự khác biệt hiện nay 
giữa hai huyện này là ở chỗ y tế tư nhân phát triển 
mạnh ở Từ Liêm (5 bệnh viện đa khoa và 174 
phòng khám tư nhân mở từ năm 1990), đáp ứng 
cho nhu cầu của số dân đã đô thị hoá, có thu 
nhập cao, trong khi ở Sóc Sơn dân số nông 
nghiệp nhiều nên phải dựa vào y tế Nhà nước. Ở 
Từ Liêm, y tế tư nhân đã phát triển mạnh trong 5 
năm: các phòng khám tư nhân đã tăng gấp đôi 
(75 năm 1992 và 174 năm 1987). Các cơ sở y tế 
của xã vẫn thế, dù khả năng tiếp nhận bệnh nhân 
đã giảm. Chỉ có số y sỹ tăng lên rõ rệt (hơn hai 
lần) thay thế cho các Bác sỹ làm việc ở thành phố 
hoặc cho các cơ sở tư nhân. Số y lá giảm gần một 
nửa. Các dược sỹ cũng gần như không có năm 
1996, tất cả chuyển sang làm tư. 


Ở Sóc Sơn, sự phát triển của tư nhân trong 
lĩnh vực y tế kém hơn: chỉ có phòng khám tư 
nhân với khả năng tiếp nhận hạn chế. Trong 
mọi lĩnh vực, nhân viên y lế có xu hướng giảm 
đi, làm cho việc được khám chữa bệnh ngày 
càng trở nên khó khăn đối với B0% dân số 
nông nghiệp. 


Dịch vụ xã hội và những hỗ trọ Quốc tế. 
Được thành lập năm 1994, Bảo hiểm xã hội đã 
đánh dấu một bước ngoặt trong các chính sách xã 


hội của Nhà nước. Tuân theo sự điều tiết của cơ cế 
thị trường, bảo hiểm y tế không tách rời với các 


đưỡng hướng của một Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa. 
Trong các quy chế hoại động của mình, bảo hiểm y 
tế dự kiến 5 chức năng: trợ cấp cho các bệnh nhân, 
cho các trường hợp sinh đẻ, cho các tai nạn lao 
động, các bệnh nghề nghiệp và chế độ lương hưu, 
tiền tuất, 

Trong toàn Thành phố Hà Nội, các chương 
trình hợp tác nhân đạo đã tiến hành rộng rãi, giúp 
cho nông thôn ngoại thành diệt trừ một số căn 
bệnh (uốn ván, bạch hầu, ho gà, sởi, lao) đồng 
thời thực hiện các chiến dịch tiêm chủng định kỳ 
và cải thiện tình hình vệ sinh chung. Đặc biệt là 
nguồn nước sạch cung cấp cho đời sông sinh 
hoạt hàng ngày cho dân cư đô thị, Thành phố -: 
phải chú trọng quan tâm và có giải pháp hữu hiệu 
hơn nữa. Như vậy, nhiều thôn được hưởng sự hỗ 
trợ tài chính của PAM (Chương trình lương thực y 
tế), của UNICEF và của Hội chữ thập đồ từ năm 
1986. Những hỗ trợ này thay thế cho những hỗ trợ 
của các xã (chỉ đành một phần nhỏ ngân sách 
cho y tế). 


Từ những điều trình bày ỏ trên cho thấy, trước 
khi bước sang thế kỹ XXI, tình hình y tế và sức khỏe 
cộng đồng đã đạt được những thành tựu sau: 


- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố 
giảm từ 1,51% năm 1989 xuống còn 1,08% năm 
1999, Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 18,7% vào 
năm 2000. 


- Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện 
chương trình tiêm chủng mở rộng và hoàn toàn 
thanh toán bệnh phong và bại liệt ở trẻ em 


- Ngành y tế đã triển khai, giám sát việc thực 
hiện các chương trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực 
phẩm trên địa bàn thành phố. 


- Nhiều bệnh viện đã được đầu tư xây dựng, mở 
rông và cải tạo, như bệnh viện Huyện Sóc Sơn, 
bệnh viện huyện Đông Anh, bệnh viện Phụ sản, 
bệnh viện Xanh Pôn, Trung tâm Phòng chống Lao, 
Trung tâm Vệ sinh-Dịch tễ, v.v. Thành phố cũng 
đang chuẩn bị xây dựng một số bệnh viện chuyên 
khoa, như: Trung tâm Thận học, Bệnh viện Ú bướu, 
Bệnh viện Tim mạch, v.v... 
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MỞ ĐẦU 


ũng như người các địa phương khác 
Ủj.. châu thổ Sông Hồng, người dân 
Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội luôn biết tận dụng 
những thế mạnh của tự nhiên để phục vụ đời sống 
hàng ngày. Trên cơ sở các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và tài nguyên nhân văn, nền kính tế của Hà 
Nội không ngừng tăng trưởng về mọi lĩnh vực qua 
từng năm. Mặc dù trong những năm gần đây có sự 
chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu phái triển kinh tế 
theo ngành, nhưng đến năm 2001, số nhân khẩu 
trong các vùng nông thôn tham gia phát triển sản 
xuất nông nghiệp, lãm nghiệp và thủy sẳn còn 
chiếm tới gần 2/5 (40%) tổng dân số toàn thành 
phố, tập trung chủ yếu ở các huyện ngoại thành. 
Trong khi đó, kính tế công nghiệp và dịch vụ lại tập 
trung chủ yếu ở khu vực nội thành và các khu 
công nghiệp tập trung. Do vậy, mặc dù trong 
những năm gần đây đã có sự chuyển đổi rõ rệt 
trong các lĩnh vực kinh tế, nhưng các hoạt động 
nông-ngư nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong 
đời sông kính tế của thành phố Hà Nội, Trên cơ sở 
các nguồn lực tự nhiên (bao gồm các tài nguyên 
thiên nhiên như: khoảng sản, địa hình, thổ 
nhường, khí hậu, thủy văn, động thực vật) và 
nguồn lực xã hội-nhân văn (bao gồm dân cư, lao 
động, các di sẵn văn hóa-lịch sử, hạ tầng cơ sở) 
như đã được trình bày trong các chương trước, 
thành phố Hà Nội có thể phát triển được một nền 
kinh tế toàn diện, đa lĩnh vực. 


Để phát triển kinh tế của Thù đô Hà Nội xứng 
đáng với tâm vóc của mình, Bộ Chính trị đã có Nghị 
quyết về phương hướng, nhiệm vụ phái triển Thủ đô 
Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010. Trong đô có phần 
về kinh tế như sau: 


- Phát triển kinh tế: tiếp tục xây dựng, phái triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả. sức cạnh tranh, khả năng 
hội nhập kinh tế khu vực, Quốc tế. Tăng cường vai 
trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, củng cố nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sau 
chuyển đổi. khuyến khích phảt triển mạnh các 


thành phần kinh tế. Tạo lập sự liên kết hiệu quả 
giữa các thành phần kinh tế trên địa bàn, giữa kính 
tế Hà Nội với kinh tế vùng trọng điểm phía Bắc và 
cả nước. Bảo đảm kinh tế Thủ đô có nhịp độ tăng 
trưởng cao, ổn định, với cơ cấu kinh tế hợp lý. Trong 
5 năm tới và những năm tiếp theo Hà Nội cần tiếp 
tục thực hiện tốt cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch 
vụ - nông nghiệp. 


- Tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc, đột 
phá vào những ngành hàng, sản phẩm sử dụng công 
nghệ hiện đại, kỹ thuật liên tiến, có hàm lượng chất 
xám cao; coi trọng sản xuất tư liệu sản xuất, sản xuất 
các mặt hàng xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu, 
các ngành hàng có khả năng đáp ứng nhu câu phát 
triển kinh tể của các tỉnh lân cận và cả nước. Trước 
mắt, ưu tiên một số sản phẩm chủ lực thuộc các 
ngành: điện - điện tử tín học; cơ - kim khi; dệt - may 
- đa giày; chế biến thực phẩm; vật liệu mới. 

- Sắp xếp lại các cơ sö công nghiệp hiện có, cải 
tạo, chuyển hướng sản xuất và có kế hoạch dí 
chuyển các cơ sở gây ô nhiễm, kỹ thuật giản đơn 
đến khu vực xa khu dân cư. 


- Phát triển và nâng cao trình độ, chất lượng các 
ngành dịch vụ: thông tin, du lịch, thương mại, tài 
chính - ngân hàng, chuyển giao công nghệ, đào 
tạo nhân lực, bảo hiểm, hàng không, bưu chính - 
viễn thông... Dịch vụ phải gắn bó, phục vụ hiệu 
quả yêu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp 
trên địa bàn và phái triển kinh tế vùng trọng điểm 
phía Bắc và kinh tế cả nước. Xây dựng Hà Nội 
thành trung tâm thị trường hàng hoá bán buôn, 
xuất - nhập khẩu, trung tâm tài chính - ngân hàng 
hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan 
trọng của cả nước. 


- Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành 
theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái, Thủ đô 
Hà Nội phải đi đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nông nghiệp, nông thôn. Từng bước nâng cao 
chất lượng các sẵn phẩm nông nghiệp. LÍu tiên xây 
dựng vành đai xanh, rau sạch để phục vụ đời sống 
và đảm bảo môi trường; phải triển các nghề, làng 
nghề truyền thống; chú trọng công nghệ bảo quản, 
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chế biến sau thu hoạch. Giải quyết tốt thị trường 
tiêu thụ nông sản. 


- Uu tiên đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo; 
chăm lo đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. 
Phái triển các loại hình đào tạo, đào tạo lại đội ngũ 
khoa học, công nghệ, các nhà quản lý kinh doanh, 
quản lý xã hội, công nhân kỹ thuật. Triển khai có 
kết quả chiến lược đào tạo nghề phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và xuất khẩu tao động; 
từng bước sắp xếp, chấn chỉnh hệ thống các trường 
học trên địa bàn; cơ cấu lại một cách hợp lý lực I- 
ượng lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp - thợ lành nghề. Hà Nội phải đi 
đầu trong đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho đất nước, phấn đấu trỏ thành một 
trung tâm đào tạo có uy tín ở khu vực. 


- Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, ưu tiên 
phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực công 
nghệ thông tin, sinh học, cơ khí ~- tự động hoá, công 
nghệ sản xuất và sử dụng vật liệu mới. Tạo lập thị 
trường công nghệ, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng 
công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh và hoạt 
động quản lý. Xây dựng cơ chế thu hút nhân lài, 
khuyến khích lao động sáng tạo phục vụ Thủ đồ, 
nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ của cả nước. 


- Củng cố, phát huy tác dụng của quan hệ sản 
xuất; phái triển mạnh các thành phần kinh tế, trong 
đó kính tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế 
tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trỏ 
thành nền tảng. Thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, 
củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp Nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, các hợp tác xã sau chuyển đổi theo luật 
về phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ 
mới, mỏ rộng thị trường. Tiếp tục đổi mới quản lý, 
nâng cao quyền tự chủ của các doanh nghiệp trên 
cơ sỏ tuân thủ các quy định của pháp luật. 


Một cách chung nhất có thể thấy rằng, nền kinh 
tế của Thả đô Hà Nội phát triển mạnh và đa dạng. 
Cơ cấu kinh tế đã có những thay đổi về chất. Tỷ 
trọng nông nghiệp giảm dần, trong khi tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ tăng lên đáng kể (hẳng 5.1). Năm 
1991, cơ cấu kinh tế trong tổng sản phẩm trong 
nước (GDP-Gross Domestic Producl) của toàn 
thành phố như sau: công nghiệp và xây đựng- 
25,9%, nông-lâm nghiệp-8,1% và dịch vụ-66,0%; 
đến năm 1998, các giả trị tương ứng là 36,2%, 4,3% 
và 59,5%. Dười đây chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt 
về phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội theo các 
nh vực nêu trên. 


Bảng 5.1. Cơ cấu kinh tế trong tổng sản phẩm của Hà Nội trong mấy năm gần đây 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2002. 


Qua số liệu bằng trên thấy rằng, giá trị sản 
xuất nông nghiệp của Hà Nội trong những năm 
gần đây luôn giảm, còn giá trị công nghiệp (trên 
40%) và dịch vụ (trên 55%) luôn đạt ỏ mức cao. 
Sở dĩ như vậy là vì diện tích đất nông nghiệp luôn 
bị giảm do quá trình đô thị hóa, còn sản xuất công 
nghiệp và dịch vụ trong trạng thái tương đối ổn 
định. Càng ngày cơ cấu kinh tế của Thủ đô càng 
chuyển dịch theo định hướng công nghiệp — dịch 
Vụ — nông nghiệp 


4995 4898 2000 2001 
Giátri | Tỷ trọng | Giátij | Tỷtọng | Giát| | Tỷ trọng | Giátrj, | Tỷ trọng 

(tỷ đồng) (%) (tý đồng) (%) (tỷ đồng) (%) (tÿ đồng) (%) 
vn hàn " 21559,3 100 | 320412 | 100 | 374395 | 100 | 407512 | 100 
Giá trị 84790 | 3933 | 13206,3 451677 | 40/81 | 1704749 | 41.83 
công nghiệp ' : : Ỷ : ` 
Giá trị 
nắng Liền 890,3 4.13 4091,9 41142,8 11483 | 2,82 
Giá trị dịch vụ | 12190,0 | 56/54 | 177430 | 5537 | 211290 | 56,43 | 225570 | 55,35 


Một xu hưởng phát triển kinh tế của thành phố 
trong những năm qua là fìm kiếm các nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài bằng cách xây dựng 
các dự án phát triển. Thao số liệu của Tổng cục 
Thống kê, từ năm 1988 đến 2002 đã có 567 dự án 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài cho Thành phố Hà 
Nội đã được cấn giấy phép với tống số vốn đăng ký 
8105,3 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn pháp định là 
4170,2 triệu đô la Mỹ (chiếm trên 20% tổng số của 
cả nước). Riêng năm 2002, có 64 dự án đã được 
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cấp giấy phép với tổng số vốn đăng ký là 141,2 
triệu đô la Mỹ, trong đó vốn pháp định là 66,0 triệu 
đô la (chiếm khoảng 10% tổng số của cả nước). 
Nguồn vỡn đầu tư này chủ yếu tập trung trong lĩnh 
vực công nghiệp và du lịch dịch vụ, còn trong nông 
nghiệp không đáng kể. Đây cũng là tình hình chung 
của cả nước. Điều đó cũng nói lên rằng, trình độ 
phát triển nông nghiệp của cả nước nói chung và 
Hà Nội nói riêng đạt được mức tưởng đối cao của 
Thế giới. Vì thế, trong những năm vừa qua Việt 
Nam là một trong 3 nước đứng đầu Thế giới về xuất 
khẩu gạo. Do đó hiện nay, chúng ta đang tiến hành 
tìm kiếm các dự án phát triển nông nghiệp để đầu 
tự cho các nước đang phát triển khác, đồng thời tiếp 
tục xây dựng các dự án về phải triển cơ sỏ hạ tầng 
và công nghiệp thu hút đầu tư. 


1. PHÁT TRIỂN NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP 


Mặc dù là Thú đô, nhưng sản xuất nông nghiệp 
của Hà Nội vẫn tiếp tục được phát triển. Sự phát 
triển của nông nghiệp trước hết đó là một ngành 
truyền thống của người đân Đồng bằng Sông Hồng 
nói chung cũng như Hà Nội nói riêng biết đựa vào 
những thuận lợi về đất đai, khí hậu, nguồn nước và 
kinh nghiệm sản xuất đã có từ lâu; thứ hai, sản 
xuất nông nghiệp ở Hà Nội là nhằm thỏa mãn các 
nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho đời sống 
của mọi người. 


Như đã đề cập, tuy đã có những chuyển đổi căn 
bản về các lĩnh vực phát triển kinh tế, song kinh tế 
nông-lâm-ngư nghiệp vẫn giữ vai trò rất qưan trọng 
đối với Thủ đô Hà Nội. Trong các lĩnh vực này, hàng 
năm Thủ đô Hà Nội sẵn xuất ra khoảng 230 000 tấn 
lương thực (lúa và ngô), 140 000 tấn rau các loại, 
34 000 tấn thịt lợn hơi, 8 000 tấn cá, 8 000 tấn thịt 
gia cầm và nhiều loại nông sản khác như trứng, 
sữa, mật ong, v.v... Hà Nội vẫn đảm bảo được mô 
hình phát triển toàn diện cả trồng trọt lẫn chăn nuôi. 
Trong trồng trọt vẫn thực hiện các loại hình trồng 
cây lâu năm và cây hàng năm. Còn trong chăn nuôi 
có sự phát triển cả chăn nuôi trên cạn lẫn nuôi trồng 
thủy sản dưới nước. Trong những năm qua, các lĩnh 
vực nông nghiệp nêu trên luôn được quan tảm phát 
triển. Riêng ở Thành phố Hà Nội, các hoạt động gọi 
chung là phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản. Song các hoạt động này chủ 
yếu được thực hiện ở các huyện ngoại thành, chỉ có 
một số rất it trong các quận nội thành. Theo số liệu 
thống kê, đến năm 2001, trên toàn Thành phố Hà 
Nội có 272050 hộ hoạt động trong các lĩnh vực kinh 
tế nông-lâm-thủy sản (với dân số là 1119526 nhân 


khẩu), trong đó có 269 186 hộ (chiếm 98,95%) ở 
các huyện ngoại thành và 2 864 hộ (chỉ chiếm 
1,05% và tập trung chủ yếu ở các thị trấn và các 
quận nội thành được gọi chung là khu vực thành 
thị). Số hộ và khẩu sẽ còn tăng, nếu trong các năm 
qua không thành lập các quận mới (Tây Hồ, Cầu 
Giấy và Thanh Xuân, và sau là Quận Long Biên và 
Quận Hoàng Mai). Với số liệu như vậy, rõ rằng các 
hoạt động nông-lâm-ngư nghiệp chủ yếu được thực 
hiện ở các huyện ngoại thành. Theo kết quả điều 
tra của Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, từ năm 
1994 đến năm 2001, số các hộ làm nông-tlâm-thủy 
sản liên tục giảm do sức ép của việc sản xuất hàng 
hóa cũng như quá trình đồ thị hóa (bằng 5.2). Đây 
cũng chính là những kết quả bước đầu trên bước 
đường dịch chuyển cơ cấu kinh tế-xã hội trong khu 
vực nông thôn. 


Bảng 5.2. Số hộ sản xuất nông-lâm-thủy sản 
của các huyện ngoại thành 
(tính đến trước ngày 1/10/2001) 


§ 1984 2001 
TỊ TY | sạng | WEB | ggng | TWyE 
l|[SóeSƠm | 41646 | 9493 | 53091 | 8361 
2 |ĐồngAnh | 49341 | 8889 | 58746 | 67498 
3|Galâãm | 51716 | 8651 | 83206 | 5026 
lá |[TưLem | 44958 | 5537 | 4287 | 34/12 
[8 |ThahTi | 41778 | 6650 | 51785 | 4539 
Trung bình †4.AA% 56,27% 


Nguồn: được tính từ "Kết quả tổng điều tra nông thôn, 
nông nghiệp và thủy sản Thành phố Hà Nội đến trước 
ngày 1/10/2001". 


Từ các số liệu trên cho thấy rằng, mặc dù có sự 
tăng số hộ đáng kể trong khoảng thời gian từ 1984 
đến 2001, nhưng do có sự chuyển dịch cơ cấu trong 
toàn bộ nền kinh tế, nên tỷ trọng các hộ iàm nông- 
lâm-thủy các huyện ngoại thành luồn luôn giảm, 
đặc biệt là Huyện Từ Liêm có tốc độ dịch chuyển cơ 
cấu nhanh nhất (giảm tới 21,25%). Trong những 
năm tới sẽ còn tiếp tục giảm nhanh do quá trình đô 
thị hóa ở huyện này, thậm chí có nhiều xã sẽ không 
còn đất nông nghiệp, như: Mỹ Đình, Thụy Phương, 
Cổ Nhuế, Đông Ngạc. Ngược lại, Huyện Sóc Sơn 
có sự chuyển đối cơ cấu chậm nhất (từ năm 1994 
đến năm 2001 chỉ giảm 11,32%). Sở dĩ như vậy là 
vì, Sóc Sơn là một vùng gò-đổi, hệ thống đường 
giao thông còn chưa hoàn toàn thuận lợi, xa trung 
lâm thành phố, trình độ dân trí chưa cao, tỷ lệ hộ 
nghèo còn lớn, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc 
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mở rộng ngành nghề phi nông-lâm-thủy sản. Vì vậy, 
Sóc Sơn được coi là “vòng sâu, vùng xa" của Thủ 
đô Hà Nội. Trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo 
thành phố sẽ có những giải pháp khả thi để có 
những chuyển biến tích cực hơn trong việc sắp xếp 
lại sản xuất của Huyện Sóc Sơn. 


Ngay trong số nhóm hộ làm nông-lâm-ngư 
nghiệp cũng có sự chuyến đổi khả rõ: số hộ làm 
nỏng nghiệp giảm, còn số hộ làm thủy sản và lâm 
nghiệp lại tăng lên. Chẳng hạn, năm 1994, số hộ 
làm thủy sản ở các huyện ngoại thành chỉ là 555 
hộ (chiếm 0,32%), nhưng đến năm 2001, số hộ 
làm thủy sản đã lên đến 1.101 hộ (chiếm 0,7 1%). 
Các Huyện Đông Anh, Gia Lâm. Thanh Trị, đặc 
biệt là Thanh Trì, có sự gia tăng số hộ làm thủy 
sản rất nhanh. Thanh Trì cũng là huyện đầu tiên 
đưa giống tôm càng xanh vào nuôi thí điểm trên 
diện tích 0,7 ha (1999), sản lượng đạt 0,36 tấn. 
Đến năm 2001, diện tích đã tăng lên 20,3 ha, sản 
lượng là 20 tấn. 


Trong những năm gần đây, cơ cấu ngành nghề 
ở khu vực nông thôn của Thành phố Hà Nội cũng 
có sự thay đối theo hướng tích cực rõ rệt (bảng 5.3), 
Bảng 5.3. Tỷ trọng các hộ chuyển đổi sang 
các ngành sản xuất khác ở khu vực 
nông thôn của Hà Nội 


: R Tỷ trọng (%) 
0N TAHS 1994 2001 
Công nghiệp 2,46 13,88 
Xây dựng 0,45 3,44 
Thương nghiệp 2,aa 9,12 


Tỷ trọng các hộ phi nông nghiệp ở khu vực 
nông thôn tăng lên đồng thời làm cho tỷ trọng các 
hộ nông-tâm-thủy sản giảm xuống. Trong khi đó 
các hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp ngày 
càng tăng, mặc dù còn chậm. Song đó là hướng đi 
tất yếu trong cơ chế sản xuất hàng hóa đối với 
nông nghiệp. Đây cũng là xu thế chung của cả 
nước trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông 
nghiệp. Điều đó chứng tỏ sự thành công trong việc 
thực hiện chính sách của Đảng về công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kính tế 
nông thôn. 


1.1. Sản xuất nông nghiệp 


Sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội bao gồm cả 
trồng trọt và chăn nuôi, trong đó trồng trọt giữ vai 
trò chủ yếu. Do đó, giá trị của trồng trọt luôn cao 
hơn giá trị chăn nuôi. Trong trồng trọt, lúa là loại cây 


lương thực lây hạt chiếm vị trí tuyệt đối cả về diện 
tích lẫn sản lượng cũng như giá trị. Do đất đai màu 
mỡ và hệ thống thủy lợi đảm bảo, nên sản xuất 
nông nghiệp của Thành phố Hà Nội trong những 
năm qua luôn gìữ vững sự tăng trưởng. Sở dĩ phải 
duy trì sản xuất nông nghiệp trên một diện tích khá 
lớn là do số lao động ở khu vực nông thôn còn 
chiếm tỷ lệ khá cao. Song, sản xuất nông nghiệp ở 
Hà Nội cho đến nay cũng vẫn chủ yếu là trồng cây 
lương thực và chăn nuôi gia súc, gia cảm (được 
phân bố ở các huyện ngoại thành). Các loại cây 
công nghiệp dài ngày hấu như chưa có, còn cây 
công nghiệp hàng năm cũng chỉ chiếm diện tích rất 
khiêm tốn (chủ yếu tập trung ở Đông Anh). Đây đều 
là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp truyền thống. Cho 
đến nay, hầu hết các vùng đều vẫn sản xuất nông 
nghiệp theo hướng tự cung tự cấp, ít quan tâm đến 
sản xuất theo hướng hàng hóa, mặc dù số hộ nông 
nghiệp cũng đa dạng hóa ngành nghề. Tình hình 
sản xuất nông nghiệp ở Thành phố Hà Nội trong 
khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2002 được 
trình bày ở bảng 5.4. 


Bảng 5.4. Tình trạng chưng về 
sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội 


1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 


+-— 


Giá trị sản xuất nông 


nghiệp tỳ đồng) 890,3 |1091.8|1142,841146,3 


Trồng cây lương thực 
Diện tích cây lương thực 
lấy hại (nghin ha) 

Sản lương cáy lưỡng 
thực lấy hạt 198,9 | 238,7 | 256,3 | 222.4 | 229.0 
(nghìn tấn) 


657 | 658 | 683 | 626 | 620 


Lương thực có hat bình 
quân đấu người (kg) 


Diện tích lña cả năm 


61.8 | 88/9 | 93,6 | 783 | 781 


| #4 539 | 542 | 52.3 | 522 


(nghin ha) | 

Năng suất /úa cả năm : | 

(ta/ha) 316 | 385 | 414 | 371 38.4 ;¡ 

Sản lương 1a cà năm x8Ì ' 

(nghìn tấn) 177,1 | 2076 | 224,6 | 1440 | 200.5 
Tư  Ị 


Diện lích lúa đông-xuân 
(nghìn ha} 

Năng suất lúa đông- 
xuẳn (tạ/ha) 


Sản lượng lúa đông- 
xuân (nghin tấn) 


262 | 24/8 | 255 | 25.5 | 248 


F— 
396 | 475 | 445 | 407 | 421 
‡ 
80,3 | 93.1 kế: Ty 104,4 


† 
P06 cáo 299 | 29.1 | 287 | 268 | 274 


(nghìn ha} 
Năng suất lúa mùa 324 | 393 | 387 | 336 | 354 
(laha) : ' : 
Sản lương lúa mủa 988 | 1145 | 1110 | 90,1 | 961 
(nghìn lấn) 
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Diện tích ngô (nghin ha} 
Năng suất ngô (tạ/ha) 227 | 265 | 262 | 276 | 291 
Sản lượng ngô (nghìn tấn) | 21,8 | 311 | 31.7 | 284 | 28,5 


Diện tích khoai lang 


(nghin ha) 48 | 40 | 38 | 41 | 38 


Năng suất khoai lang (tạ/na)| 61,8 | 64.0 | 65,0 | 66,1 | 72,1 


Sản lượng khoai lang 


(nghìn tấn) 277 | 256 | 247 | 271 | 281 
L 


Diện tích sắn (nghìn ha) 03 | 04 | 04 | 04 | 03 
Năng suất sắn (tạ/ha) 60.0 | 625 | 700 | 65.0 | 70,0 
Sản lượng sản (nghìn tấn) 18 | 235 | 28 | 26 | 21 


CÂy công nghiệp hàng năm 
Mia: Diện tích (nghin ha) | 01 0.1 01 | 01 01 
Sản lượng (nghìnlấn) | 23 | 24 | 28 | 32 | 32 
Lạc: Diện tích (nghìn ha} 343 | 40 | 35 | 37 | 36 
Sản lượng (nghìn tấn) 36 | 3,1 | 42 | 43 | 3.6 


Đậu tương 
Diện tích (nghìn ha) 2,4 27 2.3 23 2,8 
Sản lượng (nghìn tấn) 23 | 30 | 07 | 24 | 2A 
Thuốc lá. 
Diện tích (nghìn ha) 0.3 043 01 01 


Sản lượng (nghìn tấn) 0.4 | 0,5 | 01 | 01 


Chăn nuôi 
Số lượng trâu (nghìn con) 1B, | 162 | 154 | 13,8 | 12,7 
Số lượng bò (nghìn con) 35,8 35.5 | 366 | 39,2 | 41/7 
Số lương lơn (nghin cơn) 271,6 | 302.9 | 307,9 | 341.3 | 386.6 


Số lương gia cầm 
(nghìn con) 


2938,0|315625| 386,6 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2003. 


Qua những số liệu trên cho thấy rằng, về trồng 
trọt từ năm 1995 đến 2002 không có nhiều biến 
động về diện tích, nhưng một số loại cây do năng 
suất tăng kéo theo sản lượng cũng tăng. Còn chăn 
nuôi thấy có sự giảm rõ rệt về số lượng trâu, nhưng 
số lượng bò và lợn đều tăng, đặc biệt là số lợn. Điều 
đó cho thấy, nhu cầu về sữa và thịt trong những 
năm qua đang tăng lên, và sự gia tăng là nhằm 
đảm bảo nhu cầu đó. Trong cơ cấu tổng thu của 
trồng trọt và chăn nuôi có giá trị gần tương đương 
nhau: Trồng trọt chiếm 49,35% (trong khi đó ở đồng 
bằng Sông Hồng là 58,6%, TP Hồ Chí Minh là 
46,2%, cả nước là 68,5%) và chăn nuôi chiếm 
49,55% (trong khi cả nước là 29,5%, đồng bằng 
Sông Hồng là 40,4% và TP Hồ Chí Minh là 49,9%), 
còn lại 1,1% là tỷ trọng của dịch vụ nông nghiệp. 


Trồng rau. Đối với các thành phố lớn, như Hà 
Nội, về sản xuất nông nghiệp cần phải đưa thêm 
vào việc trồng các cây thực phẩm, trong đó đáng 
kể hơn là các loại rau. Trồng rau đã trở thành một 
nghề truyền thống của một bộ phận dân số Thủ 
đô, giống như nghề trồng đào. Do nhu cầu của 
người dân, sản lượng sản xuất các toại rau ở Hà 
Nội liên tục tăng trong những năm vừa qua (năm 
1994 sản lượng các loại rau là 83.994 tấn, đến 
năm 2000 là 143.345 tấn, tăng gần 60.000 tấn so 
với năm 1994). Đến năm 2001 giá trị này lại giảm 
xuống còn 141.421 tấn, có lẽ một số diện tích 
trồng rau đã được chuyển đổi thành đất xây dựng 
trong quá trinh đô thị hóa. Trong số các loại rau, 
có loại chỉ đặc trưng riêng cho Hà Nội như rau 
Húng Làng. Đến nay, những thửa ruộng trồng rau 
Húng Láng đã nhường chỗ cho những tòa nhà cao 
tầng mọc lên. Hiện vẫn còn một số làng trồng rau 
truyền thống khác như cà Hoàng Mai, rau cải Mơ, 
V.V... 


Tóm lại, trong những năm gần đây mặc dù có 
nhiều biến động về diện tích đất nông nghiệp, 
nhưng đo có sự chuyển đổi cơ cầu cây trồng và vật 
nuôi cũng như sử dụng các tiến bộ cửa khoa học - 
kỹ thuật, nên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của 
Thành phố Hà Nội vẫn tăng (bảng 5.5). 


Bảng 5.5. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 
trong năm 2000 và 2001 so với năm 1994 
(triệu đồng) 


Lĩnh vực sản xuất 1894 2000 2001 
Trồng trọi 

Cây lương thực 3233497 | 424547 | 372690 
Cây thực phẩm 121446 | 131598 | 131696 
Cây công nghiệp hàng năm | 24238 25501 27718 
Hoa cây cảnh 5120 80016 | 91007 
Đã tà eo Giợn 85997 la 98725 
Chăn nuôi 

Gia súc Í 205797 [| 283493 [ 315902 
Í Gia cầm 74191 | 99673 | 105698 
CN hệ In 50892 | 63280 | 69004 
phâm phụ) 

Dịch vụ - 34028 36130 
| Tổng số 899880 | 1244380 | 1248568 


Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và 
thủy sản Thành phố Hà Nội đến trườc ngày 1/10/2001; 
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê thành phố Hà Nội 
(2004). 


1.2. Sản xuất lâm nghiệp 


Như đã nói ở phần trên, diện tích lâm nghiệp ở 
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Hà Nội chiếm tỷ lệ rất thấp. Song, sản xuất lâm 
nghiệp vẫn được duy trì để bảo đảm cuộc sống cho 
những hộ làm việc này đã lâu. Sản xuất lâm nghiệp 
tập trung ở Huyện Sóc Sơn-huyện duy nhất ở Hà 
Nội có địa hình đổi núi. Đến năm 2001, trong tống 
số diện tích đất lâm nghiệp của toàn thành phố là 
6.173,4 ha, thì Huyện Sóc Sơn có 6.133,5 ha 
(chiếm tới 99,35%), chỉ còn 39,9 ha ở Huyện Gia 
Lâm. Tình trạng sản xuất lâm nghiệp ở Hà Nội được 
trình bày trong bảng 5.8. 


Bảng 5.6. Tình trạng sản xuất lâm nghiệp ở 
Hà Nội 


I ` 
RPSS 1395 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 
Tổng giá tr sản xuất lâm Bú| ty | 408) 303 - 
nghiệp (tý đồng) 
1 

Sản lượng khai thác gỗ 

nản sẽ VY vớt l(582|-dtb (| 87.| i43 | ý 
(nghin m!) 
Trồng rừng tập trung 

: 03 : ấ : : 

(nghìn ha) 0,1 Ù 0,8 04 
Diện tích rừng bị cháy (ha)|  - 475 | 110 ˆ 13,0 


Nguồn: Niên giám thống kẽ, 2003 
1.3. Sản xuất thủy sản 

Nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa là một 
hướng đi mới của Hà Nội trong những năm gần đây. 
Tính từ năm 1995 đến năm 2002, diện tích nuôi 
trồng và sản lượng luôn tăng. Ngoài các loại cả phổ 
biến, từ năm 2000, người dân ngoại thành Hà Nội 
đã bắt đầu nuôi tôm càng xanh với năng suất cao, 
đặc biệt ở Huyện Thanh Trì (bảng 5.7). 


Bảng 5.7. Tình hình nuôi trồng thủy sản ở 
Hà Nội từ năm 1995 đến năm 2092 


EagE 1989 2000 | 2001 | 2002 
Giá trị sâ ất thủy sả 
íá trì sân xuất thủy sản sỹ - 


: 449 | 593 | 657 | 7348 
(tỷ đồng) 


=— 
Sản lượng (lấn) 6940 | 7803 | 8600 | 9633 | 9%27 


Sản lượng khai thác (ốn) | 1955 | 886 | 854 | 911 | 881 
Sản lượng nuôi trồng (ấn) 


Sản lương cá (tấn) 


Sản lượng tôm (tấn) 
_=—ớ————.— ` 


Diện tích nuôi trống 
(nghin ha) 


Nguồn: Miền giám thông kê, 2003. 


+.4. Những đổi mới trong sản xuất nông-lâm- 
ngư nghiệp ở Hà Nội 

Với chính sách của nền kinh tế mở, Đảng và 
Nhà nước luôn khích lệ mọi người dân vươn lên 
để làm giàu cho bản thân, xã hội và làm thay đổi 
bộ mặt nông thôn ngày nay. Vì thế, với sự năng 
động của người dân lao động, đã hình thành một 
mô hình kinh tế mới- đó là kính tế trang trại. 
Theo số liệu thống kê, đến trước ngày 
1/10/2001, toàn Thành phố Hà Nội đã có 140 
trang trại đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 
tư Liên Bộ số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 
23/6/2000 của Rộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn và Tổng cục Thống kê. Ngoài ra, còn một số 
lớn trang trại không đạt tiêu chuẩn này. Trong số 
140 trang trại nói trên cũng được chia thành nhiều 
loại khác nhau: 


- Trang trại trồng cây hàng năm: 14 (tập trưng 
chủ yếu ở Huyện Từ Liêm) 

- Trang trại trồng cây lâu năm: 10 

- Trang trại chăn nuôi: 20 


- Trang trại nuôi thủy sản: 93 (riêng Huyện 
Thanh Trì có 66 trang trại) 


- Trang trại kinh doanh tổng hợp: 3 


Trong thời gian qua, số lượng trang trại ở Hà 
Nội tăng lên khá nhanh. Theo sô liệu thống kê 
cho thấy, trước năm 1990 có 14 trang trại; năm 
1995 có 42 và đến 2001 tăng lên tới 140 trang 
trại như đã nói. Thực tế cho thấy, quy mô trang 
trại ở Hà Nội còn nhỏ cả về diện tích lẫn số lao 
động và vốn đầu tư (diện tích bình quân của mội 
trang trại là 4,14 ha và 8,1 lao động). Năm 2001, 
các trang trại ở Thành phố Hà Nội đã sử dụng 
831 ha đất và mặt nước, trong đó có 35 ha trồng 
cây hàng năm, 68 ha trồng cây lâu năm, 146 ha 
đất tâm nghiệp, 582 ha mặt nước sử dụng nuôi 
thủy sản (có lẽ đây là một trong những nguyên 
nhân làm tăng giá trị thủy sản trong những năm 
vừa qua). Tổng vốn đầu tư bình quân một trang 
trại của toàn Thành phố là 214 triệu đồng, trong 
đó: trang trại chăn nuôi là 286 triệu đồng; trang 
trại nuôi trồng thủy sản là 223 triệu đồng; trang 
trại tổng hợp là 190 triệu đồng; trang trại trồng 
cây lâu năm là 165 triệu đồng và trang trai trồng 
cây hàng năm là 77 triệu đồng. Tổng giá trị hàng 
hóa và dịch vụ của các trang trại năm 2000 là 
28.100 triệu đồng. Mặc dù đã có những kết quả 
như trên, song theo ý kiến của các chủ trang trại 
thì còn một số vấn đề cần giải quyết nếu muốn 
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cho nền kinh tế trang trại phát triển. Qua điều tra 
cho thấy rằng: 


- 34,3% chủ trang trại cho rằng thiếu đất để 
sản xuất; 


- 75% chủ trang trại cho rằng thiếu vốn để 
sản xuất; 


- 77% chủ trang trại cho rằng gặp khó khăn 
về việc đưa Khoa học và Kỹ thuật vào thực tiễn 
sản xuất; 


- 43,6 % chủ trang trại cho rằng gặp khó khăn 
trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 


Các ý kiến trên cần được nghiên cứu và đòi hỏi 
các cấp lãnh đạo, các ngành sớm đưa ra giải pháp 
hợp lý để làm cho kinh tế trang trại của Thành phố 
Hà Nội ngày càng phát triển. 

Cùng với sự phảt triển kinh tế trang trại, trong 
thời gian qua, ở Thành phổ Hà Nội cũng đã xuất 
hiện một số doanh nghiệp nông-lâm-thủy sản. 
Kết quả điều tra cho thấy, đến năm 2001, trên 
toàn thành phố đã có 30 doanh nghiệp, trong đó 
21 doanh nghiệp Nhà nước, 1 doanh nghiệp cổ 
phần có vốn Nhà nước, 1 doanh nghiệp cổ phần 
không có vốn Nhà nước, 5 công ty trách nhiệm 
hữu hạn và 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Các doanh nghiệp hoạt động trong nông- 
lâm-thủy sản chủ yếu là làm dịch vụ, như: sản 
xuất cung ứng giống cây, giống con, làm đất, dịch 
vụ tưới tiêu. Tổng số lao động trong các doanh 
nghiệp vào thời điểm điều tra (2001) mới chỉ có 
2.936 người, trong đó hợp đồng dài hạn chiếm 
85,72%. Tổng diện tích đất nông-lâm-thuỷ sản 
của các doanh nghiệp đang sử dụng là 3.571 ha, 
trong đó đất nông nghiệp là 420 ha (11,76%) với 
14 doanh nghiệp sử dụng (bình quân 30 ha/1 
doanh nghiệp); đất lâm nghiệp là 2.444 ha với 3 
doanh nghiệp sử dụng, riêng Lâm trường Sóc Sơn 
sử dụng và quản lý 2.436 ha; diện tích mặt nước 
nuôi trồng thủy sản là 707 ha với 8 doanh nghiệp 
sử dụng, riêng Công ty Đầu tư và Khai thác Hồ 
Tây sử dụng tới 545 ha. 


Kết quả sản xuất và kinh doanh của các doanh 
nghiệp trong năm 2000 như sau. Tổng thu của 
các doanh nghiệp là 1.275.506 triệu đồng, trung 
bình 42.516,8 triệu đồng/1 doanh nghiệp. Số đơn 
vị có lãi là 17 (56,6%) với tổng số tiền lãi là 2.978 
triệu đồng (trung bình 175 triệu đồng/1 doanh 
nghiệp). Số các đơn vị bị thua lỗ là 13 (43,4%) với 
tổng số tiền lỗ là 5.589 triệu đồng (trung bình 


429,9 triệu đồng/1 doanh nghiệp). Lỗ nhiều nhất 
là các doanh nghiệp làm dịch vụ thủy nông (100% 
số doanh nghiệp đều bị lễ). Tổng số tiền nộp ngân 
sách là 153.486 triệu đồng (trung bình 5.128 triệu 
đồng/1 doanh nghiệp). Thu nhập của một lao 
động trong các doanh nghiệp nông-lâm-thủy sản 
vẫn còn thấp. 


Từ các kết quả trên cho thấy, mặc dù có sự đa 
dạng về các loại hình (từ hộ, đến hợp tác xã, đến 
doanh nghiệp) về ngành nghề sản xuất trong nông- 
lâm-thủy sản ở Hà Nội, song hiệu quả chưa cao. Có 
lẽ lý do thì có nhiều, song trình độ chuyên môn và 
năng lực quản lý là khâu trọng tâm nhất. Mặt khác, 
như đã nói, tất cả các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp đều tập trung ở nông thôn, trình độ dân trí 
còn thấp, thậm chí một số nơi còn lạc hậu cũng là 
một nhân tố cần phải giải quyết trong tiến trình hòa 
nhập, hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Suy cho 
cùng, tất cá đều là do con người. 


2. PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP 


Ngoài phát triển nông nghiệp, Hà Nội còn là một 
trong những trung tâm công nghiệp lớn thứ 2 (sau 
Thành phố Hồ Chí Minh) của nước ta. Tuy nhiên, 
giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Nội cho đến 
nay vẫn chưa cao (đứng thứ 3 cả nước, sau TP Hồ 
Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu, theo số liệu đến 
năm 2002). Phân tích thêm, thì thấy rằng Hà Nội 
vẫn xếp thứ 2, nếu không quan tâm đến công 
nghiệp khai khoáng. Nếu chỉ tính riêng giá trị công 
nghiệp khai khoáng, thì Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chiếm 
vị trí thứ nhất, vị là tỉnh duy nhât của nước ta khai 
thác và xuất khẩu dầu thô. 


Hà Nội đã có ngành công nghiệp phát triển từ 
lâu và liên tục phát triển cả về số lượng và chất 
lượng. Năm 1955, thời kỳ khôi phục kinh tế sau 
chiến tranh, Hà Nội có 9 xí nghiệp quốc doanh (6 
xi nghiệp Trung ương và 3 xi nghiệp địa phương). 
Đến năm 1965 (10 năm sau) đã tăng lên 134, đến 
năm 1993 là 355, năm 2003 là 216. Ngoài 9 khu 
công nghiệp đã có (bảng 5.8), thành phố đã đầu tư 
xây dựng 5 khu công nghiệp tập trung mới là Sài 
Đồng A, Sài Đồng B, Nội Bài-Sóc Sơn, Bắc Thăng 
Long và Hà Nội-Đài Tư với tổng diện tích là 765ha. 
Ngoài ra, còn xây dựng thêm 11 khu công nghiệp 
vừa và nhỏ, Trong những năm trước đây, công 
nghiệp ở Thủ đô hoặc là quôc doanh Trung ương, 
hoặc quốc doanh địa phương chủ yếu tập trung sản 
xuất các sân phẩm phục vụ cho sản xuất, như các 
máy công cụ, v.v., và quan tâm chưa đúng mức trong 
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sản xuất hàng tiêu dùng. Trong những năm gần đây, 
theo hướng phát triển của nền kinh tế thị trường 
nhiều thành phần, công nghiệp của thành phố đã có 
những bước chuyển biến rõ rệt về mọi mặt. Do vậy, 
công nghiệp đã trở thành ngành có vị trí quan trọng 
nhất so với các ngành kinh tế khác trong sự nghiệp 
phát triển của Thủ đô. Đến năm 2001, giá trị sản xuất 
công nghiệp của Thành phố đạt 21.013,5 tỷ đồng 
(gấp hơn 2 lần so vớt năm 1998). 


-Tính đa dạng của sản xuất công nghiệp ở Hà 
Nội được thế hiện ở cả cơ cấu (hình thức sở hữu, 
theo ngành, v.v...), quy mô và phàn bố, Nhỉn chung, 
sản xuất công nghiệp có sự kết hợp giữa các nhà 
máy, xí nghiệp hiện đại với các cơ sở tiểu thủ công 
nghiệp, giữa quy mô lớn của các xí nghiệp quốc 
doanh với các cơ sở tập thể và tự nhân có quy mô 
vừa và nhỏ. Hệ thống này được phân bố rộng khắp 
thành phố, cho đến các làng nghề. 


Bảng 5.8. Các khu cỗng nghiệp cũ của 
Thành phố Hà Nội 


Tên khu công — | Diện tích ka Số lượng | Mở rộng 
nghiệp (ha} động xí nghiệp | (ha) 
MinhKha-VnhTuy | 81 | 16000 | 23 165 
Thượng Đình sẽ| 7ê | 1700 29 982 
Đông Anh 68 | 8000 2 70 
Trương Định-Đuôi Cá | 32 | 4000 13 
Văn ĐiểnPhápVân | 38 8000 14 8 
Câu Diễn-NgĩaÐô | 27 2000 8 Tï 
Gia Lâm-Yên Viện 38 t0 21 80 
Chèm ị 4 | 1400 5 20 
Cấu Bượu 4 1400 5 54 
Tổng số 369 | 41500 | 140 | 6182 


Nguồn: Atlas thông tin địa lý Thành phố Hà Nội. 


Về hình thức sở hữu, sản xuất công nghiệp ở Hà 
Nội bao gồm cả quốc doanh (Trung ương và địa 
phương) và ngoài quốc doanh (tập thể và tư nhân), 
trong đó quốc doanh giữ vai trò chú đạo. Tuy nhiên, 
từ năm 1995 đến năm 2001, số các doanh nghiệp 
công nghiệp Nhà nước trên địa bàn Hà Nội liên tục 
giảm (năm 1995 có 271 doanh nghiệp, đến năm 
1998: 271, năm 1999: 264, năm 2000: 241, năm 
2001; 238). Năm 2003, có trên 90% số doanh 
nghiệp Nhà nước kinh doanh có lãi. Điển hình là 
Công ty thông tin di động VMS, Công ty Xăng dầu 
khu vực I, Công ty Sông Đà, Công ty Cơ điện Trần 
Phú, Haprosimex, Công ty Kim khí Thăng Long, v.v, 


Trong khi đó, số cơ sở sản xuất và kinh doanh 
ngoài quốc doanh liên tục tăng. Cho đến giữa năm 


2004, trên địa bàn thành phố có 12.600 doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong nhiều 
lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, 
v.v. hoạt động theo Luật công ty và Luật doanh 
nghiệp tư nhân. 


Về cơ cấu công nghiệp theo ngành. Từ trước đến 
nay, các ngành sản xuất công nghiệp ở Hà Nội rất 
đa dạng bao gồm tất cả các lĩnh vực công nghiệp 
nặng (luyện kim, chế tạo máy, v.v.) và công nghiệp 
nhẹ (dệt, may, chế biến lương thực, thực phẩm, sản 
xuất hàng tiêu dùng, v.v.). Từ năm 1980 đến nay, giá 
trị sản xuất của các ngành công nghiệp nhẹ luôn lớn 
hơn các ngành công nghiệp nặng. Hiện nay, ở Hà 
Nội đã hình thành 4 nhóm ngành sản xuất công 
nghiệp chủ đạo là: cơ khí-kim khí, dệt-da-may, chế 
biến lương thực-thực phẩm và đồ điện-điện tử. Trong 
những năm vừa qua và dự tính đến năm 2010 tỷ 
trọng của các nhóm ngành sân xuất công nghiệp 
trên luôn luôn tăng (bảng 5.9). 


Bảng 5.9. Tỷ trọng của các nhóm ngành sản 
xuất công nghiệp đến 2010 của TP. Hà Nội 


1980 | 1997 | 2000 | 2010 


Tất cả các ngành sản xuất 


: : 100 100 100 100 
công nghiệp 


1. Các ngành công nghiệp 


chủ đạo: 
Trong đô: - Cơ khi-km khí | 228 | 233 | 248 | 303 
- Dật-da-may 15,7 171 19,7 18.2 
: Bát) 17 | 112 | 158 | 168 
- Đồ điện-điện lử | 8/7 | 109 J 135 lã7 | 


— 


371 375 30,2 19,0 


2. Các ngành sản xuất 
công nghiệp khác 


Nguồn: Lê Thông và những người khác, 2002. 


Nhóm ngành công nghiệp hóa chất chiếm tỷ 
trọng khá cao (gần 10% năm 1987), nhưng đến nay 
đang có xu thể giảm (trừ hóa được) vì không đảm 
bảo vệ sinh môi trường cho Thủ đô. Ngoài ra, một 
số ngành công nghiệp phục vụ cho nhu cầu của xã 
hội cũng khá phát triển như: sản xuất vật liệu xây 
dựng, công nghiệp sành sứ, thủy tinh, chế biến gỗ, 
giấy, v.v... 


Đa dạng trong phân bõ. Hiện nay, Hà Nội có 9 
khu công nghiệp tập trung là: Minh Khai-Vĩnh Tuy, 
Thượng Đình, Đông Anh, Cầu Diễn-Nghĩa Đồ, Gìa 
Lâm-Yên Viên, Trương Định-Đuôi Cá, Văn Điển- 
Pháp Vân, Chèm và Cầu Bươu cùng một số công 
trình vừa, nhỏ phân bố ở mạn Bắc Thăng Long. 


- Khu công nghiệp Minh Khai-Vĩnh Tuy cô 23 Xí 
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nghiệp quốc doanh Trung ương và địa phương với 
3 ngành công nghiệp trọng điểm là dệt, chế biến 
lương thực-thực phẩm và cơ khí. Các cơ sở công 
nghiệp lớn như: Nhà máy Dệt 8/3, Liên hợp Dệt sợi 
Hà Nội, Nhà máy Bia Halida, Nhà máy bánh kẹo 
Hải Châu, v.v. 


- Khu công nghiệp Thượng Đình có 29 cơ sở 
quốc doanh với 3 ngành trọng điểm là chế biển 
lương thực-thực phẩm, hóa chất và cơ khí. Các cơ 
sở sản xuất lớn là: Nhà máy Chế tao công cụ, 
Nhà máy Cao su, Nhà máy Xà phòng, Nhà máy 
Thuốc lá, Nhà máy Bóng đèn-phích nước Rạng 
Đông, Giày Thượng Đình, Ô tô Hòa Bình, Dệt Mùa 
Đông, v.v. 


- Khu công nghiệp Đông Anh cô 22 cd sở quốc 
doanh với 2 ngành chủ đạo là cơ khi và vật liệu xảy 
dựng. Ngành công nghiệp cơ khí đang được đầu tư 
theo chiều sâu theo hướng chuyên môn hóa, như 
cơ khí tiêu dùng (phụ tùng xe đạp và xe đạp hoàn 
chỉnh), sửa chữa ô tô, động cơ điện, v.v. Các cơ sở 
lớn là Nhà máy Chế tạo thiết bị điện, động cơ điện 
Việt-Hưng ,,v.v. 


- Khu công nghiệp Trương Định-Đuôi Cá có 13 
cơ sở quốc doanh với 2 ngành chủ đạo là chế biến 
lương thực-thực phẩm và cơ khí. Các cơ sở lớn là: 
Nhà máy đồ hộp xuất khẩu, Xí nghiệp mì Hoàng 
Mai, Nhà máy Cơ khí 120, Nhà máy Điện cơ Thống 
Nhất, v.v. 


- Khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển có 14 
cơ sở quốc doanh với 2 ngành then chốt là công 
nghiệp hóa chất và cơ khí (sản xuất pin, phân 
lân, v.v.). 


- Khu công nghiệp Cầu Diễn-Nghĩa Đô có 8 cơ 
sở quốc doanh với 2 ngành then chốt là chế biến 
lương thực-thực phẩm và hóa chất. Khu công 
nghiệp này được xây dựng sau các khu vực nêu 
trên, song trang thiết bị cũng chưa hẳn là hiện đại. 


- Khu công nghiệp Yên Viên-Gia Lâm có 21 cd 
sở quốc doanh với 2 ngành then chốt là dệt và vật 
liệu xây dựng. 


Hầu hết các khu công nghiệp này đều được xây 
dựng từ những năm 60 của Thế kỷ XX, nên phần 
lớn thiết bị đều thuộc công nghệ cũ, sử dụng nhiều 
lao động, nhưng hiệu quả thấp. Nhiều khu công 
nghiệp tập trung lại nằm xen kẽ với các khu đông 
dân cư, như Thượng Đình, Minh Khai-Vĩnh Tuy, 
Trương Định-Đuôi Cả. Vì vậy, môi trường sống của 
các khu dân cư ở đây không được đảm bảo. Bản 
thân các khu công nghiệp này, trong những năm 
gần đây, đã đổi mới công nghệ và có các biện pháp 


xử lý chất thải. Nhưng về lâu dài, tốt nhất là di dời 
các nhà máy này hoặc khu dân cư đi nơi khác. 

Mặc dù vậy, trong những năm qua, các sản 
phẩm công nghiệp của Hà Nội cũng liên tục tăng về 
số lượng và chất lượng, đa dạng về loại hình sản 
phẩm. Cụ thể, năm 1998, công nghiệp cơ khí của 
Thủ đô đã sản xuất được 651 máy cắt gọt kim loại, 
38 nghìn động cơ điện, 205 nghìn quạt các loại, 150 
động cơ diezen, 1100 tấn phụ tùng ð tô; công 
nghiệp đệt-may-giầy đa đã sản xuất được 14 triệu 
mét vải khổ rộng, 8,5 triệu mét vải tuyn, 14 triệu 
quần áo dệt kim, 6 triệu đôi tất, trên 1 triệu đôi giày, 
đép đa, và 12,3 triệu đôi giày vải; công nghiệp 
lương thực thực phẩm đã sản xuất được 2,4 vạn tấn 
bánh kẹo các loại, 90 triệu lít bia, 475 tấn đổ hộp, 
2,6 triệu lít nước mắm; công nghiệp điện tử đã lắp 
ráp được 301 nghìn máy thu hình, v.v. (Lê Thông và 
đồng nghiệp, 2002). 


Những năm gần đây, phát triển kinh tế công 
nghiệp ở Hà Nội đã có những chuyển biển rõ rệt. 
Đó chính là sự ra đời của các khu chế xuất và khu 
công nghiệp tập trung với trang thiết bị công nghệ 
tiên tiến nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài 
theo Sắc lệnh về các khu chế xuất của Chính phủ 
phê duyệt ngày 18-10-1991. Đó là 5 khu công 
nghiệp tập trung ở các huyện ngoại thành. 


1) Khu chế xuất Sóc Sơn nằm ở phía Bắc Sân 
bay Quốc tế Nội Bài, do Malaysia đầu tư được bắt 
đầu từ năm 1996. Đây là khu công nghiệp chuyên 
sản xuất các loại sản phẩm điện tử, phụ kiện của 
máy tính, sản phẩm quang học, đồng hồ, đố chơi. 
Diện tích dự kiến bước đầu là 100 ha, sau đó có thể 
mở rộng đến 1000 ha. Sự phát triển của khu công 
nghiệp này gắn liền với Sản bay Quốc tế Nội Bài, 
Cảng Hải Phòng thông qua trục đường Quốc lộ 5. 


2) Khu công nghiệp tập trung Sài Đồng nằm trên 
địa bàn Quận Long Biên, cạnh Quốc lộ 5 trong mối 
liên kết giữa tập đoàn Daewoo (Hàn Quôc) và Công 
ty Điện tử Hà Nội với số vốn đầu tư là 152000 đôla 
Mỹ từ năm 1992. Đây là khu công nghiệp chuyên 
sản xuất các sản phẩm điện, điện tử và cơ khí. Khu 
công nghiệp Daewoo-Hanel chiếm diện tích 407 
ha, trong đó 97 ha dùng xây dựng khu công nghiệp, 
phần còn lại xây dựng một khu dân cư mới. 


3) Khu công nghiệp tập trung Bắc Thăng Long 
nằm trên địa bàn Huyện Đông Anh bên cạnh Quốc 
lộ 3 với diện tích khoảng 220 ha. Đây là khu công 
nghiệp tập trung các ngành cơ khí mây móc giá trị 
cao, lắp ráp ô tô, xe máy, chế tạo và lắp ráp đồ 
điện tử. 
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4) Khu công nghiệp tập trung Nam Thăng Long 
nằm trên địa bản của Quận Tây Hồ và Huyện Từ 
Liêm với diện tích cũng khoảng 220 ha. Đây là khu 
tập trung các ngành công nghiệp kỹ nghệ cao, 
công nghiệp sạch, ít hoặc không gây õ nhiễm, 


3) Khu công nghiệp Đài Tư (của Đài Loan) ở 
Huyện Gia Lâm với diện tích khoảng 70 ha (hiện 
nay mới 40 ha) có 100% là vốn đầu tư nước ngoài. 
Giấy phép đã được cấp từ năm 1995, nhưng đến 
cuối năm 1998 mới bắt đầu san lấp mặt bằng. 


Như vậy, trong thời gian qua, tổng số vốn đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài cho phát triển công nghiệp ở 
Hà Nội đã đạt được con số rất đáng kể (bảng 5.10) 
góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội của 
Thành phố. 


Bảng 5.10. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp từ 
nước ngoài cho các khu công nghiệp ở Hà Nội 


Tổng số vốn | Tỷ lệ | Tổng vốn pháp định 
Khu cô hiè Ỷ , 
097905 | triệu đê la Mỹ) | (%) | (tiệu đôlaMỹ} 
Sài Đồng A, Đức 
239, 42, AB, 
Giang, Yên Viên luc ý Bộ 
Sài Đồng B 281/7 4ô8 8139 
Nội Bài 58.28 104 203 
[rểng số 559,16 100 148 ã 


Nguồn: Afias thông tin địa lý thành phố Hà Nội. 


Do xác định phát triển công nghiệp là hướng 
quan trọng trong nền kinh tế của Hà Nội, nên 
trong những năm tới, trong quy hoạch tổng thể, 
các cấp chính quyền thành phố đã đưa ra những 
bước đi cụ thể trong vấn đề này. Trước hết là giao 
thông và cơ sở ha tầng, sau đó là có những bước 
đột phá trong công nghiệp, Các khu công nghiệp 
hiện có được cải tạo, sắp xếp lại phù hợp với quy 
hoạch xây dựng thành phố; đồng thời phát triển 
các khu công nghiệp mới như Sóc Sơn, Bắc 
Thăng Long, Nam Thăng Long, Sài Đồng A và B, 
Đông Anh; cải tạo, mở rộng các khu công nghiệp 
Cầu Diễn, Cầu Bươu, Pháp Vân, Đức Giang. 
Ngoài ra, trong các khu dân cư có thể bổ trí xen 
kẽ các xí nghiệp nhỏ, sạch, kỹ thuật cao. Diện 
tích đất dành để xây dựng các khu công nghiệp 
khoảng 3.000 ha. 


Từ năm 1999 đến nay số lượng các cơ sở sản 
xuất công nghiệp ở Thành phố Hà Nội luôn tăng 
(trung bình trong 4 năm-1998, 1999, 2000 và 
2001, mỗi năm tăng trên 800 cơ sở, chủ yếu là các 
cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh, bảng 5ð. f1). 


Bảng 5.11. Số các cơ sở sản xuất công nghiệp 
phân theo các cấp quản lý 


Ì 4685 Ï 1998 | 199 | 2000 | 2001 
| 


Số cơ sở sản xuất CN †8002 | 14831 | 15755 | 18568 | 17369 


Số cơ sở CN khu vực KT 


tữ 28 | 16654 17 
trong nước 962 | 14728 | 15654 | 16482 | 17256 


1 


Số DNCN khu vực KT có 


: 40 L 101 13 
vốn đầu tư nước agoài “ S00 lẻ 


Số DNCN Nhà nước 288 | 271 | 264 | 241 | 23 


Số DN Nhà nướ Ww 
, là NU 172 1868 162 | 180 | 162 
quản lý 
Số cơ sở CN địa nh a 
cơ số CN đa PHƯƠNG | 1) | 14582 | 15492 | 16322 | 12094 
quản lý 
Số DNCN Nhà nước do 
: 116 Ì 105 | 102 | 81 | 78 
địa phương quản lý 
= 
Số cơ sở CN ngoài 
s 17674 | 14457 | 15390 | 16241 | 17018 
quốc doanh 


dò Ị 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2003; (những chữ viết tắt 
trong bảng: CN-công nghiệp, KT-kinh tế, DN-doanh 
nghiệp, DNCN-doanh nghiệp công nghiệp). 


Số doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước do Trung 
ương quản lý ở Hà Nội chiếm tỷ lệ khá cao (27- 
28% so với cả nước), trong khi tỷ lệ trung bình chỉ 
vào khoảng 2,5% so với tổng số cơ sở sản xuất 
công nghiệp của cả nước. Đồng thời với sự gia 
tăng các cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh thì 
SỐ các cơ sở công nghiệp Nhà nước lại có xu 
nướng giảm. 

Nhờ số lượng các cơ sở sản xuất công 
nghiệp tăng lên qua từng năm, nên giả trị sản 
xuất công nghiệp ở Hà Nôi cũng không ngừng 
tăng trong những năm qua (bảng 5,12). Qua các 
số liệu thống kê cho thấy, trong khi số các cơ sở 
sản xuất công nghiệp của Hà Nội chỉ chiếm 
khoảng 2,5% so với cả nước, thì giá trị sản xuất 
công nghiệp lại chiếm tới 7,5-8,0% so với cả 
nước, Điều đó cho thấy năng suất lao động và 
chất lượng sẵn phẩm công nghiệp tạo ra đều ở 
mức cao. 


Từ bảng số liệu trên cho thấy rằng, tổng giá trị 
sản xuất công nghiệp của Thành phố Hà Nội đều 
tăng lên qua từng năm. So với năm 1994, tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp của Thành phố vào năm 
2002 tăng gần gấp 2,5 lần (247,83%). Trong đó 
tăng đáng kể nhất là các khu vực sản xuất công 
nghiệp có vốn đầu tự nước ngoài (tăng tới trên 3 
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Bảng 5.12. Tống số vốn đầu tư trực tiếp từ 
nước ngoải cho các khu công nghiệp ở Hà Nội 


1995 


2002 


Giá trị sản xuất CN (tý 
đồng) (so với năm 1994) 


84790 


17047,9|21013,5 


Giá trị SXCN khu vực 
KT trong nước (tý 
đồng) (so vớ năm 1994) 


6193,5 


11611,5|13541,7 


Giá trị SXCN khu vực 
có vốn đầu tư nước 
ngöài (tý đồng) (so với 
năm 1994) 


2285.5 


7471,8 


Giá trị SXGN Nhà 
nước (tỷ đồng) (s0 với 
năm 19941 


Giá trị SXCN Nhà nước 


37620 


do TW quân lý (tỷ đồng) 
(So vớ nâm 1994) 


Giá tị SXCN địa 


phương (tỷ đồng) (so 
với năm 1994) 


92849 


2431,5 


11050, 


54446 


Giá trị SXCN Nhà 
nước do địa phương 
quản lỷ (ÿ đống) (so 
với nãm1994) 


15229 


29598 


Giá trí SXCN ngoài 
quốc doanh (tý đồng) 
(so với năm 1984) 


9086 


Giá tị SXCN địa 
phương (tỷ đồng) (giá 
thực tế) 


[——T— 


28196.3 


2490,8 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2003. 


lần so với năm 1994-326,92%), đồng thời so với 
năm 2001, giá trị sản xuất công nghiệp tại các khu 
vực này cũng tăng mạnh hơn và đạt tỷ trọng 
137.42%. Sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp 
xếp hàng thứ 2 là khu vực ngoài quốc doanh. So 
với năm 1994, vào năm 2002, giá trị sản xuất công 
nghiệp khu vực ngoài quốc doanh tăng 274,14%, 
và so với năm 2001, năm 2002 cũng tăng thứ nhì 


(đạt 117,90%). 


PHỤ LỤC 1: 


DANH MỤC CÁC KHU CHẾ XUẤT 
CÔNG NGHIỆP Ở HÀ NỘI 


. Gông ty hữu hạn Chế tạo Công nghề và gia 


công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam 

Trụ sở giao dịch: Phường Tam Hiệp, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai (mở chỉ nhánh tại Biên Hòa, 
Đồng Nai) 


. Công ty Credit Lyonnais — Việt Nam 


(Succursale de Ha Noi) Pháp 
Trụ sở giao dịch: 10 Tràng Thí, Hoàn Kiếm, Hà Nội 


. Australia and New Zealand Banking Group 


Limited, Úc 
Trụ sở giao dịch: 53 Lê Thái Tổ, Hà Nội 


. Chị nhánh Ngân hàng Cathay Investment & 


Trust Co.,Ltd. tại Hà Nói 


Trụ sở giao dịch: 55 Quang Trung, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 


. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Bê 


tông trộn sẵn Việt —- Úc 
Trụ sở giao dịch: 78 Bạch Mai, Hà Nội 


. Cóng ty Ôtô Deawoo Việt Nam 


Trụ sở giao dịch: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 
Chi nhánh: 16B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, 
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 


. Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng V- TRAC 


(cho thuê máy xây dựng) 


Trụ sở giao dịch: 21A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, 
Hà Nội 


._ Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội (cung 


cấp dịch vụ kỹ thuật) 


Trụ sở giao dịch: Km8 Dịch Vọng, Quốc lộ 32, 
Từ Liêm, Hà Nội 


. Công ty TNHH Pioneer và Transmecco (khai 


thác sản xuất đá xây dựng, trộn bê tông) 
Trụ sở giao dịch: Km12, Quốc lộ số 2 thuộc Xã 
Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 


10. City Bank 
11. Bank of America 
12. Làng Văn hóa - Công nghệ Việt Nam, Lưu 


Cầu (sản xuất thủy tinh) 
Trụ sở giao dịch: Kho hóa chất Thị trấn Đức 
Giang, Gia Lâm, Hà Nội 


. Công ty PENTAX VN (sản xuất thiết bị 


quang học chính xác) 

Trụ sở giao dịch: Văn phòng liên lạc (VPLL]: 1 
Bà Triệu, Hà Nội 

Khu Công ngiệp (KCN) kỹ thuật cao Sài Đồng 
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Công ty lính kiện video Deawoo Việt Nam 


Trụ sở giao dịch: Xã Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà 
Nội 

Công ty chiêu sáng số † 

Trụ sở giao dịch: 15 Phố Hạ Đình, Đống Đa, 
Hà Nội 

May Bank 

Công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 
tầng khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư 

Trụ sở giao dịch: VPLL: 2D Vạn Phúc, Hà Nội; 
KGN Sài Đồng 

Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỹ 
Trụ sở giao dịch: 23 Phan Chu Trinh (Nhà máy: 
Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) 

ABN AMRO Bank 

Công ty khuôn đúc Tsukuba Việt Nam 

Trụ sở giao dịch; VP: Tầng 3, số 1 Bà Triệu; 
KCN Sài Đồng B, Gia Lâm, Hà Nội 

Tokyo Mitsubishi Bank 

Trụ sở giao dịch: CN: 5B Tôn Đức Thắng, 
Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Việt — Pháp 

Trụ sở giao dịch: Đường Phương Mai, Đống 
Đa, Hà Nội 

Fuji Bank - chi nhánh Hà Nội 

Công ty TNHH công nghiệp ABB (lắp đặt 
thiết bị điện) 

Trụ sở giao dịch: 138A Giảng Võ, Hà Nội 
Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỷ 

Trụ sở giao dịch: Khu D Nghĩa Tân, Từ Liêm, 
Hà Nội 

VP: 367 Kim Mã, Hà Nội 

Công ty TNHH sản phẩm thép Việt Nam 
Trụ sở giao dịch: KCN Nội Bài, Hà Nội 

Công ty TNHH Nhà thép tiến chế ZAMIL 
Viet Nam 

Trụ sở giao dịch: KCN Nội Bài, Huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội 

Công ty TNHH Bệnh viện Hà Nội - IHL. 

Trụ sở giao dịch: Ấp Hậu Dương, Xã Kim 
Chung, Đông Anh, Hà Nội 

Công ty TNHH Merak Indera (Việt Nam) 
(may mặc) 

Trụ sở giao dịch: KCN Nội Bài, Hà Nội 

Bệnh viện tư doanh Quốc tế TNHH Eukaria 
Viet Nam 

Trụ sở giao dịch: 10 Định Công Tráng 

Phòng khám: 56 - 58 Nguyễn Thải Học, Bệnh 
viện Xuân La, Hà Nội 


31. 


32. 


343. 
34. 


35. 


3ô. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


€) 


Công ty TNHH Quốc tế LCM (xây dựng 
trung tâm thể thao, giải trí) 

Trụ sở giao dịch: Số 8 Ngọc Khánh, Hà Nội 
Cóng ty TNHH cho thuê xe Quốc tế 

Trụ sở giao dịch: 360 Kim Mã (Tòa nhà 
Deaha), Hà Nội 

Korean Exchange Bank 

Xí nghiệp Earthcare Việt Nam LLC (Sản 
xuất phân vi sinh hữu cØ) 

Trụ sở giao dịch: 39 Lê Duẩn, Hà Nội 

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam 
(sơn, in..., bảo vệ đối với ĐT) 

Trụ sở giao dịch: KGN Thăng Long, Hà Nội 
Công ty TNHH United Motor Việt Nam (Sản 
xuất phụ tùng xe máy...) 

Trụ sở giao dịch: KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, 
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

Công ty TNHH Canon Việt Nam (Sản xuất 
máy ín phun) 

Trụ sở giao dịch: A1, Thăng 1.ong, Huyện Đông 
Anh, Hà Nội 

Cóng ty liên doanh (CTLD) Thống nhất 
Hotel Metropole 

Trụ sở giao dịch: Địa chỉ liên lạc: 18 Lý Thường 
Kiệt, Hà Nội; KS: 15 Ngô Quyền, Hà Nội 
CTLD SAS Ha Noi Royal Hotel Ltd. (kính 
doanh Khách sạn) 

Trụ sở giao dịch: 286 —- 288 Bà Triệu, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Công ty Phát triển Du lịch Hữu hạn Làng 
Nghi Tàm 

Trụ sở gíao dịch: VPLL: P201 - 31 Hai Bà 
Trưng, Hà Nội (Làng Nghi Tàm, HN) 

Xí nghiệp liên doanh sản xuất ótô Hòa Binh 
Trụ sở giao dịch: Km10 Nguyễn Trãi, Hà Nội 
Trung tâm Quốc tế (xây dựng văn phỏng 
cho thuê) 

Trụ sở giao dịch: VPLL: 17 Ngô Quyền, Hà Nội 
Xây dựng tại: 34 Tràng Tiền, Hà Nội 

Haneco - Gold Dino Inter. Cor. (Khách sạn 
Hà Nội vàng - 4 sao) 

Trụ sở giao dịch: 8 Lê Thái Tổ, HN (VPLL: 63 
Hàng Trống, Hà Nội) 

VID PUBLIC Bank 

Trụ sở giao dịch: 194 Trấn Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 


Theo con số thống kê chưa đầy đủ của năm 2002. 
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Công ty TNHH Làng hoa Thụy Khuê 

Trụ sở giao dịch: 14 Thụy Khuê, Hà Nội 

Công ty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Hotel 
Trụ sở giao dịch: D8 Giảng Võ, Ba Đỉnh, Hà Nội 


Công ty TNHH phái triển Hồ Tây (Xây dựng 
- Kinh doanh biệt thự ở Thụy Khuê) 


Trụ sở giao dịch: 254D Thụy Khuê (hoặc 28 
Trần Nhật Duật), Hà Nội 


Công ty liền doanh Khách sạn Sunway - 
Ha Noi 


Trụ sở giao dịch: 19 Phạm Đình Hổ, Hà Nội 
Công ty TNHH sản xuất hàng dệt may 19/5 
Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội 
Công ty liên doanh Hotel Horison Hanoi 
Trụ sở giao dịch: 40 Cát Linh, Hà Nội 

Cóng ty cáp Vĩna Deasung 

Trụ sở giao dịch: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, 
Hà Nội 

Công ty TNHH VINA - LEIGHTON (thi công 
xây dựng) 

Trụ sở giao dịch: 3 Nguyễn Du, Hà Nội; CN: 31 
Hàn Thuyên, Quận 1, TP.HCM 


Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki 
(sản xuất bánh kẹo) 


Trụ sở giao dịch: 25 Trương Định, Q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Công ty đèn hình ORION HANEL TNHH 

Trụ sở giao dịch: KCN Sài Đồng, Xã Bạch Đàn, 
Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát. (xây 
dựng khách sạn tại số 1 Lê Thánh Tôn) 

Trụ sở giao dịch: Số 1 Lê Thánh Tôn, Hà Nội 
Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: ĐCLL: 52A Lý Thường Kiệt, 
Hà Nội 

KS: Số 1 Hỏa Lò, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Nhà máy Bia Đông Nam Á 

Trụ sở giao dịch: 167B Minh Khai, Hà Nội 
Công ty liên doanh đá quý Quốc tế 

Trụ sở giao dịch: 85 Hàng Bạc, Hà Nội 

Công ty liên doanh Biệt thự vàng (The 
Golden Villas Co., xây dựng tại Hồ Tây) 

Trụ sở giao dịch: 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Trung tâm dịch vụ báo chí Việt Nam - Hà Nội 
(Văn phòng cho thuê) 

Trụ sở giao dịch: 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội 
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Công ty liên doanh TNHH Viet Nam - 
Malaysia (xây dựng khách sạn 4 sao tại K5, 
Hà Nội) 

Trụ sở giao dịch: Khối 5, Nghỉ Tàm, Hà Nội 


Công ty TNHH DAEHA (xây dựng khách sạn 
5 sao) 


Trụ sở giao dịch: KS Đường Kim Mã, Đội Cân, 
Hà Nội 

Công ty liên doanh thiết bị viễn thông 

Trụ sở giao dịch: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
Công ty TNHH HLL - GUOCO - Viet Nam (xây 
dựng Khách sạn 4 sao 83A L ý Thường Kiệt) 
Tru s giao dịch: 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
Công (y TNHH Tỏa nhà Trung tâm 
C.B.L(xây dựng văn phỏng cho thuê ở 31 
Hai Bà Trưng) 

Trụ sở giao dịch: 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Trung tâm thương mại và đầu tư phát triển 
GTVT (xây dựng ở 83B Lý Thưởng Kiệt 

Trụ sở giao dịch: Văn phòng đại diện: 18 Thì 
Sách - HN; KS: 83B Lý Thưởng Kiệt, Hà Nội 
Công ty Fujita - Thành Công (xây dựng văn 
phòng cho thuê ở 28 Láng Hạ) 

Trụ sở giao dịch: 28 Láng Hạ, Hà Nội 

Công ty Quốc tế Hổ Tây (xây dựng khu khách 
sạn và văn phòng ở số 3 Phó Đức Chính) 
Trụ sở giao dịch: Số 3 Phó Đức Chinh, Hà Nội 
Công ty liên doanh câu lạc bộ Hà Nội (xây 
dựng Câu lạc bộ thể thao ở 76 Yên Phụ) 
Trụ sở giao dịch: 76 Yên Phụ, Hà Nội 

Công ty liên doanh sản xuất cáp sợi quang 
VINA GSC 

Trụ sở giao dịch: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, 
Hà Nội 


Cóng ty liên doanh Hả Nội Lake View Spor( 
(xây dựng khách sạn ở 28 Đường Thanh Niên) 


Trụ sở giao dịch: ĐCLL: 72 Đốc Ngữ, Hà Nội 
KS: 28 Đường Thanh Niên, Hà Nội 

Công ty liên doanh Sakura Ha Noi Plaza 
(xây dựng khách sạn tại bến xe Kim Liên) 
Trụ sở giao dịch: ĐCLL: 98 Hàng Trống, Hà Nội 
KS: Bến xe Kim Liên, Hà Nội 


Công ty TNHH Mayfair Hanoi Ltd. (xây dựng 
văn phòng cho thuê tại 34 Trần Phú) 


Trụ sở giao dịch: ĐCLL: 7 Trần Phú, Hà Nội 
KS: 34 Trần Phú, Hà Nội 

Công ty TNHH phái triển Nội Bài (xây dựng 
Khu chế xuất) 

Trụ sở giao dịch: 286 - 288 Bà Triệu, Hà Nội 
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75. Công ty liên doanh CLB Láng Hạ (xây dựng 88. Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL 


?96. 


r7. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


66. 


87. 


Câu lạc bộ Thể thao) 

Trụ sở giao địch: 16A Đường Láng Hạ, Phường 
Thành Công, Đống Đa, Hà Nội 

Công ty liên doanh cao ốc Quốc tế Hồ Tây 
(xây dựng văn phòng cho thuê ở 18 Thụy 
Khuê) 

Trụ sở giao dịch: 18 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội 
Công ty TNHH phát triển Đệ Nhất (xây dựng 
văn phông cho thué ở 53 Quang Trung) 
Trụ sở giao dịch: VPLL: 28A Trần Hưng Đạo, 
Hà Nội 

KS: 53 Quang Trung, Hà Nội 

Công ty TNHH phát triển TN (xây dựng căn 
hộ cho thuê ở Quảng An, Hà Nội) 

Trụ sở giao địch: VPLL: 69 Tràng Thi, Hà Nội 
KS ở Xã Quảng An, Tây Höð, Hà Nội 

Công ty TNHH BỊIC, Tungshing (xây dựng 
vẫn phòng cho thuê ở 2-4 Ngô Quyền) 

Trụ sở giao dịch: 2 Ngồ Quyền, Hà Nội 

Công ty liên doanh xây dựng VI€ Việt Nam 
- Cuba (thầu thí công, sản xuất bê tông) 
Trụ sở giao dịch: 27 Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

Công ty TNHH khu nghỉ ngơi sân Golf Nội Bài 
Trụ sở giao dịch: 9 Dã Tượng, Hà Nội 

Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đồ (xây 
dựng khách sạn ở 93 Lò Đúc, Hà Nội) 

Trụ sở giao dịch: 93 Lò Đúc, Hà Nội 

Công ty liên doanh Thiết bị tổng dài (VKX) 
(sản xuất tổng đài điện tử 

Trụ sở giao dịch: Hoàng Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 
Công ty liên doanh chế tạo biền thế - ABB 
(chế tạo thiết bị có điện áp T10 - 220KV) 
Trụ sở giao dịch: Km 9 Quốc lộ 1, Hoàng Liệt, 
Thanh Trì, Hà Nội 

Công ty liên doanh Vận tải hỗn hợp Việt - 
Nhật số 1 

Trụ sở giao dịch: 57 Đường Thái Thịnh, Đống 
Đa, Hà Nội 

Công ty liên doanh Vận tải hỗn hợp Việt - 
Nhật số 2 

Trụ sở giao dịch: Thị Trấn Đức Giang, Gia Lâm, 
Hà Nội 

Công ty liên doanh Đoàn kết Quốc tế (xây 
dựng văn phòng cho thuề tại 63 Lý Thái Tổ) 
Trụ sở giao dịch: VP: P303, 31 Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Nơi XD: 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95, 


96. 


97, 


98. 


98, 


100. 


101. 


Trụ sở giao dịch: Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội 

CN: 9B Lê Thánh Tôn, Tân An, Cần Thơ 

Công ty TNHH S.A.S (xây dựng khách sạn) 

Trụ sở giao dịch; VP tạm 71 Cửa Nam. Hà Nội: 

KS: 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

Công ty liên doanh phát triển đô thị - Trấn 

Sóng Hồng (xây dựng nhà, văn phòng) 

Trụ sở giao dịch: VPLL: 22 Mạc Đĩnh Chí, Ba 

Đình, Hà Nội 

KS: Nghĩa Dùng, Ba Đình, Hà Nội 

Công ty TNHH vườn Hoàng Viên, Quảng Bá 

Trụ sở giao dịch: Đường Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, 

Hà Nội 

Công (y liên doanh Khách sạn Hà Nội 

Fortuna 

Trụ sở giao dịch: 6 Láng Hạ 

Công ty TNHH thương mại Tràng Tiển (xây 

dựng văn phòng cho thuê) 

Trụ Sở giao dịch: 28, 30, 32 Tràng Tiền, Hà Nội; 

VP tạm: 30 Nguyễn Du, Hà Nội 

Công ty liên doanh Đại Chân Trời (xây dựng 

văn phòng, nhà ở, Trung tâm thương mại tại 

364 Dịch Vọng) 

Trụ sở giao dịch: 17BS, Tổ 2 Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Từ Liêm, Hà Nội 

Công ty liên doanh sản xuất ôtô Daihashu - 

Vietindo 

Trụ sở giao dịch: Nhà máy ôtô 19/8, Xã Minh 

Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

Công ty TNHH phát triển Giảng Võ (xảy 

đựng nhà cho thuê) 

Trụ sở giao dịch: Số 6 Ngọc Khánh, Hà Nội 
Cóng ty liên doanh Mặt trời Sông Hồng 

(xây dựng văn phòng cho thuê) 

Trụ sở giao dịch: VP số 4 Trần Hưng Đạo, Hà 

Nội (23 Phan Chu Trinh, Hà Nội) 

Công ty liên doanh phát triển tổ hợp Tháp 
Văn phòng Hoa Anh Đảo Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: Bến xe Kim Mã, Hà Nội 

Khách sạn Indochine Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: VPLL: 46 Tăng Bạt Hổ, Hà 

Nội 

KS: Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Công ty liên doanh VINAPON (xây dựng 
văn phòng và căn hộ tại Voi Phực, Hà Nội) 

Trụ sở giao dịch: 649 Kim Mã, Hà Nội 

Công ty liên doanh Aus - Binh Minh (xây 

dựng tổ hợp văn phòng, nhà tại Giáng Vớ) 

Trụ sở giao dịch: Đường Giảng Võ, Đống 
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102. 


7043. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


709. 


710. 


T11. 


112. 


113. 


114. 


145. 


116. 


Đa, Hà Nội 

ĐCLL: 43 Quốc Tử Giám, Hà Nội 

Công ty TNHH Hai Bà Trưng Realty (xây 
dựng văn phòng tại 55 Lé Đại Hành) 

Trụ sở giao dịch: 55 Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Công ty liên doanh Khách sạn đại lộ Kim 
tiên - Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: Khu Kim Liên A, Quận Đống 
Đa, Hà Nội 

Công ty liên doanh Khách sạn Hoàng Gia 
Trụ sở giao dịch: 20 Hàng Tre, Hà Nội 

Công ty Dược phẩm B.BRAUN Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: 170 Đê La Thành, Hà Nội 
Công ty chế tạo thép Huyndai - Đông Anh 
Trụ sở giao dịch: Khối 3A Thị Trấn Đông Anh, 
Hà Nội 

Công ty Sứ vệ sinh Inax - Giảng Võ 

Trụ sở giao dịch: Xã Dương Xá, Huyện Gia 
Lâm, Hà Nội 

Công ty liên doanh Vietcombank Towers 
(xây dựng căn hộ) 

Trụ sở giao địch: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 
Công ty TNHH Hệ thống dáy Sưmi - Hanel 
Trụ sở giao dịch: KCN Sài Đồng B, Thạch 
Bàn, Gia Lâm, Hà Nội 

Cóng ty Daewoo - Hanel (xây dựng khu 
công nghiệp Quốc tế Sài Đồng) 

Trụ sở giao dịch: KCN Sài Đồng A, Hà Nội 
(VP: Tầng 2 Daeha, 360 Kìm Mã, Hà Nội) 
Công ty liên doanh Hino Motor Việt Nam 
Trụ sở giao dịch: Xã Hoàng Liệt, Huyện Thanh 
Trì, Hà Nội 

Công ty Điện tử Stanley Việt Nam (sản xuất 
đèn, linh kiện ôtô, xe máy) 

Trụ sở giao dịch: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 
(ĐC tạm: 1 Hàn Thuyên, Hà Nội) 

Công ty liên doanh Janadeco (xây dựng 
căn hộ ở B2 Giáp Bái, Hà Nội) 

Trụ sở giao dịch: Ló B2, Phường Giáp Bát, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

Công ty liên doanh tiếp vận Thăng Long 
Trụ sở giao dịch: 33C Cát Linh, Hà Nội (CN: 
11 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng) 
Công ty TNHH Cung Thành (xây dựng văn 
phòng và căn hộ) 

Trụ sở giao dịch: 33 Tràng Thi, Hà Nội 

Công ty Phụ tùng xe máy - Machino 

Trụ sở giao dịch: Khu kho Bãi Trâm, Xã Việt 
Hùng, Đông Anh, Hà Nội 


117. 


118. 


719. 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


Công ty TNHH phát triển Khu phố mới Nam 
Thăng Long 

Trụ sở giao dịch: 75B Tô Hiến Thành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Công ty Phụ tùng xe máy - ótô Goshi - 
Thăng Long 

Trụ sở giao dịch: VPLL: 195 Khâm Thiền, Hà 
Nội (Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội) 

Công ty liên doanh Linde Thanh Gaz, sản 
xuất khí công nghiệp 

Trụ sở giao dịch: Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội 
Công ty liên doanh phát triển Bắc Thăng 
Long (xây dựng khu đô thị) 

Trụ sở giao dịch: 27 Lý Thái Tổ, Hà Nội 
Công ty KCN Thăng Long 

Trụ sở giao dịch: VP: 1 Bà Triệu, Hà Nội 

(Bắc Cầu Thăng Long: Kim Chung, Hải Bối, 
Võng La) 

Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LG - 
VINA (sản xuất tủ điều khiển) 

Trụ sở giao dịch: Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 
Công ty liên doanh Cáp điện lực Daesung - 
Việt Nam 

Trụ sở giao dịch: Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, 
Hà Nội 

Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao 
Trụ sở giao dịch: 83 Lý Thường Kiệt và Khu 
Chùa Vẽ, Hải Phòng 

Công ty TNHH Trung tâm văn hoá thể thao 
giải trí Hà Nội 

Trụ sở giao dịch: Phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội 
Công ty TNHH Các hệ thống viễn thông 
VNPT - NEC 

Trụ sở giao dịch: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 
(VP tạm: P.24B, 104 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) 
Công ty TNHH Trung tâm thương mại Opera 
Trụ sở giao dịch: 6 Tràng Tiền, Hà Nội 

Cóng ty liên doanh TNHH Hà Nội 
Superbowl (xây dựng trung tâm thể thao) 
Trụ sở giao dịch: Km7, Quốc lộ 32A, Q. Cầu 
Giấy, Hà Nội 

Công ty Báo hiểm Liên hiệp 

Trụ sở giao dịch: Số 2 Ngô Quyền, Hà Nội 
Công ty liên doanh văn hóa chiếu bóng 
viễn đông (trung tâm văn hóa, chiếu phim) 
Trụ sở giao dịch; VP: 31 Mã Mây, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội (89 Phố Huế, Hà Nội) 
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131. Công ty liên doanh Trung tâm giải trí Hà Bourbon Thăng Long 
Nội Trụ sở giao dịch: Phường Trung Hoà, Cầu 
Trụ sở giao địch: Vườn thú Hà Nội, Hà Nội Giấy, Hà Nội 
132. Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam 138. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS, cung 
Trụ sở giao dịch: Xã Trung Giã, Huyện Sóc CấP VIDIT.VE RA VAN 
Sơn (VP: 67 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) Trụ sở giao dịch: 124 Đường Minh Khai, Hai 
133. Công ty liên doanh TNHH KFC - Việt Nam B91/8880.10105) 
(sản xuất thức ăn nhanh) 139. HD INTELSAT 9 (xây dựng 2 đài mặt đất, 
TÍN VU Š Tả mạng viễn thô óc tế, cáp bi 
Trụ SỞ giao dịch: Tâng 2, số 63 Lý Thái Tổ, Hà sách ke Me la : É: 8p BIẾU) 
Hà Nội 
134, Công ty liên doanh Hà Việt Tungshing (xây S E2 X l ¬ 
dựng văn phòng, căn hộ, câu lạc bộ) 140. cẠi ước hợp tác kinh doanh thông tin dị 
ở gi ịch: Kh ây Hồ, Hà Nội „. 
Si at: me WGI, AI |UN) lật bàn! Si bo Trụ sở giao dịch: 12 Láng Trung, Hà Nội 
735. CðNG ty liên doanh CLB đua ngựa thê thao 141. Hợp doanh dịch vụ chiếu phim giữa FAFIM 
Việt Nam Vịsi 
- Visionet 
0M) GIRỢ:GIỀNTAO DHI-RIHL Mộ: :UHAHH, BÌẾU Trụ sở giao dịch: 19 Nguyễn Trãi, Thanh 
Huyện Thanh Trì, Hà Nội Xuân, Hà Nội 
136. Công ty TNHH Vận tải công cộng Hà NỘI 142. Hội đồng hợp tác kính doanh giữa Tổng 
Daewoo công ty Bưu chính viên thông và Ngành 
Trụ sở giao dịch: 7 Đặng Thái Thân, Hà Nội thông tin Việt Nam 
137. Công ty TNHH TMQT và dịch vụ Siêu thị Trụ sở giao dịch: †18 Nguyễn Du, Hà Nội 
PHỤ LỤC 2: 


GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔNG CÔNG TY 


TỔNG CÔNG TY 
XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX 


(Vietnam Consfructfion and Import - Export Corporafion) 


Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 


Điện thoại: (84-4) 8345289 Fax : (84-4) 8.543035 
Email: Vinaconex@fptvn Website: http/www.vinaconex-group.com.vn 
Ngày thành lập doanh nghiệp: 27-09-1988 


Văn phòng đại diện: 
* 4 văn phòng đại diện trong nước (tại Thành phố Hồ Chí Minh) 
* 5 văn phòng đại diện tại nước ngoài 
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Libya) 


^“te8 sa sẩ 
#Lb dại 


: 
sa De ý sữ 


+ 


Ảnh: Đức lợi 
Trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Việt Nam - Vinaconex 


1,Quy mô doanh nghiệp * 1 nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng 
- Tổng số nhân viên: 30.886 người chai 
- Các nhà máy: Vinaconex hiện có: * 1 nhà máy sản xuất kính dán an toàn 


* 4 nhà máy sản xuất đá ốp lát cao cấp * 3 nhà máy sản xuất xi măng và 3 trạm nghiền 


xi măng 

*4 nhà máy sản xuất ống cốt sợi thủy tinh 

*4 nhà máy sản xuất phụ tùng vật tư ngành 
nước 

* 5 nhà máy sản xuất bê tông 

* 2 nhà máy sản xuất nước sạch 

- Các công ty thành viên: 45 công ty thành 

viên độc lập 

2, Lĩnh vực hoạt động 

- Nhận thầu, tổng thầu thi công xây lắp 
và hoàn thiện các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, sân bay, bến cảng, thủy lợi, 
đường hầm (giao thông, thủy lợi), văn hoá, thể 
thao, vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn, công sở, 
trường học, bệnh viện, cấp nước, thoát nước, 
bưu điện, công trình thủy điện, nhiệt điện, phong 
điện, điện nguyên tử, đường dây và trạm biến 
thế đến 500KV, các công trình kỹ thuật hạ tầng, 
khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao; nhận thầu thi công các 
công trình ở nước ngoài; 

- Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây 
dựng các dự án đầu tư xây dựng các loại hình 
công trình nêu ở mục 1, bao gồm: lập dự án đầu 
tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự 
án, tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự 
động hoá; khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, 
đo đạc công trình; thí nghiệm; thiết kế; thẩm tra 
dự án đầu tư, thẩm tra đề án thiết kế, thẩm tra 
thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; kiểm định chất 
lượng công trình và các dịch vụ tư vấn khác; 

- Đầu tư các dự án khai thác kinh doanh 
năng lượng điện ( thủy điện, nhiệt điện, phong 
điện), cấp nước sạch, thoát nước đô thị và xử lý 
môi trường; 

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ 
tầng đô thị, khu đồ thị mới, khu kinh tế mới, khu 
công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp 
và các trung tâm thương mại; 

- Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao 
công nghệ mới, thiết bị tự động hoá phục vụ cho 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và phát 
triển đô thị; 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy 
móc, thiết bị, phụ tùng, các tư liệu sản xuất phục 
vụ sản xuất và tiêu dùng; 

- Khai thác, sản xuất, chế biến và kinh 
doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao 
gồm: đá, cát, sởi, gạch, ngói, xi măng, kính, tấm 
lợp, nhựa đường và các loại vật liệu khác dùng 
trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất; 

- Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng 
các thiết bị, dây chuyền công nghệ và thiết bị tự 
động hoá; 

- Đưa lao động và chuyên gia Việt Nam 
đi làm có thời hạn ở nước ngoài; 

- Các lĩnh vực kinh doanh khác... 


3, Năng lực sản xuất: 
* Vốn điều lệ: Gần 200 tỷ đồng 
* Tổng tài sản của Tổng công ty tại thời 
điểm 31-12-2003 là: 3.850 tỷ đồng trong đó: 
+Tài sản lưu động: 2.709 tỷ đồng 
+ Tài sản cố định: -Nguyên gìá: 292 tỷ đồng 
-Giá trị còn lại: 441 tỷ đồng 
+ Các khoản đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư 
tài chính: 500 tỷ đồng 
* Thực trạng về đất đai, văn phòng, nhà 
xưởng: Tổng diện tích đất văn phòng trụ sở và 
nhà xưởng mà Văn phòng Tổng Công ty 
Vinaconex và các đơn vị thành viên là đơn vị 
doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý và sử 
dụng: 
+ Đất làm trụ sở: 35,08 ha 
+ Đất làm xưởng sản xuất kinh doanh: 318,7 
ha 
* Các sản phẩm chiếm ưu thế ở thị 
trường trong nước, các sản phẩm xuất khẩu chủ 
lực: 
+ Sản phẩm dịch vụ: 
. Dịch vụ du lịch 
. Dịch vụ xuất khẩu lao động 
. Dịch vụ du lịch khách sạn 
. Dịch vụ tư vấn du học 
. Dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình 
xây dựng 
. Dịch vụ siêu thị... 
+ Sản phẩm sản xuất công nghiệp: 
. Điện, nước 
. Xi măng 
. Bêtông thương phẩm 
. Đá ốp lát cao cấp 
. Nước tinh khiết đóng chai 
. Đồ gỗ nội thất 
. Kính dán an toàn 
. Vật tư ngành nước 
.Ống nước cốt sợi thủy tinh 
. Lụa tơ tằm cao cấp 
+ Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực: 
. Dịch vụ xuất khẩu lao động 
. Đá ốp lát cao cấp 
. Lụa tơ tầm cao cấp 
. Đồ gỗ nội thất 
4, Các thị trường xuất khẩu chính 
- Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động: Thị 
trường Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài 
Loan, Libya, UAE. 
-Đối với lĩnh vực sản xuất đá ốp lát: Thị 
trường Australia, New Zealand, Mỹ và Bỉ. 

5, Định hướng phát triển của doanh nghiệp 
(kế hoạch về đầu tư, về sản phẩm, về thị 
trường, vềth ương hiệu, về nhân sự) 

* Tiếp tục đa doanh, đa dạng hóa sản 
phẩm phục vụ ngành xây dựng, kết hợp với mọi 


hoạt động sản xuất kinh doanh khác mà thị 
trường có nhu cầu; 

* Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới 
phương thức quản lý, điều hành nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy 
mô của một Tập đoàn kinh tế lớn trong nước và 
khu vực. 

* Phát triển lực lượng sản xuất thông qua 
việc tăng cường công tác đào tạo, đào tạo nâng 
cao, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và công 
nhân kỹ thuật trong toàn Tập đoàn, coi con 
người là trung tâm là nhân tố quyết định đến sự 
phát triển bền vững của Tập đoàn. 

* Chuyển đổi cơ cấu theo hướng tăng 
dần giá trị sản xuất công nghiệp, giảm dần tỷ 
trọng xây lắp trong tổng sản lượng. Đa dạng hoá 
các sản phẩm công nghệ cao phục vụ ngành 
xây dựng và kết hợp phát triển các hoạt động 
sản xuất kinh doanh khác mà thị trường có nhu 


cầu. 

* Mở rộng các hoạt động đầu tư tài chính 
sang nhiều lĩnh vực có hiệu quả cao thông qua 
việc thành lập các trung tâm đầu tư tài chính lớn. 
Tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức 
tài chính, tín dụng trong và ngoài nước. Khai thác 
hiệu quả nguồn vốn bên trong và bên ngoài 
doanh nghiệp. 

* Củng cố và phát triển thị trường trong 
nước và Quốc tế phù hợp với định hướng phát 
triển của Tập đoàn, đồng thời không ngừng nâng 
cao giá trị thương hiệu VINACONEX trên trường 
Quốc tế và khu vực. Đặc biệt giữ vững uy tín 
trọng xây dựng đảm bảo chất lượng công trình. 

* Bên cạnh các mục tiêu về kinh tế, Tập 
đoàn sẽ tiếp tục duy trì và chú trọng đến các lợi 
ích trực tiếp, gián tiếp của xã hội, cộng đồng và 
các mục tiêu phát triển, bảo vệ môi trường bền 
vững. 


Một số công trình tiêu biểu của Vinaconex 
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TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG VIỆT NAM 
Vietnam Post & Telecomunications Corporation 


Địa chỉ 


Điện thoại: (84-4) 5.775104 
: WWW.vnpft.com.vn 


Website 


: T10, Toà nhà OCEAN PARK, 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 


Fax : (84-4) 5.775851 


Được thành lập theo Quyết định số 
249/TTG ngày 29-4-1995 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Tổng Công ty Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam và Nghị định số 51/CP 
ngày 1-8-1995 của Chính phủ phê chuẩn Điều 
lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty 

- Giấy đăng ký kinh doanh sế 109883 
ngày 20-06-1995 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà 
nước. 

- Các hoạt động kinh doanh chủ yếu: 
Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 
là doanh nghiệp lớn của Nhà nước với các hoạt 
động chủ yếu trên phạm vi toàn quốc là: 

+ Kinh doanh các dịch vụ BCVT. 

+ Khảo sát thiết kế, xây dựng các công 


trình äBCVT. 

+ Xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết 
bị BCVT. 

+ Sản xuất công nghiệp BCVT. 

+ Tư vấn về lĩnh vực BCVT. 


- Vốn kinh doanh: 2.501.369 triệu đồng. 


- Tài khoản Ngân hàng Nội tệ: 710A.00416 
- Hội sở Ngân hàng Công thương Việt Nam 


- Tài khoản Ngân hàng Ngoại lệ: 
362.111.370204 - Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam. 


TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI - VIETTEL 
(Viettel Corporation) 
Địachỉ : Số 1 Đường Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại : (84-4) 2.556789 Fax : (84-4) 2.996789 


Email : vietteladm(@viettel.com.vn Website : www.viettel.com.vn 
Mạng lưới : Có chi nhánh 64/64 Tính, Thành phố 
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Tổng Công ty Viễn thông Quân đội 
{VIETTEL) là một doanh nghiệp Nhà nước trực 
thuộc Bộ Quốc phòng. Được thành lập †ừ ngày 
1-8-1989, tiền thân là Tổng Công ty Điện tử thiết 
bị thông tin, trải qua những năm tháng hình 
thành và phát triển, khởi đầu với những dịch vụ 
truyền thống như: khảo sát thiết kế, xây lắp các 
công trình thông tin, xuất nhập khẩu các thiết bị 
viễn thông và dịch vụ bưu chính. Bằng những nỗ 
lực phấn đấu không ngừng của mình, Tổng 
Công ty Viễn thông Quân đội VIETTEL đã trở 
thành Nhà cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn 
thông hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống kinh 
doanh đa dịch vụ: Điện thoại cố định, điện thoại 
đường dài 168, điện thoại đường dài giá rẻ 178, 
Điện thoại di động 098, Internet, Truyền dẫn và 
Bưu chính. 

Với tầm nhìn xuyên suốt quá trình xây dựng và 
phát triển của Tổng Công ty: “Carring lInnovator" 
- (Nhà sáng tạo luôn quan tâm) với khẩu hiệu 
“Hãy nói theo cách của bạn", Viettel luôn lắng 
nghe và quan tâm đến khách hàng như những 
cá thể riêng biệt và khẳng định trách nhiệm cao 
trong việc liên tục tiên phong, cải cách và cùng 
khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 
ngày càng hoàn hảo, đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng với sự thấu hiểu sâu sắc nhất. 

Dựa trên quan điểm phát triển , và nội lực sẵn 
có,Viettel sẵn sàng mở rộng hợp tác, đầu tư trao 
đổi công nghệ với các tổ chức, các Công ty, đơn 
vị trong và ngoài nước trên tinh thần tôn trọng lợi 
ích hợp pháp của các bên, vì lợi ích chung của 
người tiêu dùng và toàn xã hội. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 
- Hoạt động kinh doanh các loại dịch vụ 


bưu chính viễn thông trong nước và Quốc tế. 

- Phát triển các sản phẩm phần mềm 
trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ 
thông tin, Internet. 

- Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh 
doanh các thiết bị điện, điện tử viễn thông, công 
nghệ thông tin và thiết bị thu phát vô tuyến điện. 

- Khảo sát, thiết kế, lập dự án công trình 
bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. 

- Xây lắp công trình, thiết bị thông tin, 
công nghệ thông tin, đường dây tải điện, trạm 
biến thế. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, địa ốc, 
khách sạn, du lịch, kho bãi, vận chuyển. 

- Xuất nhập khẩu công trình thiết bị toàn 
bộ về điện tử, thông tin và các sản phẩm điện tử, 
công nghệ thông tin. 

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP: 

- Điện thoại đường đài trong nước và 
Quốc tế sử dụng công nghệ VolP mã số 178 

- Điện thoại đường dài trong nước và 
Quốc tế sử dụng công nghệ chuyển mạch kênh 
truyền thống mã số 168. 

-Điện thoại cố định nội hạtPSTN 

- Điện thoại di động mã số 098 

- Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) mã số 
1278, Internet băng rộng ADSL 

- Kết nối Internet (XP) 

- Thuê kênh truyền dẫn trong nước và 
Quốc tế 

- Dịch vụ chuyển phát nhanh và phát 
hành báo 

- Khảo sát thiết kế và xây lắp công trình 
viễn thông 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu. 


TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM -PETROLIMEX 
(Vietnam National Petrolium Corporation) 
Địa chỉ Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội 


Điện thoại : (84-4) 2.556789 - 8.512898 Fax: (84-4) 8.519203 
Email : xttm(@petrolimex.co.vn Website : www.petrolimex.com.vn 
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Trụ sở Tổng Công ty Xăng dâu Việt Nam - Petrolimex 


Tổng Công ty Viễn thông Quân đội 
(VIETTEL) là một doanh nghiệp Nhà nước trực 
thuộc Bộ Quốc phòng. Được thành lập tử ngày 
1-6-1989, tiền thân là Tổng Công ty Điện tử thiết 
bị thông tin, trải qua những năm tháng hình 
thành và phát triển, khởi đầu với những dịch vụ 
truyền thống như: khảo sát thiết kế, xây lắp các 
công trình thông tin, xuất nhập khẩu các thiết bị 
viễn thông và dịch vụ bưu chính. Bằng những nỗ 
lực phấn đấu không ngừng của mình, Tổng 
Công ty Viễn thông Quân đội VIETTEL đã trở 
thành Nhà cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn 
thông hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống kinh 
doanh đa dịch vụ: Điện thoại cố định, điện thoại 
đường dài 168, điện thoại đường dài giá rẻ 178, 
Điện thoại di động 098, Internet, Truyền dẫn và 
Bưu chính. 

Với tầm nhìn xuyên suốt quá trình xây dựng và 
phát triển của Tổng Công ty: “Carring lInnovator" 
- (Nhà sáng tạo luôn quan tâm) với khẩu hiệu 
"Hãy nói theo cách của bạn", Viettel luôn lắng 
nghe và quan tâm đến khách hàng như những 
cá thể riêng biệt và khẳng định trách nhiệm cao 
trong việc liên tục tiên phong, cải cách và cùng 
khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 
ngày càng hoàn hảo, đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng với sự thấu hiểu sâu sắc nhất. 

Dựa trên quan điểm phát triển , và nội lực sắn 
có,Viettel sẵn sàng mở rộng hợp tác, đầu tư trao 
đối công nghệ với các tổ chức, các Công ty, đơn 
vị trong và ngoài nước trên tinh thần tôn trọng lợi 
ích hợp pháp của các bên, vì lợi ích chung của 
người tiêu dùng và toàn xã hội. 


NGÀNH NGHỀ KINHDOANH: 
- Hoạt động kinh doanh các loại dịch vụ 


bưu chính viễn thông trong nước và Quốc tế. 

- Phát triển các sản phẩm phần mềm 
trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ 
thông tin, Internet. 

- Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh 
doanh các thiết bị điện, điện tử viễn thông, công 
nghệ thông tin và thiết bị thu phát vô tuyến điện. 

- Khảo sát, thiết kế, lập dự án công trình 
bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. 

- Xây lắp công trình, thiết bị thông tin, 
công nghệ thông tin, đường dây tải điện, trạm 
biến thế. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, địa ốc, 
khách sạn, du lịch, kho bãi, vận chuyển. 

- Xuất nhập khẩu công trình thiết bị toàn 
bộ về điện tử, thông tin và các sản phẩm điện tử, 
công nghệ thông tin. 

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP: 

- Điện thoại đường dài trong nước và 
Quốc tế sử dụng công nghệ VolP mã số 178 

- Điện thoại đường dài trong nước và 
Quốc tế sử dụng công nghệ chuyển mạch kênh 
truyền thống măã số 188. 

- Điện thoại cố định nội hạt PSTN 

- Điện thoại di động mã số 098 

- Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) mã số 
1278, Internet băng rộng ADSL. 

- Kết nối Internet (IXP) 

- Thuê kênh truyền dẫn trong nước và 
Quốc tế 

- Dịch vụ chuyển phát nhanh và phát 
hành báo 

- Khảo sát thiết kế và xây lắp công trình 
viễn thông 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu. 


Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, 
tiền thân là Tổng Công ty xăng dầu mỡ, 
được thành lập ngày 12-01-1956, theo 
Quyết định số 224/TTg ngày 17-4-1995 của 
Thủ tướng Chính phủ và là Tống Công ty 
Nhà nước hạng đặc biệt. 

Quá trình xây dựng, trưởng thành và 
phát triển của Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
Nam gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải 
phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Ngay sau khi thành lập (năm 1956), 
Tổng Công ty đã khẩn trương tiếp quân và 
khôi phục các cơ sở xăng dầu của các hãng 
Shell, Caltex, Standar ở Hà Nội, Hải Phòng 
và xây dựng mới những kho - cảng dầu ở 
Đức Giang (Hà Nội),Việt Trì, Bắc Giang, 
Bến Thuỷ (Nghệ Tĩnh), Nam Định,..để 
nhanh chồng tạo nguồn xăng dầu phục vụ 
cho công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục và xây dựng Miền Bắc Xã 
hội chú nghĩa. 

Trong cuộc chống chiến tranh phá 
hoại Miền Bắc của đế quốc Mỹ và sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất 
đất nước, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
là tổ chức duy nhất của cả nước đảm nhận 
việc cung ứng xăng đầu cho nhu cầu kinh tế, 
an ninh quốc phòng và đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, 
gian khổ, hy sinh, bảo đảm kịp thời, đầy đủ 
xăng dầu cho công cuộc xây dựng, bảo vệ 
Miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, giải phóng Miền 
Nam, hoàn toàn thống nhất Tổ quốc. 


Ngày nay, Tổng Công ty Xăng dầu 
Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp lớn 
nhất ở trong nước về kinh doanh xăng dầu 
và các sản phẩm hoá đầu với tổng số vốn 
kinh doanh (năm 2005) là 3.600 tỷ đồng, 
doanh thu khoảng 40.000 tỷ đồng/năm, trên 
20.000 người lao động, 61 Công ty thành 
viên, 33 chi nhánh, Xi nghiệp, Tống kho và 
02 Công ty liên doanh (với các doanh 
nghiệp của Anh Quốc và Nhật Bản); đảm 
nhận khoảng 60% nhu cầu xăng dầu trong 
nước thông qua hệ thống kho - cảng hiện 
đại, trên 1.500 cửa hàng xăng dầu và gần 
5.000 đại lý trên phạm vi toàn quốc; phát 
triển mạnh thị trường xăng dầu và các sản 
phẩm hoá dầu ở ngoài nước như 
Campuchia, Lào, Trung Quốc, Hồng Kông, 


Philippin,... 

Tổng Công ty Xăng đầu Việt Nam là 
một trong các Tổng Công ty đi đầu và đạt 
được những thành tựu khả quan trong việc 
thực hiện “chiến lược” phát triển kinh doanh 
đa ngành có chọn lọc và đa sở hữu. Theo đó, 
có nhiều Công ty thành viên kinh doanh 
chuyên ngành đã và đang giữ vị trí nhóm các 
Công ty hàng đầu trong các lĩnh vực kinh 
doanh gas hoá lỏng, dầu nhờn, nhựa đường, 
hoá chất, vận tải xăng dầu viễn dương, bảo 
hiểm, cơ khí, thiết kế và xây dựng các công 
trình xăng dầu,...Ngoài ra, Tống Công ty 
đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang 
các lĩnh vực mới như tài chính - ngân hàng, 
bất động sản, xuất nhập khẩu tổng hợp, tin 
học - viên thông.... 

Tăng tốc đầu tư phát triển và hiện đại 
hoá cơ sở vật chất kỹ thuật là chủ trương 
nhất quán của Tổng Công ty trong nhiều 
năm qua. Tổng Công ty đã có hệ thống cơ sở 
vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đạt tiêu 
chuẩn khu vực. Hệ thống cầu cảng, tổng kho 
tại các trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội, 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, 
Cần Thơ,...được hiện đại hoá và tự động hoá 
để tiếp nhận hàng nhập khẩu về phân phối 
cho khu vực; hiện tại, đang chuẩn bị đầu tư 
dự án kho - cảng xăng dầu ngoại quan (tại 
Vân Phong - Khánh Hoà) hiện đại với công 
suất đầu tư 01 triệu mì, tiếp tục đầu tư đội tàu 
viễn dương vận chuyển xăng đầu với các tàu 
có trọng tải lớn (loại Aframax) để tạo nguồn 
nhập khẩu từ các trung tâm cung cấp lớn 
của Quốc tế và thực hiện mục tiêu tự đảm 
bảo vận chuyển trên 70% sản lượng xăng 
dầu và sản phẩm hoá dầu nhập khẩu của 
Tổng Công ty. 

Thương hiệu PETROLIMEX với biểu 
tượng đã và đang trở thành thương hiệu có 
uy tín trên thị trường trong nước và Quốc tế. 


Thành tựu 50 năm xây dựng và phát 
triển của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 
đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, ghi 
nhận thành tích đóng góp xứng đáng đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng 
nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: 08 
đơn vị được tặng thưởng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; 05 
chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 07 Huân chương 
Độc lập hạng nhất, hạng nhì và hạng ba; 114 


Huân chương lao động các hạng cho các 
tập thể và cá nhân cùng nhiều phần thưởng 
cao quý khác. Sự đóng góp và thành tích 
của Tổng Công ty trong 10 năm đổi mới 
(1995-2005) cũng được Nhà nước xem xét, 
phong tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng 
có ý nghĩa và cao quý. 


Trong sự nghiệp Công nghiệp hoá và 
Hiện đại hoá đất nước, hướng tới hội nhập 
kinh tế Quốc tế; Petrolimex đang nễ lực đổi 
mới toàn diện để phát triển thành tập đoàn 
kinh doanh đa ngành, có trình độ công nghệ 
và quản lý tiên tiến, có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và Quốc tế; tiếp 
tục là lực lượng chủ đạo, chủ lực trong việc 
đảm bảo bình ổn thí trường, đáp ứng và cân 
đối mọi nhu cầu xăng dầu cho yêu cầu phát 
triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và an 
ninh quốc phòng; là lực lượng nòng cốt thúc 
đẩy tăng ttrưởng kinh tế quốc dân và hội 


nhập kinh tế có hiệu quả. 

Để thực hiện mục tiêu chiến lược 
trên, Tống Công ty Xăng dầu Việt Nam chủ 
trương tập trung phát triển đồng thời trên 03 
lĩnh vực chủ yếu: phát triển cơ sở vật chất kỹ 
thuật; hiện đại hoá công nghệ - thiết bị; phát 
triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh doanh 
hướng vào sản xuất và dịch vụ - thương mại 
và phát triển nguồn nhân lực; trong đó, ưu 
tiên phát triển con người, đặt con người vào 
vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững 
của PETROLIMEX, ngang tâm với sự lớn 
mạnh của đất nước. 


TS. Trần Văn Đức 
(Tổng Giảm đốc Tống Công †y Xăng dầu Việt Nam) 


TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 
Housing and Urban Development - Investment Corporation 


Địa chỉ 
Điện thoại: (84-4) 8.647129 
Email : Hud@hn.vnn.vn 


: 21 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
Fax : (84-4) 8.647144 
Website 


; WWWw.hud.com.vn 


Là Tổng Công ty Nhà nước được Bộ Xây 
dựng thành lập theo Quyết định 08/2000/QĐ- 
BXD ngày 02-6-2000 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng. 

Tổng Công ty có tên giao dịch Quốc tế 
là: Housing And Urban Development 
Corporation ( viết tắt là HUD), hoạt động trên 
linh vực đầu tư phát triển nhà và đô thị trong 
phạm vi cả nước. 

Ngành nghề kình doanh chủ yếu: 

. Đầu tư phát triển các khu dân cư, khu 
đô thị, các khu kinh tế và khu công nghiệp tập 
trung. 

. Tư vấn đầu tư xây dựng và công trình kỹ 
thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp. 

. Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhà, 
khu đô thị mới và khu công nghiệp. 

. Kinh doanh nhà, kinh doanh hạ tầng 


khu đô thị mới và khu công nghiệp. 

. Thi công xây lắp các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu 
chính viễn thông, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô 
thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và 
trạm biến thế điện, điện nước cho các công trình 
dân dụng, công nghiệp. 

. Sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị và 
vật liệu xây dựng. 

. Xuất khẩu vật tư, thiết bị công nghệ, vật 
liệu xây dựng. 

. Quản lý khai thác dịch vụ tống hợp tại 
các khu công nghệ mới, khu dân cư tập trung. 

. Liên doanh, liên kết với các tổ chức 
trong và ngoài nước trong lĩnh vực đầu tư phát 
triển đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp. 


TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 
Vietnam National Steel Corporation 


Địa chỉ 
Điện thoại: 
Fax : (84-4) 8.561815 


91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
(84-4) 8.561795 - 8.561807 - 8.561807 
Website : www.vsc.com.vn 


Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC) là 
doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo 
Quyết định số 255/TTg ngày 29 tháng 4 năm 
1995 của Thủ tướng Chinh phủ và là một trong 
những Tổng Công ty 91 đang được xây dựng 
theo mô hình tập đoàn kinh tế mạnh của đất 
nước. Hiện nay có 12 đơn vị thành viên và 14 
đơn vị liên doanh với nước ngoài (trong đó có 8 
Đơn vị liên doanh giữa Công ty thành viên với 
nước ngoài). Được phân bố đều trên các địa bàn 
trọng điểm của cả nước. 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

Khai thác quặng sắt, than mỡ và các 
nguyên liệu trợ dung liên quan đến công nghiệp 
sản xuất thép. 

Sản xuất gang thép và các kim loại 


khác; vật liệu chịu lửa; thiết bị, phụ tùng luyện 
kim; các sản phẩm thép sau cán và một số sản 
phẩm phi kim loại như gạch ốp lát, xi măng,... 

Kinh doanh các sản phẩm thép, phôi 
thép, phế liệu kim loại, kim loại màu và các sản 
phẩm khác phục vụ ngành luyện kim. 

Thực hiện các dịch vụ liên quan đến 
ngành thép. 

Thiết kế, chế tạo và thi công xây lắp các 
trang thiết bị phục vụ cho ngành sản xuất thép 
và ngành liên quan khác. 

Đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
cho ngành sản xuất thép. 

Tổ chức đưa lao động Việt Nam sang 
làm việc và tu nghiệp tại nước ngoài. 

Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ 
khác. 


TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM 
Vietnam Shipping Industry Corporation 


Địa chỉ 


Điện thoại: (84-4) 8.439816 
Email: contact@vinashin.com.vn 


109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 


Fax: (84-4) 8.439805 - 7.330167 
Website: www.vinashin.com.vn 


Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy 
Việt Nam là một trong 17 Tổng công ty lớn nhất 
của Nhà nước được thành lập theo Quyết định 
số 69/TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
ngày 31-01-1996 trên cơ sở tổ chức lại ngành 
công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Một ngành đã 
có truyền thống rất lâu đời ở Việt Nam. 


Tống Công ty Công nghiệp Tàu thủy 
Việt Nam hiện có hơn 40 đơn vị thành viên, gồm 
29 đơn vị hạch toán độc lập, 7 đơn vị hạch toán 
phụ thuộc, 4 đơn vị liên doanh, gần 13.000 cán 
bộ công nhân viên, trong đó có liên doanh 
HUYNDAI-VINASHIN là lớn nhất với vốn đầu tư 
gần 160 triệu USD; có năng lực vào ụ sửa chữa 
cho các loại tàu đến 400.000 DWT 


Các đơn vị thành viên VINASHIN nằm 
trên khắp đất nước, trải dài từ Bắc vào Nam 


Để xúc tiến mở rộng thị trường VINASHIN 


hiện có cơ quan đại diện ở các nước Đức, Hà Lan, 
Ba Lan, Australia, lrắc và Mỹ. 


VINASHIN đã từng đóng cần cấu nổi 


600T, sà lan tự nâng hạ 200T, tàu hút bùn 
1500m/h xuất khẩu cho lrắc, các tàu vận tải 
quân sự cho Bộ Quốc phòng, tàu khách tốc độ 
cao 200 chỗ, tàu nghiên cứu biển, tàu dầu 
3500T, tàu chở khí hoá lỏng 2500T, tàu hàng 
khô 6500 DWT, ụ nổi 8500T và các tàu tuần tra 
cho Hải quan v..v.. 


Trên cơ sở nhu cầu của thị trường và phù 
hợp với kế hoạch phát triển đã được các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, VINASHIN đang tích 
cực đầu tư nâng cấp các nhà máy hiện có để 
khởi công trong 2002 đóng các tàu lớn hơn như 
tàu hàng 12000 DWT, tàu chở dầu sản phẩm 
13,500 DWT, tàu chở dầu thô 100.000T, tàu 
Container 1016 TEU và tàu hút bùn 1500mÏ/h. 

Với cơ sở vật chất cùng đội ngũ kỹ sư và 
công nhân kỹ thuật bậc cao, VINASHIN đã và 
đang cung cấp cho khách hàng trong và ngoài 
nước các sản phẩm đóng mới và sửa chữa với 
tính năng kỹ thuật và chất lượng cao. Sản phẩm 
của chúng tôi đã phần nào đáp ứng được các 
nhu cầu của các ngành kinh tế trong nước và 
xuất khẩu. 


TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỤNG VIỆT NAM(COMA) 
Vietnam Consfruction Mechanical Corporafion 


Tống Công ty Cơ khí Xây dựng là một 
doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo 
Quyết định số 993/BXD-TCLĐ ngày 20-11- 
1995 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, trên cơ sở 
Liên hiệp các Xí nghiệp Cơ khí xây dựng từ năm 
19785. 


Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng chuyên 
sản xuất, kinh doanh thiết bị cơ khí phục vụ 
ngành xây dựng và các ngành khác, thi công lắp 
đặt các công trình xây dựng theo qui hoạch, kế 
hoạch các ngành xây dựng trong và ngoài nước 
theo yêu cầu. 


Trong nhiều năm qua kể từ khi thành 
lập, Tổng Công ty luôn đầu tư máy móc, thiết bị 
hiện đại, tăng cường công tác đào tạo để nâng 
cao trình độ quản lý và chuyên môn kỹ thuật của 
lực lượng quản lý, tay nghề của công nhân viên 
với mục tiêu tăng năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm cao, giá thành hạ để có thể 
cạnh tranh trong và ngoài nước. Tổng Công ty 
áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng Sản 
phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9002. 


Địa chỉ : 813 Đường Giải Phóng, Hà nội 
Điện thoại: (84-4) 6.643541 

Fax : (84-4) 6.643661 

Email : coma(@hhn.vnn.vn 

Website : www.coma.com.vn 


Với đội ngũ hơn 5000 kỹ sư và công nhân 
kỹ thuật lành nghề, với năng lực thiết bị ngày 
càng được trang bị hiện đại, Tổng công ty đã và 
đang tham gia thiết kế, tư vấn, chế tạo, lắp đặt 
thiết bị các công trình xi măng như: Nhà máy xi 
măng Bút Sơn, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Sao 
Mai...,các nhà máy đường như Nhà máy đường 
Thạch Thành, Sơn La, Nghệ An..., các nhà máy 
điện như nhà máy điện Hiệp Phước, Nhiệt điện 
Phả Lại, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Mỹ, Thủy điện 
Sông Đà, Yaly, Hàm Thuận - Đa My, Cầm Đơn..., 
Phân đạm Hà Bắc, cột điện đường dây 500KV, 
các cột truyền hình, cột vị ba, các loại giàn không 
gian cho các công trình kiến trúc, nhà thi đấu 
TDTT trong và ngoài nước. 


Tổng Công ty cũng tham gia nhiều công 
trình xây dựng công nghiệp và dân dụng trong và 
ngoài nước như: Xây dựng khu du lịch, trường 
học, đường giao thông, các công trình thủy lợi... 


Để mở rộng thị trường, ngành nghề sản 
xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thiết bị công 
nghệ sản xuất cũng như trình độ đội ngũ quản lý, 
công nhân kỹ thuật các nghề, Tổng Công ty đã 
hợp tác, liên doanh với nhiều công ty, tổ chức 
trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ, 
ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên 
tiến. 


Trong những năm tới, Tổng Công ty Cơ 
khí Xây dựng tiếp tục đầu tư năng lực mới để trở 
thành một tổng công ty hàng đầu ở Việt Nam 
trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt các thiết bị phi tiêu 
chuẩn, kết cấu thép, thiết bị thi công ngành xây 
dựng, thi công các công trình dân dụng và công 
nghiệp, xuất khẩu các sản phẩm của mình trên 
thị trường Thế giới. 


TỔNG CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH VIỆT NAM 
(Vietnam Nafional Books Corporation) 


Địa chỉ  : 44 Tràng Tiền, Hà Nội 
Điện thoại : (84-4) 8.262934 - 8.257657 - 9.360312 Fax : (84-4) 9.341591 
Email : savina@hn.vnn.vn 


Tổng Công ty Sách Việt Nam 


Tổng Công ty Sách Việt Nam được thành lập 
theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BVHTT ngày 
24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông 
tin trên cơ sở giữ nguyên tư cách pháp nhân 
Tổng công ty Nhà nước, chuyển Tổng Công ty 
Phát hành Sách Việt Nam, Nhà xuất bản Văn 
hoá - Thông tin, Công ty In Khoa học kỹ thuật, 
Nhà xuất bản Âm nhạc làm thành viên, hoạt 
động theo mô hình khép kín xuất bản - in - phát 
hành. 

Tổng Công ty Sách Việt Nam có 21 Công ty 
thành viên ở các tỉnh, thành phố lớn trên cả 
nước, các đơn vị thành viên đều là doanh nghiệp 
Nhà nước hạch toán độc lập. 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

+ Hoạt động theo mô hình khép kín xuất bản-in- 
phát hành. 

+ Tổng phát hành các loại sách xuất bản trong 
nước và nước ngoài tại Việt Nam. 

+ Trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu sách 
báo, tạp chí, tem chơi, tượng đài, các loại văn 
hóa phẩm, mỹ nghệ, mỹ thuật và nhập khẩu uỷ 
thác các loại sách báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, các loại vật tư văn hoá phẩm, các thiết bị 
chuyên ngành văn hoá thông tin. 

+ Xuất bản và liên kết xuất bản, in ấn các loại 
sách, văn hoá phẩm, các loại giấy tờ quản lý 
kinh tế, sản xuất và làm dịch vụ mỹ nghệ, mỹ 
thuật. 

+ Tổ chức và làm dịch vụ triển lãm, hội chợ 
sách, mỹ thuật trong nước và nước ngoài. 

+ Là đơn vị duy nhất đảm nhiệm việc phát hành 
sách cho hệ thống thư viện, trường học trên cả 
nước theo chương trình tài trợ của Chính phủ. 

+ Kinh doanh khách sạn, dịch vụ biểu diễn 
nghệ thuật trong và ngoài nước. 


HƯỚNG ĐI CỦA TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM 

Chính phủ đã có Quyết định số 103 đối tên 
Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam thành 
Tống Công ty Sách Việt Nam. Như thế, nội dung 
hoạt động của Tổng Công ty được mở rộng hơn, 
có sự thay đối về chất, đòi hỏi Tổng Công ty phải 
đổi mới toàn diện trên hướng đi mới. 

Sự thay đổi mang tính bao trùm đối với Tổng 
Công ty Sách Việt Nam là tạo mối liên hệ khăng 
khít giữa ba khâu Xuất bản, In, Phát hành, cũng 
như mối qua hệ hữu cơ giữa Tổng Công ty với 
các thành viên của mình để hoàn thành tốt nhất 
nhiệm vụ chính trị, đạt hiệu quả kinh tế cao. Các 
mối liên hệ này được thể hiện qua việc thống 
nhất hành động để tạo ra những sản phẩm 
mang thương hiệu của Tổng Công ty (SAVINA) 
và các sản phẩm ấy được phát hành rộng rãi tới 
người tiêu dùng khắp đất nước. Tổng Công ty sẽ 
phải nghiên cứu các yêu cầu về văn hóa - †ư 


tưởng, giải trí...của xã hội để chủ động tạo ra các 
sản phẩm phù hợp. Với nhiệm vụ xuất bản, Tổng 
Công ty cần được hoạt động như một nhà xuất 
bản thực thụ để lên kế hoạch và tổ chức xuất bản 
sách, đồng thời phối hợp với các nhà xuất bản, 
các tổ chức văn học nghệ thuật tạo ra các sân 
phẩm tốt phục vụ công chúng. Bên cạnh các 
xuất bản phẩm thông thường, Tổng Công ty tập 
trung vào một số mảng sách quan trọng như 
chính trị-lý luận, văn hoá, văn học. Việc Tổng 
Công ty ký văn bản liên kết với Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia trong việc xuất bản sách lý 
luận - chính trị đã tạo tiền đề cho hoạt động rộng 
hơn, cơ bản hơn nhằm thực hiện tốt nhất Chỉ thị 
số 20 của Ban Bị thư về tăng cường chất lượng 
xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Tổng 
Công ty bước đầu tổ chức xuất bản một số bộ 
sách có giá trị văn học, và phổi hợp với Uỷ ban 
Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật 
Việt Nam xuất bản những tác phẩm được Uỷ ban 
đầu tư và được giải thưởng, phối hợp với Hội Nhà 
văn Việt Nam để xuất bản nhiều tác phẩm văn 
học có giá trị trong nước, phối hợp với một số cơ 
quan và nhà khoa học để xuất bản những tác 
phẩm khoa học mang tính phổ cập phục vụ đông 
đảo nhân dân. Trong quá trình thực hiện ý tưởng 
trên đây, Tổng Công ty sẽ huy động năng lực 
của toàn thể các thành viên ( xuất bản, in và phát 
hành) để tạo ra sản phẩm chung và phát hành 
đều khắp theo hệ thống, vừa gắn kết trách 
nhiệm giữa các thành viên với Tổng Công ty, vừa 
điều hoà được quyền lợi, tạo hiệu quả kinh tế và 
sức mạnh tổng hợp để phục vụ xã hội cao hơn. 
Về mặt phát hành, Tổng Công ty sẽ mở rộng hơn 
nữa cơ cấu mặt hàng, tổ chức tốt hơn nữa mạng 
lưới phát hành trong cả nước. Tổng Công ty sẽ 
chú ý hơn đến mặt hàng văn hoá phẩm, một mặt 
hàng có nhu cầu lớn trong quần chúng nhưng 
vừa qua chưa được chú ý khai thác đúng mức, 
theo hướng vừa tự tạo ra sản phẩm, vừa khai 
thác và đẩy mạnh phát hành. Đáng chú ý là mặt 
hàng thuộc fính vực công nghệ thông tin sẽ được 
đặc biệt chú ý nhằm đáp ứng nhu cầu mới của xã 
hội thông tin, trong đó có các phần mềm đóng 
gói - những cuốn sách điện tử có nội dung phong 
phú, bổ ích, có phương thức tiếp nhận hiện đại... 


PHẠM VIỆT LONG 
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị) 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM 
Vietnam Informafics and Electronics Corporation 


Địa chỉ 
Điện thoại: (84-4) 8.255197 
Email: ˆ vucdc(@hn.vnn.vn 


Công ty Điện tử Công nghiệp (Gọi tắt là 
CDC) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc 
Tổng Công ty Điện tử tin học Việt Nam được 
thành lập theo Quyết định thành lập số 
1719/QĐ-TCCB, ngày 24-10-1984 có số vốn 
pháp định : 8 tỷ 200 triệu đồng. 
Với chức năng nhiệm vụ chính: 
- Thiết kế sản xuất, sửa chữa, bảo hành, bảo trì 
các thiết bị điện, điện tử. 
- Đại lý và kinh doanh các sản phẩm Điện tử - 
Viễn thông. 
- Sản xuất kinh doanh thương mại các sản phẩm 
tự động hoá và công nghệ cao. 
- Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ trong các 
lĩnh vực Điện tử, Tin học và Viễn thông. 
- Sản xuất kinh doanh thiết bị truyền hình số. 
Trưởng thành và phát triển theo suốt quá 
trình lớn mạnh của ngành Điện tử viễn thông, 
Công ty Điện tử Công nghiệp - CDC đã trở thành 
công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực 
cung ứng và lắp đặt các thiết bị thu phát truyền 
hình qua vệ tinh, hệ thống mạng cáp nội bộ 
(TVRO - MATV), hệ thống Camera quan sát 
(CCTV), thiết bị hội thảo (PA System)...được sử 
dụng rộng rãi cho các toà nhà khách sạn, khu 
căn hộ Quốc tế, đại sứ quán nước ngoài tại Việt 
Nam như Caravelle, PACIFIC Garden, 
Equatoria, PASTEL Inn Saigon, PALACE, Sai 
Gon Riverside, Magestic, Sun Red River, 
Sedona Suits, Melia, Somerset Grand, 
Daewoo, Câu lạc bộ Hà Nội, Recency West 


15 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Fax: (84-4) 8.264786 
Website: www.cdcvietnam.com.vn 
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Lake, Lake Side, Sài Gòn Hạ Long, Hạ Long 
Plaza, COCO, Đại sứ quán Đan Mạch, Mỹ, 
Canada, Indonesia, Tây Ban Nha...Không dừng 
lại ở đó, Công ty luôn luôn đầu tư chiều sâu cho 
đội ngũ cán bộ, nghiên cứu chế thử các sản 
phẩm phục vụ ngành phát thanh - truyền hình, 
như việc cung cấp và lắp đặt thiết bị tham gia 
vào Chương trình phủ sóng toàn quốc VTV1, 
VTV2, VTV3, VTV4 của Đài truyền hình Việt 
Nam qua vệ tinh bằng kỹ thuật Digital và Analog, 
các máy phát hình VHF/UHF công suất 10W - 
500W do đơn vị sản xuất đã cung cấp cho các 
Đài PT - TH cấp huyện, cấp xã trên 61 tỉnh, 
thành phố được đánh giá chất lượng cao, tính 
năng hoạt động ổn định. 

Ngoài việc là đại lý cung cấp thiết bị của 
Hãng Pacific Satellite, COMSTAR, WINERSAT, 
ECHOSTAR, HUMAX, COSHIP, JONSA, Công 
ty còn cung cấp các thiết bị các Hãng nổi tiếng 
trên Thế giới như : Sciene Atlanta, Gardiner, 
Chaparral (SA), PACE (Anh), Nippon Antenna 
(Nhật), Prosat...Mặt khác, đơn vị còn là Đại lý 
cung cấp các chương trình truyền hình mã khoá 
thuê bao hàng năm như BBC WORLD, CNN, 
TCM/CARTOON... 

Công ty Điện tử Công nghiệp luôn cung 
cấp những sản phẩm chất lượng cao, giá thành 
hợp lý với chế độ bảo hành dài hạn và các dịch 
vụ cấp thời, đó là tiêu chí của chúng tôi muốn 
giới thiệu tới Quý khách hàng. 


TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM 
Vietnam National Textile Corporation 


Địa chỉ 
Điện thoại: (84-4) 8.257700 


Email: vinatexhn@vinatex.com.vn 


25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Fax : (84-4) 8.262269 
Website: www.vinatex.com 


Tổng Công ty Dệt May Việt Nam 
{Vinatex) được thành lập là một khối liên kết 
giữa các xí nghiệp Trung ương của Nhà nước 
trong lĩnh vực dệt may. Vinatex đóng nhiều vai 
trò khác nhau như: sản xuất, xuất nhập khẩu và 
là một mạng lưới tiêu thụ bán buôn hay bán lẻ 
hàng dệt may. Các hoạt động của Vinatex được 
đa dạng hoá từ: đầu tư, sản xuất, cung cấp 
nguyên phụ liệu đến việc kinh doanh tiêu thụ 
sản phẩm. 

Ngoài ra, Vinatex - chiếc chìa khoá của 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) tư vấn cho 
Chính phủ trong việc định hướng và phát triển 
các khu dệt may của địa phương. Các công ty 
thành viên của Vinatex được đồng bộ hoá với 


các nhà máy hiện đại từ: kéo sợi, dệt, nhuộm 
hoàn tất và may mặc. Kết quả là chúng tôi có thể 
cung cấp rất nhiều loại sản phẩm khác nhau 
như: sợi, vải và hàng may mặc cho tất cả các thị 
trường khác nhau. 

Phương châm của chúng tôi là tổn tại và 
phát triển cùng khách hàng. Giai đoạn hội nhập 
với các tổ chức nước ngoài như AFTA, WTO sắp 
tới đây, Vinatex trong tiến trình đầu tư của mình 
sẽ đổi mới và nâng cấp công nghệ. Chúng tôi 
cũng xem xét đến việc mở rộng sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hoá 
các sản phẩm của mình để đáp ứng các yêu cầu 
to lớn và cấp thiết của các khách hàng trong và 
ngoài nước. 


TỔNG CÔNG TY MUỐI VIỆT NAM (VISALCO) 
Vietnam National Salt Corporation 


7 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Fax: (84-4) 8.243129 


Địa chỉ 
Điện thoại: (84-4) 8.251628 
Website: WwWw.visalco.com.vn 


Ngày 23-5-1995, Chính phủ thành lập 
Sở Muối Trung ương, tiền thân của Tổng Công ty 
Muối Việt Nam. Trong suốt 50 năm tồn tại và 
phát triển, ngành muối đã từ chỗ nhập khẩu đến 
tự sản xuất thoả mãn nhu cầu muối ăn trong 
nước, giải quyết được muối iốt cho miền núi và 
toàn dân, từng bước cụng cấp muối nguyên liệu 
cho công nghiệp. 

Hiện nay, Tổng Công ty Muối có 13 đơn 


vị thành viên, trong đó có 5 Công ty 100% vốn 
Nhà nước hạch toán độc lập, 2 đơn vị phụ thuộc, 
5 Công ty đang tiến hành cổ phần hoá, có 25 
nhà máy và cơ sở sản xuất muối lốt, 4 Nhà máy 
sản xuất muối tinh iốt chất lượng cao theo công 
nghệ PHABA, mệt đồng muối lớn nhất và hiện 
đại nhất nước ta đang được xây dựng. Tổng 
Công ty quản lý 14 vùng kho Dự trữ Quốc gia 
mặt hàng muối. 


TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM 
Vietnam Automobile Industry Corporation 


Địachỉố : 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8.255618 Fax: (84-4) 8.256856 
Email : fransinco@fpt.vn 
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TỔNG CÔNG TY XIMĂNG VIỆT NAM 
Vietnam Nafional Cement Corporafion 
Địa chỉ : 228 Lê Duẩn, 
Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8.519661 
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TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM 
Vietnam National Coal Corporation 


Địachỉ : 226 Lê Duẩn, 
Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4)5180400 

Fax : — (84-4) 8.510724 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
Vietnam National Electricity Corporation 
Địachỉ : 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8.249508 Fax: (84-4) 8.249461 
Email: vp@evn.com.vn Website: www.evn.com.vn 


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
(Office of The State Audit) 


Địa chỉ 
Điện thoại : (84-4) 5565786 
Email : vietnamsai@hn.vnn.vn 
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ĐỊA VỊ PHÁP LÝ: 

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên 
môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính Nhà nước do 
Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ 
tuân theo pháp luật. 

CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: 


: 11 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Fax: (84-4) 5564517 
Website 


: WWW.kiemtoannn.gov.vn 
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Kiểm toán Nhà nước có chức năng kiểm 
toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm 
toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, 
sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước. 

Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước 
phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước 


trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản 
Nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống 
tham những, thất thoát, lãng phí, phát hiện và 
ngăn chặn hành vi vì phạm pháp luật; nâng cao 
hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà 
nước. 

NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: 
4- Quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm và 
báo cáo với Quốc hội, Chính phủ trước khi thực 
hiện. 
2- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng 
năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu 
cầu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
3- Xem xét, quyết định việc kiếm toán khi 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
yêu cầu. 
4- Trình ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để Quốc 
hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà 
nước, quyết định phân bố ngân sách Trung 
ương, quyết định dự án, công trình quan trọng 
quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 
nước. 
5- Tham gia với Uý ban kinh tế và ngân sách 
Quốc hội và các cơ quan khác của Quốc hội, 
Chính phủ trong việc xem xét, thẩm tra báo cáo 
về dự toán ngân sách Nhà nước, phương án 
phân bổ ngân sách trung ương,phương án điều 
chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước, phương án 
bố trí ngân sách cho dự án, công trình quan 
trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết 
toán ngân sách Nhà nước. 
6- Tham gia với Uỷ ban kinh tế và ngân sách của 
Quốc hội khi có yêu cầu trong hoạt động giám 
sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của Uý ban thường vụ 
Quốc hội về lĩnh vực tài chính - ngân sách, giám 
sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước và chỉnh 
sách tài chính. 
7- Tham gia với các cơ quan của Chính phủ, của 
Quốc hội khí có yêu cầu trong việc xây dựng và 
thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh. 
8- Báo cáo kết quả kiểm toán năm và kết quả 
thực hiện kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo kiểm toán 
cho Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phú, Thủ tướng Chính phủ ; 
cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ tài chính, Hội 
đồng nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan 
khác theo quy định của pháp luật. 
9- Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán 
theo quy định tại Điều 58 Điều 59 của Luật Kiểm 
toán Nhà nước và các quy định khác của pháp 
luật. 
10- Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ 


quan khác của Nhà nước có thẩm quyền kiểm 
tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được phát 
hiện thông qua hoạt động kiểm toán. 
41- Quần lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, 
số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn 
vị được kiếm toán theo quy định của pháp luật. 
42- Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực 
kiểm toán Nhà nước. 
13- Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu 
khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn 
nhân lực của Kiểm toán Nhà nước. 
14- Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Kiểm toán viên 
Nhà nước. 
45- Chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; sử dụng kết quả 
kiểm toán nội bộ của cơ quan, tổ chức được quy 
định tại Điều B của Luật này. 
16- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật. 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỀM TOÁN NHÀ NƯỚC 

GỒM CÁC BĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP VỤ SAU ĐÂY: 

4.Các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều 
hành 
a- Văn phòng kiểm toán Nhà nước; 
b- Vụ Tổ chức Cán bộ; 
c- Vụ Tổng hợp; 
d- Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; 
e- Vụ Pháp chế; 
f- Vụ quan hệ quốc tế; 

2. Các đơn vị Kiểm toán chuyên ngành: 
a- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ì 
b- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II 
c- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành lI| 
d- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV 
e- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V 
f- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VỊ 
g- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII 

3.Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực: 
a- Kiểm toán Nhà nước khu vực I (Trụ sở đặt tại 
Thành phố Hà Nội) 
b- Kiểm toán nHà nước khu vực II (Trụ sở đặt tại 
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) 
e- Kiểm toán Nhà nước khu vực III (Trụ sở đặt tại 
Thành phố Đà Nẵng) 
d- Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (Trụ sở đặt tại 
Thành phố Hồ Chí Minh) 
e- Kiểm toán Nhà nước khu vực V ( Trụ sở đặt tại 
Thành phố Cần Thơ) 

4.Các đơn vị sự nghiệp: 
a- Ttrung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ. 
b- Trung tâm tín học. 
c- Tạp chí Kiểm toán. 


đưa Chính phù. .Vàrái nhiên đạn nh hiệu cao dị quý khác. — “ư 


Ww 


Bằng nghị lực, ý chí và tình yêu nghề l hàng hải. ®: cấn bộ uản H vệ học kỹ 
thuật, thuyền máy trưởng, thuỷ thủ, thuyền viên đến công nhân bốc x t 
đấu làm trọn trách nhiệm của mình v địt mình k- AI 'Hần % : 


CHINHÁNH: 

ai FP. Hồ Chí Min 
Số 3, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP,HỆ ChíMinh. , 
Điện thoại: 84- 8- 8268967/667 
Fax 84-6-82689/1 _ 
Email: vwôhcm(2 Vinälines.co 
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Tại Hải PhòNg- ~. 


Tnn Fax:84-71- 842802 


TÔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 
LILAMA Corporation 


Trụ sở: Sô 124, Minh Khai. Hà Nội 
Điện thoại; 84- 48633067 
FAX; 84-4- §63$068 


-Email:  lilama x. vnn.Vn 


Tổng Chú; tựiến l Đụ Việt Nam (LILAMA) là doanh nghiệp nhà nước thành lập nãm 1960. Trong 
những năm từ Á với LILAMA đã lắp đặt thành công nhiều nhà máy: thuỷ điện Thác Bà, nhiệt điện 
ông Bí, Ninh CÁC EHÌÀ 2; nghiệp Thượng Đình... Góp phân quan trọng trong công cuộc xây dựng 
XHCN ở Miề 
_ Những năm 0Ù, LIA A đã lắp đặt thành công và đưa vào sử dụng hàng ngàn công trình lớn nhỏ 
tực của nẻn kinh tế: Thuy-điện Hoà Bình, Trị An, xi măng Bim Sơn, Kiên Lương, các trạm 
tải điện 5U0Kv Bắc Nam. 
Cuối năm 1995, ch và hoạt dộng theo mô hình Tổng Công ty, LILAMA đã có bước đột phá 


ngoạn mục sang lĩnh vực hế tạo thiết bị và kết cấu thép cho các công trình công nghiệp và thực hiện thành 
công các hợp đồng chế tạo thiết bị cho các nhà máy: xi măng ChinFong, Nghi Sơn, Hoàng Mai... trị giá 
hàng ME) USD. }<“' 

Năn 2000. nhà KH A giao cho LILAMA là nhà thâu chính thức thực hiện 2 dự án: Nhiệt 
điện Uê Ề Bí 300Mw và xi nợ Hoàng Thạch I4 triệu tấn/năm. Sự kiện này đã đưa LILAMA lên một 
tâm cao mới, trở thành 'nhà thảu EPC đầu tiên của đất nước, giành lại ngôi vị làm chủ từ các nhà thâu 
nước ngoài. UILAMA đã khẳng định được khả năng này bàng việc đứng đầu một tổ hợp các nhà thâu 
Quốc tế, tháng thầu hợp đồäs EPC bói 2, gói 3 nhà máy lọc dâu số 1 Dung Quất trị giá trên 23 triệu USD. 

- Hiện nay, với gần l. )CB Vị của 20 Công ty thành viên, I Viện nghiên cứu Công nghệ Hàn, 2 
trường đào tạo CNKT, đội ngũ kỹ sử, kỹ thuật giỏi chuyên môn, yêu nghề được trang bị đây đủ phương 
tiện thiết kế. chế tạo, thị cÔÄE | tiên tiếmà á áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001 
ở Tông Công ty, 1309007 tị ¡ các công ty thành viên, LILAMA sẽ thực hiện thắng lợi chiến lược phát 
n của mình là trở thành một TÂY ĐOÀN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG. 

Với nhiều thành =N vị Iữ kề niên Xây mg và bảo vệ Tổ sứ Tổng Công ty Lắp máy 
=2 Em Hơn 200 Ï ¬...-e.‹ 
trơn p hạng nhâ ⁄9Hu "NNN\. 
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ty Hoá chất Việt Nam (Quyết định số 835/TTg 


TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM 
Vietnam Nafional Chemical Corporation 


ĐịachỈỔ : 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 8.240551 Fax : (84-4) 8.252995 

Email : vinachem(@hn.vnn.vn Website : www.vinachem.co.vn 
vinavhem_ ht@hn.vnn.vn 


Theo Quyết định thành lập Tổng Công dịch vụ khác theo pháp luật và theo Điều lệ tổ 


ngày 20 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng sự phát triển ngành hoá chất. 
Chính phủ), Tổng Công ty có các nhiệm vụ 


chính sau đây: 

1/ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo định 
hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành 
hoá chất của Nhà nước, bao gồm: Khai thác, 
sản xuất, kinh doanh( kể cả kinh doanh xuất 


nhập khẩu) các loại nguyên liệu và sản phẩm những nhiệm vụ khác được giao. 
hoá chất; khảo sát, thiết kế và xây lắp các công 


trình phục vụ ngành công nghiệp hoá chất, 
chuyển giao công nghệ, liên doanh liên kết với 
các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tiến 


hành các hoạt động sản xuất, thương mại và Tổng Công ty. 


chức và hoạt động của Tổng Công ty để phục vụ 


2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo phát 
triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả vốn đầu 
tư vào doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng tài 
nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà 
nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và 


3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng 
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong 


TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM 
Vietnam National Insurance Corporafion 


Địa chỉ 
Điện thoại: 


Kể từ khi thành lập vào ngày 15-01-1965, trải 
qua 40 năm xây dựng và phát triển, ngày nay 
Bảo Việt đã trở thành Doanh nghiệp Nhà nước 
xếp hạng đặc biệt, với số tiềm lực tài chính lớn 
nhất và là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường 
hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: Bảo hiểm Nhân 
thọ, Bảo hiểm Phi nhân thọ và Đầu tư tài chính 
với vị thế dẫn đầu trên thị trường Việt Nam. 

Thương hiệu Bảo Việt đã trở nên thân thuộc 
với hàng triệu người Việt Nam cũng như các đối 
tác nước ngoài. Có thế nói, Bảo Việt đóng vai trò 
như một lá chắn kinh tế quan trọng với nhiệm vụ 
hàng đầu là góp phần mang lại sự an toàn trong 
cuộc sống cũng như trong hoạt động kinh 
doanh của mọi khách hàng, bảo vệ khách hàng 
khỏi những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Sự lớn 
mạnh và thành công của Bảo Việt cũng góp 


35 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
(84-4) 9.343233 


Fax : (84-4) 8.257339 


phần không nhỏ vào ngành tài chính, bảo hiểm 
nói riêng và của cả nền kinh tế Việt Nam nói 
chung. 

Bảo Việt luôn giữ được đà tăng trưởng nhanh, 
bình quân 19%/năm trong 5 năm qua và luôn giữ 
vững vị thế đứng đầu thị trường với thị phần lớn 
nhất kể cả trên lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ và 
Phi nhân thọ. 

Trong năm 2004, Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị 
trí số 1 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam về 
doanh thu phí bảo hiểm gốc (cả Bảo hiểm Nhân 
thọ với 38,8% thị phần và Phi nhân thọ với 
40,2% thị phần); đồng thời Bảo Việt đứng đầu về 
doanh thu đầu tư tài chính trong số các doanh 
nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam. 

Trước sự cạnh tranh gay gắt đến tử 26 Công 
ty Bảo hiểm, trong đó có cả Doanh nghiệp Nhà 
nước, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài, thì đây quả là một thành 
công to lớn và cũng là sự nỗ lực vượt bậc của đội 
ngũ cán bộ nhân viên của Bảo Việt. 

Năm 2004 là một năm tăng trưởng cao của 
Bảo Việt, tổng doanh thu kinh doanh của Bảo 
Việt đạt gần 6000 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so 
với năm 2003. 18,65% doanh thu hoạt động đầu 
tư tài chính của Tổng Công ty đạt 850 tỷ đồng, 
tăng trưởng 65% với tổng nguồn vốn đầu tư lên 
tới trên 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với 
năm 20083. 

Bảo Việt cũng là Doanh nghiệp có tiềm lực tài 
chính mạnh. Năm 2004, số vốn pháp định của 
Bảo Việt là 3000 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản lên 
đến trên 11.500 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp 
vụ của Bảo Việt năm 2004 đạt 9.580 tỷ đồng. 
Nộp ngân sách đạt 200,3 tỷ, tăng 7% so với năm 
2003. 

Ghi nhận những thành tích và đóng góp fo lớn 
của Bảo Việt cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam 
nói riêng và nền kinh tế nói chung trong 40 năm 
xây dựng và phát triển, ngày 02-12-2004, Chủ 
tịch nước đã ký Quyết định số 937/2004/QĐ/CTN 
tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba 
cho Bảo Việt. 

Thực hiện chiến lược phát triển thị trường Bảo 
hiểm Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, Bảo Việt đã xác định mục 
tiêu phấn đấu “Phát triển thành một Tập đoàn tài 


Năm 2004 đoàn CBCNV Tổng Công ty BHVN 
đã quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo 550 triệu đồng 
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chinh đa ngành, đứng đầu trong lĩnh vực Bảo 
hiểm cũng như Đầu tư tài chính tại Việt Nam 
trong các lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ, Bảo hiểm 
Phi nhân thọ, Đầu tư tài chính, kinh doanh chứng 
khoán và các dịch vụ tài chính khác có trình độ 
khu vực và sức cạnh tranh Quốc tế”. Bảo Việt 
tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống của 
mình, toàn tâm, toàn ý thực hiện cam kết “Phục 
vụ khách hàng tốt nhất để phát triển" với 03 
Nguyên tắc vàng: “Hiệu quả", "Đổi mới' và “Tăng 
trưởng bến vững". 

Hiện nay, Bảo Việt đang tập trung hoàn thiện 
mô hình tổ chức và cơ chế quản lý kinh doanh 
theo hướng Tập đoàn, tăng vốn chủ sở hữu bằng 
cách đa dạng hoá các loại hình sở hữu, xây dựng 
nguồn lực mang tầm vóc Tập đoàn được thể hiện 


^^ 


bằng nguồn vốn, nguồn nhân lực và hệ thống 
công nghệ hiện đại, thành lập một số đơn vị mới 
như: Quỹ đầu tư, Công ty quản lý quỹ... 

Trước những thách thức cũng như cơ hội lớn 
mà hội nhập kinh tế Quốc tế mang lại, việc xây 
dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình 
tập đoàn để nâng cao sức cạnh tranh và cổ phần 
hoá, nâng cao tính hiệu quả cũng như tiềm lực 
về tài chính là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của 
Bảo Việt. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm 
của toàn bộ cán bộ công nhân viên, Bảo Việt 
chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến 
lược này. Thương hiệu Bảo Việt sẽ được nâng 
lên một tầm cao mới: Bảo Việt - Tập đoàn tài 
chính đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. 


TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM (PETROVIETNAM) 
Vietnam Oil and Gas Corporafion 


Địachỉ : 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8.252526 Fax: (84-4) 8.249126 
Website : wWww.petrovietnam.com.vn 


TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÁT VIỆT NAM 
Vietnam National Railway Corporation 
Địachỉ : 118 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4)9.422866 Fax: (84-4) 9.422866 
Email: dsvn@hn.vn Website: www.vr.com.vn 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 
The 8 Traffic Work Construction Corporation 
Địa chỉ : 18 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội 


Điện thoại: (84-4) 8.572767 
Fax: (84-4) 7.572798 


TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BÁC 
Northern Food Corporation 


Địa chỉ  : 6 Ngô Quyển, _) 
HoànKiếmHàNộ ~ 
Điện thoại: (84-4) 8.257069 


Fax ‡ (84-4) 9.343894 
Email :_ Vinabeco(@hhn.vmn.vn 


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ VIỆT NAM 
Vietnam Song Da Corporation 


ĐịachỈ : G10 Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8.541164 
Fax (84-4) 8.541161 


CÔNG TY IN & VĂN HOA PHẨM 
Printing and cultural Product Company 
Địa chỉ: 83 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội 
ĐT: 04.5142255 - 04.8517631 - 04.5120389 
Fax: 04.5142319 Email: pcp-co@hhn.vnn.vn 


TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM 
Vietnam Nafional Paper Corporation 


-_ mm Địa chỉ : 25A Lý Thường Kiệt, 
Pà xơ Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 8.254773 
Fax : (84-4) 8.247792 


TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM 
Vietnam National Coffee Corporation 


Địachỉ : 5 Ông Ích Khiêm, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4)8.235449 
Fax : (84-4)8.456422 
Email : vinacafe@hn.vnn.vn 


Website : WWww.vinacafe.com.vn 
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HANOI WATER WORkS 
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TỔNG CÔNG TY BIA RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
Hanoi Beer& Wine - Soft drink Corporation 


Địa chỉ 
Điện thoại: 
Email 


183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
(84-4) 8.453843 


Fax: (84-4) 7.223784 


vinabeco(@hn.vmn.vn 


Thực hiện Quyết định số 125/QĐ - Ttg 
ngày 28-01-2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tổ chức lại Tổng Công ty Rượu - Bia - Nước 
giải khát Việt Nam thành 2 Tổng Công ty Bia - 
Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Tổng Công ty 
Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. 


Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải 
khát Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước được 
thành lập theo Quyết định số 75/2003/QĐÐ - 
BCN ngày 16-05-2003 của Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp, là Tổng Công ty hoạt động theo mô hình 
Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, lấy Công ty Bia Hà Nội là nòng cốt, tiền 
thân là Nhà máy bia Hommel thành lập năm 
1890 dưới thời Pháp thuộc. Năm 1954 trước khi 
rút khỏi Miền Bắc Việt Nam, người Pháp cho 
phá hủy gần như hoàn toàn Nhà máy. Qua gần 


nửa thập kỷ khôi phục và phát triển đã vươn lên 
thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
của ngành Bia - Rượu - Nước giải khát. 


Hiện nay, Tổng Công ty Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội có 06 doanh nghiệp 
thành viên, trong đó có 04 doanh nghiệp hạch 
toán độc lập; 01 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 01 
đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và 01 liên 
doanh với nước ngoài. 


Các sản phẩm chủ yếu của Tổng Công ty gồm 4 
ngành hàng: Bia, Rượu, Nước giải khát và Bao 
bì. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 
25%; Doanh thu bình quân tăng mỗi năm 20%; 
Nộp ngân sách Nhà nước bình quân tăng 15%; 
Lợi nhuận tăng bình quân 12%. 
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3.. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH 
3.1. Số cơ sở thương mại-du lịch-dịch vụ 


Thương nghiệp, dịch vụ và du lịch cũng là môt 
hướng phát triển kinh tế quan trọng trong mỗi 
quốc gia hay mỗi địa phương. Đối với các thành 
phố lớn, nguồn thu từ các lĩnh vưc này chiếm tỷ lệ 
rất lớn, như ở Hà Nội, trong những năm vừa qua 
nó luôn chiếm vị trí hàng đầu với giá trị trên 55% 
tổng thu của các ngành kinh tế. Để cho hướng 
kinh tế này phát triển cần có các điều kiện hạ 
tầng cơ sở tốt và các nguồn tài nguyên đa dạng 
cả tự nhiên lẫn xã hội-nhân văn. Các điều kiện 
này đã được trình bày khá đầy đủ ở chương 2 và 
chương 3. Đến nay, Hà Nội đứng thứ 2 (sau 
Thành phố Hổ Chí Minh) về số lượng doanh 
nghiệp thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch 
và dịch vụ với 4545 cơ sở (Thành phố Hồ Chí 
Minh là 7719) (bẳng 5. 13). Số các cơ sở này được 
phân bổ rộng khắp trên địa bàn thành phố, song 
tập trung chủ yếu ở nội thành. 


Bảng 5.13. Số doanh nghiệp thương mại, 
khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ ở Hà Nội 
tính đến 31/12/2001 


: - R 
Tổng sẽ Trong đó chìa ra : 
Nữ tước Ngoài quốc. | Có vốn lời tư 

Tỷ doanh nước ngoài 

Số ỳ 

trong ] % Tủ 1 

lương (%) Số ¡ ỷ Số l Số \ 
lượn Máy lượn Hé: lượi Nó 

ư n 
DI mg | 8Í mg | PP 


R § Tớ : 
Cả nước |28374 oi luai 5,53 |26421|98.B5[ 385 | 1.35 


Đống bằng 


6399| 100 | 531 | 8.30 | 5716 |89.35| 150 | 235 
Sông Hồng 


Hà Nội |4 100 | 303 | 6,66 | 4116 |90.56| 12Ô | 277 


Nguồn: Niên giảm thống kê, 2003. 


Từ các số liệu trên cho thấy rằng, trong lĩnh 
vực thượng mại-du lịch-dịch vụ, các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ rất đáng kể 
trong cả 3 khu vực: cả nước, vùng kinh tế và địa 
phương (cấp tỉnh, thành phố). Trong đó, ở quy 
mô cả nước, gần như tất cả các doanh nghiệp 
thương mại-du lịch-dịch vụ đều ngoài quốc 
doanh (chiếm tới 98,65%). Còn so với cả nước, 
tỷ trọng các doanh nghiệp thương mại-du lịch- 
dịch vụ ở Hà Nội chỉ chiếm 16,02%, trong khi đó, 


so với vùng đồng bằng Sông Hồng, giá trị này 
lên tới 71.03%. 


Riêng các doanh nghiệp thương mại-du lịch-dịch 
vụ nhà nước lại được chia thành 2 khu vực: khu vực 
Trung ương quản lý và khu vực địa phương quản lý 
(bảng 5.14). 


Bảng 5.14. Số doanh nghiệp thương mại-du 
lịch-dịch vụ Nhà nước thuộc các khu vực 
quản lý khác nhau tính đến 31/12/2001 


Chia ra 


Tổng số Trung ương | Đa phương 
: quản lý quản lý 
Ca nước 1568 527 Ũ 1041 
Đồng bằng Sông Hồng ¡ 54T 287 š 264 
Hà Nội — | 303 25 | 79 


Nguồn: Niên giám thống kê, 2003 


Nhin vào số liệu ở bảng 5 14 ta thấy, có sự 
khác biệt về quản lý các doanh nghiệp thƯơng 
mại-du lịch-dịch vụ ở các quy mô khác nhau. 
Trên quy mò cả nước, thì các đoanh nghiệp Nhà 
nước do Trùng ương quản lý (527) chỉ bằng 
khoảng 1/2 số doanh nghiệp Nhà nước do địa 
phương quản lý (1941). Còn ở quy mô vùng, thì 
số doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương và 
địa phương quản lý gắn bằng nhau (tương 
đương là 267 và 264). Ở Thành phố Hà Nội thì 
khác: Số doanh nghiệp Nhà nước do địa phương 
quản lý chỉ bằng khoảng 1/3 số doanh nghiệp 
do Trung ương quản lý. Nguyên nhân của sự 
khác biệt này lä gì? và nó có được thể hiện ở giá 
trị kinh tế hay không? 

Ngoài số các doanh nghiệp thương mai-du lịch- 
địch vụ, hệ thống các khách sạn cũng giữ môi vai 
trò rất quan trong trong loại hình kinh tế này. Hiện 
nay, ở nội thành Hà Nội có rất nhiều khách sạn với 
mức độ khác nhau (bảng 5.15). 
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Bảng 5.15 Hệ thống khách sạn ở Hà Nội (nội thành) 


> Tên khách sạn Địa chỉ Điện thoại | 

1 | Anh Đào _ | 29 Hòa Mã 9 718 559 

2 An Đông, Cty TNHH Thủy Nga 23 Nam Ngư 9 424 328 

3 ATS, Cty DL-DV Quân khu Thủ đô 33B Phạm Ngũ Lão 8 243 428 : 

4 ASEAN 8 Chùa Bộc l 8529 119 

5| Á Châu, Cty TNHH Phương Lan 23 Nguyễn Công Trứ 8 212 045 

6 | Bảo Sơn 2 Nguyễn Chí Thanh 8 356 444 

7 Bảo Long, DNTN 57A, Quang Trung 9 439 119 

8 Bình Giang, Cty TNHH DL Bình Giang 88, Mai Hắc Đế 8226 415 

9 Bình Minh, Cty TNHH Bình Minh 8 Ngõ Thông Phong 8 459 683 

10 | Bông Hồng, DNTN Bông Hồng 56 Ngõ Huyện B260 471 

11 Bàn Cờ, Cty Vật tư, Q.3, TP HCM 87 Nguyễn Thái Học 8 236 018 
| 12 | Bên Hồ-Lake side hofel Í 23 Ngọc Khánh 8350 131 

13_ | Bông Lúa, Cty KD chế biên lương thực 373 Bạch Mai 8631014 

14 | Bông Sen 34 Hàng Bún 7 164 017 

15_ | Châu Long, Cty KT&TM Châu Long 21 Châu Long 7 162 791 

16 | Chầu Thành, Cty TNHH Châu Thành 48 Hàng Gà 8 280 539 

17 | Chiến Thắng, DNTN Chiến Thắng 34 Ngõ Hàng Hành 8 287 371 

18 | Chains First Eden Hotel 3 Phan Đình Phùng IR 9270 917 

19 | Gon Rồng, Cly TNHH Con Rồng (Dragon) 48 Xuân Diệu 8292985 ` 

20 Dân Chủ 28 Tràng Tiền 8 254 344 

21 Duy Nghĩa, Cty TNHH Duy Nghĩa 17A, Trần Hưng Đạo l§ 8 241526 | 

22_ Ì Diệp Ngọc, DNTN 73 Bà Triệu 8 225 B55 

23 Diệu Linh, DNTN 88 Mai Hắc Đế 9671349 

24. | Du lịch Công đoàn Hà Nội Ì 98 T6 Ngọc Vân 8 293 824 
[2s Duy Tân, Cty TNHH TM&DV Duy Tân 20 Tống Duy Tân 8 287 899 

26 | DAEWOO 360 Kim Mã 8 315 000 

27 | Du lịch Công đoàn Hà Nội 1A, Tăng Bạt Hổ 8 255 208 

28 | Đại Nam, Công ty TNHH DL Đại Nam 87 Phố Huế 8 228 830 

29 | Đoàn Kết, ĐNTN Đoàn Kết 107 Triệu Việt Vương 9 760 637 

30 | Đông Đô, Công ty Cổ phần Đông Đô 146 Giảng Võ 8343 021 

31 Đức Lợi, DNTN Đức Lợi 291 Phố Huế 8215526 

32 | Đức Thắng, DNTN Đức Thắng 53 Lương Ngọc Quyến  ï 8 281 893 
— 

33 | Eden- công ty CP Eden 78 Thợ Nhuộm 9424 247 
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Số Ì " „ : 
TT Tên khách sạn Địa chi Điện thoại 
34 | Elegant 5 Hotel 21 Nam Ngư 8 224 584 
35 | Especen, Cty TNHH Hồ Gươm Especen 22 Tràng Thi : -8 261071 
36 | Fortuna 6BLángHạ _ 8 313 333 
37 | Guoman Hanoi, Cty HLL Guoco Việt Nam 83A, Lý Thường Kiệt 8 222 800 
38 | Gold Hotel ï 43B, Ngô Quyền 8 258 863 
39 | Green Park, Cty TNHH Phương Đông 48 Trần Nhân Tông 8227725 
40 Ị Heritage Hotel 625 La Thành 8 351 415 
41. | Hilon Hanoi Opera 1 Lê Thảnh Tông 9 330 500 
42 | Hải Anh, DNTN Hải Anh ' 30 Hàng Cót 8 259 464 
43 | Hanoi - D8, Giảng Võ _ 8 452 270 
44 + Hoa Long, Cty TNHH Hoa Long 61 Lý Thái Tổ 8241228 
45 | Hòa Bình l | 2? LýThường Kiệt 8 253 692ˆ 
46 | Hanoi Tower 49 Hai Bà Trưng 9 342 342 
47 ¡ Hoàng Phương, DNTN Hoàng Phương 57 Hàng Trống ' 8 2859579 
48 | Hồng Ngọc, Cty TNHH Hồng Ngọc Ì 14 Lương Van Can 8 285 054 
49 | Horison, Cty TNHH Global Toserco ! 40 Cát Linh 7 330 808 
50_ | Hồ Gươm, Cty Du lịch Hồ Gươm | 76 Hàng Trống 8 243 565 
51 Hạ Long. Cty Cổ phần Hạ Long 297 Kim Mã 8 462 400 
52_ | Hacinco, Cty Cổ phần Hacinco 110 Thái Thịnh 8 574 040 
53 | Hưng Hiệp, Cty TNHH Hưng Hiệp 6C, Đường Thành 9 230 243 
54 | Hạ Long, Cty Cổ phần Hạ Long Ì 297 Km Mã 8483 894 
55_ | Hữu Nghị, Cty Cổ phần Hữu Nghị 23 Quán Thánh 7 334 244 
5ô | Hoàng Ngọc 19 Hàng Cháo 8 433 889 
57 | Kim Liên, Cty KS Kim Liên 7 Đào Duy Anh 8 522 522 
58 Kim Cương, Cty TNHH Kim Cương 95 Hàng Bông 8247443 
59. | Kim Toàn, Cty TNHH Kim Toàn 65 Kim Mã 8 237 540 
60 | Kinh Đô, Cty TNHH KS Kinh Đô 83 Lò Đúc 9712011 
61 | Lê Thánh Tông 23 Lê Thánh Tông 8 262 002 
62_ | La Thành, VP Chính phủ 218 Đội Cấn 8 325 636 
63 | Meia Hanoi __ Ì 44B, Lý Thường Kiệt 9343 343 
64 | Mai Tâm 233 Cầu Giấy 8 339 662 
65 | Mai Ngọc, DNTN Mai Ngọc 140 Triệu Việt Vương 8 229 157 
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SốTT Tên khách sạn | Địa chỉ Điện thoại 
66 | Mùa Xuân, Cty DVDL Đường sátHN _ 145 Lê Duẩn í 9423 463 
67 | Minh Đức, Cly TNHH MinhĐứC - - 38 Hàng Cháo ¡— 8438496 
68 | Minh Thúy, Cty TNHH Minh Thúy 94YếtKiuU - 82274658 — ` 
69._ | Minh Việt, DNTN Minh Việt 41 Hàng Bồ — 9280 516 
70 _ | Mỹ Kinh, Cty DV DL Hoàn Kiếm | 72-74 Hàng Buồm ] 8 255 726 
71 | Nikko 84 Trần Nhân Tông — 8223535 
72 _ | Nhị Long, DNTN KS Nhị Long | 481 Trần Khát Chân 6 250 383 
73 | Nam Để, Cy DL&DV Nam Đế. 14A, Lý Nam Để | 7331789. 
74_ | Nam Phương, Cty Thực phẩm Miền Bắc Ị 210 Trần Quang Khải 8 247 509 
75__ Ì Ngọc Bích, DNTN Ngọc Bích Ï S4 Triệu Việt Vương 8 229 090 
7B Ngọc Diệp, DNTN Ngọc Diệp 83 Thuốc Bác JP5 8 2250 020 
77 | Ngọc Dung, DNTN Ngọc Dung " ị 10F, Đỉnh Liệt 9260 573 ' 
78 | Ngọc Khánh, Cty TNHH Ngọc Khánh. 84 Ngọc Khánh — 7717688. 
79 | Nguyên Việt, DNTN Nguyên Việt _ | 22 Cửa Đông ¡ — 8488625. 
80 | Nguyễn Đinh Chiếu 23 Nguyễn Đỉnh Chiểu 9 439 175 
81 | Nữ Hoàng, Cty TNHH Nữ Hoàng ! 25C, Cát Linh ` 8 459 555 
82 Ì Nhà khách Bộ Tàichính - - 7 Phan Huy Chú 8284732 | 
83 | NK Quốc tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam 97 Trần Quốc Toản a 9 222 250 
84 | Phong Lan, DNTN 28 Cầu Gỗ 9 284 571 Ị 
85 | Phương Mai, TCty XD NN và PTNT 68 Trưởng Chinh 8 694 018 
| 86 | PUNA 44A, Hàm Long 8227 153 - 
87 Phương Đông, Cty LDHH Phương Đông '18 Láng Hạ 834 5907 
88 | Phương Mai, CiyLD Phương Mai  - 61B, Trường Chinh 8 891 287 
89 | Phan Thải, Cty TNHH Phan Thái 44 Hàng Giầy l 8 243 667 
90 | Phùng Hưng, Cty CP DLKS Phùng Hưng 2 Đường Thành TT 82823a 
91 | Phú Đô, DNTN Phú Đô 68 Hàng Bỏ 8 281 324 
92 | Phú Gia, Cty CP Phú Gia 136 Hàng Trống 8 255 493 
93. | Phúc Lợi, DNTN Phúc Lợi 4 Nhà Chung 9 286 260 
94 | Rồng Vàng, Cly TNHH Rồng Vàng 22A, Cát Linh 8 234 665 
95 | SơnHải 30B, Yên Ninh 8 238 442 
96 | SUNWAY Hotel Hanoi 19 Phạm Đình Hổ 9 713 888 
97 | SOFITEL PLAZA Hanoi 1 Đường Thanh Niên 8 238 888 
98 | Sao Hà Nội Ì 16 Hàng Bạc 9280880 | 
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Số š 7 › : 
TT Tên khách sạn Địa chỉ Điện thoại 
99! Sài Gòn 80 Lý Thường Kiệt 9 424 499 
100 | SOFITEL METROPOLE 56 Lý Thái Tổ 8 266 919 
101 | Tuổi Trẻ (Youth Hotel) 33 Lương Văn Can 8 288 455 
102 | Tây Hồ 58 Đường Tây Hồ 8 232 380 
103 Í Thăng Lợi, Cty KS DL Thắng Lợi Yên Phụ, Tây Hồ 8 238 161 
104 | Thanh Lịch, Cty TNHH Thanh Lịch 117 Phố Huế 8 263 634 
105 | Thanh Nhàn, Cty XNK và Hợp tác ŒT 131 Thanh Nhàn 9 714902 
106 | Thiên Hà Galaxy, Cty TNHH Galaxy 1 Phùng Hưng 8 282 888 
107 | Thủ Đô, Cty DLTM và Đầu tư Thủ đô 109 Trần Hưng Đạo 8421468 
108 | Thế Giới World Hotel 137 Mai Hắc Đế 9 760 509 
108 | Thu Hương, Cty TNHH Thu Hương | 24 Tô Ngọc Vân 8 293 926 
110 | Thúy Nga, Cty TNHH Thúy Nga 4 Bà Triệu 8 255 437 
111 | Thúy Nga, Cty TNHH Thúy Nga | 24C, Tạ Hiện 8 286 053 
12—-| Tuyết Xuân, DNTN Tuyết Xuân, Rex H. 13 Bùi Thị Xuân 8 228 7064 
113 | Vân Nam, DNTN Vân Nam 26 Đường Láng 8 534559 
114. | Vạn Xuân 15 Lương Ngọc Quyến 8 244 743 
115 | Victory 9 Nguyễn Như Đố 7 474 725 

| 116 | Victoria, VP Đại diện Cty KS Vicloria 33A, Phạm Ñgũ Lão 9 330318 
117 | Xây Dựng, TCty XNK Xây dựng VN 20 Thể Giao 9 782 868 
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PHỤ LỤC 1: 


DU LỊCH HÀ NỘI 
TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIẾN 


ùng với Du lịch Việt Nam, ngành Du lịch Hà 

Nội đã có lịch sử 44 năm hinh thành và phát 
triển. Nhìn lại chăng đường đã qua, chúng ta có thể 
tự hào thấy rằng ngành kinh tế du lịch đã phát triển 
liên tục, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ở 
mỗi thời kỳ đều xác định vị trí của Du tịch trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp 
với yêu cầu cách mạng. Trong thời kỳ đất nước còn 
tạm thời bị chia cắt, ngành Du lịch đã cố gắng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ phục vụ các đoàn khách của 
Đảng và Nhà nước, các chuyên gia nước ngoài giúp 
Việt Nam và nhiều đoàn khách du lịch. Sau ngày 
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, hoạt động du lịch được trải rộng khắp các miền 
của Tổ quốc, ngành Du lịch bước vào xây dựng bộ 
máy tổ chức và đội ngũ lao động, phát triển cơ sở 
vật chất kỹ thuật, chuẩn bị điều kiện chuyển dần 
sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Trong quá trình đổi mới đất nước, Du lịch đã đạt 
được những thành quả ban đầu quan trọng, ngày 
càng tăng cả về quy mô và chất lượng, khẳng định 
dần vai trò, vị trí của mình, trở thành một ngành kinh 
tế quan trọng, đóng góp đáng kế cho nền kinh tế 
quốc dân, cho sự phát triển của toàn xã hội. 

Thủ đô Hà Nội có nhiều tiềm năng và điều kiện 
để phát triển du lịch. Trải qua gần một ngàn năm, 
Hà Nội ngày nay là trung tâm chính trị, hành chính 
Quốc gia, trung tâm văn hóa, kính tế và giao dịch 
Quốc tế. Tự bản thân đó đã là một tài nguyên hết 
sức hấp dẫn đối với khách du lịch. Đồng thời với bề 
dày lịch sử văn hóa sâu sắc, với nguồn tài nguyên 
nhân văn và thiên nhiên phong phú, với lực lượng 
lao động trình độ cao, Thủ đô Hà Nội được đánh giá 
không chí là một địa chỉ đầu tư thương mại tin cậy 
mà còn là một trung tâm du lịch có tầm cỡ của 
Quốc gía và khu vực. 

Về tài nguyên nhân văn, Thủ đỗ Hà Nội có 
truyền thống văn hóa lâu đời. 

Hà Nội nổi tiếng với các làng nghề, phố nghề 
truyền thống như: gốm sứ Bát Tràng, chạm khắc 
vàng bạc, tơ lụa, thêu thùa... và những tễ hội độc 
đáo. Đây cũng là nơi có mật độ di tích lịch sử cao 
nhất trong cả nước; nhiều công trình kiến trúc nổi 
tiếng như Khu phố cổ, các khu phố mang dáng kiến 
trúc Châu Âu Thế kỹ XIX, các đền chùa đình miếu. 
Tại Hà Nội, du khách có thể tự do mua sắm hàng 
hóa, nhất là các hàng thủ công mỹ nghệ với mức 
giá rất hợp lý. 


Hà Nội đủ điều kiện và đang phát triển các 
chương trình du lịch hội nghị, hội thảo Quốc tế quy 
mô lớn với hệ thống hơn 300 khách sạn có dịch vụ 
hoàn chỉnh, hàng trăm hãng lữ hành Quốc tế và đội 
ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, năng động, 
nhiệt tình. 

Từ Hà Nội có thể dễ dàng tổ chức các loại 
chương trình du lịch tới các địa đanh miền Bắc Việt 
Nam như thám hiểm rừng núi sông hồ ở phía Tây, 
thăm các làng bản dân tộc ít người ở vùng cao Hòa 
Bình, Sơn La, Lào Cai, thăm các làng nghề truyền 
thống, các vùng cảnh quan tươi đẹp, thăm Vịnh Hạ 
Long - Di sản thiên nhiên Thế giới... 

Cùng với sự phát triển của Thủ đỏ sau 50 năm 
giải phóng, ngành Du lịch cũng trưởng thành và trải 
qua những thử thách lớn lao. 

Có thể nói Du lịch là một trong những ngành 
sớm có điều kiện được tiếp cận với Thế giới bên 
ngoài cũng như các công nghệ tiên tiến trên Thế 
giới. Chính vì vậy, việc áp dụng học hỏi những kinh 
nghiệm của các nước phát triển, việc ứng dụng và 
sử dụng các tiên bộ khoa học, kỹ thuật của ngành 
Du lịch được thực hiện nhanh, cập nhật và đạt hiệu 
quả cao. 

Từ khi có chinh sách đối mới của Đảng và Nhà 
nước, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Kết luận 179 
của Bộ chính trị về hội nhập phát triển du lịch trong 
tinh hình mới, Du lịch Thủ đô đã có bước phát triển 
vượt bậc, góp phần vào sự phát triển chung của 
ngành Du lịch Việt Nam. 

Hoạt động du lịch của Hà Nội đang phát triến 
mạnh ở các thị trường Châu Á, Châu Âu, Châu Úc 
và Châu Mỹ. Du lịch Hà Nội đã phục vụ hàng chục 
triệu lượt khách, năm sau cao hơn năm trước với tỷ 
lệ tăng trưởng đạt mức cao nhất trong toàn quốc. 
Kể từ những năm 1990 của Thể kỷ trước đến nay, 
khách Quốc tế tăng xấp xỉ 20 lần, từ 50 nghìn lượt 
lên gần 1 triệu lượt; khách nội địa tăng hơn 15 lần, 
từ 200 nghìn lượt lên hơn 3 triệu lượt. Thị phần 
khách Quốc tế của Hà Nội đã rút ngắn khoảng cách 
so với Thành phố Hồ Chí Minh, đứng thứ hai trong 
toàn quốc). Các thị trường trọng điểm hàng đầu là: 
Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Australia, 
Đông Nam Á, Đài Loan, Hàn Quốc... 


Hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt đông du lịch 


(1) Năm 1994 Hà Nội đón 50.000 khách Quốc tế chiếm 
20% toàn quốc, năm 1999 đón 380.000 khách chiếm 
22,4% khách đến Việt Nam, năm 2002 Hà Nội dòn 
931 000 khách chiếm 32%, năm 2003 đòn 850.000 
khách chiếm 38,6% , đứng thử hai toàn quốc sau 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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ngày càng rõ nét. Du lịch phát triển đã góp phần 
tăng tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ trong tổng thu 
nhập quốc dân (GDP Du lịch Hà Nội hiện chiếm 8- 
10% GDP toàn thành phố). Nếu theo cách tính của 
Tổ chức Du lịch Thế giới nhân thêm hệ số nhân cấp 
do tác động gián tiếp là 2,3 lần, thì con số này là 
gần 30%. Ở đâu du tịch phát triển, ở nơi đó có diện 
mạo đồ thị, nông thön đổi mới, đời sống nhân dân 
khá lên (rõ nhất là ở các trọng điểm du lịch và các 
địa phương như Bát Tràng (Hà Nội), Sa Pa (Lào 
Cai), Cát Bà (Hải Phòng), Hội An (Quảng Nam), 
Mũi Né (Phan Thiết)...; tạo ra khả năng tiêu thụ tại 
chỗ cho hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy các ngành 
khác phát triển; khôi phục nhiều lễ hội và nghề thủ 
công truyền thống; góp phần thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế cả nước và từng địa phương. tăng thu 
nhập, xóa đói giảm nghèo, mở rộng giao lưu giữa 
các vùng, miền trong nước và với nước ngoài. Hoạt 
động Du tịch Hà Nội thu hút sự tham gia của tất cã 
các thành phần kinh tế với 90 doanh nghiệp lữ hành 
Quốc tế, trên 1.000 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 
gần 400 khách sạn và hàng nghìn hộ kinh doanh; 
tính đến thời điểm hiện nay đã tạo ra 2 vạn việc làm 
trực tiếp và trên 5 vạn việc làm gián tiếp cho nhiều 
tầng lớp dân cư, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ. 

Du lịch Hà Nội đã thiết lập quan hệ và mở rõng 
hợp tác với nhiều tổ chức du lịch trong nước và 
Quốc tế như Hiệp hội các thành phố tớn Châu Á 
Thế kỷ XXI (ANMC21); tham gia các chương trình 
hợp tác tiểu vùng và khu vực, có quan hệ bạn hàng 
với hàng trăm hãng của hơn 162 nước và vùng lãnh 
thổ. Nhờ thế đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ 
Quốc tế, kinh nghiệm, công nghệ, nguồn khách, 
đẩy mạnh xúc tiến du lịch và hội nhập Quốc tế. thu 
hút được trên 400 triệu USD vốn đăng ký đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài vào hơn 20 dự án (không 
tính số dự án đầu tư vào văn phòng và căn hộ cho 
thuê), góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Du 
lịch Hà Nội, tạo thêm nguồn lực để phát triển, đóng 
góp ngày cảng tích cực vào sự nghiệp hội nhập kính 
tế Quốc tế và thực hiện đường lổi đổi ngoại của 
Đảng và Nhà nước. 

Một trong những mối quan tâm trước hết trong 
hoạt động dịch vụ là chất lượng. Ngành du lịch đã 
liên tục đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cản bộ 
nhân viên trong ngành, đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ 
thuật, xây đựng sản phẩm du lịch mới, ứng dụng 
những tiện ích của công nghệ kỹ thuật hiện đại 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lich, đáp ứng 
nhu cầu du khách. Vì vậy, Hà Nội là một trong 
những địa phương có chất lượng phục vụ hàng đầu. 
Một số chương trình du lịch được nhiều du khách ca 


ngợi như ocityfour (du lịch nội đô), du lịch Sông 
Hồng, thăm làng nghề. làng cổ. ..; Các chương trình 
liên kết với những nước lân cặn như Lào - Thái Lan 
- Campuchia, Trung Quốc và các địa phương phụ 
cận; du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch sinh 
thái, du lịch văn hóa... Hệ thống khách sạn Hà Nội 
được đánh giá có chất lượng cao ở Việt Nam cũng 
như trong khu vực. Chúng ta đã có 34 khách sạn từ 
3 sao trở lên với số buồng phòng chiếm 60% tổng 
số phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn Quốc tế ở Thủ 
đô. Khách sạn Sofitel Metropole được liệt kê trong 
danh sách 25 khách sạn tốt nhất Châu Á và 100 
khách sạn tốt nhất Thế giới. Từ năm 1999 đến nay, 
Du lịch Hà Nội luôn có 4-6 đơn vị đạt danh hiệu 10 
khách sạn tốt nhất và †0 hãng lữ hành tốt nhất toàn 
quốc (Top Ten). Với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 
hiện nay, Hà Nội đủ điều kiện đón hàng triệu khách 
Quốc tế và nội địa mỗi năm, phục vụ được các hội 
nghị Quốc tế lớn. 

Với vai trò là đấu mối tiếp nhận phân phối khách 
cho toàn vùng du !ịch Bắc Bộ và cả nước, các 
doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu và phục vụ du 
khách hàng trăm chương trình du lịch đặc sắc, hấp 
dẫn tới các địa danh du lịch nổi tiếng. Đồng thời, 
hoạt động du lich Hà Nội cũng tàm hạt nhân cho sự 
phát triển của cả vùng Bắc Bộ, thực hiện tốt vai trò 
đầu tàu, chủ động trong quan hệ hợp tác giữa các 
địa phương nhằm phảt triển cơ cấu kinh tế liên 
vùng, liên ngành. Sở Du lich Hà Nội đã tổ chức, xây 
dựng kế hoạch làm việc, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp thực hiện liên doanh liên kết với các 
địa phương: Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc 
Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang, Lào Cai, 
Điện Biên, Thải Nguyên, Hà Nam, Nam Định, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Cần Thơ, Lâm Đồng, Huế, 
Phú Quốc, Đà Năng, Đắc Lắc, TP. Hồ Chí Minh... 
Những nội dung hợp tác thiết thực, đạt hiệu quả 
cao, tập trung vào các hoại động: đẩy mạnh phát 
triển sản phẩm, phát huy tiểm năng của mỗi địa 
phương để xây dựng các chương trình liên vùng, 
phối hợp quảng bá du lịch trong và ngoài nước, đào 
tạo cán bộ, liên doanh đầu tư xây dựng khách sạn, 
cơ sở vui chơi giải trí. 

Tuy nhiên, du lịch luôn chịu tác động sớm nhất 
của các biến động khách quan trong nước và trên 
Thế giới. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn của 
khủng hoảng kinh tế tài chính tiền tệ năm 1997- 
1998, của sự kiện 11/9 và khủng bố năm 2001, của 
chiến tranh và bệnh dịch những năm 2002-2004 để 
vươn lên, phục hồi nhanh chóng và khẳng định 
được vị thế trên thị trường Quốc tế. 

Đánh giá về thành tựu của ngành Du lịch Hà 
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Nội. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị 
Thắng đã nhận xét: “Du lịch Hà Nội thời gian qua cô 
sự tăng trưởng rõ rệt vi tốc độ cao hơn nhiều so với 
tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển của Du lịch Việt Nam. Hà 
Nội có chất lượng cao về cơ sở lưu trú. đặc biệt có 
số lượng khách sạn 5 sao cao nhất cả nước với 8 
trên tổng sổ 15 khách sạn trong toàn quốc. Việc Hà 
Nội được Tạp chí Travel and Leisure bình chọn là 
điểm đến hấp dẫn thứ 2 Châu Á, thứ 13 trên Thế 
giới thể hiện sự đánh giá cao của du khách Quốc tế 
đối với ngành Du lịch Thủ đô". 

Đạt được những kết quả trên một phần là do sự 
cố gắng nỗ lực của Sở Du lịch Hà Nội cùng toản thế 
cán bộ nhân viên trong ngành, một phần nhờ những 
thuận lợi trong nước và Quốc tế với Du lịch Hà Nội 
nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chưng. Đó là: 

Trên Thể giới: Việt Nam nằm trong khu vực 
Đông Nam Á, nơi có chiều hướng gia tăng về du 
lịch, được đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện 
nhất trong khu vực... Hà Nội được công nhận là 
Thành phố vì hòa bình, là điểm đến hấp dẫn. Nhu 
cầu đi du lịch Việt Nam ngày càng tăng ở nhiều thị 
trường, đồng thời có sự phục hồi kinh tế của các thị 
trường du lịch trọng điểm trên Thế giới. 

Trong nước: Du tịch được Nhà nước, Chính phủ 
cũng như các ngành các cấp quan tâm, nhìn nhận 
và đảnh giả đúng về tầm quan trọng của nó trong 
sự phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội 
Đảng IX đã xác định: "phái triển du lịch thật sự trở 
thành một ngành kinh tế mũi nhọn". Cơ chế chỉnh 
sách phát triển du lịch từng bước được hình thành, 
thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, 
tạo môi trường cho du lịch phát triển, nâng cao hiệu 
lực quản lý. 

Về phía Thành phố Hà Nội: Thành Ủy đã có Nghị 
Quyết 11 về đổi mới và phát triển Du lịch Thủ đô 
đến năm 2010 và những năm sau, ủy ban nhân dân 
thành phố đã thông qua các chương trình phát triển 
du lich, hợp tác với các tỉnh, thành phố, tạo điều 
kiện thuận lợi, thúc đẩy du lịch phát triển. Từ năm 
1998 đến nay, ngành Du lịch đã được Thành phố 
chú ý đầu tư trong các lĩnh vực: xây dựng cải tiến 
địa danh du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, đào 
tạo nâng cao trinh độ nhân lực. Các hoạt động đối 
ngoại, xúc tiến du lịch được tạo điều kiện triển khai 
mạnh mẽ, hiệu quả trong nước và Quốc tế. 

Các ngành liên quan cũng góp phần đáng kể 
vào sự phát triển của Du lịch Hà Nội: ngành xuất 
nhập cảnh, hải quan đã cải tiến thủ tục đơn giản 
hơn; ngành giao thông đã đầu tư vào hệ thống 


đường sá và phương tiện vận chuyển: ngành hàng 
không đã tăng thêm hệ thống đường bay thẳng(?)... 
Số lượng chuyến bay đến Hà Nội tăng lên tạo điều 
kiện cho du khách tới Thủ đô nhiều hơn!?... Những 
chính sách hòa đồng giá vé vận chuyển hàng 
không, đường sát, đường bộ... giảm chỉ phí viễn 
thông cho các đối tượng nước ngoài: sửa đổi quy 
định của các Xí nghiệp Liên doanh với nước ngoài 
để ho có thể phát hành cổ phiếu trong nước... là 
những cải thiện đáng kể cho môi trường du lịch và 
đầu tư Quốc tế. 

Tuy nhiên, Du lịch nước ta nó: chung cũng như 
Du lịch Hà Nội còn nhiều thách thức do đang trong 
giai đoạn đầu phát triển, thiếu kinh nghiệm quản lý, 
kinh nghiệm xây dựng, phát triển các sản phẩm du 
lịch, thiếu vốn, thiểu nhân tực có trình đô, hợp tác 
Quốc tế còn mới mẻ. Đồng thời, những tác động 
khách quan từ bên ngoài do chiến tranh, thiên tai, 
bệnh dịch... luôn là những mối lo thường trực đối 
với ngành Du lịch. Vì vậy, sự phát triển của ngành 
Du lịch vẫn chưa xứng đáng với tiềm năng hiện có. 
Để khai thác những cơ hội một cách có hiệu quả, 
bản thân ngành Du lịch Hà Nội phải chuẩn bị chủ 
đảo, khẩn trương vì thời điểm hội nhập đang đến 
gần. Nghiêm túc đổi mới toàn diện, liên tục là chìa 
khóa mở cửa thị trường trong nước, len chân vào 
các thị trường khu vực và Thế giới. Chủ động chấp 
nhận cạnh tranh ở mức phù hợp là thách thức với 
nhiều doanh nghiệp nhưng là hạt giống gieo mầm 
để có năng lực cạnh tranh cao hơn, là nhân tố kích 
thích doanh nghiệp phảt triển trong tương lai trung 
và dài hạn. 

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIII 
đã định hướng mục tiêu phát triển ngành Du lịch là: 
“Nâng cao chất lượng và phát triển đồng bộ dịch vụ 
du lịch trỏ thành ngành quan trọng trong cd cấu 
kinh tế Thủ đồ. Phát triển du lịch văn hóa - sinh thái, 
du lịch truyền thống, lễ hội, du lịch kinh doanh... 
Kết hợp tốt giữa du lịch văn hóa với tôn tạo các dị 
tích, danh lam thắng cảnh, giữa phát triển các sản 
phẩm dụ lịch với quảng bá truyền thống lịch sử, văn 
hỏa Thăng Long - Hà Nội. Phối hợp với các địa 
phương để xây dựng cơ sỏ vật chất phục vụ cho các 
chương trình phát triển du lịch đa dạng. Tổng doanh 


(1) Khai thông đường bay thẳng Hà Nội - Tokyo, Hà Nội 
- Côn Minh, Hà Nội - Bắc Kinh, Hà Nội - Moskva, Hà 
Nội - Paris, Thành phố Hỗ Chỉ Minh - Hà Nội - 
Frằngfuốc.) 

(2) Hiện nay, hàng tuần có 148 chuyến bay Quốc tế của 
các hãng Hàng không tới Hà Nội và 227 chuyến tới 
Thành phố Hồ Chí Minh.) 
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thu du lịch tăng bình quân 10⁄2 năm, 

Với định hướng đó, mục tiêu của Du lịch Hà Nội 
trong 10 năm tới là: Đẩy mạnh phát triển du lịch, tập 
trung có chọn lọc một số điểm, khu và tuyến du lịch 
trọng điểm, giàu bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh 
cao; Nâng cao chảt lượng nguồn nhân lực và xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch theo hướng 
hiện đại; trên cơ sở phát huy nội lực tranh thủ các 
nguồn lực bên ngoài vươn lên để vượt qua khó khăn 
và thách thức; Tận dụng thời cơ và lợi thế so sánh 
đưa Du lịch Hà Nội từ nay đến 2005 "trở thành 
ngành quan trọng trong cơ cấu kinh tế Thủ đô" và 
đến năm 2010 "trỏ thành ngành kinh tế du lịch mũi 
nhọn" theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng, với mức đóng góp là 12-15% vào GDP 
chung của toàn Thành phố. 

Với định hướng và sự nỗ lực của toàn ngành, với 
sự chỉ đạo hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, Thành ủy, 
Ủy ban Nhân dân thành phố, chúng tôi tin rằng 
ngành Du lịch Hà Nội sẽ phát huy những thành tích 
đã đạt được sau 44 năm trưởng thành và phát triển, 
tiếp tục giành được những thành tựu mới, phát triển 
theo hướng bền vững, đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn, tạo điều 
kiện cho nhiều ngành khác cùng phát triển, có 
những đóng góp thiết thực hướng tới lễ kỷ niệm 
1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 
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PHỤ LỤC 2: 
HÀ NỘI - THÀNH PHỐ DU LỊCH 


gành du lich Thủ đô Hà Nội rất hân hạnh 

chào đón các quý khách đến thăm đất 
nước Việt Nam tươi đẹp, thăm Thủ đô Hà Nội nghìn 
năm văn hiến, nơi các bạn sẽ được thưởng thức các 
sản phẩm đặc sắc của Thủ đô và tham gia các 
chương trình du lịch hết sức hấp dẫn. 

Với nguồn tài nguyên nhân văn và thiên nhiên 
phong phú, với lực lượng lao động có trình độ cao, 
Thủ đô Hà Nội ngày nay không chỉ là một địa chỉ 
đầu tư thương mại hấp dẫn và tìn cậy với cộng đồng 
Quốc tế mà còn là một trung tâm du lịch có tầm cỡ 
của Quốc gia và khu vực. 

Hiện nay, Chính Phủ Việt Nam đã bỏ visa cho 
cư dân mội số khu vực đến Việt Nam du lịch như 
khu vực Đông Nam Á: Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, Lào, Philippin; các Quốc 


gia Bắc Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, các Quốc gia Bắc 
Âu: Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Nauy, thực 
hiện cấp visa tại cửa khẩu Nội Bài cho khách du 
lịch, tạo thuận lợi về thủ tục cho những du khách 
đến thăm Hà Nội - Việt Nam. 

Từ các Quốc gia xa xôi hay từ các vùng miền 
trong cả nước, bạn có thể dễ dàng đến thăm Hà Nội 
bằng nhiều phương tiện: máy bay, tàu hỏa, ô tô... 
Cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam nói chung 
và Hà Nội nói riêng được đầu tư góp phần rút ngắn 
thời gian đi lại của khách. Hiện nay Hãng hàng 
không Quốc gia Việt Nam đã có đường bay thẳng 
đến 22 điểm trên Thế giới và 14 điểm trong toàn 
quốc, đồng thởi hơn 10 Hãng hàng không Quốc tế 
mở đường bay đến Hà Nội. Hệ thống đường bộ đã 
được nâng cấp và hoàn thiện, việc đi lại bằng ð tô 
với các Quốc gia lân cận trở nên dễ dàng. Hà Nội 
cách cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh chưa đầy 4 
giờ đi ô tô nên khách đi tàu biển vào Việt Nam có 
thể đi thăm Hà Nội trong ngày. Đường sắt cũng đã 
nâng cấp toa tàu, phong cách phục vụ cũng như 
lịch trình chạy tàu rất phong phú. thuận tiện cho 
việc đi lại từ Bắc tới Nam. 

Hà Nội là một trong không nhiều Thủ đô lâu 
đời trên Thế giới có một ngàn năm tuổi. Vì thế vẻ 
đẹp mà du khách cảm nhận ngay được chính là 
vẻ đẹp lịch sử lâu đời ẩn chứa trong những địa 
danh, mà mỗi địa danh là một trang sử hào hùng, 
trang văn hóa nhân văn có giá trị truyền thống tự 
ngàn xưa. 

Tên gọi cổ của Hà Nội - Thăng Long - bắt nguồn 
từ truyền thuyết Rồng bay lên. ra đời từ thời Vua Lý 
Thái Tổ - vị Vua có tầm nhin chiến lược. Với ước 
nguyện đất nước sẽ thịnh vượng mãi như thế rồng 
bay, nhà Vua đã quyết định xuống chiếu dời đô từ 
Hoa Lư - Ninh Bình đến Thành Đại La - mảnh đất 
Hà Nội ngày nay. Tọa lạc ở trung tàm Châu thổ 
Sòng Hồng với vị trí thuận lợi, cộng đồng dân cư 
thông minh, thanh lịch sinh sống lâu đời đã tạo 
dựng nên một Thủ đô văn hiến thu hút ngày càng 
đông khách du lịch bốn phương. 

Đến với Hà Nội, du khách sẽ được đắm mình 
vào đời sống văn hóa, tâm linh đa dạng và hiểu 
thêm lịch sử hào hùng của người Việt. Tại đây, 
khách có thể thưởng thức nghệ thuật dân gian của 
những làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ như ca 
nhạc dân tộc, chèo, tuổng, múa rối nước, quan họ, 
hát ä đào... 

Hiện nay Hà Nội đã có hơn năm trăm di tích lịch 
sử đã xếp hạng, trong đó có những địa danh khi du 
khách đặt chân đến Hà Nội không thể bỏ qua. Đó 
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là khu Thành cổ Hà Nội với những di tích của 
Hoàng thành Thăng Long xưa. Nằm ở khoảng giữa 
của Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm là khu Thành cổ Hà 
Nội. Thành Hà Nội cổ được xây từ Thế kỷ XI, đã 
Ahiều lần bị phá hủy, xây lại rồi lại bị tàn phá. Lần 
tàn phá cuối cùng là khi quân Pháp tấn công Hà 
Nội vào cuối Thế kỷ XIX. Toàn bộ tường thành và 
các cung điện cổ đã bị phá hủy chỉ còn lại một vài 
di tích. Trên Phố Phan Đình Phùng hiện nay còn 
Cửa Bắc của thành xây bằng đá tảng và gạch nung 
rất kiên cố. Trên bờ tường còn dấu vết của đạn đại 
bác khi Pháp tấn công. Cột cờ Thành Hà Nội xây 
năm 1812 hiện nằm trên Đường Điện Biên Phủ, cao 
40m gồm ba nền thềm rộng và tháp cổ hình lăng 
trụ. bên trong có cầu thang xoắn ốc dẫn lên kỳ đài. 
Trong thành cổ chỉ côn dấu tích các nền cung điện. 

Ở phía Nam Thành cổ Hà Nội còn lưu giữ một 
phần kiến trúc của trường Đại học đầu tiên ở Việt 
Nam. Đó là Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trung tâm 
Nho giáo và Nho học đồng thời là nơi đào tạo nhân 
tài đất nước từ cách đây hơn 930 năm. Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám, được khởi dựng vào đầu Thế kỷ XI 
dưới thời nhà Lý. Khuê Văn Các là một cổng đẹp và 
độc đáo về kiến trúc. Người Hà Nội thường lấy hình 
ảnh của Chùa Một Cột, Tháp Rùa, Khuê Văn Các, 
Cột Cỡ làm biểu tượng của thành phố Thủ đô ngàn 
năm văn hiến. 

Hà Nội còn có những công trinh tiêu biểu cho các 
tôn giáo: các đến, chùa, đỉnh, miếu, nhà thờ... những 
nơi tôn nghiêm và linh thiêng gửi nhờ lỏng tin và ước 
nguyện của toàn thể cộng đồng, có ý nghĩa như linh 
hồn của Kinh thành cùng trải qua hưng thính thăng 
trầm của lịch sử, Những công trình tiêu biểu nhất là 
Chùa Trấn Quốc, Chùa Quán Sứ, Chủa Kim Liên, 
Nhà thờ Lớn, Đền Bạch Mã, Đền Quán Thánh, Đền 
Ngọc Sơn... Trước khi Hà Nội là một trung tâm chính 
trị (từ Thế kỷ V SCN, với triều đại nhà Tiền Lý) thì Hà 
Nội đã là một trung tâm Phật giáo, không thua kém 
gi Luy Lâu (nay thuộc Huyện Thuận Thành, Bắc 
Ninh) với các thiền phái có danh tiếng. Song phải 
đến Thế kỷ XI, với sự xuất hiện của Kinh đô Thăng 
Long, và triểu Lý lấy Phật giáo làm Quốc giáo thì 
chùa chiên, thiển viện, sư tăng ở Thăng Long - Hà 
Nội mới thực sự phát triển hưng thịnh. 

Rất nhiều chùa được xây cất ở Thăng Long như 
Chùa Hưng Thiện. Chùa Vạn Tuế, Chùa Thiển 
Quang, Chùa Thiên Đức và hàng chục ngói chùa 
khác được xây vào đời Vua Lý Thái Tổ trên đất 
Thăng Long; Các đời Vua Lý còn sùng Phật hơn cả 
Vua sáng nghiệp nên Phật giáo, sư tăng ở Thăng 
Long là một thế lực siêu mạnh của nền chính trị Đại 
Việt vào các Thế kỷ XI - XIII. Triều đại Trần (1225 - 


1400) tuy vai trò của Phật giáo và chùa chiền, đặc 
biệt ở Thăng Long không được như thời Lý song 
triểu đại này vẫn chưa loại bỏ được Phật giáo và 
chùa chiên ra khỏi đời sống chính trị Đại Việt và đời 
sống tâm linh của đân tộc Việt. Các Vua Trần vẫn 
sùng Phật, và như ta thấy chính Vua Trần Dụ Tông 
(1336 - 1369) để lại tấm bia đá chỉ viết một chữ Phật 
(Hán tự) tại một ngôi chùa ở phía Đông Thăng Long; 
và hơn nữa, thiền phái Trúc Làm mà tổ thứ nhất lại 
là Vua Trần Nhân Tông (1258 - 1286), chinh nhà 
Vua sau khi nhưỡng ngôi lên làm Thái Thượng 
Hoàng và xuất gia, đã tu ở chùa trên Núi Yên Tử 
(nay thuộc Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh). 

Thiền phái Trúc Lâm có từ thời Trấn vẫn chiếu 
sáng vào các Thế kỷ của Lê triều cho đến tận Thế 
kỷ XVII - XVIII mà Ngô Thời Nhậm (1746 - 1803) là 
một tín đồ trung thực và thành đạt của Thiền phái 
Trúc Lâm. 

Gần môi Thiên niên kỷ, Phật giáo, chùa chiến, 
thiền viện, sư tăng của Thăng Long như là tinh hồn 
của Kinh thành, tuy có lúc suy lúc thịnh, song mọi 
giá trị vẫn còn nguyên. Chùa chiên vẫn là nơi tôn 
nghiêm và linh thiêng, vẫn là nơi gửi nhờ lòng tin 
của toàn thể cộng đồng. 

Thế kỷ XIX và XX, do nhiều biến động lịch sử 
trọng đại, nhà Nguyễn không định đỏ ở Thăng Long 
trong gần 150 năm nên Phật giáo và chùa chiến ở 
Hà Nội có phần xuống cấp. Nửa Thế kỷ qua một 
phần bởi chiến tranh và phần khác bởi nhãn quan 
chính trì coi Phật giáo như là cái gì đó cần trở bước 
tiến của xã hội nên chùa chiến phần nào bị lãng 
quên. Và may thay, qua mười năm đối mới, Phật 
giáo và chùa chiến ở Hà Nôi đang được phục hồi. 
Những ngôi chùa lớn được Nhà nước tôn tạo tai. 
Chùa chiến Hà Nội một mai sẽ khang trang hơn 
như là lượng trưng cho lòng từ bị bác ái của Đức 
Phật. Và nếu có dịp viếng thăm Hà Nội. Xin mời du 
khách đến vãn cảnh một số ngôi chùa nổi tếng 
trong lịch sử Thăng Long Hà Nội: 

Chùa Bà Đá: tên chữ là Linh Quang Tự, tọa lạc 
lại số 3 Phố Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm. Tục truyền 
vào đời Lê Thánh Tông, nhân đào đất tìm thấy một 
pho tượng nữ bằng đá, bèn lập đền thờ tượng gợi là 
Đền Bà Đà. Về sau đền còn thờ Phật và trung tâm 
của thiền phái Lâm Tế ở Thăng Long, dân dần gọi 
là Chùa Ba Đá. Cuối Thế kỷ XIX, tượng Bà Đá bị 
mất khi chùa bị chảy. Chùa được xây lại và thờ Phật 
Thích Ca. 

Chùa Kím Liên: tọa lạc tại ven Hỗ Tây. Xã 
Quảng An, Quận Tây Hồ. Nguyên là cung Từ Hoa 
xây từ thời Vua Lý Thần Tông (1128 - 1138) và la 
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Chùa Đống Long thời Trần, sang Thế kỷ XIII đổi gọi 
là Chùa Đại Bi. Vào thời Trịnh Sâm (1700 - 1728) 
đổi gọi là Chùa Kim Liên. Là một ngôi chùa đẹp, có 
phong cảnh và kiến trúc sáng tạo, độc đáo. 

Chùa Láng: tên chữ là Chiêu Thiên Tự, tọa lạc 
tại Láng Thượng, Quận Đống Đa. Tục truyền ngôi 
chùa xây dựng trên nền nhà cũ của vợ chồng ông 
bà Từ Vinh - Nguyễn Thị Loan, thân sinh của thiền 
sư Từ Đạo Hạnh, từ đời Vua Lý Thần Tông. Chùa 
Láng là một thiển viện nổi tiếng của Thăng Long 
ngày xưa. Hội Láng mở vào ngày 7 thảng Ba Âm 
lịch hàng năm. 

Chùa Một Cột tên chữ là Nhất Trụ Tự, năm gần 
Lăng Hồ Chủ tịch, Quận Ba Đình. Tục truyền chùa 
xây vào năm 1049 giữa Hồ Liên Hoa Đài của Thăng 
Long, phỏng theo giấc mộng của Vua Lý Thái Tông 
(1028 - 1054) được Phật Quan Âm hiện lên giữa đài 
sen, dắt tay Vua bước lên đài. Chùa là một tạo tác 
nghệ thuật kiến trúc hiếm hoi, chỉ xây trên một trụ 
cột duy nhất. Trải gần 1000 năm Chùa Một Cột là 
biểu tượng của Tháng Long - Hà Nội văn hiến. 

Chùa Quán Sử. tọa lạc tại Phố Quán Sứ. 
Nguyên từ Thế kỷ XV, nhà Lê đặt tòa nhà để cho sứ 
thần các nước đến Đại Việt triều cống ở, vì vậy có 
tên là Quán Sứ, tại đây có một ngôi chùa nhỏ để 
cho các sứ thần niệm Phật hành lễ trong thời gian 
lưu lại Thăng Long cũng gọi là Chùa Quán Sứ. Lâu 
dần chỉ còn lại chùa, đến năm 1934 hội Phật giáo 
Bắc Kỳ ra đời, lấy Quán Sứ làm trụ sở hội. 

Đền Quản Thánh: tọa lạc tại Đường Quán 
Thánh đầu Đường Thanh Niên và còn gọi là Đền 
Trấn Vũ, là một trong tứ trấn tu sỹ đạo giáo - đạo tu 
tiên ở Thăng Long. Thường xuyên du khách đến 
thăm quan rất đông. Tại đây có pho tượng Trấn Vũ 
cao gần 4m bằng đồng đen nặng gần 4 tấn, đúc từ 
năm 1684. 

Chùa Trấn Quốc: tọa lạc trên Đảo Kim Ngư Hồ 
Tây (cạnh Đường Thanh Niên). Vốn là Chùa Khai 
Quốc từ Thế kỷ VI nằm ngoài Đê Yên Phụ, sau đổi 
làm Chùa An Quốc, từ Thế kỳ XVII đời vào vị trí hiện 
nay và gọi là Chùa Trấn Quốc. Cuối Thế kỷ XVIH 
gọi là hành cung Trấn Quốc vì là nơi du hý của các 
Chúa Trịnh, đời Thiệu Trị đổi gọi là Chùa Trấn Bắc. 
Trấn Quốc là một thiền viện danh tháng của Hồ 
Tây, của Thăng Long - Hà Nội qua hàng ngàn năm, 
là điểm du lịch hấp dẫn đổi với du khách gần xa. 

Hà Nội có sự kết hợp hài hòa kiến trúc Đông - 
Tây, của hiện đại và cổ kính. Bạn có thể ngắm nhìn 
những nét đẹp duyên dáng mềm mại của kiến trúc 
phương Tây hồi Thế kỷ XIX như Phủ Chủ tịch, Nhà 
khách Chính phử (Phố Ngô Quyền), Nhà hát Lớn, 


Bộ Ngoại giao, Viện Bảo tàng lịch sử... Trong sự 
nghiệp đổi mới cùng đất nước, nhiều công trình kiến 
trúc nguy nga, các khách sạn hiện đại, những biệt 
thự sang trọng... mới mọc xen kẽ giữa những kiến 
trúc cổ, tạo cho Hà Nội dáng vóc của một Thủ đô 
cổ kính mà hiện đại, tràn đầy sức sống. 

Hà Nội còn có sức hấp dẫn bởi các đường phố 
rợp mát bóng cây và nhiều dòng sông hiền hòa 
cùng những hồ nước lung linh. Nếu vi Hà Nội như 
một cô gái yêu kiều và thành phố này được coi là 
Thủ đô của sông. hồ thì Sông Hồng là dải lụa đào 
“thêu sắc đỏ trên tà áo dài Hà Nộf' (như một nhà 
thơ Hy Lạp đã viết), còn Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm 
là hai lúm đồng tiền trên đôi mà, Tháp Rùa là nốt 
ruồi chấm bên khóe miệng và Cầu Thê Húc là chiếc 
răng khểnh khoe nụ cuờởi duyên dáng của cô gái ấy. 
Đến với Hà Nội, du khách có thể đi tàu dọc Sông 
Hồng ngắm nhìn cảnh quan và các địa danh hai 
bên sông, ngắm Mặt trời lặn khi thành phố lên đèn. 
Du khách cũng có thể ngồi xích lô lọng vàng thăm 
khu phố cổ Hà Nội 36 phố phường, những đường 
phố có tên gọi gắn với ngành nghề sinh sống của 
các phường hội thủ công và cư dân địa phương, 
thăm những ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây 
hàng trăm năm được coi là những bức thông điệp 
vô giả mà thế hệ trước đã để lại cho con cháu. Bạn 
sẽ có cơ hội gặp những nghệ nhân với đôi tay tài 
hoa đã làm nên nhưng kiệt tác độc đáo làm xiêu 
lòng biết bao du khách. Đó là những nghệ nhân đúc 
đồng. chế tác đồ vàng bạc, sơn mài, gốm sứ, dệt 
may, tơ lụa, làm đổ gỗ, mây tre, nứa lá... Chỉ mươi 
phút ô tö thôi, bạn sẽ đặt chân vào làng nghề Kiêu 
Ky, nơi tạo ra những lá bạc quỳ, vàng quỳ mỏng 
hơn bất cứ sản phẩm cùng loại nào. Bạn sẽ mê 
mẩn khi lạc vào thế giới của làng cổ Bát Tràng, 
ngắm nhìn dòng sông trên bến dưới thuyền, những 
tàu thuyền dập dìu trên sông, chở hàng xuất khẩu 
đi khắp Thế giới, nhất là Châu Âu và Nhật Bản. Hay 
bạn sẽ đắm mình ngắm những bản tay khéo léo 
của người thợ thủ công Làng Vạn Phúc đang miệt 
mài dệt nên những tấm lụa mịn màng nổi tiếng. Bạn 
sẽ được xem và mua sắm những đồ gốm sứ mỹ 
nghệ làm say đắm lòng người. 

Đến với Hà Nội, bạn sẽ có dịp thưởng thức 
những món ăn đậm nét Á Đông do cư dân nơi đây 
chế biến như phở gà, phở bò, bún thang Tô Tịch, 
bún chả-nem Hàng Mành, bảnh tôm Hồ Tây, bánh 
cuốn Thanh Trì, chả cả Lã Vọng, bún ốc Hồ Tây... 
Những quán trà, quầy bar... sẽ giúp bạn thư giãn 
sau những hành trình mệt mỏi. Với những khách 
Quốc tế muốn tìm nơi có không khí quê hương hoặc 
người Việt Nam muốn tim điểu mới lạ có thể dễ 
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dàng tìm cho mình những nhà hàng đặc sản có 
phong cách bài trí và phục vụ món ăn của các Quốc 
gia trên Thế giới như Đức, Pháp, Nga, Thái Lan, Ấn 
Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đây chính 
là một bước hội nhập của ngành du lịch Hà Nội với 
Thế giới xung quanh. 

Một nhu cầu không thể thiếu của du khách 
trong các chuyến đi là mua sắm. Các khu chợ luôn 
giúp bạn cảm nhận đời sống của các cư dân Hà 
Nội. Ban có thể tới thăm những nơi bản buôn sầm 
uãt với hàng trăm gian hàng như Chợ Hôm, Chợ 
Đồng Xuân, Chợ Hàng Da hay những chợ độc đáo 
như chợ hoa đêm trên Đường Yên Phụ, Chợ 19/12 
với tên gọi dân gian “Chợ Âm Phú”, chợ đêm trên 
đường phổ đi bộ Hàng Đào - Hàng Ngang - Đồng 
Xuân vào các tối cuối tuần. Gần đây các siêu thị 
lớn mới mở cũng giúp bạn thỏa mãn nhu cầu mua 
sắm của mình. Cũng ở thành phố cổ kính này, bạn 
có thể chiêm ngưỡng và đặt may cho người thân 
những chiếc áo dài duyên dáng Việt Nam, mua 
những tấm khăn dệt bằng đũi, thổ cẩm, tơ tằm... 
hay võ vàn các đồ thủ công mỹ nghệ được làm ra 
từ những người thợ thủ công khéo léo Việt Nam 
khắp vùng Đồng bằng Sông Hồng. Nhiều nhân vật 
nổi tiếng trên Thế giới khi đến đây đã thực sự hài 
lòng bởi những món quà vô giá mà người dân 
thành phố trao tặng bằng cả tấm lòng hiếu khách 
của mình. 


Tiềm năng của du lịch Hà Nội không tách rời các 


địa danh của các vùng lân cận. Từ Hà Nội có thể dễ 
đàng tham gia các chương trình du lịch thám hiểm 
rừng núi sông hồ ở phía Tây, thăm các làng bản dân 
tộc ít người ở vùng cao Hoà Bình, Sơn la, Lao Cai, 
thăm các làng nghề truyền thống, các vùng cảnh 
quan tươi đẹp, thăm Vịnh Hạ Long - di sẵn thiên 
nhiên Thế giới... 

Bên cạnh những chương trình du lịch văn hóa, 
sinh thái, Hà Nội đang phát triển các chương trình 
du lịch hội nghị, hội thảo Quốc tế quy mô lớn. 
Chúng tôi có hệ thống hơn 10 khách sạn 4-5 sao 
với các dịch vụ hoàn hảo, hàng trăm hãng lữ hành 
Quốc tế và đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, 
năng động, nhiệt tình.. Hiện nay, Hà Nội có 44 
trưởng Đại học cao đẳng và Viện nghiên cứu, 595 
trường phổ thông các cấp, những nơi thường xuyên 
có trên 80% trí thức trình độ trên Đại học, các Giáo 
sư, Tiến sỹ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu. 
Quý khách có thể đăng ký tham gia các chương 
trình du lịch phong phú, đa dạng tại hơn 300 công 
ty lữ hành của Hà Nội tuỳ theo nhu cầu và sở thích. 

Chúng tôi luôn luôn tự hào chào đón các bạn 
đến thăm và khám phá Hà Nội, trái tim của đất 
nước Việt Nam - Điểm đến an toàn thân thiện nhất, 
nơi vừa được Chính phủ Việt nam trao tặng danh 
hiệu "Thủ đô Hà Nội-Thành phố anh hùng" và 
UNESCO trao tặng danh hiệu “Hà Nội-Thành phố 
vì hoà bình". 


THANH BÌNH 


PHỤ LỤC 3: 


GIỚI THIỆU CÁC KHÁCH SẠN Ở HÀ NỘI 


KHÁCH SÀN SOERITEL METROPOLE 
Sofitel Metropole Hanoi Hotel 


Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Tel : ( 84-4) 8266919 
E-mail: sofitelhanoi@hn.vnn.vn 


Fax (84-4) 8266920 
Website: www.accorhotels.com/asia 


Khách sạn Sofitel Metropole 


Điều kỳ diệu sinh ra từ một đầm lây 


Nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, gần Hồ 
Hoàn Kiếm và Nhà hát Thành phố tráng lệ có một 
toà nhà cổ kính quét vôi màu trắng, ban công 
được bàn tay người thợ nắn nót uốn lượn, sơn 
xanh tạo nên nét đặc trưng riêng của kiến trúc 
thời thuộc Pháp, thảm cỏ xanh mướt trong khuôn 
viên vườn tạo cảm giác mát dịu và cây ngọc lan 
già bên cạnh bể bơi ngoài trời, trải qua bao nắng 
mưa, bom đạn vẫn bền bỉ toả hương. Đó là Sofitel 
Metropole Hà Nội, khách sạn đầu tiên ở Việt Nam 
được công nhận tiêu chuẩn 5 sao. 


Được xây dựng từ năm 1901 do hai nhà 
kinh doanh độc lập người Pháp bỏ vốn đầu tư, 
khách sạn nhanh chóng trở thành chốn giao lưu 


của giới quý tộc Hà Thành trong suốt nửa đầu 
Thế kỷ. Sau ngày hoà bình lập lại 1954, khách 
sạn trở thành tài sản của Chính phủ Việt Nam và 
tiếp tục được sử dụng làm nơi tiếp đón chính thức 
các vị khách quan trọng của Quốc gia. Những 
năm trong và sau chiến tranh chống Mỹ, khách 
sạn là chỗ dừng chân của các nhà báo và ngoại 
giao nước ngoài ở Việt Nam. 


Sau 90 năm không ngừng hoạt động dù 
đã trải qua rất nhiều biến cố lịch sử, Khách sạn 
Thống Nhất đóng cửa để trùng tu. Tiến trình tôn 
tạo, nâng cấp, đổi mới thiết bị của toà nhà cũ kéo 
dài hơn 18 tháng và tháng 3 năm 1992, khách 
sạn chính thức mở cửa trở lại với tên gọi cũ 


Metropole. Năm 1994, khách sạn tiếp tục khởi 
công xây dựng phần mở rộng Opera với công 
suất 135 phòng và 4 tầng dành cho các văn 
phòng nước ngoài thuê làm trụ sở. Công trình này 
được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 
1996. 


Trong những năm qua, Khách sạn 
Metropole đã có vinh dự đón tiếp nhiều nguyên 
thủ Quốc gia của các nước trên Thế giới như Mỹ, 
Pháp, Thuy Sỹ, nước Cộng hoà Tôgô... Các gia 
đình Hoàng gia như Hoàng tử Mônacô, Vua 
Malaysia, Công tước xứ Gluxetxtơ, xứ Betphol..., 
Các vị Thủ tướng Australia, Nhật Bản, 
Singapore, Nam Triều Tiên, Pháp, Canada, 
Nigieria, Nauy..., Các tập đoàn kinh tế quan trọng 
như Tổ chức Chủ tịch nghiệp đoàn Thế giới, Diễn 
đàn lãnh đạo Châu á...cũng như những nhân vật 
nổi tiếng Catherine Deneuve, Charlie Chaplin, 
dane Fonda, Stephen Hawkins, Oliver Stone và 
rất nhiều người khác. Ngoài ra, Metropole còn là 
địa chỉ quen thuộc của các nghiệp đoàn giàu tiềm 
năng đến làm việc tại Việt Nam. 


Với 232 phòng ở trang thiết bị hiện đại, 2 
nhà hàng, 3 quầy bar, 1 bể bơi ngoài trời và một 
phòng tập thể dục thẩm mỹ, Sofitel Metropole 
ngày nay thực sự là một ốc đảo đầy quyến rũ giữa 
lòng Hà Nội, kết hợp hài hoà nét đẹp mộc mạc 
phương Đông với sự sang trọng, lộng lẫy của kiến 
trúc phương Tây. 


Tóm tắt quá trình lịch sử 
Bảng thời gian 
Năm 1901(không rõ ngày tháng chính xác) Khách 
sạn Grand Hotel Metropole Palace 
được khánh thành nhờ nỗ lực của ngài 
Gustave Emile Dumoutier (nguyên cựu 
thanh tra ngành giáo dục) và ngài Andre 


Ducamp, người đã góp 500.000 FF vốn 
xây dựng. 

Năm 1902 Có tên trong cuốn sách The Guidce 

Medrolle Indochina. 

Công ty mẹ Compagnie Francais 
Immobiliere (Công ty Kinh doanh bất 
động sản Pháp) cai quản 6 khách sạn ở 
Đông Dương. Metropole được đứng 
trong danh sách các khách sạn có kiến 
trúc Pháp nằm ở trung tâm thành phố và 
nổi tiếng với sản phẩm Nước sôđa. 

Năm 1916 Những thước phim đầu tiên ở Hà Nội 
được chiếu tại phòng quay của 
Metropole. 

Năm 1923 Ông Somerset Maugham tới khách sạn 
với mục đích duy nhất là hoàn thiện 
cuốn The Gentlemen ¡in the Parlour 
(Quý ông trong phòng trọ) 

Những năm Ông Noel Coward từ Hải Phòng đến 

đầu 1920 Metropole với lệnh giới nghiêm: Chúng 
ta không được phép rời khách sạn 
chừng nào cuộc cách mạng vẫn còn 
tiếp diễn 

Năm 1928 Khách sạn là nơi thường xuyên lui tới 

của các hãng du lịch khu vực Nam Bộ 

Có tên trong các sách indochine 
Moderne (Đông Dương hiện đại), 
Encyclopedie Administrative 
Touristique(Từ điển bách khoa du lịch), 
Arfistique et Economique (Nghệ thuật 
và Kinh tế) và được đánh giá là khách sạn 
tiện nghi nhất Đông Dương với những 
phòng khách và hội trường sang trọng là 
nơi gặp gỡ của giới thượng lưu Hà Nội. 
Khách sạn cũng nổi tiếng với đồ ăn ngon, 
đầu bếp giỏi và các hầm rượu tuyệt vời 
Năm 1931 Edga Snow giới thiệu khách sạn trên tờ 

New York Sun như sau: Khách sạn 
Metropole là một toà nhà ba tầng quét 


Năm 1911 


Năm 1931 


Nhà hàng Pháp Le Beaulieu - Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội 


Năm 1936 


Năm 1942 


Năm 1943 


Năm 1945 


Năm 1946 


Năm 1951 


vôi trắng, với trần nhà cao và các ô cửa 
sổ sơn xanh mở rộng... Tôi tin rằng, đây 
là nơi duy nhất ở Hà Nội tập trung giới 
yêu khiêu vũ (trừ những quán cà phê 
nhỏ trên hè phố). Tại đây, chúng ta 
thường gặp phu nhân của các sỹ quan 
quân đội Pháp hay các công chức Pháp 
cao cấp và một số các bà, các cô rực rỡ 
và quyến rũ trong trang phục lễ hội say 
sưa khiêu vũ với nhưng quý ông thường 
không phải chồng họ. Những đêm thứ 
bảy thường rất vui và khi khiêu vũ đến 
gần 2h sáng, mọi người thường quên 
hết mệt mỏi. 

Danh hài Pháp Charlie Chaplin tới 
Metropole nghỉ tuần trăng mật sau khi 
làm lễ cưới với minh tỉnh màn bạc 
Paulette Goddar tại Thượng Hải 

Một khách Nhật tới ở khách sạn dưới 
danh nghĩa thương gia thực chất là điệp 
viên. Quân Anh, Canada, Mỹ và Pháp 
cũng có mặt ở khách sạn trong thời gian 
này. 

Quyền sở hữu khách sạn được chuyển 
nhượng cho một công ty kinh doanh bất 
động sản vô danh Sociéfe Foncière du 
Tonkiín et de Annam 

Quân tinh nhuệ Mỹ tới Hà Nội giải giáp 
quân đội Nhật, tiến vào khách sạn 
trong bộ quân phục in hình cờ Mỹ. 
Những ngày đen tối còn lại của cuộc 
chiến tranh, khách sạn trở thành căn cứ 
địa tạm thời của quân Nhật và một số sỹ 
quan Pháp chủ chốt. 

Khách sạn được bán cho một người 
Hoa có tên là Gin Sinh Hoi. Quý ông 
này ở tại phòng 115 và kiêm luôn chức 
vụ Giám đốc khách sạn 

Ám sát xảy ra trong Nhà hàng Le 


Beaulieu 

Nhà văn Graham Greene đến khách 

sạn lần đầu để viết cuốn The Qưiet 

Ameríican (Một người Mỹ trầm lặng). 

Thời gian này, ông đồng thời là phóng 

viên cho tờ Paris Match 

Khách sạn được chuyển nhượng cho 

Chính phủ Việt Nam và trở thành nơi 

tiếp đón các vị khách quan trọng. 

Khách sạn lần lượt thuộc quyền quản 

lý của Bộ Nội thương, Bộ Ngoại 

thương, Bộ Nội vụ, Tổng cục Du lịch 

Việt Nam và cuối cùng là Sở Du lịch Hà 

Nội 

Uÿ ban Quốc tế của Hội nghị Genevè 

bao gồm các thành viên Canada, Ấn 

Độ, Ba Lan đến ở khách sạn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khách sạn 

thăm hỏi đại biếu của các phái đoàn 

nước ngoài đến dự Hội nghị Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Khách sạn xây dựng thêm tầng4 

Để đảm bảo an toàn cho khách trong 

thời kỳ chiến tranh, một hầm trú ẩn 

được xây dựng tại khuôn viên khách 

sạn với sức chứa 30 đến 40 người 

Năm 1970 Trong vòng hai năm khách sạn được 
dành riêng để đón tiếp các vị khách 
cao cấp của Chính phủ Việt Nam 

Năm 1972_ Nữ nghệ sỹ điện ảnh Mỹ Jane Fonda 
đến ở tại một phòng ở tầng 2 khách sạn 
trong vòng 2 tuần lễ để thực hiện một 
đoạn phim nổi tiếng về quân đội Mỹ tại 
Việt Nam 

Năm 1972_ Một số sứ quán lấy khách sạn làm nơi 
đặt văn phòng đại diện, trong đó có sứ 
quán Nhật, Thụy Sỹ, Italia, Phần Lan 

Năm 1972 15 vị khách trú trong hầm của khách 
sạn còn nhớ như in không khí căng 


Năm 1954 


Năm 1960 


Năm 1962 
Năm 1968 


Nhà hàng Việt Nam Spices Garden 


Le Club Bar 


thẳng của đêm Hà Nội trời đầy bom 

Năm 1989 Bắt đầu các cuộc thương lượng tu sửa 
nâng cấp khách sạn và thành lập công 
ty liên doanh. 

Năm 1992_ Khách sạn chính thức mở cửa lại dưới 
tên gọi Pullman Metropole Hà Nội vào 
tháng Ba năm 1992. Việc kinh doanh 
thuận lợi tới ức để có một phòng trong 
khách sạn khách phải đặt từ ba tháng 
trước. Một số trường hợp đặc biệt, nhân 
viên khách sạn phải đưa khách về ở 
tạm nhà mình một hoặc hai đêm 

Năm 1996 Khách sạn khai trương phần mở rộng 
Opera Wing vào tháng Mười hai, nâng 
công suất phục vụ lên 244 phòng 

Năm 1998 Cũng trong năm này, khách sạn được 
Tổng cục Du lịch Việt Nam chính thức 
công nhận là Khách sạn đạt danh hiệu 
5 sao đầu tiên ở Hà Nội 

Năm 1998 Được nhận liền hai giải thưởng: Khách 
sạn dành cho doanh nghiệp tốt nhất 
Việt Nam do độc giả của báo 
Business Asia bình chọn và Giải 
thưởng chất lượng vàng do Bộ Công 
nghệ Môi trường Việt Nam trao tặng 

Năm 1999 Nhận Giải thưởng Chất lượng vàng do 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
trao tặng đồng thời đạt đạt danh hiệu 
Khách sạn dành cho Doanh nghiệp tốt 
nhất Hà Nội của Tạp chí Asiamoney 
và Tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam 

Năm 2000 Được bình bầu là Khách sạn dành cho 
Doanh nghiệp tốt nhất Hà Nội của Tạp 
chí Asiamoney, tiếp tục nhận giải 
thưởng Một trong mười doanh nghiệp 
tốt nhất Việt Nam của Tổng Cục Du lịch 


Việt Nam và giải nhất trong Hội chợ Du 
lịch Hà Nội kỷ niêm 990 năm Thủ đô 
văn vật. 

Năm 2001 Kỷ niệm Khách sạn mộttrăm năm tuổi 

Năm 2001 Đạt danh hiệu Khách sạn sang trọng 
nhất Hà Nội của Tạp chí Thời báo kinh 
tế Việt Nam, Khách sạn dành cho 
Doanh nghiệp tốt nhất Hà Nội của Tạp 
chí Asiamoney và giải thưởng Một 
trong mười doanh nghiệp tốt nhất Việt 
Nam của Tổng cục Du lịch Việt Nam. 

Năm 2002 Đạt danh hiệu Khách sạn sang trọng 
nhất Hà Nội của Tạp chí Thời báo kinh 
tế Việt Nam, Khách sạn dành cho 
doanh nghiệp tốt nhất Hà Nội của Tạp 
chí Business Travellers Asia Pacific. 
Khách sạn tốt nhất Hà Nội của trang 
web du lịch Asiahotels.com và giải 
thưởng Một trong mười doanh nghiệp 
tốt nhất Việt Nam của Tổng cục Du lịch 
Việt Nam. 

Năm 2002 Họp báo về buổi ra mắt bộ phim 
“Người Mỹ trầm lặng' với khán giả Hà 
Nội trong Vườn Metropole. 

Năm 2003 Giải thưởng Một trong mười doanh 
nghiệp tốt nhất Việt Nam của Tổng cục 
Du lịch Việt Nam. Đạt danh hiệu Khách 
sạn dành cho doanh nghiệp tốt nhất Hà 
Nội của Tạp chí Business Travellers 
Asia Pacific, Một trong 100 khách sạn 
tốt nhất Thế giới, Một trong 25 khách 
sạn tốt nhất Châu á của Tạp chí Mỹ 
Travel & Leisure, Một trong 101 khách 
sạn tốt nhất Thế giới của tạp chí Anh 
Tatler. 


KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI 
Meliá Hanoi Hotel 


Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Teổl : (84-4) 9343343 Fax (84-4) 9343344 
E-mail: melia.hanoi@meliahanoi.com.vn 

Website: http:/www.meliahanoi.com Ì www.solmelia.com 


Khách sạn Meliá Hà Nội 


Meliá Hanoi - điểm đến cho du khách Quốc tế 


Hà Nội dịu dàng và duyên dáng đã và đang trở 
thành điểm đến hấp dẫn cho du Khách nước 
ngoài. Ấn tượng về Hà Nội nghìn năm văn hiến 
với lòng hiếu khách luôn làm ấm lòng mỗi du 
khách. Và Melia Hà Nội đã là một trong những 
khách sạn tạo được ấn tượng tốt trong việc phục 
vụ khách Quốc tế. 


Là kết quả sự hợp tác giữa Việt Nam và Thái 
Lan, khách sạn 5 sao Melia Hanoi do Công ty 
liên doanh SAS-CTAMAD làm chủ đầu tư, chính 
thức đi vào hoạt động từ ngày 5-1-1999. Melia 
Hanoi nằm dưới sự quản lý do Sol Melia - Tập 
đoàn Quản lý Khách sạn nổi tiếng Thế giới của 
Tây Ban Nha - nơi đang quản lý trên 350 khách 
sạn, khu nghỉ trên Thế giới, tập trung chủ yếu ở 
Châu Mỹ và Châu Âu. Ở Châu Á, Melia có ở 
Indonesia, Malaysia và Việt Nam. 


Nổi tiếng là khách sạn thường xuyên đón tiếp 
các đoàn khách cấp cao của Chính phủ, Melia' 
Hanoi luôn đem đến cho mọi khách hàng tiện 
nghi cao nhất cũng như dịch vụ hoàn hảo nhất. 
Với hệ thống 306 phòng ngủ, trong đó có †1 
phòng Tổng thống, một phòng lớn, 66 phòng 
hạng sang, và hơn 200 phòng Deluxe, mọi khách 
hàng đến với Melia Hanoi đều có được cảm giác 
như ở nhà. Một điều thú vị khác khi đến với Melia 
Hanoi tất cả du khách đều có cơ hội ngắm nhìn 
toàn cảnh. thành phố từ trên cao qua các ô cửa 
sổ lớn trong pbòng hoặc từ quầy bar dành cho 
khách VIP tại tầng 20. 


Nói đến Melia Hanoi, ta không thể không nói tới 
hệ thống phòng hội nghị, hội thảo. Meli Hanoi 
nổi tiếng với phòng hội thảo Grand Ballroom lớn 
nhất Việt Nam với sức chứa 1200 người và một 
hệ thống gồm 8 phòng họp, 1 phòng tiệc có kích 
thước khác nhau, thích hợp cho mọi loại hình hội 
nghị, hội thảo, họp báo...với đầy đủ trang thiết bị 
hiện đại được nhập từ nước ngoài về. Chính vì 
thế liên tục trong những năm qua, Maliá Hanoi 
được chọn là nơi diễn ra rất nhiều hội thảo, hội 
nghị trong nước và Quốc tế như: Hội nghị Ngoại 
trưởng ASEAN AMM 2001, Hội nghị cao cấp Á- 
Âu (ASEM) V, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Đông 
Nam Á(SEAMEO), hội thảo quân y Châu Á-Thái 
Bình Dương lần thứ 15...và hàng loạt các hội 
nghị cấp cao về văn hoá, giáo dục, công nghệ 
thông tin , khoa học... 


Melia Hanoi đã được bầu chọn là “Khách sạn 
kinh doanh tốt nhất”, “Khách sạn tổ chứ hội nghị, 
hội thảo tốt nhất năm 2003 và 2004”, “Khách 
sạn có chất lượng tốt nhất và làm hài lòng khách 
nhất” của tập đoàn Sol Melia khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương. Meliá Hanoi còn là khách sạn 
5 sao đầu tiên của Hà Nội đạt chứng chỉ công 
nhận đạt tiêu chuẩn giữ môi trường xanh và sạch 
Green Globe 21. 

Ý thức được vai trò quan trọng của mình trong 
sự phát triển của ngành du lịch không khói, Melia 
Hanoi đã luôn cố gắng góp phần nâng cao vị thế 
du lịch của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói 
chung bằng việc cung cấp cho khách hàng một 


Khách sạn Meliá Hà Nội 


Nơi tiếp khách 
trong phòng Excuftive 
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KHÁCH SAN DAEWOO HÀ NỘI 
Hanoi Daewoo Hotel 
Địa chỉ: 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 


Tel : (84-4) 8315000 Fax (84-4) 8315010 
Email: info@hanoidaewoohotel.com.vn / Website: www.hanoidaewoohotel.com 
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Toàn cảnh Khách sạn Hà Nội Daewoo 


HANOI DAEWOO HOTEL 


Khách sạn sang trọng nhất Việt Nam 

Khách sạn Hà Nội Daewoo là khách 
sạn 5 sao đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội, 
nằm giữa trung tâm kinh tế, ngoại giao của 
Thủ đô Hà Nội. Khách sạn có tất cả 411 phòng, 
trong đó có 33 phòng đặc biệt sang trọng, 
được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn kiến 
trúc Quốc tế, hiện đại cùng với các dịch vụ 
phong phú và đa dạng. Các vi khách không chỉ 
có thể nghỉ ngơi tại một khách sạn sang trọng 
và tiện nghỉ mà còn có cơ hội thưởng ngoạn 
phong cảnh tuyệt vời của Hà Nội. 


Khách sạn Hà Nội Daewoo cũng là nơi 
đầu tiên trong thành phố giới thiệu một hệ 
thống nhà hàng phong phú, mang tới các món 
ăn hấp dẫn của những nền ẩm thực nổi tiếng 
Thế giới: La Paix - các món đặc trưng Italia, 
Sill Road - ẩm thực phong phú Trung Hoa, 
Edo - tinh tế của ẩm thực Nhật Bản, Cafe 
Promenade - các món tự chọn Âu - Á tổng 
hợp, cùng với hai quán bar Palm Cour†t và Lake 
View và thật tuyệt vời hơn khi cùng bạn bè đến 
thưởng thức những bữa tiệc nướng bên hồ hơi 
vào những ngày cuối tuần. 


Ngoài ra, Khách sạn Daewoo còn có 
một Câu lạc bộ Sức khoẻ, được trao giải Câu 
lạc bộ Sức khoẻ tốt nhất Việt Nam năm 2002, 
với các phòng massage, tắm hơi, phòng tập 
thể dục nhịp điệu và bể bơi dài 80m bao quanh 
là khu vườn thơ mộng. 


Để phục vụ cho nhu cầu tổ chức hội 
nghị, hội thảo và nhụ cầu dịch vụ văn phòng, 
khách sạn cũng đưa vào sứ dụng Trung tâm 
giao dịch thương mại và Phòng Khánh tiết với 
sức chứa lên tới 800 người. Internet tốc độ cao 
được trang bị cho các phòng họp, phòng hội 
thảo cũng như các khu vực khác của khách 
sạn. 


Tới thăm khách sạn Hà Nội Daewoo, các 
vị khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu 
tập tranh nghệ thuật với hơn 2000 bức tranh và 


điêu khắc của các nghệ sỹ Việt Nam đương 
đại. Bộ sưu tập này được trưng bày tại khu đại 
sảnh, các nhà hàng và quán bar, các phòng 
sang trọng và các phòng của khách sạn, tạo 
nên một nét độc đáo cho Dagwoo. 


Nơi đón tiếp các Nguyên thủ Quốc gia 

Từ khi chính thức hoạt động, khách 
sạn Hà Nội Daewoo là nơi đã tổ chức nhiều hội 
nghị, hội thảo Quốc tế quan trọng. Khách sạn 
còn là nơi đón tiếp nhiều vị Nguyên thủ Quốc 
gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Bill 
Clinton, Tổng thống Nga Viadimir Putin, Chủ 
tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
Giang Trạch Dân, Quốc vương Brunei Haii 
Hassanal Bolkiah, Tổng thống Đại Hàn Dân 
Quốc Rô Mun Hiên và nhiều lãnh đạo cấp cao 
đến từ nhiều quốc gia và các khu vực trên toàn 
Thế giới. Đặc biệt, vào tháng 12 năm 2003, 
khách sạn được chọn là tổng hành dinh và đón 
tiếp các quan chức của SEA Games 22, một sự 
kiện thể thao lớn nhất Việt Nam. Tháng 2 năm 
2004, khách sạn đã vình dự đón Quốc vương 
Thuy Điển Carl Gustaf XVI và Hoàng hậu 
Silvia lần đầu tiên thăm Việt Nam. Tại hội nghị 
thượng đỉnh cấp cao các nước Á - Âu lần thứ 5 
(ASEM5) tổ chức tại Hà Nội ngày 7 tháng 10 
năm 2004, Khách sạn Daewoo vinh dự được 
chọn là nơi kết nạp 13 thành viên mới của 
ASEM với sự tham dự và chứng kiến của 39 
Nguyên thủ cùng các Bộ trưởng, các Đại sứ và 
nhiều quan chức cao cấp nhân dịp sự kiện long 
trọng này. 


Khách sạn Hà Nội Daewoo đã được trao 
giải thưởng Khách sạn tốt nhất Việt Nam năm 
2003 và Khách sạn kinh doanh tốt nhất Hà Nội 
năm 2004. Khách sạn Hà Nội Daewoo là 
khách sạn duy nhất tại Hà Nội là thành viên 
của Câu lạc bộ các khách sạn sang trọng trên 
Thế giới WORLDHOTELS và đã được tổ chức 
TUV của Cộng hoà Liên bang Đức trao chứng 
chỉ môi trường ISO 14001. 


Phòng Hội nghị - " ® Ko “ 


Phòng ngủ Quốc vương 


KHÁCH SAN HILTON HÀ NỘI 
Hilton Hanoi Opera 


Địa chỉ: 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Tel : ( 84-4) 9330500 
Website: www.hiltongroup.com 


Fax (84-4) 9330626 


HILTON HANOI OPERA 


Hitton Hanoi Opera, khách sạn Quốc tế 5 
sao sang trọng, với tổng số vốn đầu tư là 64 triệu 
đô la Mỹ, là kết quả liên doanh giữa Tập đoàn 
Hilton Intemational, Công ty du lịch Thương Mại 
Tổng Hợp và Dịch vụ Thăng Long và Công ty xây 
dựng CBC thuộc cộng hoà Pháp. Liên doanh 
này mang tên S.R.L.H.O (Công ty trách nhiệm 
hữU hạn khách sạn nhà hát). Khách sạn nằm 
gần Hồ Hoàn Kiếm, ở giữa quận kinh doanh sầm 
uất và trung tâm thương mại. Từ Sân bay Quốc tế 
Nội Bài tới khách sạn mất khoảng 40 phút. 
Nằm trong một quần thể kiến trúc mang phong 
cách Phục Hưng như Nhà hát Lớn Hà Nội, phong 
cách tân cổ điển như Nhà khách Chính 
phủ...Khách sạn Hilton Hanoi Opera là một công 
trình có kiến trúc đẹp, rất hài hoà với quần thể 
xung quanh, đặc biệt là Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Khách sạn có 269 phòng ngủ với 7 tầng 
khách, trong đó có hai tầng đặc biệt, hai tầng 
không hút thuốc, phòng ăn và thư giãn dành cho 
khách ở tầng đặc biệt. Tất cả các phòng khách 
đều có bồn tắm, vòi hoa sen riêng biệt, điều hoà 
nhiệt độ trung tâm, điện thoại quay số trực tiếp ra 
nước ngoài và trong nước. Ngoài ra, với tốc độ 
512kb, đường truyền Internet tốc độ cao Leased 
Line tại tất cả các phòng là một trong những dịch 
vụ hoàn hảo không thể thiếu cho kỳ nghỉ cửa quý 
khách. Minibar, két an toàn, vô tuyến màu với 
các chương trình thu từ vệ tinh, ổ cắm cho máy 
tính xách tay, các phương tiện để pha trà và cà 
phê sẽ mang lại những giây phút thoải mái như 
đang ở nhà cho các quý khách. 

Hilton Hanoi Opera có phòng họp và 
phòng tiệc với phương tiện kỹ thuật trợ giúp tuyệt 
hảo. Trung tâm dịch vụ văn phòng sẽ là địa điểm 
lý tưởng để quý khách xử lý công việc kinh doanh 
hay chỉ đơn giản là liên lạc với những người thân 
yêu nhất. Phòng đại tiệc hoành tráng của khách 


sạn có sức chứa 600 khách ăn tiệc đứng và 400 
khách ăn tiệc ngồi. Dịch vụ cho thuê xe ô tô, bán 
hoa, đồ lưu niệm và nơi đỗ xe luôn sẵn sàng cho 
nhu cầu của quý khách. Khách sạn còn có Câu 
lạc bộ sức khoẻ được trang bị những phương tiện 
hiện đại nhất: phòng tập, tắm hơi, massage, bể 
tắm nóng, bể bơi với dịch vụ ăn nhanh và bar 
riêng. Nhà hàng và bar thư giãn sẽ cùng quý 
khách kết thúc một ngày làm việc trong cảm giác 
thư thái. 


Khách sạn Hilton Hanoi Opera mở cửa 
đón khách vào ngày 26 tháng 2 năm 1999 và đã 
nhận được các giải thưởng lớn sau: 

Năm 1989: * Thời báo Kinh tế Việt Nam - Khách 
sạn có kiểu dáng đẹp nhất. 

Năm 2000:” Thời báo Business Asia & Hãng 
truyền hình Bloomberg - Khách sạn tốt nhất 
dành cho giới kinh doanh ở Châu Á. 

* Tống cục Du lịch Việt Nam - Một trong 10 
khách sạn tốt nhất ở Việt Nam 

"Tập đoàn Hilton International Asia 
Pacific - Khách sạn có tăng trưởng doanh thu lón 
nhất tính theo đầu phòng. 

* Tập đoàn Hilton International Asia 
Pactfic - Khách sạn có tăng trưởng doanh thu về 
ăn uống lớn nhất. 

Năm 2001: * Thời báo kinh tế Việt Nam - Khách 
sạn tốt nhất trong vùng. 

Năm 2002: * Thời báo Kinh tế Việt Nam - Khách 
sạn tốt nhất trong vùng. 

Năm 2003: * Khach sạn tốt nhất dành cho giói 
kính doanh trong khu vực Châu Á do tạp chí 
Business Asia phối hợp với hãng truyền hình 
CNBC bình chọn. 


Bể bơi trong Khách sạn Hilton 


KHÁCH SẠN HORISON HÀ NỘI 
Hanoi Horison Hotel 


Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
Tel : ( 84-4) 7330808 
E-mail: 


sales@hanoihorisonhotel.com.vn 


Fax (84-4) 7330888 
Website: /wwwswiss-belhotel.com 


Du lịch ẩm thực 7 ngày vòng quanh Thế giới 


Có phải bạn luôn ấp ủ những kế hoạch du lịch 
khám phá những miền đất lạ, thưởng thức những 
món ăn kỳ thú chưa từng được biết đến? 

Có một chuyến du lịch luôn sẵn sàng chờ đón 
bạn tại Hà Nội Horison - Du lịch ẩm thực 7 ngày 
vòng quanh Thế giới với “ Dạ tiệc đối chủ đề mỗi 
đêm" tại nhà hàng Le Mayeur. Hãy bắt đầu mỗi 
thứ hai hàng tuần hoặc bất cứ ngày nào bạn thích 
cùng gia đình và bè bạn. 

Vào Thứ Hai, bạn sẽ có cơ hội du lịch ẩm thực tới 
Đức, xứ sở của xúc xích hảo hạng và bắp cải muối 
ngon tuyệt. Đừng quên món tráng miệng kiểu 
Đức - bánh kếp phomát thơm ngậy rưới nước sốt 
làm từ quả việt quất. 

Thứ Ba, mời bạn tiếp tục chuyến du ngoạn vòng 
quanh Thế giới sơn hào hải vị tới những miền ẩm 
thực của Italia, xứ sở Địa Trung Hải đầy ánh nắng 
Mặt trời. Còn gì thú vị hơn khi tựa mình trong chiếc 
ghế bành êm ái, nghe những giai điệu Italia dìu 
dặt vang nhè nhẹ từ những chiếc loa được gắn rất 
khéo trên trần, khiến mắt bạn mơ màng hướng ra 
khung cửa, nơi ngoài kia màn đêm xanh thâm đã 
buông xuống, khiến những dòng chuyển động 
người xe trong phút chốc trở nên huyền ảo khác 
thường. Rồi hương vị quyến rũ của những món ăn 
Italia từ quầy Buffet sẽ đưa bạn trở lại với thực tại, 
với chuyến du lịch của bạn - thưởng thức một bữa 
tối kiểu Italia đích thực. Hãy bắt đầu bằng món 
súp rau nổi tiếng, tiếp đến là cơm trộn, các loại 
spaghetti và món không thể thiếu là món Pizza, 
vốn đã nổi tiếng toànThế giới như một thương 
hiệu của đất nước Italia xinh đẹp. Lưu luyến rời 
Nhà hàng Le Mayeur, bạn sẽ thầm mong ngày 
chóng qua, để lại có chuyến du lịch ẩm thực kỳ 
thú của mình vào tối hôm sau. 

Tối Thứ Tư đã đến, Nhà hàng Le Mayeur đang 
chờ đón bạn. Hãy tới cùng cả gia đình và bè bạn. 
Lý do ư? Nhà hàng Le Mayeur ấm cúng và sang 
trọng, mang đậm phong cách kiến trúc và văn 
hoá Indonexia đã là một nét hấp dẫn võ cùng 
khác biệt. Nơi đây bạn vừa có thể đắm mình trong 
không gian lãng mạn hay hoà minh vào không khí 
vui vẻ quanh các bàn buffet luôn đầy ắp các món 
ngon, lạ mắt. Thứ Tư, các món nướng lên ngôi. 
Có đủ các loại thịt, từ thịt gia cầm tới thịt bò, thịt 
lợn, thịt cừu cùng nhiều hải sản tươi rói được 


nướng xèo xèo, chín thơm phức ngay trước mắt 
các bạn. Liệu bạn có thể khước từ làn khói xanh 
mờ và hương thơm quyến rũ của món sườn 
nướng trên bếp lò? Hãy để chính mình mặc sức 
khám phá và tận hưởng bữa tiệc các món nướng 
đa dạng này. 

Chuyển du lịch tối Thứ Năm đưa các bạn tới 
miễn đất của những người Inca huyền thoại trên 
đất nước Mehicô. ảnh hưởng của đồ ăn Mêhicô 
tới thực đơn toàn cầu là một huyền thoại mà 
người ta chỉ phần nào hiểu được khi thực sự tham 
gia một bữa tiệc. Enchiladas, Tacos, Fajitas, Chili 
con Carne...có thể còn quá mới mẻ đối với bạn 
nhưng hãy mạnh dạn nếm thử, bạn sẽ bị chỉnh 
phục ngay. Nếu còn thấy e ngại, bếp trưởng 
Martin Armbruster sẵn sàng giúp bạn du lịch 
vòng quanh bàn tiệc buffet, khám phá mùi hương 
gia vi và nếm các món ăn cố nấu theo phong 
cách đựơc ưa chuộng nhất Châu Mỹ. 

Du lịch tới đất nước giàu bản sắc văn hoá, đất 
nước nghìn đảo Indonexia, bạn đã có đầu bếp 
Indonexia làm người dẫn đường hương vị 
Indonexia, quả thực rất bất ngờ bởi ẩm thực nơi 
đây hội tụ phong vị Ấn Độ, Trung Đông, Trung 
Quốc và cả Châu Âu. Bạn sẽ bị hấp dẫn bởi 
nhiều món lạ mắt, đi kèm với vô số loại nước sốt , 
mới trông đã khiến nước miếng tứa ra. Nào, hãy 
bắt đầu đi. 

Mời bạn thưởng thức các món đặc sản của hầu 
khắp các nước Châu Âu trong chuyến du lịch 
cuối tuần. Hãy nếm thử tất cả, từ các món salad 
tươi ngon đến những món tráng miệng hấp dẫn, 
từ hải sản tươi sống, thịt nướng đủ loại đến các 
món chính phong phú màu sắc và hương vị của 
các xứ sở. 

Vậy là chuyến du lịch 7 ngày của bạn đã kết 
thúc. Sẽ lại tới một Thứ Hai. Tin rằng, bạn sẽ lại 
hăm hở bắt đầu một tour du lịch nữa với Le 
Mayeur ngay khi Thứ Hai mới bắt đầu. 

Hẹn gặp lại. 


Nhà hàng Le Mayeur 

Khách sạn Hanoi Horison 

40 Phố Cái Linh, Hà Nội 

Điện thoại: 7330808, máy lẻ 42313 


KHÁCH SẠN NIKKO HÀ NỘI 
Hotel Nikko Hanoi 
Địa chỉ: 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 


Teổl : (84-4) 8223535 Fax (84-4) 8223555 
E-mail: sale@hotelnikkohanoi.com.vn Website: www.hotelnikkohanoi.com.vn 


IEBhMmENhiiiiWa « 


Khách sạn Nikko Hà Nội 


KHÁCH SAN NIKKO HÀ NỘI 


Nằm ở trung tâm Hà Nội, Khách sạn 
Nikko gần với các trung tâm cao ốc văn phòng, 
các khu di tích lịch sử và các trung tâm mua sắm. 
Nằm giữa các công viên cây xanh và hồ, khách 
sạn thực sự là một địa điểm lý tưởng nghỉ ngơi 
cho du khách, tách hoàn toàn khỏi không khí 
náo nhiệt đông đúc của đường phố Thủ đô. 

Với 255 phòng được trang trí hiện đại, từ 
khách sạn du khách có thể nhìn ngắm phong 
cảnh tráng lệ của Thủ đô Hà Nội và Công viên 
Thống Nhất. Bất kể vì lý do gì mà du khách đến 
nơi này, vì hội họp hay nghỉ ngơi thì Khách sạn 
Nikko đều mang đến cho du khách phương cách 
phục vụ tận tình và hợp lý nhất, cung cấp cho 
quý khách một loạt các dịch vụ khác nhau giúp 
cho chuyến đi của du khách trở thành kỷ niệm 
không thể nào quên. 

Nếu du khách muốn thưởng thức các 
món ăn mang hương vị Pháp, Trung Quốc, Nhật 


Bản hoặc Việt Nam, còn ngần ngại gì mà không 
đến thăm 3 nhà hàng của Khách sạn Nikko. Với 
những đầu bếp hàng đầu, các món ăn của 
khách sạn chắc chắn sẽ làm hài lòng những 
thực khách khó tính nhất trong mọi tâm trạng và 
trong bất cứ thời điểm nào trong ngày. 

Phòng thương vụ của Khách sạn Nikko 
với các nhân viên nhiệt tình và hết sức thân thiện 
sẽ hỗ trợ quý khách tiếp cận với mọi dịch vụ từ 
thuê trang thiết bị, đặt phòng hội nghị đến gửi 
Fax. Sử dụng Internet, dịch vụ biên dịch. 

Tại Khách sạn Nikko còn cô các trang 
thiết bị hiện đại phục vụ cho việc luyện tập thể 
dục thể thao như phòng tập thể hình, bể bơi 
ngoài trời, tắm hơi và Jacuzzi. Đến với khách 
sạn Nikko, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm 
về kế hoạch luyện tập thể dục thể thao của mình 
khi xa nhà. 


Phòng họp Quốc tế 


Ấz # N - Lý | ñ § ỉ 
Sheraton Hanoli Hotel 
Địa chỉ: Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Tel : ( 84-4) 7199000 Fax (84-4) 7199001 
E-mail: diane.curtis@sheraton.com 
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Khách sạn Sheraton chính thức được khai trương 
tại Thủ đô Hà Nội 


Vẻ đẹp vốn có của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn 
hiến được tô đậm hơn bởi sự ra đời của Khách sạn 
Sheraton bên Hồ Tây. 

Khách sạn Sheraton Hà Nội chính thức được khai 
trương hứa hẹn sẽ thu hút quý khách bằng chính 
nét đẹp truyền thống của đất nước Việt Nam. 
Những vi khách trở nên thân thiết với khách sạn 
đầu tiên của Tập đoàn Starwood - Sheraton Sài 
Gòn, tiếp tục tìm đến sự sang trọng, mới mẻ ở 
những trang thiết bị hiện đại, cao cấp và phong 
cách phục vụ chu đáo của ban lãnh đạo và đội 
ngũ nhân viên Khách sạn Sheraton Hà Nội. 

Nằm bên bờ Hồ Tây với dòng nước hiền hoà thơ 
mộng, không khí trong lành, yên tĩnh, cách không 
xa khu đô thị sầm uất của Thủ đô Hà Nội, quý 
khách chỉ mất 25 phút để tới Sân bay Quốc tế Nội 
bài. Quả thực, Sheraton Hà Nội có được một vị trí 
lý tưởng, không chỉ là một điểm thuận tiện kinh 
doanh, mà còn có được đội ngũ nhân viên phục 
vụ chuyên nghiệp và nhiều nhà hàng, khu vui 
chơi giải trí được cung cấp những trang thiết bị 
hiện đại, cao cấp, chính những điều này đã tạo 
nên một khách sạn có tới 229 phòng độc đáo, 
sang trọng nhất từ trước tới nay. 

Với kiến trúc độc đáo của Sheraton cộng với cảnh 
đẹp nên thơ của Hồ Tây, Sheraton Hà Nội dường 
như đã khắc sâu vào tim mỗi người dân và nhiều 
du khách, nhưng ẩn sau hình dáng giống như một 
toà lâu đài đó là cảnh đẹp hữu tình cùng với chiếc 
cầu thơ mộng, hiền hoà, và cũng thật lãng mạn. 
Ngay trên lối vào khách sạn và lối vào nhà hàng, 
quý khách sẽ được ngắm nhìn nét độc đáo đầy 
sáng tạo ngay từ kiểu dáng thiết kế trông như 
ngôi đền trang nhã, lịch sự theo phong cách 
truyền thống của người Việt Nam. Tiếp theo, quý 
khách sẽ đi tới khu lễ tân rất sang trọng, điều ấn 


tượng hơn với quý khách đó là lòng hiếu khách, 
phong cách phục vụ chu đáo và tận tình của đội 
ngũ nhân viên khách sạn. 

Sau thủ tục tại bàn lễ tân, khách sẽ được đưa tới 
các phòng được thiết kế theo phong cách truyền 
thống của người Việt Nam và một số nét kiến trúc 
thời Pháp thuộc, mỗi phòng có diện tích 37m”, 
Sheraton tự hào có diện tích phòng khách rộng 
nhất trong những khách sạn tại Hà Nội. Hơn nữa, 
khách sạn còn trang bị thêm những đồ dùng, 
phương tiện trong mỗi phòng hữu ích, tiện lợi mà 
nhiều khách sạn cao cấp khác chưa đáp ứng 
được đó là mạng Internet và thư trao đổi trực tiếp. 
Đến với Sheraton Hà Nội, quý vị còn ngạc nhiên 
hơn bởi phong cách phục vụ chuyên nghiệp, 
nhanh chóng. Và đặc biệt hơn nữa, quý vị còn 
được ngắm nhìn cảnh đẹp nên thơ của Hồ Tây 
được điểm xuyết bởi những bông hoa đẹp tuyệt 
vời, những ngôi đền thờ cổ kính, những gợn sóng 
lăn tăn tại phòng hội thảo có cái tên mang đượm 
dấu ấn lịch sử Sông Hồng người Việt tạo cảm giác 
thư giãn, thoải mái. 

Bất cứ vị khách nào đến với Sheraton cũng muốn 
dừng chân tại mỗi khu nhà hàng với những món 
ăn mới lạ, hấp dẫn, quả thực, Sheraton Hà Nội sẽ 
là điểm trung tâm về ẩm thực và giải trí tại Thủ đô. 
Nhà hàng sẽ làm hài lòng khách với những món 
ăn tự chọn, món ăn Quốc tế hoặc theo thực đơn lò 
nướng D'or gồm bánh mỳ, bánh nướng, bánh 
ngọt vẫn còn nóng giòn. 

Nhà hàng của Khách sạn Sheraton cũng xin giới 
thiệu những món ăn hảo hạng và đặc sắc, mỗi 
bàn ăn khách không chỉ được thưởng thức món cổ 
truyền của một số nước Châu Á, của Việt Nam mà 
còn có các món mang đậm bản sắc Châu Âu. Để 
chọn một vị trí ngồi ăn cũng không kém phần 


quan trọng, quý vị có thể chọn một nơi gần khu 
nhà bếp để được thưởng thức và trao đổi tài nghệ 
nấu ăn với các đầu bếp tài năng. Hoặc bữa ăn sẽ 
thêm phần đậm đà, thi vị hơn nữa nếu chọn một 
bàn tại khu nhà hàng thiết kế kiểu đền hoặc trên 
tầng cao chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh Hồ Tây. 
Để làm sống lại khung cảnh yên tĩnh của đêm Hà 
Nội, quý vị hãy đến Nhà hàng Nutz thưởng thức 
bữa ăn nhẹ. Vừa lắng nghe âm nhạc, vừa nhâm 
nhỉ ly rượu mạnh tại các nhà hàng khác trong 
khách sạn tới tận khuya cũng thật thú vị. Sau 
những ngày làm việc mệt mỏi, đến với Trung tâm 
sức khoẻ tại khách sạn, cùng những thiết bị hiện 
đại, cao cấp bạn còn được tập những bài tập thể 
dục mềm mại, dẻo dai hơn dưới sự hướng dẫn 
nhiệt tình của nhân viên chuyên nghiệp. Sau khi 
thư giãn tại phòng tắm hơi sang trọng, hoặc 
massage trong suối nước nóng bạn có thể thả 
mình trong bể tắm và thư giãn trong khu vườn yên 
tỉnh. 

Không chỉ nỗ lực hết mình đáp ứng sự thoải mái, 
hài lòng của mỗi vị khách đến khách sạn, 


Sheraton Hà Nội cũng sẽ rất chu đáo sắp xếp tổ 
chức kỷ niệm các sự kiện lớn của Thủ đô Hà Nội. 
Ngoài những phương tiện hiện đại, cao cấp, được 
trang bị phục vụ cho các hội thảo, hội nghị của 
các công ty lớn, khách sạn còn có một phòng đại 
tiệc với diện tích 570m”, với những món ăn Quốc 
tế và món ăn Việt Nam phục vụ cho những cuộc 
họp, hội thảo, ngoài ra khách sạn còn cung cấp 
dịch vụ phiên dịch, dẫn chương trình tiên tiến đa 
phương diện. 

Với tất cả nhưng gì đã nêu trong bài này, quả thực 
Sheraton có được một vị trí lý tưởng, phương tiện 
hiện đại cao cấp trên Thế giới, Sheraton Hà Nội 
còn có điều gì khác biệt nữa? 

Câu trả lời của ngài Tổng giám đốc Alain L. 
Rigodin đó là: “ Sự khác biệt thể hiện chính là đến 
với Sheraton Hà Nội mỗi quý khách đều mỉm cười 
hài lòng về lối phục vụ cũng như chất lượng trang 
thiết bị. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Và 
như thế, không còn nghi ngờ gì nữa: Sheraton 
chắc chắn sẽ trở thành một khách sạn sang 
trọng, đẹp nhất tại Hà Nội.” 


Phòng ngủ đặc biệt 


KHÁCH SAN QUỐC TẾ BẢO SƠN 
Bao Son Hotel 
Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 


Teổl : ( 84-4) 8353536 Fax (84-4) 8355678 
Email: baoson(@hn.vnn.vn Website: www.baosonhotels.com 


Toàn cảnh Khách sạn Bảo Sơn 


Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn được xây 
dựng từ tháng 11 năm 1993 và hoàn thành giai 
đoạn 1 vào tháng 12 năm 1995. Trong khi vừa 
hoạt động, Khách sạn vừa kinh doanh và tiếp 
tục xây dựng các phần còn lại và đến tháng 12 
năm 1996 mới hoàn chỉnh toàn bộ khách sạn. 

Toạ lạc trên con đường đẹp nhất Thủ đô 
Hà Nội là một khách sạn Quốc tế 4 sao với 102 
phòng ngủ tuyệt đẹp cùng với các dịch vụ hoàn 
hảo, tiện nghi như: Gọi điện thoại Quốc tế trực 
tiếp và nối Internet; Tivi với nhiều kênh Quốc 
tế; Điều hoà trung tâm với điều khiển riêng ở 
từng phòng; Két sắt an toàn; Toilet và buồng 
tắm riêng; Hệ thống khoá cửa bằng điện; Hệ 
thống theo dõi an ninh qua camera ở khu vực 
công cộng; Phục vụ phòng 24/24; Dịch vụ hầu 
phòng và giặt là; Hệ thống báo cháy...v.V... 

Bên cạnh đó còn có các phòng hội thảo 
có sức chứa từ 200 đến 400 chỗ ngồi với đầy đủ 


trang thiết bị hiện đại kế cả phòng dịch, thiết bị 
phiên dịch. Và phòng họp cho 150 người, cho 
60 người, 30 người, 20 người và 10 người. 

Ngoài ra chúng tôi còn có các nhà hàng 
ăn uống như: Nhà hàng ăn Trung Hoa với sức 
chứa 300 chỗ ngồi; Nhà hàng Âu 180 chỗ ngồi; 
Nhà hàng ăn Việt Nam 200 chỗ ngồi. 

Đến Khách sạn Bảo Sơn quý khách còn 
có cơ hội sử dụng các dịch vụ chất lượng cao 
như: Bể bơi bốn mùa nóng lạnh, phòng tập thể 
hình, xông hơi khô và ướt, massage, karaoke... 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay khách 
sạn Quốc tế Bảo Sơn đã nhiều lần vinh dự được 
tổ chức các cuộc họp mặt lớn mang tầm cỡ 
Quốc tế như các giải đấu thể thao khu vực như 
Tiger Cup, Seagames, các cuộc thi hoa hậu 
lớn, các liên hoan phim khu vực Đông Nam 
Á...Đồng thời cũng nhiều lần vinh dự được phó 
Thủ tướng và phó Chủ tịch nước tới thăm hỏi, 
động viên. 


Nhà hàng Trung Hoa 
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| Guoman Hanoi Hotel _ 


Địa chỉ: 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel : ( 84-4) 8222800 Fax (84-4) 8222822 
E-mail: quomanhn@)hn.vnn.vn Website: www.guomanhotels.com 


Toàn cảnh Khách sạn Guoman Hà Nội 


Hãy đến với Khách sạn Guoman để tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất 
Guoman Hanoi, Hanoï”s only Bou(ique Hotel 


Sau ngày giải phóng Thủ đô, Khách sạn 
Guoman Hà Nội được xây dựng tại địa điểm 
trước đây là trụ sở của cơ quan quản lý ngành 
vận tải đường bộ Việt Nam, thực hiện các chức 
năng quản lý nhà nước về lĩnh vực cầu đường và 
vận tải đường bộ, đến năm 1993, địa điểm này 
được tách ra làm đôi. Một phần hiện nay là Công 
ty Vật tư vận tải & xây dựng công trình giao 
thông thuộc Bộ Giao thông vận tải và một phần 
đất của công ty đã được liên doanh với Tập đoàn 
Hongleong của Malaysia thành lập nên Khách 
sạn Gouman Hà Nội. Khách sạn Gouman Hà 
Nội bắt đầu xây dựng vào năm 1993 đã chính 
thức đi vào hoạt động ngày 31-10-1997 với giấy 
phép đầu tư số 638/GP của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cấp ngày 20-7-1993. Khách sạn gồm có 149 
phòng, 12 tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn 
khách sạn Quốc tế với đầy đủ các tiện nghỉ hiện 
đại đáp ứng thoả mãn các nhu cầu của khách 
với nhiều quốc tịch đa dạng khác nhau. 


Nằm ở trung tâm Thành phố Hà Nội, có vị trí địa 
lý và không gian tuyệt đẹp, thuận tiện cho việc đi 
lại giao dịch của du khách, là khách sạn đã được 
Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp hạng và công 
nhận đạt tiêu chuẩn Quốc tế 4 sao. Khách sạn 
Gouman Hà Nội đã được bình chọn là khách sạn 
ấm cúng nhất Hà Nội năm 2001 và khách sạn 
chất lượng cao nhất năm 2002. 

1. Phòng nghỉ: 

Khách sạn có 5 loại phòng: Deluxe, Premium, 
Excutive Premium, Junior Suite, Excutive Suite 
với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất có thể đáp 
ứng nhu cầu của những khách hàng khó tính 
nhất. 

2. Nhà hàng: 


Nhà hàng Cafe Paradise & The Gallery với 
nhiều món ăn Âu Á hấp dẫn có thể đáp ứng nhu 
cầu ăn, uống của hàng trăm thực khách. 

3. Phòng họp /Hội thảo: 

Với sức chứa 100 người, cùng với trang thiết bị 
hiện đại và các dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan, 
khách sạn đã phục vụ rất nhiều hội nghị quan 
trọng của tất cả các cơ quan ban ngành Nhà 
nước và rất nhiều các công ty nước ngoài với bãi 
để xe có sức chứa 30 ôtô, 300 xe máy và hệ 
thống camera hiện đại nhất. 

3. Phòng tập thể hình: 

Với 14 loại máy tập các loại và đội ngũ hướng 
dân viên chuyên nghiệp giúp khách có một thân 
hình lý tưởng. 

4. Phòng xông hơi, Massage: 

Với 2 phòng xông hơi và 6 phòng Massage du 
khách sẽ được thư giãn và tận hưởng những 
giây phút nghỉ ngơi thoải mái nhất. 

5. Phòng dịch vụ thương mại: 

Trợ giúp khách hàng các dịch vụ như dịch thuật, 
Fax, photo, đặt vé, gửi thư, cung cấp dịch vụ 
Internet không dây... 

5. Quầy bán đồ lưu niệm “The Little Shop”: 
Du khách có thể tìm 'thấy tại đây những món đồ 
lưu niệm độc đáo, đầy ý nghĩa để tặng cho người 
thân của mình sau một chuyến thăm quan và đi 
nghỉ tại khách sạn. 

7. Nhân sự: 

Khách sạn có tổng số 130 nhân viên, bao gồm 
cả chuyên gia quản lý người nước ngoài. Khách 
sạn có tổ chức công đoàn và đã được Công 
đoàn Thành phố Hà Nội chính thức công nhận 
và thành lập vào ngày 24-3-1999, tổ chức này 
đã có nhiều hoạt động tích Cực góp phần động 
viên đời sống tỉnh thần của nhân viên, và các 
hoạt động từ thiện khác. 


Phòng họp của Khách sạn Guoman Hà Nội 


KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
Vietnam Trade Union Hotel 


Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Tel :; ( 84-4) 9421776 / 9421764 í 9420761 


E-mail: plan.tic@fpt.vn 


, 
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Fax (84-4) 8222822 
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Toàn cảnh mặt trước Khách sạn Công Đoàn Việt Nam 


Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam là một 
doanh nghiệp trực thuộc Tổng liên đoàn Lao 
Động Việt Nam, được thành lập ngày 7-11-1989, 
toạ lạc tại 1B Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Thành phố 
Hà Nội. Công ty đã trải qua 16 năm xây dựng và 
trưởng thành, hiện đang là một trong những đơn 
vị hoạt động kinh doanh Du lịch có hiệu quả của 
tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Từ một Công ty ban đầu chỉ có 8 thành viên, cơ 
sở vật chất hầu như không có gì. Nay Công ty 
đang quản lý một hệ thống cơ sở vật chất với giá 
trị hàng trăm tỷ đồng. Guồng máy hoạt động của 
công ty ngày càng ổn định và chuyên nghiệp, nay 
đã có gần 300 cán bộ, công nhân viên được đào 
tạo cơ bản, có ngoại ngữ, 80% đã tốt nghiệp Đại 
học và trên Đại học. Từ hoạt động kinh doanh lữ 
hành là chính, nay công ty đã mở rộng sang các 
lĩnh vực khác như: Kinh doanh khách sạn, vận 
chuyển khách du lịch, kinh doanh bất động sản 
và xuất nhập khẩu tống hợp. Phạm vi hoạt động 
của Công ty không ngừng được mở rộng, ngoài 
cơ sở chính ở Thủ đô Hà Nội, Công ty còn có các 
chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
và Tỉnh Vĩnh Phúc. 

Công ty đang là thành viên của Hiệp hội du lịch 
Châu Á Thái Bình Dương (PATA) và Hiệp hội Du 
lịch Nhật Bản (JATA). Thương hiệu của Công ty 
đang trở nên gần gũi, thân quen với du khách 
trong và ngoài nước. Doanh thu hàng năm tăng 


trưởng bình quân 20%. Đời sống của người lao 
động luôn được ổn định. 

Hiện ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, tại14 Phố Trần 
Bình Trọng, công ty đang sở hữu Khách sạn 
Công đoàn Việt Nam. Một khách sạn 3 sao, 9 
tầng có 130 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, kiến 
trúc hiện đại, trang nhã với bãi đỗ xe rộng rãi và 
những phòng họp, hội thảo, quầy Bar, bể 
bơi...sang trọng, tiện lợi. Nằm gần Công viên 
Lênin, Hồ Thuyền Quang - một không gian lý 
tưởng dành cho khách nghỉ. Ngay sát khách sạn 
còn có Cung văn hoá lao động Hữu nghị Việt Xô, 
nơi luôn diễn ra các hoạt động văn hoá sôi nổi. 
Gần đó là Ga Hà Nội hiện đang là đầu mối giao 
thông đường sắt lớn nhất Việt Nam. Chỉnh nhờ 
những điều kiện lý tưởng trên mà Khách sạn 
Công Đoàn Việt Nam đã được đông đảo bạn bè 
trong nước và Quốc tế biết đến. 

Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, 
"Tất cả vì khách hàng". Vì sự phát triển bền vững 
của Du lịch Thủ đô và cả nước, Công ty Du lịch 
Công đoàn Việt Nam đang không ngừng hoàn 
thiện các sản phẩm du lịch của mình, để đáp ứng 
ngày càng tốt hơn các yêu cầu chính đáng của 
đông đảo khách du lịch trong nước và Quốc tế khi 
đến thăm Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng 
ta, nhất là trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long. Góp phần tôn vinh thành phố “Vì hoà 
bình”, xứng danh với những gì mà UNESCO đã 
trao tặng. 


KHÁCH SAN TÂY HỒ 
Tay Ho Hotel 


Địa chỉ: 58 Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 
Fax (84-4) 7198690 


Tel : ( 84-4) 7198679 / 7198680 
E-mail: thohotel@hn.vnn.vn 


Khách sạn Tây Hồ được xây dựng bên bờ 

Hồ Tây 

- Có môi trường trong lành, có vườn cảnh đậm 
đà bản sắc Á Đông, là nơi thư giãn lý tưởng phù 
hợp với mọi người, ở mọi lứa tuổi và trình độ văn 
hoá xã hội khác nhau. 

- Có đường đến và bãi đỗ xe rộng rãi, thuận lợi. 

- Có đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ 
tại các trường danh tiếng trong và ngoài nước. 


Các dịch vụ 
Phòng nghỉ và các phòng hội nghị, hội thảo 

- Có 114 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn Quốc tế 3 
sao, luôn luôn sẵn sàng chờ đón quý khách. 

- Có hệ thống các phòng họp được trang bị đủ 
tiện nghi dành cho các hội nghị, hội thảo từ 50 
đến 500 chỗ ngồi. 

Thể thao, giải trí: 

- Có hai sân tennis tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc tế, 
là sự lựa chọn của các câu lạc bộ và các danh 
thủ tennis danh tiếng. 

- Có 2 bể bơi phù hợp với mọi đổi tượng, từ trẻ 
em đến người cao tuổi. 


Nhà hàng 

- Có hệ thống các phòng ăn từ 20 đến 500 chỗ, 
phù hợp cho mọi đối tượng khách, luôn luôn sẵn 
sàng phục vụ các món ăn Âu, Á, cocktail do các 
chuyên gia bàn, bếp lành nghề đảm nhận. 

- Phù hợp với mọi khả năng chỉ trả và hình thức 
tố chức, kể cả cho các tiệc cưới, sinh nhật, hội 
nghị đến các dạ hội và đại tiệc. 


Trung tâm du lịch lữ hành Quốc tế và nội địa 

- Tổ chức các chương trình du lịch trong và 
ngoài nước theo yêu cầu. 

-_ Tư vấn và tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội 
chợ, tìm kiếm thị trường, đối tác cho tất cả các 
ngành nghề trên phạm vi toàn cầu. 

- Làm Visa và tư vấn làm hộ chiếu. 

- Phù hợp với mọi đối tượng và mọi khả năng chỉ 
trả. 

- Sự lựa chọn chúng tôi, chính là sự đảm bảo 
tuyệt đối quyền lợi của bạn. 

- Với phương châm: “Luôn luôn khám phá - Tất 
cả vì khách hàng". 


Khách san Tây Hồ 
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| Sunny Hotel 


Địa chỉ: 120 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Tel : ( 84-4) 7150555 / 7150494 Fax (84-4) 7140495 
E-mail: sale@sunnyhotelhanoi.com Website: www.sunnyhotelhanoi.com 


` 


` . 


\ 


Là 
. 
Fsí 
N Q 
rr 


Khách sạn Sunny 


Nằm ở vị thế thuận tiện với hai mặt thông 
thoáng, một mặt hướng về khu Thành Cổ Thăng 
Long nghìn năm, và một mặt hướng về phía Hồ 
Tây thơ mộng, Khách sạn SUNNY luôn xứng 
đáng là lựa chọn hàng đầu cho mọi lữ khách đến 
Hà Nội, từ khách du lịch thuần tuý tới những 
doanh nhân quan trọng. 

*- Hơn 50 phòng khách sang trọng với 
đầy đủ tiện nghi và các dịch vụ hoàn hảo.. 


*. Nhà hàng SKY VIEW trên tầng 10 với 
sức chứa 100 thực khách. - phục vụ các món ăn 
Âu - Á và các món ăn mang đậm phong cách ẩm 
thực Việt Nam... 


*- Phòng họp dành cho các thương gia 
hoặc hội nghị khách hàng với đầy đủ trang thiết 
bị hiện đại... 


*.12 phòng Massage ” phòng xông hơi 
khô, xông hơi ướt, 2 bồn tắm Jacuzzi nóng, lạnh 


* phòng reiaxing... 


*_Tiền sảnh thoáng, rộng, cùng với quầy 
Bar Cafe...không khí vui vẻ là địa điểm lý tưởng 
để quý khách cùng bạn bè thưởng thức các đồ 
uống hấp dẫn và đa dạng... 


*- Quầy lưu niệm, phòng sắp xếp các 
chuyến tham quan, vé máy bay & tàu lửa... 


* Trung tâm phục vụ khách hàng đa 
năng 


Những gì SUNNY mang tới cho Quý 
khách sẽ là những trang thiết bị tiện nghỉ hiện 
đại, chất lượng phục vụ tuyệt vời của đội ngũ 
nhân viên giàu lòng nhiệt tình, chuyên nghiệp 
trong thao tác... 

Chắc chắn rằng, trong những ngày lưu 
lại với SUNNY, Quý khách sẽ có cảm giác thư 
thái, êm ái, và hoàn toàn hài lòng với chất lượng 
dịch vụ cao mà SUNNY cam kết. 


Phòng đôi của Khách sạn 


KHÁCH SAẠN SUNWAY 
Sunway Hotel 
Địa chỉ: 19 Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 


Tel : (84-4) 9713888 Fax (84-4) 9713555 
E-mail: sunwayhanoi@fpt.vn Website: www.sunwayhanoi.com 
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Mặt tiên Khách sạn Sunway 


Được xây dựng và hoàn thành năm 1998, Khách sạn Sunway Hà Nội ra đời từliên doanh 
giữa Tập đoàn Sunway của Malaysia và một Công ty trực thuộc Bộ Thương mại Việt Nam, 
do tập đoàn Allson International quản lý. 


Khách sạn Sunway nằm trên Phố Phạm 
Đình Hổ yên tĩnh, trong khu phố cổ. Khách sạn có 
vị trí thuận tiện, gần với các khu trung tâm giải trí 
và thương mại sầm uất của Thủ đô. Chỉ với 15 
phút đi bộ, quý khách đã có thế tới thăm Nhà hát 
Lớn thành phố, Hồ Gươm, những danh lam thẳng 
cảnh nằm giữa trung tâm Thủ đô; hay thăm trung 
tâm Siêu thị Tràng Tiền Plaza. 

Khách sạn Sunway đạt tiêu chuẩn Quốc 
tế 4 sao với 10 tầng gồm 143 phòng ngủ tiện nghị, 
được thiết kế trang nhã, lịch sự, và là khách sạn 
duy nhất tại Thủ đô được bình chọn là Khách sạn 
thương mại ấm cúng nhất trong 6 năm liên tiếp. 
Khách sạn với hệ thống cửa kính 3 lớp cách âm, 
và hệ thống hỗ trợ cấp điện bằng máy phái hoàn 
toàn 100%, Tất cả các phòng ngủ đều được trang 
bị đường điện thoại trực tiếp Quốc tế, truyền hình 
vệ tỉnh, két sắt cá nhân, thiết bị pha cà phê, máy 
sấy tóc, bằng điều khiển điện tử cho các trang 
thiết bị trong phòng như điều hoà, đèn...cùng với 
đường kết nối Internet tốc độ cao. 

Với khái niệm “Mọi dịch vụ trong một 
Khách sạn Sunway tạo cho quý khách cảm nhận 
sự thuận tiện trong sử dụng mọi dịch vụ chỉ với 
một động tác bấm phím tắt trên điện thoại, yêu 
cầu của quý khách sẽ được đáp ứng kịp thời, với 
một phong cách phục vụ chuyên nghiệp. 


Jazz Bar 
Sau những giờ làm việc căng thẳng, quý 
khách hãy tới JAZZ Bar tại tầng trệt của khách 
sạn. Với vị trí lý tưởng, đây chắc chắn sẽ là nơi để 
quý khách thư giãn và cùng thưởng thức những 
thức uống độc đáo trong Thế giới của nhạc trữ 
tình. 


Atlante" Restaurant 

Tọa lạc tại tầng một, với khung cảnh thơ 
mộng và bầu không khí ấm cúng, Allante' 
Restaurant thực sự là nơi để tách khỏi những con 
phố ồn ào náo nhiệt của Hà Nội, để gặp gỡ và 
thưởng thức những món ăn đa dạng của Việt Nam 
cũng như Quốc tế. Khu Open Kitchen là nơi để 
quý khách có dịp chiêm ngưỡng cách thể hiện 


các món ăn từ chính tay các đầu bếp giàu kinh 
nghiệm của khách sạn trước khi thưởng thức. 
Đây cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc hội nghị 
Sang trọng. 

Mở cửa hàng ngày từ 6 giờ đến 22 giờ. 


Business center 

Phòng thương vụ được đặt trên tầng 7 
của khách sạn, trong khu vực phòng chờ dành 
cho khách V.I.P. Tại đây, quý khách có thể sử 
dụng các dịch vụ và trang thiết bị hiện đại như 
Internet băng thông rộng, phô tô, Fax, dịch vụ gửi 
phát chuyển nhanh, đặt vé máy bay, tham quan 
du lịch, dịch thuật...với sự phục vụ của đội ngũ 
nhân viên văn phòng chuyên nghiệp. 
Ngoài ra, khách sạn còn có khu vực phòng hợp 
với hai phòng hội thảo được trang bị các trang 
thiết bị hội thảo tối tân, đáp ứng nhu cầu tổ chức 
hội nghị cho khách hàng. 


Club Classic Lounge 

Club Classic Lounge toạ lạc trên tầng 7 
của khách sạn, phục vụ riêng cho khách thương 
mại có thuê phòng tại các tầng Club Classic với 
một quầy bar riêng biệt, địa điểm yên tính, sử 
dụng trà và cà phê miễn phí, cũng như phòng hợp 
riêng cho các cuộc họp quan trọng. Quý khách ở 
tầng Club Classic được hưởng một số ưu đãi đặc 
biệt khác như: Sử dụng Internet miễn phi trong 
phòng, 50% giảm giá cho đồ uống tại JAZZ2 Bar 
hàng ngày từ 6 giờ đến 8 giờ, 10% giảm giá cho 
dịch vụ ăn uống tại nhà hàng và dịch vụ giặt là... 
Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ đến 22 giờ. 


Trung tâm thể thao 

Trung tâm thể thao nằm trên tầng 2 của 
khách sạn, được trang bị những thiết bị phục vụ 
luyện tập thể thao hiện đại từ Italia. Ngoài ra, 
trung tâm thể thao còn được trang bị hai phòng 
tắm hơi, cùng đội ngũ nhân viên hướng dẫn viên 
chuyên nghiệp với các chương trình tập đặc biệt, 
chắc chắn sẽ giúp quý khách giâm bớt sự căng 
thẳng sau giờ làm việc. 
Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ đến 22 giờ. 


KHÁCH SAN CÔNG VIÊN XANH 
Green Park Hotel 


Địa chỉ: 48 Trần Nhân Tông,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 


Tel : (84-4) 8227725 
E-mail: greenpark(@hn.vnn.vn 


Khách sạn Công Viên Xanh được xây 
dựng theo kiến trúc của Pháp Thế kỷ XIX. 
Đây là khách sạn 3 sao ấm cúng có 40 
phòng tiện nghi theo tiêu chuẩn Quốc tế. 
Khách sạn tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, nhìn 
ra Công viên Thống Nhất, sát cạnh Hồ Thiền 


Fax (84-4) 8225977 
Website: www.hotel-greenpark.com 


Quang và nằm trong khu trung tâm thương 
mại của Thủ đô, gần với các tổ chức Quốc 
tế và các văn phòng đại diện nước ngoài. 
Khách sạn Công Viên Xanh nhiệt liệt chào 


Hà Nội. 


Khách sạn Công Viên Xanh 


KHÁCH SẠN QUẦN ĐỘI 
Army Hotel 


Địa chỉ: 33C, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 
Tel: (84-4) 8 252896 


Fax: (84-4) 8 259276 


Mặt tiền Khách sạn Quân đội 


Ảnh: Lê Minh 


KHÁCH SẠN THIÊN HÀ 


Galaxy Hotel 
Địa chỉ: 1 Phan Đình Phùng, Hà Nội 
Tel : ( 84-4) 8282888 Fax (84-4) 8282466 
Email : galaxyhtl@netnam.org.vn Website: www.tctgroup.com.vn 


Toàn cảnh Khách sạn Thiên Hà 


ẤN -ácn sạn Galaxy đạt tiêu chuẩn 
khách sạn 3 sao gồm 60 phòng trong 
đó có 12 phòng đặc biệt được trang 
hoàng lộng lẫy và 1 phòng họp. Xây 
dựng năm 1918, Khách sạn Ga laxy 
được sửa lại từ trong ra ngoài là sự kết 
hợp hài hòa của kiến trúc Châu Âu và 
phong cách Phương Đông. Nhà hàng 
sang trọng Roadsize Cafe trong 
khách sạn thực sự là nơi lý tưởng để 
nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức các 
món ăn Âu, Trung Quốc, Việt Nam, 
hoặc những bữa tiệc buffet sang trọng 
được chuẩn bị bởi những đầu bếp hàng 
đầu của khách sạn. 


882 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


PHỤ LỤC 4: 
CHỢ HÀ NỘI 


4. CHỢ VÀ VĂN HÓA CHỢ ĐẤT KINH KỲ 
TRONG NHỮNG THẾ KỶ XVII - XVIII - XIX 


ZT hợ là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, xã 

hội, nơi hiển thị đầy đủ, rõ ràng và sâu sắc 

nhất đời sống của một vùng, miền, Nhìn vào một 

cảnh chợ người ta có thể đoán định, cảm nhận được 

mức sống cũng như sức sống, đặc trưng văn hóa 

của con người ở đó. Bởi thế ta mới có những cái tên: 
chợ quê, chợ tỉnh, chợ huyện... 

Giữa cái sầm uất của một Đô thị lớn nhất cả 
nước, Hà Nội cũng có các chợ mà ở đó người ta 
bắt gặp khuôn mặt, dáng hình của mảnh đất Kinh 
kỳ. Đến với chợ Hà Nội đế nhận ra hơi thở hối hả 
của chốn Đô thành mỗi ngày một đổi khác, đồng 
thời cũng lắng đọng trong ta bao suy tư cảm xúc 
về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, mang 
cái hương nồng đằm thắm của đất trời và hồn 
người Việt. 

Có thể tử khá làu, và nếu muộn nhất thì cũng 
là đến đầu Thế kỷ XI, Thăng Long đã trở thành 
một đô thị lớn nhất của cả nước, hiểu theo đúng 
nghĩa hoàn chỉnh của nó. Ngay từ khi mới ra đời, 
nó đã là một phức hợp chính trị - kinh tế quan 
trọng làm tròn chức năng mà những nhà Vua lập 
ra nó mong đợi có nghĩa là “chính giữa làm kế cho 
con cháu muôn đời và đồng thời cũng là nơi 
"muôn vật rất thịnh mà phồn vinh... chỗ hội họp 
của bốn phương ). Kết cấu của nó khá rõ ràng: 
một phần "hành" giữ vai trò chủ đạo hạt nhân, với 
những cung điện, thành quách; và cùng với nó là 
một phần “fh/' mang tính chất bổ trợ cho những 
phố phường. chợ búa. Và trong 6 Thế kỷ tiếp theo, 
cho đến Thế kỷ XVII, thành thị hầu như là độc nhất 
này của Việt Nam đã sống cuộc đời bình thường 
của nó, nghĩa là phần fhảnh được từng bước xây 
dựng, mở rộng, kéo theo sự phát triển tiệm tiến 
của phần fhị. 


Bước sang Thế kỷ XVII, Thăng Long”) đã 
chuyển mình mạnh mẽ trong một đà hưng thịnh 
nhảy vọt. Sự lớn mạnh của nền kinh tế hàng hóa 
(mà những nét chủ yếu là sự gia tăng các làng 
thủ công chuyên hóa, sự xuất hiện một thị trường 
vùng và liên vùng với các tuyến buôn bán nửa 
đường dài, có sự kích thích của ngoại thương ở 
một mức nhất định), chính sách mở rộng thành 
đô của Nhà nước phong kiến Lê - Trịnh; các đợt 
di dân lớn làm chuyến dịch một khối lượng dân cư 


đông đảo về Kinh thành tất cả những yếu tố đó 
đã làm cho đời sống chỉnh trị và kinh tế của 
Thăng Long trở nên sôi động, trong đà nảy sinh 
và phát triển chung của một loạt các thành thị 
khác trong cả nước. 


Cùng với sự lớn mạnh của khu thành, đặc biệt 
là sự xuất hiện của quần thể Phủ Chúa Trịnh ở 
liên sát với các phố phường buôn bản, khu thị của 
Thăng Long đã trở nên sầm uất nhộn nhịp chưa 
từng thấy. Lúc này nó được gọi là Kẻ Chợ, các 
lái buôn và giáo sỹ phương Tây đương thời đã 
coi như một thành phố thứ hai: “thành phố - chợ 
búa" bên cạnh “thành phố - cung điện”?). Từ 
một khu vực trước kia tồn tại phụ thuộc vào 
phần (hành chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh 
hoạt của khối Vua quan thống trị giờ đây phần 
thị của Thăng Long đã sống một cuộc sống độc 
lập và cảng ngày càng trở nên phồn thịnh, ngay 
cả cho đến Thế kỷ XIX, khi Thăng Long không 
còn là Kinh đô của cả nước mà chỉ là một Thủ 
phủ (Bắc Thành) và sau đó chuyển thành Tỉnh 
thành Hà Nội. Trái với khu fhảnh đã sa sút đi 
một cách đáng kể, thì khu (thị của Hà Nội vẫn 
sẩầm uất đồng vui, có phần nào còn phát triển 
hơn trước. Một tác giả phương Tây đã viết về Hà 
Nội vào khoảng giữa Thế kỹ XIX: “Mặc dù thành 
phố này không còn là nơi Vua ở, nhưng tôi cho 
rằng nó vẫn còn là thành phố hàng đầu của cả 
nước đối với các ngành mỹ nghệ, kỹ nghệ, 
thương mại, SỰ giàu có và dân cư đông đúc, sự 
lịch duyệt và học vấn... Chinh ô đó đã tụ tập 
những văn nhân, thợ giỏi, nhà buôn lớn, ỏ đó đã 
sản xuất ra những vật phẩm mỹ nghệ cần dùng 
cho đời sống và phục vụ xa hoa, tôm lại, chính 
đó là trải tìm của dân tộc X3), 


Bản thân khu vực (hí có hoạt động công thương 
nghiệp của Thăng Long - Hà Nội trong những Thế 
kỹ này lại là một kết cấu kinh tế khá hoàn chỉnh. Ở 
chỉnh giữa là một khu buôn bán tập trung, được coi 
như một thành phần hạt nhân gồm có những chợ, 
phố, bến cảng. Xen vào đó là một số phường thủ 
công nội thị, có chức năng là chế tác khâu cuối cùng 
của thành phẩm hoặc chế tác một số sản phẩm đòi 
hỏi kỹ thuật tinh xảo. Xa hơn là một số phường thủ 
công ven đô của mội số nghề đòi hỏi một quy trình 
lao động phức tạp và một hiện trường lao động lớn, 
cùng với một số làng nông nghiệp chuyên canh đặc 


Œ) Chùng tôi gọi thế cho Hiện. Thực ra, các tên gọi của 
Hà Nội lúc này tần lượt là Đông Đô (1460 - 1789), Bắc 
Thành (1789 - 1802), Bắc Thành tổng trấn (1802 - 
1808), Thăng Long (1806 - 1830) rồi mời đến Hà Nội 
(1831 trở đì). 
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sản. Ngoài kết cấu đô thị và có liên hệ mật thiết 
công việc kết cấu đô thí, là một hệ thống các làng 
chuyên nghiệp tầng ngoài, thường xuyên cung cấp 
sản vật nông nghiệp và hàng hóa thủ công nghiệp 
cho đồ thị. 


Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ giới 
hạn sự nghiên cứu ở các hoạt động buôn bán của 
Thăng Long - Hà Nội trong những Thế kỷ XVII. 
XVIII và XIX, và cũng chỉ đi vào một mặt của các 
hoạt động đó: Mạng lưới chợ. Còn các phố phường 
buôn bán chúng ta có thể coì như một dạng kết hợp 
đặc biệt của chợ và các làng thủ công chuyên 
nghiệp, cùng với hoạt động của bến cảng mà chủ 
yếu có liên quan trực tiếp đên các tuyến buôn bản 
nửa đường dài và đường dài, đó cũng là những yếu 
tố rãt quan trọng trong kêt cấu các hoại động buôn 
bán của Thăng Long - Hà Nội, thì chúng tôi hy vọng 
có dịp đề cập đến trong những bài viết khác.. 


Trong những Thể kỷ trước, chúng ta ít có những 
tài liệu cụ thể về mạng lưới chợ ở Thăng Long - Hà 
Nội. Sử cũ có nhắc đến sự kiện vào năm 1035, Vua 
nhà Lý “mỏ Chợ Tây Nhai với hành lang dài“), có 
thể vào quãng chỗ Chợ Ngọc Hà ngày nay. Cũng 
trong thời gian này "Vừa Lý Thái Tông cho mỏ phố 
chg về Cửa Đông (quãng Phố Hàng Buồm ngày 
nay). hàng quán chen chúc sát đến bên Đần Bạch 
Mã rất là huyện náo Ó*®)_ Đời Trần, theo sứ giả Trần 
Phu trong cuốn An Nam tức sự, thi "Chợ cứ 2 ngày 
họp một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt. Hã 
cách 5 dặm thi dựng một ngôi nhà 3 gian, bốn phía 
đặt chõng để làm nơi họp chợ"). Cho đến Thế kỹ 
XVIII, do sự gia tăng dân sổ và các hoạt động buôn 
bán ở Kinh thành, mạng lưới chợ ở Thăng Long 
được mở rộng nhiều, mật độ dày đặc hơn các nơi 
khác. Riêng ở khu buôn bán trung tâm, Phan Huy 
Chú kể ra đã có đến 8 chợ lớn, có nộp thuế thít trâu, 
đó là các Chợ Cửa Đông, Chợ Cửa Nam, Chợ 
Huyện, Chợ Đình Ngang, Chợ Bà Đá, Chơ Văn Cử, 
Chợ Bác Cử và Chơ Ông Nước®). Đến Thế kỷ XIX, 
theo Đại Nam nhất thống chí, ta thấy có thêm Chợ 
Mới "ở phía Đông Nam tỉnh thành, mỗi tháng 6 
phiên, nhiều người họp chợ, buôn bản đô các mặi 
hàng, là một chợ lớn trong tỉnh?) Có lề chợ này ở 
quãng Phố Mới (tức Phố Hàng Chiếu ngày nay, 
khoảng gần Chợ Bắc Qua) được thành lập do sự dị 
chuyển của luồng giao thông qua Sông Hồng, từ 
Bến Tây Luông (quãng trên Bảo tàng Lịch sử ngày 
nay) lên Bến Nguyễn Khiết (quãng chỗ chân Cầu 
Long Biên hiện nay). Sau này, các tác giả Pháp đến 
Hà Nội vào những năm 70-80 của Thế kỷ trước 
thường hay nhắc đến bến đò đó. Sau đây, chúng ta 
cũng tìm hiểu mạng lưới chợ của Thăng Long - Hà 


Nội trong những Thế kỷ XVII, XVIII và XIX, qua các 
mặt địa điểm, thời gian họp chợ, các mặt hàng buôn 
bán, phương thức buôn bán, quan hệ với Nhà nước 
phong kiến và vai trò của mạng lưới chợ trong sự 
phát triển của nền kính tế hàng hóa. 


Địa điểm họp chợ 


Căn cứ vào sự phân bố của các chợ ở Thăng 
Long - Hà Nội trong những Thế kỷ XVII, XVIII và 
XIX, ta có thể nói rằng, tuyệt đại bộ phận các chợ 
đều được dựng nên ở những nơi công cộng, thuận 
tiện cho giao thông ởi lạt và trao đổi buôn bản. Nhìn 
chung chợ thường được họp ở một trong số những 
địa điểm sau: 


+ Cửa ô: Chúng ta đều biết răng các cửa ô của 
Thăng Long - Hà Nội đã từ lâu là những đầu mối 
giao thông quan trọng của việc buôn bản đi lại giữa 
các địa phương và Kinh kỳ. Năm 1749, Chúa Trịnh 
đã cho đắp lại Thành Đại La, xây dựng 16 cửa ô tả 
hữu để tiện việc kiểm soát. Sau này, khi Thăng 
Long - Hà Nôi không còn là Kinh đô, nhưng các cửa 
ô đó vẫn tồn tại và vẫn là những địa điểm tập kết 
quan trọng của dân chúng các làng mạc chung 
quanh, trước khi vào các phô phường Hà Nội. Đó 
cũng là những địa điểm thuận tiện cho việc họp 
chợ. Sách sử cũ đã nhắc đến sự tồn tại của một số 
chợ đặt địa điểm tại các cửa ô, như các Chợ Yên 
Thái (Bưởi), Chơ Dịch Vọng (Ô Câu Giấy), Chợ Cầu 
Dừa (Ö Chợ Dừa), Chợ Yên Thọ (Ò Cầu Dền), Chợ 
Ông Nước (hay Ông Mạc, Ô Đống Máp). 


+ Cửa thành: Cửa thành là nơi ra vào hàng ngày 
của các tầng lớp quan lại, sai nha, Nho sỹ, quân 
lĩnh từ Hoàng thành đời Lê (sau là tỉnh thành đời 
Nguyễn) tới khu vực phố phường buôn bán để mua 
sắm các sản phẩm, thức ăn vật dụng hàng ngày 
cũng như các hàng hóa, đồ đạc phục vụ triều nghi. 
Do đó, ở cạnh cửa thành thường xuất hiện các khu 
chợ đông đúc sầm uät. 


Chợ xưa nhất ở cửa Thành Thăng Long có lẽ là 
Chợ Cửa Tây, thành lập từ đời Lý (Chợ Tây Nhai). 
Căn cứ vào vị trí Hoàng thành lúc bấy giờ, nhiều 
người đoán định chợ đó ở vào quãng Chợ Ngọc Hà 
ngày nay. Trong Thế kỷ XVI, sử cũ còn nhắc đến tên 
một chợ là Hoàng Hoa Thị (Chợ Hoa Vàng)!8), có thể 
chính tà chợ này. Trong dân gian, còn lưu truyền câu 
ngạn ngữ "Bán mít chợ Đông, bán hồng chợ Tây..." 


Chợ Cửa Đông cũng là một chơ cổ và sầm uất. 
Cửa Đông Môn thời Lê (trước đó là Cửa Tường Phù 
thời Lý) trực tiếp ăn thông ra khu vực buôn bán của 
Kinh thành (ở vào quãng Hàng Đường - Hàng 
Buồm bây giờ). 


884 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Lê Quý Đôn miêu tả trong sách Kiến vấn tiểu 
lục như sau: “Thời nhà Lý mới đóng Kinh đô ở 
Thăng Long, người bốn phương lũ lượt kéo đến, 
họp tập buôn bán, cùng nhau mỏ Chợ Cửa Đông, 
lập đàn tràng đại hội sát liền ngay đên thờ Thần 
Bạch Mã 183), 


Thời Nguyễn còn có một Chợ Cửa Đông khác, 
gọi là Chợ Đông Thành”) ở xa hơn về phía Tây Chợ 
Cửa Đông nói trên, quãng phố Cửa Đông ngày nay. 
Có thể ở đây, quân lính trong thành hàng ngày vẫn 
ra mua bán thức ăn, cho nên ngay cạnh đó, có chỗ 
gọi là Hàng Gà. Ngay sát thành, chỗ đầu Phố Hàng 
Bồ bây giờ vào cuối Thế kỷ XIX còn có một chợ nhỏ 
chuyên buôn bán chó thịt và thịt chó, có thể là phục 
vự linh tráng(9), 


Chợ Cửa Nam cũng là mội chợ lớn của Thăng 
Long - Hà Nội, vì Cửa Nam (thời Lê qọi là Cửa Đại 
Hưng) là nơi ra vào chính hàng ngày của Vua chúa, 
quan lại, các vị tần khoa và Nho sỹ. Trong đu ký 
của mình, Dampier (Đăm Piê) "có 2 cửa nhỏ, mỗi 
cửa ỏ một bên cửa lớn (Cửa Đại Hưng). người ta mỏ 
ra cho tất cả những ai cô công việc đi đến cung 
Vua, nhưng các người ngoại quốc thì không được tự 
do ra vào những cửa này ?), Trong chuyến lên 
Kinh năm 1782, Lê Hữu Trác cũng đã đi vào Hoàng 
thành bằng cửa này và có qua một trạm kiểm soát 
ở Đình Ngang(1?. Gần đó, người ta cũng lập ra một 
cái chợ tại nơi đây - Chợ Đình Ngang). 


+ Bến sông, bờ kênh: Sông Hồng là một trục 
buôn bán lớn, chỉnh yếu của Thăng Long - Hà Nội. 
Ngoài những hoạt động bưôn chuyến đường dài, 
những hoạt động buôn bán tại chỗ ngay trên sông 
và bến (tre, gỗ, mắm, muối...) người ta còn dựng 
nên những chợ họp tại 2 bên bờ sông để trao đổi 
hàng hóa. Chợ Bát Tràng là một chợ lớn họp bên bờ 
tả ngạn, thuộc Làng Bát Tràng. Năm 1782, Lê Hữu 
Trác lên Kinh, đã thấy ở đây "quán rượu, hàng com 
liên tiếp nối nhau"). Và đến năm 1794, Cao Huy 
Diệu đi chơi đáp thuyền xuôi trên Sông Hồng, đúng 
trưa đậu thuyền ở Bến Bát Tràng "thấy chợ phố 
đông đúc, hàng bầy đầy ắp 13), Chợ Mới ở Phố 
Hàng Chiếu, trông sang Bến Nguyên Khiết, Thế kỷ 
XIX, cũng là một chợ thuộc loại ven bến Sông Hồng. 


Sông Tô Lịch là một dòng sông (đúng ra là một 
dòng kênh) nội thị, có vai trò quan trọng sống còn 
đến sinh hoạt kinh tế của Thăng Long - Hà Nội. 
Trong các Thế kỷ trước, hàng hóa và thuyền bè 
ngược xuồi Sông Hồng đã rẽ vào cập bến ở hai bên 
bờ Sông Tô Lịch, để nghỉ đỗ lại hoặc chất dỡ hàng 
hóa. Hiện tượng này còn tồn tại cho đến tận cuối 
Thế kỷ XIXÍ®). Vì vậy, ở những địa điểm 2 bên bờ 


Sông Tô thuận tiện cho việc buôn bán, người ta lập 
nên các chợ, một số là chợ đặc sản. Chúng ta có 
thể kể đến Chợ Gạo (đầu cửa Sông Tô), Chợ Hàng 
Cá, Chợ Cầu Đông, và nhất là Chợ Bạch Mã (tên 
gọi khác của Chợ Cửa Đông). Chợ Bạch Mã ở 
quãng Phố Hàng Buồm ngày nay, sát bờ Sông Tô, 
lrên bến dưới thuyền, hoạt động buôn bán rất tấp 
nập, đặc biệt là tầng lớp phú thương Hoa Kiều. Năm 
1736, sứ thần Trung Quốc là Ngụy Tiếp tới Thăng 
Long, đã làm thơ ca tụng Chợ Bach Mã: 


đất pRo tay áo, đua, cay  uAn, cù, 


tỔán Ruan,fu fayl trận bkùng cÑen đua,.."07) 


Và một bài thơ khác, tả cảnh Chợ phiên Bạch 
Mã, có câu nói lên sự tương phân giữa 2 cảnh lao 
động vất vả và cảnh ăn chơi đàng điếm lúc đó: 


cá ÑáLLtàn can, giang, vấn tÍzm,... 19 


Khoảng đầu Thế kỷ XIX, Phạm Đình Hổ đã ghi 
nhớ lại quang cảnh Chợ phiên Bạch Mã ở cuối Thế 
kỷ XVIII:... “Là một chợ buôn bán rất huyện náo. 
Những quân trộm cắp hay thừa cø cướp giật, có khi 
thò tay vào tùi người ta móc lấy hết cả. Cô khi 
chủng cổ ý làm cho ồn ảo, đổ xô nhau mà chạy để 
rồi cắp bọc áo người ta, hoặc khuân đồ vật hàng 
hóa“1*3)_ Và cảnh “họp Chợ Bạch Mã” (Bạch Mã 
sẵn thị) trước đây đã được cơi như mội trong 8 cảnh 
sinh hoạt điển hình của Thăng Long (Thăng Long 
bát cảnh) thời Lê Trịnh!29) được người đương thời đề 
thd vịnh. 


Ngoài loại chợ cố định về địa điểm như trên, 
trong đó hàng hóa được bầy bản trật tự trong các 
hàng (lộ thiên) hoặc trong các quán (có mái) ở 
Thăng Long - Hà Nội, ta còn phải kể đến một số 
lượng khổng lồ các chợ lưu động không tên của 
những người buôn bán rong vặt vãnh, tập hợp lại ở 
mọi đường phố, những ngã ba ngã tư, những 
khoảng đất trống. Tóm lại, những chợ ấy xuất hiện 
ở bất kỷ nơi nào có người qua lại, không cần hàng 
quán. Đây là ghi chép về một chợ thuộc loại đó vào 
khoảng những năm 80 của Thế kỷ XIX. 


“Việc thiết lập một cái chợ không tốn kém gì cả, 
nó chỉ cần đến. thời tiết tối. Người nông dân ngồi 
ngay xuống đất, trên đường phố hàng hóa để trong 
vuông vải hay trong một cái làn, thậm chí trên đất 
bụi, nếu như họ không sợ làm hư hỏng loại hàng 
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đó*21. Và một nhận xét khác tương tự: “Các chợ 
của thành phổ không được bố trí trật tự... Thương 
nhân ngồi bán hàng la liệt Ở các ngã tư, các nơi 
công cộng, trên đường phố, bất kỳ ở đâu trông rất 
ngộ mắt?) 


Tóm lại, ở Thăng Long - Hà Nội trong những 
khoảng Thế kỹ XVII, XVIII, XIX đã tồn tại một hệ 
thống chợ, một mạng lưới chợ dày đặc và hoàn 
chỉnh hơn bất kỷ một mạng lưới chợ ở một địa 
phương nào khác. Nó được phân bố ở mọi nơi qua 
lại trong thành phố, nhất là ở các cửa thành, cửa ô 
bến cảng, bờ sông. Mật độ chợ đậm đặc nhất ở khu 
buôn bán trung tâm và càng ra xa thì càng thưa 
dần. Toàn bộ thành phố (trừ khu vực thánh) là một 
cái chợ lớn, một tập hợp chợ, một siêu thị, đúng như 
tên gọi “Ké Chợ” mà những người bình dân đã đặt 
tên cho nó. 


Thời gian họp chợ 


Chúng ta không có tài liệu trực tiếp về thời 
gian chu kỳ họp chợ thời Lý - Trần. Nhận xét của 
Trần Phu về chợ Việt Nam ghi trong cuốn An 
Nam tức sự "chợ cứ 2 ngày họp một phiên, hàng 
hóa trăm thứ bầy la liệt" (có bản dịch lại ghì là 2 
tháng) gợi cho chúng ta nhiều nghỉ vấn về mức 
độ chính xác (các phiền chợ cách nhau mau quá 
hoặc thưa quá). Văn bản đầu tiên của Nhà nước 
phong kiến về thời gian họp chợ được ghi lại 
trong Hồng Đức thiện chỉnh thư, nêu ra nguyên 
tắc chợ họp xen kẽ và định kỳ, nhưng cũng không 
ghi rõ quãng thời gian cụ thể cách nhau được quy 
định giữa 2 phiên chợ, 


Marint sống ở Việt Nam vào khoảng giữa Thế kỷ 
XVII, thì ghi chép: “Mỗi huyện có một khoảng đất 
lớn khá rộng rãi mà người ta thuê (của làng số tại) 
và ỏ đó những ai muốn bày bán hàng hóa của mình 
đều phải trả tiền chỗ, vã cứ đúng ngày quy dịnh thì 
đến đó và chợ phiên chỉ họp lại tại nơi đó sau khi 
các huyện khác đến lượt mình cũng đã được hưởng 
quyền tí tiên (họp chợ) như vậy. Và với phương 
thức đó, chỉ trong riêng một trấn, vào tất cả mọi 
ngày trong năm, ở một nơi nào đó trong số các 
huyện đều sẽ có một phiên chợ lớn mà người ta có 
thể tìm thấy mọi thứ hàng hóa ỏ đó"). Dampier 
đến Đàng Ngoài vào năm 1688, có nhận xét là: “Ở 
khắp mọi nơi trong xứ Đàng Ngoài các chợ (nông 
thôn) họp đều kỳ, một tuần một lần, trong vùng lân 
cận độ 4,5 xã, theo thứ tự luân phiên"24), (Nhưng 
đến khi tính toán thời gian cụ thể thì Dampier lại có 
sự lầm lẫn). 


Chúng ta có thể chấp nhận ý kiến cho rằng các 


chợ nông thôn (chợ làng, chợ huyện) hoặc chợ ven 
đô cứ khoảng 5, 6 ngày họp một lần trong một 
phạm vi liên kết khoảng 5, 6 xã hoặc huyện. 


Đối với các chợ ở khu buôn bán trung tâm của 
Thăng Long - Hà Nội về thời gian họp chợ, đã có 
những điểm chưa được mọi tác giả nhất trí. Trong 
Thế kỷ XVII - XVIII, ý kiến của các lái buồn, giáo sỹ 
cũng có chỗ khác nhau. Dampier cho rằng “ở Kẻ 
Chợ, chợ họp trong tất cả mọi ngày"@®), trong khi 
đó A. Rhodes (A.Rơđờ)#2Ẽ) Baron (Barông)2?” và 
Marini28) lại chép là chợ ở Kẻ Chợ mỗi tháng có 2 
phiên (vào ngày Rằm và mồng Một Âm lịch). Còn 
Phạm Đình Hổ trong sách Vỡ trung tủy bút thì cho 
rằng ở Kinh kỳ "phiên chợ là những ngày 1,6, 11, 
14, 15, 21, 26, và 30 Âm lịch (một tháng 8 
phiên)*?29). Đến cuối Thế kỷ XIX, thì ý kiến của hầu 
hết các tác giả sống ở Hà Nội vào khoảng những 
năm 70, 80, đều cho rằng chợ ở Hà Nội họp “cứ 5 
hoặc 6 ngày là một phiên 139). 


Chúng ta có thể suy ra rằng trong những Thế kỷ 
XVII, XVIII, các chợ ở Thăng Long đã họp theo lịch 
các ngày mà Phạm Đình Hổ ghi chép, trong đó có 


ngày mồng Một và Rằm Âm lịch là phiên chính, còn 


những ngày khác là phiên xép. Nhận xét của 
Dampier về "Kể Chợ ngày nào cũng có chợ" nên 
được hiểu là “bất kỳ ngày nảo, cũng có phiên chợ 
họp trong phạm vi Kẻ Chợ". Đến Thế kỷ XIX số 
chợ có thể tăng lên, ngày họp cũng đều kỹ hơn. Và 
cũng cần lưu ý rằng ở khu trung tâm buôn bán của 
Hà Nội thì ngoài những phiên chính có nhiều hàng 
hóa, chợ vẫn họp thường xuyên hàng ngày, bán các 
thức ăn vật dụng cần thiết. Hình như đối với các chợ 
ven đô, chợ cửa ö thì người ta cùng áp dụng nguyên 
tắc xen kẽ luân phiên giữa các chợ, điều này còn 
thể hiện cho đến ngày nay trong tính chất xen kẽ 
của các ngày phiên của các Chợ Mơ, Chợ Bưởi, 
Chợ Cầu Giấy, Chợ Dừa... 


Cũng giống như chợ ở các địa phương khác, chợ 
ở Thăng Long - Hà Nội họp từ sáng sớm cho đến 
quá trưa, có thể muộn hơn chút ít '#ử 7 giờ sáng và 
kéo dài đến 2 giờ chiều32), Có mội số chợ ở Hà 
Nội họp nhiều giờ hơn ở các nơi khác. Đó có thể là 
vì số lượng người đông đảo và số hàng hóa trao đổi 
ở đây quả lớn. Lại có một số chợ, chỉ họp vào lúc 
chiều tối, gọi chung là Chợ Hôm, có lẽ chỉ để phục 
vụ riêng cho những khách hàng tiêu thụ tại chỗ ở 
chung quanh đấy, như Chợ Hôm gần Phố Hàng Bè 
(Nam phố) mà Trương Vĩnh Ký có nhắc đến8®3) 
hoặc như Chợ Hôm cuối Thế kỷ XIX ở chỗ Chợ 
Hôm Phố Huế ngày nay. Có tác giả sau khí so sánh 
đã cho rằng “trừ ở Hà Nội và Quy Nhơn, còn ö các 
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địa phương khác bao giờ chúng tôi cũng thấy các 
chợ đều văn hết người vào lúc quả trưa khoảng 3 
giờ chiều 432), 


Các mặt hàng buôn bán 


Chợ ở Thăng Long - Hà Nội thuộc loại chợ lớn 
nhất trong toàn quốc cho nên số lượng các hang 
hóa buôn bản cũng rất lớn và phong phú. Hầu như 
tất cả các mặt hàng đều được bầy bán ở đây. 
Chúng ta có thể phân ra làm 2 loại hàng chính: 
hàng nông sản (tươi sống và hàng khô) và hàng thủ 
công nghiệp. 


- Hàng nông sản: Do vị trí thuận lợi đầu mối của 
các trục giao thông thuỷ, bộ; do mât độ cư dân 
đông đảo và sự có mặt thường trực của một bộ máy 
hành chính - quân sự cồng kềnh với những nhu cầu 
lớn về tiêu thụ xa xỉ của nó, một khối lượng nông 
sản khổng fổ từ các địa phương lân cận đã đổ về 
các chợ ở Thăng Long - Hà Nội, để rồi được bản ra 
một phần qưa thương nhân, một phần cho người 
tiêu thụ trực tiếp. 


+ Gạo: gạo là món hàng thiết yếu đầu tiên được 
đem từ các nơi vẽ bán tại các chợ ở Thăng Long - 
Hà Nội. “Trong các chợ, người ta mua bán võ vàn 
thóc gạo... gọi là thức ăn chủ yếu của dân trong 
xứ, nhất là đối với những người nghèo "95)_ Đã từ 
khá lâu. ở Việt Nam nói chung và ở Thăng Long - 
Hà Nội nói riêng, đã xuất hiện một tầng lớp thương 
nhân buôn gạo. Đến Thế kỹ XVII - XVIII, bọn lái 
buôn phương Tây cũng đã tham gia vào công việc 
này. “Vảo dịp giá gạo cao ỏ Kẻ Cho, các lái buôn 
phương Tây kết hợp với các lải buôn bản xử đã 
cùng nhau tổ chức ra những đoàn thuyền nhỏ để đi 
tìm kiếm mua gạo ở những trấn lân cận, để chỉ 
đùng cũng như cung cấp cho thị trường "®®)_ Đến 
Thế kỷ XIX, thi bọn phú thương Hoa Kiểu lại chen 
vào lũng đoạn hoạt động buôn bán quan trọng này, 
một phần để lén lút xuất cảng sang Quảng Châu 
(Trung Quốc), mặc dù luật pháp nhà Nguyễn đã 
nghiêm cấm rất gắt. J. Dupuis (Ðuypuy) khi đến Hà 
Nội năm 1873 có ghi lại sự kiện các Hoa thương 
Phố Hàng Ngang, đã dùng thuyển buồm đi mua vỡ 
vét thóc gạo ở Hải Dương chở về Hà Nội”). Thời 
nhà Nguyễn các thuyền gạo được chở về Hà Nội 
theo đường Sông Hồng, cập bến ở cửa Sông Tô 
Lịch, đỡ lên, tập trung lại quãng giáp Giang 
Nguyên, Thôn Hương Nghĩa, Tổng Tá Túc, Huyện 
Thọ Xương, họp riêng thành một chợ đặc sản gọi 
là Chợ Gạo. 


+ Thị! cá: Sau gạo, món hàng nông sản phổ 
biến thứ hai là thịt cá. Hệ thống sông (Hồng, Tô 


Lịch), hồ đầm (Hồ Tây, Đầm Sét và rất nhiều các hồ 
khác nữa) phong phú của Thăng Long - Hà Nội và 
vùng phụ cận là những nguồn cung cấp dồi dào các 
loại cá. Ngay bên bờ Sông Tô, người ta lập nên một 
chợ đặc sản bản cá, lúc đó ở Trại Tiên Ngư, Thôn 
Đông Thuận, Tổng Hậu Túc. A, Rhodes nhận xét: 
“Cá ở đầy có bán rất nhiều và giá rễ mạt, những con 
ngon nhất và to nhất cân nặng từ 10 đến 12 cân 
Anh cũng may ra mới bán được 5 đồng sols (sols: 
đơn vị tin cổ gốc từ Pérou (Pêru)®, Sách 
Thượng kinh phong Vật cHỉ ghí. “To mà béo là cá 
Hồ Tây, kém gì cá lư Sông Tùng. cá ngon ỏ Hang 
Bính, cá chép Sông Hà, cá mè Sông Lạc. .99). 


Ngoài cá tươi, còn có một số lượng khổng lồ các 
loại cá mắm, cả khô và nước mắm được đem bán 
trong các chợ phố, thứ nước mắm này đựng trong 
nhưng “chưm vại khổng lồ, toả ra khắp phố một mùi 
nồng nặc 49), 


Thịt lợn và trâu bò cũng được bán ở khắp các 
chợ. Trong 8 chợ lớn ở Kinh thành Thăng Long 
Thế kỹ XVIII đều có giết thịt trâu phải nộp thuế 
và da trâu, có chợ lên tới 300 tấm một năm. 
Phường Hồng Mai (quãng Phố Bạch Mai ngày 
nay) có nghề mổ thịt cổ truyền đem bản tại các 
chợ. Một tâm bia dưng năm 1669 còn ghi: “Phá 
xương trâu thị dùng búa rìu. cắt thớ thịt thì dùng 
dao nhọn. Đẽm nghe gả thì dậy, hiến một nghề 
tinh, ngày mua bỏ để buôn, sính trăm lần lgi""., 
J. Dupuis đến Hà Nội tháng 6 năm 1873, còn 
chứng kiến ở đây một chợ chuyên mua bán trâu 
bò. cứ 5 ngày họp một phiên, ở phía Nam thành 
phổ42), Và đặc sản thịt bò tái Cầu Dần (gọi là 
tảp) đã đi vào câu ngạn ngữ cổ của Hà Nội: 
“Cơm Văn Giáp (ö Làng Kim Liên) táp Cầu Dền, 
chè Quán Tiên (gân Văn Điển), tiền Thanh 
Nghệ” mà Trương Vĩnh Ký đã trích dẫn trong 
cuốn du ký Chuyến di Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876 
của mình(43), Ngoài ra, ta còn thấy chợ chuyên 
bán gà vịt ở Thôn Tân Lập - Tân Khai (quãng 
Phố Cửa Đông) chợ bán thịt chó và chó thịt ở 
đầu Phố Hang Bồ... 


Ngoài gạo, thịt cá, các chợ ở Thăng Long- Hà 
Nội còn bán vô vàn các thứ rau quả, từ các làng 
chuyên canh đặc sản ven đô đem về trong đó có 
một số thứ nối tiếng trong toàn quốc, đã từng là 
vật phẩm tiến Vua. Sự phong phú của các mặt 
hàng nông sản của mạng lưới chợ Hà Nội đã được 
Dampier ghì tả: “Trong các chợ đỏ, người ta mua 
bán gạo, thịt cá... Người ta còn thấy bán ỏ chợ 
những loại hàng như lợn, khả nhiều lợn sữa (ta có 
thể hiểu là lợn giống), gà vịt, trứng, có đủ loại to 
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nhỏ, tươi và ướp khô, bä mắm (balacham) và 
nước mắm. Ở Kẻ Chợ, người ta còn thấy bản cả 
thịt chó, thịt mèo (và người ta còn nói tà cả châu 
chấu nữa) 144). 


+ Hàng thỦ công nghiệp: So với các mặt hàng 
nông sản, thì hàng thủ công nghiệp không chỉ bán 
tại các chợ của Thăng Long - Hà Nội, mà còn bán 
nhiều tại những cửa hiệu trong các phố dành riêng 
cho một mặt hàng, như Phố Hàng Đào bán tơ lụa; 
Phổ Hàng Ngang bán xiêm áo; Phố Hàng Bạc bán 
đồ trang sức kim hoàn; Phố Hàng Đồng bán đồ 
đồng; Phố Hàng Giầy bán giầy dép; Phố Bát Sứ 
bán đồ sứ... Tuy nhiên. đối với quần chúng bình 
dân và nhất là đối với những người nông đân thuộc 
các vùng phụ cận kéo về Kẻ Chợ - Hà Nội trong 
những ngày phiên chợ, thì họ vẫn thích mua trực 
tiếp các loại hàng hóa đó ở ngay tại chợ hơn, vừa 
tiện lợi vừa có thể rẻ hơn so với giá tại các cửa hiệu 
trong phố. Trước hết, đó là những dụng cụ hàng 
ngày của người nông dân như cày cuốc, nồi niêu, 
bát đĩa, các loại hàng vái vóc thông dụng mà người 
bình dân gọi là hàng tẩm, các loại thuốc men cần 
dùng... Một số chợ mở ra để buôn bản các hàng 
đặc sản thủ công, như chợ Hàng Tơ gần Hàng Đào 
và nó còn nhộn nhịp cho đến tận đấu Thế kỷ 
XX€%), Chợ Bưởi trước kia có tới 15 gian hàng 
chuyên chứa các loại giấy sản xuất ở các phưởng 
Yên Thái, Hồ Khẩu đem ra bản buôn(4Ê), Chợ Cầu 
Giấy cũng bán một số lượng lớn giây các loại. 
Đúng như sách Thượng kính nhong vật chí tả lại, 
ở Kẻ Chợ các "hàng bầy bán như chợ biển... không 
thứ gi là không cö"9”), 


Phương thức mua bán 


Ở Việt Nam, chợ không những là nơi trao đổi 
chính về kinh tế giữa các cộng đồng người, mà còn 
là những trung tâm tiếp xúc, giao tế và văn hóa, 
thông tin và lối sông của đại chủng, mội thứ mass - 
média của Việt Nam thời Trung đại. Chợ ở Thăng 
Long - Hà Nội lại có tầm quan trọng trong cả nước, 
nó 14 một đối thoại không ngừng giữa các vùng 
nóng thôn phụ cận và khối dân thành thị. 


Trong những ngày phiên chợ ở Thăng Long - 
Hà Nội, một số lượng khổng lỗ những người tỪ các 
nơi đã tràn vào chiếm lĩnh các chợ búa, phố 
phường của đồ thị, tiến hành việc trao đổi, mua 
bán hàng hóa. Tuyệt đại đa số những người đó là 
nông dân thuộc các vùng phụ cận mang sản vật 
nòng nghiệp hoặc thủ công nghiệp của mình vào 
bán tại các chợ đô thành, lúc về mua sắm mội ít 
những vải dụng cần thiết cho công việc sản xuất 


và đời sống hàng ngày của họ. Đó là những người 
sản xuất nhỏ, tự sản tự tiêu, những nông dân kiêm 
thương nhân hoặc thợ thủ công kiêm thương 
nhân, thậm chỉ là một kết hợp đa thành phần 
trong một con người duy nhất “iông dân - thợ thủ 
công - thương nhân”. Về phương diện buôn bản, 
họ chỉ coi đó là một hoạt động thứ yếu, kiêm 
nhiệm nghiệp dư, nói khác đi, họ chỉ là những 
thương nhân - một nửa. lộ) chợ búa Kinh thành, 
cũng có một bộ phận những người buôn bán 
chuyên nghiệp, nhưng trừ trường hợp buôn 
chuyến đường dài, còn hầu hết là những người 
buôn bán nhỏ. 


Trong Thế kỷ XVII và XVIII, các lái buôn và giáo 
sỹ phương Tây có nhiều dịp nói đến sự đông đúc 
của các ngày phiên chợ ở Kinh kỳ. Trong những 
ngày đó, “dân chúng các làng mạc chung quanh đổ 
xô về mang theo hàng hóa, đông không thể tưởng 
tương được... người ta chỉ hy vọng là nếu có thể tiến 
lách qua những đám đông khoảng chừng hơn một 
trăm bước trong nửa giò thị đã là sung sướng lắm 
rồi 43), "Ở đó mọi người va chạm vào nhau đến nỗi 
mỗi ai đều cảm thấy minh bị chen lấn và bị dừng lại 
Ở tử phia 5), 


Trong những ngày đó “một số rất đông dân 
chúng đổ xô về. nên các phố phường tuy đã rộng 
rãi, cũng không thể nào chứa nổi đám đồng G0), 


Quang cảnh đó của các phiên chợ ở Hà Nội tiếp 
diễn cho đến tận cuối Thế kỷ XIX, Cũng vẫn là cái 
cảnh "người ta va vấp nhau, chen đẩy nhau 5!) Khi 
“những người nông dân từ các vùng lân cận đổ xô 
về, bắt đầu từ 8 giờ sảng người ta đã khó mà đi lại 
được“5?), “Những người buôn bán và thợ thủ công 
thuộc đủ mọi loại tỪ các vùng nông thôn lân cận 
kéo đến... ởi lại, la cà, chuyên trò, mặc cả ồn ào 
trong một đảm dân chúng đông gấp bội đám dân 
chúng ngày thường ©3). 


Có người nhận xét chi tiết hơn: “Những người 
buôn bán đò tử các vùng nông thồn lân cận kẻo 
đến. với những sản vật từ vườn lược của ho hay với 
thành quả của mội tuần lao động ©4), 


Qua những dòng miêu tả trên, mặc dù cách thức 
diễn đạt khác nhau, tất cả các tác giả đều đi đến 
nhất trí nhận định: a) Tuyệt đại đa số những người 
đi đến các chợ Thăng Long - Hà Nội là đám dân 
chúng từ các vùng lân cận kéo đến. b) Họ lä những 
nông dân và thợ thủ công, nghĩa là những người 
sản xuất nhỏ, kiêm hoạt đông buôn bán. c) Họ 
mang theo thành quả lao động của họ (sản vật 
nông nghiệp hoặc sản phẩm thủ công) đến bán tại 
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các chợ, rồi lại trở về làng quề của mình, ngay trong 
ngày hôm ấy. 

Ở đây đã có một sự trao đổi hai chiều nhưng số 
lượng hàng hóa mà thành thị bán cho nông thôn có 
thể là ít hơn nhiều so với số lượng hàng hóa mà 
nông thôn bán cho thành thị. Do vậy, một tác giả 
phương Tây ỏ Bắc thành vào khoảng đầu Thế kỷ 
XIX đã đi đến nhận xét: " Hầu như mọi nước văn 
minh (Tây Âu), một trật tự trao đổi đã được thiết lập 
giữa nông thôn và thành thị: nông thôn nuôi ăn 
thành thị và thành thị cung cấp đồ mặc cùng những 
công cụ lao động cho nông thôn. Nhưng đó tuyệt 
đối không phải là mối quan hệ được thiết lập ö Bắc 
thành. Ở đây, những làng xã là những tập hợp người 
đông đảo, tập trung vào công việc trồng trọt, chải 
lưỡi và làm các đồ thủ cõng. Còn thành thị thì hầu 
như chỉ có những nhà giàu, các quan lại được Nhà 
nước trả lương cư trú. Thành thị hầu như không có 
gì để bán ra, và đã dùng tiền bạc để trả cho những 
hàng hóa được cung cấp 5°), 


Trong việc buôn bán tại các chợ Thăng Long - 
Hà Nội, giới nữ chiếm một vai trò quan trọng. Các 
lái buôn và giáo sỹ phương Tây khi sang Việt 
Nam, đều nhận xét là phụ nữ nước ta nói chung và 
phụ nữ Kẻ Chợ nói riêng đã có một “năng khiếu 
biệt tài về buôn bản. Marini đến Kẻ Chợ, có đánh 
giá là. “Những người phụ nữ ở đây mải mê với 
lhương mại, và họ không ngừng bận rộn về việc 
bán mua*®Ẽ, Du khách người Trung Quốc, Phan 
Đình Khuê đến Kẻ Chợ vào năm 1688, thì cho 
rằng “Việc buôn bán ở Kẻ Chợ bao giờ cũng do 
giới phụ nữ đảm nhiệm G?). 


Cuối Thể kỷ XIX, Dumontier quan sát tỈ mỉ hơn 
những phiên chợ ở Hà Nội, để thấy rằng “cứ trong 
100 người đi chợ, người ta đếm được 84 người là 
đàn bà và con gái" 5%), 


Người ta trao đổi mua bán ở các chợ búa Hà Nội 
bằng tiền kim loại do Nhà nước đúc, buộc lại thành 
từng xâu chuỗi. Thứ tiền này rất cổng kềnh, khó 
mang, đôi khi người ta phải dùng đến cả xe cút-kít 
để chở vài chục quan tiền(Š%), Thêm vào đó, là nạn 
tiền xấu, mỏng và sứt (nhất là đối với tiền kẽm) và 
tiền giả (do tư nhân đúc). Cho nên, đối với các món 
hàng đắt tiền, người ta thường dùng bạc nén để trao 
đổi cho gọn nhẹ và thuận tiện hơn. Năm 1740, Nhà 
nước sai quan phụ trách bình ổn giá chợ, cho tiền 
và bạc đều thóng dụng cả. Thoi bạc cho cắt ra từng 
miếng cứ nặng 1 lạng thì ăn 2 quan tiền quý, nặng 
1 đồng cân thì ăn 2 tiền quý. Phàm vật giá từ 2 tiền 
trở lên (tương đương với 1 đồng cân bạc) thì cho 
được lưu thông giao dịch bằng bạc(Ê9), Tuy nhiên, 


ngay cả đối với thứ kim loại quỷ này, người ta vẫn 
gặp phải nạn bạc giả, do đó Nhà nước đã ra lệnh 
nghiêm cấm rất khe khát. 


Hình thức thanh toán hầu như duy nhất trên 
các chợ Thăng Long - Hà Nội là lối trả tiền mặt. 
Có một số trường hợp, người ta áp dụng phương 
thức vật đổi vật (échange en troc). Ở đây không 
có tín phiếu chuyển tiền như trong các hội chợ ở 
Tây Âu thời Trung đại. Hình thức cho vay lấy lãi 
cũng bị hạn chế, nhất là trong công việc giao 
dịch buôn bán ở thành thị. Tất cả những điều kiện 
trên, cùng với khuôn khổ hạn chế của một phiên 
chợ ở Hà Nội cả về thời gian lẫn không gian, đã 
không cho phép tiến hành những vụ buôn bán 
lớn, tập trung hàng hóa và tiền bạc. Ở đây, bản 
lẻ và bán trực tiếp vẫn là hình thức chiếm ưu thế 
áp đảo trong quỹ đạo của một nền kinh tế hàng 
hóa giản đơn. 


Chợ và Nhà nước phong kiên 


Trong thể chế kinh tế của Việt Nam, chợ là nơi 
trao đổi mưa bản hàng hóa có tính chất liên vùng 
giữa các xã hoặc các huyện với nhau. Nó vừa chịu 
sự quản lý của địa phương nơi đặt chợ vừa chịu sự 
quản lý của Nhà nước phong kiến. 


Ở nông thôn, mặt quản lý của địa phương 
được nhấn mạnh, các chợ hầu như được coi là 
thuộc quyền sở hữu và quyền thu lợi nhuận của 
làng xã đã lập nên chợ đó. Ở Thăng Long - Hà 
Nội thi ngược lại. Trên một diện tích hẹp với một 
mậi độ dân cư quá cao, lại ở liền sát với một bộ 
máy Nhà nước quan liêu đông đảo, ít có phường 
thôn nào đủ mạnh để có thể xác lập được chủ 
quyền của mình ở một chợ. Vì thế, quyền lực địa 
phương ở đây đã bị mỡ nhạt đi, và mặt kiểm soát 
của Nhà nước phong kiến thường là được gia 
tăng thêm. 


Sự kiểm soát được coi là đầu tiên của Nhà nước 
phong kiến đối với các chợ Kinh thành và nông thôn 
là thể lệ về chợ, ghi trong Hổng Đức thiện chính 
thư, theo đó trước tiên đã nêu ra nguyên tắc: “Việc 
lập ra các chợ là hệ quả của việc tụ tập đông đúc 
dân cư. Thiết chế của các chợ đó nhằm mục đích 
phân phối hàng hóa của Quốc gia ra khắp đất nước 
và làm dễ dàng công việc giao dịch, trao đổi theo 
nhu cầu*®1). Sau đó, Nhà nước đặt ra phương thức 
họp chợ luân phiê!: chu kỳ, thực chất là một sự phối 
hợp điều hành trong một hệ thống mạng lưới chợ, 
và trừng phạt những làng xã nào không tuân theo 
phương thức đó. 
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Ở Thăng Long - Hà Nội, ngay từ Thế kỷ XVII- 
XVIII, chợ búa đã rất đông đúc, vừa là nơi trao đổi 
kinh tế giữa các tầng lớp nhân dân nội thị và phụ cận, 
vừa là nơi cung cấp một số lượng lớn vật phẩm thiết 
yếu cho đời sống hàng ngảy của một bộ máy triều 
đình, quan lại và quân sỹ đông đảo. Do đó, việc tổ 
chức và kiểm soát các chợ càng được Nhà nước quan 
tâm, chú trọng hơn. Năm 1740, Nhà nước đã đặt ra 
chức “Quan phụ trách bình ổn giá chợ (82), trông nom 
việc lưu hành tiền bạc. “Mỗi chợ lại đặt ra một thị 
trưởng (hay thị giảm) xét kỹ bạc thật bạc giả mà cho 
mua bán. Bởi thế giá bạc được công bằng, bọn phú 
thương không cầu lợi nhiều vào dân được 3), 


Luật pháp Nhà nước phong kiến ngăn cấm việc 
thị trưởng thi giám và những người buôn bán làm sai 
quy định. Điều 576 luật nhà Lê ghi: 


"Những người mua bán và các thị giám trong các 
chợ trong giao dịch hoặc trong khi thừa hành nhiệm 
vụ mà không tuân theo pháp luật, thì bị tội biếm 
hoặc lội đổ" (63). 


Một tệ nạn có thể xảy ra khá phổ biến trong các 
chợ Thăng Long - Hà Nội túc đó, là nạn gia nhân 
các nhà quyền thế hoặc sai nha phú đệ, thường cậy 
quyền ra chợ cưỡng đoạt hoặc mua rẻ hàng hóa 
của nhân dân. Vì vậy, điều khoản 2 của một chỉ dụ 
ban hành năm Đức Long thứ 6 (1634), thời Lê Duy 
Kỳ - Trịnh Tráng có ghi: 


“Việc mua bán trao đổi và giao dịch được tiến 
hành trong các chợ của Kinh thành, có mục địch 
làm lưu thông các tài phú và hàng hóa cần thiết cho 
đời sống hàng ngày. Từ nay, các gia đình quyền thế 
Vä các cơ quan không được cử gia nhân đi cưỡng 
chiếm hàng hóa và vật phẩm trong các chợ. Khi họ 
vị phạm điều khoản này, nHững “xá nhân” - tức 
những đội tuần phòng Ỏ phố xá Kinh thành - được 
phép tiến hành điều tra sự việc và những người 
chứng kiến sự việc được phép bắt giữ kê phạm 
pháp đi giải quan cùng với các đổ vật bị cưỡng 
chiếm. Nhà nước sẽ thẩm cứu sự việc và nếu đúng 
là như vậy, những kẻ phạm pháp sẽ bị trừng trị 
nghiêm khắc"®3). 


Sách Lịch triểu hiến chương loại chí cũng ghỉ: 


“Những sắc dịch làm bếp của nhà Vua và 
những kẻ nấu bếp cho các nhà quyền quy mà ép 
lấy hàng hóa Ở quản chợ hay ép mua giá rẻ, thị 
giám và những người bán hàng cùng bắt giải quan, 
thì xử tội đồ, chủ nhà thì bị phạt. Nếu thị giảm a 
tòng không bắt thì xử trượng biếm, nếu nặng thì xử 
thêm. Người khác bắt được thị thưởng tuỳ việc 
nặng nhẹ %8). 


Vì chức thị giảm quan trọng đối với việc buôn 
bán trong chợ búa Đô thành như vậy và có thể 
đem lại nhiều lợi lộc cho người giữ chức ấy, nên 
một số thị giám thường hay lạm quyền và thậm chí 
một số người khác giả mạo thị giám để sách nhiễu 
thương nhân. Đề phòng ngừa, luật pháp Nhà nước 
ngăn cấm: 

“Giả xưng làm thị giám đòi cân lễ mừng lẽ Tết, 
thị xử biếm 2 tư, bối thường một phần, bêu ra công 
chúng giữa chợ 3 ngày, nếu là người quyền quy thi 
phạt trên 30 quan, bắt tội người bị sai 467). 


Trên thực tế, sự sách nhiễu của Nhà nước phong 
kiến và bộ máy quan lại đối với công việc buôn bán 
trong chợ búa ở Đô thành là rất lớn. Những người 
dân buôn bản rất sợ hãi mỗi khi có các quan đi qua 
chợ. Sau đây là một đoạn miêu tả ngắn của một tác 
giả Phảp về quang cảnh ấy ở một phiên chợ Hà Nội 
vào năm 1882: 


“Người ta va vấp nhau, chen đẩy nhau... nhưng 
bỗng nhiên từ đầu phố, người ta trông thấy xô ra 2 
chú lính mặc áo đỏ, bước chân chạy đều, và người 
tạ nghe thấy tiếng trống. Lập tức tiếng ổn ào trong 
chợ bỗng ngừng bặt. Các hàng hoa quả, hàng thịt, 
hàng thực phẩm, hàng bản thuốc, hàng sành sứ và 
các hàng cả cùng với các hàng hóa bày biện của 
mình đột nhiên biến mất như cô phép lạ. Đám đông 
ùa vào trú trong các gian lều bên cạnh, và những 
người không còn tim được chỗ trú nữa thi rạp mình 
củi xuống hoặc quỷ xuống chắp tay cúi đầu, tất cả 
đều biểu lộ một nỗi kinh hoảng !o lớn nhất. Lúc đó, 
một viên quan lớn, uể oàải nằm dài trong cảng do 
những người phu kiệu khiêng đều bước đi qua và 
người ta đọc được trên mặt ông ta một nét cau có 
ảm đạm, thầm hiểm xảo quyệt, hình như đó là tính 
cách thích hợp dành riêng cho những người có 
quyền hành. Viên quan đó đi khỏi, chợ lại trỗ lại 
quang cảnh quen thuộc, và đến chiều khi đám 
đông đã tản mạn ra về, người ta có thể nói rằng một 
đạo quân địch đã tràn qua phố này, Ở đó, đất đã bị 
chân người nhồi trộn, hòa lẫn với những hoa quả 
bẹp thối, cả cua ươn hỏng, mảnh võ vại chính, giữa 
những thứ đó những kẻ khốn khổ đang i tìm kiếm 
những đồng tiền do những người mua bán cô thể 
đánh rơi..." (Ê8) 


Một dấu ấn khác của sự can thiệp và kiếm soát 
của Nhà nước phong kiến đối với các chợ ở Thăng 
Long - Hà Nội la vấn đề thuế chợ. Có lẽ là khi bắt 
đầu mở chợ, những người nào được phép dựng gian 
hàng buôn bán bên trong chợ, đều phải đóng một 
thứ thuê đất, mà theo đó, năm 1724, đã quy định là 
"các hạng thổ ở phố, mỗi năm mỗi thước phải nộp 
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tiền là 10 đồng 189), 


Còn với loại thuế đánh vào các người buôn bán 
Ở chợ thì trước đó sử cũ không ghì rõ. Có thể có 
tình trạng chính quyền địa phương thôn phường 
tuỳ tiện đánh thuế. Vì vậy, đến năm 1723 Nhà 
nước ra lệnh “Tử nay về sau, dân ở địa phận các 
chợ không được đối riêng tiền cửa hàng của người 
buôn ngồi 9). 


Và đến năm 1727, Nhà nước định lệ thuế chợ. 
Lệ cũ, chợ ở các xứ, có 8 chợ phải nộp thuế. Đến 
đây, đều triệt bỏ cả. Duy có các chợ trong Kinh kỳ, 
chợ nào có làm thịt trâu thì chuẩn định ngạch thuế 
nhiều ít khác nhauữ?), Và sau đó là danh sách 8 
chợ có làm thịt trâu phải nộp thuế, trong đó có Chợ 
Cửa Đông là nặng nhất: hàng năm phải nộp 318 
quan 8 tiền, 300 tấm da trâu, chuẩn định mỗi tấm 
da là 1 quan § tiền. Thực chất, đây là một loại thuế 
sát sinh, chứ không phải là thuế đánh vào các 
người buôn ở chợ. 


Qua Thế kỹ XIX, thuế chợ vẫn ở một tình trạng 
không rõ ràng. Trên thực tế, có thể các nhà buôn 
ngồi ở chợ đã bị chính quyền địa phương và những 
người coi chợ hạch sách, bắt nộp tiền, đóng thuế. 
Nhưng về mặt luật pháp chính thức quy định, ta 
không thấy nói đến Nhà nước phong kiến đặt ra 
thuế chợ, trong khi thuế cửa ải, bến đò (đánh vào 
các thuyền buôn bán trên sông) thường là phải nộp 
rất nặng vượt quả mức ấn định (1/40). Có lẽ triều 
đình coi chợ búa là nơi trao đổi hàng hóa trực tiếp 
của những người sản xuất và buôn bán nhỏ, không 
phải buôn bán lớn, mà không đánh thuế chăng? 
Cho đến năm 1836, theo đề nghị của Tổng đốc Hà 
Ninh, Đặng Văn Thiêm được Minh Mệnh chấp 
thuận, thì đối với 2 Huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận (tương đương với nội thành Hà Nội bây giờ), 
các 'cửa hàng, chợ búa, phố xá ỏ đó đều "được 
miễn thuế'ữ?), 


Cũng như trong cả nước, mạng lưới chợ ở 
Thăng Long - Hà Nội đã có một vài trò rất quan 
trọng, nếu không gọi là chủ yếu, đối với đời sống 
kình tế của thành thị này trong những Thế kỷ XVI, 
XVIII, XIX. Chính nó đã là nhân tố quyết định để 
đẩy lên sự hưng khởi của Kẻ Chợ - tức khu vực (hị 
của Thăng Long - trong Thế kỷ XVII. Và cũng 
chính nó đã là nhân tổ duy trì được sự phổn thịnh 
của khu vực buôn bán đó ở Hà Nội trong Thể kỷ 
XIX. Mặc dù lúc đó Hà Nội đã không còn là Kinh 
đô của cả nước, và do đó khu vực thảnh đã bị 
giảm sút đi rất nhiều. Ở một phạm vi rộng hơn, xét 
trong hệ thống của nền kinh tế hàng hóa, mạng 
lưới chợ Thăng Long - Hà Nội đã là một cơ chế 


tích-tiêu tại chỗ rất có hiệu lực đổi với quá trình 
chu chuyển của một khối lượng lớn hàng hóa từ 
các làng thủ công chuyên nghiệp đến tay người 
tiêu dùng trực tiễp, trong một thị trường liên vùng, 
một phần nào đạt tới quy mô toàn quốc. Và bước 
đầu là một đầu mối trong các tuyến giao thương 
đường dài xuyên Quốc gia. mà lúc đó, hầu như 
vẫn độc quyền nằm trong tay các đại phú thương 
Hoa kiểu. Có thể nói rằng. trong nhiều Thể kỷ, 
Thăng Long - Hà Nội với tư cách là một thành thị 
Trung đại, chỉ có thể tổn tại và hoạt động được 
cùng với sự tồn tạt và hoạt động của mạng lưới 
chợ. Toàn bộ mạng lưới chợ ở đây đã kết hợp lại 
thành một thứ chợ khổng lồ, một siêu thị, đó chính 
là bản thân thành phố. 


Tuy nhiên ở một mặt khác, mạng lưới chợ Thăng 
Long - Hà Nội đã bộc lộ những nhược điểm rất quan 
trọng của nó, có ảnh hưởng đến sự phát triển của 
nền kinh tế hàng hóa. 


Trước hết, mạng tưới chơ Thăng Long - Hà Nội 
cũng chỉ là một liểu hệ thống trong một hệ thống 
lớn của mạng lưới chợ được phân bố dày đặc trong 
toàn quốc. Vì vậy, phạm vi ảnh hưởng có hiệu lực 
của nó cũng bị giới hạn trong một đường kính không 
lớn lắm, khoảng chừng một ngày đường đối với 
người đi bộ mang hàng hóa, cả đi lẫn về tức độ vài 
chục kí lô mét. 


Trong những ngày phiên chợ, những người 
nông dân và thợ thủ công kiêm buôn bán thường 
mang sản vật hàng hóa của minh ra tranh thủ 
bán tại chỗ, rồi lại trở về làng quê của mình ngay 
ngày hôm đó, rất ít trường hợp lưu lại cho đến 
phiên chợ sau. Trường hợp thuyền bè vận chuyển 
các hàng hóa nặng và cổng kềnh theo các tuyến 
buôn bán đường dài hoặc phần nào vượt biên giới 
Quốc gia thì có ghé lại các chợ Thăng Long - Hà 
Nội, nhưng cũng chỉ bốc đỡ một phần nhỏ hàng 
hóa ra tiêu thụ tại chỗ, rồi lại nhổ neo lên đường 
đi nơi khác. 


Hiện tượng giả: tỏa mạng lưới chợ phố ở Việt 
Nam vào trong hệ thống làng xã đã không cho 
phép tập trung sự buôn bán một cách quá mức 
vào một mạng lưới chợ duy nhất, dù cho đó là 
chợ Kinh Kỳ, như kiểu các chợ phiên ở Tây Âu 
Trung đại, 


Thời gian và chủ kỳ họp chợ cũng ảnh hưởng 
đền dạng thức trao đổi bưôn bán tại chỗ. Trong một 
chợ ở Thăng Long - Hà Nội, người ta chỉ tập trung 
mua bán trong một thời gian ngắn, từ sáng cho đến 
quá trưa cùng ngày, để rồi 5,B ngày sau mới lại đến 
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phiên chợ khác. Vì vậy, chủ yêu là mọi người mua 
bán tại chỗ, tức khắc, thanh toán gọn khối lượng 
hàng hóa không nhiều, trừ một số hàng cổng kểnh, 
ít khi người ta lập những kho chứa hàng lớn. Có thể 
nói chính vì mạng lưới chợ ở Việt Nam nói chung và 
ở Thăng Long - Hà Nội nói riêng đã được tổ chức 
quá hoàn chỉnh, nên những hàng hóa mang đến 
đều được nhanh chóng tiêu thụ mà không kịp tích 
tụ, tập trung ở một số nhà buôn lớn. 


Hình thức trao đổi tiền tệ trên thị trường cũng 
ảnh hưởng đến quy mô buôn bán. Tiên đồng, kẽm 
nặng và cổng kềnh, xấu, đã hạn chế sự trao đổi. 
Đạc được sử dụng trong mua bán gọn nhẹ hơn, 
nhưng lại có sự phức tạp của nó trong việc căn đo, 
thật giả. Không có thư chuyển tiền, tín phiếu, làm 
cho những vụ việc buôn bán lớn không có điều 
kiện tồn tại. Hơn nữa, tầng lớp “tư bản tiền tệ", 
đáng lý ra phải phát triển rất sớm trong lỏng chế 
độ phong kiến như ở Tây Âu, đã bị hạn chế về 
nhiều mặt ở Việt Nam. Ở thành thị Việt Nam thời 
xưa “những nhà tư bản- tức những người cho vay 
nợ bạc-là tầng lỏp giàu có duy nhất trong dân 
chủng nhưng họ đã phải giấu giếm số tiền bạc của 
họ đi, vì sợ các quan lại thấy họ giàu cỏ, sẽ gây ra 
nhiều điều sách nhiễu ?3), Luật pháp nhà Nguyễn 
cũng đã hạn chế việc cho vay lãi, khi ấn định mức 
lãi hàng tháng tối đa được phép là 3%, và cho dù 
thời gian vay mượn có kéo dài lâu đi nữa, thì cuối 
cùng số lãi cũng không được vượt quá số vốn4), 
Điều đó làm cho tiền lệ trong mạng lưới chợ ở Hà 
Nội không thể nào tập trưng vào trong tay một số 
ít người giàu có. 

Tất cả những điều nói trên, cộng thêm với chính 
sách ức thương của Nhà nước phong kiến, sự hà 
lạm quá mức trong chính sách thuế tuần ty-quan 
tân, ý thức hệ Nho giáo coi thường thực nghiệp đã 
làm cho những hoại động buôn bản của mạng lưới 
chợ ở Thăng Long - Hà Nội trong thời gian gần 4 
Thế kỷ, cho dù có được mở rộng, sôi nổi nhộn nhịp 
thế nào chăng nữa, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, 
không có một sự chuyển biến về chất, không tập 
trung được vốn, hàng hóa và lưu thông vào trong 
tay một số đại phú thương buôn bán đường dài, để 
có thể chuyển sang quỹ đạo một nền thương 
nghiệp mang tính chất Tư bản chủ nghĩa. Đây là hệ 
quả của một nền sản xuất nhỏ phổ biến trong hệ 
thống làng xã và phường thôn. Về thực chất sự 
buôn bán trong mạng lưới chợ ở Thăng Long- Hà 
Nội cũng chỉ là một nền buôn bản lưu thông nhỏ, 
qua các khâu hàng - tiền hàng, trong một nền kinh 
tế hàng hóa giản đơn phong kiến. Nếu như trong 
thời hậu kỳ Trung đại ở Tây Âu mô hình chu chuyển 


hàng hóa các thành thị là người sản xuất - bán - 
buôn - bán lẻ - người tiêu thụ, thì ở Việt Nam lại xuất 
hiện một mô hình chu chuyển đơn giản và ngắn gọn 
hơn: người sản xuất - mạng lưới chợ - người tiêu thụ, 
mà thành thị chính là một dạng đặc biệt của mạng 
lưới chợ. 

Vì vậy, cái cảnh "bà giả đi chợ Cầu Đông", với 
chiếc đòn gánh vạn năng quảy đôi bồ nhỏ bé 
trong đựng vài thứ rau quả và hàng hóa lặt vặt, 
đến chợ bán lấy tiền mua đồng quả tấm bánh về 
cho đàn chảu nhỏ đang đợi ở nhà, vẫn là một 
hinh ảnh quen thuộc ngự trị rất lâu bền trong 
sinh hoạt của đất nước Việt Nam cổ truyền, đó là 
mẫu hỉnh thu nhỏ của cả một xã hội đang ÿ ạch 
bước đi, dưới sức nặng đè tríu trên vai của một 
nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu và một nền sản 
xuất nhỏ. 


Bước sang Thế kỷ XX, cùng với sự đổi thay 
nhanh chóng của đời sống xã hội, chợ Hà Nội tất 
yếu cũng chuyến mình sang trang mới. Các chợ 
vốn trước đây đã định hinh ngày càng lớn thêm, 
nhiều chợ mới cũng mọc lên, đáp ứng nhu cầu 
của đời sống nhân dân thành thị vến luôn bận rộn 
lại mỗi ngày thêm mới. Các loại hình chợ khác 
nhau cùng sinh sôi, nảy nở vẽ nên bức tranh toàn 
cảnh chợ Hà Nội: Sặc sỡ hơn, đậm đà hơn và 
cuốn hút hơn... 


TS. NGUYÊN THỪA HỶ 
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2. CHỢ ĐỒNG XUÂN 


ó người ví nếu Hà Nội là một cơ thể thì bộ 
đa. của nó là Văn Miếu, hai lá phổi tà Hồ 
Gươm và Hồ Tây, quả tim là Đền Ngọc Sơn và Cầu 
Thê Húc, dòng máu chính là Sông Hồng (tức Sông 
Nhĩ Hà) các sông khác là động mạch nhỏ, còn dạ 
dày cúa thành phố chính là Chợ Đồng Xuân. (Theo 
Nguyễn Văn Uẩn, sách Hà Nội đầu Thế kỷ XX). 

Tử nhiều thế kỷ trước, hai bên bờ con Söng Tô 
Lịch, chỗ giáp với bờ Sông Nhĩ, có cái chợ nhỏ, chỉ 
giống như chợ lãng quê, người dân Thăng Long 
mang chút hàng hóa sản xuất được ra đây đổi trao, 
tử mớ rau, con gà, mớ cá đến chậu cây, cành đào 
ngày Tết... Đấy là Chợ Đồng Xuân thuộc Huyện 
Thọ Xương. 

Phải đến năm 1889 của Thế kỷ XIX, người Pháp 
mới chính thức xóa bố cái chợ quê đi, gom lại thành 
cái chợ lớn hơn, quy củ hơn. Lúc đầu cũng chỉ là bãi 
cỏ, cắm ít tre làm hàng rào cho gọn và liện việc thu 
thuế. Chính thức là năm sau, 1890 mới dựng 5 cầu 
chợ cao 18 mét, mỗi cầu dài 52 mét, có chồng diêm 
cho thoảng, lợp tôn múi, trên một diện tích khoảng 
một vạn mét vuông, có ba cửa chính, cửa phía trước 
ba ngăn, một cửa thông ra Hàng Chiếu, còn bên 
kia, cửa thông ra Hàng Khoai. 

Chợ Bắc Qua mới có về sau này, sau năm 1954, 
còn trước vẫn chỉ là bãi cỏ hoang hoặc để xe ngựa 
bốc dỡ hàng, và có một xưởng dệt mọc lên. 

Khoảng những năm 1995 —- 1997, Chợ Đồng 
Xuân bị cháy, khi xây dựng lại, không giữ nguyên 
hình nữa, mà theo thời thượng, xây cao tầng cho 
thêm điện tích, nhưng bỏ đi hai cầu chợ cũ nên nhìn 
phía ngoài chỉ còn ba mái nhọn. Sau đó nữa, lấp đi 
cổng phía Hàng Chiếu, xóa chỗ giữ xe đạp, mở một 
phố mới lấy tên là Phố Cầu Đông (không phải Phố 
và Chùa Cầu Đông xa xưa diễn ra câu chuyện trữ 
tỉnh Tú Uyên gặp Tiền Giáng Kiều qua bức tranh vẽ 
mà nên duyên). 

Kháng chiến toàn quốc, Chợ Đồng Xuân biển 
thành một pháo đài oanh liệt vẻ vang cùng chiến công 
bất tử. Chỉ một trung đội tự vệ, mũ sao vuông, dao bầu 
gậy gộc mà đã đảnh bật hơn 12 lần xung phong của 
mấy tiểu đoàn quân Pháp và lính da đen đinh xung 
phong vào đây, khiến chúng bị thiệt hại năng và đành 
rút lui sau khi nềm xuống đây nhiều bom phá. 

Cho đến khi Hà Nội giải phóng tháng 10 năm 
1954, Chợ Đồng Xuân vẫn trơ trọi Irong nắng nóng. 
Nhờ phong trào Tết Trồng cây mới có một ít gốc cây 
xà cừ vạm vỡ như sau này chúng ta thấy, trồng 
ngay trên Phố Đồng Xuân, trước cửa chợ. 


Chợ Đồng Xuân là chợ to nhất Hà Nội, và nổi 
tiếng khắp nước, cũng vì thế mà nó thuộc loại to 
nhất nhì cả nước, như Chợ Bến Thành, Chợ Lớn 
của Sài Gòn, Chợ Sắt của Hải Phòng, Chợ Rồng 
của Nam Định, Chợ Đông Ba của Huế, Chợ Kỳ Lửa 
của Lạng Sơn. 


Một thời, bước vào cổng chính của chợ, người ta 
gặp ngay một cái bàn của Tây ngồi quản lý và thu 
thuế, cùng vài ba cảnh binh da đen, tay cầm dùừi 
cuì, sẵn sàng đánh vùi đánh dập những ai len lỏi, 
làm mất trật tự hay trồn vé chợ. Mấy tên này tàn ác 
còn hơn cả Tây trắng, dù chúng chuyên mặc quần 
áo trắng (quần soóc), đội mũ thuộc địa. Sau năm 
1954, thay vào chỗ cái bàn lä một tủ kính có sơ đồ 
trận đánh quân Pháp năm 1946 kèm theo ít hiên 
vật như con dao bầu, lưỡi kiếm, chiếc mũ sắt, v.v... 
sau này chợ xây lại mới bỏ đi, thay bằng một bức 
phù điêu đồng phía Hàng Khoai. 

Chợ Đồng Xuân đúng là cái dạ dày của Hà Nội, 
phần lớn là hàng hóa từ trăm phương đổ về, các 
món quà ngon. các sản phẩm từng là để tiến Vua... 
bán lẻ cho người Hà Nói, nhưng cũng là chợ đầu 
mối, chuyên bản buôn cho người cả nước và người 
Hà Nội mang đến các chợ khác bản như Chợ Hôm, 
Chợ Hàng Da, Chợ Mơ, Chợ Dừa, Chợ Bưởi, Chợ 
Đuổi, Chợ Khâm Thiên v.v... 

Người cả nước về thăm Hà Nội một thời, nếu 
chưa đến Bờ Hồ (nói tắt của Hỏ Hoàn Kiếm) và đi 
Chợ Đồng Xuân thì coi như chuyến đì chưa thành, 
chưa biết gì về Hà Nội. Thẻ mới biết Hồ Gươm cũng 
như Chợ Đồng Xuân chiếm vị trí thế nào trong hồn 
người cả nước. 

Vào cổng chợ, đầu tiên, cũng giống nhiều chợ 
quê khác, khách gặp ngay bà cụ bán trầu vỏ, có cái 
vổ to tướng đã tướp ra vì chặt vỏ chay nhiều quá. 
Khi bà cụ đã già, lại thấy truyền chỗ ngồi cho con 
gái. Cạnh đấy là hàng hoa tươi, hoa mang từ Trại 
Hàng Hoa, Ngọc Hà, Hữu Tiệp xuống, có hoa cắm 
trong xô, bó từng chục, xếp thành vòng hoa, mùa 
nào thức ấy, bước qua đây như nhẹ cả người vì 
hương hoa hồng, hoa nhài, hoa ngâu, hoa lan, hoa 
sen, hoa cúc... 

Có thay đối theo thời gian trong từng cầu chợ. 
Nhưng đại loại, 5 cầu chợ chính là bán tạp hóa, 
hàng khô, vải vóc, đồ đồng, đồ nhôm, sách vở, sổ 
sách, hàng gia dụng... 

Nằm trên mội trục phố hoàn toàn buôn bán, nên 
Chợ Đồng Xuân càng không thiếu một thứ hàng gi 
phục vụ đời sống hàng ngày, thượng vàng hạ cám, 
có lẽ chỉ trừ loại hàng cổng kềnh như tre nứa, gỗ 
tròn, áo quan... 


KINH TẾ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - DỊCH VỤ VÀ NGOẠI GIAO B95 


Ai cần cái kim sợi chỉ đến các thứ cho một đám 
cưởi linh đình, một đám khao to tát... cử vào Chợ 
Đồng Xuân là có hết. Ai cần mọi thứ sơn hào từ 
măng lưỡi lợn, nấm hương, trầm hương, mật ong 
rừng, củ mài đến hải vị như cá thu tươi, mực nang 
mực ống, tôm he đang bơi hay đã phơi khô xâu 
thành từng xâu cho các bà nội trợ Hà Nội làm cỗ 
Tết, có đủ. Ai cần con cà cuống có mùi thơm ma 
quái cho món bún thang, nước mắm chấm bánh 
cuốn Thanh Trì hoặc thứ nước mắm rươi đã ngấu, 
chiếc nem chua, nem chạo, thứ “Giỏ Chèm nem 
Vã” hay nern Phùng đặc biệt, đã đi vào ca dao: 

dau cẴxu Eầu, xượu, tưẩm, tru 
đều được thỏa mãn. 

Có những bà ngồi bán hàng truyền từ đời mẹ 
sang đời con, ngồi hết năm này sang năm khác, túc 
nào cũng quần lĩnh, áo phin nðn trắng, tay đeo 
vòng cẩm thạch, khuyên tai vàng chóe lâu lâu lại 
được tắm nước hoa hòe sáng lên như mới. Vì ít hoạt 
động, nên có những bà ngối xuống đứng lên đều 
khó khăn, đi lại càng chậm chạp hơn, có người nỏi 
vui, có bà to béo đến nỗi ngồi xích lô phải thuê liền 
hai chiếc, mỗi xích lô chở một bên đùi (ấy là tiếu 
lãm mới mà thôi). Phần lớn có phần hơi cổ, bà nào 
cũng khăn vuông nhung, khăn vấn, nhiều bà vào 
Thế kỷ XX còn vấn trần có đuôi gà, như trong tranh 
của lớp họa sỹ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Qua 
5 cầu chợ, toàn các bà hàng ngồi bán hàng như 
thế. Nhưng thực ra, đi lượn đôi ba vòng mới thấy 
hết, phía trong các cầu chợ có phần xô bồ, ướt át 
hơn, đó là các hàng tươi sống, tôm cá ở các vùng 
quê, ở Hải Phòng đưa về. Cua đồng còn đựng trong 
những cái chậu nhôm đường kính to hàng mét. Cá 
quả cả rô đang bơi, các bà luôn tay vẫy vẫy bàn tay 
trong nước cho cả thở (thời ấy chưa có máy xục 
oxy} ếch thì hàng xâu, con nào cũng bị buộc ngang 
lưng. khoe bộ đùi mâp mạp, mà có khi cả xâu đều 
nhảy theo một con khỏe nhất, dù không nhảy được 
xa. Có những con ốc nhồi, ốc bươu, ốc đá, ốc văn 
bán theo cân cho người mua về nhà, cũng có khi là 
để bán cân, bán buôn cho các nhà bán bún ốc... 

Cũng gần gũi với các dãy hàng này là dãy hàng 
la ghim, tức hàng rau quả (phiên âm từ chữ 
Légumes là rau, tiếng Pháp ra) với mọi thứ rau, từ 
rau muống thöng thường đến rau cần Tây, tôi Tây, 
su hào, bắp cải là rau cao cấp. Cũng không thiếu 
nõn măng Tây, củ su su Tam Đảo, bí ngô to đùng, 
bí xanh to bằng con lợn con, các loại hành ta hành 
Tây, hành hoa hành khô cùng là riểng tỏi, gừng, 
sả,v.v... mọi miền quẻ có thứ rau gì thì Chợ Đồng 


Xuân cũng có thứ ấy. Đặc biệt người Hà Nội ưa 
dùng rau gia vi, nên Chợ Đồng Xuân không bao giờ 
thiếu rau húng Láng (mọi người quen gọi là Thơm) 
rau mùi cùng những đặc sản của Làng Láng như tía 
tô, thìa là, húng quế, kính giới .v.v... Quãng này bao 
giờ cũng ưới ải, dù không tanh tưởi như khu vực 
hàng tôm cá. 

Khu vực này, người bản hàng hình như vất vả 
hơn, có phần lam lũ hơn, cũng khăn vuông khăn 
vấn, nhưng nhiều bà xắn tay áo lên tới khuỷu, chân 
thƯờng đi đất. áo nâu là chính. Hình như công việc 
đã buộc các bà các chị phải ăn vận xuềnh xoảng 
như thế. 

Cũng gần với khu vực này, và giống như trăm 
nghìn chợ quê các miền xa gần, Chợ Đồng Xuân 
khóng thể thiếu các hàng quà, nói cách khác, 
quà Hà Nội luôn gắn liền một chút gì đó với Chợ 
Đồng Xuân. 

Phố nào cũng có phở, bún riêu, bánh rán, bánh 
gai, bánh trôi bánh chay, cả hàng nước chè, hàng 
thạch đen, thạch trắng, nhưng vào Chợ Đồng Xuân, 
khó mà bỏ qua dãy hàng quà trong chợ. Có hàng 
bánh rán đường, bánh rán mật, bánh rán Tàu (rỗng 
ruột, viên nhãn bánh còn kêu lóc bóc khi ta (ắc nó). 

Có thứ bánh côm, bánh gai, bánh su sê khác 
hẳn bánh cöm nhà Nguyên Ninh hay su sê Đình 
Bảng. bảnh gai Ninh Giang. Đây là loại bánh rẻ 
tiền, chỉ gói nửa chừng, gói bằng lá dừa gấp lại, bao 
xung quanh, còn mặt trên và mặt dưới lộ ra màu 
sắc ngay trước mắt khách. Bánh gấc thì đỏ au, 
cong lên như chiếc gối bông. Bánh gai thì đen 
huyền còn lộ ra những hạt vừng như những ngôi 
Sao trên vòm trời đêm. Bánh cốm xanh rờn, vuông 
vức, xếp lên nhau thành từng chồng, đẹp mắt, mặt 
chiếc bánh nào cũng lồng khống những sợi mây 
trắng, đó là cùi dừa nạo nhỏ, nhỏ như tơ tóc. Thứ 
quà nào cũng ngon, và Í† ai lại không ăn quà, một 
thứ gi đó. ngọt hay mặn. Tháng Ba, địa bánh trôi 
bánh chay sực nức hương hoa bưởi sao mà làm ta 
nhớ đến quê xa, ngày đình đám, bánh bày ngay ra 
ven đường, ngon như ngày hội lễ... 

Quà mặn cũng không thiêu. Bảnh đúc riêu cua, 
bánh đúc nóng, bánh đúc nộm, rồi bún riêu cua, 
canh bún cua, bún cá, rồi phở bò phở gà, rồi cháo 
chai chảo hến... bảnh cuốn nóng, canh bánh đa... 
đúng là những món quà chợ quê đã trải qua nghìn 
năm sàng lọc thời gian, về đến Hà Nội nó vẫn giữ 
nguyên hình và hương vị. 

Đặc biệt tới những năm 50 Thế kỷ trước, có món 
bún thang bà Ẩm là một đặc sản Hà Thành. Làm 
món bủn thang không dễ. Phải có nghề, có đầy đủ 
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nguyên liệu và cũng cần kỹ thuật, công phu, ăn lãi 
không nhiều để tín nhiệm, để có nhiều khách quen. 

Bún thang cần một thứ nay quá hiểm: Hương cà 
cuống. Bà Ẩm bán quà bún thang tử thuở còn con 
gái, đến sau khi cao tuổi mới nghỉ và truyền nghề 
lại cho con gái bán trong cửa hàng lớn ở Phố Cửa 
Nam. Một thời, hầu như có những người từ công 
chức đến ông Thông, ông Phán, thầy giáo, đại gia, 
nhà buôn lớn, cứ Chủ nhật là kéo nhau lên Chợ 
Đồng Xuân ăn bún thang bà Ẩm, Hàng chục năm, 
cha mẹ già thì con cái lớn lên, tiếp tục nếp sống ấy. 

Mà dãy hàng quà này làm gì có bàn ghế sang 
trọng. Đèn thì chỉ mờ mở nhân ảnh. Không khí thì 
ồn ào như cái đỗ ong, có khi cön ngột ngạt. Bàn chỉ 
là cái chõng tre, đan kín xung quanh thành cái 
chạn. Mặt chõng là cái giát tre, bày đủ thứ. Bát ô tô, 
bát con gà, đũa không mới. Ghế ngồi chỉ là ghế 
băng dài, gỗ đã cũ, có cái còn xộc xệch, phải kê 
chân cho khỏi cập kênh. Ấy vậy mà tính cách ưa 
hào hoa thanh lịch của ngưởi Hà Nội bỏ đi đâu mất, 
vào đây là chấp nhận cái bình dân, thông thường. 
Chắc vì món bún thang ngon quá, nói như Vũ Bằng 
“Ngon không chịu được”. 

Bên những hàng quà ấy còn có cả những hàng 
nước. Chè tươi bao giờ cũng nóng, vàng ươm, đặc 
sánh, uống bằng bát, ai thích uống đường thì nhà 
hàng rót nước chè vào cốc thuỷ tinh, thả vào đấy 
chiếc cùi dìa. Nước vối trong vắt, hơi đắng nhưng rồi 
ngọt giọng. Đặc biệt ngoài cửa chợ, có cô hàng 
nước chuyên bán nước cho người bình dân, với thứ 
thuốc lào Vĩnh Bảo qua cửa hàng Giang Ký, chiếc 
điếu cày luôn được truyền tay nhau, toàn dân “áo 
cánh" nhưng chân tình. Chuyện này đã được nhà 
văn Thạch Lam viết thành bài Hảng nước cô Dần 
- một tuyệt tác về Hà Nội không kém gì khi ông tả 
màu xanh rau có mướt mát đưa từ bên kia sông 
sang, từ ngoại ô về nơi nghỉ tạm là Chợ Đồng Xuân. 

Cho đến năm 1954 (năm này dễ làm cái mốc 
cho nhiều sự kiện Hà Nội) cửa Chợ Đồng Xuân còn 
có một dãy quầy bằng gỗ, chân khá cao. Phía trên 
mái chợ rủ xuống là những tấm màn cửa đủ màu, từ 
xanh đỏ, đấn kẻ sọc, kể cả bằng bao tải để che đỡ 
cái nắng nóng chiều hôm (Chợ Đồng Xuân cửa 
chính nhìn ra hướng Tây). Trên mặt quầy là những 
cô gái, phần lớn là trẻ, đẹp, cô nào cũng mặt hoa da 
phấn, trắng ngần tươi xinh, niềm nở, tai, lay và cổ 
đều lấp lánh ánh vàng nét ngọc (thật hay giả thì 
chưa cần biết). Cô nào cũng ngồi sau một cái tủ nhỏ 
lót nhung đó, trong bày hàng vàng. Đó là thứ vàng 
giả, vàng Mỹ Ký (do ông Mỹ Ký nghĩ ra). Chỉ cần số 
tiền ngang một bát phở hay bữa cơm bình dân, đã 
có ngay cái nhẫn, cái xuyến, cái kiểng. Đeo ít bữa, 


nó gỉ, nó nhạt màu, vứt đi mua cái khác, không sao. 

Dưới gầm quầy này, ban ngày im ắng, nhưng 
đến chiều và nhất là đêm, nó biển thành những căn 
buồng ấm củng và kín đáo cho dân cầu bơ cầu bất, 
dân trèo me trèo sấu, dân vác cờ đám ma thuê, đân 
hành khất các nẻo đường... Họ kiếm ăn, tối về đây, 
buông cái màn tro bằng bao tải xuống mặt hè, thế 
là xong. là có chỗ ngủ, không vướng bận đến ai, từ 
các cö bán hàng Mỹ Ký trên đầu họ lúc ban ngày 
đến tên cảnh binh da đen ác như quỷ ở cổng chợ 
suốt ban ngày... 

Sau này. khi bắt đầu cải tạo công thương, để 
thêm mỹ quan, người ta mới dẹp bỏ dãy quầy cao 
lênh khênh này, dẹp luôn nạn tả túc bừa bãi ấy đi. 

Chợ Đồng Xuân là chợ lớn nhất Hà Nội, nó sinh 
ra từ mấy trăm năm, nhưng tuổi chính thức của nó 
mới ngoài trăm chút it. Nó để lại ấn tượng sâu sắc 
trong hồn người Hà Nội và cả người khắp chốn. Tết, 
nhiều nơi về Hà Nội sắm Tết, không thể nào không 
đến Chợ Đồng Xuân. Khi đì qua Hàng Bồ, ghé vào 
đấy mua cái bồ to nhỏ tuỳ theo, xâu sẵn bốn sợi 
thừng làm tay xách, rồi mới vào chợ, mua miếng 
bóng bị, it miên Tàu, xâu tôm he, bánh phảo mãn 
đình hồng, cân mứt sen, gói chè Tàu Chính Thái... 
không vào chợ thì chưa gọi là sắm Tết đầy đủ. Bước 
sang Thế kỷ XXI, Hà Nội phát triển nhiều chợ xanh 
chợ cóc, thì Chợ Đồng Xuân bán buôn là chính, 
không kể phục vụ người dân quanh đó. 

Từ thức ăn hàng ngày đến đồ dùng lâu dài đều 
có. Chợ Đồng Xuân còn có cả khu vực bán chim 
cảnh, cá cảnh, chó con, mèo con, khỉ con, bồ câu, 
chim yến, chim sáo... cạnh một khu vực ngược lại, 
thanh tao, không hôi hám, không ồn ào, là cây 
xanh, cây cảnh... 

Có thể mua con mèo con mới để khỏi phải 
xuống Chợ Mơ hay lên Chợ Bưởi xa hơn. Cũng có 
thể mua một cây hoa quỳnh non, cây trắc bách điệp 
về trồng góc vườn, củ su su làm giống, cái mầm đã 
nhú như cái lưỡi thập thỏ giữa đôi môi ... Không 
thiếu một cây gì, con gì, có lẽ chỉ trừ hổ báo hay cây 
lim gia. 

Tuy vậy, truyền thuyết về Chợ Đồng Xuân cũng 
có đôi ba điểu không hay lắm. Một thời, người ta 
kháo nhau đi chợ phải cấn thận vì không đâu nhanh 
bằng “Kẻ cắp Chợ Đồng Xuân". Đúng vậy, chợ 
nhiều lưu manh lắm, và chúng xuất quỷ nhập thần 
nhanh lắm. Đây là nơi chúng kiếm ăn bất chính, 
giống như có lúc chinh quyền phải ra tay dẹp bọn 
đầu gấu Phúc Bồ và Khánh Trắng vậy. 

Một tệ nạn nữa là các bà hay nói thách. Buổi 
sáng vào chợ, vào mưa mà không trả giá thì dễ bị 
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bà bán hàng mắng lắm, ít ra thì cũng bị đốt vía cho 
khỏi xúi quấy cửa hàng. Mà trả giá thì không biết 
thế nào, dễ bị “hớ" lắm. May thay văn minh dần, 
nạn này đã bớt, tuy nhiên cũng chưa hết hẳn đâu. 
Chợ Đồng Xuân giống mọi chợ khác là ồn ào 
suốt ngày, cũng nồng nặc hơi người hơn nhiều chợ 
quê khác. Xưa Chợ Đồng Xuân cũng có ngày 
phiên. Nay ranh giới đã bị xóa mờ, vì ngày nào chợ 
cũng hợp từ sáng đến chiều. Khoảng 17 giờ là chợ 
đóng cửa, có người canh gác bảo vệ. Bát đầu sang 


năm 2004, Chợ Đồng Xuân có thêm “Chợ đêm” 


nhưng vì mới, còn cần tổ chức khéo nên chợ đêm 
này chưa có gì đáng kể, chưa gây được ẩn tượng 
trong lòng người Hà Nội và du khách. 

Dù sao Chợ Đồng Xuân cũng là một điểm sáng 
đánh dấu gương mặt Hà Nội qua nhiều thể kỷ, đảng 
vào đấy đôi lần. 


_ 4-2004 


BĂNG SƠN 


3. CHỢ HÔM 


: à Nội từng có hai Phố Hàng Gà. Mội là 

Hàng Gà ở phía cuối Hàng Điếu nối vào 

Hàng Cót gọi là Hàng Gà - Tiên Sinh. Còn một ở 

phia Nam thành phố, nối với Phố Bạch Mai chỗ Cửa 

Ô Cầu Dền và phía trên là Hàng Bài. Đây là Dốc 
Hàng Gà - Chợ Hôm, nay là đầu Phố Huế. 

Cho đến cuối Thế kỷ XIX, đây là Thôn Giáo 
Phường, giáp với Thôn Phục Cổ, những làng cũ của 
Thăng Long từ xa xưa còn lại khi có tên Hà Nội. 

Giáo Phường là làng có nghề ca hát, cũng có 
nghĩa nữa là nơi có lớp học dạy các ca nhi đi làm 
nghề ca hát, nhất là ca trù, hát dân gian, hát trong 
các đại gia, lễ Tết, mà mới vài ba chục năm cuối 
Thế kỷ XX, ta còn gặp một vòm cổng cong với cây 
hoa hoàng lan phía trong vươn cành ra mặt Phố 
Huế, cạnh Rạp hát Đại Nam, quãng gần ngã tư 
Trần Xuân Soạn, Trần Nhân Tông và Phố Huế. Sau 
cổng, không còn một hình ảnh gì về nơi ở và nơi học 
của các ca công, nhạc sỹ, ca sỹ bao thời, mà từng 
ô ngang, dọc, mỗi ö một gia đình cư ngụ, trong đó 
có nhà nhiếp ảnh Quang Lộc, vợ chồng bà Tề 
chuyên buôn nước đá cây chặt ra bán lẻ... Từ năm 
1950, Rạp Đại Nam do nhà tư sản Đức Âm buôn 
vàng bạc giàu có mà kinh doanh, đến những năm 
chín mươi, nó bị phá đi, định xây lại nhưng rồi bổ 
hoang thành bãi cỏ và rồi thành một quán bia hơi 
tạm bợ hàng chục năm trời. 


Tại sao đây lại gọi là Chợ Hôm, có khi là Chợ 
Hôm - Đức Viên, có túc lại tà Chợ Hôm - Hàng Gà? 

Ai từng đi nghỉ mát Sầm Sơn, Đồ Sơn hẳn biết, 
cứ khoảng ba bốn giở chiều, rời khách sạn, tìm vào 
làng, gặp đôi ba cái chợ tạm thưa thớt vài chục 
người, bán tôm cá khô, cả tôm cá tươi vừa đi biển 
về... Chợ đó gọi là chợ Hôm, tiếng Việt cổ Hôm tức 
là buổi chiều như Mai tức là buổi sáng, trong nhóm 
từ sao Hôm sao Mai vậy. 

Chợ Hôm Hà Nội cũng có nghĩa là chợ chỉ họp 
vào các buổi chiều trong mỗi ngày. Mà đúng thế, 
lúc đầu, vào Thể kỷ X†X, chợ này chỉ xuất hiện vào 
buổi chiếu, phục vụ dân quanh vùng cho bữa cơm 
chiều, như mội thứ chợ cóc thời nay. 

Chợ Hôm - Đức Viên là sao? Cũng vẫn là nó bởi 
sau thời gian Chợ Hôm có tên chính thức, nó được 
mở rộng sang sân Chùa Đức Viên của Làng 
Phương Viên, hai chợ thông sang nhau rộng rãi. 
Vào những năm bắt đầu thời mở cửa, trong Chợ 
Đức Viên còn có ngôi miếu cổ, có mấy chiếc tháp 
cổ có số tuổi hàng trăm năm, mà các bà đặt lò trắng 
bánh cuốn ngay bên cạnh, nhưng đồng thời các bà 
cũng hương hoa hôm sớm, khói thơm nghỉ ngút 
quanh năm mong Trời Phật phù hộ (các bà buôn 
nhỏ thường thích lễ bái. Nạn cháy Chợ Đồng Xuân 
cũng là do lễ bái, quên tắt hương nến mà ra). 

Còn Chợ Hôm - Hàng Gà là thế nào? Đó là vì 
quãng này của Phố Huế (từ ngã tư Hàm Long đến 
ngã tư Trần Xuân Soạn) thường được gọi là Dốc 
Hàng Gà tử xa xưa, đúng là đường thoai thoải, mưa 
là ủng ngập. 

Từ thuở sơ khai, chợ chưa có lều quán mà mới 
chỉ là bãi đất trống, họp trên đoạn Phố Hàng Gà 
này, nên nó thành tên kép. 

Ngày nay chợ họp suốt ngày đêm, chứ trước kia, 
chỉ họp một loáng lúc buổi chiều. Dân sở tại và dân 
quanh vùng làm ra chút sản phẩm nào, đem ra đây 
bán vội bán vàng, người mua cũng mua vội mua 
vàng về làm bữa chiều kẻo tối. 

Đó là mớ tép con tôm ở các hồ ao như Hồ Bảy 
Mẫu, Hồ Ba Mẫu, Hồ Thiền Quang.... là quả mướp 
quả bí, mớ mùng tơi, rau dền, là con gà con vịt chăn 
nuôi được, nghĩa là các sản vật thông thường của 
một đôi xóm làng tự sản tự tiêu là chính. 

Chợ Hôm nằm ngay bên cạnh con đường rải đá, 
hai bền nhà thưa thớt tranh tre. Phải vào những 
năm ba mươi mới bắt đầu có nhà gạch. Năm 1953, 
nhà Lục Quốc mới bắt đấu xây dựng, vừa kinh 
doanh khách sạn mấy tháng đã giải phóng Thủ đô, 
chủ chạy vào Nam, nhà biến thành nhà tập thể cho 
các văn nghệ sỹ, mà nhà thơ Lưu Quang Thuận 
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sau đó là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (con trai ông) 
cùng vợ là nhà thơ Xuân Quỳnh cũng có một ngăn 
trong đó, chật hẹp nên bản thảo thơ ca và kịch bản 
để chung với điếu hút thuốc lào cùng xoong chảo 
và bếp núc củi lửa... Đó là bên số chắn. Còn bên số 
lẻ, cái chợ lèo tèo tôn tại hàng mấy chục năm. Đầu 
thể kỷ, người Pháp mở rộng thành phố, quy hoạch 
lại, mở ra cái chợ mới (thời đó, đến Phố Chợ Đuổi 
Tô Hiến Thành ngày nay đã là xa xôi lắm). Quán 
Trung Đồ giữa Phố Huế là chỗ cho đám ma nghỉ 
chân. Ô Cầu Dần là ngoại ô rồi. Dãy nhà 24 gian 
phía cuối phố đã hoang vu, tối đến là vắng tanh, chỉ 
lä xóm cô đầu và nhà dân lao động. 

Người Pháp đuổi Chợ Hôm, không cho họp chợ 
ở đây nữa. Chợ giạt về phía Nam, hình thành một 
cái chợ tạm mới gọi là Chợ Đuổi, chính nó là hậu 
duệ của Chợ Hôm khí bị đuổi xuống đây, sau còn 
giạt xuôi nữa về phía Phố Lê Đại Hành, Cao Đạt, 
nay là Tòa ản Quận Hai Bà Trưng. Phẩ Goussar 
(Gusa) tức Phố Tuệ Tĩnh từng có tên dân gian là 
Phổ Chợ Đuổi là thế. 

Còn nền Chợ Hôm cũ, được xây lên hai cầu 
chợ, không lợp tôn như Chợ Đồng Xuân mà lợp 
ngói Tây, lùi vào một chút, phía ngoài có hàng rào 
chắn song sắt. 

Hai cầu chợ thì suốt mấy chực năm, một bị ngăn 
lại, thành quầy riêng của Công ty thực phẩm Nhà 
nước, có ô bán (tất cả theo phiếu) đậu phụ, bán cá 
biển tươi, bán nước mắm (lạ lùng là bán phân phối 
cả muối dù nước ta có hơn 3200 cây số bờ biển 
nước mặn), bán thịt và các thứ hàng khác như su 
hào, rau muống... 

Còn một cầu chợ bên kia là hàng tạp hóa, đồ gia 
dụng, đồ nhôm, sắt thép, tử con dao bài đến cái xô, 
từ nhánh tỏi khô đến hàng thuốc nhuộm... 


Xung quanh hai cầu chợ này, cũng giống như 
các chợ quê Việt Nam, không có chỗ nào trống. 
Các hàng chen nhau ngồi, từ hàng quà đến rổ rá, 
thứng gạo, mẹt đỗ. 

Riêng hàng tươi sống như tôm cá, rau đậu 
(ngoài mậu dịch), gà vịt, v.v... thì tập trung bên Chợ 
Đức Viên, mà hai chợ có lối thông sang nhau rất 
rộng, như chỉ có một chợ chung. 

Chợ Hôm không còn là chợ họp mỗi chiều như 
thuở sơ khai nữa. Nó được họp suốt ngày, chủ 
yếu là phục vụ tiêu dùng một vùng quanh đó. Nó 
cũng không có ngày phiên như các Chợ Mới Mơ, 
Chợ Bưởi. Từ sáng tỉnh mơ đến chiều hôm 
(khoảng 17 giờ), chợ đóng cửa. Nhưng sau khi 
đóng cửa, chợ vẫn còn khả đông, giạt ra mấy vỉa 
hè xung quanh như phía Trần Xuân Soạn, Phố 


Huế, v.v... có ông giả gù bán thịt chó độc một món 
luộc, có người ra bán cá, có cả gà vịt chưa bán hết 
trong chợ chính. 

Đặc điểm của Chợ Hôm là một chợ chuyên bán 
lẻ, tuy vậy mặt hàng cũng phong phú để đáp ứng 
mọi yêu cầu phức tạp của người Hà Nội, lúc này, 
khu vực Phố Huế - Hàng Gà đã là một trung tâm 
Hà Nội, vì nó chỉ cách bờ Hồ Gươm chừng non 
nghìn thước Tây. 

Mặt hàng phong phú, nhưng cũng toàn là thứ 
thông thường, không có gi đắt giá. Những thứ cao 
câp, người ta thường “lên phô" nghĩa là lên Hàng 
Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Bông. hay lên 
Chợ Đồng Xuân hết. 

Một điều đáng nói nữa là Chợ Hôm đúng là chợ 
của người lao động, của các bà nội trợ, Rất it gặp 
những ai là đàn ông đi chơi chợ, vì ở đây không có 
gì gợi lên gương mặt văn hóa của chợ quê Việt Nam. 

Hàng thực phẩm có lẽ tà mặt hàng chính, nhất 
là thịt sống. Ngoại trừ thịt lơn, thịt bò, Chợ Hôm 
không có thói quen bản các mặt hàng làm sẵn như 
gà mổ sẵn, cá làm sạch, cả củ tỏi đã bóc sẵn, rau 
bí đã tước hết xơ... như sau này, sau giải phóng 
Miền Nam, nếp bán hàng này được lan ra đây, 
thuận tiện cho khách, 

Chợ Hôm là một chợ thuộc loại lớn của Hà Nội, 
nhất là nó nằm về phía Nam, tiện cho mội khii vực 
đông dân cư. Trên trục đường xưa là đường thiên lý 
xuôi về Nam, Phố Huế đã trở thành một trục giao 
thông quan trọng, không lúc nào vắng người, nên 
Chợ Hỏm cũng quen thuộc với người Hà Nội và 
nhiều khách vãng !ai. 

Một đặc điểm của Chợ Hôm - Hàng Gà là không 
có món quà gì đặc biệt. Món gì cũng có, từ quen 
thuộc đến mới du nhập, nhưng không đặc sắc. Có 
bánh cuốn nóng, tráng ngay trong chợ, có phở, có 
bún riêu cua, có bánh đúc nóng, có cháo trai, có 
chân chó, chân gà, có các loại bánh trái, quà ngọt, 
nhưng không thể nói nó là dân tộc hay đã pha tạp. 

Cùng với Chợ Mới Mơ, Chợ Trương Định của 
Quận Hai Bà Trưng, Chợ Đồng Xuân, Chợ Hàng 
Da, Chợ Cửa Nam của Quận Hoàn Kiểm, Chợ 
Châu Long của Quận Ba Đình, Chợ Bưởi của Quận 
Tây Hồ... Hà Nội có hàng trăm chợ to nhỏ, rải ra ở 
khắp 14 quận huyện. Nó cũng là một nét thân 
quen, dù sau nảy, có nhiều chợ kiểu mới gọi là siêu 
thị xưất hiện, nhưng người Việt Nam vẫn thích đi 
mua sắm ở những cái chợ thuần nét Việt Nam hơn, 
trong đó có Cnợ Hôm — Hàng Gà. 
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4. CHỢ BƯỞI 


hợ Bưởi ở cuối đường Thụy Khuê, độ dài 

hơn 3,5km đi song song men theo bờ Hồ 
Tây. Ở giữa hai con đường song hành này là con 
sông Tô Lịch chết dần chết dần và đã chết hẳn, bề 
ngang nhiều quãng vào cuối Thế kỷ XX chỉ còn là 
cải lạch, có thể chản thường cũng nhảy được qua. 
Đầu Đường Thụy Khuê giáp với Đường Cổ Ngư là 
xưởng phim của ngành điện ảnh, Cạnh đấy có ngôi 
trường nổi tiếng, từng có tên là Trường Trung học 
Bảo Hộ do người Pháp mở, sau cách mạng đổi tên 
thành Trường Trung học Chụ Văn An, đào tạo được 
nhiều học sinh giỏi, mả một thầy hiệu trưởng là học 
giả uyên thâm và uy tín là thấy giáo Dương Quảng 
Hàm, học trò cũng nhiều người nổi tiếng như cố Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng, nhà văn Nguyễn Công 
Hoan, họa sỹ Phan Kế An và hàng trăm người tài 
danh khác nưa. 


Trường này được xây dựng sát mép nước Hồ 
Tây, trên nền ngôi chùa cũ, nguyên là chùa dành 
riêng cho những tủ binh Chiêm Thành cư ngụ, cúng 
bái và sinh sống. Chùa có tên là Châu Lâm Tự, mà 
tên Nêôm đân gian thường gọi là Chùa Bà Đanh. 
Người Hà Nội không ai còn nhớ đến Chùa Bà Đanh. 
Và ngôi trường này nằm trên đoạn đường đi lên 
Làng Bưởi (dù còn hơi xa) nhưng cũng vẫn được gọi 
là Trường Bưởi. 

Đường Thụy Khuê đi qua nhiều thôn làng cũ, 
đến giữa Thế kỷ XX người la còn gặp bên bờ Sông 
Tô Lịch con sông đã thành cái ngòi, nước thải đục 
ngấu - những cái hố ngâm vỏ cây dó, những thùng 
vôi ngâm vỏ cây dó, cùng là những chiếc lò thủ 
công với những chiếc chảo gang nghi ngủt khới, 
ninh nhừ vỏ đó để làm thứ giấy bản thông dụng 
hàng thế kỷ. Vùng đây là Làng Hồ Khẩu, Làng Yên 
Thái, v.v... nên có câu ca dao: 


^ương 

Nợ, cRàu Senc R42, mặt quang, 
3a„ 3Ó... 
Đó là tiếng chày thủ công giã dó mà trai làng phải 
làm việc suốt ngày đêm một cách nặng nhọc. Còn 
đàn bà, con gái thì đứng xeo giấy, tức là sàng bột 
giấy trong bể lọc vào cái khuôn thành tờ các tông, 
tỪ giấy bản, xong sẽ giao cho người già, trẻ bé 
mang ra phơi nắng trên mọi nẻo đường làng. Từ 
đầu Thế kỷ XX có đường tàu điện, giãy bản ấy còn 
được phơi la liệt giữa đường tàu, lọt vào hai đường 
ray đặt nổi, phơi cả trên ngọn cây găng, cây duối... 


Cũng trên những đoạn đường này, người ta còn 
ngửi thấy mùi nồng nặc của vôi nung trộn lẫn mùi 
da thối, thịt thối từ Nhà máy Thụy Khuê, nhưng 
trông sang đường Hoàng Hoa Thám, theo chiều gió 
lùa sang. Làng Bưởi có nghề làm giấy bản, khác với 
mấy làng quanh đấy làm các loại giấy như giấy để 
học trò đi thi, giấy lệnh viết chiếu chỉ của nhà Vua. 
Mới chỉ mươi năm cuối Thế kỷ XX, vùng Kẻ Bưởi, 
tức mấy làng Bưởi mới mất hẳn nghề làm giấy bản 
khi có giấy từ khắp các nước trên Thế giới nhập về, 
vừa đẹp vừa rẻ vừa thuận tiện. Giấy bản từng để gói 
đường, gói thuốc Bắc, dành cho phụ nữ cũng không 
còn ai dùng nữa, và bờ Sông Tô Lịch, nơi con lạch 
đì qua, đã lát xi măng. biến thành nhà cửa, đường 
tàu điện cũng đã bóc hết đi, thay bằng con đường 
nhựa lên tận sát Chợ Bưởi. 


Cũng khoảng này còn một dị tích lịch sử rất 
quy bảu nhưng ít người chiêm bải. Đó là Đền 
Đồng Cổ, từng bị tàn phá nhiều lần, nay chỉ còn 
một cải đình hình vuông, và mới được trùng tu, 
quang cảnh khá mới. 


Theo truyền thuyết, Vua nhà Lý là Lý Thánh 
Tông đi đánh giặc phương Nam đến Làng Đồng Cổ 
xứ Thanh Hoa, nằm mộng thây có người xin đi theo 
đánh giặc. Vua hứa nếu đánh tan giặc, lúc về sẽ 
ban thưởng. Khi chiến thắng trở về, Vua lập đền thờ 
ngay tại Thăng Long, bên bờ Sông Tô Lịch, gần với 
Kinh thành, phong làm phúc thần. Theo một thuyết 
khác, Đồng Cổ nghĩa !à trống đồng. Cứ đến mùng 
4 Tất, Vua quan nhà Lỷ kéo nhau đến ngôi đền này 
làm lễ ăn thể sau khí gióng lên những hồi trống âm 
vang tử mặt trống đồng. Thể rằng: 


“Ai làm con bất hiếu, làm tôi bất trung thì trời tru 
đất diệt! Xin thê!" 


Từ nhà Vua đến trăm quan đều phải nhất loạt 
thề. Dân chúng Kinh thành nhân ngày ấy vừa đi 
chơi Xuân, vừa văn cảnh ngoài thành, có Hồ Tây, 
có sông nước... đông như trẩy hội. Đền Đồng Cổ 
ngày nay nằm khuất trong tán lá xanh và bị che 
khuất bởi nhiều căn nhà ngang dọc. 

Đối diện với Đền Đồng Cổ là Làng Hồ Khẩu, 
ngày nay làm nhiều nghề khác nhau vì nghề làm 
giấy hoàn toàn biến mất. Nhà văn Tô Hoài, người 
có đến hơn một trăm đầu sách, có lẽ là người viết 
nhiều nhất trong Thế kỷ XX, cũng xuất thân từ làng 
làm giấy này, mà theo hồi ký của ông, thi thuở thơ 
ấu làng ông còn yen tĩnh, nhà tranh vách đất, tre 
phøo rậm rạp, ao chuôm đầy nước, vào thành phố 
chỉ có mỗi cách đi bộ hàng giờ đồng hồ, sang một 
tý mới có đôi quốc mộc, còn không thì chỉ chân trần. 


900 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIỂN THĂNG LONG 


Điều đó chứng tỏ trong nghìn năm tồn tại của mình, 
thì suốt 900 năm, Thăng Long thay đổi một cách 
chậm chạp, chỉ dữ dội vào Thế kỷ XX và nhất là vài 
chục năm cuối thế kỹ ấy. 


Cuối Phố Thụy Khuê. nơi đường tàu điện kết 
thúc, đầu tàu điện phải quay lại. bằng cách anh bản 
vẻ cầm sợi dây chão kéo thấp xuống để cái cần vẹt 
bật ra khỏi dây điện trên cao, quay ngược nó lại về 
phía đầu kia của toa tàu, thế là đầu tàu có thể đi 
ngược chiều lúc trước. Chỗ bến xe điện này luôn 
đón khách các làng quanh vùng vào Hà Nội ngay 
từ chuyến đầu tiên, và chiều về thì khách lại đông, 
ai cũng từ nội thành trở về làng, mang theo thúng 
mủng, quang gánh từng đựng nhiều thứ như các 
loại rau xanh, gạo, đỗ, giấy bản, con gà con vít, 
những thúng bún, v.v... 


Chính chỗ ga xe điện này, gọi là ga cho đúng 
chứ thực ra không có cái gì để biểu đạt đó là nhà 
ga, dù chỉ là một cái mái che tạm hay một chiếc ghế 
cho khách đợi tàu, có một cây đa cổ thụ, theo lời 
ông Văn Tuế, một thợ cắt tóc, cũng là người làm thợ 
nhiều năm, người viết hàng trăm truyện ngụ ngôn, 
hàng nghìn câu châm ngôn, thì cây đa này đã có số 
tuổi dăm thế kỷ. 


Dưới gốc đa có một cái giếng thơi sâu thẳm, 
không biết đào từ thời nào, bao giờ cũng trong vắt. 
Những viên gạch xây xung quanh thành giếng đã 
có rất nhiều đường rãnh là vết kéo dây gầu. Phải 
hàng triệu lần dây gầu kéo lên mới có thể khắc ra 
những chiếc rãnh như thế và luôn bị nước chảy qua 
nên màu gạch lúc nào cũng đỏ au. Chắc chắn 
giếng phải già hàng thế kỷ vì không thấy vết tích 
của xi măng cốt thép chút nào. Xung quanh giếng, 
bên này cũng như bên kia đường là các hàng quả 
bánh thông thường, như nước chè tươi, hàng bánh 
rán, hàng bún riêu cua, hàng bánh đúc, bánh trôi 
bánh chay... khác hẳn hàng quà trong nội thị, mà 
nó phẳng phất hồn chợ quê với những màu áo nâu 
chân đất. Giếng mới bị lấp vào cuối Thế kỷ XX, 


Đi mấy chục bước là ngã ba. Đi thẳng thì vào 
Làng Bưởi. Rẽ trái là con Đường Bưởi thông sang 
Cầu Giấy từng có tên là Cầu Tây Dương. Còn rẽ 
phải là Đường Lạc Long Quân, bắt vào Đê sông 
Hồng, đi qua Dinh đào Nhật Tân, Phú Thượng; có 
Nhà máy Bia giải khát Thăng Long, đơn vị anh 
hùng. 


Phía trước mặt, sau Làng Bưởi kia là Viện Khoa 
học, là con Đường Hoàng Quốc Việt mới mở khá 
rộng dài bắt vào Đường Phạm Văn Đồng và đi lên 
Cầu Thăng Long. 


Trở lại địa chỉ chính: Chợ Bưởi mà chúng ta vừa 
đi lướt mấy vùng xung quanh. 


Chợ Bưởi đúng là một chợ quê ngay giữa lòng 
thành. Nó là chợ quê có khi đã mấy thế ký, như 
người phụ nữ Việt Nam đẫm đang tảo tần, chỉ có 
chiếc quần đen, mảnh khăn vuông, tà áo nâu thắt 
vạt. Mới gần đây mới có áo phín nõn, đeo toòng 
teng, chân đi giầy cao gót, là những chợ nội thành 
và các siêu thị. 

Mấy ngôi cầu chợ từng là tưởng gạch, lợp ngói 
như mọi chợ quê khác, dăm chục năm nay để bền 
chắc, người ta làm mái theo kiểu mái ngói nhưng đổ 
bê tông, vừa chắc chắn, không phải đảo ngói chống 
đột, vừa chống cháy. Đó cũng là một nét của thời 
đại công nghiệp, sắt thép là chủ yếu. Sàn Chợ Bưởi 
cũng có chút đặc biệt. Đó là những tấm bẽ tông 
dày, bắc lên vượt qua con ngòi từng là Sông Tô Lịch 
xưa kìa. Bên cạnh tường rào chợ, có chỗ không có 
tấm xi măng ấy, đi qua phải cẩn thận kẻo hụt chân, 
rơi xuống dòng nước đen ngòm, lúc nào cũng lờ đờ 
như ngái ngủ. 


Chợ Bưởi từng là chợ của mấy làng quê, nên 
cũng Š ngày hai phiên, một chính, một phụ. Nhưng 
nay người Hà Nội không ai còn nhớ, may ra chỉ ít 
các cụ cao tuổi sống ở ngoại thành mới nhớ đến 
ngày phiên, vì Chợ Bưởi ngày nào cũng họp, mà 
đông nhất là buổi sáng, cùng các ngày Rằm và 
mùng một Âm lịch, 


Chợ Bưởi£) chìa làm hai khu vực, nếu nói là hai 
điểm cũng không sai. Một là khu cũ, cầu chợ là bê 
tông, sàn chợ là mặt Sông Tô Lịch chấy ngầm, 
Điểm bên kia ngày cảng phát triển là khu Chợ Bưởi 
mới, chuyên bán các sinh vật sống. Nếu khu cũ là 
tạp hóa, hàng quà, thực phẩm, hoa quả, cả văn hóa 
phẩm, vàng mã, rau tươi, v.v... thì bên trong khu 
vực Đường Hoàng Hoa Thám là khu bán cây xanh, 
cây giống, bản con giống về nuôi như lợn con, mèo 
con, chó con, gà con, vịt con, các loài chỉm, v.v... 
Nhiều gia đình quanh vùng có nghề ươm gieo cây 
hoa giống, đến mùa vụ mang cây giống đến đây 
bán buôn bán lễ từ cây chân chim, cây cẩm 
chướng, củ thược dược, giò hoa cúc đến củ xu hào 
mới hai lá, mớ rau mùi... cho đến các loài cây trồng 


(*) Chợ Bưởi nay đã đổi thay, tuy vẫn giữ chợ phiên chính 
ngày 4 và ngày 9 Âm lịch thàng 6 phiên và cuối năm 
có thêm ngày Rằm. Chợ BưỞi ngày nay không còn 
hình bóng xa xưa nữa. Chợ đã được thu nhỏ, xây 3 
tầng. Phía Ngã tư: Hoàng Hoa Thám - Lạc Long 
Quán - Đường Buủi trong thời gian tới đây sẽ là một 
cây cầu vượt ra đời. B, T 
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chậu, đã nở hoa, đang làm nụ, có cây bé tý mà chĩu 
chịt quả như cây sung tứ thời, cây chanh tứ thời. 


Không cẩn nhớ ngày phiên, nhưng nhớ là ở Chợ 
Bưởi có bán, mà vẫn bán đủ các loài con giống cây 
giống mà Chợ Hàng Da, Chợ Đồng Xuân, Chợ Hôm 
- Đức Viên không có. 


Đương nhiên nếu tìm quần áo thời trang, vải vóc 
đắt tiền thì không ai lên Chợ Bưởi, nhưng muốn có 
con mèo để bắt chuột thì lên Chợ Bưởi chắc chắn 
tìm được. 


Khu vực bán cây con này chiếm một vệt dài con 
Đường Hoàng Hoa Thám. Hai bên mặt phố cũng 
thành nơi bày hàng, từ cây mới bó giấy theo từng 
giò, từng gốc, đến cây đã vào chậu, từ hoa bó đến 
hoa cành, nhất là phong trào chơi hoa lan, cả 
phong lan và địa lan, thì chợ Bưởi là chợ lan, giống 
gì cũng có. 

Nhưng con mèo con, chó con đựng trong những 
chiếc thúng, đậy bằng cái mẹt cũ, chúng luôn tìm lối 
bò ra, vượt cái cạp thúng khiến bà cụ hay cô gái 
bán hàng phải luôn tay bắt chúng bổ vào lòng 
thúng, là hình ảnh quen thuộc và dễ thương của 
Chợ Bưởi nằm trong khu vực này. 


Nếu so sảnh Chợ Bưởi với các chợ khác trong 
thành phố thì Chợ Bưởi còn giữ được cốt cách chợ 
quê mà không cần ai vận động. Cứ mặc nhiên hình 
thành một nếp sống như từ bao năm trước. Không 
có hàng bản rượu ngoại, hàng triệu bạc một chai, 
không có những món quà ngon nổi tiếng. Không có 
ai mặc quần áo sang trọng, đỗ ô tô bóng loáng 
đánh xịch một cái, đóng cửa xe đánh sâm mội cái, 
dắt tay nhau dung dăng dung dẻ vào chợ tham 
quan, ngắm thứ này, mua thứ nọ... 


Người ta vẫn nghe được nhiều lời mặc cả giữa 
người mua và người bán. Vẫn thấy người mua xách 
một tai con mèo lên, nếu nó co rúm lại là con mèo 
hay chuột, nếu nó thẳng đơ là con mèo không 
ngoan. Mũi mèo đen là khôn, mũi đỏ là mèo hay ăn 
vụng. Có cả mấy chú bé đi tìm mua con chỉm sẻ, 
con chỉm đá, con sáo sậu mỏ vàng... và mấy cụ giả 
đi tìm khóm trúc đùi gà, chậu cúc (lâu nay cúc có 
quanh năm không chỉ nở vào mùa Thu, mùa Hoàng 
Hoa như những câu thơ cổ). 


Nếu Chợ Hàng Da sầm uất, bịt bùng như cái 
lổng sắt, bốn chung quanh là vải vóc, không còn 
khe nào cho gió lọt, nếu Chợ Dừa, cũng một chợ cổ, 
có thể có từ thời nhà Lý mang từ Hoa Lư ra với cái 
tên cổ sơ ấy, đang Iụi tàn, vài cầu chợ thấp tè, chìm 
khuất vào chân Đề La Thành, cây dừa cao vồng, 


chải gió vào mây cũng đã chết, chỉ còn cái tên lưu 
lại Chợ Dừa và cửa Ô Chợ Dừa, nhưng không còn 
gì đáng tham quan, đáng chiêm ngưỡng... Hoặc 
Chợ Long Biên là chợ đầu mối, bản buôn, mới có 
khoảng mươi năm nay... thì Chợ Bưởi, chợ có cái 
tên một chữ, vẫn sầm uất, vẫn đông vui nhưng là 
sắm uất đông vui của một ngôi chợ làng, hơn một 
chút, là ngôi chợ tổng. 


Cây đa đầu chợ vẫn còn. Cái giếng thơi bị lấp đi, 
nhưng vẫn còn ông thợ cắt tóc ngồi một góc. Vẫn 
có thể ăn món quà bún riêu một cách dân đã, chân 
chất với rau muống chế cùng nhánh rau ngổ ba lá 
xòe ra như một bông hoa lan màu xanh, vẫn có 
thể,.. và vẫn có thể... 


Cũng -không biết Chợ Bưởi sẽ còn giữ được 
phong cách mộc mạc bình dân thuần Việt này bao 
làu nữa, đến thế kỷ nào mới bị hòa đồng vào kinh 
tế đô thị và kinh tế Thê giới? 
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5. CHỢ MƠ 


ười thế kỷ đã đi qua. Những mặt ao bèo 

tròn méo ra sao, đã bị lấp đi thành thôn 
xóm rồi thành phố phường? Các nhà làm sử dù là 
sử biên niên, cũng chỉ chú ý đến các sự kiện lớn lao 
mà ít chú ÿ đến lịch sử hình thành một xóm làng, 
một đoạn đường, một dãy phố, một ngôi chợ. Người 
ta có thể nhớ đến từng ngày từng tháng lúc xây 
dựng ngôi Chùa Diên Hựu hình bông sen, mà năm 
1954 quân Pháp trước khi rút đi vì thua trận, phá tan 
hoang, sau rồi chúng ta xây lại, nhớ kỹ ngày xây 
dựng Kỳ Đài, nhớ ngọn Tháp Báo Thiên đã xây lên 
chất ngất và đã biến thành bình địa... nhưng không 
bao giờ có ai ghi về một vườn mơ trồng lên rồi chết 
đi, về một con ngõ chỉ có gạch củ đậu và đá đăm 
lốn nhổn, ghê cả bước chân người... 


Phố Bạch Mai có lẽ mang số phận con đường vô 
đanh như thế, 


Thời nhà Trần Thế kỷ XIII, XIV, một khu vực phía 
Nam Thăng Long là đất phong của Tướng Trần 
Khát Chân, một tướng giỏi, mà sau này nhà văn 
Nguyễn Xuân Khánh khi viết cuốn tiểu thuyết Hổ 
Quý Ly đã đưa vào trang văn thành một hình ảnh 
đầy thơ mộng và trác tuyệt thời nhà Hồ của Hồ Quý 
Ly và Hồ Nguyên Trừng. 
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Trên một vùng bao la xóm làng và đồng ruộng, 
sông ngòi và hỗ ao, theo lệnh chúa Đất là Trần 
tướng quân, nhiều người sinh sống bằng nghề trồng 
cây mai lấy quả gọi là quả mơ. Cứ mùa Đông thì 
hoa mai nở trắng ngần, khiến một vùng mặt đất 
biến thành một trời mây ngần trắng. Đó là các giống 
Mai vàng, Mai trắng, Mai hồng mà tên chữ là Hoàng 
Mai, Bạch Mai và Hồng Mai. Đến những năm tám 
mươi của Thế kỷ XX Làng Đông Mỹ tức Làng Đông 
Phù Liệt còn có một cụ Mai Lâm động chủ, tên 
củng cơm là cụ Mài, có một vườn mai mọc trên 
ngọn gò nho nhỏ, trồng toàn giống Song Mai, hoa 
trắng muốt, mỗi chùm hai bông hoa nở ra hai quả 
mơ, to bằng quả trứng gà con so, màu vàng tươi, để 
chín nục, bóp cho mềm rồi hút nước mơ, nó sẽ là 
một thứ nước cam lồ vừa chua vừa ngọt, vừa thơm 
vừa bổ khó quên, Tiếc sao, sang Thế kỷ XXI, vưỡn 
mai thoái hóa, chết dần sau khi cụ Mài, chủ nhân 
qua đời. Cả 42 gốc Song mai vào vườn quả Bác Hồ 
và Lăng Bác, cũng tàn lụi theo. 


Thế kỷ XIX, vì kiểng tên hủy Vua Tự Đức, Làng 
Hồng Mai phải đổi thành Làng Bạch Mai (kiêng chữ 
Hồng trong Hồng Nhậm). Theo thời gian, ít ai còn 
nhắc đến chữ Hồng Mai và Bạch Mai cũng trở 
thành đường phố, cùng với Làng Hoàng Mai lui về 
phía dưới một chút, thành Làng Hoàng Văn Thụ, tên 
một lãnh tụ cách mạng, còn ngôi mộ ở cánh đồng 
làng ấy. 

Mai tiếng Hán có nghĩa là Mơ, quả Mơ mà ta 
quen thuộc với những quả mơ Chùa Hương, mơ 
Lạng Sơn, ngâm rượu làm rượu mơ, ngâm muối làm 
ô mai hoặc ăn tươi trên đường trẩy hội. Vì thế mà 
vùng này còn có tên Nôm là Kẻ Mơ. (Nhân nói luôn, 
Kẻ là từ cổ, chỉ để gọi một vùng, chứ hoàn toàn 
không có ý gì khinh rẻ, ví dụ: Kẻ Sặt, Kẻ Chợ, v.v... 
mà có khi người ta hiểu sai, nên khiẻn cưỡng đổi 
chữ Kẻ trong câu tục ngữ cũng là cầu chảm ngôn: 
Ăn quả nhớ kê trồng cây, biến thành câu Ăn quả 
nhớ người trồng cây thành ra một câu quả hiện đại, 
mất cả vần điệu). 


Kẻ Mơ từng có món đặc sản nổi tiếng khắp Kinh 
thành. Đó là rượu ngon làm nghiêng ngả đồn lính, 
nhà quan trong bài: 


hoặc: 


: Ñượ, L ngu cRà uy, quảu ba AànẨ, 


Đã từng có một thời chưa có chai bằng thủy tình, 
người đi bán rượu đựng rượu vào những cái bong 
bóng trâu, ước khoảng dăm lít. Miệng bong bóng 
gắn một mẩu nứa, làm chỗ rót rượu. Cô gái bán 
rượu cũng không hẳn bán một cách công khai, mà 
nhiều khi phải buộc cái bong bóng đầy rượu ấy vào 
ngang bụng, ngoài mặc là áo đài tứ thân để che kín. 
Có lúc bản bằng cách tính từng "ực”. Mỗi ực là một 
ngụm đầy miệng nuốt có tiếng ực. Khách mua, 
phân lớn là các chú lính đông đứng ở cửa nhà quan, 
hay cổng làng, đầu ö. Cô hàng rượu vén tà áo, thò 
ra cái miệng ống nứa. Anh linh ngậm vào đấy, tu 
từng ực một cách khoái trá, rồi trả tiền tính theo mấy 
ực đó. Rượu còn âm ấm, không hiểu ấm vì nó mới 
ra lò hay chính là ấm vì được ủ sát vào thịt da cô gái 
dưới tà áo vải Đồng Lâm nâu kìa... vì thế mà có 
nhiều chuyện ỡm ở xảy ra... Một vùng Hồng Mai, 
Kẻ Mơ chuyên nấu rượu ngon. nhiều cô gái đồng 
trinh đẹp đẽ, duyên dang đi bản rượu, từ làng váo 
Kinh thành bán rượu... 


Sang đến Thế kỹ XX, vùng này còn hoang vu 
lắm, vắng về lắm, dù có thể đây là những bước đầu 
tiên của con đường làng quê, chập tối đã vắng vẻ, 
chỉ có bóng tre bóng duối soi xuống mặt đường âm 
u, thấp thoáng ánh đèn dầu trong các ngõ hắt ra 
mờ tỏ. Mới chập tối đã có tiếng chó sủa Trăng văng 
vẳng. Người có việc gì thì đều đi vội. chỉ còn là 
những cái bóng thấp thoáng. Thời gian đó còn có 
một nhà văn nổi tiếng khác sống ở đây: Nguyễn 
Đỉnh Lạp. người viết Ngoại ô mà nguyên mẫu các 
nhân vậi đều là người dân ở đây, lâm than, cơ cực, 
vất vả lao đao... như người làm nghề bánh dầy, 
bánh giò, giò chả. 

Giữa Thế kỷ. vẫn còn nhiều người dân cư ngụ 
nơi khu vực này, (Không phải dân Ước Lễ) làm nghề 
bán hàng rong, đội một thúng hàng gồm giò chả, 
giò lụa, giò trâu, chả trâu, chả bị, chả mỡ cùng là 
bánh dày từng đôi đặt trên lá chuối gập vào với 
nhau, bánh giò bột lọc nhưng đã nguội, Anh ta đi 
bán hàng, rao hàng bằng một âm đục, khê và kéo 
đài: G/ỏỏỏ.,. Mội tay xách chiếc đèn chai. Đèn chai 
là đèn thắp bằng dầu lạc, bóng đèn là cái chai cắt 
trôn và cắt cả cái cổ chai. Đèn đặt trên miếng gỗ, 
xỏ quai bằng đây thép để lấy chỗ cầm. 


Anh ta lên phố, bản gần như suốt đêm. Hà Nội 
đã hình thành thói quen thức rất khuya, có khi là 
thức thâu đêm với đủ công việc kiếm ăn, đủ thứ 
chơi... như ông tẩm quất, anh gác chợ, quán cơm 


KINH TẾ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - DỊCH VỤ VÀ NGOẠI GIAO 903 


đầu ghế, các xóm bình khang phải tiếp khách về 
khuya, xóm cô đầu, đám đảnh tổ tôm, (tài bàn, v.v... 
nên một món ăn ngon mà giản tiện giữa lúc đêm 
khuya là phù hợp, là cớ cho các anh dày giò có thế 
xuất hiện. 


Ban ngày ai đến Phố Hàng Buồm ăn cơm tảm 
giò chả, cháo lòng tiết canh là việc khác. Côn ban 
đêm, món quà rẻ tiền này lại là mặt khác của một 
Hà Nội vào khuya. Anh bán giò chả len lỏi qua 
nhiều ngõ phố. Có khi vào tiệm hút ngồi chờ khách 
quen, có khi đến ngõ sâu, có gác cao, khách thả cải 
rổ con ròng từ gác xuống, anh đặt bánh trái vào rổ, 
người mua kéo thừng lên. Ăn xong, trả tiền bằng 
cách để tiền vào rổ, thả rổ xuống. Có một Hà Nội 
như thể, tồn tại nhiều chục năm mà bước vào Thế 
kỷ XXI, Hà Nội khả giả hơn, làm sang hơn, người ta 
tủ nhau đi ăn nhà hàng. ăn tiệm, đến phố ẩm thực, 
vào siêu thị, cảnh bán hàng rong của các anh dây 
giò hầu như đã mất hẳn. Ngay các ông tẩm quất 
cắp cái chiếu rung rúc đi rong vào ban đêm, một tay 
SỜ soạng bằng chiếc gậy, còn miệng thì rao to cũng 
chỉ mội âm, nhưng âm thanh này gay gắt hơn, nó 
giật cục hơn, nó như ngọn roi quất vào da thịt, nó 
dừng lại đột ngột, nó không mềm mại như lời rao 
một món ăn. Nó vang lên: Quấtíi... Nay thưa thoáng 
vài ba ông già được người trẻ đèo đi bằng xe đạp, 
khách chủ yếu là người nghèo ở khu vực bến xe, 
nhà ga. Còn dân có tiền thi đi các nhà hàng, gọi 
nhân viên mát xa một cách thoải mái. Đúng là có 
một Hà Nội tự mình đối khác. 


Phố Bạch Mai và khu vực Chợ Mơ cũng tự mình 
đổi khác. Cho đến năm 1954, Hà Nội được giải 
phóng, Phố Bạch Mai dân từ nội thành ra, qua Ô 
Cầu Dần, mà cột đèn bên này là nội ô, cột đèn bên 
kia đã là ngoại ô, phố còn thò ra thụt vào, thưa thớt 
đôi ba bóng cây bàng đơn độc, Riêng mặt đường 
vẫn khấp khếnh lầy lội. Con đường xe điện từ Bở Hồ 
xuống Chợ Mới Mơ được đặt nổi trên mặt đường 
nhựa giống hệt đường xe lửa, cùng một công thức 
với đường tầu điện Hà Nội, Hà Đông. 

Xe nhà binh 10 bánh, chỉ một cái là choán hết 
mặt đường, ngưỡi đi xe thô sơ và đi bộ không biết 
trảnh vào chỗ nào, nên từng xảy ra tai nạn thương 
tâm. Những Ngõ Tô Hoàng, Đình Đông, Đình Đại, 
Văn Chỉ, Giếng Mứt, Mai Hương, Lò Lợn là những 
đường xương cá tỏa ra hai bên, nhà ở lẫn với hồ ao 
và vườn tược. 


Cuối Phố Bạch Mai là cải chợ có lẽ đã sinh ra 
được vài trăm năm, nguyên nó chỉ là cái chợ làng, 
chợ của mấy Làng Mơ. Đây cũng ià ngã tư, một rẽ 
trái sang Nghĩa trang Hợp Thiện, Quỳnh Lôi, nay 


là Phố Minh Khai. Một rẽ phải sang Ngã Tư Vọng, 
có Bệnh viện Bạch Mai, nay là Phố Đại La. Còn 
nếu đi thẳng là ra ngoại ô toàn đồng ruộng, nhất 
là các ao rau muống, để xuôi xuống Văn Điển, chễ 
Ngã ba Đuôi Cá gặp con đường số Một chính thức 
vào Ga Văn Điển, tửng có hãng rượu Văn Điển 
(nhà học giả Lê Thước có cổ phần) nhưng phá sản 
vì không cạnh tranh nổi với hãng rượu độc quyền 
của người Pháp là rượu Phôngten. Nay phố này là 
Phố Trương Định. 


Chợ Mơ là kết thúc phố Bạch Mai. Từ cái chợ 
làng họp theo phiên, năm ngày thì có 2 phiên, gỗm 
một phiên chính và mệt phiên xép (xin phân biệt 
chợ phiên và phiên chợ là 2 khái niệm, hai sự việc 
hoàn toàn khác nhau, Chợ Mơ là chợ có phiên chợ, 
chứ chưa bao giờ là chợ phiên, mà nay khái niệm 
chợ phiên là một thứ Hội chợ vậy). 


Chợ Mới Mơ vì nó được xây dựng mới, gồm cả 
một phần của Chợ Đuổi là Chợ Hàng Gà - Phố Huế 
bị đuổi, phải giạt xuống khu vực này. Chợ nằm bên 
trái phố, là dãy nhà cuối cùng. dãy số lé, một bên 
là Phố Minh Khai, một bên là con ngõ tên là Ngõ Lò 
Lợn, vì từng là nơi giết mổ lợn cung cấp thịt cho 
thành phố. 


Chợ đã nhiều lấn xây dựng và thay đổi. Đến nay 
có ba cầu chợ, không lợp tôn hay mái bằng, không 
có giàn sắt, mà vẫn có hơi hướng của một cái chợ 
quê, cột gạch, lợp ngói. Giống như rất nhiều chợ 
quê khác còn lại, thêm chút ít phong vị thị thành, 
Chợ Mơ có đủ các thứ hàng hóa thượng vàng hạ 
cảm, Từ khu vực cây xanh, giống cây để trồng chơi 
hay củ xu hào, quả su su nảy mầm, cành rau ngót, 
mớ giống rau mùi... đến khu vực các con giồng, từ 
lợn con đến lợn choai choai da đỏ hồng, đa đen 
nhãy, hay con chó con kiên mồm ăng ẳng, con mèo 
mướp, mèo vàng, mèo đen kêu meo meo, bị nhốt 
trong lồng tre, nếu là người buôn thì mới có lồng sắt. 


Nhiều người trong phố muốn có con mèo, con 
chó con, không tiện đường lên chợ Bưởi thì xuống 
chợ Mơ, cái gì cũng có, cá giò hoa cúc ngày giáp 
Tết đến mớ tía tô trồng vào chậu cho vui hoặc mấy 
con cá vàng lơ lửng. con chim sáo hót tíu tít... Mấy 
dãy hàng này quây quần ngay cổng chợ, luôn ướt 
át và ầm ÿ, nhưng không đông như khu vực thực 
phẩm hay hàng quả miếng chín. 


Chợ Mơ hoàn toàn không có bán buôn, chỉ là 
chợ phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân 
sống quanh khu vực. Lương thực khá đổi dào, từ 
gạo xoàng đến gạo cao cấp, như gạo dự, gạo tảm, 
gạo nếp cái, gạo nếp cẩm... Đỗ cũng đủ loại, có 
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bán lẻ từng lạng, Đây cũng là khu vực hàng khô, 
còn có đủ sơn hào hải vị cho nhà ai cần nấu cô, dù 
rằng không thể quý bằng những đồ này bán trên 
Chợ Đồng Xuân, nó chỉ là đàn em từ giá cả đến 
chất lượng, màu sắc. Cạnh khu hàng khô cũng là 
khu vực hàng quà. Quà Chợ Mơ không có gì nối bật 
lắm. Quà thành thị vào loại trưng bình. Quả quê thì 
đã hơi biến dạng. Vì là chợ ven nội, Chợ Mơ đã 
thành chợ nội thành từ khi tập Quận Hai Bà Trưng, 
và đầu Thế kỷ XXI, khi lập Quận Hoàng Mai, thì Chợ 
Mơ hoàn toản nằm trong nội thị, nhưng dáng vẻ của 
nó vẫn còn vương vấn nhiều nét của chợ quê Đồng 
bằng Bắc Bộ. Các ngày phiên đã lu mờ, không ai 
nhớ ngày đó nữa vì ngày nào Chợ Mơ cũng họp từ 
tinh mơ đến tối. Lên đèn là túc các hàng quán lấn ra 
mặt đường Phố Bạch Mai, mà bên kia đường cũng 
tưởng như là một phần của Chợ Mơ này. 


Có một khu vực quen thuộc làm ra vẻ đó, đấy là 
khu vực nông sản của các làng, các xã, các phường 
quanh vùng. Mẹt vừng, mớ rau lang, con gà, mớ cá 
tươi, con tép, cho đến chậu cua đang bò, con vịt 
con, ít rổ rá mới đan, những sợi thừng vừa bện, 
những bó đòn gánh còn thơm mùi mồ hóng... 


Thời bao cấp, có công ty ăn uống, Chợ Mơ có 
cửa hàng mậu dịch, có quầy làm kem và bản kem, 
chủ yếu là kem que, bán ngay tại chỗ và bán buôn 
vào các thùng gỗ vuông mang ra ngoại thành. 


Chợ Mơ không hoàn toàn là chợ quê nữa. Nó 
khác hẳn Chợ Đơ trong Hà Đông hay Chợ Nưa của 
Hà Tây. Nó cũng không còn giống Chợ Đồng Xuân 
hay sang trọng như các siêu thị mới mở ra. Và nó 
cũng không phải là chợ đầu mối chuyên bản buôn 
hoa quả nhập từ Trung Quốc, từ miền Nam ra hay 
cá khô sặc mùi nồng hắc từ ven biển chở về như 
Chợ Long Biên. 


Chợ Mơ là sự pha trộn nứa quê nửa tỉnh, nửa 
thành thị nứa nông thôn. Về đời sống, nó không 
đóng góp gì nhiều cho kinh tế và văn hóa thành 
phố, nhưng nó rất cần thiết cho đời sống hàng ngày 
của nhân dân trong một khu vực rộng lớn phía Nam 
thành phố. 


Hẳn cũng ít ai còn nhớ đây là đất phong của 
Tướng Trần Khát Chân, dòng tên Hồng Mai cũng 
chìm vào quá khứ, Chữ Mới Mơ cũng chỉ còn gọi tắt 
là Chợ Mơ. Cũng may mà chợ chưa bị xây lên cao 
tầng, để bỏ trống những tầng trên như vài ba chợ 
khác. Vì thế Chợ Mơ vẫn giữ được nét gì hơi cũ. 
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6. CHỢ HÀNG DA VÀ NHỮNG SỰ KIỆN 


Nhà chợ hai tầng, trông đồ sộ uy nghi, phía 
mặt Tiền, nhiều biển quảng cáo mang chữ nước 
ngoài theo như "(hông !ệ”, dù cho khó đọc, nhưng 
được cái là tăng thêm phần mỹ thuật đô thị. 

Nhưng trước tháng Tám 1945, nó chỉ là cải bãi 
chợ. Xung quanh bãi, cũng có bờ vỉa hè gạch xí 
măng. Còn trong bãi, cũng rộng rãi, song chiều tà 
văn chợ thì mới nhìn người ta không thể nghĩ đó là 
cái chợ, dù là chợ quê. Nó lèo tèo vài cái lân cọc 
tre, mái bằng bất cứ cái gì có thể che được: bao tải 
rách, lá cọ, giấy bia, cót (thời đó chưa có ni lông). 
Họ ngồi nhiều về phía vỉa hè quảng trường, vì tiện 
cho người mua hàng, đi từ phía Hàng Điếu, Hàng 
Nón ra. Với lại, dù có muốn làm quán, bày hàng 
giữa bãi, cũng không thể được. Vì cả bãi được lát 
nhựa, nhưng đá răm, đá củ đậu, nhiều hơn nhựa, 
lốn nhổn, và cổ dại mọc, bãi nước đọng, lại là chỗ 
tiểu, đại tiện của cả chợ, nên mùi khai thối nồng nặc 
hơn cả sự nhộn nhịp hàng ngày. 


12 ây giờ nói về cái chợ ấy, thì ai mà chả biết. 


Hàng hóa thì “chẳng có gì", chứ chưa nói đến 
những hàng mà thời ấy cá Thế giới chưa có, như 
điện tử, tivi, cassette... và bánh kẹo các loại trong 
hộp giấy bóng kính xanh đỏ đẹp đẽ, như là hiện 
nay †a nhìn thấy khắp hang cùng ngõ hẻm trong 
thành phố. 

Chỉ có các loại rau, loại hàng khò, tôm, tép, trầu 
cau, và hàng quà vớ vấn... Các thức ăn như giò lụa, 
chả quế, nem gạo, nem chua, thịt lợn, thịt bò, thi 
người ta bán ở chỗ góc Phố Hàng Da - Đường 
Thành, nơi "hảng phổ" đối diện với dây bên kia là 
một số hàng giày dép (tức hàng bằng da), và ở đây 
cũng có hàng rau quả thiết yếu cho bữa ăn “binh 
dân". Cho nên, những u già, con sen, dù bà chủ có 
bảo ra chợ mua thức ăn hàng bữa, chứ không phải 
mua một lần đồ ăn cả ngày thường, cũng chỉ ra 
quãng ấy là đã đủ vì. 

Đúng chỗ góc ngã ba ấy có cải "máy nước” công 
cộng. Đấy cũng là nơi hội tụ và nơi hẹn hò của các 
cô Cúc, cô Huệ, cô Sen, những tên của loài hoa 
đẹp và thơm, mà bà chủ đặt cho những người đày 
tớ gái vừa từ quê ra được các “mụ đưa người" (người 
ở) ở Phố Hàng Lược, “giới thiệu”, dù tên cúng cơm 
của các nàng là Tý, là Tẹo, là Đĩ... các cô hẹn hò 
với các “anh nhỏ”, thằng Quýt, thằng Thị, khi đi ra 
“máy” gảnh nước bằng 2 vỏ thùng dầu hỏa. Họ xếp 
hàng, ai đến trước lấy trước, ai đến sau lấy sau. 
Trước sau không thành vấn đề, cứ ngồi trên cái đòn 
gánh bắc qua hai miệng thừng mà tán, mà cợt nhả, 
bấu véo, kèm theo những tiếng cười óng ánh răng 
đen và những cái đấm yêu thùm thụp... 
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Người viết mấy dòng này còn nhớ và cũng là 
“nhân chứng" của vài ˆsự kiện" ở đó, vì nhà tôi khi 
ấy ở Phố Hàng Nón, cách chợ dăm phút đi bộ. 

Vào một ngày nào đó mùa Thu (mùa khô) có vài 
cái xe tải to đến đỗ ở ria chợ, người ta hạ xuống đủ 
thứ, nào là những chấn song sắt các cỡ to nhỏ, 
những cội sắt, những tấm bạt rộng, và hàng chục 
hàng trăm ghế “băng”. Và thích nhất thấy lùa từ trên 
xe xuống một bầy khỉ con, khỉ già, mắt liến láu như 
thách thức nhìn trước nhìn sau, kêu khanh khách. 
Bọn trẻ chứng tôi xúm đông quanh chiếc xe xem họ 
làm gì. Tiếp đến xe khác, là một con hổ, một con 
báo, đủng đỉnh đi xuống giữa hai hàng rào chẩn 
song sắt, để chưi vào cái chuồng to rộng, bao 
quanh bằng những cây sắt và lưới sắt. Sau cùng là 
ngót chục con voi, con to, coa nhỏ, đi lầm lũi chậm 
rãi, hai cái ngà trắng đằng trước, hai cái tai to như 
cái quạt thóc ở quê. 

Đó là nhận xét, cảm tưởng của tôi khi trông thấy 
lần đầu tiên những con vật kỳ lạ và ghê gớm đó. 

Mươi mười lăm ngày sau, thì biết đấy là một cái 
rạp xiếc lưu động. Cái tiếng “xiếc” nghe đã lâu lâu 
và đã xem trên màn ảnh chiếu bóng tử lâu rồi, nay 
mới thấy tận mắt: Một nhà bạt to rộng bằng nửa bãi 
chợ che kín hết, trừ chỗ mấy con voi đứng lầm lì ở 
ngoài rỉa là có thể trông thấy. 

Trước cửa rạp, có tua lụa vàng đỏ bao quanh, ở 
trên có một tấm gỗ to, sơn đỏ, ghi dòng chữ Chínese 
círcus, viết thiên thẹo nghiêng ngửa, bằng nhiều 
màu sơn khác nhau. Mãi sau mới biết đó là một 
đoàn xiếc của người Trung Hoa đã đi diễn ở các 
nước Đông Nam Á. Những người Trung Hoa đây là 
người thuộc địa Anh Quốc (Hương Cảng) chứ không 
phải Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch. 

Từ đó, tối nào cũng đèn điện sáng trưng ở phia 
cửa, cùng tiếng phèng la, kèn trống ầm ÿ và tiếng 
người "quảng cáo" nói lơ lớ, nghe chẳng rõ. 

"Chinese circus" ở Chợ Hàng Da là một sự lạ 
của thành phố, trước nay chưa từng có, dù rằng đôi 
lần người ta đã được xem xiếc “An Nam' của ông 
Tạ Duy Hiển có con vẹt biết tiếng nói tiếng người, 
ngoài các trò vè khác. 

“Sự kiện" thứ hai là “Tây Lùn", Đại để "rạp" Tây 
Lùn cũng như rạp xiếc Tàu, nhưng không có ghế 
ngồi. Người đến “xem” cũng đông, vì không mất tiền 
vào cửa, "xem' thì ít, mà chính là “đánh: sổ". Người 
đứng đông đặc quanh một cái bàn quay, hình tròn. 
bằng gỗ, đường kính ước chừng năm mét. Ở ria bàn 
có ghi số vào các ô vuông, từ số 1 đến số trên dưới 
100 v.v. nhớ không xuể. 

Trên mặt bàn quay, người ta để đủ thứ đỉnh đồng, 
lọ lộc bình, lọ hoa, bình phong, lư hương, đèn bão, đèn 
nến, những cái khóa cửa các kiểu lạ, áo pácđờxuy, 


khăn phula, áo dài đàn bà, giày dép nam nư... 

Cách "chơi" cũng dễ. Muốn “đánh” số nào và 
bao nhiêu tiền, tùy ý cứ tự để vào số mà mình đã 
lựa chọn. 

Bên ngoài vòng số là cái “mốc", đó là một lá cờ 
1-2cm trên cái cột cờ bằng chiếc đũa. Sau khi thấy 
"khách" đã “đánh” khả đông, thì “ông” Tây Lùn nói 
như kẻ rao hàng ề à mấy tiếng (chả biết tiếng nước 
nào), rồi đưa tay khẽ đẩy cho quay cải bàn trên. Nó 
quay từ từ, dường như để nuôi hy vọng và gây hồi 
hộp cho người chơi. Độ dăm phút sau thì ngừng 
quay, số nào dừng ở lá cờ đuôi nheo là "frứng sổ”. 
Bây giờ mới đến lượt một người "fa” đi thu hết tiền ở 
các số cho vào cái hộp để đưa cho “ông” Tây mà 
không cần đếm. Cuối cùng, mới đến cái số có ngọn 
cờ chỉ vào. Số đó là "trúng". Người “†a" nói to "số 77 
trúng” và đưa tiền cho Tây. Tây Lùn đếm xem là 
bao, rồi thân chỉnh xuống "ngaí", đi xung quanh bàn 
tròn tìm xem đồ vật nào cỡ giá bằng với số trúng thì 
nhấc vật đó đưa cho người chơi trúng thưởng. 

Rồi lại Š à, giọng nửa Tây nửa ta, Tây Lùn tên 
tiếng quảng cáo: trò chơi công bằng và có lợi v.v. 
trong khi ông vừa trúng số đã ăn non, khệ nệ vác 
cái đỉnh nặng, lặng lẽ ra, gọi xe tay về nhà. 

Cứ tối tổi khi thành phố đã lên đèn thì cửa rạp 
"Tây Lùn" cũng sáng rực, kẻ vào người ra, tấp nập, 
hí hửng, đứng đen cả xung quanh cái bàn tròn, tay 
vịn lan can, không thể với tay sờ các đồ vật giải 
“thưởng", cũng không thể giữ cái cờ đuôi nheo dừng 
lại ở số mình “đánh". 

Cũng tại bãi Chợ Hàng Da thời chiến... Quân 
Hiftler đã chiếm xong nước Pháp và dựng chính quyền 
bù nhìn Pétain (Pêtanh) từ năm 1939 - 1940. Nhật 
Bản vốn là “trục” với Đức, lfalia còn trù trừ và cuối cùng 
móc nôi với bọn Pétain ở Vichcy “mượn” đường từ 
Cẳng Hải Phòng đi Vân Nam để vận chuyển chiến cụ. 
Toàn quyền Catrou (Catru) không nghe. 

Nhật bèn ném bom Hà Nội để "nắn gân" Catrou. 
Thế là lần đầu tiên Hà Nội không “phi chiến địa" 
nữa rồi. Bắt đầu “phòng thủ thụ động" với những 
hầm trú ẩn ở quanh Bờ Hồ và rải rác nhất là ở các 
“Phố Tây' mà ranh giới là từ khu vực Đồn Thủy (ở 
sát bờ sông gồm hai Bệnh viện Việt Xô và 108, 
Quân khu Thủ đô) chạy dài đến Ga Hàng Cỏ, khép 
kín bằng đường Phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng 
Thi bây giờ, trong đó nhiều nhà Tây ở khu vực xung 
quanh Hồ Ha Le (tức Hồ Thiền Quang) và Đấu Xảo. 

Trên nóc các bệnh viện đều sơn chữ thập đỏ, 
đèn ngoài đường bị chụp che kín chỉ còn ít ảnh sáng 
chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa. Bắt đầu có “còi 
hú" những cái loa rất to, ở trên nóc nhà hát Thành 
phố, phóng thanh rên rỉ. 


Chợ Mơ 


Chợ Hôm 


tị 
Ì 


- 
—¬ 


Siêu thị METRO - Hà Nội (ảnh: Sĩ Trình) 
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Tụi Nhật ném bom không nhiều, hình như là 
ném dọa thằng Tây. Có một trận to nhất là Chợ 
Hàng Da bí bom, nhiều hố bom nông choèn, so với 
hố bom Mỹ sau này thì còn kém xa. Nhưng đã có 
nhiều người chết và bị thương. 

Thời kỳ ấy quân đội Nhật chiếm đóng hầu hết 
các đất thuộc địa của các loại thực dân phương Tây 
như Anh, Pháp, Hà Lan, ở châu Á và ngoài châu 
Đại Dương. 

Rồi bọn Nhật dựa vào Hittler (vốn là phe “trực" 
với Nhật) để móc nối với nhau về vấn đề Đông 
Pháp. Thế là toàn quyền Catrou theo lệnh chính 
phủ lưu vong De Gaulle (đóng ở Anh) bay về với 
Đồng Minh, Phó Thủy Sư Đề đốc Decoux lên thay 
toàn quyền. 

Nhưng quân Nhật vẫn tiến từ miền Hoa Nam 
(Trung Hoa) vào Lạng Sơn, có một số cuộc đọ súng 
với Pháp. Sau đấy, Decou đã phải gật đầu. Thế là 
từ đấy hai tên thực dân Pháp - Nhật ngoắc tay nhau 
cùng chiếm đóng nước ta, cùng bòn rút của cải và 
lương thực suốt từ Bắc chí Nam, cổ dân ta chưi vào 
hai tròng khép chặt. 

...Người ta cũng khôi phục Chợ Hàng Da sau trận 
bom, nhưng vẫn là gạch đá lởm chởm, cỏ dại mọc võ 
tội vạ, và là nơi Ía đái của người và súc vật. Và vẫn 
chỉ có những lều quán, bán các loại rau có, trầu cau, 
hàng khô, rổ tế, nồi đất, nổi đồng (khí đó chưa có đồ 
“nhựa", đồ “nhôm) và quán cơm đầu ghẽ... 

Cho đến cuối năm 1946, quảng trường cột đồng 
hồ trước rạp chiếu bóng và cả bãi Chợ Hàng Da, 
mới có mội quang cảnh mới và đặc biệt. Hàng trăm 
những nồi đất, niều đất, rổ rá, bát đĩa... tất cả úp lên 
mặt đường nhựa ở quảng trường và bãi chợ. 

Đó là những ngày căng thẳng do quân Pháp 
khiêu khích ở Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Bên ta đề phòng chúng đi “từ trong thành" (ö 
Phổ Cửa Đông) đi vào trung tâm thành phố, nên tự 
vệ “Sao vuông” có sáng kiến rải mìn... giả cứ làm 
như là đưới mỗi cái bát, cải rổ là một quả mìn. Thời 
gian rải “min” đó kéo dài đến nửa tháng, đến ngày 
toàn quốc kháng chiến 19-12-1946. 

Kháng chiến, cả nước đánh Pháp, chúng tôi 
cùng ngàn vạn chàng trai độ tuổi 20, ra đi. Chúng 
tôi trở về nơi đây tháng 10-1954 sau chiến thắng 
Điện Biên Phủ với Hà Nội được hoàn toàn giải 
phóng. 

NGUYÊN MINH NGỮ 


(Trích Người Hà Nội, số 1, 2, 3 
từ 01 - 21/ 01/ 1995) 


7. CHỢ ĐÊM HÀ THÀNH 


-ÑĨ;ọ đêm" - cài tên nghe vừa lạ. vừa quen 
mang trong nó một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc 
của chốn Kinh kỳ. Trên tất cả các tấm bản đồ Hà Nội, 
dù là đầy đủ nhất, chính xác nhất, cũng không hề có 
lấy một từ, một địa điểm, một ký hiệu nào chỉ sự hiện 
diện của chợ đêm. Song nó vẫn tồn tại, phát triển và 
ngày càng trở thành một thị trường trao đổi hàng hóa 
cần thiết, một “góc" Hà Nội không thể thiếu trong mắt 
người Thủ đô, dù nó đã trải qua những cung bậc 
thăng trầm khác nhau theo thời gian. 

Những năm đầu của Thập kỷ 90, khi chơ đêm 
Hà Nội mới được hình thành một cách tự phát nhằm 
đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về rau xanh của 
thành phố, thì mọi sình hoạt của chợ đêm dường 
như nép mình. thầm lặng, chỉ có người trong cuộc 
mới biết đến. Mặt hàng được bán chủ yếu là rau 
xanh, hoa quả. "Người mua, kế bán” thường là 
những người nông dân ngoại thị và vùng phụ cận 
chở rau váo Hà Nội trên đôi sọt to, nặng lại càng 
như nặng hơn khi họ chở theo cả những nhọc nhằn, 
lo toan vất vả lăn theo những giọt mồ hôi chảy dài 
trên má, trên trán trong đêm sâu. Họ giống như 
những "cánh vạc kêu trong đêm sương" lần hồi 
kiểm sống một cách thầm lặng để rồi khi tan sương 
lại ẩn mình vào công việc đồng ảng hằng ngày. Vì 
chợ đêm chỉ họp trong chớp nhoáng (khoảng \ừ 3 
đến 5, 6 giờ sáng là tàn) nên phương thức chủ yếu 
là bán buôn. Trong ảnh đèn đêm tù mù, người mua 
kẻ bản mặc cả, chọn nhặt... rồi sáng sớm mai 
những gánh rau, mẹt quả đã tỏa về khắp các ngõ 
phố, tiếp tục một vòng luân chuyển mới, đến tay 
người tiêu dùng thành thị. 

Dần dần, chợ đêm cũng náo nhiệt, ồn ào, đồng 
vui, tấp nập, thực sự mang đáng vé những chợ lớn 
“trăm người bán, vạn người mua”. Giống như trăm 
ngàn chợ xanh, chợ cóc, chợ tạm khác, chợ đêm 
Hà Nội cũng lấy vỉa hè lề đường làm nơi hop chợ. 
Nhưng có một điểm phân biệt là chợ thường họp ở 
các trục đưởng giao thông lớn (thường là ở các cửa 
ô). Thời gian họp chợ chia làm 2 quãng: khoảng 7 
đến 11 giờ đêm hoặc 3 đến 5 giờ sảng. Họ lựa 
chọn, ngã giá với nhau nhờ ánh sáng của những 
bóng đèn cao áp bên đường, hay những bóng điện 
tự tạo theo sự tìm tòi riêng của người bản. Hàng hóa 
được đem bán ở chợ đêm phong phú đa dạng 
chẳng kém gì chợ ban ngày. Tuy các chợ đêm vẫn 
tập trung vào các sản phẩm từ nghề nông nhưng ở 
đây hầu như khỏng thiếu thứ gì từ gà, vịt, ngan, 
ngỗng đến dưa xanh, hành, tỏi, ớt, chanh... và 
nhiều nhất vẫn là các loại rau quả. Chúng được vận 
chuyển bằng nhiều cách khác nhau nhưng chủ yếu 
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vẫn là xe thổ, vốn là loại xe "cơ động" nhất đối với 
người bình dân. Trong các chợ đêm ở Hà Nội, lớn 
nhất phải kể đến các chợ ở Ngã tư Cầu Giấy, Ngã 
Tư Sở, Vọng, Long Biên, Nghỉ Tàm - Yên Phụ, Bắc 
Thăng Long -'Nội Bài hay chợ dọc Đường Láng, 
Chợ Nhà Xanh dọc Đường Xuân Thủy... 

Vì chợ đêm chủ yếu là bán buôn nêrt nó cũng tự 
nhiên phân vùng thành những điểm chuyên doanh 
một số mặt hàng nhất định, nhằm đáp ứng cao 
nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu như hàng 
nông sản và các vật dụng khác được bày bán chủ 
yếu ở Chợ Cầu Giấy, Ngã Tư Sở... thì hoa quả đủ 
loại được bày bán ở Chợ Long Biên. “Đây /à đầu 
môi tập trung tất cả các loại hoa quả trước khi tới 
tay người tiêu dùng. Chợ hoa quả Long Biên họp 
sớm hơn các chg đêm khác tử hai đến ba tiếng 
đồng hồ và bới đi về tấp nập khi trời hững sáng. Tại 
đây thường xuyên diễn ra cảnh bốc dỡ hàng hóa 
được vận chuyển bằng xe tải, qua tay chủ hàng rồi 
mới đến với những người bán lẻ. Để có thể chọn 
được loại trái cây ngon, rẻ, hợp sỏ thích của người 
tiêu dùng, người bán lẻ loại hàng này thường phải 
chầu chực ở đây từ nữa đêm về sảng, phải giành 
giật nhau từng xe hàng... Mỗi ngày, chợ hoa quả 
Long Biên cung cấp cho thành phố không dưới 10 
tấn trái cây các loạt (Thanh Tùng). Rau, củ, quả 
nông phẩm thì lại có nhiều ở chợ dọc Đường Láng. 
Chợ Xanh trên Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy về 
đêm bán kiêm luôn cả hoa quả lân rau xanh phục 
vụ khách mua hàng. 

Gần đây, ở một số dải đường gần các trường Đại 
học như. Đại học Luật trên Đường Nguyễn Chí 
Thanh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 
Đường Nguyễn Trãi, Đại học Sư phạm Hà Nội - 
Đường Xuân Thủy... xuất hiện một loại chợ mới 
phục vụ chủ yếu các cô cậu sinh viên. Đến đây ta 
có thể thấy rất nhiều loại hàng hóa được bày bán. 
Từ quần áo, sách báo, tranh ảnh, băng đĩa nhạc 
đến đồ cói, mây, tre đan với những hình thù ngộ 
nghĩnh. Từ giày dép, thú bông đến bình hoa, lọ 
gốm... cũng được bày bản ở đây. Chỉ một tấm 
nilông được trải ra, hàng nối hàng là cả dãy phố đã 
tấp nập "sống" một cái chợ đêm trên vía hè tranh tối 
tranh sáng. Hàng hóa ở đây khá rẻ, hợp với túi tiền 
và sở thích của sinh viên nên rất đông các bạn trẻ 
đến chọn mua. €ó khi các bạn trẻ đi chợ đêm để 
xem nhiều hơn là để mua. Cũng có khi tiện đường 
đi chơi, thấy vui mắt họ tạt vào thăm thú để hiểu 
thêm Thế giới xung quanh. Chợ đêm lúc này trở 
thành nơi giao lưu bạn bè, nhận biết cuộc sống 
xung quanh mình hay chỉ đơn giản là một phút thư 
giãn sau những lo toan học hành, cuộc sống... Như 
thế, chợ đêm đâu chỉ đơn thuần là nơi buôn bán mà 
đã trở thành một “địa chỉ văn hóa” tô điểm thêm sắc 


màu cho cuộc sống. 

Nếu như ở chợ rau xanh, người bản chủ yếu là 
các nông dân từ ngoại thành đem hàng vào tiêu thụ 
theo phương thức “tự sản tự tiêu" thì chợ đêm Hà 
Nội là “cứu cánh" tốt nhất cho cuộc mưu sinh của 
họ. Bởi sau một ngày "bán mặt cho đất bán lưng 
cho trời" thì ban đêm là thời gian lý tưởng để họ 
kiếm thêm đồng tiền bát gạo cho ngày mới bằng 
việc tiêu thụ sản phẩm do chính mồ hôi nước mắt 
của mình làm ra, chắc chắn tời lãi sẽ hơn hẳn khi họ 
phải tiêu thụ qua một khâu trung gian. Còn ở các 
chợ đêm cho sinh viên chủ yếu là những người 
buôn bán nhỏ, tranh thủ kiếm thêm lưng vốn vào 
lúc lớp trẻ rãnh rỗi. Như vậy, xét về mội mặt nào đó, 
chợ đêm đã trở thành một phần sống còn trong việc 
mưu sinh của vài tầng lớp người. 

Trong cái hương đêm Hà Thành, chợ đêm trở 
thành một điểm nhấn tạo nên hương sắc phố 
phường. Ở vùng quê người ta chỉ biết đến chợ phiên 
mà người dân phải đi thật sớm bởi chợ họp vào ban 
sáng chưa trưa đã tàn. Họa hoằn lắm mới có những 
phiên chợ chiều chốc lát, nhưng chỉ ở các thị trấn, 
thị tứ đã được coi là sầm uất. Còn chợ đêm lại là 
một nét văn hóa riêng của đât thị thành nơi lúc nào 
cũng nô nức kẻ mua người bán. Đêm sâu của vùng 
quê mọi vật chìm vào giấc ngủ nhưng Hà Nội lúc 
này lại sống động, nô nức hơn hết trong các chợ 
đêm. Có lẽ, đó cũng chính là một nét quyến rũ riêng 
của đêm Hà Nội. Khác với chợ thường nhật, người 
đi chợ đêm không chỉ bán mua, trao đối mà còn vui 
chơi, dạo mái. Có những người ban ngày quá bận 
rộn thì chợ đêm chính là điểm đến cần thiết khi hợ 
muốn được mua sắm một cách thong thả, Hà Nội 
càng phát triển, đi lên, người ta thấy càng nhiều các 
chợ đêm mọc ra và mỗi ngày một sầm uất hơn. 
Điều đó cho thấy chợ đêm Hà Nội đã đáp ứng một 
phần không nhỏ nhu cầu tiêu dùng của vài tầng lớp 
người Thủ đô. 

Trong mỗi bước đi của chợ đêm người ta thấy cái 
chuyển mình của Thủ đô mỗi ngày đi lên. Chợ đêm 
Hà Nội họp rồi tan, tan rồi họp, ẩn mình trong đêm 
mà vẫn nô nức lòng người tìm về chợ. ấy là nét 
quyến rũ độc đáo của đêm Hà Thành và ngày càng 
cuốn hút hơn khi Thăng Long - Hà Nội vươn cao. 


NGUYÊN THỊ THẮNG 
(tổng hợp) 
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8. CHỢ PHIÊN HÀ NỘI 


ói đến chợ phiên ít ai nghĩ rằng giữa lòng 

Thủ đô cũng tồn tại một loại chợ như thế. 
Nhưng dù thời gian có mang đến nhiều biến động 
cho cuộc sống thường nhật thì người Hà Nội vẫn 
không quên một loại chợ mà tên tuổi của nó khó ai 
xác định nổi, ấy là chợ phiên Hà Nội. 

Không ai biết chợ phiên bắt đầu có từ bao giờ, 
nhưng chắc chắn rằng từ buổi sơ khai của nó cho 
tới bây giờ đã có rất nhiều “biến tưởng". 

Chợ phiên Hà Nội ngày xưa thường một vài năm 
mới tổ chức một lần, họa hoằn lắm mới có được một 
năm đôi ba lần. Hầu hết những buổi chợ phiên này 
được tổ chức ở những khu phố trung tâm, chỗ đông 
dân cư như Bờ Hồ, Vườn Bách Thảo hay Hồ Trúc 
Bạch... Nó gần giống như hội chợ mà không phải 
hội chợ. Bởi hội chợ thường thiên về trưng bày, 
quảng cảo để bán được thật nhiều sản phẩm tức 
thời hoặc trong một khoảng thời gian dài sau đó. 
Còn chợ phiên lại là nơi phần lớn mọi người đến để 
vui chơi, giải trí, giao lưu bạn bè. Các “nam thanh 
nữ tử đến đây để được cười nói vui vẻ, ăn mặc đẹp, 
lịch sự, thoát khỏi mọi khuôn phép bó buộc hàng 
ngày. Không giống như bây giờ, chợ phiên xưa 
giống như những lễ hội văn hóa: có thi hát hay, thi 
nam thanh niên khỏe đẹp, thi trẻ em khỏe đẹp, thi 
nữ công gia chánh, thi đi xe đạp chậm (thường 
dành cho nữ)... Đến đây, con người được mặc sức 
thả hồn theo những ham muốn, những xúc cảm thật 
của lòng mình mà nhiều khi chính sách thường nhật 
khiến con người “(rót quên đi. “Có khi họ bố trí một 
phòng trang trí đẹp, vào trong chỉ có mấy cái gương 
dị dạng; cũng có khi trong phòng không có gì cả, 
chỉ treo một con cá mắm với lời đề nghị khách hàng 
vào xem không tiết lộ bí mật. Thường thì khách 
không những giữ kin mà còn khuyến khích người 
khác vào xem... để cùng bị lửa và Vui cười với nhau. 
Có lúc người ta đặt một mê đồ trận, người xem mất 
tiên vào cửa rồi tìm mãi không thấy lối ra, thỉnh 
thoảng lại thấy một bóng ma quỷ hiện hình làm cho 
cuộc vui thêm phần bí hiểm... Chợ phiên ngày xưa 
thường được tổ chức với một mục đích tử thiện nào 
đó như cứu đói, cứu tr một địa phương bị lụt... nên 
thu hút được nhiều người tham dự©), 

Hà Nội bây giờ đã khác xưa nhiều, chợ đã có 
từng ngày, từng giờ. Đất nước thay đổi da thịt, người 
Hà Nội đã quen với nhiều loại hình chợ mới nhưng 
chợ phiên Hà Nội vẫn mang một vóc dáng riêng. 
Không hiếm hoi như xưa, chợ phiên Hà Nội bây giờ 
thường nhật hơn, dù vẫn chỉ họp vào những ngày 


nhất định nhưng là trong một tháng. Ngày họp chợ 
không tính theo Dương lịch mà tỉnh theo sự thay đổi 
của tuần Trăng. Điều này âu cũng là phù hợp với 
cách nghĩ suy, hành xử, tổ chức công việc theo ngày 
tháng Âm lịch của dân ta. Mùng 3, mùng 8, 13, 18, 
23, 28 phiên Chợ Canh. Mùng 2, mùng 5, 12, 15... 
phiên Chợ Nhổn. Mùng 4, mùng 9, 14, 19... phiên 
Chợ Bưởi. Mùng 1, mùng 6, 11, 16... phiên Chợ Cổ 
Nhuế. Các phiên chợ được sắp xếp lệch ngày tạo sự 
thuận tiện cho người đi chợ. Lẽ dĩ nhiên, Hà Nội - 
một đô thị sầm uất nên chợ phiên chủ yếu diễn ra ở 
các chợ vùng ngoại thành. Cũng vì thế chợ phiên Hà 
Nội vẫn giữ được những nét thuần mộc, đậm đà 
hương vị quê. Theo tác giả Nguyễn Như Trang thi 
người đến chợ chủ yếu là nông dân vùng ven nội và 
một số tỉnh lân cận như Hà Tây, Hưng Yên, Phú 
Thọ. Họ đem đến chợ những sản phẩm do chính họ 
làm ra. Đây là mớ cá rô đồng tươi rói, đến tay người 
mua vẫn nhảy tanh tách. Kia là mớ ổi chin cây vừa 
mới trẩy, vỏ căng bóng, thơm nức. Rồi là con gà mái 
sắp để nhưng vì nhà có giỗ, túng tiền mang ra chợ 
bán rồi đong ca gạo nếp, mấy làng đậu xanh nấu xôi 
cúng ông bà tổ tiên,,, 

Hàng hóa ở chợ phiên rất bình dân và hầu như 
còn rất “thô”, Gà vịt không bị nhồi đến bục diều như 
ở các chợ nội thành. Người mua hoa cây cảnh yên 
tâm vì không bị đục lỗ cắm cành, không có hoa 
sáng tươi chiều héo. Cái chất thật thà, chất phác 
của người nông đân thể hiện rõ qua những sản 
phẩm của họ cũng như cách họ bán hàng. Bạn 
muốn mua gì xin cứ chọn thoải mái, vừa lòng thì 
mua chứ tuyệt đối không có sự chèo kèo gây khó 
chịu cho khách. Càng không có chuyện tranh giành 
khách hay "(héP giá cao gấp đôi ba lần. Việc cân 
đong cũng rất tuềnh toàng. Cái cân chỉ sử dụng đối 
với hàng thịt, hàng gạo chứ a số người dân quê 
vẫn quen bán mở, bán con. (2) 

Đối với người dân quê, đi chợ phiên không đơn 
thuần chỉ để mua bán hàng hóa. Cuộc sống làng xã 
với quan hệ cộng đồng rất lớn, chợ vừa là trung tâm 
buôn bán của bà con vừa là nơi giao lưu tình cảm, 
trao đổi thông tin. Trong khi ở nội thành cuộc sống 
vẫn hối hả mỗi ngày mỗi đổi thay thì ở các chợ ven 
đô, nơi mà người dân bận trăm công ngàn việc, chợ 
phiên trở thành “điểm hẹn" gặp gỡ. Bà con đi chợ 
để trao đổi thông tin giá cả, để biết thêm mớ rau, 


(1) Trần Đắc Thọ, Chợ phiên ngày xưa, báo Hà Nội 
mới chủ nhật, tháng 10 năm 1992. 

(2) Nguyễn Như Trang, Chợ phiên Hà Nội, Trích Hà Nội 
ngày nay, số 71, tháng 3 năm 2000. 
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con cá, cân gạo, lạng thịt đã lên xuống thế nào. 
Ngày thưởng đầu tắt mặt tối, người dân không có 
thời gian thăm hỏi bà con xóm giềng nên chợ phiên 
trở thành nơi họ gặp mặt, hồi han để cảm thông 
chia sẻ những nhọc nhằn, lo toan trong cuộc sống. 
Chợ phiên vì thế trở thành cầu nối thắt chặt tình 
làng nghĩa xóm của những người nông dân vốn vẫn 
quen sống bằng cái nghĩa cái tỉnh. Có người lại 
thích tìm đến chợ phiên Hà Nội bởi: “Tôi đi chợ đâu 
chỉ để mua hàng. Tôi thích cái không khí rộn rã, sôi 
động nhưng không xô bổ của chợ phiên. Nó làm 
cho tôi nhó lại phiên chợ quê hương - rmiột vùng 
miền nủi xa xôi". Có lẽ ký ức về một vùng quê thân 
yêu luôn sống dậy trong hợ mỗi lần tham dự phiên 
chợ ngoại thành. 

Chỉ vậy thôi có lẽ cũng đủ cho ta thấy chợ phiên 
Hà Nội trở nên thân thuộc và quan trọng như thể 
nào đối với mỗi người... 

Mỗi chợ phiên Hà Nội mang một đặc điểm riêng, 
góp mặt làm nên nét đăc thù của đô thị sấm uẩt 
vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Dù cuộc sống đã nhiều 
đổi thay, giữa lòng Hà Nội vẫn còn hai chợ giữ được 
ngày họp đứng phiên. Đó là Chợ Bưởi họp vào các 
ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 Âm lịch (“Riêng một tháng 
Tám lại thêm phiên Rằm”) và Chợ Mơ họp phiên 
vào ngày mùng 2, 7, 12, 17, 22, 27 Âm lịch. 


fy tui, mát táng a4 pÊ48zv 


(Ca đao) 

Chợ Bưởi nép mình ở một góc phía Tây Thành 
phổ, gần kề bên bờ Hồ Tây. Sinh ra cùng với Làng 
Bưỡi, xưa kia nó là nơi giao lưu hàng hóa nông sản 
thực phẩm từ ngoại thành và các vùng phụ cận như: 
Từ Liêm, Hà Tây, Vĩnh Phúc vào nội thành rồi đổi 
hàng hóa thủ công mỹ nghệ, xa xỉ phẩm từ nội 
thành ra. Những đãy hàng xén, hàng vải, gia súc, 
gia cầm bày bán ở đây chẳng khác chợ quê. Đặc 
biệt Chợ Bưởi là nơi cung cấp các giống cây trồng 
và chăn nuôi từ thóc, ngô, khoai, đỗ, lạc đến lợn, 
chó, mèo, gia cầm... Theo tác giả Mính Nguyễn 
nhận đính thì: các loại giống bán ở Chợ Bưởi thường 
đảm bảo chất lượng, người bán mát tay, dễ nuồi 
trồng. Ngày nay chợ bị thu hẹp lại mất 2/3, được 
xây thành các dãy kiên cố. trải bê tông nên mưa gió 
không còn lầy lội như xưa. Chợ vẫn giữ được các 
mặt hàng truyền thống nhưng càng ngày càng lệch 
về chợ phiên cho cây hoa cảnh đủ chúng loại.) 

Nằm cuối Phố Bạch Mai, Chợ Mơ vào những 


ngày phiên lại mang đến cho Hà Nội một hơi thở 
mới. Cái chợ rộng lớn này ngày thường vốn đã rất 
đông rồi, vào chính phiên lại càng rộn ràng, nhộn 
nhịp hơn. Không giống như Chợ Bưởi, ở đây cũng 
có các giống cây nhưng mặt hàng chủ yếu lại là 
động vật nuôi trong nhà như chớ, mèo, thỏ, chim, 
cá cảnh. Nó trở thành điểm đến lý tưởng của những 
người say mê vật nuôi trong gía đình. 

Ngoài hai chợ kể trên, chợ phiên Hà Nội còn có 
sự góp mặt của phiên Chợ Canh, Chợ Nhổn mà 
người đi chợ sẽ không quên hình ảnh người hàn dép 
nhựa ngồi khuất ở một góc chợ. Nó trở thành “điểm 
nhấn" độc đáo trong hoàn cảnh đời sống của cơ 
chế thị trường nhanh vùn vụt, con người ta nhiều khi 
quên đi việc “hàn gắn" để gìn giữ lại những gì là xưa 
cũ, đẹp đẽ!... 

Cùng với sự đi lên của xã hội, chợ phiên Hà Nội 
ngày cũng đã đổi thay đi nhiều. Hàng hóa phong 
phú, đa dạng hơn. Nét mặt người mua người bán 
dường như cũng rạng rỡ hơn. Những dãy lều quán, 
cọc tre, mái lá lụp xụp giờ đây đã được xây dựng lại 
khang trang hơn, vững chãi hơn. Song dù cuộc 
sống ngày lại ngày hối hả, chợ phiên Hà Nội vẫn 
giữ được cái vẻ thanh bình, tĩnh tại của làng quê 
ngoại thành. Nếu đã một lần dạo qua chợ phiên 
nào đó ở Hà Thành, hẳn bạn sẽ đồng ý với lời tâm 
đắc của tác giả Nguyễn Như Trang khi nói về chợ 
phiên Hà Nội: “Cứ thả bộ trong phiên chợ, chen vai 
với các bà các cô, ta bỗng thấy thanh thản vô cùng. 
Mọi toan tính, căng thẳng như tan biến. Và la bỗng 
thấy như yêu đời hơn, yêu người hơn, yêu quê 
hương hơn. Phải chăng vì nét đẹp văn hóa ấy mà 
chg phiên Hà Nội có một sức sống rất bên vững. Nó 
đã không bị hòa tan trong nhịp sống ồn ào, hối hả 
của cơ chế thị trường.” ®) 

Có lẽ đã từ lâu tắm rồi chợ phiên Hà Nội là một 
nét “duyên thầm" của đất Kinh kỷ! 


NGUYỄN THỊ THẮNG 
(Tổng hợp) 
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9. CHỢ HOA TRONG SƯƠNG - 
MỘT NÉT XUÂN CỦA HÀ NỘI 


(Tiếng chối tre - Tố Hữu) 
hững lời thợ dung đi, mộc mạc mà giàu 
nhạc tính ấy của thơ Tố Hữu chẳng biết 

vô tĩnh hay hữu ý, đã dẫn ta hòa nhịp theo bước 
chân các cô gái Hà Thành vui “gánh hàng hoa 
xuống chợ"... 


Đã lâu rồi, phố bán hoa, làng trồng hoa và 
những gánh hàng hoa tỏa hương khắp phổ phưởng 
mỗi sớm mai đã trở thành những hình ảnh quen 
thuộc về Hà Nội. Phải chăng chợ hoa trong sương 
cũng ra đời từ hình ảnh rất riêng này của đất Thăng 
Long nghìn năm văn vật? 


Chợ ban mai ở Hà Nội nổi tiếng với các chợ như 
Chợ Mơ, Chợ Bưởi, Chợ Cầu Giấy... nhưng có lẽ 
chợ hoa Quảng Bá là nơi được nhiều người biết tới 
nhất, đặc biệt là trong những ngày Xuân. Giống như 
các chợ buổi sớm ở Hà Nội, thật khó có thể xác định 
Chợ hoa Quảng Bá có từ bao giỏ, chỉ biết rằng từ 
lâu nó đã đi vào ký ức người Hà Nội như một điều 
quen thuộc. Là trung tâm của rất nhiều làng hoa 
truyền thống như: Nhật Tân, Tứ Liên, Phủ 
Thượng... Chợ hoa Quảng Bả được tạo nên một 
cách tự nhiên từ nhu cầu của những người dân 
trồng hoa, chơi hoa ở quanh vùng và khu vực nội 
thành. “Con đê Sông Hồng đến đây töe làm đôi, 
như hai cánh tay vòng ôm lấy Xöm Quảng Bá nhữ 
ôm một lẵng hoa đủ màu sắc". Ai đã ví làng hoa 
Quảng Bá như vậy quả là tài tình! Cùng với sự phát 
triển của các làng hoa ven đô, Chợ hoa Quảng Bá 
cũng ngày càng đông đúc, nảo nhiệt hơn. Mới đầu, 
khách buôn hoa các chợ trong thành phô đến đây 
đón hoa từ những ngả đường. Dăm ba người mua, 
người bán, dần dần đông dần lên, “lắng hoa Quảng 
Bá” bỗng chốc trở thành một cái chợ từ lúc nào, khó 
có ai nhớ được. Chẳng riêng một ai đặt ra chợ mà kẻ 
mua người bán cứ sáng sớm tìm về. Người chơi hoa 
cầu kỳ muốn có một lọ hoa tươi còn ngậm sương 


đêm, người đem bản hoa cũng muốn trao tay khách 
hàng những bông hoa chúm chím còn vẹn nguyên 
hương sắc. Cái duyên, cái tình với hoa đã gắn bó mọi 
người, mở lối cho họ tìm về với đất hoa này. 


Từ tờ mờ đât, khi tiếng nhạc cuối cùng cất lời 
chào tạm biệt Hồ Tây, mặt hồ còn mờ ảo trong 
Sương mù giăng mắc, ngoài bãi sông, những chủ dế 
mèn thôi hát những khúc tình ca của đất, ấy cũng là 
lúc các cô gái làng hoa gọi nhau mang hoa đến chợ 
khi mặt người mặt hoa còn nhòa nhòa trong sương 
sớm. Chỉ có tiếng nói, liếng cười ríu ran, quấn quýt 
cùng hương hoa ngan ngát một vùng. 


Hoa từ Phú Gia, Phú Xá mang xuống (quê 
chồng bà Đoàn Thị Điểm xưa với “phù dung trắng 
bãi bên sông bơ phở'). Hoa từ Ngọc Hà. Cống Vì 
mang sang. Hoa từ Bưởi, Võng Thị mang lại. Hoa từ 
Yên Phụ, Nghi Tàm chở ngược. Có khi còn xa hơn 
đến tận Tây Mỗ, Tây Tựu, Vân Trì, Mê Linh. Vĩnh 
Tuy... cũng mang hoa đến chợ từ khoảng 2 giờ 
sáng cho kịp phiên chợ sớm. Còn mấy Thôn Tây 
Hồ, Quảng Bá, Nhật Tàn gần gũi hơn, chính là “chợ 
nhà” chỉ việc bưng hoa ra bán. 


Khách đến mua hoa ở đây cũng đa dạng, với đú 
giọng nó: tiếng cười. Khách buỏn khắp các chợ 
trong thành phố, đến các chợ ngoại thành. Khách 
từ Hà Đông ra, từ Bắc Ninh, Phúc Yên tới. Nhiều khi 
còn có cả khách tận Hải Phòng, Nam Định... lên từ 
tối hôm trước, ngủ nhở ở một nhà người quen, hôm 
sau ra mua hoa sớm để kịp chuyến tàu xuôi nhanh, 
chia cái sương đêm Hà Nội còn đọng trên những 
cánh hoa tươi vào các nẻo thành phố đồng bằng. 
Còn khách chơi hoa chủ yếu là những trai thanh gái 
lịch Hà Nội, những cô cậu sinh viên muốn góp thêm 
hương sắc đất trời vào những cuộc vui Bạn bè. 
Cũng có khi là các bà các cô mua hoa đi lễ Phật, 
lên chùa trong ngày Rằm, mồng Một... Họ muốn 
mang cái tươi nguyên của những bông hoa đã thấm 
bao mồ hôi cửa người vưn trồng dâng lên Trời, Phật 
với tăm lòng thành kính nhất. 


Có thể thấy rất nhiều loại hoa được bày bán ở 
chợ này. Từ các loại hoa phổ biến như hoa hồng, 
hoa cúc, violel... đến các loại hoa mà giống được 
nhập từ nước ngoài: tulip, hoa phăng, hồng Pháp, 
Hà Lan, phong lan Thái, cúc Nhật Bản... Những 
loại hoa được xem là sang trọng, đắt tiền như rum, 
ly. kỳ lân, dơn... cũng được bày bán ngày càng 
nhiều, tuy không phải lúc nào cũng săn. Nhìn toàn 
cảnh chợ hoa nào là thùng hoa, chậu hoa, rổ hoa, 
gánh hoa, xe hoa... san sát nối tiếp nhau đủ màu 
sắc như một tấm thâm sặc sỡ vừa tụ lại quanh xóm 
Quảng Bá lại vừa trải ra theo các ngả đường ở cái 
“ngã năm" này, khiến chợ hoa buổi sớm giống như 
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một bông hoa năm cánh đang tươi cười khoe vẻ 
đẹp của mình vào thời xuân sắc nhất. Vì là chợ buổi 
sớm chỉ họp trong khoảng vài tiếng đồng hồ (bắt 
đầu xôn xao từ khoảng 2, 3 giờ sáng đến khi sương 
tan thì chợ cũng tàn) và là nơi hội tụ của các làng 
hoa nên Chợ Quảng Bá cũng trở thành tụ điểm 
buôn bán. Hoa ở đây chủ yếu được bán buôn, 
thường được tính theo đơn vị chục trăm, có khi còn 
là tạ tấn nữa. Đương nhiên giá hoa ở đây cũng rẻ 
hơn nhiều so với hoa mua lẻ, nhiều khi người mua 
khéo léo còn có thể mua những bông hoa với giá 
bằng một phần mười so với khi mua lẻ. Ấy vậy mà 
nghề trồng hoa lại đòi hỏi công phu khéo léo vào 
loại nhất. Chỉ có niềm đam mê, sự cần cù, chịu 
thương chịu khó, vất vả "một nắng hai sương", 
người trồng hoa mới có thể dâng những bông hoa 
đẹp cho đời. Bởi cuộc sống đâu chỉ cơm, ảo, gạo, 
tiền là đủ?.. 


fäng tR.e can„ thể Re nàz 
đấu, ERass tan, 2Â, cung nguài 
BH Hy¿u¿ ‹.” 


Hà Nội vổn nổi tiếng là vùng đất hào hoa, 
thanh lịch. Người Hà Nội vi thế vẫn giữ gin cho 
mình nếp sống thanh nhã mà thú chơi hoa chính 
là biểu hiện của nét sống đẹp ấy. Dẫu rằng cuộc 
sống vẫn luôn bộn bề lo toan nhưng lòng yêu hoa 
chơi hoa của người Hà Thành vẫn không vì thế mà 
mờ nhạt. Mỗi sớm mai cắm một nhành hoa còn 
đọng sương đêm mua ngoài chợ hoa cũng là lúc ta 
mang mùa Xuân vào nhà, mang cái đẹp kết tinh 
của trời đất và hồn người tô điểm cho cuộc sống 
mỗi ngày đẹp hơn, tươi hơn! Đó cũng chính là khát 
vọng hướng tới cái đẹp, vươn lên sự hoàn thiện 
trong cuộc sống. 


Rời Chợ hoa Quảng Bá khi màn sương đã tan 
dần, ta chợt nghe đâu đây một nét Xuân Hà Nội 
đang bừng lên sức sống, thấm sâu vào hồn người - 
một nét Xuân đầm ấm thanh tao... 


NGUYÊN THỊ THẮNG 
(Tổng hợp) 


Tài liệu tham khảo: 

1. Thanh Hào, Chợ hoa trong sương, báo 
Người Hà Nội, số 24, năm 1992. 

2. Nguyễn Hoàng Đại, Chợ hoa Quảng Bá, báo 
Nhân dân cuối tuần, số 23, năm 1999. 

3. Hoàng Tùng, Chợ hoa buổi sớm một nét 
Xuân của Hà Nội, Tạp chí Quê hương, số 2, năm 
2000. 


10. CHỢ CÓC HÀ NỘI 


i à Nội không chỉ nổi tiếng là nơi có những 

khu chợ lớn sầm uất như Đồng Xuân - Bắc 
Qua, Chợ Hàng Da, Chợ Hôm, Chợ Mơ... mà còn 
là đất của các chợ cóc. Không biết từ bao giờ, 
những chợ tạm, tự phát, lớn thì hàng trăm người bán 
hàng, nhỏ thì dăm bảy người tụ tập đều mang cái 
tên chung đó. Chợ cóc thường di động, lấn chiếm 
lòng lề đường, bị giải tỏa, xua đuổi nhưng vẫn tồn 
tại, chỉ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Chính 
quyền và lực lượng cảnh sát đã nhiều phen vất vả 
vì họ. Vậy chủ nhân chợ cóc, họ là ai? 


Mới § giờ, phía Gia Lâm, những hàng quà 
sáng, bánh trái, chè chén dọc đường lên Cầu Long 
Biên đã đông người. Khách ãn phần lớn là người 
thổ hàng vào thành phố. Những xe thồ rau chất 
đầy ngút. Những xe thồ gạo xếp dăm bảy bịch lớn 
nhỏ, túm trước, túm sau. Mấy anh hàng gạo đang 
dừng xe buộc lại hàng chø biết lý do vì sao các 
anh không dồn gạo thành từng bao lớn để chuyên 
chở cho dễ. Tuy cùng là gạo nhưng thực ra gồm 
bao nhiêu loại, bao lớn thì gạo 203, bao nhỏ thì 
Mộc Tuyền, nếp... Trên mỗi xe thổ, chủng loại gạo 
cũng phong phú y hệt một cửa hàng bán gạo 
chuyên nghiệp. 


Đáng nể nhất là những xe thổ than với cách 
chuyên chở rất “hiệu quả”. Hàng mấy trăm viên 
than xếp trong hai chiếc sọt gỗ được chế tạo 
chuyên dùng. Quần áo, nón mũ đen sì bụi than, 
bụi đường, những người thề hàng như biến mất 
trước đống than cao ngất. Chiếc xe thồ quá nặng 
rất khó điều khiển, Chỉ cần một va chạm nhẹ là 
cả người và xe có thể lăn kềnh. Những viên than 
lúc ấy chỉ còn là một đống than cám, chủ xe chỉ 
còn cách hốt tất cả đem về đóng lại. Chỉ một vụ 
tai nạn như vậy cũng đủ làm tắc cầu hàng tiếng 
đồng hồ. 


Dòng người nườm nượp vào thành phố mỗi lúc 
một đông. Công nhân đang hối hả đến nhả máy, 
học sinh, sinh viên đến trường. Những người thồ 
hàng thì còn phải ngỏng cổ đợi đến giờ được phép 
vào cầu. 


Mới đầu mùa Hè nhưng trời đã oi bức. Nắng chói 
chang đổ xuống những người đang tập kết thành 
từng đám lớn. Họ nói cười vồn vã, vừa giở những 
chiếc khăn che kín mặt lau mổ hôi, vừa quạt lấy 
quạt để. Khung cảnh này đã trở nên quen thuộc. 
Mỗi sảng, những người nông dân ngoại thành lại 
tập hợp ở đầu cầu, chờ đến 9 giờ sáng để được vào 
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một bông hoa năm cánh đang tươi cười khoe vẻ 
đẹp của mình vào thời xuân sắc nhất. Vì là chợ buổi 
sớm chỉ họp trong khoảng vài tiếng đồng hồ (bắt 
đầu xôn xao từ khoảng 2, 3 giờ sáng đến khi sương 
tan thì chợ cũng tàn) và là nơi hội tụ của các làng 
hoa nên Chợ Quảng Bá cũng trở thành tụ điểm 
buôn bán. Hoa ở đây chủ yếu được bán buôn, 
thường được tính theo đơn vị chục trăm, có khi còn 
là tạ tấn nữa. Đương nhiên giá hoa ở đây cũng rẻ 
hơn nhiều so với hoa mua lẻ, nhiều khi người mua 
khéo léo còn có thể mua những bông hoa với giá 
bằng một phần mười so với khi mua lẻ, Ấy vậy mà 
nghề trồng hoa lại đòi hỏi công phu khéo léo vào 
loại nhất. Chỉ có niềm đam mê, sự cần cù, chịu 
thương chịu khó, vất vả “một nắng hai sương", 
người trồng hoa mới có thể dâng những bông hoa 
đẹp cho đời. Bởi cuộc sống đâu chỉ cơm, áo, gạo, 
tiền là đử?.. 


Hà Nội vốn nổi tiếng là vùng đất hào hoa, 
thanh lịch. Người Hà Nội vì thế vẫn giữ gìn cho 
mình nếp sống thanh nhã mà thú chơi hoa chính 
là biểu hiện của nét sống đẹp ấy. Dẫu rằng cuộc 
sống vẫn luôn bộn bề lo toan nhưng lòng yêu hoa 
chơi hoa của người Hà Thành vẫn không vì thế mà 
mờ nhạt. Mỗi sớm mai cắm một nhành hoa còn 
đọng sương đêm mua ngoài chợ hoa cũng là lúc ta 
mang mùa Xuân vào nhà, mang cái đẹp kết tình 
của trời đất và hồn người tô điểm cho cuộc sống 
mỗi ngày đẹp hơn, tươi hơn! Đó cũng chính là khát 
vọng hướng tới cái đẹp, vươn lên sự hoàn thiện 
trong cuộc sống. 

Rời Chợ hoa Quảng Bá khi màn sương đã tan 
dần. ta chợt nghe đâu đây một nét Xuân Hà Nội 
đang bừng lên sức sống, thấm sâu vào hồn người - 
một nét Xuân đầm ấm thanh tao... 


NGUYÊN THỊ THẮNG 
(Tổng hợp) 


Tài liệu tham khảo: 

1. Thanh Hào, Chợ hoa trong sương, báo 
Người Hà Nội, số 24, năm 1992. 

2. Nguyễn Hoàng Đại, Chợ hoa Quảng Bá, báo 
Nhân dân cuối tuần, số 23, năm 1999. 

3. Hoàng Tùng, Chợ hoa buổi sớm một nét 
Xuân của Hà Nói, Tạp chí Quê hương, số 2, năm 
2000. 


10. CHỢ CÓC HÀ NỘI 


i à Nội không chỉ nổi tiếng là nơi có những 
khu chợ lớn sầm uất như Đồng Xuân - Bắc 
Qua, Chợ Hàng Da, Chợ Hôm, Chợ Mơ... mà còn 
là đất của các chợ cóc. Không biết từ bao giờ, 
những chợ tạm, tự phát, lớn thì hàng trăm người bán 
hàng, nhỏ thì dăm bảy người tụ tập đều mang cái 
tên chung đó. Chợ cóc thường đi động, lấn chiếm 
lòng lề đường, bị giải tỏa, xua đuổi nhưng vẫn tồn 
tại, chỉ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Chính 
quyền và lực lượng cảnh sát đã nhiều phen vất vả 
vì họ. Vậy chủ nhân chợ cóc, họ là ai? 


Mới 6 giờ, phía Gia Lâm, những hàng quà 
sáng, bánh trái, chè chén dọc đường lên Cầu Long 
Biên đã đông người. Khách ăn phần lớn là người 
thồ hàng vào thành phố. Những xe thồ rau chất 
đầy ngút. Những xe thồ gạo xếp đăm bảy bịch lớn 
nhỏ, tứm trước, túm sau. Mây anh hàng gạo đang 
dừng xe buộc lại hàng cho biết lý do vì sao các 
anh không dồn gạo thành từng bao lớn để chuyên 
chở cho dễ. Tuy cùng là gạo nhưng thực ra gồm 
bao nhiêu loại, bao lớn thì gạo 203, bao nhỏ thì 
Mộc Tuyền, nếp... Trên mỗi xe thồ, chủng loại gạo 
cũng phong phú y hệt một cửa hàng bán gạo 
chuyên nghiệp. 


Đáng nể nhất là những xe thổ than với cách 
chuyên chở rất “hiệu quả". Hàng mấy trăm viên 
than xếp trong hai chiếc sọt gỗ được chế tạo 
chuyên dùng. Quần áo, nón mũ đen sì bụi than, 
bụi đường, những người thổ hàng như biến mất 
trước đống than cao ngất. Chiếc xe thồ quá nặng 
rất khó điều khiển. Chỉ cần một va chạm nhẹ là 
cả người và xe có thể lăn kềnh. Những viên than 
lúc ấy chỉ còn là một đống than cảm, chủ xe chỉ 
còn cách hốt tất cả đem về đóng lại. Chỉ một vụ 
tai nạn như vậy cũng đủ làm tắc cầu hàng tiếng 
đồng hầ. 


Dòng người nườm nượp vào thành phố mỗi lúc 
một đông. Công nhân đang hối hả đến nhà máy, 
học sinh, sinh viên đến trường. Những người thổ 
hàng thì còn phải ngông cổ đợi đến giờ được phép 
vào cầu. 


Mới đầu mùa Hè nhưng trời đã oi bức. Nắng chới 
chang đổ xuống những người đang tập kết thành 
từng đám lớn. Họ nói cười vồn vã, vừa giở những 
chiếc khăn che kín mặt lau mồ hôi, vừa quạt lấy 
quạt để. Khung cảnh này đã trở nên quen thuộc. 
Mỗi sáng, những người nông dân ngoại thành lại 
tập hợp ở đầu cầu, chờ đến 9 giờ sáng để được vào 
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thành phố bán nông phẩm. Họ sẽ tỏa đi khắp phố, 
tạo thành các chợ cóc, bắt đầu một ngày ngược 
xuôi với nắng gió và bụi bặm hè đưởng. 

Có đi sâu tìm hiểu mới biết và cảm thông với 
từng hoàn cảnh khó khăn. Những chủ nhân chợ 
cóc đến từ ngoại thành đa phần là nông dân 
nghèo khó. Tôi gặp chị Vân, người Xã Phù Đổng, 
Gia Lâm trong một lần chờ qua cầu. Chị kể 
chuyện làng xã, chuyện làm ăn. Hàng trăm bãi đất 
bãi bồi Sông Hồng mùa này người làng chị trồng 
ngô, đậu, bí ngô... Từ 2 giờ sáng những hôm có 
Trăng, chị đã cùng con trai ra bãi, lựa ngọn bí, cắt 
xếp vào xe. Sau đó chị đạp xe lóc cóc mấy chục 
cây số đường đê, qua Cầu Đuống, rồi Cầu Long 
Biên, rong qua các phổ bán dạo hoặc dừng bản ở 
một chợ cóc nào đó, tính ra mỗi ngày chị đạp xe 
không dưới 60 cây số. Khi về được đến nhà thì trời 
đã tối mịt, chỉ kịp lăn ra ngủ để mai lại tiếp tục một 
ngày như vậy. Nhìn người phụ nữ luống tuổi, gầy 
gö khắc khổ, tôi không hiểu chị lấy đâu ra sức lực 
dẻo dai đến vậy? Chị cười: “Không thế thì làm sao 
đủ tiền cho con ăn học. Hai thằng học cấp 3, riêng 
tiên học đã tốn tói 300 ngàn một tháng. Chỉ trồng 
cấy, chăn nuôi thôi thì các con chỉ có nước bỏ 
học". Cố gắng thấm lặng mà lớn lao ấy không biết 
các con chị có hiểu, có biết yêu và thương người 
mẹ tảo tần? 


Anh Thân, người Hà Bắc với hai sọt thổ dưa lê 
trước mặt, tâm sự: "Chỉ là lấy công làm lãi. Nếu bản 
Ỏ chợ quê thì chúng tôi trồng gì cũng !ỗ". Đó cũng 
là tâm sự chung của những người nông dân mang 
nông phẩm vào thành phố. Chưa có một mạng lưới 
thu mua, lưu thông tốt nên nông dân vẫn phải gồng 
gánh hoặc chuyên chở bằng xe thô sơ. Cung cấp 
rau xanh, thực phẩm cho một thành phố trên 3 triệu 
dân mà hầu như chỉ dựa vào sức người, thử hỏi 
hàng ngày phải có bao nhiêu người lăn lộn, vất và 
đến từng ngõ ngách của thành phô. 


Ngay ở đấu Cầu Long Biên, người ta đã thấy 
góp mặt đủ mọi sản phẩm ruộng đồng: dưa chuột, 
dưa lê, cà chua, đỗ quả từ Tiên Sơn (Hà Bắc); gạo, 
khoai từ Bần (Hải Hưng). Gia Lâm có cơ man là rau 
xanh, than, bếp lò. Để đến được cầu lúc 6, 7 giờ 
sáng, xe (hồ phải khởi hành lúc 3, 4 giờ, qua vài 
chục cây số, họp nhau ở đây rồi họ mới xuống ăn 
vội, ăn vàng lót dạ trước khi qua cầu. Các dịch vụ 
quanh đây vì vậy cũng phát triển, Phở, cháo, bánh 
mỳ giá bình dân; nước mía, trà đả rất rẻ. Đặc biệt 
còn có một đội ngũ khá đông những em nhỏ chờ 
đẩy giúp xe thổ nặng lên dốc cầu, giá 500đ/lượt. 
Qua bao nhiêu gian khổ, những chủ nhân chợ cóc 


khi vào được nội thành rồi mới tạm yên tâm họp 
chg, bán hàng. 


Không riêng gì ở Cầu Long Biên, tại các cửa ngõ 
khác của Thủ đô: Từ Liêm, Ngã Tư Sở, Thanh Trì, 
sáng sáng xe thổ gồng gánh cũng lũ lượt đố vào nội 
thành. Vất và nhọc nhằn thật đấy nhưng vì cuộc 
sống nên họ phải lăn lộn, cho đù có bị xua đuổi vì 
lấn chiếm via hè, lòng đường. 


Ngoài những người nông dân vào thành phố 
hàng ngày. đội quân chợ cóc còn thêm đông đúc 
bởi những người "nội trú". 6, 7 giờ chiều từng đoàn 
quang gánh nhẹ bỗng kéo nhau về khu Ga Hà 
Nội, hay khu Chợ Long Biên, xöm liều. Những khu 
nhà ổ chuột, tường vách phên nứa sơ sài giúp họ 
qua đêm, giả 1.000đ/người. Về đây buôn thúng 
bán bưng là dân tứ xứ: Thái Bình, Nam Hà, Thanh 
Hóa... Trong mấy tháng nông nhàn, họ tạm trở 
thành cư dân thành phố, mang theo cả nếp sống, 
cách làm ăn của người nông dân, cùng đủ loại 
phương ngư. Từ 2, 3 giờ sáng. đội quân quang 
gánh đã lục đục từng đoàn kéo về các chợ đầu 
mối Long Biên, Từ Liêm, Ngã Tư Sở để cất hàng. 
Rau xanh, chanh ớt, hành tỏi, hoa quả tươi... cả 
trăm mặt hàng. Dân thành phố quan mua hàng 
chợ cóc nhiều khi thắc mắc bởi đúm hàng ít ỏi của 
họ, thường chỉ vài chục chanh ớt, mấy mớ rau, lãi 
lời được là bao? Chị Hòa, người Ý Yên, Nam Hà 
cho biết, trừ tiền ăn, tiền trọ, mỗi ngày còn để ra 
được khoảng 10 ngàn để gửi về quê. “Lúa má 
xong cả lại không có nghề phụ, không lẽ rằng chơi 
suốt mấy tháng?" - chị nói. Làng chị mùa này đàn 
ông bẻ đi làm thợ nề, thợ mộc. Đàn bả họp nhau 
thành phường kéo nhau lên thành phố buôn vặt. 
Ruộng đất ít, không có nghề phụ là lý do nông dân 
đổ về thành phố bán sức lao động hay buôn bán 
hè đường. 


Hà Nội còn có tới hàng ngàn người chưa đến 
tuổi hưu buộc phải nghỉ chế độ vì xí nghiệp thiếu 
việc làm. Gánh nặng cuộc sống đè trĩu vai họ. Con 
cái còn nhỏ cần học hành, cha mẹ già cần chăm 
sóc, khiến họ phải bươn bả ngược xuôi. Với ưu thế 
là người Hà Nội, họ là tực lượng “nỏng cốf' để hình 
thành chợ cóc, bất kể ở một ngõ phố, hay một đoạn 
hè đường. 


Qua Chợ Cống Mọc, một địa điểm nằm trong 
danh sách giải tỏa của Phòng Cảnh sát trật tự, tôi 
được nghe tâm sự vui buồn của bà con buôn bán. 
Chợ nằm đối diện với Làng Láng. một làng trồng 
rau có cây húng Láng nổi tiếng. Mấy năm gần đây, 
làng hóa phố, dân cư giàu lên trông thấy do bán 


914 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


đất, bản nhà. Nhưng cũng còn rãi nhiều người 
nghèo. Họ là nông đân không còn ruộng, họp nhau 
buôn bán thành chợ. Bà con chỉ mong sao có địa 
điểm ổn định, thuận tiện để kiếm sống. Đó cũng là 
nguyện vọng chinh đáng của chủ nhân chợ cóc ở 
khắp nơi. 


Dạo quanh Hà Nội là cảnh tượng chợ búa tràn 
lan, lấn chiếm bừa bãi lòng lề đường, cản trở giao 
thông. gây mất trật tự mỹ quan. Nhưng đi sâu tìm 
hiểu ta sẽ bắt gặp những mảnh đời khó khăn cực 
nhọc. Họ là những người lương thiện, nghèo khổ, 
bám hè đường lấy buôn bán làm sinh kế. Hàng 
ngày bị cảnh sát dẹp đuổi, có khi bị phạt họ vẫn 
không nản. Tôi gặp lại chị Vân, người Gia Lâm, 
trên Phố Lê Duẩn khi chị đứng bán ở một chợ cóc 
bé tí tạo bên đường. Khi nghe tôi hỏi có bao giờ bị 
phạt không? Chị cười mà như mếu: “Thường 
xuyên bị cảnh sát đuổi nhưng tôi chạy, may chưa 
có lần nảo bị phạt. Chị Thủy căng bạt, kê ghế ở 
hè Phố Vọng thì “tự tín" hơn: “ôi dào, các ông ấy 
đuổi có giờ. Sau đâu lại vào đó ". Có lẽ chính sự 
thiếu cương quyết, dứt khoát của cảnh sát mà việc 
lấn chiêm lòng lễ đường phổ biến khắp Hà Nội? 
Trả lời câu hỏi của tôi, Đại úy Hiệp, người giữ trật 
tự Chợ Cống Mọc cho biết công việc của các anh 
chủ yếu là đẩy đuổi: "Phạt vì phạm rất khó. Khi bị 
thu giữ, họ nài nỉ, van xin; nếu chúng tôi cương 
quyết lả họ bỏ cả tang vật chứ không chịu nộp 
phạt. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, mức phạt 
thấp nhất là 20 ngàn nộp tại Kho bạc Nhà nước. 
Cả gánh rau của họ trị giá có khi chưa đến 20 
ngàn nên họ chịu mất chứ không chịu phạt là 
đương nhiên. 


Thông thường cảnh sát phải tuôn luôn có mặt ở 
các điểm họp chợ để dẹp vi phạm, nhưng lại ít áp 
dụng được hình phạt. Do vậy, tình trạng lấn chiếm 
lòng lề đường trong khi cảnh sát đang làm nhiệm vụ 
vẫn xảy ra, Cái cảnh gặp công an cả chợ cóc chạy 
như vịt không xa lạ gì với người đân Hà Nội, và quả 
thật không hề đẹp mắt tí nào. 


Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Đội trưởng Đội tham 
mưu, Phòng Cảnh sát trật tự cho chúng tôi biết: 
Lực \ượng giữ trật tự mỏng, chủ yếu là công an 
phường và quận. Tình hình chợ cóc mọc tràn lan 
như hiện nay khiến các anh rất vất và. Không thể 
phủ nhận những tiến bệ của giao thông đô thị Hà 
Nội nhưng cảnh dẹp chợ như hiện tại đúng là 
không đem lại kết quả mong muốn. Về phía các bà 
nội trợ thì có lẽ họ thích sự tiện lợi mà chợ cóc đem 
lại. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần vài bước là 


có thể mua đủ thứ rau quả. thực phẩm, đến cả 
quần áo, đồ dùng. Đi làm về các cô chỉ cần đỗ xịch 
xe bên đường mua thức ăn rất tiện. Nếu vào chợ 
mua một mớ rau 500đ thì gửi xe cũng mất 1.000đ, 
lại mất thởi gian tốn sức. hơn nữa, những người 
buôn bán nhỏ, những người nông dân tập hợp ở 
chợ cóc bán hàng giá rẻ hơn, rau quả lại tươi hơn. 
Đem lại sự tiện lợi và hợp túi tiền có lẽ không một 
cửa hàng nảo, khu chợ lớn nào sánh được với chợ 
cóc. Giờ tan tầm, xe cộ như mắc cửi. các chợ lớn 
quá đóng quá chật thì việc phục vụ tận nơi của chợ 
cóc rất tiện cho các “bà nội trợ'. Muốn dẹp bỏ để 
trật tự ổn định không chỉ trông chờ vào lực lượng 
cảnh sát mà rất cần những biện pháp thích hợp, 
đồng bộ trong toàn thành phố, 


Hà Nội đang là một đô thị phát triển nhanh. 
Nhiều đường phố được xây dựng hiện đại. Cũng 
đã xuất hiện một số siêu thị, nhưng hình thức 
phục vụ này vẫn chưa phổ biến, Đại đa số đân 
Hà Nội vẫn quen mua hàng ở chợ cóc. Trong 
cuộc sống hiện đại hối hả với bao lo toan, thẳng 
hoặc người ta còn nhớ đến ngày phiên Chợ Mơ, 
Chợ Bưởi để tìm mua con giống, cây giống. 
Muốn có một chủ chó, mèo con hoặc tìm những 
giống hoa quý. cứ nhằm ngày chợ phiên. Dạo 
qua các chợ này, người ta vẫn còn nhận ra nét 
văn hóa truyền thống của chợ Hà Nội, lưu giữ từ 
hình thức tổ chức đến phong cách bán mua. 
Trong tương lai, người dân thành phổ vẫn cần 
những khu chợ truyền thống để bản mua thoải 
mái, mặc cả tự do. Đó không những là thói quan 
tâm lý mà còn là như cầu của thành phố đang 
trên đà phát triển, 


Hy vọng, trong các quy hoạch phát triển Thủ 
đô, diện tích sử dụng làm chợ sẽ được quan tâm. 
Hà Nội cần nhiều khu chợ có địa điểm thuận tiện, 
quy hoạch khoa học, hảng hóa phong phủ, phân 
thành nhiều khu riêng rẽ, có sự quản lý chặt chẽ 
về trật tự, vệ sinh. Như vậy vừa đáp ứng nhu cầu 
tiêu thụ của nhân dân, vừa giải quyết địa điểm ổn 
định cho người buôn bán nhỏ. Chinh quyền cũng 
cần lưu tâm làm sao có mức thuế phù hợp để tạo 
điều kiện cho những người bán buôn nghèo khổ 
đến các khu chợ. Được như vậy, việc lấn chiếm vỉa 
hè, lòng đường của các chợ cóc mới có thể được 
loại bỏ dần dần. 


MINH CHÂU 
(Trích Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ công an, 
số 8, năm 1996) 
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11. PHIÊN CHỢ TƠ LỤA 
PHÔ HÀNG ĐÀO XƯA 


3B phố phường Hà Nội xưa đã đi vào dĩ vãng, 
Phố Hàng Bồ, Hàng Dép, Hàng Đường, Hàng Bạc, 
Hàng Trống, Hàng Bông. Hàng Gai, Cổng chéo 
Hàng Lược. Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua... ngồn 
ngộn sắc màu, nhộn nhịp ngày đêm cảnh mua 
sắm. Hình ảnh còn lắng đọng trong trí nhớ đến tận 
bây giờ khi tuổi đã cao là Hàng Đảo thời cổ xưa với 
những phiên chợ tơ lụa một thời sầm uất, khiến lớp 
con cháu hôm nay được nghe kể lại phải thốt lên: 
“Phổ Hàng Đào xưa cũng có phiên chợ, nghe thật 
lạ, ông không kể làm sao biết được” và hỏi luôn: 
“Vậy, thưa ông, sao gọi là Phố Hàng Đào? °. 


Cũng như Hàng Bồ bản bồ, Hàng Dép bán giày 
dép, Hàng Đường bán các loại đường bánh mứt 
kẹo, Hàng Trống bán trống, Hàng Bông bán chăn, 
gối bông..., Phố Hàng Đào chuyên nhuộm các 
hàng tơ lụa màu hoa đào hồng tươi để bán. Đó là 
cách lấy nghề đặt tên thành phố. 


Thời xưa, Phố Hàng Đào nhà mái lá, mái ngói nhô 
ra thụt vào, không có vía hà. Đường đất gồ ghể, rất 
hẹp, ngày nắng bụi mù, ngày mưa lầy lội, không có 
cống, nước tụ lại chảy thành rãnh hai bên vệ đường. 


Nhà ở trong phổ cổ có những nét giống nhau. 
Mặt nhà trông ra đường rất hẹp nhưng càng ối vào 
càng rộng, càng sâu, ăn thông cả sang phố đằng 
sau. Phía trong có sân nhỏ, ở giữa chơi cây cảnh, 
cá vàng, núi non bộ. Chỗ ở rộng, bày bàn thờ, án 
thư, ghế tràng kỷ, giường... Trong cùng là nhà để 
thóc, cối xay thóc, cối giã gạo, nhà bếp. Ngoài cửa, 
nhà nào cũng xây một cái bể nước để phòng hỏa 
hoạn, ban ngày hạ những cánh cửa lùa bằng gỗ 
xuống, đặt lên mặt bể làm chỗ bán hàng. Trước cửa 
hàng, các nhà treo những tua vải nhuộm các màu 
xanh, đỏ, tím, vàng trên các sào dài, trông vui mắt. 
Bên trong kê bộ phản dài, trên đặt tủ ở sát tường, 
bảy các thứ tơ, lụa, the, lượt, vải nhiễu... 


Ban đêm, ngoài đường tối om. Trong nhà le lói 
ngọn đèn dầu. Lính canh ngày đỏ đi tuần, tay cầm 
gậy dài, dao trường, thỉnh thoảng rúc lên hồi tù và 
vang vọng sang tận phố bên. Nhưng cứ đến tháng 
giáp Tết, gọi là tháng củ mật, trộm cướp như rươi, 
chẳng khác nào ở nông thôn hẻo lánh. 


Nghề nhuộm tơ lụa thời ấy thịnh vượng lắm, ngày 
càng tính xảo mặc dầu chỉ nhuộm bằng tay, trong 
cái nồi đồng lớn một người ngồi lọt. Nhiều nhà hết 
thảy con cháu đều quây vào nghề nhuộm đủ ngũ 


sắc cầu vồng, chữ không phải chỉ nhuộm màu hoa 
đào như khi mới dựng nghề. Cửa hàng nhuộm của 
họ Vũ, xưa gọi Phường Đồng Lạc, nổi tiếng một thời, 
được khách tín nhiệm, đem đến nhuộm rất đông. 


Rồi thương mại phát triển, thị trường mở rộng, tài 
chính dối dào, chuyển Hàng Đào sang một giai 
đoạn mới, mang một gương mặt hoàn toàn khác 
trước. Đó là hàng tơ lụa ở nhiều nơi đố về bán, cạnh 
tranh với tơ lụa đất Kinh kỳ. Nhiều nhà ở Hàng Đào 
bỏ nghề nhuộm, chuyển sang bán tơ lụa, vải tấm, 
những năm sau mặt hàng càng phong phú, bán cả 
lĩnh, kếp, satanh, gấm, vóc, len, dạ... Những cải nồi 
đồng lớn bao năm làm cho các gía đình trở nên giàu 
có, giữ xếp xó dưới gầm giường nên đã xảy ra 
chuyện trộm lén vào nhà, chui tọt vào nổi nằm, chờ 
khuya mới lần ra khua khoắng. 


Rồi Phố Hàng Đào, cả Phổ Hàng Gai, xuất hiện 
những phiên chợ như Chợ Đơ (Hà Đông) thường gọi 
phiên chợ hàng tơ, hàng the, một tháng sáu phiên 
vào những ngày mội, ngày sáu. Phố xá nhộn nhịp cả 
ngày. Từ sáng sớm, người từ các Làng Cổ Nhuế, 
Bưởi, Đại Mỗ, La Cả... ra bán the, lụa, lĩnh. Mỗi 
người đeo trên vai cái tay nải băng vải nâu hay lụa, 
trong đựng những tấm hàng dệt tơ lầm được gấp thật 
thẳng, hai đầu kẹp hai tấm ván, lâu ngày đã lên nước 
bóng. Nữ mặc váy, cu già mặc vay chùng, các bà 
mặc váy lửng, nam mặc quần lá toa, đều đi chân đất. 
Bà con là những người nuôi tằm, ươm tơ từ các vùng 
Tứ Tổng, Phùng, Hưng Yên...đền bán tơ, những con 
tơ sợi nhỏ, vàng óng. Các hiệu mua rồi, bán cho các 
hàng ngoại thành sống bằng nghề dệt cửi. 


Hết sáng, khách bản tơ vấn dần. Buổi chiều, 
đến thợ nhuộm trả hàng cũ, nhận hàng mới. Các bà 
ở các vùng Tây Hồ, Đình Bảng, Chợ Giàu trả và 
nhận hàng nhuộm thâm, nhận cả tơ lụa mộc về 
chuội trắng. 


Ngồi giữa sập gụ khẩm trai đen bóng. dưới chiếc 
quạt kéo bằng dây thừng là bà chủ hiệu mặc áo lụa 
trắng, đánh phấn, bôi môi, vấn tóc trần, đeo hoa tai, 
chuỗi hạt ngọc xanh, nhẫn kim cương. Bà luôn tay 
giơ thước đo, mắt nhìn mặt lụa xem dệt có lỗi gì 
không, rồi ném xấp lụa xuống chân sập. Anh thư kỷ 
ngồi trên chiếu trải dưới đất, nhặt lên, xếp thành 
chồng trước mặt, rồi hỏi tên chủ lụa, số thước, ghi 
vào số cẩn thận bằng ngòi bút sắt chấm vào mực 
tím đựng trong lọ. 


Những tấm lụa ›nượt mà kía, mỗi tấm năm, bảy 
chục thước, các cửa hiệu mua chọn tấm, cứ để 
nguyên mộc như thế mà gửi vào Sài Gòn bán. Giá 
tơ lụa lên xuống thất thưởng từng phiên, làng tơ cửi 
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kiếm được ít đồng cũng vất vả đêm ngày. Bao nhiêu 
thợ cửi, thợ hồ trông cả vào cái khung cửi, sống 
chết với cái nghề dệt truyền thống của cha ông, dệt 
nền những tấm lượt, tấm nhiễu, tấm the, tấm sa, 
tấm ïnh... may thành khăn, áo, quần, dây lưng bền 
đẹp, nức tiếng thời xưa mà thế hệ trẻ ngày nay 
không dùng đến, có chăng chỉ được trông thấy trên 
sân khấu, trong cảnh lễ hội, đám cưới ở làng nửa 
Thế kỷ trước. 


Còn những nhà buôn tơ lụa Phố Hàng Đào, từ 
cái vốn nhỏ nhoi lúc đầu, cứ giàu bốc lên theo cái 
câu “Phi thương bất phú". Chẳng bao lâu, ở những 
phố buôn lớn của Hà Nội mọc lên những ngồi nhà 
hai, ba tầng, bền ngoài treo biển chữ vừa ta, vừa 
Tây, bên trong kê sát quầy tử kính, bày đủ loại hàng 
đắt tiền của ta và của ngoại. Các Hiệu Lợi Quyền 
(Hàng Đào), Trịnh Văn Bô (Hàng Ngang), Cát 
Long, Mỹ Bảo (Hàng Gai), Vũ Văn An (Hàng Bài), 
Lê Thuận Khoát, Dương An (Hàng Trống) buôn các 
hàng tơ lụa, kếp, satanh, nhung, các loại vải len 
may âu phục, các thứ hàng thêu đăngten, sơ mi 
trắng. Các nhà Vũ Văn An, Lợi Quyền, Mỹ Bảo... 
còn có đầu óc làm ăn lớn, mở thêm xưởng dệt ở 
Hàng Ngang, Tam Đa, Bưởi... 


Thời ấy lại thấy xuất hiện ở Hàng Đào, nhất là 
Hàng Ngang, cả ở Hải Phòng, Nam Định... nhiều 
hiệu buôn của Ấn Kiều. Người Ấn Độ bán vải lúc 
nào miệng cũng nhai trầu, trên đầu đội cái mũ nỉ đỏ 
có chùm tua đen hoặc xanh sẫm. Tơ lụa Bombay rẻ 
hơn của ta vài giá. To nhất Hàng Đào ngày ấy là 
Hiệu Hađfi Sahive, có người Ấn da đen, râu xồm, 
đầu quấn khăn, tay cầm cái tẩu thuốc, ngồi coi cửa, 
trẻ con đi qua sợ chết khiếp. 


Việc buôn bán thay đổi theo từng thời, nhưng 
các bà, các cô gái Hàng Đào, Hàng Ngang vẫn có 
tiếng buôn bán giỏi, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, 
quanh năm sống trong nền nếp gia phong. Chỉ ra 
cửa ngồi trông hàng cũng phải mặc áo dài, đì đâu 
phải xìn phép. Nhiều cô nhà giàu, học hết bậc 
thành chung (trung học), lấy chồng danh giá. Thời 
xưa, chàng trai nào lấy được vợ là “gái Hàng Đào" 
thì nhà khá giả, học hành đỗ đạt, cậu Tú, cậu Cử 
mới hòng vào được cái mỏ vàng. 


Các vị cao niên người Hà Nội gốc hẳn chưa 
quên câu chuyện làm sôi nổi dư luận từ già nửa Thế 
kỷ trước, ấy là Vương Thị Phượng, đẹp nhất Hà 
Thành thời ấy, mẹ người Việt, bố người Hoa - ông 
Vương Toàn Thắng bán tơ lụa ở Hàng Đào. Nàng 
lấy A Cẩu, người Tàu lai, cháu cụ Phan Bách Vạn, 
triệu phú buôn gấm vóc ở Hàng Ngang. Đám cưới 
to nhất Hà Thành thời đó, theo đúng phong tục 


Trung Hoa xưa cũ. Khi đã có ba mặt con, A Cẩu 
sinh chơi bời, phả cơ nghiệp, lấy vợ lẽ cô đầu Phố 
Hàng Giấy, đánh đập Phượng tàn nhẫn. Nàng bổ 
nhà ra đi, vào Nam, ra Bắc trở thành kiếp bèo dạt, 
mây trôi, liên tiếp sa vào những cuộc tỉnh duyên bịp 
bợm, xỏ xiên đến đắng cay. uất ức. Cuối cùng nàng 
phát điên, phải vào Nhà thương Phủ Doãn chữa 
làm phúc, rồi chết thảm thương. Một cô xe ngựa 
của người tình cũ đưa kẻ vô thừa nhận tới Nghĩa 
trang Bạch Mai, không người đưa tiễn. 


Chuyện của cô gái Hàng Đào bãt hạnh ấy được 
viết thành tiểu thuyết, chuyển thể thành cải lương, 
kịch nói Mổ cô Phượng ai xem cũng xót thương một 
kiếp hồng nhan bạc mệnh. 


THỌ CAO 
(Trích báo Tuổi trẻ Thủ đô, số Xuân 1999) 
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đ lịch sử phát triển đô thị, chợ là một 
nhân tố quan trọng, là hoạt động ban đầu 
để hình thành và phát triển nhiều đô thị thuở xưa và 
là một trong những hạt nhân cơ bản của quá trình 
đô thị hóa. 

Các chợ không tổn tại riêng tẻ, mà tạo thành một 
mạng lưới trong vùng hoặc một điểm dân cư. Từ 
chỗ là nơi phực vụ nhu cầu cuộc sống của cộng 
đồng dân cư địa phƯơng, chợ trở thành nơi cung 
cấp hàng đặc sản cho khách vãng lai và đầu mổi 
trung chuyển hàng hóa. Khi thị trường phát triển thì 
xuất hiện các loại chợ chuyên doanh, chợ đầu mổi, 
“chợ trời” (mua bán đề cũ), v.v... Chợ phải có địa 
điểm thuận lợi cho người mua, người bán. 

Chợ là một loại hình thương nghiệp có tính 
truyền thống, một bộ phận của thị trường xã hội, là 
nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hóa và 
dịch vụ tập trung phong phú của các thành phần 
kinh tế mà đa phần là kinh tế cá thể với những mặt 
hàng tiêu dùng hằng ngày là chủ yếu. Đối tượng 
phục vụ của chợ Hà Nội là toàn thể các hộ dân cư 
trên địa bàn thành phố (kể cả khách vãng lai) tại 
những địa điểm được chính quyền lựa chọn, quy 
định và cho phép hoạt động theo từng mức độ khác 
nhau tùy theo các hoạt động của nền kinh tế xã hội 
đô thị trong từag thời kỳ. 


Hiện trạng chợ ở Hà Nội 


Quá trình phát triển chợ Hà Nội có thể chia 
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thành bốn giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (thời phong kiến): 

Với sự phát triển của 36 phố phường - thành cổ 
và thị dân, chợ được hình thành và phát triển tự 
phát. Chợ họp cả trên các cửa sông, bến bãi. 

- Giai đoạn 2 (thời Pháp thuộc): 

Hàng hóa được vận chuyển chủ yếu bằng 
đường bộ và đường sắt, chợ được xây đựng ở nhiều 
nơi (khu phố Tây), được phân loại thành chợ trung 
tâm, chợ khu vực, chợ ngoại vi với quy mô lớn hơn, 
văn mình hơn rõ rệt. 

- Giai đoạn 3 (thời bao cấp 1954 - 1984): 

Với chính sách kinh tế tập trung bao cấp, Nhà 
nước chú trọng phát triển các cửa hàng bách hóa 
xen vào trong chợ. Tư thương còn tồn tại trong hoạt 
động chợ, nhưng bị suy giắm; việc xây dựng và cải 
tạo chợ hầu như không được quan tâm. 

- Giai đoạn 4 (từ 1985 đến nay): 

Với cơ chế thị trường, coi trọng phát triển cả 
thành phần kinh tế tư nhân nên hệ thống thương 
nghiệp dịch vụ quốc doanh đã dần dần bị hạn chế, 
tạo điều kiện cho các chợ hồi sinh và phát triển 
mạnh với các mặt hàng phong phú, đa dạng. Một 
số chợ được cải tạo, đồng thời nhiều chợ mới được 
hình thành tự phát có tính chất chợ tạm và ngày 
càng phát sinh, phát triển loại hình chợ xanh, chợ 
cóc, tụ điểm, chợ đêm - rạng sáng, v.v... lấn chiếm 
lòng đường, vía hè, cản trở giao thông, ô nhiễm 
môi trường và ảnh hưởng không tốt đến mỹ quan 
đô thị. 

Từ năm 1997, Thành phố đã chú ý đến tình 
trạng lộn xôn của các chợ ở Hà Nội nên đã giao cho 
Sở Thương mại đề nghị Viện Quy hoạch đô thị - 
nông thôn (Bộ Xây dựng) lập dự án “Quy hoạch cải 
tạo và phát triển mạng lưởi chợ Hà Nội đến năm 
2020". Qua nghiên cứu đã có một số kết luận chung 
và kiến nghị như sau: 

- Khẳng định vai trò, vị trí của mạng lưới chợ 
trong cơ chế thị trường đang và sẽ còn phát triển 
mạnh mẽ. Chợ góp phần tích cực vào việc lưu 
thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng, tạo thêm công ăn việc làm cho hàng ngàn 
người lao động, tăng thu nhập cho ngân sách Nhà 
nước và góp phần nãng cao đời sống của nhân 
dân. Chợ còn có giá trị biểu hiện nền văn hóa, lối 
sống, tính dân tộc, mỗi Quốc gia, mỗi vùng hoặc 
mỗi đô thị. Chợ cũng là điểm thu hút khách du lịch 
trong nước và khách Quốc tế, 

- Tuy nhiên, việc xây dựng và quản lý chợ còn 
bộc lộ nhiều tồn tại và khó khăn, nhược điểm chưa 


thể giải quyết nhanh chóng được. Đó là: tình trạng 
lộn xôn, thiếu kỷ cương đô thị, cơ sở vật chất, hạ 
tầng kỹ thuật (nhất là việc phòng cháy, chữa cháy 
và vệ sinh môi trường trong chợ) còn rất yếu kém; 
hiệu quả sử dụng chợ còn thấp, nhiều chợ đã được 
cải tạo hoặc xây dựng mới nhưng chưa sử dụng hết 
công suất, các tầng trên thường bị ế và lỗ vốn (như 
ở Chợ Đồng Xuân, Chợ Hôm). 

- Nguyên nhân của những nhược điểm trên đây 
có nhiều, nhưng có thể quy tụ lại là chưa xây dựng 
được quy hoạch tổng thể một mạng lưới chợ hợp lý, 
và ngay cả khi có rồi thì việc thực hiện còn rất khó 
khăn, lúng túng. Người buôn thủng bán mẹt từ 
vùng ven đô vào nội thành rất nhiều, họ không có 
khả năng đăng ký vào trong chợ nên chỉ chạy 
quanh ngoài chợ, trên vỉa hè và cả bên lòng 
đường. Kiến trúc chợ chưa thông thoáng, ít cổng, 
đường đi lỗi lại trong chợ thiếu mạch lạc, chật hẹp 
Và có nơi không được lát nền. Tổ chức quản lý chợ 
còn yếu kém. 

Theo thống kê của các quận, huyện thì ở Hà Nội 
cuối năm 1997 có 135 chợ, trong đó có 56 chợ nội 
thành và 79 chợ ngoại thành (nhưng theo điều tra 
của dự án thì trong số 119 chợ nộp phiếu điều tra 
có 73 chợ nội thành và 48 chợ ngoại thành). 


Tương lai của mạng tưới chợ ở Hà Nội 


Có nhiều yếu tố tác động đến sự phát triển 
mạng lưới chợ ở Hà Nội: 


- Yếu tố kinh tế: trình độ sản xuất và phân bổ 
nguồn hàng, cơ cấu - cơ chế các thành phần kinh 
tế, mức sống (GDP/ đầu người) của dân cư đô thị. 


- Yếu (ố xã hội: nhu cầu của người dân, lối sống, 
trình độ văn minh xã hội, tính truyền thống, phong 
tục tập quán, v.v. 


- Yếu tố về trỉnh độ khoa học kỹ thuật và cd sở 
hạ tầng: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, trang 
thiết bị kỹ thuật, khoa học - công nghệ sản xuất. 


- Yếu tố về đô thị hoá: trình độ đô thị hóa và các 
loại hình đô thị kéo theo sự biến đổi của nhu cầu 
dịch vụ đồ thị, các loại hình chợ và trung tâm dịch 
vụ thương mại. 


Dự kiến đến năm 2005, GDP/đầu người chỉ 
đạt khoảng 700 USD, người giàu và người khá 
giả chiếm khoảng 20% (thường hay sử dụng 
siêu thị). Như vậy chợ vẫn cần thiết cho khoảng 
80% dân cư có mức thu nhập trên trung bình, 
trung bình và thấp, vì thế nó còn phát triển. 
Nhưng đến năm 2020 - khi GDP/ đầu người 
khoảng 2500 USD, công trình dịch vụ, thương 
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mại mới, hiện đại như các siêu thị, các trung 
tâm thương mại cao cấp sẽ có nhiều hơn thì 
nhu cầu về chợ sẽ giảm. 


Trên cơ sở khoa học (theo lý luận và thực tiễn) 
đến năm 2020 các chợ ở Hà Nội sẽ được chia thành 
hai hệ thống: 


Hệ thống chợ gắn theo các khu dân cư được 
chía thành 3 loại theo cấp phục vụ: 


- Chợ loại l: kinh doanh tổng hợp, phạm vi phục 
vụ có quy mô liên tỉnh. liên quận, huyện cho toàn 
thành phố, có trên 500 thương nhân đăng ký lập 
cửa hàng. sạp hàng buôn bán cố định, có bán buôn 
và bán lẻ, phục vụ cho mọi nhu cầu của nhân dân, 
có chu kỳ sử dụng hàng ngày, ngắn ngày và dài 
ngày. Đối với các chợ loại 1, không quy định bán 
kính phục vụ, mà quan trọng là lợi thế (vị trí lịch sử 
lâu đời hoặc mới) của chúng. 


- Chợ loại I\: phục vụ cho một khu vực lớn của 
thành phố hoặc quận, huyện; có từ 200 đến 500 
chỗ bán hàng cố định, thường xuyên, có bán 
kính phục vụ khoảng 2500 - 3000m, đáp ứng các 
mặt hàng sứ dụng hằng ngày và ngắn ngày của 
dân cư, 


- Chợ loại III: chợ cấp khu vực (liên phường 
hoặc một phường lớn) là các chợ kinh doanh những 
mặt hàng phục vụ nhu cầu hàng ngày (lương thực, 
thực phẩm tươi sống, hàng khô, sơ chế, thức ăn 
sẵn, v.v.); có khoảng từ 100 đến 200 chỗ bán hàng 
cố định, thường xuyên, có bán kính phục vụ 
khoảng 1000 - 1200m. Tuy nhiên, trên thực tế có 
thể lình hoại cho phù hợp với từng địa điểm cụ thể. 
Nếu khu dân cư đã ở gần chợ loại | hoặc chợ loại 
II thì không cần tổ chức riêng chợ toại II cho khu 
đó. Đổi với từng phường hoặc từng đơn vị ở, không 
nên làm riêng một chợ (trừ trường hợp đã có sẵn). 
Tại đây chỉ nên tổ chức các gian hàng thực phẩm 
hoặc một số quấy gạo, thịt, rau cần thiết có đăng 
ký bán theo giờ. 

Hệ thống các chợ chuyên nhất là các chợ đầu 
mối “chợ trời đồ cũ, chợ xe máy (ôtô) cũ, chợ hoa, 
cây - sinh vật cảnh, chợ vật liệu xây dựng và trong 
tương lai sẽ có chợ văn hoá - du lịch. Ngoài ra, từ 
lâu ở Hà Nội đã có các chợ Tết cổ truyền dân tộc 
như chợ hoa Xuân, chợ Tết Trung thu, v.v. 


Dự kiến đến năm 2020 Hà Nội sẽ có 110 chợ 
chính (các loại) ở khu vực ngoại thành mới (theo 
quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội) và 28 chợ chính 
ở ngoại thành (không kể khoảng 50 chợ xã không 
được ghi tên trong danh mục), trong đó: 


- Chợ loại | (kinh doanh tổng hợp): hiện có Chợ 
Đồng Xuân - Bắc Qua, Chợ Hôm - Đức Viên, Chợ 
Mơ, Chợ Ngã Tư Sở, sẽ có Chợ Huyện Mới tại Thị 
trấn Đông Anh (đã có dự án xây dựng từ năm 1999) 
và sau đó sẽ có 2 chợ mới ở Cổ Nhuế và ở Xã Đồng 
Tâm, 3 chợ lớn ở ngoại thành thuộc Huyện Sóc 
Sơn. 


- Chợ loại IÌ: gốm 23 chợ như Chợ Hàng Da, 
Trương Định, Kim Liên, Mai Động, Ngọc Hà, Thanh 
Xuân Bắc, Khương Đình, Gia Lâm, Chợ Tó, Chợ 
Đuôi Cá, Chợ Cầu Diễn, Nhật Tân, Nghĩa Tân, v.v. 
và một số ở ngoại thành. 


- Chợ loại IIl: gỗm 58 chợ nội thành như Chợ 
Cửa Nam, Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Tuy (chuyển 
sang Đầm Trà Lá), Tương Mai, Tân Mai, Châu 
Long, Cống Vị, Thải Hà, Ô Chợ Dừa, Bưởi, Yên 
Phụ, Kim Giang, Thượng Đình, Cầu Giấy, Yên Hòa, 
Nghĩa Đô, v.v. và khoảng 24 chợ ngoại thành 
(không kể 50 chợ tạm ở các xã). 


- Chợ chuyên doanh ở các khu vực nội thành 
mới trên địa bàn Hà Nội có khoảng 19. Các chợ này 
phục vụ cấp thành phố nên xếp vào loại l. 


- Chợ đầu mỗi: có 6 - 7 chợ tại các cửa ngõ của 
các quận, huyện (như Chợ Cầu Đền Lừ, Chợ Nhốn, 
Chợ Thạch Cầu Xã Thạch Bàn, Chợ Ngọc Hồi, Chợ 
Nguyên Khê, v.v.) 


- Chợ hoa: sẽ có khoảng 5 chợ (như Chợ Quảng 
An, Tứ Hiệp, Mê Linh - Vân Trì, Trâu Quy, Tây Tu). 


- Chợ văn hoá - du lịch như Chợ Hàng Bè, 
Cổ Loa. 


- Chợ đồ cũ như Chợ Long Bièn, Hòa Bình, 
Lục Canh. 


- Chợ xe máy cũ như Chợ Chùa Hà, Hửng Tuần. 


Nói chung, với mạng lưới chợ trên, Hà Nội sẽ có 
kế hoạch từng năm để cải tạo, xây dựng mới, đồng 
thởi cũng giải tỏa một số "chợ cóc” hoạt động trên 
mặt đường "chợ tạm" ảnh hưởng tới môi trường, 
giao thông và bộ mặt văn minh đô thị. 


Về hình thức kiến trúc - xây dựng, không nên 
quá 3 tầng và chủ yếu chợ chỉ để 1 - 2 tầng, xây 
dựng kiền cố hoặc bán kiên cố, thoáng, nhẹ, nhưng 
phải quan tâm tới cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường 
và đặc biệt phải có hệ thống thiết bị phòng cháy - 
chứa cháy văn minh. hiện đại. 


KTS TÔ THỊ MINH THÔNG 
(Theo Tạp chí Kiến trúc, số 3 - 2000) 


HINH TẾ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - DỊCH VỤ VÀ NGOẠI GIAO 919 


3.2. Số người tham gia vào các hoạt động 
thương mại-du lịch-dịch vụ 


Những năm vừa qua, các hoạt động thương mại- 
du lịch-dịch vụ đã hấp dẫn một lực lượng lao động 
rất đông đảo và tăng lên hàng năm (bảng 5.16). 
Ngoài các lao động được biên chế là công chức 
Nhà nước, còn có một lực lượng tham gia dưới dạng 
hợp đồng ngắn hạn (không thống kê được). Đây là 
lực lượng được hợp đồng theo mùa vụ. Chính vì thế, 
có một số người chưa được đào tạo, nên kết quả 
nhiều khi chưa được như mong muốn. 


Bảng 5.16. Sô người kinh doanh thương nghiệp, 
khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ cá thể 
của Hà Nội (tính đến 1/7/2002) (nghìn người) 


>~ | 1895 1998 2000 2001 2002 


li 
Cả nước (663,0 | 15012 | 1584,8 | 1654,5 | 23813 
Đồng bẵn 7 ' 
2009 | 2124 | 2530 | 2621 | 2732 | 4848 | 
Sóng Hỗng 
} „ 
Hà Nội 1012 | 814 | 837 | 851 | 1042 


_—— 


Nguồn: Niên giảm thống kê, 2003. 


Cũng như trên phạm vi cả nước, từ năm 1999 
đến 2002, số người kình doanh trong lĩnh vực 
thương mại-du lịch-dịch vụ ở Thành phố Hà Nội liên 
tục tăng lên. Trong đó, các năm 1999, 2000 và 
2001 sô lượng tăng lên khá đều, nhưng đến năm 
2002 có sự tăng lên rất đột biến. So với các năm 
2000 và 2001 mỗi năm chỉ tăng vài nghìn người, thì 
năm 2002 so với năm 2001, số người tăng thêm tới 
29 nghìn người. 


3.3. Doanh thu của thương mại-du lịch-dịch vụ 


Cùng với sự tăng về số lượng các doanh nghiệp 
thương mại-du lich-dịch vụ, số người tham gia vào 
các hoạt động này, trong những năm vừa qua, 
doanh thu đóng góp cho nền kinh tế Hà Nội cũng 
tăng lên đáng kể (bảng 5.17). Đó cũng là xu thế 
chung của toàn bộ nền kinh tế Hà Nội nói riêng và 


Bảng 5.17. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ của Hà Nội 
trong những năm qua ((ÿ đồng) 


mw 4995 | 4998 | 1999 | 2000 | 2001 


Cả nước  |120560,0 | 183212,1 | 198292,2 |216949.6 | 241319,0 


Đóng bằng 


22155,4 | 33041,8 | 36618,4 | 41741,3 | 45756,0 
Söng Hồng 


Hà Nội 12190,0 | 15986,0 | 17743,0 | 21129.0 | 225570 


cả nước nói chung như đã trình bày ở trên. 


4. CÁC THÀNH TỰU KINH TẾ TRONG THỜI KỲ 
ĐÔI MỚI 


Qua những điều vừa trình bày cho thấy, sau khi 
xóa bỏ cơ chế bao cấp, bước vào thời kỳ Đổi mới, 
nền kinh tế của Thủ đô Hà Nội đã có những bước 
phát triển nhảy vọi. Các hoạt động kinh tế trở nên đa 
dạng và linh hoạt hơn về mơi phương diện (ngành 
nghề sản xuất, hình thức tế chức, v.v.). Cũng chinh 
vì vậy, sau hơn mười năm Đổi mới với cơ chế thị 
trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, những thành 
tựu về phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội đã từng 
bước được cải thiện và theo chiều hướng tăng dân 
qua từng năm. Để chuẩn bị hành trang vào Thế kỷ 
XXI, Hà Nội đã đạt được một số kết quả khá quan 
trọng trong phát triển kình tế như sau. 


Tống sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 
12,52% trong giai đoạn 1991-1995 và 10,38% 
trong giai đoạn 1996-2000. GDP của Hà Nội năm 
2000 gấp 11,2 lần năm 1985. Tốc độ tăng GDP 
trung bình của Thủ đô trong giai đoạn 1991-2000 
cao hơn so với cả nước từ 2 đến 3%. GDP bình 
quân theo đầu người của Thủ đô gấp 2,1 lần so với 
cả nước. 


Tỷ trọng công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ 


Cơ cấu kính tế của Thủ đô đã chuyển dịch theo 
hướng công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp. Tỷ trọng 
GDP công nghiệp tăng từ 34,88% năm 1996 lên 
38% năm 2000. Trong khi đó, tỷ trọng dịch vụ giảm 
từ 60,0% năm 1996 xuống còn 58,2% năm 2000 và 
tỷ trọng GDP nông nghiệp giảm từ 5,13% năm 1996 
xuống còn 3.8% năm 2000. 


Trong 5 năm qua (1995-2000), GDP công 
nghiệp mở rộng lăng bình quân 13%/năm, nông- 
lâm nghiệp và dịch vụ tăng bình quân 10.45%/năm, 
thủy sản tăng 4,89%/năm. Khu vực có vốn nước 
ngoài tăng nhanh với 22,68%/năm, khu vưực kinh tế 
trong nước tăng bình quân 8,68%/năm, 


Kim ngạch xuất-nhập khấu 


Thời kỳ 1996-1999, kim ngạch xuất khẩu 
tăng bình quân 15,92%/năm. Trong đó, kim 
ngạch xuất khẩu của kinh tế Trung ương đóng 
trên địa bàn Hà Nội là 75,0%, tốc độ tăng bình 
quân là 14,93%/năm, kim ngạch xuất khẩu địa 
phương chiếm 25%, tốc độ tăng trưởng bình 
quân khoảng 19,29%. 


Kim ngạch nhập khẩu bình quân đạt tốc độ 
tăng 18,39% trong thời gian vừa qua. Trong đó, 
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kìm ngạch nhập khẩu Trung ương chiếm tỷ trọng 
85%, tăng trung bình 19,09%/năm, còn kim 
ngạch nhập khẩu địa phương đạt 15%, tăng trung 
binh 15.01%/năm. Năm 1991, tỷ trọng nhập khẩu 
trang thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, vật tư 
phục vụ sản xuất là 42,6%, năm 2000 tỷ lệ này 
đạt tới 94,74%. 


Những thành tựu về thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài trong thời gian qua: 


TỪ khi bắt đầu thực hiện chín! sách Đổi mới, đặc 
biệt khi Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam được 
ban hành năm 1987, đầu tư nước ngoài đã được 
khẳng định vị trí và đã đóng góp một phần quan 
trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển 
kinh tế của cả nước cũng như đối với Hà Nội. Năm 
1989, Hà Nội mới có 4 dự án đầu tư của nước ngoài 
với số vốn đăng ký là 48 triệu đỏ la Mỹ, đến nay đã 
có 382 dự án đâu tư nước ngoài hoạt động trên địa 
bàn Thành phố với số vốn đầu tư lên tới 8,3 tỷ đô la 
Mỹ. Tỷ trọng vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố đã 
tăng từ 19% năm 1990 lên 25% năm 1999. Điều đó 
càng khẳng định vị trí và tiềm năng cửa Hà Nội 
trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. 


Hoạt động đầu tư nước ngoài ở Hà Nội diễn ra 
trên nhiều Ính vực, trong đó đầu tư vào công 
nghiệp chiếm 22,7%, phát triển đô thị chiếm 
35,6%, giao thông, bưu điện chiếm 11,5%, bất 
động sản chiếm 27%, v.v. Xu hướng đầu tư vào Hà 
Nội đang dần tập trung vào những ngành công 
nghiệp kỹ thuật cao như sản xuất xe ô tô, xe gắn 
máy, các thiết bị điện tử, viễn thông, công nghiệp 
hóa chất. 


Nhiều hình thức đầu tư được triển khai thực 
hiện, như 100% vốn nước ngoài, liên doanh, liên 
kết, v.v. Ngoài ra, Thành phố cũng đã có những 
chính sách khuyến khích đầu tư thông qua việc xây 
dựng các khu công nghiệp, nơi có cơ sở hạ tầng rất 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện 
tại, 10 khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang 
hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều triệu đô la 
của nước ngoài. 


Các nhà đầu tư nước ngoài đến Hà Nội từ nhiều 
Quốc gia khác nhau, như Châu Á (Singapore, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, 
Indonesia, Ấn Độ), từ Châu Âu (Cộng Hòa Pháp, 
Cộng Hòa Liên Bang Đức, Hà Lan, Đan Mạch, 
Thụy Sỹ, Nga, Úcraina, ltaly, v.v...), từ châu Mỹ 
(Canada, Hoa Kỳ, Cuba, v.v...), v.v... Nhiều tập 
đoàn sản xuất nổi tiếng trên Thế giới cũng đã có 
mặt ở Hà Nội, như Coca-Cola, ITT, IBM, ABB, 8P, 


Shell, Canteax, LG, Honda, vv. đã làm cho hoạt 
động đầu tư ở Hà Nội trở nên sôi động hơn. 


Năm 1995, tổng sản phẩm nôi địa của khu vực 
đầu tư nước ngoài mới đạt giá trị 807,3 tỷ đồng, 
năm 1999 đã tăng lên 2.054,2 tỷ đồng với tốc độ 
tăng bình quân hàng năm là 26,3%. Các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp đáng 
kể cho ngân sách Nhà nước với giá trị lên đến trên 
647,8 tỷ đồng năm 1999, 

Tiểm năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
của Hà Nội 

Tiềm năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của 
Hà Nội rất to lớn, bắt nguồn tử chính những thế 
mạnh của mình, như thị trường tiêu thụ lớn, các 
chính sách của Chinh phủ và của Hà Nội nhằm 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư 
nước ngoài. Cụ thể là: 


- Hà Nội có nền tảng chính trị ổn định, chính 
sách kinh tế đối ngoại rộng mở và linh hoạt, an ninh 
chính trị và trật tự xã hội đảm bảo. Hà Nội còn là nơi 
có vị thể thuận lợi: là trung tâm giao dịch kinh tế và 
trung tâm giao lưu Quốc tế quan trọng; 


~ Hà Nội là một thành phố tập trung nguồn nhân 
lực, trí tuệ đồi đào (chiếm trên 62% số cán bộ khoa 
học và quản lý có trình độ trên đại học, giảo sư, tiến 
sỹ, thạc sỹ của cá nước); 


- Người dân Hà Nội có trình độ dân trí và tay 
nghề cao, có khả năng tiếp thu nhanh chóng các 
công nghệ hiện đại cũng như trình độ quản lý tiên 
tiến. Giá nhân công ở Hà Nội hợp lý; 

- Tiểm năng thị trường Hà Nội lớn và có ảnh 
hưởng nhiều đến các thị trường khác trong khu vực 
(như Nam Trung Quốc, Lào. v.V.); 


- Cơ sở hạ tầng của Hà Nội đang trên đà phát 
triển: Hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc được 
đầu tư xây dựng với công nghệ mới, tiên tiến, nguồn 
cung cấp điện năng và nước sạch cho các doanh 
nghiệp ổn định; 


- Thủ tục hành chính về xem xét, đuyệt cấp giấy 
phép đầu tư cho các dự án, đặc biệt là các dự án về 
công nghiệp, được tiến hành thuận lợi và nhanh 
chóng. Hà Nội đang áp dụng hiệu quả chính sách 
một cửa, một dấu tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư thực hiện dự án; 

- Các chi phí dịch vụ, như dịch vự xã hội, thuê 


bất động sản, nhà đất, điện, nước thấp hơn một số 
đô thị thương mại khác ở Việt Nam và trên Thế giới; 
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- Các chính sách thuế được hưởng chế độ ưu 
đãi. đặc biệt là các dự án công nghiệp và các dự án 
khuyến khich khác. 


- 10 khu công nghiệp của Hà Nội rất thuận tiện 
về cơ sở hạ tầng, đang phát huy thế mạnh của 
minh trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
Trong những năm tới. khoảng 5 khu công nghiệp 
nữa sẽ được triển khai xây dựng để thu hút hơn nữa 
vốn đầu tư nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau từ các ngành công nghiệp kỹ thuật cao đến 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biển và thủ 
công nghiệp. 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa 
hiện nay, khi hiệp định thương mai Việt-Mỹ đã được 
ký kết, Việt Nam hội nhập với AFTA, Thủ đô Hà Nội 
với những lợi thế to lớn của môi trường đầu tư nước 
ngoài về các mặt chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, 
nguồn nhân lực đã đang và sẽ trở thành một trong 
những điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư 
nước ngoài. 


-Trong tổng số 432 dự án đã được cấp phép, 
hiện có 382 dự án còn hiệu lực hoạt động với vốn 
đầu tư đăng ký 8,3 lÿ đô la Mỹ, 


- Tính đến năm 2000, khu vực kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài đã nộp ngân sách 500 triệu đồ la Mỹ 
và tạo việc làm với thu nhập ốn định cho hơn 
22.000 lao động 


- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 32% 
tổng giá trị sản xuất công nghiệp và 33,7% giá trí 
hàng xuất khẩu 


- Tỷ trọng GDP khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài tăng từ 10,1% năm 1996 lên 12,9% năm 
2000. Tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực này 
trong giai đoạn 1996-2000 là 18,49%/năm góp 
phần quan trọng vào quả trình tăng trưởng kinh tế 
chung của thành phố. 


Dự báo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
Hà Nội giai đoạn 2001-2010 


Để phát huy tốt vai trò là trung tâm đầu não về 
chính trị, hành chính Quốc gia, trung tâm văn hóa, 
khoa học-công nghệ của cả nước, đồng thời là 
trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch Quốc tế, là 
động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Hà 
Nội phải phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền 
vững, bảo đảm ổn định vững chắc chính trị, an ninh, 
quốc phòng, cơ bản xây dựng được nền tảng vật 
chất, xã hội của Thủ đô văn mính, hiện đại, đậm đà 
bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội; nâng cao đời 


sống vật chất và tinh thần của nhân dân, từng bước 
xây dựng nền kinh tế tri thức. Các chỉ tiêu kinh tế 
cần phải đạt được như sau: 


- Dân số năm 2010 của Thủ đô Hà Nội khoảng 
3,2-3,3 triệu người; 


- Năm 2010, GDP binh quân đầu người của Thủ 
đô phấn đấu tăng gấp 2,4 lần so với năm 2000. Tốc 
độ tăng trưởng GDP hàng năm tà 19%; 


- Từ năm 2001 dến năm 20085 ưu tiên phục hồi 
thị trưởng tiêu thụ trong và ngoài nước trên cơ sở 
cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là đầu trí 
phát triển công nghiệp có hàm lượng trí tuệ cao, 
phát triển dịch vụ chất lượng cao, v.v. Cg cấu 
kinh tế của Thủ đô sẽ là Công nghiệp - Dịch vụ - 
Nông nghiệp. 


- Từ năm 2006 đến năm 2010, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch từng bước theo hướng Dịch vụ-Công 
nghiệp-Nông nghiệp. Đến năm 2010, dự kiến cơ 
cấu kinh tế công nghiệp chiếm 42%, dịch vụ: 
56% và nông nghiệp là 2%. Dự kiến tốc độ tăng 
giả trị sản xuất công nghiệp hàng năm là 12- 
13%, dịch vụ tăng 8,5-9,0% và nông nghiệp tăng 
3,0-4.0%; 


- Các doanh nghiệp sản xuất của Hà Nội cần 
phải tập trung sản xuất sản phẩm chất lượng cao, 
nâng cao năng lực cạnh tranh (trước hết là về giả 
cả, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung ứng), tích 
cực mở rộng thị trường mới để dần dần hướng đến 
những sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, chế biến 
sâu, thu ngoại tệ mạnh; 


- Khu vực kinh tế Nhà nước phải phấn đấu giữ 
vai trò chủ đạo trong nền kính tế; hỗ trợ để các khu 
vực kinh tế ngoài Nhà nước ngày càng đảm nhận 
vai trò chủ động và tích cực cho công cuộc phát 
triển kình tế-xã hội của Thủ đô, 

- Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu trong giai 
đoạn 2001-1005 là 13,5-14,0%, giá trị kim ngạch 
xuất khẩu năm 2005 đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ; tốc độ tăng 
kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 đạt 15- 
16% và giá trị kim ngạch xuất khẩu vào năm 2010 
khoảng 5-6 tỷ đô la Mỹ; 


- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô có bước 
chuyển biến mạnh: Xây dựng xong 4 cầu mới bắc 
qua Sông Hồng là: Tứ Liên, Thanh Trì, Vĩnh Tuy và 
Nhật Tân, sửa chữa Sầu Long Biên; hoàn thành 3 
tuyến đường vành đai; nâng cấp Sân bay Nội Bài; 
giao thông công cộng đáp ứng được 40% nhu cầu 
đi lại của nhân dân; giải quyết xong tỉnh trạng ngập 
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úng trong mùa mưa; 100% số dân được cấp nước 
sạch; xử lý được 70% nước thải, thu gom xử lý 
100% rác thải đô thị. 


PHỤ LỤC 1: 


THÀNH TỰU CƠ BẢN VỀ. KINH TẾ - 
XÃ HỘI THỜI KỲ 1986 - 2000 


4. Khái quát những thành quả phát triển kính tế 
của 15 năm đổi mới 


GDP tăng 4,2 lần sau 15 năm, Hà Nội luôn duy 
trì tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn cả nước khoảng 
1,5 lần. Năm 2000, GDP của Hà Nội chiếm 7,22% 
so với cả nước, khoảng 41% so với toàn vùng Đồng 
bằng Sông Hồng và 65,47% so với vùng kinh tế 
trọng điểm phía Bắc. 


GDP bình quân đầu người năm 2000 đại 10,5 
triệu đồng (bằng khoảng 2,29 lần vùng Đồng bằng 
Sông Hồng và 2,01 lần cả nước). 


Kính tế phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh 
vực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,46 lần, 
giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gần 2 lần; kim 
ngạch xuất khẩu địa phương tăng 8,84 lần. Đến 
nay, Hà Nội có 380 dự án đầu tư nước ngoài còn 
hiệu lực hoạt động với tống số vốn đăng ký 7,8 
tỷ USD (đứng thứ hai cả nước), vốn thực hiện 
đạt 3,1 tỷ USD. 


Thu ngân sách năm 2000 trên địa bàn Hà Nội 
đạt khoảng 11.300 tỷ đồng. 


Cø cấu kinh tế ngành công nghiệp mở rộng từ 
28,1% năm 1990 tăng lên 35% năm 2000, ngành 
dịch vụ từ 61,9% giảm xuống còn 58,2%, ngành 
nông - lâm nghiệp và thủy sản từ 9% giảm xuống 
3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 0% 
(1990) lên 12,64% (2000). 


Kinh tế Thủ đô đã căn bản chuyển sang kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 


2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 5 
năm 1996 - 2000 


Kính tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá: Giai 
đoạn 5 năm 1986 - 2000, tăng trưởng GDP trên địa 
bàn Thủ đô đạt bình quân 10,B0%/năm, cao hơn 
mức trung bình cả nước khoảng 1,5 lãn#), đó là 
mức tăng trưởng khá trong điều kiện hết sức khó 
khăn. Năm 2000 đã chặn được đà giảm sút trong 


tăng trưởng kinh tế. 


GDP bình quân đầu người từ 5,14 triệu đồng 
(695 USD) năm 1995 tăng lên 6,89 triệu đồng (990 
USD) năm 2000, tăng bình quân 6,02%/năm (giá 
1994). Nếu tính theo giá thực tế thì năm 2000 GDP 
bình quân đầu người đạt 10,5 triệu đồng. 


Kinh tế Thủ đô phát triển ở tất cả các ngành, 
các lĩnh vực: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
bình quân 15,16%/năm. Sản phẩm công nghiệp 
ngày càng phong phú. Ngoài 9 khu công nghiệp 
cũ, 5 năm qua Hà Nội đã xây dựng thêm 5 khu 
công nghiệp tập trung, 2 khu công nghiệp vừa 
và nhỏ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 
4,98%/năm. Kinh tế trang trại bước đầu được hình 
thành và phát huy hiệu quả, Một số công nghệ 
mới, đặc biệt là công nghệ sinh học được quan tâm 
ứng dụng. Giá trị sản xuất nông - làm nghiệp và 
dịch vụ binh quân 1 ha tăng từ 23,2 triệu đồng lên 
40,4 triệu đồng. Đang hình thành các vùng sản 
xuất hoa, cây cảnh, rau sạch, cây ăn quả đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. 


Giá trị các ngành địch vụ tăng bình quân 
13,3B8%/năm. Văn minh dịch vụ thương mại đang 
ngày càng được chú ý theo hướng phục vụ nhu cầu 
và thị hiếu người tiêu dũng. Hệ thống siêu thị, cửa 
hàng tự chọn ngày càng đi vào nề nếp sinh hoạt 
mua sắm của người dân Thủ đô. Du lịch và một số 
ngành dịch vụ khác đã có sự phát triển cả về quy 
mô và chất lượng. 


Cơ cẩu kinh tế của Thủ đô tiếp tục chuyển dịch 
theo hướng tích cực, đúng theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Thành phố lần thứ XII đề ra là nâng dần 
tỷ trọng ngành công nghiệp, giảm tương ứng ngành 
dịch vụ và ngành nồng nghiệp trong sự phái triển 
đi lên của tất cả các ngành. Tỷ trọng GDP công 
nghiệp mở rộng từ 33,01% năm 1995 tăng lên 38% 
năm 2000; GDP dịch vụ từ 61,60% năm 1995 giảm 
xuống còn 58,2%; GDP nông - lâm nghiệp và thủy 
sản từ 5,4% năm 1995 giảm xuống 3,8%. Cùng với 
chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu vùng cũng có sự 
chuyển dịch theo hướng hình thành các khu công 
nghiệp, các trung tâm thương mại, các vùng 


(1) Tốc độ lăng trưởng GDP của cả nước 1996: 9,34%, 
1997: 8,154, 1998: 5,8%, 1999: 4,8%, 2000: 6,7%. 
Tốc độ tảng trưởng GDP của Hà Nội 1996: 
12,98%, 1997: 12,59%, 1998: 12,01%, 7999: 
6,48%, 2000: 9,14%. Ghi chú: Tỷ giả USD tính 
theo giá FOB năm 1989. 
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chuyên canh... Cơ cấu thành phần kinh tế cũng 
ngày càng phát triển đa dạng, kính tế ngoài Nhà 
nước và khu vực có vốn đấu tư nước ngoài ngày 
càng mở rộng. 


Hoạt động kinh tế đối ngoại vượt qua nhiều khó 
khăn và duy trì phát triển, nhất là trong xuất nhập 
khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 


Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 5 năm 
đạt 6,50 tý USD, tốc độ tăng bình quân 14,91% 
(chỉ tiêu Đại hội là 25%); kim ngạch xuất khẩu địa 
phương tăng bình quân 19,96%/năm. Thị trường 
xuất nhập khẩu ngày càng được ổn định và mở 
rộng. Đã hình thành một số thị trường xuất nhập 
khẩu chủ yếu như: EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
ASEAN... Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đã có 
những chuyển biến tích cực, hàng công nghệ 
phẩm chiếm tỷ trọng ngày càng lớn), Một số mặt 
hàng có thị trường và kim ngạch xuất khẩu khá ổn 
định như: Dệt may - da giầy, điện - điện tử: nông - 
thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ... Cơ cấu hàng 
nhập khẩu chuyển biến theo hướng nâng dần tỷ 
trọng nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 
vật tư phục vụ sản xuất, giảm tỷ trọng nhập khẩu 
hàng tiêu dùng). 


Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 
vào Hà Nội 5 năm qua đạt 4,922 triệu USD, gấp 
3,09 lần thời kỳ 1991 - 1995 và chiếm khoảng 35 
- 40% tổng đầu tư toàn xã hội. Đến hết năm 2000, 
trên địa bàn Hà Nội có 382 dự án còn hiệu lực hoạt 
động với tổng số vốn đăng ký đạt 7,55 tỷ USD, 
vốn đầu tư thực hiện đạt 3,5 tỷ USD, thu hút trên 
2,2 vạn lao động; năm 2000, các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài đóng góp gần 13% trong 
GDP của Thủ đô, đã tạo ra 32% giá trị sản xuất 
trong toàn ngành công nghiệp của Hà Nội. 


Thu hút nguồn tài trợ phát triển chính thức 
(ODA) có nhiều tiến bộ. 5 năm qua thu hút vốn 
ODA được 423,17 triệu USD, tăng 2,35 lần so với 
thời kỳ 1991 - 1995, đã đóng góp quan trọng vào 
phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội như: cấp thoát 
nước, giao thông. vệ sinh môi trưởng. 


Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được củng 
cố, hoàn thiện cùng với sự phát triển của lực lượng 
sẵn xuất. Doanh nghiệp Nhà nước đang được sắp 
xếp lại theo hướng chất lượng, hiệu quả nhằm đảm 
bảo vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành 
phần. Hầu hết các hợp tác xã được chuyển đổi theo 
luật, một bộ phận bước đầu đổi mới phương thức 
sản xuất kinh doanh. Các thành phần kinh tế có 
nhiều tiến bộ. 


Xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý đô thị có 
một số mặt tiến bộ, bộ mặt Thủ đô 5 năm qua có 
nhiều thay đổi khang trang, hiện đại hơn. 
Phương án điều chỉnh quy hoạch không gian 
kiến trúc đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. 


Bằng nhiều nguồn vốn, thành phố đã.tập trung 
đầu tư xây dựng, nàng cấp kết cấu hạ tầng đồ thị; 
mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường, nút giao 
thông quan trọng. Trong 5 năm xây dựng mới gần 
40km đưỡng giao thông, rải nhựa đường đạt khoảng 
3 triệu m2, nâng tỷ lệ đường rải nhựa lên 90% (đối 
với nội thành) và 60% (đôi với ngoại thành). Hệ 
thống đèn tín hiệu giao thông được trang bị lại, giao 
thông tính được chú trọng phát triển: vận tải công 
cộng được mở rộng... 


Hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng đô thị và 
vệ sinh môi trường cũng ngày càng được cải thiện. 


Xây mới và cải tạp hệ thống lưới điện. Mạng lưới 
thông tin liên lạc được mở rộng và trang bị khá hiện 
đại, nâng số máy điện thoại từ 7 máy/100 dân năm 
1896 lên 18 máy/dân năm 2000. 


Trong 5 năm đã xây dựng thêm 1,5 triệu m2 nhà 
ở, nâng mức bình quân về nhà ở từ 5 m2 lên 6 m2. 


Công lác giáo dục và đào tạo đạt nhiều thành 
công. Năm 1999. thành phổ đã đạt tiêu chuẩn phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở. Cơ sở vật chất của 
ngành giáo dục được nâng lên rõ rệt. 


Mạng lưới y tế bước đầu được sắp xếp lại, đáp 
ứng yêu cầu khám chữa bệnh và phòng chống 
các loại bệnh dịch. 100% các trạm y tế xã, 
phường có bác sỹ. Có nhiều đổi mới trong chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tháng mười 
hai năm 2000 thành phố được công nhận thanh 
toán bệnh bại liệt. Bảo hiểm y tế ngày càng mở 
rộng và phát huy tác dụng. Công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng dân 
Số tự nhiên từ 1,46% năm 1995 giảm xuống còn 
1,09% năm 2000 (hoàn thành trước một năm so 
với kế hoạch đề ra). 


Công tác văn hóa - thông tin đã có đóng góp tích 
cực trong việc động viên nhân dân tham gia công 


(7) Năm 1991 hàng công nghệ phẩm chiếm tỷ trọng 13% 
trong tống kim ngạch xuất khẩu, đến 2000 đã tăng 
lên 62%. 

(2) Năm 1991, tỷ trọng nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất là 42,6%, 
năm 2000 tàng lén 82%. 
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cuộc phát triển kính tế - xã hội Thủ đô. Đời sống văn 
hóa có nhiều tiến bộ, đối mới theo hướng lành mạnh, 
thiết thực. Phong trào thì đua "Người tối, việc tốt, 
“Xây dựng nếp sống văn mình, gia đình văn hóa", 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ỏ khu 
dân cử' được triển khai sâu rộng trong nhân dân. 


Nhiều di tích văn hóa, di tích lịch sử và cách 
mạng được trùng tu, tôn tạo. Công tác văn hóa - 
thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, hoại 
động sáng tạo văn học nghệ thuật phát triển... 


Hoạt động thể dục thể thao đạt nhiều kết quả 
trên cả 3 mặt: thể thao quần chúng, chuyên nghiệp 
và quan hệ giao lưu thí đấu. Nhiều môn thể thao 
xếp hàng đầu cả nước; cơ sở vật chất của ngành 
từng bước được nâng cấp. 


Các chương trình xã hội được triển khai thực 
hiện tốt. Giải quyết việc làm mỗi năm bình quân 
khoảng 50 nghìn người; Bảo hiểm xã hội ngày càng 
được mở rộng và phát huy tác dụng. 


Hoạt động khoa học - công nghệ cö bước 
chuyển biến: Khoa học nhân văn đã góp phần cung 
cấp các luận cứ khoa học phục vụ yêu cầu hoạch 
định chiến lược, quy hoạch và phải triển kinh tế - xã 
hội và xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 


Khoa học - công nghệ, đã tập trung triển khai 
nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới đối với 
các sản phẩm máy gia công và hàng gia dụng có 
khả năng tiêu thụ tốt trên thị trường; nhiều giống 
mới và các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng thành 
công trong sản xuất nông nghiệp, phục vụ tốt cho 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và 
nông thôn ngoại thành. 


Chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ 
vững: Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở 
từng bước có sự đối mới về tổ chức và phương thức 
hoạt động. Giáo dục quốc phòng được tiến hành 
sâu rộng và đạt kết quả tốt, Chất lượng phong trào 
quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự art toàn xã hội được nâng cao. 


Những kết quả trong 15 năm đổi mới của Thủ đô 
đã được Nhà nước và bạn bè Quốc tế ghi nhận. 
Năm 1999, Hà Nội được tổ chức UNESCO xét chọn 
là thành phố duy nhất đại biểu cho khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương đạt danh hiệu “Thành phố vì hòa 
bình", năm 2000, Hà Nội được Nhà nước phong 
lặng “Thủ đô anh hùng”. 


PHỤ LỤC 2: 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
ĐẾN NĂM 2010 


1. Mục tiêu chiến lược của Thủ đô đến năm 2010 


“Phát triển kính tế - khoa học công nghệ - văn 
höa xã hội toàn diện, bến vững; bảo đảm xây dựng 
về cơ bản nền tảng vật chất, kỹ thuật và xã hội của 
Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, thanh 
lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến; 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân; phấn đấu trỏ thành một trung tâm ngày càng 
có uy tín ở khu vực, xứng đáng với danh hiệu Thủ 
đồ anh hùng ”?), 


2. Các quan điểm phát triển 


- Phát triển Hà Nội với không gian mở, phù hợp 
với vị thế của Thủ đô, nâng cao tĩnh liên kết với cả 
nước. Tiếp tục xây dựng và phát triển nền kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng 
cường chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế Thủ đô, tạo môi trường đâu tư năng 
động, củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà 
nước, đảm bảo các thành phần kinh tế phát triển 
bình đẳng để kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển 
bền vững. 

- Phát huy mọi nguồn lực: tranh thủ sự chỉ đạo 
toàn diện của Trung ương, sự phối hợp của các địa 
phương trong cả nước, tăng cường hợp tác phát 
triển kinh tế vùng, phát triển đồng bệ các loại thị 
trường. Tập trung xây dựng đồng bộ cơ chế, chính 
sách và phân công, phân cấp rõ ràng giữa Trung 
ương và Hà Nội. Luôn coi nội lực là nhân tổ quyết 
định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 

- Trong chỉ đạo, quán triệt phương châm: phát 
triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây 
dựng Đẳng là nhiệm vụ then chốt, quản lý đô thị là 
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Trong tổ chức 
thực hiện cần kết hợp hài hòa các tĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. 

- Yếu tố con người có tính quyết định hàng đầu 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 


(1) Nghị quyết 1⁄NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển Thủ đô thời kỹ 2001-2010. 
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Phát triển đội ngũ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân, 
công nhân kỹ thuật lành nghề, đủ năng lực, trình độ 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa Thủ đô. 

3. Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 

- Dân số năm 2010 là 3,2 - 3,3 triệu người. 

- GDP tăng 2,7 lần so với năm 2000 (giá 1994). 

- Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm: 10 - 11%. 

- GDP binh quân đầu người là 2100 USD(1). 

- Điện thương phẩm 2800 kwh/người/năm. 

- Diện tích phục vụ giao thông: 15 - 163% diện 
tích đô thị. 

- Diện tích nhà ở đô thị bình quân 8 - 9 m^2/người. 

- Diện tích cây xanh bình quân 7,5 - 8m2/người. 

- Vận tải hành khách công cộng đáp ứng 40% 
yêu cầu giao thông nội thành. 

- Cấp nước sạch cho đô thị 160 - 180lít 
/ngườingày đêm. Đảm bảo cấp nước sạch cho 
100% làng, xã ở nông thôn. 

- Thu nhập bình quân đầu người dân tăng trên 
2 lần. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 3%!2) 
trên toàn thành phổ (1% tại khu vực thành thị). 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị còn ở mức 8%. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010 là 1,05%. 

- Tuổi thọ trung bình: 72 tuổi. 

- Giữ vững kết quả phổ cập Trung học cơ sở, 
hoàn thành phổ cập Phổ thông trung học và tương 
đương. 

Để thực hiện mục tiêu của chiến lược 10 
năm, mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005 là: 

Tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bên 
vững. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nâng cao rõ rệt chất lượng, sức cạnh tranh của sản 
phẩm và hiệu quả phát triển kinh tế bảo đảm chủ 
động hội nhập kinh tế Quốc tế. Xây dựng đồng bộ 
các loại hình thị trường. Tiếp tục tăng cường đầu tư, 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội tạo tiền 
đề cho bước phát triển tiếp theo. Tập trung giải 
quyết các vấn đề xã hội bức xúc như việc làm, nhà 
ở và các tệ nạn xã hội. Chú trọng giáo dục - đào 
tạo, khoa học - công nghệ, tạo bước chuyển mạnh 
về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh 
tế - xã hội Thủ đô, chuẩn bị điều kiện bước đầu xây 
dựng nền kinh tế trì thức. 


Các nhiệm vụ trọng tâm là: 

- Tiếp tịc thực hiện tốt cø cẩu kinh tế Công 
nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Phấn đấu đạt nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế (theo GDP) bình quân 10 - 
11%/năm. Tiếp tục phát triển những ngành và sẵn 
phẩm đang cô sức cạnh tranh và triển vọng thị 
trường. Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cd cấu 
nội bộ các ngành kinh tế theo hưởng hiện đại và 
hiệu quả. 

- Mỏ rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối 
ngoại. ta! tiên cho mục tiêu tăng nhanh xuất khẩu, 
và thay thế hàng nhập khẩu, thu hút vốn, công 
nghệ từ bên ngoài. Khẩn trương chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để thực hiện các cam kết Quốc tế và 
hội nhập kính tế theo lộ trình một cách chủ động, 
hiệu quả, an toàn. 

- Phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với tăng 
cường củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xui. 
Sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả của khu vực kinh 
tế Nhà nước. Khuyến khích các loại hình tổ chức 
sản xuất kinh doanh mới theo hướng đa ngành. đa 
sở hữu, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Tạo môi 
trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kính tế phát 
triển lành mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh và 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Tăng 
tính liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa sản xuất - 
dịch vụ, sản xuất - lưu thông - liêu thụ. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
kỹ thuậi, hạ tầng xã hội để vừa giải quyết những 
yêu cầu bức xúc trong xây dựng và quản lý đô thị, 
vừa từng bước xây dựng Thủ đô đồng bộ, hiện đại 
theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Phát triển nhanh các khu đô thị mới hiện đại 
đi đôi với quân lý, bảo tồn, tôn tạo các khu phố cổ, 
khu phố cũ; cải tạo nâng cấp, chỉnh trang khu vực 
nội thành cùng với việc giảm mật độ dân cư trong 
khu vực nội thành cũ. 

- Đa dạng hóa hệ thống giáo dục, đào tạo đáp 
ứng nhu cầu học tập của mọi người dân. Phát triển 
toàn diện về đảo tạo, khoa học - công nghệ. Tập 
trung nâng cao chất lượng nguồn lực với e0 cấu hợp 
lý; ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến, hiện 
đại; chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bước đầu 
xây dựng nền kinh tế trị thức. 


(1) Tỉnh theo phương pháp tỷ giá FOB quy đổi thời điểm 
1989. 

(2) Thu nhập bình quân dưới 168.000đ/người-tháng với 
nội thành, 128.000đ/người-tháng ủ ngoại thành được 
xem là hộ nghèo. 
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- Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề 
xã hội bức xúc: Tạo nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất 
nghiệp ỏ cả thành thị và nông thôn; phát triển 
nhanh quỹ nhà ỏ, ngăn chặn sự gia tăng các lệ nạn 
xã hội. Phát triển mạnh văn hóa, thông tin, y tế và 
thể dục thể thao. 

- Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, 
nâng cao Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ỏ cơ sỏ. Đấu tranh 
mạnh mẽ với tệ quan liêu, tham nhũng, suy thoái 
đạo đức, lối sống trong các cán bộ công chức. Đấu 
tranh có hiệu quả các tệ nạn xã hội. Xây dựng vả 
thực hiện nếp sống tôn trọng pháp luật, thực hiện 
nghiêm trật tự Kỷ cương trong mọi hoạt động của 
đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô. 

- Kết hợp chặt chẽ các chương trình bảo vệ an 
nính quốc phòng và trật tự an toàn xã hội với các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng 
lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh 
theo hướng chính quy, tỉnh nhuệ, hiện đại. 


Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 


2001 - 2005 
Tr Chỉ tiêu - 
1| Dân số đến năm 2005 (triệu người) 3,0 -3,1 
2_ | Tốc độ tăng GDP bình quân /năm 10 - 11% 
ậ | GDP bình quân/äầu người 2005 1500USD 
4 | Tố độðnggátisản xuấtoờn nghệp 145-15/5% 
5_ | Tốc độ tăng giá trị các ngành dịch vụ 9- 10% 
6_ | Tốc ñộ tng giá sản xuất nông ngiệp 3/5 -4% 
7 | Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn 16 - 18% 
FT Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quannăm | 106-107% 
9| Tuổi thọ bình quân vào năm 2005 T1 
10 | Tỷ tệ hô nghèo năm 2005 4-5% 
11 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2005 40 - 50% 
12 | Tỷ lệ phố cập Phổ thông trung học hoặc 70 


tương đương năm 2005 
13 | Nha ở đô thị bình quân đầu người năm 2005 l7. 7,5m 
14 | Điện thương phẩm/người năm 2005 1600kwih 
15 | Cấp nước sạch đô thị: lft/ngưởingày năm 2005 | 130 - 140 
16 | Diện tích cây xanh binh quân người năm 2005 | 5 - 6m? 
17 | Vận tải hành khách công cộng năm 2005 20-25% 
18 | Diện tích đất giao thông/đất đô thị năm 2005 | 11 - 12% 
18 | Điện thoại (số máy/100 dân) năm 2005 24 - 25 
20 | Tổng đầu tư xã hội bình quân năm — | 24571 

€ơ cấu kinh tế (theo GDP) năm 2005 
- Công nghiệp: 415% j 
- Dịch vụ: 55.5% 


ha 
mé 


PHỤ LỤC 3: 


HÀ NỘI 50 NĂM - NHỮNG NẤC 
THANG KINH TẾ 


(Mu qua 50 năm xây dựng và trưởng 
thành, đến nay tuy Hà Nội chỉ chiếm 
3,6% dân số và 0,3% diện tích Quốc gia nhưng 
đang đóng góp gần 8% GDP, trên 10% giá trị 
sản xuất công nghiệp, 11% giá trị dịch vụ, 10% 
tổng đầu tư xã hội, trên 9% kím ngạch xuất khẩu 
của cả nước và 14,5% tổng thu ngân sách Quốc 
gia. Hà Nội đã được tặng danh hiệu Thủ đó anh 
hùng, Thành phố vì hòa bình. Thủ đô Hà Nội 
đang trở thành một trung tâm ngày cảng có uy 
tín của khu vực và Thế giới. 


Những mốc son chói lọi 


Ngay từ năm 1954, sau những ngày cờ hoa rợp 
bóng chào mừng giải phóng Thủ đô, khi mà những 
tàn tích của cuộc chiến vẫn còn trong mỗi ngõ phố 
thì cũng là lúc Đảng bộ và nhân dân Ha Nội bắt tay 
ngay vào duy trì và khôi phục mọi hoại động sản 
xuất, buôn bán, kinh tế và tài chính. Nhiều nhà máy, 
xỉ nghiệp được xây dựng, những khu công nghiệp 
mới được hình thành như Thượng Đình, Minh Khai, 
Vĩnh Tuy, Yên Viên, Đông Anh. Thành phố đã thi 
hành nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân, xây dựng 
các công trình thuỷ lợi và cơ sở vật chất kỹ thuật 
phát triển sản xuất nông nghiệp. Cũng trong giai 
đoạn này, Hà Nội đã. từng bước chuyển dần từ một 
thành phố tiêu dùng sang thành phổ sản xuất. 

Chặng đường thăng trầm, trưởng thành của kinh 
tế Hà Nội cũng gắn liền với “ởa và hoa", giữa vinh 
quang và mất mát qua cuộc chiến tranh tàn khốc. 
Bởi vậy, hình ảnh những người công nhân trong 
những giờ vào xưởng máy, người lính pháo thủ Thủ 
đô trực chiến bên chiến hào sẵn sàng bắn rdi máy 
bay địch đã cùng “sóng đô? đi vào thơ ca, bài hát, 
Gái thời bão lửa chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975), 
Hà Nội tiếp tục duy trì sản xuất với các phong trào 
như “ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang", “Chắc 
tay búa, vững tay súng"... diễn ra sôi nổi. Tính đến 
năm 1975, Hà Nội đã xây dựng được 206 xỉ nghiệp 
quốc doanh và 237 hợp tác xã thủ công nghiệp. 
Năm 1975, giá trị tổng sản lượng cồng nghiệp tăng 
30 lần, tổng sản lượng lương thực quy thóc tăng 4.3 
lần so với năm 1955. 

Bước sang năm 19786, mở đầu thời kỳ khắc phục 
hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế 
Thủ đô trong điều kiện cả nước thống nhất, Hà Nội 
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từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
trong ngành công nghiệp. Nhiều xí nghiệp được xây 
dựng mới và mở rộng (Cơ khí Giải Phóng, Dệt len 
Mùa Đông, Dệt Minh Khai, In Tiến Bộ...). Đến năm 
1985, số cửa hàng thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã mua bán tăng gấp hơn 1,5 lần so với 
năm 1978. Tới năm 1981, Hà Nội đã thực hiện chủ 
trương đổi mới một bước mô hình hợp tác xã nông 
nghiệp, áp dụng cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm 
và người lao động, thu được những kết quả tích cực 
trong sản xuất nông nghiệp. Hà Nội cũng đã thực 
hiện 3 chương trình kinh tế lớn quyết tâm xoá bỏ 
bao cấp, tem phiếu về lương thực thực phẩm. 

Những dấu ấn khó quên ấy không chỉ làm thay 
đổi diện mạo kinh tế của Thủ đô trong mỗi thời kỳ 
mà còn tác động trực tiếp tới cuộc sống của người 
dân Hà Nội hôm qua, để rồi có ngày hôm nay, 


Thành tựu từ 20 năm thực hiện công cuộc 
đổi mới 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong gần 
20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế Thủ đô 
liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân tăng 
9,5%/măm. So với năm 1985, thì GDP Thủ đô năm 
2003 đã tăng 5,1 lần, Kim ngạch xuất khẩu 2004 
ước đạt 829,2 triệu USD, tăng hơn 18 lần so với 
năm 1985. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo 
hướng công nghiệp hoá và từng bước hiện đại hoá: 
Tỷ trọng GDP công nghiệp tăng từ 27,9% năm 
1985 lên 40,4% năm 2003; nông nghiệp giảm từ 
5,8% xuống 2,4%. 

Cùng với cả nước, kinh tế Thủ đồ đang được 
hình thành và vận hành theo hướng kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chú nghĩa. Các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tăng cường 
hợp tác và được tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng. 
Kinh tế ngoài Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài phát triển nhanh. Đến đầu năm 2004 
Hà Nội đã có 611 dự án đầu tư nước ngoài với số 
vốn đăng ký là 9,07 1,3 triệu USD, trực tiếp tạo việc 
làm ổn định với thu nhập khá chơ trên 25 nghìn lao 
động. Có thể nói, chưa bao giờ doanh nghiệp ngoài 
Nhà nước phát triển nhanh như thời kỳ đổi mới. Đến 
nay Hà Nội có trên 25.000 doanh nghiệp được 
thành lập theo Luật Doanh nghiệp với số vốn đăng 
ký gần 42.000 tỷ đồng. Hà Nội đã chủ động thực 
hiện chiến lược hội nhập thị trường Thế giới. 

Đối với khu vực kinh tế Nhà nước (Doanh nghiệp 
Nhà nước), việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp Nhà nước có ý nghĩa rất lớn cho 
việc nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế Thủ 


đô trong tiến trình hội nhập. Từ chỗ có 222 doanh 
nghiệp Nhà nước, với số vốn bình quân 17 tỷ 
đồng/doanh nghiệp năm 2001, đến nay Hà Nội đã 
cổ phần hoá được 42 doanh nghiệp. Nhờ hoạt động 
cải cách này mà hoạt động sau cổ phần hóa của 
doanh nghiệp đã chuyển biến tích cực. Khả năng 
huy động vốn của doanh nghiệp tỪ 2,12 tỷ 
đồng/doanh nghiệp đã tăng lên 4,6 tỷ đồng/doanh 
nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thu hút vốn nhanh và 
mạnh hơn như: Công ty Cổ phần Việt Hà từ 4,5 tỷ 
đồng lên 10 tý đồng; Công ty Cổ phần Kính mắt Hà 
Nội từ 3,1 tỷ đồng lên 12,6 tỷ đồng... Quá trình cổ 
phần hoá đã huy động được 351,4 tỷ đồng trong 
dân cư. 

Mặc dù chịu tác động cả tích cực lẫn mặt trái 
của cơ chế thị trường, song nhìn chung các doanh 
nghiệp của Hà Nội đều đã xác định cho minh những 
hướng đi đúng đắn phù hợp với khả năng, khai thác 
được tối đa những tiềm năng của Thủ đô. Kể từ năm 
2003 đến nay, thu hút đầu tư trong và ngoài nước 
đã lấy lại đà và khởi sắc, Hiện nay, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã làm tờ trình với Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt 2 dự án đầu tư nước ngoài rất lớn 
vào Hà Nội: Đó là dự án xây dựng tổ hợp văn phòng 
thông tin Hội nghị Quốc tế và Trung tâm thương mại 
(tòa cao ốc 65 tầng) với tổng vốn đầu tư là 114 triệu 
USD, chủ đầu tư là một nhóm gồm 3 nhà đầu tư của 
Đức, Pháp và Xingapore; Dự án thứ hai về lĩnh vực 
hợp tác kinh doanh điện thoại di động thể hệ 3, có 
tổng vốn là 656 triệu USD do một tập đoàn xuyên 
Quốc gia trong lĩnh vực viễn thông đảm nhiệm. Nếu 
không có gì thay đổi thì 2 dự án này sẽ được phê 
duyệt trong năm nay. Cùng với sự khởi sắc của môi 
trường đầu tư, những dự án phát triển đô thị cũng 
đã và đang tiếp tục được xem xét phê duyệt. 

Trong tương lai không xa, diện mạo Hà Nội sẽ 
có nhiều thay đổi, nhưng "tinh thần" của người Hà 
Nội cũng như những kỷ niệm của một thời “máu và 
hoa" sẽ mãi bền bỉ với thởi gian. 


QUANG MINH 
(Trích Hà Nội ngàn năm, số 13 (126) 


5. NGOẠI GIÁO 


5.1. Những sự kiện ngoại giao từ 1945 đến nay 
Trên đất Hà Nội 

Trong lịch sử một nghìn năm tồn tại và phái triển 
của mình, Thăng Long đã đóng vai trò hết sức to lớn 
trong tiến trình bang giao giữa các triều đại Việt Nam 
với Thể giới bên ngoài. Nơi đây đã diễn ra các sự 
kiện lịch sử trọng đại trong sự nghiệp dựng nước và 
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giữ nước vĩ đại của dân lộc ta. Truyền thống vẻ vang 
đó được phát huy cao độ trong Thế kỷ XX với sự ra 
đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đồng thời 
đảnh dâu một thời đại huy hoàng, thời đại Hồ Chỉ 
Minh với những sự kiện ngoại giao nối bật, có ý nghĩa 
Quốc tế sâu sắc trên đất Thăng Long - Hà Nội. 

Trải qua 60 năm lịch sử hoạt động ngoại giao 
của Nhà nước Việt Nam mới, trên đất Thăng Long - 
Hà Nội lịch sử không chỉ diễn ra các hoạt động 
ngoại giao sôi động mà từ đây những chủ trương, 
đường lối đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà 
nước ta đã được hình thành và triển khai rộng khắp, 
có hiêu quả với các nước và các khu vực trên Thế 
giời, göp phần xây dựng môi trường Quốc tế thuận 
lợi cho sự nghiệp xây dựng và báo vệ Tổ quốc, 
không ngững nâng cao vi thế của Việt Nam trên 
trường Quốc tế, Sau đây là những sự kiện tiêu biểu 
theo tửng giai đoạn lịch sử. 


a/ Giai doạn từ ngày thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà (2-9-1945) đến ngày Toản 
quốc kháng chiến (19-12-1946). 


Năm 1945 


Ngày 3 tháng Mười: Bộ Ngoại giao Chính phủ Lâm 
thởi ra thông cáo về chinh sách đối ngoại của 
nước Viêt Nam Dân chủ Cộng hoà là "hợp tác, 
thân thiện với các nước Đồng mình và các dân 
tộc láng giềng Trung Hoa, Lào, Khdme". 

Ngày 14 tháng Mười: Chính phủ Viêt Nam Dân 
chủ Cộng hòa gửi điện mừng, tuyên bố công 
nhận Chính phủ Lào và đề nghị thiết lập quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước. 

Ngày 19 tháng Mười: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 
điện văn cho Hồi nghị Liên Phi cảm ơn hội nghị 
đã ra nghỉ quyết ủng hô cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp. 

Ngày 28 tháng Mười: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 
điên cho Tổng thống Tướng Giới Thạch yêu cầu 
Chính phủ Cộng hòa Trung Hoa công nhận nền 
độc lập hoàn toàn của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 


Năm 1946 


Ngày 16 tháng Hai: Chủ tịch Hồ Chỉ Minh gửi thư 
cho Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam 
muốn độc !ập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với 
Hoa Kỳ. 

Ngày 6 tháng Ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 


J.Sainteny thay mặt Chinh phủ Cộng hòa Pháp 
ký Hiệp định Sơ bộ 6 tháng Ba, theo đó "Chính 
phô Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hỏa là một quốc gia tự do, có chính phủ, 
nghị viện, quân đội và tài chính của mình..." 

Ngày 31 tháng Năm: Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hà 
Nội lên đưỡng đi thăm Pháp theo lời mời của 
Chính phủ Pháp với tư cách là thượng khách của 
nước Pháp. Cùng ngày, phải đoàn Quốc hội 
nước ta do Phó Chủ tịch Phạm Văn Đồng dẫn 
đầu cũng lên đường sang đàm phán chính thức 
với phía Pháp tại Fontainebieau. 

Ngày 14 tháng Chín: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ 
trưởng Hải ngoại Pháp M. Moutet ký Tạm ước 
Việt - Pháp. Đây là bước tiếp theo trong chủ 
trương "hỏa để tiến" nhằm tranh thủ thời gian 
chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống 
thực dân Pháp xăm lược, 

b/ Giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1946-1954): 


Năm 1947 


Tháng Chín: Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời nhà báo 
Mỹ Ely Mâysi, tuyên bố chính sách đối ngoại 
của Việt Nam là “làm bạn với tất cả mọi nước 
dân chủ và không gây thủ oán với một ai”. 


Năm 1948 


Tháng Hai: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
lập cơ quan đại diện ở Rangoon (Myanmar), mở 
đột phá khẩu ở phía Tây Nam nhằm tranh thủ sự 
ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên Thê giới đối 
với cuc kháng chiến chống thực dân xâm lược. 


Năm 1950 


Ngày 15 tháng Giêng Bộ trưởng Ngoại giao 
Hoàng Minh Giám nhân danh Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà gửi thông điệp tuyên bố 
công nhận nước Cộng hoà Nhân dản Trung Hoa 
và đề nghị kiến lập quan hệ ngoại giao giữa Việt 
Nam và Trụng Quốc. 

Ngày 78 tháng Giêng: Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa. 

Ngày 30 tháng Giêng: Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xõö Viết. 


930 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 11 tháng Hai: 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ 
ngoại giao với tám nước xã hội chủ nghĩa: 
CHDCND Triểu Tiên, Tiệp Khắc, GHDC Đức, 
Rumania, Hungaria, Ba Lan, Bulgaria, Albani, 
chính thức gắn cách mạng Việt Nam với hậu 
phương xã hội chủ nghĩa. 


Năm 1953 


Ngày 26 tháng Mười một. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trả lời phỏng vấn của báo Expressen (Thụy 
Điển) về vấn để Đông Dương, cho biết Chính 
phủ Việt Nam Dân chú Cộng hòa có thể đàm 
phán với Pháp về một giải pháp hòa binh. 


Năm 1954 


Ngày 8 tháng Năm: Liội nghị Genève về Đông 
Dương khai mạc một ngày sau khi quân viễn 
chỉnh Pháp bị thấi thủ ở Điện Biên Phủ, 

Ngày 21 tháng Bảy. Hiệp định Geneve về Đông 
Dương được ký kết. Hiệp định chấm dứt sự nô 
dịch của thực dân Pháp ở Việt Nam và Đông 
Dương, miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải 
phóng, làm hậu phương cho cuộc đấu tranh 
hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền 
Nam, thống nhất đất nước. 


c©/ Giai đoạn ngoại giao trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, giải phóng Miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc (1954-1978). 


Năm 1954 


Ngày 17 tháng Mười. Thủ tướng Ấn Độ Neru thăm 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là chuyến thăm 
đầu tiên của một vi nguyên thủ Quốc gia, một tuần 
sau ngày Thủ đô Hà Nội được giải phóng. 

Ngày 29 tháng Mười: Thủ tướng Miến Điện Unu 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Năm 1955 


Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng Tư. Đoàn đại biểu 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự hội nghị 
cấp cao Á - Phi lần thứ nhất tại Băngđung 
(Indonesia), tuyên bố ủng hộ cuộc đâu tranh 
của nhân dân các nước Á - Phi chống chủ nghĩa 
thực dân, bảo đảm độc lập dân tộc. 

Ngày 22 tháng Sáu: Chủ tịch Hồ Chí Minh tần đầu 


tiên đi thăm chính thức Trung Quốc, Mông Cổ và 
Liên Xô. Qua chuyến thăm, ta tranh thủ được 
viện trợ kinh tế, quân sự to lớn từ các nước này, 
phục vụ cho công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa ở miễn Bắc và chỉ viện cho các chiến 
trường miền Nam. 


Năm 1956 


Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng Tám: Thủ tướng 
Vương quốc Lào Xuvana Phuma thăm Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Chủ tịch Hồ Chỉ Minh chiêu 
đãi đoàn. 


Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng MƯời một. Thủ 
tưởng Chu Ân Lai dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng 
và Chính phủ Trung Quốc thăm hữu nghị Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chiêu đãi đoàn và chứng kiến lễ ký Tuyên bố 
chung Việt Nam - Trung Quốc. 


Năm 1957 


Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Ba: Đoàn đại biểu 
Chính phủ nước Cộng hoà Tiệp Khắc do Thủ tướng 
V. Xi-rô-ki dẫn đầu tần đầu tiên thăm Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng tiếp và chiêu đãi đoàn. 

Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng Tư. Đoàn đại biểu 
Chính phủ Ba Lan do Thủ tướng Ixirăng Kiêv¡ch 
dẫn đầu thăm Việt Nam Dân chủ Công hòa. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn và chứng kiến lễ ký 
Tuyên bố chung Việt Nam - Ba Lan. 

Ngày 20 tháng Năm: Đoàn đại biếu Chính phủ 
Liên Xô do Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xö Viết tối 
cao Liên Xô Vörôxilov thăm Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

Ngày 8 tháng Bảy: Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu 
đi thăm 9 nước xã hội chủ nghĩa: Triều Tiên, Tiệp 
Khắc, Ba Lan, Đông Đức, Hungari, Nam Tư, 
Albani, Bungaria, Rumani. 

Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng Mười một. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn Đảng Lao động 
Việt Nam dự Hội nghị 64 đảng cộng sản và công 
nhân Quốc tế. Đoàn Việt Nam đã có đóng góp 
tích cực vào việc tăng cường đoàn kết trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản 
và công nhân Quốc tế. 


Năm 1958 


Ngày 5 tháng Hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường 
thăm Ấn Độ, Miến Điện, 
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Năm 1959 


Ngày 27 tháng Hai: Chủ tịch Hổ Chí Minh đi thăm 
Indonesia. 

Ngày 24 đến ngày 26 tháng Sáu: Tổng thống 
Indonesia Sucarno thăm Việt Nam Dân chủ 
Công hòa. 

Ngày 6 tháng Mười. Chủ tịch Ba Lan Giavatxki 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Năm 1960 


Ngày 9 tháng Năm: Thủ tướng Trung Quốc Chu Ấn 
Lai thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 12 tháng Sáu: Chủ tịch Anbani Hatgi Lêsi 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 15 tháng Chín: Tổng thống Ghi Nê Xecu 
Ture thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hoa. 

Ngày 2 tháng Mười một: Chủ tịch Hỗ Chí Minh dẫn 
đầu đoàn Đảng Lao động Việt Nam dự Hội nghị 
81 đẳng cộng sản và công nhân Quốc tế. Việt 
Nam đã thuyết phục được Liên Xô và Trung 
Quốc cùng ký tuyên bố chung của Hội nghị trong 
bối cảnh 2 nước này có mâu thuẫn gay gắt. 

Ngày 2 tháng Mười hai: Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa lập quan hệ ngoại giao với Cuba. 


Năm 1962 


Ngày 23 tháng Bảy. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
cùng 13 nước dự Hội nghị Genève về Lào đã ký 
Hiệp định Quốc tế bảo đảm nền trung lập của 
Vương quốc Lào. 

Ngày 5 tháng Chín: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
lập quan hệ ngoại giao với Vương quôc Làa. 


Năm 1963 
Ngày 1 tháng Giêng: Chủ tịch Tiệp Khắc Novôii 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Ngày 10 tháng Ba: Vua Lào Xixavang Vatthana 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Ngày 10 tháng Năm: Chủ tịch Trung Quốc Lưu 
Thiếu Kỳ thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Ngày 18 tháng Mười. Tổng thống Malìi Môdibô 
Câyta thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Năm 1964 


Ngày 15 tháng Mười một. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim 
Nhật Thành thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 


Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Mười một. Hội 
nghị quốc tế đoàn kết với nhãn dân Việt Nam 
chống Mỹ và bảo vệ hoà bình được tổ chức ở Hà 
Nội với sự tham dự của 84 đoàn đại biểu đến từ 
52 nước và 12 tổ chức Quốc tế. 


Năm 1965 


Đầu năm. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô 
Côxưghin thăm Việt Nam và tuyên bố Liên Xô 
hoàn toàn ủng hộ cuôc đấu tranh chống Mỹ, cứu 
nước của Việt Nam. 

Ngày 8 tháng Tư Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà ra Tuyên bố 4 điểm, nêu rõ lập trường 
và nguyên tắc lớn cho việc giải quyết vấn để 
Việt Nam trên cø sở vận dụng những điều khoản 
của Hiệp định Genèeve 1954. 


Năm 1968 


Ngày 24 tháng Giêng: Chủ tịch Hồ Chí Minh qửi 
thư cho người đứng đầu Nhà nước và Chinh phủ 
của 70 Quốc gia nêu rõ lập trường của ta về việc 
giải quyết vấn đề Việt Nam. 


Năm 1967 


Ngày 15 tháng Hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 
trả lời Tổng thống Mỹ .Johnson khẳng định điều 
kiện để nói chuyện với Hoa Kỳ là Mỹ phải chấm 
dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành 
động chiến tranh chống Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

Ngày 24 tháng Sáu: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Vương quốc Campuchia lập quan hệ ngoại 
giao. 

Ngày 29 tháng Mưởi hai. Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Duy Trinh tuyên bố: "Sau khi Hoa Kỷ 
chẩm dứt không điều kiện việc nềm bom và mọi 
hành động chiến tranh chống lai nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hỏa, Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa sẽ nói chuyện với Mỹ về những vấn đề có 
liên quan”. 


Năm 1968 
Ngày 3 tháng Tư Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
tuyên bố sẵn sảng tiếp xúc, nói chuyện với Mỹ 
nhằm xác định với phía Hoa Kỳ việc Mỹ chẩm 
dứt không điều kiện việc ném bom và các hành 
động chiến tranh khác chống nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. 
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Ngày 13 thắng Năm: Cuộc nói chuyện giưa đại 
diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Bộ trưởng 
Xuân Thủy và đại diện Hoa Kỳ - Tiến sỹ 
Harriman được bắt đầu ở Paris và kẻo dài cho 
đến hết tháng Mười 1968. 


Năm 1969 


Ngày T1 tháng Giêng: Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và Vương quốc Thụy Điển lập quan hệ 
ngoại giao. 

Ngày 25 tháng Giêng: Hội nghị bốn bên về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa binh ở Việt Nam khai 
mạc tại Paris. 


Năm 1971 


Ngày 5 tháng Ba: Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân 
Lai thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Năm 1972 
Ngày 4 tháng Ba: Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân 
Lai thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Cuối tháng Năm: Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô 
Pếtgoócnưi thăm Việt Nam. 


Năm 1973 


Ngày 27 tháng Giêng: Hiệp định Paris về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được 
ký kết sau gần 5 năm thương lượng, đánh dấu 
việc chấm dứt sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam, tạo 
điều kiện cho nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ngày 12 tháng Chín. Chủ tịch Cuba Fidel Castro 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và vùng giải 
phóng Quảng Trị thuộc Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam. Ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu 
tiên đến thăm vùng giải phóng. 

Ngày 21 tháng Chín: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
và Nhật Bản lập quan hệ ngoại giao. 


Năm 1975 


Ngày 28 tháng Năm: Việt Nam gửi thông điệp cho 
phía Mỹ nêu rõ Việt Nam chủ trương duy trì quan 
hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và 
không thù địch. 

Tháng Bảy: Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất 
Đảng Lao động Việt Nam thăm Campuchia. 


d/ Giai đoạn Ngoại giao tập trung phục vụ tái 


thiết đất nước, phát triển kinh tế và báo vệ Tổ 
quốc (1976 - 1985). 


Năm 1976 


Ngày 5 tháng Bảy: Chính phủ Việt Nam ra tuyên 
bố chính sách 4 điểm về Đông Nam Á. 

Ngày 12 tháng Báy: Việt Nam và Philipines lập 
quan hệ ngoại giao. 

Ngày 16 tháng Tám: Việt Nam trở thành thành viên 
của Phong trào Không liên kết và tham dự Hội nghỉ 
cấp cao của Phong trào tại Colombo, Sri Lanka. 


Năm 1977 


Ngày 17 tháng Bảy: Việt Nam và Lào ký Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác và Hiệp định hoạch đính 
biên giới Quốc gia giữa hai nước. 

Ngày 20 tháng Chín: Việt Nam trỡ thành thành 
viên thứ 147 của Liên hợp quốc. 

Ngày 20 tháng Mười một. Đồng chí Lê Duẩn, Bi 
thư thứ nhất Đảng Cộng sản Việt Nam thăm 
Trung Quốc. 


Năm 1378 


Ngày 29 tháng Sáu: Việt Nam gia nhập Hội đồng 
tương trợ kinh tế (SEV) 

Ngày 13 tháng Chín: Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
bắt đầu chuyến thăm các nước thành viên Hiệp 
hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm 
khẳng định chính sách của Việt Nam là kiên trì 
củng cổ phát triến quan hệ hữu nghị, hợp tác và 
láng giềng tốt với các nước trong khu vực. 

Ngày 3 tháng Mười một. Việt Nam và Liên Xô ký 
hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác có giá trị 
25 năm. 


Năm 1979 


Ngày 18 tháng Hai. Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
thăm Campuchia ký Hiệp ước hòa bình và hữu 
nghị có thời hạn 25 năm. 

Ngày 11 tháng Bảy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
thăm lraq. 


Năm 1980 


Ngày 15 tháng Mười một. Phó chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp thăm Mozambique, 
Benin, Congo và Madagasca. 
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Năm 1982 


Ngày 18 tháng Mười hai: Bí thư thứ nhất Đảng 
Công sản Việt Nam Lê Duẩn thăm Liên Xô và 
dự Lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Liên 
bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 


Năm 1983 


Ngày 22 tháng Hai. Hội nghị cầp cao ba nước Việt 
Nam - Lào - Campuchia họp tại Viên Chăn (Lào) 
thông qua nguyên tắc chỉ đạo quan hệ đoàn kết, 
hợp tác giữa ba nước. 


Năm 1984 


Ngảy 7 tháng Giêng: Chủ tich Hội đồng Nhà nước 
Trường Chinh thăm Campuchia. 

Ngày 25 tháng Tám: Tổng thống Mozambique 
Samora Moises Machel thăm Việt Nam. 


Năm 1985 


Tháng Tư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ 
thăm Cuba., 

Ngày 27 tháng Sáu: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Lê Duẩn thăm Liên Xô. 

Ngày 12 tháng Tám. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ba nước Đóng Dương nêu lập trường 5 
điểm cho một giải pháp chính tri toàn bộ về hoà 
bình, ổn định ở Đông Nam Á. 


e/ Giai đoạn thực hiện đường lối đối ngoại rộng 
mở, đa phương hoá, đa dạng hoá vì sự 
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước (từ năm 1986 đến nay) 


Năm 1986 


Tháng Mười hai: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VỊ của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 
tại Hà Nội, đánh dấu việc bắt đầu thực hiện công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 


Năm 1987 


Tháng Ba: Tổng thống Angola Jose Eduardo dos 
Santos thăm Việt Nam. 

Ngày 18 tháng Năm: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm Liên Xô. 


Năm 1988 


Ngày 20 tháng Năm: Bộ Chính trị Đẳng Công sản 
Việt Nam ra Nghị quyết Trung ương 13, đổi 
mới tư duy, điều chỉnh đường lối đối ngoại, tập 
trung giữ vững môi trường hòa bình và phát 
triển kinh tế, 

Ngày 19 tháng Mười hai.Thủ tướng Ấn Độ Ragip 
Gandhi thăm Việt Nam. 


Năm 1989 


Ngày 7 tháng Giêng Tổng Bí thư Đảng Công sản 
Việt Nam Nguyễn Văn Linh thăm Campuchia. 
Ngày 4 tháng Năm. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Nguyễn Văn Linh thăm Liên Xô. Hai 
bên bàn việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của 

sự hợp tác Việt Nam - Liên Xô. 


Năm 19980 


Ngày 3 tháng Chín: Tổng Bí thư Đẳng Cộng sản 
Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười 
hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm 
Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân, 
Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng tại Thành Đô 
(Trung Quốc) về việc giải quyết vẫn để 
Campuchia và quan hệ hai nước. 

Ngày 19 tháng Mười một: Tổng thống Indonesia 
Suharto thăm Việt Nam. 


Năm 1991 


Ngày 24 tháng Tư, Tổng thống Ấn Độ Vencataraman 
thăm Việt Nam. 

Ngày 4 tháng Năm: Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Đỗ Mười thăm Liên Xô. 

Ngày 10 tháng Năm: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Nguyễn Văn Linh thăm làm việc tại 
Liên Xô. 

Ngày 24 tháng Sáu: Đại hội VII của Đảng Cộng 
sản Việt Nam tuyên bổ “Việt Nam muốn là bạn 
với tất cả các nước trong cộng đồng Thể giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phải triển”. 

Ngày 10 tháng Mười: Tổng Bí thư Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào Cayxỏm Phômvihán thăm Việt 
Nam. 

Ngày 24 tháng Mười: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
mội số nước ASEAN: Indonesia, Thái Lan và 
Singapore. 

Ngày 3 tháng Chín: Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ 
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tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Trung Quốc. 
Hai bên ký Tuyên bố chính thức về bình thường 
hóa quan hệ giữa hai nước. 


Năm 1992 


Tháng Giêng: Thủ tướng Thái Lan Anan Chunhavan 
thăm Việt Nam. 

Ngày 20 tháng Giêng. Thủ tướng Võ Văn Kiệt 
thăm Philippines, Malaysia và Brunei. 

Việt Nam và Bmnei thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Ngày 13 tháng Hai: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
chính thức Lào. 

TỪ ngày 26 tháng Hai đến ngày 1 tháng Ba Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Philippines 
và Brunei. 

Ngày 21 tháng Bảy: Việt Nam tham gia Hiệp ước 
hợp tác và thân thiên Đông Nam Á và trở thành 
quan sát viên của ASEAN, 

Ngày 12 tháng Tám: Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Lào. 

Ngày 9 tháng Chín: Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Ấn Đô, 

Ngày 19 tháng Mười một: Chủ tịch Lê Đức Anh gửi 
thư cho Tổng thống Bush về vấn đề MIA và bình 
thường hóa quan hệ hai nước. 

Ngày 30 tháng Mười một. Thủ tướng Trung Quốc 
Lý Bằng thăm Viêt Nam, 


Năm 1993 


Ngày 9 tháng Hai: Tổng thống Pháp F. Mitterrand 
tham Việt Nam, đây là vị nguyên thủ Quốc gia 
đầu tiên của một nước phương Tây đến thăm 
Việt Nam kể từ sau năm 1975. Chuyến thăm mở 
ra thời kỳ mới trong quan hệ giữa Việt Nam và 
các nước Tây Bắc Âu. 

Ngay 24 tháng Ba: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
Nhật Bản. 

Ngày 29 tháng Ba: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức 
Mạnh thăm Philippines. 

Ngảy 11 tháng Tư. Tổng thư ký Liên hợp quôc 
Boutros Ghaili thăm Việt Nam. 

Ngày 13 tháng Năm: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
Hàn Quốc. 

Ngày 24 tháng Sáu: Thủ tướng Võ Văn Kiệt mở 
đầu chuyển thăm các nước Pháp, Đức, Bỉ, Anh, 
Uỷ ban Châu Âu và Cuba. 

Ngày 30 tháng Bảy. Tổng thống Palestine Yasser 
Arafat thăm Việt Nam. 


Ngày 23 tháng Tảm: Hai đồng Chủ tích Chính phủ 
Lâm thời Campuchia Ranarit và Hunsen thăm 
Việt Nam. 

Tháng Mười Chủ tịch Quốc hội Cuba Flavio Bravo 
thăm Việt Nam. 

Ngày 5 tháng Mười. Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm 
Singapore 

Từ ngày 14 dến ngày 28 tháng Mười. 

Chủ tích Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Thụy 
Điển, Đức, Pháp và Anh. 

Ngày 1 tháng Mười một. Chủ tịch nước Lê Đức 
Anh thăm Lào. 

Ngày 9 tháng Mười một. Chủ tịch nước Lê Đức 
Anh thăm Trung Quốc. 


Năm 1994 


Ngày 3 tháng Hai Tổng thống Mỹ Clinton tuyên bố 
bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Việt Nam 
và lập cơ quan liên lạc giữa hai nước 

Tháng Ba: Thủ tướng Thái Lan Chuan Laekpai 
thăm Việt Nam. 

Ngày 2 tháng Ba: Thủ tướng Singapore Goh Chok 
Tong thăm Việt Nam. 

Ngày 30 tháng Ba: Tổng thống Philipines Ramos 
tham Việt Nam. 

Ngày 2 tháng Tư. Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
Campuchia. 

Ngày 6 tháng Tư Thủ tướng Thụy Điển ©€. Bill 
thăm Việt Nam. 

Ngày 10 tháng Tư. Thủ tướng Australia P.Keating 
Ihăm Việt Nam. 

Tháng Năm: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
Singapore và Myanmar. 

Ngày 16 tháng Sáu: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
Liên bang Nga. 

Ngày 25 tháng Tám: Thủ tướng Nhật Murayama 
thăm Việt Nam. 

Ngày 298 tháng Tám: Thủ tướng Hàn Quốc Lee 
Young Dug thăm Việt Nam. 

Ngày 17 tháng Mưởi. Thủ tướng Ấn Độ N. Rao 
thăm Việt Nam. 

Ngày 18 tháng Mười một: Tổng Bi thư Đảng Cộng 
sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Cộng hoà 
Nhân đân Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm 
Việt Nam. 
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Năm 1995 


Tháng Hai: Việt Nam và Hoa Kỹ mở cơ quan liên 
lạc tại Thủ đê hai nước. 

Ngày 20 tháng Hai: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức 
Mạnh thăm Nghị viện châu ÂU. 

Ngày 9 tháng Ba: Tổng thống Myanmar Thansue 
thăm Việt Nam. 

Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng Tư. Tổng Bi thư Đỗ 
Mười thăm Hàn Quốc và Nhài Bản. 

TỪ ngày 30 tháng Năm đến ngày 9 tháng Sáu: 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Đan Mạch, Na Uy, 
Phần Lan, Thụy Điển và lceland. 

Ngày †1 tháng Bảy: Tổng thống Mỹ B. Clinton 
tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao 
với Việt Nam. 

Ngày 17 tháng Bảy: Việt Nam và Liên mình Châu 
Âu ký Hiệp định khung về hợp tác. 

Ngày 28 tháng Bảy: Việt Nam gia nhập ASEAN. 

Ngày 5 tháng Tám: Ngoại trưởng Mỹ W.Christophe 
thăm Việt Nam và ký hiệp định về việc lập quan 
hệ ngoại giao giữa 2 nước. 

Ngày 8 tháng Tám. Chủ tịch nước Lê Đức Anh 
thăm Campuchia. 

Tháng Mười: Thủ tướng Thái Lan Barhan thăm 
Việt Nam, 

Ngày 5 tháng Mười. Tổng thống Iran Ali Akbar 
Hashemi Rafsanjani thăm Việt Nam. 

Ngày 8 tháng Mười: Chủ tịch nước Lê Đức Anh dự 
Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hợp quốc tại 
New York, Mỹ. 

Tháng Mười một: Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm 
Phippines. 

Ngày 1 tháng Mười một. Tổng thổng Toqgo 
Gnassingbe Eyadema thăm Việt Nam. 

Ngày 16 tháng Mười một. Thủ tướng Đức Helmut 
Kolh thăm Việt Nam. 

Tháng Mưởi hai Quốc vương Campuchia 
Sihanouk thăm Việt Nam. 

Ngày 8 tháng Mười hai. Chủ tịch Cuba Fidel 
Castro thăm Việt Nam. 


Năm 1996 
Ngày 27 tháng Hai Thủ tướng BỈ Jean 
Lucdehaene thăm Việt Nam, 


Ngày 1 tháng Ba: Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự Hội nghị 
cấp cao Á - Âu (ASEM |) tại Băng Cốc, Thái Lan. 


Ngày 4 tháng Ba: Thủ tướng Malaysia Mahalthia 
thăm Việt Nam. 

Ngày 7 tháng Tư. Tổng thống Ucraina L.Cutchma 
thăm Việt Nam. 

Ngày 8 tháng Mười Thủ tướng Nauy, bà Gro 
Harlem thăm Việt Nam. 

Ngảy 20 tháng Mười một. Tổng thống Hàn Quốc 
Kim Yang Sam thăm Việt Nam. 


Năm 1997 


Ngày T† tháng Giêng: Thủ tướng Nhật Bản 
Hashimoto thăm Việt Nam. 

Ngày 30 tháng Ha: Thủ tướng Thái Lan 
Chuanlekpay thăm Việt Nam. 

Ngày 27 tháng Sáu: Ngoại trưởng Mỹ Albright 
thăm Việt Nam. 

Ngày 15 tháng Mười một. Việt Nam tổ chức Hội 
nghị thương đỉnh lần thứ VII Cộng đồng các 
nước và vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Pháp 
(Francophonie) tại Hà Nội. 

Ngày 24 tháng Mười một. Thù tướng Nga 
Chernomyrdin thăm Việt Nam. Chuyến thăm 
đảnh dấu việc nối lại quan hệ truyền thống giữa 
hai nước sau nhiều năm gián đoạn. 


Năm 1998 
Ngảy 10 tháng Ba: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Lê Khả Phiêu thăm Lào. 
Ngày 24 tháng Tám: Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương thăm Liên bang Nga. 


Ngày 19 tháng Mười: Thủ tướng Phan Văn Khải 
thám Trung Quôc. 

Ngày 14 tháng Mười một: Việt Nam gia nhập tổ 
chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC). 


Ngày 15 tháng Mười hai: Việt Nam tổ chức Hội 
nghị cấp cao ASEAN VI tại Hà Nội. 


Năm 1999 
Ngày 27 tháng Hai: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Lê Khả Phiêu thăm Trung Quốc. 
Ngày 9 tháng Sáu: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Lê Khả Phiêu thăm Campuchia. 


Ngày 3 tháng Bảy: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức 
Mạnh thăm Iran. 


Ngày 7 tháng Báy: Tổng Bi thư Đẳng Công sản 
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Viêt Nam Lê Khả Phiêu thăm Cuba. 

Ngày 3 tháng Mười hai. Thủ tướng Trung Quốc 
Chu Dung Cơ thăm Việt Nam. 

Ngày 30 thắng Mười hai. Việt Nam và Trung Quốc 
ký hiệp ước biên giới trên đất liền. 


Năm 2000 


Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng Giêng: Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu dự hội đàm giữa hai Bộ Chính 
trị Việt Nam - Lào tại Viên Chăn. 

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng Hai: Chủ tịch 
Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm chính thức Lào. 

Tháng Ba: Tổng thống Cộng hoà Congo Denis 
Sassou Nguesso thăm Việt Nam. 

Ngày 13 tháng Ba: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ 
W.Cohen thăm Việt Nam. 

Từ ngày 30 tháng Ba đến ngày 4 tháng Tư 
Chủ tịch Đảng Nhãn dân cách mạng Lào, 
Chủ tịch nước Công hoà Dân chủ nhân dân 
Lào Khämtày Xiphănđon thăm chính thức 
Việt Nam. 

TỪ ngày 4 đến ngày 10 tháng Tư Chủ tịch Quốc hồi 
Nông Đức Mạnh thăm chính thức Trung Quốc. 
Từ ngay 5 đến ngày 7 tháng Tư. Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương thăm chính thức Ucraína. Hai 
bên ký Tuyên bố chung, Hiệp định tương trợ 
pháp lý, Hiệp định hợp tác du lịch, Hiệp định hợp 
tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đo lường, Hiệp 
định về công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường. 

Ngày 9 tháng Tư Chủ tịch Trần Đức Lương dự Hội 
nghì cấp cao các Quốc gia Nam bán cầu tại 
Cuba. 

Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng Năm: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm chính thức Thái Lan, 
Myanmar. 

Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng Tư: Chủ tịch Quốc 
hội New Zealand Jonathan Hunt thăm chỉnh 
thức Việt Nam. 

Từ ngày 14 đến ngày T7 tháng Tư. Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương thăm chính thức Mông 
Cổ. Hai bên ký Tuyên bố chung, Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác, Hiệp định hợp tác về 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định 
tương trợ tư pháp. 

Từ ngày 15 đến ngày †7 tháng Năm: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm hữu nghị chính thức Lào. 


Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Năm: Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu thăm chính thức Pháp, Italia và Uỷ 
ban Châu Âu. 

Ngày 14 tháng Bảy: Việt Nam và Hoa Kỹ ký Hiệp 
định thương mại song phương. 

Ngày 15 tháng Tám: Tổng thống Palestine Y. 
Arafat thăm Việt Nam. 

Ngày 6 tháng Chín: Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
dự hội nghị cấp cao Thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc. 

Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng Chín: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm chính thức Liên bang Nga, 
chứng kiến lễ ký Hiệp đình về việc xử lý nợ của 
Việt Nam đối với Liên Xô trước đây; tham chính 
thức Belarussia, chứng kiến lễ ký Hiệp định 
tương trơ tư pháp và Hiệp định hợp tác giữa hai 
Bộ Tài chính; thăm chính thức Bulgaria, chứng 
kiến lễ ký Hiệp định hợp tác về văn hoá, khoa 
học và giáo duc, Hiệp định hợp tác về bưu chính 
viễn thông và Hiệp định hợp tác về vận tải 
đường biển. 

Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chín: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm làm việc tại Trung Quốc. 

Ngày 15 tháng Mười: Tổng thống Angeri Bouteflika 
thăm Việt Nam. 

Từ ngày 22 đên ngày 24 tháng Mười: Thủ tướng 
Luxembourg thăm chính thức Việt Nam. 

Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng Mười một. Tổng 
thống Mỹ Bill Clinton và phu nhàn thăm Việt 
Nam. Đây là chuyến thăm đấu tiên của một 
Tổng thống Mỹ đến Việt Nam sau năm 1975, 
đánh dấu sự bình thường hóa hoàn toàn quan 
hệ hai nước. 

Ngày 25 tháng Mười hai. Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương thăm Trung Quốc. Hai bên ra tuyên bỗ 
chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới giữa 
hai nước, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và 
Hiệp định hợp tác nghề cá. 


Năm 2001 


Từ ngày 7 đến ngày 170 tháng Giêng: Thủ tướng 
Ấn Độ A.B. Vajpayee thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam. 

TỪ ngày 17 đến ngày 18 tháng Giêng: Tổng B 
thư Lê Khả Phiêu dự hội đàm giữa hai Bộ ChínF 
trị Việt Nam - Lào tại Viên Chăn. 

Tháng Hai. Tổng thống Singapore S.R. Nathar 
thăm chính thức Việt Nam. 
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Từ ngày ?8 tháng Hai dến ngày 01 tháng Ba: 
Tổng thống Liên bang Nga V. Putin thăm 
chính thức Việt Nam. Đây là chuyển thăm 
Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu nhà 
nước Nga. Hai bên ký tuyên bố chung về 
quan hệ đối tác chiến lược giữa Viêt Nam và 
Liên bang Nga. 

Ngày T1 tháng Ba: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dẫn 
đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản 
Việt Nam dự Đại hội lần thứ VII Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào. 

Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng Tư Ủy viên 
thưởng trực Bộ Chỉnh trị, Phó Chủ tịch nước 
Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Việt Nam, dự 
Đại hội IX của Đảng ta. 

Ngày 19 tháng Tư Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng 
Nhãn dân Cách mạng Lào do Chủ tịch Ban 
Chấp hành Trung ương Khămtày Xiphăndon 
dân đầu sang dự Đại hội IX của Đảng ta. 

Từ ngày 25 đên ngày 26 tháng Tư. Thủ tướng 
Thái Lan Thaksin thăm chính thức Việt Nam. 
TỪ ngày 3 đến ngày 5 tháng Năm: Tổng thống 
Pakistan Musaraff thăm chỉnh thức Việt Nam. Hai 
bên đã ký Hiệp định Thương mại song phương. 

Từ ngảy 4 đến ngày 6 tháng Sáu: Thủ tướng Phan 
Văn Khải thăm làm việc tại Nhật và dự Hội thảo 
tương lai Châu Á. 

Tháng Bảy. Ủy viên EC phụ trach đối ngoại và Ủy 
viên EC phụ trách thương mại thăm Việt Nam. 

Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Bảy. Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Lào. 

Từ ngảy 11 đến ngày 14 tháng Bảy: Chủ tịch Uÿ 
ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao CHD- 
CND Triều Tiên Kìm Yong Nam thăm chỉnh thức 
Việt Nam, 

TỪ ngảy †7 đến ngày 21 tháng Bảy: Thủ tướng 
Lào Bun-nhăng Vô-la-chít thăm hữu nghị chính 
thức Việt Nam. 

Ngày 22 tháng Tám: Tổng thống Indonesia Megawali 
thăm xã giao Việt Nam sau khi nhậm chức. 

Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng Chín: Chủ tịch 
Quốc hội Trung Quốc Lý Bằng thăm chính thức 
Việt Nam. 

Tử ngày 9 đến ngày 14 tháng Mười: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm chính thức Tây Ban Nha, 
Đức, Hà Lan. 

TỪ ngày 28 đến ngày 29 tháng Mười: Tổng thống 
Zimbabwe Robert Mugabe thăm Việt Nam. 


TỪ ngày 10 đến ngày 16 tháng Mười một. Chủ 
tịch nước Trần Đức lương thăm chính thức 
Indonesia, Brunei và Philippines. 

TỪ ngày 26 đến ngày 28 tháng Mười một. Chủ 
tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức 
Campuchia. Hai bên đã ký Hiệp định khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định mua bán, trao 
đổi hàng hoá và dịch vụ biên giới Việt Nam- 
Campuchia, ra Tuyên bố chung về khuôn khổ 
hợp tác giữa hai nước. 

Từ ngày 30 tháng Mười một đến ngày 4 tháng 
Mười hai. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm 
chính thức Trung Quốc. Hai bên ký Tuyên bố 
chung Việt Nam - Trung Quốc. 

Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Mười hai. Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Văn An thăm hữu nghị chính 
thức Thải Lan. 


Năm 2002 


Ngày 14 tháng Giêng: Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh dự hội đàm giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam 
- Lào tại Viên Chăn 

Tháng Hai: Tổng thống Rumani lon lliescu thăm 
chính thức Việt Nam. 

TỪ ngày 27 tháng Hai đến ngày 1 tháng Ba: Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch 
nước Cộng hoa Nhân dàn Trung Hoa Giang 
Trạch Dân thăm chính thức Việt Nam 

Từ 26 đên 27 thảng Ba: Thủ tướng Nga M. 
Kasyanov thăm chính thức Việt Nam. 

Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng Tư Thủ tướng 
Iceland thăm Việt Nam. 

Từ ngày 14 đên ngày 22 tháng Tư Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Văn An thăm chính thức Trung Quốc. 

Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng Tư Thủ tướng 
Nhật Bản Koizumi thăm chính thức Việt Nam. 
Hai bên lấn đâu tiên thỏa thuận sẽ xây dựng 
quan hệ hợp tác tin cậy, ổn định lâu dài. 

TỪ ngày 2 đến ngày 5 tháng Năm: Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương thăm hữu nghị chính thức 
CHDCND Triểu Tiên. Hai bên đã ký một số hiệp 
định quan trọng: Hiệp định khuyến khích và 
hảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai 
lần, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định 
thương mại... 

Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng Năm: Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương thăm chính thức Myanmar. Hai 
bên ra Tuyên bố chưng Việt Nam - Myanmar. 
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Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng Năm: Chủ 
leh Đẳng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ 
tịch nước Gộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 
Khămtày Xiphănđon dẫn đầu Đoàn đại 
biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm 
Việt Nam. 

Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng Năm: Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Văn An thăm Nhất Bản với tư 
cách là Chủ tịch PO, 

Tháng Báy. Tổng thống Namibia Sam Nujoma 
thăm Việt Nam. 

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng Chín: Thủ tướng 
Phan Văn Khải dự Hội nghị cấp cao ASEM IV ở 
Đan Mạch và thăm chính thức Iceland, 
Luxembourg, Bỉ và Uÿ ban Châu Âu. 


Tháng Mưởiï:Chủ tịch nưỡc Trần Đức Lương thăm 
chính thức, Angola, Namibia, Congo và dự Hội 
nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ IX tại Liban. 

Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng Mười. Thủ tướng 
kiêm Chủ tịch đẳng Nhân dân Cách mạng Mông 
Cổ N. Enkhbayar thăm chính thức Việt Nam. Hai 
bên ra Thông cáo chung và ký các Hiệp định 
hợp tác về hải quan, y tế, kiểm dịch và bảo vệ 
thực vật. 

Từ ngày 3 dên ngày 6 tháng Mười: Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thăm chính thức Nhật Bản. Hai 
bên ra Thông cáo chung khẳng định lại nhận 
thức chung vẽ xây dựng mối quan hệ đối tác tin 
cậy. ốn định lâu dài giữa hai nước. 

TỪ ngày 9 đến ngày 15 tháng Mười: Tổng Bi thư 
Nông Đức Mạnh thăm chính thức Liên bang Nga 
và Belarusia. 

Từ ngày 27 tháng Mười đến ngày 1 tháng Mười 
một. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải 
thăm chính thức Chile, Cuba và dự Hội nghị 
cấp cao ADEC tại Mexico. Đây là chuyến thăm 
đầu tiên của Thủ tướng Phan Văn Khải tới 
Chile và Cuba. 

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng Mười một. Thủ lướng 
Phan Văn Khải dự Hội nghị cấp cao ASEAN VIII 
tại Phnômpênh. 

TỪ ngày 6 đến ngày 7 tháng Mười một. Tổng 
thống Philippines Arroyo thăm chính thức Việt 
Nam. Hai nước ký Thông cáo chung về Khuôn 
khổ hợp tác song phương trong 25 năm đầu Thế 
kỷ XXI và thời kỹ tiếp theo. 

Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng Mười hai. Quốc 
vương Malaysia thăm chỉnh thức Việt Nam. 


Năm 2003 


Tháng Giêng: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An 
thăm hữu nghị chính thức Mông Cổ, Liên bang 
Nga, Belarussia và Ucraina. 

Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng Giêng: Chủ tịch 
Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch 
nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 
Khăämtày Xiphănđon dẫn đầu Đoàn đại biểu 
cấp cao Đáng và Nhà nước Lào thăm Việt 
Nam và dự cuộc họp thường niên giữa nai Bộ 
Chính tr, 

Tư ngày 24 dến ngày 25 tháng Hai: Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương dự Hội nghị cấp cao Không liên 
kết tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng Hai. Chủ tịch 
Cuba Fidel Castro dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp 
cao Đảng và Chinh phủ Cuba thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam. Chuyến thăm góp phần 
củng cổ môi quan hệ hữu nghí và hợp tác đặc 
biệt giữa hai nước và tăng cường phối hợp đấu 
tranh trên các diễn đàn Quốc tế trong tình 
hình mới. 

Tử ngày 27 tháng Hai dén ngày 1 tháng Ba: 
Tổng thống Mondova Vô-rô-nhín thăm chính 
thức Việt Nam. Hai bên ký Tuyên bố chung, 
Hiệp định miễn thị thực đối với công dân hai 
nước mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ và 
một số văn kiện quan trọng khác. 

Tháng Ba. Thủ tướng Singapore Gô-chốc-tông 
thăm làm việc tại Việt Nam. 

Từ ngảy 15 đến ngày 17 tháng Ba. Chủ tịch Hội 
đồng Hoà bình và Phát triển Nhà nước 
Mianmar, Thống tướng Than Suê thăm chính 
thức Việt Nam. 

Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng Tư: Thủ tướng Phan 
Văn Khải thăm làm việc tại Nhật Bản. 

Từ ngày 7 đến ngày †1 tháng Tư Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thăm làm việc tại Trung Quốc. 

Từ ngày 29 tháng Tư đến ngày 2 tháng Năm. 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức 
Ấn Độ. Hai bên ký Tuyên bố chung về Khuôn 
khổ hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong 
Thế kỷ XXI. 

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng Năm: ThỦ tướng 
Đức G. Schroeder thăm Việt Nam. 

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng Sáu: Tổng thống 
Indonesia Megawati thăm chính thức Việt 
Nam. Hai bên ký Tuyên bố chung về Khuôn 


Tỗng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nông nhiệt đón tiếp 
Tống bí thư, Chủ tịch CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào sang thăm hữu nghị chính thức nước ta 
từ ngày 31-10 đến 3-11-2005 tại Hà Nội. 


Ngày 20-11-2006, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tắn Dũng 
tiếp đón Tổng thống Nga, V. Putin 


Ảnh: TTXVN 
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khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào 
Thế kỷ XXI. 

Ngày 17 tháng Bảấy: Hiệp định dệt may Viêt Nam - 
Hoa Kỳ được ký chỉnh thức tại Hà Nài. 

Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng Bảy: Thủ tướng 
Phan Văn Khải dự Hội nghị Thủ tướng ba nước 
Viêt Nam - Lào - Campuchia tại Xiêm Riệp 
(Campuchia). 

Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng Tám. Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Văn An thăm hữu nghị chính thức 
Cuba. 

Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng Chín: Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương thăm Trung Quốc. 

TỪ ngày 28 đến ngày 30 tháng Chín: Chủ tịch 
Thượng viện Ba Lan Lon-din Pa-tu-sắc thăm 
Việt Nam. 

Tử ngày 14 đến ngày 15 tháng Mười: Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương thăm Ba Lan và Rumania. 

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Mười: Thủ tướng 
New Zealand. bà Helen Clark thăm chỉnh thức 
Việt Nam. 

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng Mười: Tổng thống 
Chile Ricardo Lagos thăm chính thức Việt Nam 
Đây là chuyến thăm đầu tiền của một nguyên 
thủ Chile tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập 
quan hệ ngoại giao năm 1972, đánh dấu mốc 
lich sử trong quan hệ hai nước, góp phần nâng 
cao hiểu biết lẫn nhau, tăng cường và củng cố 
mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác sẵn 
có giữa hai nước và ởi vào một giai đoạn phát 
triển mới. 

Tháng Mười hai: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn 
An thăm chính thức Singapore, Brunei. 

Từ ngày †1 đến ngày 12 tháng Mười hai. Thủ 
tướng Phan Văn Khải thăm Nhật Bản và tham 
dư Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản. 


Năm 2004 


Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng Giêng: Chủ tích 
Quốc hội Mông Cổ S. Tumur-Ochir và phú nhân 
thăm hưu nghị chỉnh thức Việt Nam. 

TỪ ngày 15 đến ngày 16 tháng Giêng: Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh dự cuộc họp thường niên 
hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào tại Viễn Chăn. 

Ngày 2B tháng Giêng: Thủ tướng Malaysìa 
Abdullah Badawi thăm chính thức Việt Nam. 

Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng Hai: Nhà Vua và 
Hoàng hậu Thuy Điển thăm Việt Nam. 


Từ ngày 29 tháng Hai đến ngày 4 tháng Ba: Chủ 
tịch Quốc hội Hungaria, bả Xi-li Co-to-lin thăm 
Việt Nam. 

Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng Ba: Chủ tịch Quốc 
hội Bulgaria ©. Ghéc-nhi-cốp thăm Việt Nam. 
Từ ngày 2 đến ngày 12 tháng Ba: Tổng Bi thư 
Nông Đức Mạnh thám Đức, Bỉ, Uỷ ban Châu Âu, 

và Cuba. 


Từ ngảy 8 dến ngày 11 tháng Ba: Thủ tướng Phan 
Văn Khải thăm Singapore. Hai bèn ký Tuyên bố 
chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện Việt Nam 
- Singapore trong Thế kỷ XXI. 

Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Ba: Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương thăm chính thức Bangladesh và 
Pakistan. 


Tháng Tư Tổng thống Burkina Fasso Blaise 
Compaoré thăm Việt Nam. 

Tử ngày 21 dến ngày 23 tháng Tư. Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm chính thức Malaysia. Hai 
bên ký Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác 
trong Thế kỷ XXI, 

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Tư Thủ tướng Lào 
Bun-nhăng Vô-la-chít thăm làm việc tại Việt 
Nam để tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức Hội nghị 
cấp cao ASEAN 

Từ ngày 17 đến ngảy 26 tháng Năm. Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương thăm chính thức Liên 
bang Nga. Hungaria và Vương quốc Anh. 

Từ ngày 20 dền ngay 26 tháng Năm: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm chính thức Trung Quốc, 
Mông Cỏ 

Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Bảy: Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Văn An thăm chính thức New 
Zealand. 

Ngày 9 tháng Tám: Thủ tướng Mianmar, Đai tướng 
Khyn Nunt thăm chính thức Việt Nam. 

Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng Mướỡi. Thủ tướng 
Trung Quốc Ôn Gia Bảo thăm chính thức Việt 
Nam và dự Hội nghị ASEM 5 tai Hà Nội. 

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng Mười: Thủ tướng 
Đức G, Schroeder. Tổng thống Pháp .J. Chirac 
và Tổng thống Hàn Quốc Rô Mu Hiệng thăm 
chính thức Việt Nam và dư Hội nghị ASEM 5 tại 
Hà Nội. 

Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng Mười: Việt Nam tổ 
chức Hôi nghị cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội. Chủ 
tịch Uỷ ban Châu Âu, nguyên thủ 25 quốc gia 
thành viên EU, 8 nước thành viên ASEAN, Trung 
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Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đến dự Hội nghị 
ASEM V tại Hà Nội. 

Tháng Mười một. Thủ tướng Phan Văn Khải thăm 
Algerie, Marocco và Nam Phi. 

Từ ngảy 1 đến ngày 5 tháng Mười một. Nhà Vua 
Na Ủy thăm Việt Nam, 

Từ ngày 7 đên ngày 10 tháng Mười một. Thủ 
tướng Belarussia X. Xi-đô-rơ-xkí thầm chính thức 
Việt Nam. Hai bên ký Tuyên bố chung và Thoả 
thuận hợp tác giữa hai Thủ đô, hai Ngân hàng 
Nhà nước. 

Từ ngày 16 đến ngảy 23 tháng Mười mỘt: 
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tham dự Hội 
nghị cấp cao APEC lần thứ XII tại Chile và 
thăm chính thức Cuba, Brasil, Chile và 
Argentina. 

Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng Mười hai. Thủ 
tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức 
Việt Nam. 


Năm 2005 


Ngày 6 tháng Giêng: Chủ tịch Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân 
chủ nhân dân Lào Khămtày Xiphănđon dẫn đầu 
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào 
dự cuộc họp thường niên giữa hai Bộ Chính trị 
Việt Nam - Lào tại Hà Nội. 

Thủ tướng Phan Văn Khải dự Hội nghị cấp cao 
ASEAN về sóng thần tại .Jakarta, Indonesia. 
Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng: Thủ 
tướng Ba Lan M. Ben-ca thăm chính thức Việt 
Nam. Hai bên ký Hiệp định hợp tác nông 
nghiệp, phải triển nông thôn và thị trường 
nông sản và Thoả thuận hợp tác giáo dục 

2005-2008. 

Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng Giêng: Tổng 
thống Mông Cổ N. Bagabandi và phu nhân thăm 
chính thức Việt Nam. Hai bên đã ký Hiệp định 
hợp tác Du lịch và Thỏa thuận hợp tác giữa 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân 
hàng thương mại Golomt Mông Cổ. 

TỪ ngày 12 đến ngày 25 tháng Ba: Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Văn An thăm Italia, Anh, Thụy Sỹ, 
Bỉ, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu. 

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Ba: Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thăm chính thức Lào. Hai bàn 
ra Tuyên bổ chung Việt Nam - Lào. 

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Ba: Tổng Bi thư 


Nông Đức Mạnh thăm chính thức Campuchia. 
Hai bên ra tuyên bố chung về những nguyên 
tắc và phương hướng lớn chỉ đạo sự phát triển 
quan hệ hai nước trong thời kỷ mới, xác định 
khuôn khổ quan hệ là “láng giềng tốt đẹp, hữu 
nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững 
lâu dài”. 

Từ ngày 17 đến 18 tháng Tư. Tổng thống Nigeria 
Olusegun Obasanjo thăm Việt Nam. 

Từ ngày 19 đến 21 tháng Tư. Thủ tướng Hàn Quốc 
thăm Việt Nam. 

Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng Tư Thủ tướng 
Myanmar, Trung tướng Xô Uyn thăm chỉnh thức 
Việt Nam. 

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng Tư. Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương tham dự Hội nghị cấp cao Á-Phi 
kỷ niệm 50 năm Hội nghị Bandung tại 
Indonesia. 

Từ ngày 26 tháng Tư đến ngày 2 tháng Năm: 
Phó Chủ tịch Cuba Raul Castro thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 30 năm 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2005). 

Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng Năm: Thủ tướng 
Phan Văn Khải thăm chính thức Australia và 
New Zealand. 

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Năm: Thủ tướng 
Bangladesh Kha-lê-da Di-a thăm chỉnh thức 
Việt Nam. 

TỪ ngày 29 và 30 tháng Năm: Tống thống Xuxilô 
Bambang Giuđôgiônô, Tổng thống Indonesia và 
phu nhân thăm chỉnh thức Việt Nam. 

Tính đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại 
giao với 169 Quốc gia và có 75 cơ quan đại diện 
Việt Nam tại nước ngoài. Mánh đất Thăng Long - 
Hà Nội cũng là nơi thay mặt cả nước tiếp nhận 57 
đại sứ quán nước ngoài cùng hàng chục văn 
phòng đại diện thường trú của các tổ chức Quốc tế 
và các tổ chức phi chính phú. Những hoạt động 
đối ngoại đang diễn ra trên mảnh đât Thăng Long 
xưa - Hà Nội ngày nay, góp phần quan trọng trong 
việc mở rộng quan hệ của Việt Nam với Thế giới 
bên ngoài, từng bước hội nhập sâu vào nền kinh 
tế Quốc tế. 


Năm 2006 


TỪ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1. Hội nghị hàng 
năm Diễn đàn Nghị viên Châu Á - Thái Bình 
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Dương (APPF) lần thứ 14 đã diễn ra tại Jakata, 
Indonesia với sự tham dự của 300 đại biểu đến 
từ 27 nước Châu Á - Thái Bình Dương. 


Đoàn Việt Nam do Chủ tịch APPF, Chủ tịch 
Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn An dẫn đầu. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã phát biểu 
tại phiên khai mạc hội nghị sáng 18-1 và bàn 
giao chức Chủ tịch APPF cho Chủ tịch Hạ viện 
nước chủ nhà (DPR) Agung Laksonon. 


TỪ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4. Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện 
chính trị trang đại nhất của Việt Nam năm 2008, 
đánh dấu mốc mới trong đường lối đổi ngoại sau 
20 nam thực hiện đổi mới. 


Từ ngay 21 đến 22 tháng 4 Bill Gates. Chủ tịch 
Tập đoàn Microsoft - hãng phần mềm khổng lồ 
của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. 


Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Tổng thư ký 
Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thăm chính thức Việt 
Nam. Điểm đến của ông Koïfi Annan từ 23 đến 
25-5 là tại Hà Nội. Trong chuyến thăm này, ông 
đã tiếp xúc với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, 
Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng 
Phan Văn Khải 


Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8. Tổng Bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam - Nông Đức Mạnh thăm hữu 
nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. 


Ngày 8 tháng 9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
thăm và làm việc tai Ủy ban Châu Âu và Vương 
Quốc BI. 


Từ ngảy 10 đến ngày †1 tháng 9. Thủ tướng 
Chinh phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn cấp 
cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Á - Âu 
lần thức (ASEM 6) được tố chức tại Helsinki 
(Phần Lan). 


Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9. Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Phú Trọng ơẫn đầu Đoàn đại biểu 
Quốc hội Việt Nam tham dự kỳ họp hàng năm 
lần thứ 27 của Đại hội đồng (AIPO 27) tại 
Celbu, Philippines. Đại hội đồng đã thảo luận 
và biểu quyết thông qua 32 nghị quyết do các 
ủy ban đệ trình, đồng thời quyết định: Kỳ họp 
lần thứ 28 của Đại hội đồng liên nghị viên 
ASEAN sẽ được tổ chức tại Malaixia vào 
tháng 8/2007. 


Từ ngày 15 dến ngày 16 tháng 9. Chủ tịch Nước 
Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn Việt Nam tham 
dự hội nghị cấp cao Không liên kết lần thứ 14 ở 
thủ đồ La Habana, Cuba. 


Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10. Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Nhật Bản. Hai 
bên nhất trí bắt đầu thảo luận về Hiệp định 
đối tác kinh tế song phương, đẩy mạnh Sảng 
kiến chung Nhật - Việt giai đoạn !Ì và phấn 
đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều từ 
8,5 tỷ USD năm 2005 lên 15 tỷ USD vào 
năm 2010. 


Ngày 7 tháng 11. Tại Genève, Tổ chức Thương mại 
Thế giới (VVTO) đã chính thức thông qua việc 
Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tố 
chức này, kết thúc 11 năm đàm phán cam go cả 
song phương lẫn đa phương. 


TỪ ngày 13 đến ngày 19 tháng T1. Việt Nam 
đăng cai tổ chức thành công Năm APEC 
2006. Thành công của Hội nghị cấp cao 
APEC 14 đã tao dấu ấn sâu đậm về hình ảnh 
một nước Việt Nam năng động, cởi mở, mến 
khách và ổn định; chuyển tải một thông điệp 
mạnh mẽ về chính sách đối ngoại rộng mở, 
đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của 
Việt Nam. Tranh thủ Tuần lễ cấp cao APEC 
2006. với sự có mặt của hơn 10.000 khách 
quốc tế trong đó có hàng ngàn tập đoàn đa 
quốc gia, doanh nghiệp lớn trên thể giới - 
nước chủ nhà Việt Nam đã tăng cường các 
hoạt động quảng bá tiểm năng, xúc tiến 
thương mại, đầu tư và đã ký kết được rất 
nhiều hợp đồng, dự án hợp tác có giá trị lớn 
với các đối tác bên ngoài, Riêng tại Diễn đàn 
xúc tiến thương mại và đầu Tư với Việt Nam, 
đã có tới 8 hợp đồng, văn bản, dự án hợp tác 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đổi 
tác nước ngoài được ký kết, tổng trị giá gần 2 
tỷ USD, 


TỪ ngày 15 đến ngày 17 tháng 71. Nhận lời mời 
của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam - Nông Đức Mạnh 
và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết và 
phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung 
ương Đảng Cậng sản Trung Quốc. Chủ tịch 
nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm 
Đào và phu nhân đã thăm hưu nghị chính thức 
Việt Nam. Hai bên đã ký 10 hiệp định, văn 
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bản hợp tác, tổng tri giá hơn 3 tỷ USD; nhất trí 
sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương 
mại hai chiều đạt 10 tỷ USD và phẩn đấu đạt 
15 tỷ vào năm 2010. Hai bên thống nhất thúc 
đẩy triển khai chương trình hợp tác “hai hành 
lang, một vành đai kinh tế”; thỏa thuận thành 
lập ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt 
Nam - Trung Quốc; đồng thởi thực thi các biện 
pháp hạn chế nhập siêu của Việt Nam từ 
Trung Quốc. 


Ngày 17 tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ George W. 
Bush và Phu nhân đã đến Hà Nội. bắt đầu 
chuyến thăm chính thức Việt Nam 4 ngày và dự 
hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 4. Đây 
là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của quan 
chức cao cấp nhất Nhà Trắng đến Việt Nam, 
sau chuyến thăm của Tổng thống Bill Clinton 
tháng 11/2000. 


Ngày 20 tháng T1. Tổng thống Liên bang Nga 
Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính 
thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam 
lần thứ hai của Tổng thống V. Putin trong 
vòng 5 năm qua. Chủ tịch nước Nguyễn Minh 
Triết và Tổng thống V. Putin đã tiến hành hội 
đàm cấp cao. Hai nhà lãnh đạo đã ký và 
chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa 
hai nước. Nhân dịp này, Tổng thống V. Putin 
đã tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
những tài liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Nga trong giai đoạn 1924-1925, 
1936-1937. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
cảm ơn và khẳng định: Đây là một món quà 
vô giá đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Việt Nam. 

Ngày 28 tháng ††. Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức phê 
chuẩn việc Việt Nam trở thành thành viên 
thứ 150 của WTO. Đây là một sự kiện chính 
trị đối ngoại quan trọng của Việt Nam, thể 
hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nhân 
dân ta trong việc chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. 


Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Hội 
nghị Ngoại giao lần thứ 25. 


Ngày 9 tháng †12. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự 
luật về Quy chế Thương mại bình thường vĩnh 
viễn (PNTR) đối với Việt Nam. 


Ngày 18 và 19 tháng 72. Thủ tường Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Campuchia 
theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdec 
Hun Sen. 


Ngày 19 và 20 tháng 12. Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Lào Thủ 
tướng Lào Bouason Huphavanh. 


Ngày 20 và 2† tháng 1ƒ12. Thủ tướng Chỉnh phủ 
Nguyễn Tẩn Dũng thăm chính thức thái Lan Thủ 
tưởng Thái Lan Surayud Chulanonl. 


Ngày 21 tháng 12. Tổng thống G. Bush đã ký 
duyệt Quy chế thương mại bình thường vĩnh 
viễn (PNTR) với Việt Nam, trong dự luật cả gói 
mang tên H.R.811, mở đường cho hai bên thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên trong 
khuôn khổ WTO. 


Từ 2007 đến 2010, trên đà phát triển, hội 
nhập mạnh mẽ, nhiều hoạt động song phương, 
đa phương của Đảng, Nhà nước Việt Nam với 
các đối tác, bè bạn năm châu không chỉ diễn ra 
tại các thủ đô, thành phố quan trọng trên Thế 
giới mà còn được tổ chức tại các điểm đến nổi 
tiếng của Việt Nam. đặc biệt là Hà Nội - thành 
phố hòa bình, hữu nghị, mến khách, nơi đây vào 
năm 1010 từng mang một cái tên đầy ý nghĩa - 
Thăng Long - Rồng bay. Năm 2010 là năm kỷ 
niệm 1000 năm tồn tại, phát triển của Thăng 
Long - Hà Nội, Các hoại động ngoại giao trên 
đất Thăng Long - Hà Nội sẽ mang mội tầm vóc 
to lớn, hội tụ cả nghìn năm lịch sử hào hùng của 
dân tộc Việt Nam, trong tiến trình đi lên vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh trong nền hòa bình, thịnh vượng, 
bền vững muôn đời. 


PGS, TS. LÊ THANH BÌNH 


5.2, Các đại sứ quán 


CÁC ĐẠI SỨ QUÁN TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ HÀ NỘI () 


1. CỘNG HOÀ Ả RẬP - AI CẬP 
(Arab Repubilic of Egypt) 
Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-8294999 
Fax: (84)-4-8294997 
Ngày thiết lập quan hệ: 01-09-1963 
Dafte of Establishing Diplomatic *elations 
Ngày trình quốc thư: 29-11-2002 
Date of Credential Presenfation 
Ngày Quốc kbánh: 23 tháng 7 
National Day: 23“ July 


2. CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DẦN ANGIÊRI 
(People's Democratic Repubilic of Angeria) 

Địa chỉ: 13 vườn vn 
Phan Chu Trinh, Hà Nội 4w 
Tel: (84)-4-8253865 
Fax: (84)-4-8260880 
Ngày thiết lập quan hệ: 28-10-1962 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 17-11-1998 
Dafe of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 01 tháng 11 
National Day: 1 November 


3. LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN 
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 


Địa chỉ: Tầng 5, 31 
` 4 Hai Bà Trưng, Hà Nội 
⁄⁄: »x Tel: (84)-4-9860500 

Fax; (84)-4-9360561 
Ngày thiết lập quan hệ: 01-09-1973 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 11-08-2000 
Dafe of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 11 tháng 06 
National Day: 11" Jdune 


(°) Ảnh các ĐSQ do Hoàng Nguyễn Đoan, Sỹ Trình cưng cấp 


4. CỘNG HOÀ ÁCHENTINA 
(Argentina Repubilic) 


Địa chỉ: Tầng 8-360 

Kim Mã, Hà Nội 

Tel: (84)-4-8315262/3/587 
Fax: (84)-4-8315577/288 
Ngày thiết lập quan hệ: 25-10-1978 
Date of Establishing Diploratic Relations 

Ngày trình quốc thư: 15-05-2000 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 2ð tháng õ 

National Day: 25" May 


5. CỘNG HOÀ ÁO 
(Republic of Austria) 


Địa chỉ: Tầng 8-53 
Quang Trung, Hà Nội 
Tel: (84)-4-9433050/1 
Fax: (84)-4-9433055 
Ngày thiết lập quan hệ: 11-19-1972 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 24-04-1999 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 26 tháng 10 
Natonal Day: 26" October 


6. CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ 
(Republic of India) 
BNGMAC Địa chỉ: 58-60 
Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
@ Tel: (84)-4-8244989/90 
mwámng,,,........... 
Ngày thiết lập quan hệ: 07-01-1979 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 26 tháng 01 
National Day: 2Ø" January 
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7. CỘNG HOÀ BA LAN 
(Republic of Poland) 
——— Đìac†Èä3Tb°Ể | h 
| Chùa Một Cột, Hà Nội 
M.... Tel: (84)-4-8453097/3728 
tax: (34)-4-8286914 
Ngày thiết lập quan hệ: 04-02-1950 


Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 03-12-1997 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 05 
Nafional Day: 3” May 


8. CỘNG HOÀ NHẬN DÂN BẰNGLAĐÉT 
(People's Republic of Bangladesh) 

Địa chỉ: Tầng 7, 360 
Kim Mã, Hà Nội 
Tel: (84)-4-7116625/26 
Fax: (84)-4-7716628 
Ngày thiết lập quan hệ: 11-02-1972 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 20-08-2002 
Dafte of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 36 tháng 03 
National Day: 26" March 


9. CỘNG HOÀ BÊLARÚT 
(Republic of Belarus) 
Địa chỉ: 52 Tây Hồ, 
Quận Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: (84)-4-8290494 
Fax: (84)-4-7197125 
Ngày thiết lập quan hệ: 24-01-1992 


Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 


Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 03 tháng 07 
National Day: 3” vuly 


10. VƯƠNG QUỐC BÍ 
(Kingdom of Belgium) 

Địa chỉ: Tầng 9, 49 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (84)-4-9346179 

Fax: (84)-4-9346188 

Ngày thiết lập quan hệ: 22-08-1973 

Date of Establishing Diplomatic Relations 

Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 

Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 21 tháng 07 

Naftional Day: 21 July 


11. CỘNG HOÀ LIÊN BANG BRAXIN 
(Federal Republic of Brazil) 
Địa chỉ: 14 Thuy Khuẻ, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-8430817/2554 
Fax: (84)-4-8432542 
Ngày thiết lập quan hệ: 08-05-1989 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 21-05-2002 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 07 tháng 09 
Naftional Day: #"' September 


12. BRUNÂY 
(Brunei Darussalam)} 
“ Địa chỉ: 27 Quang Trung, 
- Hà Nội 
¡ Tel: (84)-4-9435249 
Fax: (84)-4-9435201 
Ngày thiết lập quan bệ: 29-02-1992 
Date of Establishing Diplomatic Relations 


Ngày trình quốc thư: 20-05-2002 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 02 
Nationaf Day: 23° February 


18. CỘNG HOÀ BUNGARI 
(Republic of Bulgaria) 


Địa chỉ: Khu Ngoại giao đoàn, 
Núi Trúc Khu Vạn Phúc, Hà Nội 
—_ Tel: (84)-4-8452908 
Fax: (34)-4-9460856 
Ngày thiết lập quan hệ: 08-02-1950 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 21-05-2002 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 03 tháng 03 
Nafional Day: 3" March 


14. CANAĐA 
(Canada) 
Địa chỉ: 31 Hùng Vương, 
Hà Nội 
*. Tel: (84)-4-7345000 
Fax: (84)-4-7345049 
Ngày thiết lập quan hệ: 21-08-1973 
Date of Establishing Diplomatic Relatiorns 
Ngày trình quốc thư: 29-11-2002 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 01 tháng 07 
Nafional Day: 1“ duly 


15. VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA 
(Kingdom of Cambodia) 


Địa chỉ: 71 

' Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
;\ Tel: (84)-4-9424788 
Fax: (84)-4-9423225 
Ngày thiết lập quan hệ: 24-06-1967 


— L2 


Date of Establishing Diplomatic Relations Iữt lui =« 
Ngày trình quốc thư: 15-05-2000 
Date of Credential Presentaftion 
Ngày Quốc khánh: 09 tháng 11 


National Day: 9“ November 


16. CỘNG HOÀ CỤ BA 
(Republic of Cuba) 
Địa chỉ: 65 
¡ Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

Tel: (84)-4-9422621 

Fax: (84)-4-9422426 
Ngày thiết lập quan hệ: 02-12-1960 
Date of Establishing Dipliomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 18-05-1999 
Date of Credential Presentatiorn 
Ngày Quốc khánh: 01 tháng 01 
National Day: 1” danuary 


17. VƯƠNG QUỐC ĐẠN MẠCH 
(Kingdom of Denmark) 
Địa chỉ: 
jj lax3 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội 
pới ke=\ Tel: (84)-4-8231888 
Fax: (84)-4-8231999 
Ngày thiết lập quan hệ: 25-11-1971 
Date of Establishing Diplomatic Eelations 
Ngày trình quốc thư: 19-11-2001 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 0ã tháng 06 
National Day: 8” dune 


18. CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC 
(Federal Republic of Germany) 


Địa chỉ: 29-31 Trần Phú, AB.” 
mm _ _ : : 
Tel: (84)-4-843024384538% %. ô 


Fax: (84)-4-8453888 
Ngày thiết lập quan hệ: 23-09-1975 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 03 tháng 10 
National Day: 3” October 


19. VƯƠNG QUỐC HÀ LAN 
(Kingdom of the Netherland) 
EM" Địa chỉ: Tầng 6, 360 
Kim Mã, Hà Nội 
Tel: (84)-4-8315650 
`... Fax: (84)-4-8315655 
Ngày thiết lập quan hệ: 09-04-1978 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 14-08-2001 
Dafe of Credential Presentafion 
Ngày Quốc khánh: 30 tháng 04 
National Day: 30” April 


20. HÀN QUỐC 
(Repubilic of Korea) 


L ————= Địa chỉ: Tầng 4, 360 
( Kim Mã, Hà Nội 

+Ó Tel: (84)-4-8315110/1 
Mà “ Fax: (84)-4-8315117 
Ngày thiết lập quan hệ: 22-12-1992 
Date of Establishing Diplomatic Felations 
Ngày trình quốc thư: 15-05-2000 
Dafe of Credential Presentation 


Ngày Quốc khánh: 03 tháng 10 
National Day: 3” Ocfober 


21. HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ 
(The United States of America) 

Địa chỉ: 7 Láng Hạ, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-7721500 
Fax: (84)-4-7721510 
Ngày thiết lập quan hệ: 12-07-1995 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 05-02-2002 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 04 tháng 07 
National Day: 4` duly 


22. CỘNG HOÀ HUNGARY 
(Repubilic of Hungary) 

4x. Địa chỉ: Tầng 12, 360 

Kim Mã, Hà Nội 

Tel: (84)-4-7715714/5 
=—..-._ Fax: (84)-4-77157716 
Ngày thiết lập quan hệ: 03-02-1950 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 25-02-1999 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 20 tháng 08 
Naftional Day: 20” August 


23. CỘNG HOÀ HỒI GIÁO IRAN 
(Islamic Repuhlic of Iran) 
Địa chỉ: 54 Trần Phú, 
Hà Nội 
¡ Tel: (84)-4-8232068/9 
Fax: (84)-4-8232120 

Ngày thiết lập quan hệ: 04-08-1973 
Date of Establishing Oipiomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 24-11-1999 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 11 tháng 02 
Naftional Day: 11” February 


24. CỘNG HOÀ IRẮC 
(Republic of lraq) 
Địa chỉ: 66 


%.jui Trần Hưng Đạo, Hà Nội 


Tel: (84)-4-9424141 
_... Fax: (84)-4-9424050 
Ngày thiết lập quan hệ: 10-07-1968 
Date of Establishing Diplomalic Relations 
Ngày trình quốc thư: 
Date of Credential Presentafion 
Ngày Quốc khánh: 17 tháng 07 
National Day: 17” duly 


25. CỘNG HOÀ ITALIA 
(Republic of Italy} 


_„NGg 


Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu, 
Hà Nội 

Tel: (84)-4-8256256 

Fax: (84)-4-8267602 
Ngày thiết lập quan hệ: 28-03-1973 
Date of Establishing Diplomatic Relations E K=.rš 
Ngày trình quốc thư: 23-02-2000 l_ @ .m - NHI. 
Date of Credential Presentation : 
Ngày Quốc khánh: 02 tháng 06 
National Day: 2” Jdune 


26. NHÀ NƯỚC IXRAEN 
(State of Israel) 


= Địa chỉ: 68 
XX Nguyễn Thái Học, Hà Nội 

Tel: (84)-4-8433141/2/8 
Fax: (84)-4-8435760 

Ngày thiết lập quan hệ: 12-07-1998 

Date of Establishing Diplomatic Relations 

Ngày trình quốc thư: 14-08-2001 

Dafe of Credential Presenfation 


Ngày Quốc khánh: 17 tháng 04 
National Day: 1?` April 


27. CỘNG HOÀ INĐÔNÊXIA 
(Republic of Indonesia) 
Địa chỉ: 50 Ngô Quyển, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-8253353 
| Fax: (84)-4-8259274 
Ngày thiết lập quan hệ: 10-08-1964 
Date of Establishing Diplomatic Reíations 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 
Dafe of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 17 tháng 08 
National Day: 17ˆ August 


98. CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DẦN LÀO 
(Lao People's Democratic Republic} 
Địa chỉ: 22 
Trần Bình Trọng, Hà Nội 
Tel: (84)-4-9425976 
Fax: (84)-4-8228414 
Ngày thiết lập quan hệ: 05-09-1962 


Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 12-08-1998 
Dafe of Credential Presenftation 

Ngày Quốc khánh: 02 tháng 12 
National Day: 2” December 


29. GIAMAHIRIA ARẬP LIBI NHÂN DÂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨ ĐẠI 
(The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) 

Địa chỉ: A3 Vạn Phúc, 

Hà Nội 

Tel: (84)-4-845337/98463503 

Fax: (84)-4-8454977 

Ngày thiết lập quan hệ: 15-03-1975 

Date of Establishing Diplomatic Relations 

Ngày trình quốc thư: 27-08-1997 

Dafte of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 09 

National Day: 1” September 


30. MALAYSIA 
(Malaysia) 


Địa chỉ: Tầng 16, 6B 


—xsnnsasasxszmma GÌ: (84)-4-8313400 
Fax: (84)-4.7732534 
Ngày thiết lập quan hệ: 30-03-1978 
Dafte of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 18-11-2001 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 31 tháng 08 
Nafional Day: 37 August 


31.LIÊN BANG MÊHICÔ 
(United Mexican States) 


Địa chỉ: Tầng 11, 14 
_ Thuy Khuê, Hà Nội 
x Tel: (84)-4-8470948 
Fax: (84)-4-8470949 


Ngày thiết lập quan hệ: 19-05-1975 
Date of Establishing Diplomatic Relafions 
Ngày trình quốc thư: 29-11-2002 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 16 tháng 09 
National Day: 16” September 


32.LIÊN BANG MIANMA 
(Union of Myanmar) 

Địa chỉ: A3 Vạn Phúc, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-845ã3369 
Fax: (84)-4-8452404 
Ngày thiết lập quan hệ: 28-05-1975 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 11-08-2000 
Date of Credential Presen(afion 
Ngày Quốc khánh: 04 tháng O1 
National Day: 4` January 


` Ẳ 
Mau. tliimnl 


38. MÔNG CỔ 
(Mongolia) 
Địa chỉ: 5 Khu Ngoại giao 
đoàn, Vạn Phúc, Hà Nội 
Tel: (84)-4-8453009 
Fax: (84)-4-8454954 
Ngày thiết lập quan hệ: 17-11-1945 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 17-11-1998 
Dafte of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 11 tháng 07 
National Day: 11 duly 


34. VƯƠNG QUỐC NAUY 
(Kingdom of Norway) 

Địa chỉ: Phỏng 701, 56 
Lý Thái Tổ, Hà Nội 

Tel: (84)-4-8262111 
“ " Fax: (84)-4-8260322 
Ngày thiết lập quan hệ: 25-11-1971 
Date of Establishíng Diplomafic Relations 
Ngày trình quốc thư: 09-02-2001 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 17 tháng 0ã 
National Day: 17 May 


35. LIÊN BANG NGA 
(Russian Federation) 

Địa chỉ 191 La Thành, TW 

Hà Nội 
_— Tel: (84)-4-8336991/6 

Fax: (84)-4-9336995/6 
Ngày thiết lập quan hệ: 30-01-1650 
Date of Establishing Dipiomatic Reiations 
Ngày trình quốc thư: 15-05-2001 
Date of Credenftial Presenfation 
Ngày Quốc khánh: 12 tháng 06 
National Day: 12” dune 


36. NHẬT BẢN 
(Japan) 


——+. Địa chỉ: 27 Liễu Giai, 


Hà Nội 
| Tel: (84)-4-8463000 


— Fax: (84)-4-8463043 
Ngày thiết lập quan hệ: 21-09-1978 
Date of Establishing Diplomatic Relafions 
Ngày trình quốc thư: 29-11-2002 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 23 tháng 12 
Nafional Day: 28” December 


87. NIU DILÂN 
(New Zealand) 
Địa chỉ: 63 Lý Thái Tổ, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-8241481 
Fax: (84)-4-8241480 
Ngày thiết lập quan hệ: 19-06-1975 
Date of Establishing Diplomaftic Relations 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 
Date of Credential Presentafion 
Ngày Quốc khánh: 06 thảng 03 
National Day: 8` January 


38. ÔXTƠRÂYLIA 

(Commonwealth of Australia) 
Địa chỉ: 5 Đào Tấn, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-8317755 
Fax: (84)-4-8317711 
Ngày thiết lập quan hệ: 26-02-1973 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 20-08-2003 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 26 tháng 01 
National Day: 26” January 


39. CỘNG HOÀ HỔI GIÁO PAKISTAN 
(Islamic Republic of Pakistan) 


Địa chỉ: Tầng 8, 360 


x EU ê Siêu 
Tel: (84)-4-7716420/21 


Fax: (84)-4-7716418 
Ngày thiết lập quan hệ: 08-11-1972 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 33 tháng 08 
National Day: 23” March 


40. NHÀ NƯỚC PALEXTIN 
(State of Palestine) 
Địa chỉ: E4b Khu Ngoại 
giao đoàn, Trung Tự, Hà Nội 
Tel: (84)-4-8524015 
Fax: (84)-4-9349696 
Ngày thiết lập quan hệ: 19-11-1988 
Dafe of Estabiishing Dipiomaftíc etafions 
Ngày trình quốc thư: 06-05-1989 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 01 tháng 01 
Nafional Day: Ỷ January 


41. CỘNG HOÀ PHÁP 
(Republic of French) 
Địa chỉ: 57 
Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
Tel: (84)-4-9437719 
Fax: (84)-4-9437286/9290 
Ngày thiết lập quan hệ: 13-04-1978 
Date of Estabfishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 19-11-2001 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 14 tháng 07 


Nafionaf Day: 14” duly 
42. CỘNG HOÀ PHẦN LAN 
(Repubilic of Finland) 
Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, ..Ẻ .. f5 .. 
Hà Nội `” ._wgø 8” 
ri S — ~ni 
Tel: (84)-4-8266788 ....... 
Fax: (84)-4-8266766 ——~ 


Ngày thiết lập quan hệ: 25-01-1973 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 21-05-2003 
Dafe of Credential Presentafion 

Ngày Quốc khánh: 06 tháng 12 
Naftional Day: 6` December 


43. CỘNG HOÀ PHILÍPPINE 
(Republic of Philippines) 
Địa chỉ: 27B 
Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
Tel: (34)-4-9437948 
Fax: (84)-4-9435760 
Ngày thiết lập quan hệ: 12-07-1976 


Date of Estabiishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 05-02-2003 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 13 tháng 6 
Nafional Day: 12” June 


44. RUMANI 
(Romania) 


Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong, 
Hà Nội 

Tel: (84)-4-8452014 

Fax: (84)-4-8430922 


Ngày thiết lập quan hệ: 03-02-1950 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 11-08-2000 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 1 tháng 12 
National Day: 1 December 


45. CỘNG HOÀ SÉC 
(Czech Republic) 
¡ Địa chỉ: 13 Chu Văn An, 
| Hà Nội 
Tel: (84)-4-8454131 
Fax: (84)-4-8233996 
Ngày thiết lập quan hệ: 02-02-1950 


Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 28 tháng 10 
Nafional Day: 28” October 


46. VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA 
(Kingdom of Spain) 
c. . ni Địa chỉ: Tầng 15, 360 
_.áy „ Kim Mã, Hà Nội 
RUN Te]: (84)-4-7714174/5 
Fax: (84)-4-7714178 
Ngày thiết lập quan hệ: 23-05-1977 
Date of Establíshing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 17-09-9003 
Dat(e of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 12 tháng 10 
National Day: 12` October 


47. VƯƠNG QUỐC THÁI LAN 
(Kingdom of Thailand) 

Địa chỉ: 63-65 
Hoàng Diệu, Hà Nội 
Tel: (84)-4-8235092/4 
Fax: (84)-4-8235088 
Ngày thiết lập quan hệ: 06-08-197(2) 
Date of Establíshing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 17-02-2003 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 0ã tháng 12 
National Day: 8” December 


48. CỘNG HOÀ THỔ NHĨ KỲ 
(Republic of Turkey) 


Địa chỉ: Tầng 4, 


4 Dã Tượng, Hà Nội 
C› Tel: (84)-4-8222460 
Fax: (84)-4-8222458 
Ngày thiết lập quan hệ: 07-06-1976 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 17-02-2003 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 29 tháng 10 
National Day: 28” October 


49. VƯƠNG QUỐC THUY ĐIỂN 
(Kingdom of Sweden) 

Địa chỉ: 2 Vạn Phúc, 
am, 
kẽ xã... Tel: (84)-4-8460276 

Fax: (84)-4-8232195 
Ngày thiết lập quan hệ: 11-07-1969 
Dafe of Establishing Dipfomatic Relations = 
Ngày trình quốc thư: 08-11-2000 "ren 
Dafte of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 06 thắng 06 
National Day: 8” June 


50. LIÊN BANG THỤY SỸ 
(Confederation of Switzerland) 
Địa chỉ: Tầng 15, 44B 
Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
Tel: (84)-4-9346589 
Fax: (84)-4-9346591 
Ngày thiết lập quan hệ: 11-10-1971 
Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 11-08-2000 
Dafe of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 01 tháng 08 
National Day: 1Ÿ August 


51. CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN 
(Democratic People's Repubilic of North Korea) 


Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát, 


h===.— : 

Hà Nội 
Tel: (644.0463008 
:=— =>...“ 


Fax: (84)-4-8231221 
Ngày thiết lập quan hệ: 31-01-1950 


.: , ¡c Relati ˆẺ Tả 
Date of Ktdttk Diplomatic Relations £ Xantmmm:.--¿§ 
Ngày trình quốc thư: 17-02-2003 mm" ' 


Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 09 tháng 09 
National Day: 9” September 


55. CỘNG HOÀ XLÔVAKIA 


(Slovak Repubilic) 
Địa chỉ: 6B 
ca Lê Hồng Phong, Hà Nội 
wụ Tel: (84)-4-84ã54334/5 


Fax: (84)-4-8454145 
Ngày thiết lập quan hệ: 02-02-1950 
Date of Establishing Diplormatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 15-05-2000 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 09 
National Day: 1” September 


56. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ SRILANKA 
(Democratic Socialist Republic of Srilanka) 
Địa chỉ: Phòng 204, Khu 
2G Vạn Phúc, Hà Nội 
Tel: (84)-4-7260616 
Fax: (84)-4-7260617 
Ngày thiết lập quan hệ: 21-07-1970 
Date of Establishing Diplomatic Relafions 
Ngày trình quốc thư: 17-02-2003 
Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 04 tháng 03 
National Day: + February 


57. LIÊN MINH CHÂU ÂU - PHÁI ĐOÀN UỶ BAN CHÂU ÂU 
(European Union - Delegation of the European Commission) 
Địa chỉ: 56 Lý Thái Tổ, va 
Hà Nội "` `3! _ 
Tel: (84)-4-9431300 
Fax: (84)-4-9431361 
Ngày thiết lập quan hệ: 


Date of Establishing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 24-11-1999 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 05 
National Day: g` May 


52. CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA 
(People's Republic of Chỉna) 


Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu, + _ `. 
Hà Nội ng ` La ai 
Tel: (84)-4-8453736/8239845 x*# — „ 
Fax: (84)-4-8232826 : - eÉ là phtkldlkA 
Ngày thiết lập quan hệ: 18-01-1950 


' 


LÍ ——-— — 


Date of Establishing Dipiomatic Relations 
Ngày trình quôc thư: 17-02-2003 
Date of Credential Presentation 

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 10 
Nafionat Day: 1” Ocfober 


ã3. UCRAINA 
(Ukraine) 

Địa chỉ: 49 Nguyễn Du, 
Hà Nội 
Tel: (84)-4-94323764 
Fax: (84)-4-9432766 
Ngày thiết lập quan hệ: 23-01-1892 
Date of Establíshing Diplomatic Relations 
Ngày trình quốc thư: 22-03-1999 


Date of Credential Presentation 
Ngày Quốc khánh: 34 tháng 08 
National Day: 24” Augusf 


54. CỘNG HOÀ XINHGAPO 
(Repubilic of Singapore) 
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QUY HOẠCH KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
QUA CÁC THỜI KỲ KHÁC NHAU 


ể có một Hà Nội như ngày nay, ngay từ 

đầu Công nguyên, mảnh đất này đã được 
chọn làm nơi tụ hội dân cư, mặc dù trung tâm kinh 
tế-xã hội của Giao Châu vẫn ỏ Cổ Loa. 


6.1. NHỮNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ĐẾN 
NĂM 1989 


Vào Thế kỷ thứ V, dưới sự cai trị của các thể lực 
phương Bắc, một thị trấn có tên là Tổng Bình đã 
được phát triển. Cấu trúc của Thành phổ, nằm ở 
giữa dòng chảy của Sông Hồng và Hồ Tây, chú dẫn 
cho nhiều huyền thoại và được xác định bằng thuật 
phong thuỷ (Papin, 2001). Đầu Thế kỷ thứ VI, thành 
phố nằm trên khu hồ này mang tầm vóc chính trị. 
Vào Thế kỷ thứ VIII - XIV, Hà Nội thực sự được hình 
thành xuất phát từ các thôn làng làm nghề thủ công 
và buôn bán. Sự tập hợp các thôn làng tạo thành 
khu “36 phố phường” và được đô thị hóa trong Thế 
kỷ XX (Bộ Xây dựng, 1999). Như vậy thủ đô bao 
gồm ba hệ thống đồ thị: một hệ thống hạt nhân 
phong kiến, được tạo thành ở xung quanh thành và 
thành phổ buôn bán; một thành phố thuộc địa được 
đánh dấu bằng việc xây dựng một mạng lưới chia ö 
và sự xuất hiện của các mô hình kiến trúc mới; và 
một thành phố xã hội chủ nghĩa nằm xung quanh 
toàn bộ các khu tập thể và khu công nghiệp nặng. 


6.1.1. Thời kỷ phong kiến 


Thời kỳ này được tính từ khi Lý Công Uẩn đời 
Kinh đô từ Hoa Lư đến Thăng Long vào năm 1010 
cho đến khi người Pháp đến Việt Nam vào nửa cuối 
Thế kỷ XVIII. Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời Hoa Lư 
và chọn Thành Đại La, chịu sự đồ hộ của Trung 
Quốc từ cách đó nhiều Thế kỷ, làm Thủ đô, Đại La 
được đổi tên là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay 
lên. Thành phố được quy hoạch lại để đáp ứng với 
mô hình mới chia thành hai khu: Hoàng thành và 
Kinh thành. Khu thương mại 36 phố phường hiện 
nay được sinh ra từ khu thứ hai, có các quan lại, 
binh lính và dân. 


Đến triều đại nhà Trần (1225-1400), Thành phố 
nằm giữa các Sông Hồng, Tô Lịch và Kim Ngưu. 


Thành phổ cũ được giới hạn bởi khu Hoàng thành 
ở phía Tây và Sông Hồng ở phía Bắc, phía Đông. 
Chu vi thành phố ổn định vào khoảng 30 km. Vào 
Thế kỷ thứ XII và XIV, các chức năng buôn bán 
của thành phố được phát triển nhờ sự tăng cường 
trao đổi thương mại với Trung Quốc. Như vậy, Hà 
Nội, “cái nôi" của các học sỹ, giữ vị trí độc tôn về 
thủ công mỹ nghệ và thương mại của cả nước, và 
thường được gọi là Kẻ Chợ. Chức năng này đã tổ 
chức thành các phường đô thí được đặc trưng bởi 
nhiều hoạt động từ nông nghiệp đến thủ công 
hoặc thương mại. Cũng vào thởi kỳ này các mối 
quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội được mở rộng 
giữa thành phố và các vùng nông thôn ven đô. Từ 
năm 1400 đến đầu thế kỷ XVIII, Kinh thành tập 
trung dân cư đông đúc nhưng không mỏ rộng. 


Thế kỷ XVII và XVIII, việc trao đổi thương mại 
với người Anh và Hà Lan được phát triển. Một hệ 
thống thành lũy được kiếm soát xây dưng bằng 18 
cửa ô. Thành phố gồm có 36 phưởng, chia thành 3 
loại lớn: phường thợ thủ công, phường nöng dân và 
phường thương gia. Khu 36 phổ phường trước đây 
là 61 phường hội. Ở nơi đó tập hợp những người 
cùng nghề, nhự nhuộm, dệt, làm giấy, đúc đồng, 
rèn, gốm... Mỗi phường lại có các gia đình cùng 
quê, tạo nên mội xóm. Hiện nay, vẫn còn những 
dấu vết của hình dáng xa xưa ấy trong các tên phố: 
Hàng Đưỡng, Hàng Tre, Hàng Trống. Hàng Bạc, 
Hàng Buồm, Hàng Da... Bản chất của các phường 
đó đã ảnh hưởng lớn đến phong cách kiến trúc và 
tổ chức không gian của khu nội thành. Nhiều thửa 
đất được tạo thành từ các dải dài và hẹp, quay ra 
mặt phố, tạo thành những dãy nhà một hoặc hai 
tầng có mặt tiền hẹp và giáp với mặt phố: nhà hình 
ống. Phong cách này vẫn được duy trì cho đến tận 
ngày nay. 

Dưới triều đại nhà Nguyễn (1802-1945), Thủ đô 
được đặt ở Huế (1802). Thành phố Hà Nội lúc đó 
được xếp vào hàng tỉnh-thành phố. Song “sự thịnh 
vượng thăng hoa" của nó đã đánh dấu sự suy tàn 
của khu Hoàng-Kinh thành. Và từ đó, Thăng Long 
thiếu sự quy hoạch và phát triển. Cho tới vào 
những năm đầu niên hiệu Gia Long (1804-1805) 
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mới cho xây dựng lại Thành Thăng Long có dạng 
hình vuông, mỗi cạnh chừng trên 1 km. Đến năm 
1894, người Pháp đã cho phả đi để quy hoạch tại 
thành phố và tạo ra 4 đường phố hiện nay là: Phan 
Đình Phùng ở phía Bắc, Phùng Hưng ở phía Đông, 
Trần Phú ở phía Nam và Hùng Vương ở phia Tây. 


Như vậy, từ Thế kỷ XV, thành phố vẫn giữ cơ 
cấu đô thị trong các khu trung tâm. Về cuối Thế kỳ 
XIX, thành phế thương mại đã có ranh giới tự 
nhiên như hiện nay. Tiếp đó, sự phảt triển diễn ra 
qua sự tập trung hóa dân cư hoặc quy hoạch lại 
các cụm đân cư. Từ đấy, nhiều diện tích mặt nước, 
ao, hồ bị lấp và nhà cửa được xây dựng mới mọc 
lên. Nhưng chủ yếu từ khi có các quy hoạch và 
thời kỳ thực dân Pháp xâm lược. Từ đó, các kiểu 
nhà ở, hình dạng của một số khu, lối phố, kiến trúc 
đã tạo nên các đặc điểm không gian đô thị. Ngày 
nay, không gian này đang thay đổi. 


6.1.2. Thời kỷ thuộc địa của Pháp: 1875-1945 


Đô thị hóa thời kỷ thuộc địa của Hà Nội đã phát 
triển thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu (1880- 
1820) tương đương với sự hình thành khu quân đội, 
đã thúc đẩy quy hoạch ở quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm 
và phát triển khu phố Pháp. Từ những năm 1920, 
các sơ đồ của Emest Hébrard (1924), rồi của Louis- 
georges Pineau (1943) cho phép xây dựng những 
công trình công cộng và xây đựng một mạng lưới 
đường phố dạng bàn cở. 


Năm 1873, người pháp chiếm Hà Nội và năm 
1875, họ đã chiếm vùng đất phía Đông Nam của 
Hồ Hoàn Kiếm, dọc Sông Hồng và gọi là “?ô giới 
Pháp” trên diện tích 18,5 ha. “Hà Nội năm 1873), 
Masson viết, “không phải là một thành phố mà là 
một khu dân cư đô thị phức hợp liền kê nhau trong 
cùng một thành và có một Thủ đô hành chính, mội 
thành phố thương mại và nhiều biệt thự, Xa hơn là 
các thôn làng nằm rải rác giữa những ao hồ và 
ruộng lúa“ (Lafont, 1991). 


Ngay từ năm 1888, Hà Nội đã trở thành Thủ đô 
của Liên bang Đông Dương của Pháp và sự sắp đặt 
cho việc xây dựng mạng lưới thương mại chứng tỏ 
vai trò mới của Hà Nội. Từ năm 1874 đến 1894, các 
khu Hoàn Kiếm và Ba Đình đã được quy hoạch. Hồ 
Hoàn Kiếm được tô điểm cho đẹp thêm, Sông Tô 
Lịch chạy ngang thành phố bị lấp đi, các chợ và các 
đại lộ có trồng cây đầu tiên được xây dựng, như đại 
lộ Henrì Marftin (sau này đổi là Đường Ngô Quyển), 
Gambetta (sau này đổi là Trần Hưng Đạo) cùng các 
toà nhà kiểu phương Tây (Toà thị chính, Ngân hàng 
Đông Dương, các bưu điện và máy điện báo, phòng 


thương mại và nông nghiệp). Phố Paul Best (sau 
này đổi là Phố Tràng Tiền) nằm ở trưng tâm của các 
hoạt động thương mại với các bách hóa tập trung, 
Quy tin dụng đất đai. Ngân hàng Phảp-Trung, nhà 
in Viễn Đông và Nhà Hát Lớn. Những thành lũy bao 
quanh thành phố cùng với 15 trong số 16 cửa ô bị 
phá huỷ. Cấu Paul Doumer (Long Biên) ra đời, 
đường xe điên (1916), nhà ga, tuyến đường sắt 
được xây dựng. Khu Pháp, được xây dựng ở phía 
Nam và phía Đông của Hồ Hoàn Kiểm và có nhiều 
đai lộ song song có hành lang rộng trồng cây và 
nhiều biệt thự (khoảng 200), tạo nên một phong 
cách kiến trúc mới ngược với khu 36 phố phường. 
Sự phân biệt này chứng tỏ có sự phân cách giữa 
khu thành phố giàu và khu thành phố nghèo. Nếu 
năm 1886, nhà ở tạm chiếm 19% số nhà ở thi năm 
1930, con số này chỉ chiếm hơn 15% rối 10% trong 
những năm sau đó (Papin, 2000). 


Giai đoạn đô thị hóa thứ hai bắt đâu tử năm 
1921 với bản quy hoạch của Hébrard. Các khu 
Pháp năm theo hình bàn cờ và các công trình thời 
thực dân, như Bệ Tài chính, Viện Pasteur và 
Trường Trung học Albert Sarraut thay vì được tập 
trung lại, nó lại được phân bố trong toàn bộ vùng 
lãnh địa. Công việc này về khách quan đã tham 
gia vào quá trình củng cố nền tảng hành chính của 
thành phố. Quá trình ấy được cụ thể hóa thông 
qua một quy hoạch không gian chay kế tiếp đến 
các công trình xây dựng tư nhân và bằng sự áp 
dụng kỹ thuật phân khu nhà ở, rồi các dự án dài 
han. (Pẻơelahore, 1986). 


Quy hoạch của Pineau năm 1943 lặp lại những 
nguyên tác chính của Hébrard, đặc biệt là sự mở 
rộng về phía Đông, sau đó là phía Nam. Ở đây khu 
Nam được gọi là khu "những viên chức và thương 
gia của Việt Nam" giữa Trần Hưng Đạo ở phía Bắc, 
Đại Cổ Việt ở phía Nam, Công viên Thống Nhất ở 
phía Tây và Trần Thánh Tông ở phía Đông. Từ 
năm 1935, cảc Phổ Bà Triệu và Quang Trung tà 
nền tảng của mạng lưới đô thị. Các khu dân cư 
được nhà thầu chia thành lô và bán lại cho thưởng 
nhân và viên chức. Khu vực mang tính hỗn hợp 
này bị ảnh hưởng bởi lối kiến trúc của Pháp và Việt 
Nam nó đã nổi trội ở Hà Nội. Lối kiến trúc đó vừa 
đại diện cho hình dáng đô thị (nhà ống nằm dọc 
các phổ tạo nên những khu phố với nét ngang đặc 
biệt). Năm 1942, sau tiếp 1945, đơn vị hành chỉnh 
của Hà Nội, gồm có 17 quận nội thành và 5 huyện 
ngoại thành. Năm 1948, người ta trở lại cơ cấu của 
38 phố phường, và của một khu nỏng thôn Hoàn 
Long với 5 huyện và 136 thôn. 
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Từ 1945 đến 1954, trong suốt thởi kỳ chống thực 
dân, sự phát triển đô thị gần như không đáng kể, 
nhưng làn sóng di dân lại phát triển mạnh. Chính tử 
năm 1954, nhiều khu mới đã được thành lập ở 
ngoại thành, ở phía Nam, Tây Nam và phía Tây. 


6.1.3. Thời kỷ thành phố xã hội chủ nghĩa (1960- 
1980) 


Thời kỳ này bắt đầu sau khi hòa bình lâp lại ở 
Miền Bắc và kéo dài cho đến đổi mới. Ngay từ đầu 
những năm 60, quản tý đô thị đã trở nên tập trung. 
Sơ đổ quy hoạch tổng thể đã được xây đựng phối 
hợp với Viện quy hoạch Lêningrad. Từ năm 1955 
đến 1985, kế hoạch hóa đô thị chủ yếu dựa vào 
chính sách nhà ở. Những khu tập thể đầu tiên theo 
mô hinh kiến trúc XHCH đã được xây dựng. Từ 
1981 đến 1965, kế hoạch 5 năm về nhà ở được 
lhưc hiện với việc xây dựng các khu tập thể 
Nguyễn Công Trứ, Kim Liên (giai đoạn đầu) tương 
đương với gần 100 000 m2 nhà ở. Chính sách này 
được tiếp tục cho đến năm 1979, với việc thành 
lập các khu dân cư mới ở Trung Tự, Hồ Ba Mẫu và 
Bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng theo kiểu của 
Nga và Bắc Triểu Tiên, sau đó lan đến Lương 
Đình, Giảng Võ, Vĩnh Hồ, Thành Công và cuối 
cùng là Kim Liên (giai đoạn sau). Trong những 
năm 80, vì lý do tài chính, chương trình đã kết thúc 
với khu Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam tạo 
nên thế hệ nhà tập thể thứ ba (Trần Hùng, Nguyễn 
Quốc Thông, 1995). 


Đi đôi với việc xây dựng các khu tập thể là sự ra 
đời của các khu công nghiệp nặng, tập trung chủ 
yếu ở phía Nam thành phố. Các nhà máy được xây 
dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô cũ như khu công 
nghiện Thượng Đình, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Minh 
Khai. Lúc đó, các khu vực này còn rất thưa dân và 
chưa thể coi đó là đô thị như đã đề cập ở phần đầu. 
Hiện nay các khu công nghiệp nói trên đã hoàn 
toàn nằm trong khu vực đô thị, Trong mấy năm gần 
đây, vấn đề về môi trường xung quanh các nhà máy 
được đặt ra rất bức xúc, như ô nhiễm nước thải, ô 
nhiễm chất thải rắn, ô nhiễm tiếng ồn, v.v... Các nhà 
máy này, cũng giống như các khu tập thể và cơ sở 
hạ tầng đã góp phần tạo nên không gian đô thị 
trong những năm 60-70 của Thế kỷ XX. Hai cấu 
Thăng Long và Chương Dương bắc ngang Sông 
Hồng tạo điều kiện thuận lợi cho những trao đổi với 
các huyện và tỉnh phía Bắc. Các đường Quốc lộ 1 
và 68 và các đường vành đai tạo điều kiện cho Hà 
Nội tăng thêm ảnh hưởng của mình đối với các khu 
vực nông thôn ngoại thành. 


6.2. QUY HOẠCH TỔNG THỂ THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 


Trong khoảng thời gian 20 năm cuối cùng của 
Thể kỷ XX, Hà Nội tiến hành quy hoạch lại thành 
phố với những nguyên tắc là văn mình, hiện đại và 
môi trường trong sạch. 


Sơ đö quy hoạch năm 1981 (hình 6. 1) 


Năm 1981, sơ đồ quy hoạch của Hà Nội (được 
xây dựng từ năm 1960 kết hợp với Viện quy hoạch 
Lêningrad (năm 1960). Quy hoạch dự kiến phát 
triển xảy dựng hạn chế trong bốn quận nội thành 
đến năm 2000, sau đó, là sự mở rộng thành phế về 
phía Đông Anh và Gia Lâm, phục vụ cơ bản cho 
việc hình thành các khu tập thế. 


Sơ đồ quy hoạch năm 1996 (hình 6.2) 


Vào giữa những năm 90 của Thế kỷ XX, Hà Nội 
là điểm chốt đế tạo nên cơ cấu của vùng kinh tế 
phía Bắc Việt Nam. Sơ đổ quy hoạch năm 1998 
nhằm phát triển hành lang đô thị và công nghiệp tỪ 
Hà Nội đến Hải Phòng và hành lang về phía Nam 
Định và nhằm cấu trúc lại mạng lưới các thành phố 
vệ tinh. 


Sơ đồ quy hoạch năm 1998 (hình 6.3) 


Năm 1998, dự án Thành phố mới nhằm tăng 
cường vai trò kinh tế, chính trí, văn hóa của Thủ đô 
và thiết lập ra một khu phố Quốc tế. Người ta chú 
trọng vào việc cải tạo và xây dựng đường giao 
thông, phát triển các khu công nghiệp và đô thị về 
không gian nông thôn. Sơ đồ quy hoạch này được 
thực hiện ở phía Tây thành phố và phía bên kia bờ 
Sông Hồng đánh dấu một sự thay đổi quy mô trong 
quá trình đô thị hoá. 


Chính sách quy hoạch của vùng đồng bằng 
Sông Hồng (Ngân hàng Thế giới, 1995) phân biệt 
ba cực phát triển: cực đầu tiên tập trung ở xung 
quanh Hà Nội, cực thứ hai xung quanh trục công 
nghiệp Hải Phòng - Hòn Gai và cực thứ ba là xung 
quanh Nam Định. 


Như vậy, tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng- 
Nam Định dựa trên mạng lưới dày đặc các thành 
phố vệ tinh có số dân tử 25.000 đến 500.000 người, 
được nối liền bằng con đường Quốc lộ 5 và 1, và 
xuyên qua bằng tuyến đường sắt. 


Sơ đồ này dự kiến mở rộng phạm vi Hà Nội đến 
Hoà Bình ở phía Tây Nam, đến Việt Trì ở phía Tây 
Bắc và đến Bắc Ninh ở phía Đông Bắc. Ở phía 
Đông, toàn bộ các thành phố của Hải Phòng, Uông 
Bí, Hòn Gai và Cẩm Phả tạo ra cực phát triển thứ 
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hai. Cuối cùng ở phía Nam, những thành phổ nhỗ 
Ninh Bình, Tam Điệp (ít hơn 25 000 dân) khép kín 
tam giác kinh tế, Trong sơ đồ này, các thành phố vệ 
tình Nam Định. Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên 
tạo thành một ưu tiên trong chính sách đỏ thị của 
đồng bằng Sông Hồng. 


Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, sự phát 
triển đô thị của Thủ đô được đánh dấu bằng 3 giai 
đoạn quy hoạch lớn. Từ những năm 60, Thành phố 
vẫn còn ở trong một không gian ổn định nhưng bắt 
đầu từ năm 1995 Thành phố được mở rộng về 
không gian nông thôn ven đô. Từ đó, sự phát triển 
kinh tế được thể hiện qua không gian ven đô của 
Thành phố Hà Nội và được xếp vào hàng đô thị lớn 
ở Châu Á. Quá trình này xuất phát từ sự phân hóa 
xã hội và không gian ít được ghi nhận. 


Trải qua hai cuộc chiến tranh và thời kỳ bao cấp 
đã khiển Hà Nội không thể mở rộng được trong 30 
năm. Từ cuối những năm 80, Việt Nam đã thông 
qua chiến lược phát triển Quốc gia và đã đô thị hóa 
nhanh chóng. Nhiều thành phố lớn được coi là trọng 
điểm kinh tế, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài 
(Parenteau, 1997). Để giảm bớt những khác biệt về 
không gian xã nội và kiểm chế quá trình. 1i cư vào 
Hả Nội, Nhà nước đã chọn giải pháp quy hcạch trên 
nền một đô thị dày đặc, được tạo nên từ các thành 
phố vệ tinh. 


Qua 10 năm, thành phố đã phải chịu đựng áp 
lực gia tăng dân số. Năm 1998, mật độ trung bình 
trong khu vực châu thổ Sông Hồng là 1180 
người/km2: trong toàn Thành phố Hà Nội là 2908 
người/km?, năm 2002 là 3183 người/km2 và 45 000 
người/km? trong các quận nội thành (Hoàn Kiếm). 
Sự gia tăng dân số đô thị ngày càng lớn do số người 
nhập cư đến từ nông thôn (tạm thời sau đớ là ở hẳn) 
và khuôn khổ đồ thị sẵn có tô ra không thể đáp ứng 
nổi. 

Những ảnh hưởng của sự phát triển này rất đa 
dạng và phức tạp. Sự biến đối về nhà ở đã dẫn đến 
một sự câu tạo mới về không gian xã hội làm phát 
sinh sự khác biệt lớn về kinh tế-xã hội giữa nội và 
ngoại thành. Thực vậy, sự thay đổi của cơ chế và thị 
trường đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 
đầu tư nước ngoài và tầng lớp giàu có nhất (các 
thương gia, nghệ nhân và viên chức cấp cao) tham 
gia vào các khu vực trung tâm về kinh tế. Mặt khác, 
mức độ trang thiết bị trở nên thấp hơn so với nhu 
cầu, dẫn đến sự xuống cấp của các điều kiện sống 
đối với một số tầng lớp xã hội ở một số khu dân cư. 


Những nhu cầu trong lĩnh vực nhà ở, cơ sở hạ 


tầng về đường sá, mạng lưới cấp thoát nước, lưới 
điện, trường học và dịch vụ y tế đã tăng mạnh cả ở 
nội thành lẫn ngoại thành, trong khi đó Nhà nước 
không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng ấy. 


6.3. QUY HOẠCH TÔNG THỂ ĐẾN NĂM 2020 


Trước tình hình khó khăn nều trên, năm 1998, 
Chính phủ đã ra quyết định số 108/1998/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt điều chỉnh chung của Thủ đó Hà Nội 
đến năm 2020. Có thể nói đây là một quyết định 
mang tính đột phả của Chính phủ với mong muốn 
xây dựng Thủ đô Hà Nội "đàng hoảng hơn, to đẹp 
hơn" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những 
nội dung định hướng cơ bản của sơ đồ quy hoạch 
theo quyết định nhằm đạt tới những mục tiêu sau. 


Một số định hướng 


6.3.1. Về quy mô không gian. Cơ cấu quy 
hoạch không gian bao gồm Thành phố Hà Nội 
Trung tâm và các đô thị xung quanh thuộc các tỉnh 
Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên với bán 
kính ảnh hưởng từ 30 đến 50 km. Hướng phát triển 
lâu dài của Thành phổ Hà Nội chủ yếu về phía Tây, 
hinh thành chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa 
Lạc - Sơn Tây (Tỉnh Hà Tây); phía Bắc là cụm đó 
thị Sóc Sơn (Thành phố Hà Nội) - Xuân Hòa - Đại 
Lải - Phúc Yên (Tỉnh Vĩnh Phúc) và các đô thị khác 
nhằm khai thác lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự 
nhiên, giao thông và cơ sở hạ tầng. Trước mắt, 
hướng mở rộng Thành phố Hà Nội Trung tâm về 
phía Tây Bắc, Tây Nam và phía Bắc; trong đó, ưu 
tiên cho đầu tư phát triển khu vực phía Bác Sông 
Hồng. Tại đây, hình thành một Hà Nội mới, gồm 
các khu vực Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh 
- Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng - Yên Viên và tiếp 
tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển tại khu 
vực Nam Thăng Long (hình 6.4). 


6.3.2. Về quy mô dân số. Đến năm 2020, dân 
số đô thị Thủ đô Hà Nội và các đô thị xung quanh 
trong phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch 
chung khoảng 4,5 đến 5 triệu người, trong đó quy 
mô dân số nội thành của Thành phố Hà Nội Trung 
tâm là 2,5 triệu người và quy mô dân số các đô thị 
xung quanh khoảng 2 đến 2,5 triệu người. 


6.3.3. Về quy hoạch sử dụng đất đai và kiến 
trúc cảnh quan đô thị 
a) Về chỉ tiêu sử dụng đất: 


Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị bình quân là 100 
m2/người, trong đó phải bảo đảm chỉ tiêu đất giao 
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thông là 25 m2/người, chỉ tiêu đất cây xanh, công 
viên, thế dục thể thao là 18 m2/người và chỉ tiêu đất 
xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng 
là 5 m2/người. 


b) Về phân khu chức năng: 


- Các khu dân cư bao gồm khu hạn chế phát 
triển, giới hạn từ vành đai 2 (Vĩnh Tuy Ngã Tư Vong 
- Ngã Tư Sở - Cầu Giấy - Nhật Tân) trở vào trung 
tâm, về lâu dài khống chế quy mô dân số khoảng 
0,8 triệu người; các khu phát triển chủ yếu năm ở 
ven đô ngoài vành đai 2, có quy mô dân số ở phia 
Nam Sông Hồng khoảng 0,7 triệu người và ở phía 
Bắc Sông Hồng khoảng 1 triệu người. 


- Các khu công nghiệp hiện có được cải tạo, sắp 
xếp lại phù hợp với quy hoạch xây dựng Thành phố; 
đồng thời phát triển các khu công nghiệp mới như 
Sóc Sơn, Bắc Thăng Long. Nam Thăng Long, Sài 
Đồng A và B, Đông Anh; cải tạo, mở rộng các khu 
công nghiệp Cầu Diễn, Cầu Bươu, Pháp Vân, Đức 
Giang. Ngoài ra, trong các khu dân cư có thể bố trí 
xen kẽ các xí nghiệp nhỏ, sạch, kỹ thuật cao. Diện 
tích đất dành để xây dựng các khu công nghiệp 
khoảng 3.000 ha. 


- Hệ thống các trung tâm công cộng, bao gầm 
trung tâm thành phố hiện có như trung tâm hành 
chỉnh - chính trị Quốc gia Ba Đình, trung tâm hành 
chính - chính trị của thành phố tại khu vực Hồ Hoàn 
Kiểm và các trung tâm thương mại, tài chính, dịch 
vụ, văn hóa mới ở Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long 
(Xuân La, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô), Phương Trạch 
(Nam Vân Trì), Gia Lâm và trung tâm dịch vụ, văn 
hóa - thể dục thể thao Cổ Loa. Hỗ trợ cho các trung 
tâm thành phố nêu trên là hệ thống các trung tâm 
quận và trung tâm khu vực gắn với các đơn vị ở 
hoặc khu ở. 


- Các trung tâm chuyên ngành bao gồm: 


+ Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp 
được bố trí tại trung tâm hành chính thành phố, 
quận, phường. Trụ sở các công ty, các tổ chức và 
các cơ quan đại diện nước ngoài được bố trí trên 
các trục chính; 


+ Các trường đào tạo tập trung ở các khu vực lớn 
như Đường Giải Phóng, Đường Nguyễn Trãi, Đường 
32, Trâu Quỳ, Mẽ Trì và một số nơi khác, 


+ Các viện nghiên cứu khoa học tập trung ở các 
quận nội thành cũ và khu vực Nghĩa Đó, bao gồm 
các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học hiện có và 
các cơ sở dịch vụ được chỉnh trang, phát triển thành 
khu đồ thị khoa học; 


+ Các trung tâm y tế gồm các bệnh viện đa khoa 
Và các chuyên khoa được bố trí tại các khu vực 
Bạch Mai, Trần Khánh Dư, Tràng Thi, Quán Sứ, 
Xuân La, Nhật Tân, Vân Trì và một số nơi khác. 
Riềng các bệnh viện chuyên khoa đặc biệt khác sẽ 
được xây dựng tại các khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn 
và một số vị trí thích hợp; 


+ Trung tâm Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc 
gia và của thành phố được bổ trí tại Mỹ Đình (Huyện 
Từ Liêm). Các trung tâm thể dục thể thao khác được 
bố trí đồng đều trong thành phổ như Hàng Đấy, 
Quần Ngựa, Nhổn, Vân Tri, Cổ Loa, Triểu Khúc v.v... 


+ Cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa, 
cây xanh hiện có, kết hợp phát triển các công viên 
cây xanh ở khu vực Hồ Yên Sở, Linh Đảm, Triều 
Khúc, Mễ Trì, Sông Nhuệ, Phú Thượng, Vân Tiì, 
Cổ Loa, Gia Lâm, Sài Đồng v.v... Hinh thành các 
dải cây xanh đặc dụng phòng hộ, cách ly, sinh thái 
cảnh quan ở ven các Sông Tô Lịch, Sông Lừ, Sông 
Sét, Sông Kim Ngưu, Sông Hồng, Sông Nhuệ, 
Sông Cả Lỏ, Sông Đuống và dọc các hành lang kỹ 
thuật hạ tầng. Tại vùng ven đô, hình thành vành 
đai xanh rộng từ 1 đến 4 km, tạo thành bộ khung 
bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn sự cân bằng sinh thái 
cho thành phổ. 


- Các cơ sở quốc phòng, an ninh hiện có và xây 
dựng mới, được quy hoạch sắp xếp hợp lý, bảo đảm 
việc xây dưng, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch 
và quy định của pháp luật về đất đai. 


c) Về kiến trúc và cảnh quan đó thị: 


- Trong các khu phố hiện có: phải giữ gìn, tôr 
tạo các di sản văn hoá, lịch sử, cảnh quan thiên 
nhiên và các công trình kiến trúc có giá trị: xây dựng 
một số tượng đài anh hùng dân tộc có công lớn với 
Tổ quốc; cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải 
thiện điều kiện ở, làm việc, đi lại, tao thêm các khu 
vui chơi giải trí cho nhân dân; bảo tồn khu phố cổ, 
đồng thời nâng cấp các công trình phục vụ lợi ích 
công cộng; hạn chế chiều cao của các công trình 
xây dựng mới ở khu phố cũ và chí bố trí các công 
trình cao tầng ở những vị trí thích hợp; 


- Trong các khu phảt triển mới: bao gồm khu 
xây dựng mới và những làng xóm xen kẽ được bảo 
tần, cải tạo và xây dựng theo hướng hiện đại. 
Những côngtrình này phải mang bản sắc dân tộc, 
có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có vườn hoa, 
công viên. cây xanh tạo nên môi trường sinh thái 
của Thú đô xanh, sạch, đẹp. Mặt khác, công trinh 
phải chú ý về tỷ lệ trung bình tầng cao, khai thác 
không gian ngầm và trên không, để tiết kiệm đất. 
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6.4. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA SƠ ĐỒ QUY 
HOẠCH THÀNH PHÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 


6.4.1. Quy hoạch giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật tới năm 2020 


Về quy hoạch giao thông: 
a) Nguyên tẮc chung 


+ Cơ sở hạ tầng giao thông phải được ưu tiên 
phát triển đồng bộ với các công trình kỹ thuật hạ 
tầng khác để hình thành cơ cấu quy hoạch 
thành phố hoàn chỉnh nhằm phục vụ một cách 
hiệu quả cho các hoạt động kinh tế - xã hội của 
Thủ đô; 


+ Đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, bao 
gồm cả hệ thống giao thông động và hệ thống giao 
thông fĩnh, phải đạt tý lệ bình quân 25% đất đô thị. 


+ Việc phát triển giao thông vận tải của Thủ đô 
phải lấy phát triển vận tải hành khách công cộng 
làm khâu trung tâm, báo đảm tý lệ vận tải hành 
khách công cộng đến năm 2010 là 30% và đến 
năm 2020 là 50% số lượng hành khách. 


b) Về dường bộ 


+ Cải tạo và mở rộng các tuyến Quốc lộ hướng 
vào thành phố: Quốc lộ 1, Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, 
Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 18 và Quốc lộ 32. Xây 
dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Láng - Hòa Lạc; 


+ Hoàn thiện việc xây dựng các tuyến vành đai 
số 1, số 2, số 3; đồng thời cần nghiên cứu để mở 
vành đai số 4; 

+ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện có 
trong thành phố, đặc biệt là việc cải tạo và mở rộng 
hành lang giao thông và các nút như: Đường Tây 
Sơn với nút Ngã Tư Sở; Đường Lê Duẩn với nút 
Ngã Tư Vọng; Đường La Thành với nút Kim Liên, 
Nút Ô Chợ Dừa, nút Cầu Giấy; Đường Trần 
Quang Khải với nút đầu Cầu Chương Dương; 
Đường Bạch Mai, Đại La với nút Ngã Tư Trung 
Hiền; Đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê với 
các nút Ngã Tư Bưởi; Đường Láng Trung - Đường 
Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Hoàng Hoa 
Thám; đồng thời phải cải tạo, chỉnh trang mạng 
lưới đường tại các khu phố cổ và khu phố cũ. Bổ 
xung thêm các tuyến đường ở những khu vực mật 
độ đường còn thấp. 


+ Xây dựng hoàn chỉnh và hiện đại mạng lưới 


đường kết hợp với những công trình hạ tầng kỹ 
thuật ngầm tại các khu phát triển mới; 


+ Chú trọng bố trí đồng đều hệ thống các bãi đỗ 
xe, các điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng của 
mạng lưới xe buýt, bảo đảm cự ly trung bình từ các 
khu chức năng đến các điểm đỗ và đậu trên các 
tuyển vận tải công cộng khoảng từ 500 đến 600 m. 
Xây dựng các bến xe liên tỉnh như: Gia Lâm, Giáp 
Bát, Mai Dịch, Đông Anh vv... 


Ngoài các cầu Thăng Long và Chương Dương, 
xây dựng lại cầu Long Biên, xây dựng mới cầu Thanh 
Trì, Phú Thượng, Vinh Tuy và một số cầu khác qua 
Sông Hồng, tốc độ xảy cầu phải bảo đảm đáp ứng 
kịp thời nhu cầu phát triển của Thủ đô ở cả phia Nam 
và phía Bắc sông Hồng. 


c) Về đường sắt 


+ Đôi với hệ thông đường sắt Quốc gia, giữ 
nguyên hệ đầu mối đường sắt phia Tây thành phố; 
xây dựng mới đoạn Văn Điển - Cổ Bi (qua Cầu 
Thanh Trì) sau đó vượt qua Sông Đuống ở Trạm 
bơm Bốt Vàng và đi lên Ga Bắc Hồng, trảnh khu di 
tích Cổ Loa. 


Hoàn chỉnh hệ thống ga đường sắt, gồm các Ga 
Phú Diễn, Hà Đông, Việt Hưng, Giáp Bát, Gia Lâm, 
Yên Viên, Bắc Hồng, Vân Trì, Cổ Loa; trong đó, các 
Ga Gổ Bi, Yên Viên, Việt Hưng, Bắc Hồng là các ga 
lập tàu hàng và các Ga Giáp Bát, Gia Lãm, Phú 
Diễn là các ga lập tàu khách; 

+ Ưu tiên cho việc xây dựng hệ thống đường sắt 
đô thị để tạo nên những trục chính của mạng lưới 
vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, bao 
gồm cả các tuyến đi trên cao và đi ngầm. Trước mắt 
xây dựng tuyến Văn Điển - Hàng Cỏ - Gia Lâm - 
Yên Viên; tiếp đó là các tuyến Hà Đông - Ngã Tư 
Sở - Hàng Cỏ; Hàng Cỏ - Cát Lính - Kim Mã - Thủ 
Lệ - Nghĩa Đô - Phú Diễn - Minh Khai; Giáp Bát - 
vành đai 3; cầu Thăng Long - Nội Bài và Kim Mã - 
Láng Trung - Hoà Lạc. 


Trong đó, chú trọng tổ chức và xây dựng các đầu 
mối trung chuyển hành khách có lưu lượng lớn và 
hiện đại như Ga Hàng Cỏ, Sân bay Quốc tế Nội Bài. 


d) Về đưởng không 


Mở rộng và hoàn chỉnh sân bay Nội Bài theo quy 
hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 152/TTg ngày 04 tháng 4 năm 1984. 
Các sân bay Gia Lâm, Bạch Mai, Hoà Lạc tà sân 
bay nội địa. Trong tương lai, xây dựng thêm sân bay 
Quốc tế tại Miếu Môn (Tỉnh Hà Tây). 


e) Về đường sóng 


Tích cực nạo vét, chỉnh trị tiến tới kênh hóa Sông 


980 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Hồng. nâng cấp các cảng Hà Nội (tại Phà Đen), 
Khuyến Lương, đồng thời mở thêm các cảng Vạn 
Kiếp, Thượng Cái. 


Về chuẩn bị kỹ thuật đất đai: 


- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, bao gồm 
các trạm bơm và mạng lưới cống và kênh tiêu thoát, 
bảo đảm mật độ 0,B đến 0,8 km/km2: 


- Cải tạo và xây dựng hệ thống hồ điều hoà, kết 
hợp với việc tạo cảnh quan ven hồ, bảo đảm diện 
tích hỗ bằng 5 đến 7% diện tích fưu vực; 


- Gia cõ hệ thông đê Sông Hồng, đê Sông Đảy 
để ngăn lũ cho khu vực Thành phố Hà Nội làm 
trùng tâm. 


- Xây dựng các đường ven sông vả hồ trong nội 
thành, kết hợp với việc xây kè và bó vĩa. 


Về cấp nước 


- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đến năm 2010 là 
150 - 180 lí/người/ngày, với 90 - 95% dân số đô thị 
được cấp nước và đến năm 2020 là 180 - 200 
li/người ngày, với 95 - 100% dân số đò thị được 
cấp nước; 


- Khai thác hợp lý các nguồn nước dưới đất, 
bước đầu khai thác các nguồn nước mắt từ hệ thống 
Sông Hồng, Sông Đà, Sông Cầu. 


Về cấp điện 


Xây dựng thêm 3 trạm 220 KV ở Đa Phúc, Tây 
Bắc Đầm Vân Trì và Thành Công: đưa công suất 
các trạm nguồn lên 2.500 MVA và xây dựng mới 16 
trạm khác; cải thiện và xây dựng các đường dây 
220 KV. 110 KV và 22 KV, bảo đảm hiện đại, mỹ 
quan và sử dụng an toàn. 


Về thoát nước và vệ sính môi trường 


- Cải tạo, nâng cấp và sử dụng hệ thống chung 
thoát nước thải và nước mưa tại các khu vực nội 
thành cũ và xây dựng hệ thống cống thoát nước thải 
riêng tại các khu vực mới xây đựng. 


- Đến năm 2020, bảo đảm 100% khối lượng 
chất thải rắn của thành phố được thu gom, vận 
chuyển, xử lý bằng công nghệ thích hợp. Cải tạo 
và xây dựng các nghĩa địa, nghĩa trang tập trung, 
kết hợp với việc xây dựng nghĩa địa, nghĩa trang 
nhỏ bố trí phân tán, phù hợp với điều kiện trong 
địa phương. 


6.4.2. Quy hoạch xây dựng đợt đầu 
Đến năm 2005, tập trung lập và thực hiện các 


chương trinh trọng điểm về quản lý và phát triển đô 
thị, gỗm: 


- Chương trình chuẩn bị kỹ niệm 1000 năm 
Thàng Long; 


- Chương trình đầu tư xây dựng các cơ sở kinh 
tế - kỹ thuật, tao động lực phát triển đô thị và giải 
quyết việc làm cho nhân dân; 


- Chương trình đầu 1ư, cải tạo, nâng cấp, phát 
triển các hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; 


- Chương trinh đầu tư bảo vệ môi trường, xây 
dựng bộ khung bảo vê thiên nhiên, cân bằng sinh 
thái đô thị: 

- Chương trình đầu tư và phát triển các khu đò 
thị mới. xãy dựng nhà ở và các khu tái định cư, kết 
hợp với việc kiếm soát tăng trưởng dân sổ tại các 
quận nội thành; 


- Ghương trình nâng cao năng lực và hiệu quả 
quản lý đô thị. 


A. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN 
QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHÔ HÀ NỘI 


Chính phủ và Thành phế Hà Nội đã thể hiện một 
ý chí rõ ràng trong việc tổ chức và quản lý sự phát 
triển đô thị của Thủ đô. Các dự án quy hoạch được 
xây dựng với sự hợp tác của các đổi tác nước ngoài, 
chủ yếu là Han Quốc và Nhật Bản, bao gồm các 
khu công nghiêp, các mạng lưới và khu dần cư mới, 
bệnh viện, trường học, công viên, tạo nên nền tảng 
cơ bản cho sự phát triển đô thị. Tuy nhiên, tính lôgic 
của bản quy hoạch tổng thể này chưa đồng bộ với 
lô-gic của hệ thống quản lý Nhà nước, trong đó các 
Bộ, các Ban ngành đô thị hoat động tách biệt. Mặt 
khác, tình hình kinh tế khu vực, các giá lri và truyền 
thống văn hóa Việt Nam khó có thể hợp với các 
viễn cảnh mới này. 

Sơ đồ quy hoạch tổng thể dự kiến ba hướng lớn: 

- Bảo tồn và tôn tạo các khu phố cổ. 

- Phát triển khu đô thi mới của Hà Nội ở phía Bắc 
Sông Hồng và mở rộng về phía Tây và phía Nam, 


bao gồm khoảng một trăm làng hoặc xóm nằm 
trong 30 xã ngoại thành. 


- Thiết lập một mạng lưới đô thị liên hoàn thông 
qua các thành phố vệ tinh ở phía Tây: Miếu Môn- 
Xuân Mai-Hoà Lạc-Sơn Tây và phía Bắc: Sác Sơn- 
Xuân Hoà- Đại Lải-Phúc Yên, các khu đô thị này sẽ 
đón khoảng 1,5 triệu dân. 
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a) Sơ đồ quy hoạch tổng thể Thành phố Hà Nội 


Trong hai mươi năm nữa, dân số của toàn 
Thành phố ước tính khoảng 4,5-5 triệu người, trong 
đó 2,5 triệu người ở nội thành. Nông nghiệp, chủ 
yếu thiên về trồng rau sẽ chỉ chiếm khoảng 1% 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 


Tỷ lệ đô thị hóa, hiện nay là 20% sẽ lên đến 45% 
năm 2020. Hà Nội sẽ trở thành trung tâm công nghiệp 
công nghệ cao, tuy nhiên chỉ ưu tiên cho phát triển lĩnh 
vực dịch vụ: thương mại, dịch vụ, du lịch, trung tâm 
hành chính, giáo dục, khoa học và công nghệ. 


b) Ba khu vực là mục tiêu của quy hoạch và 
cải tạo 

Tổng diện tích của toàn thành phố là 92.427 ha, 
trong đó 9% là đất đô thị, tương đương với 8.312 ha 
được phân bố trong 7 quận nội thành (70%) và các 
thị trấn. Trên tổng số 25.000 ha dự kiến cho các quy 
hoạch từ nay đến 2020, thì 13,B% liên quan đến 
bốn quận nội thành cũ, 34,8% liên quan đến các 
quận thành lập sau năm 1995 và 51,4% là ở các 
huyện ngoại thành. 


Mở rộng diện tích xây dựng 16.682 ha (66% 
lổng diện tích quy hoạch) đặt ra các vấn đề lớn về 
thu hồi đất đai và chuyển đổi dân số nông thôn 
(khoảng 700.000 người). 


- Khu vực phái triển hạn chế trải dài từ vành đai 
2 (đường La Thành - Láng - Trường Chinh - Đại La 
- Minh Khai) đến trung tâm với tổng diện tích xây 
dựng là 3.480 ha, khoảng 43,2 m2/người. KhU vực 
này bao gồm các Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống 
Đa, phía Bắc của Hai Bà Trưng và ba phường của 
Tây Hồ. Về mặt đô thị hoá, số tầng nhà bị hạn chế 
và một số khu vực bị cấm xây dựng, nhằm từ từ 
giảm bớt mật độ dân số, đặc biệt trong các khu phố 
cỗ. Một số ngành công nghiệp, bệnh viện, xí 
nghiệp, trường học, v.v... gây ô nhiễm hoặc không 
phù hợp với các định hướng quy hoạch mới sẽ dần 
đần bị chuyển đi. Diện tích cây xanh và không gian 
công cộng được ưu tiên đặc biệt. 


- Khu vực mở rộng ở phía Nam sông Hồng 
chiếm 8.720 ha, khoảng124,6 m2/người. Đây là ba 
Quận Tây Hồ, Cầu Giấy và Thanh Xuân và các khu 
mở rộng của Từ Liêm và Thanh Trì. Khu vực được 
quy hoạch này (khu nhà tập thể và tư nhân) sẽ đáp 
ứng nhu cầu của 700.000 dân. 


- Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ cho ra đời một khu đô 
thị mới ở phia Bắc Sông Hồng trong khu vực Bắc 
Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa và Gia 
Lâm - Sài Đồng - Yên Viên, dự tính sẽ có khoảng 1 


triệu người trên diện tích là 12.820 ha, tương đương 
128,2 mˆ/người. 


Hai khu vực sau nằm trong dự án thành phố mới 
của Hà Nội sẽ trải tông trên 21 phường, xã và thị 
trần của Đông Anh, Tây Hồ và Cầu Giấy. 19% sẽ 
dành để ở, trong đó 12% số toà nhà dưới 6 tầng, 
18% từ 6 đến 12 tầng và 60% từ 12 đến 18 tầng và 
7,4% dành cho trường học. Các khu công nghiệp 
sẽ chiếm 11,2%, phần còn lại là khu cây xanh 
(23,81%), mặt nước (11,2%) và dịch vụ, thương mại 
(0,7%). Việc thực hiện các dự án hiện đang vấp 
phải vấn đề về giải phóng mặt bằng và các vấn đề 
về đầu tư. Được các xí nghiệp và cá nhân trong 
nước và Quốc tế tài trợ 30%, trong khoảng thời gian 
từ 20 đến 25 năm, tổng số vốn đầu tư của các dự 
án quy hoạch lên đến 42 tỈ đô la. Trước mắt, các thể 
thức pháp lý, kinh tế và tài chính của đầu tư tư nhân 
cho phát triển các thành phố mới và cơ sở hạ tầng 
ở Viêt Nam (B.O.T. và B.T) vẫn còn hạn chẽ. trong 
khi đó ngân sách Nhà nước và đầu tư trực tiếp bị 
giảm đi và các nguồn vốn tiết kiệm trong nước vẫn 
còn khiêm tốn. 


c) Những linh vực ưu tiên 


Trong lĩnh vực công nghiệp, Thành phố Hà Nội 
đã có hai hướng lưa chọn để phát triển sản xuất và 
tạo việc làm có tính đến các vấn đề về ð nhiễm. 
Các nhà máy cũ từ thời tập thể hóa nằm giữa khu 
đô thi sẽ được cải tạo hoặc chuyển ra vùng nông 
thôn ngoại thành (Gia Lâm và Thanh Trị). Bên cạnh 
đó, các khu công nghiệp mới như Nam Thăng Long, 
Bắc Thăng Long. Sài Đồng A, Ò Cách, Đài Tư, Sài 
Đồng B sẽ được xây dựng hoặc mở rộng trên 2000 
ha từ nay đến năm 2020. 


Chương trình phát triển các khu đô thị mới nhằm 
cải tạo và mỏ rộng khu nhà ở. Những khu chung cư 
lớn còn lại từ thời tập thể hóa như các khu nhà tập 
thể, các khu ở tạm và các khu có điều kiện vệ sinh 
tổi tàn, cơ sở hạ tầng cũ nát (Bạch Mai, Yên Phụ, 
Bạch Đằng...) sẽ được cải tạo và nâng cấp. Nhiều 
khu ở mới ở ven đô cũng đã được lên kế hoạch để 
đáp ứng các nhu cầu, đón một phần số dân phải di 
chuyển do các quy hoạch trong nội thành. Có các 
dự án nhà ở khác nhau như nhả ở chất lượng cao 
như Ciputra, làng Đoàn Kết, tàng Quốc tế Thăng 
Long và các khu ở Bắc Thăng Long (đô thị mới), Sài 
Đồng, Định Công, Linh Đàm, dự kiến dành cho 
những người có th:i nhập trung bình. 


Các công viên, khu vực công cộng, giải trí và du 
lịch là một trong số những ưu Liên cho các nhu cầu 
mới của xã hội Việt Nam mà ở đó mức sống đã 
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được nằng lên. Các công viên đô thị, nơi vui chơi 
cầu lông, võ thuật, biểu tượng của văn hóa Việt 
Nam, nay đã quả đông. Công viên Thống Nhất - Hồ 
Ba Mẫu, Thanh Nhàn, Đống Đa sẽ được cái tạo. Ở 
ngoại thành, một số công viên mới sẽ được xây ở 
Linh Đàm, Mễ Trì, Yên Sở, Nghì Tàm, Quảng Bả, 
Cầu Đôi. Các trung tâm thể thao Mỹ Đình, Quần 
Ngựa, Long Biên và khu lịch sử như Cổ Loa, Văn 
Miếu-Quốc Tử Giám, khu phố cổ và Thành cổ 
Hoàng Thành sẽ được nâng cấp. Các bờ Sông 
Hồng, Đuống, Cà Lồ, Tô Lịch, một số hồ và khu di 
tích lịch sử sẽ được quy hoạch thành khu đạo chơi. 
Tổng số khoảng 20 đự án đã được đề xuất với diện 
tích là 1.290 ha. Cải thiện và xây dựng lại cơ cấu 
giáo dục (trung tâm nghiên cứu công nghệ cao) và 
y tế trong các khu đô thị mới và cũ cũng là một mục 
tiêu được ưu tiên. Các trường cao đẳng, đại học sẽ 
được tập trung trong hai khu lớn: sát đường quốc lộ 
32 và trong Xã Mễ Trì cũng nhự Trâu Quỳ. Khu 
Nghĩa Đó sẽ được cải tạo để trở thành khu khoa học 
của Hà Nội. Các bệnh viện lớn hiện nay ở Bạch 
Mai, Trần Quang Khải, Tràng Thi, Quán Sứ và một 
số bệnh viện sẽ được hiện đại hoá. Các bệnh viện 
chuyên khoa cũ sẽ được chuyển ra ngoài thành phố 
và các bệnh viện mới sẽ được xây ở Xuân La, Nhật 
Tân,Vân Trì, Cổ Loa, Trâu Quỳ... 


Giai đoạn đầu của quy hoạch tổng thể là cải 
thiện hệ thống giao thông đô thị và ngoại thành, 
mạng lưới cấp thoát nước, lưới điện và viễn thông 
trong toàn thành phố. Chương trình bảo vệ môi 
trường nhằm nghiên cứu và lập dự án quy hoạch 
môi trường trong các khu công nghiệp, đô thị và các 
vùng gần Sông Hồng, Cổ Loa, Hồ Tây, v.v... được 
thực hiện song song với việc tăng cường các chiến 
dịch vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khoẻ ở nội 
thành. Để theo dõi thiết thực hơn việc thực hiện các 
dự án xây dựng, cải tạo và quy hoạch, và để toàn 
dân cùng được chứng kiến, một chương trình cải 
thiện quân lý đô thị đã được tiến hành nhằm nâng 
cao năng lực quản lý. 


Như vậy từ nay đến 2020, Hà Nội định hướng 
phát triển vừa theo kiếu truyền thống, với việc bảo 
tồn trung tâm lịch sử Hoàn Kiếm, “36 phố phường" 
Hồ Gươm vừa theo kiểu hiện đại với việc phát triển 
một gương mặt mới bên kia sông. Sự phát triển 
không gian chủ yếu về phía Tây, Tây Nam và một 
phần Tây Bắc, làm ta thấy như toàn thành phố nằm 
bên hữu ngạn sông Hồng. Trong bán kính từ 30-50 
km, với diện tích sẽ tăng từ 1.000 km2 lên 7.860 
km2, Hà Nội sẽ mở về phía các tỉnh lân cận như Hà 
Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên. Từ nay đến 
năm 2020, dân số nội thành ước tính khoảng 2,5 


triệu người, diện tích là 25.000 ha, diện tích ở sẽ là 
100 m2/người. Trung tâm thành phố sẽ mở rộng ra 
phía Tây của Hồ Tây, Phương Trạch (Nam Vân Trì), 
Cổ Loa và Sài Đồng-Gia Lâm. Khu vực đô thị của 
Hà Nội tạo nên hạt nhân của hệ thống các trung 
tâm đô thị vệ tinh, 


Mặc dù, theo quy hoạch đã rất chỉ tiết và có mục 
tiêu cụ thế, song còn thiểu các địa điểm đồ chất rác 
thải và nghĩa địa. Để đảm bảo được vệ sinh môi 
trường, trước hết phải xử lý được các nguồn gây ô 
nhiễm. Hai đối tượng nêu trên là một trong những 
nguồn gây ô nhiễm cho cả môi trường nước, đất và 
không khí, 


B. ĐẶC TÍNH TỪNG VÙNG 


a) Đông Anh-Gia Lâm: Thành lập một trung tâm 
đô thị mới bên tả ngạn sông Hồng 


Các huyện ngoại thành này, gồm có các thôn 
đông đân, hiện nay nông nghiệp vẫn giữ một vị trí 
cao, sẽ là nơi đặt một quần thể dân cư trong đó có 
các khu công nghiệp và các chung cư dành cho 
những người có thu nhập trung bình. Quần thể này 
sẽ có điện tích là 7.990 ha nằm bên tả ngạn Sông 
Hồng. Dân số hiện nay của khu dự kiến quy hoạch 
là 70.000 người và có thể sẽ lên đến 100.000 hay 
200.000 người trong vòng 10 năm nữa. Với diện tích 
2.460 ha (trong đó 86 ha dành cho nhà ở), việc xây 
dựng khu Bắc Thăng Long - Vân Trì ở Đông Anh, dự 
tính cho khoảng 110.000 dân, được xem như một sự 
mở rộng lớn nhất Hà Nội. Dự án này lấy đất ở xung 
quanh tiổ Vân Trì, của các Xã Kim Chung, Đại 
Mạch, Võng La, Kim Nỗ và Hải Bối. Các xã này 
nằm ở cạnh trục Đường Thăng Long. 


Khu đồ thị Gia Lâm dự tính sẽ lấy một diện tích 
đất hơn 3.000 ha, chủ yếu là trong các xã Sài Đồng 
và Trâu Quỳ. Các thôn sẽ được bảo tồn để thành 
lập các đơn vị đô thị và nông nghiệp (đặc biệt là 
trồng rau) nguyên vẹn. Dân số của huyện được ước 
tính là 145.000 người vào năm 2005 và là 400.000 
người vào năm 2020. Nhìn chung, mặc dù có sự 
phát triển của một vài khu dân cư, được mở rộng từ 
các thôn cũ, song huyện được chọn như điểm đến 
của các sản phẩm đến từ Hải Phòng, sẽ được 
hướng nhiều hơn vào [nh vực công nghiệp. 


b) Tây Hồ-Cầu Giấy-Từ Liêm: sự mở rộng Thành 
phố phía Tây và Tây Nam 
Mục đích là thành lập trên 840 ha một khu dân 
cư bổ sung cho diện tích hiện có của thành phố. 
Thành phố này sẽ bao gồm một trung tâm thương 
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mại và tài chính cho các Bộ và các cơ quan của 
Chính phủ, từ đó phát triển hàng loạt các bổ trợ: công 
nghiệp, nhà ở và nơi vui chơi giải trí, trong khi sử 
dụng khái niệm "mạng lưới không gian mở" (không 
gian xanh và không gian các thôn liên kết nhiều vùng 
với nhau), Mặt khác, ngược với những vùng trước 
đây, các khu này có khuynh hướng đáp ứng nhu cầu 
về nhà ở chất lượng cao và nhu cầu về giải trí. 


Như vậy, phần phía Tây Hà Nội, với tiêm năng 
phong cảnh tự nhiền và văn hóa cơ bản, hiện điện 
như mặt kính mới của một thành phố hiện đại, quốc 
tế hoá, bao quanh Hồ Tây với những đặc điểm 
truyền thống. Thực vậy. khu vực Hồ Tây gần Sông 
Hồng thích hợp cho các dự án quy hoạch các khu 
dạo chơi và giải trí. Các làng truyền thống, nhiều 
đình chùa tạo nên một thế mạnh đáng kể trong việc 
phát huy vốn văn hóa của khu vực. 


Quận Tây Hồ sẽ đón nhận các dự án xây dựng 
các khư giải trí như tổ hợp giải trí của Hồ Tây, trên 
diện tích là 64.000 m2, và cả dự ản khu đô thị mới 
Nam Thăng Long (3.226 ha), hợp tác giữa chí 
nhánh của tập đoàn Ciputra Indonexia và Công ty 
Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, với tống vốn đầu tư 
dự tính là 2,11 tỉ đô la. 

Huyện Từ Liêm, đã đô thí hóa rộng rãi, chủ yếu 
sẽ hình thành các trung tâm thương mại và hành 
chính cùng với khu giải trí. Huyện sẽ trở thành trung 
tâm hành chính, văn hoá, công nghệ của Thủ đô, 
cũng tận dụng các tiềm năng của Hồ Tây. Khu vực 
Nam Thăng Long là một trung tâm công nghệ tiếp 
nhận các xí nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Nơi 
này có diện tích là 218 ha, nằm trên đất của các xã 
Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương, Cổ Nhuế và 
Minh Khai. Khu công nghiệp Nam Thăng Long nằm 
gần sông Hồng, dọc đường cao tốc dẫn đến sản 
bay, thuận lợi cho việc trao đổi, giao lưu với các 
trung tâm kinh tế chính ở phía Bắc. 


Khu các Trường đại học và khoa học Cầu Giấy 
sẽ được củng cố. Mặt khác, phía Nam của quận 
dành cho các khu dân cư mới dọc đường nối trung 
tâm thành phố với vùng ngoại vi. Dự án quy hoạch 
dọc đường Nguyễn Phong Sắc trải rộng trên diện 
tích 123 ha, giữa Đường Xuân Thuỷ, Lắng Hoà Lạc 
và Đường vành đai phía Nam. Dự kiến diện tích mặt 
sàn cho khu nhà ở là 420.000 m2 với 19.900 dân, 


Bên cạnh đó, hiện nay thành phố có khoảng gần 
50 vườn hoa và công viên, chiếm 138 ha, nếu thêm 
khoảng 20 dự án về công viên giải trí trên 1. 290 ha 
sẽ tạo ra 21.000 việc làm cho người lao động. Phía 
Tây Nam được xem như khu văn hoá, giáo dục, thể 


thao. Nằm ở cửa ngõ Thủ đô, trên đường cao tốc 
Láng Hoà Lạc, khu đồng ruộng này hợp với việc 
xây dựng một dự án lớn, trong đó có một công viên 
rộng khoảng 100 ha. Bân kia đường cao tốc sẽ có 
một vườn bách thủ rộng 170 ha. Khu thể thao liên 
hợp Quốc gia, nằm ở phía Tây Nam của Hà Nội, 
chiếm 250 ha trong các xã Mỹ Đình, Mễ Tri và thị 
trấn Phú Diễn. 


©) Thanh Trì: hai khu đô thị hóa mới 


Trong khu này, các dự ản xây chung cư cho 
những người có thu nhập trung bình chiếm ưu thế. 
Việc quy hoạch các Khu Đô thị Định Công và Linh 
Đàm từ nay đến năm 2005 sẽ tạo ra gần 600.000 
m2 nhà ở, tiếp nhận gần 300.000 người. 


Nằm cách Hà Nội 5 km, thuộc các xã Đại Kim và 
Định Công, dự án Định Công có trong danh sách các 
dự án chỉnh của chương trình phát triển nhà ở do 
UBND Thành phố và Bộ Xây dựng quản lý. Đự án 
này có tổng diện tích 350.000 m4, sẽ tao ra một khu 
dân cư mới. Sau khi đã bồi thường cho dân khoảng 
gần 200 triệu đô la, Công ty Phát triển Nhà và Đô thị 
thuộc Bộ Xây dựng sẽ xây các nhà cao tầng và các 
biệt thự. Các khu nhà ở sẽ tạo nên một yếu tố quan 
trọng đối với dự án quy hoạch Bắc Linh Đảm. 


Công ty này cũng là một nhà đầu tư của đự án quy 
hoạch khu đô thị Bắc Linh Đàm, dự kiến sẽ xây 24 ha 
nhà ở, hệ thống cấp nước, công viên và khu giải trí. 


C- CÁC VẤN ĐỀ KHI THỰC HIỆN 


Qua sơ đồ quy hoạch tổng thể, có bốn vấn đề 
chỉnh được đặt ra. Trước hết, vấn đề tài chính của 
các dự ản này, đa phần do các công ty của Nhật 
và Hàn Quốc hoặc của Châu Á đề xuất, ngày 
càng trở nên thiếu chắc chắn trong bối cảnh kinh 
tế hiện nay, người ta nhận thấy rằng toàn bộ các 
đấu tư trực liếp nước ngoài it thuận lợi. Khả năng 
tích lũy vốn trong nước còn hạn chế mặc dù có 
những cải cách ngân hàng. Những thuận lợi về 
thuế gần đây đối với các nhà đầu tư vẫn còn thiểu 
để có thể đảm bảo tính an toàn hiệu quả của các 
đầu tư. Các thể thức tài chính của các dự án cơ sở 
hạ tầng lớn, theo kiểu B.O.T đặt ra những vấn đề 
pháp lý và kinh tế mới đổi với vai trò thực tế của 
Nhà nước. Điều này làm chậm lại tiến độ thí công 
các dự án trong nước và thậm chí cả các công 
trình xây dựng trái phép. 

Thứ hai, các nhà đấu tư, các vị lãnh đạo địa 
phương, các nhà hoạch định chính sách và nhân 
dân đều băn khoăn về các phương thức đền bù 
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cần thiết khi phải lấy đất cho mỗi dự án. Vấn đề đất 
đai là cơ bản trong quá trình phát triển đô thị. 
Khung pháp lý hiện nay không phát huy được hiệu 
lực và mặc dù năm 1998 đã có những sửa đổi đối 
với Luật đất đai năm 1993, nhưng vẫn tỏ ra chưa 
có hiệu quá. Giấy chứng nhận quyền sử dụng và 
sở hữu đất chưa được áp dụng phổ biến. Mặt khác, 
giả đất chỉnh thức để theo đó áp dựng khung đền 
bù đất cho đô thị hóa lại do thị trường tư nhân chỉ 
phối, điều đó làm thả nổi các loại đầu cơ. Nhìn 
chung, những rối loạn của cơ chế đất đai và bất 
động sản dẫn đến tinh hình không chắc chắn (có 
nguy cơ bị thu hồi đất) và sự tăng giá tuy tiện đối 
Với những không gian đã được quy hoạch cũng như 
các khu đô thị mới.Thứ ba, tách biệt với hai điểm 
đã nêu trên, người ta tự hỏi về tương lai của nền 
nông nghiệp (cung cấp cho thành phổ) và rộng hơn 
là về tương lai của những người dân ngoại thành 
Hà Nội. Nông nghiệp dần dần bi đẩy lùi, đất nông 
nghiệp trả lại cho Nhà nước để phục vụ cho các dự 
án quy hoạch đô thị, đâu sẽ là phương tiện sống 
cho những người 'dân thành thị mới' khi không còn 
phương tiện sản xuất nữa2 Trong khí đó có rất ít 
chương trình chuyển đổi nghề nghiệp được tiến 
hành đồng thời với quá trình đô thị hóa ồ ạt này, 
đâu sẽ là chỗ cho những người ngoại thành với sức 
mua kém và trình độ nghiệp vụ kém? Mặt khác, 
đâu là những khu sản xuất mới có thể thoả mãn 
nhu cầu đô thị gia tăng. 


Cuối cùng, một vấn để được đặt ra là những ảnh 
hưởng của việc tổ chức không gian mới này đến sự 
phân hóa không gian-xã hội, giữa những người ở đô 
thị và nông thôn, giữa những hộ giàu và những hộ 
nghèo. Việc chuyển dân nội thành ra ven đô, sự sát 
nhập của một số thôn vào sơ đổ quy hoạch, số 
người đến từ các tỉnh lân cận tàm thay đổi sự phân 
bố dân cư. Phân bố dân gắn liền với sự gía tăng của 
làn sóng dí cư và đi liền với nó là sự sắp xếp lại kinh 
tế-xã hội được thể hiện song song với các giai đoạn 
quy hoạch. Nếu xét về mặt lịch sử, nền tẳng đô thị 
ở Việt Nam được tổ chức theo thứ bậc và tương đối 
tập trung thì đâu là những táo dụng của các chính 
sách đồ thị lên sự phân bố trung tâm/ven đô. Ở cấp 
thành phố, rồi cấp vùng, đâu sẽ là những kết quả 
phân hồi lại của những quy hoạch này, trong khi 
khoảng cách về sự nghèo khổ được đào sâu giữa 
không gian được đô thị hỏa và vùng ven đô và 
những phong trào di dân đổ dồn về Hà Nội. 


Đồng thời với việc quy hoạch và mở rộng các 
khu đô thị ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới và 
hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Đông Đô- 
Hà Nội, ngày 21/4/2004 Thành uỷ Hà Nội đã có đề 


án số 31/ĐA-TU về "một số nhiệm vụ trọng diểm về 
cải thiện môi trường xã hội trong hai năm 2004- 
200Z”. Nội dụng cụ thể như sau: 


- Về cấp nước sạch. Giảm tỷ lệ thất thoát xuống 
dưới 40%, 80% số dân nội thành được dùng nước 
sạch, 20% số dân nội thành và B0% số dân ngoại 
thành được dùng nước hợp vệ sinh; 


-Về thoát nước. Bảo đảm không ngập úng khi 
cưỡng độ mưa đạt 172mm/ngày, xử lý nước thải ở 
Kìm Liên, Trúc Bạch, Bắc Thăng Long-Vân Trì. 


- Về cây xanh. Phấn đẩu đạt 5,3 m^2/người. 


- Về vệ sinh mỗi trường. Tổ chức thu gom và xử 
lý rác thải sình hoạt: 1.800 tấn và 600 tấn phế thải 
xây dựng: xử lý 80% rác thải công nghiệp độc hại, 
100% rác thải y tế độc hại; xã hội hóa công tác thư 
gom và vận chuyển một phần rác thải. 


- Về lượng hành khách đi bằng xe buýt. Phấn 
đấu đạt 250 triệu lượt hành khách trong năm 2004 
và 300 triệu lượt hành khách trong năm 2005. 


- Về chiếu sáng. 100% các đường phố rộng trên 
2 m ở các Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà 
Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân và 
50% ngõ xóm ở Quận Long Biên, Hoàng Mai và 
các Thị trấn, Thí tứ. 


- Xây dựng mới và xây dựng lại 16 chợ, trong đó có 
4 chợ đầu mối, 7 chợ chuyên doanh, 5 chợ kết hợp 
trung tâm thương mại; cải tạo nâng cấp 25 chợ khác. 


- Các vấn đề về phòng chống tệ nan xã hội 
(nghiện ngập, mại dâm, v.v...). 

Để thực hiện được các mục tiêu của bản quy 
hoạch đến năm 2020, mới đây, UBND Thành phố 
Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ 
Chương trình Phát triển đô thị tổng thể Thành phố 
với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Mục tiêu 
của bản thỏa thuận này là hoàn thành một quy 
hoạch tổng thể và toàn diện theo hướng phát triển 
bền vững. đồng thời đề xuất các giải pháp tăng 
cưởng năng lực của các cd quan quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực này. Theo thỏa thuận, Chương trình 
sẽ được thực hiện trong 15 tháng bắt đầu từ tháng 
9/2004 với 1 dự ăn chủ đạo và 3 dự án hỗ trợ. Dự 
án chủ đạo là dự ản phát triển Đô thị Hà Nội. Ba dự 
án hỗ trợ là: dự án giao thông đô thi, dự ản cải thiện 
cấp nước và vệ sinh môi trường và dự án cải thiện 
nơi tái định cư. Quy mô không gian của Chương 
trình được thống nhất là Thành phố Hà Nội và các 
vùng lân cận trong phạm ví bán kính 50 km kể từ 
trung tâm thành phố. 
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ĐẾN NĂM 2020 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 


Căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 
tháng 9 năm 1992; 


Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn 
số 01/UBTP-BXD ngày 06 tháng 01 năm 1998, 


QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung 
của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 với những nội 
dung chú yếu sau đây: 


1. Mục tiêu: 


Xác định vì trí, vai trờ đặc biệt của Thủ đô trong 
Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị 
Việt Nam. phù hợp với phương hướng, mục tiêu 
phát triển kính tế- xã hội và chủ trương đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoả; kết hợp tốt giữa xây 
dựng, phát triển với đảm bảo an ninh, quốc phòng, 
cải tạo với xây dựng mới, nhằm xây dựng Thủ đô 
Hà Nội trở thành một thành phố vừa dân tộc, vừa 
hiện đại, đậm đà bản sắc và truyền thống ngàn 
năm văn hiến; là trung tâm đầu não về chính trị, 
đồng thời là trung tâm lớn về văn hoá, khoa học kỹ 
thuật, kinh tế và giao địch Quốc tế của cả nước; 
tương xứng với Thủ đô của một nước có quy mô dân 
sô một trăm triệu dân, có vị trí xứng đáng trong khu 
vực Đông Nam Á và Thế giới. 


2. Phạm vi lận Quy hoạch và định hướng 
phát triển khóng gian: 


Cơ cấu quy hoạch không gian bao gồm Thành 
phố Hà Nội Trung tâm và các đô thị xung quanh 
thuộc các Tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và 
Hưng Yên với bán kính ảnh hưởng từ 30 đến 50 km. 

Hướng phát triển tâu dài của Thành phố Hà Nội 
chủ yếu về phía Tây, hình thành chuỗi đô thị Miếu 
Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây (Tỉnh Hà Tây); 
phía Bắc là cụm đô thị Sóc Sơn (Thành phố Hà Nội) 
- Xuân Hoà - Đại Lãi - Phúc Yên (Tỉnh Vĩnh Phúc) 
và các đô thị khác nhằm khai thác lợi thế về vị trí địa 
lý, điều kiện tự nhiên, giao thông và cơ sở hạ tầng. 


Trước mắt, hướng tới mở rộng Thành phố Hà Nội 
Trung tâm về phía Tây Bắc, Tây Nam và phía Bắc; 
trong đó, ưu tiên cho đầu tư phát triển khu vực Đắc 
Sông Hồng. Tại đây, hình thành một Hà Nội mới, 
gồm các khu vực Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đông 
Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng - Yên Viên và 
tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển tại khu 
vực Nam Thăng Long. 


3. Quy mó dân số: 


Đến năm 2020, dân số đô thị Thủ đô Hà Nội và 
các đô thị xung quanh trong phạm vi nghiên cứu 
điều chỉnh Quy hoạch chung khoảng 4,5 đến 5 triệu 
người, trong đó quy mô dân số nội thành của Thành 
phố Hà Nội trung tâm là 2,5 triệu người và quy mô 
dân số các đô thị xung quanh khoảng 2 đến 2,5 
triệu người. 

4. Quy hoạch sử dụng đất đai và kiên trúc 
cảnh quan đồ thị. 


Về chỉ tiêu sử dụng đất: 


Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị bình quân là 100m? 
người, trong đó phải bảo đảm chỉ tiêu đất giao 
thông là 25 m2/người, chỉ tiêu đất cây xanh, công 
viên, thể dục thể thao là 18m^mgười và chỉ tiêu xây 
dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng là 
5m2/người. 

Về phân khu chức năng: 


- Các khu dân cư bao gồm khu hạn chế phát 
triển, giới hạn từ Vành đai 2 (Vĩnh Tuy - Ngã Tư 
Vọng - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy - Nhật Tân) trở vào 
trung tâm, về lâu dài khống chế quy mô dân số 
khoảng 0,8 triệu người: các khu phát triển chủ yếu 
nằm ven đô ngoài Vành đai 2, có quy mô dân số ở 
phía Nam Sông Hồng khoảng 0.7 triệu người và ở 
phía Bắc Sông Hồng khoảng 1 triệu người. 


- Các khu công nghiệp hiện có được cải tạo, sắp 
xếp lại phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố; 
đồng thời phát triển các khu công nghiệp mới Sóc 
Sơn, Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Sài Đồng 
A và B, Đông Anh; cải tạo, mở rộng các khu công 
nghiệp Cầu Diễn, Cầu Bươu, Pháp Vân, Đức 
Giang. Ngoài ra, trong các khu dân cư có thể bố trí 
xen kẽ các xí nghiệp nhỏ, sạch, kỹ thuật cao. 


Diện tích đất dành để xây dựng các khu công 
nghiệp khoảng 3.000 ha. 


- Hệ thống các tiung tâm công cộng, bao gồm 
trung tâm thành phố hiện có như Trung tâm Hành 
chính - Chính trị Quốc gia Ba Đình, trung tâm hành 
chính - chính trị của Thành phố tại khu vực Hồ Hoàn 
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Kiếm và các trung tâm thương mại, tài chính, dịch 
vụ, văn hóa mới ở Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long 
(Xuân La, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô), Phương Trạch 
(Nam Vân Trì), Gia Lâm và Trung tâm dịch vụ, văn 
hoá - thể dục thể thao Cổ Loa. 


Hỗ trợ cho các trung tâm thành phố nêu trên là 
hệ thống các trung tâm quận và trung tâm khu vực 
gắn liễn với các đơn vị ở hoặc khu ở. 


- Các trung tâm chuyên ngành gồm: 


+ Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp được 
bổ trí tại trung tâm hành chính thành phố, quận 
phường. Trụ sở các công ty, các tổ chức và các cơ 
quan đại diện nước ngoải được bố trí trên các trục 
chính; 


+ Các trường đào tạo tập trung ở các khu vực lớn 
như Đường Giải Phóng, Đường Nguyễn Trãi, Đường 
32, Trâu Quỳ, Mễ Trì và một số nơi khác. 


+ Các viện nghiên cứu khoa học tập trung ở các 
quận nội thành cũ và khu vực Nghĩa Đô, bao gồm 
các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học hiện có và 
các cơ sở dịch vụ được chỉnh trang, phát triển thành 
khu đô thị khoa học; 


+ Các trung tâm y tế gồm các bệnh viện đa khoa 
và các chuyên khoa được bố trí tại các khu vực 
Bạch Mai, Trần Khánh Dư, Tràng Thi, Quán Sứ, 
Xuân La - Nhật Tân, Vân Trì và một số nơi khác; 


+ Riêng các bệnh viện chuyên khoa đặc biệt 
khác sẽ được xây dựng tại các khu vực Gia Lâm, 
Sóc Sơn và một số vị trí thích hợp; 


+ Trung tâm Liên hợp thể dực thể thao Quốc 
gia của Thành phố được bố trí tại Mỹ Đình (Huyện 
Từ Liêm). Các trung tâm thể dục thể thao khác 
được bố trí đồng đều trong thành phố như Hàng 
Đẫy, Quần Ngựa, Nhốn, Vân Trì, Cổ Loa, Triều 
Khúc v.v... 


+ Cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa, 
cây xanh hiện có, kết hợp phát triển các công viên 
cây xanh ở khu vực Hồ Yên Sở, Linh Đàm, Triều 
Khúc, Mễ Trì, Sông Nhuệ, Phú Thượng, Vân Trị, 
Cổ Loa, Gia Lâm, Sài Đồng v.v... Hinh thành các 
dải cây xanh đặc dụng phòng hộ, cách ly, sinh thái 
cảnh quan ở ven các Sông Tô Lịch, Sông Lừ, 
Sông Kim Ngưu, Sông Hồng. Sông Nhuệ, Sông 
Cà Lồ, Sông Đuống và dọc các hành lang kỹ thuật 
hạ tầng. 


Tại vùng ven đô, hình thành vành đai xanh rộng 
từ 1 đến 4 km, tạo thành bộ khung bảo vệ thiên 
nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái thành phố. 


- Các cơ sở quốc phòng, an ninh hiện có và xây 
dựng mới, được quy hoạch sắp xếp hợp lý, đảm bảo 
việc xây dựng, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch 
và quy định của pháp luật về đất đai. 


c. Về kiến trúc và cảnh quan đô thị: 


- Trong các khu phố hiện có: phải giữ gìn, tôn 
tạo các đi sản văn hoá, lịch sử, cảnh quan thiên 
nhiên và các công trình kiến trúc có giá trị; xây dựng 
một số tượng đài anh hùng dân lộc có công lớn với 
Tổ quốc; cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải 
thiện điều kiện ở, làm việc, đi lại, tạo thêm các khu 
vui chơi giải trí cho nhân dân; bảo tồn khu phố cổ, 
đồng thời nâng cấp các công trình phục vụ lợi ích 
công cộng, hạn chế chiều cao cửa các công trình 
xây dựng mới ở khu phố cũ và chỉ bố trỉ các công 
trình cao tầng ở những nơi thích hợp; 


- Trong các khu phát triển mới: bao gồm các khu 
xây dựng mới và các làng xóm xen kẽ được bảo tồn, 
cải tạo và xây dựng theo hướng hiện đại, mang bản 
sắc dân tộc, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có 
nhiều vườn hoa, công viên, cây xanh tạo nên môi 
trường sinh thái của Thủ đồ tốt, xanh, sạch, đẹp; chú 
ý nâng tỷ lệ trung bình tầng cao, khai thác không 
gian ngầm và trên không, để tiết kiệm đất đai, 


5, Về quy hoạch giao thông và cơ sơ hạ tầng 
kỹ thuật: 


a) Về quy hoạch giao thông: 
Nguyên tắc chung: 


+ Cơ sở hạ tầng giao thông phải được ưu tiên 
phát triển đồng bộ với các công trình kỹ thuật hạ 
tầng khác để hình thành cơ cấu quy hoạch thành 
phố hoàn chỉnh nhằm phục vụ một cách hiệu quả 
cho các hoại động kinh tế - xã hội của Thủ đô; 


+ Đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, bao 
gồm cả hệ thống giao thông động và hệ thống tĩnh, 
phải đạt tỷ lệ bình quân 25% đất đồ thị; 


+ Việc phát triển giao thông vận tải của Thủ đô 
phải lấy phát triển vận tải hành khách công cộng 
làm khâu trung tâm, bảo đảm tỷ lệ vận tải hành 
khách công cộng đến năm 2010 là 30% và đến 
năm 2020 là 50% số lượng hành khách. 


Về đường bộ: 


+ Cải tạo và mở rộng các tuyến Quốc lộ 
hướng vào thành phố: Quốc lộ 1, Quốc lộ 2, 
Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 18 và 
Quốc lộ 32. Xây dựng hoàn chỉnh Đường cao tốc 
Láng - Hoà Lạc; 
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+ Hoàn thiện việc xây dựng các tuyến Vành đai 
số 1, số 2, số 3; đồng thời cần nghiên cứu để mở 
rộng Vành đai số 4; 


+ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện có 
trong thành phố, đặc biệt là việc cải tạo và mở rộng 
các hành lang giao thông và các nút như: Đường 
Tây Sơn với nút Ngã Tư Sở; Đường Lê Duẩn với nút 
Ngã Tư Vọng; Đường La Thành với nút Kim Liên, 
nút Ô Chợ Dừa, nút Cầu Giấy; Đường Trần Quang 
Khải với nút đầu Cầu Chương Dương; Đường Bạch 
Mai, Đại La với nút Ngã Tư Trung Hiền; Đường 
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê với các nút Ngã Tư 
Bưởi, Đường Láng Trung - Đường Nguyễn Chí 
Thanh - Liễu Giai - Hoàng Hoa Thám; đồng thời cải 
tạo, chỉnh trang mạng lưới đường tại cảc khu phố cổ 
và khu phố cũ. 


Bổ sung thêm các tuyến đường ở những khu vực 
mật độ đường còn thấp. 


+ Xây dựng hoàn chính và hiện đại mạng lưới 
đường kết hợp động với các công trình hạ tầng kỹ 
thuật ngẩm tại các khu phảt triển mới; 


+ Chú trọng bố trí đồng đều hệ thống các bãi đỗ 
xe, các điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng của 
mạng lưới xe buýt, bảo đảm cự ty trung bình từ các 
khu chức năng đến các điểm đỗ và đậu trên các 
tuyến vận tải công cộng khoảng từ 500 đến 600 m. 
Xây dựng các bến xe liên tính như: Gia Lâm, Giáp 
Bát, Mai Dịch, Đông Anh v.v... 


Ngoài các cầu Thăng Long và Chương Dương, 
xây dựng lại cầu Long Biên, xây dựng mới cầu 
Thanh Trì và các cầu khác qua Sông Hồng, đảm 
bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Thủ đô 
ở cả phía Nam và phía Bắc Sông Hồng. 


Về đường sắt: 


+ Đối với hệ thống đường sắt Quốc gia, giữ 
nguyên hệ đầu mối đường sắt phía Tây thành phố; 
xây dựng mới đoạn Văn Điển - Cổ Bi (qua Cầu 
Thanh Trì) sau đó vượt qua Sông Đuống ở Trạm 
bơm Bốt Vàng và đi lên Ga Bắc Hồng, tránh khu di 
tích Cổ Loa, 


Hoàn chỉnh hệ thống đường sắt, trong đó 
gồm các ga Phú Diễn, Hà Đông, Việt Hưng, Giáp 
Bát, Gia Lâm, Yên Viên, Bắc Hồng, Vân Trì, Cổ 
Loa; trong đó có các ga Cổ Bi, Yên Viên, Việt 
Hưng, Bắc Hồng là các ga lập tàu hàng và các 
ga Giáp Bái, Gia Lâm, Phú Diễn là các ga lập 
tàu khách; 


+ Ưu tiên cho việc xây dựng hệ thống đường sắt 
đô thị để tạo nên những trục chính của mạng tưới 


vận tải hành khách công cộng của Thủ đỗ, bao 
gồm cả các tuyến đi trên cao và đi ngầm. Trước mắt 
xây dựng tuyến Văn Điển - Hàng Cỏ - Gia Lâm - 
Yên Viên; tiếp đó là các tuyển Hà Đông - Ngã Tư 
Sẻ - Hàng Cỏ: Hàng Cỏ - Cát Linh - Kim Mã - Thủ 
Lệ - Nghĩa Đô - Phủ Diễn - Minh Khai; Giáp Bái - 
Vành đai 3; Cầu Thăng Long - Nội Bài và Kim Mã - 
Láng Trung - Hoà Lạc. 


Cần trủ trọng tổ chức và xây dựng các đầu mối 
trung chuyển hành khách có lưu lượng lớn và hiện 
đại như Ga Hàng Cỏ, Nội Bài. 


Về đường không: 


Mở rộng và hoàn chỉnh Sân bay Nội Bài theo 
quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 152/TTg ngày 04 tháng 4 năm 
1984. Các Sân bay Gia Lâm, Bạch Mai, Hoà Lạc là 
sân bay nội địa, Trong tương lai, xây dựng thêm sản 
bay Quốc tế tại Miếu Môn (Tỉnh Hà Tây). 


Về đường sông: 


Tích cực nạo vét, chỉnh trị tiến tới kênh hóa Sông 
Hồng, nâng cấp các cảng Hà Nội (tại Phà Đen), 
Khuyến Lương, đồng thời mỏ thêm các cảng Vạn 
Kiếp, Thượng Cát. 


b) Về chuẩn bị kỹ thuật đất đai: 


Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, bao gồm 
các trạm bơm và mạng lưới cống và kênh tiêu thoái, 
đảm bảo mật độ 0,6 đến 0,8 km/km; 


Cải tạo và xây dựng hệ thống hồ điều hoà, kết 
hợp với việc tạo cảnh quan ven hồ, đảm bảo diện 
tích hồ bằng 5 đến 7% diện tích khu vực; 


Gia cố hệ thống Đê Sòng Hồng, Đê Sông 
Đáy để ngăn lũ cho khu vực Thành phố Hà Nội 
trung tâm. 

Xây dựng các đường ven sông và hồ trong nội 
thành, kết hợp với việc kẻ và bó vỉa. 

c) Về cấp nước: 

- Chí tiêu cấp nước sinn hoạt đến năm 
2010 là 150 - 180l1it/ngườ/ngày, với 90 - 95% 
dân số đô thị được cấp nước và đến năm 2020 
là 180 - 200 Iít/người/ngày, với dân số đô thị 
được cấp nước. 

- Khai thác hợp lý các nguồn nước đưới đất, 
bước đầu khai thác các nguồn nước mặt từ hệ thống 
Sông Hồng, Sông Đà, Sông Cầu, Sông Công. 

d) Về cấp điện: 

Xây dựng thêm 3 trạm 220 KV ở Đa Phúc, Tây 
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Bắc Đầm Vân Tri và Thành Công đưa công suất 
các trạm nguồn lên 2.500 MVA và xây dựng mới 16 
trạm khác, cải thiện và xây dựng các đường dây 
220 KV, 110 KV và 22 KV, bảo đảm hiện đại, mỹ 
quan và sử dụng an toàn. 


e) Về thoát nước và vệ sinh môi trường: 


Cải tạo, nàng cấp và sử dụng hệ thống chung 
thoát nước bẩn và nước mưa tại các khu vực nội 
thành cũ và xây dựng hệ thống cống thoát nước 
bẩn riêng tại các khu vực mới xây dựng. Đến năm 
2020. bảo đảm 100% khối lương chất thải rẳn của 
thành phố được thu gom, vận chuyển, xử lý bằng 
công nghệ thích hợp. Cải tạo và xây dựng các nghĩa 
địa, nghĩa trang tập trung, kết hợp với việc xây dựng 
nghĩa địa, nghĩa trang nhỏ bố trí phân tán, phù hợp 
với điều kiện trong địa phương. 


8. Quy hoạch xây dựng đợt dầu: 


Đến năm 2005, tập trưng lập và thực hiện các 
chương trình trọng điểm về quản lý và phát triển đô 
thị, gồm: 

Chương trình chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long; 


Chương trình đầu †ư xây dựng các cơ sở kinh tế 
- kỹ thuật, tạo động lực phát triển đô thị và giải 
quyết việc làm cho nhân dân; 


Chương trình đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển 
các hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
đô thị; 

Chương trình đầu tư bảo vệ môi trường, xây 
dựng bộ khung bảo vệ thiên nhiên, cân bằng sinh 
thái đô thị; 

Chương trình đầu tư và phát triển các khu đô thị 
mới, xây dựng nhà ở và các khu tái định cư, kết hợp 
với việc kiểm soát tăng trưởng dân số tại các quận 
nội thành. 


Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả 
quản lý đô thị . 

Điều 2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 
phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên 
quan tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch 
chung Thủ đô đến năm 2020; 


Phê chuẩn hồ sơ thiết kế điều chỉnh Quy hoạch 
chung Thủ đô đến năm 2020 sau khi có ý kiến 
thống nhất của Bộ Xây đựng 


Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung 
Thủ đô đến năm 2020 để nhân dân biết, kiểm tra và 
thực hiện; 


Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện 
quy hoạch cải tạo và xây dựng Thủ đô; 


Hoàn chỉnh, nâng cao năng lực cơ quan 
quản lý kiến trúc, quy hoạch thành phố, quy 
định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Kiến trúc sư 
trưởng trong việc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố về công tác quy hoạch, kiến trúc 
và quản lý xây dựng theo quy hoạch thành phố 
và cấp cơ sở; 


Tổ chức soạn thảo Điều lệ quản lý kiến trúc và 
quy hoạch xây dựng Thủ đô trình Thủ tướng Chinh 
phủ ban hành; 


Tăng tỷ lệ vốn đầu tư để lại cho Thủ đô từ tổng 
thu ngân sách, nhằm đáp ứng yêu cầu cải tạo và 
xây dựng Thủ đô; 


Huy động vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 
đưới nhiều hình thức để thực hiện các dự án cải tạo 
và xây đựng Thú đô; 


Hợp tác với các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn có uy 
tín của nước ngoài đăc biệt là của các tổ chức Quốc 
tế đã phối hợp với Việt Nam trong công tác điều 
chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và đầu tư 
xây dựng khu đô thị mới phía Bắc Sông Hồng và 
các khu đô thị mới khác trong thời gian qua; 


Xây dựng các đề án, văn bản pháp quy, bộ máy 
tổ chức và cơ chế, chính sách . giải pháp để thực 
hiện thí điểm quản lý đầu tư và phát triển các khu 
đô thị mới, các khu nhà ở v.v... nhầm khai thác tối 
đa các khả năng để đáp ứng nhu cầu phát triển 
nhanh Thủ đô Hà Nội; 


Hoàn chỉnh quy hoạch chỉ tiết khu đô thị mới Tây 
Hồ Tây và Đắc Sông Hồng sau khi có ý kiến thẩm 
định của Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính 
phú phê duyệt. 


Điều 3. 


Thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch và Xây dựng 
Thủ đô Hà Nội do một Phó Thủ tướng làm Trưởng 
ban; Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban và các 
Ủy viên là lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành sau: Quốc 
phòng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, 
Nông nghiệp và Phát triển nóng thôn, Văn hoá - 
Thông tín, Tài chỉnh, Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ, Tổng cục Địa chính, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 


Ban chỉ đạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các 
lÍnh có liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy 
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hoạch được duyệt. Ban chỉ đạo quy hoạch và xây 
dựng Thủ đỏ có bộ máy giúp việc tại Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hà Nội và hoạt động theo quy chế 
do Trưởng ban quyết định. 


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày 
kể từ ngày ký. 


Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phổ Hà Nội; 
Bộ trưởng - Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; Thủ 
trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 


THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ 
Đã ký 
PHAN VĂN KHẢI 


PHỤ LỤC 2: 


TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỀN KHÔNG 
GIAN VÀ CÂU TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI 
TRONG TƯƠNG LAI 


ới quy mô dân sổ được xác định cho thời 
3H: vào năm 2010 là 1,5 đến 2 triệu dân, 
Hà Nội tương lai cần có mội diện tích đất đai lên 
đến 100 kmZ (bình quân khoảng 60m2/người). Con 
số bình quản đó không phải là lớn (ở nhiều Thủ đô 
khác con số này là 100m2/ người trở lên), nhưng 
thoả mãn được con số khiêm tốn đó cũng không 
phải là điều dễ dàng. So với diện tích đô thị vào đầu 
Thế kỷ XX (năm 1904 diện tích nội thành là 9,5 
km?) thì diện tích cần thiết để phát triển đồ thị tương 
lai là 100 km2 tức là hơn 10 lần và so với diện tích 
hiện nay (gần 50 km?) thì cũng là gấp đôi. 


Địa hình vùng Hà Nội nói chung không cao, trừ 
bãi đất dọc theo đê Sông Hồng có địa hình cao nhất 
(cao độ 9 - 10m) và khu vực thành phố cũ tương đối 
cao (7 - 8 m), vùng ven nội thấp hơn (5- 6m) và 
ngoại thành địa hình càng thấp hơn (nói chung dưới 
5m). Địa hình thoải dần theo hướng Bắc - Nam, 
vũng Nghĩa Đô ở phía Tây Hồ Tây tương đối cao 
hơn rồi thấp dẫn về phía Nam, vùng Thanh Trì địa 
hình chỉ hơn 4m. Địa hình bằng phẳng và độ cao 
nói chung lại thấp hơn mức nước lũ của Sông Hồng 
là điều bất lợi cho việc tiêu thoát nước, trong khi đó 
lượng mưa tại Hà Nội cũng khá cao. 


Mùa mưa kéo dài từ tháng Năm đến tháng Mười, 
lượng mưa bình quân hàng năm tà 1680mm, số 
ngày mưa bình quân là 142 ngày, năm mưa nhiều 


lượng mưa lên tới 2600 - 2800 mm. Mức nước Sông 
Hồng có độ đao động khá lớn (thường từ +2m đến 
+12m), vào mùa lũ có năm mức nước lên rất cao 
(năm 1971 cao nhất lên tới +14,13m) và luôn là mỗi 
đe doa về lũ có thể xảy ra hàng năm. 


Cho đến nay, tình trạng ngập úng trong đô thị 
sau những trận mưa to kéo dài vẫn là điều nhức 
nhối cho sinh hoạt đô thị. Trận mưa kéo dài 3 ngày 
với lượng mưa 390mm, trận mưa kéo dài một tuần 
(gần 600mm) vào tháng Mười một năm 1984 đã 
làm cho thành phố bị ngập gần 2⁄3 diện tịch, có nơi 
ngập sâu tới 1,5m và có nơi thời gian ngập kéo đải 
hơn 2 tuần lễ (phía Nam thành phố, khu Kim Liên, 
Huyện Thanh Trì). Trận mưa 286,7mm vào tháng 
Sáu năm 1989 làm cho gần nửa thành phố bị ngập, 
trận mưa 297mm vào tháng Năm năm 17994 làm 
cho các khu nhà ở mới đều bị ngập ủng, trong nội 
thành cũng có nhiều điểm ngập úng ỏ phía Nam 
Quận Hoàn Kiếm và ỏ Quận Hai Bà Trưng. 


Mặc dù ở trong và xung quanh đô thị có nhiều 
sông hỗ cỏ khả năng giúp cho việc tiêu thoát nước 
hoặc điều hoà lượng nước thoát khi mưa lớn, nhưng 
do nhiều nguyên nhãn, hệ thông sông hồ này ngày 
càng kém phát huy tác dụng. Các con sông giúp 
cho việc thoát nước của Hà Nội là Tô Lịch, Sông Lửừ, 
Sông Sét và Sông Kim Ngưu với chiều dài tổng 
cộng là 36,8km, chiều rộng 20 - 40m, có thể dẫn 
nước mặt thoát vào Sông Nhuệ qua đập Thanh 
Liệt, nhưng do yêu câu nước tưới của nông nghiệp 
ngoại thành nên mức nước trên các sông này đều 
được giữ khá cao, rất khó cho việc tiêu thoát nước. 
Lòng sông lại không được nạo vét thường xuyên 
nên do bồi tụ, đây sông ngày càng bị nâng cao 
cũng cần trỏ việc tiêu thoát nước. 


Các ao hổ trên địa bàn Hà Nội có một diện tích 
tất lớn (hơn 100 hồ ao với tổng diện tích mặt nước 
lên 2180 ha) nhưng phần lớn cũng được dùng nuôi 
cá nên mức nước trong hồ cũng phải giữ khá cao 
(cao độ +5m) để có lượng cá nhiều, do đó khả năng 
thu giữ nước mặt khi mưa cũng rất hạn chế. Ngoài 
ra việc dâng đó để nuôi cá cũng cần trỗ lượng nước 
tiêu thoát nên nước trong thành phổ bị ứ đọng vả 
đẳng cao. 


Như vậy rõ ràng là việc tạo ra một địa bàn 
100kmˆ2 cho việc phải triển đô thị Hà Nội lên tới 1,5 
- 2 triệu dân hoàn toàn là việc không đơn giản. 
Cũng có nghĩa là sẽ phải có một khối lượng đầu tư 
hết sức to lớn cho việc chuẩn bị khu đất để tạo ra 
địa bàn ấy. Thiên nhiên Hà Nội đã có nhiều ưu đãi 
cho việc phát triển Thăng Long - Hà Nội, gần mười 
Thế kỷ nay, nhưng phát triển đô thị không thể chỉ 
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trông chờ vào ân huệ của thiên nhiên, mà là cả một 
công cuộc và sự nghiệp không ít khó khăn nếu 
muốn có một đô thị, một Thủ đô tương xứng với lầm 
cỡ của đất nước và hoà nhập với tiến trình chung 
của văn minh nhân loại. 


4.Một số định hướng phát triển không gian 


Đô thị là một cơ thể sống có sự phát triển từng 
ngày, từng giờ theo một quy luật riêng mà sự nắm 
bắt nó không phải bao giờ cũng dễ dàng, và chính 
sự nắm bắt ấy là một mục tiêu quan trọng của Đô 
thị học. Không gian đô thị Hà Nội sẽ phát triển theo 
hướng nào, điều này sẽ được quy định trước tiên bởi 
hai yếu tố: địa hình đất đai và đặc điểm mạng lưới 
giao thông. Mối liên hệ phụ thuộc của sự phát triển 
không gian đö thị với yếu tố địa hình là điều dễ nhận 
biết: việc xây dựng phải tìm vào chỗ đất cao và 
trảnh chỗ đất thấp khó khăn trong việc tiêu thoát 
nước. Như vậy đã nêu, địa hình chung của Hà Nội 
có độ đốc thoải tử Bắc xuống Nam (trên đại thể) và 
từ ven Sông Hồng vào trong (tiểu thể), vì thế hướng 
phát triển không gian của Hà Nội về phía Tây Bắc 
(vùng Nghĩa Đô ở phía Tây Hồ Tây) sẽ có nhiều 
thuận lợi hơn việc phát triển về phía Nam (Huyện 
Thanh Trì). 


Về mặt giao thông, mặc dù có con sông lớn đi 
bên cạnh, nhưng vai trò của giao thông thuỷ trên 
sông đã lùi về quả khứ (nó đã từng có ý nghĩa quan 
trọng đối với đô thị thời phong kiến) và vai trò quan 
trọng của giao thông tại Hà Nội trong tương lai sẽ là 
đường bộ (ô tô, đường sắt) và đường hàng không. 

Về đường bộ: Hà Nội liên hệ với vùng phía Bắc 
(Lạng Sơn) và phía Nam (Huế, Thành phố Hồ Chí 
Minh qua Quốc lộ 1, về phía Đông (Hải Phòng, 
Quảng Ninh) qua Quốc lộ 5, về phía Tây Nam đi 
Hoà Bình qua Quốc lộ 6, và phía Tây đi qua Sơn 
Tây, Ba Vì qua Đường 32 về phía Tây Bắc tới Sân 
bay Quốc tế Nội Bài qua Cầu Thăng Long. Chính là 
theo hướng các trục đường quan trọng đó mà 
không gian đô thị Hà Nội sẽ được mở rộng và vươn 
dài tạo nên hình thế phát triển "dạng bàn tay" với 
phần thân là Khu phố cũ và các ngón tay là các trục 
đường nêu trên (xem hình diễn biến không gian 10 
Thế kỷ đô thị hoá). Các trục đường này đều sẽ được 
mở rộng và nâng cấp đảm bảo mối quan hệ ủi lại 
thuận tiện giữa Hà Nội và các địa phương khảc. Tại 
các cửa ngõ vào thành phố sẽ có quy hoạch chỉnh 
trang để tạo nên bộ mặt hấp dẫn đối với người các 
tỉnh khác đến Thủ đô. 


Về đường hàng không: Sân bay Quốc tế Nội Bài 
sẽ được phát triển mở rộng và nâng cấp đạt quy 


mô 4 - 5 triệu hành kháảch/năm vào năm 2005, Như 
vậy vùng gần sân bay cũng là địa bàn hấp dẫn cho 
sự phát triển một khu sản xuất (chế xuất) và khu 
dàn cư lớn ở Sóc Sơn với các công nghệ sản xuất 
hiện đại. 

* Các khu sản xuất công nghiệp 


Không kể các khu sản xuất thủ công quy mô 
nhỏ và không có ảnh hưởng xấu tới môt trường khu 
dân cư có thể nằm xen lẫn bên trong đô thị, các khu 
sản xuất công nghiệp lớn đều hố trí tập trung tại 
một số địa điểm nhất định và có sự cách ly cần thiết 
với khu dân cư. Song song với việc sắp xếp lại để 
khai thác hợp lý các khu công nghiệp đã hình thành 
trước đây, Hà Nội còn có thể phát triển các khu sản 
xuất công nghiệp mới theo kiểu các khu chế xuất có 
trình độ kỹ thuật cao. 


Đối với những khu công nghiệp tập trung còn 
nằm trong nội thành (Thượng Đình, Minh Khai - 
Vĩnh Tuy, Trương Định - Đuôi Cá) cần được đầu tư 
chiều sâu để từng bước thay đổi thiết bị và công 
nghệ từng bước hiện đại hoá dây chuyền sản xuất, 
tăng sản lượng nhưng không tăng số người lao 
động (hiện nay số người lao động trong các khu này 
là 6 vạn người) trong tương lai có thể giảm số người 
lao động thấp hơn nhở đổi mới thiết bị. Việc giảm 
bớt số người lao động trong các khu công nghiệp 
nội thành sẽ góp phần giảm bớt sự căng thẳng về 
giao thông vào những giờ cao điểm. 


Các khu công nghiệp tập trung nằm ở bên ngoài 
nội thị như Cầu Diễn - Nghĩa Đô, Chèm, Đông Anh, 
địa hình đất đai còn mở rộng chưa có sử dụng hết 
thì có thể bổ sung xí nghiệp cùng tính chất hoặc có 
mối quan hệ hữu cơ trong quá trình sản xuất (tận 
dụng phế liệu, sử dụng chung các công trình kỹ 
thuật hoặc các thiết hị chống ô nhiễm). 


Sau đây là một số tư liệu định hướng về quy mô 
và ngành sản xuất đối với một số khu công nghiệp 
đã hình thành từ trước: 


Khu Minh Khai - Vĩmh Tuy: 


Diện tích đất: 81ha, số lao động: 1.600, số xí 
nghiệp: 23. Có 7 ngành sản xuất chính là: cd khi, 
vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, dệt, may, da 
giày, in và văn phòng, trong đó 3 ngành chủ chốt là 
dệt, cơ khí và chế biến thực phẩm. 

Khu Thượng Đình: 

Diện tích đất.76ha, số lao động: 1.700, số xí 
nghiệp: 29. Có 9 ngành sản xuất là: cơ khí, hoá 
chất, cao su, chế biến thực phẩm, dệt, may, sảnh 
sứ thuỷ tính, đa giày, trong đó 4 ngành chủ chốt: 
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chế biến thực phẩm, hoá chất, cơ khí, da giày. 
3. Khu Đông Anh: 


Diện tích đất: 68ha, số lao động. 8,000, số xí 
nghiệp: 22. Có 5 ngành sản xuất là: luyện kim, cơ 
khí, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực 
phẩm, in. 2 ngành chủ chốt: cơ khí, vật liều xây dựng. 


4, Khu Trương Định - Đuôi Cả: 


Diện tích đất: 32ha, số lao động: 4.000, số xí 
nghiệp: 13. Có 4 ngành sản xuất là : cơ khí, chế 
biến lương thực, thực phẩm, sành sứ thủy tính, 
chế biến gỗ. 2 ngành chủ chốt: chế biến lương 
thực, cơ khí. 


5. Khu Văn Điển - Pháp Vân: 


Diện tích đất: 39ha, số lao động: 6.000, số xí 
nghiệp:14. Có 5 ngành sản xuất là: cơ khí, hoá 
chất, phân bón, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ 
tinh, chế biến gỗ. 2 ngành chủ chốt: hoá chất phân 
bón, cơ khi. 


6. Khu Cầu Diễn - Nghĩa Đô: 


Diện tích đất: 27ha, số lao động: 2.000, số xỉ 
nghiệp:8. Có 5 ngành sản xuất là: cơ khí, hoá chất, 
vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, 
chế biến gỗ. 

Ÿ. Khu Gia Lâm - Yên Viễn: 


Diện tích đất: 38ha, số lao động: 1.000, số xí 
nghiệp: 21. Có 8 ngành sản xuất là: cơ khí, vật liệu 
xây dựng. hoá chất, sành sứ thuỷ tỉnh, chế biến 
lương thực, thực phẩm, chế biến gỗ, da giày, may. 
Có 3 ngành chủ chốt: cơ khí, chế biến gỗ, hóa chất. 


8. Khu Chèẻm: 


Diện tích đất: 4ha, số lao động: 1.400, số xí 
nghiệp: 5. Có 3 ngành sản xuất là: vật liệu xây 
dựng, dệt, bao bì xuất khẩu. 


9. Khu Cầu Bưdu: 


Diện tích đất: 4ha, số lao động: 1.400, số xí 
nghiệp: 5. Có 3 ngành sản xuất là: hoá chất, cơ khí, 
vật liệu xây dựng. 


Ngoài 9 khu sản xuất công nghiệp tập trung đã 
có cơ sở từ trước, có thể phát triển 4 khu mới là: 


Khu chế xuất Sóc Sơn: nhằm khai thác thuận 
lợi gần Sân bay Quốc tế Nội Bài và địa hình đất đai 
ở đây cũng có nhiều thuận lợi cho việc xây dựng 
công nghiệp (địa hình cao, đất nông nghiệp không 
màu mỡ, có nguồn năng lượng và nguồn nước đảm 
bảo). Tại phía Bắc Sân bay Nội Bài có khả năng 
hình thành khu chế xuất và khu dân cư lớn (10 - 15 


vạn dân). 


Khu công nghiệp tập trung Sài Đồng - Gia Lâm: 
có địa bàn rộng, giao thông đường sắt và đường bộ 
thuận lợi, dễ dàng liên hệ với Cảng Hải Phòng, khu 
công nghiệp này có khả năng hấp dẫn nhiều nguồn 
đầu tư nước ngoài để trở thành một khu sản xuất có 
công nghệ tiên tiến. 


Khu Đông Anh mỏ rộng: nối tiếp với Khu công 
nghiệp Đông Anh đã có, tận dụng những thuận lợi 
về đất đai và giao thông (Quốc lộ 3, Quốc lộ 18 
được nâng cấp, liên hệ thuận tiện với Cảng Cái 
Lân) có nguồn cung cấp nước tốt, điều kiện cung 
cấp cũng dễ dàng, có triển vọng hình thành khu 
công nghiệp năng (cơ khí ö tô, chế †ạo thiết bị máy, 
lắp ráp ð tô, xe máy, lắp ráp điện tử). 


Khu công nghiệp tập trung Nam Thăng Long: 
vùng này có đất đai thuận lợi và là một đấu mối giao 
thông dễ dàng liên hệ với nhiều nơi, nhưng do 
tương đối gần khu đân cư phát triển mới ở Nghĩa Đô 
nên bố trí các ngành sản xuất có kỹ nghệ cao, dây 
chuyển công nghệ sạch, không gây ô nhiễm (lắp 
ráp thiết bị nghe nhìn, thu phát sóng F.M, đồ điện 
gia dụng...). 


* Các trung tâm công cộng và trung tâm 
sinh hoạt 


Theo đồ án quy hoạch tổng thể xây dựng Thủ đô 
đã được duyệt thì địa bàn phát triển Thủ đô có diện 
tích khoảng 100km2 bao gồm các trung tâm công 
cộng và trung tâm sinh hoạt, các khu dân cư, các 
khu công nghiệp và kho bãi, các khu thắng cảnh và 
dì tích tịch sử, các công trình kỹ thuật đấu mỗi... 


Như vậy, ngoài khu đất công nghiệp được nêu 
trên, các khu đất dân dụng chiếm đại bộ phận địa 
bàn đô thị và theo thông bảo trong văn bản Điếu lệ 
quản lý xây dựng tại Thành phố Hà Nội bao gồm 
các bộ phận: 


Khu vực quanh Hồ Gươm: chủ yếu dành cho 
việc xây dựng các trụ sở cơ quan của thành phố, 
các công trình thương mại, dịch vụ, ngắn hàng, 
khách sạn và các công trình văn hoá công cộng 
của thành phế. 


Khu vực Ba Đình: chủ yếu dành cho việc xây 
dựng các trụ sở cơ quan Trung ương Đảng, các cơ 
quan cấp cao của Nhà nước và Quốc Hội, là một 
trung tâm văn hoá công cộng lớn có ý nghĩa toàn 
thành phố, đồng thời còn có ý nghĩa Quốc gia và 
Quốc tế. 


Khu vực Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch: chủ yếu xây 
dựng các trung tâm hội nghị, báo chí. giao dịch 
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Quốc tế, các tổ chức dịch vụ lớn, các viện nghiên 
cứu, các trung tâm khoa học và đào tạo cấp Quốc 
gia, Hồ Tây, nhất là mặt nước và các bán đảo với 
các làng hoa truyền thống là một khu cảnh quan 
có giá trị lớn, sẽ được quy hoạch và quản lý chặt 
chẽ phục vụ lợi ích du lịch và lợi ích chung của 
toàn xã hội. 

Khu Thành cũ là một di tích văn hóa, lịch sử và 
kiến trúc đã được xếp hạng, được gìn giữ như một 
di sản văn hoá có giá trị của thành phố và đáp ứng 
lòng mong muốn hiểu biết lịch sử của nhiều thể hệ 
mai Sau. 


Khu phố cổ "36 phố phường" cũng là một di sản 
đô thị có giá trị mang dấu ấn của một giai đoạn lịch 
sử phát triển đô thị với nhiều đặc trưng của đồ thị 
phương Đông và đô thị truyền thông Việt Nam nên 
cũng cần được gìn giữ tốt. Việc cải tạo và xây dựng 
trong khu phố cổ cần đảm bảo duy trì cấu trúc đô 
thị đặc trưng với những đường phố nhỏ hẹp, những 
khối nhà không lớn với mái ngói lô nhô và những 
hình ảnh trang trí nang phong cách truyền thồng. 

Khu phổ cũ (được xây dựng từ đầu Thế kỷ) ở 
phía Nam Quận Hoàn Kiếm và ở Quận Ba Đình, là 
khu phố có đặc trưng kiến trúc đô thị chịu ảnh 
hưởng của phương Tây với những đường phố rộng, 
ngay hàng thẳng lối, nhiều công sở, biệt thự và 
vườn cây đẹp cũng là một đấu ấn của một giai đoạn 
nhát triển. Giống như khu phố cổ “36 phố phường, 
khu phố cũ này cũng đóng góp cho Hà Nội mội 
dạng cấu trúc đô thị đặc trưng và tạo nên những 
hình ảnh đô thị hấp dẫn rất cần được lưu giữ. 


Những khu ở mới xây dựng sau năm 1954 (năm 
giải phóng Thủ đô): khu Kim Liên, Trung Tự, Giắng 
Võ, Thành Công, Thanh Xuân, Nghĩa Đô... đã góp 
phần quan trọng vào việc mở rộng không gian đô 
thị, được tổ chức theo dạng cấu trúc khu ở mới tuy 
chưa hoàn thiện, sẽ được duy trì và bảo quản tốt 
hơn, các công trình phục vụ công cộng sẽ được 
hoàn chỉnh hơn để đảm bảo tốt đời sống dân cư, bổ 
sung và nâng cao chất lượng kỹ thuật không gian, 
hạ tầng để cải thiện môi trường sống. 


Bên cạnh những khu ở do Nhà nước xây dựng, 
còn có những khu được bố trí để nhân dân tự xây 
dựng nhà ở của mình góp phần bổ sung quỹ nhà ở 
đô thị do Nhà nước đầu tư, những khu nhà này sẽ 
được chỉnh trang để nâng cao chất lượng không 
gian kiến trúc và bổ sung cơ sở hạ tầng. 


Các làng xóm ven nội đã được hoà nhập vào đô 
thi trong qúa trình đô thị hoá cũng là một đặc trưng 
đáng lưu ý của Hà Nội, sẽ đứợc quy hoạch để tạo 


nên sự chuyển hoá trở thành khu ở trong đô thị 
theo một dạng tổ chức khu ở riêng, đảm bảo những 
yêu cầu lối sống đô thí, nhưng không làm mất đi nét 
đặc sắc của truyền thống, nhất là những dị tích lịch 
sử và các nghề thủ công truyền thống phù hợp với 
lợi ích của đô thị. 


Gác khu thắng cảnh và di tích lịch sử là những 
tài sản quý giá không chỉ riêng của Hà Nội mà còn 
là của Quốc gia (Hỗ Gươm, Hổ Tây, Văn Miếu, 
Quốc Tử Giảm, các đình, chùa, đền, miếu...) sẽ 
được quy hoạch bảo tổn và khai thác thích hợp, đáp 
ứng lợi ích chung của toàn xã hội. 


2. Cấu trúc không gian đô thị và kỹ thuật 
hạ tầng 


Đô thị có tuổi ngót nghìn năm như Hà Nội không 
phải là nhiều. vì thế những gì đã tạo được qua quá 
trình phát triển dài lâu đều có thể trở thành tài sản 
quý giá. Nếu được giữ gìn tốt, những dấu ẩn từng 
giai đoạn lịch sử để lại trên từng dạng cấu trúc đô 
thị sẽ trở thành những nhân chứng lịch sử, nói lại với 
đời sau về những gì đã diễn ra trong lịch sử thế hệ 
trước. Vì thế quy hoạch phát triển đô thị cần đảm 
bảo tính kế thừa lịch sử, đồng thời với phát triển và 
đổi mới, sao cho mỗi dấu ãn lịch sử có "chỗ đứng' 
riêng chứ không phải là sự chồng chất dẫm đạp lên 
nhau. Các dấu ấn lịch sử không chỉ biểu hiện trên 
từng di tích lịch sử mà trong cả cấu trúc chung của 
không gian đô thị, ở mạng lưới đường phố, ở cấu tạo 
của các con đường, ở loại hình và phong cách kiến 
trúc. Trong quy hoạch các đô thị đã có một quá 
trình phát triển lâu dài trong lịch sử, việc nghiên cứu 
hình thái học đô thị (morphologie urbaine) rất được 
quan lâm vì nó giúp ta nhận biết được sự diễn biến 
của diện mạo đỏ thị qua các thời đại để trên cơ sở 
đó sáng tạo ra diện mạo mới cho đô thị nhưng có 
sự hài hoà với cấu trúc và điện mạo do lịch sử để 
lại. Đô thị là một quá trình chuyển hoá mà những 
yếu tố mới sinh phải như là cái gì đó được “mọc ra 
từ những cái cũ. 


Một đặc điểm của cấu trúc không gian đô thị Hà 
Nội là sự có mặt khả thường xuyên của hai yếu tố 
mặt nước và cây xanh, có người đã nói: Hà Nội là 
thành phố của sông hồ. Thật vậy, sông hồ đã trở 
thành thân quen với người Hà Nội và là hình ảnh 
gây ấn tượng đối với khách nước ngoài. Đó là một 
đặc điểm của điều kiện thiên nhiên được hình thành 
qua quá trình bồi tụ các dòng sông để hình thành 
nên vùng đồng bằng Sông Hồng. Gắn bó chặt chẽ 
với các khu đô thị cũ có Hồ Gươm, Hồ Thiền 
Quang, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch. rộng ra hơn có Hồ 
Ba Mẫu, Hồ Thủ Lệ, Hồ Thanh Nhàn, Hồ Linh Đàm 
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với diện tích tổng cộng hàng nghìn hecta. Mặt nước 
trong đô thị, bản thân nó đã là một cảnh quan, được 
kết hợp khéo léo với kiến trúc và cây cối thì càng trở 
nên rực rỡ và hấp dẫn. Đặc điểm nhiệt đới ẩm rất 
ưu đãi hệ sinh thái thực vật và làm cho cây cối trong 
đô thị phát triển nhanh và phong phú, nếu được 
chăm sóc tốt bởi bàn tay các kiến trúc sư phong 
cảnh tài năng sẽ giúp cho vẻ đẹp của đô thị tăng 
lên gấp bội. 

Sự phát triển của không gian đô thị Hà Nội có 
điểm xuất phát là Khu phố cổ, từ đó mở rộng dần 
về phía Nam, Tây - Nam, rồi Tây và Tây Bắc, vì 
thế việc quy hoạch tầng cao kiến trúc cũng cần 
phù hợp với tiến trình đó, Khu phố cổ cần giữ tầng 
cao hạn chế (không quá 3 tầng đã ghi trong văn 
bản điều lệ quản lý xây dựng) và càng ra xa điểm 
xuất phát đó thì tầng cao kiến trúc càng có thể lớn 
hơn. Có người ví sự phát triển không gian kiến trúc 
ấy là “theo hình lòng chảo Nà đó tà một định hướng 
đúng. Nhà cao cần đi đôi với đường phố và quảng 
trường rộng, nơi đường phố chật hẹp mà lại “cắm” 
vào đó kiến trúc quả cao sẽ gây nên sự khập 
khiễng của không gian kiến trúc, một tỉnh trạng “1ỗi 
nhịp không gian kiến trúc như có người đã nhận 
xét đối với một số công trình gần trung tâm cổ của 
Hà Nội. 

Nhưng việc mở rộng của không gian đô thị lại có 
sự gắn bó hữu cơ với việc xây dựng hệ thống kỹ 
thuật hạ tầng, và những khu đô thị mới chỉ có thể ra 
đời khi đô thị vượt qua được “cơn đau đề của việc 
xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng; nói “cơn đau'Vvì 
đây thực sự là một công việc tốn kém sức người sức 
của, nhưng muốn phát triển đô thị thì không thể 
không vượt qua, Trước tiên là việc trang thiết bị và 
san đắp để đảm bảo việc tiêu thoát nước cho các 
khu đất phát triển đô thị, tiếp đến là mạng lưới 
đường, hệ thống cấp thoát nước bẩn và thải rác, 


a) Tiêu thoát nước mưa và nước bẩn sinh hoạt 


Tinh trạng nhiều khu vực trong đô thị bị ngập 
nước sau những trận mưa to là điều ai cũng rõ, 
Nguyên nhân của tình hình một phần nằm ở các 
yếu tố khách quan như đặc điểm địa hình địa mạo, 
điều kiện khí hậu nóng ẩm mưa nhiều..., nhưng 
phần quan trọng hơn là ở những yếu tố chủ quan: 
quản lý đô thị lỗng lẻo, san lấp ao hồ và sông , ngời 
bừa bãi, thiếu sự điều hoà và phối hợp lợi ích giữa 
nông nghiệp ngoại thành và với thành phố... 

Hiện nay, cơ quan quản lý việc tiêu thoát nước ở 
Hà nội đang phụ trách 125km cống (vừa thoát nước 
mưa, vừa thoát nước bẩn) trong đó 74km được xây 


dựng từ thời Pháp thuộc ( trước năm 1939) nên đã 
cũ nát, trong khi đó dân tăng lên nhanh chóng gây 
nên sự mất cân đối giữa kỹ thuật hạ tầng với không 
gian xây dựng. Mật độ phân bố cống không đồng 
đều, trong khu phố cũ có mật độ cao hơn (B0m/ha) 
nhưng bị hư nát nhiều, khu vực mở rộng mới đại 
được 17m/ha. Vùng ven ngoại đô thị có 38km 
mương đất để nhận nước từ cống thành phố để vào 
và tiêu thoát ra các sông ở xung quanh (Sông Tô 
Lịch, Sông Lừ, Sông Sét, Sông Kim Ngưu), nhựng 
vào dịp mưa nhiều, mực nước các sông xung quanh 
cũng dâng cao nên việc tiêu thoái nước rất chậm. 


Công trình đầu mối duy nhất của hệ thống thoát 
nước Hà nội hiện nay là Cống Thanh Liệt để tiêu 
thoát nước ra Sông Nhuệ, cống có công suất thiết 
kế là 30m3/s với mực nước Sông Nhuệ là +3, nhưng 
trong thực tế thì khi mưa to (trên 100mm) trên diện 
rộng thì mực nước Sông Nhuệ dễ dàng lên tới +4,+5 
và công suất tự chảy của Cống Thanh Liệt giảm sút, 
từ đó gây ứ đọng nước ở bên trong. Theo tính toán, 
hệ thống tiêu thoát nước hiện nay mới chỉ đảm bảo 
khoảng 30% như cầu tiêu thoát nước của thành phố. 


Phương hướng giải quyết tiêu thoát nước cho Hà 
Nội sẽ phải được tiến hành cả 3 phần: hệ thống thu, 
hệ thống truyền dẫn và hệ thống tiêu thoát; tạo nên 
hệ thống liên hoàn kết hợp khả năng tự chảy (vào 
mùa khô) và bdm cưỡng bức ( vào mùa mưa), xây 
dựng thêm các trạm bơm kết hợp với việc phát triển 
các hồ điều hoà. 

Trong Khu phố cũ: tiếp tục sử dụng hệ thống 
cống chung cho các loại nước thải sinh hoạt, nước 
thải công nghiệp và nước mưa, áp đụng công nghệ 
xử lý nước thải cục bộ. Đối với các khu dân cư xây 
dựng mới có thể kết hợp hoặc tách riêng hai hệ 
thống thoát nước, riêng với các khu dân cư gắn với 
các khu công nghiệp mới (khu chế xuất) thì có thể 
xây dựng hoàn chỉnh cả hai hệ thống. 


Về công trình đầu mối cần tăng cóng suất thoát 
nước Cống Thanh Liệt, xây dựng trạm bơm Yên 
Sở và phát triển hệ thống hồ điều hoà, cải tạo 4 
con sông tiêu nước; về hệ thống truyền dẫn cần 
xây dựng các cống tiêu nước theo các đường giao 
thông, tăng cường các thiết bị nạo vét, hút bùn, cải 
tạo các mương tiêu thoát nước xung quanh thành 
phố; giai đoạn đầu tập trung giải quyết các khu 
vực ủng ngập lớn (khu vực Phố Cao Bá Quái, 
Nguyễn Khuyến, Văn Chương; khu vực Trần Quốc 
Toản, Nguyễn Du; khu vực Trương Định, Tân Mai, 
Bạch Mai). 


Theo ước tính của các chuyên gia, để giải quyết 
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hệ thống tiêu thoát nước nêu trên, khắc phục tình 
trạng ngập úng tại Hà Nội sau các trận mưa to, sẽ 
cần một khoản đầu tư lớn từ 300 đến 500 triệu đô 
la Mỹ. 


b) Hệ thống đường giao thông 


Cũng như tỉnh trạng chung của hệ thống kỹ 
thuật hạ tầng là phát triển rất chậm trong khi dân số 
tăng nhanh, hệ thống giao thông đô thị của Hà Nội 
cũng ở tình trạng lạc hậu tới vài chục năm như Vậy. 


Tính chung diện tích đường giao thông mới 
chiếm khoảng 3-4% diện tích đất đô thị (trong khí 
ở các nước phát triển là 20%), mật độ chiều dài 
đường trên điện tích đất mới có 0,7km/km2, nghĩa 
là chỉ bằng khoảng 1⁄4 tiêu chuẩn chung của Thế 
giới. Trong Khu phố cũ, mật độ đường tương đối 
cao, nhưng phần mở rộng ra bên ngoài mật độ còn 
quá thấp, sự hình thành những tuyến đường phố 
mới ở đây phần lớn là được phát triển từ đường 
Quốc lộ cũ đi qua hoặc nhập vào thành phố ( Quốc 
lộ 1 đi vào thành phố trở thành Đường Giải Phóng 
và Đường Lê Duẩn, đường 6 trở thành Phố Nguyễn 
Lương Bằng và Phố Tôn Đức Thẳng, đường 32 
thành Phổ Kim Mã...). nhiều phố tà từ đường mà 
thành, như Phố Huế là từ đường (để đi vào) Huế 
mà hình thành nên, 


Sự chuyển hoá của các con đường từ chỗ là 
Quốc lộ trở thành tuyến giao thông trong đô thị đã 
làm cho Hà Nội phát triển mạng lưới giao thông “1a 
nan quạt, còn được gọi là "hệ thống xuyên tâm. Hệ 
thống này rất thuận tiện cho sự giao lưu của thành 
phố với bên ngoài, giữa trung tâm và ngoại thị. 
Nhưng khi phát triển thành đô thị lớn với lưu lượng 
giao thông tấp nập thì hệ thống đường kiểu xuyên 
tâm lại trở thành một tai hoạ cho đô thị bởi vì các 
con đường đều muốn hội tụ về trung tâm và như thế 
tình trạng tắc nghẽn giao thông ở khu trung tâm là 
điều không thế tránh khỏi. Chẳng những đường ö tô 
xuyên tâm mà cả đường sắt cũng xuyên thì tai hoạ 
ấy càng lớn hơn (khi mới hình thành thì đường sắt 
nằm ở rìa phía Tây và phía Bắc của đô thị, nhưng 
khi thành phố mở rộng sang phía Tây thì đường sắt 
ở vị trí cắt đôi đô thị). 

Để giải toä khu trung tâm khỏi sự dồn ứ giao 
thông từ các phía đi vào, biện pháp thông thường là 
phát triển các đường vành đai. Nếu như phương và 
chiều của các tuyến hướng tâm tạo ra mối liên hệ 
trong - ngoài của đô thị, thì các tuyến vành đai có 
phương vưông góc với tuyến trên tạo ra sự liên hệ 
giao thông ở chu vi của đô thị, một phần của lượng 
giao thông đi vào đồ thị sẽ được tỏa sang các 


đưởng vành đai và nhờ đó hạn chế được sức căng 
của lưu lượng giao thông đi vào trung tâm. 


Các đường vành đai của mạng lưới giao thông 
Hà Nội được hình thành xuất phát từ các đường liên 
hệ Đông - Tây của thành phố; Đường Tràng Thì - 
Nguyễn Thái Học, Đường Nguyễn Thượng Hiển - 
Khâm Thiên, Đường Đại Cồ Việt (Đại La) hoặc gần 
vuông góc với Quốc lộ 1, ở phần đi vào đô thị và 
Đường Giải Phóng - Lê Duẩn. Cùng với sự phát 
triển dần của đô thí về phía Tây và Tây - Bắc, các 
tuyển đường trên cũng được kéo dài về phía Tây và 
vòng lên Tây - Bắc để trở thành mạng lưới đường 
vành đai trong quy hoạch tổng thể và giao thông 
của Thủ đồ Hà Nội. Cấu trúc hình thành giao thông 
với các đường xuyên tâm và các đường vành đai sẽ 
là những “mạch máu chính' của hệ thống tuần hoàn 
giao thông đô thị, hệ thống ấy đang từng bước được 
hoàn thiện và đang có sự đổi mới từng ngày. 


Sự cố gắng đổi mới và phát triển ấy, tuy thế, vẫn 
không theo kịp sự “bùng nổ' các phương tiện giao 
thông đủ loại trên địa bàn đô thị hiện nay, trong đó 
sự bùng nổ của phương tiện xe máy là điều đáng 
quan tâm nhất. Trong khoảng thời gian 7 năm (từ 
1984 đến 1991), số xe máy tại Hà Nội đã tăng 5,5 
lần (từ 4 vạn lên 22 vạn xe) và đến nay chưa giảm 
sút bao nhiêu, Hiện giờ, Hà Nội khoảng hơn 4 người 
dân có một xe máy, tính bình quân số xe máy/1.000 
dân ở Hà Nội là 223 (trong khi tại một số Thủ đô 
lân cận con số này là 65 ở Giacacta, 47 ở Xingapo, 
28 ä Kuala Lumpua, 8 ở Hồng Kông). Sự tràn ngập 
của phương tiện giao thông cá nhân - xe máy là 
điều khó khăn cho việc giữ gìn trật tự giao thông 
trên đường phố, vì nó có thể luồn lách khắp mọi nơi, 
lên hè xuống đường, vọt từ trong nhà, từ ngõ hẻm 
ra đường phố, bất chấp luật giao thông chưa kể 
những cuộc thi phóng xe man rợ ngay trên đường 
phố chính. Sự bùng nổ của phương tiện giao thông 
cá nhân có một phần nguyên nhãn là sự thiếu quan 
tâm đầu tư của Nhà nước đối với việc phát triển các 
phương tiện giao thông công cộng. Trước đây, 
những tuyến xe điện tuy cổ lỗ nhưng cũng có tác 
dụng nhất định trong việc chuyên chở hành khách 
là những người lao động với giá rẻ, và đã phát huy 
tác dụng trong nhiều chục năm. Xe buýt vào 
khoảng thập kỹ 70 đã từng phục vụ trên 50 triệu 
lượt hành khách/năm, nhưng đến nay thì quá sa 
sút. Tính bình quân số xe buýt/1.000 dân, ở một số 
Thủ đồ như Giacacta là 0,53; ở Hồng Kông là 0,65; 
ở Kuala Lumpua là 0,78; ở Xingapo là 1,24 trong 
khi đó ở Hà Nội chỉ có 0,17. Lượng vận chuyển 
hành khách bằng phương tiện công cộng ở Hà Nội 
chỉ bằng 8/100 lượng vận chuyển bằng phương liện 
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cá nhân, trong khi ở nhiều Thú đô khác tỷ lệ này là 
từ 135 đến 220/1.000. 


Thực trạng giao thông nêu trên đang đặt ra 
những nhiệm vụ khẩn thiết trước yêu cầu hiện đại 
hoá đô thị, bởi vì mạng lưới giao thông cũng giống 
như hệ tuần hoàn "huyết mạch' của cơ thể, thiếu nó 
hay bị tắc nghẽn thì cơ thể ngừng hoạt động. 


Giải quyết vấn đề giao thông quy hoạch đô thị 
Hà Nội sẽ bao gồm một hình thành liên hoàn các 
giải pháp cụ thể và được xử lý theo quan điểm hình 
thành chứ không thể là các biện pháp cục bộ, chấp 
vá. Một số các biện pháp lớn sau đây sẽ là những 
bộ phận không thể thiếu trong một giải pháp tổng 
thể của quy hoạch giao thông Hà Nội. 


1. Hoàn thiện các trục giao thông đã có và phái 
triển các đường giao thông mới trên phạm vi không 
gian lãnh thổ đã được hoạch định cho việc phát 
triển đô thị, cần thực hiện phương châm “giao thông 
và kỹ thuật hạ tầng phải đi trước một bước" để hệ 
thống này được hoàn thiện trước khi triển khai các 
công trình kiến trúc. Các đường tia đã hình thành 
nay cần mở rộng đủ cho lưu lượng xe cộ, đồng thời 
mở thêm các đường tia mới nằm xen kẽ với những 
đường tia cũ để đảm bảo mật độ đường giao thông 
theo tiêu chuẩn. Các đường vành đai mới hình 
thành từng phần sẽ được phát triển kéo dài để có 
thể phát huy tác dụng giải tổa một phần lưu lượng 
giao thông đi vào trung tâm, sự liên hệ giữa các khu 
ở ngoại vi hành phố không phải đi qua khu vực 
trung tâm. 


2. Cải tạo và nâng cấp các nút giao thông tức 
các điểm giao cắt giữa đường tia và đường vành đai 
(chẳng hạn Ngã Tư Kim Liên, Ngã Tư Vọng trên 
đường Giải Phóng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở trên 
Đường Nguyễn Lương Bằng...) và với đà phát triển 
giao thông như hiện nay (dự tính sự phát triển 
nhanh chóng cửa giao thông cơ giới trong tương 
lai) thì tại những nút giao thông rất cần dành địa 
bàn cần thiết để có thể tạo thành nút giao thông lập 
thể (giao cắt ở độ cao khác nhau) mới có thể thỏa 
mãn sự lưu thông trên cả hai tuyến. 


3. Cải tạo tuyến đường sắt cắt dọc thành phố để 
giải phóng sự đi lại giữa phía Đông và phía Tây của 
đô thị: mối liên hệ Đông - Tây đã bị cản trở lớn bởi 
tuyến đường sắt và dễ gây ùn tắc khi có xe lửa đi 
qua tại các điểm giao cắt ở Đường Điện Biên Phủ, 
Đường Nguyễn Thái Học, Phố Nguyễn Khuyến, 
Phố Khâm Thiên, Ngã Tư Kim Liên, Ngã Tư Vọng. 
Nhiều giải pháp cải tạo tuyến đường sắt đoạn cắt 
qua thành phố đã được nghiên cứu (lên cầu cạn từ 


Ga Giáp Bát và đi tới Cầu Long Biên qua Sông 
Hồng; tổ chức thành ga cụt từ phía Nam đi lên, giải 
phóng đoạn phía Bắc, đồng thời cho đường bộ chui 
ngầm bên dưới đường sắt, vxv.), tất cả nhằm giúp 
cho đô thị không bị chia cắt như hiện nay, là điều rất 
cần thiết để có thể hoàn thiện mạng lưới giao thông, 


4. Tổ chức lại giao thông trong Khu phố cổ và 
Khu phố cũ: mạng lưới đường hình thành trong khu 
phố này là để phục vụ cho một đối tượng giao thông 
không đông lắm, vài vạn dân (Khu phố cổ), mội hai 
chục vạn dân (Khu phố cũ) với phương tiện đi lại thô 
sơ, đi bộ, gồng gánh, xe kéo (Khu phố cổ), xe đạp, 
xe kéo, đôi ba chiếc ô tô (Khu phố cũ), nhưng đến 
nay thì tỉnh hình đã khác hẳn: xe cơ giới tràn ngập 
hết hang cùng ngõ hẻm! Rõ ràng mạng lưới đường 
đó đã lâm vào tình trạng quả tải và cần được tổ 
chức lại. Đối với những khu phố lịch sử như vậy, 
nhiều nước đã áp dụng những biện pháp cải tạo 
giao thông như sau: 


- Tổ chức các tuyển đường chỉ dành riêng cho 
người đi bộ, cấm hoàn toàn mọi phương tiện giao 
thông, thường là những tuyến phố có sự thu hút 
khách du lịch. 


- Tổ chức những tuyến cơ giao thông không cơ 
giới (xe đạp, xích lô, xe kéo...), cấm mọi phương 
tiện giao thông cơ giới. 


- Tổ chức các đường giao thông một chiều, biện 
pháp này rất phổ biến tại Khu phố cũ trong các đô 
thị lớn. Hà Nội đã có một số đường quy định đi một 
chiều và loại đường đi một chiều sẽ ngày càng tăng 
lên cho đến khi toàn bộ các đường giao thông chính 
trong Khu phố cổ và Khu phố cũ. 


- Tổ chức vành đai giao thông bao bọc Khu phổ 
cố, Khu phố cũ để hạn chế lượng giao thông xe cộ 
đi vào các khu phố đó, đồng thời phát triển các bãi 
để xe dọc theo tuyến vành đai đó theo một cự ly 
nhất định (phần lớn các thủ đô lớn và cổ ở Châu 
Âu đều tổ chức kiểu giao thông này như Pari, 
Bruxen, Viên). 


5. Nhanh chóng phát triển giao thông công 
cộng: khác với các phương tiện giao thông cá nhân 
có sự giao động bất định (giao thông không định 
tuyến), các phương tiện giao thông công cộng là 
giao thông định tuyến và vì thế là giao thông có tính 
tổ chức cao. Điều đặc biệt có lợi cho loại giao thông 
này là tiết kiệm diện tích giao thông: với cùng một 
lượng hành khách chuyên chở, một đoàn tàu điện 
chỉ chiếm độ dài độ đài mặt đường 45m, nhưng nêu 
đoàn đi xe đạp cần chiều dài 500m (350 xe đạp) 
hoặc đi xe con cần chiều dài 1400m (150 xe). 
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Chính vì thế ở các đô thị lớn đều phải có tổ chức 
giao thông định tuyến rất phát triển với nhiều loại: 
xe điện ngầm (metro), xe điện nổi (bánh sắt hoặc 
bánh hơi), ô tô buýt. Còn quá sớm để nói tới tổ chức 
metro tại Hà Nội (vì đòi hỏi kinh phí cực lớn), nhưng 
giao thông công cộng bằng xe buýt là điều bắi buộc 
phát triển tại Hà Nội cho thời gian trước mắt cũng 
như trong lai. Giao thông công cộng được tổ chức 
tốt và đủ sức hấp dẫn đối người dân thì các loại 
phương tiện khác sẽ được giảm bớt. Trên mặt 
đường càng ít loại phương tiện giao thông và sự 
chênh lệch về tốc độ chuyển động càng ít thì khả 
năng thông xe của đường càng lớn và tình trạng ùn 
tắc sẽ được loại bỏ. 


8. Tăng cường hiệu lực của pháp luật về giao 
thông. đồng thời tăng cường giáo dục để nâng cao 
ý thức tự giác tôn trọng luật lệ giao thông là điều 
không thể thiếu nếu muốn có nề nếp trật tự trong 
giao thông. Một phần quan trọng của tình trạng ủn 
tắc giao thông hiện nay là do sự thiếu tôn trọng các 
quy tắc giao thông, từ việc chiếm dụng mặt hè, mặt 
đường để họp chợ, để bán hàng, cho tới các chủ 
phương tiện không tuân theo các quy tắc đi đường: 
chạy quá tốc độ, vượt sai quy tắc, không dừng trước 
đèn tín hiệu, đi trái chiều quy định... 


e) Cung cấp điện, nước và xử lý chất thải 

Điện, nước là những tiện nghỉ sinh hoạt tối thiểu 
ở đô thị, nhưng việc thỏa mãn được nhu cầu này 
cho toàn bộ người dân ở đô thị không phải là 
chuyện đơn giản. 


Số liệu thống kê cho biết dân số ở đô thị nước ta 
tuy chưa phải là đông lắm, nhưng cũng chỉ có 56% 
có nước máy để sử dụng, vậy là còn tới 44% là 
dùng nước không qua xử lý. Trong số người được 
dùng nước máy ãy thì cũng chỉ có hơn 2/3 có nước 
máy dẫn vào trong nhà, còn 1/3 vẫn phải chuyển 
nước từ ngoài vào. 


Riêng Hà Nội tình hình có khá hơn, dân số có 
nước máy dùng chiếm tới 92% trong đó có một nửa 
có nước máy trong nhà và một nửa phải lấy từ bên 
ngoài, và cũng còn 6% dân số dùng nước giếng 
(khoảng 14.200 hộ). Tuy nhiên ở hầu khắp Hà Nội 
áp lực nước đều yếu không lên được tầng gác, về 
mùa Hè nước càng chảy yếu, nhiều nhà phải dùng 
bơm hút từ đường ống ngoài đường để dẫn nước 
vào nhà hoặc phải đục hè làm bể ngay ngoài hè 
đường để có nước dùng. 

Hà Nội bắt đầu có nước máy vào năm 1906 với 
việc xây dựng Nhà máy nước Yên Phụ với 6 giếng 
lấy nước ngầm đưa vào xử lý. Cho tới năm 1930, 


mạng lưới đường ống có 55km và đến năm 1953 thi 
tăng thêm 30km nữa. Vào năm 1911, lượng nước 
cung cấp cho cả thành phố hơn 4.000m° nước, chủ 
yêu cung cấp cho tầng lớp thống trị, quan lại thực 
dân, khu bản xứ chỉ có một số vòi nước công cộng. 
Hiện nay, thành phố có 10 nhà máy nước với 400 
giềng có khả năng cung cấp hằng ngày 360.000m* 
nước, nhưng trên thực tế thì không đạt được sản 
lượng này, và trong quá trình truyền dẫn nước bị 
thất thoát tới gần 50%, nếu trừ đi phần nước dùng 
cho sản xuất thì bình quân đầu người nước sinh 
hoạt chỉ vào khoảng 80 - 80 lít, Mạng lưới đường 
ống phân phối nước có chiều dài tổng cộng 220km, 
trong đó có khoảng 1/3 là đường ống chính, phần 
lớn đã lâu năm và hư hỏng nhiều đang cần được 
thay thế. 


Quy hoạch cấp nước tới năm 2010 sẽ đảm bảo 
95% dân cư được cấp nước sinh hoạt với tiêu chuẩn 
180 tít cho một người trong một ngày. Trong thời 
gian trước mắt (tới năm 2005) tăng cường khả năng 
cấp nước cho các quận nội thành, đặc biệt là Quận 
Hoàn Kiếm và Quận Hai Bà Trưng, với tiêu chuẩn 
120 Iít/ngườingày. Để thực hiện kể hoạch này cần 
mở rộng Nhà máy nước Yên Phụ (40.000m/ngày) 
và Nhà máy nước Lương Yên (35.000m”/ngày). 
phát triển thêm 1.400m đường ống chính và 
65.000m đường ống phân phối. 


Về cung cấp điện, Hà Nội có nguồn điện tương 
đối đầy đủ: 2 trạm 220/110 KV và 192 km đường 
đây 110KV. Tổn tại hiện nay là mạng lưới phân 
phối quá cũ nát nên tổn thất điện năng lớn, hay 
gây sự cố mất điện sử dụng trong nhân dân, thiết 
bị chiếu sáng công cộng chưa đảm bảo yêu cầu 
sinh hoạt đồ thị. Yêu cầu cấp điện trong 5 năm tới, 
tổng phụ tải lên tới 380.000 KW vì thế cần cải tạo 
và xây dựng 4 trạm 110/35/10-6 (123 MVA), cải 
tạo và nâng công suất 3 trạm 110 (75 MVA). Về hệ 
thống phân phối, nâng công suất các trạm điện 
lưới hiện có và phát triển các trạm mới, xây dựng 
đường dây 110KV trong nội thành, hoàn chỉnh 
mạch vòng chiếu sáng, hệ thống điều khiển và hệ 
thống đèn chiếu sáng cao áp trên những đường 
giao thông chính. 


Về thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường, tình 
trạng hiện nay là các loại nước thải sinh hoạt, 
nước thải công nghiệp và nước thải từ các bệnh 
viện đều chảy thẳng vào cống chỉnh thành phố 
không qua xử lý nên gây tình trạng mất vệ sính đô 
thị, nguyên nhân của nhiều loại dịch bệnh. Thiết 
bị vệ sinh trong nhân dân cũng còn khá nhiều ở 
tình trạng thô sơ (xí 2 ngăn, xí thùng), lượng phân 
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thải ra hàng ngày tới gần 600 tấn nhưng tổ chức 
thu mới chỉ được 1/5. Lượng rác thải hàng ngày 
thải ra tới gần 1.000 tấn nhưng việc thu đọn mới 
chiếm được hơn 2/3. Thành phố chưa có công 
trình xử lý rác, và các phương tiện vận chuyển 
còn thiếu và thô sơ nên không đảm bảo yêu cầu 
vệ sình môi trường. 


Yêu cầu của quy hoạch đô thị là phát triển hình 
thành riêng cho nước mưa và nước bẩn sinh hoạt ở 
các khu phát triển mới, xây dựng công trinh làm 
sạch tại các xí nghiệp, bệnh viện, xây dựng Nhà 
mảy phân hữu cơ Cầu Diễn (30.000m3/năm) và Nhà 
mảy chế biến phân rác Thanh Trì (200.000m3/năm). 


3. Quy hoạch phát triển vùng Thủ đô Hà Nội 
đến năm 2020 


Theo tính thần quyết định ngày 20-6-1998 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch chung Thủ đô Hà Nội, quy hoạch tổng thể 
phát triển vùng Thủ đồ Hà Nội phải phù hợp với 
phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
và chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá; kết hợp giữa xây dựng, phát triển với đảm bảo 
an ninh, quốc phòng, kết hợp cải tạo với xây dựng 
mới. Thủ đô Hà Nội phải trở thành một thành phố 
có tính dân tộc và hiện đại, giữ được bản sắc và 
truyền thống Ngàn năm văn hiến; là trung tâm đầu 
não về chính trị, đồng thời là trung tâm lớn về văn 
hoá, khoa học kỹ thuật, kinh tế và giao dịch Quốc 
tế cửa ca nước; tương xứng là Thủ đô của một nước 
có quy mô dân số tới trăm triệu dân, có vị trí xứng 
đáng trong khu vực Đông Nam Á và Thế giới. Quy 
hoạch tổng thể này sẽ bao gồm Thành phố Hà Nội 
trung tâm và các đô thị xung quanh thuộc các Tỉnh 
Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên với bán 
kính ảnh hưởng từ 30 đến 50km. Hướng phát triển 
lâu dài của Thành phố Hà Nội chủ yếu về phía Tây, 
hình thành chuỗi đô thị Miếu Môn, Xuân Mai, Hoà 
Lạc, Sơn Tây (thuộc Tỉnh Hà Tây): phía Bắc là cụm 
đô thị khác nhằm khai thác lợi thế về vị trí địa lý, 
điều kiện tự nhiên, giao thông và cơ sở hạ tầng. 
Trước mắt, hướng mở rộng Thành phố Hà Nội trung 
tâm về phía Tây Bắc, Tây Nam và phía Bắc; Hướng 
ưu tiên là phát triển về phía Bắc Sông Hồng, tại đây 
sẽ hình thành một khu vực mới của Hà Nội gồm: 
Bắc Thăng Long - Vân Trì - Đông Anh - Gố Loa, Gia 
Lâm - Sài Đồng - Yên Viên, đồng thời tiếp tục thực 
hiện các dự án đầu tư phát triển tại khu vực Nam 
Thăng Long. 


Đến năm 2020, dân số đô thị Thủ đô Hà Nội và 
các đô thị xung quanh khoảng 4,5 đến 5 triệu 
người, trong đó quy mô dân số nội thành của Thành 


phố Hà Nội trung tâm là 2,5 triệu người và quy mô 
dân số các đô thị xung quanh khoảng 2 đến 2,5 
triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị bình quân là 
100m2/người, trong đó đất giao thông: 25m2/người, 
đất cây xanh, công viên, thể dục thể thao: 
18m”/người, các công trình phục vụ lợi ích công 
cộng: 5m^/người. 


Cấu trúc chức năng của đô thị bao gồm: 


Các khu dân cư bao gồm khu hạn chế phát triển, 
giới hạn từ vành đai 2 (Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng - 
Ngã Tư Sở - Cầu Giấy - Nhật Tân) trở vào trung 
lâm, về lâu dài khống chế quy mô dân số khoảng 
0,8 triệu người; các khu phát triển nằm ngoài vành 
đai 2, có quy mô dân số ở phía Nam Sông Hồng 
khoảng 0.7 triệu người và ở phía Bắc Sông Hồng 
khoảng † triệu người. 


Các khu công nghiệp hiện có được cải tạo và sắp 
xếp lại, đồng thời phát triển các khu công nghiệp 
mới như Sóc Sơn, Bắc Thăng Long, Nam Thăng 
Long, Sài Đồng A và B, Đông Anh; cải tạo, mở rộng 
các Khu công nghiệp Cầu Diễn, Cầu Bươu, Pháp 
Vân, Đức Giang. Ngoài ra, trong các khu dân cư có 
thể bố trí xen kẽ một số xí nghiệp nhỏ, kỹ thuật cao 
không gây ô nhiễm môi trường. Diện tích dành cho 
các khu công nghiệp khoảng 3.000 ha. 


Các trung tâm công cộng, bao gồm trưng tâm 
thành phố hiện có như trung tâm hành chính - 
chính trị Quốc gia Ba Đình, trung tâm hành chính 
- chính tị của thành phố tại khu vực Hồ Hoàn 
Kiếm và các trung tâm thương mại, tài chính, dịch 
vụ, văn hoá mới ở Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long 
(Xuân La, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đồ), Phương Trạch 
(Nam Vân Trì), Gia Lâm và trung tâm dịch vụ văn 
hoá - thể dục thể thao Cổ Loa. Hỗ trợ cho các 
lrung tâm thành phố đó là hình thành các trung 
tâm quận và trung tâm khu vực gần với các đơn vị 
ở hoặc khu ở. 


Các khu vực chuyên ngành khác bao gầm: Các 
cơ quan quản lý Nhà nước các cấp được bố trí tại 
trung tâm hành chính thành phố, quận, phường. Trụ 
Sở của các công ty. các tổ chức và các cơ quan đại 
diện nước ngoài được bố trí trên các trục phố chính. 
Các trường đào tạo bô trí tại các khu vực bên 
Đường Giải Phóng. Đường Nguyễn Trãi, Đường 32, 
Trâu Quỳ, Mễ Trì và một số nơi khác, các viện 
nghiên cứu khoa học được sắp xếp ở các quận nội 
thành cũ và khu vực Nghĩa Đô, bao gồm các cơ 
quan, viện nghiên cứu khoa học hiện có và các cơ 
sở y tế bao gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên 
khoa được bố trí tại các khu vực Bạch Mai, Trần 
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Khánh Dư, Tràng Thi, Quản Sứ, Xuân La, Nhật Tần, 
Vân Trì và một số nơi khác. Trung tâm Liên hợp Thể 
dục thể thao Quốc gia và của thành phố được bố 
trí tại Mỹ Đình (Huyện Từ Liêm). Các trung tâm thể 
dục thể thao khác được phân bố đều trong thành 
phố như Hàng Đẫy, Quần Ngựa, Nhốn, Vân Trì, Cổ 
Loa, Triều Khúc... 


Hệ thống cây xanh được cải tạo và nàng cấp 
bao gồm các công viên, vườn hoa, cây xanh hiện 
có, kết hợp phát triển các công viên ở khu vực Hồ 
Yên Sở, Linh Đàm, Triều Khúc, Mễ Trì, Sông Nhuệ, 
Phú Thượng, Vân Trì Cổ Loa, Gia Lâm, Sài 
Đồng... Hình thành các dải cây xanh đặc dụng và 
sinh thái ở ven các Sông Tô Lịch, Sông Lừ, Sông 
Sét, Sông Kim Ngưu, Sông Hồng, Sông Nhuệ, 
Sông Cà Lồ, Sông Đuống... Tại vùng ven đô, hình 
thành vành đai cây xanh rộng từ 1 đến 4 km, tạo 
thành khung bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn cân bằng 
sinh thái thành phổ. 


Sau đầy là những nội dung quy hoạch cho đô thị 
trung tâm và các đô thị xung quanh: 


3.1. Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội 
trung tâm 


a) Các khu dân cư 


Khu hạn chế phải triển được giới hạn từ vành 
đai 2 trở vào trung tâm, chủ yếu là 4 Quận Ba 
Đình, Đông Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và một 
phần Quận Tây Hồ, diện tích 3458ha, dân số 93,9 
vạn người. Tại đây cần hạn chế xây dựng công 
trình kiến trúc cao tầng, từng bước giải tỏa các 
nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh 
viện... gây ô nhiễm hoặc không thích hợp về địa 
điểm xây dựng. 


Tương lai đân số khu vực này sẽ giảm xuống 
còn 80 vạn người, tầng cao xây dựng trung bình 
khống chế 2,2 - 2,3 tầng, mật độ xây dựng trung 
bình 50 - 60% và hệ số sử dụng đất trung bình là 
1,2 -1,75, đồng thời tăng diện tích cây xanh và giao 
thông tĩnh bằng biện pháp khai thác đất ven kênh, 
sông và các khu giải tỏa công trình. 


Khu phát triển ở hữu ngạn Sông Hồng gồm 
các phần đất nằm ngoài vành đai 2: các khu vực 
phía Nam Cầu Thăng Long, đọc trục đường 32, 
dọc Quốc lộ 8, khu vực Yên Hòa, đọc vành đai 3, 
khu Nam Sân bay Bạch Mai, dọc Quốc lộ 1. Dân 
số hiện có [là 35 vạn người, diện tích 2217 ha, 
quy hoạch đến 2020 là 70 vạn người, với diện 
tích đất 8722 ha. 


Cơ sở hình thành các khu dân cư phía Tây Bắc 


là các khu cụm công nghiệp Nam Thăng Long, 
Chèm, Diễn, các trung tàm tài chính thương mại 
Xuân La, khu đô thị khoa học Nghĩa Đô, khu Ngoại 
giao đoàn, khu đô thị mới Ciputra, thành phố giao 
lưu, làng Quốc tế Thăng Long, khu văn hóa du lịch 
Tây Hồ Tây, 


Cơ sở hình thành các khu dân cư phía Tây Nam 
là các Khu công nghiệp Thượng Đình - Nguyễn 
Trãi, trung tâm Thể dục thể thao Quốc gia Mỹ 
Đình, các khu vui chơi giải trí Mễ Trì, các khu đô thị 
mới Trung Yên, Yên Hoà, Thanh Xuân Bắc, Thanh 
Xuân Nam. 


Cơ sở hình thành các khu dân cư phía Nam là 
các cụm và Khu công nghiệp Pháp Vân - Cầu 
Biêu - Văn Điển, khu công nghiệp Minh Khai - 
Vĩnh Tuy, các khu dân cư mới đọc Quốc lộ, Định 
Công, Đại Kim, khu địch vụ du lịch Linh Đàm - 
Yên Sở... 


Khu phát triển ở tả ngạn Sông Hồng gồm các 
khu Bắc Cầu Thăng Long, khu Đông Anh, khu 
Cổ Loa và khu Gia Lâm - Sài Đồng - Yên Viên, 
dân số hiện có 9 vạn người, dự báo đến năm 
2020 là 10 vạn người. Về phía Bắc Cầu Thăng 
Long, xung quanh Đầm Vân Trì với điện tích 
5000 ha sẽ là khu đô thị mới, hiện đại hình thành 
trên cơ sở các dự án khu công nghiệp tập trung 
Sumitomo cùng với các trung tâm phân phổi 
hàng hóa, sân golf Vân Tri, khu thể thao đô thị 
mới và nhiều dự án khác. Khu vực Thị trấn Đông 
Anh, trung tâm tài chính thương mại và dịch vụ 
mới, các khu văn hóa nghỉ ngơi du lịch Bãi Tầm 
Xá, Vực Dê... Khu Cổ Loa với di tích Cổ Loa làm 
trung tâm kết hợp với trung tâm thương mại, địch 
Vụ, văn hóa Thể dục thể thao, phát triển ra phía 
Sông Hồng, Sông Đuống. Khu Gia Lâm - Sài 
Đồng - Yên Viên hình thành trên cơ sở các khu 
công nghiệp tập trung lớn như Sài Đồng A và B, 
khu công nghiệp Đức Giang, cụm công nghiệp 
Gia Lâm, Cầu Đuống, Yên Viên..., trung tâm 
nghiên cứu động thực vật, Trường đại học Nông 
nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ và các 
công trình đầu mỗi... 


b) Các khu công nghiệp 


Cải tạo các khu công nghiệp hiện có là: Minh 
Khai - Vĩnh Tuy, Trương Định - Giáp Bát, Pháp Vân 
- Văn Điển, Cầu Biêu, Thượng Đính - Nguyễn Trãi, 
Cầu Diễn - Mai Dịch, Chèm, Gia Lâm - Yên Viên, 
Đông Anh và một số xí nghiệp, cơ sở công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp nằm rải rác trong nội thành. 
Giải pháp cải tạo các khu công nghiệp này là: di 
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chuyển các khu công nghiệp độc hại ra ngoài khu 
vực nội thành, thay đổi chức năng sản xuất cho phù 
hợp quy hoạch , hạn chế mở rộng hoặc không mở 
rộng về đất đai mà đầu tư chiều sâu, nâng công 
suất, đảm bảo vệ sinh môi trường. 


Phát triển một số khu công nghiệp tập trung mới 
như: khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khu công 
nghiện Nam Thăng Long, khu công nghiệp Sài 
Đồng A và B, khu công nghiệp Đông Anh (mới), một 
Số cụm công nghiệp được bổ sung mở rộng như. 
Cầu Diễn, Cầu Biêu, Pháp Vân, Đức Giang. Tổng 
điện tích các khu công nghiệp phát triển khoảng 
trên 3000 ha (kể cả các khu công nghiệp nằm rải 
rắc trong nội thị). 


c) Các trung tâm công cộng 


Hệ trung tâm cấp thành phố bao gồm: trung tâm 
Ba Đình là trung tâm hành chính chính trị Quốc gia. 
trung tâm Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính 
chính trị cấp thành phố. trung tâm thương mại tài 
chính dịch vụ văn hoá mới ở Xuân La, Ngoài ra, có 
3 trung tâm cấp thành phố ở Bắc Sông Hồng là: 


Trung tâm tài chính thương mại dịch vụ Phương 
Trạch, trung tâm dịch vụ, văn hoá, Thể dục thể 
thao truyền thống Xuân Trạch và trung tâm thương 
mại dịch vụ Gia Lâm (tại khu vực Cầu Chui, Sài 
Đồng). Ngoài ra mạng lưới công trình công cộng 
được tổ chức theo 3 cấp: Các công trình phục vụ 
cấp hàng ngày, được bố trí gắn với đơn vị ở hoặc 
phường (phục vụ cho quy mô 1,7 - 2,5 vạn người). 
Các công trình phục vụ cấp định kỳ, được bố trí 
gắn với các quận (phục vụ khoảng 17 - 25 vạn 
người). Các công trình phục vụ cấp không thưởng 
xuyên gắn với trung tâm cấp thành phố phục vụ 
khoảng 45 - 50 vạn dân, trong đó Hoàn Kiếm và 
Cổ Loa là các trung tâm truyền thống có tính tiêu 
biểu nhất. 


d) Cơ quan đào tạo, viện nghiên cứu 


Về đào tạo, và nghiên cứu, các eø quan quản lý 
Nhà nước các cấp được bố trí tại trung tâm hành 
chính thành phố, quận, phường; các trụ sở công ty, 
cơ quan đại diện nước ngoài bố trí phân tán trên các 
trục phố chính, Về trường đào tạo: tập trung ở 2 
khu vực lớn phía cuối Đường Lê Duẩn, Đường 32, 
Trâu Quỹ, Mễ Trì và một số nơi khác ở vùng ven 
nội. Các viện nghiên cứu tập trung chủ yếu ở các 
quận nội thành cũ và khu vực Nghĩa Đô bao gồm 
các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học có và bổ 
sung cơ sở dịch vụ, chỉnh trang trục Nghĩa Đô trở 
thành 1 trục đô thị khoa học. 


Về y tế, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa 
tuyến 1 bố trí ở 2 khu vực lớn Bạch Mai, Trần 
Quang Khải, khu vực Tràng Thi, Quán Sứ và một 
số nơi khác trong khu vực hạn chế phát triển. 
Riêng chuyên khoa lao, ung thư... từng bước 
chuyển ra ngoài thành phố. Một số trung tâm bảo 
vệ sức khoẻ, bệnh viện (cả bệnh viện Quốc tế) sẽ 
được xây dựng tại Bạch Mai và ở khu phát triển mở 
rộng như Xuân La, Nhật Tân, Vân Trì, Cổ Loa, 
Trâu Quỹ... 


e) Trung tâm thể dục thể thao 


Trung tâm thế dục thể thao Quốc gia bố trí tại 
Mỹ Đình ven Sông Nhuệ cạnh trục giao thông cao 
tốc Láng - Hoà Lạc. Các Trung tâm thể dục thể thao 
khác như: Hàng Đẫy, Quần Ngựa, Thụy Phương, 
Vân Trì, trung tâm thế dục thể thao truyền thống 
dân tộc Cổ Loa và một số trung tâm khác sẽ được 
bố trí rải rác xung quanh thành phố. Hệ thống trung 
tâm thể dục thể thao toàn thành phố được phân làm 
4 cấp: cấp Quốc gia, cấp thành phố, cấp quận, 
huyện và các khu thế dục thể thao xen trong các 
khu dân cư. Ngoài ra, tại mỗi khu vực dân cư còn 
bố trí các sân bãi tập luyện thường xuyên của thanh 
thiếu niên và nhân dân. 


g) Cây xanh và vui chơi giải trí 


Hệ thống cây xanh thành phố bao gồm cây xanh 
công cộng, cây xanh chuyên dụng và cây xanh 
trong các khu chức năng (công nghiệp, khu nhà ở, 
các công trình công cộng. cơ quan, trường học...). 
Hệ thống cây xanh trong các khu ở gắn liền với các 
trung tâm phục vụ cấp hàng ngày; hệ thống vườn 
hoa công viên thành phố gồm vườn hoa công viên 
nằm tại các quận gắn với trung tâm phục vụ cấp 
định kỳ, công viên lớn thành phố gắn liền với các 
khu nghỉ ngơi giải trí ở những ví trí có cảnh quan 
đẹp như: Yên Sở. Mễ Trì, Xuân Đỉnh, Phú Thượng, 
Hồ Tây, Cổ Loa, Vân Trì. 


Vùng ven nội và xa hơn là các khu công viên 
rừng gắn với các trung tâm nghỉ ngơi du lịch ngoại 
thành như khu du lịch nghỉ ngơi Ba Vì, Đá Chông, 
Suối Hai, Đồng Mô, Tuy Lai, Quan Sơn, Hương 
Tích, Trúc Sơn ở phía Tây và Đồng Quang, Đền 
Sóc, Đại Lải, Xạ Hương, Tam Đảo, Tây Thiên, Đền 
Hùng... ở phía Bắc. Dọc theo Sông Hồng, Sông 
Nhuệ, Sông Đuống, Sông Cà Lö, Sông Tô Lịch, 
Sông Sét, Sông Lừ, Sông Kim Ngưu trong thành 
phố và hệ thống các hồ, các khu đi tích và công 
trình đầu mối kỹ thuật khác cần có khoảng cách ly 
thích hợp đành để trồng cây xanh chuyên dụng và 
phòng hộ. 
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3.2. Quy hoạch xây dựng các đô thị và điểm 
dân cư khác 


a) Chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc 
- Sơn Tây 


Nằm trong hướng phát triển chủ yếu của 
Thành phố Hà Nội, là vùng đất đổi thuận lợi cho 
việc xây dựng và cách đô thị trung tâm chưa tới 
30km, vùng này lại có nhiều cảnh quan thiên 
nhiên đẹp nên là một hướng chính để phát triển 
Thủ đô Hà Nội. Đây là nơi được bố trí các trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với các 
khu công nghiệp kỹ thuật cao. Đây cũng là vùng 
du lịch nghỉ dưỡng gắn với các trung tâm văn hoá 
lớn của Quốc gia. 


Chức năng của từng đỏ thị được xác định như 
sau: Miếu Môn là trung tâm dịch vụ cảng hàng 
không, Xuân Mai là nơi bố trí công nghiệp và kho 
tàng, Hoà Lạc là nơi đã có nhiều dự án lớn như: 
Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, đại học 
Quốc gia, đại học Quốc tế, khu công nghệ cao, khu 
công nghiệp tập trung Phú Cát, sân golf Đồng Mô. 
sân golf Đồng Xuân... Riêng Thị xã Sơn Tây cũ sẽ 
trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp 
quốc phòng. 


Quy mô dân số chuỗi đô thị này đến năm 2020 
dự kiến là 1 triệu người với 17.000ha đất. Yêu cầu 
xây dựng các khu thành phố mới này phải theo 
hướng hiện đại, chú ý khai thác và giữ gìn tốt các di 
tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên như Ba Vì, 
vườn Quốc gia, Hồ Đồng Mô... tuyến giao thông 
Láng - Hoà Lạc sẽ được hiện đại hoá. 


b) Cụm đô thị Sóc Sơn - Xuân Hoà - Đại Lải - 
Phúc Yên 


Sóc Sơn được xác định là trung tâm địch vụ gắn 
với Sân bay Nội Bài; khu du lịch Đồng Quang, Đần 
Sóc, đô thị Phủ Lỗ, Kim Anh; đô thị Xuân Hoà (gồm 
Thị trấn Xuân Hoà, khu du lịch Đại Lải) và Thị xã 
Phúc Yên. Tại đây sẽ có các khu công nghiệp tập 
trung Kim Hoa, Sóc Sơn, cụm công nghiệp Xuân 
Hoà, các khu du lịch Đồng Quang, Đền Sóc, Đại 
Lãi và Trung tâm địch vụ Sân bay quốc tế Nội Bài. 
Về giao thông sẽ tăng cường hệ thống đường bộ 
sẵn có là các Quốc lộ 18, 2, 3 đường sắt đi Thái 
Nguyên, ởi Lào Cai, sân bay Quốc tế được mở 
rộng. Quy mô dân số đô thị dự kiến đến năm 2020 
là 50 vạn người với diện tích đất đai là 7500ha. Đây 
cũng là một đô thị mới phải xây dựng theo hướng 
hiện đại, trên cơ sở bảo tồn những giá trị văn hoá, 
cảnh quan thiên nhiên có giá trị. 


c) Các điểm dân cư đô thị khác bao gồm 


Thị xã Bắc Ninh là trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội của Tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 
30km. nằm trên Quốc lộ 18 đi Cảng nước sâu Cái 
Lân, cụm đô thị công nghiệp - dịch vụ Như Quỳnh 
- Phố Nối cách Hà Nội 20 - 28km nằm trên Quốc 
lộ 5 đi Cảng Hải Phòng là một trung tâm kinh tế 
lớn phía Bắc Tỉnh Hưng Yên, các thị trấn công 
nghiệp Thường Tín, Phú Xuyên cách Hà Nội 20 - 
30km trên Quốc lộ 1 đi về phía Nam 4huộc Tỉnh Hà 
Tây, các thị trấn huyện ly Khác phân phối tại vùng 
nông thôn, nằm trên các quốc lộ và tỉnh lộ, một số 
đô thị phát triển từ các trung tâm xã và cụm xã là 
những hạt nhân thúc đẩy qưá trình đô thị hóa vùng 
nông thôn. 


đ) Khu vực ngoại thành 


Các khu dân cư nông thôn trong toàn vùng Thủ 
đô Hà Nội được giữ tại và phát triển theo hướng cải 
thiện cơ sở kính tế bằng cách phát triển các hoạt 
động phi sẳản xuất nông nghiệp như tiểu thủ công 
nghiệp, công nghiệp nhỏ, dịch vụ, thương nghiệp, 
vận tẢi, giáo dục... để chuyển hoá dần cơ cấu dân 
số lao động, tạo sự thay đổi về lối sống đồng thời 
với việc hiện đại hoá hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 
thuật. Đối với các làng xóm ven đô, ven trục lộ 
huyết mạch cần tập trung phát triển hạ tầng nông 
thôn như nước sạch, giao thông, điện khí hoá nông 
thôn, nhà ở, phúc lợi công cộng, thay đối cơ cấu cây 
trồng, hình thành các trung tâm cụm xã và xã, sắp 
xếp lại các điểm dân cư ven quốc lộ và giữ gìn 
những làng nghề truyền thống. 


3.3. Hạ tầng kỹ thuật đô thị 


Việc cải tạo xây dựng các khu đô thị phải đồng 
thời hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị. Đất đai dành để xây dựng các công 
trình giao thông chiếm tỷ lệ 25% đất xây dựng đồ 
thị. Sẽ tiến hành cải tạo, mở rộng các tuyến quốc 
lộ hướng vào thành phố như Quốc lộ 1, 2, 3, 5, 6, 
32, xây đựng tuyến đường tránh Quốc lộ 1A tử 
Pháp Vân đi Cầu Giš và Đường 5 đi Lạng Giang, 
tiếp nổi xây dựng Đường cao tốc Láng - Hoà Lạc, 
dọc theo đường 21A đi về phái Nam là tuyến Quốc 
lộ 1A và xây dựng mới Quốc lộ 18 từ Bắc Ninh qua 
Bắc Đông Anh, Nam Sông Cà Lô để nổi với Quốc 
lộ 2 tại vành đai 3. Đồng thời nâng cấp các tuyển 
đường biện có trong thành phố, cải lạo, mở rộng 
các hành lang giao thông, các nút giao thông, ở 
các nút quan trọng sẽ xây dựng thành các nút giao 
thông tập thể. 


Nhanh chóng hoàn thiện các tuyến đường mới 
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như: tuyến vành đai 2 và 3 nhằm khép kin cả 2 
khu vực Nam, Bắc Sông Hồng, sẽ xây dựng tuyến 
trục chính xuyên suốt ở khu vực phía Bắc Sông 
Hồng bằng cách kéo dài Quốc lộ 5 qua Sông 
Đuống, Cổ Loa, Vân Trì nhập vào Đường Thăng 
Long - Nội Bài hiện nay. Mở rộng đường ngoài bãi 
Sông Hồng, Nhật Tân - Yên Phụ và tuyến dọc bờ 
Bắc Sông Hồng vượt qua bãi Tầm Xá. Hoàn chỉnh 
mạng lưới đường cho các đô thị mới được xây 
đựng, bổ sung thêm một số tuyến đường ở các khu 
vực mật độ đường còn thấp. Hoàn thiện các bến 
xe liên tỉnh, xây dựng các bãi đỗ xe trong thành 
phố, đảm bảo diện tích bãi đỗ chiếm khoảng 4-7% 
diện tích xây dựng. 


Xây dựng mới đoạn đường sắt Văn Điển - Cổ Bì 
(qua Cầu Thanh Trì) vượt qua Sông Đuống tới Ga 
Bắc Hồng và hoàn chỉnh hệ thống ga đường sắt. 


Mở rộng, nâng cấp Sân bay Quốc tế Nội Bài. 
Trong tương lai sẽ xây dựng Sân bay Quốc tế Miếu 
Môn (Hà Tây). 


Nâng cấp Cảng Phà Đen, Khuyến Lương và 
Cảng hành khách Vạn Kiếp sẽ xây dựng mới Cảng 
Thượng Cát. 


Tăng cường các phương tiện giao thông công 
cộng cả về số lượng và chúng loại phương tiện như 
xe buýt tàu điện bánh sắt, tàu hoả dùng cho mục 
đích giao thông công cộng và sẽ hình thành các 
tuyến đường sắt đô thị bao gồm cả các tuyến đi trên 
không và đi ngầm. 


Để khắc phục tình trạng ngập úng về mùa 
mưa, trong các giai đoạn tới sẽ tiếp tục nạo vét, 
cải tạo, xây kè các trục thoát nước chính như Sông 
Tô Lịch, Sông Sét, Sông Lừ và Sông Kìm Ngưu... 
Sẽ hoàn thiện xây dựng hệ thống hồ điều hoà, đặc 
biệt tại các khu đô thị mới. Đầu tư xây dựng các 
kênh mương, cống thoát nước mới, đặc biệt cho 
các khu vực đô thị mới và ở các khu đô thị cũ có 
mật độ cống thoát nước thấp. Tiếp tục xây dựng 
các trạm bơm đầu mối để bơm thoát nước ra Sông 
Hồng và Sông Nhuệ, gồm Trạm bơm Yên Sở với 
công suất 90m3/s cho lưu vực Sông Tô Lịch, tưu 
vực Sông Nhuệ có trạm bơm công suất 5m3/s, khu 
vực Gia Lâm - Sài Đồng với hai trạm bơm (một đổ 
ra Sông Hồng, một đổ ra Sông Đuống) với tổng 
công suất 50-B0m3/s; khu vực Bắc Thăng Long 
bơm ra Sông Hồng, công suất trạm bơm 40- 
50mŠ/s. 


Từng bước cải tiến hệ thống cấp nước đô thị cả 
về chất lượng và số lượng. Chỉ tiêu cấp nước sinh 
hoạt tới 2005 là 170-1801/ng tới năm 2020 tỷ lệ dân 


số đô thị được cấp nước qua mạng lưới cấp nước sẽ 
đạt 90-95% vào những năm 2005 và 2020, giảm tỷ 
lệ tốn thất nước từ 40%(1997) xuống 30% và thấp 
hơn nữa. Nguồn nước chủ yếu vẫn là nước ngầm; 
đến sau năm 2010 có thể bổ sung một phần nguồn 
nước mặt từ Hồ thuỷ điện Hoà Bình. Tiếp tục cải 
tạo, nâng cấp các nhà máy nước hiện có và xây 
dựng mới bổ sung để nâng tống công suất các nhà 
máy nước khu vực Nam Sông Hồng lên khoảng 
650.000 - 700.000m3/ngđ. Ở khu vực Gia Lâm - Sài 
Đồng sẽ nâng cấp và xây dựng mới tống số 5 nhà 
máy nước có tổng công suất là 200.000m3/ngđ. 
Khu vực Bắc Thăng Long - Vân Trì - Đông Anh xây 
dựng 3 nhà máy nước để đảm bảo tổng công suất 
185.000m3/ng. 


Tổng phụ tải cấp điện dự kiến cho khu vực nội 
thành là 2255,5 MW ngoại thành là 320,4 MW. 
Từng bước xây đựng mới 3 trạm nút ở Đa Phúc, Tây 
Bắc Đầm Vân Trì và Thành Công, đưa tổng công 
suất trạm từ 75OMVA lên 2.500 MVA. Xây mới 16 
trạm 110KV đưa công suất các trạm từ 652 MVA (13 
trạm hiện có) lên 2.400 MVA. Đến năm 2020 sẽ 
đưa toàn bộ cấp điện áp chuẩn 22KV, dự kiến xây 
thêm trạm 220KV ở Đa Phúc, như vậy tới 2005 Hà 
Nội sẽ có 4 trạm 220KV với tổng công suất 
1375MVA. Cải tạo và xây dựng thêm lưới chuyển tải 
110KVđể đưa công suất từ 652MVA lên 1296 MVA. 


Tổng lượng nước thải sinh hoạt dự kiến tới 2005 
là 320.000m3/ngđ và khoảng 580.000m3/ngđ vào 
năm 2020 và cùng với 80.000m3/ngđ nước thải 
công nghiệp.Tất cả các xí nghiệp công nghiệp có 
nguồn nước thải gây ô nhiễm nguồn nước thải đều 
phải xử lý cục bộ tại nhà máy. Còn các khu công 
nghiệp đều phải có khu xử lý nước thải tập trung. 
Nước thải sinh hoạt sẽ được cải thiện bằng việc xây 
dựng các trạm làm sạch theo lưu vực: khu vực các 
Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà được làm sạch tại trạm 
Yên Sở với công suất 110.682m3/ngđ; Quận Ba 
Đình, Đống Đa, Thanh Xuân được làm sạch tại trạm 
Ba Xã có công suất trạm 143.440m3/ngđ; khu đô thị 
mới Cổ Nhuế, Tây Hồ, Cầu Giấy được làm sạch tại 
trạm Phú Đô có công suất 73.700m3/ngđ; khu Nam 
Thăng Long và phụ cận sẽ xây dựng 2 trạm xử 1ý 
cục bộ công suất từ 20.000-24.000m3/ngđ. Ở khu 
vực Bắc Sông Hồng sẽ xây dựng 5 trạm xử lý, theo 
5 lưu vực gồm: trạm Vân Trì - công suất 25.740 
m3/ngớ, trạm khu vực Bắc Đông Anh công suất 
20.360m3/ngđ, trạm khu vực Đông Anh công suất 
62.487m3/ngđ, trạm khu vực Cổ Loa công suất 
43.624m3/ngở và hai trạm Nam, Bắc Đường 
Nguyễn Văn Cừ có công suất 19.890m3/ngđ và 
56.160m3/ngđ. Công nghệ xử lý tại các trạm này 
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theo phương pháp bán hoạt tính, không sử dụng 
sân phơi bùn. 


Còn về chất thải rắn, sẽ xây đựng Khu liên hợp 
xử lý chất thải tại Sóc Sơn, năm 2005 công suất 
492.500 tấn/năm, tương lai 1.060.000 tấn/năm sẽ 
mở rộng công suất Nhà máy xử lý rác Cầu Diễn lên 
63.500 tấn/năm và đặc biệt sẽ phát triển thêm Khu 
liên hiệp xứ lý rác ở Lương Sơn (Hoà Bình). 


Sẽ sắp xếp lại hệ thống nghĩa trang đô thị bằng 
việc tiếp tục cải tạo Nghĩa trang Văn Điển, xây 
dựng thêm Nghĩa trang Tây Tựu (có lò hoá táng), 
nghĩa trang thuộc vùng đồi Sóc Sơn và Nghĩa trang 
Kiêu Ky. 


3.4. Kế hoạch thực hiện 


Trong giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc cải 
tạo các khu công nghiệp, các xí nghiệp công 
nghiệp hiện có, dí chuyển một số xí nghiệp gây ô 
nhiễm ra khỏi phạm vì nội thành, xây đựng các khu 
công nghiệp mới như Nam Thăng Long. Bắc Thăng 
Long, Sài Đồng A (Ô Cách, Deawoo, Đài Tư) và mở 
rộng khu công nghiệp Sài Đồng B. Mặt khác sẽ cải 
tạo, chỉnh trang, các khu dân cư hiên có đặc biệt 
các khu tập thể thấp tầng, các khu nhà tạm, các 
khu có điều kiện vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật quá 
thấp kém như Mai Hương, Bạch Mai, Yên Phụ, 
Bạch Đằng... xây mới các khu đô thị và khu ở vùng 
ven nội thị đặc biệt phục vụ cho việc dãn dân, tái 
định cư và một số khu ở có chất lượng ở cao khác 
như dự án Ciputra, nhà căn hộ cho thuê, làng Đoàn 
Kết, làng Quốc tế Thăng Long... 


Tập trung quy hoạch cải tạo và xây dựng các công 
trình dịch vụ công cộng bao gồm các công viên, khu 
vui chơi giải trí du lịch như Công viên Thống Nhất - Ba 
Mẫu, Thanh Nhàn, Đống Đa, khu Linh Đàm, Mễ Trì, 
Yên Sở, Nghi Tàm, Quảng Bá, các trung tâm thể thao 
Mỹ Đình, Quần Ngựa, Long Biên và các khu di tích 
Cổ Loa, Văn Miếu, khu Phố Cổ. Thành Cổ. Từng 
bước xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ mới ở 
Xuân La - Cố Nhuế. Cải tạo xây dựng mới các công 
trình giáo dục, địch vụ, thương mại, y tế khác tại các 
khu đô thị cũ và các khu đô thị mới. 


Về giao thông, tập trung xây dựng hoàn chỉnh 
các tuyến đường quan trọng: Trần Khát Chân - 
Đại Cổ Việt - La Thành - Giảng Võ - Cầu Giấy, 
tuyến Láng Trung - Ngọc Khánh - Liễu Giai - 
Hoàng Hoa Thám, tuyến đường vành đai 3 và một 
số tuyến đường quan trọng khác. Cải tạo, mở 
rộng và xây dựng mới hoàn chỉnh một số nút giao 
thông quan trọng như: Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng, 
La Thành - Giảng Võ - Láng Hạ, nứt đường Thăng 


Long - Đường 32, Vành đai 3 - Láng - Hoà Lạc, 
vành đai 3, đường 6... Xây dựng hoàn thiện hệ 
thống bến bãi đỗ xe (kể cả khả năng xây dựng 
mới một số ga ra cao tầng hoặc ngầm ở khu vực 
trung tâm). 


Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đô thị 
Văn Điển -Yên Viên dài 20km và bước đầu xây 
dựng tuyến đường Hà Nội - Hà Đông. Tập trung đầu 
tư nâng cấp mạng lưới giao thông công cộng bằng 
xe buýt tiến tới đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại. Tiếp 
tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng các trục giao thông 
đối ngoại như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, vành đai 3 - 
Hoà Lạc, xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1A từ Pháp 
Vân tới Cầu Giẽ. Xây dựng Cầu Thanh Trì (trên 
vành đai 3), cải tạo Cầu Long Biên và bước đầu xây 
dựng Cầu Nhật Tân. 


Để phục vụ cho thoát nước tốt, khắc phục tình 
trạng ngập úng trong mùa mưa, tiếp tục xây dựng 
và hoàn thành giai đoạn 1 trạm bơm Yên Sở và các 
hổ điều hoà Yên Sở diện tích 130ha, dung tích chứa 
3,79 triệu m3, Hồ Đông Du diện tích 45ha... Tiếp tục 
cải tạo, nạo vét các hồ điều hoà và hệ thống các 
sông, mương, công thoát nước, hoàn thiện hệ thống 
thoát nước tại các khu đô thị mới tại Định Công, Yên 
Sở, Linh Đàm, Mễ Trì, Mễ Đình... và khu vực Bắc 
Thăng Long như khu công nghiệp Sumitomo, khu 
đô thị Bắc Thăng Long, khu nhà ở Kim Chung, khu 
thể thao Vân Trì... 


Nguồn nước cấp cho Thủ đô Hà Nội tới năm 
2005 vãn là nước ngầm; tiếp tục cải tạo nâng cấp 8 
nhà máy cấp nước thiện có, xây dựng mới các nhà 
máy nước Cáo Đỉnh - công suất 60.000m3/ngửđ, 
Thượng Cát công suất đợt đầu 30.000m3/ngố và 
Nam Dự Thượng - công suất đợt đầu 60.000m3/ngđ. 
Tổng công suất các nhà máy nước khu vực Nam 
Sông Hồng đạt 545.000m3/ngđ. Còn ở phía Bắc 
Sông Hồng sẽ được nâng công suất Nhà máy nước 
Gia Lâm từ 30.000m3/ngđ lên 60.000n2/ngđ, Nhà 
máy nước Đông Anh 40.000m3/ngổ, xây dựng mới 
Nhà máy nước Thượng Thanh - công suất 
20.000m3/ngđ và Bắc Thăng Long - công suất 
60.000m3/ng. Tiếp tục cải tạo hệ thống đường ống 
cấp nước cho các khu đô thị và công nghiệp xây 
mới, hạ thấp tỷ lệ tổn thất nước xuống 30-40%. 


Dự kiến tổng phụ tải cấp điện tới 2005 của khu 
vực nội thành khoảng 912MW'và ngoại thành 
170MW. Cần đảm bảo nguồn cấp điện bằng việc sẽ 
xây dựng thêm trạm 220KV tại Đa Phúc, đường dây 
220KV - 2 lộ AC - 500, dài 80km từ Nhà máy thuỷ 
điện Hoà Bình về trạm Đa Phức. Cải tạo, nâng công 
suất các trạm giảm áp chính và xây mới 12 trạm 
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trong lưới chuyển tải 110KV để đạt tổng công suất 
+1715MVA. Từng bước lưới trung áp 22KV sẽ được 
xây dựng bằng cáp ngầm và được chuyển đổi các lộ 
xuất tuyển 6, 10, 35KV sang 22KV. Toàn bộ lưới hạ 
thế sẽ được áp dụng theo hệ thống 220/380V ba 
pha và dây dẫn sẽ được thay thế các dây trần bằng 
dây có vỏ bọc lớn. Sẽ triển khai thực hiện các dự án 
thoát nước bẩn, trong đó xây dựng hai trạm xử lý 
nước thải thí điểm tại Hồ Kim Liên và Hồ Trúc Bạch, 
các dự án thoát nước bẩn thuộc các lưu vực nội 
thành cũ (Quận Hoàn Kiểm, Hai Bà Trưng), lưu vực 
Nghĩa Đô và dự án thoát nước bẩn các khu công 
nghiệp và các khu đô thị mới hình thành như Nam 
Thăng Long, Bắc Thăng Long, Đài Tư, Sài Đồng, Ô 
Cách, Định Công, Yên Sở, Yên Hoà... 


Từng bước xây đựng khu liên hợp xử lý chất 
thải rắn tại Xã Nam Sơn (Sóc Sơn), nâng cấp 
Nhà máy chế biến rác Cầu Diễn đạt công suất 
60.000m3/năm, xây dựng các bãi chôn lấp rác tại 
Kiêu Ky (Gia Lâm) và Sóc Sơn. Tiếp tục cải tạo 
Nghĩa trang Văn Điển, xây dựng thêm Nghĩa 
trang Tây Tựu (có lò hoả táng), xây dựng nghĩa 
trang cải táng - có lò hoả táng ở vùng đồi Sóc 
Sơn, xây dựng nghĩa trang tại Kiêu Ky (Gia Lâm). 


PHỤ LỤC 3: 


MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH 
CỤ THỂ 


4. Quy hoạch vùng Hồ Tây và bán đảo 
Quảng An 


Hồ Tây có mặt nước rộng trên 500ha, xung 
quanh có nhiều làng nghề truyền thống và nhiều di 
tích kiến trúc, tạo nên một phong cảnh thiên nhiên 
hấp dẫn. 

Việc nghiên cứu quy hoạch vùng Hồ Tây nhằm 
đạt được các mục đích sau: 


- Xác định rõ tính chất, chức năng quy mô từng 
khu vực đất đai để khai thác và sử dụng có hiệu quả 
cảnh quan môi trường vào các mục đích văn hoá, 
nghỉ ngơi, giải trí và du lịch, 


- Giữ gìn được cảnh quan thiên nhiên phục vụ tối 
đa cho đô thị nhưng không làm ảnh hưởng đến môi 
trường đô thị. 

- Quản lý và đánh giá đúng giá trị đất đai từng 
khu vực để từng bước khai thác theo từng giai đoạn 
của quy hoạch, đồng thời góp phần tháo gỡ những 
khó khăn về xây dựng mà trong trung tâm thành 


phố không có điều kiện. 


Về vị trí, Hồ Tây và vùng chung quanh nằm ở 
phía Tây Bắc thành phố, kể liền với trung tâm chính 
trị Ba Đình, thuộc địa phận Quận Ba Đình và Huyện 
Từ Liêm, quy hoạch được nghiên cứu trong phạm 
vi: phía Nam đến Đường Hoàng Hoa Thám, phía 
Đông giáp Hồ Trúc Bạch, phía Bắc giáp Sông 
Hồng, phía Tây là giải đất giáp Đường Lạc Long 
Quân từ Nhật Tân đến Đường Bưởi. 


Toàn khu vực có diện tích 1216,3ha, trong đó 
phần mặt nước Hồ Tây là 500ha. Hiện trạng vùng 
chung quanh Hồ Tây gồm 3 khu vực: 


+ Khu vực phía Nam Hồ Tây (từ Vườn hoa Lý Tự 
Trọng đến Bưởi): vùng này có mật độ xây dựng dày 
đặc đa số là nhà dân của Làng Bưởi và nhà dân tự 
xây dựng trên các trục Đường Hoàng Hoa Thám và 
Thụy Khuê ra sái hồ, nhà 1-2 tầng xây dựng lộn 
xộn, tiện nghỉ kém, ngoài ra còn có các cơ quan, xí 
nghiệp và doanh trại quân đội (chủ yếu nhà cấp 4), 
một số cơ sở sẽ có ảnh hưởng lớn tới môi trường và 
cảnh quan như Nhà máy thuộc da, Xí nghiệp xe 
điện, Nhà máy ngói xi măng, giấy Trúc Bạch, v.v... 


+ Khu vực phía Bắc Hồ Tây (Yên Phụ - An 
Dương - Tứ Liên - Quảng An, Nghi Tàm - Quảng 
Bá): vùng này trừ Phố Yên Phụ còn lại là các làng 
làm nông nghiệp sống bằng nghề truyền thống (cây 
cảnh và cá vàng, hoa và rau) mật độ xây dựng 
thấp. Ở đây đã xây dựng một vài khu nghỉ và khách 
sạn quy mô nhỏ. Nhiều tổ chức và cá nhân đã tranh 
thủ mua đất để xây dựng nhiều công trình cao 2 -3 
tầng, trang bị khá để kinh doanh. Nhưng cũng có 
nhiều công trình xây dựng tạm thời (do không được 
cấp phép xây đựng, không thao quy hoạch, nên rất 
lộn xôn). 


Trong vùng này còn có một số đình chùa di tích 
có giá trị về mặt kiến trúc, nhưng chưa có hướng dẫn 
khai thác, chủ yếu do dân đìa phương tự khai thác. 


+ Khu vực phía Tây Hồ Tây (dải đất dọc theo 
Đường Lạc Long Quân, từ Làng Nhật Tân đến Bưởi): 
chủ yếu là các làng cúa Xã Xuân La, Nhật Tân, 
sống bằng nông nghiệp và có một số cây đặc sản 
(quất cảnh, đào Tết, rau cao cấp). Vùng này hơi xa 
thành phố nên chưa có nhiều đầu tư xây dựng. 


Một số vấn đề được lưu ý khi lập quy hoạch: 
- Cần giữ gìn và tôn tạo những di tích lịch sử, di 


_tích kiến trúc, những làng có nghề truyền thống, 


những khu vực phong cảnh đẹp để khai thác vào 
mục đích văn hoá nghỉ ngơi và du lịch. 


- Chống lấn chiếm đất đai, chiếm mặt nước hồ 
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để xây dựng công trình riêng. Những nơi đã xây 
dựng kém chất lượng, sai mục đích quy hoạch, có 
ảnh hưởng xấu tới môi trường và cảnh quan cần 
phá để xây dựng lại theo quy hoạch. 


- Những công trình có quy mô lớn và kiên cố, 
nhưng tính chất không phù hợp thì cần nghiên cứu 
để chuyển đổi chức năng. 


a) Định hướng quy hoạch 


Vùng Hồ Tây, trong quy hoạch tống thể Hà Nội 
được xác định là trung tâm du lịch nghỉ ngơi, là bộ 
phận của hệ thống trung tâm thành phố kéo dài từ 
Hoàn Kiếm đến Ba Đình, qua Hồ Tây nối tiếp đến 
Trung tâm thể dục thế thao. Như vậy trung tâm du 
lịch Hồ Tây có quan hệ với Trung tâm chính trị Ba 
Đình, và Trung tâm giao dịch Quốc tế, trên trục 
Hoàng Hoa Thám và Trung tâm thể dục thể thao. 


Về cơ cấu chức năng vùng Hồ Tây có thể bao 
gồm 3 bộ phận chính: 


+ Bộ phận bờ Nam hồ: Do ở gần trung tâm Ba 
Đình và gần tuyến giao thông chính nối Ba Đình với 
sân bay Quốc tế, khu vực này sẽ xây dựng một số 
cơ quan giao dịch Quốc tế, thương mại Quốc tế và 
những dịch vụ cao cấp cùng với những khách sạn 
cao cấp. 


+ Bán đảo Quảng Bá: 


Nơi có cảnh quan đẹp, khí hậu tốt, tiện lợi về 
giao thông và có những - ngành nghề truyền thống 
địa phương, khu vực này sẽ dành cho các nhu cầu 
ngHỈ ngơi giải trí và khách sạn du lịch. 


+ Khu vực phía Tây: 


Là vùng có hướng gió mát, địa chất tốt, gần khu 
trung tâm thể dục thể thao, nên có thể xây dựng 
khu văn hoá dân tộc, một số khách sạn cao tầng và 
nơi nghỉ ngơi ngắn ngày. 


Về tổ chức khai thác mặt nước do hồ có mặt 
nước rộng (500ha) và có chu vi tới 16km, mức nước 
hồ ốn định, đáy hồ không phức tạp nên cần tận 
dụng để tổ chức các hoạt động vui chơi và thể thao 
trên mặt nước (câu lạc bộ bơi lội, thuyền buồm, 
thuyền bơi, thuyền du lịch, thuỷ phi cơ, bãi tắm v.v...) 


Dự kiến quy hoạch: 

Dựa theo cơ cấu phân khu chức năng nêu trên, 
phương án kiến trúc của từng vùng như sau: 

+Khu vực Nam Hồ Tây: 


Xây dựng thành khu trưng tâm giao dịch thương 
mại Quốc tế và dịch vụ cao cấp, kiến trúc sẽ bao 
gồm các công trình cao tầng về phía Đường Hoàng 


Hoa Thám và thấp dần về phía Hồ Tây tạo không 
gian thoáng, không dùng công trình dài, để đảm 
báo tầm nhìn ra hồ. Phần đất gần hồ chủ yếu xây 
dựng thấp tầng, dành nhiều diện tích trồng cây 
xanh và bố trí đường dạo. 


+ Khu vực Bán đảo Quảng Bá đến giáp Sông Hồng: 


Tổ chức thành các khu nghỉ ngơi giải trí và 
khách sạn du lịch. Vùng đất sát hồ dành trồng cây 
xanh và đường dạo, tạo cảnh yên tĩnh với các nhà 
nghỉ tổ chức thành các cụm biệt thự thấp tầng. về 
phía đê bố trí một khu khách sạn cao tầng và một 
trung tâm dịch vụ tổng hợp. 


Vùng đất ngoài đê (Bãi Sông Hồng) sau khi có 
tuyến đê mới (trên cơ sở đê bồi hiện có) để vừa 
chống lũ, vừa giải quyết giao thông, phần đất nằm 
trong đê mới sẽ khai thác làm những trung tâm giao 
dịch cao tầng, khu giải trí thể dục thể thao và phần 
lớn cho cây xanh, thảm cỏ. 


Để lạo mối quan hệ thuận lợi cho vùng Quảng 
Bá, quy hoạch dự kiến tổ chức một trục Bun - va 
chạy suốt từ đê mới giáp Sông Hồng vào đến mép 
Hồ Tây, lấy vùng trung tâm dịch vụ tổng hợp làm 
công trình chủ thể. 


+ Khu vực phia Tây Hồ Tây: 


Có thể làm khu vực văn hoá dân tộc, nghỉ ngơi 
giải trí và xây dựng một số cơ sở giao dịch, nhà ở 
cao tầng, khách sạn cao tầng. Phần sát bờ hồ tổ 
chức khu cây xanh và đường đạo phục vụ việc nghỉ 
ngơi của nhân dân. 


+ Phân mặt nước Hồ Tây: 


Sẽ khai thác để tổ chức những hoạt động thể 
thao và giải trí thuyền buồm, thuyền tay, thuyền du 
lịch. Bờ phía Tây và bờ phía Đông Quảng Bá có thể 
tổ chức các bãi tắm, khu vực hồ cá nhỏ Nhật Tân 
có thể tổ chức thành nơi triển lãm và giới thiệu các 
loại hải sản. Ngoài ra, còn có thế tạo thêm những 
hồ nhỏ liền với hồ lớn bằng hệ thống kênh đào, giúp 
cho cảnh quan khu vực thêm phong phú. 


b) Giải pháp kỹ thuật 


Về giao thông, bao quanh khu vực Hồ Tây có 
hai vành đai: vành đai ngoài là đường nối liền với 
các đường giao thông thành phố, vành đai trong là 
đường giao thông nối liền các khu vực và có thể tổ 
chức lại phương tiện giao thông nhẹ chạy quanh hồ. 


Quan hệ giữa sác khu vực còn có hệ thống 
đường nội bộ và hệ thống đường đạo bao quanh hồ. 


Về cung cấp điện và cấp thoát nước có thể chia 
làm 3 vùng theo cơ cấu quy hoạch nêu trên, mỗi 
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vùng sẽ có một trạm trung gian về điện, một trung 
tâm cấp nước lấy từ mạng lưới của thành phố, một 
khu vực xử lý nước bẩn và nước mưa. 


Phần Nam Hồ Tây có thể tổ chức nước mưa và 
nước bẩn đi riêng để tiêu vào cống dọc Đường Thụy 
Khuê, riêng nước mưa sau khi xử lý có thế cho chảy 
vào hồ. Khu vực phía Tây được ưu tiên theo hệ 
thống mương Cổ Nhuẽ - Nghĩa Đô. Riêng vùng 
Quảng Bá chia làm hai lưu vực: Lưu vực trong đề 
nước mưa và nước bẩn đi riêng sau khi xử lý được 
bơm ra Sông Hồng (nước mưa sau khi xử lý được 
chảy vào hồ), lưu vực ngoài đê có thể làm hệ thống 
cống chung và sẽ được bơm ra Sông Hồng. 


Để giải quyết môi trường cho vùng mặt nước Hồ 
Tây - quy hoạch dự kiến sẽ lấy nước Sông Hồng để 
thau rửa thông qua một khu hồ lắng bố trí ở phần đất 
ngoài bãi thuộc địa phận Xã Nhật Tân. Nước hồ 
được thau nửa thường xuyên thông qua hệ thống tiêu 
lọc của các cửa cống tại Xuân La và Thụy Khuê. 


Về tổ chức thực hiện có thể chia làm 3 giai đoạn 
khai thác: 


- Giai đoạn 1: khai thác một phần đất trống hoặc 
những khu nhà kém chất lượng ở các khu vực bờ 
Nam và Bán đảo Quảng Bá. 

- Giai đoạn 2: phát triển mở rộng khai thác hai 
vùng trên và một phần nhỏ ở phía Tây Hồ Tây. 

- Giai đoạn 3: phát triển toàn diện trên toàn địa 
bàn và phần giáp với đường mới của Hoàng Hoa 
Thám và phần ngoài bãi (khi đê đã được thực hiện). 

Sau đây là bảng thống kê về quy hoạch sử 
dụng đất, 
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Quy hoạch Bán đáo Quảng An: 


Nhằm đưa vùng đất bản đảo vào hệ thống trung 
tâm thành phố với chức năng là trung tâm dịch vụ 
du lịch và là công viên nghỉ ngơi vui chơi giải trí của 
nhân dân Thủ đô, góp phần thực hiện quy hoạch 
Thủ đô, cũng như quy hoạch định hướng vùng Hồ 
Tây đã được phê duyệt. 


Tổng diện tích quy hoạch là 138ha, nằm trong 
địa phận của Xã Quảng An được giới hạn bởi: phía 
Đông Bắc là Đê Sông Hồng, phía Bắc là Hồ bơi 
Quảng Bá, phía Tây Nam và Nam là Hồ Tây. 


Tình hình sử dụng đất trong khu vực hiện nay 
như sau: 


- Làng xóm và nhà ở 30,0 ha 
- Các khách sạn 27,5 ha 
- Đền chùa 2,5 ha 
- Trường học 0,4 ha 
- Cd quan 3,5 ha 
- Đường giao thông 3,9 ha 
- Hồ ruộng trũng, nghĩa địa 70.2 ha. 


Trong mấy năm gần đây bộ mặt làng xóm vùng 
bán đảo có nhiều thay đổi; hàng loạt những biệt thự 
3 - 4 tầng đã thay thế những vườn hoa, vườn cảnh 
vốn rất thơ mộng của vùng đất này. Hệ thống công 
trình kỹ thuật hạ tầng như cấp điện, cấp nước, thoát 
nước, tuy đã có, song còn manh mún chắp vá và 
không đáp ứng được tình hình tăng quá nhanh: Với 
những xóm làng, đình chùa, hồ sen và mặt nước 
rộng, Bán đảo Quảng An có sức hấp dẫn lớn đối với 
nhu cầu nghi ngơi, giải trí, nay còn khoảng 30 - 35% 
đất đai còn trống cho phép tổ chức xây dựng theo 
quy hoạch. 


Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc vùng 
Bán đảo Quảng An bao gồm: 


1. Tạo một trục không gian nối liền vùng cảnh 
quan ven Sông Hồng với Hồ Tây, xây dựng những 
công trình cao tầng ở phía gần đê và thấp dần về 
phía hồ với các công trình khách sạn du lịch, trung 
tâm dịch vụ, giao dịch, hội thảo Quốc tế... Dải đất 
giữa trục không gian có chiều rộng 90m, hai bên là 
đường đi bộ với những quán bán hàng lưu niệm, là 
nơi trưng bày những sản phẩm mỹ thuật đặc trưng 
của Hà Nội. 

2. Giữ lại hai Chùa Phổ Linh, Hoàng An và hồ 
sen bao quanh hai chùa vì đây là điểm đặc trưng 
của Bán đảo Quảng An, tạo được vùng đệm ngăn 
cách giữa khu tấp nập phía ngoài và vùng công 
viên yên tĩnh phía trong gần hồ. 


3. Tổ chức một trục không gian thứ hai vuông 
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góc với trục nêu trên nối thềm Hồ Tây ở phía Đông 
Nam vào sâu trong bán đảo: trên trục này tổ chức 
những trò vui chơi chung cho cả người lớn và trẻ em 
như đoàn tàu nhào lộn, đu quay đảo hướng bán 
kính lớn, cầu trượt trong ống kín, v.v... Đây là điểm 
có tầm nhìn đẹp và hường gió mát vì vậy cần dành 
cho nhu cầu vưi chơi giải trí của nhân dân, kết hợp 
làm khu nghỉ cuối tuần, hỗ trợ lẫn nhau để tạo 
thành một quần thể thống nhất. 


4. Phần còn lại là đất trống của bán đảo sẽ tổ 
chức trồng cây có tán rộng, có thế đẹp kết hợp với 
những lạch nước nhỏ, suối cạn tạo nên một công 
viên nghỉ ngơi yên tính. 


5. Phần đất phía Đông Bắc Khách sạn Tây Hồ 
sẽ là Khu công viên văn hóa truyền thống, có khu 
biễu diễn ngoài trời, kết hợp với những nếp nhà 
truyền thống của các miền. 


8. Ở khu hồ sen cạnh Nhà nghỉ Công đoàn, sẽ 
tổ chức khu vui chơi dưới nước, như bể vầy, cầu 
trượt, bơi lội, lướt ván, thuyền buồm, đồng thời cải 
tạo nâng cấp khu nhà nghi. 


Với quy hoạch đó, việc phân khu chức năng sử 
dụng đất như sau: 


- Làng xóm được giữ lại 26 ha 19% 
- Khách sạn 39 ha 28% 
- Công viên cây xanh 28 ha 20% 
- Chùa 2,5 ha 2% 
- Vui chơi giải trí 4 ha 3% 
- Hồ sen 8,3 ha 6% 
- Trục không gian chủ đạo 4 ha 3% 
- Bãi xe 6,5 ha 3% 
- Đường 19,7 ha 14% 


Về quy hoạch giao thông sẽ tận dụng tối đa các 
đường hiện có, nâng cấp về kết cấu và tăng thêm 
chiều rộng đường, bổ sung một số tuyến mới để tạo 
ra hệ thống giao thông hoàn chỉnh. 


Các đường chính có mặt cắt ngang rộng 20,5m; 
lòng đường 10,5m; vỉa hè mỗi bên 5,0m. Đường 
khu vực có mặt cắt ngang rộng 17,5m; lòng đường 
7,0m; vỉa hè mỗi bên 5m. Đường ven hồ rộng từ 
10,5 - 13,5m gồm lòng đường 5,5m vỉa hè mỗi bên 
từ 2,5 - 4m. 


Tổ chức bãi đỗ xe công cộng, xe taxi và của cư 
dân trong bán đảo. Diện tích mỗi bãi rộng 4.000 m, 
ngoài ra còn dành một bãi đỗ xe trung tâm tại vị trí 
giữa hai tuyến đề hiện có với diện tích: 34.400m2 sử 
dụng cho cả vùng Hồ Tây. 


Về chuẩn bị kỹ thuật, cao độ nền được tính toán 
đảm bảo yêu cầu thoát nước, không gây ngập úng 
cho khu vực xây dựng mới và phù hợp với nền của 
các công trình xây dựng. Những khu vực làng xóm 
cũ cố gắng giữ nguyên cao độ hiện có, những cao 
độ nên qua thấp thường bị ủng ngập sẽ được cải 
tạo san đắp theo cao đô khống chế chung. Những 
khu đất cũ đã cao hơn cao độ khống chế vẫn được 
giữ nguyên chỉ cần san đắp hoàn thiện để đâm bảo 
độ dốc cho nước mưa tự chảy theo bề mặt vào hệ 
thống thoát nước. 


Quy hoạch hệ thống thoát nước được chọn là 
hình thành cổng riêng hoàn toàn. Nước mưa được 
thoát vào Hồ Tây. Sau khi đã được ngăn rác, đất cát 
trôi vào cống và chảy ra hồ (bằng hệ thống ngăn 
rác và lắng trong). Việc làm trong nước có thể sử 
dụng hồ cảnh tự nhiên hoặc bể nhân tạo tại các vị 
trí trước khi xả vào Hồ Tây. Tuy nhiên tại các vị trí 
giếng thu nước ngay từ khi nước mưa từ trên bề mặt 
chảy vào cũng cần thiết kế thêm ngăn lắng. Để 
tránh tình trạng úng ngập sẽ có các trục cống chính 
thoát nước có đường kính 800 - 1500mm chủ yếu 
đặt đọc theo các tuyến đường, có hai lưu vực chính: 
từ Khách sạn Hồ Tây về phía Nam theo hệ thống 
thoát ra khu vực hồ sen gần Chùa Phổ Linh, và 
phần còn lại thoát lên phía Bắc khu Nhà nghỉ Công 
đoàn Quảng Bá. 


Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn là hệ thống 
cống riêng hoàn toàn và không xả vào Hồ Tây. Đối 
với các công trình liên doanh, các khách sạn, nhà 
nghỉ, các cơ quan, v.V... xây dựng trong khu vực bán 
đảo đều phải có hệ thống xử lý bên trong ô đất 
trước khi thải ra hệ thống cống bẩn chung của khu 
vực. Đổi với các khu dân cư phải xây dựng bể tự 
hoại cho từng hộ. Nước bẩn sau khi xử lý sẽ được 
bơm ra Sông Hồng. 


Về tổ chức vệ sinh phân rác và bảo vệ môi 
trường sẽ được thực hiện thường xuyên việc tưới rửa 
đường, quét dọn và thu gom rác đồng thời có các 
thùng rác công cộng. Các cơ quan, nhà nghỉ, khách 
sạn đều có bể chứa rác. Trong các khu dân cư có 
thể sử dụng xe gom trực tiếp theo giờ nhất định do 
công ty môi trường đảm nhiệm vào tới từng ngõ 
xóm. Ngăn chặn tình trạng đổ rác bừa bãi và đổ 
xuống Hồ Tây, tiến hành việc giáo dục ý thức giữ 
gìn vệ sinh nơi công cộng. 


Quy hoạch cấp nước dựa trên tiêu chuẩn: 
- Nước sinh hoạt đàn dụng: 180lfngườingày. 


- Nước đùng cho các công trình công cộng: 
49,3m3/ha đất công cộng. 
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- Nước dùng cho khách sạn: 4001(t/giườởng. 
- Nước tưới cây và rửa đường: 15m3/ha. 


Như cầu cung cấp nước cho khu vực bán đảo 
khoáng 4.000m/ngày đêm, nước tưới cây và rửa 
đường có thể dùng nước Hồ Tây hoặc các giếng 
khoan cục bộ. Dựa vào nguồn nước do Nhà máy 
nước Yên Phụ cấp (sẽ được cải tạo nâng công suất 
nhà máy với công suất: 80.000m3/ngày), đồng thời 
xây dựng mạng lưới đường ống từ nhà máy đi Nhật 
Tân như quy hoạch chung của thành phố. Về mạng 
phân phối: Từ đường ống chính sẽ có các đường 
ống phụ dẫn vào trong khu vực bán đảo dọc theo 
các tuyển đường với kết cấu mạng vòng để đảm 
bảo cấp được an toàn. Áp lực nước trong mạng 
không thể đáp ứng được yêu cầu cho các công trình 
cao tầng, nên đối với các công trình này cần có bể 
chứa và trạm bơm tăng áp cục bộ kết hợp với hệ 
thống phòng cháy. Đối với các khu dân sẽ giải 
quyết cấp nước vào từng căn hộ. 


Về quy hoạch cung cấp điện: nguồn điện cấp 
cho khu vực là trạm trung gian 110/20KV Xuân La. 
Trong khu vực có nhiều công trình liên doanh, 
khách sạn, các nguồn cung cấp điện an toàn và 
liên tục. Vì vậy nguồn cao thế được thiết kế có 
nguồn dự phòng và bản thân các công trình có nhu 
cầu cấp điện liên tục cũng có máy biến áp dự 
phòng. Đối với khách sạn, các công trình liên doanh 
có nhu cầu dùng điện lớn và cấp điện ưu tiên: sẽ 
xây dựng các trạm riêng cho từng công trình đó. 
Việc xây dựng các trạm biến thế này nằm trong vốn 
xây dựng công trình. Hệ thống cao thế bên ngoài ô 
đất sẽ được tính chung trong cùng mạng lưới của 
khu vực. Đối với các làng cũ được giữ lại theo quy 
hoạch cần xây dựng bổ sung các trạm biến áp công 
cộng, thay thế đần các trạm cũ. Việc xây dựng và 
cải tạo lưới điện của khu vực nhằm cải thiện điều 
kiện sinh hoạt của nhân dân, đáp ứng nhu cầu 
dùng điện của khu vực. Mạng lưới điện sẽ được đi 
bằng cáp ngầm, trừ một số có thể giải quyết đi nổi 
bằng dây bọc, nhưng cần kết hợp đi chung cùng 
một hành lang để tiết kiệm xây dựng. 


Phụ chú: 


QUY HOẠCH CHI TIẾT 
KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY 


Với Quyết định số 13/2005/QĐ-UB ngày 1-2- 
2005 của UBND thành phố phê duyệt quy hoạch 
chỉ tiết tỷ lệ 1/2.000 phần quy hoạch sử dụng đất 
và giao thông (có hiệu lực thi hành 15 ngày sau 


ngày ký), khu đô thị mới Tây Hồ Tây - khu đô thị 
mới lớn nhất hiện nay của Hà Nội - đã có cơ sở 
pháp lý để lập các dự án đầu tư xây dựng, quản lý 
xây dựng theo quy hoạch và triển khai quy hoạch 
chỉ tiết tý lệ 1/500 cho các dự án trong khu vực. 


Khu đô thị mới Tây Hồ Tây nằm ở phía Tây Bắc 
thành phố, kề cận phía Tây Hồ Tây, thuộc địa giới 
hành chính các Phường Nhật Tân, Buổi, Xuân La 
(Quận Tây Hồ), Nghĩa Đô, Nghĩa Tân (Quận Câu 
Giấy) và các Xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh (Huyện Từ 
Liêm). Ranh giới khu đô thị mới phía Đông giáp 
Đường Lạc Long Quân và bỡ Hồ Tây, phía Tây 
giáp Đường Phạm Văn Đồng (đường Vành đai IIl), 
phía Bắc giáp đê phân lũ Đường Nguyễn Hoàng 
Tôn), phia Nam giáp Đường Hoàng Quốc Việt. Khu 
đô thị mới có tổng diện tích quy hoạch 847,41 ha, 
quy mô dân số dự kiến khoảng 78.000 người. 


Theo quy hoạch được phê duyệt, quy hoạch sử 
đụng đất được chia ra thành 17 ô, giới hạn bởi các 
đường cấp thành phố, liên khu vực, khu vực và 
phân khu vực với các chức năng sử dụng đất chính 
là đất an nính quốc phòng, đất cở quan, viện 
nghiên cúu, trường đào tạo, đất công nghiệp, kho 
tàng; đất hạ tầng kỹ thuật đâu mối; đất cây xanh 
cách ly; đất cây xanh, công viên thành phổ, khu 
vực hồ điều hòa, đất di tích, tôn giáo; đất công 
cộng thành phố, khu vực; đất hỗn hợp; ðất các dự 
án đã được lập quy hoạch; đất đường giao thông 
thành phố, liên khu vực, khu vực, phân khu vực, 
nhánh (ngoài đơn vị ở); đất trường trung học phổ 
thông; đất đơn vị ở. Trong các chức năng này, đất 
đơn vị ỏ gồm có đất đường giao thông, bãi đỗ xe; 
đất cây xanh, thể dục thể thao; đất công trình công 
cộng, hành chính, giải quyết chuyển đối lao động 
việc làm cho địa phương; đất trường học, nhà trễ, 
mẫu giáo; đất ở (riêng đất ở chiếm 244,75 ha, bằng 
72,42% tổng số đất đơn vị ở). 


Trọng tâm bố cục không gian trong quy hoạch 
chỉ tiết khu đô thị mới Tây Hồ Tây là khu trung tâm 
hành chính, trong đô có trụ sở của một số cơ quan 
Trung ương, trung tâm giao dịch tài chính, thương 
mại và trung tâm văn hóa của thành phố với các 
công trình kiến trúc hiện đại, bề thế, tạo dựng bộ 
mặt kiến trúc đô thị khu vực trung tâm. Từ đó, 
hình thành hệ thống quảng trường trung tâm, kết 
nối với không gian cây xanh mặt nước Hồ Tây 
lhông qua hệ thống cây xanh có chiều rộng 
khoảng 100m. Dưới quảng trường trung tâm và trục 
chính nối ra Hồ Tây tổ chức bãi xe ngầm kết hợp 
với các công trình thương mại - dịch vụ. Phía Tây 
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khu vực trung tâm hành chính, chính trị của thành 
phổ và quảng trường trung tâm là hệ thống công 
viên - cây xanh kết hợp hồ điều hòa (Công viên 
Hữu Nghị và Công viên Tượng đài thành phố vì hòa 
bình), tạo môi trường khí hậu trong lành cho khu đô 
thị mới. 

Từ trung tâm hành chính - trọng tâm bố cục 
không gian quy hoạch kiến trúc cânh quan của khu 
đô thị mới - sẽ hình thành các tổ hợp công trình 
theo trục trung tâm nối ra Hồ Tây theo nguyên tắc 
đối xứng, tạo sự trang nghiêm, bề thế của khu 
trung tâm. Kết thúc trục trung tâm này là tổ hợp 
công trình công cộng, khách sạn, dịch vụ lớn, vừa 
là điểm nhấn cho trục trung tâm, vừa tạo cảnh 
quan cho Hồ Tây. 


Khu đô thị mới nằm ỏ phía Nam khu trung tâm 
được tổ chức theo hình thức quần thể cao tầng, biệt 
thự nhà vườn, hình thành các lô trục cây xanh vui 
chơi, giải trí kết hợp đường đi bộ và bể bơi, thể dục 
thể thao, bãi đỗ xe... Các khu vực cải tạo xây dựng 
có tầng cao bình quân 2,5 - 9 tầng. 


Về quy hoạch mạng lưới giao thông, mạng lưới 
chính thành phố, liên khu vực và đường khu vực 
trong toàn bộ dự án tuân thủ hướng tuyến, vị trí 
tuyên và quy mô mặt cắt ngang đường trong quy 
hoạch chung thành phố và quy hoạch chỉ tiết các 
quận, huyện liên quan đã được phê duyệt. Điều 
chỉnh để dịch chuyển vị trí tuyến đường phia Bắc 
trục trung tâm hành chính (nối từ Công viên Hữu 
Nghị ra Đường Lạc Long Quân) khoảng 78 m về 
phía Nam. 


Mạng đường phân khu vực có mặt cắt ngang 
rộng từ 25 - 30m, lòng đường 4 làn xe (4 x 3,75m), 
vỉa hè mỗi bên rộng 5 - 7,öm. Mạng đường nhánh 
nằm trong khu vực trung tâm được nghiên cứu cụ 
thể ỏ giai đoạn thiết kế quy hoạch chỉ tiết, có thể 
bổ sung, điều chỉnh trên cơ số tuân theo quy chuẩn 
và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Bãi đỗ xe được 
xác định cụ thể khi lập các dự án đầu tư xây dựng 
(cô thể xây dựng thành gara cao tầng hoặc ngầm) 
để đáp ứng yêu cầu và phủ hợp với quy hoạch chỉ 
tiết được duyệt. Đường sắt đô thị bế trí trên tuyến 
Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đường vành 
đai II và Đường Phạm Văn Đồng. Vị trí đỗ chính 
xác định trong dự án xáy dựng các tuyến đường sắt 
đô thị. Mạng lưới xe buýt công cộng với các điểm 
đỗ được thiết kế kết hợp với thiết kế vỉa hè của các 
tuyến đường phố. Các điểm nút giao thông trọng 
yếu khác được xác định cụ thể theo dự án riêng. 


Theo Tiến sĩ - Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, 


Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, quy hoạch chỉ 
liết này đã xác định được quỹ đất hiện có, đề xuất 
quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch mạng lưới hạ 
tầng kỹ thuật đồng bộ, có sự khớp nổi cao, bảo 
đảm cho sự phát triển bền vững giữa đô thị mới và 
khu dân cư cũ. Ngoài ra việc tổ chức không gian 
kiến trúc, cảnh quan cho khu vực phía Tây Hồ Tây 
theo hướng hài hòa giữa công trình và thiên 
nhiên. Từ đó, để xuất được danh mục các dự án 
đầu tư phát triển nhằm thu hút và khuyến khích 
các nguồn lực trong và ngoài nước... Trên cơ sỏ 
liễm năng ấy, xây dựng một khu đô thị mới hiện 
đại, một trong những trung tâm lớn của Thú đô, 
phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể Hà 
Nội đến năm 2020. 


(Bảo Hà Nội mới, 2-2005) 


2. Quy hoạch vùng Đông Bắc thành phố và 
khu công nghiệp tập trung Gia Lâm 


Vùng Đông Bắc thành phố gồm 9 xã và 3 Thị 
trấn Gia Lâm, Đức Giang, Sài Đồng thuộc Huyện 
Gia Lâm với tổng số dân 111.760 người, có diện 
tích 3.883ha. 


Về giao thông hiện có các tuyến đường: đường 
bộ (đường 1A) và đường sông đi các tỉnh phía Bắc, 
Đường 5 đi Hải Phòng, Quảng Ninh, và Đường số 2 
đi Lào Cai, Đường số 3 đi Thái Nguyên; đường sông 
có Sông Đuống và đường không có Sân bay Gia 
Lâm (đường băng dài 2.000m rộng 15m) đáp ứng 
cho các loại máy bay nhỏ và vừa. 


Các công trình kiến trúc nghèo nàn, các khu 
công nghiệp và tập thể cơ quan xuống cấp, thiếu 
các công trình sinh hoạt văn hóa nghỉ ngơi, vui chơi 
giải trí. Các công trình công nghiệp, kho tàng cũng 
chưa khai thác triệt đế quỹ đất hiện có (cụm hoá 
chất - xăng dầu Đức Giang) và một số nhà máy, xí 
nghiệp tập trung khu vực Thị trấn Sài Đồng). 


Việc cụng cấp điện hiện nay lấy từ trạm biến 
thế trung gian Gia Lâm và trạm cắt Gia Lâm: 35KV 
và 110KV. 


Về cấp nước, riêng Thị trấn Gia Lãm có hệ thống 
cấp nước với công suất nhỏ mới đáp ứng được 
khoảng 50% nhu cầu dùng nước của dân thị trấn, 
các khu vực khác sử dụng nước giếng khoan và xử 
lý cơ học không đảm bảo yên cầu vệ sinh. 


Hệ thống thoát nước theo kênh mương về Sông 
Cầu Bây và Sông Bắc Hưng Hải. Trong khu vực còn 
có đường ống dẫn dầu đi ngầm từ Tổng kho xăng 
dầu Đức Giang tới Sân bay Nội Bài, Cảng Đông Trù 
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và đi Quảng Ninh. 


Giao thông đường sắt hiện nay có ga hành 
khách và hàng hoá cho các tỉnh phía Bắc trước khi 
vào Hà Nội. Giao thông đường bộ có bến xe liên 
tỉnh quy mô nhỏ. 


Trong quy hoạch tổng thể của thành phố đã 
xác định: 


- Hình thành tuyến giao thông đường bộ nối tiếp 
từ nút giao thông lập thể (dự kiến) tại ngã ba Cầu 
Chưi lên vùng Cổ Loa và tuyến đường bộ được cải 
tạo trên cơ sở Cầu Long Biên nối liền với đường 1A 
và tuyến Đường 5 kéo dài qua Sông Đuống đi Sân 
bay Nội Bài. 

- Tuyển đường vành đai thành phố gồm đường 
sắt và đường bộ nổi hữu ngạn và tả ngạn Sông 
Hồng thông qua Cầu Thanh Trì để khép kín đầu mối 
giao thông đường sắt và đường bộ, đảm bảo nhụ 
cầu vận tải và giao thông đối ngoại. 


- Sân bay Gia Lâm: được khai thác phục vụ cho 
các tuyến bay nội địa. Dựa vào đó, quy hoạch vùng 
Đông Bắc thành phố sẽ nhằm: 


- Tôn trọng tối đa và hợp lý hiện trạng sử dụng đất. 


- Đầu tư chiều sâu các cơ sở công nghiệp, kho 
tàng hiện có được giư lại. 


- Nâng mật độ xây dựng, cải tạp chỉnh trang các 
khu tập thể cơ quan, viện nghiên cứu được giữ lại. 


- Đầu tư thêm các công trình văn hoá nghỉ ngơi. 


- Tổ chức mạng lưới chính đô thị với khoảng cách 
500 - 1.000m tạo thành các mảng dân dụng, cây 
xanh, công nghiệp và một số trung tâm công cộng. 


- Tạo bộ mặt kiến trúc hai bên Đường 5 và 
Đường 1A 


Giải pháp quy hoạch cụ thể tập trung vào việc 
mở rộng và nổi liền 3 thị trấn bằng Đường 5 và 
Đường 1A tạo thành một vùng đô thị hoá đến năm 
2010 với tổng số dân 11 vạn người, tạo một khu 
công nghiệp lớn có quy mô khoảng 250 ha nằm kế 
cận với các tuyến đường vành đai thành phố, có ga 
đường sắt phục vụ khu công nghiệp, ga hành khách 
vốn được đặt tại Ga Gia Lâm hiện nay và Sân bay 
Gia Lâm sẽ có cửa đi và đến phía Đường Nguyễn 
Văn Cừ. 

Quá trình đô thị hoá cả vùng này phải đắm bảo 
hoàn chỉnh và mở rộng 3 thị trấn hiện có dọc theo 
các Đường 1A và Đường Quốc lộ 5 để hoàn chỉnh 
kiến trúc các trục Đường Nguyễn Văn Cử, 1A, Quốc 
lộ 5. 


- Khu vực Ngọc Thuy: bao gồm khu công 
nghiệp, kho tàng của quân đội, học viện hậu cần, 
một số khu tập thể cơ quan. 


- Khu vực Thị trấn Gia Lâm: Mở rộng xuống tới 
Đường Nguyễn Văn Cừ với số dân: 27.000 dàn, bao 
gồm cả ga cụt Gia Lâm mở rộng về phía Bắc với 
chức năng thị trấn giao dịch, thương mại đầu mối 
giao thông. 


- Khu vực Thị trấn Đức Giang: Mở rộng thêm dọc 
theo Đường 1A về phía Đông Nam và một phần tiếp 
giáp với Khu Ngọc Thụy mang tỉnh chất là thị trấn 
công nghiệp kho tàng. 


- Khu vực Thị trấn Sài Đồng: Mở rộng chủ yếu 
về phía Tây Nam (khu công nghiệp Hanel hiện nay) 
với chức năng thị trấn công nghiệp chế tạo, lắp ráp 
chính xác. 


Quy hoạch khu công nghiệp tập trung Gia Lâm: 


Khu công nghiệp này nằm trên địa phận 4 xã: 
Giang Biên, Hội Xã, Việt Hưng, Thượng Thanh ở 
cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội. phía Đông Bắc giáp các 
làng xóm dọc Đê Sông Hồng, phía Tây Bắc: là giới 
hạn an toàn phếu bay của Sân bay Gia Lâm, phía 
Tây Nam: là mương thoát nước cho toàn bộ vùng 
Bắc Đường 5 - Nam Sông Đuống. 


Khu vực có diện tích trên 700ha là đất đai của 4 
xã thuộc Huyện Gia Lâm, ngoài ra một phần đất Thị 
trấn Sài Đồng và Thị trấn Đức Giang đã có xày 
dựng các cơ sở sản xuất, đơn vị quân đội, cơ quan 
và nhà ở của dân, một số công trình mới xây dựng 
chất lượng có khá hơn. Mật độ xây dựng nói chung 
khoảng 30 - 50%. 


Tại khu vực Thị trấn Đức Giang, hầu hết là nhà 
1 - 2 tầng chất lượng trung bình trừ một số công 
trình mới xây phía mặt Đường 1. Ở Thị trấn Sài 
Đồng: các công trình xây dựng cũ đã xuống cấp, 
một số công trìnr mới cải tạo xây dựng tập trung ở 
phía Đường 5. Ngoài ra, trong các làng xóm là nhà 
một tầng, mật độ xây dựng dưới 30%. Các công 
trình phục vụ công cộng như trường học, trụ sở uỷ 
ban, trạm y tế, v.v... đều có quy mô nhỏ. Do chủ yếu 
sống bằng nông nghiệp nên trong khu vực không 
có các cơ sở sản xuất, kho tàng mà chỉ có các trạm 
thí nghiệm và trại chăn nuôi phục vụ nông nghiệp. 


Về giao thông hiện có Quốc lộ 1A (phía Tây 
Bắc), Quốc lộ 5 (phía Đông Nam), đường đê ven 
Sông Đuống và một sô đường nhỏ khác. 

Về thoát nước có hệ thống mương tiêu thuỷ 
nông Sông Cầu Bây dài 5km, chảy theo hướng Tây 
Bắc - Đông Nam thoát nước cho lưu vực khoảng 
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1.5000na. 


Về cấp điện: hiện có trạm biến áp 110/35/10KV 
Gia Lâm với một may biến áp có dung lượng 25.000 
KVA, trạm này được cấp điện từ trạm 110KV Đông 
Anh. ngoài ra còn có tuyến điện 35 KV đi Hải Hưng 
chạy qua đồng thời tuyến 110 cấp cho Hanel cũng 
đi theo hành lang này. 


Tại khu vực này đã có một số dự án đầu t/ như: 


- Dự án xây dựng công nghiệp tập trung 40ha 
(Đài Loan) vị trí phía Sông Cầu Bây. 


- Dự án cấp nước sinh hoạt cho khu dân dụng 
toàn vùng Gia Lâm (Nhật) xây nhà máy cấp nước 
công suất thiết kế 60.000m3/ngày, trước mắt đạt 
30.000m3/ngày (nằm ở phía Tây Nam ô đất dự kiến 
xây dựng công nghiệp). 


Nhin chung đây là khu vực có đủ các điều kiện 
thuận lợi để xây dựng một khu công nghiệp với các 
yếu tố: Giao thông có đường bộ, đường sắt, đường 
thuỷ, đường hàng không, có vị trí ở cách trung tâm 
không xa thành phố (dưới 10km), có điều kiện địa 
chất tốt và ít phải di đân giải phóng mặt bằng. 

Khu công nghiệp này nằm ở cửa ngõ Đông Bắc 
của thành phổ, có sự liên hệ thuận tiện với cảng lớn 
Hải Phòng, Cái Lân, với các sân bay Quốc tế và nội 
địa. 


Tỉnh hình sử dụng đất hiện nay như sau: 


- Cơ quan 8,53 ha 
- Quân đội 5,9 ha 
- Công trình công cộng 1,46 ha 
- Nhà ở và làng xóm 58,2 ha 
- Xí nghiệp công nghiệp 25,3 ha 
- Nghĩa trang 2.46 ha 
- Đãt canh tác, các loại 551 ha 
- Áo mương hồ 87,15 ha 
- Các loại đất khác 1,0 ha 
Cộng 737 ha 


Tại khu công nghiệp này có dự kiến xây dựng 
khoảng 250 dến 300 xí nghiệp với số nhân lực tại 
mỗi xí nghiệp 250 - 300 lao động (trong đó: 5% 
quản lý kỹ thuật bậc cao). 


Về yêu cầu cung cấp điện sẽ xây dựng trạm biển 
thể mới: 110/20KV với 3 máy 40.000KVA/1máy. 

Về cấp nước sẽ xây dựng nhà máy công suất 
30.000m3/ngày đêm. 


Phương hướng quy hoạch của khu vực này có 
tính đến khả năng do chuyển hành lang điện để 


khai thác đất được nhiều hơn cho xây dựng đô thị, 
chuyển đổi chức năng sử dụng đất một số đơn vị 
theo hướng phục vụ công nghệ (công nghiệp địa 
phương và các cơ sở đào tạo dạy nghề). Phía Đức 
Giang sẽ dành một phần đất phải triển công nghiệp 
địa phương, tổ chức dải đất xanh cách ly kết hợp với 
hành lang kỹ thuật (gồm đường - mương thoải nước 
cách ì\y điện và cây xanh), chú ý việc bảo đảm an 
toàn cho phễu bay của Sân bay Gia Lâm, tạo hành 
lang an toàn cho tuyến Ông dẫn đầu Quốc gia 
(rộng khoảng 100m) và có tính đến khả năng đưa 
tuyến đường này vào Ga Gia Lâm theo hướng này. 

Song song với việc hình thành trên 300ha công 


nghiệp tập trung sẽ cần 140 - 2.000 đất dân dụng 
cho khoảng 3,3 vạn lao động. 


Với phương hướng quy hoạch đó, việc sử dụng 
đất đai như sau: 


+ Tổng diện tich đất: 879,36 ha 

Trong đó: 

- Đất đân dụng 318,23 ha 

- Đất công nghiệp địa phương + đào tạo 
81,81 ha 

- Đất công nghiệp kỹ thuật cao 360,86 ha 


- Đất hành lang kỹ thuật (đưởng - mương 
thoát nước - cách ly điện 48,84 ha 


63,682 ha 


Các đường giao thông được khai thác để đảm 
bảo hoạt động của khU vực này, gồm: 


- Đất giao thông đối ngoại 


- Đường bộ: 


Vành đai đường hộ: chạy ở ranh giới phía Đông 
Bắc ô đất. 


Đường cấp một đồ thị: kết hợp đổi ngoại là 
Đường 5, Đường 1. 


Đường chính đô thị: (cấp I và cấp II) phục vụ dân 
đụng và công nghiệp, 


Đường chính khu vực. 
- Đường sắt: 


Ga Thượng Đồng nằm trên vành đai đầu mối 
phục vụ công nghiệp là chủ yếu. Bỏ nhánh đường 
sắt hiện có theo Đường 5 về phía Ga Gia Lâm. 

Dự kiến. 

Tách đường sắt từ Phú Thụy về thẳng Ga 
Thượng Đồng (tránh giao cắt trên đường 5 và đảm 
bảo an toàn bay). 


Từ Ga Thượng Đồng một nhánh theo hành lang 
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ống dẫn dầu về Gia Lâm, nhánh còn lại qua Sông 
Đuống đến Yên Viên, 


Bỏ qua đoạn Yên Viên - Gia Lâm nhằm tách 
đường sắt và đường bộ không đi chung cầu. 


Đường thuỷ: Dự kiến xây dựng thêm một cảng 
nhỏ trên Sông Đưỡng phia cuối khu công nghiệp 
tập trung. 


Đường hành không: Cải tạo, nâng cấp Sân bay 
Gia Lâm để phục vụ các chuyến bay trong nước. 


Tổ chức thoát nước cho khu vực gồm: 
Hướng thoát về Sông Cầu Bây. 
Dự kiến cần 25 - 30 hồ điều hoà. 


Mương thoát nước chính theo hướng Tây Bắc 
xuồng Đông Nam dự kiến rộng 30m. 


Thoát nước theo chế độ tự chảy. 


Điều kiện không tự chảy được bố trí một trạm 
bơm ở cuối nguồn giáp Đê Sông Hồng để bơm ra 
sông. 


Quy hoạch cấp điện: 


Nâng cấp trạm 110KV Gia Lâm từ mội máy 
25.000KVA lên 3 máy 40.000KVA máy phục vụ cho 
Thị trấn Gia Lâm - Đức Giang - Thượng Thanh. 


Xây dựng một trạm mới 110/20KV nguồn từ Phả 
Lại về thông qua trạm Phố Nối. Dự kiến 3 máy 
40.000KVA/1 máy phục vụ cho khu công nghiệp 
tập trung - Thị trấn Sài Đồng và vùng Long Biên - 
Thạch Bàn. 


Quy hoạch cấp nước: 


Để phục vụ cho khu công nghiệp tập trung Gia 
Lâm dự kiến xây dựng 2 nhà máy nước với công 
suất 30.000m3/ngày đêm. Trong giải pháp thiết kế 
tách thành 2 nhà máy công suất 15.000m3/ngày 
đêm để phù hợp với thực tế đầu tư và quy mô đất 
đai không qúa lớn. 


- Nguồn nước: Hệ thống giếng khoan dự kiến 2 
khu vực. 


Dọc hành lang kỹ thuật 
Bãi giếng ngoài Đề Sông Đuống. 


Theo tài liệu của liên đoàn địa chất II, Cục khí 
tượng thuỷ văn, Bộ Công nghiệp nặng đã dự báo trữ 
lượng nước ngắm khu vực Gia Lâm 
400.000m3/ngày, đảm bảo cho việc cấp nước bằng 
nguồn nước ngầm có cơ sở hoạt động tốt. 


Tổ chức vệ sinh môi trường và thoát nước bẩn: 


- Hai giải pháp thoát nước bẩn đều phải xử lý 
trước khí thoát nước vào hệ thống chung. 

Xử lý tập trung: Toàn bộ 350 ha thu về một khu 
vực gần Cầu Bây để xử lý. Giải pháp này không phù 
hợp với thực tế đầu tư, quy mô chiếm đất lớn, kinh 
phí ban đầu quá lớn. 

Xử lý phân tán: Theo từng cụm và từng nhà máy 
cho phép khắc phục được những nhược điểm nêu 
trên, 

- Rác thải được thu gom đưa về nơi xử lý tập 
trung của thành phố. 

Mạng lưới thông tin liên lạc: 

Dự báo nhu câu điện thoại, điện bảo trong khu 
vực công nghiệp tập trung: khoảng 6.000 số. 

Các loại xí nghiệp công nghiệp xây dựng tại khu 
vực này bao gồm: 

Các xí nghiệp Việt Nam trong Quốc doanh và 
ngoài Quốc doanh. 

Các xí nghiệp liên doanh Việt Nam và nước ngoài. 

Các xi nghiệp vốn của nước ngoài. 

Các xí nghiệp chế xuất. 

Vốn xây dựng công nghiệp sẽ được khai thác từ 
các nguồn: 

- Vốn liên doanh với nước ngoài. 

- Vốn vay dài hạn có ưu đãi. 

- Vốn của Nhà nước. 

- Vốn nước ngoài 100%. 

- Vốn huy động trong dân bằng các hình thức cổ 
phiếu, trải phiếu. 

3. Quy hoạch khu xây dựng tập trung Trung 
Hoà - Nhân Chính 

3.1. Vị trí giới hạn nghiên cứu 

Quy mô: 65,27 ha thuộc địa phận hai Xã Trung 
Hoà và Nhân Chính - Huyện Từ Liêm 

Đông Bắc: giáp Sông Tô Lịch. 

Đông Nam: giáp Làng Nhân Chính - trực Đường 
Láng Hạ - Thanh Xuân. 

Tây Nam: giáp đường quy hoạch nối liền với 
Đường 8. 

Tây Bắc: giáp khu xây dựng tập trung Yên Hoà 
- Trung Hoà. 

3.2. Hiện trạng kiến trúc: bao gồm hai khu vực 


Làng xóm cũ và một số trường đào tạo ở ven 
Sông Tô Lịch. 
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Khu cấp mới theo quy hoạch gồm nhà ở, quân đội. 


Tình hình xây dựng lộn xôn chắp vá từ năm 1985 
trở lại đây đã hạn chế cấp đất và dự kiến cấp cho 
38 đơn vị có nhu cầu xây dựng nhà ở, nhưng thực 
chất chỉ mới có 8 đơn vị xây đựng và 5 đơn vị có 
người ở. 

Nhìn chung công trình nghèo nàn chủ yếu là nhà 
một tầng cấp 4 có một vài công trình 3 và 4 tầng. 


3.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 


a} Giao thông: Liên hệ với đường thành phố 
(Đường Láng) bằng tuyến đường qua Cầu Trung 
Kính ở phía Bắc và qua Cầu Mọc ở phía Nam. 


Các tuyến đường chính trong khu vực hiện chỉ có: 
- Đường rải đá ven Sông Tô Lịch rộng 3 - 4 mét 


- Đường lát tấm bê tông từ Cầu Mọc vào Sư 
đoàn phòng không 361 rộng 5 - 6 mét. 


- Đường liền Xã Trung Kính đi Mỹ Đình nằm giáp 
phía Bắc khu vực nghiên cứu có bề rộng 5 - 6 mét. 


Còn lại là các đường ngõ xóm nhỏ hẹp hoặc các 
đường đất mới hình thành do một số cơ quan được 
cấp đất vào xây dựng. 


b) Cao độ nền và hệ thống thoát nước 


Trong phạm vi nghiên cứu có khoảng 1/3 diện 
tích khu vực nằm giáp Sông Tô Lịch là đất làng xóm 
có từ lâu đời (Thôn Hoà Mục và Trung Kính 
Thượng) với độ cao trung bình 6 - 7 mét. 

- Có khoảng 10 ha là đất cấp cho các cơ quan 
đợn vị quân đội xây dựng nhà ở và trụ sở như: 
Trường Thương binh xã hội, xí nghiệp vận tải gia 
cầm, Sở quản lý ruộng đất, Sư đoàn 361 v.v... hiện 
đã và đang san nền với cao độ trung bình 6,0 - 6,5; 
còn lại khoảng 30 ha là đất ruộng đang canh tác có 
độ cao 4.5 - 5m. 


e) Về hệ thống thoát nước 


Một phần Làng Trung Kính Thượng và Thôn Hoà 
Mục nằm ven Sông Tô Lịch được thoát ra Sông Tô Lịch 
bằng các đường cống nhỏ cục bộ d = 300 - 400mm. 


Phần làng còn lại thoát ra phía ao hồ ruộng 
trũng ở phía Tây Nam làng rồi theo hệ thông thuỷ 
lợi thoát ra Sông Tô Lịch. Trường hợp mức nước 
Sông Tô Lịch cao thì trạm bơm để tưới tiêu kết hợp 
Trung Hoà hiện có ở phía Tây Bắc Làng Trung Kính 
Thượng sẽ hỗ trợ để tiêu ra, công suất trạm bơm 4 
máy 800m3¡h. 


Các khu vực mới xây dựng và phần đồng ruộng 
còn lại ở phía Tây Nam Làng Trung Kính Thượng 


hầu như chưa đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước. 
Các đơn vị xây dựng mới chỉ đầu tư xây dựng hệ 
thống thoát nước bên trong công trình rồi thoát nhờ 
hệ thống thuỷ lợi. 


- Hai tuyên mương thoát nước, thành phố cho 
đào từ những năm 1979 - 1980 là Mương Trung 
Kinh - vành đai Nam Thăng Long và mương Mễ Trì 
- Hoà Mục với mặt cắt B = 6 - 10m; B = 12 - 20m 
hiện tại vẫn là các trục mương tiêu thoát nước chính 
cho khu vực này kể cả các khu đã xây dựng và 
đồng ruộng. Hướng thoái chính của 2 tuyến mương 
này hiện tại ra Sông Nhuệ (nhờ các Mương Trung 
Văn và Phú Đô) vì đoạn cuối của hai tuyển mương 
này do cắt qua làng nên chưa được thi công nối với 
Sông Tô Lịch. 


d) Thoát nước bẩn và vệ sinh 


Một số trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như 
trưởng công nhân xây dựng quản lý kinh tế Nhà 
nước v.v... xây dựng nằm trong làng, sát Sông Tô 
Lịch đều đã xáy dựng hệ thống thoát nước bẩn bên 
trong gồm bể tự hoại, hệ thống rãnh, cống để thoái 
ra Sông Tô Lịch. Còn lại các khu vực khác đều 
chưa có hệ thống thoát nước bẩn ở bên ngoài (các 
công trình mới xây dựng cũng chỉ đầu tư xây dựng 
ở bên trong) nên đều thoát chung ra ao ruộng trũng 
như việc thoát nước mưa. 


Về rác, chỉ có mội số đơn vị hợp đồng với công 
ty môi trường đến thu dọn, còn lại phần lớn dân cư 
(nhất là trong tàng) đều đổ rác ra các khu vực ao 
trũng ở lân cận nên không đảm bảo vệ sinh. 


e) Cấp nước 


Dọc theo đường làng ở phía Đông khu vực 
nghiên cứu hiện có đường ống cấp nước d 300mm 
cũ đường ống tuyến dẫn d 600mm (Mai Dịch - 
Trung Kính) mới xây dựng trong chương trình hợp 
tác với Phần Lan. Nhìn chung chỉ có khu vực Làng 
Trung Kính Thượng và Thôn Hoà Mục là có hệ 
thống đường ổng cấp nước đến từ đường ống 
d30mm ở Đường Láng vượt Sông Tô Lịch sang với 
tiết điện ống đ40 - 100mm. Đáng kể là tuyến ống 
d100mm từ Cầu Trung Kính vào để cấp cho Trường 
cán bộ thương binh xã hội và tuyến ống d 100mm 
chạy sâu vào trong Làng Trung Kính Thượng để 
cấp cho phần lớn dân cư ở khu vực này. 

Đơn vị quân đội (Sư đoàn 361) có trạm cấp nước 
cục bộ để cấp cho bản thân đơn vị. Còn lại các cơ 
quan được cấp đất xây dựng nhà ở hiện đang xây 
dựng thì chưa có hệ thống cấp nước. 


ƒ) Hệ thống cấp điện 
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- Trong phạm vì nghiên cứu hiện có 6 trạm biến 
áp với tổng công suất 1.450KVA trong đó có 3 trạm 
công cộng 710KVA còn lại là trạm chuyên dùng. 
Nguồn cao thế được cấp từ đường dây 6KV dọc 
Đường Láng do Trạm Thượng Đình kéo lên. 


- Dọc theo ranh giới phía Tây Nam là tuyến dãy 
110KV từ Nghĩa Đô đi trạm Thành Công. 


Đánh giá chung: 


- Cần đầu tư xây đựng hạ tầng kỹ thuật kể cả 
đường sá thì mới đáp ứng được yêu cầu xây dựng. 


- Hệ thống cấp điện cho công cộng còn quá thấp 
trong khi hệ thống điện cao thế từ Thượng Đình lên 
không còn khả năng cấp thêm. Theo quy hoạch, 
nguồn điện cấp cho khu vực này là Trạm Thanh 
Xuân chưa xây dựng xong. 


- Còn hệ thống khác có thể cải tạo xây dựng 
phát triển trên cơ sở tận dụng hệ thống hiện có, 


Nhìn chung, đây là khu vực có điều kiên địa chất 
tốt, thuận lợi cho xây dựng nhà cao tầng, phải di 
dân cải tạo kết hợp với xây dựng mới, có đường thi 
công thuận lợi từ hai hướng: qua Cầu Trung Kính và 
Công Mọc, gần các nguồn nước, điện thành phổ và 
Quốc gia. 


A. Quy hoạch kiến trúc 
1. Quan điểm lập quy hoạch 


- Đảm bảo chỉ tiêu đất tiểu khu theo tiêu chuẩn 
quy phạm có xem xét tới tình hình thực tế sử dụng. 


- Tạo phố có lõi xanh thông thoáng, để đỗ xe, 
vui chơi và có thể xử lý kỹ thuật, 


- Tăng mật độ xây dựng đất ở và đường nội bộ 
để cải thiện điều kiện sống. 

- Tôn trọng hợp lý hiên trạng sử dụng đất và các 
yếu tố đã được quy hoạch tổng thể xác định. 


- Giải pháp quy hoạch đa dạng phù hợp với 
nhiều đối tượng có nhu cầu đầu tư. 


2. Quy hoạch sử dụng đất 


Dựa trên cơ cấu quy hoạch 1/5000 được chọn 
tàm cơ sở để quy hoạch chỉ tiết sử dụng đất 1/2000. 
khu vực nghiên cứu được phân thành hai tiểu khu 
nhà ở. 

- Tiểu khu Á: điện tích 21,22 ha với tổng số dân 
10.610 người, tầng cao xây dựng bình quân là 4 
tầng với ý đồ tổ chức thành mạng đường phố - tạo 
thành nhóm ở nhỏ, trên một số các tuyến đường 
chính tiểu khu, khu vực, và thành phố có hình 


thành tuyến đường dịch vụ tư nhân và tập thể kết 
hợp với nhiều công trình nhà ở. Xây dựng cao tâng 
dọc theo các trục phố lớn. Các trung tâm thương 
nghiệp, hành chính, hai nhà trẻ mẫu giáo, trưởng 
phổ thông cơ sở cấp I - II được bố trí ở các vị trí 
đảm bảo bán kính phục vụ đồng đều và thuận tiện 
cho sử dụng. 


- Tiểu khu B- điên tích 23,38 ha với số dân 9.750 
người. Tầng cao xây dựng bình quân: 2,83 tầng chủ 
yếu là cải tạo hệ thống hạ tầng: làm đường, thoát 
nước, cấp nước, xây dựng hai công trình nhà trẻ, 
trường phổ thông cơ sở, khu cây xanh trên cơ sở tận 
dụng tối đa các khu đất trống còn lại trong làng 
xóm, kết hợp với một phần nhỏ xây dựng nhà ở mới 
cho hoàn chỉnh khu dân cư hiện có. 


- Ngoài các thành phần đất tiểu khu, dự kiến xây 
dựng thêm một số các công trình công cộng thành 
phố, công nghiệp không độc hại để giải quyết lao 
đông tai chỗ. 


Các cơ quan trường đào tạo được giữ lại và điều 
chỉnh ranh giới cho phù hợp với quy hoạch. 

B. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

1. Giao thông 

Các tuyến đường chỉnh cấp thành phố nằm sát 
khu vực nghiên cứu đã được xác định theo quy 
hoạch tổng thể bao gồm: 

- Đường Láng ở phía Đông. 

- Đưỡng phổ chính cấp II (từ Đường Quốc lộ 32 
xuống Quốc lộ 6) ở phía Tây. 

- Đường Láng Trung - vành đai Thăng Long 
phía Bắc 

- Đưởng Láng Hạ - vành đai Thăng Long phía Nam 

- Mạng lưới đường trong khu vực được hình 
thành trên cơ sở: 

Phân cấp đường chính, đường nhánh, đường 
liên khu để nối với các đường thành phố được phù 
hợp và thuận lội cho đi lại. 

Không ảnh hưởng tới các ô đất đã cấp cho các 
Cø quan xây dựng nhà ở hoặc trụ sở. 

- Mạng lưới đường gồm có các cấp đường sau: 

Đường khu vực mặt cắt 22m (mặt đường 12m) 
nối liễn từ khu nhà ở Trung Yên ở phía Bắc qua khu 
vực nghiên cứu đến Đường Hoà Mục - vành đai 
Thăng Long. 


kì 


Đường chính khu nhà ở, mặt cắt 17m (mặt 
đường 7m) gồm hai tuyến chính ven Sông Tô 
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Lịch và tuyến đường nổi tiếp với đường vào Sư 
đoàn 361. Tại các vị trí giáp các ô đất cấp không 
đủ chiều rộng thì có thể thu hẹp cục bộ vỉa hè 
còn 3 - 4m. 


Đường khu nhà ở, mặt cắt 13,5m (mặt đường 
5,5m) bao gồm các tuyến đường tạo ra mạng ô 
cờ chạy vuông góc hoặc song song với cấp 
đường kể trên. 


Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc đi lại cửa các nhóm 
nhà còn tổ chức các đường nhánh khu nhà ở với 
mặt cắt 10,5m (mặt đường 5,5m) vào sâu trong 
từng nhóm nhà, vừa đáp ứng yêu cầu giao thông, 
vừa phục vụ cho các xe chuyên dùng, vệ sình, cứu 
thương, cứu hoả có thể vào tới từng nhà. 


- Bến bãi đỗ xe: 


Trên các đường cấp thành phố đều có tuyến 
giao thông công cộng chạy qua và có điểm dừng xe 
phục vụ cho dân cư ở khu vực này. Còn tại các 
đường trong khu ở chủ yểu phục vụ cho phương 
tiện cá nhân nội bộ khu vực và các xe chuyên dụng 
phục vụ cho đô thị. 


Với số lượng xe ô tô tư nhân tính khoảng 
50xe!1.000 đân thì diện tích bãi đỗ xe cũng cần 
khoảng 2,5 - 3ha. 


- Theo dự tính có khoảng: 


30% sử dụng ga ra tư nhân hoặc gửi tại các cơ 
quan trong khu vực. 


30% bãi đỗ tập trung. 


30% bãi đỗ kết hợp các vùng cây xanh của từng 
nhóm nhà. 


10% có thể đỗ dọc đường có mặt cắt ngang và 
hè tương đối rộng không vào giờ cao điểm. 


- Các chỉ tiêu cơ bản về giao thông: 


Chiều dài đường 7 14km với mật độ 11km/km', 
chiếm 14,8% diện tích đất + đất dành chơ bãi đỗ xe: 
2,5 - 3ha chiếm 4%. 


- Mạng lưới đường trong khu vực chỉ phát huy 
được hết tác dụng khi các đường thành phố ở lân 
cận cũng đồng thời được xây dựng. Trước mắt chưa 
có điều kiện thì các tuyến đường này có thế mở đợt 
đầu = 1/2 mặt cắt quy hoạch. 

2. San đắp nên 

Nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu úng, ngập kết hợp 
với việc xảy dựng hệ thống thoát nước mưa tự 
chảy. Hướng dốc chính cửa nền dốc thoải về phía 
Mương Mẽ Trì - Hoà Mục ở phía Đông Nam. Các 


tuyến đường thường có độ đốc đọc ¡ = 0 - 2% và 
trong từng ô đất được san tạo mái dốc với ¡ = 4%0 
ra đường. 


- Cao độ san nền thấp nhất: 6,0. 
- Cao độ nền trưng binh: 6,5. 
- Cao độ nền cao nhất: 7,00. 


Có xét tới phù hợp với nền hiện có của các khu 
làng đã tồn tại từ lâu. Khối lượng đắp nền: 
477.92B8m (không tính khối lượng đắp trong các ô 
đất hoặc đã xây dựng của các cơ quan đơn vị nằm 
trong khu vực). 


3. Hệ thông thoát nước mưa 


- Khu vực nằm sát Sông Tô Lịch được thoái ra 
sông bằng cách xây dựng bổ sung thêm cống thoát 
trực tiếp ra sông. 


- Còn lại phần lớn được thoát theo hệ thống 
cống ra mương Mễ Trì - Hoà Mục và mương đường 
vành đai Nam Thăng Long. 


Để giải quyết nhu cầu thoát nước cần xây dựng 
5 trục cổng chính tiết diện đ800 - 1.500 mm với 
chiều dài khoảng 3,5km trong đó: 3 tuyến thoái ra 
Mương Mễ Trì - Hoà Mục, một tuyến thoát ra mương 
đường vành đai Nam Thăng Long, mội tuyến ra 
Sông Tô Lịch. Đối với Mương Mễ Trì - Hoà Mục đề 
nghị đầu tư xây dựng tiếp đoạn cắt qua Thôn Hoà 
Mục để nối với Sông Tô Lịch. 


- Khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước mưa: 


Đường cống d = 1.500mm: 750m 
Đường cống d = 1.250mm: 840m 
Đường cống d = 1.000mm: 700m 
Đường cống đ = 800mm: 1.830m 
Đường cống d = 600mm: 1.830m 


4. Hệ thống cấp nước 


- Chỉ tiêu dùng nước lấy theo quy hoạch chủ đạo 
tương ứng với mức nước sinh hoạt: 180lingười/ ngày. 


- Căn cứ vào đối tượng dùng nước theo yêu cầu 
quy hoạch xác định tổng lượng nước trưng bình 
khoảng 8.000m2/ ngày đêm. 


- Nguồn nước: Được cấp từ nguồn nước của 
thành phố qua các đường ống tuyến dẫn đã và sẽ 
xây dựng ở tân cận: Các đường ống dô00 - 400 mm 
ở phía Bắc (dọc theo Đường Trung Kính - Vành đai 
Nam Thăng Long), d 400mm ở phía Nam (dọc 
Đường Láng Ha, Hoà Mục - Vành đai Nam Thăng 
Long). Trước mắt mới có đường ống d 600m, Mai 
Dịch - Trung Kính ở phía Bắc. 
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- Mạng lưới phân phối: được đặt theo mạng 
đường quy hoạch trên cơ sở hình thành các trục 
ống phân phối chính đ 160mm và nhánh d 110 - 
90mm tạo thành các mạch vòng khép kin để hỗ trợ 
lẫn nhau khi cần thiết. 


Khối lượng xây đựng hệ thống cấp nước: 


Đường ống d = 225mm: 120m 
Đường ống d = 160mm: 2.150m 
Đưởng ống d = 110mm: 3.200m 
Đường ống d = 90mm: 1.510m 


5. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 


- Lâu đài hệ thống thoát nước bẩn là hệ thống 
cống riêng. Trước mắt sử dụng hệ thống cống nửa 
riêng, nửa chung với nước mưa. 


- Nước bẩn của từng cóng trình được xử lý qua bể 
tự hoại trước khi xả ra hệ thống cống ở bên ngoài, 


- Các nhà thấp tầng dạng biệt thự hoặc dân 
tự xây thì bể tự hoại xây dựng riêng cho từng 
công trình. 


- Các nhà cao tầng hoặc xây dựng hợp khối có 
thể xây dựng bể tự hoại chung cho từng đơn nguyên. 


- Hệ thống cống (hoặc rãnh đón) d 300mm được 
xây dựng trên hè dọc theo đường để thu đón toàn 
bộ nước từ các bể tự hoại thoát ra, dẫn về một số vị 
trí mà giai đoạn trước mắt có thể xả tạm vào hệ 
thống cống thoát nước mưa của khu vực. 


Về lâu dài sẽ xây dựng tiếp các đường công 
bao từ các điểm xả tạm này để dẫn nước bẩn về 
trạm bơm dự kiến xây dựng Ở góc phía Bắc khu 
nhà ở (giáp phía Tây Bắc, Làng Trung Kính 
Thượng). Trạm bơm này phục vụ cho cả các khu 
nhà ở Trung Yên, Yên Hoà ở phía Bắc kể cận với 
trạm bơm. Từ trạm bơm nước được đưa tới trạm xử 
lý của thành phố. 


Khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước bẩn: 
(tính cho giai đoạn trước mắt xả tạm vào hệ thống 
cống nước mưa). 


- Xây dựng cống bê tông d 300mm: 2.247m 


- Xây dựng rãnh đậy nắp đan B = 300mm: 
5.862m. 

Về vệ sinh thu gom rác: để đảm bảo vệ sinh 
môi trường cho khu ở mới vấn để được đặt ra 
phải thu gom được rác thải và phế liệu của các 
công trình trong khu vực để vận chuyển đi nơi 
khác. Để thuận lợi cho người sử dụng cũng như 
công ty môi trường có điều kiện thu dọn được (ốt, 


thi hệ thống tập trung và gom rác của từng khu 
vực cần được xác định cụ thể phù hợp với từng 
đối tượng. 


- Đối với nhà ở cao tầng dự tính xây dựng hệ 
thống đố rác từ trên tầng cao xuống bể và xe rác 
trực tiếp vào lấy mang đi. 


- Đối với các cơ quan, trụ sở, khách sạn, cần xây 
bể chứa rác trong ô đất được cấp và hợp đồng với 
các công ty môi trường thu dọn hàng ngày. 


- Đối với nhà thấp tầng của khu vưc xây mới 
đặt các thùng rác với dung tích xấp xỉ 1m3 cự ly 
phục vụ không quá 100m để cho các hô tự mang 
ràc ra đổ. 


- Đối với khu vực cũ làng xóm cải tạo theo quy 
hoạch sử dụng hình thức xe chở rác đi thu gom theo 
giờ cố định và các hộ dân đổ rác trực tiếp vào xe. 
Lượng rác tính toán theo đầu người: 
0,7m3/người/năm. Tại các công trình công cộng, cơ 
Quan v.v... dự tính 0,5m3/ngày. 


- Số lượng thùng rác dự kiến đặt cho khu vực 
xây mới: 16 thùng. 


6. Hệ thống cấp điện 


- Chỉ liêu dùng điện tính toán. 


Nhà ở cao tầng, thấp tầng: 2.5kw/hộ 
Nhà trẻ, mẫu giáo: 150w/chảu 
Trường học: 90W/học sinh 
Công cộng thành phố: 500w/chỗ 
Công cộng tiểu khu: 60w/chỗ 
Chiếu sáng đèn đường: 12kw/km 


Với các công trình dự kiến xảy dựng trong khu vực 
xác định được tổng công suất tính toản. 7.436kw. 


- Hướng và nguốn điên cao thế: 


Theo quy hoạch được cấp từ trạm trung gian 
110kW Thanh Xuân dự kiến xảy dựng ở phía Tây 
Bắc cách khoảng †km thông qua trạm cắt dự kiến 
xây dựng nằm ở góc phía Bắc của khu vực. Trạm 
cắt này sẽ cắt chung cho các nhà ở Trung Yên, Yên 
Hoà nên sẽ giảm được hành lang và các lộ xuất 
tuyển từ trạm 110kV Thanh Xuân ra, đồng thời đảm 
bảo cấp điện an toàn hơn. 


Trường hợp có nhu cầu dùng điện trước khí xây 
dựng xong Trạm Thanh Xuân thi có thể cấp tạm từ 
trạm trung gian Thành Công bằng cách cải tạo lại 
đường đây cao thế dọc Đường Láng. 


- Trạm và mạng lưới phân phối: 
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Các cơ quan đơn vị xây dựng trạm chuyên dùng 
thì được đấu vào đường dây cao thế sẽ xây dựng 
trong khu vực. 


Các nhu cầu công cộng. nhà ở, dân sinh được 
cấp từ các trạm công cộng. Ngoài hai trạm hiện có 
còn tồn tại theo quy hoạch cần xây dựng thêm 1 
trạm biến thế với tổng dung lượng 8.160KVA. 

- Mạng lưới hạ thế sử dụng dây cáp bọc nhựa 
đi nổi kết hợp cùng chung cội với hệ thống chiếu 
sảng đường. 


Khối lượng xây dựng: (tính theo phương án cấp 
điện từ trạm cắt của Trạm Thanh Xuân) 


Xây mớt 13 trạm: 8.160KVA 
Cáp ngầm có thiết diện 240mrrˆ: 1,5km 
Trạm cắt: 1 trạm 
Đường dây cao thế AC 185mm: 2,5km 


Đường dây hạ thế chiếu sáng sinh hoạt: 3,5km 
Đường dây hạ thế chiếu sáng đường: 12km 


Khối lượng cáp ngầm, trạm cắt: dự tính xây dựng 
chung để cấp điện cho cả các khu nhà ở Trung 
Yên, Yên Hoà. 


4. Quy hoạch Khu nghỉ ngơi giải trí Sóc Sơn 


Sóc Sơn có vùng bán sơn địa duy nhất của Hà 
Nội trong vòng bán kính 30km tính từ Hồ Gươm, 
kể bên Cảng hàng không Nội Bài, khu chế xuất 
Sóc Sơn và ở vào đầu mút tuyến cao tốc Nội Bài 
- Hà Nội. 


Tại đây có 9 hồ nước nhân tạo với khoảng 
300ha mặt nước, có 1.200ha rừng thông và cây 
bản địa; có khu di tích huyền thoại Đền Sóc với 
phong cảnh hữu tình, là tiểm năng đầy đủ để tổ 
chức các không gian dịch vụ, nghỉ ngơi - vui chơi 
du lịch ngắn ngày lý tưởng cho Hà Nội và phụ cận 
trong cả 4 mùa. 


Khu vực dự kiến tổ chức dịch vụ du lịch nằm 
trên vùng bán sơn địa của Huyện Sóc Sơn giáp 2 
tỉnh Vĩnh Phú và Bắc Thái. Trong khoảng 1625ha 
có địa hình cao nhất là Núi Đền 300m và khoảng 
300ha mặt nước (9 hồ nhân tạo) đều ở phía Đông, 
Đông Nam dải Núi Đền là phía khai thác cho du 
lịch. Yếu tố địa hình này đã tạo cho các thềm đất 
chân núi có nhiệt độ thấp hơn vùng kế cận 4 - 59C 
và mùa Đông ẩm áp hơn do được núi che chắn. 
Khu vực này có nhiệt độ bình quân 23,5°C, lượng 
mưa bình quân năm 1680mm. Lớp thảm thực vật 
đã bị tác động mạnh trên bề dày đất mặt xấp xỉ 
20cm bị chà quét, phá rừng nhiều lần đo con người 


và chiến tranh đã biến nơi đây thành vùng bán sơn 
địa trơ trọi, chủ yếu do Quốc phòng và lâm nghiệp 
quản lý. 


Từ năm 1985 trở lại đây, đất đai đang phục hồi 
bởi chính sách giao đất, giao rừng phủ xanh đồi 
trọc; với các chúng loại cây: thông Caribe, keo tai 
tượng, keo lá tràm, bạch đàn và bước đầu đã đưa 
vào trồng đa, xưa, gạo, gội cùng các cây ăn quả 
mở ra một triển vọng sáng sủa cho môi trường của 
khu vực. Tại đây có di tích Đền Thánh Gióng đang 
được Bộ Văn hoá - Thông tin trùng tu hoàn thiện. 
Bởi còn hoang sơ nên hệ thống kỹ thuật hạ tầng 
ngoài tuyến giao thông trải nhựa (2,5km) cùng với 
các đường băng dã chiến xuyên suốt khu vực còn 
các hệ thống điện nước rất giản đơn và giải quyết 
cục bộ, 


Một số công trình xây dựng quan trọng trong khu 
vực như Sân bay Quốc tế Nội Bài (cách 3km), khu 
chế xuất đang chuẩh bị khởi công, trong quy hoạch 
phát triển Thủ đô, Thành phố Nội Bài sẽ là một đô 
thị vệ tinh với quy mô 10 vạn dân. Một khu cảnh 
quan thiên nhiên, non nước gắn với rừng xanh và 
công trình di tích này sẽ là điểm sảng để cân bằng 
môi trường sinh thái, tái phục hồi sức lao động và 
thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế, văn hoá của 
toàn vùng, 


Quy hoạch khu nghỉ ngơi giải trí Sóc Sơn bao 
gồm các khu chức năng như sau: 


1. Khu Đông Quan: Quanh mặt nước 1.000ha là 
tập hợp các khu thể thao trường đua, sân qof và 
các trại hè, trại nghỉ, bãi tắm, bảo trọng cảnh quan 
trọng hồ không để công trình xây tấn và thải bẩn 
xuống mặt nước. 


- Đồi phía Đông Đồng Quan tổ chức khu cầu lạc 
bộ cao cấp có hội thảo, vưi chơi trong thiên nhiên 
và được bảo vệ đặc biệt. 


- Cửa ngõ Tây Nam Đồng Quan là trung tâm 
dịch vụ khách sạn, biệt thự vườn rừng bên sân gôn 
cùng với nơi đố xe tập trung. 


- Phía Bắc là tổ hợp biệt thự khu nhà nghỉ 
đưỡng. trường đua và sân thì đấu thế thao: từ đây 
có thế có đường qua eo Nứi Giem sang trạm nghỉ 
câu cá bên Hàm Lợn nổi với khư trường đua mô tô 
Quốc gia. 


2. Khu Đồng Trầm cùng các lô đổi phía Đông 
được tổ chức thành bảo tàng động vật có đường 
đạo an toàn để tham quan các loại thú dữ, thú quý. 


3. Khu Đền Sóc- Đạc Đức 
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Từ đường vào đền hắt lên phía Bắc Hồ Thanh 
Trì: Là dự án tổng thể du lịch văn hóa sinh thái nhân 
văn, toàn bộ 75ha gồm khách sạn 150 giường nghỉ, 
3 nhóm biệt thự, hổ bơi, sản golf mini, đu quay, nơi 
trượt sóng, đường dây treo và tập hợp các nhóm trại 
nghỉ với các đặc sản, lối sinh hoạt đặc trưng cho 
các vùng dân tộc Việt Nam. 


Chuyến hóa phần cánh đồng dọc đường vào 
đền và chân đối phía Bắc Hồ Đồng Đẽn làm khu du 
lịch xã hội. Khoảng 45ha sẽ đào hồ chuẩn bị mặt 
bằng cho các khu biệt thự nhà nghỉ, khu các viện, 
trung tâm nghiền cứu du lịch, sinh thái môi trường... 
Đất để xây dựng hệ thống trung tâm cụm: bưu điện, 
ngân hàng, chợ, công viên và đặc biệt là các bãi 
trạm đỗ xe, khu của các lực lượng bảo vệ - là khu 
có khả năng chia lô đấu thầu. 


Cụm biệt thự và vui chơi Hồ Đồng Đến toàn bộ 
khoảng 56ha. Ngoài tập hợp các biệt thự, nhà vườn, 
khách sạn, tại đây sẽ lập thành khu trung tâm dịch 
vụ văn hóa nhóm trại cao cấp, bãi tắm mini đặc biệt 
và các trò thể thao: trượt thác 10 - 15m, lướt ván, 
sân khinh khí cẩu... 


5. Quy hoạch chỉnh trang trục Đường Tràng 
Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ 


Đây là trục đường trong khu vực trung tâm của 
thành phố theo hướng Đông Tây, nối liền trung tâm 
cũ mang tính chất lịch sử - khu vực Hồ Gươm với 
trung tâm mới là khu vực Ba Đình. Về mặt cảnh 
quan đô thị, trục đường có vai trò quan trọng vỉ 
được gắn liền với những không gian kiến trúc quan 
trọng như Quảng trường Nhà hát Thành phố, bờ 
Nam cửa Hồ Gươm, đảo giao thông Cửa Nam, 
Vườn tượng Lê Nín và Cột Cờ của Toà Thành cổ, 
Quảng trường Ba Đỉnh và quần thể công trình 
hoành tráng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trụ sở 
Quốc hội, bảo tàng Hồ Chí Minh. 


Về mặt giao thông trên trục đường này 
thường diễn ra những cuộc đón tiếp long trọng 
các đoàn khách Quốc tế trên đường từ sân bay 
về Phủ Chủ tịch, nối liền Chủ tịch phủ với Nhà 
khách Chính phủ. 

Trục đường được hình thành vào đầu Thế kỷ XX 
khi thành phố bắt đầu được mở rộng về phía Nam 
và phía Tây, lúc thực dân Pháp triển khai nhiều 
công trình xây dựng để củng cố nền thống trị thực 
dân. Quá trình phát triển của trục đường được bắt 
đầu từ phía Đông (Quảng trường Nhà hát) và mở 
đầu về phía Tây qua Cửa Nam, Quảng trường Ba 
Đình và mở thông lên Hồ Tây, khu thắng cảnh lớn 
của Thủ đô. 


a. Về mặi giao thông, trục đường này tạo mối liên 
hệ giữa phần đường phía Đông và phía Tây của Thành 
phố, nhưng mối liên hệ này đang bị cần trở lớn do: 


- Có nhiều điểm giao cắt trên tuyến đường với cự 
ly quá ngắn khiến cho vận tốc giao thông trên tuyến 
đường bị hạn chế. 


- Mối giao cắt với tuyến đường sắt Bắc Nam là 
một cắn trở lớn cho mổi liên hệ phía Đông và phía 
Tây thành phố mỗi khi có tầu hỏa đi qua thi đường ô 
tô đều bị ngăn lại gây nên những ùn tắc hàng ngày. 


- Ở vị trí nối tiếp giữa Đường Tràng Tiền - Tràng Thi 
- Điện Biên Phú, tuyến giao thông phải đi qua đầu 
mối giao thông Cửa Nam với sự hội tụ của rất nhiều 
tuyến đường, mặc dù đã có lần được chỉnh trang 
nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hợp lý và gây nên 
tình trạng giao thông kém trật tự tại điểm giao cắt này. 


b. Về đặc điểm không gian kiến trúc, cô mấy 
hình thái khac nhau: 


- Đoạn từ Nhà hát Lớn tới Hồ Gươm là đoạn đường 
được hình thành sớm nhất, hiện nay là nơi tập trung 
nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ nên hình thái kiến 
trúc ban đầu bị biến dạng, có tình trạng lộn xộn về 
không gian kiến trủc do sự xâm lấn của các loại bưôn 
bán nhỏ, các biển quảng cáo kém thẩm mỹ. 


- Đoạn đường Hồ Gươm tới Cửa Nam, không 
gian kiến trúc cũ còn được giữ gìn tương đối tốt (như 
khu Thư viện Quốc gia), nhưng từ vài năm nay cũng 
đang bị xâm lấn bởi các công trình dịch vụ và kinh 
doanh với các kiểu kiến trúc hiện đại nên không gian 
kiến trúc cũng đang có nguy cơ bị biến dạng. Khu 
vực Cửa Nam, cùng với tình trạng lộn xôn của đầu 
mối giao thông, không gian kiến trúc ở đây vô cùng 
lộn xôn và manh mún, chủ yếu là nhà ở nhỏ của tư 
nhân với sự phát triển rất mạnh của hoạt động buôn 
bán nhỏ, không gian kiến trúc manh mún đó hoàn 
toàn không phù hợp với diện tích rộng lớn cửa cả 
quảng trường là vấn đề đặc biệt lưu ý khi thiết kế 
chỉnh trang và nâng cao không gian kiến trúc ở đầy. 


- Đoạn từ Cửa Nam tới Quảng trường Ba Đình 
được hình thành sau cùng với những kiến trúc có 
chất lượng cao vào đầu Thế kỷ này còn được giữ gìn 
tương đối tốt. Nhiều công trình xây dựng sau ngày 
giải phóng ở khu vực này cũng có chất lượng tốt như 
Lăng Hồ Chủ tịch, Trụ sở Quốc hội v.v... nên khu vực 
được coi là không gian đẹp đẽ vào loại nhất của Thủ 
đồ. Việc chỉnh trang khu vực này cần đảm bảo cảnh 
quan cũ được báo tồn và hạn chế những toại kiến 
trúc xa lạ với không gian kiến trúc cũ. 


Về nội dung quy hoạch chỉnh trang tuyến phố 


1018 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ nối liền từ 
Phủ Chủ tịch tới Nhà hát Thành phố là đường 
chính của Thủ đô, gắn liền với các trung tâm 
thương mại dịch vụ, văn hóa và Trung tâm chính 
trị Ba Đình, đồng thời là các tuyến phố đón các 
đoàn khách nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta 
từ Phủ Chủ tịch và Nhà khách Chính phủ qua các 
Phố Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Tràng Tiền tới Nhà 
khách Chính phủ. Nhằm đáp ứng yêu cầu mở cửa 
của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải tạo 
xây dựng Thủ đô, về nguyện vọng và nâng cấp, 
xây dựng, cải tạo của nhân dân và các chủ đầu tư 
công trình, tuyến đường nói trên cần được nghiên 
cứu chỉnh trang nâng cấp một cách thích đáng. 


Mục đích của việc nghiên cứu quy hoạch hai 
bên tuyến đường này là để xác định phương hướng 
cải tạo và xây dựng trên toàn tuyến đường, những 
giải pháp về không gian và bố cục hình khối kiến 
trúc, cũng như hệ thổng kỹ thuật nhằm xây dựng 
một đường phố văn minh hiện đại, bảo tồn những 
công trình có giá trị, cảnh quan thiên nhiên, kết hợp 
hài hòa với những kiến trúc truyền thống. 

Dự án cũng nhằm giúp các cơ quan hành pháp, 
cơ quan quản lý chỉ đạo việc cải tạo và xây dựng trên 
tuyến phố nói trên, đồng thời giúp chỉ đạo đầu tư. Tổ 
chức thiết kế lập các phương án cụ thể phù hợp với 
phương hướng chung của khu vực và trên toàn tuyến. 

Về trình tự tiến hành sẽ bao gồm các bước: 

- Điều tra thực trạng về quản lý, sử dựng, chất 
lượng hiệu quả khai thác quỹ đất và quỹ nhà trên 
tuyến phố. 

- Xác định nội dung, tính chất, đề ra phương 
hướng cùng các giải pháp quy hoạch, chỉnh trang. 

Quy hoạch xây dựng, chỉnh trang: 

Đánh giả, phân loại sử dụng và khả năng khai 
thác quỹ đất, nhà trên tuyến phố. 

- Xác định cơ cấu, chức năng, quy mô, bổ cục 
không gian, tầng cao, nội dung hình thức kiến trúc, 
mật độ xây dựng của khu phố. 

Hướng dẫn quy hoạch chỉnh trang từng biển số nhà. 

Bổ sung, nâng cấp các công trinh hạ tầng kỹ thuật. 

- Đề ra các phương án đầu tư chiều sâu gồm: 
Cải tạo, tôn tạo, chỉnh trang, nâng cấp các biệt thự, 
các công trình cũ có giá trị nhiều mặt, Xác định vị 
trí, nội dung, tính chất các công trình xây mới. 

Về nội dung quy hoạch, chỉnh trang: 


Với vị trÍ quan trọng của trục đường trong quy 


hoạch trước mắt, cũng như trong tương lai của Thủ 
đô ta như đã nêu trên và với tình hình hiện trạng đó, 
việc nghiên cứu chỉnh trang và nâng cấp trục đường 
cần đạt được những vấn đề chủ yếu sau: 


- Nâng cấp chất lượng tổ chức giao thông để trục 
đường đáp ứng tốt nhiệm vụ của mối liên hệ giao 
thông giữa hai phần Đông - Tây của Thành phố và 
đặc biệt là tuyến giao thông long trọng khi đón tiếp 
các đoàn khách Quốc tế. Việc nâng cấp chất lượng 
tổ chức giao thông trên trục đường này gắn bó chặt 
chẽ với việc tổ chức lại mạng lưới giao thông chung 
của thành phố như tăng thêm các tuyến đường đi 
một chiều trong nội thành và trước liên là ở khu 
trung tâm để giảm bớt độ phức tạp của những chỗ 
giao cắt, tầng cường vận chuyển bằng giao thông 
công cộng nhất là xe buýt để giảm bớt các phương 
tiện giao thông cá nhân (xe đạp, xe máy). Ngoài ra 
thì một vấn đề hết sức quan trong là tổ chức lại đầu 
mối giao thông Cửa Nam cho hợp lý để việc đi lại 
được trật tự và an toàn. 


-Về không gian kiến trúc: 


Việc chỉnh trang cần chú ý lưu giữ được phong 
cách kiến trúc của giai đoạn đầu Thế kỷ với một 
dáng vẻ kiến trúc Châu Âu, góp phần làm phong 
phú đi sản kiến trúc của Thủ đô. Các không gian 
trống cần được tổ chức tốt để giữ lại vẻ thông thoáng 
của một đô thị cổ và là những điểm nghỉ ngơi thư 
giãn rất quan trọng đối với một đô thị ngày càng ồn 
ào náo nhiệt. Riêng khu vực xung quanh đầu mối 
giao thông Cửa Nam cần được nghiên cứu kỹ để tạo 
ra một không gian bề thế và ấm cúng xứng đáng với 
vị trí khớp nổi giữa Đường Tràng Thi và Đường Điện 
Biên Phủ và trở thành một điểm kiến trúc quan trọng 
góp phần tạo nên vẻ hấp dẫn khi trục đượng làm 
nhiệm vụ đón tiếp các đoàn khách long trọng. 


Tổ chức lại hệ thống thiết bị kỹ thuật bao gồm: 

- Giải quyết tốt hệ thống tiêu thoát nước. 

- Tổ chức lại việc chiếu sáng. 

- Sắp xếp lại và nâng cấp chất lượng thẩm mỹ 
các biển báo. 

- Tổ chức lại việc trồng cây bóng mát và bố sung 
các loại cây trang trí. Tại những không gian có thể 


làm các kiến trúc nhỏ với các chức năng trang trí 
(vòi phun, tượng, ghế ngồi...) 


- Nâng cao chất lượng các đường đi bộ, cải tạo 
mặt lát nền để nâng cao chất lượng thẩm mỹ. 

Sau đây là các giải pháp và phương án 
quy hoạch: 
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A. Cơ cầu tổng quát 
a) Đoạn từ Nhà hát Lớn đến ngã Tư Bà Triệu: 


Về kiến trúc và công năng các công trình sẽ 
theo đồ án chung của đồ án quy hoạch Hồ Gươm. 


Về kiến trúc cảnh quan: xây dựng dải cây xanh 
theo chiều đứng (trên mái, lõ gia, ban công), xen kẽ 
các bồn cảnh có giá trị trang trí cao như các tiểu phẩm 
hình khối và mầu sắc hài hòa với công trình kiến trúc, 

Tạo các làn dây leo theo hình thức đàn giả cây 
để tạo mầu sắc và bóng mát cho trục đường. 


b) Đoạn từ ngã Tư Bà Triệu đến hết Tràng Thi 
giáp với Cửa Nam 

Đoạn này có một số công trình có ý nghĩa lịch sử 
và giá trị kiến trúc như Thư viên Quốc gia, Mặt trận 
Tổ quốc... và một số công trình đã được chỉnh trang 
với chất lượng tốt như Ngân hàng Crédit lyonnals..., 
nhưng cũng còn nhiều công trình cơi nới có chất 
lượng kém sẽ phải phá đỡ dần để thay thế bằng 
những công trình mới có chất lượng cao hơn hoặc 
có thêm đất trồng cây tạo vẻ đẹp cảnh quan. 


©) Đoạn Điện Biên Phủ 


Có cảnh quan kiến trúc đẹp, đường phố khang 
trang với một số công trình lịch sử quan trọng như 
Cột Cờ, Bảo tàng Quân đội và một số biệt thự xây 
đẹp từ đầu Thế ký, cùng với hệ thống cây xanh 
tương đối hoàn chỉnh, khu vực này cần được bảo 
tồn về cảnh quan, chỉ phá đỡ những công trình cơi 
nới để hoàn thiện thêm các khu cây xanh và tồn tạo 
các công trình có giả trị lịch sử. 


đ) Khu vực xung quanh nút giao thông Cửa Nam 


Với chức năng tuyến giao thông liên hệ phía 
Đông và phía Tây thành phổ, nút giao thông Cửa 
Nam chịu áp lực rất lớn của các luồng giao thông từ 
Đông sang Tây, cũng như từ Bắc xuống Nam nhưng 
hiện nay giải pháp giao thông chưa hợp lý nên việc 
đi lại lộn xôn, hay bị ùn tắc. Mặt khác kiến trúc nhà 
cửa không có giá trị, phần lớn là nhà dân đã cũ nát, 
không gian kiến trúc nghèo nàn. Vì thế khu vực này 
cần được cải tạo triệt để hơn như: 


Về mặt giao thông làm cầu vượt để thỏa mãn 
các luồng giao thông lớn. Do đó khu vực này cần 
mở rộng thành một quảng trường giao thông hoàn 
chỉnh và hiện đại. 


Về mặt kiến trúc các công trình nhà ở hiện nay 
cần được phá dỡ để thay thế bằng các công trình 
công cộng hiện đại (khoảng 15 - 20 tầng) tạo thành 
một tổng thể kiến trúc hoàn toàn mới. 


B. Phương án quy hoạch 
1. Quy hoạch trước mắt 


a) Đoạn Tràng Thi: Chủ yếu là cải tạo và sửa 
chưa các công trình đã quá cũ nát, định hướng cho 
các công trình xây mới có dáng dấp kiến trúc phù 
hợp với các công trình bảo tồn như Thư viện Quốc 
gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt 
Nam. Đặc biệt trong đoạn này có 2 công trình cần 
được dỡ bỏ là nhà làm việc và xưởng sản xuất của 
XÍ nghiệp Lixeha. 


Kiến nghị: Xây dựng tại đây một gara ô tô nhiều 
tầng dựa trên những cơ sở sau: 


Vị trí: Ở vị trí trung độ của nhiều cơ quan, nhu cầu 
đi lại bằng xe hơi cũng tương đổi nhiều. Công trình gara 
không đòi hỏi một cơ sở hạ tầng kỹ thuật phức tạp. 


b) Đoạn Điện Biên Phủ: Như đoạn trên đã phân 
tích đoạn đường này cảnh quan đẹp cần được bảo 
tồn và tôn tạo thêm bằng việc dỡ bỏ các công trình 
cơi nới, trả lại bộ mặt cho các biệt thự cũ và mới, ở 
đoạn này hạn chế tối đa xây dựng các công trình 
mới hiện đại để tránh phá vỡ bố cục không gian đã 
có của các biệt thự, sân trống và cây xanh. 


c) Khu vực Cửa Nam: Sẽ phải dỡ bỏ một số nhà 
ở để phục vụ cho việc cải tạo nút giao thông, những 
nhà mới được xây dựng sẽ mang chức năng nhà ở 
kết hợp với các hoạt động thương mại và dịch vụ với 
độ cao 3 - 5 tầng nối tiếp với các nhà ở mặt phố trên 
Đường Tràng Thi. 


Việc xây dưng ở đây các nhà 3 - 5 tầng phía dưới 
có cửa hàng kinh doanh tư nhân sẽ đáp ứng nhu 
được những yêu cầu như sau: 


Phù hợp với việc cải tạo nút giao thông Cửa 
Nam theo phương án giao thông cùng mức. 


- Phần lớn những người dân ở đây không cần 
phải di chuyển đi nơi khác mà vẫn đảm bảo được 
diện tích ở và nhu cầu kinh doanh như hiện nay. 


Chi phí tốn kém nhất cho mục đích vừa cải tạo 
nút giao thông, vừa cải thiện không gian ở cho 
người dân và tổ chức được hoạt động kinh doanh 
cho tư nhân. 


2. Quy hoạch lâu dài đến 2020 


- Trên trục Đường Tràng Thi tổ chức một số nhà 
cao tầng phía sau các nhà mặt phố như hiện nay 
nhằm tận dụng khả năng sử dụng không gian mà 
không ảnh hưởng đến cảnh quan toàn trục đường. 


Cải tạo nút giao thông Cửa Nam theo phương án 
giao thông khác mức. 


- Do đặc điểm như vậy đoạn từ ngã Tư Bà Triệu 
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- Cửa Nam sẽ có bộ mặt với các công trình mang hiện đại hóa. 
dáng đấp phố cổ 2 - 3 tầng như hiện nay và một số 
nhà 9 - 10 tầng mang phong cách kiến trúc hiện 
đại. Đặc biệt khu vực Cửa Nam sẽ được tổ chức 
thành những tuyến đường giao thông theo tinh thần a) Những công trình có giá trị kiến trúc cần bảo tồn 


` =:-.. Tổng diện tích 
Số nhà, phố Tên công trình Năm xây dựng đất xây dựng 


† 2 5 5 
| 1 |2TràngTh | — Công an Quận Hoàn Kiếm Trước 1930 2.400 m? 
|2 |10 Tràng Thị Credit Lyonnais 1992 350 m” 


3. Những kiến nghị cụ thể về các công trình giao 
thông trên tuyến Phố Tràng Thị - Điện Biên Phủ 


1 Điện Biên Phủ 1950.1986 | — 280 m 


3 j2wairangTh — | Trnglồmmwvmgmalôamgi | | 3440m 
1554 mỹ 
TS ]hẽ Tang Tn Tân m 
la Trang Th ——VaNmame ——|—————[ mm 
9 lsimaim ———| —— Wmma — | WU.1962 | 319m 
BNEI7L. ——Wnmmwe ———|_——— ——| -Zsw 
lãi Trang Th 1290 m 
L1 JES Tang Th : ———] mem 


5 Tràng Thi Tư vấn pháp lý 


——- 

6g) 
16 |RBỆẽnBênPhi — | —— Nhã — —— | 19851983 | — 80 mí 
Tổng công ty dệt —_—— | xem 
18 |ƑĐiênBInPhỦD — Nhà ở 4685 m 
[ 19 EBinBienPhi — | —” Nhä/om | ——— 
2 JWẰÄB@nBenmi | — TNhj/3am — |} — ——] 
1| TT | Đao | | %4m 
2] |} vạu —— |] — |] z2m 
270 m 
1.200 mỹ 
288 nể 
320 m 
1400 mĩ 
| 28 |48ĐiệnBiênPhủ  - Đại sứ quán Trước 1930 1.780 m? 


b) Các công trình mới đã có dự án hoặc đang xây dựng 


Số nhà, phố Tên công trình 
1 |46 Tràng Thi Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
2 |40-48 Tràng Thi  |Bệnh viện Việt- Đức 


STT 


Năm xây dựng 


2.827 m 
348.000 mi 
5.500 m 


Tổng diện tích đất XD 


71 Tràng Thi Văn phòng Công ty dược phẩm 
38 Điện Biên Phủ |Nhà của Ban quản lý Lăng 


+ 
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c) Khả năng khai thác và sử dụng đất (Quỹ đất) 


' : : ¬ax.: Khoảng năm Tổng diện tích 


4a Tràng Thì 112 m2 

54b Tràng Thi 31 m2 
54c Tràng Thi 38 m2 
56 Tràng Thì 256 mˆ 
58 Tràng Thi 30 m? 
60 Tràng Thị 218,4 m2 
62 Tràng Thi 147,2 m2 

d) Sự biến động về quỹ đất qua các phương án chỉnh trang 

1. Đoạn Tràng Thi 

Phương ân 


0 m2 
* Phá dỡ hoàn toàn các công trinh, thay vào đó bằng công trình 
công cộng 


* Đất đai b 
Đất công nghiệp 3.890 m 
4.165 m2 + 4.130 m2 = 8.285 m2 


Đất ở + kinh doanh tư nhân | 4.165 m2 |* Cải tạo các công trình đã c } 
* Tổ chức chuyển các công trình kinh doanh tập thế - tr nhân 


.:: 0 m2 
† ỡ + kinh d h Nhà T_‹ để VẾy Đ vê và n 2 sa = 
Thế: VN hinh 4.130 m2 |* Chuyển các hình thức kinh doanh tập thể tập trung trong những 


công trình công cộng mới 
: 46.784 m2 + 3.890 mˆ = 50.654 m° 
2 
lDiBicsiiL, x22), K93 th Xây thêm công trình công cộng thay cho công trình công nghiệp. 
* Công trình Nhà công nghiệp| 4 số nhà |0 
Nhà ở * kinh doanh tư nhân| 3 số nhà |10 số nhà 


Nhà công cộng 29 số nhà |33 số nhà 


9.04 0 m 
9.040 m2 |* Tổ chức lại hệ thống cây xanh ven đường và cây xanh sử dụng 
hạn chế 


2. Đoạn Điện Biên Phủ 


Phương án 1 Phương án 2 


* Đất đai 0 m 
Đất công nghiệp \ 


15.932 m^2/15.932 m2 + 890 mZ = 16.822 m2 
Đất ở + kinh doanh tư nhân | 15.932 m2 |* Chuyển các công trình kinh doanh tập thể. đến các công trình 
côïig cộng. 


Đất ở + kinh doanh Nhà nước 0 


22.532 m2 
* Cải tạo các công trình cho phù hợp cảnh quan. 


"Công th Nhà ng nghp|_ 0 | — TT Tp T————] 
: 


Tăng nhưng không nhiều do phá dỡ phần cơi nới trong các biệt thự 
2 cạp 
láo20a00) VỊ để trông cây xanh. 


Đất công cộng 22.352 m? 
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3. Khu vực Cửa Nam 


Đất đai, đất ở + kinh 
đoanh tự nhân 


Giảm đi cho cải tạo 
đường giao thông 


0 
Dỡ bỏ nhà ở hiện nay để xây các công trình 
công công 


14.911 m? 
Dỡ bỏ khu vực xung quanh Cửa Nam để xây 
dựng các công trình công cộng. 


) 
'TEQC quận nội thành 
Ba Định __— 5 —T mẽ. T58 T 9% 
Hoàn Kiếm WEB TU BSGE TRE IRSEE.EENnIEEES. 
Hai Bà Trưng E===_— ¬.. 5 
Đống Đa 8c | s8. j =7 J.. sối 
Tây Hồ IGRNETGI BS TSENEEINERPE TENuIIRIEE--- 
thamxn — ——Ƒ—————T} TT — |} —n | T98 
Seue&@ ——— [| ————J}——-— |] r— |] 8 
Tẩgsšnatan — —ƑT — mg} mg | TM |] 8Ð —- 


Các huyện ngoại thành 


Tổng số ngoại thành 
Tổng số | Tổng số toàn thành phổ_—_] thành phổ 


Không gian bộ mặt kiến trúc các loại công trình 
trên tuyến phố cần thống nhất với nội dung công 
trình, khang trang và phù hợp với cảnh quan chung. 
Các biệt thự cần đẹp, thoáng có vườn và cây xanh, 
các công trình xây mới cần hiện đại, nhiều tầng. 
hình thức kiến trúc hài hòa với cảnh quan chung. 


6. Bước tiến mới và những khó khăn mới của 
quá trỉnh đô thị hoá 


8.1. “Cái áo quá chật' đang được mở rộng 


Cho đến đầu những năm 90, sự tăng lên của đồ 
thị chủ yếu bằng việc tập trung dân cư trong nội 
thành, đô thị chưa được mở rộng về không gian. Do 
ảnh hưởng của chính sách kinh tế tập trung của 
Nhà nước, của sự vắng mặt các nhà đầu tư nước 
ngoài, của mức sống thấp và của sự gia tăng dân 
số vừa phải, thành phố chỉ bó hẹp trong 4 quận nội 
thành. Từ khi mở cửa nền kinh tế, ta thấy có sự phát 


E—z——T[ —ms —T —z——] 
BEREI.2ESEEFIPL.)L NET [Biaei-- thengi 
IBSEER-JIEGEBNIJTGEI :.L/MEEBI IEGEE-:IMEESE 

tam ————|——N#—| —mỹ — | —§S —| —m 
IEBIETRENIEGEE- TINH IENEEL TEEN 
_—®—|——wẽ | r6 —] 
Tổng smanhanpổ | T?Z | 9 | 28 | 


triển nhà ở trên các mảnh đất nông nghiệp ở ngoại 
thành và việc mở rộng không gian đô thị thực sự bắt 
đầu từ năm 1993 khi mà những quy định mới về đất 
đai được phố biến rộng rãi. 


Những áp lực về đất đai đã nổi lên từ đầu những 
năm 80, không chỉ do sự tham gia tăng dân số, mà 
còn do sự đổi mới về cơ hạ tầng, xây dựng các 
khách sạn, các văn phòng làm việc làm cho quá 
trình tập trung dân cư diễn ra ngày càng mạnh mẽ 
nhất là trong nội thành. Các hồ ao bị san lấp và các 
mảnh đất bị chia nhỏ để xây dựng nhà ở. Từ giữa 
những năm 90, sự đô thị hoả phát triển dọc các trục 
đường giao thông cũ được cải tạo hoặc mới xây 
dựng và các khoảng đất trống rất nhỏ ngày càng bị 
lấp để xây dựng nhà ở. Ranh giới đô thị lấn vào các 
thôn ngoại thành và các thôn này cũng đần dần 
thuộc về đô thị. 
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Mặc dù Nhà nước vẫn nắm quyền kiểm soát quỹ 
đất đô thị, nhưng làn sóng các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài, năng lực tài chính mới của tư 
nhân, sự phát triển các dự án quy hoạch cho đất đai 
nội thành và cả khu vực ngoại thành. Việc thay đối 
quy mô của Thủ đô, được thể hiện trong sơ đồ quy 
hoạch tổng thể năm 1998 với rất nhiều dự án quy 
mô nhỏ, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng và 
Việc mở rộng thành phố về phía tả ngạn Sông Hồng 
ngày càng trở nên phức tạp. đặc biệt là vấn đề di 
dân giải phóng mặt bằng. 


Từ năm 1991 đến năm 1999 ranh giới của thành 
phố và ranh giới giữa nội và ngoại thành đã thay đổi 
ba lần. Một số xã ngoại thành đã nhập vào đô thị 
và được tổ chức lại, trong đó thì sự phân biệt giữa 
khu vực nội thành với khu ngoại thành là rất quan 
trọng vì nó xác định các quy chế đất đai và quyền 
sử dụng đất theo những quy chế khác nhau. Ba lần 
chia tách hành chính vào các năm 1991, 1995, 
1997, đã ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố, 
làm thay đổi ranh giới của các xã ngoại thành. Năm 
1989, tổng diện tích của thành phố (khi đó bao gồm 
cả mót phần của Tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Tây hiện 
nay) là 2.123km”, trong đó 43km? (2%) là diện tích 
đô thị. Đến năm 1891, cơ cấu hành chính của thành 
phố thay đổi và tổng diện tích đã giảm xuống hơn 
một nửa (922,8km”?), trong khi đó diện tích đô thị 
gần như không thay đổi. Năm 1995 và sau đó là 
năm 1997, dưới sức ép của sự gia tăng dân số, của 
các dự án quy hoạch Quốc gia và Quốc tế, nhất là 
của sự cải thiện mức sống của nhân dân, thành phố 
đã được mở rộng ra ngoại thành. Như vậy đến năm 
1995, Thành phố Hà Nội gồm có 4 quận nội thành 
(Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa) và 
5 huyện ngoại thành (Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, 
Gia Lâm, Thanh Trì). Năm 1995, Quận Tây Hồ ở 
phía Tây Bắc thành phố đã được thành lập, tiếp đến 
là hai quận mới là Cầu Giấy và Thanh Xuân được 
thành lập vào năm 1997. Tổng số có 10 xã ngoại 
thành nhập vào các quận mới này, chủ yếu là trong 
Huyện Từ Liêm và tiếp theo là Huyện Thanh Trì. Từ 
năm 1992 đến năm 1997, diện tích đô thị đã tăng 
lên gấp đôi. 

Từ năm 1991 đến năm 2000, chỉ có Huyện Từ 
Liêm thay đổi cơ cấu (Cầu Giấy rồi Cầu Diễn).Năm 
1991, Từ Liêm có ba thị trấn, nay chỉ còn lại một, 
trong khi đó Gia Lâm có bốn thị trấn vẫn được giữ 
để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa. 

Ở thời kỳ 1991 - 1996 sự phát triển nhà ở được 


thực hiện qua sự tập trung dân cư mà phần lớn gắn 
liền với việc xây đựng nhà ở tư nhân và với các dự 


án đầu tư nước ngoài, được các cải cách đất đai và 
Luật đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi. Các 
diện tích chưa xây dựng trong phạm vị đồ thị giảm 
dần, như ở dọc Sông Hồng, ở Ba Đình trong khu 
vực của Ngọc Hà, Vạn Phúc, Giảng Võ và Thái Hà. 
Xung quanh Hồ Tây, nhất là phần phía Bắc được 
xây dựng hàng loạt. 


Mật độ dân cư ở khu vực này tăng lên đồng thời 
với sự gia tăng của vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh 
Vực bất động sản, dưới hình thức xây nhà cho người 
nước ngoài, các văn phòng, đại sứ quản, khách 
sạn. Các công trình này được xây dựng dọc các 
đường giao thông, trên quỹ đất công và tư, đó là các 
trục Kìm Mã, đê phía Bắc của Hồ Tây, và dọc Sông 
Tô Lịch... 


Sau luật đất đai năm 1993, các khu Nghi Tàm 
và Quảng An gãn Hồ Tây đã nhanh chóng trở thành 
nơi ở của người nước ngoài, tạo nên cơn sốt đất đầu 
tiên của Hà Nội. Trong các làng trồng hoa truyền 
thống đã thấy xuất hiện các khu nhà ở chất lượng 
cao với nhiều biệt thự sang trọng, đan xen với 
những ngôi nhà truyền thống Việt Nam. Tại các 
quận, các công trình được xây dựng trên quỹ đất cũ 
dọc Sông Tô Lịch của vành đai đô thị hoặc trong 
các Phường Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy (đất của khu 
công nghiệp cũ bị bổ hoang). Sự phát triển của nhà 
ở rõ hơn ở phía Nam của thành phố tại các thôn 
Khương Đình, Kim Giang cúa Quận Thanh Xuân và 
ở phía Tây Quận Cầu Giấy. Điều này được hợp 
pháp hoá nhờ việc thành lập thêm các quận mới 
vào năm 1997. 


Trong thời gian từ năm 1995 đến 1999, thành 
phố chỉ phát triển trong phạm vi ranh giới cũ thao 
cùng một quá trình đã diễn ra từ một thập kỷ qua. 
Có thể thấy rõ tình hình này tại vùng ven nội của 
thành phố về phía Tây, phía Nam và phía Đông của 
Sông Hồng. 


Về phia Đông, Gia Lâm là huyện ngoại thành, 
có 4 thị trấn, nằm dọc các Quốc lộ 1 và 5, các thị 
trấn này tập trung 22,7% dân số của huyện. Ven 
đường Quốc lộ 1 đi Lạng Sơn đã được đô thị hoá rõ 
rệt với các khu dân cư phát triển ở hai bên các cầu, 
giữa Quốc lộ 1 và đường sắt. Một trung tâm thứ hai 
đã được thành lập từ những làng cũ của Ái Mộ và 
Gia Thuy, trong các xã Bồ Đề và Gia Thuy. Trước 
đây, việc mở rộng các làng này bị hạn chế (do đất 
quân đội và sân bay) đến nay đã có xu hướng tạo 
thành một tam giác nối Cầu Chương Dương, ngã tư 
giữa Quốc lộ1, Quốc lộ 5 và sân bay. 


Một khu vực khác được hình thành song song 
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với việc xây dựng các khu công nghiệp ở Đức Giang 
và Yên Viên (kho đầu, và các xí nghiệp lớn trong và 
ngoài nước) thu hút nguồn nhân công dồi dào và 
nhiều khu đất mới đã được xây dựng. 


Ngoài ra, dọc trục Quốc lộ 5 giữa Hà Nội và Hải 
Phòng (thuộc Thị trấn Sài Đồng) đã được đồ thị gắn 
liền với khu công nghiệp xây dựng trong những năm 
70 - 80, tập hợp đa số các công ty nước ngoài cũng 
như của Việt Nam và đã kích thích sự phát triển của 
toàn huyện. 


Ở phía Đông Nam các Thôn Vĩnh Thuận và 
Đồng Thiên của Huyện Thanh Trì bị sáp nhập vào 
thành phố, ở Vĩnh Tuy có các khu đân cư mới được 
xây dựng, các khu này tạo nên một cảnh quan đô 
thị thực sự, đồng thời các làng xưng quanh cũng 
được thay đổi nhiều và kết nối vào hệ thống đô thị 
ở Vĩnh Tuy, khu công nghiệp được xây dựng trong 
những năm 60 - 70 nay đang được cải tạo các nhà 
máy cũ bị phá bỏ hoặc di chuyển, nhường chỗ cho 
những công trình xây dựng mới. 

Những thay đổi đất đai gắn liền với các chính 
sách mở cửa kinh tế được tiến hành từ cuối những 
năm 80 đã thúc đẩy việc xem xét lại hệ thống pháp 
lý. Việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, đẩy 
mạnh nông nghiệp hộ gia đình và thương mại tư 
nhân, cả việc giao trách nhiệm cho tư nhân về nhà 
ở đều không thể tiến hành được nếu thiếu tính an 
toàn của đất (ở nông thôn và đô thị). Vì thế từ năm 
1981 rồi 1988, đã có những cải cách đất đầu tiên 
(thông qua Hiến pháp năm 1992), xác định lại 
những nét chính của Luật đất đai. Luật đất đai năm 
1993 đảm bảo giao quyền sử dụng đất cho các cá 
nhân, sẽ là công cụ chính của quyền sử dụng đất 
đai trong những năm chuyển đổi và tạo đà mới cho 
sự phát triển đô thị. Ngoài ra, Luật dân sự được xác 
lập vào năm 1995 cũng đảm bảo quyền sở hữu tư 
nhân trong lĩnh vực quy hoạch đô thị. 


Sự đa dạng hoá của kinh tế đô thị với các nhân 
tố: Quốc gia, Quốc tế, công cộng, tư nhân đã dẫn 
tới những biến đối sâu sắc và đã mang lại giá trị mới 
cho đất đai tạo cơ sở cho việc xem xét và sửa đổi 
Luật đất đai vào năm 1998. Tuy nhiên, vào lúc này 
luật về quy hoạch và xây dựng đô thị chưa hình 
thành ở Việt Nam, Mặt khác, các văn bản trong lĩnh 
vực nông thôn chưa phù hợp, nhất là đối với các xã 
ven đô luôn có những thay đổi lớn, đã là mục tiêu 
của các hoạt động đầu cơ, 


Cùng với quá trình tiếp tục hoàn thiện các văn 


bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng đất đai, 
tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng để mở 


rộng đô thị từ cuối năm 2003, địa bàn thành phố 
tiếp tục được mở rộng với việc hình thành hai quận 
mới: Quận Long Biên ở phía Bắc và Quận Hoàng 
Mai ở phía Nam thành phố. 


Quận Long Biên nằm ở phía Bắc Sông Hồng, 
được bao bọc bởi Đường Vành đai 3. Sông Hồng, 
Sông Đuống có địa giới hành chính gồm 3 thị trấn 
và 10 xã cắt chuyển từ Huyện Gia Lâm và các Thị 
trấn Gia Lâm, Đức Giang, Sài Đồng và Xã 
Thượng Thanh, Ngọc Thuy, Gia Thụy, Giang 
Biên, Việt Hưng, Hội Xá, Bồ Đề, Long Biên, 
Thạch Bàn, Cự Khối. 


Khi thành lập Quận Long Biên, sẽ chuyển 
nguyên trạng (tên, diện tích, dân số) các thị trấn 
Đức Giang, Sài Đồng và các Xã Thượng Thanh, 
Giang Biên, Ngọc Thuy, Việt Hưng, Thạch Bàn, Cự 
Khối thành phường; chuyển nguyên trạng (diện 
tích, dân số) Xã Hội Xá thành phường mang tên 
Phường Phúc Lợi, điều chỉnh địa giới hành chính 
Thị trấn Gia Lâm, Xã Bồ Đề, Xã Gia Thụy để thành 
lập Phường Ngọc Lâm (Thị trấn Gia Lâm cũ), 
Phường Bồ Đề (Xã Bồ Đề cũ) Phường Phúc Đồng 
(Xã Gia Thụy cũ) và Phường Gia Thụy mới. 


Theo quy hoạch, Quận Long Biên có diện tích 
6.038,24 ha, dân số 170.700 người (bình quân 
2.380 người/km2), gồm 14 phường. Tỷ lệ dân phi 
nông nghiệp 81,63%. Dự kiến trụ sở cơ quan đặt tại 
Xã Gia Thụy (gần khu vực Sân bay Gia Lâm). 


Quận Hoàng Mai nằm ở phía Nam Sông Hồng, 
được hình thành trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành 
chính Quận Hai Bà Trưng và Huyện Thanh Trì với 
việc cắt chuyển 5 phường (Mai Động, Tương Mai, 
Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai) của Quận Hai 
Bà Trưng và 9 xã (Định Công, Đại Kim, Hoàng Liệt, 
Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần 
Phú, Yên Sở) cùng khu đô thị Pháp Văn - Tứ Hiệp 
(50ha), công viên Yên Sở (150ha) của Huyện 
Thanh Trì. Quận gồm 14 phường, được chuyển 
nguyên trạng (tên, diện tích, đân số) từ 5 phường 
(kể trên) của Quận Hai Bà Trưng và 9 xã (kể trên) 
của Huyên Thanh Trị. 


Quận Hoàng Mai có diện tích 4.104 ha, dân số 
khoảng 187330 người (bình quân 4.790 
người/km?), gồm 14 phường. Tỷ lệ dân phí nông 
nghiệp 77.75%. Dự kiến trụ sở cơ quan quận sẽ đặt 
tại Xã Thịnh Liệt, Huyện Thanh Trì. 


Việc thành lập quận mới Long Biên và Hoàng 
Mai theo phương án điều chỉnh địa giới nành chỉnh 
đã được Ủy ban Nhân đân thành phố thông qua, sẽ 
đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội 


QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TP. HẢ NỘI QUA CÁC THỜI KỶ KHÁC NHAU 1025 
Bảng phân bố dân số và diện tích đất đai vùng Thú đô Hà Nội 


Hiện tại 2005 2020 


Dân sẽ | Diện tích| Dân số |Diện tích| Dân số | Diện tích 
(1000ng) (ha) |(1000ng)| (ha) |(1000ng)| (ha) 


|. Thành phố Hà Nội trung tâm 1.312 5.773 1.725 | 14.603 | 2.500 25.000 
1. Khu vực hạn chế phái triển (phía Nam 

Hà Nội ) 3.557 3.557 
2. Hữu ngạn Sông Hồng (phia Nam Hà Nội ) KH Nar-T 6.3468 = 8.623 
3. Tả ngạn Sông Hồng (phía Bắc Hà Nội ) 8 | | #2. 4.700 12.820 
II. Các đô thị vệ tính “¬—.- 7500 | 1.500 | 24.500 
1. Nhóm các thành phô vệ tinh phía Tây: 

Miếu Môn, Xuân Mai, Hoà Lạc và Sơn Tây bouil lÊu số lRG cai 
2. Nhóm các thành phô vệ tinh phía Bắc: =. 1.500 sp | 7.500 
II. Các đô thị nhỏ khác. EiiBErr 2.500 | sm | 6.500 


Phúc Yên, Sóc Sơn, Việt Trì 
Bảng quy mô sử dụng đất (ha) qua các giai đoạn phát triển đô thị 


1996 2005 2020 


Hạng mục 

EETSIENETTOIREER ST. 
EC-mnBiE-ELOIES-IE-IEE-IE-R 
1. Khu dân cư | 32152 | Kã | 44450 68/5000 | 28,0 
4. Giao thông đô thị | 8610 - 0 
Han Srir ra 
6. Khu trường học 210 - 0 [42 | 3000 | 26 | 5000 - 
* -HSSBIR-TNLTIE-DRI-TE-RE 
1. Công nghiệp và thủ công nghiệp ¡ - 18727 - || 7 37500 | 0 15,0 
Em. mmnmmnna 
m 
CƠ EEEEEBN-NE-IEHEEE--SE-S 
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trong tương lai và phục vụ cho việc thực hiện quản 
lý xây dựng đô thị theo quy hoạch. Đây cũng là nội 
dung quan trọng của Đề án số 16/ĐA-TU ngày 26- 
7-2002 của Thành uỷ Hà Nội về Đổi mới và nâng 
cao chất lượng hệ thông chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn đang được thực hiện có hiệu quả 
trên địa bàn thành phố hiện nay, đó là xây dựng 
phương án điều chỉnh địa giới hành chính phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền cấp quận, huyện, phường, xã nhằm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. 


6.2 Khó khăn phải vượt qua 


Mặc dù tình trạng “cái áo quá chật những năm 
trước đã được khắc phục, nhưng muốn đô thị có thể 
phát triển bền vững thì thành phố còn phải đầu tư 
sức lực rất nhiều, đặc biệt là việc phấn đấu để có 
một hạ tầng (xã hội và kỹ thuật) hoàn chỉnh. 


Các khu vực đỗ thị Hà Nội được dự kiến phát 
triển để đáp ứng việc tăng dân số ở Hà Nội từ 1,3 
triệu người trong năm 1996 đến 2,5 triệu người 
trong năm 2020. Cấu trúc đô thi Hà Nội gồm 2 khu 
vực bên phải Sông Hồng (phia Nam thành phố) và 
bên trái Sông Hồng (phía Bắc thành phố). Trong 
quy hoạch tổng thể đến năm 2020 bao gồm "các 
khu trung tâm phát tiến" và "các khu đô thị mớf 
nằm trong những khu vực sau: 


Khu vực phía Nam Hà Nội: gồm 3 thành phần là: 
khu vực nội thành, các khu đô thị mới nằm giữa 
Vành đai 2 và Vành đai 3 và các khu đô thị mới nằm 
ngoài Vành đai 3. 


Khu vực phía Bắc Hà Nội: gồm 4 thành phần là: 
khu Đông Bắc, khu Đông Nam, khu trung tâm và 
khu Đông Anh. 


Khu vực phía Nam: 


- Khu vực nội thành: Khu vực này được giới hạn 
bởi Đường Vành đai 2 và đê Sông Hồng. Khu vực 
này có diện tích là 3.557 ha và dân số hiện tại là 0,9 
triệu người với mật độ dân số là 253 người/ha. Khu 
vực này có vai trò là trung tâm kinh tế và chỉnh trị 
của cả nước, nhưng đang ở tình trạng quá tải do 
việc đô thị hoá quá nhanh chóng sau khi có chính 
sách đổi mới. Do môi trường ngày càng kém và 
điều kiện giao (hông chưa tốt, nên thành phố đang 
có những nỗ lực bảo vệ môi trường đô thị nâng cấp 
hạ tầng đô thị. 


Các khu đô thị mới giữa Vành đai 2 và Vành đai 
3: các khu này được quy hoạch nhằm đáp ứng sự 
gia tăng dân số cũng như để phục vụ cho việc di 
dân từ khu nội thành ra. Một số khu vực phát triển 


nằm trong quy hoạch của các vùng Nam Thăng 
Long, Mỹ Đình và Mễ Trì, Yên Hoà và Trung Hoà, 
Linh Đàm. 


Ở khu Hồ Linh Đàm đã phát triển xây dựng một 
khu dân cư kiểu mơi gồm có khu nhà dân cư hỗn 
hợp (như khu Trung Hoà - Nhân Chính); có các khu 
cây xanh rộng lớn sẽ được tiến hành ở giai đoạn 
sau, riêng khu vực nằm dọc Quốc lộ 6 vẫn đang 
được thực hiện. 


Khu vực phia Bắc 


- Khu Đông Bắc: thường gọi là “Bắc Thăng Long' 
có đường cao tốc đi Sân bay Quốc tế Nội Bài chạy 
theo hướng Bắc - Nam, khu vực này có lợi thế gần 
sân bay, việc xây dựng khu công nghiệp ở đây đã 
được quy hoạch cụ thể và có dự án khả thị, 


- Khu Đông Nam: gồm Vân Trì và Cổ Loa là hai 
trung tâm phát triển của khu vực: Vân Trì là một trung 
tâm thương mại (CBD) đồng thời là một trung tâm 
hành chính của khu vực. Cổ Loa là trung tâm vui chơi 
giải trí và thể dục thể thao. Tại đây mạng lưới đường 
khu vực chưa phát triển vì thế một tuyến đường chính 
được đề nghị xây dựng nhằm thu hút các nhà đầu tư 
và cũng là nơi có tiềm năng phát triển. 


- Khu Đông Anh: sẽ là khu công nghiệp đồng 
thời là một trung tâm tài chính và thương mại của 
khu vực phía Bác, 


Việc xây dựng những khu đô thị mới này sẽ được 
quy hoạch và thực hiện theo một chương trình quản 
lý đô thị toàn diện, có sự kiểm soát về mật độ dân 
số, hệ thống sử dụng đất, theo mội số chỉ tiêu như 
sau: chiều cao các khu nhà: 2,5 - 5 tầng; Mật độ 
xây dựng các khu nhà cao tầng: 40 - 50% và tỷ lệ 
sử dụng đất: 1 - 2 lần. 


Về mạng lưới đường đô thị: thành phố đã bắt 
đầu cải tạo các đường phố nội thành bằng vốn 
ngân sách địa phương và một số đường đã hoàn 
thành trừ một số bị chậm do khó khăn về giải phóng 
mặt bằng. Việc cải tạo đường ở nội thành bao gồm 
việc mở rộng các trục đường chính như trục Phố 
Kim Mã, các con đường theo hướng Đông - Tây và 
các đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3. 


- Đường Vành đai 1: là giới hạn của thành phố 
cũ, là một trong những đường chỉnh theo hướng 
Đông - Tây nối trực tiếp từ đê Sông Hồng đến Sông 
Tô Lịch, đã có kế hoạch nâng cấp thành đường đô 
thị cấp 1 với chiều rộng 50 - 60m. 

- Đường Vành đai 2: chạy xuyên cả khu vực 
phía Nam và khu vực phía Bắc với 2 cầu bắc qua 
Sông Hồng (đường vành đai 2 hiện nay nằm trong 
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khu vực phía Nam và đường đê với chức năng như 
đường vành đai bên trong). Đường Vành đai 2 sẽ 
nối tất cả các trục đường trục hướng tâm của khu 
vực phía Tây và khu vực phía Nam có vai trò kiểm 
soát lượng giao thông vào ra khư nội thành. 
Đường được quy hoạch mở rộng 60m (có một 
đoạn là 33,5m)}, đường vành đai này cũng sẽ phân 
phối lưu lượng giao thông từ các đường trục chính 
hướng tâm. 


`- Đường Vành đai 3: có vai trò quan trọng trong 
việc hình thành cấu trúc đô thị trong tương lai bao 
gồm 4 đoạn; đoạn Cầu Đưỡng (Quốc lộ 1B đến 
Quốc lộ 5), đoạn Thanh Trì (Quốc lộ 5 đến Quốc lộ 
1N), đoạn Tây Nam (Quốc lộ 1N đến Quốc lộ 32), 
đoạn phía Bắc (đoạn còn lại từ Quốc lộ 32 đến 
Quốc lộ 1B). 


- Đường Vành đai 4: dự kiến xây dựng sau năm 
2020 cần được chuẩn bị cho việc thực hiện quy 
hoạch tổng thể ở giai đoạn sau. 


Các bảng thống kê về quy mô phát triển đân số 
và quy mô đất đai cần huy động để phát triển đô thị 
sau đây cho thấy mức độ những khó khăn mà thành 
phố sẽ phải vượt qua. 


PHỤ LỤC 4: 


ĐIỀU LỆ QUẦN LÝ XÂY DỰNG THEO 
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 
(Dự thảo) 


Chương l 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi áp dụng 


1. Bản điều lệ quản lý “Điều chỉnh quy hoạch 
chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 này quy định 
việc sử dụng đất đai, cải tạo, xây dựng, bảo tồn tôn 
tạo và sử dụng các công trình trong đô thị theo 
đúng điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội 
đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
đuyệt tại quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20- 
6-1998. Bản điều lệ này áp dụng riêng cho Thành 
phố Hà Nội - khu vực Trung tâm, các đô thị khác 
trong chùm đô thị có quy định riêng. 


2. Hồ sơ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ 


đô Hà Nội đến năm 2020 và các quy định tại bản 
Điều lệ này là căn cứ để kiến trúc sư trưởng Thành 


phố Hà Nội giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy 
hoạch và thoả thuận các giải pháp kiến trúc, quy 
hoạch đảm bảo cho các công trình xây dựng trong 
đô thị theo đúng quy hoạch và pháp luật. 

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch 


1. Ranh giới quy hoạch Thủ đô Hà Nội - thành 
phố trung tâm được xác định như sau: 

1.1. Bắc giáp: Sông Cà Lồ, Đường 18, Huyện 
Đông Anh. 

1.2. Nam giáp: Huyện Thanh Trì. 

1.3. Đông giáp: Huyện Gia Lâm. 

1.4. Tây giáp: Huyện Từ Liêm. 

2. Tổng diện tích đất xây dựng đô thị 25.000 ha 
được phân bố như sau: 


2.1. Công nghiệp, kho tàng 3.840 ha. 
2.2. Các khu dân cư 6.500 ha. 
2.3. Khu trung tâm công cộng và 

chuyên ngành 3.130 ha. 


2.4. Công viên cây xanh, nghỉ ngơi 
giải trí 4.000 ha. 


2.5. Khu an ninh quốc phòng 880 ha. 
2.8. Các công trình đầu mối kỹ thuật 1.150 ha. 
2.7. Lộ giới và vùng cấm xây dựng 5.500 ha. 


Chương 2 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


Điều 3. Công nghiệp kho tàng 
1. Danh mục các khu công nghiệp kho tàng 
(xem bằng 1) 
Phân ra: A. Khu vực Nam Sông Hồng 890 ha. 
Bao gồm: a1: Hiện có cải tạo mở rộng 615 ha. 
a2: Xây dựng mới 275 ha. 
B. Khu vực Bắc Sông Hồng 2.502 ha. 
Bao gồm: b1: Hiện có cải tạo mở rộng 245 ha. 
b2: Xây dựng mới 2.257 ha. 
©. Nằm rải rác trong các quận 
và khu quy hoạch 380 ha. 
Bao gồm cơ sở hiện có và phát triển của các 
quận và khu quy hoạch. 
c1: Nam Sông Hồng 380 ha. 
c2: Bắc Sông Hồng 500 ha. 


Tổng diện tích đất công nghiệp kho tàng là 
3840 ha, trong đó nằm rải rác ở các khu đân dụng là 
880 ha. 
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Bảng 1: Các khu công nghiệp 


Tÿè K&, đất Quy ốnh sử dụng toàn Kfuu 


Tĩnh đết, chức răng khu 


Dâm | Các |Mậtdđ | Tầm 3 
doXD, | Ku [XD | œo Ản 
nhà máy | khác | đa% | [na |” 


1 |Mu vực Cần miiep Thưưg Đình 
khí. 
Khu wc Công nghiệp Minh Kha - Khu công ngĩệp dũ cải tạo 
2 Vnh Tuy-Mai Động bu iệp dột, oơ khí 1550| 60-70 60-65 | 11-15 | 06-10 
Khu vực Công nghiệp Văn Điển - - Công nghiệp cũ cải tao, mở rồn+ Hoá chất 


vãi 

: EIETIEEIL-IETILT 

C IIEERRRNR 
EEbkoiectk 


1250| 8070 1/-15 |072-10 


- Công ngiiệp lổng họ: hoá chất phân bón, cơ 
khứ- Công ng†‡ệp hiện oó, cải tạo mở rộng. 
- Công nghiệp hoá chất, cơ khí, vật lệu xáy dựng. 


xuäÐ/2720 
CN8 |- Khu công nghập hiện Q cải, tạo mở rộng 


Khu công nghiệp tổng hợp 
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Khu Công nghệp Sài Đồng B 


- Công nghệp tổng hợp 
Khucông ngiệp lập tung 


- Công ngiệp sạc (có thể hơ 43la su năm 
29 


:ben=== #HP 
và dự kiến 
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2. Quy định về sử dụng đất đai 
2.1. Tỷ lệ sử dụng đất đai 


a) Dành cho xây dựng nhà máy: Trung bình 
khoảng 60% - 65%, một số khu công nghiệp có 
điều kiện có thể nâng lên tới 80%, ngược lại một số 
khu công nghiệp mới xây dựng đảm bảo môi 
trường có thể từ 50 - 60%. 


b) Các đất khác trung bình chiếm tỷ lệ 35% - 
40% gồm giao thông, công trình đấu mối kỹ 
thuật, công trình quản lý điều hành dịch vụ và 
cây xanh. 


2.2. Mật độ xây dựng toàn khu: Khống chế tối 
đa không quá 70%. 


2.3. Tầng cao công trình trung binh khoảng 1,3 
tầng, tối đa 3 tầng. 


2.4. Hệ số sử dụng đất trung bình khoảng 0,85, 
khống chế tối thiếu không quả 0,6 lần. 


3. Các quy định về kiến trúc công trình 


Công nghiệp Hà Nội (thành phố trung tâm) là 
công nghiệp sạch, kỹ thuật cao do vậy kiến trúc 
công trình công nghiệp cũng phải đẹp, khang 
trang, hài hoä xung quanh, tạo bộ mặt đường phố 
và cảnh quan đô thị. 


Bảng 2: 


Các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp quy 
mô nhỏ có thể bố trí trong khu đân dụng nhưng 
không được đổ nước thải, tiếng ồn, mùi vị, chất thải 
rắn, khói bụi gây ô nhiễm xưng quanh cần quy tụ 
thành từng cụm thuộc quản lý các quận có quy 
hoạch và giải pháp đầu tư quản lý chung. 


4. Các quy định về chuẩn bị đất đai và sử dụng 
cơ sở hạ tầng 


- Nền xây dựng đảm bảo không bị ngập lụt, phù 
hợp cao độ quy định trong mỗi khu quy hoạch mà 
quy hoạch chung quy định. 


- Mạng lưới đường khu công nghiệp kế cả bãi đỗ 
xe thoả mãn cao nhất yêu cầu vận tải hàng hoá, tý 
lệ giành cho giao thông từ 15 đến 20% đất khu 
công nghiệp. 

- Nước thải công nghiệp phải xử lý cục bộ tạo 
nhà máy hoặc chung khu công nghiệp đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh mới được thải ra hệ thống cống thải 
thành phố. 

- Khu công nghiệp và dân cư đảm bảo khoảng 
cách ly tối thiểu 50m còn lại thuộc đặc điểm, quy 
mô công trình. 

Điều 4. Các khu đân cư 


†. Danh mục các khu dân cư (xem bảng 2) 


Công nghiệp, trung tâm công nghiệp, kho tàng rải rác không theo cựm 


phân theo quận, khu vực quy hoạch 


ng điện tích| Các yêu cầu chung của xi nghiệp công nghiệp 


HT ĐTENIEESIRE 
sEuo, —— [5| 2s — 


: 
Tổng cộng công nghiệp rải rác | 875,0 


Tổng đất khu công nghiệp 4287 
kho tàng theo khu + rải rác 


tải rác 


* Môi trường 
- Phải là công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm 
môi trường trong tất cả các lĩnh vực: nước thải, 
bụi, mùi, tiếng ồn. 

- Giải quyết nhiều việc làm tại chỗ. 
* Ngành nghề: 
- May mặc, gia công lắp ráp các dụng cụ đo 
lường, điện tử, đồng hồ các loại (đo đếm thời 
gian, đo nước, điện). 
- Thêu ren, thủ công mỹ nghệ... 
* Đất đai: 
Có thể là các xí nghiệp công nghiệp quy mô 
nhỏ, trung tâm công nghiệp hoặc nhóm các xí 
nghiệp công nghiệp do quận quản lý. 
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Phân ra: 


1.1. Các khu hiện có cải tạo (trong khu vực hạn 
chế phát triển ) gồm 13 khu; 1505ha đất với 80 
vạn người. 

1.2. Các khu xây dựng mới và cải tạo (ngoài khu 
vực hạn chế phát triển ). 

Trong đó: 

Nam Sông Hồng 8 khu, 2030ha đất với 70 vạn người 

Bắc Sông Hồng 13 khu, 2965ha đất vớ 100 vạn người. 

Tổng quỹ đất xây dựng các khu ở là 6500 ha. 


2. Quy định chung về sử dụng đất. 
2.1. Tỷ lệ đất sứ dụng: 


a) Xây dựng nhà ở: Trung bình khoảng 75% khu 
hạn chế phát triển và 70% cho khu xây dựng mới. 


b) Đất xây dựng công trình khác: Trung bình 
khoảng 25% cho khu hạn chế phát triển và 30% 
cho khu xây dựng mới. 


2.2. Mật độ cư trú (mét) trung bình 600ng/ha cho 
khu hạn chế phát triển và 300 - 350ng/ha cho khu 
xây dựng mới. 


2.3. Mật độ xây dựng tối đa: 65% cho khu hạn 
chế phát triển và 50 - 55% cho khu xây dựng mới. 


2.4. Tầng cao trung bình tối đa: 3 tầng cho khu 
hạn chế phát triển và khoảng 5 tầng cho khu xây 
dựng mới. 


2.5. Hệ số sử đụng đất trung bình tối đa 1,90 lần 
cho khu hạn chế phát triển và 1,5 lần cho khu xây 
dựng mới. 


3. Các quy định về kiến trúc 


3.1. Công trình kiến trúc nhà ở phải đảm bảo 
vừa dân tộc, vừa hiện đại, đậm đà bản sắc và 
truyền thống ngàn năm văn hiến. 


3.2. Các khu phố cổ được bảo tồn, tôn tạo trên 
cơ sở giữ nguyên hệ thống đường và mặt phố hiện 
có, cho phép cải tạo lõi giữa các ô phố để tăng 
thêm diện tích cây xanh không gian công cộng. 


3.3. Tại các Khu phố cũ cho phép xây dựng một 
số nhà cao tầng tạo điểm nhấn trong không gian ở 
những vị trí đã được lựa chọn nhưng không được 
làm biến dạng quá lớn hình ảnh đồ thị truyền thống. 


3.4. Các khu phát triển mở rộng mới ở hữu ngạn 
và tả ngạn Sông Hồng phải được thiết kế với bổ cục 
không gian thông thoáng, tỷ lệ cây xanh nhiều, tập 
trung xây dựng cao tầng ở các trung tâm và trục 
đường chính chủ yếu giữ lại các làng xóm hiện có, 
từng bước gắn với quy hoạch thành phổ mới, 


4. Một số quy định cụ thể với một số khu: Khu 
phố cổ, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, khu vực 
Hồ Tây, trong đó các quy định riêng cho từng khu 
như sau: 


4.1. Các khu vực nằm trong vùng hạn chế phát 
triển từ khu 01 - 012 + 014 trong đó có: 


4.1.1. Khu phố cổ: 


Nằm phía Bắc Quận Hoàn Kiếm có ranh giới 
được thế hiện trên sơ đồ kèm theo. Quản lý xây 
dựng trong Khu phố cố được thực hiện theo nguyên 
tắc: Đảm bảo gin giữ hình dạng lưới đường hiện có, 
gìn giữ hình ảnh và phong cách truyền thống của 
kiến trúc đô thị, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bảo vệ 
tôn tạo, bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị, 
các di tích lịch sử văn hóa được Nhà nước và thành 
phố công nhận, xác định ranh giới vùng bão vệ 
công trình với vùng bảo vệ cấp 1, 2. 

Các công trình được phép cải tạo đối với mặt 
phổ không quá 3 tầng, mái ngói, chiều cao đến đỉnh 
không quá 12m. Đối với công trình lớn phia trong 
không vượt quá 4 tầng (khoảng 16m). 

a) Chia làm 2 khu vực bảo vệ tôn tạo 

- Khu vực bảo vệ tôn tạo cấp † được giới hạn bởi 
Phố Hàng Chiếu, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Mắm 
và Trần Nhật Duật (diện tích khoảng 19ha). 

- Khu bảo vệ tôn tạo cấp 2 bao gồm phần còn 
lại trong ranh giới phố cổ, diện tích 81ha. 


b) Có 4 khu chức năng chính 
- Khu trung tâm thương mại 12ha gồm: 3 cụm Chợ 


Đồng Xuân, Hàng Da, Hàng Bè, trục trung tâm thương 
mại: Lương Văn Can - Hàng Cân - Hàng Lược. 

- Khu dân cư 81ha, gồm 3 cụm đân cư gắn với 
3 cụm chợ quy mô khoảng 20.000 đân/cụm. 


- Khu văn hóa truyền thống: Khoảng 7ha gồm 
các đình, chùa, đền đã được xếp hạng và các nhà 
hát, rạp chiếu phim hiện có. 

- Khu sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống 
và dịch vụ sản xuất. 

c) Một số chỉ tiêu quy định 

- Mật độ dân cư trung bình giới hạn khoảng 
800 ng/ha 

- Diện tích cư trú trung bình 10-15 m?⁄/người (2010). 

- Giảm mật độ xây dựng để tăng chỉ tiêu cây 
xanh từ 0,5 - 1,5 m?/người. 

Về giao thông chia 3 loại đường: đường giao 
thông công cộng, đường khu vực, đường đi bộ và xe 
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Bảng 3: 


Dện tích đặt | Tỷ lệ sử dụng 
(Pa) đất % 


Đấ 


ĐI Đất 

Đặc lính khu ở xây | Trữ v XD 
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thô sơ. Không tổ chức các đường giao thông ô tô 
cắt ngang các ô phố. 


Tất cả các công trình giao thông đều phải có hệ 
thống xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống 
cổng chính, cải tạo lại hệ thống cống bao và cống 
chính thoát nước và cái tạo hệ thống thu gom rác. 
Không được phép khoan các giếng nước, bể nước 
phụ ra không gìan vỉa hè. Đường dây điện hạ áp 
tuyến phố chính phải đi ngầm và không đặt nổi 
trạm biến áp trên cột lộ thiên, Không sử dụng đèn 
huỳnh quang chiếu sáng. (Mọi quy định cụ thể tuân 
theo điều lệ quản lý xây dựng trong Khu phố cổ Hà 
Nội và quyết định phê duyệt số 70 BXD/KT - QH 
ngày 30 - 3 - 1995). 


4.1.2. Khu vực Hồ Gươm và phụ cận 


Nằm ở khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm có 
ranh giới được thể hiện trên sơ đồ kèm theo, là một 
trong các trung tâm quan trọng của Thủ đô Hà Nội 
. Tại đây ưu tiên dành để xây dựng các trụ sở cơ 
quan thành phố, các công trinh văn hóa công cộng 
toàn thành phố . 


Riêng đối với nhà hiện có, phù hợp với quy 
hoạch được phép giữ lại thì được cải tạo, chỉnh 
trang, nâng cấp theø quy hoạch được duyệt. 


a) Quy định 3 vùng chức năng 


- Khu vực dành để xây dựng các công trình theo 
chức năng với tổng diện tích khoảng 27,3 ha, trong 
đó bao gồm đất công trình di tích lịch sử văn hóa 
kiến trúc có giá trị cần bảo vệ, đất hiện có không 
thay đổi mục đích sử dụng và đất phát triển (do phá 
vỡ để cải tạo). 


- Khu vực đành cho cây xanh, mặt nước diện tích 
17,75 ha gồm Hồ Gươm, công viên ven hồ, các 
vườn hoa. 


- Đất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật công cộng diện tích 18,67 ha 


b) Quy định kiến trúc cảnh quan 


- Các cóng trình di tích lịch sử văn hóa và danh lam 
thắng cảnh đã được công nhận xếp hạng phải được 
bảo vệ theo đúng quy định của Pháp lệnh đã có. 


- Các công trình kiến trúc có giá trị được công 
nhận phải được bảo vệ giữ gìn chặt chẽ, khi có yêu 
cầu cải tạo xây dựng lại thì phải xây dựng theo dự 
án... đều phải có các giải pháp kiến trúc ,quy hoạch 
đảm bảo không làm biến dạng các mặt phố, cảnh 
quan, huỷ hoại giá trị kiến trúc văn hóa vốn có của 
công trình đó và khu vực liên quan... 


e) Quy hoạch về hạ tầng 


Giữ nguyên mạng lưới đường và mặt cắt đường 
hiện có, xây dựng hệ thống công trình cấp nước, 
cấp điện, thông tin bưu điện, thoát nước và vệ sinh 
môi trường theo hướng đồng bộ và hiện đại đảm 
bảo mỹ quan đồ thị. 


đ) Một số chỉ tiêu quy định : 

Đảm bảo 27,7% (17,745 ha cây xanh, mặt nước). 
- Mật độ xây dựng tối đa không quá 43%. 

- Hệ số sử dụng đất 0,86 lần 

- Chiều cao trung bình 2 tầng, 


Các quy định khác tuân theo quyết định phê 
duyệt 448 BXD/KT - QH ngày 03 -8-1996 và điều lệ 
quản lý xây dựng khu vực Hồ Gươm và phụ cận. 


4.1.3. Khu vực Hồ Tây 


Nằm ở phía Tây Bắc trung tâm Ba Đình Hà Nội, 
có ranh giới được thể hiện trên sơ đổ kèm theo, là 
trung tâm giao dịch Quốc tế, trung tâm dịch vụ du 
lịch, trung tâm văn hóa thể thao và là vùng bảo vệ 
cảnh quan thiên nhiên phục vụ các hoạt động vui 
chơi giải trí của Thủ đô. 

Quy định 5 vùng chức năng sau: 


- Trung tâm giao dịch Quốc tế đặt ở khu vực Nam 
Hồ Tây từ Vườn hoa Lý Tự Trọng đến Chợ Bưởi. 

- Khu vực khách sạn cao tầng: đặt ở phía Tây Hồ 
Tây từ Chợ Bưởi đến ngã Ba Nhật Tân, riêng phần 
ven hồ ưu tiên để trồng cây xanh và đường đi dạo. 


- Khu du lịch, nghỉ ngơi, giải trí và công viên cây 
xanh: đặt ở phía Đông Bắc bao gồm phần đất từ 
ngã Ba Nhật Tân, Quảng Bá, Quảng An,Tứ Liên, 
Nghi Tàm đến Ô Yên Phụ. Trong khu vực này được 
phép xây dựng khách sạn, cụm nhà nghỉ kiểu biệt 
thự thấp tầng và đoạn từ giữa bán đão về phía đê 
có thể xây dựng khách sạn cao tầng ở một số vị trí 
thích hợp theo quy hoạch. 

- Khu hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao 
dưới nước: bao gồm toàn bộ mặt nước Hồ Tây. 

- Khu vực các làng xóm có nghề truyền thống 
hiện có xung quanh Hồ Tây cần được giữ gìn, quy 
hoạch cải tạo và lập thành các dự án phải khai thác 
phát triển để cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường 
và phục vụ cho các hoạt động tham quan du lịch. 

Quy định về xây dựng hạ tầng: 


- Giao thông gắn với mạng đường thành phố, có 
3 cấp đường: thành phố, đường khu vực, đường dạo. 
- Đảm bảo khu vực Hồ Tây thật trong sạch, hệ 
thống thoát nước đi riêng nước mưa và nước bẩn, 
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nước bẩn phải xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh mới được 
thải vào hệ thống thoát nước thành phố. Nước hồ 
phải được lưu thông làm sạch thường xuyên. 


- Các dự án xây dựng ngoài đê phải có sự thỏa 
thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


- Việc cải tạo làng xóm phải có dự án biện pháp 
kèm theo để duy trì bảo tồn các làng cổ truyền thống. 


- Các dự án xây dựng tại khu vực Hồ Tây phải 
đảm bảo các quy chuẩn về độ thông thoáng, tầm 
nhìn, không gian gắn kết với cảnh quan thiên nhiên 
sao cho tỷ lệ cây xanh phải trên 70% tổng diện tích 
quy hoạch. 


- Cần xác định các công trình phải di dời chuyển 
đổi chức năng, xác định lộ giới... 


(Các quy định khác tuân thủ quyết định phê 
duyệt Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Tây số 473 
BXD/KT - QH, ngày 8 -11 - 1994 và điều lệ quản lý 
xây dựng khu vực này). 


Điều 5. Khu trung tâm công cộng và chuyên 
ngành, các khu cơ quan 


1. Phân loại công trình trung tâm : 
- Công trình công cộng cấp quận, thành phố 
1250 ha. 


Bảng 4: 
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- Cơ quan hành chính, quản lý dịch vụ ngoài cấp 
thành phố 950 ha 


- Trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên 
nghiệp và dậy nghề 350 ha. 


- Văn hóa lịch sử di tích 580 ha, 


2. Hình thành 6 trung tâm thành phố: Ba Đình, 
Hoàn Kiếm, Xuân La, Phương Trạch, Cổ Loa và 
Gia Lâm, là những trung tâm hành chỉnh, chính trị 
Quốc gia, thành phố, trung tâm thương mại dịch vụ 
ngân hàng tài chính, văn hóa , 


3. Hình thành ở mỗi quận, phường, khu quy 
hoạch, đơn vị ở một mạng lưới trung tâm các công 
trình công cộng. Với cả trung tâm thành phố hình 
thành 3 cấp: 

- Phục vụ thường xuyên gắn với phường (đơn 
vị Ở). 

- Phục vụ định kỳ gắn với quận (khu quy hoạch). 

- Phục vụ không thường xuyên gắn với trung tâm 
thành phố. 

4. Từng bước đưa ra khỏi khu dân dụng một số 
cơ quan, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện... 
không thích hợp ở trong khu vực nội thành (sẽ được 
nghiên cứu đề xuất từng giai đoạn kế hoạch). 


Các khu trung tầm 


Ký : Diện tích | Tầng cao trung | MĐXD 
hiệ Tên khu trung tâm „ )|_ bình (tầng) (%) 


Tổng toàn thành phố : 6 
Phía Nam Sông Hồng: 
Trung tâm hành chính - chính trị Quốc gia 70 


Trung tâm hành chính - chính trị Thành phố 
Trung tâm thương mại - tài chính - dịch vụ văn hóa Nam Hồ Tây 
Trung tâm dịch vụ công cộng khu vực Cầu Giấy 
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5. Quy định về sử dụng đất: 

5.1. Tỷ lệ sử dụng đất đai 

- Khu đất dành để xây dựng công trình kiến trúc 
(mật độ xây dựng ) trung bình 35 -40%, tối đa 50%. 

- Đất khác trung bình 65 - 60%, tối đa 50%. 

5.2. Tầng cao trung bình: 3 tầng. 

5.3. Hệ số sử dụng đất trung bình 1,2, tối đa 1,5. 

6. Quy định về kiến trúc 

Công trình kiến trúc phải đảm bảo tính dân tộc, 
hài hòa với cảnh quan xung quanh. 

Đối với các công trình kiến trúc có giá trị, những 
di tích đã được xếp hạng... cần được đánh giá, xếp 


hạng, công nhận để bảo vệ, tôn tạo theo các dự án 
với cơ chế thích hợp. 


Điều 6. Công viền, cây xanh, nghỉ ngơi, giải 
trí, thể dục thể thao 

1. Danh mục các trung tâm công viên cây xanh, 
thể dục thể thao (xem bảng 7) 

2. Số lượng công viên, các khu cây xanh, vui 
chơi giải trí và khu thể dục thể thao cả Nam và Bắc 
Sông Hồng nằm trong đất xây dựng đô thị là 
khoảng gần 69 với 4000 ha. Trong đó có 1155 ha 
mặt nước được sử dụng với các chức năng công 
viên, nghỉ ngơi giải trí. 

3. Quy định về sử dụng đất 

3.1. Tý lệ sử dụng đất 

- Đất trồng cây xanh trung bình phải là trên 95% 

- Đất xảy dựng công trình khoảng 2 -3% không 
quá 10%. 

Riêng đối với một số công viên văn hóa đặc biệt, 
hoặc khu vui chơi giải trí địch vụ tống hợp tý lệ đất 
xây dựng công trình lớn hơn. 

3.2. Mật độ xây dựng tổng hợp tối đa đối với 
công viên không quá 5%. 

3.3. Tầng cao công trình trung bình tối đa không 
quá 3 tầng. 


3.4. Hệ số sử đụng đất không quá 0,15. 
4. Quy định về kiến trúc, cầy xanh. 


Công trình vừa và nhỏ hài hòa với cây xanh mặt 
nước, hình thức dân tộc hiện đại. 


Nghiêm cấm việc lấn mặt nước để xây dựng 
công trình trừ một số công trình đặc biệt có trong 
quy hoạch tạo điểm nhấn. 


Cây xanh đa dạng gồm cây xanh địa phương, 
trong nước và cả nhập nội nếu thấy phù hợp với 
điều kiện lập địa và phù hợp tính chất đô thị Hà Nội, 
với chức năng các khu vực. 

Hạn chế sử dụng các loại cây gây hại dẫn dắt 
côn trùng bất lợi đến đời sống con người hoặc cả 
các loại cây ít chống được gió bão, phá hoại 
công trình, ảnh hưởng an toàn giao thông, vệ 
sinh môi trường. 


Mặt nước tạo cảnh, hoạt động nghỉ ngơi thể dục 
thể thao trên mặt nước phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh. 
(Trường hợp đặc biệt có thể quy định một số hồ có 
kết hợp hồ điều hòa và nước thải sau khi đã được 
xử lý). 

Điều 7. Khu các công trinh an ninh quốc 
phòng 


Tổng số đất sử dụng 880 ha (không kế Sân bay 
Bạch Mai và Gia Lâm) gồm cơ quan, doanh trại, xí 
nghiệp kho tàng và các cơ sở đặc biệt của lực lượng 
an ninh, quân đội. 


1. Một khu quản sự tập trung: 

- Sân bay Bạch Mai 160 ha, 

-Thành Hà Nội 60,5 ha. 

- Học viện Quân sự Nghĩa Đô 20,3 ha, 
- Bãi thông tin Mễ Trì 11,2 ha. 

- Bãi thông tin Triều Khúc 62,0 ha. 

- Cơ sở Z133 Ngọc Thụy 17,4 ha. 

- Sân bay Gia Lâm 300,0 ha... 


2. Các quy định về sử dụng đất cũng như về 
kiến trúc, mỗi trường... phải được thực hiện trong 
quy hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 
được Chính phủ phê duyệt. 

3. Các khu dân cư nằm lọt trong khu chức năng 
quốc phòng an ninh phải được xắp xếp lại và dần 
dần chuyển giao cho thành phố quản lý. 


Điều 8. Khu các công trình đầu mối kỹ thuật 


1.Danh mục các công trình đầu mối kỹ thuật 
(xem bảng 8). 


Bao gồm các công trình: 


- Giao thông (Nhà ga, bến cảng, sân bay) 
942ha. 


- Cấp diện (Trạm biến thế các loại) 9 ha. 
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Bảng 7: Danh mục các trưng tâm cây xanh, thể dục thể thao 
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Hệ số sử 
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Bảng 8. Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
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Bảng 9: Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 


Trạm biến thế điện: 


Trạm biến thế Chèm 

Trạm biến thế Mai Động 
Trạm biến thế Chèm 

Trạm biến thế Nghĩa Đô 
Trạm biến thế Thượng Đình 


Trạm biến thế Phương Liệt 
Trạm biển thế Mai Động 
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Trạm biến thế tại khu Ciputra 
Trạm Bắc Thăng Long 
Trạm Tây Bắc Vân Trì 


Trạm Bắc Cầu Thăng Long 

Trạm Gia Lâm 1 

Trạm Gia Lâm 2 

Trạm công nghiệp Đông Anh 

Trạm Tây Bắc Vân Trì 

Trạm Thành Công 

Cộng : 

Tổng đất xây dựng trạm biến thế : 


Diện tích đất : 


Trạm 220/110KV 
Trạm 220/110KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm †110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KW 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 


Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 110/22KV 
Trạm 220/110KV 
Trạm 220/110KV 


Quy mô công 
suất MVA 
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Bảng 10: Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
: . Diện tích : : „ Công suất . 
h : 
Khu công nghiệp tập trung Đông Anh đất (ha) Tính chất, chức năng míngđ Ghi chú 


Các trạm xử lý nước bẩn: 89,31 


Xã Yên Sở 12,0 Xử lý nước thải 113.800,0 
Xã Ba Xã 13,0 Nt 155.670,0 
Xã Phú Đô 6,0 NI S1.480,0 
Xã Nghĩa Đô (Cầu Giấy) 6,0 NI 26.910,0 
Bắc khu đô thị Nam Thăng Long 4,0 NI 14.000,0 
Nam Đầm Vân Trì 6,0 NI 44.460,0 
Đông Cổ Loa 10,0 Nt 25.746,0 
Tây Nam Cổ Loa 10,0 NI 36.504,0 
Bắc Đầm Vân Trì - Đông Anh 10,0 Nt 57.096,0 
Khu Công nghiệp tập trung Đông Anh 3,0 Ni 10.600,0 
Bắc Đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm,Xã| 3,0 NI 19.890,0 
Gia Thượng) 

12 |Xã Đông Hà 6,0 NI 38.565,0 

13 |Khu Kim Liên 0,3 Nt 3.800,0 
Khu xử lý chất thải rắn: 62,5 Tấn/năm 
Khu xử lý rác + trạm trung chuyển Tây Mỗ_ 12,0 Khu liên hợp xử lý rác 63.000 
Trung Mầu - Phù Đổng 40,2 NI - 
Lâm Du 20,0 Bãi chôn lấp phế thải - 
Xã Tam Hiệp 6,0 Nt 
Xã Kiêu Ky 6,0 Nt 
Xã Liên Hà 5,0 Nt 
Xã Yên Thường 3,5 Trạm trung chuyển rác 
Nghĩa trang: 47.0 * Ngoài ra còn 
Văn Điển 18,0 |Nghĩa trang +đài hoá thân 3 nghĩa trang 
Mai Dịch 8,0 Nghĩa trang cải táng nằm 
Đa Tến 10,0 NI ngoài phạm vi 
Tây Mỗ 13,0 NI đô thị với diện 

tích 81ha. 
- Thoát nước (Trạm, khu xử lý) 89,3ha. phạm vì quy hoạch xây dựng đô thị 
- Chất thải rắn (Khu xử lý) 62,5ha. Trong đó bao gồm mặt cắt đường đó: 
- Nghĩa trang 47 ha. - Đường đô thị 4750 ha. 
- Tổng số đất đân dụng là 1150ha. - Đường đối ngoại Hệ Vợ 
- Các hành lang cấm của các tuyến 


2. Các quy định về sử dụng đất và quản lý kiến 
trúc môi trường theo các luận chứng và dự án đầu 
tư được phê duyệt. 2. Các quy định tuân theo các quy định riêng 
của đường chuyên ngành do Thủ tướng Chính Phủ 
và thành phố, các bộ chủ quản duyệt (vùng cấm 
1. Bao gồm: Lộ giới các tuyến đường trong xem bảng 11) 


điện, tuyến đê... 617 ha 


Điều 9. Lộ giới và các vùng cấm xây dựng 
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Bảng 11: 


Hành lang lưới điện 110KV 


Hành lang lưới điện 220KV 


Hành lang bảo vệ đê Bắc Sông Hồng 


Hành lang bảo vệ đê Nam Sông Hồng 


®% Œœ + CMN 


Chương lIl 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 10. Đổ án điều chỉnh quy hoạch chung 
Thủ đô Hà Nội và văn bản quy định này được ấn 
hành và lưu giữ tại: 

1. Bộ xây đựng. 

2. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. 

Điều 11. Quy định này có giá trị và được thi 
hành kể từ ngày ký 


Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng 
mắc đề nghị phẩn ánh về Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hà Nội để xem xét giải quyết. 


PHỤ LỤC 5: 


ĐIỀU LỆ TẠM THỜI VỀ QUẦN LÝ 
XÂY DỰNG, BẢO TỒN VÀ TÔN TẠO 
KHU PHỔ CỔ HÀ NỘI 
(Ban hành theo quyết định số 45/1999/QĐ-UB 
ngày 04/06/1999 của UBND Thành phố Hà Nội) 


Chương Í 
NHƯNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Việc xây dựng mới, cải tạo, bảo tồn và 


khai thác sử dụng các loại công trình trong Khu phố 


cổ đều phải thực hiện theo Quy hoạch bảo vệ tôn 
tạo và phát triển Khu phố cố Hà Nội đã được phê 
duyệt Quyết định số 70/BXD/KT-OH ngày 13-3- 
1995 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, các quy đỉnh 


Hành lang bảo vệ đê Bắc Sông Đuống (phía Bắc)| 60,0 
Hành lang bảo vệ đê Bắc Sông Đuống (phía Nam) 


Các vùng cấm xây dựng 


Tên công trình, khu vực ng Các quy định khác 


* Hành lang lưới có thể tạo thành các 
dải cây xanh theo các dạng sau: 


- Tán thấp <= 3mm 
- Cáo dải trồng hoa, cây cảnh 

* Hành lang bảo vệ đê có thể: 

- Sử dụng làm đường giao thông 
- Bãi đỗ xe 

- Tạo vườn dạo, cây cảnh. 


trong văn bản điều lệ này, các văn bản về quản lý 
đầu tư xây dựng hiện hành và các văn bản có liên 
quan. 


Điều 2. Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất 
việc quản lý Nhà nước về xây dựng trong Khu phố 
cổ. 


- Ban quản lý Phố cổ Hà Nội trực tiếp giúp Ủy 
ban Nhân dân Thành phố trong công tác quản lý, 
bảo tồn, tôn tạo Khu phố cổ Hà Nội và theo dõi tình 
hình thực hiện điều lệ này. 


- Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm có trách 
nhiệm phối hợp với Ban quản lý Phố cổ Hà Nội 
trong quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo Khu phố 
cổ theo đúng quy hoạch chỉ tiết được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và bản Điều lệ này. Ủy ban Nhân 
đân Quận Hoàn Kiếm chỉ dạo trực tiếp và toàn điện 
công tác thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm 
trong Khu phố cổ, 


Ủy ban Nhân dân các phường trong Khu phố cổ 
chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng, tuyên 
truyền và phổ biến các quy định cửa Nhà nước và 
của Thành phố về xây dựng, bảo tồn và tôn tạo Khu 
phố cổ; giám sát việc xây dựng và xử lý các vi phạm 
theo thẩm quyền. 


- Kiến trúc sư trưởng thành phố là cơ quan 
chuyên ngành có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân 
dân thành phố về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 
quy hoạch - kiến trúc và hướng dẫn Ủy ban Nhân 
dàn Quận Hoàn Kiếm về chuyên môn quy hoạch - 
kiến trúc trong Khu phố cổ. 


- Các Sở, Ban, Ngành của thành phố có trách 
nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân thành phố và hướng 
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dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn 
Kiếm theo chức năng, nghiệp vụ của minh. 


Điều 3. Nội dung quản tý việc bảo tồn, tôn tạo 
và kiểm soát phát triển các công trình trong Khu 
phố cổ gồm: 


- Quản lý về sử dụng đất. 
- Quản lý về quy hoạch và Kiến trúc. 


- Quản lý về bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, 
văn hóa và công trình kiến trúc có giá trị. 


- Thanh tra, xử lý vị phạm. 


Chương lI 


YÊU CẦU VỀ QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC 


Điều 4. Khu phố cổ nằm trong địa bàn Quận 
Hoàn Kiếm. Hà Nội có ranh giới được xác định 
như sau: 


- Phía Bắc: Phố Hàng Đậu. 
- Phía Tây: Phố Phùng Hưng. 


- Phía Nam: Các Phố Hàng Bông, Hàng Gai, 
Cầu Gỗ và Hàng Thùng. 


- Phía Đông: Các Phố Trần Quang Khải và Trần 
Nhật Duật. 


Tổng diện tích: khoảng 100 ha, gồm các tuyến 
phố theo phụ lục 1. 


Điều 5. Các nguyên tắc bảo vệ, tôn tạo, phát 
triển trong Khu phố cổ 


- Bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trong Khu 
nhố cổ bằng biện pháp duy trì cơ cấu, tổ chức 
không gian quy hoạch, tính chất sử dụng cửa các 
công trình. 


- Bảo tồn trung tâm thương mại Hàng Đào - 
Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân theo 
phong cách kiển trúc đặc hữu của Khu phố cổ và 
theo đúng tính chất khai thác, sử dụng công trình. 


- Giữ nguyên mạng lưới đường (không mở rộng, 
không thu hẹp mặt cắt đường hiện có). 


- Bảo tổn, tôn tạo các công trình hoặc cụm 
công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc,có giá trị như 
đình, chùa, nhà thờ, nhà ở cổ, nhà ở có vườn (nhà 
vườn) và các công trình di tích lịch sử, văn hóa đã 
xếp hạng. 


- Gải tạo điều kiện sinh sống của nhân dân trong 
khu vực: Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
các trang thiết bí. Phục hổi diện tích sân trong, tạo 


độ thông thoáng cho công trình, đảm bảo môi 
trường xanh, sạch, đẹp. 


- Các công trình được phép cải tạo phải tuân 
theo các quy định sau: 


+ Đối với các công trình tiếp giáp mặt phố (lớp 
ngoài) không vượt quả 3 tầng ( không kể gác lửng 
ở tầng một) lợp mái ngói ta, chiều cao tối đa đến 
đỉnh không quá 12m. 


+ Đối với các công trình lớp phía trong không 
vượt quá 4 tầng, chiều cao đến đỉnh mái không quá 
16m. 


Ghi chú: Việc cải tạo công trình phải tuân theo 
phong cách kiến trúc đặc hữu của Khu phể cổ: Mỗi 
biển số nhà có tổ chức không gian hình ống, công 
trình xây dựng thành nhiều lớp xen kẽ, cô sân trong, 
hình thức kiến trúc mặt nhà giáp đường phố triệt để 
khai thác vật liệu và họa tiết trang trí truyền thống. 


Điều 6. Khu phố cổ Hà Nội được chia làm 2 
khu vực: 


1.Khu bảo vệ, tôn tạo cấp l: Được giới hạn bởi 
các Phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, 
Hàng Bạc, Hàng Mắm và Trần Nhật Duật (diện tích 
khoảng 19 ha, gồm các tuyến phố theo Phụ lục 2). 
Trong khu bảo vệ tôn tạo cấp | phải giữ gìn hình ảnh 
phong cách Khu phố cổ truyền thống, bảo tổn, tôn 
tạo các công trình kiến trúc có giá trị, các di tích lịch 
sử - văn hóa. 


Các công trình đã xuống cấp không đảm bảo an 
toàn có thể được cải tạo hoặc xây dựng mới trên cơ 
sở bảo tồn về không gian kiến trúc và phong cách 
kiến trúc cổ, hoặc kiến trúc sẵn cỏ từ trước. 


2. Khu bảo vệ tôn tạo cấp !\: Bao gồm phần còn 
lại trong ranh giới Khu phố cổ (diện tích khoảng 81 
ha, gồm các tuyến phố theo Phụ /ục 3). Trong khu 
bảo tồn tôn tạo cấp lÍ cần bảo tồn, tôn tạo các 
công trình kiến trúc có giá trị về kiến trúc và đi tích 
lịch sử - văn hóa, Các công trình được khai thác cải 
tạo chỉnh trang theo các quy định trong bản Điều 
lệ này. 


Điều 7. Trong Khu phố cổ phải giữ tại mạng lưới 
đường phố trên cơ sở mặt cắt đường và chỉ giới xây 
dựng hiện có. Tổ chức giao thông được phân cấp 
như sau: 

- Đường giao thông công cộng : Là các đường 
ranh giới trong Khu phố cổ, Các điểm đỗ xe công 
cộng được bố trí tại Hàng Đậu, Vườn hoa Bát Đàn, 
Chợ Gạo, Cửa Đông. 


- Đường khu vực : (cô thể cho phép ô tô đi lại 
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nhưng không được phép đỗ) . Bao gồm: 

+ Đường Hàng Chiếu - Hàng Mã. 

+ Đường Bát Đàn - Hàng Bồ - Hàng Bạc - 
Hàng Mắm. 

+ Đường Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can. 

+ Đường dành rêng cho người đi bộ: Hàng Đào, 
Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân. 

+ Đường dành cho đi bộ, xe gắn máy và xe thô 
sơ: Gồm các phố còn lại trong Khu phố cổ. 

Ghi chủ : + Các xe phục vụ chuyên dùng như: 
Cứu hoả, vệ sinh, Cứu thương được phép đi vào các 
đường dành cho đi bộ và xe thô sơ. 

+ Xe đạp, xe máy có thể đỗ trên vỉa hè, nhưng 
phải thao đúng quy định của Ủy ban Nhân dân 
thành phố. 

Điều 8. Khu phố cổ Hà Nội bao gồm các khu 
vực đặc trưng theo chức năng sử dụng như sau: 

1. Khu Trung tâm Thương mại (khoảng 12 ha); 
bao gồm: 

- Ba cụm chợ: Đồng Xuân, Hàng Da, Hàng Bè. 

- Hai trục thương mại kết hợp nhà ở: 

+ Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - 
Đồng Xuân. 

+ Lương Văn Can - Hàng Cân - Chả Cá - Hàng Lược. 

2. Khu dân cư (khoảng 81 ha); bao gồm: 

- Ba cụm dân cư gắn kết với ba cụm chợ; quy 
mô mỗi cụm khoảng 20.000 dân, 

- Các công trình sản xuất thủ công, mỹ nghệ 
truyền thống và dịch vụ được bố trí kết hợp trong 
khu dân cư và trong từng ngôi nhà. 


3. Các công trình văn hóa truyền thống (khoảng 
7 ha}; bao gồm: 


- Cácđền, đình, chùa đã hoặc chưa được xếp 
hạng trên địa bàn Khu phố cổ. 

- Các nhà hát, rạp chiếu phim hiện có. 

Điều 9. Quy định về một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật trong Khu phố cổ 

- Mật độ xây dựng từng ô phố không vượt 
quá 70%. 

- Giảm dần dân cư trong Khu phố cổ để đến 
năm 2010 còn khoảng 60.000 người. 


- Tăng diện tích cây xanh trong toàn Khu phố cổ 
để đạt chỉ tiêu 1,5m /người. Diện tích cây xanh 
bao gồm: Cây xanh công cộng, cây xanh hè phố, 
cây xanh sân vườn bên trong các công trình và cây 


xanh, sân chơi bên trong lõi các ô phổ. 


Chương II 


QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT VIỆC CẢI TẠO 
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRONG 
KHU PHÔ CỔ 


Điều 10. Tất cả các công trình cải tạo, trùng tu, 
tôn tạo xây dựng mới bao gồm các công trình kiến 
trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình quảng 
cáo đều phải xin giấy phép xây dựng theo các quy 
định sau: 


- Tuân thủ đúng quy định hiện hành về cấp phép 
xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố và 
các văn bản hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng 
của Nhà nước. 


- Các công trình kiến trúc trong Khu phố cổ 
thuộc mọi quy mô và mọi thành phần kinh tế 
khi xin phép cải tạo, xây dựng phải được Ban 
quản lý Phố cổ Hà Nội thoả thuận về phương 
án kiến trúc. 

- Tuân theo các quy định trong Điều lệ này và 
quy hoạch chỉ tiết trong từng ô phố được phê duyệt. 

Điều 11. Đối với các công trình đi tích lịch sử, 
văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng: 

1. Các công trình đã được công nhận là di tích ( 
Phụ lục 4, phần l): 


- Bảo tồn, phục chế để giữ nguyên kiến trúc đặc 
thù vốn có của các công trình; 


- Xác định ranh giới vùng bảo vệ cấp Ì để giải 
toà việc sử dụng không đúng chức năng và ngăn 
chặn việc lấn chiếm; 


- Việc cải tạo, xây dựng mới ngoài quy định tại 
Điều 10 của Điều lệ này phải được chấp nhận của 
Sở Văn hóa Thông tin. 


2. Các công trình lä di tích lịch sử, văn hóa (Phụ 
lục 4, phần II): 


- Xem xét, đảnh giá về giá trị nghệ thuật, văn 
hóa - lịch sử để Bộ Văn hóa Thông tin công nhận, 
xếp hạng di tích, hoặc để Sở Văn hóa Thông tin 
thành phố phân loại bảo tồn, tôn tạo. 

- Các yêu cầu về bảo tồn hoặc xây dựng mới 
các công trình này (khi chưa được công nhận, xếp 
hạng) tuân thú theo các quy định tại mục 1 Điều 11 
của Điều lệ này, 


- Có ý kiến thoả thuận của Ban Tón giáo thành 
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phố trước khi tiến hành cải tạo và xây dựng các 
công trình có liên quan tới các hoạt động tôn giáo, 
tín ngưỡng. 


Điều 12. Đồi với các công trình kiến trúc có giá 
trị cần bảo tồn (Phụ lục 5) 


- Các cấp độ tôn tạo công trình kiến trúc có 
giá trị: 

+ Loại bảo tốn tôn tạo nguyên trạng; 

+ Loại bảo tồn tôn tạo kiển trúc mặt đứng. 


Ban Quản lý Phố Gổ Hà Nội và Kiến trúc sư 
trưởng thành phố phải quy định cụ thể đối với từng 
loại nêu trên. 


- Hạn chế tối đa việc xây dựng mới hoặc mở rộng. 


- Trường hợp cần cải tạo hoặc xây dựng mới, 
phải có ý kiến của Ban Quản lý phố Cổ Hà Nội và 
phải được Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành 
phố thoả thuận phương án thiết kế, đảm bảo giữ 
nguyên được phong cách kiến trúc vốn có của 
công trình (Ban Quản lý phố Cổ sẽ có quy định 
cụ thể). 


Điều 13. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

1. Hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 

- Tất cả các công trình đều phải có hệ thống xử 
lý nước thải (bể tự hoại hoặc bán tự hoại) trước khi 
thải ra hệ thống cống chính của khu vực. 

- Cải tạo hệ thống cống bao và cống chính thoái 
nước chung trong Khu phố cổ. 

- Cải tạo hệ thống thu gom rác thải hiện có. 

- Không được tự ý đục, xây dựng cống chung và 
đồ rác không theo đúng quy định. 

2. Hệ thống cấp nước: 

- Trước khi có hệ thống cấp nước đảm bảo đủ áp 
lực của thành phố, có thể xây dựng bể ngầm dự trữ 
chơ từng hộ. 

- Không được phép khoan giếng nước hoặc bể 
nước lấn chiểm diện tích vỉa hè (kể cả giếng và bể 
ngầm). 

3. Hệ thống cấp điện: 

- Tất cả các tạm biến áp lưới 20/0,4KV không 
đặt nổi trên các cột hoặc đặt lô thiên tại các khu vực 
công cộng; cần chuyển trạm biến áp đến các vị trí 
hợp lý trong lõi các ô phố. 

- Đường đây hạ áp trên các tuyến phố chính cần 
được đi ngầm theo một hệ thống kỹ thuật thống 
nhất trong khu vực phố Cổ. 


4. Hệ thống chiếu sáng: 


- Hệ thống chiếu sáng cần được thiết kế phù hợp 
với không gian khu phố Cổ. Không sử dụng đèn 
huỳnh quang, thay thế dần bằng đèn Natri hoặc 
đèn sợi đốt cao áp. 


- Cột treo đèn chiếu sáng cần được thiết kế phù 
hợp với cảnh quan các tuyến; khoảng cách trung 
bình giữa các cột từ 40 m đến 50 m. 


5. Hệ thống thông tin liên lạc: 


- Cải tạo hệ thống thông tin liên lạc treo trên các 
cội; đường dây phải được thiết kế đi ngầm chung 
với hệ thống điện. 

- Các hộp kỹ thuật điện - thông tin liên lạc phải 
được thiết kế đi ngầm đồng bộ với hệ thống kỹ 
thuật chung. 


Điều 14. Đối với các công trình cải tạo và xây 
dựng mới: 


1. Về tổ chức không gian: 


- Cho phép cải tạo, xây dựng không gian nội thất 
theo xu hướng hiện đại hoá. 


- Quy định về mật độ xây dựng các công trình 
tuân theo Phụ lục 6 và 7. 


- Quy định về độ vươn tối đa của ban công, mái 
đua, ô văng với các công trình tiếp giáp mặt đường 
tuân theo Phụ lục 8. 


- Quy định về độ nhô ra của các bộ phận công 
trình, căn cử cao độ so với cốt vía hè, tuân theo Phụ 
lục 9. 


2. Về kiến trức: 

- Kiến trúc mặt đứng các công trình sửa chữa cải 
tạo, xây dựng mới cần khai thắc đường nét, chỉ tiết 
kiến trúc vốn có của các công trình cổ, công trình 
cũ trong khu vực. 

- Khâng sử dụng mái bằng bê tông cốt thép. 

- Không sử dụng kinh khung nhôm tấm lớn trên 
mắt đứng các công trình tiếp giáp mặt đường. 

- Không sử dụng cửa sắt xếp, cửa nhôm cuốn. 

- Khuyến khích sử dụng vật liệu cổ truyền ở mặt 
ngoài công trình kiến trúc. 

- Các công trình mặt phố phải được xây dựng 
đúng theo chỉ giới xây dựng hiện có. Khoảng giật 
cấp (nếu có) của lớp nhà phía trong quy định theo 
Điều 5 của Điều lệ này. 

Điều 15. Quy định về vật liệu, mầu sắc, chất 
liệu phủ: 
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- Tường xây gạch, trát vựa, quét vôi hoặc sơn 
phủ tường, không sử dụng các gam màu tối trên 
mặt tường, nên sử dụng màu vàng sáng. 

- Mái đốc lợp ngói ta. 

- Vật liệu gỗ, giả gỗ làm dầm, cột, đầu dầm, cửa 
đi, cửa số, cửa chớp... có thể sơn hoặc vecni, màu 
sắc nên chọn màu nâu hoặc xanh lá cây nhạt. 

- Lan can trên các ban công bằng vật liệu gỗ 
hoặc giả gỗ dùng màu sắc cùng với màu cửa. 

- Những vật liệu, màu sắc và chất liệu phủ 
không được phép sử dụng: 

+ Kính tối màu, trừ những loại kính có độ sâm 
màu dưới 10%, 

+ Cửa số và cửa ra vào có khung nhôm, trừ 
trường hợp nhôm đã được tráng màu phù hợp với 
màu sắc mặt ngoài công trình, 

+ Các loại kính phản chiếu ánh sáng. 

+ Các tấm bê tông. 

+ Các loại ngói lợp mái trắng men màu tối, 

+ Các tấm phủ bằng nhựa, kim loại có bề 
mặt bóng. 

+ Các loại gạch, đá chuyên dùng để lát nền 
hoặc ốp các công trình vệ sinh khi trang trí mặt tiền. 

Điều 16. Các quy định về mỹ quan và vệ sinh 
môi trường: 

1, Quy định về vệ sinh môi trường: 

- Các cơ sở sản xuất có khả năng gây ô nhiễm 
(xả khí độc hại, độ ồn cao) trong khu phố Cổ phải 
được di chuyến khỏi khu vực. 

- Việc sân xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành 
nghề truyền thống trong khu nhà ở được khuyến 
khích, song phải đảm bảo vệ sinh môi trường và 
môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho khu vực. 

~ Trong quá trình thi công cải tạo, xây dựng, phải 
có biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh trong 
khu vực. 

2. Quy định về vị trí thiết bị viễn thông, ăngten 
thu phát sóng vô tuyến, bể nước trên mái, ống 
máng cấp thoát nước, điều hòa nhiệt độ và thông 
qió phải được bố trí như sau: 

- Đặt sau ban công, từ ngoài đường không 
nhìn thấy. 


- Đặt phía sau nhà. 


- Đặt trên mái phía sau hoặc có chỉ tiết kiến trúc 


phù hợp khác che chắn để từ ngoài đương không 
nhìn thấy. 


- Đặt phía trong sân, nhưng không gây ảnh 
hưởng đến hộ liền kề. 


- Các ống nước của điều hòa nhiệt độ không 
được để nước chảy tự do ra ngoài hè phổ. 


3. Quy định về bảng, biển giới thiệu và quảng cáo: 


Việc quảng cáo bằng bảng, biển và băng đơrôn 
trong khu Phố Cổ phải tuân theo các quy định hiện 
hành của Nhà nước, và Quy định số 18/1998/ QĐ- 
UB ngày 25/6/1998 của Ủy ban Nhân đân thành 
phố quy định quảng cáo bằng biển, bảng và băng 
đơrôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 


Trong đó cần chú ý thêm một số vấn đề sau: 


- Bảng, biển phải được thiết kế đẹp. trang nhã. 
Vật liệu làm bảng, biển là kim loại, nhựa các loại, 
gỏ. ván ép. Không được sử dụng vật liệu vải. 


- Bằng, biển phải được thể hiện nghiêm túc, hình 
thức và nội dung phải rõ ràng, dể đọc, dể hiểu. 


-Không được sử dụng bảng, biển phát sáng có 
màu sắc quá sặc sỡ. 


- Không cho phép lắp đặt các loại bóng đèn 
chiếu sáng trên toàn bộ mặt đứng công trinh. Đèn 
chiếu sảng, bảng, biển phải được lắp đặt đứng quy 
cách, không gây chói, loá ảnh hưởng đến các công 
trình xung quanh và người đi đường. 


- Nếu có sử dụng tiếng nước ngoài thì phải đặt ở 
dưới nội dung tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn. 


Điều 17. Quy định đối với tổ chức tư vấn thiết kế 
và hồ sơ thiết kế cải tạo xây dựng các công trình 
trong khu Phố Cổ: 

1. Đối với tổ chức tư vấn thiết kế: 

Thiết kế cải tạo, xây dựng công trình trong khu 
Phố Cổ, kể cả các nhà sở hữu tư nhân, phải do cơ 
quan tư vấn thiết kế chuyên trách có tư cách pháp 
nhân được phép hành nghề thực hiện. Ban Quản lý 
Phố Cổ Hà Nội là cơ quan thường trực thẩm định 
thiết kế với sự hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng 
Kiến trúc sư trưởng Thành phố. Trong trường hợp 
cần thiết (công trình nằm tại vị trí quan trọng, quy 
mô xây dựng lớn), phương án thiết kế phải có ý kiến 
của Hội đồng kiến trúc - Quy hoạch thành phố (Ban 
Quản lý Phố Cổ Hà Nội trình Hội đồng). 


2, Đối với hỗ sơ thiết kế: 
Việc thiết kế xây dựng, cải lạo các công trình 
trong khu Phố Cổ phải tuân theo các quy định của 
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Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện 
hành và theo đúng các quy định trong quy hoạch 
chí tiết của từng ô phố đã được phê duyệt. Trong 
trường hợp quy hoạch chỉ tiết ô phố chưa được phê 
duyệt thì phải có thoả thuân về quy hoạch - kiến 
trúc của Kiến trúc sư trưởng thành phố. 


Điều 18. Quy định đối với việc tổ chức thi công 
cải tạo. xây dựng: 


- Các công trình cải tạo, xây dựng trong khu Phố 
Cổ, kể cả nhà sở hữu tư nhân, phải do đơn vị thi 
công có tư cách pháp nhân được cấp giấy phép 
chuyên trách hành nghề xây dựng tại khu phố Cổ 
thực hiện. 


- Việc thi công cải tạo, xây dựng các công trình 
trong khu Phố Cổ, phải thực hiện theo các quy định 
của Nhà nước, quy định của Ủy ban Nhân dân 
thành phế về đảm bảo trật tự vệ sinh và an toàn, và 
phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
xây dựng giảm sát xây dựng theo 3 giai đoạn: Phần 
ngầm, phần xây dựng và phần hoàn thiện công 
trình. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có: trách 
nhiệm xác nhận theo từng giai đoạn. 


Điểu 19. Quy định về kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện giấy phép xây dựng: 


1. Đối với Kiến trúc sư trưởng thành phố cấp 
giấy phép: 

Kiến trúc sư trưởng thành phố chịu trách nhiệm 
tổ chức việc theo dõi, giám sát xây dựng công trình 
và xác nhận hồ sơ hoàn công theo giấy phép đã 
cấp hoặc uÿ quyền cho cơ quan có chức năng thực 
hiện. Khi phát hiện có vi phạm về xây dựng, phải 
kiến nghị, xử lý ngay. 


Để thống nhất quản lý trên địa bàn. Kiến trúc sư 
trưởng thành phố phải thông báo cho Ban Quản lý 
Phổ Gổ Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm 
và Ủy ban Nhân dân phường sở tại về những công 
trình đã phân cấp cho Kiến trức sư trưởng thành 
phố cấp giấy phép xây dựng, 


2. Đối với các công trình do Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân quận cấp giấy phép: 


Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm 
chịu trách nhiệm tổ chức việc theo dõi, giám sát, xử 
lý vi phạm và xác nhận hồ sơ hoàn công các công 
trình xây dựng theo giấy phép xây dựng đã cấp. 
Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội có trách nhiệm giám 
sát thực hiện. 

3. Các chủ đầu tư sau khi có giấy phép xây dựng 
đều phải đến Ủy ban Nhân dân phường sở tại để 


đăng ký xây dựng. Ủy ban Nhân dân phường sau 
khi nhận đăng ký xây dựng của các chủ đầu tư, phải 
có tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát việc xây 
dựng công trình theo giấy phép đã được cấp và 
theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn 
Kiếm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường chịu trách 
nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm 
quyền hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên để có biện 
pháp xử tý những trường hợp vượt quá thẩm quyền. 


Trong thời gian chưa có quyết định xử lý chính 
thức của cấp trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
phường có trách nhiệm chỉ đạo giám sát công trình 
không được tiếp tục xây dựng. 


Chương IV 


XỬ LÝ VI PHAM 


Điều 20. Việc xử lý vi phạm đối với các công 
trình xây dựng không phép hoặc sai phép trong khu 
phố Cõ phải được thực hiện nhị? sau: 


1. Các côïg trình vi phạm xây dựng trước khi 
ban hành Quyết đính số 70 BXD/KT-QH ngày 
30/03/1995 có thể chấp nhận cho tồn tại nhưng 
phải chỉnh trang kiến trúc cho phù hợp với hình thức 
kiến trức chung của khu vực, đồng thời bị xử lý theo 
Pháp lệnh xử lý phạt vĩ phạm hành chính và đóng 
góp phụ thu phi xây dựng hạ tầng. 

Đối với công trình có quy mô, hình thức kiến 
trúc... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong cách 
kiến trúc chung của Phố Gổ, thì buộc phải cải tạo 
lại. Phương án cải tạo phải được cơ quan có thẩm 
quyền cấp phép chấp thuận. 


2. Các công trình xây dựng, cải tạo sai phép và 
không phép tử sau khi ban hành Quyết định số 70 
BXD/KT-QH ngày 30/03/1995 đến ngày ban hành 
Điều lệ này phải được cãi tạo để tuân thủ đúng các 
quy định đã nêu tại Quyết định số 70 BXD/KT-GH 
và các quy định trong Điều lệ này. Đối với các công 
trình nêu trên chỉ được cấp đăng ký kinh doanh, 
công nhận sở hữu hoặc cho chuyển dịch (nếu có) 
sau khi đã cải tạo theo đúng hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền. 


3. Các công trình xây dựng sau khi ban hành 
Điều lệ này phải được thực hiện theo đúng giấy 
phép xây dựng được cấp. Đổi với các công trình xây 
dựng không phép hoặc sai phép, phải kiên quyết 
phá dỡ và tuỷ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý hành 
chính, truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự 
theo quy định của pháp luật. 
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Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN 


Điều 21. Điều lê này có hiệu lực sau 15 ngày kể 
từ ngày ký quyết định ban hành. 


Điều 22. Các cơ quan có chức năng quản lý 
đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, 
căn cứ quy hoạch chị tiết khu Phố Cổ đã được 
phê duyệt và Điều lệ này, có trách nhiệm hướng 
dẫn thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ 
được giao. 


Điều 23. Mọi hành vi vi phạm các điều khoản đã 
quy định tại Điều lệ này sẽ bị sử lý nghiêm minh 
theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
truy tổ trước pháp luật. 
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Điều 24. Đồ án quy hoạch chỉ tiết khu Phố Cổ, 
có ô Phố Cổ và Điều lệ này được niêm yết công 
khai tại Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội để phổ biến và 
tổ chức hướng dẫn thực hiện. 

Điều 25. Trong quả trình thực hiện Điều lệ này, 
nếu có gì vướng mắc cần bố xung, sửa đổi, Kiến 
trúc sư trưởng thành phố và Ban Quản tý Phố Cổ 
Hà Nội có trách nhiệm tống hợp, báo cáo Ủy ban 
Nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KT. Chủ tịch 
Phó chủ tịch 
Đã ký. LƯU MINH TRỊ 


CÁC TUYẾN PHỐ TRONG PHẠM VI KHU PHỔỐ CỔ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/1999/QĐ-UB ngày 04/ 06/1999 của LIBND thành phố Hà Nội) 


LẠ 


1. Phố Bát Đàn 
5. Phố Cầu Đông 
9. Phố Đào Duy Từ 10. Phố Đường Thành 


13. Phố Đông Thái 14. Phố Gầm Cầu 


. Phố Hàng Bạc 18. Phố Hàng Bồ _. 


. Phố Hàng Bông 22. Phố Hàng Bè 


[| 
=mÌỊnm 
=m = 
Š | ©, 
@œj|Um 
Anh, m 
=IE” 
@ 

Ša | = 


. Phố Hàng Chai 

. Phố Hàng Đào 

. Phố Hàng Đường 
. Phố Hàng Giấy 

. Phố Hàng Lược 

. Phố Hàng Muối 

. Phố Hàng Quạt 

. Phố Hàng Tre 


54. Phố Hàng Vải 55 


. Phố Lương Văn Can 


61. Phố Ngõ Trạm 62. Phố Nhà Hỏa 


1. 
65. Phố Nguyễn Siêu 
69. Phố Ô Quan Chưởng 


73. Phố Tạ Hiện 


66. Phố Nguyễn Thiệp |6 


70. Phố Phùng Hưng 
74. Phố Thuốc Bắc 


12. Phố Đồng Xuân 
16. Phố Hà Trung 
f9. Phố Hàng Buổm — |20. Phố Hàng Bún 

23.PhốHàngCá |2. Phố Hàng Cân 


. Phố Lãn Ông 
58. Phố Lương Ngọc Quyến |59. Phố Mã Mây 


63. Phố Nguyễn Hữu Huân 


71. Phố Trần Nhật Duật 
75 Phổ Tô Tịch 


4. Phố Cao Thắng 
8. Phố Chợ Gạo 


58. Phố Lò Rèn 
60. Phố Ngõ Gạch 
64. Phố Nguyễn Quang Bích 


7. Phố Nguyễn Văn Tố _ |68. Phố Nguyễn Thiện Thuật 


72. Phố Thanh Hà 


78. Phố Yên Thái 
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CÁC TUYẾN PHỐ TRONG PHẠM VI BẢO VỆ, TÔN TẠO CẤP I 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/1999/QĐ-UB ngày 04/ 6/1999 của UIBND thành phố Hà Nội ) 


1. Phố Đào Duy Từ 4. Phố Hàng Chiếu 
5. Phố Hàng Chính 6. Phố Hàng Đào 7. Phố Hàng Đường 8. Phố Hàng Giây 
9. Phố Hàng Mắm 40. Phố Hàng Tre 11. Phố Lương Ngọc Quyến |12. Phố Mã Mây 


13. Phố Nguyễn Siêu 14. Phố Ngõ Gạch 16. Phố Tạ Hiện 


2. Phố Hàng Bạc 3. Phố Hàng Buồm 


15. Phố Nguyễn Hữu Huân 


17. Phố Trần Nhật Duật (phía Tây) 


CÁC TUYẾN PHỐ TRONG PHẠM VI BẢO VỆ, TÔN TẠO CẤP II 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/1999/QĐ-UB ngày 04/ 6/199 của UBND thành phổ Hà Nội ) 


1. Phố Bát Đàn . Phố Bát Sú 
5. Phố Cầu Đông 


3. Phố Chả Cá 4. Phố Cao Thắng 


7. Phố Cửa Đông 8. Phố Chợ Gạo 


41. Phố Hàng Rươi 42. Phố Hàng Thiếc 43. Phố Hàng Thùng 44. Phố Hàng Vải 


45. Phố Lãn Ông 
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47. Phố Lương Văn Can |48. Phố Ngõ Trạm 
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9. Phố Đường Thành 12. Phố Đông Thái 
13. Phố Gầm Cầu H4. Phố Gia Ngư lim PhốHaTông — ho Phổ Hàng Bồ 
17. Phố Hàng Bún 20. Phổ Hàng Cá 
21. Phố Hàng Cân 24. Phố Hàng Đậu 
29. Phố Hàng Gai 32. Phố Hàng Khoai 
33. Phố Hàng Lược 34 Phố Hàng Màn — |Sõ.PhốHàngMã hố Phố Hàng Muối 
37. Phố Hàng Ngang 3o. Phố Hàng Nón — so Phố Hàng Phan — 40 Phố Hàng Quạt 
E5190001- lp biên By j 
E085. 


49. Phố Nhà Hỏa 50. Phố Nguyễn Quang Bích |51. Phố Nguyễn Thiệp 


63. Phố Nguyễn Thiện Thuật |54. Phố Ô Quan Trưởng |55. Phố Phùng Hưng 
57, Phố Thuốc Bắc 58. Phố Tô Tịch 59. Phố Yên Thái 


52. Phố Nguyễn Văn Tố 


56. Phố Thanh Hà 
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ TÍN NGƯỠNG 
TRONG KHU PHÔ CÔ ĐƯỢC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN CÔNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/1999/QĐ-UB ngày 04-8-1999 của UBND thành phố Hà Nội) 


HP ] Các công trinh di tích đã được xếp hạng 


K8 Nơi Hồ Chú Tịch viết Bản Tuyên ngôn Độc lập 02-9-1945| 48 Hàng Ngang | OÐ54/29-02-1979 
[6 |BmhThnhH 7 Thanh Hà |_ 10Ngõ Gạch _ |_ 10Ngõ Gạch _ Gạch 


H— mm ng n2 suolem 
Đình Đức Môn Cùng một quyêt định 
HTRRmWr=mmm.”— 
Các công trình tôn giáo, tíì ngưỡng chưa được xếp hạng: 

n 

" 
: 
ụ 
n 
D 
n 
5 


21 |Đền Đồng Thuận 27 Chả Cá 


l§ 
› 


| 22 |bẻn Cổ Lương 18 Nguyễn Siêu 


| 23 |Chùa Đồng Môn 18B Hàng Đường 


24 |Đình Yên Thái Phường Hàng Gai 


ca 
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PHẦN THỨ HAI 


LỊCH SỬ VÙNG PHỤ CẬN 
TIỀN THĂNG LONG 


CỔ LOA - ÂU LẠC 


I- MÔI TRƯỜNG 


1. Vị trí 


Cổ Loa nằm gọn trong vùng được giới hạn như sau: 
- Phía Nam: vĩ độ 21205: (vĩ độ Mai Lâm). 
- Phía Bắc: vĩ độ 20210 (Vĩ độ Mai Lâm). 


- Phía Đông: kinh tuyến 105955 Đông (của 
Ngọc Lồi). 


- Phía Tây: kinh tuyển 105250 Đông (của Cổ Dương). 


Đó là một ô vuông (hay còn gọi là tứ giác nước) 
nay là Thành Cổ Loa. Toàn khu vực nằm ở phía Bắc 
cách trung tâm Hồ Gươm Thủ đô Hà Nội ngày nay 
17 km, ở tả ngạn Sông Hồng và Sông Thiên Đức cũ 
(sau Sông Thiên Đức được đào nắn lại thành Sông 
Đuống hiện tại). 


Phía Tây Bắc Thành Cổ Loa là vùng Tó (Tó, 
tiếng Tày - Việt cổ có nghĩa là vùng “ngoại v/° thành 
luỹ) nay thuộc Thị trấn Đông Anh và các làng xã Cổ 
Dương, Lương Nỗ, Uy Nỗ... 


Phía Tây Gổ Loa, là các làng Tiên Dương, Uy Nỗ 
Thượng. 


Phía Tây Nam có các làng Tầm Xá, Đông Hội, 
Xuân Canh... 


Phía Đông Nam có các làng Lý Nhân, Lộc Hà. 


Phía Đông có Làng Dục Tú; Đông Bắc có các 
làng Dục Tú, Gia Lộc, Dục Nội, Lỗ Giao. 


Lỗ Khê hay là vùng “8a Làng Quậy, bảy Làng 
Rỗ (Lỗ)” (Ban chấp hành Đảng bộ Xã Cổ Loa, 
1987): Cổ Loa, truyền thống và Cách mạng 
Hà Nội). 


2. Địa hình 


Cổ Loa có tên dân gian là (cha) Làng Chủ. Đại 
Vỹ, Hà Vỹ... có tên dân gian là Quậy. Đọc thành 
ngư dân gian: 

Ta thấy ngay ở vùng thuộc xứ sở “mưa nhiều 
nắng lắm” này, Cổ Loa là vùng đất cao hay vùng rìa 
thềm cổ (theo Định Văn Nhật) nằm nghiêng nghiêng 
Tây Bắc - Đông Nam (từ “cốt” 11 -12m xuống “cốt” 
5-Bm) và vùng Quậy nay là Xã Liên Hà là một vùng 
%rũng” (ô trũng) của tam giác châu Sông Hồng. 

Nói theo ngôn ngữ địa lý học hiện đại, Cổ Loa 
nằm ở một vị trí khá đặc biệt, nó thuộc về phần 
"thượng đỉnh" của tam giác châu và năm gần như 
trên trục chính của tam giác châu Sông Hồng. 


Nhiều nhà địa lý học (Lê Bá Thảo, Vũ Tự Lập...) 
phân chia tam giác châu Sông Hồng làm ba vùng: 
vùng cao (thượng), vùng giữa (trung), vùng thấp 
(hạ) hay là vùng “già” (old delta), vùng Trả” (young 
đelta), ứng với ba đỉnh tam giác châu, theo lịch đại, 
là: Việt Trì - Dâu Canh - Phổ Hiến (Hưng Yên). 


Gố Loa - Hà Nội nằm trong vùng “đất cao Tây 
Bắc” của tam giác châu Sông Hồng. Sự phân chia 
ấy xuất phát từ nét đặc trưng là độ cao của vùng 
này hơn hẳn vùng còn lại của châu thổ. Ở đây có 
những “gờ”, “nộc” (bouclier) hay con trạch “sống 
đất” (bourreiet) cao 13 -15m nằm cạnh những dải 
đất thấp 5m thường tụ nước, tạo thành những đầm 
hồ. Có khi đó là những khức söng cũ hình móng 
ngựa của '!ứ giác nước” Cà Lồ (Bắc) - Thiên Đức 
(Dâu - Đuống) (Nam), Sông Hồng (Tây) - Sông Cầu 
(Nguyệt Đức) (Đông); dân vùng Cổ Loa - Đông Anh 
gọi là “sông sau” vơi dòng sông nhỏ - Sông Thiếp 
(Thiếp, tiếng Tày - Việt cổ chỉ con sông nhỏ chảy 
qua thành luỹ Cổ Loa (Hoàng Giang) giữa hai con 
sông lớn Bắc - Nam), đã bị “chết" hay bị “bả rơi” 
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trong quá trình sông đổi dòng trên bề mặt châu thổ 
do chính phù sa của chúng tạo thành. 


Châu thổ Bắc Bộ, vùng giữa, vùng thấp độ cao 
(“cốtf) chỉ 4 - 5m với một số gờ đất không cao lắm, 
chênh nhau vài mét với các %rỡng” (trũng Ứng Hòa 
- Hà Tây) Hà Đông, Sơn Nam thượng cũ, “cố” chỉ 
có trên dưới 1m và giảm dẫn về phía Đông Nam tức 
là ra phía các cửa sông (“cốt?) Sông Hồng, Sông 
Thái Bình thì hoàn toàn không còn thấy những gờ 
đất cao ven hai bên sông nữa, có chăng sau này 
chỉ là đê sông, đê biển nhân tác nhân vì... (Tất 
nhiên ở châu thổ Bắc Bộ về mặt địa hình còn phải 
chú ý đến các đổi núi “só/”, như Núi Sái (Thụy Lôi) 
ở Tây Bắc Cổ Loa, Tiêu Sơn, Phật Tích, Núi Chè, 
Long Khảm Hồng Vân (Tiên Du cũ - Tiên Sơn Bắc 
Ninh nay) ở Nam Cổ Loa...). 


Theo đường thẳng chim bay, Cổ Loa cách đỉnh 
thứ nhất - Việt Trì - của tam giác châu 35km (đấy là 
cuộc hành trình lịch sử từ Vua Hùng (Pò Khun) đến 
“Vua Thục Phán” (Túk Phắn) và cách biển 65km 
(cuộc hành trình lịch sứ, về sau - đến nay). 


Nếu ta đi từ miền núi - miền đổi xuống châu thổ, 
xuôi theo lưu vực Sông Hồng thì ta nhận thấy từ Việt 
Trì (trung tâm “Văn Lang” đến Cổ Loa (trung tâm 
Âu - Lạc) rồi đến Thăng Long (trung tâm Đại Việt), 
thung lũng chưa mở rộng, địa hình còn mấp mô, với 
những đổi gò sót kéo dài xuống như cái đuôi của 
hai dải Tam Đảo (tả ngạn), Ba Vì (Tân Viên - hữu 
ngạn) đóng khung hai bên rìa châu thổ. Sườn Đông 
- Nam (Sóc Sơn) của hai dãy Núi Tam Đảo chỉ cách 
Cổ Loa có 18 km (theo huyền tích dân gian, đấy là 
đường hành quân của Vua Thục Phán - An Dương 
Vương từ “Kinh đô” (Việt Trì) qua Núi Đối Mã xuống 
vùng Tó rồi cuốt cùng “định đô” ở Cổ Loa). 


Vậy vùng thượng hay “thượng đỉnh" của tam 
giác châu Thao - Hồng này có thể coi là vùng 
“chuyển tiếp” từ trung du xuống đồng bằng. Nó là 
khu vực được bồi đắp đầu tiên khi Sông Thao (Nậm 
Tao của người Tày - Việt cổ) đã tiếp nhận các phụ 
lưu lớn của mình là Sông Lô (Nậm Lù), Sông Đà 
(Nậm Tè) và bắt đầu mở rộng thung lũng. Sau khi 
đã vào hẳn ở châu thổ “cổ” rồi, Sông Hồng mới tách 
ra các chỉ lưu (Sông Đáy, Sông Dâu (Thiên Đức) rồi 
Sông Châu...) để thoát (nước) lũ... 


Cổ Loa có những đường thủy tự nhiên: Nằm kề 
Hoàng Giang (Sông Thiếp) - bắt nguồn từ Đại Đồng 
thuộc Yên Lãng - Phúc Yên cũ (nay là vùng giáp 
ranh Mê Linh - Đông Anh). Nhìn trên ảnh chụp từ vệ 
tinh (viễn thám), Sông Thiếp nối liền Cổ Loa với các 


vùng trung du (trên) và châu thổ (dưới) làn cận... 
Như đã nói ở trên, Cổ Loa nằm giữa Sông Cà Lồ 
(Bắc) và Sông Dâu - Thiên Dâu - Đuống (Nam) với 
dòng Hoàng Giang kề cận (giữa). Sông này bắt 
nguồn từ Sông Hồng chảy qua 5 huyện (Yên Lãng, 
Đông Ngàn (Đông Anh), Tiên Du, Yên Phong, Võ 
Giàng) rồi đổ ra Sông Cầu ở vùng Quả Cảm, đối 
diện Thổ Hà. Do vậy nó còn mang tên là Ngũ 
Huyện Khê. Thực ra cái gọi là Sông Ngũ Huyện là 
một phức hợp nhiều khúc sông tự nhiên được con 
người tiếp nối bằng những đoạn kênh đào thẳng 
(giống như Sông Đuống hiện nay). Phân tích ảnh 
vệ tinh (viễn thám) chụp vùng đồng bằng Bắc Bộ 
vào tháng 12 (mùa khô), vẫn nhìn thấy rất rõ những 
dấu vết lòng cũ Sông Nhị - Dâu (Thiên Đức) - Thiếp 
(Hoàng Giang) - Tiêu Tương... để tại trên đồng bằng 
Đông Anh - Cổ Loa - Từ Sơn (Tiên Sơn), Gia Lâm, 
Thuận Thành... Hoặc kết hợp giữa cách tiếp cận 
phân tích ảnh vệ tỉnh và việc đi điển dã với lối nhìn 
môi trường - sinh thải học nhân văn thì cũng vậy. Đó 
là các khúc sông “chết” hay bị “bố rơi” dưới dạng 
móng ngựa. Những khúc sông chết này rải rác khá 
nhiều trên châu thổ Bắc Bộ. Nhưng rõ nhất vẫn là 
ở vùng phía Bắc Hà Nội. (Trần Quốc Vượng 1968). 


Những cái vòng “móng ngựa” khả to, thấy rất rõ 
trên ảnh vệ tính và khi đi điển dã ở vùng chung 
quanh Cổ Loa là: 


1. Đầm Vân Trì 


2. Vực Dê và đoạn Sông Thiếp từ đó đến Mạch 
Tràng rồi chạy vòng xuống phía Nam như “ngoại 
hào” của khu thành lũy Cổ Loa. 


3. Vực Tó và những đòng chảy xuống bao 
quanh phía Bắc khu thành lũy Cổ Loa. 


4. Khúc cong từ Mai Lâm vòng qua Đầm Cả rẽ 
lên Dục Tú (dãy ao dài tách Dục Tú thành hai nửa: 
Thôn Tiên - Thôn Hậu) ra qua Đình Trầng, Châu 
Khê, Trịnh Tháp, “trững” Vân Điểm (Làng Đóm)... 

Phải nói rằng trên bản đồ địa hinh, dù với tỷ lệ 
lớn của Cục Bản đổ Nhà nước cũng khó mà phân 
biệt được giữa sông đào và sông tự nhiên. Ngược lại 
bằng tư duy điền dã tưởng - nhìn hồi cố, kết hợp với 
ảnh vệ tình - mặc dù chụp ở độ cao hàng trăm 
kilômét - vẫn thấy rõ các khúc sông tự nhiên, còn 
kềnh đào nối liền các khúc sông thì không nhìn thấy 
hoặc rất mờ (đường bộ giao thông cũng vậy). Điều 
đó nói lên rằng: 


- Những thành tạo tự nhiên có nguồn gốc sâu xa 
hơn nhiều. Chúng có bề dày hàng chục, có khi 
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hàng trăm mét, trong lòng đất, trong khi đó kênh 
đào chỉ ä trên bề mặt. 


- Chinh nhð nguồn gốc sâu xa và lịch sử hình 
thành lâu dài (tầng cuội sôi và phù sa hạt mịn tổng 
cộng đày tới 60 - 70m theo lài liệu khoan dò địa 
chất) nên chúng in đậm nét ảnh vệ tinh. Đấy cũng 
là nhận xét của các chuyên gia địa chất học giải 
đoán địa - ảnh: “Những thành tạo có gốc rễ càng 
sâu trong lòng đất thì càng in dấu đậm nét lên ảnh 
chụp từ tầng cao Vũ trụ”. (Càng bay xa lên tầng 
cao, càng nhìn thấu suốt xuống chiều sâu: Đó là 
bản thể - nhận thức luận). 


Trong trường hợp cụ thể của Sông Thiếp - 
(Hoàng Giang), có thể nói là nó đã tồn tại từ lâu như 
một con sông tự nhiên: Nó là một chỉ lưu (defluent) 
của Sông Thao - Nhị. 


Thế rồi nó bị “bồ rơi” hay gần gần như thế (xem 
Nguyễn Thiệu Lâu: Một đoạn Sông Hồng, từ cửa 
Sông Lô đến cửa lấp Sông Cà Lồ - Mấy nhận xét 
về đoạn Sông Hồng quanh Hà Nội, từ cửa Sông 
Đưuỡng đến Từ Sơn - tài liệu Cục Lưu trữ TW). 


3. Phử sa và con người 


Sự có mặt rộng rãi của tầng cuội - sối trong cột 
địa tầng các lỗ khoan thăm dò địa chất vùng quanh 
Hà Nội - Cổ Loa chứng tổ lòng sông cũ của Sông 
Hồng (chỗ chứa đẩy cuội sổi từ miền núi mang 
xuống) đã từng di chuyển quét ngang nhiều lần trên 
bề mặt tam giác châu. Giáo sư Nguyễn Viết Phổ 
trong cuốn Sông ngòi Việt Nam (H. 1989) đã khẳng 
định rằng “Sông Tô Lịch là lòng cũ Sông Hồng". rằng 
“lòng Sông Hồng dịch chuyển Tây - Đông trong 
nhiều trăm năm lịch sử, tăng “Sông Thiên Đức xưa 
hay Sông Đuống ngày nay “tiêu thụ” tới hai phần ba 
lượng nước Sông Hồng trôi ra biến Đông”... 


Quá trình địch chuyển hắn đã diễn ra trong hàng 
ngàn năm, vì tầng cuội sỏi của lòng Sông Nhị - 
Hồng xưa đã đạt đến chiều dày hàng chục mét trở 
lên. Ví dụ: Một lỗ khoan ở Thôn Mạch Tràng, Xã Cổ 
Loa cho thấy tầng cuội dày 14m. Sang đến Dục 
Nội, qua Xóm Thư Cưu - Cổ Loa, tầng cuội giảm bề 
dày còn > 12m, nhưng tới Dục Tủ thì tầng cuội có 
độ dày lên tới > 22m. Đáy tầng cuội cũng không 
đồng đều về độ sâu: - 49m ở Làng Mạch Tràng, Cổ 
Loa; - 40m ở Dục Nội (có lúc gọi là Việt Hùng); - 
68m ở Dục Tú, 


Điều đó cho ta thấy địa hình đá gốc, đá mẹ 
(mother stone) ở châu thổ - tam giác Sông Hồng 


vốn có bề mặt mấp mô kiểu “tên đồi, xuống gò sót”. 
Nhờ sự bối đắp “ích cực” của hệ thống Sông Hồng 
“cuồn cuộn phù sa”, địa hình ngày nay có vẻ đã trở 
nên bằng phẳng hơn: Bề dày tầng phù sa hạt mịn 
và nhỏ (nằm trên tầng cuội tảng nền “cơ sở” tăng 
dần... từ Mạch Tràng (25m) đến Dục Nội (30m) rồi 
Dục Tú (44m): Khối lượng phù sa “v7 đại” và chiều 
dày “ịch sử” của nó là kết quả của hàng ngàn vạn 
năm bóc mòn núi đổi Vân Quý (Vân Nam - Quý 
Châu, độ cao > 4000m) để bổi đắp cho châu thổ 
Bắc Bộ Việt Nam. 


Người Việt cổ từ Tr-S.C.N đã tràn xuống tam 
giác châu, rồi đắp bờ vùng - bờ thửa, tiến tới đắp đê 
làng xã - vùng miền - đất nước, khiến châu thổ Bắc 
Bộ là vùng có lẽ duy nhất ở Đông Nam Á chưa hình 
thành xong một cách tự nhiên đã được con người 
chiếm lĩnh và bằng các hành động nhân vì - nhân 
tác (đào kênh, khơi ngòi, đào ao, lấp ao, lấp trũng, 
đắp đê sông, đê biến...) đã chặn đứng quá trình 
hình thành tự nhiên của một tam giác châu và đã để 
lại - qua lịch sử con người - nhiều vùng röng” mà 
vùng Quậy cận kề Cổ Loa - Chạ Chủ chỉ là một 
trong muôn vàn ví dụ... (Ban chấp hành Đáng Bộ 
Xã Cổ Loa, 1987. Sđd). 


Sự bồi đắp mạnh mẽ ấy có thể do mấy nguyên 
nhân phối hợp với nhau mà các nhà địa mạo học đã 
từng nhắc đến: 


1 - Do đợt biển tiến Flandrian, bắt đầu từ khoảng 
17.000 năm cách ngày nay (B.P) và lên - xuống rồi 
đến cao điểm ốn định cách ngày nay khoảng 2.500 
năm (trồi sụt 2- 4m so với mức nước biến ngày nay). 


2 - Do con người, từ thời đại Đá (ở Cổ Loa đã tìm 
được đồ đá cũ Sơn Vi cuội ghè 25.000 - 10.000 
năm B.P tại các di tích Đường Cẩm Xứ, Thư Cưu... 
ta cũng thấy riu có vai mài hậu kỳ đá mới ở Xóm 
Nhồi, Xóm Thượng...) đã đốt, phá rừng làm rẫy trên 
vùng Thượng - Trung - Hạ du, tạo ra những “đồi 
trọc” nguyên sơ. Với điều kiện nhiệt đới - gió mùa - 
nóng đó gây ra sự xâm thực, xói mòn (erosion) “gia 
tốc” đầu tiên, góp phần làm tăng lượng phù sa của 
các dòng sông khi hội tụ ở đỉnh rồi lan tỏa xuống 
tam giác châu. Nhờ đó, tam giác châu được bồi đắp 
nhanh hơn và tiến ra biển về phía Đông Nam cũng 
nhanh hơn... 


3 - Do vận động tân kiến tạo (neo - tectonic) lún 
dần của “rũng Hà Nội” nỏi riêng và “rũng Sông 
Hồng” nói chung, tạo điều kiện cho sự lắng đọng và 
tích tụ tầng phù sa dày. 


Như vậy, trong ba “nguyên nhân hay “nhân tố" 
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tạo thành tam giác châu Sông Hồng, con người đã 
chiếm một tác nhân không kém phần “ích cực” 
(active) so với các nhân tố “tự nhiên". 


Ngoài các đổi, gò sót hay thêm cổ (dễ nhận thấy 
ở vùng Mạch Tràng - Đầm Cả - Thư Cưu), vùng đất 
bãi ở Cổ Loa thuộc hệ thống “bãi bổi cao” của hệ 
thống Hồng - Dâu Canh, có tuổi khoảng 2.500 năm 
(B.P), tương đương với thời kỷ thành tạo các bãi 
biển “cát vàng” hiện tại. Đó là giai đoạn “biến tiến” 
Holocen trung, khi mực nước đại dương đã lên đến 
tếi đa (khoảng 4m so với mực nước biển ngày nay) 
và đã rút dần, ổn định với những dao động nhỏ về 
sau không đáng kể... 


Nếu không có những đê - lũy được thiết lập từ 
Tr-S.C.N và hoàn chỉnh thành “hệ” từ sau những 
Thế kỷ X - XI, thì vùng Cổ Loa có thể được bồi đắp 
mỗi khi có lũ tràn về... 


IÍ - CON NGƯỜI VẢ VĂN HÓA 


1. Cổ Loa còn đó, với tên gọi, với các lũy thành, 
ngày càng bị xói mòn bởi thời gian - do tự nhiên và 
do nhiều tác động nhân vị - nhân tác, với các đền 
(Đến Thượng, thờ An Dương Vương), Đỉnh (cũng thờ 
An Dương Vương, nhưng ngôi đình hiên tại - với niên 
đại 1893 (Thành Thải) thì được mua từ Việt Trì và 
dựng lại, có bức “cửa võng” cực đẹp với Am (thờ My 
Châu với pho tượng đá “cụt đầu" - do bị “vua cha" 
trừng phạt - thực ra đấy là ba tảng đá cuội lớn được 
kết dính lại với nhau)... và nhất là với nhiều huyền 
tích vô thể - được “fhí vị hóa”, thành thiên “nh sớ 
Loa thành” thành truyền thuyết My Châu - Trọng 
Thủy... được tồn đọng trong dân gian với lệ “ăn sêu 
bà Chúa" (cả làng ăn bún vào ngày 13 tháng 8 Âm 
lịch)... Cổ Loa đã và đang bị biến dạng... 


2. Cổ Loa - với những tên gọi khác nhau “Việt 
vương cố thành" (Tuy Thư, VI), “Cố thành của An 
Dương Vương ở Huyện Bình Đạo" (Thủy kinh chú, 
VI), “Thành Khả Lũ" (An Nam chí lược của Lê Trắc, 
1333) thuộc Trang Kim Lũ (thần phả, Nguyễn Bính 
1572), với Thành "Cổ Loa” (tên Cổ Loa chính thức 
xuất hiện từ Thế kỷ XV với sách An Nam chí 
nguyên của Cao Hùng Trưng), với “nảng ốc”, thành 
ốc” (Thiên Nam ngữ lục XVII - XVII tối với 
G.Dưmoutier (Ðuymutiê) cuối XIX, với tấm không 
ảnh chụp năm 1940 (không rõ ràng lắm) và tác 
phẩm của R.Despietres (Đềpie) (Cổ Loa, Capifale 
du Royaume Âu Lạc, H. 1943) với Trần Trọng Kim 
(Việt Nam sử lược, 1909 và tái bản 1953...) với Đào 
Duy Anh (Việt Nam sử lược, giáo trình cổ sử Việt 


Nam. quyến thượng, H. 1955)... (Despierres R. 1943; 
Đào Duy Anh 1969; Trần Quốc Vượng 1969). 


Năm 1959, tin tức gây chấn động về việc phát 
hiện “Kho mũi tên đồng Cổ Loa” gồm hàng vạn 
chiếc (hiện tàng trữ tại kho Bảo tàng Thăng Long - 
Hà Nội, Chùa Hưng Hỳ) - lúc bấy giờ Cổ Loa - Đông 
Anh còn thuộc Tỉnh Vĩnh Phú và đã được các cụ 
Văn Tân (Viện Sứ học), Đào Tử Khai (Viện Bảo 
tàng Lịch sử) đăng tải các ý kiến trên tập san 
Nghiên cứu lịch sử .(Văn Tân 1981 : 25-35: Đào 
Tử Khai 1988: 51-55) với huyền tích “Nả thần” của 
Vua Thục An Dương Vương: 


f1 n2, nát tay 

Rồi sau đó, liên tiếp xuất hiện các bài nghiên 
cứu về lịch sử huyền tích My Châu - Trọng Thủy ở 
Thập kỷ 60 của các ông Trần Nghĩa, Dương Tất Từ, 
Trần Quốc Vượng (Tạp chí văn học, Viện Văn 
học), trong đó ông Dương Tất Từ nêu ra chứng cứ 
từ Lĩnh Nam chính quái (XII - XV) về Cổ Loa thuộc 
đất Việt thường thị và ông Trần Quốc Vượng nêu ra 
những thư tịch cổ Trung Hoa từ đầu Thiên niên kỹ I 
nói Trai Ngọc (Châu) là sản phẩm quý của vùng 
biển Đông - nay dân chải vịnh Hạ Long - Bái Tử 
Long còn gọi là Hào Châu - Giâu - Châu cũng biến 
âm như Giầu - Trấu (cau) - Tràn (nước)... và do vậy 
các thủ lĩnh Việt cổ sinh con thường đặt tên là 
Châu; My (nương) theo Lĩnh Ngoại đại đáp của 
Chu Khứ Phi đời Tống phiên âm là Mễ Nang - đó là 
một tên Việt - Mường cổ chỉ con gái các thủ tĩnh 
Lang đạo, Lang cun, Pò khun... (Trần Quốc Vượng 
7968; 1969) 


Công cuộc nghiên cứu điền đã Cổ Loa thực sự 
bắt đầu giữa Thập kỷ 60 - thời chống Mỹ, cứu nước 
của Đại học Tổng hợp Hà Nội, Viện Kháo cố học, 
Viện Bảo tàng Lịch sử, Viện Mỹ Thuật, Phòng Bảo 
tồn bảo tàng, Sở Văn hóa... 


Một Cổ Loa xưa trong lòng đất và trong lòng 
người bước đầu được phát hiện và tìm hiếu. 


3. Khi phân tích truyền thuyết My Châu - Trọng 
Thủy, các học giả P.Pelliot (P.Pêliốt), J.Przyluski 
(Pryluxki), Đào Duy Anh... đã thấy “cốt truyện” này 
tương tự (cùng cấu trúc và hệ biểu tượng, cổ tượng 
mẫu gốc - archétype...) với câu chuyện Nàng công 
chúa tanh mi cá của Phù Nam (châu thổ Mê 
Kông ngày nay), học giả Ca Văn Thỉnh thấy giống 
cốt truyện Theo dấu lông ngan của một đoàn 
tuổng Quảng Đông, các Giáo sư Từ Chỉ, Bùi Văn 
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Nguyên, Trần Quốc Vượng đã lần theo “d/ tích” và 
cốt truyện này ở ven biển Xứ Thanh (Nghi Sơn, Tĩnh 
Gia), Xứ Nghệ (Đền Cuông, Đông Thành, Diễn 
Châu), cho tới ven biển Nam Ấn Độ, vùng châu Phi 
ven biển Đại Tây Dương rồi cho đến miền Bretagne 
(Pháp) ven biển Manche... 


Chủ đề phổ quát (universel) của câu chuyện 
này là “Tình yêu và sự phản bội”. Vì say đắm tình 
yêu với chàng trai ngoại lai cô công nương đã tiết lộ 
“bí mật nội bộ” khiến Vua cha mất "nước” (chủ 
quyền lãnh thổ) và bị Vua trừng phạt; hay đó cũng 
là sự tích “Ngọc trai” kết tỉnh bằng máu huyết và 
cuộc tình đau khổ của con người. (Trần Quốc 
Vượng 1966; 1996). 


Huyền tích Mã Viện ("tướng Tàu”) phá tượng My 
Châu (hay một tượng đá nào đó) lấy châu ngọc ở 
Cổ Loa hay nơi khác cũng được Giáo sư Trần Đức 
Thảo phân tích như câu chuyện “Thạch ẩn ngọc”, 
trong đả (cái thường) có ẩn giấu ngọc (cái quý), 
việc hình thành các “kho hàng” của tầng lớp thương 
nhân (hay thú lĩnh kiêm thợ cả kiêm thương gia) thời 
đại sơ kỹ kim khí và việc đánh giá, chiếm đoạt các 
kho báu đó cửa các thủ lĩnh đối lập, láng giềng... 


Với thời gian, huyền thoại - huyền tích đã được 
“ích sử hóa” (historisé) và thời sự hóa, chính trị hóa 
(evhémerisé). 


Tiếp theo việc “phục nguyên” về ngôn ngữ học và 
ngữ nghĩa học (sémantique) các danh hiệu Hùng 
Vương - Vua (bua) Hùng - thành Pò Khun (khun = thủ 
fnh, Pò Khun = thủ lĩnh mạnh nhất/Vua, như khan = 
thủ lĩnh, Tchingít Khan = thủ ĩnh mạnh nhất (Vua), ta 
hay phiên âm là.Thành Cát Tư Hãn, Vua đầu tiên của 
Mông Cổ). Trần Quốc Vượng và các cộng sự (Cầm 
Trọng, Phạm Đức Dương, Cao Xuân Hạo...) đã phục 
nguyên danh hiệu “Thục Phán" (không phải là họ 
Thục tên Phán, người gốc Tứ Xuyên nước Thục...) 
theo tiếng Tày - Việt cổ là “Tuk Phắn” (Phần ~ 
Phanh, như sử thi Phanh Mương của người Thái) tức 
là thủ lĩnh chiến tranh “người đi mỏ đất mỏ mường”, 
nó tương ứng với khái niệm thời đại “dân chỗ - quân 
sự" của F. Engels (trong Mguổn gốc của gia đình... 
chương lX Dã man và Văn Minh). 


Do vậy nếu nêu giả thiết - để tiếp tục nghiên cứu - là: 


+ Vua Hùng - Pò Khun là thủ lĩnh tối cao (lord) 
của Hệ thủ lĩnh (chefdom()) các tộc Việt cổ ở miền 
lưu vực (trung - hạ lưu) Sông Thao (Nhị, Hồng) - Âu 
Việt, Lạc Việt...- đã từng tồn tại từ dăm bảy thế kỷ 
Tr,C.N. 


+... Danh hiệu An Dương Vương Thực Phán mà 
lịch sử truyền thống đã chép và huyền tích dân gian 


được lưu truyền có thể là sự “Hán hóa” về sau - như 
các danh hiệu Hùng/ Lạc Vương, Lạc Hầu, Lạc 
Tướng... Cái chức danh Tuk Phắn, một ý niệm Tày 
- Việt cổ, chỉ người hủ fnh đi mở đất mỏ mường" 
hay để dùng khái niệm của F. Engels, là “thủ fmh 
quân sự, của đầu thời đại Sắt, và ba Thế kỷ Tr.C.N. 


Lịch sử nước nào, dân tộc nào cũng có mội niên 
đại sớm nhất được ghi trong biên niên sử đáng tin 
cậy, tuy đấy sự thực đã là muộn mẫn. Trong lịch sử 
Trung Hoa, đó là năm 841 Tr.C.N thời Đông Chu... 
Trước đó, thời Tây Chu, thời Thương - Ân và có thể 
cả thời Hạ Vũ... chỉ có niên đại tương đối theo giả 
thuyết và còn tiếp tục được tranh biện. Ấy là chưa 
kế Sử ký Tư Mã Thiên còn chép câ các đời “Tam 
Hoàng - Ngũ đế” thực ra đã thuộc lĩnh vực huyền 
thoại và huyền tích. 


Ở nước ta cũng vậy. Chúng ta chỉ biết chắc (theo 
Sử ký Tư Mã Thiên), nhân vật lịch sử Triệu Đà, 
xưng là Nam Việt Vương vào năm 183 Tr.C.N đến 
cuối năm 180 Tr.C.N thì xưng Nam Việt Vũ Để và 
sau đó, “dùng binh uy hiếp miền biên cảnh và dùng 
của cải mua chuộc khiến Mân Việt ở Đông và Âu 
Lạc ở Tây thần phục" (Sứ ký quyến 113). 


Như vậy Âu Lạc là một thực thể xã hội - tiền Nhà 
nước hay Nhà nước sơ khai (khái niệm của F. 
Engels) - tồn tại trước năm 180 Tr.C.N. Ta có thể 
“đặt” - một cách hợp lý - thực thể Âu Lạc đó vào 
dòng lịch sử Việt Nam khoảng nửa Thế kỷ II đầu 
Thế kỷ II Tr.C.N. Trước đó nữa, là "thời đại các Vua 
Hùng" nửa huyền tích - nửa lịch sử, mà người đầu 
tiên ghi thời đó vào biên niên sử Đại Việt là Hồ Tông 
Thốc (Đại Việt thế chí, Cương mục) rồi tác giả 
khuyết danh Đại Việt sử lược ở khoảng cuối Thế kỹ 
XIV và sau này Ngô Sỹ Liên tác giả đầu tiên của 
Đại Việt sử ký toàn thư ở nửa cuối Thế kỹ XV, đời 
Vua Lê Thánh Tông. 


4 - Có một thực thể văn hóa làm bệ đỡ cho 
những suy luận về thực thể xã hội Âu Lạc - Việt Cố, 
đó là thực thể Đông Sơn với những trống đồng loại 
I Heger nổi tiếng mà trống Cổ Loa, phát hiện năm 
1982, là một trong ba chiếc trống sớm và đẹp nhất 
cho đến nay ta biết: Ngọc Lũ - Hoàng Hạ - Cổ Loa. 
(Hà Văn Tấn 1982, Trấn Quốc Vượng 1982). 


Như đã biết, vùng Cổ Loa (nghĩa rộng) là vùng 
cao cuối cùng ở chân thềm cổ của dải Núi Tam Đảo 
(Tây Bắc) mở ra vùng trũng Đông Ngàn - Từ Sơn mà 
gờ bên kia (Đông Nam) là dải Nủi Tiên Du - Phật Tích. 


Khi mức nước biển còn thấp, châu thổ - đất liền 
còn tràn ra tới vùng Đảo Bạch Long Vĩ hiện nay thì 
con người cuối thời đã cũ (giai đoạn Sơn Vì, khoảng 
20.000 năm cách ngày nay) đã cư trú ở khu vực Cổ 
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Loa (Đường Cấm Xứ, Gò Thư Cưu... là những thềm 
sót bậc một - theo các nhà địa lý học Lê Bá Thảo, 
Ngô Đạt Tam) tức miền Đầm Cả phía Đông Thành 
Cổ Loa ngày sau. Khi biển tiến và có thế do khí hậu 
đổi thay (lạnh hơn, xem Hà Văn Tấn, Trần Quốc Trị, 
các cộng đồng người cuối thời đá cũ - thu lượm rút về 
miền núi non - thung lũng phía Đông Bắc và Tây Bắc 
- Tây Nam châu thổ hiện tại. Ở đó, họ sáng tạo ra 
các nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn tiền đá mới và 
đá mới (trên dưới 10.000 năm cách ngày nay). Cụm 
di tích văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn gần châu thổ 
nhất, gần Cổ L.oa nhất là cụm ơi tích Hương Sơn (Mỹ 
Đức - Hà Tây), niên đại C14 >= 11.000 năm B.P). 


Lúc ấy, bắt đầu khúc nhạc đạo (prelude) của 
cuộc “Cách mạng Đá Mới" (khái niệm của Gordon 
Chitde) trên toàn Đông Nam Á lục địa mà thành quả 
văn hóa vĩ đại nhất là sự ra đời nghề nông (trồng 
trọt - chăn nuôi nhỏ) ở vùng thung lũng chân các 
dải núi đá vôi kác xtic. Người ta còn gọi đó là thời 
đại Đá nông (agrolithic), bước mở đầu của cả một 
chăng đường lịch sử văn minh nông nghiệp dài 
ngàn vạn năm 


Chặng đầu này chưa tìm thấy di tích ở Cổ Loa - 
gọi là văn hóa Núi. Nó cũng xuất hiện ở một vài 
miền ven biển - nhất là miền Trung bộ với Cái Bèo 
(Cát Bà) Giáp Khẩu (Hạ Long) Bàu Dũ (Quảng 
Nam) và nhẩi là các văn hóa Biển - Quỳnh Văn - 
Bàu Tró ở ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ. 


Văn hóa châu thổ - trong đó có Cổ Loa chỉ thực 
sự hiện diện cách đây trên đưới 4.000 năm. Nói thu 
hẹp và biểu tượng hóa, thì đó là nền văn hóa lúa, 
văn hóa Đông Nam Á cổ hay văn hóa Việt cổ mà 
Giáo sư Phạm Đức Dương đã thâu gom ý kiến các 
học giả liên ngành Việt Nam gọi là cơ tầng Đông 
Nam Á trong phức hệ văn tóa Việt Nam 


Bốn ngàn năm lịch sử cách ngày nay là một nhịp 
thời gian trội vượt của miền đất nước ta trong bối 
cảnh chung Đông Nam Á. 


Lịch sử ở đây diễn ra những quá trình phát tán - 
hội tụ dẫn đến những phức thể văn hóa mới chung 
cho toàn vùng nhưng cũng mang nhiều sắc thái địa 
phương: Hội tụ Đông Sơn - Sa Huỳnh, Đồng Nai... 


Một đặc trưng nổi bật của văn hóa Đông Nam Á, 
nói theo thi ngữ của người Indonesia là Bhinneka 
Tunggai Ika: Thống nhất trong đa dạng... 


* Phùng Nguyên - Bàu Tráảm - Cù Lao Rùa. 
* Đồng Đậu - Đồi Ma Vương - Cái Vạn. 
* Gò Mun - Xóm Cồn - Dốc Chùa. 


* Đông Sơn - Sa Huỳnh - Giồng Phệt 


Bước hội tụ sau cao hơn bước hội tụ trước. Mà 
quá trình hội tụ cũng bắt nguồn từ nhiều trung tâm 
khác nhau (các địa đanh nêu trên chỉ có ý nghĩa giả 
định, biểu trưng); nó không mang tính tiến hóa đơn 
tuyển mà là hình thành trong sự tiếp xúc, đan xen 
giao thoa văn hóa nhiều chiều, tạo nên những 
điểm/trục/hệ đồng quy, tạo thành những cấu trúc 
văn hóa - tộc người đa thành phần (không nên giản 
đơn hóa, chẳng hạn Trống đồng Đông Sơn - Trống 
đồng Lạc Việt), 


Kết quả là: 
Tính đa dạng ngày càng mở rộng trong không gian. 


Tính bản chất - mẫu số chung được tiềm ẩn sâu 
trong thời gian, trong vô thức dân gian nối tiếp 
nhau, đắp đổi nhau qua thời gian. 


Tác động qua lại giữa chúng tạo nên một cơ chế 
tổng hòa quy định sự phát sinh - phát triển của 
những Nhà nước/nước sơ khai (Âu Lạc chẳng hạn) 
và của cả khu vực Đông Nam Á. 


Với những thành tựu nghiên cứu khoa học đa và 
liên ngành mấy chục năm vừa qua dưới chế độ 
Cộng hòa dân chủ Việt Nam, ta có thể hình dung 
bức tranh toàn cảnh với diễn trình lịch sử hai thiên 
kỷ Tr.C.N trên đất nước ta - và đặc biệt ở Bắc Bộ 
Việt Nam để cho sát gần hơn với đề tài Cổ Loa - là 
như sau: 


+ Việt Nam, “gần như ở trung tâm Đông Nam Á” 
hay là một Đông Nam Á bán đảo, một Đông Nam Á 
“thu nhỏ” (en miniature, cả lục địa và hải đảo), có 
cả 3 thành tố văn hóa nứi - đổi - văn hóa ven biến 
và biển, có nhiều tộc người thuộc các ngữ hệ Nam 
Á (Austroasiatic), Nam Đảo (Austro-nesian), Tạng - 
Miến (Fibeto-burmese)... (Từ Tr.C.N đã là như thế, 
nay càng là như thế). 


Đấy là những cộng đồng tộc người làm nương- 
rẫy, làm ruộng-nà...đi săn và hải lượm, câu cá và 
chài lưới sông-biến, được hình thành trong quá trình 
khai phá vùng bán đảo Đông Dương (Indochina). 


+ Như trên đã nói, từ hai thiên kỹ Tr.C.N đã diễn 
ra quá trình hội tụ văn hóa - tộc người ở châu thổ 
Thao-Nhj-Hồng, cũng là quá trình hình thành ngôn 
ngữ tiền Việt - Mường (Phùng Nguyên - Đồng Đậu) 
rồi Việt Mường chung (Gò Mun - Đông Sơn) trên cơ 
sở tác động qua lại, giao thoa cửa 3 dòng ngữ hệ 
chủ lưu: 


- Môn - Khơme cổ (từ Tây Nam lên, Tây Bắc xuống). 


- Tày - Thái cổ (từ Bắc (Tây, Đông) xuống). 
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- Mã Lai cổ (từ biển ngược sông lên). 


Quá trình hình thành ngôn ngữ này không phải 
không có sự tham gia của các yếu tố ngôn ngữ - 
văn hóa Tạng Miến và xa hơn, thảo mạc (Steppic). 
Ta gọi chung những cư đân sơ kỳ thời đại kim khí đó 
là người Việt Cố (Âu Việt - Lạc Việt... ). 

+ Đến nửa cuối Thiên kỹ Ì và cả diễn trình Thiên 
kỷ | Tr.C.N tính đến những sự tiếp xúc và giao lưu 
văn hóa, hội nhập văn hóa giữa Đông Nam Á với 
Thế giới Trung Hoa, Ấn Độ. 


Nhiều hiện vật của văn hóa Thương-Ân (Thế kỷ 
XVI - Thế kỷ XI Tr.C.N) đã được tìm thấy ở châu thổ 
Bắc Bộ, giai đồạn Phùng Nguyên từ An Đạo - Phù 
Ninh - Vĩnh Phú đến Cố Loa - Đông Anh - Hà Nội. 


+ Vùng *nh Hà Nội cổ” trở thành nơi hội tụ và 


giao thoa tộc người - văn hóa - ngôn ngữ với nhịp 
điệu ngày càng nhanh và mạnh. 


+ Do sức ép của sự phát triển dân số vùng núi 
và chân núi trên các thêm cổ quá hẹp của các dòng 
sông. Do sức ép “dốn toa” của bành trướng văn 
minh. Hoa Hạ từ phương Bắc xuống. 


Đặc biệt do sự kích thích của năng suất lúa nước 
đã được thể nghiệm thành công ở vùng thung lũng 
với mô hình Tày-Thái cổ “Mương phai” và “nà rẫy” - 
với cuộc sống tương đối ổn định của văn hóa - xã 
hội nông nghiệp lúa nước nay cần phát triển đại trà 
xuống miền châu thổ. 


Thế là có sự thiên cư, chuyển cư rồi cộng cư của 
các cộng đồng tộc người tỪ trên núi xuống. từ dưới biến 
lên, mật tập quanh vùng đất tổ (Vĩnh Phú) rồi Hà Nội 
cổ... Tụ thủy, tu nhân, tụ Làng rồi tiến lên tụ Nước... 


TT Đôi bờ các dòng 


Tên di tích văn hóa | Địa điểm hành chỉnh 


Niên đại tương đốt và tuyệt đối 


g Thiệp 
(Ngũ Huyện khê) 
1 Đềng Vông 
2 Xuân Kiều 
3 Tiên Hội 
A Bãi Sặt 
5 Bãi Mèn (lớp dưới) 
6 Đình Chàng (lớp dưới) 
7 Đình Chàng (lớp trên) 
8 ..| Bãi Mèn (lớp trên) 
k) Đường Mây 
10 Xóm Nhồi 
11 Xóm Hương 
12 Mã Tre 
13 Xóm Thượng 
14 Đình Chàng (mộ) 
15 Chi Long 
16 Quả Cảm 
; Lỗ Giao... 
18 | Đôi bờ Sông Tiêu Tiêu Sơn 
49 | Tương Bãi Tự 
20 Chùa Lái 
SN HN: Thùng Lò. 
22_ | Đôi bờ Sông Cầu Vườn Mao 
23 Đồng Miễu 
24 Đồng Gio 
25 Đồng Bạch 
26 Phù Lưu 
27 Núi Viềng 
_28 Chùa Họa. 
29 Đông Lâm 
30 Nội Gầm 
3717|. |QuảCảm 
32 | Đôi bờ Sông Thiên Lãng Ngâm 
33 Đức (Dâu - Đuống) | Đình T 
34 Đồng Lầm 
35 Đồng Nội 
38 Trung Mẫu 
3 vYênVệ_..Ẳ | 


Ghi chú: Đây chưa phải là bản thống kê đầy đủ, được lập trước khí tách Hà Bắc thành 2 tỉnh: BẮc Ninh và Bắc Giang. 


Hà Nội: 


Cổ Loa - Đông Anh 
Dục hội - Đông Anh 


Đóng Hội - Đông Anh 
Tiên Sơn — Bắc Ninh 
Cổ Loa - Đồng Anh 
Dục Tủ - Đông Anh 
Dục Tú - Đông Anh 
Cổ Loa - Đông Anh 
Gổ Loa - Đồng Anh 
Cả Loa - Đông Anh 
Cổ Loa - Đông Anh 
Cổ Loa - Đông Anh 
Cổ Loa - Đông Anh 
Dục Tú - Đông Anh 
Yên Phong - Bắc Ninh 


Tiên Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 


|Tiên Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 


Tiền Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 
Tiên Sơn - Bắc Ninh 


_|Tiên Sơn - Bắc Ninh 


Hiệp Hòa - Bắc Giang 
Yên Phong - Bắc Ninh 


_| Yên Phong - Bắc Ninh 


Gia Lương - Bắc Ninh 
Thuận Thành - Bắc Ninh 
Thuận Thành - Bắc Ninh 
Thuận Thành - Bắc Ninh 
Gia Lâm - Hà Nội 


Yên Phong — Bắc Ninh 
..|iên Hà - Đông Anh, 


Đông Sơn 
Đông Sơn 
Đông Sơn 
Đông Sơn 


Đông Dệng __ 


Phùng Nguyên 


Phùng Nguyên 
Phùng Nguyên 
Phùng Nguyên 
Phùng Nguyên 
Phùng Nguyên 
Đồng Đậu 

Đông Sơn 


Động Sơn 


Đồng Đậu 
Gò Mun 


Đông Sơn 
Đông Sơn 
Đông Sơn 


Phùng Nguyên (# 3.500 năm cách ngày nay) 


Đồng Đậu (# 3.300 năm ngày nay) 


Gò Mun (# 3.000 năm cách ngày nay) 


Đồng Đậu (có Gò Mun ở dưới) 


Đồng Sơn (# 2500-2000 năm cách ngày nay) 
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5- Riêng ở vùng Cổ Loa (nghĩa rộng) sau mấy 
chục năm nghiên cứu, điều tra, khai quật khảo cổ 
học, ta có thể xác lập được một hệ thống di tích văn 
hóa khảo cổ học phân bố theo không gian đôi bờ 
sông và theo trình tự thời gian lịch sử như sau 
(7982; Nhiều tác giả, Trần Quốc Vượng, Vũ Tuấn 
Sán 1978): 


Chính ở thời điểm Đông Sơn giai đoạn muộn 
(một hai thế kỷ Tr-S.C.N) mà ở Cổ Loa chứng kiến 
sự ra đời của hệ thống thành - lũy - hào và gắn với 
nó là Nhà nước Âu Lạc và những người thừa kế. 


II - KÍNH TẾ - XÃ HỘI 


Môi trường Cổ Loa, như những phần trên ta thấy, 
là nơi nhiều thế hệ người Việt Cổ (Tiền Việt - Mường 
- Việt Mường chung - Lạc Việt - Âu Việt) sinh sống. 
Ở đó tổ tiên ta đã phát triển, bao gồm mọi thành tựu 
thực hiện ở Cổ Loa để cải thiện số phận con người. 


Theo địa lý học tịch sử (xem Đào Duy Anh, Trần 
Quốc Vượng - Flà Văn Tấn, Định Văn Nhật...) thì ở 
“thời đại các vua Hùng" tức khoảng Thiên kỷ I 
Tr.C.N, vùng Cổ Loa thuộc Bộ Tây Vư (sau này là 
Huyện Tây Vu thời Nam Việt - Tây Hán đầu Đông 
Hán). Cũng có người (xem Dương Tất Tử) căn cứ 
Vào huyền thoại Nứi Thất Diệu (tức hệ Núi Sái - Yên 
Phụ ở Thụy Lôi, Đông Anh, Hà Nội và một phần 
Yên Phong, Bắc Ninh ngày nay) được ghi lại đầu 
tiên ở Lĩnh Nam chích quái (XIV - XV) mà cho 
rằng vùng Cổ Loa khi ấy thuộc Bộ Việt Thường Thị, 
Tây Vu (có thể là biến âm của Tây Âu - đến thời Mã 
Viện, Tây Vu bị chia làm 3 huyện: Tây Vu (thu nhỏ, 
có thể là Tiền Du ngày sau, Tiên Sơn - Bắc Ninh 
ngày nay), Phong Khê (vùng cốt lồi của Cổ Loa nay 
với trung điểm Xóm Gà (Quán Kê - Phong Khê), 
Vọng Hải (chưa rõ, có thể là vùng Bắc Đông Anh, 
Phúc Yên cũ) cho tới Sông Cà Lồ. 


Theo Sử ký Tư Mã Thiên và Tiển Hán thư, khi 
bị lệ thuộc Nam Việt của Vũ Triệu Đế (Triệu Đà) thì 
Âu Lạc có khoảng 40 vạn dân trong đó có khoảng 
1 vạn quân sỹ. 


Theo Hậu Hán thư ghi lại lời tâu của Mã Viện 
Xin chia tách Huyện Tây Vu thì Tây Vụ đã có 32.000 
nóc nhà mà biên giới ở cách xa huyện trị (Cổ Loa2) 
đến hơn nghìn dặm. Nếu theo thống kê của Hậu 
Hán thư: 


Quận Giao Chỉ: 92.440 hộ (Bắc Bộ). 

Quận Cửu Chân: 35.743 hộ (Thanh, Nghệ Tĩnh) 
Quận Nhật Nam: 15.460 hộ (Trung Trung Bộ) 
thì ta thấy Tây Vu chiếm khoảng 1/3 số hộ của 


Giao Chỉ và gần bằng số hộ của Cửu Chân. (Trần 
Quốc Vượng 1969). 


Cũng khó có thể tin và tính được - do hiểu biết 
còn có hạn hiện nay - mật độ dân số từng vùng như 
vùng Cổ Loa cách đây vài ngàn năm! 


Nhưng dựa vào sự phân bố này thì cũng có thể 
nói rằng mật độ dân số Việt Cổ ở vùng này cao hơn 
nhiều nơi khác ở châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 
Các di chỉ thường có tầng văn hóa dày (Đình Tràng 
khoảng 1,7m, Đông Lâm khoảng 1,5m, Đồng Đậu 
khoảng 6m) và bộ hiện vật gốm, đồng, sắt... đa 
dạng. Nó cho ta thấy lối sống định cư đã hình thành 
và phát triển ở vùng này. Qua hiện vật, người ta 
thấy là những cư dân trồng lúa nước, có đan xen 
chài lưới, câu cá ở sông nước đầm đìa và hải lượm 
săn bắn ở nhiều cảnh rừng lân cận. 


Cũng qua hiện vật, đặc biệt là đồ gốm, đồ đồng 
người ta thấy có sự hội tụ và giao thoa văn hóa - tộc 
người, từ biển lên, từ núi xuống. 


Văn hóa Cổ Loa - Âu Lạc và văn hóa nông 
nghiệp lúa nước ở vùng châu thổ có sự hội nhập 
các nhân tổ văn hóa núi, văn hóa biển. 


Nguồn gốc An Dương Vương Thục Phán (Tuk 
Phần) và luồng di cư tới Cổ Loa giai đoạn Âu Lạc 
(Thế kỷ III - I Tr,C.N) cho đến nay vẫn chưa thể xác 
quyết được. Nhưng giả thuyết ông đứng đầu một 
cộng đồng Âu - Việt từ miền núi Việt Bắc - Tây Bắc 
theo lưu vực Sông Hồng (Nậm Tao - Thao) mà tiến 
xuống vùng châu thổ Chạ Chủ - Cổ Loa có nhiều 
cơ sở khoa học đáng tin cậy. 


Cuộc cách mạng công nghiệp về luyện kim, 
việc trồng lúa nước đại trà và sự bùng nổ dân số 
đi kèm với nó ở Thiên kỷ ! Tr.C.N là những nguyên 
nhân chính có thể dùng giải thích về luồng dân cư 
Việt Cổ tới Cổ Loa. 


Mặt khác, như đã nói ở trên về danh hiệu “mở 
đất mỏ nước” của Vua Âu Lạc, đây là thời xung đột 
vũ trang, hợp nhất nhiều vùng - với các hệ sinh thái 
nhân văn khác nhau thành một Nhà nước - Quốc 
gia sơ khởi. 


Vùng nứi non phía Bắc Âu Lạc khi ấy cũng như 
Việt Nam ngày nay là vùng có nhiều mỏ đồng (Tụ 
Long) và thiếc (Thin toốc = Tĩnh Túc), tảng nền của 
nghề khai khoáng và tiếp theo là nghề luyện kim. 


Ngoài các nà-ruộng lúa, nương - vườn trồng rau 
- dưa và cây ăn quả, quặng mỏ và đồ kim loại là tài 
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sản quý của đất nước. Ai sở hữu, chiếm hữu được 
nhiều tài sản đó, có tài năng quản chiếm, người ây 
sẽ được lên ngôi vị tối cao, ấy là chưa nói đến lâm 
sản - thủy sẵn và sự giao lưu núi - biển (cá, muối - 
măng, mộc nhĩ, nấm...)... 


Trên đây là những tóm lược, kết quả có thể chưa 
đầy đủ, nghiên cứu “Cổ Loa - Âu Lạc” mấy chục 
năm qua của khảo cổ học. Theo chúng tôi, còn 
nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sâu và hệ 
thống hơn trong thời gian tới `. 


TS. LẠI VĂN TỚI 
(Trích tạp chí Khảo cổ học số 3-1987) 
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1. Chúng lôi chân thành cảm ơn GS Trần Quốc Vương 
đã cung cấp tư liệu và giúp tôi hoàn thành bài viết. 


VỀ THỜI KỲ LỊCH SỬ AN DƯƠNG 
VƯƠNG VÀ NƯỚC ÂU LẠC 


1 - Khẳng định thời kỳ lịch sứ An Dương Vương 
và nước Âu Lạc là có thật 


ấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc là 

một bộ phận hữu cơ của cả vấn để lớn thời 
kỳ lịch sử Hùng Vương - An Dương Vương, vì vậy 
những kết quả của việc nghiên cứu thời kỳ lịch sử 
Hùng Vương đã góp phần quan trọng soi sáng thời 
kỳ lịch sử An Dương Vương. 

Hai Hội nghị 1 và 2 nghiên cứu thời kỳ lịch sử 
Hùng Vương tháng Mười hai năm 1968 và tháng Tư 
năm 1989 đã rút ra được niãy kết luận căn bản, là: 
“Thời kỳ Hùng Vương là có thật. "Nền văn hóa 
Hùng Vương là một nến văn hóa đã trải qua một 
quá trình phát triển lâu dài, từ thấp lên cao”. “Đó là 
một nên văn hóa bản địa... nảy sinh tại cHỗ, tiến lên 
dần, do chính ông cha ta sáng tạo ra và xây dựng 
nên”. "Nền văn hỏa Hùng Vương tỏ ra có những nét 
đặc sắc, độc đáo, đỉnh cao của sự phát triển đó 
phải nói là ở một trình độ cao"0), 


Những kết luận trên được rút ra từ những cơ sở 
khoa học chắc chắn. Những văn hóa Phùng 
Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn gần như 
được mọi người nhất trí ghi nhận rằng đó là những 
văn hóa có niên đại kế tiếp nhau từ thời đại đồng 
sớm tới thời đại sắt sớm. Như vậy, trước hết ta có cơ 
sở khoa học để nói rằng có một thời kỳ rất dài có 
dấu vết hoạt động liên tục của con người trên một 
phần đất Việt Nam ta hiện nay. 


Kết quá chính thức phân tích C 14 than tro lấy ở 
hai di chỉ Đồng Đậu và Vinh Quang cho biết các 
niên đại: Đồng Đậu ở độ sâu 4 m: 3.328 + 100 năm, 
và Vinh Quang ở độ sâu 1m 80: 3.046 + 120 năm 
cách ngày nay (Kể từ năm 1950 trở về trước). Đồng 
Đậu chưa phải là di chỉ sớm nhất của thời đại đồng 
(và cũng không phải là di chỉ sớm nhất của thời kỳ 
lịch sử Hùng Vương). Đáp số của khoa học tự nhiên 
phù hợp với đa số ý kiến đoán định niên đai bằng 
phương pháp so sánh toại hình khảo cổ học. 


Những hiện vật khảo cổ đồ gốm, đồ đồng mà ta 
đã phát hiện, xét từ hình dáng, hoa văn tới kỹ thuật 


(1) Phạm Huy Thông. Tiên đến đưa thời kỳ Hùng 
Vương vào chính sử - Khảo cổ học, Hà Nội, số 1, 
tháng 6 - 1969. Trang 60. 
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làm, nhìn lên phía Bắc, nhìn sang phía Tây và nhìn 
xuống phia Nam, chúng ta không thể nào tìm thấy 
những vật nào đủ tiêu chuẩn là nguồn gốc từ đó 
phát triển ra chúng. Rõ ràng đây là những hiện vật 
phát sinh từ bản địa và phát triển cũng trên bản địa, 
Những đồ án hoa văn cân đối, sinh động do những 
đường cong, đường tròn chăm dải của văn hóa 
Phùng Nguyén vẫn còn được giữ gìn khá trọn vẹn ở 
những mô tịp chủ đạo của những đồ án hình học 
trong văn hóa Gö Mun và rồi lại phản ánh đầy đủ 
trên hoa văn đồ đồng Đông Sơn. Những hiện vật 
trang sức bằng đá của Phùng Nguyên, những hiện 
vật bằng đồng Đông Sơn không thua kém bất cứ 
hiện vật nào của một nền văn hóa khác cùng thời 
trên Thế giới. Vậy nói rằng ở thời Hùng Vương tổ 
tiên ta đã sáng tạo ra một nền văn hóa ở một trình 
độ cao là phù hợp thực tế và vẫn rất khiêm tổn. 


Những kết luận khoa học nói trên về thời kỳ lịch 
sử Hùng Vương, một thời kỳ còn xưa hơn và mơ hồ 
hơn rãi nhiều so với thời kỳ lịch sử An Dương 
Vương, rõ ràng là cơ sở để khẳng định sự có thật 
của thời kỳ An Dương Vương và nước Âu Lạc ngắn 
ngủi nối tiếp ngay sau nó mà có người gọi vui, 
nhưng xem ra cũng hợp lý ở góc độ nào đó, là thời 
Hùng Vương thứ 19. 


Thư tịch, truyền thuyết, phong tục, địa danh và 
những di tích lịch sử về thời kỳ An Dương Vương và 
nước Âu Lạc ở những điểm cơ bản rất là nhất trí. 
Điều cần thiết phải bàn, là: cái lõi của trí nhớ chất 
phác của nhân dân chính là điều có thật trong lịch 
sử. Với sự thận trọng, cảnh giác với quá trình ch sử 
hóa truyền thuyết và truyền thuyết hóa lịch sử, qua 
rất nhiều truyền thuyết ta rút ra được cái lõi gì? Một 
nhân vật Thục Phán thay thế Vua Hùng cai quản 
Đất nước, rồi có họa xâm lăng của Triệu Đà từ 
phương Bắc tới, ông Vua này tổ chức khảng chiến 
nhưng rốt cuộc bị thua. Từ đó, Đất nước của Thục 
Phán chịu sự thống trí của họ Triệu. Nhân vật Triệu 
Đà cùng cuộc xâm lược phương Nam đã được lịch 
sử Trung Quốc xác minh. Thời kỷ lịch sử Hùng 
Vương cũng đã được chúng ta khẳng định bằng 
nhưng căn cứ khoa học chính xác và phong phú. 
Vậy không còn nghỉ ngờ gì nữa, một thời kỳ nối tiếp 
thời kỳ các Vua Hùng. thời kỳ An Dương Vương tiếp 
tục dựng nước, phải là điều có thật. Từ cái lõi có thật 
này, chúng ta thoái khỏi ảnh hưởng của thái độ hoài 
nghỉ, đi tìm những bằng cớ khoa học để giải thích 
những điều tưởng như hoàn toàn hoang đường trong 
truyền thuyết như truyện Rửa Vàng, truyện Nở 
thần, truyện My Châu - Trọng Thủy,v.v... và tới nay 
nhiều cách giải thích đã có thể chấp thuận được. 


Di chỉ khảo cổ học Đường Mãy có tầng văn hóa 
dày từ 30 đến 60 cm, là một di chỉ nằm sâu dưới 
chân thành ngoài Cổ Loa, ở khu Trại Xóm Vang 
ngày nay. Trong di chỉ này, ngoài nhiều mảnh gốm 
thô (có đồ gốm kiếu Đường Cồ), ru đá, bàn mài, 
bàn dập gồm kiểu Phùng Nguyên và nhiều xương 
thủ. đã tìm thấy một số mũi tên đồng (hình lá, hình 
tarn giác bẹt 2 cánh, có chuôi, 3 cạnh sắc, tiết diện 
tam giác...), nhiều cục sắt và mảnh hiện vật bằng 
sắt được tạm định thuộc sơ kỳ thời đại sắt”). Di chỉ 
Đường Mây có niên đại gần với niên đại của tường 
thành (trong chứa gạch, ngói ống, ngói bản). Về 
niên đại của tường thành, tới nay còn có ý kiến khác 
nhau. Có người cho rằng tường thành thuộc thỡi An 
Dương Vương, và di chỉ Đường Mây thuộc về một 
thởi kỳ lịch sử trước An Dương Vương. Điều đó phù 
hợp với truyền thuyết đân gian nói rằng An Dương 
Vương đã đuổi dân bản địa ở Cổ Loa xuống vùng 
Đại Ví (Quậy Cả, Quậy Con, Quậy Rào) để lấy đất 
đắp lũy xây thành”. Có ý kiến cho rằng tường 
thành có niên đại thời thuộc Hán và suy nghĩ (chưa 
khẳng định) rằng dì chỉ Đường Mây là thuộc cuối 
thời Hùng Vương - An Dương Vương. Tuy có phần 
khác nhau, nhưng một điểm thống nhất có thể rút 
ra được ở cả hai ÿ kiển trên là những dì vật Đường 
Mây là sản phẩm của cư dân vùng Cổ Loa trong 
khoảng thời gian hôm trước là thành viên của nước 
Văn Lang và hôm sau là thành viên của nước Âu 
Lạc. Từ điểm này, dễ có thể đi tới kết luận thống 
nhất, rằng những hiện vật Đường Mây, nếu không 
phải là tất cả, ít nhất cũng là bộ phận quan trọng 
của văn hóa Âu Lạc, vì người dân Cổ Loa khi dời 
sang Quậy vẫn tiếp tục làm ra những sản phẩm 
hôm trước họ đã làm ở Cổ Loa (sự khác nhau chắc 
chẳng là bao), theo truyền thống öng cha từ hàng 
nghìn năm trước. Tại Thôn Lỗ Khê, gần Quậy và 
hiện nay cùng thuộc chung một Xã Liên Hà với 
Quậy, đã tim thấy dấu vết văn hóa của một thời đại 
tương đương với địa điển Đồng Vông, Bãi Mèn (lớp 
dưới). Ở đây, còn có mỏ than bùn (có ý kiến cho 
rằng ngói gạch Cổ Loa được nung bằng loại than 
này). Những vết tích khảo cổ học nơi đây chứng 
nhận một sự gắn bó hữu cơ của cả vùng Cổ Loa nói 
chung. Tuy rằng chúng ta chưa tìm thấy tại đây 
những di vật kiểu Đường Mây để có thể, không chút 
ngập ngừng, giải thích một cách khẳng định truyền 
thuyết đời dân đắp thành, nhưng chưa thấy chưa 
hẳn đã là không có. Ở Đình Chàng (Dục Tú) - cạnh 


(1). (2) Trân Quốc Vượng: Cổ Loa: Những kết quả 
nghiên cứu vừa qua và những triển vọng tới - 
Khảo cổ học, Hà Nội, sổ 3 - 4, tháng 12 - 1969. 
Trang 112 - 113. 
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Làng Quậy, đã tim thấy những mộ táng chứa đồ 
gốm kiểu Đường Cồ. 


Như vậy, đã có những bằng cớ khoa học để 
khẳng định sự có mặt của thời kỳ An Dương Vương 
và nước Âu Lạc trong lịch sử, 


2- Khẳng định thời kỷ lịch sử này là bước nối 
tiếp của thời kỳ Hùng Vương. 


Trong khi đi tìm nguồn gốc tộc Thục, những 
người nghiên cứu đã đi theo những hướng khác 
nhau, nhưng trong giả thuyết công tác thi mợi người 
đều lại thấy thông nhất ở điểm tìm tộc Thục trên cơ 
sở tìm /áng giềng của tộc Hùng. Người láng giềng 
này phải có sự gần gũi về đất đai, về văn hóa, về 
chủng tộc,v.v... nghĩa là có nhiều quan hệ với nhau 
trong quá trình phát triển. Có người còn dự đoán tộc 
Thục có thể chính là một bộ trong 15 bộ thuộc 
quyền cai quản của Vua Hùng; có người nghĩ rằng 
đây là một tộc ở xen kẽ ngay trong miền đất đai 15 
bộ của nước Văn Lang. Tóm lại, ít nhất tộc Thục 
phải là thành phần trong dòng Bách Việt. 


Bắt đầu điểm từ ý kiến “An Dương Vương là 
người Lạc Việt cho nên việc ông chiếm Văn Lang 
dựng nước Âu Lạc chỉ là việc nội bộ người Lạc Việt. 
"Do An Dương Vương là người Lạc Việt cho nên 
chúng ta thây xã hội Văn Lang và Âu Lạc không có 
thay đổi gì do văn hóa của một ngoại lộc đến thống 
trị gây ra"”), Tác giả đã căn cứ vào ghi chép của Sử 
ký và Hán thư để giải thích Tây Âu, Tây Âu Lạc và 
Âu Lạc chỉ là một, chữ Tây chỉ là chữ chỉ phương 
hướng để phân biệt với chữ Đồng, và để củng cố 
cho ý kiến đó tác giả đã căn cứ thêm vào các sách 
Hoài Nam Tử, Cựu Đường thư, Thái bình hoàn 
vũ ký xác định Tây Âu, Tây Âu Lạc và Âu Lạc đều 
ở khu vực Quận Quế Lâm thời Tẩn, và “địa bàn Lạc 
Việt bao gồm toàn bộ khU vực các Quận Uất Lâm, 
Thương Ngô, Hợp Phố, Tường Kha, Giao Chỉ, Cửu 
Chân thời Hán, tức là bao gồm một vùng rộng lớn 
từ lưu vực Sông Hồng đến lưu vực Tây Giang ngày 
nay... Từ Tây Âu hay Tây Âu Lạc là để chỉ tên một 
nước ỏ trong khu vực này", 


Ý kiến dựa vào truyền thuyết về Bộ Nam Cương 
của đồng bào Tày ở Cao Bằng thì "suy đoán rằng 
lộc đẳng Thục Vương đó đã định cư ở miền gắn 
phía Nam Tả Giang, lưu vực Hữu Giang cùng miền 
thượng lưu các Sông Lô, Sông Gầm, Sông Cầu, mà 


(1) Nguyễn Duy Hình: Bàn về nước Âu Lạc và An 
Dương Vương. Khảo cổ học, Hà Nội, số 3 - 4, 
tháng 12- 1969. Trang 154 


thành nước Nam Cương, là một bộ lạc liên hiệp 
thuộc giống Tây Âu"””. Căn cứ vào "sự ghỉ chép 
của truyền thuyết của sử cũ (Đại Việt sử ký toàn 
thU)}... không thấy nêu lên sự tình một cuộc chỉnh 
phục”. Căn cứ vào sự suy luận rằng “xi⁄a nay không 
ai xem An Dương Vương là một kê chỉnh phục đã 
đặt ách thống trị ngoại tộc lên cổ nhân dân hay là 
một kẻ thù đã gây họa diệt tộc”, tác giả kết luận: 
"Sự hợp nhất giữa nước Nam Cương và nước Văn 
Lang, cái tên Âu Lạc lại càng nêu rõ sự hợp nhất 
bình đẳng giữa hai thành phản Tây Âu (Nam 
Cương) và Lạc Việt (Văn Lang)". Từ đó, tác giả “tán 
thành... hợp thời An Dương Vương với thời Hùng 
Vương là một... thời An Dương Vương là giai đoạn 
cuối cùng của một thời kỳ văn hóa chung... ° ?), 

Thuyết Aì Lao di Ÿ) gợi ý một nước Tây Thục mà 
cư đân là giống người Bộc, người Lào ở sát nước ta 
về phía Tây Bắc nay thuộc châu tự trị Đức Hoằng, 
Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

Nhiều ý kiến đề cập việc nghiên cứu cả vùng 
Bách Việt, gợi ý nên lưu ý cả khung cảnh chung 
vùng Đông Nam Á rộng lớn; đề ra phương hướng 
đáng chú ý là thoát khỏi sự ám ảnh của biên giới 
hiện tại. Những ý kiến nghiên cứu về mặt dân tộc 
học đã rút ra quy luật xen kẽ của các dân tộc ở Việt 
Nam và cả vùng Lưỡng Quảng, từ đấy suy luận về 
Sự phân bố xen kẽ của người Âu và người Lạc. 


Tóm lại, tất cả các ý kiến đều toát lên một điểm 
chung là tìm một cái gần gũi giữa Thục và Hùng và 
đã phần nào nói lên được rằng việc mất ngôi thủ 
lĩnh của Hùng Vương không phải là kết quả sự mất 
nước của Hùng Vương. 


Lịch sử tất cả các Vua Hùng và Vua Thục đều 
được chép cùng trong "thởi đại bắt đầu dựng nước 
và giữ nước”. 


3 - Khẳng định có cuộc kháng chiến chống Tần 
và chống Triệu Đà. 


Các nhà viết sử xưa nay đều nhất trí về cuộc 
chinh phục của nhà Tần vào đất Bách Việt và đều 
nói về việc nhà Tần lập 3 quận Nam Hải, Quế Lâm 
và Tượng. Tuy vậy chưa ai đi sâu hẳn vào cuộc 


(1) Đào Duy Anh: Góp ý kiến về vấn đề An Dương 
Vương - Khảo cổ học, Hà Nội, số 3 - 4, tháng 12 - 
7969. Trang 138. 


(2) Đảo Duy Anh: nài đã dẫn. Trang 136. 


(3) Nguyễn Lính: Bàn về nước Thục của Thục Phán - 
Nghiên cứu lịch sử, Hà Nội, số 124, tháng 7 - 1969. 
Trang 45 đến 50. 
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kháng chiến chống Tần của người Việt. Trong quá 
trình nghiên cứu đề tài An Dương Vương, những 
người nghiên cứu chủng ta đã tiến thêm một bước 
trong việc khẳng định cuộc kháng chiến chống Tần 
của tổ tiên xảy ra vào cuối Thế kỷ thứ III Tr.CN. 


Dựa vào điều ghi chép “(Người Việt) cùng nhau 
đặt người tuấn kiệt làm tướng, để ban đêm ra đánh 
quân Tần, đại phá Tần và giết được Đồ Thư" trong 
Hoài Nam Tử, và điều ghì chép: “Người Việt bỏ 
trốn. (Quân Tần) trì cửu lâu ngày. Lương thực bị 
tuyệt và thiếu: Người Việt ra đánh, Quân Tần đại 
bại' của Sử ký và đối chiếu với những sách khác, 
có ÿ kiến phân tích rằng: quân Tần bị khốn đốn ở 
Miền Nam đất Quảng Tây, miền ấy hẳn là thượng 
lưu Tả Giang và Hữu Giang. Cư dân miền ấy thuộc 
giống Tây Âu. Miền ấy tương đương với nước Nam 
Cương của truyền thuyết mà quân trưởng chỉnh là 
Thục Phán. Việc "củng nhau đặt người kiệt tuấn" 
lãnh đạo kháng chiến chứng tỏ có hội nghị của 
Nam Cương và Văn Lang, cả hai đều chưa bị Tần 
đặt làm quận huyện, bầu con người có tài năng độc 
đáo về cung nó lên lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chung. Người đó là Thục Phán. Sau sáu bảy năm, 
cuộc kháng chiến đã kết thúc thắng lợi. 


Cuộc kháng chiến chống Tần đã rèn đúc sự đoàn 
kết giữa hai khôi Tây Âu và Lạc Việt. Thẳng lợi của 
kháng chiến đã nâng cao uy thế của Thục Phán để 
tiến tới ?ohục các Lạc tướng” mà hợp nhất nước Nam 
Cương và Văn Lang, lập thành nước Âu Lạc. 


Thần tích Đền Chèm ghi An Dương Vương đánh 
nhau với Tần Thủy Hoàng, muốn cầu hỏa, nên đem 
Lý Ông Trọng mà hiến để xin bãi binh. Điều thống 
nhất là có cuộc chống Tần của An Dương Vương. 


Cuộc kháng chiến chống Tần được những người 
nghiên cứu về “truyền thống đánh giặc thời dựng 
nước" của ông cha ta khẳng định và từ đó khai thác 
những nguyên nhân thắng lợi như cách đánh du 
kích. “... Người Việt vào rừng ỏ với cầm thú... ban 
đêm ra đảnh quân Tần, đại phá Tần và giết được 
Đồ Thư; hoặc như phương pháp đánh lâu dài: 
“Người Việt bỏ trốn, trì cửu lâu ngày. Lương thực bị 
tuyệt và thiếu (nôi quân Tần), người Việt ra đánh. 
Quân Tần đại bại. 


Cuộc kháng chiến chống Triệu được nghiên cứu 
sâu sắc hơn ở nhiều góc độ khác nhau. Nước Âu 
Lạc thành lập sau lần đoàn kết kháng chiến chống 
Tần của các bộ lạc Tây Âu và các bộ lạc Lạc Việt, 
đã trở thành một nước mạnh có quân đội hùng 
cường "giỏi cung nỏ, thạo thủy chiến". Kho mũi tên 
đồng Cầu Vực vô cùng lớn về số lượng, những mũi 
tên tương đối lớn về kích thước (và có những điểm 


đặc biệt về hình dáng), phát hiện năm 1959, đã là 
cơ sở tốt để giải thích câu chuyện nỏ thần. Nhiều 
người chấp thuận ý kiến cho rằng chuyện nỏ thần 
phản ảnh sự xuất hiện, hoặc it nhất là cải tiến, một 
thứ vũ khí mới lợi hại trond chiến đấu, có tác dụng 
sát thương cao. Chúng ta cũng không loại trừ khả 
năng một thứ nổ máy thô sơ có thể một lúc bắn 
hàng loạt mũi tên, truyền thuyết đã cường điệu 


thành loại nổ “nhất phát sát vạn nhân". 


Sự xuất hiện Thành Cổ Loa mà di tích ngày nay 
vẫn còn, kiến trúc rất quy mö, độc đáo, thế đất chọn 
hiểm trởt phù hợp với truyền thuyết hần tiên giúp 
xây thành”. lại phù hợp với sử sách ghi là “Côn Lôn 
thành”, "tam trùng thành quách'", "thành 9 vòng, chu 
vi 9 lý", v.v... chứng mình một trình độ cao về tổ 
chức xã hội và cả về văn hóa vật chất, đủ sức chặn 
đứng những cuộc tiến công quân sự của quân Triệu 
Đà, làm cho họ Triệu phải nhờ tới âm mưu nội giản 
mới chiếm được Âu Lạc. 

Sử sách cũng như truyền thuyết có ghi về cuộc 
chiến tranh Thục - Hùng, nhưng chỉ ghí như một sự 
kiện nội bộ bình thường. Chúng ta không những 
không thấy gì nói tới hằn thù dân tộc mà ngược lại. 
Phong tục tế lễ Đền Cổ Loa bổ sung cho nội dung 
câu chuyện đời dân xây thành, phản ánh một cái gì 
có tính chất anh em một nhà giữa người dân Âu và 
người dân Lạc. 


Tham gia tế lễ Đền Cổ Loa có tất cả 8 làng 
quanh Cổ Loa. Dân Quậy (nay là Hà VI) bao giờ 
cũng được dân Làng Cổ Loa nhường lễ chiếu trên. 
Khi ra về, bao giờ dân Cổ Loa cũng biếu dân Quậy 
khuôn bồng hiến (gợi là bỏng Chủ - Chủ là tên Nôm 
của Cổ Loa) để về chia cho 8 giáp trong làng. 
Truyền thuyết kể rằng dân Làng Quậy vốn ở Cổ 
Loa, Vì nhường đất xây thành nên đã dời đến làm 
ăn ở Quậy, chính vì lẽ đó mà được dân Cổ Loa đời 
đời kính trọng. Sự thật chắc đúng là như vậy, bởi vì 
chẳng bao lâu sau trong lần thử thách của cuộc 
chiến chống Triệu Đà xâm lược, người dân Âu Lạc 
- không hề phân biệt Âu hay Lạc - đã kề vai sát 
cánh chiến đấu tới cùng cho một mục đích chung 
giữ gìn đất nước. 


4 - Về niên đại 


Về tuổi thọ của nước Âu Lạc, trước nay có một 
số ý kiến chính như sau: 


(1) Phần còn lai của các tường thành trên mặt đất hiện 
nay còn có ÿ kiến khác nhau về niên đại, nhưng điểm 
thống nhất là khẳng định cô một ngôi thành An 
Dương Vương trên miền đất Cổ Loa hiện tại. 
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- Từ năm 257 đến năm 208 Tr.C.N: 50 năm?) 
- Từ năm 210 đến năm 207 Tr.C.N: 4 noặc 5 năm!2 


- Từ năm 208 đến năm 179 (hoặc năm 180) Tr, 
CN: 30 năm?) 


Lây năm 179 (hay năm 180) làm mốc cuối cùng 
ngược tên trước đăm chục năm: nửa sau Thế kỷ thứ 
HỊ Tr. CN. Ý kiến thứ 3 được nhiễu người nghiên 
cứu chấp thuận. Căn cứ sử liệu của ý kiến này là lấy 
việc Tần Thủy Hoàng chết, Tần Nhị Thế bãi bình, 
cuộc đoàn kết kháng chiến của người Tây Âu và 
Lạc Việt kết thúc và từ đó nước Âu Lạc ra đời - năm 
208 Tr. C.N. Niên điểm kết thúc cũng bằng vào sự 
kiện “Cao Hậu chết tức bãi binh, Triệu Đà nhân lúc 
đó uy hiếp biên cảnh và lấy của cải đút lót khiến Âu 
Lạc thần phục", để lấy năm 180 Tr.C.N làm năm 
nước Âu Lạc bị Triệu Đà kiêm tính. 


Và như vậy thì nước Âu Lạc chỉ tồn tại được 
khoảng 28 - 30 năm. 


Từ niên đại này có người lại rút ra được một điều 
đảng chú ý, là thời kỳ lịch sử An Dương Vương có 
hơn 20 năm, trùng với thời Tây Hán. Thời gian tổn tại 
song song này còn có thể cho phép giải thích rằng 
những hiện vật có đặc điểm Tây Hản có mặt ở khu 
di chỉ Cổ Loa của An Dương Vương tà điều hợp lý... 


5 - Âu Lạc đã là một Nhà nước thật sự 


Thời gian nghiên cứu gần đây, vấn đề này chưa 
được bàn tới nhiều. Những ý kiến đã chính thức 
công bố nêu ra đây không phải khác nhau về điểm 
Âu Lạc đã là một Nhà nước thật sự, mà khác nhau 
ở chỗ Nhà nước Âu Lạc đã xuất hiện trên cơ sở trình 
độ sản xuất của thời đại đồng hay thời đại sắt. 


Những mũi tên đồng Cầu Vực được coi là vật 
tiêu biểu của “văn hóa đồ đồng ở giai đoạn Âu Lạc" 
và "văn hóa vật chất của tổ tiên ta ủ thời An Dương 
Vương vẫn chưa khác văn hóa vật chất ỏ thời Hùng 
Vương bao nhiêu, căn bản vẫn là văn hóa đồ đồng”. 
Đây là một trong những lập luận cho rằng nước Âu 
Lạc là môt Nhà nước của thời đại đồng”). 


Một ý kiến khác) cho rằng “những dì tích văn 
hóa vật chất thời An Dương Vương côn để lại trên 
khu ơi tích Cổ Loa đã được tìm thấy một số, như 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư 

(2)L. Ô - ru - xô 

(3) Đào Duy Anh 

(4) Xem Sử ký của Tư Mã Thiên 

(5) Đào Duy Anh: Bài đã dẫn. Trang 143. 

(B) Trương Hoàng Châu: Tòa thành đất cổ trên đất Cổ Loa 
ˆ Nghiên cứu lịch sử Hà Nội, số 129, tháng 12 - 1968. 


những lưỡi cày đồng ô Xóm Nhỏi, kho mũi tên đồng 
với hàng vạn chiếc mà chúng ta đều biết và có thể 
là lớp dưới của tầng văn hóa ê dị chỉ Bãi Mèn". 
Tuy rằng người viết không nói rõ, nhưng ta hiểu ý 
đó nói rằng thời kỳ lịch sử An Dương Vương thuộc 
thời đại đồng thau. 


Di chỉ Đường Mảy được phát hiện và khai quật 2 
lần vào năm 1969 và năm 1870. Nhiều cục sắt và 
mảnh hiện vật bằng sắt được †ìm thấy, trên cơ sở đó 
di chỉ được tam định thuộc sơ kỳ thời đại sát”). Đặc 
biệt, di chỉ Đường Mày nằm trên một doi đất cao tự 
nhiên ven Sông Hoàng và ven bờ Đầm Cả và ngay 
dưới chân thành ngoài của Thành Cổ Loa. Từ lẽ đó, 
người khai quật di chỉ này quả quyết rằng “nó 
(Đường Mây) thuộc về một thời đại trực tiếp trước 
thời đại của Thành Cổ Loa. Khi tiến hành xây 
thành, người ta đã đắp lũy (thành ngoài) phủ lên 
trên khu di chỉ này, biến quả gò trên đó trước đây có 
cư dân sinh sống thành một bộ phận của thành 
ngoài. Vì dị chỉ ấy thuộc về sơ kỳ thời đại sắt! cho 
nên thời hạn niên đại dưới của Thành Cổ Loa không 
thể xưa hơn sơ kỳ thời đại sắt. Thành Cổ Loa là một 
công trình của thời đại sắt Việt Nam, điều đó bác bỗ 
luận điểm cũ của nhiều nhà sử học và khảo cổ học 
nói rằng thành Cổ Loa thuộc về thời đại đồng thau 
phải đại của Việt Nam". Nghiên cứu sâu hơn nữa về 
nước Âu Lạc, tác giả của ý kiến vừa nêu còn nói rõ: 
“Thành Cổ Loa chỉ có thể là Kinh thành của một 
Nhà nước Việt Nam thời cổ có trước đời Hán... Nhà 
nước đó, theo sử cũ là Nhà nước Âu Lạc của An 
Dương Vương". Từ đô tác giả còn rút ra kết luận. 
*Nước Âu Lạc do An Dương Vương lập đã là một 
NHà nước thật sự. Sự phân hóa giai cấp là rõ rệt. 
“Tầng lớp Vua chúa qúy tộc ở nhà ngói sân gạch". 
Xã hội này đã có trình độ phát triển kính tế cao, có 
quyền lực xã hội mạnh mẽ, kỹ thuật xây dựng cao, 
trình độ tổ chức cao, và có mức phái triển cao của 
trí tuệ và tàt năng sáng tạo, có trình đô nghệ thuật 
quân sự rất cao. 


Một ý kiến khác cho rằng "văn hóa Âu Lạc" tồn 
tại chừng 100 năm trước khi nước Âu Lạc bị tiêu 
diệt, nghĩa là “văn hóa Âu Lạc” có hơn nửa thế kỷ 
song song tồn tại với “văn hóa Văn Lang" và thuộc 
thời đại sắt). 


(1) Theo ÿ kiến của Nguyễn Duy Tỳ thì lớp dưới của di chỉ 
Bãi Mèn là thuộc thời dai đồng thau. 

(2) Trần Quốc Vượng: Bài đã dẫn. Trang 113 - 126 

(3) Diệp Đình Hoa: Sơ kỷ thời đại sắt ở nước ta và vấn 
đề Hùng Vương - An Dương Vương - Báo cáo tại Hội 
nghị lần thứ 2 nghiên cứu thời kỷ Hùng Vương (bản 
đánh máy). lì tại Phòng TƯ liệu Viện Khảo cổ học. 
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6 - Vấn đề Thành Cổ Loa 


Về tòa thành cố nhất của giai đoạn lịch sử này. 
ngày nay về cơ bản vẫn còn nhận thấy dâu vết các 
vòng tường thành, nhưng cũng dễ dàng nhận thấy 
có sự đối thay theo yêu cầu về chỉnh trị, quân sự, 
kinh tế hoặc văn hóa của mỗi thời. 


Con đường ô tô lớn chạy từ cửa Nam qua cửa Bắc 
{?) xuyên qua hai vòng thành giữa và ngoài, và cửa 
Bắc ở vòng thành ngoài, chắc là sản phẩm của việc 
làm con đường này ngay trong thời đại chúng ta. 


Trên tường thành ở quãng Xóm Nhi, trên tường 
thành gần ở giữa Xóm Mít, trên Gò Ông Trưng, dấu 
vết những lò gạch ngói chứng minh một sự phá hoại 
khác của những thời trước đây vài trăm năm. 


Đền Án Dương Vương, một kiến trúc thời Lê, đã 
làm thay đổi hẳn bộ mặt của góc Tây thành trong. 
Một đoạn tường thành cũ đã biến thành nền đền và 
một tay ngai ngoài cửa đền được đắp thêm để tạo 
dáng cân đối. 

Những đổi thay mà ta đã biết rất nhiều, những 
đổi thay chưa biết còn nhiều hơn gấp bội. Chính vi 
vậy, điều nhất trí trong yêu cầu công tác của 
chúng ta là đi tìm bộ mặt ban đầu của thành cũ An 
Dương Vương. 


Do sự nhất trí nhận định rằng khu di chỉ Cổ Loa 
nói chung, Thành Cổ Loa nói riêng, là một trọng 
điểm của đề tài nghiên cứu về “thời kỳ lịch sử An 
Đương Vương và quan hệ với thời kỳ Hùng Vương", 
nên mấy năm nay chúng ta đã đầu tứ nhiều công 
sức, tiên của vào đây. Khối lượng tư liệu đã thu 
được khả lớn, những ý kiến khác nhau cũng dần 
dần nhích lại gần nhau. 


Tồn tại chủ yếu hiện nay là vấn đề niên đại của 
những di vật tìm thấy nhiều nhất, phổ biến nhất tại 
khu vực Cổ Loa, là gạch ngói ống, ngói bản. Sự 
khác nhau trong việc đoán định niên đại cho những 
di vật loại này dẫn tới những giải thích khác nhau về 
nhiều mặt khác. 


a) Về gạch, ngói ống, ngói bản tìm thấy trong 
các tường thành và những vật cùng loài ở ngoài 
tường thành: 


Đây là loại di vật tìm thấy nhiều nhất và cũng có 
thể nói là quan trọng nhất. Xác định được niên đại 
của chúng, ta có thể không những xác định được 
niên đại của các vòng thành-còn lại, mà từ đó còn 
rút ra những kết luận chính xác về trình độ sản xuất, 
tổ chức xã hội, trình độ kỹ thuật quân sự, quan hệ 


giao lưu văn hóa với các miền khác chung quanh, 
đặc biệt là với phương Bắc.v.v... 


Trong khi tiến hành đoán định niên đại cho loại 
di vật này, bất kỳ ai với kết luận gi, người nào cũng 
dùng phương pháp so sanh chúng với các hiện vật 
lìm thấy tại Trung Quốc, quê hương của loại sản 
phẩm trên. Ở Trung Quốc, người ta đã có kết luận 
về quy luật phát triển và diễn biến hoa văn trên các 
loại hiện vật này, do đó có thuận lợi cho ta trong 
việc so sánh tìm niên đại. Tuy nhiên, thời gian tồn 
tại của mỗi loại hoa văn có khi kéo dài hàng trăm 
năm, mặt khác Cổ Loa cách rất xa trung tâm của 
quê hương những loại hiện vật này, và hiện vật Cổ 
Loa lại được sản xuất tại chỗ rất có thể có những 
điều ngoại lệ. Do đó, việc so sánh để tìm niên đại 
cho những hiện vật gạch ngói trong thời kỳ lịch sử 
An Dương Vương ngắn ngủi cũng có khó khăn nhất 
định, đặc biệt là trong trường hợp chúng ta hầu như 
chỉ tìm thấy gạch ngói mà không có thêm những vật 
khác cùng thời để hỗ trợ cho sự đoản định. 


1- Người cho rằng “ngói Cổ Loa - với loại hình to, 
có lỗ để đóng đính ngói, vách mỏng, văn thừng 
tương đối thô - cũng giống ngói Đông Chu và Tần 
Hán”, thì cũng kết luận rằng những vòng thành còn 
lại ngày nay căn bản là đắp thời An Dương Vương, 
đồng thời, trước những sản phẩm mang đậm nét 
văn hóa Hản đó, đã đưa ra cách giải thích "tầng fớp 
quỷ lộc thời đô đã hấp thụ ảnh hưởng văn minh 
Trung Hoa thời Chiến Quốc". "Việc hấp thụ ảnh 
hưởng văn hóa bên ngoài của tầng lớp quy tộc và 
của đông đảo nhân dân lao động rất khác nhau. 
Tầng lỏp quý tộc có thể chịu ảnh hưởng sâu xa 
phong cách nước ngoài (tổ chức hành chính, lỗ 
chức triều định, quan lại, lễ lối ăn mặc, nhà cửa, chữ 
viết,v.v...); trong khi nhân dân lao động hấp thụ 
chậm hơn, biết "dân tộc hóa” những yếu tố vay 
mượn từ bên ngoài và biết bảo tồn cái vổn tỉnh túy 
của nền văn hóa dân tộc “0. 

2- Người khác lại sắp xếp cho những đầu ngói 
tìm thấy ở Cổ Loa một niên đại “không thể sớm hơn 
vẫn kỷ Tây Hán” với những lý do: 

- Hoa văn mây cuốn cửa những đầu ngói Cổ Loa 
tương tự như đầu ngói Tây Hán ở Trung Quốc; 


- Hoa văn thửng thô và thừng nhuyễn trên thân 
ngói bản Cổ Loa là đặc điểm của đồng loại bên 
Trung Quốc vào vãn kỳ Tây Hán; 

- Cũng có đầu ngói văn mây cuốn kiểu Đồng 
Hán sơ kỳ; 

- Thời Tây Han sơ kỳ còn có loại đầu ngói nửa 
hình tròn nhưng ở Cổ Loa không có; 


(1) Trần Quốc Vượng: Bài đã dẫn. Trang 120. 
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- Ngói Cổ Loa có nhiều mảnh, có độ nung cao 
rắn như sành, vượt xa độ nung của ngói thời 
Đông Chu. 

Cách tính tuổi cho đầu ngói như thế, tất nhiên 
dẫn tới kết luận: “Lớp đất đắp thành có chứa những 
mảnh ngói nói trên được đắp vào thời Mã Viện, sau 
khi tên tướng xâm lược này đản áp cuộc khỏi nghĩa 
lừng danh của Hai Bà Trưng”. Tuy nhiên, tác giả ý 
kiến này còn đưa thêm giả thuyết “đáng suy nghĩ 
hơn cả" răng lớp đất đắp thành có chứa đựng ngói 
cổ có thể do Lý Phật Tử thì công”. 

3- Ngôi mộ cổ tại Mạch Tràng khai quật vào 
tháng Giêng năm 1970 đã cung cấp mội số tư liệu 
đáng chú ý: 

- Những viên gạch xây mộ phấn nhiều có in chữ 
Hán và cho biết 3 niên đại tuyệt đối: 

Năm 99 S.C.N (Vĩnh Nguyên thứ 11). 

Năm 105 S.C.N (Vĩnh Nguyên thứ 17). 

Năm 111 S.C.N (Vĩnh Sơ thứ 5) 


- Những đồ gốm, đồ sứ chôn trong mộ đều mang 
đặc điểm thời Đông Hản muộn. 

- Những viên gạch xây mộ được chèn bằng các 
mảnh ngói cùng loại với ngói tim thấy phổ biến 
trong và ngoài tường Thành Cổ Loa. 

Người phụ trách khai quật ngôi mộ này đã đưa 
ra một số ý kiến như sau: 

- Giới hạn niên đại sớm nhất của ngôi mộ là năm 
111 S.G.N. Giới hạn muộn không thể đoán cụ thể, 
nhưng cũng không thể vượt khỏi thời Đông Hán. 

- Ngói Cổ Loa có niên đại tương đương với ngôi 
mộ. Theo quy luật phổ biến (chưa thấy có ngoại 
tệ) thì những vật chèn trong gạch mộ thưởng là 
những phế phẩm gốm sứ đương thời. Khó có thể 
nghĩ rằng người ta đã đi vào tìm những mảnh ngói 
cách đó 3 thế kỷ để chèn gạch mộ. Một lẽ khác là 
cho tới nay chưa có người nghiên cứu nào nghĩ tới 
việc tách những ngói Cổ Loa, loại này đã tìm thấy 
trong cùng mội tầng văn hóa, phân bố phổ biến 
trên khu vực Cổ Loa, ra nhiều niên đại khác nhau 
tới 3 thế kỷ. 

- Lớp đất đắp thành chứa ngói Cổ Loa chỉ có 
cùng niên đại với ngói hoặc muộn hơn và như vậy 
việc đi tìm đấu thành cũ của An Dương Vương còn 
phải tiếp tục tiến hành. 

- Một khi trong tay có những hiện vật không còn 


(1) Trương Hoàng Châu: Bài đã dẫn. 


nghỉ ngỡ gì nữa là thuộc thời An Dương Vương, mới 
có thể rút ra những kết luận chính xác và bộ mặt xã 
hội thời đó'””. 

4- Những hiện vật tìm thấy tại lớp đất cuôi cùng 
(sâu 5 - 6 m tính từ mặt thành) của đoạn thành Xóm 
Mít, một đoạn thành nguyên vẹn và cao nhất của 
vòng thành ngoài, vẫn là những mảnh ngói Cổ Loa, 
một mánh tròn và vài mảnh miệng của một cái chõ, 
một số mảnh gạch in văn thừng thành đồ án những 
hình chữ chi, hoặc văn ô trám lồng... Người phụ 
trach cắt đoạn thành này quy định cho những hiện 
vật này mội tuổi lương đương với thời Đông Hán và 
cũng đưa ra ý kiến cho rằng không thể coi tất cả 
những tường thành còn lại trên mặt đất hiện nay là 
thuộc thời An Dương Vương”. 


b) Về kỹ thuật xáy thành: 


Từ kết luận “Thành Cổ Loa hiện tại không thể có 
sau thời Hán, cũng không thể là một huyện thành 
đời Hán... chỉ có thể là Kính thành của một Nhà 
nước Việt Nam thời cổ trước đời Hán... theo sử cũ, 
đó là nước Âu Lạc của An Dương Vương”, tác giả ÿ 
kiến này đã đi sâu nghiên cứu và rút ra một số nhận 
xét về töa thành. 

- Khi đắp thành, điều kiện địa hình ở khu vực Cổ 
Loa đã được nghiên cửu và vân dụng phù hợp sáng 
tạo. Sông được lợi dung làm hào thiên nhiên và 
cung cấp nước cho hệ thống hào, gò đống được 
đắp nổi thành tường thành. 


- Người xưa đã sáng tạo ra kỹ thuật kè đá tảng và 
rải gốm ở chân thành và rìa thành để chống sụt lở. 


- Thành Cổ Loa là một công trình lao động quy 
mô lớn. 

- Thành Gố Loa là một công trình phòng vệ kiên 
cố và lợi hại, vừa là một căn cứ bộ bình, vừa là một 
căn cứ thủy quân quan trọng. Nó là sư chung đúc 
truyền thống quý báu của người Âu, người Lạc - tổ 


tiên chúng ta®), 


Những người còn hoài nghi về dấu vết thành còn 
lại, hay nói cho đúng hơn, hoài nghĩ những lớp đất 


(1) Nguyễn Duy Chiếm. Báo cáo khai quật ngói mộ 
Mạch Tràng (bản đánh máy), lưu tại Phòng Tư liệu Viên 
Khảo cổ học. 

(2) Đỗ Đình Truật: Báo cáo cắt Thành Cổ Loa ở 
xóm Mứ (bản đánh máy) lưu tại Phòng Tư liệu Viên Khảo 
cổ học. 

(3) Trần Quốc Vượng: Bài đã dẫn. Trang 120, 126. 
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đắp thành trong có chứa những gạch ngói mà họ 
cho là có tuổi Đông Hán, thi tất nhiên chưa phát 
biểu gì về kỹ thuật đắp thành, về tổ chức ăn ở và bố 
trí phòng vệ trong và ngoài thành thời Thục... Họ 
chú trương tiếp tục đi tìm dấu vết còn lại của tòa 
Thành Cổ Loa của An Dương Vương mà họ cho 
rằng có chỗ không còn chút nào, có chỗ bị thành 
Hán trùm lên và có chỗ chim trong lòng đất ngoài 
phạm vi chân thành hiện tại. Họ cũng nhất trí suy 
luận rằng ngay trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử này có 
khả năng tìm thấy không những dấu vết Thành Cổ 
Loa của An Dương Vương mà còn tìm thây cả 
những di vật các loại đương thời, không chỉ là 
những di vật kiến trúc”). 


Cho tới nay, trừ di chỉ Đường Mây, thì trong 
pham vì tường thành và những nơi khác trong khu 
vực ba vòng thành, người ta tìm thấy nhiều nhất là 
gạch, ngói ống, ngói bản (đây là nói những di vật 
trước, S.C.N một vài thế kỷ). Gạch ngói tất nhiên 
không phải là tất cả những di vật thời An Dương 
Vương, nhưng cho tới nay nó gần như là tất cả 
những di vật đã được tìm thấy mà có ý kiến xếp vào 
niên đại thời kỳ An Dương Vương. Những người 
chưa đồng ý như vậy, về mặt nghiên cứu hiện vật 
chưa chấp nhận đây là những di vật sớm hơn thời 
thuộc Hán, về mặt suy lý chưa thỏa mãn rằng bộ 
mặt văn hóa vật chất của một thời kỳ lịch sử tiếp 
liền ngay sau thời kỳ Hùng Vương mà tính chất bản 
địa, độc đáo, sáng tạo, có trình độ cao của nền văn 
hóa đã được chứng minh khá đầy đủ bằng những 
hiện vật khảo cổ, lại bỗng chốc chịu ảnh hưởng quá 
đậm nét đặc điểm văn hóa phương Bắc. 


Đối với những hiện vật tìm thấy tại di chỉ Đường 
Mây nên nhìn thấy trong đó những đặc điểm của 
thời kỳ lịch sử này (có thể không có đặc điểm riêng 
trong văn hóa vật chất của thời kỳ này). Di chỉ 
Đường Mây có niên đại gần kể với niên đại của 
tường Thành Cổ Loa. Gốm thôn Đường Mây tương 
tự gốm Đường Cổ mà nhiều người cho là có niên đại 
từ cuối Chiến Quốc tới Đông Hán, và có tính chất 
bản địa, Những đầu mũi tên đồng hình lá, hình tam 
giác bẹt 2 cánh, hình 3 cạnh sắc, tiết diện tam giác, 
v.v... gần gũi rất nhiều với những đầu mũi tên tìm 
thấy ở những di chỉ sớm hơn. Những bàn đập gồm 
có dáng dấp Phùng Nguyên. Những dấu vết sắt 
của sơ kỳ thời đại sắt dễ phù hợp với thời gian 
khoảng 2 - 3 thế kỷ Tr. C.N. Tất cả những điểm kể 
trên có nhiều gợi ý cho việc đi sâu nghiên cứu hiện 


(1) Tổ nghiên cứu 3 Viện Khảo cổ học. 


vật di chỉ Đường Mây, và tử đó có hy vọng giải thích 
rõ bộ mặt văn hóa vật chất của thời kỳ lịch sử An 
Dương Vương và nước Âu Lạc. 


* 


“ - 


Kết hợp nhận xét về cách thức xây thành với sự 
có mặt của gạch ngói trong tường thành, có một 
loại giả thuyết được đề ra, bị phản bác, nhưng trong 
tình hình khai quật và nghiên cứu hiện nay, chưa 
thể được thật sự đánh giả đúng sai, cũng như mọi 
giả thuyết khác. Cho nên, trong tỉnh thần thật sự 
cầu thị, muốn phản ánh mọi hướng suy nghĩ để tiện 
đường tìm tòi, cũng xin nêu: hai vòng thành ngoài, 
dựa vào đồi gò thiên nhiên, có thể là được xây dựng 
từ trước thời Bắc thuộc, sở đi có gạch ngói muộn 
bên trong tường là do có sửa chữa về sau; còn vòng 
bên trong có hình chữ nhật cân xứng, có nhiều hỏa 
hồi, cấu trúc khác hẳn hai vòng ngoài, có thể là 
được xây dựng về sau. 


GIÁO SƯ SỬ HỌC: TRẦN QUỐC VƯỢNG 


PGS. ĐỖ VĂN NINH 


CỔ LOA - NHỮNG NGHIÊN CỨU 
VÀ TRIÊN VỌNG 


Qfớ xem plan cảnh, a„ JiAn§ 


(Ca dao) 
Cổ Loat Cái tên cổ kinh đã từ lâu đi vào lịch sử, 


Cổ Loa, nơi đây, trải bao mưa nắng của thời 
gian, vẫn sừng sững mội tòa thành cổ... 


Cổ Loa! Sử sách ghi rằng nơi đây là Đô thành 
của nước Âu Lạc (nửa sau Thế kỷ thứ III - đầu Thế 
kỷ thứ II Tr.C.N) với một triều Vua duy nhất: Triều 
đại An Dương Vương Thục Phán. Đây là quê hương 
của huyền tích Rùa Vàng, của thiên tình sử My 
Châu — Trọng Thủy... trong đó chứa đựng bí kịch 
của cả một dân lộc. 


Khi cơ đồ Âu Lạc đắm chim biển sâu thì Cổ Loa 
cũng mất luôn cái địa vị là trung tâm đất nước. Sau 
hơn một nghìn năm kiên cường, bất khuất chống 
xâm lăng, nền độc lập dân tộc lại được phục hối. 
Người anh hùng dân tộc Ngô Quyền - sau khi đại 
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thắng quân Nam Hán trên Sông Bạch Đằng - đã 
định đô ở Cổ Loa (xuân 939) để tỏ ý nối tiếp Quốc 
thống xưa. 


Từ Thủ đô nước Âu Lạc thời cổ, Cổ Loa lại cô 
vinh dự là Thủ đô đầu tiên của Nhà nước phong 
kiến Việt Nam độc lập. 


KHÁI QUÁT KHU DI TÍCH CỔ LOA 


Khách tham quan theo đường xe lửa Hà Nội - 
Lào Cai đến gần Ga Xuân Kiều hay theo Quốc lộ 
số 3 Hà Nội - Thái Nguyên đến quãng ki lô mét 17 
sẽ thấy xuất hiện một phong cảnh khá đặc biệt, 
không thấy ở các nơi khác trong các huyện ngoại 
thành Hà Nội. 


Nơi đây, bên cạnh ruộng lúa, đồng màu là 
những đồi đất màu son nhạt. Đường đi lượn quanh 
những khu gò luôn luôn gặp dốc lên, dốc xuống. Xe 
lửa chạy qua một vài khúc thành cổ đã bị phá hủy 
từng phần. Mặt thành bị đào xới nham nhở để lộ ra 
cũng một loại đất như những đống gò ở gần đó. 


Bên cạnh gò đống ngốn ngang là đầm lầy, vực 
sâu, ô đất trũng, hình thành nhiều chân ruộng 
chiêm rộng lớn ở phía Nam Xóm Mạch Tràng, phía 
Đông Xóm Vang, giáp ranh với cánh đồng Dục Tú. 


Cho đến trước khi xây dựng công trình thủy lợi 
Cổ Loa (1983-1964), đây đó vẫn trải rộng những 
đầm nước mênh mông. Vào mùa mưa lụt, dân làng 
phải dùng thuyền qua lại từ thôn này sang thôn 
khác. 


Nước tử đầm vụng đố vào một con lạch - xưa là 
Hoàng Giang - chảy từ phía Tây Nam vòng qua 
phía Đông Nam Xã Cổ Loa, chảy vào Đầm Cả rồi 
chia thành năm nhánh, xòe như năm ngón tay chảy 
sâu vào vùng đất nội thành. 


Mặc dù có đầm lớn, vực sâu, nhìn chung Cổ 
Loa vẫn là một khu đất cao ráo, đẹp đề, là đồng 
đường theo cách nói của dân sở tại nắng mưa thì 
tốt lúa đường... Nhà địa chất bảo đây là vùng đất 
cao, còn tốn tại những thầm sót của sông, phía 
Bắc phổ biến là thêm bậc 2, phía Nam phổ biến là 
thêm bậc 1. Địa hình thoải dần về phia Nam, theo 
đông nước chảy... 

Từ xa, người ta dễ dàng nhận biết Cổ Loa với 
cây đa cổ thụ (dễ đã hơn nghìn tuổi đời) nhô cao, 
nổi bật trên nền trời. 


Xưa kia, khó lòng mà thấy được màu son nhạt 
của đất Cổ Loa. Toàn thể gò đống bị những lũy tre, 


vầu dày đặc, những cây trám, cây dọc che khuất. 
Trong cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất, 
giặc Pháp đã phá trụi làng mạc, phát quang cỏ cây 
đặng đối phó với du kích Cổ Loa vốn có tài xuất quỷ 
nhập thần. 


Hòa bình lập lại, hưởng ứng phong trào trồng cây 
do Bác Hồ kính yêu phát động, các cụ phụ lão Cổ 
Loa lại thí đua trồng rất nhiều cây: những dãy trám, 
mít còn sót lại xen kẽ với hàng phi lao mới trồng, 
những cây trầu lá to với chùm hoa trắng muối... 


Từ Quốc lộ 3, khách rẽ vào con đường bên phía 
Đường Mèn. Con đường hiện giờ được đắp rộng, 
hai bên đường trồng cây khá đẹp. Chính ở ria con 
đường này, dưới nền quán Ba Cầu, năm 1959, đã 
phát hiện được kho mũi tên đồng nổi tiếng gồm 
hàng vạn chiếc. 


Theo Đường Mèn, qua bãi Mèn, và cầu xi măng 
bắc qua Hoàng Giang, ta thấy một giếng nước 
trong. Trên bờ giếng có một ngôi miếu nhỏ. Giếng 
mang tên Loa Khẩu (Miệng Ốc). Ngôi miếu nhỏ 
tương truyền là Đền thờ Thần Kim Quy, vị giang sứ 
đã bày cho Vua Thục cách xây thành hình xoáy ốc. 
Chợ Sa họp trên khu đất cao cạnh Hoàng Giang, 
mỗi thảng 6 phiên (các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 
theo lịch Trăng). Nhìn cảnh chợ đông vui, trù phú, 
vượt xa khuôn khổ một chợ quê thông thường, ta 
cảm thấy ngay rằng khì xưa Chợ Sa hẳn gắn liền 
với một nơi đồ hội. 

Từ Chợ Sa đi vào cửa thành phía Nam của Cổ 
Loa tới Xóm Chợ rồi tới Xóm Chùa, trung tâm của 
các cuộc hành hương, vấn cảnh ngày xưa. Đến đây 
khách tham quan thực sự đã say mê với không khí 
cổ kính của khu di tích lịch sử, với mải đình vút cong 
rất đẹp, xây dựng cuối Thế kỹ thứ XIX, tương truyền 
là trên khu đất ngự triểu đi quy - khi xưa là nơi Vua 
Thục thiết triều. Muốn vào đình Ngự triểu, ngày 
trước khách phải qua một tam quan bằng gỗ mà di 
tích còn sót lại tới nay là một phiến đá ven đường. 
Đấy chính tà cửa Nam của thành Nội. 


Cây đa nghìn tuổi tỏa bóng rợp cả một góc sân 
đình rộng lớn. Gốc đa kỳ dị, rẽ đôi thành một cửa tò 
vò, mở ra trước Am Bà Chúa - tức Đền My Châu. Cứ 
theo lời kể của dân làng thì bà chúa độ sinh vào đêm 
mồng 8, rạng ngày 7 tháng Giêng và bị Vua cha 
chém đầu ngày 7 thảng Ba. Cho đến nay, hàng năm 
nhân đân Cổ Loa vẫn giữ tục ăn sêu Bà Chúa vào 
ngày 13 tháng Tám (toàn dân ăn bún) mà hôm Rằm 
Trung Thu là ngày cưới, khi xưa có mổ trâu ăn cỗ. 
Hình ảnh 8à Chúa trong am là một tảng đá như một 
pho tượng cụt đầu. Truyền thuyết kể rằng sau khi 
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chết, xác My Châu biến thành tẳng đá đó, ngược 
sông trôi về bãi Đường Cấm phía Đông thành. Nhân 
dân Cổ Loa đem võng rách cáng về đến gốc đa thì 
tảng đá rơi xuống và được dựng am thờ ngay tại đó. 
Nhà địa chất mách chúng ta: đấy chỉ là một tảng 
cuội kết thời Tam Điệp”) (thuộc nguyên Đại Trung 
sinh) vốn nằm trong tầng đất cổ Cácni Mẫu Sơn 
phát triển dọc Đường Đa Phúc - Thái Nguyên. Từ 
Am Bá Chúa, ta sang thăm Đền Thượng - tức đền 
thờ An Dương Vương - xây dựng trên một quả gò 
thấp. Tương truyền khi xưa trên khu đất ấy đã dựng 
lên cung thất của Hoàng gia. Trước cửa đền là một 
khu hồ sâu hình bán nguyệt, giữa đắp bờ tròn, hình 
thành giếng ngọc. còn có tên là giếng Trọng Thủy, 
nơi oan hồn My Châu đã dìm chết người chồng phản 
phúc trong câu chuyện dân gian. 


Trước cửa Đền Thượng, hai chú rồng đá, mình 
uốn khúc, chân vuốt râu đẩy vẻ khoái chí được 
chạm trổ rất khéo, biểu hiện tài năng sáng tạo của 
người thợ thủ công Việt Nam thời cuối nhà Lê. 


Sân đền lát đá và ba lần cửa ngoài, theo lời bia, 
xây dựng tử năm 1687 và sửa sang lại năm 1893. 
Trong đền có đôi ngựa hồng bằng gỗ sơn son làm 
năm 1716 và tượng đồng Vua Thục đúc năm 1897, 
lấy nguyên liệu từ kho đồng cũng bất chợt tìm thấy 
dưới nền điện khi sửa sang đền. 


Ngày trước, dân làng tổ chức hội đền vào ngày 
6 tháng Giềng. 


Cứ tẾx EÀ cam ÉÀ, cÑ4a, 


Sáng ty ÂRang ÑÄmĂng a&u,1Ñámg Ôang,` 


Ngoài Cổ Loa, 7 xã khác tham gia việc tế lễ ở 
đền (gọi là bát xã hộ nhí). Ngày hội đền là một dịp 
tưởng nhớ tích Vua Thục khi xưa. Tương truyền, 
ngày 6 tháng Giêng là ngày Thục Phản kéo quân 
thâm nhập triều đình Vưa Hùng thứ 18. Ngày 9 cùng 
tháng, Thục Phản lên ngôi Vua và ban yến cho quần 
thần. Trong lễ Đền Thượng ngày trước, lúc nào dân 
Cổ Loa cũng nhường chiếu danh dự cho đại biểu 
dân Làng Quậy (nay là Hà Vĩ, Đông Anh), một làng 
ở khu đất trũng cách Gổ Loa hàng chục ki lỗ mét về 
phía Bắc. Khi ra về, thế nào đại diện nhân dân Cổ 
Loa cũng biếu đại diện Làng Quậy khuôn bồng hiến 
(gọi là bỏng Chủ - Chủ là tên Nôm của Cổ Loa) để 
về chia cho 8 giáp trong làng. Theo truyền thuyết, 
dàn Quậy vốn là dân bản địa ð Cổ Loa, đã dời 
xuống làm ăn ở Quậy để cho Vua Thục lấy đất dựng 
đô xây thành. Huyền thoại cũng còn kể rằng: các cô 
tiên giúp Vua Thục xây thành đã đào hết đất Làng 
Quậy về đắp nên thành quách ở Làng Chủ, vì vậy 
mà Đồng Quậy trở thành đồng trũng, Đồng Chủ trở 


nên đồng đường. Từ đó có câu thành ngữ Quậy ủ 
Chủ tươi, Quậy cười Chủ khóc! 


Đến thăm Cổ Loa, cây đa, giếng nước, Am Bà 
Chủa, Đền Thượng, Ngự Xa đài... mỗi vòng thành, 
gò đất, bãi sông.. đều có thể - qua lời kể chất phác 
của nhân dân và qua những di tích tại chỗ - gợi lên 
những kỷ niệm, khi bị đát, lúc hào hùng về một giai 
đoạn lịch sử đầy to âu và biến động của lịch sử Việt 
Nam: Thởi kỷ Âu Lạc. 


Từ Cổ Loa ngày nay, ta muốn tìm trở lại Cổ Loa 
thời xưa. 


ĐIỂM QUA NHỮNG TÀI LIỆU CŨ 


Trước hết là phải điểm qua những ghi chép của 
SỬ cũ và các công trình nghiên cứu về Cổ Loa từ 
trước đến nay. Những ghi chép ấy thật là ít ôi và 
càng ít ỏi ta lại càng phải thận trọng. với tỉnh thần 
đãi cát lấy vàng. Và những công trình nghiên cứu về 
Cổ Loa thì không nhiều lắm và không sâu lắm. 


- Hậu Hán thư- Quận Quốc chỉ chia ở dưới mục 
Quận Giao chỉ. “Đấy là nước cũ của An Dương 
Vương”. Tên của An Dương Vương lần đầu tiên 
xuất hiện trong chính sử Trung Quốc. 


- Quảng Châu ký (do Sử ký sách ấn dẫn) nói An 
Dương Vương “đóng đô ỏ Huyện Phong Khê"U). Theo 
Hậu Hán thư thì Huyện Phong Khê là do Mã Viện 
(năm 43) tách đất Huyện Tây Vu mà đặt ra. Theo sử 
cũ của ta, trong thần tích An Dương Vương và đặc 
biệt là trí nhớ của người dân nơi đây, Cổ Loa chính là 
Phong Khê xưa (Cổ Loa có Xóm Gà, vẫn được xem 
là xóm xưa nhất của Cổ Loa và là trung tâm của trại 
Phong Khê xưa, Xóm Gà, tên chữ là Quán Kê thôn. 
Có mối liên quan gì về mặt ngôn ngữ giữa Xóm Gà và 
Phong Khê? (Gà tiếng Việt Cổ là Kha, Ca...) 


- Nam Việt chí (do Cựu Đường thư, Địa lý chí 
dẫn) viết: "Thục cho con làm An Dương Vương, cai 
trị Giao Chỉ. Đất nước đó nay Ö phía Đông Huyện 
Bình Đạo. Thành đó có 9 vòng, chu vi 9 dặm), sỹ 
thứ đông đúc”. Đày là sách đầu tiên nói đến thành 
của An Dương Vương. Sau này Thái bình hoàn vũ 
kỷ (của Nhạc Sử đời Tống) cũng chỉ nhắc lại những 
lời này, không nói được gì rõ hơn. 


- Thủy kinh chú (Thế kỹ VI) cũng xác nhận rằng: 
“Nay ỏ Huyện Bình Đạo hiện còn thấy chỗ cũ cung 


f) Trias. 
(1) Tác giả nhăn manh 
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thành của An Dương Vương". Sách Tấn Thái Khang 
địa chí chép: “Huyện ấy thuộc Quận Giao Chỉ. 


- Tủy thưchép việc Lý Phật Tử đóng ð (hành cũ 
của Vua Việt (Việt Vương cố thành) năm 602, Đây là 
lần đầu tiên xuất hiện tên thành của vua Việt, 


- An Nam chí lược (của Lê Trắc, Thế kỷ XIV) 
chép thêm: “Thành Việt Vương tục gọi là Thành 
Khả Lữ?). Có ao hồ. Người trong nước mỗi năm tìm 
được ngọc châu, dùng nước ao ấy để rửa được 
ngọc thì sắc ngọc tươi đẹp". Tên Khả Lũ hé mở khả 
năng tìm hiểu tên Nôm của Cổ Loa. 


- Đại Việt sử lược (cuối Thế kỷ XIV) ghi: *Phần 
đắp thành ở Việt Thường”, xưng hiệu là An Dương 
Vương". Đây là chứng cứ trên văn bản của việc 
Thành Cổ Loa đắp trên đất Việt, là cái thành của 
người Việt, của Vua Việt. 


Mãi đến Thế kỷ XV mới thấy xuất hiện tên Loa 
Thành và cùng với tên đó là truyền thuyết thành xây 
theo hình xoáy ốc. Ở Trung Quốc, đó là quyển An 
Nam chí nguyên (quyển 1, Cổ tích). Ở Việt Nam, 
tên đó xuất hiện trong Lĩnh Nam chích quái, Dư 
địa chí (của Nguyễn Trãi), Đại Việt sử ký toàn 
thư.. An Nam chí nguyên và Việt kiệu thư (quyền 
1. Cổ tích) chép: “Việt Vương thành, ở Huyện Đông 
Ngạn”, còn gọi là Loa Thành". Hai cuốn sách ấy 
giải thích rằng: “Vì An Dương Vương đóng đô ở đất 
Việt nên người đời sau gọi thành ấy là Việt VƯơng 
Thành", đồng thời cũng giải thích rằng: "Có tên 
Loa Thành vì thành ấy quanh co như hình con ốc"! 
Như đã chứng minh, đấy chỉ là một lối giải thích 
theo từ nguyên học thông tục!S), 


Bên cạnh Thành Cổ Loa, An Nam chí nguyên 
là sách đầu tiên mà ta được biết - chép đến Kiển 
Thành và Vọng Hải Thành do Mã Viện xây. Theo 
sách đó, hai thành này đều ở Huyện An Lãng và 
đều còn thấy di tích cũ. Kiển Thành là thành của 
Huyện Phong Khê, Vọng Hải Thành là thành của 
Huyện Vọng Hải, hai huyện này do Mã Viện tách từ 
Huyện Tây Vu ra. 


Trước Thế kỷ XVII, XIX, không ai đặt vấn đề 
nghỉ ngờ Thành Cổ Loa là của An Dương Vương. 


Đến nửa cuối Thế kỷ XIX. Phương Đình Nguyễn 
Văn Siêu có lẽ là người đầu tiên không chịu công 
nhận điều mà mọi người đã tin tưởng là chân lý. 
Trong Phương Đình mạn hứng. Nguyễn Văn Siêu 
viết một bài thơ chữ Hán, Ngô Tất Tố đã lược dịch 
như sau: 


ưng cư dàng đẪu,xÂng, 


4Ð% cá thành Öua.„«2 
TW. NN 
Šö theo, xu cán, quá 
Ñt tả sự sat ngaa? 


Phương Đình đặt ba vấn đề, có tính chất phủ 
quyết những ghi chép của sử cũ: 


- An Dương Vương nước Thục đi đường nào 
đến đây? 


- Tần đã đặt quận huyện, lẽ nào An Dương 
Vương cô nước riêng? 


- Thời Tần làm gì đã có tên Phong Khê! 


Tiếp theo Phương Đình tà Ngô Tất Tố. Trong 
Tao đân, Ngô Tất Tô viết bài: Nước Nam không có 
ông An Dương Vương nhà Thục” cho rằng truyện 
An Dương Vương là câu chuyện hoang đưỡng, nhà 
làm sử thời sau chỉ bằng vào Lĩnh Nam chích quái 
mà chép. Thành Cổ Loa - theo Ngô Tất Tố - hoặc 
do Mã Viện, hoặc do Ngô Quyền xây dựng. 


Học giả Pháp viết vẻn vẹn được hai tài liệu về 
Cổ Loa: một của G. Dumoutier (G. Đuy mu chiè): 
Nghiên cứu sử học và khảo cổ học về Cổ Loa) 
và một của R. Despierres (R. Đêpie): Cổ Loa, Kinh 
đô của Vương quốc Âu Lạc cổ), đẩy là những 
bản dịch sử cũ hay văn bia nói về An Dương Vương 
và Thành Cổ Loa, mô tả sơ sài bề ngoài thành này 
và ngày lễ Đền An Dương Vương,v.v... 


Trong số các nhà viết sử lớp trước, chỉ có Đào Duy 
Anh đào sâu nghiên cứu thêm một bước vấn đề Cổ 
Loa, Luận điểm của ông có thể tóm tắt như sau: 


(2). (3). (4), (8) Tác giả nhấn mạnh. 

(B) Xem Trần Quốc Vượng: Từ việc nghiên cứu một số 
tên riêng trong các truyến thuyết nói về thời ký 
dựng nước - Tạp chi Văn học, Hà Nội số 2, 1969. 

(7) Tao đàn, số 3, ngày 1 - 4 - 1939. 

(8) Bản chữ Pháp - Paris, 7939. 

(9) Bản chữ Pháp - Hà Nội, 1940. 

(10) Xem Đảo Duy Anh: Lịch sử cổ đại Việt Nam - 
Hà Nội 1957. Tập II. - Vấn đề An Dương Vương và 
nước Àu Lạc - Hà Nội, 1957 - Đất nước Việt Nam qua 
các đời - Hà Nội, 19684. 
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- Cổ Loa không có nghĩa là Loa Thành xưa mà 
có lẽ là phiên âm chữ Kẻ Loa của dân gian, Kê Loa 
tức là người làng có Thành Loa. Tên Loa Thành do 
người Trung Quốc đặt ra, có lš từ thỡi Tống”?. 


- Dị tích hiện tại của Thành Cổ Loa có lộn cả di 
tích của Kiển Thành do Mã Viện xây và di tích cũ 
của Thành An Dương Vương. Chính thành của An 
Dương Vương đã xây là thế nào thì chúng ta còn 
phải chờ sự khai quật của khảo cổ học may ra mới 
biết được. 


Nói chung lại, từ trước đến khoảng 1964, người 
ta thường chỉ căn cứ vào sự ghi chép của sử cũ và 
của truyền thuyết (đã được ghi thành văn) mà 
nghiên cứu Thành Cổ Loa. Hai tác giả Pháp có đến 
Cổ Loa song cũng không tiến hành điều tra và khai 
quật khảo cổ hay sưu tầm truyền thuyết đân gian. 
Họ chỉ căn cứ vào bề ngoài của Thành Cổ Loa mà 
miêu tả, và dựa vào bản đồ địa chính để vẽ Cổ \ oa. 
Do đó dẫn đến sai lầm nhiều. 


Từ 1985, giới khảo cổ học và sử học Việt Nam 
bắt đầu đặt lại vấn đề nghiên cứu Cổ Loa. Đặc biệt, 
công tác điều tra và khai quật khảo cổ, công tác 
sưu tầm văn học dân gian ở vùng này được phát 
triển mạnh. 


A - XÉT ĐỊA LÝ LỊCH SỬ VÀ ĐIỀU TRA DÂN 
TỘC HỌC, VĂN HỌC DÂN GIAN, NGỮ NGÔN HỌC. 


I. ĐỊA LÝ LỊCH SỬ KHU VỰC CỔ LOA 
a) Diên cách 


1 - Cổ Loa thuộc bộ lạc (hay bộ) Tây Vu thời 
Hùng Vương. Bộ lạc đó đến thời thuộc Hán đổi gọi 
là Huyện Tây Vu. Gọi là huyện, nhưng kỳ thực lãnh 
địa Tây Vu rất rộng “có 32.000 nhà mà biên giới thì 
Ủ cách xa huyện trị đến hơn nghìn dặm'02), 

So sánh với tài liệu về hộ khẩu ở ba quận Giao 
Chỉ (92.410 hộ), Cửu Chân (35.743 hộ), Nhật Nam 
(15.460 hộ} ”), ta thấy Tây Vu chiếm hơn 1/3 số hộ 
của Quận Giao Chỉ và gần bằng số hộ của cả Quận 
Cửu Chân! Trước đây”, chúng tôi đã cho rằng: 
Tây Vu là biến âm của Tây Âu ”'. Nhiều nhà nghiên 
cứu khác cũng chủ trương như vậyU®), 


Vậy, Cổ Loa thuộc phạm vi Tây Âu (hay Âu Việt) 
thời Vua Hùng dựng nước. Điều đó gợi ra nhiều vấn 
đề đáng suy nghĩ về lịch sử Việt Nam thời dựng nước: 

- Thục Phán và tổ tiên vốn là thủ fĩnh Tây Âu 


(Tây Vu), một bộ nằm trong 15 bộ của “nước Văn 
Lang”? 


- Thục Phán có gốc tích bản địa và không nên 
tim gốc tích của Phán ở đâu xa cả? 


- Trước kia là Thủ đỏ nước Âu Lạc, có lẽ Cổ Loa 
đã là trung tâm của Tây Âu (biên giới xa huyện trị 
hàng nghìn dặm, sỹ thứ đông đúc...), mặc dù lãnh thổ 
Tây Âu có thể bao quát cả vùng Việt Bắc ngảy nay? 


2- Sau khi Âu Lạc bị bại, cho đến thời Bà Trưng 
(40 - 43). Tây Âu (Tây Vu) vẫn là một thực thể. Năm 
111 Tr. C.N, ta còn thấy Tây Vụ Vương khởi nghĩa và 
bị viên tả tướng cũ của Âu Lạc là Hoàng Đồng giết 
chết”. Đặt trong khung cảnh chung của tình hình 
thực tế nước ta bấy giờ - Âu Lạc tuy bị Triệu Đà bắt 
thần phục nhưng Lạc Tưởng vẫn trị dân như cũ, Tây 
Vu vẫn có vương hiệu - có thể gợi ra vài suy nghĩ: 


- Cho đến đầu Công nguyên, Tây Âu (Tây Vu) 
vẫn là một lãnh địa tự trị? Ở đó vẫn có vương hiệu 
dưới thời họ Triệu cai trị Nam Việt. 


- Thành Cổ Loa được đắp từ thời An Dương 
Vương vẫn tiếp tục được sử dụng (sửa sang, cải 
tạo, đắp thêm) trong suốt thời fự trị này (thời thuộc 
Triệu và thuộc Tây Hán)? An Dương Vương sống 
vào thời Tần và đầu thời Tây Hán, các vị vương của 
Tây Vu tiếp sau sống vào giữa thời Tây Hán của lịch 
sử Trung Quốc. Vậy nếu ở Thành Cổ Loa có yếu tố 
văn hóa Tây Hán xen kẽ vào yếu lố văn hóa Việt thì 
cũng chẳng có gì là lạ. Dù thế nào đi nữa, khởi thủy 
né là thành của Vua Việt 


3- Mã Viện sau khi đàn áp xong phong trào Hai 
Bà Trưng (năm 43) đã chia đất Tây Vu cũ làm ba 
(không phải hai như Đào Duy Anh nhận định): 


(11) Xem Lê Văn Hòe: Vấn để Loa Thành - Nghiên cứu 
lịch sử Hà Nội, số 86, thàng 5 - 1966. Trang 39 đến 
44. Lê Văn Hoè đã bác lại luận điểm này. 


(12) Hậu Hán thƯư- Quyển 54. Tác giả nhân manh. 


(13) Xem Hán thư, Địa lý chí. 

(14) Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ 
cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam - Hà Nội, 1960. 

(15) “Vu” cổ âm là ?iu”, âm Quảng Đông là “Âu” Cổ âm là 
*eu”, âm Quảng Đông là “au”, quan hệ âm vân giữa 2 
chữ rất gần nhau. Cho nên Tây Vụ và Tây Âu có thể 
coi là cùng một tên mà dịch âm khác ra. 

(18) Xem, chẳng hạn Trần Kinh Hòa: Nghiên cứu về tên 
Giao Chỉ (chữ Trung Quốc) - Học báo Văn Sử Triết, 
Đài Loan, 1952. Naôgrô Xugimólô  (Naojro 
Sugimoto): Nghiên cứu lịch sử Đóng Nam Á (chữ 
Nhật) - Tôkyö, 1956, Quyến I. 

(17) Xem Hán thư, Công thần hiệu. 
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Phong Khê, Vọng Hải, Tây Vu (thu hẹp), Tấn thư 
(quyển 15), Tống thư (quyển 38), Tể thư (quyển 
14) đều chép hai huyện Vọng Hải, Tây Vu thuộc 
Quận Giao Chỉ. Thủy kinh chú (quyển 37) nhắc đủ 
tên ba huyện và căn cứ vào sự ghi chép đó thì Tây 
Vu (thu hẹp) là ở khoảng Huyện Tiên Du ngày sau 
(rất có khả năng Tiên Du cũng lại chỉ là một biến âm 
khác của Tây Âu và Tây Vu). Còn Huyện Phong 
Khê - mà Cổ Loa là trung tâm - sang Thế kỷ III, nhà 
Ngô đã cắt đặt Quận Vũ Binh và Tể thư đã chép 
tên Huyện Bình Đạo thuộc quận này. Như phần trên 
đã dẫn (Nam Việt chí; Thuỷ kinh chú) người Thế 
kỷ V - VI còn trông thấy dấu cũ cung thành An 
Dương Vương ở phía Đông Huyện Bình Đạo. 


Vậy ở thời Đông Hán, Cổ Loa thuộc Huyện 
Phong Khê và sang thời Lục triều thi thuộc Huyện 
Bình Đạo. Năm 602, thành cũ của Vua Việt được Lý 
Phật Tử sử dụng chống quân xâm lược Tùy. 


4- Đời Tùy, bổ châu, bớt quận, Huyện Bình Đạo 
thuộc Quận Giao Chỉ, Đời Đường, năm 621 đặt 
Đạo Châu ở Huyện Bình Đạo cũ. Đạo Châu sau đổi 
là Tiên Châu. Năm B36 bỏ Tiên Châu, Huyện Bình 
Đạo thuộc Giao Châu”®), Nguyên Hòa quận 
huyện chí lại nói: “Núi Tiên Sơn, ö Đông Bắc 
Huyện Bình Đạo 13 dặm, là cửa Tây của Long 
Biên". Tiên Sơn còn gọi là Tiên Tích Sơn, tức là Núi 
Phật Tích thuộc Tiên Du ngày nay (nay là Tiên Sơn, 
Bắc Ninh, do Tiên Du nhập với Từ Sơn). Các sách 
địa lý đời Đường như đã nêu trên đều dẫn sách cũ 
để chứng mình thành của An Dương Vương còn 
thấy ở Huyện Bình Đạo. Vậy ở thời Tùy, Đường, Cổ 
Loa thuộc Huyện Bình Đạo, Châu Giao. 


5- Bước sang thời độc lập, Cổ Loa trở thành 
Thủ đô của nhà Ngô. Trong thời Thập nhị sứ 
quân, sử cũ chép: Ngô Xương Xi (con Ngô Xương 
Ngập, cháu Ngô Quyền) giữ Bình Kiều”), Đào 
Duy Anh cho rằng Bình Kiểu ở Gi Linh (Nông 
Cống, Thanh Hóa). Thật ra Bình Kiểu chính là 
miền Cổ Loa. Tên Bình Kiều còn giữ lại bóng 
đảng xưa của tên Bình Đạo và dân gian Cổ Loa 
còn ghi trong ký ức Tiền Ngô Vương, Hậu Ngô 
Vương... đều đóng ở Cổ Loa. 


Sang thời Lý - Trần, ta thấy xuất hiện tên Đông 
Ngàn thuộc Phủ Thiên Đức hay Lộ Bắc Giang. Cổ 
Loa thuộc Huyện Đông Ngàn. Thời Lê - Nguyễn, 
Cổ Loa vẫn thuộc Huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn, 
Trấn Kinh Bắc, sau thuộc Tỉnh Bắc Ninh (1831). 
Khi thành lập Tỉnh Phúc Yên (1905) thi Cổ Loa 
thuộc Huyện Đông Anh, Tỉnh Phúc Yên, và cho 
đến năm 1961 thì cùng với Huyện Đông Anh đổi 
thuộc Hà Nội. 


b) Cảnh quan thời cổ 


1- Các tên Đông Ngàn, Gia Lâm, Du Lâm, Mai 
Lâm... gợi cho ta hình ảnh ngày trước đây là một 
vùng có nhiều rừng cây. Sự tích Man Nương?° 
cũng nói đến rừng rậm ở mạn Sông Đuống. Theo 
chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân trong huyền 
thoại và lễ thức ở Hội Gióng có hình ảnh Ông Hổ. 

2- Thời Lý, Đình Bảng có rừng bảng; 50, B0 năm 
trước đây vùng Sặt (Trang Liệt, Từ Sơn) còn di tích 
rừng gỗ Tứ Thiết. 

3- Than bùn ở khu vực Cổ Loa có tất nhiều: Đài 
Bi, Cầu Cả, Đại Đà, Hội Phụ. Ở Lỗ Khê (cách Cổ 
Loa 5 km về phía Bắc) hiện xây dựng mội xí nghiệp 
khai thác than bùn của Hà Nội. Dái than bùn chạy 
dài 2 m về phía Tây Nam, có nhiều vỉa: trên cùng là 
đất canh tác dày 20 cm, dưới là một vỉa than dày 
khoảng 20 cm, tiếp đến một tảng đất dày khoảng 
20 em rồi lại đến vỉa than dày khoảng 30 - 40 cm, 
có chỗ dày 2 - 3 m. Chính ở mặt trên của vỉa than 
trên cùng đã tìm thấy rìu đá, vòng trang sức bằng 
đá, rìu đồng lưỡi thẳng, mũi giáo đồng.... Than bùn 
ở Cổ Loa trình độ phân giải gỗ chưa cao, trong vỉa 
than còn nhiều cây gỗ, thân cọ, lá cọ (nhiều nhất), 
bụi gai, rễ cây... Theo các nhà địa chất, than bùn 
khu vực Cổ Loa hinh thành tại chỗ trong điều kiện 
đầm lầy, chung quanh có nhiều rừng cây: gỗ rậm 
rạp, rừng cọ, bụi gai... và bị sụt xuống do những 
hiện tượng địa chất cục bộ (động đất, lũ lụt...). Than 
bùn là vật chứng của thời kỳ RỪNG RÂM - ĐẦM 
LÂY của khu vực Cổ Loa (và đồng bằng Bắc Bộ nói 
chung). Nếu sau này than bùn được xác định niên 
đại tuyệt đối (theo phương pháp phân tích C 14), ta 
sẽ có những kết luận cụ thể về địa lý lịch sử vùng 
này. Than bùn đã được sử dụng rất sớm để nung 
gạch ngói (khoảng Tr-S.C.N). 


4- Hoàng Giang chảy qua Cổ Loa, nay là một 
con lạch nhỏ. Song theo sử sách cũ”, xưa nó là 
một con sông lớn, một nhánh quan trọng của Sông 
Thao, đổ nước vào Sông Cầu ở vùng Khúc Toại, 


(18) Nguyên Hòa quận huyện chí - Quyển 38. Thái 
Binh hoàn vũ ký - Quyển 170, tờ 8b, 9a. Cựu 
Đường thư - Quyển 41, tờ 43 b,v.V... 

(18) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử lược chép 
là Vương Kiều. 

(20) Xem Quốc sử quán triểu Nguyễn: Đại Nam nhất 
thống chỉ. Bắc Ninh tỉnh. 

(21) Xem Lĩnh Nam chích quái và Cổ Chân Phác văn 
Phật bản hành ngữ lục. 

(22) Thủy kính chủ, Đại Nam nhất thống chỉ. 
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Đặng Xá, Quả Cảm (mé trên Thổ Hà). Đấy là Sông 
Thiếp hay còn gọi là Ngũ Huyện Khê (sông chảy 
qua năm huyện: Yên Lãng, Kim Anh, Đông Ngàn, 
Yên Phong, Tiên Du). 


Kết luận bước đầu: 


Toàn bộ khu vực Cổ Loa xưa là bãi bồi của Sông 
Hồng với một nhánh quan trọng chảy qua phía Nam 
Cổ Loa. 


Cổ Loa là một khu đất cao, thoải dần từ Bắc 
miền đổi trung du, vốn là thềm bậc 2 của Sông 
Hồng - xuống Nam theo dòng nước chảy. Rải rác 
đó đây có những gò cao - là thêm sót bậc 1 của 
Sông Hồng - và những doi đất cao chạy dọc sông. 
Xen giữa gò cao là những hồ lớn, đầm lầy - những 
vết tích của dòng sông cũ đã đổi dòng và đổi luôn 
luôn trên bãi bồi do chính nó tạo ra. 


Quanh các bờ hồ, đầm... có nhiều rừng cọ, rừng 
cây to, gỗ quý, với những bụi cây gai rậm rạp. Đồng 
bằng khi ấy, cũng như ngay cả hiện nay, hay bị 
động đất. Nhiều rừng cây đổ xuống đầm lầy. Các 
vật liệu trầm tích phủ lên ngăn cần hiện tượng ô xy 
hóa. Gỗ dần dà phân giải thành than bùn. 


II. ĐIỀU TRA DÂN TỘC HỌC, VĂN HỌC DÂN 
` - ^ˆ Š 4 
GIAN VÀ NGỮ NGÔN HỢC VỀ CỔ LOA 


Việc điều tra điển dã ở khu vực Cổ Loa đã được 
tiến hành từng bước.) 


Khu vực điều tra tạm quy định: Bắc đến Sông 
Cà Lồ, Nam đến Sông Đuống; Đông đến Sóng 
Cảu; Tây đến Sông Hồng. 


Công việc rất nhiều và còn đang ở giai đoạn sưu 
tập những tài liệu cơ bản, có tài liệu đã được bước 
đầu phân tích và hệ thống hóa song nhìn chung thì 
bước công tác điều tra cd bản vẫn chưa kết thúc. 


Sau đây là những công việc đã làm và đang làm: 


1- Đã sơ bộ viết xong Ích sử các xã trong toàn 
Huyện Đông Anh (tư liệu để ở Sở Văn hóa Hà Nội, 
Phòng Tư liệu Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp 
và ở từng xã trong huyện). Đây mới chỉ là các bản 
phác thảo, đã thông qua Đẳng ủy và Ủy ban hành 
chính xã một lần. 


2- Đang xây dựng một bản đổ tên Nôm các 
làng trong Huyện Đông Anh và toàn vùng Hà Nội. 
Tư liệu thu thập gần xong. Sau đó sẽ là bước xây 
dựng bản đồ các tiểu địa danh, bản đồ này căn 
bản đã làm xong ở Cổ Loa (với các tên xóm, xã, 
đồng, gò, đầm,...). 


3- Đã và đang thu thập những thần tích các xã 
trong huyện, lên một danh sách các thần (nhân vật 
lịch sử, nhân vặt huyền thoại...) ở địa phương với 
các sự tích, các di tích có liên quan và sẽ thể hiện 
lên bản đổ thần tích. Bước đầu là thu thập sự tích 
các thần có liên quan đến thời kỳ DỰNG NƯỚC. 
(Các xã trong Huyện Đông Anh có nhiều đền thờ 
Hùng Vương và tướng tá, vợ con, nhiều đền thờ An 
Dương Vương và tướng tá và một số đền thờ Triệu 
Đà, Trọng Thủy). 


4- Đã bước đầu điều tra phong tục, tập quán, hội 
hè, lễ tiết ở Cổ Loa và khu vực chung quanh (theo 
khu vực đã quy định). Bước đầu là thu thập các tài 
liệu có liên quan đến An Dương Vương, Ngõ Quyền 
về các mặt này (tế lễ ở Đền Thượng, Am My Châu, 
lệ ăn sêu bà Chúa, lệ rước Vua sống ở Thụy Lôi, 
mứa sọ người ở Hà Lỗ, thờ tượng đầu gà ở Yên 
Phụ,v.V...) 


5- Sưu tầm rộng rãi văn học dân gian ở khu vực 
này. Bước đầu là những tư liệu văn học dân gian có 
liên quan đến An Dương Vương, Thành Cổ Loa, 
Ngỏ Quyền... Khối tư liệu này (hiện lưu trư ở Sở Văn 
hóa Hà Nội và Phòng tư liệu Khoa Sử Trường Đại 
học Tổng hợp) đã sơ bộ được hệ thống hóa và sẽ 
công bố một ngày gần đây. Tài liệu phong phú gấp 
hàng chục lần so với truyện Rủa Vàng trong Lĩnh 
Nam chích quái. 


6- Trong lĩnh vực dân tộc học so sánh, đã có 
những thành tựu bước đầu”. Đã và đang tổ chức 
điều ra điền dã ở Cao Bằng. Tuyên Quang, Bắc Thái 
(Tuyên Quang có truyền thuyết Rùa Vàng cứu Vua). 


7- Những kết quả bước đầu của việc nghiên cứu 
tên riêng trong các truyền thuyết nói về thời kỳ đựng 
nước, nghiện cứu ngữ âm học lịch sử, phân tích tài 


(23) Việc điểu tra này đã được tiến hành do Đoàn cán bộ 
Trường Đại học Tổng hợn phụ trách nghiên cứu đề 
tài Cổ Loa, phối hợp với Sở Văn hóa Hà Nội, Ban 
Sinh vật Địa học Ủy ban Khoa học và kỹ thuậi Nhà 
nước, Khoa Địa trường Đại học Sư phạm và Trường 
Đại học Tổng hợp, một số nhà nghiên cửu dân lộc 
học và văn học dân gian công tác ở hai Viện Dân tộc 
học và Viện Văn học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội 
Việt Nam. 

(24) Trần Quốc Vượng: Truyền thuyết My Châu - Trọng 
Thủy xét về phương diện dân tộc học - Tạp chí 
Văn học, Hà Nội, số 1 và số 2, 1966. - Đặng Nghiên 
Vạn và Trần Quốc Vượng: Vấn để An Dương Vương 
vả lịch sử người Tảy cổ - Thông báo khoa học, 
ngành Sử - Trường Đại học Tổng hợp, 1967. Tập †1 


LỊCH SỬ VÙNG PHỤ CẬN TIÊN THĂNG LONG 1071 


liệu ngữ ngôn tiếng Việt cổ trong các sách cổ Trung 
Quốc... đã được công bố?” Tài liệu phương ngôn 
vùng Yên Phong, Đông Anh, Từ Sơn đang được thu 
thập và phân tích, 


B. NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG 
TÁC ĐIỀU TRA VÀ KHAI QUẬT KHẢO CỔ HỌC 


Đoàn cán bộ Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp 
phụ trách nghiên cứu đề tài Cổ Loa đặt trọng tâm 
công tác vào việc điều tra khảo cổ học ở Cổ Loa và 
khu vực chung quanh, tiến tới xây dựng bản đồ 
khảo cổ Cổ Loa, bản đồ khảo cổ Đông Anh và nói 
chung, bản đồ khảo cổ Hà Nội. Đấy cũng là yêu 
cầu quan trọng bậc nhất hiện nay của Sở Văn hóa 
Hà Nội, cơ quan phụ trách việc bảo vệ và tôn tạo 
các di tích lịch sử và khảo cổ của Hà Nội và đang 
khẩn trương xây dựng Bảo tàng Thăng Long. Bản 
đồ khảo cổ được xây dựng từ năm 1966 và được bổ 
sung hàng năm, sau mỗi mùa công tác điền dã, 


Kết quả bước đầu, tóm tắt như sau: 


I. NHỮNG NHẬN XÉT VÀ SUY LUẬN BƯỚC 
ĐẦU VỀ CÁC DI CHỈ 


a) Nhận xét: 


1- Với việc phát hiện và khai quật bước đầu các 
di chỉ Văn Điển (Huyện Thanh Trì). Đồng Vông 
(Huyện Đông Anh)... ta thấy vùng Hà Nội cũng là 
một địa bàn phân bố của nền văn hóa Phùng 
Nguyên thuộc đầu thời đại đồng thau Việt Nam. 
Diện phân bố không được dày đặc bằng vùng trung 
du Tỉnh Vĩnh Phú, có lẽ là vì miền đồng bằng khi ấy 
còn nhiều đầm lầy, ô trũng. 


Di chỉ Đồng Vông phân bố ở doi đất cao ven 
sông, Cư dân định cư, làm ruộng” đánh cái?” săn 
bắn”), Kỹ thuật chế tác đá toàn thịnh (với các kỹ 
thuật đếo, mài, cưa, khoan, tiện) đặc biệt là kỹ thuật 
chế tác đồ trang sức (vòng tay các loại, hoa tai, hạt 
chuỗi). Đổ gốm phần lớn làm bằng bàn xoay, bên 
cạnh gốm thô đã có gốm mịn“, hoa văn phát triển 
nhiều hình loại: văn thừng, văn chải, văn in dấu vải, 
văn đắp thêm, đặc biệt văn khắc vạch với các mô 
típ trang trí phong phú tương tự gốm Gò Bông. Có 
nhiều bi gốm và chạc gốm như các di chỉ văn hóa 
Phùng Nguyên khác. Bên cạnh kỹ thuật đả,đã xuất 
hiện thuật luyện kim đồng”). 


Di chỉ này đã được khai quật 100 m năm 19691) 


2- Di chỉ Bãi Mèn đã được khai quật 200 mỶ năm 
1968!”?, cũng phân bố trên doi đất cao hữu ngạn 
Hoàng Giang, trên một khu vực liền khoảnh với dị 


chỉ Đồng Vông nhưng đã thuộc về một giai đoạn 
tiến triển hơn. Đã tìm thấy rìu đồng thau, gốm văn 
xoáy ốc và văn khuông nhạc. Về nhiều mặt, có thể 
xếp di chỉ này cũng như dị chỉ Từ Sơn gần đó, vào 
cùng một giai đoạn với di chỉ Đồng Đậu (lớp dưới và 
lớp giữa), mà có người gọi là văn hóa Đồng Đậu . 


3- Khu di chỉ và mộ táng Đình Tràng (Xã Dục 
Tú} phân bổ ở khu vực Phủ Trảng, tả ngạn 
Hoàng Giang, bên ngoài thành ngoại Cổ Loa. Tầng 
văn hóa rất dày (khoảng 2m). Nhiều rìu đá, hạt 
chuỗi, vòng Irang sức. Rìu đồng lưỡi thẳng, rìu đồng 
lưỡi xéo, mũi giáo, lưỡi câu, mũi ngọn, lục lạc đồng. 
Đồ gốm trong di chỉ tương tự đồ gốm Phùng 
Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, đồ gốm trong mộ 
táng tương tự đồ gốm Đường Cồ, Gò Chùa Thông... 


Với sự phát hiện di chỉ Vinh Quang, Nhổn (Hoài 
Đức) Hà Đông và Đình Tràng này, ta thấy nhóm di 
tích Gò Mun, Đường Cô phân bố rộng trong vùng 
Hà Nội. 


A- Cùng với trống đồng loại 1 Heger Ngọc Hà, 
Giao Tất, mũi giáo đồng Hồ Tây, khu di chỉ và mộ 
táng Trung Màu, những ơi tích Xóm Thượng, Nhối 
(và có thể, cả Đường Mây) ở Cổ Loa thuộc về nền 
văn hóa Đông Sơn, phân bố ở Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ và ít ra là giai đoạn muộn của nó đã thuộc về 
thời đại sắt Việt Nam. 


5- Dị chỉ Đường Mây đã được khai quật 45 m? 
năm 1969). Trong tầng văn hóa dày 30 - 60 cm, 
ngoài nhiều mảnh gốm thô (có đổ gốm kiểu Đường 
C8), đã tìm thấy một số mũi tên đồng (hình lá, hình 
tam giác bẹt 2 cạnh, có chuôi, 3 cạnh sắc, tiết diện 


(25) Trần Quốc Vượng: Truyền thuyết My Châu - Trọng 
Thủy xét về phương diện dân tộc học - Tạp chí Văn 
học, Hà Nội, số 2, 1989. Từ truyến thuyết ngữ ngôn 
đền lịch sử - Báo cáo ở Hội nghị lẫn thứ nhất Nghiên 
cúu thời kỳ lịch sử Hùng Vương tháng Mười hai 1968. 

(28) Tầng văn hóa dày tới †m 60 

(27) Trong di chỉ tìm thấy nhiều “Chỉ lưới bằng đá và đất nung 
các loại: đấy cũng là môt trong những nét nổi bật của di 
chỉ Đồng Vông trong nền văn hóa Phùng Nguyên. 

(28) Tìm thấy nhiều xương hàm voi... 

(29) Sương gốm nhuyễn, không hoặc ít nha cát, chiếm 
2,06% tổng số mảnh gốm. . 

(30) Rỉ đồng tìm thấy rải rác trên các độ sâu khác nhau 
của tẳng văn hòa. 

(31) Trường Đại học Tổng hợp khai quật. 

(32) Viện Khảo cổ học khai quật Xem Nguyễn Duy Tỳ: Báo 
cáo sơ bộ việc khai quật di chỉ khảo cổ Bãi Mèn (Cố 
Loa) - Hội nghị Thông bảo khảo cổ học 1968, 

(33) Trường Đại học Tổng hợp đào thám sát năm 1969. 

(34) Trường Đại học Tổng hợp khai quậi 
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ÄS 225: ðí Loại hình tš : R So sánh với các di tích khác trên 
II Ha và sa di tích Niên đại tương đổi miền Bắc và các nơi khác 
1 Đồng Vôn : - Văn hóa Phùng Nguyên (nhóm dí tích 
(Dục Tú) 9. lDichi Đầu thời đại Đồng thau _ | Gò Bông) (có gốm mịn, hoa vàn in dấu 
: vải các mô típ hoa văn khắc vach...) 
2 Si ygS x Am. - Lớp giữa di tích Đồng Đậu (Vĩnh 
ESI Món Ì Dĩ chỉ Đông thau phái triển (| phúc, Từ Sơn, Bắc Ninh) gốm có hoa 
(Cố Loa) : thầy rìu đồng lưỡi thắng) KP h 
văn xoáy ốc, văn khuông nhạc. 
3 Đồng thau muộn, đầu 
Đình Tràng /Dichivàme | Ủ hư HH xo trỦ |- Gò Mun (Vĩnh Phúc), Vinh Quang 
(Dục Tủ) táng le Tnhị Sản đồng, tươi | (Hề Tây), Đông Sơn (Thanh Hóa) 
câu đồng...) 
4 Phát hiện ngẫu 
D Ẩ nhiên: 
Xóm Nhi ti Số S21 240 1 š 
, ~nt- (2 
(Cổ Loa) Vy đá có vai nL- (2) 
eẹp 
3 lưỡi cày đồng 
5 Phát hiện ngẫu 
Xóm Thượng | nhiên: ru đổng |. „„ : : 
(Cổ Loa) lưỡi thẳng, rìu nl- (2) - Đông Sơn (Thanh Hóa) 
đồng lưỡi xéo 
6 Phát hiện ngẫu "m ¬ mm 
š IrQ Dê: sE - Loại hình phổ biến, giống mũi tên 
TY 1 BI8N) mH | mà (2 đồng Trung Quốc thời Chiến Quốc - 
Canll 9 Hán, mũi tên đồng của người Xít, v.v... 


7 | Đường Mây , 
(Dục Tú) (nằm 
dưới lũy thành 
ngoài). 


Di chỉ mộ táng 
(2 mô) 


Đầu thời đại sắt (?) 


- Có mũi tên đồng 3 cạnh như mũi tên 
Đưởng Mèn, bên cạnh mũi tên hình lá 
và 2 cạnh. Có đồ sắt. Gốm giống gốm 
Đường Cổ (Hà Tây). 


8 | Thành Cố. 
Loa 

(giai đoạn xây 
dựng ban đầu) 


Thành cổ 


-ni- 


Bãi Mèn 
(Gố Loa) 


-_ Mộ táng cổ 
¡ tây gạch) 


Thế kỷ thứ | đến thứ VỊ 
(Hón Lục triều) 


- Tìm được tượng chim đồng giống tượng 
chim đồng O.Yan Xe đào được ở Lạch 
Trường (Thanh Hóa), còn mang đặc 
trưng nghệ thuật Đông Sơn/° 


— 
+10 | Mạch Tràng 


_(Gổ Loa) 


11 | Cầu Cả 
(Cổ Loa) 


12 | Trại Xóm 
Vang 
(Cổ Loa) 


Đình Trảng 
Thạc Quả 
Dục Tú) 


Tiên Hội, 
Trung Thôn 
(Đông Hội) 


15 | Gốc gạo 


Ba Đề 


-nt- 


Mả Cơ 

(bao gồm Mã 
Cơ, Đồng Đô, 
Mả Lẽ, Ào 
Mà...) 


(Chiêm Trạch) 


-nt- 


Thế kỷ thứ VII - thứ VIII 
(đầu thời Đường) 


- Tìm được, ngoài các bình và tráng 
men vàng nhạt, dao sắt, trâm vâng, 
một gương đồng có hoa văn hoa, lả, 
quả nho (bồ đào kính), là đặc trưng 
của ngh thuật trang trí gương đồng đu 


thời Đường 


(1) Xem: Nghệ thuật và con người (chữ Pháp) - Parìs 1957, Tập I 
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tam giác...). nhiều cục sắt và mảnh hiện vật bằng sắt, 
tu đá, bàn mài, bàn dập gốm kiểu Phùng Nguyên và 
nhiều xương. Tạm đính thuộc đầu thời đại sắt. 


b) Suy luận 


1- Như vậy là trong khu vực Cổ Loa cũng như 
vùng Hà Nội nói chung, chúng ta đã lần tìm được 
những khâu đầu tiên của cả một chuỗi tiến hóa văn 
hóa, phát triển liên tục từ đầu thời đại đồng thau đến 
đầu thời đại sắt và những thời kỳ lịch sử tiếp theo. 
(Xem biểu hệ thống các di tích khảo cổ ở trên). 


2- Các địa điểm Đồng Vông, Bãi Mèn, Đinh 
Chàng, Đường Mây... và bản thân Thành Cổ Loa 
đêu phân bố ở hai bên bờ Hoàng Giang. Điều đó 
nói lên tầm quan trọng lớn lao của con sông này đối 
với đời sống của những tập đoàn dân cư thời cổ. Cư 
đân đã sinh tụ ngảy càng đông đúc, khai thác đồng 
ruộng lưu vực Hoàng Giang ngày càng mạnh mẽ và 
liên tục từ đầu thời đại đồng thau trở về sau. Trên 
một vài gò đống cao dọc bờ Hoàng Giang từ Cổ 
Loa xuôi về Đông Nam đã thấy tầng văn hóa chứa 
gốm thô lộ ra. 


Tiếp tục công cuộc điều tra khảo cổ dọc hai bờ 
Hoàng Giang, từ đầu cho tới cuối sông, chắc chắn 
sẽ có nhiều triển vọng tốt đẹp. 


3- Các di chỉ Đồng Vông, Bãi Mèn, Đình Chàng, 
Đường Mây... có niên đại xưa hơn niên đại Thành 
Cổ Loa. Khu vực Cổ Loa đã là nơi tụ cư đông đúc 
trước khi Cổ Loa trỏ thành Thủ đô của nước Âu Lạc, 
trước khi người ta tiến hành xây dựng những công 
trinh phòng vệ tại nơi này. 


Đặc biệt, di chỉ Đường Mây nằm trên một doí 
đất cao tự nhiên ven Sông Hoàng và ven bờ Đầm 
Cả và ngay dưới chân thành ngoại của Thành Cổ 
Loa. Nó thuộc về một thời đại trực tiếp trước thời 
đại của Thành Cố Loa. Khi tiến hành xây thành, 
người ta đã đắp lũy (thành ngoại) phủ lên trên khu 
dí chỉ này, biến quả gò trên đó trước đây có cư dân 
sinh sông thành môt bộ phận của thành ngoại. Vì 
đi chỉ ấy thuộc về đầu thời đại sắt cho nên giới hạn 
niên đại dưới của Thành Cổ Loa không thể xưa hơn 
đầu thời đại sắt. Thành Cổ Loa là một công trình 
của thời đại sắt Việt Nam: điều đó bác bỏ luận 
điểm cũ của nhiều nhà sử học và khảo cổ nói rằng 
Thành Cổ Loa thuộc về thời đại đồng thau phát đạt 
của Việt Nam. 


Khai quật trên diện lớn, khu di tích Đường Mây 
sẽ góp phần quan trọng tìm hiểu đời sống cư dân 
Cổ Loa trước khì xây thành và góp phần xác định rõ 
hơn niên đại Thành Cổ Loa. 


li. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH CỔ LOA 
a) Hiện trạng vòng thành khép kín 


Căn cứ vào hiện trạng, Thành Cổ Loa có ba 
vòng lũy khép kín, gọi là thành Nội, thành Trung và 
thành Ngoại (theo cách gọi của nhân dân Gố Loa), 


1-Lũy 


Thành Nội gần có dạng chữ nhật, chư vi khoảng 
1.650 m. Chung quanh lũy thành có 18 ụ đất đắp 
nhô cao, nhô ra, nhô vào lũy thành (nhân dân gọi 
là hỏa hồi. 


Thành Trung là một đường cong tự do dài 
khoảng 6.500 m, cao khoảng từ 6 đến 12m. Là lũy 
thành còn được bảo tồn tương dối tốt nhất trong ba 
lũy, nhất là ở phía Bắc. 


Thành Ngoại cũng là một đường cong tự do dài 
khoảng 8.000 mf®, cao 3 - 4 m, cá biệt có chỗ còn 
cao 8 m (gò Cột Cờ ở phía Nam). Phần lũy phía Bắc 
(thuộc khu vực các xã Dục Tú, Dục Nội) hầu như đã 
bị san bằng. 


2- Hào 


Phia ngoài mỗi lũy thành đểu có hảo. Hào 
thành Nội từ lâu đã bị các bở đất (trên trồng lũy 
tre) đắp chia cắt thành những dải ao. Hào thành 
Trung và thành Ngoại hiện phần lớn là những dọc 
ruộng chiêm, mùa mưa lụt (hè thu) trắng nước. 
Hào rộng trung binh từ 10 đến 30m, có nơi rộng 
hơn nữa. 


Trong tương lai, cần tố chức cắt một đoạn 
(khoảng 2m chiều rộng) ở mỗi hào để tìm hiểu độ 
sâu của các hào và tìm hiểu sự thay đổi của các 
hào (chiều sâu, chiều rộng...) qua mỗi lần sửa sang 
lại Thành Cổ Loa. 


Thành Ngoại ở phía Tây Nam và phía Nam có lợi 
dụng mội khúc Hoàng Giang và các lạch sông làm 
hào thiên nhiên. Hào thành Ngoại nối với sông đ địa 
điểm Cột Cờ và ở phía Cửa Đông. hào cũng nối vời 
sông và đổ nước vào Đầm Cả. 

Hào thành Trung nổi với hào thành Ngoại ở phía 
Cột Cờ (Nam) và phía Đầm Cả (Đông). Qua cống 
Cửa Song, hào đổ nước vào năm con lạch chảy vào 
trong thành, nối với hào thành Nội ở khu vực Vườn 
thuyền (Xóm Vang). 


(35) Theo Cl. Ma-drôn: Sách hưởng dẫn báo Đồng 
Dương (chữ Phảp) thì thành Ngoại Cổ Loa dài 
7.600m, thành Trung dài 6. 150 m. Những con số trên 
là theo R.Đê pi e (R. Despierres) 
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Như vậy là ba con hào đều nối liền với nhau và 
với sông. Nếu sông nước lớn, hào sẽ quanh năm có 
nước. Hào lại rộng, thuyền lớn có thể ởi lại được. 
Truyền thuyết dân gian kể rằng An Dương Vương 
thường ngự (huyền rồng đi khắp chung quanh các 
hào rồi ra sông. 


3- Cửa thành. 


Căn cứ vào di tích hiện tại, các miếu thờ những 
tướng trấn cửa và ký ức nhân dân, hệ thống các cửa 
thành của Thành Cổ Loa như sau: 


- Thành Nội có một cửa: cửa chính Nam, trông 
vào Đình Cổ Loa. Trước 1945 có tam quan bằng gỗ. 
Hai bên cửa có hai ụ đất đắp nhô ra và một dải lũy 
đất đắp nhô vào, chạy dài cho đến đình Ngự triầu 
đí quy (nay đã bị san làm đường cái). 


- Thành Trung có năm cửa: Cửa Nam (bèn ngoài 
là Chợ Sa), Cửa Đông (là cửa sông - cống Cửa 
Song), Cửa Bắc, Cửa Tây Bắc, Cửa Tây Nam. Hai 
bên Cửa Nam có hai miếu. Cửa Bắc, Cửa Tây Bắc, 
Cửa Tây Nam, mỗi cửa một miếu (Miếu Tây Nam 
đã bị phá hủy). 


- Thành Ngoại có bốn cửa: Cửa Nam (chung với 
Thành Trung hai lũy thành gặp nhau ở đây), Cửa 
Đông (là cửa sông - ngày trước có miếu, nay đã 
mất), Cửa Bắc (nhân dân gọi là Cửa Khâu), Cửa 
Tây Nam. Có lẽ còn một Cửa Tây Bắc tương ứng 
với Cửa Tây Bắc của thành Trung chăng? Song 
chưa điều tra ra. 


4- Đường đi lối lại trong thành. 


Chưa có sự điều tra kỹ lưỡng. Hiện mới biết rằng 
đường nối Cửa Bắc và Cửa Tây Nam của thành 
Ngoại với hai Cửa Bắc và Cửa Tây Nam của thành 
Trung đều đi theo một đường chéo (hai cửa tương 
Ứng nhau nhưng không đối diện nhau). Hai bên 
đường nối các Cửa Bắc còn có một số ụ đất, chắc 
là u phòng vệ. Trường Đại học Tổng hợp và Sở Văn 
hóa Hà Nội đã có kế hoạch phối hợp với Viện Thiết 
kế quy hoạch Hà Nội tiến hành đo đạc và vẽ lại một 
bản đồ Cổ Loa chính xác (có mực cao tuyệt đối ở 
từng nơi). 


b) Nghiên cứu cấu trúc ba vòng Thành Cổ Loa, 


Năm 1966, Đoàn Cổ sử Trường Đại học Tổng 
hợp đã đo, vẽ ba vòng Thành Cổ Loa, phát hiện ra 
Cửa Đông của Thành Cổ Loa (tức cửa sông như đã 
nói ở trên), bước đầu tìm hiểu kỹ thuật đắp thành lũy 
Cổ Loa (chọn đất, rải gốm hai rìa thành), bước đầu 
tìm hiểu các công sự phòng ngự của thành (thành, 
hào, các hồa hồi, các gò pháo đài tiền vệ...), bước 


đầu xác định giá trị Thành Cổ Loa về phương diện 
quân sự, v.v... 


Năm 1967, Đoàn Khảo cổ Trường Đại học Tổng 
hợp tổ chức cắt một đoạn thành Nội và lợi dụng các 
giao thông hào phòng không để nghiên cứu mặt cắt 
ba vòng thành, nghiên cứu cấu trúc của thành. 


1- Cắt một đoạn thành Nội và nghiên cứu chung 
về thành Nội. 


Những cơ quan có trách nhiệm về bảo vệ di tích 
lịch sử đã không cho phép đoàn cắt một đoạn thành 
còn tương đối nguyên vẹn - mặc dù việc cắt như 
vậy là phù hợp với nguyên tắc khoa học khảo cổ, 
Đoàn chọn một đoạn thành không còn nguyên vẹn 
lắm ở góc Đông Bắc thành Nội (thuộc Xóm Giếng) 
để cắt với một chiều rộng là 2m. Kết quả thu lượm 
được, tóm tắt như sau: 


- Nhìn trên mặt cắt thành Nội, ta thấy có 2 lớp 
đất đắp rõ rệt: 


Lớp trên: là đất thịt nhẹ: sét pha màu vàng nhạt, 
nhiều phần tử đất thô, không min, không chắc, bên 
trong có nhiều mảnh sành, mảnh sứ,v.v... từ những 
mảnh tương đối xưa đến những mảnh sứ hiện đại, 
tiền Cụ Hồ thời 1946,v.v... 


Lớp dưới: chất đất thuần, mịn, chắc, gồm chủ 
yếu là loại đất thít và sét pha ra li tích màu đỏ, rồi 
đến thịt và sẻ pha màu vàng, dưới cùng là lớp đất 
thịt nhẹ (gần như cát pha) đã trải qua một quá trình 
Gơlây hóa mạnh (bị chôn vùi, ngầm nước do hào 
nước ở ngoài luôn luôn đầy mấp mé chân thành - 
nay là mặt ao). 


Trong lớp đất này, ở độ sâu 1m20 (phía ngoài) 
và 1m80 (phía trong) so với mặt trên thành, đã phát 
hiện thấy lớp gốm Cổ Loa tải thoai thoải ra hai phía 
chân thành. Trong lớp gốm có lẫn nhiều than gỗ 
cháy đen và than bùn. Dưới lớp gốm là một dải đá 
tảng. Sau đó là tầng đất pha cát. 


- Những mặt cắt khác (không do đoàn cắt) của 
thành Nội, ta cũng có thể nhìn thấy 2 lớp đất, chứa 
đựng 2 loại dị vật văn hóa khác nhau rạch ròi như 
đã nói trên. 


Khắp chung quanh chân thành Nội ở bất cứ chỗ 
nào có sự đào bới khiến lộ ra cấu trúc bên trong của 
thành lũy, ta đều thấy một lớp đá (đả tảng, đá cuội) 
trải vững chắc ở bên dưới lớp gốm Cổ Loa. 

- Mặt cắt các hỏa hồi (những ụ đất đắp nhô cao 
và nhô ra ngoài thành Nội) và hiện vật nằm bên 
trong của tầng đất của hỏa hồi cũng tương tự như 
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các bộ phận khác của thành. Điều đó chứng tỏ hóa 
hồi được đắp cùng thời với thành!°Ê). 


- Cổng chính của thành Nội không phải ở góc 
Tây Nam của thành (cửa vào Đền An Dương Vương 
hiện nay). Hai hỏa hồi ở đó vốn không cân xứng 
như hiện nay. Sau này để cho hai fay ngai của đền 
được cân xứng, các cụ mới cho đắp dài thêm hỏa 
hổi bên trái đều (đứng từ ngoài trông vào). Vã lại, 
khó lòng quan niệm được rằng cổng chính của một 
thành lũy thời xưa, nơi Vua chúa ra vào lại đặt ở góc 
thành. Thực ra, cửa chính của thành Nội là ở giữa 
thành, lối đi thẳng vào Đình Cổ Loa hiện nay, Đình 
xây trên miếng đất tương truyền là Ngự triều di quy 
của An Dương Vương. Ở đó có hai hỏa hồi cân xứng 
ở hai bên, có một dải lũy đắp chạy dài từ thành vào 
phía bên nhái. Ngự triều di quy nay đã bị phá nhiều. 
Giữa hai hỏa hồi đó, trước đây vẫn có một (am quan 
bằng gỗ, truyền thuyết cho rằng ở đó có ba vị quan 
canh cổng, xét giấy trước khi vào Ngự triều di quy. 


- Đền Thượng (thờ An Dương Vương) ở góc Tây 
Nam của thành được xây dựng trên một quả gò tự 
nhiên. Quả gò đó khi xây thành được lợi dụng biến 
thành ụ góc Tây Nam của thành. Xa hơn chút nữa 
về phía Xóm Lan Trì, xưa kia cũng có một quả gò 
tự nhiên. 


- Phía trước mặt Nam của thành, từ giếng Trọng 
Thủy đến phía cổng chính của thành (chỗ Nhà văn 
hóa xã hiện nay) có một dải đất cao, do người đắp 
thành lũy. Gần mặt lũy và dưới chân lũy đều có trải 
gốm Cổ Loa. Phía Tây Nam thành Nội cũng có một 
dải lũy đắp như vậy nối với gò tự nhiên ở Xóm Lan 
Trì, chân lũy cũng trải gốm Cổ Loa. Phía Tây Bắc 
và Bắc của thành Nội (phía Xóm Lan Trì, Xóm 
Giõng) cũng có những lũy đất đắp cao tương tự, 
dưới chân có gốm Cổ Loa trải đều khắp chân thành 
(nay bị san dần, song vẫn còn cao hơn các thửa 
ruộng chung quanh). 


- Phía Nam thành, bên trái cổng chính dọc theo 
rìa ngoài của con hào cũ của thành cũng thấy một 
dải gốm Cổ Loa rải khả dày (do đào giao thông hào 
mà phát hiện ra). 


Vậy cấu trúc của thành Nội phức tạp hơn trước 
đây ta tưởng. Thành Nội đã trải qua một giai đoạn 
kiến thiết cơ bản và sau đó đã được sửa đắp thêm 
ở những thời sau. Ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, 
người ta đã kè đá dưới chân thành, rải gốm ở trên 
để làm cho chân thành vững chắc, chống úng lầy, 
sụt lở tồi mới đắp lên trên. Trong quá trình đắp đất, 
có nơi, có lúc, ở những độ cao khác nhau, người ta 
lại rải gỗm ở hai ria thành để củng cố thành cho 


vững chắc. Gốm rải trong đất, vứt lung tung, mảnh 
nghiêng, mảnh sấp, mảnh ngửa, không có ý nghĩa 
lợp thành như kỹ thuật lợp mái của tường đất các 
nhà thời sau (mặc dù giữa hai yếu tô kỹ thuật đó có 
mối liên quan nhất định). 


Đất đắp thành nhìn chung tà loại đất không phải 
lấy xa mà lấy ngay ở địa phương. Mặt cắt của thành 
Nội chính là đảo ngược mặt cắt các lớp đất hiện tại 
của Cổ Loa (theo thứ tự từ trên xuống: phù sa, cái 
pha, đất thịt nhẹ, sét pha...). Vậy đất đắp thành là 
đất lấy khi đào hào: người ta đồng thời tiến hành hai 
quá trình xây dựng. vừa đào hào vừa đắp lũy. 


Hỏa hồi được đắp cùng thời đại và cùng kỹ thuật 
với lũy, tạo nên một tòa thành có công sự tua tửa 
như lông nhím. Những công sự đó được bố trí đổi 
nhau, công sự nọ hỗ trợ cho công sự kia khiển cho 
thành Nội trở nên mội tòa thành không có tử giác. 


Phần ngoài thành Nội lại còn được đắp những 
lũy đất và pháo đài tiền vệ ở ba mặt Bắc, Tây, Nam. 
Mặt Đông của thành Nội giáp với thành Trung nên 
phía đó không có lũy tiền vệ. Địa hình tự nhiên của 
khu đất Cổ Loa trước khi xây thành cũng được chú 
ý nghiên cứu. Một vài quả gò - những thềm sót của 
sông cổ - đã được sử dựng, trở thành một bộ phận 
hưu cơ của công trình phòng ngự. 


2- Thành Trung và thành Ngoại. 


Thành Trung và thành Ngoại cũng có cấu tạo 
tương tự như thành Nội: Dưới chân thành cũng kè 
đá và rải gốm Cổ Loa. Trong lũy đất, ở những độ 
cao khác nhau, tại nhiều nơi cũng thấy tầng gốm 
Cổ Loa tải thoai thoải từ trong ra phía ngoài chân 
thành. Phia trên là tảng thành đắp về sau, có nhiều 
mảnh sành và sứ. 


Vậy có thể rút ra kết luận đầu tiên là: Ba vòng 
thành được đắp đồng thời, chúng cùng chung một 
niên đại, cấu thành mội tòa thành thống nhất =hứ 
không phải là những bộ phận của những tòa thành 
khác nhau và có niên đại khác nhau. 


Đi sâu nghiên cứu thành Trung ta thấy: 


- Hầu hết đoạn thành phía Tây Nam, đều có rải 
gốm và đá hộc ở hai chân thành, rải gốm ở trong 
thành. Dưới chân hảo cũng thấy rải gốm. 


- Đoạn thành Trung chạy từ phía Nam sang phía 


(36) Ý kiến cho rằng thành được xây dựng trước, hình 
dáng trơn tru, về sau, khi sửa sang lại thành, thế hệ 
sau mới đắp them “hỏa hối" là không đúng. 


1076 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Đông đắp men theo bờ đầm, ít đất sét đỏ, đất đấp 
thành thô xấu: chân thành có những dải gốm rất 
dày, bên dưới là một lớp đả kè, cũng dày hơn những 
nơi khác, có đoạn dày gần 1m. Phía trên lớp đá và 
lớp gốm Cổ Loa là lớp thành khác, đất không mịn, 
dễ tơi, cũng được rải một lớp sành dày. Có thể rút 
ra hai nhận xét sau đây: 


+ Đất đắp thành ở đây xấu (ruộng trũng, đầm, 
gần sông), thành lại đắp men bờ đầm, nơi úng lầy, 
lũy dễ sụt lở. Vi vậy, đá kè và gốm rải dày hơn và 
nhiều hơn nơi khác để củng cố chân thành cho 
vững chắc. 


+ Khi sửa đắp lại thành lũy Cổ Loa ở thời đại sau, 
người ta vẫn dõi theo truyền thống kỹ thuật đắp 
thành cũ, nghĩa là rải những lớp sành dày lên thành. 


- Gò Ông Voi ở góc Đông Bắc thành Trung, 
không có gốm rải, đá kè, là một quả gò tự nhiên, 
được sử dựng trong khi đắp thành, biến thành ụ 
công sự ở góc thành (và là Ụ cao nhất (12 m) của 
toàn bộ ba vòng thành). 


- Đoạn thành chạy từ Gò Ông Voi sang phía 
Bắc, khu đất cao, đá kè ít đi rõ rệt, song gốm tải thì 
nói chung vẫn có (cũng có đoạn thành đã được cắt 
ngang nhưng không thấy gốm). Nói chung có thể 
rút ra kết luận là: những dải gốm ỏ trên ba vòng 
thành không phải được rải liên tục và đồng đều, tùy 
chỗ tùy nơi, chỗ có chỗ không, chỗ nhiều chỗ ít. 


- Đoạn thành phía Bắc (từ Đông Bắc sang Tây 
Bắc) còn tương đổi nguyên vẹn, thấy rõ nhất lối cấu 
trúc của thành Trung là : phía ngoài dốc đứng, phía 
trong thoai thoải (trào từ phía ngoài lên mặt thành rất 
khó, có đoạn hầu như không thể được). Lối cấu trúc 
này thường thấy ở những thành phòng ngự các đời: 
mặt ngoài dốc để kẻ thù khó leo vào, mặt trong thoai 
thoải để quân lính giữ thành dễ dàng vận động từ 
phía trong lên mặt thành đánh giặc. 


Về thành Ngoại: 


- Ở phía Nam, hào là những lạch nhánh của 
Hoàng Giang. Lũy ở đây rải gốm rất nhiều (phía 
Xóm MÍD). 


- Phía Đông thành chạy men theo Hoàng Giang 
(phía ngoài) và Đầm Cả (phía trong). Đoạn thành 
này cũng thấy rõ rệt hai lớp thành, lớp trên đất thô rải 
sành, gạch hiện đại, lớp dưới rải gốm Cổ Loa có cả 
than (như hiện tượng thấy ở đoạn cắt thành Nội) và 
kè đá. Đất đắp thành ở đây là loại xấu và không mịn. 


- Một đoạn thành Ngoại ở trại Xóm Vang lợi 
dụng gò đất cao tự nhiên rồi đắp đất thêm, cũng rải 
gốm Cổ Loa. ï 


- Cửa Đông (Gò Ông Trưng như nhân dân 
thường gọi): Thành đắp kiên cố, lớp đá hộc ở trên 
lớp gốm Cổ Loa, rải thoai thoải từ lưng chừng thành 
cho tới sát chân thành. Chính ở đây, trong lớp gốm 
Cổ Loa, đã tìm thấy một đầu ngói ống có hoa 
văn”). Trên gò này còn có một lò ngói bản, loại 
ngói ta; ở phía Bắc thành Nội (Xóm Nhổi, Gò Am 
Thông), góc Tây Nam thành Ngoại, trong lũy thành 
đều thấy loại lò ngói này. 


- Đoạn thành phía Bắc (ngoài đường xe lửa) bị 
phá hoại nghiêm trọng, có nơi đã gần bị san phẳng, 
thấy rất ít gốm Cổ Loa, hoặc có thì thường thấy lẫn 
với sành, gốm v.v... Chân thành ở phía Làng Lang 
Quản chôn nhiều /ọ sành không cổ lắm (đời Mạc). 


- Thành Ngoại phía Tây Nam, /ñy đất có đắp 
công sự nhô vào phía trong (chứ không phải nhô ra 
như hỏa hồi thành Nội). 


c) Các lũy đất và ụ đất ngoài thành Ngoại 


Thành Cổ Loa phải chăng chỉ gồm ba vòng 
thành khép kin mà nhân dân vẫn gọi là thành Nội, 
thành Trung và thành Ngoại? 

Các câu đối ở đến, ở am, ở miểu sau cửa 
thành đều chỉ nói đến tam trùng thành quách (ba 
lớp Thành). Thế nhưng truyền thuyết và sử cũ lại 
chép Thành Cổ Loa có đến chin lớp thành. Cuộc 
điều tra của Đoàn Cố sử năm 1966 đã xác định 
ngoài ba vòng thành có một số gò có tác dụng 
như pháo đài tiền vệ ở phía Bắc ngoại thành 
Ngoại và ở hai bên đường, từ Cửa Bắc (Cửa 
Khâu) thành Ngoại vào Cửa Tây Bắc thành Trung 
(Gò Đống Chuông, Đồng Đậu...). Đoàn điều tra 
khảo cổ năm 1967 đã phát hiện và nghiên cứu 
bước đầu một loại lũy đất khác. 


1- Lũy đất ở phía Bắc, Tây, Nam thành Nội (đã 
nói ở phần thành Nội). 

2- Lũy đất ở phía Đông và phía Nam ngoài thành 
Ngoại từ Cửa Đông chạy xuống Cửa Nam phía Lò 
Đúc Chợ Sa (ở phía Nam) cho đến Thôn Mạch 
Tràng (ở Bắc), có lạch của Hoàng Giang chảy qua, 
lạch chảy làm nhiều ngách, giữa các ngách đều có 
lũy hoặc gò công sự phòng ngự. 

3,4- Hai lũy đất ở phía Bắc ngoài thành Ngoại 
phía cánh đồng Dục Nội hình cung, gần song song 
với thành Ngoại, gồm một số gò được đắp nối liền 
nhau thành lũy. 


(37) Sẽ nöi ö phần sau. 
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5- Lũy đất ở phía Tây Bắc ngoài thành Ngoại, 
chạy thẳng góc với thành Ngoại, chạy dài hơn 1 km 
qua các cánh đồng Má Cơ, Đồng Đổ, Bãi Đồn... 
Đoàn đã cắt hai gò đất ở đây và đã phát hiện ra lớp 
gốm Cổ Loa tải thành lớp ở bên trong. 

6- Lũy đất và ụ đất ở Xóm Sẵn và Xóm Đài Bi ở 
phía Tây Bắc thành Ngoại. 

7- Lũy đất ở phía Đông thành Ngoại, chạy từ cửa 
Đông, dọc theo Hoàng Giang, có tác dụng như một 
con đê. Tất cả các lũy này đều đắp đất và kè gốm 
Cổ Loa ở chân thành có củng niên đại với ba vòng 
Thành Cổ Loa và hợp với ba vòng thành đó thành 
một công trình phòng ngự thống nhất. Có lẽ đấy 
cũng chưa phải là những lũy đất cuối cùng đã được 
phát hiện ra ở Cổ Loa. Chúng ta cần có thời gian đi 
sâu điều tra, tìm hiểu kỹ hơn nữa về quy hoạch Cổ 
Loa thời cổ. 


d) Những nhận xét đầu tiên về tòa Thành Cổ 
Loa, 


1- Khi đắp thành, điều kiện địa hình ở khu vực 
Cổ Loa đã được nghiên cứu và vận dụng phù hợp, 
Sảng tạo. Sông được dùng làm hào thiên nhiên cho 
thành Ngoại và cung cấp nước cho toàn bộ hệ 
thống hào của tòa thành. Nhiều gò, đống, doi đất 
cao được đắp nối tại và đắp cao thêm làm thành 
một bộ phận hữu cơ của tòa thành. Chỉnh vì lẽ đó 
mà hai vòng thành Trung và thành Ngoại có dạng 
đường cong tự do: chúng được đắp men theo bờ 
sông, lượn theo hai bên bờ Đầm Cả và cổ ý nối với 
nhau với nhiều gò đống có sẵn. 


2- Người thời cổ đắp Thành Cổ Loa trên một 
khu đất cao song vẫn nằm giữa những đầm lầy, ô 
trũng, lại ở ven một con sông vốn xưa là một nhánh 
qưan trọng của Sông Hồng dồn nước theo phía 
Đông Nam vào Sông Cầu. Vì vậy lũy thành dễ sụt 
lở trong và sau những mùa mưa lụt. Phải chăng vì 
thế mà nảy sinh truyền thuyết thành cứ đắp rồi lại 
đổ? Để củng cố lũy thành đắp bằng đất (không 
phải theo kỹ thuật tường trình (bản trúc) như phần 
lớn thành cổ Trung Quốc), người xưa đã sáng tạo 
ra kỹ thuật kè đá tẳng và rải gốm ö chân thành và 
ria thành. 


3- Thành Cổ Loa là một công trình lao động 
quy mô lớn được xây dựng ở mội thời và được 
sửa sang, cài tạo, tổn tại ở nhiều thời sau. Đó là 
một tòa thành cổ có quy mô lớn, diện tích vượt 
khỏi phạm vi Xã Cổ Loa hiện tại, vươn sang 
phạm vi các Xã Dục Tủ, Dục Nội... Đào đắp đất, 
khai thác và chuyên chở đá từ nơi khác về để kè 


lũy thành (kết cấu nham thạch to nhất ở Cổ Loa, 
theo các nhà địa chất, chỉ là sạn!) đòi hỏi hàng 
trăm vạn nhân công lao động. Ta hãy đưa ra một 
số liệu để có ý niệm so sánh: năm 808, viên đô 
hộ Trương Châu sai đắp An Nam La Thành ở 
Tống Bình (Hà Nội) chu vi 2.000 hộ (3 km 540) 
cao 22 thước (22 x 29cm 5= 6m 49) tốn 250.000 
nhân công®®), 


4- Thành Cổ Loa là một công trình phòng vệ 
kiên cố và lợi hại. Đây là một căn cứ bộ bính 
gốm nhiều công trinh phòng thủ (lũy, hào, u 
công sự, lũy tiền vệ) liên tiếp nhau. Mặt Nam đã 
có Hoàng Giang vây bọc nên những công trình 
tiền vệ có ít hơn. Mạn Bắc có rất nhiều lũy, ụ 
tiền vệ ngăn cản kế địch tấn công trực tiếp vào 
ba vòng thành chính. 


Tính sáng tạo và độc đáo của công trình này thể 
hiện ở chỗ Thành Cổ Loa vừa là một căn cử bộ 
binh, vừa là một căn cứ thủy quân quan trọng. 
Hoàng Giang chảy ngang Gổ Loa, trên nối với Sông 
Hồng, dưới nối với Sông Cầu, qua Lục Đầu mà ra 
biển. Hệ thống hào nối liền với nhau và nối với 
Hoàng Giang hình thành một mạng lưới giao thông 
thủy thống nhất trong đó có miền Đầm Cả rộng 
mênh mông, hàng mấy trăm thuyền bè có thể đậu 
được. Khu Vườn thuyền cũng vậy. Địa danh này 
như còn nhắc lại địa vị khi xưa của nó. Thuyền 
chiến có thể vận động khắp ba vòng hào phối hợp 
tác chiến với bộ binh, có thể từ căn cứ Cổ Loa tỏa 
ra trên Hoàng Giang, ngược Sông Hồng, xuôi Sông 
Cầu ra bể. Có thể nói: Thành Cổ Loa chung đúc hai 
truyền thống quý bảu của người Âu, người Lạc, tổ 
tiên chúng ta: 

- Thạo cung nỗ 


- Thạo thủy chiến, giỏi dùng thuyền 


II. MỘT SỐ PHÁT HIỆN KHẢO CỔ KHÁC Ở 
CỔ LOA 


a) Di tích kiến trức (2) ở Mã Tre 


Trên vách giao thông hào của Trường cấp 2 Cổ 
Loa tại khu vực Mã Tre đối điện với một ụ đất của 
thành Nội ở phía Nam và ở giữa thành Nội với 
thành Trung, có một tầng gốm Cổ Loa lộ ta. Đoàn 
Khảo cổ Trường Đại học Tổng hợp tổ chức đào 
thám sát ở đó. Tầng gốm nằm sâu dưới mặt đất 
hiện tại chừng 20 - 30cm, có nơi dày tới †m60. 
Gốm Cổ Loa gồm những mảng vỡ rời rạc, những 


(38) Xem Đường hội yếu - Quyển 73. 
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mảng gắn chặt với nhau (chảy trong lò nung), gắn 
chặt với xÏ than (than bùn). Tổng số gốm Cổ Loa, 
có hai đầu ngói ống có hoa văn. Cùng với gốm Cổ 
Loa còn có rất nhiều tảng đất đã bị nung đỏ đường 
như những mảnh vách lò. Tất cả để thành một 
đống lộn xộn. Ban đầu, chúng tôi tưởng là những 
lò nung gốm Cổ Loa, nhưng đào mãi cũng không 
tìm được vách lò, cầu lò. Mở rộng hố thám sát, 
chúng tôi phát hiện thấy tầng gốm Cổ Loa này 
chạy thành một đải bằng phẳng, dường như là nền 
của một di tích kiến trúc nào đố, rất rộng lớn. Hế 
thám sát phải lấp lại, di tích này sẽ được nghiên 
cứu trong tương lai. 


Qua đào thám sát, có mấy điều thu hoạch sau: 


1- Trong gốm Cổ Loa có đầu ngói ống có hoa 
văn và ngói ống. 


2- Gốm Cổ Loa được nung bằng than bùn (và 
các loại than, củi khác). 


3- Ở Mâ Tre có tàn tích những vật liệu của lò 
nung: đất nung, xỉ than, mánh gốm chảy dính vào 
nhau và dính vào xỉ than rất nhiều. 


Một câu hỏi day dứt: lò nung gốm Cổ Loa ở đâu? 
b) Những giếng cổ trong thành Nội 


Đầu tháng Một năm 1967, do đào đất, một bác 
nông dân đã tìm thấy những khuôn tròn bằng gốm 
ở khu đất Xóm Chùa, phía sau Đền Thượng và đã 
báo cho Đoàn Khảo cổ biết, Theo tục lệ cũ, khu đất 
đó bị cấm đào bới, sợ động. Tiến hành khai quật, 
Đoàn đã phát hiện ra một cái giếng cố, xây dựng 
bằng những khuôn gốm và sành màu đỏ hoặc xám 
xếp chồng khít, liên tiếp với nhau. Giếng này gồm 
cả thảy 5 khuôn. Quy mô của khuôn giếng là: 
đường kính miệng 93 cm, chiều cao 40 cm, bề dày 
1 - 2 cm, mặt ngoài trang trí hoa văn thừng thô, mặt 
trong cũng trang trí hoa văn thừng thô hoặc hoa văn 
ôõ trám đơn, tổ ong. Nhân dân cũng báo cho đoàn 
biết: Trước đây có thấy khuôn giếng tương tự ở ao 
nhà ông Chân Xóm Chùa bền trái đền thờ My Châu 
(Am Bà Chúa). Được sự đồng ý của ông Chân, 
đoàn đã tát ao và khai quật cái giếng thứ hai. Giếng 
này có cấu trúc tương tự như giếng trước: giếng 
gồm 9 khuôn bằng gốm và sảnh, màu đồ xám, có 
hai loại, một loại cao 20 cm, một loại cao 40 cm, chỉ 
có hoa văn thừng thô ở ngoài và trên miệng khuôn, 
còn mặt trong để trơn. Khuôn giếng không chồng 
khít vào nhau mà để hơi xê dịch nhau một chút tựa 
như để có chỗ đặt bàn chân khi cần trèo lên trèo 
xuống giếng. Đáy giếng có một số mảnh gốm Cổ 
Loa. Đào hết khuôn thứ 9 thì có cát, bới cát lên có 
mạch nước chảy, khoảng 30 phút sau đã được hàng 
mét nước. Theo người đân địa phương, còn mội cái 


giếng tương tự như thế nữa ở cạnh điểm Xóm Chùa. 
Vì thời gian hạn chế, đoàn chưa tổ chức khai quật 
cái giếng đó. 

Đây là loại hình giếng cổ lần đầu tiên phát hiện 
ỏ Việt Nam. Song ở Trung Quốc thì loại giêng này 
đã tìm thấy rất nhiều và ở rất nhiều nơi”), Theo các 
nhà khảo cổ Trung Quốc, giếng này là loại giếng ăn 
của bọn quý tộc quan tại chứ không phải của nhân 
dân lao động. Cũng có người cho rằng giếng này 
ngoài tác dụng lấy nước ăn còn dùng lấy nước tưới 
ruộng®°, Các giếng ở Cổ Loa nằm trong phạm vi 
thành Nội chắc là giếng ăn của tầng lớp quý tộc 
quan lại. 


c) Gốm Cổ Loa là gì? 


Ở những phần trên đã nói nhiều đến gốm Cổ 
Loa. Đến Cổ Loa ta thấy nó ở khắp mọi nơi. nó 
được rải trong ba vòng thành, trên các lũy và ụ công 
sự tiền vệ, trên các mặt ruộng ngoài các vòng 
thành, trong các vòng thành, trong các ao, các nhà 
đân ở Xóm Chùa, Xóm Chợ... Mật độ tập trung dày 
đặc gốm Cổ Loa ỏ Xóm Chùa, Xóm Chợ (trong 
thành Nội) ở phía Nam giữa thành Nội và thành 
Trung và ở phía Nam. ngoài thành Ngoại, từ Bãi 
Mèn đến Đồng Vông và quá nửa về phía Nam dọc 
Hoàng Giang, trên cánh đồng Dục Tú. Trước đây, vì 
thấy loại gốm này rất phổ biến ở Cổ Loa, vì chưa 
phát hiện được nó ở bất cứ nơi nào khác ngoài Cổ 
Loa, vì chưa đi sâu nghiên cứu, Đoàn cổ sử và 
Đoàn khảo cổ đành tạm gọi nó là gốm lợp Thành 


(39) Xem Khảo cổ (chữ Trung Quốc) - Bắc Kinh, số 1, 
1962, trang 10 đến 15: Tìm thấy ở kinh thành Hạ 
Đô nước Yên (Dịch Huyện, Hà Bắc) (niên đại Đông 
Chu). - Số 6, 1962, trang 281, ảnh 7: Tim thấy hón 
70 cải ở Đô thành Hàm Dương nước Tần (Thiểm 
Tây) niên đại Chiến Quốc. Số 1, 1964, trang 23, 27: 
Tìm thấy ö chung quanh Hồ Tạ Dương, Giang Tô 
(niên đại Hán). 

Quang minh nhật báo (chữ Trung Quốc) - Bắc 
Kinh, ngày 26-10-1961: Phát hiện 7 cái Ỏ Thọ Huyện 
(An Huy) (niên đại sơ kỳ Tây Han). - Ngày 13-2- 
1962: Tìm thấy ở Nghị Thành (Hỗ Bắc) (niên đại 
Chiến Quốc - Hán). 

Văn vật (chữ Trung Quốc) - Bắc Kính số 9, 1959, 
Trang 50, 51: Ở Bắc Kinh phát hiện hơn 150 cái (niên 
đại Chiến Quốc mạt - Đông Hán. 

Tư liệu tham khảo văn vật (chữ Trung Quốc) - Bắc 
Kinh, số 5, 1957. Trang 88: Tìm thấy ở Thành Đô (Tứ 
Xuyên) (niên đại Tây Hán). 

(40) Xem Văn vật (chữ Trung Quốc) - Bắc Kinh, số 9, 
71959. Trang 50, 51. 
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Cổ Loa hay gốm Cổ Loa, sẽ có ý nghĩa quan trọng 
trong việc định niên đại cho Thành Cổ Loa và tìm 
hiểu các mặt khác trong đời sống văn hóa vật chất 
của Cổ Loa thời cố. 


Chất liệu: 


Gốm Cổ Loa được chế tạo bằng loại đất sét mịn, 
không hoặc rất ít pha cát và các loại bã thực vật. 
Nhin chung xưởng gốm tốt, dày từ 3 đến 5 mm. 


Độ nung: 


Gốm Cổ Loa gồm nhiều mảnh khác nhau: có 
mảnh chưa nung (gốm mộc), có loại nung non, có 
thể lấy tay bẻ được, màu nâu nhạt, vàng nhạt, trắng 
nhạt, có loại nung già, màu đỏ tươi đều hoặc xảm 
đều, có loại nung rất già trở thành sảnh, gõ có âm 
thanh tương đối trong, màu xám, là chủ yếu, cũng 
có loại màu đỏ. 


Hoa văn: 


Hầu hết gốm Cổ Loa đều có hoa văn trang trí ở 
hai mặt, cá biệt cũng có mảnh chỉ trang trí hoa văn 
ở một mặt. 


- Hoa văn phổ biến nhất, chủ yếu nhất là hoa 
văn thừng, phần lớn là hoa văn thừng thô nhưng 
cũng có những mánh có hoa văn thửng tinh tế. Mặt 
ngoài, hoa văn thừng phân bố dọc, mặt trong, hoa 
văn thừng phản bế ngang. 


- Hoa văn ô trâm đơn: có những mảnh gốm Cổ 
toa mặt ngoài có hoa văn thừng, mặt trong là hoa 
văn ô trám đơn thô. 


- Hoa văn kẻ thô: kẻ dọc hoặc kẻ chéo, nhiều 
mảnh ngoài kẻ dọc trong kẻ ngang, đường kẻ thô 
(1mm). 


- Hoa văn tròn chấm: từng vòng tròn nhỏ (đường 
kính từ 1 đến 2 mm) liên tiếp nhau. 


- Hoa văn răng cưa chạy theo đường gãy khúc 
hay chạy theo đường thẳng thành dải rộng từ 1 đến 
2 cm xen giữa là những dải để trơn. 


Cấu tạo hoa văn: ín, khắc vạch... 
Loại hình: 


Gốm Cổ Loa chủ yếu là ngói. Chưa phát hiện 
được viên ngói nào nguyên, song qua mảnh vỡ thấy 
2 loại. 


- Ngói ống loại tương đối to, dài. 
- Ngói bản cũng là loại to. 


Nhiều mảnh ngói còn thấy rãnh dễ lắp với gờ 


hòn ngói khác. Nhiều hòn ngói có khoét lỗ tròn để 
đóng định ngói. Định ngói cũng bằng gốm, có định 
còn mắc trong trong lỗ định. Một mảnh mũ đỉnh 
ngói đã được phát hiện ở Mạch Tràng. Mũ đỉnh tròn, 
có hoa văn trang trí hình cánh sao chung quanh 
vòng tròn, giống đỉnh ngói tròn thời Đông Chu của 
Trung Quốc ở Lạc Dương. 


Trong gốm Cổ Loa tìm thấy một số đầu ngói ống: 
ở thành Ngoại cửa Đông 1, Bãi Mã Tre 2 và Bãi Mễu 
5. Một vài mảnh khác tìm thấy ở Đồng Vông, Gò 
Dục Nội (nhưng chỉ còn mảnh nhỏ, mất hoa văn). 


Đầu ngói ống ở Cổ Loa hiện tìm thấy có 4 loại 
hoa văn trang trí - đúng hơn là 1 loại hình của cùng 
một hoa văn mây cuốn”, 


Ở Trung Quốc, người ta dùng ngói bản từ thời 
nhà Tây Chu. Đầu ngói ống (ngõa dương) dùng để 
bịt diềm mái nhà lợp ngới ống, tăng tính bền vững 
và tính thẩm mỹ của ngôi nhà, có nhiều từ thời 
Chiến Quốc. Thời Tần Hán là giai đoạn hưng thịnh 
của việc chế loại ngõa dương. Từ Tần, Hán trở về 
sau việc sử dụng ngõa dương ngày càng rộng rãi (ở 
Việt Nam đã tìm thấy đầu ngói ống thời ấy). Loại 
hoa văn mãy cuốn xuất hiện trên các đầu ngói ông 
thời Chiến Quốc, Tần, định hình ở trung kỳ thời Tây 
Hán. Đa số văn sức thời Hán là hoa văn mây cuốn. 
Chưa có một đầu ngói ống Cổ Loa nào có hoa văn 
trang trí giống hệt đầu ngói ống của Trung Quốc 
(qua các tài liệu được biết) nhưng về đại thể thì 
giống nhau. Đầu ngói ống ở Bãi Mểu có hoa văn 
mây cuốn hình... giống loại đầu ngói ống thời Đông 
Chu tìm thấy ở Lạc Dương“), đầu ngói ống ở Mả 
Tre và Cửa Đông thành Ngoại giống loại đầu ngói 
ống thời Tần - Hán ở Thiểm Tây““, Đặc biệt loại 
đầu ngói tìm thấy ở bãi Mả Tre, hoa văn trang tri 
thấy xuất hiện trên ngói văn kỳ thời Đông Chu ở Lạc 
Dương và chiếm số lượng nhiều nhất trong các loại 
hoa văn thời Tây Hán. Thời gian lưu hành loại hoa 
văn đó kéo dài cho mãi tới sơ kỳ Đông Hán. 


(41) Lộ Trung châu Tỉnh Lạc Dương (chữ Trung Quốc) 
- Bắc Kinh, 1959. ảnh 19, số 3b, 5. 

(42) Trung Quốc gọi là “vân văn” hay “quyển vân văn”. 

(43) Lộ Trung châu Tỉnh Lạc Dương (chữ Trung Quôc) - 
Bắc Kinh, 1959. Ảnh 7, số 6, ảnh 17, sổ 3, 6, 7. 

(44) Nhà bảo tảng Tỉnh Thiểm Tây: Đầu ngói ông Tấn, 
Hán. (chữ Trung Quốc) - Bắc Kính, 1964. Hình 36, 
45, 47. 
Trần Trực: Bàn chung về đầu ngói ống Tần, Hán 
(chữ Trung Quốc) - Văn vật, số 11, 1963. Trang †19 
đến 37. 
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Ngói Cổ Loa - với loại hình to, có lỗ để đóng 
ngói đỉnh, vách mỏng, văn thừng tương đối thô - 
cũng giống ngói thời Đông Chu và Tần - Hán"S), 
Thành Quèn (Quốc Oai, Hà Tây) có ngói rõ rệt là 
Đông Hán; ở Dục Tú, Đồng Vông cũng tìm thấy loại 
ngỏi này. 


d) Phát hiện và bước đầu nghiên cứu các mộ 
cổ xây gạch. 


1- Khu mộ Trung Thôn, Tiên Hội, 


Trên cánh đồng hai thôn Trung Thôn, Tiên Hội 
thuộc Xã Đôn Hội, phía Nam Cổ Loa ta thấy nổi lên 
nhiều gò đất rất to, đất nhạt như đất đắp lũy Thành 
Cổ Loa. Truyền thuyết dân gian kể rằng đêm đêm 
tiên xuống hội họp ở Làng Tiên Hội để gánh đất xây 
thành giúp An Dương Vương. Những gò đất đó là 
đất rơi vãi trên đường tiền gánh đất về Cổ Loa (99 
gỏ: Gò Tròn, Gò Vuông...). 

Những gò đất ở Tiên Hội hiện đã bị san bằng 
gần hết vào các năm 1960 - 1961; rải rác trên vùng 
đó chỉ còn lại những viên gạch xây mộ cổ. Theo 
dân, trong mỗi gò có một hẩm gạch bên trong có 
nhiều đồ đồng, đổ gốm. 


Nghiên cứu bốn gò đất còn lại tại Trung Thôn, ta 
thấy đây là những gò đất đắp, không có gốm Cổ 
Loa. Qua các hố nhân dân đào trên gò, thấy lộ ra 
những ngôi mộ gạch quy mô lớn, rỉa cạnh có hoa 
văn hình học như các gạch xây mộ Hán. Niên đại 
các ngôi mộ đại thể khoảng Thế kỳ l đến III. 


2- Khu mộ Đình Trảng. 


Phía Bắc Cổ Loa, trên cánh đồng Đình Chàng 
(Dục Tú) cũng có nhiều gò đất to: Đống Mây, Đống 
Trọc, Đống Trong Đường... Dưới mỗi đống là một 
ngôi mộ cổ. Mộ cổ Đống Mây đã bị phá hủy. Hiện 
vật rất nhiều, gồm nhiều chum gốm cỡ vừa, hoa 
văn in ô trảm lồng, ô vưông. Đã xuất hiện một số 
hình vò trảng men vàng nhạt, vai bình có bốn núm 
nhỏ, điển hình cho loại nửa sành nửa sứ thời Lục 
triều (từ Thế kỷ III đến Thế kỷ VỊ). 


3- Khu mộ Bãi Mèn - Mạch Tràng - Cầu Cả. 


Trên khu đất Hình nhân (Bãi Mèn), trong Làng 
Mạch Tràng, Cầu Cả - tức trên dải đất cao ven 
Hoàng Giang ở phía Nam Thành Cổ Loa - có nhiều 
di tích mộ gạch cổ, phần lớn đã bị phá hủy. Mộ xây 
bằng loại gạch lớn (dài từ 35 đến 40 cm, rộng từ 16 
đến 20 cm, dày từ 4 đến 5 cm) có hoa văn hình học 
ở rỉa cạnh (ô trám lồng, ô trám đơn, đường gãy 


khúc). Một vài ngôi mộ còn đổ tùy táng bằng đất 
nung: chất đất thô, màu đỏ hoặc xám, gồm bình, 
vò, mặt ngoài phú hoa văn in ô trảm lồng, ô vuông, 
xương cá... Một vài nổi bình bằng đất sét trắng có 
tràng men màu lục hoặc vàng nhạt. Tất cá đều là 
các ngôi mộ khoảng Thê kỷ I đến III Đông Hán đầu 
Lục triều. 


Ở Gỏ Bãi Táo (Mạch Tràng), mộ chỉ còn lại 
nền mộ, lát gạch chéo hình chữ nhân như các 
loại mộ Hán ở Trung Quốc. Chỉ còn lại một vò 
gốm ở đầu mộ, chất liệu thô, pha cát, màu đỏ 
nhạt mặt ngoài phủ văn in ô vuông. Trên nền mộ, 
còn một số mảnh gốm tương tự, hoa văn in ô 
vuông, trám lồng... 


Dưới nền mộ là một tầng đất màu vàng, rất 
cứng, dày từ 50 đến 60 cm, thỉnh thoảng có lẫn gốm 
Cổ Loa. 


Dưới tầng đất đó là tầng văn hóa màu xám, bên 
trong có nhiều gốm Cổ Loa (văn thừng), mũ đính 
ngói, nhiều gốm thô văn chải, một vài mảnh gốm 
văn in (ô vuông, ô trầm). Tầng văn hóa dày chừng 
từ 50 đến 60 cm. 


Ở Bãi Mèn gần đó, trên mặt đất cũng có di 
tích ba ngôi mộ gạch cổ đã bị phá hủy. Dưới lớp 
đất vàng (dày từ 40 đến 70 cm) có tầng văn hóa 
màu đen, dày từ 30 đến 50 cm, cũng có nhiều 
gốm Cổ Loa và gốm thô văn chải. Tính chất, hiện 
vậi giống tầng văn hóa ở Bãi Tảo. Năm 1968 ở 
đây đã đào được tượng một con chim đồng quanh 
cổ có hoa văn đường tròn chấm ở trung tâm, 
được coi như một đặc điểm của nghệ thuật Đông 
Sơn muộn. 


Có lẽ khu vực này cũng như đi chỉ Đường Mây - 
là một di chỉ có trước khi xây Thành Cổ Loa, phân 
bổ ở tả ngạn Hoàng Giang. Sau này người ta rải 
gốm Cổ Loa và đắp thêm đất làm một lũy tiền vệ 
cho phía Cổ Loa. Lại sau đó, người ta biến dải lũy 
này thành nơi chôn mộ gạch cổ. Gốm Cổ Loa có 
niên đại xưa hơn mộ cổ được phản ánh rõ ràng qua 
thứ tự các tầng đất. 


4- Khu mộ Trại Xóm Vang 


Trại Xóm Vang nằm trên lũy thành Ngoại. Trên 
mặt lũy và ở rìa lũy mé sát bờ Hoàng Giang có khá 
nhiều mộ cổ. Khu mộ này có tầm quan trọng đặc 


(48) Ngói Tây Hán sơ ky liếp cận ngói Đông Chu, rất khó 
phân biệt. Chỉ đến Đông Hản mới bắt đầu biến hóa 
rõ rệt: Ngòi Đông Hản nhỏ, hẹp, chế lác thô, vách 
dày, văn thừng nhỏ, trong có văn vải thô. 
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biệt trong việc xác định giới hạn niên đại trên lũy 
thành Ngoại và cho toàn bộ Thành Cổ Loa. 


Xử lý một ngôi mộ cổ xây trên mặt thành đã bị 
phá hoại (chỉ còn nên mộ và một đoạn vách), ta 
thấy đấy là một ngôi mộ cổ thuộc Thế kỷ II, III (gạch 
quy mô lớn 29 x 40 cm, hoa văn 6 trám) hiện vật 
còn một số mảnh bình, vò gốm văn in ô vuông, ô 
trám lồng. 


Đào thám sát sâu xuống ở hai bên nền mộ: dưới 
nên mộ là một dải gốm Cố Loa ken dày đặc. Lại 
một lần nửa ta thấy phản ánh qua thứ tự lớp đất 
rằng gốm Cổ Loa xưa hơn mộ cổ! Tiếp dưới là một 
tầng đất đắp lũy thành, dày 2 m 50. Dưới chân lũy 
là tầng văn hóa màu rất đen (cùng của di chỉ Đường 
Mây) dày 30 đến 50 cm chứa đựng rìu đá (1 mảnh), 
nhiều cục đồng, nhiều cục sắt lớn và nhiều mảnh 
gốm thô. Lũy thành Ngoại rõ ràng muộn hơn khu di 
chỉ sơ kỳ thời đại sắt ở dưới nó và xưa hơn khu mộ 
cổ xây ở trên nó. 

5- Khu mộ Đồng Đô - Mả Cơ - Mả Lễ - Áo Má. 


Trên những cánh đồng cao ráo phía Tây và Tây 
Bắc Thành Cổ Loa, cách thành Ngoại chừng vài 
trăm mét, trong khi đào mương, san đồng... người 
dân đã tìm thấy nhiều mộ cổ. Một vài ngôi mộ đã 
được khai quật. Theo nhân dân địa phương, xưa kia 
ở vùng này có nhiều gò đống, nay đã bị san đi gần 
hết để làm ruộng. Qua điều tra có thể xác định đây 
là khu mộ cổ quan trọng. Những ngòi mộ đã khai 
quật cho ta biết: đây là những mộ gạch xây cuốn 
hình chữ T hoặc hình chữ nhật. Gạch cỏ quy mô nhỏ 
hơn loại gạch xây “mộ Hàn” (từ 24 đến 26 x từ 11 
đến 13 x từ 2 đến 5 cm), không cö hoa văn trang trí. 
Cấu trúc mộc cỏ nét đặc biệt là vách mộ thường xây 
kiểu ba ngang, một dọc (ba hàng xây ngang, một 
hàng xây dọc, gạch xây dọc thò ra thụt vào) như 
chấn song cửa sổ trên các diễm nhà nông thôn ngày 
trước. Hiện vật một phần xếp ngoài mộ, một phần 
xếp Ö ngăn trước, một phần để trong quan tài đặi 
ngăn sau, và gồm có: đồ đựng bằng sét trắng có 
trãng men (loại bán sứ), gương đồng (gương tròn, 
trang trí dây leo và quả nhỏ), dao sắt, trâm vàng. 
Trong một ngôi mộ, còn phát hiện được nhiều nẹp 
quan tài và đính sắt các loại, còn mang dấu gỗ quan 
tài. Những ngôi mộ này - qua đặc điểm cấu trúc mộ, 
gạch xây mộ và các hiện vật tùy táng - có niên đại 
vào Thế kỷ VI, VII (cuối Lục triều - đầu Đường). 


6- Qua nghiên cứu các khu mộ cổ này, có thể rút 
ra các nhận xét sau: 


- Cổ Loa và vùng đất xung quanh có rất nhiều 
mộ cổ thời thuộc Hán - thuộc Đường. Vậy ỏ giai 


đoạn lịch sử này, Cổ Loa vẫn là nơi tụ cư đông đúc. 
Như đã biết, Cổ Loa thuộc Huyện Phong Khê thời 
thuộc Hán, Huyện Bình Đạo thời thuộc Lục Triều - 
Đường. Các ngôi mộ đều mang đậm phong cách 
Trung Hoa: đấy có thể là mộ bọn quan lại phong 
kiến nhà Hán, nhà Đường cùng vợ con chúng, hoặc 
của tầng lóp trên người Việt đã bị Hán hóa. Điều đó 
cho phép ta suy đoán: Cổ Loa có thể được dùng 
làm nơi đặt huyện trị ở các thời đó. 


- Cho đến nay, không phát hiện được những 
loại mộ cổ này ỏ bên trong phạm vi ba vòng 
Thành Cổ Loa. 


- Một số mộ ở Bãi Mèn, Mạch Tràng, Mã Cơ và 
đặc biệt ở Trại Xóm Vang nằm trên những dải lũy 
đất bên dưới cô dải gốm Cổ Loa. 

Đấy là một chứng tỏ rằng những ngôi mộ cổ này 
có niên đại muộn hơn Thành Cổ Loa và có lẽ Thành 
này còn được sửa sang và sử dụng từng phần ở 
những thời kỳ sau. 


IV. SUY NGHĨ BAN ĐẦU VỀ NIÊN ĐẠI THÀNH 
CỔ LOA 


Hiện nay chưa thể xác định được chắc chắn niên 
đại của Thành Cổ Loa (cũng như nhiều vấn đề lịch 
sử khác của Cổ Loa). 


Công cuộc điều tra, nghiên cứu Cổ Loa mới bắt 
đầu, di tích khảo cổ phát hiện được còn ít, tài liệu 
thu thập được chưa nhiều và chưa được phân tích 
nghiên cứu đầy đủ, tỉ mí. 

Muốn giải đáp vấn đề niên đại Thành Cổ Loa, 
bộ mặt nguyên xưa của nó,v.v.., thì phải tiến hành 
điều tra điền dã kỹ hơn, lãu hơn nữa ở Cổ Loa, phải 
tiến hành khai quật trên diện lớn các di tích khảo cổ 
Bãi Mèn, Đồng Vông, Đường Mây,v.v... 


Trong khi chờ đợi, xin nêu ra đây một vài ý 
kiến, vài suy luận, vài giải thuyết để chúng ta cùng 
tham khảo: 


1- Ý kiến cho rằng Thành Cổ Loa là một thành 
hiện đại, thành đời Minh, đời Mạc... rất không hợp 
lý. Sử sách không hề chép việc nhà Minh, nhà Mạc 
xây thành ở Cổ Loa. Những tấm bia còn lại ở Cổ 
Loa vào thời Lê - Trịnh“®” đầu không nói gì về việc 


(46) Niên đại của những tấm bìa này: Niên hiệu Hoàng 
Định thứ 50 (1606), Vĩnh Thọ thứ 2 (1620), Phúc Thái 
thử 6 (1640), Cảnh Trị thứ 9 (1672), Chính Hòa thứ 4 
(1685), thứ 5 (1686), Vĩnh Thịnh thứ 6 (1712), thứ 7 
(1713), Đức Long thứ 4 (1735), Vĩnh Hưm thứ 7 (1743). 
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ấy, hơn nữa lại nói rõ nhà Trịnh đã sai quan ởi tra 
xét, thấy rõ ba vòng Thành Cổ Loa là của Thục Án 
Dương Vương. Ta có thể không tin vào tính chất 
khoa học của việc tra xét của quan lại thời Lê - 
Trịnh (cho Thành là của Vua Thục), song qua đó ta 
có thể tin rằng Thành Cổ Loa không phải mới xây 
dựng trước đời Lê - Trịnh vài chục năm hay hàng 
trăm năm. Dư địa chí của Nguyễn Trãi (đầu Thế kỷ 
XV đã nói tới Loa Thành). 


2- Sử cũ chỉ chép Ngô Vương Quyền đóng đô ở 
Loa Thành” chứ không hề chép Ngô Quyền sai 
đắp Loa Thành. Ngô Quyền ở ngôi được có 6 năm 
(939-944), bấy giờ tình hình trong nước còn chưa ổn 
định, việc sửa sang một Thành cũ làm Kinh đô mới 
thì có thể được chứ việc huy động hàng mấy trăm 
vạn nhân công để đắp mới một cái thành thì rất khó 
có khả năng thực hiện. Việc đắp một cái thành to 
lớn như vậy là một sự kiện lịch sử quan trọng, nếu 
Ngô Quyền quả có đắp thành ấy thì sử cũ, bi ký, gia 
phả họ Noô... đã ghi chép, đằng này tuyệt không. 


3- Theo sự ghi chép của Nhạc Sử đời Tống”) thì 
đời Đường đã có và vẫn có thành ở Cố Loa. Toản 
thư, An Nam chí nguyễn... chép rằng người 
Đường gọi thành ấy là Côn Lồn thành vì thành ấy 
rất cao (cao như Núi Côn Lôn). Thái Bình hoàn vũ 
ký nói rằng thành ấy gồm 9 lớp, chu vị 9 đặm (ý), 
mỗi dặm đời Đường dài khoảng 531 m, vậy 9 đăm 
= 4.779 m, con số ấy không phù hợp với quy mô 
hiện tại của Thành Cổ Loa. 


4- Thành Cổ Loa có nhiều tên: Thành Côn Lôn, 
Thành Khả Lũ, Thành Tư Long, Thành Việt Vương, 
Thành Cổ Loa hay Loa Thành. Theo sách cũ An 
Nam chí nguyên, Việt kiệu thư (1540), Lĩnh Nam 
chích quái gọi là Loa Thành (Thành Ốc). Đó cũng 
còn là một điều đáng ngờ”, Tên đó xuất hiện 


muộn (Thế kỷ XV) di tích thành hiện tại cũng không. 


có hình xoáy ốc. 


Theo Việt kiệu thưthì vì An Dương Vương trước 
đóng đô ở đất Việt cho nên thành của An Dương 
Vương mới có tên là Thành Việt Vương”. Cái tên 
Thành Việt Vương được ghi lại từ lâu trước Án Nam 
chí lược và Việt kiệu thư. Theo Tùy thư (quyển 
53), khi Lý Phật Tử nổi dậy chống nhà Tùy, đã đóng 
ở thành cũ của Việt Vương. 


Vậy trước đời Lý Phật Tử (602) đã có cái thành 
cũ đó rồi gọi là thành của Vua Việt. 


5- Lịch Đạo Nguyên người đời Hậu Ngụy viết 
sách Thuỷ kinh chú đã dẫn nhiều sách cũ nói về 
An Dương Vương. Lịch nói: nay ở phía Đông Huyện 
Bình Đạo còn thấy dấu cũ cung thành của An 


Dương Vương. Vậy vào Thế kỹ VI trên đất này đã 
có một thành trì cố, dấu cũ vẫn còn. 


6- Theo những tài liệu khảo cổ đã dẫn ở trên, các 
lớp gốm Cổ Loa (gốm này rải ở chân Thành Cổ Loa) 
nằm ở dưới nền đáy của các ngôi mộ thời thuộc 
Đông Hán. Mộ Hán đã chôn xuống các lũy đất ở 
ngoài Thành Cổ Loa (Mạch Tràng) và đặc biệt cả ở 
trên Thành Ngoại chỗ Trại Xóm Vang; điều đó chứng 
tỏ Thành Cổ Loa hiện tại không thể có sau thời Đông 
Hán. Một điều cũng đáng lưu ý là trong phạm vi ba 
vòng Thành Cổ Loa, hiện nay đã đào đất rất nhiều 
mà không hề phát hiện được một ngôi mộ gạch cổ 
nào vào các thời thuộc Hán - Lực triều - Tùy - Đường, 
Như phần trên đã trình bày, các ngôi mộ đó hiện chỉ 
phát hiện được ở ngoài phạm vi ba vòng thành. Điều 
đó khiến ta có thể suy luận rằng: trước mắt người thời 
Hán - Đường trên đất Cổ Loa đã thấy một cái thành 
có hình dạng như dị tích thành hiện tại, thành ấy có 
lẽ vẫn được đời sau sử dụng (như đời Lý Phật Tử 
chẳng hạn). Do đó người ta chưa biến những khu đất 
trong phạm vi ba vòng thành là nơi chôn người chết 
mà chỉ chọn đất ở ngoài thành làm mộ địa. 


7- Nhưng thời Đông Hản là một thời đại khá dài 
(23-220), những mộ cổ nằm trên lớp gốm Cổ Loa - 
với di tích, di vật hiện biết - lại mới chỉ có thể xác 
định chung chung là vào thời thuộc Đông Hán. 
Chúng có thể ở vào thời thuộc Đông Hán hậu kỳ - 
mộ Bãi Mả, Bãi Mèn đã xuất hiện một vài đồ đựng 
bằng đất sét trắng, có tráng men (loại nửa sành 
nửa sứ) - thậm chí vào thời cổ đại có bình sứ hình 
đầu gà: niên đại Đông Tấn (Nam triều). Gốm Cổ 
Loa lại chẳng qua chỉ là gốm Hán, giếng Cổ Loa 
cũng là giống Hán; đầu ngói ống Cổ Loa cũng tà 
Hán ngoã dương. Thậm chí mũi tên đồng Cổ Loa 
cũng có thể là tên đồng Hán (nhiều mũi tên đồng 
tương tự tên đồng Cổ Loa đã được tìm thấy ở nhiều 
nơi trên đất Trung Quốc và được xác định niên đại 
Chiến Quốc - Hán?). Niên đại của thành lại chỉ có 
thể cùng hoặc muộn hơn niên đại các hiện vật 
khảo cổ mà nó chứa đựng. Vậy phải có thái độ thực 


(47) Xem: Đại Việt sử ký toàn thư. Ngoại kỷ. - Quyến 5. 

(48) Nhạc Sử: Thái Bình hoàn vũ ký - Quyển 170. 

(49) Xem Trần Quốc Vượng: Truyền thuyết My Châu - 
Trọng Thủy xét về phương diện dân tộc học - Tạp 
chí Văn học, Hà Nội, số 2, 1969. 

(50) Xem thêm rnục Địa lý lịch sử khu vụt Cổ Loa. 

(31) Xem, chẳng hạn Tư liệu tham khảo văn vật (chữ 
Trung Quốc) - Bắc Kinh, số 8, 1957. Trang 51, hình 
10 - Văn vật (chữ Trung Quốc) - Bắc Kinh, số 4, 
1989. Trang 52, hình 5 - Số 1-, 1953. Trang 59 - Số 
6. 1984. Trang 40 - 45. 
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sự cầu thị. Về Thành Gổ Loa hiện tại, chúng ta có 
thể đồng ý rằng nó không phải là thành của Ngô 
Quyền, không phải là một cái thành có sau đời Hán 
- hiện tượng sửa đắp lại thành thì sau thời Hán và 
muộn hơn nữa - nhưng biết đâu chẳng phải là một 
cái thành đời Hán - kiểu thành của Mã Viện ở đầu 
thời Đông Hán (43 - 44) chẳng hạn - hay là một cái 
thành của bọn quan lại nhà Triệu cai trị quận Giao 
Chỉ khoảng năm 180 - 111 Tr. C.N? Chúng ta hãy 
điểm qua lịch sử Cổ Loa để tìm hiểu những khả 
năng này. 


8- Thành Cổ Loa có tên là Thành của Vua Việt. 
Chúng ta có thể nói: cái Thành của Vua Việt ấy sao 
lại bảo là thành của nhà Hán được? Đấy cũng là 
một lý do. Song không phải, hay chưa phải là một 
lý do vững chắc. 


Vua cổ Việt Nam được sử cũ gọi là Hùng 
Vương, là Lạc Vương, là An Dương Vương!°? chứ 
không gọi là Việt Vương. Sử cũ chỉ gọi Việt Vương 
Câu Tiễn, Việt Vương Triệu Đà, Việt Vương Triệu 
Quang Phục (nhưng Triệu Quang Phục thì sống 
sau đời Hán). Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung 
(Quảng Châu) chứ không hề đóng đô trên đất Việt 
Nam ®*, nhưng bọn sứ giả nhà Triệu có sang cai 
trị Việt Nam (hai Quận Giao Chỉ, Cửu Chân). 
Chúng đóng trị sở ở đâu? Hán thư và Giao Châu 
ngoại vực ký cho biết trị sở của Quận Giao Chỉ 
thời thuộc Triệu và thuộc Tây Hán là ở Mê Linh, 
hoặc ở Luy Lâu?®. Hán thư - Địa lý chí chua bên 
dưới tên Huyện Luy Lâu: “Nam Việt hầu Chức ỏ 
đó” và đặt Luy Lâu lên đầu danh sách các huyện 
của Giao Chỉ, 


Cổ Loa thuộc đất Tây Vu đời thuộc Triệu, 
Huyện Tây Vu đời thuộc Hán (Tây Hán - đầu Đông 
Hán). Thời thuộc Triệu ta thấy ở đó có Tây Vu 
Vương, bị viên tả tướng của Âu Lạc cũ là Hoàng 
Đồng giết chết năm 111 Tr. C.N, Kết hợp với câu 
trong Sử ký của Tư Mã Thiên: Triệu Đà “dịch 
thuộc" Tây Âu Lạc - ta có thể suy đoán đất Tây Vu 
thời thuộc Triệu vẫn tự trị (có Tây Vu Vương, phải 
chăng là con cháu An Dương Vương?). Sứ giả nhà 
Triệu, quan lại, quân đội nhà Triệu và nhà Tây Hán 
không đóng ở đó mà đóng ở Mê Linh hay Luy 
Lâu, Khi Mã Viện sang đàn áp cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng, trị sở Quận Giao Chỉ vẫn là Luy Lâu. 
Trị sở Châu Giao ban đầu cũng ở Mê Linh và Luy 
Lâu, về sau dời sang Quảng Tín (Quảng Tây) và 
Phiên Ngung (210 S. C.N)S®). 


Mã Viện thấy đất Tây Vu rộng quá nên xin chìa 
đặt thêm 2 Huyện Phong Khê và Vọng HảiŠ”, cổ 


Loa thuộc đất Phong Khê”? Sử nhà Hán chép: 
"Mã Viện đi qua nơi nào đều xây thành quách cho 
các quận huyện"È°, An Nam chí nguyên và Việt 
kiệu thư đều nói đến Kiển Thành và Vọng Hải 
Thành do Mã Viện xây cho hai Huyện Phong Khê 
và Vọng Hải. 


Từ những tài liệu cổ sử đã dẫn ở trên, ta có thể 
đi đến kết luận: Từ sau thời An Dương Vương, Cổ 
Loa đã mất vai trò trung tâm chỉnh trị của Miền 
Bắc Việt Nam (trị sở Châu, Quận của Giao Chỉ. 
Nếu Thành Cổ Loa hiện tại là thành xây dựng thời 
Hán - do Mã Viên xây chẳng hạn - thì nó chỉ là một 
huyện thành (thành của Huyện Tây Vu hay của 
Huyện Phong Khê). 


Có thể nảo quan niệm được rằng Thành Cổ Loa 
với quy mô vĩ đại như thể là một huyện thành thời 
Hán được không? Không, không thể quan niệm 
được như thế. 


a- Tính chất không hợp lý của luận điểm cho 
rằng Thành Gổ Loa hiện tại là di tích Kiến Thành 
của Mã Viện là ở chỗ: Mã Viện sang miền đất 
nước ta được hơn một năm (mùa Hè năm Kiến Vũ 
thứ 19 (43), Viện tới Lãng Bạc, mủa Thu năm Kiến 
Vũ thứ 20 (44), Viện về Bắc) phần lớn thời gian đó 
Mã Viện dùng đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng và nhân dân Giao Chỉ, Cửu Chân, thì giờ 
đâu hắn chỉ huy đắp một thành lớn như vậy? Hộ 
khẩu cả 3 Quận Giao Chỉ, Cứu Chân, Nhật Nam 
mà nhà Hán nắm được là 143.643 hộ, 981.735 
nhân khẩu, Mã Viện đào đâu ra hàng chục Vạn 
dân công để đắp thành ấy trong thời gian dăm 
tháng? Dù cứ cho là có thể có số nhân công cần 


(52) An Dương Vương là một danh hiệu rất “Trung Quốc”, 


như Ngô Tất Tố đã nhận định. 

(53) Về việc này, truyền thuyết bày đặt nhiều chuyện như 
Triệu Đà lấy vợ ở Cổ Sảm (Thái Bình, ở đò còn đền 
thờ), có đi qua Xuân Quan (Gia Lâm, ô đấy có miếu 
thờ Triệu Vũ Đế}, Tế tường Lữ Gia ngồi đọc sách ủ 
Vườn Trúc, Núi Thầy (Sài Sơn, Hà Tây). 

(54) Thủy kinh chú, quyển 37, dẫn Giao Châu ngogi 
vực kỹ. 

(55) Xem thêm Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua 
các đời - Hà Nội, 1964. Trang 49, 50. 

(58) Hậu Hán thư, Quận quốc chí dẫn Giao Quảng 
xuân thu - Tổng thư, Châu quận chí. 

(57) Hậu Hán thư Quyển 57. 

(58) Quảng Châu ký: “An Dương Vương đóng trị sở ở 
Phong Khê". 


(59) Tác giả nhấn mạnh. 


1084 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


thiết đó đi nữa thì, sau khí vừa đàn áp xong nghĩa 
quân, viên lão tướng quỷ quyệt ãy liệu có dám dại 
đội tập trung hàng chục vạn người Việt bắt làm 
công việc lao dịch trên công trường đắp Thánh Cổ 
Loa không? 


Thời gian, nhân công và tình hình chinh trị đêu 
không cho phép Mã Viện xây đắp một thành †o lớn 
như Thành Cổ Loa. Viện sai các huyện xây thành 
quách là chỉ xây những thành nhỏ thôi, bất quá chủ 
ví vài trăm hoặc hơn nghìn mét như Thành Quèn 
(Cổ Hiền, Quốc Oai) Thành Dền (Trung Màu, Gia 
Lâm), v.v... 


b- Tính chất không hợp lý thứ hai của luận điểm 
cho Thành Cổ Loa là thành đời Hán là ở chỗ: Cấu 
trúc và quy mô của Thành Cổ Loa là quy mô và 
cấu trúc của một Kinh đô, có thành Nội (như Cấm 
thành, Tử thành), thành Trung (Hoàng thành) 
thành Ngoại (là Quách thành). Phải là trị sở của 
một ông Vua, một triều đình mới có yêu cầu phòng 
vệ cao như vậy và mới được quyền đắp nhiều 
vòng thành như vậy. Huyện thành đời Hán nói 
chung cấu trúc đơn giản: hình chữ nhật hoặc hình 
vuông, có một tầng thành, một lần hảo bảo vệ. 
Quy mô và cấu trúc Thành Cổ Loa không cho 
phép ta nghĩ răng nó là thành của một huyện. Mà 
thành nào đã xây dựng ở Gổ Loa đời Hán thi chỉ 
có thể là Huyện thành chứ không thể là một cái gì 
khác. Thành xây ở huyện nào thường bắt nhân 
công huyện đó đi lao dịch, chỉ có xây Quận thành 
hay Châu thành thì mới điều nhân công ở nhiều 
địa phương tới. Làm thế nào quan niệm được rằng 
nhân công một huyện có thể xây dựng nổi Thành 
Cổ Loa? 


c- Tính chất không hợp lý thứ ba của luận điểm 
cho Thành Cổ Loa là một Thành đời Hán cũng do 
điểm thứ hai mà ra. Theo nguyên tắc thứ bậc 
phong kiến, một viên Huyện lệnh hay Huyện 
trưởng không có quyền ở trong một thành to hơn 
thành của bọn Thái thú, Thái sử. Và Quận thành 
hay Châu thành không được quyền xây dựng to 
hơn Kinh đô. Hãy lấy Thành Luy Lâu làm đối tượng 
so sánh với Thành Cổ Loa. Trong một thời gian dài 
dưới thời Hán, Luy Lâu là Quận trị của Giao Chỉ, 
đến cuối đời Đông Hán, Châu trị mới chuyển sang 
Thương Ngô và Phiên Ngung. Thành Luy Lâu có 
hình chữ nhật tương đối chỉnh tề, 4 góc thành có 4 
ụ đất nhô cao - công sự, vọng canh - lũy đất còn 
được bảo tồn từng phần, chiều Nam Bắc dài 
khoảng 300 m, chiều Đông - Tày đài gần 1000 m, 
tổng cộng chu vi thành Luy Lâu khoảng 2.600 m 
nghĩa là chưa được bằng một nửa thành Trung của 


Cổ Loa), Cấu trức lại sơ sài, chỉ có một vòng lũy 
đất, Cửa Tây trông ra Sông Đậu. Như vậy làm thế 
nào quan niệm được Thành Luy Lâu là thành của 
Thứ sử Giao Châu, còn Thành Cổ Loa là thành của 
Huyện lệnh Phong Khê? 


Cũng xin chú ý rằng quy mô Thành Cổ Loa 
cũng vượt tất cả các thành xây dựng làm trị sở An 
Nam đô hộ phủ thời thuộc Đường, ở Tống Bình 
(Hà Nội). 


Năm 621, Đại tổng quản Giao Châu là Khâu Hòa 
xây dựng Tử Thành, chư vi là 900 bộ (1.593m)JÊf, 


Năm 808, Đô hộ Trương Châu đắp Án Nam 
La Thành, chu vi 2000 bộ (3540 m) cao 22 
thước (6 m 49) tốn 250.000 nhân công, thành 
chỉ có ba cửa!Ê?) (riêng thành Trung ở Cổ Loa có 
năm cửa). 


Phú thành An Nam thời Đô hộ Vương Thức 
(825), chu vi 12 lý? (6.372m), mới gần bằng 
thành Trung của Cổ Loa. Đại La Thành của Cao 
Biền vẫn được xem như là Thành to nhất mà bọn 
thống trị phong kiến nhà Đường xây dựng ở nước 
la. Theo Tư Mã Quang, An Nam La Thành của 
Cao Biển đắp có chu vi 3.000 bộ (5.310 m) S9: 
theo Đại Việt sử lược thì thành của Cao Biền chu 
ví 1980 trượng § thước (5.842m) cao 26 thước, 
chân rộng 26 thước (7m 67), mợi quy mô đều kém 
thành Trưng của Cổ Loai 


Chỉ có Thành Thăng Long - Kinh đô cửa Nhà 
nước phong kiến độc lập của Đại Việt thời Lý Trần 
- với ba hệ thống thành quách: Đại La Thành (bao 
quanh Kinh thành Thăng Long), Long Phượng 
Thành (Hoàng thành), Cấm Thành mới có quy mô 
vượt Thành Cổ Loa”), 


Tóm lại: 


(60) Có thể nâu ra đây mội tài liệu để so sánh: thành xây 
Ö Quận Lạc Lắng (Triểu Tiên) đời Hán, có hình chữ 
nhật, chiều Đông Tây 700 m, chiều Nam Bắc 600 m, 
chu vi cũng là 2.600 m, như Thành Luy Lâu. 

(61) Đại Việt sứ ký toàn thư - Quyển 5, tờ 3. 

(B2) Đường hội yếu - Quyển 73. 

(B3) Tân Đường thư- Quyển 167. 

(64)Tư trị thông giám - Quyển 250, tờ 25b. 

(65) Xam Trần Quốc Vượng - Vũ Tuấn Sán: Bản thêm vế 
Thành Thăng Long đời Lý Trấn - Nghiên cứu Lịch 
sử, Hà Nội, số 85, tháng 4 - 1966 - Trang 3%-49. 
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1- Quy mô và cấu trúc của Thành Cổ Loa là quy 
mô và cấu trúc của một Thủ đô. 


2- Thành Cổ Loa không thể có sau thời Hán mà 
lại cũng không thể là một Huyện thành đời Hán. 


3- Vậy Thành Cổ Loa ch có thể là Kinh thành 
của Nhà nước Việt Nam thời cổ có trước đời Hán, 
trước khi bị nhà Hán xâm chiếm và thiết lập chế 
độ quận huyện. Nhà nước đó, theo sử cũ là Nhà 
nước Âu Lạc của An Dương Vương. Chứng cứ 
khoa học và suy luận lô gích lại phù hợp với trí 
nhớ chất phác và tập truyền thiêng liêng của dân 
gian cho rằng Thành Cổ Loa là Thành của Thục 
An Dương Vương. 


Nếu giả thuyết đó mà đúng, thì từ đó ta lại có thể 
rút ra ba nhận xét quan trọng khác: 


1- Nước Âu Lạc do An Dương Vương lập đã là 
một Nhà nước thật sự. Cấu trúc ba vòng Thành 
Cổ Loa phản ánh rõ rệt sự phân hóa giai cấp. 
Tầng lớp Vua chúa quý tộc ở nhà ngói sân gạch. 
Thủ công nghiệp nói chung và nói riêng là nghề 
gốm nung gạch ngói phục vụ nhu cầu kiến thiết 
cung điện phát triển cao, phản ánh một trinh độ 
phát triển tương đương của nắn kinh tế chung. 
Phải có mội quyền lực xã hội mạnh mẽ mới có 
thể huy động một lực lượng nhân công lớn đào 
hào, đắp lũy vận chuyển đất từ nơi xa đến để kè 
chân Thành. Kỹ thuật đắp thành với các phương 
pháp kè đá, rải gốm, chống úng lầy, chống sụt lở 
phản ánh một trình độ kỹ thuật xây dựng cao, 
một frình độ tổ chức cao, một mức phát triển cao 
của trí tuệ và tài năng sảng tạo. Hình dâng 
Thành, việc bố trí các công trình tiền vệ, bố trí 
các cửa Thành, các đường đi trong Thành (đổi 
chéo từ cửa Thành nọ sang cửa Thành kia), các 
ụ pháo đài trên Thành - đặc biệt là Thành Nội, 
Thành vừa là căn cứ lục quân, vừa là căn cứ thủy 
quân... phản ánh một trinh độ nghệ thuật quân sự 
rất cao của nhân dân ta thời cổ. Người tổng công 
trinh sư thiết kế Thành Cổ Loa đã kết hợp và phát 
huy được cả hai truyền thống tốt đẹp của người 
Âu, người Lạc "giỏi cung nở”, “giỗi bơi lặn, thạo 
thủy chiến, giỏi dùng thuyền" trong một công 


trình phòng ngự. 


2- Bên cạnh những nét độc đáo của Thành Cổ 
Loa, của nền văn hỏa Âu Lạc, tầng lớp quý tộc thời 
đó đã hấp thụ ảnh hưởng văn minh Trung Hoa thời 
Chiến Quốc (ngói cấu tạo hoa văn trang trí trên đầu 
ngói ống,v.v...) Điều đó không có gì đáng lạ. Giữa 
Việt Nam và Trung Quốc đã có mối quan hệ giao 
lưu kinh tế và văn hóa rất lâu đời. Kết quả nghiên 
cứu ngôi mộ Việt Khê (Hải Phòng) cũng cho ta thấy, 
bên cạnh bản sắc độc đảo của nền văn hóa nghệ 
thuật đồng thau Việt Nam thời cổ (văn hóa nghệ 
thuật Đông Sơn), ảnh hưởng của văn hóa Trung 
Hoa thời Chiến Quốc đã xâm nhập vào đất nước ta 
từ vài thế kỷ Tr. CNÍ”. Nhưng cũng cẩn chú ý một 
hiện tượng phổ biến trong lịch sử Việt Narn thời cổ 
mà nhiều nhà nghiên cứu trong ngoài nước đã phát 
hiện: Việc hấp thụ ảnh hưởng văn hóa bên ngoài 
của tầng lớp quý tộc và của đông đảo nhân dân lao 
động rất khác nhau. Tầng lỏp quỹ tộc có thể chịu 
ảnh hưởng sâu xa phong cách nước ngoài (tổ chức 
hành chính, tổ chức triều đình, quan lại, lề lối ăn 
mặc, nhà cửa, chữ viết.v.v...); trong khi nhân dân 
lao động hấp thụ rất thận trọng, có sáng tạo, biết 
“dân lộc hóa” những yếu tố vay mượn từ bên ngoài 
và kiên trì bảo tồn cái vốn tỉnh túy của nền văn hóa 
đân tộc. 


3- Nếu thành Cổ Loa là do An Dương Vương 
sai xây dựng thi những di chỉ Đồng Vông, Bãi Mèn, 
Đình Tràng, Đường Mây... thuộc về một thời kỳ lịch 
sử trước An Dương. Trước khi An Dương Vương 
dựng đô ở Cổ Loa thì đất Cổ Loa đã có cư dân sinh 
sống - cày cấy, đánh cá... - tương đối đông đúc. 
Điều đó phù hợp với truyền thuyết dân gian nói 
rằng An Dương Vương đã đuổi đân bản địa ở Cổ 
Loa xuống vùng Đại Vĩ (Quậy Cả, Quậy Con, 
Quậy Rào) để lấy đất đắp lũy xây thành. Nghiên 
cứu kỹ các di chỉ Đình Tràng, Đường Mây sẽ có ý 
nghĩa lớn, sẽ góp phần quan trọng trong việc tìm 
hiểu bộ mặt kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam thời 
Hùng Vương. 


GIÁO SƯ SỬ HỌC: TRẦN QUỐC VƯỢNG 


(Trích T/c Khảo Cổ học số 3, 4, 12 - 1969) 


(66) Diệp Đình Hoa, Phạm Văn Kỉnh: Những ngồi mộ 
cổ tìm thấy ở Việt Khê (Hải Phòng) - Nghiên cứu 
Lịch sử, Hà Nội, số 4, thăng 4 - 1963. 

Viện Bão tàng Lịch sử: Những hiện vật hiện tàng trữ 
ở Viện Báo tàng lịch sử vế những ngôi mộ cổ Việt 
Khê - Hà Nội, 1965. 
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VUA CHỦ 


(tsz. dạng gu, sử đang 9s Ôà) 
Thơ Tân Trà, 1968 


⁄{Y ổ Loa có Xóm Gà. lần đầu tiên đến thăm 

—dò khảo cổ ở đây, tên xóm nghe như quen 
thuộc từ thuở nào không khỏi làm chúng tôi chợt 
nghĩ đến Bạch Kê và tiếng gáy đổ thành của nó, 
Chắc cũng mối liên tưởng ấy đã làm nền cho nhà 
thd cấu từ, khi anh gắn tên xóm có vẻ cổ kính với 
tiếng loa thông tin “vọng” về giữa một ngày chống 
Mỹ. Thực ra, bước đầu thăm hỏi dân tộc học chưa 
cho thấy tên xóm có liền quan gì đến chuyện cũ 
trong Lĩnh Nam chích quái. Nhưng cảm năng của 
người làm thơ không hề chệch lối. Vì Xóm Gà có 
truyền thuyết của nó, một tích truyện mà những ai 
thích phân loại có thể liệt ngay vào phạm trù “truyền 
thuyết nguồn gốc”. 


Vốn xưa là một xóm nghèo, với dăm mái rạ thấp 
che mưa nắng cho một số hộ sống vất vả trên doi 
đẩt đã bạc màu, Xóm Gà nay no ấm hơn, nhưng 
vẫn là một xóm nhỏ ẩn dưới bóng rợp, không khác 
trăm nghìn xóm nhỏ rải rác ven Sông Hồng. Cuối 
năm 1968, trong toàn xóm, tính vẻn vẹn có mười 
lãm nóc nhà. Đa số dân xóm là người họ Nguyễn: 
họ tự nhận rằng ông cha họ mới từ Huyện Thường 
Tín (Hà Tây) dì cư đến đây khoảng ải trăm năm 
nay thôi". Trong vùng Cổ Loa, mà cứ đi một bước lại 
gặp một di tích lịch sử hay một địa điểm truyền kỳ, 
cạnh những xóm lớn thu hút khách vãng cảnh - 
Xóm Chợ, Xóm Chùa, nơi có Đền Thượng, nhà Ngự 
Triều Di Quy. Ngự Xa Đài, Am Bà Chúa, Giếng 
Ngọc... Xóm Gà như càng thu mình lại sau hàng 
rào cây lá. Nhưng đừng tưởng người ở đây không 
hãnh diện về xóm họ. Vì không những dân Xóm Gà 
mà toàn xã đều thừa nhận rằng “Quán Kẻ thôn” - 
tên chữ của xóm - lại là nơi quy tụ đầu tiên của con 
người trên đất Cổ Loa. Tục truyền rằng khi Vua Chủ 
- tên dân gian của An Dương Vương, vì Cổ Loa còn 
được gọi là “Kả Chủ” - đến đây định đô, thì cái xóm 
khổi thủy ấy đã bị đuổi đi để nhường đất cho Vua 
xây thành. Kể ra - vẫn lời cửa miệng - kinh kỳ thì 
làm gi có xóm, mà chỉ cô phố thôi; Xóm Gà vốn là 
phố bán gà. Cuối cùng, trong xóm cũ, hay phố cũ, 
đã vắng bóng người, sót lại hai chị em ruột mà 
truyền thuyết không hẻ nhắc đến tôn tuổi. Chẳng 
còn ai, ngoài họ, hai chị em lấy nhau, sinh con đề 
cái: dân Xóm Gà đời sau là con cháu của đôi vợ 
chồng đồng huyết ấy. Một chỉ tiết: các cụ ỏ Cổ Loa 
còn nhớ rằng, xưa kia (2), Xóm Gà còn có tên là 


“Trại Phong Khê”. Tên Phong Khê, trong một truyền 
thuyết có dính đáng đến An Dương Vương, và gán 
cho một xóm ở Cổ Loa, rõ ràng chỉ Huyện Phong 
Khê chép trong sử cũ, một Huyện được thiết lập từ 
sau cuộc viễn chinh của Mã Viện trên vùng đất mà 
trước kia An Dương Vương đã chọn để xây Loa 
Thành. Có điều là chữ “khế” trong Phong Khê có 
liên quan gì đến khả năng biến âm của chữ “kê”, 
hay “kha”, “*ka” = gà (Xóm Gà, Quản Kê thôn) hay 
không? Nếu quả thực, khi đặt tên cho một đơn vị 
hành chính mới, mà địa vực hắn gần khớp với vùng 
trung lâm của nước Âu Lạc cũ, quan lại nhà Hán đã 
căn cứ vào ý nghĩa của tên một xóm còn được nhân 
dân địa phương ngày nay xem là đất cư trú đầu tiên 
của cha ông họ, thì cũng không có gì đáng làm cho 
ta ngạc nhiên. Dù sao, ở mức hiểu biết hiện nay, 
đấy chỉ là giả thuyết làm việc. 


Điều chắc hơn là kết cấu phức hợp, mà người 
làm dân tộc học ít nhiều đã quen với thần thoại và 
huyền tích của các đân tộc, có thể “đọc” qua truyền 
thuyết Xóm Gà: ở đây nhân vật Vua Chủ, công trình 
xây dựng của ông, và tên Phong Khê mới xuất hiện 
từ đầu đời Đông Hán, lại được cấy lên một sơ đồ 
thần thoại rất dễ nhận vì rất phổ biến, sơ đồ cuộc 
loạn luân khởi nguyên. Sau một trận Hồng thuỷ có 
duyên cớ hoặc không duyên có, loài người - mới 
xuất hiện tỪ cuộc tạo thiên lập địa - đã bị diệt sạch, 
trên trần gian còn trơ lại hai anh em hay hai chị em, 
một gái mội trai, có trường hợp những ba anh em, 
haí trai mội gái. Và chính bản thân họ, hay con 
Châu họ, sẽ là những “anh hùng văn hóa", mà các 
công tích hiển hách là những bước liên tiếp xây 
dựng cho nhân loại đã tái sinh một nền văn hóa 
toàn vẹn, với các thế ứng xử muôn đời mẫu mực. 
Đối chiếu với sơ đồ tổng quát này, mà từ trước cho 
đến nay có lẽ chưa ai tống kết thật đầy đủ để xác 
định rõ hơn diện phân bố”, truyền thuyết Xóm Gà 
quả đã phai nhạt nhiều: trận Hồng thủy bị thay thế 
bằng quyết tâm xây thành của Vua Chủ, cuộc loạn 
luân của tổ tiên loài người không được nhấn mạnh 
bằng những biến cố gay căn, chưa thấy rõ bóng 
dáng của anh hùng văn hóa. Ở đây, thần thoại đã 
tan vỡ khi vấp phải bậc thềm lịch sử. Và một mảnh 


(1) Các nhà thần thoại học phương Tây quen gọi sơ đồ 
này là “hân thoại Hồng thủy". Họ chú ý từ lầu đến 
thần thoại Hồng thủy, không những vì, đối với người 
phương Tây, đây là một đề lài quan thuộc (có trong 
kinh Thánh đạo Cơ Đốc), mà còn vì đề tài ấy được 
phổ biến trên mội địa bàn rộng lớn, Châu Âu, Châu 
Á, Châu Mỹ, phần nào cả Châu Phi nữa. Theo một ý 
kiến có thời được nhiều người chấp nhận, thì nơi chôn 
rau cắt rốn của nò có lẽ là khu vực Trung Cận Đông. 
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vụn của nó - nhờ mảnh vụn ấy mà người làm dân 
tộc học có thể nhận ra nguyên mẫu, khác nào một 
mắng hoa văn có thể giúp nhà khảo cổ học khôi 
phục toàn bộ đồ án trang trí - lại được người Cổ Loa, 
xưa và nay, vận dụng như một thủ thuật tu từ học, 
để tô đậm thêm vị trí có một không hai mà nhu cầu 
cộng cảm muốn gán cho làng xóm quê hương. Tô 
đậm bằng cách gia thêm chất men huyền hoặc, 
bằng cách đẩy lùi buổi ra đời bình dị của một xóm 
nhỏ vào thời gian vô thủy vô chung của thần thoại. 
Cuộc đụng độ tại Xóm Gà giữa huyền tích và lịch 
sử, và sự dung hòa biện chứng tiếp theo đó, chúng 
ta sẽ còn chứng kiến nhiều lần trên đất Cổ Loa. Vì 
Cổ Loa và vùng phụ cận là một lòng chảo văn học 
dân gian trên đồng bằng Bắc Bộ, nơi còn đọng lại 
khá nhiều truyền thuyết, bao gồm truyện lịch sử, cổ 
tích, huyền tích, và cả những mẩu thần thoại đã hóa 
thạch, thuộc nhiều “ẩng văn hóa” khác nhau, 
nhưng thường lồng vào nhau, thậm chí đan lẫn 
nhau chằng chịt, quanh lõi cốt nhân vật Vua Chủ, 
mà các đợt khai quật khảo cổ đang cố gắng dựng 
lại bộ mặt thật lịch sử. 


Như vậy, Vua Chủ đã nhập vào dòng sử truyền 
kỳ của Cổ Loa, ngay từ buổi rạng đông mờ ảo trong 
huyền tích Xóm Gà. Nhưng dù sao thì Xóm Gà vẫn 
có trước Vua Chủ: đó là diễn biến của câu chuyện, 
dù cho ẩn ý của thần thoại vẫn quen thói không 
đếm xÌa đến lô gích hình thức. Truyền thuyết Cổ 
Loa không thể giải quyết lý lịch của nhân vật trung 
tâm ấy, mà diện mạo đã gợn lên những đường nét 
lịch sử. Các chuyên viên đang bàn - và, trong một 
thời gian dài nữa, chắc sẽ bàn - về hàm nghĩa của 
vương hiệu An Dương (mà Bắc sử chỉ nói đến khá 
muộn), về vị trí của “nước” Thục hay gốc gác của 
*họ" Thục (vài chữ ghi trong Nam sử cảng làm thêm 
rối rằm). Là lịch sử mà nhân dân địa phương chỉ 
“nghiệm sinh.. trong trí tưởng tượng của họ" (Mác), 
truyền thuyết Cổ Loa không thể trực tiếp giải đáp 
những thắc mắc chuyên môn nói trên. Nhưng nếu 
Lĩnh Nam chích quái hay Việt điện u linh được 
xây dựng từ chất liệu truyền thuyết - có thể nói là 
truyền thuyết dân gian đã được điều chế lại một 
cách tài tình theo nhãn quan của Nho sỹ phong 
kiến từ Lý đến Lê”) - thì một khi đã ra đời và được 
trả về thôn xóm, những “mô ñỉnh” thường là hữu 
thức ấy không khỏi tác động trở lại, làm biến dạng 
- đến mức nào, chưa thể đánh giá - các truyền 
thuyết nguyên chất. Đó là tình trạng không tránh 
được, ít nhất cũng ở miền xuôi và từ thời Trung đại, 
khi mà làng nào cũng có người khoa hoạn, và hầu 
như thôn nào cũng có một ông đồ truyền “chữ thánh 
hiền” cho lớp người đang lớn lên. Quan hệ hai chiều 
giữa truyền thống bình dân và ý thức hệ bác học, 


phải chăng đó là một đặc điểm của truyền thuyết 
Việt Nam, là một biểu hiện Việt Nam của hiện tượng 
“văn hóa - hóa 2) quen thuộc với người làm dân tộc 
học? Dù sao, đến Cổ Loa ghi chuyện cũ, ta đừng 
ngạc nhiên khi cụ từ trông nom Đền Thượng (nay là 
nhân viên Phòng Bảo tổn bảo tàng của Sở Văn hòa 
Thủ đô) kể rằng An Dương Vương - cụ không gọi là 
Vua Chủ - vốn từ Ba Thục đến. Vả chăng, hai chữ 
Vua Chủ chỉ thông dụng tại vùng phụ cận Cổ Loa 
thôi, còn nhân dân “bát xã hộ nhí, vẫn quen gọi 
là Vua Thục. Kể ra, không ít người, ngay ở Làng Cổ 
Loa cũng thế, còn gọi thẳng “tên tục” của An Dương 


Ở nước ta, sơ đồ nói trên khá là phổ biến, không 
những trong truyền thuyết của một số dân tộc cư trú 
trên lãnh thổ Việt Nam chưa lâu lắm (ví như người 
Mào), mà cả trong văn hoc dân gian của nhiều cộng 
đồng thể được xem như đã ỏ lâu trên đất này (người 
Mường chẳng hạn). Chúng tôi gọi là “sơ đồ cuộc loạn 
luân khôi nguyên”, vì Ö ta thì mô típ Hồng thủy nhiều 
khi đã phai nhạt, trong khi mô fíp loạn luận lại thường 
được nhấn mạnh. Đã gọi là loạn luân, thì bao giờ 
cũng bị Trời Đất trừng phạt, vì vậy các nhân vật trong 
cuộc thường gặp nhiều bước hiểm nghèo. Ví dụ: theo 
mo Mường, sau khi Đá Cần lấy em gái, là nàng Dạ 
Kịt, thì Vua Trời sai Thiên Lôi xuống đánh: thoát được 
nạn nảy, hai vợ chồng lại sinh con tàn tật, phải lập kế 
giải oan mới tai qua nạn khỏi. Trong huyền tích Xöm 
Gà, chủng ta không thấy những biến cố thuộc loại ấy 
tiếp theo cuộc loạn luận khỏi nguyên. 


(1) Về mặt này, trong bài tựa viết dưới triểu Hồng Đức, 
khi “hiệu chính" lại bộ Lĩnh Nam chích quái, Vũ 
Quỳnh đã nõi rõ rằng: “Từ trước... chưa có quốc sử 
để ghi chép, cho nên nhiều truyện bị mất đi. May còn 
truyện nào không bị thất lạc, riêng được dân gian 
truyền miệng... Những truyện chép Ö đây là sử ở 
trong truyện chăng, lai lích ra sao, có từ thời nào, tên 
họ người hoàn thành, đều không thấy ghi rõ. Viết ra 
đầu tiên là những bậc tải cao học rộng ở thời Lý - 
Trần. Còn những người nhuận sắc là những bậc 
quân tử bác nhã hiếu cổ ngày nay (tức thời Lê). Kẻ 
ngu này thử nghiên cứu gỏt đầu, gốc ngọn, trần thuật 
lại mà suy xét cho sảng tổ ý người viết... quên mình 
dốt nát đem ra hiệu chính xếp thành hai quyển... 
(Những chữ in đứng là do các tác giả bài này nhấn 
mạnh). Lĩnh Nam chích quái (bản dịch của Đính 
Gia Khánh và Nguyễn Ngọc San), Hà Nội, 1960. 
Trang 18 - 19. 


(2) Chữ Pháp: acculturation. 


@ 
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Trong vùng Cổ Loa và phụ cận, “bát xã hộ nhí" là 
cách nói đầu miệng của nhân dân để chỉ tám làng 
cùng thờ An Dương Vương và tham gia vào việc tế lễ 
ở Đân Thượng. Tân tám làng ấy là: Cổ Loa, Văn 
Thượng, Mạch Tràng, Cầu Cả, Đài Bị, Ngoại Sát, 
Tần Giã, Thư Cưu. 
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Vương ra, mà vì thói quen kiêng ky ngày xưa có cụ 
còn đọc chệch thành Thục “Phớn”. Chẳng những 
thế. người có tuổi trong vùng lại rất thuộc Đại Nam 
quốc sử diễn ca. Đã bao lần, mới vào câu chuyện, 
vừa đề cập đến con người xây dựng các vòng thành 
kỳ vĩ, chúng tôi được nghe các cụ dẫn ngay: 

Một trong những khâu môi giới giữa dòng bác 
học và dòng dân gian, giữa nhăn quan quý tộc và 
con mắt bình dân, mà ngày nay ta còn sờ mó được, 
có lẽ là các văn bản (kể cả minh văn) lưu tại những 
nơi thờ tự địa phương, đặc biệt là các thần phả, 
ngọc phả, kèm theo sắc phong của triều đình, mà 
hàm ý cũng như từ ngữ ắt được chiếu vào bài chúc 
đọc trước đông đảo nhân dân trong những ngày tế 
lễ. Mãi đến gần đây, chẳng hạn ngọc phả An 
Dương Vương, sao theo bản gốc thảo từ Hồng 
Phúc nguyên niên (1572), vẫn côn tại Đền Thượng. 
Đáng lưu ý hơn là, quanh vùng Cổ Loa, một số 
làng lại thờ các tướng của Hùng Vương đã từng có 
công giúp Vua đánh Thục: Hương Trầm thờ Quý 
Minh đại vương, Lỗ Khê thờ Niệm Hưng...), Thần 
phả những nơi đây không còn nữa. Để có một ý 
niệm về các văn bản đã mất, vẫn có thể quy chiếu 
vào những ngọc phả, thần phả, thần tích, cố định 
từ đời Lê, mà Tỉnh Vĩnh Phú - trung tâm thờ Hùng 
Vương và các bộ tướng của Vua Hùng - đã thu thập 
được kể đến hàng trăm trong những năm vừa 
qua. Đối với người cố đọc giữa hai dòng chữ, thì 
có thể nói rằng triều đỉnh nhà Lê đã mượn ngọn bứt 
công thức của Nguyễn Hiển, hay Nguyễn Bính để 
gửi gắm một “thông báo” chính trị, đủ rõ cho người 
đời nay “đọc” được mà không phải tiến hành một 
công trình “giải mã” gay go Thục Phán (đọc là: Vua 
Lê), thực ra, chẳng phải ai xa lạ, mà chính là “bộ 
chúa Ai Lao” cũng là cháu của Hùng Vương, “rong 
tông phái Hoàng đế trước” (đọc là: Vua Lê không 
những đã phò Trần diệt Minh, mà cũng từng tự 
nhận là cháu ngoại nhà Trần). Nhưng, vì biết “òng 
trời cô hạn” (đọc là: Quý Khoáng, Vua Hậu Trần 
cuối cùng, đã bị quân Minh bắt giết), nên “Hùng 
Vương nhường nước cho Thục Vương", khiến 
“Thục Vương cảm kịch, đến Núi Nghĩa Lĩnh cảm tạ. 
Đối chiếu với cái chết vội vã của Trần Cáo, người 
được coi là đại diện của tôn thất nhà Trần, với số 
phận bi thảm của một dũng tướng vừa sáng suốt 
về chính trị, vừa khôn khéo trong ứng xử như Trần 
Nguyên Hãn? với quan hệ họ ngoại mà Bình Định 
Vương đã có lần viện đến, thì cách đọc của chúng 
ta không phải là vô căn cứ. Rồi đây, ta sẽ thấy rằng 


Hội Nhội - nghỉ lễ tôn giáo gắn bó chặt chẽ nhất với 
truyền thuyết An Dương Vương, trong vùng phụ 
cận Cổ Loa - mãi đến gần đây còn phản ảnh, trên 
vài chỉ tiết của lễ thức. một mặt bị đát của tình 
huống chính trị thời Lê mạt. Như vậy, xạ ảnh của tự 
tưởng và thực trạng đời Lê lên truyền thuyết Cổ 
Loa là một giả thuyết làm việc mà người đến đây 
sưu tầm chuyện cũ không thể bỏ qua. Dù sao, 
thông báo nói trên hẳn đã đến tai người Cổ Loa 
thời ấy, vì truyền thuyết Cổ Loa ngày nay còn kể 
rằng bố đả ra Vua Chủ vốn là chảu ngoại của nhà 
Hùng và là tướng của Hùng Vương, còn chú ruột 
của Vua Chủ lại làm quan với triểu Hùng. Văn đề 
còn tồn tại: trên cơ sở tâm lý - xã hội nào, nhân dân 
Cổ Loa đã tiếp thu “mô hình” lịch sử của những 
người thống trị họ? chỉ có thế tiếp cận với mâu 
thuẫn ấy, một khi đã có đủ thì giờ điểm thêm một 
vài truyền thuyết nữa. 


(1) Hương Trầm và Lỗ Khê đều thuộc Huyện Đông Anh, 
trong vùng Cổ Loa và phụ cận. Theo thần tích, thì 
Quy Minh đại vương là con một gia đình họ Phạm ö 
Làng Hương Trầm, đến hai mươi tuổi, ông lấy hai 
mươi lực sỹ Ö làng đi đánh Thục giúp Vua Hùng. 
Giặc fan, ông kéo về khao quân vào ngày mồng 10 
tháng 2 Âm lịch. Từ đó, hàng năm, cứ đến ngày ấy 
Hương Trầm mở hội. Theo các thần tích Tản Viên 
sơn thánh, thì Quý Minh đại vương và Cao Sơn đại 
vương lại là hai anh em ruột, đồng thời là em họ và 
bộ tướng của Tản Viên. Cao Sơn và Quý Minh được 
thỡ tại nhiễu làng ở Bắc Ninh và Vĩnh Phúc cũ. Thần 
Niệm Hưng được thờ tại Làng Lỗ Khê cũng là tướng 
của Hùng Vương, đã từng đảnh Thục. 

Nguyễn Khắc Xương: Truyến thuyết Hùng Vương 
ởVïnh Phú và công cuộc tìm hiểu lịch sử thời đại 
Hùng Vương - Nghiên cứu lịch sử, Hà Nội, số 134, 
tháng 9 - 10 - 1970. Trang 48. 
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(3) Trần Cảo vốn tên là Hồ Ong, thời thuộc Mính trốn 

tránh ở Châu Ngọc Ma, tự xưng là cháu ba đời của 
Vua Trần Nghệ Tông. Tháng 12 - 1426, để chuẩn bị 
giao thiệp với nhà Minh, Lê Lợi lập Cảo làm Vua. 
Sau khi Vương Thông đầu hàng, vào tháng †1 - 1428, 
Cảo cảm thấy vai trò mình đã hếi, bèn bỏ trốn. Lê Lợi 
cho người đuổi theo giết chết. 
Trần Nguyên Hãn, châu nội Trần Nguyên Đản, thuộc 
dòng dõi Trần Quang Khải, tham gia khỏi nghĩa Lam 
Sơn, lập nhiều công lớn. rất được người đương thời 
trọng vọng. Lê Lợi lên làm Vua, Hãn cho rằng “nhà 
vua có tướng như Việt Vương Câu Tiễn, không thể 
cùng hưởng yên vui sung sưởng được”, nôn đã từ 
quan, lui về ở ẩn tại vùng Lập Thạch (trên đất Tỉnh 
Vĩnh Phú ngày nay), nhưng rồi vẫn bị oan và bắt về 
Kình trị tội. Trên đường về Kinh, Hăn nhảy xuống 
sông tự tử (1429). 
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Ảnh hưởng của ý thức hệ các thời đại lịch sử 
khác nhau còn đẩy truyền thuyết dân gian đi xa hơn 
thế, làm cho lời cửa miệng của dân uốn theo những 
dạng nhiều lúc bất ngờ. Sau đây là một ví dụ. 
Chúng ta đã có dịp nói rằng các tên An Dương 
Vương, Thục Phán, và cả Ba Thục nữa, không xa lạ 
gì với người Cổ Loa. Riêng khái niệm Ba Thục, 
trong mối quan hệ với An Dương Vương và đất Cổ 
Loa - một đề tài đang làm nhức đầu bao nhà thư 
tịch học - lại tìm 'thấy giải đáp” trong truyền thuyết 
dân gian. Giải đáp “dân gian” thôi, nghĩa là có thể 
không làm vừa lòng người viết sử, nhưng lại mở ra 
trước mắt người làm dân tộc học một khung cửa 
nhỏ, để nhìn vào khả năng gá lắp lẫn nhau lâu đến 
vô tận của những yếu tố tỉnh thần vốn thuộc nhiều 
lớp văn hóa khác nhau, để cảm thức thêm sức 
mạnh “hời sự hóa” của truyền thuyết, để làm quen 
hơn nữa với lối nhìn nhận và cách giải quyết hiện 
thực mà ngộ nghĩnh của người nông dân Việt Nam 
trong đời sống tinh thần của họ. Số là, sau khi đã 
nêu lên mỗi quan hệ thân thích giữa hai "họ" Hùng 
- Thục, nhiều người ở Cổ Loa còn thêm rằng, ngày 
côn trẻ, Phán đi học Ba Thục, mãi đến hai mươi 
tuổi mới trỏ về, để rồi 'ra mở nước”. Du học nước 
người, rồi trở về khai sinh (hay tải sinh) cho Tổ 
quốc! Tích truyện đến là “hiện đại", người nghe cứ 
bâng khuâng tưởng như đang dõi theo nhật ký buổi 
thiếu thời của một trang thanh niên lớn lên giữa lúc 
có phong trào Đông Du, chẳng hạn. Tiếc rằng, mãi 
đến nay. chúng tôi vẫn chưa có điều kiện để xác 
minh thời gian và hoàn cảnh ra đời của sơ đồ truyền 
thuyết ấy. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề 
chính. Chúng tôi muốn nhấn mạnh một mô típ nhỏ 
hơn, khẩm vào sơ đồ bao trùm vừa kế trên, mô típ 
đi học. Thục Phán đã từng đi Ba Thực học: đây quả 
là một biện pháp bất ngờ, rất ngộ nghĩnh vì rất dân 
gian, để giải đáp sự có mặt hầu như vô nghĩa của 
khải niệm Ba Thục, mà chúng ta có quyền giả thiết 
là do sách vở của nhà Nho du nhập vào truyền 
thuyết Cổ Loaf', 


Nghĩ cho cùng, thì đi học chẳng phải là hiện 
tượng mới lạ gì, dưới con mắt của người nông dân 
nước ta: nó đã xuất hiện từ thời thuộc Đường kia!?. 
Nhưng, đặc biệt từ đời Lê trở về sau, khi mà thẳng 
lợi của kinh tế tiểu nông đã tạo cho người cảy ruộng 
nhiều điều kiện hơn để “xín dăm ba chữ của thánh 
hiền”, khi mà đạo Nho đã thay chân đạo Phật ở vị 
trí Quốc giáo, thi các trường làng hẳn mọc lên như 
nấm, đến mức thân phận ông đồ nghèo trở thành 
một đề tài văn học quen thuộc, dưới ngòi bút nhiều 
khi chua chát của các nhà thơ, từ Nguyễn Trãi đến 


Cao Bá Quát. Chính vì thế mà ở Cổ Loa, song song 
với truyền thuyết Thục Phán du học, còn lưu hành 
một truyền thuyết khác, có phân tỈ mỉ hơn nhưng 
cũng được thêu dệt trên cùng một mô típ. Trong 
trường hợp này, Vua Chủ tương lại không di Ba 
Thục, mà theo học ngay ö Cổ Loa (truyền thuyết 
không nói rõ là ở xóm nào). Như mọi Nho sinh trong 
làng, Thục Phán phải giúp việc nhà cho thầy, ngày 
đêm cùng bạn đồng song ra sông gánh nước về 
nhà thây. Đường thì xa, phải men quanh một quả 
núi, nhưng bao giờ Phán cũng ởi rất nhanh, bạn bè 
chưa đến bờ sông đã gặp Phán quẩy nước về. Thấy 
lạ, có người nấp xem. Té ra Phản không ởi vòng 
chân núi, mà núi tự xẻ đôi cho Phản vượt qua. 
Truyền thuyết này phơi ra nhiều chỉ tiết lý thủ. Học 
trò “điếu đóm” cho thầy! Thực tiền sống sít ấy của 
trường làng ngày trước - mà nhiều người thuộc thế 
hệ đang sống đã từng chứng kiến - không thoát 
khỏi con mắt hóm hỉnh của văn nghệ bình dân. Ở 
Cổ Loa, Thục Phán phải đi gánh nước, còn trong 
trường của “Thầy đồ cóc" - mà chủng ta còn được 
quan sát trên tranh Làng Hồ - thì một chú cóc con 
đang ra sức quạt siêu nước cho thầy. Và ở đây, ta 
đã sở được tận tay mội thủ pháp của văn học dân 
gian: chỉ một ch¡ tiết nhỏ thôi, nhưng là chỉ tiết gạn 
lọc từ cuộc sống gần gũi hằng ngày, mà người kể 
chuyện dựng lên cả một hoạt cảnh, với những con 
người thực đang sống và hoạt động. Thủ thuật sáng 
tác ấy đã tạo cho nhân vật truyền kỳ Thục Phán, 
một diện mạo “chân thực" hơn cả sự thật lịch sử. 
Nhưng, dù sao, ta cũng không quền được rằng, cho 
là “dân gian” đến mấy, thì so với niên đại trước Bắc 
thuộc của nước Âu Lạc, quang cảnh trường Làng 
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(1) Đất Ba vốn ỏ miễn Đông Tỉnh Tử Xuyên {ïrung 
Quốc) ngày nay, trung tám là vùng Trùng Khánh. 
Đất Thục ở Miền Tây Tỉnh TỪ Xuyên, trung tâm là 
vùng Thành Đô. Nòi rõ hơn hết về Ba Thục, có 
sach Hoa Dương quốc chí, do Thường Cứ soạn 
vào đời Tân. Trước đò Sử ký của Tư Mã Thiên, và 
Hán ThƯ của Ban Cố, cũng đã nói đến Ba Thục. 
Các cụ ta ngày trước biết đến Ba Thục, có lẽ là qua 
những sách nòi trên. Đặc biệt, hai sách kế sau đều 
nói đến truyền thống rèn sắt ö Ba Thục. Thần lích 
Lư Cao Sơn, tổ nghề rèn ỏ nước ta, cũng bảo rằng 
ông đã qua Ba Thuc hoc nghề. 

(2) Thời thuộc Đường, Ö "An Nam”, có Khương Công 
Phụ, người Châu Ái (Thanh Hoa ngày nay). đi học Ö 
Trường An, Kinh đô nhà Đường. đỗ Tiển sỹ. Xem 
Đường Thư - Khương Cóng Phụ truyện. 
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Cổ Loa chỉ là một bức tranh muộn, có thể mới phác 
họa từ thời Lê, và được các đời sau chấm phá thêm. 
Như vậy, từ huyền tích Xóm Gà đến chuyện gánh 
nước cho thầy, Vua Chủ đã bước một bước quá dài, 
từ thời khởi nguyên của thần thoại đến ngưỡng cửa 
của giai đoạn cận đại đấy thôi. Điều đó không có gì 
lạ: thần thoại, huyền tích, truyền thuyết không đoái 
hoài đến thời gian lịch đại. Đó là một mặt của tự do 
hư cấu trong nghệ thuật dân gian, khác nào ống 
kính điện ảnh có thể trong nháy mắt đưa người xem 
từ một bối cảnh mơ hổ vì xa xôi đến một cận cảnh 
có giá trị đạc tả. Đó chính là sự khác biệt giữa 
truyền thuyết đân gian và lịch sử duy lý, dù cho - 
như trong trường học Cổ Loa - truyền thuyết ấy lại 
dệt quanh mội hạt nhân lịch sử. 


Kỳ diệu hơn, cũng trong khuôn khổ một truyền 
thuyết thôi, mà từ một người học trò đi gánh nước 
rất đỗi hiện thực - và có thể nói là “hiện đại” nữa - 
chỉ trong một bước, Vua Chủ lại đưa ta về với một 
nhân vật pháng phất cốt cách thần thoại, Trên địa 
hình Cổ Loa không có một quả núi nào ngăn cách 
sông nước với xóm làng. Điều đó càng cho phép 
nghĩ rằng mô típ núi tự xẻ làm đôi để Thục Phán có 
lối đi là hồi quang đã phân giải của một mảnh thần 
thoại, đọng lại ở đây để chiếu nhân vật trung tâm 
trong truyền thuyết Cổ Loa lên màn ảnh của trí 
tưởng tượng dân gian, thành một con người có tầm 
thước siêu phàm. Phóng đại là thò pháp thông 
dụng. mỗi khi thần thoại nguyên thủy đề cập đến 
người anh hủng văn hóa hay cặp tổ tiên khỏi 
nguyên (vả chăng, tổ tiên khởi nguyên và anh hùng 
văn hóa, nhiều lúc, chỉ là một). Nhưng một khi thần 
thoại nguyên thủy đã vỡ vụn trước sức tiến công 
của một nền kinh tế mới - lấy trồng trọt làm cơ sở, 
chẳng hạn - của một cuộc đảo lộn xã hội - như sự 
đột nhập phũ phàng của chủ nghĩa thực dân cận, 
hiện đại vào các xã hội bản khai - của những ý 
niệm tôn giáo mới - phức tạp hơn, và nặng chất 
siêu linh hơn, so với đạo vật tổ và phương thuật 
nguyên thúy - thì các nhân vật ngoại cỡ nói trên 
không nhất thiết phải tan đi, mà trong một số 
trường hợp chỉ biến diện ít nhiều, để có đủ điều 
kiện tự lắp vào những kết cấu văn học - tôn giáo 
mới. Đó là số phận của Tứ Tượng và Nữ Oa trong 
truyện đời xưa của người Việt, của Nàng Tuôi Vạn 
trong mo Mường, của Ải Lậc Cậc trong các cổ tích 
Thái, của Ghíôông Ghíơh trong chuyện truyền kỷ 
Bana, của Ông Đùng Bà Đà, Thánh Gióng, Lý Ông 
Trọng... và bao nhân vật dị kỳ hay thần kỳ được thờ 
tại các đình miếu ở miền trung du và miền xuôi. 


Tầm vóc của những con người khổng lồ ấy. cùng 
với hành tung kiệt xuấi của họ - dù đôi khi, như 
trong trường hợp Nàng Tuội Vạn, có vấn lên tí chất 
sắc dục, vì gắn liền với ý niệm phồn thực - là dấu 
vết của một tiền kiếp thần thoại mà họ chưa kịp 
phủi sạch. Công tích vượt mọi trở lực để xây Thành 


(1) Tứ Tượng và Nữ Oa, hai nam nữ khổng lổ trong 
truyện đời xưa của người Việt, có những sinh thực khi 
ngoại cõ: dương vật còa Tứ Tượng dài hàng sải tay, 
âm vật của Nữ Oa bằng mấy mẫu ruộng (số sải tay 
và mẫu ruộng thay đổi tủy từng dị bản). Chung 
quanh những "biểu vật phồn thực" này, người Việt đã 
xây dựng nhiều tích truyện ngắn gọn, buồn cười. Phổ 
biến nhất là truyện Tứ Tượng bắc dương vại thay cầu 
cho mọi người gỗng gánh sang sông... Lưu ý: “Tứ 
Tượng” và “Nữ Oa” vn là khái niệm vũ trụ luận và 
tên nhân vật của thần thoại Trung Quốc, không liên 
quan gì đến các chỉ tiết và tích truyện kể trên. Vì vậy, 
chúng lôi e rằng cặp nam nữ khổng lồ trong truyên 
đời xưa Việt vốn mang những tên khác. 

Có thể nói rằng Ông Tung Pa La (Ông Đùng - Bà Ðả) 
là Tứ Tượng - Nữ Oa của người Mường, còn Ải Lậc 
Cậc (Ông Lậc Cậc) là Tử Tượng hay Ông Đùng của 
người Thái. Những tích buồn cười về sinh thực khí 
của các nhân vật này gần hệt truyện Tứ Tượng - Nữ 
Oa trong truyện đời xưa Việt (kể cả tích bắc cầu...). 
Hơn TỪ Tượng, Đùng và Lậc Cậc còn thực hiện 
nhiều kỳ tích để cải tạo thiên nhiên, Ông Đùng đi 
cày, lòng đường cày trỏ thành thung lũng, đất bị vứt 
lên hai bên đường cây là những dãy nòi. Lần khác, 
Ông gánh đã đổ xuống Sông Đà, định chặn sông để 
rẽ cho dòng nước chảy theo hướng khác... Lưu ÿ: 
Đừng nhầm cặp khổng lõ trong truyện đồi xưa 
Mường với những nhân vật cùng tên thờ tại một số 
làng ö Hưng Yên cũ. Thần tích Ông Đùng - Bà Đà ỏ 
Hưng Yên là một biến thể của chuyện “loạn luân khỏi 
nguyên" mà chúng tôi đã tóm ỏ đầu bài này. 

Nàng Tuội Vạn, nhân vật chính của một ảng mo 
Mường, cũng là một người đàn bà khổng lồ. Mô tả vẻ 
đẹp của cơ thể nàng, mo Mường đã lồng vào lời thơ 
trữ tình một số hình tượng cụ thể không khói đượm 
màu sắc dục. Tuội Vạn thường “chơi nơi gò cây bụi 
cối" (hiểu là: đi vỡi Trai), vì thế sinh dông con, thấy 
đều không bố. 

Ghiôông Ghidh, hai người con trai anh hùng trong 
chuyện truyền kỳ của dân lộc Ba Na (Tây Nguyễn), 
không có tầm vỏc khổng lồ như những nhân vật trên. 
Nhưng cuộc đời của hai chàng là những trận chiến 
đấu liên tục chống tại mọi thứ ác thần ở trên trời, dưới 
nước, và trong lòng đất. Số kiếp của hai chàng có 
những mặt na nà của Tạn - anh hùng văn hóa khác 
trong thần thoại của nhiều dân tộc Ö Châu Hải 
Dương. 

Về Thánh Gióng và Lý Ông Trọng, xem Cao Huy 
đỉnh: Người anh hùng Làng Giống, Hà Nội, 1969 
và Việt điện u linh (bản dịch của Trịnh Đình Rư) Hà 
Nội, 1960. Trang 28 - 29. 
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Chủ, bắn chất phí phàm của con người, đó là chưa 
kể sự có mặt của Vua Chủ ngay từ truyền thuyết 
nguồn gốc của Xóm Gà, từng ấy cũng đủ để có thể 
nhận ra, trên khuôn mặt đã cá tính hóa của chàng 
thư sinh gánh nước bên sông, đôi nét mơ hồ của 
người anh hùng văn hóa. 


Cội nguồn thần thoại hiện lên với những mức 
đậm nhạt khác nhau, tùy địa vị và địa hạt hoại 
động của từng nhân vật truyền thuyết. Nếu diện 
trường hầu không giới hạn của cổ tích, truyện mo, 
tích các thần linh hạ đẳng, truyện truyền kỳ, cho 
phép Tứ Tượng - Nữ Oa, Nàng Tuội Van, Ông 
Đùng - Bà Đà, Ải Lậc Cậc, Ghíôông Ghídh giữ 
được gần toàn vẹn dáng đấp của tổ tiên khởi 
nguyên hay anh hùng văn hóa, thi trái lại địa vị lịch 
sử hay á lịch sử đã làm giảm ít nhiều phẩm chất 
hoang sơ của nhân vật thần thoại. Với khổ người 
và sức mạnh phi thường mà họ thừa hưởng từ “tuổi 
ấu thơ của nhân loại" (Mác) Thánh Gióng và Lý 
Ông Trọng không cày những đường cày đựng núi, 
hay gánh đất lấp Sông Đà, như ông Đùng trong cổ 
tích Mường. Khác với Tứ Tượng, Đùng, Lậc Cậc, 
họ không mang theo vào các tích chuyện đã thế 
tục hóa những biếu vật phõn thực ứng với cỡ người 
ngoại khổ của họ, để mua vui cho bao thế hệ 
người Việt, người Mường, người Thái. Họ cũng 
không dấn thân như Ghíôông Ghíoh vào những 
cuộc chiến đấu với các lực lượng tự nhiên, mà biểu 
tượng là những thần linh của thần thoại, ở trên thế 
giới bên trên và bên dưới. Buổi bình mình của quá 
trình trường kỳ hình thành dân tộc mới tạo cho họ 
một diện mạo hẳn còn sơ lược, nhưng các đời sau 
lại tiếp tay nhau gán cho họ tên tuối chính xác, 
một thời điểm lịch sử, có trường hợp cả một phổ hệ 
hoàn chỉnh nữa, và trao cho họ một nhiệm vụ mới 
mà thần thoại nguyên thủy không hề phụ trách: 
chống xâm lược. Từ địa hạt thần thoại, họ đã dẫm 
lên mảnh đất sử thi. Nói một cách khác, người anh 
hùng văn hóa đã nhập cốt vào người anh hùng 
đánh giặc giữ làng, mà tên tuổi thật đã bị chính sử 
quên bắng, nhưng lại được tấm cỡ thần thoại của 
anh hùng văn hóa nuôi sống mãi trong tàm khẩm 
thành tín của người dân quê yêu nước. Nhưng, dù 
sao, Thánh Gióng và Lý Ông Trọng vẫn là những 
con người khống lồ. Đến Thục Phản, vóc dáng ấy 
cũng không còn nữa. Ở đây, thể lực và trí thông 
minh của anh hùng văn hóa - dù phóng đại, nhưng 
vẫn rất con người - đã nhường chỗ cho bản chất 
siêu thực của nhân vật, Thục Phán không xẻ núi 
đắp đường, thậm chí cũng không bước một bước 
vượt qua núi - như người anh hùng Làng Chèm đã 
từng hai chân đạp lên hai bờ Sông Hồng”), mà núi 
phải tự xẻ thành đường cho Thục Phán đi. Từ thuở 
còn là anh học trò chăm làm ở Làng Cổ Loa, Vua 
Chủ đã mang những nét của một Hanuman trong 


anh hùng ca Ấn Độ. Hơn Hanuman! Vì dù có hần 
thông biến hóa", “đi mây về gió", thì tưởng khỉ vẫn 
phải ra tay nhổ núi. Còn Thục Phán không phải 
dùng đến sức mạnh của mình - thể lực hay pháp 
thuật - để khắc phục thiên nhiên, mà thiên nhiên lại 
tự khuất mình trước Thục Phán. Đây, tất nhiên, 
không phải là một chỉ tiết vô tình: theo dõi truyền 
thuyết Cổ Loa cho đến cuối, ta sẽ thấy rằng, khi 
Vua Chủ ngoảnh đi ngoảnh lại không còn ai phù tá 
bên minh nữa, thì nước biển - có dị bản bảo là nước 
sông - rẽ ra, để cúng Thần Kim Quy đón nhận 
người anh hùng thất thể. Như vậy, qua cửa miệng 
người Cổ Loa, ngay từ đầu An Dương Vương đã bộc 
lộ cốt khí của một Môidø trong truyền thuyết Do 
Thái giáo, đã sẵn bản sắc thần linh. Trong chừng 
mực nào, Đạo giáo - có thể đã vào nước ta từ Thể 
kỷ II S. C.N!? - có góp phần chung đúc nên diện 
mạo đã bước đầu linh hóa của Vua Chủ? Hay là 
phải thấy ở đây tiếng dội của Mật giảo vào nước ta, 
mà sư Từ Đạo Hạnh đời Lý là một ví dụ?) phải 
chăng thuộc tính siêu phàm của Thục Phán chỉ là 
một thủ thuật dân gian để minh họa cái “khí hạo 
nhiên”, “tính tủy của núi sông”, một khái niềm thấm 


(1) Theo truyền thuyết chúng tôi thu được tại chỗ, thì bà 
mẹ của Lÿ Ông Trọng bị con giải ở bờ Sông Chèm 
ăn thịt trong lúc con trai của cụ đi vắng. Để trả thủ 
cho mẹ, khi về đến nhà, người anh hùng đã dạng 
chân bước qua sông, mỗi chân đạp lên một bên bờ, 
khoăng gươm xuống dòng nước, chém giải đửi làm 
ba đoạn Ba Làng Hổi ở tả ngạn thờ giải, ba Làng 
Chẻm ở hữu ngạn thờ Lý Ông Trong. 

(2) Theo lời tựa sách Mãu tử, của Mâu Bác, viết vào cuối 
đời Đông Hán, thì dưới triều Han Linh Đế, 'Ó Giao 
Châu... đã có nhiều người theo đao Ihẩn tiên, luyện 
phép lịch cốc và trường sính... Bẩy giờ, sau khi Linh Đế 
mất, thiên ha nhiễu loạn, chỉ một mình đất Giao Châu 
là tương đối yên. Dị nhân người Bắc thường đến ở đo, 
nhiều người biết đạo thần tiên (tuyên nhép) tịch cốc 
trường sinh. Bãấy giò, nhiều người theo học đạo ấy...” 

(3) Xem Thiển uyền tập anh ngữ lục truyện Từ Đạo 
Hạnh: Vì cha là Từ Vinh bị pháp sư Đại Điên giết, Từ 
Đạo Hạnh đi Tây Trúc học đạo để về báo thù. Ông đã 
qua miền Kim XỈ Man (ó Vân Nam, Trung Quốc ngày 
nay). Học xong, ông trở về, thử pháp thuật bằng cách 
ném gậy xuống dòng Tô lịch: quả nhiên gậy trôi 
ngược dòng từ Cầu Yên Quyết (Cổng Gói. Huyện 
Từ Liêm ngày nay) đến Cầu Tây Dương (tức Cầu 
Giấy). Tự cho là pháp thuật đã cao, Tử Đạo Hạnh tìm 
giết Đại Điện. Cũng theo sach trên, ông còn làm bùa 
cho Sùng Hiển Hầu đem giắt lên mái nhà, ngàn 
không cho Giác Hoàng đầu thai là con Vua Lý (Giác 
Hoàng là đứa bé lên ba, ö bãi biển Thanh Hòa: tương 
truyền rằng Vua Lý làm gì ở Thăng Long, nó đều 
biết). Theo Việt điện u lính (Sách đã dẫn. Trang 74), 
thì Từ Đạo Hạnh đã học được của mội bà cụ ủ Tây 
Thiền mọi phép thiêng, kể cả phép rút đất, và thần 
chủ Đàn (tức Đảian!). 
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chất hình nhì thượng, mà các nhà Nho nhưốm màu 
Đạo học thường viện đến, từ Lý Tế Xuyên đến 
Nguyễn Công Trữ”? Chỉ biết rằng, để nói lên “+hí 
tượng đế vương” của Thục Phán, mô típ núi tự xẻ 
làm đôi đã cho chúng ta chứng kiến một đột biến 
của tư đuy bình dân trong truyền thuyết Cổ Loa, từ 
anh hùng thần thoại - rất gần con người đến thần 
linh siêu việt và cá tính hóa: một bước ngoặt gấp 
khúc về bản thể luận, 


Chung quanh lý lịch của Thục Phản, gắn liền 
hay không gắn liền với mô típ đi học, truyền thuyết 
địa phương còn cung cấp thêm vài tích truyền tuy 
khác nhau về nội dung, nhưng thảy đều phát triển 
trong mội tinh thần đồng nhất. Tại Lang Cổ Loa, có 
một con người siêu phàm, mai danh ẩn tích dưới 
ngoại diện một anh học trò bình thường. Đâu là gốc 
gác của chàng Nho sinh ấy? Các cụ ở Cổ Loa 
không trả lời thống nhất câu hỏi đó. Có điều là, 
trong ý thức chung của nhân dân ỏ đây, thì Thục 
Phán không phải là người làng. Truyền thuyết Xóm 
Gà đã cho biết rằng An Dương Vương từ nơi khác 
đến định đô ở Kẻ Chủ. Địa bàn trên đó chúng tôi 
sưu tầm truyền thuyết Thục Vương lấy Sông Cà Lồ 
làm giới hạn xa nhất về phía Bắc. Trên bờ sông, 
trước khi qua Bến đò Lo để bước vào địa phận tỉnh 
Bắc Giang, có Làng Nhạn Tái (cũng trong Huyện 
Đông Anh). Theo lời các cụ ô đây, thì Thục Phán là 
người Kim Lũ, một làng ở bên kia sông (nay thuộc 
Huyện Đa Phúc, Tỉnh Vĩnh Phú). Trên đường về Cổ 
Loa đi học, Phán phải qua Bến đò Lo, và vòng dưới 
chân Nủi Sái. Chính trong chuyến đi đi về về giữa 
Cổ Loa và Kim Lũ, mà có lần Thục Phản đã gặp 
Kim Quy, và từ đó hai nhần vật này không rời nhau, 
it nhất cũng trên một chặng dài của truyền thuyết. 
Nhưng đấy lại là một chuyện khác mà rồi có lúc 
chúng ta phải bàn đến. Trong khí chờ đợi, một chỉ 
tiết đáng lưu ý là tên Làng Kim Lũ, mà tên địa 
phương quen gọi là Kẻ Lủ. Trong lịch sử, Cổ Loa, 
hay Kẻ Chủ - Chủ và Lủ. vốn đồng âm dị nghĩa - 
cũng từng có lúc mang tên Kim Lũt?. Giữa hai Làng 
Kim Lũ ấy, có quan hệ gì không? Hay là anh đồ một 
quê hai chốn trong truyền thuyết. Nhạn Tái đã gạch 
dấu nối giữa hai làng đồng danh ấy? Tiếc rằng lần 
thăm hỏi bước đầu tại chỗ chưa đưa lên ảnh sáng 
nào rõ rệt. Mặt khác, Cổ Loa - Núi Sái - Bến đò Lo 
- Kim Lũ, quãng đường chỉ hơn chục ki lô mét, 
nhưng là đoạn đầu của tuyến đài nối liền Thành 
Chủ với Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên... 
“đường về Việt Bắc", một trong những nũi tiến công 
cổ truyền từ biên giới Việt - Trung đến đồng bằng 
Bắc Bộ) Sưu tầm truyền thuyết và thần tích dọc 


(1) Kinh Dịch nói đến "Nguyên khí", nguyên chất rất 

tịnh tế vốn cò trong vũ trụ vả trong con người. Từ đời 
Hán trỏ về sau, cac nhà Dịch học dần dần diễn dịch 
khải niệm Nguyên khí ấy thành khi thiêng tiềm tàng 
trong vũ trụ dã chung đúc nên vua sảng tôi trung. 
Quan niệm này không khỏi bộc lộ it nhiều ảnh hưởng 
của Đạo học. Vĩ “Đạo sinh một, mội sinh hai, hai sinh 
ba. ba sinh van vật”, như Lão Tử nói (Đạo đức Kinh), 
cho nên “vạn vật” là kết quả của "Đạo", khái niệm là 
khuynh hưởng duy vật nguyên thủy. Nhưng, tỪ trước 
Hản, dưới thời Xuân Thu, với Manh Tử, “Nguyên Khí" 
đã tạo thành "hao nhiên chị khí”, với một màu sắc 
duy tâm hơn. Vì khí hạo nhiên là cải gì vừa sáng vừa 
tràn trồ trong can người, mà người quân tử cố nuôi 
dưỡng (Mạnh TỪ: "Ta thích tranh cãi ư! Cũng là bất 
đắc dĩ thôi. Ta chỉ muốn nuôi cái khí hạo nhiên của 
ta”). Tử đời Tổng trỏ về sau, cac nhà Ly hoc mới phát 
huy cai khải niệm “hạo nhiên chỉ khí" ấy thành thuyết 
"tồn tâm" (nhằm giữ lấy cải khi hạo nhiên) để rối đến 
Vương Dương Minh thị khải niệm “tâm” được đưa lên 
vị trị quyết định. Đó là con đường đi từ “Nguyên khi” 
đến 'tâm”, “thông qua hao nhiên chí khí”. 
Một nhà Nho thời Nguyễn, tuyệt đối trung thành với 
chủ nghĩa trung quân, nhưng tư tưởng lại nhuôm màu 
Lão - Trang, như Nguyễn Công Trứ, từng viện đến cái 
"Khí hạo nhiên chỉ đại chỉ cương, So chính khi đã đầy 
trong trời đất" (Nguyễn Công Trừ. Kẻ sỹ) khi ông 
muốn nói lên nhân sinh quan anh hùng chủ nghĩa của 
mình. Trước đấy, một nhà Nho thơi Trần, như Lý Tế 
Xuyên, đã minh giải rằng thần linh là “hao khí anh linh” 
của đất nước, hiện hình dưỚi “đâm mây mù”, “lăn mây 
ngũ sắc”, cẩm "tinh" thủ này thú no... (xem Việt điện 
u lính - Sách đã dẫn. Trang 13, 49, 50). 

(2) Theo bản Thục An Dương sự tích, phần Ngọc phả, 
do Nguyễn Binh soan vảo thời Lê (Thư viện khoa 
học xã hội, số A.384, chữ Hán), thì “An Dương Vương 
đòng đô tại Thành Cổ Loa, ở Đao Kính Bắc, xưa 
thuộc Huyện Yên Phong, Phủ Từ Sơn, Quận Vũ 
Ninh: ở Trại Phong Khê, xưa thuộc Huyền Yên 
Phong sau đổi làm Trang Kim Lũ, lại sau thuộc 
Huyện Đông Ngàn, đổi làm Cổ Loa trang" Như vậy 
tên Kim Lũ cô lẽ ra đời từ thời Ly - Trần. 

(3) Một ví du: theo nhiều thần tích ö Vĩnh Phú, thì Thục 

Phán tiến quân về đánh Kính đô của Hùng Vương 
theo 5 mũi: mũi thứ nhất từ Bảo Lạc (thuộc Cao 
Bằng) kéo xuống, mùi thử 2 từ Chiếm Hoa (thuộc 
Tuyên Quang) kéo xuống, mũi thứ 3 từ Bạch Thông 
(thuộc Bắc Cạn) kéo xuống. mũi thứ 4 từ Vũ Nhai 
(thuộc Thái Nguyên) kéo xuống, mũi thư 5 tử biển 
tiến lên Xem Trần Quốc Vượng và Đăng Nghiêm 
Vạn: Vấn để An Dương Vương và lịch sử người 
Tày cổ - Thông bao khoa học, phần Sử hoc. Trường 
Đại học Tổng hợp, Hà Nôi, 1962 Tập I. 
Những con đường kể trên chính là những mũi tiến 
quân cổ truyền, đồng thời là các tuyến giao thông cổ 
Ö miễn Bắc Việt Nam, mà sử cũ, từ đời Tống trở về 
sau, đã nhiều lẫn ghi chén. Xem Chu Khả Phu: Lĩnh 
ngoại đại đáp, và Fioàng Xuân Hãn: Lý Thường 
Kiệt. Hà Nội, 1949. Tập ¡, trang 103 - 104, 125 - 127. 
Lưu ÿ: 4 tuyến đường bộ kể trên, đều đến Thi Cầu 
(trên sông Cầu), qua Từ Sơn, Đông Ngàn (tục Đông 
Anh ngày nay). Gia Lâm, rồi đến Thăng Long. 
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con đường đó, từ Kim Lũ đến Cao Bằng, là điều cần 
thiết, để thử tìm mối quan hệ trong không gian giữa 
người học trò Làng Cổ Loa và nhân vật chinh trong 
tích “Chín chúa tranh vua” của đồng bào Tày. 
Huống chỉ, bằng vào quan niệm khả phổ biến trong 
vùng Cổ Loa và phụ cận thì Vua Chủ vốn là “Người 
thượng du (cò cụ bảo là "Người miễn nủi”, đó là 
chưa kể một dị bản nói rõ là người Cao Bằng"), tuy 
cần thiết việc cố đặt một nhịp cầu giữa truyền 
thuyết Việt và truyền thuyết Tây, tất nhiên không 
phải dễ dàng. Một vài lần thăm dò chưa có hiệu quả 
cho chúng tôi thấy rằng, ít nhất cũng trong vùng 
Bắc Giang. đặc biệt trên lưu vực Sông Cầu, lịch sử 
định cư và nguồn gốc cư dân vào cuối thời Trung 
đại và cuối thời Cận đại cũng rất phức tạp; số lớn 
các làng ở đây thờ Đức Thảnh Tam Giang, vả 
truyền thuyết địa phương cứ quấn quýt quanh nhân 
vật ấy. Truyền thuyết Tam Giang dựng lên một hàng 
rào dọc Sông Cấu không cho truyền thuyết An 
Dương Vương tràn quá xa về phía Bắc, và Đông 
Bắc. Dù sao, nguồn gốc miền núi của Vua Chủ 
không phải là biệt lệ của một tích truyện độc nhất. 
Trong vùng Cổ Loa và phụ cận, xa hơn tí nữa, người 
sưu tầm còn nhiều lần vấp phải cách minh giải đó. 
Làng Lễ Khẻ, chẳng hạn, thở anh em Niệm Hưng - 
Niệm Hải, hai tướng của Hùng Vương: theo lời kể 
của người làng, thì bố đề của hai ông không phải là 
người Lỗ Khê mà vốn gốc Cao Bằng đến đây dạy 
học (lại hình ảnh ông đồi), rồi lấy vợ ở địa phương, 
sinh ra hai trai Cũng trên đất Đông Anh, làng 
Chiêm Trạch thờ ông Nồi, hay Nồi hầu, một bộ 
tướng của An Dương Vương, mà rồi đây chúng ta 
còn gặp lại, trong khuôn khổ truyền thuyết Cổ Loa. 
Căn cứ vào thần tích và lời cửa miệng của người 
Chiêm Trạch, thi vị thần - mà tên tuổi rất mực binh 
dân lại được gắn vào một tước hiệu phong kiên - 
vốn từ Hương Canh (làng gốm nổi tiếng, trên đất 
Vĩnh Phủ ngày nay) đến đây ngụ cư, rồi lấy một gái 
làng làm vợ, nhưng ông tổ ba đời của bố đẻ ra Nồi 
hầu lại Ö tận Tuyên Quang kia! Nồi hầu không phải 
là thành hoàng Hương Canh, nhưng trước đây một 
số gia đỉnh trong làng lại chuyên làm nồi và thở 
riêng ông Nồi: họ cũng kể rằng tổ tiên của ông vốn 
từ Tuyên Quang di cư đến. 


Tuy không rõ tắm, thần tích Làng Kim Nỗ - cũng 
trong vùng Cổ Loa và phụ cận - lại gợi ý rằng có thể 
tìm nơi hoạt động của Vua Thục ở mạn Kinh Bắc, 
bao gồm cả địa bàn sưu tầm của chúng tôi. Nguyên 
làng này thờ ba vị Nguyễn Hộ - Nguyễn Hiển - 
Nguyễn Vĩnh, mà truyền thuyết địa phương cho là 
ba anh em cũng sinh trong “một bọc” dưới thời 


Hùng Vương. Bấy giờ - vẫn theo lời kể - “giặc Thục 
nổi lên ở Kinh Bắc" ”) Vua Hùng chiêu mộ kẻ hiền 
lài cầm quân đánh giặc. Ba anh em họ Nguyễn 
được tuyển. Giặc tan, Nhà vua phong cho một 
người làm Tả tướng quân, thụ tước Hộ quốc an dân 
Đại vương, người thứ hai làm Hữu tướng quân, thụ 
tước Hiển ứng phu hóa Đại vương, người thứ ba làm 
Điện tiền Chỉ huy Đô sứ tướng quân, thụ tước Đông 
Vĩnh lình ứng Đại vương. Qua đất Kim Nỗ, ba vị cho 
quân hạ trại. Thấy “phong cảnh hữu tình”, họ lưu lại, 
xây Đông Lâu - Bắc Lâu - Đoải Lâu. Nhân dân xin 
thờ, ba tướng ban cho mười nén bạc để mua tự 
điển. Một hôm, có áng mây hồng trên trời. Ba vị ra 
nhìn, rồi tự nhiên bay theo mây biến mất. Hôm ấy 
là ngày mười ba tháng Giêng ngày “Thánh hóa”. 
Nhắc lại gần nguyên vẹn một tích truyện có thể nói 
là ở bên ria của truyền thuyết Cổ Loa, không những 
chúng tôi định nhân thể góp thêm một biểu hiện 
văn hóa - hóa, mà còn muốn đồng thời rút ra một 
vài tham số đáng lưu ý. Đáng lưu ÿ vì không khỏi 
khiển người nghe liên tưởng đến truyện Thánh 
Gióng: thời Hùng Vương, giặc nổi lên - không đánh 
được, vua cầu người tài - anh hùng xuất hiện, dưới 


(1) Khái niệm Kinh Bắc, xuất hiện từ đầu thời Lý, thông 
dụng trong thời Lê, bao gồm vùng Hà Bắc ngày nay 
(Bắc Giang và Bác Ninh cũ). Xem Đại Nam nhất 
thống chí - Bắc Ninh tỉnh và Đào Duy Anh: Đất 
nước Việt Nam qua các đời, Hà Nội, 1964. 

(2) Trong thần tích 3 vị tướng họ Nguyễn, nổi bật là 
những chỉ tiết thêm sau. các tước hiêu, việc xây lầu 
và lý do của nỏ, tự điển, áng mây hồng. Ở đây, chúng 
tồi chỉ muôn nhấn mạnh nguõn gốc của họ tên gân 
cho ba vị: Căn cứ vào lời kể miệng cũng như các gia 
phả còn lại Ö Kim Nỗ thì họ lớn nhất và cư trủ lâu đời 
nhất tại đây là họ Nguyễn, nghĩa là cùng tộc danh với 
3 anh em Hộ + Hiển + Vĩnh. Ông tổ họ Nguyễn, tự 
Phúc Chinh, mới từ Thanh Hóa đến Kim Nỗ lập 
nghiệp cách đây 14 đời thôi. Nếu lính quả đi một lí 
mỗi đời là 25 năm (qua kinh nghiệm điển dã, chúng lôi 
thấy rằng, trong hoàn cảnh xã hội ta thời trước, chỉ 
nên tính mỗi đời là 20 năm), thì cụ Phúc Chính mới 
đến Kim Nỗ trước đây 350 năm, vào thời l ê Mạt, đăng 
lu ý hơn là tên ba anh em ho Nguyễn: Hộ - Hiển - 
Vĩnh rõ ràng không phải là tên, mà chỉ ứng với tước 
hiệu của 3 vị (Hộ Quốc.... Hiển Ứng Đông Vĩnh...) 
Qua điều tra dân tộc học ở vùng Đông Anh (ngoai 
thành Hà Nội), chúng lôi thấy một số họ quy nguồn 
gốc của minh tận thời Hùng Vương - An Dương 
Vương. Họ Trương ö Làng Xuân Canh kể rằng một 
người con gái trong họ từng lấy Vua Hùng: Định Xuân 
Canh thờ một người con trai của Hùng Vương mà mẹ 
là bà họ Trương này. Họ Dưỡng ð Làng Chiêm Trạch 
tự hào rằng vợ Nồi Hầu là người trong họ: Đình Chiêm 
Trạch thờ Nồi hầu, tướng của An Dương Vương. 
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dạng bất thường - dẹp xong giặc, anh hùng lên trời. 
Sơ đồ này còn hiển hiện trong nhiều truyền thuyết, 
với những địa điểm, tên gọi, và chỉ tiết khác nhau? ”, 
Giặc có thể là “Ân”, “Mũi đỏ”, “quân Man” (như 
trong các truyền thuyết về Thánh Gióng), hay là 
“Thục” (theo thần tích ba anh em họ Nguyễn). Vùng 
giặc dấy lên có thể là Núi Vũ Ninh nói riêng (nơi 
Gióng chiến thẳng giặc Ân), hay Kinh Bắc nói 
chung (nơi ba tướng quân họ Nguyễn dẹp Thục). 
Anh hùng có thể còn giữ ít nhiều tính cách của nhân 
vật thần thoại (người khổng lồ), hay chỉ khác đời ở 
một chỉ tiết nhỏ nhặt (anh em sinh ba), thậm chí có 
thể đã bước đầu Đạo hóa (về trời theo áng mây 
hồng)”. Nhưng, xét cho cùng, điều đó không quan 
trọng. Trong chừng mực có liên quan đến lý lịch Vua 
Chủ, và theo tầm nhin của những ai muốn rút ra 
một sợi chỉ lịch sử từ mạng lưới hư cấu của truyền 
thuyết dân gian, chất đọng lại cuối cùng chỉ có thể 
là: trong buổi đầu dựng nước (thời Hùng Vương), và 
ở trung tâm của địa bàn dựng nước (địa đầu châu 
thổ), nổi bật lên nền cảnh nửa thật nửa hư của lịch 
SỬ chưa thành văn tà những cuộc giao tranh - mà 
người viết sử ngày nay cho là hầu không tránh - 
giữa các cộng đồng thể cư trú trên những địa vực 
không xa nhau mấy. Thực ra, kết quả gạn lọc ấy 
cũng chẳng mới lạ gì, không những vì nó khó với 
cách minh giải cổ điển của chúng ta về thời kỳ thự sử 
(Enghen), mà còn vì, gần đây, nhiều nhà nghiên cứu 
đã xuất phát từ những tài liệu khác để nhìn nhận vấn 
để theo một hướng tương tự”. Tác dụng cửa truyền 
thuyết Cổ Loa, về mặt này, là góp thêm một viên 
gạch nhỏ vào quan niệm chung đang hình thành. 


Như vậy, dù quê hương của Thục Phán là Kìm 
Lũ, Kinh Bắc, hay xa hơn nữa, đâu đó trên miền 
“thượng du” - thậm chí tận Tây Bắc, theo gợi ý của 
một số ngọc phả Hùng Vương ở Vĩnh Phú”? - nhưng 
ý niệm kết tinh tối chung vẫn không hề suy suyển, 
dù có chìm rghỉm giữa bao chỉ tiết khó tin của câu 
chuyện dân gian. Tất nhiên, tính thống nhất đó 
trong cảm thức lịch sử của nhân dân không loại trừ 
nhu cầu sớm phát hiện dấu nối - át đã bị thời gian 
xóa nhòa Ít nhiều - giữa truyền thuyết Gố Loa và 
truyền thuyết Cao Bằng. Hơn nữa, tính thống nhất 
nói trên càng không mâu thuẫn với thông báo chính 
trị lồng trong các thần phả - ngọc phả thảo dưới 
triều Lê (Thực Phán chính là cháu của Hùng 
Vương, cũng trong tông phải Hoàng đế trước...). 
Lần theo từng khâu của truyền thuyết Cổ Loa, đến 
đây chúng ta hẳn đã có điều kiện hơn để thử trả lời 
câu hỏi đề ra từ một đoạn trên, để hiểu tại sao nhân 
dân Cổ Loa, đã tiếp nhận “mô hình" lịch sử của 


những người thống tri họ. Thực ra, những lần gặp 
gỡ như thế, nhãn quan đặc biệt của thiểu số quý tộc 
và ý thức tiến bộ của đông đảo nông dân, không 
đến nỗi quá hiếm, trong phối cảnh của một dân tộc 
mà nghĩa vụ cha truyền con nổi là chống xâm lược. 
Ở đây, là gặp gỡ giữa công thức minh giải lịch sử của 
một triều đình phong kiến và quan cảm lịch sử của 
nhân dân: gặp gỡ trong nhu cầu thống nhất dân tộc. 
Trong nhiều trường hợp khác. là gặp gỡ giữa quyền 


(1) Về những truyền thuyết được xây dựng trên cơ số sơ 

đồ này, xem Cao Huy Đỉnh: Người anh hùng Làng 
Gióng - Hà Nội, 1969. Chương f1. 
Có thể kể thêm truyền thuyết mà Trần Gia Linh 
(Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đầ công bố Irong 
Hội nghị Trao đổi về truyền thuyết thời ký Hùng 
Vương ở Vĩnh Phú, họp tại Vĩnh Phú hồi tháng 7 - 
1970: trước đây, Làng Phủ Đức (thuộc Huyện Phủ 
Ninh, Tỉnh Vĩnh Phú ngày nay) thờ ba anh em cũng 
là tưởng của Hùng Vương. Đánh Thục xong, ba vị lui 
quân về Phủ Đức, và “hòa" tại đấy. Nhân dân xây 
miếu thờ trên ba quả núi Văn - Lạn - Đền. Về mặt 
thần thoại, khải niệm núi có liên quan đến khái niệm 
người khổng lồ và khái niêm trời (ví du: thần Trụ trời 
trong thần thoại của nhiều dân lộc). Đến môi đoạn 
sau, ta sẽ thấy rằng các nhân vậi trong truyền thuyết 
Hùng Vương ít nhiều đều gắn với núi. 

(2) Kinh ThƯ xem mây năm sắc là triệu chứng hành 
quân” ra đời (ngũ sắc tường ván - mây năm sắc bảo 
tin mừng). TỪ đỏ, hình ảnh mây, với những sắc và 
dạng khác nhau, xuất hiện nhiều trong thư tịch Trung 
Quốc, để chỉ các khái niệm khác nhau đồng thời cũng 
ứng với những con người gắn với các khải niệm ấy. Vĩ 
dụ: Trang Tử dùng hình ẳnh mây trắng (bạch văn) để 
ngụ ý ẩn dật, nhàn tản, đồng thời không khỏi gợi đến 
người ẩn sỹ... Chắc hẳn hình tượng mây năm sắc, 
mây đỏ... đã từ Nho học thẩm qua Đạo giáo. Trên 
tranh thờ nước la, chẳng hạn nghệ nhân không 
quên vẽ mây màu bền trên các nhân vật siêu nhiên 
(Bà chúa Thượng Ngàn, Câu Hoàng Ba, Bạch Hổ...). 

(3) Có thể tham khảo bản báo cao của Nguyễn Lộc (Ty 
Văn hóa Vĩnh Phú) tại Hội nghị Trao đổi về truyền 
thuyết thời kỳ Hùng Vương ô Vĩnh Phú, họp tại Vĩnh 
Phú hồi tháng 7 - 7970 do Chị hội Văn nghệ dân gian 
tỉnh Vĩnh PHú tổ chức. Đồng thời, xem các bài của 
Đào Duy Anh, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Duy Hinh... bàn 
về An Dương Vương và nước Âu Lac, trong Khảo cổ 
học, Hà Nội, số 3 - 4, tháng 12 - 1968. 

(4) Hùng Vương sự tích ngọc phá cổ truyện (Thư 
viện Khoa học Xã hội, số A. 227, chữ Hán) nói rằng 
Thục Phán là “bộ chúa Ai Lao" “Ai Lao bộ” là một 
trong số 15 “bộ” của nước Văn Lang. “Ai Lao” nói 
đây là đất nào? là nước Lào ngày nay, là đất của “Ai 
Lao Di ỏ Vân Nam ngày trước? Vấn đề còn cần 
nghiên cửu thêm. 
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lợi riêng của các tầng lớp trên và quyết tâm giữ nước 
của toàn dân: gặp gỡ trước nguy cơ đân tộc bị tiêu 
diệt. Điều đó, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi đã nói 
từ lâu trước chúng ta, và chắc chắn là nói hay hơn, vì 
cô đọng hơn nhiều. 


Cuộc trùng phùng - dù nhất thời trong lịch sử - 
giữa cách nhìn của các tập hợp người đối kháng 
nhau còn chỉ đạo truyền thuyết Cổ Loa trong nhiều 
chỉ tiết của tích Thục Phán giành ngôi nhà Hùng. Vì, 
theo lời kể, thì không những Phán là “người miền 
núi”, là cháu ngoại Hùng Vương, mà bố đẻ ra Phán 
lại lừng cùng Lạc hầu, một trụ cột khác của triều 
Hùng, ngấp nghé chân "“Phò mã”. Điều đô cũng dễ 
hiểu: Hùng Vương vốn không con trai, ai lấy My 
Nương sẽ được Truyền ngôi”. Nhưng rồi, cuối cùng 
'công chúa" lại về với Đức Thánh Tản trên Núi Ba 
Vì. Về sau, bố Phán lấy con gái nhà họ Đào ở 
Tuyên Quang, cũng là “người miền núi”, sinh hạ một 
trai. Chưa quên hận cũ, chà Phán lớn lên, ông gửi 
con đi học võ nghệ lâu năm ở Ba Thục. Thành tài, 
Phán trỏ về, thay người bố đã mất để quản dân “nơi 
quê cha đất mẹ”. Đến hai mươi tuổi, Phản toan đấy 
bình, rửa thù cho bố. Bấy giò, chú ruột của Phán 
vẫn là bộ tướng của Hùng Vương. Nghe lời chú can, 
Phán nén lòng chð đợi cho triều Hùng suy hẳn. Hai 
năm sau, vừa tròn hăm hai tuổi, thấy Vua Hùng đã 
già, lại đam mê rượu chè cờ bạc, Phán cất quân, Có 
chú ruột, Lạc hầu, và tướng Cao Lỗ mỏ cửa sau làm 
nội ứng, quân Phán dễ dàng “nhập điện". Hùng 
Vương đành nhường ngôi, tặng Phản nỏ quý “Linh 
quang thiền bảo", rồi cùng rễ và con gái lên Núi Tản 
'dưỡng nhàn”. Tất nhiên, trong vùng Cổ Loa và phụ 
cận, không phải ai ai cũng có thể kể đầy đủ tình tiết 
như vậy. Thậm chí, như ta đã biết, có người chỉ nói 
văn tắt rằng Thục Phán vốn gốc “miền núi”, là châu 
ngoại của nhà Hùng, hay đã ởi Ba Thục học, rồi trở 
về “mở nước”... không phải cụ nào ở Cổ Loa cũng 
thuộc ngọc phả Án Dương Vương lưu ở Đền 
Thượng. Quả Vậy, nếu gạt đi một vài khác biệt 
không khó nhận thì tích Thục Phán đánh Vua Hùng 
- vốn là lời truyền miệng của nhân dân - lại dội về 
Cổ Loa dưới biến điệu có lớp lang của Nguyễn 
Binh('`. Lăng kính của quan Đông Các trong Bộ Lễ 
thời Hồng Phúc đã làm khúc xạ nguyên mẫu dân 
gian. Vì gả thứ - công chúa cho tù trưởng miền núi 
là chính sách bền vững của triều đình miền xuôi, từ 
Lý đến Lê. Vì dùi mài khả năng, tích trữ lực lượng, 
chờ thời cơ xuất thế là nhân sinh quan của Nho sỹ, 
cũng là hiện thực được phản ánh trong sử sách, kể 
cả tiểu thuyết lịch sử du nhập từ Trung Quốc. Kết 
thúc chiến tranh một cách êm đẹp đến thế - dù chỉ 
là giao tranh giữa những cộng đồng thể gần gũi 


nhau - chắc là “hợp mệnh trời, nhưng không nhất 
thiết là sự thật lịch sử. Chữ “hàn” và lý tưởng 
“dưỡng nhàn" có thể thấm vào một số tầng lớp ở 
nông thôn, nhưng quyết không bắt rễ từ cuộc sống 
lao động của nông dân. Dù sao, tích truyện được 
nhào nặn lại theo khuôn sáo hữu thức của chính 
quyền phong kiến đã trở thành khuôn một “dj bản” 
trong số các truyền thuyết minh giải “quan hệ Hùng 
- Thục” ở Cổ Loa ngày nay. Điều lý thú hơn là dị bản 
ấy, có trải qua bao nhiêu biến hóa, vẫn không ngụy 
trang được tung tích dân gian của nó. Chỉ vì một 
người con gái. mà Thục Phán thụ mệnh cha dấy 
binh đánh Hùng Vương! Tất nhiên, óc tô gích của 
nhà Nho đã củng cố cho cái lý do nghe chừng không 
vững chãi lắm, bằng cách thêm vào chỉ tiết Hùng 
Vương không có con trai, hoặc đã mất con trai”, 
Nhưng hình ảnh người đàn bà ỏ trung tâm một cuộc 
chiến tranh đã từng là mô típ của bao truyền thuyết, 
từ huyền tích “Sơn Tỉnh - Thủy Tính” và truyện thơ 
“Thạch Sanh” của người Việt, đến trường ca của 
các nhóm dân tộc ít người ở Tây Nguyên”. 


Đó là chưa nói đến những tích truyện truyền 
miệng, hoặc, vốn là văn học truyền miệng lưu hành 
trong nhiều xã hội ở xa hơn, từ thần thoại của người 
Anh điêng Châu Mỹ, đến anh hùng ca Ấn Độ, và 
truyện sử truyền kỳ miền quanh biển È - giê... Mô 
típ phổ biến đến mức “thế giới” này hẳn là bản tóm 
tắt đã được điển hình hóa của diễn biển thời thự sử, 
từ sau “cuộc thất bại lịch sử của phụ nữ” (Enghen) 


(1) _ Các ngọc Phả An Dương Vương đều không nói đến 
những chỉ tiết sau này: Đến 20 tuổi Thục Phản định 
đánh Hùng Vương. nhưng Chú Phản can ngăn. - Hai 
năm sau, Phán đánh - Chủ Phản và một sổ bộ tướng 
của Vua Hùng mỏ cửa sau cho Thục Phản vào. Theo 
ngọc phả, sau nhiều trận chiến đấu giữa Tản Viên 
sơn thánh và Thục Phán, thì Tân Viên khuyên Vua 
Hùng nhường ngói cho Thục. Như vậy, văn bản 
phong kiến (ngọc phả) thì nhấn mạnh chú đề 
nhường ngôi. Còn truyền thuyết dân gian, sau khi đã 
tiến thu chủ đề cơ bản ấy, lại thêm vào (hay vẫn giữ 
lại) mội số chỉ tiết có tác dụng nâng cao kịch tính cho 
tích truyện. tranh giành một người con gái, dịnh 
đánh, chú can, lại đánh, nội công ngoại kích. Còn sử 
cũ (Thủy kinh chú) thì chỉ ghi ngắn gọn rằng Thục 
Vương đã dem binh đánh diệt Hùng Vương. 

Theo ngọc phả Hùng Vương - Hừng Vương sự tích 
ngọc phả cổ truyện {Thư viện khoa học xã hội, số 
A.227, chữ Hán) - thì Hùng Duệ Vương, tức Vua 
Hùng thứ 18 lấy cả thầy 100 vợ, sinh hạ 20 trai và 4 
gái chết sớm chỉ còn lại 2 gái. 

(3) Xem Trường ca Tây Nguyên, Hà Nội, 1963. 


(2). 


_ 
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khi mà tình trạng chen chức trước cổng hẹp của lịch 
sử thành văn đã xô đấy nhiều cộng đồng người vào 
những cuộc chiến tranh không tên tuổi. 


Cũng dưới chủ đề Thục Phán đảnh Hùng 
Vương, truyền thuyết Cổ Loa còn đành cho người 
sưu tầm một số dị bản ngắn gọn hơn, và chắc hẳn 
là còn giữ được đậm đà khí vị dân gian hơn, mặc dù 
vẫn toát ra hơi thở của ngọc phả. Gốc gác của Vua 
Chủ, chứng ta còn nhớ, được các cụ ở đây hiểu 
theo hai cách; một là người Ba Thục, hai là người 
“miền núi”. Trong khuôn khổ của giải pháp thứ nhất, 
có người chỉ kể gọn thon lồn rằng Phản là “Ba Thục 
nhân đã”, mà không thấy cần phải cắt nghĩa sự có 
mặt bất thường, trên vùng đất nhà Hùng của mội 
nhân vật ở tận Tứ Xuyên ngày nay. Cẩn thận hơn, 
một dị bản khác cho biết thêm rằng, tuy là người Ba 
Thục, và "chỉ chuyên sãn bắn”, nhưng Vua Chủ đã 
“qua fa từ năm lên sáu”. Chỉ tiết "chỉ chuyên săn 
bắn” báo hiệu giải pháp thứ nai. Vì, nếu vùng trung 
du và nhất là miền châu thổ Bắc Bộ đã quen trồng 
trọt tử lâu, từ đầu thời đại đồng thau kia, và biết đâu 
trước nữa, nhất là đã sớm trồng lửa nước ('thủy 
hậu”), thì miền thượng du còn bảo lưu trong một thời 
gian dài sinh hoạt hải lượm và săn bắn. Mãi đến 
gần đây, hình thức trồng trọt gần như duy nhất của 
các tộc người ở rẻo giữa và rẻo cao là nương rẫy 
(“đao canh”). Ngay trong các cộng đồng thể miền 
núi đã định cư từ lâu đời ven từng thung lũng hẹp ép 
giữa hai dãy đá vôi - như các xã hội cổ truyền Thái 
và Mường, thì bên cạnh hoạt động cày cấy nơi đất 
trũng, đốt nương cũng như hải lượm và săn bắt trên 
sườn đồi sườn nủi vẫn là những hình thức sản xuất 
không thể thiếu. Chẳng thế mà người anh hùng đẹp 
nhất trong mo "“Đẻ đất đẻ nước” - bản trường ca 
lớn của văn học Mường - lại là một tay thiện xạ(”), 
Không lạ rằng, xưa nay, dưới mắt của đa số nông 
dân miền xuôi, hình ảnh người cầm nỗ đã trở thành 
biểu tượng của các dân tộc ít người. Nhưng. dù giải 
pháp thứ hai đã ra đời, thì truyền thuyết Cổ Loa vẫn 
còn nhiệm vụ phải minh giải cho xuôi tai sự tồn tại 
của khái niệm “Thục”, đặt trước tên tục của Vua 
Chủ. Trong hoàn cảnh đó, một dị bản khác nữa lại 
biện bạch rằng, tuy "là người miễn núi nước te”, 
nhưng Phán đã từng “trốn sang Trung Quốc, sinh 
sống Ở vùng nước Thục”. Nhận thấy Phán là người 
hiển (cô cụ bảo là “ngoan”), “thầy” (?) bèn “nuôi cho 
ăn học”. Thật ra, Thục không phải là họ: chẳng qua 
“vóc người cao to” nên Phán được gọi như vậy. Chỉ 
tiết sau cùng này - rõ rằng là suy luận theo lối ông 
đồ, và dựa vào biệt lệ của ngữ âm địa phương!” - 
càng nhấn mạnh luận điệu vụng về của một thầy 
cãi bất đắc dĩ. Không riêng chúng ta ngày nay, tử 
lâu truyền thuyết Cổ Loa đã nhọc lòng mà vẫn lúng 
túng, khí lâm vào tình thế phải xứ lý các khái niệm 


*Thục” và "Ba Thục”. Yêu cầu lö gich của những thế 
hệ đã đặt chân vào lịch sử - và đòi hỏi lịch sử như 
một nhu yếu phẩm hàng đầu của cuộc sống công 
đồng - đã đẻ ra nhiều "giả thuyết' khác nhau, làm 
cho chuyện kể Cổ Loa vụn thành những mảnh rời 
rạc. Tuy nhiên, dù quê hương Thục Phán ở đâu, dù 
lý do mâu thuẫn giữa Hùng và Thục là gì, thì mọi 
“giả thuyết, mọi dị bản, đều thống nhất với nhau về 
các bước chuyển tiếp: đánh nhau - giảng hòa - 
nhường ngôi. Nhiều cụ ó Cổ Loa chỉ kể vắn tắt rằng 
Thục Phán đã cùng Hùng Vương đánh nhau nhiều 
lần (có người tính cụ thể là “ba trận”). Lần nào Phản 
cũng thua. Nhưng rồi. cuối củng, Hùng Vương vẫn 
"giảng hòa”, và nhường ngôi cho Phán, tặng Phản 
cả nỏ quy "Linh quang thiên bảo”, Tính chất cô đúc 
của nó - cô đúc không những vì ngắn gọn mà còn 
vì kết hợp được mọi “giả thuyết”. bằng cách loại ra 
những chi tiết không thế dung hợp - khiến có cơ sở 
để xem dị bản cuối cùng này là khuôn mẫu phổ 
biến, được nhân dân Cổ Loa chấp nhận. Với khung 
truyện thống nhất ấy, người Cổ Loa đã tiếp thu tỉnh 
thần cơ bản của ngọc phả An Dương Vương do 
Nguyễn Bính chấp bút. Chính trên ý nghĩa đó mà 
chúng ta có quyền nói rằng. ngay trong truyền 
thuyết dân gian, nhân vật Vua Chủ đã bị “phong 
kiến hóa” đến độ sâu sắc. 


Như vậy, cứ ước lược mãi, cứ gạt dần moi chỉ tiết 
thêm sau, thì hình tượng cuối cùng của nhân vật 
Thục Phán trong truyền thuyết Cổ Loa hóa ra chỉ 


(1) Áng mo Đẻ đất đẻ nước kể lịch sử truyền kỳ của loài 
người - mà trường ca đồng nhất vời lịch sử dân tộc 
Mường -, tỪ khi con người ra đời vời cuộc tạo thiên lâp 
địa, cho đến lúc phat triển từ rừng núi về đến đồng 
bằng, để rồi lập nên triều định vơi Vua DỊ Dàng (mà 
chúng tôi ngờ là biến âm của "Việt Vương”) ö Kẻ Chợ, 
Để xây cung điện, vua phải mội người đi sản am hiểu 
nói rừng, là Đà Đàn Đá Đẹc (Ông Đèn Ông Đẹc), đi 
tim cây “Chu đồng chu sắt" ö giữa rừng sâu. Vượi 
nhiều gian khó, người thiên xạ lìm thấy cây thần. Về 
sau, ông bỏ mình khi nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất 
trong việc chăt cây. Đá Đèn Đá Đẹc chết rồi, xương 
cốt của ông còn góp phần giải quyết khó khăn để đưa 
cây từ rững sâu về đến Kinh kỳ. Mặc dù không phải 
là mội thiên anh hùng ca, theo nghĩa thông dụng của 
chữ ấy, chuyện Đẻ đất đề nước không thiếu những 
nhân vật hào hùng. Tuy nhiên, ang mo đã dành 
những lời thẳm thiết nhất để ca tụng Đá Đèn Đà Đẹc, 
người lao đông anh dũng mà bình di, 


(2) Tại một số vùng ö đồng bằng Bắc Bộ, người Việt 
phát âm o thành a: Lạc Long thị đọc Lạc Lăng: đóng 
đọc thành đắng... Cùng do môt nguyên tắc biến âm 
lưỡng tự. mà có vùng, như Cổ Loa và phu cận, lại 
phat âm u thành a: Thục thành Thạc... Thac nghĩa 
là: to lớn. Từ đó đến chỗ giải thích khải niêm "Thục" 
bằng vóc người cao lớn của Phân con đường không 
còn xa nữa. 
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hiện lên rực rỡ với đủ bảy sắc của cầu vồng để rồi 
chịu số phận tan đi trong khoảng không, mà chẳng 
lưu lại chứt thực chất lịch sử nào cả hay sao? Nếu 
thế, phải phân biệt rành mạch hai con người. Nhân 
vật lịch sử: người đã “cởi trần... xưng vương" ở Âu 
Lạc, mà có lẽ chúng ta chưa có hy vọng tiếp tục 
trong điều kiện hiểu biết hiện nay, dù đã được Tư 
Mã Thiên giản tiếp giới thiệu qua lời nói của Triệu 
Đà. Nhân vật hư cấu, Thục Phán, tức An Dương 
Vương, tức Vua Chủ mà mặt mũi thoáng thấy qua 
truyền thuyết thành văn và không thành văn chỉ là 
kết quả bồi, đắp liên tục của các thế hệ sau, Đúng 
là như vậy, nếu chúng ta vừa lòng với khuôn mẫu 
đã "phong kiến hóa" vừa lọc ra trên đây. May thay, 
tướng mạo “phong kiến”, tuy sẽ còn bám theo Vua 
Chủ trên nhiều chặng đường của truyền thuyết, vẫn 
không thể rũ sạch mọi tình tiết thấm chất dân gian. 
Phong cách hai mặt ấy đã tạo cho chuyện kể Cổ 
Loa một thi vị riêng biệt, dù cho, ở đây, đôi cánh bay 
bổng của thần thoại đã bị ý thức lịch sử cắt xén 
nhiều lần. Trong trường hợp đang bản, chỉ chỉ tiết 
“dân gian” mới có thể giúp ta thử khoanh lại bộ mặt 
lịch sử của Vua Chủ. Một lần nữa, người sưu tầm lại 
có dịp quay về với gốc tích của Thục Phán. Về mặt 
này, khúc Sông Cầu bao bọc phía Đông địa bàn 
điền dã của chúng tôi là một “uyến lực” đáng lưu ÿ. 
Vì nhiều địa điểm được ghi trong truyền thuyết, thần 
phả, thần tích, và có liên quan đến An Dương 
Vương, lại nằm đúng trên trục giao thông Bắc Nam 
này. Có thể nói rằng đây tà đường “phân thủy” về 
thần tích. Về phía Tây, vùng Cổ Loa và phụ cận là 
khu vực thờ Vua Chủ. Về phía Đông, nhân dân ven 
sông chuyên thờ Đức Thánh Tam Giang: theo lời kế 
đá Nho đá Nôm của các cụ trong vùng - cũng là 
“văn ngôn”, nhưng đã dân gian hóa - thì “thượng chí 
Đu Đuổm, hạ chỉ Lục Đầu, lưỡng biện giang, một 
trăm bảy mươi hai xã thờ Ngài”. Tuy nhiên, cũng 
như một số làng trong vùng Cổ Loa và phụ cận vẫn 
thở Hùng Vương và các bệ tướng của Vua Hùng, 
lưu vực Sông Cầu còn duyên nợ với tên tuổi của 
nhiều nhân vật trong truyền thuyết Cổ Loa. Đến 
mội phần sau ta sẽ gặp lại Vua Chủ bại trận đang 
quất ngựa xuôi Sông Cảu, trước khi biến vào dòng 
nước Lục Đầu giang. Và chăng, ta còn nhớ, một 
trong những quê hương mà truyền thuyết Cổ toa 
gán cho Thục Phán là Làng Kim Lũ, ở tại điểm hợp 
lưu giữa Sông Cà Lồ và Sông Cầu. Có điều là đa số 
nhân vật của truyền thuyết Cổ Loa lại từng có mặt 
trong truyền thuyết Hùng Vương: Vua Hùng cuối 
cùng, My Nương, Tản Viên sơn thánh, Lạc hầu, 
Cao Lỗ... Truyền thuyết Cổ Loa tiếp tục truyền 
thuyết Hùng Vương với tư cách là tấm sơn mài thứ 


hai cùng với truyền thuyết Hùng Vương kết thành 
một binh phong duy nhất. trên đó đôi chút ký ức lịch 
sử và sức mạnh hư câu dân gian đã phối hợp với 
nhau để phác nên bức tranh truyền kỳ về thời thự 
sử Việt Nam, mà những nét khắc thanh đạm thỉnh 
thoảng lại được tô đậm bằng chất liệu rực rỡ còn sót 
lại trên bản màu của thần thoại nguyên thúy. Hãy 
lấy một Cao Lỗ, chẳng hạn, làm điểm xuất phát. 
Căn cứ vào thần tích, !h¡ ông là người Bình Than ở 
cuối Sông Cầu. Lĩnh Nam chích quái cũng như 
Việt điện u lính còn cho biết thêm rằng ông "câm 
tỉnh con rồng đá" và thuộc loại “thạch thân"?: chữ 
Cao đứng trước tên Lỗ hẳn không phải là họ mà có 
thể được gắn với đả (thạch), núi đá, hệt như Irong 
tước hiệu của Cao Sơn đại vương, cũng một bộ 
tướng của Vua Hùng”. Kể ra, trong truyền thuyết 
Hùng Vương ở Vĩnh Phứ và Hà Tây, không thiếu gì 
những nhản vật mà tên tuổi gợi lên hinh ảnh núi 
non: Ông Núi, Ông Chọn von, Thần Đột ngột, )... 
Sơn Tình, hay Tản Viên sơn thánh chỉ là một trường 
hợp. Thánh Gióng lên trời từ Sóc Sơn. Một người 
con gái nhà Hùng - mà các thần tích ở Vĩnh Phú gọi 
là công chúa Ngọc Hoa, con Hùng Duệ Vương - lại 
được thờ dưới một danh hiệu nôm na hơn nhiều: 
Nàng Dốc Cao), Chúng ta đã rút ra sơ đồ chung 
cho truyện ba anh em họ Nguyễn đánh giặc Thục 
và tích Thánh Gióng đánh giặc Ân: một dị bản về 
người anh hùng Làng Phù Đổng lại nói rõ rằng 
“Tướng Ân tên là Thạch Linh“®` Trở về \ưu vực 


(1) Vùng Ðu Đuồm ở ven Sông Cầu, trên địa phận Tĩnh 
Thái Nguyên cũ. Buổi đầu, Đức thánh Tam Giang cö 
thể chỉ là thần sông, về sau được ghép vào các nhân 
vật Trương Hống - Trương Hát, hai vị tướng của Triệu 
Quang Phục. Triệu Quang Phục bị giết, Lý Phật Tử 
triệu hai ông đến: hai ông không tuân lệnh, uống 
thuốc độc mà chết. (xem Việt điện u linh - sách đầ 
dẫn. Trang 38: và Lĩnh Nam chích quải - Sách đã 
dẫn. Trang 7B - 76). 

(2) Xem Việt điện u linh - Sách đã dẫn. Trang 75 - 76) 

(3) Xem chú thích-$. 

(4) Ông Núi, Ông Chon Von, Thần Đội Ngột... được thờ 
tại nhiều nơi ở Vĩnh Phú. Không có sựtích. Có thể kể 
thêm rừng núi Tam Đảo được nhà Lê phong là Thanh 
Sơn đại vương (xem Việt điện u lính - Sách đã dẫn. 
Trang 65) 

(5) Tài liệu do Trần Gia Linh, Trường đại học Sư phạm 

Hà Nôi, công bố trong bản bảo cáo đọc tại Hội nghị 

Trao đổi về truyền thuyết Hùng Vương ở Vĩnh Phủ, 

họp tại Vĩnh Phú thẳng 7 - 1970. 

Theo truyền thuyết dân gian ỏ Làng Phù Đổng vả 

vùng phụ cận, thi Thạch Linh tương Ấn, làm ngưa đó, 

và bắt dân cắt cỏ cho ngựa đã ăn, nếu ngựa không 
ăn thì giết người cắt cỏ. 


—= 
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Sông Cầu, tại Làng Tiên Lát chẳng hạn, ta thấy một 
vị “Thạch Vương" nào đó, khi mơ hồ về lý lịch, được 
nhân dân ven sông thờ xen kẽ với Đức Thánh Tam 
Giang(1). Cùng “họ” Thạch, còn có Thạch Sanh, 
người Cao Bằng”), nghĩa là đồng hương với Thục 
Phán, nếu dựa vào một truyền thuyết Cổ Loa với 
miền “Thượng du”, vì chúng ta hẳn chưa quên rằng, 
theo thần tích và cả lời kể miệng nữa, thì Cao Bằng 
còn là quê của Niệm Hưng - Niệm Hải, những tướng 
đã phò Hùng đánh Thục, và mẹ đẻ ra Vua Chủ, 
cũng như ông cha của Nồi hầu, vốn gốc Tuyên 
Quang. Mỗi mũi tên bắn ra biến thành 100 mũi tên 
diệt hàng trăm kẻ địch: cánh nỗ diệu kỳ của Nông 
Đắc Thái tướng của Bế Khắc Triệu - phiên mục đất 
Cao Bằng, từng chống lại triểu đình nhà Lê” - 
không thể không có họ hàng gần xa với nỏ thần của 
An Dương Vương. 


Cứ tạm “xâu chuỗi” từ nhân vật này qua nhân 
vật kia như vậy, ta thấy hiện lên trên bản đồ truyền 
thuyết ba khu vực tất có liên quan với nhau. Khu 
vực Phú Thọ và Sơn Tây cũ, vùng đồi núi Trung du, 
ở ngay cửa ngõ của đồng bằng Bắc Bộ, là địa bàn 
chính của các truyền thuyết về Hùng Vương, mà 
Chi hội Văn nghệ đân gian Tỉnh Vĩnh Phú và một số 
người mê say sưu tầm ở Hà Tây đã bước đầu tập 
hợp có kết quả. Khu vực Việt Bắc, trên địa đầu miền 
núi, nối liền với miền châu thố bằng tuyến giao 
thông cổ truyền mà một trong những chặng quan 
trọng là trục Sông Cầu, chưa cung cấp được nhiều 
dữ kiện, nhưng cũng bảo trước một số nhân vật hay 
tình tiết trong tích truyện An Dương Vương. Còn Cổ 
Loa và vùng phụ cận ở trên đồng bằng Bắc Bộ, 
ngay tại đầu mối của những con đường ngược về 
hai khu vực kia, có khả năng là cái fứi hứng, trong 
đó các truyền thuyết về Vua Chủ đã được điều chế. 
Trung du ngày nay là bộ phận khăng khít của địa 
bàn Việt, nhưng một vài vùng ở Phú Thọ và Sơn 
Tây cũ, chân Núi Ba Vì chẳng hạn, còn là nơi người 
Mường và người Việt cộng cư. Trong văn hóa truyền 
miệng của họ, kể cả văn hóa tôn giáo, người Mường 
vẫn ghì nhớ, dưới những tên gọi riêng của dân tộc, 
nhiều vị trí địa lý nằm ngoài phạm vi họ cư trú hiện 
nay, không chỉ ở trung du, mà cả ở miền xuôi, ví như 
địa điểm Lục Đầu Giang ở cuối Sông Cầu. Nếu có 
thể giả định rằng miền trung du và cả một số vùng 
châu thổ, đặc biệt những nơi tiếp giáp với núi đối, là 
địa bàn của người Mường cổ, thì khu vực miền núi 
Bắc và Đông Bác lại là đất cố cư của người Tày 
xưa, một bộ phận của đại gia đình các ngành Thái. 
Nhìn dưới góc độ đó, vùng Cổ Loa và phụ cặn - tất 
nhiên, có thể mở rộng diện hơn nữa - không chỉ là 


cái túi hứng truyền thuyết, mà còn là nơi đụng độ và 
chan hòa của hai cộng đồng người, của hai sắc 
diện văn hóa, rất gần gũi nhau, nhưng dù sao vẫn 
chấp giữ những dị biệt nhỏ bên cạnh cái đồng nhất 
lớn. Cứ liếc qua bản đồ dân tộc học Đông Nam Á, 
kế cả Miền Nam Trường Giang, ta sẽ thấy rằng 
người Thái ngày nay - dù là “Thái phía Tây”, như 
dân tộc Thái Tây Bắc, hay là “Thái phía Đông”, như 
dân tộc Tày và các ngành Nùng ở Việt Bắc - được 
rải thành một chuỗi có lúc đứt đoạn, từ núi rừng 
Axam đến Biển Đông, như một “khối đệm" giữa các 
tộc người phương Bắc và các tộc người Phương 
Nam. Vào khoảng các Thế kỷ VI và V Tr.C.N (cuối 
Xuân Thu, đầu Chiến Quốc), khi mà người Hán đã 
kết thúc thời đại đồng thau rực rỡ của họ, và bước 
vào thời đại sắt, bằng cách hoàn thành việc chiếm 
lĩnh miền Trung nguyên, để rồi từ đó vượt Trường 
Giang, đẩy lùi về phía Nam những cộng đồng thể 
vốn cư trủ từ trước trong lưu vực này, thì cuộc “đồn 
toa” ấy hẳn là "chất xúc tác” đã gây nên “phản ứng 
dây chuyền” đến các vùng xa hơn, góp phần tạo 
hình cho mặt nổi của một thời kỳ tranh tối tranh 
sáng trong lịch sử các xã hội miền giáp ranh. Vào 
Thế kỹ III Tr,C,N, những biến động dân cư ấy - cùng 
với các cuộc xung đột thường kèm theo chúng - tất 
có liên quan đến sự hình thành của hai thực thể 
Nam Việt và Âu Lạc, tại những địa điểm cách biệt 
nhau, với những thành phần tộc người khác nhau, 


(1) Thạch tưỡng quân, hay Chuyến Thạch tưởng đại 
vương, được dân Làng Tiên Lái thờ (Xem Bắc 
Giang địa chí (bản chép tay Thư viện Sử học). 
Trang 790 - 196) 

(Xem Hoa Bằng: Khảo luận về chuyện Thạch 
Sanh, Hà Nội, 1957. Trang 70). 

(2), (3) Theo Cao Bằng thực lục, do Nguyễn Hữu Cung 
Soạn vào đầu đời Nguyễn (chúng tôi sử dụng bản 
dịch chép tay của Khoa Sử, Trường Đại học Tổng 
hợp), thì đười triểu Lê có người về đi săn ở Châu Thải 
Nguyên (thuộc Tỉnh Cao Bằng thời Nguyễn), tên tà 
Nóng Đắc Thái (được thần nhân cho nỗ quý và lên 
quý thầy đều bằng đồng, bắn một phát hoá thành 
trăm mũi tên, tràm phát trăm trùng, bắn xong lại thu 
được tên thần vô). Nghe tin, phiên mục Châu Thải 
Nguyên bấy giờ, tên là Bế Khắc Thiệu, bèn thu dùng 
Nông Đắc Thải, hòng lợi dụng nỏ thần của Thái để 
chống lại triểu đình, Thiêu lập muM giết Thái để 
chiếm nỗ quy. Nhưng mỗi khí Thiệu đem nỏ ra bắn, 
lên cử bay ngang, không trủng đích. Về sau, Bế 
khắc Thiệu bị quân triều định bắt được. Trong lời tựa 
đầu sách, Nguyễn Hữu Cung nòi rõ rằng đã “góp 
nhặt những việc cũ, rỗi xén bớt chữa lại” Như vậy, 
chuyện nỗ thân của Nồng Đắc Thái (hay của một 
nhân vật nào khác) hẳn đã được lưu hành ở địa 
phương từ trước thời Nguyễn. 
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và trong những hoàn cảnh cụ thể không giống 
nhau"), Đến những giai đoạn sau, sức ép ngày 
càng mạnh từ phương Bắc sẽ góp phần thúc đấy sự 
ra đời trước sau của nước Nam Chiếu và một loạt 
quốc gia đến nay còn tồn tại trên lục địa Đông Nam 
Á!?. Trong mọi trường hợp kể trên, các ngành Thái 
đều đóng một vai trò năng động, có khi kết hợp với 
những yếu tố thuộc ngữ hệ Tạng - Miến. 


Từ một hai chỉ tiết “dân gian” còn nhận diện 
được trong mớ truyền thuyết đã “phong kiến hóa" ở 
Cổ Loa, chúng ta đã thử lắp đôi dữ kiện biết được 
vào một khung cảnh lịch sử bao trùm hơn, để rút ra 
một hướng suy nghĩ trong bước đầu tìm tòi, Với một 
ít tưởng tượng còn có thể suy luận đi xa hơn nữa, 
chẳng hạn gắn tên đồng Cổ Loa và các mẩu sắt 
vụn ở Đường Mây với truyền thuyết về Lư Cao Sơn, 
ông tổ nghề rèn, và mỏ đồng Tụ Long vốn trên đất 
Cao Bằng. Nhưng rồi, bao giờ cũng vậy, ức thuyết 
chỉ là ức thuyết. Nghĩa là còn phải sưu tầm nhiều 
đợt nữa ở Cổ Loa, và đặc biệt dọc đường lên Việt 
Bắc, còn phải đón chờ những kết quả mới của Vĩnh 
Phú và Hà Tây: cho đến nay, trong tay người tìm 
hiểu văn học dân gian, chưa một phát kiến tân kỳ 
nào về phương pháp dám tự hào có đú tư cách để 
hoàn toàn loại trừ vũ khí so sánh. Người làm dân tộc 
học còn có thể bổ sung rằng, trên câ ba khu vực 
vừa nêu, công tác điều tra cơ bản về lịch sử biến 
động số dân và dân cư, về văn hóa vật chất, ngôn 
ngữ. kết cấu xóm làng... mới ở giai đoạn khởi động. 
Vả chăng, quanh lai lịch An Dương Vương, cũng 
như bao vấn đề khác thuộc thời kỳ thự sử, tiếng nói 
quyết định là của những người đào lịch sử từ lòng 
đất. Vì nói cho cùng, chức năng chính của văn học 
dân gian không phải là tàng trữ tư liệu khoa học. 
Mặc dù được xây dựng từ một số ký ức lịch sử nhất 
định, và nhất là đã bị lịch sử hóa cao độ - đó là số 
phận của hầu hết mọi truyền thuyết, chuyện kể Cổ 
Loa chỉ đóng vai một thấu kính, nơi hội tụ các ứng 
xử tâm lý của nhân dân Gổ Loa trước lịch sử. Hội tụ 
ở mức tập trung nhất, để rồi hiện thân thành hình 
tượng nghệ thuật. Sống bao đời dựa chân Thành 
Chủ, người Cổ Loa không thể không tự hỏi về tông 
tích ba vòng lũy ôm ấp vùng cư trủ thân thuộc của 
họ. Để trả lời câu hỏi rất tự nhiên đó, trên dặm dài 
đi tìm nguồn gốc, họ đã xuất phát từ một lõi chân 
xác ắt đã bị thời gian xói mòn nhiều, để từng bước 
dựng lên một nhân vật phi thường, bằng cách tiếp 
nhận do nhiều thời đại cách xa nhau cung cấp. 
Khác nào các vòng lũy Cổ Loa, tuy sẵn gốc từ thời 
Âu Lạc, nhưng đã được bao thế hệ sau, từ Mã Viện, 
Lý Phật Tử, đến Ngô Quyền... bồi đắp thêm, làm 
biến hẳn dạng thái ban đầu. Song song với quá 


trình tiếp nhận, chắc hẳn còn có cả một quá trình 
khử dẫn. Dù sao, dưới hình thức gần ta nhất của 
truyền thuyết Cổ Loa, các nguyên liệu bác tạp đã 
được người ở đây khéo hòa lại, bằng cách khuôn tất 
cả vào một sơ đồ lịch sử thống nhất. “Mô hình" ấy, 
chúng ta đã cố lọc ra, để nhận thấy rằng nó không 
mâu thuần với thông báo chính trị của những triều đại 
phong kiến được lịch sử trao cho nhiệm vụ mũi nhọn 
trong công cuộc giữ gìn và củng cố nền độc lập. 


(1) Quý lộc trung ương Nam Việt là người Hán (Triệu 
Đà chẳng hạn). Còn cư dân chủ yếu, cũng như qúy 
tộc địa phương, có thể là người Choang cổ (kết hợp 
với những yếu tố Mã Lai vùng Duyên Hải?). Chinh 
vị thế mà, khi tể tưởng Nam Việt, là Lữ Gia (người 
Hán), chạy trốn về phia biển, thì một “quan lang" địa 
phương - mang tên ho không Hán tí nào: Đô Kê - đã 
giết ông, nộp đầu cho quân nhà Hán. 

Tài liệu hiện có chưa cho phép nói chắc rằng người 
“côi trần... xưng vương" ở nước Âu Lạc, cùng cư dân 
đưởi quyền ông (tức người Âu Việt và người Lạc Việt) 
thuộc khối tộc người nào. Chỉ cô thể phỏng đoän¬ 
rằng: Cả "Vua" lần dân đều không phải là người Hản: 
việc “lập quốc” ở Âu Lạc chủ yếu là kết quả vận động 
nội tại của xã hội bản địa. 

(2) Nước Nam Chiếu ra đời vào khoảng Thế kỷ thứ VII - 
VIII. Căn cứ vào Đường thư - Nam Chiếu truyện và 
vào Man thư của Phản Xước, thi tiền thân của nước 
Nam Chiếu là sáu chiếu (Chiếu là tên gọi thủ lĩnh địa 
phương). Chiếu Mông Xá ô về phia Nam, nên gọi là 
Nam Chiếu. Về sau Mông Xá thu cả B chiếu vào một 
mối, lập thành nước Nam Chiếu mà trung tâm là Đại 
Lÿ, tức Côn Minh ngày nay. tại Tỉnh Vân Nam. Hạt 
nhân tộc người của nước Nam Chiếu là người Thoán: 
Đông Thoán Ô man - Tây Thoán Bạch man. Theo 
những công trình tương đối gần đây của các nhả 
nghiên cứu Trung Quốc thì người Thoán nói những 
phương ngôn thuộc hệ Tạng Miến... nói chung, Nam 
Chiếu là một tập hợp nhiều lộc người: bên cạnh 
người Thoán, còn cả người Thái nữa, bấy giờ gọi là 
Kim Xì man (= man răng vàng). Tủ Cước man (= 
man Xăm chân), Tủ Diện man (= man xăm mặt)... 
Vào Thể kỷ thứ VIH, xuất hiện Vương quốc Pa Gan 
trên dất Miến Điện ngày nay. Đầu Thế kỷ thứ XIH, 
cùng với sự suy vong của nhà Tống ỏ Trung Quốc, 
một số vương quốc nhỗ ra đời ở miễn Nam Vân 
Nam: Mô ga ung Ö phía Bắc Bha mõ, Mõ nê hay 
Mường Nai ẳ trên chỉ lưu Sông Xa lu en, A hôm Ô A 
xam. Cũng vảo thời kỳ này, theo truyền thuyết Lào, 
thì một thủ nh Lào là Khun Bộ rôm, đem người Lào 
xuôi dòng Nậm U đến định cư ỏ miễn Luông Pra 
bang ngày nay, để rồi, đến giữa Thể kỷ thứ XIV thì 
Phạ Ngum xây dng tại đây vương quốc Lạn Xạng. 
Trước đó, trong Thể kỹ thứ XII, đã xuất hiện những 
Vương quốc đầu tiên của người Thải, ở lưu vực Sông 
Mê nam, với trung tâm là Xu khô thai, về sau đó là A 
giu thi a. 
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Truyền thuyết Cổ Loa, tất nhiền, chưa phải là lịch 
sử, hay không phải lịch sử đúng với tiêu chuẩn của 
khoa học hiện đại, nhưng là ý thức lịch sử của nhân 
dân, hơn thế nữa, là "cương fĩnh" cô đúc thái độ và 
yêu sách của nhân dân trước lịch sử. Sự thực đó, cụ 
Phương Đình với đầu óc lô gích cực đoan rnà hẹp hòi 
của nhà Nho, không muốn hiểu, hay nói cho đúng 
hơn là không thể hiểu. Còn người Cổ Loa thì không 
hề tiếc công tô điểm cho Vua Chủ, người anh hùng 
truyền kỳ đã vút qua bầu trời thự sử như mảnh sao 
băng cuối cùng, trước khi đất nước chìm dưới màn 
đêm nghìn năm Bắc thuộc. Tô điểm bằng mọi 
phương tiện thu nhặt được dọc đường lịch sử, bằng 
màu sắc chói lọi thừa hưởng của thần thoại nguyên 
thủy, bằng không khí huyền hoặc tiếp thu của Đạo 
giảo hay Mật giáo, bằng hiện thực dân gian bình dị, 
bằng cả một số chí tiết trích ra từ khuôn sáo phong 
kiến... Lạ thay, các chất liệu khác nhau đó, tuy không 
tránh khối đôi lúc va chạm đột ngột, cuối cùng vẫn tụ 
lại được trên diện mạo của Vua Chủ, thành những 
nét ẩn hiện, khi hư khi thực, không thiếu phần hấp 
dẫn. Bút pháp đa trị đó là sắc thái thẩm mỹ của 
chuyện kế Cổ Loa, khiến truyền thuyết ở đây, tuy rời 
ra từng mảnh, nhưng vẫn thống nhất trong nhịp điệu 
gián cách, vẫn toát ra duyên thầm của nó, đù có 
thiếu hẳn kiến trúc đồ sô và lộng lẫy của anh hùng 
Ấn Độ hay sử thi Hy Lạp. Khuôn mặt lung linh “như 
gần như xa” ấy, chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng 
nhiều lần nữa: là nhân vật chính, Vua Chủ còn ngự 
giữa truyền thuyết Cổ Loa cho đến cuối. 


GS. TRẤN QUỐC VƯỢNG 
và|GS. NGUYÊN TƯ CHI 


(Trích Khảo cổ học số 11 + 12 - 1971) 


NHÓM ĐỒ ĐỒNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN 
Ở CỔ LOA (HÀ NỘI) 


gày 20-6-1982, trong khi tiến hành cải tạo 

lại đồng ruộng, nhân dân Xã Cổ Loa, 
Huyện Đông Anh (Hà Nội) đã phái hiện được trong 
lòng đất một trống đồng cổ bên trong chứa gần 200 
hiện vật đồng thau các loại. Viện Khảo cổ học đã 
phối hợp với Phòng Bảo tàng Sở Văn hóa - Thông 
tin Hà Nội tiến hành chỉnh lý và nghiên cứu bước 
đâu nhóm hiện vật này!”). 


I. VỊ TRÍ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN NHÓM 
HIỆN VẬT 


Trống Cố Loa và những hiện vật đồng khác 


được phát hiện trong một thửa ruộng cao thuộc 
khu vực Má Tre, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, 
ngoại thành Hà Nội. Đây vốn là một khu đất cao, 
trước kia là bãi tha ma, về sau, dơ yêu cầu sản 
xuất, khu vực này mới được cải tạo thành đồng 
ruộng. Địa điểm tìm thấy nhóm hiện vật này nằm 
chếch về phía Tây Nam cửa Nam Thành Gổ Loa, 
lọt giữa hai vòng Thành Trung và Thành Nội, sát 
bên trải con đường từ Chợ Sa tới Đền An Dương 
Vương. Xung quanh khu vực Mã Tre có rất nhiều 
địa điểm khảo cổ học đã được điều tra, khai quật, 
trong đó đáng lưu ÿ là các địa điểm Đồng Vông, 
Bãi Mèn, kho mũi tên đồng Cầu Vực ở phia Đông 
Nam; địa điểm Đình Tràng, Đường Mây ở phía 
Đông Bắc; nhóm hiện vật Xóm Nhồi, Xóm Thượng 
ở phía Bắc và Tây Bắc. 


Trống được chôn ngửa, bên trong chứa đầy 
hiện vật đổng với nhiều loại hình khác nhau bao 
gồm: mảnh mội trống khác có tượng cóc, thạp, 
thố, rìu, dáo, dao găm, mũi tên, lưỡi cày, cuốc 
xẻng, nhíp, dao cắt cùng nhiều hiện vật khác chưa 
xác định được chức năng, rất nhiều mảnh đồng 
vụn... xung quanh nơi phát hiện được nhóm hiện 
vật, trên một diện tích khoảng 40m” đã bị đào bới 
hoàn toàn. Vì vậy, việc xác định tính chất nhóm 
hiện vật và mối quan hệ giữa nhóm hiện vật này 


với lớp “gốm Cổ Loa” ở bên trên gặp nhiều khó 


khăn. Mặt khác, cần nói rõ là không khảo sát trực 
tiếp vị trí và sự sắp xếp của những hiện vật chôn 
trong trống được. 


II. CÁC LOẠI HÌNH HIỆN VẬT 
A - PÖNB CỤ SẴN XUẤT VÀ VŨ KHÍ 


Có các loại lưỡi cày, cuốc, xẻng, nhíp, dao cắt, 
đục, rìu, giáo, dao găm, mũi tên... 


1. Lưỡi cày 


96 chiếc. Chiếm số lượng nhiều nhất chủ yếu 
là lưỡi cày hình tá trầu (cũng gọi là hình tim) với 
nhiều loại họng khác nhau. Loại lưỡi cày này có 
cấu tạo hai cánh đối xứng qua trục sống họng, 
họng nổi cao xuống gần sát mũi lưỡi cày. Trong số 
96 tưỡi cày, có 39 chiếc khá nguyên vẹn, 57 chiếc 
khác không đủ tiêu chuẩn phân loại. Chứng tôi 
tiến hành phân loại 39 chiếc có các tiêu chuẩn cần 


(1) Kết quả chỉ tiệt, xin xem Nguyễn Giang Hải: Báo cáo 
kết quả về đợt điều tra phát hiện nhóm hiện vật 
khu Má Trẹ (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội). Phòng Tư 
liệu Viện Khảo cổ học. 
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thiết. Căn cứ vào mặt cắt họng, có thể phân thành 
3 loại: 


a) Loại †: 27 chiếc. Hình lá trầu, dáng tnon mặt 
cắt họng hình tam giác. Sống họng nổi cao và rất 
cao. Loại này có thể phân thành 2 kiếu căn cứ vào 
góc sống họng của lưỡi cày: 


- Kiểu 1: 18 chiếc. Sống họng nổi rất cao nên 
qóc tạo thành ở sống họng nhỏ hơn 907. 


- Kiểu 2: 8 chiếc. Sống họng thấp hơn kiểu 1 
nên góc tạo thành ở sống họng thường lớn hơn 
hoặc bằng 90Ẻ. Chía nhỏ hơn nữa, trong mỗi 
kiểu lại có thể tách thành nhiều phụ kiểu khác 
nhau. Chiếc còn nguyên vẹn nhất trong loại này 
thuộc kiểu 1 có kích thước: dài 23,8cm, rộng 
17cm, tưỡi dày 0,3cm, họng: 4,8 x 6,9cm (hình 1) 
trong loại này, còn hai chiếc không phân kiểu 
được do vỡ nhiều. 


b) Loại 2: 10 chiếc. Một số chiếc có dáng bè 
ngang, sống họng vồng và không tạo thành góc 
sống họng. Mặt cắt họng hình bản nguyệt. Loại này 
cũng được phân làm hai kiểu: 

- Kiểu 1: 3 chiếc. Dáng bè, có cảm giác chiều 
dài và chiều rộng tương đương nhau. Lưỡi mòn 
bên phải. 

- Kiểu 2: 7 chiếc. Kiểu này có kích thước gần 
như lớn nhất. Dáng thanh. Một số chiếc phần mép 
trong sống họng bằng có lẽ để chốt cho để cày khỏi 
tụt khi lắp vào đế. Chiếc lớn nhất dài 23,5cm, rộng 
17,8cm (hình 2). 


c) Loại 3: 2 chiếc. Khác hẳn hai loại trên. Dáng 
rất bè ngang, chiều dài bằng chiều rộng. Họng nhô 
cao hơn hẳn vai. Mặt cắt họng hình tứ giác, một 
cạnh vồng cao. Độ mòn của lưỡi lệch về bên phải. 
Loại này có kích thước nhỏ nhất trong số lưỡi cày 
được phát hiện. 


Chiếc lớn dài 17cm, rộng 15,8cm. Họng nhô cao 
3,1cm, chiếc nhỏ dài 11,2cm, rộng 12,7cm. Họng 
nhô cao 2,2cm (hinh 3), 


Ngoài số lưỡi cày vừa phân loại, 57 cả thể lưỡi 
cày khác bị sứt mẻ nhiều, chỉ còn là một bộ phận 
của lưỡi cày, như: một phần họng, một phần mũi... 


2. Cuốc: 
6 chiếc. Gồm 3 loại: 


a) Loại †: 2 chiếc. Cuốc vai đơn. Mặt cắt họng 
hình thang, vát về phia bong, vai hơi xuôi. Lưỡi 
cuốc vuông, rìa lưỡi thẳng. Mặt cắt dọc lưỡi hình 
chư V lệch. 


Chiếc lớn cao 8,0cm, rộng lưỡi 8,6cm. Loại cuốc 
này thấy ở Xóm Nhôi, Trung Mầu, Chùa Gio (lớp 
trên) (hình 4). 


b) Loại 2: 2 chiếc. Loại cuốc vai kép. Giống cuốc 
loại 1, chỉ riêng phần vai, mỗi bên có hai vai cấu tạo 
kiểu bậc thang. Loại cuốc này cũng tìm thấy ở 
Trung Mầu. Chiếc lớn cao 11,7cm, lưỡi rộng 8,Bcm 
(hình 5). 


c) Loại 3: 2 chiếc. Cuốc hình chữ U. Thành 
miệng cuốc đứng để tra cán, phần giữa thân 
khuyết, Chiếc lớn cao 8cm, lưỡi rộng 8,5cm. Cuốc 
hình chữ U có thể có các chức năng khác nhau tùy 
thuộc vào phương thức tra cán. Thấy có ở Xóm 
Nhồi, khu mộ Xuân La... Đông Sơn, Chiến Vậy 
cũng có nhưng chất liệu bằng sắt (hình 6). 


3. Xẻng 


4 chiếc, thuộc 2 loại: 


a) Loại T1: 2 chiếc. Rất giống xẻng hiện đại. 
Họng nhô cao hơn vai, mặt cắt họng hình bán 
nguyệt, sống họng nổi cao xuống gần mũi. Vai xẻng 
hơi xuôi, đầu vai nhô ra tạo thành mấu, lưỡi cong 
hình vung, quan sát trực tiếp thấy xẻng chưa được 
sử dụng. Chiếc lớn nguyên vẹn cao 19,7cm, rộng 
14,Bcm, vai rộng 4,9cm và 5,1em. Họng nhô cao 
3cm (hình 7). : 


b) Loại 2: 2 chiếc. Lần đầu tiên thấy ở nước ta 
họng bằng ngang vai. Từ hai đầu vai, lưỡi xẻng thu 
vào thành eo rồi mở dần về phía mũi. Mặt cắt họng 
hình chữ D. Chiếc lớn vỡ mội bên lưỡi: dài 17,1cm, 
lưỡi còn rộng 9,9em. Vai rộng 3,8 và 3,5cm (hình 8). 


4, Nhíp 


+ mảnh. Hình bán nguyệt. Mặt lưỡi cấu tạo bởi 
những đường răng cưa tạo nằm xiên góc nông 
giống như răng liềm. Thân nhíp có hai lễ tròn để 
buộc dây khi sử dụng. Loại nhíp này thấy ở Xóm 
Nhồi, Đình Tràng, Thọ Vực, Mộ Yên Bác (Hà Nam 
Ninh). Nhíp Mã Tre vỡ chỉ còn một nửa rộng 3,2cm, 
răng lưỡi rộng 1,1cm (hình 9). 


5. Dao cắt: 
4 chiếc. Tất cả đều có phần sống dày, lưỡi 
mỏng. Gồm 3 loại: 


8) Loại †: 1 chiếc. Hình chữ D cao. Lưỡi sắc, 
cong sống dày lhẳng. Cao 3.Bcm, rộng 8,4 em, dày 
0,3cm (hình 19). 


bJ Loại 2: 1 chiếc. Còn một đoạn mũi, bản lưỡi 
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rộng sống dày, mũi dao cong hất lên. Con lại dài 
8cm, rộng lưỡi 3,7cm, dày 0,5cm (nh 11). 


c) Loại 3: 2 chiếc. Bản lưỡi hẹp, sống thẳng, lưỡi 
thu dần về đầu mũi. Chiếc lớn dài 5,8cm, rộng 2 
cm, dày 0,3cm (hình 12). 


6. Đục: 


1 chiếc. Chỉ còn một đoạn gần lưỡi. Đặc, thuộc 
loại đục bẹt. Còn dài 3,1cm, rộng lưỡi 2,3cm, dày 
0,7cm (hình 13). 


7. Rìu: 
32 chiếc. Có nhiều loại khác nhau: 


a) Loại 1: 7 chiếc. Rìu lưỡi xéo, kích thước nhỏ. 
Mặt cắt họng hình bầu dục, thân họng cao, lưỡi 
ngắn. Gót và mũi rìu chỉ hơi nhô. Một số có lỗ chốt 
hình tam giác ở hai bên. Cao từ 4,5cm - 6cm, lưỡi 
rộng từ 3 - 4,5cm. Thấy phổ biến ở Đồng bằng Bắc 
Bộ (hình 14). 


b) Loại 2: 11 chiếc. Loại rìu xéo gót cao, mũi 
chúc, rïa lưỡi cong hình cung, mặt cắt lưỡi hình chữ 
V cân. Mặt cắt họng hình bầu dục - Đây là loại rìu 
đặc trưng vùng Sông Mã. Cao từ 6 - 8,5em, lưỡi 
rộng từ 7 - 9cm (hình 15). 


c) Loại 3: 2 chiếc. Rìu gót vuông, lưỡi lệch, mũi 
hất cao, rìa tưỡi thẳng. Rìu trông giống hình chiếc 
hia. Phân bố chủ yếu ở khu vực Trung du Bắc Bộ 
trong các địa điểm Làng Cả, Gò Re... Chiếc lớn 
cao 9cm, lưỡi rộng Bcm (hình 76). 


ở) Loại 4: 3 chiếc. Rìu lưỡi lệch. Mặt cắt họng 
hình lục giác. Thân họng cao bằng 2⁄3 toàn bộ 
chiều cao lưỡi rìu. Lưỡi rìu hình bán nguyệt. Cao từ 
11 - 12cm. Lưỡi rộng 6 - 6,5em (hình 17). 


đ) Loại 5: 2 chiếc. Kích thước lớn. Mặt cắt họng 
gần hình lục giác. Phần lưỡi rất rộng, gót cao rộng 
đường lượn mũi cong, mũi rìu hất. Lưỡi rìu cong hình 
cung. Cao từ 8,5cm đến 9,5em, rộng lưỡi 7,5cm - 
9cm (hình T8). 


e) Loại 6: 1 chiếc. Có thể coi như một dạng búa 
dìu, Kích thước lớn. Mặt cắt họng hình lục giác, lỗ 
họng sâu. Lưỡi hơi rộng hơn thân rìu và lệch về phía 
gót. Cao hơn 10cm, rộng lưỡi 6cm (hình 19). 


g) Loại 7: 1 chiếc. Rìu cân, dạng hình thang. Mặt 
cắt họng hình thang, lưỡi hơi xòe cân, rìa lưỡi cong. 
Kích thước trung bình. Cao 7cm, rộng 5cm (hình 20). 


h) Loại 8: 2 chiếc. Trông tựa như rìu có vai. Họng 
có mặt cắt hình thang. Rìa lưỡi cong hình cung. Hai 


đầu tưỡi hơi hất lên. Loại này có chiều cao và rộng 
lưỡi tương đương, khoảng 6 - 7cm (hình 21). 


Ngoài tám loại trên, còn 2 chiếc vỡ không phân 
loại được, 1 chiếc có họng hình lục giác nhỏ, một 
chiếc họng hình thang. 


8. Giáo: 
16 chiếc. Gồm 8 loại: 


a) Loại 1: Š chiếc. Giáo có họng tra cán, mặt cắt 
họng hình tròn, thân họng dài gần 1/2 chiều dài 
lưỡi giáo. Sống nổi cao, mặt cắt tưỡi nổi cao có lỗ 
thủng trên cánh - Kích thước lớn. Đây là loại giáo 
phổ biến ở Thanh Hóa. Không có chiếc nào còn 
nguyên vẹn. Chiếc lớn nhất còn dài tới gần 30cm 
(hình 22). 


b) Loại 2: 1 chiếc. Giáo hình lá mía có chuôi tra 
cán. Sống lưỡi nổi rất cao. Mặt cắt lưỡi là hình thoi 
biến dạng. Cánh không có lỗ thủng. Đã thấy ở Thiệu 
Dương, Đông Sơn, Hoằng Lý (Thanh Hóa và Làng 
Vạc Nghệ Tĩnh). Kích thước khá lớn (hình 23). 


c) Loại 3: 1 chiếc. Lần đầu tiên thấy ở nước ta. 
Giáo bị gãy mũi, gãy phần họng. Sống giáo nổi cao 
dọc theo lưỡi, hai bên cánh có lỗ thủng. Mặt cắt lưỡi 
hình thoi nhưng các cạnh tạo thành hai nấc hình 
bậc thang. Kích thước còn lại: dài 15cm, rộng lưỡi 
4,3cm (hình 24). 


đ) Loại 4: 1 chiếc. Dáng thon, rìa cánh thu dần 
nên không tạo thành góc giữa cánh giáo với thân 
họng lưỡi có sống nổi, mặt cắt lưỡi hình thoi. Dài 
21,1cm, rộng lưỡi 4,1cm (hỉnh 28). 


ở) Loại 5: 1 chiếc. Loại giáo đồng sắt kết hợp 
phần lưỡi giáo bằng sắt đã bị gãy, họng đồng. Mặt 
cắt họng hình bát giác. Giáo loại này mới thấy một 
vài chiếc ở Đông Sơn (Thanh Hóa), Xóm Nhồi (Hà 
Nội) (hình 26). 


e) Loại 6: 1 chiếc. Giáo mình khí. Hình dáng như 
giáo loại 1 nhưng kích thước nhỏ, mỏng mánh. 


6 chiếc giáo còn lại vỡ chỉ còn họng hay một 
phần lưỡi. Tất cả đều thuộc loại mặt cắt họng hình 
tròn... 


9. Dao găm: 


4 chiếc - Đều là loại dao găm chuôi hình chữ T, 
chắn tay hình sửng trâu quặp, lưỡi không có sống 
nổi phổ biến trong các địa điểm Đông Sơn vùng 
Bắc Trung Bộ. Kích thước khá lớn, chiều dài nhất tới 
hơn 23cm (hình 27). 
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10. Mũi tên: 


8 chiếc. Thuộc loại mũi tên ba cánh có chuôi tra 
cán. Kho mũi tên đồng Cầu Vực thuộc loại này. 
Chiếc lớn nhất dài 6,Bcm (hinh 28). 


B - TRỐNR BŨNG 


Trống đồng: Có 2 chiếc đều thuộc loại trống 
Đông Sơn. Chiếc lớn còn nguyên vẹn. đẹp, chiếc 
nhỏ vỡ chỉ còn mảnh mặt có tượng cóc. Nay gọi là 
trống “Cổ Loa 1" và trống “Cổ Loa 2” (ở Cổ Loa năm 
1977 cũng đã phát hiện được trống đồng: trống 
Xóm Nhi). 


1. Trống Cổ Loa 1: 


Trống còn nguyên vẹn, đẹp. Đường kính mặt: 
73,6cm; cao: 57cm. Nặng 72kg. 


Mặt trống không chờm ra khỏi tang trống. Tang 
phình, thân thẳng hình trụ, chân choäi. Chinh giữa 
mặt trống là hình ngôi sao nổi 14 cánh, xen giữa các 
cánh sao là họa tiết lông công. Lấy ngôi sao làm 
trung tâm, từ trong ra ngoài có 15 vành hoa văn, 


Các vành 1, 5, 9 và 14 là những hàng chấm nổi, 
các vành 2, 4, 7, 10, 12 là hoa văn vòng tròn chấm 
giữa có tiếp tuyến, nối nhau tiên tục, Vành 3 là hình 
gấp khúc chữ S xếp liên tiếp. Vành 11 và 13 là những 
vạch ngắn đứng song song. Vành 15 không trang trí, 


Quan trọng nhất là các vành 6 và 8. Vành 6 chia 
thành hai nửa giống nhau, mỗi nửa gồm một nhóm 
sáu người hóa trang, một dàn bốn trống và bến 
người đánh; một mái nhà cong hình thuyền có chim 
đậu trên nóc, trong nhà có một cặp nam nữ ngồi đối 
diện nhau. Một đầu nhà có hình chiếc trống đồng 
đặt nghiêng, đầu kia có hình một người ngồi co gối 
đánh trống. trống đồng treo trên giá. Cạnh đó, một 
cặp nam nữ đứng giã gạo chầy tay, một nhà cầu 
mùa mái tròn có người đứng bên trong, bên ngoài là 
hình một người đứng giơ tay, mặt hướng về phía nhà 
cầu mùa. Vành 8 gồm 16 con chỉm mỏ dài, đuôi dài, 
có mào có chân bay ngược chiều kim đồng hồ. 


Tang và thân trống cũng trang trí hoa văn hình 
học như mặt trống: vạch ngắn song song, vòng tròn 
chấm giữa có tiếp tuyến, hàng chấm nối. Riêng phần 
tang có hình 6 chiếc thuyền một mái chèo bơi theo 
hướng ngược chiều kim đồng hồ. Trên mỗi thuyền có 
ba người hóa trang đứng ở mũi thuyền, giữa thuyền 
và đuôi thuyền; những người này đều cầm giáo ở tay. 
Giữa đuôi thuyền trước và mũi thuyền sau có hình 
một con chim mỏ đài chân cao, mỏ ngậm mồi (cá?). 


Riêng nơi giáp hai mang khuôn thì giữa hai thuyền là 
hình hai con chim. Tất cả có tám con chim, đều quay 
theo hướng ngược chiêu kim đồng hồ (có một con 
đầu quay ngược lại ở phần giáp khuôn). 


Thân trống chia làm 8 ô hình chữ nhật, trong mỗi 
ô trang trí hình một người hóa trang tay cầm giáo 
(hai ô nơi giáp khuôn không trang trí). 


Chân trống để trơn. Mặt trong của chân trống, 
cách mép chân trống 5cm có một hàng chữ Hán 
khắc chim. Giữa tang và thân trống có bốn đôi quai 
kép trang trí văn thừng bện. Trống có chín hàng con 
kê ở mặt và thân trống. Trống Gổ Loa ì thuộc loại I 
Heger sơ kỳ. 


2. Trống Cổ Loa 2 


Chỉ còn một mảnh mặt, trên có tượng một động 
vật (cóc) đang ngồi, mõm nhọn hai chân trước 
chống cao, hai chân sau chụm lại, hoa văn trang trí 
gồm đường chỉ nổi, vạch ngắn song song và vòng 
tròn lồng nhau có chấm giữa. Mặc dù chỉ còn một 
mảnh mặt nhưng căn cứ vào hoa văn trang trí và 
hình tượng cóc có thể xếp trống Cổ Loa 2 vào loại 
trống Đông Sơn (I Heger) nhưng thuộc giai đoạn 
muộn hơn (hinh 29). 


Ngoài ra còn thấy một mảnh khác trang trí hoa 
Văn vạch ngắn song song và vòng tròn lồng nhau 
có chấm giữa và một chiếc quai hình chữ C trang trí 
văn thừng bện. 


0 - Bổ ĐỰNG 


Rao gồm thạp, thố, chậu. 


1. Thạp: 


Không có một chiếc nào nguyên vẹn nhưng căn 
cứ vào hàng trăm mảnh vỡ có thể thấy có hai loại 
thạp khác nhau: thạp có nắp và thạp không có nắp. 
Các loại quai hình chữ U lộn ngược nhiều cỡ, giữa 
có núm nổi hình trụ tròn; loại quai hình mui thuyền 
kép kích thước lớn. Hoa văn trang trí là các đường 
chỉ nổi, vạch ngắn đứng song song, hoa văn hình 
trám lồng. 


2. Thố: 


Có hai mảnh miệng của mội loại thố lớn và một 
chiếc thố minh khí. Tất cả đều thuộc loại thổ hình 
lắng hoa. Mảnh của thố lớn trang trí hoa văn đường 
chỉ nổi và vòng tròn chấm giữa. Thố minh khí nhỏ, 
không trang trí hoa văn và bị dập bẹp. 
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3. Chậu: 


Chỉ còn một mảnh. Thuộc loại chậu miệng loe 
ngang. Đường kính chậu có thể trên 20em. 


I - PÄ£ L0ẠI HIỆN VẬT KHÁC 
1. Tiền: 


Một đồng. Hình tròn, lỗ vuông. Có hai chữ bản 
lạng. Tiên bị rỉ và sứt mê. 


2. Chân (2?) đồng.: 


Chưa xác định được công dụng thực tế. Tạm 
gọi là chân vì trông giống như hình chân của một 
loại đồ đựng hoặc dụng cụ gì đó. Kích thước nhỏ, 
phần mép chân mỏng, phần trên dầy. Loại hiện 
vật này thấy khá nhiều ở địa điểm Làng Vạc 
(Nghệ Tĩnh). 


3. Khâu đeo? 


Một chiếc. Hình tròn, mỏng một đầu to, một đầu 
nhỏ. Vòng có khe hở. Đường kính 2,2cm. 


4. Quai: 


Một chiếc. Trông giống một nửa chữ U, to, nặng, 
mặt cắt hình bầu dục, hai đầu không cân xứng. Có 
lẽ là một phần của chiếc quai chuông lớn hay vạc 
gỉ đó gãy ra, cao 8,4cm. 


5. Hiện vật chưa xác định: 3 chiếc 


Một vật giống hình một chữ A. Một vật hình chóp 
rỗng có quai ở bên cạnh. Một vật mồng nhọn có 
nhánh nhọn nhô ra. 


6. Mảnh đồng vụn: 


Hơn 600 mảnh. Hinh dạng kích thước không 
giống nhau và không rõ ràng. Có lẽ là những mảnh 
vỡ của nhiều dụng cụ khác nhau. Những mảnh 
đồng vụn này cân nặng gần 20kg. 


VÀI LỜI KẾT LUẬN: 


1. Trống đồng Cổ Loa và nhóm hiện vật phát 
hiện tại khu vực Mã Tre (Cổ Loa) có một giá trị 
nghiên cứu đặc biệt, với ý nghĩa là nội dung văn hóa 
vật chất chủ yếu, những nhân tố quan trọng cấu 
thành nền Văn hóa Đông Sơn. Phát hiện khảo cổ 
học này trên đất Cổ Loa đã cho chúng ta một sưu 


tập đồ đồng thau hết sức phong phú và đa dạng với 
gần hai trăm hiện vật, thuộc hầu hết các loại hình 
đi vật bằng đồng thau của văn hóa Đông Sơn gồm 
công cụ sản xuất, vũ khí, nhạc khi, dụng cụ sinh 
hoạt... Phát hiện còn chứng tỏ từ hơn hai nghìn 
năm trước nơi đây đã là một địa bản sinh tụ quan 
trọng của người Việt cổ, một điểm trọng yếu của 
văn hóa Đông Sơn. 


2. Những kết quả điều tra trực tiếp trên hiện 
trường cho biết xung quanh nơi phát hiện nhóm 
hiện vật, chưa thấy dấu hiệu về một khu di chỉ hoặc 
khu mộ táng nào cùng thời đại. Điều đó có thể cho 
phép tạm kết luận: đây không phải là nhóm hiện vật 
trong mộ táng hoặc một nơi cư trú cổ, Mặt khác, do 
phát hiện ngẫu nhiên nên hiện trạng ban đầu của 
nhóm hiện vật không được giữ nguyên, hơn nữa lại 
bị đào bới trên diện rộng. Bởi vậy, mối quan hệ giữa 
nhóm hiện vật và lớp gốm Cổ Loa ở bên trên chưa 
có những bằng chứng chắc chắn để khẳng định. 
Theo chúng tôi, trống đồng Cổ Loa và những hiện 
vật chôn theo chỉ là một hiện tượng cất giấu tài sản. 
Hiện tượng này có thể liên quan đến những biến 
động xã hội nào đó trong một thời điểm lịch sử nhất 
định. Chúng ta cũng đã gặp nhiều hiện tượng chôn 
giấu tương tự như ở Xóm Nhồi (Cổ Loa) và Hạ Bằng 
(Thạch Thất). 


Nhóm hiện vật Xóm Nhồi được phát hiện năm 
1978, 1977 với nhiều loại hình di vật đồng rất 
phong phú, như: rìu, giảo, dao gặi, mũi tên, 
cuốc, mánh trống, thạp... cách không xa nhóm 
hiện vật này được phát hiện cùng một lúc và 
không có những dấu hiệu gi chứng tỏ là những 
đồ tùy táng trong mộ hay hiện vật trong một đì 
chỉ cư trú. Nhóm hiện vật đó được coi như chôn 
giấu có ý thức”). 

Hai năm sau, năm 1879, trên sườn Gò Giếng 
Sãi (Hạ Bằng - Thạch Thất), một hiện tượng chôn 
giấu tài sản khác được phát hiện trong trường 
hợp ngẫu nhiên: gần 50 hiện vật đồng thau, gồm 
rìu, giảo được tìm thấy trong một hế nhỏ. Những 
hiện vật này được sắp xếp cẩn thận theo từng 
lớp. Kết quả điều tra trực tiếp trên hiện trường đã 
khẳng định: ở đây không có đấu hiệu của di chỉ 
và mộ tảng, do vậy nhóm hiện vật Hạ Bằng là do 
chôn giấu, và hơn thế, là một sự chôn giấu tài 


(1) Trần Quốc Vượng: Gổ Loa mùa điến dã 1977 - 
trong Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 
1977. tr. 124. 
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sản có ý thức. Khu vực Hạ Bằng, về mặt địa lý 
lịch sử, có những đấu hiệu liên quan đến thời kỳ 
Hai Bà Trưngf'), 


Những nhóm hiện vật Mả Tre, Xóm Nhồi (Cổ 
Loa) và Hạ Bằng (Thạch Thất) có sự tương đồng về 
tính chất, niên đại và không cách xa nhau về không 
gian phân bố. Sự xuất hiện của các hiện tượng 
chôn giấu tài sản này rất có thể có liên quan đến 
những biến động xã hội trong giai đoạn phát triển 
cuối cùng của văn hóa Đông Sơn trước nguy cơ 
xâm lược từ phương Bắc. 


3. Những vũ khi chuyên dùng như giáo, dao 
găm, mũi tên, cùng với mây chục lưỡi rìu thuộc 
nhiều kiểu loại khác nhau đã phần nào chứng tỏ 
một hiện tượng chiến tranh phổ biến trong thời 
đại đồng - sơ kỳ thời đại sắt. Đây là thời kỳ xã hội 
Việt cổ có nhiều biến động lớn lao, là thời kỳ mà 
chủ nhân nền Văn hóa Đông Sơn phải đương đầu 
với nhiều thế lực ngoại xâm. Dấu ấn của giai 
đoạn đầy biến động này được lưu lại bằng cả 
những hình ảnh trên trống đồng và bộ đồ đồng 
Đông Sơn nổi tiếng. Trong các địa điểm thuộc 
giai đoạn muộn của Văn hóa Đông Sơn, vũ khí 
chiếm một số lượng đặc biệt quan trọng như khối 
rÌu, giáo Làng Cả (Vĩnh Phủ), bộ dao găm Làng 
Vạc (Nghệ Tĩnh), kho mũi tên đồng Cổ Loa (Hà 
Nội). Cổ Loa là một địa bàn chiến lược quan 
trọng. Tài liệu thư tịch cổ. truyền thuyết dân gian 
cũng ghi nhận đây là khu vực thường xảy ra 
những xung đột vũ trang giữa người Việt cổ - chủ 
nhân nền Văn hóa Đông Sơn, với các thế lực 
phương Bắc. Phát hiện khảo cổ học ở Mã Tre lại 
cho thấy một sự trùng hợp lý thú giữa tư liệu khảo 
cổ với truyền thuyết thư tịch. 


4. Bộ công cụ làm đất với gần trăm lưỡi cày 
đồng chắc khỏe, kích thước lớn mà chưa nơi nào 
có được cùng với nhiều loại công cụ làm đất khác 
như cuốc, xẻng; công cụ thu hoạch như nhíp, dao 
cắt... có thể khẳng định sự có mặt của một nền 
nông nghiệp dùng cày với người nông dân quen 
cày ruộng nước, ưa thích trống đồng vào thời đại 
đồng thau - sơ kỳ thời đại sắt. Đây không phải là 
lần đầu tiên chúng ta phảt hiện được một bộ công 
cụ làm đất đặc sắc, nhưng là lần đầu tiên, một số 
lượng lớn công cụ với nhiều loại hình khác nhau 
được tìm thấy trong cùng một địa điểm. Những tư 
liệu tản mạn từ các địa điểm khảo cổ thuộc Văn 
hóa Đông Sơn nhự Đông Sơn, Thiệu Dương, 
Hoằng Lý, Quỳ Chử, Đông Tiến, Núi Sỏi, Bát Sát, 
Gò Re, Sơn Tây, Vạn Thắng, Cổ Loa... đã cho 


thấy sự tồn tại chắc chắn của một hệ thống công 
cụ làm đất nhiều hình loại, phù hợp với điều kiện 
sinh thái môi trường trong từng vùng khác 
nhauf?), 


5. Về niên đại, đây là nhóm hiện vật mang 
nhiều yếu tố sớm muộn khác nhau trong đó trống 
đồng Cổ Loa có kích thước lớn, dáng hình cân 
đối, hoa văn trang trí hài hòa và giàu phong cách 
hiện thực với những đồ án hinh người, chim thú... 
được xếp vào nhóm trống đồng có niên đại sớm 
nhất với các trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ. Bộ hiện 
Vật chôn theo với sự có mặt của đồng tiền bán 
lạng, chậu đồng miệng loe ngang... lại cho một 
niên đại muộn. Đồng tiền “bán /ang" tìm thấy 
cùng nhóm hiện vật được đúc vào nảm Lã Hàu 
thứ 2 (tức năm 186 Tr. C.N). Như vậy, thời điểm 
chôn của nhóm hiện vật Mả Tre có giới hạn dưới 
là Thế kỷ II Tr. C.N. Chữ khắc trên thân trống Cổ 
Loa Í cũng có khả năng soi sáng trong một chừng 
mực nhất định vấn để này. Hiện nay, do trống 
han rỉ, chữ chưa đọc được nhưng sẽ tiếp tục 
nghiên cứu. Qua so sảnh tự dạng, bước đầu có 
thể thấy thời gian xuất hiện loại chữ này vào giai 
đoạn Tần - Hản. 


6. Ở Cổ Loa và vùng lân cận, còn có một hệ 
thống nhiều dị tích có niên đại từ Phùng Nguyên 
đến Đông Sơn như Đồng Vông, Bãi Mèn, Đình 
Tràng, Đường Mây, Cầu Vực và các nhóm hiện vật 
Xóm Nhồi, Xóm Thượng... Phát hiện nhóm đồ đồng 
Mả Tre không phải là một hiện tượng đơn lẻ, cá biệt. 
Nó góp phần làm phong phú thêm các loại hình 
hiện vải, vốn đã rất phong phú của Văn hóa Đông 
Sơn ở Cổ Loa nói riêng và vùng Đồng bằng Bắc Bộ 
nói chung. Những tín hiệu khảo cổ học từ lòng đất 
Cổ Loa lịch sử - với tư cách là một trung tâm kinh tế 
chỉnh trị và quân sự quan trọng của người Việt cổ 
hai nghìn năm trước - tại một lần nữa, tự khẳng định 


(1) Nguyễn Giang Hải: Về những hiện vật bằng đồng 
thau mới phát hiện quanh vùng Hà Nội. Luận văn 
lốt nghiệp khoa Lịch sử trường Đai hoc Tổng hợp Hà 
Nội năm 1979. Phòng Tư liêu Viện Khảo cổ hoc. 
Đỉnh Văn Nhật: Ý nghĩa về mặt địa lý học lịch sử 
của phát hiện khảo cổ học ở Hạ Bảng (Hà Nội); 
trong Những phát hiện khảo cổ học năm 1980. Tr. 
183 - 185. 

(2) Chữ Văn Tần: Những công cụ đồng thau thời Hùng 
Vương đã được phát hiện: trong Những phát hiện 
mới về khảo cổ học năm 1979. ír. 425 - 129. 
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trước lịch sử bản sắc dân tộc và cốt cách văn hóa 
của những người nông dân quen cày ruộng nước, 
chuộng trống đồng và luôn sẵn sàng cầm vũ khi 
chống xâm lăng. 


7. Có nhiều dấu hiệu khảo cổ học cho thấy 
khu vực Cổ Loa nói chung và nhóm hiện vật mới 
phái hiện ở Mả Tre nói riêng có mối giao lưu trao 
đổi văn hóa với các vùng lân cận. Trong các địa 
điểm thuộc Văn hóa Đông Sơn ở khu vực Trung 
du Bắc Bộ, loại rìu gót vuông hình hia rất phổ biến 
trong các địa điểm Làng Cả, Gò Re... cũng thấy 
có ở Cổ Loa. Đặc biệt, có thể thấy ở đây khá đậm 
nét những hiện vật đặc trưng của loại hình văn 
hóa địa phương vùng lưu vực Sông Mã như giáo 
cánh hình tam giác kích thước lớn, trên cánh có lễ 
thủng; rìu xéo gót cao mũi chúc họng hình bầu 
dục; dao găm chuôi hình chữ T, chắn tay hình 
sừng trâu quặp... phát hiện được rất nhiều trong 
các địa điểm Đông Sơn, Thiệu Dương. Núi Nấp, 
Hoàng Lý, Quỷ Chử, Đồng Tiến... loại hình công 
cụ làm đất như lưỡi cày hinh lả trấu, cuốc có vai 
(cả vai đơn lẫn vai kép), cuốc hình chữ U; loại 
hình công cụ thu hoạch như nhíp, gặt... mới chỉ 
thấy ở Cổ Loa và một số địa điểm khác thuộc 
Đồng bằng Bắc Bộ như: Trung Mầu, Đình Tràng, 
Xóm Nhồi, Chùa Gio (lớp trên), Vinh Quang, 
Đồng Dền, Đường Mây, Thọ Vực, Quả Cảm... Có 
thể nói, khu vực Cổ Loa vừa mang những yếu tố 
đặc trưng vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vừa mang sắc 
thải giao lưu văn hóa với vùng Trung du ở phía 
Bắc và đặc biệt, với khu vực Sông Mã ở phía 
Nam. Bên cạnh đó, bóng dáng của những yếu tố 


văn hóa vùng Lưỡng Quảng (Trung Quốc) như 
giáo đồng lưỡi sắt họng hình đuôi cá, mặt cắt 
họng hình bát giác, chậu đồng miệng loe ngang... 
cũng là những dấu hiệu đáng chú ý. Dù sao, cần 
tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. 


8. Nhìn từ góc độ kỹ thuật, trong những hiện 
vật phát hiện ở Mả Tre, còn có thể lưu ý một điều, 
tuy có thể là không khớp với những ý kiến ở trên. 
Đó là loại hiện vật hỏng không còn giả trị sử đụng 
chiếm một số lượng gần như tuyệt đối. Gần 90% 
số lưỡi rìu bị hỏng, toàn bộ 16 lưỡi giáo bị gãy vỡ, 
cuốc xẻng cũng có hiên tượng. tương tự. Trên 
những lưỡi cày, dấu vết hỏng, do kỹ thuật đúc 
được thể hiện rất rõ. Phần lớn đây là những lưỡi 
cày hỏng. Còn đáng lưu ý nữa là gần 20 kg mảnh 
đồng vụn được đập ra tử những chiếc thạp thố... 
và nhiều rớt đồng, có thể gơi ý: đây là những 
thành phẩm, bản thành phẩm, nguyên liệu và phế 
phẩm của người thợ đúc. Chủ nhãn của nhỏm 
hiện vật Mả Tre có thể là một hay một nhóm 
những người thợ đúc. Phát hiện Má Tre cùng với 
những phát hiện khảo cổ học ở Xóm Nhồi, Xóm 
Thượng, Cầu Vực, Đình Trảng, Đường Mây... cho 
thấy Cổ Loa không chỉ là trung tâm kinh tế, văn 
hóa, chính trị... mà Cổ Loa còn là một trung tâm 
đúc đồng thời cổ. Chắc chắn những lưỡi cày hình 
lá trầu và hàng vạn mũi tên đồng ba cạnh đã được 
đúc tại đây. 


TS. NGUYÊN GIANG HẢI, 
NGUYÊN VĂN HÙNG 
(Trích Khảo cổ học số 3 - 1983) 
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HOA LƯ - THĂNG LONG 
THỬ BÀN VỀ NHỮNG QUAN HỆ 
TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ LỊCH SỬ 


gành nghiên cứu lịch sử Việt Nam ngày 

nay đã trưởng thành đến mức độ có rất 
nhiều “bè bạn". Đó là một loạt các khoa học hỗ trợ 
(sciences auxiliaires) đóng vai trò như một đội quân 
trợ chiến hùng hậu làm chỗ dựa chắc chẳn cho 
khoa học lịch sử trên đà phát triển. 


Với bài này chúng tôi thử bàn về Hoa Lư - 
Thăng Long trong mối quan hệ giữa tự nhiên, xã hội 
và lịch sử. 


Hoa Lư hay Hoa Lau? Vua Đinh và dòng họ 
gỗ Đinh 


Hoa Lư là Kinh đô cổ của nước ta, nay thuộc hai 
Xã Trường Yên Hạ và Trường Yên Thượng, Huyện 
Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình. 


Năm 951, Định Bộ Lĩnh bắt đầu chọn Hoa Lư 
làm căn cứ quân sự. Sau hơn 20 năm chiến đấu liên 
tục và kết thúc bằng chiến thắng 12 sứ quân, năm 
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968 Đinh Bộ lĩnh chính thức đóng đô ở đây. Vừa 
chiến đấu vừa xây dựng dưới các triều Đinh, Lê, 
Hoa Lư ít ra có 60 năm lịch sử liên tục. 


Sinh ra, lớn lên, chiến đấu rồi dựng đô ở đất này, 
Đinh Bộ Lĩnh đã tích lũy được cả một kho kinh 
nghiệm phong phú về kỹ thuật sử dụng địa hình, địa 
vật, hoàn cảnh tự nhiên của đất Hoa Lư trong chiến 
đấu và sản xuất. 


Không còn nghi ngờ gì nữa, ông xứng đáng là 
một nhà quân sự đại tài, một nhà xây dựng lỗi lạc. 


Đã 1028 năm qua, giờ đây với kiến thức của Thế 
kỷ XX ta hãy lập lại bức tranh của Hoa Lư thuở ấy 
xem như thế nào? 


Theo các nhà địa lý và địa chất thì Hoa Lư là 
một trong những vùng núi đá vôi nhiệt đới phủ rừng 
khá dày đặc. Hiện nay, lớp phủ thực vật này đã bị 
tàn phá về căn bản. Tuy nhiên trên Thế giới, thì 
dạng núi đá vôi có phủ rừng như thế hiện nay vẫn 
còn là hiếm!?. 


(1) Địa lý Việt Bắc, Vũ Tự Lập, NXB Giáo dục. 
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Các nhà khoa học gọi cảnh quan địa lý ấy là vùng 
Cácxtơ nhiệt đới. Karst là địa danh tiếng Crôaxi dùng 
để gọi một vùng núi đá vôi trong dãy Núi Dinác giữa 
Nam Tư và Ý. Khác với cácxtơ của Dinác là một vùng 
đá vôi trơ trựi, cảcxtø Hoa Lư xưa kia xanh tươi, rậm 
rạp hơn nhiều. Dải rừng này là thuộc một kiểu thực 
vật phát triển trên núi đá vôi bằng nhiều hình thức 
phong hóa khác nhau. Với bộ “rễ thần” chúng biến 
đá vôi thành đất sống của mình. 


Điều này có quan hệ rất lớn đến việc xây Thành 
Hoa Lư mà chúng ta sẽ bàn đến ở sau. 


Theo các nhà địa chất thì khối cácxtơ Hoa Lư 
được nổi lên trên biển từ kỷ Tam điệp (Trìas) nghĩa 
là cách đây chừng 230 triệu năm. Khối đá vôi này 
dày hàng nghìn mét nhưng lại là sự kết xác chồng 
chất của hàng tỷ con vật rất nhỏ bé sống dưới biển 
cổ. Xác của chúng chính là chất canxí (chất vôi) lấy 
từ trong nước biển. Khi chúng chết đi, chất nguyên 
sinh bị phá huỷ tiết ra khí cácbỏních, khiến cho một 
phần cácbônát canxi hòa tan dưới dạng bicacbônát 
canxi theo phản ứng quen biết: 

CaCOa + CO2 + H2OT—> (CO2H)¿ Ca 

Chất canxi hòa tan đã gắn liền xác các sình vật 
lại với nhau mà thành đá vôi”). Trong hơn 200 triệu 
năm qua, phản ứng trên còn được lặp lại rất nhiều 
lần trên khối cacxtơ Hoa Lư. Kết quả là cho đến các 
triều Vua Lê, thiên nhiên đã tạo cho chúng ta hàng 
loạt hang động, ngóc ngách mà Định Tiên Hoàng 
có thể dùng làm nơi nuôi hổ báo, đặt vạc dầu... 
ngay trong cung Vua của mình”, Hơn thế nữa tạo 
hóa đã phủ cho Hoa Lư một dải rừng có đầy đử các 
thứ gỗ quý dùng làm vật liệu xây dựng hảo hạng 
cho các triều Vua ở đây. 


Truyển thuyết về thời thơ ấu của Định Tiên 
Hoàng còn lưu lại rằng: Từ nhỏ ông đã có năng 
khiếu về quân sự. Ông thường tập hợp trẻ chăn trâu 
lại đánh trận giả, lấy lau làm cờ. Đến khi thắng trận 
ông đã giết trâu của chú để khao quân. Ăn uống 
xong ông lấy cái đuôi trâu đút vào lỗ nẻ rồi nói với 
chú rằng trâu đã chui vào hang đá mất. 


Truyền thuyết ấy rất có cơ sở về hiện tượng 
cacxtơ và đặc điểm địa lý của Hoa Lư. 


Chúng tôi đã từng đến Hoa Lư khảo sát nhiều 
lần và đã rút ra kết luận như sau: một vài hang động 
ở Hoa Lư ngày nay vẫn còn có thể nuôi hổ, báo 
được. Hiện giờ còn là nơi đặt trụ sở và lớp học của 
nhân dân địa phương. Và những lỗ nẻ để trâu có 
thể chui vừa thì ở Hoa Lư có nhiều vô kể, 


Còn về lớp phú thực vật? 


Các nhà thực vật và lâm học ngày nay đã khẳng 
định rằng: hai địa điểm trực tiếp cung cấp các loại 
gỗ qúy cho việc xây dựng Kinh đô Hoa Lư đó là 
Rừng Mã Yên (còn gọi là Núi Yên Ngựa - nơi có mộ 
Vua Định) và Rừng Cúc Phương. 


Truyền thuyết kế lại rằng: Quanh tường thành 
và Cung điện Vua Định đã được yếm bằng trăm 
nghìn móng lân, móng lợn thần. Vì vậy rất kiên cố, 
không có một sức mạnh nào có thể làm sụp để 
được. Ngày nay, khảo cổ học kết hợp với thực vật 
học có thể giải quyết thỏa đảng vấn đề này trong 
lịch sử”), 


Do yêu cầu quân sự lúc bây giờ, Vua Đinh tất 
phải chọn Hoa Lư để xây dựng thành một cứ điểm 
quân sự hùng mạnh. Sức mạnh ấy đầu tiên phải 
biểu hiện ở chỗ chiếm cứ vùng hiểm yếu Hoa Lư 
biến thành mội làng chiến đấu. Sức mạnh thứ hai, 
phải là việc xây thành đắp lũy, dựng cung điện, đặt 
cổng ra vào chia làm nhiều chăng để bảo vệ dình 
lũy. Sức mạnh thứ ba mới đến việc đặt vạc dầu nuôi 
hổ bảo, định pháp luật, v.v... 


Để dựng thành, xây cung điện, dựng dinh lũy, tất 
nhiên phải sử dựng tất cả những thứ gỗ có trong 
khu vực. Mà dải thực vật ở đây chính là kiểu rừng 
phát triển lớp thổ nhưỡng phong hóa từ đá vôi. 
Chúng có một bộ “rễ thần”. Chùm rễ của chúng ôm 
lấy đá, lấn tìm những mạch đá, len vào, vừa khoan 
tìm vừa tiết ra những chất axít chế biến đá vôi thành 
thức ăn nuôi sống mình qua nhiều Thế kỷ. Thế là 
bắt đầu một quả trình phong hóa hỗn hợp mà phần 
thua thiệt vẫn là đái Do tác dụng phong hóa sinh 
học kết hợp với các loại phong hóa hóa học và vật 
lý khác, một lớp thổ nhưỡng, dù lúc đầu có thể là rất 
mỏng, đã ra đời làm cho rừng cây phát triển, thậm 
chí có cây sống đến tuổi cổ thụ. Ở đây, nước mưa 
nhiệt đới chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Các 
nhà bác học tính rằng trong hơn 200 triệu năm qua 
thiên nhiên muốn làm tan 1 tấn đá vôi phải dùng 
đến 30000 tấn nước. Và cũng qua những quả trinh 
phong hóa hỗn hợp dài đằng đắng ấy biết bao 
nhiêu hang động, quèn đá, ngóc ngách cũng đã 
hình thành”. 


(1) Đởi sống trái đất, Lacôplép, NXB Ngoại Văn, Mạc 
Tư Khoa, tr 106-107. 

(2) Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim, tr. 88-89. 

(3) Kể chuyện rừng Việt Nam, Võ Trí Chung. NXBKim 
Đồng, tr. 18 ~ 20 - 40. 

(4) Dưới nền móng công trình. Chính Mẫu. NXB Khoa 
học Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 102. 
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Lớp phử thực vật phát triển trên vùng cácxtơ này 
là những cây: Đinh, trai, lý, nghiến, chò chỉ, lát hoa, 
hoàng lan, trúc đá, kim giao. v.v... Tất cả đều là 
những thứ gỗ vô cùng bền đẹp, mà cha ông ta đã 
có nhiều kinh nghiệm sử dụng. Có lẽ khởi đầu từ đời 
nhà Định những loại gỗ trên mới được sử dụng một 
cách quy mô nhất, Thời ấy chắc chắn là cha ông ta 
đã biết khả rõ giá trị của từng loại gỗ như chò chỉ, 
hoàng đàn, kim giao... Chỉ có điều về khoa phản 
loại thực vật thì cha ông chúng ta chưa thể có 
những kiến thức như ngày nay được. 


Nhưng đù sao, cha ông chủng ta cũng không 
phải ngẫu nhiên khái quát được các loại gỗ qúy qua 
4 chữ: Định — Lim - Sến — Táu (Tứ thiết mộc). Thuở 
ấy, thời Vua Định tất cả các loại gỗ đỉnh, trai, lý, 
nghiền, chò chỉ... đều được gọi là gỗ đinh hết. Một 
điều đặc biệt là theo quy luật tượng hỉnh và diễn 
nghĩa của chữ Hán cổ, thì hễ là tên một loài gỗ ắt 
hẳn phải có bộ mộc bên cạnh. Nhưng dòng họ gỗ 
định ở nước ta lại được vinh dự đồng âm, đồng nét, 
đồng tư với triều Vua Định mà không hề mang bộ 
mộc bên cạnh. Trong khi đỏ tất cả những chữ định 
khác không được phép đồng nét, đồng tự, với chữ 
Đính trong triểu Vua Đinh.Chứng cớ là: chữ định 
trong nghĩa cái đỉnh thì buộc phải có bộ kim ở bên 
Chữ đỉnh trong nghĩa định ninh thì buộc phải có bộ 
khẩu ở bên, Chữ đỉnh trong nghĩa đáng đi một chắc 
thì buộc phải có bộ nhân đứng ở bên cạnh, v.v... 
Chỉ duy có chữ định, trong khái niệm gỗ là được 
phép viết giống như chữ Đính trong khải niệm Vua 
Định, Trường hợp này chúng tôi không cho là ngẫu 
nhiên, bởi lẽ trên Thế giới đã từng có những trường 
hợp tương tự. 


Ai cũng biết Trung Quốc là nước phát minh ra đồ 
sứ và đồ sứ của Trung Quốc đã từng nổi tiếng trong 
lịch sứ. Vì thế người Anh dùng từ “Chína" cho cả hai 
nghĩa "China" có nghĩa là sứ, “China” cũng có nghĩa 
là Trung Quốc. Trường hợp này chẳng khác gi gỗ 
đinh với Vua Đinh ở Việt Nam vậy. 


Cho đến ngày nay, khoa phân loại thực vật đã 
đính chính lại. Khái niệm đỉnh, lim, sến, táu đã đi 
vào phạm trù khoa học chính xác rồi. Giờ đây ở khu 
vực Trường Yên người ta phát hiện được khá nhiều 
những cây chò xanh (Termilia myriocarpa) và chò 
chỉ (Parashorca stellata) được dùng để đóng móng 
dưới chân tưởng thành, cung điện và dinh lũy Định 
- Lê. Hơn 1.000 năm nay, chân móng đã sạm đen 
mà chất gỗ chưa hề bị hoại mục. Thật là những thứ 
gỗ xứng đáng với tên móng lân, móng thần). 


Gần đây, có tác giả cho rằng Hoa Lư là vùng có nhiều 
lau sậy mọc. Cho nên Hoa Lư có nghĩa là Hoa Lauf®). 


Theo ý chúng tôi thì không phải như thế. Truyền 
thuyết “dấy binh lấy lau làm cờ" có \ẽ còn in quá sâu 
trong tâm tư của nhiều học giả. 


Lau sậy là một loại mọc phổ biến ở những miền 
đổi nủi nước ta. Hoa Lư cũng có nhiều lau sậy như 
những nơi khác. Chẳng qua vì bông lau ở đây nổi 
tiếng vì gắn với những buổi tập trận của Định Bộ 
nh. Còn theo chữ Hán, "Lư" cũng có nghĩa là lau. 
Nhưng chữ “Lư' ây nhất định phải có thảo đâu, bộ 
hãn ôm lấy thất trên đè chữ điền ở giữa, chữ minh 
dưới cùng. Hoặc chữ thứ hai cũng có nghĩa là “!au". 
Đó là chữ */6” (như trong tên Lô giang — Sông Lô). 


Nhưng trong các sách sử của ta, Động Hoa Lư, 
chữ "Lư' được viết bằng chữ "Môn" ở ngoài và chữ 
*Lữ' ở trong. Vì thế chữ “Lư” ở đây không phải là lau 
mà là “cổng làng". Một thứ cổng làng chiến đâu của 
Đỉnh Tiên Hoàng. Thứ cổng này thực chất là những 
“cửa ải vô cùng hiểm yếu trước khi vào dinh lũy 
Vua Định. Xem xét địa hình cụ thể của khu vực Hoa 
Lư, thì những cổng làng chiến đấu này thường nằm 
kẹp giữa những quèn đá vôi sát khít vào nhau. 
Muốn tiến công vào Hoa Lư kẻ địch chỉ còn một con 
đường duy nhất là phải qua những cổng quèn này. 
Ngày nay những con đường ô tô dẫn tới Hoa Lư 
cũng bắt buộc phải qua những quèn như vậy. Đó là 
trường hợp “Quên ỔP cách Hoa Lư 4km chẳng hạn. 
Hay Quèn Voi trước khi vào Cúc Phương. 


Sử sách xưa và các học giả đương thời cũng đều 
viết chữ “Lư' như vậy. Duy chỉ có chữ "Hoa" thì có 
hai cảch viết khác nhau. Nhưng theo chúng tôi lại là 
điều không quan trọng. Cách thứ nhất “Hoa” được 
viết như trong nghĩa hoa quả. Cách thứ hai "Hoa” 
được viết như trong nghĩa hoa mỹ, phôn hoa (4) 6) 


Vì vậy, chắc chắn Hoa Lư không phải là Hoa 
Lau. Đó là một địa danh lịch sử mang nặng tính 
địa hinh, tính chiến đấu, tính tổ chức của quê Đinh 
Bộ Lĩnh. 


(1) Kể chuyện rừng Việt Nam, Võ Trí Chung. Nxb Kim 
Đồng. Tr.18— 20 - 40. 

(2) Đi thăm đất nước, Hoàng Đạo Thúy. NXB Văn hóa, 
Hà Nội, tr. 109. 

(3) Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, tr. 88. 89. Tr 88 
Trần Trọng Kím viết Hoa Lư(...) Còn trong “Giản yếu 
Hán Việt từ điển". Đào Duy Anh viết (.. -). 

(4) Giản yếu Hán Việt từ điển. Đào Duy Anh. Hàn Mạn 
Tử Giao tiêu hiệu đính, Đông Ba Huế 1932. 

(5) Từ điển Trung Việt - Văn Tân. 


1112 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Thăng Long liệu có “rồng vàng hiện lên" 
thật không? 


Sau 60 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng Kinh 
đô Hoa Lư, cho đến năm 1010 đứng trước những 
yêu cầu kinh tế, chính trị và văn hóa mới kết hợp với 
lực lượng quân sự đã lớn mạnh của dân tộc ta lúc 
bấy giờ Hoa Lư đã không đủ sức đáp ứng được 
những yêu cầu có tính chất toàn diện đó nữa! 


Tháng bảy năm Canh Tuất tức là vào khoảng 
tháng Tám năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư 
về Đại La. 


Sử sách đều chép rằng vì có "Rồng vàng hiện 
lên” cho tên Đại La được đổi là Thăng Long. Vậy 
SỰ kiện đó nên phân tích như thế nào? 


Có tác giả cho rằng Lý Thái Tổ trong dịp dời đô, 
phải tiến hành nhiều nghỉ thức, trong đó có nghỉ 
thức bơi thuyền rồng đầu thu. Dừng thuyền rồng, 
làm lễ tế thần, cầu mưa thuận gió hòa. Lúc đó, 
trong không khí ấy, người ta tin rằng có rồng hiện, 
rồng bay... Và nhân đó người tiến hành nghi lễ 
quyết định đổi tên Đại La thành Thăng Long). 


Theo suy nghĩ của chúng tôi thì không hẳn 
như thế. 


Lý Công Uẩn là một ông Vua thông minh, hiểu 
rộng và có uy tín túc bấy giờ. Mọi hành động, chủ 
trương của ông đều có tính toán cân nhắc trên cơ 
sở một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh về chính trị, 
địa lý kinh tế và xã hội. Những tài liệu lịch sử có 
trong tay chúng ta bây giờ còn là nghèo nàn cũng 
đủ chứng minh những điều đó. 

Ông sinh ra, lớn lên, từ Cửa Phật đất Bắc. Đầu 
thai ở Chùa Tiêu Sơn, sinh ra ở Chùa Dặn, lớn lên 
ở Chùa Cổ Pháp, rồi vào Hoa Lư làm quan cho 
các triểu Vua tiền Lê. Đến năm 35 tuổi, khí Lê 
Long Đĩnh chết triểu đình tôn ông lên tàm Vua. 
Trước khi làm Vua, ông đã làm quan dưới các triều 
Vua bạo ngược. Riêng đối với Lê Long Đĩnh ông 
đã làm việc trong 4 năm ròng. Ấy thế mà không hề 
xảy ra có sự đụng độ nào. Mặc đầu Long Đính đã 
có lần róc mía trên đầu sư trước mặt ông, Đó là 
điều giỏi thứ nhất. 

Lên làm Vua năm trước (1009), năm sau quyết 
định dời đô (1010) về Đại La và được triều đình 
nhất trí tân đồng, tung hô vạn tuế. Đó là điều giỏi 
thứ hai. 


Biết bỏ Hoa Lư, chọn Đại La trên cơ sở một hiểu 
biết rất toàn diện về cả hai nơi. Biết “Tnế đất thuận 
lợi” của đô thành mới là điều thật giỏi thứ baf?, ®), 


Biết bỏ tiền kho ra đúc chuông dựng chùa, để 


cao sư sãi, để làm võ khí tinh thần cho mình. Đó là 
điều giỏi thứ tư. 

Có một điều thần tình đến kỳ lạ: Khoảng cách 
địa lý giữa các chùa chiến đời Lý ở quanh Thăng 
Long về đến những chùa chiền quanh Long Đỗ - 
Rốn Rồng đều tương đương với khoảng cách từ nơi 
đầu thai Lý Công Uẩn đến Chùa Khai Quốc (tức 
Chùa Trấn Quốc) nơi được coi như trung tàm Phật 
giáo của cả đô thành. 

Theo đường chỉm bay thì những khoảng cách đó 
như sau: 


- Từ Chùa Tiêu Sơn đến Chùa Khai Quốc: 18 km 

- Từ Chùa Cổ Pháp (Đình Bảng) đến Chùa 
Láng: 18 km 

- Từ Chùa Thầy đến Chùa Láng: 18 km 

- Từ Chùa Bút Tháp (Đình Tổ) đến Chùa Báo 
Thiên: 18 km 

- Từ Chùa Trầm đến Chùa Khai Quốc: 18,5 km 

- Từ Chùa Dâu đến Chùa Báo Thiên: 18,5 km vxv.. 9 


Chúng tôi không cho rằng đấy là một hiện tượng 
ngẫu nhiên không có tính toán. Sư sãi ngày xưa 
chắc hẳn đã biết một phương pháp trắc địa bước 
đầu khoa học”. 


Chẳng lẽ một việc như đổi Đại La Thành Thăng 
Long mà Lý Công Uẩn lại không có được một sự xử 
sự thông minh chăng? “Rồng vàng hiện lên” phải có 
một cơ sở thực tế, đáng tin, đầy sức thuyết phục, 
hết sức hấp dẫn, không thể chỉ là sản phẩm của ý 
muốn trí tưởng tượng hay sự bịa đặt. 


Vậy nội dung của tài trí thông minh đó tà ở 
chỗ nào? 


Tháng Bảy năm Canh Tuất là vào khoảng tháng 
Tám năm 1010. Rõ ràng khoảng thời gian này ở 


(1) Hà Nội nghìn xưa. Trần Quốc Vượng — Vũ Tuấn Sán. 
NXB Sỏ Văn hóa Hà Nội, tr. 35-140. 

(2) Ta lại là ta - NXB Thanh niên Hà Nội, "Thế đất thuận 
lợi của Thủ đỗ Hà Nội”. Ngô Thế Thịnh. 

(3) Vị trí địa tý của Thủ đô Hà Nội. Đồng tác giả. Bảo 
Quân đội nhân dần số 7-10-1978. 

(4) Bản đồ Hà Nội. 1/50.000 biên vẽ lại Uÿ ban kiến thiết Hà 
Nội theo tài liệu ca Phòng bản đồ Bộ Tổng tham mưu 
1/25.000 (1958); 1/100.000 của Sở Địa chính Hà NỘI. 
(Chúng tôi chỉ đưa ra những khoảng cách tương đối chứ 
chưa dám chinh xác đến mức như bản đố quân sự). 

(5) Chúng tôi cũng đã nghiên cứu về phương pháp trắc 
đạc này. Xin trình bày dịp khác. Chúng ta nên nhớ 
rằng đời Lý đã có đài Thiên văn lấy tên là "Khâm 
Thiên Giảm” (Phải chăng là ỗ khu vực Khâm Thiên, 
Hả Nội hiện nay?). 
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đồng bằng Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội - Ninh 
Bình là đang trong thời kỳ mưa nắng đóng bão. 
Nước sông lên to, gió Đông Nam thịnh hành. 


Việc dùng thuyền để dời đô lúc này theo đường 
Sông Hoàng Long, Sông Đáy, Sông Hồng là thuận 
buồm xuôi gió nhất. Tháng Tám (theo Dương lịch) 
là tháng nước Sông Hồng ở Hà Nội lên cao nhất. 
Tháng Tám năm 1971 là 14,70 m. 


Theo các nhà khí hậu đấy là học thời kỹ hoạt 
động mạnh mẽ của Hội tụ nhiệt đới”), Lần thứ hai 
trong năm Mặt trời theo vận động biểu kiến của nó 
đã lên thiên đỉnh ở Hà Nội và Ninh Binh. Ngày 26- 
5 và ngày 18-7 ở Hà Nội và ngày 22-5, 23-7 ở Ninh 
Bình. (Ngày 23-7-1979 vừa qua cũng là ngày Đại 
thử (nắng nóng). 


Tất cả những yếu tố thiên văn khí tượng trong 
thời kỳ này đề ra một tháng tám mang tính quy luật 
về thời tiết khí hậu. 

Một tháng Tám bão nhiều nhất trong năm: 13 
trận trong tổng số 40 trận. Và nếu gộp cả tháng 
Chín nữa thì tỷ số lên tới 57 % cả năm. Mội tháng 
Tám nhiều nắng mưa và dông tố nhất trong năm: 
16 ngày mưa trong tháng, với lượng mưa tối đa: 325 
mm với 25 ngày dông, mỗi ngày có thể có tới 2-3 
cơn dông liên tiếp. Và nếu tính gộp cả tháng 7-8-9 
lại thì có thể có tới 300 cơn dông xuất hiện. 


Bên cạnh dông bão còn là gió lốc, vòi rồng, gió 
xoáy, ma cụt đầu... luôn luôn xuất hiện trên các 
khu vực Hồ Tây, Sông Hồng, Đồng bằng Bắc Bộ. 
Điều này đã từng xảy ra khá nhiều lần trong lịch 
sử khí tượng. 


Tất cả những hiện tượng tự nhiên đó dù to dù 
nhỏ đều liên tục xảy ra từ khoảng tháng Năm đến 
tháng Mười. Về bản chất chúng đều là những cơn 
gió xoáy ngược chiều kìm đồng hồ, xung quanh một 
trung tâm áp thấp. Khi những con gió xoáy này xuất 
hiện thì cát bụi Sông Hồng, đất đai, vật liệu... thậm 
chí nếu mạnh thì cả nhà cửa, người, vật.,. đều bị 
cuốn xoáy lên không trung, trông xa chẳng khác gì 
“Rồng vàng hiện lên". Nên nhớ rằng, một đám mây 
dông có thế cao hàng trăm cho đến hàng nghìn 
mét. Còn nhỏ nhất là ma cụt đầu ở bãi cát Sông 
Hồng thì cũng có thể cao hàng chục mét. Và trong 
những ngày này ở không thì thiếu những tầng mây 
trông giống “Rồng”. Trên trời lúc nào chẳng có 
“đám mây xanh, ô giữa mây trắng xung quanh mây 
vàng!"”. “Rồng vàng hiện lên” đã trở thành hiện thực. 


Trong mấy ngày Lý Thái Tổ ngự thuyền về Đại La, 
chắc chắn ngài đã quan sát thấy một trong những 


hiện tượng tự nhiên trên. Và giờ đây đứng ở mũi 
thuyền rồng, ngài đã triệu tập văn, võ bá quan ra 
chứng kiến “Rồng vàng hiện lên" hiệu ứng điểm lành 
đối với việc dời đô của Ngài. Mọi người đều tỏ vẻ 
ngưỡng mộ và sùng tín trước hiện tượng thần linh ấy. 

Ngày nay vào một ngày nắng tháng Tám, nếu 
chúng ta kiên nhẫn ngồi quan sát dọc Sông Hồng ở 
Hà Nội, chúng ta cũng có thể trông thấy đích xác 
hiện tượng “Rồng vàng hiện lên". 


Xác suất toán học hiện đại có thể bảo đảm điều 
đó tới 85%. 


Hiện tượng “Rồng vàng hiện lên” là một thực thể 
tự nhiên có tính quy luật ở khu vực đồng bằng Bắc 
Bộ nói chung, ở khu vực Hà Nội nói riêng. 


Thành Thăng Long có tên từ bấy giờ và đó cũng 
là điều thứ năm chứng tỏ Lý Công Uẩn thật là một 
người thông minh. 


Thế là đời bỏ cố đô Hoa Lư chật hẹp, với núi 
rừng trùng điệp, với khí hậu ẩm thấp, với bệnh sốt 
rét ngã nước hoành hành, ngay từ những ngày đầu 
Lý Thái Tổ đã xây dựng được niềm tin cho toàn thể 
dân tộc ta về sự phồn vinh của đô thành mới. 


Niềm tin ấy vừa dựa trên những cơ sở kiến thức 
tổng hợp, vừa dựa trên !ôgic suy tưởng phơng thần 
của thời đại, làm cho giá trị của đô thành mới càng 
thêm cao qúy: 


“Ở chính giữa cõi bờ đất nước, được cái thế rồng 
cuộn hổ ngồi vị trí bốn phương Nam - Bắc - Đông 
~ Tây tiện hình thế nủi sông bao bọc. Ở đó địa thế 
rộng rãi mà bằng phẳng, dân cư không khổ về nỗi 
tối tăm, ẩm thấp. Muôn vật đều phong thịnh tốt 
tươi... Ngắm khắp nước Việt ta, duy đó là thắng địa. 
Thật là nơi then chốt của bốn phương hội họp, là đô 
thành bậc nhất của đế vương muôn đời". (Chiếu 
dời đô của Lý Thái Tổ). 


NGÔ THẾ THINH 
Tạp chi Nghiên cúu lịch sử, năm 1979 


(1) Khi hậu Việt Nam. Phạm Ngọc Toản - Phan Tất 
Đắc. Nxb Khoa học-Kỹ thuật, Hà Nội. Tr. 193-200. 
- Chassigneux E —- Les deprossious continentales et lo 
climat du Tonkin, Revue de gé ographie, Paris 1913. 
- Gulllemet B. Le temps en Indochine a ' usage 
des navigaleurs aériens, Hà Nội. 7950. 
- Guffon O.G. Microme teorology. New York 1953. 
- Koleswaram E. The Asian summermonsoon and 
general circulation over the tropíc monsoon of 
world. New Dolhí 1960. 
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TỪ LUY LÂU - LONG BIÊN ĐẾN 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


ăm 1010, với quyết định lịch sử của Lý 

Công Uấn - vị vua khởi nghiệp triều Lý, 
Thăng Long (tức Hà Nội) chính thức trở thành Quốc 
đô của nhà nước Đại Việt độc lập tự chủ; trở thành 
trung tâm chính trí, kinh tế, văn hóa của nước ta và 
liên tục giữ vai trò này trong gần 10 thế kỷ qua. 


Trước khì Thăng Long giữ vai trò này, trung tâm 
kinh tế, chính trị, văn hóa của nước ta đặt tại Luy 
Lâu. Đó tà thủ phủ thông trị của phong kiến Trung 
Quốc tại Giao Chỉ - Giao Châu, kéo dài hàng nghin 
năm Tr-S.C.N. Đây là thời kỳ lịch sử bí hùng của 
dân tộc Việt Nam, mà chúng ta vẫn quen gọi là thời 
Bắc thuộc. 


Luy Lâu ở đâu và vì sao lại trở thành trung tâm 
chỉnh trị, kinh tế và văn hóa của nước ta trong suốt 
thời Bắc thuộc để rồi sau nhường vai trò này cho 
Thăng Long - Hà Nội thời độc lập - tự chủ? Đó là 
vấn đề có ý nghĩa khoa học trong và ngoài nước để 
tâm nghiên cứu trong việc tìm hiểu các trung tâm 
chính trị, kinh tế và văn hóa của nước ta qua các 
giai đoạn lịch sử thành lập và phát triển liên tục gần 
trọn thiên niên ký này. 


Các nguồn thư tịch cổ Trung Quốc và Việt Naih 
cho biết Luy Lâu (hay Liên Lâu) là trị sở của Thái 
thú Sỹ Nhiếp ở Giao Châu, đóng tại Làng Lũng 
Khê, Phủ Thuận Thành, nay thuộc các Xã Thanh 
Khương, Trí Quả, Gia Đông thuộc Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc Ninh. Ở đấy vẫn còn di tích thành, 
đền thờ và Lăng mộ Sỹ Nhiếp. 


Theo sự chỉ dẫn trên, từ nhiều thập kỹ nay, nhiều 
nhà khoa học đã để tâm tìm hiểu Luy Lâu. Đặc biệt 
tử đầu những năm 70 trở lại đây, giới sử học và 
khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt 
nghiên cứu, khảo sát, khai quật khảo cổ học tại Luy 
Lâu. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy, Luy Lâu 
là khu di tích khảo cổ học thời Bắc thuộc có quy mô 
rộng lớn nhất (hàng mấy chục vạn mét vuông) với 
số lượng di tích phong phú nhất ở nước ta hiện nay, 
Trung tâm của khư di tích là Thành Luy Lâu. Trong 
ngoài thành có vết tích các khu cư trú, lò nung gốm 
sứ, gạch ngói, hệ thống chùa tháp, kho tàng, bến 
bãi, phố chợ, đường sá, sông ngòi, khu mộ địa hàng 
mấy trăm ngôi... 


Ngày nay, quý khách có thể đến khu du tích này 
rất thuận tiện. Từ Hà Nội, xuôi quốc lộ chừng 15 
km, rẽ trái theo đường 182 qua Sủi, Keo (Gia Lâm - 


Hà Nội) khoảng mươi kilômét là đến Luy Lâu. Hoặc 
từ Thị xã Bắc Ninh (Tỉnh ly Bắc Ninh ngày nay), xuôi 
quốc lộ 38, vượt Bến Hồ đến ngã tư Đông Côi, rẽ 
phải theo đường 182 đi khoảng 4 km là tới Luy Lâu. 


Ở Luy Lâu, ngoài các di tích khảo cổ, còn có 
nguồn tài liệu phong phú gồm địa danh, truyền 
thuyết, phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đân 
gian... Tổng thể các nguồn tài liệu và di tích ở Luy 
Lâu đã cho phép tìm hiểu lịch sử hình thành và phát 
triển của đô thị Luy Lâu - trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hóa cổ xưa có quy mô lớn nhất của nước ta 
thời Bắc thuộc. 


Trước hết, Luy Lâu có nhiều lợi thế về vị trí cảnh 
quan. Đây là vùng đất cao (cốt khoảng 4-5m so 
với mặt biển), thoáng, bao quát được cả khu vực 
rộng lớn của đồng bằng châu thổ, đồng thời nằm ở 
vị trí chiến lược về nhiều mặt. Phía Bắc được giới 
hạn bởi Sông Đuống, ngăn cách Luy Lâu với các 
Huyện Tiên Du, Từ Sơn, Quế Võ mà ở đó có các 
dãy Núi Phật Tích, Long Khám, Và, Dạm, Châu 
Sơn... như bức tường thành hùng Vĩ chắn giữ từ xa. 
Phía Đông là miền ô trững Gia Bình, Lương Tài với 
tiệ thống Sông Lục Đầu (hệ thống Sông Thái Bình) 
vừa tạo thành đai hào thiên nhiên, vừa là tuyến 
đường thủy quan trọng nối Luy Lâu với Biển Đông. 
Phía Tây là đất huyện Gia Lâm (Hà Nội), xưa thuộc 
Phủ Thuận An. Phía Nam Luy Lâu là Huyện Yên 
Mỹ, Văn Lâm (Hưng Yên) và Huyện Cẩm Giàng 
(Hải Dương), xưa là đất Huyện Chu Diên, Quận 
Giao Chỉ. Xen giữa các cánh đồng trong khu vực 
Luy Lâu là hệ thống các sông gồm Sông Dâu, Sông 
Đông Côi, Sông Nội Trung, Sông Bùi, Sông Cầu 
Nghiêm... khiến Luy Lâu xưa có mạng lưới sông 
ngòi chằng chịt, và tất cả đều đưa nước về phía 
Đông. ra Sông Lục Đầu rồi đố ra biển. Cảnh quan 
Luy Lâu xưa gắn liền với sông nước, thông thương 
với Biển Đông nhưng vẫn cao thoáng, phong quang 
hơn các vùng xung quanh, nhất là so với miền Hà 
Nội ở những thế kỷ Tr-S.C.N. Đặc biệt, từ rất sớm, 
Luy Lâu là nơi gặp gỡ, giao hội của các luồng giao 
thông thủy, bộ quan trọng. Đó là "đường quân xâm 
tược” (nay là quấc lộ 182) chạy ngang qua Luy Lâu, 
vượt Lục Đầu - Phả Lại nối với quốc lộ 18 đi thẳng 
ra Hòn Gai - Móng Cái; đường 181 - tuyến đường 
bộ men theo Sông Dâu, có thể ngược lên phía Bắc 
theo Sông Hồng, hoặc xuôi ra phía Đông Nam theo 
Sông Dâu; "đường Chánh Sứ - tuyến đường Bắc - 
Nam qua Luy Lâu ở phía Đông của thành. Đáng 
chú ý là vai trò của Sông Dâu. Các kết quả nghiên 
cứu xác định Sông Dâu giữ vai trò quan trọng hàng 
đầu về nguồn nước và giao thông đưỡng thủy. Sông 
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Dâu vốn là sông lớn, một nhánh của Sóng Hồng, 
chảy qua Đình Bảng tới Phật Tích xuống Dâu, tạo 
thành hào phía Tây thành Luy Lâu, rồi đổ xuống Hà 
Mãn, Công Hà, Cửu Yên, rẽ sang Cẩm Giàng, Gia 
Bình, Lương Tài đố ra Sông Thái Binh rồi đổ ra Biển 
Đông. Câu ca quan họ cổ đã cho thấy sự thông 
thương giữa Luy Lâu với Biển Đông qua Sông Dâu: 


s©snl dan, ka tăm cuc tuyên, ĐẺ 


Với lại thế địa - cảnh quan đó, Luy Lâu đã sớm 
trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của người Việt 
ö những thế kỷ Tr.C.N. Các di tích khảo cổ học ở 
Luy Lâu và các vùng xung quanh là những chứng 
tích vật chất khẳng định điều đó. Đó là các di tích 
cư trú thuộc nền Văn hóa Đông Sơn được phát 
hiện ở trong Thành Luy Lâu (ru đồng, giáo 
đồng...), ở các xã quanh Luy Lâu như Đại Đồng 
Thành, Đình Tổ... Đáng chú ý là tại Thôn Đại 
Trạch - nằm ở phía Bắc Thành Luy Lâu, đã phát 
hiện di tích mộ táng với bộ sưu tập đồ đồng rất 
phong phủ gồm rìu, giáo, dao găm, trống đồng... 
Bộ sưu tập này rất giống những trống đồng trong 
di tích mộ táng ở Lăng Ngâm (Gia Lương) - một di 
tích khá đặc trưng thuộc nền Văn hóa Đông Sơn, 
cách Luy l.âu chừng 15km về phía Đông. Đặc biệt 
mới đây đã tìm thấy di tích khuôn đúc trống đầng 
bằng đất ở trong Thành Luy Lâu”, Đây là di tích 
khuôn đúc trống đồng Đông Sơn lần đầu tiên tìm 
thấy ở nước ta, khẳng định Luy Lâu không chỉ là 
địa bàn cư trú mà còn là trung tâm kinh tế, văn hóa 
của người Việt ở đồng bằng châu thổ từ những thế 
kỷ Tr.C.N. Trong khu vực Luy Lâu, cùng các chứng 
tích khảo cổ học là hàng loạt các di tích như lăng 
mộ Kinh Dương Vương, đến thờ Lạc Long Quân và 
Âu Cơ, đền thờ các tướng thời Hùng Vương, Hai 
Bà Trưng. Rồi các tài liệu, địa danh, truyền thuyết, 
tín ngưỡng thờ các tướng thờ “Thạch Quang”, "Tứ 
Pháp", lễ hội Dâu với các trò diễn tắm Phật, cướp 
nước... đã thể hiện cuộc sống và sinh hoạt văn 
hóa tâm linh rất điển hình của cư dân nông nghiệp 
vùng Dâu ở những thế kỷ Tr.C.N. 


Với các nguồn tài liệu phong phú kể trên, đã cho 
phép các nhà nghiên cứu xác định: ”“Luy Lâu là tên 
phiên âm cổ của Dâu, một trong những bộ lạc lớn 
và quan trọng, hợp thành nước Văn Lang - Âu Lạc. 
Bộ lạc Dâu với trung tâm là Đền Bà Dâu, sau là trị 
sở Quận Giao Chỉ, là bộ lạc vùng đất bãi Sông Dâu, 
Sông Đuống, vốn làm nông nghiệp, trồng dâu, chăn 
tằm, dệt vải. Và Dâu trước thời Hán xâm lược có thể 
đã là trung tâm kinh tế, trung tâm buôn bán như một 


thị trấn“?', Luy Lâu được coi tà “Cái ổ từ đô nguồn 
Việt Nam tràn ra chiếm lĩnh miễn trung châu”. 
“Trung tâm Luy Lâu có thể được hinh thành do sự 
viếng thăm của những thương nhân và tăng Sỹ Ấn 
Độ theo truyền thuyết mà tôi bằng đường biển và 
đường sông? 

Trung tâm kinh tế - văn hóa Luy Lâu những thế 
kỷ Tr.C.N phản ảnh xu thế tiến xuống đồng bằng 
châu thổ và chiếm lĩnh vùng ven biển phía Đông 
của người Việt cổ, Trong xu thế đó, phong kiến 
Trung Quốc đã nhận thấy Luy Lâu giữ vị trí ưu thế 
và thuận lợi về nhiều mặt để đặt trị sở thống trị, 
đồng thời chiếm giữ, khống chế con đường hàng hải 
quốc tế để tiến xuống chinh phục các nước phương 
Nam. Từ một trung tâm kính tế - văn hóa của người 
Việt, Dâu (tức Luy Lâu) đã nhanh chóng trở thành 
trị sở thống trị của phong kiến nhà Hản ở Giao Chỉ. 


Năm 149 Tr.C.N, Triệu Đà xâm chiếm Âu Lạc và 
sáp nhập vào Nam Việt. Năm 111 Tr.C.N, nhà Hán 
chinh phục Nam Việt, thiết lập chế độ quận, huyện. 
Đất nước ta thời Hán thuộc Quận Giao Chỉ, sau đó 
là Giao Châu. 


Trong các công trình về lịch sử và văn hóa Việt 
Nam, hầu hết các nhà nghiên cứu đều xác định Luy 
Lâu (hay Liên Lâu) và Long Biên là hai huyện lớn 
thuộc Quận Giao Chỉ (sau đổi là Giao Châu) và trị SỞ 
của quận đã thay nhau đóng ở hai huyện này, mãi 
tới nửa đầu Thế kỹ IX, mới chuyển về Tống Bình, 
Đại La (tức Thăng Long - Hà Nội sau này). 


Trị sở Long Biên ở đâu? Nhiều dự đoán, giả 
thuyết của không ít các nhà khoa học đưa ra ở các 
vị trí khác nhau thuộc các huyện Yên Phong, Quế 
Võ, Tiên Du, Từ Sơn, Thị xã Bắc Ninh thuộc Tỉnh 


(1) Phát hiện quan trọng nảy thuộc về nhà khảo cổ học 
Nhật Bản Maxanary Nassimura hiện đang làm việc 
tại Trang tâm nghiên cứu Việt Nam và hđp tác Quốc 
tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong lần nghiên 
cúi khảo sát tại dị tích Thành Luy Lâu vào ngày 22 
tháng 11 năm 1998, ông đã phảt hiện khuôn đúc 
trống đồng bằng đất trong lớp đất văn hóa trong 
Thánh Luy Lâu, do nhân dân địa phương đào đất 
làm lộ ra. 

(2) Trần Quốc Vượng - Xứ Bắc ngày xưa, Hà Bắc ngân 
năm văn hiến, Hà Bắc, 1974, tIl.tr.39, 45. 

(3) Đào Duy Anh - Cổ sử Việt Nam. Tập san Đại học Sư 
phạm Hà Nội, 1956. tr. 29-30. 

(4) Phan Huy Lê - Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn - 
Lương Ninh: Lịch sử Việt Nam, NXB. Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985, tr 280. 
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Bắc Ninh ngày nay. Các dự đoán giả thuyết đều 
chưa đủ sức thuyết phục vì thiếu hẳn chứng tích 
vật chất để khẳng định. Đó là nguồn tài liệu khảo 
cổ học. 


Trong khi đó, trị sở Luy Lâu thì không những 
được các nguồn thư tịch cổ ghi chép, chỉ dẫn mà 
còn được khẳng định bằng khu di tích khảo cổ học 
Luy Lâu với trung tâm là tòa thành cổ ở Làng Lũng 
Khê, Xã Thạch Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh ngày nay. 


Luy Lâu là ngôi thành đất, cấu trúc dạng chữ 
nhật, nằm gọn trong Làng Lũng Khê, nay còn dấu 
tích với quy mô khá lớn, kích thước của các lũy 
thành đo được như sau: lũy thành phía Tây: 328m; 
lũy thành phía Đông: 320m, lũy thành phía Bắc: 680m; 
lũy thành phía Nam: 520m. 


Các lũy thành bị san bạt đi nhiều, nhưng những 
chỗ còn lại vẫn cao khoảng 4 - 5m so với mặt ruộng 
hiện tại, mặt lũy rộng từ 5 đến 10m, chân rộng từ 25 
đến 40m. Thành mở cửa chính ở giữa lũy phía Tây, 
nhìn ra Sông Dâu, hai bên cửa có dựng lầu gác gọi 
là "Vọng giang lâu". Cửa sau mỗ ra phía Đông, nay 
còn địa danh xóm Cổng hậu. Trên mặt bốn góc 
thành là đồn canh, nay còn di tích “đồn quan trấn” 
(hay còn gọi là "tứ trấn thành quan". Bao ngoài các 
thành lũy là hệ thống hào. Con Sông Dâu trở thành 
hào thiên nhiên ở mặt Tây, còn ba mặt Bắc - Đông 
- Nam là hào được tạo bởi đào đất đắp lũy thành mà 
nay còn lại dấu tích là những dãy ao rộng tới 40- 
50m chạy thành dải. Phía ngoài thành hào là những 
lũy tre dày đặc; các hào thông với nhau và nhận 
nước từ Sông Dâu, vừa là chướng ngại hiểm trở, 
vừa là hệ thống giao thông thuận tiện giữa trong và 
ngoài thành. 


Trải trên diện rộng, trong và ngoài thành là đấu 
tích cư trú kiến trúc với vô vàn các di vật gạch ngói 
các loại, các đồ sinh hoạt, công cụ sản xuất... cho 
thấy trong và ngoài thành có những công trình kiến 
trúc quy mô to lớn. Giữa thành là Đền thờ Sỹ Nhiếp 
với tên gọi "Đần Nam Giao” cùng nhiều đồ vật, văn 
tự. Rồi hệ thống chùa tháp, đình, đền thờ các tướng 
của Hai Bà Trưng, khu mộ địa và Lăng Sỹ Nhiếp ở 
phía Đông thành (nay thuộc Làng Tam ÁI!... 


Cho đến nay, ngoài Luy Lâu không có nơi nào 
trên đất nước ta còn lại một khu di tích phản ánh tập 
trung thế kỷ lịch sử Bắc thuộc, đặc biệt là về Sỹ 
Nhiếp trong thời gian làm Thái thú ở Giao Châu và 
đóng trị sở tại Luy Lâu. 


Các nguồn thư tịch cổ Trung Quốc và Việt Nam 
(Hậu Hán thư, Giao Châu ngoại vực kỷ, An Nam 


chí lược, Đại Thanh thông nhất chí...) đã ghì 
Thành Luy Lâu có từ thời Tây Hán và là trị sở của 
Quận Giao Chỉ thời thuộc Hán - Ngô. Đặc biệt, sách 
Đại Việt sử ký toàn thư còn cho biết Luy Lâu (hay 
Liên Lâu) - Long Uyên - Long Biên chỉ là một”. 


Sỹ Nhiếp làm Thái thú Giao Châu dưới hai triều 
Đông Hán và Ngô trong thời gian 40 năm và hai lần 
được phong tước: Long Bộ Đình Hầu (triều Đông 
Hán) và Long Biên Hầu (triều Ngô). Suốt thời kỷ làm 
Thái thứ Giao Châu, Sỹ Nhiếp chỉ đóng trị sở tại Luy 
Lâu mà không có sự chuyến dời nào. Di tích Thành 
Luy Lâu (còn có tên là Thành Sỹ Vương, Thành 
Nam Giao), rồi đền thờ ông ở trong thành, lăng mộ 
ở Tam Á, cùng các nguồn tài liệu bia ký, truyền 
thuyết, địa danh... ở Luy Lâu đều thống nhất chỉ 
định trị sở của Sỹ Nhiếp tại Luy Lâu. Việc Sỹ Nhiếp 
được phong tước Long Biên hầu thời thuộc Ngô cho 
thấy, vào thời điểm này (nửa đầu thế kỷ II[ trở đi), 
Luy Lâu (hay Liên Lâu) đã mang tên Long Biên. Lý 
do việc chuyển đối này có nhiều cách giải thích khác 
nhau. Theo Thủy kinh chứ "Năm Kiến An thứ 23 
đời Hán, lúc bắt đầu lập thành (Long Biên), có giao 
long lượn đi, lượn lại ở hai bến Nam - Bắc, nhân đó 
đổi Long Uyên ra Long Biên"?), Năm Kiến An thứ 23 
đời Hán, tức năm 218 là thời điểm Giao Châu dưới 
quyền cai quản của Thái thú Sỹ Nhiếp. 

Sỹ Nhiếp đã cho xây dựng Luy Lâu thành trị sở 
cai trị và trung tâm kinh tế, văn hóa ở Giao Châu. 
Thành Luy Lâu được tu bổ mở rộng với quy mô to 
lớn, trở thành công trình phòng vệ kiên cố và căn cứ 
quân sự lợi hại. Chính văn bia ở đền thờ Sỹ Nhiếp 
trong Thành Luy Lâu đã xác nhận: “Sỹ Nhiếp người 
nước Lỗ (Trung Quốc), là vị chân Nho, làm Thứ sử 
Giao Châu, hành đức giữ gìn Phật tượng ô Ấp Lũng 
Chiên, Siêu Loại, Luy Lâu Thành. Lấy Luy Lâu 
Thành làm nơi ở, phụng sự đến thờ và bốn bên 
Thành Luy Lâu. Đó chính là nơi trị sở... '°). 


Tóm lại, các nguồn tài liệu, đặc biệt là tài liệu ở 
khu di tích Luy Lâu đã thống nhất và bổ sung cho 
nhau, xác định Luy Lâu chính là Long Biên”? thú 
phủ Giao Chỉ - Giao Châu thời Bắc thuộc. Trị sở này 
được xây dựng, mở rộng với quy mô lớn, bề thế như 


(1) Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1983, t.Í, tr.144-150. 


(2) Dẫn theo Nguyễn Trãi: Dư địa chí, Nxb. Sử học, Hà 
Nội, 1960, tr 76-77. 


(3) Văn bia ởLuy Lâu. Tài liệu lưu tại Bảo tàng Bắc Giang. 


(4) Đây là ý kiến của tác giả. Vấn đề này còn cần trao 
đổi, tranh luận thêm - BT. 
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kính đô của một nước dưới thời cai quản của Thái 
thú Sỹ Nhiếp. Mãi tới nửa đầu thế kỷ IX, trung tâm 
chính trị Giao Châu mới chuyển dời từ Luy Lâu về 
Tống Bình (Đại La), chấm dứt vai trò của Luy Lâu 
gần suốt thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ lịch sử bi hùng 
của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống lại sự 
xâm lược và đồng hóa để cuối cùng giành lại quyền 
độc lập dân tộc, xây dựng quốc gia tự chủ vào đầu 
Thế kỷ X. 


Luy Lâu thời Bắc thuộc không chỉ là trung tâm 
chính trị, mà còn là trung tâm kinh tế - thương mại, 
trung tâm văn hóa - tôn giáo lớn và cổ xưa nhất của 
nước ta, 


Sự phân bố rộng lớn của khu dị tích Luy Lâu 
(hàng mấy chục vạn mét vuông), với các loại hình 
phong phú và đậm nét dấu tích vật chất, trong đó 
phổ biến là đồ dùng sinh hoạt. vật liệu kiến trúc... 
cho thấy, Luy Lâu là khu dân cư đông đúc và các 
hoạt động kinh tế - thương mại nhộn nhịp, sầm uất. 
Luy Lâu thực sự là đô thị lớn thời Bắc thuộc. Căn cứ 
vào dấu tích còn lại có thể hình dung diện mạo đô 
thị Luy Lâu thời Bắc thuộc như sau: 


Đô thị Luy Lâu nằm giữa khu vực giao nhau 
giữa Sâng Dâu và Sông Đuống, giữa trung tâm 
đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, trong đó Sông Dâu 
giữ vai trò trục không gian kiến trúc chính. Các 
công trình của đô thị chủ yếu dựng đặt, xây cất 
bên bờ Sông Dâu (thành lũy bên một bờ sông). 
Trưng tâm đồ thị tà tòa Thành Luy Lâu kiên cố và 
bề thế - trụ sở chính và căn cứ quân sự của bộ 
máy cai trị. Trong thành là công đường, dinh thất, 
nhà cửa, đồn trại, kho bãi... Mặt lũy thành là tháp 
canh, đồn trại, bao lấy lũy thành là hào sâu, lũy tre 
dày đặc nhằm bảo vệ bộ máy cai trị của phong 
kiến ngoại tộc. 


Ngoài thành, ở hai phía Nam - Bắc là nhà ở, dinh 
thự, lầu gác của quan lại, quý tộc là chủ yếu, mà 
nay còn lại dấu tích khảo cổ và địa danh Văn Quan, 
Phương Quan, Mã Quan, Cánh Sở... 


Liền kề với khu cư trú của tầng lớp quý tộc, 
quan lại là khu vực buôn bán, phố chợ, bến bãi, 
mà nay vẫn còn Chợ Dâu ở phía Nam. Chợ Dàn 
ở phía Bắc Thành Luy Lâu với các địa đanh bến 
bãi: Bến Giang Tân, Bến Ơn Trà, Bến Đồng Dâu, 
Cầu Dàn, Cầu Gạo, Cầu Phật Ngự... Tại những 
khu vực này nhan nhắn vật liệu kiến trúc, đồ 
dùng sinh hoạt, tiền đồng... cho thấy nơi đây xưa 
kia san sát nhà cửa, kho bãi, phố chợ trên bến 
dưới thuyền. 


Bao quanh Luy Lâu, trên những cảnh bãi cao 
mầu mỡ tà ruộng đồng, làng xóm của cư dân vùng 
Dâu chuyên cấy lúa, trồng dâu, chăn tằm, dệt vải, 
đánh bắt cá... Đáng chú ý là bao quanh đô thị Luy 
Lâu, có nhiều làng nghề phục vụ cho nhu cầu của 
bộ máy thống trị và các hoạt động của cư dân đô 
thị, như các làng thợ: Làng Tư Thế làm bút mực, 
Làng Mèn (tức Măn Xá, quê của Phật mẫu Man 
Nương) làm quạt, Làng Văn Quan nấu chì, Làng 
Thanh Hoài nấu dấu, Làng Dàn uốn lưỡi câu... Đặc 
biệt ngay trong đô thị Luy Lâu đã có những làng 
buôn như Làng Đại Tự (Dâu Tự) buôn muối, Làng 
Lũng Chiền (tức Làng Lũng Khê) buôn nầu, và có 
cả một Làng Thanh Tương (Kẻ Tương) chuyên 
nghề hát ca trù. Các làng nghề, làng buôn ở trong 
và bao quanh đô thị Luy Lâu xưa đã đi vào bài hát 
trống quân trong vùng, cho thấy hoạt động của đô 
thị Luy Lâu xưa thật sự sầm uất: 


"Sư tÑế Ê4L me, hư già» 
cuà, SA m¿ mổ Vạn, uấm câu SDàng S)à„, 
-ÄXã.. ưa, ấu R66 Eưim quan tiềm tấu 
Cu du, &a, cá ŠanE,cjCaàw 


C10011 2 duậc? SĐnng CRuản, 


Các công trình kiến trúc, tôn giáo (đền đài, chùa 
tháp...) được xây cất trong thành, ngoài phố xá, 
làng mạc dọc bờ Đông Sông Dâu là chủ yếu, trong 
đó Chùa Dâu (Đền Bà Dâu) giữ vai trò trung tâm 
tôn giáo của đô thị Luy Lâu, được xây dựng quy mô 
bề thế. 


Phía Đông Thành Luy Lâu, trên cánh đồng cao 
rộng lớn là khu mộ địa, gồm hàng mấy trăm ngôi, 
được xây dựng quy mô, tốn kém, trong đó to lớn 
hơn cả là lăng mộ Sỹ Nhiếp ở Làng Tam Á. 


Cấu trúc quy hoạch đô thị Luy Lâu như thế rất to 
lớn, bể thế, tế chỉnh như kinh đô của một nước, 
đồng thời là một trung tâm kinh tế, trung tâm thương 
mại sầm uất. 


Tất nhiên, không phải ngay từ đầu, đô thi Luy 
Lâu đã được xây dựng quy mô bề thế. Các di tích 
ở Luy Lâu phản ánh, trong thời gian đóng trị sở tại 
đây, Sỹ Nhiếp là ¡gười có vai trò lớn trong việc 
xuống và mở rộng đô thị Luy Lâu với quy mô bề 
thế và tế chính như kinh đồ của một nước. Các 
hoạt động kinh tế - thương mại ở Luy Lâu rất phát 
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triển. Cư trú và làm ăn tại Luy Lâu, ngoài người 
Việt, còn đông đảo người Hản, Ấn Độ, Trung Á... 
gồm nhiều thành phần: Thái thú, Thứ sử, quan lại, 
binh lính, sỹ đại phu, quý tộc, địa chú, thợ thủ 
công, thương nhân, giáo sỹ. Số người này liền tục 
tràn tới Giao Châu không khi nào dứt và tập trung 
ngày càng đông ở đô thị Luy Lâu, nhất là đưới thời 
Sỹ Nhiếp, 

Theo các nguồn sử liệu, các nước phương Tây 
và phương Nam muốn buôn bán, giao thiệp với 
Trung Quốc đều phải theo con đường Giao Chỉ. Từ 
Tr,C.N và nhất là từ thế kỷ II-\II S.C.N trở đi, ngày 
càng có nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn 
bán ở Giao Châu và thuyền buôn của họ thường 
xuyên có mặt ở Luy Lâu. Những chứng tích vật 
chất và các nguồn tài liệu ở Luy Lâu đã khẳng 
định Luy Lâu thực sự là trung tâm thương mại lớn 
- một đô thị cảng mang tính quốc tế của nước ta 
thời Bắc thuộc. 


Với vị trí và vai trò đó, Luy Lâu trở thành trung 
tâm văn hóa, trung tâm Phật giáo của nước ta thời 
Bắc thuộc. Luy Lâu là trung tâm xâm nhập và 
truyền bá văn hóa Hán Đường vào nước ta. Tham 
gia vào công việc này, phần lớn là người Hán mà 
giữ vai trò quan trọng là tầng lớn quan lại, sỹ đại 
phu, quý tộc, thương nhân, thợ thủ công... Thông 
qua các hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa tại Luy Lâu, văn hóa, văn minh Hán - Đường 
được xâm nhập và truyền bả vào nước ta. Những 
chứng tích vật chất ở Luy Lâu và nhiều nguồn tư 
liệu cho thấy văn hóa Hán - Dường đã ảnh hưởng 
sâu rộng tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ 
sản xuất chế tạo đồ dùng sinh hoại, vật liệu xây 
dựng. kiến trúc thành lũy, nhà cửa, dinh thự, mộ 
tăng. đến hoạt động buôn bán, trao đổi, văn hóa, tín 
ngưỡng... đều có dấu ấn văn hóa - văn minh Hản - 
Đường. Người làm công việc truyền bá có hiệu quả 
nhất phải kế tới Sỹ Nhiếp. 


Các nguồn tài liệu về Luy Lâu xác nhận, Sỹ 
Nhiếp là người cho dựng chùa và tạc tượng “tứ 
pháp”, là người mở mang Hội Dâu và cũng chính là 
người ra khai hội hàng năm vào ngày 8 tháng Tư. 
Có thể thấy Sỹ Nhiếp là người đã được Việt hóa sâu 
sắc, chính vì vậy trong việc truyền bá văn hóa văn 
minh vào nước ta, Sỹ Nhiếp đã có sự thông hiểu và 
kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thông văn hóa 
bản địa, do đó đem lại những hiệu quả to lớn và tích 
cực. Điều đó giải thích vì sao Sỹ Nhiếp là vị Thái thú 
duy nhất được nhân dân Luy Lâu ngưỡng vọng nhớ 
ơn và suy tôn là Sỹ Vương Tiên, Thánh Nam Giao, 
Nam Giao học Tổ. 


Cùng với Nho học, Phật giáo cũng được truyền 
bả vào nước ta qua trung tâm Luy Lâu. Các nguồn 
thư tịch, tài liệu ở Luy Lâu, nhất là Cổ Châu Pháp 
Vân Phật bản hạnh lưu tại Chùa Dâu, cho biết vào 
thế kỷ II-III S.C.N, Luy Lâu là trung tâm Phật giáo 
lớn và cổ xưa nhất của nước ta. Hoạt động Phật 
giáo ở đây rất nhộn nhịp và tập trung, tăng viện, 
chùa tháp được xây cất rất quy mô, tàng chứa hàng 
trăm bộ kinh. Hàng trăm tăng sỹ Ấn Độ, Trung 
Quốc, Trung Á... đã tới Luy Lâu truyền đạo, nghiên 
cứu, biên dịch kinh Phậi, đào tạo tăng đồ. Người 
đầu tiên đến Luy Lâu và dựng trung tâm Phật giáo 
ở đây là giáo sỹ Ấn Độ Khâu Đà La. Các bộ kinh 
Bát thiên tụng bát nhã, Pháp Hoa tam muội... là 
những bộ kinh xưa nhất trong hệ bát nhã đã được 
các tăng sĩ nghiên cứu và biên dịch tại Luy Lâu. 
Chính quốc sư Thông Biện triều Lý, trong lúc đảm 
đạo Phật pháp với Nguyên Phi Ÿ Lan đã dẫn lời 
pháp sư Đàm Thiên cho biết: “Xứ Giao Châu có 
đường thông với Thiên Trúc. Khi Phật pháp mới đến 
Giang Đông chưa khắp thi ở Luy Lâu đã có hai mươi 
bảo tháp, độ được năm trăm vị tăng và dịch được 
mười lăm quyển kinh rồi”). 


Nhiều kết quả nghiên cứu đã cho rằng, Phật 
giáo từ Luy Lâu truyền sang Bành Thành truyền tới 
Lạc Dương (Trung Quốc). 


Từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX, Luy Lâu là trung 
tâm của Thiền phái thứ nhất của Việt Nam. Thiền 
pháp Tiniđalưuchi. Ông là người Ấn Độ đến Chùa 
Pháp Vân (tức Chùa Dâu) vào năm 580 và ở lại 
đây cho đến năm 594 thì tịch. Ông là học trò của 
Tăng Xán - vị tổ thứ ba của Thiển phái Thiền 
Tông (Trung Hoa) và được Tăng Xán truyền tâm 
ấn. Sách Thiền uyến tập anh không chỉ xác 
nhận trung tâm của Thiền pháp Tiniđafưuchi tại 
Chùa Dâu, mà còn cho biết 19 thế hệ của Thiền 
phái này với 31 vị cao tăng, trong đó hầu hết đã 
trụ trì tại Chùa Dâu. 


Vào thế kỷ VI-VII, Luy Lâu được coi là nơi "linh 
địa” nên được vua nhà Tùy ban cho di vật của đức 
Phật và sư Pháp Hiền đã cho dựng tháp ở Chùa 
Dâu và nhiều nơi khác. 


Cùng với Nho giáo, Phật giáo, các luồng tư 
tưởng tín ngưỡng đân gian Trung Quốc và các 
vùng lân cận cũng được truyền vào nước ta qua 


(1). Thiển uyển tập anh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1990, tr. 
88. 
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trung tâm Luy Lâu, như thuyết phong thủy, ma 
thuật, luyện đan, địa lý... Lời tựa sách Máu Tử 
viết: “Sau khí Hán Linh Đế băng hà, thiên hạ nhiễu 
loạn, chỉ có Giao Châu là khá yên ổn, các bậc dị 
nhân phương Bắc xuống đây phần lớn tin theo 
thuật thần tiên, luyện phép tích cốc trường sính"U, 
Nhiều nguồn sử liệu và truyền tích nói Sỹ Nhiếp 
chết đi rồi sống lại, chuyện ông này chết sau 160 
năm mà mặt vẫn còn tươi, mắt vẫn còn mở, được 
coi là “Sỹ Vương Tiên”... Rồi những truyền tích về 
gò đống ở Luy lâu mà thực chất là những ngôi mộ 
gạch thời Bắc thuộc, cho thấy những luồng tư 
tưởng, tín ngưỡng ngoại nhập vào Luy Lâu khá 
sâu rộng. 


Song, các yếu tố văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng 
ngoại nhập, khi vào Luy Lâu đều đã hòa nhập với 
văn hóa và tín ngưỡng bản địa, và tất cả đã được 
chuyển hóa, tái tạo để mang những nội dung, yếu 
tố văn hóa Việt: tôn thờ, ơn nhớ tổ tiên, sùng bái 
những bậc thánh thần, tiên Phật, những danh 
nhân có công phù giúp nhân dân làm ăn, đánh 
giặc, bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc. Chính 
vì vậy, tại Luy Lâu, Sỹ Nhiếp được tên thờ, 
ngưỡng vọng không phải với vai trò Thái thú mà 
là do công lao truyền bá văn hóa Hán trên cơ sở 
tôn trọng, kết hợp và hòa nhập với văn hóa bản 
địa của người Việt. Và thật dễ hiểu, ngay tại trung 
tâm Luy Lâu, vẫn đậm đặc những đền thờ Kinh 
Dương Vương, Lạc Long Quân - Âu Cơ, những 
tướng lĩnh của Hùng Vương, của Hai Bà Trưng. Từ 
lâu, hàng năm vào ngày 5 tháng Giêng nhân đân 
Luy Lâu vẫn mở hội kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng tổ 
chức mừng chiến thắng Tô Định và khao thưởng 
quán sỹ. 


Sôi động và cuốn hút nhất vẫn là lễ hội Dâu 
hàng năm vào ngày 8 tháng Tư Âm lịch. Các nghỉ 
lễ tắm Phật, rước tượng “Thạch quang", “Tứ pháp”, 
diễn trò cướp nước... đã thể hiện sức sống mạnh 
mẽ của văn hóa bản địa người Việt và sự hòa nhập 
của văn hóa tín ngưỡng Ấn Độ, Trung Quốc tại 
trung tâm Luy Lâu thời Bắc thuộc. 


Tới nửa đầu thế kỷ IX, Luy Lâu - Long Biên mới 
chấm dứt vai trò lịch sử. Sử sách ghi chép lại việc 
chấm dứt này như sau: “Giáp Thin (824) mùa đông 
tháng 11, Lý Nguyên Gia thấy trước cửa thành có 
nước chảy ngược, sợ trong Châu có nhiễu người 
sinh lòng làm phản. Vì thế dời đến thành ngày nay 
(bấy giờ Nguyên Gia dời phủ trị đến Sông Tô Lịch, 
mới đắp thành nhỏ thôi, có người thầy xem đất bảo 
rằng: Sức ông không đắp nổi thành lớn, độ 50 năm 
nữa về sau tất có người họ Cao đến đây đóng đô 


dựng phủ. Đến đời Hán Trung, Cao Biên đắp thêm 
La Thành đúng như lời ấy)". La Thành của Cao 
Biển chính là địa điểm mà sau này Lý Công Uẩn đã 
quyết định dựng lập Quốc đô Đại Việt vào năm 
1010, vì ông đã nhìn thấy vị trí nơi này “ở vào nơi 
trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. 
Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây; lại tiện hướng 
nhìn sông dựa nủi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai 
cao mà thoáng; dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ 
ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú, tốt 
tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng 
địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương 
đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế 
vương muôn đờï?). Kể từ đó Thăng Long - Đông 
Đô - Hà Nội liên tục là Quốc đô của nước ta, trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam thời 
độc lập tự chủ. 


Như vậy, suốt hai thiên niên kỷ, hai thời kỳ lịch 
Sử, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của nước 
ta chủ yếu ở hai địa điểm: Luy Lâu - Long Biên và 
Thăng Long - Hà Nội. 


Thiên niên kỷ Bắc thuộc (Tr-S.C.N), Luy Lâu - 
Long Biên giữ vai trò trung tâm. Đó là đô Thành 
Luy Lâu (tức Long Biên) với biếu tượng “gíao long 
lượn đi lượn lại ở hai bên Nam - Bắc" (nhân đó mà 
đặt là Long Biên); được dựng đặt bên bờ Đông Bắc 
Sông Dâu. Đây là trung tâm cai trị Giao Chỉ - Giao 
Châu của phong kiến Trung Quốc, đồng thời là 
trung tâm kinh tế, thương mại lớn, một đô thị cảng 
mang tính quốc tế, trung tâm tiếp xúc, giao lưu hội 
nhập văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo giửa nước ta với 
các nước trong khu vực, đặc biệt với Trung Quốc 
và Ấn Độ - hai trung tâm văn minh lớn của thế giới 
thời cổ đại. 


Sang thiên niên kỷ độc lập tự chủ, Thăng Long 
- Đông Đô - Hà Nội giữ vai trò trung tâm. Đó là 
kinh thành Thăng Long với biểu tượng "rồng vàng 
bay lên” được dựng đặt ở bờ Nam Sông Hồng, với 
quy mô to lớn, bề thế, kiến trúc nguy nga, mỹ lệ, 
là quốc đô của Nhà nước Đại Việt, trung tâm chính 


(1) Dẫn theo Phan Huy Lê - Trần Quốc Vượng - Hà Văn 
Tấn - Lương Ninh: Lịch sử Việt Nam, Nxb. Đại học 
và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985, t.Í, tr. 
274. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1972, (.I. tr. 133. 

(3) Thơ văn Lý - Trần, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1977, tI, tr.230. 
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trị, kinh tế, văn hóa của nước ta suốt thiên niên kỷ 
đấu tranh bảo vệ đất nước, phát triển văn hóa và 
văn minh Đại Việt. Và ngày nay, Thăng Long - 
Đông Đô - Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh quang vinh. 


Luy Lâu - Long Biên và Thăng Long - Hà Nội: 
hai vị trí, hai trung tâm, hai thời kỳ lịch sứ khác 
nhau và hai vai trò khác nhau, nhưng lại có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Chặt chẽ, mậi thiết 
với nhau vì đều cùng phản ánh tập trung và tiêu 
biểu quá trình vận động và phát triển liên tục của 
lịch sử dân tộc từ mất nước, bị lệ thuộc, tiến tới 
giành quyền độc lập tự chủ, thể hiện sức sống 
mạnh mẽ và vươn lên làm chủ vận mệnh, làm 
chủ đất nước của dân tộc Việt Nam, của văn 
minh Đại Việt. 


Để có kinh Thành Thăng Long với biểu tượng 
“rồng vàng bay lên" như tư thế vùng dậy làm chủ 
vận mệnh của dân tộc và quốc gia Đại Việt là 
nhờ có Lý Công Uẩn, có nhà Lý triều đại vàng 
son và hiển hách, vốn quê Đình Bảng - Cổ Pháp. 
Nhưng để có nhà Lý, trước tiên phải có xứ Bắc, 
có bộ Vũ Ninh thời Hùng Vương - An Dương 
Vương, có Luy Lâu nhưng thế kỷ Tr.C.N là “cái ổ 
để từ đó người Việt Nam tràn ra chiếm lĩnh vùng 
trung châu". 


Và có kinh Thành Thăng Long, có triều đại nhà 
Lý và nền văn minh Đại Việt, lịch sử dân tộc đã phải 
trải qua thiên niên kỷ của thời Bắc thuộc bi hùng. 
Đây không chỉ là đêm trường đấu tranh chống áp 


bức bóc lột và đồng hóa, giành quyền độc lập, dân 
tộc mà chính là thời kỳ rèn luyện “cá tính Việt Nam”, 
thời kỳ chuẩn bị những điều kiện tiền đề cho bước 
phát triển huy hoàng của văn hóa - văn minh Đại 
Việt thế kỷ X-XV. Thiên niên kỷ bi hùng ấy của lịch 
sử dân tộc đã diễn ra chủ yếu ở xứ Bắc, mà trung 
tâm là Luy Lâu - Long Biên, Đây là “xứ sổ điển hình 
trong hàng ngàn năm, là nơi có sự tiếp xúc và thông 
đạt giữa hai dân tộc Việt - Hán, là nơi chứng kiến và 
thi triển diễn tiến tụ hội giữa hai nền văn minh Việt 
- Hán... đưa tới sự biến chuyển trong toàn bộ thành 
một nền văn hóa mới khác biệt - Văn hóa Đại Việt 
ngày sau". 

Từ Luy Lâu - Long Biên đến Thăng Long - Hà 
Nội, con đường không gian chưa đầy hai mươi cây 
số, từ bờ Đông Bắc Sông Dâu đến bờ Nam Sông 
Hồng, nhưng con đường thời gian phải trải qua 
thiên niên kỷ bi hùng của thời Bắc thuộc, để từ Luy 
Lâu - Long Biên - nơi giao long bơi lặn đôi bờ, tới 
Thăng Long - với rồng vàng bay lên khoảng trời Đại 
Việt độc lập, tự chủ. 


Đó là quá trình phát triển của lịch sử dân tộc 
Việt Nam, quá trình chuyển hóa và phát triển của 
văn hóa Việt Nam, cũng là quá trình xác lập và 
chuyển dời trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của 
đất nước từ Luy Lâu - Long Biên đến Thăng Long - 
Hà Nội, 


TS. TRẦN ĐÌNH LUYỆN 

Trích trong Văn hóa Thăng Long - Hà Nội, 
hội tụ và tỏa sáng, NXB. Chính trị Quốc gia, 
2003 tái bản 


(1). Trần Quốc Vượng - Trần Định Luyện - Nguyễn Ngọc 
Bích: Một Hà Bắc cổ trong lòng đất, Ty Văn hóa và 
Thông tin Hà Bắc, 1981, tr.20. 


Tình 3} 5ã! it 


r .. 


v ` 


1 


()Jkiš 5 - 


Đền Lư Giang (Đền Lừ) 
Ảnh: Đức Lợi 


D4E4q8fj 1SôU43 1S 2/11 ØIXị 
(z£6L) Buonq Buoa 2öu IÉq Buon+ 


". TAANỹ - “¿nè 


..x 


1900) 
- Hà Nội) 


Nhà Xéc (n 
(nay là Cung Thiếu Nhi 


am 


œ 
œ% 
œ 
¬= 
E 
“1 
= 
`—— 
> 
° 
= 
SJ 
¬ 
¬Š 
> 
Š 
b 
K 


\ - \ 


nay là Trường Phổ thông trung học Việt Đức 


<< 
Kˆ\ = <. 


- Mã, 1 1Ú lá li & 


pvvvx 


950920550550 202o 2525 


FYVYVVVVOVOVVVYVVVYYYVS 


Trồng đồng, biểu tượng văn hóa Việt, đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình 
Ảnh: Lê Minh 


Câu Thanh Trì trong thời gian thử: tải 


Ảnh: Anh Tôn - TTXVN 


NHỮNG PHÁT HIỆN 
QUR DI VẬT 


VỀ HINH THÀNH 
THNG LONG CÔ XƯA 


KHẢO CỔ HỌC, NHỮNG PHÁT HIỆN QUA DI VẬT... THẰNG LONG CỔXƯA 1121 


PHẦN THỨ BA 


KHẢO CỔ HỌC, NHỮNG PHÁT HIỆN 
QUA DỊ VẬT VỀ KINH THÀNH THĂNG LONG 
CỔ XƯA 


DIỆN MẠO KINH THÀNH 
THĂNG LONG QUA CÁC 
PHÁT HIỆN KHẢO CỔ HỌC 


rong mấy năm gần đây, khảo cổ học đã 

liên tiếp có nhiều đợt thám sát và khai quật 
tại khu vực nội thành Hà Nội. Hầu hết những cuộc 
khai quật này đều được tiến hành với sự phối hợp 
của nhiều cơ quan nghiên cứu Trung ương và Hà 
Nội. Dười đây là các đợt nghiên cứu của Viện Khảo 
cổ học phổi hợp với Sỏ Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 
Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội, Văn 
phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm nghìn năm Thăng Long 
- Hà Nội. 


- Năm 1998, khai quật địa điểm Hậu Lâu. 

- Năm 1999, khai quật các địa điểm Tràng Tiên 
và 47 Hàng Dầu. 

- Năm 2000, khai quật các địa điểm Đoan Môn, 
Bắc Môn, Văn Miếu. 


- Năm 2002, khai quật địa điểm 62 - 64 Trần Phú. 


- Năm 2002 - 2004, khai quật địa điểm số 18 
Hoàng Diệu với diện tích 19.000m2/ 48.000m2. Do 
diện tích lớn nên số lượng di tích, di vật ở đây rất 
phong phú, đặc biệt là nhiều vị trí đã tìm được tầng 
văn hóa dày nằm ỏ độ sâu từ 1m đến hơn 4m có 
giá trị rất cao trong việc phản ánh lịch sỬ và văn 
hóa Kính thành Thăng Long qua hơn 1300 năm 
lịch sử. 


Tầng văn hóa là các lớp đất có chứa các dị tích 
và các dí vật lịch sử văn höa của Thăng Long- Hà 
Nội qua các thời kỳ lịch sử. Đó là giấy thông hành 
để các nhà khảo cổ học đi sâu vào lòng đất tìm hiểu 


quá khứ dân tộc của Thăng Long - Hà Nội một cách 
chân xác. Ví dụ điển hình là ỏ 18 Hoàng Diệu. 


Trên toàn khu vực sổ 18 Hoàng Diệu, vị trí thám 
sét nào cũng xuất lộ các tầng văn hóa có chữa các 
dấu tịch lịch sử và văn hóa của Thăng Long - Hà 
Nội với niên đại kéo dải hơn 1300 lịch sử. Nhìn 
chung lớp đất văn hóa này thường xuất hiện ỏ độ 
sâu khoảng từ 1m trỏ xuống đến khoảng 4-4,50m 
và dày từ 2m-3,50m. Tại vị trí của một số hổ khai 
quật như hổ A10 - A11, B3-B9 và D4-D6 có thể 
nhận ra được di tích của các thời đại chồng lên 
nhau. Có thể lấy ví dụ tiêu biểu là vị trí hố B3. Tại 
vị trí này, có thể thấy rõ trật tự văn hóa qua các thời 
như Sau: 


- Độ sâu 0,90m - 1,90m đã gặp lớp văn hóa thời 
Lô có niên đại Thế kỳ XV-XVIII. 


- Độ sâu 1,90m - 3m tà lớp văn hóa thời Lý và 
thời Trần (Thế kỷ XI - XIV). Ở lớp này có dấu tích 
một nền gạch vuông thời Trần chồng hẳn lên nần 
gạch vuông thời Lý qua một lớp đất đắp dày từ 12 - 
15cm. 


- Độ sâu 3m - 4m là lớp văn hóa có dấu tích thời 
La Thành - Đại La (Thế kỷ VII - IX). 


Dĩ nhiên sự thay đổi của tầng văn hóa các vị trí 
khác nhau là khá phức tạp và không giống nhau: 
Bắc Môn chỉ thấy tầng văn hóa thời Lê và tầng văn 
hóa thời Nguyễn, ở Đoan Môn chỉ thấy tầng văn 
hóa thời Lê và tầng văn hóa thăi Lý - Trần. Điều đó 
nói lên diễn trình của Thăng Long - Hà Nội qua các 
thời kỳ là rất khác nhau. Nhưng, có thể nói diễn 
trình văn hóa của địa điểm 18 Hoàng Diệu là tiêu 
biểu và đầy đủ nhất, bắt khớp với những ghí chép 
của sử sách về lịch sử Thăng Long - Hà Nội. 
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Trong năm 2003, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam còn 
phối hợp với Sỏ Văn hóa - Thông tín Hà Nội khai 
quật địa điểm Đoài Môn. Trước đó, các cd quan 
chuyên môn của Trung ương và Hà Nội còn khai 
quật ở khu vực Quần Ngựa. 


Hiện nay, công việc nghiên cứu khảo cổ học đô 
thị Hà Nội mới chỉ là bước đầu và sẽ còn kéo dài 
trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, tổng hợp sơ bộ kết 
quả của tất cả các cuộc khai quật có thể hình dung 
ít nhiều diện mạo cơ bản Thăng Long qua các thời 
kỳ lịch sử với các bằng chứng vật chất cụ thể dưới 
lòng đất. 


li. CON ĐƯỜNG LÁT GẠCH HOA CHANH Ở 
ĐOAN MÔN GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ 
CỦA HOÀNG THÀNH THĂNG LONG THỜI LÝ 
- TRẦN - LÊ 


Trải hàng nghìn năm qua, Thành Thăng Long đã 
gần như bị phá hủy hoàn toàn. Do vậy, giới sử học 
đã tranh luận tử nửa Thể kỷ trước rằng vị trí trung 
tâm của Kinh thành Thăng Long ở đâu? Quy mô 
như thế nào? Các ý kiến tìm hiểu về vị trí đều tập 
trung xác định vị trí của Hoàng thành Thăng Long 
tựu trung có hai quan điểm chính như sau; 


- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng vị trí trung tâm 
của Hoàng thành Thăng Long chính là Điện Kính 
Thiên mà ngày nay vẫn còn nền móng và các thêm 
bậc đá có lan can đá chạm rồng và hoa lá thời Lê 
sơ. Tòa điện thời Lê này được xây dựng trên cơ sở 
của Điện Càn Nguyên đầu thời Lý và Điện Thiên An 
thời Lý, thời Trần. Đại diện cho ý kiến này là Trần 
Quốc Vượng, Vũ Tuấn Sán, Đỗ Văn Ninh, Phạm 
Hân. Vị trí này là trung tâm thiết triều của các vương 
triều Lý - Trần - Lê. 


- Loại ý kiến thứ hai của học giả Trần Huy Bá, 
Hoàng Đạo Thủy v.v... thì cho rằng Hoàng thành 
Thăng Long thời Lý - Trần ở phía Tây Vườn Bách 
thảo và sau đó dịch chuyển về phía Đông. 


Các ý kiến đó đều dựa vào các di tích còn sót lại 
trên mặt đất với việc khảo cứu công phu nguồn tài 
liệu, văn bia và tài liệu thư tịch cổ. Các ý kiến đó 
cũng đều cho rằng để biết cho chính xác cần có các 
cuộc khai quật khảo cổ học kiểm chứng. 


Tuy nhiên, vào nửa cuối Thế kỷ XX, khảo cổ học 
đô thị Hà Nội là hết sức khó khăn. Tận dụng mọi 
thời cơ, khảo cổ học đã cố gắng len lỏi, thám sát, 
khai quật khu vực Quần Ngựa, số 5 Hoàng Diệu... 
Vị trí của Hoàng thành Thăng Long toả sáng dần 
lên, đã thấy được khu vực Quần Ngựa rất khó là 
trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - 


Trần. Đến năm 1998 - 2000, các đợt nghiên cứu ở 
trung tâm thành cổ Hà Nội đem lại các nguồn tư liệu 
mới. Đặc biệt, đợt khai quật 1999 tại Đoan Môn đã 
có một phát hiện quan trọng góp phần chứng minh 
ý kiến cho rằng vị trí Hoàng thành Thăng Long thời 
Lý - Trần là ở vị trí Điện Kính Thiên. Đó là phát hiện 
con đường ối lát gạch hình hoa chanh được làtr vào 
thời Trấn ở độ sâu 1,90m. 


Con đường này rộng gần 2m, chạy dài suốt dọc 
hố khai quật 15,80m. Cấu trúc đưởng khả kiên cố 
và đẹp. 


Móng đường gồm 2 lớp: Lớp dưới đã sử dụng 
mội số loại vật liệu khác nhau (sỏi, mảnh bao nung, 
đất sét) được đầm nền rất kỹ dày 0,6m. Lớp trên là 
gạch bìa xếp rất dày và chặt chẽ. Mặt đường gõm 
có hai vỉa gạch lát hình hoa chanh ở hai bên mép 
đường. Gạch lát ở chính giữa đường đã bị mất hết 
nhưng có thể đoản được lát gạch hoa. Nhiều viên 
gạch hoa bị võ còn rải rác ở trên mặt đường. 


Con đường này có thể có mái lợp vì đã tìm thấy 
ngói ống thời Lý hoặc ngói mũi sen thời Trần. 


Đường được làm vào thời gian nào? Con 
đường này hoàn toàn nằm trong tầng văn hóa có 
niên đại Lý - Trân. Về cấu trúc xếp gạch hình 
cánh hoa chanh của con đường thi tương tự như 
các di tích Trấn ở Tam Đường (Thải Binh), Tức 
Mặc (Nam Định). Hơn nữa, bề mặt con đường có 
dùng lại một số viên gạch họa sen thời Lý, do vậy 
có thể khẳng định đó là con đưởng được xây dựng 
trong thời Trần. 


Xây dựng kiên cố, đẹp, vị trí nằm ở chính giữa 
Đoan Môn thời Lê, hướng đường phái triển vào phía 
Điện Kính Thiên, các đặc điểm đó cho phép nghĩ 
rằng đó là dấu tich con đường đi từ Đoan Môn vào 
điện Thiên An thời Trấn. Sau đó vào thời Lê sơ, 
người ta đã tôn cao hẳn con đường và mặt bằng 
khu vực lên khoảng 50cm và xây đựng Đoan Môn 
và Điện Kinh Thiên lên ngay tại vị trí của Đoan Môn 
cũ và Điện Thiên An của thời Trần. 


Và nếu đúng đây là con đường từ Đoan Môn đi 
vào Điện Thiên An thời Trần thì đó cũng chính là vì 
trí của con đường đi từ Đoan Môn đến Điện Thiên 
An thời Lý, bởi Kinh đô nhà Trần được xây dựng và 
cải biển trên cơ sở tiếp thu tương đối nguyên vẹn 
kinh đô của nhà Lý, và cũng bởi con đường đã tìm 
thấy khả nhiều vật liệu được dùng tại của thời Lý. 


Và như vậy, với con đường này, giới nghiền cứu 
có thêm chứng cứ chứng minh cho giả thiết cho 
rằng vị trí trung tâm của Hoàng thành Thăng Long 
thời Lý - Trần là cùng ở một vị trí với Hoàng thành 
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Thăng Long thời Lê mà dấu tích vẫn còn thấy là 
Đoan Môn, Điện Kính Thiên thời Lê. Việc xác định 
khu vực quanh Điện Kính Thiên, Đoan Môn là trung 
tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần - 
Lê còn được ủng hộ chắc chắn bởi cứ liệu địa tầng. 
Tầng văn hóa của các địa điểm ở đây như địa điểm 
5 Hoàng Diệu, Hậu Lâu, số 18 Hoàng Diệu đều dày 
từ 3m - 4,5m với hàng vạn di vật Lý - Trần - Lễ. 
Trong khi đó ở các khu vực khác ngoài phạm vì giả 
thiết là Hoàng thành Thăng Long sẽ trình bày ở 
phần sau thì tầng văn hóa rất mỏng mang đậm dấu 
ấn thời Lê, thậm chí có vị trí không có tầng văn hoá. 
Chỉ có nhiều di tich của nhiều thời đại nối tiếp nhau 
ở khu trung tâm thì mới hình thành nên một tầng 
văn hóa dày như vậy. Sử cũ cũng cho biết Cấm 
thành nằm trong Hoàng thành. Điều đó có nghĩa là 
vị trí trung tâm của Hoàng thành cũng chính là vị trí 
trung tâm của Cấm thành Thăng Long qua các thời 
Lý - Trần - Lê. 


Các cuộc khai quật tương lai sẽ tiếp tục làm rõ 
thêm dấu tích của con đường này. 


Ì. ĐOẠN THÀNH HÀ NỘI THỜI NGUYỄN Ở SỐ 
62 - 64 TRẦN PHÚ, ĐỊA ĐIỂM BẮC MỖN VÀ 
VẤN ĐỀ RANH GIỚI HOÀNG THÀNH THĂNG 
LONG THỜI LÊ Ở PHÍA TÂY VÀ PHÍA BẮC 


1. Về cấu trúc của Hoàng thành Thăng Long qua 
các thời 


Căn cứ vào những ghì chép của sử sach, văn bia 
và điều tra thực địa, các ý kiến về cấu trúc đều 
thống nhất Kinh thành Thăng Long có 3 vòng thành 
khác nhau, bao bọc lẫn nhau: 


- Vòng ngoài cùng là Đại La (hay La Thành) bao 
bọc quanh toàn bộ Hoàng thành, Cấm thành và 
khu dân cư của Kinh thành Đại La, có nhiều cửa 
như Triều Đông (cuối Hàng Than), Đoài Môn, Cửa 
Trường Quảng (Ô Chợ Dừa) thời Lý - Trần. 


- Hoàng thành là vòng thành bao quanh các 
kiến trúc cung điện nơi Vua, Hoàng tộc và triều đình 
sinh sống, làm việc, nghỉ ngơi và bao quanh cả khu 
Cấm thành. 


Hoàng thành Lý - Trần mở 4 cửa chính: Diệu 
Đức (Bắc), Đại Hưng (Nam), Tường Phù (Đông) và 
Quảng Phúc (Tây). 

Về tên gọi Hoàng thành thời Lý - Trần gọi là 
Thăng Long, thời Lê qọi là Hoàng thành. Câm 
thành là khu vực Vua và Hoàng tộc sinh sống làm 
việc và khu điện trung tâm thiết triều của nhà Vua. 


Cẩm thành thời Lý - Trần gọi là Long thành, 


Phượng thành và Long Môn Phượng thành, thời Lê 
gọi là Cung thành. 


2. Về quy mô của Thành Thăng Long qua các 

thời 

- Đại La thành qua các thời kỹ có xê dịch khác 
nhau: đó là vòng lũy thành ngoài cùng khép kín 
được đắp bằng đất là chủ yếu. Ở một số chỗ xung 
yếu, Đại La thành có thể được gia cổ thêm bằng đả 
và gạch (như ở phía Đông giáp Sông Nhị Hà. Quy 
mô của vòng thành này có thể nhận rõ như sau: 
phía Đông là đê Sông Hồng, phía Bắc bắt đầu từ Ô 
Yên Phụ theo Đường Hoảng Hoa Thảm đến vùng 
Bưởi thì ngoặt về phía Nam lượn theo dòng Sông Tô 
Lịch qua Ô Cầu Dần, Ô Chợ Dừa, Kim Liên, Đường 
Đại Cổ Việt, Đường Trần Khát Chân qua Ô Đông 
Mác và khép kín lại ở điểm gặp đê Sông Hồng. 


Đại La thành càng về sau càng được đắp thêm 
(về phía Nam như ở thời Mạc từ cửa Trung Hiền Kẻ 
Mơ...) nhưng quy mô ban đầu không đổi. Đến thời 
cuối Lê đâu Nguyễn thì nó mới thu nhỏ lại nhưng 
các vết tích ban đầu thì vẫn cơ bản còn có thể thấy 
trên thực địa cho đến tận ngày nay. 


- Hoàng thành Thăng Long: Theo kết quả điều 
tra thực địa, kết quả khai quật khảo cổ học và thư 
tịch cổ, chúng tôi ước quy mô của Hoàng thành 
Thăng Long hiện nay như sau: 


Bắc khoảng Đường Phan Đình Phùng, dịch về 
phía bắc chút chút; 


Nam khoảng Đường Trần Phú, dịch sang phía 
Hàng Đẫy, Đường Nguyễn Thái Học - Phía ngoài là 
Cửa Nam, Đông là Quảng Văn Đình( vườn hoa Cửa 
Nam) Tây là Đền Ngự Sử (Ngõ Lương Sử, Phố Ngô 
Sỹ Liên); 

Đông khoảng Phố Thuốc Bắc; 


Tây cần có các ÿ kiến khác nhau nhưng tất cả 
đều nhất trí ranh giới Tây Hoàng thành sẽ nằm 
ngoài Chùa Một Cội. 


Các ranh giới Bắc, Nam và Đông theo chủng tôi 
là tương đối rõ. Riêng ranh giới phía Tây thì còn xê 
dịch mà hiện nay cần tiếp tục có sự kiểm chứng 
bằng cứ liệu khảo cổ học. 

- Cấm thành: Có ìâm điểm là Điện Kính Thiên 
và được năm trọn trong Hoàng thành. Tuy nhiên, 
chu vi Cấm thành shưa xác đình được nhưng có thể 
biết được ranh giới phía Nam là cửa Đoan Môn, 
phía Tây là khoảng Chùa Một Cột 


Khảo cổ học đã chứng minh điều gì về các vòng 


Giếng nước thời Bắc thuộc, 
Thế kỷ VII-IX; (Thời Lý sửa dùng lại) 


Cột gỗ của kiến trúc phủ thành thời Bắc thuộc 


Tượng đầu chím phượng 
trang trí bờ nóc thời Trấn 
Lá đề hình rồng trên đầu ngói ống thời Trần 
Gạch xây có chữ "Lý gia đệ tam đế 
Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” 
Ống thoát nước đầu thú 


Rồng đất nung trang trí trên 
ngói bờ nóc thời Lý 
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thành này? Địa điểm số 62 - 64 Trân Phú đã tìm 
thấy đoạn tường thành bằng đá ong và đá xanh. 
Đoạn thành này chạy theo hướng Bắc - Nam và cấu 
trúc còn khá tốt. Móng thành xây bằng gạch đá 
xanh, trên xây gạch về và gạch đá ong. Cấu trúc và 
vật liệu này cho thấy rõ đây là tường thành có niên 
đại thời Nguyễn. 


Trước đây khảo cổ học đã tìm thấy ở vị trí của 
Tây thành thời Nguyễn ở khoảng vị trí Lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Trên thực địa, đoạn thành ở Trần 
Phú là thẳng hàng với cửa Tây. 

Như vậy có thể đoán là dấu tích Thành Hà Nội 
thời Nguyễn dưới lòng đất vẫn còn khá nhiều. 


Không những thế, bên dưới đoạn thành thời 
Nguyễn này còn thấy cả một di chỉ lớn thời Trần. 
Trong di chỉ đó chúng tôi đã tìm thấy mương nước 
cổ có cá rô, sò, ốc, hạt dưa, mũi tên sắt, dao sắt 
v.v... phản ánh cuộc sống sinh hoạt của thời Trần 
và sau đó là của thời Lê. Chưa thấy vết tích của 
thành thời Lễ. 

Tất cả những dâu vết này còn cho phép dự 
đoán quy mô của Hoàng thành Thăng Long thời 
Lê phía Tây còn đang xê dịch có thể ra ngoài phía 
Tây của khu vực này. Gần đó có Chùa Thanh 
Ninh (Chùa Am Cây đề) có bia nói rõ chùa có vị 
trí ở bên ngoài phía Tây Thành Thăng Long thời 
Lê. Nhưng phía ngoài là đến đâu và sự chuyển 
dịch qua các thời như thế nào thì chúng ta còn 
phải kiểm chứng tiếp qua các cuộc khai quật khảo 
cố học. Tại Chùa Một Cột có tấm bia ghi vị trí 
chùa ở phía Tây Cấm thành Thăng Long. Như vậy 
quy mô của Cẩm thành cũng vẫn còn tiếp tục 
phải nghiên cứu. 

Ở Bắc Môn, đã tìm thấy nền kiến trúc một 
đoạn tường thời Lê. Móng nền kiến trúc này dài 
9m, giật cấp 0,90m, cấp 2 dài 6m, toàn bộ móng 
nên cao 1,96m, phía trong được nhồi kín bằng 
gạch ngói vụn. Móng được xây lót bằng gạch ngói 
vụn và đá xanh. 


Ở chính giữa Bắc Môn, dưới lòng đất là một 
đoạn móng tường chạy theo hướng Bắc - Nam, cao 
2,40m, chiều dài chạy suốt dọc hố là 2m và đang 
có xu hướng phát triển tiếp. Dưới tường này là một 
lớp móng gạch dày 1,20m đầm nên chặt. 

Hiện nay kiến trúc thứ nhất do có bắt góc cho 
nên chúng tôi đự đoán đó là một nền kiến trúc gì đó 
rất lớn của thời Lê. 

Còn kiến trúc chính giữa Bắc Môn, theo cấu 
trúc có thể đoán đó là một đoạn tường thành được 


kÌ 


xây bằng gạch vồ ở ngoài, nhồi gạch vụn bên 
trong. Hố khai quật quá nhỏ, do đó chưa rõ được 
cấu trúc tiếp theo. 


Nhưng nếu đúng đây là tường thành theo hướng 
Bắc - Nam, thì chúng ta có thế thấy đây không phải 
là phần tường của Hoàng thành, mà chỉ có thể là 
mội đoạn tường phân khu trong Hoàng thành. 


Dấu tích này cũng cho thấy vị trí cửa Bắc Thần 
của triều Lê ngày xưa chắc hẳn phải lùi lên phía 
Bắc xa hơn Bắc Môn thời Nguyễn hiện còn. 


Hiện nay trên thực địa, đoạn chính này nằm 
thẳng trục với Đoan Môn, Kính Thiên. Đối chiếu với 
bản đồ Thành Thăng Long thời Hồng Đức có thể 
thấy bản đồ không có vẽ đoạn tường này. 


Như vậy rõ ràng trong thực tế Hoàng thành 
thời Lê phức tạp hơn các bản đồ đang được 
nghiên cứu về thời Lê, và tính chất ước lệ của bản 
đồ là rất rõ. Điều đó có nghĩa là vị trí phía Bắc của 
Hoàng thành thời Lê cũng lớn hơn thành Hà Nội 
thời Nguyễn. 


III. ĐOÀI MÔN VÀ VẤN ĐỀ THÀNH ĐẠI LA - DẤU 
VẾT KIẾN TRÚC THỜI ĐINH - TIỀN LÊ Ở 
THĂNG LONG 


Tháng Mười một năm 2003, Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam và Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội đã phối 
hợp tiến hành điều tra và thám sát khảo cổ học dì 
tích Ủng thành - Đoài Môn (Phường Cống Vị, Quận 
Ba Đỉnh, Hà Nội). Qua thời gian hơn mội thảng tiến 
hành thám sát, với 6 hổ đào có tổng diện tích trên 
100m2, kết quả khảo cổ học được công bố đã đem 
lại nhiều thông tín khoa học bổ ích, giúp cho việc 
nhận thức về di tích Ủng thành - Đoài Môn ngày 
một rõ ràng hơn. 


Qua kết quả khảo sát và thám sát khảo cổ học 
có thể xác định được Ủng thành ở Đoài Môn cớ 
dạng hình chữ nhật gần vuông, dài 54m, rộng 52m 
ôm sát Đường Bưởi. Vị trí này cũng được dự đoán là 
nơi tồn tại của Đoài Môn, cổng La Thành phia Tây. 
Việc đào 6 hố thám sát ở đây mà tiêu biểu là hố 
thám sát số ! đã đem lại những hiểu biết cơ bản về 
cấu trúc Ủng thành. 


Với Hố đào có diện tích Bm^ (4mx2m) chạy theo 
hướng Đông Tây, nằm ở đầu phia Tây của gò đất, 
cách mép Đường Đông Quan 6,1m về phia Bắc, 
cách Đường Bưởi 41m về phía Tây. Ở độ sâu 9,25m 
so với mặt gò, kết quả đã xác định được toàn bộ kết 
cấu của tường Ủng thành, gồm có 3 lớp gia cố xếp 
chồng lên nhau. 


Bình có quai, có vòi, men nâu thời Lý Gạch trang trí hình rồng trên bờ nóc thời Lý 


Gạch trang trí hình phượng trên đầu ngói thời Lý 
Bình có tai, có vòi hoa nâu thời L ý. 
Mảnh gạch trang trí hình rồng thời Trần. 
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- Lớp thứ nhất (tính từ dưới lên) cao 2,25m, 
được xử lý rất công phu. Gia cố gồm một lớp gạch 
vồ và ngói vỡ ken dày từ § - 7cm, xen lẫn với một 
lớp đất sét màu nâu vàng nện chặt, dày từ 10 - 
15cm. Tổng cộng có 18 lớp gạch ngói và 17 lớp 
đất sét. Quan sả! nhận thấy gạch võ ở đây có màu 
đó và màu xám xanh, ngói la dạng ngói bản và 
ngói âm dương màu đỏ, dày từ 0,7 - 1,5cm, trong 
đất lẫn nhiều mảnh sành, gốm men có niên đại từ 
Thế kỷ XIV - XVIII. Bề mặt của lớp gia cố này là 
một lớp đất sét màu nâu vàng nên chặt, dày 19cm, 
riêng ở vách hố phía Tây và phía Bắc lại có một 
lớp xỉ than dày 5cm, ngăn cách giữa lớp gia cỗ thứ 
nhất và thứ hai. 


- Lớp thứ hai cao †,7m được xử lý chắc chắn 
bằng cách đẫm kỹ gạch ngói vỡ và đất sét. Trong 
đất lẫn ít mảnh sành và gốm men có niên đại kéo 
dài từ Thế kỷ XIV - XVIH. Dưới chân của lớp gia cố 
này được ken dày bằng một hàng gạch vồ vỡ to. 
Trong một số mảnh gạch vỏ tham gia gia cố phát 
hiện có dính vôi vữa liên kết, 

- Lớp thứ ba cao 2.0m tính đến mặt nền của gò. 
Lớp này được nên chặt bằng đất sẻt thuần màu vàng 
nhạt. Tại đô sâu 1,4m so với mặt nền, ở góc Đông 
Bắc của hố đào phái hiện một vỉa gạch về vỡ nằm 
ken dày. Đây có thể là móng bó ngoài của thành, 


Như vậy qua hố đào này chúng ta đã có thể 
hình dung một cách tổng quan về toàn bộ kết cấu 
gia cố của Ủng thành. Căn cứ vào các lớp gìa cố 
xuất lộ nhận thấy, chiều cao của Ủng thành là 
5,95m, gỗm có 3 lớp gia cổ được nện chặt, Tuy 
nhiên qua quan sát địa tầng và diễn biến các \lớp 
gia cố cũng như các loại hình vật liệu tham gia, 
nhận thấy có hai giai đoạn xây dựng và sửa chữa 
thành. Giai đoạn đầu, thành được gia cổ bằng một 
lớp gạch ngói vỡ xen lẫn với mội lớp đất sét nên 
chặt mà cụ thể ở đây là lớp gia cố thứ nhất, niên 
đại xây dựng được xếp vào giai đoạn giữa Thế kỷ 
XVIII. Giai đoạn sửa chữa và tôn tạo sau này được 
thể hiện qua lớp gia cố thứ hai và thứ ba. Với việc 
phát hiện dấu tích vôi vữa dính trong gạch, có thể 
xác định niên đại sửa chữa, tôn tạo vào giai đoạn 
muộn - Thế kỹ XIX đầu Thế kỷ XX. 


Bên cạnh việc làm xuất lộ hoàn toàn kết cấu 
gia cố của thành, trong hố đào này, từ độ sâu 
5,95m đến 9,25m cũng đã làm rõ được diễn biến 
địa tầng nơi đây. Với chiều dày hơn 3m, có thể nói 
đây là một địa bàn cư trú ổn định của cư dân Đại 
Việt trong suốt một thời gian dài từ cuối thời Lý 
(Thế kỷ XI - XIII) đến đầu thời Lê Sơ (đầu Thế kỷ 
XV). Vùng đất nguyên thủy của khu vực này là 


một bãi bồi phù sa của con Sông Tô Tịch, tầng 
sinh thổ là lớp cát đen bở rời đã minh chứng rõ 
cho điều đó. Có lẽ trong suốt thời gian dài tổn tại, 
với bao lần đổi dòng, Sông Tô Lịch đã ngày một 
tiến về phía Ủng thành. 


Rõ ràng, với từng lớp đất gia cố chắc chắn bởi 
bàn tay của con người. Có thể khẳng định đây là 
những lớp gia cố tường thành truyền thống. Kỹ 
thuật gia cố đan xen một lớp gạch ngói vỡ với một 
lớp đất sét nên chặt là kỹ thuật từng có từ rất lâu đời 
trong lịch sử kiến trúc Việt Nam mà phần nào đã 
được phản ánh qua lớp gia cố Thành Cổ Loa, hay 
gia cố móng trụ đặt chân tảng kê côt ở di tích Chùa 
Báo Ân thời Trần, Lam Kình thời Lê, Bắc Khuyết Đài 
ở Hoàng thành Huế thời Nguyễn, và đặc biệt là lối 
gia cố ở các dị tích trong Hoàng thành Thăng Long 
tại số 18 Hoàng Diệu. 


Dựa trên kết quả thám sát khảo cổ học cùng với 
những loại hình di vật thu lượm được, nhóm nghiên 
cứu đã xác định niên đại xây dựng của Ủng Thành 
- Đoài Môn vào khoảng giữa Thế kỷ XVIII, phù hợp 
với giai đoạn Chúa Trịnh Doanh cho sửa sang lại 
Đại Đô năm 1749 (Đại Đô là La Thành cũ có sửa 
sang đôi chút). Di tích này có thể tiếp tục được sửa 
chữa tôn tạo vào giai đoạn sau, cuối Thế kỹ XIX, 
đầu XX (3. 


Mặc khác, vẫn thấy có diễn biến địa tầng ở hổ I 
tầng văn hóa cư trú tại khu vực này từ giai đoạn cuối 
thời Lý đến đầu thời Lê sơ. Có thể nói Ủng Thảnh - 
Đoài Môn được xây dựng trên vùng đất cư trú lâu 
đời của cư dân Thăng Long xưa. Còn văn đề giả 
đoán Ủng thành là thành thời Cao Biền cẩn tiếp tục 
được nghiên cứu thêm. 


Thăng Long được xây dựng trên cơ sở Thành 
Đại La của Cao Biền. Các dấu tích ở Văn Miếu, 
Đoan Môn, Hậu Lâu, số 18 Hoàng Diêu đều thấy rõ 
gạch ngói và đặc biệt là các vết tích kiên trúc to lớn 
của thời đó. 

Điều thú vị là ở số 18 Hoàng Diệu, lần đầu tiên 
tim thấy gạch Đại Việt quốc quân thành chuyên, 
gạch hoa sen, uyên ương của thời Định - Lê và 
nhiều đồ thời đó tương tự như các di vật cùng thời ở 
Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình). Các phát hiện này 
chứng tỏ khi Định Tiên Hoàng và Lê Đại Hành xây 
Kinh đô Hoa Lư, các vị Vua anh hùng này vẫn chủ 
trọng Đại La. Và đó cũng chính là sự phát triển liên 
tục cửa Kinh đô Thăng Long và là một trong những 
tiền đề quan trọng cho quyết định đời đô của Lý 
Thái Tổ để chúng †a có Thăng Long - Hà Nội nghìn 
năm hôm nay. 
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IV. VỀ QUY MÔ LỚN VÀ KIÊN CỐ CỦA CÁC 
CUNG ĐIỆN THỜI LÝ - TRẦN, THỜI LÊ SƠ Ở 
TRUNG TÂM CỦA CẤM THÀNH VÀ HOÀNG 
THÀNH THĂNG LONG TẠI ĐỊA ĐIỂM SỐ 18 
HOÀNG DIỆU 


Do bị hủy hoại và nằm sâu dưới đất từ lâu, các 
kiến trúc xưa chỉ còn lại vết tích các nền, móng 
cùng các loại hình vật liệu gạch, ngói, đá bị đổ vỡ. 
Các kiến trúc ở đây thường chồng chất lên nhau và 
cắt phá nhau rất phức tạp. Tuy nhiên nếu lần theo 
từng dấu vết nhất là vết tích các móng trụ và nền 
móng ta có thể dần dần hiểu được vài nét về kiến 
trúc Thăng Long. 


Ở địa điểm số 18 Hoàng Diệu, các nhà khảo cổ 
phân chia theo địa hình để nghiên cứu gồm có 4 
khu A, B, C, D. Cả bốn khu vực này đều xuất hiện 
nhiều loại dấu tích kiến trúc cổ, đường đi, cảnh 
quan v.v... 

1. Về dấu tích kiến trúc nhà cửa: 


Các dấu tích kiến trúc nhà cửa được tìm hiểu 
qua các dấu tích như: 


- Móng trụ và chân đá tảng. 

- Cột nhà 

- Nền nhà đắp đất 

- Nền nhà và sân nền lát gạch vuông 
- Các dấu tích cống thoát nước 

1.1. Về móng trụ 


Nguyễn Hồng Kiên (Viện Bảo tồn di sản) và 
Tống Trung Tín (Viện Khảo cổ học) đã tổng kết ở 
đây có các loại móng trụ như sau: 


- Móng trụ được làm bằng sỏi 
- Móng trụ được làm bằng sảnh 
- Móng trụ được làm bằng gạch ngói vụn 


- Móng trụ được làm bằng sỏi kết hợp với gạch 
ngói vụn 


- Móng trụ được làm bằng gạch vồ 


- Móng trụ được làm bằng gạch hoặc ván gỗ 
(chưa qua phân tích C14) 


Trừ các loại móng trụ kê bằng gạch và ván gỗ 
thì kỹ thuật làm giản đơn, còn các loại móng trụ 
khác được làm bằng kỹ thuật như sau: Mỗi móng trụ 
được đào một hố vuông sâu trung bình 1,20cm, 
rộng 1,40em. Trong hố vuông, các loại vật liệu được 
rải thành nhiều lớp và lần lượt đầm nện rất chặt, 


như một kiểu xí măng (cemen) Việt Nam . 


Móng trụ là các vết tích còn lại nhiều nhất và là 
đặc trưng cơ bản để nhận diện quy mô và cấu trúc 
của các di tích kiến trúc. 


1.2. Chân đá tảng: 


Các móng trụ thường được đặt chân đá tảng lên 
trên đế đỡ cột kiến trúc (tảng đá kê chân cột - chân 
đả tảng) 

Hấu hết các móng trụ đều bị mất đá kê chân 
tảng vì đã bị phá bỏ và xê dịch qua các biến thiên 
của lịch sử. 


Tại di tích số 18 Hoàng Diệu có hàng loạt chân 
đá tầng hoa sen Lý - Trần - Lê đã bị xé dịch hoặc 
vứt bỏ ra ven dòng sông cổ. Tại địa điểm Hậu Lâu 
có hàng loạt chân đá tảng hoa sen thời Lý được xếp 
lại để xây một công trình thời Lê sơ ở đây. 


Tuy nhiên tại các khu A20, B16, D6, nhiều móng 
trụ vẫn còn các đá kê trang trí hoa sen Lý - Trần ở 
nguyên vị trí ban đầu trên các trụ móng sỏi. Các cội 
đa tầng đang đặt trên móng trụ cho phép khẳng 
định chức năng của các móng trụ Ö số 18 Hoàng 
Diệu là đuợc làm để đö các loại cột của các công 
trình kiên trúc ö đây. 


1.3. Cột: 


Do có móng trụ và chân đá tảng cho nên cấu 
trúc bên trên của kiến trúc đương nhiên sẽ là khung 
nhà gỗ với nhiều hàng cột khác nhau tuỳ theo cấu 
trúc của vì kèo. 


Cột có thể được làm bằng gỗ hoặc bằng đá. 
Trước đây đã tìm được cột đá chạm rồng ở khu vực 
gần Bách thảo. 


Tại số 18 Hoàng Diệu đã tìm thấy nhiều cột gỗ 
đang còn được giữ nguyên ở vị trí ban đầu. Ở khu 
B16 chắc chắn có các cột gỗ thời tiền Thăng Long. 
Có thể khẳng định bằng nghiên cứu địa tầng đó là 
các vết tích kiến trúc thời Tống Bình - Đại La (Thế 
kỷ VII - IX) khi mà các cột gỗ này bị các dấu tích 
kiển trúc Lý - Trần - Lê chồng lên trên. 

Ở khu B có nhiều cột gỗ thời Lê: 

Ở khu B.3 cũng có một hệ thống cột gỗ, và ở 
khu A 20 cũng có nhiều cột gỗ ở độ sâu 4m và đang 
đặt trên chân đá tảng. Y kiến về niên đại của các 
cột gỗ này còn khác nhau: các nhà khảo cổ học 
Việt Nam cho rằng đó là cột gỗ thời trước Lý. Các 
nhà khảo cổ học Nhật Bản cho rằng đó là các cột 
thời Trần. Dẫu còn có ý kiến khác nhau nhưng tất 
cả đều thấy việc tồn tại các cột gỗ ở trên chân đá 
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tẳng. gạch, gỗ trong địa tầng là một hiện tượng 
hiếm thấy và hết sức thú vị, hấp dẫn ở khu di tích 
số 18 Hoàng Diệu. 


1.4. Vết tích nền nhà: 


Nền nhà đều được đắp bằng loại đất sét màu 
xanh xám và đất sét màu vàng hoặc màu vàng 
loang lổ. 


Có nền nhà thời Lý được đắp rất dày, kiến trúc 
nhiều gian ở B3 nền đắp dày gần 1m. Có nền nhà 
thời Trần đắp chỉ dày 10 - 12cm. : 


Theo các nhà địa chất thì đất đai đắp nền nhà ở 
đây đều được đem ở các khu vực khác (có thể là 
miền trung du) về để san và tôn cho nền nhà được 
cao ráo, chắc chắn. 


Toàn bộ các khu A, B, C, D đều có hiện tượng 
tôn nền, san nền như vậy. Điều đó chứng tỏ các 
kiến trúc ở đây được xây dựng rất công phu và đòi 
hỏi phải huy động rất nhiều sức người, sức của. Và 
cho thấy tính chất quan trọng của các công trình 
kiến trúc ỗ đây. 


1.5. Nền kiến trúc xây bó bằng gạch: 


Các nền kiến trúc được xây bó 4 xung quanh 
bằng gạch. Mặc dù các vết tích gạch xây bó nền 
đã bị mất gần hết nhưng nhiều vị trí kiến trúc vẫn 
còn giữ được một số gạch xây bó nền. Điển hình là 
hai kiến trúc thời Lý ở hố A20, các kiến trúc ở khu 
B16 và B3 được xây bó vào thời Lý và sau đó là 
thời Trấn. 


Các vết tích gạch bó nền kiến trúc có tác dụng 
vừa giữ cho nền nhà được bền vững, làm đẹp và 
giúp cho ta nhận rõ quy mô của từng đơn nguyên 
kiển trúc. 

1.6. Nền nhà và sân nền lát bằng gạch 
vuông: 


Nhiều nền nhà và sân nền vẫn còn được lát 
bằng gạch vuông. Ví dụ các nền nhà và sân nền ở 
khu A20, B3, D4 đều có gạch vuông còn sót lại ở 
nguyên trạng vị trí ban đầu. Điều đó cho thấy rằng 
các kiến trúc ở đây đều được lát gạch trên mặt nền 
và sân nền. 


Nền nhà và sân nền được lát gạch vuông cho 
thấy rõ thêm chỉnh thể của các kiến trúc. 


1.7. Hệ thông thoát nước. 


Tại khu vực này có các loại công trình thoát 
nƯớc như sau: 


- Cống thoát nước xây bằng gạch chuyên dụng 


có cấu trúc hình thang và hình bình hành. 


- Cống thoát nước xây bằng nhiều loại gạch phối 
hợp với nhau. 

- Cống thoát nước xây bằng các loại đường ống 
tròn làm sẵn bằng đất nung. 

Các loại cống nước được bố tri thoát nước cho 
từng đơn nguyên kiến trúc với nhiều cửa cống đổ 
nước ra khu vực ven dòng sông cổ. 

- Có loại cống có kích thước rất lớn nhằm thoát 
nước cho cả một khu vực như công thoát nước có 
kích thước lớn xây bằng gạch ở khu A. 


Hệ thống cống thoát nước được tính toản xây 
dựng công phu. 


2. Giếng nước 

Hiện nay đã tìm thấy: 

- 2 giếng nước có niên đại thời Tống Bình - Đại 
La, Thế kỳ VII - IX, được xây xếp bằng gạch xây 
màu xám. 

- 2 giếng nước thời Lý (1 ở khu A1, 1 ở khu B16, 
xây bằng gạch bìa màu đỏ). 

- 2 giếng nước thời Trần: (1 ở khu A9, 1 ở khu 
D5), xây bằng gạch bìa màu đỏ. 

- 5 giếng thời Lê xây bằng gạch vỏ ( 2 ở A6, 2 
chiếc ở khu A10 và A13, 1 ở khu B12) (Ngoài ra còn 
dấu tích của một số chiếc khác bị phá hỏng). 

- 2 giếng nước được xây xếp bằng loại gạch đá 
hỗn hợp có niên đại khoảng cuối thời Lê hoặc đầu 
thời Nguyễn (cuối Thế kỷ XVIII - đầu Thế kỷ XIX). 


3. Đường đi 


Ngoài dòng sông cổ vừa là nơi thoái nước, vừa 
là nơi giao thông ra, trong khu ơi tích còn tìm thấy 
con đường đi rải sỏi rất chắc chắn thời Lý - Trần. 


Trước đó, ở Đoan Môn đã tìm thấy con đường đi 
tiến vào Kinh Thiên được xây bằng sôi và đường 
viền lát gạch hoa chanh. 


4. Các dấu tích cảnh quan khu vực: 
Gồm sông cổ, hồ cổ: 


- Giữa khu A và B đã thấy dấu tích của một dòng 
sông cổ rộng hơn 20m. 


- Tại khu A, B, C và D đều thấy dấu tích những 
khu vực có thể là dấu tích của các đầm, hồ cổ với 
diện tích khá rộng và trong đó không có đấu tích 
kiến trúc mà chỉ có các di vật kiến trúc. 


- Đặc biệt tại khu A, phát hiện một hồ nhỏ hình 
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chữ nhật. Hồ này có niên đại vào khoảng thời Trần 
bởi vi hồ đã cắt phá kiến trúc lớn nhiều gian thời tiền 
Lê - Lý. Lòng hỗ được lấp bởi các vật liệu kiến trúc 
và gốm sứ thời Lý và thời Trần. 

Sử đã ghi thời Lý và thời Trần đào rất nhiều ao, 
hồ trong Hoàng cung. Chiếc hồ này là một chứng 
tích cho việc ghí chép đó của sử cũ. 


5. Nhận diện bước đầu về mặt bằng kiến trúc ở 
khu di tích 


Hiện nay mặt bằng của các kiến trúc được nhận 
thức khá rõ ở khu A và B, còn khu C và D diện tích 
đào còn nhỏ cho nên chưa thể nhận thức hết được. 


Sơ bộ nhận thức về mặt bằng của kiến trúc ở 
khu vực số 18 Hoàng Diệu như sau: 


5.1. Thời Tống Binh - Đại La: Có các cội ở các 
khu A1, B16, D. Tuy nhiên do để bảo vệ các kiến 
trúc Lỷ - Trần cho nên chúng tôi chưa làm rõ được 
mặt bằng của các kiến trúc sớm như thời này. 


5.2. Thời Lý: Các Kiến trúc ở các khu A1, A20, 
B3 chủ yếu là mặt bằng hình chữ nhật trong đó có 
các kiến trúc cụ thế như sau: 


+ 


- Dấu tích “kiến trúc nhiều” gian A1: Kiến trúc 
này rất lớn. Ở phía Bắc, kiến trúc này chưa tìm thấy 
gian chái phia Bắc. 

Phía Nam, kiến trúc này bị mất 4 móng trụ. Lần 
công bố đầu tiên, chúng tôi chưa hiểu lý do vì sao. 
Sau đó do có điều kiện nghiên cứu sâu thêm, 
chúng ta mới biết rằng 4 móng trụ sỏi này bị mất là 
đo người thời Trần đã đào ở đây một cải hồ gần hình 
chữ nhậi vừa trình bày ở trên. 


Kiến trúc này tính từ tâm rãnh thoát nước Đông 
- Tây rộng 17,65m, chiều dài Bắc - Nam dự đoán 
khoảng 67m. 

Phía Tây của kiến trức lớn nhiều gian có 11 kiến 
trúc nhỏ có cấu trúc 6 trụ móng tròn vây quanh một 
móng trụ vuông được hình dung có cấu trúc bên 
trên có thể theo kiểu lầu !ục giác chạy dài theo 
hướng Bắc - Nam ven bở con sông cố. 


Phia Đông là thềm gạch được lát bằng gạch vuông. 
- Dấu tích kiến trúc A3: 


Các móng trụ sỏi ở đây chưa được xác định rõ 
quy mô kiến trúc, 

- Dấu tịch kiến trúc ở phia bắc hổ A4 - A16: 

Xuất lộ 2 hàng móng trụ sỏi gia cố, mỗi hàng có 
5 móng trụ. Chúng tôi giả định kiến trúc này chạy 
dài theo hướng Đông - Tây (vuông góc với tòa kiên 


trúc nhiều gian). Kiến trúc này còa tiếp tục kéo dài 
về phía Đông cho nên chưa xác định được quy mô. 


- Dấu tích kiến trúc hố A20: 


Có 2 kiến trúc còn 10 chân đá tẳng hoa sen thời 
Lý đang đặt trên móng trụ sỏi. Số móng trụ bằng 
sỏi còn lại đều bị mất chân đá tẳng. 


Hai kiến trúc này cũng là các kiển trúc chạy 
dài theo hướng Đông Tây. Do kiến trúc còn đang 
chạy dài về phía Đồng cho nên chưa xác định 
được quy mô. 


- Dâu Íích kiến trúc ở hỗ B16: 


Mặt bằng kiến trúc này mới chỉ tim thấy một phần 
nhỏ gồm có chân đá tẳng các mặt nền lảt gạch. 

- Dấu tích kiến trúc nhiều gian ở B3: 

Kiến trúc này thuộc loại lớn, nhiều gian. 

Kiến trúc này có gạch xây nhỏ, gần hình vuông, 
gạch lảt vuông và các trụ móng trụ sỏi chia làm 3 
hàng với 14 dãy chạy dài theo hướng Bắc - Nam. 
Bước gian trung bình là 5m. 


Kích thước của kiến trúc này được đo đạc hoàn 
thiện nhất ở cả khu vực dài khoảng 80m, rộng 
7,40m (tính từ tâm cội). 


- Dấu tịch kiến trúc ỏ ven dòng sông cổ: 


Hệ thống móng trụ sỏi ở đây rất nhiều và tạo 
thành nhiều cụm khá phức tạp. 

Tạm phân ra từ Bắc xuống Nam: 

+ Cụm 1: có 3 móng trụ cách đều nhau chạy lên 
phía Bắc chưa rõ quy mô. 

+ Cụm 2: có 4 móng trụ bế trí gần hình vuông 
(5,50m x 5,20m). 


+ Cụm 3: có 10 móng trụ (bị mất 1 móng trụ) 
được bố trí thành hai dãy chạy theo hướng Bắc 
Nam gần hình chữ nhật (13m x 5,40m). 


+ Cụm 4: có 4 móng trụ bố trí gần như cụm 2 
(Bm x 5m). 


+ Cụm 5: có 16 móng trụ bố trí thành 4 dãy 
gần hỉnh vuông. ở chính giữa có một móng trụ 
(16m x 7,30m). 

- Dấu tịch kiến trúc ö khu D: có mãng nền gạch 
có 2 viên gạch ghì niên đại Long Thụy Thái Bình tứ 
niên (năm 1057) 

5.3. Thời Trần 


- Dấu tích kiến trúc có móng trụ hỗn hợp sỏi - 
gạch vụn Á†1 
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Dấu tích kiến trúc thời Trần được xác định bởi 
các móng trụ sỏi, tường gạch và bó vỉa hình hoa 
chanh nằm đè lên trên kiến trúc nhiều gìan thời Lý. 


Đã tìm thấy 14 trụ móng sỏi, kích thước (1,10m 
- 1,50m) x (1,30m - 1,60m) x (30m - 93m). Quy mô 
kiến trúc đã xuất lộ 15,90m x 9,80m. 


Mặt bằng của các trụ sỏi này tương ứng với gạch 
bó vỉa. Cấu trúc trụ sỏi ở đây không chắc chắn 
bằng các móng trụ thời Lý và thường có nhiều lớp 
gạch ngói xen lẫn. 

So với kiến trúc nhiều gian thời Lý, dấu tích kiến 
trúc thời Trần nhỏ hơn. Dấu tích này có thể có niên 
đại tương ứng với chiếc hồ nhỏ phía Nam đã cắt 
phá 4 trụ móng kiến trúc thời Lý ở phía dưới. 


Hiện chưa rõ được quy mô của kiến trúc này. 


- Dấu tích kiến trúc có móng trụ bằng gạch vụn 
A1: các móng trụ gần vuông. Vật liệu gạch ngói đều 
có phong cách Trần và đặc biệt là các mảnh gốm 
men trắng, gốm vẽ lam mờ Thế kỷ XIV. 


Kích thước trụ khá đều nhau trung bình là 0,80m 
x 0,87m x 0,30m. 


Các móng trụ này muộn hơn móng trụ sỏi vì nó 
cắt phá vào móng trụ sỏi. Ở một móng trụ khác ta 
thấy các móng trụ gạch bị một giếng thì Lê cắt phá 
góc Đông Nam. Quy mô của kiến trúc đã xuất lộ 
8,BÔm x 7,50m. 


Cho nên niên đại của các trụ móng gạch có thể 
là ở vào khoảng cuối Thế kỷ XIV đến Thế kỷ XVI. 
Rất có thể niên đại ở vào khoảng cuối Thế kỷ X]V 
vì hiện nay chưa thấy các bằng cứ chắc chắn ở Thế 
kỷ XV có kết cấu móng tương tự. 

- Dấu tích kiến trúc cô móng trụ sôi ở A20 và A5. 

Dấu tích kiến trúc này được đặc trưng bằng các 
móng trụ sỏi rất lớn và kiên cô. 

Hiện đã tìm thấy 14 móng trụ loại này. Tất cả 
đều gần hình vuông (1,77m x 1,95m), cao 2m - 
2.05m, tâm của móng trụ này cách nhau 5,67m. 
Phần đã xuất lộ dài 26,60m x 25,60m. 

Xét mặt bằng và các hiện vật phủ quanh các 
móng trụ này đều thuộc thời Trần do đó có thể thấy 
ở đây có một kiến trúc rất lớn thuộc thời Trần. 

Kiến trúc này còn đang phát triển ra cả bốn phía 
do đó chưa xác định được quy mô của kiến trúc này. 

- Dấu tích kiến trúc hố B 16: 

Mới xác định rõ một kiến trúc ở phía Nam hố 
Bf6 - Đó là kiến trúc còn nhiều móng trụ sỏi và 


chân đá tảng hoa sen. Kiến trủc này cũng chưa xác 
định được quy mô. 


5.4. Dấu tích kiến trúc có niên đại Lý - Trần: 
Loại dấu tích này chúng tôi không khẳng định được 
là thuộc thời Lý hay thời Trần vì diện tích đào còn 
quá nhỏ 


- Các dấu tích kiến trúc ö B6, B7 và B14. 
+ B6: có 2 móng trụ vuông bằng gạch. 


+ B7: có 3 móng trụ bằng sỏi và 1 nền sói. Cách 
thức gìa cế nền sỏi và móng trụ sỏi giống hệt nhau. 


Ở B7 cỏn có 6 móng trụ hình vuông hoặc gần 
hình chữ nhật. Có vị trí ruóng trụ sói cắt phả lên một 
phần móng trụ gạch đó, niền đại các móng trụ gạch 
là có trước, các móng trụ sỏi là có sau. 


+ B14 có một số móng trụ sói. 


Tất cả các móng trụ này đều chưa rõ được quy 
mô vì hố khai quật còn quá nhỏ. Việc xác định niên 
đại chính xác cho các kiến trúc nay chỉ có thể căn 
cứ vào độ sâu và dì vật để đoán định rằng các dấu 
tích đó có niên đại khoảng thời Lý - Trần. 

Ở C1 đã thấy có 2 móng trụ sỏi thời Lý. 

Ở C3 có 5 móng trụ sỏi kết hợp với gạch lát hình 
Vuông (1,40m x 1,40m). 

Ở C4 đã bắt đầu xuất lộ các móng trụ sỏi nhưng 
cuộc khai quật đang tạm dừng cho nên chưa xác 
định rõ quy mồ. 

Ở khu D đã xuất hiện cảc móng trụ bằng sành, 
sỏi ở tất cả các hế từ D2 đến D7. 

Do các hố còn dang dở chưa khai quật hết cho 
nên tất cả các đấu tích kiến trúc này đều chưa xác 
định được quy mô. 

Về niên đại các vậi liệu, độ sâu và kết cấu trong 
tương quan chung với các kiến trúc ở khu A và khu 
B, cho phép xác định các dấu tích kiến trúc này đều 
nằm trong khoảng niên đại Lý - Trần. 


5.5. Dấu tích kiến trúc thời Lê: 

Chỉ thấy rõ ở khu A qua hê thống móng trụ ở A1. 

Móng trụ ở đây có đặc trưng riêng, chúng được 
làm bằng loại gạch vồ thời Lê. 

Theo sự phân bố trên hiện trưởng thì các móng 
trụ này thuộc về 2 kiến trúc khác nhau. 

Dấu tịch móng trụ thứ nhất thời Lê có 6 móng cắt 
gạch bó tường của kiến trúc thời Trần dài 22,85m. 

Dấu tích móng trụ thứ hai có 15 chiếc xếp hai hàng 
chạy dọc phía Đông của hồ khai quật dài 38,35m. 


Rồng đất nung trang trí trên bờ nóc thời L ý 


Đồ gốm Đại La (Thế kỷ VII - IX) và đổ sành thời Ly 
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Cả hai dấu tích kiến trúc thời Lê này mới chỉ 
xuất hiện một phần nhỏ do đó chưa rõ quy mô 
của kiến trúc, 


Ở các khu B và D, dấu tịch các móng trụ kiến 
trúc thời Lê chưa thấy mà chỉ thấy một vài mảng 
nền gạch về thời Lê. 


6. Nhận xét bước đầu về mặt bằng kiến trúc khu 
di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội tại 
số 18 Hoàng Diệu 


Như vậy, bước đâu chúng ta đã nhận diện và 
phân loại các dấu tích kiến trúc Hoàng thành Thăng 
Long tại số 18 Hoàng Diệu theo thời gian lịch sử 
thành 3 thời kỳ chính: 


- Thời trước Lý (trước Thế kỷ IX); 
- Thời Lý - Trần (Thế kỷ XI - Thế kỷ XIV) 
- Thời Lê (Thế kỹ XV - Thế kỷ XVIII) 


Trong 3 thời kỳ trên đây, do chưa khai quật hết 
hoặc do sự cần thiết phải bảo vệ các di tích quan 
trọng cho nên chưa thể nhận thức được một mặt 
bằng hoàn chỉnh nào thuộc thời trước Lý và thời Lê. 
Các dấu tích kiến trúc Lý - Trần thì có nhiều và 
được nhận thức rõ hơn, trong đó có kiến trúc đã 
xác định thuộc thời Lý, có kiến trúc đã xác định 
thuộc thời Trần, một số kiến trúc khác chỉ có thể 
xác định chung cho cả thời Lý và thời Trần. Trong 
các dấu tích kiến trúc Lý - Trần, đa số chưa xác 
định được quy mô. Tuy vậy, tổng hợp chung vẫn có 
thể có những nhận xét ban đầu về mặt bằng kiến 
trúc Lý - Trần. 


6. 1. Các kiến trúc Lý - Trần có xu hướng 
được bố trí thành nhiều dấy chạy song song 
theo hướng Bắc - Nam. 


Từ khu A sang khu D ta thấy ít nhất có các lớp 
kiến trúc như sau: 

- Dãy kiến trúc khu A: Thời Lý có nhiều kiến trúc 
nhiều gian ở khu A1, dãu tích kiến trúc ở khu A3, 
đấu tích kiến trúc ở khu A4 - A16, 2 dấu tích kiến 
trúc A20, 2 dấu tích kiến trúc A5. 


Vào thời Trần, một số kiến trúc nằm chồng lên 
trên kiến trúc Lý: khu A1, khu A20 - A5. 

- Dãy kiến trúc khu B: 

Vào khoảng thời Lý, kiến trúc khu R được hố trí 
thành 2 dây: Dãy kiến trúc phía Đông ven “dòng 
sông" cổ đã xuất lộ 6 cụm có mặt bằng, quy mô và 
số lượng móng trụ khác nhau. 


Dây kiến trúc phía Tây gồm có kiến trúc B16 


giáp vách hố phía Bắc, dấu tích kiến trúc B17, Kiến 
trúc nhiều gian B3, dấu tích móng trụ B7, B14. 

Vào thời Trần, tại dãy kiến trúc này có thêm dấu 
tích kiến trúc có chân đá tảng B16. 


- Khu € tuy chưa khai quật nhiều nhưng đã thấy 
rõ dấu tích các kiến trúc ở C3 và C4. 


- Khu D tuy chưa khai quật hết nhưng ít nhất có 
thể đoản ở đây có hai dãy kiến trúc khác nhau. 


Như vậy, bước đầu đã có thế nhận ra trên toàn 
khu vực này, vào thời Lý - Trần có 6 dãy kiến trúc 
được bố trí song song theo hướng Bắc - Nam. Giữa 
các lớp kiến trủc khác nhau có thể có xen lẫn sông 
cổ và hồ cổ. Ví dụ ở khu A và B có dòng sông cổ 
chạy dài theo hướng Bắc - Nam. Giữa khu B và C, và 
ở tất cả các khu đều có vết tích của ao, hổ cổ. Các 
sông, ao, hồ cổ này vừa làm nhiệm vụ tôn tạo cảnh 
quan, vừa làm nơi thoát nước cho các kiến trúc. 


6. 2. Trong từng lớp kiến trúc khác nhau, các 
kiên trúc khác nhau được bổ trí nối tiếp nhau 
theo kiểu tỏa ngang dãy dọc. 

Ở dãy kiến trúc khu A ta thấy các kiến trúc đã 
xác định được quy mô một cách tương đối rõ lần 
lượt được bố trí như sau: 


Kiến trúc A1 chạy dọc theo hướng Bắc - Nam. 


Kiến trúc A4 - A18 chạy ngang theo hướng 
Đông - Tây. 

Kiến trúc A20 chạy theo ngang hướng Đông - Tây. 

Ở khu B, các dấu tích kiến trúc ven đòng sông cổ 
khá đa dạng, bố tri chạy liên tiếp từ Bắc xuống Nam. 

Còn dãy kiến trúc phía Đông thì lần lượt được bố 
trí như sau: 

Kiến trúc R16 chạy ngang theo hướng Đông - Tây. 

Kiến trúc B17 có xu hướng bố tri chạy ngang 
theo hướng Đông - Tây. 

Kiến trúc B3 chạy dọc theo hướng Bắc - Nam. 

Các khu C và khu D do chưa khai quật hết nên 
chưa rõ cách bố trí ngang dọc của các kiên trúc 
trong mặt bằng chưng ở đây. 

6.3. Mỗi một đơn nguyên kiến trúc khác nhau 
có mặt bằng kiến trúc khác nhau khá đa dạng 
và có thể được phối hợp với một số công trình 
kiến trúc khác. 

- Kiến trúc nhiều gian A1 hình chữ nhật có 
4 hàng cột (sau đó có thể thêm 1- 2 hàng cột 
đỡ ở hiên), xung quanh có cống thoát nước 
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mưa, có giếng nước và đặc biệt là hàng kiến 
trúc /ục giác. 


- Kiến trúc À4 - A16 có hai hàng cội, 


- Kiến trúc A20 (phía Bác) có 3 hàng cột và cống 
thoát nước. 


- Kiến trức B16 có 4 hàng cột, cống thoát nước, 
giếng nước. 


- Kiến trúc nhiều gian B3 có 3 hàng cội. 


- Các kiến trúc ven dòng sông cổ khu B có 
nhiều kích cỡ to nhỏ khảc nhau (hình chữ nhật, gần 
hình vuông...). 


Xin nói thêm về di tích giếng nước và cống thoát 
nước. Giếng nước là loại di tích thường có trong các 
cung điện nhằm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. 
Điều này có thể thấy qua các di tích giếng nước 
trong các cùng thấi ở Hoàng thành Huế. Chắc chắn 
các cung điện thời Lý - Trần cũng sẽ có các giếng 
nước tương tự và hẳn cũng như ở Huế, mỗi cung 
điện có thể có một giếng nước. Tại nhà Ngự đường 
trong Hoàng thành thời Lý, sử ghí chép có giếng 
nước ở đây (Sự kiện tháng Mười hai năm 1211, Thái 
hậu dìm chết Nhân Quốc Vương và hai con trai thứ 
6, thứ 7 của ông ở giếng nhà Ngự đường rồi vứt ở 
Cung Lâm Quang) (Việt sử lược, bản dịch của Trần 
Quốc Vượng, tr. 186). 


Kiến trúc nhiều gian B3 có một giếng nước 
thời Đại La được thời Lý dùng lại. Kiến trúc B18 
có một giếng. Kiến trúc Trấn ở khu A20 - A5 có 
một giếng v.v... 


Đa số các kiến trúc ở đây đều có dấu tích của 
cổng thoát nước. Các cống thoái nước được bổ trí 
rất công phu. các cửa đều có xu hướng để ra phía 
sông cổ. Các kiến trúc nhiều gian A1, B3 kích thước 
lớn cho nên các cống nước còn được làm nhiều cửa 
để thoát nước. Cũng có một số cống có kích thước 
lớn hơn, sâu hơn có lẽ là dùng để thoát nước cho 
một khu vực lớn hơn. 


6. 4. Việc hình thành các kiến trúc ở đây có 
thể không do một lúc mà được hình thành qua 
nhiều thời kỹ. 

Có thể ban đầu chỉ có một vài kiến trúc rồi các 
thời kỳ tiếp theo lại thêm vào các kiến trúc khác, 
hoặc trải qua các thiên tai (hoả hoạn, động đất) 
và nhất là các lần đốt phá do chiến tranh. Điều 
đó lý giải vì sao ngay trong thời Lý - Trần các dấu 
tích kiến trúc nhiều, chồng chất lên nhau, thậm 
chỉ móng trụ thời sau cắt phá vào các móng trụ 
thời trước. 


6.5. Sự xuất hiện dày đặc, phong phú của 
các kiên trúc cao cấp ở đây cho thầy khu vực 
khai quật thuộc trung tâm của Hoàng thành 
Thăng Long xưa. 


Điểm lại tất cả các cuộc khai quật đã qua có thể 
nói khu vực sổ 1B Hoàng Diệu là khu vực dày đặc 
và phong phú nhất về kiến trúc. Hơn thế, các kiến 
trúc được bố tri thành nhiều tầng nhiều lớp, tòa 
ngang dãy đọc rất công phu, khoa học và trang trí 
đẹp đẽ. Chắc chắn chỉ có khu vực trung tâm Kinh 
đô Thăng Long thì mới có nhiều kiến trúc như vậy. 
Điều này đã được thấy phần nào qua ghi chép của 
Sử CŨ: 

Vi dụ năm 1010 thời Lý Thái Tổ, Việt sử lược 
(bẵn dịch năm 1960 của Trần Quốc Vượng) chép: 


“Trong Kinh thành Thăng Long xây Điện Triều 
Nguyên, bên trái dựng Điện Tập Hiền, bên phải 
đựng Điện Giảng Võ, bên trải mỏ cửa Phi Long, bên 
phải mỏ cửa Đan Phượng, chính Bắc mở Cao Điện. 
Thêm gọi là Long trị, trong hai bên Long trị cò hành 
lang chạy chung quanh. Phía sau Điện Càn Nguyên 
dựng hai điện Long An, Long Thụy, bên trái xây Điện 
Nhật Quang, bên phải dựng Điện Nguyệt Minh, 
đằng sau có Cung Thúy Hoa. Bốn phia thành mỏ 
bốn cửa: phía Đông gọi là Tường Phủ, phía Tây gọi 
là Quảng Phúc, phía Nam gọi là Đại Hưng, phía Bắc 
gọi là Diệu Đức. Ở trong thành lại xây Chùa Hưng 
Thiên, lầu Ngũ Phượng Tỉnh, ỏ phia Nam thành xây 
Chùa Thẳng Nghiêm” (Việt sử lược: tr 70,71). 


Năm 1011, trong thành lại xây Cung Thải 
Thanh, Chùa Vạn Tuế, nhà chứa kinh Quảng Phúc. 


Năm 1029, nhân có rồng hiện ở Điện Càn 
Nguyên, tòa điện vốn được xây năm 1010 bị đố do 
động đất, Vua Lý Thái Tông: “Bẻn cho mỏ rộng 
thêm quy mô, sửa chữa lại điện đó, đổi tên là Điện 
Thiên An. Bên trái điện đó xây điện Tuyến Đức, bên 
phải xây Điện Diên Phúc, phía trước gọi là Long trì, 
phía Đông xây Điện Văn Minh, phía Tây xãy Điện 
Quảng Vũ. Đối nhau ở hai bên tả hữu Long Trì là 
Chung Lâu (Lầu Chuông) để lên tâu việc oan 
khuất. Đằng trước đặt Điện Phụng Thiên, ở trên xây 
Lầu Chinh Dương làm nơi xem giồ, đường sau xây 
Điện Trường Xuân, ỏ trên xây Long Cán, bên ngoài 
đắn thành gọi là Long Thanh” (tr 79). 


Năm 1203, Vừa Lý Huệ Tông: "Xây cung mới tại 
phía Tây tẩm điện, ô giữa đặt Điện Thiên Thụy, bên 
trái dựng Điện Dương Minh, bên phải dựng Điện 
Thiền Quang, đẳng trước xây Điện Chính Nghi, ở 
tren xây Điện Kính Thiên, thêm gọi là Lệ Giao, ở 
giữa mở cửa Vmh Nghiêm, bên phải mỏ cửa Việt 
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Thành, thầm gọi là Ngân Hồng, đằng sau mỏ Điện 
Thắng Thọ, ỏ phía trên Gác Thánh Thọ, bên trái 
xây Gác Nhật Kim, bên phải xây Gác Nguyệt Bảo. 
chung quanh có dựng hành lang, thầm gọi là Kim 
Tỉnh. Bên trái Gác Nguyệt! bảo đặi tòa Lương Thịnh, 
phía Tây gác xây Dục đường (nhà tắm), phía sau 
xây Gác Phú Quốc, thêm gọi là Phượng Tiêu, phía 
sau dựng cửa Thấu Viên, ao Dưỡng Ngư (nuôi cả), 
trên ao xây Định Ngoạn Y. Ba mặt đình có trồng 
hoa thơm cỏ lạ, nước ao thông với sông, cách trạm 
trổ, trang sức khéo léo, công trình thổ mộc đẹp đẽ 
xưa chưa từng có vậy”. 


Cuối thời Lý, Kinh đô bị đốt phá khá nhiều. Năm 
1214 vào tháng Tư, khi quân của Trần Tự Khánh và 
Nguyễn Nộn đánh nhau đã đốt cung thất ở Kinh đô 
19 nơi. Đến tháng Chín lại đốt tiếp cung thất và nhà 
cửa ở Kinh đô bị biến thành tro bụi ( Việt sử lược, tr 
200). Vua và Thái hậu phải ở Thảo điện. Đến năm 
1220, sử ghi thăng Tảm, cùng mới hoàn thành. 


Khi nhà Trần lên ngôi năm 1225, thì đến năm 
1230 bắt đầu một đợt xây dựng rất lớn: “Trong 
thành dựng cung, điện, lầu, các và nhà lang vũ ỏ 
hai bên phia Đông và Tây, bên tả là Cung Thánh Từ 
(nơi Thượng Hoàng ở), bên hữu là Cung Quan 
Triều" (nơi Vua ở). 


"Năm 1288, cung điện nhà Trần bị giặc Nguyên 
đốt hết, Vua phải ỏ hành lang thị vệ, và đến năm 
1289, để sửa chữa cùng điện, Vua miễn lội cho 
quân fính và dân thường hàng giặc Nguyên nhưng 
bắt nhải đi chủ gỗ đá, xây cung điện để chuộc tội.” 
(Toàn thư, tr 62). 


Năm 13683, Trần Dụ Tông đã “đảo hồ ở vườn 
ngoại irong Hậu cùng. Trong hồ xếp đã làm núi, 
bốn mặt đều khai ngòi cho chảy thông nhau. Trên 
bờ hỗ trồng thông, tre và các thử hoa thơm cỏ lạ. 
Lại nuôi chim quý, thủ lạ trong đó. Phía Tây hồ 
trồng hai cây quế, đựng Điện Song Quế. Lại gọi tên 
điện là Điện Lạc Thanh. Lại đào một hồ nhỏ khác. 
Sai người Hải Đông chỏ nước mặn chứa vào đó, 
dùng các thứ hải vật như đồi mỗi, cua cá nuôi ỗ 
trong hồ. Lại sai người hóa Châu chỏ cá sấu đến 
thả vào đó. Lại có Hồ Thanh Ngư để thả cá thanh 
phụ (cá diếc)" (Toàn thư, tr 142). 


“Năm 1371, quân Chiêm Thành vào Kinh thành 
và đốt trụi cung điện nhà cửa. Do vậy Vua xuống 
chiếu rằng việc xây dựng cung thất cðt sao cho 
giản dị mộc mạc, không phiền nhiễu đến dân” 
(Toàn thư, tr 155). 


Chưa hết, ngoài các lấn xây dựng mới, Hoàng 
cung còn luôn được tu bổ, sửa chữa và thêm thắt 


qua các thời kỳ do nhu cầu của nhà Vua. do Kinh đồ 
bị động đất và hỏa hoạn. Vài ví dụ theo sử cũ Hoàng 
cung thời Lý bị động đất nhiều lần vào các năm 
1017 (Điện Càn Nguyên), 1180 (Điện Vĩnh Quang 
và Hội Tiên), 1187 (Thái Miếu), 1190 (hành lang Vũ 
Thắng), 1213 (Điện Chính Nghỉ và cửa Việt Thành). 
Về cháy, ngoài các lần do chiến tranh thì việc cháy 
lẻ tẻ khá nhiều vào các năm 1073 (nhà Giang Duê, 
cửa Đại Hưng), 1170 (Cung Nghênh Thiềm), 1199 
(Hậu Cung), 1206 (Cung Phụng Thiên)... 


Tất cả các sự kiện vừa dẫn trên đây đã góp 
phần lý giải vì sao các dấu tích kiến trúc ở đây lại 
nhiều và dày đặc như vậy. 

6. 6. Do ở vào khu vực trung tâm của Hoàng 
thành Thăng Long nên các kiến trúc ở đây đều 
được trang trí rất đẹp đế và công phu với vô số 
các hình tượng cao quý như: rồng, phượng, sen, 
cúc được làm ở trình độ rất cao. Không một nhà 
nghiền cứu trong và ngoài nước nào nghỉ ngờ điều 
này. Các đồ gốm sứ cao cấp cũng góp phần cho 
thấy rõ điều này. Nhân đây chúng tôi cũng nói rõ 
thêm một số băn khoăn của một vài nhà nghiên cứu 
khi thấy có các hiện vật pin đân ö khu vực này. Về 
các đồ gốm bình dân chúng tôi cho răng đó là hiện 
tượng chung cho toàn bộ khu vực vì ở cả khu vực 
trục trung tâm cũng có hiện tượng như thế. Sở dĩ có 
những đồ dùng loại bình đân vì Hoàng cung còn có 
nhiều người phục vụ, nhiều đơn vị binh lính. Hơn nữa 
cần chú ý rằng. các loại đồ binh dân chủ yếu phổ 
biến từ Thế kỹ XVII trở đi khi mà Kinh đô lúc này có 
thêm phủ Chúa Trịnh quyền uy hơn Hoàng cung mà 
chúng tôi đã có lần cho rằng đổ cao cấp thời Lê - 
Trịnh có thể tập trung nhiều hơn ở Vương phủ. 

Việc lần các đồ phế thải, các lò nung gốm ở đây 
cũng là hiện tượng của toàn bộ Hoàng thành. 
Nguyên nhân là bởi vì qua mỗi tần xây dựng Kinh 
đô đều được san lấp hồ, tôn cao nền và làm móng 
trự với quy mô rất lớn. Để làm điều đó, việc tận 
dụng các đồ phế thải vừa làm cho tốc độ nhanh vừa 
có vật liệu hết sức bền vững. Đó cũng là hiện tượng 
chung của các Kinh thành Nara, Kyoto (Nhật Bản), 
Trường An thời Đường (Trung Quốc). Trong khí tất 
cả các lý do trên đây là điều giải thích dễ hiểu cho 
sự có mặt của đồ bình dân ở di tích, thì một loại di 
vật góp phần quyết định cho tính chất cao cấp của 
di tích chính là đổ gốm cao cấp. Loại gốm cao cấp 
chỉ tập trung xuất hiện ở đây đã chứng minh tính 
chất Hoàng cung rất rõ của khu di tích. 


Còn vấn đề mộ táng thì chủ yếu xuất hiện cuối 
Thế kỷ XVIH - đầu Thế kỷ XIX vào lúc Kinh thành 
biến động rất dữ dội và sau đó bị phế bỏ để xây 


Nắp hộp sứ 
men xanh thời Lý 


Đầu hính thú 
đất nung, 
thời Lý - Trần 


Tượng uyên ương 
bằng đất nung 
trang trí 
trên ngói bờ nóc 
thời Lý 
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thành Hà Nội, Những mô táng đó phản ảnh rất 
logic biến động của Knh thành trong lịch sử. Chỉ 
riêng có mộ hai bộ dí cốt vị thành niên có thể có 
niên đại vào khoảng cuỗi thời Trần thì chúng tôi 
chưa tõ nguyên nhân. Đó cỏ lẽ là một bí ẩn gì đó 
mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ giải mã được 
là trấn yểm, hiến sinh hay các biến đông nơi thâm 
cung. Nhưng hiện tượng khó lý giải đó cũng không 
thể nào phủ nhận được tính chất Hoàng cung của 
các di tích ở đây Bởi vì trong Kinh thành Nara 
(Nhât Bản) cũng có hiện tượng chôn trẻ em trong 
thành để mong sự tái sinh và nhất là quy mô hoành 
trảng, tính chất cao cấp và đẹp đẽ của các kiến 
trúc mà chúng ta vừa phân tích trên đây đã quá đủ 
để chứng minh lính chất Hoàng cung của di tích số 
18 Hoàng Diệu. 


V. DẤU TÍCH CỦA VĂN MIẾU THỜI LÝ VÀ THỜI 
TRẤN 


Kỷ niệm 800 năm Văn Miểu - Quốc Tử Giảm, 
Tạp chí Khảo cổ học số 5 - 8 năm 1970 có nhắc 
đến việc cần tìm dấu vết Văn Miếu thời Trần, dấu 
vết Văn Miếu Lê 


Theo sử sách, Văn Miếu - Trường Đại học đầu 
tiên của Việt Nam được thành lập dưới thời Lý 
Thánh Tông (1070), tiếp theo là Quốc Tử Giám lập 
năm 1077 dưới thời Lý Nhân Tông. 


Nhưng do cách ghỉ chép ít và không thống nhất 
của một số tài liệu khác sử sách, khiến cũng có 
người nghi ngở niên đại khởi dựng của Văn Miếu. 
Bởi vì dấu tích của Văn Miếu hiện còn đều là thuộc 
thời Lê và thời Nguyễn. 

Việc Ihám sát ở khu Khải Thánh (Văn Miếu) đã 
cho thấy có dấu tích của Văn Miếu xưa nằm dưới 
lông đất với một địa tầng dày 2,30m. 


Địa tầng ở đây có thể chia thành ba lớp: 


Lớp trên là lớp đất mặi có chứa di vật nhiều thời 
kỳ cho đến thời cận hiện đại. 


Lớp giữa dày trung bình 60 - 80cm có chứa các 
mảnh gạch ngói, gốm sứ của nhiều thời kỳ khác 
nhau: mảnh gốm Lý - Trần nằm lẫn với gốm sứ Thế 
kỷ XVI - XVII. 


Lớp dưới cùng có màu nâu đen, hiện vật gỗm sứ 
nằm trong khoảng niên đại Thế kỷ X - XII. 


Do các hố đào đều là hô thám sát cho nên 
chúng ta chưa tìm thấy các nền móng kiến trúc ở 
đây. Tuy nhiên các dị vật đã cho thấy ở đây có sư 
tồn tại của các kiến trúc tử thời Lý đến thời Lê. 


Vật liệu xây dựng thời Lý là các mảnh đất nung 
trang trí hình rồng, phượng, uyên ương, sen, có cả 
các mảnh tương rồng rất lớn. 


Có những viên gạch thởi Lý được trang trí cả một 
hình tháp cao tầng rất đẹp đã thấy ở các di tích thời 
Lý ở Chương Sơn (Nam Định). số 18 Hoàng Diệu 
(Hà Nội). Cũng trong thời Lý. còn tìm thấy đồ gốm 
men dáng thanh mảnh, kỹ thuật trang trí trau truốt, 
hoơa văn tinh tế. 


Sang thời Trần, vật liệu xây dựng tiếp tục phát 
triển gần gũi với thời Lý. Tuy nhiên, các hình trang 
trí có xu hướng đơn giân hơn. Đồ gốm tìm thấy 
nhiều hơn. 


Thời Lê, vật liệu xây dựng và đồ gốm đều tìm 
thấy nhiều. Đó là các loại gạch vồ, các loại gạch 
thỏi có trang trí văn hoa lá uốn lượn hình sin, các 
mảnh diềm ngói trang trí hoa văn như ý. 


Đồ gốm bao gồm cả gốm Việt Nam vả gốm 
Trung Quốc. 


Tất cả đã nói rằng khu vực Văn Miếu xưa có các 
kiến trúc lớn, đẹp tử thời Lý và thời Trần. 


Dựa theo đặc điểm di vật thì có thể thấy Văn 
Miếu đã được xây dựng từ thời Lý và càng về sau 
càng được mở rộng hơn, quy mô lớn nhất là thời Lê. 
Với bằng chứng này chúng ta có thể tin tưởng vào 
niên đại năm 1070 của Trường Đại học đầu tiên của 
Viêt Nam. Đồng thời, đây cũng chính là điểm mốc 
quan trọng để xác định vị trí của Hoàng thành 
Thăng Long thời Lý - Trần - Lê khi ta nghiên cứu vị 
trí của Hoàng thành Thăng Long trên các bản đồ cổ 
thời Lê. 

Cuộc thám sát Văn Miếu rất nhỏ, nhưng đã 
mang lại khám phá thủ vị cho niên đại cổ xưa của di 
tích. Lòng đất Văn Miếểu hẳn còn giữ gìn nhiều điều 
thú vị hơn nếu tương lai chúng ta có dịp nghiên cứu. 


VI. NHỮNG TRUNG TÂM BUÔN BÁN RỘNG LỚN 
Ở PHÍA ĐÔNG THÀNH THĂNG LONG THỜI LÊ 


Phía Đông thành Thăng Long là khu chơ buôn 
bán sâm uất từ thời Lý - Trần. 


Càng về sau khu vực này được mở rộng ra đến 
tận khu vực phía Đông Hồ Hoàn Kiểm. 


Cuộc khai quật ở địa điểm Tràng Tiền Plaza và 
số 47 Hàng Dầu đều chứng minh điều đó. Hai địa 
điểm này khả gần nhau và đều nằm ở phía Đông 
của Hồ Gươm, phía Đông Nam của Hoàng thành 
Thăng Long. Đó là dấu tích sự mở rộng trung tâm 
buôn bán lớn của Thăng Long thời Lê. Chúng ta có 
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thể hiểu về khu vực này qua qua địa điểm tiêu biểu 
là Tràng Tiền Plaza 


Gần góc phố ngã tư Tràng Tiền, song song với 
Đường Hàng Bài, chủng tôi đã mở một hố khai quật 
lớn, có diện tích 115m2 (23m x 5m), (TT.2000.H \). 
Hố nằm theo hướng Bắc Nam, ở tọa độ 21901'26” 
kinh Bắc và 105951'27" kinh Đông, hố II có diện 
tích 30m2, hố II có diện tích 30m2. 


Cả hai hố đào nhỏ trong lòng hố | đều kết thúc ở 
độ sâu hơn 3m. Hố I(1), sâu 3,2m. Hố I(2) sâu 3,6m. 
Mặc dù nằm trong cùng một hố lớn và cùng trên một 
vách địa tầng như vách phía Đông, địa tầng ở từng 
hố có cấu trúc các lớp đất không đồng nhất. 


Mặc dù về màu đất có nhiều lớp như vậy, nhưng 
dựa vào diễn biến của các loại hình di vật qua các 
lớp đào ở đây-có 3 tầng văn hóa. 


1. Tầng văn hóa 1 (trên): Từ lớp mặt đến độ 
sâu 0,5m là đất xảo trộn, chứa các di vật thời 
Nguyễn và thời hiện đại. 


2. Tấng văn hóa 2 (giữa): Từ độ sâu 0,5m đến 
1,3m (phía trên lớp đất đen) là lớp đất nâu sẫm khá 
thuần. Trong tầng đất này tìm thấy nhiều di vật như 
đồ gốm Việt Nam, Trung Quốc có niên đại từ Thế 
kỷ XVII-XIX, chủ yếu là Thế kỷ XVII-XVIII. Bên cạnh 
đó, một số đồ sứ Hizen Nhật Bản cũng được tìm 
thấy, song số lượng ít. Các lớp đào trong tầng văn 
hóa này, hầu như không tìm thấy gốm Việt Nam 
Thế kỷ XVI, ngoại trừ có 3 mảnh miệng của loại bát 
vẽ lam thời Lê - Mạc. 


3. Tầng văn hóa 3 (dưới): Từ độ sâu 1,3m đến 
3,6m (bao gồm cả lớp đất đen) là lớp có rất nhiều 
đồ gốm men và đồ sành, với nhiều nguồn gốc khác 
nhau: gốm Việt Nam, gốm Trung Quốc và gốm 
H¡izen Nhật Bản. Số lượng gốm Hizen tăng lên rất 
nhiều, tuy thế vẫn không vượt qua số lượng của đồ 
sứ Trung Quốc. Dựa vào những đồ gốm này, có thể 
xác định khá chính xác tầng văn hóa 3 có niên đại 
khoảng Thế kỷ XVII. Loại bát chiết yêu và bát nhỏ 
vẽ khóm trúc của gốm Bát Tràng, Thế kỹ XVIII hầu 
như không còn xuất hiện trong tầng đất này. Điều 
này ngược lại với tình trạng tầng văn hóa 2. Trong 
tầng văn hóa 2, hai loại bát này được tìm thấy khá 
nhiều cùng với loại bát nhỏ men hai màu sản phẩm 
của lò gốm Xích Đằng (Phố Hiến), hay cùng với đồ 
sứ lò Đại Phố Uyển (Hồng Kông), hay sứ Quảng 
Đông. Đáng lưu ý là tầng văn hóa 3, số lượng đồ 
gốm men sớm của Việt Nam Thế kỹ XV và XVI tăng 
lên đáng kể so với tầng văn hóa 2, tuy vậy chúng 
chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với đổ gốm men Thế 
kỷ XVII. Ngoài ra, còn có mảnh bát sữ men trắng 


... ảnh thanh của Trung Quốc Thế kỷ XIII-XIV. 


Như vậy, qua sự diễn biến của các loại hỉnh gốm 
men, chúng ta thấy địa tầng ở đây cũng có sự diễn 
biến khá rõ ràng. Về niên đại của các di vật gốm 
cho thẩy, niên đại sớm nhất là từ Thế kỷ XIII-XÌV và 
muộn nhất là cuối Thế kỷ XIX đầu Thế kỹ XX (qua 
đồ gốm men trắng của Pháp). Mặc dù vậy, địa tầng 
chưng phản ánh khu vực này có hai giai đoạn chủ 
yếu là Thế kỷ XVII và Thể kỷ XVIII, Dấu vết Thế kỷ 
XIX có song mờ nhạt. 


Hiện vật tìm thấy ở đây rất phong phú và đa 
dạng, bao gồm đồ sành, đồ đất nung, đồ gốm men, 
xương thú, vỏ nhuyễn thể biển, tiền đồng, châm cài 
tóc bằng đồng... Nhiều nhất và phong phú nhất vẫn 
là đồ gốm sứ, với nhiều nguồn gốc khác nhau: gốm 
Việt Nam, gốm Trung Quốc, gốm Nhật Bản, gốm 
Pháp có số lượng giảm dần theo thứ tự này. 


Đồ gốm men Việt Nam chủ yếu là đỗ dùng 
trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm các loại hình 
như: bát, đĩa, chén, nậm rượu, điếu bát dũng để hút 
thuốc lào... Trong số đó, chiếm số lượng lớn là các 
loại bát và đĩa. Thống kê riêng một lớp 2 đã có hơn 
1.300 mảnh bát đĩa các loại. 


Những sản phẩm gốm này có nguồn gốc chủ 
yếu ở ba nơi sản xuất là Bát Tràng, Hợp Lễ (Bình 
Giang, Hải Dương) và Xích Đằng (Phố Hiến, Hưng 
Yên) có niên đại trong khoảng từ Thế kỷ XVII đến 
Thế kỷ XVIII. Phổ biến là loại gốm có chất lượng 
thấp và có hai dòng gốm chính: gốm men độc sắc 
(men trắng ngà và men huyết dụ), gốm men trắng 
vẽ lam đen hay nâu sắt. Đặc biệt, đợt đào này đã 
tìm thấy nhiều đồ gốm dân dụng của lò gốm Bát 
Tràng Thế kỷ XVIII, trang trí hoa lam cobalt mạnh 
(vẽ hoa cúc và khóm trúc) ở các loại bát men trắng 
ngà hay men vàng nhạt, có xương gốm thô màu đỏ 
sâm, hay xám đen. Sở dĩ nói như vậy vì, trước thời 
điểm này, chúng ta thường nghĩ rằng, Thế kỹ XVIII, 
là giai đoạn suy tàn của gốm hoa lam. Chiếc bát vẽ 
khóm trúc thời Quang Trung hiện đang trưng bày tại 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Hà Nội vốn từ lâu được 
coi là tình ảnh hiếm hoi của gốm hoa lam Việt Nam 
trong giai đoạn này. Vì vậy, những đồ gốm hoa lam 
Bát Tràng đào được ở đây sẽ cung cấp cho chúng 
ta một cái nhìn mới, sâu hơn về sự phát triển lâu 
bền, liên tục của dòng gốm này trong lịch sử. 


Ngoài ra, ở đây còn có những đồ gốm men Phù 
Lãng, với các loại hình như ang, bình, lọ, lư hương 
Và bái. 


Đồ sử Trung Quốc có số lượng nhiều thứ hai 
sau gốm Việt Nam, với khoảng hơn 700 mảnh, chủ 
yếu là đồ sứ men trắng trang trí vẽ lam dưới men. 
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Loại hình gồm có: bát, đĩa, thia, chén, hộp có nắp, 
lọ nhỏ, ấm tích. Trong đó nhiều và phong phú nhất 
là các loại bát đĩa có nguồn gốc từ nhiều lò khác 
nhau: lò Cảnh Đức Trấn (Tỉnh Giang Tây), lò 
Chương Châu hay còn gọi là Gốm Swafow (nh 
Phúc Kiến), Quảng Đông. Ở đây còn có cả sản 
phẩm của lò Đại Phố Uyển (Hồng Kông). Bên cạnh 
đó, một số lượng ít đồ Móng Cái cũng được tìm thấy. 
Những sản phẩm gốm này cùng với gốm Đại Phố 
Uyển phản ánh về một niên đại muộn, khoảng Thế 
kỹ XVIII-XIX. Ngược lại, sản phẩm của các lò Cảnh 
Đức Trấn và Chương Châu đều có niên đại sớm 
hơn, khoảng Thế kỷ XVII-XVIII, chủ yếu là Thế kỷ 
XVII. Điều này có thể nhận biết chắc chắn qua 
những đồ gốm Chương Châu tìm thấy ở Tràng Tiền. 
Theo các tài liệu đã công bố thì lò gốm này sản xuất 
và xuất khẩu mạnh từ năm 1580 đến 1650. 


Ở đây còn tìm được một số đồ sứ trắng lò Đức 
Hóa, niên đại Thế kỷ XVII. Đó là chiếc hộp có nắp, 
thân tạo múi nổi hình hoa mà những tiêu bản tương 
tự đã được tìm thấy trên con tàu đắm ở Hòn Cau, 
niên đại cuối Thế kỷ XVII (1690). 


Đồ sứ Hizen Nhật Bản có số lượng ít hơn đồ sứ 
Trung Quốc, khoảng hơn 50 hiện vật, bao gồm ba 
loại hình: bát, đĩa và chén. Bát có số lượng nhiều 
nhất, gồm 34 mảnh thân miệng bát, 10 mảnh đây 
bát và 4 bát còn đủ đáng, trong đó có một chiếc 
khá nguyên vẹn. Đĩa có 4 chiếc đều vỡ mảnh 
nhưng có thể nhận đủ dáng. Chén nhỏ chỉ có 2 
chiếc bị vỡ còn một nửa, nhưng được chế tạo khả 
tinh xảo. Tất cả các loại hình gốm này đều thuộc 
dòng gốm hoa lam . 


Gốm Hizen ở đây có có chất lượng cao, hoa văn 
trang trí đẹp. Ngoài loại bát vẽ rồng mây, ở đây còn 
tìm thấy loại bát, đĩa vẽ hơa lá và phong cảnh. 
Những sản phẩm gốm này đã tìm thấy nhiều ở các 
thương cảng cổ miền Trung Việt Nam, như Thanh 
Hà (Huế), Hội An (Đà Nẵng), Nước Mặn (Bình 
Định). Theo hệ thống phân loại của Nhật Bản, thì 
những sản phẩm gốm này có niên đại trong khoảng 
từ 1650-1890. 


kì + 


Như vậy, dựa theo sử cũ, chúng ta mới chỉ biết 
đến một Tràng Tiền là trường đúc tiền và tồn tại đến 
năm 1887 thì bị bãi bỏ, hay với ký ức của nhiều 
người thì nơi đây vốn từ lâu là trung tâm kinh tế và 
văn hóa lớn của Hà Nội qua nhiều thời kỳ với khu 
nhà Goda (xây dựng năm 1902) sau này là Bách 
hóa Tổng hợp của thời hiện đại. Nhưng một Tràng 
Tiền cổ xưa, cùng với diện mạo của nó như thế nào 


thì vẫn là những câu hỏi lớn đối với các nhà khoa 
học, các nhà Hà Nội học ngày hôm nay. 


Với diện tích khai quật gần hai trăm mét vuông, 
trong một khuôn viên rộng lớn hơn 4 ngàn mét 
vuông, thật khó mà chứng minh được điều gì. 
Nhưng cho dù thế, chúng ta cũng đã mội lần tìm 
kiếm được một phần nào đó của Tràng Tiền trong 
quá khứ tức là diện mạo phía Đông của Kinh thành. 


Dưới lớp than cháy, tìm thấy dấu tích cư trú của 
một giai đoạn sớm hơn, Một số lượng lớn đồ gốm 
men của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản được 
phát hiện trong tầng đất này. Những đồ đựng bằng 
sành hay đồ đun nấu bằng đất nung cũng được tìm 
thấy với số lượng lớn. Cùng với đồ gốm, còn tìm 
thấy nhiều dấu tích xương thú và vỏ nhuyễn thể 
biển như vỏ sò. Đáng lưu ý là theo nội dung ghi 
trong Bía miếu Quan Thánh, thì khu vực phía Đông 
Hồ Gươm xưa có đền thờ Quan Thánh và các vị 
thần Long mạch và bản thổ thuộc đất của Thôn 
Hương Minh. Điều này góp phần khẳng định rõ đây 
là khu vực cư dân cư trú cổ, 


Qua những đồ gốm sứ nhập ngoại, đặc biệt là sự 
có mặt của những đồ sứ cao cấp của Trung Quốc 
và Nhật Bản, có thể thấy cư dân cư trú trong khu 
vực này xưa có đời sống sinh hoạt khá sung túc. Họ 
là ai, là tầng lớp phủ gia, hay thương gia? Theo sử 
cũ và xem xét trong cùng bối cảnh lịch sử thì khu 
vực này xưa vốn nằm cạnh các dinh thự, lầu các 
của phủ Chúa Trịnh. Điều này đã đưa tới giả thuyết 
rằng, đây là nơi cư trú cửa các đại phú gia, hay 
những thương gia giàu có. Và như vậy, mắt xích về 
điện mạo cư trú theo kết cấu phố phường, thậm chí 
là một tụ điểm giao thương ở phía Đông Nam của 
Kinh thành Thăng Long Chúa Trịnh được hé mở 
qua tư liệu từ cuộc khai quật này. 


Tràng Tiền xưa ngay từ Thế kỷ XVII đã là nơi cư 
trủ rất sầm uất và có vai trò trong hoạt động giao 
lưu thương mại, 


Một điều quan trọng hơn là qua các đồ gốm sứ 
tìm được ở đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn về mối 
quan hệ giao lưu thương mại của Thăng Long với 
các nước trong khu vực ở thời Hậu Lê. Mặc dù điều 
này sử cũ có đôi lần ghi chép, nhưng việc trao đổi 
gốm sứ thì vẫn chưa ai biết tường tận. 


VII. TRUNG TÂM SẢN XUẤT GỐM SỨ LỚN NHẤT 
ĐẤT NƯỚC THỜI LÝ - TRẦN VÀ KÉO DÀI 
CHO ĐẾN THỜI LÊ 


Bằng vào kết quả của các cuộc nghiên cứu 
trong Thế kỷ XX, nhiều nhà nghiên cứu đều ng†í tới 


Lá đề, 
hình bát đĩa, 
mảnh gạch tháp 
bằng đất nung 
thời Lý 


Hũ có tráng 
men trắng 


và hũ không W0 
men thời Lý 
(có từ khoảng 
Thế kỷ IIV - IX) 


Đầu rồng trang trí trên ngói bờ nóc và đồ sành thời Lý 
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việc sản xuất gốm Thăng Long để phục vụ trong 
Hoàng cung. Tuy nhiên, các chứng cứ đều chưa rõ 
ràng. Nhưng với cuộc khai quật Hậu Lâu và đặc biệt 
là cuộc khai quật tại số 18 Hoàng Diệu thì vấn đề 
này được khẳng định với các chứng cứ nhiều và 
thuyết phục cho thấy rằng Thăng Long thực sự là 
một trung tâm sản xuất gốm rất lớn trong iịch sử 
sản xuất gốm Việt Nam. 


7.1. Gốm Thăng Long thời Lý: 


Gốm thời Lý, với các bằng chứng từ Thế kỷ XX, 
nhiều người tin chắc là có và đẹp. Thế nhưng khi đi 
vào cụ thể thì rất khó vì chứng cứ còn quá ít. Nhiều 
đồ sứ thời Lý bị xếp lẫn với gốm sứ thời Trần. Vậy 
nên, khi viết chương gồm sứ thời Lý và gốm sứ thời 
Trần trong tập sách Lịch sử gốm sử Việt Nam của 
Viện Khảo cổ học, tác giả bài viết này vẫn phải viết 
chung là gốm sứ Lý - Trần. Nhưng bây giờ thì khác. 
Cuộc khai quát tại địa điểm 18. Hoàng Diệu đã đem 
lại cả một hệ gốm men thời Lý với những đồ gốm 
thời Lý rất đẹp và hoàn hảo và các chứng cứ sản 
xuất tại chỗ (con kê, mảnh khuôn in, mảnh bao 
nung). Thời Lý đã sản xuất gốm men trằng, gổm 
men trắng ánh xanh, gõm men ngọc, men xanh lục, 
men vàng và hoa nãu. 


Gốm men trắng Lý có độ trằng mịn và óng mượt 
và phần nhiều về chất tượng đã đạt tới trình độ sứ. 
Sự khác nhau giữa gốm trắng Lý và gốm trắng 
Tống (Trung Quốc) chủ yếu được nhìn nhận qua 
sắc độ đậm nhạt của màu men hay xương gốm và 
kỹ thuật chế tác. Đây cũng là đặc điểm khó phân 
biệt giữa gốm trắng Lý với gốm trắng Tống. Nhưng 
nếu phân tích hệ thống tử những đồ gốm trắng Lý 
địch thực, thuần Viêt qua đồ án trang trí hình rồng 
và hoa lá mà phong cách của nó giống hệt như 
những hình chạm khắc trên đá trong kiến trúc chùa, 
tháp thời Lý (Tháp Chương Sơn, chùa Phật Tỉch), 
chắc chắn người khó tính nhất cũng có thể thấy 
được đầy đủ và rõ ràng hơn về gõm men trẳng Lý 
tại số 18 Hoàng Diệu đã tìm thấy mảnh bệ tháp sứ 
trắng trang trí hình rồng và mảnh bệ tháp sử trang 
trí hình tiên nữ (Apsara) !à mình chứng sinh động, 
cho thấy trình độ phát triển rất cao của công nghệ 
sản xuất đồ sứ trắng thời Lý. Bằng chứng thuyết 
phục khác là trong số đồ sứ trắng Lý tìm được trong 
Hoàng thành, có những loại như: bát, đĩa, nắp hộp, 
đài sen...bị méo hoặc cháy do quá lửa cho thấy nó 
được sản xuất tại chỗ. Suy đoán này được khẳng 
định rõ khi tại câc hố ở khu D đã phát hiện được 
hàng nghìn mảnh bao nung gốm cùng nhiều loại 
con kê, dụng cụ thử men, đặc biệt là những đồ gồm 
lớn bị sống men, như chiếc đĩa lớn có đường kính 


miệng 39,5em ở hố D5, cho thấy khả năng có 
những lò sản xuất gốm thời Lý ở đỏ quanh khu vực 
Hoàng thành Thăng Long. 


Thời Lý còn sản xuất loại gốm rất đẹp là gốm 
“ảnh thanh” (Gốm trắng xanh) (hay gốm trắng có 
ánh xanh). Trước đây chưa bao giờ có ai nghĩ là ở 
Việt Nam có sản xuất loại gốm này bởi độ tao nhã 
và tinh tế của sắc men trắng ánh xanh phủ lên trên 
những đồ ăn hoa văn hết sức mềm mại. Loại gỗm 
này vốn là mội dòng gốm rất cao cấp của Trung 
Quốc thời Tống - Nguyên. Nó cũng được xuất khẩu 
sang Nhật Bản, Việt Nam. Giờ đây chúng ta đã tìm 
thấy những mảnh bảt đĩa ảnh thanh Việt Nam có 
loại hình và hoa văn như gốm trắng. Đó là đóng góp 
tuyệt vời của gốm Lý. 

Gốm men ngọc Lý trước đây cũng là một câu hỏi 
nữa cho giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Bây 
giờ, chúng ta cũng tìm thấy rất nhiều gồm bát, đĩa 
trang trí hoa văn in hoa cúc dây như kiểu gốm Tổng 
và nhóm bát, đĩa khắc chìm hoa sen mang phong 
cách Việt đặc trưng. Men ngọc Lý phổ biến có màu 
xanh ngọc sắc đậm, xương gốm trằng đục, đanh 
mịn và có nhiều điểm khác biệt so với gốm thời Trần 
về kỹ thuật tạo chân đế. Bằng chứng sản xuất tại 
chỗ của loại gốm này cũng được khẳng định rõ qua 
những đồ gốm phế thải, đặc biệt là qua những 
mảnh khuôn ìn hoa cúc dây phát hiện được ở hố D6 
. Hoa văn trên khuôn ¡n này có phong cách như hoa 
văn trên đĩa men ngọc tìm thấy trong lòng giếng 
thời Lý ở hố A10 và cả hai đều phản ánh sự ảnh 
hưởng khả đậm phong cách trang trí hoa cúc dây 
của gốm Tống có niên đại từ 1090 đến 1098. 


Gốm men xanh lục Lý (verl glazsd), hoa văn 
trang trí đẹp với các đề tài hoa lả, trong đó có 
những đồ tình xảo trang trí hình rồng. Chiếc nắp 
hộp tìm thấy ở hố A9MR là một tiêu bản đặc sắc, 
cho thấy sự phát triển đến đỉnh cao của gốm men 
xanh tục Lý. Nắp có đường kính 18,5cm, ở giữa 
trang trí nổi hình một con rồng uốn 18 khức nằm 
trong vòng tròn, xung quanh là dải văn mây hình 
khánh với dải đuôi lượn mềm mại, diểm ngoài 
cùng là dải văn chấm tròn nhỏ. Do được tạo nổi và 
đan xen là các lỗ tròn trổ thủng, nên men dồn 
đọng không đều và tạo nên những mảng màu 
xanh đậm nhạt khác nhau trông rất sinh động. Sự 
tinh mỹ và cách thể hiện hình rồng trên nắp hộp 
này tương tự như hình rồng chạm trên đố đá tròn 
trang trí trên Tháp Chương Sơn (Nam Định) có 
niên đại Lý (1107). Ngoài ra, gốm men xanh lục 
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còn được trang trí khá nhiều trên đầu ngói ống và 
các lá đề trang trí hình rồng, một số đĩa bát có in 
hình hoa cúc. 


Gốm men vàng Lý có sắc vàng tươi rực rỡ. Cùng 
với men lục, gốm men vàng Lý cũng đạt tới đỉnh 
cao mà ta không còn gặp lại sắc độ men như vậy ở 
các thời sau đó trên đồ gốm. Men vàng thời sau chủ 
yếu là thấy trên một số loại ngói được dùng trong 
kiến trúc Hoàng cung thường gọi là Hoàng lưu ly. 


Gốm hoa nâu Lý là sản phẩm độc đáo và đặc 
sắc nhất của gốm Việt Nam. Gốm hoa nâu Lý trong 
Hoàng thành Thăng Long có chất lượng cao, đặc 
biệt là các loại vò, chậu, thạp trang trí hoa sen, đây 
lá. Ở đây có các loại thạp lớn trang trí rồng . Bên 
cạnh đó còn có nhiều loại gốm nhỏ như nắp hộp, lọ 
nhỏ hay bát, đĩa trang trí rồng, hoa sen dây theo lối 
nền tô men nâu, hoa văn men trắng với đường nét 
chạm - khắc uốn lượn mềm mại, tinh xảo. Có thể 
thấy rằng Thăng Long thời Lý là nơi sản xuất đồ 
gốm hoa nâu đầu tiên và được dùng trước hết trong 
Hoàng cung. 


7. 2. Gốm Thăng Long thời Trần: 


Gốm thời Trần tìm được khả nhiều, gồm có các 
loại gốm men trắng, men ngọc, men xanh lục, men 
nâu, hoa nâu và hoa lam. 


Do phát triển kế thừa trực tiếp từ gốm thời Lý, 
nên các loại gốm thời Trần cơ bản có phong cách 
giống với gốm thời Lý cả về hình dáng, màu men và 
hoa văn trang trí. Do vậy, việc phân tách giữa gốm 
thời Lý và gốm đầu thời Trần là điều không phải dễ 
dàng. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tiết có thể thấy có 
nhiều yếu tố phân biệt được gốm thời Trần với gốm 
Lý là kỹ thuật tạo chân đế. Nhìn chung, kỹ thuật tạo 
chân đế của gốm thời Trần thường không được làm 
kỹ như gốm thời Lý, chân đế gốm thời Trần thường 
dày hơn, thô hơn. Thêm vào đó, lòng đồ gốm thời 
Trần thường phổ biến dấu con kê gần hình tam 
giác, dấu dính men... Về hoa văn trang trí cũng 
vậy, mặc dù có cách bố cục hoa văn như thời Lý, 
nhưng về chỉ tiết gốm thời Trần không tỉnh xảo và 
cầu kỳ như gốm thời Lý. Gốm thời Trần đã phát triển 
theo xu hướng ngày càng đơn giản dần, với những 
loại gốm có hình dáng chắc khoẻ, đôi khi thô phác, 
giản dị. Đặc biệt đối với gốm men độc sắc, bên 
cạnh loại gốm trang trí hoa văn khắc chìm, thời Trần 
còn rất phổ biến loại gốm có hoa văn in khuôn trong 
và loại hoa văn in khuôn này có sự phong phú, đa 
dạng hơn nhiều về hình mẫu so với gốm thời Ly. Tại 
hố đào khu D cũng đã tìm thấy mảnh khuôn in gốm 
thời kỳ này cùng nhiều mảnh bao nung, con kê và 


đồ gốm phế thải. 


Bên cạnh sự phong phú các loại hình đồ gốm 
độc sắc (men trắng, men ngọc, men nâu), tại khu 
vực khai quật đã tìm được khá nhiều đồ gốm hoa 
nâu có chất lượng cao. Trong đó, đáng chú ý nhất 
là chiếc thạp lớn có nắp trang trí hoa sen và 
những chiếc vò, chậu trang trí hoa văn dây lá. 
Đặc biệt tại hố D5 còn tìm thấy một chiếc chậu 
trang trí hình 4 con chim đang đi kiếm mồi trong 4 
tư thế khác nhau, sen giữa là cành lá sen và hoa 
sen nhỏ. 


Nét mới riêng biệt và rất đáng lưu ý về gốm thời 
Trần là sự xuất hiện dòng gốm hoa lam. Loại gốm 
này được tìm thấy khá nhiều trong các hố khai quật 
và phổ biến là bát, đĩa vẽ cành hoa cúc bằng màu 
nâu sắt hoặc màu xanh cobalt dưới men giống như 
những đồ gốm đã được xuất khẩu sang Đông Nam 
Á, Trung Đông và Nhật Bản vào khoảng giữa Thế 
kỷ XIV. Đáng lưu ý là tại các hố ở khu D đã tìm thấy 
chồng đĩa lớn vẽ cành hoa cúc cùng nhiều chồng 
đính của loại gốm men độc sắc trang trí văn mày 
hình khánh, chim phượng và hoa lá. Tư liệu này gốp 
phần khẳng định các lò nung thời Trần tiếp tục xuất 
hiện nhiều ở Thăng Long. 


Hiện nay, ngoài Thăng Long chúng ta chưa tìm 
thấy lò sản xuất gốm men Lý ở các nơi khác (trừ 
đồ sành). Trong thời Trần, chúng ta thấy dấu tích 
sản xuất ở Xóm Hồng (Hải Dương), Bái Tràng - 
Kim Lan (Hà Nội ), Tức Mặc (Nam Định). Dựa vào 
các dấu tích đã tìm thấy, có thể nói Thăng Long là 
một trung tâm sản xuất gốm sứ lớn nhất Đại Việt 
thời Lý - Trần. Trung tâm sản xuất này theo dự 
đoán của chúng tôi là nằm bên ngoài Hoàng 
Thành Thăng Long. Nó có thể ở vào khoảng khu 
vực Ngọc Hà - Quần Ngựa bởi ở nơi này tìm thấy 
nhiều phế thải lò nung nhất 


7.3. Gốm Thăng Long thời Lê: 


Đồ gốm sứ thời Lê tìm được tại các hố khai quật 
có số lượng rất lớn, tập trung nhiều nhất là ở khu 
vực ven triển sông cổ nằm giữa khu A và B. Thời Lê 
có thể thấy rõ 3 thời kỳ: Gốm thời Lê sơ (Thế kỷ 
XV), gốm thời Lã - Mạc (Thế kỷ XVI) và gốm thời Lê 
Trung hưng (Thế kỷ XVII- XVIII). 


Sản xuất gốm thời Lê sơ có bước phát triển đột 
biến và có tốc độ nhanh hơn sơ với thời Lý - Trần. 
Sự bùng nổ hàng loạt, đồng thời của các trung tâm 
sản xuất gốm men lớn tại vùng Hải Dương - phía 
Đông Thăng Long cho thấy rõ điều này. Nhưng 
Thăng Long vẫn tiếp tục duy trì là một trung tâm lớn 
trong Thế kỷ XV và kéo dài qua Thế kỷ XVI - XVII. 
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Nét nổi bật ở Thăng Long Thế kỷ XV là sản 
xuất đổ gốm sứ cao cấp. Tại Hậu Lâu, khu vực 
nằm sau Điện Kính Thiền, khảo cổ học đã tìm thấy 
cả một kho gốm trắng mỏng có in nổi hình rồng có 
chân 5 móng; giữa lòng có in chữ Quan. Ở số18 
Hoàng Diệu cũng thấy khá nhiều loại gốm này. 
Gốm trắng mỏng ở Hoàng thành có rất nhiều tiêu 
bản có thể nhìn hoa văn nổi trên xương gốm khi có 
ảnh sáng chiếu qua (gốm thấu quang). Ở Hậu Lâu 
tìm thấy khá nhiều chủng loại bát, đĩa hoa văn 
phong phú (rồng, phượng, mẫu đơn, mai, cúc, 
sóng nước mây trời và vô số các biến thế). Khuôn 
in hoa văn đã tìm thấy ở số 18 Hoàng Diệu, Loại 
gốm này chỉnh phục tài năng của thợ gốm Việt Thế 
kỹ XV đối với tất cả mọi tầng lớp khách tham quan, 
nghiên cứu trong và ngoài nước. 


Việc sản xuất gốm trắng cao cấp như Thăng 
Long còn thấy ở các trung tâm sản xuất khác ở Hải 
Dương nhự Chu Đậu, ngói, gốm mỏng cao cấp 
cũng tìm thấy nhiều và đẹp ở tàu đắm Cù Lao 
Chàm. Gốm mỏng Cù Lao Chàm có sự đoán định 
được sản xuất ở Hải Dương (có thể là Chu Đậu). 
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng có thế gốm trắng 
mỏng Cù Lao Chàm được sản xuất ở Thăng Long. 
Gốm mỏng Cù Lao Chàm đẹp và khá gần với gốm 
mỏng Thăng Long nhưng cũng khác một chút về 
loại hình và đặc biệt là hoa văn. Còn gốm trắng cao 
cấp có chữ quan ở Hải Dương có xương gốm dày, 
năng và độ trắng của xương và men kém hơn gốm 
Thăng Long. Gốm Thăng Long cũng có loại xương 
gốm mỏng và loại xương gốm dày, nhưng về cơ bản 
xương gốm Thăng Long có chất lượng tốt hơn gốm 
Hải Dương. Loại gốm trắng mỏng Thăng Long hiện 


nay và chỉ thấy ở khu lăng mộ Vua nhà Lê ở Lam . 


Kinh (Thanh Hóa). Đặc điểm đáng lưu ý về loại gốm 
mỏng này là được nung đơn chiếc và men thường 
phú kín đáy bao gồm cả mép vành chân đế, Chân 
để được tạo rất mỏng và mép vành chân vê tròn 
chứ không cắt vát như chân đế gốm Hải Dương. 
Đây là đặc điểm kỹ thuật rất khác biệt giữa gốm 
Thăng Long và gốm Hải Dương hay gốm Kim Lan. 
Trong số lượng phong phú các loại bình, vò men 
trắng tìm thấy trong dải gốm ven sông Khu A cũng 
có khá nhiều tiêu bẩn dưới đáy viết chữ quan bằng 
màu son nâu. Có thể được hiểu theo hai nghĩa: 
quan diêu (sản phẩm của lò quan) và quan dụng 
(đồ dùng dành cho Vua quan). 


Bên cạnh các đồ gốm trắng mỏng là gốm tráng 
men trắng bóng, dày như các loại vò lọ, bình vôi. 


Gốm hoa lam cao cấp được trang trí các đồ án 
mang tính biểu trưng của vương quyền (rồng có 


chân 5 móng và hình chim phương). Loại gốm hoa 
lam cao cấp này được vẽ hoa văn rất kỹ. Hình rồng 
có đặc điểm với nhiều hình trang trí trên các bia đá 
thời Lê sơ. 


Ở số 18 Hoàng Diệu còn tìm thấy khá nhiều đồ 
gốm có ghỉ chữ Hán màu cam Trường Lạc trong 
lòng bát, hay chữ viết bằng mực nho Trường Lạc 
khố dưới chân đế. Theo ghi chép của sử cũ thì 
Trường Lạc là một cung lớn của bà Nguyễn Thị 
Hằng vợ Vua Lê Thánh Tông (1460-1497), một vị 
Vua anh minh và tài giỏi vào bậc nhất trong các 
Vua nhà Lê. Theo sử cũ, bà Nguyễn Thị Hằng được 
phong là Hoàng Thái hậu ở cung Trường Lạc. Đến 
đời Vua Lê Túc Tông bà được phong là Thái hoàng 
Thái hậu vẫn ở cung Trường Lạc và bà đã mất tại 
đây vào năm 1505. Như vậy, đây là loại gốm sản 
xuất giành riêng cho cưng Trường Lạc vào khoảng 
cuối Thế kỷ XV đầu Thế kỷ XVI, 


Có thể nói, Thăng Long thời Lê là một trung tâm 
sản xuất đồ gốm cao cấp nhất của đất nước. Khu 
vực sản xuất gốm thời Lê ở Thăng Long có thể tiếp 
tục ở nơi sản xuất gốm thời Lý - Trần tức nằm ở bên 
ngoài Hoàng thành. 


Việc sản xuất gốm ở Kinh đô, vì nhiều lý do càng 
về sau càng giảm dần nhường chỗ cho các trung 
tâm sản xuất gốm chủ yếu là ở Bát Tràng và Hải 
Dương, nhưng một số loại hình gốm men trắng cao 
cấp vẫn còn được duy trì qua Thế kỷ XVI và có thể 
kéo dài đến đầu Thế kỷ XVII mặc dù độ tỉnh xảo 
không còn đạt như trước nữa. 


GIÁ TRỊ CỦA DI TÍCH THĂNG LONG: 


Tóm lại, qua các cuộc khai quật khảo cổ học, 
diện mạo của Kinh đê hiện lên khả sinh động với 
quy hoạch rất rõ: 


Khu vực trung tâm của Cấm thành và Hoàng 
thành Thăng Long với tâm điểm là khu Điện Kính 
Thiên là nơi làm việc và sinh hoạt của Hoàng gia và 
triểu đình có diện tích ước trên 140 ha. Việc xác 
định ranh giới phía Tây hiện còn có các ý kiến khác 
nhau cho nên chưa rõ. Tương lai, khi xác định rõ 
ranh giới phía Tây của Hoàng thành thì khi đó sẽ 
biết rõ hơn quy mô của Hoàng thành Thăng Long. 


Phía ngoài Hoàng thành Thăng Long, bốn phía 
Đông, Tây, Nam, Bắc đều có các quy hoạch riêng. 


Về phía Bắc, với việc gần Sông Hồng và Hồ Tây 
có nhiều cảnh đẹp thuận lợi cho việc vui chơi, 
thưởng ngoạn thiên nhiên. Chính vì vậy ở phía này, 
quanh Hồ Tây, các Vua Lý - Trần - Lê đều có xây 
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dựng các cung điện, đền đài phục vụ cho nhu câu 
thưởng ngoạn. 


Về phía Nam, hướng tốt lành quan hệ tới sự 
hưng vượng của đất nước theo quan niệm phương 
Đông cổ truyền do đó hướng này thường được xây 
dựng các kiến trúc tôn giáo quan trọng (Đàn Xã 
Tắc, Đàn Nam Giao, Tháp Báo Thiên...) 


Về phía Đông, sát với Sông Hồng thuận tiện 
cho giao thông chuyên chở cho nên hình thành 
khu vực chợ búa, bến bãi bán buôn lớn nhất của 
Kinh thành. 


Về phía Tây, có thể là một khu vực có các 
trung tâm sản xuất với các nghề nổi bật như sản 
xuất gạch ngói phục vụ xây dựng Kinh thành, sản 
xuất đổ gốm phục vụ cho nhụ cầu sinh hoạt 
thường ngày. 


Toàn bộ các khu vực chính của Kinh thành được 
một lũy đất bao quanh ở phía ngoài mà dấu tích còn 
lại ngày nay là Đường Hoàng Hoa Thám, Đê La 
Thành v.v... 


Những phát hiện khảo cổ học vừa qua phần lớn 
là ở trung tâm của Cẩm thành và Hoàng thành 
Thăng Long. Trong quy hoạch rộng lớn và quy củ 
của Kinh thành xưa, các phát hiện khảo cổ từ lòng 
đất đã cho thấy những giá trị lớn lao của Di sản 
Thăng Long dưới lòng đất. Đó là: 


- Giá trị phản ánh sự độc đáo của Kinh thành 
Thăng Long là dựa trên sự hội nhập giữa các yếu tố 
cổ và hiện đại được phái triển liên tục qua hơn 1300 
năm lịch sử với các tầng văn hoá, các dị tích chống 
chất, diễn biến liên tục, các dí vật phong phủ, đa 
dạng phản ánh trình độ văn hóa kỹ thuật cao của 
dân tộc và khả năng tổ chức rất cao của các vương 
triều. Đó cũng chính là sự phần ánh sinh động lịch 
SỬ dân tộc Việt Nam và lịch sử Nhà nước Việt Nam 
qua mà biểu tượng của Nhà nước đó chính là Kinh 
đô qua suốt thời Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Khúc 
Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, Nhà Lý, Nhà Trấn, 
Nhà Lê và này là Thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Giá trị phân ảnh các đặc điểm bản sắc văn hòa 
Việt Nam trong mỗi giao lưu văn hóa mỏ rộng với 
Thế giới. Và do đó tăng cường hình ảnh của Kinh 
đỗ Thăng Long - Thủ đô Hà Nội, tăng cường hình 
ảnh của Việt Nam như một trung tâm của văn hóa 
Thể giới. 

- Việc gìn giữ và bảo vệ di tích Thăng Long sẽ 
có giá trị cùng cấp một công cụ giáo dục truyền 
thống hết sức sinh động và có sức thuyết phục đổi 


với mục địch tuyên truyền, giảng dạy ỏ các trường 
học và các trường Đại học. 

- Việc giữ gin và bảo vệ di tích còn góp phần bảo 
đảm giả trị và cân bằng môi trường đô thị cho Thủ 
đô Hà Nội, đảm bảo tương lai tốt đẹp cho cư dân 
thành phố. 


- Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đang 
được bảo vệ khả tối trong lòng đãi. Khu di tịch này 
trong mối liên hệ với các ơi tích phố cổ, các dị tích 
lịch sử và di tích cách mạng ở khu vực Ba Đình sẽ 
tạo thành một quần thể di tích độc đáo, vô giá của 
THủ đô Hà Nội và Việt Nam. 


Hội thảo chuyên gia tư vấn quốc tế do Viên 
Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban 
Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng 
UNESCO tại Hà Nội tổ chức đã chính thức xác 
nhận khu đi tích Hoàng thành Thăng Long hội đủ 6 
tiêu chí để trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, đó là 
duy nhất, tính khoa học cao và tiêu biểu cho cộng 
đồng dàn tộc Việt Nam trên mọi phương diện lịch 
SỬ, Văn hóa, xã hội, chính trị từ qua khứ đến hiên tại 
và tương lai. 


PGS. TS. TÔỐNG TRUNG TÍN 


KHAI QUẬT DI CHỈ KHẢO CỔ HỌC 
LÝ - TRẤN 11 LÊ HỒNG PHONG, 
BA ĐÌNH, HÀ NỘI 


¡a điểm 11 - Lê Hồng Phong, Quận Ba 

Đỉnh (Hà Nội) trước đây là khu vực Câu 
lạc bộ Quốc tế được xây dựng từ những ngày đầu 
Thú đồ Hà Nội mới được giải phóng. Năm 1896, 
theo quyết định của Chính phủ, nơi đây sẽ xây 
dựng Trung tâm Hội nghị Quốc tế, phục vụ cho 
Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp. 
Công trường được gấp rút thí công trong một thời 
gian ngắn. 


Trong quá trinh san lấp mặt bằng, đào móng 
cho công trình, tình cờ những cán bộ và công nhân 
làm việc tại đây đã phát hiện được rất nhiều hiện 
vật khảo cổ học, ngay sau đó đã kịp thời thông báo 
cho Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Hà Nội đến để 
thu hồi những hiện vậi khảo cổ về. Những hiện vật 
thu được bao gồm có vật liệu kiển trúc (gạch, ngói, 
lá đề...), đổ gồm, sành sứ, tương đất nung (rồng, 
vị)... là những hiện vật tiêu biểu cho văn hóa thời 


Cống thoát nước lớn ở khu vực kiển trúc thời L ý - Trần 


Lá đề trang trí bằng đất nung 
trên ngói bờ nóc thời Trần 


? 
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Lý - Trần. 


Công việc khảo cổ này được tiến hành từ đầu 
tháng 9 năm 1996. 


Căn cứ vào hiện vật đã phát hiện và nơi phát 


hiện, các nhà chuyên môn cho rằng có khả năng: 


nơi đây là khu vực Cửa Tây của Hoàng thành 
Thăng Long thời Lý - Trần, cho nên cần \ thiết phải 
khai quật chữa cháy khu vực này. 


Ngày 16-10-1998, Bộ Văn hóa - Thông tin đã 
cấp giấy phép khai quật khảo cổ học (số QĐ-543) 
và giao cho Viện Khảo cổ học chủ trì về mặt 
chuyên môn. Ngày 17-10:1996, công việc khai 
quật chữa cháy khu di tích 11 - Lê Hồng Phong 
được triển khai ngay. 


Vì là phần đất còn lại của công trường nên hố | 


khai quật quá nhỏ hẹp (khoảng 30m2), cuộc khai 
quật cũng chỉ tiến hành trong vòng 10 ngày (từ 17- 
10 đến 26-10-1996). 


I- VỊ TRÍ, HIỆN TRẠNG, CẤU TẠO TẦNG VĂN HÓA 


Thực trạng khu di tích rộng hẹp bao nhiêu, 
chúng ta chưa biết vì những công trình Kiến trúc 
hiện đại đã xây dựng chồng lên bên trên. Theo sử 
cũ, đối chiếu với những bản đồ Kinh thành Thăng 
Long thời xưa thì chỗ này có nhiều khả năng là khu 
vực Cửa Tây của Hoàng thành Thăng Long thời Lý 
- Trần. Nếu vậy thì khu di tích hẳn phải rất rộng. 
Hiện tại, toàn bộ khu vực Câu lạc bộ Quốc tế, kể 
cả khu bể bơi, sản thể thao... đào lên, chỗ nào 
chúng ta cũng bắt gặp những di tích cổ, nằm ở độ 
sâu dưới 2m. 


Công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị 
Quốc tế, với phương pháp thi công cơ giới hiện 
đại, phần lớn thời gian làm ban đầu vào ban đêm, 
đã đào xúc đi không biết là bao nhiêu hiện vật cổ 
có giá trị?). Đến khi đào móng, đổ các cột trụ bê 
tông, nhiều hiện vật khảo cổ khác lại xuất lộ. Tuy 
anh em công nhân đã có ý thức thu nhặt lại, nhưng 
số lượng không đáng kể, so với đại đa số những 
hiện vật đã bị san lấp. Khi các cơ quan khảo cố 
đến thì việc thi công nền móng, cầu thang máy coi 
như đã hoàn thành. Hố khai quật nằm ngay cạnh 
chân móng cầu thang máy, diện tích 33,12m2 
(9,20m x 3,60m) (tính đến sát chân cầu thang 
máy). Đây là nơi đã phát hiện được hệ thống gỗ kè 
bờ và gần đó đã tìm thấy phác vật chiếc thuyền 
độc mộc ở độ sâu 2m (so với mặt bằng tầng nền 
xây dựng). 


Ba mặt của hố khai quật bị khống chế bởi hệ 
thống móng bê tông của công trường xây dựng, 


thực tế chỉ còn lại vách phía Tây - Nam có thể theo 
dõi diễn biến của lớp văn hóa: từ 0m (bằng với mặt 
nền của kiến trúc mới) đến 0,50m là lớp đất mới đổ 
lên từ chân móng của cầu thang máy bên cạnh. 
Trong lớp này có gạch ngói hiện đại lẫn lộn với 
những hiện vật khảo cổ. : 


Từ 0,50m đến 0,70m lớp đất văn hóa là lớp bề 
mặt của hệ thống ao hồ, sông ngòi cổ. Hiện vật 
khảo cổ (vật liệu xây dựng, đồ gốm, sành sứ...) 
được lắng đọng xuống mặt ao hồ cùng với đất mùn 
mịn, tạo thành một lớp văn hóa nhưng khá lộn xôn, 
với nhiều niên đại khác nhau từ Bắc thuộc đến thời 


. Lý, Trần, Lê và Nguyễn. Nhưng đại đa số là những 


hiện vật Lý - Trần. 


Từ 0,70m - 0,90m là lớp đáy của ao, hồ. Chính 
ở lớp này có hệ thống gỗ kè ngang. Trong lớp này 
vẫn tìm thấy những hiện vật khảo cổ lắng đọng 
xuống nhưng thuần và ít hơn lớp trên. 


Từ 0,90m trở xuống là sinh thổ - sét vàng. Gần 
chính giữa lớp sinh thổ có một hố đất đen dạng 
gần tròn (dài 1,80m, rộng 1,70m) lẫn nhiều hiện 
vật khảo cổ ở độ sâu 0,20m - 0,30m so với bề mặt 
sinh thổ. 


II- HIỆN VẬT 


Toàn bộ số hiện vật khảo cổ được bàn giao cho 
Bảo tàng Hà Nội (riêng chiếc thuyền độc mộc 
được mang về Viện Bảo tàng Lịch sử). Sau khi tiến 
hành thống kê, phân loại, chỉnh lý, chúng tôi phân 
chia những hiện vật ở đây thành những loại hình 
sau đây: 


1. Vật liệu xây dựng 
a. Gạch: 41 viên nhưng đều bị vỡ (Bảng †) 


Gạch múi bưởi chuyên dùng để xây những 
vòm cuốn mộ thời Bắc thuộc (Hán - Lục Triều). 
Chiều dài viên gạch không rõ; chiều rộng: 20cm, 
dày một cạnh 5cm, cạnh kia 3cm. Cạnh mỏng 
của viên gạch được trang trí hoa văn ô trâm 


(1) Tham gia khai quật và theo dõi công trưởng xây 
dựng gồm: Vũ Quốc Tuấn (Vụ Bảo tồn Bảo tảng - Bộ 
Văn hóa - Thông tin), Phạm Như Hồ, Bùi Minh Tri, 
Hà Văn Cẩn (Viện Khảo cổ học), Vũ Quốc Hiển, 
Nguyễn Văn Đoàn (Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 
- Hà Nội, Nguyễn Thị Dơn (Bảo tàng Hà Nội), và 
Trịnh Thị Hạnh (Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 
Ba Đình). 

(2) Đổ ô bãi An Dương (Sông Hồng). 
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Bảng 1. Các loại gạch 
Loại hình 
Vịtrí. Í Gạch múi bưởi Gạch xây Gạchlát | — Gạch Tổng cộng 
(xây mộ) dựng nên ðp tường 
Sưu tầm | 40 10 
Lớp mặt 1 5 1 7 
Lớp 1 2 4 
Lớp 2 2 18 _.Ài 2 20 ` 
Lớp 3 l 
Tổng số 3 28 7 3 41 
Bảng 2. Các loại ngói 
Loại hỉnh 
Vị trí Đầu ngói ống Ngói âm dương Ngói bản Tổng sing 
Loại † Loại 2 
Sưu tầm 6 6 
Lớp mặt 5 12 82 13 92 
Lớp 1 1 20 41 6 68 
Lớp 2 3 | 6 94 8 111 
Lớp 3 1 15 4 20 
Tổng cộng | +6 38 212 31 297 


lồng. Gạch có màu xám. Một viên có đấu nung 
quá lửa. 


Gạch xây dựng (Hình chữ nhật) chiếm số 
lượng nhiều nhất, một viên nguyên vẹn, có chiều 
dài 33cm - 35cm, rộng 17cm, dày 7cm. Đa số loại 
gạch này màu đỏ tươi, cá biệt có những viên màu 
nâu hoặc xám. Độ nung cao nên rắn chắc, gõ có 
tiếng kêu trong. Loại gạch này không có hoa văn 
trang trí, ở một mặt của viên gạch thường có dấu 
vải thô, có viên có chữ... Tây quân (chắc hẳn là 
Giang Tây quân). 


. Gạch lát (Hình vuông), 7 viên đều bị vỡ, nên 
không rõ kích thước, chiều dày đo được là 4,5cm. 
Loại gạch này thường có hoa văn trang trí: chính 
giữa có 3 chấm tròn xung quanh là các cánh sen 
nổi. Tất cả tạo thành một bông sen nở nằm ở trung 
tâm viên gạch. 4 góc viên gạch là hình hoa dây bố 
trí cân đối nhau. Rìa cạnh viên gạch là hai đường 
chỉ nổi tạo thành một khung vuông trên bề mặt 
viên gạch. 


Gạch có màu đỏ tươi, độ nung cao nên rắn 
chắc. Đây là loại gạch dùng để lát nền hay đường 
đi lối lại. 


Gạch ốp (Hình chữ nhật): 3 mảnh nhỏ, không đo 
được kích thước, chỉ biết viên gạch có chiều dày 
3cm. Một viên đo được chiều dài còn lại là 16cm. Ở 
một rìa cạnh của viên gạch trang trí hoa dây cách ` 
điệu. Gạch có màu xám. Đây là loại gạch dùng để 
ốp phía ngoài tường nhà hay bậc thềm các kiến trúc 
gạch cổ (đặc biệt là thời Lê). 


b. Ngói: 297 mảnh (Bảng 2) 


Ngói ống, thực tế đây chỉ là loại ngói âm dương, 
nhưng là những viên xếp ở hành cuối cùng, nên 
được gắn thêm phần đầu bịt viên ngói. Phía trên 
lưng lại được gắn thêm một lá đề hay con giống (vịt 
hay uyên ương). 


Toàn bộ viên ngói dài 39 cm, trong đó phần thân 
chính dài 32cm, phần thu nhỏ để chồng viên sau 
lên dài 7cm. Đầu viên ngói hình tròn, đường kính 
trung bình 6cm, dày 3cm, được trang trí hình một 
bông hoa sen nở, chính giữa là gương sen được thể 
hiện bằng 7 chấm tròn nổi phân bố đều trong một 
vòng tròn. Bao quanh là 8 cánh sen nổi cánh kép 
(kiểu như trang trí trên bề mặt viên gạch lát). 


Trên lưng của viên ngói, nếu là cắm lá đề thì 
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được gắn bằng chối mộng ở gần đầu. Lá đề thể 
hiện 2 con phượng châu đầu vào nhau ở chính giữa, 
2 cánh xòe cân đổi, chân cao, đuôi phượng uốn 
lượn hình sin như một dải lụa bay cao gần gặp nhau 
ở đỉnh lá đề. Bao quanh đôi phượng là đường diềm 
hình quảng lửa. 


Khác với những lá đề ở Tam Đường (Thải Bình), Tức 
Mặc (Nam Định), Ly Cung (Thanh Hóa)... những lả để 
ở đây đều được chạm thủng, kỹ thuật tỉa tót tình xảo. 


Ngoài những viên gắn lá đề, những viên khác lại 
được gắn tượng vịt (hay uyên ương). Tượng rất sinh 
động, đầu ngẩng cao, cảnh xòe rộng như đang bay, 
đuôi cong ngược, hai chân ôm chặt lấy lưng viên 
ngói. Tượng vịt ở đây gần giống với tượng vịt đã tìm 
thấy ở Hoa Lư (Ninh Bình), Tam Đường (Thái Bình), 
nhưng chế tạo tính xảo, cầu kỳ hơn. 


Ngôi âm đương chiếm số tượng nhiều hơn cả. Ở 
đây đã tìm thấy 2 loại ngói âm dương. Loại có phủ 
men xanh lục (ngói !ưu ly): 38 mảnh và loai để mộc: 
212 mảnh. Cả hai loại ngói này, trong lòng đều có 
dấu vải thô (lúc đổ khuôn). 


Đặc biệt, trong số ngói ầm dương này có tìm 
thấy mội số viên mà độ khum không đáng kể. Loại 
này gần có hình thang: một đầu rộng 19cm, đầu kia 
rộng 14cm. Phần cuối viên ngói, chỗ để chồng viên 
tiếp theo lên, có một số viên không để khum tròn 
mà lại vát thành đầu nhọn. 


Ngói bản: là loại ngói lợp theo kiểu vảy cá. Phía 
dưới viên ngói đều có mấu để mắc vào mè nhà. 
Phần đầu của đa số viên ngói đều vuông thành sắc 
cạnh, nhưng cá biệt cũng có môi số viên vát nhọn 
mũi. Bụng nhiều viên ngói có dấu vải thô. 

Nhìn chung lại, ngói tìm được trong khu di tích có 
nhiều loại hình khác nhau: ngói ống những viên có 
kích thước lớn, dày có thể dùng làm ngói bò nóc. 
ngói ốp các bờ dải. Ngói âm dương, ngói bản là 
ngói lợp mái. Do có nhiều kích cỡ khác nhau, men 
khác nhau, màu sắc khác nhau (do nguyên liệu và 
độ nung khác nhau), chứng tỏ ngói ở đây của nhiều 
thời đại khác nhau. Chắc chắn những viên ngói 
ống, đầu ngói hình hoa sen, lưng có gắn lá đề hình 
rồng, phượng hoặc uyên ương là của những dì tích 
có niên đại sớm (Lý - Trần). Ngói bản (ngói móc) là 
của những di tich muộn hơn (Lê - Nguyên). Chúng 
đều có mặt trong một khu dị tích, chứng tổ khu đi 
tích này đã bị xáo trộn, không còn nguyên dạng (kể 
cả trong lớp đất tầng văn hóa). 


c. Mảnh trang trí: 8 hiện vật thuộc các chỉ tiết 
khác nhau 


Trong hổ khai quật có tìm được một số mảnh 
trang trí bằng đất nung, có mảnh còn được phủ 
men màu xanh lục. Chắc chắn đây tà những bộ 
phận được gắn thêm vào công trình kiến trúc như 
ở phần hiên, lan can hay các bậc thềm. Tổng số 
tìm được 8 chỉ tiết sau: Trang trí hình nứm vú: 2 
hiện vật, trang trí hình đuôi cá: 1 hiện vật, trang trí 
hình vành khăn: 4 hiện vật, trang trí dàt cấp: 1 
hiện vặt. 


d. Gõ: 23 đoạn (Bảng 3) 


Trong các công trình xây dựng cổ, nhất là những 
di tích đã bị tàn phá, nếu như phần đả, gạch, ngồi 
it nhiều còn giữ lại được, thì phần đồ gỗ gần như đã 
bị húy hoại. Di tích kiến trúc ở đây cũng không 
ngoại lệ. Tuy vậy, trong quá trình đào móng công 
trình xây dựng, anh em công nhân đã phát hiện 
được một dãy dầm gỗ xếp nằm ngang khá đều đặn 
(cách nhau khoảng 1,50m). Đầu những đầm gỗ này 
lại được đục thủng một lỗ để chốt mỏng. Chưa rõ 
đây là "kiến trúc" gì? Hồ khai quật được mở ra ngay 
tại khu vực này. Sau khi làm lộ rõ toàn bộ phần còn 
lại của hệ thống, chúng tôi thấy, đây chỉ là một hệ 
thống kè nhằm chống sụt lở. 


Những cây gỗ này dài ngắn không đều nhau, 
lại để nguyên cả phần vỏ, và hầu như không hề 
được đẽo, gọt, gia công, trừ mội vài cây có đục 
một lỗ thủng ở phần đầu để chốt mộng, ghép cây 
nọ vào cây kia. Tất cả những cây gỗ này đều nằm 
sát với bề mặt sinh thổ của hố khai quật. Chắc 
hẳn phía ngoài của kiến trúc là hệ thống hồ ao (vì 
cũng chính ở chỗ này đã tìm thấy chiếc thuyền 
độc mộc sẽ nói ở phần sau), cho nên người xưa 
đã dùng gỗ ghép vào nhau để kè bờ, chống sụt lở 
công trinh. 


Do chôn vùi ở dưới quá lâu ngày, cho nên những 
cây gỗ này đã bị mục nát, dễ gãy. Nếu tính cả một 
số khúc gỗ tìm được bên ngoài hố khai quậi, cả 
thảy chúng ta đã tìm thấy 23 đoạn, dài nhất là 
210cm, đường kính tớn nhất cả phần vẻ là 19,50cm. 
Đa phần chỉ dài trên dưới 100cm và đường kính 
trung bình là 13-15cm. 


Trong số 23 khúc gỗ tìm được, đáng lưu ý là hai 
hiện vật mang số 21 và 22: ở một đầu có lễ đục 
thủng gần hình vuông, đầu kia được vát hơi nhon. 
Hiên vật mang số 23 chính là chốt con sỏ, một đầu 
tròn, phần còn đẽu vuông, đầu vót gần nhọn để 
cắm vào lỗ đục ở hai đầu đoạn gỗ 21 và 22 vừa 
nói ở trên. Đây là một cách để ghép các cây gỗ lại 
với nhau. 
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Bảng 3. Hiện vật gỗ 


Số TT Tên hiện vật F= l:b b4E4420 HdU Mô tả 
Dài Đường kính 
1 Gỗ cây 0,4 0,13 Thân cây tự nhiên còn cả vỏ 
Gỗ cây 0,17 Ẻ 
2 - 0,3 0,11 : 
3 ˆ 0,33 0,14 Thân cây đã bị vỡ một phần Sạn 
4 - 0.38 Ó.10 nên 22/2 - xu 
5 - 0,25 0,15 Thân cây tự nhiên còn cả vỏ 
6 - ị 0,31 0.08 | ¬ 
Lá - : 0,68 0.13 5 Ñ 
8 - 0,54 0,20 Mảnh vỡ của cây | 
9 - 0.70 0,13 Thân cây tự nhiên, vỡ một đầu 
10 - 1,50 0,14 Thân cây tự nhiên, gãy một đầu 
11 - 0,90 0,15 - 
12 _ 09,75 0,13 - 
19 - 0,22 0,08 Thân cây tự nhiên, gãy và vỡ 
14 x 0,18 0,08 - 
15 - 0,18 0,08 : 
16 - 0.43 0.14 Thân cây từ nhiên có vết gia công 
147 ~ 0,40 0,13 Thân cây tự nhiên nứt vỡ 
18 5 0,82 015 Ì : 
SG nhi Sỉ ` kh, SN 

18 - 0,80 0,13 h ị 

xxx sẽ aẽayanu 
21 Gỗ cây có đục lỗ — 2,10 0,18 Cây gỗ tự nhiên, một đầu đục lỗ 
22 - 1,22 0,17 Gỗ cây một đầu đục lỗ, một đầu vát nhọn : 
23 Chốt con sò 0,47 0,095 Một đầu tròn, phần thân đếo vuông 

2. Đồ gia dụng Sành có chất liệu minh chiếm số lượng ít hơn, 


a. Đồ sành: 887 mảnh (Bảng 4) 

Qua bảng 4 cho thấy tổng số B87 mảnh sành, 
sành thô có 738 mảnh chiếm 81,7% và sành minh 
151 chiếm 18,3% tổng số. 


Chất liệu - màu sắc 


Sảnh có chất liệu thô chiếm số lượng chủ yếu, 
do được chế tạo bằng đất thường nên có kết luyện 
kém, nhiều sạn. Nhờ được nung ở nhiệt độ cao 
nên khá rắn chắc, gõ có tiếng kêu, đa số có màu 
xám đen. 


những mảnh vỡ thường có cạnh sắc như dao. Loại 
này có màu xám đen, mỗt số ít có màu đỏ gạch 
hoặc đỏ ngả tím. 


Hoa văn trang trí 


Đa số để trơn, chỉ một số rất it có hoa văn chải 
chéo, 10 mảnh có hoa văn sóng nước (chủ yếu ở 
phần miệng và vai hiện vật). Kiểu trang trí chính 
của loại vò, hũ, lọ sành... là việc gắn thêm những 
tai (rỗng hoặc đặc), thường là có 4 hoặc 6 tai phân 
bố đối xứng nhau ở phần vai hiện vật. 
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Bảng 4. Phân loại sành 


| Loại , , 
Vị trí 1n | Đáy - để Thng: 
Mịn Thô Mịn | 
Sưu tầm 1 2 6 
Lớp mặt 18 64 10 313 
Lớp 1 10 80 5 262 
He ha. DIỆP he 
Lớp 2 25 47 14 231 
Lớp 3 [ "HỈ—{4 ï 15 75 
Tổng số 147 63 382 57 207 31 887 
Kiểu dáng Qua bảng 5 cho thấy: Gốm men Việt Nam 


- Miệng: 210 mảnh miệng chia làm 3 kiểu chính: 
miệng thẳng đứng, miệng bẻ ra, cổ gãy và miệng 
khum vào cổ thẳng. 


- Thân: 439 mảnh thân đều thuộc dạng lọ, vò, hũ. 


- Đáy - đế: 238 mảnh đáy đế đều là loại đáy 
bằng, không có chân đế. 


b. Đồ gồm thô 


So với đổ sành, đồ gốm thô chiếm số lượng 
không đáng kể, chỉ tìm thấy ở lớp mặt (lớp xáo 
trộn) và lớp 1. Tổng số cỗ 22 mảng vỡ và 1 chiếc 
nồi gần nguyên. 


Trong số 22 mảnh gốm vỡ đã có tới 13 nắp vung 
của 2 loại: có núm đặc và núm rỗng. Chiếc nồi 
nguyên vẹn có miệng loe, cổ thắt, bụng tròn và đáy 
tròn. Phần bụng của nồi có kể những đường song 
song cắt chéo nhau. Phía ngoài có dấu ám khói, 
chứng tỏ đây là chiếc nồi đã sử dụng trong đun nấu. 
Nồi có kích thước bé nhỏ. 


c. Đổ gốm men: 222 mảnh (Bảng 5) 


có 190 mảnh, chiếm 85,0% tổng số và gồm 
men Trung Quốc có 32 mảnh, chiếm 14,4% 
tổng số. Diễn biến gốm men trong từng lớp có 
sự khác nhau: 


(B1 mảnh): 


- Gốm men Việt: 73 mảnh, trong đó có 49 mảnh 
miệng, thân và 23 mảnh đáy, đế. Dựa vào niên đại, 
chúng ta có thế phân thành các nhóm sau: 


+ Nhóm gốm men thời Lý (Thế kỳ XI-XII: có 3 
mảnh miệng, đều thuộc loại đĩa sâu lòng, miệng bẻ 
loe, thành cao, cong khum., Trong 3 mảnh này, 2 
mảnh men trắng ngà, 1 mảnh men xanh lá cây 
nhạt, thành ngoài tạo nổi cánh hoa cúc. Mảnh đĩa 
này có đường kinh miệng 16cm, xương gốm dày 
0,1-0,4cm, có màu trắng hồng. thớ mịn. Hai mãnh 
màu trắng ngà có kiểu dáng và kích thước gần 
giống nhau, một mảnh trong lòng khắc hình cánh 
sen, đường kính miệng gần 14cm, có màu trắng 
hồng, thớ mịn. 


+ Nhóm gốm men thời Trần (Thế kỷ XII-XIV): có 
49 mảnh trong đó 38 mảnh (bát), 11 mảnh đáy-đế 
(8 bát, 2 đĩa, † âu). Về loại hình có thể phân chia 


Bảng 5. Phân loại gốm men 


mm Loại hình An 
Vị trí Gốm men Việt Nam Gốm men Trung Quốc Tản 
11-12 mạn 46-16 | 17-18 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 
Lớp mặt 3 49 14 7 1 6 1 | 81 
| Lếp 1 3 38 11 8 58 
Lớp 2 4 14 2 2 10 1 33 
Lớp 3 36 1 11 50 
Tổng cộng | 10 | 135 28 1 rỊ| 27 2 222 
(mảnh) 
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thành 3 loại: bát, đĩa và âu. 


Bát (8 mảnh đáy và 38 mảnh miệng). Do những 
mảnh miệng đều bị vỡ nát, không xác định được 
kích thước. Dựa vào men, ta có thế phân thành 3 
nhóm gồm: Nhóm men ngọc: 14 mảnh; nhóm men 
da lươn: 3 mảnh và nhóm men trắng ngà: 21 mánh. 
Riêng 8 mảnh đáy bát cũng được chia làm 2 nhóm 
men ngọc và nhóm men trắng ngà. 


Đĩa (2 mảnh). Một mảnh men màu xanh cốm 


miệng loe, lòng rộng, chân đế thấp, lòng in hoa, 


cúc có.2 lớp cánh. Xương gốm trắng hồng, khá 
mịn. Đường kính miệng 14cm, cao 3,†cm, đường 
kính đế 5,5cm, đế cao 0,5cm. Mảnh thứ 2 men 
xanh ngọc nhạt, thân sát đế và đế không phủ 
men. Lòng đĩa khắc chìm hoa văn cánh sen. 
Chính giữa lòng có một vòng tròn nổi đường kính 
đáy 6,4cm, đáy cao 1cm. Xương gốm màu trắng 
xám, mịn, dày 0,4em. 


Âu (1 mảnh đáy), Đường kính miệng xấp xỉ 28cm. 
Men xanh màu nõn chuối, phủ cả trong và ngoài. 


+ Nhóm gốm men thời Lê (Thế kỹ XV-XVIII: 21 
mảnh trong đó có 13 mảnh đáy, 8 mảnh thân và 
miệng. Về loại hình có 1 mảnh đĩa, 1 mảnh âu, còn 
lại là bát. Tất cả đều có men trắng, vẽ lam. Nhóm 
gốm thời Lê có thể được phân làm 2 giai đoạn: giai 
đoạn sớm (Thế kỷ XV-XVII): 14 mảnh và giai đoạn 
muộn (Thế kỷ XVII-XVIII): 7 mảnh. 


- Gốm men Trung Quốc: 8 mảnh, trong đó có 4 
mảnh miệng, 4 mảnh đáy. Dựa vào niên đại, chúng 
ta chia thành 3 nhóm sau: 


+ Nhóm Thế kỷ XI: có 1 mảnh đáy đĩa men trắng 
ngà (kiểu sứ bạch định). Lòng đĩa in rồng bay lượn 
trong mây với dáng mềm mại, tỉnh xão, ẩn hiện dưới 
lớp men trong, bóng. Xương trắng hồng, mịn, tỉnh 
lọc kỹ. 


+ Nhóm Thế kỷ XIII: 6 mảnh bát nhỏ với 2 loại 
men: men ngọc và men xanh lá cây sẫm, đáy tô 
son nâu, lòng in hoa lá, xương mỏng đều. Men 
trắng sữa, vẽ lam cô ban dưới men hình dây lá, 
xương gốm trắng mịn. 


Diễn biến của gốm men trong các lớp văn hóa 
(Bảng 8, 7, 8). 


Từ những bảng thống kê trên, ta thấy trong 
tổng số đổ gốm men thì cả gốm men Việt Nam và 
gốm men Trung Quốc, gốm men thuộc Thế kỷ 
XIiI-XIV chiếm số lượng nhiều nhất. Của Việt Nam 
chiếm 71% so với tống số gốm men Việt: của 
Trung Quốc chiếm 84% so với tổng số gỗm men 
Trung Quốc. 


Niên đại sớm nhất của đồ gốm men thuộc Thế 
kỷ XI-XII: Việt Nam tương đương với thời Lý, Trung 
Quốc tương đương với thời Tống. Tuy vậy loại gốm 
men có niên đại sớm này không nhiều lắm. 


3. Xương và vỏ nhuyễn thể 


a. Xương động vật: Tổng số tìm được 18 cục và 
mảnh xương các †oại, phân bố ở lớp mặt và lớp 2. 
Tuy xương đã phần nào mục nát, nhưng vẫn có thể 
nhận biết được dó là các loại xương ống chân, 
xương hông, xương chậu, xương vè... của các loài 
trâu, bò. Xương to lại ngâm nước lâu nên xương đều 
có màu đen. 


b. Vỏ nhuyễn thể. Tổng số tìm được 9 mảnh vỏ 
sò và vỏ ốc nhồi, trong đó ở lớp mặt có 9 và lớp 1 
có 4 mảnh. 


4. Một số hiện vật đặc biệt 


a. Chi lưới đất nung: 2 chiếc. Tuy có kích thước 
khác nhau, nhưng cả hai đầu có hình khối chữ nhật, 
vê tròn 4 cạnh, đầu có rãnh khấc. Do độ nung già 
cho nên hiện vật có màu đỏ sẫm, rắn chắc. 


- Chiếc thứ nhất nhỏ còn nguyên hình, chỉ bị 
sứt nhỏ ở hai đầu, có kích thước: dài 9,80cm, rộng 
2,/0cm và dày 1,40cm. Hai rãnh nông chạy 
quanh thân dùng để buộc dây cách hai đầu 
0,60em - 0,70m. 


- Chiếc thứ hai có kích thước lớn hơn không còn 
nguyên vẹn, đã bị gãy một đoạn đầu. Chiều dài còn 
lại 10,50cm, rộng 6,10cm và dày 3,80em. Rãnh 
buộc dây cách đầu 2,70cm. Trên rãnh ở một mặt và 
hai cạnh có vết hằn sâu, có khả năng là dấu tích 
mài mòn khi buộc dây. Chạy đọc thân còn có một 
rãnh khoét hình lòng máng. 


b. Đạn đá: 2 viên. Cả 2 viên đều màu trắng đục, 
bề mặt ráp, có khả năng là đá vôi. Viên nguyên vẹn 
có đường kính 4,1em. Viên thứ hai chỉ còn một 
phần, có đường kính 4,6cm. 


c. Hiện vật sắt: 3 hiện vậi: 


- Giáo sắt tà loại mũi giáo hình búp da, mũi hơi 
vê tròn, có sống nổi chạy đọc thân nhưng không nổi 
cao. Chuôi thu nhỏ dần, trên chuôi có lỗ tròn nhỏ là 
lỗ chốt mũi giáo và cán. Giáo đã bị gÏ toàn thân 
nhưng chưa mủn nát. Kích thƯớc dài (cả chuôi) 
21,Bcm, trong đó lưỡi: 13,2cm, chuôi 8,4em. Lưỡi 
chỗ rộng nhất 6,2cm, dày nhất 0,25cm. Mặt cắt 
ngang hình thoi đặc, dẹt. 
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- Chuôi hiện vật? Không rõ là chuôi của hiện vật 
gì trên chuôi có một lỗ nhỏ, có khả năng là lỗ chốt 
khi tra cân. Chiều dài của chuôi còn lại là 16cm. 


- Một mảnh sắt không rõ là hiện vật gì. 
d. Hiện vật gỗ: 2 hiện vật 


- Bát: Chiếc bảt này đã bị vỡ vụn, thiếu mảnh, 
tuy vậy vẫn có thể ghép lại để hình dung ra dáng 
của bát, và đo những số đo cơ bản. Bát giống như 
chiếc bát tô hiện đại, chân đế thấp: 0,Bcm, chiều 
cao 8cm, đường kính miệng 17cm, đường kính chân 
để 5,8cm. Phần thân phía dưới đáy 0,7cm. Bát 
được chế tạo bằng cách tiện, do bị ngâm nước lâu 
ngày cho nên bát đã ngả sang màu đen. 


- Thuyền (2): Đây là phác vật một chiếc thuyền 
độc mộc. Thuyền không còn nguyên vẹn do bị chặt 
làm nhiều đoạn trong quá trình đào móng cầu 
thang máy công trình xây dựng. 


Thuyền được chế tạo từ thân một cây gỗ lớn, 
chủng tôi cho rằng đây là chiếc thuyền độc mộc 
đang chế tạo dở, bởi trên đoạn dài nhất còn lại thấy 
rõ dấu vết gia công để tạo cho mũi thuyền vát cong. 
Bề dày phần mũi thuyền đo được 20cm, bề ngang 
30cm và dài 122cm. Phần lòng thuyền (phần thân) 
còn lại dài 208cm được khoét sâu thành hình lòng 
máng từ 6,5-7cm, hai bờ thành dày 7,5cm. Giữa 
đầu và lòng thuyền có một tai hinh chữ U để buộc 
dây neo? Chiều rộng và lòng thuyền khoang thuyền 
(cả thành) là 45cm, độ đày đo đến thân là 27cm, 
đến mũi là 54em. 


Ngoài đoạn còn rõ hình thuyền kể trên, còn một 
đoạn khác (được chặt đứt mất một khoảng tử đoạn 
trên) có chiều dài 170cm một đầu kia bị bể gãy 
nham nhở. Trên một mặt của đoạn này cũng có 
khoét hình lòng máng. 


Như vậy, chiếc thuyền này nếu hoàn chỉnh sẽ 
khá dài, chỉ tính riêng hai đoạn còn lại đã là 490cm. 


Chiếc thuyền độc mộc này tìm thấy giữa lòng 
Thành phố Hà Nội là một hiện vật quy hiếm và có 
giả trị, nay đã được đưa về bảo quản tại Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam. 


II. NHẬN XÉT 


Mặc dù điện tích còn lại để khai quật còn quá 
nhỏ bé so với hàng vạn mét vuông của di tích, 
nhưng kết quả thu được khá tốt đẹp. Tầng văn hóa 
mặc dù có bị xảo trộn, nhưng vốn dĩ di tich kiến trúc 
cổ này cũng đã bị phá hủy nhiều lần, cho nên cũng 
không có hy vọng gì theo dõi được thứ tự diễn biến 
các lớp văn hóa từ sớm đến muộn. Kết quả lớn nhất 
của đợi khai quật là đã lấy lên được từ lòng trung 
tâm của Nội thành Hà Nội một khối lượng hiện vật 


vô cùng phong phú đa đạng về số lượng, phong 
phủ về loại hình, mà chưa một cuộc khai quật nào 
(kể cả những cuộc khai quật theo diện lớn ở Nội 
thành Hà Nội tìm thấy được). 


Những năm 70 đã khai quật lớn ở khu vực Quần 
Ngựa (phục vụ cho việc xây dựng Cung Thiếu nhị), 
đào cả Núi Cung, Nứi Chúc thăm đò cả Núi Nùng. 
Những năm 80, khai quật khu Ngọc Khánh... và 
những năm 90 khai quật trong Thành Hà Nội (phục 
vụ cho việc xây dựng Nhà khách Bộ Quốc phòng), 
rồi theo dõi xây dựng khu Chợ Hôm, Hỏa Lò... Kể 
cả trước đây theo dõi công trường xây dựng Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh... số lượng hiện vật thu về 
cho Bảo tàng Hà Nôi cũng không nhiều lắm, thậm 
chí rất đơn điệu về chúng loại hiện vật. Trong khí 
đó, tại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị 
Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, mặc dù chỉ là đào vét 
lại một phần quá nhỏ của dị tích, chúng ta đã thu về 
được khá nhiều hiện vật, đáng kể hơn cả vẫn tà 
nhóm hiện vật thuộc loại hinh vật liệu xây dựng như 
các loại gạch, ngói, các mảnh trang trí, trong đó có 
những loại hình hiện vật lần đầu tiên tìm thấy trong 
khu vực nội thành Hà Nội. Đồ gia dụng chủ yếu là 
những đồ dùng được chế tạo ra từ đất như gốm, 
sành sứ, chì lưới... Lần khai quật này cũng đã phát 
hiện được khá nhiều chủng loại với khung niên đại 
kéo dài hàng ngàn năm. Đặc biệt trong cuộc khai 
quật này còn tìm thấy cả phác vật một chiếc thuyền 
độc mộc, nhiều viên đạn đa, một số hiện vật sắt và 
khá nhiều xương động vật và vỏ nhuyễn thể. 


Sau khi đã tiến hành phân loại, thống kê, chỉnh 
lý toàn bộ số hiện vật trên, chúng tôi rút ra một số 
nhận xét sau: 


1. Tính chất khu di tích 


Mặc dù trong khu di tích nói chúng, trong hố khai 
quật nói riêng có tìm được rất nhiều vật liệu xây 
dựng (như các loại gạch, ngói, mảnh trang trí...) 
nhưng tất cả đều là vỡ nát, xáo trộn, và cũng chưa 
hề tìm thấy dấu vết của các bậc thềm kiển trúc. Vì 
lẽ đó, chủng tôi cho rằng, nơi đây chỉ là nơi trút bỏ 
những vật liệu xây dựng - khi công trình kiến trúc đã 
bị tàn phả. 

Ngay việc quan sát kỹ hổ khai quật, đặc biệt là 
vách Tày-Nam còn giữ được nguyên vẹn chúng ta 
thấy: loại trừ lớp đất mới được đổ chồng lên (do 
đào móng xây cầu thang công trình) “cái gọi là” 
tầng văn hóa nguyên ở bên dưới (độ sâu từ 0,50m 
đến 0,90m so với mặt nền công trinh xây dựng), 
tuy trong phân loại, chúng tôi có chia thành các 
lớp (từ lớp 1 đến lớp 3) để tiện theo dõi, nhưng 
thực tế đây chỉ là những đống phế thải được lắng 
đọng cùng mùn đất xuống đảy hồ, ao. Việc sử 
dụng hệ thống gỗ để kè bở lại càng chứng tỏ rằng 
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chỗ này vốn dĩ là hổ ao sâu. Ngay bên cạnh hế 
khai quật, một phác vật thuyền độc mộc chỉm sâu 
xuống tới 2m (so với mặt bằng xây dựng), sự có 
mặt của những viên chì lưới... cũng la những cứ 
liệu quan trọng giúp ta khẳng định tính sông nước 
của khu di tích. 


Nội mội cách cụ thể hơn: chỗ này xưa kia vốn là 
hồ, ao cũng có thể là ngoại hào của phía Tây 
Hoảng thành Thăng Long thời Lý-Trần. Sau này 
người ta trút bổ xuống đây moi thứ phế vật (vật liệu 
xảy dựng hỏng, đỗ gia dụng vỡ nát, xương động 
vật...) để san lấp hồ ao. hào. ngòi... tao mặi bằng 
cho những công trình xây dựng muộn sau này. 


2. Niên đại khu di tích 


Đã là nơi trút bỏ toàn những đồ phế thải của 
nhiều thời đại lịch sử, lại xuống ao, xuống hồ... cho 
nên về mặt bằng địa tầng, không giúp gì cho chúng 
ta đoán đỉnh niên đại. 


Dựa vào bộ hiện vật đã sưu tâm được trong khai 
quật, chúng ta thấy ở khu di tích này có cả đấu 
ấn từ thời Bắc thuộc, Sự có mặt của những viên 
gạch múi bưởi, rìa cạnh nhỏ có trang trí hoa ð 
trám lồng, là loại gạch điển hình để xây mộ thời 
Hán - Lục Triều. Như vậy sẽ có hai khả năng xảy 
ra: Một là: trước khi trở thành Kinh đô Thăng 
Long thời Lý, quanh khu vực này đã là một khu 
mộ thời Bắc thuộc; Hai !à: để san lấp ao hồ, 
người xưa đã đố cả xuống đây những hiện vật 
của thời Bắc thuộc. Những thứ này được chuyển 
từ một nơi nào đó đến? 


Những hiện vật điển hình mang phong cách 
Lý-Trần, như đầu ngói ổng trang trí hoa sen, lá đề 
hình chìm phượng, tượng vịt, ngói lưu ly, gạch lát 
hoa sen... cùng rất nhiều đồ gốm men ngọc, men 
da lươn, hoa nâu... cũng đã có mặt ở trong khu dị 
tích. Đây là những hiện vật chiếm số lương nhiều 
nhất và cũng phong phú nhất về chủng loại. Viên 
gạch mang dòng chữ “Giang Tây quân” cùng rất 
nhiều loại gạch vuông in hoa, gạch ốp tưởng 
trang trí hoa dây... Tất cả là những bằng chứng 
giúp ta khẳng định: Lý-Trần là niên đại chính của 
dị tích này, 

Về sau này, thời Lê, từ Lê sơ (Thế kỷ XV) đến 
Hậu Lê (Thế kỷ XVIII) rải rác trong di tích cũng có 
dấu vết. Ngay đồ gốm men Trung Quốc (từ sớm - 
Thế kỷ XI, đến muộn - Thế kỷ XVIII) cũng có tìm 
được nhưng số lượng không đáng kể, chỉ toàn là 
những mảnh vỡ nứt xuống sau này. 


Tóm lại: mặc dù hiện vật tìm được có nhiều niên 
đại khác nhau, kéo dài hàng ngàn năm nhưng chủ 


yếu và tiêu biểu vẫn là những hiện vât mang niền 
đại Lý-Trần. Việc định niên đại cho di tích này thời 
Lý-Trần là hoàn toàn có cơ sở khoa học. 


3. Vị trí của di tích 11 Lê Hồng Phong với Kinh 
thành Thăng Long xưa 


Để chuẩn bị cho kỷ niệm nghìn năm Thăng 
Long... mấy năm gần đây khảo cổ học đã tiến hành 
khai quật mội loạt các địa điểm trong Thành cổ Hà 
Nội như Hậu Lâu (khai quật 1998), Đoan Môn, Bắc 
Môn (khai quát 1999), khai quật chữa cháy khu 
Trung tâm Thương mai Tràng Tiền. Những cuôc 
khai quật này đã cung cấp cho chúng ta một cái 
nhìn mới về vấn đề Kinh thành Thăng Long xưa. 
Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã có đủ cứ liệu 
khoa học để rút ra nhận đinh vị trí của Kinh thành 
Thăng Long thời Lÿ-Trần cũng chính là vị trí của 
Thành cổ Hà Nội bây giờ, tất nhiên quy mô, cấu 
trúc của Kinh thành Thăng Long xưa khác và to lớn 
hơn Thành Hà Nói bây giờ nhiều. 

Thành Thăng Long thời Lý-Trần có 3 vòng 
thành, Câm Thành, Hoàng Thành và La Thành, Địa 
điểm 11 Lê Hồng Phong chính là khu vực phía Cửa 
Tây của Hoàng Thành. Thành đi đôi với hảo (trong 
thành, ngoài hào), vị trí hỗ khai quật với hệ thống 
gỗ kè bờ... và những hiện vât lắng đọng xuống đáy 
ao hồ (kế cả chiếc thuyền độc mộc, những viên chỉ 
lưới...) chắc hắn là ngoại hào của Hoàng thành. Sự 
thành tạo ra khu di tích này với những vắt liêu kiến 
trúc thời Lý-Trần đã bị phá hủy... chắc hẳn phải 
diễn ra vào thời Lê - khi mà Kinh thành Thăng Long 
thời Lý-Trần đã bị phá bỏ để sửa chữa thành Thăng 
Long thời Lê. 


Việc khai quật chữa cháy khu di tích Lý-Trần 11 
Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, tuy có quá chật, 
nhưng dù sao vẫn còn cứu vân được một số hiện 
vật quý hiếm mà lẽ ra đã bị xúc đổ ra ngoài bãi An 
Dương, hoặc vĩnh viễn chỗn vùi dưới nền Trung tâm 
Hội nghị Quốc tế. 


Hà Nội, tỪ xưa đến nay đã có quả nhiêu bài học 
kính nghiệm cho các công trường xây dựng - đụng 
chỗ nào cũng gặp phải di tích cổ, vậy nhưng chúng 
ta vẫn không có được một quy chế chặt chẽ. đưa 
hẳn vào pháp lệnh... khiến cho các di tích vẫn 
thường xuyên bị phá hoại... Sự việc xảy ra tại Công 
trường xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc tế - hẳn 
là một bài học phải rút kinh nghiệm. 


PHẠM NHƯ HỒ, TS. HÀ VĂN CẤN, 
BÙI MINH TRÍ, NGUYỄN VĂN ĐOÀN, 
TS NGUYÊN THỊ DƠN 

(Trích từ Khảo cổ học số 3 (2000)) 
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KHAI QUẬT ĐỊA ĐIỂM ĐOAN MÔN 
(HÀ NỘI) NĂM 1999 


oan Môn trong lịch sử là một công trình 
Đa kiến trúc cực kỳ quan trọng của Kinh 
thành Thăng Long các thời Lý, Trần, Lê. Trải qua 
bao năm tháng, Đoan Môn đã thay đổi rất nhiều, 
và ở những năm thảng cuối cùng của Thế kỷ XX, 
khi nhân loại tưng bừng tiến vào thiên niên kỷ mới, 
thế kỷ mới, hiển hiện trước mắt chúng ta vẫn còn 
một Đoan Môn với 5 cửa ra vào và biển hiệu bằng 
đá còn ghi hai chữ Hán “Đoan Môn" thời Lê được 
Nhà nước và Bộ Quốc phong trao lại cho Thủ đê 
nhân kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long- 
Hà Nội. 

Đoan Môn sẽ được phục dựng, trùng tu để làm 
sông lại những năm tháng hào hùng của nó. Nhưng 
đó chỉ là một Đoan Môn sớm lắm cũng chỉ được bắt 
đầu từ Thế kỷ XV thời Lê sơ. Còn Đoan Môn thời Lý, 
Đoan Môn thời Trần, liệu vết tích có còn dưới lòng 
đất? Giải quyết vấn đề này sẽ có ý nghĩa lớn trong 
việc định vì Thăng Long cũng như tìm hiểu và phục 
dưng Kinh đỗ Thăng long thời Lý-Trần. 


I. VỊ TRÍ HỖ KHÁI QUẬT Ở ĐOAN MÔN 


Tại Đoan Môn, chúng tôi đã tiến hành đào hai 
hố khai quật. 

- Hổ 1 (99ĐM.H1) 

Đầu tiên, chúng tôi mở một hố nằm ở chính giữa 
Cửa Đoan Môn hiện tại về phía Bắc. Hố khai quật 
dài 8m, rộng 6m và nằm lệch về phía Tây, cách 
mép cửa giữa Đoan Môn 10,50m về phía Nam, 
cách mép tường Đoan Môn về phía Tây là 3m. 


Tại hố này, ở độ sâu 1,20m, nửa hố phía Tây 
gặp một sân xếp bằng gạch về. Phần hố không có 
gạch vồ, tức phần hố ở giữa cửa Đoan Môn, chỉ gặp 
một lớp đá dăm. Phần này được tiếp tục đào sâu 
xuống và qua một lớp có nhiều gạch ngói, đến độ 
sâu 1,90m thì gặp một đoạn đường lát gạch có 
đường biên được kết câu cảnh hoa chanh trong các 
ô gạch gần hình vuông hoặc gần hình chữ nhật. 


Từ kết quả ban đầu này, hố đào được mở rông 
thẳng về Cửa Đoan Môn dài 7,80m, rộng 4m (để 
tìm hiểu đường gạch). Về phía Tây, sát vách hố 
phía Nam, hố đào cũng được mở mội hố nhỏ (2m 
x 3m) chạy vào sát chân tường Đoan Môn để tìm 
hiểu sân nền gạch vồ. Như vậy tổng diện tích hố 
là 85,20m2. 


- Hố 2 (99ĐM.H2) 


Để tìm hiểu lòng đất Đoan Môn ở các khu vực 
khác nhau, hố khai quật thứ hai đã được mở ở phía 
Đông. gần sát cửa ngách phía Đông Đoan Môn. Hố 
2 chạy dài song song với tường bao Đoan Môn dài 
4ôm, rộng 3m, tổng diện tích là 48m2. 


iI. KẾT CẤU ĐỊA TẦNG ĐOAN MÔN 
- Địa tầng hố † (H1) gồm có các lớp đất sau: 


+ Lớp đất mặt: 0m - 1,20m. Lớp đất này tơi xốp, 
màu nâu và nâu đen. Bề mặt có sản nền bê tông. 
Trong lớp đất này có lẫn một số mảnh gạch ngói 
vôi vữa hiện đại và nhiều dị vật cổ (gạch, ngói, 
gốm men, gốm sành) từ thời Lý, Trần đến thời Lê 
Trung Hưng. ở độ sâu 1,20m có gặp mảng sân 
nên lát gạch võ và dải đá lát viền chân tường của 
Đoan Môn. 


+ Tầng văn hóa: có hai lớp (ảnh 1, 2) 


* Lớp trên: Dày trung bình 60cm (gồm các lớp 1, 
2, 3), nằm ở độ sâu 1,20m-1,80m. Lớp này màu đỏ 
trong đó chủ yếu là gạch võ, ngói ống và môt số 
viên gạch bia, gạch vuông ken dày. Đồng thời, lẫn 
trong đó còn eö khá nhiều mảnh gốm men đi từ thời 
Trấn đến thời Lê Trung Hưng. Quan sát trắc điện, 
có thế thấy lớp này được tạo bởi nhiều đải nhỏ các 
lớp gạch và đất xen nhiều lớp khác nhau. Trên mặt 
của lớp đất văn hóa này có mội lớp đăm đả nhỏ trộn 
lẫn với đất dày khoảng 5cm - 10cm rải và tạo thành 
mội lớp lối lõm không đều nhau. 


* Lớp dưới Dày khoảng 0,25cm - 0,30m đến 
0,70m gần lớp 4, 5, năm ở độ sâu tử 1,80m-2,50m. 
Lớp đất này màu nâu, nâu vàng hoặc nâu đen có 
lẫn rất nhiều mảnh than tro, gạch bìa, gạch !át nền, 
ngói mũi sen, ngói ống, lá đề, gỗm sứ sành có niên 
đại thuộc thời Lý, Trần (Thế kỷ XI - XIV). Trong lớp 
này ở độ sâu 1,90m - 2m có một đoạn đường lát 
gạch hoa chanh, nhiều hố đất đen. 


+ Sinh thổ: nằm dưới lớp móng đường, ở độ sâu 
2,80m trở xuống là đất cát vàng không có hiện vật 
và có nước mạch. 


- Địa tấng hố 2 (H2) gồm có 3 lớp: 


+ Lởp mặt: dày 1,20m - 1,30m. Trong lớp này, 
trên cùng là lớp gạch, ngói, móng nhà thời hiện đại 
dày 0,680m-0,70m. Lớp dưới là lớp đất màu đen tơi 
xốp và mềm có lẫn các mảnh gạch, ngói, gốm sứ 
thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. 


+ Tầng văn hóa: có hai lốp nằm ở độ sâu 1,30m 
trở xuống. 
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* Lớp trên (gồm các lớp 1-5), dày trung bình 1m, 
nằm ở độ sâu 1,20m-1,30m đến 2,20m-2,30m. Đất 
lớp này màu nâu có lẫn nhiều mánh gạch, ngói, 
sành, gốm men thuộc thời Lê Trung Hưng. Cũng 
trong lớp này còn có một số vết tích sân và nền kiến 
trúc bằng gạch, đá. 


* Lớp đưới: (gồm các lớp 6-12). Đất lớp này có 
màu nâu sẫm, đầu phía Tây là phia Đông màu nâu 
đen, dày trung bình khoảng 1m, năm ở đệ sâu từ 
2,20m-2,30m đến 3,20m-3,30m. Chỗ sâu nhất dày 
1,45m đến 1,70m (đầu phía Tây). Trong lớp này có 
các mảnh gạch ngói và gốm men thời Trần. 


+ Sinh thổ: đất sét màu nâu dẻo và có 
nhiều nước. 


lII. CÁC VẾT TÍCH KIỂN TRÚC 
1. Vết tích kiến trúc ở hố H.1 (Đoan Mõn) 


Ở hố 1 đã tìm thấy vết tích sân nền có viền đá 
lát và đường ởi lãt gạch. 


a) Vết tích sân nến và viền đá lát 


Vết tích sân nền và viền đã lát nằm ở độ sâu 1m 
- 1,20m. Hai bộ phận này cùng liên kết mạch với 
nhau và có lẽ nằm trong cấu trúc tổng thể của Đoan 
Môn được kết cấu như sau: 


a.1. Viền đá lá! chân tường Đoan Môn: tìm thấy 
ở hố mở rộng 2m x 3m. Đá ở đây đều là loại đá màu 
trắng đục và có nhiều hình đáng kích cỡ khác nhau: 


+ Các khối đá hình chữ nhật nhỏ, bề mặt nhãn, 
dài 75cm, rộng 20cm. 


+ Các khối đá hình chữ nhật to, gia công tương 
tự, đài 75cm, rộng 42em. 


+ Đá giật cấp hình chữ L hay hình thước thợ, kích 
thước không đều nhau dài 75cm, rộng 20cm hoặc 
73cm, rộng 20em. Đá gia công nhấn, giật 2 cấp: 
cấp dưới cao 8cm, dày 11em, cấp trên cao 4em, 
dày 8cm. 


Các khối đá trên được sắp xếp như sau: các 
khối đá hình chữ L được xếp thành 1 hàng phía 
ngoài cùng. Tiếp theo là 1 hàng đá to xếp bằng 
phẳng. Tiếp theo nữa là 6 hàng đá nhỏ xếp giật 
cấp cao dần lên vào phía chân tường Đoan Môn 
theo một đường chéo (khoảng 450), hàng đá nọ 
xếp nhô mũi cao hơn hàng đá sau 1cm - 2cm, các 
viên đá giữa hàng trên với hàng dưới được xếp so 
le. Trong cùng, qua lớp gạch mới bì vỡ đã thấy xuất 
hiện một hàng đá xây móng. Các hàng đả này tạo 
thành mật đường viền ôm sát chân tường, chạy 


suốt cả hố đào và có thể vẫn còn phát triển nhiều 
đoạn nỮa quanh chân tường Đoan Môn. Như vậy 
có tất cả 9 hàng đá lát. 

a.2. Sân nền gạch võ (ảnh 3): Nền gạch võ nằm 
ở độ sâu 1,20m được xảy xếp bằng các cỡ gạch 
như sau: 


42cm x 19cm x 10cm 30cm x 17cm x 6cm 


36cm x 12cm x 10cm 35cm x 14cm x 10cm 


34cm x 15cm x 11cm 35cm x 15cm x 14cm 


36cm x 16cm x 14cm 31cm x 8cm x 6cm 


Nền gạch này xếp liền xít với viền đá và đang 
chạy theo hướng Bắc - Nam đọc theo hố khai quật, 
dài là 6m gồm 38 hàng và có thể còn phát triển 
rộng tiếp. Mỗi hàng gạch trung bình còn 17 viên. 

Phía Tây, nên gạch xếp xít cạnh viền đá còn 
phía Đông thì bị mất gạch cho nền không rõ rộng 
đến đâu. Chiều rộng hiện còn là 3,90m. 


Kỹ thuật xếp gạch lát nền khá đơn giản. Sát 
hàng đá bó chân tưởng trên đây là hàng gạch xếp 
dọc. Còn lại toàn bộ là các hàng gạch vồ chủ yếu 
là xếp ngang theo hướng Đông Tây. 


Các cỡ gạch gồm cả gạch lành, gạch vỡ xếp 
đan xen không có quy luật miễn sao cho xít mạch 
tạo thành mặt phẳng. Cũng có một vị trí gần góc 
Đông Bắc của nền có xen một viên đá trắng mặt 
phẳng dài 50cm rộng 18em. 


Trên bề mặt của nền gạch vồ có nhiều viên 
gạch vô nằm rải rác. 


b) Đoạn đường dĩ lát gạch (ảnh 4) 


Đoạn đường ởi lát gạch nằm ở độ sâu 1,90m, 
sâu hơn nền gạch võ 70cm, cách mép nền gạch về 
2m. Vật liệu cấu trúc đoạn đường này gồm có các 
loại gạch bìa, ngói det và ngói ống, ngói bờ nóc. 


Về các loại gạch bia có các cỡ như sau. Viên 
phổ biến 38cm x 19.5cm x 6cm. Môt số viên chưa 
đo được chiều rộng có kích thước như sau: 41cm x 
bcm, 38cm x 5em, 368cm x 5em. 


Ngoài ra còn một số viên vỡ dùng để xây xếp có 
viên dày 7cm, có viên đày 3,5cm. 

Các mảnh ngói dẹt dày: 1,5cm - 2cm 

Các mảnh ngói ống dày: 2cm - 2,5cm 

Đường ởi chạy theo hướng Bắc Nam, dài 
15,8cm, và nằm khoảng chính giữa Đoan Môn. 
Cách tạo đường nạch này khả cầu kỳ. Viền hai bên 
đường là hai đường biên õ vuông xếp theo hình hoa 
chanh (ảnh 5, 6), ở giữa là lòng đường đã bị phá. 
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b.1. Cấu trúc của hai đường biên hinh hoa 
chanh: Đường gạch đã bị phá và xây lại. Ở phía 
Nam bị phá hủy năng nề nhất và mất gần hết các ô 
vuông. Cụ thể như sau: 


Phía bên Đông còn 21 ò gạch hoa chanh xếp 
liền nhau từ Bắc xuống Nam. Sát vách Nam còn vết 
tích 2 ô. Như vậy, có khoảng 5 ô bị phá hủy nặng. 
Ở phía Tây còn 17 ô liên tục từ Bắc xuống Nam, 
riêng ô số 14 bị bóc mất toàn bộ gạch bên trong. 
Gần vách Nam là vết tích của 3 ö vuông khác. 


Ở cả hai phía các ô gạch hoa đều bị phá hủy 
mạnh ở phía Nam. 


Đặc biệt ở phía Tây Nam, các ô gạch hoa đã bị 
phá húy hết và xuất hiện một cung tròn gồm các 
viên gạch bia được cấu trúc theo kiểu mới hoàn 
toàn. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng bị phá và chỉ 
còn 3 mảng nhỏ. Các mảng gạch này được cắm 
đứng và bế tri theo kiểu múi cam và xếp hơi dốc từ 
Tây sang Đông. Cung tròn dài 5,40m, chỗ cao nhất 
là 0,30m. Một múi gạch còn rõ rộng 0,90m, cao 
0.58m (ảnh 7, 8). 


Múi khác rộng 1,15m, cao 0,76m (Viên gạch bia 
còn lành dài 37cm, rộng 5cm, 19cm x 3.5em). 


Cung tròn này cắt phá lên đường gạch hoa 
chanh phía Tây Nam. 


Ở phía Đông không có cung tròn mà lại xuất 
hiện thêm đường gạch bìa gồm hai hàng gach cắm 
đứng cách mép gạch hoa chanh 24cm. Đường gạch 
này dài từ vách Nam xuống phía Bắc là 3,50m, sau 
đó đứt đoạn không còn thấy vết tích nữa. 


Như vậy, các ô vuồng trang trí hình hoa thị đã 
bị phá mất một số chỗ, đặc biệt là ở phía Nam. 
Các ô trang trí ở hai bên cũng không bổ trí thẳng 
hàng với nhau. 


b.2. Cấu trúc lòng đường: Lòng đường rộng 
1,30m, được xây xếp hoàn toàn bằng gạch bìa. Mặt 
đường bị phá hủy hoàn toàn và được chồng xếp 
gạch vỡ lộn xôn trong đó có lẫn nhiều mảnh gạch 
lát nền trang trí hoa cúc. Lòng đường cũng bị phá 
hủy nghiêm trọng tạo thành nhiều đoạn rất khác 
nhau. Có thể thấy có tất cả 8 đoạn tỉnh từ phia Bắc 
xuống, hiện trạng mỗi đoạn như sau: 


Đoạn 1: Dài 85cm còn vết tích của 3 lớp gạch 
nằm ở độ sâu 2,02m - 2,13m. Bên dưới là lớp đất 
sét nâu. 

Đoạn 2: Từ 0,85em đến 2,60m. Ở độ sâu 
1,81m là một lớp gạch vỡ. Cách mội lớp đất là lớp 
gạch ở độ sâu 1,98m. Hai bên qạch xây đã bị bóc 


mất chỉ còn lẫn các mảnh gạch, ngồi, một vài 
mảnh gốm men và sành. Ở độ sâu 2,22m là đất 
sét màu nâu vàng. 


Đoạn 3: Từ 2,60m - 4,10m, tìm thấy môi lớp 
gạch thứ nhất ở độ sâu 1,98m, day 6cm, lớp gạch 
thứ hai ở đô sâu 2,06m, dày 6cm. Độ sâu 2,13m 
thấy hai lớp gạch bài chồng xít lên nhau (gạch 
30cm x 19cm x 6cm). Độ sâu 1,23m - 2,19m là lớp 
gạch dưới cùng. Các lớp gạch này tiếp liền với ô 
hoa chanh phía Tây, phía Đông bị mãi. 


Đoạn 4: Từ 4,10m - 6,40m, đoạn này thấy 5 lớp 
nằm ở độ sâu 1,92m - 2.17m. Lớp 1 còn 1 viên 
(38,5cm x 20cm x 6cm). Lớp 2 và lớp 3 nằm liền 
nhau, gạch bị vỡ. Lớp 4 và 5 chồng khít liền mạch 
và còn tương đối nguyên vẹn. Các lớp gạch ăn liên 
với các ô trang trí phia Tây, còn phần phía Đồng 
gạch lót đều đã bị mất, chỉ có các mảnh gạch ngói 
vỡ lẫn với đất sét. 

Đoạn 5: TỪ 6,40m - 8m. Bị vỡ mất gần hết gạch. 


Đoạn 6: Từ 8m - 9,70m. Trên cùng là gạch vỡ 
xếp lẫn với đất. Từ độ sâu 1,98m - 2,14m có 3 lớp 
gạch còn khá nguyên ven và trải kín lỏng đường. 


Đoạn 7: Từ 9,70m - 11m, đoạn này bị phá hỦy 
toàn bộ. Một hố thám sát nhỏ được đặt ở đây để 
nghiên cứu câu trúc móng sâu 3,20m. 


Đoạn 8: Từ 11m - 13,55m. Ở độ sâu 1,96m - 
2,17m xác định được 5 lớp gạch chồng lên nhau 
(19cm x 18cm x 5cm; 36cm x 20cm x 7cm; 36cm x 
18cm x 6cm). Các lớp gạch này ăn liền với các ô 
vuông phía Tây. Một số vị trí ở phía Đông bị phá hủy 
đã được đào sâu xuống để kiểm tra thì gặp cấu trúc 
nền móng như đã mô tả. 


b.3. Cáu trúc móng của đường gạch hoa chanh 


Để nghiên cứu địa tầng của đường gạch hoa 
chanh, đoàn khai quật đã đào thêm 6 hố thám sát 
nhỏ. Các hố này có diện tích nhỏ và đều lợi dụng vị 
trí bị phá hoại không có gạch lát nền. 


Hố số 1: Nằm ở góc Tây Nam hố, sát phần nần 
gạch có cẩu trúc hinh tròn. Diện tích 50cm x 45cm. 
Đất trong hố xốp, mềm, màu nâu sãm có tẫn nhiều 
mảnh than tro và môt số mảnh gốm. Ở độ sâu 
40cm thi gặp hai lớp gạch bìa lát nền theo hướng 
Đông - Tây. 

Hõ số 2: Nằm ở phía Đông Nam, diện tích 50cm 
x 30cm, sâu 70cm. 

Hố số 3: Liên với hố số 2, diện tích 40cm x 25cm, 


sâu 67cm. Trong 2 hố này đã tìm thấy 2 lớp đất lẫn 
gạch ngồi, lớp đất sét nâu (dày 25cm), lớp sỏi dày 
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8cm, lớp đất sét lần mảnh gạch ngới vỡ. Vì diện tích 
hố quá nhỏ, hổ đào không thể sâu hơn được nữa. 

Hố số 4: Nằm ở đoạn bị mất hoàn toàn cả gạch 
lát và diềm gạch hoa chanh. Hố đào có diện tích 
0,90m x 1m, sâu 1,30m. Hố số 4 cho thấy rõ nhật 
câu trúc móng của đường gạch bao gồm có các lớp 
theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: 

+ Lớp đất màu nâu lẫn gạch ngói vỡ: 8cm. 

+ Lớp sét nâu vàng dẻo: 8cm 

+ Lớp sỏi nhỏ lẫn gạch ngói vỡ: 7cm 

+ Lớp gạch ngói vỡ: 4cm 

+ Lớp sét nâu vàng dẻo: 8cm 

+ Lớp sỏi: 8cm 

+ Lớp sét vàng đẻo: 6cm 

+ Lớp mảnh bao nung, sỏi: 10em 

+ Lớp sét vàng dẻo: 5cm 

+ Lớp bao nung: 6cm 

+ Lớp sét vàng dẻo: 8cm 

+ Lớp gạch vỡ: 8cm 

+ Lớp sét nâu lẫn cát có nước: 30cm và bắt đấu 
gặp nước mạch. 

Hố số 6: Nằm ở khoảng giữa hố khai quật, phía 
bên ngoài đường lát hoa chanh phía Tây. Hố được 
mở rộng trên cơ sở một hố đất đen có lẫn nhiều than 
tro. Hố đào dài 1m, rộng 0,50m, sâu 1,64m. Trong 
lòng hố thuần đất màu đen tơi xốp có lẫn nhiều than 
tro và các mảnh gạch, ngói, gốm men thời Trần. 

Hố số 5: Nằm sát vách Bắc, diện tích 80cm x 90cm. 
ở độ sâu 20cm thì gặp gạch bìa xây lòng đường. 

Tóm lại, qua 6 hố thám sát có thể thấy đường lát 
gạch hoa chanh có cấu trúc rất kiên cố. được rải 12 
lớp vật liệu nhiều loại đan xen nhau tạo thành một 
lớp móng dày 0,86m. Bên ngoài đường gạch hoa 
chanh không thấy có lớp móng như vậy. 


2. Vết tích kiến trúc ở hố H2 (Đoan Môn) 

Vết tích kiến trúc ở hố H2 chỉ còn từng mảnh 
nhỏ, rải rác ở toàn hố và nằm ở nhiều độ sâu khác 
nhau. Theo thứ tự từ vị trí cao nhất xuống vị trí sâu 
nhất ta có các vết tích sau đây: 


a) Vết tích nến gạch vỡ ở độ sâu 1,12m 


Vất tích này gạch đã bị vỡ toàn bộ, nằm sát góc 
Tây Bắc hố dài 0,91m, rộng 0,27m. 


Ngay giữa mảng nền này ở độ sâu 1,45m sát 
vách Bắc xuất hiện 7 viên gạch vồ xám, cắm đứng 


và hơi xiên một chút về phía Tây. Loại gạch này 
kích thước 38,5cm x 18cm x 13cm. Cùng độ sâu 
hàng gạch vồ có 2 viên đá xếp dài 1,25m, rộng 
0,50m, viên lớn kích thước 80cm x 40cm x 12cm, 
viên nhỏ kích thước 50cm x 42cm. 


b) Máng nền lát gạch vuông ở độ sâu 1,20m 


Mảng nền này đối điện với máng nền trên đây, 
nằm sát vách Nam và vách Tây hố H1. Phần đã 
xuất lộ dài †.40m, rộng 1,37m. 


Nền này hoàn toàn được lái bằng gạch vuông và 
được xếp theo kiểu hình ca rô. Các viên gạch chủ 
yếu màu đỏ, một viên dài màu đỏ xảm. Một số viên 
gạch còn lành, một số viên bị vỡ, kích thước như sau: 


35cm x35cem x8cm  34,5cm x 35cm x 85cm 


35cm x 35cm x 6cm 35cm x 35cm x 8,5cm 


Ngay sát nền gạch này về phía Đông Nam, độ 
sâu 1,20m có vết tích một máng gạch vỡ đầm chặt 
khá dài 1,73m, rộng 0,74m. 


c) Những khối đá xếp ở độ sâu 1,35m 

Có 3 khối đả xảm trắng nằm cách vết tích kiến 
trúc a là 1,30m và nằm gần vách Bắc. Các khối đá 
xếp nằm theo hướng Đông Tây dài 1,90m, rộng 
0,4Ôm. Kích thước các viên đá như Sau: 


90cm x 37cm x 19cm 41cm x 31cm x 17cm 


68cm x 38cm x 7cm 


Nằm bên đầu khối đả phía Đông độ sâu 1,60m 
có một số viên gạch vồ (38cm x 19cm) và gạch bìa 
(38cm x 21cm x 4,5cm) xếp dọc tạo thành một dải 
dài 1,40m. rộng 34m. 


dị Những khối đá xép ở độ sâu 1,45m 


Có 4 khối đá cũng nằm ở gần vách Bắc, cách 
các khối đá trên đây 1,42m. Các khối đá có màu 
xám trằng, xếp dọc theo hướng Bắc Nam, dài 
1,22m, rộng 0,80m, 

Các viên đá này có kích thước không đều nhau: 


80cm x 32cm x 19cm 43cm x 27cm x 20cm 
57cm x 25cm x 19cm 62cm x 30cm x 10cm 


Ở độ sâu 1,60m về phía Đông của các khối đá 
này có 3 viên gạch vỡ và một số gạch vụn đầm nằm 
sát vách Bắc. 


đ) Những viên gạch xếp ở độ sâu 1,30m 


Những viên gạch cách mép Đông của những 


Đầu ngói ống 
có tượng uyên ương 
và gốm men thời Trần 


Bình, chậu, tượng thú đồ gốm đất nung tráng men thời Trần 


Bình, vỏ men trắng 
thời Lê sơ. 
Đồ gốm men và bớt đã, 
gọch frơng frí thời Lê sơ 


—— 


x _ krzz2 M=. `£ 


- tà Ð F) ° = 


Dấu tích nền móng kiến trúc thời Lý - Trần ở khu A1 (nhìn từ phía Tây) 
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khối đá trên đây là 2,80m. Gach xếp theo hướng 
Bắc Nam, dài 0,88m, rộng 0,34m gồm nhiều cỡ 
gạch: 36,5cm x 37,5cm x 6cm. Lớp dưới ở phía 
Nam có mội viên vuông (36cm x 36cm x 6,5cm) và 
môt viên gạch bìa. 


e) Máng gạch vụn và vỡ ở độ sâu 1,8ầm 


Máng gạch vụn và vỡ này nằm rải rác khắp 
chiều rộng gần phia Đông của hố: dài 2,92m, rộng 
2,33m. Phần phía Bắc hoàn toàn gach vỡ, phần 
phía Nam gồm các viên gạch bìa bị vỡ (19cm x 
5cm) xếp theo hướng Đông-Tây. 


g) Máng gạch xếp ở độ sâu 2,42m 


Mảng gạch xếp này nằm sâu nhất, nằm sát gần 
góc vuóng Đóng Bắc nố. Ở độ sâu 2,42m có 8 viên 
gạch võ xếp thành hai hàng (37cm x 17,5cm x 
11cm) xếp dọc theo hướng Bắc-Nam. Liền dưới 
hàng gạch võ, ở độ sâu 2,51m là một hàng gạch 
kích thước xấp xỉ như trên. 


Như vậy trong hô H.2 đã xuất hiện 7 mảng có 
gạch, gạch vụn hoặc đá xếp. Máng cao nhất xếp ở 
độ sâu 1,12m, mảng sảu nhất ở độ sâu 2,42m. Vết 
tích còn lại chưa cho phép hình dung rõ được cấu 
trúc và quy mô cũng như tính chất, trừ mảng gạch 
vuöng xếp ca rô đã thấy rõ đó là một sân gạch lát. 


IV. DI VẬT 


Trong các hố khai quật đều thu được một khối 
lượng lớn các di vật bao gồm các loại hình chính 
sau đây: 


- Vật liệu xây dựng: 2025 mảnh 


Các loại hình vật liêu xáy dưng khá phong phú. 
Thời Bắc thuộc có các loại gạch xây màu xám, một 
SỐ viên có ¡in hình ca rô ở rìa cạnh. Thời Lý có các 
loại gạch xây hình chữ nhật, gạch lát nền trang trí 
hoa sen, ngói ống, đấu ngói trang trí hoa sen. Vật 
liệu thời Trần tim thấy phong phủ hơn gồm có gạch 
xây, gạch lát nền trang trí hoa cúc, hoa chanh, ngói 
mũi sen, tượng đầu rồng, lá đẻ, trang trí hình rồng và 
phượng. Chiếm số lượng nhiều nhất là gạch thời Lê 
gồm có các loại ngói mũi sen, các loại gạch vỗ, các 
loại gạch ốp trang trí, yếm ngói, diễm ngói, v.v... 

- Đồ gớm: 8655 mảnh 

Di vật gốm gồm có gốm Việt Nam, gốm thương 
mại. Đồ gốm Việt Nam là loại hình khá phong phú 
bao gồm có gễm men ngọc, gốm hoa nâu, gốm hoa 
lam, gốm men trắng, gốm men nâu. gốm men xanh 
đồng, gốm sành có niên đại tập trung từ thời Trần 


đến hết thơi Lê. 


Gốm thời Trần tiêu biểu là các loại gốm men 
ngọc và men trắng. Các loại hình này chủ yếu bát 
thành vát xiên hoặc vát cong, lòng bát thường được 
in nổi hoa văn sen, cúc, mẫu đơn, mây cuộn... 


Gốm thời Lê niên đại chủ yếu !à khoảng Thế kỹ 
XVII-XVII, loại hình và trang trí đều rất đơn giản. 
Gốm thời Lê sơ chiếm số lượng ít nhưng đều là các 
mảnh gỗm cao cấp như gốm men ngọc, gốm men 
trăng và gốm hoa lam. 


Gôm sành gồm lon. vại, vò, lọ chủ yếu là thuộc 
thời Trân và thời Lê. Tuy nhiên. ở phần mở rộng của 
hố H 1 về phía Đông đã tìm thấy một số mảnh vò 
sành thời Lý. Đặc trưng của các mảnh vò này là 
miệng thấp, hơi loe, thành miệng thẳng, xương màu 
nầu xảm, và có trang trí một sô đường sóng nước, 
gần với phong cách vò sành thời Định Lê tìm thấy ở 
Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình). Có mảnh núm vai 
được cách điệu thành hình đầu chim (hoặc đầu gà). 


Gốm thương mai chủ yêu là gốm Trung Quốc. 
Gốm Trung Quốc gồm hai thời kỳ, Thế kỷ XIII-XIV 
và Thế kỹ XVII-XVIII. 


Gốm Trung Quốc Thế kỷ XIII-XIV, số tượng ít và 
đều là gốm cao cấp thuộc dòng men ngọc và “ảnh 
thanh”, men bóng đẹp, hoa văn tinh tế. Gốm Trung 
Quốc Thế kỷ XVII-XVIII chủ yếu là gốm hoa lam 
được xuất phát từ các lò Nam Trung Quốc như Phúc 
Kiến, Quảng Đông. 


V. NHẬN XÉT 
1. Niên đại: 


Như chúng ta đã biết, trong khu vực Kinh thành 
Thăng Long và thành cổ Hà Nội, trong tầng văn 
hỏa luôn luôn có rất nhiều vết tích vật chất của 
nhiều thởi đại chồng xếp lên nhau, thậm chí đan 
xen và xáo trộn rất phức tạp. Do vậy ở mỗi địa 
điểm, chúng tôi đã tiến hành so sánh tổng hợp để 
xắc định niên đại cho từng vì trí, từng vết tích kiến 
trúc và từng loại hình di vật. 


- Niên đại hố H. 1 


Không kể lớp đất mượn. lớp đá đăm, tầng văn 
hóa của hổ H.1 có 2 lớp khá rõ. 

+ Lớp văn hóa †1 là lớp đất có nhiều mảnh gạch 
vồ, ngói, sành, gốm men đan xen thành nhiều lớp 
mỏng dảy trung bình 0,80m. 


+ Lớp văn hóa 2 dày trung bình 0,20m chỗ dày 
nhất 1,30m, nằm tiếp liền lớp văn hóa 1. Trong lớp 
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này có nhiều mảnh gạch, ngói đỏ, gốm men và đặc 
biệt là trong đỗ có xuất hiện một số kết cầu gạch 
xây xếp hoa. 


Trong lớp VH1, việc xác định niên đại chủ yếu là 
căn cứ vào di vật. Các đi vật ở lớp này phần lớn là gốm 
men Việt Nam, gốm men Trung Quốc và gạch ngói 
cùng một số bộ phận kiến trúc. Theo sự phân loại di 
vật ta có thể thấy ở đây có các loại hình như sau: 

* Gốm Việt Nam Thế kỷ XVII-XVIII gồm có gốm 
có hai màu men, gỗm men màu ghi nhạt, gốm men 
màu vàng đục, gốm có trang trí hoa lam đơn giản, 
hoặc văn hoa cức, hoa mai màu gi sắt, các mảnh 
sành như vò, lọ, lon... 


* Gốm men Việt Nam khoảng Thế kỷ XV-XVI ít 
hơn gồm có một số mảnh hoa lam, mội số mảnh 
gốm trắng ¡n văn. 


* Gốm men Việt Nam thời Trần gồm một số mảnh 
gốm trắng văn in gốm men ngọc, gõm hoa nâu... 


* Gạch ngói bao gồm chủ yếu là gạch vồ, ngói 
ống màu xám hoặc trảng men xanh, vàng... 


Ngoài ra còn một số mảnh gốm men Trung Quốc, 
trong đó chủ yếu là gốm hoa lam Thế kỷ XVII-XVIII, 
một số mảnh gốm men ngọc Thế kỷ XIII-XIV. 


Như vậy về mặt di vật ta thấy sớm nhất là thuộc 
thời Trần (Thê kỷ XIIH-XIV), muộn nhất là thời Lê 
Trung Hưng (Thế kỷ XVII-XVIII). Xét tương quan giữa 
các loại di vật thì chủ yếu là các di vật thuộc thời Lê 
Trung Hưng. Bởi vậy lớp đất này là được hinh thành 
vào khoảng thởi Lê Trung Hưng (Thế kỷ XVII-XVIII). 


Trong lớp văn hóa 2, việc xác định niên đại có 
thế kết hợp giữa so sảnh di vật và vết tích kiến trúc, 
Các dị vật ở đây gồm các loại sau: 


* Gốm Việt Nam Thế kỷ XII-XIV gồm có gốm 
men ngọc, gôm men trắng, văn in, gốm men trắng 
có vết chồng dính hoặc đấu kẽ, gốm men nâu, các 
loại vò, lọ, lon bằng sành. 


* Đồ đất nung thời Trần gồm có gạch bìa, ngói 
ống, ngói bà, ngói mũi sen, một số lả đề trang trí 
rồng, phượng. gạch tát hoa cúc... 


* Gạch thời Lý gồm có đầu ngói trang trí hoa 
sen, lá để và hoa sen có chạm hoa dây và một số 
bộ phận trang trí khác. 


* Gốm men Trung Quốc có một số mảnh gốm 
men ngọc và gốm men trắng xanh bóng có niên đại 
Thế kỷ XIII-XIV. 


Đáng chú ý là ở đây có đường gạch lát hoa. 
Cách cấu trúc tạo các ô gạch hoa là dùng gạch xây, 
mảnh thân ngói mũi, ngói dẹt lát hoa sen xếp đứng 


tạo thành đồ án ngoài vưông trong xếp chéo theo 
kiểu cánh chanh. Kết cấu này đặc biệt phổ biến 
trong các di tích Tam Đường (Thái Bình), Tức Mặc 
(Nam Định) (Nguyễn Mạnh Lợi 1980, Nguyễn 
Mạnh Cường 1980). Trong các loại vật liệu xây 
dựng con đường, có thể thấy gạch bìa có niên đại 
từ thời Lý đến thời Trần. Đáng chú ý có một số viên 
gạch màu xám có văn in ca rô thời Bắc thuộc, gạch 
lát hoa sen màu đỏ thời Lý. Điều đó cho thấy rõ. 
người thời Trần đã sửa chữa, dựng lại con đường 
này và trong quá trình xây dựng đã sử dụng lại một 
số vật liệu tử thời Lý trở về trước. Góc Tây Nam có 
kết cấu gạch xếp đứng hình tròn cắt phá đường 
gạch hoa chanh nghĩa là nó xuất hiện sau đưỡng 
gạch này. 


Như vậy ta sẽ thấy ở đây niên đại của di vật kéo 
dài tử thời Lý đến thời Trần. Tuy nhiên các di vật Lý 
chiếm sô lượng ít, Trong khi đó, vết tích đư"ng gạch 
hoa chanh được khẳng định là thời Trần. Bởi vậy lớp 
văn hóa 2 được hình thành chủ yếu từ thời Trần và 
cũng đã bị phá húy ngay từ khoảng cuối thời Trần. 

- Niên đại hố H.2 


Như đã trình bày, tỉnh trạng địa tầng và sự phân 
bố đi tích, di vật trong hố H.2 không rõ ràng như hỗ 
H.1. Các vết tích móng kiến trúc đều bị phá hủy 
nghiêm trọng hơn và được phân bố ở nhiều độ sâu 
khác nhau. Tầng văn hóa bắt đầu từ độ sâu 1,20m 
trở xuống và phân bố thành hai lớp. 


Lớp trên dày trung bình †m có nhiều mảnh gạch 
ngói, gỗm sứ thời Lễ Trung Hưng. Chính trong lớp 
này cũng lẫn một số mảng nền gạch, đá đều có 
niên đại tập trung khoảng thời Lê Trung Hưng. 
Ngoài ra có lẫn một ít di vật thời Trần. 


Lớp dưới dày từ 1m-1.50m hoàn toàn không có 
vết tích kiến trúc có niên đại khoảng Thế kỷ XIII-XIV, 
vì di vật chủ yếu là gạch, ngói, gốm men thời Trần. 


Dựa vào di tích, di vật, có thể định được niên đại 
các lớp đất các di tích và di vật ở đây là khả rõ ràng. 
Và như vậy quá trình xây dựng và thành tạo các đi 
tích và địa tầng ở hai hố đào ở Đoan Môn như sau: 


-HổH.1 


Thời Lý bắt đầu xây dựng Đoan Môn trong đó có 
con đường đi từ Đoan Môn vào Điện Thiên An (tức 
Điện Kinh Thiên thời Lê). Vết tích con đường thời Lý 
còn thấy rõ ở các loại ngói ống đỏ, đảu ngói in hình 
sen, gạch lát nền in hình hoa sen. 

Thời Trần đã tiếp thu và xây dựng lại con đường 
này. Toàn bộ vết tích của con đường đã tìm thấy là 
thuộc vào thời Trần. Tuy nhiên vật liệu thời Trần có 
sử dụng lại của thời Lý khá nhiều (gạch bìa, ngói, 
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gạch lát nền) có bổ sung các loại vật liệu mới như 
ngói mũi sen có trang trí lá đề, gạch bia, gạch lát 
nền trang trí hoa cúc. Thậm chí nhiều chỗ còn sử 
dụng lại một số viên gạch thời Bắc thuộc. 


Và như vậy, về mặt địa tầng, thời Lý và thời Trần 
cùng chung một tầng văn hóa là lớp đất sét nâu, nâu 
đen có chứa con đường đi, các di vật và than tro. Vết 
tích than tro rải rác trên toàn hố, nhiều nơi dày đặc 
cùng với nhiều hổ đào sâu làm phá hủy toàn bộ 
phần đường nơi đó chứng tỏ con đường (và có thể là 
toàn bộ Đoan Môn) thời Trần đã chịu sự đốt phá rất 
mạnh. Lần phá hoại đó xảy ra vào dịp nào, hiện nay 
chưa khẳng định được bởi trong lịch sử, Thăng Long 
thời Trần chịu sự tàn phá rất nhiều lần trong các đợt 
kháng chiến chống quân Nguyên (Thế kỷ XII|), trong 
các lần quân Chămpa (cũ) đột phả (Thế kỷ XIV) và 
cuối cùng thì Hồ Quý Ly quyết định dỡ Điện Thiên 
An (gần với Đoan Môn) vào thành Tây Đô và Ly 
Cung (Thanh Hóa). Điều đó cũng có nghĩa là có thể 
Đoan Môn thời Trần mà cụ thể là con đường vừa tìm 
thấy đã bị phá ởi dựng lại nhiều lần mà cuối cùng 
hẳn là đã diễn ra vào khoảng cuối Thế kỷ XIV. 


Thời Lê, sau khí đại thắng quân Minh, Thăng 
Long - Đông Đô được xây dựng mới to đẹp hơn. 
Theo sử sách, Đoan Môn là một khu vực sinh hoạt 
chính trị, văn hóa lớn của Hoàng thành. Và lúc này, 
Đoan Môn thời Trần đã bị hoang phế hoàn toàn. Do 
đó nhà Lê đã bổ hẳn toàn bộ các vết tích của thời 
trước mà xây dựng một Đoan Môn hoàn toàn mới. 
Bằng chứng là toàn bộ Đoan Môn thời Trần đã bị 
san lấp một lớp đất sét dày trung bình 0,20m. Sau 
đó ở trên có một lớp đất dày trung binh 0,70m phủ 
lên. Và cuối cùng là ta có một Đoan Môn Lê cũng 
được xây dựng, sửa chữa nhiều lần nhưng mặt nền 
gạch vừa tìm thấy về cơ bản là mặt bằng chuẩn 
được bắt đầu từ thời Lê sơ. Mặt bằng này được sử 
dụng trong suốt thời Lê và theo chúng tôi được tiếp 
tục cho đến tận thời Nguyễn. Sau khi thực dân 
Pháp cho phá Thành Hà Nội thời Nguyễn, Đoan 
Môn vẫn được giữ lại chỉ có điều do nhu cầu xây 
dựng mới, mặt bằng của Đoan Môn thời Lê - 
Nguyễn đã bị san lấp một lớp rất dày khoảng 1m - 
2m. Lúc này, Đoan Môn thực sự chỉ còn là một phế 
tích bị xây sửa biến dạng ngay từ thời Pháp thuộc 
và đến bây giờ, các nhà nghiên cứu đang tìm cách 
phục hồi lại phần nào Đoan Môn của các thời Lý, 
Trấn, Lê. 


Ở hố H.2, về căn bản tầng văn hóa cũng gần 
như hố H.1, có một lớp văn hóa thời Trần, một lớp 
văn hóa thời Lê, Tuy nhiên, do vị trí được đặt lệch 
về phía Đông của Đoan Môn, cho nên diễn biến 


của dÍ tích có khác ởi một chút. 


Ở lớp văn hóa thời Trần, không phát hiện được 
các di vật thời Lý, và cũng không tìm thấy vết tích 
các móng nền kiến trúc thời Trần. 


Trong lớp văn hóa thời Lê, bên cạnh các di vật từ 
thời Trần đến thời Lê thì vết tích các nền móng sâu 
nên còn khá nhiều nằm ở nhiều độ sâu khác nhau 
từ độ sâu 1,20m đến 2,42m. Hiện nay do hố đào 
nhỏ cho nên chưa rõ được quy mô, cấu trúc và tính 
chất của các vết tích kiến trúc này. Duy có mảng sân 
nền lát gạch vuông đã cho thấy sân nền cửa Đoan 
Môn thời Lè đã mở rộng tới tận khu vực này, 


2. Về giá trị của các di tích và di vật 
a) Giá trị của các vết tích kiến trúc 


- Các vết tích kiền trúc đóng góp tư liệu mới cho 
việc tìm hiểu vị trí và diện mạo Thành Thăng Long. 


Chủng ta biết rằng, do bị phá hủy tỪ lâu cho nên 
vị trí của Thành Thăng Long ở đâu rất khó được trả 
lời chính xác. Chính điều này gây lên cuộc thảo 
luận khoa học sôi nổi trong thập kỷ 60 và 70 (Trần 
Huy Bá 1959, Trần Quốc Vượng và Vũ Tuấn Sán 
1966). Điều này càng trở nên cần thiết khi mà 1000 
năm tuổi của Hà Nội đang tới gần. Mọi ý kiến đều 
trong chờ vào các cuộc khai quật khảo cổ học. 
Trong các vị trí hiện nay đang được phép đào, quan 
trọng bậc nhất là Đoan Môn. Bởi đa số các ý kiến 
cho rằng, trung tâm của Thăng Long thời Lý, Trần, 
Lê chính là Điện Kính Thiên vẫn còn cho đến ngày 
nay. Trong đó, Đoan Môn nằm ở phía trước là 
không thay đổi. Tuy nhiên, kiến trúc của Đoan Môn 
hiện còn hoàn toàn thuộc về thời Lê - Nguyễn. Liệu 
cửa này có nằm đúng vào vị trí của Đoan Môn thời 
Lý-Trần hay không? 


Kết quả hố H.1 ở Đoan Món đã góp phần trả lời 
câu hỏi đó. Như đã trình bày, chúng ta đã tìm thấy 
một đoạn đường đi có niên đại thời Trần, các mảnh 
vật liệu thời lý còn chứng tỏ con đường này đã xuất 
hiện từ thời Lý và được làm rất kiên cố. Dấu tích 
ngói ở đây cho phép nghĩ rằng con đường này 
được lợp ngói. Thời Lý lợp ngói ống, đầu ngói trang 
trí hoa sen. Thời Trần lợp ngói mũi sen, lưng ngói 
có lá đề chạm rồng và phượng. Con đường này lại 
nằm chính giữa cửa Đoan Môn thời Lê tiến về phía 
Điện Kính Thiên. Trên mặt đường phủ kín các loại 
vật liệu Lý, Trần như ngói mũi sen, ngói bò. ngói 
ống, đầu ngói cánh sen, lá để trang trí rồng, 
phượng, gạch lát... Điều đó chứng tỏ vị trí này đã 
được chú trọng ngay từ thời Lý. Thời Lý và thời Trần 


Tượng linh thú trang trí trên mái kiến trúc thời Lê Trung Hưng 


Hình nhạc công kéo Ê 
nhị trang trí trên lá đề Ï 
bằng đất nung 


Ngói úp nóc trang trí uyên: ương thời 
Đỉnh - Tiền Lê 


Gạch “Đại Việt quốc quân thành 
chuyên" thời Định - Tiền Lê 


Ngói ống đầu trang trí hình linh thú thời Đại La 
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đều có những công trình kiến trúc quan trọng ở 
đây. Hơn nữa chúng ta biết rằng, Kinh đô Thăng 
Long thời Trần được tiếp thu nguyên vẹn từ thời Lý. 
Bởi vậy nếu như vết tích tìm thấy được coi là vết 
tích Đoan Môn thời Trần thị đây cũng là ví trí của 
Đoan Môn thời Lý. Điều đó cũng có nghĩa tà ý kiến 
trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - 
Trần - Lê là Điện Kính Thiên gần như đã được khảo 
cổ hoc khẳng định. 


Đó cũng là một phần diện mạo thực của Thăng 
Long thời Lý, Trần. Nhưng sang thời Lê, Thành 
Thăng Long được thay đổi rất nhiều. Toàn Đoan 
Môn ở bên trên thật là đỗ sộ với vật liệu khác và 
được xây cất kiên cổ hơn. Mặt bằng thời Lý, Trần đã 
được san lấp 1m để xây dựng mặt bằng mới. Con 
đường đi của Đoan Môn thời Lê có lẽ như một thư 
tịch cổ ghi làm bằng đá đã bị dỡ mất. Nay cuộc khai 
quật đã phát lộ một mặt bằng xây hoàn toàn bằng 
gạch võ, Tại vị trí khai quật chân tường Đoan Môn 
thời Lè xuất lộ đường viền lát bằng loại đá được gia 
cố công phu. Có thể các vị trí khác của Đoan Môn 
cũng được lát tương tự. 


Ở Đoan Môn còn có nhiều công trình kiến trúc 
khác. Các vết tích kiến trúc ở hố H.2 đã cho thấy 
phần nào điều đó. Tại khu vực này tìm thấy khá 
nhiều ngói mũi sen và nhiều loại lá đề thuộc thời 
Trần. Trong khí đó dấu vết vật liệu thời Lý gần như 
không có. Có lẽ Đoan Môn thời Trần được mở rộng 
hơn Đoan Môn thời Lý. 


Đền thời Lê thì sự mở rồng của Đoan Môn lả rất 
rõ ràng. Dấu vết của sân nền gạch vuông lái theo 
kiểu õ ca rô cho thấy sân nền Đoan Môn được lát 
lan rộng về phía Đöng. Ngoài ra, các mảng gạch 
xếp đứng, các hàng đả, các vết tích của sân nền, 
tuy chưa cho thấy rõ được tính chất và cấu trúc 
phức tạp của khu vực Đoan Môn thời Lễ. 


Bên cạnh việc †ìm thấy một số vết tích kiến trúc, 
các hố đào ở Đoan Môn còn tìm thấy khá nhiều di 
vật đất nung, gỗm men và gốm sành. Những tư liệu 
này sẽ góp phần nghiên cứu lịch sử kiến trúc, nghệ 
thuật điêu khắc trang trí, lịch sử gm men ở Kinh đô 
Thăng Long cũng như đời sống sinh hoạt trong 
Hoàng thành Thăng Long. 


Về vật liệu xây dựng và trang trí kiến trúc (ngói 
ống, ngói mũi sen, lá đề) ở Đoan Môn mang các 
đặc trưng loại hinh và phong cách nghệ thuật tương 
tự như ở các di tích cùng thời đã phát hiện ở các nơi 
khác của Thăng Long hoặc ở Nam Định, Thải Bình, 
Thanh Hóa. Tuy nhiên, vì là Hoàng cung cho nên 
đã tìm thấy có nhiều kiểu trang trí khá cầu kỳ như lá 


đề trang trí hình hoa đây thời Lý, tượng uyên ương 
có in hình lông vũ cách điệu. 

Về đồ gốm cũng có đặc điểm tương tự. Ngoài 
một số đồ gốm được sản xuất trong nước, ở Đoan 
Môn đã tìm thấy môt số mảnh gỗm thương mại 
(Trung Quốc) cao cấp như gốm men ngọc, gốm 
men phới xanh có hoa văn trang trí rât đẹp. 


Như vậy chỉ mới một diện tích hãy còn khá nhỏ 
hẹp, nhưng địa điểm Đoan Môn đã hé mở nhiều giả 
trị cho viêc nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội, 
Chúng tôi sẽ trở lại nguồn tư liệu này trong mội bài 
viết khác. 

Hiện nay công cuộc khai quật Đoan Môn mới chỉ 
là mật phần. Trong các hố thám sát, đã tìm thấy các 
vỉa đá và sân gạch ở một số vị trí khác. Có thể dự 
đoán răng, nếu khai quật toàn bộ Đoan Môn, chúng 
ta có thể phục hồi được khá nguyên vẹn sân nền và 
viền đá lát của Đoan Môn thời Lê, đoạn đường đi 
thởi Trần (và cũng là của thời Lý) từ cửa Đoan Môn 
vào tới Điện Kính Thiên. Việc phục hổi cấu trúc con 
đường đi khó hơn một chút. Nhưng căn cứ vào hiện 
trạng và các di vật tìm thấy ở đây ta có thể hinh 
dung cấu trúc con đường đi thời Trần như sau: 
Móng được xây dựng kiên cố với 12 lớp sỏi, gạch, 
đất sét các loại, trên móng có 5 lớp gạch bìa xây lót, 
hai bên có hai đường biên hoa chanh, ở giữa có 4 
hàng gạch vuông lát nền có ¡n hoa cúc, trên có mái 
che lợp ngói mũi sen có trang trí hình la đề chạm 
rồng, phượng. Cũng ở con đường này, vào thời Lý 
sẽ lát gạch trang trí hoa sen, trên có mái che lợp 
ngói ống chạm hoa sen. Và như vậy không còn 
nghi ngờ gì nữa có thể nói cho đến nay, chứng tích 
kiến trúc cổ nhất của Kinh thành Thăng Long chính 
là đoạn đường ổi này. 
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KHAI QUẬT ĐỊA ĐIỂM BẮC MÔN 
(HÀ NỘI) NĂM 1999 


““€) ắc Môn tức là cửa Bắc của Thành Hà Nội 

J thời Nguyễn. Di tích Bắc Môn hiện nay 
còn cấu trúc cổng thành khá nguyên vẹn được 
xảy dựng bằng gạch vô kết hợp với đá nằm ở 
Đường Phan Đình Phùng, đối diện với Phố Đặng 
Dung. Cũng như ở Đoan Môn và Hậu Lâu, tại Bắc 
Môn cũng còn một số khoảng trống nhỏ cô thể 
tiến hành thăm dò và khai quật khảo cổ học. Bỏi 
vậy, cùng với Đoan Môn và Hậu Lâu, địa điểm 
Bắc Môn đã được Viện Khảo cổ học và Sở Văn 
hóa - Thông tin Hà Nội thám sát và khai quật 
trong năm 1999. 


I. VỊ TRÍ CÁC HỐ KHAI QUẬT Ở BẮC MÔN 


Tại Bắc Môn, đoàn khai quật đã định vị đào 
hai hố: 


- Hố 1 (99B8M.H1) 


Hố 1 được mở ở phía Tây Bắc Môn. Hố đào chạy 
dài theo hướng Bắc - Nam, dài 14m, rộng 2,5m, 
diện tích 35m2. Hố H.1 nằm cách chân tường Bắc 
Môn 2,70m, cách tường bảo vệ ở phia Bắc 2,40m. 


- Hố 2 (99BM.H2) 


Hố H.2 được mở ở phia Nam Bắc Môn, chạy 
đài theo hướng Đông - Tây với diện tích là 20m2 
(10m x 2m). Trên thực địa, hố đào đặt chếch về 
nửa phía Tây Bắc Môn chạy qua mép tường phía 
Tây đến mép cửa trong của Bắc Môn. Trong quả 
trình khai quật, ở phía Đông hố, tại độ sâu 1,72m 
gặp một đoạn tường thành xây bằng gạch. Để tìm 
hiểu đoạn tường thành này có quan hệ gì với kiến 


trúc cửa Bắc bên trên, hố đào được mở thêm một 
diện tích nhồ vào sát chân tường Bắc Môn với diện 
tích là 5,40m2. 


Như vậy, tổng điện tích hố H.2 là 25,40mZ. 
Tổng diện tích đào của cả hai hố (H1 và H2) 
là 60,40m2. 


II. KẾT CẤU ĐỊA TẦNG Ở BẮC MÔN (Bảng 1) 


Hố 1 và hố 2 gần với nhau quanh 2 mặt của Bắc 
Môn do đó kết cấu địa tầng gần tương tự như nhau 
có 4 lớp. 

- Lớp mặt, gồm 2 lớp: 


+ Lớp trên: dày 0m - 2,30m bề mặt gồm nền bê 
tông, các móng tường nhà của các căn nhà cấp 4 
được xây dựng các năm gần đây. Đất lẫn vào có 
màu nâu đen. 


+ Lớp dưới: Lớp đất xáo trộn màu nâu đen, 
mềm, xốp... Lớp này có lẫn nhiều mảnh gạch 
ngói. sành sứ thời Trần đến Thế kỷ XIX và đầu 
Thế kỷ XX. Nối tiếp giáp giữa hai lớp 2 và lớp 3 có 
một lớp mỏng dày độ 30cm có nhiều than tro và 
mảnh gếm sứ. Đáng chủ ý là ở hố H1, xuất hiện 
một số bộ di cốt người. Di cốt được đặt ở tư thế 
nằm ngửa, thẳng theo hướng Bắc - Nam. Xung 
quanh và bên dưới di cốt có các mảnh gạch ngói, 
gốm sứ. 

- Tầng văn hóa: Hố H1 có 10 lớp, hố H2 có 12 
lớp, mỗi lớp dày 20cm. 


Tầng văn hóa màu nâu đen chắc có lẫn nhiều 
mảnh gạch vồ, gạch ngói, gốm sứ từ thời Trần 
đến Thế kỷ XVIIH. Chính trong lớp này cũng xuất 
hiện vết tích các nền móng kiến trúc và tường 
thành. Tầng văn hóa nằm ở độ sâu 2,30m - 


Bảng 1. Địa tầng Bắc Môn 


Lớp Hế H1 (cm) Hế H2 (cm) Ghi chú 
B N Đ T B N Đ T_ |HốõH1ởvách | 
é 4 Đông, Tây và 
no” 30 |40 | 30 30 | 60-85 | 60-85 | 85 180 |hố H2 vách 
——=—= —— Nam có các 
Lớp mặt trụ móng bê 
giới 165 | 155 | 180 180 | 95-120 | 95-120 | 95 lồng: sấu: Từ 
Tườn Tường | Tườ Tườ EIEXEPIGALib 
ầ 9 ng ng ng ở lớp 1. 
bá, văn | sạch |220| gạch | gạch | 240 240 | gạch | 380 ' 
thời Lê thời Lê | thời Lê thời Lê 
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4,30m. Nếu tính đến hết móng gạch thỉ chỗ sâu 
nhất là 5,40m. 


- Sinh thổ: Đất sét đen mềm không lẫn hiện vật. 


Như vậy cấu trúc địa tầng, cấu trúc tầng văn hóa 
giữa hai hố là tương tự nhau. Độ dày giữa các lớp 
có khác nhau chút ít, đặc biệt nơi có lớp móng làm 
bằng dăm gạch vụn nện chặt giữa hai hố rất khác 
nhaư: hế 1 lớp dăm gạch chỉ dày 6cm, hố 2 lớp dăm 
gạch và lớp gạch vỡ dày 1,20m. 


HI. VẾT TÍCH KIẾN TRÚC 
1. Vết tích kiến trúc ở hổ H1 (Bắc Môn) 


a) Vị trí Trong hố H1 ở độ sâu 2,20m xuất 
hiện một mảnh tường kiến trúc khá kiên cố. Vết 
tích kiến trủc này nằm choán hết toàn bộ chiều 
rộng của hố (2,50m). Cạnh phía Nam của vết tích 
kiến trúc này cách vách Nam của hố đào 5m. 
Cạnh phía Bắc còn đang chạy về phía vách Bắc. 
Tuy đã bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng các vết 
tích đã xuất lộ cũng cho thấy phần nào cấu trúc 
của mảng tường. 


bj Vật liệu và kỹ thuật xáy dựng: Vật liệu gồm 
gạch vồ, gạch vuông, gạch vỡ và đá. Gạch vồ có 
các cỡ 38cm x 17cm x 14cm; 42cm x 14cm x 13cm; 
34cm x 7cm, gạch vuông gồm có: 34cm x 34cm x 
6cm; 38cm x 38cm x 5,5cm. Kỹ thuật xây xếp đơn 
giản không có chất kết dính. Theo chiều thẳng đứng 
gạch thường xếp giật cấp. Theo mặt phẳng ở phía 
ngoài gạch xến 1 viên ngang xen 1 viên dọc, ở phía 
trong nhồi gạch vỡ nên chặt, 


c) Cấu trúc: Gồm có 2 phần: móng và tường 


+ Phần móng: được thấy rõ ở phia Nam hố khai 
quật. Phần này gồm một lớp dăm gạch dày 6cm 
nên chặt. Dưới đăm gạch là đất sét đen không có di 
vật. Tuy nhiên đây chỉ là phần móng ở vị trí không 
có tường đè nên. Phần móng chỗ có tường không 
đào vì để bảo vệ tường gạch phía trên. 


+ Phần tường: gồm có hai cấp thu lại theo hướng 
từ Đông sang Tây. Cấp dưới có thể coi như chân 
tường có thể quan sát rõ từ 3 hướng: 

* Từ hướng Nam, chân tường cao 0,92m gầm có 
hai lớp đá và 5 lớp gạch được xếp theo thứ tự như sau: 

Dưới cùng là lớp đả lót. Đá được đập vỡ tự nhiên, 
kích thước 28cm x 5cm; 14cm x 5cm. Đả xếp chèn 
ở dưới và xếp bè rộng ra ngoài. 


Tiếp theo là lớp đá xanh có gia công sơ sài, 
kích thước lớn hơn (54cm x 15cm, 37cm x 
17cm). 


Bên trên lớp đá có 5 hàng gạch vồ, tính từ dưới 
lên trên được xếp theo thể thức sau; hàng 1 gạch 
xếp doc, hàng 2 gạch xếp dọc thỉnh thoảng có viên 
xếp ngang, hàng thứ 3 gạch xếp dọc, hàng thứ 4 
gạch xếp dọc chen viên gạch, hàng thứ 5 gạch xếp 
dọc hoàn toàn. 


Như vậy, các hàng gạch xếp đọc là chủ yếu tạo 
một chân tường khả chắc chắn nhưng mặt phẳng 
không đều, 


* Từ hướng Bắc: do hố đảo còn nhỏ, chân tường 
đã bị phá chỉ rõ phần mặt có nhồi gạch vỡ nên chặt, 


* Từ hướng Đông có thể thấy chân tường chạy 
theo hướng Bắc - Nam dài 9m, rộng 0,9m, chân 
lường đang phảt triển về phía Bắc. Cấu trúc chân 
lường phía này khảc hẳn phía Nam. Các hàng gạch 
vồ được xếp thẳng và giật cấp thu dần vào trong 
mỗi cấp từ 2cm - 4cm. Hiện đã nhìn rõ 3 hàng gạch 
giật cấp như vậy. Còn phía dưới chưa nhìn rõ được 
do hố đào còn nhỏ. 


Phủ kín trên mặt của chân tường là các lớp gạch 
vồ. gạch vuông và đất. Gạch tuy được xếp nhưng 
không chặt và không thành hàng lối. Bóc dỡ toàn 
bộ lớp gạch, đất này ra thì xuất lộ toàn bộ cấp tường 
nền thứ hai. 

Cấp tường thứ hai ở bên trên đầu đã bị phả ở cả 
hai đầu Bắc Nam chỉ nhìn rõ ở phia Đông, giật cách 
mép chân tường 0,9m, dài 6m. Toàn bộ cấp tường 
này hiện còn rõ 8 hàng gạch xếp giặt cấp tương tự 
như chân tường bên dưới. 


Tóm lại: móng tầng nền gạch trong hổ H1 được 
xây chủ yếu bằng gạch vồ, đá dùng để lót và xếp ở 
hàng dưới cùng, móng bằng gạch vụn nên chặi. 


Móng đã bị phá hủy nghiêm trong phần còn lại 
cao 1,96m (không kể lớp gạch vụn), chân tường 
dài 9m, giật cấp bên trên dài 6m. Do hố đào còn 
nhỏ, hiện chưa rõ được quy mô của vết tích kiến 
trúc này. 


2. Vết tích kiến trúc ở hố H.2 (Bắc Môn) 
a) Vị trí: 


Vết tích kiến trúc của hố H.2 xuất hiện ở độ sâu 
1,66m. Đoạn tường này chạy theo hướng Bắc Nam 
và nằm ở sát vách Đông của hố khai quật. 


Bình gốm có tráng men trắng thời Lê 


Tượng linh thu đất nung trên ngói bờ nóc, 
kiến trúc và một số đồ gốm thời Lê 
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b) Vật liệu và kỹ thật xây đựng: Vật liệu gồm 
có gạch vồ, đá, gạch vỡ. Gạch cỡ 39cm x 13cm x 
10cm; 38cm x 14cm x (...?)cm. Kỹ thuật xây kiểu 
giật cấp thu dần vào theo chiều thẳng đứng, xếp 1 
viên ngang xen một viên dọc theo phương nằm 
ngang và kết hợp với nhồi gạch vụn, nện chặt ở 
phía trong. 


c) Cấu trúc: Gồm có phần móng và tường 


Phần móng là gạch vụn và gạch vỡ được chia 
làm hai lớp: Lớp đưới là các viên gạch vồ vỡ 1/3 
hoặc 1/4 nhồi xếp dày 1,15cm. Lớp trên là lớp gạch 
vụn nện chặt tạo một bề mặt rất phẳng, chắc, 
không thấm nước. Lớp móng này trải dài trên toàn 
bộ mặt của hố H.2. 


Phần tường đã thấy toàn bộ mặt phía Tây 
được xếp bằng đá và gạch vồ. Hàng dưới cùng 
lót một lớp đả. Hiện nay đã lộ rõ một tảng đá 
dài 50cm, nhô cao khỏi lớp dăm gạch 90cm. 
Trên lớp đá hiện còn 17 hàng gạch xếp giật cấp. 


Mặt tường đã bị phá một phần, cả bề rộng và 
chiều dài có khả năng đang nằm ở phần chưa khai 
quật. Đặc biệt phần tường này đã chui hẳn vào dưới 
chân Bắc Môn. Đoạn gần chân Bắc Môn đã bị phá 
một mảng đài 1,2m, rộng 1m. Từ mép tường, trên 
nền gạch nện có một lớp gạch đổ dốc từ Đông sang 
Tây dài 6m - 6,4m. Ngoài cùng có 2 tảng đá xanh 
và xếp không chặt chế có xen lẫn đất, mảnh gốm 
và gạch. 


Tóm lại: đây là 1 đoạn tường kiến trúc chạy theo 
hướng Bắc - Nam. Phần còn lại đã xuất lộ cao 
2,40m, bể mặt đã xuất lộ rộng 3,30m. 


IV. DI VẬT 


Cũng như ở Đoan Môn, các di vật tìm thấy ở Bắc 
Môn gồm có vật liệu xây dựng và đồ gốm men. 


Vật liệu xây dựng: 3833 mảnh chủ yếu là các 
mảnh ngói ống thời Lê, trang trí đầu ngói, yếm ngói, 
diềm ngói và các mảnh kê. Số lượng ngói trảng 
men rất lớn. Các loại ngói tráng men thường có yếm 
ngói được trang trí hình tổng rất đẹp. Tiêu bản yếm 
ngói còn khá nguyên vẹn cao 9,10cm, dày 1,5cm, 
tráng men xanh sẫm. Mặt yếm ngói in nổi hình một 
con rang thân thon, khúc uốn doãng. đầu ngoảnh 
vào trong, đuôi vươn ra phía ngoài, tư thế rất sinh 
động. 


Đồ gõm: 5814 mảnh 


Các loại hình đồ gốm rất phong phú nhưng 
chiếm số lượng chủ yếu là đồ gốm men Việt Nam 
Thế kỷ XVII - XVIII. Gốm Việt Nam Thế kỷ XVI - 
XVHI chủ yếu là các loại bát men trắng màu ghí 
xám, màu vàng nhạt. Gốm hoa lam số lượng ít và 
trang trí đơn giản. Loại hình tiêu biểu của thời kỳ 
này là kiểu bát miệng rộng, lòng nông, đế thấp, 
trong và ngoài bát có vẽ hình hoa cúc nhỏ, cánh dài 
màu nâu gỉ sắt. 

Trong tầng văn hóa cũng tìm thấy một số đổ 
gồm men trắng cao cấp Thế kỷ XV - XVI và đố gốm 
thời Trần Thế kỷ XIÍI - XIV. 


V. NHẬN XÉT 
1. Niên đại 


Khác với Đoan Môn, hai hố đào Bắc Môn khá 
gần nhau về kết cấu địa tầng, loại hinh dì vật và 
niên đại, các vết tích kiến trúc đều tương tự như 
nhau, đo đó có thể xác định niên đại chung cho cả 
hai hố. 

Về mặt địa tầng, cả hai hố đều có một tầng văn 
hóa (không kể lớp mặt và lớp đất mượn). 


Trong tầng văn hóa, đặc trưng và niên đại của 
các đi vật như sau: 


- Các di vật thuộc Thế kỷ XVII - XVIII chiếm tỷ 
lệ lớn nhất gồm các loại mảnh gạch vồ, ngói ống 
và các bộ phận trang tri trên ngói màu xám, màu 
đỏ hoặc trảng men xanh, men vàng, các mảnh 
gõm men hai màu, men xanh ghi xám, men màu 
vàng đục, gốm hoa lam trang trí đơn giản, các 
mảnh sành... 


Ngoài ra còn có một số mảnh gốm hoa lam 
Trung Quốc: 


- Các di vật thuộc Thế kỹ XIII-XIV rất ít gồm một 
số mảnh gốm men ngọc hoặc men trắng có vết 
chống dính thời Trần và một vải mảnh men ngọc 
Trung Quốc. 


Trong lớp này mỗi hố có vết tích một nền móng 
kiến trúc rất lớn. Vết tích này xây hoàn toàn bằng 
gạch về. Loại gạch này xuất hiện từ Thế kỷ XV trở 
đi. Việc xác định chính xác loại gạch này và kỹ 
thuật xây xếp như 2 kiên trúc này xuất hiện vào 
thởi kỳ nào là rất khó khăn, Giữa hai kiển trúc có 
khác nhau một số điểm sau đây: kiến trúc ở hố 
H.1 gần như là một kiến trúc nhà cửa hay đến 
tháp, xây giật cấp, móng gạch vụn xây mỏng. 
Kiến trúc ở hố H.2 là một đoạn tường thành, gạch 
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xây xếp giật cấp và móng gạch xây khá dày và 
kiên cố. 

Tuy nhiên cả hai kiến trúc lại có điểm chung là 
cùng mội loại gạch, kỹ thuật xây cất như nhau. 


Bởi vậy, tạm thời chúng tôi cho rằng 2 kiến trúc 
này xây cùng thời và nằm trong khoảng Thể kỹ XV 
đến Thế kỷ XVIII. Lớp đất san tấp hai kiến trúc này 
có thể được hình thành vào khoảng cuối Thế kỷ 
XVIII đấu Thế kỹ XIX, khi mà hai kiến trúc này bị 
phá bỏ để xây dựng thành Hà Nội. 


Như vậy, địa tầng ở Bắc Môn hoàn toàn khác 
Đoan Môn. không có lớp văn hóa thời Lý, Trần. 


2. Góp phần hiểu thêm Thành Thăng Long 
thỡi Lê 


Các hố khai quật ở Bắc Môn tiếp tục đóng góp 
tư liệu tìm hiểu quy mô và diện mạo của Kình thành 
Thăng Long thời Lý, Trần Lê. Một điều cần thấy 
ngay là ít nhất tại vị trí này chưa tìm thấy các vết tích 
kiến trúc thuộc thời Lý và thời Trần. Một vài mảnh 
vật liệu và gốm thời Ly, Trấn chỉ là lẫn vào một cách 
ngẫu nhiên. 


Sang thời Lê, các vết tích kiến trúc ở đây 
nhiều và được xây dựng rất kiên cố: tưởng 
gạch dày được xây xếp và đấm nện rấi chắc 
chắn, móng tường cũng được đầm nện bằng 
gạch rất dày, Chỉ có điều là chúng ta chưa thể 
biết được chắc chắn rằng đây là các kiển trúc 
gì? Chúng có mối liên hệ như thế nào trong cấu 
trúc của Thành Thăng Long thời Lê? Nếu thử 
Soi vị trí các vết tích ở Bắc Môn vào bản đồ 
Thăng Long thời Lê Hồng Đức thì không thấy 
có vết tích nào tương tự. Ví dụ, theo hiện trạng 
thì ở hố H.2, nếu đúng đây là một đoạn tường 
thành thì là đoạn tường chạy dọc theo hướng 
Bắc - Nam, để phân chia các khu vực khác 
nhau trong Hoàng Thành. Vết tích tường này 
nằm ở chính giữa Bắc Môn. Bắc Môn lại nằm 
thẳng trục với Đoan Môn, điều đó có nghĩa là 


nếu đúng đây là đoạn đường thành thì nó sẽ 
chạy thẳng từ Bắc Môn đến Đoan Môn. Nhưng 
trên bản đồ Hồng Đức ta không thấy có đoạn 
tường tương tự như thể mà chỉ có hai đoạn 
tường phân khu chạy theo hướng Bắc Nam ở 
gần nửa phía Đông của Cấm Thành. Trong tình 
hình tư liệu hiện nay, chỉ có thể đoán rằng rất 
có thể trong Hoàng Thành thời Lê có nhiều 
đoạn tường phần khu khác nhau mà vị tính ước 
lệ bản đồ đã không ghi lại. Nếu đúng như vậy 
thì phát hiện này sẽ bổ sung tư liệu rất sống 
động về cấu trúc của Thành Thăng Long thời 
Lê. Tuy nhiên, đoạn thành này quy mô như thế 
nào, chạy dài từ cửa Bắc đến đâu thì phải chờ 
kết quả khai quật trong tương lai. Vết tích ở hổ 
H.1 dường như là một kiến trúc nhà cửa. Đó có 
thể là một điện, hoặc một tháp (2). Điều này 
cũng chưa trả lỡi ngay được. Điều quan trọng 
hơn là 2 di tích này đã cho ta thấy rõ hơn phần 
nào hình ảnh vết tích Thành Thăng Long. 


Thử nhất: Thành Thăng Long vẫn còn nhiều 
vết tích kiến trúc nằm sâu dưới lòng đất và các 
kiến trúc chồng chéo, đan xen nhau qua nhiều 
thời đại. 

Thứ hai: Thành Thăng Long thời Lê có cấu 
trúc khá phức tạp và được xây dựng rất kiên cố, 
chỉ riêng đoạn tưởng bị phá còn lại, cách xây 
cất, cách đảm gạch vụn xây móng nền dày 
1,20m đủ cho ta hình dung phần nào điều đó 
khác hẳn với những điều ta vẫn thấy qua vết 
tích thành Hà Nội thời Nguyễn. Muốn hiểu rõ 
hơn, chân xác hơn, chúng ta chỉ còn một cách 
duy nhất là tiếp tục công tác khảo cổ học lâu 
dài và có kế hoạch trong tương lai ở Thăng 
Long - Hà Nội. 
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THĂNG LONG - ĐÔNG KINH 
NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ 
LỊCH SỬ KHẢO CỔ 


NHỮNG THÀNH TRƯỚC THĂNG LONG 


ia thể trời cho “Rồng cuộn hổ ngồi” của 

miền đất Hà Nội đã khiển Hà Nội phải đảm 
trách vai trò một trung tâm chính trị, kinh tế, quân 
sự, văn hóa tử rất lâu đời và giữ vi trí Thủ đô của đất 
nước trong thời gian dài nhất của lịch sử nước ta. 

Thư tịch chép rằng từ Thế kỷ VI! đến Thế kỷ X 
ở Hà Nội luôn có việc đắp lũy xây thành nghĩa là Hà 
Nội luôn được chọn để đặt trị sở cai trị. Cứ theo Đại 
Việt sử ký toàn thư (NXB Khoa học xã hội, 
HN.1972) thì có những thành sau: 

Mậu Dần (618), Thái thú Giao Châu là Khâu 
Hòa "đắp thành nhỏ bên trong vòng quanh 900 
bước để chống giữ (quân Trường Châu Ó), 

Cứ theo quy định mỗi bộ là 6 thước, mỗi thước là 
31 em thì thành nhỏ này có chu ví là 1.674 mì. 

Năm Định Mùi (767) quân Côn Lôn và Chà Và 
đến đánh Châu Thành, Kinh lược sứ là Trương Bả 
Nghỉ cầu cứu với Đô úy Châu Vũ Định là Cao Chính 
Bình đánh tan quản Côn Lôn và Chà Và ở Chu Diên, 

Trương Bá Nghi đắp lại La Thành? 

Năm Tân Mùi (791), Triệu Xương nhà Đường 
sang làm Đô hộ. Xương đắp thêm La Thành cho 
kiên cố hơn!3). 

Năm Quý Mùi (803), Đô đốc Bùi Thái sai san 
phẳng Câu địa thành) ở trong thành, hợp làm 
một thành. 

Năm Mậu Tý (808), Trương Chu làm Đô hồ Giao 
Châu đắp thêm Thành Đại La, đóng 300 chiếc 
thuyền dài, mỗi chiếc thuyền có 25 người chiến thủ, 
23 người tay chèo, thuyên chèo ngược xuôi, ởi 
nhanh như gió. 


Năm 824, Lý Nguyên Gia thấy trước cửa thành 
có nước chảy ngược. sợ trong châu nhiều người 
sinh lòng làm phản, vì thế đời đóng ở thành ngày 
nay. (Bấy giờ Nguyên Gia dời phủ trị đến Sông Tô 
Lịch. mới đắn thành nhỏ thôi, có người thày xem đất 
bảo rằng: sức ông không đắp nổi thành lớn, độ 50 
năm nữa về sau tất có người họ Cao đến đây đóng 
đô dựng phủ. Đến đời Hàm Trung, Cao Biển đắp La 
Thành đúng như lời ấy. Lại xét phủ thành đô hộ 
trước đó ở ngoài Thành Đông Quan ngày nay, gọi là 


La thành, sau Cao Biển đắp Kim Thành?” thành 
bên ngoài cũng gọi là La Thành.) 

Năm Mậu Dần (858), Vương Thức làm Kinh lược 
Giao Châu. Thức là người có tài lược, đến phủ sai 
trồng cây táo làm hàng rào(8), bên ngoài đào hào 
sâu để thoát nước trong thành, bên ngoài hào trồng 
tre gai, giặc không thể xám phạm được. 


Năm Binh Tuất (866), Cao Biển giữ phủ xưng 
vương đắp La Thành vòng quanh là 1982 trượng lẻ 
5 thước, thản thành cao 2 trượng 6 thước, chân 
thành rộng 2 trượng 5 thước, tưởng nhỏ trên bổn 
mặt thành cao 5 thước 5 tấc, lầu nhìn giặc 55 sở, 
cửa ống 6 sởỮ), cừ nước 3 sở, đường đi bộ 34 sở. 
Lại đắp đê vòng quanh 2125 trượng 8 thước, thân 
cao 1 trượng 5 thước, chân rông 2 trượng. Lại tàm 
hơn 40 vạn gian nhà(8, 


Dựa vào thư tịch ta có thể kê ra đươc những tòa 
thành: thành nhỏ của Khâu Hòa đắp năm 818; La 
Thành của Trương Bá Nghi đắp lại năm 767; La 
lhành đắp thêm năm 791; thành san đắp gộp các 
bộ phận nhỏ của các thành làm một thành nhỏ của 
Bùi Thái năm 803 (không chép tên nhưng chắc vẫn 
là La Thành vì những thành được san gộp trước đều 
mang tên La Thành): Thành Đại La đắp thêm của 
Trương Chu năm 808; Thành của Lý Nguyên Gia 
đắp năm 824 (thành nhỏ sát Sông Tỏ Lịch này chắc 
vẫn gọi La Thành), năm 858 Vương Thức trồng cây 
táo gai, đào hào, trồng tre gai gia cố phủ thành (phủ 
thành đô hộ cũng gọi La Thành); năm 888, Cao 
Biền giữ phủ đắp La Thành. 

Tám lần đáp hoặc sửa thành quanh vùng Hà Nội 
thời Bắc thuộc đều là những tòa thành trị sở của 
châu của quận. Các tòa thành tựa như đều quan hệ 


(1) Sach Toàn thưchép. Trường Châu tới đănh Hòa. Hòa 
định hàng nhưng Cao Sỹ Liêm can rằng quân địch tÙ 
xa đến, lương ¡L không thể cầm lâu, quản giỏi trong 
thành cũng đô đương được. Như vây trước khi đắp 
thành nhỏ bên trong đã có thành ngoài rồi. 

(2) Sách Việt sử lược (bản dịch) chép là đắp lai Chữ 
Hàn “Bá Nghi cảnh trúc La Thành" dịch là "đắp lai La 
Thành" thì đúng hơn. Như vây không phải là đắp mới 
hoàn toàn. 

(3) Chữ Hán viết "Tăng trúc La Thành” 

(4) Có sách chep là "câu tr thành" nghĩa là ngôi, hố và thành. 

(5) Có người dịch là “La Thành hiện nay" 

(6) Có người dịch là táo gai 

(7) Chữ Hàn là vong địch lâu, ủng môn. 

(8) Sách Việt sử lược chép: Biền đắp Thành Đai La với 
5000 gian nhà. 
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tới tên La Thành. Các tòa thành đều do quan đò hộ 
người Trung Hoa đắp và không nghỉ ngờ gì nữa kỹ 
thuật xây thành phải là phương pháp kỹ thuật Trung 
Hoa. Các tòa thành ngày nay đều không còn di tích 
rõ ràng trên rnặt đất. Gián hoặc có còn dấu tích đâu 
đó thì người ta hay lẫn lộn với các thành thuộc các 
triều đại Việt Nam từ Thế kỷ XI trở về sau. Tư liệu 
bản đồ cố, dù vẽ rất sai lệch, cũng không có. Tư liệu 
tham khảo duy nhất là bản đồ vẽ thời Hồng Đức, 
nhưng cũng chỉ còn những bản "tam sao" thời sau. 

Những người nghiên cứu đã tốn rất nhiều công 
sức nghiên cứu để tìm tòi dấu vết những tòa thành 
cổ. Với tư liệu thư tịch người ta đã tranh luận về từng 
chữ của những văn bản khác nhau, người ta tìm căn 
cứ ở từng chữ viết rất mơ hồ của văn bản để suy 
luận. Người ta tranh luận về những từ La Thành, Đại 
La Thành là một hay hai thành. Chữ "ngoại thành” 
là “thành ngoài" hay "ngoài thành" v.v... Cứ như Vây. 
tranh luận kéo dài mà không có trong tài. Vấn đề là 
phải tim được một trọng tài phân xử mới tìm ra chân 
lý. Cuối cùng phải dựa vào khảo cổ học. Chứng cứ 
khảo cổ học năm trong lòng đất là chứng cứ khách 
quan nhất, chân thật nhất, khoa học nhất. tiếp cận 
chân lý nhất. Trăm nghìn lời suy luận có về hùng 
hồn, uyên bác rồi cũng phải chấp nhận tiếng nói 
của khảo cổ. 

Như trên đã viết tám lần sửa đắp thành của 
những quan cai trị người Hoa thời Bắc thuộc tới 
nay vẫn chưa ai chỉ rõ dấu tích là nơi nào của 
những dí tích đang còn lại ở Hà Nội. Những phát 
hiện khảo cổ đó đây bấy nay vi còn rất ÍL, di vật thị 
ít ỏi, dị tích thị phiến đoạn dù đã khiến người 
nghiên cứu có lúc đã reo mừng để đưa ra phán 
đoản tảo bạo nhưng rồi lại phải kết luận chở đợi 
thêm chứng cứ. 

Đã có một tác giả người Pháp Cl. Madrolle đã 
từng rất táo bạo vẽ môi sơ đổ vị trí các thành của 
Khâu Hòa, thành Trương Bá Nghỉ và thành của Cao 
Biền. đại khái là ở vùng Thủ Lệ, Quần Ngựa, Bách 
Thảo. Ông không nói rõ căn cứ khoa học, (nhưng 
nhất định phải có căn cứ lập luận). 

Thực ra những tòa thành đắp thời Bắc thuộc 
đúng là ghi chép quá ít, mơ hồ, dấu vết thực địa 
không còn, nhưng tòa thành do Cao Biền đắp được 
sử chép kỹ hơn, có nhiều triển vong nhìn ra dấu vết 
dù là phiến đoạn. Phương pháp vẫn phải là trước 
hết phân tích điều ghi chép của sử cũ và cuối cùng 
tròng đợi ở chứng cứ khảo cổ học. 

Người xưa đã nói thật chí lý "tận tín thư bất như 
vô thư' (quá tin sách chẳng bằng không có sách). 

Đúng vậy. Sảch ghì về La Thành có chu vì 1982 


trượng 5 thước bằng khoảng hơn B km, lai chép 
trong đó làm 40 vạn gian nhà. Tín sao được mội tòa 
thành nhỏ như vậy lại chứa nổi 5000 gian nhà. Tất 
nhiên con số 40 vạn gian nhà ghi trong sách Đại 
Việt sử ký toàn thư thật là sai sô quả đáng. Như 
vậy kích thước chu vi của tòa thành, số lượng nhà 
làm trong thành là không đáng tin. Thế nhưng sứ 
chép rằng thành có nữ tường. có làm lầu vọng địch 
môn lâu, ủng môn thì lại là điều đảng tin 

Ở nước ta thành có xây ủng môn đầu tiên có lẽ 
là La Thành của Cao Biên. Thuật ngữ ủng môn 
cũng xuất hiện lần đầu tiên và cũng là duy nhất ở 
thành của Cao Biển. Một đoạn tưởng thành đắp 
bằng đất không chứa các di vặt khác thật rất khó 
xác định chủ nhàn của di tích, nhưng môt ủng môn 
của môi tòa thành có thể cho phép đoán định rằng 
người xây thành là người Trung Hoa xây dựng với kỹ 
thuật trúc thành đặc hữu của Trung Hoa. Thế là tìm 
những yếu tố Trung Hoa trong thành cổ thành một 
phương pháp công tác hứa hẹn möt thành quả tốt 
trong nghiên cứu thành cổ xây dưng thời Bắc thuộc 
trên đất Hà Nội 

Quanh La Thánh Hà Nội ngày nay, đây đó vẫn 
nghe thấy nhân dân nói tới di tích "đấu đong quân” 
ví như quãng ngã tư Làng Hạ-La Thành. Dấu tích 
không còn nữa nhưng người giả Làng Giảng Võ thì 
vẫn nhắc tới. Người ta cứ truyền miệng giải thích 
cho nhau rằng xưa kia có một loại công trình có 
tường bao khép kín dùng để lường quân số. Người 
ta cho quân xếp hàng kín công trình và đếm xem có 
bao nhiêu quản rối dùng con số đó mà ước tính số 
quân của mỗi lần khi cho quân đứng kín công trình 
này. Công trình có công dụng như một cái đấu đong 
nên gọi là "đấu đong quân”. 

Có mòt "đấu đong" nay còn đủ hình dạng để có 
thể dễ nhận rõ, đó là di tích ở khoảng cách dốc Bưởi 
chừng 500 mét đi về phía Cấu Giấy. Di tịch là một 
ô tường thành hình gần vuông. Quãng này có con 
đường cổ đi qua Sông Tô Lịch về xứ Đoài xưa. Qua 
Sông Tô chỗ này có cầu gỗ (nay đã thay bằng cầu 
bê tông chịu lực cao). Đường tử Bưởi qua đây về 
Cầu Giấy vốn là tưởng La Thành. Vì người Pháp đã 
trải nhựa thành đường ô tô nên quãng thành được 
giữ gìn khá nguyên ven. Sông Tô Lịch vốn là ngoại 
hào thiên nhiên của La Thành dù có biển dạng mức 
đô song vẫn tồn tại bám sát ngoài La Thành (tức 
đường nhưa). 

Nơi có "đấu đong" này xưa mở môt cửa thành 
goi là Cửa Đoài (Đoài Môn tức Cửa Tây). "Đấu 
đong" là vùng tường thành nhỏ hình vuông, mỗi 
cạnh còn đo được là 52 mét, bọc quanh Cửa Đoài 


Mảnh gạch ốp trang trí tiên nữ múa lụa 


Ngói yếm trang trí rồng thời Lê Sơ 


Giếng nước thời Đại La ở hố B9 


Giếng nước thời Trần ỏ hổ A9MF Giếng nước thời Lê Trung Hưng ở hố B12 
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Cũng ở quãng này bên kia Sông Tô Lịch là địa 
phận Xã Đoài Môn, Xã này mang tên Đoài Môn vì 
đối diện với cổng Đoài bên kia sông. Vì tên cổng 
thành mà đặt tên xã), 

Tấm Hoải Đức phủ toàn đổ vẽ năm Minh Mạng 
thứ 12 (1831) vẽ rõ ràng vi trí “Đấu đong" rất đúng 
với vị trí thật trên thực địa. Một bản đổ mới do 
Nguyễn Anh vẽ in trong sách “Lịch sử Thủ đô Hà 
Nội” năm 1960 điểm rõ tàng ranh giới Xã Đoài Môn 
ở phía bờ Tây Sông Tô Lịch. Thế là rất mình bạch 
mấy chục hộ ở ven bờ Đông Sông Tô khoảng “Đấu 
đong" là bộ phận xâm cư rất gần đây. 

“Đấu đong quân” bên bờ Đông Sông Tô được 
nhiều người biết nhưng thực chất “Đấu đong” là một 
“ủng thành" thì chưa ai được nghe giải thích, kể cả 
người có học ít nhiều. 

“Ủng thành" (cũng gọi là “ủng thành”) theo định 
nghĩa của Từ Hải là thành bao bên ngoài cửa 
thành lớn để tăng cường sức phòng vệ của thành, 
xây hình tròn hay vuông tùy theo địa hình, mở một 
cửa nách bên phải hay trái tùy sự tiện lợi của 
thành. Chức năng của “ủng thành” là bão vệ mặt 
trước của cửa thành. Muốn vào thành phải qua 
cửa xách của “ủng thành” rồi rẽ 909 mới qua được 
cửa thành. Có “ông thánh" thì không ai có thể nhìn 
thấy trong thành. 

Sách Toàn thư ghi về La Thành của Cao Biền 
có xây Š ông môn. Vậy “ủng môn” có khác gì “ủng 
thành”? Thành nào cũng phải mở cửa, ít nhất là một 
cửa, thế nhưng không phải cửa thành nào cũng xây 
đắp ủng thành. Chỉ cửa nào có đắp “ủng thành” để 
bảo vệ mới gọi là “ủng môn”. Cho nên có thể hiểu 
tằng thành của Cao Biền có 6 cửa được xây ủng 
thành bảo vệ, có thể số cửa mở lớn hơn nữa. 


6 "ủng môn” là những cửa nào, xưa nay chưa 
có ai chỉ rõ. Cho tới nay mới thấy 1 di tích ở Đoài 
Môn. Như trên đã viết, nhân dân ta vẫn gọi di tích 
“ủng thành” tà đấu đong như vậy nơi nào được gọi 
là đấu đong đều có thể đoán định rằng đó là “ủng 
thành”. Quầng ngã tư Láng Hạ-La Thành, nhân 
dân cũng gọi là “đấu đong”. Vết tích nay không 
còn gì, song chính ở nơi đây khảo cổ đã tìm ra một 
cửa của La Thành. Có thể nghĩ rằng cửa thành 
này trước đây có đắp “ủng thành" và cửa này chính 
là một “ông môn”. 

Thực địa cho phép khẳng định điểm mà bản đồ 
cổ ghì là “Đấu đong" chính là một “ởng môn” của La 
Thành và Đường Bưởi ngày nay chính là La Thành 
đắp từ thời Bắc thuộc(2, Cửa Đoài đã bị lấp để làm 
con đường thông đi Cầu Giấy, tường “ủng thành” 
cũng bị lấp sau nhưng vẫn còn thấy rõ ràng. 


Đường qua Sông Tô (ối sát tường phía Nam của 
ủng thành, có cầu qua hào) về xứ Đoài nay là đường 
trải nhựa, cầu nay là cầu bê tông trọng tải lớn. 

Tất cả mọi tế bào của cùng một cổ tích đều là 
chứng cứ khảo cổ học nên có sức thuyết phục cao. 
“ủng thành” là kiểu xây thành Trung Hoa. Họ sảng 
tạo ra cách xây thành này để xây hệ thống thành 
chống quân Hung Nô đánh vào Trung Nguyên từ 
thỡi Hán. 


Xin giới thiệu một ủng thành Cửa Nam của 


B——--. 


thành Bảo Nhĩ Cát Đặc ở Nội Mông. 

Và một ủng thành tương tự “ủng thành Đoài Môn” 
của La Thành, đó là tòa thành núi Cáp Long Cách 
Nãi. Cả hai tòa thành đầu có niên đại Đông Hán. 

Người Việt Nam chúng ta không có cách đắp 
ủng thành bảo vệ cửa thành. Khảo cổ học chưa hề 
gặp ở đâu một ủng môn như thế này do vậy có thể 


(1) Cô ý kiến cho rằng - Đoài Môn xã là xã bên này Sông 
Tô cô diện tích khoảng 8 ha (20 mẫu ta), là dải đất 
kẹp giữa tường thành và sóng Tô, chạy dải theo Sông 
Tô ngang với Làng Vĩnh Phục và Cống VỊ. Ý kiến này 
chắc là sai vì: 

- Không thể có một xã mà diện tích quá nhỏ chỉ có 20 
mẫu ta. 

- Không thể có một xã phân bố trên đất Tổng Nội, 
HuyênVĩnh Thuân, Phủ Hoài Đức mà lại thuộc đơn vị 
hành chính Tổng Vòng, Huyện Từ Liêm, Phủ Quốc 
Oai, Trấn Sơn Tây. 

- Không bao giờ có chuyện người xây thành lai cho 
lập làng Ở chân tường thành. Chỗ gọi là Xã Đoài Môn 
Ỏ đây là đường chân thành (berme), kẹp giữa tường 
thành và ngoại hào. 

Chỗ này cò một số hộ người Xã Đoài Môn ở nhưng đỏ 
là dân xâm cư khi tòa thành bị phế bỏ, cô khả năng 
vào thời Pháp thuộc. 

(2) Có ý kiến cho rằng Đường Bưởi là thành do nhà Mạc 

đắp vào năm 7588. Ý kiến nảy dưa vào điều ghi chép 
tại sách Toản thư (T IV Tr 178 (NXB. KHXH, 
HN. 1973). 
Người đọc sách đã chưa thật chu đáo. Nếu đọc tiếp 
10 trang nữa sẽ gặp sự kiện ngày 15 tháng 6 năm 
1892, Trịnh Tùng cho san lũy, đẫn hết bui rậm, lấp 
hào hết thảy thành đất bằng. Vây nay còn gì để 
nghiên cứu nữa? 


Gạch “Lý 


gia đệ tam 

đế Long 

Thụy Thái Rồng trang trí 
Bình tứ niên trên ngói úp 
tạo" (1057) nóc thời Lý 


v ` "- BỨNG = f5, tư cóc XỆ: 
Nhớm lá đề trang trí rồng phượng gắn trên 
ngớ ứp thă Lý Trân 


cị ` 


Chim phượng trang trí trên ngói úp nóc Uyên ương trang trí trên ngói úp nóc 
thời Lý thời Lý 


Tượng đầu chim phượng lỏn thời Trần 


Ngói úp nóc lớn trang trí chìm 
phượng thời Trần 


Bệ đá chạm rồng thời Lý tìm thấy ö Khu A20 Đầu ngói ống trang trí rồng thời Lý - Trần 
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nghĩ rằng đây là di tích thành đắp thời Bắc thuộc. 
Cũng do ghi chép của sử chỉ cho hay một tòa thành 
của Cao Biển đắp năm 866 là có B ủng môn nên 
cũng có thể nghĩ rằng đoạn thành Bưởi - Cầu Giấy 
là La Thành của Cao Biển, 

Một cuộc trình duyêt lâu dải. gian khổ đã đạt 
được sư lưu ý của cấp trên cho phép đào khảo 
sát di tích. Cuộc đào khảo sát cuối năm 2003 đã 
thu được kết quả là đa số người nghiên cứu 
đồng tình công nhận đây là di tích ủng thành 
song vấn đề niên đai vẫn còn là điều phải thảo 
luân. Có ý kiến chưa công nhận là thuôc thành 
của Cao Biền. 

Dù sao di tích ủng môn đã được quyết định giữ 
gìn tiên tới tụ sửa. 

Ủng thành Đoài Môn được coi là một phát hiện. 
có giá tri đóng góp vào việc tìm hiểu nghiên cứu về 
Thăng Long. Dù mới chỉ môt địa điểm song chứng 
cứ khảo cổ học này sẽ giúp cho những ý kiến đoán 
định về những tỏa thành thời Bắc thuộc trên đất Hà 
Nội tiếp cận chân lý thêm một bước. 


THÀNH THĂNG LONG THỜI LÝ 


ách Đại Việt sử ký toản thư trong đoạn 

viết về năm Canh Tuất, Thuận Thiên năm 
thứ 1 (1010) có chép sự kiện “Mùa Thu tháng 7, 
Vua dời Kính đô từ Thành Hoa Lư sang Kinh đồ lön 
Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm dỗ ở dưới thành, 
có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, vì thế đối gọi là 
Thành Thàng Long ”?). 

Từ đoạn chép này ta biết việc dời đô xảy ra vào 
tháng 7 năm Canh Tuất (1010) và tên Thành Thăng 
Long cũng xuất hiện vào thời gian đó. 

Cũng trong năm này. vào khoảng thời gian từ 
thảng 2 đến tháng 7, sách chép sự kiện: “Vua thấy 
Thành Hoa Lư ấm thấp, chật hẹp, không đủ làm 
chỗ ở của đễ vương, muốn dồi đi nơi khác, viết thủ 
chiếu rằng: ... 4. Không thể khẳng định được ngày 
tháng viết chiếu nhưng vấn đề quan trọng hơn là lý 
đo dời đồ là “Vị thiên hạ mà lập kế dài lâu, trên cho 
cơ rghiệp to lớn được thịnh vượng, dưới cho nhân 
dân được giàu của nhiễu người”, thì lại đã được 
chép rõ ràng. 

Bài chiếu dời đô được ghi chép toàn văn ngay 
sau đó. 

Bài chiếu về sau được chép lai trong một vài 
sách khác như Hoàng Việt văn tuyển, rỗi Văn học 


đời Lý, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam. Những dị 
biệt này sinh 

Năm 1977, Viện Văn hoc cho ra đời sách Thơ 
văn Lý, Trần T.I. Bài chiếu được khảo đính và dịch 
lại. Lại thêm một lần khác biệt nữa xuất hiện đặc 
biệt trong phần dịch nghĩa. 

Hiện nay những người làm sử nói chung, những 
người làm bảo tàng nói riêng đều muốn có bài chiếu 
chinh xac nhất để nghiên cứu và trưng bày, công bố 
quyết định dời đô sảng suối cúa ông Vua đấu tiên 
nhà Lý được khẳng định bằng môi ngan năm tồn tại 
của Thăng Long-Đông Đô- Ha Nôi gân như liên tục 
với tư cách một quốc đô. 

Vấn đề thật không giản đơn 

1 Bài chiếu trong quốc sử không có tên. Những 
sách về sau muốn trích riêng đoạn chiếu này đã đặt 
tên cho chiếu. 

Sách Hoảng Việt văn tuyển đã đặt tên là “TỶ độ 
Thang Long chiếu” nghĩa là Chiếu dời đô ra Thăng 
Long. Tên này đặt không hợp lý bởi lẽ tên Thăng 
Long chỉ xuất hiên khi thuyền Vua đã tới Đại La. có 
rồng vàng hiên ra ở thuyền ngự nhân đó mới đối gọi 
lên thành là Thăng Long. Khi viết chiếu này trước 
đó chưa có tên Thăng Long. 

Sách Văn học đời Lý và sách Hợp tuyển thơ 
vân Việt Nam rồi sau nữa là Thơ vân Lý-Trần đều 
dùng tên là Thiên đó chiêu nghĩa là Chiếu dời dô. 

Dù sao vẫn là tên đặi của người sau, không có 
(trong chính bản. 

Vì vậy nếu trích công bố bài chiếu này dù ở hình 
thức nào bảng lớn treo trong bảo tàng hay in sách 
cũng chỉ nên viết ngay bài chiếu không có tên rồi 
dưới cùng viết như chú thích Thủ chiếu dởi đô của 
Lý Thái Tổ: 


(1) Co ÿ kiến cho rằng tưởng thành mặt phía Tây này 

không co Nha Mac là chủ nhân dắp lũy sðm nhất ở 
đây vào năm 1588 Xin lưu ý bản đồ Hồng Đức và các 
bản sao sau đỏ đều co vẽ rõ ràng, cả môi dải tường 
thành co Sông Tô Lich bam sát keo đai suối từ Bưởi 
đi Cầu Giấy. 
Hoãc giả đây chỉ là thành Đai Đồ của Trình Doanh 
đấp năm 1749 Thực ra mái Tây của Thanh Đại 
Đô đã lùi xa vào tân Ngọc Hà. Vả lai năm 1749, 
quá muôn so với năm xuất hiên bản dồ Hồng Đức 
1490 

(2) Ngô Sĩ Liên. Đại Việt sử ký toàn thư. Bản dịch của 
Cao Huy Giu. TỊ Nxb KHXH: Hà Nội 1967 tr 191 

(3) Như trên. tr 190 

(4) Như trên. Ir 191. 
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2. Thủ chiếu là gì? 

Sử sách xưa thường có những tỪ: chiếu, chiếu 
lệnh, chiếu thư, chiếu ký, sắc, sắc lệnh... Nghĩa của 
chúng có gì khác nhau hoặc giống nhau? Từ thủ 
chiếu đang nói tới ở đây có nghĩa gì? 

- Chiếu nghĩa xưa là cáo, là lời người trên nói với 
người dưới. Thượng cáo hạ. 

- Chiếu đặc chỉ văn cáo mệnh lệnh do Hoàng đế 
ban phát gọi là chiêu thư. 

- Chiếu thư là giấy tờ do Đế vương bố cáo thần 
dân. Có chú dẫn “Chiểu thư giả, chiếu cáo dã”. Như 
vậy chiếu thư cũng có nghĩa như chiếu cáo. 

- Chiếu lệnh là tên gọi mội thể văn, là tên gọi 
chung những mệnh lệnh, văn cáo của Để vương 
phát ra thời xưa. Chiếu lệnh bao gồm sách văn, 
chế, sắc, chiếu, cáo, sách lệnh, tỷ thư, giáo, dụ 
v.v... Trong đó một bộ phận hàm nghĩa luật pháp, 
quy phạm, trong thực tế chấp hành còn có hiệu lực 
cao hơn cả luật lệnh. 

Chế và chiếu đều là do Hoàng để ban phái, 
khác nhau chăng chỉ là mức độ uy lực của lời ban 
ra. Sách Sử ký Tần Thủy Hoàng bản ký có viết: 
“Mệnh vi chế, lệnh vi chiếu”. 

- Chiếu ký là thủ chiếu, chiếu lệnh của Hoàng đế. 

Những đình nghĩa trên thật cũng rất khó phân 
biệt rạch ròi những chiếu ký, chiếu lệnh, thủ chiếu. 
Cũng có cùng ý nghĩa là lời bạn ra từ Hoàng đế, có 
ý nghĩa pháp lệnh. Khác nhau chăng chỉ là mức độ 
uy lực pháp lệnh mà thôi. Muốn hiểu rõ từng văn 
bản cụ thể tất phải xem xét nội dung của văn bản. 
Bài thủ chiếu của Lý Thái Tổ chép trong sách Đại 
Việt sử ký toàn thư cũng không ngoại lệ. 

3. Nội dung thủ chiếu 

Xin lấy Bài thủ chiếu của Lý Thái Tổ chép trong 
sách Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ, quyển chỉ nhị 
của thư viện Viện Sử học, ký hiệu Hv.118 làm cơ sở 
để đối chiếu. Bản dịch của Cao Huy Giu, Đào Duy 
Anh hiệu đính, chú giải và khảo chứng, NXB Khoa 
học xã hội xuất bản năm 1967 là dịch từ bản này. 

Phần phiên âm chữ Hán như sau: 

“Tịch Thương gia chí Bàn Canh ngũ thiên, Chu 
thất đãi Thành vương tam tỉ, Khỏi Tam đại chỉ sổ 
quân tuần vu kỷ tư, vọng tự thiên tỉ, dĩ kỳ đỗ đại 
trạch trung, ví ức vạn thế tử tôn chỉ kế, thượng cẩn 
thiên mệnh, hạ nhân dân chí, cẩn hữu tiện triếp cải, 
cố quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ, nhí 
Định Lê nhị gia, nãi tuẫn kỷ tư hốt thiên mệnh, 
võng đạo Thương Chủ chỉ tích, thường an quyết ấp 
vụ tư, chí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, 
bách tính hao tổn, vạn vật thất nghi, Trẫm thậm 


thống chị, bất đắc bất tỉ, huống Cao vương cố đô 
Đại La thành, trạch thiên địa khu vực chí trung, đắc 
long bàn hồ cứ chỉ thế, chính Nam Bắc Đông Tây 
chi vị, tiện giang sơn hướng bội chỉ nghí, kỷ địa 
quảng nhỉ thắn bình, quyết thổ cao nhí sẵng khải 
(âm Khải cao táo dã) dân cư miệt hôn điểm chỉ 
khốn, vạn vật cực phồn phụ chỉ phong, biển lãm 
Việt bang, tư vi thắng địa, thành tứ phương bức 
thấu chị yếu hội, vi vạn thế kinh sư chí thượng đô. 
Trâm dục nhân thử địa lợi, dĩ định quyết cư, khanh 
đẳng như hả”. 

Dịch nghĩa: 

"Ngày xưa nhà Thương đến Bàn Canh là năm 
lần dời đô, nhà Chu đến Thành Vương là ba lần đời 
đô, há phải là các Vua đời Tam đại ấy theo ý riêng 
mà tự dời đô bậy đâu, là vi mưu chọn chỗ ỏ chính 
giữa làm kế cho con cháu ức muôn đời, trên kính 
mệnh trời, dưới theo lòng dân, nếu có chỗ liện thi 
đời đổi. Bỏi thế ngôi truyền dài lâu, phong tục giàu 
thịnh. Thế mà nhà Đình nhà Lê lại theo lòng riêng, 
lơ là mệnh trời, không noi theo việc cũ nhà Thương 
nhà Chu, yên ở nơi quê quán, đến nỗi thế đại không 
dài, vận sổ ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vật 
không nên. Trẫm rất xót thương không thể không 
đồi đí nơi khác. 

Huống chỉ đô cũ của Cao vương ở Thành Đại 
La, Ỏ giữa khu vực trời đất, cò thế rồng quấn hổ 
ngồi, ỏ giữa Nam, Bắc, Đông, Tây, tiện hình thế 
nủi sông sau trước, đất rộng mả bằng phẳng, chỗ 
cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụi, 
muôn vật rất thịnh mà phồn vinh, xem khắp nước 
Việt chỗ ấy là nơi hơn cả. Thực là chỗ hội họp của 
bốn phương, là nơi thượng đô của Kinh sư muôn 
đời. Trẫm muốn nhân địa lại ấy mà đóng đô, các 
khanh nghĩ thế nào ?” 

Đối tượng đầu tiên cần xem xét đối chiếu là sách 
Đại Việt sử ký toàn thư do NXB Khoa học xã hội 
xuất bản năm 1993. Nội dung hai sách giống nhau 
như hai giọt nước. Số chữ, số dòng cũng hoàn toàn 
như nhau, chữ đầu chữ cuối từng dòng cũng vậy, 
dấu chäm câu chia đoạn cũng không khác. 

Tóm lại không có chút gì khác biệt, tuồng như 
chỉ là một bản, có thể yên tâm rằng hai bộ Toàn 
thư đã nói trên, ở đoạn chép về Chiếu đời đỏ mà 
ta đang bàn không phải lo khảo dị. 

Tiếp sau xin bàn về bài chiếu tuyển trong 
sách Hợp tuyển thơ văn Việt Nam. Toàn bài so 
với bài ghi tror.g sách Đại Việt sử ký toản thư 
chỉ có 2 chữ khác biệt. Đó là câu gần cuối “Vì vạn 
thế đế vương chỉ thượng đô”. Toàn thư chép là: 
“Vi vạn thế Kinh sư chỉ thượng đó”. Như vậy phải 
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dịch là : “à nơi Kính đô bắc nhất của đế vương 
muôn đời”. 


Tại sao lai có chỗ khác nhau như vậy? 


Sach Hợp tuyến thơ văn Việt Nam là sách ra 
đời sau. Người tuyển chọn hiểu câu văn của sách 
Toàn thư có phần khác với người ghi chép nên có 
ý muốn tránh điều mà mình cho là chưa hay. Người 
tuyển chọn đã cho là “thượng đô” đã có nghĩa là 
Kinh sư nên thay chữ “kinh sư" bằng “để vương” để 
tránh sự trùng lặp trong câu văn, điều mà người xưa 
rất ky. 

Thực ra chép như Toàn thư hay hơn nhiều. Đã 
là Kinh sư, Kinh đô tất là của đế vương nên không 
viết "để vương chỉ thượng đô" chính là đã trảnh 
được chữ dùng không cần thiết. Viết “Kinh sư chỉ 
thượng đô” là nhấn manh được cái ý: Kinh đồ bậc 
nhất của đế vương muôn đời, là ca ngợi ở mức độ 
cao nhất đất Đại La mã Lý Thái Tổ muốn chọn để 
dời Kinh đô tới. 

Một sách khác là Hoảng Việt văn tuyển thì 
chép như sách Toản thư nhưng bỏ bốn chữ cuối 
"Khanh đẳng như hà" Bỏ như vậy là cắt xén 
nguyên bản và không đúng với tỉnh thần trưng cầu 
ý kiến quần thần của Lý Thái Tổ khi viết thủ chiếu. 

Tóm lại có thể nghĩ rằng bài chiếu chép trong 
sách Đại Việt sử ký toản thư chính là bài gốc có 
niên đại xưa nhất và cũng viết hay nhất, đúng nhất. 
ta phải lựa chọn. 

4. Về bản dịch thủ chiếu xin cũng lấy bài dịch 
của Cao Huy Giu ở sách Đại Việt sử ký toàn 
thư do Nhà xuất bản KHXH xuất bản năm 1967 
làm gốc, đối chiếu với bài dịch của sách Thơ 
văn Lÿ-Trấn, tập I, do Nhà xuất bản KHXH xuất 
bản năm 1977 để chọn sửa lấy bài dịch sát 
nghĩa và đúng nhất. 

Ngày 6 tháng 4 năm 1999 một cuộc hội thảo 
về văn đề sửa dịch bài Chiểu dời đô và đã kiến 
nghị một bản dịch mới sau một vài điều sửa chữa 
như sau: 

- Câu thứ nhất: 


Ngày xưa nhà Thương đến Bàn Canh là năm lần 
dời đô, nhà Chu đến Thành Vương là ba län dời đô, 
há phải là các vua đời Tam Đại ấy theo ý riêng mà 
tự dời đô bậy đâu, là vì mưu chọn chỗ ở chính giữa... 
(Cao Huy Giu dịch). 

Xin sửa lại: 

Ngày xưa nhà Thương đến Bàn Canh là năm lần 
dời đô, nhà Chu đến Thành Vương là ba lần dời đô, 
đâu phải là các vua đời Tam Đại theo ý nêng mà tự 
tiện chuyển dời, vi muốn đóng đô ở trung tâm... 


- Câu thứ bai: 

Bởi thế ngôi truyền dài lâu... (Cao Huy Giu dịch) 

Xin sửa lại: 

“Bồi thế vận nước dài lâu,... " 

- Câu thứ ba: 

Thế mà nhà Đỉnh nhà Lê lại theo lòng riêng, ld 
là mệnh trời, không nơi theo việc cũ nhà Thương 
nhà Chu, yên ở nơi quê quán đến nỗi thể đại không 
dài,... (Cao Huy Giu dịch). 

Xin sửa lại: 

*Thế mà hai nhà Đinh-Lê lại theo ý riêng, coi 
thường mệnh trời, không noi theo dầu cũ Thương, 
Chu cử ở vên nơi quê quán. đến nỗi..." 

- Câu thứ tư: 

“Trâm rất xót thương, không thể không dời đi nơi 
khác”. (Cao Huy Giu dịch). 

Xin sửa lại: 

“Trâm rất đau xót, không thể không chuyển dời”. 

- Câu thứ năm: 

Huống chi đô cũ của Cao Vương ở Thành Đại 
La, ở giữa khu vực trời đất, có thế rồng quấn hổ 
ngồi, ở giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hình thế núi 
sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, chỗ cao 
mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập tụt, muôn 
vật thịnh mà phồn vinh, xem khắp nước Viêt ta chỗ 
ấy là nơi hơn cả. (Cao Huy Giu dịch). 

Xin sửa lai: 

“Huống chỉ Thành Đại La đô cũ của Cao Vương, 
nơi trung tâm trời đất, có thế rồng cuộn hổ ngồi, ở 
giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hinh thể núi sông sau 
trước, đất rộng mà bằng phẳng, cao ráo mà sáng 
sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong 
phú lốt tươi xem khắp nước Việt chỉ nơi này là 
thăng địa". 

- Câu thứ sáu: 

Thực là chỗ hội họp của bốn phương, là nơi 
thượng đô của Kinh sư muôn đời (Cao Huy Gìu dịch). 

Xin sứa lại: 

“Thực là chỗ tụ hội trọng yếu của bốn phương, 
là nơi thượng đô của Kinh sư muôn đời". 

- Câu thứ bảy: 

Trâm muốn nhân địa lợi ấy mà đóng đỏ, các 
khanh nghĩ thế nào? (Cao Huy Giu dịch). 

Xin sửa lại: 

“Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định đô, các 
khanh nghĩ sao?” 

Có thể trình bày toàn văn Chiếu dời đô như sau: 
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Chiếu dời đô 

Ngày xưa nhà Thương đến Bàn Canh năm lần 
đời đô, nhà Chu đến Thành Vương ba lần dời đồ, 
đâu phải các vua đời Tam đại thao ý riêng mình mà 
lự tiện chuyển đời, vì muốn đöng đồ ỏ trung tâm làm 
kế cho con chảu Ức muôn đời, trên kinh mệnh trời, 
dưới theo mệnh dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi. Bồi 
thể vận nước dài lâu, phong tục giàu thịnh. 

Thế mà hai nhà Đính, Lê lại theo ÿ riêng, coi 
thường mệnh trời, không noi lheo dấu cũ Thương, 
Chu, cứ ở yên nơi quê quán, đến nỗi thế đại không 
dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vậi 
không nên. Trâm rất đau xót, không thể không 
chuyến dời. 

Hung chỉ Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, 
nơi trung tâm trời đất, có thế rồng cuộn hồ ngồi, ở 
giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hình thế núi sông sau 
trước, đất rộng mà bằng phẳng, cao ráo mà sảng 
sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong 
phú tốt lươ, xem khắp nước Việt chỉ nơi này là 
thắng địa. Thực là chỗ tụ hội trọng yếu của bổn 
phương, là nơi thượng đô của Kinh sư muôn đời. 

Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định đô, các 
khanh nghĩ sao? 


CHÓ MẸ CHÓ CON * 


ử chép tháng 2 mùa Xuân năm Canh Tuất 
(1010), vua Lý Thái Tổ về Châu Cổ Pháp 
ban lụa, tiền cho các bô lão trong hương. 

Rồi sau đó sai viên Ngoại lang là Lương Nhậm 
Văn và Lê Tái Nghiêm sang Tống kết hảo. 

Sau đó, Vua có ý định đởi đô và viết thủ chiếu 
ban cho quần thần nghị bàn. 

Tới đủng tháng 7 cùng năm Vua đời Kinh đô từ 
Hoa Lư sang Đại La. Sử không chép rõ ngày tháng 
ban chiếu, ngày tháng nghị bàn. Từ tháng 7 đến hết 
năm Vua cho làm không ít việc nhưng cũng không 
ghi chép rõ ngày tháng. Nào là thuê thợ chữa Chùa 
Thiền Đức. Nào xây dựng hàng loạt cung điện, xây 
4 mặt cổng thành, làm chùa trong ngoài thành, làm 
lầu các v.v... Rối lại chỉnh đốn thuế khóa, cấp áo 
quần lương cho người thiếu số về quê. Những việc 
chỉnh đốn đơn ví hành chính, làm chùa, cấp độ điệp 
cho người làm sãi, bao nhiêu việc làm trong thời 
gian từ tháng 7 tới cuỗi năm, công việc bề bộn 
nhưng quan trọng hơn cả là việc định đồ và xây 
dựng kinh thành mới. 


Lỷ Thái Tổ sinh ra, làm Vua, xây dựng Kinh đồ, 
lập triều chính, mọi sự kiện đều như tắm mình trong 
truyền thuyết. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Lỷ Công 
Uẩn người Châu Cổ Pháp. Mẹ họ Phạm đi chơi 
Chùa Tiên Sơn, qua lại với người thần có chửa, sinh 
ra Vua năm Giáp Tuất (năm Chó). Vua làm quan 
cho nhà Lê, Ngọa Triều băng. Vua lên ngôi Hoàng 
đế cũng vào năm Canh Tuất (lại năm Chó). Trước 
đó ở Viên Cảm Tuyền, Chùa Ứng Thiên Tâm, Châu 
Cổ Pháp có con chó đẻ con sắc trắng có đốm đen 
thành 2 chữ “Thiên tử”, kẻ thức giả nói đó là điểm 
người sinh nằm Tuất làm Thiên tử. Đến đây Vua lên 
ngôi quả nhiên ứng nghiêm, chỉ thế thôi, không có 
chuyện thờ thần Chó. 

Trước sách Toản thư có sách Việt sử lược biên 
soạn vào Thế kỷ XIV (2) cũng không hề có nói gì tới 
việc thở chó mẹ chó con. Những sách biên chép dựa 
vào chuyện kỳ quái, truyền thuyết, linh tích như Việt 
điện u linh của Lý Tế Xuyên (Thế kỳ XIV), Lĩnh Nam 
chích quái của Trần Thể Pháp, Truyền kỳ mạn lục 
của Nguyễn Dữ (Thế kỷ XVI) cũng không hề có 
chuyện đến thờ Cẩu Mẫu, Cấu Nhi ở Thăng Long, 

Sách Đại Nam nhất thống chí, quyển Tỉnh Hà 
Nội. mục núi sông, cổ tích cũng không có lấy một 
dòng chép về miếu Cấu Nhi ở gò Hồ Trúc Bạch. 

Khảo rộng hơn nữa tới các sách như Lịch triểu 
hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, hay một 
bài Phú Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng, 
hoặc một hồ sơ kê khai thản tích, di tích về Hà Nội 
suốt nhiều thế kỷ từ cuối Thế kỷ XIX ngược về thời 
Lý, thật không có sách nào nói về thần Chó mẹ Chó 
con dắt dẫn Vua Thái Tổ nhà Lý về Thăng Long mà 
đóng đô cả. Nghĩa là không có ghi chép nào dâm đi 
xa hơn Đại Việt sử ký toàn thư vào ïĩnh vực mờ 
mịt của truyền thuyết về chuyện làm Vua của Lý 
Công Uấn hơn sách Toản thư: 

Thật chẳng may cho tới khoảng Thế kỷ XX 
(chắc là thế) có cuốn sách viết bằng chữ Hản là 
Tây Hổ chỉ, có mục Lình tích ghi một đoạn về miếu 
thần Cầu Nhi, đại lược dịch như sau: 

Miếu Thần Cấu Nhi. Thần Cấu Nhi là con của 
Thần Cầu Mẫu triều Lý, nằm ở Gò Châu, góc Tây Bắc 
hồ (thời Hâu Lê thuộc Trúc Bạch, trước gọi Trúc Bạch 
Hồ). Trước khi nhà Lý dời đồ đến Thăng Long, ở Chùa 
Thiên Tâm trên Núi Tiên Sơn, Châu Bắc Giang có một 
con chó trằng có mang. bỗng bơi qua sông sang ở 
trên Núi Khán, sinh một con. Đến năm Nhâm Tuất dời 


* Hiện nay vấn đề này có nhiều ÿ kiến tranh luận và 
chứng cứ khác nhau. Chung tôi vân cho mì nguyên tác tử 
bản dịch Tây Hổ chí để ban đọc tham khảo BBT. 


Chân tằng đá kê cột đặt trên trụ sỏi ở Hiện vật ký hiệu BĐ.02.A18 Hiện vật ký hiệu BĐ.02.A21 
kiến trúc thời Lý, Khu A20 


Hai mảnh đầu 
rồng có ký hiệu 
BĐ.02.B11 


Gạch 
“Tráng 
Phong 

quân” và 
“Vũ Ky 
quân ” 
thời Lê Sd 


: : Ủ L 
Gạch "Lý gia đệ tam đế Long Hiện vật ký hiệu BĐ.02.D5.L4 Hiện vật kỷ hiệu BĐ.02.A11.L9 
Thụy Thái Bình tứ niên tạo” 

(1057) ở Hố D2 


`... 


Gạch "Giang 
Tây quân” 
thời Đại La 


Hiện vật ký hiệu 
BĐ.02.A20.L86 
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đô, hai con chó đều hóa. Nghe tin đó cho là Chó thần. 
Bàn lập miếu thờ Chó mẹ trên Núi Khán, miếu thờ chó 
con ở giữa hồ nay còn thuộc Thôn Trúc An. Miếu thờ 
chó mẹ sau là Chùa Khán Sơn. 

Sách Tây Hồ chí chẳng ai biết xuất xứ, tác giả, 
đúng sai ra sao, thật không đáng tín. Núi Khán đắp 
vào đời Lê Thánh Tông (1460-1497) làm đài duyệt 
binh của nhà Vua sau mới gọi tên Khán Sơn, thời Lý 
nào đã có, Hồ Trúc Bạch có từ khi dân đánh cá đắp 
Cố Ngự Yến (Đê Cố Ngự, nay là Đường Thanh Niên 
năm 1620). Đời Lý cũng đâu đã hình thành”. Chép 
bịa chuyện con chó từ Châu Cổ Pháp sang sông 
(phải là Sông Hồng) đẻ con rồi hóa mà thành thần 
Chó thật hoang đường hơn cả chuyện hoang 
đường. Con chó mẹ phải có mang từ đầu Thế kỷ XI 
để báo điểm Lý Công Uẩn làm Vua, được thờ trên 
những nơi mà 4-5 thế kỷ sau mới có. 

Khoảng năm 1987, sách Tây Hồ chí được lục ra 
lấy làm căn cứ lập hồ sơ di tích Hà Nội, con Chó 
con lên ngôi thành Thần Chó quan hệ tới lịch sử 
của Thăng Long và một thời thiêng liêng không ai 
được coi thường. Diễn đàn sử học cũng một thởi có 
thảo luận sôi nổi. 

Tưởng chừng như sự thật lịch sử đã được công 
nhận ai ngờ năm 2004, trong dịp hoạt động kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long-Hà Nội con Cẩu Nhi lại được 
nhảy lên bệ thờ, chúng ta lại phải thắp hương tôn 
vinh lần nữa. 

Trở lại với chuyện dời đô của Lý Thái Tổ. Tòa 
thành của Cao Biển có quan hệ chặt chẽ với thành 
Thăng Long đời Lý và được gọi là Đại La cũng từ 
Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ. 

Dời Kinh đô từ Thành Hoa Lư sang Kính đô lớn 
là Đại La của Kinh phủ, Vua đi bằng thuyền. 
Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra 
ở thuyền ngự, vì thế đổi gọi là Thành Thăng Long. 
Thăng Long bắt đầu từ Lý Thái Tổ, tọa lạc ngay trên 
Đại La của Cao Biển. Rồi đô thành, cung điện có 
xây có phá, có đối chỗ, có mở mang song vẫn ở 
quanh vùng Hà Nội ngày nay. Hà Nội do có thế 
rồng cuộn hổ ngồi, tiện hình thế núi sông sau trước, 
muôn vật phong phú tốt tươi, nên lịch sử đã trao cho 
làm vị trí trung tâm của đất nước qua mọi thời đại. 
Cũng do sự ưu đãi đó của lịch sử mà Hà Nội phải 
chịu bao độ bể đâu, những đổi thay nặng nề tới mức 
gây nên những khó khăn vô cùng lớn cho việc tìm 
hiểu nghiên cứu của những nhà khoa học. Đã có 
nhiều bài nghiên cứu công phu về vị trí của Kinh 
thành Thăng Long, Đông Đô và kể cả Hà Nội song 
vẫn chưa có một kết luận thỏa đáng. Những ý kiến 
tranh luận vẫn đợi trọng tài, mà trọng tài uy quyền 
nhất phải là chứng cớ khảo cổ học. 


VỊ TRÍ THĂNG LONG THỜI LÝ 


hững ý kiến khác nhau về vị trí tòa Thành 

Thăng Long thời Lý có đến mấy chục 
năn không phân thắng bại. Tựu trung có 2 loại ý 
kiến chính, 

Trần Huy Bá trong bài Thử bàn về vị trí thành 
Thăng Long đời Lý (Tạp chí Nghiên cúu lịch sử 
số 6, tháng 8-1958, tr. 77-B1) đề xuất: 

"Phía Bắc ảng chừng ở vào chỗ rẽ đường xuống 
trường Đua ngựa cho đến quá Đền Quán Thánh. 

Phía Đông từ quá Đền Quán Thánh đến gần 
Văn Miếu bây giờ. 

Phía Nam từ gần Văn Miếu đến gần chỗ rẽ tránh 
đường xe điện Cầu Giấy. 

Phía Tây từ chỗ gần tránh đường xe điện Cầu 
Giấy đi tắt xuống gần chỗ rẽ xuống đường Đua Ngựa. 

Núi Khán Sơn ỏ Bách Thảo và Chùa Một Cột 
phải ở về phía Đông Hoàng thành Thăng Long xưa. 
Hồ Ngọc Hà phải ở về phía Đông của nội thành, nó 
đúng như bản đồ Hồng Đức ghi. 

Như thể các cung điện chính phải ö vào khu Hữu 
Tiệp, Ngọc Hà, Vạn Phúc, Nhà máy rượu bìa và 
Chùa Bát Tháp mới là đúng chỗ. Vậy thành xây 
năm 1805 có lẽ đã theo nhu cầu về gần bên Sông 
Hồng mà đã thiên hẳn ra ngoài phía Đông Thành 
Thăng Long cũ rồi, các di vật đều thiên cả ra mà sử 
không chép tường tận chăng..." 

Trần Quốc Vượng và Vũ Tuấn Sán trong bài 
Bàn thêm về Thành Thăng Long đời Lý Trần 
(Nghiên cứu lịch sử, số 85, tháng 4/1966, tr. 35- 
45) đã có ý kiến khác: "Sử sách không hề chép có 
một dự di chuyển nào của Kính đô Thăng Long qua 
các triều đại Lý, Trân, Lê. Trái lại những di tích ghi 
trong tải liệu cũ phối hợp với sự điều tra tại chỗ 
cho phép đoán định rằng Thành Thăng Long đời 
Lÿ vẫn giữ nguyên vẹn vị trí cũ cho đến đời 
Nguyễn. Núi Nùng tức Núi Long Đỗ được thuyết 
phong thủy coi như là một nơi tập trung của khí 
thiêng sông nủi nơi để đô vẫn là trung tâm của Đô 
thành Thăng Long qua bao nhiêu thế kỷ. Như thế 
là Kinh thành Thăng Long cũ bao gồm Hoàng 
thành cùng khu buôn bán về phía Đông giáp với 
Sông Hồng, khu nông nghiệp về phía Tây đã được 
hình thành ít nhất ngay từ thời Lý”. 

Hai ý kiến khác nhau quá xa về vị trí địa lý trên 
đây phải đợi tới khi khai quật Đoan Môn mới giải 
quyết đứt điểm. Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội thay 


(1) Cò ý kiến cho rằng do Vua Lê Trương Dực cho đắp 
năm 1514 mới tạo ra Hồ Trúc Bạch. 
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đổi gì vẫn chỉ xoay quanh trục chính Bắc Môn, Kính 
Thiền, Đoan Môn, Cột cờ. 

Tư liệu thư tịch cho phép nghĩ gì? 

Người ta đã ra sức khai thác những dòng thư tịch 
nghèo nàn và chỉ định vị trí các cung các điện trong 
sự tưởng tượng phải trái, Bắc Nam. 

Sử chép: bèn xây dựng Cung điện Càn Nguyên 
là chỗ coi chầu, bên tả làm Điện Tập Hiền, bên hữu 
làm Điện Giảng Vũ. Lại mở Cửa Phi Long thông với 
Cung Nghênh Xuân, Cửa Đan Phượng thông với 
Cửa Uy Viễn, chính hướng Nam là Điện Cao Minh 
đều gọi là thềm rồng. Bên trong thềm rồng có mái 
cong, hàng hiên bao quanh bốn mại. Sau Điện 
Càn Nguyễn dựng hai điện Long An và Long Thụy 
là nơi nghỉ ngơi, bên tả làm Điện Nhật Quang, bên 
hữu làm Điện Nguyệt Minh, đằng sau dựng hai 
cung Thúy Hoa và Long Thụy làm chỗ ở cho cung 
nữ. Dựng kho tàng, đắp thành, đào hào, bốn mặt 
thành mở 4 cửa, phía Đông là Cửa Trường Phù, 
phía Tây là Cửa Quảng Phúc, phía Nam là Cửa Đại 
Hưng, phía Bắc là Cửa Diệu Đức. Lại ở trong thành 
làm Chùa Hưng Thiên ngự và Lầu Ngũ Phượng 
Tinh, ở ngoài thành làm Chùa Thắng Nghiêm, ở 
phía Nam. 

Một vài đoạn thư tịch khác chép: 


“Quý Sửu... (1014) đắp thành đất ở bốn mặt 
Kinh thành Thăng Long". 

“Giáp Tý... (1024) sửa chữa Kính thành 
Thăng Long”. 

“Mậu Ngọ... (1078) sửa lại Thành Đại La”. 

Có thể từ những ghi chép này nghĩ rằng: Có một 
tòa thành mới đắp nằm trong thành của Cao Biển, 
mỏ 4 cửa, bao quanh các cung điện, kho tàng, chùa 
tháp của nhà Vua. Như vậy, Kinh đồ Thăng Long có 
2 vòng thành, vòng ngoài là Đại La vốn của Cao 
Biển, vòng trong là cung thành Thăng Long. Hai 
vòng tường thành mới đắp bằng đất và thường 
xuyên được sửa đắp. 

Những cuộc điều tra và khai quật khảo cổ học 
ở vùng phía Tây Thành Thăng Long thường 
mang mục đích khảo nghiệm ý kiến của Trần 
Huy Bá. 

Năm 1970-1971 khoa Sử Trường Đại học 
tổng hợp Hà Nội khai quật sườn Tây-Nam Núi 
Cung, tìm Cung Thái Hòa. Kết quả không đạt 
mong muốn. 

Năm 1972, Viện Bảo tàng lịch sử khai quật Khu 
Đồng Gạch và Đồng Giếng. Kết quả mang lại nhận 
định đây là khu sản xuất thủ công gạch ngói phục 
vụ xây dựng Kinh đô. 

Năm 1978 Khu Đồng Gạch, Quần Ngựa lại 


được khai quật. Một khẩu giếng quây bằng bao 
nung đồ sứ được tìm thấy cúng cố nhận định đây 
là khu sản xuất thủ công. Một đoạn của đòng sông 
nối với Sông Tô Lịch cũng phát lộ rõ ràng. (Phải 
chăng đây chính là con sông cổ Ngọc Hà chảy 
qua nội thành rồi nối với Sông Tô Lịch chảy vào 
Sông Hồng?) 

Chùa Chân Giáo, Đình Thái Tể vẫn chưa có đủ 
chứng cứ để xác định là ở chỗ nào. 

Thời Pháp thuộc, năm 1889 khi người Pháp mở 
Vườn Bách Thảo đã tìm thấy cột đá chạm rồng suốt 
thân cột đường kính cột 0,5 mét, cao hơn 2 mét 
(được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử), đây là di vật 
thời Lý. 

Mấy năm đầu Thế kỹ XX đào được tại phía Tây 
Vườn Bách Thảo lan can đá chạm sấu, cúc dây. 
Đây là dị vật Lý và phải là lan can bậc lên xuống 
của cung điện hoặc ngồi chủa to lớn. 

Tháng 7 năm 1932 tìm thấy một hộp nhỏ chạm 
hoa cúc dây trong đó có một cán dao hình đầu con 
vẹt. Tất cả đều bằng vàng ở độ sâu chừng 2 mét ở 
cổng vào trường đua ngựa. 

Vùng Ngọc Hà, Vạn Phúc, Hữu Tiệp, Kim 
Mã... thường tìm thấy nhiều đồ đất nung hình 
rồng phượng cầm thú phong cách Lý-Trần. Vùng 
này tất cũng có cung điện sang trọng thời Lý- 
Trần nhưng không phải là những cung điện chính 
của Hoàng cung. mà chỉ là phần phía Tây của 
Hoàng thành. 

Tóm lại cho tới nay vùng thành trong của Kinh 
thành Thăng Long đắp vào thời Lý, sản phẩm riêng 
của thời Lý vẫn chưa tìm thấy rõ dấu vết. Mọi điều 
bàn bạc về cấu trúc ranh giới vẫn chỉ là ước đoán. 


KHAI QUẬT ĐỊA ĐIỂM BẮC MÔN, 
TĨNH BẮC LÂU, ĐOAN MÔN (HÀ NỘI) 


“ắc Môn, Tĩnh Bắc Lâu và Đoan Môn đã 

J được Bộ Quốc phòng trao lại cho Sở Văn 
hóa ~ Thông tín Hà Nội để trùng tu tôn tạo đưa vào 
phục vụ khách tham quan nhân dịp kỷ niệm 990 
năm rồi 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Công việc 
thám sát, khai quật khảo cổ học phải đi trước một 
bước. Bộ Văn hóa - Thông tin đã cho phép Sở Văn 
hóa - Thông tin Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ 


(1) Với truyền thuyết về ông Hoàng Lệ Mật người ta đã 
có suy nghĩ rằng 13 trại nông nghiệp phia Tây có từ 
thời Lÿ, song không phải. Xem phần sau. 


Mảnh tháp sứ trắng trang trí rồng thời Lý  Mảnh tháp sứ trắng trang trí tiên nữ Mảnh bát sứ trắng cao cấp thời Lý trang trí 
(Apsara), thời Lý văn khắc chìm, bị méo do nung quá lửa, tìm 
thấy ö Khu D 


Chậu 
hoa nâu 
lỏn trang 
trí văn 
dây lá 
thời Lý 


Lóp bao nung gốm - phế thải của Những mảnh bát men ngọc 
lò nung thời Lý - Trần ở hố D1 và xanh lục trang trí văn in 
hoa cúc dây thời Lý 


Nắp hộp men lục 
.. trang trí rồng thời Lý 
Mhững mảnh gỗm 
“nền nâu hoa trắng " 
cao cấp thời Lÿ 


Đĩa men ngọc 
trang trí văn in 
hoa cúc dây thời 
Lý 


Bình rượu hoa nâu thời Lý 


Bát hoa 
lam vã 
rồng có Gạch vuông trang trí hoa 
chân 5 cúc thời Trần 
móng Đồ Em 
nị 
n la dụ - Những mảnh đáy bát đa đốm — đa võ 
hoa lam thời Trân cành 
hoa cúc 
màu nâu 
sất thời 
Trần 


Thạp 
gốm 
hoa 
nâu 
lồn 
trang 
trí hoa 


Tôi Mảnh đài sen men vàng 


Trần thời Lý 


Nhóm bát, 
đĩa hoa 
lam cao 
cấp vẽ 
hình rồng, 
phượng . 
Đây là đề 
ngự dụng 
thời Lê Sơ 
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học tiến hành khai quật và nghiên cứu cả ba địa 
điểm trên từ năm 1998. 


Diện tích khai quật mới chỉ là phần nhỏ ngoài 
các kiến trúc nhưng đã thu được những kết quả rất 
tốt, có khả năng góp phần giải quyết những vấn đề 
lâu nay giới nghiên cứu về Hà Nội từng tranh luận 
nhưng chưa ngã ngũ. Dưới đây là đôi điều kết luận 
về vấn đề này: 


1- Tĩnh Bắc Lâu có cái tên mang ý nghĩa phong 
thủy là giữ bình yên cho mặt Bắc. Lầu này xây dựng 
Ở phía Bắc cụm kiến trúc chính, là hành cung của Bắc 
Thành, xây dựng năm thứ 4 niên hiệu Gia Long 
(1805). 


Lầu này thường được gọi là Hậu Lâu vì lầu ở 
phía sau hành cung, là thành phần hữu cơ của cụm 
kiến trúc chính của Bắc Thành. Lầu lại còn mang 
tèn Lầu Công chủa. Tên đặt mang theo lời truyền 
miệng là lầu xây để Công chúa mỗi khi theo Vua đi 
tuần du. Không biết ai đã khảo đặt tên này nhưng 
chính cái tên Nôm đó lại được nhiều người biết và 
gọi hơn 2 cái “tên chữ" nói trên. 


Lầu Tĩnh Bắc là sản phẩm thời Nguyễn xây 
dựng trền mặt bằng đổ nát của thời Lê và đặc biệt 
được chắp vá thêm nhiều vào thời Pháp thuộc. 
Tuy nhiên, việc tách bỏ những bộ phận sau Thời 
Nguyễn rất dễ dàng, thuận lợi cho việc trùng tu 
hiện nay. 


Việc san lấp tạo nên mặt bằng của nội thành 
Hà Nội có thể nói về cơ bản được tiến hành vào 
những năm thuộc Pháp, do vậy lớp đất mặt dày 
khoảng trên dưới 1m, phổ biến khắp nơi, dù có 
chứa dị vật thời nào cũng vẫn mang dấu ấn thời 
cận đại. Bản thân kiến trúc Lầu Tĩnh Bắc ở lớp nền 
cũ nơi lòng nhà cũng đã phải tìm đưới mặt bằng 
hiện nay tới 50cm. 


Những di vật chứa trong hố khai quật ở đây khá 
phức tạp mang rất nhiều niên đại từ trước Thế kỷ X 
đến XVIII, nếu chúng ta loại trừ không bàn tới các 
di vật có muộn hơn. 


Ngoài rất nhiều di vật gạch ngói và mảnh đồ 
trang trí đất nung ta còn tìm thấy số mảnh gốm có 
mẹn hoặc không men, niên đại cũng thuộc nhiều 
thế kỷ, tương tự như vật liệu kiến trúc. Nhiều viên 
gạch có chữ mách bảo niên đại khá rõ ràng như 
gạch “Giang Tây quân” với niên đại Thế kỷ |X -X, 
gạch “Lý gia đệ tam đã Chương Thánh Gia 
Khánh..." đời Lý Thánh Tông, không thể ngoài 


những năm 1059 : 1065, gạch “Vinh Nính trường” 


điển hình thời Trần, gạch lát nền trang trí cánh sen, 


cánh cúc, gạch xây kiểu gạch vồ thời Lê. 


Di vật kiến trúc bằng đá như các hòn tảng kê 
chân cột, cối cửa, tượng con sấu, v.v... có vật của 
thời Lý, thời Trần và có vật muộn hơn. 


Di vật gốm cũng vậy, có sớm có muộn nhưng 
đều mang đặc điểm chung là hàng cao cấp, vật 
dụng của những người sống trong kinh thành hoa lệ 
và đặc biệt hơn nữa là mảnh vỡ lẫn lộn trong cả 
đống phế vật được người đời sau thu gom san lấp 
để tạo mặt bằng xây dựng. 


Quan sát hố khai quật, điều đáng chú ý nhất là 
hai mặt cắt phía Đông và phía Tây còn lộ rõ ràng 
hai bờ của một lạch nước (hoặc con ngòi, hoặc một 
đoạn của ao hay hồ nước dài) chảy vắt ngang từ 
Tây sang Đông. Độ sâu lòng lạch cũng là độ sâu 
nhất của hỗ khai quật, khoảng 3,20m. Cũng ở độ 
sâu này, nghĩa là ở đáy của lạch nước, có một mặt 
phẳng xếp bằng đá các loại: đá cát, mộc kết, gan 
gà. Các phiến đả có kích thước to nhỏ, dày mỏng 
khác nhau nhưng được ghép phẳng phiu như một 
mảnh sân mà kích thước còn thấy và đo được là 
7,4m chiều Đông - Tây, 2,90m chiều Nam - Bắc. 
Vật liệu đầu tận dụng từ những phế vật của các kiến 
trúc khác để gia công ghép lại. Còn có thể thấy rõ 
có viên có lỗ mộng, có hòn là tảng kê chân cột 
chạm hoa sen, có viên có lỗ tròn như hòn cối cổng. 


Tiếp giáp mảnh sản lát đá này, phía bờ Nam có 
3 bậc đá giật cấp khoảng trên dưới 30 cm. Bậc dưới 
cùng dài 3m, trong số hòn đá xếp bậc có hai nửa 
tảng kê cột chạm cánh sen. Người ta đã chặt một 
hòn tẳng vuông ra làm 2 khối chữ nhật để ghép vào 
bậc này. 


Bậc thứ hai dài 1,7m. Trong bậc này cũng có 
một nửa chân tảng hoa sen. Bậc trên cùng đài 
1,47m, đã bị phá hủy nặng nên đá xếp lệch lạch 
hơn. Ngang với bậc này về cả hai phía Bắc Nam 
đều có xếp đá kè hoặc đóng cọc gỗ kè. 


Hình ảnh một cầu bến xuống sông, xuống ao 
hay xuống giếng quá rõ ràng. Có thể kết luận rằng 
ta đã tìm thấy một cầu xuống lạch nước (hoặc ao, 
hoặc ngời). Người xưa đã xây dựng một cầu để rửa, 
để giặt tại lạch nước này, Vì đây là một cầu bến 
trong Hoàng thành nên đã được xây dựng công phụ 
hơn. Không những bậc cầu tát đá mà lòng đáy lạch 
cũng xếp đá để cho người sử dụng nếu có lội xa bờ 
thì cũng không phải dầm bùn. Có thể dự đoán đây 
là một đoạn của Sông Ngọc Hà chảy qua Kinh 
thành. 


Con lạch đã bị lấp bằng phế vật các thời, các 
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loại thu từ các nơi. Việc lấp con lạch này xảy ra lúc 
nào? Có thể khẳng định là vào hồi trước khi xây Lầu 
Tĩnh Bắc, nghĩa là vào thời Lê, nhưng nói chỉ tiết là 
vào khi nào của thời Lê thì tất phải đợi bóc thêm 
lòng đất của những mảnh diện tích kề bên hoặc 
diện tích khác quanh đó. 


2- Bắc Môn là cửa Bắc của tòa Trấn Bắc thành 
rồi đổi gọi là thành tỉnh Hà Nội thời Nguyễn xây 
vào năm thứ 4 đời Gia Long (1805). Nếu tường 
thành, hào thành và một số nơi khác, nhà Nguyễn 
có tận dụng gạch thời Lê để xây dựng thì ở cửa 
Bắc không thấy hiện tượng đó. Gạch xây cửa Bắc 
nhìn màu sắc và hình đáng giống như gạch vồ thời 
Lê nhưng có phần nhỏ hơn, xốp hơn, nhấn nhựi 
hơn là gạch nung thời đầu Nguyễn. Từ móng tới 
nóc, từ tường tới vòm cuốn, từ gạch tới những 
phiến đá xây cài vào tường công trình đều là sản 
phẩm đầu thời Nguyễn. Mới từ năm 1805 tới nay 
mà dường như công trình đã lún sâu tới gần nửa 
mét. Cối cửa bằng gạch cũng phải gạt bỏ một lớp 
đất trên mặt mới tìm thấy. 


Ở 2 hố khai quật cạnh cửa Bắc này đã tìm thấy 
vết tích của 2 đoạn tường xây hoàn toàn bằng loại 
gạch vỏ thời Lê. Móng có lớp đăm gạch đầm nén 
chặt, có đá trải lót, trên xây gạch. Các hàng gạch 
được xếp giật cấp thu dần mỗi cấp chừng 4m. 


Tường gạch ở hố II chưa đào hết nhưng đã thấy 
chạy vuông góc với Bắc Môn và chui dưới chân 
móng Bắc Môn. Phần còn lại đã xuất lộ cao tới 2,4m. 


Những phát hiện ở Bắc Môn về mặt niên đại 
tương đối, chúng ta dễ thấy nhất thời Lê. Điều còn 
phải suy nghĩ là chúng là kiến trúc gì? 


Theo tôi đây không thể là tường thành, trước hết 
bởi vì một lẽ đơn giản người ta không bao giờ xây 
dựng kiểu giật cấp cho tường thành, như vậy khác 
gì tạo điều kiện cho kẻ thù vượt tường. Sau nữa đây 
là nơi nằm đúng trục Kính Thiên - Đoan Môn, nghĩa 
là đúng trục giữa của Hoàng thành thời Lê và lại ở 
nơi gần giáp mặt tường phía Bắc của Đông Kinh, 
không thể xây tường chẻ đôi Hoàng thành như vậy. 


Tham khảo tất cả những bản đồ cổ không thấy 
có tường thành ngăn khoảng giữa này. Tuy nhiên 
trong khoảng từ Điện Kính Thiên tới vách bắc 
Hoàng thành là khoảng không gian nhỏ, có nhiều 
kiến trúc thuộc Cung thành (nếu có xây vòng thành 
thứ ba). Bản đồ cổ đều ghí rõ Điện Vạn Thọ, và tất 
nhiên còn những điện những cung khác nữa. Tôi 
nghĩ rằng nên hướng suy nghĩ về các cung các điện 
hơn là hướng về các tường thành. 


3- Đoan Môn, còn lại ngày nay là di tích được 
xây dựng thời Lê qua trùng tu tôn tạo những đời 
sau. Hiện nay, Đoan Môn lại đang được trùng tu 
lớn để có thể đưa vào phục vụ tham quan nhân kỷ 
niệm 900 năm và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 
Hồ khai quật ở Đoan Môn đã mang lại một kết quả 
bất ngờ. 


Nền lát gạch vồ và lát đã khá nghiêm chỉnh ở 
đô sâu 1,2m cho phép ta loại bỏ tất cả mọi thứ 
thành lớp đất xáo trộn đó ra khỏi thời đại xây 
dựng của Đoan Môn hiện còn, tức là Đoan Môn của 
thời Lê. 

Ở độ sâu 2m xuất hiện một con đường lát gạch 
nằm chính giữa Đoan Môn, dài 15,8m chạy theo 
hướng Nam - Bắc, tức là chạy về phía Kính Thiên. 


Đường gạch được xây dựng khá cầu kỳ. Lòng 
đường lát gạch bìa kích thước trung bình 28,5cm x 
24.5cm x 8cm. Gạch này thường thấy trong các phế 
tích kiến trúc thời Trần. Lòng đường rộng 2,4m. 


Có 2 đường viên 2 biên làm theo cách cắm gạch 
thành những ô vuông xếp hình hoa chanh. Đường 
biên rộng bằng chiều dài viên gạch khoảng 0,4m. 
Như vậy toàn bộ con đường rộng khoảng 3,2m. 


Vật liệu lát đường đầu là gạch bìa, ngói dẹt, ngói 
ống... và đầu là những sản phẩm từ thời Trần trở về 
trước. Cá biệt còn thấy cả gạch có hoa văn ô trám 
là loại gạch xếp mộ thời Lục triều. Nếu dựa vào vật 
liệu xây dựng thì có thể đoán định được niên đại thời 
Trần cho con đường lát gạch hoa này. 


Kỹ thuật xây dựng là điều rất đáng nói. Để gia 
cố nền đường, người xưa đã đầm nén 12 lớp, cứ 1 
lớp đất lại 1 lớp sỏi, gạch vỡ, gốm vỡ. Mỗi lớp dày 
khoảng 6 -10cm. Như vậy nền đường được gia cố 
tới 1m mới lát gạch, cắm biên hoa lên trên. Cách 
làm nền móng như thế này, chú ý là việc dùng sỏi 
trộn đất sét, là một đặc điểm trong kỹ thuật xây 
dựng thời Trần mà chúng ta đã gặp rất quen thuộc 
Ở các vùng đất trũng, một Tam Đường (Thái Bình), 
gặp cả ở vùng núi cao như Yên Tử hoặc Chùa Lấm 
(Quảng Ninh). Từ kỹ thuật xây dựng ta cũng nhìn 
thấy dấu ấn thời Trần. 


Về mặt kỹ thuật cũng vậy, dùng gạch ngói cắm 
tạo hoa chanh là cách trang trí không xa lạ thời 
Trần, chúng ta đã gặp ở Tức Mạc (Nam Định), Tam 
Đường (Thái Bình). 


Tóm lại, có thể khẳng định đây là một đoạn của 
con đường đi từ Đoan Môn vào các đoạn chính nơi 
nhà Vua thiết triều, thời Lý Fà Điện Càn Nguyên sau 
đổi là Thiên An, thời Lê về sau là Điện Thị triều, 
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Điện Kính Thiên. Đây đúng là con đường mà thời 
Nguyễn cũng cơ bản xây dựng theo dấu cũ, đã 
được chép trong sách Đại Nam nhất thống chí, 
Q.XII, tỉnh Hà Nội : *... lại đằng trước chính điện 
xây một đường ống bằng đá thẳng đến Đoan Môn, 
có biển bằng đá khắc 2 chữ Đoan Môn, đấy là di 
tích từ thời Lý" (Đại Nam nhất thống chí 1971). 


Đoan Môn thời Lê đang còn tại đây, nhà Nguyễn 
vẫn giữ và còn xây con đường trên nền đường cũ 
vào Điện Kính Thiên thời Lê. Như vậy con đường 
ống đá được xây theo vết cũ đưỡng đi từ vòm cửa 
giữa Đoan Môn và trung tâm Hoàng thành thời Lê. 


Trục giữa của Hoàng thành thời Lê, thời Trần và 
cũng là của thời Lý có thể coi như trùng khớp trên 
một đường. Nhà Nguyễn khi xây Thành Hà Nội, tuy 
phương hướng có chệch đi vào độ song trục giữa 
Đoan Môn - Kính Thiên thời Lê thì vẫn tôn trọng mà 
xây trên nền cũ. Do vậy nhìn trên bản đồ ta thấy rõ 
Bắc Môn - Cột cờ theo đúng hướng của thành nghĩa 
là song song với tường thành Đông và tường thành 
Tây, còn Đoan Môn - Kính Thiên - Hậu Lâu thì lại 
chệch khoảng 50 so với hướng Bắc Môn - Cột cờ, 
dù rằng, trên thực địa mênh mông người tham quan 
không dễ nhận ra, vẫn tưởng như Bắc Môn - Hậu 
Lâu - Kính Thiên - Đoan Môn - Cột cờ là cùng tên 
một trục giữa của Thành Hà Nội. 


Tháng 8 năm 1959, trên tạp chí Nghiền cửu 
lịch sử số 6, tr.77-B1, Trần Huy Bá đã đăng bài 
Thử bản về vị trí Thành Thăng Long thời Lý, 
công bố một kiến giải khả mới lạ về Thành Thăng 
Long thời Lý, Trần: 


“Phía Bắc áng chừng ở vào chỗ rẽ trường Đua 
Ngựa cho đến quá Đền Quan Thánh. 


Phía Đông từ quáĐên Quan Thánh đến gắn Văn 
Miếu bây giờ. 

Phia Nam từ gần Văn Miếu tời gần chỗ rẽ tránh 
Đường xe Điện Cầu Giấy. 


Phía Tây từ chỗ gần tránh Đường xe Điện Cầu 
Giấy đi tắt đến gân chỗ đường rẽ xuống Trường 
Đua Ngựa bây giờ". 


Quan điểm này đã được mội số người đồng ý và 
cho tới nay vẫn còn có người theo đó để tìm tòi 
chứng minh (Trần Huy Bá 1959). 


Tháng 4 năm 1966, cũng trên tạp chỉ Nghiên 
cứu lịch sử số 85, tr. 34-45, Trần Quốc Vượng và 
Vũ Tuấn Sán công bố một kiến giải khác hẳn: “Sử 
sách không hề chép có một sự di chuyển nảo của 
Kinh đô Thăng Long qua những triều đại Lý - Trần 
- Lê. Trái lại những di tích ghi trong tài liệu cũ phối 


hợp sự điều tra tại chỗ cho phép đoán định rằng 
Thăng Long thời Lý vẫn giữ nguyên vẹn ví trí cũ cho 
đến đời Nguyễn. Núi Nùng tức Núi Long Đỗ, được 
thuyết phong thủy coi như là nơi tập trung của "khí 
thiêng sông núi nơi đế đô” vẫn là trung tâm của đô 
Thành Thăng Long qua bao nhiêu thế kỷ” (Trần 
Quốc Vượng, Vũ Tuấn Sán 1966). 


Cuộc khai quật khảo cổ học Đoan Môn năm 
1999 đã khẳng định thành Thăng Long - Đông Đô - 
Hà Nội tất cả đều xây dựng trên cơ sở trục trung 
tâm Đoan Môn - Kính Thiên, theo hướng tiền Nam 
- hậu Bắc. 


P.GS. ĐỖ VĂN NINH 
(Trích từ Khảo cổ học số 3/2000) 
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KHAI QUẬT ĐOAN MÔN NĂM 1999 


ăm Gia Long thứ 4 (1805) sai quan đốc 
sức việc xây dựng Bắc thành. Trong thành 
xây Kỳ Đài, xây đường ống tới Đoan Môn, ở cửa 


chính Đoan Môn có biển bằng đã khắc hai chữ 
“Đoan Môn" tà di tích từ đời Lý. 


Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) chia tỉnh hạt, Bắc 
thành được đặt làm Tỉnh Hà Nội. Đoan Môn tiêu 
điều nhưng vẫn còn tới nay, là một kiến trúc mang 
đặc điểm thời cuối Lê, sửa lại các thời sau. Trước 
nữa thời Trần thời Lý, Đoan Môn ở đâu, thế nào, có 
quan hệ tới việc xác định trung tầm Kinh thành 
nhưng không ai biết được. 

Trong địp chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra quyết 
định số 2433/QĐÐ BVHTT ngày 22-10-1999 cho 
phép đào khảo cổ để tiến tới trùng tu tôn tạo khu 
vực Đoan Môn. Cuộc khai quật đã thu được kết quả 
không ngờ, khẳng định được tuyến trung tâm Bắc 
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Nam của những tòa thành Thăng Long-Đông đỏ-Hà 
Nội, chấm dứt cuộc tranh luận lê thê không ngã ngũ 
về vị trí các tòa thành Kinh đô suốt các đời Lý-Trần- 
Lê và cả tỉnh thành Hà Nội thời Nguyến. 

Hố khai quật mở ngay giữa Cửa Đoan Môn 
thẳng về phía Bắc, nghĩa là nếu kéo dài sẽ tới Điện 
Kinh Thiên ở độ sâu 1,2m có lớp gạch vồ và một ít 
gạch bia, gạch vuông ken dày. Lớp này có niên đại 
thời Lê. 

Tới độ sâu 1,8m gặp đoạn đường gạch cắm hoa 
chanh làm đường viền hai bên, giữa lát gạch bìa 
làm mặt đường phẳng phiu, niên đại đoạn đường 
này thuộc thời Trần. Xin hãy tìm hiếu kỹ đoạn 
đường này. 

Ở độ sâu 1,ôm, sâu hơn nền lát gạch vồ 0,7m, 
đường đi chạy theo hướng Nam-Bắc, mới đào được 
15,8m (tiếp theo là phần đất do quân đội quản lý 
chưa đào được). Con đường được tạo dựng khá cầu 
kỳ. Viền 2 bên đường là hai đường biên hoa chanh 
ở giữa là lòng đường lát gạch bìa. 

Đường biên hoa chanh dùng gạch cắm xuống 
đất thành những ô vuông có cạnh chừng 40cm 
(bằng chiều dài viên gạch, khoảng 38cm). Mỗi ô 
vuông lại dùng gạch cắm hai đường chéo nối các 
góc đối diện. Chen vào các khoảng trống cắm gạch 
vỡ, ngói điền kín. Người ta đã đào sâu xuống dưới ô 
gạch cắm hoa chanh và thấy rõ cấu trúc của móng 
gồm 12 lớp đất trộn gạch vỡ, gạch trộn sỏi, sét nâu 
vàng, lớp bao nung đồ gốm đập vỡ v.v... đầm nén 
chặt thành móng vững rồi mới cắm gạch lên trên. Về 
đại thể đường biên gạch cắm hoa chanh là sản 
phẩm thời Trần, có chỗ sử dụng gạch hoa thời Lý, có 
cả gạch văn ô trám thời Bắc thuộc (rất ít). 

Lòng đường rộng 1,3m bị phá hủy nhiều, gạch 
lát là gạch bìa phần nhiều đã vỡ nát. Có những 
mảnh gạch lát nền in hoa cúc rất đẹp. Những chỗ 
còn đầy đủ thấy rõ có 5 lớp gạch lát chồng lên nhau 
dưới là đất sét nâu (không có nền trải nhiều lớp đất 
trộn sói hoặc các loại gạch ngói vỡ). 

Những chứng tích vật chất và cấu trúc của đoạn 
đường, ở độ sâu 1,8m của Đoan Môn dẫn tới nhận 
định sau: 

Thời Lý đã bắt đầu xây dựng Đoan Môn, Cửa 
Đoan Môn cũng đã cao to, có biển khắc chữ "Đoan 
Môn" còn lưu lại dùng cho các thời sau, ngày nay 
vẫn còn gắn trên Cửa Đoan Môn. Chữ khắc nghiêm 
chỉnh rất đẹp, rất mẫu mực. 

Đoan Môn thời Lý cũng xây dựng con đường đi 
từ Cửa Đoan Môn vào Điện Càn Nguyên (sau đổi 
gọi Điện Thiên An). Con đường thời Lý còn để lại 
dấu tích bằng các loại gạch bìa, gạch lát nền in hoa, 


đầu ngói in hình hoa sen. Đôi chỗ còn dùng lại một 
Số gạch có hoa văn ô trám ở cạnh của thời Bắc 
thuộc. Gạch này còn được dùng lại vì kich thƯớc 
tương tự gạch Lý, đặc biệt độ nung cao, gạch rất 
vững, bền. 

Thời Trần thay thời Lý bằng một cuộc đảo chính 
hòa bình. Tất nhiên những ngày đầu thời Trần, Cửa 
Đoan Môn không thể có sự tàn phá nào. Ngay cả 
Điện Thiên An cũng không có sự hủy hoại nào và 
con đường gạch đi từ Đoan Môn vào Thiên An cũng 
vậy phải còn gìữ nguyên dáng thời Lý. Căn cứ vào 
số ngói, đầu ngói tìm thấy tại đây người ta còn nghĩ 
rằng con đường này còn được xây dựng mái ngói. 

Gần như toàn bộ vết tích con đường mà khảo 
cổ học tìm thấy năm 1999 là thuộc thời Trần. Như 
vậy Đoan Môn thời Lý đã được xây dựng lại, chắc 
chắn vẫn trên vị trí cũ bởi vì Điện Thiên An thời Lý 
vẫn là Điện Thiên An thời Trần, con đường đi từ 
Thiên An ra Đoan Môn vẫn phải là đường theo lối 
cũ dù vật liệu xây dựng thay đổi, kiểu dáng xây 
dựng cũng theo thiết kế mới. Và rồi còn bao lần bị 
tàn phá nữa của giặc Chiêm, giặc Trung Hoa để lại 
những hố than tro, gạch vỡ ngói tan mà ta đã thấy 
sau khai quật. 

Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly đã có lần đỡ cả Điện 
Thiên An chuyên chở đi xây Ly cùng ở Thanh Hóa. 
Đoan Môn-Thiên An và cả con đường gạch hoa 
chắc cũng tan hoang theo. Dấu vết để lại ở độ sâu 
1,9m trong lòng đất này đã chứng minh rằng Thăng 
Long của cả 2 triều Lý-Trần đều có trục trung tâm 
xuyên qua Thiên An-Ðoan Môn (cũng tức là về đại 
thể đường trục Bắc Môn-Lầu Tĩnh Bắc-Kính Thiên- 
Đoan Môn-Cột Cờ ngày nay). 

Có chung một trục trung tâm như vậy, Thành 
Thăng Long thời Lý và Thăng Long thời Trần có thể 
nỏi là cùng xây dựng chung trong một khu vực. 
Khác nhau chăng chỉ là độ rộng hẹp của bốn mặt 
Hoàng thành. 

Tóm lại kết quả khai quật Đoan Môn có giá trị 
đặc biệt là lời phán xử chính xác, công bằng về vị 
trí chính của Thăng Long thời Lý và thời Trần. 

Cho dù chưa tìm thấy vòng thành trong của 
Kính thành Thăng Long thời Lý (có thế chẳng bao 
giờ thấy nữa), do đó chưa thể có một bản vẽ mặt 
bằng khả dĩ được mọi người chấp thuận, nhưng 
cũng có thể nói được phần nào cấu trúc của tòa 
Kinh thành này. 

Trước hết khi taới xây dựng Thăng Long thời Lý 
có hai vòng thành bao bọc lấy nhau. Vòng thành 
ngoài là chính La Thành của Cao Biển có sửa 
chữa. Dấu vết La Thành ngày nay vấn còn. Nhiều 
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Bàn đỏ Thăng tong thời Hồng Đức (1490) 
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nhà nghiên cứu cho rằng đoạn Đường Hoàng Hoa 
Thám rồi đoạn đường từ Bưởi đi Cầu Giấy, chính là 
La Thành đó. Những đoạn thành này bám sát Sông 
Tô Lịch. Tô Lịch là ngoại hào của thành nhưng Tô 
Lịch chảy thông ra Sông Hồng lại là đường thủy 
thiên nhiên thuận lợi của Thăng Long ra Sông Hồng 
để lên ngược xuống xuôi khắp mọi vùng đất nước), 

La Thành là vòng tường thành có đường cong tự 
do khép kín, về cđ bản là chọn theo địa thế tự 
nhiên mà đắp. Thành của Cao Biển và cả những 
quan cai trị trước đều chỉ có một vòng tường vây 
bao quanh, bên trong không còn vòng tường nào 
khác. Ngoài vòng tường này còn một ngoại hào. 
Nếu thành đắp ven sông thì dòng sông đó giữ vai 
trỏ ngoại hào tự nhiên của tòa thành. Nếu không 
có sông hoặc quá xa sông thì phải đào hào. Hà Nội 
có con Sông Tô Lịch khá lớn có chỗ thông với Tây 
Hồ, lại có chỗ thông ra Sông Hồng, hơn nữa Sông 
Tô lại chảy quanh ba mặt Bắc, Tây và Đông của 
Hà Nội khiến cho bất cứ ai muốn xây dựng trị sở 
đều chọn nơi đây, 

Thời Lý ngay từ ngày đầu dời đô ra Thăng Long 
đã lợi dụng ngay La Thành của họ Cao làm La 
Thành của Thăng Long. Điều khác nhau quan trọng 
của hai La Thành là: La Thành của họ Cao là vòng 
tường duy nhất bao bọc và bảo vệ dinh thự và các 
kiến trúc trong thành, còn La Thành của Thăng 
Long là lớp vòng thành bảo vệ bên ngoài một vòng 
thành khác mới đắp bảo vệ cung điện của nhà Vua 
và triều đình. 


Vòng La Thành đắp bằng đất, được bồi đắp sửa 
chữa nhiều lần. Sách Việt sử lược chép: “Năm Ất 
Dậu (1165) Vua xuống chiếu dời Đại La Thành ả 
cửa Triều Đông lui vào 75 thước xây bằng gạch đá 
để tránh nước sông vỡ lỏ%2) 

Vòng thành trong đắp mới hoàn toàn từ hồi tháng 
Ÿ năm 1010, bao quanh một loạt cung điện cũng 
mới đựng. Thành cũng đắp bằng đất, có đào ngoại 
hào, mở 4 cửa Tường Phù (Đông), Quảng Phúc 
(Tây), Đại Hưng (Nam), Diệu Đức (Bắc). Hiện không 
còn căn cứ nào để có thế khẳng định rằng 4 cửa 
thành xây dựng ra sao, song cứ lý mà suy thì vòng 
thành trong này là công sự trực tiếp bảo vệ cơ quan 
đầu não của Nhà nước và trực tiếp bảo vệ cả bản 
thân nhà Vua cùng hoàng tộc, tất cửa ra vào phải có 
đóng mở nghiêm ngặt, cửa thành chắc phải được 
xây dựng vọng lâu, phần để bảo đâm sự chắc chắn, 
phần phải tỏ được vẻ uy nghỉ của Triều đình. 

Cao Biển sao chỉ đắp một vòng thành mà cũng 
gọi La Thành? 

Muốn đắp mấy vòng thành chắc Cao Biền cũng 


đắp được nhưng xin lưu ý Cao Biền muốn sao cũng 
chỉ là một chức quan cấp quận huyện ngoài biên, 
phải nghiêm túc giữ phận làm tôi không bao giờ 
đám vượt quyền được phép. Thành dù có xây to lớn 
bao nhiêu cững không được vậy bọc một vòng 
thành nữa bởi vì vòng thành trong tự nó phải được 
coi như Cung thành hoặc Hoàng thành vốn chỉ là 
kiến trúc cung đình của Hoàng đế. 

Thời Cao Biển, kiến trúc "tam trùng thành 
quách” chưa xuất hiện. La Thành chỉ có nghĩa là 
thành bao xung quanh khu vực nhiều kiến trúc phủ 
dinh của một trị sở mà thôi. La Thành không mang 
ý nghĩa một vòng thành ngoài bao một vòng thành 
khác bên trong. 

Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La đúng là 
đã chọn địa vực của Cao Biển và từng đánh giá đây 
là thắng địa, nhân địa lợi ấy mà định đồ nhưng 
không đơn giản lấy thành ấy làm Kinh thành của 
mình. 

Sử chép ngắn nhưng thật rõ ràng: "Bẻn xây 
dựng cung điện ở trong cung thành Thăng Long... 
Dựng kho tàng đắp thành, đào hào, bổn mặt mỏ 4 
cửa, phia Đông gọi là Cửa Tường Phù, phía Tây gọi 
là Cửa Quảng Phúc, phía Nam gọi là Cửa Đại 
Hưng, phía Bắc gọi là Cửa Diệu Đúc". 

Như thế là Vua sử dụng đất dựng thành cũ của 
Cao Biển và đắp ngay một cung thành trong đó. 

Thành khép kín có hào bốn mặt, mở bốn cửa 
Nam, Bắc, Tây, Đông, trong thành xây dựng hàng 
loạt cung điện nhất thiết phải có của một triều đình. 
La Thành của họ Cao sử dụng làm vòng thành 
ngoài bao bọc cung thành. Vua Lý vẫn gọi là La 
Thành nhưng ý nghĩa khác hẳn La Thành của Cao 
Biển. Tới đây La Thành là vòng tường lớn ngoài 
cùng của kinh thành có nhiều lớp. Ít nhất vào lúc 
mới xây dựng bước đầu này, có 2 lớp, ngoài là La 


(1) Cô ý kiến dựa vào sự tính toán điều ghi chén chụ vi 
Thành Cao Biền là 1982 trượng hơn, bằng khoảng 
hơn 6000 mới mà cho rằng thành này rất nhỏ sao cô 
thể là đoạn Hoàng Hoa Thảm và Bưởi. Sách ghi chắc 
là có sai sót bồi vì một thành nhỏ với chu ví tính là 6 
km sao lại chứa được 40 vạn gian nhà, sao phải làm 
tới 55 lầu vọng địch, 6 ủng môn? Chỗ dựa quan trọng 
để suy đoán về những tòa thành cổ chỉ là những phát 
hiện khảo cổ học, ví dụ “ủng thành Đoài Môn”. 

(2) Đại La là vòng thành đẳn bằng đất. Trích đoạn ghi 
chép này phải nghĩ rằng đoạn xây gạch đá này chỉ là 
đoạn xảy chống xói lủ chứ không hề gia cố vì mục 
đích phòng Vệ quân sự. 
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Thành, trong là Cung thành. Cũng đã có người 
nghĩ, Vua tới Thăng Long, xây cung điện, lầu các, 
chùa miếu trong la Thành. Thăng Long là La 
Thành đổi tên qọi để tàm Kinh đô nhà Lý. Nghĩ thế 
thật chưa đủ. 

Lý Công Uẩn là hoàng đế. Vị trí tôn nghiêm khác 
hẳn Cao Biền. Dù có ca ngợi đất Đại La tới mấy thì 
cũng không bao giờ lại tùy tiện lấy Đại La làm kinh 
thành triều Lý. Một đô thành dù nhỏ cũng phải được 
xây mới. La Thành được tận dụng với ý nghĩa là 
vòng thành bao bọc phía ngoài và nên hiểu rằng nó 
chỉ làm La Thành của Thăng Long thành mà thôi. 
Sau này còn nhiều lần nhà Lý cho tu bế vòng 
Thành Đại La mà sử chép cũng phân biệt rõ ràng. 
Ví dụ: 

- “Quý Sửu... (1014)... đắp thành đất ö bốn mặt 
Kinh thành Thăng Long). “ Giáp Tý... (1024)... 
sửa chữa Kinh thành Thăng Long 2), 

Đây rõ ràng là những ghi chép về việc xây dựng 
tu bổ tòa thành mới đắp được mang tên Thăng 
Long và đây cũng mới thật sự là tòa thành Kinh đô 
của Triều Lý xây dựng trên đất Hà Nội. 

Cũng có những đoạn chép: "Mậu Ngọ (1078)... 
sửa lại Thành Đại La"). Rõ ràng đây là ghi chép về 
việc sửa chưa vòng La Thành ngoài Kinh thành 
Thăng Long. 

Cung thành đầu tiên đắp năm 1010 bao bọc 
hàng loạt cung điện mà một số nhỏ đã được chép 
vào sử sách: “.. Phía trước dựng Điện Càn nguyên 
làm chỗ coi chầu, bên tả làm Điện Tập Hiền, bên 
hữu làm Điện Giảng Võ, lại mở Cửa Phí Long thông 
với Cung Nghênh Xuân, Cửa Đan Phượng thông với 
Cửa Ủy Viễn, chính hướng Nam là Điện Cao Minh 
đều gọi là thêm rồng, bên trong thêm rồng có mái 
cong, hàng hiên bao quanh bốn mặt. Sau Điện Càn 
Nguyên dựng 2 Điện Long An và Long Thụy làm nơi 
nghỉ ngơi, bên tả làm Điện Nhật Quang, bên hữu 
làm Điện Nhật Minh, đằng sau dựng hai Cung Thúy 
Hoa và Long Thụy làm chỗ ỏ cho cùng nữ... Lại ỏ 
trong thành làm Chùa Hưng Thiên Ngự và Lầu Ngũ 
Phượng Tỉnh, ö ngoài thành làm Chùa Thắng 
Nghiêm ỏ phía Nam. 

Một bình đồ kiến trúc gồm hai vòng thành bao 
bọc lấy nhau lần đầu tiên xuất hiện trong kiến trúc 
thành trì Việt Nam. Cứ theo ghi chép của sử cổ thi 
chúng mang tên gọi khác nhau, vòng ngoài là La 
Thành (hoặc Đại La Thành), vòng trong là Cung 
thành. Cung thành ở đây chưa mang ÿ nghĩa là 
Hoàng thành hay Tử Cấm thành như những tòa 
thành xuất hiện thời sau. Một chứng cứ sinh động 
là năm 1012 nhà vua đã “sách phong Thái Tử 


Phải Mã làm Khai Thiên vương, làm Cung Long 
Đức ở ngoài thành cho Ỏ, có ý muốn cho biết việc 
dân gian"). 

Bình đồ kiến trúc đầu tiên của Kinh thành Thăng 
Long thời Lý có tiến bộ hơn so với Thành Hoa Lư. 
Hai lớp vòng thành Ngoài và Trong bao bọc lẫn 
nhau, tăng cường sức kiên cổ, và thế hiểm cho 
công trình. 

Hai lớp vòng thành cũng có ý nghĩa phân biệt 
rõ ràng thêm một bước trật tự phong kiến giữa 
các cư dân trong thành, tuy nhiên cũng phải thấy 
trật tự phong kiến này vẫn chưa thành luật lệ quá 
hà khắc. 


Vào đời Lý Thái Tông, năm 1029 một sự kiện 
mới xuất hiện đáng để cho ta chú ý về bình đồ kiến 
trúc của Kinh thành Thăng Long. 

Sử chép: “Tháng 6 rồng hiện ở nền cũ Điện 
Càn Nguyên, Vua bảo các quan hầu rằng, Trẫm 
phá điện ấy san phẳng nền rồi mà rồng thần còn 
hiện, hay là chỗ ấy là đát tốt đức lớn dấy nghiệp ở 
chính giữa trời đất chăng 2" Bèn sai quan theo quy 
mô rộng hơn nhằm lại phương hướng, làm lại mà 
đổi tên làm Điện Thiên An. Bên tả làm Điện Tuyên 
Đức, bên hữu làm Điện Diên Phúc, thềm trước 
điện gọi là thềm rồng (long trì); bên Đông thềm 
rồng đặt Điện Văn Minh, bên Tây đặt Điện Quảng 
Vũ; hai bên tả hữu thềm rồng đặt lầu chuông đối 
nhau để nhân dân ai có việc kiện tụng oan uống 
thì đánh chuông lên; bốn xung quanh thêm rồng 
đều có hành lang giải vũ để các quan hội họp và 
sáu quân túc vệ. Phía trước làm Điện Phụng 
Thiên, trên điện dựng Lầu Chính Dương làm nơi 
giữ giờ khắc; phia sau làm Điện Trường Xuân, trên 
điện dựng Gác Long Đồ làm nơi nghỉ ngơi chơi 
ngắm. Bên ngoài đắp một lần thành bao quanh 
gọi là Long Thành), 

Long thành bắt đầu xuất hiện. Đây là vòng 
tường thành: nhỏ chỉ bao bọc một khu vực mới xây 
gồm Điện Thiên An, nơi làm việc của nhà vua, mấy 
điện khác như Tuyên Đức, Diên Phúc, Văn Minh, 
Quảng Vũ, Phụng Thiên và Trường Xuân. Điện 
Trường Xuân là nơi Vua ở, trên có Gác Long Đồ để 
chơi ngắm. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, t.Í, H.N, 1972, tr. 195. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, đã dẫn, tr. 798. 
(3) Đại Việt sử ký toàn thư, đã dẫn, tr. 239. 
(4) Đại Việt sử ký toàn thư, đã dẫn, tr. 193. 
(5) Đại Việt sử ký toàn thư, đã dẫn, tr. 207 - 208. 
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Đây cũng là nơi Vua Lý Thái Tông băng năm 1054. 

Vòng tường thành này là vòng tường nhỏ trong 
cùng, vòng tường thứ ba lọt trong phạm vì của 
vòng cung thành đắp năm 1010. Người ta có thế 
vin vào lý do đó mà coi vòng thành này là Cấm 
thành hoặc Tử cấm thành. Thực ra thì kháì niệm Tử 
cấm thành chưa có vào thời này. Về cấu trúc vòng 
thành có tường thành nhưng chưa có hào, tường 
bảo vệ cũng chưa được đắp cao to đúng như một 
vòng thành. 


Có thể dự đoán không sai rằng, Long thành 
không mở quy mồ 4 cửa, không xây lầu cửa bởi vì 
công trình chỉ mang tính chất nửa quản sự. Có quân 
túc vệ nhưng việc canh gác chú yếu là gìữ nghiêm 
minh phép nước, giữ trật tự, phòng kê gian chứ 
không phải là phòng giặc. 

Nếu tính Long thành là vòng tường thứ ba thì 
Kinh thành Thăng Long thời Lý cũng có thể nghĩ 
rằng kiểu xây dựng “tam trùng thành quách" đã có 
ở nước ta từ đời Lý Thái Tông năm 1029. 

Tôi không nghĩ như vậy vì không coi Long thành 
là kiến trúc quân sự hoàn toàn. Tuy nhiên cũng nên 
coi Long thành là tiền đề cho một vòng tường thành 
thứ ba mang đầy đủ tính chất kiến trúc quân sự 
trong bình đồ kiến trúc các kinh thành thời sau. 


MƯỜI BA TRẠI NÔNG NGHIỆP 
PHÍA TÂY THĂNG LONG 


⁄ŒY húng ta hãy bắt đầu từ chỗ gặp nhau giữa 
Phố Ngọc Hà và Đường Hoàng Hoa Thám 
(đây cũng là góc Tây Bắc của Vườn Bách Thảo) đi 
theo Đường Hoàng Hoa Thám, tới đốc Bưởi xin 
ngoặt xuống hướng Nam đi theo Đường Bưởi. tới 
Cầu Giấy xin lại ngoặt về hướng Đông đi theo Phố 
Cầu Giấy rồi tiếp tục theo Phố Giảng Võ, ngược lên 
hướng Bắc tới Bến xe Kim Mã, rồi qua Chợ Ngọc 
Hà đi theo Phố Ngọc Hà để trở về điểm xuất phát. 
Thế là chúng ta đã đi một đường vòng quanh cả 
khu vực phía Tây Thành Thăng Long xưa. Nói cách 
khác chúng ta đã đi hết một vòng quanh khu vực 
Thập tam trai rộng lớn phía Tây Kinh thành Đông 
Đô cổ. 

Thập tam trại xưa thuộc Tổng Nội, Huyện Vĩnh 
Thuận, thời Tự Đức nhà Nguyễn tổng này gọi là 
Tổng Vạn Bảo. Thập tam trại bao gồm các trại: 
Vĩnh Phúc, Cống Vị, Thủ Lệ, Liễu Giai, Hữu Tiệp, 
Đại Yên, Cống Yên, Ngọc Hà, Vạn Phúc, Giảng Võ, 
Ngọc Khánh, Yên Biểu, Kim Mã. Mười ba trại này là 


những trại nông nghiệp nằm gọn trong Thành 
Thăng Long. Có lúc những trại này được gọi là làng, 
cuối cùng được gọi là xã. Mỗi xã đều có xây dựng 
đình làng khá to lớn nguy nga. Đình làng thờ cúng 
Thành hoàng, có thần tích thần phả khá rõ ràng. 

Non một thế kỷ gần đây Hà Nội đổi thay ngày 
càng nhanh chóng. Làng xã dần biến thành phố 
phường. Cư dân xáo trộn, cư dân gốc các làng xã 
trở thành cư dân các phố mới, đỉnh làng bị phá hủy 
để lấy đất xây dựng công trình mới. Đình nào còn 
thì bị lấn chiếm, xuống cấp điêu tàn. Làng không 
còn, đình chùa không được trông nom chụ đáo. 
Thần thánh mất thiêng, sư tích về thần thánh cũng 
được kể lại ngày một sai lệch. Thế cho nên cội 
nguồn đân cư làng xã cứ ngày một truyền sai, khiến 
nhiều người nghiên cứu về Hà Nội cũng dễ bị những 
truyền thuyết bạc màu đánh lừa mà đưa ra ý kiến 
xa hẳn chân lý. 

Truyền thuyết đân gian ngày nay thu thập được 
qua điều tra điền đã có xu hướng quy gốc nguồn sự 
hình thành Thập tam trại vào thời Lý, quy công lao 
khai phá Thập tam trại vào cho ông Hoàng Làng Lệ 
Mật, Huyện Gia Lâm xin Vua nhà Lý cho được 
mang dân quê mình sang khai phá phía Tây Thành 
Thăng Long lập thành 13 trại nông nghiệp. Khi mất 
ông được dân các trại thờ làm thành hoàng làng. Và 
thế là truyền thuyết trở thành lịch sử, 13 trại ngày 
nay còn nguyên vẹn địa danh được coi là những trại 
do ông Hoàng Lệ Mật thành lập nên từ thời Lý. 
Nhiều nhà sử học đã từ truyền thuyết vẽ nên một 
mô hình thành thị Thăng Long thời Lý - Trần, có 
thành, có thí, có cả trại nông nghiệp. 

Cũng lại có một số người, thiểu số thôi, dựa vào 
thành quả nghiên cứu những kiến trúc tôn giáo và 
phần nào những phát hiện cổ vật ngẫu nhiên trong 
vùng mà đưa ra ý kiến, lép vế ít người nghe theo, về 
niên đại hình thành Thập tam trại khoảng cuối Lê 
đầu Nguyễn nghĩa là khoảng cuối Thế kỷ XVIII đầu 
Thế ký XIX. 

Công cuộc xây dựng Thủ đô phát triển thật 
nhanh. Những phát hiện khảo cổ học ngày càng 
nhiều. Mỗi phát hiện kéo theo nó một công trình 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa hoặc lớn hoặc nhố., Cả 
một miền Tây Hà Nội chi chít những đầm hồ, rưộng 
rau lại rơi vào tầm ngắm của ngành sử học. Đặc 
biệt những năm gần đây khi thực hiện chương trình 
chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 
vấn đề giải mã những ẩn số về lịch sử Thủ đô càng 
trở nên sôi động. Nhiều cá nhân, nhiều nhóm, 
nhiều đơn vị lao về Thập tam trại tìm kiếm đề tài 
nghiên cứu mong cống hiến những hiểu biết mới về 
những trại nông nghiệp đang biến mất rất nhanh, 
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có nguy cơ sẽ lại chỉ được kể bằng những lời truyền 
miệng ngày càng xa sự thật. 

Chuyện kể về ông Hoàng Lệ Mật đúng sai thế 
nào, có từ bao giờ phải chăng là điều cần phải giải 
quyết trước hết? 

Sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử 
quán triều Nguyễn biên soạn đời Tự Đức, phần Tỉnh 
Bắc Ninh, mục chùa quán có chép về Chùa Lệ Mật 
như Sau: 


"Chùa Lệ Mật. Ủ Xã Lệ Mật, Huyện Gia Lâm. 
Tương truyền đời Lý, có Công chúa đi chơi chốt 
đuối ở Sông Thiên Đức, không tìm thấy xác, nhà 
Vua hẹn người nào tìm được sẽ trọng thưởng. Lúc 
ấy một người trong Xã Lệ Mật vốn có sức khỏe lặn 
xuống sông đánh nhau với thủy quái, cướp lấy xác 
Công chúa mang lên bờ. Nhà Vua muốn thưởng 
cho tước lộc người này từ chối, chỉ xin cho dân 
nghẻo trong xã ấy được an tháp ỏ phía Tây Thành 
Thăng Long để nhờ đấy mà làm ăn. Sau chỗ ấy 
nhiều đông đúc, lập thành 13 trại. Sau khi người ấy 
mất, dân các trại thờ ỗ chùa xã ấy”.(0 

Mấy dòng ghí chép ngắn ngủi của bộ sử thời 
Nguyễn trước hết cho hay câu chuyện tương truyền 
về ông Hoàng Lệ Mật và 13 trại ở Thăng Long ít 
nhất đã có từ thời Tự Đức (1848-1883). Những điều 
ghi trong sách Đại Nam nhất thống chí và những 
điều truyền kể trong nhân dân có những chỉ tiết 
khác nhau. Điều dân kể cũng lấy từ mấy bản thần 
phả các đình thờ, chỉ tiết hơn, nghe có về chính xác 
hơn nhưng thực ra lại sai ngoa hơn. 

Làng Kim Mã là một trong 13 đơn vị của Thập 
tam trại, tương truyền được lập từ Thế kỷ XI, vốn là 
nơi nuôi ngựa của triều đình nên có tên gọi "Tâu 
mã" hay "Mã trạf. Về sau đổi làm Kim Mã. Kim Mã 
cũng vẫn là trại ngựa của Hoàng cung. 

Kim Mã có đình làng thờ 3 vị thành hoàng là Bố 
Cái Đại Vương, Linh Lang Đại Vương, và Thái tử 
Hoàng Phúc Trung. Về vị Thành hoàng thứ ba, 
thần tích viết: Ông tên là Hoàng Phúc Trung, quê ở 
Làng Lệ Mật, Gia Lâm. Năm 16 tuổi ông đã tỏ ra là 
trang nam nhi tài giỏi, có sức khỏe phi thường. Vua 
Lý Thánh Tông chọn làm Giám quan và có ý qá 
Công chúa lớn cho. Chẳng may trong một lần vän 
cảnh trên Sông Đuống thuyền bị đắm, xác nàng tìm 
mãi không thấy. Hoàng Phúc Trung liều mình lặn 
sâu xuống sông vớt được. Vua ban tước lộc, vàng 
lụa, nhưng ông không nhận, chỉ xin được đem dân 
nghèo ở Lệ Mật sang khai khẩn phía Tây Kinh 
thành, dựng nên 13 trại. Sau khi Hoàng Phúc Trung 
mất, Vua cho phép đân Làng Lệ Mật và các làng 
trại lập đền, miếu thờ ông. 


Truyền thuyết và thần tích có nội dung phong 
phú và cụ thể hơn. Ông Thành hoàng đã được đặt 
cho một cái tên cụ thể là Hoàng Phúc Trung 
(không chỉ lấy tên Làng Lệ Mật để gọi một cách mơ 
hồ nữa). 

Ông Trung lại được tô vẽ thêm là người tài giỏi, 
có sức khỏe phi thường. Ông còn được nâng lên vị 
trí giám quan và có triển vọng là phò mã của Vưa 
Lý Thánh Tông. Chị tiết quan trọng nhất là ông đã 
dựng nên 13 trại ở phía Tây Thành Thăng Long và 
được cả 13 trại thờ cúng. 

Ai cũng biết truyền thuyết dân gian, ở địa 
phương nào cũng vậy, đều không ngừng được thêu 
dệt theo thời gian, luôn được tô điểm cho ngày càng 
đậm màu sắc thần kỳ. Trường hợp ông Hoàng Lệ 
Mật và Thập tam trại này cũng vậy. Cho tới trước 
Cách mạng tháng Tám, 13 trại đã được đổi thành 
13 làng, còn nguyên vẹn cả địa danh, lệ làng phép 
nước cho tới phong tục tế lễ hội hè, đình chùa miếu 
mạo. Ngày nay tuy có những đổi thay to lớn nhưng 
việc điều tra điền dã vẫn cho phép hiểu về Thập 
tam trại một cách khá tường tận. 

Trước hết xin tìm hiểu về những vị thành hoàng 
ở 13 trại. (Xin cứ gọi tên đơn vị ban đấu là trại, dù 
rằng nhiều trại đã được nàng thành làng, không chỉ 
có đền, miếu thờ thần mà còn xây cả đình chùa 
riêng của làng). 

4. Trại Thủ Lệ: Đền Thủ Lệ có từ Thế kỷ XI, 
ngôi đền hiện còn chỉ là kiến trúc thời Lê Thế kỷ 
XVI, xây dựng trên mặt tường thành đắp thời Lê 
Thánh Tông năm 1490. Thờ Linh Lang Đại vương, 
nhân vật huyền thoại con Vua Lý có công đánh 
giặc Tống. 

2. Trại Cống Vị: Đình dựng cuối Thế kỷ XIX. 
Đây là đỉnh hàng thôn. Thờ Linh Lang Đại Vương. 

3. Trại Vạn Phúc: Đình dựng vào Thế kỷ XIX. 
Đây là đình hàng tổng. Thờ Linh Lang Đại Vương. 

4. Trại Vĩnh Phúc: (Trại này sau được chia làm 
đôi Vĩnh Phúc Hạ và Vĩnh Phúc Thượng). Vĩnh 
Phúc Thượng có đỉnh dựng vào cuối Thế kỷ XIX. 
Thờ ông Hoàng Lệ Mật, người Gia Lâm, có công 
mang dân Lệ Mật sang khai phá đất miền Tây Kinh 
thành Thăng Long. Vĩnh Phúc tà đại bản doanh của 
ông Hoàng trong quá trình lập trại. 

Vinh Phúc Hạ có một ngôi đình do một bộ phận 
cư dân Vĩnh Phúc dựng vào đầu Thế kỷ XX thờ 
vọng thần Linh Lang Đại Vương. 


(1) Quốc sử quản nhà Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí. 
Bản dịch Nhà xuất bản KHXH, T.IV. Tr. 110, HN.1971. 
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5. Trại Kim Mã: Đình dựng vào cuối Thế kỷ XIX. 
Thờ Linh Lang Đại Vương, Bố Cái Đại Vương và 
ông Hoàng Lệ Mật. 

6. Trại Giảng Võ: Đình được xây vào Thế kỷ 
XIX. Thờ Châu Nương công chúa, cũng gọt là Chúa 
Kho, người Cổ Pháp có công chỗng quân Nguyên. 

7. Trại Ngọc Khánh: Đình xây vào cuối Thế ký 
XIX. Thờ 3 vị Linh Lang Đại Vương, Bố Cái Đại 
Vương và ông Hoàng Lệ Mặi. 

8. Trại Liều Giai: Đình xây cuối Thế kỷ XIX. Thờ 
vọng ông Hoàng Lệ Mật. 

9. Trại Xuân Biểu: Đình lập vào cuối Thế kỷ XIX. 
Thờ vọng Bố Cái Đại Vương. Xuân Biểu là đơn vị sát 
nhập 2 thôn Khán Xuân và Yên Biểu mà thành. 

10. Trại Đại Yên: Đình xây vào Thế kỹ XIX trùng 
tu thời Bảo Đại. Thờ Ngọc Hoa Công chúa, người 
thời Lý, có công chống giặc ngoại xâm. 

11. Trại Công Yên: Đình thờ Nguyễn Quảng 
Hồng, người gốc Thanh Hóa, theo vua Trần đánh 
quân Nguyên ở Bạch Đằng, lập công. Sau chết tại 
đây được phong Bản cảnh Thành hoàng. 

12. Trại Ngọc Hà: Đình xây vào Thế kỹ XIX. Thờ 
Huyền Thiên Hắc Đế. Vốn là cậu bé nghịch ngợm 
trèo cây ngã chết ở Nủi Sưa. Anh tinh phù Vua Lý 
đánh giặc. 

43. Trại Hữu Tiệp: Đình xây Thế kỷ XIX. Thờ 
Huyền Thiên Hắc Đế. 

Tư liệu điều tra điền dã dường như không ủng hộ 
truyền thuyết về Thập tam trại và Hoàng Lệ Mật, 

Đình của 13 trại thở nhiều vị làm Thành Hoàng 
trong đó chỉ có 4 trại thờ Hoàng Lệ Mật là Vĩnh 
Phúc Thượng, Kim Mã, Ngọc Khánh, Liễu Giai. Xin 
chú ý trong 4 trại đó chỉ có Vĩnh Phúc và Liễu Giai 
là thờ riêng một mình Hoàng Lê Mật còn hai trại 
Kim Mã và Ngọc Khánh lại thờ ghép với Hoàng Lệ 
Mật với Linh Lang Đại Vương và Bố Cái Đại Vương. 

Như vậy nếu vì có công lãnh đạo dân lập trại mà 
được thờ làm thành hoàng thì Hoàng Lệ Mật chỉ 
thực sự lập được có hai trại Vĩnh Phúc và Liễu Giai 
hoặc nhiều lắm là thêm hai trại nữa tà Kim Mã và 
Ngọc Khánh mà thôi. 

Vị thành hoàng được thờ chính khắp vùng này là 
Linh Lang. Cả 13 trại đều thờ trong đó có 6 trại chỉ 
thờ một mình thần Linh Lang. 

Về việc thờ cúng thì rãi rõ ràng là dân của cả 13 
trại đều có hoạt động thờ chung thần Linh Lang. 
Hàng tổng rước thần về đình hàng tổng ở Vạn Phức 
rất long trọng. Với Thành hoàng Hoàng Lệ Mật thì 
không có việc hội hàng tổng như thế này. 

Trại Vĩnh Phúc Thượng có một miếu thờ lộ thiên 
nhưng lại gọi là Lăng Hoàng Lệ Mật, nhưng việc 


cúng tế cũng chỉ riêng trại này tiến hành không có 
các trại khác tham gia. 

Dù rằng thần tích các vị Thành hoàng các trại 
đều mang nội dung lịch sử sớm thời Lý-Trần, nhưng 
các đình thờ lại xây dựng rất muộn. Ngôi đình hàng 
tổng ở Trại Vạn Phúc có niên đại sớm nhất cũng là 
tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 7 (1826). Đình Vĩnh 
Phúc Thượng thờ Hoàng Lệ Mật thì mới được xây 
dựng vào cuối Thế kỷ XIX đầu Thế kỷ XX. 

Dựa vào tình hình xây dựng những kiến trúc tôn 
giảo và dựa vào sự hình thành các cộng đồng cư 
dân Thập tam trại có thể có mấy nhận xét: 

- Chủ thần của cả vùng này là Linh Lang. Theo 
truyền thuyết Linh Lang là Hoàng tử nhà Lý, có 
công chống giặc Tống, đã hóa thành thần trần giữ 
phía Tây Thăng Long. Linh Lang đã hóa thành thần 
giữ đầm hồ sông núi, thành linh hồn của đời sống 
văn hóa của dân Thập tam trại. 

- Truyền thuyết về Hoàng Lệ Mật cũng rất phổ 
biến song việc thờ cúng chính về ông hàng năm cứ 
vào ngày giỗ 23 tháng 3, người thờ ông đều kéo về 
“cựu quán" (ở Lệ Mật, Gia Lâm) làm lễ tế. Ở Thập 
tam trại chỉ là thờ vọng. 

- Sự tập hợp dân cư hình thành Thập tam trại, 
những trại nông nghiệp ở đây khó có thể sớm hơn 
Thế kỷ XIX, nói cách khác chỉ có thể hình thành sau 
khi Hà Nội không còn vai trò kinh đô nữa. 

Như vậy ý kiến cho rằng những trại nông nghiệp 
là yếu tố cấu thành Kinh thành Thăng Long từ thời 
Lý là ý kiến chưa có đủ chứng cứ thuyết phục). 


THĂNG LONG THỜI TRẦN 


ự thay đổi triều đại khả hòa bình từ triều Lý 

sang triểu Trần đã diễn ra ở Kinh đồ 
Thăng Long bằng màn kịch nhường ngôi của vị nữ 
hoàng thời Lý cho chồng là Trần Cảnh (tức Vưa 
Trần Thái Tông) vào năm 1225. 

Cuộc đảo chính yên ả đó làm cho Kinh đô của 
đất nước hầu như không bị xáo động, ngay cả cái 
tên Kinh đô Thăng Long - cũng tốn tại nguyên vẹn, 
cho mãi tới cuối triều Trần, khi mà Hồ Quý Ly cho 


(1) Viết phần trên đây, chúng tôi chủ yếu dựa vào tư liệu 
điều tra điền dã. Chúng tôi đặc biệt chú ý tham khảo 
bài viết của Nguyễn Văn Chính Tìm hiểu thêm về 
Thập tam trại đăng trên Dân tóc học số 2 - 1985, 
Chúng tôi đã sử dụng một ít tư liệu trong bài mả tư liệu 
gốc này đã mất. 
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xây dựng Thành Tây Đô để chuẩn bị cướp ngôi nhà 
Trần, Kinh thành Thăng Long mới được gọi thêm 
tên mới tà Đông Đô nhằm phân biệt với Tây Đô. 

Thực tế lịch sử đó quyết định sự toàn vẹn của 
kiến trúc kinh thành, từ kiến trúc quân sự cho tới 
mọi cung điện lầu gác trong phạm vì kinh thành. 
Nhà Trần đã tiếp thu toàn bộ mọi tài sản của Kinh 
đô nhà Lý rồi tiếp tục tu bổ xây dựng theo yêu cầu 
của tình hình triều chính. 


A. CÁC VÒNG THÀNH 


Vòng La Thành vẫn là vòng La Thành thời Lý, 
cũng là vòng La Thành của Cao Biền xây đắp từ 
thời Bắc thuộc đã có đắp mở rộng thêm hoặc bồi 
phụ hoặc sửa sang thời Lý. Tên gọi là Đại La. 
Cũng có lúc mở rộng thêm) có khi dựng thêm 
rào trại củng cố việc phòng thủ chung cho cả 
Kinh thành?), 

Tuy nhiên về cơ bắn vòng thành không có gì 
thay đổi về cả hình dáng, về kỹ thuật kiến trúc lẫn 
chức năng của nó. 

Vòng cung thành là vòng thành thứ hai đắp 
ngay năm mới dời đô tới của Lý Công Uẩn, thì theo 
thư tịch sang thời Trần không có ghi chép gì về sự 
đối thay. Khảo cổ học cũng chưa bao giờ đào thấy 
nó để chỉ định cho đúng vị trí. Cho nên đúng đắn 
nhất vẫn là theo như sử chép, công nhận vòng 
thành bao quanh những cung Điện Càn Nguyên, 
Tập Hiền, Giảng Võ, Nghênh Xuân, Uy Viễn, Cao 
Minh, Long An, Long Thụy, Nhật Quang, Nhật 
Minh, Thúy Hoa. Vòng tường này mới được đắp 
bằng đất, mở 4 cửa Tường Phù, Quảng Phúc, Đại 
Hưng và Diệu Đức. 

Thoạt đầu Kinh thành chỉ có 2 vòng tường: La 
Thành và Cung Thành. Hãy cứ gọi như sử chép vì 
Cung thành này vừa có tính chất của Hoàng thành 
mà có tính chất của Cấm thành của những tòa Kinh 
thành có cấu trúc bình đồ “Tam trùng thành quách" 
những thời sau. 


Trong thời Trần, sách Đại Việt sử ký toàn 
thư có những đoạn chép liên quan tới thành lũy 
như sau: “Tháng †1 năm Kỷ Dậu (1309) trị tội 
bọn đại nghịch... tên Hân chém ở Cửa Giang 
Khẩu, tên Trù Ö cửa thành Chợ Dừa, tên Tổng ở 
cửa Thành Tây Dương, tên Dung ỏ của Thành 
Vạn Xuân”3). Đoạn ghi chép này cho hay thành 
thời Trần đã mở cửa Chợ Dừa nghĩa là đã vươn 
ra Sông Hồng nơi cửa Ô Đống Mác (sẽ nói thêm 
ở đoạn sau). 

Sử còn chép: “Canh Dần (1230)... làm rộng 
thêm phía ngoài Thành Đại La. Bốn cửa thành thì 


quân Tứ sương?) thay phiên nhau canh giữ. 
Sách không cho biết cụ thể là mở rộng thành ở 
chỗ nào. Nhưng cứ theo địa thế mà xét thì tất yếu 
là việc đắp nối tiếp từ Cầu Giấy theo tiếp Sông 
Tô Lịch đến Ngã Tư Sở rồi rẽ sang Vĩnh Tuy, rồi 
theo Sông Hồng ngược lên phía Bắc mà nổi với 
La Thành nhà Lý ở Ô Đống Mác. Có mấy chứng 
cớ ngày nay còn thấy rõ ràng. Cả một con Đường 
Láng từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở vẫn còn thấy rõ 
là cao hơn hẳn đốc ngạn chứng tỏ vốn phải là 
tường thành. Có một đoạn đường phố từ ngã từ 
Đường Trường Chinh và Đường Bạch Mai tới đầu 
Phố Minh Khai nay vẫn được đặt tên là Phố Đại 
La. Mở rộng La Thành ra tới vành đai Đại La này 
mới thực sự bao trọn vẹn được Kinh đô trong 
vòng che chở của các con Sông Hồng, Tô Lịch 
và Kim Ngưu. 

Khoảng ngã tư Trung Hiển, quãng tiếp nối của 
Phố Đại La và Phố Minh Khai, vốn có một cửa ô gọi 
là Ô Chó đá. 

Nơi này có những con chó đá canh cống. Nay 
chó đá đã mất nhưng tên qọi cửa ô vẫn còn. Cửa ò 
chỉ mở ở La Thành. Có cửa ô thì ndi đây tất phải có 
thành. Đấy chính là Đại La Thành đắp thời Trần. 

Khi người Pháp mở đường quanh Hà Nội, từ 
Vĩnh Tuy đi Nhật Tân, qua Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở, 
Ngã tư Trung Hiển rồi khép kín tại Vĩnh Tuy, họ đã 
lợi dụng vết cũ của tường Thành Đại La dài tới gần 
30 km. Cũng chính vì lý do đó mà nay ta còn có 
đoạn Phổ Đại La. 


Vòng Long Phượng thành là mội vùng rất đáng 
được chú ý. Thời Lý đã đắp một vòng thành mang 
tên Long Thành bao bọc nơi Vua ở và làm việc. Đó 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư. Tập II, tr. 2 chép: 
"Canh Dần (1230)..., hoặc có làm rộng thêm phía 
ngoài Thành Đại La, bốn cửa thành thì quân Tứ 
Sương thay phiên canh gác. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư. Tập II, tr.195 chép: 
Quý Hợi (1381)... mùa Hạ, tháng 6, Vua Chiêm 
Thành là Chế Bồng Nga... đem quản đi bộ theo 
chân núi ra trấn Quảng Oai, dò đường đến đóng ở 
Sách Khổng Mục Kinh sư kinh động... Nguyễn Đa 
Phương đốc quân dựng rào trại Ở Kinh thành ngày 
đêm canh giữ ” 

(3) Đại Việt sử ký toàn thư, T.II, tr. 106. 

(4) Tứ sương quân là quán canh giữ các cửa thành. 
Thời Lê Ngọa Triều, Lý Công Uẩn từng được vua 
khen mà cho làm Tứ sương quân Phó chỉ huy sứ. 
Thời Trần cũng lập Tử sương quân canh giữ 4 cửa 
thành. Chữ “Sương” là khu vực dựa vào cận thành. 
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là sự kiện năm 1029, tuy nhiên Long Thành năm đó 
đắp còn rất sơ sài, 

Tới thời Trần vòng thành này được gia cố, đặt 
quân canh gác nghiêm mật. Sách Đại Việt sử ký 
toàn thư, t|I, tr. 10 chép: “Canh Dần (1230)... định 
lội đồ theo thứ bậc khác nhau... đồ làm lao thành 
bịnh thì thích vào mặt 4 chữ, làm việc dọn cỏ ỏ 
Phượng thành Thăng Long, lệ vào quân Tứ sương”. 

Long Thành có củng cố hơn, canh gác cẩn mật 
hơn nhưng tên gọi thay đổi là Phượng Thành. 

Quân Tứ sương canh giữ 4 cửa Cung thành và 
quản lý cả số tội đồ ao thành binh” vào dọn cỏ 
trong thành. Phượng Thành được sửa đắp lại nhiều 
lần. Sử chép: “Tháng 2 năm Quý Mão (1243), đắp 
thành bên trong gọi là Thành Long Phượng”. Như 
Vậy năm 1243 Phượng Thành lại có tên gọi là Long 
Phượng Thành sau khi được đắp thêm. Long Thành, 
Phượng Thành, Long Phượng Thành chỉ là một, là 
vòng thành nhỏ nhất ở trong cùng, chính giữa của 
Thăng Long Thành được đặt tên cao quý nhất 
Rồng- Phượng. Đây chính là vòng thành riêng bảo 
vệ Vua và cận thần không mấy người được vào kể 
cả quan đầu triều. Tính chất của vòng thành không 
khác mấy một vòng cấm thành. 

Như vậy cấu trúc am trùng thành quách” nói 
đúng ra là xuất hiện từ đầu thời Trần, giữa Thế kỷ 
XIII (1243) mang tên gọi: Đại La Thành, Cung 
thành, Long Phượng Thành. 


B. CÁC CUNG ĐIỆN 


Cung điện, lầu các, hành lang giải vũ, các cửa 
thành của thời Lý cũng nguyên vẹn tồn tại trong thời 
Trần, nhưng sang thời Trần đã xây thêm không ít 
những kiến trúc mới, 

Năm Canh Dần (1230) Kiến Trung năm thứ 6 có 
sự kiện xây dựng quan trọng, “trong thành dựng 
cung điện lầu các và nhà lang vũ Đông Tây, bên tả 
là Cung Thánh Từ (nơi Thượng Hoàng ở), bên hữu 
là Cung Quan Triều (nơi Vua ở). Đây là 2 cung đối 
xứng hai bên Điện Thiên An, có bộ máy quan chức 
quan trọng nhất của triều đình. Cả hai cung này 
đều có đặt ty Hành Khiển. Thời Trần Dụ Tông đổi 
Hành Khiển ty cung Thánh Từ làm Thượng Thư 
sảnh và Hành Khiển ty cung Quan Triều làm Môn 
Hạ sảnh. 

Đếm trong sách Toản thư thấy có thêm gần hai 
mướơi cung điện mới xây trong Thăng Long thời Trần. 

Tuy nhiên do bị xâm lược tàn phá liên miên nên 
các kiến trúc cung đình cũng bị tàn phá rất nhiều. 
Ngày 27 tháng 3 năm Tân Hợi (1371) Chiêm 


Thành vào Thăng Long “đốf phả cung điện, cướp 
lấy con gái, ngọc lụa đem về ...” khiến trong nước 
từ đấy sinh ra nhiều chuyện. Ba lần quân Nguyên 
vào 1258, 1285, 1288 xâm phạm kinh thành, triều 
đình rút khỏi kinh thành, cung điện bị hủy hoại 
nặng. Chỉ tu bổ được đã rất khó còn nói chỉ việc mở 
mang thêm. 

Năm Đinh Sửu (1397) Hồ Quý Ly xây dựng Kinh 
đô ở Thanh Hóa. Để xây cung điện Quý Ly sai dỡ 
cáo cung Thụy Chương, Cung Đại An lấy gạch ngói, 
gỗ lớn chở vào đô mới. Thăng Long lại còn bị cả 
quân ta hủy hoại. Cuối thời Trần, Thăng Long thật 
điêu tàn khó tả. 

Rồi qua 7 năm triều Hồ, Thăng Long chỉ còn tên 
gọi suông là Đông Đô, tiếp nữa 20 năm Đông Quan 
giặc Minh chiếm giữ, ai cũng có thể hình dung ra 
được tình trạng điêu tàn của Thăng Long vốn cực kỳ 
hoa lệ của hai thời đại Lý và Trần. 

Gần 2 năm lao động vừa qua khảo cổ học đã 
phát hiện một khối lượng di vật khổng lồ (khoảng 
4 triệu). 

Những di vật kiến trúc như gạch ngói, những dì 
vật trang trí kiến trúc như đầu rồng, đầu phượng, 
những con uyên ương, lá đề trang trí trên bờ nóc 
cung điện, những gạch chuyên dùng để xây dựng 
rãnh thoát nước, những gạch hoa lát nền v.v... tất cả 
đều là sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm chuyên 
dùng trong việc xây dựng các công trình trong Cung 
thành thời Lý-Trần. Có thể lấy gạch xây dựng rãnh 
thoát nước thời Trần làm ví dụ. Người xưa đã đóng 
những viên gạch tiết diện bình hành làm vách rãnh 
thoát nước. Khi đặt gạch xuống rãnh đào. viên gạch 
sẽ thành vách rãnh miệng loe rộng, đáy thu hẹp. 
Người ta lại nung những viên gạch hình thang, lát 
đáy rãnh. Gạch khớp với vách thành một rãnh hình 
thang chạy khắp quanh 4 mặt cung điện để dẫn 
nước mưa chảy về những cống lớn thoát ra sông 
lạch. Như vậy làm rãnh thoát nước chí cần ghép 
những viên gạch có hình dáng đã định lại. Không 
cần chất kết dính đã có được công trình rất phẳng 
phìu đẹp đẽ. Những nhà nghiên cứu kiến trúc cổ đại 
đã kết luận không sai rằng: người thời Trần đặc biệt 
có tài sử dụng chất liệu đất nung trong kiến trúc. 

Khảo cổ học đã phát hiện nhiều phế tích cung 
điện lớn thuộc các thời Lý-Trần. Có kiến trúc khổng 
lồ 9 gian dài 67 mét, khẩu độ một gian rộng tới 5,75 
mét. Đã có ý hoài nghị do căn cứ bản đồ Hà Nội 
1873 mà nghĩ rằng đây là vị trí kho tạo tác, kho dự 
trữ (thời nào đó không rð2). Xin xem bài viết Chưa 
nên kết luận đó là cung điện. Trong Báo Lao 
động cuối tuần số ngày 30.11.2003. Sự hoài nghỉ 
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này có phần lẩn thần vì phế tích cung điện ta đang 
nói đây là thuộc thời Trần nằm ở tầng văn hóa có 
độ sâu hơn 2 mét chứ không phải là đối tượng vẽ 
của tấm bản đồ năm 1873. 

Có ý kiến cho rằng di tích không có gì to lớn, đãu 
có phải là cung điện trong Hoàng thành. Chúng tôi 
đã đo và so sánh với một công trình thời Lê còn lại 
lớn nhất ở Hà Nội. Xin công bố để ta cùng tham 
khảo. Đó là tòa Đại bải đường của Quốc Tử Giám. 
Kiến trủc đổ sộ này có 7 gian, tổng chiều dài là 
26,85 mét. Rõ ràng ơi tích phát hiện trong Hoàng 
thành dài bằng gần 2,5 lần Đại bái Quốc Tử Giám, 
khi còn nguyên vẹn nó là kiến trúc loại cực to lớn, 
và không được phép hoài nghi rằng đây không phải 
là cung điện. 

Trên diện tích gần 20.000 m2 khai quật khu vực 
phía Tây Hoàng thành Thăng Long còn phái hiện 
được nhiều dĩ tích di vật quý của các thời đại khác 
nhau có thể khẳng định là những di vật kiến trúc 
xây dựng Hoàng thành. 

Một viên ngói cỡ lớn, dày, trong lòng in 6 chữ 
Hán “Hoảng môn thự, dận giám tạo”. Các chữ Hán 
đều in từ một khuôn gỗ chữ khắc rất đẹp và nghiêm 
chỉnh, chia làm 2 hàng đọc, đọc từ trên xuống và từ 
phải sang trái. 6 chữ này nói lên điều gì? 

Hoàng Môn thự là tên cơ quan. Hoàng Môn tà 
cấm môn trong cung đỉnh, Cơ quan Hoàng Môn là 
cơ quan cận kề Hoàng đế có trách nhiệm cung ứng 
mọi vật cho Hoàng đế. Ở Trung Quốc, Hoàng Môn 
thự lập từ thời Đông Hán, thời Nam Triều, nhà 
Lương nhà Trần đều có lập. Thời Đường, năm Khai 
Nguyên (713) cải Môn Hạ sảnh làm Hoàng Môn 
sảnh. Quan đứng đầu là Hoàng Môn giám. 

Ở nước ta, thời Trần trong triều lập 3 sảnh quan 
trọng là Trung Thư sảnh, Môn Hạ sảnh và Hoàng 
Môn sảnh. Đứng đầu là Hoàng môn Thị lang (cũng 
như Hoàng Môn giám). Thời đầu nhà Lê, quan chế 
theo Trần. Năm Giáp Dần (1434) đã từng cử 
Hoàng Môn Thị lang ởi sứ sang nhà Minh xin 
phong vương. 

Dận giám tạo là hậu tự, hậu đại của quan giảm 
chế tạo. Như vậy đây là sản phẩm của hậu tự 
quan coi Hoàng Môn thự cung cấp, ở đây có thể 
hiểu là vật liệu của gia đình quan giám cung cấp 
cho việc xây dựng chính cơ quan Hoàng Môn của 
triểu đình). Còn có thể kết luận được rằng ta đã 
khai quật đúng khu vực trước kía đã xây dựng 
Hoàng Môn sảnh, một cơ quan quan trọng vào 
bậc nhất của Kình thành. 

Chúng ta đã tìm thấy gạch có in hàng chữ: “Thu 
vậ! huyện, Thu vật hương". Huyện Thu Vật là 


huyện của Châu Tuyên Quang thời Trần, hương 
Thu Vật là hương thuộc Huyện Thụ Vật thời Trần. 
Thật rõ ràng, thời Trần khi xây Kình thành đã động 
viên sức người của khắp nơi trong cả nước trong 
đó có hương Thụ Vật thuộc Huyện Thu Vật, Châu 
Tuyên Quang. 


Tháng 4 năm Bính Tuất (1486) Lê Thánh Tông 
đã xây dựng quân 5 phủ và đặt các vệ các sở, đặt 
129 sở quân đều đặt quân hiệu. Năm Định Hợi 
(1467) lại đặt 66 ty, 51 vệ quân trong kinh. Quân 
ngoài đạo có 2B vệ, mỗi vệ có 5 hoặc 6 sở đều đặt 
quân hiệu. Các sở quân chia nhau đóng quân 
khắp cả nước. Vua Lê Thánh Tông đã tuân lưu lần 
lượt điều quân về kinh lao động xây thành, đào 
hào, xây cung điện. Gạch ngói họ làm ra đều in 
tên quân hiệu trên sản phẩm do vậy những di vật 
lim thấy trong các phế tích cung điện ngày nay 
mới cho phép chúng ta đoán định được niên đại, 
chủ nhân sản xuất một cách chính xác gần như 
tuyệt đối. Chúng ta đã tìm thấy những viên gạch in 
chữ “Trung Ủy quản", “Tam phụ quân”, “Huyễn 
qua quân”. Đây là sản phẩm của các sở quân 
thuộc Đông quân phủ. 

Còn có gạch “Oai Hổ quân”, "Thần Hổ quân”, 
“Hùng Hổ quân” thuộc Trung quân phủ. Về Bắc 
quân phủ có “Chiêu Thắng quân” Nam quân 
phủ có “Thần Dực quân”, “Tráng Phong quân”, 
“Vũ Ky quân”. 

Số quân trong kinh và ngoài các đạo lặp đợt 
tháng 8 năm Định Hợi (1467) cũng có mặt một số 
Sở ví như “Sửng Ủy quân” thuộc Lưu Thủ vệ của Đô 
ty Thanh Hóa, “Dương võ quân” thuộc Bình Sơn vệ 
của Đô ty Tuyên Quang. 

Ngoài những viên gạch in quân hiệu các sở 
quân lập thời Vua Lê Thánh Tông, khảo cổ còn 
tìm được không it đồ sứ có ghi chữ “Trường Lạc”, 
“Trường Lạc khổ” Trường Lạc là cùng của 
Hoàng hậu của Lê Thánh Tông. Những di vật 
này mách bảo vị trí Cung Trường Lạc đồng thời 
cũng chứng minh vị trí của Cấm thành thời Lê 
Thánh Tông trị vì, 

Công việc chỉnh lý chưa làm. Chỉ mới sơ bộ 
nghiên cứu đã có thể khẳng định rằng khu vực khai 
quật ở phía Tây Đường Hoàng Diệu thuộc phạm vi 
Hoàng thành Thăng Long. Nếu nghiên cứu hết mọi 
di vật chắc chắn còn có thể có những thu hoạch 
bất ngờ. 


(1) Có nhà nghiên cứu đã góp ý kiến về việc giải thích 3 chữ 
“dận giám tạo" là “Kế tiếp coi sóc (giám sát) chế tao. Xin 
tiếp thu và công bố để mọi người cùng giam đính. 
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THÀNH ĐÔNG KINH 


gày 15 thảng 4 năm Mậu Thân (1428) Lê 

Lợi lên ngôi Hoàng để ở Đông Kinh, đặt 
quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô ở Đông Kinh (tức là 
Thành Thăng Long. Vì Thanh Hóa có Tây Đô cho 
nên gọi Thành Thăng Long là Đông Kinh). Thực ra 
Đông Đô đổi làm Đông Kính chính thức là vào tháng 
6 năm Canh Tuất (1430) tức là năm Thuận Thiên 
thứ 3, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Canh 
Tuất năm thứ 3 (1430)..., đổi Đông Đồ làm Đông 
Kính, Tây Đô làm Tây Kinh". 

Trước đó, tháng 4 năm Định Mùi (1427) sử còn 
chép đây là Đông Quan. 

Năm Bính Ngọ (1426) hồi tháng 10 quân Minh 
thế ngày một cùng quẫn còn cho đắp thêm tường 
thành liều chết cố giữ Đông Quan đợi quân cứu 
viện. Sử chép vậy nhưng nay không ai có thể biết 
được dấu vết sửa đắp thành lữy của quân Mình. 

Vào được thành rồi, hồi tháng 11 năm Mậu Thân 
(1428) vua cho làm Điện Vạn Thọ, lại làm Tả điện, 
Hữu điện, Điện Kính Thiên, Điện Cần Chánh É!). Rồi 
từ đó việc đắp thành lũy, xây cung điện được làm 
thường xuyên song phân biệt rõ phần việc từng 
năm cũng thật khó khăn. 

Thật đặc biệt may mắn, thời Vua Lê Thánh 
Tông, năm Quang Thuận thứ 10 (1469), tháng 4 có 
sự kiện quan trọng. Vua định bản đồ các phủ, châu 
huyện, xã, trang, sách thuộc 12 thừa tuyên trong 
nước: Thanh Hoa 4 phủ, Hải Dương 4 phủ 28 
huyện; Sơn Nam 11 phủ 42 huyện; Sơn Tây 6 phủ 
24 huyện; Kinh Bắc 4 phủ 19 huyện; Yên Bang 1 
phủ 3 huyện 3 châu; Tuyên Quang 1 phủ 2 huyện 
5 châu; Hưng Hóa 3 phủ 4 huyện †7 châu; Lạng 
Sơn 1 huyện 7 châu; Ninh Sóc 1 phủ 7 huyện; phủ 
Phụng Thiên 2 huyện. 

Tập bản đồ này người ta quen gọi là Bản đồ 
Hồng Đức. Trong tập bản đồ này có trang bản đồ 
quan trọng là trang Phủ Phụng Thiên tức là trang 
vẽ về Kinh sư. Cho tới nay người ta đã gặp hàng 
chục trang có thêm bớt khác nhau nhưng về cơ 
bản là vẽ theo một bản gốc Hồng Đức mà ngày 
nay không ai còn nhìn thấy. Bản vẽ không theo họa 
pháp đứng, không có tỷ lệ nhưng phải khẳng định 
là rất có ích trong việc nghiên cứu về vị trí Thành 
Đông Kinh thời Lê, từ đó cũng có thể biết ít nhiều 
về Thăng Long thời Lý-Trần. Điều đầu tiên đáng 
chú ý là mặc dù có dị biệt về vị trí những cung điện, 
ở bản này hay bản khác, điện này hay điện kia có 
dịch về Đồng hay Tây khác nhau nhưng vấn đề có 


lẽ do chỗ mấy chữ Hán chú thích viết không gọn 
mà gây nên. 


Trục Trung tâm Đoan Môn - Kính Thiên 


Hãy nói về cụm kiến trúc trung tâm là trục 
trung tâm Nam-Bắc của kinh thành sẽ phát hiện 
điều quan trọng nhất về bình đổ Đông Kinh. 
Chính giữa phía Nam, cũng mở về phía Nam, là 
Cửa Đoan Môn. Đoan Môn mở 5 cửa, ngày nay 
vẫn còn như vậy. Từ cửa giữa có đường đi vào 
điện trung tâm, ngày nay cũng còn nền điện, các 
bậc long trì và cặp rồng đá lan can. Năm 1999 
khảo cổ học đã khai quật con đường này, phát 
hiện con đường vào Kính Thiên lát gạch vồ thời Lê 
nghiêm chỉnh. Mọi người đều thừa nhận đây là 
con đưỡng tử Đoan Môn đi vào Kinh Thiên của 
Đông Kính xưa. 


Như vậy là con đường đi tử Đoan Môn vào 
hành cung thành Hà Nội đã đè lên khá trùng khít 
với con đường từ Đoan Môn vào Điện Kính Thiên 
của Đông Kinh. Khảo cổ học lại cũng phát hiện 
mội con đường nữa của thời Trần lát gạch đỏ viền 
2 đường biên gạch cằm hoa chanh nghiêm chỉnh 
đẹp đẽ. Nền đường biên được gia cổ bằng hàng 
chục lớp đất sét trộn sỏi đầm kỹ - đãy là kỹ thuật 
xây dựng rẩi điển hình của thời Trần. Thế là con 
đường đi từ Đoan Môn vào Điện Thiên An thời 
Trần cũng đã thấy và có thể chỉ định rõ ràng vị trí. 
Như phần nghiên cứu về Thăng Long thời Lý Trần 
đã nói rõ: Điện Càn Nguyên rồi Thiên An đời Lý 
và sau đó Thiên An thời Trần đều xây trên Núi 
Long Đỗ, con đường ối từ điện trung tâm này ra 
Cửa Đoan Môn chỉ là một con đưởng dù có lúc 
được xây dưng lại bằng vật liệu khảc, Cửa Đoan 
Môn cửa chính của Hoàng thành thời Lý-Trần đều 
có; dù chúng được xây lại vẫn trên một vị trí, đời 
sau tận đụng vật liệu của đời trước, điển hình là 
tấm biển đá khắc 2 chữ “Đoan Môn" ngày nay vẫn 
còn dùng chính tà di vật thời Lý được đẽo đục từ 
lúc sơ khai. 

Đã có thể kết luận chính xác rằng Thăng Long 
thời Lý - Trần, Đông Kinh thời Lê và cả Hà Nội thời 
Nguyễn nữa đều xây dựng với trục trung tâm Đoan 
Môn-Kính Thiên và Cột cð-Đoan Môn-Kính Thiên- 
Cửa Bắc. Trục Cột Cờ - Cửa Bắc có lệch vài độ so 


(1) Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Thang ở... năm 

Ất Dậu (1465)... làm Điện Kinh Thiên". Có nên hiểu là 
năm này mới bắt đầu làm hay không?. 
Sach này còn chép: “Quý Hợi, Thiên Gia Bảo Hưu 
năm thứ 2 (1203)... Mùa Hạ, tháng 4, gác Kinh Thiên 
sắp xong". Cũng cô nên hiểu đây là mội Điện Kính 
Thiên không? 
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với trục Đoan Môn-Kính Thiên song về cơ bản có 
thể coi là một. Cũng có thể khái quát một câu rằng: 
Kinh đô nước ta tất cả mọi đời đều chỉ xây quanh 
một trục. Và có thể nêu một nguyên tắc (tất nhiên 
là tương đối thôi) trên cơ sở của trục trung tâm này 
có thể chỉ định vị trí bốn mặt thành cùng việc đoán 
định những cung điện xưa trên quy luật đối xứng 
(cũng tương đối). 


Sông Ngọc Hà 


Trong nhiều bản đồ Thăng Long cổ thời Lê đều 
thấy vẽ hoặc ghì chủ về một dãy cung điện xây 
dựng theo hàng dọc từ Đoan Môn cho tới giữa mặt 
tường phía Bắc. Ta đã thấy những Điện Vạn Thọ, 
Điện Chí Kính, Điện Kính Thiên, Điện Thị Triều. 
Giữa Điện Vạn Thọ và Điện Kính Thiên có đường vẽ 
cắt ngang Tây sang Đông và chú tà Ngọc Hà. Có 


người đã giải thích lầm rằng đây là Điện Ngọc Hà, 


một điện xây trước mặt Vạn Thọ điện và cũng quay 
mặt hướng Nam. 

Cuối năm 1998 đầu năm 1999, cuộc khai quật 
Lầu Tĩnh Bắc (kiến trúc thời Nguyễn. cũng gọi là 
Lầu Công chủa) đã phát hiện một dòng nước mà 
dấu vết hai bờ và lòng sông rất rõ ràng trên mặt cắt 
hố khai quật. Dòng nước có độ sâu 4 mét, chảy vắt 
ngang trước mặt Điện Vạn Thọ. Dòng nước đã bị 
lấp đầy bằng đủ các loại di vật gạch gốm, sứ tất cả 
các thời. Thật may mắn hố đào lại trúng một cầu 
bến lát 3 bậc đá để xuống sông rửa, giặt. Vì là cầu 
bến trong Hoàng thành nên được xây dựng công 
phu. Bậc đá trên cùng dài 1,67 mét, bậc giữa dài 
1,70 mét, bậc dưới cũng dài 3 mét. 

Tiếp giáp bậc đả là lòng sông. Lòng sông quãng 
này cũng được lát kín, phẳng, bằng nhiều phiến đá 
kích thước Khác nhau, thường là tận dụng những 
thanh đá dài lát hiên hoặc những hòn tảng kê chân 
cột của những kiến trúc bị tàn phá. Như vậy khoảng 
sông có cầu này đã được lát kín đá thành một cầu 
rửa sạch sẽ không lầy bùn khi lội xuống sông. Thật 
đúng là một cầu sông trong Hoàng thành. 

Năm 2003, khảo cổ học lại đào khu vực phía 
Tây Hoàng thành và đã phát lộ một đoạn sông khác 
dài gần trăm mét, cũng được san lấp bằng gạch 
ngói, gốm sứ cổ các thời. Một khẩu thần công đúc 
bằng đồng dài 1,2 mét cũng được vớt lên từ đoạn 
sông này. Sông còn có cả dị tích tá sen, cuống sen 
chứng tỏ xưa kia sông được thả sen, mùa hoa sen 
nở rất đẹp. 

Nhìn địa thế đoạn sông này có xu thế nối liền 
được với đoạn sông trước Điện Vạn Thọ. Dấu vết di 
tích khảo cổ học cho phép đoán định rằng có một 
dòng sông chảy ngang qua Hoàng thành. Phía Tây 


sông bắt nguồn từ Hồ Thủ Lê, chảy về hướng Đông 
qua Trại Ngọc Hà, vắt qua Bách Thảo, vào Hoàng 
thành vắt nối vào Sông Tỏ Lịch để đổ nước vào 
sông Nhị ở quãng Phố Chợ Gạo ngày nay. 

Ở khu vực phía Tây Vườn Bách Thảo ngày nay 
côn mội laạt các địa danh; dốc Ngọc Hà, Đình Ngọc 
Hà, Trại Ngọc Hà... Tất cả đều gợi lên một mối liên 
quan mật thiết đến một dòng Sông Ngọc Hà. Trong 
bản đồ Thăng Long vẽ thời Lê cũng có ghi chú về 
địa danh Ngọc Hà ở ngay chính giữa Kinh thành. 

Thuật phong thủy về xây dựng Kính thành có chỉ 
định nhất thiết phải có con sông chảy ngang, mang 
nước trong thành đổ ra ngoài. Con sông này tất là 
con sông của nhà vua, con sông cao quý nên phải 
gọi bằng tên cao quý. Sông chảy ngang Thăng 
Long được mang tên Ngọc Hà. Sông chảy qua Kinh 
thành Huế được gọi Ngự Hà. 

Qua bao độ đổi thay thành quách, cung điện 
không còn, dòng Ngọc Hà cũng đã mất hết dấu vết. 
Các nhà nghiên cứu đã lần tìm nhiều năm không 
thấy dấu vết. Cho tới nay, nhờ khai quật khảo cổ 
học Ngọc Hà đã được tìm hiểu đúng với sư thật vốn 
là dòng sông. 


Đoạn thành cắt đôi trường đấu võ 


Năm Kỷ Mão (1459) có sự kiện Lễ Nghi Dân bắc 
thang vào thành giết Vua Lê Nhân Tông và Tuyên 
từ Hoàng thái hậu rồi cướp ngôi tự lập làm Vvua. 

Tháng 11 năm Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức 
thứ 21 (1490) Vua Lê Thánh Tông cho đắp rộng 
thêm Phượng Thành nhãn theo quy chế của nhà Lý 
nhà Trần. Vua lấy làm răn về việc Nhân Tông bị giết 
nên sai quân đắp rộng thêm ra ngoài trường đấu võ 
dài rộng 8 dặm. trong 8 tháng mới làm xong. Bèn 
dựng Điện Thạch Thất, lại lập vườn Thượng uyển, 
trong vườn có nuôi hươu và thú vật. 

Năm 1983 khi theo dõi khảo cổ học ở công 
trường Hồ Ngọc Khánh để phát hiện di tích Giảng 
Vũ điện, những cán bộ khảo cổ đã điều tra điển đã 
cả vùng Thập tam trại và đã phát hiện dấu vết đoạn 
thành này. 

Trong những bản đồ cổ vẽ về Trung Đô hoặc 
Phụng Thiên phủ, có một số bản vẽ một dải tường 
thành kéo thẳng từ vị trí Đến Thủ Lệ tới khoảng vị 
trí Tây Trường An. Khảo sát thực địa đoạn thành 
này chính là đoạn đường kéo từ Thủ Lệ qua những 
gò mang tên Gò Dài, Gò Thành, Gò Lim, Núi Bò tới 
Phố Kim Mã, Sơn Tây ngày nay mà dấu vết tường 
thành đất còn rất rõ ràng. Tường thành đã bị cắt 
thành nhiều đoạn, mỗi đoạn còn nổi cao hơn xung 
quanh đều được nhân dân đặt cho một cái tên là núi 
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nọ núi kia. Bò sát tường thành là ngoại hào, dấu vết 
cũng rất rõ, trước đây từng là những dải ruộng rau 
muống. Riêng đoạn trong phạm vi Công viên Thủ 
Lệ thì ngoại hào được sửa sang thành hồ nước, 
tường thành thì trở thành những doi đất cao xây đền 
chùa. Đền Thủ Lệ-Linh Lang tự - (gọi nôm là Đền 
Voi Phục) được xây dựng ngay trên mặt tường 
thành xây đắp năm 1490. Gạch ốp mặt ngoài tường 
thành là gạch vồ nay còn nguyên vẹn, cao tới trên 
2 mét. Xung quanh đó la liệt gạch vồ vốn xây thành 
đã bị phá đỡ vất ngổn ngang. 

Từ năm 1490, khu vực phía Tây Kinh thành được 
chia đôi, nửa phía Bắc thuộc Phượng Thành trở 
thành Vườn Thượng Uyển là cẩm địa đối với nhân 
dân. Nửa phia Nam gồm đất của ba làng Kim Mã, 
Giảng Võ và Ngọc Khánh ngày nay giành cho 
Trường Giảng Võ. Ở khu vực này khảo cổ đã phát 
hiện dị tích Giảng Võ điện, một kiến trúc rất lớn đài 
29,9 mét, rộng 12,1 mét, gồm 7 gian, hố móng 
chân cột gia cố bằng 10 lớp sỏi trộn đất sét không 
khác đồng loại tìm thấy trong Hoàng thành. Đây là 
kiến trúc mà Vua Lê Thánh Tông cho xảy năm 1481 
đúng như sử đã chép.() Một khối lượng khống lồ di 
vật vũ khí đã phát hiện lẻ tế ở khu vực này, đặc biệt 
là sưu tập thu được năm 1983 gồm hàng ngàn viên 
đạn đá, súng lệnh đúc bằng đồng, gần 400 vũ khí 
gião lao kiếm kích, mũi tên, đính ba, móc câu, 
chông v.v... Ngoài ra còn có đồ gốm sứ, vật liệu kiến 
trúc. Đây là sưu tập di vật vũ khí chưa từng được 
phát hiện xưa nay. 

Đối ứng với Quốc Tử Giám trung tâm giáo dục 
về văn, Giảng Võ trường là trung tâm đào tạo về võ 
có một không hai của Nhà nước phong kiến thời 
Lê. Đây là một phát hiện quan trọng, là đóng góp 
cực kỳ có giá trị cho công cuộc kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. 


Bảo Khánh Môn 


Những bản đồ cổ thời Lê vẽ về Trung Đô đều có 
một cửa thành quan trọng, vẽ rõ ràng, mở về phía 
Nam đó là Bảo Khánh môn. Bản đồ cổ vẽ toàn bộ 
khu vực Giảng Võ trường như một chuôi vồ, vuông 
góc với khu vực Hoàng thành. Thật rất khó chỉ định 
vị trí trên bản đồ hiện đại, càng khó hơn trên thực 
địa vi không còn gì dấu vết của một cửa thành. Vào 
thời Vua Lê Thánh Tông, Bảo Khánh môn là một 
cửa thành khá quan trọng. Ngày 6 tháng 9 năm 
Bính Ngọ (1488) Vua đã từng có sắc chỉ về việc 
khảo thí rằng: “Người nào dự khảo thí để miễn 
tuyển duyệt và các hạng con cháu các quan viên, 
các quân, các thư toán, do xã trưởng bản xã đến 


Bộ Lễ làm giấy cam đoan nhận mặt, đến ngày ấy 
sáng rất sớm đưa đơn vào trong cửa Bảo Khánh để 
chỉ dẫn rồi mới cho vào trường, đó là theo lời tâu 
của Tả thị lang Lễ bộ Kiêm Kim Quang môn đãi 
chiếu Vũ Hữu'®). 

Hà Nội được xây dựng với tốc độ nhanh, bộ 
mặt thay đổi từng ngày, vị trí những cửa thành 
xưa ngày càng khó xác định vị trí. Thật may mắn 
năm 1983 nhân cải tạo Hồ Ngọc Khánh, khảo cổ 
đã theo dõi công trường và qua di vật kiến trúc 
cùng với vũ khi đã xác định được vị trí Bảo Khánh 
môn, Cửa này mở đúng quãng ngã tư Cầu Giấy, 
Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh. Con đường cổ của 
cửa này là đường đi Láng. Chính vì cửa Bảo 
Khánh mở ở đây mà xã sở tại được đặt tên là 
Ngọc Khánh qua mấy lần biến đổi tên viết bằng 
chữ Hán. 

Khẳng định được vị trí cửa Bảo Khánh tại đây 
chúng ta có thể thấy rằng xưa kia bản đồ Thăng 
Long cổ đã được vẽ khá đúng về vị trí, phương 
hướng, sai sót chăng phần lớn là tỷ lệ khiến ngày 
nay thoảng nhìn thấy rất kỳ di. 


Thành Đại Độ và các cửa ô 


Tháng 7 năm Kỹ Ty. niên hiệu Cảnh Hưng năm 
thứ 10 (1749), Trinh Doanh có lần tu sửa xây đắp 
kinh thành với những thay đối lớn. Doanh nói: “Kinh 
Sư là cội gốc của cả nước, cung miếu của triều dình, 
dính thự của trăm quan đều ỏ đấy, thế mà đường 
ngõ bốn mặt di lại thông đồng. thành lũy không thể 
trông cậy được. Nay nơi biên cảnh có giặc, nếu một 
ngày kia lục sự xuất phát thi không thể không liệu 
lượng để lại một số binh lính để chống giặc. để lại 
nhiều thì số quân đánh dẹp ở mặt trận ít đi, cho nên 
việc xếp đặt nơi hiểm để giữ quốc đó, từ đời cổ đến 
nay bao giồ cũng thế. Nước Việt ta từ triều nhà Lý 
dựng Kinh đô Ö đây, đã từng đắp Thành Đại La, nay 
có thể nhân vào thành ấy mà sửa đắp lại để sau 
này, nếu có việc ä mặt ngoài, thì không phải lo nghĩ 
đến mặt trong nữa, như thể chả phải là kế mưu rất 
tốt: chỉ khó nhọc một lần mà được yên nghỉ mãi mãi 
đó ru?” Doanh hạ lệnh sửa đắp, mở 8 cửa, mỗi cửa 
đặt 2 ô tả và hữu. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thƯ, TÌI, tr 278. Nxb. KHXH. 
HN. 1972: "Tân Sửu (1481) tháng 10... Đào Hồ Hải 
Tri. Hồ này quanh co đến 100 dặm, giữa hồ có Điện 
Thúy Ngọc, bên hồ làm Điện Giảng Võ để tập luyện 
bình và voi” 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư T.II, tr. 297. H.N. 1972. 
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BẢN VẼ THÀNH ĐẠI ĐỘ VÀ CÁC CỬA Ô 

Thành Đại Độ ngày nay còn có khả năng chỉ 
định vị trí chính xác dựa theo 16 cửa ô mà tên các 
cửa ô nay vẫn còn sử dụng. Có thể lần theo các 
cửa ô đó đánh số thứ tự từ 1 đến 16 mà vẽ ranh giới 
như saư: 

1. Ô Yên Hoa. Bản đồ Hà Nội vẽ năm Tự Đức 
thứ 26 (1873) có tên là Ô Yên Phụ (Porte de Yên 
Phụ). Cửa ô mở tại nơi gặp nhau giữa Đường Thanh 
Niên và Đường Yên Phụ. Vốn thuộc địa phận Thôn 
Yên Hoa nên gọi là Ô Yên Hoa. 

2. Ô Yên Tĩnh. Cửa ô mở ở nơi Phố Cửa Bắc gặp 
Đường Yên Phụ, 

3. Ô Thạch Khối. Bản đồ Hà Nội 1873 có tên tà 
Ô Yên Ninh (Porte de Yên Ninh). Bản đồ 1831 còn 
có tên là Ô Thạch Khối. Mở tại đầu Phố Yên Ninh 
nơi gặp Đường Yên Phụ. 

4. Ô Phúc Lâm. Còn có tên là Ö Hàng Đậu. Cửa 
ô mỏ tại chỗ giao nhau giữa Phố Hàng Đậu và 
đường Yên Phụ. Hiện nay còn có đình Phúc Lâm 
gần ga Long Biên. Có chùa Phức Lâm ở 120 Đường 
Yên Phụ. 

Trong chùa có câu đối, bia, chuông, chuông có 
chữ "Phúc Lâm hồng chuông bi ký” có niên đại 
Cảnh Thịnh năm thứ 8 (1800). 

5, Ô Quan Chưởng. Đây là cửa ô duy nhất của 
thành Hà Nội còn khá nguyên vẹn. Có chữ đề rõ ràng 
là “Đông Hà Môn”. Có bia đá gắn vào tưởng mang niên 
đại "ngày 12 tháng Tư năm Tự Đức thứ 34 (1881). Cửa 
ô hiện nay tọa lạc tại đầu phố Hàng Chiếu. Cửa ô xây 
năm Cảnh Hưng thứ 40 (1749). 

6. Ô Trường Thanh. Các bản đồ Hà Nội vẽ năm 
1832, Hà Nội 1886 đều có vẽ cửa ô trường thành ở 
khoảng giữa Ô Mỹ Lộc và Ö Đông Hà gần nơi cửa 
Sông Tô Lịch đổ ra Sông Hồng, khoảng đầu Cầu 
Chương Dương ngày nay. 

7. Ô Mỹ Lộc . Bản đồ Hà nội 1873 ghi là Ô Ưu 
Nghĩa. Còn có tên là Ô Hàng Mắm (Saumure). Bản 
đồ Hà Nội 1831 ghi là Ô Mỹ Lộc. 

Nay ở chỗ Phố Hàng Mắm gặp Phố Trần Quang 
Khải. 

8. Ô Đông Yên. Cửa ô này mở ở quãng Phố Lò Sũ 
gặp Đường Trần Quang Khải. Đây cũng là Cửa Hàm 
Tử Quan. 

Bản đổ Hà Nội 1873 do Phạm Văn Bách vẽ ghi là 
Ô Thương Chánh . Còn có tên là Ô Hàng Cau 
(Marchands de noix d arec). 

9. Õ Cựu Lâu - Tây Luông. Bản đồ Hà Nội năm 
1873 do Phạm Văn Bách vẽ qhi là Ô Trường Tiền 
(Sapèquene). Cửa mở nơi Phố Trường Tiền chiếu 


thẳng ra Đường Trần Khánh Dư. Đầu Thế kỷ XX 
khì xây Nhà hát lớn và nhà Bác Cổ đã san lấp mất 
cửa này. 

10, Ö Nhân Hòa. Cửa ð mở tại nơi có cửa mở ra 
Phố Vân Đồn. Phố Lê Quý Đôn là phố đâm thẳng 
ra cửa Ô Nhân Hòa. Bản đồ Hà Nội 1873 cửa này 
đã không còn nữa. 

11. Ô Đống Mác. Là tên cửa ô ghi trong bản đồ 
1873 (Porte de Đống Mác). Nhân dân vẫn gọi đây 
là Ô Lương Yên (tên gọi chệch từ Lãng Yên). Ở 
đây có Làng Lãng Yên. Nay còn Phổ Lãng Yên. 
Khi lập phường có lúc đã gọi Phường Lãng Yên, 
rồi lại gọi tà Lương Yên. Bản đồ 1831 còn ghi là Ô 
Thanh Long. 

12. Ô Cầu Rền. Bản đồ Hà Nội 1873 ghi là Ô 
Cầu Rền (Porte de Cầu Rền). Cửa ô mở tại ngã tư 
gặp nhau của 2 Phố Đại Cồ Việt và Phố Huế. 

Còn gọi là Ô Thịnh Yên vì có Phường Thịnh Yên 
gần đó. Bản đồ 1831 còn ghi là Ô Yên Ninh. 

13. Ô Kim Liên. Bản đồ 1873 có tên là Ô 
Đồng Lầm. (Marẻcage) có lẽ liên quan tới Hồ 
Bảy Mẫu, vùng đầm lầy rông lớn ở đây. Cửa ô 
mở quãng gặp nhau giữa Đường La Thành và 
Phổ Kim Liên. 

Bản đồ 1871 ghi là Ô Kim Hoa. Nay còn phố 
mang biển hiệu Kim Hoa. 

14. Ô Chợ Dừa. Bản đồ Hà Nội 1873 có tên 
Ô Chợ Dừa (Marché des cocos). Cửa ö ở vị trí 
ngã năm La Thành, Hàng Bột, Khám Thiên, 
Nam Đồng. 

Có tên gọi là Ô Thổ Quan vì cửa ô thuộc đất 
Phường Thổ Quan. Có tên là Ô Thịnh Quang vì giáp 
ranh Phường Thịnh Quang. Bản đồ 1871 ghi là Ô 
Thịnh Quang còn có tên là Ô Thịnh Hào vì gần 
Thôn Thịnh Hào. 

15. Ô Thanh Bảo. Khi xây đắp Đại Độ, La Thành 
thu hẹp, cửa ô cổ Cầu Giấy lùi lại tới đầu Phố Sơn 
Tây ngày nay, một cửa ô mới lập ra gọi là Thanh 
Bảo vì làm trên đất Thôn Thanh bảo (ghép hai thôn 
Thanh Ninh và Vạn Bảo). Người ta cũng gọi là Ô 
Vạn Bảo và còn có người gọi là ÕÔ Cầu Giấy (vì thay 
thế Ô Cầu Giấy cũ). Bản đồ 1873 ghi là Ô Vạn Bảo, 
Bản đồ 1885 ghi là Ô Sơn Tây. 

16. Ô Thụy Chương. Bản đồ 1873 ghí là Ô 
Quan Thánh (Grand Bouddha). Cửa ô mở ra ở đầu 
Phố Thụy Khuê, để đi vào Đường Thụy Khuê. Ven 
Hồ Tây có Thôn Thụy Chương nên cửa ô có tên 
này. Gọi là Ô Quan Thánh vì mở ra trước mặt Đền 
Quan Thánh. 


PGS- T.S. ĐỖ VĂN NINH 
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KHẢO CỔ HỌC HÀ NỘI 
VÀ CÔNG CUỘC TÌM KIẾM THÀNH 
THĂNG LONG DƯỚI LÒNG ĐẤT 


ăm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư 
ra Đại La, đào hào, xây thành, dựng cung 
điện đặt tên là Thăng Long. 


Kể từ đó trở đi các triều Trần, triều Lê nối tiếp 
đóng đô ở Thăng Long. 


Trong gần suốt 1000 năm lịch sử, có biết bao 
công trình kiến trúc được xây dựng, nhưng rối do 
biến động của thời gian, thiên nhiên và xã hội, các 
thành quách cung điên xưa đã bị phả húy và bị chôn 
vùi trong tòng đất. Trên mặt đất chỉ còn một chút ít 
dấu vết của La Thành, một vải công trình kiến trúc 
của thời Lê (Đoan Môn và nền Điện Kính Thiên). 


Bởi vậy, quy mô của Thành Thăng Long không 
thể biết rõ như thế nào. Tất cả chỉ là ước đoán một 
cách tương đối và rất khó kiểm nghiệm, Còn nữa, 
đó là các công trình kiến trúc trong các vòng thành 
được phân bố như thế nào, hình dáng và cấu trúc 
ra sao. Thậm chỉ vị trí của Thành Thăng Long ở đâu 
không thể biết chính xác và nó từng là đề tài khoa 
học thảo luận nhiều năm và chủ yếu là được ước 
đoán qua thư tịch cố, văn bia và các dấu tích trên 
mặt đất. 


Muốn tìm dấu tích Thành Thăng Long, ta chỉ 
còn có một cách duy nhất là khảo cổ học. Tuy 
nhiên khảo cổ học ở một vùng đất như Thủ đô Hà 
Nội hiện tà rất khó khi mà thành phố hiện đại được 
xây dựng từ cuối Thế kỷ XIX đã xây trùm lên Kinh 
đô cổ. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, 
trong khoảng ba thập kỷ qua, các cơ quan khảo cổ 
học Việt Nam (Viện Khảo cổ học, Khoa Lịch sử 
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam) và Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội đã cố 
gắng len lỗi từng mét vuông, từng khoảng đất nhỏ 
để tiến hành công việc thăm dò, khảo sát, khai 
quật. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Thăng Long 990 
tuổi. Khi Nhà nước trao một phần khu Thành cổ 
cho Hà Nội, Hà Nội đã tạo điều kiện cho Viện khảo 
cổ học được khai quật bước đầu ở 3 vị trí hết sức 
quan trọng tà Đoan Môn, Bắc Môn, Hậu Lâu và 
một số vị trí khác. Kết quả của các cuộc khai quật 
là hết sức khả quan. 


Dưới đây xin điểm lại các thành tựu chính của 
các cuộc khai quật và suy nghĩ của chúng tôi về 
Thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê được gợi lên 
qua các tài liệu khai quật khảo cổ học. 


1. Địa điểm Đoan Môn 


Đây là một cổng chính của Thành Thăng Long. 
Nó có từ thời Lý - Trần, nhưng dấu vết hiện còn là 
của thời Lê (có thể !a Lê sơ) và đã được thời 
Nguyễn và thời nay tu sửa. 


Thảng 10 năm 1999, Viện Khảo cổ học và Sở 
Văn hóa Thông tin Hà Nội đã thám sát và khai quật 
đ đây 2 hố với tổng diện tích là 85,20m2... 


- Tại hố đào ở phía Bắc Đoan Môn, ở độ sâu 
1,20m, đã tìm thấy sân nền được lá! gạch võ thời Lê 
và gồm có 9 hàng, ôm khít chân tường Đoan Môn, 
trong đó hàng ngoài cùng lát phẳng tạo thành 
đường đi, các hàng trong lát chéo cao dần lên tạo 
nền móng vững chắc để xây tường gạch bên trên. 


Thăm dò các vị trí Khác quanh chân tường Đoan 
Môn đều thấy có đường viền lát đá này. 


Đường đá lát và sân gạch: này theo chúng tôi là 
thuộc thời Lê (có thể được bắt đầu từ thời Lê sơ). Nó 
được nhà Nguyễn tiếp thu và sửa sang tu bổ, Vào 
thời Pháp thuộc, cuối Thế kỷ XIX, nó đã bị san lấp 
khoảng 1m để xây cất các công trình khác. Nếu 
trong tương lai, ta làm phải lộ toàn bệ ở độ sâu 1m 
sẽ khôi phục lại được cốt nền của thời Lễ với đường 
viên lát đá còn khá nguyên vẹn và sân nền gạch cổ 
lát bằng gạch vồ. 


Ở độ sâu 1,90m đã gặp một đoạn đường đi được 
lát bằng gạch bìa nằm ở chính giữa cửa Đoan Môn 
và chạy dài theo hướng Bắc - Nam dài 15,80m. 


Cấu trúc của con đường gồm có 3 phần: móng 
đường, nền đường và mặt đường. 


- Phân móng ở vị trí hố giám sát được tạo hởi 12 
lớp gồm nhiều loại vật liệu khác nhau (sỏi, gạch 
ngói vỡ, bao nung gốm v.v...) tạo thành một lớp 
móng dày 0,86m rất chắc chắn. 


- Phần nền được tạo bởi 5-6 lớp gạch chồng 
lên nhau. 


- Phần mặt đường gồm có hai đường biên và lòng 
đường. Hai đường biên được tạo bởi gạch và ngói 
xếp thành các 6 hình hoa chanh cách điệu. Lòng 
đường rộng 1,30m đã bị phá hủy hết chỉ còn sót các 
mảnh gạch tát hình vuông trang trí hoa cúc dây. 


Căn cứ vào cấu trúc tầng văn hóa, vật liệu kỹ thuật 
xây đựng và nhất là so sánh cấu trúc hình hoa chanh 
trong kiến trúc gạch thời Trần ở Tam Đường, Tức Mặc, 
chúng tôi cho rằng đây là con đường đi có từ thời Trần, 
có sử dụng lại gạch thời Lý và gạch thời Bắc thuộc. Do 
có ngói Lý, ngói Trần phủ lên trên chúng tôi cũng dự 
đoán rằng có thể con đường này có mái che. 
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Dự đoán rằng có thể con đường đang phát triển 
về hướng Điện Kính Thiên. Vết tích con đường có 
còn hay không thì chỉ có các cuộc khai quật sắp tới 
mới có thể trả lời được. Và nếu đúng là một con 
đường đi từ Đoan Môn đến Điện Thiền An thời Trần 
thì sẽ trả lời và minh chứng cho một vấn đề khoa 
học khác rằng Điện Kinh Thiên thời Lê đã dựa trên 
nền cũ của Điện Thiên An (hay Điện Càn Nguyên) 
của thời Lý và thời Trần. 


2. Địa điểm Bắc Môn 


Bắc Môn là cổng thành phía Bắc của Thành Hà 
Nội thời Nguyễn. Tại đây, Viện khảo cổ học và Sở 
Văn hóa thông tin Hà Nội đã khai quật hai hố với 
tổng diện tích là 60,40m2. Tại phía Tây của Bắc 
Môn đã tìm thấy một phần móng nền của một kiến 
trúc thời Lê. Do hố đào nhỏ cho nên chưa thể biết 
kích thước của kiến trúc, chỉ biết rằng kiến trúc này 
có một phần móng được lót đá và gạch vồ, phần 
trên được xây dựng hoàn toàn bằng gạch vồ và có 
giật cấp thu dần vào. 


Ở hố phía Nam Bắc Môn đã tìm thấy một nền 
móng hay tường kiến trúc khác cũng được lót móng 
bằng đá xanh trên xây gạch vồ, phía ngoài, phía 
trong được nhồi chặt bằng gạch vụn. Vết tích kiến 
trúc này nằm hẳn dưới kiến trúc Bắc Môn. 


Dưới các viên đá xanh lót mỏng, còn có một lớp 
móng khác dày 1,15m được xây bằng gạch vỏ và 
gạch vụn nện chặt không thấm nước, 


Hai kiến trúc này đều có niên đại Lê. Mặc dù 
diện đào nhỏ, không rõ tính chất và quy mô của các 
kiến trúc, nhưng các vết tích này đem lại các nhận 
thức khác về Thăng Long ở khu vực này. Vị trí này 
chưa thấy xuất hiện vết tích kiến trúc Lý và Trần. 
Trái lại, thời Lê tại xây dựng khá nhiều và hết sức 
kiên cố. Sự kiên cố đó một mặt phản ánh một đặc 
trưng của kiến trúc Lê, một mặt có thể đoán là vị trí 
này khá gần sông Tô Lịch cho nên phần móng phải 
được gia cố chắc chắn hơn. 


Nếu so sánh với bản đồ Thăng Long thời Lê - 
Hồng Đức, ta sẽ thấy khu vực này trên bản đồ 
không vẽ kiến trúc gì cả. Điều đó có nghĩa là bản đồ 
này tính ước lệ rất lớn và khi khai quật khảo cổ theo 
diện rộng chắc chắn sẽ điền thêm được nhiều điểm 
mới lên bản đồ Hồng Đức. 


3. Địa điểm Hậu Lâu 


Hậu Lâu (7 Hoàng Diệu) là tên một kiến trúc 
thuộc thành cổ thời Nguyễn đã được xây sửa thời 


Pháp thuộc. Vị trí này ở phía sau Điện Kính Thiên. 


Năm 1998, Viện Khảo cổ học và Ban quản lý Di 
tích Danh Thắng Hà Nội đã khai quật 208m2, kết 
quả như sau: 


Ở độ sâu 3,20m đã tìm thấy một móng nền của 
một cầu bến ven sông hoặc ven hồ. Móng nền này 
được cất bằng vật liệu đá thời Lý, gạch thời Lê và 
có niên đại khoảng thời Lê sơ (Thế kỷ XV). 


Ở độ sâu 1,15m -1,35m đã tìm thấy vết tích của 
3 mảng nền kiến trúc đều được xây cất bằng gạch 
vồ và đá có niên đại Lê Trung Hưng. 


Toàn bộ vết tích các di tích kiến trúc và di vật ở 
đây cho phép hình dung cảnh quan và sự thay đổi 
của kiến trúc thời Lê ở đây như sau: 

Theo sứ cũ phía sau Điện Kính Thiên là nơi nghỉ 
ngơi của Vua và Hoàng tộc. Vào thời Lê sơ, ở vị trí 
hố đào là sông (hay hồ ao) và đã xây một cầu bến 
lớn. Bên cạnh cầu bến lớn, đã tìm thấy một bộ sưu 
tập bát đĩa men trắng cao cấp có trang trí rồng rất 
đẹp được Việt Nam sản xuất chỉ dành riêng cho 
Hoàng cung với nhiều xương thú, xương cá. Đó 
chính là đồ dùng của Hoàng cung đã vứt bỏ ra đó. 


Vào thời Lê Trung Hưng toàn bộ khu vực này 
sau bị lấp bằng gạch ngói thời Lê sơ có trang trí 
rồng và hoa lá. Sau khi lấy lấp đoạn sông (hay hổ) 
này, thời Lê Trung Hưng đã xây nhiều kiến trúc 
khác lên trên, 


4. Địa điểm Văn Miếu 


Địa điểm Văn Miếu được Viện Khảo cổ học và 
Trung tâm văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giảm thảm 
sát 50m2. 


Kết quả đã tìm thấy 22,583 di vật gồm vật liệu 
kiến trúc, đồ gõm, tiền đồng, các mảnh sắt, gỗ, vỗ 
ốc, đá, v.v... có niên đại từ thời Bắc thuộc, thời Lý 
đến thời Nguyễn. Sử ghi chép rằng Văn Miếu được 
xây dựng từ năm 1070. Nhưng trên mặt đất hiện 
nay chỈ có vết tích của Văn Miếu Lê và Nguyễn. 
Việc tìm thây các vật liệu xây dựng như gạch ngói 
có trang trí rồng, phượng thời Lý đã chứng minh sự 
ghi chép của sử cũ rằng Văn Miếu đã được xây 
dựng dưới thời Lý. 


5. Khu vực Lăng Bác Hồ 


Trong quá trinh thị công xây dựng Lăng Chủ tịch 
Hồ Chi Minh, năm 1975, các nhà khảo cổ học đã 
tìm thấy vết tích thành cổ thời Bắc thuộc, vết tích 
phía Tây của tòa Thành Hà Nội đầu thời Nguyễn. 
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Ngoài ra, còn rất nhiều gạch gốm đều có từ thời 
Bắc thuộc, gạch “Long Thụy Thái Bình" thời Lý. 


Vị trí này cho thấy phép suy nghĩ về ranh giới 
phía Tây của Thành Thăng Long. 


6. Địa điểm 5 - Hoàng Diệu 


Đã được Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam và Ban quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội 
thăm dò năm 1988. 


Vị trí này chưa tìm thấy vết tích kiến trúc nhưng 
đã tim thấy nhiều vật liệu xây đựng và gốm sứ từ 
thời Bắc thuộc đến thời Nguyễn. Đáng chú ý ở đây 
đã tìm thấy một mảnh đầu của con Sấu thần thời Lý 
gần tương tự như con Sấu Lý trên thành bậc kiến 
trúc tìm thấy ở Bách Thảo thời Pháp. 


7, Khu vực Quần Ngựa 


Khu vực này vốn đã được nghiên cứu từ thời 
Pháp thuộc và có tới hàng nghìn dị vật từ thời Bắc 
thuộc đến thời Nguyễn được tìm thấy ở đây. 


Nơi đây đã được nhiều cơ quan như Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam, Viện Khảo cổ học, Khoa Lịch sử 
(Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Sở văn hóa 
Thông tin Hà Nội nghiên cứu. Các địa điểm được 
thăm dò gồm có khu vực Núi Cung, Đồng Gạch, 
Đồng Giếng, Quần Ngựa, Chùa Chân Giáo, v.v... 


Các di vật tìm thấy cũng như vết tích kiến trúc 
cho phép nghĩ rằng khu vực này không có kiến trúc 
lớn và nằm ở phía ngoài của Thành Thăng Long và 
đây là khu sống và lao động của các tầng lớp bình 
dân có xen lẫn một số kiến trúc lớn. 


8, Địa điểm Giảng Võ 


Địa điểm này được phát hiện năm 1983 trong 
quá trình xây dựng Hồ Ngọc Khánh, Viện Khảo cổ 
học, Sở Văn hóa Thông tín và Phòng Văn hóa 
Thông tin Quận Ba Đình tiến hành nghiên cứu thu 
hồi di vật và đo vẽ vết tích kiển trúc. 

Kết quả đã thấy vết tích của một nền kiến trúc 
dài 30m, rộng 8m. 


Đặc biệt đã thấy một sưu tập hiện vật lớn gồm 
507 trong đó có 433 dị vật là vũ khí gồm: giáo, câu 
liêm, đinh ba, qua, kiếm, tao, mũi tên, móc câu, 
chông, súng lệch, đạn đá, v.v... 

Ví trí này góp phần nghiên cứu Điện Giảng Võ 
thời Lê và cung cấp một bộ sưu tập vũ khí lớn, 
phong phú nhất thời Lê. 


9. Địa điểm 11 Lê Hồng Phong 


Năm 1996, trong quá trình thi công xây dựng 
Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đã phát hiện nhiều 
di vật. 

Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và 
Bảo tàng Hà Nội đã tiến hành khai quật ngay. 


Tuy diện tích khai quật còn sót lại rất nhỏ hẹp 
nhưng đã tim thấy được một sưu tập lớn các di vật 
kiến trúc thời Lý chứng tỏ nơi đây có một kiến trúc 
tớn thời Lý. 


10. Địa điểm ngã tư Hàng Đường - Hàng Cá và 
Ngõ Gạch 


Năm 1880, khi thi công xây dựng đường nước tại 
vị trí này đã chạm vào một kiến trúc đá ở độ sâu 
1m. Khi chúng tôi đến thì thấy dưới các tấm đá lát 
là các hàng gạch vồ xây xếp rất đẹp. Ống dẫn nước 
đã nằm lên trên kiến trúc này. Vị trí này được đoán 
có thể là vết tích Cầu Đông nổi tiếng ở phía Đông 
Thành Thăng Long. 


11. Địa điểm Trung tâm Thương mại Tràng Tiền 


Năm 2000, khi thi công xây dựng Trung tâm 
Thương mại Tràng Tiền, Viện Khảo cổ học và Ban 
quản lý Di tích và Danh Thắng đã được phép thăm 
dò ở đây 115m2. 


Kết quả đã tìm được một khối lượng lớn di vật, 
trong đó chủ yếu là gốm sứ Việt Nam, Trung Quốc, 
Nhật Bản từ Thế kỷ XVII - XVII. Điều đó cho thấy, 
vào thời gian này từ Thế kỷ XVII - XVIII, đây là nơi 
tụ cư đông và buôn bán khá sầm uất. 


12. Địa điểm 47 Hàng Dầu 


Địa điểm 47 Hàng Dầu, trước khi thi công xây 
nhà, Viện Khảo cổ học và Sở Văn hóa Thông tin đã 
thăm dò trước. 


Địa điểm Chợ Hôm, khi đào móng xây dựng, 
công nhân đã thu gom đồ gốm sứ lại và báo cho 
Viện Khảo cổ học đến nghiên cứu. 


Tính chất khảo cổ học nơi đây đều tương tự như 
địa điểm Tràng Tiền. Điều đó chứng tỏ từ Hồ Hoàn 
Kiểm xuống Chợ Hôm đều là khu dân cư và các 
điểm trao đổi buôn bán của Thăng Long Thế kỷ 
XVII - XVIH. 


Trên đây tôi đã điểm lại các thành tựu của Khảo 
cổ học Hà Nội từ thập kỷ 70 đến nay. 


Các nghiên cứu đó rải rác ở nhiều địa điểm, 
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nhiều thời gian khác nhau, mỗi địa điểm có một 
đóng góp riêng mà tóm lại bước đầu đã đạt được 
kết quả đáng khích lệ như sau: 


1. Đã góp phần chứng minh được rằng trung tâm 
của Hoàng Thành - Thăng Long thời Lý - Trần - Lê 
ở là khu vực Thành cổ Hà Nội mà tâm điểm là Điện 
Kính Thiên. 


Kết hợp với tự liệu các đi tích và văn bia trên mặt 
đất có thể xác định được tương đối chính xác quy 
mô của ba vòng Thành Thăng Long bao bọc lẫn 
nhau gồm Cấm Thành, Hoàng Thành và La Thành. 


2. Đã hiểu được sơ bộ các đặc điểm của nghệ 
thuật Thăng Long qua các thời: Thời Lý cầu kỳ và 
tinh xảo; thời Trần khỏe mạnh, phóng khoáng; thời 
Lê sơ khỏe khoắn nhưng hơi đơn điệu; thời Lê 
Trung Hưng nhỏ nhẹ nhưng khá đa dạng. 


3. Đã hiểu được phần nào sinh hoạt ở Thăng 
Long qua các thời. Ví dụ qua đồ gốm sứ thì trong 
thời Lý, Trần luôn luôn tồn tại đồ cao cấp bên 
cạnh các đồ bình dân; thời Lê sơ thì có hẳn một lò 
quan chuyên sản xuất các đồ cao cấp cho Hoàng 
cung. Nhưng đến thời Lê Trung Hưng thì đồ dùng 
cao cấp và bình dân dường như không phân biệt. 
Lại nữa, khi làm thống kê các mảnh đồ gốm, ta 
thấy rằng đồ gốm nước ngoài luôn luôn được trao 
đổi và buôn bản để sử dụng. Nhưng trong khu vực 
Hoàng Cung, đồ gốm Việt Nam luôn luôn được sử 
dụng với tỷ lệ rất cao so với gốm Trung Quốc và 
gốm Nhật Bản. Các thực tế lý thú đó luôn luôn 
làm các nhà khảo cổ học hứng thú và đặt câu hỏi. 
Vì sao? 

Dĩ nhiên lý giải các câu hỏi thú vị đó không phải 
là mục tiêu của bài viết này. 

4. Các cuộc khai quật đã bước đầu góp phần 
bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa của 
Kinh đô Thăng Long. Các vết tích kiến trúc được đo 
vẽ, miêu tả, chụp ảnh. Nhiều di vật đã được thu hối. 
Vết tích kiến trúc ở Đoan Môn đã bắt đầu được bảo 
vệ một phần làm bảo tàng ngoài trời. Các di vật ở 
Hậu Lâu đã được trưng bày lại di tích. Điều đó báo 
hiệu chúng ta sẽ có bảo tàng khảo cổ học trong 
tương lai về Kinh đô Thăng Long. 


Hà Nội đang hướng dẫn tới kỷ niệm 1000 tuổi. 
Khảo cổ học phải làm gì đây cho ngày lẽ lớn lao đó 
của dân tộc? 


Trong 3 thập kỷ qua, các phát hiện khảo cổ học 
đều là do các công trình xây dựng làm phát lộ. 
Trong thời gian đầu, chỗ nào có ý thức báo lại thì 
cứu vớt được chút ít dì vật. Chỗ nào không báo thì 


đi sản bị mất vĩnh viễn. Chỉ từ năm 1998 trở lại đây 
được sự quan tâm của Thành phố Hà Nội và Bộ 
Văn hóa Thông tin, các cuộc khai quật mới được Sở 
Văn hóa Thông tin Hà Nội và Viện Khảo cổ học tiến 
hành có kế hoạch và theo đúng trình tự khoa học. 
Hiện nay tốc độ xây dựng khá ào ạt và có rất nhiều 
khoảng trống. Ví dụ, hiện nay khu 18 Hoàng Diệu 
đang được giải phóng mặt bằng với hàng nghìn mét 
vuông. Vị trí đó được giới nghiên cứu xếp vào phạm 
vi Cấm Thành Thăng Long, do đó rất cần thám sát 
và khai quật trước khi xây dựng. Nhưng làm thế nào 
để khai quật được thì không dễ dàng. Do vậy, trong 
tương lai để bảo vệ di sản văn hóa Thăng Long 
1000 tuổi đưới lòng đất, cần có quy chế khảo cổ 
học đô thị trước hết cho Hà Nội. 

Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội đang cố gắng phối 
hợp với các cơ quan chuyên môn để đạt được mục 
tiêu này. Hy vọng với kết quả tốt đẹp đã đạt được 
trong thời gian qua, khảo cổ học Thăng Long Hà 
Nội sẽ có những hứa hẹn và triển vọng tốt hơn 
hướng đến năm 2010. 


PGS-TS. TỐNG TRUNG TÍN 
(Viện Khảo cổ học) 


ĐI TÌM DẤU VẾT THĂNG LONG 
TRONG LỎNG ĐẤT 


hi hào Nguyễn Du đã có câu thơ cảm khái 
về Thăng Long: 

cjR¿‡n nổ4+&n, cự tứ, thànÊ, quan đạa, 

bat px ta„u tRAnÊ, mật cố, cưng, 

Can: n2, (Mmnghừy măưw naợy uÐ Ẩn Â 
cát 
ai can =2). 

Câu thơ đó cũng luôn hiện lên trong tâm trí 
chúng tôi, những nhà khảo cổ, khi nghĩ đến các di 
tích Thăng Long xưa. Đầu rồi những dấu vết Thăng 
Long thời Lý, thời Trần? Chỉ còn ngôi chùa Một Cột 
mà nhiều người nghĩ là còn giữ lại hình ảnh ngôi 
chùa thời Lý, nhưng thật ra, nếu so với những gì 
được miêu tả trong bia tháp Sùng Thiện Diên Linh 
năm 1121, thì Chùa Một Cột ngày nay đã khác xa. 
Ngay dấu vết thời Lê, gần với chúng ta hơn, cũng 
chẳng còn lại bao nhiêu. Điện Kính Thiên chỉ còn lại 
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rnấy con rồng đá. Rất may chúng ta còn những tấm 
bia thời Lê ở Văn Miếu. 

Chỉ còn cách là đi tìm dấu tích Thăng Long trong 
lòng đất. Ngày trước người Pháp cũng đã từng khai 
quật vùng Quần Ngựa, nhưng kết quả khai quật 
chưa bao giờ được công bố. Nhưng những gì họ còn 
để lại ở kho Bảo tàng Louis Finot mà nay là Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam, đã khiến chúng ta chú ý. 
Nhiều hiện vật thời Lý - Trần bằng đất nung hay 
bằng đá được tìm thấy ở đây. Trong số đó có một lô 
hình người bằng đất nung, nhỏ, dẹt, trông rất lạ, 
như là những con rối. Những di vật ở Quần Ngựa 
mà Clément Hue (Cờ le măng Huê) mang về Bảo 
tàng Hoàng gia Bỉ gồm có nhiều đồ gốm, đặc biệt 
là những chồng bát dính, sản phẩm của lò nung 
gốm thời Trần. 


Cuộc khai quật được tiến hành vào đầu tháng 10 
năm 1998, và kết quả như sau: 


Ba mặt của hố khai quật (diện tích 33,12 m2) bị 
khống chế bởi hệ thống móng bê tông của công 
trường xây dựng, chỉ còn lại vách Tây Nam là có thể 
theo dõi diễn biến của tầng văn hóa. Từ 0m đến 
0,50 m là lớp đổ lên từ chân móng của cầu thang 
máy bên cạnh. Từ 0,50 m đến 0,70m, là lớp văn 
hóa, dường như lắng đọng của một ao hồ cổ, có 
nhiều hiện vật có niên đại khác nhau từ Bắc thuộc 
đến Lý, Trần, Lê và Nguyễn, nhưng đại đa số là 
hiện vật Lý - Trần. Từ 0,70m đến 0,90m là lớp đất 
của ao hổ, tìm thấy hệ thống gỗ kè và phác vật một 
con thuyền độc mộc. Trong lớp này vẫn còn một ít 
di vật. Từ 0.90m trở xuống là đất cát sét vàng. 


Qua khai quật, chúng tôi cho rằng ở đây xưa kia 
là hồ ao, cũng có thể là ngoại hào cửa phía Tây 
Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần. Về sau, 
người ta đã đem tất cả phế vật đố xuống để san lấp 
hồ ao tạo mặt bằng cho những công trình xây dựng 
về sau. Khu di tích này có đấu vết sớm nhất từ thời 
Bắc thuộc với những viên gạch múi bưởi có hoa văn 
ô trám lồng. Nhưng hiện vật nhiều nhất trong hố 
khai quật là có niên đại Lý - Trần như đậu ngói ống 
trang trí hoa sen, lá đề hình chim phượng, tượng vịt 
(uyên ương), ngói lưu ly, gạch lát hoa sen, cùng rất 
nhiều đồ gốm như bái, đĩa, âu, có men ngọc, men 
da lươn, hay vẽ hoa nâu... Dấu vết thời Lê, từ Lê sơ 
đến Lê Trung Hưng cũng có mặt trong hố khai quật, 
nhưng ít hơn nhiều so với các di vật Lý - Trần. 


Tuy chỉ có hơn 30m2 nhưng chúng tôi đã thu 
được rất nhiều hiện vật, đó là chưa kể một hệ thống 
kè gồm nhiều cây gỗ còn cả vỏ, một đầu thường có 
lỗ đục nằm dưới di chỉ. Nếu được khai quật toàn bộ 


khu Trung tâm Hội nghị Quốc tế này thì ắt là thu 
hoạch sẽ lớn vô cùng và tính chất của di chỉ cũng 
rõ ràng hơn... 


Dẫu sao việc khai quật địa điểm 11 Lê Hồng 
Phong cũng chuẩn bị ý thức cho các nhà khảo cổ 
nghiên cứu các dị tích Thăng Long một cách hệ 
thống hơn... 


Từ 16 - 11- 1998 đến ngày 16 - 2- 1989, chúng 
tôi đã khai quật Hậu Lâu, còn gọi là Lầu Công 
Chúa, với 4 hố thám sát và hai hố khai quật với tổng 
diện tích 206 m2. Chỗ sâu nhất là 4 m. Trong hố 
khai quật, chúng tôi đã tìm thấy các phế tích kiến 
trúc ở các độ sâu khác nhau cùng với rất nhiều di 
vật của các thời đại khác nhau. 


Vết tích kiến trúc gặp sâu nhất là ở độ sâu 3,2m. 
ở đây là một nền móng được xếp bằng đá và gạch 
trên một lớp cọc gỗ kè khá kiên cố. Tỏng lớp đá xếp 
có 4 chân tảng thời lý - Trần có chạm các cánh sen 
rất đẹp. Nhưng rõ ràng lớp kiến trúc này là dùng lại 
các vật liệu có từ thời trước. Phía ngoài dấu vết của 
kiến trúc có một lớp đất đen chứa nhiều đồ sứ trắng 
in nốt các hoa văn rồng, hoa mẫu đơn, hoa cúc, 
sóng nước... mang phong cách nghệ thuật cuối 
Thế kỷ XIV đầu Thế kỷ XV. Có thể nghĩ ràng lớp 
kiến trúc này là một bến cầu bên hồ nước đầu thời 
Lê trong Thành Thăng Long. Ở lớp có độ sâu 
khoảng 1,2 m còn tìm thấy vết tích nhiều kiến trức 
khác, được xây dựng vào Thế kỷ XVII, XVIII. 


Bên cạnh vết tích kiến trúc còn lại ít ỏi thì đã tìm 
thấy rất nhiều di vật có niên đại kéo dài từ thế kỷ [X 
đến Thế kỷ XX. Đặc biệt phong phú là các dị vật 
thời Lý - Trần, thời Lê sơ và Lê Trung Hưng. 


Thời Lý - Trần, vật liệu xây dựng gồm gạch lát 
nền, ngói ống, ngói mũi sen, các bộ phận trang trí 
như tượng, lá đề, hoa văn trên vật liệu xây dựng thời 
Lý - Trần phong phú, biểu hiện một thẩm mỹ cao. 
Vật liệu xây dựng thời Lê sơ có phần lớn hơn, ngói 
và gạch vồ có kích thước lớn, song trang trí có phần 
đơn giản hơn, kém trau chuốt hơn. Các thời kỳ tiếp 
sau thi các vật liệu xây dựng có kích thước nhỏ hơn, 
đề tài trang trí có phần phong phú hơn thời Lê sơ, 
nhưng cách biểu hiện đơn giản hơn. 


Các di vật sành sứ ở đây cũng thuộc nhiều thời 
kỳ. Đáng chú ý là sưu tập gốm sứ cuối Thế kỷ XIV 
đầu Thế kỷ XV với những đồ sứ men trắng cao 
cấp, được sản xuất với kỹ thuật cao, hoa văn nổi 
tinh tế, hình rồng, hình hoa hay sóng nước... Ở 
giữa các đồ gốm này có in chữ "quan”, chứng tỏ 
chúng được sản xuất từ một lò quan. Gần đây, các 
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nhà khảo cổ học đã tìm thấy lò sản xuất gốm trắng 
có chữ "quan" ở Hải Dương, nhưng xem ra gốm 
trắng Thăng Long và gốm trắng Hải Dương không 
giống nhau. Có thể gốm trắng Thăng Long được 
sản xuất ngay tại Thăng Long và kéo dài sang Thế 
kỷ XVI. 


Từ cuối Thế kỷ XVI đến Thế kỹ XVIII, đồ gốm 
men vẫn tìm thấy với số lượng lớn ở đây, nhưng loại 
hình đơn điệu, trang trí đơn giản. Các đồ gốm lò 
"quan" không còn nữa. Trừ một số bát hoa lam vẽ 
hình rồng, có lẽ dùng riêng cho Vua chúa, không có 
gì khác biệt giữa đổ Hoàng cung và đồ dân dụng. 
Đồ gốm chủ yếu được nhập từ các lö Bát Tràng hay 
Hải Dương. 


Tháng 10 - 1999, các nhà khảo cổ học khai quật 
Bắc Môn, tức khu cửa Bắc Thành Hà Nội. Ở đây, họ 
đã mở hai hố khai quật. Hố 1 có diện tích 35m2. Hố 
2 có diện tích 25,4m2. Tầng văn hóa nằm ở độ sâu 
từ 2,3m đến 4,3m, có nhiều mảnh gạch vồ, ngói và 
gốm sứ niên đại từ thời Trân đến Thế kỷ XVII. 
Trong lớp này còn có các vết tích kiến trúc. Nếu tính 
đến hết móng gạch thì chỗ sâu nhất là 5,4m. 


Trong hố 1, ở độ sâu 2,2m, xuất hiện một mảng 
tường kiến trúc khá kiên cố. Trong hố 2, ở độ sâu 
1,B6m, cũng thấy lộ ra một đoạn tường theo hướng 
Bắc - Nam nằm sát vách hố hai quật. Móng tường 
có hai lớp: lớp dưới là những viên gạch về vỡ 1⁄3 
hay 1/4, lớp trên là lớp gạch vụn nện chặt. Tường 
phía đưới lót một lớp đá, trên là 17 hàng gạch xây 
giật cấp. Phần tường đã biết cao 2,4m. 


Các di vật tìm được trong hố khai quật thì phần 
lớn thuộc về Thế kỷ XVII - XVIII, gồm gạch võ, ngói 
ống và các bộ phận trang trí trên ngói màu xám, 
màu đỏ hoặc tráng men xanh, men vàng cùng các 
mảnh đồ gốm sứ. Gốm Thế kỷ XV - XVI rất ít. Gốm 
Thế kỷ XIM - XIV lại càng ít. 


Thật khó đoán định niên đại cho hai kiến trúc tìm 
thấy trong hố khai quật. Chỉ biết rằng kiến trúc 
trong hố 1 là một bộ phận của nhà cửa, còn kiến 
trúc trong hố 2 là một đoạn tường thành. Cả hai tuy 
chưa rõ là vào khoảng thời gian nào nhưng chắc 
chắn là của thời Lê. Đoạn tường thành ở chính giữa 
Cửa Bắc hiện nay theo hướng Bắc - Nam, nhưng vì 
khai quật còn hẹp nên chưa rõ là nó chạy dài đến 
đâu. Như vậy, ở Bắc Môn chúng tôi chưa tìm thấy 
dấu vết của kiến trúc thời Lý - Trần. 


Cũng trong thời gian khai quật Bắc Môn, các 
nhà khảo cổ học đã khai quật Đoan Môn, tức cửa 
phía Nam Thành Hà Nội. Ở đây đã đào hai hố khai 


quật, hố 1 nằm chính giữa và sát chân tường Đoan 
Môn, rộng 85,2m2 và hố 2 chạy song song với 
tường bao Đoan Môn có diện tích là 4Bðm2. Trong cả 
hai hố khai quật, đã tìm thấy các dấu vết kiến trúc 
và nhiều di vật có tuổi Trần - Lê. 


Đặc biệt là ở hố 1, chúng tôi đã tìm thấy vết tích 
sân nền, viền đá lát và một con đường xây bằng gạch. 


Sân nần và viền đá lát lộ ra ở độ sâu 1 - 1,2 m. 

Viền đá ôm lấy chân tường Đoan Môn, gồm 9 hàng 
đá lát xếp giật cấp. Sân nền được lát gạch vồ có 
kích thước khác nhau, Theo các nhà khảo cổ học, 
sân nền và viền đá này có niên đại thời Lê. 
Từ sân gạch này đào sâu xuống khoảng 70 cm, 
nghĩa là ở độ sâu 1,9m, các nhà khảo cổ học gặp 
một con đường xây gạch chạy theo hướng Bắc 
Nam, ở chính giữa Đoan Môn. Hiện nay, đã làm lộ 
con đường dài 15,8m. Theo hướng con đường, có 
thể đoán con đường chạy thẳng đến Điện Kính 
Thiền. Lòng đường rộng 1,3m. Hai bên lòng đường 
viền các ô gạch xếp thành hình hoa chanh. Đây là 
con đường mà các nhà khảo cổ học đã nhất trí cho 
rằng có niên đại thời Trần. Con đường này có lẽ là 
đã có từ thời Lý, nhưng thời Trần đã xây dựng lại. 
Trong vật liệu xây dựng ta còn thấy nhiều vật thời 
Lý được sử dụng lại như gạch bìa, ngói, gạch lát 
nền, nhưng bổ sung thêm nhiều vật liệu mới thời 
Trần như ngói mũi sen có trang trí lá đề, gạch bia 
và gạch lát nền có hình hoa cúc. Móng con đường 
được làm cần thận, có 12 lớp sỏi, gạch và đất sẻt. 
Trên móng còn có 5 lớp gạch bìa xây lót. Đây là 
kiến trúc có niên đại xưa nhất được biết trong 
Thành Thăng Long. 


Chỉ với con đường này thôi, nhiều vấn đề về vị 
trí Thành Thăng Long được giải quyết. Chúng ta 
biết rằng trước đây các học giả đã có nhiều ý kiến 
khác nhau về vị trí Thành Thăng Long qua các thời 
đại. Có nhiều người cho rằng Thành Thăng Long 
thời Lý - Trần ở phía Tây vườn Bách Thảo. Giữa 
những người này lại có những ý kiến khác biệt như 
Trần Huy Bá thì cho là suốt cả ba triều Lý, Trần, Lê, 
Thành Thăng Long vẫn ở nguyên một vị trí (các 
cung điện chính ở vùng Hữu Tiệp, Ngọc Hà, Vạn 
Phúc, Nhà máy Bia bây giờ). chỉ đến thời Nguyễn 
mới dịch sang phia Đông. Còn Hoàng Đạo Thủy thi 
cho rằng triểu Lê đã mở rộng thành sang phía 
Đông, lập ra Đông Cung, ở vị trí thành nhà Nguyễn 
sau này. 


Nhưng việc khai quật khảo cổ trong Thành Hà 
Nội đã cho ta biết chắc rằng tòa cấm thành thời Lê 
cũng ở trong Thành Hà Nội thời Nguyễn. Còn cấm 
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thành Thăng Long thời Lý - Trần ở đâu? Tuy việc 
khai quật còn nhỏ hẹp nhưng cũng đã tìm được 
nhiều di vật thời Lý - Trần. Đặc biệt là việc phát hiện 
con đường thời Trần, xây dựng lại trên con đường 
thời Lý, từ Cửa Đoan Môn chạy thẳng đến Điện 
Kính Thiên, mà chắc là Điện Thiên An thời Trần, đã 
khẳng định vị trí Thăng Long thời Lý - Trần cũng ở 
chính nơi này. 


Ngoài việc khai quật trong Thành cổ Thăng 
Long, các nhà khảo cổ học còn có địp khai quật 
một số nơi khác ở Thủ đô Hà Nội. 

Tháng 4 - 1999, Viện Khảo cố học đã đào thăm 
đò khu Văn Miếu Hà Nội trong khu vực xây dựng 
nhà Khải Thánh. Có 6 hố thám sát với tổng diện tích 
là 50 m2. Đã tìm thấy nhiều di vật Lý, Trần, Lê, gồm 
mảnh vỡ của vật liệu xây dựng và đồ gốm sứ. Dấu 
vết cư trú ở đây đã có từ Thế kỷ lX - X. 


Trong năm 2000, chúng tôi lại khai quật một 
địa điểm gần hồ Hoàn Kiếm là Bách Hóa Tràng 
Tiền. Tầng văn hóa sâu đến 4 m. Lớp trên có 
những tấm bia thời Gia Long, nêu rõ đây có một 
ngôi miếu thờ thần. Lớp dưới cùng kết thúc vào 
Thế kỷ XVII. Ở đây không có những vết tích sớm 
hơn như ở các chỗ khác. Điều thú vị là đồ gốm ở 
đây thu được rất nhiều cùng với dấu vết cư trú, có 
thể hình dung được cuộc sống từ Thế kỷ XVII đến 
Thế kỷ XIX. Đặc biệt là ở đây tìm được rất nhiều 
gốm Hizen, một loại đồ sứ Nhật Bản Thế kỷ XVII, 
cho ta biết một tình hình ngoại thương khá phát 
triển thời bấy giờ... 

Hà Nội đã là nơi tụ cư của con người trong 
thời đại Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Đến thời 
Bắc thuộc, nhất là vào giai đoạn cuối, Thế kỷ 
VIIH - IX, nơi đây đã thành một trung tâm cư trú 
đông đúc. Nhưng với sự định đô của Lý Công 
Uẩn, Thăng Long đã có những biến chuyển nhầy 
vọt về mọi mặt. Tất cả những sự phát triển đó 
phản ánh qua các di vật tìm thấy dưới lưỡi xẻng 
của nhà khảo cố... 


Tôi tin rằng nếu chương trinh khảo cổ học Thăng 
Long - Hà Nội được Nhà nước chú ý, đặt ra như một 
nhiệm vụ cấp thiết trong các chương trình ký niệm 
1000 năm Thăng Long, thì kết quả hẳn lớn hơn 
nhiều và chúng ta sẽ thấy rõ hơn diện mạo của một 
Thủ đô cổ kính nghìn tuổi. 


Giáo sư HÀ VĂN TẤN 
(Trích Xưa và Nay, số 80 - tháng 70 - 2000) 


MỘT ẤN ĐỒNG 
THỜI LÊ THÁNH TÔNG 
MỚI PHÁT HIỆN TẠI HÀ NỘI 


ầu tháng 7 năm 1974 trong khí tham gia 

kiểm kê di tích lịch sử ở khu Đống Đa, Hà 
Nội, cụ Trần Huy Bá, cán bộ hưu trí của Cục Bản 
tổn bảo tàng có biết một đơn vị bộ đội đóng ở Thôn 
Hào Nam khu Đống Đa có giữ một ấn đồng thời Lê. 
Cụ Bá đã báo cho Viện Bảo tàng Lịch sử biất và đề 
nghị xin lại mang về Viện. 

Các cán bộ Viện Bảo tàng Lịch sử đã về tận nơi 
nghiên cứu và được biết: Cách đây khoảng một 
năm, trong khi đào ao ở cách cửa Đình Hào Nam 
khoảng 100m, xã viên hợp tác xã ở Thôn Hào Nam 
đã tìm thấy chiếc ấn này ở độ sâu 1m. Anh em bộ 
đội đóng ở đây đã xin chiếc ấn trên về giữ và sau 
đó tặng lại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Chiếc ấn này hình vuông, mỗi cạnh dài 7,4cm, 
thân dày 1,3 cm. Toàn bộ ấn (từ mặt tới đầu nứm) 
cao 9,5 cm, riêng núm ấn cao 8,2 cm, Mặt ấn có 
khắc 9 chữ Hán (lối viết chữ triện) “Tuần (hay 
Thuần) tương hậu vệ bào lâm hậu sở ấn". Trên lưng 
ấn khắc 3 hàng chữ Hán (tối viết chân phương). 
Bên phải núm cảm có chữ: “Tuần tương hậu vệ bào 
lâm hậu sở ấn, thượng bảo ty tạo", bên trái núm 
cầm khắc niên hiệu: “Hồng đức mhị thập tứ niên 
nguyệt nhật' có nghĩa là: ấn của Hậu sở Bào làm 
thuộc Hậu vệ Tuần tượng (một đơn vị quân đội đời 
Lê Thánh Tông), do ty Thượng Bảo đúc năm Hồng 
Đức thứ 24 (1493). 

Nghiên cứu trong các sách sử, chúng ta biết rằng 
quân đội thời Lê Thánh Tông được tổ chức thành hai 
loại: Thân bính (hay Cấm binh} bão vệ Kinh thành 
và Ngoại binh bảo vệ các trấn. Quân số các đơn vị 
được quy định theo hệ thống từ trên xuống dưới như 
sau: Vệ, Sở, Ty, Đội. Mỗi Số 400 người, mỗi Ty 100 
người, mỗi sỏ gồm 20 đội, mỗi đội 20 người. Thân 
bỉnh (hay Cấm binh) bảo vệ Kinh thành gồm có hai 
vệ Kim ngô và Cẩm y, bốn vệ Hiệu lực, bốn vệ Thần 
vũ, sáu vệ Điện tiền, bốn vệ Tuần tượng, bốn vệ Mã 
bế, dưới vệ có các Số hay Ty. 

Tóm lại, chiếc ấn trên là của một đơn vị nuôi voi 
thuộc quân Cẩm y bảo vệ Kinh thành Thăng Long, 
thời Lê Thánh Tông đúc năm 1493. 

Ấn đồng là loại di vật lịch sử quý giá, là loại hiện 
vật chứng minh sự có mặt hiển nhiên của các bậc 
quan lại các cấp chính quyền và quân đội thời xưa. 
Nhưng từ trước đến nay loại hiện vật này chưa được 
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phát hiện và nghiên cứu nhiều. Không kể một số ấn 
đồng của quan lại các phủ huyện, tổng xã, chúng 
ta mới chỉ sưu tầm được mấy chiếc ấn đồng quý. 
Tháng 3 năm 1920 một chiếc ấn đồng hình chữ 
nhật (một cạnh dài 10 cm và một cạnh rộng 8,5 cm 
là ấn của một võ quan thời Quang Trung tìm được 
ở Đồng Hới, Quảng Bình. 

Năm 1982, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam sưu 
tầm được chiếc ấn đồng khắc chữ triện “Môn hạ 
sảnh ấm", lưng ấn khắc niên hiệu: (lối viết chân 
phương) “Long khánh ngũ niên” tại Xã Hương 
Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh. Theo 
Phan Huy Chú thì “Năm thứ tư đời Trần Dụ Tông 
(1344) đổi hành khiển ty ở Thánh từ cung (chỗ 
Thượng hoàng ô) làm Thượng thư sẳnh. còn Hành 
khiển ty ỏ Quan triều cung (chỗ Hoàng đế ở) vẫn 
để là Môn hạ sẵnh như trước". Cũng theo Phan 
Huy Chú chức Hành khiển bắt đầu từ thời Lý 
chuyên lấy trung quan làm chức ấy, đó là chức 
quan to sau Tể tướng. Như vậy, chiếc ấn này là của 
quan “Môn Hạ sảnh" một chức quan to đời Trần, 
đúc năm Long Khánh thứ năm (niên hiện của Trần 
Duệ Tông) 1377. 


Năm 1957, một gia đỉnh nông dân ở Xã Thiện 
Thuật, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn đào một đoạn 
đường đất ở gần nhà lại tìm được một chiếc ấn đồng 
vuông khá lớn (mỗi cạnh dài 11,5 cm), lưng ấn có 
núm hình con nghề rất đẹp). Bên cạnh con nghê có 
hai hàng chữ Hán “Đề (hống Tướng quân chỉ ấn" và 
*Hồng Thuận lục niên thập nhất nguyệt thập lục 
nhật tạo". Đề thống Tướng quân là chức quan võ cỡ 
lớn tương đương như Tư lệnh trưởng các quân khu 
của ta ngày nay. Chiếc ấn này được đúc ngày 10 
tháng 11 năm Hồng Thuận (niên hiệu đời Vua Lê 
Tương Dực). 

Như vậy là cho đến nay, chúng ta mới chỉ tìm 
được 4 chiếc ấn đồng quý giá. Một chiếc đời Trần 
(Thế kỷ XIV), một chiếc đời Lê Thánh Tông (cuối 
Thế kỷ XV), một chiếc đời Lê Tương Dực (đầu Thế 
kỷ XVI), một chiếc thời Quang Trung (cuối Thế kỷ 
XVIII). Trong tình hình hiện nay, các hiện vật lịch sử 
như các loại sắc phong, chiếu chỉ của Vua, Chúa 
các thời, các bia ký, những đồng tiền... có niên đại 
tuyệt đối còn hiểm, thì ấn đồng rõ ràng là những 
hiện vật lịch sử rất quý giá góp phần vào việc 
nghiên cứu các thời kỹ lịch sử dân tộc... 


Tháng 9 năm 1974 


CN. NGUYỄN VĂN HUYỆN 
(Trích từ Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 
SỐ 158 tháng 9 + 10/1974) 


MỘT QUYỂN SÁCH BẰNG ĐỒNG 
THAU MỚI PHÁT HIỆN Ở HÀ NỘI 


ách đồng là loại sách đặc biệt ở Việt Nam. 

Không phải thời kỳ lịch sử nào cũng có 
sách đổng. Theo chỗ tôi biết sách đồng xuất hiện ở 
thời Lê - Trịnh hồi Thế kỷ XVII, cụ thể là sau khi họ 
Trịnh đã đuổi họ Mạc ra khỏi Thăng Long. 


Sách đồng ở miền Bắc Việt Nam không còn 
nhiều. Ở Vĩnh Phú hình như có một quyển, ở Lạng 
Sơn cùng vậy. Tại Nghệ Tĩnh nghe đâu mới đây 
cũng tìm ra được một quyển. Có thể sách đồng còn 
được cất giấu ở nhiều nơi khác nữa, nhất là ở nông 
thôn), 


Sách đồng là loại sách bằng đồng thau mới tìm 
thấy ở Làng Đông Lao, Huyện Hoài Đức (ngoại 
thành Hà Nội), cách trung tâm Hà Nội chừng 17 
hoặc 18 kilômét. Sách nặng 4 kilôgam 500, khổ 
12,5 X 18, qồầm có 18 tờ tức ba mươi sáu trang, từ 
trang đầu đến trang thứ ba mươi sáu đều khắc chữ 
Hản chân phương rõ nét. 


Xem tất cả 36 trang mới biết sách đồng là một 
bản khoán ước của nhân dân Làng Đông Lao quy 
định với nhau về thể lệ tế lễ Nguyễn Công Triều, 
một nhân vật được nhân dân coi là ân nhân của 
mình. Sách làm ra dưới triểu Chính Hòa, niên hiệu 
Vua Lê Hy Tông từ năm 1680 đến năm 17050), 


Nếu chúng ta biết Nguyễn Công Triều chết năm 
1690, thì chúng ta có thể suy đoán rằng sách đồng 
của Làng Đông Lao phải làm ra sau đó, tức làm 
vào cuối Thế kỷ XVII, Như vậy là sách đồng của 
nhân dân Làng Đông Lao đã có tuổi thọ đến gần 
ba thế kỷ. 


Sách đồng mở đầu bằng những dòng chữ như 
sau: "Quốc Oai Phủ, Từ Liêm Huyện, Đông Lao Xã, 
quan viên hướng ấp thượng hạ, đại tiểu đẳng tả 
hiện san” (quan viên hương ấp trên đưới lớn nhỏ 
của Xã Đông Lao, Huyện Từ Liêm, Phủ Quốc Oai 
làm sách này). 


(1) Ở Chùa Đậu, nơi có tượng bồi hài cốt các vị sư Vũ 
Khắc Minh và Vũ Khắc Trường cũng có một cuốn 
Sách đồng. 

(2) Lê Hy Tông là Lê Duy Hiệp - do Trịnh Tạc lập ra năm 
1675 làm vua từ nám 1675 đến năm 1705 thì nhường 
ngôi cho Thái từ Lê Duy Đường, từ năm 1680 đến 
năm 1705. 
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Qua những dòng trên, không những chúng ta 
biết rằng nhân dân Xã Đông Lao đã tự làm ra quyển 
sách bằng đồng thau, sau khi Nguyễn Công Triều 
đã qua đời mà chúng ta còn biết thêm rằng hồi Thế 
kỷ XVII, Huyện Từ Liêm tức miền đất gồm Huyện 
Từ Liêm bây giờ và Huyện Hoài Đức là miền đất ở 
phía Đông của Trấn Sơn Tây, mà Trấn Sơn Tây hồi 
Thế kỹ XVII và cả Thế kỷ XVIII nữa là vùng đất gồm 
Tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Tỉnh Sơn Tây cũ, Huyện 
Đan Phượng, Huyện Hoài Đức và Huyện Từ Liêm 
bây giờ. 

"Ngưỡng kiến đương triều, Phụ quốc Thương 
tướng quân, Tư Lễ giám Tông Thái giám trấn thủ 
các xứ Kinh Bắc, Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng 
Hóa, trưởng cơ, tả tướng, Bắc quân Đô đốc phủ, Tả 
Đô đốc, Thiếu bảo kiếm Quận công, Thượng trụ 
quốc Nguyên tướng công. húy Công Triêu dĩ gia 
hiếu từ, ví quốc trung thần". 


(Nghĩa !à: ngửa trông đương triểu, quan Phụ 
quốc Thượng tưởng quân, Tổng Thái giảm trông 
nom Tư Lễ giám, trấn thủ các xứ Kinh, Bắc Sơn 
Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Chưởng? cơ Tá 
tướng, Tả quản?) Đô đốc ở Bắc quân Đô đốc phủ, 
Thiếu bảo Quận công, Thượng trụ quốc Nguyễn 

“Công húy là Công Triều là người con hiếu của nhà, 
người đân trung của nước). 


Sách đồng cho biết rõ nhân dân Xã Đông Lao 
đã làm sách bằng đồng thau (thân quyển) để lưu lại 
đời sau. 

Sách đồng viết tiếp: “Thường nói cò đức với dân 
thì được thờ cúng là lẽ đương nhiên. Đông Lao là 
một ấp trung tín". 


Sách đồng cho biết sinh thời Nguyễn Công Triều 
đã bỏ ra hơn 1.000 quan tiền để làm một ngôi đình 
kiểu chữ công, và 120 sào ruộng tốt (phì điền) để 
nhân dân Làng Đồng Lao chia nhau luân phiên cày 
cấy lấy hoa lợi dùng vào việc cúng tế. 


Sách đồng viết tiếp: “Phảm lập công mội thời thì 
được người ta ghi nhớ và thờ cúng. Huống chỉ tướng 
công phát cho chúng lôi tiền, chia cho chúng tôi 
ruộng, đức trạch của tướng công thấm vào dân xa 
như thế, há lại không lập ra khoán ước mà thờ tự để 
báo ân hay sao?" 


Khoán ước bằng đồng thau của dân Làng Đông 
Lao còn định rõ ngày nào, tháng nào trong một 
năm thì tám giáp trong làng phải làm lễ củng tế vị 
phúc thần của làng là Nguyễn Công Triều. Những 
ngày đó là ngày 30 Tết, ngày mống hai tết, ngày 
Tết Đoan ngọ. ngày rằm tháng Bảy và một số ngày 


khác nưa. 


Sách đồng kết thúc bằng một câu chỉ rõ thời điểm 
và khoán ước và sách đồng đã làm xong: "Hoảng 
triều Chính Hòa vạn vạn niên chỉ bát, trọng đông tiết, 
cốc nhậP)0) (Nghĩa là: Hoàng triều năm thứ tám đời 
Chính Hòa tháng trong đông, ngày lành). 


VĂN TÂN 
(Trích Khảo cổ học, số 3/1983) 


MỘT CUỐN SÁCH ĐỒNG 
Ở HÀ NỘI 


ách bằng đồng là loại sách quý hiếm ở 
Sốn ta. Loại sách này không thấy có 
trong kho sách Thư viện Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm. Hiện nay ở Làng Đông Lao, Huyện Hoài Đức, 
ngoại Thành Hà Nội, có một cuốn sách bằng đồng. 
Ở mội vài nơi như Vĩnh Phú, Lạng Sơn, Nghệ Tĩnh 
cũng lác đác còn giữ được một vài cuốn), 


Gần đây, chúng tôi có dịp về công tác tại Làng 
Mai Phúc, Xã Gia Thụy, Huyện Gia Lâm, ngoại 
Thành Hà Nội, có phát hiện thêm một cuốn sách 
bằng đồng nữa. 


Cuốn sách này gồm 12 lá đồng, khổ 18x34cm, 
được đóng lại bằng đây đồng. Sách nặng khoảng 1 
kg, không có trang trí. Trên các lá đồng có khắc chữ 
Hán, và đánh số trang từ 1 đến 12 ở góc trên phía 
trang sách. Mỗi trang có 7 đến 8 dòng. mỗi dòng từ 
5 đến 25 chữ, chữ khắc chìm, chân phương, bố trí 
theo cột dọc tỪ trái sang phải. 


Xem nội dung, thấy đây là cuốn sách thần phả 
của đình làng kể về 2 vị thần triều nhà Đính. Một ví 
là Xuân Vinh Đại Vương và em gái là Luân Nương 
Công chúa. Đây là hai vị tướng tài có công đẹp loạn 
12 sứ quân. 


Phần đầu của sách, lác giả điểm lại lịch sử nước 
nhà từ thởi Hùng Vương đến sau cuộc dẹp loạn 12 
SỨ quân, Vua Định Tiên Hoàng lên ngôi. 


(1) Sách đồng cháp là "trưởng" chúng tôi cho là "chưởng” 
mới đúng. 

(2)Tả quân hay hữu quân? 

(3) Tức năm †687 

(4) Văn Tân: Tạp chí Khảo cổ hoc, năm 1983, số 3, tr 
52-56. 
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Phần thứ hai, tác giả kể về lai lịch 2 vị thần: tên 
cha mẹ, quê quán, ngày sinh tháng đẻ của 2 vị thần. 


Sách viết: "Kỳ tiên tổ, bản thị Bố Chánh châu, 
nhân t¡ loạn, cứ trú ư Mai Động Trang, chí công ư 
tam đại hÿ. Chỉ Giáp Dần niên xuân thiên chính 
nguyệt thập nhị nhật, Dẫn thời sơ khắc sinh hạ 
nhất nam... nãi mệnh danh vi Xuân Vinh... Chí kỳ 
mãn nguyệt, sính hạ đắc nhất nữ, nhan sắc 
phương phi... nãi mệnh danh Luân Nương" (Tổ 
tiên ông vốn là người Châu Bố Chánh, chạy loạn 
đến ở Trang Mai Động, đến ông là đời thứ 3... Vào 
giờ Dần ngày 12 tháng Giêng sinh hạ † trai... bèn 
đặt tên là Xuân Vinh... Đến kỳ sinh nở, bà sinh 
được 1 gái, nhan sắc phương phi... đặt tên là 
Luán Nương). 


Tiếp đến phần ba: sách nói về tài ba, trí thông 
minh, lòng dũng cảm và công lao của 2 anh em vị 
thần. Sách viết: "Thần hữu Ngõ sứ quân danh viết 
Nguyễn Khoan cử Tế Giang, văn công huyên muội 
giai thị anh tài, mưu trí. Toại mệnh gia thần lai dụ, 
công bất khẳng đáp, thư thư khinh mạn. Sứ thần đại 
nộ, đề tương binh mã lai công. Huynh muội đữ binh 
Sĩ công Mai Động trang nhân dân, dữ Ngô sứ quân 
cự chiến. Ngõ quân đại bại, bất cảm xâm nhiễm... 
Đỉnh Hoàng kiến Vinh công tướng mạo đường 
đường, uy dũng lầm lẫm, thân trường bát xích, lực 
địch vạn nhân, nãi bái vi Xuân Vinh đại phu, đốc 
lĩnh tiên phong sứ, kích Ngô sứ quân danh Kiều 
Công Hãn vu Phong Châu. Công phụng mệnh, đãi 
hồi Mai Động, đữ thân muội Luân Nương trực để 
Phong Châu dữ Công Hãn đại chiến nhất trận. 
Công huyền muội trâm Công Hãn vu trận tiền. Ngô 
bỉnh đại bại, bội lán, truy trầm vô số” (Lúc ấy có 
Ngô sứ quân tên là Nguyễn Viết Khoan cát cứ vùng 
Tế Giang, nghe tin anh em ông là bậc anh tài, mưu 
trí, bèn sai gia thần đến dụ, ông không nghe theo 
còn trả lời rất khinh mạn. Sứ thần bực tức đem binh 
mã đến đánh anh em ông. Anh em ông cùng nhân 
dân Mai Động chống trả, Ngô sứ quân thua chạy. 
Từ đó không đám quấy nhiễu nữa. Định Tiên Hoàng 
thấy Vinh Công tướng mạo oai phong lẫm tiệt, thân 
dài 8 thước, sức địch vạn người, bèn tôn ông là 
Xuân Vinh đại phu, cho làm tiên phong sứ đi đánh 
Ngô sứ quân là Kiều Công Hãn ở Phong Châu. Ông 
nhận mệnh trở về Mai Động cùng em gái là Luân 
Nương tiến thẳng đến Phong Châu đánh Kiều Công 
Hãn. Tại trận anh em ông đã chém được Kiều Công 
Hãn. Quân Ngô thua to. Tàn quân sót lại chạy tán 
loạn, ông đuối chém được vô số). 


Phần tiếp theo sách chép ngày hóa của 2 ví 
thần và lễ tế của dân Mai Động. 


Cuối cùng ghi năm làm bản sách đồng: "Khải 
Định ngũ niên, thập nguyệt, cát nhật, Mai Phúc Xã 
tụ đồng bản" (ngày lành tháng 10 năm Khải Định 
thứ 5 (1920) Xã Mai Phúc làm bản đồng). 


Hiện nay sách đồng này vẫn được các cụ trong 
Đan khánh tiết Đình Mai Phúc giữ gìn rất cẩn thận 
và trân trọng. Song như ta biết loại sách ấy còn cần 
được bảo vệ tốt hơn nữa, bởi lẽ đây là văn bản quý 
hiếm. Chất liệu văn bản đã là quý, nội dung văn 
bản càng có ý nghĩa không nhỏ. Dưới lớp vỏ huyền 
thoại, câu chuyện kể lại trong cuốn sách sẽ gợi cho 
nhiều nhà nghiên cứu sử học, xã hội học, khảo cổ 
học về nhiều vấn đề. Trong chính sử những đoạn 
miêu tả tỷ mỷ, đầy đủ về một vị tướng đẹp loạn 12 
sứ quân chưa có nhiều. Thì đây, cuốn phả đồng này 
phải chăng là một tư liệu quý, có thể bổ sưng cho 
chính sử? Một điều cần lưu ý nữa là sự tích truyền 
miệng do các cụ già kể, câu đối, sắc phong hiện 
còn với nội dụng cuốn phả hoàn toàn phù hợp. 
Ngoài giá trị trên, chúng ta có thể tìm hiểu, khai 
thác về nhiều khía cạnh như: sự quan tâm đến việc 
thống nhất đất nước, đến đời sống nhân dân, lệ 
kiêng húy, lệ thờ cứng thần của địa phương, sự thay 
đổi tên gọi của địa phương, v.v... 


Để bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo, dưới đây 
chủng tôi dịch và giới thiệu toàn văn cuốn sách 
đồng vừa sưu tầm được tại làng Mai Phúc, huyện 
Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. 


PHẢ ĐỈNH MAI PHÚC, XÃ GIA THỤY, 
HUYỆN GIA LÂM 


Ngọc phả ghi về 2 vị công thần triều nhà Đính, 
mội vị Đại vương, mội vị Công chúa. 


Cân chí, bộ thứ 3, hạng trung, bản chính tại bộ 
Lễ quốc triểuU). 


Xưa 


Hùng Vương sơn vốn ià tháng tổ trời Nam, xưa 
gọi là Việt Thường. Kính Dương Vương thừa nhận 
mệnh cha, đến nhậm chức ỏ nước Việt ta, truyền 
mấy đời, xưng là Lạc Long Quân. Xem ra nước Việt 
ta, hình thế núi sông tiện lợi, biển châu thắng địa, 
xây dựng Kinh đó, củng cố vùng Nga Lĩnh sửa sang 
miếu điện, cha truyền con nối hơn 2000 năm đầu 
lấy Hùng Vương làm hiệu. 


(1) Quốc triểu: Triều nhà Lê. 
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Đến Tấn Vương đóng đô ở Việt Trì không có 
người nối dõi nhường cho Thục An Dương Vương. 


Dương Vương lấy được nước 50 năm thì có 
người ỏ Chân Định họ Triệu tên là Đà, đem quân 
đến xâm lược, thể là nước Thục mất. Triệu Đà lấy 
được nước, cha truyền con nổi làm vua được 5 đời. 
Tiếp đó nước ta bị thuộc về Hán, Ngô, Tấn, Tống, 
Tề, Lương gồm 349 năm. Đến Tiền Lý, Hậu Lý, Ngô 
Vương dựng nước, Nam Bắc phần tranh, 12 sứ 
quân cát cứ chia sẻ, nước Việt ta bị tàn phả, sinh 
linh lắm than. May mà lòng người chân loạn, ý trời 
muốn mỏ cho họ Đỉnh, nên có người ở miền đất 
rộng Động Hoa Lư họ Định tên là Bộ Lĩmh ngắm nổi 
bính ỏ Động Hoa Lư, cùng với đại tướng là Định 
Điền, Nguyễn Bạc tìm anh tài hào kiệt, dự trữ lương 
thực, chờ thời nổi dậy Lúc đó ỏ Trang Mai Động, 
Huyện Gia Lâm, Phú Thuận An) có một người biết 
cử xử với đời, hiếu đễ với nhà, họ Lê tên là Cự. 


Tổ tiên võn là người Châu Bố Chánh?) lánh loạn 
Nhiễm Dương Tư, cư trú ö Trang Mai Động, đến ông 
đã là đời thứ 3 rồi, lấy người ỏ Nga Bá tên là Hoàng 
Thị Tuyết, gia thế vốn hào cường. 


Hai vợ chống sống rất trung hậu. Lúc ấy, ông đã 
ngoài bốn mươi mà chưa cỡ con. Vì thế ông chia hết 
gia tài, chẩn cấp cho người nghèo, chỉ cầu mong có 
con nổi dõi. Phàm là đền thờ thần, chùa thờ phật, 
không nơi nào ông không đến cầu khấn. Một hôm 
nghe nói có chùa ở núi Yên Tử, đạo Hải Dương®) 
có đền thờ rất linh ứng, cầu gì được nấy. Ngay hôm 
đó, vợ chồng ông đem tiền, hương tiến cúng và 
khấn rằng: Thần ỏ trần thế, của cải nào có thiếu, 
nhưng lại chẳng có con, dám xin ngài rộng lòng từ 
bị xét tới lòng thành, cho một điều phúc, vợ chồng 
tì thần nhận được, xin đội ơn mãi mãi, phật chứng 
mính cho. 


Khấn xong, đêm hôm đó, vợ chồng nằm Ö trước 
án ngủ thiếp đi, bỗng mộng thấy trong chùa sáng 
bừng, hương khói thơm nức, kim đồng ngọc nữ cầm 
đàn sáo hát, vàng bạc châu báu vô số, ỏ phía trong 
điện chính có một vị quan áo tím ngồi ở trên tuyên 
chiến với vợ chồng ông rằng: Nhà ngươi tích đức đã 
3, 4 đời cho tới nay chưa máy may làm điều gì ác. 
Già đây một bên là tiễn của, mội bên là tiên đồng, 
ngươi muốn lấy vật gì ta cũng cho. Vợ chồng mở 
màng ngước về phía tiên đồng, ở đó có 1 đứa con 
trai rất kháu. Vợ chồng vui sướng cầu xin. Quan 
mặc áo tim bèn truyền cho vị sử mặc ảo xanh chọn 
đứa bé. Theo mộng đó ắt là có điểm lành. Hôm sau, 
ông bà làm lễ bái tạ rồi về. Từ đó, bà có mang. 
Được 12 tháng. đến giồ Dần ngày 12 tháng giêng 
mùa xuân năm Giáp dần sinh hạ được một con trai. 


Thần sắc hiên ngang, cao khác người thường, cha 
mẹ đặt tên là Xuân Vinh, Năm 12 tuổi, cậu bắt đầu 
học ở nhà họ Dương tiên sinh. Học được vài năm, 
văn chương thông thái, thiên sử bách gia, không gì 
không thuộc, từ thiên văn đến địa lý, không gi 
không biết, không vật gì không hiểu. Lại ham cung 
tên, thích bính pháp. Mỗi khi bàn luận nói chuyện 
thì tỪ cha mẹ đến bạn bè, không ai không kinh sợ 
phục tài. 


Năm ấy Hoàng Thị Tuyết trong mộng còn thấy 
một lão ông tóc bạc phơ, ban cho 1 bông hoa mái, 
thế là bà có thai. Đến kỳ sinh nô, bà sinh được một 
cô con gái nhan sắc tuyệt trần, phong tư yếu điệu, 
môi đỗ mặt phấn, tuyệt thế giai nhân. Cha mẹ đặt 
tên là Luân Nương (nàng Luân). Đến năm 3 tuổi, 
cha mọ đều mất. Cô ở với anh. Năm T15 tuổi, theo 
anh học rất giỏi, lại kiêm lục giáp“, không gi không 
tinh xảo, 


Thực là bậc kỳ tai trong giới nữ Anh em khẳng 
khái, có chí lớn. Anh em thường nghĩ: nước Việt ta tại 
sao không có người dẹp loạn 12 sứ quân? Thế là kết 
thành một đẳng, dự trữ lương, rèn quân tỉnh nhuộ, 
âm mưu làm việc lớn. Hào kiệt các huyện bên, phần 
lớn theo về, không hô hào kêu gọi mà xa gần đều 
biết lên. Lúc ấy cô sứ quân tên là Nguyễn Viết 
Khoan) cát cứ vùng Tế Giang®), nghe tín anh em 
ông là bậc anh tài mưu trí bên sai gia thần đến dụ. 


Ông không chịu, trả lời rất khinh mạn. Sứ thần 
bực tức đem binh mã đên đánh anh em ông. Anh 
em ông cùng dân binh Mai Động chống lại. Ngô sứ 
quân thua chạy, không đám quấy nhiễu. Bên cương 
Mai Động nhờ anh em ông mà được yên ổn. Từ đó 
tiếng tăm càng lẫy lừng trong thiên hạ. Thời kỳ đó 
Đỉnh Tiên Hoàng sai quan văn là Đính Điền ban 
chiếu mời anh em ông đến yến ẩm họp mặt. Ở nhà, 
ông uống say, ngủ thiếp ởi. Bỗng trong mơ hiện lên 
một ông lão mặc áo trắng đội mũ chỉnh tẻ, đàng 
hoàng xuống thẳng chỗ ông nằm. Ông liền hỏi Lão 
ông ỏ đâu mà dám đường đột như vậy. Lão ông 
cười rồi ngâm: 


f1) Thuận An: thuộc Trấn Kinh Bắc, nay đất Gia Lâm, Hà 
Nội. 

(2) Bố Chánh: thuộc TĨnh Quảng Bình cũ. 

(3) Núi Yên Tử, đạo Hải Dương: nay thuộc về Tỉnh 
Quảng Ninh. 

(4) Lục giáp: pháp thuật sai khiến quý thần. 

(5) Nguyễn Viết Khoan còn gọi là Nguyễn Thái Binh. 

(8) Tế Giang: thuộc Lộ Bắc Giang, tức vùng Mỹ Văn, Tỉnh 
Hưng Yên sau này. 
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AÐz¿ nhạt, điền, nÑau, đáo nữ gia, 
iu, 22a, cReak, tRưấng na Rà, 
3ua„ thân, cạng kẹp, ànÉ, ÖẲGa, tg« 
tam, dc đụn, cu, âu, Ñ8u ngo«u 

Dịch nghĩa: 
Jiam.Jaàng ẨÀ người, cá cRá tẾ/ấn«y nẴaữ, 


AfL 


Caời, ám ÄinÂt sâu Rá, pÑÃz, Pầ na sa, 

Ngâm xong ông lão vút lên không biến mất. Tỉnh 
dậy, ông biết mình mơ. Lúc bấy giờ trời đã sáng. Ba 
bốn khắc( đã thấy một cánh quân khí giới người 
ngựa tỉnh nhuệ tiến đến đồn sở. 


Anh em ông tưởng là tướng giặc Ngô bèn bài 
binh bố trận, lên ngựa mà chỉ vào đám quân mà 
mắng rằng: mày là quân Ngô đến xâm lấn bờ cõi 
của la, không tự giữ, ta quyết đánh, mày sẽ bị bại. 
Rồi thấy một người cưỡi ngựa ô, cầm binh khi tiến 
thẳng đến nói rằng; ta là tướng phụ của Tiên 
Hoàng, họ Định lên là Điền, vâng mệnh Định Tiên 
Hoàng, đến cùng Vĩnh Công đồng tâm báo quốc 
tiễu trừ giặc Ngô, lấy lại bình yên, cùng hưởng niềm 
vui mãi mãi. Ông nghe vậy, nghĩ ngay đến lời báo 
mộng của thần. Điển nhân tức là chữ điền vậy. Ai 
nấy gác dao, bắt tay vui về đón Điền vào đồn sỏ, 
mở tiệc khao quản. Xong việc, chiêu mộ được tới 
3000 người khỏe mạnh lên đường đánh giặc, còn 
đồn sở giao cho em gái trông giữ. Từ khi ông cùng 
Định Điền yết kiến Đinh Tiên Hoàng, Tiên Hoàng 
thấy Vinh Công tướng mạo oai phong lẫm liệt, thân 
dài 8 thước), sức có thể địch được vạn người, bèn 
tôn là Xuân Vĩnh đại phu, giao cho làm tiên phong 
sứ đi đánh Ngô sứ quân là Kiều Công Hãn®) ò 
Phong Châu), 


Ông vâng mệnh trỏ về Mai Động cùng em gái là 
Luân Nương tiến thẳng đến Phong Châu, đánh 
nhau vời Kiểu Công Hân. Anh em ông trong mội 
trận chém được Công Hãn. Quân Ngô đại bại, chạy 
tán loạn, óng lại đuối, chém được vô số. Còn lại 11 
sứ quân, Định Điền, Nguyễn Bặc chia ra các đạo và 
dẹp được hết. Định Tiên Hoàng lên ngôi Vua ö Hoa 
Lư, mổ trâu, bò khao tướng sĩ. Các công thần lón 
nhỏ đầu phong Đại vương, phong Xuân Vinh là 
“Xuân Vinh Đại vương”. Luân Nương được phong là 
“uân Nương Công chúa". 


Có công với dân tất được dân nhớ tới mà thờ 
cúng. Ông dâng biểu xin Vua cho Trang Mai Động 
được miễn đi lính, các thuế dung, tô) và tạp dịch 
đổ anh em ông trăm tuổi về sau có nơi thần hướng. 


Vua cho phép. Ngay hôm đó, anh em ông bái tạ, 
rước sắc Vua ban cho Đại vương về Trang Mai 
Động làm lễ mừng. Hôm ấy, nhân dân Trang Mai 
Động làm lễ mừng. Bống lộc được hưởng, ông chia 
hết cho nhân đân Mai Động, Lại biết lấy nhân nghĩa 
đoàn kết nhân tâm để cùng vui, còn làm lễ khuyến 
học, nông tang, trừ hại. Nhân dân già trê Trang Mai 
Động rất mến ông. Ông nhìn trong ấp thấy có một 
giải đất, sông uốn quanh như rồng lượn, đó là mạch 
nước nhỏ, cảnh sơn thủy hữu tình, bèn truyền cho 
bính sĩ nhân dân lận một ngôi đền thờ sống, hướng 
Nam. Tháng 3 thì xây xong. Ông lại ban cho đân 3 
hốt vàng để sau chỉ dùng trong các tiết lễ và ngày 
Sóc vọng hàng năm. Ông về chầu Vua, chẳu xong 
lại về đến Cung Mai Động. Một hôm anh em ông 
đương ngồi ở cung đền, tả hữu, nhân dân đứng hầu, 
bỗng thấy trời đất tối sâm, giỏ mưa ập đến. Lúc đó 
Ỏ trong cùng như có tiếng người ngâm rằng: 


9La.Đas2 na» fa, 9a Sang san, 
Đĩ_A, thưa ác cRữ áa ở dam, 

đam gu fuuzt tuc na, nhà», thÂn, 
Nghĩa là: 


Đau G¡SĐaxg, Fan Ti “Đang 
Ês,cfiãftu9àng aai Qunu, Xuân gÈiên cảnẨ, 


Đọc xong, thi trời quang mây tạnh. Mọi người nhin 
lên trên tòa thì không thấy 2 anh em đâu nữa, mà chỉ 
còn lại áo mũ ỏ đó. Lúc bấy giồ là ngày 25 tháng 12. 
Nhân dân đều rết sợ, tàm lễ tâu với triều đình. Định 


(1)Khắc là đơn vị đo thời gian. Một khắc tương đương 

với 1 phúi. 

(1) 8 thước: Cách nói thậm xưng, để chỉ một con người 

có tầm thước cao lớn. 

(2) Kiều Công Hãn: cháu nội của Kiều Công Tiễn, xưng 
là Kiêu Tam Chế, giữ miền Phong Châu. 

(3) Phong Châu: Phía Nam Bạch Hạc. Nơi đây còn dấu 
thành xưa ở Làng Phú Lâm, Huyện Bach Hạc. 

(4) Dung, tô: Thuế thân và thuế rộng. 
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Tiên Hoàng nghe nói, nhớ đến công lao của 2 anh 
em, bèn gia phong mỹ tự “Vạn sứ thần" và cho sửa 
sang xây dựng miếu vũ, cho phép dân Mai Động 
được làm dân hộ nhẤ?) để thồ phụng. Bốn mùa 
hương khói, mãi mãi cùng đất nước hưởng điềm lành. 


Phong ông là Xuân Vĩnh hộ quốc tán trị linh đức 
đại vương” cho phép Trang Mai Động được thờ phụng. 


Phong đức Vua bà là “Luân Nương trịnh thục từ 
hòa công chúa”, cho phép Trang Mai Động được 
thð phụng. Từ đó về sau, trải các triều Lê, Lý, Trần, 
thường giúp nước, giúp dân rất linh ứng, cho nên 
nhiều lần gia phong mỹ tự, để ức năm được hưởng 
côn mãi cùng trời đất. 

Phụng khai: Vinh, Luân là chữ húy, cần dùng. 


Mặc sắc phục hai màu hồng vàng làm lễ. Cấm 
dân dùng màu đỏ. 

Ngày sinh của thần Đại vương: lễ dùng lợn đen, 
xôi nượu, trầu cau, vàng mã, ca hát 5 ngày. Sình 
nhật thần Công chúa ngày 12 tháng 2. Lễ trên, dùng 
cỗ chay, dưới. dùng lợn đen, xôi rượu. Ngày hóa của 
Đại vương, Công chúa... lễ trên dùng cỗ chay, dưới, 
dùng lợn đen, xôi rượu, trầu, vàng mã.. (2), 


Lễ mừng ngày 10 thàng 10, lễ dùng lợn đen, xôi, 
trẫu, rượu, ca hát 1 ngày. 


Ngày lành đầu xuân năm Hồng Phúc (1572). 


Hàn lâm viện, đông các Đại học sĩ thần Nguyễn 
Bính phụng soạn. 


Ngay lành tháng giữa đông năm Vĩnh HưỰu 3 
(1737), Quản giám bạc thần trị diện Hùng lĩnh thiếu 
khanh thần Nguyễn Hiền tôn cựu chinh bản. 

Ngày lành tháng 10 năm Khải Định 5 (1920). 


Xã Mai Phúc làm bản đồng. 


CN. DƯƠNG THỊ THẺ 


(Trích Tạp chí Hán Nôm 
số 2, tháng 5/1988) 


HIỆN VẬT THỜI TÂY SƠN 
THẤY Ở HÀ NỘI 


au khi đánh đổ nhà Tây Sơn, vua Gia 
Long đã ra lệnh tiêu hủy tất cả những gì 
còn lại hình ảnh hoặc việc làm của Tây Sơn, thậm 
chí trong chỉnh sử, ông ta cũng bắt xóa bỏ cá phần 
chép về triều đại này. Việc làm chuyên chế ấy đã 


khiến nhiều nhà Nho tiến bộ than phiền. Ví như cụ 
Đặng Xuân Bảng. đời Tự Đức, trong bài Tựa quyển 
Việt sử cương mục tiết yếu có viết: "... Duy sự tích 
đời Tây Sơn thì thời Gia Long xuống chiếu bắt hủy 
đi... Khoảng thời gian 15 năm tiếp sau các triều 
Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê nếu không thuộc về nhà Tây 
Sơn thì thuộc về ai? Sự tích 15 năm ấy sao nồ mội 
mai xóa bồ hết cát". 

Song cái lệnh ác độc của Gia Long đã không 
được chấp hành triệt để, vì nhân dân vẫn cố gắng 
bảo vệ những di tích và hiện vặt thuộc về triều 
đại quang vinh này. Riêng ở Hà Nội, những kỷ 
niệm Tây Sơn lác đác cũng vẫn cỏn gặp ở các 
phố phường. 


Trừ khu vực Đống Đa với Núi Ốc - Loa Sơn, với 
Núi Cây Cờ, Nứi Kéo Cồng, Hồ Tắm Tượng, Giếng 
Tiền Dực, pho tượng Đức Ông ở Chùa Bộc (mà 
nhiều người cho là tượng Quang Trung) là những dì 
tích nhiều người đã biết thì những văn vật thuộc đời 
Tây Sơn có thể kể ra như sau: 

Chuông: Ở nội thành có ba cái chuông đúc đời 
Tây Sơn. Môt cái ở Điện Thiên Tiên tục gọi là Đền 
Bà Kiệu nay ở phố Định Tiên Hoàng nhìn sang Hồ 
Gươm. Chuông này đúc năm Cảnh Thỉnh thứ 5 tức 
là năm 1797. Một cái ở Chùa Đông Môn tức Chùa 
Cầu Đông nay là số nhà 38A Hàng Đường, đúc 
năm Cảnh Thịnh thứ 8 tức 1800. Cạnh Chùa Cầu 
Đông là Đỉnh Đức Môn tức là đình của Làng Đức 
Môn thuộc Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ, 
Trong ngôi đình này cũng có một cải chuông mang 
niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8 (tức năm 1800), Duy hai 
chữ Cảnh Thịnh bị đục nham nhở, tuy vậy vẫn nhận 
ra được nét chữ. 


Ngoài ba thứ tự khí kể trên, ở phạm vi thành phổ 
ta còn có một cải khánh đồng mang niên hiệu Cảnh 
Thịnh thứ 5 (tức năm 1797) hiện còn ở Chùa Làng 
Giao Tât (tên Nôm là Làng Keo, Huyện Giø Lâm). 


Tại Chùa Bộc (khu phố Quận Đống Đa) cũng 
còn một quả chuông đề niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 3 
(tức năm 1795) nhưng thực ra đó là quả chuông đã 
được đúc lại vào năm 1936. Trên thân chuông có 
mội bài ký soạn năm 1936 này có ghi rõ là chuông 
cũ dùng đã lâu ngày, lại có phần nhỏ nên năm Bính 
Tý (1936) mới phá chuông cũ đúc thành chuông 
mới, song để bảo ưu vết cũ nên vẫn để niên hiệu 
cũ là Cảnh Thịnh tam niên và khắc lại cả bài ký của 
chuông cũ bên cạnh bài ký mới. 

Bia đá: Ở Chùa Bộc có một tấm bia đá gắn vào 
tường, để niên hiệu Quang Trung năm thứ 4 (tức 
1791). Bia này kể lại việc dựng lại Chùa Bộc, tên 


KHẢO CỔ HỌC, NHỮỪNG PHÁT HIỆN QUA DI VẬT... THĂNG LONG CỔ XƯA 1219 


chữ là Chùa Sùng Phúc, vốn bị cháy trong cơn 
binh lửa (chỉ trận Đống Đa năm 1780). Trên bia 
này hai chữ Quang Trung bị cạo mờ những vẫn 
đọc được. 


Ngoài ra, ở Chùa Bà Móc nay là số nhà 27 Phố 
Nguyễn Thiếp có một tấm bia niên hiệu Cảnh Thịnh 
thứ 4 (tức năm 1796) do Nguyễn Cát Địch, đốc học 
ở Quốc Tử Giám soạn. Bia này thực có giá trị vì 
phần nào đã phản ánh được chính sách tôn giáo 
của triều đại Tây Sơn. 


Tại sân nghè Làng Giao Tất cũng có một tẩm 
bia (không có tên soạn giả) được khắc vào năm 
Quang Trung thứ 4 (tức năm 1791), kể lại sự tích vợ 
chồng thành hoàng làng này là người đã giúp nhà 
Lỷ chống giặc ngoại xâm. 


Văn kiện hành chính: Năm 1962, nhân đi kiểm 
kê các đền miếu, các cản bộ bảo tồn bảo tàng tìm 
thấy trong một hòm đựng sắc phong thần ở đình 
Thông Vĩnh Ninh, Xã Đại Hưng, Huyện Thanh Trì 
(các thị Trấn Văn Điển khoảng 2 kilômẻt) hai văn 
kiện hành chính thuộc về đời Tây Sơn. Đó là một 
lệnh chỉ đề ngày 12 tháng 5 năm Quang Trung thứ 
3 (tức năm 1790) và một tờ sức đề ngày 24 tháng 5 
năm Cảnh Thịnh thứ 5 (tức năm 1797). Tờ lệnh chỉ 
có đóng ấn “Hoàng Thái Tử chi bảo" nói về cách 
thức thi hành chiếu Khuyến nông (do Vua Quang 
Trung ban bố vào năm 1789). Còn tờ sức thì có nói 
về việc đóng mở cống Quan thuộc địa phận 3 xã 
Vĩnh Hưng Đặng, Vĩnh Bảo và Vĩnh Hưng Trung 
thuộc Huyện Thanh Trì. 


Hai văn kiện này đã được chuyển về Viện Bảo 
tàng lịch sử và đã trực tiếp giúp ích nhiễu cho việc 
nghiên cứu chính sách ruộng đất thời Tây Sơn. Cạnh 
đó, còn có những tài liệu gián tiếp phục vụ công tác 
này, đấy là những bản địa bạ của một số làng xã lập 
từ đời Quang Trung, ví như địa bạ Xã Định Công 
(Huyện Thanh Trì) và Xã Mạc Xá (Huyện Từ Liêm) 
hiện còn lưu trữ ở Thư viện Khoa học Xã hội. 


Các văn vài khác: Tại Viện Bảo tàng Lịch sử có 
hai cái bát sử ở trôn bát đề bốn chữ “Quang Trung 
niên tạo”, đường kính vành miệng là 20cm, cao từ 
trồn lên là Bom, mặt ngoài men xanh rạn có hình vẽ 
cây trúc bên cạnh có câu thơ: Vj suất địa thì tiền 
hữu tiết (Lúc chưa ra khỏi đất, đốt đã cứng). Số kho 
Viên Bảo tàng Lịch sử còn ghi là mua được ở Bát 
Tràng hồi tháng 9 - 1911. 


Kết thúc bài này, chúng tôi xin chép lại đây 
một bài thơ của người Hà Nội thời ấy viết về một 
quang cảnh Hà Nội thời bấy giờ. Trong tập Hồng 
Quế Hiển thi tập của Cao Huy Diệu người Làng 


Phú Thị (nay là Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm) tà 
chú họ (hoặc bác họ) Cao Bá Quải cô một bài thơ 
với lời tiểu dẫn như sau: “Năm Giáp Dần (tức 
1794) lôi đi chơi đáp thuyền buôn. Đúng trưa đậu 
thuyền ỏ Bến Bát Tràng, thấy chợ phố đông đúc, 
hàng bảy đầy ắp. Mái chèo qua lại tới tấp, ngoài 
bờ sông một bãi dài, cảnh xinh như vẽ, bèn khẩu 
chiếm hai bải”. Dưới đây tà 1 bài nhan để là Bát 
Tràng vấn bạc (Buổi trưa đậu thuyền ở Bát 
Tràng) đã nói lên được sự phồn thỉnh của khu vực 
này thời Tây Sơn: 


'hảng tRỳ ngà, gia, đổ tRể pRườngg 

Jiẩn, tRiễn, ngan, ¡án tAm, Vấu thể, 

TDang Ea vu Einf, pRềm Roa địa, 

S)ụ«, gấểm cu đẦu ngÀm, điểu, giÃ, 

4) pẪu càng, cáuu dau pẪu tRuuzn2, 

Nghĩa là: 

SÖauu Ba bấm vã nay quê pRường, đđủ Luắmg, 

G ¿n, Êv Xm, đấ&, mới nẩU 

nơi, giàu cá, Buam, Ê ám, [mm Bưu 

SNUuấ, RÃt đều, uy uu su ngắm, cẢnẴ, 
nam, tRo &á/? 

JA Rang phẫu, Páu, BuAx, cứng ÊRâng, pRẫu 
Sưu na, 


Nhà giáo NGUYỄN VINH PHÚC 


(Trích Người Hà Nội Xuân Kỳ Mùi, 1979) 


Tháp Rùa 


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 


DS, II. —-—- 

_ 'Eÿlch sỬ các VƯƠNG TRiểU - 
PHONG HIẾN, PHấP THUỘC. 
TRÊN ĐẤTTHĂNGLONG 
VÀTHỜHỜ 
CÓ ĐẳNG LñÃNH ĐẠO. 
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LỊCH SỬ CÁC VƯƠNG TRIỀU PHONG KIỂN - 
PHÁP THUỘC TRÊN ĐẤT THĂNG LONG VÀ 
THỜI KỲ CÓ ĐĂNG LÃNH ĐẠO 


CHƯƠNG I 


THĂNG LONG THỜI LÝ 


I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG 


ùa Đông, tháng Mười năm Kỷ Dậu 
đi L on, tại Kinh đô Hơa Lư (Nính Bình), 
Lý Công Uẩn được lập làm Vua, sáng lập vương 
triều Lý (1009-1225), miếu hiệu là Thái Tổ. 


Hoa Lư là Kinh đỏ của nước Đại Cổ Việt dưới hai 
triều Đinh (968-979) và Tiền Lê (980-1009). Đó là 
một vùng núi non hiểm trở, thích hợp với yêu cầu 
quân sự của một chính quyền độc lập non trẻ còn 
phải đối phó với nhiều mối đe dọa của giặc ngoài, 
thù trong. Với địa thế “Tiến khả dĩ công, thoái khả 
đĩ thủ" (Tiến có thể đánh thắng, thoái có thể bảo 
vệ) rất lợi hại của Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàng đã 
đánh bại các thế lực cát cứ địa phương, khôi phục 
và củng cố nền thống nhất Quốc gia, triều Tiền Lê 
đã đập tan cuộc xâm lược lần thứ nhất của nhà 
Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Như 
vậy trong vòng 41 năm (968-1009), Kinh đỗ Hoa 
Lư xứng đáng với sự lựa chọn của Định Tiên Hoàng 
và Lê Đại Hành, đã hoàn thành vai trò lịch sử của 
một Thủ đô. 


Nhưng khi bước vào đầu Thế kỷ XI, những thành 
quả bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc, gắn liền với 
việc thống nhất Quốc gia kể từ thời họ Khúc đến họ 
Ngô, Định, Tiền Lê, đã tạo điều kiện đưa đất nước 
ta, dân tộc ta bước vào một thời kỳ mới. Đó là thời 
kỷ xây dựng đất nước trên quy mô lớn, thời kỳ phục 


hưng toàn diện của dân tộc, đặc biệt trên các lĩnh 
vực chính trị, kình tế, quân sự, văn hóa-xã hội, 
Nhiệm vụ đó được đặt lên vai triều Lý, ngay từ khi 
mới thành lập. Lúc này, Haa Lư với vị trí và địa thế 
của nó, không đáp ứng được vai trò Kinh đô của 
triều đại, vai trò trung tâm chỉnh trị, kinh tế, văn hóa 
của đất nước nữa. 


Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, vị Vua sáng 
nghiệp của triều Lý, đã nhận thức sâu sắc tầm quan 
trọng của Kinh đô đổi với vận mệnh của đất nước 
và vương triều. Sử gia Ngô Thì Sỹ đã nhìn nhận việc 
đời đô của Lý Thái Tổ rất tinh tế và chí lý: "Đất Long 
Đỗ là nơi Cao Biển đóng đô ở đấy, Núi Tân Viên 
chống vững một cõi. Sông Phú Lương như hào trời 
sinh ra, ngàn dặm bằng phẳng trăm họ giàu có, 
phía Tây thông với Sơn Tây, Tuyên Hưng, phía Bắc 
thấu đến Ninh Sóc, Kinh Bắc. Miền Đông Nam thì 
vận chuyển bằng thuyền, miền Cần Xương thì liên 
lạc bằng trạm, là nơi trung tâm của nước, bốn 
phương chấu về, núi là vạt áo che, sông là dải đai 
thắt, sau lưng là sông, trước mặt là biển, địa thế 
hùng mạnh mà hiểm, rộng mà dài, có thể làm cho 
nơi Vua ở hùng tráng, ngôi báu vững bền. Hình thế 
nước Việt thật không nơi nào hơn được nơi này... Lý 
Thái Tổ lên ngôi, chưa vội làm việc khác, mà trước 
tiên mưu tính việc định đô, đặt đỉnh, xét về sự quyết 
đoán sáng suốt, mưu kế anh hùng, thực những Vua 
tầm thường không thể theo kịp”. 


(1) Ngô Thì Sỹ, Đại Việt sử ký tiến biên. NXB KHXH, H.1997, 
tr.194. 


1222 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Đầu năm 1010, Lý Thái Tổ tự tay viết Chiếu dời 
đó, nói rõ tý do dời đô là "để mưu việc lớn, chọn ở 
chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời” và 
quyết định chọn “Thánh Đại La, đô cũ của Cao 
Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thể rồng cuộn 
hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc - Đông Tây, tiện nghỉ 
núi sông sau trước..." làm “thượng đô kinh sư muôn 
đời”. Chiếu ban ra, tất cả các quan văn võ trong 
triều đều vui mừng nói: “Bệ hạ vì thiên hạ mà lập kế 
lâu dài, để trên cho cơ nghiệp †o lỡn được thịnh 
vượng, dưới cho nhân dân được giàu của nhiều 
người, việc lợi như thế, ai dám không theo”.0) 


Mùa Thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010), 
đoàn thuyền ngự của nhà Vua từ Hoa Lư đến Đại 
La Tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện 
lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên gọi là Thành 
Thăng Long (Rồng bay lên) ®)- 


Tên gọi Thăng Long chứa đựng mội ý nghĩa lớn 
lao. Trước hết tên gọi Rồng bay (Thăng Long) gợi 
tả được khí thế mạnh mẽ vươn lên của Kinh thành. 
Nhưng tên gọi Rồng bay còn thể hiện một khát 
vọng hòa bình, đời sống hạnh phúc, tự do của đân 
tộc Việt Nam thời bấy giờ... Hơn thế nữa, biểu tượng 
Rồng bay còn chứa đựng ý niệm thiêng liêng trở về 
cội nguồn Rồng - Tiên và mơ ước về nguồn nước, 
mưa thuận gió hỏa của cư dân văn minh nông 
nghiệp trồng lúa nước. 


Năm 1010 đã được ghi vào lịch sử Hà Nội như 
một mốc lớn với hai sự kiện trọng đại: Định đô ở 
vùng Hà Nội và đặt tên thành Thăng Long. Và tử 
đó, Thăng Long đã vươn lên như Rồng bay trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đảng 
là Kinh đô của nước Đại Việt, là trung tàm chính trị, 
kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước. 


LOẠN TAM VƯƠNG Ở THĂNG LONG 


Tháng Hai năm Mậu Thìn (1028), Lý Thái Tổ 
bệnh nặng. Biết nhà Vua khó qua khỏi, các quan lại 
trong triều đều đến Cung Long Đức xìn Thái tử Phật 
Mã vâng theo dì chiếu lên ngôi. Lúc bấy giở ba vị 
Vương là: Đông Chỉnh Vương, Dực Thánh Vương, 
Vũ Đức Vương nghe tin, đều đem quân ở phủ mình 
phục sẵn trong Cấm Thành. Đông Chinh Vương 
phục ở trong Long Thành, hai vương Dực Thánh, 
Vũ Đức phục trong Cửa Quảng Phúc, đợi Thái tử 
đến thì đánh úp. 


Một lát sau, Thái tử từ Cửa Tường Phù vào, đến 
Điện Càn Nguyên, biết có biến, sai người hầu đóng 
hết các cửa điện và sai các vệ sỹ trong cung phòng 


giữ, nhân đó nói với người xung quanh rằng: “Ta đối 
với anh em không phụ bạc chút nào. Nay ba vương 
làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của Tiên để, mưu 
chiếm ngôi bâu, các khanh nghĩ thế nào?”. Nội thị 
là Lý Nhân Nghĩa nói: “Anh em với nhau, bên trong 
có thể hiệp sức bàn mưu, bên ngoài có thể cùng 
nhau chống giặc. Nay ba vương làm phản, thì là 
anh em hay là kê thù? Xin cho bọn thân đánh một 
trận để quyết được thua”. Thái từ nói: "Ta lấy làm 
xấu hổ là Tiên đế mới mất, chưa quàn mà cốt nhục 
đã giết nhau, há chẳng để cho muôn đời chê cười 
sao?”. Nhân Nghĩa nói: “Thần nghe rằng muốn mưu 
xa thi phải quên công gần, giữ đạo công thi phải dứt 
tình riêng, đó là việc Đường Thái Tông và Chu 
Công Đán bất đắc dĩ phải làm). Nay Điện hạ cö 
cho Đường Thái và Chu Công là chăm mưu xa, giữ 
đạo công chăng? Hay là tham công gần, đắm tình 
riêng chăng? Điện hạ biết theo dấu cũ của Đường 
Thái, Chu Công thì đời sau ca tụng công đức còn 
chưa rỗi, còn rỗi đâu mà chê cười!" Nhân Nghĩa lại 
nói: “Tiên đế cho Điện hạ là người hiền đủ để nối 
được chí, tài đủ để làm nổi việc, nên đem thiên hạ 
phó thác cho Điện hạ. Nay giặc đến vây bức cửa 
cung mà ẩn nhẫn như thế, thì đối với sự phò thắc 
của Tiên đế ra sao?”. Thái tử im lặng hồi lâu rồi bảo 
Nhân Nghĩa và bể tôi trong cung là bọn Dương 
Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng Hiểu 
tầng: “Ta há lại không biết việc làm của Đường 
Thài, Chu Công hay sao. Chỉ vì ta muốn che giấu 
tội ác của ba vương, khiến họ tự ý rút quân chịu tội 
để được vẹn toàn cốt nhục là hơn”. 


Khi ấy, phủ binh của ba vương vây bức càng 
gấp, Thái tử liệu không thể ngăn được, nói: “Thế đã 
như vậy, ta còn mặt mũi nào trông thấy ba vương 
nữa. Ta chỉ biết làm lễ thành phục đứng hầu Tiên 
đế, ngoài ra đều ôy cho các khanh cả”. Bọn Nhân 
Nghĩa đều lạy hai lạy nói: “Chết vì Vua gặp nạn là 
chức phận của bọn thần. Nay đã được chỗ đáng 
chết, còn từ chối gì nữa!". Bèn ra lệnh cho vệ sỹ 
trong cung mở cửa ra đánh, ai cũng vui lòng xông 
pha, đều là một người địch với trăm người. Quân 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Hà Nội, tập I, tr. 241. 

(2 Đại Việt sử ký toàn thư ,NXB KHXH, Hà Nội 1998. 

(3) Trưởng Tôn Vô Ky và Uất Trì Kinh Đức giết anh và 
em của Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) là Kiến 
Thành và Nguyên Cát để giữ vững ngôi Vua cho 
Thái Tông. 
Chu Công Đán giết em là Quản Thúc, đầy mội øm 
khác là Thái Thúc để giữ ngôi Vua cho châu là 
Thành Vương. 


THĂNG LONG THỜI LÝ 


đánh nhau chưa phân được thua, Lê Phụng Hiểu 
tức giận, rút gươm chạy thẳng đến Cửa Quảng 
Phúc hồ to rằng: “Bọn Vũ Đức Vương ngấp nghé 
ngôi báu, không coi Vua nối vào đâu, trên quên ơn 
Tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vị thế thần là Phụng 
Hiểu xin đem thanh qgươm này để dâng?” Nói rồi, 
xông thẳng đến chỗ ngựa của Vũ Đức Vương. 
Vương quay ngựa tránh, ngựa quy xuống, bị Phụng 
Hiểu bắt giết. Quản của ba vương thua chạy, quan 
quân đuổi chém không sót một người nào, chỉ còn 
hai vương Đông Chỉnh và Dực Thánh thoát được. 


Lê Phụng Hiểu trở về báo tin thắng trận trước 
linh cứu Thải Tố, rồi đến Điện Càn Nguyên báo cho 
Thái tử biết. Thái tử cầm tay Lê Phụng Hiểu mà an 
ủi rằng: “Ta sở dĩ được gánh vác cơ nghiệp to lớn 
của Tiên đế, toàn vẹn được thân thể của cha mẹ để 
lại, là nhờ sức của các khanh. Ta thường xem sử 
nhà Đường có Uất Trì Kính Đức cứu nạn Vua, tự 
nghĩ bề tôi đồi sau không ai sánh kịp. Ngày nay gặp 
biến, mới biết Phụng Hiểu còn trung dũng hơn Kính 
Đức nhiều!". Lê Phụng Hiểu lạy tạ hai lạy nói: “Đức 
của Điện hạ câm động cả trời đất, kẻ nào manh tâm 
mưu đồ gì khác thì trời đất thần linh đều làm hết 
chức phận mà giết ới, bọn thần có công sức gì!" 


Dẹp xong loạn ba vương, Thái tứ Phật Mã lên 
ngôi trước linh cưu Thái Tổ, tức Vua Lý Thái Tông. 


BẠN BỐ HÌNH THƯ - BỘ LUẬT ĐẦU TIÊN 
TRONG LỊCH SỬ 


Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Ngày mùng 1, 
tháng Mười năm Nhâm Ngọ (1042) ban Hình thư. 
Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, 
quan lại giữ pháp luật câu nệ luật văn, cốt làm cho 
khắc nghiệt, thậm chi có người bị oan uổng quá 
đáng. Vua lấy làm thương sót, sai trung thư san 
định luật lệnh, châm chước cho thích dụng với thời 
thế, chia ra môn loại, biên thành điều khoản, làm 
thành sách Hình thư của một triều đại, để cho người 
xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban 
hành, dân lấy làm tiện. Đến đây phép xử án được 
bằng thẳng rõ ràng, cho nên mới đổi niên hiệu là 
Minh Đạo (Làm sáng tỏ đạo - TG)"U), 


Hình thư do triều Lý ban hành là bộ luật đầu 
tiên trong lịch sử dân tộc, là cái mốc quan trọng 
trong lịch sử pháp quyền Việt Nam. Nó chứng tỏ 
rằng bộ máy chính quyền trung ương tập quyền đã 
có đủ các thiết chế hoàn bị. Theo Lịch triểu hiển 
chương loại chí - Văn tịch chí của Phan Huy Chú, 
thì Hình thư đời Lý Thái Tông gồm có 3 quyển, bây 
giờ thất truyền. Tuy ngày nay, chúng ta không được 
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đọc bộ Hình thư đời Lý, nhưng qua những pháp 
lệnh được chép lại trong sử cũ, chúng ta cũng có 
thể thấy rõ tính chất của pháp luật thời Lý. 


Pháp luật thời Lý là pháp luật bảo vệ quyền lợi 
của Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, 
của giai cấp quý tộc quan liêu, nó củng cố chế độ 
đẳng cấp, bảo vệ tư hữu. Nhưng để tập trung loàn 
bộ quyền lực vào tay Nhà nước, đại biểu là Vua, 
pháp luật nhà Lý cũng đã có phần nào hạn chế sự 
bành trướng thế lực của bọn quan liêu quý tộc nói 
chung và cũng đã có những biện pháp tốt trong việc 
bảo đảm sản xuất nông nghiệp. 


VỤ ĐỖ ANH VŨ LỘNG QUYỀN 
THỜI LÝ ANH TÔNG 


Đồ Anh Vũ là viên đại thần dưới đời Lý Anh Tông 
(1138-1175), con trai bà Đỗ Thái hậu (mẹ Lý Thần 
Tông). Đỗ Anh Vũ làm đến chức Thái úy, quyền cao 
chức trọng, nhưng tính tham bí, lại tư thông với Lê 
Thái hậu (vợ Lý Thần Tông, mẹ Anh Tông), làm bại 
hoại triều chính. 


Năm 1141, Đỗ Anh Vũ đi đánh dẹp cuộc nổi loạn 
của Thân Lợi, cả phá đối phương ở Quảng Dịch, 
bắt sống hai thủ lĩnh là Dương Mục và Chu Ái. Cậy 
có nhiều công lao, Đỗ Anh Vũ càng ngày càng 
lộng quyền. 


Trước đây, khi Vũ mới vào hầu Lý Thần Tông, vi 
khéo nịnh hót, lại có vẻ bề ngoài khôi ngô, tuấn tú 
nên được Hoàng hậu là Lê Thị chủ ý. Khi Lý Thần 
Tông mất, Anh Tông còn nhỏ, Đỗ Anh Vũ được dịp 
cùng Lê Thải hậu tư thông, thường mãi miết truy 
hoan trong Cung Quảng Từ - cung riềng của Lê 
Thái hậu. Việc xấu xa ấy dần dần cũng bị bại lộ, 
các quan trong triều như: Vũ Đái, Dương Tự Minh 
mưu cùng Nguyễn Dương bắt Vũ, giao cho quan 
Đình úy xét án về tội làm nhơ bẩn nơi cung cấm. 
Nhưng nhờ có Lê Thái hậu khéo lo lót bao che, nên 
Vũ được nhẹ tội, Nguyễn Dương tức giận mắng Vũ 
Đái tham của đúi, rồi nhảy xuống giếng tự tử. 


Chẳng bao lâu, Đỗ Anh Vũ được phục hồi chức 
Thái ủy phụ chính như cũ. Đỗ Anh Vũ càng được 
yêu mến tin dùng hơn, do đó, ngày càng lộng 
quyền gây họa, ban phúc, cho sống hoặc giết chết, 
không chút kiêng sợ, hằng ngày luôn nghĩ kế báo 
thù. Đỗ Anh Vũ giết chết Vũ Đái, Đồng Lợi, Phò mã 
Dương Tự Minh bị đày đi nơi xa xôi hiểm độc... nên 
lòng người đều oán ghét. 


(1) Đại Việt sỬ Ký toàn thư, NXB KHXH. tập †1, tr. 263, 
Hà Nội 1998. 
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TÔ HIẾN THÀNH PHÒ GIÚP ẤU CHÚA 


Tô Hiến Thành là một danh thần, một nhà chính 
trị có tài dưới thời Lý Anh Tông (1138-1175). Ông là 
người tài kiêm văn võ, có công binh định xứ sở, phá 
tan quân Ngưu Hống, đánh đuổi quân Ai Lao xâm 
lấn. Do đó, ông được giữ chức Thái úy. 


Tô Hiến Thành lại hết lòng sửa sang việc triều 
chính, mở mang văn hóa, cho tu bổ, tôn tạo Văn 
Miếu. Sử cũ cho biết, trong thời kỳ ông nắm binh 
quyền, Vua Lý Anh Tông thường đi tuần du các đảo 
ngoài biến, xem khắp hình thế núi sông, sai vẽ bản 
đồ địa giới các phiên bang Nam, Bắc, muốn biết 
được cuộc sống của lê dân bách tính và đường đi 
các nơi xa gần. Vì thế, sử gia Ngô Thì Sỹ rất ca ngợi 
ông: “Từ khi Anh Vũ chết, Tô Hiến Thành làm Thái 
úy, nắm bính quyền, TỪ đấy mới tuyển quân chọn 
tướng, cho quan võ luyện tập đánh giặc phá trận. 
Vua cũng tự cưỡi ngựa bắn cung ở sân bắn và thân 
đi tuần các đảo ngoài biển. Việc quân cơ, việc 
phòng biên giới một phen chấn chỉnh... ”. 0) 


Năm Ất Mùi (1175), Lý Anh Tông phong cho Tô 
Hiến Thành làm Thái phó, Bình chương quân quốc 
trọng sự (Tế tướng) tước vương, giúp đỡ Thái tử. Khi 
sắp mất, Lý Anh Tông trao gửi Thái tử Long Cán 
cho ông phò giúp. Ông nhận lời. Bấy giờ, Thái hậu 
muốn lập con mình là Hoàng tử Long Xưởng lên 
ngói Vua, đem vàng đến hối lộ ông, bị ông cương 
quyết từ chối. 


Tô Hiến Thành vâng di chiếu quyết lập Thái tử 
Long Cán mới 3 tuổi lên nối ngồi, tức Lý Cao Tông 
và hết lòng phò tá Vua mới. Từ đó, tình hình trong 
nước càng yên ổn. 


Năm Kỷ Hợi (1179), Tô Hiến Thành mất. Khi 
ông bệnh năng, có Tham tri chính sự là Võ Tán 
Đường ngày đêm săn sóc ông. Thái hậu cùng Vua 
đến thăm, hỏi ông rằng: “Nếu như ông không may 
thi ai là người có thể thay ông?”. Tô Hiến Thành 
thẳng thắn trả lời: “Trần Trung Tá có thể thay 
được!" Thái hậu nói: “Tán Đường ngày nào cũng 
hầu thuốc thang, ông lại không nói đến, thế là tại 
sao?". Ông trả lời: “Vì Bệ hạ hỏi người nào đáng 
thay tôi, nên tôi nói Trung Tá, nếu như bệ hạ hỏi 
người nào hầu việc ăn uống thì không phải Tán 
Đường còn ai?” Thái hậu khen là trung, nhưng 
cuối cùng không dùng tời của ông. Sử gia Ngô Sÿ 
Liên bàn về Tô Hiến Thành có nói: “Tô Hiến Thành 
nhân việc ký thác con côi, hết sức trung thành, 
kháo xử trí khí biến cố. Tuy có lúc bị sóng gió lay 
động xö đẩy, nhưng vẫn vững như cột đá sừng 
sững giữa dòng, cuối cùng khiến trên yên, dưới 


phải thuận, không thẹn với phong độ của đại thần 
ngảy xưa... 


II. XÂY DỰNG KINH THÀNH VÀ HOÀNG THÀNH 


au khi dời đô về Thăng Long, công việc 

đầu tiên mà Lý Thái Tổ chú ý đến là kiến 
thiết cung điện làm nơi ở. nơi làm việc của Vua 
quan, quý tộc và xày dựng thành lũy bảo vệ. 


Mùa Thu năm 1010, Lý Thái Tổ cho xây dựng 
một cụm kiến trúc trung tâm Hoàng Thành gồm tám 
điện, ba cung khá bề thế. Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: “Xây dựng các cùng điện trong Kinh thành 
Thăng Long, phía trước dựng Điện Càn Nguyên làm 
chỗ coi chầu, bên tả làm Điện Tập Hiền, bên hữu 
dựng Điện Giảng Võ. Lại mỏ Cửa Phi Long thông 
với Cung Nghênh Xuân, Của Đan Phượng thông với 
Cửa Uy Viễn, hướng chính Nam dựng Điện Cao 
Minh, đều có thêm rồng, trong thêm có hành lang 
dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau Điện Càn 
Nguyên dựng hai điện Long An, Long Thụy làm nơi 
Vua nghỉ. Bên tả xây Điện Nhật Quang, bên hữu 
xây Điện Nguyệt Minh, phía sau dựng hai cung 
Thúy Hoa, Long Thụy làm chỗ ở cho cung nữ... 12). 
Khu vực lâu đài cung điện đó, còn nhiều lần được 
sửa chữa, xây dựng thêm, lớn nhất vào hai năm 
1028 và 1203. Trong lần tu bổ năm 10289, Điện Căn 
Nguyên được đổi tên là Điện Thiên An và một loạt 
kiến trúc mới được xây dựng: “Bên fả dựng Điện 
Tuyên Đức, bên hữu dựng Điện Diên Phúc, thêm 
trước điện gọi là Long Trì (thềm rồng). Phía Đông 
thêm rồng đặt Điện Văn Minh, phía Tây đặt Điện 
Quảng Vũ, hai bên tả hữu thêm rồng đặt lâu 
chuông đối nhau để dân chúng ai có việc kiện tụng 
oan uống thi đánh chuông lên. Bốn xung quanh 
thêm rồng đều có hành lang để tụ họp các quan và 
sáu quân túc vệ. Phía trước làm Điện Phụng Thiên 
(Sách Việt sử thông giám cương mục, 1998 chép 
là Phụng Tiên - TG), trên điện dựng Lầu Chính 
Dương làm nơi trông coi tính toán giò khắc, phía 
sau làm Điện Trường Xuân, trên dựng Gác Long Đồ 
làm nơi nghỉ ngơi du ngoạn. Bên ngoài đắp một lầu 
thành bao quanh gọi là Long Thành”). 


Khu cung điện của nhà Vua và triểu đình gọi là 
Nội Điện. Bao quanh khu vực này có một vòng 
thành bảo vệ nghiêm ngặt gọi là Cấm hay còn gọi 
là Long Thành. Phía ngoài có vòng thành thứ hai 
gọi là Hoàng Thành hay Thành Thăng Long. Thành 


(1) Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sử ký tiền biên, Sơ, tr. 292. 
(2)Toàn thư, Sđd, tập I, tr. 241. 
(3)Toàn thư, Sđd, tập I, tr. 254. 


THĂNG LONG THỜI LÝ 


đắp bằng đất, phía ngoài đào hào, mở bốn cửa 
Tường Phù (Cửa Đông), Quảng Phúc (Cửa Tây), 
Đại Hưng (Cửa Nam), Diệu Đức (Cửa Bắc). Mười vệ 
điện tiền cấm quân làm nhiệm vụ thường xuyên 
canh phòng và bảo vệ bên trong Cấm Thành. 


Đây là khu vực Thành - Chính trị hay khu thành 
thị quân vương, giữ vai trò đầu não của Nhà nước 
trung ương tập quyền, trung tâm chính trị của cả 
nước. Phía ngoài là khu Thị - Dân cư hay khu thành 
thị dân sự, bao gồm những xóm làng nông nghiệp, 
những phố phường công-thương nghiệp và một hệ 
thống bến-chợ của Kinh thành. Một vòng thành thứ 
ba bao bọc toàn bộ khu vực Thành và Thị, gọi là 
Thành Đại La, hay La Thành, Thăng Long ngoại 
thành. Vòng thành này được đắp bằng đất với chức 
năng vừa là thành lũy bảo vệ, vừa là đê ngăn ngừa 
lũ lụt. Nhà Lý đã nhiều lần sửa chữa, tu bổ Thành 
Đại La trên cø sở tận dụng Thành Đại La cũ và địa 
thế tự nhiên của đất Thăng Long. 


Thành Đại La bao bọc Kinh thành, từ đời Lý đã 
có địa giới ổn định, quy mô lớn, và cho đến cuối Thế 
ký XIX, không thay đổi là bao. Mặt Đông, thành 
chạy dọc theo hữu ngạn Sông Nhị Hà (Sông Hồng) 
như một đoạn đê của Sông Hồng (từ chân Cầu 
Long Biên cho đến Ô Đống Mác ngày nay), mặt 
Bắc dựa theo Sông Tô Lịch phía Nam Hồ Tây, cho 
đến Yên Thái (Đường Hoàng Hoa Thám ngày nay), 
mặt Tây theo tả ngạn Sông Tô Lịch, từ Yên Thải 
đến Ô Cầu Giấy và mặt Nam theo Sông Kim Ngưu 
qua Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Dần nối với đê 
Sông Nhị Hà. Như vậy, trên đại thể, Thành Đại La 
được giới hạn khá rõ rệt bằng ba con Sông: Sông 
Nhị Hà, Sông Tô Lịch và Sông Kim Ngưu. Trong 
quy hoạch tự nhiên của nó, thành cũng là đê và 
sông cũng là hào. Năm 1165, Vua Lý Anh Tông 
“xuống chiếu dời Đại La thành Cửa Triều Đông lùi 
vào 75 thước (khoảng 30 m), xây bằng gạch đá, để 
tránh nước sông vỗ lở, 


Thành Đại La cũng mở nhiều cửa ra vào gọi là 
cửa thành, có quản lính tuần tra canh gác, trong đó 
sử cũ còn ghi lại: Cửa Triều Đông (Dốc Hòe Nhai), 
Cửa Tây Dương (Cầu Giấy), Cửa Trường Quảng (Ô 
Chợ Dừa), Cửa Nam (Ô Cầu Dần), Cửa Vạn Xuân 
(Ô Đống Mác). 


Thăng Long với kiến trúc ba vòng thành bao bọc 
lẫn nhau “Tam trùng thành quách” - và kết cấu 
trong thành ngoài thị, đã sớm được hoạch định. Từ 
một trung tâm chính trị, Thăng Long đã phát triển 
thành một thành thị với những đặc điểm cấu trúc 
chung của các thành thì phương Đông thời trung 
đại. Thành thị ấy có thừa hưởng một số thành quả 
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xây dựng trước đó, nhưng về cơ bản được quy 
hoạch, cải tạo và xây dựng trên quy mô lớn từ đời 
Lý với tư cách Kinh thành của nước Đại Việt độc 
lập, thống nhất và phồn vinh thời bấy giờ. 


lII. ĐỜI SÔNG ĐÔ THỊ 


năng Long là thành thị ngã ba Sông: Sông 
Tô Lịch gặp Sông Nhị Hà, mà cốt lõi là Quận Hoàn 
Kiếm ngày nay, nơi diễn ra các hoạt động buôn bán 
sầm uất. Những phường phố chính của Thăng Long 
xưa hội tụ quanh khu tam giác đó. 


Về mặt kinh tế, nét đặc trưng của Thăng Long là 
các hoạt động công thương nghiệp. Do nhu cầu của 
Vua quan và quân lính, do vị trí buôn bán, làm ăn 
thuận lợi, nhiều thợ thủ công và thương nhân các 
nơi tụ tập về Thăng Long. Phường thủ công, phố 
xá, chợ búa dần dần mọc lên. 


Ngoài bốn cửa thành đều là chợ, lớn nhất là Chợ 
Đông và Chợ Tây, Đấy là nơi trao đổi trực tiếp giữa 
bộ phận thành và bộ phận thị, cũng là nơi tập trung 
hoạt động buôn bán của Kinh thành. Khu vực 
Đông-Bắc, lấy Cửa Đông, Sông Tô và Sông Nhị 
làm giới hạn là trung tâm thương nghiệp lớn nhất 
của Thăng Long. Cửa Đông xưa mở ra khoảng 
trước Phố Hàng Buồm ngày nay, mà dấu vết còn lại 
là khu vực có Đồng Môn đỉnh, số 8 Hàng Cân và 
Đông Môn tự ở số 38B Hàng Đường, Ở đây tập 
trung nhiều phố phường-chợ bến, trung tâm là 
Phường Giang Khẩu, Chợ Đông, bến cảng của 
Sông Tô, và ngược lên phía trên, bến Cáng Triều 
Đông (Dốc Hòe Nhai), Phố phường, chợ búa tấp 
nập tạo nên cảnh trên bến dưới thuyền của một khu 
phố buôn bán lớn. 


Các nghề thủ công nằm rải rác ở nhiều phố 
phường, nhưng tập trung nhất vẫn là khu Đông và 
khu Tây của Thành Thăng Long. Đó là các nghề 
đệt, nhuộm, gốm, sứ, giấy, nghề làm đồ trang sức, 
mỹ nghệ, nghề đúc đồng, rèn sắt, nề, mộc... Khảo 
cổ học đã tìm thấy nhiều đồ sứ tráng men, nhiều đồ 
đất nung hình rồng, phượng, cầm thú..., những cột 
đá chạm rồng mang phong cách nghệ thuật thời Lý, 
nhiều gạch, ngói, trong đó có ngói bản, ngói ống, 
ngói tráng men và những viên gạch in niên hiệu đời 
Lý như Long Thụy Thái Bình (1054-1058), Chương 
Thánh Gia Khánh (1059-1065)... được sản xuất vào 
triều Vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Những di vật 
cho thấy trình độ kỹ thuật và nghệ thuật cao của nghề 
gốm, sứ đời Lý. Sử cũ còn chép: Năm 1040, Vua Lý 


(1)Việt sử lược, NXB Văn Sử Địa, Hà Nội, 1980, tr. 149, 
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Thái Tông dạy cung nữ dệt gấm vóc và ra lệnh phát 
hết gấm vóc nhà Tống ỏ trong kho cho các quan để 
tỏ ÿ tỪ nay không dùng hàng mua của nước ngoài 
nữa. Điều ấy chứng tỏ tinh thần tự lực tự cường của 
triều Lý và sự phát triển cao của nghề dệt đương thời. 


Về văn hóa, dưới thời Lý, sinh hoạt văn hóa 
Thăng Long thấm đẫm tỉnh thần hòa hợp tôn giáo, 
mà các nhà nghiên cứu thường gọi là “Tam giáo 
đồng nguyên" (Nho - Phật - Đạo). Thời Lý, Phật 
giáo rất hưng thịnh vì Nhà nước lấy Phật giáo làm 
quốc giáo. Ngoài hai phái Thiền đã có từ trước là 
phải T¡ Ni Đa Lưu Chí (Vinitaruci) vào năm 580 và 
Vô Ngôn Thông vào năm 820, xuất hiện phái Thảo 
Đường đo Lý Thánh Tông sáng lập năm 1069. Các 
Vua đời Lý so với các Vua Định, Lê thì giỏi hơn rất 
nhiều về phương diện học thức. Sự sùng Phật của 
các Vua Lý cũng có tính cách tâm linh và tri thức 
hơn. Họ đều có học Phật và thường vời các thiền sư 
đến để đàm luận về giáo lý. Do đó, bên cạnh các 
kiến trúc cung đình, Thăng Long còn nổi tiếng về 
những kiến trúc Phật giáo. Đó là một loạt các Chùa 
tháp do nhà Vưa và quý tộc bỏ tiền xây dựng, tiêu 
biểu nhất là Chùa Diên Hựu và Tháp Báo ThiênU'. 


Chùa Diên Hựu xây dựng năm 1049, đựa theo 
một giấc chiêm bao của Vua Lý Thái Tông. Chùa 
dựng trên một cột đá giữa hồ nước rộng (Hồ Linh 
Chiểu), nên thường gọi là Chùa Một Cột. Kiểu kiến 
trúc một cột như vậy đã thấy ở Hoa tư trước đó. 
Chùa được tu sửa nhiều lần và mở rộng thêm vào 
năm 1105. Văn bìa Tháp Sủng Thiện Diên Linh 
(Chùa Đọi ở Hà Nam) đề Thiên Phù Duệ Vũ thứ 2 
(1121). còn ghi lại hình ảnh Chùa Một Cột đời Lý: 
“Đào hồ thơm Linh Chiểu, giữa hồ vọt lên một cột 
đá, đỉnh cột nỗ đóa hoa sen nghìn cánh, trên bông 
sen dựng tòa điện đỏ sẫm, trong điện đặt pho tượng 
vàng, quanh hồ có hành lang bao bọc, ngoài hành 
lang lại đào Ao Bích Trì, bắc cầu vồng để ởi lại, phía 
sân trước cầu, hai bên tả hữu, xây tháp lưu ly" (2), 
Rõ ràng quy mô và cấu trúc của Chùa Một Cột đời 
Lý to lớn hơn nhiều so với Chùa Mội Cột còn lại 
ngày nay), đã trải qua nhiều lần xây dựng và thu 
nhô lại. Năm 1080, đúc một quả chuông lớn cho 
Chùa Một Cột. Nhưng đúc xong, chuông đánh 
không kêu, nên bỏ ở ruộng Chùa. Ruộng ấy thấp, 
nhiều rùa, gọi là Quy Điền (Ruộng Rùa) và chuông 
cũng do đó, mang tên Chuông Quy Điền. 


Năm 1056, Vua Lý Thánh Tông cho xây Chùa 
Sùng Khánh Báo Thiên và phát 12.000 cân (hơn 7 
tấn) đồng trong kho, để đúc chuông đặt ở chùa đó, 
Vua thân làm bài minh khắc vào chuông. Năm sau, 
1057, Vua lại cho xây Tháp Báo Thiên ở chùa này. 


Tháp vốn có tên là Tháp Đại Thắng Tư Thiên, được 
xây trên một gò đất cao bên cạnh Hồ Lục Thủy (Hồ 
Hoàn Kiếm), gồm 12 tầng (sách Việt sử lược, chén 
30 tầng) cao 20 trượng (khoảng 80 m). Đỉnh tháp lại 
đúc bằng đồng. Tháp Báo Thiên cao sừng sững, từ 
rất xa đã trông thấy, được người đương thời coi như 
một công trình tiêu biểu của Thăng Long. 


Chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên, cùng với 
Vạc Phổ Minh (Nam Định) và tượng Phật Quỳnh 
Lâm (Quảng Ninh) là bến công trình nghệ thuật nổi 
tiếng nhất của thời Lý-Trần được ngợi ca là “An 
Nam tứ đại khi”. 


Ngoài chùa tháp, Thăng Long còn có một số 
đền miếu như Đền Hai Bà Trưng ở Phường Bố Cái 
thờ hai vị nữ anh hùng chống giặc nhà Hán (nay là 
Phố Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng), Đền Bạch 
Mã ở Phường Giang Khẩu (nay là Phố Hàng 
Buồm), thờ thần Tô Lịch (vị thần Thành hoàng của 
đất Thăng Long xưa), Miếu Đồng Cổ ở phía Tây 
Thành Đại La (gần Bưởi), thờ thần Núi Đồng Cổ 
hay thần Trống Đồng - một biểu tượng của văn 
minh Việt Cổ thời dựng nước... Tại Miếu Đồng Gổ, 
hàng năm vào ngày 4 tháng Tư, các quan văn võ 
trong triều phải đến làm lễ thề và đọc lời thể: “Lâm 
con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần mính giết 
chết". Nhà Lý còn dựng Đàn Viên Khâu (khoảng 
khu vực Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo trước kia 
- Phố Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng) và Đàn Xã 
Tắc (tại Làng Xã Đàn, gần Đình Nam Đồng, Quận 
Đống Đa) cầu cho mùa màng phong đăng, mưa 
hòa gió thuận. 


Một trung tâm văn hóa quan trọng của Thăng 
Long được bắt đầu xây dựng từ đời Lý là khu vực 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm 1070, triều đình 
dựng Văn Miếu, tạc tượng Chu Công (Tiên thánh), 
Khổng Tử (Tiên sư), cùng Tứ phối (Phục thánh 
Nhan Tử, Tông thánh Tăng Tử, Thuật thánh Tứ Tự 
và Á thánh Mạnh Tử) và vẽ hình 72 hiển Nho để thờ 
cúng, bốn mùa tế lễ. Văn Miếu còn là nơi dành 
riêng cho Thái tử đến học tập: mỗi tháng hai lần, 
Thái tử có mặt ở đây để nghe giảng sách. Năm 


(1) Xem thêm phần Mỹ thuật và Kiến trúc Thăng Long 
- Hà Nội. BBT. 

(2J Thơ văn Lý-Trần, NXB KHXH, Hà Nội, 1977, tập I, tr. 
405. 

(3) Ngày 11-9-1984, trước khi phải rút khỏi Hà Nội, thực 
dân Pháp đã cho tay saí đặt mìn phá huỷ chùa tan 
nát, chỉ còn lại cội đá với mấy cái xà gỗ. Sau khi tiếp 
quản Hà Nội, Chính phủ ta cho dựng lại theo đứng thể 
thức cũ và đến tháng 4- 1955 thị hoàn thành. 
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1078, lập Quốc Tử Giám ở liền sau Văn Miếu. Từ 
lớp học Hoàng gia dần dần phát triển thành trường 
Quốc Tử Giám, trung tâm giáo dục, đào tạo trí thức 
đầu tiên của nước Đại Việt. Khu văn hóa äy đặt ở 
phía Nam Hoàng Thành, giữa một địa điểm rộng 
rãi, có nhiều ao hồ và vườn cây yên tĩnh. Phía trước 
Văn Miếu có một hồ rộng, gọi là Văn Hồ, nơi tụ thủy 
- hội tụ nguồn văn mạnh cho ngôi miếu văn hóa của 
Kinh thành. Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi Nho học 
đầu tiên, người đỗ đầu là Lê Văn Thịnh được vào 
hầu Vua học tập. Năm 1076, triều đình tuyển chọn 
những văn quan có học cho vào ở Quốc Tử Giám. 
Đây là cơ sở đầu tiên đặt nền tẳng cho sự ra đời và 
phát triển của nền giáo dục đại học truyền thống. 
Năm 1253, lại dựng tại khu này, nhà Quốc Học Viện 
để tuyển lựa những học sinh ưu tú, nhân tài trong 
nước về đây học tập (1), 


Thăng Long đời Lý vẫn thấm đượm tỉnh thần 
thượng võ. Nhà Lý lập Điện Giảng Võ trong Hoàng 
Thành làm nơi họp bàn của các võ quan. Năm 
1170, Xa Đình (Sân bắn) được thiết lập ở phía Nam 
Thành Đại La. Ở đó, nhà Vua đến tập bắn cung, 
cưỡi ngựa và các võ quan thường luyện tập phép 
tiến công, phá trận. 


Như vậy là chỉ trong vòng một vài Thế kỷ sau khi 
định đô, Thăng Long đã được xây dựng về mọi mặt 
và trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn 
nhất và tiêu biểu cho cả nước, 


Trong buổi đầu của kỷ nguyên văn minh Đại 
Việt, Thăng Long đã xứng danh với vị trí Kinh đô 
của đất nước: vừa quy tụ tính hoa của dân tộc, vừa 
tỏa chiếu ảnh hưởng ra cả nước. Nền văn hóa Đại 
Việt thời đó, vì thế được mang tên Văn hóa Thăng 
Long. Nhân dân Thăng Long đã góp phần cùng với 
nhân dân cả nước tạo nền văn minh Đại Việt và lập 
chiến công bình Chiêm, phá Tống, mà hai nhân vật 
tiêu biểu nhất là Lý Thường Kiệt và Ỷ Lan(?), 


Lý Thường Kiệt (1019-1105), vốn tên là Ngô 
Tuấn, người Phường Thái Hòa (phía trên Bách Thảo 
ngày nay). Thường Kiệt là tên tự của ông và sau 
này ông được triều Lý ban “quốc finh” (họ Vua), nên 
sử quen gọi là Lý Thường Kiệt. Ông được Vua Lý 
Thánh Tông nhận làm con nuôi (Thiên tử nghĩa 
nam). Lý Thường Kiệt từng giữ những cương vị quan 
trọng trong triều đình như: Nguyên soái, Phụ quốc 
Thái úy. Lý Thường Kiệt là người có tài kinh bang tế 
thế. là một nhà chính trị giỏi, một nhà quân sự kiệt 
xuất, một anh hùng lớn của dân tộc. Lý Thường Kiệt 
là một người con ưu tú của Thăng Long mà công 
lao, sự nghiệp đã làm rạng rỡ đất Rồng bay và mãi 
mãi tỏa sáng trong lịch sử Ê), 


Ÿ Lan ( ? - 1117). tên thật là Lê Thị Yến Loan 
(theo Mộng Khê bút đàm của Thẩm HoạU, là một 
cô gái hái đâu chăn tằm Làng Sủi (Thổ Lỗi, sau đổi 
là Siêu Loại). Một lần, Vua Lý Thánh Tông về thăm 
Chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), gặp cô gái 
xinh đẹp đó, đang đứng tựa gốc lan trong nương 
dâu. Nhà Vua truyền đưa cô về Kinh, tuyển làm 
cung phi và đặt tên là Ỷ Lan (Tựa gốc lan), để ghi 
kỷ niệm buổi gặp gỡ đầu tiên. Ÿ Lan là người phụ 
nữ có tài năng và tâm hồn lớn, yêu nước thương 
dân, có nhiều công hiến trong việc giữ gìn đất nước, 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thăng Long, 
và cả nước đương thời. 


IV. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


LÝ THÁI TỔ (974-1028) 


(Ông tên là Công Uẩn, người Châu Cổ Pháp, 
Lộ Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), sinh ngày 12 
tháng Hai năm Giáp Tuất (8-3-974). Ông là vị Vua 
khai sinh nhà Lý, miếu hiệu là Thái Tổ. Ông ở ngôi 
được 19 năm (1009 — 1028), lấy hai niên hiệu là 
Cảnh Thụy và Thuận Thiên. 


Thân mẫu ông họ Phạm có mang, sinh ông ở 
Chùa Tiên Sơn (Bắc Ninh). Năm lên 3 tuổi, ông làm 
con nuôi sư Lý Khánh Văn ở Chùa Gố Pháp (Đinh 
Bảng, Bắc Ninh), Khi ông còn bé, sáng suốt tỉnh 
anh, phong tư tuấn tú khác thường. Sư Vạn Hạnh 
trông thấy, biết ông là người sẽ làm nên sự nghiệp 
lớn và nói rằng: “Người này không phải người 
thường, lớn lên tất làm Vua giỏi một nước". 


Đến khí lớn, õng không chăm lập sản nghiệp, 
kinh sử học qua loa, khẳng khái có chí lớn. Ông làm 
quan nhà Tiền Lê, đến chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ 
huy sứ. Nhà Tiền Lê suy vì Lê Ngọa Triều bạo ngược, 
triều thần là Đào Cam Mộc ngầm mưu với Vạn Hạnh 
thường khuyên ông hãy sẵn sàng lật để nhà Lê. 


Đến năm Kỹ Dậu (1009), Lê Ngọa Triều mất, 
ông cùng Hữu Điện tiền Chỉ huy sứ là Nguyễn Đề 
đem 500 quân Tùy Long vào cung canh giữ. Nhân 
thời cơ, Đào Cam Mộc giục ông hành động. Cuộc 
đảo chính cung đình thành công chớp nhoáng. 


Lý Công Uẩn lên ngôi Vua, sáng lập vương triều 
Lý (1010-1225), dời đô ra Thành Đại La, đổi tên là 


(1) Xem thêm mục: Quốc Tử Giám, trưởng Đại học 
đầu tiên của nước Đại Việt. BT. 

(2) Xem thêm phần: Những kỳ tích chống ngoại xâm 
của Thăng Long- Hà Nội. BT. 

(3) Xem thêm: Danh nhân Hà Nội. BT. 
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Thăng Long. Ông sửa sang chính trị, chia lại khu 
vực hành chính trên toàn quốc, đổi 10 đạo thời Đinh 
— Lê thành 24 lộ. Hiện nay, chúng ta không rõ tên 
và vị trí của các lộ đó như thế nào. Ở các miền núi 
thì có châu, trại. Ái Châu (Thanh Hóa) và Hoan 
Châu (Nghệ An - Hà Tĩnh) cũng đối thành trại. Đổi 
Châu Cổ Pháp thành Phủ Thiên Đức, đổi Hoa Lư 
thành Phỏ Trường An (Yên Khánh, Ninh Bình). Năm 
1014 lại đổi Phủ Ứng Thiên thành Nam Kinh. Năm 
1023, đổi Trấn Triều Dương thành Châu Vĩnh An 
(bây giờ là Tiên Yên - Quảng Ninh). 


Lý Thái Tổ lớn lên trong nhà chùa, và trong cuộc 
vận động lên ngôi, đã được sự ủng hộ của giới Phật 
giáo, chẳng hạn như sư Vạn Hạnh, sư Đa Bảo. Ngay 
sau khi lên ngôi, cũng như trong suốt các năm làm 
Vua, ông đã có nhiều lệnh chỉ có lợi cho sự phát triển 
của Phật giáo như làm chùa trong cả nước, độ dân 
làm sư, sai sứ sang Trung Quốc xin Kinh... Năm 
1011, ông đã cho xây dựng Nhà chứa kinh Trấn 
Phúc. Năm 1018, ông sai Nguyễn Đạo Thanh và 
Phạm Hạc sang nhà Tống xin Kinh Tam Tạng. Năm 
1020, Nguyễn Đạo Thanh đưa kình về đến Quảng 
Châu, ông liền sai Tăng thống Phí Trì đi đón. Năm 
1021, ông cho dựng Nhà chứa kinh Bát Giác, để 
chứa các kinh tạng vừa thỉnh được năm trước, Năm 
1023, Vua lại sai người chép ra một bản Kinh Tam 
Tạng nữa để cất ở Nhà chứa kinh Đại Hưng. Năm 
1027, ông lại sai chép Kinh Tam Tạng một lần nữa. 


Lý Thải Tổ là bậc Vua giỏi của triểu Lý. Trong 
sách Lịch triểu hiến chương loại chí,s Ừ gia Phan 
Huy Chủ nhận định về ông như sau: “Vua kính trời, 
yêu dân, lấy nhẹ tô ruộng, đặt ra phú dịch, cốt giữ 
lòng nhân hậu , trong nước được yên ổn...” 


LÝ THÁNH TÔNG (1023-1072) 


Ông tên là Nhật Tôn, con trưởng của Lý Thái 
Tông (Phật Mã), sinh ngày 25 thăng Hai năm Quý 
Hợi (19-3-1023). Năm 1054, ông lên ngôi Vua lúc 
31 tuổi. Lý Thánh Tông là vị Vua biết lo nước 
thương dân, có lòng nhân hậu, khoan dung. Để 
khích lệ sỹ phu, kén chọn nhân tài, ông là người đầu 
tiên cho xây dựng Văn Miếu (1070) thờ Chủ Công, 
Khổng Tử và các bậc thánh hiền của đạo Nho. 


Giống như các ông Vua trước đó của triều Lý, Lý 
Thánh Tông cũng ủng hộ đạo Phật, Ông cho xây 
nhiều chùa, tháp trên cả nước và ở Thăng Long. 
Năm 1055, ông cho xây Chùa Đông Lâm và Chùa 
Tĩnh Lự ở Núi Đông Cứu (Bắc Ninh). Năm 1056, 
ông khởi công xây Chùa Sùng Khánh Báo Thiên, 
phát 12.000 cân đồng để đúc chuông và tự tay thão 


bài mính khắc trên chuông. Năm 1057, trước chùa 
này, một ngọn tháp tên là Đại Thắng Tư Thiên được 
xây dựng, 12 tầng, cao 20 trượng (khoảng 80 m). 
Cũng năm ấy, ông xây hai Chùa Thiên Phúc và 
Thiên Thọ, cùng đúc hai tượng Phạm Vương và Đế 
Thích bằng vàng thờ ở hai chùa này. Năm 1057, 
ông sai Lang tướng là Quách Mãn tạc tượng A Di Đà 
bằng đá ở Huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Năm 1058, 
ông xây Điện Linh Quang, Kiến Lễ và Sùng Nghi. 
Phía trước điện dựng lầu chuông một cột, sáu cánh, 
hình hoa sen. Cũng năm này Tháp Núi Đồ Sơn cao 
42 mét xây xong, nhà Vua ban hiệu là Tháp Trường 
Long. Năm 1070, dựng Chùa Nhị Thiên Vương. 
Năm 1071, Vua viết chữ “Phật” cao một trượng sáu 
thước, khắc vào bia đá, đặt tại chùa ở Núi Tiên Du. 


Năm 1054, vừa lên ngôi Vua, Lý Thánh Tông đổi 
quốc hiệu là Đại Việt. Chịu ảnh hưởng lòng từ bì bác 
ái của đạo Phật, Lý Thánh Tông là một vị Vua có từ 
tâm và thương người sâu sắc. Sử cũ còn ghi lại 
nhiều sự việc chứng tỏ lòng thương người của ông. 
Mùa Đông năm Ất Mùi (1055), trời giá rét, Lý Thánh 
Tông nói với các quan rằng: “Fa ở trong cung kín, 
sưởi lò than, khoác áo lông, mà còn rét như thế này, 
Ta nghĩ đến các tù nhân bị nhốt trong lao tù, chịu trói 
buộc khổ sở, mà chưa biết phải trái ra sao. Ăn không 
đầy bụng, áo chẳng che thân. Vì gió rét, nên có kỗ 
chết không nơi nương tựa. Ta thật lấy làm thương!" 
Rồi Vua sai phát chăn chiếu cho tù và cấp cho một 
ngày hai bữa cơm. Lại một lần khác, Lý Thánh Tông 
chỉ con gái mình là Công chúa Động Thiên, mà nói 
với các quan coi việc kiện tụng rằng: “Ta yéu con ta 
như cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái họ. Vị dân 
không hiếu luật lệ nên mắc tội. Ta lấy làm thương. 
Vậy từ nay về sau, không kể tội nặng hay nhẹ, các 
ngươi phải xử một cách khoan hồng cả” Lòng 
thương người như vậy của Lý Thánh Tông không 
phải là sự giả đối của nhà chính trị, mà chính là phần 
biểu hiện của lòng từ bị, chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
Phật giáo. Chính Lý Thánh Tông là tổ thứ nhất của 
một dòng Thiền ở nước ta, đó là dòng Thảo Đưởng, 
lập ra tại Chùa Khai Quốc ở Thăng Long. 


Năm 1069, ông hạ chiếu thân chỉnh đánh Chiêm 
Thành, vi đã lâu Vua Chiêm là Chế Củ đã lén lút 
sang thần phục Tống và tìm cách dựa thế Tống để 
chống lại Đại Việt. Trong lần xuất quân đănh Chiêm 
này, Lý Thánh Tông đã bắt sống được Vua Chiêm 
Thành là Chế Củ. Sách Việt sử lược chép về sự kiện 
này như sau: “Ngày Tân Dậu (17-7 Âm lịch), Vua từ 
Chiêm Thành về đến bến Triều Đông (Sông Nhị Hài). 
Vua hạ chiếu sai hữu ty sắp binh lính nghiễm trang, 
bày nghỉ vệ long trọng. Vua ngự xe báu, quần thần 
đều cưỡi ngựa, dẫn Vua Chiêm Thành là Đệ Củ (tức 
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Chế Củ - TG) đội mũ hằng xương gai, mặc áo vải 
thô trắng, lấy lụa thắt lưng, sai năm tên linh Vũ Đô 
dắt đi và trói bọn đẳng thuộc dắt theo sau...” Vua 
Chiêm Thành Chế Củ phải cắt ba châu: Rố Chánh, 
Địa Lý, Ma Linh (Quảng Bình và Bắc Quảng Trị) 
nhường cho nhà Lý để được tha về. 


Lý Thánh Tông có một người vợ tài giỏi là 
Nguyên phi Ỷ Lan, cũng đồng tâm chí với ông, 
siêng lo việc chính trị, củng cố quốc phòng, chấn 
chỉnh văn hóa xã hội. Đây là thời kỳ cực thịnh của 
nhà Lý. Lý Thánh Tông làm Vua 18 năm (1054 ~ 
1072) với 5 niên hiệu: Long Thụy Thái Bình, 
Chương Thánh Gia Khánh, Long Chương Thiên Tự, 
Thiên Huống Bảo Tượng và Thần Vũ. 


LÝ NHÂN TỒNG (1066-1128) 


Ông tên là Càn Đức, con trưởng của Lý Thánh 
Tông và Nguyên phi Ÿ Lan, sinh ngày 25 tháng 
Giêng năm Bính Ngọ (23-2-1066). Sử cũ khen ông là 
người sáng suốt khôn ngoan, nhân hiền, hiếu nghĩa. 


Ông được tôn lên ngồi lúc mới 6 tuổi (1072), nhờ 
triều đình có nhiều người giỏi giúp việc chính trị nên 
thế nước vẫn vững vàng. Đến tuổi trưởng thành, Vua 
trực tiếp lo việc nước, nổi bật tài năng, thật xứng với 
lời khen ngợi của sử cũ là vị Vua sáng suốt tài giỏi. 

Dưới thời Lý Nhân Tông, giáo dục và khoa cử 
Nho giáo được coi trọng. Năm 1075, Lý Nhân Tông 
mở khoa thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam 
trường. Khoa cử Nho giáo của nước ta bắt đầu từ 
đấy. Năm 1076, nhà Vua lại cho lập Quốc Tử Giám, 
tuyển chọn các văn thần, lấy những người có tài 
văn học bổ vào đó. 


Về mặt hành chính, Lý Nhân Tông cũng có 
những cải cách đáng ghí nhận. Năm 1089, ông quy 
định các chức của bách quan. Đặt rõ tên gọi các 
chức của quan văn, quan võ, quan phụ thuộc và 
các tạp lưu. Năm 1097, ông xuống chiếu định ra hội 
điển, tức loại sách chép thế lệ công việc điển 
chương chính sự của một triều đại. 


Năm 1104, Lý Nhân Tông định lại quân hiệu 
cấm vệ. Năm 1118, tuyển 350 người đại hoàng nam 
(20 tuổi trở lên) sung vào các quân Ngọc Giai, 
Hưng Thánh, Vũ Đó và Ngự Long. Lại cấm những 
nô bộc tư gia không được xăm vào ngực, vào chân 
làm mạo theo hình dạng của cấm quân. 


Triều đại Lý Nhàn Tông có những chiến công 
rực rỡ, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống 
(1076-1077), nhờ có tướng giỏi như Lý Thường Kiệt, 
Tông Đản... 
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Tháng 1-1128, Lý Nhân Tông mất, thọ 62 tuổi, 
ở ngôi 56 năm (1072 - 1128). Ông là vị Vua 
ngôi lâu nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt 
Nam. Có 8 niên hiệu là: Thái Ninh, Anh Vũ Chiêu 
Thống, Quảng Hựu, Hội Phong, Long Phù, Hội 
Trường Đại Khánh, Thiên Phù Duệ Vũ và Thiên 
Phù Khánh Thọ. 


LÝ THƯỜNG KIỆT (1019-1105) 


Ông tên thật là Ngõ Tuấn, tự Thường Kiệt, sau 
được ban quốc tính (họ Vua), nên lấy tự làm tên và 
mang họ Lý, thành Lý Thường Kiệt. Ông sinh vào 
năm Thuận Thiên thứ 10 (1019) đời Lý Thái Tổ. Lý 
Thường Kiệt quê ở Phường Thái Hòa trong Thành 
Thăng Long. 


Là người có chí khí ngay từ trẻ, Lý Thường Kiệt 
quyết tâm học tập để thành tài. Theo Tây Hồ chí và 
Long thành dật sự, thấy dạy của Lý Thường Kiệt là 
Lý Công ẩn, một vị tôn thất nhà Lý, có tài học 
nhưng không ra làm quan, đến ở Làng Bái Ấn, mở 
trường dạy học. Lý Thường Kiệt đã theo học Lý 
Công ẩn từ năm lên 7 tuổi mãi cho đến năm 20 tuổi. 
Hàng ngày, hai buổi Ngô Tuấn đi học theo con 
đường từ Thôn Yên Ninh đến Thôn Yên Thái trên bờ 
hồ phía Nam Hồ Tây ngày nay. Nhưng theo Bia do 
Nhữ Bá Sỹ soạn căn cứ vào Thần phả Lý Thường 
Kiệt thì vào khoảng niên hiệu Thiên Thành đời Lý 
Thái Tông, cha ông là An Ngữ đi tuần biên địa ở 
Tượng Châu (thuộc Thanh Hóa), bị bệnh rồi mất 
vào năm Tân Mùi (1031). Lý Thường Kiệt bấy giờ 
13 tuổi, đêm ngày thương khóc không dứt, Chồng 
cô, là Tạ Đức thấy thế đem lòng thương và dỗ dành. 
Nhân đó hỏi ông về chí hướng. Ông trả lời: “⁄ề văn 
học, biết chữ ký tên là đủ. Về vũ học, muốn theo Vệ 
Thanh, Hoắc Khứ (tức Hoắc Khứ Bệnh - TG) lo đi 
xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phong hầu, để 
làm vẻ vang cho cha mẹ. Đó là sỏ nguyện”. Tạ Đức 
khen là có chí khí, bèn gả cháu gái là Thuần Khanh 
cho ông, và dạy cho học các sách bính thư họ Tôn 
(Tôn Tử), họ Ngô (Ngô Khởi). Lý Thường Kiệt đêm 
ngày học tập. Đêm đọc sách, ngày tập bắn cung, 
cưỡi ngựa, lập doanh, bày trận. Các phép binh thư 
đều thông hiểu. Tạ Đức lại khuyên đọc sách Nho. 
Lý Thường Kiệt rất chịu gắng công học tập nên 
chóng thành tài. 


Năm 1036, mẹ mất, lúc hết tang, nhờ phụ ấm, 
Lý Thường Kiệt được bổ chức Ky mã Hiệu úy, tức là 
một chức quan nhỏ về đội quân cưỡi ngựa. 

Năm 1041, ông được Lý Thải Tông bổ vào 
ngạch thị vệ để hầu Vua, và sung chức Hoàng 
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môn Chỉ hậu. Chức này là một chức hoạn quan. 
Như trên đã nói, ông cưới vợ mấy năm về trước. 
Thế thì, vì lẽ gì ông lại tĩnh thân để làm hoạn 
quan? Theo sách Việt điện u lính thì Vua Lý Thái 
Tông thấy ông có vẻ mặt đẹp đẽ, cho tiền ba vạn 
để tự yếm. Lý Thường Kiệt đã tự yếm, đó là một sự 
thật, vỉ tuy thần tích có nói òng đã lấy vợ, mà sau, 
sử ta cũng như sách Mộng Khê bút đàm của 
người Tống đều nói ông là một hoạn quan, Ở chức 
Hoàng môn Chi hậu chưa đẩy 12 năm, tiếng nổi 
Nội đình. ông được coi tất cả mọi việc trong cung 
Vua Lý. 


Vua Lý Thái Tông ban cho ông mang họ Vua. Sử 
cũ chép: “Hàng ngày ông hầu cận bên Vua, hiến 
việc tốt, can việc xấu, giúp Vua hết mọi cách”. Vì 
công lao đó, ông được cử giữ chức Kiểm hiệu Thái 
bảo là một chức rất cao trong triều. 


Năm 1069, Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, 
ông được giao làm Tướng quân tiên phong, bắt 
sống được Vua Chiêm là Chế Cú. Do công lao đó, 
ông được phong là Phụ quốc Thái phó và nhận 
chức Tiết độ các trấn xa, đồng thời lại được phong 
Đồng trung thư môn hạ, Thượng trụ quốc, Thiên tử 
nghĩa đệ (tức em nuôi của Vua), Phụ quốc Thượng 
tướng quân, Khai Quốc công. 


Năm 1075, ông cùng Tông Đân đánh Tống, lãnh 
10 vạn quân chia đường tiến đánh, vây chặt Châu 
Khâm, Châu Liêm. Viên Đô giám Tỉnh Quảng Tây 
nhà Tống là Trương Thủ Tiết đem bình đến cứu, ông 
đón đánh ở Cửa Côn Luân phá tan được, chém Thủ 
Tiết tại trận. Trong trận này, ông đem trọng binh tiến 
sâu vào đất Trung Quốc, mà người Tống sợ không 
đám động bình, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, là một 
võ công hiếm có từ xưa đến nay. Khi về nước, ông 
lại thống ĩĩnh quân đội đi đánh Chiêm Thành, vẽ 
thành đồ bản ba châu dâng lên triều đinh, vì công 
lao đó, ông được thăng chức Thái úy. 


Cuối năm 1078, Tống phát 20 vạn bộ binh, 1 van 
quân, 20 vạn dân phu, do các viên tướng Quách 
Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy, ào ạt kéo vào xâm lược nước 
ta. Lý Thường Kiệt cho bố trí một phòng tuyển bên 
bờ Nam Sông Như Nguyệt (Sông Cầu) để chặn 
giặc. Chính trên bờ Sông Như Nguyệt, từ trong Đền 
Thánh Tam Giang đã vang lên lời thơ quyết chiến 
quyết thắng được coi là của Lý Thường Kiệt: 


ta đãng Rank ERem tha tại Ra) 


Tạm dịch: 


Rang, Kouy az Ký đánÑ, tai, E32) 
Bài thơ bất hủ có giá trị như một bản Tuyền 
ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta(). 


Năm 1101, ông lại được thăng lên chức Nội thị phán 
thủ Đô áp nha, coi tất cả các việc trong ngoài điện. 


Năm 1105, Lý Thường Kiệt qua đời, được tặng 
Nhập nội điện Đô trí Kiểm hiệu Thái úy, Bình 
chương Quân quốc Trọng sự (tức Tế tướng), tước 
Việt Quốc công, và được thực ấp vạn hộ. Sử gia 
Phan Huy Chú nhận xét về ông như sau: “Ông có 
nhiều mưu lược, có tài tướng súy, trải thờ ba triểu 
(Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông - 
TG), đánh Tống, bình Chiêm, công lao đức vọng 
ngày càng lớn, được thân yên, đứng đầu các tước 
hầu. Sau khi ông chết, dân ở phường ấy thờ làm 
thần, câu đảo phần nhiều linh ứng và mấy lần được 
các triểu sắc phong ®2). 


NGUYÊN PHI Ÿ LAN ( ? - 1117) 


Nguyên phi Ÿ Lan là vợ Lý Thánh Tông, mẹ của 
Lý Nhân Tông. Bà xuất thân từ một gia đình nông 
dân, quê ở Làng Thổ Lỗi, Lộ Bắc Giang (sau đổi là 
Huyện Siêu Loại, Tỉnh Bắc Ninh). 


Về họ tên thực của bà, có nhiều thuyết: sách Thơ 
văn Lý - Trần ghi là Lê Thị Ÿ Lan. Nhưng theo 
Hoàng Xuân Hãn trong sách Lý Thưởng /Gệt thì một 
học giả đời Tống là Thẩm Hoạt trong bộ Mộng Khê 
bút đàm đã ghi tên bà là Lê Thị Yến Loan. Tuy vậy, 
Hoàng Xuân Hãn cho rằng đây chỉ là ghi theo âm, 
nên có thể chữ Yến Loan là do chữ Ỷ Lan ghi chệch 
ra, cũng như mấy chữ Lý Thường Kiệt, chính Thẩm 
Hoạt trong quyển sách đó ghi thành Lý Thượng Cát. 


(1) Theo một số nguồn tư liệu mới nhất thì đây không phải 
là bài thủ của Lý Thường Kiệt mà là một bài thg lưu 
truyền trong dân gian, cô thể là một tập thể tác giả. BT. 

(2) Lịch triểu hiến chương loại chí— Sđd, tập 1, tr. 249 
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Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Ÿ 
Lan là một cô gái xinh đẹp và rất chăm chỉ. 


Bấy giờ Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có 
con trai nối dõi. Nhà Vua và triều đình rất buồn 
phiền, thường đi cầu tự ở các đền chùa trong nước. 
Một hồm, trăm quan rước xe Vua Lý Thánh Tông đi 
cầu tự ở Chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Trong 
lúc mọi người nô nức đi xem xa giá nhà Vua, riêng 
bà vẫn đứng tựa gốc lan ra vẻ thản nhiên. Thấy 
bóng cô thôn nữ một mình thấp thoáng trong ngàn 
dâu xanh ngắt, Lý Thánh Tông lấy làm lạ, sai quân 
lính đón cô đến trước xe hỏi chuyện. Người thôn nữ 
bước tới xe Vua, quỳ tâu: “Thiếp là con nhà nghèo 
hèn, phải làm việc đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng mẹ 
cha, không dám mong ổi xem rước và chiêm 
ngưỡng dung nhan Bệ hạ!” 


Thấy cô gái xinh đẹp, ăn nói địu dàng, Lý Thánh 
Tông liền truyền đưa nàng về Kinh đô Thăng Long, 
tuyển làm cung phi, đặt hiệu là Ÿ Lan (Tựa gốc lan). 
Ít lâu sau, Ý Lan sinh con trai, tên là Càn Đức (sau 
này là Lý Nhân Tông). Lý Thánh Tông càng yêu 
quý nàng gấp bội. Nàng được tôn là Ÿ Lan Nguyên 
phi (tức đứng đầu các phi, sau Hoàng hậu); con trai 
nàng được phong Thái tử. 


Năm 1069, Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt 
cất quân đi đánh giặc ở phương xa. Ÿ Lan Nguyên 
phi được thay Vua cầm quyền trị nước. Sử cũ chép 
rằng: “Bà Ỷ Lan Nguyên phi trị nước rất giỏi, khiến 
dân tâm hòa hợp, trong cõi thanh bình. Dân gian 
sùng Phật, tôn bà là Quan Âm Nữ”. 


Lý Thánh Tông đánh giặc lâu ngày không thắng, 
quay trở về. Đến Châu Cư Liên (Tiên Lữ, Hưng 
Yên), Vua hỏi thăm nhân dân, thấy nhân dân hết lời 
ca ngợi tài trị nước của Ÿ Lan. Vua thổ than: “Kẻ kia 
là đàn bà, còn giỏi như vậy. Ta là đàn ông, lại tâm 
thường thế hay sao?”. Lại quay đi đánh giặc, và lần 
này thẳng to. Trong cuộc chiến tranh chống xâm 
lược Tống (1075-1077), Vua Lý Nhân Tông còn bé 
(lên 10 tuổi), Lý Thường Kiệt điều binh khiển tướng 
ngoài chiến trường. Bà Ÿ Lan cùng Lý Đạo Thành 
dốc sức lo việc triều đình, việc hậu phương. 


Năm 1085, Ỷ Lan tuần du khắp nơi trong nước 
với ý định quan sát tình hình sinh hoạt của nhân 
dân. Đến năm 1087, bà xuất tiền trong phủ chuộc 
những người con gái nhà nghèo phải đi ở đợ, rồi gả 
cho những người góa vợ. 


Giỏi giang việc chính trị, chăm sóc kinh tế và đời 
sống xã hội của nhân dân, Ỷ Lan còn học hồi rộng, 
hiểu biết nhiều. Bà cũng là người hâm mộ đạo 
Phật, từng đi du ngoạn nhiều nơi để tìm cảnh đẹp, 


1231 


rồi cho xây tháp, dựng chùa, Sử cũ chép rằng riêng 
bà đã xây dựng trước sau hơn 100 ngôi chùa, có 
một số ít đi tích còn lại đến ngày nay. Bà thường 
cùng với Thiền sư Thông Biện, trụ trì ở Chùa Khai 
Quốc (tức Chùa Trấn Quốc), Thành Thăng Long 
trao đổi ý kiến về những tôn yếu của đạo Phật và 
bà tỏ ra là người am hiểu sâu xa Phật học. Nguyên 
phi Ÿ Lan còn để lại một bài kệ được chép trong 
Thơ văn Lý - Trần. 


đWương, đác, RZ/ cÑan Làng, 


Nghĩa là: 


Cá«. Íà,.JWtAna, tức. Đắ« 
dang Íx Đá«, Gấu tức J[RAng, 

Cáo, (Rang, đượu cRÃ ng, quận 

21a, ERz:Rựp, chan, tang, 

Nguyễn phi Ỷ Lan qua đời ngày 25 tháng Bảy 


năm Định Dậu (1117), an táng ở Thọ Lăng. Phủ 
Thiên Đức. 


V. TỔNG LUẬN VỀ THĂNG LONG 215 NĂM THỜI LÝ 


Ñu một mảnh đất vốn là trị sở của các viên quan 
đô hộ nhà Đường. với cái tên Đại La (vừa là tên của 
vòng thành ngoài do Cao Biển đắp, vừa là tên của 
thành thị này) đã hóa thân thành Kinh đô “Rồng bay. 
Thăng Long mở đầu triều Lý như mội chàng trai vừa 
đến tuổi trưởng thành, tự tin mạnh mẽ và hùng tráng. 


Ở vào thế “tổng cuộn, hổ ngồi”, “chính giữa 
Nam, Bắc, Đông, Tây”, Thăng Long đã hội tụ mọi 
tinh hoa văn hóa của đất nước đương thời. 


Thăng Long là trung tâm Phật giáo Thiền Tông. 
Tại đây hai Thiền phái ra đời từ trước là Tì¡ Ni Đa Lưu 
Chi và Vỏ Ngôn Thông tiếp tục phát triển hưng 
thịnh. Và cũng tại đây, chứng kiến sự sáng tạo một 
thiển phái mới: Thiền Thảo Đường của Lý Thánh 
Tông. Nhiều Chùa tháp đẹp đẽ và có quy mô lớn 
được xây cất, dựng lên tại những khu vực linh thiêng 
của Kinh thành: bên Hồ Lục Thủy (Hồ Gươm) và Hồ 
Dâm Đàm (Hồ Tây)... 


Thăng Long là trung tâm văn hóa, giáo dục của 
quốc gia Đại Việt bấy giờ. Khu đền thiêng văn hóa 
lớn của dân tộc: Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
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được khởi công xây dựng và ngày một nâng cấp, 
Nơi đây tụ hội văn mạch, văn phong của đất nước. 
Nơi đào tạo nhân tài và các bậc anh tuấn cho mọi 
miền của Tổ quốc. 

Và, cũng bắt đầu từ đời Lý trở đì, đần dần hình 
thành nên Nho phong sỹ khí Thăng Long. Những con 
người tài hoa mà tinh tế, suốt đời lao vào con đường 
truy tìm cải đẹp của văn hóa, nghệ thuật mà ít chú ý 
tới đời sống vật chất. Họ cũng ít chú ý đến địa vị xã 
hội mà lấy “hư hoa chân ái" (sách và hoa là niềm 
say mê đích thực) làm lẽ sống. Ấy là nói về cái chất 
*ăn” trong mỗi con người Thăng Long. Nhưng bên 
cạnh đó, từ đời Lý, lại cũng hình thành chất “trọng võ” 
của người dân nơi đây. mà danh tướng Lý Thưởng 
kiệt là một biểu tượng. Cái con người một tay vung 
kiếm sắc, mội tay nâng bài thơ Nam quốc sơn hà... 
lên đọc ấy, đã truyền một luồng chính khí cho lớp lớp 
trai trẻ Kinh đỏ Thăng Long - Hà Nội mỗi khi nước 
nhà có giặc ngoại xâm... 


Người Thăng Long, hay văn thơ, trọng võ nghệ 
và cũng đặc biệt yêu hoa. Thăng Long ngoài một 
trại - Trại hoa Ngọc Hà - chuyên trồng hoa, còn có 
nhiều khu đất trồng hoa khác để làm đẹp cho kính 
kỷ (Nghị Tàm, Quảng Bá, Hữu Tiệp, Đại Yên, Yên 
Phụ...). Nên muốn ví von, ca dao cổ lấy hoa để so 
sánh với người Thăng Long. Chính vì thế, người 
Thăng Long mới lưu giữ câu chuyện tình đẹp: Vua 
Lý Thánh Tông yêu cô thôn nữ đứng tựa cây lan, 
sau đó cưới nàng làm vợ, và đặt cho cái tên thật 
qiàu hình tượng: Ÿ Lan. Với người Thăng Long mọi 
thứ đều gắn với hoa: Bông Hoa Sen (Chùa Một Cột) 
nở trên Hồ Linh Chiếu... 


Nhưng Thăng Long đời Lý không chỉ có cuộc 
sống thanh bình, như hai mặt Âm Dương của cuộc 
đời - Thăng Long còn phải chứng kiến nhiều vụ 
tranh quyền, đoạt vị. đấu tranh chém giết nhau 
trong triều đỉnh và cả ngoài xã hội... Người dân 
Thăng Long từng phải sống trong tâm trạng bất 
binh và bất an khi Tam vương nổi loạn vào cuối thời 
Lý Thái Tổ. Và sự lộng quyền của tên gian thần Đỗ 
Anh Vũ thời Lý Anh Tông... Đấy là những bài học 
phản diện, những vết đen thoáng qua đi trên 
gương mặt sáng ngời của lịch sử Thăng Long dưới 
thời Lý. 


Thăng Long đời Lý cơ bản là đẹp và yên bình 
tựa như mặt nước Hồ Lục Thủy - Hồ Gươm, Hồ 
Dăm Đàm - Hồ Tây, nơi lắng hồn sông núi mấy 
ngñin năm... 


PGS.TS. NGUYÊN MINH TƯỜNG 


PHỤ LỤC Iï: 


CÁC VỊ VUA NHÀ LÝ 


LÝ CÔNG UẨN : 
VỊ VUA KHAI NGHIỆP TRIỀU LÝ 


ương triều Lý trong hơn 200 năm tổn tại (1009- 

1225) đã khắc ghí những dấu ấn mãi mãi 
không phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lý 
Công Uẩn-Lý Thái Tổ là vị Vua khai cơ triều Lý, đã 
được lịch sử và văn hóa ghi nhận nhự một người 
anh hùng có nhiều công lao xây dựng nên một quốc 
gia - vương triều bền vững, dài lâu trong tiến trình 
lịch sử đất nước. 

Về xuất thân của Lý Công Uẩn, những tư liệu 
còn lại đến này chỉ cung cấp những nguồn thông tin 
hết sức ít ôi, không rõ ràng và thiếu độ tin cậy. Cả 
chính sử và dã sử chỉ khẳng định được rằng mẹ ông 
là người họ Phạm (bà Phạm Thị). 

Còn về người cha sinh ra ông, không có tư liệu 
nào đưa ra giả thiết chính xác, rõ ràng và đủ sức 
thuyết phục. 

Theo Đại Việt sử lược — một trong những bộ sử 
thành văn sớm nhất còn giữ được hiện nay, được 
viết vào đời Trần (Thế kỷ XIV) cho biết: Lý Thái Tổ, 
“húy là Uẩn (...) người Cổ Pháp, Bắc Giang. Mẹ là 
Phạm Thị. Ngày 17 tháng 2 năm thứ 5 hiệu Thái 
Bình (974) sinh ra “Vua"0. 

Trong sách An Nam chí lược do Lê Trắc thời 
Trần soạn vào Thế kỷ XIII, mục Thế gia họ Lý đá 
khẳng định: “Lý Công Uẩn, người Giao Châu (có kẻ 
bảo là người Phúc Kiến, không đúng) 1?. 

Lê Trắc phải nói như vậy để đính chính lại những 
giả thiết không đúng về nguồn gốc của Lý Công 
Uẩn được lưu truyền đương thời. Trong đó, sách 
Mộng khê bút đàm của Thẩm Hoạt soạn vào đời 
Tống, viết rằng: Lý Công Uấn gốc là người Mân 
(Phúc Kiến- Trung Quốc), Tiến sỹ đời Tống là Từ 
Bá Tường, người quê Châu Bạch- Quảng Tây 
(Trung Quốc), trong bức thư gửi cho Lý Nhân Tông 
vào năm 1073 cũng nói rằng: “Tiên thế Đại vương 
vốn người đất Mân”), Những tác giả này còn cố ý 


(1) Việt sử lược, Trần Quốc Vượng phiên dịch và chủ giải 
Nhà xuất bản Văn Sử Địa, Hà Nội 1980, tr. 64. 

2) An Nam chỉ lược, Lê Trắc. Nhà xuất bản Thuận Hóa, 
Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 2002, tr. 235 

(3) Mộng khê bút đàm, Thẩm Hoạt, dẫn theo Việt sứ 
lược, Sđủ, tr. 64, 

(4) Dẫn thao Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt - Lịch 
SỬ ngoại giao và tông giáo triếu Lý. Nhà xuất bản 
Quân đội nhân dân. Hà Nội 2003, tr. 127, 
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khẳng định Lý Công Uẩn có nguồn gốc phương Bắc 
(vùng Phúc Kiến- Trung Quốc). Có thể thấy, trong 
hàng ngàn năm Bắc thuộc, người Trung Quốc hoặc 
sang buôn bán, hoặc sang làm việc quan, rồi ở lại 
sinh sống trên đất nước ta rất nhiều. Trong lịch sử 
Việt Nam đã từng có nhiều dòng họ nổi tiếng có gốc 
là người Bắc, vì nhiều lý do mà chuyển sang sinh 
sống ở nước ta, như dòng họ Hồ Quý Ly, và Trần 
Lãm (một trong 12 sứ quân)...Tuy nhiên, ngay từ 
thế kỷ XIII, qua một vài dòng ghi chép ngắn ngúi, 
Lê Trắc đã tổ ý khẳng định cha đẻ của Lý Công Uẩn 
vốn là người Việt. Ông có một gia đình và một dòng 
họ nội sống ở đất Cổ Pháp. 

Ngoài ra, Việt sử lược còn cho biết: “Vua truy 
tôn cha là Hiển Khánh vương, mẹ là Minh Đức 
hoàng hậu...anh ruột là Mỗ làm Vũ Ủy vương, em là 
Dực Thánh vương ?, Chi tiết này cho thấy Lý Công 
Uẩn có đầy đủ cả cha mẹ, anh em, và ngay khi lên 
ngôi, ông đã chính thức làm sáng tỏ một phần thân 
thế của mình, khi sắc phong vương tước cho cha 
mẹ, và các anh em của mình. 

Tuy nhiên, chỉ tiết này chỉ thấy chép trong Việt 
Sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư, trong khi có 
tất nhiều truyền thuyết xung quanh xuất thân và 
cuộc đời Lý Công Uẩn, do vậy không gian truyền 
thuyết- thần thoại bao quanh những ghi chép về Lý 
Công Uẩn, ngay trong những bộ sử lớn nhất của 
nước ta là điều dễ hiểu. 

Những câu chuyện được truyền tụng bao đời 
nay qua lớp lớp các thế hệ người đân Làng Dương 
Lôi (còn gọi là Đình Sấm) thuộc Xã Tân Hồng- 
Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh (trước năm 1998 
thuộc Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Hà Bắc) cũng nhuốm 
đậm màu sắc huyền bí. Nơi đây được coi là quê của 
mẹ đẻ Lý Công Uẩn, đồng thời nằm trong vùng Cổ 
Pháp xưa là đất phát tích của vương triều Lý. 

Chuyện kể rằng: Làng Dương Lôi trước đây có 
tên là Long Châu, thuộc Hương Diên Uấẩn, Châu Cổ 
Pháp. Theo thuyết phong thủy, phía sau làng có 
dãy Đại Sơn, Phượng Hoàng sửng sững án ngữ, 
trước có dòng sông cổ Tiêu Tương uốn lượn chảy 
qua như một dải nhiễu bạch, xa xa về phía Đông có 
Đầm Dạ rộng mênh mông. Làng có thế đất hình 
bông sen tám cánh (liên hoa khai bát diệp), có tâm 
nằm trên cảnh đồng của làng, nơi nổi lên một gò 
đất hình con rồng ấp. Đó là thể đất cực quý, có 
mạch phái đại địa để vương. 

Bấy giờ, ở trong làng có gia đình họ Phạm. 
Nhà chỉ có hai ông bà già và một cô con gái nết 
na xinh đẹp. Ruộng vườn không có, họ phải 
sống trong một túp lều rơm, đơn sơ, nghèo túng 
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nhưng ấm cúng, êm đềm. 


Bệnh tật và đói nghèo đã dân cướp đi người cha, 
rồi người mẹ, để lại người con gái hiếu thảo, ngoan 
hiền một mình giữa cuộc đời. Được sự giúp đồ của 
hai nhà sư nhân đức, cô gài đã an táng cho cha mẹ 
tại gò đất có hình rồng ấp ven khu rừng Miễu (sau 
này gọi là gò Mộ Tổ, cách CHùa Mình Châu gần 
200m). Theo lời khuyên của hai nhà sư này, cô gái 
xin vào ở hẳn trong Chùa Minh Châu làm thủ hộ, để 
trảnh những lời ong tiếng ve của người đời. 

Mỗi khi rỗi việc ở Chùa Minh Châu, cô thường 
lên Chùa Tiêu (còn gọi là Chùa Lục Tổ) thăm viếng 
và giúp thiền sư Vạn Hạnh một số việc thường 
ngày. Thế rồi một đêm, tiết trời đầu Hè oi nóng, sau 
một ngày làm lụng mệt nhọc, cô gái ngả lưng thiếp 
đi trước cửa chùa. Trong đêm khuya thanh vắng, 
giữa cảnh tĩnh mịch, cô gải trẻ mơ màng thấy một 
vị thần đi đến và bước qua người cô. Sáng ra, cô 
thấy trong người khác lạ, từ đô thụ thai. 

Trước tinh cảnh khó xử, cô xin trở lại Chùa Minh 
Châu làm thủ hộ như cũ. ÍI lâu sau, cô gái xín phép 
trỏ về nếp nhà xưa cha mẹ để lại, chuẩn bị cho 
ngày mãn nguyệt khai hoa. Lần hồi mò cua bắt ốc, 
rau chảo qua ngày, cô gái sống âm thẩm, lặng lẽ 
kiên trinh trước những lời dèm pha dị nghị, những 
ánh mắt dò xét khinh thị của dân làng và cả những 
lời dỗ dành ngon ngọt của những người hiếm 
muộn. Trong một đêm mưa rét ngày đầu Xuân 
năm Giáp Tuất, những người hàng xóm bằng thấy 
một sự lạ lùng. Căn nhà cô gái bỗng sáng rực ánh 
hào quang và có tiếng khóc trẻ thơ. Trong cơn 
đau, cô mỡ màng thấy có ba bà mụ từ trên trồi 
hiện xuống đỡ đẻ cho cô, nâng nìu đứa bé. Đó là 
một bé trai khôi ngô, tuấn tú. Song cô điều lạ là 
tuy đứa bé chào đời mà tóc đã đen nhánh, dài 
chẩm gót chân và lạ hơn là dưới hai bàn chân có 
hai chữ “Đế vương”. 

Từ đó, hai mẹ con lần hồi qua ngày. Không thể 
bỏ con thơ đi làm thuô cuốc mướn như trưoc nữa, 
hàng ngày người mẹ trẻ bế đứa con mới sính đi các 
làng xóm trong vùng, sống dựa vào tinh thương của 
mọi người. 

Thấm thoắt 3 năm trôi qua, người mẹ đã nuôi 
con bằng cả tình thương và trí lực của mình. Nhiều 
lúc ốm đau, bệnh tật tưởng chừng không vượt qua 
nổi, bà Phạm Thị chỉ đau đảu một nỗi xót con, và 
hàng ngày lo nghĩ cho lương lai đứa con thơ dại. 
Nhớ tới lời dặn của hai nhà sư thuở trước, một buổi 
tối nọ, người mẹ gói ghém chút tư trang nghèo 


(1) Việt sử lược. Trần Quốc Vượng dịch và chủ thích, 
Nha xuất bản Văn Sử Địa, Hà Nội 1960, tr. 68-69. 
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nàn, ôm con đến Chùa Cổ Pháp ỏ làng bên. Đây 
cũng là một chùa danh tiếng, nơi thiền sư Lý 
Khánh Văn trụ trì, một trong hai nhà sư đã giúp cô 
an táng cha mẹ. 

Sư Khánh Văn được điềm báo trước, đồng ý 
nhận nuôi nấng, dạy dỗ đứa bẻ để mai sau nên 
người, giúp nước, giúp dân, xứng đáng với công lao 
Sinh thành của người mẹ. Nghĩ đến ngày sau của 
con, lòng đau như cắt, nước mắt dàn dụa, bà Phạm 
Thị đành dứt áo ra đi, để lại đứa con 3 tuổi cho nhà 
chùa nuôi nãng. Đứa trễ đó về sau chính là Lý Công 
Uẩn- vị Vua khai cơ triều Lý. 

Về phần người mẹ, trên đường quay trỏ lại xöm 
cũ, đến khoảng ven rừng Báng. tự nhiên bà thấy 
mắt hoa, chân tay bùn rủn, kiệt sức gục xuống chết 
bên đường. Sáng hôm sau, mối đùn lên thành ngôi 
mộ rất to làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của bà, Nơi bà 
nằm xuống chinh là vị trí cánh sen thứ 8 của bông 
sen 8 cánh- một huyệt đất đế vương trong thế đất 
vùng Cổ Pháp. 

Như vậy, có thể thấy trong ký ức nhân dân 
Dương Lôi, nơi đây chính là quê thân mẫu Lý Công 
Uẩn, cũng là nơi bà sinh Lý Công Uẩn và là nơi an 
nghỉ vĩnh hằng của người mẹ vĩ đại ấy. Nhân dân 
Dương Lôi đã lập đền thờ mẹ Vua Lý Thái Tổ, gọi 
là Đền Lý Thánh Mẫu với tên húy hồi tưởng là 
Phạm Thị Ngà (về tên gọi này, cũng như cái tên 
Phạm Thị Tiên được ghi trong Ngọc phả ở đền thờ 
bà do Đại học sỹ Nguyễn Binh soạn năm Hồng 
Phúc thứ 3 (1574) và sách Lý triều ngọc phả 
cũng do Nguyễn Bính soạn, có lẽ chỉ là những mỹ 
tự do người đời sau đặt cho mà thôi). Hàng năm tế 
giỗ Lý Thánh Mẫu rất trọng thế vào ngày 7 tháng 
Giêng Âm lịch. 

Truyền thuyết ở Làng Đương Lôi và nhiều nguồn 
tài liệu khác, ngay cả các tài liệu chính sử, cho rằng 
bà Phạm Thị đến giúp việc ở Chùa Tiêu Sơn, cùng 
với thần nhân giao hòa rồi có mang, sinh ra Lý 
Công Uẩn. Tuy nhiên, Thiên nam ngữ lục - bộ sử 
Nôm được viết vào Thế kỷ XVII lại cho rằng không 
phải bà Phạm Thị có thai với thần nhân mà là do 
trời đất giúp cho bà cùng nhà sư hòa hợp mà sinh 
ta Lý Công Uấn: 


9U, PØWm. JRy tRả« xưo, 

$%¿ lạm, LRuk mướn, cửa, người, 

Đang txvRaz nguyệt nát tai châng Rè 
ÔRẫ»x cử Rub man, pRẪ+, đu Em mày, 


mm, nà 0x đái, ÍAm, mai qua, tR¡) 
ØtE« xăng ke S[„ iu <Ràe, 
“ưu Đềng đạc, đá» từ Âú, 
gay Rang gu rà le đạc thản Ba, 
Du cấu lao tuyên Được Ban dường tan, 
tt, bo, lay taxofrday 
đáng ư năm, Đưán,u5ữ nàn, 
ÔiBangÀwy mĂng cÑm Ÿà ngàu SỒgUAinf, 
“Đám KRuyz tRag dạy, tạng Kon, 

tỒ hú ngàu n4, sự ÊÊú« nâu, 

Am, Amnglmđä, nẰm,ngaài,tầa, môn), 
cự nÂâm mật, giấc, RĂm, am, 

TU củ ân, Ai gian, Rùa, càng Tàu, 

Âm ung hằng gang mật Bầu 
dÑâu, [lam mÃ đậng, ngạc, [ai dễ dễ, 
4ĐẦn, fầm, đa, được tRáng, tràn, 


(1) Về truyền thuyết này, xìn xem bài Truyền thuyết về 


bà Phạm Thị Ngà, về Lý Công Uẩn và những dấu 

tích, tục lệ của Làng Dương Lôi của Nguyễn Đình 

Phúc trong Làng Dương L ôi với vương triểu Lý, Nhà 

xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội 2000, tr. 157-169. 
(2) Táo môn là nhà bếp. 
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Say t„ ban R42 sự đuayan? 


`ázg ngày mảng ‹Ê⁄x đý «ly 
-Ê8A2 nằm, ngÊ má tt ty cÁ ưu cÁA„, 


 0/000L/00100 
Ca ngay gai, «fax Eia# ông 


đau xàne, " ỞỸ2 ná¿, nẾcêz Ê¿J 

Ĩũa¿ :ảu giết nguAb,, Kà Woa co lăng P 

CHing ngờ Köugftem dang An (ng 
- Ẩ%, tíay dùng ÉÄz cfS? guag 


Như vậy, những ghi chép về nguồn gốc của Lý 
Công Uẩn không hoàn toàn mang tính chân thực mà 
có pha tạp nhiều những yếu tố của thần tích dân 
gian (sự kết hợp giữa một người mẹ phàm trần và 
một người cha thần linh). Đặc điểm này bao trùm cả 
các ghi chép trong chính sử lẫn ký ức dân gian. 
Trong trời kỳ mà sử sách chưa ra đời, quan hệ tông 
tộc một cách chặt chẽ theo chuẩn mực Nho giáo 
chưa có được vị trí bền vững, thì việc đem thần 
thánh hóa sự ra đời của một vĩ nhân theo mô típ đó 
là điều thường gặp. Cũng chính vì tính chất mập mờ 
của tư liệu, mà mọi thông tin dù trong chính sử hay 
ký ức dân gian đều chỉ là những giả thiết, mà không 
thể đưa ra một kết luận chắc chắn nào. Nói một 
cách khác, nhãn dân yêu mến người con anh hùng 
của mình, đã thần thoại hóa - huyền tích hóa xuất 
thân, để mãi mãi giữ trong ký ức của mình câu 
chuyện về một người con anh hùng được sinh ra bởi 
một người mẹ vĩ đại. 

Với xuất thân huyền bí, thởi thơ ấu của Lý Công 
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Uấn, cho đến trước khi lên ngôi, được bao trùm bởi 
các câu chuyện pha lẫn nhiều yếu tố huyền thoại, 
thần thánh. 

Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Vua sinh ra mới 
3 tuổi, mẹ âm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn 
bẻn nhận làm con nuôfU), Truyền thuyết ở Làng 
Dương Lôi lại kế rằng bà mẹ ấm Vua đến Chùa Cổ 
Pháp là nơi sư Lý Khánh Văn tu hành. Mặc dù có 
những nội dung cụ thể khác nhau, nhưng có điểm 
tương đồng giữa chính sử và huyền tích dân gian. 
Đó là việc bà mẹ đã đem đứa trẻ đến cho Lý Khánh 
Văn nuôi làm con. Xung quanh việc này có nhiều 
chỉ tiết kỳ lạ. Chuyện kể rằng: Buổi tối hôm đó, 
trước khi bà Phạm Thị ấm con đến chùa, trong giấc 
ngủ mø màng, nhà sư Khánh Văn mộng thấy có vị 
thần hiện lên báo trước về việc có bậc đế vương 
đến chùa. Nhận thấy đứa bé ứng với nhiều điềm 
báo trước, lại khôi ngô tuấn tú, Lý Khánh Văn bèn 
nhận làm con nuôi. 

Sau khi nhận làm con nuôi, Lý Khánh Văn liền 
đặt tên cho đứa trẻ. Ông để đứa trẻ mang họ Lý 
của minh, lấy tên quê mẹ là Hương Diên Uẩn để 
đặt tên là Công Uẩn. Từ đó, đứa trẻ mang tên là Lý 
Công Uẩn. 

Không quản ngày đêm vất vả, kế cả những lời 
dị nghị, nhà sư nuôi Lý Công Uẩn được 7 tuổi thì 
gửi sang cho người anh là Lý Vạn Hạnh ỏ Chùa 
Tiêu (còn gọi là Chùa Lục Tổ) dạy dỗ. Ngay khi 
trông thấy đứa bé, thiên sư Vạn Hạnh liền khen: 
“Đứa bé này không phải là người thường, sau này 
lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ 
trong thiên hạ Ý?. 

Lý Vạn Hạnh là vị cao tăng thông tuệ kinh sử, 
giỏi đạo biến thông. Biết Công Uẩn có tướng quý 
nhân, ông cùng giới tăng đạo ra sức rèn cặp, để 
mong ngày sau trở thành một người tài đức giúp 
dân giúp nước. Lúc đó, nhà chùa là trung tâm văn 
hóa, chính trí, là nơi đào tạo nhân tài. Chùa Lục Tổ 
với thiền sư Lý Vạn Hạnh từ lâu đã có uy tín lớn 
trong đời sống tín ngưỡng, chính trị và văn hóa của 
không chỉ vùng Cổ Pháp. 

Sấn vốn thông minh, lại được vị chân sư dạy 
bảo, Lý Công ấn học một biết mười, tiến bộ rất 
nhanh. Một tuổi trẻ tình nghịch và đầy khí phách 
đến nay còn được truyền tụng. 

Sách Công dự tiệp ký còn ghi lại một giai 
thoại về thời gian Lý Công Uẩn còn theo học 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, Nhà xuất bân KHXH, 
H. 1998, tr. 240 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, Sãn, tr 240. 
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trong chùa. Chuyện kể rằng: Lúc còn nhỏ, Lý 
Công Uẩn hay nghịch, một hôm bị thầy phạt, 
trói bắt nằm dưới đất. Đêm khuya, muỗi đốt 
không ngủ được, cậu liền tức cảnh ngâm bài 
thơ rằng: 


ciRtên dụ Em, cÑÂm, địa, gú eÊên, 


tật gật đằng sang đt ng. niên 
Sạ tam, bất, cảm, txường TÑAm tá, 


Dịch nghĩa: 

đuời, Káa, Am, gấu, đấể, ÍÄm, cÊ2v ( đệm) 
đợc uy» cRÄm dám dang can đuấu 
ÔÑ sự Px ĐănÉ, cÃ, n(vâna/9, 


Sống giữa môi trường tam giáo, lại trong buổi 
đầu đất nước trung hưng, Lý Công Uẩn không 
chuyên tâm vào kinh sách như cha nuôi (Lý Khánh 
Văn) và thầy học (Lý Vạn Hạnh), mà dường như có 
chí khác. Các tác giả Đại Việt sử ký toàn thư đã 
nhận xét: “Lý Công Uẩn lớn lên, không chăm việc 
sản nghiệp, chỉ học kinh sử qua loa, khẳng khái có 
chí lớn Y2). 

Trì thức mà sư thầy Vạn Hạnh truyền dạy cho 
vị Vua tương lai thuộc nền học vấn nhà chùa. 
Đó là nền học vấn có giá trị và được coi trọng 
vào bậc nhất lúc bấy giờ. Tất cả kinh sử nhà 
Nho và nhà Phật chỉ học qua toa cho biết, Lý 
Công Uẩn nuôi chí lập thân bằng con đường võ 
học, 


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lý Công Uẩn 
theo sư Vạn Hạnh học tập ở Chùa Lục Tổ dần đã 
trưởng thành. Hàng năm, chàng được sư thầy cho 
theo vào Kinh đô Hoa Lư lễ bái các chùa, gặp gö 
giới tăng đạo và các vua quan. Dần dần, Lý Công 
Uẩn được Vua Lê Đại Hành thương mến, giữ lại ở 
Hoa Lư, cùng các tướng sỹ rèn luyện võ nghệ. Thần 
tích Đền Tam Tảo ở Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh cho biết: Lê Đại Hành đã gả con gái đầu lòng 
là Lê Thị cho Lý Công Uẩn. 

Bằng tài năng và vị trí trong hoàng tộc, từ một 
người lính bảo vệ ngôi Vua, ông dần được thăng 
phong đến chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ, 
nắm giữ quân đội bảo vệ Kinh đô. Đó là một chức 
quan rất quan trọng, trực tiếp bảo vệ hoàng tộc, 
triều đình và Kinh thành. Theo quy chế, chỉ có người 
trong nội tộc hay ngoại thích của nhà Vua mới được 
đảm nhiệm trọng trách này. Lê Đại Hành còn tin 


tưởng giao cho vị quan Điện tiền tuổi trẻ tài cao giúp 
việc cho Hoàng tử Long Việt - vị Vua tương lai của 
đất nước. 

Tháng 3 năm Ất Ty (1005), Vua Lê Đại Hành 
mất ở Điện Trường Xuân. Hoàng tộc và triều đình 
căn cứ vào di chiếu, tôn Hoàng tử Long Việt lên 
ngôi Hoàng đế, hiệu là Trung Tông. Nhưng chỉ được 
mấy ngày thì Long Việt lại bị em là Long Đính giết 
chết để đoạt ngôi Vua. Mọi người hoảng sợ đều trốn 
chạy, chỉ riêng mình Công Uẩn ở lại, ôm xác Long 
Việt mà khóc. Lê Long Đĩnh thấy vậy cũng trọng nể 
tấm lòng trung nghĩa, khi lên ngôi vẫn phong Lý 
Công Uấn giữ chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ, 
nắm giữ quân cấm vệ. 

Lê Long Đĩnh tính tình tàn bao, thích giết người, 
nhân dân và quan lại đều oán ghét. Lại thêm tật 
hoang dâm vô độ, đến mắc bệnh trĩ, không ngồi 
được phải năm mà thiết triều, nên sử còn gọi là Lê 
Ngọa Triều. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: 
Khi đó ở Hương Diên Uẩn, Châu Cổ Pháp có cây 
gạo bị sét đánh, người làng ấy nhận kỹ dấu sét 
đánh có dòng chữ: 


{1) Trong sách Anh liệt truyện - một cuốn sách chép 
những truyện truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, 
cỏ chép một câu chuyện tương tự về Chu Nguyên 
Chương, vị Hoàng đế sảng lận nhà Minh. Giai thoại 
kể rằng: Chu Nguyên Chương lúc còn nhỏ phải 
nương nh ở Chùa Hoàng Giác. Chu thường bị các 
đạo hữu đối xử không tối. Một hôm, họ đóng cửa 
chùa không cho vào ngủ, nhốt ðng ủ bên ngoài. 
Ngẩng lần nhìn trời, chỉ thấy trăng sao vằng vặc, Chu 
liên tức cảnh ngâm một bài thở rằng: 

JÂ¿am. vừ là địa, vụ cờ 


CA Nông, đạp, ke Ñàu xã, ĐỀ xay, 
Dịch nghĩa: 

ngữ cùng la 
Cự đạp, xaayBáu cổ, aam, RÀ, xay tá», 


(Theo Đăng Kim Ngọc trong sách Làng Dương Lôi 
với Vương triểu Lý, sđd, tr. 102-104). 


(2) Đại Việt sử ký toán thư, tập I, sđd, tr. 240 
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cjÊ¿u caơu duậu diễu, 
Đlúa... K22 tÉ«nf, tRenf, 
cÀa, đua, mậc, q«, 
cạp, Éát tờ tàn, 
SĐaài, cưng, ẩn ti“Ế, 
2j¡án, Rạ tá, (in, 
Nghĩa là: 
Đấu, cau tam, tRắm, 
¿»cay xanR, xanÉ, 
Chợ Ràu đao sạng 
Sang Tạ trời mạ<, 
cÄRoÄng sáu ÉÃuy nơ, 


222 f„ tRáu fàn#U 

Sư Vạn Hạnh đoán rằng: Thự căn là gốc cây, ý 
nói về Vua của một nước, diểu cùng âm với yếu, 
vậy diểu diểu là đã yếu đuối, sắp tàn. Mộc biểu là 
ngọn, chỉ các bề tôi. Thanh thanh là xanh mỏn, tốt 
tươi, tức chỉ các bề tôi còn thịnh vượng. Hòa đao 
mộc chỉ về nhà Lê, lạc là rdi rụng. Thập bát tử là 
nhà Lý. Thành là sö lập nên nghiệp đế. 

Bài thơ này ở gốc cây gạo do Thiền sư La Quý 
An trồng từ xưa ở Hương Diên Uẩn. Nhưng lúc Vạn 
Hạnh giảng bài thơ này trước mọi người thì La Quý 
An đã chết lâu rồi. Vạn Hạnh còn vào Hoa Lư bảo 
với Lý Công Uấn rằng: “Vừa rồi tôi thấy lời sấm rất 
kỳ dị, biết rằng họ Lý đang cường thịnh, đang có 
người nắm chốt câ Kinh thành Hoa Lư, nhân thứ 
khoan từ, được lòng dân chúng mến yêu. Người đó 
chẳng phải ông thi còn ai?” Nghe vậy, Lý Công Uẩn 
sợ tin đồn lọt ra ngoài, bèn cho đưa Lý Vạn Hạnh 
về quê hương tu hành. 


Cùng với Lý Vạn Hạnh, còn có Đào Cam Mộc 
cũng tìm đến tâm sự với Lý Công Uẩn rằng: “Người 
trong nước ai cũng bảo họ Lý sẽ phát, mà lời sấm 
đã hiện ra rồi, không thể che giấu được!" Lý Công 
Uẩn nói: “Tôi đã hiểu rõ ông cũng như Lý Vạn Hạnh 
chẳng có khác gì”. Đào Cam Mộệc lại nói: “Ông là 
người công minh dung thứ, khoan hồng nhân từ, 
lòng người phụ thuộc. Hiện nay trăm họ khốn khổ, 
dân không sống nổi, ông nhân đấy lấy ân đức mà 


1237 


vỗ về, thì người ta tất xô nhau kéo về ông như nước 
chảy xuống chỗ thấp, có ai ngăn cản lại được!”. Và 
Đào Cam Mộc đã vận động quan quân đứng về 
phía Lý Công Uẩn. 

Đến ngày Tân Hợi tháng 10 năm Kỷ Dậu (1009), 
Lê Ngọa Triều chết ở tẩm điện. Sau đó ba ngày là 
ngày Quý Sửu, Lý Công Uấn được trăm quan và 
quân đội tôn lên chính điện, lên ngôi Hoàng đế. Đó 
chính là vị Vua mới, miếu hiệu Lý Thái Tổ, cũng 
chính là vị Vua mở đầu vương triều Lý. 

Như vậy, từ một chức quan võ cấp cao với thực 
quyền trong tay, Lý Công Uấần đã giành được ngôi 
Vua, chấm dứt quãng thời gian cai trị tàn bạo của 
Lê Ngọa Triều. Đó chính là bước khởi đầu thuận lợi 
giúp cho Lý Công Uẩn trở thành một vị Vua thuận 
lòng dân. 

Sau khi lên ngôi, Lý Công Uẩn liển tổ lòng 
quan tâm đến quê hương bản quán, Vào đầu năm 
Canh Tuất, niên hiệu Thuận Thiên thứ 1 (1010), xa 
giá nhà Vua về Châu Cổ Pháp, ban tiền lụa cho 
các bô lão để tỏ lòng kính trọng và không quên 
nguồn cội. 

Như chúng ta đã biết, Hoa Lư là Kinh đô của 
nước ta từ thời Định Tiên Hoàng. Đấy cũng chính là 
quê hương của Vua Định. Hoa Lư là một đồng 
bằng nhỏ hẹp, xung quanh có rất nhiều núi non. 
Địa hình của Hoa Lư phù hợp với phòng thủ, nhưng 
không phù hợp với phát triển kinh tế, giao thông. 
nghĩa là không có tầm vóc phát triển đúng như một 
Kinh đô. Lý Công Uẩn quê ở Kinh Bắc, gần với 
Thành Đại La, vốn đã khả sầm uất từ thời Bắc 
thuộc. Bởi vậy, việc làm có ý nghĩa to lớn nhất của 
vị Vua khai cơ này là quyết định chuyển Kinh đô từ 
Hoa Lư về Thăng Long. 

Quyết định này không những cho thấy Lý Công 
Uẩn có một tầm nhìn rộng lớn, mà còn thể hiện tâm 
thế tự chủ, dũng cảm của một Quốc gìa, đã tự tin rời 
bỏ nơi phòng thủ để hướng đến sự phát triển, khẳng 
định chính mình. 

Đánh dấu quyết định đời đô của Lý Công Uẩn là 
bản Thiên đó chiếu (Chiếu dời đô) do nhà Vua 
soạn, nội dung như Sau: 

Ngày xưa nhà Thương đến Vua Bàn Canh đã 
năm lần dời đô, nhà Chu đến Thành vương đã ba 
lần dời đô. Há phải do các Vua thời Tam Đại theo ý 
riêng mà tự dời đô đâu? CHỈ vì muốn chọn chỗ 
chính giữa làm kế cho con cháu ức muôn đời, trên 
kinh mệnh trời, dưới theo lòng dân, nếu thấy có chỗ 
tiện thì dời đổi. Nhờ thế ngôi truyền đài lâu, phong 
tục giàu thịnh. Thế mà nhà Định, nhà Lê lại theo 
lòng riêng, ld là mệnh trời, không noi theo việc cũ 
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của nhà Thương, nhà Chu, yên ở nơi quê quán, đến 
nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ 
hao tổn, muôn vật không nên. Trẫm rất xót thương, 
không thể không đời đi nơi khác. Huống chí đô cũ 
của Cao Vương ỏ Thành Đại La, ö giữa khu vực trời 
đất, có thế rồng cuộn hồ ngồi, giữa Nam Bắc 
Đông Tây, tiện hình thể núi sông sau trước, đất rộng 
mà bằng phẳng, thế cao mà sáng sủa, dân cư 
không khố về ngập lụt, muôn vật hưng thịnh mà 
phồn vinh, xem khắp nước Việt chỉ chỗ ấy là hơn 
cả. Thực là chỗ hội họp của bốn phương, là nơi 
thượng đô của Kinh sự muôn đời. Trẫm muốn nhân 
địa lợi ấy mà đóng đô, các khanh nghĩ thế nào? 

Bề tôi đều nói: “Bệ hạ vi thiên hạ mà lập kế lâu 
dài, để trên cho cơ nghiệp to lớn được thịnh vượng, 
dưới cho nhân dân được giàu của nhiều người. Việc 
lợi như thế, ai dám không theo”. 

Vua rất mừng. Bèn vào tháng 7 năm ấy, Vua lên 
thuyền ngự, dời đô về Thành Đại La. Theo truyền 
thuyết, khi thuyền ngự sắp đến nơi, nhà Vua nhìn 
thấy trong đám mây phía Thành Đại La có con rồng 
vàng bay lên. Vua cho là điểm lành, bèn đổi tên 
thành là Thành Thăng Long (Rồng bay lên). Cái tên 
Thăng Long được ra đời từ khi đó. 

Lý Công Uẩn vừa đến Thăng Long là bắt tay 
vào kiến thiết Kinh đô. Vua đựng cung điện ở trong 
thành: phía trước dựng Điện Càn Nguyên làm chỗ 
coi chầu, bên trái dựng Điện Tập Hiền, bên phải 
dựng Điện Giảng Võ. Lại mở Cửa Phí Long thông 
với Cung Nghênh Xuân, Cửa Đan Phượng thông 
với Cửa Uy Viễn, hướng chính Nam là Điện Cao 
Minh, quanh có thềm rồng. Bên trên thềm rồng có 
mái cong, có hàng hiên bao quanh bốn mặt. Sau 
Điện Càn Nguyên dựng hai điện Long An và Long 
Thụy làm chỗ nghỉ ngơi. Bên trái làm Điện Nhật 
Quang, bên phải làm Điện Nguyệt Minh. Đằng sau 
dựng hai Cung Thúy Hoa và Long Thụy làm chỗ ở 
cho các cung nữ. Xây dựng kho tàng, đắp thành 
đào hào. Bốn mặt thành đều mở cửa: phía Đông 
mở Cửa Tường Phù, phía Tây mở Cửa Quảng 
Phúc, phía Nam mở Cửa Đại Hưng, phía Bắc mở 
Cửa Diệu Đức, 

Nhà Vua lại dựng ở trong thành nhiều đền đài 
cung điện. Bên trái có Cung Đại Thanh, bên phải 
dựng Chùa Vạn Tuế và đựng Kho Trấn Phúc, ngoài 
thành dựng chùa Tứ Đại Thiên Vương và các chùa 
Cẩm Y, Long Hưng, Thánh Thọ, Điện Hàm Quang 
được dựng ở bên bờ Sông Tô để nhà Vua ra xem 
dân vui chơi, sinh hoạt. Vua sai đắp thành đất ở 4 
phía Kinh thành Thăng Long... 


Khi Cung Thúy Hoa làm xong, triều đình tổ chức 


lễ khánh thành. Ngồi trong tòa cung điện mới nguy 
nga đồ sộ. tưởng nghĩ tới cuộc sống vất vả cơ hàn 
của người dân, nhất là những người già cả góa bụa, 
nhà Vua bèn đại xá thuế khóa cho thiên hạ 3 năm. 
Những người mồ côi, góa chồng, già yếu, thiếu thuế 
đã lâu đều tha cho cả... 

Để tăng cường kiểm soát của chính quyền trung 
ương. hạn chế quyền lực địa phương đề phòng cát 
cứ, Lý Công Uẩn tiến hành cải cách mội bước cơ 
cấu hành chính. 10 đạo thời Đinh-Lê được đổi thành 
24 lộ là: Thiên Trường, Quốc Oai, Hải Đông, Kiến 
Xương, Khoái Châu, Hoàng Giang, Long Hưng, Bắc 
Giang, Trường Yên, Hồng, Thanh Hóa, Diễn Châu... 

Tháng 2 niên hiệu Thuận Thiên thứ 4 (1013), 
nhà Vua tiến hành san định các loại thuế trong 
nước, bao gồm: 1. Thuế ruộng đất và chằm hề; 2, 
Tiền và thóc về thuế bãi dâu; 3. Sản vật các nguồn 
ở các phiên trấn; 4. Các quan ải xét hỏi về mắm 
muối; 5. Sừng tê ngà voi và các thứ hương liệu; 6. 
Các thứ gỗ quý và hoa quả ở đầu nguồn... Định 
xong, Vua sai các Vương hầu, Công chủa được 
quản các thứ thuế theo thứ bậc khác nhau. 

Đối với các con, nhà Vua luôn chú ý rèn cặp, 
sớm cho tham gia việc nước. Những người con trai 
được phong chức vương và trấn giữ các vùng quan 
yếu. Hoàng tử Bồ được phong làm Khai Quốc 
Vương, ở Phủ Trường Yên. Hoàng tử Lực được 
phong làm Đông Chính vương... Khai Quốc Vương, 
Đông Chinh Vương, Khai Thiên Vương thường được 
cử đi đánh trận, tự tay cầm quân trấn trị, giữ yên các 
miền đất nước. 

Lý Thái Tố đặc biệt chú ý bồi dưỡng, sửa soạn 
tâm thế cho người kế vị. Tháng 4 niên hiệu Thuận 
Thiên thứ ba (1012), Hoàng thải tử Phật Mã được 
phong làm Khai Thiên Vương. Mong muốn vị Vua 
tương lai sẽ gần dân, hiểu lòng dân và thâu tóm 
được ý đân, Lý Thái Tổ sai làm Cung Long Đức ở 
ngoài thành cho Hoàng thái tử ở, để ngày ngày 
được tiếp xúc với thực tế cuộc sống của người dân. 

Muốn con hiểu giá trị của từng thước đất, từng 
người dân, Lý Công Uẩn liên tục sai Thái từ Phật 
Mã đi đánh dẹp các nơi mỗi khi có sự bất thường. 
Mùa Đông niên hiệu Thuận Thiên thứ 11 (1020), 
Khai Thiên Vương đi đánh quân Chiêm Thành xâm 
phạm ở Bố Chính (Quảng Bình ngày nay). Mùa 
Xuân niên hiệu Thuận Thiên thứ 15 (1024), Thái tử 
Phật Mã đem quân đi đánh Phong Châu. Hai năm 
sau, Thải tử lại được tin tưởng giao phó miền Diễn 
Châu xa xôi... 

Vào phía Nam, lên phía Bắc, Thái tử Phật Mã đã 
tự mình góp phần giữ gìn, củng cố giang sơn Đại 
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Việt mà sau này chàng sẽ kế thừa. Lý Thái Tổ đã tự 
mình đào tạo một con người có đủ tài và đức để kế 
nghiệp. Con người ấy sẽ giữ gìn và phát triển hơn 
nữa vương triều và đất nước, tiếp bước xứng đảng 
sự nghiệp mà Lý Công Uẩn đã dày công tạo lập. 

Sau khi Lý Thái Tổ qua đời, ba vương (Đông 
Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương) 
nổi lên tranh giành vương vị. Được quan lại và dân 
chúng ũng hộ, Thái tử Phật Mã đã bảo toàn được di 
chiếu của Vua cha, lại giữ được tình anh em trong 
nhà. Việc đó tô rõ được tài năng và đức độ của một 
vị "Minh quân" - người được chính Lý Công Uấn 
sinh thành, đào tạo và lựa chọn. 

Tháng 2 niên hiệu Thuận Thiên thứ 19 (1024), 
Vua không được khỏe, Đến ngày mồng 3 tháng 3 là 
ngày Mậu Tuất, Vua băng ở Điện Long An. Các bề 
tôi đều đến Cung Long Đức phò Thái tử Phật Mã 
vâng chiếu lên ngôi. Đó chính là Lý Thái Tông. 

Như vậy, trong suốt thời gian làm Vua, tuy không 
thực sự có những chiến công hiển hách, nhưng Lý 
Công Uẩn vẫn là một vị Vua có vị trí hết sức quan 
trọng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Những 
triều đại trước Lý Thái Tổ thường hết sức ngắn ngủi, 
nhanh chóng đi đến biến loạn, tàn lụi. Đến Lý Thái 
Tổ, đất nước ta mới thực sự thoát khỏi cục diện 
manh mún, phân cắt, loạn lạc, thực sự có được hòa 
bình, thống nhất, có được ÿ thức xây dựng, phát 
triển đất nước. 


Xuất thân từ cửa Phật, nên Lý Công Uẩn rất 
sùng Phật, đó có lẽ chính là điểm để số sử gia 
phong kiến về sau đứng trên quan điểm Nho giáo, 
phê phán Lý Công Uẩn. Nhưng chính tinh thần Phật 
giáo ấy đã giúp Lý Công Uẩn trở thành một vị Vua 
nhân từ, biết quan tâm đến đời sống nhân dân, góp 
phần tạo dựng phong cách văn hóa hài hòa, lành 
mạnh thời Lý. 

Bình luận về Lý Công Uẩn trong thế so sánh với 
Vua Lê Đại Hành, nhà sử học Lê Văn Hưu đã viết: 
“Có người hỏi: so Lê Đại Hành với Lý Thái Tổ thì ai 
hơn? Xin trả lời rằng: về mặt dẹp gian bên trong 
đánh giặc bên ngoài, để làm mạnh nước Việt ta và 
ra oai với người Tống thì Lý Thái Tố không bằng Lê 
Đại Hành; về mặt ân uy rõ rệt, lòng người suy tôn, 
hưởng nước lâu dài, con cháu nhờ phúc thì Vua Là 
Đại Hành không bằng Lý Công Uẩn biết lo tính hơn!” 

Một cống hiến lớn của Lý Thái Tổ chính là quyết 
định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Bắt đầu tử Lý 
Công Uẩn, mảnh đất Thăng Long mới trổ thành 
Kinh đô của nước ta. Và mảnh đất đó cũng trở nên 
linh thiêng một phần chính vì những truyền thuyết 
liên quan đến Lý Công Uấn. Ông không những là vị 


Vua khai cơ cho triểu Lý, mà còn là vị Vua khai sinh 
ra Kinh thành Thăng Long, định ra một Kinh đô lý 
tưởng cho các triều đại sau. Thực sự, Lý Công Uấn 
đã “Vì thiên hạ mà lập kế lâu dài, để trên cho co 
nghiệp lön được (thịnh vượng, dưới cho muôn dân 
được giàu của nhiều người”. 

Trong Đại Việt sử ký toàn thư, ta thấy sử gia 
Ngô Sỹ Liên đã đánh giá về Lý Thái Tổ như sau: “Lý 
Thái Tổ dấy lên, tự Trời báo điềm tốt, hiện ra ỏ nét 
cây thiêng. Có đức tất có ngôi, bối vì lòng người đều 
quy phụ. Lại nhằm sau lúc Ngọa Triều hoang dâm 
bạo ngược, mà Lý Thái Tổ thì vốn tiếng khoan nhân, 
trời tìm người làm chủ cho dân, dân theo về người có 
đức, lúc ấy trừ Lý Thái Tổ ra thì còn ai hơn nữa! Xét 
ra Vua nhận mệnh trời sâu sắc lặng lẽ, dời đô yên 
nước, lòng dân thương dân, lòng thành cảm trời, 
cùng việc đánh dẹp kẻ phản loạn, Nam Bắc thông 
hiếu, thiên hạ yên lành, truyền ngôi lâu dài, có mưu 
lược của một bậc để vương!”. Đây có thể coi là một 
đánh giá khái quát về toàn bộ sự nghiệp của Lý 
Công Uẩn- Lý Thái Tổ: vị Vua khai cơ triều Lý. 


PGS.TS. TRẦN BÁ CHÍ 
và cộng sự PHƯƠNG NGA 


LÝ THÁI TÔNG - LÝ PHẬT MÃ 
(1028 - 1054)” 


3a Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã, lại có tên 
khác là Lý Đức Chính. Ông là con trai trưởng của 
Vua Thái Tổ Lý Công Uẩn. Ông sình năm 1000, lên 
ngôi năm 1028. Người thời bấy giờ thường hay 
truyền tụng những sự việc lạ lùng về con người này. 
Họ kể rằng : “Ống có tướng lạ, sau gảy có đến 7 cái 
nốt ruồi tụ lại như chòm sao thất tỉnh (Sao Bắc 
Đầu). Lúc bé chơi đùa với vương tôn trong cung, 
ông thường bắt chúng dàn hàng tả hữu trước sau để 
làm quân hầu hộ vệ cho mình. Ông cho một vị đạo 
Sỹ cái áo, đạo sỹ treo cái áo trong quán, nửa đêm 
thấy rồng vàng hiện ra. Người ta tin rằng đó là điềm 
báo hiệu ông sẽ nối ngôi Thiên tử" 


Vua Lý Thái Tổ thấy Phật Mã là người thông 


(*) Để mỏ rộng phần thông tín, kiến thức lịch sử về các 
vị Vua, Chúa, tướng lĩnh của các Vương triều phong 
kiến Việt Nam đông trên đất Thăng Long, ngoài phần 
chính sử chúng tôi (HĐBS) có chủ trương cho in thêm 
phần phụ chú. Năm ghi trong ngoặc là năm lên ngồi và 
trị vì thiên hạ. 

Từ Vua Lý Thái Tông đến Lý Chiêu Hoàng do PGS Vũ 
Ngọc Khánh viết. 
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minh, hoạt bát nên sớm có ý sẽ truyền lại ngôi báu, 
đã phong Phật Mã làm Đông Cung Thái Tử Khai 
Thiên Vương. Vua cho lập phủ ở ngoài nội cung để 
Phật Mã được làm quen với bách quan văn võ và 
dân chúng. Lúc ấy, Phật Mã mới 13 tuổi (1012). 
Năm 20 tuổi, Phật Mã được giao làm Nguyên soải, 
cầm quân vào Nam đánh Chiêm Thành. Ông đã tiến 
quân đến Núi Long Ty (nay thuộc Huyện Quảng 
Trạch, Tỉnh Quảng Bình). Năm 24 tuổi, ông lại cầm 
quân đi đánh Phong Châu; hai năm sau đi đánh 
Diễn Châu. Năm 1027, ông lại lên phía Bắc, đánh 
Châu Thất Nguyên (nay là Huyện Tràng Định, Tỉnh 
Lạng Sơn). Suốt tuổi thanh niên, Lý Phật Mã được 
rèn luyện qua nhiều cuộc chinh chiến nên sớm bộc 
lộ tài năng thao lược của mình: đánh đâu thắng đó. 


Năm Mậu Thìn (1028), Vua Lý Thái Tổ mất. 
Theo đúng di chiêu thì Đông Cung Thái tử Phật Mã 
lên ngôi Hoàng đế nằm quyền cai trị đất nước. 
Nhưng Thái tử rất đông anh em và người nào cũng 
có tài vũ dũng. Khi còn sống, Lý Thái Tổ không chỉ 
giao cho Phật Mã cầm quân chỉnh chiến ở chiến 
trường, mà các em của Lý Phật Mã cũng đều được 
cho đi tập dượt lập các chiến công. Vì vậy, Vua Thái 
Tổ vừa mất, chưa làm lễ tế táng, các Hoàng tử Võ 
Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chinh 
Vương đã mang quân bản bộ đến vây thành để 
tranh ngôi của Thái tử. Đông Chính Vương phục ở 
Long Thành, Dực Thánh Vương và Võ Đức Vương 
phục ở Cửa Quảng Phúc. Họ quyết chờ khi Lý Phật 
Mã xuất hiện thì cùng xông ra đánh úp, nếu thắng 
lợi thì tính đến việc chia quyền lợi cho nhau. 


Biết âm mưu của mấy người em phản loạn ấy, 
Phật Mã vội vàng tổ chức việc phòng giữ cung cấm, 
rồi cho gọi các tướng tá tâm phúc của mình vào bàn 
cách đối phó. Ông không muốn giữa lúc Vua cha từ 
trần, anh em một nhà lại quay ra xung đột, tranh 
giành quyền lực với nhau. Ông nói: “Ta lấy làm xấu 
hổ là Tiên đế mới mất chưa quàn, mà cốt nhục đã 
giết nhau, há chẳng để cho muôn đời chê cười?" 


Thực hiện tâm nguyện đó, ông cho người ra 
khuyên các em nên hạ khí giới, cùng vào chịu tang 
cha, thực hiện di chiếu, không nên gây bạo loạn. 
Nhưng ba vị Vương tử kia nhất định không nghe. Họ 
vẫn tiếp tục bao vây cung điện, xua quân tràn vào 
Kinh thành. Lý Phật Mã vừa lo ma chay cho Tiên 
hoàng, vừa buồn vì tình anh em, không biết nên giải 
quyết thế nào. Những tướng tả tâm phúc của ông 
đều ào lên, nhất định muốn ông phải đích thân ra 
tay trừng trị bọn phản nghịch. Có người nói: "Không 
nghĩ nghĩa cha con, không nghĩ tình cốt nhục, chỉ 
chăm chăm việc cướp ngôi, những người như thế đã 


trô thành giặc rồi, sao có thể là anh em được nữa." 


Lý Phật Mã kiên trì: “Ta muốn thuyết phục các 
Vương cho họ tự ý rút quân thì họ sẽ không gây ra 
tội ác, chứ kéo quân ra giao chiến với nhau thì còn 
mặt mũi nào Thấy Lý Phật Mã cứ dùng dằng chưa 
quyết mà quân tướng của ba Hoàng tử kia thì đánh 
vào cung cấm gấp lắm, các tướng Lê Nhân Nghĩa, 
Quách Thịnh, Dương Bình... cùng đứng lên, kiên 
quyết giục ông ra quân. Trước tình thế này, Lý Phật 
Mã không biết làm thế nào. Ông lắc đầu nói: “Ta ch/ 
dành tâm chí vào làm lễ thành phục trước linh cữu 
của Tiên để thôi, mọi việc làm thế nào do các tướng 
định liệu lấy. Ông vừa dứt lời, một võ tướng đã rút 
gươm chạy như bay ra ngoài cung, xông thẳng vào 
chễ Võ Đức Vương đang đứng. Viên tướng ấy thét 
lên: "Các Hoàng tữ muốn tranh giành ngôi báu, 
không nghĩ đến Hoàng để vừa băng hà, không vâng 
lời dí chiếu, rõ ràng là quân phản nghịch. Tôi xin 
dâng các ngài thanh kiếm này. Lưỡi kiếm vung lên, 
đầu Võ Đức Vương đã rơi xuống. Bọn tướng sỹ của 
phe phản nghịch bố chạy tán loạn. Mấy đội phục 
binh khác cũng hoảng hốt, vội vàng tháo lui, bị giết 
vô số. Hai Hoàng tử kia là Đông Chinh Vương và 
Dực Thánh Vương đều hoảng sợ vội vã bỏ trốn. 


Viên tướng ấy chính là Lê Phụng Hiểu, người 
Băng Sơn (Thôn Bưng, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá). Lý Phật Mã rất cảm ơn các tưởng. Khi 
ông lên ngôi đã thưởng cho tất cả mọi người. Riêng 
Lê Phụng Hiểu được một đặc ân: Về quê nhà, Lê 
Phụng Hiểu đứng trên Núi Băng Sơn quăng con 
dao ra xa; dao rơi xuống đâu thì ông được lấy đất ở 
đó làm điền sản của mình. Dao ném xa đến hơn 
mười dặm, ruộng thưởng cho Lê Phụng Hiểu kéo 
dài đến Thôn Đa Mi. Lệ thưởng này gọi là /ệ (hác 
đao điền, bắt đầu từ sự việc này. 


Phật Mã chính thức lên ngôi khi ông vừa trön 28 
tuổi, lấy niên hiệu là Thiên Thành. Thấy tinh hình 
mưu phản vừa qua của các em mình, Lý Phật Mã 
nghĩ ngay đến việc phải có một hình thức thích hợp, 
một biện pháp tâm linh để ràng buộc mọi người, cố 
kết nhân tâm, Việc làm đầu tiên của öng khi vừa lên 
ngôi báu là cho dựng miếu thờ Thần Đồng Cổ (vị 
Thần Trống Đồng ở Núi Đan Nê, Thanh Hoá). Miếu 
đặt ở bên hữu Thành Đại La, sau Chùa Thánh Thọ 
(nay nằm trên Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội). Vua cho đắp đàn ở trong miếu, 
cắm cờ xí, chỉnh đốn đội ngũ, treo gươm giáo ở 
trước thần vị, đọc lời thề rằng: “Làm con phải hiếu, 
làm tôi phải trung, ai bất hiếu, bất trung xin thần làm 
lộ. Các quan từ Cửa Đông đi vào, đến trước thần 
vị cùng uống máu ăn thề. Từ đó, thành lệ, hàng 
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năm vào dịp đầu Xuân, Vua quan các triểu đại đều 
dự lễ thề này. 


Khi trở thành Vua, Lý Thái Tông vẫn tiếp tục phát 
huy sở trường chiến đấu của mình. Suốt 27 năm ở 
ngôi — khì mất chưa vào lớp người sáu chục tuổi, ông 
sẵn sàng thân chinh ra nhiều mặt trận. Năm 33 tuổi, 
ông đi đánh Châu Định Nguyên, năm 35 tuổi đánh 
Châu Ái, năm 39 tuổi đánh Nông Tổn Phúc, năm 42 
tuổi đánh Nùng Trí Cao, năm 44 tuổi vào tận phía 
Nam đánh Chiêm Thành. Mỗi lần đánh trận là mỗi 
lần ông ghi thêm những chiến công chói lọi. 


Sử sách xưa cho rằng vào thời kỳ nhà Lý, Đạo 
Phật đang thịnh hành ở nước ta nên nhiều vị Vua đã 
thiên về lòng từ bi mà có những việc làm nhân nghĩa 
khiến cho người đời sau phải khâm phục. Lý Thái 
Tông cũng là vị Vua có lòng bao dung, nhân hậu đối 
với anh em, họ hàng, quan, quân, tướng finh, đân 
chúng. Ta thấy điều ấy qua cách ông đổi xử với mấy 
anh em nghịch phản. Trừ Võ Đức Vương bị Lê Phụng 
Hiểu chém chết, còn mấy người khác trốn đi, sau 
phải quay về, đều được Lý Thái Tông tha thứ, lại còn 
ban cho chức tước như cũ. Một người em nưa là Khai 
Quốc Vương, cố tỉnh giữ lấy đất Trường Yên để 
chống lại. Lý Thái Tông thản hành cầm quân đi 
đảnh, bắt được Khai Quốc Vương, không cho ở 
Trường Yên nữa, mã đưa về Thăng Long, sau cũng 
rộng tình tha thứ. Ở phía Bắc, một thủ lĩnh thiểu số là 
Nùng Tổn Phúc nổi lên làm phản, Lý Thái Tông đem 
quần đi đánh. Cả Tồn Phúc và Trí Thông đều bị giết, 
Vua lại tha cho hai mẹ con Nùng Trí Cao, cho coi sóc 
Quảng Châu Nguyên và cho thêm quyền phụ trách 
mấy Động Lôi Hoả, Tư Lang nữa. Sau đó, Nùng Trí 
Cao vẫn muốn dựng cở độc lập, chống lại nhà Tống 
bên kia, và chống cả với Đại Việt, Nhưng đến khi 
Nùng Trí Cao thất thế, xin quân cứu viện, Lý Thải 
Tông vẫn mở lượng khoan hồng cho Chỉ huy sứ Vũ 
Nhị đến giúp. Quả là một vị Vua có tấm lòng bao 
dung, độ lượng. Khi đem quân đi đánh Chiêm Thành, 
ông cũng thu được thắng lợi, chém được cả Vua 
Chiêm là Jaya Shihavarmnan nhưng ông đã ra lệnh 
cho tướng sỹ và quân lính không được tàn sát dân 
chúng. Lời truyền của ông được ghi rõ ràng trong 
sách Đại Việt sử ký toàn thư. “Kê nào giết bậy 
người Chiêm Thành thì sẽ giết chết không tha” (1), 
Bình luận câu này, nhà sử học Ngô Sỹ Liên đã đề 
cao lòng nhân đạo của Lý Thái Tông và nhận định: 
“Nhà Vua truyền ngôi được lâu dài là phải lắm"). 


Có tấm lòng bao dụng, nhưng ông cũng luôn chú 
ý đến luật pháp để giữ vững kỷ cương nề nếp của 
Đại Việt. Có lẽ đây cũng là cái mới của Lý Thái Tông 
trong lịch sử nước ta. Ta biết rằng, các đời từ Ngô, 
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Định, đến Lê, pháp luật ít được minh định. Mãi sau 
khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi mới chú ý việc này, và 
phải đến thời Lê Thánh Tông mới có Bộ luật Hồng 
Đức. Vậy mà vào Thế kỷ XI, Lý Thái Tông đã chú ý 
đến luật pháp và cho hình thành văn bản hẳn hoi: 
Sử ghi rõ việc ban Hình thư: “Trước kía việc kiện 
tụng trong nước phiền nhiễu, quan lại giữ luật pháp 
câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí 
có người bị oan uống quá đáng. Vua lấy làm thương 
xót, sai Trung thư san định luật lệnh, châm trước cho 
thích dụng với thời thế, chia ra môn loại, biến thành 
điều khoản, làm thành sách Hình thư của một triều 
đại, để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong, 
xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Đến đây 
phép xử được bằng thẳng, rõ ràng, cho nên mới đổi 
niên hiệu là Minh Đạo, và đúc tiền Minh Đạo."$) 


Đặt được luật lệnh rồi fhì đổi niên hiệu, đồng thời 
cho đúc tiền. Và đều lấy tên Minh Đạo. 


Về phép dùng người của Lý Thái Tông cũng thực 
sự là sáng suốt. Những viên quan được ông trọng 
dụng, không ai lơ là trách nhiệm, và đều giúp ông 
thành công trong mọi chủ trương chính sách cai trị 
đất nước. Sử còn chép một sự kiện chứng tỏ ông 
nhận xét người rất tài tỉnh sáng suốt. Có một viên 
tướng trong Kinh là Nguyễn Khánh có âm mưu làm 
phản. Thời ấy, trước đó nhà Vua đã quan sát người 
này và ngầm nói với các phi tần rằng người ấy thế 
nào cũng làm phản. Quả nhiên, sau chiến dịch ở Ái 
Châu, viên quan ấy đã cùng với đồng đẳng lộ rõ 
hình tích, đều bị ông bắt giam trị tội. Các phi tần đều 
ca ngợi Lý Thái Tông: “Thánh nhân thấy được chỗ 
chưa hiện hình, biết trước việc chưa xảy ra, nay 
chính nhà Vua cũng như bậc thánh nhân ấy." 


Cũng trong việc dùng người, ta phải kể đến việc 
nhà Vua giao trách nhiệm cho người em của ông là 
Lý Phật Quang. Và quả thực đây đúng là sự phân 
công công việc một cách tài tình. Lý Nhật Quang là 
con thứ 8 của Lý Thái Tổ; được phong tước Uy Minh 
hầu. Lúc đi đánh Chiêm Thành trở về, Lý Thái Tông 
giao cho Lý Nhật Quang vào làm Trị châu ở Nghệ 
Án. Và ông đã hoàn thành nhiệm vụ Vua giao một 
cách xuất sắc. Nhật Quang đã giữ vững được vùng 
biên ải, vỗ về dân chúng, cả người Việt lẫn người 
Chiêm, khiến cho đất Châu Hoan trở nên bình yên, 
thịnh vượng. Dân chúng Nghệ An, Hà Tĩnh đời đời 
nhớ ơn. Nhiều nơi tôn ông làm Thành hoàng. Đền 
Tam Toà ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là nơi thờ Lý Nhật 


(1).(2) Thao Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, tr.266. 
(3) Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, tr.263. 
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Quang, hàng năm mở hội tưng bừng. 


Sử sách còn cho biết thêm rằng, ông Vua trẻ Lý 
Thải Tông, đù ở ngôi cao, vẫn luôn lưu tâm tới công 
việc và đời sống của người dân. Vào năm ông 38 
tuổi, mùa Xuân, tháng Hai, ông ngự giá ra Cửa Bồ 
Hải cày ruộng tịch điền. Vua thân chỉnh tế Thần 
Nông, tế xong tự cầm cày xuống ruộng. Các quan 
tả hữu có người can rằng: “Đó fà công việc của 
nông phu, Bệ hạ cần gì làm thế”. Vua nói: “Trẫm 
không tự cày thì lấy gì làm xôi cũng, lại lấy gì cho 
thiên hạ noi theo?” 


Vào năm 1040, ông dạy cho cung nữ dệt được 
gấm vóc. “Tháng ấy, (tức là tháng Hai cùng năm), 
Vua xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống 
Ô trong kho ra để may áo ban cho các quan, từ Ngũ 
phẩm trỏ lên thì áo bào bằng gấm, tử Cửu phẩm trỏ 
lên thì áo bào bằng vóc"). Phát hết như vậy, từ nay 
chuyên dùng vải của nước mình, không dùng gấm 
vóc của Tống nữa. 


Cả hai việc trên đây, sử gia Ngô Sỹ Liên đã đánh 
giá rất cao, ông cho rằng nhà Vua đã nều gương 
cho thiên hạ, có đức tính kiệm ước, dẫn đến dân 
đông, của giàu: "Trong cái tốt lại có cái tốt nữa". 


Vua Lý Thái Tông trị vì được 27 năm, đến năm 
Giáp Ngọ (1054) thì băng hà, thọ 55 tuổi. 


LÝ THÁNH TÔNG - LÝ NHẬT TÔN 
(1054 - 1072) 


(nuyên xưa kể rằng, một đêm bà Hoàng hậu 
Mai Thị chiêm bao, thấy Mặt trăng sa vào bụng rồi 
có mang, sinh hạ được cậu bé Lý Nhật Tôn vào ngày 
25 tháng Hai năm Quý Hợi (1023). Năm lên sáu tuổi, 
cậu được Vua cha là Lý Thái Tông phong là Đông 
Cung Thái tử. Cả một thời gian dài ở tuổi thanh thiếu 
niên, Hoàng tử Nhật Tôn đã nhiều lần theo cha ối 
chinh chiến. Ông đã chứng kiến nhiều biến cố trọng 
đại, làm quen với triều chính để am hiểu tình hình. 
Lúc mới 15 tuổi (1037), Thái tử được Vua cha phong 
làm Đại Nguyên soái, cùng Vua cha đi đánh giặc ở 
Lâm Tây (thuộc Sơn La, Lai Châu ngày nay) và lập 
được nhiều chiến công hiển hách. Năm 1039, Lý 
Thái Tông đi đánh Nông Tồn Phúc, Nhật Tôn, khi đó 
mới mười bảy tuổi được cử làm Giám quốc, coi sốc 
Kinh thành và công việc triều chính. Tiếp đó, ông lại 
được nhà Vua giao cho công việc xử lý các vụ kiện 
tụng trong nước (1040), và khi Vua Lý Thái Tông xây 
Điện Quảng Vũ đã giao cho Nhật Tôn phụ trách. 
Năm 1043, ông lại được cử làm Đồ thống Đại 
Nguyên soái, đi đánh Châu Ái (1043), tức là vùng 


Thanh Hoá. Lý Thái Tông vào Nam đánh Chiêm 
Thành, ông được giao làm Lưu thủ Kinh sư {1044). 
Rồi đến tháng Bảy năm 1054, Vua Lý thấy mình đã 
yếu, bên cho phép Lý Nhật Tôn được ra coi chầu 
nghe chính sự, thực chất là đã phụ trách ngôi tôn. 
Hai tháng sau, ông lên ngôi Hoàng đế thay Vua cha 
nắm quyền. Lúc đó, Nhật Tôn đã ba mươi mốt tuổi. 
Do có một thời gian dài được Vua cha cho làm quen 
với việc cai trị chính sự của Quốc gia cho nên Lý 
Nhật Tôn rất thành thạo công việc triểu chính. Ông 
quả là một nhà Vua trẻ rất xứng đáng trong các triều 
Vua Lý. 


Nét nổi bật nhất của Lý Thánh Tông là tấm lòng 
trung hậu giống Vua Cha. Ông rất thương yêu và 
quan tâm đến bá tánh, kể cả những người đang bị 
giam cầm, tù tội. Mùa Đông năm 1055, vào Tiết Đại 
Hàn, ông nói với quan tả hữu: “Trẫm ở trong cung, 
sưới than xương thú, mặc áo lông chồn còn rét thế 
này, nghĩ đến người tù tội bị giam trong ngục, khổ 
sở về gông cùm, chưa rõ ngay gian, ăn không no 
bụng, mặc không ấm thân, khốn khổ vì đói rét, 
hoặc có kẻ chết không đúng lội, Trẫm rất xót 
thương. Vậy lệnh cho Hữu ty phát chăn chiếu và 
cấp cơm ăn ngày hai bữa”, ý chỉ trên đây là lời 
thành thực của nhà Vua. 


Mười năm sau vào năm 10864, öng còn nhắc lại 
điều này vào một ngày ông đến Điện Thiên Khánh 
xử kiện. Khí xử kiện, có con gái Vua là Công chúa 
Động Thiên đứng hầu bèn cạnh. Phạm nhân là một 
chàng trai trẻ phạm tội chỉ vì Không hiểu luật. Nhà 
Vua gọi chúa ngục lại chỉ vào con gái mình mà nói: 
*Ta yêu con ta cũng như các bậc cha mẹ trong thiên 
hạ yêu con cái họ. Trăm họ không biết vô tình phạm 
vào luật pháp, ta rất thương xói. Từ nay, các tội bất 
kỳ nặng nhẹ cần răn dạy kỹ lưỡng và nhất nhất đều 
phải khoan giảm". Cuối cùng, nhà Vua tha bổng 
cho người con trai nọ. 


Lòng nhân từ này, phải chăng xuất phát từ triết tý 
từ bi của Đạo Phật. Các Vua nhà Lý đều sùng Đạo 
Phật, nèng Lý Thánh Tông lại có biểu hiện sùng Phật 
nhiệt thành nhất. Chính ông là người ra lệnh xây 
dựng các chùa như: Chùa Sùng Khánh, Chùa Báo 
Thiên, Chùa Thiên Phúc, Chùa Thiên Thọ. Ông dựng 
Tháp Báo Thiên 12 tầng cao đến vài chục trượng. Và 
phát đến mội vạn hai nghìn cân đồng để đúc chuông 
lớn. Đến thăm Chùa Tiên Du, ông đã viết lên bia một 
chữ Phật dài đến một trượng sáu thước. Rất tiếc, 
ngày nay tấm bia ấy không còn nữa, nhưng sự việc 
này đã được sử sách ghi chép rõ ràng. 


(1) Đại Việt sử Ký toàn thư, tập 1, tr.261 
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Sùng Đạo Phật, song nhà Vua vẫn rất tôn trọng 
Đạo Nho. Vì muốn khai hoá cho dân, Vua tập Văn 
Miếu, cho đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ 
phối (tức là tượng mấy vị cao đệ của Khổng Tử: 
Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử). Ông cũng 
cho vẽ tượng 72 người học trò của Khổng Tử đặt ở 
nơi này. Từ trước đến nay, Lý Thánh Tông là vị Vua 
đầu tiên lưu lại chứng tích sùng mộ Nho học của đất 
nước ta với những hiểu biết cụ thể như thế. Văn 
Miếu — Quốc Tử Giám được các triều đại về sau tiếp 
tục điểm tô, tôn tạo trở thành trường Đại học đầu 
tiên của nước nhà. 

Lý Thánh Tông lúc thiếu thời hay được đi đây đó, 
nay trở về yên vị nơi cung cấm đã không giấu được 
sự khát khao về cái đẹp chốn dân gian. Ông ra lệnh 
sửa sang Hồ Tây, rồi đặt hành cung ở đó, gọi là 
Cung Dâm Đàm để tiện khi ra chơi hồ, câu cá, bơi 
thuyền. Ông còn cho người tìm hiểu các nhạc khúc, 
điệu đánh trống của Chiêm Thành rồi cho nhạc 
công, ca sỹ của Đại Việt tập luyện. Việc làm này là 
sự tiếp nối của Vua cha Lý Thái Tông trước đây, đã 
lấy khúc Tây Thiên của Chiêm Thành đưa về nước 
để học tập. Vì thế, sau này âm nhạc Việt Nam có 
ảnh hưởng của nhạc điệu phương Nam (Chiêm 
Thành) có lẽ bắt đầu từ hai Vua nhà Lý: Lý Thái 
Tông và Lý Thánh Tông. 


Không chỉ chú trọng công việc chính trị, đặc biệt 
là chính sách an dân, trọng nông, sửa sang việc 
văn, Vua Lý Thánh Tông còn rất lưu tâm đến việc 
phòng thủ đất nước và phát huy thanh thế quản uy 
của mình đối với nước ngoài. Nhiều người thường 
chú ý đến thành tích lớn lao của Lý Thường Kiệt, 
Tông Đản dưới triều của Lý Nhân Tông sau này là 
đã đám đem quân Đại Việt sang đánh tận Châu 
Khảm, Châu Ung, chứ không nhớ rằng, việc làm 
này, Lý Thánh Tông mới là người khởi xướng. Từ 
tháng Ba năm 1059, ông đã đem quân vào Châu 
Khâm nước Tống để khoe binh uy, làm cho quân 
Tống khiếp sợ. Quân ta tiến vào đất Trung Quốc, 
rồi rút về yên ổn, không kéo dài chiến tranh, chỉ cốt 
làm cho đối phương phải nể sợ. Năm sau (1060), 
ông lại cho viên tướng phụ trách Lạng Châu là Thân 
Thiệu Thái đánh bọn quân Tống can thiệp ở biên 
giới, bắt được tướng nhà Tống là Chỉ huy sứ Dương 
Bảo Tài. Tháng Bảy, quân Tống mấy lần gây chiến 
để phản công nhưng đều thất bại, phải cử viên Thị 
lang Bộ Lại là Dư Tĩnh sang thương thuyết. Nhà 
ngoại giao Đại Việt là Phí Gia Hậu được Vua Lý 
Thánh Tông cử tới cuộc hoà đàm, đã được Dư Tĩnh 
đối đãi rất mềm mỏng, tặng quà rất hậu. Nhưng khi 
họ xin cho Dương Bảo Tài được trả về thì Phí Gia 
Hậu không cho, vì Lý Thánh Tông không thuận. Bờ 
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cõi phương Bắc mấy năm được yên ổn. Thanh thế 
của nhà Vua được tăng lên. 


Không những giương uy ở phía Bắc, Lý Thánh 
Tông còn tăng cường lực lượng để giành thắng lợi ở 
phương Nam. Vốn đã quen với những cuộc chỉnh 
chiến, trước đây do Vua cha dìu dắt và giao phó, nên 
khi lên ngôi, Lý Thánh Tông tiếp tục sự nghiệp trường 
chinh của mình. Năm 1069, ông thân hành đem quân 
đi đánh Chiêm Thành và thu được thắng lợi rực rỡ. 
Ông đã bắt sống được Vua Chiêm Thành là Chế Củ, 
đem về giam ở Thăng Long. Nhưng với tấm lòng bao 
dung độ lượng, Lý Thánh Tông chỉ nêu cao võ công, 
và tha cho Chế Củ được về nước. Cẫm động trước 
tấm lòng nhân ái của Vua Lý Thánh Tông, Chế Củ xin 
cắt ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chánh sáp nhập 
vào bản đồ Đại Việt. Ba châu mà Chế Củ dâng cho 
Vua Lý, ngày nay là các Huyện Lệ Ninh, Quảng 
Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình và 
Huyện Bến Hải Tỉnh Quảng Trị.) 


Trong cuộc đời Lý Thánh Tông có một thiên tình 
sử khá đẹp, diễn ra vào khoảng năm ông 40 tuổi. 
Năm đó, ông ởi vi hành nhiều vùng quanh Kinh 
thành Thăng Long, vào các chùa quán để thắp 
hương cầu tự vì làm Vua đã lâu mà ông mới chỉ có 
con gái, chứ chưa có con trai để định ngôi Hoàng tử. 
Đến Hương Thổ Lỗi, thuộc địa phận Huyện Thuận 
Thành (Tỉnh Bắc Ninh bây giờ), thì gặp một thôn nữ. 
Thông thường, khi xa giá nhà Vua trầy qua vùng nào 
thì dân chúng đều kéo nhau ra xem và nghênh tiếp 
nhà Vua, nhưng nàng thôn nữ này thì không hùa với 
mọi người, mà cứ nép mình trong bụi dâu, dưỡng như 
không quan tâm gì đến đoàn xe kiệu lộng lẫy của 
nhà Vua. Ngồi trên kiệu, vén mành nhìn ra, Lý Nhậi 
Tôn thấy rõ phong cách đặc biệt ấy, và cũng rung 
động vì sắc đẹp dịu đàng, tươi thắm của người thôn 
nữ. Vua dừng kiện lại gần hỏi thăm. Người con gái 
nói tên mình là Tấm(?, chỉ là một cô gái quê mùa đi 
làm nông trang theo lời của bà dì sai bảo. Nàng nói 
do không có quan hệ gì với đạo ngự nên cũng không 
muốn bắt chước bạn bè mà nô nức tò mò. Vua lấy 


(1) Theo sách Đại Việt sử ký toản thư, tập 1, tr.275. 

(2) Theo lời kể trong dân gian, đền thờ Ỷ Lan nay vẫn 

được gọi là đền thờ Bà Tấm. Ỷ Lan chỉ là tên hiệu do 
nhà Vua ban cho. Trong sách Mộng khê bút đàm, 
ghi tên bà là Lê Thị Yến Loan cô lẽ là ghi theo âm Ỷ 
Lan. Tên thật của bà đến nay chưa rõ. 
Sách Thơ văn Lý Trấn (KHXH, 1977, trang 353) chép 
rồ: Trong lúc mọi người đi xem xa giá của Vua thì bà 
vẫn đứng tựa vào cây lan mà hát... nên đặt hiệu Ỷ Lan 
(dựa gốc cây lan) rồi lại phong là Linh Nhân. 
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làm lạ liền đưa nàng về cung lập làm thiếp đặt tên Ÿ 
Lan (người con gái tựa vào gốc lan). Cuộc hôn nhân 
điểm kỳ này sớm đưa đến kết quả. Vài năm sau, vào 
ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ (1088), Ÿ Lan 
sinh con trai, Vua đặt tên là Càn Đức. Ngay ngày 
hôm sau, nhà Vua cho lập làm Hoàng Thái từ, đổi 
niên hiệu và đại xá thiên hạ để tổ sự vui mừng. Ÿ Lan 
cũng được phong làm Nguyên pii. 


Ÿ Lan không chỉ là người con gái đẹp mà còn có 
công sinh hạ Hoàng tử cho nhà Vua. Các tài liệu 
hiện nay không biết rõ gia thế của bà, nhưng theo 
sử sách còn lưu lại, sau khi vào cung bà đã siêng 
năng học hành nên cũng là người có học vấn. Ở một 
vùng quê bình dị như vậy, trong hoàn cảnh xã hội 
thời bấy giờ, không rõ bà đã được học hành như thế 
nào mà biết làm thơ và thông hiểu Đạo Phật, đã 
từng đàm đạo với nhà sư Thông Biện về quá trình 
phát triển Đạo Phật ở Đại Việt. Không những thế, bà 
còn là một nhà chính trị xuất sắc. Năm 1089, (sau 
khi lấy Vua được 6 năm), Lý Thánh Tông đi đánh 
Chiêm Thành đã giao cho bà làm Nhiếp chính, coi 
sóc việc nội trị. Lúc ấy, nước Đại Việt không may lụt 
lớn, mùa màng thất bát, nhiều nơi sinh loạn. Nhưng 
nhờ có kế sách trị nước đúng đắn, quyết đoán và táo 
bạo của Nguyên Phi Ỷ Lan, loạn lạc được dẹp yên, 
dân đói đã được cứu sống. Bà luôn luôn tỏ ra là một 
người có lòng nhân hậu chăm sóc đời sống của 
nhân dân. Nhiều việc làm của bà đã được muôn dân 
ca ngợi. Bà bỏ tiền trong nội phủ ra chuộc những 
người con gái nhà nghèo phải đi ở đợ rồi gả cho 
những người goá vợ. Cảm phục công lao đó, muôn 
nhà đã tôn thờ Ÿ Lan là đức Quan Âm nữ, lập đền 
thờ bà. Thời gian Nhiếp chính của Ÿ Lan là thời gian 
đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. 
Việc làm này của Ÿ Lan có ảnh hưởng trực tiếp tới 
Vua Lý Thánh Tóng. Chuyện kể rằng: Vua Lý Thánh 
Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành, những ngày 
đầu đánh mãi mà vẫn không thắng. Vua phải cho rút 
quân về. Đến Châu Cư Liên, nhà Vua cho người đi 
trước về tìm hiểu tình hình nội trị, thì hay tìn Ÿ Lan đã 
vững vàng đưa đất nước vượt qua muôn trùng khó 
khăn, giữ được cảnh thái binh thịnh trị. Ông tự trách 
mình và nói với các tướng lĩnh: "Nguyên phí là đàn 
bà, còn làm được thế, ta là nam nhỉ lại chẳng được 
việc gì hay sao”. Nói xong, ông vội vàng chỉnh 
quân, trở lại bình Chiêm Thành, đốc sức tấn công và 
thu được thắng lợi, bắt được Chố Củ. 


Binh pháp thời Lý Thánh Tóng có tiếng là giỏi. 
Nhà Tống đã dụng tâm học cách tổ chức phiên chế 
quân đội của ta. Năm Nhâm Tý (1072), Vua Lý Thánh 
Tông chết đột ngột, trị vì được 17 năm, thọ 50 tuổi. 


LÝ NHÂN TÔNG - LÝ CÀN ĐỨC 
(1072 - 11270) 


đĩa: sử sách đương thời và đời sau đều nhất 
loạt ca ngợi Vua Lý Nhân Tông là vị Vua giỏi thời 
nhà Lý. Ông là con Vua Lý Thánh Tông và Nguyên 
phi Ÿ Lan, sinh ngày 25 tháng Giêng năm Bính 
Ngọ (1066), được đặt tên là Càn Đức. Ngay hôm 
sau, Càn Đức được phong làm Hoàng Thái tử. Năm 
1072, Vua Lý Thánh Tông đột ngột băng hà, Càn 
Đức mới 7 tuổi lên nối ngòi. Mặc dù còn ít tuổi, mọi 
việc quân quốc đều phải có sự giúp đỡ của mẹ là 
Thái phi Ÿ Lan, lúc này được phong là Linh Nhân 
Hoàng Thái hậu, nhưng Lý Nhân Tông đã sớm tỏ 
ra là một người con thông minh, nhanh chóng quán 
xuyến được công việc triều đình. Không những thế, 
ông còn được nhiều người hiển tài phò tá như Lý 
Đạo Thành theo dõi việc văn, Lý Thường Kiệt theo 
dõi việc võ. Vì thể, nước Đại Việt trở nên hùng 
mạnh, đặc biệt là việc khoa cử. Năm Ất Mão 
(1075), Vua mở khoa thi Tam trường (còn gọi là 
Minh kinh Bác học) để chọn người có tài văn học 
làm quan. Đây là khoa thi đầu tiên ở nước ta, chọn 
được 10 người, người đỗ khai khoa đầu tiên là Lê 
Văn Thịnh), Năm Bính Thìn (1076),Vua cho lập 
Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên của nước 
ta. Đến năm Bính Dần (1086), mở khoa thi chọn 
người có tài văn học vào Hàn lâm Viện. Tiếp đó, 
tuy mới 10 tuổi, Vua đã trực tiếp chỉ đạo cuộc 
kháng chiến chống quân Tống. Thấy nước ta 
không có Vua lớn tuổi, nhà Tống theo kế hoạch 
của Vương An Thạch, sai bọn Quách Quỳ, Triệu 
Tiết đem quân sang hòng biến nước ta thành quận, 
huyện của nhà Tống. Chúng lại lôi kéo được những 
nước Chiêm Thành, Chân Lạp làm vây cánh để 
gây thanh thế. Lý Nhân Tông đã giao việc chống 
giặc cho Lý Thường Kiệt. Chỉ một thời gian ngắn, 
dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, quân nhà Vua 
đã đánh tan quân giặc ở Sông Như Nguyệt, rồi tiến 
quân sang cả bên kia biên giới, đánh vào Châu 
Khâm, Châu Ủng, Châu Liêm. Bọn tướng giặc các 
châu này như Trương Thủ Tiết, Tô Giám đều bị 
chết trận. Tham gia vào cuộc kháng chiến này, lúc 
bấy giờ có nhiều anh hùng thuộc các dân tộc ít 
người vùng biên giới và họ đã lập được nhiều chiến 
công; Trong số đó, có một người là Nùng Tông Đán 


(1) Các tài liệu đều theo Đại Việt sử ký toàn thư và Việt 
sử thông giám cương mục. 


(2) Thái sư Lê Văn Thịnh cũng là người dạy Vua. 
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(sử thường chép là Tôn Đản) chỉ huy một số tướng 
du kích khác như Thân Thiệu Thái, Thân Cảnh 
Phúc, đã làm cho quán Tống khiếp sợ. Cũng vào 
thời kỳ Lý Nhân Tông lãnh đạo cuộc kháng chiến 
này, đã xuất hiện bài thơ có thể xem như bản 
Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. 
Đỏ là bài Nam quốc sơn hà: 


đạt nam phạm, áinÊ tại tẾ2an tu 

tk Ra na f,ef, Đ at am pRamm? 

Đo đẳng Ranf, ERam, thả, ạt, ká) 

Dịch nghĩa: 

Nước Nam có Vua Nam Việt 

Trên sách trời chia hết rành rành 

Cớ sao giặc dăm hoành hành 

Rồi bay sẽ tan tành cho coi. 

Dịch thơ: 

đan xànk, đụ plạn & á4<ÄU bày, 

%2aa. Êu, giặc,Anuuy xâm pm? 

SỒqu ag tan, tànK, Kết, ae tai) 
Hoàng Xuân Hãn 


Ô⁄ cÊ quản, giặc Ÿanay xAm, [ến? 
đá bạt Lay xem, đấu noi) 
Cao Huy Giu - Đào Duy Anh 


tỔờ cau sácÂ Ly, cRLa xã, xàmg, 
xe dữ cá ¿ae Aana, ăn, cñ2#m⁄? 


V.N.K 


Cuộc kháng chiến thành công, chiến tranh chấm 
dứt, nhưng nước ta luôn phải đối đầu với nhà Tống 
trên phương diện ngoại giao. Lý Nhân Tông lại phải 
đưa nhân tài lên biên giới để mở các cuộc đàm 
phán, đòi trả lại cho ta những vùng chúng đã xâm 
chiếm, cuối cùng nhà Tống buộc phải đem Châu 
Quảng Nguyên trả lại cho nước ta. Người có công 
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trong các cuộc đàm phán này là Thái sư Lê Văn 
Thịnh (ông đã được Vua phong cho đến chức Thái 
sư. Nhưng vào năm 1096, xảy ra vụ án ở Hồ Dâm 
Đàm, Lê Văn Thịnh bị kết tội là có âm mưu giết Vua, 
bị đày lên Thao Giang, Tam Nông, Vĩnh Phủ). 


Theo thời gian, Lý Nhân Tông đã bước sang tuổi 
trưởng thành. Ông bộc lộ thêm nhiều khả năng chính 
trị. Ông theo dõi tình hình trị an của đất nước, chú trọng 
đến tầng lớp thanh niên, định thành thứ bậc hắn hoi, 
gọi là những hoàng nam (những chàng trai của triều 
đình). Ông chú ý tìm người tài giỏi đưa vào Viện Hàn 
lâm. Năm 1086, lại có thêm một Trạng nguyên nữa, đó 
là Mạc Hiển Tích. Nhà Vua chịu khó đi nhiều nơi, phần 
lớn là đến ngày hội ở nhiều địa phương để gây hào 
hứng cho dân chúng vui hưởng những ngày thái bình 
thịnh vượng. Vua cho lập nhiều chùa, tạo nền thắng 
cảnh cho đất nước. Chùa Một Cột, trước đó là Chùa 
Diên Hựu đã được nâng cấp thành mội cảnh trí phong 
quang. Vua cho dựng ở đây hai ngọn tháp chỏm trắng, 
cho đào Hồ Liên Hoa Đài, gọi là Hồ Linh Chiểu. Ngoài 
hổ có hành lang chạm vẽ xung quanh, ngoài hành lang 
lại đào hồ gọi là Bích Trì, đều bắc cầu vồng để đi qua. 
Trước sân chùa xây bảo tháp, Vua cho đúc chuông lớn 
ở đây, nhưng chuông đúc quá to, đúc xong lại đánh 
không kêu, đem để ở ruộng, nhiều rùa kéo nhau vào 
đẻ trứng, do đó mà có tên là Chuông ruộng rùa 
(Chuông Quy Điền). Cùng với tỉnh thần sùng mộ Đạo 
Phật này, mẹ của Vua là Ÿ Lan (Thái hậu Linh Nhân) 
cũng cho xây nhiều chùa ở khắp trong nước. 


Lý Nhân Tông rất quan tâm đến nông nghiệp. 
Ông cho đắp đề để chống lũ lụt, nổi tiếng là Đà Cơ 
Xá, hiện nay vẫn còn Bãi Cơ Xá ở phía Bắc Hà Nội 
là chứng tích. Năm 1117, Vua ra lệnh cấm giết trộm 
trâu. Việc này Thái hậu Ÿ Lan đã có chủ trương từ 
trước. Nay Nhà nước định lệ lại khắt khe hơn: kẻ 
nào mổ trộm trầu thì phạt 80 trượng, làm Khao giáp 
(làm kẻ hầu trong việc quân), vợ xử 80 trượng, làm 
phu phục dịch ở nhà chăn tầm. Trộm trâu, giết trâu 
đều phải bồi thường. Nếu láng giềng biết mà không 
tố cáo, cũng bị phạt đánh 80 trượng. 


Lý Nhân Tông thường quan tâm tới tổ chức 
những ngày hội, vừa để tán dương công đức Phật, 
vừa để gây không khí vui chơi vào dịp đất nước an 
bình, thịnh trị. Và điều này cũng phù hợp với mỹ 
cảm của ông suốt tuổi niên thiếu cho đến lúc về già. 
Dưới triều đại của Vua, các hội đua thuyền liên tiếp 
được tổ chức; Hội Nhân vương được tổ chức đến hai 
lần vào các năm 1077 và 1126; Hội Thiên Phật có 
mời cả sứ Chiêm Thành tới dự. Đặc biệt có Hội đèn 
Quảng Chiếu mở đến hai lần (1120 và 1126); đây 
chính là những ngày hội hoa đăng. Trong những dịp 
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hội hè như thế, Lý Nhân Tông cũng tỏ ra là một 
người am hiểu và hâm mộ nghệ thuật. Ông thông 
hiểu âm luật, chú ý đến ca nhạc. Nhà Vua thường 
trực tiếp góp ý với các đoàn nhạc công. Vào các dịp 
khánh thành chùa chiền hay bảo tháp, nhiều khi ở 
xa Kinh đô, song nhà Vua vẫn đích thân tới dự. Vua 
về tận Núi Chương Sơn (ở Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam 
Định) khánh thành Bảo tháp Vạn Phong Thành 
Thiên, rồi Vua về Đội Sơn (ở Huyện Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam) khánh thành Bảo Tháp Sùng Thiện Diên 
Linh. Cùng lúc với những hình thức hội hè rầm rộ 
này, cả nước bấy giờ đã dấy lên một khuynh hướng 
đi tìm các vật quý hiếm để dâng lên nhà Vua. 
Không rõ thực hư các địa phương như thế nào, song 
sử sách chép khá rõ là lúc này nhà Vua được dân 
chúng và uan lại dâng tiến rất nhiều vật lạ. Có cả 
hươu đen, hươu trắng, cây cau một gốc chín thân, 
voi trắng, chim sẻ trắng, cá chiên vàng, rùa có mắt 
đến sáu con ngươi và ngựa hồng có cựa. Chẳng ai 
hiểu vì sao lúc bấy giờ nước ta lại có rất nhiều đặc 
sản như vậy. Các sử gia sau này cho rằng vì Vua Lý 
Nhân Tông ham thích vật lạ, nên quan và dân chiều 
theo ý Vua, đã đi tìm các vật quý hiếm để dâng tiến. 


Lý Nhân Tông có một điều không vui là ông không 
có con trai, mặc dù lập đến ba Hoàng hậu và rất nhiều 
cung nhân nhưng vẫn không có người con nối nghiệp. 
Ông nuôi con trai của các anh em trong dòng họ khá 
nhiều, cuối cùng lập Dương Hoán (con trai của Sùng 
Hiền Hầu) làm Thái tử. Lời di chiếu của ông được mọi 
người ở các thế hệ sau công nhận là chân chính, sáng 
suốt, chứng tổ ông là một vị Vua trung hậu. 


Lý Nhân Tông làm Vua đến năm 1127 thì mất, trị 
vì 56 năm, thọ 63 tuổi. 


LÝ THÂN TÔNG - LÝ DƯƠNG HOÁN 
(1128 - 1138) 


Ähà Vua có tên là Lý Dương Hoán, là cháu gọi 
Lý Thánh Tông bằng ông, gọi Lý Nhân Tông bằng 
bác. Ông vốn là con của Sùng Hiền Hầu, được Lý 
Nhân Tông nhận làm con nuôi (Lý Nhân Tông 
không có con trai). Lý Dương Hoán sinh năm 1116, 
năm 12 tuổi, Lý Nhân Tông mất, ông được nối ngôi. 


Trong thời gian làm Vua, Lý Thần Tông được 
nhiều quan lại trong triều phò tá, như quan Lê Bá 
Ngọc. Lưu Khánh Đàm. Còn có vị tướng là Lý Công 
Bình từng đem quân đánh thắng Chân Lạp, Chiêm 
Thành. Đối với các nước láng giềng đều có quan hệ 
tốt với Đại Việt. 


Vua cũng rất sùng Đạo Phật, có tư cách đứng 
đắn, giữ gìn kỹ cương. Năm 1136, ông bị bệnh nặng 
thuốc thang không khỏi. Nhà sư Minh Không đã 
chữa lành cho ông, nên được phong là Lý Quốc Sư. 
Từ đấy sinh ra có những câu hát lưu truyền ở đất 
Kinh thành: “ Tập tâm vông tay không tay có", nhắc 
chuyện sư Minh Không chữa bệnh cho Vua. (Nay ở 
Hà Nội cũng có đường phố mang tên Lý Quốc Sư). 


Cũng thời kỳ này, đã có câu chuyện Lý Thần 
Tông là kiếp sau của Từ Đạo Hạnh, nhà sư này khi 
thoát xác đã đầu thai vào nhà Sùng Hiền Hầu. Hầu 
phu nhân sinh con trai, đặt tên là Dương Hoán, 
được Lý Nhân Tông đưa vào cung làm con nuôi. 


Năm đầu nièn hiệu Thiên Thuận, Vua ốm nặng, 
mình mảy mọc lông, đòi ăn thịt sống, sư Mình 
Không phải đến chữa cho ông, nhắc đến kiếp của 
ông xưa là Từ Đạo Hạnh đã có lần giả làm con hổ... 
Vua nghe chuyện sợ hãi run rẩy. Sư nấu vạc dầu, 
dùng lá thấm vào, xoa lên người Vua thì lông lá rụng 
hết. Vua khỏi bệnh. 


Chuyện này tất nhiên là truyền thuyết, song đã 
được lưu truyền khá đậm (Từ Đạo Hạnh được tôn 
làm Đức thánh Láng. hiện ở Hà Nội có Chùa Láng 
là do sự tích này). 


Vua Lý Thần Tông mất năm 1138, thọ 23 tuổi, ở 
ngôi 11 năm. 


LÝ ANH TÔNG - LÝ THIÊN TỘ 
{1138 - 1175) 


(Ông là con của Vưa Lý Thần Tông, sinh năm 
Bính Thìn 1136, lên ngôi khí mới ba tuổi, ông ở ngôi 
vững vàng suốt 37 năm. 


Thời gian ông ở ngôi, đất nước cũng xảy ra một 
vài biến loạn, Có người tên là Thần Lợi, tự xưng là 
cháu của Vua Lý Nhân Tông nổi lên đánh chiếm 
các châu ở phía Bắc, có lúc kéo về tận Phú Lương 
(Bắc Giang), uy hiếp Thăng Long. Nhưng các tướng 
giỏi trong triều đã dẹp yên được. 


Việc giao thiệp với các nước láng giềng vẫn giữ 
được hòa hiếu. Nước ta đã giúp cho nhà Tống dẹp 
yên bình được nhóm Đàm Hữu Lương quấy phá. 
làm yên được phía Nam nước Tống. Nước 
Chiêm Thành cũng có sự giao hảo mật thiết với Đại 
Việt. Vua Chiêm Thành là Chế Bị La Bút đã gả con 
gái cho Vua Lý Anh Tông. 


Thời gian ở ngôi, Lý Anh Tông đã quản lý đất 
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nước thành công. Ông có đi tuần các hải đảo, xem 
xét tình hình dân cư làm ăn sinh sống, ghí chép các 
phong tục. Nhờ đó, nhà Vua đã soạn được cuốn 
sách lấy tên là Narn Bắc phiên giới đổ bản (nhưng 
nay không tìm thấy). 


Vua Lý Anh Tông còn cho dựng các chùa thờ 
Phật, dựng Miếu Khổng Tử. Ông chú ý sử dụng 
người tài các vùng dân tộc ít người để quản lý các 
khe động phía Bắc, theo kinh nghiệm của các Vua 
Lý đời trước. Ông đã gả Công chúa Thiên Dung cho 
Dương Tự Minh (dân tộc Tày) (Cả hai ông bà này 
đã được thần dân ở Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao 
Bằng thờ phụng, tôn là đức Thánh Đuổm). 


Cuộc đời Lý Anh Tông có gặp một sai lầm lớn. 
Nhà Vua có người mẹ là Lê Thái hậu, khi Lý Nhân 
Tông qua đời, đã tư thông với viên Thái uý, Đỗ Anh 
Vũ. Ông này được ra vào nơi cung cấm, lũng đoạn 
triều đình. Có lần một số quan lại họp nhau, bắt Đỗ 
Anh Vũ giam để chấn chỉnh triều chính. Nhưng bà 
Lê Thái hậu đã tìm cách đút lót các quan, không để 
cho Đỗ Anh Vũ bị giết. Tiếp đó, bà lợi dụng nhiều 
dịp hội hè, ban ra các lệnh ân xá, để Đỗ Anh Vũ 
được ra khỏi ngục. Khi ra ngục, dần dần nắm được 
quyền hành, Anh Vũ tìm cách trả thù, sát hại những 
người đã chống lại mình trước đây. Việc này, Lý 
Anh Tông không xét đoán được đúng sai, làm theo 
ý Anh Vũ bắt tội nhiều người, trong đó có cả Phò mã 
Dương Tự Minh. Khi Anh Vũ mất, Vua mới hoàn 
toàn dựa vào Tô Hiến Thành, một vị Tể tướng có tài 
giúp Vua ổn định được chính sự. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, khi 
sắp mất, Lý Anh Tông đã có lời dặn con. Ông nói: 
*Nước ta, non sông gấm vóc, người giỏi đất thiêng, 
châu ngọc quý báu, không gì không có. Nước khác 
không thể bì được. Hãy nên giữ nước cẩn thận." 


(Nguyên văn chữ Hán: Quốc gia sơn kỳ thuỷ tú, 
nhân việt địa lình, châu ngọc bảo bối, mi bất sinh 
yên. Tha quốc mạc tư đã nghỉ nhận thử chỉ). 


Vua Lý Anh Tông mất năm 1175, thọ 40 tuổi. Con ông 
là Lý Long Cán lên nối ngôi, lấy hiệu là Lý Cao Tông. 


LÝ CAO TÔNG - LÝ LONG CÁN 
(1176 - 1210) 


đu ba tuổi đã ngồi ngai vàng, cậu bé Lý 
Long Cán quá thực có duyên may đặc biệt. Người 
trong cung kể chuyện rằng, khi mới được một hay 
hai tuổi, nằm trong lòng Vua cha, cậu cứ khóc thét 
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lên, đòi Vua Lý Anh Tông phải cho mình đội mũ 
bình thiên đang ở trên đầu cha. Chưa đội mũ thị cậu 
càng khóc lớn. Vua coi đó là điềm chứng tỏ cậu bé 
xứng đáng với ngôi cao. Thật ra thì ngôi Thái tử đã 
định rồi, anh trai Long Cán là Lý Long Xưởng đã 
đưạc nhận mệnh từ lâu. Nhưng Vua Lý Anh Tông lại 
phế đi vì Long Xưởng đã phạm rất nhiều khuyết 
điểm. Long Xưởng bị giáng xuống làm dân thường. 
Nhân có chuyện đòi đội mũ nói trên, nhà Vua quyết 
định cho Lý Long Cán làm Thái tử (1175). Làm Thái 
tử được một năm thì Vua cha Lý Anh Tông chết, thế 
là nghiễm nhiên, Long Cán chính thức lên ngôi 
Hoàng đế (1176), tức hiệu Lý Cao Tông. 


Lúc còn bé, Vua Cao Tông có cái may mắn là 
được các quan hiền tài phò tá, tiêu biểu nhất là 
quan Thái uý Tô Hiến Thành. Sử sách xưa nay ca 
ngợi Tô Hiến Thành trước hết vì tấm lòng trung 
thành phục vụ Vua Cao Tông. Khi Vua Lý Anh 
Tông băng hà, thấy Hoàng tử Long Cán còn bé 
quá, bà Chiêu Linh Thái hậu đã sai người đem 
vàng bạc đút lót Tô Hiến Thành, để nghị ông cho 
lập lại Long Xưởng. Nhưng Tô Hiến Thành không 
chịu, ông nhất định không trái với di mệnh của Vua 
Lý Anh Tông, bế Long Cán mà coi chầu, quản lĩnh 
cấm binh, nghiêm hiệu lệnh, thưởng phạt công 
bằng, người trong nước ai ai cũng quy phục. Chính 
ông còn nêu cao một tấm gương dùng người được 
sử sách đời đời ghi nhớ. Chuyện kể rằng, do quá 
chăm lo việc triểu chính, ông bị ốm nặng. Quan lại 
cùng với gia đình hết sức chữa bệnh cho ông, còn 
Gián nghị Đại phu Trần Trung Tá vì bận việc không 
lúc nào rỗi để đến hỏi thăm ông. Đến khí bệnh 
nặng, Thái hậu đến thăm, hỏi ông: “Nếu chẳng 
may ông có mệnh hệ gì, thì ai là người có thể thay 
thế ông”. Ông trả lời: "Đã có quan Gián nghị Đại 
phu Trần Trung Tá." Thái hậu ngạc nhiên: ”“Vỡ Tán 
Đường ngày nào cũng hầu hạ thuốc thang, sao 
ông không nhắc đến?". Tô Hiến Thành đáp: “Tâu 
Hoàng Thái hậu! Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ, 
thi xin cử Võ Tán Đường. Nhưng Thái hậu chỉ hỏi 
người tài ba giúp nước, thì xin cử Đại phu Trần 
Trung Tá".( 


Tấm lòng trung thực khẳng khái của ông buộc 
Thái hậu phải thừa nhận. Nhưng người ta đã không 
nghe ông. Phụ chính cho Lý Cao Tông được một 
thời gian ngắn thì Tô Hiến Thành mất (1179), lúc 
này Vua Lý Cao Tông mới có 6 tuổi. Triểu đình 
không theo lời ông, mà đã cử Đỗ Yến Di làm Phụ 
chính và Lý Kính Tu làm Đế sư. Chính từ đây, triều 
đình nhà Lý bắt đầu suy vong một nguyên nhân 
quan trọng do không cử đúng hiền tài, Quốc gia rơi 
vào tay bọn vô lại bất tài, vô hạnh. 
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Khi Vua Lý Cao Tông trực tiếp cảm quyền cai trị 
nước thì tính tình đối khác, từ chỗ là một cậu bé 
thiếu niên, hiển lành, thông minh, Vua Lý Cao 
Tông bỗng trở nên ham mê săn bắn, vơ vét của 
dân xây nhiều cung điện, bắt trăm họ phải phục 
dịch khổ sở lầm than. Thời ông cai trị nạn trộm 
cướp nổi lên như ong. Các nhà chùa thường mở 
hội, vì Vua Lý Cao Tông thích đến xem các hội này. 
Ông đến dự lễ đảo vũ ở Chùa Dâu (Chùa Pháp 
Vân ở Thuận Thành), cho rước tượng Pháp Vân về 
Chùa Báo Thiên ở Thăng Long. Có những nhà sư 
ở phương xa đến, ông cho mời vào, cốt yếu bắt các 
nhà sư trổ tài xem cô pháp thuật gì không. Có nhà 
sư khoe tài phục hổ, ông cho mang hổ đến để sư 
làm phép, nhưng không hiệu nghiệm, làm ông 
không vừa lòng. Ông lại thích đi chơi khắp nơi trong 
nước, đi thăm Sơn Lăng, vào Thanh Hoá tổ chức 
săn voi, không phải vì tỉnh thần thượng võ mà cốt 
để đáp ứng sự hiếu kỳ của mình. Ông cũng thích 
phô trương sự xa hoa, ra lệnh đóng thuyền đẹp để 
có thể ngự thuyền, lướt trên các dòng sông. Năm 
1190, Vua cho đóng thuyền Ngoạn Dao, năm 
1194, lại cho đóng thuyền Thiên Long, tốn kém rất 
nhiều tiền của, nhưng vì là ý Vua, không ai có thế 
ngăn cần được. 


Lý Cao Tông quả thực là một ông Vua muốn 
tận dụng cơ hội làm Vua của mình để thoả mãn 
những yêu cầu du hý của tuổi thanh niên. Ông 
thích phô trương, thích lối sống tham thanh 
chuộng lạ. Ông bắt quân sỹ và dân chúng phải 
xây dựng, trang hoàng lầu son, điện các cho lộng 
lẫy. Điện Vĩnh Ninh bị sét đánh, ông bắt tu sửa 
ngay. Gác Kính Thiên đang làm thì có con chim 
khách vào làm tổ, đề chim non, các quan cho đó 
là điểm xấu, nhưng ông lại thấy vui, ra lệnh phải 
tiếp tục xây dựng. Các triều Vua trước, đem quân 
đi đánh Chiêm Thành, bắt được một số nhạc công, 
nay thỉnh thoảng họ được trình diễn để các quan 
xem, ông thấy lạ liền bắt những nhạc công trong 
cung cũng phải theo đó chế ra những khúc nhạc 
gọi là nhạc Chiêm Thành. Điệu nhạc này, tiếng ai 
oán buồn rầu, người nghe phải chảy nước mắt. 
Một vị sư là Nguyễn Thường nhận định: “Âm thanh 
của nước loạn, nghe như ai oán, giận hờn. Nay 
Vua thích điệu nhạc này sẽ là điềm dân loạn, nước 
nguy, tất sẽ bị vong". Vua Lý Cao Tông không 
quan tâm gì đến ý kiến đó, cứ bắt tấu nhạc Chiêm 
Thành để nghe cho thỏa thích. 


Vua Lý Cao Tông còn có cái thú chuộng những 
trò phương thuật. Nghe ai có tài vặt gì là ông bắt gọi 
đến để biểu diễn mua vui. Bản thân ông lại có tật 
sợ những tiếng sấm, sét. Chỉ nghe sấm động ù ù là 


ông đã kinh hoảng. Ông truyền cho mọi người ai có 
phép làm yên tiếng sấm sẽ trọng thưởng, Một hôm 
có anh nọ biết đôi trò phù thuỷ, tên là Nguyễn Dư, 
bảo với nhà Vua là hắn có tài, có thể cấm không 
cho sấm được phát ra. Vua rất tìn và nuôi hắn trong 
cưng để giúp mình đề phòng. Thế rồi, vào một lần 
trời mưa to gió lớn, sấm chớp nổi lên. Vua gọi 
Nguyễn Dư làm phép. Hắn ngửa mặt lên trời, đọc 
thần chú. Nhưng càng đọc, sấm càng kêu to hơn. 
Vua hỏi tại sao? Hắn trả lời ráo hoảnh: "Thần đã 
đọc thần chú, nhưng vì sấm nó đ cao quá không 
nghe được, nên nó đữ tgn như vậy đóP. Y nói như 
vậy mà Vua vẫn tín. 


Tất nhiên, với một lối sống hoang tàn như thế, 
Lý Cao Tông ngày càng dấn sâu vào con đường 
trụy lạc. Ông ăn chơi vô độ, ngày đêm chỉ vui thú 
với cung nữ, rượu chè suốt năm suốt tháng, không 
để ý gì đến Quốc gia đại sự. Các quan trình tấu tình 
hình, Vua cứ lờ đi như không nghe thấy. Thỉnh 
thoảng, triểu đình cho tổ chức các kỳ thí, chọn 
người tài giỏi, hoặc có vị tướng nào dẹp được vài ba 
cuộc phiến loạn ở các vùng xa, đem tâu bày lên, 
Vua cũng chẳng quan tâm. Vua chỉ chú ý tới việc 
bắt dân làm nhiều việc thổ mộc, dựng các cung 
điện, bắt nộp sưu cao thuế nặng, tiền bạc cung 
phụng cho mình. Nhân cơ hội này, nhiều quan lại 
cũng xoay sở lợi dụng, tha hổ bán tước, mua quan, 
ức hiếp dân chúng, không nghĩ gì đến bổn phận và 
danh dự. Có lẽ so với các nhà Vua khác, đặc biệt là 
các ông Vua trẻ, Lý Cao Tông là ông Vua biến chất 
hơn cả. 


Vào năm Mậu Thìn (1108), cả nước đối to, 
người chết đói nằm ngốn ngang. Các cuộc nổi loạn 
và trộm cướp nổi lên khắp nơi. Ngay anh ruột của 
Vua là Lý Long Xưởng (bị truất ngôi Thái tử) cũng 
chiêu nạp bính lính ra sức chống phá triều đình. Ở 
Thanh Hoá, có người lính tên là Lê Vãn nổi lên. Lê 
Văn tung tin là chính mắt thấy một con trâu trắng 
trèo lên cây muỗm! Trâu mà trèo lên cây thì người 
dân sao không trèo lên ngôi Vua được. Vụ loạn ở 
Châu Ái vừa yên, thì ở Châu Diễn, Ngô Công Lý và 
Định Khả lại xưng là con cháu Định Tiên Hoàng, 
tập trung bộ hạ để toan lật đổ nhà Lý. Châu Đại 
Hoàng có Phí Lang và Bảo Lương, thanh thế rất 
lớn. Vua Lý Cao Tông sai các Đại tướng là Trần 
Lệnh Hinh và Từ Anh Nhĩ đi dẹp, cả hai ông Trần 
và Từ đều bị loạn quân giết chết. Năm Bính Thìn 
(1208), ở Nghệ An có Phạm Du làm phản, chiêu 
nạp bọn côn đồ di cướp phá của dân. Nhà Vua sai 
Phạm Bỉnh Di ra đánh, nhưng sau đó lại nghe lời 
dèm pha mà giết Bỉnh Di. Bọn tay chân của Bỉnh 
Di là Quách Bốc tức giận, nổi loạn cướp quyền. Lý 


THĂNG LONG THỜI LÝ 


Cao Tông phải bỏ chạy lên vùng Sông Thao (Phú 
Thọ) để trốn. 


Khi nhà Vua chạy trốn lên vùng Sông Thao, con 
cái của Vua cũng đi theo. Các quan lại tìm người 
trong Hoàng tộc để tôn làm Vua mới, Người ấy là Lý 
Thầm. Các quan Đàm Dĩ Mông, Nguyễn Chỉnh lại 
đố xô vào ủng hộ Lý Thầm, nhưng không sao dẹp 
yên được thời cuộc. Con trai của Lý Cao Tông tên 
là Lý Sảm, chạy về Lưu Xá (nay thuộc Tỉnh Thái 
Bình) ở nhờ nhà một người làm nghề đánh cá, tên 
gọi là Trần Lý. Trần Lý có cô con gái rất đẹp là Trần 
Thị Dung. Lý Sảm rất si mê và xin lấy làm vợ. Anh 
trai Trần Thị Dung là Trần Tự Khánh là người giỏi võ 
nghệ, tụ tập được rất nhiều thuộc hạ. Anh em họ 
Trần mộ quân giúp Thái tử Sảm khôi phục Kinh 
thành, rồi lên vùng Tam Nông (Phú Thọ) rước Cao 
Tông về cung. 


Vua Cao Tông về Kinh được một năm thì mất 
(1210), trị vì được 35 năm, thọ 38 tuổi. 


LÝ HUỆ TÔNG ~ LÝ SẢM 
(1211 - 1224) 


ÑĨrong bao nhiêu vị Vua trẻ của Việt Nam dưới 
thời phong kiến, có lẽ Vua Lý Huệ Tông là con 
người đau khổ hơn cả. Ông là con của Vua Lý Cao 
Tông. Ông sinh năm 1194, được lập làm Hoàng tử 
năm 14 tuổi (1208), tiếp đó ba năm thì được lên làm 
Vua gọi là Lý Huệ Tông. 


Lúc bấy giờ, Lý Huệ Tông vừa tròn 17 tuổi, đúng 
vào tuổi thanh xuân cường tráng, nếu biết phát huy 
tài năng thì sẽ có nhiều hứa hẹn. Đất nước lúc này 
đã lâm vào tình trạng suy đổi, vì sinh thời Vua cha 
là Lý Cao Tông đã rất bê tha, các vị quan phò tá 
cho Vua như Đỗ Kính Tu, Phùng Tá Chu tuy cũng 
có cố gắng ít nhiều, song chẳng giúp được nhiều 
cho chính sự. Lý Huệ Tông lên ngôi, việc đầu tiên 
của ông lại là lo lắng cho mối tình đấu của mình, 
chứ không chú ý đến Quốc gia đại sự. Mọi việc ông 
giao cả cho Đàm Vĩ Mông, nhưng vị quan này, theo 
sử chép, lại là “người không có học thức, không có 
mưu thuật, nhu nhược không quyết đoán, chính sự 
ngày một đổ nát). 


Sau khi lên ngôi, Lý Huệ Tông sai quân đi đón 
Trần Thị Dung về phong làm Nguyên phi. Lúc ấy, 
Trần Lý, cha của Trần Thị Dung, đã bị quản cướp 
giết, chỉ còn người con thứ là Trần Tự Khánh nắm 
binh quyền. Vua Lý Huệ Tông bèn phong cho Tự 
Khánh là Chương Tín hầu. Vốn không ưa Nguyên 


1249 


phi Trần Thị Dung, lại thấy họ Trần nắm giữ binh 
quyền, Đàm Thái hậu, mẹ Vua Huệ Tông ra mặt hắt 
hủi Thị Dung. Trần Tự Khánh thấy em minh bị đối 
xử tệ bạc liền đem quân về Kinh sư xin rước Vua đi. 
Lý Huệ Tông nghỉ Tự Khánh làm phản bèn giáng 
Trần Thị Dung xuống làm Ngự nữ. Tự Khánh thấy 
vậy, thân đến quân môn xin lỗi và xin rước Vua đi. 
Huệ Tông càng nghỉ, vội cùng Đàm Thái hậu chạy 
lên Lạng Sơn. 


Đã có lần Vua huy động một số đội quân ở các 
nơi đi bắt Trần Tự Khánh, nhưng không sao bắt nổi. 
Giữa lúc ấy, các nhóm quân phản loạn đây đó nổi 
lên, uy hiếp triều đỉnh. Vua và Thái hậu phải bỏ 
chạy đi nhiều nơi. Và chạy lên tận vùng Châu Lạng. 
Tự Khánh nhiêu lần xin đem quân về cứu giá, 
chống loạn. Những đám giặc gây rối ở các nơi, Tự 
Khánh đều dẹp được, nhưng Đàm Thái hậu vẫn 
không tin. 


Thái hậu ghét Trần Tự Khánh và ghét lây tới cả 
Trần Thị Dung. Có lần bà đã bảo nàng là nòi phản 
nghịch. Thái hậu bắt nhà Vua hạ chức nâng không 
cho làm Nguyên phi mà chỉ là một Thị nữ. Huệ Tông 
tuy phải vâng lời mẹ, nhưng chỉ ít lâu lại đưa nàng 
lên bậc Phu nhân. Tinh yêu của nhà Vua không vì 
một áp lực hay một hoàn cảnh nào mà giảm sút. 


Thấy vậy Thái hậu lại cảng bực bội thêm. Bà 
bí mật sai bọn người hầu trộn thuốc độc vào thức 
ăn đưa đến cho Trần Thị Dung. Cả bọn người hầu 
hoảng lên khi thấy Huệ Tông giằng đĩa thức ăn, 
sẻ đôi cho mỗi người một nửa. Chúng vội vàng 
giật lấy bát, chạy biến đi. Và từ đó, Huệ Tông luôn 
luôn ở bên cạnh phu nhân của mình. Một miếng 
cơm, một chén nước đều chưng cho cả hai người. 
Mọi âm mưu hãm hại nàng Dung đều không thực 
hiện được. 


Thế nhưng Đàm Thái hậu vẫn không chịu ngừng 
ngón đòn trừng phạt. Một ngày, bà ngang nhiên đưa 
cho Dung một chén thuốc độc, bắt nàng phải uếng 
ngay trước mặt mình. Vua Huệ Tông hoảng sợ ngăn 
không cho nàng uống, và hết lời van lạy mẹ. Thái 
hậu đùng đùng nổi giận bỏ đi. 

Ngay đêm ấy, Vua Lý Huệ Tông bỉ mật cùng vợ 
cải trang, lén tút ra khỏi Kinh thành. Hai vợ chồng 
đắt nhau qua vùng Yên Duyền, rồi vượt sông trốn 
sang Cửu Liên (nay thuộc Huyện Gia Lâm), và 
nhắn tin cho Trần Tự Khánh vội vã điều binh mã 
đến bảo vệ cho nhà Vua. Vua và nàng Dung ở lại 
doanh trại của Tự Khánh hơn nửa năm trời, đến 


(1) Theo sách Đại Việt sứ ký toàn thư, tr 336, tập 7 
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cuối năm 1216 mới trở về Kinh. Bà Thái hậu đành 
chịu, không dám ngăn trở mối tỉnh của nhà Vua 
nữa. Tháng Mười hai năm ấy, Trần Thị Dung được 
phong làm Hoàng hậu. Anh nàng là Trần Tự Khánh 
được giữ chức Thái uý, làm Phụ chính cho Vua. 


Tuy nhiên, mối tỉnh mặn nồng của Trần Thị 
Dung với nhà Vua cũng không được lâu bền. Từ 
ngày trở thành Hoàng hậu, Huệ Tông lại ốm nặng. 
Vua mắc bệnh trúng phong, chữa thuốc không khỏi. 
Từ năm 1217, ông dần dần phái điên. Có khi tự 
xưng là Thiên tướng giáng trần, tay cầm giáo và 
mộc, cắm cờ nhỏ vào bứi tóc, múa lung tung từ 
sáng tới chiều không nghỉ. Khi thôi đùa nghịch bị đổ 
mồ hôi, nông bức, khát nước, uống rượu rồi ngủ li bì 
đến mãi hôm sau mới tỉnh. 


Mối tình của Lý Huệ Tông với Trần Thị Dung chỉ 
đưa đến kết quả là bà Trần sinh cho nhà Vua hai 
người con gái Cô gái đầu được phong là Công 
chúa Thuận Thiên. Cò gái thứ hai là Công chúa 
Chiêu Thánh, rất được Vua yêu quý. Vì không có 
con trai, nhà Vua quyết định lập Chiêu Thánh làm 
Hoàng Thái tử (1224). 


Mọi việc trong triều lúc bấy giờ đều do Trần Tự 
Khánh quyết định. Tự Khánh cũng là một người có 
khả năng, biết xếp đặt quân ngũ, chế tạo bình khí, 
luyện tập võ nghệ, giúp cho đất nước đang suy yếu 
có phần phát triển dần lên. Ông dẹp được những 
đám khởi bình nổi loạn như Nguyễn Nộm, đưa 
người nảy tạm thời quy phục triều đình. Cùng với 
Tướng quân Lý Bát Nhiễm, ông dẹp được các cuộc 
gây hấn của Chiêm Thành. Từ đó ông trở thành trụ 
cột của nhà Lý trong những ngày mạt vận. 


Trần Tự Khánh tìm cách đưa anh em bà con họ 
Trần vào chiếm giữ những vị trí quan trọng trong 
triểu và trong quân: Trần Thủ Độ được vào coi sóc 
các đạo quân, Trần Thừa cũng được giao cho 
những nhiệm vụ lớn. Khi Trần Tự Khánh mất thì 
Trần Thừa được cử làm Phụ quốc Thái uý, ngày 
đềm hỗ trợ cho Lý Huệ Tòng coi sóc chính sự. 


Lý Huệ Tông vẫn mang trọng bệnh. Triều đình 
cho tìm khắp nơi trong nước những vị danh y để 
chữa cho ông, song không có hiệu nghiệm. Cuối 
cùng, ông đành truyền ngôi cho Công chúa Chiêu 
Thánh. Khi làm Vua, Chiêu Thánh mới 8 tuổi, lấy 
hiệu là Lỷ Chiêu Hoàng. Toàn bộ quyền hành trong 
triều đều do họ Trần nắm giữ. Trần Thủ Độ làm quan 
Điện tiền Chỉ huy sứ (sẽ là người tổ chức cuộc đảo 
chỉnh lật đổ nhà Lý để lập triều đại nhà Trần). Cháu 
gọi ông bằng chú là Trần Cảnh, mới 8 tuổi, cũng 
được giữ chức Chánh thủ để hầu hạ nhà Vua Lý 


Chiêu Hoàng, lúc đầu chực hầu ngoài, sau lại được 
chực hầu bên trong, tồi lấy Chiêu Hoàng làm vợ. 


Tháng Mười năm Giáp Thân (1224), Vua Lý Huệ 
Tông truyền ngôi cho Chiêu Hoàng rồi vào tu ở Chùa 
Chân Giáo trong đại nội, lúc tỉnh lúc mê. Một thời 
gian ngắn sau, khi Trần Cảnh đã lên ngôi, ông vẫn 
cứ ở trong chùa. Có lần, ông ngồi nhổ cỏ trước sân 
chùa, Trần Thủ Độ đi qua, bảo với ông rằng: "Nhố cỏ 
thì phải nhổ tận gốc". Ông hiểu ý ngay, quay vào tự 
tử, năm ấy ông 33 tuổi. trị vi được 14 năm. 


LÝ CHIÊU HOÀNG - LÝ PHẬT KIM 
{1224 - 1225) 


Nguyên là con gái thứ hai của Vua Lý Huệ 
Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung. Lý Chiêu 
Hoàng có tên là Phật Kim. Vua Lý Huệ Tông cuối 
đời bị bệnh, có lúc như điên loạn, không thể cáng 
đáng nổi việc nước. Ông rời bỏ ngai vang đi tu ở 
Chùa Chân Giáo và xuống chiếu lập Phật Kim 
(còn có tên là Chiêu Thánh Cỏng chúa) làm 
Hoàng Thái tử vào tháng Mười năm Giáp Thân 
(1224). Chiêu Thánh lên ngôi, đổi niên hiệu là 
Thiên Chương Hữu Đạo. 


Mới 8 tuổi lên nối nghiệp lớn, ngày ngày lên điện 
cho bá quan văn vẽ tới chầu, tưởng là uy nghiêm 
ngồi trên ngai vàng cho các quan chầu chực, trinh 
tấu công việc, song thực chất chỉ để làm vì Vua bù 
nhìn của Vương triều Lý, để giữ cho đất nước còn 
nhà Lý là Vua cho chính thống đấy thôi. Còn thực 
ra Chiêu Thánh cũng chỉ mong cho hết buổi ngự 
triều để quay về cung, chơi bời như cô bé, cậu bé 
đang tuổi nghịch ngợm. Mọi việc triều chính đã có 
các triều thần lo liệu, mà chủ yếu đều là người họ 
hàng thân thích của họ Trần. Họ Trần từ mấy năm 
trước đã có công lao giúp nhà Lý, lại có người đẹp 
là Trần Thị Dung lấy Vua Lý Huệ Tông. Anh trai của 
bà Dung là Trần Tự Khánh được làm quan và nắm 
giữ binh quyền, được phong tước Hầu, thường gọi là 
Chương Thành Hầu. Trần Tự Khánh lập được nhiều 
công lớn, khiến cho triều Lý lúc bấy giờ đang bị 
chao đảo, loạn lạc khắp nơi, dần dần đi vào thế ổn 
định. Trần Tự Khánh sắp xếp cho người trong họ 
nhà mình vào nắm giữ các chức vụ quan trọng 
trong triều như đã nói ở trên. Các ông Trần Bất Cập, 
Trần Thiêm đều giữ chức hầu cận trong cung như 
các chức Chi hậu, Nội phân Thị nội... Đặc biệt 
người có quyền hành lớn, có tài năng hơn tất cả 
trong họ Trần lúc bấy giờ là Trần Thú Độ, giữ chức 
Điện tiên Chỉ huy sứ, coi giữ mọi việc quân sự trong 
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và ngoài Kinh thành. Chính Trần Thủ Độ là người 
mang rắp tâm giúp họ Trần chiếm đoạt ngôi báu từ 
họ Lý khi ông nhìn thấy nhà Lý đã suy thoái quá 
rồi, không thể giữ gìn Quốc gia Đại Việt. Các con 
cháu, tôn thất của nhà Lý lúc này chỉ còn toàn kẻ 
tầm thường bất tài. Song có điều là muốn cho nhà 
Trần thay thế được nhà Lý mà không gây phản ứng 
gay gắt trong triều thì phải khéo léo tìm cơ hội. 


Và cơ hội đã đến. Trần Cảnh giữ chức Chính thủ, 
chỉ làm công việc hầu hạ ngày đêm bền Vua, kể 
cận với Lý Chiêu Hoàng. Gia đình cũng bày vẽ cho 
cậu bé biết giữ lễ Vua tôi. Khi nói năng, Trần Cảnh 
phải “Tâu Bệ hạ" và phải xưng thần. Nhưng Chiêu 
Hoàng thì không nghĩ gi đến phép tắc và thể thức 
Vua tôi ấy. Vi cùng lứa tuổi nên Chiêu Thánh chỉ 
thích cùng cậu bé này trò chuyện, đùa cợt. "Mỗi khi 
chơi đâm, cho gọi Cảnh đến cùng chơi, thấy Cảnh 
ổ chỗ tối thi đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc 
đứng lên bóng. ứö mội hôm, Cảnh bưng chậu nước 
đứng hầu, Chiêu Hoàng rửa mặt xong, lấy tay vỗ 
nước tẻ ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh 
bưng khăn chấu thị lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh 
không dâm nói gi, về nói ngầm với Trần Thủ Độ. 
Thủ Độ nói: “Nếu thực như thế thì họ ta thành 
Hoàng lộc hay bị diệt tộc đầy?”. Lại cô hôm, Chiêu 
Hoàng lấy khăn châu ném cho Cảnh, Cảnh quy lạy 
rồi nói:- "Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin 
vâng mệnh?" Chiêu Hoàng cười và nói:- "Tha tội 
cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó.” Cảnh 
lại về nói với Thủ Độ. 

Thủ Độ sợ việc tiết lộ bị giết cả, mên đem gia 
thuộc thân thích vào trong cung cấm, cho đóng cửa 
thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan 
chầu đều không được vào. Thù Độ loan báo rằng:- 
"Bệ hạ có chồng rồi!" Các quan thấy vậy đều nói đó 
là việc tốt xin cho chọn ngày vào châu! f?” 


Thế là Chiêu Hoàng trở thành vợ của Trần Cảnh. 
Vợ nhường ngôi cho chồng là điều hợp lý. Chuyện 
chơi bời của con trẻ thành chuyện tỉnh duyên, và 
tình duyên thành hôn nhân. Cơ mựu là do Trần Thủ 
Độ sắp đặt, thật là “ngoạn mục” một mối tình “hòa 
bình" để chuyển giao ngoại lực; nhưng tình nghĩa thì 
tự nhiên và cũng hợp lý thôi. Không biết ai đã thảo 
cho Lý Chiêu Hoàng tờ chiếu nhường ngôi, mà lời lẽ 
thật là thiết tha và đúng mực. Lời chiếu viết: 

*Trâm là nữ chúa, tài đức đầu thiểu, không người 
giúp đö, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ 
nổi ngôi báu nặng nề? Trâm dạy sớm thức khuya, 
chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người 
hiền lương quân để cùng giúp chính sự, đêm ngày 
khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi. Kinh Thi có 
nói: “Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ 
không nguôi, lâu thay lâu thay”. Nay Trầm suy đi 
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tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn 
chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy 
nghỉ đường hoàng, có tư chất, thành thần văn võ, 
dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không 
hơn được. Söm hôm nghĩ chín từ lâu, nghiệm xem 
nên nhường ngôi báu, để thoả lòng trời, cho xứng 
lòng Trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận 
nước, hưởng phúc thái bình. "(2) 


Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho 
Trần Cảnh. Từ đây kết thúc vương triều nhà Lý, mở 
đầu thời đại nhà Trần. 


PGS. VŨ NGỌC KHÁNH 


PHỤ LỤC II: 
CÁC TƯỚNG LĨNH NHÀ LÝ(*) 


LÝ ĐẠO THÀNH 
(1...2-1081) 


ly Đạo Thành người Làng Cổ Pháp (Làng 
Đình Bảng, Bắc Ninh ngày nay) Huyện Đông Ngàn, 
là tôn thất triều Lý. Dưới đời Lý Thánh Tông, ông 
được nhà Vua yêu mến và chủ ý cất nhắc làm đến 
chức Thái sự. Khi Vua Lý Thánh Tông mất, Thái tử 
Càn Đức nối ngôi mới bảy tuổi, Thái hậu buông 
mành nhiếp chính, Thái sư Lý Đạo Thành làm Phụ 
chính theo di chiếu của Vua Thánh Tông. 


Theo lệ thường tôn Dương Thái hậu làm Hoàng 
Thái hậu phụ chính, tôn Nguyên phi Ÿ Lan làm Hoàng 
Thái phi, không tham dự triều chỉnh. Từ đó xảy ra 
mâu thuẫn sâu sắc giữa hai bà vợ Lý Thánh Tông. 
Thượng Dương Thái hậu khi nắm quyền, có ý dìm Ý 
Lan Thái phi vi trước kia bà bị bỏ rơi. Thái phi được 
Vua yêu và từng cho làm Nhiếp chính khi Vua đi 
đánh Chiêm Thành, Thái phi khi có quyền hành liền 
dèm chê Dương Thái hậu. vì là Chánh hậu nên 
được nhiếp chính chứ không có tài gì. Mâu thuẫn đó 
ảnh hưởng đến cả cung nữ chia làm hai phe, cung 
nữ Cung Thượng Dương và cung nữ Cung Thái phi. 


Vua Nhắn Tông là con của Thái phi nên bà đã 
bất bình nói với nhà Vua rằng: "Mẹ già đây khó 
nhọc... đến lúc phú quý cho người khác hưởng, ăn 
Ỏ như thế thì đặt mẹ già này ở chỗ nào?” 


(1) Theo sách Đại Việt sử ký toản thư, tập 1, tr.339. 
(2) Theo sách Đại Việt sử ký toản thư, tập 1, Ir339, 340. 
() Phần này do Hoạ sỹ Trịnh Quang Vũ viết. 
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Tuy nhà Vua còn bẻ nhưng cũng hiếu biết chút 
ít, biết phân biệt mình không phải là con Thái hậu 
Thượng Dương, bèn giam Thái hậu và 72 cung nữ 
ở cung Thái hậu Thượng Dương. Sau đó bức tử đem 
chôn sống theo Vua Thánh Tông." 


Trước kìa vi lời nói thẳng, theo lệ thường tôn Thái 
hậu Thượng Dương nhiếp chính, làm trái ý Thái phi 
là một tội lớn nên Lý Đạo Thành bị giáng xuống làm 
Tả gián Nghị Đại phu, phải ra trấn thủ ở Ngoại 
Châu, Tri Châu, Nghệ An. Lức ở ngoài trấn ông cảm 
nhớ Vua, trước lập Viện Địa Tạng”, ở giữa đặt tượng 
Phật và đặt thân vị Vua Lý Thánh Tông sớm hỏm 
thở cúng (trong miếu Vương Thánh Châu, Nghệ An). 


Niên hiệu Thái Ninh thứ 3 (1074), Lý Đạo Thành 
được triệu hồi về Kinh làm Thái phó Bình chương 
Quân quốc Trọng sự (như Tế tướng nhưng được 
trọng sự hơn). Lý Đạo Thành là người thẳng thắn, 
mỗi khi dâng tấu sớ ông đều phân tích sự việc lợi 
hay hại ở trong chến dân gian. Đối với quan lại 
người nào là người hiển tài, ông đều cất nhắc sử 
dụng. Người đời lúc đó rất kính trọng ông. 


Lý Đạo Thành giúp Vua, hết lòng đối với Hoàng 
gia. Trước kia, vì tính nết cương trực nên ông bị Ngự 
tu Lý Thượng Cát, cậy mình được thàn tín của nhà 
Vua bàn việc chính sự, bổ nhiệm các quan, nên 
biếm Lý Đạo Thành ra ngoại tỉnh. Đến khi được hồi 
triều, lại vào giúp chính sự, ông hết lòng xếp đặt 
việc triều chính, kế sách ngoài biên trấn, thực hiện 
nhiều điều lợi ích sáng suốt cho dân, cho nước. Kế 
sách của ông được thực thí trong 7 năm thì ông mất 
vào tháng Mười năm Tần Dậu (1081). Khi nghe tin 
ông mất, dân trăm họ đều thương tiếc. 


LÝ THƯỜNG KIỆT 
(1019-1105) 


ÄẪÏý Thường Kiệt tên thật là Ngõ Tuấn, em trai 
là Ngô Hiến (hoặc Lý Thường Hiến). Cha õng là 
Ngô Ích Vệ (hậu duệ đời thứ 8 của Ngô Quyền). Khi 
lâm nạn, Ngô Ích Vệ chạy vào Châu Hoan lánh nạn 
lấy tên là Ngô An Ngữ theo Lý Công Uẩn. Khi Lý 
Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, An Ngữ làm quan võ 
với nhà Lý ở Phường Thái Hoà (thuộc khu vực Làng 
Ngọc Hà) 


Từ nhỏ, Ngô Tuấn đã có tài năng, chuyên cần 
ngày luyện võ, đêm học văn, theo học thân vương 
Lý Công Ẩn, được chú truyền thụ binh pháp, võ 
nghệ gia truyền. 


Lúc đi học là bạn thân của Thái tử Lý Phật Mã. 
Khi Vua Lý mở rộng Kinh đô, đuổi dân Phường 
Khán Sơn, Thái Hoà ra ở bờ Sông Hồng gọi là 
Phường Cơ Xá, nhà ông vẫn được ở Thái Hoà. Ngô 
Tuấn tuổi trẻ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, tính tình 
nhã nhặn, phong thái đàng hoàng. Năm 20 tuổi làm 
chức Ky mã Hiệu uý. Năm 23 tuổi, được sung làm 
Hoàng môn Chi hậu theo hầu Thái Tông sau đó 
thăng dần lên chức Nội thị sảnh Đô trí. Ông được 
ban họ Vua, mang họ Lý tự là Thường Kiệt (còn có 
tên là Hy Liệt) 


Thời Lý, tù trưởng các miền thượng du vẫn chưa 
phục tùng, thường xuyên quấy phá xưng vương một 
vùng. Vua Thái Tổ phải đi đánh dẹp ở Châu Hoan. 
Tới Vua Thái Tông (Phật Mã) thân làm tướng ối dẹp 
họ Nùng ở phía Bắc, phải dùng chính sách phong 
tước, kết hiến (gả Công chúa). Vua Thái Tông cử Lý 
Thường Kiệt làm Kinh phòng sứ đi kinh lý hai Châu 
Hoan, Ái, dẹp yên các tù trưởng miền thượng du 
phía Nam và năm huyện tộc Mường, trao cho ông 
toàn quyền định đoạt ở đó 19 năm. 


Lý Thường Kiệt có tài kinh bang vừa dùng uy, 
dùng đức, có khi bắt rồi lại thả, một lòng phục vụ vì 
dân, vì nước, phủ dụ, úy lạo người dân các bộ lạc, 
đoàn kết dân tộc thống nhất đất nước. Có lần đi 
chỉnh phục Chúa Động Lữ Long (Cầm Thuỷ), hắn 
vỡ đón tiếp nhưng vẫn âm mưu ám hại, bắn ngầm 
tên độc. Viên tỳ tướng đi bên đã phát hiện tên bắn 
lén, đưa tay cầm quạt gạt mũi tên, bị trúng băn tay, 
nhiễm độc chết. Cuối cùng Lý Thường Kiệt vẫn 
dùng uy thế để thu phục được. 


Năm Kỷ Dậu tháng Hai (năm 1069), Vua Thánh 
Tông đi đánh Chiêm Thành, quân Chiêm thua trận 
ở Cửa Nhật Lệ, thuỷ binh bị đánh tan, Lý Thường 
Kiệt hạ lệnh tiến quản. Vua Thánh Tông dẫn đại 
quân đến Sông Tu Mao (nay là Sòng Tam, Huyện 
Tân An Bình Định) thấy tướng Chiêm là Bố Bì Dà 
La đang bày trận ở sông. Quân nhà Vua xöng tràn 
chém chết tướng Bố Bì Dà La, quân Chiêm chết 
nhiều. Vua Chiêm Chế Củ tức (Rudravarman) 
nghe quân bị thua, đang đêm đưa vợ con chạy 
trốn. Vua vào Thành Phật Thệ, Kinh đô Chiêm 
Thành (Vijaya) nay thuộc Huyện Hương Thuỷ, 
Tỉnh Thừa Thiên. Nguyên soái Lý Thường Kiệt 
mang quân đuổi theo bắt được Chế Củ ở sát biên 
giới Chân Lạp (nay là Phan Thiết). Do công lao 
bình Chiêm, Thường Kiệt được phong Phụ quốc, 
Thái phó, Giáo thụ Lâm binh Tiết độ sứ, Phụ quốc 


(1) Đại Việt sỬ lược 


(2) Địa Tạng là tên một vị bồ tát trong Đạo Phật xuất hiện 
sau Thích Ca đã chết mà Đức Di Lặc chua ra đời. 
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Thượng tướng quân, Thượng trụ quốc, Khai quốc 
công thần. Lúc này ông bốn mươi mốt tuổi, tuy là 
Tiết độ sứ Lam Đông nhưng vẫn ở triều đình. Ít lâu 
sau ông được phong Thái uý Đồng trung Thư môn 
Hạ đồng Bình chương Quân quốc Trọng sự (chức 
thứ hai sau Thái sư). 


Khi Vua Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức lên 
nổi ngôi còn nhỏ (7 tuổi) nền Thái hậu Thượng 
Dương cùng tham dự triều chính. Mâu thuẫn đã bắt 
nguồn từ khi Vua Thánh Tông đi đánh ChiêmThành 
không giao quyền cho Hoàng hậu mà lại trao quyền 
cho Nguyên phi. Theo lệ thường tôn Dương Thái 
hậu phụ chính, tôn Ÿ Lan làm Hoàng Thái phi 
nhưng không được dự triều chính do đó mâu thuẫn 
giữa Hoàng hậu và Nguyên phì ngày càng sâu sắc. 


Giữa hai bà mâu thuẫn dẫn đến cung nữ chia 
thành hai phe, Hoàng Thái hậu Thượng Dương nắm 
được quyền chính nèn có ý dìm Thái phi, tìm cách 
hãm hại. Thái phi từ mâu thuẫn với Dương Thái hậu 
dẫn đến mâu thuẫn với Thái sư Lý Đạo Thành, 
người đã suy tôn và ủng hộ Dương Thái hậu. 


Sau này vì con Thái phi là Vua Nhân Tòng đã 
ủng hộ mẹ là Ÿ Lan, có ý định ghen ghét muốn hại 
Thái hậu Thượng Dương, bởi vậy sau tháng Tư, Lý 
Đạo Thành mất chức Thái sư, hạ xuống chức Binh 
Bộ Thị lang. Lý Thường Kiệt được phong Kiểm 
hiệu Thái uý, Dương Thái hậu và 72 cung nữ 
Cung Thượng Dương bị gìam lỏng trong cung, sau 
đó bị bức tử. Về sau, Lý Đạo Thành phải điều đì 
quản ngoại trấn Châu Hoan. Lý Thường Kiệt được 
gia phong Đôn quốc Thái uý Đại tướng quân, Đại 
tư Đổ ban hiệu Thượng phụ, coi việc văn võ và coi 
cả cấm quân. 


Đầu năm 1075, Tống Thần Tông vời Vương An 
Thạch ra làm Tế tướng nên có chủ trương xâm lược 
nước ta, điều quân bắt lính Quảng Đông, Quảng 
Tây được hơn 10 vạn, điều động quân đồn trú ở 
biên giới Việt - Trung. Thiết lập 5 trại quân lớn ở 
Hoành Sơn, Thái Bình, Thiên Long, Tư Minh , Cổ 
Vạn làm căn cứ để tiến quân đánh Đại Việt. Nhà Lý 
đã chuẩn bị cho việc chống Tống xâm lược, huấn 
luyện quân thường trực, củng cố quân thượng du, 
xây dựng tượng binh, dự trữ lương thảo, đào tạo 
quân do thám... 


Tướng Lý Thường Kiệt chủ trương "Tiên phát chế 
nhân" nếu ngồi chờ giặc đến mới đánh thì sẽ bị 
động, dễ tốn thất. Tốt hơn là đem quân đánh trước 
vào nơi địch chuẩn bị tiến công xâm lược, dùng tiến 
quân để phòng ngự, được nhà Vua và triểu đình 
đồng tình. 
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Vua Lý cho xuất phát các đạo binh gồm 10 vạn 
quân chia làm hai đạo. Lý Thường Kiệt dẫn thuỷ 
quân xuất phát từ Vĩnh Yên tiến đánh Châu Khâm, 
Châu Liêm (thuộc Quảng Đông). Tôn Đản dẫn bộ 
binh xuất phát từ Vĩnh Bình đánh Châu Ung (tức 
Thành Nam Ninh, Quảng Tây ngày nay). Quân ta 
tiến tới đâu cũng như vào chỗ không người. Lý 
Thường Kiệt đánh ép hai Châu Khâm, Liêm rồi 
cùng Tôn Đản hợp binh bao vây Châu Ung. Quan 
Giảm thủ Quảng Tây đem binh tiếp cứu, đến Cửa 
âi Côn Lôn, bị Thường Kiệt đánh thua to, Thủ Tiết 
bị giết chết. Quan Tri châu tướng Tô Giám dựa vào 
thành trì kiên cố để chống giữ. Quân ta dùng 
thang mây leo vào thành, bị quân Tống dùng đuốc 
đốt nên không thể đến gần được. Ta dùng tên độc 
bắn, quân giặc cùng ngựa trên thành chết nằm gõi 
lên nhau. Quân Tống dùng thấn ty (một loại nỏ) ra 
bắn, voi và quân sỹ ta có nhiều người bị chết, 
Thành cao và cứng, quân đánh phá hơn 40 ngày 
mà không hạ được. Thưởng Kiệt sai lấy túi đất đắp 
vào chân thành để leo lên, quân xông lên theo lối 
đó đánh địch, thành bị hạ. Tô Giám chạy về nhà 
trong châu, giết hết người trong nhà ông ta gồm 
36 người, sau tự thiêu. Quân sỹ Lý không bắt được 
Tô Giám, bèn giết hết quan dân trong thành năm 
vạn người. 


Năm Ất Mão (1075), niên hiệu Thái Ninh thứ 3, 
Lý Thường Kiệt báo tin thắng trận®, 


Những diễn biến lịch sử đánh úp Khâm Châu 
của Lý Thường Kiệt như sau: Ngày 20 tháng Mười 
một (30-12-1075) tiến đánh Khâm Châu. Tướng giữ 
thành được cấp báo, vội rời mâm rượu, huy động 
lực lượng chống đỡ, liền bị bắt sống, 8000 quân tan 
vỡ, thành bị chiếm. 


Lý Thường Kiệt tiến đánh Liêm Châu, đã được 
tin báo nên bổ phòng nghiêm ngặt, tướng giữ thành 
là Lê Khanh cùng Tri huyện Lương Sở Giám, Giám 
áp Ngô Tòng Tích, Chỉ sứ Ngô Tòng Lật, đem 8000 
quân chống trả quyết liệt, nhưng đều bị thua 
nhanh, các tướng đều tử trận. Quân Lý chiếm 
Thành Liêm Châu ngày 2-1-1076. 


Lý Thường Kiệt sai một đạo quân tiến theo 
hướng Đông Bắc đánh chiếm Bạch Châu. Dương 
Châu, vừa chặn viện binh, vừa nghỉ binh tiến đánh 
Quảng Châu. 


Tuần kiểm Bạch Châu là Thẩm Tống Cổ, Đô 
tuần kiêm cả hai châu là Đỗ Nhược Ước, ChỈ sứ 
Dương Châu là Vương Đạt, Tào Quang đều tử trận. 


(1) (Đại Việt sử lược, trang 164,165, NXB TP. HCM năm 


1993). 
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Lý Thường Kiệt cho quân chủ lực tiến đánh Ung 
Châu, phát hịch kêu gọi có đoạn: “Trời sinh ra dân 
chúng, Vua hiển tất được hoà mục. Đạo làm chủ 
dân cốt để nuôi dân. Nay Vua Tống của Vương An 
Thạch, lấy phép Thanh Miêu trỏ địch, khiến trăm 
họ mệt nhọc lâm than mà riêng thoả cải mưu nuôi 
mình béo mập. Bỏi tính muôn dân đều phú bẩm từ 
trên, thế mà bỗng sa vào cảnh éo le, độc hại. 
Lương kẻ ở trên phải xét, nhưng việc tỪ trước còn 
nói làm gi! 


Nay bản chức vâng mệnh Quốc vương, chỉ 
đường tiến quân lên Bắc, muốn diệt làn sóng yêu 
nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân 
biệt chúng dân, phải quét sạch nhơ bẩn, hôi tanh, 
để đến thuỏ ca ngày thanh binh Nghiêu, Thuấn, Ta 
nay ra quân để cửu vớt muôn dân ra khỏi ndi chìm 
đắm, hịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe, 
ai nấy đắn đo chớ mang lòng sợ hãi...” 


Người dân Trung Quốc thấy hịch đều mừng rỡ, 
đem trâu bò khao quân, thấy cờ hiệu từ xa bảo 
nhau quản của họ Lý, rũ nhau bày hương án vái lạy 
bên đường hành quân. Nhờ vậy, cuộc hành quân từ 
Liêm Châu đến Ung Châu không gặp sự chống cự 
đáng kể nào. Lưu Di tâu về Vua Tống là người 
Giao Chỉ hội quân ở Triêu Dương (Móng Cái) chìa 
làm hai đường vào cướp, xin 2 vạn binh, 3000 
ngựa, một tháng lương thực và xin vũ khí. 15 ngày 
sau khi Khâm Châu thất thủ, Vua Tống nhận được 
thư xin viện binh của Lưu Di ngày 26-1-1076, đã 
mất Khâm Châu. 


Trong lúc Triều đình Tống hoang mang chưa có 
cách đối phó, Lý Thường Kiệt đã vượt qua Thập 
vạn Đại sơn, tiến sát Thành Ung Châu hội quân với 
tướng Tôn Đản bao vây Thành Ủng Châu. 


Thành Ung Châu được xây dựng kiên cố, thành 
cao, hào sâu. Tướng giữ thành là một lão tướng lão 
luyện, giỏi chỉ huy nên Vương An Thạch rất tin 
tưởng, cho rằng không lực lượng nào hạ nổi. Tô 
Giám bị vây chắc thế nào cũng có viện bình, chờ 
mãi không thấy đến. Tô Giám sai bộ tướng cải 
trang làm dân thường mang lạp thư (thư bọc sáp} 
gặp bất trắc thì nuốt vào bụng) lén qua vòng vây đì 
xin viện binh. 


Quế Châu đã cử Trương Thủ Tiết đem quân cứu 
viện cho Ung Châu, nhưng nghe tin quân Giao Chỉ 
thiện chiến, quyết tử và đông nên Thủ Tiết ngần 
ngại chưa tiến quân ngay. Sau đó chọn đi theo 
đường vòng hành quân của Tống Địch Thanh xưa 
đi đánh úp Nùng Trí Cao ở Ủng Châu đến Tân 
Châu, dừng quân hạ trại ở Khang Hoá, nghe 
ngóng tin tức chống đỡ của Tô Giám. Khi được lạp 
thư cầu cứu viện, Trương Thủ Tiết đem quân đến 


đóng ở Núi Thủ Pháp, rồi tiến tới Ải Côn Luân định 
tập kích bất ngờ quân Đại Việt (Côn Luân cách 
Ung Châu 40 km) 


Lực lượng do thám của Lý trong quân của 
Trương Thủ Tiết, Tiêu Chú nắm được ý đồ của quân 
Tống, liền vẽ sơ đồ và sai người phí báo với Lý 
Thường Kiệt. Nhận được mật tin, Lý Thường Kiệt 
giao việc đốc suất vây Thành Ung Châu cho Tôn 
Đản, tự thân chinh dẫn quân đi đánh viện binh ở ải 
Côn Luân (đón đánh). 


Quân Tống vừa đến Côn Luân, thấy quân Đại 
Việt bất ngờ xuất hiện, chưa kịp chuẩn bị, quân 
viện binh hoang mang rối loạn, ba mặt bị bao vây, 
nên phần lớn đầu hàng. Một bộ phận quân của 
Trương Thủ Tiết chống trả quyết liệt, Thủ Tiết cùng 
nhiều tùy tướng tử trận. Ải Côn Luân thất thủ, bị 
quân Lý chiếm vào giữa ngày Tết Nguyên đán Bính 
Thìn. Sau đó, Lý Thưởng Kiệt rút quân trở lại bao 
vây Ứng Châu, gọi loa vào thành, báo cho Tô Giám 
biết là quân đến cứu viện đã bị tiêu diệt và kêu gọi 
đầu hàng. 


Tướng Tô Giám hoang mang lúc đầu, vẫn bình 
tĩnh đôn đốc cố thủ chiến đấu, lệnh phải chiến đấu 
đến cùng, tuyên bố nếu ai nói hàng là chém đầu. 


Cuộc bao vây Thành Ung Châu kéo dài hơn một 
tháng (40 ngày) chưa hạ được thành, tổn thất 
nhiều, mất mười lăm ngàn người. Thường Kiệt dùng 
kế địa đạo cho quân chui vào thành và làm thang 
mây song leo lên mặt thành, cả hai cách đều bị Tô 
Giám dùng kế hỏa công phá sạch. 


Lý Thường Kiệt bèn dùng hỏa công, chất củi khô 
xung quanh đốt thành, dùng tên lửa lấy được của 
quân Tống ở Côn Luân bắn vào thành, nhà cửa 
trong thành bị cháy, do thiếu nước không cứu được. 
Tiếp đó dùng kế thổ công, lấy hàng vạn bao đất 
chất xếp thành bậc thang, rồi cho quân leo vào 
thành. Cuối cùng, quân Lý lợt được vào Thành Ung 
Châu. Tướng Tô Giám đốc quân chống đánh kịch 
liệt. Khi tình thế thua trận, Tô Giám quay về phú 
giết hết vợ con, thân thích rồi tự thiêu để không bị 
bắt làm tù binh. 


Thường Kiệt dẫn quân vào thành, sai phá Thành 
Ung Châu lấy đá lấp một khủc sông để chặn đường 
viện binh, sai một đạo quân đi đánh Tào Châu, vừa 
để chặn viện binh, vừa là nghì binh Bắc tiến. Tướng 
giữ Thành Tào Châu là Cổ Củng Lặc bỏ thành 
chạy, quân Đại Việt vào chiếm thành. 


Lý Thường Kiệt sau chiến thắng của cuộc hành 
binh tiến quân vào sâu nội địa Trung Quốc đạt mục 
đích, hạ lệnh thoái bình, chía hai đường thuỷ bộ về 
nước. Hai cánh quân ở Dương Châu và Tào Châu 


THĂNG LONG THỜI LÝ 


rút theo sau, tất cả đều an toàn, chuẩn bị bố 
phòng, chống trả cuộc tấn công trả thù của nhà 
Tống. Vua Tống tức giận quyết trả thù. Vua Tống 
trực tiếp xuống phía Nam điều hành chuẩn bị, các 
tướng Quách Quỳ, Triệu Tiết chuẩn bị giải quyết 
mọi khó khăn, lương thực và vũ khí trong vòng một 
tháng phải có 10 vạn quân. 


Quách Quỳ cầm đầu 9 tướng hội quân ở Tư 
Minh, tiến sang đánh Đại Việt theo các đường 
Quảng Nguyên, Lạng Châu, Vĩnh An, Thuỷ quân do 
Dương Tùng Tiên chỉ huy xuất phát từ Hợp Phố, 
vượt biển, một bộ phận tiến thẳng vào Nam phổi 
hợp với Chiêm Thành, Chân Lạp đánh ra. Bộ phận 
chính vào Sông Bạch Đằng tiến đến Sông Cầu để 
đưa bộ binh sang sông. 


Thường Kiệt lập tuyến từ Núi Tam Đảo đến Núi 
Nham Biên, bờ Nam sông, chiến luỹ đắp cao mấy 
trượng, sừng sững như trường thành. Trên lũy có 
đồn quân, mặt phía ngoài cỏ dòng sông đóng cục 
tre nhiều tầng, có chông chả, một bãi chướng ngại 
vật: luy cao, đậu dày, sông sâu. 


Thường Kiệt sai Lý Kế Nguyên chỉ huy thuỷ 
quân, án ngữ ở Vân Đồn và Sông Bạch Đằng. Để 
chặn bộ binh do Lưu Kỹ chỉ huy, phía bên trái có 
các bộ tướng của Tôn Đản giúp sức. Bên phải bộ 
binh đóng ở Trại Ngọc Sơn, thuỷ quân mai phục ở 
Đồng Kênh. ở giữa tuyến đầu, quân của Phò mã 
Thân Cảnh Phúc đóng ở Động Giáp Ngữ giữ hai 
Cửa ải Quyết Lý và Chi Lăng... 


Tướng Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy ở chiến 
luỹ Như Nguyệt, chiến tuyến có cả bộ binh và thuỷ 
binh. Bộ binh chia thành vệ đóng dọc chiến luỹ, nơi 
quan trọng như Như Nguyệt, Thị Cấu, bố trí lực 
lượng mạnh hơn, đọc sông có các đội thuyền nhỏ 
tuần tra trên sông chặn bắt thám báo địch, phá các 
phương tiện qua sông của địch. Phía sau bố trí lực 
lượng 10 vạn quân cơ động gồm hai lực lượng bộ 
binh và thuỷ binh. 


Bộ binh đóng ở Tiên Du, Từ Sơn và Thăng Long, 
2 vạn thuỷ binh và 400 chiến thuyền do hai Hoàng 
tử Hoàng Chân và Chiêu Văn chỉ huy đóng ở Vạn 
Xuân, Lục Đầu, Phả Lại sẵn sàng phối hợp chì viện 
cho bộ binh và phối hợp với thuỷ binh của Lý Kế 
Nguyên khi quân Tống vào Sông Bạch Đằng. 


Quân Tống tiến vào nước ta 10 ngày, nhân đân 
địa phương thực hiện kế "(hanh đã” (vườn không 
nhà trống) gây nhiều khó khăn cho quân Tống. 


Thuỷ quân Tống gồm 5 vạn quân với vài trăm 
chiến thuyền, đến Đồng Kênh bị 100 chiến thuyền 
nhẹ bất ngờ xuất hiện, đồng loạt tiến công trên một 
trận tuyến vài chục dặm. Bị đánh bất ngờ, quân 
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Tống lúng túng, không kịp bày trận chiến đấu, 
chiến thuyền to nặng không cơ động, bị quân Đại 
Việt thiện chiến chia cắt đội hình, một số chiến 
thuyền bị đắm, hàng ngàn lính chết đuối, bì giết, bị 
bắt. Thấy bất lợi và để tránh khỏi bị tiêu diệt quân 
Tống rút về hướng Bắc, ít ngày sau mới tập hợp 
được lực lượng đóng quân ở vùng biển Liên Châu 
chờ tin bộ binh. Kế thuỷ bộ liên kết bị đập tan. 


Quân Quách Quỷ đến thực hiện tốc chiến tốc 
thắng, không phối hợp được với thuỷ quân nên 
không có thuyền sang sông. Quách Quỳ cho ghép 
các mảnh nổi thành cầu phao, lợi dụng ban đêm 
cho lực lượng quân tỉnh nhuệ vượt cầu phao, đột 
phá chông chà, chọc thủng luỹ Như Nguyệt tiến 
thẳng về hướng Thăng Long. 


Lý Thường Kiệt phần kích bao vây chặn lại, 
quản Tống tổn hại nặng nề, không tiến nổi, Tướng 
Miêu Lý phải mở đường máu chạy về Bắc. Quách 
Quỳ ra lệnh phá cầu phao tức thì, sợ quân Đại Việt 
đánh sang. Cùng lúc ấy, một số quân Tống còn kẹt 
lại ở bờ Nam bị giết và phải đầu hàng hết. 

Chờ mãi không thấy thuỷ quân đến phối hợp, 
Quỳ sai kết bè tấn công lần thứ hai, dùng hỏa hổ 
đốt chông chà. Quân Việt trên luỹ cao đánh xuống. 
quân Tống bị thương vong nhiều. 


Quách Quy tấn công đợt thứ ba, chọn dòng 
sóng nơi cạn nhất lội bừa sang. bị quân Việt chặn 
đánh quyết liệt không sang được, quân Việt cũng 
tồn thất khá nặng. Cầm cự dài hai bên dùng nỏ đá 
bắn nhau. 

Một đêm quân sỹ chợt nghe tiếng ở trong Đền 
Trương tướng quân vang lên lời thơ: 

JiệL nem pÍệm, đụnÊ, tại, tan tuy 


9u Rà nạÂụ¿k, tá Ea xam, pÑym2 
Dịch: 

Gâng nát nước, Sưm Qua, SGưm ở 
R22, màyy na đụ, cuc. bạt na) 


Tiếng thơ kích thích lòng người, thời cơ thuận lợi 
đã tới, Lý Thưởng Kiệt tổ chức phản công, điều hai 
Hoàng tử là Hoàng Chân và Chiêu Văn dùng 400 
chiến thuyền vận chuyển đổ hai vạn quản sang bờ 
Bắc Núi Nham Biền trong đó có 500 chiến binh 
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nhằm thu hút quân Tống. Lý Thường Kiệt dẫn quân 
vượt qua sông đánh vào đại bản doanh quân Tống, 
quân Triệu Tiết bị tiêu diệt, cụm lại với Quách Quỳ. 
Quân Đại Việt cũng tốn thất khá nặng, hai Hoàng tử 
lở trận, Quân Tống thiệt hại lớn đến quá nửa, bèn 
rút lui về giữ Châu Quảng Nguyên. 


Sau thất bại đó, Quân Tống phải thương lượng 
lui binh. Bia Chùa Linh Xứng ghỉ: “Thái uý dùng 
biện sỹ, phân tích cho giặc, không vất vả mà bọn 
đầu xỏ rã rời nhụt chỉ, thế là ta giữ được an nính xã 
tắc." 


Năm đầu Long Phù Nguyên Hoá (1101), 
Thường Kiệt được thăng lên Nội thị Phán thủ Đô áp 
nha, coi tất cả các việc trong ngoài điện. Đến năm 
thứ 3, có Lý Giác người Diễn Châu làm phản, ông 
đi đánh dẹp yên. Giác trốn sang Chiêm, dụ Vua 
Chiêm cướp biên giới. Năm thứ 4, ông lại đi đánh 
chiếm Chiêm Thành, phá tan được giặc Chiêm. 

Năm Ất Dậu (1105), tháng Sáu mùa Hạ, quan 
Thái uý Lý Thường Kiệt từ trần, được tặng chức 
Nhập nội Điện đỏ trí Kiểm hiệu Thái uý, Bình 
chương Quân quốc Trọng sự, tước Việt Quốc công 
và thực ấp vạn hộ. Lý Thường Kiệt thọ 86 tuổi. 


Lý Thường Kiệt là một tướng lĩnh tài ba có nhiều 
mưu lược, Bia Chùa Linh Xứng ghi: “Thái uý trong 
thì sáng suốt khoan hoà, ngoài thi nhân từ giản dị. 
Những việc đổi đồi phong tục nào quản công. Làm 
việc siêng năng, sai bảo dân thì ôn hậu, cho nên 
dân được nhồ cậy. Khoan hoà giúp đõ dân chúng, 
nhân từ giúp đỗ mọi người, cho nên bách tính kinh 
trọng. Dùng uy vũ để trừ bọn ác quan, đem minh 
chính để giải quyết ngục tụng, cho nên hình ngục 
không quả lạm. Thái uý lấy dân no làm đầu, nước 
lấy nghề nông làm gốc... Tài giỏi mà không khoe 
khoang, nuôi dưỡng cả đến người già nơi thôn dã, 
người già nhờ đó mà được an thân, cái đẹp tốt đều 
ở đây cả. Giúp chính sự cho ba triều dẹp yên ngoài 
biên ải, chỉ khoảng vải năm mà tâm phương yên 
lặng, công thất lớn lao." 


Lý Thưởng Kiệt được đân trăm họ nhớ ơn, nhiều 
nơi lập đền thờ để tưởng nhớ ông, người anh hùng 
trong lịch sử dân tộc rất lình ứng. 


Thải uý Lý Thường Kiệt là danh tướng duy nhất 
đã từng đem quân sang đánh Trung Quốc ở ba 
Châu: Khâm, Ung, Liêm làm cho triều đình nhà Tống 
phải hoang mang. Ông là nhà tổ chức quân sự tải 
giỏi, tạo ra một đội quân hùng hậu, thiện chiến cho 
vương triều Lý. 


Trong tờ chiếu gửi cho Quách Quỳ, Vua Tống 
nhắc đến việc Lý Thường Kiệt đã hàng ngày cho 


binh lính tập trận, nhóm họp với voi ngựa, tập duyệt 
phép chạy, phép xung phong (Trường biên 276/66 
dẫn theo Hoàng Xuân Hiãn trang 168) 


Tổ chức binh pháp của ông được triều Tổng học 
theo. Sách Vân Đài loại ngữ của Lê Quý Đôn đã 
trích dẫn truyện Thái Diên Khánh nhà Tống: “Diên 
Khánh từng phông theo cách hành quân của An 
Nam. Quân ngũ chia ra 9 tướng gỗm các binh 
chủng: Chính bình (quân chủ lực), quân chuyên bắn 
cung, quân ky và quân khí giới đều nhau. Lại chía 
ra bốn bộ Tả, Hữu, Tiền, Hậu gộp lại là 100 đội. Mỗi 
đội đều cô quân trú chiến (chiến đấu khi đóng giữ) _ 
và quân tác chiến (chiến đấu trong tấn công). Còn 
người và ngựa của phiên quân thì chía riêng, không 
cho lẫn lộn, phòng khi biến loạn. Gần đâu thì thuộc 
vào đấy. Hạng quân già yếu thi cho đóng ủ Thành 
trại. Diên Khánh đem binh pháp ấy trình bày tường 
tận trong bức thư dâng lên nhà Tổng. Vua Tống 
Thần Tông (1068-1085) khen là hay và cho áp 
dụng tổ chức quân nhà Tống". 


TÔ HIẾN THÀNH 
(...2 - 1479) 


KẾ Hiến Thành lúc nhỏ là người thông minh, 
có tài thao lược văn võ, đức trí song toàn. Đầu triều 
Vua Lý Anh Tông, Tô Hiến Thành giữ chức Thái phó 
coi việc binh ở Kinh đô Thăng Long. 


Năm Canh Thân (1140), có Thân Lợi làm nghề 
thầy bói tự xưng là con của Vua Nhân Tông, đem 
đồ đảng theo đường thuỷ đến Châu Thái Nguyên, 
kéo quân qua Châu Lục Lệnh vào chiếm Châu 
Thượng Nguyên và Châu Hạ Nông (Thuộc Bắc 
Kạn, Thái Nguyên), thu nạp những kẻ trốn tránh, 
chiêu mộ binh làm phản. Thân Lợi tiếm xưng làm 
Nam Bình Vương, lập vợ cả làm Hoàng hậu, vợ lẽ 
làm Phu nhân, con làm Vương hầu, đồ đẳng lên tới 
vài ngàn người, chiếm cứ biên giới. Vua Lý Anh 
Tông sai Đỗ Anh Vũ đi đánh Thân Lợi, bắt được 
đồng đảng hơn hai mươi ngàn người làm tù binh. 
Thân Lợi chạy sang Lạng Châu. Nhà Vua xuống 
chiếu cho Tô Hiến Thành đem quân đuổi đánh, bắt 
được Thân Lợi đưa đến quân doanh của Anh Vũ, 
đóng cũi đem về Kinh đồ giao cho quan trị tội. Thân 
Lợi cùng 20 người chủ mưu bị chém bêu đầu ở cạnh 
đường từ Cửa Bình Lỗ đến Sông Nam Hán”. 


(1) Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, trang 
369 - Đại Việt sử ký toàn thư, trang 313. 
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Tháng Năm (1159), giặc Ngưu Hống và Ai Lao 
vào cướp. Vua Anh Tông sai Thái phó Tô Hiến 
Thành đem quân đi đánh, bắt được người, súc vật 
và của báu của địch rồi kéo quản về. Đến đây, ông 
được thăng làm Thái uý vì có công dẹp Ai Lao. Năm 
1160, ông đi tuyển dân đỉnh hạng khỏe sung vào 
quân ngũ. Tháng Mười một năm 1161, Tô Hiến 
Thành làm Đô tướng, Đỗ Dị An làm Phó tướng đem 
hai vạn quân ởi tuần hành, phòng bị mọi xứ ở biên 
giới Tây Nam và ven biển. Nhà Vua thân tiễn quân 
đến cửa Biển Thiên Đầu (Đại An) mới về. 


Năm Đinh Hợi, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng 
thứ 5 (1187), nhà Vua sai Tô Hiến Thành đi đánh 
Chiêm Thành. Nguyên do là Chiêm Thành bỏ lễ 
cống. lại còn đem quân cướp bóc ven biển Đại 
Việt. Tô Hiến Thành đem quân đến nước Chiêm, 
đưa thư cho Chúa Chiêm, quở trách về việc 
không giữ lễ phiên thần, lại bày tỏ sự lợi hại để 
chiêu dụ. Chúa Chiêm sợ sai sứ dâng châu báu 
và những sản vật địa phương để xin hoà, ông mới 
đem quân về. Bấy giờ Đỗ Anh Vũ chết, ông đảm 
đương việc nước, giữ triều chính, rèn bình tuyển 
tướng, giảng trận pháp, bắt luyện tập cưỡi ngựa, 
bắn cung, việc quân đội, việc biên phòng nhất 
nhất được chấn chỉnh. 


Năm Thiên Cảm Chí Bảo thứ 2 (1175), tháng Giêng 
lập Hoàng tử Long Cán làm Thái tử, cho ông giữ chức 
Nhập nội Kiểm hiệu Thái phó, Bình chương Quân 
quốc Trọng sự, gia phong tước Vương để giúp Thái tử 
(Thái tử Long Cán mới ba tuổi). Ngày Vua đau, sai 
ông ắm Thái tử ra coi giữ chính sự. Đến khi Vua bệnh 
nặng, có để di lại chiếu dặn ông giúp Thái tử, mợi công 
việc Quốc gia đều giao cho ông xử đoán. Khi Vua Anh 
Tông mất, Thái hậu lại mưu tính bỏ con nọ, lập con 
kia. Sợ Hiển Thành không theo, bèn đem vàng đút lót 
cho vợ Hiến Thành là Lữ Thị. Hiến Thành nói: "Ta /â 
đại thần, nhận mệnh lệnh để lại của tiên đế phò giúp 
ấu chúa, nếu nay nhận của lót mà làm việc phố lập 
thi còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ỏ dưới suối 
vàng?" 


Thái hậu lại vời Hiến Thành đến khuyên dỗ trăm 
điều. Hiến Thành thưa rằng: “Làm điều bất nghĩa mà 
được giàu sang, có lẽ nào hạng trung thần, nghĩa sỹ 
lại vui lòng mà làm được, huống chí lời tiên đế hãy 
còn vẳng bên tai! Thái hậu chẳng nghe nói về 
chuyện Y Doăn"” và Hoắc Quang" đấy ư? Tôi đây 
không giám vâng lời” Do đấy việc này mới thôi”, 


Đến khi Vua Cao Tông lên ngôi, tôn ông làm 
Thái úy, coi cấm binh, Ông nghiêm hiệu lệnh, 
thưởng phạt rõ ràng, trong nước đều mến phục. 


Năm Trinh Phù thứ 4 (1179), ông bị bệnh, có Tham 
trì Chính sự là Vũ Tán Đường, đêm ngày hầu hạ bên 
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cạnh, còn Giám nghị đại phu Trần Trung Tá thì không 
có ở đấy. Thái hậu tới thăm có hỏi: “Nếu ông có mệnh 
hệ thế nảo thì ai kế ông?”. Ông đáp: “Đã có Trung Tá”, 
Tính công bằng và trung trực của ông đã được Thái 
hậu khen ngợi. 


Tới khi ông chết, Vua giảm bữa ăn ba ngày, nghỉ 
chầu sáu hôm. Ông là quan đầu triều, là bậc đại 
thần, nhận trọng trách gánh vác việc nước, hết lòng 
hết sức, khéo xử trong khi biến cố. Trong nước bấy 
giờ chỉ trồng cậy vào ông mới được vững vàng. Dù 
sóng to, đánh dập lay chuyển mà cột đá vẫn trợ trơ 
không dời, cuối cùng khiến cho trên yên, dưới 
thuận, thực là tấm gương trung hậu chơ muôn đời 
noi theo. Tiếc là, Thái hậu tuy khen lời đề cử Trung 
Tá của Tô Hiến Thành, nhưng cuối cùng vẫn không 
làm theo ông. 


LÊ PHỤNG HIỂU 


đÏÏa Phụng Hiểu người Hương Băng Sơn, Châu 
Ái (nay là Xã Dương Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá). Ông là một danh tướng triều Lý, có vóc 
người cao lớn, râu ra xôm xoàm, võ nghệ cao 
cường. Năm ng 20 tuổi, trong làng có 2 Thôn Cổ Bi 
và Thôn Đàm Xá tranh nhau địa giới, hai bên đem 
đân phu ra đánh nhau. Phụng Hiểu nói với dân làng 
rằng: “Chỉ minh tôi cũng đánh đổ muôn người được". 


Các bô lão trong làng mừng lắm, cho làm cơm 
rượu mời Phụng Hiểu ăn uống no say, ông ăn hết 
nồi ba mươi cơm. Sau đó Phụng Hiểu cùng dân phu 
kéo đến đánh Đàm Xá ấp bên cạnh. Khi dân trai 
tráng Làng Đàm Xá xông vào đánh, Phụng Hiểu 
vươn mình nhổ một cây to bên lề đường làm vũ khí 
múa vung lên làm nhiều người bị thương. Mọi người 
không ai dám đến gần, chạy rẽ ra, nếu ai không 
chạy kịp thì chết. Dân Đàm Xá khiếp phục phải trả 
lại đất Làng Cổ Bi, Từ đó, tiếng đồn ông có sức 
khoẻ muôn người khó địch vang khắp nơi. 

Lúc bấy giờ, Vua Lý Thái Tổ đang tuyển võ 
tướng có sức khoẻ phi thường, nghe tiếng ông liền 
cho vời ra trọng dụng. Vua sung vào đội quân Túc 
Vệ (quân bảo vệ Vua). Phụng Hiểu ra ứng mộ giúp 
Vua đắc lực được dùng làm tướng, sau được thăng 
Vũ vệ Tướng quân, nhất mực trung thành. 


(2) Bề tôi của Thành Thang phò Vua là Thái Giáp. 
(3) Bề lôi của Hán Vũ đế phò lập Vua bé là Chiêu Để. 


(4) Khâm định Việt sứ thông giám cương mục, tập 1, 
tr.417. 
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Khi Vua Lý Thái Tổ mất, bày tôi đến Cung Long 
Đức đón Thái tử Phật Mã theo dị chiếu lên ngôi. 
Hay tìn ấy, ba người con Vua là Đông Chỉnh Vương, 
Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đều kéo quân 
của phủ mình vào Cấm Thành gây biến, giành ngôi. 
Bấy giờ quân ba phủ của các Vương tấn công gấp. 
Thải tử Phật Mã tự liệu không thể kìm lại được mới 
nói: “Báy giờ sự thể đã thế này, ta đây chỉ biết thờ 
phụng Tiên đế, còn ngoài ra phó mặc các khanh, ta 
không biết đến". 


Các tướng Nhân Nghĩa và Phụng Hiểu được 
lệnh cho mở cửa thành, quân kéo ra. Lê Phụng 
Hiểu tuốt qươm xông thẳng đến Cửa Quắng Phúc, 
hô to lên rằng: “Bọn Vũ Đức Vương trong bụng 
ngấm ngầm làm điều phản trắc, trên quên ơn Tiên 
đế, dưới trái nghĩa tôi con. Phụng Hiểu đây xin dâng 
lưỡi gươm này". 


Nói xong, ông xông thẳng đến bên ngựa Vũ Đức 
Vương, đánh quy ngựa bắt sống được Vũ Đức 
Vương, giết tại trận. Quân ba Vương thấy vậy rút 
chạy tán loạn. Quan quản đuối theo chém không 
sốt tên nào. Riêng Đông Chinh Vương và Dực 
Thánh Vương chạy thoát. 


Phụng Hiểu thắng trận, quay về báo tin với Thái 
tử. Thái tử cầm tay ông an ủi rằng: “Ta sở dĩ giữ 
được nghiệp lớn của Tiên đế mà giữ được toàn vẹn 
thân thể của cha mẹ sinh ra là nhồ các khanh. Ta 
thường xem sử Đường thấy Uất Trì Kinh Đức” cứu 
Vua khỏi hoạn nạn, tướng là đời sau không ai sánh 


kịp. Ngày nay gặp biến mới biết khanh còn trung 
đũng hơn Kính Đức nhiều lắm”. 


Thái tử Phật Mã lên ngôi lấy hiệu là Thái Tông, 
phong Phụng Hiểu làm Đô thống Thượng tướng 
quân tước Hầu. 


Niên Thiên Cảm Thánh Vũ thứ 1 (1044), Vua 
Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, sai tướng Phụng 
Hiểu làm tiên phong đã phá tan được quân Chiêm. 
Từ đấy làm cho danh tiếng nhà Vua lừng lẫy vang 
các nước lân bang. Lúc thẳng lợi trở về, ban thưởng 
công lao, ông ngỏ ý rằng: “Tôi không muốn nhận 
thưông quan tước, chỉ xin đứng trên Núi Băng Sơn, 
ném cây đao lớn ra xa, đao rơi tới đâu thì xin đất 
trong vòng khoảng đó để lập cơ nghiệp” 


Vua Thái Tông chuẩn y nhận lời tâu của ông, 
chiếu theo chỗ ngọn đao ông ném, đao cắm vào 
Làng Đa Mỹ, tính ra cấp cho ông hơn 1000 mẫu 
ruộng ở Băng Sơn làm ruộng tư điền, cho con cháu 
làm hương hoÄả phụng thờ để nêu công. Từ đấy, 
ruộng thưởng cho các công thần gọi là Thác đao 
điển là do sự tích ấy, 


Lê Phụng Hiểu hết lòng thờ Vua, trung trực, 
đánh nhiều chiến trận lập công. Ông mất năm 77 
tuổi. Sau khi ông mất, dân làng lập miếu thờ làm 
Phúc Thần, còn lưu truyền đến ngày nay. 


HỌA SỸ TRỊNH QUANG VŨ 


Hiệu đính, chỉnh lý HOÀNG ĐIỆP 


(1) Uất Trì Cung danh tướng nhà Đường, cứu Đường Thể 
Dân khỏi bị Đan Hùng Tín đâm. 
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CHƯƠNG II 


THĂNG LONG THỜI TRẦN 


I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH. 


CUỘC CHUYỂN GIAO CHÍNH QUYỀN NHÀ LÝ 
SANG NHÀ TRẦN 


ào cuối triều Lý, tình hình chính trị, xã hội 

trên toàn quốc, cũng như tại Kình thành 
Thăng Long hết sức rối loạn. Các thế lực chính trị 
quân sự phong kiến cát cứ tranh giành quyền lợi, 
địa vị, đã bắt thần dân dưới quyền kiếm soát của 
chúng đi lính, xua ra trận mạc chém giết lẫn nhau. 
Dân trăm họ vốn đã đói khổ, lầm than nay còn bị 
bắt đi đào hào, đắp lũy cho triều đỉnh và bọn quý 
tộc cát cứ. Trong những trận đánh, bọn phong kiến 
không ngần ngại phá hủy đê điều để phục vụ mục 
đích chiến tranh, do đó mà mùa màng bị phá hủy, 
nhà cửa, tài sản bị chìm đắm. Đó là chưa kể những 
đám phụ trong chiến tranh mà dân binh phải gánh 
vác, nhiều hương ấp bị đốt cháy, cả Kinh thành 
Thăng Long và nhà cửa của dân chúng trong Kinh 
thành bị phá hủy gần hết. 


Về phần triều đình nhà Lý đã lung lay tới tận gốc 
rễ. Vua Lý Huệ Tông từ lâu đã phát cuồng, “khi thì 
xưng là Thiên tướng giảng hạ, tay cầm giáo mộc, 
cắm cờ nhỏ trên búi tóc, đùa giỡữn múa may từ sáng 
sớm đốn quả trưa mới thôi, khi thì lại toát mồ hồi, 
người ráo khát, uống rượu ngủ li bị, đến mãi hôm 
sau mới tỉnh”. Lý Huệ Tông không có con trai, chỉ 
có hai con gái: con gái cả là Công chúa Thuận 
Thiên, đã gả cho Trần Liễu (con cả Trần Thừa), con 
gái thứ hai là Công chúa Chiêu Thánh, mới 7 tuổi. 
Huệ Tông nhường ngồi cho Chiêu Thánh — tức là Lý 
Chiêu Hoàng - lên làm Thái Thượng hoàng, sau đó 
xuất gia ở Chùa Chân Giáo trong đại nội, 


Sự suy thoái của chính quyền trung ương cuối 
thời Lý đã dọn đường cho họ Trần lền ngôi Vua. 
Đầu năm 1224, Trần Thừa được cử làm Phụ quốc 
Thái úy, Phùng Tá Chu làm Nội thị Phán thủ, Trần 
Thủ Độ làm Điện tiền Chỉ huy sứ, thống lĩnh các 
quân Hộ vệ Cấm đình. Việc bố trí cho Công chúa 
Chiêu Thánh lên ngôi là nằm trong dự tính của Trần 
Thủ Độ, với sự hỗ trợ của Trần Thái hậu (tức Trần 


Thị Dung, sau này là Linh Từ Quốc mẫu, phu nhân 
của Trần Thủ Độ). Đây chính là điểm mấu chốt trong 
toàn bộ kế hoạch tiến hành chuyển giao quyền lực 
từ họ Lý sang họ Trần của chính trị gia Trần Thủ Độ. 
Bài toán chính trị đặt ra đối với dòng họ Trần nói 
chung và Trần Thủ Độ nói riêng là hoặc tiếp tục đuy 
trì vương triều Lý hoặc thay thế nó, tạo dựng một 
triều đại mới. Và nếu như thay thế nó, giành ngôi 
báu cho nhà Trần thì bằng con đường nào? 


Tính quyết đoán cao và sự khôn ngoan nhạy 
bén chính trị của Trần Thủ Độ là việc đưa Trần 
Cảnh mới 8 tuổi vào làm chức Chánh thủ, tức chức 
quan chực hầu bên Lý Chiêu Hoàng. Từ đó, dẫn tới 
việc Lý Chiêu Hoàng “cho” Trần Cảnh “nước”, được 
sách Đại Việt sử kỷ toàn thư ghi lại khá sinh động: 
“Cảnh lúc bấy giờ mới lên 8 tuổi, chực hầu ở bên 
ngoài. Một hôm phải giữ việc bưng nước rửa, nhân 
thế vào hầu bên trong. Chiêu Hoàng trông thấy lấy 
làm ưa, mỗi khí chơi đêm cho gọi Cảnh đến cùng 
chơi, thấy Cảnh ỏ chỗ tối thì thân đến trêu chọc, 
hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. Có một 
hôm, Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Chiêu 
Hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt Cảnh 
rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn chầu thì lấy 
khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gi, về nói 
ngắm với Thủ Độ. Thủ Đệ nói: “Nếu thực sự như thế 
thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây?”. Lại 
một hôm, Chiêu Hoàng lấy khăn châu ném cho 
Cảnh, Cảnh lạy rồi nói: “Bệ hạ có tha lội cho thần 
không? Thần xin vâng mệnh". Chiêu Hoàng cười và 
nói: “Tha tội cho ngươi. Nay người đã biết nói khôn 
đó”. Cảnh lại về nói với Thủ Độ. Thủ Độ sợ việc tiết 
lộ thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân 
thích vào trong cung cấm. Thủ Độ đóng cửa thành và 
các cửa cung, sai người coi giữ, các quan vào chầu 
không được vào. Thủ Độ loan báo rằng: “Bệ hạ đã 
có chồng rồi” Các quan dều vâng lồi, xín chọn 
ngày vào chầu "®?). 


(1)Toàn thư, tập l, Sđu, tr. 337. 
(2)Toàn thư, tập I. Sở d, tr. 339. 
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Ngày 21 tháng Mười năm Ất Dậu (1225), các 
quan vào chầu lạy mừng, 


Ngày 11 tháng Mười hai năm ấy, Chiêu Hoàng 
mở hội lớn ở Điện Thiên An, ngự trên sập báu, các 
quan mặc triều phục vào chầu, lạy ở dưới sân. 
Chiêu Hoàng bèn trút bỏ áo ngự mời Trần Cảnh lên 
ngôi Hoàng đế. Trần Cảnh lên ngôi Vua, tức là Trần 
Thái Tông (1225-1258). 


Chinh nhờ sự quyết đoán mưu trí của Trần Thủ 
Độ mà cuộc đảo chính cùng đình tại Thăng Long 
cuối triểu Lý diễn ra phẳng lặng, thanh bình, kết 
quả đạt được rất tốt đẹp cho dòng họ Trần, lại tránh 
khỏi phải để máu như thường thấy trong lịch sử. 
Hơn thế nữa, do ở tài sắp đặt của Trần Thủ Độ, 
cuộc đảo chỉnh cung đỉnh ấy lại được tiến hành 
bằng một cảnh tượng đầy tính biểu trưng; thông qua 
cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng với Trần 
Cảnh. Một sự chuyển giao chính quyền, dẫu rằng 
đầy kịch tính nhưng không kém phần thi vị. 


PHẬT GIÁO THIÊN TÔNG 
PHÁT TRIỂN RỰC RỠ % 


Đến cuối đời Lý, Phật giáo ở nước ta có 3 thiền 
phái lớn là Tì Nị Đa Lưu Chí (580), Vô Ngôn Thông 
(B28) và Thảo Đường (1069) đã hiện hữu và truyền 
bá rộng trên phạm vi toàn quốc. Bước sang thời 
Trần, Phật giáo càng được phát triển và thống nhất 
về một mối. Đến thời Trần có thể được gọi là thời đại 
Phật giáo Nhất tông, tức là thỡi đại của một phái 
Phật giáo duy nhất. Và, Kinh đô Thăng Long có 
vinh dự là mảnh đất đã sinh thành hoặc nuôi đưỡng 
nhiều thiền sư, nhiều nhà nghiên cứu thiền học nổi 
tiếng như: Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng sỹ, 
Trần Nhân Tông... Thăng Long cũng là nơi chứng 
kiến sự xuất hiện những tác phẩm Thiền học nổi 
tiếng như: Khóa hư lục, Thiển Tông chỉ nam, Lục 
thì sám hổi khoa nghi... của Trần Thái Tông; 
Phóng cuồng ca, Thượng sỹ ngữ lục của Tuệ 
Trung thượng sỹ: Thiển lâm thiết chúng ngữ lục, 
Trúc Lâm hậu lục, Thạch thất my ngữ, Cư trần 
lạc đạo phủ vv... của Trần Nhân Tông, Tham 
thiển chỉ yếu, Kim Cương đạo trường Đà La Ni 
Kinh, Tán Pháp Hoa kinh khoa sử.. của Pháp 
Loa... Người mở đầu triều đại nhà Trần cũng là 
người nêu tấm gương sáng cho việc tu tập, nghiên 
cứu Thiền học của vương triều Trần là Vua Trần 
Thái Tông. Và tại mảnh đất Thăng Long này, Trần 
Thái Tông đã có một hành động rất dứt khoát, 
quyết liệt là từ bổ ngai vàng để đi đến với đạo Phật. 


Trần Thái Tỏng lên ngôi Vua hồi 8 tuổi, từ đó về 


sau chỉ cư trú trong cung điện. Bài tựa sách Thiển 
tông chỉ nam cho biết Vua tự mình học Phật theo 
lời khuyên nhủ của Trúc Lâm quốc sư. Và sức học 
giáo tý nhà Phật của Vua đã đạt tới trình độ rất uyên 
thâm. Năm Trần Thái Tông 20 tuổi, Hoàng hậu 
Chiêu Thánh (Lý Chiêu Hoàng) mới 19 tuổi. Vậy mà 
Trần Thú Độ ép Thái Tông phải bỏ Chiêu Thánh để 
cưới người chị của Chiêu Thánh là Thuận Thiên, lúc 
bấy giờ đang là vợ của anh mình, tức Trần Liễu. 
Thuận Thiên lại đang có mang. Sở dĩ Trần Thủ Độ 
làm như vậy là vì trong lòng nôn nóng muốn Thái 
Tông có con ngay, để bảo đảm sự liên tục của dòng 
họ Trần. Trần Thái Tông phản đối kịch liệt việc bị ép 
buộc phải bổ người yêu để cưới người vợ đã có 
mang của anh ruột. Nhưng Trần Thú Độ có nhiều 
uy quyền qưá, Thái Tông không có cách nào ngăn 
được ông ta. Chiêu Thánh bị giảng xuống làm Công 
chúa. Công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu, 
được lập làm Hoàng hậu. Trần Liễu phẫn uất, liền 
dấy binh nổi loạn. Việc xảy ra vào tháng Giêng năm 
Bính Thân (1236)(2). 


Mang nặng tâm tính khổ đau vì đứng trước hoàn 
cảnh căng thẳng đó, người con trai mới 20 tuổi kia, 
không thể nào chịu đựng được nữa. Vào khoảng 
gần nửa đêm ngày mồng 3 tháng Tư năm ấy, Vua 
Trần Thái Tông bỏ ngai vàng ra đi, fìm lên Núi Yên 
Tử — chốn tổ sơn của Phật giáo thời bấy giờ. Vua 
đem theo bảy, tám người tùy tùng, đi bằng ngựa. 
Vua nói rằng đi để nghe dư luận dân gian thực sự 
biết được lòng dân để dễ bề trị nước. Sang sông, 
đám người đi về phía Đông. Lúc ấy, Vua mới nói rõ 
ý định đi tu với đám người tùy tùng và bảo họ ra về. 
Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 
6 giờ sáng hồm sau Vua mới đến Bến đò Đại Than 
ở Núi Phả Lại. Trời đã sáng, sợ người nhận ra, Vua 
liền lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường 
tắt mà lên núi... Tuy vậy, hành động từ bỏ ngai 
vàng để chuyên tâm với đạo Phật của Vua Trần 
Thái Tông không thể thực hiện được. Bởi lẽ, trong 
bài tựa Thiển tồng chỉ nam, Vua giải thích: “Trẫm 
nghe Thái sư (Trần Thủ Độ) và các quần thần bô 
lão đều không chịu bỏ Trẫm, cho nên mới đem lời 
Thái sự mà bạch lại với Quốc sư (Thiển sư Trúc 
Lâm ¬ trụ trì ở Yên Tử— TG). Quốc sư cầm tay Trẫm 
mà nói: Phàm làm đấng nhân quân, thì phải lấy ý 
muốn thiên hạ làm ÿ muốn của mình, và lấy tâm 


(1) Xem thêm mục Phật giáo ở Kinh thành Thăng 
Long. BBT. 

(2) Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép là năm Đình Dậu 
(1237). Đãy chép theo bài tựa Thiến tông chỉ nam 
đo chỉnh tay Trần Thái Tông viết. 


THĂNG LONG THỜI TRẦN 


thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón 
Bộ hạ về, Bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự 
nghiên cứu nội điển xin Bệ hạ đừng phút nào 
quên. Bỏi vậy Trẫm với mọi người trong triều mới 
trả về Kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báu...". 
Trần Thái Tông đã tự mình học Phật, tuy thỉnh 
thoảng có nhờ đến sự chỉ giáo của các bậc kỳ đức 
trong giới Phật học. Các bậc kỳ đức đó là: ngoài 
Trúc Lâm Quốc sư nhiều năm mởi xuống núi một 
lần, ta thấy có các thiển sư Tức Lự, Ưng Thuận và 
Đại Đăng, những người đang giảng dạy Phật giáo 
tại Kinh đô Thăng Long. 


Vua Trần Thái Tông đã nghiên cứu và theo Phật 
giáo, cho nên vương triều Trần sau này đã có được 
giai đoạn rực rỡ dưới triều Trần Nhân Tông. Cuộc 
đời tu học của Trần Thái Tông đã tạo ra một không 
khí học Phật thật sự trong giới trẻ tuổi ở triều đình 
và ở giới trí thức tại Kinh đô Thăng Long. 


VĂN HỌC CHỮ NÔM XUẤT HIỆN VÀ NHỮNG 
BỘ SỬ ĐẦU TIÊN CỦA DÁN TỘC RA ĐỜI) 


Văn học Lý — Trần chủ yếu là văn học chữ Hán. 
Các nhà văn, nhà thơ dùng chữ Hán để diễn đạt 
tình cảm tư tưởng của mình. Trong một thời gian 
dài, nền văn học này đã đóng một vai trò quan 
trọng. Tuy phải dùng hình thức Hán tự, các tác giả 
thời Lý — Trần đã có công lớn trong sự nghiệp nâng 
cao ý thức dân tộc và lỏng yêu nước cũng như đã 
có công lớn trong việc làm phong phú cho kho tàng 
ngôn ngữ dân tộc. 


Đến đời Trần, chữ Nôm bắt đầu có địa vị văn học 
là một hiện tượng chứng minh rõ ràng tinh thần dân 
tộc đang nảy nở. Chữ Nôm xuất hiện từ bao giờ, 
hiện nay chúng ta chưa biết được rõ ràng. Có lẽ là 
vào cuối thời Bắc thuộc. Nhưng chúng ta biết chắc 
rằng chữ Nôm là công trình sáng tạo của nhân dân. 
Khi Nhà nước tự chủ thành lập, để phổ biến các 
chính lệnh trong nhân dân thật rộng rãi, chữ Hán bấy 
giờ không làm được đầy đủ nhiệm vụ, mà phải đòi 
hỏi một thứ chữ ghi tiếng nói của dân tộc, dễ hiểu dễ 
nhớ. Trong việc giao dịch giưa nhân dân, chữ Nôm 
cũng trở nên cần thiết. Đến thời Trần, việc học chữ 
Hán đã tương đối phát triển, thế mà mỗi khi tuyên 
chiếu chỉ của nhà Vua, nhân viên Ty Hành khiển còn 
phải giảng cả âm lẫn nghĩa. Do những nhu cầu đó, 
sang thời Lý — Trần, chữ Nôm phát triển. 


Đặc biệt đến đầu đời Trần, người ta đã dùng chữ 
Nôm để sáng tác văn học. Sử cũ chép rằng Nguyễn 
Thuyên (tức Hàn Thuyên), Nguyễn Sỹ Cố đã làm 
thơ, làm phú bằng chữ Nôm. “Tháng Tâm năm 
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Nhâm Ngọ (1282)... có cả sấu đến Sông Lô (tức 
Sông Hồng — TG). Vua sai Hình bộ Thượng thư 
Nguyễn Thuyên làm bài văn ném xuống sông, cả 
sấu bô đi. Vua cho việc này giống như việc của Hàn 
Dñ®2) bèn ban gọi là Hàn Thuyên, Thuyên lại giôi 
làm thỏ phú Quốc ngữ (tức chữ Nôm - TG). Thơ 
phú nước ta dùng nhiều Quốc ngữ, thực bắt đầu tử 
đấy'3). Khi Trần Nhân Tông gả Công chúa Huyền 
Trân cho Vua Chiêm Thành, nhiều người đã làm thơ 
Nôm, lấy đề tài Vua Hán gả Chiêu Quân (Vương 
Tường) cho Hung Nô để phúng thích. Đến cuối đời 
Trần, việc sáng tác văn học bằng chữ Nôm càng 
phát triển. Hồ Quý Ly hay dùng chữ Nôm. Trần 
Ngạc cũng đã dùng thơ Nôm để châm biếm Tư đồ 
Trần Nguyên Đán, khi Nguyên Đán kết thân với Hồ 
Quý Ly. Sách An Nam chí lược của Lê Trắc chép 
rằng chữ Nôm còn dùng để sáng tác các bản nhạc. 
Văn học chữ Nôm ra đời là một sự kiện lớn, báo 
hiệu sự phát triển của một nền văn học dân tộc 
chân chính. 


Sự xuất hiện các bộ sách lịch sử thời Lý — Trần 
cũng đánh dấu một bước phát triển của Nhà nước 
phong kiến Việt Nam. Giai cấp thống trị có ý thức 
rõ ràng về những việc làm của họ. Việc ghi chép lại 
những việc làm của tầng lớp Vua Chúa quý tộc là 
một điều cần thiết đối với Nhà nước phong kiến. Nó 
có tác dụng lớn trong việc tuyên truyền cho việc 
bảo vệ trật tự xã hội phong kiến. Những bộ sử đó, 
đến nay vẫn còn giúp chúng ta được rất nhiều 
trong việc nghiên cứu, khôi phục lại bộ mặt chân 
thực của xã hội bấy giờ. Hơn nữa, trong khi Nhà 
nước phong kiến đại diện cho dân tộc đang đóng 
vai trò tích cực trong việc chống ngoại xâm, những 
bộ sử đó đã ít nhiều biểu hiện tinh thần dân tộc, ý 
thức độc lập tự chủ. 


Quyển lịch sử đầu tiên, có lẽ là Sử ký của Đỗ 
Thiện đời Lý. Sách này hiện nay không còn, chúng 
ta chỉ còn biết được một vài đoạn dẫn trong Việt 
điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái mà thôi. 


Đến thời Trần, việc chép sử được tổ chức chu 
đáo. Tại Kinh đô Thăng Long, Quốc sử viện được 


(1) Xem thêm phần Một nghin năm Văn học Thăng 
Long. BBT. 

(2) Hàn Dũ: tên tự là Thối Chi, người Nam Dương, Trịnh 
Châu, đời Đường (618-907), cô tài văn thơ. Tưởng 
truyền rằng: Khi làm quan ỏ Triều Châu, thấy nơi đó 
có nhiều cá sấu liền làm bài văn tế ném xuống sông, 
cá sấu liền bỏ đi hết. 

(3) Toàn thư, tập II. Sởgd, tr. 47. 
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thành lập. Trần Tấn soạn sách Việt chí. Trần Tấn 
nguyên làm chức Tả tàng, sau làm chức Hàn trưởng 
đời Trần Thái Tông. Nhưng bộ thông sử đầu tiên 
của dân tộc là do nhà sử học nổi tiếng Lê Văn Hưu 
biên soạn. Sử cũ chép: “Tháng Giêng năm Nhâm 
Thân (1272), Hàn lâm viện Học sỹ kiêm Quốc sử 
viện Giám tu Lê Văn Hưu vâng sắc chỉ soạn xong 
bộ Đại Việt sử ký, từ Triệu Vũ đế đến Lý Chiêu 
Hoàng, gồm 30 quyển, dâng lên. Vua xuống chiếu 
khen ngợi”Ú). Đại Việt sử ký là một bộ sử biên niên, 
đến nay khỏng còn nguyên vẹn nữa. Bóng đáng 
của nó chỉ còn thấy trong 8 quyển đầu bộ Đại Việt 
sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên. Một số lời bình 
luận của Lê Văn Hưu mà Ngô Sÿ Liên còn chép lại 
cho ta thấy tinh thần yêu nước của Lê Văn Hưu. 


Cuối đời Trần, có bộ Đại Việt sử lược, tác giả 
khuyết danh, gồm 3 quyến: quyển 1 chép từ Triệu 
Đà đến Tiền Lê, quyển 2 và quyển 3 chép về nhà 
Lý. Sách viết vào khoảng sau năm 1377. Bộ sách 
này thất truyền ở nước ta và được in lại ở Trung 
Quốc vào đời Vua Càn Long nhà Thanh (1736- 
1795) với tên là Việt sử lược. Một số nhà nghiên 
cứu cho đây là một bản chép tóm tắt Đại Việt sử ký 
của Lê Văn Hưu. Vào cuối đời Trần, còn có Hồ 
Tông Thốc soạn Việt sử cương mục và Nam Việt 
thế chí. Cả hai bộ sách đó đều không còn nữa. Ngô 
Sỹ Liên đã khen Việt sử cương mục “chép việc 
thận trọng mà có phép, bình việc thiết đáng mà 
không thửa”. Đời Trần còn có một số sách thực lục 
như: Trung hưng thực lục gồm 2 quyền, chép 
công tích của tướng sỹ trong cuộc chiến tranh 
chống Nguyên và bộ Thực /ục của Nguyễn Trung 
Ngạn, chép việc Trần Minh Tông đánh Ai Lao. 


II. XÂY DỰNG KINH THÀNH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 


đinh thành Thăng Long đời Trần, về cơ bản, 
không có gì khác lắm so với Kinh thành thời Lý. 
Ngoài việc xây đựng ở bên trong Hoàng Thành, nhà 
Trần trong 175 năm (1225-1400) tổn tại vừa trùng 
tu công trình cũ, vừa xây đựng mới một số công 
trình kiến trúc ở Thăng Long. 


Trên bờ Nam Sông Nhị Hà (Sông Hồng), năm 
1237, Vua Trần đã cho tu tạo Điện Linh Quang ở 
bến Đông Bộ Đầu (khoảng từ Dốc Hàng Than đến 
Cầu Long Biên) gọi là Điện Phong Thủy. Mỗi khi xa 
giá của Vua từ Hoàng Thành đi ra, trú chân ở đó, 
các quan đưa đón tất dâng trầu cau và trà, cho nên 
tục gọi là Điện Hô Trà (Gọi Chè). 


Năm 1243, nhà Trần cho trùng tu Quốc Tử 
Giám, và đến năm 1253, lập Viện Quốc học. Tháng 


Chín năm đó, xuống chiếu cho các Nho sỹ trong 
nước đến Viên Quốc học giảng Tứ thư (Luận ngữ, 
Đại học, Trung dung, Mạnh tử, Ngũ kinh (Thi- 
Thư-Lễ-Dịch-Xuân Thu). Thăng Long đời Trần vừa 
sùng văn vừa trọng võ. Năm 1253, nhà Trần cho 
lập Giảng Võ Đường, vương hầu tôn thất đều phải 
đến đó luyện rèn võ nghệ. 


Về chùa, quán, không thấy sử chép nhà Trần có 
xây dựng những chùa quán lớn ở kinh sư. Dưới thời 
Trần, chùa quán ở Thăng Long phần lớn được trùng 
tu, tôn tạo. Như năm 1249, trùng tu Chùa Diên Hựu 
(Một Cột), Vua xuống chiếu vẫn theo lệ cũ nhà Lý, 
chùa sửa xong, đại xá cho dân... 


Việc xây dựng ở Kính thành, sử cũ chỉ chép sơ 
sài như vậy. Từ những cứ liệu tản mạn, có thể hình 
dung đại khái cảnh trí Kinh đô Thăng Long thời Trần 
như sau: 


a. Một quần thể kiến trúc, bao gồm các cung 
điện lầu gác trong Hoàng cung: Trong thành nội, từ 
năm 1230, lập cung điện, lầu gác làm nơi thiết triều, 
phía Đông, phía Tây làm hành lang giải vũ. Bên trái 
là Cung Thánh Từ, nơi Thượng hoàng ở, bên phải là 
Cung Quan Triều, nơi Vua ở. 


Năm 1243, xây nội thành, gọi là Thành Long 
Phượng. Nguyên sử chép về Thành Long Phượng 
khi quân Nguyên chiếm năm 1285 như sau: “Cung 
thất có 5 cửa, trên đề "Đại Hưng Môn”, có cửa nách 
Ỏ bên phải và bên trái. Chính điện có 9 gian, đề 
“Thiên An Ngự Điện”, cửa chính Nam đề “Triều 
Thiên Các”". Đoạn trên đây, Nguyên sử ghi chép 
quá sơ sài và lộn xôn. Trong thực tế, Cửa Đại Hưng 
là Cửa Nam của Hoàng Thành, ở khoảng Chợ Cửa 
Nam bây giờ. Cửa làm theo kiểu tam quan lại kèm 
thêm hai cửa nách ở bên phải và bên trái, nên gọi 
là 5 cửa. Trên cửa có bậc. Qua cổng Nam của 
Hoàng Thành, đi sâu vào bên trong, phải qua một 
cổng nữa rồi mới tới chính điện của Hoàng cung. 
Cổng đó cũng ở chính Nam, gọi là Dương Minh 
Môn; trên cổng có gác, gọi là Triều Thiên Các. Cửa 
nách bên trái gọi là Nhật Tân Môn, cửa nách bên 
phải gọi là Vân Hội Môn. 


Ngoài các cung điện được mô tả ở trên, trong 
hoàng cung còn nhiều cung điện khác. Điện Diên 
Hầng, nơi diễn ra Hội nghị Diên Hồng nổi danh 
trong lịch sử. Điện Diên Hiển, Điện Bát Giác nơi 
Vua thiết yến các quan. Vọng Lâu, nơi Vua ngự 
xem lính đấu nhau với voi, hổ, chuồng hổ đặt ngay 
dưới lầu. 


(1) Toàn thư, tập lI. Sđd, tr. 38. 
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Ngoài điện là nơi công sở, còn có các cung là 
nơi ở, cung Thượng hoàng ở gọi là Thánh Từ hay 
Phụ Thiên, Vạn Thọ; cung Vua ở gợi là Quan Triều; 
Sử Cung là cung của Thải tứ, cùng cung nữ ở gọi là 
Lệ Thiên, Thưởng Xuân;,... Ngoài ra còn có các 
Cung Thượng Liễn là nơi lưu trữ các bản tấu. 


Trong Hoàng cung có nhiều vườn cây ăn quả, 
vườn hoa, hổ, ao, có cầu bắc qua làm nơi Vua và 
cung nhân thưởng ngoạn. Bao quanh Hoàng Thành 
là Sông Tô Lịch và chỉ nhánh của sông này, dùng 
làm hào. Sử chép trên Sông Tô Lịch có dựng 5 cái 
cầu, kiến trúc gạch, gỗ, đều cao và đẹp. 


b. Khu Cảng Đông Bộ Đầu vẫn là nơi có cụm 
kiến trúc to đẹp của triều đình. Vì đấy là quân cảng, 
là nơi diễn tập thủy chiến, là nơi tổ chức hội nước 
mùa Thu. Ngoài ta, nhà Trần còn chú ý tu sửa, 
chăm sóc nắng cấp các khu Đền Đồng Cổ, khu 
Đền Hai Bà Trưng, khu Chùa Vua, khu Hồ Tây là 
nơi du ngoạn và có hành cung xem đánh cá v.v... 


c. Khu phường phố Kinh thành: 


Năm 1230, nhà Trần cho định lại các phường về 
hai bên tả, hữu Kinh thành; tả tức phía Đông, hữu 
tức phía Tây. Ở đây, không nói đến khu vực phía 
Bắc và phía Nam Kinh thành, có lẽ, bấy giờ hai khu 
này dân cư còn thưa thớt. Sử cũ chép: “Tháng Ba 
năm Canh Dần (1230): Định các phường về hai bên 
tả, hmu của Kinh thành, bắẮt chước đời trước (tức đời 
Lý - TQ), chia làm 61 phường" `, Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử thành văn, thấy nhắc đến số lượng 
phường của Thăng Long. Các phường đọc bở Sông 
Nhị Hà, ngoài Phường Yên Hoa, vẫn thấy sử nhắc 
tới Phường Giang Khẩu. Gần đó là Phường Cơ Xá, 
cũng như thời Lý, đây là cảng sông và phường của 
dân đất bãi. 


Bên kia sông, là Gia Lâm, xứ Bắc nhưng đời 
sống khá gắn bó với Kinh thành. Trước hết, vì ở đó 
có khu vực Hoài Viễn Dịch như của thời Lý - nơi tiếp 
đón sứ giả nước ngoài và thủ lĩnh các dân tộc thiểu 
số trong nước (nay ở khoảng Phường Cự Linh, 
Quận Long Biên). Riêng đối với các sứ giả phương 
Bắc (Tống, Nguyên), nhà Trần cho dựng khu Quán 
Sứ (Phố Quán Sứ ngày nay) để tiếp đón. Ngoài ra, 
ở Gia Lâm, còn có phủ đệ của vương hầu, có hành 
cung của Vua. Năm 1312, nhà Trần đảnh Chiêm 
Thành, bắt Vua Chiêm là Chế Chí, đem về an trí ở 
đó, năm sau Chế Chí chết. Sau nữa, tại Gia Lâm, 
còn có khu lò gốm Bái Tràng. Làng gốm Bát Tràng 
không những sản xuất đồ qốm sứ phục vụ đời sống 
cung đình và sinh hoạt của dân chúng mà còn sản 
xuất gạch, ngói dùng trong việc tu bổ, bồi trúc Kinh 
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thành Thăng Long. 


Sử sách đời Trần còn ghi chép đến các Phường 
Tây Nhai (Tây Giai, hay Liễu Giai) và Phường Kiều 
Các Đài ở phía Tây bên hữu Kinh thành. Phường 
Nhai Tuấn, nơi mà năm 1247, 30 thuyền buôn của 
người Tống chống Nguyên tị nạn sang ta, đem vợ 
con, của cải sang xin quy phụ, và Vua Trần cho ở 
phường đó. Họ mở phố chợ, bày bán vóc đoạn và 
thuốc Bắc, tự gọi là người Hồi Kê. “Hổi Kê”, có lẽ là 
“Hồi Cốt” chép nhầm, cũng tức là Hồi Hột (Ouigour 
- Duy Ngô Nhĩ) chỉ người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 
theo Hồi giáo, con cháu của người Hung Nô. 


Thăng Long thời Trần là trung tâm đất nước. 
Thăng Long đời Trần đã mang dáng dấp của một 
thành phố Quốc tế. Một thành phố nhân ái, bao 
dung, đón nhiều người đến cư trú chính trị, chống 
sự xâm đoạt của đế chế Nguyên - Mông. 


Về việc tổ chức quản lý Kinh thành, từ năm 
1230, nhà Trần đã đặt Ty Bình Bạc. Bình Bạc ty, 
đến năm 1265 đổi thành Đại An phủ sứ, sau lại đổi 
thành Kinh sư Đại doãn, là cơ quan hành chính và 
tư pháp ở Kinh đô Thăng Long lúc đó. 


Năm 1394, Kinh sư Đại doãn lại đổi gọi là Trung 
đô doãn. Nhà Trần rất coi trọng chức vụ đứng đầu 
Kinh thành này và có một chế độ tuyển chọn rất 
cẩn thận, thực tế. Muốn đứng đầu cơ quan cai trị 
Kinh thành Thăng Long, người đó phải kinh qua 
quan trường thực tế cai trị ở các lộ, các phủ trong 
nước, rồi phải qua đỗ lệ khảo duyệt thì mới được cử 
về làm An phủ sứ Phủ (lộ) Thiên Trường là quê 
hương nhà Trần nơi có cung của Thượng hoàng nhà 
Trần; lại đủ lệ khảo duyệt thì bố làm Thẩm hình viện 
sự, rồi mới được đưa về làm Kinh sư Đại An Phủ sứ 
(hay Kinh sư Đại doãn). Nhờ cách tuyển chọn cẩn 
thận đó, trong 175 năm dưới triều Trần, đã xuất 
hiện nhiều viên quan cại trị đứng đầu Kinh thành 
Thăng Long vừa có đức vừa có tài như: Trần Thì 
Kiếm làm Đại An phủ sứ kinh sư năm 1297, tính 
cương trực, giỏi dịch lý, có tài xử kiện, mọi việc đều 
trước hết dựa vào pháp luật mà quyết đoán, không 
ăn của hối lộ. Một vị đứng đầu Thăng Long dưới đời 
Trần khác là Nguyễn Trung Ngạn (1341), một nhà 
thơ lớn đời Trần đỗ Hoàng giáp năm 1304, khi ấy 
mới 16 tuổi. Sau này, Nguyễn Trung Ngạn hai lần 
được sung chức ở Hữu Sảnh (tức Viện Cơ mật), thời 
Trần Dụ Tông, giữ trọn tiếng tốt, thọ 80 tuổi, có tập 
Giới Hiên thí lưu hành ở đời... 


(1) Toàn thư Sđd, tập II, tr. 12. 
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Thăng Long là một thành phố có nhiều quân đội. 
Quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần phần lớn tuyển 
người xứ Nam (Long Cương, Thiên Trường), là quân 
cấm vệ, rồi quân trạo nhi làm phu võng, làm lính 
chở thuyền. Thăng Long có xây dựng nhà ngục. Và 
cùng có một loại lính “ao thành”, gồm những người 
tù tội chuyên làm việc cắt cỏ voi, phát cỏ rậm ở bên 
chân Thành Đại La... 


III. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ 


Sấy phát triển của khu kinh tế-đân cư làm cho 
bộ mặt thành thị của Thăng Long càng ngày càng 
rõ nét hơn, dù chỉ là trong kiểu thành thị-nông 
nghiệp phương Đông. 


Kinh tế công thương nghiệp thành thị đẻ ra 
tầng lớp thị dân và lối sống thị dân. Vào đời Trần, 
số lượng thị dân ở Thăng Long chưa nhiều, nhưng 
đã có những biểu hiện của sinh hoạt thị dân, 
trong đó có sinh hoạt ban đêm của thành thị gồm 
buôn bán, vui chơi lành mạnh và cả rượu chè 
đàng điểm. Những sinh hoạt ban đêm đó đã từng 
hấp dẫn cả Vua Trần. Trần Anh Tông “thích vi 
hành, cứ đêm đến, lại lên kiệu, cùng với hơn chục 
thị vệ đi khắp trong Kinh kỳ, gà gáy mới trỏ về 
cung. Có đêm, ra đến quân phường. bị bọn vô lại 
ném gạch trùng vào đầu Vua. Người theo hầu thét 
lên: “Kiệu Vua đấy!”. Bọn chúng biết nhà Vua, mới 
tan chạy cả”). Vào thời mạt Trần, nạn cờ bạc, 
rượu chè rất phát triển. Đến đời Trần Dụ Tông thì 
nạn cờ bạc không chỉ còn ở ngoài dân gian mà 
tràn cả vào trong cung cấm, nhà Vua chính là 
người nêu tấm gương xấu về chuyện cờ bạc ấy. 
Sử cũ chép Vua Trần Dụ Tông “cho gọi các nhà 
giàu trong nước, như ở Làng Đỉnh Bảng thuộc Bắc 
Giang (nay là Bắc Ninh), Làng Nga Định thuộc 
Quốc Oai, vào cung đánh bạc làm vui. Có tiếng 
bạc đặt tới 300 quan tiễn, ba tiếng thì đã giàu 
ngàn quan rồi”2). Quan lại thì như Hành khiển 
Trần Khắc Chung, cùng Học sỹ Nguyễn Sỹ Cố 
đánh bạc, có khi đến hai, ba ngày, đêm này qua 
ngày khác, cùng ngồi ngay ở bàn mà ăn cháo 
không nghỉ lúc nào, được thua chỉ có mội, hai 
quan tiền mà dụng tâm rất khổ. 


Nhưng văn hóa Thăng Long đời Trần vẫn hội tụ 
tính hoa văn hóa của cả nước, vẫn giữ cốt cách và 
bản sắc văn hóa dân tộc. Sinh hoạt văn hóa nhộn 
nhịp nhất của Thăng Long vẫn tập trung vào những 
ngày lễ và hội mùa, mang đậm tích cách dân gian. 
Trong cung đình có những đội đánh vật, đá cầu, 
đấu gậy... những đội ca múa chuyên nghiệp. Sứ 
nhà Nguyên là Trần Phu có ghi lại cảnh múa hát 


trong buổi đãi yến ở Điện Tập Hiền: “Thấy một bọn 
con hát nam (nam ưu) và nữ (nữ xướng), mỗi bên 
mười người, đều ngồi dưới đất, Có các thứ đàn như 
đàn tỳ bà, đản tranh và đàn bấu. Tiếng hát, tiếng 
đàn hòa lẫn với nhau. Khi hát thì trước hết ê a lấy 
giọng, rồi sau mới có lời. Phía trước điện, có biểu 
diễn các trò đá múa, leo sào (dịch lộng, thượng 
can), múa rối trên đâu dây (trượng đầu khổi lỗi). Lại 
có người mặc quần gấm, nhưng mình để trần, nhảy 
nhỏi hò reo. Đàn bà đi chân không, xòe mười ngón 
tay như những chạc cây để múa...” (9), 


Sân khấu là một sinh hoạt văn hóa thường 
xuyên ở Kinh thành Thăng Long. Theo nhiều nhà 
nghiên cứu thì chèo đã có ít nhất cũng từ đời Đinh. 
Dưới đời Trần, sân khẩu từng tiếp thu thêm ảnh 
hưởng sân khấu triều Nguyên. Sau chiến thắng 
chống Nguyên, ta bắt được một tù binh người Trung 
Quốc là Lý Nguyên Cát, vốn là một kép hát có tài. 
Sử chép rằng: “Những nữ tì ít tuổi các nhà quyền 
quý đua nhau học hát theo lối Bắc. Nguyên Cát làm 
trò cổ tích như Tây vương mẫu dâng bàn đào v.v... 
Khi diễn có đến 12 người đóng các vai. Ai nấy đều 
mặc áo bào gấm, áo thêu, kẻ đánh trống, người thổi 
kèn, thay đổi nhau mà tấu khúc. Người xem, lúc vui 
mừng, lúc thương buồn, cảm động tùy theo từng 
quãng trong tích truyện...” 


IV. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


TRẦN THỦ ĐỘ (1194-1264) 


Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần (1194) ở Làng 
Lưu Xá, Huyện Ngự Thiên, Lộ Long Hưng (nay 
thuộc Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình). Tổ tiên của ông làm nghề chài lưới ở vùng 
Đông Triều, Quảng Ninh, sau chuyển tới Tức Mặc 
(Nam Định), rồi định cư tại vùng Bát Xá - Tam Nông 
bên dòng Sông Luộc. 


Đến đời thân phụ của Trần Thủ Độ và nguyên tổ 
của nhà Trần là Trần Lý thì họ Trần trở nên giàu có. 
Vào khoảng cuối Thế kỷ XI, dòng họ Trần càng 
hưng thịnh và có thế lực lớn về chính trị trong vương 
triểu Lý. Nhất là từ khi Trần Lý đó người con gái là 
Trần Thị Dung lấy Hoàng thái tử Sảm (sau này là 
Vua Lý Huệ Tông), thì thanh thế của dòng họ Trần 


(1) Toàn thư, tập II. Sđu, tr. 78. 
(2) Toàn thư, tập !I. Sởd, tr. 41. 


(3)Trần Phu: An Nam tức sự Xem Tạp chí Văn học, 1- 
1872. 
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ngày một lớn. Đặc biệt, Trần Thủ Độ nổi lên như một 
người có tài năng xuất chúng trong dòng họ, giúp 
triều Lý đánh dẹp các thế lực cát cứ, chống đối. 


Năm 1224, Trần Thủ Độ được phong làm Điện 
tiền Chí huy sứ, chỉ huy lực lượng quân đội bảo vệ 
Kinh thành. Vào cuối triều Lý, trong triểu thì Vua 
quan ăn chơi sa đọa, ngoài dân thì mất mùa liên 
tiếp vì thiên tai, kinh tế suy thoái. Nhân cơ hội đó, 
các thế lực phong kiến nổi lên chống lại triều đình, 
đánh giết lẫn nhau, hòng chia xẻ quyền lực, đất đai. 
Ngoài biên thùy, giặc Nguyên — Mông đang ngang 
dọc đánh chiếm các nước lân bang và sửa soạn đại 
binh để đánh chiếm Đại Việt. Trong khi đó Vua Lý 
Huệ Tông lại truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu 
Hoàng mới có 8 tuổi, rồi bổ đi tu ở Chùa Chân Giáo. 
Bởi vậy Trần Thủ Độ đã tìm cách xóa bỏ vương triều 
Lý, bằng cách đưa Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng, 
rỗi sắp xếp Chiêu Hoàng nhường ngồi cho chồng. 
Thực ra đó là một cuộc đảo chính cung đình, song 
cái tài ở đây là thay đổi triều đại mà không gây đổ 
máu mang lại sự ổn định cho xã hội. 

Trần Thủ Độ là người có bản lĩnh vượt lên trên 
mọi người và có cá tính khác thường, Ông xử lý việc 
gì cũng thẳng thắn, thường quyết đoán theo ý chí 
của mình, ít chịu để cho tình cảm sai khiến. Vì vậy 
các sử gia thời phong kiến thường không tiếc lời chê 
trách, kết tội Trần Thủ Độ. Họ phê phán nhiều việc 
ông đã mưu trừ Lý Hưệ Tông, coi đó là hành động 
thất đức: “Đã lấy nước của người ta, lại giết Vua 
người ta, thật bất nhân quá lắm), Theo quan điểm 
đạo đức của Nho giáo, bề tôi mà giết Vua là điều 
không thể dung thứ được. Tuy nhiên, các tiên Nho 
Trung Quốc như Mạnh Tử chẳng hạn, lại nói nếu 
giết một hôn quân thì cũng như giết một tên đạo 
tặc. Đạo Phật là đạo từ bi nhất, chủ trương một con 
kiến cũng không giết. Thế nhưng đạo Phật lại cổ vũ 
tinh thần chiến đấu, táo bạo, nhằm giải thoát mình, 
và giải thoát mọi người. Trong Kinh Kim Cương ghi 
lời Phật dạy: “Hði các đệ tử, hãy tự thắp đuốc lên 
mà đi, hãy tự mình tinh tiến để tự giải thoát” Kinh 
Niết Bàn cũng viết: “Những người câm đao, cầm 
kiếm trừ kế hung ác, tàn ngược mới chính là người 
tu đại thừa...” 


Trần Thủ Độ không chỉ đưa Trần Thái Tông lên 
ngôi Vua mà còn có công rèn cặp một cậu bé khi 
bước lên ngai vàng mới 8 ~ 9 tuổi trở thành một ông 
Vua anh hùng, một nhà Thiền học lỗi lạc. 


Năm 1258, khi quân xâm lược Mông Cổ đã tiến 
vào chiếm đóng Kinh đô Thăng Long, trước hoàn 
cảnh ngàn cân treo trên sợi tóc ấy, bản lĩnh của 
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Trần Thủ Độ một lần nữa được thể hiện rõ nét. Giữa 
cuộc chiến đấu đang căng thẳng với quân Mông 
Cổ, tình thế của quân ta hết sức bất lợi, khi nghe 
Trần Thái Tông hỏi kế sách, Trần Thủ Độ khẳng 
khái nói: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin Bệ hạ đừng 
lo!” Câu nói đó thể hiện sự vững vàng, tin tưởng và 
quyết chiến đấu đến cùng của Trần Thủ Độ. Câu 
nói ấy có tác dụng trấn an tinh thần mọi người trong 
hoàn cảnh hiểm nghèo lúc bấy giờ. 

Vương triều Trần theo định lệ hàng năm bắt các 
quan từ Tế tướng trở xuống phải hội thề sống trung 
thành và trong sạch. Nên khi Linh Từ Quốc mẫu, vợ 
ông muốn xin ông trừng phạt kể này, ban ân cho kẻ 
kia một cách không chính đáng, ông đã kiên quyết 
từ chối và trừng trị kẻ tham danh vọng bất chính ấy. 
Trong lịch sử Việt Nam, có thể nói Trần Thủ Độ 
cũng là người đầu tiên chống tại chủ nghĩa gia đình 
trị. Trần Thái Tông muốn cho người anh Trần Thủ 
Độ là An Quốc làm tướng nhưng ông không nghe, 
nói rằng: “An Quốc là anh thần, nếu là người hiền, 
thần xin trí sỹ, nếu cho thần hiền (tức tài giỏi) hơn 
An Quốc thì không nên cử An Quốc. Nếu anh em 
đều làm Tể tướng cả thì việc triều đình sẽ ra làm 
sao?” (2), 


Vì là người có công lao với đất nước, có ân đức 
với nhãn dân, cho nên Trần Thủ Độ được nhân dân 
đánh giá cao và nhớ ơn. Không chỉ ở Thái Bình, quê 
hương và cũng là nơi khởi nghiệp của dòng họ Trần, 
có lăng mộ và đền thờ ông, mà ngay tại quê hương 
của nhà Lý (Bắc Ninh) và nhiều địa phương khác, 
nhân dân cũng dựng đển thờ, khắc bía ghi nhớ 
công lao sự nghiệp và ân đức của ông. 


Theo nhà sử học Hoa Bằng thì trên đồi Lim, 
thuộc Huyện Tiên Du, Bắc Ninh có một ngôi đền 
thờ Trần Thủ Độ. Trong đền có 2 đôi câu đối ca ngợi 
sự nghiệp lớn lao của Trần Thủ Độ. 


Câu ở trước bàn thở: 

ao, áo, 0u, Em, Bất, &ãx Ôn Âm, gia nẾU, 
Êá«f, tàu 
đậy, nẴưữ, ưu, 

Nghĩa là: 


Công đức của ông để lại mãi đến ngày nay, chẳng 
những chỉ bó hẹp trong hai trăm năm đời nhà Trần. 


(1) Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư. Sởd, tập 2, tr. 9. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, Sđơ, tập 2, tr. 134. 
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Sau nghìn đời, công luận đã định, ông đăng liệt 
vào bậc thứ nhất dưới trời Nam. 


Câu treo ở hai cột hàng hiên: 

6u, du sna, Sắc địa, ti«f, da, xÂn, 

Nghĩa là: 

Tiếng tăm vang động trời Nam, đề trong sử sách 
Uy thế được nêu cao ở đất Bắc, sự tích tỪ họ Trần. 
(Theo Hoa Bằng — Tư liệu Thư viện Viện Sử học). 


Trong lịch sử đân tộc ta, Trần Thủ Độ được đánh 
giá là một nhà chính trị kiệt xuất, có những ý tưởng 
táo bạo và độc đáo, là nhà tổ chức đại tài, một con 
người gang thép, có lòng chí công, liêm chính. 


TRẦN QUỐC TUẤN ( ? - 1300) 


Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương Trần 
Liễu và bà Nguyệt. Vì là người có dung mạo khỏi 
ngô, thông minh hơn người, nên tục truyền cho ông 
là Thanh Sơn đồng tử giáng sinh. Lúc còn trẻ, có 
người coi tưởng nói rằng ngày sau có thể kinh bang 
tế thế. Khi lớn lên, dung mạo hùng vĩ, thông minh 
vượt bậc, học rộng các sách, tài kiêm văn võ. Cuộc 
đời và sự nghiệp của Trần Quốc Tuấn gắn liền với 
thời kỳ cực thịnh vẻ vang nhất của vương triều Trần. 


Đầu năm 1258, sau nhiều lần dụ hàng thất bại, 
ba vạn ky bính Mông Cổ tràn vào xâm lược nước ta. 
Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần 
thứ nhất dưới triều Trần này, Trần Quốc Tuấn là một 
vị tướng trẻ, được triều đình giao trọng trách trấn giữ 
biên giới phía Bắc, tổ ra rất có tài cầm quân và lập 
nhiều chiến công lớn. 


Năm 1283, ông được Trần Nhân Tông phong 
làm Quốc công Tiết chế, thống lĩnh toàn bộ quân 
đội trong cả nước. 


Năm 1285, nhà Nguyên cử Thoát Hoan, Toa Đô 
đem 50 vạn binh sang xâm lược nước ta, thế giặc 
rất hung hãn. Thượng hoàng Trần Thánh Tông ướm 
hỏi Trần Quốc Tuấn: “Thế giặc như vậy, ta phải 
hàng thôi! Ông khẳng khái trả lời: “Bệ hạ chém 
đầu tôi trước rồi hãy hàng!". Câu nói đây khí phách 
của Trần Quốc Tuấn đã làm yên lòng Vua tôi nhà 
Trần và khích lệ quân dân cả nước quyết tàm đánh 
giặc. Trước đó, để khích lệ lòng quân, ông còn làm 
bài Hịích tướng sỹ kêu gọi, thúc giục các vương 
hầu, binh tướng tận trung cứu nước. Dưới tài năng 
lãnh đạo của ông, quân dân ta đã chiến thắng vang 


dội ở Chương Dương. Hàm Tử, Vạn Kiếp, Thăng 
Long. Quân giặc buộc phải rút quân về nước. 


Năm 1288, nhà Nguyên lại cử Thoát Hoan và 
Aric Khaya làm Tiết chế quân đội đi đánh Đại Việt. 
Thoát Hoan đến biên giới, chia quân làm hai cánh 
tiến theo hai phía Tây và Đông. Trước thế giặc mạnh 
ban đầu, để bảo vệ toàn lực lượng, Trần Quốc Tuấn 
tạm thời rút quân về vùng ven biển, đồng thời tổ 
chức đánh tiêu hao sinh lực địch. Sau đó, bằng cuộc 
phản công chiến lược và chiến thắng Bạch Đằng 
ngày 9-4-1288 đã đánh bại hoàn toàn cuộc xâm 
lược lần thứ ba của quân Mông — Nguyên. 


Trần Quốc Tuấn tà nhà chiến lược, vị tướng cầm 
quán xuất sắc nhất trong lịch sử Việt Nam thời 
phong kiến. Sử gia Phan Huy Chứ nhận xét về Trần 
Quốc Tuấn như sau: “Ông hai lần phá quân 
Nguyên, công lao sự nghiệp nhất đời, khét tiếng 
bên quân địch, họ chỉ gọi là An Nam Hưng Đạo 
Vương mà không dám gọi tên. Trần Thánh Tông 
làm bài văn bia ỗ sinh từ của ông sánh với bậc 
Thượng phụ (lức Thái công Lã Vọng giúp Chủ Võ 
Vương - TG)... 1). 


Ngày 20 tháng Tám năm Canh Tý (1300), Trần 
Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp. được tặng Thái 
sư Thượng phụ Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng 
Đạo Đại vương. 


Lịch sử đánh giả rất cao công trạng và sự nghiệp 
của Trần Quốc Tuấn. Để tổ lòng tôn kinh đặc biệt 
đối với ông, ở khắp nơi, suốt từ Bắc chí Nam, nhân 
dân ta đều tự động lập đến thờ và tôn vinh là Đức 
Thánh Trần. Đền thờ chính của ông được xảy ngay 
trên phủ đệ tại Vạn Kiếp, Chí Linh, Hải Dương. 


TRẦN QUANG KHẢI (1241-1294) 


Trần Quang Khải là con trai thứ ba của Trần 
Thái Tông, sinh năm 1241, mất năm 1294. Dưới 
triều Trần Thánh Tông (1258-1278), Trần Quang 
Khải được phong chức Chiêu Minh Đại vương. Năm 
1274, ông được giao chức Tướng quốc Thái úy. 


Năm 1282, dưới triểu Trần Nhân Tông, Trần 
Quang Khải được cử làm Thượng tướng Thái sư, coi 
nắm toàn quyển nội chính. Trong hai cuộc kháng 
chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai 
(1285) và lần thứ ba (1288), Trần Quang Khải là vị 
tướng chủ chốt thứ hai sau Trần Quốc Tuấn, có 
nhiều công lao to lớn trên chiến trưởng. Trong sự 


(1) Lịch triếu hiến chương loại chí. Sđd, tập 1, tr. 250. 
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nghiệp quân sự của Thượng thướng Trần Quang 
Khải, ông chỉ huy đánh tan quân Mông —- Nguyên ở 
Chương Dương và Thăng Long, khôi phục Kinh 
thành vào cuối tháng Năm năm1285 “ả chiến công 
to nhất lúc bấy gið”, như sử sách ca ngợi. 


Không những là một tướng tài, dũng mãnh, Trần 
Quang Khải còn là một nhà ngoại giao giỏi đời 
Trần. Năm 1281, sứ nhà Nguyên là Sài Thung sang 
nước ta với thái độ rất hống hách. Trong khi giao 
tiếp với Sài Thung, thái độ Trần Quang Khải vẫn 
ung dung, bình thản lại còn làm thơ tiến tặng rất 
nhã nhặn. Đó quả là cách ứng xử ngoại giao hết 
sức khôn khéo, 


Trần Quang Khải không chỉ có tài quân sự, 
ngoại giao mà ông còn là người học rộng biết nhiều, 
có tài văn chương. Trong văn học sử nước nhà, 
Trần Quang Khải có một vị trí không nhỏ, là một 
trong những tác gia tiêu biểu của văn học thời Trần. 
Thơ ông có Lạc Đạo tập, đã thất truyền, nay chỉ 
còn lại đăm bảy bài. Thượng tướng Trần Quang 
Khải là người anh hùng xông pha khắp trận mạc 
đánh giặc, song thơ ông lại "thanh thoát nhàn nHã, 
sâu xa lý thú” như nhận xét của Phan Huy Chút!). 
Đọc thơ văn Trần Quang Khải có thể thấy một tinh 
thần yêu nước kiên cường, một tấm lòng gắn bó với 
con người và tạo vật, một khí phách anh hùng tiêu 
biểu cho dân tộc. Khi ông đi chiến trận, Trần Thánh 
Tông đã tặng lá cờ với hai câu thơ: 


Sang tàu tưưng, Âi#u TẾ gì 0À, 


Nghĩa là: 


Công danh trọn một đời, thiên hạ còn có người 
như ông. 


Tấm lòng trung hiếu đối với hai triều Vua thì thế 
gian này không có ai. 


Trong các tác phẩm còn lại của Trần Quang 
Khải, bài Tụng giá hoàn Kinh sư (Phò giá về Kinh) 
được nhiều người biết đến và lời thơ hùng kính hơn 
cả. SỬ cũ cho biết, ngày mùng 6 tháng Sáu năm Ất 
Dậu (9-7-1285), sau khi đã đuổi đạo quân Thoát 
Hoan chạy dài lên phía Bắc, giải phóng Kinh đò 
Thăng Long, hai Vua Trần trở về lại kinh sư, Trần 
Quang Khải đi theo phò giá và làm bài thơ trên. 


Toàn văn bài lhơ ấy như sau: 
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Ga„.,2(A,71(v„.58.a„ee. 
đái, ÊxnE, tư bá, lực, 


Dịch thơ: 


cam k tát quan. JLÃ, 

JÑáu EbnÑ nhờ gắng sứ 

Trần Quang Khải mất ngày mùng 3 tháng Bảy 
năm Giáp Ngọ (26-7-1294), hưởng thọ 53 tuổi. Con 
ông là Văn Túc Vương Trần Đạo Tái cũng nổi tiếng 
văn chương thời bấy giờ. Cháu là Chương Túc quốc 
Thượng hầu Trần Nguyên Đán cũng là người nổi 
tiếng tài đức vào thời cuối Trần. 


TRẤN NHÂN TÔNG (1258-1308) 


Ông tên là Khâm, con trưởng của Trần Thánh 
Tông, là con người có một cuộc đời và sự nghiệp 
đẹp nhất, lạ lùng nhất của thời Trần. 


Nói đến Trần Nhân Tông, trước hết là nói đến 
người anh hùng cứu nước. Ông làm Vua †5 năm 
(1278-1293) với các niên hiệu Bảo Phù, Thiệu Bảo 
và Trùng Hưng. Trong thởi gian ấy, đất nước Đại 
Việt lại đứng trước thử thách ghê gớm: hiểm họa 
xâm lược lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288) 
của giặc Mông - Nguyên. Trong hai lân kháng 
chiến này, Trần Nhân Töng đã trở thành ngọn cờ 
tiêu biểu “cố kết nhân tâm”, lãnh đạo quân dân vượt 
qua bao nhiêu khó khăn gian khổ đưa cuộc chiến 
đấu cứu nước tới thắng lợi huy hoàng, Qua hai cuộc 
chiễn tranh, lần thứ hai và lần thứ ba, Trần Nhân 
Tông đã tổ rõ ông vừa là nhà chiến lược tài giỏi, vừa 
là vị tướng cầm quân dũng cảm ngoài chiến trường. 
Chính vào lúc đẩu của cuộc kháng chiến năm 
1285, khi quân ta đang còn ở thế không cân sức so 
với lực lượng giặc, Trần Nhân Tông đã viết nên hai 
câu thơ đầy khí phách, đầy niềm tin, thể hiện tầm 
nhìn xa trông rộng vào sức mạnh chiến thắng của 
dân tộc: 


(1) Lịch triểu hiến chương loại chí. Sdd, tập 4, tr 62. 
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Nghĩa là: 

Cất Ê&; 91¿« cứ xưa nÌ, bế, 

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Trần Nhân 
Tông có một vị trí quan trọng. Ông là một triết gia 
lớn, đứng đầu một triết phái, đó là phái Thiền Trúc 
Lâm Yên Tử. Năm 1299, ông xuất gia tại Chùa Hoa 
Yên, trên Núi Yên Tử, lấy hiệu là Hương Vân Đầu 
Đà. Với phái Thiền Trúc Lâm đời Trần, mà Đệ nhất 
tổ là Trần Nhân Tông, Phật giáo Việt Nam đã phát 
triển rực rỡ và thể hiện được đầy đủ bản fĩnh và trí 
tuệ Việt Nam, để lại một dấu ấn đặc sắc trong lịch 
sử tư tưởng nước nhà. Nét đặc trưng nổi bật của tư 
tưởng triết học Trần Nhân Tông là tinh thần thực 
tiễn, chiến đấu, táo bạo. Tư tưởng Thiền Trúc Lâm 
do Trần Nhân Tông sáng lập đã đáp ứng một nhu 
cầu sinh hoạt tỉnh thần của người Việt đương thời, 
mặt khác cũng nhằm góp phần vào việc xây dựng 
một nước Đại Việt có quy mô bề thế, có văn hóa 
văn minh độc lập, chống lại những ảnh hưởng ngoại 
lai, phi dân tộc. 


Anh hùng cứu nước, triết nhân và thi sỹ, ba 
phẩm chất ấy kết hợp hài hòa với nhau trong con 
người Trần Nhân Tông. Về phương diện thi sỹ, ông 
là người có một tâm hồn trong trẻo, phóng khoảng, 
một cái nhìn tinh tế, thanh nhã, nhất là đối với cảnh 
vật thiên nhiên: 

Bán à, Eám, Âu, t<Â dương, Âiâm, 

(Thiên trưởng viễn vọng) 
cu ướy, x6maau, TRAn, tựa, ÈR6, PẦmg, 
(Ngô Tất Tố dịch) 
Đây là cảnh đêm trăng tĩnh mịch: 


Đa t-f, lu axit dạ, ĐÉc Ea 


uy ERa, cÑamm, tRanÊ, và mà<Â, xé 
9Tla«. te fsa,tRuvgna  uy‡k ai, sơ, 


(Trăng) 


Tikác dạy tưng clag đà lịng ngất 


Còn đây là những nét chấm phá về cảnh mùa Xuân: 


đW,ø ERâu ERâu sana, pẪt 
SBaa trà SXuAn, da quy 
 W2.k pũa«Äk aứx kaz pÊt, 


(Xuân hiểu) 


TUÃ dẠu, mã cửa sổ, 
Œ, An, và xÂ:, đau) 


Ø. Ra, pRay pc, Ea, 
(Trần Lê Văn dịch) 


Thơ Trần Nhân Tông có sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa cảm quan triết học và cảm quan thế 
sự, có tỉnh thần lạc quan yêu đời, tấm lòng vị tha 
của một nhân cách lớn và sự rung động tịnh tế, lòng 
yêu tự do phóng khoáng của một nhà nghệ sỹ. 


Trần Nhân Tông mất ngày mùng 3 tháng Mười 
một năm Mậu Thân (1308) tại Am Ngọa Văn trên 
Nủi Yên TỬ. 

CHƯU VĂN AN ( ? - 1370) 


Ông tên tự Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, quê ở Xã 
Quang Liệt, Huyện Thanh Đàm (sau đổi là Xã 
Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). 
Chu Văn An tính cách cứng cỏi, sửa mình trong 
sạch, giữ vững tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở 
nhà đọc sách, Ngay từ hồi còn trẻ tuổi, ông đã tỏ ra 
thờ ơ với việc làm quan. Ông thực sự dành nhiệt 
tâm cho việc học và việc dạy. Sử gia Ngô Thi Sỹ 
trong sách Việt sử tiêu án nhận xét về ông như 
sau: “Văn An là người điểm đạm, giữ tiết hạnh rất 
nghiêm, không cầu lợi lộc cao sang, chỉ ở nhà đọc 
sách và dạy học”. Học giả nổi tiếng Lê Quý Đôn 
cũng cho chứng ta biết khi Chu Văn An đi dạy học 
thường nói với các học trò rằng: “Phàm học thành 
đạt cho mình là để thành đạt cho người, công đức 
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tới dân, ân huệ để lại đời sau, đấy đều là phận sự 
của nhà Nho chúng ta” (Quế Đường di tập). 


Các học trò Chu Văn An tỉnh tuý chân chính. 
Ông dựng nhà học trên gò lớn giữa đầm tại quê 
nhà, để dạy học trò, xa gần nghe tiếng, đến học rất 
đông. Trường Huỳnh Cung không những thu hút số 
học trò ở bản địa là Hà Đông, mà còn thu hút học 
trò cả Thăng Long, Kinh Bắc, Sơn Nam... Cho đến 
cả những nơi xa xôi như Hồng Châu (Hải Dương), 
Hoan Châu (Nghệ An), học trò cũng lặn lội tim về 
học. Trong số những người học trò thành đạt của 
thầy Chu có Phạm Sư Mạnh và Lê Quái. Phạm Sư 
Mạnh người ở Hồng Châu (Hải Dương), Lê Quát 
người Ái Châu (Thanh Hóa). Có thể nói, trong lịch 
sử trường học tư ở nước ta, Trường Huỳnh Cung 
đáng kế là một cái mốc lớn. 


Trong con người Chu Văn An, từ lúc trẻ hầu như 
có hai luồng tư tưởng mâu thuẫn nhau, đối lập với 
nhau, nhưng lại tuôn luôn bổ sung cho nhau. Một 
bên là sự “vô ví, muốn thoát thế tục; một bên là 
cương trực đầy bầu nhiệt huyết. Hai luồng tư tưởng 
này tồn tại trong Chu Văn An cho đến lúc tuổi gia. 
Nhưng nếu như lúc tuổi già, tư tưởng thoát tục 
trong ông mạnh lên, thì lúc còn tráng niên, bầu 
máu nóng trong ông lại mãnh liệt hơn. Bởi vậy, 
trong con người ông có mâu thuẫn, có đối lập, 
nhưng tư tưởng ông trước sau vẫn nhất quán ở 
nhân tố tỉnh thần “7âm đức” của Khổng Tử đề xuất, 
đó là Nhân, Trí, Dũng. 


Cho đến niên hiệu Khai Thái (1324-1329) đời 
Trần Minh Tông, nhân tố Nhân, Trí, Dũng trong tư 
tưởng Chu Văn An được khơi dậy mạnh mẽ, ông 
được nhà Vua mời ra giúp nước. Trần Minh Tông 
cho ông có học vấn về chính đạo, cử ông làm Tư 
nghiệp Quốc Tử Giám, đạy Thái tử học (tức Trần 
Hiến Tông sau này). 


Năm 1329, Trần Minh Tông nhường ngồi cho 
Thái tử Trần Vượng. Vượng lên ngôi Hoàng đế, đổi 
niên hiệu là Khai Hựu (1329-1341). Sau khi Trần 
Vượng lên ngôi, bởi Vượng còn nhỏ tuổi nên mọi sự 
việc, vẫn đo Trần Minh Tông giải quyết. Suốt thời kỳ 
này, Chu Văn An cống hiến sức lực cho việc dạy 
học, về hình thức thì cho Trường Quốc Tử Giám, 
nhưng về thực chất mà nói thì cho sự bồi dưỡng 
Hiến Tông thành một vị Vua hiền. Chu Văn An đặt 
nhiều kỳ vọng vào Trần Hiến Tông. Nhưng việc đời 
không chiều lòng người, Trần Hiến Tông vội từ giã 
cuộc đời lúc mới hai mươi ba tuổi, cuốn theo cả hơn 
mười năm đào tạo, kèm cặp khó nhọc của người 
thầy tận tụy. 


Năm 1341, Trần Dụ Tông lên ngôi. Có lẽ ngay 
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từ khi Hiến Tông chết, Chu Văn An đã thấy được 
nguy cơ đổ nát của nhà Trần. Song với bản chất 
kiên cường và trung hậu, ông thấy việc phải làm thì 
cứ làm, không cần tính đến hơn thiệt của mình. Bởi 
vậy, dưới thời Dụ Tông, ông vẫn ẩn nhẫn làm việc. 
Nhưng ở thời kỳ này, ông không những chăm lo 
công việc ở Quốc Tử Giám, mà còn lưu ý nhiều đến 
tình hình chính sự trong triều. 

Từ trách nhiệm đổi với công việc triều chính, 
Chu Văn An đã khẳng khải viết sở lên cho Trần Dụ 
Tông, đòi chém 7 kể nịnh thần để chấn chỉnh triều 
chính. Đó là Thất trảm sớ nổi tiếng. Trong Việt 
giám thông khảo tổng luận, sử gia Lê Tung đã 
đánh giá: 


JÄuf,trẫm, cRua#, ng1a động, qu tÑÂn, 


Nghĩa là: Tờ sớ đôi chém bảy tên, nghĩa khí chấn 
động cả quỷ thần. 


Thất trầm sớ không những làm rung động dư 
luận đương thời, mà nó còn có ảnh hướng vô 
cùng sâu sắc đối với các thế hệ nhà Nho về sau 
ở nước ta. 


Cao Bá Quát trong bài thơ Vịnh Chu Văn An viết: 
Su may da, inf.sjb at, tưâm, cÑuưgng, 
Nghĩa là: 

Danh sỹ Nguyễn Văn Lý cũng cho rằng: 
cKấT,Ucäm, gà, TẾ, tẦn, quốc, [uận, 

Nghĩa là: 


Thất trảm sớ không được thi hành cả nước còn 
bàn luận. 


Đám mây lẻ loi tuy xa vẫn tự có tỉnh thần trong lòng. 


Sau khi dâng Thất trắm sớ và không được Trần 
Dụ Tông trả lời Chu Văn An đã “reo mũ ở Cửa 
Huyền Vũ”, tức cửa phía Bắc Hoàng Thành, về ở ẩn 
tại Chí Linh, Hải Dương. 


Sử gia Phan Huy Chú vào đầu Thế kỳ XIX viết 
về Chu Văn An như sau: “Về tư cách làm thầy của 
tiên sinh rất long trọng mà thái độ cứng côi, nghiêm 


(1) Lịch triều hiến chương loại chí— Sđu, tập 1, tr. 289. 
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trang, ngay như Phạm Sư Mạnh, Cao Bá Quát đã 
làm chức Hành khiển, cũng đều giữ lễ học trò; khi tới 
thăm hỏi còn lạy dưới giường, được củng thầy nói 
chuyện thì rất vui mừng. Nếu họ có điều không phải, 
ông trách mắng liền, có khi thét quỏ không cho vào. 
Nghiêm nghị đáng sợ là như thế. Đức vọng của ông 
rất cao, các bực công khanh đều hâm mộ %9, 


Chu Văn An là một bậc hiển triết, bậc Thái Sơn 
- Bắc Đầu trong làng Nho Đại Việt. Sau khi ông 
mất, được Trần Nghệ Tông truy tặng tước Văn Trinh 
Công và cho phối thờ ở Văn Miếu (năm 1370) tại 
Thăng Long. 


V. TỔNG LUẬN VỀ THĂNG LONG ĐỜI TRẦN — NƠI 
IN DẦU NỀN VĂN HÓA THĂNG LONG RỰC RỠ 


tiăng Long đời Trần trải qua 175 năm lịch sử. 
Vậy diện mạo của Thăng Long dưới thời đại hào khi 
Đông A là gì? Có thể tóm tắt trong vài từ, đó la một 
Thăng Long văn trị rực rõ và võ công oanh liệt. 


Thăng Long đời Trần là nơi sinh ra và hội tụ 
nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước, mà tài năng 
và những công trình nghiên cứu, sáng tạo của họ 
đã góp phản làm phong phú và rực rỡ thêm đời 
sống văn hóa của Kinh thành. Như trên đã nói, đó 
là Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sỹ Cố làm thơ phú 
bằng chữ Nôm, đặt cơ sở cho sự ra đời của nền 
văn học tiếng Việt. Đó là những bậc anh hùng mà 
tràn đầy tính cách nghệ sỹ như: Trần Thái Tông, 
Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhân 
Tông, Tuệ Trung Thượng sỹ, Phạm Ngũ Lão, 
Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh 
Chi, Phạm Sư Mạnh... là những tác giả tiêu biểu 
của dòng văn học yêu nước đầy khí phách anh 
hùng đời Trần... 


Trần Nhật Duật là một vị tưởng - nghệ sỹ biết 
nhiều tiếng nước ngoài, say mê âm nhạc, nghệ 
thuật, là tác giả của nhiều khúc nhạc, điệu múa... 
Trần Cụ là nhà thế thao — nghệ sỹ, nối tiếng về đá 
cầu, tại giỏi đánh đàn, bắn nỏ, 


Trong số những nhà văn hóa kiệt xuất của 
Thăng Long đời Trần, nổi lên tấm gương sáng ngời 
của một trí thức Nho học. Đó là Chu Văn An (1292- 
1370) quê ở Thôn Văn, Làng Quang Liệt (nay là Xã 
Thanh Liệt, Thanh Trì). Có một thời gian ông giữ 
chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám của triều Trần. 
Nhưng rồi trước sự đồi bại của triều đỉnh đời Trần 
Dụ Tông (1341-1368), ông đâng sớ xin chém bảy 
nịnh thần là những người có quyền thế, lại được 
Vua yêu. Đó là Thất trảm sớ nổi tiếng của Chu 
Văn An. Vua Trần không chấp nhận, ông liền từ 


quan về sống cuộc đời ẩn dật, lấy hiệu là Tiểu Ẩn 
(Người ở ẩn làm nghề hái củi), để tô rõ chí hướng 
của mình. Trước khi làm quan và sau khi từ quan, 
Chu Văn An vẫn làm nghề dạy học. Cả cuộc đời 
dạy học không biết mệt mỏi, ông đã đào tạa cho 
đất nước nhiều học trò giỏi, trong đó có Phạm Sư 
Mạnh, Lê Quát... Chu Văn An là một nhả giáo dục 
lớn, một người thầy mẫu mực, đạo cao đức trọng 
rất cương trực và rất tiết thảo. Sau khi Chu Văn An 
qua đời, triều đình đã đưa bài vị của ông phối thờ 
trong Văn Miếu tại Kinh đô Thăng Long. Đó là một 
sự biểu dương tài đức của một nhà giáo tiêu biếu 
của đất nước, một cách tôn vinh bậc Thái sơn — 
Bắc đầu của làng Nho đất Việt, mãi mãi được người 
đời ghi nhớ. 

Thăng Long không chỉ là nơi hội tụ các nhân tài 
của đất nước, mà Thăng Long còn là nguồn cảm 
hứng sáng tác cho nhà thơ. Trước cảnh đẹp vừa 
hùng tráng vừa cổ kính của Thăng Long, nhà thơ 
Phạm Sư Mạnh đã viết nên Nủ vần thơ thật _ 


xe DU Rèm quang 


Dịch: 
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đậm. nhat, 

Nhưng Thăng Long đời Trần không phải chỉ có 
xây dựng và sáng tạo thơ ca, nghệ thuật... mà còn 
phải đánh giặc và đã đánh giặc rất giỏi. 


Triều Trần được thành lập đúng vào lúc các 
dân tộc châu Á và châu Âu đang đứng trước một 
mối đe dọa cực kỷ nguy hiểm: nạn xâm lược bành 
trướng dữ dội của đế chế Mông Cổ. Đó là một đế 
chế rộng lớn và tàn bạo bậc nhất trên Thế giới 
đương thời. 


Đến năm 1279, toàn bộ đất nước Trung Quốc 
rộng lớn cũng bị xâm lược, sát nhập vào đế chế 
Mông Cổ và cùng với Mông Cổ, Triều Tiên lập 
thành đế chế Đại Nguyên. Chủ nghĩa bành trướng 
Đại Nguyễn là một bước phát triển mới của chủ 
nghĩa bành trướng Đại Hán, hội nhập thêm tính chất 
du mục, hiếu vũ, hiếu sát của các hãn Mông — Thát. 
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Trong vòng 30 năm (1258-1288), đế chế Mông — 
Nguyên đã ba lần xâm lược Đại Việt, trong mưu đồ 
quyết chiếm lấy nước có vị trí chiến lược trọng yếu 
này của Đông Nam Á, để mở đường bàảnh trướng 
xuống toàn khu vực. Lần thứ nhất vào đầu năm 
1258, chúng huy động khoảng vài ba vạn quân, từ 
Vân Nam tràn xuống. Lần thứ hai vào đấu năm 
1285 và lần thứ ba vào cuối năm 1287, mỗi lần 
chúng huy động khoảng 50 vạn quân, tiến công 
nước ta từ nhiều phía. 


Trước thế mạnh ban đâu của quân giặc, quân và 
dân ta dưới sự lãnh đạo của triều Trần, Thái sư Trần 
Thủ Độ (lần khảng chiến thứ nhất) và Quấc công 
tiết chế Trần Quốc Tuấn (lần kháng chiến thứ hai và 
thứ ba) đã tạm thời rút lui, trãnh quyết chiến khi 
chưa có lợi. Trong cả ba lần kháng chiến, vào giai 
đoạn đầu, triều Trần và quân dân ta đều tạm thời 
rút khỏi Kinh thành. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 
của mình, nhân dân Thăng Long sơ tán để đánh 
giặc. Trước khi rời khỏi Kinh thành, triều đình di 
chuyển tất cả kho tàng, của cải và nhân dân 61 phố 
Phường được lệnh lâm kế hanh dã” (vườn không 
nhà trống), không để cho một mảy may lương thực, 
của cải lọt vào tay giặc. 


Quân giặc chiếm được Kinh thành Thăng 
Long, nhưng chỉ còn là một tòa thành trống rỗng. 
Lần thứ nhất, chúng chỉ tìm thấy trong ngục thất 
những tên sứ giả của chúng bị trói chặt bằng 
thừng tre. Lần thứ hai, chúng chiếm được Thăng 
Long vào đầu năm 1285, cũng chỉ thấy “cưng thất 
nhãn không" và chỉ tìm thấy những sắc chiếu của 
Vua Nguyên đã bị xé bỏ cùng với giấy tờ của các 
tướng ngoải mặt trận tâu báo về triều đình. Như 
vậy, quân giặc chiếm được Kinh thành Thăng 
Long chỉ là hình thức. 


Qua ba lần thứ lửa, Thăng Long đã xứng đáng là 
Thủ đô anh hùng của đất nước anh hùng. Trên 
mảnh đất Hà Nội ngày nay còn lưu lại nhiều sự tích 
của thời chống Mông — Nguyên đó. Đình Làng 
Giảng Võ (Quận Ba Đình) thờ “Bà Chúa Kho” 
tương truyền là người phụ nữ giữ kho ở Thăng Long. 
Bà đã cất giấu, phân tán tất cả của cải, lương thực 
trong kho, quyết không để lọt vào tay giặc... Dù 
tham gia quân đội của triều đình và vương hầu, hay 
bám làng chiến đấu, hay hy sinh cửa nhà đi sơ 
tán..., người dân Thăng Long đã biểu lộ và chứng 
minh phẩm giá cao quý và lẽ sống thiêng liêng của 
dân tộc: Tất cả vì độc lập, chủ quyền bất khả xâm 
phạm của đất nước. 


PGS.TS. NGUYÊN MINH TƯỜNG 
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PHỤ LỤC !: 
CÁC VỊ VUA NHÀ TRẦN(?) 


TRẤN THÁI TÔNG - TRẤN CẢNH 
(1225 — 1258) 


đH‹a Trần Thái Tông huý là Cảnh, !ä vị Vua đầu 
tiên của nhà Trần, sinh ngày 16 tháng Sáu năm 
Mậu Dần (1218) tại Hương Tức Mặc, Phủ Thiên 
Trường (nay là Thôn Tức Mặc, Xã Lộc Vượng, ngoại 
Thành Nam Định). Ông là con trai của Trần Thừa, 
cháu gọi Trần Thủ Độ bằng chú. Việc lén ngôi của 
ông thật đặc biệt, do tài sắp đặt của Trần Thủ Độ 
mà nên, đúng vào lúc ông mới có 8 tuổi. 

Trần Thủ Độ giữ chức Điện tiền Chỉ huy sứ nằm 
hết mọi việc của triều đình nhà Lý. Ông sắp xếp cho 
các con cháu của họ Trần đều được vào làm việc 
trong cung Vua nhà Lý. Lúc này, trong cung chia ra 
làm nhiều cung, nhiều cục, nhiều thự. 


Người đứng đầu các tổ chức ấy gọi là các Chi 
hậu, các Nội nhân hậu. Trần Cảnh tuy mới có 8 
tuổi, đã được Trần Thủ Độ cho giữ chức Chỉ hậu, có 
tên gọi là chức Chánh thủ. Lúc đầu chỉ có chầu trực 
hầu hạ ở bên ngoài, sau có vài lần vào trong để 
bưng nước rửa cho Vua. Vua lúc bấy giờ là Lý Chiêu 
Hoàng. Nhờ Trần Thủ Độ thu xếp, Lý Chiêu Hoàng 
đã thành vợ Trần Cảnh, tức là Vua Trần Thái Tông. 
Từ đấy, lịch sử bước sang một trang mới đánh đổi 
sang sự cầm quyền và cai trị của nhà Lý. 


Không có tài liệu nào cho biết Trần Cảnh đã 
được học hành như thế nào, có những sở trưởng sở 
đoản ra sao. Mặc dầu khi ông lên ngôi, những việc 
quân sự chủ yếu là do Trần Thủ Độ nắm, việc chính 
trị thì nhờ có cha làm Thượng hoàng giúp đỡ, song 
những người này cũng có nhiều hạn chế. Các quan 
nhà Lý ở lại phục vụ nhiều, song không thấy nói có 
một ai chính thức được giúp Vua làm Phụ chính. 
Vậy mà suốt những năm đầu, ở tuổi thiếu nhi, Trần 
Cảnh đã được sử sách ghi chép đúng như một ông 
Vua có tài. 

Năm 1227, Vua mới có 9 tuổi, cho mở khoa thí 
Tam giáo, khuyến khich người học tập Nho giáo, 
Phật giáo, Lão giáo nhằm nâng cao trình độ kiến 
thức và học thuật của dân chúng. Triều đình tiếp tục 
tổ chức lễ ăn thề bàng năm ở Đền Đồng Cổ (phía 
Tây Hà Nội). Tất cả các quan phải mặc nhung phục, 
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xếp thành đội ngũ, có nghỉ trượng, ra đến họp nhau 
uống máu ăn thề. Quản Trung thư đọc lời thể: “Làm 
tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thê này, 
thần mình giết chết'. Hội thề tiến hành có sự chứng 
kiến của dân chúng: “ Trai gái bốn phương đứng chật 
ních bên đường để xem như một ngày hội lớn". Năm 
Vua 12 tuổi (1230), triều đình được lệnh soạn bộ 
sách Quốc triểu thông chế, khảo xét luật lệ các đời 
trước, để sửa đổi hình luật, ấn định lễ nghi. Cùng 
năm này, Vua ngự về Tức Mặc, thăm hỏi bà con quê 
hương, ban yến cho các bô lão trong làng. Nhà Trần 
có nhiều vị Vua có tiếng là vì dân, thân dân, mà khởi 
đầu là Trần Cảnh (Vua Trần Thái Tông). 

Để giữ vững an ninh đất nước, Trần Thủ Độ đã 
giúp Vua dần ổn định được tình hình bằng cách lợi 
dụng những mâu thuẫn giữa phe phái, bè cánh, đối 
địch nhau để dẹp yên được loạn. Những người 
chống nhà Trần như Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn 
đều bị tiều diệt; các vương hầu, tôn thất nhà Lý, đều 
bị dẹp, không có cơ hội phục thù. 


Nhà Trần nghĩ ngay đến kế hoạch nông nghiệp 
và thuỷ lợi, giao thông. Năm 1231, Vua giao cho 
Nguyễn Bang Cốc coi việc đào vét Kênh Trầm và 
Kênh Hào từ Thanh Hoá đến phía Nam Diễn Châu. 
Việc làm này chắc có kết quả tốt nên Nguyễn Bang 
Cốc được phong đến chức Phụ quốc Thượng hầu. 


Những quan lại có tài năng ở triều Lý trước đây, 
đều được sử dụng để phục vụ cho Vương Triều mới, 
vì lúc này, các nhân vật xuất sắc trong họ Trần còn 
phải được tôi luyện dần dần cho đến độ trưởng 
thành. Bởi thế, những viên quan như Phùng Tá 
Chu, Phạm Kính Ân đều được giao trọng trách lớn, 
phong quan chức rất hậu. 


Dần dần, Trần Cảnh hước sang tuổi trưởng thành, 
nhà Vua đã phát huy- ngày càng rõ rệt tài năng xuất 
chúng của mình. Nhưng trước khi thực sự nắm quyền 
hành, ông đã phải chịu một nỗi đau, khiến ông phải 
xót xa ân hận mà không biết xử trí ra sao, cuối cùng 
đành phải chiều theo cảnh ngộ. Đó là lúc ông vừa 
tròn 20 tuổi (1237), Chiêu Thánh Hoàng hậu lấy Trần 
Thái Tông đã được 12 năm tức là đã 19 tuổi mà vẫn 
chưa có con trong khi triểu Trần cần kíp phải có 
Hoàng tử. Trần Thủ Độ đã nhiều lần nói riêng điều 
này với Trần Cảnh, nhưng nhà Vua không để ý. Vua 
nghĩ rằng cá hai vợ chồng đang độ son rỗi, việc 
chậm có con việc này không mấy gấp gáp và lại anh 
em con cháu họ Trần lúc ấy rất đông, khó gì mà 
không kiếm được người nối nghiệp. 


Nhưng Trần Thủ Độ lại nghĩ khác. Ông cho rằng 
nếu Trần Cảnh khỏng có con chắc chắn bản thân 


ông sẽ bị người ta đè bíu: chọn một ông Vua mở 
mang cơ nghiệp nhà Trần chấm dứt dòng họ Lý 
không có con trai, vậy mà đã chọn nhầm một ông 
Vua bất lực. Như thế uy tín của Trần Thủ Độ sẽ ra 
saø? Vì vậy ông nhất quyết buộc Trần Cảnh phải bỏ 
Chiêu Thánh giáng xuống làm Công chứa. Mặt 
khác, ông nhanh chóng tìm cho Trần Cảnh một 
Hoàng hậu mới. Trong số con cháu, thân thuộc của 
họ Trần, lúc này có Thuận Thiên Công chúa - chị 
ruột của Chiêu Thánh hiện là vợ của Trần Liễu (anh 
trai Trần Cảnh) đang có mang rồi. Thuận Thiên 
thay vào cho Chiêu Thánh là thuận lợi. 


Với muưmi đồ lớn, Trần Thủ Độ ra lệnh làm ngay. 
Cùng một lúc, trong hoàng tộc nhà Trần diễn ra 
cảnh ngộ bất bình, một cuộc khủng hoảng trong nội 
tộc hết sức gay gắt. Hoàng hậu Chiêu Thánh bị 
giáng xuống làm Công chủa, đuổi ra khỏi cung, 
sống âm thầm đau khổ. Còn nàng Thuận Thiên ngơ 
ngác vừa hôm qua còn là vợ của người anh, sống 
bình thường trong phủ đệ, hôm nay bỗng trở thành 
vợ của người em và là một bà Hoàng hậu trong 
chốn điện ngọc, lầu vàng. Người tức giận hơn cả là 
Trần Liễu. Bỗng nhiên bị cướp vợ, cảnh gia đình 
đang yên ổn bị phá vô, chia rẽ, địa vị xáo trộn lung 
tung. Trần Liễu liền họp quân lính bản họ của mình, 
kéo ra bến Sông Hồng, dựng cờ nổi loạn. Trần Thủ 
Độ lập tức đem quân ra đàn áp. Thế lực của Trần 
Liễu tất nhiên là non yếu, miễn cưỡng chống đỡ 
được một vài buổi, rồi bị dồn ngay vào thất bại, 
luống cuống không biết làm thế nào! 


Riêng Trần Cảnh rất đau khổ. Mối tình với Chiêu 
Hoàng bền vững, sâu sắc từ lâu, nhà Vua luôn luôn 
trân trọng người vợ của mình. Chiêu Thánh đem cả 
ngồi báu cửa đòng họ trao cho chồng, hơn nữa ăn ở 
với chồng rất thuận hoà êm ấm. Nàng cũng không có 
khuyết điểm gì, thành thực yêu chồng, chăm lo cho 
Trần Cảnh một cách rất chu đáo. Tình như thế, nghĩa 
như thế, mà đem đày nàng vào một sự cô độc âm 
thầm thì lòng Vua yên sao được. Mặt khác, tỉnh anh 
em là trọng, nay lại là một người đi cướp vợ, vợ của 
anh! Trần Cảnh cảm thấy như vậy lã võ cùng đau xót. 


Đúng vào đêm ngày 3 tháng Tư năm ấy, Trần 
Cảnh chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ cải trang, lên 
ngựa bỏ trốn ra khởi Kinh thành. Ông cũng không 
gọi thêm kẻ hầu người hạ, một mình đi trong đêm 
tối, vượt qua nhiều cánh đồng, nhiều khúc sông, 
mồm núi, nhằm thẳng hướng Bắc mà đi. Lúc đầu, 
ông cũng chưa có ý nghĩ là sẽ đi đến đâu, chỉ thấy 
cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi chốn hoàng 
cung, nơi đang vò xé lỏng ông, khiến ông thành con 
người bất nhân bất nghĩa... Ông đi như vậy suốt 
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Trong vòng 30 năm (1258-1288). để chế Mông — 
Nguyên đã ba lần xâm lược Đại Việt, trong mưu đồ 
quyết chiếm lấy nước có vị trí chiến lược trọng yếu 
này của Đông Nam Á, để mở đường bành trướng 
xuống toàn khu vực. Lần thứ nhất vào đầu năm 
1258, chúng huy động khoảng vài ba vạn quân, từ 
Vân Nam tràn xuống. Lần thứ hai vào đầu năm 
1285 và lần thứ ba vào cuối năm 1287, mỗi lần 
chủng huy động khoảng 50 vạn quân, tiến công 
nước ta từ nhiều phía. 


Trước thể mạnh ban đầu của quân giặc, quân và 
dân ta dưới sự lãnh đạo của triều Trần, Thái sư Trần 
Thủ Độ (lần kháng chiến thứ nhất) và Quốc công 
tiết chế Trần Quốc Tuấn (lần kháng chiến thứ hai và 
thứ ba) đã tạm thời rút lui, trảnh quyết chiến khi 
chưa có lợi. Trong cả ba lần kháng chiến, vào giai 
đoạn đầu, triều Trần và quân dân ta đều tạm thời 
rút khỏi Kinh thành. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 
của mình, nhân đân Thăng Long sơ tán để đánh 
giặc. Trước khi rời khỏi Kinh thành, triều đỉnh di 
chuyển tất cả kho tàng, của cải và nhân dân 61 phố 
Phường được lệnh tàm kế “thanh đã” (vườn không 
nhà trống), không để cho một mây may lương thực, 
của cải lọt vào tay giặc. 


Quân giặc chiếm được Kinh thành Thăng 
Long, nhưng chỉ còn là một tòa thành trống rỗng. 
Lần thứ nhất, chúng chỉ tìm thấy trong ngục thất 
những tên sứ giả của chúng bị trói chặt bằng 
thừng tre. Lần thứ hai, chúng chiếm được Thăng 
Long vào đầu năm 1285, cũng chỉ thấy “cung thất 
nhẫn không" và chỉ tìm thấy những sắc chiếu của 
Vua Nguyền đã bị xẻ bỏ cùng với giấy tờ của các 
tướng ngoài mặt trận tâu bảo về triều đình. Như 
vậy, quân giặc chiếm được Kinh thành Thăng 
Long chỉ là hình thức. 


Qua ba lần thử lửa, Thăng Long đã xứng đảng lä 
Thủ đô anh hùng của đất nước anh hùng. Trên 
mảnh đất Hà Nội ngày nay còn lưu lại nhiều sự tích 
của thởi chống Mông - Nguyên đó. Đình Làng 
Giảng Võ (Quận Ba Định) thờ “Bà Chúa Kho”, 
tương truyền lä người phụ nữ giữ kho ở Thăng Long. 
Bà đã cất giấu, phân tán tất cả của cải, lương thực 
trong kho, quyết không để lọt vào tay giặc... Dù 
tham gia quân đội của triều đình và vương hầu, hay 
bám làng chiến đấu, hay hy sinh cửa nhà đi sơ 
tán.... người dân Thăng Long đã biểu lộ và chứng 
minh phẩm giả cao quý và lẽ sống thiêng liêng của 
dân tộc: Tất cả vì độc lập, chủ quyền bất khả xâm 
phạm của đất nước. 
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PHỤ LỤC !: 
CÁC VỊ VUA NHÀ TRẦNU 


TRẦN THÁI TÔNG - TRẤN CẢNH 
(1225 — 1258) 


3H‹a Trần Thái Tông huy là Cảnh, tà vị Vua đầu 
tiên của nhà Trần, sinh ngày 16 tháng Sáu năm 
Mậu Dần (1218) tại Hương Tức Mặc, Phủ Thiên 
Trường (nay là Thôn Tức Mặc, Xã Lộc Vượng. ngoại 
Thành Nam Định). Ông là con trai của Trần Thừa, 
cháu gọi Trần Thủ Độ bằng chú. Việc lên ngôi của 
ông thật đặc biệt, do tài sắp đặt của Trần Thủ Độ 
mà nên, đúng vào lúc òng mới có 8 tuổi. 

Trần Thủ Độ giữ chức Điện tiền Chỉ huy sứ nắm 
hết mọi việc của triều đình nhà Lý. Ông sắp xếp cho 
các con cháu của họ Trần đều được vào làm việc 
trong cung Vua nhà Lý. Lúc này, trong cụng chỉa ra 
làm nhiều cung, nhiều cục, nhiều thự. 


Người đứng đầu các tổ chức ấy gọi là các Chỉ 
hậu, các Nội nhân hậu. Trần Cảnh tuy mới có B 
tuổi, đã được Trần Thủ Độ cho giữ chức Chỉ hậu, có 
tên gọi là chức Chánh thủ. Lúc đầu chỉ có chầu trực 
hầu hạ ở bên ngoài, sau có vài tần vào trong để 
bưng nước rửa cho Vua. Vua lúc bấy giờ là Lý Chiêu 
Hoàng. Nhờ Trần Thủ Độ thu xếp, Lý Chiêu Hoàng 
đã thành vợ Trần Cảnh, tức là Vua Trần Thái Tông. 
Từ đấy, lịch sử bước sang một trang mới đánh đổi 
sang sự cầm quyền và cai trị của nhà Lý. 


Không có tài liệu nào cho biết Trần Cảnh đã 
được học hành như thế nào, có những sở trường sở 
đoản ra sao. Mặc dầu khi ông lên ngôi, những việc 
quân sự chủ yếu là do Trần Thủ Độ nắm, việc chính 
trị thi nhờ có cha làm Thượng hoàng giúp đð, song 
những người này cũng có nhiều hạn chế. Các quan 
nhà Lý ở lại phục vụ nhiều, song không thấy nói có 
một ai chính thức được giúp Vua làm Phụ chính. 
Vậy mà suốt những năm đầu, ở tuổi thiếu nhi, Trần 
Cảnh đã được sử sách ghi chép đúng như một ông 
Vua có tài. 

Năm 1227, Vua mới có 9 tuổi, cho mở khoa thi 
Tam giáo, khuyến khích người học tập Nho giáo, 
Phật giáo, Lão giáo nhằm nâng cao trinh độ kiến 
thức và học thuật của dân chúng. Triều đình tiếp tực 
tổ chức lễ ăn thể hàng năm ở Đền Đồng Cổ (phía 
Tây Hà Nội). Tất cả các quan phải mặc nhung phục, 
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đêm, chẳng biết là đã qua được mấy chục dặm 
đường. Càng xa được Kinh thành, ông càng yên 
tâm hơn. Và cuối cùng nơi nhà Vua đừng chân là 
Núi Yên Tử, nơi có người bạn vong niên của ông 
đang tu luyện. Người này là sư cụ Phù Vân, hơn tuổi 
Trần Cảnh, và thông thạo sách vở Kinh Phật. Trần 
Thái Tông đã từng ngỏ ý mời cụ Phù Vân làm Quốc 
sư. Phù Vân nhận lời nhưng chỉ xin được giúp đỡ 
nhà Vua và triều đình về giáo lý của Đạo Phật, chứ 
không chịu can thiệp đến việc đời. Chiều ngày 4, 
ông đã đến Yên Tứ. Phút giây gặp gỡ đầu tiên, Trần 
Cảnh chưa nói gì đến tình hình xảy ra ở chốn cung 
đình, mà chỉ tổ lòng mộ đạo của mình mà thôi. Nhà 
sư hỏi ôngÔ): 

- Lão tăng ở nơi sơn dã đã lâu, xương gày mặt 
Võ, ăn rau đắng, nếm trái cây, chơi cảnh rừng, 
uống nước suối, lòng như mây nổi, theo gió đến 
đây. Nay Bệ hạ bỏ ngôi lón, tìm sự nghèo hèn nơi 
rừng núi, chẳng hay Bệ hạ muốn câu điều gì mà 
đến chốn này? 


Nỗi lòng của mình chưa được thổ lộ. Trần Cảnh 
chỉ đáp: 

- Trẫm đương trễ thơ, mẹ cha vội mất, chơ vd 
đứng trên dân chúng, không chỗ nương tựa, lại nghĩ 
sự nghiệp các Đế vương thuả trước, thay đổi bất 
thường, cho nên tìm đến núi này, chỉ muốn được 
thành Phật, chứ không cần gi khác. 


Nhà sư đáp lại: 


- Trong núi vốn không có Phật. Phật ở ngay 
trong lòng. Lòng lặng lã mà hiểu, đó chính là chân 
Phật. Nay nếu Bệ hạ giác ngộ điều đó thi lập tức 
thành Phật, mà không cần khổ công tìm kiếm ủ 
ngoài. 

Chuyện trao đổi chỉ có ngần ấy. Nhưng Trần 
Cảnh đã quyết tâm ở Yên tử. Trái lại nhà sư Phủ 
Vân thì băn khoăn. Ông kín đáo cho người về Kinh 
thành để dò la tin tức và báo tin cho triều đình biết. 


Trần Cảnh bí mật trốn đi, Trần Thủ Độ rất lo 
lắng. Một mặt ông giao cho các quan lại hết sức giữ 
bí mật câu chuyện, giữ đủng nề nếp công việc triều 
chính hàng ngày, chỉ báo tin là Vua bị mệt, không 
ra coi chầu được. Một mặt, ông phái rất nhiều quân 
cấm vệ tâm phúc tỏa đi khắp nơi tìm tung tích của 
Trần Thái Tông. Rất may là nhóm sư tiểu của Quốc 
sư Phù Vân đã sớm cho ông hay Trần Cảnh đã lên 
Núi Yên Tử. Lập tức ông dẫn các quan trong triều 
cùng nhiều tướng lĩnh đến núi mời nhà Vua quay trở 
về. Trần Cảnh mắt ngấn lệ, nhưng không tiện nói ra 
sự bất bình của mình về cảnh ngộ gia đình, nhà Vua 
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chỉ ôn tồn nói với các quan: 

- Trẫm nhận thấy mình còn quá trẻ, chưa cáng 
đáng nổi sử mệnh nặng nề. Mà đức phụ hoàng 
(Trần Thừa) thường bày cho Trẫm thì đã sớm xa lia 
cõi thế (Trần Thừa mất năm 1234). Trẫm không còn 


chỗ trông cậy, nên không dám giữ ngôi Vua làm 
nhục xã tắc.(2 


Trần Cảnh khăng khăng giữ ý kiến của mình. 
Trần Thủ Độ ra sức nài nỉ, ông vẫn không chịu 
xuống núi. Nhựng Thủ Độ vốn là con người quả 
quyết, nói mãi không chuyển, Thủ Độ ngoảnh lại 
nói Với các quan: 

-Thôi được, nhà Vua đã không muốn về Thăng 
Long, thì ngay đất Yên Tử này cũng có thể xây 
dựng thành một Kinh thành. Vua ở đâu thì triều đình 
Ở đỏ. Xin nhà chùa và các quan nghe lệnh tôi, bải 
đầu khỏi công ngay!®) 


Thế rồi, Trần Thủ Độ ra lệnh cho đem bản đồ 
Yên Tứ đến, chỉ rõ từng nơi. Nơi này sẽ dựng Điện 
Thiên An, nơi kia sẽ đặt Gác Đoan Minh. Ông cho 
gọi ngay quan chức địa phương đến, ra lệnh cho họ 
phải khởi công đắp thành, chuyên chở các gỗ lạt, 
gạch ngói để lập tức dựng ngay các công trình kiến 
trúc. Nhà sư hốt hoảng, tâu với Trần Cảnh: 


- Ý kiến của Thái sư Trần Thủ Độ cũng là ý kiến 
của muôn dân. Dân đang trông chờ Bệ hạ. Không 
nên vì một ẩn tình riêng mà coi nhẹ trách nhiệm với 
quốc gia. Và Bệ hạ cũng nên cho nhà chùa giữ 
được cảnh thanh u đúng với tinh thần của Phật, 


Trần Cảnh vẫn cứ dùng dằng. Quốc sư Phù Vân 
cầm tay ông, nhẹ nhàng và tha thiết: 


- Phàm là bậc nhân quân tất phải lấy ý muốn 
của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng 
của thiên hạ làm tấm của mình. Bệ hạ cứ việc về 
Kỉình, còn muốn giữ lòng thiên, thì cứ chuyên tâm 
đọc Kinh Phật là được.(5) 


Bất đắc dĩ, Trần Cảnh phải theo xa giá về Kinh 
đô. Lúc này, quân của Trần Liễu vẫn đang phá 
phách ở ngoại đô. Trần Thủ Độ cho đàn áp rất kịch 
liệt. Xem chừng không sao chống nổi, Trần Liễu 
chờ lúc Trần Cảnh đang đi thuyền sang một bến 
phía Sông Hồng, liền tìm đến để cầu xìn em che 


(1) Các chỉ tiết về cuộc đàm thoại này được Trần Thái 
Tông thuật lại rõ ràng trong bài tựa cuốn Thiên Tông 
chỉ nam. Bản dịcn của Trần Thị Băng Thanh. 


(2).(3) Thao Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 16. 
(4J Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 16. 
(8) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 16, 17. 


1274 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


chở, vì Trần Liễu cũng hiểu tấm lòng của người em 
làm Vua, thấy rõ Trần Cảnh cũng chỉ do bị sức ép 
gây ra. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Được tin bay 
về đại bản doanh, Trần Thủ Độ tức tốc đến ngay, 
xöng vào thuyền, rút gươm ra quát: 


Phải giết chết thằng giặc Liễu này.?) 


Trần Cảnh vội vàng đẩy Trần Liễu vào trong 
khoang, đứng ra lấy thản mình che chở cho anh, giơ 
tay đỡ lấy đường kiếm của Trần Thủ Độ. 


-Xin Thái sư bót giận. Phụng Càn Vương (tước 
hiệu của Trần Liễu) không có bụng dạ nào. Anh đến 
đây xin hàng đấy thôi.(2) 


Trước tình cảnh này, Trần Thủ Độ không biết làm 
cách nào, tức giận, ném thanh gươm xuống nước. 


-Ta lo việc cho các người mà hoá ra chỉ là một 
con chó sản thôi! Ai biết anh em các ngươi ai thuận, 
aí nghịch. !®) 


Trần Cảnh lựa lời khuyên giải, xin TrầnThủ Độ 
trở về dinh. Vua giữ Trần Liễu bên mình, bảo vệ an 
toàn cho về nơi cung thất, và sáng hôm sau, ông 
xuống chiếu lấy vùng đất An Sinh (ở Tỉnh Quảng 
Nam bây giờ) ban cho Trần Liễu làm Ấp Thang Mộc, 
cho đem thuộc hạ ra đó sinh cơ lập nghiệp. Sau này, 
người ta gọi Trần Liễu là An Sinh Vương. Trần Liễu 
sinh được nhiều con, nối đời ở đất này. Một trong 
những người con của ông đã trở thành anh hùng dân 
tộc. Đó là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Còn 
đứa con đầu, do bà Thuận Thiên sinh ra — vốn là con 
Trần Liễu - đặt tên Trần Quốc Khang, được coi là con 
của Trần Cảnh. 


Trở lại với ngai vàng, Trần Thái Tông đã bước 
sang tuổi hai mươi, và dồn sức cho công việc giữ 
nước và dựng nước. Với tinh thần chiến đấu của tuổi 
trẻ, ông hăng hái cầm quân. Trận chiến đầu tiên do 
ông chỉ huy là trận đánh ở biên giới Việt — Trung. 
Được tin bọn tù trưởng Man hay quấy nhiễu, Vua 
Trần Thái Tông đã sai Phạm Kinh Ân lên dẹp yên 
vào năm 1240. Nhưng rồi cũng không yên tâm, ông 
thân hành cầm quán, tiến lên các trại Vĩnh An, Vĩnh 
Bình, giáp giới vùng Móng Cái (Quảng Ninh) và Lộc 
Bình (Lạng Sơn). Có lần ông tiến thẳng sang các 
Châu Khâm, Châu Liêm, bằng thuỷ quân, dùng 
thuyền nhẹ tiến vào thị uy rồi quay trở về. Bọn quân 
lính nhà Tống ở bên kia đều sợ hãi chạy trốn. Thị uy 
xong ở phương Bắc, ông lại chủ ÿ đến phương 
Nam. Năm 1252, Vua thân chỉnh đi đánh Chiêm 
Thành, bắt được cả vợ con Vua nước ấy. Năm 
1257, quân nhà Nguyên bắt đầu giở trò xâm lấn, 
ông đã trực tiếp ra trận, đánh nhau với tên tướng 


nhà Nguyên là Ngột Lương Hợp Thai 
(Uriyvanggađai) trong một tình thế rất gay go. Quản 
ta yếu thế, không giữ vững được rồi xin hàng, ông 
phải xông pha chiến trận để lãnh đạo dân chúng 
chống giặc, may có Lê Tần, một mình một ngựa 
che chở cho ông thoát khỏi hiểm nguy. Cảm động 
trước những công lao của vị tướng này, ông đã 
phong thưởng rất hậu và sau còn đem Công chúa 
Chiêu Thánh gả cho Lê Tần. 


Ngày 21 tháng Giêng năm 1258, Vua Thải Tông 
cùng Thái tử Trần Hoảng đã chỉ huy nhà Trần phá 
quản Nguyên ở Đông Bộ Đầu giải phóng Thăng 
Long. Tiếp năm sau, ông truyền ngôi cho Thái tứ, 
còn mình là Thượng hoàng. Chế độ vừa có Vua, 
vừa có Thượng hoàng của nhà Trần bắt đầu từ đây, 
sau này có nhà Hồ, nhà Mạc còn bắt chước. Tuy đã 
là Thượng hoàng song ông vẫn cùng cơn trị vì đất 
nước. Suốt hai mươi năm, ông luồn dìu dắt con, 
điều hành các công việc nội trị, ngoại giao một cách 
có kết quả. 

Trần Thái Tông rất quan tâm đến việc tổ chức 
chính quyền. Ông chia nước thành các lộ, đặt các 
đạo quân thuỷ bộ, cấm vệ phòng vệ rất nghiêm 
minh. Ông ra lệnh cho làm các sổ đỉnh, sổ điền để 
nắm vững dân số, quân số và tỉnh hình ruộng đất. 
Không những thế, nhà Vua còn rất quan tâm đến 
việc đấp đê phòng lụt, lệnh cho các lộ phải đắp đê 
từ đầu nguồn đến bờ biển, gọi là đê quai vạc (hoặc 
đê quai xanh), có đặt chức Hà đê Chánh phó sứ để 
quản đốc. Việc đắp đê quai vạc bắt đầu từ đây. 


Ông đặc biệt chú ý đến các sinh hoạt ca múa, lễ 
hội... , thích xây dựng các công trình, nhưng lại biết 
liệu chừng để tránh sự xa hoa lãng phí. Kinh đô 
Thăng Long được tô điểm cho thêm phần ngoạn 
mục. Nhà Vua cho làm Cầu Long Ba ở Chùa Chân 
Giáo, qua Hồ Ngoạn Thiềm, đến Quán Thái Thanh, 
rồi Cung Cảnh Lịch, phong cânh cực kỳ tráng lệ. 
Vua thường cho mở hội lớn để cho dân chúng cùng 
vui với các quan lại. Nhà Vua ban lệnh quy định các 
loại mũ áo, xe kiệu cho các quan chức thấp cao, 
khiến cho quang cảnh Kinh đô có phần bề thế và 
trật tự. Nhà Vua lại thường hay ra phố vi hành để 
tìm hiểu đời sống của các tầng lớp bách tính. Tương 
truyền, có lần Vua đi chơi xem các đám thanh niên 
tay không đánh nhau, thi tài ngay ở trên đường 
phố, Vua cho gọi lại định đưa vào cung sai bảo thì 
người đó chạy trốn mất. Tẻ ra đó là một trong 
những Hoàng tử của nhà Vua. 


(1).(2).(3) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, lập 2, tr. 16,17. 
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Có một điều mà lịch sử đáng ghí nhớ, là tất cả 
những Hoàng tử con cháu Vua Trần Thái Tông sinh 
ra, trước sau đều là những nhân tài kiệt xuất của đất 
nước. Không rõ công phu giáo dục bồi dưỡng con cái 
của ông và vợ bà Thuận Thiên như thế nào, mà lại 
có được kết quả viên măn đến như thế. Người con 
đầu là Quốc Khang (vốn là con của Trần Liễu) được 
sai vào đất Diễn Châu. Nơi đây Quốc Khang đã làm 
cho vùng đất phía Nam này trở thành một vùng thịnh 
vượng. Những người con khác như Trần Hoảng, sau 
này là Vua Trần Thánh Tông, Hoàng tử thứ ba là 
Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải một nhà thơ, 
vừa là một viên tướng tài giỏi. Rồi đến Trần Nhật 
Duật, người có công lớn trong việc chỉ huy quân Trần 
đánh thắng giặc Nguyên, từng được phong Thái uý 
Quốc công. Có thể nói, tuổi trẻ của Trần Nhật Duật 
là những năm tháng miệt mài rèn luyện để thành tài. 
Vì vậy, Trần Nhật Duật nổi tiếng là người hiểu biết 
sâu rộng. Có giai thoại kể rằng, Trần Nhật Duật khi 
sinh ra trên cánh tay có bốn chữ “Chiêu văn đồng tử, 
như vậy ông là con của Ngọc Hoàng sai xuống đầu 
thai. Còn người con nữa, cũng rất có tài, nhưng trong 
cuộc kháng chiến chống phương Bắc đã bỏ nước 
sang đầu hàng nhà Nguyên, và bị Trần Hoẳng sau 
này lên án, gọi một cách khinh miệt là Ả Trần! Đó là 
Trần Ích Tắc. Song Ích Tắc cũng là một học giả tinh 
thông. Sang Tàu cầu vinh, ông ta cũng đã sinh ra 
một con trai có tài năng đặc biệt, nổi dậy lập giang 
sơn riêng chống lại Chu Nguyên Chương. Người đó 
có tên là Trần Hữu Lượng. 


Không những trong hoàng tộc có những người 
con xuất sắc như thế, mà trong hàng ngũ các quan 
lại, Nho sỹ dưới triều Vua Trần Thái Tông cũng xuất 
hiện nhiều nhân tài. Có lẽ Vua Trần Thái Tông đã 
có sách lược đào tạo và có chế độ bồi dưỡng nhân 
tài cho đất nước. Năm 1247, lần đầu tiên nhà Vua 
cho đặt bậc Tam khôi chọn được ba người rất trẻ: 
Trạng nguyên Nguyễn Hiền, Bảng nhãn Lê Văn 
Hưu, và Thám hoa Đặng Ma La. Tiếp đó lại mở kỳ 
thi Tam giáo, Ngô Tần (Giáp khoa), Đào Diễn, 
Hoàng Hoan, Vũ Vị Phủ ( Ất khoa) là những người 
đã đỗ cao trong kỳ thi này. Ít năm sau, Vua lại có 
sáng kiến đặt ra Kinh Trạng nguyên (người đỗ là 
Trần Quốc Lặc) và Trại Trạng nguyên (người đỗ là 
Trương Xán) và Bảng nhãn Chu Hinh, Thám hoa 
Trần Liyên. Còn những người đạt học vị Thái học 
sinh thì nhiều lắm. Đó là vào năm 1256, triều đình 
cùng toàn dân theo Đạo Phật, nhưng Thái Tông rất 
quan tâm đến Nho học, và trân trọng các Nho sỹ. 
Ông cho lập Quốc học Viện, đắp tượng Khổng Tử, 
Chu Công và Mạnh Tử, xuống chiếu cho các Nho 
sỹ trong nước học tập Tứ Thư, Ngữ Kinh. Đề cao 
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văn, song ông cũng không xem nhẹ việc võ. Tháng 
Tám năm đó, Vua đã chính thức cho lập Giảng Võ 
Đường. Đó là vào thời gian Vua Trần Thái Tông mới 
35 tuổi. Phải công nhận Trần Thái Tông là một vị 
Vua trẻ có tài năng toàn diện, lập lại kỷ cương cho 
cả một triều đại. Có lẽ bởi tư chất thòng minh, lỗi lạc 
của Vua và cả khả năng thông tuệ quản lý Quốc gia 
của Vua. Một thời gian dài ở ngôi trong tuổi xuân 
cường tráng, Vua đã hăng hải hoại động với nhiệt 
tinh và sức mạnh của tuổi trẻ nên đã có nhiều thành 
quả. Ở ngôi 33 năm (1228 - 1258), nhường ngôi 19 
năm (1258 - 1277), song ông vẫn say mê làm việc, 
mà không hề sao nhãng việc nước việc đời, lúc nào 
cũng dấn thân, không bỏ phí thời gian. Ông quả là 
một trong những gương mặt có tài đức vẹn toàn 
nhất của trong lích sử Việt Nam. 


Trần Thái Tông đã thực sự trở thành vị Vua anh 
hùng của dân tộc. Không những thế, Vua Trần Thái 
Tông còn được sử sách lưu truyền bởi ông là một 
nhà Thiền học, một triết gia có những tư tưởng sâu 
sắc, một cốt cách độc đáo, là tác giả Khoá hư lục 
(một cuốn sách xưa nhất hiện còn lưu giữ trong kho 
thư tịch cổ ở nước ta). Thơ ông được nhà phê bình 
Phan Huy Chú sau này (Thế kỹ XIX) khen là thanh 
nhã, đáng đọc. Nhưng đặc biệt, Vua Trần Thái Tông 
còn xứng đáng là một tác gia trong dòng văn học 
Phật giáo ở Việt Nam. Ông là tác giả bài Thiển 
tông chỉ nam ea (nay không tìm thấy) và Khoá hư 
lực, phân tích sâu sắc các quan niệm về Đạo Phật. 
Ông còn viết lời tựa cho cuốn Kinh Kim cương và 
cho bài ca của mình. Trong lời tựa Kinh Kim 
cương, ông đã nêu rất rõ sự chăm chút của ông đối 
với kinh điển Đạo Phật, và đồng thời cũng nói rõ là 
bản thân mình rất cầu học, rất muốn nêu gương cho 
các đệ tử đời sau. Có thể trích ra đây một đoạn để 
thấy được tinh thần ấy: 


"Trâm lượng đức chủ trì ngôi báu, dõi trước sau 
chăn dắt muôn dân. Từng lo vất vả, chẳng ngại 
sớm hôm. Tuy một ngày trăm việc, cũng trộm lúc 
rảnh rang. Chăm việc tiếc giờ, học càng lăng tiến. 
Một chữ đính lo chưa biết đến, đêm canh hai còn 
gắng tìm xem. Đã duyệt phần diền Khổng Khâu, lại 
xét kính sách đạo Thích. Kinh này vừa gặp, trăm 
câu đã sinh, sâu kín mỗi manh, suy ởi nghĩ lại. 
Nhấm nháp mùi nghĩa lý, thu thập về văn hoa. Làm 
rõ ràng lời nói Thánh nhân, để giúp ích nhiều hậu 
học. Lạm đem chính kiến thức văn báo hẹp hòi, hầu 
mỏ mang tâm trí vượn đàn giận ngốc. Do đó rộng tỏ 
cõi lòng, tự thân chú giải. Dò nghĩa thẳng ở Long 
cung, tìm lời hay nơi Thiếu lĩnh. Khơi giọt nước ở tận 
nguồn Chính giác, đắp bụi sa nơi cửa ngõ Chân 
như. Phát huy ý chỉ, rộng mỏ chân tông. Khiến cho 
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vừa thoáng xem văn, đã hiểu rõ ràng nghĩa lý. Phá 
giậu phên bền vững của bọn tà, làm mẫu mực lễ 
nghí cho môn đệ... XU 


Mùa Xuân năm Mậu Ngọ (1258), Thái Tông 
nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng, cũng là một 
cách tập sự cho Thái tử quen việc trị nước. Triều 
đình tôn Thái Tông lên làm Thái Thượng hoàng 
cùng coi chính sự. 


Trần Thái Tông trị vì được 33 năm, làm Thái 
Thượng hoàng 19 năm, mất năm Đỉnh Sửu (1277), 
thọ 60 tuổi. 


TRẤN THÁNH TÔNG ~ TRẦN HOẢNG 
(1258 - 1278) 


rong tất cả các vị Vua phong kiến của lịch sử 
Việt Nam, có lẽ chỉ có Trần Thánh Tông là vị Vua 
đã đem trọn vẹn cả tuổi Xuân của mình hiến dâng 
cho đất nước. Cá thời gian thanh niên này, Vua đã 
dốc sức cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong 
lịch sử Việt Nam, Trần Thánh Tông là vị Vua duy 
nhất tham gia và chỉ đạo liên tiếp ba cuộc kháng 
chiến chống giặc Mông Nguyên vào các năm 1258, 
1285 và 1288. Cuộc đời của Vua, tuy là ở chốn lầu 
vàng điện ngọc, nhưng thực sự là mội bài ca hùng 
tráng, đúng với ý nghĩa của nó. 


Mùa Xuân năm Mậu Ngọ (1258), Thái tử Trần 
Hoảng là con trai của Vua Trần Thái Tông (Trần 
Cảnh) lên nối ngôi lấy hiệu Thánh Tông. Tuổi thiếu 
thời, Vua Trần Thánh Tông được sống trong cảnh 
đất nước thanh bình, thịnh trị. Nhà Trần quản lý đất 
nước, đang dần dần đưa dân tộc bước vào giai 
đoạn thịnh trị. Không rõ việc học hành tu dưỡng của 
Vua như thế nào, nhưng chắc chắn là được rèn 
luyện khá chu đáo, văn võ song toàn, Ông có làm 
thơ, tuy không nhiều song những bài thơ ông để lại 
đạt đến trình độ điêu luyện và thế hiện tinh thần dân 
tộc rất cao. Ông đã trực tiếp tham gia trận mạc, và 
có một trình độ quản sự vững vàng. Các vị tướng tài 
thời nhà Trần như Trần Quang Khải, Trần Nhật 
Duật đều là em ruột của ông. 


Những ngày chưa lên ngôi báu, Vua Trần Thánh 
Tông đã từng theo Vua cha là Trần Thái Tông chỉ 
đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên. 
Trước sức mạnh hung hãn của giặc, hai cha con 
ông phải rời Kinh thành Thăng Long, chạy về Sông 
Lô (tức là đoạn Sông Hồng từ Bạch Hạc trở xuống), 
rồi lui về Sông Thiên Mạc (1257). Chính ở đây, Thái 
tử Trần Hoảng đã được nghe câu nói của Trần Thủ 
Độ trả lời Vua cha Trần Thái Tông. Lúc đó, thế giặc 


rất mạnh, quân ta phải bỏ chạy, rứt lui ở nhiều nơi, 
tình hình vô cùng nguy cấp. Viên Thái uý Trần Nhật 
Hiệu rất nản lòng, không tâu trình được điều gì, 
nhưng lại dùng ngón tay nhúng xuống nước sông, 
viết hai chữ “Nhập Tống" trên mạn thuyền. Đến khi 
nhà Vua hỏi Trần Thủ Độ, vị Thái sư này đã khẳng 
khái trả lời: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, Bệ hạ đừng 
lo". Lời nói đanh thép đó đã tiếp thêm cho Trần 
Hoảng lòng quyết tâm chống giặc. 


Hai cha con Vua Trần Thái Tông ngược thuyền 
lên Đông Bộ Đầu. Ở đây, họ đã chỉ đạo một trận 
quyết chiến, đánh lui được quân Nguyên. Vào lúc 
này lại xảy ra một chuyện thú vị, chính Thái tử Trần 
Hoảng trực tiếp tham gia. Vốn là, trong số những 
viên thị vệ, hầu cận cho Vua Trần Thái Tông, có 
một người tên là Hoàng Cự Đà. Một lần, Vua Trần 
được người dân dâng biếu xoài. Vua liền ban cho tất 
cá những người hầu cận cùng ăn, thế nào lại quên 
mất Hoàng Cự Đà. Người này tức giận, luôn luôn để 
bụng chuyện bất công này. Gặp lúc quân Nguyên 
kéo đến Đông Bộ Đầu, Hoàng Cự Đà nhảy lên 
chiếc thuyền nhẹ chạy trốn. Chạy đến đầu Sông 
Hoàng Giang (phía trên Nam Định) thì gặp thuyền 
của Thái tử Trần Hoảng. Lính gọi to, hỏi Cự Đà: 
"Quân giặc đang ô đâu?” Hoàng Cự Đà ngang 
nhiên trả lời: “Không biết! Hãy đi tìm những người 
nào hôm nọ ăn xoài mà hỗ". 

Nghe thế, Trần Hoảng rất lấy làm bất bình. Lúc 
giặc lui, quan quân tụ hội, Trần Hoảng xin với Vưa 
Trần Thái Tông khép Hoàng Cự Đã vào tội nặng để 
răn những kẻ bất trung. Nhưng Vua Trần Thái Tông 
ôn tồn giải thích: 

- Tội của Cự Đà đáng giết cả họ, song nền nghĩ 
lại. Việc quên phần xoài là lỗi ö ta, khiến cho hắn 
hậm hực đến nỗi có câu nói và hành động sai lầm. 
Chính ta đã gây cho hắn phạm lỗi. Vì vậy phải tha 
cho hắn, cho phép hắn lập công chuộc lội. 


Sự rộng lượng, bao dung của Vua Trần Thái 
Tông lại thêm một bài học sâu sắc cho Thái tử Trần 
Hoảng. Qua từng việc cụ thể như thế, Thái tử Trần 
Hoảng được giáo dục, tòi luyện cùng với thực tế 
chiến đấu trên chiến trường, đã giúp ông có một 
bản lĩnh vững vàng khi lên nối ngôi. 


Thành tựu chủ yếu trong những năm trị vì đất 
nước của Vua Trần Thánh Tông là lãnh đạo cuộc 
kháng chiến chống Mông Nguyên. Cuối năm 1258, 
thắng quân Nguyên lần thứ nhất, Vua Trần Thái 
Tông và các quan trở về Thăng Long, ban thưởng 


(7) Theo bắn dịch trong sách Thơ văn Lý Trần, lập 2, 
trang 34, NXB KHXH, 1988. 
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cho nhiều người đúng vào ngày mồng Một Tết năm 
Mậu Ngọ (1258). Sau đó gần hai tháng, vào ngày 
24 tháng Hai, Hoàng Thái tử Trần Hoảng được 
truyền ngôi đúng vào năm 18 tuổi. 


Vua mới vẫn giữ tinh thần độc lập, cố giữ sự giao 
hảo với “Thiên triều", nhưng không chịu củi mình. 
Vào năm 1271, nhà Nguyên đòi Vua phải sang 
Thiên triều chầu, Vua thác bệnh không đi. Năm 
1272, sứ Nguyên sang hỏi về cột đồng trụ, Vua cho 
Lê Kính Phu đi hội khám về bảo là mai một không 
thể tìm ra tung tích. Năm 1276, chúng lại sai Hải 
Nha (Qaya) sang yêu cầu giúp binh lính, lương thực 
cho Vua Nguyên ởi đánh Giang Nam, Vua Trần 
Thánh Tông đều từ chổi. Kịp khi nhà Nguyên sai Toa 
Đô, giả danh mượn đường vào Chiêm Thành để 
thừa cơ đánh úp Đại Việt, nhà Trần đã tức khắc 
chuẩn bị sắn sàng đối phó. Lúc này, Trần Thái Tông 
đã nhường ngôi cho con, lui về làm Thượng hoàng, 
nhưng vẫn trực tiếp chỉ đạo chống giặc. Và lúc ấy, 
Trần Thái Tông đã 42 tuổi. Ông tổ chức họp các 
vương hầu ở Bến Bình Than (đoạn Sông Lục Đầu 
chảy qua Huyện Chí Linh), cử Trần Hưng Đạo làm 
Tiết chế, cho Trần Khánh Dư trở lại quân ngũ, khen 
ngợi Trần Quốc Toản về hành động bóp nát quả 
cam. Năm 1284, ông có sáng kiến tổ chức hội nghị 
phụ lão ở Điện Diên Hồng, để được nghe tất cả 
người già trong nước cùng hô to câu trả lời: 
“Đánh!Quyết đánhf. Các sử gia về sau còn nói về 
Trần Thánh Tông là người biết “giữ được cái nghĩa 
người xưa, nuôi người già để xin lời hay"). Chúng ta 
giờ đây thấy rõ tư tưởng trọng dân, tìn dân và vâng 
theo lòng dân của hai cha con Vụa Trần tài ba này, 


Cả hai cha con cùng nhau chỉ đạo cuộc kháng 
chiến, nhưng thế giặc vô cùng mạnh. Thái Tông, với 
cương vị Thượng hoàng, đã gả em út của mình là 
Công chúa An Tư sang hầu hạ tên giặc Thoát Hoan, 
nhưng chúng vẫn không thôi đàn áp và cướp bóc. 
Kinh thành Thăng Long bị giặc chiếm, khiến Vua 
phải đi thuyền nhỏ tránh ra Quảng Ninh, rồi lại theo 
Sông Nam Triệu, vượt Biển Đại Bàng vào Thanh 
Hoá. Nhưng sau đó quân ta đã xoay đổi được thế 
trận, giành thắng lợi ở Tây Kết, Chương Dương, 
Hàm Tử, để tháng Sáu năm 1285, được trở về Kinh 
sư. Bài thơ của Trần Quang Khải đã nói lên điều đó. 


đái, ĐìnÊ tu tứ, lực 
Dịch thơ: 
DI T1 


Bọn giặc Nguyên thua to nhưng vẫn chưa chịu 
từ bỏ ý đồ xâm lược. Chúng vẫn ồ ạt kéo sang, và 
lần này thì hoàn toàn thất bại thảm hại. Những danh 
tướng như Thoát Hoan phải chưi vào ống đồng chạy 
trốn, còn bọn Ô Mã Nhị, Tính Cơ, Lê Ngọc... đầu bị 
bắt sống. Vua Trần Thánh Tông lần này lại nêu cao 
một cử chỉ cao thượng. Ông cho phép đẫn bọn Ô 
Mã Nhi lên thuyền ngự, "cùng ngồi nói chuyện với 
chúng và uỗng rượu vui về 0), 


Suốt ba cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên 
sang xâm lược, Vua Trần Thánh Tông đều tham gia 
và chỉ đạo cuộc kháng chiến, để giành thắng lợi. 
Tháng Năm năm Kỷ Sửu (1289), khi về Cung Thiên 
Trường, ông đã làm bài thơ, đắc ý với hai câu kết: 

dứ Bâu, dz tÑanÑ, tuần, du t(<Ê, 

cm niềm dụu EÑẩng, te ÍL nó âm, dụ, 

Nghĩa là: 

€z„ kê da, quang, tuẦ„, đu bụng 


Thời kỳ Vua Trần Thánh Tông chính thức làm 
Vua cũng là thời kỳ đất nước thái binh, thịnh trị. Vua 
Thánh Tông là vị Vua nhân từ, trung hậu. Vua 
thường xuyên nói với tả hữu: “Thiên hạ là của cha 
ông để lại, nên để cho anh em cùng hưởng phú 
quý". Bởi vậy, trừ các buối thiết triều Vua mới phân 
biệt trên đưới, còn thường ngày, Vua cho các hoàng 
thân Quốc thích vào điện ăn cùng mâm, nằm cùng 
chiếu, thật hoà hợp thân ái. Về đổi nội, ông dốc 
lòng xây dựng đất nước mạnh giàu. Ông là người 
đầu tiên có chủ trương cho các vương hầu thành lập 
các điển trang; được chiêu tập những người phiêu 
tán không có sản nghiệp về làm nô tỳ, khai khẩn 
ruộng hoang. bãi lầy sú vẹt vùng ven biến. Chế độ 
điển trang thái ấp thực sự bắt đầu từ đây. Đó là nên 
tảng xây dựng cơ sở vững mạnh cho Nhà nước 
phong kiến Trung ương tập quyền. 


Ông rất quan tâm đến việc chọn những Nho sinh 
có tài bổ vào cơ quan Nhà nước (như quán, sảnh, 
viện), cấp tiền ăn học cho người có khả năng, trọng 
dụng những người thông thái. Dưới triều ông, có tổ 
chức các khoa thi, chọn được những Trạng nguyên 
kinh như Trần Cố, Trạng nguyên trại như Bạch Liêu 
(năm 1266), rồi Trạng nguyên Đào Tiêu (năm 
1275). Cũng thời gian này, bộ Đại Việt sử ký toàn 
thư~ bộ quốc sử đầu tiên của nước ta, do Lê Văn 
Hưu chấp bút được hoàn thành (1272). Những nhân 


(1) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 50. 
(2) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỳ, quyển V. 
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tài như Đặng Kể, Đỗ Quốc Tá, Bùi Phóng... đều tụ 
hội về phò tá nhà Vua. Ông cũng là người đầu tiên 
phá bỏ một lệ cũ của nhà Trần. Trước đảy, ai được 
nhận chức Hành khiển, đều phải là nội nhân (người 
trong họ). Nay Vua Trần Thánh Tông đã “mở cửa" 
để thu hút nhân tài, không nhất thiết phải ở trong họ 
Vua mới giao việc lớn. Chính vì thế, ông nổi tiếng là 
một vị Vua biết tôn người hiển, trọng kẻ sỹ. Song có 
lẽ, phần sâu sắc nhất ở ưu điểm này là do tư tưởng 
phóng khoáng của con người tuổi trẻ trong ông. 


Có một nét chung trong các hoàng thắn, quốc 
thích, Vua và các vương hầu tử đệ thời nhà Trần, là 
sự đoàn kết gắn bó với nhau. Tất cá đều sẵn sàng 
xoá bỏ những hiềm nghi trong cuộc sống hàng ngày, 
đoàn kết cùng nhau giữ gìn cơ nghiệp. Nhiều người 
thường nhắc đến nghĩa cử cao đẹp của Trần Hưng 
Đạo, gác bỏ mối thù riêng giữa hai người cha (Trần 
Liễu và Trần Cảnh) để tận tụy phục vụ nhà Vua Trần 
Thánh Tông. Cũng chính sự hoà hợp giữa Trần Quốc 
Tuấn và Trần Quang Khải đã trở thành một giai thoại 
lịch sử đẹp, chứng tỏ tỉnh thần đoàn kết của của các 
vương hầu. Rồi Trần Thủ Độ, Trần Nhật Duật đều là 
những người có cử chỉ bao dung, rộng rãi, không 
chấp nể những điều nhỏ nhặt, cốt giữ hoà khí trong 
dòng họ cũng như trong triều đình. Nhưng tiêu biếu 
hơn cả cho tỉnh thần này, lại là ở Trần Thánh Tông, 
với câu nói nổi tiếng được ghi chép trịnh trọng trong 
sử sách. Ông nói với các vương hầu: 

Thiên hạ là của tổ tông, người nối nghiệp tổ tông 
nên cùng anh em trong họ cùng hưởng phú quý, tuy 
bên ngoài là cả thiên hạ phụng sự một người lôn 
quỷ, nhưng bên trong thì ta cùng với các khanh là 
đồng bào muội thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui.f? 


Lời nói của Vua Thánh Tông thực thấu tình đạt 
lý, Và ngay trong sinh hoạt hàng ngày ông cũng thể 
hiện sâu sắc tỉnh thần ấy. Trong dòng họ Trần, cha 
con, anh em luôn hoà thuận, vui vẻ. Có câu 
chuyện, vào lúc Trần Hoảng đã lên ngôi. Ông vốn 
là con thứ hai. Anh cả ông là Trần Quốc Khang. 
Nhưng Vua Thái Tông Trần Cảnh thấy con đầu của 
mình, tài năng có phần hạn chế, nên đã quyết định 
nhường ngôi cho Trần Hoảng. Trần Quốc Khang 
không băn khoăn tị nạnh gì, vui lòng nhận tước Tĩnh 
Quốc Đại vương, để ủng hộ cho em lên ngôi Hoàng 
đế. Một ngày vui vẻ trong cung, Quốc Khang bắt 
trước người Hồ múa một điệu múa, ai xem cũng 
thích mắt. Thượng hoàng Trần Thái Tông rất vui về, 
liền cới áo thưởng cho Quốc Khang. Trần Hoảng, 
lúc này đã làm Vua, cũng nhảy ra múa điệu múa 
người Hồ, để xin Thượng hoàng ban thưởng. Quốc 
Khang nói ngay: 


- Cái quý nhất trong đời này là ngôi Hoàng đế, 
con đã không tranh với chú hai. Bây gið con đây 
được Thượng hoàng ban cho cái ảo nhỏ mọn, mà 
chủ hai cũng định cướp lấy chăng ?(2 


Thượng hoàng Trần Cảnh cả cười nói: 


-Thế ra con coí ngôi Vua với cái áo xoàng này 
chẳng hơn kém gì nhau cả.t®) 

Tấi cả cùng cười ồ lên vui về. 

Câu chuyên bình thường nhưng chứng tỏ một 
tỉnh thần hoà đồng đoàn kết yêu thương của anh 
em Vua Trần. Sau đó, Vua cứ làm Vua, quan cứ làm 
quan, anh em đồng tâm nhất trí giữ gìn cơ nghiệp 
nhà Trần. Hàng ngày, xong buổi chầu, họ cùng 
nhau ăn uống, hoặc khi trời tối không về được thì 
đặt gối dài, chăn rộng cùng ngủ liền giường với 
nhau. Khi có lễ lớn, hay thết đãi tân khách mới phân 
biệt ngồi thứ cao thấp. 


Song Trần Thánh Tông không vì tình nghĩa mà 
xuê xoa mọi việc. Ông biết cân nhắc để định rõ vị 
trí, xác định tài năng. Người anh thúc bả của ông là 
Trần Quốc Tuấn, tài năng ưu việt hơn cả, ông và cả 
con ông sau này (Vua Trần Nhân Tông) tôn làm Tiết 
chế, thông lĩnh quân đội. Các em ông như Trần 
Quang Khải, Trần Nhật Duật... đều giữ những 
cương vị xứng đáng trong triều. Những kẻ lầm lỗi 
như Trần Ích Tắc (cũng là em ông) bị ông xoá tên, 
chỉ gọi Ả Trần (hèn nhát như đàn bà). Những người 
có công lao được ông ban thưởng có mức độ, 
thưởng mà vẫn nhắc họ cảnh giác với quân thù. 
Câu nói của ông được sử sách nhắc đến: 


Các ngươi quả biết rõ giặc Hồ nhất định không 
dắm đến xâm lấn nữa thì nói rõ cho Trẫm biết, dù 
có thăng lèn đến cực phẩm, Trầm cũng không tiếc. 
Nếu không thể đã vội thưởng hậu. Lã ra giặc Hồ trỗ 
lại mà các ngươi lại lập được công nữa thì Trẫm lấy 
gì mà thưởng để khuyến khích thiên hạ. 


Năm Đinh Sửu (1277), Thái Thượng hoàng Trần 
Thái Tông mất ở Phủ Thiên Trường. Năm sau, Vua 
Trần Thánh Töng nhường ngôi cho con là Thái tử 
Trần Khâm rồi về ở Phủ Thiên Trường, làm Thái 
Thượng hoàng. 

Vua Thánh Tông trị vì được 21 năm, làm Thái 
Thượng hoàng 13 năm. Ngày 25. tháng Năm năm 


Canh Dần (1290), Vua Thánh Tông mất ở Cung 
Nhâm Thọ, hưởng thọ 51 tuổi. 


(1) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 37 
(2),(3).(4) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 37 


THĂNG LONG THỜI TRẤN 


TRẦN NHÂN TÔNG -~ TRẤN KHÂM 
(1279 - 1293) 


ĩ:án Nhân Tông là vị Vua anh minh, quyết 
đoán, được sử sách ngợi ca là vị anh hùng cứu 
nước, là bậc "Vua hiền của nhà Trần... thuần tuý 
đạo mạo, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sâng...”. 
Thời gian Vua Nhân Tông trị vì, nước Đại Việt đã trải 
qua rất nhiều thử thách ghê gớm, 


Vua Trần Nhân Tông tên là Trần Khâm (con 
trưởng Vua Thánh Tông Trần Hoảng), sinh năm 
1258, lên ngôi năm 21 tuối (1279). Ông làm Vua 14 
năm đến 35 tuổi thì nhường ngôi cho con là Vua Trần 
Anh Tông để làm Thượng hoàng. Triều đại nhà Trần 
dưới quyền ông quả là một Vương triều thịnh trị. 


Những năm đầu cầm quyền, Vua Trần Nhân 
Tông đã tham gia và chỉ đạo cuộc kháng chiến 
chống giặc Mông Nguyên. Ông cùng Vua cha Trần 
Thánh Tông, mở Hội nghị quân sự Bình Than, phân 
công các tướng lĩnh đi đóng giữ những nơi hiểm yếu 
để chuẩn bị chặn đánh các mũi tiến công của địch 
(1282). Ông lại cùng với cha tổ chức Hội nghị Diên 
Hồng (1284) để cùng nhất trí trẻ già, một lòng quyết 
đánh. Chưa bao giờ tính thần đánh giặc ở nước ta 
được khơi dậy và phát triển mạnh như dưới thời Vua 
Trần Nhân Tông. Cả nước sục sôi chuẩn bị chiến 
đấu chống giặc ngoại xâm, quản sỹ tỏ thái độ quyết 
không đội trời chung với địch, trên cánh tay đều 
thích hai chữ “Sá Tháf (giết giặc Thát). Có người 
còn xăm vào bụng mình dòng chữ: “Nghĩa đĩ quyên 
khu, hình vu báo quốc” (Vì việc nghĩa mà quên 
mình, liều thân để báo đền ơn nước), Trần Nhân 
Tông thực sự tin tưởng vào lực lượng của dân tộc 
mình. Ông biết rõ các vị tướng tài, các chú, bác, anh 
em của ông đều giỏi chiến lược, giàu cơ mưu và có 
quyết tâm kháng chiến. Các lộ Hải Đông, Vân Trà, 
Ba Điểm; các vị trí Thăng Long, Vạn Kiếp... đều sôi 
sục khí thế tiến công. Và trong kia, vùng Thanh 
Hoá, Nghệ An cũng có lực lượng hậu bị, sẵn sàng 
chỉ viện cho chiến trường. 


Cấn Éb cư sg quan tư Kú, 
doan, da tàn, tập, vạn, K¿nŸ, 


Đó là câu thơ ông viết lên chiếc chiến thuyền: tự 
giới thiệu tiểm lực của mình và cảnh báo kẻ thù cũng 
như để thức tỉnh đồng bào: “Hãy nhớ câu chuyện uy 
súc nhuộ của người xưa, để biết rằng trong vùng 
Thanh — Nghệ, ta hãy còn có mười vạn quân sẵn 
sảng ra trận”. Phải có một niềm tin sắt đá vào lực 
lượng của mình thì mới có lòng tự hào đến thế. 
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Và quả nhiên, trận Bạch Đằng ngày mồng 9 
thảng Tư năm 1288, quân ta đại thắng, đã đè bẹp ý 
đồ bành trướng của quân Mông Nguyên. Chúng là 
đế quốc cường bạo nhất hồi bấy giờ, đã chiến thắng 
từ Âu sang Á, song không thể xoay chuyển nổi tình 
thế nước Nam. Chiến công này là của toàn dân, của 
những vị nguyên soái, Đại tướng tài giỏi như Trần 
Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão... 
Song công lao đầu thuộc về hai cha con Vua Trần 
Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Trong cả hai lần 
kháng chiến chống quân Mông Nguyên, cả hai vị 
Vua đã trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn dân, lãnh 
đạo bách tính Đại Việt vượt qua bao khó khăn gian 
khổ, đưa cuộc kháng chiến đến thẳng lợi huy hoàng. 


Để ca ngơi công lao to tớn đó, Trương Hán Siêu 
đã làm bài thơ: 


Câng, Kia càm dấúu VÂu, Luẫm giáp, ăn, 


Bỏi mình đức cao. Rất đúng! Mình đây là cả dân 
tộc Đại Việt có đạo đức cao, biết lấy chí nhân mà 
thay cường bạo. “Mình” đây là hai Vua, có đạo đức 
cao cả, có tầm nhìn xa, và có tài chỉ đạo chiến lược, 
chiến thuật quyết sách những nước cở cao, làm cho 
địch phải thất bại. Đó là hai vị Vua tài giỏi - Hai anh 
hùng cứu nước. 


Thời kỳ Trần Nhân Tông làm Vua, cũng là thời 
kỳ mà lịch sử Việt Nam ghi dấu được nhiều tên 
tuổi nhân vật xuất sắc, nhiều hiện tượng văn hoá 
độc đáo. 


Việc Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên) làm văn tế 
cá sấu, bắt chước Hàn Dũ (Trung Quốc) ngày xưa, 
(đuổi cá sấu đi), được Nhân Tông khen ngợi, đổi họ 
ông thành họ Hàn (nên bây giờ lịch sử văn học ta 
ghi tên ông là Hàn Thuyên) là một sự kiện đặc biệt, 
được đời sau nhắc đến nhiều. Sử sách còn chép 
rằng Hàn Thuyên là người khởi đầu làm thơ Nôm 
theo quy tắc thơ Đường. Thơ thất ngôn lần đầu tiên 
được viết bằng chữ Nôm. Luật thơ thất ngôn bát cú 
chặt chẽ của người Trung Quốc cũng có thể vận 
dụng một cách suôn sẻ, cho ta viết lời quốc âm. 
Đường luật từ nay được gọi là Hàn luật. Tác phẩm 
đuy nhất của Hàn Thuyên có tên Phi sa tập, nay đã 
thất lạc, không rõ trong đó có bao nhiêu bài thơ- có 
khả năng là nhiều thơ Nôm hơn thơ Hán, và Hàn 
Thuyên vẫn được công nhận là vị tổ thơ Nôm ở 
nước ta, Sự bắt chước ở đây đã trở thành sự sáng 
tạo. Nhất là nó lại ra đời cùng lúc với cuộc kháng 
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chiến chống quân Mông Nguyên, nên mặc nhiên 
chứng tỏ ý thức độc lập của dân tộc trong phạm vi 
văn học, đồng thời với cả phạm vi chính trị. Cùng 
một lúc, xuất hiện cả lối thơ trào phúng với cây viết 
nổi tiếng như Nguyễn Trung Ngạn, mặc dù tác 
phẩm cũng chưa sưu tầm được. Trần Nhân Tông có 
tham gia vào phong trào này hay không? Có lẽ là 
có, vì đến nay chúng ta còn giữ được một bài phú 
chữ Nôm có tên là Cư trần lạc đạo (sống giữa cõi 
trần, vui đạo). Nhiều nhà nghiên cứu như Đào Duy 
Anh, Hoàng Xuân Hãn đã dụng công tìm hiểu, để 
khẳng định sách Thiển Tóng bản hạnh` (in năm 
1745) là tác phẩm của Trần Nhân Tông. Câu chữ 
có nhiều tiếng cổ, nhưng phần lớn cũng dễ hiểu, 
chứng tỏ tác giả thực sự có khả năng sử dụng quốc 
âm hồi Thế kỹ XIII một cách thanh thoát, và là 
người có tư tưởng siêu thoát. Có thể ghi lại một vài 
câu cuối bài: 
+ 4ã. daa, 

Là vấn, nà tÑaek, cánẨ, thực, cản, 


Đa đạa, đức, dời, tRA», tâm, đ‡nŸ, nôn, 
tfánR, tJ 

Với bài phú Cư trẩn lạc đạo này, có thể khẳng 
đỉnh thêm một điều: Trần Nhân Tông không những 
là một vị Vua giỏi, một anh hùng cứu nước mà ông 
còn là một nhà văn xuất sắc, có công lớn đối với 
nền văn học Quốc âm. Phải nhìn vào lịch sử văn 
học thời đại bấy giờ, chúng ta mới nhận rõ vị trí của 
ông. Từ đời nhà Lý trở về trước, và các triều Vua 
Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông không có một tác 
phẩm văn chương Quốc âm nào. Những tác phẩm 
của Hàn Thuyên, Nguyễn Sỹ Cố mới chỉ nghe tên 
chứ hiện nay chưa fìm ra tác phẩm. Đến cuối Thế 
kỷ XIII, chỉ có Trần Nhân Tông với bài phú Cư trần 
lạc đạo đã khai mở trang đầu cho cuốn sách sưu 
tầm văn học Quốc âm của thời đại. Cùng với Vua 
Trần Nhân Tông còn có Lý Đạo Tái, Mạc Đĩnh Chỉ, 
song còn có nhiều câu hỏi hoài nghí. Trần Nhãn 
Tông vẫn xứng đáng là người mở đầu hơn cả, (Sau 
ông, và cùng thời với Lý Đạo Tái, còn có nàng 
Điểm Bích để lại cho chúng ta một bài thơ nữa). 

Điều đặc biệt hiếm có ở Trần Nhân Tông là sự 
đóng góp của ông với nền văn hoá Việt Nam. Trên 
đây ta đã nói ông là một trong những tác giả Quốc 


âm đầu tiên của lịch sử văn học Việt Nam. Ông còn 
là một nhà thơ chữ Hán có tài. Có lẽ, trong các nhà 
thơ đời Trần, còn lưu lại tác phẩm đến ngày nay, ông 
là một trong những tác giả có hồn thơ thực sự. Hồn 
thơ ấy đậm đà ở phong cách riêng của ông, mà 
cũng còn do ông tiếp thu được cái chất triết học sâu 
xa của Phật giáo. Ông rất yêu thiên nhiên, trong tâm 
trí của ông, lúc nào cũng thấy tràn ngập ánh Trăng, 
đồi dào như mây nước, và đắm đuổi với giấc mơ 
Xuân: 


9ffat,daz.nlutRui, ÖUuuyeb si tú, 
Có nghĩa là: 

Đào Phương Bình dịch 

Ông nhận ra được trong từng vệt nắng, từng 

tiếng chuông, từng chiếc lá cả một chất thg man 
mác, mơ màng: 


ca, liều, đãa, ànÑ, trướưm, EÑA, WaànÉ, 


°i<& t;«Ếk thiện, sơn, WĂng, điệp, Eạ< 


dÑiấp, oán, nÑư mậng, 0iễn cfunatRanẨ, 


Có nghĩa là: 

J(ấtUsáng E3 Efz, vật nắng tà, 

 iny giang nÂư mạng, tiếng cung xe 
Trần Thị Băng Thanh dịch 


Một ông Vua mà có tâm hồn dạt dào chất thơ 
như vậy, thật là hiếm có. Phải chăng ông Vua đó là 
một thanh niên yêu đời, tha thiết với cuộc sống, hoà 
mình với đất nước đang độ trưởng thành. Nhưng 
còn có điều thú vị hơn là ông Vua thanh niên này 
rất thấm nhuần tư tưởng triết học và muốn từ tự 
tưởng ấy, tạo riêng cho đất nước một lý tưởng nhân 
sinh. Với ông, tư tưởng Thiền Tông được tiếp thu 
một cách có sáng tạo, cái nhìn theo hướng sắc 
không của ông hoà với cảm xúc thi ca: 


đan, RẠu tRAn, Liền, ấgm, bự yên, 


* Xem thêm phần: Một nghìn năm Văn học Thăng 
Long. BBT. 
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Tự đằng đụ<Ñ, ý quạy ngườ Ly 
Có nghĩa là: 
cu ướy, xám, sau {RA tựa, Ká¿, Ầma, 


táng cÑiâu dường, cá, [ạu dường, ÊRAmxy 
bà trắng từng đâu kiệng, xuấm đằng, 
Ngô Tất Tố dịch 
Như đã nói trên, dưới triều Vua Trần Nhân Tông 
có khá nhiều nhân tài xuất hiện. Có những nhà 
khoa giáp lẫy lừng tên tuổi như Trạng nguyên Mạc 
Đĩnh Chi, Bảng nhãn Bùi Mộ, Thám hoa Trương 
Phóng, Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn. Ngoài ra, 
còn có những người thông thạo nhiều môn nghệ 
thuật như trường hợp Trần Cự rất giỏi đánh đàn, 
chơi cầu, bắn nỏ. Có người giỏi pháp luật, nổi tiếng 
thanh liêm như Trần Thì Kiến. Có Vua sáng thì có 
tôi hiển, Vua Trần Nhân Tông đã khéo hội tụ được 
nhiều tài năng, làm đẹp cho đất nước này. 


Khi đất nước sạch bóng quân thù, Vua Trần 
Nhân Tông đã chú trọng đến việc khuyến khích 
trồng dâu nuôi tầm, chiêu mộ dân khai khẩn ruộng 
hoang. mở rộng các công trình thuỷ lợi, đại xá cho 
thiên hạ. Nơi nào bị địch tàn phá thì Vua thôi không 
thu thuế, những nơi khác thì giảm thuế hoặc miễn 
theo thứ bậc khác nhau. Ông luôn nhắc các quần 
thần phải biết thương dân. Có lần ðng trực tiếp 
phân xử phải trái cho những người dân đón đường 
thưa kiện, vạch rõ cái sai của quan lại cận thần. 
Ông rất trần trọng sự đóng góp to lớn của tướng sỹ 
quân dân đổi với ba cuộc kháng chiến. Ống sai 
người chép sách 7rưng hưng thực lục, và vẽ hình 
các tướng lĩnh, các vương hầu có công lao. 


Một nét độc đáo riêng của Vua Trần Nhân Tông 
so với nhiều nhà Vua khác là ông rất thích đi ngao 
du, ông thường tổ chức những chuyến đi xa gần, 
vừa để trò chuyện thuyết lý về những quan điểm 
triết học, tôn giáo của ông, vừa để thu thập thêm 
nhiều áng văn hay trong và ngoài nước. Có lẽ chỉ 
có ông là người độc nhất trong số các nhà Vua 
phong kiến Việt Nam có đi nước ngoài (trừ các Vua 
nhà Nguyễn có chịu sự điều hành của người Pháp). 
Phải chăng khuynh hướng này có phần phù hợp với 
tuổi thanh niên thích khám phá những miền đất lạ. 
Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con năm 1293, 
(lúc ông mới 35 tuổi). Sau khí nhường ngôi, lên làm 
Thượng hoàng, ông đã dành toàn quyền điều hành 
cho nhà Vua trẻ. Ông chỉ có một lần trở về Kinh vào 
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năm 1295 để theo dõi việc nước, còn dành toàn bộ 
thời gian vào việc đi chu du khắp đất nước. Ông vào 
tận Kinh đô Chiêm Thành, kết tình hữu hảo với Vua 
Chiêm là Chế Mân, lúc này ông mới 43 tuổi. Cũng 
nhân địp ấy, ông đã hứa gả Công chúa Huyền Trân 
cho Chế Mân, và lời hứa đã được thực hiện. Chuyện 
gả Công chủa cho các tù trưởng ở các miền biên 
viễn vẫn là quen thuộc với các Vua Chúa Đại Việt, 
cả với Vua Lý hồi Thế kỹ XI, và với các Chúa 
Nguyễn hồi Thế kỷ XVII. 


Sau 14 năm làm Vua, Trần Nhân Tông nhường 
ngôi cho con là Trần Anh Tông, về làm Thái Thượng 
hoàng và đi tu, trở thành thuỷ tổ phái Thiền Trúc 
Lâm Yên Tử, một phái Thiền để lại dấu ấn sâu sắc 
trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Vua Nhân Tông 
thực sự là một triết gia lớn của Phật học giúp triết 
học Phật giáo Việt Nam phát triển rực rỡ, thể hiện 
đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam. Bắt đầu những 
ngày nhường ngôi, ông để tâm vào Phật giáo, 
nghiên cứu những lẽ huyền vi để hệ thống các quan 
điểm. Từ năm 1298, ông khoác áo nhà sư đi thuyết 
pháp các nơi. Lý thuyết của phái Trúc Lâm do ông 
khởi xướng là không kêu gọi tín đồ lìa bổ cuộc sống 
trần tục, không ép xác khổ hạnh, mà đề cao nhân 
nghĩa, giáo dục lòng nhân đạo, không phân biệt 
giàu sang, luồn luôn nhớ đến cội nguồn. Bài phú 
Cư trần lạc đạo thể hiện đường lối của ông: 


Vung lửa giác ngộ, đốt hoại bỏ rừng tà ngày trước 


Cầm gươm trí tuệ, quét cho thông mính tỉnh thức 
thuở này. 


Ông tổ chức giảng Kinh — Kính Vô lượng cho 
hằng ngàn người nghe và mọi người đều tiếp thu tư 
tưởng của ông, nhận rõ Đạo Phật Trúc Lâm là 
nhập thế, không huyền vi xa lạ. Ông lên tu ở Chùa 
Yên Tử, có pháp hiệu là Hương Vân đại Đầu đà, 
hoặc là Trúc Lâm đại Đầu đà, thu hút được nhiều 
đệ tử. Hai người xuất sắc nhất đã được tôn vinh 
cùng với ông, trở thành Trúc Lâm tam tổ: Ba vị tổ 
Trúc Lâm. Đó là Điều Ngự Giác hoàng (tức Trần 
Nhân Tông 1258 - 1308), Pháp Loa (tức Đồng Kiên 
Cương 1284 - 1330) và Huyền Quang (tức Lý Đạo 
Tái 1254 - 1334). 


Trần Nhân Tông mất ởi đã để lại nhiều giai thoại 
thú vị. Sử chép rằng, vào năm 1308, õng ở trên 
ngọn Núi Tử Tiên, Yên Tử tu hành. Bà chị là Thiên 
Thuy ốm nặng, ông xuống thăm và bảo: 

Nếu chị đã đến ngày đến giờ thì cứ đi. Dưới âm 
phủ có ai hỏi thi cử trả lời: Xin đợi một chút, em tôi 
là Trúc Lâm đại sỹ số tới ngay. 
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Nói xong, ông trở về núi, gọi Pháp Loa đến dặn 
đò các việc, rồi bỗng nhiên ngồi mà hoá. 

Trần Nhân Tông qua đời năm 1308 tại Am Ngoạ 
Vân, Núi Yên Tử (Đông Triều, Quảng Ninh), thọ 51 tuổi. 


Người đương thời và sau đỏ đã tạc tượng Vua 
Trần Nhân Tông, Tượng ở Yên Tử đặt trong Huệ 
Quang Kim Tháp, là một pho tượng khỏe mạnh, rắn 
chắc, cân đối, đầy sức mạnh và nghị lực, còn tượng 
ở Chùa tháp Phổ Minh (Nam Định), tượng có vẻ 
ung dung thanh thản, hợp với con người nhà Vua, 


Vua Trần Nhàn Tông đã bước vào cõi Niết Bàn, 
nhưng còn để lại hình ảnh của một vị Vua sáng, một 
nhà quân sự, mội thi nhân, một triết nhân của dãn tộc. 


TRẦN ANH TÔNG ~ TRẦN THUYỀN 
(1293 - 1414) 


Zn 17 tuổi, Hoàng tứ Trần Thuyên đã được 
Vua cha Trần Nhân Tông truyền ngôi (1293), theo 
đúng phép tắc nhà Trần. Truyền ngôi là để ổn định 
vị trí khi cha còn sống, không có chuyện cạnh 
tranh, hiểm khích để tranh chức tranh ngói, và cũng 
là "lập làm Vua” cho quen việc, chứ thực ra bao 
nhiêu quyền hành vẫn còn trong tay Vua cha. Khi 
lên ngồi, Vua Thánh Tông tôn Vua Trần Nhân Tông 
là Thượng hoàng lúc đó mới có 35 tuổi. Thượng 
hoàng vẫn trực tiếp chỉ huy đất nước, còn nhà Vua 
mới, gần như chỉ có một cái danh vị Vua, chứ thực 
sự vẫn là một Hoàng tử mang y phục Vua mà thôi. 
Chính vì thế mà chàng thiếu niên Trần Thuyên vẫn 
chưa bỏ được cái tính ham chơi của một cậu bé mới 
lớn. Do vậy, Trần Thuyên phải tìm mọi cách để vui 
chơi. Ban ngày bị gò bó vào khuôn phép, ban đêm 
Trần Thuyên tranh thủ gọi một vài tên thị vệ, rủ 
nhau đi lang thang các phố, các xóm ở Kinh thành, 
tìm nơi chè chén, múa hát, có đêm la cà hết nơi này 
đền nơi khác. Tất nhiên, lúc đó ông Vua trẻ này đã 
cải trang, trà trộn vào đám đồng. Có bữa bị bọn côn 
đồ đánh đuổi, ném gạch trúng vào đầu, sưng vếu 
lên. Vậy là ông giấu kín, tìm cách xoa bóp rồi cố 
gắng giữ tư thế đường hoàng để ngày mai lại ngồi 
lên ngai vàng cho trăm quan tấu sớ. 


Nhất là những dịp Vua cha Thái Thượng hoàng 
Trần Nhân Tông tạm thời vắng mặt ở Kinh thành về 
ở dưới Thiên Trường (Nam Định), để mọi việc cho 
ông Vua trẻ quản lý. Anh Tông đã lợi dụng cơ hội 
không có người giám sát, sinh hoạt càng tự do 
phóng túng hơn. Có lúc nhà Vua trẻ cũng uống rượu 
._ Và đánh bạc, Triều đình và quan lại cũng có người 


muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ mọi việc đều có 
Thượng hoàng, hãy chờ Thượng hoàng về giải 
quyết. Dù sao, nên xử sự rộng rãi, lấy lòng ông Vua 
con này sẽ đỡ được những điều phiền phức hơn. 


Rồi một lần, bất thần Thượng hoàng Trần Nhân 
Tông từ Thiên Trường về Kinh đô, các quan đều có 
mặt đông đủ để đón rước. Hỏi đến nhà Vua trẻ, thì 
lúc đó ông còn say rượu, đang ngủ mê man)! 
Thượng hoàng vô cùng tức giận, ngay lập tức quay 
về Thiên Trường, không vào Kinh nữa. Ông ra lệnh 
cho tất cả tam quan, ngay ngày hôm sau phải về 
điểm danh ở Thiên Trường, ai vắng mặt sẽ bị xử tội. 
Cả triều đình hoảng lên, có người vội vàng chạy vào 
báo cho nhà Vua. Khi sực tỉnh, mắt nhắm mắt mở, 
Vua Trần Anh Tông nghe tin Thượng hoàng về 
Kinh, cũng hốt hoảng kinh sợ, vội chạy đi tìm các 
quan thân tín thì không thấy một ai. Họ đã về nhà 
sắm sửa ngày mai đi Thiên Trường cho Thượng 
hoàng kiểm diện. Nhà Vua chạy từ cùng này sang 
lầu khác, vẫn chẳng có người để tìm kế hỏi ứng chế. 
May sao khi qua Chùa Tư Phúc, ông gặp một người 
học trò trẻ tuổi đang tha thần ở đó. Hỏi vài câu 
chuyện, biết đây là một thanh niên học thức tài hoa, 
nhà Vua tiền kể chuyện thực để nhờ người học trò 
giúp đỡ. Người này có tên là Đoàn Nhữ Hài; người 
Làng Trường Tân, Huyện Gia Lộc, thuộc Hồng 
Châu (nay là Hải Dương), nổi tiếng về văn chương 
ngồn luận nhưng lúc này chưa thi cử và chưa có 
chức vị gì. Chỉ mấy khắc ngồi trong chùa, Đoàn 
Nhữ Hài đã thảo xong cho nhà Vua trẻ một bài biểu 
tạ tội, đọc rất cảm động. Trần Anh Tông rất hài lòng 
và ngay lập tức xuống thuyền, đi suốt đêm về Thiên 
Trường, mang Đoàn Nhữ Hài đi theo, nhưng Thái 
Thượng hoàng Nhân Tông không cho gặp mặt. Vua 
Trần Anh Tông cứ đứng lấp ló ngoài cửa cung, còn 
Đoàn Nhữ Hài quỳ hẳn xuống thềm, hai tay cầm bài 
biểu, cử giữ nguyên tư thế suốt từ sáng đến chiều. 
bất thần, trời bỗng mưa to, Đoàn Nhữ Hài vẫn quỳ, 
không quản gì mưa gió. Nội giám vào báo lại với 
Vua cha. Thượng hoàng cảm động, sai người cho 
Đoàn Nhữ Hài đứng dậy và nhận tờ biểu. Đọc qua, 
Thượng hoàng cảm thấy hài lòng liền cho phép Anh 
Tông vào gặp. Thượng hoàng trách cứ con với lời 
nói nghiêm khắc, nhưng vẫn ôn tồn: 


- Trẫm giao cho con trọng trách quản lý đất 
nước, sao con lại hoang tàn như thế. Nhà ta có 
nhiều con, người này làm việc không xứng đáng thì 
ta sỗ giao cho người khác. Hiện ta đang còn sống 
mà con đã bừa bãi như thế, sau này ta mất thì con 
còn phóng túng đến mức nào? 


Vua Trần Anh Tông cúi đầu nhận lỗi, xin từ nay 
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cố gắng sửa chữa đế xứng đáng với sự ân cần của 
Vua cha. Thượng hoàng cho gọi Đoàn Nhữ Hài vào, 
khen ngợi: 


- Bài biểu của ngươi làm cho quan gia rất khá. 
Ta cớ lời khen ngợi nhà ngươi. 


Thượng hoàng quay lại nói với Vua Trần Anh 
Tông: 


- Người này có khả năng đấy, nền dể tâm thu 
dụng. 


Kể từ hôm đó, Vua Trần Anh Tông thay đổi hẳn 
tính tình. Từ một thanh niên thích chơi bời phóng 
túng, ông trở nên mẫn cán, chăm chỉ, rất chú trọng 
đến công việc trị nước an dân. Trước hết, ông đặc 
biệt chú ý đến kinh nghiệm của cha anh những năm 
qua, phải đối phó với bọn giặc Nguyên hung bạo. 
Vào những năm cuối Thế kỷ XIII, Vua Nhân Tông 
đã được các triều thần giúp đỡ, đặc biệt là được 
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lãnh đạo cuộc 
kháng chiến chống Mông Nguyên thắng lợi, Trần 
Anh Tông rất tự hào, thường đến gặp Trần Hưng 
Đạo để hỏi han việc chính sự. Nhà Vua trẻ chưa đủ 
thực tài trị nước an dân tất yếu cần phải đến xin ý 
kiến người già, Vua Anh Tông đã ý thức được điều 
đó. Năm Canh Tý (1300), Trần Hưng Đạo ốm nặng, 
Vua Trần Anh Tông thân hành đến nhà hỏi thăm, 
Ông trinh trọng nói với Hưng Đạo Vương: 


- Thượng phụ đang ốm nặng, và cũng đã cao 
tuổi rồi. Một mai giặc Nguyên lại kéo sang, không 
còn Thượng phụ để lo liệu quốc gia nữa thì Trẫm 
biết làm thế nào? 


Trần Hưng Đạo lúc đó đã yếu nhưng giọng nói 
vẫn còn rõ ràng, rắn rồi: 


- Không có gì phải lo cả, nếu khí thần mất thì vẫn 
còn bao nhiều trung thần nghĩa sỹ khác, đều nhất 
tâm bảo quốc. Nhà Vua có thể tin tưởng vào họ. Có 
điều là người trí vì Quốc gia phải có đường lỗi vững 
vàng, có kế sách thông suốt. Có được điều ấy thì dù 
giặc có bạo ngược đến đâu cũng không đáng sợ. 


Vua Trần Anh Tông ân cần nói tiếp: 


- Xin Thượng phụ cho biết kế sách, đường lối 
nên như thế nào? 


Trần Hưng Đạo trả lời: 


- Mới rồi, Toa Đô và Ô Mã Nhi bị bốn mặt bao vây 
là vì Vua tôi nước ta đồng lòng, anh em hoà thuận, 
cả nước ra sức nên bọn giặc phải thua. Nhà Vua nên 
để ý về cách thức hành quân của địch. Nếu thấy 
chúng kéo đến 6 ạt như lửa cháy, gió thổi thì đừng 
có hoang mang. Cái hung hăng ban đầu của chúng 
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như vậy lại rất dễ chế ngự, ta cô thể thắng chúng dễ 
đàng. Còn nếu chúng kéo sang mà từ từ, chậm chạp 
như cách tằm ăn dâu, không lấy của dân, không cần 
đánh nhanh thắng nhanh thì trường hợp ấy phải 
thận trọng đối phó. Phải chọn tướng giỏi, biết xem 
xét, quyền biến như tính liệu nước cờ. Tuỳ thời cơ mà 
vận dụng chiến lược chiến thuật thi lo gì không 
thắng. Nhưng yếu ĩnh cơ bản là ö hai điều: 


Mội là Vua tôi, tướng tả, bính lính phải dốc sức 
đồng lòng, tình thiết như cha con thì mới thực hiện 
được các kế sách. 


Hai là phải khoan thư sức dân. Phải cho dân 
được hồ hỏi, thì dân mới cung ứng được sức người 
sức của. 


Hai điều ấy chính là kế sâu rễ bền gốc để báo 
vệ nước nhà, Thượng sách giữ nước là ở đó.?) 


Vua Trần Anh Tông đã nhất nhất tuân theo lời chỉ 
bảo của Trần Hưng Đạo. Tuy còn ít tuổi, nhưng ông 
đã giữ đúng tư cách của một vị Vua trị vì đất nước, 
không chịu khuất phục trước thế lực của ngoại bang. 
Bọn sứ giả nhà Nguyên mấy năm liên tiếp (1293 - 
1299) được cử sang Đại Việt vẫn tỏ thái độ hống 
hách. Vua Trần Anh Tông vừa lên ngôi, sứ giả Lương 
Tăng đến Thăng Long đã yêu cầu nhà Vua sang 
chầu bên Thiên triều. Anh Tông nhất quyết không 
chịu. Ông giả vờ cáo bệnh, cho một vị quan là Đào 
Tử Kỳ thay mình đem lễ vật sang biếu Vua Nguyên. 
Tiếp đến năm 1313, ở biên giới Việt — Trung, bọn 
quan lại nhà Nguyên lại gãy hãn, lấn đến hơn một 
nghìn khoảnh ruộng. Nhất quyết không để cho đất 
đai của Tổ quốc mất một tấc, Vua Trần Anh Tông 
lập tức cho quân sang đánh thẳng vào các Châu 
Chư Thuận, Chảu Dưỡng Lợi thuộc địa giới nhà 
Nguyên và tuyên bố hẳn đó là trận báo thù. Triều 
đình nhà Nguyên phải cử người đến cùng các quan 
nhà Trần giải quyết, định lại ranh giới bờ cối Đại Việt. 
Sau đó, việc hoà hảo giữa hai nước mới yên. 

Ở phía Nam và phía Tây, Trần Anh Tông cũng 
chú ý đến việc giữ gìn bờ cõi. Nhà Vua dùng sức 
mạnh thị uy để những nước láng giềng này không 
được gây hấn. Phạm Ngũ Lão, vị tướng tài, con rể 
Trần Hưng Đạo, đã có chiến công lớn từ thời Trần 
Nhân Tông, nay lại được Vua Trần Anh Tông tin 
cậy. giao cho việc dẹp yên bở cöi phía Tây. Phạm 
Ngũ Lão đã đánh thắng quân Ai Lao, khiến cho các 
vùng Thanh Hoá, Nghệ An của Đại Việt được yên 
ổn. Đối với Chiêm Thành, Anh Tông cũng có thái độ 
mềm dẻo thích hợp. Từ 1306, vâng lời Thượng 


(1) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 79 
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hoàng Trần Nhân Tông, Vua Trần Anh Tông cho em 
gái là Huyền Trân Công chúa sang làm vợ Vua 
Chiêm là Chế Màn. Sự giao hảo này đã khiến cho 
bản đồ Đại Việt được mở rộng thêm. 


Những châu này được đổi tên thành Thuận 
Châu và Hoá Châu. Vua Trần Anh Tông đã cho 
Đoàn Nhữ Hài vào ổn định tình hình, sắp xếp việc 
trị an. Qua đó ta thấy rõ Vua Trần Anh Tông rất 
trọng dụng nhân tài. Ngay như, Đoàn Nhữ Hài xuất 
thân từ thành phần dân dã, không phải hoàng thân 
quốc thích song vẫn được nhà Vua trọng dụng. 
Dùng người chỉ cốt nắm chắc khả năng và đức độ, 
chứ không câu nệ vào thành phần hay tuổi tác, nhà 
Vua trẻ tuổi Anh Tông đã thấm nhuần quan điểm 
ấy. Và quả thực, Đoàn Nhữ Hài cũng rất xứng đáng 
với sự tín nhiệm của nhà Vua. Có một chuyện kể 
rằng, lần đi sứ nước Chiêm, ông đã có cách xử sự 
rất khôn khéo. Theo thông lệ. khi sứ giả đến nước 
người, trước tiên phải lạy Vua nước đó. Đoàn Nhữ 
Hài đến nơi cũng phải tuân theo thể thức này. 
Nhưng lạy Vua Chiêm trước, thì sao tránh khỏi thế 
bị động và hạ thấp vị thế của nước Đại Việt. Trước 
tình thế đó, Đoàn Nhữ Hài liền đặt chiếu thư trước 
mặt Vua Chiêm và nói ngay: 


- Chiếu thư của Thiên tử nước tôi ö đây, khác 
nào Vua nước tôi đang đứng trước mặt. Tôi xin phép 
được lạy chiếu thư trước khi tuyên đọc. 


Nói rồi ông hướng vào chiếu thư mà lạy. Vua 
Chiêm đứng đó nhưng rõ ràng là Đoàn Như Hài 
không tạy Vua Chiêm. Sự biến báo này của Đoàn 
Nhữ Hài được đánh giá cao, Vua Trần Anh Tông rất 
khen ngợi. Sau này, các sứ giả đến nước Chiêm 
đều bắt chước Đoàn Nhữ Hài mà không lạy Vua 
Chiêm nữa. 

Có lẽ do tâm hồn và phong cách trẻ trung nên 
Vua Trần Anh Tông, so với nhiều vị Vua khác xưa 
nay, đã từng bộc lộ mình ở một số khía cạnh độc 
đáo. Ông rất yêu nghệ thuật và rất thích văn 
chương. Nhà Vua làm thơ nhiều, nhưng xem thơ ca 
như một lợi khí di đưỡng tinh thần, diễn đạt tâm hồn 
ở những thời gian nhất định, chứ không có dụng ý 
lưu lại công trình, nghĩ tới danh hiệu về sau, Ông có 
tập thơ lấy tên là Thuy ván tuỳ bứt , nhưng đến lúc 
sắp mất, lại cho đốt đi, chứ không để lại, thành thứ 
bây giờ chúng ta không được biết tác phẩm của ông 
như thế nào. Ông cũng rất thích vẽ. Có dịp ông 
cũng phóng bút vẽ những bức tranh, và sau đó 
cũng không đồng ý cho ai thu thập lại. Tuổi trẻ say 
sưa, ông muốn tự thể hiện mình bằng nét vẽ, câu 
thơ, có lẽ chỉ cốt giữ lại những gì của thời thanh niên 
sôi nổi, nhưng sau đó ông lại không muốn lưu lại 


cho hậu thế. Và nhà Vua cũng rất thích các sinh 
hoạt văn nghệ dân gian. Năm 1298, ông đã thân 
hành đến Đông Bộ Đầu đế dự một cuộc đua thuyền 
trên Sông Hồng, cùng chia vưi với dân chúng để 
mừng mùa màng năm ấy tết tươi. Nhà Vua thực sự 
là một thanh niên yêu đời, hoà được với niềm vui 
phơi phới của trăm họ. 


Mặc dầu có những biểu hiện phóng khoáng tuổi 
trẻ như vậy, song Anh Tông lại vẫn có tư tưởng độc 
lập trong cuộc sống, đồng thời rất biể\ khép minh 
vào kỷ cương triều chính. Đời nhà Trần có tục lệ vẽ 
mình. Xuất thân từ miền sông nước, các vị tiền bối 
trong dòng họ Trần thường vẽ minh để khi lặn 
xuống biển, tự xem minh là dòng giống của giao 
long, để làm cho các loài thuỷ tộc không dám xâm 
phạm. Các Vua Trần xưa nay đều theo tục ấy, 
nhưng Vua Trần Anh Tông nhất định không theo. 
Cế tình tránh né các ông thợ vẽ, không cho họ vẽ 
vào đùi, vào lưng mình. Phải can đảm lắm, Vua 
Trần Anh Tông mới đám cưỡng lại tập tục như thế. 
Và có lẽ đó là bản lĩnh thanh niên, không chịu chấp 
nhận một tập tục không thích hợp với thế hệ mới. 
Trần Anh Tông cũng không chịu nghe theo những 
ông thầy tăng, thầy pháp lúc bấy giờ. Có lần Vua bị 
mệt nặng, Hoàng hậu và một số người trong hoàng 
tộc bàn cách cho gọi các nhà sư, các vị thầy cúng 
vào để hỏi han về mệnh hệ, về đường sinh tử huyền 
bí như thế nào. Vua Trần Anh Tông đã gạt đi: 


- Sống chết tuỳ theo sinh thể, do hoàn cảnh của 
từng người nhất định. Nhà sư đã chết đâu mà biết 
được sụ chết. 


Tư tưởng độc lập này của ông đã hạn chế được 
khá nhiều khuynh hướng sùng bái, mê tín đị đoan 
lúc bấy giờ. Ông còn tổ ra rất nghiềm khắc với 
những thói bê tha, chơi bời quá mức. Dưới triều ông, 
những viên quan ham đánh bạc xử tội rất nặng, đến 
nỗi như Nguyễn Hưng đã lên đến bậc quan cao 
nhất (Thượng phẩm) vì đánh bạc nên bị đòn, phạt 
trượng, đau đến nỗi về nhà thì chết, Viên quan nội 
thư Chánh chưởng là Nguyễn Quốc Phụ đã chuẩn 
bị thăng lên chức Hành khiển, chỉ vì hay uống rượu 
mà Vua Trần Anh Tông nhất định gạt đi, không 
dùng. Nguyễn Sỹ Cố và Chu Bộ đều là người hầu 
cận đắc lực, nhưng thật ra không có tài, cho nên 
không được Vua Anh Tông giao trọng trách. Kể cả 
những người thân trong gia đình nhà Vua, Vua Trần 
Anh Tông cũng bắt phải tuân theo phép tắc, không 
được vượt khỏi quy định. Bà Huy Tư (mẹ của Vua 
Minh Tông sau này) là vợ Vua Anh Tông được Bảo 


(†} Theo Đại Việt sử ký toàn thư, lập 2, tr. 87 
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Từ Hoàng hậu rất yêu quý, mỗi khi đi đâu Hoàng 
hậu đều cho Huy Tư được ngồi kiệu dành riêng cho 
mình. Anh Tông cho như thế là vi phạm điển chế, 
nhất định không cho phép. Ông nói: Hoàng hậu quý 
Huy Tư thì nên cho thứ khác, chứ không được cho 
ngồi kiệu như thế, không đúng phép nước mà coi 
thường luật lệ triều đình. 


Chính vì Vua Anh Tông là vị Vua biết giữ gìn tư 
cách như vậy mà dưới triều đại của ông, các quan 
lại đều rất xứng đáng với chức vị của mình. Hầu hết 
họ đã hoàn thành được công việc và đều lưu được 
tiếng tốt cho đời là: cương trực, thanh liêm. Một 
trong những vị quan thời bấy giờ là Trần Thì Kiến, 
nổi tiếng là viên quan chính trực, xử kiện rất giỏi. 


Vua Anh Tông ở ngôi 21 năm. Ngày 18 tháng Ba 
năm Giáp Dần (1314), nhường ngồi cho con là Trần 
Minh Tông, để trở thành Thái Thượng hoàng khi 
ông mới có 38 tuổi. Ông giữ ngôi vị Thái Thượng 
hoàng trong vòng 7 năm. 


Năm Canh Thân (1320), Anh Tông mất, trị vi 
được 21 năm, thọ 54 tuổi. 


TRẦN MINH TÔNG ~- TRẦN MẠNH 
(1314 - 1329) 


(Ông là con của Trần Anh Tông. Năm Giáp Dần 
(1314), khi 14 tuổi, Thái tử Mạnh lên ngôi lấy hiệu 
là Minh Tông cho đến năm 30 tuổi (1329) thì 
nhường ngôi Vua để làm Thái Thượng hoàng. Tuy 
nhường ngôi, ông vẫn điều hành việc nước, vì Vua 
nối ngôi là Trần Hiến Tông mới lên 10 tuổi. Vua 
Trần Hiến Tông ở ngai vàng chỉ có 12 năm rồi băng 
hà. Trần Dụ Tông lên thay mới chỉ có 6 tuổi (1341), 
cho nên mọi việc vẫn do ông chỉ đạo, phụ trách. Vĩ 
thế thực chất khác với các Vua nhà Trần, ông đã là 
vị Vua chăm sóc việc nước trên cả hai cương vị 
Thiên tử và Thái Thượng hoàng. 


Hồi còn bé, Vua Trần Minh Tông có tên là Trần 
Mạnh. Mẹ ông là bà Chiều Hiến, con gái của Trần 
Bình Trọng. Ông là con nuôi của Trần Nhật Duật, 
được chăm sóc rất chu đáo và tiếp thu ảnh hưởng 
tốt của vị Hoàng thân này. Trần Nhật Duật có tài 
chinh chiến, là người biết nhiều tiếng các dân tộc, 
ham mê dân ca, xướng hoạ, đồng thời là người có 
đạo đức cao. Trần Mạnh được thừa hưởng những 
thuận lợi ấy. Ông lên ngôi khi còn rất trẻ (mới 14 
tuổi). Vua Trần Anh Tông nhường ngôi cho ông chỉ 
trong vòng 6 năm thì mất (1320), mà trong thời kỳ 
làm Thái Thượng hoàng, Vua Trần Anh Tông cũng 
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không phải kèm cặp Minh Tông nhiều lắm, nên có 
thể nói rằng vị Vua thiếu niên này đã bộc lộ được 
tài năng quản lý đất nước ngay từ những ngày mới 
lên ngôi. 

Nét đặc sắc ở ông Vua trẻ này là tỉnh thần hăng 
hái, ham làm việc. Sức trẻ trong cuộc sống tỉnh 
thần và cuộc sống vật chất của ông tràn trề. Có 
năm trời lụt lội, nước sông dâng to, dân chúng 
quanh Kinh thành phải ra đắp đê chống lụt. Minh 
Tông cũng đích thân đi tới các công trường, đôn đốc 
và khuyến khích dân binh đắp đê. Nhà Vua đã 
không nề hà mưa gió, bùn lầy. Viên quan Ngự sử 
trong triều bảo ông rằng, Vua là người ở ngôi tôn 
quý, nên trị vì chung, sửa đức chính, chứ sao lại đi 
xem những việc đắp đê nhỏ nhặt. Nhà Vua không 
trả lời vi ông thấy lý luận của viên quan Ngự sử như 
vậy là sai. Quan Tể tướng là Trần Khắc Chung đã 
ca ngợi Vua và bẻ lại quan Ngự sử: 


- Khi dân bị nạn lụt, người làm Vua phải cứu giúp 
tai hoạ khẩn cấp đó, sửa đức chính không gì lớn 
hơn việc đó, sao lại bảo ngồi yên từ lự là sửa đức 
chính được.f) 


Câu nói này được chính thức ghỉ vào sách Đại 
Việt sử kỷ toàn thư, để làm rõ đức độ, tinh thần 
trách nhiệm của Vua Trần Minh Tông. 


Vua Minh Tông đã có lần cầm quân đi đánh giặc 
ở những nơi xa. Vụa không chịu ngồi yên trong 
cung cấm. Năm 29 tuổi, Vua đi đánh Ngưu Hống ở 
phía Bắc, sau đó lại đi đánh Ai Lao, đánh Chiêm 
Thành (1334), lần nào cũng lập được chiến công. 
Vua Trần Minh Tông là người biết sử dụng những 
văn quan võ tướng đúng tài năng, đúng hoàn cảnh, 
khiến cho họ có thể lập công và giúp nhà Vua thắng 
lợi. Sử chép rằng dưới quyền cai trị của ông, nhân 
tài nở rộ. Các vị quan như Trần Thì Kiến, Đoàn Nhữ 
Hài, Đỗ Thiên Hư, Mạc Đĩnh Chỉ, Nguyễn Dũ, Phạm 
Mai, Phạm Ngộ, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quát, 
Phạm Sư Mạnh, Lê Duy, Trương Hán Siêu, Lê Cự 
Nhân..., mỗi người đều đảm nhận một trọng trách 
mà ai cũng để lại tiếng tốt trong triều và muôn dân. 
Trần Minh Tông là một ông Vua nhân hậu hay 
thương người. Ông rất muốn giữ gìn sự thuận hoà 
trong họ hàng. Năm Ất Mão (1315), Vua xuống 
chiếu cấm người trong hoàng tộc được tố cáo lẫn 
nhau, xem việc kiện cáo này là một điều xấu hổ. 
Ông biết cách làm cho những người phạm lỗi phải 
tự giác mà sửa ohữa chứ không đặt thành chuyện 
tra xét lôi thôi. Thí đự có lần, một bà Chúa có tính 


(1) Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 101 
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tham, chiếm đoạt ruộng đất của dân. Vua biết vậy, 
gọi con bà đến, bảo rằng: 


- Trẫm biết, việc này là do bà phi này tham lam, 
gây ra phiên nhiễu. Nhưng Trâm không giao cho 
hữu ty xét hỏi, sợ làm nhục phí tần của Tiên hoàng, 
ngươi nên tự thu xếp, theo đơn kiện mà trả lại ruộng 
cho dân. 


Người con vàng lời, nhân lúc mẹ chết, đã đem 
tất cả ruộng đất mà bà mẹ mình chiếm đoạt trả lại 
cho các chủ cũ. Việc làm đó được nhà Vua hết sức 
khen ngợi. Tuy vậy, không vì thế mà nhà Vua tô ra 
dễ dãi với quan lại. Nhiều vị quan danh tiếng hẳn 
hoi, phạm phải những điều sơ suất, Vua đều 
nghiêm khắc trị tội. Trương Hán Siêu làm quan 
Hành khiển, chưa có chứng cớ đã ngờ cho một số 
người ăn hối lộ. Vua hỏi, ông không trả lời được, liền 
bị phạt 300 quan tiền. Đoàn Nhữ Hài ngồi với các 
quan cười đùa hài hước, sau thấy tinh hình đùa cợt 
có vẻ thiếu nghiêm chỉnh, liền bỏ đi ra. Vua phạt tất 
cả các quan về nhân cách làm quan không khuôn 
phép. và phạt luôn Đoàn Nhữ Hài, bằng lời phê 
phán rành rọt: 


- Nhữ Hài nghe biết là đùa cọt, không chịu ngăn 
can mà bỏ đi, thế là có ý đồ hãm hại mọi người vào 
tội lỗi, mà tính kế tránh lỗi cho mình.) 


Vua Trần Minh Tông rất quan tâm đến vấn đề 
giáo dục. Ông luôn luôn đem các tấm gương của 
nhiều nhân vật thuộc triểu đại trước ra để dăn dạy 
con cháu và các quan. Những người như Trần Thủ 
Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư,... đều được 
ông lưu ý cho tất cả mọi người xung quanh mình 
học tập. Trần Minh Tông có một ý tưởng giáo dục 
rất tiến bộ đi trước thời đại nêu gương người tốt cho 
người đời noi theo, nêu gương xấu để rần đe. Một vị 
quan làm chức Thái bảo là Trần Văn Bích, hiệu Uy 
Túc Vương nói với ông: 

- Xét bàn nhân vật đế dạy Hoàng tử, chỉ nên 
nhắc đến người thiện, còn kẻ ác hãy bỏ, chớ bàn 
đến, sợ các Hoàng tử nghe được, sẽ có người bắt 
chước.(?) 


Nhà Vua không đồng ý, đáp lại: 


-Thiện, ác đầu phải nôn đối chiếu, không thể bỏ 
một bên nào. Nếu con ta quả là hiền, khí nghe điều 
thiện ắt phải theo mà học tập, nghe điều ác tất phải 
ghét mà tránh xa. Thiện, ác đều có thể làm gương 
được cả. Nếu con ta không hiền, thi đợi gì thấy kẻ 
ác rồi mới làm điều ác. 


Cũng trong quan điểm giáo dục này, Minh Tông 
đặc biệt chú trọng đến vấn đề rèn luyện đức tính, 


hướng cho con cháu mình chăm lo về sự nghiệp, 
chứ không nên chú ý đến những quyền lợi vật chất. 
Ông thường nói với các Hoàng tử: 


- Con nào mà dốc sức mưu tính sản nghiệp, keo 
xến làm giàu thì không phải là con ta. Nếu làm 
chuyện đó, thì chẳng thà phân tán hết của cải cho 
người nghèo đi còn hơn. Vì như vậy, dẫu không 
tránh khỏi túng tiên, vẫn là hành vi của bậc quý 
nhân. 


Và quả thực, Vua Trần Minh Tông là người không 
ham thích địa vị. Ông vốn là con của bà vợ thứ của 
Anh Tông. Khi ông lên ngôi, hà vợ chính của Anh 
Tông chưa có con trai cho nên ông vẫn tự xem việc 
lên ngôi của mình là tạm thời, và sẵn sàng từ bỏ ngai 
vàng khi có điều kiện. Quả nhiên, íf lâu sau, bà vợ 
chính của Anh Tông sinh con trai. Các quan trong 
triều rất băn khoăn, không biết nên đặt người con 
này ở vị trí nào. Vua Minh Tông đã nói với họ: 


- Đặt anh ấy vào ngôi Thế tử, chứ có gỉ mà ngại. 
Trước đây, vỉ con đích trưởng chưa sinh, nên ta lạm 
ỏ ngôi này. Nay sinh rồi đợi khi lớn lên, ta sẽ trả lại 
ngôi Vua chứ có khô gì. 


Có một số vị quan hãy còn dè dặt. Họ cho rằng 
nếu làm như thế thì dễ sình ra nguy biển, xin nhà 
Vua nên nghĩ lại. Vua Minh Tông trả lời đảng hoàng: 


- Cử theo đúng nghĩa mà làm. Chẳng phải lo 
nguy biển gì cả. 

Và sau đó, người con mới sinh này được tôn 
xưng vào ngôi Thái tử. Vua Minh Tông đã giữ đạo lý 
một cách nghiêm minh, làm cho ai nấy đều thán 
phục. Thế nhưng, việc nhường ngôi ấy đã không 
diễn ra, vì chỉ một năm sau, vị Thái tử ấy qua đời, 
Vua Trần Minh Tông vô cùng thương xót. 


Nêu gương người tốt, trân trọng tài năng, Vua 
Trần Minh Tông đã dành riêng sự biệt đãi cho 
những người xuất sắc. Lúc bấy giờ, có một vị quan 
là Trần Bang Cẩn, làm chức Đại hành khiển, 
Thượng thư Tả bộc xạ, là người giản dị, điềm tĩnh, 
không xa hoa, biết giữ gìn tư cách trung tín thực thà. 
Vua rất quý mến, tặng ông một bức tranh có bài thơ: 


Dịch: 


(1),(2),(3),{4) Theo Đại Việt sỨ ký toàn thư, tập 2, tr. 112 
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Một người khác là Bùi Mộc Đạc cũng được 
nhà Vua rất trần trọng. Ông Bùi làm quan đến 
Trung thư Thị lang Thẩm bình Viện sự. Ông là 
người đã phục vụ đến ba triều Vua: Trần Nhân 
Tông, Trần Anh Tông, rồi đến Trần Minh Tông, có 
nhiều đức tính tốt: Cung kính, thận trọng và có 
học thức sâu rộng. Bùi Mộc Đạc được Vua Trần 
Minh Tông rất quý mến. Vua Minh Tông cũng rất 
ái mộ nên đã cho vẽ chân dung Bùi Mộc Đạc cất 
giữ trong kho. Nhà Vua có ý đưa ông vào một 
trọng trách lén hơn. Nhưng ông Bùi mất sớm, nhà 
Vua rất thương tiếc. 


Đánh giá các vị quan giúp việc của mình, Vua 
Trần Minh Tông không chỉ căn cứ vào dư luận, vào lời 
phẩm bình của những người trước ông mà ông còn 
đích thân kiếm tra để có thể yên tâm mà xác nhận, 
Một trường hợp đã trở thành giai thoại lưu truyền mãi 
mãi về sau, là trường hợp đối với Mạc Đĩnh Chỉ. Ông 
Mạc đỗ Trạng nguyên, được bổ làm quan, nổi tiếng là 
người liêm khiết, không hề tơ hào của cải của ai. Minh 
Tông muốn thử, bèn sai người đem 10 quan tiền, đêm 
khuya đặt trước cửa nhà ông. Sáng sớm hôm sau, 
ông mang số tiền ấy vào nộp cho Vua. Vua nói: “Tiền 
không có chú thì khanh cứ việc lấy mà dùng. Mạc 
Đĩnh Chi trả lời “Nhưng không phải là tiền của hạ 
thần". Tiếng tăm của Mạc Đĩnh Chi do đó càng vang 
dội. Sang đời Vua sau (Hiến Tông), ông Mạc được 
phong lên đến chức Nhập nội Hành khiển. Cho đến 
khi mất, Mạc Đĩnh Chi vẫn để lại một gian nhà sơ sài 
ở Kinh thành Thăng Long thuộc Ô Đống Mác, Quận 
Hai Bà Trứng (Hà Nội) hiện nay. (Theo nhiều vị cao 
niên kể lại, vốn có tên là Ô Ông Mạc, vì Mạc Đĩnh Chi 
ngày xưa ở đó)). 


Trong số đó, còn phải chú ý đến tấm gương của 
Đỗ Thiên Hư. Vị quan này đang chỉ huy đội quân 
Thần Sách rồi bị ốm nặng, đúng vào lúc Minh Tông 
đem quân bình Chiêm. Thiên Hư sai người nhà 
khiêng vào Cửa Vĩnh An, đòi được đi theo Vua chỉnh 
chiến. Ông tâu với nhà Vua: 


- Thần thà chết ngoài quân dinh, chữ không 
muốn chết ở trên giường nệm. 


Vua khen ngợi Thiên Hư và đồng ý cho ông đi 
cùng đánh trận. Sau đấy, ông bị mất ở chiến trường. 


Cùng thới ấy còn phải kể đến Thượng tướng 


1287 


Phạm Thương Cối là người hoà nhã, không hề cạnh 
tranh với ai. Ngay cả những người ghen ty, thành 
kiến với ông, ông cũng không chấp. Đánh giặc có 
công lao, song ông không vì thế mà lên mặt, khoe 
khoang. Minh Tông rất khen ngợi, thường ví ông với 
một vị tướng giỏi bên Trung Quốc, đời nhà Đường là 
Quách Tử Nghi. 


Trần Minh Tông còn là một vị Vua không tin 
vào những chuyện mê tín, dị đoan. Khi đã lên ngôi 
Thái Thượng hoàng, có lần bị bệnh, người trong 
hoàng tộc xin lập đàn chay để cầu thần, Phật che 
chớ cho ông. Nhà Vua nhất định không đồng ý. Bà 
Thái hậu lệnh cho phóng sinh các súc vật để cầu 
cho Vua được khóe mạnh. Vua Trần Minh Tông 
nói ngay: 


- Thân ta không thể lấy con lợn, con dê mà đổi được. 


Viên thầy thuốc có tiếng lúc này là Trâu Canh 
vào xem mạch cho nhà Vua, nói rằng: “Mạch của 
Vua là mạch phiền muộn". Vua Trần Minh Tông đọc 
ngay một bài thơ cho Trâu Canh nghe: 


xu công, ương, ẲẼ uưấu đa âu WoÀ, 
2U ược ngàn, pÄÀÂn, muận, và, Rau ve 


Dịch: 
Ôn2 xa, tRuấc, tết, cát cRe gam 
CRữ vợ càng tăng pR:Â» muậnc (êm 


Ý bài thơ ứng khẩu này là để châm biếm Trâu 
Canh. Viên thầy thuốc này thường hay đưa những 
chuyện huyễn hoặc ra nói với Vua quan và phi tần. 
Minh Tông rất ghét, nên nhân cái ý phiền muộn 
Trâu Canh nói, ông đã làm thở bám vào mấy chữ 
này để chế giễu. Thuốc Trâu Canh dâng lên, ông 
cũng không dùng. 


Có tư tưởng độc lập như thế nên nhà Vua rất 
quan tâm đến bản sắc văn hoá của nước nhà, 
không chịu bắt chước nước ngoài một cách mù 
quáng. Chính vì thế dưới triều đại Vua Trần 
Minh Tông vấn đề Nho học đã được đặc biệt 
chú ý, người Nho học ngày càng đông. Nhiều 


(1) Giai thoại về Mạc Đĩnh Chí có nhiều. Xin tim đọc Kho 
tàng giai thoại Việt Nam của Vũ Ngọc Khánh, NXB 
Văn hoá, tập II, tr.776. 
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Nho sỹ có danh vọng như các ông Lê Bá Quát, 
Phạm Sư Mạnh, muốn được bắt chước văn 
minh Trung Quốc để thay đổi hoặc canh tân 
chế độ của nước nhà. Minh Tông không đồng ý. 
Ông nói với họ: 

- Nhà nước ta có phép tắc riêng. Nam Bắc khác 
nhau không thể tuỳ tiện thay đối. Nếu nghe kế của 
bọn học trò mặt trắng tìm đường tiến thân thì sinh 
loạn ngay. 


Tư tưởng của Vua Mình Tông là rất cấp tiến. Vua 
Minh Tông rất xứng đáng là người con nối nghiệp, 
giữ gìn thành quả của triều đại nhà Trần. 

Đời làm Vua của ông có một thiếu sót là việc 
ông đã quá tin Trần Khát Chân là giết oan Huệ Võ 
Vương Trần Quốc Chẩn, một người có công, tà chú 
ruột đồng thời là Quốc trượng (bố vợ) mình. Trần 
Khát Chân và Văn Hiến hầu đã vu cáo cho Quốc 
Chẩn có âm mưu làm loạn, cùng lúc bắt bớ đến hơn 
trăm người liên quan đều chịu oan ức. Quốc Chẩn 
phải tự tử. Vài năm sau, sự thực mới được phô bày. 
Trần Minh Tông có hối hận nhưng không biết làm 
cách gì hơn được. 


Minh Tông làm Vua đến năm Ất Ty (1329) 
thì nhường ngôi cho Thái tử Vượng rồi lên làm 
Thái Thượng hoàng. Ông mất năm 1357, thọ 
58 tuổi. 


TRẦN HIẾN TÔNG - TRẦN VƯỢNG 
(1329 - 1341) 


(Ông là con thứ của Vua Trần Minh Tông và bà 
Lê Thị (hiệu Minh Từ), là Vua thứ sáu đời nhà Trần. 


Ông lên ngôi năm 10 tuổi (1328), lấy hiệu là 
Khai Hựu. Mọi việc triểu chính do Thái Thượng 
hoàng Trần Minh Tông quyết định, ông chỉ có hư vị 
mà thôi. 


Dưới triểu ông có một số vị quan lại tài năng nổi 
lên được người đương thời ca ngợi. Nguyễn Trung 
Ngạn phụ trách việc hình rất được ngợi ca, vì không 
có vụ oan ức nào. Ông còn được đi đánh Ai Lao, có 
công, khắc chữ trên vách đá. Đoàn Nhữ Hài cũng 
lập chiến công lớn ở Sông Viết La (Nghệ An), 
nhưng sau bị mắc mưu giặc mà chết đuối. Trương 
Hán Siêu được giao soạn bộ Hình thư... đều do 
Thượng hoàng Minh Tông chỉ đạo. 


Trần Hiến Tông mất năm 1342, thọ 22 tuổi. Em 
của ông là Trần Hạo được lên ngôi thay ông. 


TRẦN DỤ TÔNG ~ TRẦN HẠO 
(1341 - 1369) 


(Ông là con thứ 10 của Trần Minh Tông và Hiền 
Từ Hoàng hậu. 


Trần Hiến Tông mất, ông được nối ngôi thay, lúc 
mới có 6 tuổi. Đặt niên hiệu hai lần: Thiệu Phong 
(1341) và Đại Trị (1358). Trần Minh Tông vẫn là 
Thượng hoàng, coÌ sóc việc nước. 


Dưới thời Vua Trần Thiệu Phong, vì còn có Minh 
Tông, nên chính sự được tốt đẹp. Các vị quan như 
Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quát, 
Phạm Sư Mạnh đều có công lao giúp đỡ. Nhưng từ 
thời Đại Trị trở đi thì suy đốn dần. 


Vưa Dụ Tông từ khi còn trẻ đã bị bệnh liệt 
dương. Có người thầy thuốc là Trần Canh cho 
thuốc, lại bảo phải thông dâm với chị ruột mới khỏi. 
Vua nghe theo, có hiệu nghiệm rồi từ đó đàm ra 
buông tuồng, ham chơi bời, đánh bạc, không thiết 
gì chính sự. 


Năm Đại Trị thứ 12 (1369) ông mất, thọ 34 tuổi, 
không có con trai, gọi Dương Nhật Lễ vào cho nối 
ngôi mình. Triều đình trở nên loạn suy tàn từ đấy. 


HÔN ĐỨC CÔNG DƯƠNG NHẬT LỄ 


đương Nhật Lễ lên nối ngôi thay Trần Dụ 
Tông. Cứ theo ta, thì ông cũng là một nhà Vua, có 
niên hiệu hẳn hoi, nhưng sử sách đều không công 
nhận, bởi lẽ Dương Nhật Lễ cũng không thuộc họ 
Trần. Sự tích như sau: 


Con trưởng của Vua Trần Minh Tông là Trần 
Dục, không được truyền ngôi, mà chỉ được phong là 
Cung Túc Vương. Nhà ông có đoàn hát chèo, có 
Dương Nhương là một kép hát. Vợ Dương Nhương 
rất đẹp, lại hát hay, diễn vở Tây Vương mẫu hiến 
bàn đảo rất xuất sắc. Trần Dục mê người nữ kép 
hát, nên cướp lấy, đưa về làm vợ và bà ta lúc ấy đã 
có thai. Khi sinh con, đặt tên là Nhật Lễ, nghiễm 
nhiên trở thành con của Trần Dục, mà đúng ra phải 
gọi là Dương Nhật Lễ. 


Trần Dụ Tông mất, không có con, nhưng không 
truyền ngôi cho các anh em khác, mà truyền ngôi 
cho con của T;ần Dục. Và lúc này Trần Dụ Tông 
cũng đã mất. Họ nhà Trần bàn bạc mãi, rồi vẫn phải 
đồng ý cho Nhật Lễ lên ngôi, chỉ có bà Hiền Từ Thái 
hậu bất bình, nên sau đó Dương Nhật Lễ đã đánh 
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thuốc độc giết bà. 


Nhật Lễ lên ngôi, đặt niên hiệu là Đại Định. Ông 
ta rất hoang tàn, rượu chè dâm dật, hàng ngày chỉ 
ham chơi, thích các trò hát xướng. Lại muốn đổi họ, 
trở lại là họ Dương để chấm dứt nhà Trần. Tôn thất 
họ Trần là Trần Nguyên Trác mưu ám sát Nhật Lễ, 
bị phát hiện nên Nhật Lễ cho giết chết cả nhà. 


Năm 1370, Trần Phủ, con thứ ba của Vua Trần 
Minh Tông cùng với quân quan về Kinh, bắt giam 
Nhật Lễ rồi giết chết, gọi là Hôn Đức Công. Trần 
Phủ lên ngôi (tức Vua Trần Nghệ Tông). 


TRẦN NGHỆ TÔNG — TRẤN PHỦ 
(1321 - 1385) 


(Ông là con thứ ba của Vua Trần Minh Tông, 
vốn không có chí làm Vua, ra ở Trấn Đà Giang. 
Do việc Dương Nhật Lễ làm Vua thay Dụ Tông, 
các hoàng thân và quan lại đều khuyên öng về 
giữ lấy cơ nghiệp nhà Trần. Ông về Kinh, diệt 
được Nhật Lễ (người này lại là con rể của ông), rồi 
được lên ngôi. 


Ông là người có đạo đức, sử chép là “cung kính, 
kiệm ước có thừa", song lại không cương nghị, quyết 
đoán. Ông có tài văn chương, chăm lo việc chính sự, 
mở mang văn hóa. Ông rất trân trọng Chu Văn An, 
đã đưa vị tôn sư này vào tông tự ở Văn Miếu. 


Thời kỳ ông làm Vua, đất nước cũng không được 
yên ổn: Quân Chiêm Thành kéo vào tận Kinh đô, 
đốt phá cung điện, nhà cửa, Vua phải tránh ra ngoài. 


Khi ở ngồi, Nghệ Tông bắt đầu trọng dụng Hỗ 
Quý Ly. Ông này có hai bà cô đều lấy Vua Trần 
Minh Tông. Đó là: 


Bà Minh Từ, sinh ra nhà Vua (Nghệ Tông) 
Bà Đôn Từ, sinh ra Trần Kính (Duệ Tông) 


Do vậy, Hồ Quý Ly (lúc này còn lấy họ Lê) được 
giữ chức Khu mật Viện đại sứ. 


Vua Nghệ Tông ở ngôi ba năm, rồi nhường ngôi 
cho em là Duệ Tông, và giữ vị trí Thái Thượng 
hoàng. Cả khi Duệ Tông tử trận, con trưởng của 
Duệ Tông là Trần Hiệu lên ngôi, ông giữ nguyên 
cương vị Thái Thượng hoàng để điều hành mọi 
việc. Trần Hiệu bị giết, ông vẫn là Thượng hoàng 
coi sóc cho công việc của con út mình là Vua Trần 
Thuận Tông. Vua Trần Thuận Tông chỉ là hư vì. 
Ông có một vị tôn thất là Trần Nguyên Đán có tàj 
đức, nhưng không dùng được. Trước khi mất, ông 
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chỉ biết uỷ thác mọi việc cho Hồ Quý Ly, nhưng 
cuối cùng Hồ Quý Ly đã tìm được cách giành ngôi, 
bắt Thuận Tông đi tu. Tháng Chạp năm Giáp Tuất, 
dương lịch là thảng Giêng năm 1395 thì Nghệ 
Tông mất. 


Trần Nghệ Tông có làm thơ, viết sách. Ông cho 
chỉ đạo các quan soạn tập Bải hỏa điện dư bút 
còn được lưu truyền. 


TRẦN DUỆ TÔNG ~ TRẦN KÍNH 
(1336 - 1377) 


(Ông là vị Vua thứ 9 đời nhà Trần, là con thứ 
mười một của Trần Minh Tông, là em Trần Nghệ 
Tông. Khi Dương Nhật Lễ ở ngôi, Trần Phủ lánh 
nạn chạy ra ngoài Kinh đô, Trần Kính đã biết sắp 
xếp khí giới và quân đội để giúp cho anh là Trần 
Phủ về giành được ngôi báu (tức là Vua Nghệ 
Tông). Nghệ Tông chỉ ở ngôi có 3 năm, rồi truyền 
lại cho em là Trần Kính (tức Vua Trần Duệ Tông) và 
ở vào vị trí Thái Thượng hoàng. 


Duệ Tông cũng tỏ ra là một ông Vua thích hoạt 
động. Ông có quan tâm đến chính sự, cho tổ chức 
các cuộc thì học sinh và quan lại, cho đào kênh ở 
Thanh Hóa, Nghệ An, và tổ chức lại các độì quân 
túc vệ. Nhưng ông thích nhất là được tung hoành 
nơi chiến trận. Năm 1377, ông đem quân vào đánh 
Chế Bồng Nga, vào tận cửa Thi Mại (Quy Nhơn 
ngày nay) thu được nhiều thẳng lợi. Quân Chiêm trá 
hàng, nhử ông vào Thành Đồ Bàn. Tướng sỹ 
khuyên can, ông không nghe, cứ xông vào rồi bị 
phục bình mà chết, Nhiều tướng giỏi cũng bị tử trận. 
Ngự câu vương là Trần Húc đầu hàng. Tướng chỉ 
huy ïà Đỗ Tử Bình ăn lễ của giặc rồi bỏ chạy, về đến 
Kình đô bị dân chúng phỉ nhổ. 


Duệ Tông có một bà phi xuất sắc. Bà tên là 
Nguyễn Thị Bích Châu, có tài văn chương. Bà đã 
viết Kê minh thập sách, nều ra cho Vua mười kế 
sách trị nước (như tiếng gà thức tỉnh mọi người). 
Vua khen ngợi nhưng không thi hành được. Đưa 
quân vào Nam, Duê Tông cho bà ối theo, đến Cửa 
biển Kỷ Hòa (Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngày nay), bà 
tự nguyện nhảy xuống sông làm vật hiến tế để yên 
sóng gió cho thuyền đi qua. Ngày nay, ở Huyện Kỳ 
Anh còn có đền thờ bà. 


Trần Duệ Tông tử trận. Thái Thượng hoàng Trần 
Nghệ Tông cho lập con trai trưởng của Duệ Tông là 
Trần Hiệu lên ngồi. 
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TRẦN PHẾ ĐẾ ~ TỨC LÀ LINH ĐỨC VƯƠNG 
TRẦN HIỆU 


(1361 - 1388) 


% dĩ gọi là Trần Phế Để. yì ông đang làm Vua 
thì bị tuất ngôi. rồi bị giết, không được tôn miếu 
hiệu. Ông vốn là con trưởng của Vua Duệ Tông, có 
tên là Trần Hiệu, Duệ Tông đi chỉnh chiến bị tử trận. 
Thái Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đưa ông lên 
làm Vua, lúc đó ông 16 tuổi. 


Như vậy, dù còn là thiếu niên, ông cũng vào loại 
được trưởng thành. Tuy không có thực quyền (mọi 
việc đều ở Thái Thượng hoảng Nghệ Töng) nhưng 
ông cũng đã có kiến thức nhất định. Đất nước vẫn 
luôn bị quân Chiêm Thành phá phách. Ông vẫn phải 
nhờ đến Lê Quý Ly, Nguyễn Đa Phương chống giữ 
phía Nam. Nhưng ông sớm nhận ra sự lộng quyền 
của Lê Quý Ly nên đã bí mật bàn với người thân để 
tìm cách trữ khử. Lê Quý Ly biết ý, khéo thuyết phục 
Thượng hoàng Nghệ Tông, truất ngôi ông đi. 


Thượng hoàng Trần Nghệ Tông nghe lời, liền 
giáng ông xuống làm Linh Đức vương, rồi bắt thắt 
cổ chết. Nhiều quan lại đứng về phía ông cũng bị 
hãm hại. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông cho con út 
của mình là Trần Ngung lên làm Vua, tức là Trần 
Thuận Tông. 


TRẦN THUẬN TÔNG ~ TRẦN NGUNG 
(1378 - 1399) 


(Ông là con út Vua Trần Nghệ Tông, khi lên 
ngôi mới có 10 tuổi. Ông chỉ giữ ngôi làm vì, mọi 
quyền bính đều ở trong tay Vua Trần Nghệ Tông, 
mà Nghệ Tông chỉ theo ý kiến của Lê Quý Ly. 
Đến năm 1395 Vua Nghệ Tông mất. Trần Thuận 
Tông lên nối ngôi Vua dưới sự “Nhiếp chính" của 
Lê Quý Ly. 

Năm 1397, Thành Tây Đô đã xây xong, nhà 
Vua theo ý Lê Quý Ly, dời đô về Thanh Hóa, Rồi 
sau, Lê Quý Ly thuyết phục Vua tu theo đạo tiên, 
Vua nghe lời, xuống chiếu nhường ngôi cho con là 
Thái tử Trần An, rồi tự nhận là Thái thượng 
nguyên quân Hoàng đế, tu dưỡng tại Cung Bảo 
Thanh (ở phía Tây Nam Núi Đại Lại). Sau đó, Vua 
lại phải ra ở Quán Ngọc Thanh, Thôn Đạm Thuỷ, 
thuộc Huyện Đông Triều, và tại đây bị ép thắt cổ 
chết (1399). 


TRẤN THIẾU ĐẾ —~ TRẦN AN 
(1398) 


ˆ^ 
(ng là con của Trần Thuận Tông, sinh năm 
1398, được truyền ngôi năm 1398, khi mới hơn 
hai tuổi. 
Được truyền ngôi, cậu bé An vẫn chưa biết lạy. 
Bà Thái hậu phải lạy trước để cậu theo. 


Năm 1400, cậu bị phế làm Bảo Minh đại vương, 
để cho Lê Quý Ly lên làm Vua. Sử không chép sau 
đó Trần Thiếu Đế trưởng thành và sinh sống như 
thế nào. 


Nhà Trần mất. Nhưng con cháu họ Trần còn có 
mưu đồ khôi phục, và lập nên nhã Hậu Trần, có hai 
Vua là Trần Giản Định và Trần Trùng Quang. 


PSG. VŨ NGỌC KHÁNH 


PHỤ LỤC II: 
CÁC VỊ TƯỚNG NHÀ TRẦN?) 


TRẤN QUỐC TUẤN 
(1226-1300) 


rần Quốc Tuấn quê tại Hương Tức Mạc, 

Huyện Mỹ Lộc, Phủ Thiên Trường (Tỉnh 
Nam Định ngày nay), con của An Sinh Vương Trần 
Liễu, mẹ là Thuận Thiên Công chúa Lý Thị (trưởng 
Công chúa con Vua Lý Huệ Tông). Trước khi sinh, 
bà nằm mơ thấy một thần linh, tinh vàng tướng 
ngọc tự xưng là Thanh Sơn Đồng Tử phụng mệnh 
Ngọc hoàng xuống giáng sinh đầu thai, nhân thế bà 
có mang. Đến khi sinh ra Vương, có hào quang 
Sáng rực cả nhà và mùi hương thơm ngào ngạt. 


Quốc Tuấn lúc khi mới lên 5, 6 tuổi đã biết làm 
thơ ngũ ngôn và hay bày chơi đồ Bát trận"), 


Lúc còn trẻ, người coi tướng nói rằng sau này 
ông sẽ là người có tài kinh bang tế thế. Quốc Tuấn 
khi lớn lên dung mạo khôi ngô, thông mình hơn 
người, học rộng các sách, tài kiêm văn võ, trở thành 
một tướng soái đầu triều. Cha là An sinh Vương 
Trần Liễu, có hiểm khích với Vua Trần Thái Tông 


(*) Phụ lục II do Họa sỹ Trịnh Quang Vũ viết. 
(1) Lịch triểu hiến chương loại chí tập 1 trang 249- 
Nam Hải dị nhân (Phan Kế Bính). 
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(do nguyên nhân vợ Trần Liễu là Công chúa Thuận 
Thiên đã có mang 3 tháng, bị Trần Thủ Độ gả làm 
vợ Vua Thái Tông để có người nối ngôi, lúc đó 
Chiêu Thánh chưa có con). Trần Liễu tức giận nổi 
loạn, họp quân ở Sông Cái (Sông Hồng)"'. Ông đã 
tìm nhiều thầy giỏi võ dạy cho Quốc Tuấn, Trước khi 
mất An Sinh Trần Liễu cầm tay Quốc Tuấn trối 
trăng rằng: 


- Con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha 
dẫu chết cũng không nhắm mắt được. 


Trần Quốc Tuấn ngay từ thời tuổi trẻ đã là người 
có bản lĩnh, ngoan cường. Khi Vua Thái Tông định 
đem Thiên Thành Công chúa gả cho Trung Thành 
Vương mặc dù lúc ấy Công chúa là người yêu của 
Quốc Tuấn. Theo sách Khám định viết, nhà Vua: 
“đã hứa gả Công chúa cho Trung Thành Vương, 
định đến ngày Rằm tháng Hai làm lễ hợp kết, và 
nhân việc này nhà Vua muốn để cho trong triều 
đình, ngoài dân gian được đến xem. Trước ngày 
cưới, nhà Vua cho Công chúa sang ở nhà của 
Nhân Đạo Vương. Nhân địp này, Quốc Tuấn đã 
quyết liệt tìm mọi kế sách giành bằng được Công 
chúa. Nhân việc xảy ra đêm ấy, Thuy Bà biết tin 
liền gọi cửa cáo cấp. nhà Vua hỏi, Thuy Bà nói 
rằng: “Không ngờ Quốc Tuấn là người càn dỏ, 
đương đêm lồn vào chỗ ở của Thiên Thành Công 
chúa, nên Nhân Đạo Vương bắt giữ lại rối. Nhà 
Vua sai người hầu cận đến phủ của Nhân Đạo 
Vương, thì không nghe thấy tin tức gì cả. Họ liền 
vào chỗ Công chúa ở, thì thấy Quốc Tuấn ở đấy. 
Lúc bấy giờ Nhân Đạo Vương mới biết chuyện. 
Đến ngày hôm sau, Thuy Bà đã đem dâng mười 
mâm vàng sống và nói rằng: “Vội vàng khóng kịp 
sửa ÍŠ". Nhà Vua bất đắc dĩ đành phải đem Thiên 
Thành Công chúa gả cho Quốc Tuấn, rồi lấy 2000 
khoảnh ruộng ở Phủ Ứng Thiên, hoàn lại sính vật 
cho Trung Thành Vương”), 


Mùa Đông tháng Mười năm 1282, ở ngoài biên 
thuỷ có tin báo về Kinh đô Thăng Long rằng: Nhà 
Nguyên sắp đem quân sang đánh nước ta. Năm 
sau, (Quý Mùi) Vua bổ dụng Quốc Tuấn làm Quốc 
công Tiết chế thống lĩnh tất cả chư quân, chọn trong 
hàng tướng tá người nào có tài thì phân cho làm 
thống lĩnh, chỉnh đốn đội ngũ từng bộ phận, cả nước 
chuẩn bị chiến tranh, 


Khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta, Hưng 
Đạo Vương điều quân các lộ Hải Đông, Vân Trà, Ba 
Điểm (thuộc Hải Dương, Hưng Yên) chọn những 
người dũng cảm làm tiên phong vượt biển vào mặt 
Nam, thế quân lớn mạnh lên dần. Các quân hương 
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binh hương ấp thấy vậy, không đội quân nào không 
tới tập hợp. Hưng Vũ Vương Nghiễn, Minh Hiến 
Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Trí 
Vương Hiện đốc xuất tất cả hai mươi vạn quân ở 
các xứ Băng Hà? , Na Sâm"“', Trà Hương, Yên Sình, 
Long Nhãn” đến hội quân ở Vạn Kiếp theo quyền 
điều khiển của Hưng Đạo Đại Vương để chống 
quân Nguyên. Hưng Đạo bàn với Thượng tướng 
Thái sư Trần Quang Khải chặn đánh quân Toa Đô 
ở Nghệ An. 


Trần Quốc Tuấn đối với các gia nô, thuộc 
tướng rất hậu nên tướng lĩnh dưới quyền ông cũng 
một lòng son sắt. Trong một trận đánh, Yết Kiêu 
được giao giữ thuyền ở bến bãi, khi quan quân bị 
thua, chu sư (thuỷ quân) tan vỡ, lúc đó Hưng Đạo 
định rút theo đường núi, nhưng Dã Tượng nói: 
“Vết Kiêu chưa gặp Chúa công tất không dồi 
thuyền đi chỗ khác”. Nghe vậy, Hưng Đạo vội 
vàng đến bãi, quả nhiên thấy một mình thuyền 
Yết Kiêu còn đợi ở đấy, ông mừng nói: “Chim 
hồng hộc sỏ dĩ bay cao được, tất phải nhà 6 cái 
xương trụ Ô cánh, nếu không có sáu cái xương trụ 
cứng rắn thì chim hồng hộc cũng như loài chim 
thường thôi. 


Bấy giờ nhân chiều gió xuống thuyền chèo đi 
như bay. Quân Nguyên đuổi theo không kịp. Khi 
đến Vạn Kiếp, mới hội quân các lộ lại, rồi chia ra 
đóng ở Bắc Giang chống cự, 


Năm 1285, khi quân Nguyên xâm phạm Kinh 
đỏ, chúng dàn thuyền từ Sông Đại Hoàng ngược 
lên đầy hai bên bờ sông. Ông mưu kỳ hai mặt giáp 
công đã phá tan được quân Nguyên. Thoát Hoan 
phải rút lui quân. Quản Toa Đô cách đó hai trăm 
dặm chưa biết tin nên Toa Đô và Ô Mã Nhi đem 
quân theo đường biển vào Sông Thiên Mạc, định 
phối hợp với Thoát Hoan tạo thành hai gọng kim để 
hai bên nương tựa lẫn nhau, hỗ trợ nhau để tiêu diệt 
Vua tôi Đại Việt. 


Lức đó, Vua Trần phải chạy loạn, long đong mà 
Hưng Đạo Vương thì tài trí lỗi lạc, nắm quyền quân 
sự vì thế nên trong triều đình nhiều người có lòng 
nghì ngở về sự hiểm khích của An Sinh Vương trước 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư tập 2, tr. 15. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, Sởd, lập 2, tr 23. 


(3) Băng Hà là đất Thanh Hà cũ nay thuộc Nam Thanh, 
Hải Hưng và Tiên Lãng, Hải Phòng. 


(4) Na Sâm tức Na Ngạn nay thuộc Lục Ngạn, Bắc Giang. 
(5) Long Nhãn thuộc Yên Dũng, Bắc Giang. 
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kia mà sinh lòng đố ky. Quốc Tuấn đi theo Vua 
thường cầm cái trượng bằng gỗ, đầu trượng có cắm 
mũi sắt nhọn, nên đi đến đâu ai cũng liếc trông. Biết 
rõ lòng nghi ky ấy, Quốc Tuấn liền vứt bỏ đầu sắt 
ấy, bấy giờ mọi người mới yên tâm. 

Du binh của giặc đến Huyện Phù Ninh, viên 
Phụ đạo huyện ấy là Hà Đặc bèn rút lên Núi Trĩ 
Sơn cố thủ. Giặc đóng ở Động Cự Đà, Hà Đặc lấy 
tre đan thành những hình người to lớn, cho mặc 
áo, cứ chiều tối thì dẫn ra dẫn vào... Giặc sợ 
khóng đám đánh nhau với Đặc. Em Đặc là 
Chương (sau này bị giặc bắt) đã lấy trộm cờ xí y 
phục của giặc Nguyên trốn về, đâng lên xin dùng 
cờ ấy làm giả quân giặc, đến doanh trại. Giặc 
không ngờ, do vậy ta cần phá được chúng. Quân 
ta đón đầu đánh bại giặc ở trận Tây Kết tuy thắng 
lớn nhưng cũng bị thương vong rất nhiều. Nguyên 
soái Toa Đô tướng giặc Nguyên phóng ngựa rơi 
xuống nước bị quân ta chém đầu. Hưng Đạo 
Vương lại giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng ở 
Vạn Kiếp. Quân giặc lọt vào thế trận mai phục, 
chưa kịp lên thuyền đã bị đánh úp, chết đuối rất 
nhiều. Lý Hằng liều chết, hộ vệ Thoát Hoan chạy 
về Tư Minh. Quân ta lấy tên tẩm thuốc độc bắn 
trúng đầu gối bên trái Lý Hằng, Hằng chết. Tỳ 
tướng Lý Quán thu nhặt 5 vạn tàn quân còn lại, 
giấu Thoát Hoan vào một ống đồng, chạy trốn về 
nước. Đến Tư Minh, Hưng Vũ Vương (con Hưng 
Đạo) đuổi kịp, dùng tên tẩm thuốc độc bắn trúng 
Lý Quán, Quán chết, quân Mông Nguyên tan vỡ 
lớn, bị thương và chết quá nửa. 


Hưng Đạo Vương cho dâng đầu Toa Đô lên Vua 
Trần. Vua thương hại nói: “Người làm tôi phải nên 
như thế này` rồi liễn cỗi Áo ngự đương mặc, sai 
quan gói thủ cấp đem chôn. 


Năm Đinh Hợi, niên hiệu Trùng Hưng thứ 3 nhà 
Tống (1287), quân Nguyên lại sang xâm lấn nước 
ta lần thứ ba. Các quan. trong triều xin tuyển người 
khoẻ mạnh, bổ sung làm quân, để cho quân số 
được nhiều. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nói: 
“Quân lính cốt ỏ tỉnh nhuệ, không cần phải nhiều, 
cứ như Bồ Kiên" ở Bắc Quốc có quân hàng trăm 
vạn cũng có làm gì được đâu”. Vì thế không tuyển 
thêm quân nữa. 


Quân Thoát Hoan kéo đến Tư Minh, tin biên giới tâu 
về triều tới tấp, nhà Vua hỏi Hưng Đạo Vương rằng: 
“Bây giờ giặc đến thì mưu nh thế nào?” Hưng Đạo 
Vương thưa rằng: “Năm nay đánh giặc nhàn”. Ông lệnh 
cho cấm quân giữ ải Lãnh Kinh (Đáp Cầu, Bắc Ninh). 


Hưng Đạo Vương để Phó tướng Trần Khánh Dự 
án ngữ ở Vân Đền. Khánh Dư đánh tan thuyền tải 
lương của Trương Văn Hổ. Quân Nguyên thiếu 
lương ăn, chia từng toán đi tìm lương thực. Quân 
Thoát Hoan lại đến Vạn Kiếp đóng doanh trại. Tình 
hình thiếu lương thực, nhiều chỗ xưng yếu bị quân 
Hưng Đạo Vương đánh lấy lại. Vả lại đương lúc cuối 
Xuân đầu Hè, khí trời nóng nực, các tướng nói với 
Thoát Hoan: "ở đây không có thành trì để giữ, 
không có lương thực kho tàng để ăn, chỉ bằng nên 
rút quân về”. Thoát Hoan y lệnh. 


Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn biết ý định quân 
Nguyên sắp rút lui, bèn sai người đóng cọc gỗ 
trên Sông Bạch Đằng, lấy cỏ phủ lên đầu cọc, 
nhân lúc nước thuỷ triều lên, ông cho quân ra 
khiêu chiến. rồi giả vờ thua chạy, quân Nguyên 
đem tất cả quân thuỷ lực hồa tốc đuổi theo. Lúc 
ấy nước thuỷ triều rút mau, tướng Nguyễn Khoái 
thống lĩnh vệ quân Thanh Dực, tung quân ra 
đánh quật lại, phá tan quân Nguyên. Đương lúc 
ấy lại gặp đại quân Vua Trần đến tiếp ứng. Ô Mã 
Nhi thua to, chÍ còn biết thu thập chiến thuyền 
còn sót lại để chạy, song không ngờ thuyền bị 
mắc cọc gỗ lật nhào xuống nước, quân Nguyên 
chết không biết chừng nào kể xiết. Quân ta thu 
được hơn 400 chiến thuyền. Tướng Đỗ Hành 
(tước Nội minh tự) bắt sống được Ô Mã Nhì và 
Tích Lệ Cơ Ngọc, quân Đại Việt đại thắng, tướng 
Trương Ngọc, A Bát Xích đều tử trận. Quân 
Nguyên chết nằm chống chất lên nhau. Thoát 
Hoan chạy trến theo đường Tư Minh, Huyện Đan 
Dĩ sang Lộc Châu, sai Áo Lỗ Xích thu thập tàn 
quân rút chạy trở về nước. 


Tháng Tư, Vua xét công trạng, tiến phong Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm Đại Vương. Cuối 
tháng Sáu (1300), Hưng Đạo Đại Vương ốm nặng. 
Vua ngự tới thăm và hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng 
may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế 
sách như thể nào?” 


Hưng Đạo Vương trả lời: 


"Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, Vua Hán cho 
quân đánh, bách tính làm kế “Thanh dã” (Vườn 
không nhà trống). Đại quân ra Khàm Châu, Liêm 
Châu đánh vào Trường Sa, còn đoản binh thì đánh 


(1) Bồ Kiên là Vua tiền Tần đem 100 vạn quân đánh Đông 
Tấn (quân bộ hơn B0 vạn, quân ky gần 30 vạn). Năm 
383, Bồ Kiên đern quân đánh bị các tướng Tấn là Tạ 
Thạch, Tạ Huyền đánh cho tan tác trong trận Phì 
Thuỷ, quân chỉ còn 10 vạn, Bồ Kiên bị trúng bồ chạy. 
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úp phía sau. Đó là một thời. Đời Định Lê dùng được 
người lài giỏi, đất phương Nam mời mạnh mẽ mà 
phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, 
lòng dân không lia, xây Thành Bình Lỗ mà phả 
được quân Tống. Đó là một thời. 


Vua Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm đại giới, 
dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận 
Mai Lĩnh? là vì có thế. 


Vừa rồi Tòa Đô, Ô Mã Nhí bốn mặt bao vây. Vì 
Vua lôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước nhà 
góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui vậy. Đại khái 
nó cậy trường trận, ta dựa vào đoắn bình. Dùng 
đoản binh chế trường trận là sự thường của binh 
pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như 
gió thì thể dễ chế ngự. Nổu nó chỉ tiến chậm như 
cách tầm ăn, không cầu thắng nhanh chóng, thì 
phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như 
đánh cờ vậy, tuỳ thời tạo thế, có được đội quân một 
lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại khoan 
thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thương 
sách giữ nước vậy” 


Điều An Sinh Vương dặn Trần Quốc Tuấn khi 
hấp hối, ông không cho là phải. Đến khi vận nước 
lung lay, quân quyền trong nước đều do tay mình, 
ông đem lời cha đặn nói với gia nô Yết Kiêu và Dã 
Tượng. Hai người can ông rằng: 


*Làm kế ấy tuy phú quý một thời nhưng để lại 
tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ 
phú quý hay sao? Chúng tôi thể xin chết già làm 
gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có 
trung hiếu, chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt? 
làm thầy mà thôi!” 


Quốc Tuấn cảm phực đến khóc, khen ngợi hai 
người. 
Một hôm ông giả vờ hỏi con là Hưng Vũ Vương: 


“Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con 
cháu, con nghĩ thế nào?" 


Hưng Vũ Vương trả lời: 


“Dấu khác họ cũng còn không nên, huống chỉ là 
cùng một họ!” 


Quốc Tuấn cho là phải. 


Lại một hôm Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi 
người con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. 
Quốc Tảng tiến lên thưa: 


“Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã 
thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ”. 
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Quốc Tuấn rút gươm kể tội: 


“Tên loạn thần từ đứa con bất hiếu mà ra", định 
giết Quốc Tầng, Hưng Vũ Vương hay tin, vội chạy 
tới khóc lóc xin tội thay. Quốc Tuấn mới tha. Đến 
đây ông dặn Hưng Vũ Vương: 


“Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho 
Quốc Tẳng vào viếng”. 


Mùa Thu tháng Tám ngày 20 năm Canh Tý, niên 
hiệu Hưng Long thứ 8 (1300), Hưng Đạo Đại Vương 
Trần Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, được tặng 
Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ 
Hưng Đạo Đại Vương. 


Trần Quốc Tuấn hết lòng trung với nhà Trần, khi 
quân Nguyên rầm rộ kéo sang xâm lược, khí thế 
hung hãn. Vua Trần Thái Tông bảo rằng: “Lực 
lượng của giặc mạnh như thế, có lẽ ta hãy tạm xin 
hàng". Quốc Tuấn nói: “Trước hết hãy chặt đầu tôi 
đã rồi sẽ hàng”. Ông đã dẹp tan được giặc Nguyên, 
một đạo quân đã từng làm bá chủ Châu Âu, Châu 
Á, thật là một việc phi thường nên ông được gìa 
phong Thượng Quốc công. Được truyền ban phẩm 
trật cho người khác, nhưng ông vẫn cẩn trọng giữ 
gìn, đối với tướng sỹ, hết lòng chăm sóc thương 
yêu, tiến cử nhiều hiền tài giúp nước như Phạm Ngũ 
Lão, Trương Hản Siêu. Đối với kẻ thù thì kiên quyết 
không khoan nhượng, khôn khéo trong xử thế với 
kẻ thù. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Nhà Nguyên 
lập Di Ái làm An Nam Quốc Vương, cho Sài Xuân 
đem 1000 quân hộ tống về nước. Xuân ngạo mạn 
vô lễ, cưỡi ngựa đi thẳng vào Cửa Dương Minh. 
Quân sỹ Thiên Trường ngăn lại, Xuân dùng roi ngựa 
quất họ bị thương ỏ đâu. Đến Điện Tập Hiền thấy 
chăng đầy màn trướng, hẳn mới chịu xuống ngựa. 
Vua sai Trần Quang Khải đến tiếp đãi, Xuân nằm 
khổnh không chịu ra. Quang Khải đi thẳng vào hẳn 
trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. Hưng Đạo 
Vương thấy thế, đến sử quán xem Xuân làm gì. Lúc 
ấy, Quốc Tuấn đã gọt tóc, mặc áo vải. Đến sứ quán 
ông ởi thẳng vào trong phòng. Xuân đứng dậy vái 
chào, mời ngồi. Mọi người đều kinh ngạc, có biết 
đâu gọt tóc mặc áo vải là hình dạng nhả sư phương 


(1) Đèo Mai Lĩnh tức Đèo Đại Dũ phía Nam Huyện Đại 
Dũ Tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. 

(2) Số Chiêu Vương chạy loạn ra nước ngoài có người 
làm thịt dê tên là Duyệt đi theo. Sau Chiêu Vương về 
nước ban thưởng cho Duyệt, Duyệt từ chối nói: 
“Nhà Vua mất nước tôi không được giết d8, nay Vua 
vỗ nước tôi lại được giết dê tước lộc thế là đủ". 
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Bắc. Ông ngồi xuống pha trà, cùng uống với hắn, 
Người hầu của hắn cầm cái tên đứng sau lưng Quốc 
Tuấn, chọc vào đầu chảy máu, nhưng sắc mặt Quốc 
Tuấn không hề thay đổi. Khi trỏ vẻ, Sài Xuân ra cửa 
tiễn ông"®, 


Sự hèn nhát của Trần Di Ái và sự ngang ngược 
của Sài Xuân cho thấy bản lĩnh nhẫn nhịn của 
Chiêu Minh Vương Quang Khải, kèm theo sự nhắn 
nhịn nhưng mưu lược của Quốc Tuấn. Ông vẫn hoá 
giải được sự ngang ngược của Sài Xuân khi Quốc 
Tuấn trong áo cà sa để giữ lấy hoà bình cho đất 
nước, lo tới đại sự Quốc gia mà vẫn giữ được Quốc 
thể. Trần Quốc Tuấn là nhà quân sự suất sắc nhất 
trong hàng các danh tướng lịch sử Việt Nam. Đương 
lúc chống quân Nguyên xâm lược, ông đã soạn ra 
cuốn Bính gia diệu lý yếu lược, là cuốn sách nói 
về những phương lược cốt yếu, với những lý lễ màu 
nhiệm của nhà bính để dạy cho các tỳ tướng. Bài 
đại lược như sau: 


“Ta từng nghe, Kỷ Tín đem mình chết thay cho 
Cao Để", Do Vu gio lưng chịu giáo cho Chiêu Vương, 
Du Nhượng nuốt than để báo thù cho chữ”, Thân 
Khoái chặt tay cứu nạn cho nước”; Kính Đức một 
chàng trẻ tuổi, thân phò Thái Tông thoát khôi vòng 
vây Thế Sung” ; Cảo Khanh, một bề tôi xa, miệng 
mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc®. TỪ 
xưa, các bậc trung thần nghĩa sỹ, bỏ mình vị nước, 
đời nào không có2 Giả sử các bậc đó cứ khư khư 
theo thói nhỉ nữ thường tình, thì cũng chết uống nơi 
xô cửa, sao có thể lưu danh sử sách, để cùng bất 
hỗ với đất trời? 


Các người vốn nòi võ tướng không hiểu văn 
nghĩa, nghe những chuyện ấy nữa tín nửa ngờ. 
Thôi việc đời trước, hãy tạm không bàn. Nay ta 
lấy truyện Tống Thát mà nói: Vương Công Kiên là 
người thế nào... Mà lấy Thành Điếu Ngư nhỏ như 
cái đấu, chống lại quân Mông Kha hàng trăm 
vạn, khiến cho sính linh bên Tống vẫn chịu ơn 
sâu”. Cốt Đãi Ngột Lang? là người thế nào mà 
xông pha lam chướng trên đường muôn dặm, phá 
quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến 
cho quân tưởng người Thát đến, nay vẫn còn lưu 
tiếng tốt, 


Huống chí ta cùng các ngươi sinh ra phải thời 
rối, lớn lên gặp buổi khó nhọc, ngó thấy sứ giặc đi 
lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều 
mà lăng nhục triều đình, ÿ cái thân dê chó mà bắt 
nạt tể phụ. Thác lệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, 
thoả lòng tham khôn cùng, giả hiệu Vân Nam 
Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. 


Thật khác nào ném thịt cho hổ đói, giữ sao cho khỏi 
tai vạ về sau! 


Ta những quên ăn, nửa đếm vỗ gối, nước mắt 
đầm địa, ruột đau như cắt, chỉ giận không được ăn 
thịt, nằm da, nuốt gan, uống máu quân thù, dẫu 
trăm thân ta phơi ngoài nội cổ, nghìn xác ta bọc 
trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. 


Các ngươi ỏ lâu dưới trướng, nắm giữ binh 
quyền, người không cô áo, ta cho áo mặc, kê không 
cơm ăn, ta cẩy cho ăn. Quan thấp thì ta thăng chức, 
lương íf thì ta cấp bổng, đi thuỷ ta cho thuyền, đi bộ 
ta cho ngựa. Lúc trận mạc thi cùng nhau sống chết, 
khi ta ở nhà thì cùng fa vui cười, nếu so với Công 
Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ lá, 
cũng chẳng há gì. 


Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không 
biết lo, thân chịu quốc sử mà không biết thẹn, làm 
tướng triểu đình phải hầu quân giặc mà không biết 
tức, lấy việc chọi gà làm vui, hoặc lấy đánh bạc làm 
thú, hoặc chăm chút vườn ruộng để nuôi gia đình, 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, lập 2, tr. 46-47, 

(2) Hán Cao Tổ hị Hạng Vũ vây. Kỷ Tìn giả Hàn Cao Tổ 
ra hàng, bị chết thiêu, Han Cao Tổ trốn thoái. Do Vu 
là bề tôi của Sô Chiêu Vương thời Xuân Thu, lúc lánh 
nạn bị kê cướp đâm, Do Vụ đã giơ lưng chịu đâm để 
cứu Số Chiêu Vương (tức Sỏ Từi. 

Du Nhượng gia thần của Trí Bả nước Tần thời Chiến 
Quốc. Bá bị Tương Tử giết. Du Nhượng đã nuốt than 
cho khác giọng, giã làm hành khất để giết Tương Tử 
báo thù cho TH Bá, 
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Thân Khoái quan giữ ao cả cho Tề Trang Công đời 
Xuân Thu. Trang Công bị Thôi Trữ giết, Khâm Khoái 
cũng chết theo. 

(5) Kinh Đức tức uất vì Cung là tướng của Đường Thái 
Tông. Khi Thái Tông bị Vương Sung vây đánh, Đức 
xóng lên, chém tưởng, hộ vệ Thái Tông thoát vây. 

()_ Nhạn Cảo Khanh làm Thái thù Trường Sơn. Khí An 
Lộc Sơn đuổi Đường Huyền Tông, Nhạn Cảo giấu 
quân đánh An Lộc Sơn. Khi bị bắt, Cảo Khanh luôn 
miệng chủi An Lộc Sơn, bị cắt lưỡi. 

(7) Vương Kiên trí hợp Châu Tử Xuyên huy động nhân 

dân Điếu Ngư, cẩm cự với Vua Nguyên là Mông Ke 

4 tháng trời. Mông Ke ốm chết dưới thành Điếu Ngư 

phải rút quân. 

Cốt Đãi Ngột Lang tức Utyang Khađai, tướng Mông 

Cổ đánh Vân Nam và liến vào nước ta năm 1258. 

(8) Năm 1253, Hốt Tất Liệt và Utyang Khađai vượt Sông 

Kim Sa đánh chiếm Kinh đô Đại Lý chỉ vài tuần đã 

đầu hàng. Vua là Đoàn Hưng Trí bị bát. 


(8 


`— 


THĂNG LONG THỜI TRẦN 


hoặc quyến luyến vợ con chỉ vì ích kỷ hoặc lo làm 
giàu mà quên việc quân, việc nước, hoặc ham săn 
bắn mà bỏ việc đánh, việc phòng hoặc thích rượu 
ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Mông Thái 
tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo 
giáp giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu 
lược nhà binh, vườn ruộng giàu không thể chuộc 
được tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì 
cho việc quân quốc. Tiền dẫu nhiều không mua 
được đầu giặc. Chó săn khoả không đuổi được 
quân giặc. Chén rượu ngon không đầu độc được 
quân thù, tiếng hát hay không chọc thủng được tai 
giặc. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót 
biết nhường nào! Chẳng những thái ấp của ta bị 
mất, mà bổng lộc của các ngươi cũng không còn, 
chẳng những gia quyến ta bị đuổi, mà vợ con các 
ngươi cũng bị kê khác bắt ới, chẳng những xã tắc, 
tổ tông của fa bị dày xéo mà mồ mả cha mẹ các 
ngươi cũng bị kê khác bới đào, chẳng những thân 
ta kiếp này bị nhục, dẫu trăm đời sau, tiếng nhơ 
không rửa, tên xếu mãi còn, mà đến gia thanh các 
ngươi cũng không khỏi là viên bại tướng. Lúc bấy 
giờ dẫu các ngươi muốn thỏa lòng vui thú, phỏng có 
được không...? 


Nay ta bảo rõ các ngươi : nên nhớ chuyện “đặt 
mồi lửa vào đưới đống củi”? làm nguy cơ, nên lấy 
điều kiểng canh nóng mà thối rau nguội? làm rần 
sợ. Hãy huấn luyện quân sỹ, tập dượt cung tên, 
khiến cho người giỏi như Bàng Mộng?” nhà nhà 
đều là Hậu Nghệ, để có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt 
dưới cửa khuyết, phơi xác Vân Nam Vương ở Cảo 
Nhai. Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi 
mãi lưu truyền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời 
đời được hưởng, chẳng những gia quyến của ta 
được yên ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng 
được bách niên giai lão... Nay ta chọn bính pháp 
các nhà, soạn thành một quyển gọi là Binh thư 
yếu lược. Các ngươi nếu biết chuyện tập sách 
theo lời ta dạy bảo thì trọn đời là tôn chủ, nhược 
bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thi trọn 
đời là cờu thủ. 

Vì sao vậy? Giặc Mông Thát là kê thù không đợi 
trời chung, mà các ngươi cứ điểm nhiên, không nghĩ 
rửa nhục, không lo trừ hung. lại không dạy quân sỹ, 
thế là quay mũi giáo mà chỉu đầu hàng, giơ tay mà 
chịu thua giặc, khiến cho sau khi dẹp giặc, muôn 
đời để nhơ, thi còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời 
che đất chỏ nữa? Cho nên ta viết bài hịch này để 
các ngươi biết rõ lòng ta!” 


Trần Quốc Tuấn còn sưu tập binh pháp của các 
đời trước, làm thành Bát quái cửu cung đồ, đặt tên 
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là Vạn Kiến tông bí truyền thư. Nhân Huệ Vương 
Khánh Dư viết bài tựa cho sách ấy. Trần Quốc 
Tuấn đã để lại cho hậu thế các tác phẩm: Hịch 
tướng sỹ; Binh thư yếu lược; Vạn Kiếp tông bí 
truyền thư. 


Ông được nhân dân lập đền thờ, gọi là Đền Kiếp 
Bạc tôn nghiêm, muôn đời hương khói, để nhớ ơn 
người anh hùng dân tộc con lạc chảu hồng. 


TRẦN QUANG KHẢI 
(1241-1294) 


Đạo tiên sinh, là Hoàng tử thứ ba của Vua 
Trần Thái Tông (Trần Cảnh). Mẹ là Hiển Từ Thuận 
Thiên Hoàng Hậu Lý Thị, em ruột Vua Trần Thánh 
Tông (Trần Hoảng) quê ở Hương Tức Mạc, Phủ 
Thiên Trưởng (Tỉnh Nam Định ngày nay). Ông sinh 
tháng Mười năm Tân Sửu niên hiệu Thiên Ứng 
Chính Bình năm thứ 10 (1241). 


THà tướng Trần Quang Khải, hiệu là Lạc 


Ông là người hiếu học, hiểu rộng, biết nhiều, có 
tài văn chương thơ phú, giỏi việc dùng binh. Mùa 
Đông tháng Mười năm 1258, ông được phong làm 
Chiêu Minh Đại Vương. Năm 1261, Chiêu Minh Đại 
Vương Trần Quang Khải giữ chức Tướng quốc Thái 
uý. Năm 1282, Chiêu Mình Đại Vương Trần Quang 
Khải làm Thượng tướng Thải sư. 


Quân Nguyên xâm lược, Tướng Toa Đô đem 
chiến thuyền vượt biển đánh Chiêm Thành nhưng 
không được, Toa Đồ được lệnh đánh ngược từ phia 
Nam vào Đại Việt phối hợp với Thoát Hoan. Hưng 
Đạo Vương xin nhà Vua sai Trần Quang Khải đem 
quân vào trấn Nghệ An. Việc này cốt để chẹn lối 
đường xung yếu mà Toa Đô sẽ đi qua. Quân Toa Đô 
đến Nghệ An, đi đến đâu đánh tan quân nhà Trần 
đến đấy, quân của Trần Quang Khải không thể 
chống lại được. Trần Kiện và thuộc hạ Lê Trắc cùng 
gia quyến đầu hàng. Văn Chiêu Hầu Trần Lộng, 
Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đầu hàng. Theo kế 
sách, Trần Quang Khải cho quân vừa đánh vừa lui. 
Sau khi phối hợp với toàn cục, thời cd đã chín muổi, 


(1) Câu trong sách Hán thư: “Ôm mối lửa đặt dưới đống 
củi, lửa chưa kịp cháy vẫn cho là yên” 

(2) Câu ö Sở tử “Kã sợ canh nóng thường thổi cả rau 
nguội” 

(3} Bàng Mộng, Hậu Nghệ: hai nhán vật bắn cung giỏi 
trong thần thoại Trung Quốc. 
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Thượng tướng Trần Qưang Khải đem quân các bộ 
đánh bại quân Nguyên ở Bến Chương Dương, 
Huyện Thượng Phúc (Thường Tín, Hà Tây) khôi 
phục được Kinh thành. Bọn Thoát Hoan, Ä Thích 
nhà Nguyên phải vượt Sông Phú Lương để chạy ra 
Söng Hồng. Tháng Sáu ngày mồng 6 (1285), Thái 
thượng hoàng và Vua Trần trở về Kinh sư. Thượng 
tướng Trần Quang Khải làm bài thd Tụng giá 
hoàng Kinh sư 


CA, J(A, mu 9a 
S4, ÊonÂ, tư, ức, lực, 
Dịch: 


cát KhnÑ năm, gắng 2e 

Đại Việt sử Ký toàn thư viết: "Lúc Quang Khải 
mới sinh, phát chứng kinh suýt chết, Thái Tông lấy 
áo của Thượng hoàng và thanh gươm báu truyền 


quốc để bên cạnh rồi bảo ông: “Nếu sống lại sẽ ban 
cho những thứ này”. Đến khí sống lại, Thái Tông nói: 


“GƯơm báu truyền quốc không thể trao bừa, chỉ 
ban cho áo của Thượng hoàng thôi. 


Trần Quang Khải có học thức, hiểu tiếng nói các 
phiên. Trước kia, Thánh Tông thân đi đánh giặc, 
Quang Khải theo hầu, ghế tướng bỏ trống, vừa lúc 
sứ phương Bắc đến, Thái Tông gọi Hưng Đạo 
Vương Quốc Tuấn tới bảo: 


“Thượng tướng ởi theo hầu vắng, Trẫm định lấy 
khanh làm Tư đồ để tiếp sứ phương Bắc". 


Quốc Tuấn trả lời: 


"Việc tiếp sứ giả thần không dám từ chối, còn 
như phong thần làm Tư đồ thi thần không dám vâng 
chiếu. Huống chi Quan gia đi đánh giặc xa, Quang 
Khải theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong chức, thì tỉnh 
nghĩa trên dưới, e có chỗ chưa ổn, sõ không làm vui 
lòng Quan gia và Quang Khải. Đợi khi xa giá trở về 
vâng mệnh cũng chưa muộn” 


Đến khi trở về việc ấy lại bỏ đấy, vì hai người vốn 
không ưa nhau. 


Một hôm, Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới, Quang 
Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về. 
Quang Khải vốn sợ tắm gội, Quốc Tuấn thì thích 
tắm nước thơm, từng đùa bảo Quang Khải: 


*Minh mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm" rồi cổi áo Quang 
Khải ra, dùng nước thơm tắm cho ông và nói: 


"Hôm nay được tắm cho Thượng tướng thật là 
vinh hạnh.” 


Quang Khải cũng nói: “Hôm nay được Quốc 
công tắm rửa cho suối đời thật khó quên". Tù đó 
tình nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn 
mà. Bản thân làm tướng văn, tướng võ, giúp rập 
nhà Vua hai ông đứng hàng đầu 


Quang Khải ham đọc hay thơ, có Lạc đạo tập 
lưu hành ở đời. (Tập thơ này đã mất chỉ còn được 9 
bài do Phan Phu Tiên sưu tầm in trong Việt âm thi 
tập). Con ông là Văn Túc Vương Đạo Tái cũng nổi 
tiếng văn học thời đó”°, Chỗ ông ở gọi là Vườn 
Phúc Hưng, thường mời khách đến ngâm vịnh. Ông 
có bài thơ viết về Vườn Phúc Hưng: 


Qua thơ ta thấy phong độ và tiết tháo của ông. 


Mùa Thu ngày mùng 3 tháng Bảy năm Giáp Ngọ 
(26-7-1294), Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Đại 
Vương Trần Quang Khải mất, thọ 54 tuổi. Nay tại Xã 
Cao Đường, Huyện Thượng Nguyên có đền thờ ông. 


(1) Đại Việt sử Ký toàn thư, Sđơ, tập 2, trang 72 
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PHẠM NGỦŨ LAO 
(1255-1320) 


ạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão (1258) 
người Làng Phù Ủng, Huyện Đường Hào, 
Phủ Thượng Hồng (nay là Huyện Ân Thí, Tỉnh 
Hưng Yên). Ông có sức khoẻ lạ thường, muôn 
người không địch được. Ông là người mặt mũi khôi 
ngô, tính tình khẳng khái. Nhà vốn nghề làm ruộng, 
đến đời ông mới đi học chữ Nho. Lúc đó, trong làng 
có Bùi Công Tiến, đỗ Tiến sỹ tổ chức ăn mừng, cả 
lãng kéo đến mừng nhưng Ngũ Lão không đến. Bà 
mẹ bảo ông rằng: “Con cố sao cho bằng người ta, 
cả làng mừng vui sao con không đến mừng mội 
chút”. Ông thưa rằng: “Con chưa làm nên để mẹ 
vui lòng, mà con đi mừng người ta thì con lấy làm 
hổ thẹn tắm 


Nhà ông ở bên cạnh đường cái. Một hôm, khi 
Ngũ Lão đương ngồi vót tre đan sọt bên vệ đường, 
vừa đúng lúc đó Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn từ 
Trại Văn An vào Kinh đi qua, quân lính rất đông. 
Tiền quân thấy Ngũ Lão ngồi xếp bằng tròn bên vệ 
đường, quát bắt đẹp vào. Ngũ Lão vẫn cứ điểm 
nhiên như không nghe thấy tiếng. Quân lính cầm 
giáo nhọn đâm vào đùi, chảy máu, Ngũ Lão vẫn 
ngồi không cựa mình. Đến khi xe của Hưng Đạo 
Vương tới, trông thấy làm lạ, gọi đến hỏi, lúc đó ông 
mới biết là có quan quân đi qua và quân lính đâm 
vào đùi mình. 

Hưng Đạo Vương hỏi: “Sao thấy quân qua đây 
mà cứ ngồi chững chàng làm vậy?” 


Ngũ Lão thưa là mái nghĩ việc nước nên không 
biết ngài đi qua đây. Vương thấy sự lạ, hỏi đến học 
hành, Ngũ Lão trả lời trói chảy, thao lược không 
thiếu sót chỗ nào, ứng đối nhanh như nước chảy, 
khúc triết rõ ràng. 


Sau đó, Hưng Đạo Vương sai lấy thuốc dấu rịt 
vào chỗ vết đâm rồi đem theo Ngũ Lão về Kính, thu 
nhận vào trong phủ. Vương thấy ông là người có tài 
lạ bèn qả con gái nuôi của mình là Nguyên Công 
chúa và tiến cử Phạm Ngũ Lão với Vua Trần. Phạm 
Ngũ Lão là gia tướng của Quốc Tuấn, đi đánh giặc 
Nguyên có công, nên năm 1290 Vua Trần Nhân 
Tông phong làm Hạ phẩm phụng Ngự, kiêm Quản 
quân Thiên thuộc, Phủ Hưng Long. 


Niên hiệu Hưng Long thứ 20 (1312), Vua Trần 
đóng quân ở Câu Chiêm, Minh Hiến Vương Uất 
(con út của Thái Tông) ở trong doanh trại bàn tán, 
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biện bác, mê hoặc lòng quân. Vua nổi giận đuổi ra 
khỏi dinh, lệnh cho các quân không được thu nhận. 
Minh Hiến bèn cùng vài mươi gia đồng ngủ ở ngoài 
nội. Phạm Ngũ Lão nghe tin ấy vội mời vào trong 
quân và bảo mọi người rằng: 


- Thánh thượng vừa quỏ trách ân Chúa và đuổi 
ra ngoài, lỡ ra bị giặc bắt được, thì chúng nói là bắt 
được Hoàng tử, chữ biết đâu là bị Vua quỏ trách! 
Ngũ Lão thà chịu tội trái lệnh, chứ không nð làm lợi 
cho giặc. 


Vua nghe biết cũng không quở trách ông. Minh 
Hiến với Ngũ Lão tình nghĩa rất thân, những lễ ý rất 
SƠ sài. 

Minh Hiến đến nhä Ngũ Lão, hai người thường 
cùng ngồi với nhau một chiếu. Khi về Ngũ Lão lại 
đem biếu tặng vàng bạc. Hễ Minh Hiến cần gi, Ngũ 
Lão cũng không có ý sản tiếc, nên Minh Hiến thích 
chơi với ông. 

Vua có lần đã trách Ngũ Lão: 


“Minh Hiến là Hoàng từ sao ngươi khinh suất 
thế!" Sau Minh Hiến lại đến nhà Ngũ Lão, vẫn cùng 
ngồi như xưa, Ngũ Lão chỉ nói: *"Ân Chúa chớ đến 
nhà tôi nữa mà Thánh thượng quả trách tôi. 


Nhưng Minh Hiến vẫn lui tới thường xuyên, mà 
Ngũ Lão cũng không đổi nết cũ. Ấy vì một người thì 
cây của mà cứ giữ lễ tiết sơ sài, một người thì ham 
của mà quên mất cả phận trên dưới vậyt', 

Năm Mậu Ngọ, niên hiệu Đại Khánh thứ 5 
(1318), Phạm Ngũ Lão đánh nhau với quân Chiêm 
Thành. Quản Thiên Võ quân tung quân đánh phía 
sau giặc. Quân Chiêm thua chạy, bắt được rất 
nhiều, Ngũ Lão được phong tước Quan Nội Hầu, 
ban Phi Ngư phù và cho con ông làm quan. 


Năm Canh Thân niên hiệu Đại Khánh thứ 7 
(1320) tháng Mười một, Điện uý Thượng tướng 
quân Phạm Ngũ Lão mất tại phủ đệ Vua ban ở vườn 
cau trong Thành Thăng Long, thọ 66 tuổi. Vua cho 
nghỉ chầu 5 ngày: đó là ân điển đặc biệt. 


Phạm Ngũ Lão xuất thân trong hàng quản 
ngũ, nhưng rất thích đọc sách, là người phóng 
khoáng, có chí lớn, thích ngâm thơ, tựa như không 
để ý đến việc võ bị. Nhưng quân ông chỉ huy thực 
là đội quân phụ tử, hễ đảnh là thẳng. Ông có làm 
bài thơ: 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư tập 2 trang 97. 
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Sam, quan, tù Rẩy KẾ, EÑAx người, 

Sư cR£nÉ, nam gìan, tua øLÖu, JLâu,. 
Dịch: 

Tung gìáa, na. sàng tiẫu mưấu tRu, 

tỔ« quan, Lựa, cạp, nuưấ, rêu eau 

Cà „xu cRuva,ng Ra cRus¿m, Ôu, Lâu (9 


Ông huấn luyện quân đội rất có kỷ luật, đối đãi 
tướng hiệu như người nhà, cùng đồng cam cộng 
khổ với binh sỹ, cho nên quân đi tới đâu chẳng ai 
dám chống, tất cả chiến lợi phẩm thu được đều 
sung vào kho, coi của cải như không, là bậc danh 
tướng một thời vậy. 

Sử thần Ngô Sỹ Liên nói: "Tói từng thấy các 
danh tướng nhà Trần như Hưng Đạo Vương thì 
học vấn tô ra ô bài hịch. Phạm Điện Suý thì học 
vấn biểu hiện ỏ câu thơ, không chỉ có chuyện về 
nghề võ. Thế mà dùng binh tỉnh diệu, hã đánh là 
thắng. đã tấn công là chiếm được, người xưa cũng 
không một ai vượt nổi các ông, Lê Phụ Trần thì 
dũng lược đứng đầu ba quân, một mình một ngựa 
xông pha trận giặc, tuỳ cơ ứng biến, chống đỗ cho 
Chúa trong lúc gian nguy, mà tài năng văn học 
của ông đủ để dạy bảo Thái từ. Đủ biết nhà Trần 
dòng người vốn căn cứ vào tài năng của họ để 
trao trách nhiệm ”°, 


TRẦN NHẬT DUẬT 
(1255-1331) 


ăm Ất Mão niên hiệu Nguyên Phong thứ 

5 nhà Trần (1255), Hoàng tử thứ 6 là 
Trần Nhật Duật sinh ra ngày 10 tháng 3 năm Ất 
Mão, là con Vua Trần Thái Tông. Mẹ là Hoàng phi 
Vũ Thị Vượng, con gái thứ ông Vũ Duy An người 
Làng Mạt Lăng, Huyện Nam Chân (Cổ Lễ, Nam 
Định), Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết về ông 


(1) Vũ Hầu tức Gia Cát Lượng, tướng nước Thục thời 
Tam Quốc. 


(2) Đại Việt Sứ ký toàn thư, tập 2, trang 105-106. 


trước lúc sinh ra: “Trước đó đạo sỹ Cung Thái 
Thanh tên là Thậm cầu tự cho Vua. Đọc sớ xong, 
đạo sỹ tâu Vua: "Thượng đế đã y lời sớ tâu, sắp 
sai Chiêu Văn đồng tử giảng sinh, ð trần thế bốn 
kỷ". Thế rồi hậu cung có mang. Sau quả nhiên 
sinh con trai, hai cảnh tay có chữ “Chiêu Văn 
đồng tử nét chữ tất rõ, vì thế đặt niên hiệu là 
Chiêu Văn (tức tà Nhật Duật). Lớn lên nét chữ mới 
mất đi, được phong là Chiêu Văn Vương. Ông mặt 
mũi tuấn tú thông minh gọi là Hoàng tử Chiêu 
Văn. Ông thích đọc binh thư, học võ nghệ, tỉnh 
thông trở thành một tướng lĩnh trí lược, hiểu biết 
các nước lân bang và các dân tộc thiểu số. Ông 
thường gặp các sứ thần nước ngoài, các lải buôn 
trao đổi học hỏi nên biết nhiều tiếng nước ngoài. 
Ông còn là người có đức độ, gần gũi với cuộc 
sống trăm họ. 


Đến năm Nhật Duật 48 tuổi, bị ốm hơn một 
tháng, các con ông làm chay xin giảm tuổi thọ của 
mình để kéo dài tuổi thọ của cha. Đạo Sỹ đọc sớ 
xong đứng dậy nói: 


Thượng đế xem sớ cười bảo: "Sao hắn quyến 
luyến trần tục muốn ở lại lâu thế, nhưng các con 
hắn thực lòng hiếu thảo, cũng đảng cho. Thôi cho 
thêm hai kỷ nữa". 


Bệnh của Nhật Duật liền khỏi, Sau mất thọ 77 
tuổi thế là đủ 6 kỷ lẻ 5 năm. 


Năm Thiệu Bảo thứ 2 (1280), thổ tù ở Đà Giang 
làm phản là Trịnh Giác Mật, tụ họp dân đồng đảng 
để đi cướp bóc. Bấy giờ Trần Nhật Duật đang coi 
giữ Đạo Đà Giang được Vua Trần sai đi dụ phản 
loạn. Trần Nhật Duật dẫn quân đến chỗ của Giác 
Mật. Được tin, Trịnh Giác Mậi sai người đến quân 
doanh để bày tổ lòng thành, đại ý nói: “Mật không 
dâm trái mệnh, nếu Ấn Chúa một mình một ngựa 
đến thì Mật xin hàng" (ở đây Giác Mật muốn thử 
lòng can đảm của Chiêu Văn). Chiêu Văn Vương 
nhàn lời ngay và chỉ đem năm, sáu tiểu đồng 
(người hầu nhỏ tuổi) cùng đi. Các thuộc tướng và 
binh sỹ can ngăn ông vì lo sự bất trắc. Nhưng Nhật 
Duật nói: 


- Nó giáo giỏ với ta thì triều đình còn có Vương 
khác đến. 


Khi tới trại, người Man đàn vây mấy chục lớp và 
đều cầm đao thương chĩa vào trong. Nhật Duật tiến 
thẳng vào trại, trèo lên chỗ Mật. Giác Mật mời ông 
ngồi, Nhật Duật thạo tiếng địa phương và biết nhiều 
tiếng nước ngoài cũng như am hiểu phong tục của 
các nước. Ông cũng ăn bốc, uống rượu bằng mũi 
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với Mật. Người Man thấy vậy thích lắm. Khi Nhật 
Duật trở về, Mật đem gia thuộc đến doanh trại đầu 
hàng. Mọi người đều vui mừng kính phục vì không 
mất một mũi tên mà bình được Đà Giang. Đến khi 
về Kinh sư, Nhật Duật đem Giác Mật cùng vợ con 
vào chấu. Vua rất khen ngợi ông, sau đó Vua cho 
Mật về nhà, giữ vợ con Mật ở Kinh đô. Nhật Duật 
rất quý mến nuôi hết lòng, xin triểu đình ban cho 
tước Thượng phẩm và cho trông ao cá, sau cũng 
cho về nhà!" 


Khi nhà Tống bị quân Nguyên tiêu diệt, nhiều 
người Tống chạy sang theo ta. Chiêu Văn Vương 
Trần Nhật Duật thu nạp họ làm gia tướng. Trong số 
đó, Triệu Trung là người có sức khoẻ sau này cùng 
quân lính đánh quân Nguyên. 


Tháng Tư mùa Hạ năm 1285, quân Toa Đồ từ 
Chiêm Thành kéo về, cướp bóc dọc đường, trèo 
non xuống dốc qua Châu Hoan, Châu Ái tiến về 
Động Tây Kết. Vua Trần hạ lệnh cho Chiêu Văn 
Vương Trần Nhật Duật, Chiêu Thành Vương (không 
rõ tên), Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và tướng 
quân Nguyễn Khoái đem quân tinh nhuệ đón đánh. 
Khi quân ta đến Cửa Hàm Tử, hai bên đánh nhau 
kịch liệt. Trong toán quân của Chiêu Văn Vương 
Nhật Duật có cả tướng và quân Tống được Nhật 
Duật thu nạp, mặc quần áo Tống, cầm cung tên 
theo quân ta đi đánh. 


Thượng hoàng nhà Trần phải sai cáo thị rằng: 
“Đấy là quân Thát của Chiêu Văn Vương đấy, nên 
nhận cho kỹ". Quân Toa Đô từ phương xa đến, 
thấy trong toán quân có mặc quân phục nhà Tống 
đều sợ, chúng ngờ là có quân Tống sang giúp 
quân ta, vi thế mà quân Nguyên tan vỡ thua chạy. 
Chiến công ở trận Hàm Tử phần lớn là do Nhật 
Duật đóng góp. 


Tháng Giêng năm 1302, Chiêu Văn Vương Trần 
Nhật Duật được gia phong Thái uý Quốc công. 
Theo chế độ triều Trần, người nào là thãn Vương 
khi vào triều làm Tướng quốc sẽ được tôn phong là 
Quốc công, người nào là Thượng vị hầu mà làm 
quan trong Nội đình sẽ được gia phong tước quan 
Nội hầu. Nhật Duật với nghĩa là Thái uý vào làm 
Tướng quốc nên được phong Quốc công, rồi thăng 
lên Tá thánh Thái sư. 


Năm Kỹ Ty, niên hiệu Khai Hựu thứ nhất (1329), 
triều Vua Trần Hiến Tông, Trần Nhật Duật được gia 
phong tước Chiêu Văn Đại Vương. 
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Năm Canh Nẹo niên hiệu Khai Hựu thứ 2 (1330), 
Tá thánh Thái sư Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật 
Duật mất (thọ 77 tuổi). 


Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Nhật Duật thích 
chơi với người nước ngoài, thường cưỡi voi đến 
chơi Thôn Bà Già (thồn này hồi Lý Thánh Tông 
đánh Chiêm Thành, bắt được người Chiêm cho 
đóng ở đấy, lấy tiếng Chiêm đặt là Đa Ly Gia, sau 
gọi thành Bà Già) có khi tới ba bốn ngày mới về 
(nơi này thuộc phía Tây Bắc của Hồ Tây bây giờ là 
Phú Gia). 


Nhật Duật lại hay đến chơi Chùa Tường Phù, nói 
chuyện với nhà sư người Tống. có khi ông ở lại đến 
ngày hôm sau mới về. Người nước ngoài đến Kinh 
sư thường kéo đến nhà ông chơi. Nếu là người 
Tống, ông kéo ghế ngồi gần trò chuyện suốt buổi, 
nếu là người Chiêm hay người các man khác đến, 
ông đều theo phong tục của họ mà tiếp đãi”. 


Đời Vua Nhân Tông, sứ nước Sách Mã Tích (Tu 
Masik thuộc nhóm Mã Lai Đảo, Thư tịch Trung 
Quốc gọi là Đơn Mã Tích) sang triều cống Đại Việt 
không tim được người phiên dịch lại phải tìm đến 
Nhật Duật mới dịch được. Có người hỏi ông vì sao 
biết tiếng nước họ, ông trả lời rằng: 


- Thời Thái Tông, sứ nước ấy sang, nhân có giao 
du với họ nên hiểu được đôi chúi tiếng nước ấy. 


Vua Nhân Tông từng nói: 


- Chú Chiêu Văn có lẽ là kiếp sau của người 
Phiên lạc nên giỏi tiếng các nước đó. 

Khi làm Tể tướng, ông thường qua nhà Trần Đạo 
Chiêu là người Tống, ngồi bên nhau nói chuyện 
phiếm đến hàng giờ không biết mỗi. Vua Anh Tông 
nghe biết chuyện bảo ông: 


A 
- Tổ phụ là Tể tưởng, Đạo Chiêu tuy là người 
Tống nhưng đã có Hàn lâm phụng chỉ há nên ngồi 
nói chuyện với hẳn? 


Theo lệ cũ, sứ Nguyên sang phải sai người biết 
tiếng để phiên dịch, Tể tướng theo phép thông 
thường không được nói chuyện trực tiếp với họ, sợ 
lỡ có sai sót gì thì đổ lỗi cho người phiên dịch. Nhật 
Duật thì không thế, khi tiếp sứ Nguyên, ông thường 
nói chuyện trực tiếp với họ mà không mượn người 
phiên dịch. Đến khi sứ về nơi nghỉ liền dắt tay Trần 
Nhật Duật cùng vào. Hai bèn ngồi uống rượu vui vẻ 
như bạn vẫn quen biết. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, trang 46. 
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Sứ Nguyên hỏi ông: “Ông là người Chân Định 
tới đây làm quan chứ gì?” Nhật Duật ra sức bác 
lại nhưng họ vẫn khöng tin, vì hình dáng và tiếng 
nóì của ông (theo sứ Nguyên) đều giống người 
Chân Định. 


Vua Trần Anh Tông có hai chiếc mũ võ, là mũ 
đội khi duyệt và giảng võ mà chưa có tên gọi. Khi 
đi đánh Chiêm Thành, định đội đi, sai Nhật Duật 
đặt tên, Nhật Duật liền đặt tên một chiếc là Vỡ Uy, 
một chiếc là Vữ Đức. Đến các tên "Toát trai", "Tư 
thiện đường” của Đông Cung (nhà học của 
HoàngThái tử gọi là Tư thiện đường, nhà học của 
Đông cung Thái tử gọi là Toát trai) cũng đều do 
ông đặt tên cả, 


Nhật Duật còn sáng tác âm nhạc, đặt ra những 
khúc điệu múa và tiết tấu âm nhạc để biểu diễn 
trong phủ. 


Cuối niên hiệu Thiệu Bảo (1280), ông giữ trai 
thu vật ở Tuyên Quang. Giặc Hồ vừa xâm phạm bờ 
cõi, Chiêu Quốc tâu rằng: ® 


- Chiêu Văn ö Tuyên Quang, chắc ở trên đó gọi 
giặc sang rồi 


(Nhật Duật thích chơi với người Tống nên Quốc 
Chiêu nói thế) 

Khi Tuyên Quang thất thủ, Nhật Duật thuận 
dòng rút về xuôi, quân giặc theo hai bên bờ sông 
đuổi öng. Nhật Duật ngoảnh lại thấy giặc đi 
thong thả liền bảo quân lính: “7ruy kích thì phải 
nhanh, nay chúng lại đi thong thả sợ có quân 
trước đón chặn”. 


Vội sai người dö xem, quả nhiên thấy giặc đã 
chặn ngang ở hạ lưu. Ông liền lên bộ chạy thoát. 


Trần Nhật Duật là người hoà nhã, độ lượng, 
mừng giận không lộ ra sắc mặt, trong nhà không 
bao giờ chứa roi vọt để đánh nô lệ. Nếu có đánh thì 
cũng kể tội lỗi rồi sau mới đánh. 


Có lần, ông sai gia đồng giữ thuyền, tên này bị 
gia đồng của Quốc phụ” đánh, có người đến mách. 
Nhật Duật hỏi: “Có chất không?" Người đó trả lời: 
"Chỉ bị thương thôi". Ông nói “Không chết thì thôi, 
mách làm gi” 


Lại có người kiện gia tỳ của ông với Quốc phụ. 
Quốc phụ sai gia đồng tới hắt. Người gia tỳ chạy 
vào trong phủ, người đi bắt đuổi đến nhà giữa, bắt 
trói ầm ÿ. Phu nhân khóc lóc nói với ông “Ân Chúa 
là Tế tướng bình chương, cũng là Tể tướng vi Ân 


Chúa nhân từ, nhu nhược nên người ta mới khinh 
đến nước này" 

Nhật Duật vẫn ung dung không nói, chậm rãi sai 
người bảo kẻ gia tỳ rằng: "Mày cứ ra đi, Ö đầu cũng 
đều có phép nước”. Ông còn là người rất am hiểu 
sử sách, rất hâm mộ huyền giáo (đạo giáo), thông 
hiểu xung điểm (Kinh điển về đạo giáo), nổi tiếng là 
người uyên bác đương thời. 


Hồi Thượng hoàng còn nhỏ, bị ốm từng sai ông 
làm phù phép trấn áp cho yên. Ông mặc áo lông đội 
mù trông như đạo sỹ. 


Vợ ông là Trinh Túc phu nhân, từng có việc xin 
riêng với ông, ông gật đấu. Đến khi ra phủ, người 
thủ lại đem việc ấy trình lên ông, ông lại không cho. 


Ông là bậc thân vương tôn quý, làm quan trải 
bốn triều, ba lần coi giữ trấn lớn, trong nhà không 
ngày nào không mở cuộc hát xướng, làm trò mà 
không ai cho là say đắm. So với Quách Tử Nghĩ9 
tột cùng xa xỉ mà không ai chê, ông cũng gần được 
như thể. 


Trinh Túc phu nhân là người Thanh Hoả, cho 
nên các nàng hầu vợ lẽ của Nhật Duật đều là người 
Thanh Hoá và các con ông đều do các bà Thanh 
Hóa đẻ ra. Sau này có bổ Trí phủ Thanh Hoá, đều 
lấy con cháu Nhật Duật cho làm, cũng như Quốc 
Khang ở Châu Diễn vậy®'. 


Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật là một danh 
tướng tài kiêm văn võ. Ông học qua Ngũ kinh và 
Chu sử, tỉnh thông huyền diệu Đạo gia và hiểu biết 
sáng tác âm nhạc. Trần Nhật Duật thông thạo 
nhiều ngôn ngữ, giỏi về ngoại giao, tinh thông binh 
pháp, thanh liêm, hoà nhã, ở ngôi cao mà khóng 
cậy thế, tràn đầy lòng nhân đức. Ông là một trong 
những nhân vật lịch sử điển hình của nền văn hoá 
Đại Việt khi xưa và của Việt Nam ngày nay. Ông 
còn là tác giả của sách Lĩnh Nam dật sử Ông thực 
là tấm gương sáng muôn đời cho con dân đất Việt 
sống khoan hòa độ lượng. 


(1) Chân Định thuộc Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 

(2) Quốc phụ Thượng tể Trần Quốc Chẩn. 

(3) Trần Ích Tắc. 

(4) Quách Tử Nghi quan đời Đường trải 4 triểu Huyền 
Tông, Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông, sau khi dẹp 
loạn An Sử được Túc Tông phong là Phần Dương 
Vương. Đời Đức Tông làm Thải uỷ Trưng thư lệnh 
nên được gọi là Quách lệnh công, trong nhà lúc nào 
cũng đàn hái. 


(5) Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, trang 118-120. 
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Thải sư Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật 
mất ngày 15 thảng Chạp năm Canh Ngọ (tháng 1 
năm 1331) thọ 77 tuổi. Theo nguyên vọng của ông, 
linh cữu được đưa về an táng bên cạnh lăng người 
mẹ là Hoàng Phi Vũ Thị Vượng tại Thỏng Miễu 
(Làng Mạt Lăng, Huyện Nam Chân - Cổ Lễ, Trực 
Ninh, Nam Định). 


Ông được dân trăm họ thương tiếc lập nhiều 
đền thờ, có tới 30 nơi ở Nam Định. Ở Thanh Hóa 
dọc theo phòng luyến cũ. nơi òng chống quân 
Toa Đô có 12 đền thờ. Tại đền thờ ông ở Làng 
Văn Trinh (Quảng Xuơng. Thanh Hóa) còn nhiều 
câu đối ca ngợi ông, trong đó có đề tặng của Vua 
Hiến Tông: 

cớ tuiều,taưn PinÑ, bướn, 


Cây ti ty truyy phong 


Câu đối nói lên công trạng của ông qua 4 triều 
Vua đã trấn thủ ba miền đất quan yếu (Đà Giang, 
Tuyên Quang, Thanh Hóa). Câu đối tại Đền thờ 
Mạt Lăng: 


Danh dự Bá Đông A. Cơ tể ý thân. Phôn dương 
tướng nghiệp uy thanh văn Bắc địa Đà Giang ân 
chủ. Hàm tử Nguyên Nhung. 


Danh tướng nổi dòng Trần, Cơ Tế- Phồn dương 
coi cũng thế. Oai phong vang đất Bắc Đà Giang- 
Hàm Tử rõ công to.“'(Dương Văn Vượng dịch). 


TRẤN QUỐC TOẢN 
(1267-1285) 


ăm Nhâm Ngọ. Vua Trần Nhân Tông sai 

chú họ là Trần Di Ái (Trần Ải) cùng tuỳ 
tùng là Lê Mục, Lê Tuân sang nhà Nguyên. Nhà 
Nguyên đã ngang ngược phong Di Ái làm An Nam 
quốc vương, Mục làm Hàn lâm học sỹ, Tuân làm 
Thượng thư, lại cho Sài Xuân đem 1000 quân hộ 
tống về nước, 


Đất nước lâm nguy trước hoạ xâm lăng của giặc 
Nguyên. Vào tháng Mười, Vua Trần Nhân Tông ngự 
ra Bến Bình Than thuộc đoạn Sông Lục Đầu. Vua 
đóng tư dinh ở Vũng Trần Xá cùng nghị bàn với các 
Vương hầu bách quan, để bàn kế sách chống giặc 
và chia đóng giữ những nơi hiểm yếu. Khi ấy, Hoài 
Văn Hầu Trần Quốc Toản và Hoài Nhân Vương 
Kiện đều còn trẻ tuổi, không được dự bàn. Vị phải 
đứng ngoài, Quốc Toản trong lòng lấy làm bực bội, 
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phẫn khích nổi giận, tay cầm quả cam bóp nát lúc 
nào không hay. Hoài Văn Hầu lúc đó lui ngay về, 
huy động hơn một nghìn gia nô và thân thuộc, tự 
sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cðở 6 chữ: 
"Phá cường địch, báo hoàng ân" (Phá giặc mạnh, 
báo ơn Vua). Khi mang quân ởi đối trận với giặc, 
Quốc Toản tự mình, xông lên trước quân sỹ, giặc 
trông thấy phải lui tránh. Ông từng dự nhiều trận 
đánh lớn. 


Ngày mồng 7, Thám tử báo tin: Toa Đô tử Thanh 
Hoá tới. 

Ngày mồng 10 có người từ chỗ giặc trốn về Ngự 
doanh tâu báo: Thượng tướng Trần Quang Khải, 
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và Trần Thông, 
Nguyễn Khả Lạp đem dân binh các bộ đánh bọn 
giặc ở các xứ, Kinh thành Chương Dương (thuộc 
Thường Tín). Quân giặc bị đánh tan. Bọn Thái tử 
Thoát Hoan, Bình Chương A Lạt rút chạy qua Sông 
Lô (Sông Hồng). 


Năm 1285, Hoài Văn Hầu Quốc Toán hy sinh 
trong một trận truy quét giặc. Vua rất thương 
tiếc, thân làm văn tế, gia phong tước Vương là 
Hoài Văn Vương. Trần Quốc Toản thực sự đã là 
một dũng tướng thiếu niên trước họa xâm lăng 
đã xả thân vì nước, thật là một tấm gương sảng 
cho muôn đời về lòng quả cảm trước quân xâm 
lược hung tàn, bảo vệ nền độc lập. Người đời 
sau đều ca ngợi tấm gương anh hùng nhỏ tuổi, 
nhà thơ Phan Kế Bính đã trân trọng viết về ông 
như sau: 


Đấu tRau) QxÂn Su» ÔaÄn, 
TQuấo tuệ, 4ø sưa đẳng 


Xăng lBự tiếng anK Rang, 
ĐịÃL tRay) QaÂm, SuấcJaÄm, 


(1) Tư liệu câu đối của Hoàng Tuấn Phổ, Thanh Hòa cung 
Cấp. 
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TRẤN KHÁNH DƯ 
(1279?-1339) 


xe rần Khánh Dư, người Huyện Chí Linh, Hải 
Dương, là con của Thượng Tướng quân 
Trần Phó Duyệt, thuộc tôn thất nhà Trần. Tới đời 
Vua Trần Nhân Tông, ông được phong tước Nhân 
Huệ Vương. Trần Khánh Dư là người có học, giỏi 
binh thư, trận pháp, say mê đọc sách. Ông có tài 
làm thơ Nôm, tác giả bài thơ bán than nổi tiếng. 
Ông là một vị tướng tài ba, Lúc quân Nguyên mới 
vào cướp nước ta, ông thường dụng cách đánh úp, 
được Trần Thánh Tông khen là trí dũng, phong làm 
Thiên tử nghĩa nam (con nuôi Vua). Trụ Việt sử ký 
toàn thưyiết: “Mùa Đông tháng Mười, Vua ngự ra 
Bình Than (đoạn Sông Lục Đầu chảy qua Huyện 
Chí Linh) đóng ở Vũng Trần Xá họp các vương hầu 
và trăm quan, bàn kế sách công thủ và chia nhau 
đóng giữ các nơi hiểm yếu. Nhân Huệ Vương Trần 
Khánh Dư giữ chức Phó Đô Tướng quân...Khánh 
Dư trước đó đánh người Man ỏ vùng núi, thắng 
lớn, được phong là Phiêu Đại ky Tướng quân. 
Trong khi đó chức Phiêu ky Tướng quân nếu 
không phải là Hoàng tử thi không được phong, vì 
Khánh Dư là Thiên tử nghĩa nam nên mới có lệnh 
đó. Rồi từ Trật Hầu thăng mãi đến Tử Phục, 
Thượng vị hầu quyền chức Phán thủ. Sau Khánh 
Dư thông dâm với Công chúa Thiên Thuy nên bị 
giáng chức.” 


Bấy giờ, Công chúa Thiên Thuy sắp được gả 
cho Hưng Vũ Vương Nghiễn là con trai Quốc Tuấn, 
lại có công đánh giặc. Vua sợ phật ý Quốc Tuấn, 
nên mới sai người đánh chết Khánh Dư ở Hồ Tây 
(nhưng lại dặn chớ đánh đau quá để không đến 
nỗi chết). Ít lâu, triều Vua sau xuống chiếu thu lại 
hết chức tước, tịch thu tài sản của Khánh Dư. 
Châu Chí Linh vến là của riêng của Thượng tướng 
Trần Phó Duyệt, nên Khánh Dư mới giữ lại được. 
Khánh Dư tui về ở Chí Linh cùng bọn thủ hạ làm 
nghề bán than. 


Lúc đó, thuyền Vua đỗ ở Bến Bình Than, nước 
triều rút, gió thổi mạnh, có thuyền lớn chở than củi, 
người lái thuyền đội nón lá, mặc áo ngắn. Vua chỉ 
bảo quan thị thần: 


- Người kia chẳng phải là Nhân Huệ Vương 
đó sao? 


Lập tức sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo, 
đến Cửa Đại Than thì kịp. Quân hiệu gọi: 


- Ông lái ơi có lệnh Vua triệu. 


Khánh Dư trả lời: “Lão là người buôn bán, cô 
việc gi mà phải triệu". 


Quân hiệu trở về tâu thực tế. Vua bảo: 


- Đúng là Nhân Huệ đấy, ta biết người thường 
không dám nói thế !, 


Vua lại sai Nội thị đi gọi. Khánh Dư mặc áo 
ngắn, đội nón lá đến gặp Vua. Vua nói: 


*Nam nhi mà đến nỗi này thi cùng cực rồi bèn 
xuống chiếu tha tội cho ông. Khánh Dư lên thuyền 
lạy tạ. Vua ban cho áo Ngự, cho ngồi hàng dưới các 
Vương, trên các Công hầu, cùng bàn việc nước, 
nhiều điều hợp ý Vua. 


Đến tháng Mười, Vua phong cho Khánh Dư 
làm Phó Tướng quán. Năm 1288, thuỷ quân nhà 
Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng Đạo Vương 
giao hết công việc biên thuy cho Phó tướng Vân 
Đồn là Nhân Huệ Vương Khánh Dư. Khi ấy, 
Khánh Dư chịu trách nhiệm giữ bờ biển, không 
chặn nổi thuỷ quân giặc, để chúng qua được Cửa 
An Bang tiến về Vạn Kiếp đánh vào Vân Đồn. 
Thượng hoàng được tin, sai Trung sứ xiềng Khánh 
Dư giải về Kinh. Khánh Dư nói với Trung sứ: "Lấy 
quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất 
hai, ba ngày để mưu lập công rồi về chịu tội cũng 
chưa muộn". 


Trung sứ tin theo lời xin đó. 


Khánh Dư liệu biết quân giặc đã qua, quả nhiên 
thuyền vận tải tất theo sau, nên thu thập tàn quân 
đợi chúng. Chẳng bao lâu, thuyền vận tải đến. 
Khánh Dư đánh bại chúng, bắt được quân lương khí 
giới nhiều không kể xiết, tù bình rất nhiều. Lập tức, 
ông sai người chạy ngựa mang thư về báo. Thượng 
hoàng tha tội trước không hỏi đến và nói: 


“Chỗ trông cậy của quần Nguyên là lương 
thảo, khi giới, nay đã bị ta bắt được, sợ nó chưa 
biết có thể còn hung hãn được chăng?". Vua bèn 
tha những tên tù binh về doanh trại quân 
Nguyên để báo tin. Quân Nguyên quả nhiên rút 
lui. Cho nên năm này, vết thương của dân không 
thảm như năm trước. Khánh Dư có phần công 
lao trong đó. 


Trận đánh cướp thuyền lương của tướng Nguyên 
là Trương Văn Hổ chở mười bảy vạn hộc lương, 
quân giặc bị thua to. Đến Bến Lục Thuỷ quân ta lại 
thắng tiếp tục làm nhiều thuyền gạo bị chìm xuống 
biển, quân Đại Việt bắt được nhiều sỹ tốt, thu nhiều 
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lương thực, khí giới. Tướng Trương Văn Hổ chỉ thoát 
được thân. Quân Nguyên mất lương thực, thiếu ăn, 
phải chia nhau đi tìm kiếm lương thực, mất ÿ chí 
chiến đấu vì đói khát nên khốn quẫn. Lúc ấy, Ô Mã 
Nhi đón thuyền lương không được, lại bị quân nhà 
Trần đánh ở cửa Biển Đại Bàng thua to mất 300 
chiến thuyền. 


Khi mới làm Trấn thủ Vân Đồn là nơi giáp biên 
với Trung Quốc, thấy người dân ở đây, kiếm sống 
bằng nghề buôn bản, sinh hoạt ăn uống, may mặc 
đều dựa vào khách buôn Trung Quốc. Khánh Dư 
khi duyệt các quân trang ra lễnh: 


“Quân trấn giữ Vân Đồn để ngăn phòng giặc Hồ, 
không thể đội nón Phương Bắc, sợ khi vội vàng khó 
lòng phân biệt, nên đội nón Ma Lôi, ai trái lệnh tất 
phải phạt” (Nón Ma Lôi là tên một làng ở Hồng Lộ, 
có nghề đan nón bằng cật tre của nước ta). 


Khi Trần Khánh Dư ra lệnh cấm, trước đó ông 
đã sai người nhà ngầm đi mua nón Ma Lôi từ 
trước, chở thuyền đến đậu ở cảng rồi. Lệnh vừa 
ra sai người mật báo cho dân trong trang: “Hôm 
qua thấy có thuyền trước vụng biển có chỏ nón 
Ma Lõi đậu”. 

Do đấy, mọi người dân trong trang nối gót nhau 
đến mua nón, ban đầu mưa không tới † tiền, sau 
giá đắt hơn, 1 chiếc nón giá 1 tấm vải. Số vải thu 
được tới hàng ngàn tấn. Việc này đã thể hiện rõ tính 
tham lam của Khánh Dư, vì vậy những nơi ông trấn 
nhậm người dân ở đó đều ghét. Vua Nhân Tông có 
biết sự việc nhưng vì tiếc tài làm tướng của ông nên 
không nỡ phế truất mà thôi. 


Trần Khánh Dư là một danh tướng trong hàng 
tôn thất nhà Trần. Năm 1339, ông mất thọ trên 60 
tuổi. Sau khi ông qua đời được lập miếu thờ ở Bến 
Linh Giang, có một phiến đá dài hai thước, linh ơi 
không ai đám đến gần. 


TRẦN NGUYÊN ĐÁN 
(1325-1390) 


rần Nguyên Đán hiệu là Băng Hồ, chắt của 
Thái sư Trần Quang Khải, người Hương Tức 
Mạc, Huyện Mỹ Lộc, Phủ Thiên Trường (nay là Tỉnh 
Nam Định), là ông ngoại của danh thần Nguyễn Trãi. 


Nguyên Đán là tôn thất nhà Trần nên từ trẻ đã 
được bổ dụng vào triều Vua Dụ Tông 1350, ỏng giữ 
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chức Ngự sử Đại phu. Khi Vua Dụ Tông mất, tháng 
Sáu năm 1369, Huệ Từ Thái hậu tập Dương Nhật 
Lễ làm Vua. Trước kia, người phương trò tên là 
Dương Khuông, diễn tích tuồng Tây Vương mẫu 
dâng quả bàn đảo, vợ hắn đóng vai Tây Vương 
mẫu. Cung Túc Vương Nguyên Dục mê say sắc 
đẹp của nàng liền lấy làm vợ. Lúc ấy, nàng đã 
mang thai, rồi sinh ra Nhật Lễ, được Nguyên Dục 
nhận làm con mình. Khi Vua Dụ Tông mất không có 
con kế tự nên để di chiếu cho Nhật Lễ. Thái hậu 
bảo với quần thần: “Nguyễn Dục là con trưởng 
ngành đích, lại chết sôm, vậy Nhật Lễ chẳng phải 
là con Nguyên Dục ư? ". Thái hậu bèn đón Nhật Lễ 
và lập làm Vua. Khi Nhật Lễ lên ngôi rồi, bà Huệ Từ 
Hoàng hậu thường hối hận rằng nó không phải là 
con Cung Túc Vương. Nhật Lễ thấy vậy bèn ngầm 
đầu độc giết bà. 


Nhật Lễ làm Vua, ngày đêm rượu chè, dâm dật 
(theo tông giống của mẹ, xướng ca vô loài) và có ý 
đổi lại lấy họ Dương. Rồi Nhật Lễ ngầm trừ bỏ hết 
người họ Trần có danh vọng. Tön thất nhà Trần là 
Nguyên Trác, Nguyên Tiết và hai con của Công 
chúa Thiên Ninh đương đêm vào thành tìm giết 
Nhật Lễ. Nhưng Nhật Lẻ trèo tường thoát ra ngoài 
nấp dưới gầm cầu mới. Khi mọi người lùng sục 
không thấy bèn giải tán ra về. 


Trời sắp sáng, Nhật Lễ vào cung sai người đi bắt 
18 người chủ mưu. Bọn Nguyên Trác đều bị giết. 
Chi hậu nội nhân phó chưởng là Nguyễn Nhiên biết 
Nhật Lễ muốn giết Cung Định Vương nên khuyên 
ông nên trốn đi. Công chúa Ngọc Tha cũng khuyên 
Vương nên trốn đi để giành lại ngôi Vua. Cung 
Định Vương chạy lên Đà Giang, bí mật cùng 
Chương Túc hầu Trần Nguyên Đán, Thiên Ninh, 
Công chúa Ngọc Tha hội quân ở Sông Đai Lại (một 
chi lưu cửa Sông Mã) thuộc Thanh Hoá để dấy 
quân. Nhật Lễ chuyên dùng Thiếu uý Trần Ngô 
Lang đi đánh bắt mà không biết ông đang bí mật 
ủng hộ Cung Định Vương. Do vậy cứ mỗi khi Nhật 
Lễ sai quân đi lùng bắt thì Ngô Lang đều mật báo 
cho Cung Định Vương. 


Khi Cung Định Vương lên kiệu dời Đà Giang, 
mọi người xin Vương ra lệnh phế Nhật Lễ làm Hôn 
Đức công. Sau Vương lên ngôi, lây hiệu là Vua Trần 
Nghệ Tông. Vào năm Tân Hợi năm thứ 2 (1371), 
Trần Nguyên Đán làm Tư đồ. Bấy giờ Dương Nhật 
Lễ đã bị giết vì tội bóp cổ giết Ngô Lang. 


Cuối triều Trần suy vi, Nguyên Đán thường rất lo 
lắng về mưu đồ thoán quyền của Hồ Quý Ly, nên 
thường khuyên nhà Vua phải quan tâm triều chính 
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và thái độ của Quý Ly. Sách Khâm Định Việt sử 
thông giảm cương mục viết: “Tháng Bảy niên 
hiệu Xương Phù thứ 9 (1385), quan Tư đồ Chương 
Túc Hầu Trần Nguyên Đán xin về trí sỹ, được nhà 
Vua ưng cho. Nguyên Đán là bậc đại thần, người 
họ tôn thất, thấy binh quyền trong nước ngày một 
rơi vào tay kê cường thần, nên không để ý đến 
việc kinh bang tế thế, xin cáo lão về ở Núi Côn 
Sơn, để vui cùng khóm trúc, đá núi, đặt tên hiệu là 
Băng Hỗ. Thượng Hoàng Nghệ Tông từng đến 
chơi hỏi han việc mai sau. Nguyên Đán không nói 
chỉ dặn: “Xin bệ hạ kính trọng nước Minh như cha, 
yêu thương Chiêm Thành như con, thì nước nhà sã 
được vô sự. Tôi dù chết cũng được bất hủ”. 
Nguyên Đán biết Quỹ Ly thế nào cũng cướp ngôi, 
nên tìm cách tránh khỏi vạ, đem con là Mộng Dữ 
gửi gắm Quý Ly và xin kết làm thông gia. Quý Ly 
đem con gái của Nhân Vinh Công chúa Hoàng 
Trung” là người họ tôn thất gả cho Mộng Dữ, rồi 
cất làm Đông Cung phán thủ. Em của Mộng Dữ là 
Thúc Dao, Thúc Quỳnh đầu được làm tướng quân. 
Về sau Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, giết hại hết tôn 
thất nhà Trần, chỉ riêng con cháu Nguyên Đán là 
được toàn vẹn”?. 


Khi Tư đồ Nguyên Đán Chương Túc Quốc 
Thượng hầu về trí sỹ ở Côn Sơn (Chí Linh, Hải 
Dương) gứi các bạn làm quan hai câu thơ: 


fu cảng Ra nRấn giám tRâ, fụ, 

Dịch: 

mu mưẾ xưa ngự, gu ng, Ẳã, xã, 

Ê⁄ Ang,aaa, nữ, vắng, tRu¿ cư 

Thái uy Trang Định Vương Ngạc có bài thơ tặng 


lại để tỏ nỗi niềm của bậc hiền nhân quân tứ buồn 
lo thời thế: 


a,tfU đương, nàn, KẾ vật, 
Cang pÊt đạt fạ, Éụ tà 
Sau tha, nâất, Lae tao, VạnÄ, 
“tên, tiên tÃa, Eiện, quay Êxi 


Dịch: 


Ô am ERamz tàu Êy cu đời, 


Cang mật áp già đa  ấox 


Ngạc lại còn làm bài thơ bằng Quốc ngữ chàm 
biểm Nguyên Đản vì Nguyên Đán tính chuyện thông 
gia với Quý Ly để mong trảnh mối hoạ về sau. 


Trần Nguyên Đán có hai người con gái. con gái 
trưởng là Trần Thị Thái, con gái thứ là Trần Thị 
Thai, và mượn Nho sinh đem văn học dạy cho hai 
tiểu †hư. 


Nguyễn Ứng Long dạy Thái. Ứng Long nhân 
gần gũi lả lơi, làm thơ Quốc ngữ khêu gợi Thái, 
thông däm với Thải. Khi Thái có thai, Ứng Long bỏ 
trốn. Chuyện của Thai với Hán Anh cũng vậy. 


Đến khi Thái đẻ, Nguyên Đán hỏi Ứng Long 
đâu. Người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội trốn đi 
rồi. Nguyên Đán nói: “Vận nước sắp hết, biết 
đâu chẳng phải là trồi xui nên như thế, vị tất 
không phải là phúc” bèn cho gọi hai chàng về 
bảo rằng: 


- Người xưa cũng đã có chuyện này. Các ngươi 
không thấy chuyện Văn Quân với Tương Như hay 
sao°, Nếu các ngươi làm được như Tương NHư, 
truyền lại danh tiếng cho đời sau thì là điều mong 
muốn của ta. 


Hai chàng cảm ơn sâu nặng, chăm chỉ học 
hành, Đến khi đi thi, cả hai đều đỗ. Thượng hoàng 
Nghệ Tông nói: 


“Bọn chúng có vợ giảu sang, như thế là kẻ dưới 
phạm thượng, bỗ không dùng". 


Đến triều Hồ Han Anh, được vời vào làm quan 
đến chức Chuyển vận. Ứng Long đến thời nhà Hồ 
đổi tên là Phí Khanh sinh ra Nguyễn Trãi cũng đỗ 
Thái học sinh làm quan cho nhà Hồ. 


(1) Nhân Vĩnh vợ là Huy Ninh Công chúa, khi Nhân Vĩnh 
chết, Vua Nghệ Tông gả Huy Ninh cho Quý Ly, người 
con gái này gọi Quý Ly là bố dượng. 

(2, 


>^ 


Khâm Định Việt sử thông giám cương mục. Œ. 
672. 


(3) Tư Mã Tương Như lên là Trường Khanh ở Thành Đồ, 
đời Hán Cảnh Đế làm Vũ Ky, thường thị, dùng tiếng 
đàn khêu gợi người phụ nữ trễ mới goả chồng là 
nảng Trác Văn Quân, con gái yêu của Trác Vương 
Tôn, rồi hai người lấy nhau. Sau được bố vợ giúp 
đõ. Tương Như trỏ nên giàu có rồi làm quan, được 
phong tới chức Hiếu Văn Vương lênh, rất giỏi về từ 
chương. 


THĂNG LONG THỜI TRẤN 
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Trần Nguyên Đán khi về hưu có tập thơ Dạ 
quy chu trung tác (Thơ làm trên thuyền trong 
đêm trở về)” 


Đá«uên đâng Biệm, dz KRAu, Ki, 


Ngày 14 tháng Mười một năm 1390, triều Vua 
Trần Thuận Tông, Tư đồ Chương Túc Quốc Thượng 
hầu Trần Nguyên Đán mất, thọ 65 tuổi. Ông vốn 
người hiền từ, nho nhã, phong cách của bậc hiền 
nhân quân tử thời xưa. Ông để lại một số tác phẩm: 


- Băng Hồ Ngọc hác tập gồm 10 quyển 


- Bách thế thông ky (nhưng đã mất nhiều chỉ 
còn lại 51 bài thơ chép trong Trích Diễn thi tận và 
Toàn Việt thi lục) trong đó có một câu: 


ĐRax ngào Đợt dụ xa nạ, 
đất thác, taa. na, Làn, áú từ 
Dịch: 


TRẦN NGUYÊN HÃN 
(13..2-1429) 


rần Nguyên Hãn người ở Làng Hoắc Sa, 

Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch, Phủ Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc. Ông thuộc dòng dõi nhà 
Trần, hậu duệ của Tư đồ Trần Nguyên Đán. Khi nhà 
Trần suy vi, bị Hồ Quý Ly đoạt ngôi lên làm Vua, 
nhà Minh xâm lược nước ta bắt cha con Hồ Quý Ly 
về Kim Lăng (Nam Kinh), đất nước bị ách đô hộ, 
trăm họ lầm than vì chúng muốn đồng hoá nước ta 
thành Trung Hoa. Nguyên Hãn vốn là người có ý chí 
cứu dân, cứu nước nên ông giả làm người đi bán 
dầu để dò xét tình hình đất nước. Một bữa tối trời, 


ông đi qua Làng Chèm vào Đền Chèm ngủ. Nửa 
đêm, öng nghe vẳng tiếng hai ông thần đến rủ ông 
thần Chèm lên chầu trời. Thần Chèm nói có Quốc 
còng ngủ trọ không đi được. Đến gà gáy hai ông trở 
về báo rằng: “Thượng đế thấy nước Nam chưa có 
Chúa, nay Thượng đế phán cho Lê Lợi làm chúa, 
Nguyễn Trãi làm bề tôi." 

Trần Nguyên Hãn dò tìm Nguyễn Trãi ở Thành 
Đông Quan, kể lại chuyện đó. Nguyễn Trãi Không 
tin, về Đền Chèm cầu mộng. Nhưng thần không 
dám lộ thiên cơ nên báo mộng đến Đền bà Tiên 
Dong mà hỏi. Ông Trãi đến cầu mộng Đền Tiên 
Dong được bà báo là có chuyện như vậy. Ông bèn 
hỏi cặn kẽ thì mới biết Lê Lợi người Lam Sơn, mới 
cùng Trần Nguyên Hãn vào Lam Sơn theo Lê Lợi. 
Truyền thuyết kể rằng: Hai ông gặp Lê Lợi mới ổi 
cày về. vai vác bừa, tay dắt trâu, được ông rời nghỉ 
ở nhà. Nhân hôm ấy nhà có giỗ, hai ông xuống bếp 
thấy Lê Lợi vừa thái thịt vừa ăn. 


Hai ông liền bảo nhau rằng, có lẽ đâu mà khí 
tượng Thiên tử lại như vậy? Liền cáo từ ra về, lại 
đến cầu mộng Đền bà Tiên Dong thì thấy báo mộng 
rằng: “Lê Lợi làm Vua nhưng vì chưa có thiên tỉnh 
giáng đấy thô". 


Lần sau, Trần Nguyên Hân và Nguyễn Trãi lại 
đến thấy Lê Lợi đang đọc sách, nên bèn xin vào 
được tụ nghĩa. Lê Lợi thu nhận và giao cho Nguyên 
Hãn và Nguyễn Như Lãm, Bùi Bi chịu trách nhiệm 
huấn luyện tính binh và cung cấp binh sỹ còn 
Nguyễn Trãi ghi chép số sách. Tại Lam Sơn, 
Nguyễn Trãi đã bí mật dùng nước cơm trộn mật, viết 
lên một số lá cây tám chữ : "Lê Lợi vi quân, Nguyễn 
Trãi vi thần". Sau 15 đến 20 ngày, kiến kéo đến ăn 
tạo thành vết trên lá. Lè Sát, Lê Thụ, Phạm Vấn 
nhặt được lá cây và trở thành lời đồn đại trong dân 
gian rằng trời định nên nhiều người theo về với 
nghĩa quân. Vì thế quàn Lam Sơn mỗi ngày một 
đông và phát triển, lớn mạnh. 


Trần Nguyên Hãn cùng một số tướng cho 
rằng: Vùng Ninh Hoá và Phủ Tam Giang liền một 
dải, quan sơn hiểm trở, đất rộng người đông, 
lương thực đầy phủ, mấy năm liền nghĩa quân áo 
đỏ hoạt động ở đây, giặc Minh đành chịu bó tay. 
Nguyên Hãn là người có học thức, giỏi binh pháp, 
có tài trí hơn người, được Lê Lợi hậu đãi, cho được 
tham dự bàn mưu lược kín. Ông theo giúp Bình 
Định Vương Lê Lợi tập nhiều chiến công, được 
thăng chức Tư đồ. 


Năm 1425, Trần Nguyên Hãn tham gia đánh ở 
Nghệ An. Tháng Bảy năm đó, Trần Nguyên Hãn và 


1308 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THẰNG LONG 


Thượng tướng Lê Nỗ đem hơn một ngàn quân và † 
thớt voi ra đánh các thành Tân Bình, Thuận Hoá và 
chiêu dụ dân trong vùng. Lần đó, Nguyên Hãn đưa 
quân đến Sông Bố Chính thi gặp quân Minh. 
Nguyên Hãn đưa quản vào chỗ hiểm yếu, bí mật 
mai phục ở Hà Khương để nhữ quân giặc. Tướng 
Minh là Nhậm Năng đem hết quân tiến vào. 
Nguyên Hãn hợp binh tượng còn lại để đánh rồi giả 
vờ thua chạy. Nhậm Năng xua quân đuổi theo, 
quân mai phục hai bên đánh kẹp lại, quân Minh tan 
vỡ, bị chém đầu và chết đuối rất nhiều. 


Bấy giờ, quân cửa Nguyên Hãn, Lê Nỗ có ít mà 
quân nhà Minh còn rất đông, đã sai người cáo cấp 
xin thêm quân từ trước. Vua sai các tướng Lâ 
Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An đem 70 chiến thuyền đến 
thẳng chỗ đó tiếp viện. Quân Hãn, Nỗ thắng lớn, 
liền thừa thắng đánh vào các xứ Tân Bình (Quảng 
Trạch, Bố Trạch, Lệ Ninh) và Thuận Hoá (Quảng 
Trị, Thừa Thiên), thu được toàn bộ đất đai. Quân 
Minh co vào thành cố thủ. Các tướng suy tôn Vua 
là “Đại thiên hành hoá" (thay trời tiến hành việc 
giáo hóa). Nguyên Hãn trong trận này thu mấy 
vạn quân tinh nhuệ, tập hợp lại bổ sung quân cho 
Lê Lợi, nên thế quản càng to. Năm Bính Ngọ 
(1426), Lê Lợi tiến quân vây Thành Đông Đô, sai 
ông lĩnh hơn 100 chiến thuyển thuỷ quân theo 
đòng Sông Hát xuôi xuống Bến Đông Bộ Đầu 
(Phố Hàng Than ngày nay), phá được quân của 
tướng Minh là Vương Thông, thu hơn một trăm 
chiếc thuyền và rất nhiều khí giới, rồi vây chặt 
Đông Đô. 


Năm Đính Mùi 1427, mùa Thu, Trần Nguyên 
Hãn được phong Thái úy, Vua sai ông cùng bọn 
Lê Sát đem quân lên phía Bắc đánh Thành 
Xương Giang. Lúc đỏ, tướng chỉ huy quân nhà 
Minh là Kim Dàn, Lý Nhậm giữ thành. Trần 
Nguyên Hãn và Lê Sát cùng với quân ta ở các 
trấn Khoái Châu, Lạng Giang vây thành và đã 
đánh nhau hơn B tháng. Quan quản ta không 
chiếm được thành. Lê Lợi thấy viện binh giặc sắp 
tới, mới sai bọn ông ra đánh gấp. Nguyên Hãn 
sai đào đường ngầm, dùng câu liêm, giáo nó 
cứng, hoä tiễn, hoả pháo bốn mặt cùng đánh, 
không đầy một canh giờ đã hạ được thành. Dận 
và Nhậm tự sát, ông thu được vàng, lụa, con gái 
đều đem cho sỹ tốt hết cả. Vương Thông nhận 
được tin Thành Xương Giang thất thú, hai tướng 
tự sát, có làm bài văn tế. Được khoảng hơn 40 
ngày sau do tướng Thôi Tụ cầm đầu, quả nhiên 
quân viện binh kéo đến, nhưng thành đã bị hạ 
nên chúng hoảng hốt, không nơi nương tựa. Lê 


Lợi sai bọn Lê Sát đem quân chẹn trước sau và 
sai Nguyên Hãn đem quân chặn đường tải lương, 
hai bên hợp binh lại đánh phá được giặc. Trận 
chiến này quản Vua Lễ chém được hai tướng 
Lương Minh, Thôi Tụ, bắt được Hoàng Phúc và 
toàn bộ quân lính. Khi Vua Lê Lợi ký hoà ước với 
Vương Thòng, trong tờ hoa ước kè tên những đầu 
mục cả nước thì tên Trần Nguyên Hãn đứng thứ 
nhỉ liền sau tên Vua. Điều đó đủ thấy ông được 
nhà Vua coi trọng thế nào. 


Mậu Thân năm đầu niên hiệu Thuận Thiền 
1428, Vua đại hội các quan văn võ, luận công 
báo thưởng, tướng lục công thần, Nguyên Hãn 
được gia phong Hữu tướng quốc, cho lấy theo họ 
nhà Vua. Trần Nguyên Hãn đã nói riêng với các 
người thân tín rằng: “Nhà Vua có tưởng mạo như 
Việt VƯơng Câu Tiễn"! Không thể cùng sung 
§ướng đưƯợC". 


Trần Nguyên Hãn bèn xin về hưu, nhà Vua ưng 
thuận, nhưng bảo mỗi năm về chẩu hai lần, Khí về 
Ấp Sơn Đông, ông làm nhiều nhà cửa, xây dựng 
phủ đệ, đóng thuyền chở binh khí, không giữ gìn 
hình tích, Những kẻ tâng công gièm pha với nhà 
Vua rằng ông mưu phản. Nhà Vua tin lời sai lực sỹ, 
xá nhân đến bắt Nguyên Hiãn về hỏi tội. Sau ông 
được tha nhựng vì Nguyên Hãn là dòng dõi nhà 
Trần nên vẫn bị nghi ky. 


Thuyền đi đến bến dưới Xã Đông Sơn, ông uất 
giận khấn trời rằng: “Tôi với Vua cùng mưu cứu dân, 
nay nghĩa lớn đã định, Vua lại muốn giết tôi, Hoàng 
thiên có biết xin soi xét cho”. Nói xong bỗng nhiên 
gió nổi lật thuyền, 42 lực sỹ, xá nhân và ng đều 
chết đuối cả. Chỉ có hai gia đồng của ông trôi vào 
bờ được thoát chết. 


Lê Lợi” xuống chiếu tịch thu tất cả vợ con, 
ruộng đất, của cải. Triều Vua Lê Nhân Tông năm 
Diên Ninh thứ 2 (1455) nhân đại xá, Vua thương 
ông vó tội, xuống chiếu trả lại ruộng nương, của cải 
để nêu người có công lao cũ. Nơi ông chết cũng trở 
nên linh dị, dân ở đấy lập đến thờ, hàng năm cầu 
đảo. Đời nhà Mạc truy tặng Tả tướng quốc, Trung 


(1) Câu Tiễn Văn Chúng bảo Phạm Lãi: “Vua †a có tướng 
cổ dài mép quạ, có thể cùng ỏ với nhau lúc hoạn nạn, 
nhưng không thể ð cùng với nhau trong lúc yên vui". 

f) Về điểm này lịch sử chê Lê Lợi là người hẹp hòi, bất 
nghĩa, hay nghỉ ky những trung thần giúp ông diệt Minh 
trong cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh. 
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liệt Đại vương, tới nay hương khói chưa tắt (Phan 
Huy Chú). 


TRẤN KHÁT CHÂN 


(1370-1399) 


rần Khát Chân sinh năm Canh Tuất niên 

hiệu Thiệu Khánh năm đầu (1370), người 
Làng Hà Lăng, Huyện Vĩnh Ninh (nay thuộc Vĩnh 
Lộc, Thanh Hoá), là hậu duệ Bảo Nghĩa Vương 
Trần Bình Trọng. Năm 19 tuổi, ông chỉ huy quân 
Long Tiệp ở Thăng Long. 


Mùa Đông tháng Mười năm Kỷ Ty (1389), quân 
Chiêm Thành vào cướp Thanh Hoá, Thượng hoàng 
Trần Nghệ Tông sai Quý Ly đem quân đi chống giữ 
bị thua, đương đêm lấy thuyền nhẹ về triều xin thêm 
quân và thuyền chiến Châu Kiều nhưng Thượng 
hoàng không cho. Quý Ly xin thôi cầm quân không 
đi đánh nữa. 


Tháng Mười Một, Thượng hoàng sai Đô tướng 
Trần Khát Chân đem quân Long Tiệp đi đánh giặc. 
Trần Khát Chân khẳng khái, khóc lạy Thượng 
hoàng để từ biệt kéo quân đi. Xuất phát từ Sông 
Lô, quân Chiêm Thành đã xâm phạm đến Hoàng 
Giang. Khát Chân xem xét địa thế không có chỗ bố 
trí trận, liền lui quân đóng giữ ở Sông Hải Triều 
(Sông Luộc hiện nay). Lúc ấy, em trai Linh Đức là 
Nguyên Diệu muốn báo thù cho Linh Đức, đem 
quân đầu hàng giặc. 


Chế Bồng Nga cùng với hàng tướng Nguyên 
Diệu dẫn hơn một trăm chiến thuyền đi xem, 
quan sát quan quân Trần. Lúc các thuyền chưa 
kịp tập họp, thì một tên tiểu thần là Ba Lậu Kê bị 
Bồng Nga trách phạt, hắn sợ bị giết, chạy sang 
doanh trại quân của Trần Khát Chân, chỉ chiếc 
thuyền sơn màu xanh nói với quan quân rằng đó 
là thuyền của Quốc vương Bồng Nga. Trần Khát 
Chân liền sai hỏa pháo cùng bắn tập trung một 
loạt, đạn bắn trúng thuyền Bồng Nga, xuyên suốt 
ván thuyền. Bồng Nga chết ngay, người trong 
thuyền ồn äo, kêu khóc. Nguyên Diệu chặt lấy 
đầu Bồng Nga chạy về với quan quân nhà Trần. 
Viên Đại đội phó Thượng đô quàn Long Tiệp là 
Phạm Nhữ Lặc và người đầu ngũ là Dương 
Ngang liền giết luôn Nguyên Diệu, cướp lấy thủ 
cấp Bồng Nga đem dâng nộp, quân Chiêm 
Thành tan vỡ. 


Trần Khát Chân sai quân giám Lê Khắc Khiêm 
bỏ đầu Bồng Nga vào hòm, đi thuyền về cấp 
báo tin thắng trận tại Bình Than. Bấy giờ đã là 
canh ba, Thượng hoàng đương ngủ say, giật 
mình tỉnh dậy, tưởng là giặc đánh vào ngự 
doanh. Khi nghe tin thắng trận, nói là lấy được 
đầu Chế Bồng Nga thì cả mừng, liền triệu tập 
trăm quan đến xem cho kỹ. Trăm quan đến chúc 
mừng, mặc triều phục hô “Muôn năm". Thượng 
hoàng nói: "Ta với Bồng Nga cầm cự với nhau 
đã lâu, ngày nay mới được gặp nhau, có khác gì 
Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ, từ nay thiên hạ 
vên rồi" 


Tướng La Ngai dẫn số quân Chiêm còn lại đến 
phía trên bờ Sông Lô, hỏa táng xác Bồng Nga, rồi 
ngày đêm men theo chân núi, gác đường sản đạo 
rút quân về, gặp quan quân đánh thì dừng voi lại, 
tung tiền của ra để làm kế ngăn cẩn nên đem 
quân về nước trọn vẹn. 


Sau chiến thắng, Trần Khát Chân giữ chức Long 
Tiệp phụng thần Nội vệ Thượng tướng quân, phong 
tước Vũ Tiết quan Nội hầu. Kèm theo Trần Khát 
Chân được ban thái ấp vùng Kẻ Mơ, phía Nam Kinh 
thành Thăng Long. 


Năm Kỷ Mão (1399), Hồ Quý Ly giết Vua Trần 
Thuận Tông ở Quán Ngọc Thanh và có ý cướp ngôi 
nhà Trần. Quan Thái bảo Trần Nguyên Hãng và 
Thượng tướng quân Trần Khát Chân bàn định đến 
ngày hội hợp tuyên thệ sẽ giết Quý Ly. 


Đến ngày hội thề ở Đốn Sơn, Quý Lý lên trên 
lầu nhà Khát Chân để xem, nghỉ vệ y như Thiên tử 
đi đến miếu chùa tuần du. Cháu Khả Vĩnh là Phạm 
Tố Thu và thích khách là Phạm Ngưu Tât cầm 
gươm định xông lên, Khát Chân trừng mắt nhìn, hai 
người bèn không quả quyết tiến lên nữa. Quý Ly 
chột đạ liền đứng dậy, vệ sỹ hộ vệ xuống lầu. Ngưu 
Tất quăng gươm xuống đất nói: “Chết uống cả lũ 
mất thôi. 


Sự việc bị phát giác, Thái bảo Nguyên Hãng, 
trụ Quốc Nhật Đôn, Tướng quân Khát Chân, 
Phạm Khả Vĩnh, Thượng thư Hà Đức Lầm, Hành 
Khiển Lương Nguyên Bửu... cùng những người 
thân thích, liêu thuộc hơn ba trăm bảy mươi người 
đều bị hại, gia sản bị tịch thu. Những người liên 
can bị bắt, bị chôn sống, bị dim nước. Ở ngoài 
đường sá, người ta chỉ lấy mắt nhìn nhau, các xá 


(1) Sông Hồng. 
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đều đặt điếm ngày đêm tuần tra canh giữ. Lễ hội 
thể bãi bỏ từ đây. 


Lúc sắp xử chém, người ta truyền rằng Trần 
Khát Chân phẫn uất, lên Núi Đốn Sơn gào thét 3 
tiếng, chết qua 3 ngày sắc mặt vẫn như khi sống, 
ruồi nhặng không dám bâu, sau có bị hạn hán, 
cầu mưa thì ứng nghiệm ngay. Trần Khát Chân 
chết lúc 29 tuổi xuân, dòng dõi ba đời làm Thượng 
tướng quân, đời sau có nhiều thơ văn ca ngợi tiết 
nghĩa của ông. Nhân dân lập đền thờ ông ở Làng 


Phương Nhai và sườn Núi Đốn, ba Tổng Cao Mật, 
Bỉnh Bút, Nam Cai có tới 29 làng đều thở phụng 
óng. Ở Thăng Long, nhân dàn vùng Kẻ Mơ cũng 
lập đền thờ, tạc tượng và ghi nhớ công đức ông. 
Đền Lư Giang (dân hay gọi là Đền Lừ) thuộc 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội, là nơi thờ Trần Khát Chân và ba vị bộ tướng 
của ông. 


HỌA SỸ TRỊNH QUANG VŨ 
Hiệu đính, chỉnh lý HOÀNG ĐIỆP 


KHÁNH THÀNH TƯỢNG PAUL BERT 
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CHƯƠNG II 


ĐÔNG ĐÔ VÀ ĐÔNG QUAN 


L CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


DỜI ĐÔ VÀO THANH HÓA ~ SAI LẦM LỚN 
CỦA NHÀ HỒ 


KUIẾT Trần tồn tại trong khoảng 175 năm, từ 
đầu Thế kỷ XIII đến hết Thế kỷ XIV. Nhưng có một 
quy luật của các vương triều phong kiến là chỉ 
những triều Vua đầu triều đại là còn hưng thịnh, 
được lòng dân, còn các triều Vua sau này đều trượt 
dài trên con đường suy thoái rồi sụp đổ. Vào nửa 
sau Thế kỹ XIV, Thăng Long phải chứng kiến nhiều 
biểu hiện và hậu quả sụp đổ của triều Trần. Những 
cảnh ăn chơi sa đọa, cuồng phóng của giới quý tộc 
quan liêu mà điển hình là Vua Trấn Dụ Tông (1341- 
1369), những biến cố cung đình với những mưu mô 
sát hại, tranh đoạt quyền chức... đã nhanh chóng 
khiến triều Trần phải từ bỏ vũ đài chính trị. Lợi dụng 
tình trang ngả nghiêng của triều Trần, một quý tộc 
ngoại thích là Hồ Quý Ly ra sức củng cố địa vị và 
gây dựng lực lượng. Năm 1388, Hồ Quý Ly giết Đế 
Hiện, năm 1391, !ại giêt Trang Định Vương Ngạc là 
đối thủ chính tri của ông. 


Đầu năm 1395, Thượng Hoàng Nghệ Tông chết. 
Đó là cơ hội thuận lợi cho Hồ Quý Ly chuẩn bị cướp 
ngôi nhà Trần. 


Năm 1400, Hồ Quy Ly phế bỏ Vua Trần thiết lập 
nên triều Hồ (1400-1407). 


Hồ Quý Ly là một người có tư tưởng khả táo bạo, 
nhiều việc làm của ông như: “hạn điền”, “hạn nô", 
đề cao chữ Nôm... là những chính sách khả tích 
cực đổi với đương thời. Nhưng Hồ Quý Ly là một 
nhà chính trị tồi. Ông có quá nhiều hành động làm 
mất lòng dân. Trong những sai lầm về mặt chính trị 
của Hồ Quy Ly, thì sai lầm nghiêm trọng nhất là việc 
ông quyết định dời Kinh đô vào Thanh Hóa. 


Từ năm 1397, ngay khí đã thao túng được mợi 
quyền bính trong tay, Hồ Quý Ly đã sai Thượng thư 
bộ Lại kiêm Thái sử lệnh là Đã Tỉnh đi xem xét đo 
đạc vùng An Tôn (Thanh Hóa), đắp thành, đào hào, 
lập nhà miêu, nền xă, mở đường phố để dời đô đến 


đó. Trước đó, việc bản luận của triều đình nhà Trần 
chưa có kết luận ngã ngũ, Hành khiển Phạm Cự 
Luật can là không nên. Hồ Quý Ly vẫn khăng khăng 
nói: “Ý fa đã định trước rồi, ngươi còn nói gì nữa”. 
Và cứ tiến hành việc xây Kinh đô mới. 

Tháng Mười một năm Định Sửu (1397), Hồ Quý 
Ly bức Vua dời đô đến Thanh Hóa. Lại sai Hành 
khiển Đồng tri Đại tông chính tự là Lương Nguyên 
Bưu dỡ các cung điện Thụy Chương, Đại Án ở 
Thăng Long, bao nhiêu gạch ngói và gỗ to đều giao 
cho các châu Từ Liêm và Nam Sách chở về Kinh đô 
mới, đi đường gặp bão, chìm đắm mất quá nhiều. 


Đô thành mới ở An Tôn (Thanh Hóa) mang tên 
Tây Đô, nhân dân thường gọi là “Thành nhà Hồ”. 
Thăng Long đổi tên là Đông Đô. Từ đó, trong những 
năm cuối triểu Trần và thời nhà Hồ (1397-1407). 
Thăng Long mất vị trí trung tâm chính trị của cả 
nước. Việc dời đô đó của Hồ Quý Ly không có lý do 
chính đáng va không hợp lỏng dân. Trên thực tế, 
Tây Đô chỉ là một đô thành quân sự ở nơi “chật hẹp 
hỗẻo lánh, cuối nước đầu non, nén với loạn mà 
không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thô7©). 


Về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, Tây Đô không thể nào thay thế được vị trí của 
Đông Đô. Thăng Long - Đông Đô vẫn là trung tâm lớn 
nhất của đất nước và của lòng người. Tương truyền, 
người dân Kinh thành Thăng Long không ủng hộ Hồ 
Quỷ Ly, không ủng hộ cả việc dời đô. Tinh thần đó 
còn được phản ánh trong câu ca dao quen thuộc, 
chắc chắn là có sau sự kiện lịch sử dời đô nhiều: 


faz và QUA, t2, căng, và QUA, 

Cla„„ sv2(a.2á„, tấp sẽ 504/58, 

Như vậy, vào năm cuổi Thể kỷ XIV và đầu thế kỷ 
XV, tạm thời Thăng Long mất địa vị trung tâm chính 
của cả nước. Song sức sống của Thăng Long 
(Rồng bay) vẫn còn rất dồi dào và chờ thời cơ hưng 
thịnh trở lại. 


(1) Toàn thư, tập II. Sđd, tr. 191. 
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ĐÔNG ĐÔ - ĐÔNG QUAN DƯỚI ÁCH THỐNG 
TRỊ CỦA GIẶC MINH 


'Cuối năm 1406, vận mệnh của đất nước và của 
Thăng Long - Đông Đô phải trải qua một thử thách 
cực kỳ ác liệt do cuộc chiến tranh xâm lược cùng 20 
năm đô hộ của nhà Minh (1407-1427) gây ra. Vào 
đầu Thế kỷ XV, nhất là đưới triều Minh Thành Tổ 
(1403-1424), nhà Minh đạt đến giai đoạn toàn thịnh 
và đưa Trung Quốc bước vào vị trí một đế chẽ lớn 
mạnh nhất phương Đông. Xu hướng bành trướng 
chủ yếu của đế chế Đại Minh lúc bây giờ là phương 
Nam, nhất là Đông Nam Á. Đối với nước Đại Việt, 
sau nhiều lần không khuất phục được, nhà Minh 
chủ trương xâm lược bằng vũ lực. 


Tháng Chín năm Bính Tuất (1406), Minh Thành 
Tổ phát một đạo quân rất lớn mấy chục vạn người 
xâm lược Đại ViệtU), Sau khí hạ Thành Đa Bang 
(Ba Vì), chọc thủng phòng tuyến của quân đội nhà 
Hồ, quán Minh tràn xuống Thành Đông Đô, 


Ngày 21-1-1407, Thành Đông Đô thất thủ. Quân 
Minh vào thành, lập doanh trại ở Đông Nam thành, 
thả quân cướp bóc phố phường, hãm hiếp phụ nữ, 
vƠ vét vàng bạc, lụa la, tính taán kho tàng, chiêu 
tập đân phiêu tán, đặt quan cai trị, định kế đóng giữ 
lâu dài. 

Dưới ách thống trị của nhà Minh, Thành Đông 
Đô bị đổi tên lä Thành Đông Quan, và trở thành sào 
huyệt trung tâm của giặc. Chúng dựng lên ở đây 
mội bộ mảy chính quyền đô hộ đứng đầu Quận 
Giao Chỉ. Xung quanh Thành Đông Quan, chúng 
thiết lập một hệ thống đồn lũy bảo vệ ngoại vi do 5 
vệ quản - theo binh chế nhà Mình, mãi vệ có 5.600 
quân đồn trú là: Tả, Hữu, Trung, Tiền, Hậu. Thành 
Điêu Diêu (di tích hiện nay ở Gia Lâm) là một trong 
những đồn lũy phòng vệ đá. 


II. ĐỜI SỐNG ĐỒ THỊ THỜI HỒ 


MNeay từ đời Trần Dụ Tông, triểu đỉnh nhà Trần 
đã thổi nát cực độ. Những tên Vua bảo thủ về sau 
càng bất lực. Hồ Quý Ly bấy giờ chưa cướp ngôi 
nhà Trần, nhưng thực sự nắm trọn quyền bính trong 
tay. Tình trạng đó tạo nên một tâm lý hoang mang, 
chán nản trong tầng lớp quy tộc quan lại và kế cả 
trong nhân dân. Bọn đại quý tộc 7ường cột” của 
vương triểu Trần, đã không còn một tý năng lực 
nào. Trong mội bài thơ của mình, Trần Nguyên Đản 
đã ngán ngẩm viết: 


Đấy là tầng lớp quý tộc, còn tầng lớp quan liêu 
xuất thân sỹ nhân, cũng bắt đầu chán nắn tiêu cực. 
Những đề nghị của họ không được thực hiện, họ bất 
mãn với thời cuộc. Tâm lý "ở ẩn” (thực chất là buông 
xuôi, bỏ mặc) đã nảy sinh ra trong lòng những “thư 
sinh mặt trắng” tại Đông Đô. Nhà Nho Lê Quát, cuối 
cùng đã tê tái, chưa xót mà than rằng: “Niên lai thế 
sự dữ tâm vi” (Mấy năm gần đây, việc đời trái với 
lòng mình). “Việc đời trái với mình" cũng chính là lý 
do khiển một nhà Nho khác là Phạm Sư Mạnh phải 
"bồi hồi tưởng nhớ khói sóng dòng khe ð Hiệp 
Thạch quê nhà” (Hải Dương). Càng về sau giới Nho 
sỹ ở Đông Đô càng bất mãn, tiêu cực. 


Hồ Quý Ly tăng cường củng cố lực lượng quân 
Sự nhằm nhiều mục đích. Trước hết, Hồ Quý Ly cố 
nắm lấy binh quyền để đàn áp bọn quý tộc Trần 
chống lại Quý Ly, nhất là sau vụ mưu sát Quý Ly ở 
Hội thể Đốn Sơn năm 1399, việc trấn áp càng ác 
liệt. Đông Đô rơi vào tình trạng cực kỳ hoang mang, 
dân chúng sống trong tâm trạng lo âu, nghỉ ky lẫn 
nhau. Sử cũ chép rằng: “Sự việc bị phát giác, bọn 
lôn thất Hãng, Trụ quốc Nhật Đôn, Tướng quân 
Trần Khát Chân, Phạm Khả Vĩnh, Hành khiển Hà 
Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm Ông Thiện, 
Phạm Ngưu Tất và các liêu thuộc thân thích gồm 
hơn 370 người đều bị giết cả, tịch thu gia sản, con 
gái bắt làm nô tỷ, con trai từ 1 tuổi trỏ lên hoặc bị 
chôn sống, hoặc bị dìm nước. Lùng bắt dư đẳng liền 
mấy năm không ngới. Người quen biết nhau chỉ đưa 
mắt ra hiệu, không dám nói chuyện với nhau. Nhà 
dân không được chứa người đi đường ngủ trọ, hễ có 
người ngủ trọ thì phải báo nhà láng giêng, cùng 
nhau xét hỏi giấy tờ, hành lý, lý do đi qua để làm 
chứng cứ bảo lĩnh. Các xã đều đặt điếm tuần, ngày 
đêm tuần tra canh giữ" 12). 


Khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền bính, muốn đánh 
đổ thê lực chính trị của bọn quý tộc Trần, tất nhiên 
phải tấn công vào thế lực kinh tế của chủng. Năm 
1397, Hồ Quý Ly đã quy định phép “hạn điền”: “Đại 
vương, trưởng Công chúa thì số ruộng không hạn 
chế, thứ dân thi sổ ruộng là †0 mẫu. Người nào 


(1) Sách Toàn thư của ta, cũng như trong bài hịch của 
lên tướng xâm :ược Chu Năng nói: quân Minh kéo 
sang đánh ta đông tời 80 vạn. Chắc đö chỉ là lồi khoa 
trương, không đúng sự thực. 

(2) Toàn thư, tập II. Sởd. tr. 196, 197. 


ĐÔNG ĐÔ VÀ ĐÔNG QUAN 


nhiều ruộng được phép tự ý đam ruộng chuộc 
lội..." Năm 1401, Hồ Quý Ly thi hành chính sách 
"hạn nô", Theo quy định, Hồ Quý Ly đã hạn chế sự 
chiếm hữu nô tỳ của tư nhân và nhân đó tăng thêm 
số lượng nô tỳ cho nhà Vua. Đứng về phương diện 
người nô tỳ mà xét thì bản thân họ không được giải 
phỏng. Từ thân phận người tư nô, họ chuyển thành 
người quan nô. Yêu cầu của người gia nô bấy giờ là 
được giải phóng thành những nông dân tự do, được 
chia ruộng đất. Đó là nguyên nhân khiến hàng loạt 
gia nô trốn ra ngoài khỏi các thái ấp, tư dinh của 
quý tộc, nổi dậy bạo động. Đến đời Hồ, những 
người nông nô cày ruộng quốc khố vẫn không được 
giải phóng. Năm 1399, Hồ Quỷ Ly đã dời những 
nông nô cày ruộng quốc khố ở Cáo Xã (Nhật Tảo — 
Hà Nội) vào Xã Tương Một ở Thanh Hóa, vì bấy giờ 
Kinh đô đã dời về Thanh Hóa, ruộng quốc khố ở 
gần Kinh đô. 


Nhưng một chinh sách có tác động trực tiếp đến 
đời sông cư dân đồ thị của Thành Đông Đô hơn cả 
là chính sách cải cách tiền tệ của Hồ Quý Ly. Đấy 
là lần đầu tiên trong lịch sử xã hội phong kiến Việt 
Nam, Nhà nước phát hành tiền giấy. 


Năm 1396, Hồ Quy Ly cho ban hành loại tiền 
giấy gọi là Thông bảo hội sao. Tiền giấy bấy giờ có 
7 loại: 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền 
và 1 quan. 


Chúng ta thử xét xem thái độ của tầng lớp thương 
nhân cả nước nói chung và Thành Đông Đê nói 
riêng phản ứng thế nào đối với tiền giấy của họ Hồ. 
Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng năm 1403, Hồ 
Hán Thương “đặt chức Thị giảm (lức người coi chợ — 
TG), xét định cân, thước, thưng, đấu, định giá tiên 
giấy, cho mua bán với nhau. Bấy giờ, người buôn 
bán phần nhiều chê tiền giấy. Lại lập điều luật để xử 
tội không tiêu tiền giấy, bán gíá cao, đóng cửa hàng, 
bao che giúp nhau”. 


Như vậy, chúng ta thấy rằng phản ứng của thương 
nhân đối với tiền giấy khá mạnh. Việc nâng cao giá 
hảng của thương nhân là đo khối lượng tiền giấy lưu 
thông quá nhiều. Hơn nữa, giá trị của tiền giấy lại 
thấp hơn tiền đồng (một quan tiền đồng bằng 1 
quan 2 tiền giấy), tất nhiên là giá cá hàng hóa phải 
tăng lên. Thương nhân đã đóng cửa hàng, chống 
dùng tiền giấy, cũng đủ cho chúng ta thấy rằng tiền 
giấy không phải là được ban hành phù hợp với yêu 
cầu phát triển của kinh tế hàng hóa. 


Hồ Quý Ly đã thất bại một cách nhanh chóng 
trước cuộc tiến công của quân Minh vì Quý Ly đã 
không được các tầng lớp nhân dân ~ trong đó trước 
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tiên cần kể tới là dân chúng Đông Đô ủng hộ. Câu 
nói của Hồ Nguyên Trừng: “Thần không sợ đảnh, 
chỉ sợ lòng dân không theo thôi!, biểu hiện rõ ràng 
sự cô lập của lập đoàn Hồ Quý Ly. Sau này, sử gia 
Ngô Sỹ Liên đánh giả rất cao câu nói trên của Hồ 
Nguyên Trừng. Ông nói: “Mệnh trời là ở lòng dân. 
Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó. 
Không thể vì có là họ Hồ, mà bỏ câu nói của Trừng". 


III. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ THỜI THUỘC MINH 


nang Sáu năm 1407, cuộc kháng chiến do 
nha Hồ lãnh đạo thất bại, nước ta biến thành một 
thuộc địa của phong kiến nhà Minh. Cũng như thần 
dân cả nước, người dân Đông Đô phải sống trong 
những ngày vô cùng khó khăn dưới sự áp bức tàn 
bạo của lũ giặc xâm lược. Kinh thành Đông Đô bị 
đổi tên là Thành Đông Quan. 


Đầu tháng Bảy năm 1407, Minh Thành Tổ hạ 
chiếu đổi An Nam làm Giao Chỉ, âm mưu sát nhập 
nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, xóa bỏ hẳn tên 
nước ta trên bản đồ. 


Cơ quan đứng đầu Quận Giao Chỉ đóng ở 
Thành Đông Quan. Đó là một tổ chức chính quyền 
gồm 3 cø quan, gọi là Tam ty: Thừa tuyên Bố chính 
ty (gọi tắt là Bố chính ty), Đô chỉ huy sứ ty (gọi tắt 
là Đô ty) và Đề hình án sát ty (gọi tắt là Án sát ty). 
Bố chính ty trông coi về dân chính và tài chính; Án 
sát ty nắm quyền tư pháp; Đó ty tế chức và chỉ huy 
quân đội. Ba ty này trực thuộc vào triều đình nhà 
Minh ở Trung Quốc. 


Bọn quan lại nhà Minh ở nước ta, trừ một số 
tướng tá có công trong cuộc xâm lược được giữ lại 
(như Lữ Nghị, Hoàng Trung, Hoàng Phúc...), một 
số quan lại ở Trung Quốc cử sang (như Thị lang Bộ 
Công là Trương Hiển Tông, Hữu tham chính ty Bố 
chính ở Hà Nam là Lưu Dục...), còn phần lớn là 
người Lưỡng Quảng, Vân Nam tỉnh nguyện sang 
làm quan. Bọn quan hạng sau cùng này hầu hết là 
con em lớp địa chủ học hành chưa đỗ đạt, muốn tìm 
ở Giao Chỉ một quan tước và nhất là một nơi được 
tự do bóc lột, vơ vét làm giàu. Với sự bổ nhiệm ấy, 
bọn quan lại nhà Minh ở nước ta toàn là những tên 
thực dân tham lam, bạo ngược, chỉ biết đàn áp 
nhân đân và bóc lột làm giàu. 


Bên cạnh những quan lại nhà Minh là những tên 
ngụy quan cũng knông kẻm phần tàn ác, thảm độc. 
Chính sách của nhà Minh là mua chuộc mội số 
người Việt làm tay sai, thực hiện chính sách dùng 
người Việt trị người Việt. Tháng Mười năm 1407, 
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Trương Phụ tâu về triểu đã tìm được 8.000 người và 
sẽ lần lượt đưa về Trung Quốc huấn luyện qua, rồi 
trao cho quan chức trở về cai trị các phủ, châu, 
huyện. Nhân dân ta kịch liệt phản kháng chính sách 
chia rẽ thâm độc ấy. Khắp nơi nhân dân truyền tụng 
câu ngạn ngữ: “Dục hoại, nhập Ấn sơn lâm; dục tử, 
Minh triều tố quan" (Muốn sống thì ẩn ở núi rừng, 
muốn chết hãy ra làm quan với nhà Minh), để đe 
dọa những tên Việt gian, phản bội. 


Nền thống trị của nhà Minh thực sự dựa trên bạo 
lực, dựa trên sự trấn áp tàn bạo. Vì vậy, nhà Minh 
ra lệnh bắt nhân dân ta nộp hết mọi thứ khí giới và 
tuyệt đối cấm đóng chiến thuyền, chế tạo vũ khí. 
Những người nào không thi hành lệnh ấy đều bị coi 
là làm loạn (!). Ngoài chém giết, chúng còn dùng 
những lối tàn sát cực kỳ man rợ như mổ bụng người, 
rán thịt người, thiêu sống người, chất thây người 
thành núi. Trương Phụ là tên tướng xàm lăng khẽt 
tiếng nhất về những thủ đoạn tản sát ấy. 


Bên cạnh những thủ đoạn tàn bạo ấy, nhà Minh 
thí hành một chính sách bóc lột, vơ vét tham tân. 
Ngạch thuế ruộng công của nhà Minh rất nặng 
(tăng gấp 3 lần), nhà Minh còn đặt ra nhiều thứ thuế 
thủ công, thương nghiệp để tăng cường bóc lột mọi 
tầng lớp nhân dàn. Tất cả những người làm nghề 
thủ công và đi buôn bán đều phải đóng thuế. Tất cả 
các ngành thủ công của nhân dân trong Thành 
Đông Đô bị đình đốn vì chính sách thuế khóa rất 
nặng của nhà Minh. Một số nghề thủ công bị phá 
sản, sinh hoạt của người dân Đông Đô trở nên khó 
khăn hơn bao giờ hết. 


Bọn quan lại nhà Minh còn bắt nhân dân ta làm 
sai dịch cho chủng. Sử cũ chép: “Bây giờ kinh lộ 
đều phụ thuộc vào nhà Minh, trăm họ phải làm sai 
dịch và nộp lương thực theo sự sai bắt của bọn 
quan thú nhiệm” (1). Mình Thành Tổ lại lệnh cho bọn 
quan lại nhà Minh ở nước ta phải lùng bắt những 
người thợ giỏi trong nhân dân đem về Trung Quốc 
phục dịch. Năm 1407, khi về nước, Trương Phụ 
đem theo 7.700 người thợ đủ các nghề, trong đó có 
Nguyễn An ở Hà Nam là người thợ nổi tiếng. 


Tất cả dân đỉnh từ 16 đến 80 tuổi, xếp vào loại 
thành đính trong hộ tịch đều phải đi phu phen phục 
địch nặng nề. Nhân dân luôn phải thay nhau đi xây 
đắp thành lũy, dinh thự rất vất vả. 


Một chính sách thống trị thâm độc nhất của nhà 
Minh là âm mưu thủ tiêu nền văn hóa dân tộc, thủ 
tiêu những truyền thống lâu đời của nhân dân ta, 
thực hiện chính sách đồng hóa ngu dân để vĩnh viễn 
biển nước ta thành một châu quận của Trung Quốc, 


bắt nhân dân ta suốt đời làm nô lệ cho nhà Minh. 


Trước hết, nhà Minh bắt nhân dân ta từ bỏ 
những phong tục tập quán lâu đời, để đồng hóa 
theo phong tục của người Trung Quốc. Năm 1414, 
Hoàng Phúc ra lệnh cấm con trai, con gải không 
được cắt tóc và phụ nữ phải mặc áo ngắn quần dài 
như người phương Bắc. 


Ngày 21 tháng Năm năm Đinh Hợi (26-6-1407), 
Minh Thành Tổ ra lệnh cho Trương Phụ, Trần Húc 
tiêu hủy tất cả sách vớ, bản in sách, cho đến bia đá 
và cả những bài học của trẻ con... "Một mảnh giấy, 
một nửa chữ cùng những bia khắc của nước ấy 
dựng lên, hễ thấy thì lập tức hủy hoại hết” (3, 


Năm 1419, nhà Minh lại một lần nữa sai tịch thu 
tất cả sách vở về lịch sử, văn học, pháp luật, quân 
sự... trong các thời đại trước đưa về Trung Quốc. 
Thể là bạn nhiêu sách vở từ đời Trần về trước, được 
các triều đại phong kiến Việt Nam in ấn và thu góp, 
bảo quản trong các tàng thư của Nhà nước tại 
Thăng Long - Đồng Đô đã bị quân Minh vơ vét, 
cướp đoạt tất cả. Đó là những tác phẩm lịch sử, văn 
học... quý giá ghí chép lại cả một quá khứ vẻ vang 
của dân tộc ta. Sau này khi bị bao vây ở Thành 
Đóng Đô, tướng giặc Vương Thông còn ghi thêm 
một tội ác lớn về mặt văn hóa nữa. Năm 1426, 
Vương Thông cho quân lính phá Chuông Quy Điền 
và Vạc Phổ Minh - đó là 2 trong 4 đại khí An Nam 
tứ đại khí là những công trình nghệ thuật quý giá 
của nhân dân ta để lấy đồng đúc vũ khi. 


Bên cạnh đó, việc truyền bá mê tín dị đoan mê 
hoặc nhân dân chiếm một vai trò quan trọng trong 
chính sách thống trị của nhà Minh. Trong thời thuộc 
Minh, những hạng người làm nghề tôn giáo, mê tín 
được quân giặc đề cao, làm thành một công cụ 
thống trị lợi hại. Những thày bói, thày cúng, thày 
chùa, đạo sỹ... được nhà Minh lựa chọn đưa sang 
Trung Quốc trao cho chức tước về làm quan, được 
sung làm giáo quan trong các trường học tại Đông 
Đô và cả nước. Nhà Minh muốn tạo ra một tâm lý 
mẽ tín, huyền hoặc để nhân dân xa lánh cuộc đấu 
tranh giải phóng trước mắt, đẩy nguồn gốc những 
nỗi thống khổ chết chóc hàng ngày do quân Minh 
gây ra về phía lực lượng thần bí yêu quái. Một chính 
quyền thống trị phải cầu cứu nhiều đến tôn giáo, 


(1)Toàn thư, tập II. Sởd, tr. 231. 

(2) Nguyễn An chính la kiến trúc sư trưởng có công thiết 
kế, chỉ huy xây đựng khu cung điện trong Hoàng 
Thành Bắc Kinh sau này. 

(3) Việt kiệu thư, q.2. 
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mê tín như vậy tà một chính quyền yếu đã bị cô lập, 
mất cơ sở xã hội nhiều. 


IV. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


HỒ QUÝ LY (1336-1407y° 


1H: Quý Ly, tên tự là Lý Nguyên, dòng dõi 
Trạng nguyên Hồ Hưng Dật, người Chiết Giang, 
Trung Quốc. Vào thời Ngũ Đại, đời Hậu Hản (947- 
950), Hồ Hưng Dật sang làm Thái thú Lộ Diễn Châu 
(Nghệ An). Hồ Hưng Dật làm nhà ở Hương Bào Đột 
(Quỳnh Lưu - Nghệ An) thuộc lộ này, là trại chủ. 
Đến đời nhà Lý, dòng họ này có người làm Phò mă 
nhà Lý, lấy Công Chúa Nguyệt Đích, sinh ra Công 
Chúa Nguyệt Đoan. Đến đời thứ 12 là Hồ Liêm, dời 
đến Hương Đại Lại (Hà Trung - Thanh Hóa) làm 
con nuôi Tuyên úy Lê Huấn, nên đổi thành họ Lê. 
Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của Lê Huấn, đến khi 
giành được ngôi Vua của nhà Trần (1400) lại đổi 
thành họ Hồ. 


Hồ Quý Ly có hai người cô đều là vợ Vua Trần 
Minh Tông. một người tà Minh Từ sinh ra Nghệ 
Tông, một người là Đôn Từ sinh ra Duệ Tông. Vì thế 
đến đời Trần Nghệ Tông (1370-1372), Hồ Quý Ly 
được tin dùng, làm Khu mật viện Đại sứ (1371). 
Trần Nghệ Tông còn gả em gái góa của mình là 
Công Chúa Huy Ninh cho Hồ Quý Ly. 


Năm 1379, Hồ Quý Ly được giữ chức Tiểu tư 
không kiêm Hành khu mặt Đại sứ như cũ, 


Năm 1380, Hồ Quý Ly được thăng chức Nguyên 
nhung hành Hải Tây đồ thống chế, tức nắm quyền 
chỉ huy quân đội vũng đất suốt từ Thanh Hóa trở 
vào đến Thuận Hóa. 


Từ năm 1385 trở đi mọi quyền bính trong triều 
đình đều nằm trong tay Hồ Quý Ly. 


Năm 1387, Trần Nghệ Tông trao chức Đồng 
binh Chương sự (tức Tế tướng) cho Hồ Quý Ly và 
ban cho một thanh gươm, một lá cờ đề 8 chữ “Văn 
võ toàn tài, quân thần đồng đức” (Văn võ toàn tài, 
Vua tôi một da). 


Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất Trần Thiếu Đế 
(1398-1400), chính thức lên ngôi Hoàng đế, sáng 
lập vương triều Hồ, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, 
quốc hiệu là Đại Ngu, xây dựng Kinh đô mới Tây Đỏ 
ở Thanh Hóa. Chưa được một năm, ông bắt chước 
chế độ của triều Trần, nhường ngôi cho con thứ là 
Hồ Hán Thương, lên làm Thái Thượng hoàng. 
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Hồ Quý Ly là một người có đầu óc cải cách và 
có tinh thần dân tộc. 


Về văn hóa, ông quyết định dùng chữ Nôm để 
chấn hưng quốc học, cho dịch các Kính Thi, Kính 
Thưra chữ Nôm. Chính ông đã dịch thiên Vó dật — 
một thiên trong sách Kinh Thư,ra chữ Nôm để dạy 
nhà Vua trẻ. Vồ dật có nghĩa tà chớ có lười biếng, 
an nhàn. Nội dung của thiên này là làm Vua phải 
chăm lo chính sự, hiểu mối khó nhọc của dân, 
không nên đánh thuế nặng... Ngoài ra, Hồ Quý Ly 
còn soạn sách Minh đạo gồm 14 thiên dâng lên 
Trần Nghệ Tông. Trong đó, ông bác lại quan niệm 
truyền thống, đặt vị trí Chu Công cao hơn Khổng 
Tử, theo ông Chu Công là bậc Tiên thánh, Khổng 
Tứ chỉ là Tiên sư. Vì vậy, tại Văn Miếu cần đặt tượng 
Chu Công ở chính giữa, nhìn về phương Nam - tức 
tượng trưng cho ngôi vị Thiên tử — tượng Khổng Tử 
ở phía bên, nhìn về hướng Tây — ngôi vị của bề tôi. 
Hồ Quý Ly còn nêu lên 4 chỗ đáng ngờ của sách 
Luận ngữ, (một trong Tứ Thư của đạo Nho), mà từ 
thời Tống trở đi được coi là “hiên kinh, địa nghĩa”, 
tuyệt đối đúng. 


Về mặt xã hội, Hổ Quỷ Ly cho thiết lập “Quản 
tế” (tức như ty y tế ngày nay), trao quyền cai quản 
cho Nguyễn Đại Năng trông nom. Ở các lộ, đều có 
lập ra một kho thóc gọi là “Thường bình”, lấy tiền 
công mua thóc trữ vào, phòng những năm mất mùa 
đem ra bán rẻ cho đân chúng. 


Hồ Quý Ly thực thi chế độ “Hạn điền” Nội dụng 
của chính sách này, được sử cũ cho biết: “Đại 
vương và Trưởng Công chúa thị số ruộng không 
hạn chế, đến thứ dân thi số ruộng là 10 mẫu. Người 
có nhiều thì được tùy ý lấy ruộng để chuộc lội, bị 
biếm chức hay mất chức cũng được làm như vậy. 
Số ruộng thừa phải hiến cho Nhà nước”. Bèn cạnh 
đó, ông còn ban hành chế độ “Hạn nô”, tức hạn chế 
việc nuôi người làm tôi tớ. Phàm nhà quyền quý 
phải tùy thứ bậc mà nuôi tôi tớ nhiều hay ít, không 
được quá số đã định. 


Hồ Quý Ly là người đầu tiên đề xướng việc phát 
hành tiền giấy trong lịch sử nước ta. Tiền giấy lúc ấy 
gồm có 7 loại: 10 đồng, 30 đồng, † tiền, 2 tiền, 3 
tiền, 5 tiền và 1 quan. 


(1) Mặc dù, Hồ Quý Ly sáng lập nhà Hổ (1400 - 1407), 
dời Kinh đô vào Thanh Hoá, nhưng xét thấy những 
chinh sách, cải cách của ông cô ảnh hưởng nhiều 
đến Thăng Long, nên trong mục: Những gương mặt 
tiêu biểu, chúng tôi vẫn trình bảy về Hồ Quý Ly và các 
Con ông. 
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Những cải cách của Hồ Quý Ly đang diễn ra 
khả tốt đẹp, thì giặc Minh do Trương Phụ chỉ huy 
kéo sang xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến 
của nhà Hồ do ông lãnh đạo chống quân Minh 
xâm lược bị thất bại. 


Hồ Quý Ly bị quán Minh bắt năm 1407. Chúng 
giải cha con ông về Kim Lăng (Nam Kinh — Trung 
Quốc), rồi ông mất ở đó. 


HỒ NGUYÊN TRỪNG ( ? - 1446) 


Ông là con của Hồ Quý Ly, anh Hồ Hán Thương 
(chưa rõ năm sinh, mất năm 1446), tự Mạnh 
Nguyên, hiệu Nam Ông. 


Năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ Trần Thiếu Để, tự 
lập làm Vua. Hồ Quý Ly muốn lặp Hán Thương làm 
Thái tử, nhưng chưa quyết định hẳn, bèn ra câu đối 
để xem chí hướng của hai người con. Quý Ly bèn 
trỏ vào cái nghiên đá mà đọc: 


- Thử nhất quyển kỳ thạch, hữu thi vi vân, vi 
vũ đĩ nhuận sinh dân (Hòn đá lạ bằng nắm tay này, 
có lúc làm mây làm mưa để nhuần thấm sinh dân). 


Hồ Nguyên Trừng đón biết ý cha, đối lại với dụng 
ÿ khuyên hãy lập Hán Thương, còn mình chỉ đảng 
là người giúp việc. Hồ Nguyên Trừng đối lại: 


- Giá tam thôn tiêu tùng, tha nhật tác đồng, tác 
lương dĩ phù xã tắc (Cây thông nhỏ mới ba tấc kia, 
ngày sau làm rường làm cột để chống nâng xã tắc). 


Do đó, Hồ Hản Thương được lập làm Thái tử. 
Cuối năm 1400, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho Hán 
Thương, lên làm Thái Thượng hoàng. Khi Hề Hán 
Thương làm Vua thì Hồ Nguyên Trừng làm Tả tướng 
quốc (Tể tướng). 


Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm 
lược của nhà Hồ, Hồ Nguyên Trừng giữ một vai trò 
quan trọng và tỏ ra là người hiểu rất rõ thời thế, 
nhân tâm. Cuối năm 1405, nhà Minh. chuẩn bị xâm 
lược nước ta. Trong một cuộc họp bản của triều 
đình nhà Hỗ để đối phó với người Minh do Hồ Hán 
Thương chử trì, Hồ Nguyên Trừng nói: "Thần không 
ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo thôi ! #). Vì 
câu nói chỉ lý này mà ông được Hồ Quý Ly ban 
thưởng cho một hộp đựng trầu bằng vàng. Sử thần 
nhà Lê, Ngô Sÿ Liên mặc dù đứng trên quan điểm 
chính thống coi nhà Hồ là “ngụy triều”, cũng nhận 
định về câu nói trên của Hồ Nguyên Trừng rằng: 
“Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu 
được điều cốt yếu đó!" (2) 

Hồ Nguyên Trừng đã nói đúng chỗ yếu nhất của 


nhà Hồ khi phát động cuộc kháng chiến chống 
Minh, đó là họ không được toàn dân đồng tâm ủng 


hộ. Còn bản thân ông, quả là đã dũng cảm tham 
gía cuộc chiến đấu đến cùng với tỉnh thần “không 
ngại đánh”. Ngay từ trận đầu, Hồ Nguyên Trừng đã 
có mặt trên chiến trường Sông Cầu (vùng Đáp Cầu) 
và suýt bị nguy khến. Sau trận đánh dữ dội giữa 
quản đội nhà Hồ với quán Minh ở Thành Đa Bang 
thuộc Xã Cổ Pháp (Huyện Ba Vĩ - Hà Tây), đắp lũy, 
đúc súng, đóng thuyền để chống giặc, Hồ Nguyền 
Trừng đã chiến đấu cho tới lúc quân Minh bị bắt tại 
Cửa Biển Kỳ La (phía Nam Hà Tĩnh) rồi đưa về 
Trung Quốc. 


Vi biết Hồ Nguyên Trừng là người có tài về kỹ 
thuật quân sự, nên nhà Minh đã biệt đãi, trọng 
dụng cử Hồ Nguyên Trừng làm quan tới chức 
Thượng thư Bộ Công. Theo Minh sử (Bính chế 
khí), Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo ra súng "thần 
cơ", có ba loại lớn, nhỏ khác nhau: súng lớn đặt 
trên iưng voi, súng nhỡ hai người khiêng, súng nhỏ 
vác vai. Khi có súng “thần cg" của Hồ Nguyên 
Trừng, nhà Minh phải tế chức, biên chế lại quân đội 
cho phù hợp với vũ khí mới này. Mỗi lần xuất trận 
bắn “hần cø”, người Minh đều làm lễ tế Hồ Nguyên 
Trừng. Hồ Nguyên Trừng được coi là ông tổ của 
súng thần công Trung Quốc. Không chỉ giỏi về chế 
tạo vũ khí, Hồ Nguyên Trừng còn là người làm thơ 
và văn xuôi xuất sắc. Hồ Nguyên Trừng có để lại 
một tác phẩm văn xuôi Nam Ông mộng lục, nghĩa 
là ghi chép lại các chuyện trong mộng của Ông già 
phương Nam. 


Nam Ông mộng lục là tập sách cung cấp cho 
chúng ta một số tư liệu lịch sử quý về đời sống xã 
hội Việt Nam thời Lý - Trần, như những nét sinh 
hoạt tín ngưỡng, trào lưu Đạo giáo, sinh hoạt thơ 
văn trong giới tao nhân mặc khách, phong độ, cốt 
cách của các sỹ phu quân tứ... Trong di sản văn 
học cổ Việt Nam, loại tẳn văn dưới hình thức ghi 
chép (lục, ký, chí của thời Lý — Trần còn lại đến 
nay hết sức hiểm hoi. Có lẽ Việt điện u linh, Lĩnh 
Nam chích quái và Nam Ông mộng lục là 
những tập tản văn xưa nhất còn bảo lưu được đến 
ngày nay. 


PGS.TS. NGUYỄN MINH TƯỜNG 


(1) Toàn thư - Sđod, tập 2, tr. 211. 
(2) Toản thư, Sđu, tập 2, tr. 211. 
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PHỤ LỤC -: 
NHÀ HỒ 


HỒ QUÝ LY (1336 - 1407)2 


+ ng vốn là dòng dõi Hồ Hưng Dật, bên 
Trung Quốc. Hàng trăm năm trước, họ Hồ 
sang Việt Nam, đến ở Làng Đào Bột, Huyện Quỳnh 
Lõi, Tỉnh Nghệ An. Ông tổ bốn đời là Hồ Liêm, đời 
ra Làng Đại Lại (Tỉnh Thanh Hoá) làm con nuôi ông 
Lê Huấn, nên đổi ra họ Lê. 
Không có tài liệu cho biết, lúc thiếu thời, Lê Quý 
Ly sinh sống, học hành như thế nào, nhưng có lẽ 
cũng là người có trình độ học vấn cao. Ông có hai 
người cô, đều là vợ Vua Trần Minh Tông, một người 
sinh ra Nghệ Tông, một người sinh ra Duệ Tông. Vì 
thế, Vua Nghệ Tông rất tin dùng, cho làm Khu mật 
Đại sứ (1371) dân dần lên Đồng binh Chương sự. 
Vua cho gươm và cờ đề mấy chữ: "Văn võ toàn tài, 
quân thần đồng đức (1387). Vua lại gả Công chúa 
Huy Ninh cho ông. 


Vào lúc này, nhà Trần đã bước vào giai đoạn 
khủng hoảng sa sủi về người đứng đầu triều chính. 
Vua Trần Nghệ Tông là Thượng hoàng thì nhụ 
nhược, các ông Vua chính khác thì hèn yếu, bất tài 
nên thể nước trở nên yếu kém. Lê Quý Ly thấy cần 
thiết phải chấn chỉnh Quốc gia. Ông cảm thấy nhà 
Trần đã hết vai trò lịch sử, nên đã muốn tự thân 
cảng đáng lấy việc lớn. Được giao chức vụ trọng 
yếu, ông đã dần dần khuynh đảo, lấn át nhà Vua, 
sử dụng các quan lại theo ý mình. Nhiều đại thần và 
Sỹ phu thấy rõ sự chuyên quyền ấy, liền mật báo với 
nhà Vua, hoặc tìm cách chống lại ông. Nhưng Trần 
Nghệ Tông vẫn hoàn toản tin tưởng ông, những 
người chống đối đều bị ông thanh trừng, kết tội. 
Năm 1398, ông bắt Vua Trần Thuận Tông phải 
nhường ngôi cho Thái tử Trần An mới ba tuổi (tức 
Vua Trần Thiếu Đế), rồi sai người giết Vua Trần 
Thuận Tông. Ông chưa chịu lên ngôi ngay mà xưng 
là Quốc tổ Chương hoàng, dùng nghi vệ Thiên tỉ, 
Lập hội thề Đốn Sơn, tướng Trần Khát Chân tập 
hợp người mưu lật đổ ông, bị ông phát hiện và giết 
chết đến 370 người. Điều kiện đã chín muồi, ông 
chính thức loại bố Vua Thiếu Để và lên ngôi Vua, 
lấy niên hiệu là Thánh Ngôn. đổi tên là nước là Đại 
Ngu. Ông lấy lại họ gốc của mình là họ Hồ, chính 
thức có tên là Hồ Quý Ly. Nhưng ông cũng chí làm 
Vua không đầy hai năm, rồi theo truyền thống nhà 
Trần, tự nhận danh vị là Thái Thượng hoàng, giao 
cho người con thứ là Hồ Hán Thương giữ ngôi. 


Hồ Quý Ly thực sự là một người có tài năng trí 
tuệ, và có quyền mưu cơ trí. Ông có những tư tưởng 
táo bạo, muốn xây đất nước cường thịnh, vượt ra 
khỏi tình trạng suy thoải. 


Ông thay đổi phép học và cải cách thi cử. Ông 
cho thi những môn như tỉnh toán và tự thân soạn 
sách dạy, nêu những ý kiến khác với nhận định cũ. 
Ông mạnh tay phê phản những nhà Nho Trung Quốc 
và diễn giải Kinh truyện theo ý mình. Ông soạn 
Thiên Minh đạo và biên tập Thiên Vô dật, để tô ý 
riêng, tiếc rằng nay không còn nữa. Ông nhìn nhận 
người xưa một cách khác hẳn, tôn Chu Công làm bậc 
liên thánh, hạ Khổng Tử xuống bậc tiên sư, cho các 
đại gia như Hàn Vũ, Chu Hy, Trình Hạo đều là bọn 
học rộng mà tài hèn, chỉ chuyên trộm cắp tư tưởng 
của cổ nhân... Nhiều người như Đào Xuân Lôi phản 
lại chủ trương của ông, đều bị òng bác bỏ. Trong việc 
học hành, ông cũng chủ trương lập nhà học ở các 
châu huyện, lập học quan, đặt ruộng học điền để 
“rộng đường giáo hoá cho dân". Nhưng chủ trương 
này thực hiện ra sao, không thấy sử sách chép đến. 


Ông phê phán những người hay dựa vào lý 
thuyết của người xưa, chỉ việc dẫn chuyện Hán, 
Đường, Tống, Nguyên ra làm cơ sở. Ông cho đó là 
bọn “người câm hay nóï, chẳng bö mua cười. Ông 
có làm thơ, cả thơ chữ Hán và thơ Quốc âm. 
Nguyễn Trãi đã thu thập được mấy chục bài của 
ông. nhưng nay chỉ còn thấy một bài trong sách 
Thiên Nam ngữ lục. 


Ông thực thí chính sách ruộng đất: phân phong 
trong nước, chỉ chiêu hàng Đại vương và trưởng 
Công chúa, còn không có người nào được quá 10 
mẫu ruộng. Ông đặt ra pháp hạn điền, hạn nô, định 
lại chế độ thuế khoán. 


Ông quan tâm đến các vấn đề xã hội, lập các 
kho lúa để phòng trợ cấp khi lúa mất mùa. Lập sở 
Quảng tế (như y tế ngày nay), trao quyển giám 
đốc cho Nguyễn Đại Năng trông nom. Theo cách 
hiểu ngày nay, thì ông Năng có thể xem như Bộ 
trưởng Bộ Y tế, lo cho sức khoẻ toàn dán, chứ 
không phải chỉ có Thái Y Viện, chỉ lo cho hoàng 
tộc và triều đình. 

Ông cũng là người đầu tiên để xướng việc phát 
hành bạc giấy. Tiền giấy lúc đó gồm có: 

Giấy 10 đồng: Vẽ hình rêu bể 

Giấy 30 đồng. Vẽ hình sóng nước 


Giấy mội tiền (60 đồng): Vẽ hình đám mây 


(`) Tác giả: PGS Vũ Ngọc Khánh. 
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Giấy hai tiền: Vẽ hình con mèo 
Giấy ba tiền: Vẽ hình con lân 

Giấy năm tiên:Vẽ hình con phượng 
Giấy một quan: Vẽ hình con rồng. 


Về mặt võ bị quân sự, ông rất hiểu giặc Minh, 
nên có ý thức đề phòng, ráo riết tổ chức quân đội. 
Binh lực Quốc gia gồm 20 vê, mỗi vệ 18 đội, mỗi đội 
18 người. Đại quân có 30 đội, trung quân có 20 đội. 
Một doanh có 15 đội, một đoàn có 10 đội. Hồ Hán 
Thương sau này cũng theo ÿý ông mà tổ chức binh 
bị rất chủ đảo, đóng thuyền đỉnh sắt, đóng cọc cửa 
biển, phòng thủ các nơi xung yếu. 


Ông cũng tỏ ra là người có ý thức sử dụng nhân 
tài. Khi dời ngôi chính vị để trở thành Thái Thượng 
hoàng, ông phải truyền ngôi cho con. Theo lễ xưa 
nay, ngôi phải truyền cho con trai cả, nếu bỏ trưởng 
lập thứ, thì sẽ gây ra mầm biến loạn. Nhưng ông 
nhận xét, người con đầu của ông tuy rất giỏi, nhưng 
lại không đủ khả năng để làm Vua. Ông đã quyết 
định trao ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương. Việc 
chọn người truyền ngôi này đã trở thành một giai 
thoại văn chương. Ông ra câu đối cho người con 
trưởng là Hồ Nguyên Trừng để dò tư tưởng và khí 
phách của con. Và cuối cùng, ông chọn được đúng 
người, mà không gây sự bất hoà khí trong hai anh 
em Nguyên Trừng và Hán Thương. 


Mặc dù có nhiều ÿ kiến và tài năng, nhưng Hồ 
Quý Ly lại không được lòng dân. Đặc biệt là tầng lớp 
quan lại quy tộc nhà Trần gây phản ứng mạnh. Điều 
này chính người con cả của ông đã nhận ra. Khi giặc 
Minh xám lược, öng hỏi các đình thần về chủ trương 
có dám đánh giặc không, Hổ Nguyên Trừng lúc ấy 
làm quan Tả tướng quốc trả lời: “Thần không sợ 
đánh giặc, chỉ sợ lòng dân không theo.” Câu nói ấy 
đúng là chân lý, phản ảnh rõ tâm trạng của dân ta 
lúc này: dù nhà Trần để mạt vận, nhưng bách tính 
vẫn không yên tâm vi Hồ Quý Ly đã cướp ngôi. 
Chính Hồ Quý Ly cũng nhận thấy như vậy, nên đã 
thưởng cho Hồ Nguyên Trừng một cái hộp vàng. 


Hồ Quý Ly dẹp được một số âm mưu cướp ngôi 
song đã không thấy được quân xâm lược. Ông phải 
đối phó khó nhọc với chuyện gảy rối của nhà Minh 
muốn can thiệp vào nội bộ nước ta. Năm 1406, 
quân nhà Minh kéo sang xâm lược. Cha con ông 
kiên quyết cùng dân chúng câ nước chống cự, 
nhưng liên tiếp bị thua, phải chạy ra bể, về Thanh 
Hoả rồi vào Nghệ An. Có viên tuỳ tướng khuyên 
ông nên tự thiêu đừng để cho địch bắt được. Ông 
không nghe, giết viên tướng ấy, và cùng với các con 
cố sức tìm cách văn hồi thế lực. Nhưng sức đã kiệt, 


ông vào đến Cửa bể Kỳ La, Kỹ Anh đã bị giặc Minh 
bắt được. Hồ Hản Thương bị bắt ở Núi Cao Vọng. 
Quân Minh giải cha con ông về Kim Lăng, không 
thấy rõ hình phạt như thế nào. Có lẽ Hồ Quý Ly, Hồ 
Hán Thương mất (hay bị giết) vào năm 1407. Riêng 
Hồ Nguyên Trừng được quân Minh giữ lại và sau 
này trở thành chuyên gia sản xuất vũ khí. 


HỒ NGUYÊN TRỪNG 
(13..2 ~14..?) 


ì ồ Nguyên Trừng tự là Mạnh Nguyên, hiệu là 
Nam Ông con trưởng của Hồ Quý Ly, mẹ là 
Huy Ninh Công chúa con Vua Trần Minh Tông. Ông 
có tài văn học và khoa học quân sự. Năm Quang 
Thái thứ 7 (1394) triểu Vua Trần Thuận Tông, Hồ 
Nguyên Trừng được bổ làm Phán quan, làm việc ở 
Thường Lâm Tự. Trước đó, ông giữ chức Đăng Văn 
Kiểm pháp viện, coi việc tra xét ngục tụng trong 
nước. Năm Kỹ Mão, đời Trần Thiếu Đế, niên hiệu 
Kiến Tân thứ 2 (1399) ông lên giữ chức Tư để. 


Tháng Hai năm Canh Thìn (1400), Quý Ly truất 
nhà Vua Thiếu Đế làm Bảo Ninh Đại Vương. tự xưng 
Hoàng đế (Thiếu Để là chảu ngoại nên không giết). 


Khi Hồ Quý Ly muốn lập Hồ Hán Thương làm 
Thái tử nhưng chưa quyết liền mượn cái nghiên đá 
nói với Nguyên Trừng: “Thử nhất quyển kỳ thạch, 
hữu thi vi vân vỉ vũ dĩ nhuận sinh dân" '° (Hòn đa lạ 
bằng nắm tay nọ, có lúc làm mây, làm mưa để 
nhuần thấm sinh dân). Bảo Nguyên Trừng đối lại. 
Hồ Nguyên Trừng biết ý cha nên khi đối lại, với 
dụng ý để cha lập Hồ Hán Thương, còn mình sẽ là 
người giúp việc đắc tực. Trừng đọc: “Giả tam thốn 
tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc" 
(Cây thông nhỏ mới ba tấc kia, ngày sau làm rường, 
làm cột, chống nâng xã tắc). Do đó Hồ Hán Thương 
được lập làm Thái tử. Nhưng anh em Nguyên Trừng 
và Hán Thương vẫn có điều bất hoà để Hồ Quý Ly 
có bài thơ răn dạy hai người, đại ý như sau: 


ca&m da pÑá, địa ám tát 
2L ụnR, áp hy nÄan, nhà Ra at 
ái? 


Ô Ra ao tạ Rè có ERA„„y E4) 


(1) Theo truyện Công dương thì hơi đá bốc lên trên 
không thành mây, mây tu lại thành mưa. 


ĐÔNG ĐÔ VÀ ĐÔNG QUAN 


Dịch: 
duảu ty ca, áã% tRy cÑL@, 


thương, no? 


Lúc đó, vợ của Nguyễn Ông Kiều là người 
thường ra vào trong cung cảm đem thơ đó nói với 
chồng. Ông Kiều đem thơ ấy truyền tụng ở Cầu 
Hoa Cái. Học sinh trong phủ của Hồ Nguyên 
Trừng là Nguyễn Cẩm và Nguyễn Nhữ Minh đem 
chuyện ấy về báo với Nguyên Trừng. Nguyên 
Trừng tâu với cha là Quý Ly (việc răn dạy bị lộ ra 
ngoài). Quý Ly mật sai Trung đô Doãn là Đỗ Tử 
Triết bắt Kiều. Tử Triết đã làm cỗ mời, dụ Ông Kiều 
đến rồi bắt đem bỏ ngục. Ông Kiểu thất thế phải 
cung xưng lậy cả đến bọn Lê Địch, Đã Loáit. Loát 
trốn được, Ông Kiểu và Lẻ Địch đều bị giết, còn 
bọn Hà Nhật Tuyên bị đày ra châu xa. Bọn 
Nguyễn Nhữ Minh có tội đọc, nghe bài thơ ấy phải 
đầy ra Cửu Chân. Vài thảng sau bỗng Tử Triết 
mắc bạo bệnh, đòi lấy bút viết rằng: “Ta kiện nhau 
vói mảy" lát sau chết. Sau Nhật Tuyên cũng bị 
chết vì tôi bè đẳng. 

Tới triều Hồ Quý Ly, Nguyên Trừng giữ chức Tả 
tướng quốc. Năm 1407, nhà Minh xâm lược nước ta. 
Ngày 20 tháng Hai, Tả tưởng quốc Hồ Nguyên 
Trừng tiếp quân đến Sông Lô đối địch, quân Minh 
giữ hai bên bờ sông đánh kẹp lại, quản của Nguyên 
Trừng thất bại lui về Cửa Muộn (Muộn khẩu là cửa 
Sông Hồng thuộc đất Giao Thuỷ xưa, nay đã bị lấp 
thuộc Huyện Xuân Thuỷ, Hà Nam). Lúc đó, Tả 
tướng quốc Hồ Nguyên Trừng và Hồ Đỗ cũng dời 
quản đến Hoàng Giang. 


Mộc Thạnh, Tả phó tướng nhà Minh biết Hồ 
Nguyên Trừng đóng bình ở Hoàng Giang, bèn đem 
quân thuỷ, quân bộ đều tiến đến Sông Mộc Hoàn, 
đóng dinh trại đối ngạn với Sông Hoàng Giang. 


Quân hai bên ngày đêm đánh nhau, gặp lúc 
mưa nắng thất thường, sinh ra bệnh tật. Quân 
Minh thấy rằng Cửa Muộn Hải ẩm thấp, không 
thể đóng quân lâu được, giả vờ đem quân rút lui, 
đến Cửa Hàm Tử đóng dinh trại kiên cố để đợi 
quân Hồ. 


Hồ Nguyên Trừng cũng đón Hồ Quy Ly và Hản 
Thương từ Tây Đô đến. Ngày 13 tháng Ba, Tả tướng 
quốc Hồ Nguyên Trừng. Hồ Đỗ và Đỗ Mãn lại đem 
quân thuỷ, quãn bộ từ Hoàng Giang tiến lên. Hồ Xa, 
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Trần Đĩnh quản tĩnh đạo quân đóng ở bờ phía Nam. 
Đỗ Nhân Giám, Trần Khắc Trang quản lĩnh đạo 
quân đóng ở bờ Bắc. Đỗ Mẫn và Hồ Vấn quản fĩnh 
đạo thuỷ quân, tất cả bảy vạn quân nói phao lên 
là hăm mốt vạn, cùng nhau tiến đến Cửa Hàm Tử. 
Thuyền chiến nối liền nhau hơn mười dặm chắn 
ngang giữa sông. Quân Minh đặt mai phục, nhằm 
khi quân Hồ trễ nải sơ hở, liền đem hai cảnh quân 
thuỷ bộ xông ra. Quân bộ nhà Hồ không thể địch 
nổi, cùng nhau chạy trến, gặp phục binh nhà Minh 
vội quay dảo nhảy xuống sông chết đuối vô kể. 
Ngoài ra, chỉ có cánh quân thuỷ thoát thân. 
Thuyền tải lương chìm đắm hầu hết. Lúc ấy đạo 
quân của Hồ Xa còn ở phía sau, biết mặt trước có 
mai phục, không chịu tiến tên, Hồ Đỗ sai người 
trách móc, Hồ Xa mới tiến quân, cũng đều bị thua 
to ở Hàm Tử. Quý Ly, Nguyên Trừng, Hán Thương 
đem liêu thuộc đi đường biển chạy về Thanh Hoa. 
Quân Minh đuổi theo, quân nhà Hồ không đánh 
mà tự vỡ. Trương Phụ biết Quý Ly chạy vào Nghệ 
An, Mộc Thạnh đi đường bộ, Liễu Thăng theo 
đường thuỷ đuổi theo. Ngày 11 tháng Năm, quân 
Minh đánh vào Vĩnh Ninh. Bọn Vương Sải Hồ bắt 
được Hồ Quý Ly ở Bãi Chi Chỉ: Giao Châu hữu vệ 
quân Minh Lý Bảo bắt được Tả tưởng quốc Hồ 
Nguyên Trừng ở cửa Biển Kỹ La. Khi cha con 
Nguyên Trứng tới đây, một phụ lão dân địa phương 
đến thưa rằng: "Xử này là Kỳ Lê"! Trên có mũi 
Thiên Cầm là điều không lành xin chớ lưu lại", Quý 
Ly nối giận liền chém ông ta. Đến đây quả nhiên 
liền bị bắt trói. 

Năm Định Hợi (1407), tướng nhà Minh là 
Trương Phụ và Mộc Thạnh sai các thuộc tướng bắt 
giải Quý Ly, Nguyên Trừng, Hán Thương cùng các 
con cháu, tướng tá vải chục người, kể cả ấn tín về 
Kim Lăng (Nam Kinh) Trung Quốc để dâng cho 
Vua nhà Minh, 


Vua Minh ngự trên điện nhận tù binh và hỏi Quý 
Ly rằng: “Giết Vua, cướp nước thế có phải là đạo bề 
tôi không?” Quý Ly không trả lời Vua nhà Minh liền 
lệnh giao cả cho giam vào ngục, chỉ tha cho Hồ 
Nguyên Trừng và cháu là Nhuế. Hồ Nguyên Trừng vì 
thạo vũ khí, dâng phép chế súng nên được tha để sử 
dụng. Lê Quý Đôn trong Vân Đài loại ngữ viết: 
“Quân Minh khi làm lễ tế súng, đều phải tế Hồ 
Nguyên Trừng” 


(1) Kỳ Lê do chữ Kỹ La đọc chệch ra. có nghĩa là "trói họ 
Lê” Qưý Ly trước làm con nuôi họ Lê - Kỳ La nay 
thuộc Ky Anh, Hà Tình. 
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Vua nhà Minh là Anh Tông dùng öng giữ chức 
Tả thị lang Bộ công, Chính nghị Đại phu Tư trị doãn. 
Sau Hồ Nguyên Trừng tàm quan đến Binh Bộ 
Thượng thư (Minh quý kỷ sự). Loại sứng thần công 
Nguyên Trừng chế ra là loại trọng pháo, khiến 
Trung Quốc được tiếng phát minh loại vũ khí chiến 
tranh này. 


Sống trong cảnh nơi đất khách quê người, Hồ 
Nguyên Trừng cũng có tâm sự không vui, nên ông 
đã soạn quyển Nam Ông mộng lực gầm 19 tờ, 31 
tiểu phẩm. Cuốn sách này có giá trị phần nào để bổ 
sung cho văn học, sử học thời Lý, Trần nói về các 
nhân vật tốt đảng ngợi khen của đất Đại Việt, trong 
đó có gửi gắm ít nhiều tâm trạng của ông vào trong 
những chuyện đó. 


Bài tựa Nam Ông mộng lục do chính ông đề ra. 
“Hai tiếng Nam Ông thi chính là tên chữ của Trừng 
tôi vậy”. Sau đây là phần dịch bài tựa: 


Sách Luận ngữ từng nói: "Trong cái xöm mười 
nhà, thế nào cũng có người trung tin như Khâu 
này vậy" huồng hồ nhân vật cõi Nam Giao lử xưa 
đã đông đúc, lẽ nảo vì nơi hảo lãnh mà vội cho là 
không có nhân tài! Trong lời nói, việc làm, trong 
tài năng của người xưa có nhiều điều khả thủ, chỉ 
vỉ qua cơn binh lửa, sách vỏ cháy sạch, thành ra 
những điều đỏ đều bị mất mát cả, không còn 
được ai nghe, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Nghĩ 
tới điểm này, tôi thường tìm ghi những điểm cũ, 
nhưng thấy mất mát gần hết, trong trăm phần chỉ 
còn được mội hai, bèn góp lại thành mội tập sách 
đặt tên là Nam Ông mộng lục, phòng khi có 
người đọc tới! Một là để cung cấp điều mới lạ cho 
người quân tử, tuy đóng khung trong vòng 
chuyện vặt, nhưng cũng là để góp vui những lục 
VUi chuyện. 


Có kể hỏi tôi rằng: “Những người ông chép đều 
là người thiện, vậy thì trong các chuyện binh sinh 
ông nghe thấy, lại chẳng có chuyện nào bất thiện 
ư?2" Tôi trả lời họ rằng: “Chuyện thiện tôi rất mê 
nghe, nên có thể nhớ được, còn chuyện bất thiện thi 
không phải không có, chẳng qua tôi không nhớ đấy 
thôi”. Họ lại hỏi : “Sách lấy tên mộng ý nghĩa ở chỗ 
nào?" Tôi trả lời: “Nhân vật trong sách, xưa kia rất 
phong phú, chỉ vì đời thay việc đổi, dấu tích hầu như 
không để lại thành ra còn mỗi một mình tôi biết 
chuyện và kể lại mà thôi, thế không phải mộng là 
gi? Các bậc đại nhân quân tử có thấu cho chăng? 
Còn hai tiếng Nam Ông thì chính là tên chữ của 
Trừng tôi vậy"? 


HỒ HÁN THƯƠNG 
(13....14....) 


i ồ Hán Thương (trước có tên là Hỏa) con 
thứ hai của Hồ Quý Ly. Mẹ là Huy Ninh 
Công chúa, con gái Vua Trần Minh Tông. Trước đây 
Huy Ninh Công chúa đã lấy Phó kỹ lang. Trần Nhân 
Vinh bị chết nên Vua Nghệ Tông không giữ tiết gả 
cho Hồ Quý Ly, sinh ra Hồ Hản Thương, là em khác 
mẹ với Hồ Nguyên Trừng. Do là thân tộc Trần nên 
Hán Thương được làm Phó tướng. Năm Quang Thái 
thứ 10 (1397), Phó tướng Hán Thương được quản 
lĩnh đô hộ phủ Đông Đô. Năm1398, Hán Thương 
Nhiếp chính Thái Phó. 


Tháng 2 năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà 
Trần đặt niên hiệu Thánh Nguyên năm thứ nhất đổi 
quốc hiệu là Đại Ngu, lập Hồ Hán Thương ở ngôi 
Thái tử. Cuối năm 1400, Quý Ly nhường ngôi cho 
Hán Thương lên làm Thải Thượng hoàng. Hản 
Thương năm Tân Ty (1401), đổi niên hiệu là Thiệu 
Thánh năm đầu, phong cho bà phí vợ làm Hiển Gia 
Hoàng hậu, Hồ Nhuế làm Thái tử. Hán Thương sai 
sứ sang nhà Minh nói dối là dòng họ Trần đã tuyệt 
tự xin lấy danh nghĩa là cháu ngoại quản lý công 
việc trong nước, chúc mừng Vua Mình mới lên ngôi. 


Những thay đổi của Hồ Hán Thương: 
- Bỏ lịch Hiệp kỷ nhà Trần dùng lịch Thuận Thiên. 


- Tháng 4 sai làm sổ Hộ tịch từ 2 tuổi trở lên đều 
phải ghi vào sổ. 

- Lập phép hạn chế gia nô theo phẩm cấp. 
Người nào có gia nô phải xuất trình chúc thư 3 đời, 
các gia nô đều phải thích vào trần để đảnh dấu: 
"Quan nô thích hình viên ngọc hỏa châu, khi cần lấy 
bổ sung vào quân tiên điền, Nöồ của Công chúa thi 
thích hình cây dương, cây đường; của Đại vương thì 
thích hai khuyên đỏ, của quan nhất phẩm thì thịch 
một khuyên đen; của quan nhị phẩm trỗ xuống thi 
thích hai khuyên đen" ÐĐVSKTT/T2/201. 


- Hán Thương đặt quan chế và hình luật nước 
Đại Ngu. Và còn ra lệnh quan viên không được đi 
hia, chỉ được đi giày tơ gai sống. Quan từ lục phẩm 
trở đi mới được đi hia. 

- Tháng 12 bổ dụng Nguyễn Phi Khanh làm Hàn 


lâm Học sỹ. 


(1) Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá 
71993. 


ĐÔNG ĐÔ VÀ ĐÔNG QUAN 


- Hạ lệnh nung gạch xây thành, sửa đường từ 
Thánh Tây Đô đến Hóa Châu, dọc đường đặt phổ 
xá, trạm truyền thư gọi là Đường Thiên Lý. 


- Đặt Hương đình quan gồm cả chánh, phó, sau 
chỉ dùng một viên. 


- Đặt nhã nhạc, lấy con các quan văn làm Kinh 
vĩ lang, con các quan võ làm Chỉnh đốn lang. tập 
các điêu văn võ. 


- Niên hiệu Thiên Thành thứ 2 năm Nhâm Ngọ 
(1402), mùa Thu tháng 8, Hán Thương tổ chức lễ 
Tế Giao, cho đắp đàn tế ở Đốn Sơn (Thời Trần 
không Tế Giao!). Ngày tế, Hán Thương đì xe Vân 
Long ra cửa phía Nam thành, trăm quan và cung 
tần, mệnh phụ đi theo thứ tự. Trang phục ởi tế quy 
định áo mũ đàn bà kém chồng một bậc. Nếu các bà 
xuất thân từ quý tộc thì trang phục rnũ áo không 
phải kém chồng. Khi làm tễ Tế Giao, Hản Thương 
lần đầu tiên tàm lễ nên khi dâng chén rượu run tay, 
rượu bị đổ xuống đất nên phải ngừng lại không làm 
trọn lễ (bỏ lễ). 


- Quy định phép đánh thuế ruộng đất (tô), thuế 
lực dịch (dung), xét duyệt quân, tổ chức quân đội, 
đóng chiến thuyền. Hản Thương đóng thuyền đỉnh 
nhỏ để đánh chiếm thành, đóng thuyền đỉnh sắt lớn 
để phòng phương Bắc đặt tên là: “Cổ !âu thuyền tải 
lương". Đấy chỉ là kế sách mượn tiếng tải lương 
nhưng là thuyền chiến có sàn để chiến đấu, bên 
dưới hai người một mái chèo. 

- Định hiệu quân: Trước xét định quân ngữ chọn 
người khỏe mạnh nhà nghèo sung vào trợ dịch, sau 
đổi làm quân bồi vệ. Và chia tả hữu dùng tên hiệu: 
Phượng Hoàng, Kỳ Lân quân để đặt quân hiệu, 
chọn các văn võ người họ Hồ để quản linh. 


- 1402, Hán Thương mang quân đánh Chiêm 
Thành dùng Đỗ Mãn làm Đô tướng, Điện nội Phán 
thủ Nguyễn nội phán thủ Nguyễn Vị làm Chiêu dụ 
sứ. Chúa Chiêm Ba địch lại sợ, sai cậu là Bồ Điền 
dâng voi đen, vơi trắng và đất Chiêm Động, Cổ Lũy 
thuộc Thăng Bình, Tam Kỳ, Quế Sơn, Duy Xuyên 
(Quảng Nam, Đà Năng) để xin rút quân. 


- Năm Quỷ Mùi (1403) Hán Thương đổi niên hiệu 
Khai Thải năm thứ nhất, 


Định quan Nam ban, Bắc ban. 

- Quân ngũ Nam Bắc chia làm 12 vệ, Đông Tây 
chìa làm 8 vệ; mỗi vệ 18 đội, mỗi đội 18 người, đại 
quân gồm 30 đội; trung quân 20 đội, doanh 15 đội, 
cấm vệ đô 5 đội có Đại tướng quân thống lĩnh. 
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- Đặt 4 kho quân khí: dân đỉnh nào có tài nghệ 
đều sung vào làm công việc công, sửa chữa chế 
tạo khí giới để đồ quân dụng được đầy đỉi. 


Năm Giáp Thân (1404), Hán Thương định thể 
thức thí chọn nhân tài; cứ tháng 8 năm nay thi ở Bộ 
Lễ, hương nào đỗ sẽ được miễn lao dịch; tháng 8 
năm sau nữa tổ chức thi Hội, ai đỗ được bổ Thái học 
sinh, Rồi năm sau nữa lại bắt đầu thi Hương như 
năm trước. Phép thi phỏng theo lối văn tự ba trường 
của nhà Nguyên nhưng chia làm 4 kỳ. 


- Thi lại viên: Tổ chức thị chữ viết, thi toán chia 
thành 5 kỹ. 


Quân nhân, đào hái làm trò, kẻ phạm tội không 
được dự bổ. 


Lúc bẩy giờ, Trần Khang gia nò của Trần 
Nguyên Huy cùng bè đảng với Trần Tôn chức 
Thiếu bảo nhà Trần can lội tư thông với giặc 
Chiêm Thành, bị Vua Thuận Tông hạ chiếu bắt trị 
tội nên Trần Khang chạy sang nước Lão Qua. Khi 
Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Trần, Trần Khang theo 
đường Vân Nam đến Yên Kinh (Bắc Kinh) đổi tên 
là Trần Thiêm Bình nói oối là con Vua Trần Nghệ 
Tông, tổ cáo việc cướp ngôi của Hồ Quý ty với 
Vua Minh. Vua Minh sai Lý Kỳ chức Ngự sử sang 
Đại Việt tra hỏi. Ông ta đến sứ quán dò xét tỉnh 
hình khắp nơi rồi trở về. Quý Ly sợ lộ sai người 
đuổi theo để giết đi nhưng không kịp vi Lý Kỳ đã 
qua quan ái rồi. Lý Kỳ về triều Minh tâu lại tình 
hình gian dối của Hản Thương. 


Lúc đó, Hán Thương sai Nguyễn Cảnh Chân 
dâng tờ biểu tạ tội xin đón Thiêm Bình về tôn làm 
Chúa. Vua Minh sai Niếp Thông đem sắc sang dụ 
Hán Thương: “Nếu đón Thiêm Binh về tôn làm 
Chúa, thị sẽ ban cho tước Thượng công và phong 
cho một quận lớn". Hàn Thương lại sai Cảnh Chân 
theo Niếp Thông sang báo cáo việc đón Thiêm 
Bình (K“ĐVSTGCM/T1 trang 24). Lúc đó, Hồ Quý Ly 
và Hán Thương ởi tuần tra sông núi, các cửa biển 
xem thế hiểm yếu để chuẩn bị chống Minh. 


Hán Thương sai quân vệ Đông Đô đóng cọc 
chặn cửa Sông Bạch Hạc để chống giặc tử Tuyên 
Quang. Hán Thương chiếu cho An Phủ sứ các lộ về 
Kinh đô cùng với triều đình họp bàn nên đánh hay 
nên hòa. Có người khuyên đảnh chớ để mối lo sau 
này. Nguyễn Quân trấn thủ Bắc Giang cho là nên 
tạm hòa chiều theo những điều chúng mong muốn 
để hoãn bính. Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng nói: 
“Thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo 
mà thôi!” Hán Thương chuẩn bị nghênh chiến. 
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Năm 1408, nhà Minh mượn cớ đưa Trần Thiêm 
Bình do họ đựng lên làm vương cử Chinh Nam Hữu 
quân Đô đốc Đồng Tri là Hàn Quan và tham tướng 
Đô đốc Đồng Trí là Hoàng Trung đem 5000 quân hộ 
tống Thiêm Bình về nước. Hàn Quan đóng ở đầu 
giới chỉ một mình Hoàng Trung đem quân đánh vào 
Cửa ải Lãnh Kinh (nay thuộc Đáp Cầu, Bắc Ninh). 
Sáng hôm đó, các quân thủy bộ giao chiến, quân 
nhà Hồ bị thua, Đại tướng Phạm Côi Nguyên và 
tướng chỉ huy Chấn Cương là Chu Bỉnh Trung, 
tướng chỉ huy quânTam phụ Trần Nguyên Huyên, 
Tả thần dược quân Trần Thải Bộc đều thua và tử 
trận. Tả tướng quốc Hổ Nguyên Trừng bỏ thuyền 
lên bở suýt bị vây, có người dìu xuống thuyền trốn 
thoát. Trong lúc nguy cấp bất thần tướng Hồ Vấn 
chỉ huy Tả Thánh dực từ Vũ Cao đem quân đến 
đánh úp, giặc Minh bị thua to nửa đêm bỏ chạy 
trốn. Tướng chỉ huy quân hữu Thánh dực Hồ Xa, 
tướng quân Thánh dực Bắc Giang, Trần Đĩnh 
được lệnh đánh chặn Cửa ải Chi Lăng. Hoàng 
Trung liệu thế không địch nổi liền sai quân y Cao 
Cảnh chiếu đưa giải Thiêm Bình và thư hàng với 
nội dung nói: ˆ Theo lời Thiêm Bình là con Vua An 
Nam, nếu đưa hắn về nước, thì đưa hẳn đến đâu 
không ai là không hưởng ứng. Thế mà từ khi đưa 
hẳn về nước đến nay trong nước không một người 
nào theo cả, như thế tỏ ra là gian dõi. Nay đưa 
Thiêm Bình trả lại, xín để cho quân lính ra khỏi quan 
ải (KĐVSTGCM/T1 trang 24). 


Hồ Xa cho phép quân Minh về nước, giải nộp 
Thiêm Bình tâu công chiến thắng. Hán Thương lệnh 
cho chém Thiêm Binh thưởng công thắng trận. Và 
sai sứ đem sang nhà Minh biện mình về việc giả 
mạo gian trá của Thiêm Bình và xin được cống nạp 
như cũ. Nhà Minh giữ sứ giả không cho về. 


Hán Thương cho rằng sau trận thua quân Minh 
tất nhiên sẽ kéo sang nên chuẩn bị chiến tranh. 
Ông hạ lệnh cho người có phẩm tước chiêu mộ 
những người còn trốn trảnh, phiêu lưu làm quân 
dũng hãn , đặt chức Thiên hộ, Bá hộ để cai quản. 
Mùa Thu tháng Tám, Hán Thương ra lệnh cho các 
lộ đóng cọc gỗ ở phía bờ Nam Sông Nhị Hà từ 
Thành Đa Bang (Bắc Giang) đến Lỗ Giang và từ 
Lạng Châu đến Trú Giang (Nam Sông Thương) nối 
tiếp nhau dài hơn bảy trăm dặm để phòng thủ. Hán 
Thương còn lệnh cho dân Tam Đài, Bắc Giang tích 
trữ tương thực vượt sông sang làm nhà cửa trước ở 
vùng đất hoang rậm rạp bên bờ Sông Nhị Hà, dự bị 
làm chỗ ở di cư nếu một khi phải rút lui sau này. 


Cùng năm đó (1406) tháng 9, nhà Minh sai Đại 
tướng quản Chu Năng, Phó tướng quân Trương 


Phụ, Mộc Thạnh đem quân sang đánh Hổ Hán 
Thương. Kế cả quân Đồ Đốc tri phong Thành hầu 
gồm 80 vạn quân chia làm hai đạo tiến đảnh nước 
ta ở Cửa ải Pha Lũy (Nam Quan, Lạng Sơn) và Cửa 
ải Phú Lệnh (gần Thị xã Hà Giang). 


Tháng 11, quản Minh hội quân ở Sông Bạch 
Hạc, bày doanh trại bờ Bắc Sông Nhị Hà đến tận 
Trú Giang. 


Hán Thương hạ lệnh cho dàn quân trên Sông 
Nhị Hà theo lệnh của Tiết chế Tả tướng quốc Hồ 
Nguyên Trừng. Quân ở Trú Giang theo sự tiết chế 
của Thiêm văn triều Hồ Đễ, phía ngoài còn liên kết 
với chiến hạm của thủy quân, trên bờ cho binh 
tướng của ta đóng đổi diện với doanh trại giặc. 


Quân Hán Thương cầm cự nhau với quản Minh 
định dựa vào thế hiểm yếu không đánh làm cho 
quân Minh mệt mỏi. Mộc Thạnh bàn với Trương 
Phụ: "Trại giặc đều kề bên sông những hàng rào gỗ 
dựng lên, quân ta không thể tiến lên được. Chỉ có 
Đa Bang là chỗ đất cát bằng phẳng, có thể đóng 
quân được. Tuy có thành đất cao, dưới lại có hào 
sâu, nhưng ta có chiến cụ đây đủ, dễ đánh lấy 
được". Thế là quản Minh thừa lúc đêm tối đánh 
thành, dùng lửa và tù và làm mật hiệu. Trương Phụ 
đem Đô đốc Hoàng Trung đánh mạn Tây Bắc. Mộc 
Thạnh dẫn Đò đốc Trần Tuấn đánh mạn Đông 
Nam, dùng thang áp sát vào thành trèo lên, Họ Hồ 
chống không nổi, lui vào thành. Ban ngày đào 
thanh cho voi ra đánh. Quân Minh vẽ hình sư tử 
trùm lên ngựa rồi xông vào đánh, lại dùng súng 
thần cơ, hỏa khí trợ sức. Voi sợ chạy về, quân Minh 
theo voi đánh vào thành. Thành bị phá, cánh quản 
đóng dọc bờ sông đều tan vỡ phải lui về giữ Hoàng 
Giang (Sông Cái) quán Minh thừa thắng cứ xuôi 
theo dòng sông đánh đến đâu đốt sạch doanh trại 
rồi đánh thẳng vào Đông Đô. Quân Minh chiếm 
được kho nào liền cho kiểm kê lương thảo dự trữ 
chia quan coï việc tính kê ở lại lâu dài. Quân Minh 
vào Đông Đồ bắt cướp con gái, ngọc lựa đưa về 
Kim Lăng. Tháng hai, Mộc Thạnh đại phá quân Hồ 
ở Mộc Hoàn (thuộc Phú Xuyên ~ Hà Tây) tướng chỉ 
huy quân Tả thần dực Nguyễn Công Khôi đang vui 
chơi nữ sắc, không phòng bị, thuyền bị cháy gần 
hết, toàn quân bị tiêu diệt, chiến trường im lặng 
không có tiếng động nên thủy quân cửa ta ở trên 
vã dưới không ai đến cứu. Tiếp theo quân Minh lại 
đánh bại quân Hồ ở Hàm Tử Quan. Quý Ly cùng 
Hán Thương chạy về Thanh Hóa. 


2 


Lúc bây giờ, Hồ Nguyên Trừng đóng quân ở 
Hoàng Giang, Mộc Thạnh liền đem quân thủy bộ 


ĐỒNG ĐÔ VÀ ĐÔNG QUAN 


tiến đánh. Đến Sông Mộc Hoàn lập trại đối diện. 
Nguyên Trừng tung 200 chiến thuyền ra đánh bị 
quân Mộc Thạnh từ hai phía đánh kẹp lại, Trửng 
thua to, Hồ Đỗ và Hồ Xa cùng bị thua ở Bình Than 
(thuộc Chí Linh, Hải Dương) chạy về Cửa Muộn là 
cửa của nhánh Sông Hồng thuộc Huyện Xuân Thủy 
(Nam Định). Hồ Hán Thương và Quý Ly đem quân 
lừ Tây Đô ra, Hán Thương sai bọn Nguyên Trừng, 
Hồ Đề, Đỗ Mãn đem quân thủy bộ từ Hoàng Giang 
tiến đánh. Hồ Xa và Trần Đính lĩnh quân bộ bờ Bắc. 
Đã Mãn và Hồ Vấn fĩnh quân thủy hợp lại là 7 vạn 
quân, phao tin là 21 vạn, kéo đến Hàm Tử Quan. 
Thuyền chiến, ghe kéo dài đến hơn 10 dặm, chặn 
ngang giữa dòng. Quân Minh đặt quân mai phục, 
rình khi quân Hồ trễ nải, đem hai cảnh quân thủy 
bộ, xông ra đảnh. Quân bộ không địch nổi, cùng 
nhau chạy trốn lại gặp quân mai phục đều quay 
giáo nhảy xuống sông chết đuối gần hết, chỉ người 
biết bơi và thủy quân thoát được, còn thuyền lương 
bị đắm gần hết. Quân Hồ Xa ở sau biết có quân mai 
phục không chịu tiến. Hồ Đỗ sai người đến trách 
hỏi: "Tướng quân sao không đánh giặc?". Xa mới 
tiến quân đánh nhưng đều bị thua. An phủ xứ 
Nguyễn Hy Chu bị bắt, mắng nhiếc Trương Phụ tàn 
bạo, sau bị Phụ giết. 


Hồ Quy Ly và Hán Thương dẫn các tướng tá 
quan lại chạy vượt biển về ở Lỗi Giang (Sông Mã, ở 
Huyện Vĩnh Lộc). Quân Minh đuổi theo đánh bại 
Quý Ly và Hán Thương. Ngụy Thức lúc đó giữ chức 
Ngự sử Trung tán xin hai cha con Hồ tự thiêu, ông 
nói: “Nước đã sắp mất, bậc vương giả không để 
chết về tay kẻ khác". Quý Ly giận chém Thức rồi 
cùng Hán Thương chạy vào Nghệ An. 


Trương Phụ biết Hản Thương chạy vào Nghệ 
An, liền cùng Mộc Thạnh tiến đánh đuổi theo 
đường bộ. Sai Liễu Thăng đem quân thủy truy đuổi 
đến Cửa biển Kỳ La bắt được Quý Ly ở Bãi Chỉ Chỉ. 
Ngày hôm sau bắt được Hán Thương cùng Thế tử 
Hồ Nhuế con Hán Thương ở Núi Cao Vọng, Huyện 
Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Bọn hữu Tướng quốc Quý Tỳ và 
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con (là Phán trung Đô vô cữu, Tả tướng quốc Hồ 
Nguyên Trừng, tướng quân Hồ Đã, Phạm Lục Tài, 
Nguyễn Nghiên Quang, Đoàn Bổng đều bị bắt vào 
những ngày đầu tháng 5 năm Đỉnh Hợi (1407). 
Trước đây, khi cha con Hán Thương chạy đến cửa 
biển Kỳ La, một phụ lão tới bái yết nói rằng: “ Chỗ 
này gọi là “ Kỳ Lê” (tức là chữ Kỳ La đọc chệch đi) 
trên có mũi Thiên Cầm là điểm không lành xin chớ 
lưu lạ. Quý Ly giận chém ông lão đó, quả nhiên bị 
bắt ở đây. 

Trương Phụ bắt Quý Ly, Hán Thương cùng họ 
hàng, phe lũ và sai Hoành hải tướng quân Lỗ Lân 
và Đô đốc Thiêm sự Liêu Thăng giải về Kim Lăng 
dâng tù báo tin thắng lợi, Vua Minh ngự điện hỏi 
Quý Ly “giết chủ cướp nước, đó là nghĩa của kê bầy 
tôi hay sao?” Quy Ly không trả lời được liền hạ lệnh 
tống giam. Hán Thương và Nguyên Trừng giỏi vũ 
khí dâng kỹ thuật chế súng nên được tha cả cháu là 
Hồ Nhuẽ. Trừng làm quan đến Binh BộThượng 
thư.° Hậu duệ của Hán Thương đời thứ 18 là Hồ 
Hán Dân đậu Cử nhân năm Quang Tự (1875-1908), 
năm Tân Hợi 1911 làm Phủ đạo Nguyên soái, ủy 
viên trong Chính phủ Trung Hoa, đã nói rõ là con 
chảu của Hán Thương. 


Hồ Hán Thương là người đã chuẩn bị chiến tranh 
và tổ chức quân đội quy mô, xây dựng thành quách 
để chống quân xâm lược nhà Minh. Tuy vậy, do 
lòng người không thuận và Hán Thương sử dụng 
nhiều tướng họ Hồ không giỏi nên đã bị thua liên 
tục dẫn sự đến sụp đổ của triều Hồ. Lần đầu tiên và 
duy nhất trong lịch sử Việt Nam từ Thái Thượng 
hoàng đến Vua và cả triều đình đã bị bắt sang 
Trung Hoa xử tội đi lưu đày và con cháu trở thành 
tưu vong phục vụ ngoại bang. 


PGS. VŨ NGỌC KHÁNH 


(1) Việt sử cương mục tiết yếu NXBKHXH; trang 267- 
2000. 
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CHƯƠNG IV 


ĐÔNG KINH THỜI LÊ 


I. CẤC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG ĐÔNG QUAN 


Ngày 22 tháng Mười năm Bính Ngọ (21-11- 
1428), Lê Lợi chỉ huy đại quân và 20 thớt voi đóng 
tại Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội), đã cùng với 
các tướng bàn định kế hoạch phản công giải phóng 
Thành Đông Quan. 


Vương Thông sau trận thất bại thảm hại ở Tốt 
Động, lui về Thành Đông Quan cố thủ. Vương 
Thông sai quân phả Chuông Quy Điền và Vạc Phổ 
Minh ra đúc khí giới và làm chiến xa. Vương Thông 
lo đắp thêm thành lũy, tăng cường cố thủ và chỉnh 
đốn lại bộ máy thống trị, 


Ngày 23 tháng Mười (22-11-1426), Lê Lợi chia 
quân tấn công Thành Đông Quan: 


- Tướng Trần Nguyên Hãn và Bùi Bị thống lãnh 
thủy binh với trên 100 chiến thuyền ngược dòng 
Sông Đáy, lên cửa Sông Hát, rồi xuôi dòng Sông 
Hồng xuống Đông Bộ Đầu (khoảng gần Dốc Hàng 
Than, Hà Nội ngày nay). 


- Tướng Đỉnh Lễ chỉ huy trên 10.000 bộ bính 
ngầm tiến đến Cầu Tây Dương (khoảng khu vực 
Cầu Giấy hiện nay). 


- Lê Lợi thân chỉ huy quân chủ lực đến đóng ở 
phía Cửa Nam, ngoài Thành Đại La. 


Nửa đêm, nghĩa binh từ các mặt cùng tấn công 
Thành Đông Quan, phóng lửa đốt định trại của 
quân Mình ở ngoài thành, khói lửa bốc ngất trời. 
Phương Chính chỉ huy đạo quân Minh đóng ngoài 
thành tranh nhau chạy vào thành, bị chết vô số. 
Nghĩa binh tiến vào sát thành, giải phóng những 
người bị giặc giam giữ, thu được trên 100 chiến 
thuyền và nhiều khí giới. 

Quân Minh từ đó phải rút lui hẳn vào phía trong 
Thành Đông Quan, đắp thêm thành lũy cố thủ. 

Lê Lợi đóng đại bản doanh ở Đông Phù Liệt 
(Thanh Tri). Nghĩa bình vẫn ngày đêm bao vây và tấn 


công Thành Đông Quan. Quân giặc bị tốn thất nhiều, 
lại bị bao vây nguy khốn, tinh thần rất hoang mang. 


Tháng Mười hai, thế cùng, Vương Thông phải 
cho người mang thư xin giảng hòa, cho được rút 
toàn quân về nước, Lẻ Lợi rất ưng thuận, nói với mọi 
người rằng: “Lời ấy thật hợp ý ta. Vả lại binh pháp 
có nói rằng: Không đánh mà khuất phục được quân 
người, ấy là mưu kế hay nhất), Tuy nhiên, bọn 
giặc Minh đóng trong Thành Đông Quan đã ngoan 
cố không thực tâm hòa nghị. Lê Lợi quyết định tiếp 
tục tắng cường bao vây Đông Quan và tấn công 
các thành. 


Đầu năm 1427, Lê Lợi dời đại bản doanh từ Đông 
Phù Liệt đến đóng ở Bồ Đề (Phưỡng Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Hà Nội ngày nay ~ trong thôn có hai cây 
bồ đề nên gọi là Dinh Bồ Đầ), đối ngạn với Thành 
Đông Quan để tiện việc chỉ huy. Lê Lợi sai làm một 
lầu cao ngang Tháp Báo Thiên ở bờ Sông Nhị Hà 
(Sông Hồng), hàng ngày chủ tướng Lê Lợi lên tầng 
cao nhất để quan sát tỉnh hình địch trong Thành 
Đông Quan và Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi 
ngồi ở tầng thứ hai để thảo các mệnh lệnh, thư trảt. 


Về phía giặc Minh, sau thất bại ở Tốt Động, 
Vương Thông một mặt vờ xin giảng hòa để làm kế 
hoãn binh, một mặt bí mật sai người về Trung Quốc 
cáo cấp xin viện binh. 


Ngày 26 tháng Mười hai năm Bính Ngọ (23-1- 
1427), triểu đình nhà Minh quyết định điều động 
một đội viễn chinh 70.000 người sang tiếp viện. Đội 
quân viễn chinh này chia tàm 2 đạo theo hai đường 
cùng tiến sang nước ta: đạo thứ nhất do Liễu Thăng 
chỉ huy, đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy. 

Mãi đến ngày 18 tháng Chín năm Định Mùi (8- 
10-1427) thì viện binh của giặc mới tới biên giới 
nước ta. Như vậy là mất đến 9 tháng nhà Minh mới 
điều động xong đội quân viễn chỉnh. 


Nhưng cả hai đạo quân kể trên đều không tiến 
được tới Thành Đông Qưan. Ngày 15 tháng Mười 


(1) Toàn thư, Tập II. Sđở, tr. 261. 
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năm Đinh Mùi (3-11-1427), cánh quân Liễu Thăng 
bị tiêu diệt hoàn toàn. Cánh quân do Mộc Thạnh chỉ 
huy nghe được tin đó, kinh sợ, quân giặc không 
đánh mà tan vỡ bỏ chạy. 


Sau những chiến thắng trên, quản †a càng xiết 
chặt vòng vây đối với Thành Đông Quan. Lê Lợi lại 
thân chỉ huy quân sỹ đắp một lũy dài từ Phường 
Yên Hoa (tức Yên Phụ sau này), đến tận cửa thành 
phía Bắc trong một đêm thì hoàn thành. Từ đó, 
quân giặc khiếp sợ. tinh thần quân lính hoàn toàn 
tan rã vã Vương Thông mới thực lòng xin hàng. 


Ngày 22 tháng Mười một năm Đính Mùi (10-12- 
1427). Vương Thông với các tướng giặc là Mã Anh, 
Sơn Thọ, Mã Kỳ, Trần Trí, Lý An, Phương Chính... 
làm lễ tuyên thệ ở phia Nam Thành Đông Quan (sử 
sách gọi là “Hội thề Đông Quan”), hẹn đến ngày 12 
tháng Mười hai (tức 29-12-1427) thì rút quân về 
nước, trao trả thành Đông Quan, và các thành khác 
cho nghĩa quân. 


Ngày 12 tháng Mười hai năm Đình Mùi (tức 29- 
12-1427), tuy chưa nhận được chiếu thư bãi binh 
của triểu đình nhà Minh, Vương Thông cũng tự 
động xin rút quân về nước. 


Quân lính Trung Quốc bị bọn phong kiến nhà Minh 
xô đẩy vào một cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc 
và kéo dài, nay được an toàn trở về nước, đều mừng 
rỡ kéo nhau đến Dinh Bồ Đề bái tạ Lê Lợi — người đã 
mở đường sống còn cho họ trở về quê hương. 


Ngày 17 tháng Mười hai (3-1-1428), đội bộ binh 
đốc hậu cuối cùng do bại tướng Vương Thông chỉ 
huy cũng lên đường về nước. Quân giặc trong các 
Thành Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh đều theo đường 
bộ lục tục rút lui. Theo Minh sử, thì toàn bộ số quan 
quân của giặc được tha về nước là 86.640 người. 
Bọn ngụy quan, ngụy quân theo giặc phần lớn đều 
ra hàng, được Lê Lợi khoan hồng tha tội. 


Thành Đông Quan được hoàn toàn giải phóng. 
Và từ đây, giống như bóng đáng của những tên giặc 
Minh xám lược, cái tên Đông Quan cũng theo 
chúng đi vào quên lãng. Cái tên Thăng Long ~ Đông 
Đô lại trở về với mảnh đất kinh kỳ văn vật của quốc 
gia Đại Việt. 


NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH GIẢNH GIẬT 
QUYỀN LỰC TRONG NỘI BỘ TRIỀU LÊ 


Năm 1428, Lê Lợi chính thức lén ngôi Hoàng đế 
(sau này được tôn xưng miếu hiệu là Thái Tổ), đặt 
niên hiệu là Thuận Thiên (1428-1433). Việc làm 
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đầu tiên của Lê Lợi là cho đổi tên Đóng Quan thời 
thuộc Minh gọi là Đông Đô, và cuối năm 1430, thì 
gọi là Đông Kinh. Tuy nhiên tên gọi Thăng Long 
vân thông dụng cho đến đầu Thế kỹ XIX, khi triều 
Nguyễn đổi tên là Hà Nội. 


Năm 1433, Vua Lê Thái Tổ chết, Thái tứ Nguyên 
Long lên nối ngôi. Đó là Vua Lê Thái Tông, với hai 
niên hiệu: Thiệu Bình (1434-1439) và Đại Bảo 
(1440-1442). Nguyên Long lên làm Vua khi mới có 
11 tuổi, nên mọi việc triều chính đều do Phụ chính 
Lê Sát quyết đoán cả. Trong thời gian khoảng gần 
30 năm, từ khi Lê Thái Tông lên ngôi đến khi Lê 
Thánh Tông cầm quyền, Đông Kinh đã chứng kiến 
nhiều biến cố chính trị lớn. 


Năm 1438, Lê Thái Tông giết Lè Sát và trực tiếp 
nắm quyền. “Cái tội” của Lê Sát là tham quyền, cố 
vị khi ông Vua trẻ con trước đây, nay đã trở thành 
người lớn. Nhưng phải công bằng mà nói thì Vua Lê 
Thái Tông giết Lê Sát là giết oan một người vốn có 
công lao lớn với triều Lê. 

Triều Vua Thái Tông cũng đã đề ra nhiều chính 
sách góp phần chỉnh đốn lại hệ thống tổ chức quan 
lại, đặt ra những nguyên tắc cho chế độ thi cử. 


Năm 1442, Lê Thái Tông đi duyệt binh ở Chí 
Linh, ghé vào Núi Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi rồi về 
đến Lệ Chi Viên (Trại Vải) ở Gia Định (nay thuộc 
Tân Lập, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh) thì chết. 
Cái chết đột ngột và mờ ám của Thái Tông đã đưa 
đến vụ án Lệ Chì Viên và vụ giết hại cả nhà Nguyễn 
Trãi - một Đại công thần triều Lê, 


Cuối năm 1442, Thái tử Bang Cơ mới 2 tuổi lên 
nổi ngôi. Đó là Vua Lê Nhân Tông, niên hiệu là Thái 
Hòa (1443-1453), Diên Ninh (1454-1459). Trong 
thời kỳ đầu đời Vua Nhân Tông, Hoàng Thái hậu 
Nguyễn Thị Anh, thay nhà Vưa nắm chính quyền. 
Thái hậu hay chém giết các công thần và để cho 
bợn quan lại tham ô hối lộ, lại không chú ý đến việc 
phát triển kinh tế. Thời đầu đời Vua Lê Nhân Tông 
là thời đen tối nhất trong thời Lê sơ, trong nước xảy 
ra nhiều thiên tai dồn dập, nạn mất mùa đói kém 
xây ra tương đối trầm trọng. 


Năm 1453, Nhân Tông mới thực sự nắm quyền. 
Về phương diện chính trị, triều Vua Nhân Tông 
cũng đóng góp một phần trong việc quy định luật lệ, 
định ra một số chế độ cho Nhà nước phong kiến tập 
quyền. 


Năm 1459, xảy ra cuộc phản biến của Nghỉ Dân 
kết thúc đời Nhân Tông. Lê Nghi Dân vốn là anh 
khác mẹ với Nhân Tông, vì mẹ có tội nên Nghi Dân 
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(vốn đã được phong làm Thái tử) bị giáng xuống 
tàm Lạng Sơn vương. Mùa Đông, tháng Mười niên 
hiệu Diên Ninh thứ 6 (1459), Nghỉ Dân ngầm mưu 
với một số tay chân là Lê Đắc Minh, Phạm Đồn, 
Phan Ban, Trần Lăng đang đêm trèo vào thành giết 
chết Nhân Tông và Hoàng Thái hậu để cướp ngôi. 
Nghỉ Dân lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Hưng. 
Nhưng mới được 8 tháng thì các công thần nhà Lê 
do Nguyễn Xí và Định Liệt cầm đầu đã nối binh giết 
bọn tay chân của Nghi Dân, rồi phế Nghì Dân và 
bắt thắt cổ tự tử. 


Tháng Sáu năm Canh Thìn (1460), Nguyễn Xí, 
Đinh Liệt đón người con thứ tư của Thái Tông là 
Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành (sau Nghỉ Dân 
đổi phong làm Gia Vương) lên làm Vua, tức là Vua 
Lê Thánh Tông, với hai niên hiệu là Quang Thuận 
(1460-1469) và Hồng Đức (1470-1497). Thánh 
Tông là vị Vua ở ngôi lâu nhất trong thời Lê sơ và 
góp phần quan trọng nhất trong việc củng cố chế 
độ phong kiến tập quyền lúc bấy giờ. Lê Thánh 
Tông cũng là vị Vua có nhiều đóng góp trong việc 
tu bổ, tôn tạo và xây dựng các công trình văn hóa ở 
Kinh đô Thăng Lang như: nãng cấp khu Văn Miếu 
- Quốc Tử Giám. dựng Vọng Tiên Lâu v.v... 


SỰ RA ĐỜI BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC 
VÀ BỘ ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ 


Sự phát triển cao độ của chế độ phong kiến tập 
quyền thời Lê sơ đã dẫn tới yêu cầu cần phải xây 
dựng một bộ phap luật hoàn chỉnh để cố định trật tự 
xã hội có lợi cho giai cấp thống trị, để bảo vệ và 
bênh vực nền chuyên chính của giai cấp phong 
kiên. Bộ Quớc triểu hình luật (tức Luật Hồng 
Đức)) đã ra đời trong hoàn cảnh lịch sử ấy, nhằm 
đáp ứng lại những yêu cầu phát triển sang giai đoạn 
mới của chế độ phong kiến Việt Nam. 


Bộ Luật Hồng Đức đã trải qua một quá trình 
xây dựng lâu dài từ thời Lê Thái Tổ, đến thời Lê 
Thánh Tông mới hoàn thành, 


Ngay sau khi lên ngôi Vua, trong năm 1428, Lê 
Lợi đã cùng với các đại thần bàn định một số luật lệ 
về kiện tụng và phân chia ruộng đất của thôn xã. 
Những thứ hình phạt, những lễ ân giảm trong Luật 
Hồng Đức (49 điều thuộc chương Danh !ệ) phần 
lớn đều được quy định trong thời Lê Thái Tổ. Ba 
mươi hai điều luật trong chương Điền sản để pháp 
chế hóa các thể lệ quân điền cũng được quy định 
chặt chẽ trong những năm Thuận Thiên (1428- 
1433) và được thực hiện suốt trong thời Lễ sơ. Tuy 
vậy chỉ mới là bước đầu xây dựng, nên luật pháp 


thời Lê Thái Tổ còn có nhiều thiếu sót nhất là về 
phương diện tư hữu tài sản. Những thiếu sót ấy sẽ 
được các triều Vua sau bổ sung thêm. 


Trong thời Thái Tông (1434-1442), một số 
nguyên tắc xét xử các vụ kiện cáo và một số điều 
luật nghiêm cấm nạn hối lộ, hành động giao thiệp 
với nước ngoài được xây dựng thêm. 


Đến năm 1449, Nhân Tông ban hành 14 điều 
luật khẳng định và bảo vệ quyền tư hữu ruộng đất, 
quy định nguyên tắc xét xử những hành động xâm 
phạm đến quyền tư hữu ruộng đất. Theo nhà sử 
học Phan Huy Chủ thì “tử đó về sau các vụ tranh 
kiện về phân chia tài sẵn trong dân gian mới có tiêu 
chuẩn” (Hình luật chí trong Lịch triểu hiến 
chương loại chj. 


Sang thời Lê Thánh Tông, triểu đình liên tiếp 
ban bố nhiều điều lệ về kế thừa hương hỏa, về việc 
bảo vệ tôn ty trật tự và đạo đức phong kiến, về việc 
trấn áp mọi hành vi chống đối hay làm nguy hại đến 
địa vị thống trị của giai cấp phong kiến. Sách Hồng 
Đức thiện chính thưvà Thiên Nam dư hạ tập còn 
ghi chép lại nhiều điều luật ban bố và thi hành trong 
thời Thánh Tông, theo thứ tự tửng năm. Riêng trong 
Thiên Nam dư hạ tập, còn ghi lại 40 điều tuật thí 
hành trong năm Quang Thuận (1460-1489) và 61 
điều trong năm Hồng Đức (1470-1497). 


Năm 1483, Lê Thánh Tông sai các triều thần 
sưu tập tất cả các điều luật, các phép lệnh san định 
lại để ban bố và thi hành trong các triều Vua thời Lê 
sơ. TỪ đó xây dựng thành một bộ pháp điển hoàn 
chỉnh. Đó là bô Quốc triểu hình luật, mà người ta 
thường gọi là 8ó Luật Hồng Đức, để đề cao vai trò 
xây dựng của Lê Thánh Tông. Thực ra bộ luật đó 
không phải do Lê Thánh Tông sáng tạo ra, cũng 
không phải được xây dựng riêng trong những năm 
Hồng Đức (1470-1497), mà là sản phẩm của một 
thời kỳ phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến 
tập quyền Việt Nam, trong cả thời Lê sơ. Công lao 
của triều Vua Lê Thánh Tông là đã san định các 
luật lệ của những triều Vua trước để hoàn thành 
bước xây dựng bộ pháp điển ấy. 


Bộ Luật Hồng Đức, sau khi được xây dựng đã 
trở thành pháp luật của thời Lê sơ và của các triều 
đại sau cho đến Thế kỹ XVIII. 


Bồ Luật Hồng Đức hiện nay còn tại (đã được 


(1) Xem thâm mục: Luật pháp các Vương triễu phong 
kiến ỗ Kinh đô Thăng Long. B.T, 


ĐÔNG KINH THỜI LÊ SƠ 


các triều Vua thời Lê Trung hưng bổ sung thêm) 
gồm 13 chương, 722 điều, chìa làm B quyền: Quyển 
1 có 2 chương: Danh lệ 49 điều và Cấm vệ 47 điều. 
Quyển 2 có 2 chương: Vĩ chế 144 điều và Quân 
lính 23 điều. Quyển 3 có 6 chương: Hộ hón 60 
điều; Điển sản 32 điều; Thủy tăng điền sản 14 
điều; Tăng bổ hương hỏa 4 điều: Hựu tăng bổ 
hương hỏa 9 điều và Gian thông 10 điều. Quyển 
4 có 2 chương: Đạo tặc 54 điều và Đấu tụng 50 
điều. Quyển 5 có 2 chương: Trá ngụy 38 điều và 
Tạp luật 92 điều. Quyển 6 có 2 chương: Bổ vong 
12 điều và Đoán ngục 65 điều (Quốc triếu hình 
luật - Viện Sử học, NXB Pháp lý, H. 1991). 


Bộ Luật Hồng Đức là một bộ luật điển hình, 
hoàn thiện nhất trong lịch sử Nhà nước phong kiến 
Việt Nam. Bộ luật chứa đựng nhiều nội dung tiến 
bộ, nhân văn sảu sắc, kỹ thuật pháp lý hoàn thiện 
hơn so với các bộ luật cùng thời, có những điểm tiếp 
cận gần với kỹ thuật pháp lý hiện đại. 


Năm 1479, nhà sử học Ngô Sỹ Liên theo tệnh 
của Lê Thánh Tông biên soạn xong bộ Đại Việt sử 
ký toàn thư. Đây lä một bộ sử biên niên gồm 15 
quyển chia làm 2 phần: phần Ngoại kỷ chép từ họ 
Hồng Bảng cho đến Nhị thập sứ quân gồm 5 quyển 
và phần Bản kỷ chép từ Đình Tiên Hoàng cho đến 
Lê Thái Tổ lên ngôi (968 - 1428), gồm 10 quyển. 
Thực ra thi Ngô Sỹ Liên chỉ chép thêm phần từ 
Hồng Bàng đến nhà Trần, còn từ đó về sau thì dựa 
trên hai tác phẩm của Lê Văn Hưu và Phan Phu 
Tiên mà sửa chữa lại theo phương pháp và quan 
điểm của minh. 


Bộ Đại Việt sử ký toàn thư này hiện nay còn 
nguyên vẹn và lä một trong những bộ sử xưa nhất 
của nước ta còn truyền lại, làm cơ sở cho việc 
nghiên cứu và biên chép những tác phẩm sử học 
Sau nảy. 


TU TẠO VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM 
VÀ DỰNG NHỮNG TẤM BIA TIẾN SỸ ĐẦU TIÊN( 


Khu Văn Miếu —- Quốc Tử Giám tại Kinh đô 
Thăng Long được xây dựng từ thời Lý Thánh Tông 
(1054-1072) và Lý Nhân Tông (1072-1128). Tuy 
nhiên, Văn Miếu thời Lý có quy mô nhỏ bé, đơn 
giản. Nhằm mở mang. khuyến khích nền giáo dục 
Nho học, năm 1483, Vua Lê Thánh Tông cho xây 
dựng lại và mở rộng thêm Văn Miếu, thành mội khu 
học xá lớn nhất trong thời phong kiến. Với công 
cuộc xây dựng mới ấy, Văn Miếu gồm có: Điện Đại 
Thành để thờ Tiên thánh (Chủ Công), Tiên sư 
(Khổng Tử), Tứ phối (Nhan tử - Tăng Tử — Tử Tư — 
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Mạnh Tử); nhà Giải Vũ ở hai bên tả hữu để thờ các 
tiên Nho, tiên hiển; Điện Canh Phục làm nơi túc yết 
để các quan lại tới túc trực trước khi làm lễ; một kho 
để chứa đồ tế khí và một phòng làm bếp. Đằng sau 
Văn Miếu là khu nhà học, gọi chung là Nhà Thái 
học. Trong khu Nhà Thải học, có lập hai giảng 
đường, một ở phía Đông, một ở phía Tây, làm chỗ 
giảng dạy học sinh và đặt một kho bí thư để chữa 
ván gỗ đã khắc thành sách. Hai phía Đông và Tây 
Nhà Thái học còn làm nhà cho học sinh ở, mỗi bên 
ba dãy, mỗi dãy 25 gian: tổng cộng 150 gian, đủ 
chứa được 300 học sinh. Một nhà học quy mô như 
thể là chưa có trong các triều đại trước. 


Để đề cao chế độ khoa cử, khuyến khích mọi 
người đua nhau vào con đường khoa cử, Lê Thánh 
Tông còn định lệ xướng danh, vinh quy long trọng 
hơn và bắt đầu định lệ dựng bia Tiến sỹ ở Văn Miếu 
tại Kinh đô Thăng Long. 


Năm 1481, trong một kỹ thỉ Hội, sau khi đã thi 
Đình, nhà Vua ngự tại Điện Kính Thiên để làm lễ 
xướng danh, rồi cho viết tên người trúng tuyển lên 
giấy vàng, yết ra ngoài Cửa Đông Hoa (tức Cửa 
Đông Kinh thành Thăng Long) và cho phép các tân 
khoa Tiến sỹ làm lễ vinh quy long trọng trở về làng. 
Những thể thức biểu dương ấy được coi là những 
thể lệ vĩnh viễn thi hành từ đó về sau. 


Năm 1484, Thánh Tâng — lần đầu tiên trong lịch 
sử khoa cử phong kiến Việt Nam — sai dựng bia đá 
khắc tên những người trúng tuyển Tiến sỹ từ khoa 
Nhâm Tuất (1442) đến khoa Giáp Thìn (1484) gồm 
10 khoa, mỗi khoa 1 bia. 


Mỗi bia Tiến sỹ gồm có một bài văn bía kể lại 
khoa thí năm ấy và tản tụng công lao, sự nghiệp 
của nhà Vua, rồi liệt kê họ tên, quê quán những 
người đã trúng tuyển. Lê Thánh Tông sai Thượng 
thư Bộ Lễ là Quách Định Bảo tra cứu lại những 
khoa thì Hội từ năm 1442, và cả các quan văn có 
khoa mục như Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đào 
Cử, Đàm Văn Lễ... chia nhau soạn các bài văn bia. 


Những bia Tiến sỹ ấy dựng trong hai dãy nhà bia 
ở phía trước Văn Miếu, bên bờ Thiên Quang tỉnh 
(Giếng Thiên Quang) xây dựng từ năm 1484, hiện 
nay vẫn còn. 


Mục đích của việc xây dựng bia Tiến sỹ cũng 
được ghi rõ trong các bài văn bia. Trong tấm bia 
khoa Nhâm Tuất (1442) do Thân Nhân Trung soạn, 


(†) Xem thêm mục: Văn bia và Văn bia Quốc Tử Giảm. 
B.T. 
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“ 


ghí rõ: “... Vậy thì bía này dựng lên giúp ích được 
nhiều, vì kẻ ác biết chỗ răn, kẻ thiện biết cho gắng, 
chứng rõ về trước, chỉ rộng về sau, một là để mài 
giữa danh tiết cho sỹ phu, hai là để giúp thêm mệnh 
mạch cho nước nhà. Việc thánh quân làm chẳng 
phải ngẫu nhiên ai trông vào cùng nên hiểu ÿ sâu 
xa đó...” 


Những tấm bia Tiến sỹ ấy, hẳn đã có thời kỳ làm 
nức lòng phấn chí biết bao sỹ tử đang miệt mài kinh 
sử, đua tranh trên đường khoa cử và hiện nay còn 
lại như đấu vết về một quả khứ thịnh đạt của nền 
giáo dục, thi cử phong kiến. 


HỘI TẠO ĐÀN TẠI KINH ĐÔ THĂNG LONG 


Thời Lê Thánh Tông được các nhà sử học coi là 
đỉnh phát triển cao nhất của chế độ phong kiến tập 
quyền Việt Nam trong thời kỳ thịnh trị cửa nó. Dưới 
triều Lê Thánh Tông, trật tự xã hội phong kiến đã ổn 
định, chính quyền phong kiến đã vững mạnh và mọi 
thử phép tắc, kỷ cương đã được xây dựng có quy 
củ. Hoàn cảnh lịch sử ấy, tất nhiên tạo ra một tâm 
lý tự mãn của một giai cấp đã xây dựng xong địa vị 
thống trị; một tinh thần hưởng thụ, nhưng lo lắng cổ 
duy trì mãi cảnh thịnh vượng cửa một giai cấp có ý 
thức rõ ràng về vai trò và sứ mệnh của mình. Đó 
chính là nguyên nhân hình thành nên Hội Tao Đàn 
và cũng là nội dung căn bản trong những tác phẩm 
của Lê Thánh Tông và các thành viên trong hội. 


Năm 1495, Lê Thánh Tông thành lập Hội Tao 
Đàn. Sử cũ chép: Lê Thánh Tông “thấy hai năm 
Quý Sửu, Giáp Dần thóc lúa được mùa, đặt các bài 
ca vịnh để ghi điểm lành. Nội dung gồm những bài 
về đạo làm Vua, khí tiết bề tôi, Vua giỏi tôi hiền, nhớ 
bậc anh tài kỳ tuấn và đùa viết vội thành văn... 
nhân gọi là Quỳnh Uyển cửu ca thi tập”), Nhà 
Vua làm bài Tựa cho thi tập, tự xưng là Tao Đàn 
nguyên súy, tập hợp 28 văn thần, gọi là Tao Đàn 
nhị thập bát tú, theo vẫn 9 bài thơ xướng ấy mà họa 
lại. Hai mươi tám hội viên Tao Đàn, theo chính sử 
là: Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Ngô Luân, Ngô 
Hoán, Nguyễn Xung Xác, Lưu Hưng Hiếu, Nguyễn 
Quang Bật, Nguyễn Đức Huấn, Vũ Dương, Ngô 
Thầm, Ngô Văn Cảnh, Phạm Trí Khiêm, Lưu Thư 
Ngạn, Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Tông Miệt, Ngô 
Quyền, Nguyễn Bảo Khuê, Bùi Phổ, Dương Trực 
Nguyên, Chu Hoán, Phạm Cẩm Trực, Nguyễn Ích 
Tốn, Đỗ Thuần Thứ, Phạm Nhu Huệ, Chu Huần, 
Lưu Địch, Đàm Thận Huy và Phạm Đạo Phú, Có 
sách còn chép thêm: Nguyễn Trực, Lương Thế 
Vinh, Lê Tuấn Ngạn, Ngô Sỹ Liên, Phạm Phúc 


Chiêu, Thái Thuận..., trong đó Thân Nhân Trung, 
Đỗ Nhuận là Tao Đăn phó nguyên súy, Lương Thế 
Vinh là Tao Đàn sái phu, Thải Thuận về sau cũng là 


"Tao Đàn sái phu, rồi Tao Đàn phó nguyên suý, Như 


vậy, tổng số người tham gia Tao Đàn lên tới trên 30 
người. Khi Lê Thánh Tông mất (1497), không thấy 
nói đến hoạt động của Hội Tao Đàn nữa.) 


Sự xuất hiện của Hội Tao Đàn đánh dấu bước 
phát triển cao của phong trào sáng tác văn học 
cung đình do Lễ Thánh Tông đề xướng, khuyến 
khích. Quan niệm văn hóa của Hội Tao Đàn là quan 
điểm Nho gia, dùng văn học phục vụ nhà nước 
phong kiến. Có điều, lúc này nhà nước phong kiến 
đang còn có vai trò tích cực, giai cấp phong kiến 
đang còn nghĩ đến quyền lợi của dân tộc, nên trong 
những bản tụng ca vẫn thể hiện một số yếu tổ tích 
cực, như tinh thần trách nhiệm đối với lịch sử, đối 
với dân tộc, niềm tự hào về đất nước thịnh trị, có 
văn hiến, sự quan tâm đến cuộc sống hòa bình, yên 
ẩm của trăm họ, v.v... 


I. BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 


Trong lịch sử dựng nước và đấu tranh giữ nước 
của dân tộc ta, mảnh đất Thăng Long — Hà Nội có 
vinh dự là nơi chứng kiến sự hình thành và công bố 
hai tác phẩm văn hóa chính luận bất hủ của hai tác 
giả danh tiếng, hai Danh nhân văn hóa Thế giới. Đó 
là Binh Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi vào đầu Thế 
kỹ XV và Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vào giữa Thế kỷ XX. Hai tác phẩm trên cùng 
với bài thơ Nam quốc sơn hà được coi là của Lý 
Thường Kiệt, vào nửa sau Thế kỷ XI, được các nhà 
sử học coì như Ba bản Tuyên ngôn Độc lập của dân 
tộc Việt Nam. 


Bình Ngô đại cáo là một bản tuyên cáo độc lập, 
do Nguyễn Trãi thay lời Lê Lợi thảo ra sau khi hoàn 
thành sự nghiệp giải phỏng đất nước. Đây là một 
áng văn chương tuyệt tác nổi bật nhất trên văn đàn 
Thế kỷ XV. Về hình thức, bài văn viết theo thể fử 
lục, lời lẽ hùng tráng, mạnh mẽ, từng cặp hai câu 
biển ngẫu, đối nhau khá tề chỉnh, đã được ca ngợi 
là fhiên cổ hùng văn (bài văn lời lẽ hùng tráng lưu 
thiên cổ). Về nội dung, bài văn toát lên mội tình 
thần tự hào đân tộc sâu sắc về quá khứ vẻ vang và 
nền văn hiến lâu đời của dân tộc, một ý chí căm thủ 
giặc bốc lên hừng hực như muốn phả tan tất cả và 
mô tả lại đầy đủ, gọn gàng quá trình khởi nghĩa Lam 


(1) Toàn thư, tập !!. Sơ, tr. 513. 
(2) Xem thêm phần Văn học. BBT. 


ĐÔNG KINH THỜI LÊ SƠ 


Sơn đầy gian knổ nhưng vô cùng vẻ vang. Chú 
nghĩa yêu nước chân chính, tư tưởng nhân nghĩa, ý 
chí hòa binh là những điểm chủ yếu trong nội dung 
bài tuyên cáo lịch sử ấy. 


Và đây, chúng ta cùng nhau đọc lại đoạn cuối 
của Bình Ngô đại cáo, để thấy chất “hùng văn" mà 
người xưa từng ca ngợi: 


trie4.ARE-..N 

Asr, Lừ, đâu, đẩu, mới 

bc độc bai koie 
j5467271002100.2100010g 


Z.... 


(Bình Ngô đại cáo) 


III. XÂY DỰNG KINH THÀNH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ. 


XÂY DỰNG KINH THÀNH THĂNG LONG - 
ĐÔNG KINH 


Năm 1430, triều đình ban luật lệ đổi Đông Đô 
thành Đông Kinh. 


Kinh thành Thăng Long ở đầu thời Lê vẫn là 
Kinh thành Thăng Long thời Lý, Trần, Hồ, chỉ có 
khác là những cung điện đền đài ở trong Hoàng 
Thành đã bị giặc Minh phá hầu hết, nay nhà Lê dần 
dần sửa chữa, xây dựng ngày càng nhiều thêm. Mãi 
tới khoảng cuối Thế kỷ XV, đời Lê Thánh Tông, 
tường Hoàng Thành đã xây lâu ngày, cũ quá, nhiều 
chỗ vỡ lở, sứt mẻ nên năm 1474 phải sửa đắp lại. 
Sách Cương mục chép rõ: “Tháng Mười năm Giáp 
Ngọ (1474): Sửa đắp thành ô Kinh đô, tường thành 
Ỏ Kinh đô, nhiều chỗ vỡ lả sứt mẻ, cho nên sửa đắp 
lại). Và đầu năm 1477, Vua Lê Thánh Tông cũng 
lại cho sửa đắp Thành Đại La (tức vòng thành ngoài 
cùng của Kinh thành Thăng Long) cho kiên cố hơn. 


Từ năm 1490 cho đến đầu Thế kỷ XVI, Kinh thành 
Thăng Long có nhiều thay đổi. Trong thời gian này, 
tường Hoàng Thành cũng như tường Đại La thành 
luôn luôn được sửa chữa xảy đắp mở rộng thêm ra. 


Năm 1490, để đề phòng những cuộc phản loạn 
như Nghi Dân vào năm 1459 đương đêm đem đồ 
đắng bắc thang trèo qua Hoàng Thành vào giết 
Vua 1ê Nhân Tông ở trong cung, Lê Thánh Tông đã 
cho quân lính xây dựng lại Hoàng Thành dài rộng 
thêm ra 8 dặm nữa. Công việc xây dựng trong 8 
tháng mới xong. Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
“Thàng Mười một năm Canh Tuất (1490), đắp rộng 
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thêm Phụng thành, dựa theo quy mô thời Lý, Trần. 
Vua cảnh giác về việc Nhân Tông bị hại, nên lấy 
linh đắp thành đó. Đồng thời phía ngoài trường đấu 
võ, mở rộng thêm đến 8 dặm, sau 8 tháng thì đắp 
xong. Bên dựng Điện Danh Bảo (Cương mục chép 
là “Điện Thạch Thất), lập lại Vườn Thượng Lâm, 
trong vườn có hươu và các thú khác” 2). 


Tháng Năm năm Giáp Tuất (1514), Lê Tương 
Dực mở rộng Hoàng Thành mấy nghìn trượng (mỗi 
trượng 3,60 mét), bao bọc cá Điện Tường Quang, 
Quán Chân Vũ (tức đến Quán Thánh sau này) và 
Chùa Kìm Cổ Thiên Hoa, Tường Hoàng Thành đắp 
từ phía Đông Nam đến phía Tây Bắc, chắn ngang 
Sông Tö Lịch, bên trên sông đắp Hoàng Thành, bên 
dưới mở cửa cống xây bằng gạch đá, dùng sắt chắn 
suốt bề ngang), 


Theo Bản đổ Hồng Đức vẽ năm 1490, thì 
Hoàng Thành thời này là bao gồm cả khu vực 
Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, Trần và khu vực 
tỉnh thành Hà Nội trong thời nhà Nguyễn sau này, 
nghĩa là rộng khoảng gấp đôi Hoàng Thành thời Lý 
~ Trần và rộng gấp ba tỉnh thành Hà Nội, Phía Tây 
Hoàng Thành thời này là phía Tây Hoàng Thành 
thời Lý - Trần, giáp Sông Tô Lịch; về phía Đông ra 
tới gần bởờ Sông Hồng, vượt quá cửa phía Đông tỉnh 
thành Hà Nội sau này. 


Sự bố trí, xây dựng trong Hoàng Thành buổi đầu 
thài Lê đại khái như sau: 


Chính giữa Hoàng Thành là Điện Kính Thiên, 
xây dựng năm 1428, là nơi nhà Vua hội hợp với các 
đại thần để bàn những công việc quốc gia đại sự 
của nhà nước. Bên phải Điện Kính Thiên là Điện 
Chí Kính, phía sau về bên trái là Điện Vạn Thọ — nơi 
Vua nghỉ ngơi, cũng xây dựng vào năm 1428. Đằng 
trước Điện Kính Thiên là Điện Thị Triều, nơi các 
quan vào chầu Vua. Phía ngoài Điện Thị Triều là 
Cửa Đoan Môn, Hai bên Cửa Đoan Môn là hai cửa 
Đông Tràng An và Tây Tràng Án ăn thông ra hai 
phía Đông Tây trong Hoàng Thành. Phía Đông của 
Hoàng Thành là khu Đông Cung có các cung điện 
của Hoàng thái tử; giữa hai khu có một hồ lớn. 
Trước khu Đồng Cung là khu nhà Thái Miếu, nơi thờ 
tổ tiên của nhà Vua. Khu phía Tây Hoàng Thành có 
nhiều hồ, núi, đài các, đền miếu, Vườn Thượng Lâm 

v... tức là nơi giải trí thưởng ngoạn của hoàng gia 


(1) CƯơng mục. tập !. Sđu, tr. 1127. 
(2) Toàn thư, tập !í. Sđd, tr. 508. 
(3) Cương mực, tập ll. Sđu, tr. 62. 
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Ở trong Hoàng Thành. 


Ngoài một số cung điện chính trên đây, Hoàng 
Thành còn có cung điện khác và đời Vụa nào cũng 
có thêm những công trình xây dựng mới. Riêng năm 
1512, Vua Lê Tương Dực cho Vũ Như Tô (tục gọi là 
Đô Nhạn), người Xã Minh Quyết, Huyện Cẩm 
Giàng, Trấn Hải Dương, đứng ra trông nom xây 
dựng hơn 100 nóc cung điện có gác, lại khởi công 
làm Cửu Trùng Đài, một tòa cung điện nguy nga 
tráng lẹ đã không hoàn thành được (do cuộc loạn 
trào từ năm 1516 đến năm 1527 là năm Mạc Đăng 
Dung cướp ngôi nhà Lê). 


Ngoài Hoàng Thành, nhiều kiến trúc mới cũng 
được dựng lên. Phía Nam Cửa Đại Hưng, có dựng 
Đỉnh Quảng Văn là nơi niêm yết các phép lệnh, cáo 
thị của triều đình. Viện Đãi Lậu là nơi các quan chở 
vào chầu Vua, trước dựng ở ngoài cửa Tây, đến đời 
Lê Thánh Tông dời về ngoài Cửa Đại Hưng, gồm 2 
dãy nhà, mỗi dãy 3 gian 2 chái. Từ đời Lê, Phật giáo 
bị hạn chế, các chùa tháp không được xây dựng 
thêm mấy, chủ yếu là trùng tù một số chùa tháp cũ, 
Thay vào đó là hàng loạt các phủ đệ quý tộc, dinh 
thự quan lại, công đường 6 bộ và các cơ quan trung 
ương, doanh trại quân đội... Năm 1428, nhà Lê 
định lệ phân chia đất Kinh thành cho các công thần 
bách quan, mỗi người được cấp từ 1 đến 2 mẫu để 
làm vườn và nhà ở. Như vậy, do sự phát triển của 
bộ máy quan liêu, khu hành chính-quan liều lan 
rộng nhiều ra ngoài Hoàng Thành. 


TỔ CHỨC QUẦN LÝ 


Năm 1466, nhà Lê ra quy định vùng kinh sư đặt 
thành Phủ Trung Đó, gồm hai huyện Quảng Đức và 
Vĩnh Xương, đứng đầu là các chức Trung Đô Phủ 
doãn, Trung Đỏ thiếu doãn trồng coi các việc về 
dân sự. Dưới Phủ doãn, Thiếu doãn là hai viên 
Huyện ủy ở hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương. 
Theo nhã sử học Phan Huy Chú thì: “Đời Hồng Đức 
(1470-1497) định lại quan chế đối là Phụng Thiên 
Phủ doän, Thiếu doăn, phẩm trật ỏ vào hàng 
Chánh ngũ phẩm). Thực ra, theo sử cũ các sự 
kiện đổi Phủ Trung Đô thành Phủ Phụng Thiên xảy 
ra vào tháng Ba năm Ký Sứu (1469) dưới thời 
Quang Thuận (1460-1469), Khu dân cư của hai 
huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương chia làm 36 
phường, mỗi huyện 18 phường, tại mỗi phường đều 
có đặt một số phường trưởng. Quy hoạch 36 phố 
phường của Thăng Long — Hà Nội bắt đầu từ đó. 


Phường vừa là một đơn vị hành chính cơ sở, 
tương đương như xã ở nông thôn, vừa là tập hợp 


những người cùng nghề. Cư dân 36 phường của 
Đông Kinh bao gồm cả nông dân, thợ thủ công và 
thương nhân, trong đó có những phố — chợ buôn 
bán tấp nập và những phường thử công nổi tiếng. 


Sách Dư địa chí do Nguyễn Trãi viết năm 1435, 
còn ghi lại một số phường thủ công đương thời: 
“Phường Tàng Kiếm làm kiệu, áo giáp, đồ đài, mâm, 
võng, gấm, trừu và dù lọng. Phường Yên Thái làm 
giấy. Phường Thụy Chương và Phường Nghị Tàm 
dệt vải nhỏ và lụa. Phường Hà Tên nung đá vôi. 
Phường Hàng Đào nhuộm điều. Phường Tả Nhất 
làm quạt. Phường Thịnh Quang có (sẵn xuất) long 
nhãn. Phường Đường Nhân bán áo diệp y..."®). 


Về trị an, nhà Lê lấy hai viên quan võ cao cấp, 
sung chức Chánh phó Đề lĩnh, chuyên trách về việc 
canh phòng giám sát trong toàn Kinh thành. Từ 
năm 1435 trở đi, đặt ra lệ cấp giấy lô dẫn, Phàm 
quân và dân ở các lộ vào Kinh đô vì có việc công, 
hay vì buôn bán, hay là nha thuộc ở Kinh đô có việc 
đi ra các lộ đều phải do quan trên, mà mình thuộc 
quyền, cấp phải cho giấy tờ chứng nhận. Ban đêm, 
các cổng Thành Đại La đều đóng, ai muốn ra vào 
phải có thẻ hành quân phù thì lính canh mới mở 
cổng cho đi. 


Năm 1510, Lê Tương Dực bắt đầu đặt chức Đề 
lãnh ở 4 cửa thành. Sử cũ chép: “Đặt chức chưởng 
đề lãnh, đồng đề lãnh, và phó đề lãnh, đều dùng 
chức quan trọng hàng võ hàm tòng nhất, nhị phẩm 
để quản lãnh việc quân ö 4 cửa thành: phàm những 
việc tuần phòng nã bắt kẻ gian, tra hồi kiện tụng và 
các việc ngăn cấm hỏa tai, việc cầu cống đường sa 
đều do viên để lãnh chịu trách nhiệm G1), 


Ngay từ đầu nhà Lê, trên mặt thành và ngoài cửa 
Thành Thăng Long, triểu đình cho đặt các điểm 
canh, ngày đêm canh phòng. Mỗi phường lại lập 
đội Canh tuần làm nhiệm vụ điều tra trong phạm vi 
từng phường. Việc bảo vệ Hoàng Thành và Cung 
thành được nhà Lê tổ chức rất nghiêm ngặt. Phải 
có sắc chỉ của nhà Vua mới được vào các cửa cấm 
của hai vòng thành này. Ai mang lén gươm vào 
Hoàng Thành hay mang bất cứ một thứ đồ sắt nào, 
từ cái kim trở lên, vào khu cung cấm đều bị xứ tử. 


(1) Quan chức chí - Lịch triếu hiên chương loại chỉ, 
Sởd, tập il. tr. 26. 
(2) Cương mục, tậu I. Sấg, tr. 1078. 


(3) Dư địa chí - Nguyễn Trãi toàn tập. Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 217. 


(4) Cương mực, tập II. Sđd, tr. 43. 


ĐÔNG KINH THỜI LÊ SƠ 


Lệ tướng sỹ vào hộ vệ và các quan vào chầu Vua 
cũng được quy định chặt chê. Mọi người phải chờ 
ngoài Cửa Đoan Môn rồi theo trống mới được vào 
cung thành. 


IV. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ 


Trong những Thế kỷ tiếp sau khi định đô, Thăng 
Long đã trưởng thành khá nhiều về quy mô, nhưng 
hầu như không thay đổi về cấu trúc cỡ bản. Suốt 
thời Lý-Trần, qua thời Lê sơ, đô thị Thăng Long - 
Đông Kinh vẫn bao gồm 2 bộ phận chính: Khu vực 
chính trị-quan liêu, mà lỗi cốt là các tòa thành và 
các cung điện bên trong, kèm theo Quốc Tử Giám 
— Văn Miếu ở phía Nam; Khu vực kinh tế-dân gian, 
tập trung bên bỡ Sông Nhị Hà, cửa Sông Tô Lịch và 
Hồ Tây với các chợ, bến và phường thôn thủ công. 
Thăng Long - Đông Kinh vào Thể kỷ XV, từng đã trở 
thành một đô thị sấm uất, thịnh vượng vào bậc nhất 
của cả nước, nhưng vẫn tồn tại một khu vực nông 
thôn trong lòng nó. Đó chính là các xóm làng nöng 
nghiệp, với các vườn tược, đầm ao và ruộng lúa, 
cùng các trại mới được khai phả, ở phía Tây Kinh 
thành. Trong đó khu vực thành đóng vai trò hạt 
nhân, quyết định khu vực fhj là một bộ phận cộng 
sinh, tồn tại được là nhờ vào phần (hảnh, chức năng 
của nó cho đến lúc ấy là để phục vụ cho đời sống 
hàng ngảy và sinh hoạt triều nghỉ của tầng lớp Vua 
quan thống trị trong khu vực thành. 


Sự phát triển kinh tế của Thăng Long - Đông 
Kinh đời Lê biểu hiện ra, trước hết ở khâu sản xuất 
hàng hóa, với sự phồn thịnh của các làng thô công 
chuyên nghiệp ở ngay ven Kinh thành. Đó là làng 
gốm Bát Tràng, dệt lĩnh Trích Sài và Bái Ân, làm 
giấy ở Yên Thái, Hồ Khẩu và Nghĩa Đô... Sự gia 
tăng sản xuất dẫn đến sự gia tăng trao đổi hàng 
hóa, thể hiện trong việc mở rộng mạng lưới chợ — 
phố vùng đồng bằng Sông Hồng, Thăng Long - 
Đông Kinh chính là một trung tâm hội tụ lớn. Các 
chợ — phố cấp huyện và cấp trấn như những dòng 
chảy đã đem theo một số lượng khống lồ sản vật và 
hàng hóa đổ về Kinh thành, để rồi tỏa thấm vào nhu 
cầu tiêu thụ của đông đảo quan liêu và binh dân cư 
trú tại đó, hoặc lan tràn đi các địa phương khác. Một 
thị trưởng thống nhất liên vùng đã dần dần hình 
thành, lấy Thăng Long làm trung tâm. 


Một nguyên nhân chủ yếu khác dẫn đến sự hưng 
khởi của Thăng Long và làm cho đời sống đồ thị của 
nó có phần trở nên khó kiểm soát, đó là về mặt dân 
số trong Thể kỷ XV là những đợt di dân hàng loạt và 
cá thể từ các địa phương — chủ yếu là Tứ trấn xung 
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quanh Kinh đô (Bắc Ninh - Sơn Tây —- Hải Dương — 
Sơn Nam) đổ về cư trú tại Thăng Long. 


Chắc chắn là những cuộc di cư đã bắt đầu từ 
những Thế kỷ trước. Tới cuối Thế kỹ XV, số người ở 
các nơi khác tràn về Thăng Long đã quá đông, 
khiến cho quan Phủ doãn Phủ Phụng Thiên đã phải 
ra lệnh xua đuổi dân trú ngụ về nguyên quán. Trong 
thực tế, cư dân Đông Kinh, số người nguyên quán 
có là bao, mà phần lớn là các nơi tụ tập lại. Hành 
động quá khích đó, gây ra sự lo ngại, phân ứng của 
một số triều thần. Sử cũ cho biết: “Năm 1481, Phó 
đô ngự sử Quách Định Bảo “tâu về việc tự tiện đuổi 
dân trú ngụ như sau: Thần trộm nghĩ rằng: Kinh sư 
là gốc của bốn phương, tiền của trao đổi mua bán 
tất phải cho lưu thông, đủ dùng không nên để thiếu 
thốn. Trước đây, dân cư Phủ Phụng Thiên, trử 
những người quê quán ỏ phủ đó, gián hoặc có 
người tuy không phải quê ở đó, nhưng có cửa hiệu, 
thuế ngạch và nộp thuế, chịu sai dịch với bản 
phường. Nay quan Phủ Phụng Thiên lại không hỏi 
xem dân tạp cư ở đô có cửa hiệu, thuế ngạch hay 
không, đuổi hết về nguyên quán, e rằng như thế thì 
kinh sư sẽ buôn bán thưa thớt, không còn sâm uất 
phồn thịnh nữa, không những người làm nghề buôn 
bán sẽ thất nghiệp nhiều, mà chợ búa e sẽ trống 
rỗng, ngạch thuế sẽ cô thể thiếu hụt, có phần 
không tiện. Vì thể tâu xin: ngoài những kế vô loài 
tạp cư thì nên đuổi đi, còn những người nguyên có 
hàng chợ, cửa hiệu, trước đây đã biên vào thuế 
ngạch thì hãy cho được cư trú để buôn bán sinh 
nhai, cho vào bắn phường nộp thuế lệ như cũ), 


Lời tâu xin trên của Quách Đình Bảo được nhà 
Vua chấp thuận. Cuối cùng, nhà Lê chỉ đuổi những 
người tạp cư, không có nghề, còn những người đã 
có cửa hàng ở phố xá, hàng chợ và vào ngạch thuế, 
thì vẫn được tiếp tục như cũ. 


Kinh tế hàng hóa thương nghiệp ở Thăng Long 
phát triển, lượng tiền bạc đưa vào lưu thông trao đổi 
ngày càng lớn, nên đã hình thành tại đô thị này một 
nghề mới, độc đáo, đó là nghề đúc bạc nén, và đổi 
bạc. Những người này phần lớn cư trú tại Phố Hàng 
Bạc. Dân đúc và đổi bạc này dần dần chiếm đa số 
trong những người cư trú ở Hàng Bạc, vốn quê gốc 
tại Trâu Khê (thuộc Huyện Bình Giang, Trấn Hải 
Dương). Tương truyền rằng năm 1461, thời Lê 
Thánh Tông. có ông Lưu Xuân Tín, người Làng Trâu 
Khê, đã được phép của nhà Vua cho lập nên một 
tràng đúc bạc và tiền ở Thăng Long. Sinh thời, ông 


(1) Toàn thư, tập II, Sởd, tr. 485. 
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làm đến Thượng thư Bộ Lại, vã được tôn lên làm 
ông tổ nghề đúc tiền bạc. Sau đó, người làng quê 
ông ở Trâu Khẽ thuộc 5 giáp đã di cư ngày càng 
nhiều ra Phố Hàng Bạc, làm nghề đúc bạc, lập nên 
các Tràng đúc bạc (nay dấu tích ở nhà số 58) để 
làm nơi sản xuất và hai ngôi đinh là Trương Đỉnh (ở 
nhà số 50) vã Kim Ngân Đình (ở nhà số 42) để làm 
nơi giao nộp thành phẩm cho Nhà nước, thêm vào 
đó là một ngôi đền thờ vọng “Trâu Khê vọng sở hội 
miếu cổ từ" lập nên ở Phố Hàng GiầyU), 


Nghề đúc bạc đĩnh và đổi bạc có quan hệ chặt 
chẽ đến các hoạt động kinh tế của Thăng Long - 
Đông Kinh. Những người thợ bạc Trâu Khê cư trứ tại 
Phố Hàng Bạc, nhận nguyên liệu của đại diện Nhà 
nước phong kiến, tức là các Ty quan, mang bạc đức 
thành từng nh. hay nén 10 lạng, qọi là “chuyên 
bạc”, có in dấu thị thực vào đó, làm những đơn vị 
tiền tệ trong những công việc giao dịch lớn. Khi cần 
thiết, họ có thể đổi bạc đĩnh ra tiền đồng và ngược 
lại. Trong công việc giao dịch đổi chác đó, người thợ 
bạc đứng làm trung gian, được hưởng lãi. 


Vào đầu Thế kỷ XV, Thăng Long đã phát triển 
thành một đô thị với đời sống kinh tế thủ công 
chuyên nghiệp, thương nghiệp khá thịnh vượng. 
Chinh vì thể, tầng lớp thị dân cũng phát triển và lối 
sống thị dân đã hoàn thành rõ nét. Bên cạnh lối 
sống lành mạnh, nhạy bén, năng động của những 
con người luôn luôn tiếp xúc với thị trường, thì 
Thăng Long - Đông Kinh cũng là nơi sản sinh ra 
một lối sống tiêu cực như rượu chè, cờ bạc, và nạn 
hối lộ hoành hành. 


Nhà nước Lê sơ trên bước đường phát triển của 
nó đã có những biện pháp xứ lý hết sức nghiêm 
khắc và mạnh bạo trước các tệ nạn nói trên. Sử cũ 
cho biết, năm 1449, triểu đình đã thẳng tay trừng trị 
Lê Nhân Lập lä con của Thiếu úy Lê Lan, cùng với 
người trong kinh là bọn Nguyễn Thọ Vực họp nhau 
đánh bạc, trộm cướp, đã sai người đến tận nhà 
chúng dụ đến rồi giết cả. Biếm Thái úy Lê Lan 2 tư 
vì không biết dạy con. Nạn biểu xén và ăn hối lộ 
cũng bị triều đỉnh nhà Lê trừng phạt rất nghiêm. 
Năm 1446, triều đình ra lệnh cấm các đại thần, các 
quan văn võ, các mệnh phụ, nữ quan vợ cả vợ lẽ 
các sắc dịch cùng đàn bà con gái trong nội điện 
không được ra vào nhà quyền thế, biếu xén nhờ vá 
lẫn nhau. Những kẻ ăn hối lộ đều bị xử tứ. Năm 
1449, “Chuyển vận Phó sứ Huyện Văn Bàn là 
Lương Tông Ký ăn hối lộ, việc bị phát giác. Án xử 
xong sắp đem chém, thì Ký nhờ người xung quan 
xin tha chết. Thái úy Lê Khả nòi: “Phép nước không 
thể tha được”, lại nói: "Ăn trộm của một nhà còn 


không thể tha thứ, huống hồ Ký lại ăn trộm cả một 
huyện!"”. Lại giao xuống cho xét, vẫn xử tội chết), 


Nhưng mội sai lầm của các Vua triểu Lê là để 
xây dựng một nền văn hóa chinh thống dành riêng 
cho Vua quan. họ đã có thái độ khinh thường văn 
hóa dân gian. Các Vua Lê ra lệnh cấm trình diễn 
chèo hát, múa rối trong cung đình, phân biệt đối xử 
với nghệ sỹ dân gian, coi là “xưởng ca vô loải” và 
cấm con trai của họ đi thi, con gái không được lấy 
chồng nhà quyền quý. 


V. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


LÊ THÁI TỔ (1385-1433) 


Ông tên thật là Lê Lợi, sinh ngày mùng 6 tháng 
Tám năm Ất Sửu (10-9-1385) tại quê mẹ, Làng Chủ 
Sơn, Huyện Lôi Dương, nay là Thọ Xuân, Thanh 
Hóa. Tổ 3 đời của Lê Lợi là Lê Hối vốn làm nghề 
dạy học. Lê Hối dời nhà đến Lam Sơn (nay thuộc 
Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) lập 
nghiệp. Lê Lợi thừa nghiệp của ông (Lê Đinh) và 
cha (Lê Khoáng) trở thành một hào trưởng lớn vùng 
Lam Sơn. Lê Lợi vừa lớn lên đã chứng kiến sự xâm 
lược của đế chế Minh hùng mạnh và cuộc kháng 
chiến thất bại của nhà Hồ. 


Trong những năm đầu thời thuộc Minh {1407- 
1427). Lê Lợi nung nấu một ý chí kiên trung, một 
hoài bão lớn diệt giặc cứu nước. Không những là 
người có ý chí, hoài bão lớn, Lê Lợi còn lã người 
hiểu rõ thời thế và con người. Khi những cuộc khởi 
nghĩa do các tôn thất nhà Trần tà Trần Ngôi, Trần 
Quý Khoáng lãnh đạo nổ ra, Lê Lợi hiểu rõ đó là 
những ông Vua yếu hèn lại say đắm tửu sắc, biết 
chắc sẽ thất bại, nên đã ẩn náu chốn núi rừng, 
không tham gia. Tuy nhiên, hàng ngày Lê Lợi vẫn 
dụng tâm nghiền ngẫm thao lược. tim mời những 
bậc mưu trí, chiêu tập dân chúng thành lập đội 
nghĩa binh chờ thời cơ khởi nghĩa. Lê Lợi từng nói 
với mọi người rằng: “Ta cất quân đánh giặc, không 
phải là có lòng ham muốn phú quỷ, mà chính vi để 
ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm 
lôi tớ cho bọn giặc tàn ngược 9). 


Quan nhà Minh nghe danh tiếng của Lê Lợi, dụ 


(1) Nguyễn Vinh Phúc - Trần Huy Bá: Đường phố Hà 
Nội, Hà Nội, 19709, tr. 136. 

(2) Toàn thư, tập II, Sđd, tr. 378, 377. 

(3) Toàn thư, Sđở, tập 2, tr. 240. 
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cho làm quan, òng không chịu khuất phục, khẳng 
khải nói: Bậc trượng phu sinh ỏ đời phải cứu nạn 
lớn, lập công †o, lưu lại tiếng thơm ngàn năm sau, 
Sao lại chịu hèn nhát để cho người sai khiến ?. 


Đầu năm Binh Thân (1416), Lê Lợi với 18 người 
cùng tâm huyết và chí hướng, tổ chức Hội thể ở Lũng 
Nhai, chuẩn bị về tổ chức và lực lượng cho cuộc khởi 
nghĩa. Anh hùng hào kiệt từ bốn phương bí mật kéo 
về Lam Sơn tụ nghĩa. 


Đầu năm Mậu Tuất (1418), Lê Lợi giương cao 
cờ nghĩa, tự xưng Bình Định Vương, phát động khởi 
nghĩa Lam Sơn. Dưới cờ giải phóng do ông lãnh 
đạo, có đông đủ mặt anh tài góp sức: Đỉnh Lễ, 
Đinh Liệt, Nguyễn Xí, Lê Lai, Bùi Quốc Hưng, Trịnh 
Khả, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trần Nguyên Hãn, 
Nguyễn Trãi... 


Sau 10 năm chiến đấu gian khổ, anh dũng, Lê 
Lợi và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã hoàn 
thành sự nghiệp vĩ đại là đánh đuổi hết quân Minh 
ra khỏi bờ cõi, khôi phục nền độc lập hoàn toàn cho 
đất nước. 


Sau khi đuổi hết giặc Minh về nước, Lê Lợi lên 
ngôi Hoàng đế ngày 15 tháng Tư năm 1428, lấy 
niên hiệu ta Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt, 
đóng đô ở Đông Kinh, tức Thăng Long. Với tư cách 
là người đứng đầu vương triều của một quốc gia có 
chủ quyền độc lập, Lê Lợi đã rất nỗ lực trong việc 
xây dựng chỉnh quyền trung ương tập trung. từ triều 
đình đến các địa phương. Trong khi xếp đặt hệ 
thống quan chức các cấp, ngay từ đầu Lê Lợi đã 
chủ ÿ tiêu chuẩn chọn người là phải dùng người 
giỏi, tỉnh thông công việc được giao phó, có đức 
liêm khiết, ngay thẳng. 


Đi đöi với công việc xây dựng, củng cố, phát triển 
đất nước, Lê Lợi đã tiến hành cuộc đấu tranh ngoại 
giao nhằm thiết lập quan hệ giữa Đại Việt và nhà 
Minh sau 20 năm bị cắt đứt vì chiến tranh (1406- 
1427). Việc đãi quan hệ giữa nhà Lê và nhà Minh 
đã được Lê Lợi cùng bộ tham mưu của öng chuẩn 
bị từ khi cuộc chiến tranh đang diễn ra quyết liệt mà 
phần thắng lợi đã nghiềng về phía những người khởi 
nghĩa Lam Sơn. Sau khi thắng lợi, lên làm Vua, Lê 
Lợi đẩy nhanh việc kiến lập quan hệ bang giao bình 
thường theo truyền thống ngoại giao với Trung 
Quốc, khiến triểu đình nhà Minh đi tới quyết định 
công nhận Lê Lợi về mặt pháp lý ngoại giao và bình 
thường hóa quan hệ với Vương triều Lê. 


Lê Lợi qua đởi ngày 5-10-1433, miếu hiệu là 
Thái Tổ. 
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NGUYÊN TRÃI (1380-1442) 


Ông tên hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380 tại Thăng 
Long trong tư dinh ông ngoại là Tư đồ Trần Nguyên 
Đán, một người thuộc tôn thất nhà Trần. Thân phụ 
Nguyễn Trãi là nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Phi Khanh 
(tức Nguyễn Ứng Long) quê Làng Ngọc Õi, tức Nhị 
Khê, nay thuộc Huyện Thường Tín, Hà Tây. 


Nguyễn Trãi đố Thái học sinh (Tiến sỹ) năm 
1400 dưới triểu nhà Hồ và được bổ chức Ngự sử 
đài Chánh chưởng. Trong khi đó, Nguyễn Phi 
Khanh cũng đang giữ chức Hàn làm viện Học sỹ 
kiêm Tư nghiệp Quốc Tử Giảm. Sau khi cuộc 
kháng chiến chống Minh của nhà Hỗ thất bại, cha 
con Hồ Quý Ly cùng nhiều quan chức khác, trong 
đó có Nguyễn Phi Khanh, bị bắt đem sang an trí ở 
Trung Quốc. 


Năm 1418, Lê Lợi chính thức phát động cuộc 
khởi nghĩa, công khai vũ trang chống lại quân Minh 
xâm lược. Bình Định Vương Lê Lợi đã phong cho 
Nguyễn Trãi chức Tuyên phụng Đại phu Hàn lâm 
Thừa chỉ và luôn luôn giữ ông ở bên mỉnh bàn mưu 
tính kế đánh quân Minh. 

Cuộc khảng chiến chống Minh (1418-1427) toàn 
thắng, là một bậc Khai quốc công thần và một lòng 
xây đắp vương triểu Lê buổi ban đầu nên Nguyễn 
Trãi được ban quốc tính (họ Vua ~ Lê Trãi) và được 
phong tước Quan Phục hấu, giữ chức Nhập nội 
Hành khiển kiêm Thượng thư Bộ Lại, trông coi công 
việc Viện Cơ mật. Tuy chức danh thì to, song thực 
tế Nguyễn Trãi không có quyền hành gì mà thường 
xuyên bị Lê Thái Tổ nghi ngờ. Vì vậy, Nguyễn Trãi 
hay về Côn Sơn nghỉ ngơi, làm thơ ngâm vịnh để 
giải sầu. Khi Lê Thái Tông trị vì, Nguyễn Tri lại 
được trọng dụng. 


Ngäy 27 tháng Bảy năm Nhâm Tuất (1442), 
Vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt 
quân ở Thành Chí Linh, Nguyễn Trãi đón Vua 
ngự ở Côn Sơn, nơi Nguyễn Trãi thường về ở đó. 
Ngày mùng 4 thảng Tám, Vua từ Côn Sơn về đến 
Lệ Chi Viên, thuộc Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 
(nay là Gia Lương - Bắc Ninh) thì mất đột ngột. 
Lúc này Vua mới 20 tuổi. Triều đình đã quy cho 
Nguyễn Thị Lộ ~ vợ Nguyễn Trãi tội giết Vua và 
Nguyễn Trãi là người chủ mưu. Ngày †16 tháng 
Tám năm Nhâm Tuất (1442), Nguyễn Trãi đã bị 
giết chết cùng với Nguyễn Thị Lộ và cả gia tộc 
(tru di tam tộc). 


Mãi khi Lê Thánh Tông (1460-1497) lên ngôi, vị 
Vua sáng mới rửa nỗi oan khuất cho ông, trả lại cho 
ông công lao và danh dự. 
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Nguyễn Trãi được tôn là “bậc thí bá” (Nguyễn 
Mộng Tuân): “Là người viết thư thảo hịch, tài giỏi 
hơn hết một thời, văn chương gắn với sự nghiệp 
kinh bang tế thế” (Lê Quỷ Đôn). Và Lê Thánh Tông 
đã đánh giá ông: “Úc Trai tâm thượng quang Khuê 
tảo” (Lòng Ức Trai sảng tựa sao Khuê). 


Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng hiếm có trong 
lịch sử dân tộc ta. Nguyễn Trãi không những là một 
đại anh hùng, mà còn là một nhà bác học, một 
nghệ sỹ lớn, Ở Nguyễn Trãi có sự kết hợp hài hòa 
giữa khí phảch của người anh hùng dân tộc với trí 
thức uyên thâm của nhà bác học trên nhiều lĩnh vực 
và tâm hồn thơ mộng của một nghệ sỹ lớn. 


Người Trung Hoa có thuyết: cứ 500 năm lại xuất 
hiện một Thánh nhãn, tức một nhà văn hóa vĩ đại 
bên trong một đại anh hùng. Nguyễn Trãi chính là 
tầm cỡ kiểu Thánh nhân ấy, ông xuất hiện sau gần 
500 năm tốn tại của nền quốc gia phong kiến độc 
lập, tự chủ (938-1380). 


Sự nghiệp, tài năng và nhân cách lớn của bậc 
đại anh hùng Nguyễn Trãi đã được lịch sử ghi nhận 
bằng những dòng chữ vàng sáng chói. Trong lịch sử 
Việt Nam, từ Lẻ Thánh Tóng (1480-1497) cho đến 
Lê Hiển Tông (1740-1786), Tự Đức (1848-1883); từ 
Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú cho đến Hồ Chí Minh, 
Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... không ai là 
không ca ngợi sự nghiệp anh hùng vĩ đại của 
Nguyễn Trãi. 


Danh tiếng, nhãn cách cao đẹp và sự nghiệp vô 
cùng to lớn của Đại anh hùng Nguyễn Trãi còn vượt 
biên giới nước ta vang tới nhiều miền đất, nhiều 
quốc gia trên Thế giới. 


LÊ THÁNH TÔNG (1442-1497) 


Ông húy là Tư Thành, còn có tên là Hạo, hiệu là 
Thiên Nam động chủ. Ông là con thứ tư của Lê Thái 
Tông và bà Ngô Thị Ngọc Dao — con gái Thái bảo 
Ngô Từ, một công thần khai quốc của nhà Lê. Lê 
Thánh Tông sinh ngày 20 tháng Bảy năm Nhâm Tuất 
(25-8-1442), tại nhà ông ngoại ở Tây Nam Quốc Tử 
Giám, nay là khu đất Chùa Huy Văn, Hà Nội. 


Năm 1460, Lè Tư Thành được lập lên ngôi Vua, là 
Lê Thánh Tông sau khi lực lượng chính thống trung 
thành với triều Lê do Cương quốc oông Nguyễn Xí cầm 
đầu phế truất Lê Nghi Dân. Lúc bấy giờ öng 18 tuổi. 


Lê Thánh Tông trị vì đất nước 38 năm, hai lần 
đổi niên hiệu Quang Thuận (1460-1469) và Hồng 
Đức (1470-1497). Nước Đại Việt đưới triểu Lê 
Thánh Tông trở thành một quốc gia độc lập, thống 


nhất và cường thịnh ở vùng Đông Nam Á. Nhà nước 
phong kiến thời Lê Thánh Tông phát triển về mọi 
mặt, đạt tới đỉnh cao, để lại một dấu ấn đậm nét với 
những giá trị văn hóa lớn như. Hồng Đức hình 
luật, Hồng Đức thiên hạ bản đổ, Thiên Nam dư 
hạ tập, Hổng Đức quốc âm thi tập... Tất cả thành 
tựu đó đều gắn liền với tên tuổi Lê Thánh Tông, 
người được các sử gia đương thời khen là “có hùng 
tài đại lược”. Nói tới Lê Thánh Tông, người ta cũng 
không quên một việc có ý nghĩa lịch sử: Năm 1464, 
ông ra lệnh rửa oan cho Nguyễn Trãi, cho sưu tầm 
thơ văn của Nguyễn Trãi bị thiêu hủy sau vụ án Lệ 
Chỉ Viên. Lê Thánh Tông đã tạc chân dung 
Nguyễn Trãi bằng câu thơ nổi tiếng Ức Trai tâm 
thượng quang Khuê tảo. 


Trong thời gian làm Vua, Lê Thánh Tông tỏ ra là 
nhà tổ chức vô cùng tải giỏi và có tinh thần cải cách 
khá táo bạo, cũng như có một ý chí tự cường dân 
tộc mạnh mẽ. Sau khi lên làm Vua một năm, ông đã 
trách tỗi cựu thần Ngô Sỹ Liên: “Ta mới coi chính sự, 
sửa mới đức tính, ngươi bảo nước ta là hàng phiên 
bang của Trung Quốc thời xưa, thể là ngươi theo 
đường chết, mang lòng khinh Vua”). 


Là một người yêu dân yêu nước thiết tha nên ý 
chí bảo vệ lãnh thổ giang san cửa Lê Thánh Tông 
cũng rất mãnh liệt. Ông đã từng nói: “Một thước núi, 
mội tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ?... Nếu 
người nào dam đem một tấc đất của Vua Thái Tổ 
để lại làm mỗi cho giặc, thì tội phải tru di), 


Về cơ cấu tổ chức chính quyền, Lê Thánh Tông 
xóa bỏ việc chia đất nước thành 5 đạo thời Lê Thái 
Tổ, đổi thành 12 đạo, sau gọi là 12 thừa tuyên. Dưới 
thừa tuyên là phú, huyện, cháu, tổng, xã. Hệ thống 
quan lại từ trung ương xuống địa phương cũng thay 
đối rất nhiều theo hướng canh tân nhằm đáp ứng 
yêu cầu phát triển của đất nước. 


Nếu như về chính trị, quân sự, kinh tế, Lê Thánh 
Tông đã để lại một sự nghiệp rực rỡ thì về văn hóa, 
giáo dục, ông cũng xứng đáng được hậu thế tôn 
vinh là nhà văn hóa lớn của đân tộc. Lê Thánh 
Tông đã có công lao tạo lập cho thời đại một nền 
văn hóa với một diện mạo riêng, khẳng định một 
giai đoạn phát triển của Lịch sử văn hóa dân tộc. Ở 
nước ta thời phong kiến, nền giáo dục, khoa cử 
chưa bao giờ thịnh đạt, cũng như vai trò của giới trí 
thức chưa bao giờ được đề cao như đời Lê Thánh 
Tông. Ngoài Hàn Lâm Viện, Quốc sử Viện, Nhà 
Thái Học - Quốc Tử Giám là những cơ quan văn 


(1) Toàn thư, Sđd, tập 2, tr. 394 
(2) Toàn thư, Sởd, tập 2, tr. 462. 


ĐÔNG KINH THỜI LÊ SƠ 


hóa lớn của Nhà nước, Lê Thánh Tông còn cho xây 
kho Bí thư để chứa sách. Và đã sáng lập Hội Tao 
Đàn do ông làm Tao Đàn nguyên súy, vừa sáng tác 
thơ văn, vừa phê bình, nghiên cứu. Những trước tác 
của Hội Tao Đàn được chép trong bộ sách đồ sộ 
Thiên Nam dư hạ tập, và các cuốn Quỳnh Uyển 
cửu ca, Minh lương cẩm tú, Hồng Đức quốc âm 
thi tập... Thiên Nam dư hạ tập, công trình mang 
dấu ấn vương triều này là một bộ “bách khoa thư” 
của thời đại Lê Thánh Tông; trang đó không chỉ ghi 
chép thơ văn mà còn ghi chép về lý luận, phê bình 
văn học; về lịch sử, kinh tế, quan chế, địa lý... Với 
tư cách là Tao Đàn nguyên sủy, Lê Thánh Tông dẫn 
đầu phong trào sáng tác và trước thuật, để lại một 
khối lượng không nhỏ: Thiền Nam dư hạ tập, Thập 
giới cô hồn Quốc ngữ văn, Anh hoa hiểu trị, 
Châu cơ thắng cảnh, Chinh Tây kỷ hành, Văn 
minh cổ súy, Lam Sơn Lương thủy phú... 


Bao trùm lên tất cả, Lê Thánh Tông là người có 
tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc, có 
ý thức cao về sứ mạng của nhà Vua đối với dân, 
với nước: 


2UatL 2 uu‡t dai, Aai xem 
(Vinh Lưỡng Kiên sơn) 

daấng dời, canẨ, càm đạc, xá<f, 
(Tự thuật) 


Với tinh thần và ý thức đó, ông !o xây dựng một 
vương triều quân chủ tập quyền mạnh, quy củ trên 
nền tắng một đất nước thịnh đại, dân được sống 
trong thanh bình và yên vui. Ước vọng và hoài bão 
của õng lã: 

dJián Vy, ae cổ Aaw ft tại, 


(Muôn thuở trời Nam, nứi sông còn mãi) 


(Thơ Ngự chể khắc ỏ Núi Bài Thơ - Quảng Ninh) 


VI. TỐNG LUẬN VỀ MỘT THẾ KỶ LÊ §Ø Ở 
THĂNG LONG 


Thăng Long - Đông Kinh bước vào thời Lê sơ 
bằng một võ công oanh liệt: dưới sự tãnh đạo của 
người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, cùng cả nước 
đánh thắng bọn xâm lược nhà Minh tàn bạo, 
Những tên lính xâm lược nhà Minh cuối cùng phải 
rút về nước. Từ đây Thăng Long - Đông Kinh sạch 
bóng quân thù. 


Mùa Xuân năm Mậu Thân (1428) lịch sử ấy, 
khắp Kinh thänh Thăng Long - Đông Kinh vang lên 
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bản tuyên ngôn thiên cổ hùng văn bài Bình Ngô 
đại cáo của các viên quan truyền lệnh do Lê Lợi sai 
phái. Những ngày Tết Nguyên đán năm Mậu Thân 
chắc chắn Thăng Long thật vui, thật đẹp, thật tự 
hào. Trên các đường phố Thăng Long bấy giờ chắc 
rằng tràn ngập hoa tươi và nụ cười. 


Bước vào thời kỳ Lê sơ độc lập tự chủ, tại mảnh 
đất Thăng Long được chứng kiến một sự kiện trọng 
đại, đầy ý nghĩa: Cảnh Hoàng đế Lê Lợi thả thuyền, 
nhẹ bơi trên Hồ Lục Thủy. Bỗng Rùa thần hiện lên, 
nhà Vua rút gươm báu trao lại cho vị sứ giả của 
Long vương. Cũng từ đó, Hồ Lục Thủy (Hồ Nước 
biếc) được mang tên mới Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Trả 
Gươm). Một cái tên nhiều ý nghĩa triết lý: Chiến 
tranh đã qua đổi, hòa bình đã trở lại với Kinh đô 
Thăng Long và quốc gia Đại Việt. Thời chiến trong 
võ, thời bình sùng văn. Nói như vị Hoàng đế - thi sỹ 
Lê Thánh Tông sau này là: 

cMên €um, Vạn eÂ, Êà,^am, tạu 

f¿nfL tR“y tu, váy gỗ Qấ niềm, 

Ánh Èx Íq+, sửa, aaưua, Qiệc Qămu, lạm, 

Nhưng cả một Thế kỷ Lê sơ, Thăng Long - Đông 
Kinh không phải chỉ được sống trong nụ cười, mà 
Thăng Long còn phải sống những ngày đầy nước 
mắt. Thăng Long cùng cả nước Đại Việt ngày ấy 
sao quên được: Ngày 16 tháng Tám năm Nhằm 
Tuất (1442), Nguyễn Trãi với toàn gia tộc bị chết 
oan khốc. Một ngày đau thương nhất của Thăng 
Long - Đông Kinh Thế kỷ XVI 


Nhưng rồi Nguyễn Trãi cũng được minh oan. 
Vua Lê Thánh Tông đã trả lại danh dự, trả lại lẽ phải 
cho người anh hùng ~ nghệ sỹ Ức Trai với lời ca 
ngợi để lại cho thiên thu: "Ức Trai tâm thượng quang 
Khuê tảo" (Ớc trai lòng sáng tựa sao Khuê). 


Mọi nỗi buổn cũng nguôi dần... Thăng Long lại 
trở lại về tươi tắn trong những ngày Hội Tao Đàn 
được thành lập. 9 bài thơ trong Quỳnh Uyến cửu ca 
của nhà thơ Tao Đàn nguyên suý vang lên và họa lại 
là 252 bài thơ của 28 ngồi sao trong Tao Đản. 


Nét tổng quát của một Thế kỷ Thăng Long dưới 
thời Lê sơ là: Xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp 
hơn sau chiến tranh. Dân trăm họ đất Thăng Long 
góp công sức minh với bách tính cả nước đưa triểu 
Lê trở thành mội vương triều thính trị, đưa quốc gia 
Đại Việt trở thành một quốc gia hùng mạnh trên 
Bán đảo Đông Dương. 


PGS-TS. NGUYÊN MINH TƯỜNG 
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PHỤ LỤC: 


TƯỚNG NHÀ LÊ? 


NGUYÊN TRÃI 
(1380-1442) 


guyễn Trãi hiệu là Ức Trai quê tại Làng Nhị 
Khê, Huyện Thượng Phúc nay là Thôn Nhị Khê, Xã 
Quốc Tuấn, Huyện Thượng Phúc, Tỉnh Hà Tây, Cha 
òng là Nguyễn Ứng Long đến triều Hồ đổi thành 
Nguyễn Phi Khanh, mẹ là Trần Thị Thái con gái 
trưởng quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, tôn thất nhà 
Trần. Nguyễn Trãi khi mới sinh ra mặt mũi phương 
phi, thân thể bụ bẫm, đôi mắt tinh tú ở dưới vầng 
trán vuông nhưng hơi hẹp, nhiều người khen dung 
mạo khác phàm. Được Băng Hồ tướng cóng yêu 
quý, nãng niu. Năm Băng Hồt!) tướng công lui về trí 
sỹ ở Động Thanh Hư, Côn Sơn đem theo Nguyễn 
Trãi lúc đó 6 tuổi. Nhưng vì nhỏ tuổi nhớ cha mẹ 
nên ít lâu sau. tướng công sai người đưa về Nhị 
Khê. Khi lớn lên, Nguyễn Trãi tuổi trẻ đã nổi tiếng 
về văn chương, kinh sứ, bách gia, binh thư thao 
lược đều am hiểu, thông thạo cả. 


Năm ông 21 tuổi, đỗ Thái học sinh triều nhà Hồ, 
đó là năm Canh Thìn (1400), làm chức Chánh 
trưởng Ngự sử đài. 


Khi quân nhà Mình sang xâm lược nước ta, triều 
đình Hồ Quý Ly. Hán Thương bị bắt, kể cả cha ông 
là Nguyễn Phi Khanh, quân Minh đưa về Kim Lăng 
(Nam Kinh) Trung Quốc, chỉ có ông là trốn thoát. 
Trên đường giải Phi Khanh đến Nam Quan, gặp 
cha, ông được cha khuyên bảo hãy trở về lo việc 
báo thù, rửa hận cho nước. Tổng binh Trương Phụ 
bắt ép Phi Khanh viết thư gọi ông phải ra hàng, 
mua chuộc để làm quan, nhưng ông không chịu. 
Trương Phụ muốn giết đi, nhưng Thượng thự Hoàng 
Ngũ Phức thấy mặt mũi khôi ngô khác thường, 
không giết đem giam lỏng ở phía Nam Thành Đông 
Quan (Hà Nội ngày nay). 

Bấy giờ, các bảy tôi cũ nhà Trần là Nguyễn 
Cảnh Dị và Đặng Dụng lĩnh quân Thuận Hoá, phù 
dựng Vua Trùng Quang, mưu toan khôi phục. Lê Lợi 
ở Lam Sơn cũng hưởng ứng chiếu của Vua, khối 
nghĩa, mấy lần quân Minh đánh dẹp nhưng thanh 
thế của nghĩa quân dần dần vang đậy. Nguyễn Trãi 
bị giam lỏng ở Đông Quan, căm giận người Minh 
thàm độc muốn cứu nước, tìm bậc chân Chúa để 
thờ bèn lẻn đến Quán Trấn Vũ cầu khấn. Phan Huy 
Chú viết: *Đêm ngủ ở Quán Trấn Vũ cầu mộng để 


biết đường tui tới. Nửa đêm thấy thần báo cho biết 
tên Lê Lợi làm Vua nước Nam". Nguyễn Trãi khi tỉnh 
dậy, lòng rất phân vân, bán tín bán nghi khó mà tin 
được, bèn trở về nhà. Một hôm, ông đương ngồi ở 
thư phòng đọc sách, thấy có tiếng người bán dầu 
hỏi thăm quan Chánh chưởng Ngự sử đài. Nguyễn 
Trải ra khỏi thư phòng nhìn người bán dầu hỏi: "Bác 
lái hỏi thăm Nguyễn Trãi có việc gi?". Người lái dầu 
bèn cung kính, thành thực thưa: "Tôi có câu chuyện 
lạ cô liên quan đến ngài, nếu không chê tôi là kẻ 
hèn mọn xín được phép hầu câu chuyện lạ". Thấy 
người lái dầu thành thực, có chuyện liên quan đến 
mình bèn mời ngồi chơi hỏi chuyện. 

Người lái đầu xưng danh mình họ Trần tên 
Nguyên Hãn, cháu xa đời của Hưng Đạo Vương, 
hiện ngụ tại Làng Hoắc Xa, Huyện Lập Thạch, nhà 
nghèo, lấy nghề buôn dầu làm kế sinh sống những 
vẫn quan tâm đến thời vận nước nhà. Trần Nguyên 
Hãn liền kể câu chuyện có liên quan đến ông mà tìm 
đến gặp đường đột hôm nay: “ Trước đây vài hôm, 
Hãn đi bán dầu qua Làng Thụy Hương (nay là Thụy 
Phương. tục gọi Làng Chèm thuộc Huyện Từ Liêm ,) 
gặp lúc lối trời, vào Định Chèem ngủ nhờ. Đêm khuya 
trong lúc mơ màng dỏ thức dỏ ngủ, bỗng nghe cò 
tiếng một vị thần đến rủ ông thân Chèm lên chầu 
giời, nhưng ông Chèm nói không tiện ơi vì nhà đang 
có khách Quốc công ngủ trọ. Ông Chèm hỏi trên 
thượng giới hôm nay bàn dịnh có chuyện gì lạ 
không? Ông thần bạn nói: "Thượng đế thấy nước 
Nam không chủ đã cho Lê Lợi làm Vua, Nguyễn Trãi 
làm tôi”. Kể xong Nguyên Hãn nói: "Tôi đã nghe 
thấy rõ ràng lắm và không thể không lấy làm lạ. Lê 
Lgí thì chưa biết, còn Nguyễn Trãi là tên tôi đã nghe 
danh vội dò tìm đến đây, tìm ngài cùng mưu đồ việc 
lớn, ổi tìm Chân Chúa cứu nước". Nghe xong, 
Nguyễn Trãi thấy vô cùng lạ, nhưng cũng ứng với 
giấc mộng của mình, nên nhiệt tình trò chuyện, bày 
tỏ chí hướng tâm can. Từ đó, hai người bỗng trở nên 
thân thiết, bàn nhau dò đường tìm tới đất Lam Sơn. 


Ít hôm sau, Nguyên Hãn đến đón Nguyễn Trãi 
trốn khỏi Thành Đông Quan vào Thanh Hoá tìm đất 
Lam Sơn. Làng Lam Sơn thuộc Huyện Lương Sơn, 
nay thuộc Thụy Nguyên, có người hào trưởng là Lê 
Lợi. Hai người đến nơi hỏi thăm, có người chỉ một đàn 
trâu, bò đang tiến đến cùng nhiều lực điền trai trảng, 
trong đó có một người đáng đi đường bệ, mặt vuông, 
tai lớn, trán cao, mắt sáng, tiếng nói vang như 
chuông đồng, trạc độ 30 tuổi, có nước da bánh mật, 


(1) Băng Hồ Trần Nguyên Đán chất của danh tướng Trần Quang 
Khải, là ông ngoại Ức Trai. 
{) Tác giả: Họa sỹ Trịnh Quang Vũ 
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mặc áo cánh nâu xắn tay, vai vác bừa ung dung 
dõng đạc. Hai người vội đến chào, xin gặp tìm hào 
trưởng Lê Lợi, người đó đáp: "Phải, chính tôi là Lê Lợi 
Ổ đất Lam Sơn đây, vậy hai vị đến có việc gì?'. Hai 
người nói: “Chúng tôi ở ngoài Đông Quan, trốn quân 
Minh vào đây tìm kế dung thân bảo đền nợ nước, 
nghe danh hào trưởng có lòng bao dung, nhân hậu 
nèn tìm đến xin được thu dụng, nếu được chúng tôi 
xin đội ơn nhiều lắm" Ông nhận lời ngay vì Lê Lợi 
“đêm hôm trước cũng chiêm bao thấy thân báo 
mộng, cho một người tài giỏi ra giúp. Khi thấy tướng 
mạo Nguyễn Trãi giống người trong mộng, nên rất 
vui mứng, đắc ý, cho ở lại ngay bên cạnh từ đô, hàng 
ngày dự bản việc quân"), Năm 1422, Lè Lợi và 
quân Minh đều muốn hòa hoãn vì hai bên đều gặp 
phải khó khăn. Trong cuộc hợp bàn về hòa hoãn này, 
tê thế ngọc phả và Ngọc phả họ Định đều ghi 
chép sự xuât hiện của Nguyễn Trãi: “Bấy giờ, Trần 
Văn (Nguyễn Trãi) do Phạm Văn Xảo từ Đông Quan 
về liến cử lên Binh Định Vương. Lúc đó, ông tạm thời 
ghi chép sổ sách.. Nhân có cuộc họp bàn này, 
Nguyễn Trãi đã xuất hiện với tên thật và dâng lên 
Bình Ngô sách vời Binh Định Vương. Lê Lợi vui 
mửng giới thiệu với các tướng ĩmh : “Đây là Nguyễn 
Trãi từ Đông Quan mới vào". Mọi người vô cùng phấn 
khởi vi nghĩa quân có thêm nhân tài. Từ đấy, Nguyễn 
Trãi luôn sống bên cạnh Lẽ Lợi, làm quân sư và là 
thành viên hội đồng mưu: lược. Trong thời gian này, 
Vua sai Nguyễn Trãi lo công việc đấu tranh ngoại 
giao với quân Minh, để một mặt kéo dài thời gian hoà 
hoãn, mặt khác tránh khỏi mưu kế của quân thù. 


Năm 1428, quân Minh đang bị Bình Định Vương 
vây ở Thành Nghệ An, Thánh Đông Quan bị có lập 
cố thủ chở viện bính, Nguyễn Trãi đã viết thư phân 
tích cho giặc Minh thấy rõ nguy cơ bại vong, nay 
tính hộ quân giặc có 6 điều phải thua: 


Nước lụt chảy tràn tường rào đổ lỏ, lương thực thiếu 
thốn, ngựa chết, quân ốm đỏ là một điều phải thua. 


Xưa Đường Thái Tông bắt Kiến Đức mà Thế 
Sung ra hàng, nay những nơi quan ải hiểm yếu, đầu 
cớ quân và voi đồn giữ, nếu viện binh đến thế tất 
phải thua, viện binh thua, bọn các ông tất bị bắt. Đó 
là hai điều phải thua. 

Ở nước các ông quân mạnh, ngựa tốt, nay đóng 
cả ỏ Bắc, phòng bị quân Nguyên, không rỗi nhìn 
đến Nam. Đó là ba điều phải thua. 


Luôn động can qua, liên tiếp đảnh đẹp, người 
sống không vui, nhao nhao thất vọng, đó là bốn 
điều phải thua. 


Gian thần chuyên chính, Chúa yếu giữ ngôi, 
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xương thịt hại nhau, gia đình sinh biến. Đó là năm 
điều phải thua. 


Nay ta dấy nghĩa binh, trên dưới một lòng, anh 
hùng hết sức, quân sỹ càng luyện, khi giới càng 
tịnh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc, nay quân sỹ 
trong thành đều mệt mỏi chuốc lấy diệt vong đó là 
sảu điều phải thua. 


Khi quân ta vây Thành Đông Quan, dựng (tầu 
cao ở Bồ Đề, đứng trên lầu có thể quan sát được 
Thành Đông Quan. Vua ngự trên tầng lầu thứ nhất, 
Nguyễn Trãi ngồi ở tầng lầu thứ hai, nhận thảo lệnh 
thư từ qua lại. 


Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Minh, ông 
đã đề ra chiến lược quân sự, ngoại giao giúp cuộc 
kháng Minh gian khổ thành công. 


Mùa Xuân năm Định Mùi (1427), ông được 
thăng Triều liệt Đại phu, Nhập nội Hành khiển, 
Thượng thư Bộ Lại kiêm làm việc Khu mật. Các thư 
từ ngoại giao với nhà Minh và những bài hiểu dụ 
cho các thành trì đều do ông soạn. Khi Vưa Lê Thải 
Tổ tha cho quân Minh về nước, ông vâng mệnh 
soạn Bình Ngô đại cáo. Đây là một trong những 
ảng văn chương tuyệt tác thiên cổ hùng văn của 
văn học Cổ điển Việt Nam. 


Năm Mậu Thân (1428), Vua định công ban 
thưởng, ông được ban họ Vua (Lê Trãi). Mùa Xuân 
năm Quý Sửu (1433), ông vâng lệnh soạn bài văn 
Bía Vĩnh Lằng. 


Khi Lê Thái Tổ mất, ông bị bọn nịnh thần dèm 
pha nên phải cáo quan về ẩn dậi ở Côn Sơn thuộc 
Chí Linh, Hải Dương nơi ở của ông ngoại. 


Đầu đời Thiệu Bình Lê Thái Tông, các đại thần 
bàn cất ông cùng Trình Thuấn Du vào hầu ở Toà 
Kinh Diên giúp nền đức cho Vua. Lời tâu, Vua 
không thuận. Tháng Năm năm 1437, Hành khiến 
Nguyễn Trãi tâu rằng: “Mới rồi, bọn thần cùng với 
Lương Đăng hiệu định nhã nhạc, nhưng kiến giải 
của thần không giống với Lương Đăng, thần xin trả 
lại công việc được sai). 


Trước kia, Vua Thái Tổ sai Nguyễn Trãi định ra 
quy chế mũ áo, lễ nhạc chưa xong, tới Vua Thải 
Tông sai ông bàn việc lễ nhạc cùng với quan Nội thị 
(Hoạn quan) Lương Đăng. Do quan điểm hai người 
khác nhau (Nguyễn Trãi ảnh hưởng tễ nhạc thời 
Hán Cổ của Chu Công Đán, Lương Đăng chịu ảnh 
hưởng lễ nhạc, triều phục, xe cộ triều Minh), vì vậy 


(1) Lịch triếu hiển chương loại chí, tr.192 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, trang 338 
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Nguyễn Trãi xin được từ việc này để riềng Lương 
Đăng làm. Vua Thái Tông đã theo lời trình của 
Lương Đăng cho làm và miễn cho Nguyễn Trãi. 


Trong thời gian Nguyễn Trãi làm quan ở Thăng 
Long, một hôm ở trong triều về, ông dạo chơi Hồ 
Tây gặp một người con gái bản chiếu gon có nhan 
sắc, đẹp, quyến rũ vô cùng. Ông liền đọc bốn câu 
thơ ướm hỏi trêu rằng: 


( ã An, 4u ke cu gan? 
Râ ng, Rau, cÑ¿ su ấy at, Rau, cÀm? 
SÒa cá cRÀng cưa, được, muốu, can/? 


Nghe xong, người con gái ấy đọc luôn một bài 
thơ đáp lại: 


JRusp, ở dau QUA, Lán, cu gan, 

ĐNă: -Ru ang Ra: ft key càn? 

3LuAn Cu tuẩu mái, Doặng tàn, 2 
fAng, cam, chườ cá âu co cam) 

(Những câu thơ này có nhiều dị bắn, Theo Thơ 


văn bình chủ của Ngô Tất Tết), sách Tang 
thương ngấu lục viết: 


Tu ã đau mà, ám, cÑlấuu gan? 
Đlxt tười, đa tấu cÑ«, về nan? 


RA ng, cân? Jauy Pu đã, miểu, can? 


Bài thơ đáp: 

đái &..JRank xu, ám cháu gan, 
An xanÑ, mái, đã, tráng, ầm, ÍŠ, 
Bàng vấn, càm ERasa, cha Râu cam” 


Nguyễn Trãi thấy người con gải đối đáp được 
ngay, lấy làm cảm mến. Thế rồi Nguyễn Trãi hỏi tên 
biết là Thị Lộ, chuyện trò rất duyên dáng, ông bèn 
đem về làm nàng hầu. Khi ông làm việc, do có học 
hành, thông minh nên Thị Lộ thường được ở bên 
hầu hạ và tham dự làm nhuận sắc. Vua Thái Tông 
nghe tiếng nàng xinh đẹp và hay chữ, liền cho vời 
nàng vào hầu, và phong làm Lễ nghi Học sỹ, 
thưởng xuyên ra vào nơi cung cấm. 


Bấy giờ, Nguyễn Trãi tuổi đã cao, ông bèn từ 
quan, không dự việc nước, xin về ở Núi Côn Sơn, 
Huyện Chí Linh, chỉ thỉnh thoảng vâng mệnh vào 
chầu Vua. 


Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) 
ngày 27 tháng Ba, Vua Thái Tông đi tuần về Miền 
Đông, duyệt quân sỹ ở Thành Chí Linh. Nguyễn 
Trãi mời Vua về ngự Chùa Côn Sơn, thăm Vườn 
Tiêu Viên nơi ông ở. Sách Đại việt sử ký toàn thư 
viết: “Vua đi thuyền từ Bến Đông vào Sông Thiên 
Đức, qua mộ Bạch sư ở Cầu Bông, Xã Đại Toán, 
Huyện Quế. Dương, thì thuyền ngự không đi lên 
được. Quân lính hết sức kéo dây cũng không nhúc 
nhịch, hình như có người giữ lại. Vua sai Trung sử đi 
hồi dân gian khắp vùng những người già cä xứ ấy 
xem chỗ này có vị thần nào. Các cụ già bảo: 

- Ngày xưa có người tên là Bạch sư, khi còn 
sống rất tỉnh thông pháp thuậi. Sau khi mất, chôn 
ven sông, thường có hiển linh, người xử này vẫn tế 
thần long trọng lắm! 


Trung sứ hỏi: “Tế bằng thứ gì?" 

Người già đáp: “Tế bằng nghé”. 

Trung sứ đem việc ấy về tàu. Vua sai đem nghé 
non tế thần. Bấy giờ thuyền ngự mới đi được. 


Ngày mồng 4 tháng Tám, Vua đến Vườn Vải (Lệ 
Chi Viên) Huyện Gia Định, bỗng bị bạo bệnh rồi 
băng. 


Trước đây, Vua thích vợ của Thừa chỉ Nguyễn 
Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất 
hay, gọi vào cùng cấm, Thái Tông hay cợt nhả với 
thị, phong cho làm Lễ nghỉ Học sỹ, ngày đêm hầu 
bên cạnh. Đến khi tuần Miền Đông, xa giá về tới 
Vườn Vải, Xã Đại Lan ven Sông Thiên Đức, Vua 
thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng, các quan 
bí mật đưa thi hài về Kinh. (Vua lúc đó 19 tuổi). 

Ngày mồng 6 tới Kinh, nửa đêm đem vào cung rồi 
mới phát tang. Mọi người đều nói là: “ Thị Lộ giết Vua." 

Ngày 16 tháng Tám (19-9-1442), giết Hành 
khiển Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ, bắt tội 
đến ba họ), Lúc đó ông 63 tuổi. Sau khi bị hình, 
học trò ông thu thập thi thể thầy, đem về táng ở Núi 


(1) Thị văn bình chú - Ngô Tất Tổ, NXB Mai Lĩnh, 1952, Hà Nội. 
(2) Côn œ mội bên chép hai câu cuối là: 
RÀ»uy cÀm, cÑ te, cá, cá, RÃu, cau 


(3) Đại Việt sử ký toàn thư tập 2 trrang 351-352 
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Tam Giáp thuộc Huyện Phượng Sơn. Trước khí lâm 
hình, ông đã “hố? hận vì không nghe lồi Hoàng 
Phúc!". Bấy giờ, người thiếp của ông là Phạm Thị 
Mẫn đang có mang, người Làng Thụy Phú (Phú 
Xuyên, Hà Tây) đi chợ vắng, vội vàng trốn thoát, 
nương nhờ một nhà ở vùng Sơn Nam. Khi sinh ra 
một con trai, mặt mũi khôi ngô, lấy họ mẹ là Phạm 
Anh Vũ, sau sợ lộ phải trốn vào Mán Bồn Mang. 
Thời gian qua đi, Phạm Thị về Trung thố nhờ họ 
ngoại ở Bối Khê Hà Tây cho Anh Vũ đi học. Anh Vũ 
Sáng dạ, năm 19 tuổi đỗ Tam trường. Đến triều Vua 
Lê Thánh Tông nỗi oan của ông mới được giải, cho 
con là Anh Vũ làm một chức quan huyện và truy 
tặng ông tước Tế Văn hầu, các cháu của ông là Tô 
Giám, Tô Kiên...đều được trọng dụng. 


Sử gia Phan Huy Chú viết về vụ thảm án của 
Hành khiển Nguyễn Trãi: “Đời truyền rằng, trong gò 
lớn ó làng ông có con rắn lớn. Chỗ ấy cây cối um 
tùm, người làng không dám chặt. Người ông nội của 
ông thích về phong thuỷ mới dựng nhà học trên đỏ, 
sai người nhà chặt cây dọn dẹp, nhõ giết phải con 
rắn ấy. Con rắn thành tỉnh ngầm mang thù oán mới 
đầu thai vào Thị Lộ. Nàng sinh ra dưới sườn có vảy. 
Ông lúc trẻ đi đường gặp nàng ở Vũ Lăng, yêu về 
tài sắc mới lấy làm vợ. Khi ông lo việc nước, những 
chiếu thư, tư mệnh nàng đều được dự nhuận sắc. 
Thái Tông nghe tiếng, vời nàng vào hấu, cho làm 
Lễ nghi Học sỹ. Bấy giò ông đã già muốn về dưỡng 
nhàn ö Côn Sơn, mấy lần xin không được mối lưu 
nàng lại hầu hạ Vua, Vua mới cho. Ngày đi Đông 
tuần, nàng hầu đêm bỗng Vua chết một cách bất 
ngờ. Kịp kết tội lâm hình, Thị Lộ chạy gieo mình 
xuống nước, người ta cho là rắn báo oán)". 


CÂU CHUYỆN PHONG THUỶ VÀ NGHIỆP BẢO 


Khi Nguyễn Trãi lâm hình đã hối hận không 
nghe lời Hoàng Phúc, sách Nguyễn Trãi anh hùng 
dân tộc của Trúc Khê Ngô Văn Triện viết: “Hoàng 
Phúc nguyên là một viên tưởng triều Minh chức 
Thượng thư, theo Trương Phụ sang xâm lược nước 
ta, Phúc làm Tham tán Quân vụ. Sau khi bẮt được 
họ Hồ, Thương Phụ, Mộc Thạnh rút về nước, Lưu La 
Nghi và Hoàng Phúc ở lại trấn thủ... Phúc coi về 
dân chính, thông minh, giôi về việc trị dân, ngoài ra 
còn có tài về phong thuỷ. Tương truyền khí rảnh rỗi 
thường đi khắp nước ta xem kiểu đất, tài của y có 
thể so sánh với Cao Biên đời Đường. Phúc đã từng 
xem kiểu đất của ngôi mộ tổ ông Nguyễn Trãi tại 
đồng Làng Nhị Khê. Ngôi mộ này theo sách Lại chỉ 
phong thuỷ chí đại khái nói rằng: "Huyệt ỏ Nhị 
Khê, long đến rất xa. Tới chỗ kết cục thì rập rờn 
thấp thoáng nhỏ tắt dẫn lại và lượn như con rắn, 
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chợt nổi lên thành cái bãi hình con mộc (vuông dài), 
sửng góc tề chỉnh, kết thành một cái huyệt đẹp. Hai 
bên có mấy cải gò để ngăn giữ chân khí. Phía trước 
có mội cái gò hình con thổ (hình tròn) làm án. Phía 
dưới cái án nảy ra một cái gò (âm sa). Ngôi đất này 
bên trong tròn tría, mà bên ngoài gò đống la liệt và 
triều củng, cái thì là kiếm, cái thì là ẩn, là mũ, là bút, 
là thần đồng thị tập, là tướng xuất trận phần nhiều 
hợp vào quý cách". Nhưng lại có nhà phong thuỷ 
chê hình đất ấy là kiểu tướng quân bị chặt đầu, nhất 
là ở phương Mùi có cái gò con Quy mà đuôi nó lại 
phản xạ lại. Hoàng Phúc xem kiểu đất của ngôi mộ 
này có ghi một lời đoán trong sách ghí những địa 
cục nước Nam rằng: 


Nhị Khê mạch đoản 
Họa thảm tru di. 


Nghĩa là kiểu đất Nhị Khê mạch ngắn, người 
tảng huyệt ấy sẽ mắc cái thảm họa tru di; và Phúc 
lại biết ngôi mộ táng đúng vào kiểu đất ấy chính là 
mộ của nhà Nguyễn Trãi. Hoàng Phúc ở nước ta 
gần 20 năm, đến năm Giáp Thìn 1424, mới được 
triệu về nước. Khi quân Minh thua trận, Mã Kỳ dâng 
biếu về cho Vua Minh xin Hoàng Phúc sang Nam 
và cùng bọn Liễu Thăng sang cứu viện... Nhưng 
kết cục Phúc bị bắt, rồi bị giải về Dinh Bồ Đề . Khi 
trông thấy Nguyễn Trãi, Phúc cười và nói với 
Nguyễn Trãi rằng: 


- Mộ tổ nhà tôi có xá văn tinh, dù tôi có mắc 
nạn, cũng chỉ trong vòng trăm ngày là thoát khỏi. 
Không như mộ tổ nhà ông, rồi con cháu sẽ phải cái 
vạ tru diệt. Tướng ông đừng nên khinh ai mà nên 
nghĩ đến việc cất mộ tổ di. 


Câu nói ấy của Hoàng Phúc không làm cho öng 
quan tâm...không ngờ đến nay hoa biến xảy ra, quả 
đúng như lời Hoàng Phúc nói, vì thế ông rất hối hận 
đã không để ý đến lời Phúc để mắc phải thảm hoa, 
bất giác bật ra một lời than trước lúc thụ hình.) 


Trúc Khê là một nhà tinh thâm Hán học. Ông đã 
tửng đến Làng Nhị Khê chiêm yết đền thờ Ức Trai, 
ngày 2 tháng 12 năm Canh Thìn (30-12-1940) tới 
nay đã ngót 70 năm, ông viết: “Có nhờ mội người 
cháu 17 đời của Tiên sinh (Ức Trai) đưa ra đồng 


(1) Lịch triểu hiên chương loại chỉ, tập 1, trang 192-193. 
(2) Tức là bảo có cái gò đồng ở phương Binh, con châu có 
mắc tội vạ rồi cũng được tha. 


(3) Nguyễn Trãi, Trúc Khê thư xã, xuất bẵn năm 1963, 
Hà Nội. 
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thăm ngôi mộ cổ này. Đây là mộ tổ 4 đời của Tiên 
sinh, táng ỏ Xứ Đối, cũng gọi là Xứ Trung Đồng 
(đồng giữa) nằm trên một cái bãi phẳng nhỏ hình 
vuông dài trông về hướng Nam. Theo sách có nỏi 
mộ lập tọa Càn hưởng Tốn, có sách nói lập tọa 
nhằm hướng Bính, nhưng hôm nay người cháu xa 
đời của Tiên sinh lại nói với tôi là lập tọa quý hướng 
Đỉnh. Tóm lại thị người ta chỉ biết đại khái mộ trông 
hướng Nam, còn lập đúng vào chữ nào trong la bàn 
thì lầu đời không ai có thể biết rõ. Chu vi ngôi mộ có 
một khoảng cấm địa rộng rãi, không ai được táng 
vào khoảng đất cấm địa ấy. Cái nấm đất đắp trên 
mộ người ta cũng không thể tín là đúng với huyệt 
tảng ỏ dưới vì lâu đời có thể sai lệch hàng mấy thước 
cũng chưa biết chừng; không những vậy, thuỏ xưa, 
trong lúc tin là mả kết, biết đâu không đắp sai nấm 
đất đi để phòng kẻ gian xâm phạm đến. Phía Nam 
cái bãi tàng ngôi mộ này cách hai thửa ruộng thì đến 
một cái bãi, thật đúng hình dáng một con Quy (rủa) 
quay đuôi trỏ lại. Đó thực là một ngôi mộ cổ táng từ 
đời Trần, đến nay đã được ngoài sáu trăm năm." Từ 
đời con Anh Vũ về sau, con cháu phát triển nhiều, 
phân cư đi nhiều nơi như Làng Thuy Phú thuộc về 
họ Phạm, Làng Xuân Dục Hải Dương, một chỉ đời 
Thiệu Trị 1841-1847 có Nguyễn Tất Tố đỗ Tiến sỹ, 
Làng Sầm Quần, Huyện Ngọc Sơn Thanh Hoá 
trong phả nói là vợ thứ họ Nhữ của Ức Trai. 


Trong truyện viết về Ức Trai Nguyễn Trãi, Trúc 
Khê đã thu thập nhiều truyền thuyết, từ chuyện 
phong thuỷ đến rắn bảo oán do tấm lòng người ta 
thương xót Ức Trai đầy oan khuất và không ai có 
thể tin rằng đó là những nguyên nhân đưa 
Nguyễn Trãi đến cái vạ toàn gia bị tru di ba họ. 
Trúc Khê Ngô Văn Triện cung cấp thêm một tư 
liệu về sự sống sót của người con gái Ức Trai nữa 
thoát khỏi nạn tru dì rồi trở thành bà Chiêu nghỉ 
Nguyễn Thị Đào vợ của Vua Lê Thánh Tông sau 
này. Đến khi Vua Là Thánh Tông xuống chiếu 
chiêu tuyết (tẨy oan) cho Ức Trai, nàng mới kế lại 
thân phận của mình cho nhà Vua nghe. Đầu đuôi 
sự thể như sau: 


- Nguyên khí quan quân đến dinh nhà Ức Trai 
ngộ nạn, Thị Đào côn măng sữa con gái của người 
thiếp họ Phạm, quan Bộ Hình giao cho một viên 
hoạn quan nuôi nãng để khi lớn sẽ bắt sung vào 
làm nô tỷ. Thời gian trôi đi, Thị Đào lớn dân lên, 
trông kháu khỉnh, tỉnh quái, ai bảo gì cũng biết, 
nhưng mắc chứng câm không nói được. Tuy vậy, 
viên hoạn quan rất yêu thương, coi như con mình, 
có khi còn kể cho Đảo biết gốc tích cha mẹ cô. 
Nghe chuyện Đào thương thân tủi phận, ứa nước 
mắt khóc dòng. Năm Đào 13 tuổi, chẳng may viên 


hoạn quan ốm chết, cô bơ vơ lưu lạc vào ở một nhà 
đào nương. Khi tuổi trăng tròn, nhan sắc xinh đẹp 
nõn nà, Đào thuộc hết các cung bậc Bắc - Nam và 
gõ phách rất hay nhưng không hát được. Một hôm, 
Vua Thánh Tông sai nội giám ra ngoài thành gọi 
bọn ca nhi hàng phố vào hái chầu vi nhà Vua đã 
thường nghe những điệu hát xướng của nữ nhạc 
trong cung đình. Đám ca nhỉ cho Đào theo vào 
cung được ngồi gõ phách. Các đào nương lần lượt 
đứng lên hát. Song mọi người hát không một ai 
được Vua ưng ý. Lúc sau, nhà Vua liễn chỉ vào Đào 
mà rằng: 


- Còn ä ngồi gỗ phách kia sao không thử đứng 
hát vài bài cho Trẫm nghe? 


Một sự cảm động kích thích mãnh liệt đột biến 
rất mạnh mẽ, bất giác cô “dạ” được một tiếng rồi 
đứng ngay lên hải. Tiếng hát trong trẻo du 
dương hoà vào tiếng đàn êm ái, phẳng phất như 
khúc nhạc quân thiên trên cùng giới làm xúc 
động lòng người. Lúc đó, Quang Phục Hoàng 
Thái hậu ngồi nghe, thấy tiếng hát hay, cười vui 
nói với nhà Vua rằng: 


- Ä này hát hay, nhan sắc kháu khỉnh, Hoàng đế 
nếu rộng lòng thương cho nó ở lại châu hầu trong 
cung luôn. 


Thánh Tông vâng theo lời mẹ cho Nguyễn Thị 
Đào ngay từ buổi đỏ được ở lại trong cung. Nàng Thị 
Đào có tư chất mẫn tuệ, nhan sắc xinh tươi nên Vua 
và Thái hậu đều rất yêu thương. Vào cung chưa 
được bao lâu đã được phong làm Chiêu nghỉ nhưng 
không dám tâu thực bao giờ. Đến khi Thánh Tông 
xuống chiếu tẩy oan cho họ Nguyễn và tìm hỏi con 
cháu, Chiêu nghí mới đem tình thực tâu bày. Vua và 
Thái hậu đều kinh dị và tỏ lòng thưởng cảm vô cùng. 
Sau đó, năm 1467, Vua Thánh Tông xuống chiếu 
cho sưu tập thở văn của ức Trai để chứa vào bí các 
(thư viện). 


Nguyễn Trãi là người có tài mưu lược, tài văn 
chương, kinh bang tế thế, làm công thần thứ nhất 
mở nước triều Hậu Lê. 

Ông được Vua Lê Thánh Tông đích thân viết 
rằng: “Ức Trai tiên sinh, đương lúc Thánh Tổ mới 
sáng nghiệp, theo về Lỗi Giang, trong thì bàn kế 
sách ở nơi màn trướng, ngoài thị thảo văn thư dụ 
các thần. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho 
nước, lại được Vua yêu, tín quý trọng...” Lê Thánh 
Tông còn làm thơ về ông có câu: “Lòng Ức Trai 


(1) Lịch triểu hiển chương loại chí, tập 1, tr.192-193 
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sáng như Sao Khuê"). Đó là những lời khen ngợi 
về ông. 


Cuộc đời Hành khiển Nguyễn Trãi có nhiều gian 
truân u uất, tuy đạt tới đỉnh vình quang sự nghiệp và 
trả một giá quá đắt: bị gian thần đồng loäã tru di ba 
họ, nhưng Ức Trai còn để lại nhiều tác phẩm thơ văn 
chói lọi trong nền văn học nước nhà truyền lại đến 
nay như: 


- Bình Ngô đại cáo là một thiên cổ hùng văn 
- Bài văn Bia Vĩnh Lăng ở Lam Sơn. 
- Bài Băng Hồ di sự lục 


- Quân trung từ mệnh tập: là những bài văn từ 
mệnh để giao thiệp với nhà Minh, lời văn từ mềm 
mỏng đến cứng cỏi, từ nhũn nhặn đến kiên cường 
trong cơn binh lửa, lời văn uyển chuyển, khéo léo, 
tuỳ tình thế ta, địch đế đạt mục đích hoà bình an 
dân lạc nghiệp. Thơ văn của Nguyễn Trãi tràn đầy 
khí phách và chủ nghĩa nhãn đạo, mở đường sống 
cho kẻ thù. 


Nguyễn Trãi còn viết: 

- Ức Trai dư địa chí, 

- Quốc âm thi tập; 

- Ức Trai di tập; 

- Ngọc đường di cảo, 
- Gia huấn ca... 


Trong tâm sự u uất chứa đầy nỗi buồn, một tâm 
trạng cô đơn, như nghe thấy tiếng thở dài của ông 
trong các bài thơ bằng chữ Hán Oan ngục và bài 
Tự thản bằng Quốc âm: 


Cu tac ng ta sàng 

SỔ đem Am sự ngÃ, cùng, aừ Rau, 

ÔRá.. .u toa», Kạ đầy nay, 

TU đem, nan nước, [mm xây efâm, aa, 

Ca Euần gà Diận, mưa, xàa, 

AÙgb đau về nấu àa ào, giá, Sang, 

2Ĩugy xa nước cây cuâ¿ dàng 

CRcc tRuyên Ea lồng trên căng mật, 

mànẴ, 

Những danh sỹ Bắc Hà đời sau vẫn còn thán 

phục sự nghiệp của ông. Phạm Quý Thích còn lưu 
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bút trên hai câu đối ở Đền thờ Nguyễn Trãi tại 
quê hương: 


ưng uập, lu cương, KÑau quấc thấ, 

J(y tRường, 4á cấy gia tÑanÑ, 

huei ýuy Bo: quê ong Sau lụa 
cánh, điểm, truy Âm, gia, cứ, ấp từ, 

Vị danh thần đồng liêu với Nguyễn Trãi là sử gia 


Phan Phu Tiên, đã từng có thơ mừng ông và biểu 
dương tài đức của Nguyễn Trãi: 


đá trụ dan ĐƯkS Eg, Rau nàn, 

Ố,„ Rạ< táng RanW, Ran tụ đya 

Qua trị, tiầm, g1á«: giác tớ dân, 

Bài dịch: 

ĐTU% đâu dựng nước thuêy phần, \4nẴ, 

Cua, ÊÑAn,s#m, bat, Viết, dan tìnÑ 

Ly Ứx tya, cá, tiêm, si, 

Đã sáu trăm năm trôi qua, Ức Trai Nguyễn Trãi 
với sự nghiệp của ông vẫn được người đời truyền 
tụng, lưu danh thơm muôn thuở, thương cảm với 
một nỗi u hoài khi nhớ đến thảm án Lệ Chỉ Viên!!! 
Cuộc đời và nỗi bất hạnh của ðng đã trở thành để 
tài cho các nhà văn sáng tác ca ngợi Ức Trai trong 
lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Nguyễn Trãi được Ủy 


ban UNESCO. của Liên Hiệp Quốc phong tặng là 
Danh nhân văn hóa Thế giới. 
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LÊ SÁT 
(..2.. 1437) 

TÍl¿ Sát người Thôn Bỉ Ngũ, Xã Đại Ngũ ở Lam 
Sơn, Trấn Thanh Hoa. Ông theo giúp Lê Lợi trong 
những ngày đầu khởi nghĩa, Lê Lợi tổ chức lễ xưng 
Vương vào giờ Thìn ngày mồng 2 tháng Giêng năm 
Mậu Tuất 1418, và khởi binh ở Lam Sơn xưng là Bình 
Định Vương, Lê Sát trong hàng thứ năm quan võ 
trong số 51 người giúp Lê Lợi lúc bấy giờ. 


Quân Minh do bọn Mã Kỹ đem đại binh tới uy 
hiếp, căn quét vùng Lam Sơn, bọn nguy quân là 
Nguyễn Ái, Đỗ Phú dẫn đường cho giặc đi tắt, đảnh 
úp Bình Định Vương, bắt gia quyển (vợ con của Lê 
Lợi) đào mộ phụ thân Lê Lợi, gây không khi đen tối, 
đau thương. Đỉnh Liệt, Trịnh Khả và Lê Sát cùng 
các tướng đã mưu trí xuất trận vô cùng đũng cảm. 
Nghĩa quân đã đứng vững được trước cuộc truy 
quét của quân Minh, tạo thời cơ thuận lợi để Lê Lợi 
và nghĩa quản rút vào Núi Chí Linh lần thứ nhất (Núi 
Chí Linh là Núi Pù Rinh thuộc Xã Giao An, Huyện 
Lang Chánh, Thanh Hoá ngày nay). 


Ngày 28 tháng 10 năm (1420), Lê Sát cùng các 
tướng đem 2000 quản và bốn thớt voi bổ trí phục 
kích quân Minh ở Bồ Thị Lang. Tướng Mình là Lý 
Bân, Phương Chính cậy đông áp đảo tiến vào nhằm 
truy kích định bắt sống nghĩa quân để tra xét nơi 
phục binh Lam Sơn. Quân Minh hùng hổ tiến sâu 
vào trận địa phục kich. Tượng binh nghĩa quân xuất 
hiện, cắt đứt đoạn giữa giặc Minh. Đinh Liệt, Trịnh 
Khả, Lê Sát xung trận diệt hơn một ngàn tên. Lý 
Đân và Phương Chính vội vàng tháo chạy. Cuối 
năm Canh Tý (1420), Lê Lợi tấn công tướng giặc là 
Tạ Phương đóng ở Trại Quan Du (Quan Hoá, 
Thanh Hoa), và sai Lê Sát đem quân đi đánh phá 
một số nơi, chẻm hơn nghìn tên giặc, làm cho thế 
giặc ngày một suy yếu. 


Năm Giáp Thìn (1424), trong trận đánh ở Cửa 
Khả Lưu, Lê Sát cùng với Lê Lễ, Lê Vấn tranh đi 
trước vây đánh và phá được quân của Trần Trí, Sdn 
Thọ, đuổi chúng đến Thành Nghệ An và sau đó, 
vây đánh bốn mặt. Từ đây thanh thế của nghĩa 
quân lừng lầy. “Bấy giờ quân Minh đều đến cứu 
Thành Nghệ An. Vua đoán là Thành Tây Đô đã suy 
yếu, liền sai Lê Lễ, Lê Sát đem 200 quân tỉnh nhuệ, 
2 thớt voi cùng Lễ Nhân Chú, Lê Triện, Lê Bị đi 
đường tắt đánh úp Thành Tây Ðô, chém được hón 
500 thủ cấp, bắt sống được rất nhiễu quân Minh".0) 


Phan Huy Chú viết: “Mùa Thu năm Bính Ngọ 
(1428), nhà Vua tiến quân vây Đông Kính, chia quãn 
đi lấy các thành, Lê Sát cùng bọn Lê Nhân Thụ mặt 


Bắc đánh Xương Giang, được tiến phong Thiếu uý. 
Mùa Xuân nầm Đỉnh Mùi (1427), ông được triệu về 
giữ Cửa Nam, Kinh Thành Đông Kinh. Đến tháng 6, 
Lễ Sát được thăng chức Tư mã, được Vua sai cùng 
Thái uý Trần Nguyên Hãn đánh gấp Thành Xương 
Giang. Đến tháng 9, nghĩa quân hạ dược thành. Khi 
Đại tướng quân nhà Minh là An Viễn hầu Liễu Thăng 
đem 20 vạn quân sang xâm lược, Vua sai ông cùng 
Lê Nhân Thụ phòng giữ các ngả, Lê Sát đem bính 
và voi đến Ải Chi Lăng mai phục. Thăng vốn khinh 
người nước ta yếu ới, vả lại mới đến, khí thế đang 
thịnh, ông bày mưu giả quân mình yếu để giặc sinh 
kiêu, rổi sai viên tướng coi giữ Lạng Sơn nhử giặc 
vào sâu mãi. Giặc tiến đến tranh cướp cửa quan. 
Bọn Lê Sát sai quân bản bộ ra đánh giả thua chạy. 
Liễu Thăng tự thúc quân tiền phong đuổi theo. Khi 
vào đến chỗ mai phục, Lê Sát, Lê Nhân Thụ tung 
quân ra đânh bốn mặt đều dậy. Quân Minh thua to, 
quân ta chém Liễu Thăng ở Núi Mã Yên và hơn 4 
vạn thủ cấp của quân giặc. Vài ngày sau nghĩa quân 
lại đảnh phá được, chém Bảo Định Bá Lương Minh. 
Bọn Thôi Tụ cầm hậu quân của Thăng, không còn 
kế nào nữa đành dẫn quân lui vừa đánh vừa chạy. 
Hôm sau, Lê Sát lại đánh, phá tan quân Minh chém 
được hơn hai vạn tên, trâu bò, lửa, ngựa, quân khi 
thu được vô kể. Lúc ấy, nghĩa quân nối nhau kéo 
đến, thuỷ, lục bao vây, quân Mính phải đắp luỹ giữa 
đồng bên Thành Xương Giang. Đến tháng 10, Lê 
Sát, Lê Nhân Thụ tiến công phả tan lũy, chém hơn 
5 vạn thủ cấp, bắt sống bọn Đô đốc Thôi Tụ, 
Thượng thư Hoàng Phúc và quân giặc trên 3 vạn 
người, còn quân nhụ thì không biết bao nhiêu mà 
kể:....Vương Thông ỏ Thành Đông Kinh biết tin sợ 
thất đảm, mới xin hoà, thu quân về nước. Thế là 
thiên hạ đại định. Trong chiến dịch này, công ông 
đứng đầu trong các tướng"), 


Năm 1427, Lê Sát được gia phong làm Tư mã. 
Năm Mậu Thân 1428, niên hiệu Thuận Thiên năm 
đầu, Vua Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công 
thần. Lê Sát được ban là Suy Trung tám trị Hiệp 
mưu Công thần. Nhập nội Kiểm hiệu Tư khấu, Bình 
chương Quân quốc Trọng sự. Niên hiệu Thuận 
Thiên thứ ba, sai khắc biển 53 công thần (năm 
1429), Lê Sát là Công thần thứ nhì, được phong 
Huyện Thượng hầu. Năm thứ 6, ông được gia 
phong Dương Vũ Tĩnh nạn Công thần, thăng Tư đồ, 
chịu cô mệnh giúp Vua L.ê Thái Tông. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, tr.264. 
(2) Lịch triểu Hiên Chương loại chỉ tập 1 trang 283. 


ĐÔNG KINH THỜI LÊ SƠ 


Niên hiệu Thiệu Bình. 1434, vì là người có công 
đầu, ông được thăng Đại Tư đồ, giữ chức Thừa 
Tướng, giúp Vua Thái Tông sửa chính sự, năng can 
gián giúp ¡ch cho nhà Vua, 


Đại thần Lê Sát lúc đỏ nắm nhiều trọng trách 
Quốc gia. Ngày 15 tháng Hai năm 1434, Vua Thái 
Tông ra trường đấu xem đại thần Lê Sát và các 
quan văn võ tế cáo trời đất, thần kỳ danh sơn), đại 
xuyên (2, giết ngựa trắng lấy máu ăn thể. Đồng thời 
Sai các quan đi tế thần trong nước. 

Bấy giờ Lê Sát giết Lê Nhân Chú, ngờ Khắc 
Phục (Khắc Phục cùng mẹ với Lê Nhân Chú) oán 
mình, tâu xin đoạt lại quyền hành của Phục, cho ra 
coi việc hình ngục. Cùng lúc ấy, Đồng Trị bạ tịch 
Bắc đạo Bùi Ư Đài thấy trời sinh nhiều tai dị liền 
dãng sớ nói mấy điều: 

Điều thứ nhất đại ÿ nói: Xin bệ hạ bên trong thì 
kén chọn các bậc Hoàng huynh Quốc cứu (anh Vua, 
cậu Vua), các bô lão am hiểu điển chẽ, giữ làm nhập 
thị để khuyên răn nhắc bảo cho mình, bên ngoài thi 
đặt chức sư phỏ để làm cột trị chỉ huy trăm quan. 


Điều thứ hai đại ý nói: những viên quan văn võ, 
quân lính và dân chúng trước kia bị tội đày đi các 
nơi, đô là cách trừng trị của Tiên đế đối với chúng. 
Nay lại thấy chúng trỏ về làm quan, nắm quyền coi 
quân, (trị dân, thế là trái với ý của Tiên đế, không 
hợp với đạo của trời đất. 

Đại tư đồ Lê Sát thấy sớ giận lắm, sai người 
chép 2 điều đó dâng lên và nói: 

"Tiên đế cho bọn thần là bề tôi cũ lâu đời, vả lại 
đã cùng với Tiên đế vất vả trong mười năm trời ra 
vào chốn muôn chết, một sống để lập nên triều 
định này. Tiên để vốn biết bọn thần là hạng chất 
phác, ngu độn, cho nên lúc sắp mất, đem bệ hạ ký 
thác cho bọn thần, Nay Ư Đài nói thế, có ý ngờ bọn 
thần chuyên quyền làm bậy, mà xui bệ hạ lập người 
thân thích khác, để phòng giữ, xin giao nó xuống 
cho ngục quan xét hỏi việc này hư thực thế nào. 
Nếu Ư Đài quả đúng là ly gián Vua tôi, thì phải trị 
hắn thao phép nước không tha". 


Vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: 


"Những điều Ư Đài nói ra, tuy có trúng chỗ thiết 
yếu nhưng đâu đến nỗi thếP 


Sát tâu lại bốn lần, Vua đều không nghe. Bọn 
Thiên Hựu, Cầm Hổ lại tâu rằng: 

*Ư Đài khuyên bệ hạ không nên tín dùng đại 
thần, thế là trái lồi di chiếu của Tiên đế, mà gây 
hiểm khich lung tung, không thể. không xét tội". 
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Hữu bật Văn Linh cầm tờ sớ đến tâu, Vua mới 
xét và Ư Đài phải đày đi châu xa. 

Vua sai Đại Tư đồ Lê Sát, Tư khấu Lê Ngân... 
tuyển tráng đính các đạo làm lính. Xuống dòng Lê 
Sát xuất thân là một quan võ, không hiểu biết tình 
hình đại thể, tính thẳng thắn nhưng hay làm bừa, lại 
có con gái lấy Vua là Nguyên Phi Ngọc Dao. Có lần 
Vua thấy quan Tam phẩm mặc áo màu hồng không 
hợp quy chế cũ, muốn sai đổi màu xanh. Nhưng Đại 
Tư đồ Lê Sát nói: 

"Tiết chế khai sáng cơ nghiệp, có ý định phân 
biệt kể hơn người kém để biếu dương các Công 
thần. Quy chế đã định rồi không nên thay đổi nữa". 
Vua nghe theo). Bấy giờ Vua đã lớn tuổi rồi xét 
đoán mọi việc đã sáng suốt, mà Lê Sát vẫn tham 
quyền cố vị. Chính vì thế Vua ngày càng ghét Sát, 
nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bao dung. Lê Sát không 
nhận ra điều đó, càng tỏ ra kiêu hãnh. Bọn quan 
Ngự sử biết ý Vua hùa theo. Đại Việt Sử toàn thư 
viết: "Đến đây, Vua cùng những người hầu cận bàn 
mưu cho rằng Lê É, Lê Hiệu là người thân thích của 
Sát, mà Trịnh Khả thi trước có hiểm khích với Sât, 
bèn cho bọn Ê ra ngoài, rồi theo cấm binh cho Khả 
nắm giữ. Sát xin giữ Hiệu lại và nói rằng: 


- Nếu Khả được hầu trong cung thì sợ thân nguy mất. 
Vua trỏ vào cung. 


Ngày hôm sau, Vua sai người bảo cho Định 
Cảnh An: 


- Đại Tư đồ Lê Sát cho thăng chức mà không 
nhận, ta muốn lấy Lê Văn An làm Hải Tây đạo đồng 
Đô đốc, Tổng quản Lê Sát ngăn trở. 


Đỉnh Cảnh An, Nguyễn Vĩnh Tích liên hặc tội 
rằng: 


- Lê Sát quen thỏi chuyên quyền, tội ấy khó lòng 
dung thứ. 


Tờ tâu dâng lên, Vua trao cho Hình quan xét hỏi. 
Sát bỏ mũ mà tàu rằng: 

- Nay khép cho thần tội chuyên quyền, thế là tội 
của thần do Tiền đế mà cỏ cả. 

Bấy giờ Lê Văn Linh, Lê Ngân đều cứu gõ cho 
Sát, nhưng Vua không nghe.” 


Vua đã xuống chiếu bãi chức tước của Đại Tư đồ 
Lê Sát, chiếu viết: 


(1) Danh sơn: núi non danh liếng 
(2) Đại Xuyên: sông lờn 
(3) Đại Việt sỬ ký toàn thư tập 2, trang 332 
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Lê Sát chuyên quyền nắm giữ việc nước, ghen 
ghét bậc hiền tài, giết Nhân Chú để hòng ra oai, truất 
Trịnh Khả bắt người ta phục, bãi chức tước của Ư Đài, 
khiến đình thần không còn ai dám nói, đuổi Cảm Hổ 
ra biên giới cho gián quan đều bặt miệng ím hơi. Xót 
mọi việc làm của hắn đều không phải là phép tắc của 
kẻ làm tôi. Nay muốn khép nó vào hình luật để tỏ rõ 
phép nước, nhưng vì là viên cố mệnh đại thần, có 
công vái xã tắc, nên đặc cách khoan tha, nhưng phải 
bãi chức tước). 

Mùa Thu tháng Bảy năm 1437, Vua Thái Tông 
phế Nguyên Phi Ngọc Dao là con gái Lê Sát làm 
thứ dân. Xuống chiếu rằng: 


Lê Sát tội không thể dung thử, đáng phải chém 
để rao, nhưng Trẫm tha không giết. Dung Đặng Đắc 
là kế bày mưu cho Sát, định hại xã tắc, thì phải 
chém bêu đầu. Nguyễn Gia Mô biết chuyện đó 
nhưng lại không tố cáo thì phải đày đi châu xa. Bọn 
Lê Văn Linh, Lê Lĩnh, Lê Thụ, Lê É, Lê Hiệu đều 
phải xử theo pháp luật, có ân xá cũng không được 
hưởng. Lê Bang là con rể Sát tự tiện ra vào nhà Sát 
cho đày đi châu xa. 


Lấy An Phủ xứ hộ Lạng Sơn là Bùi Cẩm Hể 
làm Ngự sử Trung thừa, vì Hổ trước đây đã hặc tội 
Lê Sát. 


Cho Lê Sát được tự tử ở nhà. 


Tờ chiếu viết: “Lê Sát nay lại ngẫm nuôi bọn võ 
sỹ Lê Thảo, Lê Khản và Lê Khắc Hài, liều chết mưu 
hại bậc trung thần lương tướng, mưu kế giảo quyệt 
dấu tích gian phi mỗi ngày một lộ rõ, đáng phải 
chém đem rao". 


Lê Ngân và Bùi Cầm Hổ cùng tâu rằng: 


-Tội Sát đáng chết, nhưng Sát từng là đại thần, 
nếu đem xác phanh thây đi rao để làm nhục thì sợ 
rằng để tiếng chè cười cho đời sau. 


Nhà Vua bèn cho Sát được chết ở nhà. Vợ con 
và điền sản nhà Sát đều bị tìch thu. Đem đồ đạc 
của nhà Sát ban cho các quan. 


Niên hiệu Thái Hoà thứ 11 (1453), Vua nhớ lại 
công của ông là người có công đầu mở nước, bị 
chết không đáng tội, thiên hạ cho là oan nên cấp trả 
cho con cháu ông một trăm mẫu quan điền. Niên 
hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484), Vua Lê Thánh Tông 
truy tặng Thái Bảo, Cảnh Quốc công. 


NGUYỄN XÍ 
(1397-1485) 


Nguyễn Xi người Làng Thương Xá, Huyện 
Châu Phúc (Nghệ Án). Thân phụ ông gặp lúc cuối 
đời Trần, trong nước rối ren, loạn lạc nên không 
muốn ra làm quan, tu ở chùa làng, gọi là Hoa Nam 
thiền sư. Mỗi đêm đến gà gáy thì ông thức giấc 
thỉnh chuông, đốt hương tụng kinh. Sách Nam Hải 
dị nhân viết: 


Gần chùa có hàng thịt lớn nên khí nghe tiếng 
chuông thì thức dậy mổ lợn. Một hôm nhà hàng thịt 
mua lâm phải con lợn cài chữa, định sáng mai làm 
thịt bán hàng. 


Đêm hôm đó thiền sư nằm mơ thấy cô người đàn 
bà đến kêu khóc rằng: “Xin ông đừng đánh chuông 
vội, cứu lấy tâm chín mạng mẹ con lôi”. 


Nhà sư ngạc nhiên không biết sự gì, nhưng thấy 
vậy cũng nghe lời, không đánh chuông vội. Nhà 
hàng thịt vì thế dậy trưa, khi đó con lợn nái đã đẻ ra 
8 con. Thiền sư thấy lạ kỳ, bèn mua cả đàn lợn thả 
vào trong nÚi. 


Được ít lâu sau, nhà sư bị hổ bắt mất, nó cắn 
chết rồi bỗ dưới sườn núi. Sớm mai người nhà đi tim 
thấy mối đùn đất lên thành mồ rồi. Có người biết 
xem ởia lý chỗ ấy, cho là được hổ táng. 

Con sư Hoa Nam lúc đó là Nguyễn Xí đã 17 tuổi 
có sức khoẻ hơn người, giỏi võ, nhưng nhà nghèo 
nên phải ra Thanh kiếm ăn bằng nghề bán dâu". 


Sau đó, Nguyễn Xi đến Lam Sơn xin làm gia 
nhân cho Lê Lợi lúc ấy đang là hào trưởng một 
vùng, gia nhân tôi tớ có tới hàng ngàn. Nguyễn Xí 
được Lê Lợi cử trông coi đàn chó săn, sớm chiều 
cho chúng ăn. Nguyễn Xí dùng tiếng nhạc gọi 
chúng đến đủ rồi mới cho ăn. Được huấn luyện rất 
quy củ nên lúc đến, lúc đi cả đàn chó săn đều nhau 
như một. Lê Lợi khen ngợi cho là Nguyễn Xí có biệt 
tài. Khi trưởng thành, ông vũ dũng khác thường 
được Lê L.ợi yêu như con. 


Năm Mậu Tuất 1418, Nguyễn Xí 22 tuổi theo 
nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa. Vua Lê Lợi thấy ông 
có tài làm tướng. cho quản đội quân thiết đột trước 
sau không rời, lòng trung thành tỏ rõ trong lúc nguy 
nan. Khi tên phản bội Nguyễn Ái là Phụ đạo Trại 
Nguyệt Ấn cùng Đỗ Phú dẫn đường cho quân Minh 
đánh úp, càn quét quê hương Lê Lợi, đi lối tắt đánh 
đằng sau, bắt mất gia thuộc nhà Vua và rất nhiều vợ 
con của quân dân, hoàn cảnh của nghĩa quân vô 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thư, tập 2, tr.340. 
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cùng khó khăn, Nguyễn Xí đã cùng Lê Lễ theo Vua 
nương náu ở Chí Linh, hết sức hầu hạ, bảo vệ Vua. 


Năm 1422 (Nhâm Dần), quần Lão Qua đột ngột 
đánh từ Mường Kiệt xuống phối hợp cùng giặc Minh 
do Mã Kỳ chỉ huy, từ hướng Nam và hướng Đông 
đánh kẹp lại. Quân Lam Sơn phá vây, tiến lên Sách 
Khôi, quân giặc bao vây Sách Khôi. Quân Lão Qua 
dồn lên cùng quân Minh đánh nghĩa quân Lam 
Sơn. Quân Lam Sơn bị vây đói rét, ngựa voi bị giết 
trụi. Định Lễ, Nguyễn Xí và nhiều tưởng khác bị 
thương nặng, sau được dân chúng tiếp tế lương 
thực; nghĩa quân đã hồi phục, thoát được vòng vây. 
Sau nhiều phen đi đánh trận ở Quỹ Châu, Ai Lao, 
Nguyễn Xí đều lập được chiến công. Nguyễn Xí là 
một trong những tướng tĩnh được cử vào mở rộng 
căn cứ ở Nghệ An của nghĩa quân. Khi nghĩa quân 
Lam Sơn bao vây quân Minh ở Nghệ An, các tướng 
được chia đi kinh lược các nơi để tiến gần Đông 
Kinh. Nguyễn Xi được phong làm Thượng tướng 
quân. Lúc ấy, ông 30 tuổi, từ Nghệ An ra Sơn Tây 
hợp sức với Lê Triện. Nguyễn Xí đem tinh binh tiến 
sau để phô trương thanh thế. Quân ta đi đến đâu 
không mảy may xâm phạm của cải của dân, vì thế 
các lộ Đông Đô và phiên trấn vui mừng mang trâu, 
dê, cơm rượu ra khao nghĩa quản. 


Bấy giờ, Lê Triện đánh Vương Thông ở các trại 
ngoài Cổ Sở bị phục binh của giặc phản chiến, voi 
của ta giẫm trúng chồng sắt, nghĩa quân liền phải 
rút lui, giữ nơi hiểm yếu, cáo cấp với Lê Lễ, Lê 
Chiến, Nguyễn Xí. 

Lúc ấy, Nguyễn Xí đã đặt phục binh sẵn, quân 
Minh cho là không có quân mai phục nên đi đường 
tắt đuổi theo. Lê Lễ, Lê Triện cùng phối hợp với 
quân phục binh của Nguyễn Xi đánh úp. Quân Minh 
đến Sông Duyệt cách vài dặm liền bị phục binh của 
nghĩa quân từ ba mặt xông lên tiêu điệt. Quân Lam 
Sơn đã hăng hái đánh vào các xứ Tốt Động, Chúc 
Động thuộc phía Tây Bắc Ninh Kiểu, phá tan quân 
Minh, chém Thượng thư giặc là Trần Hiệp và Nội 
quan Lý Lương cùng 5 vạn quân. Giặc chết đuối rất 
nhiều ở Sông Ninh Kiều, làm tắc nghẽn cả sông, bắt 
sống hơn † vạn tên, thu nhiều quân trang khí giới, rồi 
tiến ra bao vày Đông Đô. Lúc bấy giờ thế quân rất 
mạnh. Nguyễn Xí sai người về Thanh Hoa báo tin 
thắng trận, rước Vua ra ở Dinh Bồ Đề. Năm Đình Mùi 
1427 tháng Sáu ngày mồng 9, Tư Không Lê Lễ, 
Thượng tướng quân Nguyễn Xí giao đánh với quân 
Minh ở My Động'(nay là Hoàng Mai). 


Hôm ấy, Vương Thông đem quân tinh nhuệ 
trong thành ra đánh Thái giám Lê Nguyễn ở Tây 
Phù Liệt. Nguyễn giữ vững thành luỹ chống lại. Lê 
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Lợi vội sai Lê Lễ, Nguyễn Xi đem hơn 500 quản 
thiết đột đi đánh, đuổi giặc tới My Động. Vương 
Thông thấy Lễ ít quân, mới đánh kẹp vào, Lễ và Xí 
cưỡi voi cố sức đánh, voi bị sa lầy ở Hoàng Mai, Lễ 
và Xí bị quân Minh bắt sống đem vào Thành Đông 
Quan. Lễ không chịu khuất phục nên bị giặc giết 
chết. Còn Nguyễn Xí nhân đêm mưa gió, dùng mẹo 
đánh lừa tên canh giữ, chạy thoát về, ra mắt Vua ở 
Dinh Bồ Đề. Vua kêu lên: “Sống lại. 


Sau, Lê Lợi lại sai Nguyễn Xí mang quân đi 
đánh Thành Xương Giang, Xí đem quân tiếp ứng 
cho Lê Sát, đảnh phá được bọn Thôi Tụ, Hoàng 
Phúc. Tiếp sau, nhà Minh giảng hoà với Vua Thái 
Tổ Lê Lợi, xin rút quân về nước. Thiên hạ đại định. 
Nguyễn Xí được ban Quốc tỉnh và xếp bậc Công 
thần hạng nhất. 


Năm đầu Thuận Thiên (1428), Nguyễn Xí được 
phong Long Hồ Tướng quân, suy trung Bảo chính 
Công thần. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 2 (1429) ban 
biển ngạch công thần, ông được phong chức Huyện 
hấu đứng thứ 10 trong số 14 người. Ông đã trải qua 
thờ Vua Thái Tông, ra đánh, vào giữ, lập nhiều công 
lao. Khi Thái Tông mất, ông cùng Trinh Khả, Lê Thụ 
nhận di mệnh cùng Lê Liệt, Lê Bôi tôn Hoàng Thái 
tử Bang Cơ lên ngôi. Lúc ấy, Vua mới có hai tuổi. 


Niên hiệu Thái Hoà thứ 3 (1445), ông làm 
Nhập nội Đô đốc đi đánh Chiêm Thành phả tan 
được giặc, 


Tháng Sáu năm đó, Nhập nội Đô đốc Nguyễn Xi 
có tội, Vua định công khai xử theo pháp luật, nhưng 
vì ông là bể tôi cũ có công lao, đáng được hưởng 
luật bát nghị nên chỉ bị bãi chức). 


Tháng Tư năm 1448, Nguyễn Xí được phục chức 
làm Thiết bảo Trị quân Dân sự. Cuối đời Diên Ninh, 
Lạng Sơn Vương giết Vua, cướp ngôi. Lúc ấy, ông 
làm Thái bảo cùng bọn Đinh Liệt, Lê Niệm bàn mưu 
kín tham gia lật đổ Nghi Dân. 


Đúng giờ Thìn ngày mồng 8 tháng Sáu năm Canh 
Thìn, 1460, Nguyễn Xi và Đinh Liệt cho nổ pháo lệnh 
giữa đài súng vũ. Tả quân thiết đột hò reo xung trận. 
Cửa thành phía Nam và phía Đông mở toang, quản 
thiết đột xông vào bao vây Hoàng cung và chiếm các 
vị trí xung yếu. Nguyễn Xí, Đinh Liệt xướng nghĩa diệt 
bọn phản nghịch Phạm Đồn, Phạm Ban, bắt Nghỉ 
Dân rồi chuẩn bị kiệu đi đón Vua mới. 


Nguyễn Xí và Lê Niệm đi đón Bình Nguyên 


(1) Đại Việt Sử ký toàn thư, tập II, t..356 
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Vương Lê Tư Thành ở Gia Để (phủ đệ của Gia 
Vương, tước hiệu của Thánh Tông lúc đó). Giáng 
Nghỉ Dân làm Lệ Đức hầu. 


Vua Tư Thành lên ngôi lấy hiệu là Thánh Tông 
Hoàng đế. Bấy giờ, các hưân cựu đại thần là Khai 
phủ Nghi đồng Tam ty Nhập nội Kiểm hiệu Thái phó 
Bình chương Quân quốc Trọng sự Á Quận hầu 
Nguyễn Xí tham gia giúp Vua các việc triều chính 
và dẹp phản loạn. 


Tháng 6 năm ấy, Lê Thảnh Tông gia phong 
công thần Nguyễn Xí làm Quỳ Quận công giúp việc 
triều chính: 


Bài chế rằng: 


“Trẫm nghĩ: Xướng đại nghĩa để trừ kê hung tàn, 
người đã có công yên được nhà Hán), lấy ngôi 
Thượng công mà ban phong thưởng, ngươi đáng 
được cái vinh dự cắt đất phân phong. Bói được giờ 
tốt lành, ban cho sắc mệnh rực rð. 


Xét về Nguyễn Xi: khi chưa cứng cỏi to tát, 
tính vốn trầm hùng. Giúp Cao Hoàng khi mở 
nước trăm trận gian nan. Giúp Tiên khảo túc thả 
thành?) một lòng phò tá. Trong ngoài hết chức 
phận tưỡng văn, tướng võ, trước sau giữ trọn tiết 
làm tôi, làm con. Giữ mình có đạo, hồn nhiên 
như viên ngọc không lộ sáng. Nghiêm sắc mặi ở 
triều, lẫm liệt như thanh kiếm mới tuốt. Các 
quan đều tưởng mộ phong thái, bốn biển đều 
thấy uy thanh. Tiên đế mất trong khi đi tuần 
phương Nam, người ân cần nhận chiếu ký thác. 
Ta lên ngôi như Mặt trời mọc, người bày tỏ hết 
mưu mô giúp dập, tôn miếu xã tắc được yên 
vững, trung châu man dí đều thuần phục. Vi 
trong nước thừa bình đã lâu ngày, nên việc võ bị 
dần dần sinh trễ nải. Giặc cướp phạm vào trong 
cung, biến cổ sinh từ kẽ nách, lúc nước có biến 
phi thường, chỉ ngươi có mưu lo cứu vãn. Cha 
con ngươi một nhà cùng một lòng đánh kế có 
lội, Vua tôi nghìn thuả ôm Mặt trời mà mang lên 
cao. Công kém gì đình thần nhà Hán, việc hơn 
cả các quan nhà Đường. Ba giường mối gần 
đứt lại nối được, hai vâng Trời, Trăng đã tối lại 
Sáng ra. 


Nay cho ngươi được vinh hiển mở phủ, lại kiêm 
chức trọng Bình chương. Đề cho mọi Việc được 
sáng tỏ, để giúp đã mình ta. 


Than ôi! Bình nạn bên trong, chính ngôi 
Vua, công cao hơn cả trong đời. Thay việc trời 
giúp đồ Vua, phải nên hết lòng vì Nhà nước. 


Nguơi thực là bề tôi trung ái của ta, không cần 
phải bảo nhiêu". 

Tháng 10, bản đến công lao, ông ở bậc nhất nên 
được phong Thái Quận công. Năm thứ ba, Nguyễn 
Xi được gia phong thêm chức Nhập nội Tả Tướng 
quốc, ít lâu sau phong làm Thái uý. Con trai ông là 
Sư Hồi phạm tội cũng được Vua khoan dưng 
(nguyên do Sư Hồi vi không hợp với bọn Lê Niệm, 
Trịnh Văn Sái, Lê Thọ Vực nên làm thơ nặc danh vu 
cho bọn họ làm loạn nhưng thơ chưa kịp nhát tán thì 
việc đã lộ). 

Tháng 11 niên hiệu Quang Thuận thứ 5 
(1464), ông mắc bệnh. Vua cho bài dụ rằng: 
“Trẫm tiêu dao ở nơi phiên đế, không nghĩ đến 
việc ỏ nhà vàng. Các người cùng lòng suy tôn, trừ 
diệt lũ phản nghịch. Trẫm lèền ngôi báu, đến nay 5 
năm. Thú ca nhi, vũ nữ ngươi chưa bằng họ 
Thạch Cao đời Tống) mà khổ tứ lao tâm, ngươi 
lại hơn họ Đỗ họ Phòng!8. Công ngươi Trẫm chưa 
chút báo. Lo đến Trẫm thời thuốc đắng cũng cố 
mà uống. 

Còn Sư Hồi, ngươi phải hết lòng thành kính. 
Người xưa thường phải cầu trời tế thần để tránh tai 
ương. Ngươi nên nhớ lấy" 


Ông là người được Vua Thánh Tông tổ lòng 
yêu quý, quyến luyến. Đến tháng Mười năm 1465, 
ông mất, thọ 69 tuổi, Vua thương xót tặng hàm 
Thái phó thuy là Nghĩa Vũ. Niên hiệu Hồng Đức 
thứ †5 (1484), ông được truy tặng Cương Quốc 
công, phong làm Phúc thần, và được dựng đền 
thờ ở quê nhà. 


Đầu Thế kỹ XX, đền thờ Nguyễn Xí ở Thượng Xá 
được trùng tu. Công việc tiến hành trong khoảng 30 
năm. Năm 1902, làm xong ngôi Thượng điện 3 
gian; mùa hạ năm 1924, hoàn thành tòa Trung 
điện. Phía ngoài tả vu, hữu vu xây lầu chuông, lầu 


(1) Chỉ Chu Bột giết họ Lã để lập Hán Văn Đế. 

(2) Chỉ cd nghiệp đã cô sẵn. 

(3) Chỉ Chu Bột giết họ Lã để lập Hản Văn Đế. 

(4) Chỉ Địch Nhân Kiệt đánh Võ Hậu để đưa Lư Băng 
Vương lôn. 

(5) Thạch Thư Tĩn và Cao Hoài Đức hai người có binh 
quyền chưa theo Tống Thải Tổ. Trong mội bữa liệc, 
Tổng Thái Tổ bảo họ bỏ binh quyền vui thư ca nhỉ, 
vũ nữ, họ theo. 


(6) Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối giúp Vua Đường. 
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khánh hai tầng và bái đường 5 gian. Nhà Trung điện 
kích thước 5,5 x 5,5m xây kiểu chồng điêm. Tam 
môn dải 1Bm, rộng 9m gồm cột đèn, chính môn, tả 
môn, hữu môn. Phía trên chính môn có đắp bốn chữ 
Hán Thiên khai cấm sắc (trời mỏ sắc đẹp). Cột 
đèn cao 12m, gồm bệ hình vuông, thân cột và bộ 
lồng đèn. Vào ngày hội đền cuối tháng Giêng và 
ngày giỗ Nguyễn Xí, đỉnh cột thắp năm ngọn đèn 
màu rực rỡ. Tại đền thờ Nguyễn Xí còn giữ được 
nhiều hoảnh phi, câu đối thời Vua Khải Định và Bảo 
Đại, 2 cuốn tộc phả viết bằng chữ Hán; 3 tấm bia 
đá cùng nhiều đồ tế khí. 

Sinh thời, Nguyễn Xí văn võ toàn tài đem lại 
nhiều ơn huệ cho đời nên ngoài Thượng Xá, ông 
còn được dân tập đền thờ ở nhiều nơi khác. Trên đất 
Nghĩ Lộc còn đền thờ ở Làng Đông Chứ, Xã Nghi 
Trường; tại Huyện Nghỉ Xuân có Đền Cương Giản, 
Đền Tổng Tổ Đạm:; Huyện Can Lộc có Đền Đình 
Lữ, Đền Kiệt Thạch thờ Nguyễn Xi. Tại thị trấn Lam 
Sơn (Thọ Xuân - Thanh Hóa), cạnh khu dị tích Lam 
Kinh có đến thờ 7 vị công thần nhà Lê, trong đó có 
Nguyễn Xí. 

Tại Hà Nội, ở phía Đông Hồ Hoàn Kiếm có 
Phố Nguyễn Xí - nối Phố Tràng Tiền với Phố Định 
Lễ. Trên đất Mai Động (Quận Hoàng Mai), nơi voi 
Nguyễn Xí bị sa lầy trong trận đuổi đánh quân 
Vương Thông năm 1427, vẫn còn địa danh Đống 
Voi. Năm 2000, cây cầu đơn sơ bắc qua Sông 
Kim Ngưu được thay bằng cầu bê tông vững 
chắc. Cây cầu này được thành phố đặt tên Cầu 
Voi, Từ đây, theo Đường Lĩnh Nam đi bộ 2km là 
đến Làng Nam Dư Hạ (Phường Trần Phủ, Quận 
Hoàng Mai) nơi từ lâu dân đã thở Nguyễn Xí ở 
đình làng. 


LÊ NGÂN 
(2 - 1437) 


1a Ngân người Xã Đàm Di, Huyện Thuy 
Nguyên thuộc Lam Sơn, Thanh Hóa, theo Lê Lợi từ 
buổi đầu tụ nghĩa. Khi Lê Lợi tổ chức lễ xưng Vương 
ngày Mồng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất 1418, ở 
Lam Sơn, Lê Ngân là vị quan võ đứng hàng thứ ba 
sau (.ê Lai và Đinh Liệt trong tổng số 51 võ quan lúc 
bấy giờ. 

Sau lễ tế cờ khởi bình, bọn tướng nhà Minh là 
Mã Kỳ đem đại binh tới uy hiếp Vua ở Lam Sơn. 
Vua bèn luì quân đến đóng ở Lạc Thuỷ (thuộc Cẩm 
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Thuỷ ngày nay) đặt quân mai phục, chờ giặc. Ngày 
13, bọn Mã Kỳ quả nhiên dẫn quân đến. Lê Ngân 
cùng với Lê Thạch và các tướng dẫn đầu xông lên 
đánh phá tan giặc, chém hơn 3000 thủ cấp, thu 
hàng ngàn quân trang, khí giới rồi dẫn quân vào 
vùng Nứi Chí Linh. Trong trận ở Cửa Khả Lưu, ông 
cùng Lê Sát đều làm tiên phong phá tan quân giặc, 
có nhiều công, chém đầu giặc nhiều không kể xiết. 
Thuyền giặc trôi ngốn ngang, xác chết đuối tắc 
nghẽn khúc sông, khí giới vứt đầy cả núi rừng. 
Nghĩa quân bắt sống Đô Ty Chu Kiệt, chém tướng 
tiền phong Đô Ty Hoàng Thành, bắt sống hàng 
nghìn tên giặc. Trần Trí, Sơn Thọ thu nhặt tàn quân 
chạy về Nghệ An. 


Năm Ất Ty (1425), Lê Lợi đương vây Thành 
Nghệ An liền sai Tư đồ Trần Nguyên Hãn đánh Tân 
Bình, Thuận Hoá cùng lúc sai Lê Ngân, Lê Bôi, Lê 
Văn Án đem 70 chiếc thuyền chiến vượt biển đến 
trợ chiến hậu viện cho Nguyên Hãn. Sau đó, đội 
quân ấy đã bình định được hai xứ, thu phục được 
binh lính và voi chiến về giúp Lê Lợi. Vua lại triệu Lê 
Ngân về bao vây Thành Nghệ An còn mình tiến 
đánh Đông Đỏ. Lê Ngân đã đánh hạ Thành Nghệ 
Án, bắt hàng chỉ huy Thái Phúc rồi ra gặp Bình Định 
Vương ở Đông Kinh. 


Năm Mậu Thân 1428, niên hiệu Thuận Thiên 
nguyên niên, phong thưởng cho các công thần. Lê 
Ngắn được phong Suy trung, Tán trị Hiệp mưu 
Công thần, Nhập nội Tư mã tham dự triều chính. 
Năm thứ hai, Vua cho khắc biển công thần 93 
người, ông đứng hàng thứ tư, được phong Á Thượng 
hầu mặc áo đỏ tía. 

Đầu triều Vua Lê Thái Tông, niên hiệu Thiệu 
Bình thứ 1, ông giữ chức Tư Khấu đô Tổng quản 
Hành quân ở Bắc đạo, cùng phụ chính với Đại Tư 
đồ Lê Sát. Đến mùa Thu tháng Sáu năm 1437, 
Lê Sát bị bãi chức, ông được phong là Đại Đô 
đốc, Phiêu ky tướng quân ở Trấn Quy Hoá (thuộc 
Hưng Hoá) sau làm Thừa tướng, lại được đặc tiến 
làm Khai phủ nghi tam ty, Thượng Trụ quốc, 
Quốc Thượng hầu. Cùng được hưởng ân sủng 
đặc biệt này có con gái của ông là Chiêu nghỉ Lê 
Nhật Lệ được sắc phong Huệ phi của Vua Lê 
Thái Tông. 


Bài chế văn rằng: 


“Trẫm nghĩ: quyền giữ việc quân là quyền lớn 
của nước, trách nhiệm tướng phải nhờ người có 
thể tin cậy ỏ lúc bấy giờ. Phải được người mỏi 
xứng chức. 


Xét... Lê Ngân... đây là khí thiêng của sông núi, 


1346 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


có tài lớn triều đình. Lúc trời đất mù mịt đã biết xuất 
hiện thánh nhân(?), lúc giáo mác nhiễu nhương mà 
biết lo trước thiên hạ. Đối với thù nước chẳng đội trời 
chung, thây dân đắm đuối xem hơn thân mình. Gan 
trung dạ nghĩa, mài chẳng mòn mà bôi cũng chẳng 
nhơ, Đánh Đông, dẹp Tây, đănh là thắng mà công 
thành là hạ, Giữ một tiết trong lúc nguy biến, từng 
nếm đủ mọi mùi gian khổ. Khí bị vãy ô Ai Lao, thì 
đùi vế khinh thường giáo mác, khi hết lương ở Linh 
Sơn như cây tùng đạn với tuyết sương. Rồi thì quét 
sạch đàn ong ở Bồ Lạp (2), Khả Lưu, sau lại phá tan 
lũ kiến ở Nghệ An, Thuận Hoá nơi chiến tranh ỏ 
phía Tây Việt), mấy chục năm cây cỏ biết tên, 
công khôi phục Đông Đô, nghìn muôn thuỏ sử xanh 
chẳng nát, giúp nên việc lớn như ngày nay là nhờ 
công lao đặc biệt. Qua những ngày tham dự việc 
nước làm khuôn mẫu cho trăm quan. Lại thăng lên 
coi giữ việc quân, bọn gian phi phải khiếp. Sửa 
sang trong nước, chính sự được hoà, đánh dẹp 
ngoài biên, man di đều phục. 


Ngươi đã chịu nhặt cung rơi ä đỉnh hồ than chịu 
cố mệnh ôm vừng hồng ỏ Ngu Uyên, lên tận mây 
xanh ) khá nên chuyên cần phụ đạo, vậy nên uỷ 
cho công việc tâm phúc. Sung vào suý phủ, lên đến 
ngôi cao để vỗ về trăm họ, trị yên nước nhà, để cai 
quản trăm quan nắm giữ then chốt. 


Than ôi! Cho ngôi cao lộc trọng, Trẫm đã uỷ cho 
ngươi quyên làm lướng văn, tướng võ trong ngoài. 
Trên vì Vua, dưới vì dân, ngươi phải cáng đáng 
trách nhiệm nên yên nguy của xã tẮC'. 


Thời gian Lê Ngân được ở ngôi cao không được 
bao lâu. Tháng 11 năm ấy, có người cáo giác Đại 
Đô đốc Lê Ngân thờ Phật Quan Âm trong nhà, để 
cầu cho con gái ông là Huệ phi Lê Nhật Lệ được 
Vua yêu thương hơn. Bấy giờ Vua đang ngự ở Cửa 
Đồng trong thành, bèn sai thải giám Đỗ Khuyến 
dẫn 50 võ sỹ đến lục soát nhà Lê Ngân, thấy có pho 
tượng Phật Quan Âm để thờ và các thứ vàng bạo, 
tơ lụa. Nhà Vua bắt nỏ tì nhà Lê Ngân để tra hỏi, 


Ngày hôm sau Lê Ngân vào chầu, bỏ mũ ra tạ 
tội rằng: “Trước kia thần theo khởi nghĩa Lam Sơn, 
nay thần cũng nhiều bệnh, thầy bói đoán là chỗ đất 
nhà thần, trước đây có ngôi chùa cổ thờ Phậi, vì để 
ô uế khiến xảy ra tai hoạ cho nên thần làm lại để 
thồ cúng. Nhưng vì vợ lẽ đã bị bỏ của thần là 
Nguyễn Thị và người vợ lẽ của Lê Sát là Trần Thị 
đã ban cho thần, cả hai đứa đều oán thần, cùng với 
gia nô điêu ngoa của thần, thêu dệt bày đặt cho ra 
chuyện đỏ. Tiên đế biết rõ lòng thần, thường vẫn ưu 
ải bao dung. Nay gân sức của thần đã mệt mỗi lắm 
rồi, xin cho được về quê để sống hết tuổi tàn còn 
lại. Nếu nghe những người xung quanh mả tra tấn 
người nhà của thần, khi bị đánh đau quá, nhất định 
chúng sẽ khai khác đổi, thì thẫn sợ không giữ được, 
xin bệ hạ nghĩ lại cho", 


Tuy Lê Ngân đã van xin nhưng nhà Vua vẫn 
chưa nguôi giận, vẫn giao Lê Ngân cho toả pháp ty 
luận tội. Khi án đã xong, thâng 12 năm 1437, Lê 
Ngân bị buộc phải uống thuốc độc tự tử tại nhà. Lê 
Ngân bị tịch thu toàn bộ gia sản, phế Huệ phi Nhật 
Lệ xuống làm Tư dung. bà đồng Nguyễn Thị bị đày 
đi châu xa. Thầy phù thuỷ Trần Văn Phương bị đồ 
làm lính ở phường nuôi vơi. 

Mười năm sau, niên hiệu Thái Hoà thứ 12 
(1454), nhân kỳ đại xá Vua Nhân Tông mới cấp trả 
cho con ông 100 mẫu ruộng. Đến năm Hồng Đức 
thứ 15 năm 1484, Vua Lê Thánh Tông mới truy tặng 
ông là Thái phó Trương Quốc công. 


Ông là một công thần mổ nước, không đáng lội 
chết. Nhiều người thương xöt ông (Phan Huy Chú). 


HỌA SỸ TRỊNH QUANG VŨ 
(Viết từ Phụ lục Tướng Nhà Lê) 


Hiệu đính, chỉnh lý NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP 


(1) Chỉ việc tôn xưng Lê Thái Tổ. 
(2) Bồ Lạp (Núi Quỳ Châu, Nghệ An). 
(3) Chỉ việc đánh Minh trên đất Lào. 


(4) Mặt trời xuống vưc Ngu la hoàng hôn. Đây ý nòi đưa Mặt 
trời sắp lặn lên cao chỉ việc phỏ Thái Tông lên ngôi. 


THĂNG LONG THỜI NHÀ MẠC 
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CHƯƠNG V 


THĂNG LONG THỜI NHÀ MẠC 


I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


CUỘC ĐẢO CHÍNH CUNG ĐÌNH: NHÀ MẠC 
THAY NHÀ LÊ 


ào thập niên thứ ba của Thế kỷ XVI, Thăng 

Long chứng kiến một sự kiện trọng đại: 
Cuộc đảo chính bung định do Mạc Đăng Dung tiến 
hành nhằm lật đổ vương triều Lê sơ, đưa họ Mạc lên 
ngôi báu. 

Mạc Đăng Dung sinh năm Quý Mão, niên hiệu 
Hồng Đức thứ 14 (1483), quê ở Làng Cổ Trai, 
Huyện Nghỉ Dương (nay thuộc Thành phố Hải 
Phòng). Tổ 7 đời của Mạc Đăng Dung là Mạc Đĩnh 
Chi, Trạng nguyên đời Trần. Thuở trẻ, ông theo học 
với người thầy họ Lê, được thầy thương yêu. gả con 
gái cho. Nhà nghèo, nhưng ông có sức khỏe, có chí 
lớn, thưởng đi đánh vậi, thi lấy giải về sống qua 
ngày và làm nghề đánh cá mưu sinh. 


Dưới thởi Vua Lê Uy Mục (1505-1509) tuyển 
dụng võ, ông dự thi môn đánh vật, trúng Đô lực sỹ 
xuất thân, được sung vào Đô túc vệ, giữ việc cầm 
dù theo xe Vua, sau được thăng chức Đô chỉ huy sứ 
vệ Thiên Vũ. Năm Hồng Thuận thứ 3 (1511), tiến 
phong tước Vũ Xuyên bá. 


Năm 1516, Mạc Đăng Dung được cử giữ chức 
Trấn thủ Sơn Nam, gia phong Phó tướng Tả đô đốc. 


Năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng tước Vũ 
Xuyên hầu, được cử ra trấn thủ Hải Dương. Tại đây, 
ông thu thập hương bình, chỉnh đốn đội ngũ, quân 
số ngày thêm nhiều. 


Năm 1520, Mạc Đăng Dung bàn mưu với người 
thông gia là Thượng thư Bộ Lễ Phạm Gia Mô, tính 
kế nắm trọn binh quyền. Vua Lê Chiêu Tông trúng 
kế, cho Mạc Đăng Dung chức Tiết chế các doanh 
thủy lục quàn 13 đạo. “Thế là tất cả binh mã tính 
nhuệ trong thiên hạ, đều thuộc quyền Đăng Dung” 
(Lê Quý Đôn: Đại Việt thông sử). 


Năm 1521, Mạc Đăng Dung tự phong lên tước 
Nhân quốc công, vẫn giữ chức Tiết chế các doanh 
thủy lục quân 13 đạo. 


Sau khi Mạc Đăng Dụng một mình giữ bính 
quyền, từng bình được nhiều giặc lớn, uy quyền 
ngày càng thịnh, mà đạo quân của Vua Lê Chiêu 
Tông thì yếu ớt, lồng người trong nước ai cũng 
hướng về Đăng Dung. Những người thân của ông 
đều giữ các chức quan trọng trong triều đình. Thời 
cơ đã đến, Mạc Đăng Dung không cần giữ gìn, e dè 
gì nưa. Khi ông đi đường bộ, thì dùng lọng phượng 
bông vàng; khi đi đường thủy, thì dùng thuyền rồng 
dây lụa. Ông thường tự do ra vào nơi cung cấm 
không hề nể sợ ai. Ông lại tự tiện giết hết những 
người tâm phúc của Vua là bọn thị vệ Nguyễn Cấu, 
đô lực sỹ Minh Sơn bá Nguyễn Thọ và Đàm Cử, 


Trước sự bức bách ấy, đêm 23 tháng Bảy năm 
Quang Thuận thứ 7 (1522), Vua Lê Chiêu Tông 
cùng với mấy người thân tín bỏ chạy khỏi Kinh thành 
ra đi, tới Mông Sơn, Huyện Minh Nghĩa, Trân Sơn 
Tây (nay là Huyện Tùng Thiện — Thị xã Sơn Tây). 


Ngày hôm sau, Mạc Đăng Dung mới biết, một 
mặt ông sai quân ngăn chặn các ngả đường quan 
trọng, rồi dựng cở điểm binh đuổi bắt Vua, mặt khác 
lập Hoàng Đệ Xuân lên làm Vua thay Chiêu Tông. 


Năm 1525, Mạc Đăng Dung bắt được Vua Chiêu 
Tông ở Động An Nhân, Núi Cai Trĩ, Châu Lang 
Chánh - Thanh Hoa, đưa về kinh sư. Cuối năm 
1528, Mạc Đăng Dung sai Phạm Kim Bảng bí mật 
giết Vua Chiêu Tông tại Phường Đông Hà, Kinh 
thành Thăng Long. _ 


Đầu năm 1527, Mạc Đăng Dung tự thăng lên 
tước Thái sư An Hưng vương, gia cửu tích. Vua Lê 
Cung Hoàng (Hoàng Đệ Xuân) thấy quyền thế của 
họ Mạc lớn quả, muốn lấy lòng Đăng Dung nên sai 
Tùy Dương hầu Vũ Hữu, Lan Xuyên bá Phan Đình 
Tá, và Trung sứ Đỗ Hữu Đễ cầm cờ tiết, đem kim 
sách, áo mũ thêu rồng đen, đai dát ngọc, kiệu tía, 
quạt vẽ, và lọng tía, đến Gổ Trai tuyên bố mệnh Vua 
ban cho Đăng Dung. 


Tháng Năm, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai tới Kinh' 
bái yết Vua Cung Hoàng, rồi từ Cửa Đóng Hoa ra 
Cửa Đại Hưng trở về Cổ Trai. 


Ngày 15 tháng Sáu năm Định Hợi (1527), Mạc 


1348 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Đăng Dung ép Vua Lẻ Cung Hoàng nhường ngöi 
cho mình. Sử cũ chép cánh lên ngôi của Mạc Đăng 
Dung tại Kinh thành Thăng Long hồm ấy như sau: 
“Bây giò ban thứ trăm quan đã yên chỗ, nhưng chưa 
có tờ chiếu nhường ngôi. Đăng Dung hạ lệnh cho Lại 
bộ Thượng thư Trương Phụ Duyệt đứng thảo. Nhưng 
Phu Duyệt quắc mắt, mắng Đăng Dung: “Thế nghĩa 
là gi!” Đăng Dung bèn sai Đông các Đại học sỹ 
Nguyễn Văn Thái phải làm cho xong lờ chiếu. Đăng 
Dung bèn sai tuyên đọc lời chiếu rối xưng Hoàng đế, 
đổi năm này (Đỉnh Hợi - 1527) làm năm Minh Đức 
thứ 1” (Gương mục, tập I!. Sdu, tr. 98). 


Mạc Đăng Dung tử Làng Cổ Trai vào đóng tại 
Thành Thăng Long, đặt Hải Dương làm Dương 
Kinh. Từ tổ 7 đời là Mạc Đĩnh Chi đến cha là Mạc 
Hịch đều truy tôn làm đế và hậu. Lập con là Đăng 
Doanh làm Thái tử, phong em trai Mạc Quyết làm 
Tán vương, em trai Mạc Đốc làm Tư vương, em gái 
là Mạc Thị Ngọc Huệ làm Công chúa... 


Năm 1528, Bích Khê hầu Lê Công Uyên bèn mưu 
bàn với Nguyễn Ngã, Nguyễn Thọ Trường cùng dãy 
quân chống Mạc Đăng Dung. Họ tấn công vào Cửa 
Chu Tước, Kính thành Thăng Long nhựng khòng 
được, phải chạy vào Thanh Hoá. Sau Lê Công Uyên 
bị Lê Thiệu, người Châu Thúy Đả (Thanh Hóa) giết 
chết, do đó các tưởng cũng đều tan vỡ. 


Bấy giờ trong Kình thành Thăng Long và ngoài 
các trấn, lòng dân đều hoang mang. Mạc Đăng 
Dung sợ lòng người tưởng nhớ nhà Lê cũ, sinh ra 
biến cố, nên phảm việc đều noi theo chế độ triều 
Lê. Từ đó, Kinh thành Thăng Long dần dần yên ổn 
trở lại. 


KINH THÀNH THĂNG LONG NÁO LOẠN — 
THÁI TẾ LÊ BÁ LY BỎ MẠC THEO LÊ 


Lê Bá Ly là một danh tướng của nhà Mạc, quê 
ở Huyện Đông Sơn, Trấn Thanh Hóa. Ông vốn 
xuất thân là Hiệu úy. dưới quyền chỉ huy của Mạc 
Đăng Dung. 


Đến đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561), Lê Bá 
Ly được phong tước Phụng Quốc công, có công 
giúp Mạc Kính Điển dẹp yên cuộc khởi loạn của 
Mạc Chính Trùng (con thứ của Mạc Đăng Dung) và 
Phạm Tử Nghi. 


Năm 1548, Mạc Phúc Nguyên thăng Lê Bá Ly 
lên làm chức Thái tế. 


Nguyên nhân để Thái tế Lê Bá Ly bỏ triều Mạc 
chạy vào Thanh Hóa đấu hàng nhà Lê, được Lê 


Quý Đôn chép rõ trong bộ Ðạí Vjệt thông sử như 
sau: “Bá Ly là một vị lão tướng trọng thần. chuyên 
giữ binh quyền, tham dự triều chính, ai cũng tôn 
phục. Sau khi đánh phá Phạm Tử Nghi, uy danh 
càng thêm lừng lẫy! Con trai là Phổ Quận công Lê 
Khắc Thận, lấy trưởng Công Chúa Cẩm Hương, lại 
giữ quyên Tiết chế Lộ Sơn Nam thượng, được gia 
thêm chức Chưởng phủ sự, cháu ðng là Vạn An 
hầu, nguyên lấy ngụy Hiển Nghi Thái trưởng Công 
chúa, gia thăng Chưởng kim ngô vệ, con rể là Văn 
Phái hầu Nguyễn Quyện giữ vệ Phù Nam, con nuôi 
là Tả Ngự hâu giữ vệ Cẩm y; con trai thứ là Thuần 
Lương hầu cũng quần đội cấm binh; thông gia là 
Thự Quận công Nguyễn Thiến, giữ chức Thượng 
thư Bộ Lại, Đổng Giang hầu Bùi Trụ giữ chức Tản lý 
Quản vụ. Thân đẳng kết liên, khi thế rực rõ, bao 
nhiêu hùng binh trọng trấn, đều nắm trong tay, bao 
nhiêu bày tôi văn võ, đều ra từ cửa nhà Bá Ly. 
Phạm Quỳnh và Phạm Dao, nguyên trước xuất thân 
trong hàng đày lớ nhà Bá Lý, bây giờ chúng được 
hiển đạt, lại đem lòng oán ghen, muốn tính sự hãm 
hại Bá Ly" (Lê Quý Đôn; Đại Việt thông sử Nxb 
KHXH,. H. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, tr. 289). 


Phạm Quỳnh, nguyên quán ở Làng Đặng Xá, 
Huyện Thanh Lâm, đến cư ngụ tại Thôn Bùi Tây, xã 
Thịnh Liệt, Huyện Thanh Trì, nhà nghèo làm nghề 
bán trà. Khi Mạc Kính Điển lên 2 tuổi, thường đau ốm 
quặt quẹo luôn, muốn tìm người vũ nuôi. Lê Bá Ly 
bèn sai vợ Phạm Quỳnh vào cung, làm vú nuôi Kinh 
Điển. Đến đây, Mạc Kính Điển giữ quyền bính, nghĩ 
tới tình nghĩa nuôi dưỡng của vợ Quỳnh, cho nên 
trọng dụng cả hai cha con Phạm Quỳnh. Mạc Kinh 
Điển cho Phạm Quỳnh giữ quyền Tiết chế Đông đạo. 
cho Phạm Dao trấn thủ Sơn Nam, gia hàm Thái bảo. 
Năm 1548, Phạm Quỳnh được phong tước Vinh 
Quận công, Phạm Dao lúc đầu phong tước Phú 
Xuyên hầu, sau thăng lên Văn Quận công (Lê Quý 
Đôn; Đại Việt thông sử. Sớg, tr. 289). 


Năm 1551, Phạm Quỳnh và Phạm Dao gièm với 
Mạc Kính Điển, bảo Lê Khắc Thận (con trai Lê Bá 
Lý) có âm mưu phản nghịch. Mạc Kính Điển ngạc 
nhiên, mà nói: “Quốc gia trông cậy vào Tướng phụ 
(túc Lê Bá Ly) như quả núi cao, các ông không nên 
nói những lời như vậy". Biết không lay chuyển được 
Kính Điển, cha con Phạm Quỳnh lạt đem ý trên 
gièềm pha với Mạc Phúc Nguyên. 


Ngày 12 tháng Hai năm Tân Hợi (1551), Phạm 
Quỳnh, Phạm Dao tự ý sai quân vây nhà Lê Bả Ly 
ở Trại Hồng Mai (nay là Phố Bạch Mai, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc nửa đếm. Chúng lại sai 
người vây nhà thông gia của ông là Đô Ngự sử 
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Nguyễn Thiến. Nhưng lúc ấy, Nguyễn Thiến đi dự 
họp chưa về, còn Lê Bá Ly thì ở trong trại quản, cho 
nên đều không bắt được. Đến gần sáng, người đày 
tớ nhà Bả Ly, tèn là Đồi Mồi ra ngoài, thấy có quân 
vây, vội trở vào báo. Bá Ly bèn thu thập người nhà 
và các quân sỹ, đóng cửa cố thủ, để chờ em đến 
cứu viện. Một lúc sau, Vạn An hầu, Văn Phái hầu 
và Tả Ngự hầu, mỗi người mang theo 2.000 cấm 
binh tới hộ vệ, giao chiến ác liệt với quân Quỳnh, 
Dao. Quỳnh, Dao thua chạy. Vạn An hầu bên đem 
quán đón Bá Ly về đóng tại Thịnh Liệt, rồi Lê Khắc 
Thận cũng từ Đồn Vân Sàng kéo về hội bính. 


Lê Bá Ly cùng các tướng dưới trướng bèn dẫn 
quân chiếm giữ Cửa Chu Tước, Kinh thành cực kỹ 
náo loạn! Mạc Phúc Nguyên thấy thế bức bách, 
hoảng sợ, bỏ thành chạy qua sông, di cư đến Bồ Đề 
(nay là Phường Bồ Đề, Quận Long Biên - Hà Nội) 
rồi sai sứ thần dụ Bá Ly bãi binh. Lê Bá Ly không 
nghe, bảo phải bắt cha con Quỳnh. Dao, giải đến 
nộp cho ông, mới chịu bãi binh. Mạc Phúc Nguyên 
không nghe lời yêu cầu của Bá Ly, liền dẫn quân đi 
về phia Đông. Lê Bá Ly nổi giận, mắng nhiếc Phúc 
Nguyên, rồi trở về Kinh thành. 


Tháng Ba năm Tân Hợi (1551), Lê Bá Ly đem 1 
vạn 4 nghìn quân các đạo Tây Nam, cùng với 
Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, và con trai là Lê 
Khắc Đón, Lê Khắc Thận vào Thanh Hóa đầu hàng 
Vua Lê và họ Trịnh. 


Vua Lê Trung Tông rất mừng! úy lạo và nhận 
cho hàng, lại thăng Lè Bá Ly chức Thái tế, tước 
Phụng Quốc công. Lúc ấy, Lê Bá Ly đã 77 tuổi. 
Triểu đình nhà Lê thấy Bá Ly là một vị kỳ lão, có 
danh vọng, ai cũng tôn kính. Khi vào vết kiến Thải 
sư Lưỡng Quốc công Trịnh Kiểm, Lê Bá Ly giữ hết 
lễ, rất cung kính. Thái sư Trịnh Kiểm tiếp đãi cũng 
rất kính cẩn tận lễ. 


Sách Đại Việt thông sử chép: “Từ đấy, thanh 
thế quân nhà Vua rất là lừng lây! Phúc Nguyên thấy 
vậy, lấy làm lo sợ, bao nhiêu bịnh quyền Ủy cả cho 
Kinh Điển, để tính kế bảo vệ trong Kinh đô cho tới 
các xứ miền Đông" (Lê Quý Đôn: Đại Việt thông 
sử, Sdd, tr. 293). 


NHÀ MẠC ĐẮP THÊM THÀNH ĐẠI LA 


Về cấu trúc thành lũy, Thành Đông Kinh thời Lê 
sơ, hay Thăng Long thời Mạc vẫn dựa trên cơ sở 
Thành Thăng Long - Đông Đê thời Lý, Trấn. 


Vòng thành ngoài cùng vẫn mang tên Thành 
Đại La. Năm 1477, Lê Thánh Tông cho xây dựng lại 
vòng thành này trên cơ sở thành cũ. 
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Vòng thành thứ hai được chính thức gọi là 
Hoàng Thành. Năm 1474 và 1500, nhà Lê cho sửa 
chữa và xây dựng lại tường thành phía Tây và phía 
Đông của Hoàng Thành. Năm 1516, Hoàng Thành 
được mở rộng thêm về phía Đông “đắp thành to 
rộng mấy nghìn trượng”. 


Vòng thành trong cùng gọi là Cung Thành hay 
Phượng Thành, Năm 1490, vòng thành này cũng 
được mở rộng. 


Năm 1588, để đề phòng những cuộc tiến công 
của quản Lê — Trịnh, nhà Mạc la tăng cường hệ 
thống thành lũy phòng vệ quanh Thành Thăng 
Long. Nhà Mạc huy động dân bốn trấn vùng đồng 
bằng “đắp thêm ba lớp lũy ngoài Thành Đại La ở 
Thăng Long, bắt đầu từ Phường Nhật Chiêu (nay là 
Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ - Hà Nội), vượt 
qua Hồ Tây, qua Cầu Dừa (nay tà Ô Chợ Dừa thuộc 
Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa —- Hà Nội) 
đến Cầu Dền (nay là Ô Cầu Dền, Phường Cầu Dân, 
Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), suốt đến Thanh Trì, 
giáp phía Tây Bắc Sông Nhị Hà, cao hơn Thành 
Thăng Long đến vài trượng, rộng 25 trượng, đào 3 
lớp hào, đều trồng tre, dài tới mười mấy dặm để bọc 
phía ngoài thành” (Toàn thư, tập líl, Sdd, tr. 164). 


Trên bản đồ Hà Nội hiện nay, thành này bắt đầu 
từ Nhật Tân, chạy theo đường phía Tây Hồ Tây, qua 
Bưởi, Ô Cầu Giấy, theo Đường Giảng Võ - La 
Thành, qua Ô Chợ Dừa, Kim Liên, rồi theo Đường 
Đại Cồ Việt, qua Ô Cầu Dần, theo Đường Trần Khát 
Chân, tới Ô Đống Mác, ra tới chân đê Sông Hồng. 
Thành này rộng hơn Thành Đại La và đưa toàn bộ 
khu Hồ Tây vào trong phạm vi thành Thăng Long 
đời Mạc. 


Năm 1582, quân Mạc bị đánh bại ở Thăng Long, 
Mạc Mậu Hợp chạy sang bên kia Sông Nhị Hà, 
chiếm cứ một đãi sông để tự vệ, Trịnh Tùng toan 
dẫn quân qua sông tiến đánh. Nhưng bấy giờ Trịnh 
Tùng trúng kế hoãn binh của hàng tướng nhà Mạc 
là Nguyễn Quyện: “Lệnh cho các quân san phẳng 
lũy đất Thành Đại La dài đến mấy nghìn trượng, 
phát hết bụi rậm gai góc, cày lấp hào rãnh, phá hết 
thành đất bằng, không mấy ngày là xong. Đây là 
mưu của Nguyễn Quyện để làm kế hoãn bình cho 
họ Mạc" (Toản thư, tập 1, Sởd, tr 173)... Tuy 
nhiên, quân Trinh trong thực tế cũng không san 
bằng hết được toàn bộ vòng Thành Đại La, chúng 
ta còn thấy nhiều đoạn Thành Đại La do nhà Mạc 
đắp khả rõ, đó là: đoạn đường đất khá cao chạy từ 
Chợ Bưởi cho đến Cầu Giấy, hoặc đoạn đường 
chạy tử Ô Chợ Dừa cho đến đầu khu tập thể Kim 
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Liên ngày nay (đầu Phố Đào Duy Anh, Hà Nội, 
ngày nay), hoặc đoạn đường đê chạy từ đầu Ô Cầu 
Dền (Bạch Mai) đến Ô Đống Mác (vừa được san đi 
để mở Đường Trần Khát Chân).... Đó là di tích 
đường thành còn tồn tại từ thời nhà Mạc. 


II. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ 


Các bộ sử xưa thường coi nhà Mạc là “ngụy 
triều”, khòng công nhận chính thống, nhưng cũng 
không phủ nhận được, nên trong khi viết về nhà Lê, 
đã “phụ chép” về các Vua nhà Mạc. Tuy nhiên, với 
tính khách quan của ngòi bút chép sử, các sử gia 
xưa đã dành nhiều dòng ca ngợi sự thịnh trị về nền 
nếp của triểu đình Mạc, cũng như sự được lòng dân 
của nhà Mạc. Bên cạnh đó, các sử gia thời Lâ-Trinh 
cũng phải thừa nhận xã hội thời Mạc khá ổn định, 
thiên hạ yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. 


Xã hội đưới thời Mạc thực sự ổn định trong nhiều 
năm đầu. Phần lớn các vùng đất do nhà Mạc cai 
quản đều khá yên ến cả về kinh tế và an ninh chính 
trị. Trong đó đặc biệt trù phú, hưng thịnh là vùng 
châu thổ Sông Hồng mà trung tâm là Kinh đô 
Thăng Long và vùng phụ cận. 


Chỉ sau 5 năm cầm quyền, năm 1532, sử cũ cho 
biết nhà Mạc đã xây dựng được một xã hội thải bình 
thịnh trị: “đọ Mạc ra lệnh cấm người các xứ trong, 
ngoài không được cẩm giáo mác và dao nhọn, can 
qua, cùng những bình khí khác hoành hành trên 
đường đi. Ai vi phạm thì cho pháp ty bắt giữ. Từ dấy, 
người buôn bản và kẻ đi đường đều đi tay không, 
ban đêm không còn trộm cướp, trâu bò thà chăn 
không phải đem về, chỉ cần mỗi tháng xem lại một 
lần, có khí sinh đẻ cũng không biết được là gia súc 
nhà mình. Trong khoảng vài năm, người đi đường 
không nhặt của rơi, cổng ngoài không phải đóng, 
được mùa liên tiếp, trong cõi tạm yên” (Toàn thư, 
tập III, Sđd, tr. 115). 


Về mặt hoạt động kinh tế, tại Kinh đô Thăng 
Long, cũng giống như nhà Lê trước đây, nhà Mạc 
cũng có các giảm, sở, cục và nha môn dành cho 
thợ thủ công như: ThƯợng bảo giám, Lục thanh 
giảm, Khi giới doanh tạo sở, Bách đâu cục... Những 
người thợ ở đây lo các vật dụng sinh hoạt hàng 
figày cho nhà Vua và hoàng tộc, thậm chí có cơ 
quan chuyên về việc chế tác từ đá quý, ngọc được 
gọi là Ngọc thạch cục. Trần Kim Bảng, người thợ 
khắc bia Chùa Cự Linh (Gia Lộc, Hải Dương) năm 
1543, từng giữ chức Cục phó của Ngự dụng giám 
san thư cục; Vũ Đạo, giữ chức Cục phó cục san thư 
ở Thượng bảo giảm, khắc bia Chùa Tư Phúc (Thái 


Bình), năm 1545; Hoàng Văn Thúy, giữ chức Phó 
thường ban ở Lục thanh giám Bách đâu tác cục, 
khắc bia Chùa Đông Ngo (Hải Dương), năm 1536; 
Đỗ Văn Đình làm trong Ngọc thạch cục thuộc Khí 
giới doanh tạo sở...(Đính Khắc Thuân: Văn bia thời 
Mạc. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996, tr. 45, 
ð0, 68, 106, 345). Trong một số ty của các vệ cấm 
thành, cũng có thợ chuyên nghiệp, như trường hợp 
Nguyễn Ích Diệu làm trong Ty Hà Thanh đã san 
khắc 4 bia đá. Thực tế, các sở, cục chuyên nghề 
thủ công phục vụ trong hoàng cưng đều do các 
giám quản lý. 

Thợ chuyên nghiệp Nhà nước cũng được phong 
chức tước như những quan chức khác. Đoàn Nhân 
Hạng được phong chức Cẩn sự tá lang, Tạ Văn Kế 
giữ chức Sở thửa, được huân phong là Đặc tiến Kim 
tử vinh lộc đại phu... (Định Khắc Thuân: Lịch sử 
triều Mạc - Qua thư tịch và văn bia. NXB Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2001, tr. 203, 204). Bèn cạnh 
đó, họ còn có chức danh mang tính chuyên biệt của 
ngành nghề. Chẳng hạn, người đứng đầu ở các sở 
gọi là Sở thừa, Tượng chánh, Thường ban, rồi 
Tượng phó, Cục phó, Tượng nhân... Rõ ràng là 
dưới thời Mạc, người thợ thực sự được coi trọng, 
hoàn toàn không phải là những công tượng bị o ép, 
coi rẻ như ở thời Lê sơ. 

Trong dân gian, ở Kinh đô Thăng Long, thợ 
chuyên nghiệp vẫn được tổ chức lại theo phường 
thợ thủ công. Với chính sách kinh tế khá cởi mở, và 
tình hình trị an tương đối tốt của triểu Mạc, thợ 
thuyền được tự do đi lại và tự do hành nghề mà 
Thăng Lơng là nơi tụ họp nhân tài các phường thợ 
dân gian, khiến cho nơi đây dần dần hình thành 
thêm các phường, phố nghề mới, làm phong phú 
hơn nét đặc sắc của 36 phường phố cổ truyền. 


Một sản phẩm thủ công đặc sắc ở thời Mạc, đó 
là đồ gốm. Gốm sứ thời Mạc hiện thu thập được khá 
nhiều, bao gồm phần lớn là những chân đèn, lư 
hương và bỉnh hoa tam và men lam mà trên đó hầu 
hết đều có mình văn với xuất xứ, niên đại cũng như 
chủ nhân mỗi sản phẩm đó. Cách Kinh thành 
Thăng Long không xa có hai làng nghề làm gốm 
truyền thống nổi tiếng, đó là làng gốm Chu Đậu 
(Huyện Nam Sách, Trấn Hải Dương) và làng gốm 
Bát Tràng (Huyện Gia Lâm, Hà Nội). Sản phẩm của 
hai làng này, ngoài phần tiêu thụ tại địa phương và 
phục vụ xuất khẩu, thì phần lớn được chuyển về 
bán tại Thăng Long và các trấn lần cận. 


Dưới triều Mạc, Thăng Long không chỉ phát triển 
thủ công nghiệp mà hoạt động thương nghiệp cũng 
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được tự do hơn trước. Ngoài những chợ chỉnh có từ 
các triều đại trước, triều Mạc còn cho phép những 
vùng phụ cận ven Kinh đô được mở thêm những chợ 
mới, thí dụ như chợ Phù Ninh (Ninh Hiệp, Gia Lâm 
— Hà Nội) cũng từng được mở rộng vào thời Mạc để 
chuyên buôn bán vải vóc và các vị thuốc Bắc (Đỉnh 
Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc... Sđd, tr. 220). 


Cũng như các triều đại trước đó, triều Mạc cũng 
tổ chức đúc tiền để lưu hành trong vùng mình thống 
trị. Cơ sở đúc tiền được đăt tại Kinh đô Thăng Long. 
Tuy nhiên, vi nền kinh tế hàng hóa chưa phát triển 
nên đồng tiền chưa có vai trò vật ngang giả nhất 
thiết phải có trong việc trao đổi hàng hóa. Tình hình 
vật đổi vật vẫn còn khá phổ biến ở khắp nơi. Triều 
đình nhà Mạc đúc tiền, tất nhiên là để dùng vào 
nhiều việc phát lương, chỉ cho quân đội, v.v... Song, 
chẳng phải vì mục đích kinh tế, mỗi một ông Vua khi 
lên ngồi thường nhất thiết phải đúc tiền để trước hết 
xác lập địa vị chính thống của triều đại mình. Việc 
đúc tiền nhiều khí bị lỗ, nhưng nhà Vua ít nhiều vẫn 
phải đúc tiền mang niên hiệu của mình. 

Trong 5 đời Vua nhà Mạc ở ngôi tại Thăng Long 
là Mạc Đăng Dung (1527-1529), Mạc Đăng Doanh 
(1530-1540), Mạc Phúc Hải (1541-1548), Mạc 
Phúe Nguyên (1547-1561) và Mạc Mậu Hợp (1562- 
1592), chúng ta chỉ mới thấy 4 đời Vua từ Mạc Đăng 
Dung đến Mạc Phúc Nguyên đúc tiền. Trong số 4 
đời Vua đó, trừ Mạc Đăng Dung đã đúc hai loại tiền 
Minh Đức thông bảo và Minh Đức nguyên bảo. Còn 
mỗi đời Vua khác chỉ đúc một loại tiên Đại Chính 
thông bảo (Mạc Đăng Doanh), Quang Hòa thông 
bảo (Mạc Phúc Hải); Vĩnh Định thông bảo (Mạc 
Phúc Nguyên) (Đỗ Văn Ninh: Tiển tệ thời Mạc, 
trong sách Vương triểu Mạc. NXB Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1996, tr. 150-153). 


Ở đây có một điều cần chú ý tới hiện tượng, 
trong 10 đời Vua nhà Mạc [5 đời tại Thăng Long 
(1527-1592) và 5 đời tại Cao Bằng (1593-1677)], thì 
chỉ có 5 đời là có đúc tiền (4 đời Vua kể trên cùng 
với Mạc Kính Cung (1593-1625)]. Trong 5 đời Vua 
có đúc tiền thì 4 đời là những đời Vua đầu thời Mạc, 
khi đó thế lực còn mạnh, Kinh đô còn đóng được tại 
Thăng Long. Đồng tiền thời Mạc có được đúc hay 
không, trước hết là chứng cứ cho tình hình có ổn 
định hay không của triều đại. Nhà Mạc có một ông 
Vua đóng đõ tại Thăng Long tới 30 năm (1562- 
1592) là Mạc Mậu Hợp. Thế nhưng không thấy sử 
cũ chép về việc Mạc Mậu Hợp đúc tiền. Có thể, 
Mạc Mậu Hợp không đúc tiền, bởi vì, vào đời Vua 
này, thể lực nhà Mạc đã rất suy yếu. Mạc Mậu Hợp 
tuy vẫn đóng đô tại Thăng Long, nhưng nhiều lần 
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phải tạm bỗ Kinh thành, trước nguy cơ tấn công của 
quân Lâ-Trịnh. 


Từ khi phải rời bỏ Thăng Long (1593), chuyển 
lên sinh sống tại Cao Bằng, cho đến ngày kết thúc 
(1677). nhà Mạc chỉ đúc được một loại tiên Cân 
Thống thông bảo. Nhưng tiền Càn Thống ngày nay 
rất khó thấy vi rằng số lượng đúc chẳng được là bao 
và tất nhiên là số lần đúc cũng vậy. 


Về mặt văn hóa-giáo dục, tại Kinh đô Thăng 
Long dưới thời Mạc cũng có những bước phát triển 
nhất định. 


Một trong những công việc cần thiết để tạo ra 
đội ngũ quan liêu, làm cơ sở xã hội cho vương triều 
của mình là mở các khoa thi Tiến sỹ. Việc tổ chức 
thi cử này, không ngoài mục đích xây dựng một 
tầng lớp trí thức phong kiến trung thành với nhà 
Mạc, phò tá triều Mạc tồn tại và phát triển. Nhưng, 
ngoài ra, các ông Vua nhà Mạc còn nhằm một mục 
đích khác: tranh giành ảnh hưởng đổi với các Nho 
sỹ đang còn chẩn chừ do dự, chưa quyết định ra 
làm quan với nhà Mạc hay nhà tê-Trịnh ở phía 
Nam. Hơn thế nữa, mục đích thì cử còn nhằm tranh 
thủ thu hút, lôi kéo những Nho sỹ trong phạm ví ảnh 
hưởng của triều Lê-Trịnh. 


Trong 65 năm (1527-1592) tồn tại với tư cách là 
một vương triều, đóng đô ở Thăng Long, nhà Mạc 
đã tổ chức được 22 kỳ thi Hội, lấy đỗ được 485 Tiến 
sỹ, trong đó có 13 Trạng nguyên và còn biết bao 
Hương cống, Sinh đồ, mà sử sách không ghi lại 
được danh tính. Trong lịch sử giáo dục khoa cử Việt 
Nam, sau thời thịnh đạt Lê Thánh Tông (1460- 
1497), thì chỉ có triều Mạc (1527-1592) mới liên tục 
thực hiện được quy chế tuần tự cứ 3 năm một lần 
mổ khoa thi Hội. Số lượng khoa thi Hội, cũng như 
chất lượng Tiến sỹ dưới triều Mạc cũng có thể so 
sánh được với thời Lê Thánh Tông. Những vị Tiến 
sỹ, Trạng nguyên được nhà Mạc lựa chọn phần lớn 
đều là những người có thực tài và có những đóng 
góp đáng kể đối với lịch sử văn hóa dân tộc, trong 
đó tiêu biểu hơn cả là Nguyễn Thiến đỗ Trạng 
nguyên khoa Nhâm Thìn (1532), Nguyễn Bỉnh 
Khiêm đỗ Trạng nguyên khoa Ất Mùi (1535) và 
Giáp Hải đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Tuất (1538. 


Điều đáng cho chúng ta chú ý là chỉ sau 2 năm 
thay thế triều Lê sơ, đóng đô ở Thăng Long, ông 
Vua đầu triều Mạc (Bắc triều) là Mạc Đăng Dung đã 


(1) Xem thâm phần Tiến sỹ Nho học của Kinh thành 
Thăng Long. tác giả Bùi Xuân Đính. 
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có thể mở khoa thi Hội để tuyển chọn nhân tài, bổ 
sung cho bộ máy hành chính quốc gìa. Ta thử sơ 
sánh: Ngay triểu Lê-Trinh (Nam triều) được coi 
thành lập vào năm 1545 ở Thanh Hóa, thì mãi đến 
10 năm sau, năm 1554, mới bắt đầu mở Chế khoa. 
Việc mở các khoa thi cũng không được đều đặn và 
thường xuyên như nhà Mạc. Còn khoa thị Hội thì 
mãi tới năm 1580, triều Lê-Trịnh mới tổ chức được", 


Mạc Đăng Dung cũng theo lệ ban hành năm 
Hồng Đức thứ 15 (1484) dưới triều Lê Thánh Tông, 
cho lập bia đả, nhằm tôn vinh những người trúng 
tuyển Tiến sỹ và để “khích lệ nhân tâm, huân đào 
sỹ khi, bồi đắp giáo hóa cho được lâu dài...” (Văn 
bia Tiển sỹ khoa Kỷ Sửu (1529). Nhưng có thể do 
chiến tranh liên miên, nên việc lập bia Tiến sỹ của 
triểu Mạc không thực hiện được đều đặn, hoặc giả 
do sự tàn phá của binh lửa bao lần tràn vào Thăng 
Long, nên ngày nay trong 82 tấm bia Tiến sỹ còn 
lại trong Văn Miếu — Hà Nội, chỉ có duy nhất tấm 
bia ghí chép về khoa thị Hội năm Ký Sửu (1529) 
dưới đời Mạc Đăng Dung. Tuy vậy, chỉ đọc đoạn 
đầu của bài văn bia khoa Kỷ Sửu này, chúng ta 
cũng thấy không khí náo nhiệt ở Thăng Long ngày 
đó, do hàng nghìn các sỹ tử từ khắp mọi miền đất 
nước đổ về dự thi. Bài văn bia ấy viết: "Hoàng 
thượng lên ngôi báu tới năm thứ 3, chính buổi trời 
bắt đâu văn mính đấy. Gặp năm thí Hội, sỹ chúng 
hái thơ Lộc Minh (một bài thơ trong Kinh Thi — 
TG), tới Kinh đô có trên 4.000 người để đua tài vần 
học ở trường thí. Quan trường lựa được 27 người 
xuất sắc" (Cao Tiên Trai: Lê triểu lịch khoa Tiến 
sỹ để danh bi ký. Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, 
Sài Gòn. 1969, Q1, tr. 205). 


Để cố kết nhân tâm và thu phục nhân tài, tăng 
cường sức mạnh cho triều đại của mình, ngay từ khi 
mới thay thế triểu Lê, các ông Vua đầu triểu Mạc 
vẫn đề cao Nho giáo, Sử cũ cho biết: Mùa Xuân 
năm Bính Thân (1536), Mạc Đăng Dung sai Đông 
quân Tả đô đốc Khiêm Quận công Mạc Định Khoa 
(u sửa lại Trường Quôc Tử Giám (Lê Quý Đôn: Đại 
Việt thông sử, Sởd, tr. 278). Vào tháng Giêng năm 
sau, Định Dậu (1537). “Mạc Đăng Doanh đến 
Trường Thái học làm lễ thích điện tế Tiên thánh 
(Chu Công). Tiên sư (Khổng Tử)" (Lê Quý Đôn: Đại 
Việt thông sử, Sđơ, tr. 278). Với những hành động 
có tính chất biểu trưng nói trên, nhà Mạc muốn 
khẳng định với nhân đân Thăng Long và nhân dân 
cả nước việc họ chính thức thừa nhận tư tưởng Nho 
giảo là tư tưởng chính thống của triều đại. Nho giáo 
vẫn là công cụ chính để nhà Mạc xây dựng chính 
quyền và củng cố trật tự xã hội. 


Nhiều nhà nghiên cứu đều thừa nhận: so với 
triều Lê sơ, đời sống văn hóa-tư tưởng dưới triểu 
Mạc phong phú, đa diện và cởi mở hơn. Triều Mạc. 
mặc dù dựa vào Nho giáo để tri quốc nhưng vẫn 
cho phép các tín ngưỡng, tôn giáo khác phát triển, 
nhất là Phật giáo. Dưới thời Mạc, Phật giáo lại có 
điều kiện để hưng khởi. Nhiều chùa ở Kinh đô 
Thăng Long được tu sửa, tôn tạo, bên cạnh các 
Chùa khác như Phật Tích, Bút Tháp, Vĩnh Nghiêm, 
Luy Lâu thuộc Kinh Bắc cũng được trùng tu. Trên 
địa bàn Hải Dương — quê hương của nhà Mạc, các 
Chùa Quynh Lâm, Sùng Quang, Đông Sơn... được 
tu bố lại to lớn, đẹp đẽ hơn. 


lIi. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


MẠC ĐĂNG DỤNG (1483-1541) 


(Ông quê ở Làng Cổ Trai, Huyện Nghi Dương 
(nay là Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy, Hải 
Phòng). Ông là cháu 7 đời của Trạng nguyên Mạc 
Đĩnh Chi đời Trần. Mạc Đĩnh Chi vốn người Làng 
Lũng Động. Đến đời cụ Mạc Đăng Dung là Mạc 
Bình di cư đến Làng Cổ Trai, Huyện Nghị Dương. 
Cha Đặng Dung là Mạc Hịch lấy con gái Đặng 
Xuân người cùng làng, tên là Đặng Thị Hiếu, sinh ra 
Mạc Đăng Dung. 


Mạc Đăng Dung sinh ngày 23 tháng Mười một 
năm Quý Mão (1483), Thuở nhỏ. Mạc Đăng Dung là 
người có sức khỏe, nhà nghèo, làm nghề đánh cá. 


Thời Lê Uy Mục (1505-1509), tuyển dũng sỹ, 
ông dự thị môn đánh vật, trúng Đô lực sỹ xuất thân, 
được sung vào đội túc vẻ, giữ việc cầm dù theo xe 
Vua. Sau đó được thăng chức Đô chỉ huy sứ vệ 
Thiên vũ. 


Năm 1511, Mạc Đăng Dung được phong tước 
Vũ Xuyên bá. Vào khoảng đời Thống Nguyên 
(1522-1527), địa vi đến Thải sư, Nhân Quốc công, 
sau được phong An Hưng Vương. Từ đây ông càng 
thao tủng triều chính, dẫn đến việc lật đổ Vua Lê, 
dựng nên vương triều Mạc vào năm 1527. 


Mạc Đăng Dung chỉ ở ngôi Vua 3 năm, truyền 
ngôi cho con lớn là Mạc Đăng Doanh, mà làm Thái 
Thượng hoàng, ra ở Điện Tường Quang. sau về Cổ 
Trai để trấn giữ nơi trọng yếu. 


(1) Tiêu Nguyễn sau này: Thành lập năm 1802, thì đến 1807, 
Vua Gia Long mới chỉ tổ chức được thị Hương, mãi 
đến năm 1822, Vua Minh Mệnh mới tổ chức thí Hội. 
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Dưới thời trị vì của Mạc Đăng Dung, kinh tế nông 
nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp của nước 
ta có bước phát triển nhất định. Mạc Đăng Dung tỏ 
ra rất chú trọng đến việc phát triển văn hóa, giáo 
dục và đào tạo, tuyển lựa nhân tài. Năm 1540, Mạc 
Đăng Doanh mất, ông trở về Thăng Long lập cháu 
nội là Phúc Hải lên nối ngôi. Bấy giờ ông cũng đã 
yếu rỗi, 

Ngày 22 tháng Tám năm Tân Sửu (1541), Mạc 
Đăng Dung mất, hưởng thọ 58 tuổi. Mạc Phúc Hải 
truy tôn ông là Thái tố nhà Mạc. 


NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585) 


đguyễn Bính Khiêm (còn có tên khác là Văn 
Đạt), tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sỹ, sinh 
năm 1481. quê ở Làng Trung Am, Huyện Vĩnh Lại, 
nay là Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Nguyễn Bỉnh 
Khiêm là con vị cư sỹ Nguyễn Văn Định, đạo hiệu 
Cù Xuyên; mẹ ông là con gái quan Thượng thư Nhữ 
Văn Lan, cũng là người có trình độ văn hóa cao. 
Thuở nhỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm có tiếng là thông 
minh, sớm được mẹ đem thơ Quốc âm ra dạy cho 
học. Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm theo học Bảng 
nhãn Lương Đắc Bằng. Tương truyền, Lương Đắc 
Bằng là một người giỏi Lý hoc, đã đem sách Thái 
ất thần kinh mà truyền cho học trò của mình. 


Tuy học giỏi, nhưng mãi đến năm 45 tuổi, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm mới đi thi và đỗ Trạng nguyên 
khoa Ất Mùi (1535), đời Mạc Đăng Doanh. Ông làm 
quan với nhà Mạc, tới chức Tả thị lang bộ Lại kiêm 
Đông các Đại học sỹ, tước Trình Tuyển hấu, Trình 
Quốc công, vì thể người đời còn gọi ông là “Trạng 
Trình". Nguyễn Bỉnh Khiêm làm quan 8 năm, rồi về 
ở ẩn và dạy học tại quê nhà. Ông qua đời năm 
1585, thọ 95 tuổi. Trong thởi gian ẩn cư, ông có 
đựng một am nhỏ và đặi tên là Bạch Vân am, ngoài 
ra ông còn dựng Quán Trung Tân bên Bến Tuyết 
Giang nên người đời thường tôn xưng ông là Tuyết 
Giang phu tử. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm sống gần trọn Thế kỷ XVI, 
một Thế kỷ có những biến cố lớn: Mạc Đăng Dung 
cướp ngôi nhà Lê, lập nên triều Mạc (1527-1592), 
cuộc chiến tranh Lê - Mạc... Những biến cỗ này đã 
làm đảo lộn đời sống xã hội đương thời, nhất là đời 
sống tỉnh thần, tư tưởng. Nhưng chính cái xã hội đầy 
biến động và phân cực dữ dội ấy lại đẻ ra tư tưởng 
triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà thơ ông đã góp 
phần đắc lực chuyển tải những tư tưởng triết học đó. 


Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nguyễn Bỉnh 
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Khiêm nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Ông tà 
người chiêm nghiệm, là nhà thông thái, đại diện cho 
tinh thần văn hóa của thời đại. Người Việt Nam xưa, 
cũng như Nhật Bản, Triều Tiên, đã tiếp thu Khổng 
học Trung Hoa và coi đó là nền học thuật của chính 
minh. Khổng học được chia thành hai hướng: học 
nghĩa lý và học từ chương. Học tử chương cũng gọi 
là học khoa cử là học kinh nghĩa, thơ phú, văn sách, 
cốt để đi thi làm quan. Còn học nghĩa lý là học 
chuyên sâu vào mục đích dò tới nguồn gốc của 
Khổng giáo. 


Ở Việt Nam, đặc biệt từ Thế kỷ XV trở đi, cái học 
chủ yếu là học tử chương, khoa cử. Người học nghĩa 
lý rất ít: đời Trần có Chu Văn An, Thế kỷ XVI có 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thể kỷ XVII có Nguyễn 
Thiếp... Theo Phan Huy Chú, Chu Văn An giỏi đạo 
học. Đạo học là mội chỉ trong Lý học. Về Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Phan Huy Chú viết: “Ông học rộng các 
sách, hiểu sâu nghĩa lý Kinh Dịch...” và dẫn lời 
viên sứ thần đầu đời Thanh là Chu Xán khen 
Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Người Lĩnh Nam biết Lý học 
chỉ có ông Trình Tuyển”. 


Lỷ học là phép học đời Tống. Minh, gồm tượng 
số học, lý học, tâm học. Nghiên cứu dì sản thơ văn 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta thấy tư tưởng học 
thuật của ông chủ yếu là tư tưởng lý học Tống Nho. 
Đặc điểm của Nho học đời Tống là sự nghiền cứu 
lý khí và tâm tính. Lý khí là vấn đề thực tại, bản thể. 
Tâm tính là vấn đề tâm lý và luân lý, đạo đức, Học 
thuyết lý khí của Tống Nho phần nhiều bắt nguồn tử 
tư tưởng Lão Trang và Hệ từ của Kinh Dịch. Lý luận 
về tâm tính thì bắt nguồn từ tư tưởng Thiền tông, 
đồng thời cũng khai thác tư tưởng của Mạnh Tử. Do 
đó, học thuyết Tống Nho có tính chất triết học cao. 
Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khai triển tư tưởng theo 
hướng lý khí, đì vào các vấn đề “hình nhỉ thượng” 
của triết học, như khởi nguyên của trời đất, tính mäu 
thuẫn, đối lập của sự vật, nguyên lý lưu động, biến 
đổi của vạn vật... 


Để chấn hưng đạo đức và cảnh tỉnh lòng người 
đừng quá quay cuồng trong vật dục, ông cho dựng 
quán Trung Tân. Trong bài Trung Tân quán bi kỷ, 
ông giải thích nghĩa của tên quản như sau: “Trung 
nghĩa là ở chính giữa, giữ trọn được tỉnh thiện là 
trung, không giữ trọn được tỉnh thiện là không phải 
trung vậy, tân có nghĩa là bến, biết chỗ đáng đậu 
là đủng bển, không biết chỗ đáng đậu là lầm bến 
vậy...". Điều đó cho thấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã 
theo đuổi triết học xử thế trong Kinh Dịch: phải 
thời trung, hay “Tung dung chỉ đạo” của sách 
Trung Dung. 
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Theo quan điểm của Kính Dịch và Trung Dung, 
ở đời cái gì quá cao hoặc quá thấp đều không tốt. 
Chỉ ở mức trung bình mới tốt. Nguyễn Bỉnh Khiêm 
suốt đời đã tu đưỡng theo nguyên tắc xử thế #hời 
trung” hay “Trung dung chí đạo” ấy mà vận dụng nó 
nhằm giải trừ các mâu thuẫn xã hội. Trong tư tưởng 
của Nguyễn Bình Khiêm, trung là cái chuẩn đích, cái 
tuyệt đổi, và ông đã tìm thấy nó ở chỗ chí thiện. 


GIÁP HẢI (1516-1588) 


(Ông tên tự là Tiểm Phu, hiệu là Tuyết Trai, quê 
Làng Dĩnh Kế (hoặc Sinh Kẽ), Huyện Phượng 
Nhỡn, Bắc Giang. Nguyên quê cha ông Làng Bát 
Tràng, Huyện Gia Lâm, Bắc Ninh (nay thuộc Hà 
Nội). Lúc bé nhà nghèo, lại mồ côi cha, ở quê mẹ 
là Làng Công Luận, Huyện Tế Giang (sau là Văn 
Giang), một hôm chơi ở bến sông có người láì buôn 
quê Làng Dĩnh Kế bỏ xuống thuyền đem về nưôi 
làm con, đón thầy dạy cho học. Ông thông minh, 
nên học mau tấn tới. 


Năm 1538, Giáp Hải đỗ Trang nguyên khoa 
Mậu Tuất niên hiệu Đại Chính thứ 9 đời Mạc Đăng 
Doanh. Sau ông đổi tên là Giáp Trưng. 


Giáp Hải làm quan trải các chức Thượng thư Bộ 
Hộ kiêm Đô ngự sử, Thượng thư Bộ Lại, tước Luân 
Quận công, hàm Thiếu bảo (1578). Tháng Hai năm 
niên hiệu Quang Hưng thứ 5 (1582), Mạc Mậu Hợp 
thăng Giáp Hải lên tước Sách Quốc công nhưng 
ông từ chối không nhận. Trong lời sớ dâng lên Mạc 
Mậu Hợp, ông viết: “Hạ thần là một kế thư sinh, 
không phải là dòng đõi công thần, thế mà lạm dự 
tước Quận công, cũng đã là quả mức, trong lòng lúc 
nào cũng tự thấy làm bên lẽn, huống chí là tước 
quốc công to lớn, hạ thần đâu có thể kham nổi" (Đại 
Việt thông sử— Sở, tr. 340). 


Tháng Năm năm ấy, nhà Minh đưa tờ công văn 
tới triều đình, nói về việc biên giới nước ta và Trung 
Quếc tại địa phận xứ Lạng Sơn. Mạc Mậu Hợp sai 
Đô ngự sử Đặng Vô Cạnh tới đó hội khám, định 
đoạt. Đồng thời Mạc Mậu Hợp sai sứ tới nhà Giáp 
Hải, triệu ông đi phúc định lại ranh giới, nhưng Giáp 
Hải cố từ không đi. 

Tháng Tám, Giáp Hải lại đâng sớ bày tỏ việc gia 
đình, xin vẫn giữ chức hàm như cũ, nhưng xin được 
ở nhà, khí nào có nghị luận về chính sự trọng đại, 
sẽ phụng chỉ dụ tới triều đình. Mạc Mậu Hợp không 
nghe, vời ông tới Kinh đô Thăng Long, bắt làm việc 
tại dinh thự. 


Bấy giờ, chính sự nhà Mạc đã suy, trong nước 
biến loạn nhiều. Giáp Hải nhiều lần xin về hưu, 


nhưng Mạc Mậu Hợp không chấp nhận. Trong một 
tờ sớ dâng Vua Mạc, ông viết: “Cổ nhân lấy câu “Tri 
lúc bất nhục” (Biết thể nào là “đủ” sẽ không nhục) 
làm răn; liên hiền thường tự xử theo câu: "Niên chí 
tiên quy” (Đến tuổi già thì về hưu). Nay hạ thần đã 
70 tuổi, đáng nên về hưu, một niềm mong muốn, 
không nói gì khác..." Đến tháng Mười năm Bính 
Tuất (1586), Giáp Hải mới được cho về hưu. Về hưu 
được 2 năm, thì ông mất, thọ 72 tuổi. 


IV. TỔNG LUẬN VỀ HƠN NỬA THẾ KỶ NHÀ MẠC 
Ở THĂNG LONG 


Thăng Long hơn nửa Thế kỷ (1527-1592) sống 
trong sự kiếm soát của nhà Mạc là môt đô thị đang 
trên đà phát triển kể cả về kinh tế lẫn văn hóa. Với 
một chính sách khá cởi mở đối với thương nghiệp, 
nhà Mạc không “ức thương” như nhà Lê trước đó, 
nên đời sống người dân Kinh Thành Thăng Long 
thời kỳ này ổn định và dễ chịu hơn. 


Thăng Long thời Mạc, về văn hóa-giáo dục cũng 
có bước phát triển đáng ghi nhận, so với cuối thời 
Lê sơ. Giống như thời Lê Thánh Tông, Thăng Long 
dưới thời Mạc vẫn là nơi hội tụ các sỹ tử của cả 
nước, cứ 3 năm một lần, tập hợp lại đây, so tài, cao 
thấp mong ượi vũ môn” để làm cuộc đổi đời. Và 
cũng giống như các triều đại trước, các cô gái trẻ 
Thăng Long, vào mỗi mùa Xuân - đúng dịp thí Hội 
ấy, lại hảo hức chờ đón các vị tân Tiến sỹ trẻ tuổi, 
mong trở thành các bà Nghè trong tương lai... 


Nhưng Thăng Long thời Mạc chỉ ổn định được 
khoảng chừng một phần hai thời gian tồn tại của 
vương triều. Từ những thập niên B0 của Thế kỷ XVI 
trở đi, Thăng Long luôn luôn sống trong sự bất ổn: 
các cuộc thanh toán lẫn nhau của các thế lực quân 
sự, phe phải trong lòng triều Mạc, những cuộc tấn 
công dữ dội của quân đội Lê-Trịnh từ phía Nam. 


Người dân Thăng Long cũng như một số quan 
lại có phẩm chất trong triều đình còn phải chứng 
kiến những hành vi vô chính trị và thiếu đao đức của 
ông Vua cuối cùng nhà Mạc tại Kinh đô: Mạc Mậu 
Hợp (1562-1592). Ông Vua này đã đang tâm chiếm 
người vợ yêu của viên tướng thủy quân nổi tiếng 
triểu Mạc là Bùi Văn Khuê, dẫn tới việc đầu hàng 
của ông ta về với triều Lê-Trịnh. Đây cũng chính là 
một nguyên nhân nữa góp phần đẩy nhanh sự suy 
sụp của triều Mạc Mậu Hợp. Và, cũng chính vì thất 
bại ê chế ấy, nên Mạc Mậu Hợp đã bị Trịnh Tùng 
bắt và giết chết tại Bồ Đề (nay là Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên - Hà Nội). 


Năm 1592, nhà Mạc chấm dứt sự có mặt tại 
Kinh đô Thăng Long. 


THĂNG LONG THỜI NHÀ MẠC 


PHỤ LỤC: 
NHÀ MẠC 


MẠC ĐĂNG DUNG 
1483 - 1541 


ạc Đăng Dung là một nhân vật lịch sử được 
đu giá dưới nhiều góc nhìn khác nhau. 
Ông Tà một danh thần cuối triều Hậu Lê. Các Vua Lê 
cuối triều ăn chơi sa đọa, hoang dâm vỏ độ để đất 
nước lầm than, nên quyền thần Mạc Đăng Dung đã 
đoạt ngôi Nhà Lê, lập ra vương triều Nhà Mạc ở đầu 
Thế kỷ XVI. Các sử gia phong kiến gọi vương triều 
Mạc là ngụy triểu, không xếp vào chính sử. 

Mạc Đăng Dung là người Xã Cao Đôi, Huyện 
Binh Hà (tức Xã Long Động, Huyện Chí Linh). Tổ 
tiên Đăng Dung là Mạc Đĩnh Chi, đỗ Trạng nguyên 
trểu Trần năm 1304. Đính Chỉ sinh ra Cao; Cao 
sinh ra Thúy (còn gọi là Túy); Thủy sinh ra Tung dời 
sang ở Xã Lan Khê, Huyện Thanh Hà rồi sinh ra 
Bình. Đến đời Mạc Bình lại dởi sang Xã Cổ Trai, 
Huyện Nghi Dương. cư ngụ tại đó sinh ra Mạc Hịch. 
Mạc Hịch lấy Đặng Thị Hiếu là con gái trưởng của 
Đăng Xuân, người cùng xã đẻ ra Dung; Đăng Dung 
là con trưởng, em thứ là Mạc Tín, em út là Mạc 
Quyết. Thuở nhỏ, Dung nhà nghèo, làm nghề chài 
lưới kiếm sống . Trời phú cho Đăng Dung có sức 
khỏe, lại là người có ý chí. Lúc trẻ đi học thầy đồ họ 
Lê, được thầy thương nên gả con gái cho. Đăng 
Dung thường đi dự hội vật lấy giải sống qua ngày. 
Tháng 2 niên hiệu Đoan Khánh thứ 4 (1508), Đăng 
Dung thí võ, đỗ Đệ nhất đô lực sỹ, được sung vào 
quân túc vệ đời Vua Uy Mục (1505-1509). Tới ngày 
mồng 4 tháng 3, Đăng Dung được thăng bổ làm 
Thiên vệ vũ, Đô chỉ huy sứ Ty đô. Đến triểu Vua 
Tương Dực niên hiệu Hồng Thuận thứ 3 (1511), 
Đăng Dung được tiến phong làm Vũ Xuyên bá. 
Toàn thưviết: 'Bấy giờ các hào kiệt và thuật sỹ đều 
nói là ö phương Đông có khí sắc Thiên tử. Vua sai 
Nghĩa Quốc Công Nguyễn Văn Lang đem thuật sỹ 
ra Đồ Sơn để trấn yếm. Đăng Dung cũng ởi trong 
đó mà không ai biết(), Sau đó, đến năm 1516, 
Dung được sung chức Phó tướng Tả Đô đốc Trấn 
Sơn Nam. Năm 1519 tháng 7, Mạc Đăng Dung 
thống lĩnh các quân thủy bộ, vây Lê Do ở Huyện Từ 
Liêm, phá đê cho nước vỡ tràn vào tiêu diệt quân 
Lê Do. Bọn Lê Do và Nguyễn Sử chạy đến Ninh 
Sơn (Quốc Oai, Hà Tây) thì bị bắt. Đăng Dung tiêu 
diệt quân phản loạn xong được thăng chức Minh 
Quận công. Mùa Xuân tháng Giêng năm 1520, 
phong Đăng Dung làm Tiết chế các xứ thủy, bộ Chư 
dinh. Năm 1521, Mạc Đăng Dung lại được phong 
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tước Nhân Quốc công, Tiết chế các doanh quân 
thủy bộ 13 đạo; sau đó nhà Vua ngự đến phủ đệ 
của Đăng Dung gia phong làm Thái phó, tháng 9 
sắc dụ cho Đăng Dung đi lùng bắt Trần Cung. Trần 
Cung chạy thoát vào Châu Thất Nguyên, chỉ bất 
được vợ và con gái đem giết đi. Lúc bấy giờ giặc 
cướp nổi lên ở Kình thành, đốt phá phố xá. Vua liền 
sai em Đăng Dung là Đông Quận công Mạc Quyết 
và các tướng vào hầu túc vệ. Đăng Dung lúc này trở 
thành một nhân vật quan trọng trong triều đình, uy 
quyền ngày một lớn, mở rộng thể lực dòng họ, đem 
con gái nuôi vào hầu Vua, “tiếng là chầu hầu, thực ra 
là để dò xét, coi giữ. Lại cho con trưởng Đăng Doanh 
làm Dục Mỹ hâu, trông coi Điện Kim Quang. Đăng 
Dung ởi bộ thì lòng phượng dát vàng, ổi thủy thi 
thuyền rồng dây kéo. Đăng Dung ra vảo nơi cung 
cấm, không kiêng sợ gì. Lại giết bọn thị vệ Nguyễn 
Cấu, Đô lực sỹ Minh Sơn Bá, Nguyễn Thọ và Đàm 
C12, Đăng Dung trở thành một quyền thần nguy 
hiểm có âm mưu biến loan. Vua Quang Thiệu thấy 
biến đã sai bọn Phạm Hiến, Phạm Thứ cử người đem 
mật chiếu chỉ dụ cho bọn Trịnh Tuy ở Tây Kinh ra cứu 
viện, đồng thời “bí mật” đón Vưa ra ngoài thành 
nhằm tránh nạn. Đăng Dung biết chuyện đem quân 
đi chặn những nơi xung yếu, rồi cho người kéo cờ ở 
Kinh thành lập em Vua là Xuân lên ngôi. Người đó 
là Hoàng đệ cháu bốn đời Vua Lê Thánh Tông, chảu 
của Kiến Tân Vương, con thứ của Cẩm Giang 
Vương. cùng mẹ với Vua Chiêu Tông Quang Thiệu. 
Dung phế Vua Quang Thiệu làm Đà Dương Vương. 
Ngày 18 tháng 12 niên hiệu Thống Nguyên thứ 5 
(1526), Đăng Dung mật sai đồng bọn Bái Khê bá 
Phạm Kim Bảng bí mật giết Vua Quang Thiệu ở 
Phường Đông Hà rồi đem quan tài về chôn ở Lăng 
Vĩnh Hưng (Thanh Đàm)3), Mạc Đăng Dung uy 
quyền vượt triều đỉnh; Vua Cung Hoàng phải sai các 
quan cầm cờ tiết, mang kìm sách, mũ áo ô lọng. đai 
ngọc, kiệu tía quạt hoa, tán tía đến Làng Cổ Trai, 
Huyện Nghi Dương tiến phong cho Mạc Đăng Dung 
làm An Hưng Vương. Sau đấy, Đăng Dung từ Cổ Trai 
về Kinh thành tới chào Vua, rồi lại về Cổ Trai. Sau 
một tháng. Đăng Dung chuẩn bị lực lượng tiến về 
Kính đô, bắt Vua phải nhường ngôi. “Bấy giờ thần 
dân trong Kinh đều theo Mạc Đăng Dung và đều đón 
Đằng Dung vào Kinh”). 

Năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi Vua xưng 
Hoàng đế đổi niên hiệu là Minh Đức, giáng Vua 


(1) Toàn thư, Sđø, tập 3, tr. 38. 
(2) Toản thư, Sdữ, tập 3, tr. 97. 
(3) Toàn thư, Sđú, tập 3, tr. 107. 
(4) Toản thư, Sđở, tập 3, tr. 108. 
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làm Cung Vương giam cùng với Thái hậu ở Cung 
Tây Nội rồi vài thàng sau bắt phải tự tử. Khi hai mẹ 
con Vua Cung Hoàng chết “Dung sai đem xác hai 
người quàn ở Quán Bắc Sứ, rồi đưa về chôn ö Hoa 
Dương Lăng”. 

Mạc Đăng Dung củng cổ lực lượng tân phong 
người trong họ. lại lập mưu vờ tìm con châu các 
công thần Nhà Lê để sử dụng, sai người sang Yên 
Kinh (Bắc Kinh) báo với Nhà Mính rằng: “Con cháu 
họ Lê không còn ai thừa tự nữa, đã sắc chỉ cho đại 
thần là họ Mạc tạm coi giữ việc nước. cai trị bách 
lính". Năm 1530, bấy giờ có Lê Ý cháu Vưa Lê nổi 
lên ở Thanh Hoa, Đăng Dung tự mình chỉ huy vài 
vạn quân thủy bộ đi đánh Lê Y ở Sông Mã nhưng bị 
thua bèn rút quân về. Năm sau, ÝỶ bị quân Mạc bắt 
sống giải về Kình, dùng xe xé xác ở Cửa Nam. Mạc 
Đăng Dưng sau khi ổn định được tinh hình, tới năm 
1532, mở khoa thi, ra lệnh cấm người trong xử 
không được cầm giáo mác, dao nhọn và các loại 
binh khí đì trên đường, trong cõi tạm yên. 

Năm 1432, một số công thần Nhà Lê đứng đầu 
là Nguyên Kim dựng cờ nghĩa khôi phục lại Nhà Lê. 
Được thời gian ít lâu, Nguyễn Klm bị Đặng Dung sai 
Dương Chấp Nhất trá hàng, đầu độc giết chết. Lúc 
đó, Trịnh Kiểm là con rể Nguyễn Kim được Vua trao 
quyền tiếp tục phù Lê chống Mạc. Sự kiện lịch sử 
này đối với Nhà Mạc là rất nguy hiểm cho sự tồn 
vong của dòng họ này. 

Mạc Đăng Dung ở ngôi Vua ba năm, bắt chước 
nhà Trần truyền ngôi cho con trưởng là Đăng 
Doanh lên làm Thải thượng hoàng. Ông ta ra ở Điện 
Tường Quang nhưng vẫn chỉ huy quân sự. 

Năm 1540, Nhà Minh nghe tin Đăng Dung cướp 
ngôi, tiếm xưng Thượng hoàng bèn sai tướng Minh 
là bọn Cừu Loan đến Quảng Tây tập trung quân 
Lưỡng Quảng và Vân Nam tổng cộng quân số lên 
tới 12 vạn người tiến đánh Đại Việt. Quân Minh 
trước khi tiến đảnh đã ra lời truyền hịch rằng đánh 
kể có tội là cha con Đăng Dung và kêu gọi các 
quận, huyện ra hàng. Người nào chém chết hoặc 
bắt được cha con Đăng Dung về hàng thì được 
thưởng 2 vạn lạng, cho tàm quan to. Cha con Đăng 
Dung nếu biết tự trói mình chịu tội, nộp hết sổ nhân 
khẩu, địa bạ đầu hàng cũng tha tội chết. 

Đăng Dung nghe tin cả sợ, sai sứ đến cửa quân 
xin đầu hàng Nhà Minh. Bọn Loan lệnh cho đến 
ngày 3 tháng 11 tới hàng. Theo Đại Việt sử ký toàn 
thư. “Đăng Dung cùng với cháu là Văn Minh và bề 
tôi là bọn Nguyễn Như Quế, Đỗ Chế Khanh, Đặng 
Văn Trị, Lê Thuyên, Nguyễn Tổng, Tô Văn Tốc, 
Nguyễn Kính Tế, Dương Duy Nhất, Bừi Trí Vĩnh vượt 
qua Trấn Nam Quan mỗi người đều câm một thước 


lua buộc dây ó cổ, đi chân đất đến phủ phục trước 
dinh phủ của quân Minh (nơi Bá Ôn đóng trại chuẩn 
bị sang xâm lược nước ta), quỳ gối cúi đầu dâng 
biểu đầu hàng. Đăng Dung đã nộp hết sổ về địa bạ, 
nhân khẩu và quan chức cả nước để chờ phân xử. 
Ngoài ra, còn dâng các động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ 
Sâm, Liễu Cát, An Lượng, La Phù của Châu Vĩnh 
An Trấn Quảng Yên, xin cho nhập vào nội thuộc 
Khâm Châu. Lại xin ban cho chính sóc, cho ẩn 
thương để kính cẩn coi giữ việc nước và chờ lệnh 
thay đổi hay quyết định khác. Lại sai bọn Văn Minh 
và Nguyễn Văn Thái, Hứa Tam Tỉnh mang biểu đầu 
hàng sang Yên Kinh"). 

Việc đầu hàng của Đăng Dung được ghì trong 
Thù vực châu tư lục sử Nhà Minh năm 1574, về sự 
kiện này trong một chương gọi là “Nam man": 
“Ngày 28 tháng 10 năm thứ 19 niên hiệu Gia Tĩnh 
(1540). Lúc bãy giờ, Mao Ba Ôn sai Trần Phỉ và một 
số thủ lĩnh người Việt hạ trại tại Niệm Nhai, và ngày 
3 tháng T1 ban lệnh bắt Mạc Đăng Dung ra hảng. 
Hôm đó, Đăng Dung dẫn bọn tiểu mục là Nguyễn 
Như Quế cùng các trọng thần, hết thầy đều cầm 
thưỡc lụa tự quấn vào cổ đến Cửa ải Mục Nam 
Quan ứng trực. Khi truyền lệnh mỏ cửa quan, Đăng 
Dung từ cửa mỏ bên tả bước vào, chân đi đất, quỳ 
mọp gối, quay mặt về phía Bắc. Bá Ôn sai Tạ Thiên 
Túng cỏi vải quấn ở cổ cho bọn Đăng Dung và 
nhận tờ biểu xin hàng. Đăng Dung phủ phục lễ năm 
lễ rồi cúi đầu vái ba vải, và bọn Văn Minh cũng lễ 
theo. Quan Nhà Minh truyền rằng: “Chờ tâu lên 
triều đình xin tha cho tội chết". Sau khi Đăng Dung 
lay tạ, tướng Nhà Minh truyền lệnh đông cửa quan 
rồi thu quân về. Văn Minh và Hứa Tam Tỉnh cùng 
bọn tiếu mục khác tiếp tục lên đường đến Yên Kinh 
để dâng biểu xin hàng Vua Minh 12 

Sách Minh sử viết vào triểu Nhà Thanh năm 
1735: "Hoàng để hết nỗi vui mừng biển đổi tên nước 
An Nam Thành An Nam đô thống sứ†y và cho Đăng 
Dung chức trưởng quan gọi là Đô thống sứ, hàm 
Nhị phẩm, cùng một quả ấn đồng. Hoàng đế còn 
bãi bỗ tiết chế mà họ Mạc ngụy lập ra, chia cả nước 
thành 13 đạo hay An pHủ sứ ty. Mỗi ty đặt các chức 
Tuyên phủ sử. Tuyên phủ Đồng trị, phó Sứ và phỏ 
sứ Thiên sự. Cho phép hàng năm đấn nhận tờ lịch 
ở Quảng Tây vả nộp cổng phẩm” 

Trong tờ biếu đầu hàng của Mạc Đăng Dung 
còn nói rõ rất thống thiết có đoạn lý do vắng mặt 
của Mạc Đăng Doanh như sau: “Vào năm thứ 17 


(1) Toàn thư, Sđữ, tận 3, tr. 121. 
(2) Nghiêm Tông Giản, Thù vực Châu tư lục, tr 225; 
Lịch sứ Triểu Mạc NXB KHXH 2001/43. 
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niên hiệu Gia Tĩnh (1538), cha con hạ thần đã kính 
cẩn sai Nguyễn Văn Thái dâng biểu xin hàng và 
nguyện tuân theo mọi định đoại của thiên triêu. Đó 
là từ lòng thành, không hề và dối. Chính vì lòng 
thành đỏ chưa được thấu tới thánh triều, vi vậy hạ 
thân lo sợ sớm tối không yên. Ngày 25 tháng 
Giêng năm Gia Tĩnh (1540), Đăng Doanh không 
may bị bệnh chất, Người trong nước theo tục lệ cũ, 
định dựng con trưởng Đăng Doanh là Mạc Phúc 
Hải lên thay. Nhưng hạ thần tự nghĩ: mấy lần trước 
truyền ngôi, chưa kịp tâu xin, đã là lỗi lâm, luôn áy 
náy không yên. Nếu giờ lại theo ý người trong nước 
Sẽ nặng thêm tội, hết đường kêu van. Cho nên hạ 
thần và Phúc Hải vẫn kính cẩn chờ mệnh thiên 
triều... Củi mong thánh thượng nhân từ, rủ lòng tha 
thứ cho hạ thần được đổi lỗi cũ. Còn như sổ sách, 
đất đai, nhân khẩu đều thuộc quyền sở hữu của 
thiên triều. Xin bệ hạ đoái tỉnh nước non, tùy nghí 
định đoạt, cho hạ thần được nội thuộc; đời đời xưng 
là phiên quốc. Mỗi năm lĩnh lịch Đại Thống của 
Minh triều, đem phát khắp nước, để phụng theo 
ngày tháng. Đô là đại phúc cho hạ thần lắm 
lắm...1. Sau cuộc đầu hàng Nhà Minh, tháng 8 
năm sau (1541), Mạc Đăng Dung chết, chôn ở 
Long Sơn (An Lăng) thụy là Nhân Minh cao Hoàng 
để niên hiệu là Thái Tổ. Đăng Dung có 10 con trai, 
4 con gái. 

Mạc Đăng Dung là người có công tích trong việc 
ổn định đất nước vào cuối triều Lê sơ khi các Vua 
Uy Mục, Tương Dực sống sa đọa, giết họ hàng và 
quần thần„ loạn lạc nổi lên khắp nơi. Mặt khác, 
Mạc Đăng Dung cũng không từ một thủ đoạn nào 
để thì hành mưu mô chiếm đoạt vương quyền, lạo 
được ảnh hưởng lớn ở triểu Vua Lê Chiêu Tông 
(1516-1522). Trong Đại Việt thông sử của Lê Quý 
Đôn viết: “Từng binh được nhiều giặc lớn, lòng 
người aí cũng hướng về Đăng Dung”. Mạc Đăng 
Dung từ dân chài lưới trở thành đô vật, rồi lên làm 
Vua. Đó là trường hợp hiếm thầy trong lịch sử. 
Đăng Dung là một con người khi cần đạt mục đích 
thi sẽ không từ bất kể một thủ đoạn nào dù là nhục 
nhã, khổ nhục để đầu hàng nhà Minh. Những hình 
ảnh đầu hàng của Đặng Dung đã được nhiều sử 
sách Việt Nam và Trung Hoa diễn tả quả thật là 
nhục nhã của một quốc vương cùng 42 quần thấn, 
Lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm, đây là sự kiện 
duy nhất trước một thể lực ngoại bang không phải 
là mạnh mẽ như quân Mông Cổ thời Trần, với lời 
khẳng khái, anh hùng của Trần Thủ Độ: “Đầu :ôi 
chưa rơi xuống đất thì bệ hạ đừng lo” để chống 
quân Mông Nguyên. 

Lời lẽ trong biểu trần tình của Đăng Dung là vô 
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cùng thống thiết và thành khẩn, không phải là trả 
hàng đã thể hiện rõ trong hai tờ biếu!?). Đăng Dung 
đã xìn đầu hàng vô điều kiện, thậm chí còn lên án 
các triều Vua trước của nước ta: “Ở nước thần, các 
triều trước, họ Định, Trần và Lê đều kế tiếp xưng tôn 
hiệu và đặt niên hiệu riêng. Nhưng đến hạ thần sau 
khi cải hối, tự biết việc đó là không đúng nên đã 
nghiêm cấm, cải cách lôi đó, chỉ chuyên chờ theo 
mệnh mới. Đâu dám theo lỗi lắm xưa để đắc tội với 
thiên triều". 

Khi viết về Mạc Đăng Dung, sử gia Trần Trọng 
Kim đã phê phán: " Tự xõa tóc, cỏi trần ra, trói minh, 
đi đến quỳ lạy ở trước cửa một người tướng của 
quân xâm lược để cầu lấy cái phú quý cho một thân 
mình và một nhà mình là một người không biết liêm 
sỉ... Đối với Vua là nghịch thần, đối với nước là phẳn 
quốc, đối với cách ăn ở của loài người là không có 
nhân phẩm; một người như thế ai còn kinh phục”). 
Sự kiện đầu hàng của Thái tổ Nhà Mạc còn bị nhiều 
sách sử phê phản như Lê Hữu Thu viết: “Thấy quân 
Minh sửa soạn sang đánh, Mạc Đăng Dung sợ hãi 
quá chứng, bèn để Mạc Phúc Hải ở lai giữ nước, rồi 
cùng bọn Vũ Như Quế tự trói mình sang chịu tội ở 
Cửa Nam Quan. Bọn ấy lạy phục xuống đất để nộp 
số điền thổ và dân đinh. Lại xin dâng đất 5 động (Tê 
Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, La Phù, Liễu Cát) và đất 
Khâm, cùng rất nhiều vàng bạc (4). 


Sách giáo khoa của Đại học Sư phạm, Nguyễn 
Phan Quang viết: “Với chính sách đối ngoại nhục 
nhã ấy, nhà Mạc tưởng cò thể thỏa hiệp được với 
phong kiến nước ngoài, để tập trung lực lượng củng 
cố nền thống trí trong nước và trấn áp các bè phải 
đối lập. Nhưng hành động đầu hàng, phản bội của 
nhả Mạc đã gây sự căm ghét, phẫn nộ sâu sắc 
trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhà Mạc đã phản bội 
điều tôi thiêng liêng của dân tộc được xây đắp trải 
qua bao thể hệ: đó là nền độc lập dân lộc, toàn vẹn 
lãnh thổ và thanh danh của đất nước 1Š)... 

Thời Mạc khi sử giả sang tuê công, Vua Nhà 
Minh đã bãi việc bạn yến, giảm bớt cỗ bàn để tổ ra 


(1) Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia- NXB 
KHXH 2001, tr 51/52/53. 

(2) Việt Nam sứ lược, NXB Tân Việt - Hà Nội 1951/Ir 274. 

(3)Lê Hữu Thu, Sử Việt Nam từ Lê Lợi khởi nghĩa 
Trịnh—- Nguyễn phán tranh - SGK lớp đê lục - NXB 
Thế giới HN 1952/tr 72. 

(4)Việt Nam sử lược, NXB Tân Viêt - Hà Nội 1951/1r 274. 


(5) Nguyễn Phan Quang - SGK ĐHSP HN 1980, NXB 
Giáo dục @2/r79. 
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không phải là bồi thần (nước chư hầu) mà là An 
Nam đô thông sứ ty. Đô Thống sứ, một chức quan 
hàng Nhị phẩm của triểu Minh. Hiện nay quả ấn 
ban cho Nhà Mạc niên hiệu Cảnh Lịch (1549) đời 
Mạc Phúc Nguyên vẫn còn lưu giữ tại Bảo tàng Lịch 
sứ Việt Nam, sô ký hiệu Nsb 2531. 

Tuy nhiên trong giai đoạn lịch sử suy tàn bạo 
loạn của triều Lê, các Vua Mạc về sau vẫn được 
nhân đân ủng hộ nên đã tồn tại được trên đưới 70 
năm. Và dưới triều Mạc đã đạt được một số thành 
tựu về nghệ thuật kiến trúc, đồ gốm sứ... 

Thời Mạc Đăng Dung đã mở được một số khoa 
thi, đào tạo nhiều Tiến sỹ khá tiêu biểu. Trong đó có 
những Nho gia lỗi lạc như: Nguyễn Thiến, Giáp Hải 
(một nhà ngoại giao giỏi), đặc biệt là Nguyễn Bỉnh 
Khiêm. Ông là vị Trạng nguyên năm Đại Chính thứ 
6 nhà Mạc, một danh nhân kiệt xuất trong lịch sử 
Việt Nam. Tuy nhiên lịch sử tử năm 1540 đã đặt 
Mạc Đăng Dung đứng trước nhiều si/ kiện khách 
quan đầy khó khăn nguy hiểm: 

Thứ nhất. nạn ngoại xâm quản Minh với lực 
lượng mạnh ở biên giới đã dùng chiêu bài hỏi lội 
Nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê để lừa được những 
người nhẹ đạ cả tin mà từ đó thu phục lòng người 
đứng về phía chúng. 

Thứ hai: Vua Mạc Đăng Doanh chết sớm, đang 
cân chấn chỉnh lại triểu đình. Đó là những yếu tố 
dẫn Đăng Dung đến khổ nhục kế nhằm thí hành kế 
sách kiểu “Việt Vương Câu Tiễn" để bảo vệ vương 
triểu đất nước. 

Tuy nhiên, nội dung bên trong các sử gia đều 
biết Mạc Đăng Dung đầu hàng giả hiệu và thực 
chất vẫn là mội triều đình tự chủ, có đầy đủ nghi 
chế cửa một chỉnh thể độc lập cha truyền con nối 
nhiều đời. 

Phải chăng Mạc Đăng Dung cũng có nỗi đau 
tâm can, nỗi khổ riêng khi phải đầu hàng nhục 
nhã vô điều kiện, để sau đó ít lâu đã mất không 
vượt qua được tuổi 49 với sức khỏe của một đô 
lực sỹ. Sự kiện lịch sử này chắc chắn còn tốn 
nhiều bút mực, tranh luận. Tuy nhiên, như nhà sử 
học Phạm Văn Sơn viết: “Trong bối cảnh lịch sử 
như vậy, Mạc Đăng Dung chỉ mất một ít vàng bạc 
và 5ð động mà tránh được tai họa chiến tranh. Đối 
với những nhà sử học chân chính, chúng ta 
không cô gì đòi hỏi hón nữa. Cần phải xóa cái án 
Mạc Đăng Dung trong lịch sử dân tộc để tránh lời 
buộc tội nặng nề với cha ông”? . Trong một thời 
điểm lịch sử nào đấy của một Quốc gia biết chấp 
nhận để phục hồi giành độc lập đó là một hành 
động khôn khéo. 


MẠC KÍNH ĐIỂN 
150... - 1580 


ạc Kính Điển là cháu Mạc Đăng Dung. 
đo, ta là con trai thứ hai của Mạc Đăng 
Doanh, anh của Mạc Đôn Nhượng. Mạc Kính Điển 
tính tình đôn hậu, dũng cảm, mưu lược. Ông được 
phong tước Ứng vương. Khi Đăng Doanh mất, Phúc 
Hải lên nối ngôi, ông ra sức đánh dẹp phần loạn nội 
bộ. Khi Mạc Phúc Hải mất, con là Phúc Nguyên lên 
nối ngôi năm Bính Ngọ (1546), mới có hai tuổi, đã 
được Khiêm Vương Mạc Kính Điển phụ chính. Khí 
Phúc Nguyên nối ngôi vì quá nhỏ tuổi nên Phạm Tử 
Nghỉ là đại thần có nhiều công lao với Nhà Mạc 
muốn đưa Mạc Chính Trung, con trai thứ của Mạc 
Đăng Dung có tuổi tác lên ngôi nhưng Mạc Kính 
Điển không chấp nhận. Năm 1551, Kính Điển mang 
quân đi đánh Mạc Chính Trung và Phạm Tử Nghi ở 
Yên Quảng bắt được Phạm Tử Nghi đưa về Kinh 
chém. Mạc Chính Trung chạy sang đất Minh rồi 
chết ở bên đó. 

Năm Ất Mão (1555), Khiêm Vương Mạc Kính 
Điển vào đánh cướp ở Thanh Hóa hội quân ở Sông 
Đại Lại (Sông Mã) bị Thái sư Lượng Quốc công 
Trịnh Kiểm dùng kế mai phục đánh bại, chém chết 
Thọ Quận công Tiết chế quân Nam đạo và vài chực 
tướng Mạc. Năm Đinh Ty (1557), Mạc Kinh Điển lại 
đem quân vào đánh Thanh Hoa, khi đến Sông 
Thân Phù và vùng Tống Sơn (Hà Trung) Nga Sơn 
đốt cầu phao. Thái sư Trịnh Kiểm địch thân chỉ huy 
binh tượng ngầm tiến tới chân Núi Yên Mô thẳng ra 
cửa biển, gặp quân Mạc liền tung quân ra đánh. 
Sách Toàn thư viết “Thái sư sai VŨ Lãng hầu lao 
thuyền vào đánh, gặp thuyền Mạc Kính Điển, Vũ 
Lãng hầu tung người nhảy qua, vung gươm chém 
người cắm dù đứt làm hai đoạn rớt xuống sông. 
Kính Điển trỏ tay không kịp, nhảy xuống sông trốn 
thoát. Quân Mạc đại bại, bỏ thuyền chạy trốn vào 
núi rừng. Kinh Điển chỉ chạy thoát được thân, ẩn 
nảu trong hang núi ba ngày, đói quá ban đêm thấy 
cây chuối trôi qua cửa hang, liền ôm chuối trôi theo 
dòng để tìm đường về. Vài ngày sau đến Sông Yên 
Mô, gặp người đành cá Ö Xã Trà Tu cứu thoát. Đến 
khi về, Kính Điển bảo cử người đô làm Phù Nghĩa 
hầu ®?). Sau trận đại bại này, Mạc Kính Điển càng 
quyết tâm tiêu diệt họ Trịnh. 

Năm 1565 tháng 11, Kính Điển lại đem quân 


(1) Việt sử toàn thư — Sải Gòn 71960 Phạm Văn 
Sơn/r436 — dẫn theo Lịch sử Triểu Mạc 2001. Định 
Khắc Thuân ~ NXB KHXH và NV/r438. 


(2) Toàn thư, Sđỡ. tập 3, tr. 130. 
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vượt biến vào Cửa Linh Trường đánh phá các 
huyện Thuận Hựu của Thanh Hoa. Vũ sư Thước 
sai người cấp báo với Thái sư. Thái sư Trịnh Kiểm 
sai Lộc Quận công đem quân về cứu Thanh Hoa 
cùng với bọn sư Thước, Thể Khanh hợp quân giao 
chiến. Bị Kính Điển tung phục binh bốn mặt vây 
chặt mặt thành mấy lớp đánh gấp. Bọn Sư Thước, 
Thế Khanh liệu thế quân ít không địch nổi, đột phá 
vòng vây chạy vào rừng. Lộc Quận công bị quân 
Mạc đâm chết trên lưng voi, quân Trịnh chết đến 
hàng ngàn. Tướng Mạc định mưu tiến đánh tiếp. 
nhưng nghe tin Thái sư Trịnh Kiểm đưa quân từ 
Bắc về đến Thạch Thành, Kính Điển vội vàng rút 
quân về. 

Năm 1570, Mạc Kính Điển đốc xuất các thân 
vương và tướng tá đem hơn 10 vạn quân, 700 chiến 
thuyền đánh Thanh Hoa lần nữa. Thế quân ào ạt 
chia làm 6 mũi đồng loạt tiến công các Cửa biến 
Linh Trường, Chi Long, Hội Triểu hội quân ở Bút 
Cường. Đến Hà Trung đóng dinh ở ven sông. Hai 
bên bở Sông Mã khói lửa mù mịt che khuất 10 dặm. 
Lúc bẩy giờ, Thái sư Trịnh Kiểm đã mất, Trịnh Cối 
tự liệu không chống nổi, thế quân bị cô lập liền đem 
các tướng và vợ con đầu hàng Mạc Kính Điển. 
Cùng lúc ấy, Trường Quốc công Trịnh Tùng làm Tả 
tướng Tiết chế tướng sỹ các xứ thủy bộ cầm cự 
chống lại quân Mạc Kính Điển. Thế quân của Trịnh 
Tùng vô cùng nguy hiểm, bất lợi đối với Mạc Kính 
Điển. Và cũng may thay cho họ Trịnh, lúc ấy còn có 
một số tưởng của Trịnh Cối đã bỏ quân Mạc quay 
về. Vì thế, các lướng Hoàng Đình Ái, Đặng Huẩn đã 
kịp hội quân chống Mạc. Về phia Mạc Kinh Điển 
thấy đánh mãi không được đã qua chín tháng mà 
chưa thành công. Đến mùa Đông rét mướt, nước 
Sông vơi cạn, lam sơn chướng khí nên lòng quân, 
tướng tả đều trễ nải. Vả lại lúc ấy, lương không đủ 
ăn, nếu giữ mãi ở đây sợ không có ích lợi gi. Mạc 
Kính Điển bèn hạ lệnh rút quân về. Năm 1572, Mạc 
Kính Điển lại đem quân đánh Thanh Hoa nhưng 
không thu được thẳng lợi phải rút quân về. Từ đó, 
họ Mạc không dám dòm ngó phía Nam - Bắc Triều. 
Ba năm sau, khi củng cố lực lượng vào năm 1575, 
Mạc Kinh Điển lại tự đem đại binh tiến đánh ở Yên 
Định, Thụy Nguyên. Lúc này, quân Mạc rất mạnh, 
quân Trịnh đều phải rút lui để bảo toàn lực lượng. 
Mạc Ngọc Liễn từ hướng Tây đạo tiến đánh Lôi 
Dương, Đông Sơn. Tiết chế Trịnh Tùng sai Hoàng 
Đình Ái tước Thái Phó Vinh Quận công cùng các 
tướng đi cứu Lôi Dương, Nông Cống, Đông Sơn. 
Các tướng tiên phong là Sử Thước, Hữu Liêu, Tả đội 
là Thái phó Trịnh Vĩnh Thiệu, Thải phó Trính Đỗ, 
hữu đội Hà Thọ Lộc đến Chiêu Sơn. Mạc Kính Điển 
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đem đại binh đánh Đông Lý thuộc Yên Định không 
thành công lại rút về. Năm 1576, Mạc Kính Điển 
tiếp tục đem quân đánh Thanh Hoa ở Huyện Thụy 
Nguyên, sai Mạc Ngọc Liễn đánh Sông Đồng Cổ, 
Nguyễn Quyện đánh Nghệ An. Nhưng không thắng 
lợi lại rút quân về. Năm 1577, Mạc Kính Điển lại tiếp 
tục đem quân đánh Sông Đồng Cổ, phá Dinh Hội 
Thượng. Quân Trịnh Tùng chống lại bắn chết Thế 
Mỹ bằng súng dưới chân ngựa, quân Mạc tan vỡ. 
Mạc Kính Điển rút quân về Kinh Ấp. 

Năm 1578, Mạc Kinh Điển lại đem quân đánh 
các huyện ven sông Xử Thanh Hoa. Có lần đã tiến 
đến Giang Biểu (nay là Huyện Vĩnh Lộc, Thanh 
Hóa). Tiết chế Trịnh Tùng sai Trịnh Bách đem quân 
vượt sông phục sẵn ở Núi Phượng Công thuộc Vĩnh 
Lộc. Tại đây, đánh nhau to dữ dội ở Cầu Phụng 
Công, quân Trịnh tập trung súng bắn vào quân Mạc 
chết không kế xiết. Sau trận này, Kinh Điển lại rút 
quân về. 

Năm Canh Thìn (1580) tháng 10, Mạc Kính Điển 
chết. Toàn thư viết: “Kính Điển là người nhân 
hậu,dũng lược, thông minh, tài trí nhạy bén, hiểu 
đời, từng trải nhiều gian nan nguy hiểm, nhưng rất 
cần lao. trung thành 0). 

Vương triểu Mạc tồn tại nhờ có Mạc Kính Điển 
hết lòng, hết sức chống đỡ các thế lực đối kháng, 
Ông đã đứng vững trước nhiều cuộc tấn công của 
binh tướng Thái sư Trịnh Kiểm trong thế giằng co, 
tranh chấp. Ông giữ chức Tổng soái Trung Doanh, 
cầm quyền chính trí, ổn đình được triều chính, nhất 
tà khi Phúc Nguyên nghe lời gièm pha của cha con 
Phạm Quỳnh, Phạm Dao, để cho nhiều tướng về 
hàng Thái sư Trịnh Kiểm như: tưởng Nam đạo, Thái 
tế Phụng Quốc công Lẻ Bá Ly, Phổ Quận công Lê 
Khắc Thận, Thư Quận công Nguyễn Thiến cùng hai 
con là Nguyễn Quyện, Nguyễn Phủ. Kính Điển là 
trụ cột nên triều Mạc vẫn vững. Mạc Kính Điển vị 
tướng tài ba mưu lược ngót chục lần mang đại binh 
vào đánh quân Trịnh với mục đích tiêu diệt mầm 
họa lớn lao của triều Mạc nhưng đều thất bại, nhất 
là khi Thái vương Trịnh Kiểm mất, quản Trính suy 
yếu, phải ở thế phòng thủ. Đến đời Mạc Mậu Hợp, 
Kính Điển được phong Khinh Đại vương sau phong 
Khiêm Vương. Trong đời làm tướng nhiều lúc sống 
chết nguy nan, Nhiếp chính hơn 20 năm là chỗ dựa 
vững chắc của triều Mạc. Ông có 18 người con: 9 
trai, 9 gái. Trong đó, Vua đời thứ 6 nhà Mạc là Mạc 
Kính Chỉ, Vua đời thứ 7 nhà Mạc ‡à Mạc Kính Cung 
đều là con Mạc Kinh Điển. 


(1) Toàn thư, Sđö, Tập 3, tr. 156. 
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MẠC MẬU HỢP 
4563 — 1592 


ạc Mậu Hợp là con trưởng Mạc Phúc 

Nguyên được nổi ngôi cha mới 2 tuổi, 
nhờ có hai ông chú là Khiêm vương Mạc Kính Điển 
và Ứng vương Mạc Đôn Nhượng phụ tá Nhiếp chính 
cho tới khi trưởng thành. Năm Mậu Hợp 15 tuổi, lấy 
Vũ Thị Hoành tấn phong Chính phi, con gái Thư vệ 
Sự cẩm Y vệ Phú Sơn hầu Vũ Văn Khê, ông dời về 
ở Bến Bồ Đề sau này mới về ở Cửa Nam Thành 
Thăng Long. Năm 1578, Mạc Mậu Hợp bị sét đánh 
ở trong cung, không chết nhưng bị bại liệt nửa 
người, sau chữa thuốc khỏi bệnh, bèn đổi niên hiệu 
lấy làm năm Diên Khánh thứ nhất. Năm 1581. Mậu 
Hợp lại bị bệnh thong manh mờ mắt, tìm thầy thuốc 
giỏi khắp trong nước chữa liền mấy năm mới khỏi, 
mắt tại sáng ra. Năm 1586, Mậu Hợp mới dời vào 
Thành Thăng Long ở tại chính điện nhận lễ chầu 
mừng của các quan. 

Năm 1591, Trịnh Tùng họp bàn các tướng định 
thảng 12 xuất binh đánh Thăng Long. Nhà Mạc 
cho người đưa chiến thư, trong thư để hai chữ 
*Thanh Thủy”, trong triều Lê, Trịnh không ai hiểu 
ý gì, Trịnh Tùng bèn triệu Phùng Khắc Khoan hỏi, 
Phùng Khắc Khoan giải nghĩa hai chữ Thanh 
Thủy thành mấy chữ Thập nhị nguyệt xuất tốt, 
nghĩa là kế hoạch bị lộ. bèn quyết định đánh sớm 
hơn. Mạc Mậu Hợp thấy quân Trịnh tiến đánh 
thành chia làm 5 đạo. Quân Trịnh hành quân rât 
nhanh leo đèo, lội suối qua 10 ngày đã đến Mã 
Yên Sơn. Mậu Hợp tung kỳ binh đánh tạt sườn 
định chia cắt hậu quân cướp lương thực và cho 
phóng hỏa đốt khu rừng trước mặt chặn đường 
tiến của quân Trịnh nhưng bị Ngô Cảnh Hựu đánh 
tan kỳ binh, dập tắt lửa. Mạc Mậu Hợp liền đem 
toàn quân quyết chiến một trận hơn thua. Ông ta 
bèn điều động binh mã bốn vệ, bốn trấn tổng 
cộng hơn 10 vạn quân rồi hạ lệnh ngày 1ô tất cả 
phải tề tựu hội quân ở Thượng Hiệp (thuộc Quốc 
Oai), Hạ Hiệp. Sai Mạc Ngọc Luyện (Liễn) chỉ huy 
Tây đạo, Phù Quận công, Xuyến Quận công chỉ 
huy Bắc đạo. Khuông Quận công, Xuân Quận 
công chỉ huy bình mã bốn vệ, Nguyễn Quyện đốc 
xuất tướng sỹ binh mã Nam đạo; Ngạn Quận 
công, Thủy Quận công chỉ huy binh mã Đông 
đạo: còn các thân vương họ Mạc và các tướng lúc 
vệ chỉ huy trung quân. Mạc Mậu Hợp đích thân 
chỉ huy binh mã của chính dinh. Toản thư viết: 
“Ngày 27 chia quân cùng đường tiến đến Phấn 
Thượng thuộc Từ Liêm dàn thế đối trận với quân 


Trịnh Tùng. Mậu Hợp sai Khương Định công và 
Tân Quận công đốc thúc binh mã 4 vệ làm tiền 
đội đi tiên phong; dinh tướng Tây đạo làm binh mã 
cánh hữu; dính tướng Nam đạo làm binh mã cánh 
tả, dinh tướng hai dạo Đông và Bắc làm binh mã 
hậu đội. Bốn đội khua chiêng trống nhất tê tiến 
lên. Mạc Mậu Hợp đích thân đốc chiễn. 

Tiết chế Trịnh Tùng nghe tin, ngay hôm ấy chia 
quân sai tướng dinh hữu khu tiến tới trước khiêu 
chiến. Lại chọn 400 quân thiết ky trợ chiến. Hạ lệnh 
cho các dinh cơ phải theo đúng sự chỉ huy. Quân 
hai bên đón đánh nhau giáp lá cà suốt tử giờ Mão 
đến giờ Ty (Khoảng từ 6h đến 12h đêm), nhuệ khí 
tăng bội phần. Tiết chế Trịnh Tùng cầm cỡ lệnh chỉ 
huy, quân theo lệnh cố sức đánh, chém được 
Khương Định công và tàn Quận công tại trận" lại 
giêt luôn được cả Hoàng Nghĩa Cước. 

Mạc Mậu Hợp thấy thể trận bất lợi khua chiêng 
thu quản, án binh bất động. Đến giữa trưa, Trịnh 
Tùng thấy quân Mạc có vẻ uế oải hạ lệnh cho tất 
cả các đạo tiến quân, có 100 thớt voi trợ chiến. Ba 
tiếng pháo lệnh nổ vang, các mũi nhất tề xông lên, 
quân Mạc hoảng hốt lùi dần, cờ trận sai lạc, các 
mũi không phối hợp được với nhau, trước sau hỗn 
loạn, xô nhau mà chạy, giày xéop lên nhau. Quân 
Trịnh đuổi đến Giang Cao, giết hơn 1 vạn, thây chất 
thành núi, máu chảy khắp đồng (chỗ này ngày nay 
gọi là các Đống, Đống Nhà Mạc). Mạc Mậu Hợp rút 
lui nhanh vào thành cố thủ. Toản thư viết: "Mac 
Mậu Hợp sợ đến vỡ mật xuống thuyền vượt sông 
mà chạy. Tàn quân tranh nhau chạy xuống thuyền, 
người trong thuyền sợ thuyền đắm, lấy qươm chặt 
đứi tay rơi xuống sông chết đến quá nửa, còn lại 
đứa nào đứa ấy chạy trốn”. 

Trịnh Tùng tiến quân đến Làng Nhân Mục uy hiếp 
Thăng Long. Ngô Cảnh Hữu đang ở hậu quân được 
gọi lên tham chiến, chỉ huy tấn công mũi Cầu Mọc. 

Quân Trịnh đành vào Ô Cầu Dền bắt được Đại 
tướng Nguyễn Quyện đang bị trọng thương. Trịnh 
Tùng hỏi Nguyễn Quyện: “Làm thế nảo hạ được 
Thăng Long?” 

Quyện đáp: “Muốn hạ Thành Thăng Long phải 
san phẳng Thành Đại La". Đó là mưu Quyện cố ý 
kéo dải thời gian tạo điều kiện cho Mậu Hợp củng 
cố lực lượng. 

Mạc Mậu Hợp lúc này sợ quá bỏ Thành Thăng 
Long vượt Sông Hồng sang đóng ở Bến Bồ Đề, 
Làng Thổ Khối, để các tướng giữ Thành Thăng 
Long. Khí quân Trịnh rút về mới trở lại thành. Lúc 
bấy giờ Mạc Mậu Hợp ngày càng sống buông 
tưổng du đãng, tửu sắc bừa bãi. Khi đó, vợ Sơn 
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Quận công Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên có 
chị ruột (con gái Tướng Nguyễn Quyện) là hậu của 
Mậu Hợp, thường ra vào trong cung. Mậu Hợp 
thấy Thị Niên có nhan sắc, trong bụng thích lắm, 
liên ngầm mưu dụ giết Văn Khuê để cướp lấy vợ 
ông ta. Văn Khuê biết chuyện, liền đem quân bản 
bộ bỏ về Huyện Gia Viễn, Phủ Trường Yên, đóng 
quần ở đấy không ra nữa. Mậu Hợp cho gợi hai ba 
lần không được, vào tháng 10 bèn sai tướng đem 
quân đến hỏi tội Khuê. Trước tình thế nguy nan 
khẩn cấp, Bùi Văn Khuê một mặt lấy quân chống 
Mạc. một mặt sai con trai là Bùi Văn Nguyên đến 
hành dinh Thanh Hóa, vào bẩm lạy xin đầu hàng 
Trịnh. Con trai Khuê quỳ khóc nói: “Cha thần là 
Bùi Văn Khuẽ bị họ Mạc ngầm sai quân đến bức 
hại, nay sai thần thay mặt cha đến mạo lội xin 
theo về triều đình, củi mình hàng phục, xin cầu 
đường sống, ghi xương khắc cốt không quên, trọn 
đời cảm phục ân đức. May đội đức lón, xét rõ lòng 
thành, thị xin cho một lữ tới cứu thân hẻn mọn. 
Nếu oat trời rủ đến phương xa thị cha thần xin làm 
kẻ dẫn đường muôn chết cũng không dám chối từ, 
để bảo đáp Chúa công”. 

Tiết chế Trịnh Tùng nghe nói cười rằng: “Bùi Văn 
Khuê về hàng đô là trời cho ta được nhanh chóng 


thành công. Đất đai của bản triều có thể định ngày 


thu phục. Nội rồi liền cho quân đến cứu. Khuê thấy 
cỏ quân đến cứu, đã đem quân tử đệ bản bộ ba 
nghìn người đón tiếp. lạy rạp trước quân Trịnh. 
Quân Mạc thấy Khuê có đại quân đến cửu liền lui 
về giữ Sông Thiên Phái (khúc Sông Đáy ở Y Yên, 
Nam Định) đó là Nghĩa Quận công” TT/T3/175. 

Trịnh Tùng sai Văn Khuê ngắm kéo theo 
thuyền ra cửa sông đánh từ thượng lưu, xuống 
trung, hạ lưu. Nghĩa Quốc công họ Mạc trở tay 
không kịp bỏ thuyền chạy trốn về Bãi Tự Nhiên. 
Bấy giờ tướng Mạc là Trần Bách Niên bỏ Mạc về 
hãng được phong Đính Quận công, tiếp theo nhiều 
tướng Mạc về hàng. Trịnh Tùng đánh tan quân 
Mạc Ngọc Liễn, quan quân đuối đến Cửa Nam 
Thành Thăng Long thu hàng ngàn chiếc thuyền. 
Đém ấy, Mac Mậu Hợp chay trốn về Kim Thành 
Hải Dương. Tiết chế Trinh Tùng đem quân đánh 
Kim Thành thu nhiều chiếc thuyền vàng bạc. bắt 
được Thải hậu họ Mạc đem về đến Bến Bồ Đề, 
Thái hậu vì lọ buôn mà chết. 

Mạc Mậu Hợp lập con là Toàn làm vương coi 
việc nước, đổi niên hiệu Vũ An năm thứ nhất. Quân 
Trịnh Tùng chiếm Thăng Long. 

Bấy giờ Mạc Mậu Hợp bị truy lùng ráo riết, vội 
bỏ thuyền lên bộ giả làm sư, đến một ngôi chùa ở 
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Huyện Phượng Nhỡn. Sau đấy 11 ngày, có người 
trong thôn dẫn đường đưa quản Trịnh vào chùa bắt 
được Mậu Hợp cùng với hai kỳ nữ theo hầu giải về 
Thăng Long. 

Năm Nhâm Thin (1592), Mậu Hợp bị chém đầu 
tại bãi cát Bến Bồ Đề, sau đó gửi đầu về Vạn Lại 
Thanh Hoa. Con ông là Mạc Toàn bỏ trốn sau cũng 
bị bắt, bi giết tại Bến Thảo Tân. Nhà Mạc đến đây 
hết. thời oanh liệt, con cháu về sau còn kế tiếp ở 
vùng Cao Bằng chỉ còn hình ảnh mờ nhạt trong lịch 
sử Viêt Nam, 


- TRỊNH QUANG VŨ (Biên khảo) 
NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP (Chỉnh lý, hiệu đính) 


NGUYÊN BỈNH KHIÊM 
(1491-1585) 


Nguyễn Bỉnh Khiêm, tự là Hanh Phủ, hiệu là 
Bạch Vân Cư sỹ, ông còn có tên là Văn Đại, người 
Làng Trung Am, Huyền Vĩnh Lạt (sau này là Vĩnh 
Bảo) Hải Phòng. Tiên thế nhà ông có âm đức, đời 
ông là Nguyễn Văn Tĩnh được phong tặng Thiếu bảo 
Tư Quận công. Bố ông là Nguyễn Văn Định được 
phong tặng Thái bảo Nghiêm Quận công, đạo hiệu 
là Cù Xuyên. Mẹ là Từ Thục phu nhân họ Nhữ, là con 
gái Thượng thư Nhữ Văn Lan (Hộ Bộ Thượng thư) ở 
Làng An Tư, Huyện Tiên Minh Bà là người được giáo 
dục, học hành thông kinh sử, giỏi văn chương mà lại 
tính nghề tướng số. Nam Hải dị nhân viết 


"Bà kén chồng đến ngoài 20 tuổi, thấy tướng 
ông Văn Định sinh ra quý tử mới lấy. Về sau gặp 
một chàng trai trẻ tuổi đi qua Bến Hàn. ngạc nhiên 
nói rằng: "Tiếc thay! Khi trước không gặp người này” 
Hỏi danh tính ra chàng đó là Mạc Đăng Dung (về 
sau làm Vua nhà Mạc”. 


Bỉnh Khiêm sinh ra. mặt mũi tỉnh anh, khôi vĩ, 
chưa đầy một năm đã biết nói. Một hồm, Văn Định 
đang ẫm trên tay cho trông ngóng bỗng dưng thấy 
con nói rằng: "Mặt trời mọc về phía Đông". Văn 
Định lấy làm kỳ lạ. Đến năm bốn tuổi, me ông đã 
dạy những câu chính văn trong Kinh truyện, ông 
thuộc lòng ngay. Bà lại còn dạy Bỉnh Khiêm học 
thuộc lòng vài bài thơ Nôm. 


Một bữa phu nhân đi vắng, Văn Định kéo một 
cái dây đùa với con, rồi ngâm đùa một câu rằng: 
"Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung". Đương đọc 
dở dang thi con tiếp theo mà đọc rằng: "Vén fay tiên 
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hốt hốt rung!" Văn Định thấy con thông minh mừng 
lắm, về khoe với phu nhân. Bà giận rằng: 


Mặt trăng là phận bày tôi, sao ông lại dạy con 
điều ấy). 


Khi Bỉnh Khiêm còn để hai trái đào, cùng bọn trẻ 
con tắm ở Bến Sông Hàn, có người đi thuyền trông 
thấy nói rằng: 


- Tiếc thay cho cậu bé này, bộ da dày lắm, chỉ 
làm được Trạng nguyên, TẾ tưởng là cùng! 


Lúc còn bé ông học ở nhà, khi lớn lên nghe tiếng 
ông Bảng nhãn Lương Đắc Bằng hay chữ nên theo 
vào Thanh Hoả học thầy Bằng. 


Bảng nhãn họ Lương ở Làng Hội Trào, Huyện 
Hoàng Hoá, dòng họ ông có một chì họ lac sang 
Vân Nam, đởi đời làm quan bên Tàu. Khi Lương 
Đắc Bằng đi sang sứ nhà Minh, gặp người cùng họ 
là Lương Nhữ Hổi đem cho một quyển Thái ất thần 
kinh. Đác Bằng đem về học tập, cho nên tinh nghề 
lý số, việc gi cũng tính biết trước được. 


Vi Nguyễn Bỉnh Khiêm là học trỏ yêu nên được 
öng Bằng trao cho học hết phép thuật, mọi thứ đều 
tinh thông. Khi ông mất đặn lại Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phải trông nom cho con mình là Lương Hữu Khanh 
cho đến lúc thành danh (Nguyễn Bỉnh Khiêm đã 
làm đúng như lời thầy dặn). 


Năm Quang Thiệu (đời Lê Chiêu Tông) có việc 
biến loạn, bọn Trịnh Tuy với Mạc Đang Dung cả hai 
phe đều có ý áp chế nhà Vua, muốn tranh quyền, 
đánh nhau luôn mấy năm. Nguyễn Bỉnh Khiêm ở ẩn 
không muốn cầu tiến xuất hiện với đời. Ông đã có 
những bài thơ cảm tác về thế sự lúc đó: 

3a Rex tư pÑasg nạp, that, EU, 

Dịch: 


Thời đại này Vũ trụ không được thái bình như 
thời nhà Chu, nhà Ngu 


Đáng cười cho hai kẻ thù kía tranh giành, đánh 


nhau mãi. 
Núi xương sông máu đâu cũng có, 
Vì ai mà đuổi cá về vực, đuối sẻ về bụi?) 


“Ngựa sang qua sông" đã biết trước là vận hội sẽ 
hưng thịnh?) trổ lại. 

Mỗi lo sau này phải đề phòng loài hổ vào nhà. 

Việc đời đến nơi, còn nói làm gì? 

Hãy cứ uống rượu ngâm thơ bên bờ đầm, tha hồ 
ngao du. Bởi vì ông biết họ Lê lại phục hưng được. 
Còn câu "Loài hổ vào nhà” là câu nói kín đáo khi họ 
Mạc lấy được nước. Khi bốn phương tạm yên, các 
bạn bè thân thích đều khuyên ông ra làm quan. 
Nguyễn Bỉnh Khiêm tính số Thái ất biết họ Lê khôi 
phục tại vài mươi năm sau, nên ông có bài thơ cảm 
tác về thời thế và nỗi lòng minh: 


4, dựa, cm, xừna, aù KÑaááu đuẩu? 


34. nam Qiậc, đều, cRủ nề nữa, 

đổ tờ đầm sau, Rák, nÑâm, nạ, cña) 

Mãi tới năm 44 tuổi, ông mới đi thì. Năm 1535 
(Ất Mùi), đỗ Nhất giáp Tiến sỹ, Đệ nhất danh (Trạng 
nguyên năm Đại Chính thứ 6 nhà Mạc). Khi ởi thi 
ông đều đỗ đầu các kỳ thi Hương, thi Hội, thị Định. 
Ông ra làm quan với nhà Mạc trong tám năm. Con 
rể ông là Phạm Dao cậy quyền thế, tung hoành, 
nên sợ vạ lây ông dàng sớ hặc tội bọn bề tôi 18 
người lộng quyền, nhiễu nhương triều chính và xin 
chém hết rồi từ quan giả ốm về hưu năm Nhâm Dần 
1542. Lúc đó, Trinh Kiểm đã phù Lê diệt Mạc. 


(1) Tuc truyền bà ãy tức giận ông Văn Định lên Sơn Tây lấy 
chồng khác. sinh ra Phùng Khắc Khoan (Tứ Trang 
Bùng) 

(2) Nguyên câu của Manh Tử “Ví tùng khu trước, vi yên 
khu ngữ” vì bui mà đuổi sẽ về, vi vực rà đuối ca về, y 
nói hai bên chiến tranh gây thảm họa làm cho dân 
theo về với Chúa khác. 

(3) Tích cũ Năm ngựa qua sông. một ngựa hoá rồng” 
đây chỉ việc về sau nhà Lê lại làm Vua. 
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Nguyễn Bỉnh Khiêm có tấm lòng thanh thản, 
muôn vạn vật yên bình trong cuộc sống, khi gặp kẻ 
hèn mọn, mù lòa ông đều dạy cho nghề hát. bói 
kiếm ăn. Ông về quê, làm nhà ở gọi là Bạch Vân 
Am, lấy hiệu là Bạch Vân Cư sỹ. Ông bắc hai nhịp 
cầu Nghính Xuân và Trường Tân thường ra chơi 
hóng mát, rồi mở trưởng dạy học ở bên cạnh Sông 
Hàn chảy qua làng. Cạnh đó, ông dựng Quán 
Trung Tân trên Bến Tuyết Giang để lúc nhàn tẳn du 
ngoạn. nghỉ ngơi. Học trò của ông rất nhiều, tôn 
xưng ông là Tuyết Giang Phu tử. Ông đã làm bài 
văn bia kể lại việc dựng Quản Trung Tân. Ông sửa 
chưa lại chùa thờ Phật, khi thì đi với một vài nhà sư 
già ở các Núi An Tứ, Núi Ngoa Vân và Nủi Đồ Sơn. 
Khi thi ông bơi thuyền ra chơi ở Bể Kim Hải và Bể 
Úc Hải xem dân chải đánh cá. Ông chống gậy đi 
ngao du, làm thơ, ngâm vịnh, thưởng ngoan suốt 
ngày ở những nơi bóng cây xanh mát, chim hót ríu 
rít theo mùa, vang khắp thiên nhiên, làm ông vui 
mừng thoả ý, nhởn nhơ cùng cây cỏ. 


Tuy ông đã về ở ẩn, nhưng Vua Mạc Phúc Hải 
vẫn tỏ lòng kính trọng bậc thầy, phong ông tước 
Trinh Tuyên hấu năm Giáp Thin 1544. Vua Mạc có 
ngụ ý đề cao ông có công khơi nguồn lý học như hai 
anh em Trinh Di và Trình Hạo (đời Tống) bên Trung 
Quốc. Khi có việc quan trọng, Vua Mạc vẫn sai sứ 
đến hỏi ông. Có lúc Vua còn triệu ông về Kinh hỏi 
mưu kế lớn. Nhưng ngay sau đó, ông lại về am để 
thoả chí cho mình, Vua không thể giữ lại được. Vua 
Mạc đã thăng ông là Thượng thư Bộ Lại, Thái phó 
tước Trình Quôc công, do đấy người đời thường gọi 
ông là Trang Trình. 


Khi Vua Trung Tông nhà Lê chết không có con 
nối dõi, Thế !ổ Trinh Kiểm còn phân vân, bàn với 
Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khảnh không 
quyết định được bề nào cho phải. Phan Huy Chú 
viết: “Trịnh Kiểm bèn sai ông Phùng Khắc Khoan 
mang lễ đến hỏi ông. Ông không đáp, quay bảo 
người nhà rằng: “Năm nay mất mùa, chúng bay có 
gieo mạ, nên dùng thóc giống cũ”. Nói rồi sửa soạn 
xe cảng đi chơi chúa, bảo tiểu phải quét rửa đốt 
hương. Ngoài ra không nói gì cả. Ấy là có ý bảo 
ngầm “Thờ Phật thì được ăn oẩn”) Phùng Khắc 
Khoan đem việc đó về nói lại với Thế Tổ. Sau đỏ 
Trinh Kiểm sai tìm con cháu họ Lê là Duy Bang. 
cháu 4 đời Lam Quốc công Lê Trừ làm Vụa Anh 
Tông nhờ Vậy nước được yên.” 


Lúc ấy, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng con thứ 
hai Chiêu Luân công Nguyễn Kim, trong lòng còn e 
ngại Trịnh Kiểm, mẹ là họ Phạm sai người đến hỏi 
ông. Ông vừa lúc dạo chơi ở vườn sau, nhân nhìn 
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thấy núi non bộ đá chồng chất chắn ngay trước hiên 
nhà, lại gặp khi có đàn kiến bò trên núi, ông nhìn 
kiến cười mà nói rằng: 


Nghĩa là “Một giải hoành sơn đủ để nương thân 
vạn đời”. Người ấy biết ý về kể lại. Đoan Quốc công 
mới nghĩ kế xin đi trấn thủ Thuận Quảng. Rồi sau 
đó thành nền tảng của nghiệp vương. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy nhiều học trò thành 
đạt, nhiều người xuất sắc trở thành những danh 
thần đời Lê - Trịnh như Phùng Khắc Khoan, Lương 
Hữu Khánh, danh Nho như Nguyễn Dữ, Trương Thì 
Cử. Phùng Khắc Khoan đến trọ học khi đã tốt 
nghiệp. ông liền chống gậy đến gõ cửa bảo rằng: 
“Gà đã gáy rồi sao không dậy sớm". Khoan hiểu 
ngấm ý câu nói sâu xa đó bèn vào Thanh Hoa, sau 
đó cùng Lương Hữu Khánh gặp Chúa Trinh Kiểm 
đóng góp tài năng cho đời. Nguyễn Dữ, tác giả 
Truyến kỳ mạn lục. một ảng văn trác tuyệt, đưa 
ông lên hàng những danh gia của văn học Việt 
Nam. Bỉnh Khiêm luôn thể hiện mối quan tâm đến 
thể sự, lo cho thời thế, thương đời, với tấm lòng 
phóng khoáng, tu dưỡng đạo đức, nếp sống toàn 
vẹn. Văn chương của ông tự nhiên, giản dị mà trau 
chuốt, linh hoạt, tất thẩy đều có quan hệ đến việc 
dạy đời, đối nhân, xử thể. 


Đời Diên Thành 1578-1588, Vua Mạc Phúc Hiệp 
sai sứ đến thăm ông và hỏi việc nước, ông nói: “Sau 
này nếu có biến cố thì đất Cao Bằng dẫu có nhỏ 
hẹp, có thể hưởng phúc lâu được vài đời". 


Bảy năm sau nhà Mạc mất ngôi, lui về giữ Cao 
Bằng. Nhờ chỗ đất đó mà nhà Mạc còn duy trì thêm 
được bảy mươi năm, trải các niên hiệu Càn Thống, 
Long Thái, Thuận Đắc, Vĩnh Xương. 


Năm Ất Dậu 1585, ông mất thọ 95 tuổi. Học trò 
tôn ông là Tuyết Giang Phu tử. Ông là người học 
rộng, hiểu uyên thâm các nghĩa lý Kinh Dịch, 
nắng, mưa, hoạ, phúc nhiều việc biết trước, giúp ích 
cho đời. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm làm nhiều thơ phú bằng chữ 
Nôm và là người tiêu biểu duy nhất ở Thế kỷ XVI về 
thơ Nôm. Ngày nay ông vẫn còn tập Bạch Vân am 
tập để đời. Phan Huy Chú viết: “Đọc qua thơ văn 
ông dù nghìn năm sau vẫn còn tưởng thấy như 
trăng trong gió mát. Thơ ông có câu: 


(1) Ý bao ngầm ho Trịnh cứ tôn nhà Lê thì được hướng lộc. 
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xe. Euut tua, ố tan, lạ ag, 
Nghĩa: 
Ai là bậc sỹ cao khiết trong thiên hạ? 


Ta là bậc tiên an nhàn trong đời để nói rõ ý chí 
mình. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm có ba vợ: Chính phu nhân 
họ Dương con quan Tả Thị lang bộ Hình Dương Đức 
Nhan, quê ở Hải Dương, hiệu là Từ Ý; hai bà sau 
đều họ Nguyễn, hiệu là Nhụ Tĩnh và Vi Tĩnh. Ông 
có 12 người con, 7 trai và 5 gái. Các con öng đều 
được tước Hầu, tước Bá. 


Khoảng năm Vĩnh Hựu người làng ông nhớ đến, 
làm đền thờ ngay ở chỗ nhà cũ của ông, cả tổng 
hàng năm cúng tễ. Ông Ôn Đình họ Vũ soạn bàải 
văn bia ở đền thờ có câu: 


“Sinh ở đời nhà Mạc ra làm quan, cũng như cái 
ý Khổng Tử muốn đi với họ Công Sơn". Biết thời thế 
không thể làm được nên vội về, là có tài chí như của 
Trương Lương muốn theo ông Xich Tùng Tử đi chơi. 


Xứ nhà Thanh là Chu Xán Nhiên cũng khen: 
“Người Lĩnh Nam, biết lý học chỉ cô ông Trinh Tuyền 
hấu". Qua đó, chứng ta đủ thấy người Nam, Trung 
Quốc đều ngưỡng mộ. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm là người nổi tiếng tinh thông 
về thuật số, thường đoán định, biết trước nhiều việc 
ở đỡi. (Về tai, tướng, hoạ, phúc hoặc là thiện tai, 
mưa, nắng). Ông có một người học trò là Bùi Sinh 
được ông bảo cho biết Sinh sau này sẽ phú quý. 
Đến năm Bùi Sinh 70 tuổi mà vẫn nghèo hèn, bèn 
cho là ông đoán sai. Ông mỉm cười không nói gì, tới 
một hôm gọi Bùi Sinh đến dặn mượn 10 chiếc 
thuyền đánh cả, bơi ra bến Hồng Đàm bể Vạn Ninh, 
dặn rằng đến giờ ấy...hễ gặp vật gì đầu thu lấy đem 
về, chắc chắn được thưởng to. Bùi Sinh tuân theo 
lời đán dò, quả nhiên gặp một cụ già áo mũ trang 
phục chỉnh tế, thuyền bị bạt phong) đến đấy. Bùi 
Sinh liền cứu đem về phụng dưỡng coi như mẹ. 
Được ít hôm có quan Tổng đốc Quảng Đông sai 
người sang nói với Vua răng: " Thái phụ nhân ởi chơi 
ngoài bể bị bạt phong, xem thiên văn thì thấy ỏ 
phương Nam. Xin nhà Vua vì nghĩa láng giêng mà 
lim giúp cho". 


Bỉnh Khiêm lức đỏ sai Bùi Sinh đem bà cụ ấy 
dâng lên, vì thế được phong tước Thao Quận công(?). 


Học trò của ông là Định Thì Trung và Trương Thì 
Cử có bài văn tế khi ông mất rất thắm thiết. Ông 
Định Hầu Võ Khâm Lân có bài ký về ông, ca ngơi 
tán tung ông: “Bạch Vân Am Cư sỹ Nguyễn Công 
Văn Đạt phổ ký" 

... "Tuy nhiên đời dùng thì làm, đời bỏ thi ẩn, đối 
với tiên sinh dù chẳng đác dụng cũng có hề chỉ. Ta 
rãi hâm mộ tiên sinh về chỗ đôó...Nay ta đọc những 
văn chương còn lại, khác chỉ nghe thấy những nên 
ngọc gieo vàng rực rõ như mây muôn sắc, sáng sủa 
như vắng Thái dương... Bồi tiên sinh chẳng những 
tinh thông môn lý học, biết rõ dĩ vãng cũng như 
lương lai ma sự thật thi trầm đời sau cũng chưa 
thấy có ai hơn được vây..." 


La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp cũng có thơ cảm 
niệm về ông: 


cư, đáa,chuuZt, cÑ tư ta», 


HỌA SỸ TRỊNH QUANG VŨ 


Hiệu đính, chỉnh lý NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP 


(1) Bạt phong: gío cuốn đi. 
(2) Theo Phan Kế Bính (Nam Hải dị nhân). 
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|. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


CUỘC ĐÁNH CHIẾM THĂNG LONG 
CỦA TRỊNH TÙNG 


ào cuối đời Mạc Mậu Hợp, do sự suy yếu 
1H. nhà Mạc, Trình Tùng sau một thời gian 
phòng ngự và củng cố lực lượng, lại bắt đầu mở 
cuộc tấn công ra Bắc nhằm đánh chiếm Thăng 
Long, lật đồ vương triều Mạc. Từ năm 1583 về sau, 
hấu như năm nào Trịnh Tùng cũng tấn công ra Bắc 
rồi lại rút lui. Nhưng cuộc tiến quân quy mô hơn cả 
của quân đội Lê-Trịnh là vào cuối năm 1581. 


Năm ấy, Trịnh Tùng điều động 6 vạn quân, chia 
làm 5 đạo theo đường phia Tây, qua Thiên Quan 
tiến lên đến các huyện Yên Sơn, Thạch Thất, Phúc 
Lộc, Tân Phong (đều thuộc Sơn Tây). Mạc Mậu 
Hợp sai điều động tất cả quân mã trên 10 vạn 
người, tự thân chinh cùng với các tướng Mạc Ngọc 
Liễn, Nguyễn Quyên tiến lên Sơn Tây quyết chiến 
một trận sống còn. Trong trận chém giết tàn khốc 
này, quân Mạc bị chết tại trận trên 1 vạn người, số 
tàn quân bỏ chạy qua sông bị chết đuối trên một 
nửa. Mạc Mậu Hợp và Nguyễn Quyên chạy thoát 
về kinh. Thừa thắng, Trịnh Tùng tiến quân uy hiếp 
Kinh thành, “đốt phá nhà cửa, khói lửa ngập trời”. 
Mạc Mậu Hợp trốn sang Bồ Đề. Nhân dân Kình 
thành “trai gái già trẻ tranh nhau xuống thuyền qua 
sông, chết duõi đến hơn 1.000 người" (Đại Việt 
thông sử, Sdú, tr. 353). 


Mạc Mậu Hợp sai các tưởng Mạc Ngọc Liên, 
Nguyễn Ouyện, Bùi Văn Khuê chia quân bảo vệ 
Kinh thành, tự mình chỉ huy thủy quân đóng ở Sông 
Nhị Hà. 


Đầu năm 1592, Trịnh Tùng đóng quân ở phía 
Tây Sông Ninh Giang ra lệnh nghiêm cấm quân sỹ 
3 điều để chuẩn bị tấn công Thăng Long: 


1. Không được tự ý vào nhà dân lấy thức ăn và 
củi đuốc. 


2. Không được cướp bóc của cải, chặt cây cối, 


3. Khóng được hãm hiếp đàn bà, con gái và lấy 
thù riêng để giết người. 


Sau đó, Trịnh Tùng kéo quân qua Sông Tô Lịch, 
đến Nhân Mục, chía các tướng tiền đánh vào thành 
lũy xung quanh Thành Thăng Long. Quân Mạc đại 
bại. các tướng Bùi Văn Khuê, Mạc Ngọc Liễn phải 
bỏ lũy chạy trốn, tướng Nguyễn Quyện bị bắt. Mạc 
Mậu Hợp thu tàn quân về, dựa vào dòng Sòng 
Hồng làm phòng tuyển cố thủ. 


Cả Kinh thành Thăng Long cổ kính chốc lát đã 
thành bãi chiến trưởng trong cuộc hỗn chiến tàn 
khốc của hai tập đoàn phong kiến. nhà cửa bị đốt 
phá, “khói lửa ngập trời”, “thây chết nằm chồng chất 
lên nhau”. 


Tuy chiến thắng liên tiếp, nhưng lực lượng quân 
Mạc ở Đông Bắc còn mạnh có thể dùng thủy binh 
chặn đường về hay tấn công vào Thanh Hóa. Vì 
vậy, sau khi chiếm được Kinh thành, Trịnh Tùng sai 
quần san phẳng các thành lũy, thu lấy của cải rồi hạ 
lệnh rút quân. Tháng Tư năm ấy, Trinh Tùng lại theo 
đường Thiên Quan rút về Thanh Hóa, 


Sau lần thất bại trên, lực lượng Bắc triều hầu 
như kiệt quê, không thể phục hổi lại được. Tháng 
Mười năm ấy, tướng Nam đạo của nhà Mạc là Bùi 
Văn Khuê lại nổi binh chống lại Mạc Mậu Hợp, rồi 
cho người vào Thanh Hóa xin hàng nhà Lê. Nguyên 
nhân của sự việc này là do “Vợ viên trấn thủ Nam 
đạo Sơn Quận công Bửi Văn Khuê là Nguyễn Thị 
Niên, tức con gái Nguyễn Quyện, lại là chị gái của 
Thị Niên là Hoàng hậu của Mậu Hợp, vì thế Thị 
Niên thường được ra vào trong cung. Mậu Hợp thấy 
Thị Niên, đem lòng yêu mến, bên ngầm tinh kế giết 
Văn Khuê, để cướp vợ y" (Đại Việt thông sử, Sđd, 
tr. 356). Từ đây, nhà Mạc mất hẳn một lực lượng 
thủy bính lợi hại phòng thủ vùng Đông Nam. 


Tháng Mười một năm ấy, Trinh Tùng mở cuộc 
tấn công quyết định ra Bắc. Quân Trịnh ra đến Sơn 
Nam, thi lui về đắp lũy chống giữ ở Sông Thiên Phái 
(thuộc Huyện Ý Yên, Nam Định), nhưng bị đại bại. 
Quân Mạc tan vỡ. các tướng nhà Mạc như Trần 
Bích Niên trên 10 người đều xin hàng. 
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Quân của Trịnh Tùng theo Sông Đảy, tiến lên 
cửa Sông Hái. Tướng nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn 
bày thuyền, đắp lũy, cằm cọc chống cự lại nhưng bị 
thưa. trốn chạy lên Núi Tam Đảo. Quân thủy của 
Trịnh Tùng xuôi dòng Sông Hồng cùng với quân bộ 
tiến thẳng tới Thành Thăng Long. Mạc Mậu Hợp bỏ 
Kinh thành chạy về Kim Thành (Hải Dương). Phần 
lớn các tướng tá, quan lại của nhà Mạc đều ra hàng. 


Ngày 25 tháng Mười nầm Nhâm Thìn (1592), 
Trịnh Tùng sai tướng đem quân thủy bộ tiến đảnh 
Kim Thành, thu được vô số của cải, châu báu. Mạc 
Mậu Hợp bỏ trốn, rồi truyền ngôi cho con là Mạc 
Toàn. còn tự minh làm tướng cầm quân chống cư lại 
quân Trịnh. 


Tháng Mười hai, Trịnh Tùng lại sai tướng đem 
quân lên bình định vùng Kinh Bắc, bắt được Mạc 
Mậu Hợp trong một ngôi chùa ở Phượng Nhãn 
(thuộc Bắc Giang), đem về kinh giết chết. Mạc Toàn 
bỏ trốn rồi cũng bị bắt về chém chết. 


Địa vị thông trì của nhà Mạc tại Kinh đỏ Thăng 
Long đến đây là kết thúc. 


NHỮNG CUỘC XUNG ĐỘT TRONG NỘI BỘ HỌ 
TRỊNH Ở THĂNG LONG 


Thời Lê Trung hưng, hay côn gọi là thời kỳ Vua 
Lê, Chúa Trịnh, nhưng thực quyền luôn nằm trong 
tay Chúa Trinh. Họ Trịnh nắm quyền và ức chế Vua 
Lê, nhưng ngay trong nội bộ họ Trịnh không phải là 
êm ấm. mà luôn luôn có mâu thuẫn, xung đột “tiêu 
tường nãi họa" (tai họa xảy ra từ trong tường vách), 
ngay tại Thăng Long. 


Năm 1623, Trịnh Xuân, con thứ Trịnh Tùng nổi 
loạn, phóng lửa đốt Kinh thành Thăng Long. Trịnh 
Tùng phải rời khỏi Kính thành, đến ở Làng Hoàng 
Mai, rồi đảnh lừa giết chết Trịnh Xuân. 


Năm 1644, Trịnh Lịch, Trịnh Sầm, con thứ Trinh 
Tráng nổi loạn, bị Trịnh Tráng bắt và giết chết ở 
Kinh thành Thăng Long. 


Năm 1657, Trịnh Tạc giết em ruột là Trịnh 
Tuyển, vì sợ ảnh hưởng của Tuyền bất lợi cho thế 
lực của mình. 


Năm 1704, Trịnh Luân, Trịnh Phất là châu của 
Trịnh Căn, âm mưu chống Trịnh Căn, nhưng việc 
bại lộ, cả hai người đều bị Trịnh Căn bắt, giết ngay 
tại Kinh thành. 


Năm 1740, trong khi Trịnh Giang mang bệnh?), 
ẩn nảu ở dưới Thưởng Trì Cung (ở Phường Hoàng 


Văn Thụ, Quân Hoàng Mai, Hà Nội ngày nay - tức 
chỗ cũ Cung Thưởng Xuân triều Lý) thì em Trịnh 
Giang là Trịnh Doanh nổi lên đoạt quyền chức ngay 
lại Phủ Chúa ở Kinh thành Thăng Long. Bọn hoạn 
quan bảo vệ Trinh Giang ở Thưởng Trì Cung đem 
quản về đánh phủ Chúa, nhưng bị quân của Trịnh 
Doanh đánh tan. Trịnh Giang đành giữ hư vị Thái 
Thượng vương ở dưới Thưởng Trì Cung, mà nhường 
quyền Chúa cho Trịnh Doanh. 


Năm 1780, Trịnh Khải là con lớn Trịnh Sâm, vì 
chậm không được lập làm Thế tử để nối quyền 
Chúa sau này. nên âm mưu nổi loạn chống Trinh 
Sâm. Trịnh Khải môt mặt cùng với các gia thần 
chuẩn bi khí giới, dũng sỹ tại Kinh thành, một mặt 
liên kết với hai viên quan trấn thủ Sơn Tây và Kinh 
Bắc để chờ ngày nổi loạn. Nhưng việc bại lộ, Trình 
Khải bị bắt giam, đồ đảng bi giết chết. 


CÁC CUỘC CHÍNH BIẾN CỦA LÍNH TAM PHỦ 
Ở KINH THÀNH THĂNG LONG ở 


Trong các phong trào chống đối giai cấp thống 
tri thời Lê-Trinh. đặc biệt nhất là có 4 cuộc chính 
biển do quân linh ở Kinh thành Thăng Long gây ra. 


Trong thời Lê-Trính, quân lính đóng giữ Kình 
thành Thăng Long thường kén lính ở 3 phủ thuộc 
Thanh Hóa và 12 huyện của 4 phủ thuộc Nghệ 


(1) Theo Trịnh vương phả ký, thì trước khi ho Trịnh nắm 
quyền. cỏ lời Sâm ký tiên doán: "Phi vương phi bã; 
Quyền khuynh lhiện hạ, Nhị bách dư niên; Tiêu 
tường nãi họa” (NgHĩa là: Không phải Vua, không 
phải Bả; Quyến uy làm dảo lộn thiên ha; Hơn hai 
trăm năm; Tai hoa xảy ra từ trong tường vach). 

(2) Theo Phạm Định Hổ trong Vũ trung tùy bút: Một 
hôm. bất thịnh linh Giang bị sét đánh gần chết. nhân 
đấy mắc chứng bênh kinh quý, hễ nghe có tiếng sấm 
là sợ hãi mất cả hồn vía. Bọn hoan quan nói dõi 
rằng: Đây là vi dăm dục quá nên bì ác báo, bây giờ 
chỉ còn cách đào lỗ xuống đất làm nhà mà ỏ đế tranh 
sấm sét, họa ra có thể thoát nạn. Giang bèn cho 
dưng Cung Thưởng Trì để ở, không dám ra ngoài 
nửa. 

(3) Thời kỳ này, nhiều sử gia và cac nhà vân. nhà thơ còn 
gói là loạn kiêu binh. B T 

(4) Tam phủ = tực 3 phủ: Thiệu Thiên, Hà Trùng và Tĩnh Gia. 
12 huyên gồm 6 huyện: Thiên Lộc, La Sơn, Chân 
Phúc. Thanh Chương, Hương Sơn, Nghỉ Xuân thuôc 
Phủ Đưc Quang; 2 huyện: Đồng Thành, Quỳnh Lưu 
thuộc Phủ Diễn Châu; 2 huyên' Hưng Nguyên, Nam 
Đường thuộc phủ Anh Đô, 2 huyền: Thanh Hà, Ky Hoa 
thuộc Phú Hà Hoa (Cương mục, lập II. Sđơ, tr. 763) 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


An) để chuyên bảo vệ Kinh thành. Loại linh này 
được ưu đãi hơn các lính nơi khác; vì thế gọi là “⁄ 
binh". Ba phủ (Thiệu Thiên, Hà Trung, Tính Gia) ở 
Thanh Hóa là nơi căn cứ địa vững chắc xưa kia của 
họ Trịnh, là nơi chủ yếu cung cấp quân túc vệ, nên 
quân túc vệ này. còn có tên là linh “Tam phủ". 


Năm 1694, trong sự đối đầu với quân lính ở 
Thăng Long, Tham tụng Phạm Công Trứ và Bồi 
tụng Nguyễn Quốc Trinh đã thì hành nhiều chính 
sách khắt khe, nên những người ở Kinh thành đã 
nối lên giết chết Nguyễn Quốc Trinh và phá nhà 
Phạm Công Trứ. Phạm Công Trứ phải bỏ trốn ra 
ngoài Kinh thành. 


Năm 1741, quân lính Kinh thành lại nổi lên phả 
nhà, tìm giết Tham tụng Nguyễn Quý Cảnh. 
Nguyễn Quý Cảnh phải chạy trốn. Cả hai cuộc 
chính biến này đều thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo, 
nên đã bị chính quyền Lê-Trịnh dập tắt ngay. 


Năm 1782, để phản đối việc lập Trịnh Cán còn 
nhỏ tuổi làm Chúa, quân tính Kinh thành Thăng 
Long đã nổi tên làm một cuộc đảo chính. Quân lính 
đã giết Hoàng Đình Bảo, một đại thần nắm quyền ở 
Phủ Chúa. và giết Đặng Thị Huệ, mẹ Trịnh Cán. Họ 
tới nhà giam, đem Trịnh Khải là anh Trình Cán ra, 
lập làm Chúa. Cuộc đảo chính thành công. 


Năm 1784, quân lính ở Kinh thảnh Thăng Long 
lại một lần nữa nổi lên để chống lại sự ức chế của 
bọn quan lại cầm đầu trong Phủ Chúa là Nguyễn 
Lệ, Dương Khuông và một tướng cầm đầu quân 
hầu trong Phủ Chúa là Nguyễn Triêm. Quân lính đã 
tới vây nhà Nguyễn Lệ và Dương Khuông. Nguyễn 
Lệ phải cải trang chạy trốn sang Sơn Tây. Dương 
Khuông và Nguyễn Triêm đều chạy trốn vào phủ 
Chúa Trinh. Quân lính phá tan nhà của bọn Nguyễn 
Lệ, Dương Khuông, rồi mang khi giới đi thẳng vào 
phủ Chúa Trịnh lùng bắt bọn Dương Khuöng và 
Nguyễn Triêm. Chúa Trịnh Khải phải đem tiền bạc 
ra chuộc tính mạng cho Dương Khuông và đành 
đưa Nguyễn Triêm ra cho quân lính đánh chết. Sau 
đó, Trinh Khải phải theo ý quân linh cách chức bọn 
Nguyễn Lệ, Dương Khuông. Từ đấy, quyền bính 
của triều đinh và Phủ Chúa là ở trong tay quân lính. 
Mọi việc thay đổi, cắt đặt tướng tá đều phải làm 
theo ý muốn của quân lính. 


II. CUNG VUA - PHỦ CHÚA 


gioi kỳ Lê Trung hưng, còn được gọi là thời 
Lê-Trinh. Trong suốt thời phong kiến Việt Nam, đây 
thời kỳ duy nhất: vừa có Vua lại vừa có Chúa. Chúa 
Trinh nắm thực quyền, Vua Lê chỉ là bù nhịn, Khác 
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hẳn với các triều đại trước, Phủ Chúa là nơi giải 
quyết moi việc lớn nhỏ trong nước, triều đình Vua 
Lê chỉ có danh mà không có thực. Tại triểu đình 
Thăng Long, các Chúa Trịnh ngày càng lấn át, ức 
chế Vua Lê. 


Năm 1599, Trinh Tùng tự lập làm Đô nguyên 
soái, Tổng quốc chính, Thượng phụ, Bình An 
vương. Uy quyền ngày một cao, Trinh Tùng muốn 
lam đúng danh vi tước vương, bèn sai người xin với 
nhà Vua; nhà Vua bất đắc dĩ phải y cho. Vua Lê Thế 
Tông sai Thái tể Hoàng Định Ái đem sách thư tiến 
phong Trịnh Tùng làm Bình An vương, ban thêm 
cho ngọc toản, tiết mao và hoàng việt2 (ba thứ này 
đều tượng trưng đặc quyền của Vua Chúa thời 
phong kiến). Trịnh Tùng được mở Phủ Chúa, đặt 
quan thuộc. Từ đấy chính sự quyền bính đều do 
Phủ Chúa tự quyết đoán, mọi việc từ của cải, thuế 
khóa, quân linh đến dân chúng hết thảy thuộc về 
Phủ Chúa định đoat. 


Từ đó, triểu đình Vua Lê phải đặt dưới quyền 
điều khiển của họ Trịnh, và Phủ Chúa mới thực sự 
là trung tâm của bộ máy Nhà nước phong kiến. Hệ 
thống tổ chức chính quyền lúc ban đầu đại khái vẫn 
dựa theo quan chế thời Hồng Đức, có thay đổi ít 
nhiều cho thích hợp với tỉnh thế mới. 


Phủ Chúa: Đứng đấu Phủ Chúa cũng là đứng 
đầu chính quyền Trung ương có chức Tham tụng và 
Bồi tụng, do Trịnh Tùng đặt ra từ năm 1600. Hai 
chức này tức là chức Tể tướng thời trước, nhưng 
khác trước ở chỗ chức Tham tụng và Bồi tụng 
không có một phẩm tước nhất định, mà do Chúa 
Trịnh tự ý lựa chọn những người thân tín sung vào. 
Giữ chức Tham tụng, Bồi tụng có thể là những viên 
Thượng thư các Bộ (Bộ trưởng), có thể là viên Thị 
lang (Thứ trưởng) hay Đô cấp sự trung (đứng đầu 
Đô sát viện), Nhiệm vụ của chức Tham tụng, Bồi 
lụng là trực tiếp giúp Chúa bàn định mợi việc quốc 
chính ở Vương phủ. 


Lúc đầu, Phủ Chúa Trịnh có nhiều khả năng ở 
vào quãng phía Nam Hồ Hoàn Kiếm ngày nay, tức 
là ở giữa 2 hồ Tả Vọng và Hữu Vọng lúc đó. Có thể 


(1) Tham tụng và Bồi tụng là hai chức quan !ö nhất giúp 
việc cho Chúa Trinh, cũng như chức Tể tướng trong 
triều định nhà Vua. 

(2) Ngọc toán: Chén bằng ngọc để rôi rượu khi tế lễ. 
Tiết mao: Tên một thư cờ, Vua di đâu. thì sứ thần 
cảm cờ ấy đi trước. 

Hoàng việt: Búa vàng, chỉ dùng khi Vua thân hành 
đi đanh đep. 
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ở quãng giữa Phố Tràng Thi, cạnh Nhà thờ Lớn bây 
giỡ. Nhưng về sau, Chúa Trịnh đã cho xảy dựng 
tiếp thêm nhiều cung điện lớn, bao gồm tới 52 lòa, 
phát triển dần sang phia Đông và Đông Nam, cho 
tới tạn sát bờ Sông Hồng, cùng với các cung điện, 
là các ao cảnh, nguyệt đài, thủy tạ, chuồng voi, 
chuồng ngựa. kỳ đài, bãi hội quân và duyệt quân 
(Diễn vũ trường). Tiếp theo, Chúa Trinh còn cho 
sửa sang các điện đường của nhà Quôc Tử Giám 
(1862). sửa sang lại và khánh thành Võ học sở ở 
gần Sông Hồng (khoảng năm 1723) (Lê Quý Đôn: 
Kiến văn tiểu lục, Sđơ, tr. 105). Chúa Trình còn sai 
trưng mua các loại gỗ quy trong nhân dân để dùng 
vào việc xây cất các doanh trại, cho xây đựng Lầu 
Ngũ Long cao 300 thước (khoảng 120 mét) ở ven 
Hồ Hoàn Kiếm... 


Triểu dình Vua Lê: Ngoài một ông Vua Lê, 
phần nhiều được đặt lên ngai vàng khi còn rất nhỏ 
tuối: Lê Thế Tông lên ngôi lúc mới cớ 7 tuổi; Lê Kính 
Tông: 12 tuổi, Lê Thần Töng: 12 tuổi; Lê Chân 
Tông: 13 tuổi; Lê Huyển Tông: 9 tuổi; Lê Gia Tông: 
11 tuổi (Đó là các ông Vua Lê kế tiếp nhau ở ngôi 
liên tục từ năm 1573 đến năm 1675, hơn một Thể 
kÿ!), triều đình vẫn có danh hiệu Lục bộ Thượng thư 
và Ngự sử đài, những lúc ban đầu số Thương thư 
chưa đầy đủ. 


Năm 1664, Trịnh Tạc mới lập đủ Thượng thư 6 
Bộ: Lại - Hộ - Lễ - Bình - Hình - Công. Trong đó, 
Tham tụng Phạm Công Trứ kiêm Thượng thư Bộ 
Lại, Bồi tụng Trần Đăng Tuyển kiêm Thượng thư Bộ 
Hộ. Những viên Thượng thư 6 bộ này tuy chức vị 
thuộc triều đình nhưng đều lã người của Chúa Trịnh 
cử lên làm việc dưới quyền chỉ huy của Phủ Chúa. 


Năm 1675, Trinh Tạc quy định rõ công việc và 
quyển hạn của 6 bộ, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. 


Trên Lục bộ vẫn còn có những chức Đại tư đỏ, 
Đại tư mã, Đại tư không. Tam thái (Thái sư - Thai 
phó - Thái bảo), Tam thiếu (Thiếu sư - Thiếu phó - 
Thiếu bảo) để ưu đãi công thần, đặc biêt là công 
thần Trung hưng, tức là những quan văn võ có công 
lớn trong sự nghiệp diệt nhà Mạc, giúp họ Trịnh khôi 
phục lại ngôi Vua Lã. 


Như vậy, đứng về tổ chức bên ngoài mà xét thì 
chính quyền Trung ương trong thời này hình như có 
hai tổ chức là Triều đình và Phủ Chúa. Nhưng thực 
chất hai tổ chức ấy đều thống nhất làm một, và tập 
trung quyền chỉ huy về Phủ Chúa. Ngay từ năm 
1599, Trinh Tùng quy định một chế độ bổng lộc cho 
Vua không lấy gì làm rộng rãi lắm: hằng năm được 
thu thuế 1.000 xã gọi là lộc “Thượng tiến”, quân lính 


túc trực và hộ vệ thị trong nội điện có 5.000 lính, 7 
thớt voi, và 20 chiếc thuyền rồng. Nhà Vua chỉ 
chính chu mặc áo long bào, cầm hốt ngọc nhận lễ 
triều yết mà thôi" (Cương mục, tập II, Sđd, tr. 222). 
Và “họ Trịnh đời đời tập phong lước vương là bắt 
đầu từ Tùng”. 

Từ năm 1718, Trịnh Cương lại đặt thêm Lục 
phiên (tương đương với Lục Bộ) là, Lại - Hộ - Lễ - 
Binh - Hình - Công, bên Phủ Chúa. để rút hết quyền 
hành của Lục Bộ bên Triều đình. 


Ngoài ra, ở Thăng Long lúc này. còn thưởng 
xuyên có một đạo quân đồn trú gồm khoảng 5 vạn 
người, với một chuồng voi lớn chừng 150 đến 200 
con, các kho chứa thuốc súng, vũ khí và các cỗ đai 
bác bên cạnh bãi duyệt quân. 


Đối với Vua Lê, Chúa Trịnh tự ý phế lâp nhằm 
đưa lên ngôi báu những ông Vua trẻ con dễ bảo hay 
những ông Vua nhu nhược cam tâm đóng vai trò bù 
nhìn. Nhiều Vua Lê đã bị ám hại chỉ vì muốn làm 
Vua thực sự, mưu chống lại sự chuyên quyền của họ 
Trịnh. Trong số 16 Vua được lập lên trong thời Lê 
Trung hưng thì 3 Vua đã bị giết hai bởi tay họ Trịnh 
và 5 Vua là những đứa trẻ chưa đến tuối trưởng 
thành. 


Vua Lê hoàn toàn là môt cương vị hư danh, 
không có thực quyền. Ngay cả một số nghị thức 
triều yết tối thiểu có tính chất hình thức cũng dần 
dần bị Chúa Trịnh hủy bỏ hay xâm phạm. 


Từ Trịnh Tạc (1657-1882) trở đi, các Chúa Trịnh 
vào triều yết không quỳ lay, không xưng tên, và tự 
tiện ngồi ngay bên trái chỗ “ngự tọa”, ngang hàng 
với nhà Vua. Trước kía hàng tháng vào ngày Sóc 
(mùng 1), Vọng (ngày Rằm), Chúa Trịnh và các 
quan lại trong triều phải đên châu Vua ở Điện Van 
Thọ, nhưng dần dần về sau Chúa Trịnh cũng bỏ 
nghỉ lễ ấy. Triều đình Vua Lê ngày càng vắng vẻ và 
chỉ tà chỗ an nghỉ hay đúng hơn là chỗ giam lỏng 
nhà Vua. không còn là cơ quan đầu não của bộ 
máy Nhà nước phong kiến như trước kia nữa. 


II. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ 


Äưs thời Lê Trung hưng, các Chúa Trịnh tiến 
hành những đợt xây cất, mở rộng Kinh thành Thăng 
Long, trong suốt Thế kỷ XVII và đầu Thế kỷ XVIII. 
Ngay sau khi tiến quân trở về Kinh thành, Trịnh 
Tùng cho sửa Hoàng Thành, sai thợ làm cung điện, 
làm hành cung ở phía Tây Nam Thành Thăng Long. 


Cùng với những hệ quả của việc mở rộng đô 
thành, sự phát triển cửa nền kinh tế hàng hóa của 
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Đàng Ngoài về các mặt sản xuất, trao đổi và lưu 
thông, là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự 
hưng khởi cửa Thăng Long trong những Thế kỷ 
XVII, XVIIi), 


Trước hết, sự phát triển kinh tế biểu hiện ra ở 
khâu sản xuất hàng hóa, với sự phồn thịnh của các 
làng thú công chuyên nghiệp. Nhiều làng ở xung 
quanh Kinh thành Thăng Long là những làng 
chuyên thủ công. Chúng ta có thể kế đến cụm các 
làng La Khê, La Cả, La Nội (Sơn Nam) dệt the lụa; 
Vạn Phúc (Sơn Nam) dệt gấm; Phùng Xá (Sơn Tây) 
dệt lượt; các làng Hương Canh: Thổ Hà; Phù Lãng 
(Kinh Bắc) và Đinh Xá (Sơn Nam) lãm đồ gốm, các 
làng Đại Bái; Đề Cầu; Đông Mai (Kinh Bắc) đúc và 
làm đồ đồng; Đào Xá (Hải Dương) làm quạt; thợ 
vàng bạc ở Đồng Sâm: Đình Công (Sơn Nam); thợ 
tiện ở Nhị Khê (Sơn Nam); thợ sơn ở Hà Vĩ; Bình 
Vọng (Sơn Nam); thợ da ở làng Trúc Lâm; Phong 
Lâm: Văn Lâm (Hải Dương); thợ thêu ở Quất Động 
(Sơn Nam)... (Nguyễn Thừa Hộ: Thăng Long - Hà 
Nội Thế kỷ XVII— XVIII - XIX. Hội Sử học Việt Nam 
xuất bản. H. 1993, tr. 11, 12). Ở ngay ven Kinh 
thành Thăng Long, các trung tâm thủ công nghiệp 
cũng tăng cường hoạt động, như các làng gốm Bát 
Tràng; dệt lĩnh ở Trích Sài và Bái Ân; làm giấy ở Yên 
Thái, Hồ Khẩu Đông xã và Nghĩa Đô. 


Sự gia tăng sản xuất dẫn đến sự gia tăng trao 
đổi hàng hóa, thể hiện trong việc mở rộng mạng 
lưới chợ - phổ. Trong thời kỳ này, thương nghiệp là 
ngành kinh tế phát triển nhất ở Thăng Long. Nhở có 
sông ngời thuận tiện, việc liên hệ kinh tế giữa Kinh 
thành Thăng Long với các địa phương ngày càng 
chặt chẽ, Những thuyền buôn từ Thanh Hóa - Nghệ 
An và các trấn ở miễn Nam ra Kinh thành, cũng như 
các thuyền buôn từ mạn ngược về Kinh thành, luôn 
luôn có hàng ngày. Việc buôn bán trên Sông Hồng 
lúc ấy thật là nhộn nhịp. Giáo sỹ Marini đã ở Kinh 
thành Thăng Long khoảng đầu Thế kỷ XVII, có viết 
lại rằng: “Sông bọc lấy thành thị (Thăng Long), 
trong một khuÿu rộng, nôn việc buôn bán được dễ 
dàng, thuyền bẻ luôn luôn ởi lại trên sông: Sông 
còn chia ra nhiều nhánh, nhiều sông đào, rất có ích 
cho việc chuyên chỏ các hàng hóa và làm cho việc 
buôn bán giữa các tỉnh ngoài với Kinh thành được 
thuận tiện” (Dẫn theo Trần Huy Liệu (Chủ biên): 
Lịch sử Thủ đô Hà Nội. NXB Sử học, Hà Nội, 
1960, tr. 72). 


Nhà buôn Baron có cửa hiệu ở Thăng Long 
khoảng cuối Thế kỷ XVII, cũng nói về Sông Hồng ở 
Thăng Long như sau: “Đổi với Kinh thành, sông nảy 
cực kỳ thuận lợi: tất cả các thứ hàng hóa đâu đem 
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tới đây, đây là nơi thâu tóm mọi hoạt động trong 
nước với một số lượng thuyền bè vô tận ởi đi lại lại 
khắp nước để buôn bán” Lịch sử Thủ đó Hà Nội, 
Sữg, tr. 72). 


Giáo sỹ Richard ở Thế kỷ XVIII, cũng rất ca ngợi 
cảnh buôn bán sầm uất trên bến Sông Hồng ở Kinh 
thành Thăng Long: “Số lượng thuyền bè lớn lắm, 
đến nỗi rất khó mà lội được xuống bờ sông: những 
sông, những bến buôn bán sâm uất nhất của chúng 
ta (Âu châu), ngay Thành phố Venise (Vơnidơ) nữa 
với tất cả những thuyền lớn thuyền nhỏ của nó cũng 
không thể đem đến cho người ta được một ý niệm 
về sự hoạt động buôn bán về dân số trên Sông Kẻ 
Chợ" Lịch sử Thủ đô Hà Nội, Sđơ, tr. 72). 


Sông Tô Lịch lúc ấy cũng là nơi thuyền bè buôn 
bản ra vào tấp nập. Phường Hà Khẩu (Phố Hàng 
Buồm hiện nay) ở ngay trên Sông Tô, đổ ra Sông 
Hồng trở nên rất sầm uất, nhiều hiệu buôn của 
người ngoại quốc đều tập trung ở đây. Hồ Tây khi 
ấy vừa ăn thöng với Sông Hồng vừa ăn thông với 
Sông Tô, nên những phường ở trên bở hồ như 
Phường Nhật Chiêu, Phường Tây Hồ đều trên bến 
dưới thuyên sâm uất, tấp nập. l 


Sự buôn bán ở Thăng Long càng thịnh vượng. 
thì dân số càng tăng, phố phường đông đúc. Từ đầu 
Thế kỷ XVII, ở Kinh thành Thăng Long bắt đấu có 
người phương Tây tới buôn bán: đông nhất là người 
Hà Lan, người Bồ Đào Nha, người Anh, rồi dân dân 
người Tây Ban Nha, người Pháp. Từ đầu Thế kỷ 
XVII, những công ty thương mại của người Hà Lan 
và người Anh đã lập cửa hiệu ở Thăng Long, tại 
phía bờ Sông Hồng (gân Cầu Long Biên ngày nay). 
Các nhà buôn Trung Quốc, Nhật Bản cũng có 
nhiều ở Thăng Long. 


Trong Thế kỹ XVII - XVIII, Thăng Long đã là đầu 
mối của ít nhất 2 tuyến buôn bán đường dài: Thăng 
Long - Thượng Du và Thăng Long - Thanh Nghệ. 
Gạo, muổi từ đồng bằng qua Thăng Long, đã ngược 
lên mạn Thượng Du và tử đó lại xuôi về các đặc sản 
như kim loại (chủ yếu là đồng đỏ), trâu bò, lâm sản, 
gỗ và Ire nứa. Từ Thanh Nghệ, các thuyền đỉnh lớn 
đì ven biển và ngược Sông Hồng, Sông Đáy đã đưa 
ra Thăng Long nhiều đặc sản, trong đó có muối, 
nước mắm, cá khô, quế, cau khô... để rồi lại tỏa đi 
các trấn vùng đồng bằng, 


Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa Đảng 
Ngoài, mà chủ yếu là ở các trấn xung quanh Thăng 


(1) Xem thêm: Thăng Long - Hà Nội Thế kỷ XVII - XVIII - 
XIX, Nguyễn Thừa Hỷ. B.1. 
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Long, về các mặt sản xuất, trao đổi và lưu thòng, đã 
là một sự hưởng ứng rất kịp thời đối với những nhu 
cầu mỗi ngày một tăng của Thăng Long, tạo nên 
nền móng cơ bản và tiền đề kinh tế để duy trì và 
thúc đẩy sự phồn vinh của Thăng Long tới một bước 
cao hơn. 


Đời sống văn hóa-giáo dục của Thăng Long 
trong thời kỳ này phát triển hơn trước. Các trường 
học được mở nhiều hơn. Trường Quốc Tử Giám 
được xây dựng rộng lớn hơn trước và thưởng xuyên 
nhận vào lưu trú những học sinh đã thí Hương trúng 
tuyển bốn kỳ, gọi là Giám sinh. 


Giai đoạn này, ở Thăng Long cũng có nhiều 
trường tư, do các danh Nho, danh sỹ đương thời lập 
nên. Mội trường tư ở Thăng Long được sử sách nói 
đến nhiều nhất là Trường Hào Nam của danh sỹ Vũ 
Thạnh. Ông là người Làng Đan Loan, Huyện Đường 
An, Trấn Hải Dương (nay thuộc Bình Giang, Tỉnh 
Hải Dương). Nhà nghèo, ông bỏ quê, ra ở Chùa 
Báo Thiên, Huyện Thọ Xương, theo học với Tiến sỹ 
Vũ Công Đạo ở Kinh đô Thăng Long. Vũ Thạnh là 
người có chí, có tài, nổi tiếng về văn chương, hay 
chữ. Thì Hương đỗ Giải nguyên, 22 tuổi đỗ Thám 
hoa khoa Ất Sứu (1685) đời Lê Hy Tông. Năm 
1698, ông bị Chúa Trịnh Căn khép vào tội nói xấu 
Phủ Chúa, nên bị bãi chức. Về ngôi trường Hào 
Nam của ông, sử cũ chép: “Sau khí Vũ Thạnh đã 
về, dựng nhà ở Phường Hào Nam dạy học, suy tìm 
nghĩa lý trong kinh sách, học trò có người ở xa hàng 
ngàn dặm cũng cắp tráp sách đến học tập. Đằng 
trước nhà học liên ngay với Hồ Bảy Mẫu, mỗi khi 
đến ngày giảng tập. nhà học không đủ chỗ chứa 
hết, học trò thường xuyên mượn thuyền nan cặp 
vào bên hồ nghe lời giẳng dạy. Vũ Thạnh, tính tình 
khoan hòa, khéo dạy dỗ những người hậu tiến, văn 
chương phong nhã đầy đủ, làm khuôn thước một 
thời. Học trò của ông nhiều người đỗ cao, làm bày 
tôi danh vọng...” (Cương mục, tập II, Sđd, tr. 389). 


Việc thì cử vẫn được duy trì như các thời trước. 
Những kỳ thi cao cấp như thi Tiến sỹ, thi Minh kinh, 
thi Hoành từ, thí Đông các, v.v... đều tổ chức tại Kinh 
thành Thăng Long. Chế độ thi ở thời Lê Trung hưng, 
cũng như thời Lê sơ, rộng rãi hơn thời Lý - Trấn: 
quán lính cũng được đọc sách, được học, được thi. 
Vào khoảng cuối Thế kỷ XVII và Thế kỷ XVIII, con 
nhà hát xướng cũng được đi thì, được làm quan. 


Trong suốt thời kỳ Lê sơ và Lê Trung hưng, khoa 
thi mở nhiều, học trò thi đỗ được hậu đãi, quan lại 
tuyển dụng nhiều, nên người ta xô nhau đi thì, xô 
nhau tìm cách ra làm quan. Tình trạng thi cử ngày 


càng đồi bại, nhất là từ Thế kỹ XVII trở đi: học sinh 
đua nhau mang theo bài làm sẵn vào trường thì 
hoặc nhỡ người khác làm hộ. Đa số thí sinh dùng 
tiền tài, dùng thần thế để được đỗ, do đấy khoa thi 
nào, số người trúng tuyển không xứng đáng cũng 
tới quả nửa. 

Năm 1664, Trinh Tạc bắt tất cả các thí sinh đã 
đỗ từ ba khoa trước [Định Dậu (1657), Canh Tý 
(1660), Quý Mão (1663)]. phải thi lại tại bãi Sông 
Hồng trước Kinh thành “úc ấy, những người bị đánh 
hồng đến quả nửa”. Nhiều năm sau cũng mở những 
khoa thị lại như vậy. 


Năm 1750, do Chúa Trịnh phải “đùng quân đánh 
đẹp, chỉ phí mất nhiều, tài dụng trong nước không 
đủ. Năm nào gặp khoa thí Hương. thi hạ lệnh cho 
mỗi người nộp 3 quan tiền, sẽ miễn khảo hạch và 
đều cho ởi thi, gọi là "tiền thông kinh”... Do đấy, 
người làm ruộng, người buôn bán, người đồ tể đều 
hớn hỗ nộp quyển đi thị. Ngày vào trường thị, học 
trò giày xéo lẫn lên nhau, đến nỗi có người chết. 
Trong trường thi kế mang sách, kê mướn người làm 
gà, hành động thả cửa, quan trường cùng người 
gian trá như họp chợ. Phép thí như thể, thối nát quá 
chừng” (Cương mục, tập II, Sđơ, tr. 605). Cũng từ 
khi có lệ nộp tiền “hồng kinh”, tình trạng thi cử ngày 
càng nát thêm "học sinh đua nhau chạy chọi, quan 
trường coi thường kỷ luật, người thi đỗ phần nhiều 
không phải thực học”, khiến cho “sinh đổ ba quan 
đầy cả thiên hạ". Kỷ thi Cống sỹ năm 1751, dư luận 
rất xôn xao về tình trạng ấy, cho nên Chúa Trịnh bắt 
các cống sỹ mới đỗ phải thi lại ở Lầu Ngũ Long (gần 
Hồ Hoàn Kiếm). Hơn 200 cống sỹ bị đánh hỏng 
trong kỳ thi lại này. 


Việc thi cử như vậy thì sự hoc tất yếu cũng giảm 
sút, Người học thời kỷ này phần lớn lao vào lối học 
từ chương sáo ngữ, eố đem công dùi mài đèn sách, 
học tập những tiểu xảo, gọt giũa văn chương từng 
câu, từng chữ, chỉ còn biết đến hình thức văn 
chương, chứ không tìm hiểu sâu về tư tưởng. Thậm 
chí, về sau chỉ cần hoc mấy bộ Tứ thư, Ngũ kinh, 
Tỉnh lý toát yếu do Bùi Huy Bích soạn lại gọi là 
sách Quan Hành (Bùi Huy Bích từng giữ chức 
Hành Tham tụng) cho dễ nhớ là đủ để thi rồi. Chính 
Lê Quý Đôn cũng nhận rằng: "... Các bậc tiền bối 
soạn sẵn từng bài, lời lẽ rắn rồi trang nhã, bọn hậu 
Sinh cùng nhau rập theo bản cũ, quan trường chấm 
thi chỉ thải bỏ bài nào thối nát mà thôi" (Kiến văn 
tiểu lục, Sđd, tr. 93). 


Do sự bó buộc và khuôn theo sảo cũ như thể, 
nên sự học được truyền bá rộng ra, số người biết 
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chữ thông hiểu nghĩa sách ngày một nhiều lên, và 
các khoa thi về sau này, số người đỗ Hương cống 
và Sinh đồ đông hơn, nhưng rất it người hiểu biết 
uyên bác, và ngay đến cả số người đỗ cao ở các kỳ 
thi Đình tại Kinh đô Thăng Long cũng ngày càng (t 
đi. Đem so sánh số khoa thì đời Lê là 2B khoa với 
số trúng tuyến Tiến sỹ là 989 người, trong đó có 18 
Trạng nguyên, và đời Mạc có 22 khoa thi với số 
trúng tuyển Tiến sỹ 385 người trong đó có 13 Trạng 
nguyên, với đời Lê Trung hưng có 64 khoa chính, đỗ 
717 Tiến sỹ, trong đó chỉ có 6 Trạng nguyên và 1 vị 
Bảng nhãn Tam nguyên là Lê Quý Đôn, thì rõ ràng 
ngay cải chất trí thức cử nghiệp cũng sút kém rồi. 


Do đó, chúng ta thấy phái nhã Nho từ Lê Trung 
hưng trở đi, nhất là ở thời Lê mạt, không còn có được 
cốt cách thanh cao, hành vì nghĩa khí nữa, mà đa số 
chỉ còn là một bọn biết chữ vự lợi, xu thời mà thôi. 


Dưới thời Lê Trung hưng, mỏn phải Trúc Lâm lại 
được phục hưng ở Kinh thành Thăng Long và ở cả 
Đàng Ngoài. Vào khoảng giữa Thế kỷ XVII, một số 
khá đỏng các tăng từ Trung Hoa đã qua Đại Việt 
hành đạo. Đây là một nguyên nhân quan trọng 
khiến cho Phật giáo ở nước ta phục hưng. Hồi đó, 
Đại Việt đang ở vào tỉnh trạng chiến tranh liên miên, 
Trinh - Nguyễn đã bắt đầu đảnh nhau ở Quảng Binh 
và Hà Tình (1627-1672). 


Sau gần một Thế kỷ rưỡi loạn lạc, chiến tranh, 
bạo động xảy ra liên miên, đức tin của các nhà 
chính trị đối với Tổng Nho đã bị lung lay. Nhiều sỹ 
phu rnặc dù theo đuổi cái học Tống Nho để tiến 
thân nhưng thâm tâm họ không thật sự tin tưởng 
vào những điển chế của đạo này. Trong nỗi đau 
khổ, và sự giằng xé của nội tâm, người ta bắt đầu 
quay trở về với đạo Phật, một đạo đầy lòng từ bị, 
bác ái. Các Chúa Trịnh không phải là những người 
học Phật uyên thâm và có ý chí tu học như các Vua 
Trần, nhưng đã quy hướng về đạo Phật, lấy đó làm 
nơi nương tựa tinh thần. 

Vào thời kỳ này, nhiều thiển sư nổi tiếng của 
Trung Quốc và Việt Nam đến trụ trì và hoằng pháp 
tại Thăng Long, và vì thế, nhiều ngôi chùa nổi tiếng 
được trùng tu hoặc dựng lên ở đây. 


Thiền sư Chuyết Chuyết, người Trung Quốc đến 
Kinh thành Thăng Long năm 1633. Thầy trò ông có 
mang theo một số kinh điển sang Việt Nam. Đến 
Thăng Long, ông và đệ tử ở lại chùa trên Núi Khán 
Sơn và bát đầu giảng dạy Phật pháp. 


Thiền sư Như Trừng (1696-1733), tự là Lân 
Giác, hiệu là Cứu Sinh thượng sỹ, ông vốn là một ví 


vương công họ Trịnh. Ông tên là Trịnh Thập, sinh 
năm 1696, con của Phổ Quang vương. Lớn lên ông 
được Vua Lê Hy Tông gả Công Chúa thứ tư cho. Ông 
có tư đỉnh tại Phường Hồng Mai, Huyện Thọ Xương 
(nay là Phô Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội). 
Sau tư dình có một đồi đất cao. Vào năm 1732, một 
hôm ông bảo người nhà đào hồ trên ấy để thả cá 
vàng. người nhà đào được một cọng sen lớn đem vào 
trình ông. Ông cho đó là điểm xuất gia, liền đổi nhà 
làm chùa, đặt tên là Viện Ly Trần (Viện xa dời bụi 
trần), Chùa Liên Tông (đến đời Thiệu Trị (1841-1848) 
vì ky húy, đổi thành Liên Phái), bắt đầu ăn chay, học 
đạo, ngồi thiền. Sau đó, ông dâng sớ xin xuất gia. 
Như Trừng là đệ tử xuất sắc vào loại nhất của Thiền 
sư Chân Nguyên nổi tiếng. Chùa Liên Tông (Liên 
Phái - nay ở trong ngõ số nhà 182 Phố Bạch Mai - 
Hà Nội) là trung tâm của hệ phái do Thiền sư Như 
Trừng thành lập. Các Chùa Hệ Quốc, Hàm Lơng. 
Sùng Đức, Nghiêm Xa, Thiền Quang, Phúc Ân, Vân 
Trai, v.v... đều là tổ đình thuộc phái này. 


Chủa Trịnh cũng cho phép tu tạo, sửa chữa 
nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác ở Thăng Long như: 
Năm 1624, tu tạo thượng điện, tam bảo, tiền đường, 
nghỉ môn và hương lô ở Chùa An Quốc. Năm 1628, 
tại trùng tu nâng cấp một lần nữa và đổi tên là Chùa 
Trấn Quốc. Năm 1839, Chúa Trịnh sửa lại: làm tam 
quan, xây hành lang hai bên tả hữu, quy mô rộng 
rãi đẹp đẽ... Vào thời kỳ này, các Vua Lê, Chúa 
Trịnh, nhất là Trịnh Giang và Trinh Sâm hấu như giữ 
độc quyển về Chùa Trấn Quốc để chơi mát và 
thưởng sen... Năm 1687, sửa chữa lại Chùa Hồng 
Phúc (tức Chùa Hòe Nhai). Chùa Hòe Nhai là 
trường sở của các tăng nìị thuộc phải Tào Động 
trong đạo Phật. Năm 1771, Chúa Trịnh cho xây 
dựng lại ngôi chùa ở Phường Nghi Tàm bên Hồ Tây 
và cho đổi tên là Chùa Kim Liên... 

Trong khoảng Thế kỷ XVII - XVIII, Đạo giáo 
cũng được phát triển ở Thăng Long và được Vua 
Chúa tôn trọng. Năm 1680, Trịnh Tạc cho trùng tu 
Quản Trấn Võ (vốn được xây năm 1102 đời Lý) và 
cuối năm 1881 cho đúc pho tượng Thánh Trần Võ 
bằng đồng. Nguyên lúc mới dựng đền, tượng Trấn 
Võ làm bằng gỗ, đến đây mới đúc tượng đồng thay 
vào. Tượng bằng đồng đen, cao 3,72 mét, nặng 4 
tấn, chu vi phần dưới tượng đo được 8 mét). Tượng 
Trần Võ không đội mũ, để xõa tóc ra đằng sau, mặc 
áo đạo sỹ màu đen, chân đi đất, tay trái giơ lên bắt 


(1) Năm 1892, cö làm thêm mội cái bê đả cao 1,50 mới 
để đặt tượng lên. Xem thêm phần Tứ trấn Thăng 
Long của G.S. Trần Lâm Biền. 
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quyết trừ tà ma, tay phải chống kiếm xuống lưng một 
con rùa, trên lưỡi kiếm có con rắn leo xung quanh. 
Sở di tượng Trấn Võ có hình rùa và rắn là vì rùa và 
rắn là tượng trưng cho thần trấn giữ phương Bắc. 
Năm 1746, Chủa Trịnh lại cho đúc tượng Trấn Võ ở 
Quán Trần Võ, Thôn Cự Linh, Gia Lâm, cao 3 mét, 


Bên cạnh những tôn giáo có từ trước, tại Kinh 
thành Thăng Long vào cuối Thế kỷ XVI trở đi đã 
xuất hiện thêm một tôn giáo nữa, Kitô giáo, do các 
Giáo sỹ phương Tây đưa lại. Năm 1627, Giáo sỹ 
người Pháp Alexandre de Rhodes tới Thăng Long 
đã được hiệu buôn Mậu Tài cho mượn một ngôi nhà 
gạch để vừa ở, vừa tiếp khách, vừa làm nơi giảng 
đạo. Ông được yết kiến Trịnh Tráng và tặng cho 
Chủa Trính một cái đồng hồ quả lắc có bảnh xe, 
một hộp phấn thấm mực, và một quyển sách toán 
pháp mạ vãng ìn gáy bằng chữ Nho. Trong 3 năm, 
cùng với cha Marqué đã làm lễ rửa tội cho 6.700 
người. Sau đó, Chúa Trịnh cho phép các Giáo sỹ 
phương Tây được xây dựng nhà ở và nhà thờ ngay 
tại Kinh thành Thăng Long. Riêng trong Thế kỷ 
XVII, tại Thăng Long đã có tới 3 nhà thờ đạo Kitô. 
Và từ Thế kỷ XVII trở đi, số giáo sỹ, số tín đồ Kitô 
đã cảng ngày càng đông, ở Kinh thành Thăng Long 
cũng như các lộ. các trấn. 


Về lĩnh vực khoa học và văn học, nghệ thuật, 
các hoạt động sáng tác. ấn loát tại Kính thành 
Thăng Long vào các Thể kỷ XVII, XVIII cũng diễn 
ra khả phong phú. Vào các năm 1665, 1878, 1775, 
những sử thần như Phạm Công Trứ, Hồ Sỹ Dương, 
Lê Hy, Nguyễn Quý Đức, Ngô Thì Sỹ, Phạm 
Nguyễn Du, Ninh Tốn, Nguyễn Sá, Nguyễn Hoàn, 
Vũ Miễn, Lê Quý Đôn đều được lần lượt giao cho 
tiếp tục biên soạn Quốc sử trong thời kỳ nhà Lê. 


Những sách viết về y học trong thời Kỹ này cũng 
có nhiều. Năm 1676, Đào Công Chánh, theo lệnh 
Vua soạn sách Bảo sinh diện thọ toản yếu. 
Khoảng đảu Thế kỷ XVIII, Trần Hải Yến, người 
Thăng Long, biên soạn bộ Y truyền chỉ yếu. Cũng 
trong Thế kỷ XVIII, Chùa Hồng Phúc (Chùa Hòe 
Nhai) ở Thăng Long đã in mấy bộ sách thuốc như 
Nam dược thần hiệu, Hồng Nghĩa giác tư y thư 
của Tuệ Tĩnh. Năm 1777, Nguyễn Thế Lịch dâng 
Vua 2 bộ sách thuốc là Tiểu nhí khoa và Thai tiên 
điều dưỡng phương pháp. Cuôi Thế kỹ XVIII, có 
danh y Lê Hữu Trác biệt hiệu là Hải Thượng Lãn 
Ông (“Ông già Lười”, ở Xứ Thượng Hồng, Trấn Hải 
Dương), thường được Chúa Trịnh vời về Thăng 
Long chữa bệnh. Ông có soạn bộ sách thuốc nổi 
tiếng là Hai Thượng y tông tâm lĩnh. 


Trong thời kỳ này, đặc biệt là trong Thế kỷ XVIII, 
những thơ văn ngâm vịnh về Thăng Long cũng như 
những sách vở ghi chép về Thăng Long, có nhiều 
hơn các thời trước, như các tập thơ. Thăng Long 
thập vính, Tây Hồ bát vịnh, Tây Hồ tụng, các 
sách Thượng Kinh ký sự của Lê Hữu Trác, Vũ 
trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Tang thương 
ngẫu lục của Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án, v.v... 
Kinh thành Thăng Long cũng là quê hương của 
nhiều danh Nho, danh sỹ nổi tiếng ở Thế kỷ XVIII 
như: Vũ Thạnh, Bùi Huy Bích, Đăng Trần Côn. 
Phạm Đình Hổ, v.v... 


Những nghệ thuật như ca nhạc vũ, tuồng, chèo 
rất phổ biến trong thời kỳ này và triều đình Lê - 
Trịnh ở Thăng Long cũng rất chủ ý. Samuel Baron, 
có ghí lại sự phát triển của những nghệ thuật ấy ở 
Thăng Long về Thế kỷ XVII trong cuốn Description 
du Royaume du Tonquin (Mô tả VƯơng quốc 
Đàng Ngoài) của ông và ông có nhờ một người 
Việt Nam đương thời vẽ lại những cảnh nhây múa 
của người Việt Nam bấy giờ vào trong sách. Theo 
Baron, thì những trò chơi giải trí như đảnh cầu, chọi 
gà. bơi thuyền thị, v.v... cũng rất thịnh hành ở Thế 
kỷ XVI\ (Theo: Lịch sử Thú đồ Hà Nội. Sở, tr. 78). 


Bên cạnh những trò chơi giải trí lành mạnh ấy là 
những trò giải trí mua vui hết sức xa xỉ. dâm dật của 
bọn Vua Chúa đương thời ở Thăng Long. Trong Vũ 
trung tùy bút, Phạm Đình Hổ đã cho biết về những 
trò giải trí của Chúa Trịnh Sâm (1767-1782) như 
sau: “Mỗi tháng ba bốn lần, Vương ngự chơi Cung 
Thụy Liên trên bờ Tây Hồ, bình linh dàn hầu quanh 
vòng bốn mặt bò hồ, các kẻ nội thần thì đều bự 
khăn mặc ảo đản ba, dàn bày bách hóa xung 
quanh bờ hồ để bản. Thuyền ngự ới đến đâu thì các 
quan hỗ tụng đại thần tùy ý ghé vào bờ mua bán 
các hóa vật như cửa hàng buôn trong chợ. Cũng cô 
lúc cho bọn nhạc công ngổi trên gác chuông Chúa 
Trấn Quốc, hay ngồi ở bóng cây bến đá nào đó, 
hòa vào khúc nhạc âm" (Phạm Đình Hồ: Vũ trung 
tùy bút. Bản dịch của Nguyễn Hữu Tiến, tr. 14, 13). 
Phạm Đình Hổ còn thuật thêm khá chỉ tiết về các 
thứ giải trí của Chúa Trịnh như sau. “Khí ấy phàm 
bao nhiêu những loài trán cẩm dị thú, cổ mộc quái 
thạch, và chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian, đều 
thu lấy không thiểu một thứ gì... Kẻ hoạn quan cung 
giám lại thường nhờ gió bé màng, ra ngoài dậm 
dọa. Họ dò xem nhà nào có châu hoa cây cảnh, 
chim tối, khướu hay, thì biên ngay hai chữ "phụng 
thủ” vào lồng chim hay chậu cây. Đêm đến, các cậu 


(1) Xem bản dịch in toàn văn trong phần (thứ 28. B.T. 
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trèo qua cung tường lên ra, sai bọn tay chân đem 
linh đến lấy phăng ởi rồi buộc cho cái tội đem dìm 
giấu các vật cùng phụng để dậm dọa lấy tiền. Nếu 
hòn đá hoặc cây cối to lớn quá thì thậm chỉ phải phá 
nhà hủy tường để khiêng ra. Các nhà giàu cô bị vụ 
cho là đem giấu vật cung phụng, thường phải bỏ 
của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non 
bộ, hoặc đốt bỏ cây cảnh để trãnh khỏi tai vạ” (VŨ 
trung tùy bút. Sđd, tr. 14, 15). 


Thời kỳ này những ngày lễ Tết, ngày hội ở 
Thăng Long cũng không có gì khác trước. Phàm 
những Tết, những hội nào do bọn quyền quý đứng 
ra tổ chức tại Kinh thành hay tổ chức tại cung phủ 
riêng thường long trọng, tưng bừng nhất. Tết Rằm 
tháng Tám - Tết Trung thu là tết chủ yếu của thiếu 
nhi mà trong phủ Chúa Trịnh ở Thăng Long cũng tổ 
chức cực kỳ xa hoa lộng lẫy để Chúa Trịnh vui chơi 
giải trí. “Mỗi năm đến Tết Trung thu, từ trước mấy 
tháng, Chúa phát gấm trong cùng ra để làm hàng 
trăm nghin cái đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt 
vời, mỗi cái giả đến mấy chục lạng vàng. Đến ngày. 
Chúa ngự giá ra chơi Bắc cung. Cung có ao gọi là 
Long Tri, rộng nửa dặm. Trong ao trồng rất nhiều 
hoa sen, hoa súng. Ven ao đắp đất chồng đá làm 
núi. Chỗ cao chỗ thấp, dàn đặt có hình có thế. Có 
những chỗ khuỷu để cho nhạc công ngổối đàn sáo, 
Bở ao trồng hàng mấy trăm cây pHÙ dụng, treo đèn 
Ỏ trên. Sóng trăng dập dờn. Trông xa tựa hồ hàng 
vạn ngôi sao sáng. Nội thị từ lam phẩm trỏ lên, chít 
khăn áo như đản bà, bảy hàng Ở ria đường bản 
những hàng tạp hóa cùng các đồ hoa quả chả rượu, 
thứ gì cũng có, chống chất như núi. Cung nhân qua 
lại mua bán, vừa mua vừa cướp, không cần hỏi giá 
bao nhiêu; đua nhau đem những câu hát quê ra đổi 
chọi vói nhau, tiếng cười đùa vang cả trong ngoái. 
Nửa đèm, Chúa ngự kiệu đến ao xuống thuyền, 
Quan hầu và các phí thiếp gõ ván hò reo, đi lại vị vúi 
và lênh đếnh trên sông. Chợit lúc lại đánh đàn, lại 
thổi sáo, ca hái, tiếng vang lanh lãnh, khiến người 
tưởng như lên Cung Quảng Hàn (cung Trăng) mà 
nghe khúc hát Quân Thiều (khúc hát trên trời). Chúa 
nhìn ngắm lấy làm vui sướng, đến mãi gà gáy mới 
về" (Phạm Đình Hổ - Nguyễn Án; Tang thương ngẫu 
lục. NXB Văn höa-Thông tín, Hà Nội, 2000, tr. 27). 


IV. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


TRỊNH TÙNG (1550-1623) 


rnh Tùng là con thứ hai Trịnh Kiểm ( ? - 
1570) và bà Ngọc Bảo, sinh năm 1550, quê ở Làng 
Sóc Sơn, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa. 
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Năm 1567, Trịnh Tùng được phong tước Phúc 
Lương hầu. Ông là người chủ mưu diệt nhà Mạc 
cùng Chúa Nguyễn. 


Năm 1570, Trịnh Kiểm mất, trao quyền lại cho con 
trưởng là Trịnh Cối. Trịnh Gối không được quân tướng 
quy phục, Trình Tùng tranh quyền, giết Trịnh Cối rồi 
lên kế vị, trở thành vị Chúa đầu tiên của họ Trịnh. 

Trịnh Tùng là người có tài chính trị, giỏi việc 
binh, rất quyết đoán. Năm 1571, Vua Lê Anh Tông 
gia phong cho Trịnh Tùng làm chức Thái úy, tước 
Trưởng Quốc công. Quan Thái phó là Lê Cập Đệ 
sinh lòng ghen ghét, mưu với Vua toan hại Trịnh 
Tùng. Trịnh Tùng giả làm như không biết gì, thưởng 
lấy vàng ngọc tặng Lê Cận Đệ. Lê Căp Đệ trúng kế, 
thân đến phủ Trịnh Tùng tạ ơn. Trinh Tùng phục 
binh bắt Lê Cập Đệ, giết ngay. 


Đại thần Phan Đình Ngạn tâu với Lê Anh Tông 
phải đề phòng ông, khiến Anh Tông sợ, chạy vào 
Nghệ An. Ông cùng các cận thần lập con thứ của 
Anh Tông là Duy Đàm lên ngôi (tức Thế Tông), rồi 
sau Tổng Đức Vì chăn giết Lê Anh Tông ở Lôi Dương. 


Thời bấy giỡ lực lượng nhà Mạc đang mạnh, 
Trịnh Tùng một mặt chia quân phòng giữ các nơi 
hiểm yếu, một mặt tiến đại binh đănh nhau với quân 
Mạc ở Thành Khoái Châu. Tướng nhà Mạc là Lê 
Thế Viêm, Mạc Kính Điển yếu thể phải cùng nhau 
rút quân về Kinh thành Thăng Long. 


Trong khoảng 10 năm từ 1573 đến 1583, Trịnh 
Tùng chủ trương giữ vững vùng đất căn bản Thanh 
Hóa, Nghệ An, khiến cho quân Mạc vào đánh phải 
hao binh tốn tướng. Tướng nhà Mạc là Mạc Kính 
Điển, Nguyện Quyện và Mạc Ngọc Liễn khí thì vào 
đánh Thanh Hóa, khí thì đánh cả Thanh Hóa và 
Nghệ An, nhưng không bao giờ thành công, lại phải 
rút quân về. 


Đến năm 1583, Trịnh Tùng xem thế Vua Nam 
triều đã mạnh, mới cử binh mã ra đánh Sơn Nam 
(Nam Định) lấy được rất nhiều lương thực. Về sau, 
hầu như năm nào cũng ra đánh khiên quân nhà 
Mạc sức mỗi ngày mội suy. Nhà Mạc thấy thế nhà 
Lê mỗi ngày một mạnh, bèn bắt quân dàn đắp ba 
tường lũy, đào ba lần hào ở ngoài Thành Đại La để 
phòng giữ. 

Năm 1591, Trịnh Tùng bèn đem 5 vạn quãn chia 
ra làm 5 đạo tiến đánh nhà Mạc. Quân Mac chống 
không nổi, thua chạy qua Sông Nhị Hà, quân linh 
tranh thuyền lần xuông sông, chết quá nửa. Mạc 
Mậu Hợp bỏ chạy. 
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Bấy giờ Mạc Mậu Hợp tuy thua, nhưng cậy có 
sông lớn để thủ hiểm chống cự rất quyết liệt. Sang 
đầu năm 1592, Trịnh Tùng kéo quân qua Cầu Nhân 
Mục. sang Sông Tô Lịch, đóng ở Sạ Đôi để bày thế 
trận. Trịnh Tùng cũng lệnh cho các tướng sỹ phải 
chiếm bằng được Thành Thăng Long, và tướng nào 
vào được thành trước, sẽ được trọng thưởng. Tuy 
vậy, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, mãi tới 
cuối năm 1592, Trịnh Tùng mới thu phục được 
Thành Thăng Long và hầu hết vùng đất Bắc triều 
của nhà Mạc. 


Năm 1594, Lê Thế Tông phong cho Trịnh Tùng 
tước Vương, phàm chính sự trong nước phải đưa 
Vương phủ (Phủ Chúa) sửa định rồi mới tàu lên 
thị hành. 


Ngày 7 tháng Tư năm Kỷ Hợi (1599), Lê Thế 
Tông ban kim sách phong Trịnh Tùng làm Đô 
Nguyên súy, Tổng quốc chính, Thượng phụ Bình An 
vương. Phàm những việc đặt quan, thư thuế, bắt linh, 
trị dân, đều thuộc về quyền họ Trịnh cả. Chỉ khi nào 
thiết triều hay tiếp sứ thì Vua làm chủ. Từ đó về sau, 
họ Trịnh cứ thế tập tước Vương, gọi là Chúa Trịnh. 


Trịnh Tùng mất ngày 20 tháng Tám năm Quý 
Hợi (1623), thọ 74 tuổi, 


TRỊNH CĂN (1633-1709) 


nh Căn sinh năm 1633, con trưởng Trịnh 
Tạc. Năm 1656, lúc mới 23 tuổi, ông đã được cử 
làm Phó đô tướng chỉ huy địa bàn Nghệ An đánh 
nhau với quân của Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu 
Dậi. 


Năm 1682, Trịnh Căn thay cha lên cầm quyền, 
sau hai năm mới nhận chiếu chính thức làm Chúa. 
Ông mất năm 1709, hưởng thọ 77 tuổi, miếu hiệu là 
Chiêu tổ Khang vương. 


Trịnh Căn là người có mưu lược, thực sự có tài 
cầm quân, lại có tiếng văn chương. 


Từ năm 1656, được cử vào chỉ huy địa bàn Nghệ 
An, Trinh Căn từng trải qua 7 năm giáp mặt đọ sức 
với các tướng giỏi Đàng Trong như Nguyễn Hữu 
Dật, Nguyễn Hữu Tiến v.v... chứng tỏ rằng ông là 
người am hiểu binh pháp, khéo điều binh khiển 
tướng, có tài năng quân sự rõ rệt. 


Trình Căn còn chủ ý tới việc cải tiến chế độ 
thuyên chuyển, khảo quan, lề lối làm việc. Năm 
1893, Trịnh Căn định phép khảo xét thành tích các 
quan lại chia làm 4 hạng: hạng thanh liêm chuyên 
cần, hạng binh thường, hạng lười biếng, hạng tham 


lam giảo quyệt, để thăng giảng, lưu, đuổi về có 
khác nhau. Cứ 3 năm khảo xé! một lần, đặt thành 
lệ vĩnh viễn. Trịnh Căn tiến hành khảo công thường 
xuyên, có nhiều đổi mới, công bằng, nghiêm túc, 
nên thời đó xuất hiện những vị quan thanh liêm 
chính trực như Lê Đình Kiên, Trần Đăng Doanh, 
Ngô Hữu Dụng, Nguyễn Quán Nho... được nhàn 
đân trong nước ca ngợi chính tích. 


Trịnh Căn tỏ ra quan tâm đến đởi sống dân 
chúng, giữ nghiêm phép nước để ổn định xã hội. 
Năm 1884, ông hạ lệnh cho Hiến ty ở các xứ hàng 
năm phải tuần sát trong bản hại, thăm hỏi tình trạng 
đói khổ của dân, cuối năm phải trình bày đầy đủ 
cho trên biết. 


Công lao của Trịnh Căn rõ rệt hơn cả là việc mở 
mang, giữ gìn biên cương lãnh thổ. Năm 1682, khi 
Hương Hải Thiền sư (còn gọi là Tổ Cầu) cùng 50 đồ 
đệ từ Đàng Trong, vượt bể ra Bắc, Trịnh Căn đã tiếp 
đãi sư và đồ đệ rất hậu. Trịnh Căn mời Hương Hải 
Thiền sư nghỉ ở công quán, thường hỏi sư về tình 
hình phòng vệ của Chúa Nguyễn, tình hình địa lý 
núi sông, biến đảo của Chiêm Thành, Chân Lạp, sự 
đều giải đáp tỷ mỹỷ. Trịnh Căn lại trao cho sư chức 
vụ sứ điệp rồi sai sư vẽ bản đề về nứi sông, đường 
sá của hai sứ Quảng Nam và Thuận Hóa dâng nộp. 
Trịnh Căn thưởng cho sư 20 quan tiền. 


Tấm bản đồ Hương Hải Thiền sư dâng lên, tuy 
đã đáp ứng một phần mong muốn của Trinh Căn, 
nhưng vẫn chưa đầy đủ, vì bản đồ chỉ mới dừng lại 
ở hai xứ Thuận Hóa - Quảng Nam và cách vẽ cũng 
chỉ hoàn toàn bằng tri nhớ, chứ thiền sư chưa có sự 
chuẩn bị tử trước. Do vậy, Trịnh Căn muốn tìm chọn 
người nào có khả năng họa đồ tốt hơn, vẽ được đầy 
đủ hơn. Tình cờ có Nho sinh Đỗ Công Luận, dòng 
họ Đã Bá, tự là Công Đạo quê ở Xã Bách Triều, 
Huyện Thanh Chương, Nghệ An đến Phủ Chúa, 
tình nguyện xin làm việc ây. Đỗ Bả Công Đạo vượi 
thuyền vào Nam vào khoảng sau năm 1683. 


Nội dung các bản đồ do Đỗ Bá Công Đạo vẽ, 
dâng lên Trịnh Căn ban đầu, có thể tà Chinh Nam 
sách đó, vẽ tỪ khoảng Quảng Bình vào đất Chân 
Lạp, vi Gia phả họ Đỗ và Thanh Chương huyện 
chí có ghì việc ông vào buôn bán qua Thuận Hóa 
Quảng Nam vảo đến đất Chiêm Thành, Chân Lạp, 
những đất về sau gọi là Gia Định. Điều này cũng 
được Lời dẫn trong sách Thiên Nam tứ chí lộ đổ 
đóng gộp vào sách Hồng Đức bản đồ cho biết: tác 
giả là Thanh Giang (tên cũ của Thanh Chương) Bích 
triều Nho sinh trúng thức Đỗ Bá thị, tự Công Đạo. 


Trong 27 năm ở ngôi Chúa (1682 -1709), Trịnh 
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Căn là người khéo dùng nhân tài, sửa sang việc 
chính trị, mở mang văn hóa. Trịnh Căn còn để lại 
mội tập thơ Nôm Ngự để Thiên Hòa doanh bách 
vịnh, gồm hàng trăm bài thơ đề vịnh đủ loại. 


TRỊNH CƯƠNG (1686-1729) 


nh Cương sinh năm 1688, là con Tấn 
Quang vương Trịnh Bính, cháu Lương Mục vương 
Trịnh Vịnh, chắt Chiêu tổ Khang vương Trịnh Căn. 
Ông mất năm 1729, miếu hiệu Hy tổ Nhân vương. 


Năm 1709, ông được nối ngôi Chúa, được gia 
phong tước An Đô vương. Vua Lê Dụ Tông truy 
phong tổ phụ Trịnh Cương tước Lương Mục vương 
và thân phụ Trịnh Cương tước Tấn Quang vương. 


Năm 1720, Trịnh Cương được tôn làm Thượng 
phụ Thượng sư Ăn vương, con là Trịnh Giang đƯợc 
dựng làm Thế tử. Trong số 11 Chúa Trịnh (kể từ khi 
Trịnh Tùng xưng vương cho đến Trịnh Bồng) thống 
trị trong 187 năm, có 6 vị (Trịnh Tùng, Trình Tráng, 
Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương và Trịnh Doanh, 
trị vì trong 158 năm) đã tỏ ra là những người cầm 
quyền có năng lực và trách nhiệm thực sự. 


Trong số 6 vị Chúa kể trên, người được coi là 
tâm huyết nhất với địa vị của dòng họ mình, đó là 
Hy tổ Nhân vương Trịnh Cương. Với 20 năm cầm 
quyền (1709-1729), Trình Cương đã làm được rất 
nhiều việc cho đất nước. 


Về chính trị, Trịnh Cương chấn chỉnh lại kỹ 
cương trong bộ máy quan lại bằng việc ban bố 6 
giáo điều, trong đó: Điều 1: Cấm đại thần không 
được cây quyền thế; Điều 2: Bầy tôi văn võ phải 
siêng năng thao luyện; các viên quan phủ huyện 
không được hà khắc, bạo ngược. 


Sau đó ít lâu, năm 1719, Trịnh Cương cho định 
lại phép khảo công và năm 1722 vận động người 
trong họ giải tán binh quyền để tập trung quyền lực 
vào Nhà nước trung ương. Năm 1725, theo tâu bảy 
của Tham tụng Nguyễn Công Hãng “cho phép dân 
SỞ tại yết bảng ghi chép những lời ca tụng hay chê 
bai” các quan lại địa phương, nghĩa là cho phép 
nhân dân phê bình lãnh đạo địa phương, điều mà 
các Chúa trước không đám hay chưa dám làm. 


Năm 1723, Trịnh Cương quyết định xây dựng 
lại bản đồ đất nước (Đàng Ngoài) gồm 13 đạo, 55 
phủ, 226 huyện, châu “mốc giới chỗ này chỗ khác 
định lại rõ ràng, giao cho thừa ty chía ra mà cai 
trị..." (Lịch triều hiến chương loại chí— Sđg, tập 
7, tr 37). Biên giới Việt — Trung được xác định khả 
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rõ ràng. 


Trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, tin 
tưởng vào thực tực của mình, Trịnh Cương nhiều lấn 
đòi nhà Thanh trả lại các đất Vị Xuyên, Bảo Lạc, 
Thủy Vĩ. Nguyên các đất này bị nhà Thanh chiếm 
vào năm 1688, Nhà nước Lê - Trịnh nhiều lần đòi mà 
không được đành bỏ qua. Trước sự kiên quyết của 
ta lần này, năm 1726, nhà Thanh buộc phải trả lại 
80 dặm đất vùng Thủy Vĩ, sau đó năm 1728, trả nốt 
40 dặm còn lại, bao gồm cả mỏ đồng lớn Tụ Long. 


Về kinh tế, tài chính, những chính sách của Trịnh 
Cương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Sau nhiều 
năm phát triển một cách tự do, đặc biệt là từ khi 
thực hiện phép "bình /ê”, định mức thuế khóa để thu 
trong nhiều năm, tỉnh hình ruộng đất và phân hóa 
giàu nghèo trong xã hội đã thay đổi rõ rệt. Dân 
chúng thiểu ruộng đất cày cây, nghèo đói phải bỏ 
nhà đi phiêu tán ngày một nhiều. Để giải quyết tình 
hình khó khăn đó, Trịnh Cương đã ban hành các 
chính sách quan trọng: Năm 1711, hạ lệnh cấm nhà 
quyền quý, thể gia, quan viên nha môn và các nhà 
hào phú khoanh đất lập lại trang trại. Cũng năm 
này, Trịnh Cương định lại phép chỉa ruộng công 
gồm 10 điều, theo đó những quan lại đã được cấp 
ruộng lộc hay có nhiều ruộng tư, những dân thường 
đã có ruộng tư đủ cày rồi v.v... đều không được cấp 
ruộng khẩu phần. Thể lệ cấp ruông theo đúng quy 
định của thời Hồng Đức (Thể kỷ XV). Vào các năm 
1722-1723, Trịnh Cương ban hành cải tổ chính 
sách thuế: Ông bãi cách đánh thuế cũ theo phép 
“bình lệ”, thực hiện chính sách “Tô, Dung, Điệu” 
Bên cạnh các chính sách lớn nói trên, Trịnh Cương 
rất quan tâm đến việc khuyến nông, sửa đắp đè 
điều; miễn giảm tô thuế và chẩn cấp dân đói. Trong 
20 năm trị vì, Trịnh Cương đã 7 lần lênh cho quan 
lại địa phương lấy thóc trong kho chẩn cấp cho dân 
đói, hoặc miễn giảm tô thuế. 


Có thể nhận thấy rằng, với những chính sách và 
việc làm của mình, Trịnh Cương đã tỏ ra là một nhà 
cầm quyền tài năng, có ÿ thức chăm lo đển cuộc sống 
của nhân dân. Sử gia Phan Huy Chú đã nhận xét: 
Trịnh Cương là người “chăm chỉ lo toan trị nước, cùng 
với các tể tướng ngày đêm trù tính, phàm việc binh dân, 
liền của, thuế khóa đều đặt ra rõ ràng, đầy đủ.. .”(Lịch 
triêu hiến chương loại chí — Sởdgd, tập †, tr. 177). 


LÊ QUÝ ĐỒN (1728-1784) 


1: Quý Đôn thuở nhỏ là Lê Danh Phương, tự 
Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày 2-8-1726, 
người Làng Diên Hà, Huyện Diên Hà, Trấn Sơn 
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Nam (nay là Tỉnh Thái Bình), con Tiến sỹ Lê Phú 
Thứ. Nổi tiếng thông minh từ bé, có trí nhớ rất tốt, 
người đương thời coi là “hần đồng”. 


Năm Quý Hợi (1743), ông thí Hương, đỗ Giải 
nguyên. Năm Nhảm Thìn (1752) thị Hội, đỗ Hội 
nguyên, vào thị Đình, đỗ Đệ nhất giáp, Đệ nhị danh, 
tức Bằng nhãn (kỹ thi này không lấy Trạng nguyên). 


Sau khi thi đỗ, được bổ chức Thị thư ở Hàn lâm 
Viện, rồi làm ở Ban Toản tu Quốc sử, sau đó được 
cử đi điều tra Trấn Sơn Nam, rồi biệt phái sang 
Phủ Chúa. 


Năm 1757, Lê Quý Đôn được thăng chức Thị 
giảng ở Hàn lâm viện. 

Năm 1760, Lê Ý Tông mất, triều đình cử ông làm 
Phó sứ cùng Trần Huy Mật cầm đầu một phái đoàn 
sang Trung Quốc bảo tang. Tại Yên Kinh — Kinh đô 
nhà Thanh - Lê Quý Đôn gặp gỡ các sứ thần Triều 
Tiên, tiếp xúc với nhiều trí thức nổi tiếng của nhà 
Thanh, luận bàn với họ những vấn đề sử học, triết 
học... và học vấn sâu rộng của ông được các học 
giả Trung Quốc, Triều Tiên vô cùng khâm phục. Ở 
đây, Lê Quý Đôn có dịp đọc nhiều sách mới lạ, kể 
cả sách của người phương Tây nói về đìa lý thế giới, 
về ngôn ngữ học, thủy văn học... Chính Lê Quý 
Đôn là người đầu tiên ở nước ta chấp nhận lý thuyết 
quả đất tròn, và có lẽ cũng là một trong những 
người đầu tiên trên Thế giới biết đến bốn đại châu; 
Á, Âu, Phí, Mỹ. 

Năm 1764, triều đình cử ông làm Đốc đồng xứ 
Kinh Bắc, năm sau làm Tham chính xứ Hải Dương. 
Lê Quý Đôn có vẻ không đồng ý, ông xin về hưu, 
đóng cửa viết sách. 


Năm 1767, Trịnh Sâm lên cầm quyền, Lê Quý 
Đôn được triệu ra làm quan. Ông được khôi phục 
chức Thì thư, tham gía biên tập QUốc sử, kiêm Tư 
nghiệp Quốc Tử Giảm. 


Năm 1773, Lê Quý Đôn được bổ làm Bồi tụng 
(Phó Tể tướng). Năm 1776, Chúa Trịnh đặt ty Trấn 
phủ ở Thuận Hóa, ông được cử làm Hiệp trấn Tham 
tán quân cơ. Trong thời gian 6 tháng tại đây, Lâ Quý 
Đôn đã kịp biên soạn xong công trình Phủ biên tạp 
tục. Nội dung ghi chép lại tất cả những điều mắt 
thấy tai nghe về tình hình xã hội Đàng Trong từ Thể 
kỹ XVIII trở về trước. Đọc Phủ biền tạp lục, chủng 
ta gặp biết bao tài liệu nói về kinh tế, chính trị, nhân 
tài, thơ văn của Đàng Trong. Đây là tài bệu mã 
những ai muốn nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam 
ở Đàng Trong đều phải dựa vảo. 


Năm 1771, Lê Quý Đôn được bổ làm Hành 
Tham tụng (Quyền Tể tướng), lúc mất (1784) được 
truy tặng Thượng thư Hộ Công. 


Lê Quý Đôn là một nhà bác học, có kiến thức 
hết sức uyên bác và đa dạng. Có thể nói ông là 
người đã thâu tóm được mọi mặt tri thức của thời 
đại lúc bấy giờ. Lê Quý Đôn hưởng thọ có 58 
tuổi, lại gìữ nhiều trọng trách của triều đỉnh Lê - 
Trịnh, thế mã số tác phẩm của ông thống kê 
được có tới hơn 10 bộ, bao gồm hàng trăm 
quyển. Cái đáng quý là công trình sảng tác hay 
biền soạn của Lê Quý Đôn đều rất công phu và 
rất có giá trị như: Đại Việt thông sử, Phủ biên 
tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Bắc sử thông lục, 
Thư Kinh diễn nghĩa, Dịch Kinh phu thuyết, 
Xuân Thu lược luận, Quần thư khảo biện, 
Toàn Việt thị lục, Hoàng Việt văn hải, Quế 
Đường thi tập, Quế Đường văn tập, Vân đài 
loại ngữ... Khối lượng trước tác của ðõng hết 
sức đồ sô, ngày nay phần mất ổi cũng nhiều mà 
phần còn lại cũng nhiều. Trí thông mình kỳ diệu 
và khả năng sáng tạo phi thường của Lê Quý 
Đôn đã được người đương thời hết lời ca tụng. 
Trần Danh Lãm (1705-2), bạn Lê Quý Đôn viết 
về ông như sau: “Lê Quể Đường, người Huyện 
Duyên Hà, không sách gì không đọc, không vật 
gì không suy xét tới cùng, ngày thường nghĩ 
được điều gì đều viết ngay thành sách. Sách 
chất đầy bàn, đầy tủ kể ra khôn xiết...". Bùi Huy 
Bích (1744-1802), học trò Lê Quý Đôn trong bài 
văn tế thầy học, viết: “Thông minh nhất đỡi, đọc 
rộng các sách, soạn ra văn chương đủ dạy đồi, 
và lưu truyền về sau; nước ta trong vài trăm năm 
nay mới có một người như thầy... . 


Vào đầu Thế kỷ X!X, nhà bác học Phan Huy 
Chú cũng đánh giá rất cao Lê Quý Đôn: “Ông tư 
chất khác đời, thông minh hơn người... Binh sinh 
làm sách rất nhiều. Bàn về kinh sử thì sâu sắc, 
rộng rãi, mà nói về điển cõ thị đầy đủ, rõ ràng. 
Cải sở trường của ông vượt hon cả, nổi tiếng ở 
trên đời....”. 


V. TỔNG LUẬN VỀ HAI THẾ KỶ LÊ - TRỊNH Ở 
THĂNG LONG 


SV quan Dán gật ad Dauna, thế, 
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Đấy là hai câu thơ tả cảnh Thăng Long trong bài 
Thượng kinh tự hoài (Nỗi lòng khi đến Kinh đô) 
của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thật vậy, 
Thăng Long dưới thời Lê-Trịnh, cũng như các đời 
trước vẫn là mảnh đất văn vật, mảnh đất tụ hội tỉnh 
hoa của cả nước. 


Trong thời kỳ này, Thăng Long là trung tâm kinh 
tế của nước Việt Nam. quang cảnh buôn bản ở 
Thăng Long đã khá sầm uất thịnh vương. Ở đây, 
tập trung những người thợ khéo tay nhất của xứ 
Đăng Ngoài. Người thợ đồng Ngũ Xã Thăng Long 
đã tạo nên pho tượng đồng đen to nhất dưới thời 
phong kiến ở Việt Nam, mà cờn lại cho đến ngày 
nay. Hiện nay, tượng Trấn Võ đã trở thành một linh 
khí, một điểm tham quan du lịch hấp dẫn của Thủ 
đô Hà Nội 

Vào thời Lê-Trịnh, Thăng Long còn là nơi tụ 
nhân, tụ tài của cả nước. Nhân tài khắp nơi đổ về 
Thăng Long du học, rèn luyện tài năng. Các nhà 
giáo Thăng Long mà tiêu biểu ở thời này là Thám 
hoa Vũ Thạnh là những bậc thầy vừa có kiến thức 
uyên thâm vừa có tâm hổn tỉnh tế, Nơi đây, giúp cho 
họ bồi dưỡng, tăng trưởng tài năng và quan trong 
hơn có thể thể hiện được tài năng. Những nhà học 
giả như Lê Quý Đôn, hay đại danh y Lê Hữu Trác 
phải có thời gian ở Kinh đô Thăng Long, hoặc phải 
có lần “thượng kính" mới nổi tiếng được. Tài năng 
của họ cần được người Thăng Long thẩm định và 
thừa nhận... 


Nhưng trong khi kinh tế, nhất là việc buôn bản 
khá sầm uất, văn hóa khá phát triển thì tình hình 
chính trị lai luôn luôn rối ren, sự trị an ở Thăng Long 
tổ chức lại kém, nên nạn trộm cắp lừa gạt đã có 
nhiều. nhất la ở Thế kỷ XVIII, Trong sách Vữ trung 
tủy bút, Pham Đình Hổ có thuật lại nhiều mánh 
khóe trộm cắp, lừa gạt của lưu manh ở Thăng Long 
thời ấy, trong đó có những vụ lấy cắp có tổ chức và 
rất táo bạo, không khác gì những vụ lửa cắp ở các 
thành phố của các nước tư bản sau này. 


Thăng Long vào các Thế kỷ XVII và XVIH, tình 
trang trị an rất kém mặc dù phản ánh khả năng tổ 
chức chính trị yếu của chính quyền Lê-Trính, 
nhưng măt khác cũng cho ta thấy thời đó đã có một 
Thăng Long đang trên đà chuyển mình để phát 
triển. Hoạt động kinh tế thương nghiêp của Thăng 
Long tấp nãp hơn, giao lưu hàng hóa, dịch vụ có đà 
tiến triển, cho nên đã sinh ra nhiều tệ nạn xã hội 
hơn trước. 


PGS.TS. NGUYỄN MINH TƯỜNG 
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PHỤ LỤC ï: 


VƯƠNG TRIỀU HẬU LÊ SƠ VÀ 
LÊ TRUNG HƯNG - TRUYỀN THUYÊT 
VÀ LỊCH SỬ (1428 - 1788) 


HIẾN TỔ CHIỀU ĐỨC HOÀNG ĐẾ 


đán Tổ húy là Khoáng (sau được truy tôn là 
Hiến Tổ Chiêu Đức Hoàng để). Vợ là Trịnh Thị 
Ngọc Lương (sau được truy tôn là Trịnh Từ Ý Văn 
Hoàng Thải hậu), người Chư Sơn, Xã Thủy Trú, 
Huyện Lôi Dương.U) 


Hiển Tổ là người nhân nghĩa nên được mọi người 
nhất mưc yêu mến và kính trọng. Hiển Tổ mất ngày 
17 tháng Mười, (năm 2), táng ở Lăng Phật Hoàng, 
Động Chiêu Nghi. Trịnh Từ ŸÝ Văn Hoàng Thái hậu 
mất ngây mồng 7 tháng Mười, (năm 2), tảng ở Lãng 
Bạch Thạch. Thön Chiêu Bố. 

Hiển Tổ có ba con trai và ba con gái: 

Các con trai của Hiến Tổ là: 


1. Con trưởng Lê Hoc mất sớm (sau được truy 
phong làm Chiêu Hiến Vương, vơ là Thận Ý Thái 
phi). Lê Học sinh con là Lễ Thạnh sau theo nghĩa 
quân của Vua Thái Tổ, bị tên ngầm của giặc bắn 
chết vào tháng Tư, năm Tân Sửu 1421, táng ở Xã 
Đống Vôi, Trai Bái Đô Thượng. Sau này Lê Thạnh 
được Vua Thái Tổ truy phong làm Trung Dũng Vương. 

2.Lê Trừ 

3. Lê Lợi (tức Vua Lê Thái Tổ) 


Các con gái của Hiển Tổ là: Lê Thị Ngọc Thôi, 
Lê Thị Ngọc Viên và Lê Thị Ngọc Biển. 


1. VUA LÊ THÁI TỔ VÀ TRUYỄN THUYẾT 
(1428- 1433) 


ưa Lê Thái Tổ húy là Lợi, người Thòn Như 
Áng, Huyện Lương Sơn, Phủ Thanh Hoa 
(nay thuộc Xã Xuân Lam, Huyên Tho Xuân, Tỉnh 


(1) Nước ta xưa, trước thời Nguyễn chưa có danh từ tính 
để chỉ đơn vị hành chính. Đến thời Vua Lễ Thái Tổ 
nước ta chia làm 5 dao, dười đao cò trấn. lô rồi đến 
phủ, huyên, châu, cuối củng là xã Đời Lê Thành Tông 
lai chia nước thành 13 đao Sau dối đao thanh xư Đời 
Vua Gia Long vẫn gọi là trấn. Tới năm Tân Mão 1831, 
niên hiệu Minh Mang thứ 12 mới đổi trần thành tính. 
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Thanh Ho4ả). Lê Lợi sinh giờ Ty, ngày mồng 6 tháng 
Tám năm Ất Sửu, niên hiệu Xương Phù thứ 9 (nhà 
Trần) (Dương lịch là ngày mồng 10, tháng Chín, 
năm 1385). Ngay từ khi mới sinh, Lê Lợi đã có thiên 
tư khác thường, mắt sáng, trán rộng, mũi cao, giọng 
nói vang như chuông đồng, dáng ngồi như hổ, đi 
như rồng, bước như cọp, hào quang khắp mình. 
Người tỉnh mắt chỉ nhìn qua cũng biết đây là bậc 
anh tài. Tương truyền, lúc Lê Lợi vừa sình ra bỗng 
có ảnh hảo quang bay khắp nhà tỏa hương trầm 
thơm ngái. 


Lê Lợi lớn lên giữa lúc nước nhà đang gặp cơn 
sóng gió. Họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, quân Minh 
xâm lược Đại Việt chia cắt đất nước ta thành các 
quận, huyện. Đối với bách tính thì nhà Minh áp 
dụng một thứ luật pháp hà khắc, lao dịch, thuế 
khóa vô cùng nặng nề. Còn đối với các bậc hào 
kiệt, chúng lại vờ trao quan tước nhưng thực chất 
là sử dụng làm tay sai. Những chính sách dã man, 
thâm hiểm của nhà Minh đã làm người người oản 
hận. Các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh nổ ra 
khắp nơi. 


Ngày mồng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn 
(1412), có một lão tăng mặc áo trắng từ Thôn Đức 
Trai đi qua Động Chiêu Nghỉ, Xứ Phật Hoàng gặp 
người nhà của Lê Lợi đang cày ruộng ở đó liền 
ngửa mặt lên trời than rằng “Đất nảy quý thay! 
Nhưng nào biết là của ai?". Người cày nghe thấy 
vội vã về báo cho Lê Lợi. Lê Lợi liền đuổi theo tìm 
vị lão tăng nọ. đến Trại Quần Đội, Huyện Cổ Lôi 
(nay là Huyện Lôi Dương) thì nhặt được một thanh 
tre có chữ rằng: 

Gấ. cÑ. dv đụnÉ, 
c(«#, at dụ cập, 

Dịch nghĩa là: 

CÐ#«. Ê#m cfuu, mậnÊ, 
duẩi, ngoài Em, mused, 
Gấ tười Áa, địnÊ, 
Jiáz cÑưn, gặp, người, 

Lê Lợi mừng rỡ, cố đuổi gấp thì bất ngờ có con 
rồng vàng xuất hiện bay lên che cho mình, Cùng 
lúc ấy, bất thần lão tăng hiện ra bảo với Lẻ Lợi rằng 
“Tôi họ Trịnh, hiệu là Bạch Thạch Sơn tăng từ Chùa 
Cảnh Hoa, Núi Dương Sơn, nước Ai Lao tới đây. 
Nhìn phong thổ nhà Ngài khác thường chắc là làm 
nên nghiệp lón” 


Nghe vậy Lê Lợi liền quỳ hỏi: “Xín thầy cho biết 
mạch đất nhà đệ tử sang hèn thế nào?” 


Lão tăng đáp “Ở Động Chiêu Nghi, Xử Phật 
Hoàng có một thửa ruộng khoảng nửa sào, trông 
giống hình cái ấn vuông. Trồng ra hướng bên tả thì 
có Núi Chí Linh nội tiền là vùng đất cao trước có 
Long Sơn, trong có Long Hồ đó là kiểu đất hình con 
ốc nhồi. Bên hữu có ngòi nước uốn quanh thành tay 
hổ. Đất này sinh con trai thì quý không thể nói hết, 
nhưng nếu sinh con gái sẽ gặp điều chẳng lành. 
Nhưng nếu được thầy giỗi cải táng lại sẽ hưng trung 
thêm 500 năm nữa”. 

Vị lão tăng vừa dứt lời thì trời bỗng nổi sấm to, 
mưa lớn. Khi trời quang mây tạnh, Lê Lợi nhìn mãi 
nhưng chẳng thấy vị lão tăng đâu nữa. 

Về đến nhà, nghe lời vị lão tăng, Lê Lợi liền đem 
hài cốt của phụ thân để trong bình trắng đem ra 
thửa ruộng ở Động Chiêu Nghi đào đất sâu 5 tấc, 
táng xuống. Sau này lúc đào lại thì thấy mội pho 
tượng Phật và một cái bình đẹp. Vưa đem tất cả về 
Du Sơn để thờ phụng. 


Lã Lợi được gươm thần 


Đêm ngày mồng 10 tháng Mười hai năm Ất Mùi, 
có một người ở Sách Cổ Lôi (nay thuộc Huyện Lôi 
Dương) tên là Lè Thận làm nghề đánh cá đến kéo 
vó ở Sông Lam, Xứ Ma Viên, thấy dưới nước có ánh 
sảng như đuốc kéo lên thì ra là một thanh sắt trông 
như hình lưỡi kiếm, dài 3 thước, rộng 2 tấc, dày 3 
phân (sách Lam Sơn thực lục chép dài hơn một 
thước). Trên thanh kiếm sắt có dấu linh phù và câu 
thần chứ: 


Jfuugnxy để sắ« mạệnĂ, 

Cứ ‹Rữ nRấ% đạr«y 

am ÊÄx+y địa, tật 

Ôg, cá, dho bạt bat 
Nghĩa là: 

ác Jfuuạng, đế cá sắc máậnÊ, 
ÊÑ, cần, Ra, đạnzy đến, 

đà, Ứa 1á muâzu phương, 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


Năm ấy, Lê Lợi 31 tuổi, kết thân với Lê Thận. 
Nhân nhà Thận có giỗ, Lê Lợi đến làm tễ thấy dưới 
gầm giường có ánh sáng bèn tới gần xem, đó là 
một thanh sắt. Lê Lợi ngỏ ý xin, Thận vui vẻ cho 
ngay. Lê Lợi mang thanh sắt về nhà cho mài thì 
thấy có 4 chữ Thuận Thiên Lê Lợi, liên đem giấu 
kin mội nơi. 


Ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân 1416, Lê 
Lợi vừa ra đến cửa thì bắt được một chuôi qươm 
bằng đồng đen, dài 1 tấc 5 phân, dày 5 phân. Lê 
Lợi bàn vào nhà lấy lưỡi gươm rồi ra đứng giữa sản 
một tay cầm chuỗi, một tay cầm lưỡi kiếm ngửa mặt 
lên trời khấn rằng "Nay giặc Bắc xâm chiếm nước 
Nam, bá tánh lâm than đã lâu, nếu tôi là người có 
thể cứu được cơ nghiệp nước nhà thì xin trời cho lưỡi 
gươm và chuôi gqươm gắn liền nhau làm một. Khấn 
xong, Lê Lợi cắm gươm vào chuôi thì hai thứ gắn 
vào nhau như đúc liền, không sao có thể tháo ra 
được. Đêm đến, gươm tỏa ánh hào quang nhưữ 
đuốc, Lê Lợi biết đấy là thần vật, đem giấu một nơi 
không cho ai biết. 


Cuộc tụ nghĩa ở Lam Sơn và Hội thể Lũng Nhai 


Giờ Thìn ngày mồng 10 tháng Hai năm 1416 
(tức năm Bính Thân), Lê Lợi cùng với mười tám 
tướng sỹ khác tụ họp dưới cây đa đại thụ ở Lũng 
Nhai. Theo thứ tự, mọi người đều đứng vào vị trí 
trang nghiêm của mình. Chủ tướng Lê Lợi bước lên 
3 bước đọc lời tuyên thê: 


“An Nam Quốc, Thanh Hoa Phủ, Khả Lam lộ, 
ngày mồng 10 tháng Hai năm Bính Thân. Chúng tôi 
gồm có Lê Lợi, Lê Lai, Định Liệt, Nguyễn Thận, Lê 
Ngân, Lê Liễu, Trinh Khả, Lê Sát, Đính Lan (Lễ), Lê 
Văn An, Nguyễn Lý, Trương Lôi, Lê Văn Linh, Vũ 
Uy, Lê Hiển, Trần Lựu, Lê Bồi, Trương Chiến hiện 
diện đủ 18 người. Định Bồ, Luui Nhân Chú, Bùi 
Quốc Hưng, Nguyễn Như Lãm đi lo việc xa chưa về 
kịp, tổng cộng tất cả cô 22 người. 


Kính dãng tuần rượu, hương đăng, sinh huyết 
của 22 trái tim thành kính tâu với Ngọc hoàng 
Thượng để... 


Chúng tôi từ Lê Lợi tới Lê Lai đến Trương 
Chiến tổng cộng 22 người, tuy không cùng họ, 
cùng tên, cùng quê quán, bốn phương hội nghĩa 
về đây xin nguyện kết làm anh em, gắn bó với 
nhau như chim liền cảnh, như cây liền cành, đồng 
cam cộng khổ vì sự nghiệp “Bình Ngô cứu quốc” 


1379 


của đất nước, thề không ngại gian khổ, không đội 
trồi chung với kẻ thù, quyết đưa đại cục của Quốc 
gia tiến đến thắng lợi. Cúi mong trời, đất, thân linh 
chứng giám phù hộ cho chúng tôi được mạnh 
khoẻ, gia quyến được bình an hưởng lộc trời, phúc 
đất. Kẻ nào ham vinh hoa, giàu sang núp bóng kẻ 
thù, quên bỏ lời thề, nhụt chí phần trắc sẽ bị trời 
tru đất diệt, di họa lại cho con cháu ngàn năm 
không hết. 


Chúng tôi đồng lòng tuyên thệ!” 


Sau khi đọc xong tời tuyên thệ, 18 người thay 
mặt cho 22 người anh hùng Lũng Nhai nhất loạt rút 
gươm hướng lên trời cùng thẻ rồi hòa sinh huyết 
vào rượu thứ tự uống để tỏ rõ thái độ khắc cốt ghỉ 
xương lời thề.) 


Sau lễ thề, nghĩa quân ráo riết chuẩn bị khởi 
nghĩa. Giờ đây tại núi rừng Lam Sơn hẻo lánh đang 
nhen lên một đốm lứa mà ánh sáng của nó ngày 
càng lan tỏa, chiếu khắp nơi tạo thành một đám 
chảy lớn khiến cho không một bạo lực nào có thể 
dập tắt được. Các anh hùng hào Kiệt, những người 
dân yêu nước ở Xứ Thanh Hoa và khắp bốn 
phương của đất nước nghe tin lần lượt tìm về Lam 
Sơn tụ nghĩa. 


Ngày mồng 7 tháng Hai năm Mậu Tuất 1418, 
trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc, Lê Lợi tự 
xưng là Bình Định Vương cùng toàn thể tướng lĩnh 
dựng cờ khởi nghĩa, truyền hịch đi các nơi kêu gọi 
nhân dân nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước.(2 


Ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất, có tên 
phản phúc Nguyễn Ái, người ở Sách Nguyệt Ấn 
cùng tên Đỗ Phủ dẫn giặc Minh càn quét quê 
hương Lê Lợi. Chúng bắt vợ con của Lê Lợi cùng 
người nhà một số tướng lĩnh. Chúng còn về Động 
Chiêu Nghi, đào Lăng Phật Hoàng (phần mộ của 
cha Lê Lợi), lấy hài cốt của Hoàng Khảo treo trên 
thuyền làm mồi dụ Lê Lợi ra hàng. Lê Lợi không 
nghe liền sai Trinh Khả, người Sách Kim Bôi và Lê 
Bi, người ở Thôn Hào Lương đang đêm nhân lúc 
quân nhà Minh cắm thuyền ngủ say, đội cổ, bèo bơi 
đến chỗ thuyền giặc khéo léo mang hài cốt về. Sau 
khi trọng thưởng cho Trịnh Khả và Lê Bị, Lê Lợi tại 
mang hải cốt của thân phụ về Lăng Phật Hoàng 
như cũ). 


Cũng trong thời gian đó. Lê Lợi sai Đình Liệt tiến 
công giải thoát cho gia quyến của các tướng sỹ bị 
giặc Minh bắt. Sau khi Đinh Liệt cứu thoát thân 


(1), (2) Đính Liệt di cáo - Lịch sử Việt Nam tập Ì- NXB 
Khoa học Xã hội, năm 1971. 
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nhân của tướng sỹ, Lê Lợi quyết định tiến quân. 
Nghĩa quân vào tới Chí Linh dốc quân tiến đánh 
Đồn Nga Lạc bắt sống tướng giặc là Nguyễn Sao, 
làm cho Tổng binh Lý Bãn và Phương Chính hoảng 
sợ. điên cuồng phản công lại. Chúng điều cả một 
đại đôi quân đến bao vây quân khởi nghĩa. Bình 
Định Vương thấy thế quân của địch quá mạnh khó 
có thể chống đỡ nên rút quân quay về đóng tại Chí 
Linh chờ thời cơ. 


Trải qua gần 10 năm với hơn 70 trận đảnh lớn, 
nhỏ chống quân Minh, cuõe khởi nghĩa của Lê Lợi 
có thể chia làm 3 giai đoạn: 


1. Giai đoạn đầu khỏi nghĩa (1418- 1423), củng 
cố lực lượng ö Thanh Hoa. 


2. Giai đoạn mỏ rộng căn cứ, giải phóng Nghệ An. 


3. Giai đoạn phản công đánh ra Đông Quan và 
giải phóng đất nước (1426- 1428). 


a) Giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa 


Tết Mậu Tuất 1418, nhân khòng khí ngày Tết, 
Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Nhưng lúc đó lực lượng 
của nghĩa quân còn mỏng, thế lại yếu nên không 
thể chống nổi với quân thù, đành phải rút về Núi Chi 
Linh. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn của nghĩa 
quân, kẻo dài gần 5 năm. Trong 5 năm ấy, 3 lần 
nghĩa quân bị giặc bao vây ở Núi Chí Linh, có lần 
lương thực hết, Lê Lợi và tướng sỹ phải ăn cây rừng 
để sống. Lại có lần thua ở Khôi Huyện, quân vỡ 
không còn lấy một người. Một lần khác, Lê Lợi thua 
chạy để vợ con bị giặc bắt mất... 


Năm 1419, quân Minh bao vây Chí Linh. Bị vây 
hãm, nghĩa quân hết lương thực đến 2 tháng, phải 
đi đào củ mài, lấy măng và quả rừng để làm thức 
ăn. Trong khi đó giặc Minh càng ngày càng siết 
chặt vòng väy. Trước tinh thế ngàn cân treo sợi tóc. 
Lê Lợi cho triệu các tướng fĩnh lại để bàn kế đánh 
giặc. Trong cuộc họp bàn, Lê Lợi đem việc Kỷ Tin 
đời Hán, liều mình chết thay cho Lưu Bang kể cho 
mọi người. Lê Lợi vừa dứt lời, Lê Lai lúc ấy đang 
ngồi cạnh Lê Lợi và Đinh Liệt liền đứng phắt dây 
bình thần nói: “Tôi nguyện làm Kỹ Tín của Vua Hán 
Cao Tổ..." 

Giờ Thìn ngày 21 tháng Tám năm 1419, Lê Lai 
(người Làng Dự Tú, nay là Ngọc Lạc, Thanh Hóa) 
mặc áo Hoàng bào của Lê Lợi cưỡi voi cùng với 500 
quân cảm tử nhằm thẳng trại địch ở phía Đông Bắc. 
Quân Minh lầm Lê Lai là Binh Định Vương dẫn 
quân Lam Sơn đột phá vòng vây thì lệnh cho ba 
quân väy chặt nhằm bắt sống Thú lĩnh Lam Sơn và 


liêu diệt đội quản cảm tử. Lê Lai không thoát khỏi 
vòng vây trùng điệp của giặc nên đã anh dũng hy 
sinh ngay tại trận. 


Nhờ sự hy sinh vì đại nghĩa của Lê Lai mà Lê 
Lợi cùng các tướng lĩnh mới thoát được cơn hiểm 
nghèo. chạy về Lư Sơn chiêu mộ nhân tài củng 
cổ lực lương. Nghe tin dân chúng ở khắp nơi xin 
gia nhập nghĩa quân như Mường Thanh, Nghệ 
An... Không thụ động ngồi chờ nhân dân và các 
bác hào kiệt gia nhập nghĩa quân. Lê Lợi chủ 
động cử các tướng đi các nơi để thu phục người 
tài. Tốp Nguyễn Chích và Lưu Trung vào Châu 
Trà Long, Chäảu Quỳ, Diễn Cháu đưa về cho 
nghĩa quân 177 người. Tốp ra Thiên Trường gồm 
Bùi Quốc Hưng, Lê Hưu, Lê Vũ Bị và Nguyễn 
Công Chuẩn đã vận động được 1127 người. Tại 
Nông Cổng. Đông Sơn và Quỳnh Lâm, các tướng 
Hà Đệ, Hà Mộng, Trần Trại đưa về 2365 trảng sỹ. 
Còn tốp Lê Tôn Kiều, Lê Hà Viện, Phạm An ở Cổ 
Hoàng. Cổ Đằng cũng dẫn về Lam Sơn 1212 
tráng niên. Giở đây, lực lượng của quân Lam Sơn 
đã lón mạnh. Lê Lơi sau khi bàn bạc với các 
tướng sỹ đã đem quân đi đánh nhiều trận và thu 
được một số thẳng lơi đáng kể. 


Ngày 20 tháng Mười năm 1420, các tướng 
Đinh Liệt, Trính Khả. Lê Sát... dẫn 2000 quân và 
4 thớt voi phục kích quân giặc ở Bỏ Thị Lang. 
Tướng giặc là Lý Bân và Phương Chính bị thua 
phải lui về đóng ở Nga Lạc và Quan Da để đề 
phòng nghĩa quân đánh Tây Đô. Sau khi đánh 
thắng giặc ở Bồ Thị Lang, Lê Lợi đem quân đóng 
ð Đần Ba Lậm. Năm Nhâm Dân 1422, Lê Lợi từ 
Đồn Ba Lậm tiến đánh địch ở Đồn Quan Da, 
nhưng bị quân Minh cấu kết với quân Lào bao vây 
hai mặt, Lê Lợi đành phải bí mật rút quản về Sách 
Khôi). Quân Minh và quân Lào thừa thẳng đuổi 
theo Lê Lợi, bao vây Sách Khôi cả 4 mặt, Thấy 
nguy cấp, Lê Lợi bảo với các tướng "Quán giặc 
bao vây kin rồi, nếu không liều chết đánh để lấy 
đường tui thì sẽ chết cả” 


(1) Trỉnh Quang Đa sinh cuối Thế kỷ XIX nói rằng: Khi 
Vua Thái Tổ tang Hoàng Khảo lần thư 2 ở Làng Phải 
Hoàng có dem theo mả bố Đỗ Phú chôn bên canh. 
Khi Đỗ Phú dưa giặc Minh vào đào lãng kết quả la 
mả bố Đỗ Phú đồ nhào xuống, còn Lãng Hoàng 
khảo Phát Hoàng vẫn vên vị. 

(2) Sách Khôi là Khôi Huyền thuôc Trấn Thiên Quân 
nằm ỏ giữa Nho Quan, Ninh Binh và Thach Thành, 
Thanh Hòa. 


THĂNG LONG THỜI LẼ TRUNG HƯNG 


Ngọc phả họ Định viết. "Bình Định Vương noi 
rằng Ỏ đất chết, dành nhau thì sống, chân chữ thi 
chếPU) Nghe vậy, Đinh Liệt tình nguyện đem quân 
đi đánh quân Lào ở Xa Lai. Xa Lai là vùng có nhiều 
lau lách, cù lau và cây bui, lại đang mùa hanh khó, 
gió nổi dữ dội. Đảm quân lính ô hợp của Lào không 
quen thời tiết nên mỏi mệt, trễ nải dựng trại la liệt 
khắp cả mấy quả đổi để tránh gió rét. Chập tối, 
tướng Đinh Liêt cưỡi ngựa đứng dưới sườn nứi, quan 
sát kỹ rồi quyết định dùng hóa công đánh. Đang 
mùa hanh khô, gió heo may thối manh nên khi 
quân ta phóng hỏa, lửa cháy rất nhanh tạo thành 
một vòng cung lửa dài hơn một dăm chảy sảng rực 
một góc trời, thiêu trụi lán trại của giặc. Quân Lào 
thấy vậy thì hoảng sợ chạy dồn ra hai phía. Quân ta 
cứ thế nã tên độc vào chúng. Trong trận này quân 
địch thua đậm, số lương thực mang theo mẩi gần 
hết còn số người bị chết và bí thương vì lửa và tên 
đến hơn bốn nghin tên. 


Trận này, sách Đại Việt sử ký toàn thư viết 
"Mùa Đông tháng Mười hai, nầm 1422, Lê Lợi tiến 
qUân vào Quan Da. Ai Lao và quân Minh hợp 
thương đánh làm nghĩa quản của ta nhiều người 
chết và bị thương. Lê Lợi lại bí mật rút về Sách Khôi. 
Về Sách Khôi được 7 ngày thì nghĩa quân bị quân 
Minh bao vây. Lễ Lợi liên bảo với các tướng sỹ 
"Giặc vảy ta bốn mặt có muốn chạy cũng không có 
lối nào. Đây chính là "tử địa" mà bính pháp đã nói, 
rrếu đánh nhanh thì sẽ sống, không đánh nhanh thì 
chết, nói xong Lê Lợi chảy nước mát. Các tướng 
lĩnh xúc động tranh nhau liều chết quyết chiến”. 


Tướng Lê Lĩnh, Lê Vấn, Lê Hàa, Lê Triện... dẫn 
quân xóng lên mở đường máu chém được tướng 
Minh là Phùng Quý và hơn một nghìn thủ cấp giặc, 
bắt được hơn 100 chiến mã. Tướng giặc là Mã Kỷ và 
Trần Trí chạy thoát, nghĩa quân một lần nữa thoát 
hiểm quay về Núi Chí Linh củng cố lực lượng. Trong 
thời gian này, nghĩa quản hết sạch lương thực. Lê 
Lơi phải sai giết voi và ngựa để nuôi quân sỹ... Lúc 
nảy sau bao phen hoạn nạn, quân sỹ đã mệt mỏi 
nên khuyên Lê Lợi giảng hòa với nhà Minh. Lê Lợi 
bát đắc đĩ phải tạm hòa hoãn với giặc để tranh thủ 
thời gian củng cố lực lương, chờ thời cơ chín muồi. 
Trong bài phú Wứi Chí Linh Nguyễn Trãi viết: "Bên 
ngoài giả thác làm thân với giặc để bên trong lo rên 
chiến cụ và “quyên tiền" mộ linh, giết voi khao 
quân”. Trong lúc đó, nhà Minh cũng chủ trương tạm 
hòa hoãn với đất Giao Chỉ để giải quyết một số rắc 
rối trong nước như: “Tổng binh Phong Thành Hậu Lý 
Bân bị nhọt chết năm 1422. Cũng mùa Thu năm ấy, 
Vua Minh thân hành đi đánh giặc Hồ về đến Huyện 
Đa Luận, Tỉnh Sáp Cáp Nhĩ thì ốm nặng rồi băng hà, 
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truyền ngôi cho Hoàng Thái tử Ngày 15 tháng Tâm 
nầm 1422, Thái tử nhà Minh là Minh Cao XI chính 
thức lên ngôi, đổi niên hiệu là Hông Hy". 

Về phía mình, trong thởi gian hòa hoãn này, lực 
lượng của nghĩa quân không ngừng phát triển. Số 
quản sỹ ngày một đông. các anh hùng hào kiệt ở 
khắp mọi nơi đều theo về Lam Sơn. Trong số những 
bậc sỹ phu ấy có. Nguyễn Trãi, 


Tương truyền, lần đầu tiên gặp Nguyễn Trãi, Lé 
Lơi đã vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy ông rồi mời 
ngồi canh mình. phấn khởi giới thiệu với các tướng 
lĩnh - "Đây là Nguyễn Trãi từ Đông Quan mới vào”. 
Sau khi đọc xong Bình Ngô sách của Nguyễn Trãi, 
Lê Lơi liền giao cho ông phụ trách công việc đấu 
tranh ngoại giao với giặc. Gách Lâ thể ngọc phả 
viết "Trong thời gian này, Lê Lợi sai Nguyễn Trãi 
phụ trách công việc đấu tranh ngoai giao với địch 
để một mặt keo dài thời gian hòa hoãn. mặt khác 
tránh khỏi các mưu kế của kẻ thù.” 


Lại nói về nhà Minh, sau khi hòa hoãn, tướng 
Minh là Trần Chí và Sơn Tho sai người đem trâu, 
ngựa, thóc lúa cấp cho Lê Lợi lúc ấy đang đóng 
quân ở Lam Sơn hòng mua chuộc và dụ dỗ ông ra 
hàng. Về phần mình, Lê Lợi cũng đem vàng bạc 
đến tạ ơn nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn để 
củng cổ lực lượng. Thời gian hòa hoãn kéo dài hơn 
một năm (theo Dương lịch là từ tháng Năm, năm 
1423 đến tháng Mười năm 1424). “Biết rằng dùng 
thóc gạo không thể mua chuộc được nghĩa quân 
nên đến tháng Mười năm 1424. khi Lê Trăn mang 
vàng bạc đến tạ, quân Minh liền bắt giữ Lê Trăn. 
Lê Lợi nổi giận cắt đứi giảng hòa. Các tướng sỹ 
cũng sôi sục cảm thù đêu xin liều chết quyết 
chiến"), Ngay lâp tức Lê Lợi họp bàn với các 
tướng sỹ rồi tiến quân đảnh giặc Minh, kết thúc 
giai đoạn cầm cự ở Thanh Hoa. 


b) Giai doạn mớ rộng căn cử, giải phỏng 
vùng Nghệ An 


Trong thời gian hòa hoãn, củng cố lực lượng, Lê 
Lợi chia quân thành: Tượng bình (20 con), Ky bình 
(500 con), thủy bình. ..Cũng trong thời gian này, Lê 
Lợi thường xuyên trao đối với các tướng Lê Trích, 
Lưu Trung, Trình Bổ, Hà Khương, Trung Liệt... về 
tình hình ở Nghệ An và nhân thấy Nghệ An có nhiều 
điều kiện thuận lợi hơn ở Lam Sơn. Tháng Mười 
năm 1424, Lê Lợi họp bàn tướng lĩnh và chỉ rõ: 
"Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông, nay 


(1) Lê thế ngọc phả. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, trang 429. 
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ta hãy lấy Trà Long (Phủ Tương Dương) rồi hạ 
Thành Nghệ An để lấy chỗ trú chân sau sẽ tiến 
đành Đông Đó, như thế tổn thất sẽ it hơn”. Nói 
xong, Lê Lợi cùng nghĩa quân dời Thanh Hoa nhằm 
hướng Nghệ An mà tiến. 


Trên đường tiến quân, tướng Lê Trích (tên thật là 
Nguyễn Trích sau vì có công với nhà Lê nên được Lê 
Lợi cho phép đổi sang họ Lê) người Làng Vạn Lộc, 
Huyện Đông Sơn, Thanh Hoa đã từng đứng lên tổ 
chức khởi nghĩa ở Thanh Hoa sau nghe tin Lê Lợi 
khởi nghĩa ở Lam Sơn thì đem quân về theo Vua 
được phong làm Thiếu úy (chức quan võ cao cấp 
đứng thứ hai sau Thái úy) đã đề xuất chiến lược 
đánh nhanh, thắng nhanh. Lê Lợi thấy phải, liền lập 
tức tiến quân đánh úp Đồn Đa Căng (có tên khác là 
Bất Căng, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Thanh 
Hoa). Tướng Minh là Tham chính Vương Nhữ Hối trở 
tay không kịp phải bỏ chạy thoát thân. Đánh Đa 
Căng xong, Lê Lợi tiến đánh Trà Long. Khi quân 
Lam Sơn tới chân Núi Bồ Điệp thì nghe tin Trần Trí 
và Phương Chính cũng đang đóng ở Bồ Điệp (tên 
khác là Bồ Lạp hay Bồ Đăng, Xã Châu Nga, Huyện 
Quy Châu, Nghệ An). Hai tướng giặc là Sư Hựu và 
Cầm Bành đem 5000 quân đứng đợi Lê Lợi ở phía 
trước, còn phía sau có Trần Trí, Lý An, Phương 
Chính, Thái Phúc đem quân tiếp ứng. Lúc đó, trời 
nhá nhem tối nên Lê Lợi liền tìm chỗ hiểm trong 
rừng để mai phục, lừa quân Minh đến chỗ hiểm liều 
xông ra giết chết Đô ty Trần Trung, chém hơn 2000 
đầu giặc, bắt được hơn 1000 con ngựa. Quân Minh 
tan vỡ, Trần Trí, Phương Chính tháo chạy. 


Ngay sáng hôm sau, quân Lam Sơn tiến đến 
Trang Trịnh Sơn, Châu Trà Long thì gặp lại Sư Hựu. 
Lê Lợi quyết đánh. Tướng Sư Hựu chạy thoát. Lê 
Lợi tiếp tục tiến quân đến Sách Mộc. Bọn Trần Trí 
cho quân đuổi theo đến Núi Trạm Hoàng thì lui về 
giữ Thành Nghệ An. Bình Định Vương lập tức vây 
Đồn Trà Long dụ Cầm Bành ra hàng nhưng tên này 
ngoan cố cự tuyệt chờ viện binh. Sau không thấy 
viện binh ứng cứu, Cầm Bành đành mở cửa thành 
xin hàng. 


Thật ra nhiều lần bị nghĩa quân của Lê Lợi tàm 
cho mất ngủ nhưng các tướng giặc vẫn luôn tỏ ra 
coi thường không cấp báo cho Vua Minh biết. Nay 
Cao Xí Minh Nhân Tông mới lên ngôi không hay 
biết chính sự ở đất Giao Chỉ liền gọi Công bộ 
Thượng thư Hoàng Phúc về nước và cử Thượng thư 
Trần Hiệp sang thay. Trần Hiệp sang tới nơi thấy Lê 
Lợi đã lấy được Trà Long, thanh thế lừng lẫy thì vội 
làm sớ tâu với Vua Minh. Vua Minh cả sợ xuống 
chiếu trách mắng Trần Trí, Phương Chính, bắt phải 


nhanh chóng đẹp ngay loạn Lê Lợi. Trần Trí sợ hãi 
vội vã huy động cả quân thủy và bộ cùng tiến công 
quyết tâm tiêu diệt Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. 


Khi Lê Lợi đang chấn chỉnh bình tượng để tiến 
công vây Thành Nghệ An thì hay tin Trần Trí mang 
quân tiến đánh. Lê Lợi bèn sai Đinh Liệt đem 1000 
quân đi tắt đến Lỗ Gia (Hương Sơn - Hà Tĩnh) còn 
Lê Lợi thì thân chinh đem đại quân tới bờ Bắc Sông 
Lam đóng ở thượng đất Khả Lam, tìm nơi hiểm yếu 
phục sẵn. Quả nhiên ba, bốn hôm sau Trần Trí đến 
gần đất Khả Lam. Lê Lợi bảy kế, ban ngày thì kéo 
cờ, đánh trống, ban đêm thì đốt lửa nghỉ binh sáng 
trưng đồng thời cho binh tượng ngầm vượi sông 
phục sẵn ở các nơi hiểm yếu. Trời gần sáng, Trần 
Trí đem quân đảnh vào doanh trại của Lê Lợi. Lê 
Lợi vờ rút lui lừa giặc tới chỗ mai phục. Quân mai 
phục bổn mặt nổi lên mạnh như cọp vồ, báo nhầy. 
Quân giặc thua đậm, chết đến hàng vạn tên. 


Sách Đại Việt sử ký toản thư viết: "Hôm sau, 
giặc dựa vào thế núi, đảo hào đắp lũy cố thủ bên 
trong chờ viện bình. Lúc áy, lương thực của nghĩa 
quân không đủ 10 ngày mà quân giặc thi còn rất 
nhiều, Lê Lợi liền bàn với các tướng lĩnh : Giặc cậy 
có lương nhiều, cố thủ để làm kế lâu dài, ta lương ít 
không thể cảm cự lâu dài với địch được”. Vua sai đốt 
cháy doanh trại, ngược dòng giả vờ trốn đi nhưng lại 
ngầm đi đường tắt trở về đợi giặc đến để đánh. 
Quân Minh tưởng nghĩa quân Lam Sơn rút lui thì 
mừng rỡ tiến quân vào doanh trại đã bỏ trống, lên 
núi đắp lũy. 

Ngày hôm sau, Lê Lợi liền cho quân tỉnh nhuệ 
ra khiêu chiến. Giặc đem quân ra ngoài lũy đảnh, 
Lê Lợi phục sẵn ở Bồ Ải (phía trên Khả Lưu) là nơi 
hiểm yếu, giặc không hề hay biết nên đem hết quân 
ra đánh. Lê Lợi bèn tung binh phục vào trận. Các 
tướng Lê Sát, Lê Vẫn, Lê Lễ, Lê Nhãn Chủ... thi 
nhau phá giặc. Giặc thua đậm, xác chết ngốn 
ngang làm tắc nghẽn cả một khúc sông. Quân ta 
bắt sống Đô ty Chu Kiệt, chém tướng tiền phong là 
Đô ty Hoàng Thành, bắt sống hàng ngàn tên giặc. 
Trần Trí, Sơn Thọ hoảng sợ thu nhặt tàn binh chạy 
về Thành Nghệ An, Lê Lợi thắng thế đuổi giặc tới 
tận chân thành. Nhà Minh biết chuyện bắt Phương 
Chính, Sư Hựu về hải tội. Đi giữa đường, Sư Hựu 
uống thuốc độc tự tử, còn Phương Chỉnh do khôn 
ngoan biết luồn cúi nên không bị trách tội mà còn 
được phong chức Tham tướng, tiếp tục làm quan Đô 
đức Đồng trị ở nước taÓ), 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr. 252,283. 
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Tháng Giêng, năm Ất Ty 1425, sau khi cho quân 
ăn Tết, Lê Lợi thừa thắng tiến đánh Thành Nghệ An. 
Khi Lê Lợi tới Làng Đa Lôi, Huyện Thanh Chương, 
Nghệ An, nhân dân mổ bò, giết trâu khao quân, già 
trẻ gái trai đều nói rằng: 

"Không ngờ lại thấy uy nghiêm nước cử”. 


Lê Lợi hạ lệnh: “Dán ta lâu nay phải chịu không 
biết bao lầm than do chính sách ngược đãi của nhà 
Minh. Vì thế quân ta đi đến đâu, không ai được xâm 
phạm đến mẩu td, sợi tòc của dân. Trâu, bò, thóc, gạo 
Chỉ thứ nào của giặc Minh mới được lấy". Từ đó đân 
chúng càng tin tưởng, nô nức tham gia nghĩa quân. Trì 
phủ Ngọc Ma là Cầm Quý nghe tiếng liền đem hơn 
8000 quân cùng 10 thớt voi xin gia nhập nghĩa quân, 


Với lực lượng ngày càng hùng hậu, nghĩa quân 
liên tiếp giành chiến thẳng đúng như lời Nguyễn 
Trãi viết trong Quần trung từ mệnh tập "Chật 
đường người đi theo”, “Càng đánh càng thắng, đi 
đến đâu đánh tan đến đấy". 


Tháng Tư năm 1425, Lê Lợi tiến quân vây Thành 
Nghệ An, Trần Trí không dám ra đánh. Tham tướng 
nhà Minh là An Bình Bá Lý An đem thủy quân từ 
Thành Đông Quan vào cứu Trần Trí. Trần Trí cho mở 
cửa Thành để đón quân chỉ viện. Nhân cơ hội đó, Lê 
Lợi liền nhử Trần Trí đến cửa Sông Đỗ Gia rồi dùng 
phục binh đánh. Quân giặc chết rất nhiều, Trần Trí 
thua to phải chạy vào thành. Lê Lợi lại cho quân vây 
thành. 


Tháng Năm, năm 1425, một mặt, Lâ Lợi cho 
quân vây thành, một mặt sai quan Tư không là Định 
Lễ (gọi Lê Lợi bằng cậu) đem quân đánh Diễn 
Châu. Đinh Lễ tới nơi, xem xét kỹ địa hình rồi quyết 
định dùng kế đặt phục bính, quân Minh không hề 
hay biết. Tướng giặc là Đô ty Trương Hùng đem hơn 
300 chiếc thuyền chở lương thực tiếp tế cho quân 
trong thành thì gặp ngay quân mai phục của Định 
Lễ. Toàn bộ số lương thực đều rơi vào tay nghĩa 
quân, còn Trương Hùng bỏ chạy vào Thành Tây 
Đô. Định Lễ cho bao vây thành rồi cho người cấp 
báo với Lê Lợi. Lê Lợi liền cử thêm Lê Sát, Lê Nhân 
Chủ, Lê Triện, Lê Bị cùng 200 quân tinh nhuệ và 2 
thớt voi đi gấp theo đường tắt hiệp lực cùng Đinh Lễ 
đánh úp Thành Tây Đồ chém được hơn 500 đâu 
giặc, số còn lại bị bắt sống rất nhiều. Quân Minh 
đóng cửa thành cố thủ chờ cứu viện. 

Qua tháng Bảy năm 1425, Lê Lợi sai Tư đồ Trần 
Nguyên Hãn và Thượng tướng Lê Lỗ đem hơn 
1000 quân và 1 thớt voi vào đánh Tân Bình và 
Thuận Hoá. Quân ta đi tới Bố Chính thì gặp tướng 
giặc Nhậm Năng. Nguyên Hãn dùng kế phục binh 
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ở Hà Khương rồi giả vờ bỏ chạy. Năng đuối theo bị 
phục binh đánh kẹp hai bên, quân giặc chết nhiều 
vô kế. Cùng lúc ấy, Lê Lợi cử thêm Lê Ngân, Lê 
Bồi, Lê Văn An vào trợ giúp Nguyên Hãn. Nguyên 
Hãn đánh một trận lớn giải phóng cá Tân Bình và 
Thuận Hóa. 


Tính ra từ khi Lê Lợi tiến quân vào Nam, mới 
hơn một năm đã mở rộng vùng giải phóng từ Thanh 
Hóa tới Đèo Hải Vân. Quân của Lê Lợi ngày càng 
lớn mạnh có đủ cả bộ binh, thủy binh, tượng binh và 
ky binh. Tới đây kết thúc giai đoạn mở rộng vùng 
căn cứ, chuyển hẳn sang giai đoạn tổng phản công, 
tiến ra Đông Quan giải phóng toàn bộ đất nước. 


c) Giai đoạn phản công đánh ra Đông Quan, 
giải phóng toàn bộ đất nước 


Năm Bính Ngọ 1426, Lê Lợi nhận thây hầu hết 
linh binh của giặc đều đóng trong Thành Nghệ An, 
ngoài Đồng Quan quân giặc không còn bao nhiêu. 
Lê Lợi nghĩ đây là một cơ hội tốt để tiến quân ra Bắc. 
Kế hoạch tiến quân ra Bắc được bàn bạc rất chu 
đáo. Trước hết, nghĩa quân sẽ giải phóng những 
vùng trọng yếu chặn đường viện binh của giặc sau 
đó sẽ tiến đánh Đồng Quan. Lê Lợi hạ lệnh cho 
quân sỹ phải giữ nghiêm kỷ luật không được chiếm 
đoạt của cải của dân, đồng thời giải phóng đến đâu 
phải lặp tức tổ chức bộ mảy hành chính trị an ở đấy. 
Riêng đối với giặc, Lê Lợi áp dụng chính sách “AM#ưu 
phạt tâm công" nhằm thu phục lòng người. 


Theo kế sách đã bàn, Lê Lợi cử Lê Triện, Phạm 
Văn Xảo, Trình Khả, Đỗ Bí đem 3000 qưân và một 
thớt voi ra đánh Nho Quanf!. Quốc Oai, Quảng 
Oai, Gia Hưng), Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đại), 
Tuyên Quang để chặn đường viện binh của giặc từ 
Vân Nam sang. Lê Lợi lại cử các tướng Lưu Nhân 
Chú, Bùi Bị đem 2000 quân và một thớt voi ra đánh 
vùng Thiên Trường, Tân Hưng, Thượng Hồng (Mỹ 
Hòa, Bình Giang), Hạ Hồng (Ninh Giang), Khoái 
Châu, Bắc Giang, Lạng Giang để chặn đường viện 
binh của giặc từ Lưỡng Quảng tới. Đồng thời, Lê Lợi 
sai Định Lễ, Nguyễn Xí đi thẳng ra Đông Quan. 
Quân của ta đi tới đâu chỉ lo đánh giặc không mảy 
may xâm phạm đến của cải của dân. Vì thế các bộ, 
xứ, trấn ở Đông Quan đều hưởng ứng, ủng hộ trâu, 
bò, dê, lợn hay cơm rượu để khao quân. 


Ngày 12 tháng Tám năm 1425, tướng Lê Triện 


(1) Nho Quan nay là Hoàng Long, Ninh Bình. 

(2) Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Hòa 
Bình ngày nay. 

(3 Thuộc Vĩnh Phú. 
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đem 3000 quân tiễn đến Thành Đông Quan. Quân 
Minh thấy quân của Triện từ xa đến chưa thông thuộc 
đường sá nên dốc quân đánh. Hai bên tranh nhau 
từng tấc đất. Khi cuộc giao tranh đang diễn ra quyết 
liệt thi quán của Lê Triện nhận được sự tiếp ứng của 
Lê Khả và Lê Bí. Cả ba đạo quân của ta hợp sức 
đánh tan quân giặc, chẻm được trên 2000 đầu giặc 
rồi tiến quân đóng ở phía Tây Sông Ninh Giang.1 


Lại nói về Tham tướng Trần Trí từ lúc thoát chết 
chạy về Thành Đông Quan thấy thành trơ trọi hắn 
liền cho đắp thêm lũy, đào thêm hào để cố thủ rồi 
sai người gửi thư cho Lý An và Phương Chính yêu 
cầu bỏ Thành Nghệ An về cứu Đông Quan. 


Về phía nghĩa quân, một mặt đánh bằng sức, 
mặt khác Lê Lợi cử Nguyễn Trãi đảnh bằng con 
đường “tâm công”. Với bút pháp đanh thép, Nguyễn 
Trãi đã phân tịch cho quân Minh thấy rõ những 
nguy cơ bại vong đang chờ đợi chúng. Trong một 
bức thư gửi cho giặc Minh của Nguyễn Trãi có đoạn 
viết: "Nay ta tính hộ các ông 6 điều phải thua: 


* Nước lụt chảy tràn, tường rào đổ lở, lương thiếu 
thốn, ngựa chết, quán ốm đỏ là điều thứ nhất khiến 
các ông phải thua. 


* Xưa Đường Thái Tông bắt Kiến Đức mà Thể 
Sung phải ra hàng. Nay những nơi quan ái hiểm 
yếu đều có quân và voi của ta trấn giữ nên các ông 
đừng hy vọng viện bính đến giải nguy. Không có 
viên binh tất các ông sẽ bị bắt. Đó là điều thứ hai 
.khiến các ông phải thua. 


* Ở nước các ông quân béo, ngựa tốt nhưng nay 
còn lo phòng bị quân Nguyên, không rỗi nhìn đến 
mảnh đất Giao Chỉ này. Đó là điều thứ ba khiển các 
ông nhải thua. 


* Luôn động can qua, liên tiếp đánh dẹp, người 
sống không vui, nhao nhao thất vọng, đô là điều thứ 
bốn các ông phải thua. 


* Gian thần chuyên chính, Chủa yếu giữ ngôi, 
xương thịt hại nhau, gia đình sinh biến. Đó là điều 
thứ nầm khiến các ông phải thua. 


* Nay ta dấy nghĩa, trên dưới một lòng, nguyện 
hy sinh vì nghĩa lớn, cảng đánh càng khỏe. Còn 
quân sỹ của các ông thị đều mỗi mệt, trễ nải và nhụt 
ý chí chiến đấu. Vì thế diệt vong là không thể tránh 
khỏi. Đô là điều thứ sáu khiến các ông phải thua." 

Cùng với việc chỉ rõ nguy cơ diệt vong của giặc, 
Nguyễn Trãi còn vạch ra lối thoát cho quần Minh là 
thành thật giảng hòa, rút quân về nước. Quân ta 
sẵn sàng bảo đảm cho quân địch rút lui an toàn và 
cư xử một cách mềm dẻo để giữ thể diện cho triều 
Mình: "Nếu như các ông muốn rúi quân về nước thì 


cầu đường sẽ sửa, thuyền bè sắm đủ, thủy lục hai 
đường. tủy theo ý muốn, đưa quân về nước yên ổn 
muôn phần. Ta thị giữ phận bề tôi không thiếu các 
thứ cống nạp” 


Trước sức tấn công bằng gươm giáo kết hợp với 
thu phục lòng người, nghĩa quân đi đến đâu, qiăc 
tan đến đấy. Có nhiều nơi ta không cần đánh mà 
giặc tự bỏ chạy ví như bọn Lý An, Phương Chính 
nghe tin quân Lê Løi thắng liền tiếp liền vội vã bỏ 
Thành Nghệ An vượt biển chạy về Đồng Quan. Một 
số tướng giặc ở các thành: Diễn Châu, Tam Giang, 
Điều Diêu, Thị Cấu... nghe tin Lý An và Phương 
Chính bỏ thành thị lần lượt mang quân ra hàng. 


Ở Trung Quốc, Vua nhà Minh liên tục nhận được 
tin cấp báo. Tháng Mười năm 1426, Vua Minh cử 
Chinh di tướng quân là Vương Thông và Tham 
tướng Mã Ảnh đem 5 vạn quân, 5000 ngựa sang 
Thành Đông Quan nhằm xoay chuyển lại tình thế. 
Trước đó ở Vân Nam, viên Đô ty Vương An Lão đã 
đem hơn một vạn quân Minh đến Cầu Xa Mộc(?,Lộ 
Tam Giang? thi bị Phạm Văn Xảo và Lê Khả đón 
đánh chém được hơn 1000 đầu giặc. Cùng lúc đó, 
quân của Lê Triện đánh quân Minh ở Câu Nhân 
Mục} chém được hơn 1000 đầu giặc, bắt sống 
tướng nhà Minh là Đô ty Ví Lượng”). 


Ngày mông 6, tháng Mười, năm 1426, Vương 
Thông sang tới Đại Viêt gộp cả quân cũ và mới gồm 
hơn 10 vạn, chia làm ba đường đánh quân ta. 
Vương Thông từ Khâu Ôn qua Cầu Tây Dương 
(Cầu Giấy) đóng quân tại Bến Cố Lãm. Còn 
Phương Chính ra đóng ở Sa Khôi (Từ Liêm), Mã Kỹ, 
Sơn Thọ tiến từ Cầu Nhân Mục đóng quân ở Thanh 
Cai. Quân giặc, đồn lũy liên nhau san sát dài đến 
mấy chục dặm, cở xí, giáo mác rợp trời, diễu võ 
dương oai. tự cho phen này bắt hết được quân đân 
Đại Việt. 

Trước tình thế ây, Lê Triện và Đỗ Bí đến phục ở 
Cổ Lãm rồi cho quân đến Thanh Oai nhử Mã Kỳ, 
Sơn Thọ. Kỳ mắc mưu đem toàn bộ quân đuổi theo 
quân ta đến Cầu Tam La (chỗ giáp với hai Huyện 
Tử Liêm và Thanh Oai) thì bị phục binh của Lê Triện 


(1) Ninh Giang là đoạn Sông Đảy chảy qua Hà Tây (đoạn 
Hoàng Giang). 

(2) Xa Môc: Cầu Rồng, doc gần Làng Tư Xà. Lâm Thao 
(nay thuộc Phong Châu, Phú Thọ) 

(3) Tam Giang: Thành Tam Giang, gần Cầu Xa Mộc. 

(4) Nhân Mục: Cống Mọc, Xã Nhân Chính, Huyện TỪ 
Liêm, Hà Nội. (Nay là Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân ,Hà Nôi). 

(5) Sử Minh: Chép tà Viên Lượng. 
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đánh úp chết rất nhiều. Thừa thẳng, Lê Triện đánh 
vào doanh trại của Phương Chính nhưng lúc đó 
Phương Chính và Mã Kỳ đã rút quân chạy về thành 
với Vương Thông rồi. 

Ngày mồng 7 tháng Mười một năm 1426, tướng 
Lê Triện đảnh Vương Thông ở các đài ngoài Cổ Sở. 
Nhưng lúc bấy giờ, giặc đã phục binh sẵn, cho đan 
tre làm lá chắn, gài chông sắt, giả vờ vứt bỏ lá chắn 
rồi chạy. Voi và quân ta giẫm phải chông sắt chết 
khá nhiều. Lễ Triện thua phải quay trở về Cao Bộ, 
được Định Lễ và Nguyễn Xí đem 3000 quân tính 
nhuệ và 2 thớt voi đến ứng cứu. Cùng lúc đó, quân 
Lê Lợi bắt được quân do thám của giặc Minh, tra hỏi 
thì được biết rằng: Vương Thông đã đến Ninh Kiểu 
hợp lực với một đạo quân nữa để tiến đánh Lê 
Triện. Biết được âm mưu ấy. các tướng Lê Triện, 
Định Lễ, Nguyễn Xí vội đặt phục binh ở Tốt Động, 
Chúc Động. Đêm ấy khoảng canh năm, Đinh Lễ 
cho quản bản súng để lừa giặc. Quả nhiên giặc 
mắc mưu, từ các nơi kéo nhau ùa ra đánh. Quân Lê 
Triện vờ thua nhử giặc tới chỗ mai phục sẵn. Quân 
Minh tới Tốt Động, gặp đường lầy lội, lại vấp phải 
quân mai phục của ta thì hoảng sợ không biết chạy 
lối nào cho thoát thành ra phần thì chạy xuống sông 
chết đuối, phần thi bị quân ta chém, phần thi tự 
giãm đạp lên nhau mà chết, tổng cộng hơn 5 vạn 
tên. Ngoài ra, quân ta còn bắt sống được hơn một 
vạn tên giặc, giết chết tướng Trần Hiệp và Lý 
Lượng, thu toàn bộ khi giới, lương thực, ngựa xe của 
giặc. Trong trận này Vương Thông bị thương nặng 
may được Phương Chính và Mã Kỳ giúp đỡ mới 
chạy thoát về Thành Đông Quan. 

Chỉ trong vòng ba ngày đêm, nghĩa quân Lam 
Sơn đã bải sống và tiêu diệt được hơn 6 vạn tên 
giặc. Trận đại thắng Tốt Động (tháng Mười năm 
Bính Ngọ. Dương lịch là từ ngày mồng 5 đến mồng 
7, tháng Mười một, năm 1426) này là một chiến 
thẳng có ý nghĩa rất lớn làm thay đổi cục diện. 
Trong bài phú Núi Chí Linh Nguyễn Trãi có viết về 
trận đại thắng này: “Trận Tốt Động có uy thế như 
gió mạnh làm gãy cành cây, làm cho Trần Hiệp và 
Lý Lượng biến thành cọp sa hỗ thẳm, còn Vương 
Thông, Mã Kỳ như cá nhảy phải vạc sôi” 


Sau chiến thắng Tốt Động, Đinh Lễ cho quân 
thừa thắng xông lên, bao vây Thành Đông Quan rồi 
sai quân về bảo cho Lê Lợi biết. Lê Lợi biết tin 
thắng trận thi mừng rỡ, lập tức cho tiến binh ra 
Thanh Đàm, đoạn đầu Sông Lô (chỗ đầu Phố Hàng 
Than ngày nay). Bùi Bị được lệnh đem hơn một vạn 
quân tới đóng ở Tây Dương Kiểu, còn Lê Lơi thì 
thân chỉnh mang đại quân bình tượng đến Cửa Nam 
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ngoài Thành Đại La để tiến đánh Đông Quan. 
Trong khi đó tướng Định Lễ lãnh trách nhiệm đem 
hơn một vạn quân bộ bí mật đến Cầu Tây Dương. 
Sách Đại Việt sử kỷ toàn thư có viết: "Đến đêm, 
lúc canh ba, quán của ta bôn mặt đánh vào các 
doanh trại đóng bên ngoài thành của Phương 
Chính. Phương Chính vội vã chạy vào thành đắp 
thêm tường lũy, lều chết cố thủ đợi viện binh”. 


Tháng Mười hai, năm 1426, một mặt viết thư dụ 
Vương Thông giảng hòa rút quản về nước, mặt 
khác Lê Lợi đốc thúc tướng sỹ ngày đêm đánh 
Thành Đông Quan nhằm giải phóng Thành trước 
khi viện binh cửa Vương Thông tới nơi. Tháng 
Giêng, năm Định Mùi 1427, Lê Lợi tiên quân vào tới 
Bồ Đề. Vì thế sau này xuất hiện câu đồng dao: 


Ôất cả, tổa, SĐè c2 ngựa nay uy 


Câu ca dao này thế hiện sự vui mừng của dân 
chúng khi Lễ Lợi đặt chân đến đất Bồ Đề (đất Bồ 
Đề thuộc Thân Phú Hựu, ở ngay bên tả ngạn Sông 
Hồng, Huyện Gia Lâm. Trước kia ở đây có hai cây 
bỏ đề lớn nên đặt tên đất là Bồ Đề). 


Lê Lợi cho dựng ở Bồ Đề một lầu cao bằng tre để 
có thể quan sát quân Minh trong Thành Đông Quan. 
Lê Lợi ngự ở tầng lầu thứ nhất, Nguyễn Trãi ngự ở 
tầng lầu thứ hai nhân lệnh thảo thư từ qua lai và 
truyền chỉ các mệnh lệnh đánh Thành Đông Quan. 
Trinh Khả được giao đảnh Cửa Đông, Đình Lễ đánh 
Cửa Nam, Lê Cực đánh Cửa Tây và Lê Triện đánh 
Cửa Bắc. Lê Lợi lại sai Nguyễn Trãi tiếp tục “mưu phạt 
tâm công" đánh Thành Đông Quan bằng bút mực. 

Trước tình hình nguy cấp. cứ đánh là thua, quân 
giặc mệt mỏi, chán nản và hoảng sợ nên một mặt 
Vương Thông cho sứ giả ra ngoài thành xin cầu hòa, 
mặt khác Vương Thông lại cho quân đưa thư về Kim 
Lăng xin Vua Minh cho quân cứu viện. Không ngờ 
Lê Lợi lại bắt được thư liền tương kế tựu kế bí mật 
phục ở bốn phía Thành Đông Quan bát được rất 
nhiều quân do thảm và ngựa của giặc. Từ đấy quân 
giặc đóng chặt cửa thành không ra nữa©), 


Vua Minh nhận được tin cấp bảo thì vô cùng lo 
lắng vội sai Chinh Lỗ tướng quân An Thành hầu 
Liễu Thăng, Tham tướng Bảo Định Bả Lương Minh, 
Đô đốc Thôi Tụ, Binh bộ Thượng thư Lý Khánh, 
Công bộ Thượng thư Hoàng Phúc, Hữu bố chính sứ 
Nguyễn Đức Hu2n hỏa tốc đem 10 vạn quàn ởi 
đường Quảng Tây sang đánh từ Cửa Ba Luy (tức 


(1) Đại Việt sử ký toán thư. tập 2, tr. 160.161. 
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Pha Luỹ hay Nam Quan). Vua Minh lại cử Chinh 
nam Đại tướng công Kiểm Quốc công Mộc Thạnh. 
Tham tướng An Hưng bá Từ Hanh, Tây Ninh bá 
Đàm Trung cũng theo đại quân theo đường Vân 
Nam sang đánh Cửa Lê Hoaf). 


Nghe tin Mộc Thạnh và Liễu Thăng đi hai 
đường sắp tiến quân sang. Lê Lợi bèn cho vời các 
tướng sỹ lại để bàn định cách đánh. Nhiều người 
đề nghị đánh gấp Đỏng Quan trước khi viện binh 
tới. Người thì cho rằng nên cho quân nghỉ ngơi đợi 
quân tiếp viện sang đánh trước rồi hạ thành sau. 
Vua lắng nghe cả hai ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng rồi 
thong thả nói: “Đánh thành gấp lúc này rất khó vì 
Vương Thông nghe tin có viện binh sắn sang thì 
cố sức giữ. Vả lại quần địch sắp sang khí thế rất 
hăng nếu ta đem quân đánh thánh trước, quân sỹ 
sẽ mệt mỗi lúc ấy sẽ rất bất lợi cho ta. Chi bằng 
một mặt ta bố trí í' quân vây thành để Vương 
Thông không có thời gian nghỉ ngơi, mặt khác ta 
cho đại quân của ta dưỡng sức đợi viện binh địch 
từ xa tới, đương lúc chúng còn chưa ráo mồ hôi 
đánh luôn nhất định sẽ thắng. Quân viện binh thua 
rồi quân trong thành sẽ phải mỏ cửa ra hàng, thế 
là tạ một việc thành công hai, đó há không phải là 
thượng sách sao!” 


Các tướng linh đều thấy kế của Lê Lợi là phải. 


Lại bàn tới việc hai đạo binh tiếp viện, Lê Lợi 
nói: “Mộc Thạnh là tay cẩm quân lão luyện đã lâu, 
kinh nghiệm cũng nhiều nên chắc chắn sẽ hành 
động rất từ từ đợi xem quân của Thăng được thua 
thế nào rồi mới tiến. Ngược lại, Liễu Thăng chỉ là 
kẻ võ biền, kiêu căng, hông hách, cậy mạnh khinh 
yếu. Mặc dù, bên cạnh có Hoàng Phúc và Lý 
Khánh, song hắn cũng chẳng coi ra gì, nhất nhất 
mọi việc chỉ làm theo ý mình. Đường xa vạn dặm 
mà Liễu Thăng đi có mấy ngày đến đây chắc sẽ 
mệt. Nếu ta quyết chiến chắc chắn sẽ thắng. 
Thắng Liẫu Thăng rồi, ta sẽ dễ dàng đuổi được 
Mộc Thạnh về nước, thế cũng là một việc mà kết 
quả thành hai”. 


Bàn bạc xong, Lê Lợi liền cử ngay Phạm Văn 
Xảo và Trịnh Khả đem quân lên giữ Cửa Nhật Hoa 
để chống Mộc Thạnh nhưng dặn chỉ cố hiểm, 
không cần đánh vội, được tin quân Liễu Thăng thua 
sẽ tiến đánh sau. 

Đồng thời Lê Lợi sai Lê Sát, Lưu Nhân Chủ, Lê 
Linh, Định Liệt, Lê Thụ đem quân phục ở Cửa Chi 
Lăng, Lê Lý và Lê Văn An sẽ dẫn quân yểm trợ 
đằng sau. 


Cửa Chi Lăng còn gọi là Bầu Chi Lăng (vì địa 


thế ở đây giống hình quả bầu) thuộc Tổng Chỉ 
Lăng. Cửa Chi Lăng là một thung lũng nhỏ dài 4 
km, rộng khoảng 1 km. Phía Tây Cửa Chi Lăng là 
dãy núi đá vôi lm chởm, vách núi dựng đứng, phía 
Đông cũng là núi rừng trùng điệp với những cánh 
đồng lầy lội và một con đường độc đạo qua Núi 
Yên Mã (hay còn gọi là Núi Yên Ngựa). Núi Yên 
Mã là một đây nủi nhỏ nhô lên chừng 400m nằm ở 
phía Nam cánh đồng Chi Lăng, muốn đi qua phải 
bắc cầu mới đi được. 


Ngày mồng 8 tháng Mười năm Đỉnh Mùi 1427, 
Liễu Thăng từ Vân Nam qua Nam Quan tiến vào 
Lạng Sơn. Tướng giữ Ải Nam Quan là Trần Lưu 
cùng tướng Lê Bồi vờ thua mấy trận liền. Cứ khi 
Liễu Thăng tiến công thì Lê Bồi lại bỏ chạy thúc 
ngựa đến Khâu Ôn. Còn Trần Lựu thì tỏ ra sợ hãi bổ 
về Ải Lưu. Khi Liễu Thăng đến Ải Lưu thì Trần Lựu 
lại hoảng hốt bỏ chạy về Chi Lăng. Liễu Thăng đi 
đến đâu không ai dám chống cự, một lúc thắng máy 
trận liền thì đắc ý. Khi Liễu Thăng tiến gần tới Cửa 
Chi Lăng, Lê Sát lại sai Trần Lựu ra đánh rồi vờ hốt 
hoảng bỏ chạy, rơi cả mũ. 


Ngày mồng 10 tháng Mười năm 1427, khi Liễu 
Thăng sắp đến vùng Yên Mã, tướng Trần Lựu lại 
xuất hiện, khoa kiếm chỉ vào mặt Liễu Thăng quát 
lớn: “Thủ cấp của mi ta cho khất, lần sau sẽ lấy, 
nghe rõ chưa?..”. 


Liễu Thăng nghe thấy thế thì tức giận vô cùng lập 
tức dẫn 100 quân ky binh đuổi theo quyết bắt sống 
Trần Lựu. Liễu Thăng đuổi đến gốc đa lớn thì không 
thấy Trần Lựu đâu chỉ thấy trên thân cây khắc bảy 
chữ chế nhạo Liễu Thăng. Liễu Thăng đại phẫn nộ, 
tóc dựng ngược lên hò hét quân sỹ mang đao búa 
đến để vạc sạch chữ đi. Song cây vốn to lại thẳng 
nên nhiều tên vừa mới trèo đã ngã lộn cổ xuống đất. 
Liễu Thăng càng tức giận ra lệnh bằng mọi giá phải 
vạc sạch chữ trên cây. Nhìn cảnh thầy trò Liễu 
Thăng tìm mọi cách để vạc chữ trên cây quân ta 
không khỏi bật cười. 

Sau một thời gian giả vờ thua, nhận thấy thời cơ 
đã chín muồi, chủ tướng Đinh Liệt cho bắn pháo ra 
lệnh tổng tiến công. Liễu Thăng sau mấy trận thắng 
thì tỏ ra sơ hở nay bị đánh bất ngờ, trở tay không 
kịp. Quân của Liễu Thăng bị cành cây và gỗ đá đã 
được quân ta chuẩn bị từ trước đè chết, nhiều 
không kế xiết. Đính Liệt lại sai quân lính bắn tên, 
phóng lao, phóng tiêu tẩm thuốc độc vào đảm quân 
đang tháo chạy như ong vỡ tổ của giặc. Không 
những vậy, cùng lúc đó từ bốn phương, tám hướng 
quân ta ồ ạt lao ra bao vây giặc. Tiếng hò reo làm 
vang động cả một vùng khiến cho hàng vạn tên 
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giặc và gần 400 ngựa hoảng sợ té xuống ruộng cỏ 
và bị sa lầy ở đó, càng cựa quậy thì càng lún sâu. 
Quân ta ở trên bờ phóng tên độc, lao độc, tiêu độc 
vào đám quân này khiến cho chúng chết gần hết. 
Số còn lại thì giẫm đạp lên nhau hòng trốn thoát. 
Sau trận đánh, xác quân giặc chất đầy núi, năm 
ngốn ngang chật cả đường cái và các ruộng sình 
lầy. Máu giặc nhuộm đỏ cả quần áo nghĩa quân. 
Cửa Chi Lăng nhiều chỗ, nhiều nơi máu chảy dồn 
lại ngập tới mắt cá chân người. 


Lại nói về Liễu Thăng, thất kinh trước thế tấn 
công bất ngờ và ô ạt của ta đã vội vã tháo chạy. Khi 
chủ tướng Đỉnh Liệt đang quan sát trận địa thì phát 
hiện một tướng giặc đang rón rén chui giữa đám 
cành cây gãy chồng chất. Đính Liệt liền nhẹ nhàng 
tiến đến chém một phát làm đầu giặc lìa khỏi cổ. 
Nhìn vào giây thao đỏ và hàm vai của kế bị giết, 
Định Liệt mới biết đó chính là Đại tướng Liễu Thăng. 
Đến đây, tại Cửa Chỉ Lăng, trận tiến công của ta đã 
hoàn toàn giành được thắng lợi, chém chết Liễu 
Thăng, tiêu diệt 32500 tên giặc, bắt làm tù binh 
2500 tên. 


Về trận thắng này, Lê thể ngọc phải viết: “Ngày 
20 tháng Chín năm Đỉnh Mùi (Dương lịch là ngày 
mồng 10 tháng Mười năm 1427) toàn bộ đội quân 
côa tướng Liễu Thăng sa vào trận địa của ta và bị 
liêu diệt qọn. Liễu Thăng bị chém chết ỏ sườn Núi 
Mã Yên (Làng Mai Sao, Huyện Ôn Châu, Lạng 
Sơn...). Sau khi Liễu Thăng từ trận, phó tướng Bảo 
Đính bá Lương Minh nắm quyền chỉ huy chỉnh đốn 
hàng ngũ tiến quân vào Đông Quan”. 


Khi quân của Lương Minh tiến đến Cần Trạm 
(nay là Ga Xe Kép ở Tỉnh Bắc Giang), Định Liệt liền 
bố trí ngay quân phục kích. Đến giữa trưa, Đinh Liệt 
Và các tướng Lưu Nhân Chú, Lê Linh, Phạm Văn 
Liễu được quân do thám cấp báo cho biết là tàn 
quân của giặc đang ở cách nghĩa quân 10 dặm, lập 
tức bố trí trận địa cho đánh gấp. Giặc vừa đến nơi, 
cả bốn tướng Định Liệt, Lưu Nhân Chú, Lê Linh và 
Phạm Văn Liễu đều nhất loạt xông lên. Giặc chết 
như ngả rạ. Tướng Lương Minh thúc ngựa chạy 
nhưng bị quân ta đuổi theo chém chết. Tin Lương 
Minh bị chặt đầu được lan đi khắp nơi. Một lần nữa, 
quân ta lại giành thắng lợi vang dội: chém đầu 
Lương Minh, tiêu điệt hơn 15000 tên giặc, bắt 5000 
tên làm tù binh, thu được hơn 3000 lừa, ngựa, 250 
xe kéo cùng với hàng vạn hộc lương và nhiều quân 
trang, binh khí, vàng, bạc... 


Sau khi Lương Minh chết, tướng Lý Khánh và 
Thôi Tụ cố tập hợp đám tàn quân lại, kéo về Thành 
Xương Giang mà chúng vẫn tưởng là còn ở trong 
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tay quân Minh. Trên đường đi, đảm quân này bị 
quân ta mai phục ở nhiều nơi làm lực lượng giặc bị 
hao hụt nhiều. Ngày 28 tháng Chín năm Đinh Mùi 
(Dương lịch là ngày 18 tháng Mười năm 1427), bọn 
Lý An bị quân phục kích của Lê Sát đánh cho một 
trận tơi bời khiến cho Lý Khánh hoảng quá tự tử. 
Còn Thôi Tụ thoát chết chạy về Xương Giang 
nhưng thành đã bị Trần Nguyên Hãn giải phóng từ 
10 ngày trước. Thấy quân Nguyên Hãn đóng ở 
trước mặt, quân Minh đành lập trại, đắp luỹ giữa 
cảnh đồng để tạm trú chân. 


Thấy quân Thôi Tụ lập trại, đắp luỹ, Lê Lợi liền 
cử Phạm Văn Khôi, Lê Khôi, Nguyễn Xí đem quân 
Thiết đột đánh vào trại giặc chém được 5 vạn đầu 
giặc, bắt sống Thôi Tụ, Hoàng Phúc và hơn một 
vạn tên giặc còn lại. Vậy là chỉ chưa đầy một tháng 
toàn bộ cánh quân cứu viện hơn 10 vạn tên của 
Chỉnh Lỗ tướng quân An Thành Hầu Liễu Thăng bị 
tiêu diệt gọn không một tên nào chạy thoái. 


Sau đại thắng, Lê Lợi lập tức cho người mang 
giấy tờ, ấn tín của Liễu Thăng lên Cửu Lê Hoa cho 
Chinh Nam Đại tướng quân Kiểm Quốc công Mộc 
Thạnh biết. Đồng thời, Lê Lợi lại cho bọn Hoàng 
Phúc mang hai cái hổ phù và đấu đài ngân (ấn bạc 
hai tầng) của Liễu Thăng đến Đông Quan cho 
Vương Thông xem. 


Khi nhận được ấn tín, giấy tờ của Liễu Thăng, 
Mộc Thạnh liền cho quân tháo chạy. Phạm Văn 
Xảo và Trịnh Khả đuổi theo giết và bắt sống hơn hai 
vạn tên giặc. Quân giặc ở Lãnh Câu, Đan Xá chết 
nhiều không kế xiết. Mộc Thạnh một mình một 
ngựa tháo chạy. 


Còn ở Đông Quan, tên giặc ngoan cố và hiếu 
thắng Vương Thông vội vã mở cửa thành xin hàng. 


Ngày 16 tháng Mười hai năm 1427, Vương 
Thông từ Cửa Nam Thành Đông Quan tới gặp Lê Lợi 
đọc lời tuyên thệ rằng: “Nếu không trung thực, làm 
trải lời thê, không giữ đúng cam kết lập tức đem 
quân về nước mà cố kéo dài ngày tháng để chờ viện 
binh, nêu trên đường về nước mà cho quân cướp 
bóc của cải của dân chúng thi trời đất sẽ không 
dung tha.” 


Lúc bấy giờ có người vì căm giận quân Minh tàn 
bạo đã cúi xin Lê Lợi cho giết Vương Thông. Nhưng 
Lê Lợi chỉ mỉm cười bảo rằng: “Phục thủ báo oán 
vốn là chuyện thường tình của con người nhưng 
người có đức thì không muốn giết hại kẻ khác. Vả 


(1) Một điểm ở van Sông Lô chảy qua vùng biên giới Hà 
Tuyên vả Văn Nam. 
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lại họ đã ra hàng. Nếu ta muốn hả cơn giận trong 
mội lúc mà chịu tiếng chê muôn đời là giết kẻ đã 
hàng thì há chẳng phải là kể bạo chúa hay sao. Nay 
ta cho nghìn vạn con người được sống vừa thể hiện 
đƯợc cái đức của ta vừa dứt được cái họa chiến 
tranh, để lại tiếng thơm cho muôn đời như thế 
chẳng lốt hơn sao”. 


Rồi Lê Lợi cấp 500 thuyền lớn giao cho Phương 
Chính, Mã Kỳ để chúng dẫn quân thủy về nước, cấp 
2000 cỗ xe ngựa khỏe cùng nhiều lương thảo giao 
cho Sơn Thọ và Hoàng Phúc dẫn quân bộ bình về 
phương Bắc. Còn Vương Thông thì chở các thành 
giải binh xong sẽ lên đường. Lê Lợi sai người hậu 
đãi Vương Thông. Tới ngày mồng 3 tháng Giêng 
năm Mậu Thân 1428, toàn bộ quân xâm lược nhà 
Minh đã rút khỏi bở cói Đại Việt. 

Tháng Hai năm Mậu Thân 1428, Lê tợi xét 
phong công trang của các bậc công thần. Ngày 
mồng 5 tháng Ba năm 1428, Lê Lợi cử Tán Quốc 
công Lê Khôi, Dụ Quận công Lê Văn An đốc thúc 
các huyện, xã, thôn lấy gỗ lim dựng Đền Du Sơn, 
Miếu Hoàng Hựu, Miếu Chí Kính, Miếu Bạch Thạch, 
Miếu Hiển Nhân, hẹn một năm phải hoàn thành. 


Ngày †5 tháng Tư năm 1428, Lê Lợi lên ngôi 
Hoàng đế ở Đông Kinh (Thăng Long - Hà Nội), 
ban lệnh đại xá cho thiên hạ, đổi niên hiệu là 
Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt và sai 
Nguyễn Trãi thảo Đại cáo binh Ngô ban bố cho 
thiên hạ cùng biết. 

Cuối tháng Mười hai năm 1428, Vua cho làm 
Điện Vạn Thọ, hai bên có Điện Kính Thiên và Điện 
Cần Chánh. 

Hồi giờ Mùi ngày 22 tháng Tám Năm Quý Sửu 
1433, niên hiệu Thuận Thiên thứ 6, Vua Lê Lợi 
băng hà ở Điện Chính Tẩm, thọ 51 tuổi. Ngày 23 
tháng Mười hai năm đó thi hài Vua được rước về 
Lam Sơn, tảng tại Vĩnh Lăng (gồm các Thôn Như 
Áng. Hướng Dương, Giao Xa, Đức Trai và Núi 
Mạnh Sơn). 


Các bà vợ của Vua là: 


- Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Lã (me cửa Thái tử 
Tư Tẻ). 


- Cưng từ Hoàng Thái hậu Trần Thị Ngọc Trần 
(me của Vua Lê Thái Tông). 


Nói về cuộc đời của Vua Lê Lợi, Đại Việt sử ký 
toàn thư viết, "Vua hăng hái dấy bình khỏi nghĩa 
đánh giặc Minh. Sau 1Ó nằm thì thiên hạ thái bình. 
khi lên ngôi, Vua đã ban hành nhiều luật định, lập 
phủ, huyện, mỏ trường thi, mỏ khoa thí... thực sự là 
một bậc Vua anh minh. *1) 


2. VUA LÊ THÁI TÔNG 
(1433- 1442) 


ua Lê Thái Tông húy là Nguyên Long, con 

thứ hai của Vua Là Thái Tổ. Mẹ Vua là 
Cung từ Hoàng Thái hậu Trần Thị Ngọc Trần (trong 
sử chép bà họ Phạm), người Trại Quần Đội, Huyện 
Lôi Dương. Vua sinh ngày 22 (sử chép ngày 21) 
tháng Mười một năm Quý Mão 1423. 


Tương truyền, vợ cả của Vua Lê Lợi là Trịnh Thị 
Ngoc Lã sinh Thải tử Tư Tế, sau Tư Tề phạm tội bị 
giáng làm Quận Ai Vương, bố cáo cho thiên hạ biết. 
Thang Ba niên hiệu Thuận Thiên thứ 1, Nguyên 
Long được phong làm Lương Quận công. Hồi giờ Dần 
ngày mồng 6 tháng Giêng năm 1433, Nguyên Long 
lên ngôi, xưng hiệu là Quê Lâm Động Chủ, lấy ngày 
sinh làm Tế Thiên Thánh Tiết, đổi niên hiệu là Thiên 
Bình. Lúc lên ngôi, Vua Lê Thái Tông mới 11 tuổi. 

Vì Vua Thái Tông còn nhỏ nên mọi việc triều 
chính đều do quan Chính phụ Lê Sát quyết định. 
Lê Sát vốn là một kẻ võ biển, theo Vua Lê Thái Tố 
lập được công to nên được phong tới chức Đại tư 
đổ. Lại có con gái lấy Vua Lê Thái Tông nên Lê 
Sát càng cậy quyền thế, hống hách, làm nhiều 
việc sai trải, càn bậy. Nếu trong triều ai không 
phục lập tức Lê Sát ngầm cho người giết hại. Chỉ 
vì nghe lời xiểm tấu của bọn nịnh thần, Lê Sát đã 
ngang nhiên giết tướng Lưu Nhân Chú. Để ra oai, 
Lê Sát còn bãi chức tước của Trịnh Khả, Ư Đài, 
khiến triều thần ai ai cũng căm giận. Về sau khi 
Vua thân chính nắm việc triều chính, thấy Lê Sát 
kiêu ngạo, độc ác lại có dã tâm làm phản liền xử 
cho Lê Sát được tự tử, phế con gái Lê Sát là Lê Thị 
Ngọc Dao làm thứ dân. 


Theo sử sách để lại, Lê Thái Tông vốn có tư chất 
thông rninh, ham học tuy nhiên khi lên ngôi lại đắm 
đuối vào tửu sắc, yêu ghét sai lệch. Sách Đại Việt 
SỬ ký toản thư viết: "Vua hàng ngày chỉ mải lo chơi 
đùa cùng bọn cung nữ trong cùng, bê trễ việc triều 
chính. Các đại thần muốn khuyên Vua chăm chỉ 
học hành, làm sớ lâu lên nhưng Vua trả sớ không 
nhận còn hạ lệnh giết các tướng Lê Hà, Hạ Đắc 
Bằng, giáng chức Lê Hy, Lê Văn Linh”. 

Vua lại nghe lời hoạn quan Nguyễn Cung sai 
hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ bộ ty giám Lương 
Đăng đốc thúc làm loan giả các loại nhạc Khí... 
Nguyễn Trãi bất đắc chí cáo quan lui về ở ẩn tại 
Côn Sơn. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, lập IiI, trang 239 
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Ngày 27 tháng Bảy năm 1442, Vua đi tuần tra 
miền Đông Hải và duyệt quân ở Chí Lính, tiện 
đường thăm Côn Sơn nơi Nguyễn Trãi lúc này đã 
lui về ở ẩn. Ngày mồng 4 tháng Tám năm 1442, 
Vua về đến vườn vải (Lệ Chỉ Viên) ở Huyện Gia 
Định thì bạo bệnh đột ngột bằng hà. Các quan bí 
mật đem thi thể Vua về cung rồi mới loan báo cho 
thiên hạ biết. 


Lúc Vua băng hà có vợ Nguyễn Trãi là Nguyễn 
Thị Lộ theo hấu. Tương truyền Nguyễn Thị Lộ là 
người xinh đẹp lại thông minh. Khi Nguyễn Trãi còn 
làm quan, Vua nhiều lần cho vời Nguyễn Thị Lộ vào 
cung cấm. Lúc ở Lệ Chị Viên, Vua lại cho vời Thị Lộ 
vào hầu. Vì thế, sau khi Vua băng hà, ngày 16 
tháng Tám 1442, Nguyễn Trãi và Thị Lộ bị phe 
cánh của Thái hậu Ngọc Anh khép vào tội giết Vua, 
tru di đến ba họ. 

Về việc này, Đại Việt sử ký toàn thư có viết: 
"Trước đây Thị Lộ ra vào cung câm. Thái Tông rất 
ưa nên nhiều lần cợit nhả với thị. Khi Vua dị tuần tra 
miền Đông, đến chơi nhà Nguyễn Trãi có cho vời 
Thị Lộ vào hảu rồi bạo bệnh qua đời. Vị thể, 
Nguyễn Trãi bị khép lội giết Vua".”) 


Còn Lá thế ngọc phả viết "Năm Nhâm Tuất 
1442, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, Vua ởi tuần miền 
Đông. Ngày mồng 4, thảng Tảm, Vua về tới Lệ Chỉ 
Viên cho vời Thị Lô vào hầu rồi đột ngột bằng hà. 
Thị Lộ và Nguyễn Trãi bị khép tội giết Vua".(2) 

Vua ở ngôi 10 năm, thọ 20 tuổi, táng tại Hựu 
Lăng bên tả Núi Lam Sơn. 


Tôn hiệu Vua là: Kế Thiên, Thể Đạo, Hiển Đức, 
Thánh Công, Khâm Minh, Văn Tư. Anh Tuệ, Minh 
Triết, Chiêu Hiền, Thái Tông Văn Hoàng đế. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thưviết: "Vua Lê Thai 
Tông hủy là Nguyên Long là con thứ hai của Vua 
Thái Tổ ở ngôi 10 năm, băng hà khi đang di tuần tra 
miền Đông, thọ 20 tuổi, táng ở Hưựu Lăng".®) 

Sinh thời, lúc ở ngôi, Vua Thái Tông cũng có 
một số cải cách nhỏ như chú ý đến Nho học nên 
năm 1442, Vua vời Nguyễn Trãi trở lại triều phong 
làm Nhập nội Hành khiến coi Nho Lâm Quản, 
Sùng Văn Quán, Tú Lâm Cục. Năm ấy, Vua mở 
khoa thi sai Nguyễn Trãi làm chủ sự. Vua đích thân 
ra bài thì là Luận về phép trị nước của các bậc 
Đế vương. Khoa này, Nguyễn Trực đỗ Trang 
nguyên. Để khuyến khích học hành, Vua còn sai 
khắc tên người đỗ vào bia đá. Từ đây, những người 
thi đỗ Trạng nguyên đều được khắc tên trên bia đả 
ở Văn Miếu. Vua lại còn chú trọng bang giao với 
các nước láng giềng... 
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Sách Lịch triểu hiến chương loại chí viết: "Khi 
lên ngôi, Vua mới 11 tuổi. Lúc đó trong ngoài nước 
đều yên ổn. Nhà Minh phong Vua làm An Nam 
Quốc vương. Vua có tư chất sáng suốt, thông minh 
nên những năm Vua ở ngôi đất nước rất thịnh 
vượng đáng khen là bậc Vua hiển. Tiếc là Vua ham 
mê tửu sắc nên lâm bệnh rồi băng hà... ".(4 


Vua Lê Thái Tông có 5 vợ chỉnh thức là: 


- Nguyên phi Nguyễn Thị Ngọc Dao (con gái Đại 
tư đồ Lê Sát). 


- Huệ phi Lê Thị Nhật Lệ (con Đại tư đổ Lê Ngân). 


- Chính phi Dương Thi Ngọc Phần (Dương Thị 
Bƒ) sinh con trưởng là Nghi Dân. Năm Đại Bảo thứ 
1 (1440), Nghi Dân được lập làm Hoàng Thái tử, 
Sau mẹ mắc tội bị giảng xuống làm thứ phi, Nghi 
Dân bị giáng xuống làm Lạng Sơn Vương. 


- Tuyên tử Hoàng Thai hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Anh sinh Hoàng tứ Bang Cơ. Ngọc Anh lập mưu 
hãm hại Chính phi Dương Thị Ngọc Phần khiển 
Chính phi và Hoàng Thái tử bị phế truất. Bang Cơ 
được lập làm Hoàng Thái tử. 


- Quang Thuc Hoàng hậu Ngô Thị Ngọc Dao: 
nằm mộng thấy Thượng hoàng cho tiên đồng 
xuống làm con rồi có mang. Tuyên từ Hoàng Thái 
hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh sơ Ngọc Dao sinh quý 
tử thì âm mưu sát hại, khiến Ngọc Dao bị Vua 
khép vào tội bị voi giày. Sau nghe lời của Nguyễn 
Thị Lộ (thiếp của Nguyễn Trãi), Vua giảm tội chết 
cho Ngò Thị Ngọc Dao, giam bà ở Chùa Huy Văn 
(Ngõ Huy Văn, Phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội). Khi 
Ngọc Dao bị giam ở Chùa Huy Văn. nữ học sỹ 
Nguyễn Thi Lộ thường xuyên qua lai. Lúc Ngọc 
Dao sinh con trai Tư Thành, để để phòng Ngọc 
Anh giết hai Ngọc Dao và Tư Thanh, Thị Lộ và 
Nguyễn Trãi lim cách đưa hat mẹ con tránh ra Xứ 
An Bang (Quảng Yên). Chính việc làm nhân 
nghĩa của Nguyễn Trãi và người thiếp khiến 
Nguyễn Thị Ngọc Anh căm thù một cách sâu sác, 
chỉ chờ mong có dịp để hãm hại. 


Vua Thái Tông có 4 con trai và 4 con gái là: 


Các con trai là 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tâp II, trang 325,329 (xem 
thêm phần giai thoại) 

(2) Lê thể ngọc chả, tập II, trang 352. 

(3) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !I, trang 309. 

(4) Lịch triểu hiền chương loại chí. Phan Huy Chủ, tập 
l, trang 166,167, NXB Sử hoc - Hà Nôi. 
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1. Con trưởng là Nghỉ Dân, năm 1440 được lập 
làm Thải tử, sau vì mẹ mắc tội bị phế làm vợ thứ, 
Nghỉ Dân bị phế xưống làm Lạng Sơn Vương. 

2. Khắc Xương (mẹ là Lê Thị Chì). 

3. Bang Cơ (Vua Lê Nhân Tông). 

4. Tư Thành (Vua Lê Thánh Tông). 

Các con gái là: 

1. Công chúa Ngọc Đường (cùng mẹ với Vua Lê 
Nhân Tông). 

2. Công chúa Ngọc Hoàn (cùng mẹ với Vua Lê 
Nhân Tông). 

3. Công chúa Ngọc Diễm (Cùng mẹ với Nghỉ 
Dân). 

4. Công chúa Ngọc Tiết (mẹ là Ngô Thị Ngọc 
Bỉnh là chị ruột của Ngô Thị Ngọc Dao mẹ Vua Lê 
Thánh Tông). 


3. VUA LÊ NHÂN TÔNG 
(1442 - 1459) 


ua Lê Nhân Tông húy là Bang Cơ là con 
thứ ba của Vua Lê Thái Tông. Mẹ Vua là 
Tuyên Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh, 
người Làng Bố Vệ, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoa. 
Vua sinh vào giờ Ty, ngày mồng 9 tháng Sáu năm 
Tân Dậu 1441. Ngày mồng 6 tháng Sáu năm Giáp 
Tuất 1442, Bang Cơ được lập làm Hoàng Thái tử 
đến ngày 12, tháng Tám thì lên ngôi Vua, đổi niên 
hiệu là Thái Hòa, lấy ngày sinh làm Hiến Thiên 
Thánh Tiết. 
Lúc lên ngồi, Vua chưa đầy hai tuổi nên Tuyên 
Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh buông 
rèm nghe chính sự, quyết định mọi việc triều chính. 


Tháng Tư. niên hiệu Thái Hòa thứ 3, năm 1445, 
Lý Cai là Vua nước Chiêm Thành đem quân vào 
đánh Thành An Dung ở Châu Hóa. Ngày 25 tháng 
Sáu, triều đình cử Tư đồ Bình chương Lê Thận và 
Nhập nội Đô đốc Lê Xí đi đánh Chiêm Thành 
nhưng đến nơi Lý Cai lại cho rút quân. Thật ra, Lý 
Cai đã nhiều lần mang quân đến đánh nước ta 
nhưng cứ khi quân triều đình đến Lý Cai lại cho rút 
quân, khi quân của Vua ra về thì lập tức Lý Cai lại 
mang quân ra đánh. Năm Bính Dần 1446, niên 
hiệu Thái Hòa thứ 4, triều đình cử Nhập nội Đô đốc 
Bình chương Lê Thụ cùng tướng Lê Khả. Lê Khắc 
Phục đem 80 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. 
Quân ta nhanh chóng giành thắng lợi tiến thẳng 


vào Kinh đô Thành Chà Bàn phá tan quân giặc bắt 
sống Lý Cai rồi lập cháu thứ ba của Vua Bồ Đề là 
Ma Kha Quy Lai đã đầu hàng từ trước lên làm Vụa 
Chiêm Thành. 


Năm Mậu Thân 1448, niên hiệu Thải Hòa thứ 6, 
Xứ Bồn Man xin nội thuộc vào nước ta được triều 
đình đặt làm Châu Quỳ Hợp, phía Đông Nam giáp 
hai Tỉnh Nghệ An và Quảng Bình, phía Tây giáp 
Tỉnh Thanh Hoa. 


Cả hai sự kiện này đều nằm trong khoảng thời 
gian Tuyên Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Anh còn buông rèm nghe chính sự (từ năm Nhâm 
Tuất 1442 đến năm Quý Dậu 1453), Khi nắm 
quyền bính trong tay, Tuyên Từ Hoàng Thái hậu 
Nguyễn Thị Ngọc Anh giết hại rất nhiều các cựu 
thần đã từng theo Vua Lê Thái Tổ lập được nhiều 
chiến công hiển hách như Lê Khả, Lê Khắc 
Phục... Sau này, khi Vua Lê Nhân Tông ra nắm 
quyền đã truy tặng, khôi phục chức tước và cấp 
ruộng đất cho con cháu các tướng Lê Ngân, Lê 
Khả, Lê Khắc Phục... 


Niên hiệu Diên Ninh thứ 2 (1455), Vua sai Phan 
Phu Tiên biên soạn cuốn Sử ký tực biên chép từ 
Vua Trần Thải Tông cho tới khi nhà Minh sang xâm 
chiếm, tất cả gồm 10 quyển. 


Cốt nhục tương tàn 


Ngày mồng 3 tháng Mười năm Kỷ Mão, niên 
hiệu Diên Ninh thứ 6, năm 1459, Lạng Sơn Vương 
âm mưu cùng Phạm Đồn, Phan Ban, Trần Đăng và 
Đô đốc chỉ huy cấm binh là Lê Đăng Ninh làm 
phản. Giữa đêm khuya chúng cho quân bắc thang 
trèo vào thành. Đô đốc chỉ huy cấm bính tà Lê Đăng 
Ninh lúc ấy đang phiên trực lệnh cho cấm quân 
không chống cự. Vua và Hoàng Thái hậu Ngọc Anh 
không kíp trở tay đều bị Nghi Dân giết hại rồi chiếm 
đoạt ngôi báu. 


Vua Nhân Tông ở ngôi 17 năm, thọ 18 tuổi, 
không có con. Ngày 24 tháng Mười niền hiệu 
Quang Thuận thứ †, Nghi Dân mới làm lễ chiêu hồn 
cho Vưa rồi đưa về táng tại Mục Lăng (Dương Lăng) 
ở chân Núi Lam Son. 


Tôn hiệu Vua là: Khâm Văn, Nhân Hiếu, Tuyên 
Minh, Thông Duệ, Tuyên Hoàng đế. 


Trong Sử ký tục biên, Phan Phu Tiên nhận xét 
về Vua: “Vua Lê Nhân Tông nối ngôi lúc tuổi còn 
bé. Bên trong thì có mẫu hậu buông rèm nghe 
chinh sự trông coi việc triêu chính, bên ngoài thị có 
các đại thần đồng lòng phò lá trị nước cho nên 
trong khoảng 17 năm ở ngôi thiên hạ thái bình, 
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nhân dán an cư, lạc nghiệp, xứng đáng là vị Vua 
nhân từ. Đáng tiếc lại bị bọn Nghi Dân làm phản 
giết hại". 


Ngày mồng 7 tháng Mười năm 1459, sau khi giết 
hại Vua Nhân Tông và Hoàng Thái hậu Ngọc Anh, 
Lạng Sơn Vương lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu 
là Thiên Hưng năm thứ 1. 


Khi lên ngôi Nghỉ Dân cũng thực hiện một số 
cải cách. Sách Đại Việt sử kỷ toàn thư viết: "Đầu 
triều Lê, các quan chức trong Kinh chỉ được chía 
làm hai bộ là Bộ Lại và Bộ Lễ còn các khoa cũng 
chưa được sắp đặt đây đủ. Nay Nghi Dân chia 
nhỏ thành sáu bộ là Bộ Hình, Bộ Lễ, Bộ Lại, Bộ 
Công, Bộ Binh và Bộ Hộ. Các khoa cũng được 
Nghỉ Dân chia làm 6: Trung thư khoa, Hải thư 
khoa, Đông thư khoa, Tây thư khoa, Nam thư 
khoa và Bắc thư khoa..." 


Tuy nhiên Nghi Dân vốn là kẻ đa nghỉ, độc ác 
và thâm hiểm nên vừa lên ngôi đã giết hại các bậc 
trung thần, thay đổi các phép tắc của tổ tông khiến 
cho người trong nước oán giận. Ngày mồng 6 tháng 
Sáu, các đại thần là: 

Ngự tiền Hậu quân Tổng trí Lê Nhân Thuận; 

Ngự tiền Trung quân Tổng tri Lê Nhân Khoải; 

Ngự tiền Thủy quân Tổng trì Trịnh Văn Sái; 

Bắc đạo Thiêm trí Trịnh Đạc; 

Điện tiền Đô chỉ huy Nguyễn Đức Trung, Lê 
Yên, Lê Giải; 

Thiết đột Tả quân Đại đội trưởng Nguyễn Yên; 
bàn định với nhau rằng: “Lạng Sơn Vương câu kết 
với Phạm Đồn, Phan Ban, Trần Đăng và Đô đốc chỉ 
huy cấm binh là Lê Đăng Ninh giết Vua, cướp ngôi 
là hạng ác nghiệt không thể dung thứ. Chúng ta 
mang danh là những bậc trung thần sao có thể theo 
kẻ giết Vua". 

Sau khi bàn bạc kỹ, các đại thần liền cử Nguyễn 
Xi đi giết Phạm Đồn, Phan Ban ở ngay trước cửa 
nhà nghị sự. Rồi đóng cửa thành lại giết toàn bộ bè 
đảng phản nghịch đến hơn 1000 tên. Riêng với 
Nghi Dân, các đại thần nghị định: truất Nghi Dân 
làm Lệ Đức Hầu, bắt thắt cổ tự tử chết. 

Sau khi truất Nghi Dân xong, các đại thần bèn 
rước Bình Tây Vương Tư Thành vào cung tôn lập 
làm Vua. Đại xả khắp thiên hạ. 
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4. VUA LÊ THÁNH TÔNG 
(1460- 1497) 


ua Lê Thánh Tông húy là Tư Thành (có húy 

khác là Cảnh hoặc Hạo), con thứ tư của 
Vua Lê Thái Tông, em kế sau Vua Lê Nhân Tông, 
ở ngôi 38 năm, thọ 56 tuổi. 


Mẹ Vua là Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị 
Ngọc Dao, người Làng Động Bàng, Huyện An Định, 
Phủ Thanh Hoa. Quang Thục Hoàng Thái hậu mất 
ngày 1B tháng Ba (năm ?), có Đền Thừa Hoa ở 
Trung Thôn thờ phụng. 


Vua sinh vào giờ Sửu ngày 21 tháng Bảy năm 
Nhâm Tuất 1442, niên hiệu Đại Bảo thứ 3. Tương 
truyền Thái hậu đi cầu tự ở chùa rồi đêm nằm mơ 
gặp Ngọc hoàng. Thấy Thái hậu thành tâm cúi xin, 
Ngọc hoàng liền sai tiên đồng xuống hạ giới đầu 
thai làm con. Nhưng tiên đồng không muốn đi. 
Ngọc hoàng cả giận lấy hốt ngọc đánh vào trán tiên 
đồng làm chảy máu. Tiên đồng hoảng sợ vội vã 
xuống hạ giới. Tỉnh dậy, Thái hậu mang thai và sinh 
hạ Vua. Trên trán Vưa có một vết ngấn giống như 
tiên đồng trong giấc mơ của Thái hậu. Khi Vua 
băng hà vết ngấn ấy vẫn còn. 


Vua Lê Thánh Tông trước khi lên ngôi 


Ngay từ khi mới sinh, Tư Thành đã có thiên tư 
khác thường, thần thái anh vỹ, trang nghiêm, 
thực là bậc anh minh xứng đáng làm Vua. Từ khi 
còn nhỏ, Tư Thành đã tỏ ra là người rất ham học, 
ngày đêm không thấy rời quyển sách, 


Niên hiệu Thái Hòa thứ 3 (1444), Tư Thành 
được phong làm Bình Nguyên Vương và được trở 
về cung, hàng ngày được vào Điện Kinh Diên để 
cùng học với các Vương khác. Bấy giờ, Trần 
Phong được giao nhiệm vụ giám sát việc học tập 
của các Vương, lần đầu tiên nhìn thấy dáng điệu 
đường hoàng, thông mính hơn hẳn các Vương 
khác của Bình Nguyên Vương thi trong bụng cho 
là người có tài nên hết mực yêu mến. Tư Thành lại 
càng cẩn trọng, kín đáo ngày đêm chỉ làm bạn với 
sách vở cổ kim, nghĩa lý thánh hiền. Vì thế được 
Vua Nhân Tông yêu quý. Khi Nghi Dân tiếm ngôi 
lại phong Tư Thành làm Gia Vương. Ít lâu sau, 
các bậc của triều đình phế truất Nghi Dân rồi tên 
lập Tư Thành lên ngôi Hoàng đế. Bấy giờ, Tư 
Thành tròn 18 tuổi. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, trang 384. 
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Vua Thánh Tông lên ngôi 


Ngày mồng 8 tháng Sáu năm Canh Thin 1460, 
Tư Thành lên ngôi ở Điện Tường Quang, xưng làm 
Thiên Nam Động Chủ, lây ngày sinh làm Sùng 
Thiên Thánh Tiết, đổi niên hiệu là Quang Thuận 
năm thứ 1, ban đại xả cho thiên hạ. 


Tháng Tư, niền hiệu Quang Thuận thứ 3 (1462), 
Vua mở hội thi Hương. Các quan, xã trưởng sở tại 
có trách nhiệm chứng thực cho các thí sinh đi thị 
phải thưc là người có đức hạnh thì mới được dự thi. 
Những kẻ bất hiểu, bất mục, bất nghĩa, điêu 
toa...thì có học giỏi đến đâu cũng không được dự 
thị. Phép thi được quy định như sau: 


- Thị sinh phải nộp giấy chứng thực ghi rõ là 
người của phủ, huyện nào, lý lịch bân thân, không 
được gian dối, giả mạo. 


- Nhà phường chèo, con hát và những kẻ phản 
nghịch thi bản thân và con cháu không được dự thị. 
Nếu nhờ người thi hộ sẽ bị trị tội nặng. 

Vua Lê Thánh Tông còn quyết định cứ 3 năm thì 
mở Hội thi một lần. 

Tháng Chín năm 1462, nhà Minh sai Tiền Phổ, 
Lê Khoa và Vương Dự sang nước ta sắc phong Vua 
làm An Nam Quốc Vương. 


Niên hiệu Quang Thuân thứ 6, Vua cho xây Điện 
Kính Thiên và ban hành phép tập trận đồ thủy, bộ. 


Về thủy trận thi có đồ pháp như: Trung hư (trống 
giữa), Thường Sơn xà (rắn Thường Sơn), Mãn thiên 
linh (sao đây trời, Nhạn hàng (chim phượng bay). 
Liên châu (chuỗi hạt châu), Ngư đội (đàn cá). Tam 
tài hành (trời, đất, người). Thất môn (bây cửa) và 
Yển yến nguyệt (trăng khuyết). 


Về trận đồ thì có các đồ pháp là: Trương cơ, 
TƯơng kinh, Kỳ bình... 


Về quân lệnh thì bao gồm: 31 điều về thủy trận, 
22 điều về tượng trận, 27 điều về mã trận và 42 
điều về kinh vệ bộ trận. 


Niên hiệu Quang Thuận thứ 8 (1467), trong tất 
cả các tờ chế, cảo... Vua bắt đầu xưng làm Hoàng 
thượng. Năm 1470, Vua đổi niên hiệu là Hồng Đức 
năm thứ 1. 


Tháng Tám, niên hiệu Hồng Đức thứ 1 (1470), 
Quốc vương Chiêm Thành tà Trả Toàn đem hơn 10 
vạn quân thuỷ, bô cùng với voi và ngựa đành úp 
Châu Hóa. Trước thế quân võ cùng mạnh của 
giặc, Tướng Phạm Văn Hiến không chống cự 
được phải dồn dân vào trong thành rồi cấp báo 
cho triều đình. Vua Lê Thánh Tông liền tập hợp 26 


van tình binh, thân chính đi đánh Xiếm. Vua 
xuống chiếu: “Xưa đức Thái Tổ Cao Hoàng đế 
dẹp yên loạn lạc gây dựng tại cơ nghiệp nước 
nhà. Còn Thải Tông Văn Hoàng để thì kính trời, 
thương dân, kế chí nối nghiệp, kính nước lớn, 
thương nước nhỏ, bên trong thì sửa sang, bên 
ngoài thị đánh dẹp. Cho nên đến những kẻ mặc 
xiêm y, búi tóc đái cũng trèo đèo, vượi biển sang 
xin chầu dưới trưởng của cha ông ta. Trước đây, 
bọn Chiêm Thành đã nhiều lần làm phản nhưng 
các bậc Tiên hoàng của !a là những người đại ân, 
đại đức không những bỏ qua mọi chuyện lại còn 
cấp đất để chủng an cơ lạc nghiệp. Khi Vua Lê 
Nhân Tông lên ngôi thì nòi giống chúng đã đông. 
Đó là nhờ ơn hiếu sinh của tổ tiên ta. Vậy mà nay 
chúng quên ơn xưa, hỗn láo tự xưng là bậc cha, 
chú rồi gọi các bậc cha ông ta là con cháu. Chúng 
lại tự xưng rninh là trời, Phật coi nước Việt ta là tôi 
tớ. Những lời lăng nhục của chúng bút nào có thể 
tả hết. 

Chúng tụ tập bày đàn lợi dụng lúc ta sơ hổ, 
đành cướp Hóa Châu, giết quân đồn thú. Đã Vậy, 
chúng còn như loài cáo xiểm nịnh hót để gièm pha 
la với Yên Kinhí?). Suốt ngày chúng rêu rao tấu 
bây vụ cáo ta điều động bính sỹ chuẩn bị để thôn 
tỉnh Bắc triều khiến Bắc triều ngờ vực gửi sắc thư 
hỏi ta mấy lần. Chúng còn dám vu oan †a cướp 
mất lễ cống ngọc vàng, bảo ra tranh mất giống 
voi, cả trắng. 

Cứ cơi mọi hành vị, lời lễ của chúng đều là muốn 
đạp đổ lông miếu dòng dõi nhà ta. Tội của chúng 
thật đáng phải giết. đáng phải trị lôi. 

Chúng tưởng chiếm nước ta dễ như tựa chơi cờ, 
huênh hoang, hống hách. Nhưng bè lũ chúng kế 
chẳng thành, mưu lại vụng, chỉ cần hơn một tháng 
ta sẽ dẹp yên. Nay †a xuống chiếu bá cáo cho toàn 
thiên hạ cùng biết” 

Tháng Sáu năm 1470, Vua sai Chinh lỗ Lân 
Quận công Lê Liệt, Phó tướng Kỳ Quận công Lê 
Niệm đem 10 vạn thủy quân ởi trước. 

Ngày 16 tháng Mười một năm 1470, Vua cử Tả 
đô đốc Lê Huy Cát, Hữu đô đốc Lê Cảnh Huy ở lại 
Kinh thành rồi thân chinh đốc suất 15 vạn thủy 
quân đi sau, tiến sâu vào đất Chiêm Thành. Vua 
nghĩ sóng núi nước Chiêm có chỗ chưa biết rõ rằng, 
liền sai thổ tù ở Thuận Hóa là Nguyễn Vũ vẽ hình 
nước Chiêm để nghiên cứu. Xem hình vẽ xong, Vua 
thân hành soạn Bình Chiêm sách ban cho các 


(1) Yên Kính chỉ Kinh đô nhà Minh. 
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doanh trại chỉ rồ 10 lẽ tất thắng và 3 điều đáng phải 
lo. Vua lại sai chỉ huy Nguyễn Thế Mỹ dịch ra Quốc 
ngữ để tướng sỹ cùng hiểu. 

Ngày 16 tháng Mười hai năm 1470, Vua bí mật 
cử Tướng quân Lê Huy Cát, Hoàng Nhân Thiêm và 
bọn Tiền phong Tướng quân Lê Thế, Trịnh Văn Sái 
đem 500 chiếc thuyền, 3 vạn tinh binh, ban đêm ra 
Cửa Ấp (Tam Kỳ, Đà Nẵng) và Cửa Toạ (Bình Sơn, 
Quảng Ngãi) dựng tuy, đắp thành để chặn lối về 
của giặc. Việc này Trà Toàn không hề hay biết. 

Ngày mồng 7 thảng Hai năm 1471, Vua thân 
chinh dẫn hơn 70 vạn tinh binh cùng 1000 chiếc 
thuyền ra hai cửa biển Tân Ấp và Cửa Tọa dựng cờ 
Thiên Tử, đánh trống hò reo rồi tiến quân. 

Trước đó, Vua đã bí mật ngầm sai Bộ binh 
Tướng quân Nguyễn Đức Trung đẫn quân đi đường 
chân núi để đợi giặc. Tướng giặc trông thấy quân ta 
hàng hàng, lớp lớp, sát khí đằng đằng thì hoảng sợ 
thi nhau thảo chạy về Trà Bàn. Khi chạy đến chân 
Nủi Mô Nội thì gặp quân ta đứng chờ sẵn. Chúng 
trèo cả lên núi hòng thoát thân. Quân nhà Vua đuổi 
theo chém, bọn chủng giẫm đạp lên nhau mà chạy 
chết nhiều không kể xiết. Cùng lúc ấy ở Mễ Cần 
(Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Vua tung quân ra 
đánh chém được hơn 300 đầu giặc, bắt sống 60 
tên. Tướng Trà Bàn là anh Trà Toàn, nghe tin em bị 
thua thì vội vã xin hàng. 


Ngày 27 tháng Hai năm 1471, Vua đem quân 
phá Thành Thị Nại chém được hơn 100 đầu giặc. 


Ngày 28 tháng Hai năm 1471. Vua tiếp tục tiền 
quân vầy Thành Trà Bàn. Trong trận này, quân Vua 
chém được hơn 4 vạn đầu giặc, bắt sông Trà Toàn 
và hơn 3 vạn quân giải về Kinh. Khi Trà Toàn bị bắt, 
tướng của hắn là Bì Trì Trì chạy đến Phiêu Lung 
(Thuận Hải) chiểm cứ vùng đất ấy rồi tự xưng là 
Chúa Chiêm rồi sai sứ xin Vua được nội thuộc. Vua 
phong vương cho Bì Trì Trì và cho thêm đãi. Sau 
Vua chia nhỏ thành ba nước là Thuận Hoá, Hóa 
Anh và Nam Bàn (theo Cương mục thì sau là vùng 
đất thuộc Thủy Xá, Hỏa Xá, nay thuộc Gia Lai 
Komtum, Đắc Lắc). 


Sau khi đánh xong Chiêm Thành, Vua Lê Thánh 
Tông quyết định sửa sang một! số thể chế như hiệu 
đính Hoàng triều và quan chế, 

Tháng Chin năm 1471, Vua ban chỉ dụ về y 
phục và bổ từ (hình vẽ vuông ở trước ngực và sau 
lưng triều phục) của các quan, Về việc này, Vua 
xuống chiếu: "Triểu đình là nơi lễ nhạc nên ÿ nhục 
phải đẹp. Xưa Vua Thuấn dùng 5 sắc vào triều 
phục, còn Vua Vũ hay dùng y phục xấu nhưng triều 
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phục lại rất đẹp. Vua Vũ, Vua Thuần đều là những 
thánh nhân vậy mà không bao giờ coi y phục là 
tiểu tiết, ngược lại luôn để tâm tới. Những người 
làm Vua tôi đồi sau như ta lại không kính cẩn lo 
việc ấy hay sao? 


Nhà nước ta vốn khuyến khích dân chúng theo 
lễ văn xưa. Triều phục kê trên người dưới phải phân 
định rõ ràng, quan văn thi thêu chim, quan võ thì 
thêu thú, từ xưa đã có rồi. Nghí thức kê sang, người 
hẻn không được tiếm vượi, điều này đã có từ trước 
tồi cỏ sao các quan không chịu làm theo. Nay quan 
viên, dân chúng phải nghe lời Trẫm, triều phục các 
quan văn võ thế nào, trước ngực sau lưng thêu gì, 
phải nhất nhất làm theo đúng quy chế ban hành. 
Trong hạn trăm ngày, người nào không làm theo 
quy chế sẽ bị giáng cấp, trị tội f1)” 


Ngày mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Vua 
sai Nội giám là Văn Khê tử Lê Minh Phụ điều hơn 
50 quân tới Núi Hoàng Lâu, lấy đá tạc thành hình 
con sư tử đem về trấn cửa điện phía Đông, phong 
làm Đại Quốc công. Vua lại sai tấy đá ở Núi Cương 
Cảnh cũng tạc sư tử đem về trấn cửa điện phía Tây, 
phong làm Vũ công. 


Vua Lê Thánh Tông của triểu Lê là một đẩng 
minh quân, học rộng, tải cao. Với tổ tông thì hiếu 
nghĩa, với quân thần thi thương yêu. Trong vòng 38 
năm ở ngôi, Vua đã sửa sang lại nhiều việc như: mở 
mang việc học hành, chăm sóc nông nghiệp, chỉnh 
đốn quân đội, đánh dẹp Chiêm Thành, Lào khiến 
cơ nghiệp nước nhà ngày thêm vững mạnh, lừng lẫy 
một phương, kể từ thương cổ đến bấy giờ nước Đại 
Việt thật sự cường thính vẽ mọi mặi. 


Ngay từ khi mới lên ngôi, về thế chế, Vua đã lo 
ngay việc tổ chức xã hội, phong tước và cấp ruộng 
cho các công thần. Vua còn minh oan cho các bậc 
công thần bị kết án oan sai ngày trước, tìm con 
cháu Nguyễn Trãi cấp cho 100 mẫu ruộng để 
phụng thờ tổ tiên. Đối với những người được ban 
quốc tính, thì Vua cho phục tỉnh lại để khỏi mất họ. 
Một mặt, Vua lo việc đến ơn các bậc công thần 
nhưng mặt khác Vua cũng dốc lòng dốc sức vào 
việc cai trị đất nước. 


Từ thời Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi đến nay, việc cai 
trị đất nước vẫn theo lõi cũ của nhà Trần: Trên thì 
có Tả hữu tướng quốc rồi đến Lễ bộ, Lạc bộ, Nội 
các viện, Trung thư viện, Hoàng môn và ba Sở Môn 
ha, lại có Ngũ đạo Hành khiển làm công việc trông 
coi số sách. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, trang 466, 457. 
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Đến khi Nghi Dân đoạt ngôi có đặt ra Lục bộ và 
Lục khoa. 

Lục bộ thì có Thượng thư đứng đầu rồi đến Tả, 
Hữu Thị lang, Lang trung, Viên ngoại lang, Tư vụ. 


Khi lên ngôi, Vua Thánh Tông đặt thêm Lực tự 
là: Đại lý tự, Thái thường tự, Quang lộc tự, Thái bộc 
tự, Hồng lô tự, Thượng bảo tự. Lục (ự thì có quan Tự 
khanh, Thiếu khanh và Tự thừa, 


Hơn thê, Vua còn đặi ra các quan chế, lễ nghi rõ 
ràng. Các quan văn, quan võ đều có phần ruộng 
đất riêng và còn được hưởng tiền tuế bổng. Nhưng 
nếu ai vi phạm tũng lạm của công thì dù là quan lớn 
hay quan nhỏ đều bị nghiêm trị. Vua lại định lệ cho 
các quan nội, ngoại triều. Với quan thì 65 tuổi được 
xin về, còn nha lại thì 60 tuổi được xin về. 


Để có thể thông suốt nắm tình hình của bá tánh, 
trảnh bị gian thần che mắt, Vua còn cho bỏ chức 
Tả, Hữu tướng quốc, tự mình chỉ huy 6 bộ. Vua lại 
giao cho mỗi khoa kiếm soát riêng một bộ, còn 6 bộ 
thì kiểm soát chung các quan. 


Để tránh nạn tập quyền vào tay các quan 
Hành khiển làm nảy sinh những điều tiếng không 
hay, Vua chia nhỏ 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên 
và bỏ bớt một số đơn vị hành chính trung gian 
cổng kềnh như trấn, lộ. Mười hai đạo ấy là: Thanh 
Hóa. Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam 
Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An Bang, Hưng Hóa, 
Tuyên Quang, Thải Nguyên, Lạng Sơn và Phủ 
Trung Đô. 


Trước kia, tất cả các quyền về quân, dân, chính 
và tư pháp đều do một tay Hành khiển nắm giữ, rất 
dễ sình ra tệ nạn, nay Vua chia quyền ấy làm 3 đạo, 
đặt ở mỗi đạo mội tòa Đô, một tòa Thừa, một tỏa 
Hiến. Tòa Đô có Chánh, Phó đô Tổng binh, coi về 
việc binh. Tòa Thừa thì có Thừa Chính chánh, Phó 
sứ coi về việc chính, Tòa Hiến thì có Hiến Sát 
chánh, Phó sứ coi về việc hình. 


Không những thế, Vua còn đặt ra chức Giám 
sát Ngự sử để đi xem xét công việc của các đạo, 
tránh sự những nhiễu của các gian thần. 


Thêm vào đó, nhân có đất Quảng Nam mới tấy 
của Chiêm Thành, Vua chìa lại nước ta làm 13 xứ: 
Thanh Hoa, Nghệ An, Sơn Nam (trước đây là Thiên 
Trường), Sơn Tây (trước đây là Quốc Oai), Kinh Bắc 
(tước là Bắc Giang), Hải Dương (trước là Nam 
Sách), Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa, 
Lạng Sơn, An Bang, Thuận Hoá và Quảng Nam. Ở 
những xứ hiểm yếu như Nghệ An, Thuận Hóa, 
Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, 
Quảng Nam, Vua đều đặt chức Thư ngự kinh lược 


sứ để phòng giữ. Trong 13 xứ ấy, Vua lại chia nhỏ 
thành 52 phủ, 172 huyện và 50 chàu. Còn ở dưới 
phủ, huyện thì có hương, phường, xã, thôn, trang, 
sách, động. nguyên, trưởng, cả thầy có 8006 đơn vị. 


Mặc dù với anh em, họ hàng, tông thất, Vua rất 
quý trọng và ưu đãi, song Vua vần lấy việc trì nước 
làm trọng, không sử dụng người kém vào việc triểu 
chính. Việc nước là chung, quan lại làm việc nước 
phải do khoa cứ chọn lọc, các Vương, Tôn được 
hưởng tước cao, bổng hậu, nhưng phải tôn trong 
phép nước và tránh tham gia việc triều chính. 


Về Nông nghiệp. Vua rất coi trọng nghề nông, 
hàng năm Vua đều tự minh đi cày vào ngày lễ Tịch 
Điển để khuyến khích nông nghiệp và làm phép cho 
thiên hạ. Vua có chính sách dùng tù binh, tội nhân, 
và quân lính lập thành đồn điền, đặt quan trông nom 
việc cấy hái để lấy thóc bỏ nộp công khố nhằm giảm 
bớt đóng góp của dân. Tỉnh tới năm Tân Sửu 1481 
(niên hiệu Hồng Đức), đã có 48 cơ sở đồn điền lớn 
thuộc sự quản lý của triều đinh. Vua cũng đẩy mạnh 
công trình khai hoang, những người có công khai 
hoang lập làng mới đều được Vua khen thưởng và 
được dân chúng thờ làm Thành hoàng, suy tôn làm 
Tiên công. Hiện nay, nhiều làng ở Thanh, Nghệ, 
Quảng Ninh, nhân dàn có tục mở hội mùa hàng năm 
để ghi nhớ công lao khai sáng của các vị Tiên công 
thuở trước. Ngoài ra, Vua còn quan tâm xây dựng và 
quản lý đê điểu. Vua đặt ra chức quan Hả đê sử để 
lo việc chuyên đắp đê và giữ đê, chức Khuyến nông 
sứ để mở mang thủy lợi giúp dân làm ruộng. Hàng 
năm, công việc kiểm tra đê điều được tiến hành chặt 
chẽ. Mỗi khi có nước to, Vua đầu thân chính đi trì 
thủy. Các vùng đất bồi ven biển đều được Hả đề sứ 
cho đắp đê ngăn nước mặn. Hiện nay, còn nhiều 
đoạn đê được nhân dân gọi là Đề Hồng Đức. 


Còn những vùng khô hạn thì được Khuyến nông 
sứ khai sông, sẻ ngòi. đào nhiều sông đào đưa nước 
tưới vào rưộng. Hiện nay, ở vùng Thanh Hóa còn 
nhiều sông đào, được nhân dân gọi là sông nhà Lê. 


Nhà Tế sinh. Để chăm sóc việc sức khoẻ cho 
quan, quân và bả tánh, Vua cho lập rất nhiều nhà Tế 
sinh, cử lương y lành nghề chuyên trách chữa bệnh. 
Những người đau yếu không ai chăm sóc đều được 
nhà Tế sinh chạy chữa. Rât nhiều quan lại, đại thần 
dưới triều Vua Thánh Tông học về thuốc, biết về 
thuốc và giỏi về thuốc. Trạng nguyên Nguyễn Trực 
và Tiến sỹ Phan Phu Tiên đều là những nhà y học 
nỗi tiếng đã dày công nghiên cứu cây cỏ trong nước 
để chữa bệnh cho dân. Cuốn Bản thảo thực vật 
toát yếu của Phan Phu Tiên là một công trình 
nghiên cứu y học và dược học có giá trị tới ngày nay. 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


Về Chợ búa, mua bản. Vua ra lệnh mở nhiều chợ 
để dân chúng tiện mua bán, đổi chác. Vua còn sai 
nghiên cứu và định ra những điều luật quy định thể 
lệ lập chợ. họp chợ. Quan coi chợ có trách nhiệm 
giúp đỡ dân chúng biết cách sử dụng những đơn vị 
đo lường cho thóc gạo, vải lụa, giấy... mà Nhà nước 
đã quy định. Về lụa cứ dài 30 thước, rộng 5 tấc là một 
tấm, vải 20 thước là 1 tấm, giấy 100 tờ là 1 tập. Tiến 
thì mỗi quan là 10 tiền, mỗi tiền là 60 đồng. Riêng 
Thành Đông Kinh (xưa là Thăng Long) Vua chía làm 
36 phường, các phường đều là những trung tâm mua 
bán sầm uất. Một số phường hồi đó vẫn còn tới ngày 
nay như: Phường Yên Thái làm giấy, Phường Thuy 
Chương và Nghi Tàm dệt vải lụa, Phường Hà Tân 
nung vôi, Phường Hàng Đào nhuộm điều... 


Luật Hồng Đức. Năm Quý Mão 1483, niên hiệu 
Hồng Đức thứ 14, Vưa sai sin: tập tất cả các điều 
luật đã ban hành, rồi bổ xung và hệ thống hóa lai 
xây dựng thành bộ Luật Hổng Đức. Bộ luật này có 
721 điều, chia làm 6 quyển, 16 chương. Đó tà bộ 
luật bao gồm đầy đủ cả luật hình, luật hôn nhân và 
gia đình, luật dân sự, luật tố tụng. Nhưng tất cả đều 
được trình bày dưới hình thức quy phạm hình luật 
nên có tên gọi là Lé Triểu hình luật. Đây là một 
công trình luật pháp to lớn, chứng tỏ bước phát triển 
quan trọng về lịch sử pháp quyền ở Việt Nam. Bộ 
luật này có nhiều điểm tiến bộ, có tác dụng tích cực 
phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền đất nước và tôn 
trọng phong tục tập quán của nhân dân. Bộ Luật 
Hồng Đúc được các Vua đời sau thi hành cho đến 
cuổi Thế kỷ XVIII. 


Sửa sang phong tục. Trước thời Hồng Đức, dân 
ta sùng tín đạo Phật, hay đắp tượng, làm chùa. Còn 
lễ hồn và lễ tang hay làm trái với đạo thường như 
nhà có tang thì làm cỗ bàn ăn uống, bày trò hát 
như cuộc vui chơi. Lễ hôn thì làm lễ ăn hỏi rồi, có 
khi để cho ba, bốn năm mới cho rước dâu về nhà 
chồng. Khi lên ngôi, Vua cấm xây dựng chùa mới, 
cấm nhà tang lễ không được bày trò hảt xướng. 
Việc hôn nhân thì đã nhận lễ hỏi rồi phải chọn ngày 
cho rước dâu, và lệ cứ cưới rồi thì ngày hôm sau đi 
chào cha mẹ, ba ngày thì đi lễ Từ đường. 


Vua cũng đặt ra 24 điều, sắc cho dân xã từng 
phường giảng đọc để giữ lấy những nét phong tục 
tập quán tốt đẹp. 

Địa đồ Đại Việt, Từ xưa, người Việt không có bản 
đồ. Năm Đình Hợi 14B7, niên hiệu Quang Thuận 
thứ 8, Vua sai quan ở các đạo điều tra địa hình giới 
hạn, ghi rõ trong hạt có những sản phẩm gì, đường 
giao thông thủy, bộ thế nào, sông núi hiểm trở ra 
sao hay chỗ nào có sự tích gì, tất cá đều phải ghi 


1395 


chép đầy đủ, rõ ràng, vẽ thành bản đồ gửi về Bộ Hộ 
để tập hợp làm thành bản đồ cả nước. Tới năm Kỷ 
Sửu 1469, niên hiệu Quang Thuận thứ 10 thì bản 
đồ cả nước hoàn thành, lần đầu tiên xác định rõ 
lãnh thổ và cương giới đất nước. Bản đồ này làm 
xong vào cuối năm Quang Thuận nhưng vẫn được 
gọi là bản đồ Hồng Đức. Đó là một bước tiến triển 
rất cao về sự thống nhất đất nước, đầy đủ chủ 
quyền của nước Đại Việt ta lúc bấy giờ. 


Đại Việt sử ký toàn thư, Vua sai Ngô Sỹ Liên 
hoàn thành bộ Đại Việt sử ký toàn thư. Đây là 
một công trình biên soạn lịch sử rất có giá trị. Từ 
trước, các tài liệu lịch sử thường được chép nối từ 
đời nay sang đời khác như: Đại Việt sử lược 
khuyết danh và bộ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu 
soạn từ đời Trần Thái Tông đến năm Nhâm Thân 
1272, niên hiệu Thiệu Long thứ 15 đời Trấn Thánh 
Tông mới hoàn thành gồm 30 quyển, chép từ Triệu 
Vũ Vương tới Lý Chiêu Hoàng. Về sau Vua Lê 
Nhân Tông lại sai Phan Phu Tiên chép nối từ Thái 
Tông nhà Trấn cho tới lúc nội thuộc nhà Minh tất 
cả 10 quyền. Tới nay Vua sai Ngô Sỹ Liên bổ sung 
và viết lại thành bộ Đại Việt sử ký toàn thư gồm 
15 quyển. Từ Hồng Bàng đến Thập nhị xứ quân 
gồm 5 quyển. Từ Định Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ 
gồm 10 quyển. 


Toản học và một số môn khoa học nghệ thuật 
khác. Đời Hỗng Đức là một thời kỳ có nhiều tiến bộ 
và phát triển các bộ môn khoa học, nghệ thuật. 

Trạng nguyên Lương Thế Vinh không những giỏi 
về Nho học, ngoại giao với Vua quan nhà Minh mà 
còn rất giỏi về môn Toán. Thần cơ diệu toán vạn 
niên sử là câu thơ rất lạ của Lương Thế Vinh khi 
còn là học trò để chỏm. Khi làm quan, Lương Thể 
Vinh đã dày công nghiên cứu và hệ thống hóa 
những thành tựu về hình học, soạn ra cuốn Đại 
thành toán pháp đề cho cả nước có thể vận dụng 
toán học vào việc đo đạc ruộng đất một cách chính 
xác và dễ dàng. 

Vũ Hữu có cuốn Lập thánh toán pháp vận 
dụng toán học trong việc tính toán nguyên vật liệu 
cho các công trình xây dựng. 


Hơn nữa, Lương Thế Vinh còn nghiên cứu nghệ 
thuật ca múa, nhạc, biên soạn cuốn Hỷ phường 
phả lục là cuốn sách lý luận đầu tiên về môn nghệ 
thuật hát chèo, đề xuất ra nguyên tắc đánh trống, 
nguyên tắc tứ tương trong cách múa. luật hô ứng 
tương sinh trong giao lưu nhân vật trên sân khấu, 
quy tắc 6 chữ hanh, sắc, thục, tỉnh, khi, thần" làm 
tiêu chuẩn cho mỗi diễn viên. 
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Nghệ thuật kiến trúc đời Hồng Đức cũng phát 
triển. Tất cả các công trình kiến trúc đều chắc khoẻ, 
có sự kết hợp giữa điêu khắc và kiến trúc. Đặc biệt 
hình tượng con rồng đã thể hiện rõ uy quyền của 
vương triều nhà Lê: đầu to, hàm lớn, đôi sửng chẽ, 
mắt lồi, thân uốn khúc, chân dảng thú, 5 vuốt, bờm 
dài thế hiện đầy quyền uy của chế độ trung ương 
tập quyền mà Vua là vị Hoàng đế tối cao, con trời 
(Thiên tử) để trông coi, điều hành xã tắc. Đôi rồng 
này cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại. 


Sự phát triển của văn học. Vua Thánh Tông là 
người thông minh, học rộng, trọng đạo Nho, chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của Tống Nho. Đời Hồng Đức, Vua suy 
tôn Tống Nho thành Quốc giảo. Đạo Phật, Đạo Lão 
đều bị lấn át. Nên văn học sử Việt Nam gọi đời Hồng 
Đức là thời kỳ Nho giáo thịnh trị độc tôn. Nhà Vua rất 
quan tâm đến mở mang văn học. Tại Kinh đô, Vua mở 
rộng Quốc Tử Giám : phía trước la Văn Miếu, phía sau 
là Nhà Thải Học. Vua sai dựng nhiều phòng cho các 
giám sinh ăn ở để ngày đêm học tập. Vua còn làm 
Kho Bí Các chứa sách (Thư viện) để người ham học 
tới đọc. Ở các đạo, Vua cho phép mở cả trường quốc 
lập và trưởng đân lập giúp việc học ngày càng được 
mở mang rộng rãi. Để kén chọn nhân tài, Vua định lại 
phép thi Hương, thị Hội. Vua đặt ra lễ xướng danh 
người thi đỗ. Tên Tiến sỹ sẽ được ghi bảng vàng treo 
trước Đình Quảng Văn, được khắc vào bia đá để tại 
Văn Miếu. Dưới thời Vua Lê Thánh Tông, việc học 
hành, thi cử hoàn toàn bình đẳng không phân biệt 
sang, hèn, tuổi tác, hễ là người có tài, có đạo đức tốt 
đều được dự thí để làm quan. Vì thế cuộc thi Hội nào 
cũng đông đến hàng ngàn người. Kỷ thi Hội năm Ât 
Mùi 1475, năm Hồng Đức thứ 6 có 3200 người dự thi. 


Về thí ca. Vua là người làm thơ rất giỏi (cã chữ Hán 
và chữ Nôm). Năm Giáp Dần 1494 (niên hiệu Hồng 
Đức thứ 25), Vua kén chọn 28 vị Nho thần, có tài văn 
chương, lập ra Hội Tao Đàn gọi là Tao Đàn nhị thập 
bát tú . Vua là Tao Đàn Nguyên suý, Thân Nhân 
Trung, Đỗ Nhuận là Phó Nguyên suý, cùng nhau 
xướng hoa. Vua còn đặt ra khúc Quỳnh uyển cửu ca 
(Chín khúc ca trong vườn Quỳnh) sau làm thành sách 
Ngự chế Quỳnh uyển củu ca năm 1495. Không 
những thế, Vua còn soạn tập Cổ kim bách vịnh thi; 
Xuân vân thi tập, Cố kim thi tính tự... 


Vua lại sai Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận làm 
bộ Thiên Nam dư hạ tập. gồm 100 bài nói về chính 
trị và hình luật đời Hồng Đức. Nhà Vua còn có 
quyển Thâm chính ký tự kể lại chuyện Vua đi 
đành Chiêm Thành, Lào và các Mường để phổ biến 
cho trăm họ và lưu lại các đời sau. 


Về quân sự. Vua Lê Thánh Tông là người tổ 


chức quân đội rất có kỷ cương và nghiêm chỉnh. 
Hơn nữa, Vua còn đích thân đề ra các trận pháp. 
Vua ra lệnh cho các quan Tổng bình phải luôn luôn 
giảng dạy, tập luyện trận đồ cho tướng sỹ. Do vậy, 
quân đội thời Hồng Đức lập được nhiều chiến công 
oai hùng, mở rộng cương vực rất được các nước 
láng giềng kính phục. Để quản lý quân đội một cách 
dễ dàng, Vua quyết định đổi 5 vê quân ra 5 phủ là: 
Trung quân phủ, Nam quân phủ, Đông quân phủ, 
Bắc quân phủ và Tây quân phủ. Mỗi phủ có 6 về, 
mỗi vệ có 6 sở, mỗi sở có 400 người. Tống số quân 
cả 5 phủ là 72.000 người. Đây là số quân tại ngũ, 
không kế số quân cho thay phiên về cày ruộng theo 
chính sách “Ngụ bính ư nông". Tổng số quân tại 
ngũ, quân thưởng trực và quân về cày ruộng là 18 
vạn. Đội quản 16 vạn này được tổ chức chặt chẽ, có 
kỷ luật và kỹ thuật chiến đấu cao. Hàng năm, quân 
sỹ đều phải tập trung ở địa phương hoặc về Kinh sư 
để lập thủy trận. Trang thiết bị quân đội thi có thêm 
vũ khí mới như ống phun lửa gọi là hỏa pháo và hỏa 
đồng. Cũng như thi văn, Vua đặt lệ 3 năm có một 
kỹ thí võ, tướng sỹ ai đậu thì thưởng, ai hỏng thì 
phạt, tất cả mọi người đều hăng hái luyện tập võ 
nghệ. Dưới thời Lê Thánh Tông, quân đồi thực sự 
hùng hậu, đóng vai trò quan trọng trong việc gin giữ 
lãnh thổ và chủ quyền Quốc gia, nối tiếng là Quốc 
gia mạnh bậc nhất ở vùng Đông Nam Á. 


Các trận đánh lớn 


Đánh Chiêm Thành: Trà Toàn mang quân 
nghênh chiến, bị thua phải chay về Kinh thành Đồ 
Bàn (Bình Đính) cố thủ. Vua vây thành, đảnh tan 
quân Chiềm, bắt sống Trà Toàn, Lúc ấy, tướng 
Chiêm là Bồ Trì Trì dẫn quân về Phan Rang, cho 
người tới cống và xin xưng thần. Vua thấy Chiêm 
Thành hay quấy rối nước ta liền chia làm 3 nước 
nhỏ: một nước gọi là Nam Phan, một nước gọ! là 
Hóa Ảnh, còn một nước gọi là Chiêm Thành. Vua 
lấy thêm đất Cố Lũy và đất Đại Chiêm lập ra Đạo 
Quảng Nam, gồm 3 phủ, 9 huyện đặt quan cai trị. 
Đạo Quảng Nam sau được Vua đổi là Xứ Quảng 
Nam, sai chọn người Chiêm từ 15 tuổi trở lên, thông 
minh, ham học, cho tàm sinh đồ, dạy cho biết văn 
mình Đại Việt và đạo Nho. 


Khi Trà Toàn bị bắt rồi, em là Trà Toại trốn vào 
núi, cho người sang nhà Minh câu cứu. Được tin ấy 
Vua tức khắc sai tuớng Lê Niệm đem 3 vạn quân 
vào đánh bắt đuợc Trà Toại, giải về Kính sự. Sau 
nhà Minh cho sứ sang, muốn dùng áp lực bắt Vua 
trả lại đất Chiêm Thành cho Trà Toại làm Vua, 
nhưng Vua không chịu, nhà Minh phải thôi. 
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Đánh Lão Qua: Lão Qua là đất Thượng Lào, có 
lúc gọi là đất Nam Chưởng, nay là Luông Pha Băng 
(Lào). Năm Kỷ Hợi 1479 (niên hiệu Hồng Đức thứ 
10). tù trưởng xứ Bồn Man là Cảm Công muốn làm 
phản, xui người Lão Qua mang quản quấy nhiều 
nước ta. Vua liền sai Thái uý Lê Thọ Vực cùng các 
tướng Trịnh Công Lộ, Lê Đình Ngạn, Lê Lệng... chia 
quân thành 5 đạo từ Nghệ An, Hưng Hóa và Thanh 
Hóa tiến sang đánh Lão Qua, đuổi Vua Lão Qua tới 
Sông Kim Sa, giáp Miến Điện. Quân ta toàn thắng. 


Đánh Bồn Man: từ năm 1448 đời Vua Nhân 
Tông, xứ này đã xin nội thuộc về ta. Vua Nhân Tông 
cho đổi thành Châu Quỳ Hợp. Sau Châu Quỳ Hợp 
đổi thành Phủ Trấn Ninh, có 7 huyện đặt quan phủ, 
huyện giám trị. 


Nay Cẩm Gông cậy có Vua Lão Qua giúp đỡ thì 
tim cách làm phản, đuổi quan phủ, huyện đi, tự chiếm 
lấy đất, rồi đem quân chống lại Vua. Vua Thánh Tông 
ngự giá thân chính đi đánh Bồn Man nhưng khi đến 
Phù Liệt thì được tin quân ta đanh Lão Qua đại thẳng, 
thì quay trở về, chỉ sai Lê Niệm đi đánh. Cầm Công bi 
thua và chết. Xứ Bồn Man xin hàng, Vua phong Cầm 
Đông là người họ Cầm Công làm Tuyên ủy Đại xứ và 
đặt quan phủ. huyện cai trị như trước. 

Năm 1497, niên hiệu Hồng Đức thứ 28, Vua mắc 
bệnh lạ, ốm nặng. Lúc ấy, Trưởng Lạc Thái hậu bị 
giam ở cung riêng, đã lâu mới được vào thăm bệnh 
Vua. Thái hậu liền ngầm bôi thuốc độc vào chỗ đau 
(lở) của Vua. Bị ngấm thuốc độc, bệnh Vua càng tăng 
không thuốc nào chữa khỏi. Giờ Thìn ngày 30 tháng 
Giêng, năm Định Ty, Vua Lê Thánh Tông băng hà tại 
Cung Bảo Quang. ở ngôi 38 năm, thọ 56 tuổi, táng tại 
bên tả Vĩnh Lăng ở Lam Sơn, gọi là Chiêu Lăng. 

Tôn hiệu Vua là : 

Sùng Thiên, Quảng Vận, Cao Mính, Quang 
Chính, Chí Đức, Đại Công, Chánh Văn, Thần Vũ, 
Đạt Hiếu, Thành Tông Thuần Hoàng đế. 


Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Vua là người sáng 
lập ra nhiều thể chế mới, mỏ mang đất đai, bờ cõi thực 
là bậc Vua anh minh, tài lược. Diệu Vũ Đế nhà Hán, 
Thái Tông nhà Đường cũng không thể hơn được”.”) 

Các bà vợ Vua là: 

- Vị Gia Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Tuyên. 

- Từ Ý Hoàng Thái hậu 

Các con Vua là: Vua sinh hạ được 14 Hoảng tử 
và 20 Công chúa. 

Các Hoàng tử là: 

1. Lê Tăng (Con trưởng là Hoàng Thái tử Tranh 
tức Vua Lê Hiến Tông) 
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2. Lương Vương Thuyên 
3. Tông Vương Tung 
4. Đường Vương Bảo 


5. Kiến Vương Tân (sau tôn làm Đức Tông Kiến 
Hoàng đề). Kiến Vương Tân sinh con trưởng là Cẩm 
Giang Vương Sùng, con thứ là Thanh Lượng Công 
Tương. Cẩm Giang Vương Sùng sinh con trưởng là 
Vua Lê Chiêu Tông và con thứ là Vua Lê Cung Hoàng. 


6. Phúc Vương Tranh 
7. Tuyên Vương Thông 
8. Quảng Vương Thao 
9. Lâm Vương Tương 
10. Ứng Vương Bằng 
11. Nghĩa Vương Tiêu 
12. Trấn Vương Kinh 
13. Khải Vương Thoa 
14. Kinh Vương Kiện 


Các Công chúa là: 
. Gia Thục Công chúa 
.Ý Đức Công chủa 
. Thụy Hoa Công chúa 
. Chiêu Vị Công chúa 


4 
2 

3 

4 

5. Thiều Dương Công chúa 
6. Quỳnh Phương Công chúa 
7, Bảo Thanh Công chúa 

8. Dương Xuân Công chúa 

9. Mãn Đường Công chúa 
10. Đào Chi Công chúa 

11. Nhị Vân Công chủa 

12. Cẩm Sùng Công chúa 
13. Giang Hương Công chúa 
14. Cảnh Bình Công chúa 
15. Đảo Hà Công chúa 

16. Kính Thuận Công chúa 
17. Diêm Trai Công chúa 

18, Tranh Túc Công chúa 

19. Nhu Thuận Công chúa 
20. Trinh Uyển Công chúa 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !l, trang 387. 
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5. VUA LÊ HIẾN TÔNG 
(1497-1504) 


ua Lê Hiến Tông húy là Tăng (lại có húy là 

Huy), con trưởng của Vua Lê Thánh Tông. 
Mẹ Vua là Vị Gia Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyên (sử chép là Trường Lạc Thánh Từ Hoàng 
Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Huyên), người Thôn Gia 
Miêu, Huyện Tống Sơn, là con gái thứ hai của Tăng 
Thái uý Trịnh Quốc công Nguyễn Đức Trung. Trước 
đây, mãi chẳng thấy Vua Lê Thánh Tông có con nối 
dõi, Quang Thục Hoàng hậu) sai Đức Trung đến 
cầu ở Am Từ Công, Nủi Phật Tích) đêm vẻ chiêm 
bao đến trước mặt Thượng hoàng cầu hoàng tự. 
Thượng hoàng phán “Cho sao Thiên Lộc làm con 
Nguyễn Thị”... Cùng lúc ấy, Trường Lạc Hoàng Thái 
hậu ở Cung Vĩnh Ninh, tức thì có mang. Đến khi đủ 
ngày, đủ tháng Hoàng Thái hậu lại chiêm bao thấy 
rồng vàng từ trên trời sa xuống, bay vào trong 
phòng, một lát sau thị sinh ra Vua. Vua sinh ngày 
mồng 10 tháng Tám năm 1461 (Tân Ty) niên hiệu 
Quang Thuận thứ 2. 


Trong bài Thiên Phúc tự bí ký ở Chùa Thầy, 
Nguyễn Bá Bằng có viết: “Trường Lạc Hoàng Thái 
hậu có điểm rồng vàng nhập vào bên tâ", 


Vưa là người thông minh, hòa hậu, khi sinh ra đã 
có đáng vẻ Thiên tứ, mũi cao, mặt rộng, thần thái 
uy nghi, tươi đẹp khác thường được Vua Lê Thánh 
Tông rất yêu quý. 


Ngày 4 tháng Chạp niên hiệu Quang Thuận thứ 
3 (1462), Lê Tăng được lập làm Hoàng Thái tử (sử 
chép tháng Ba, niên hiệu Quang Thuận thứ 3). 


Giờ Ngọ ngày mồng một, tháng Hai năm Định 
Ty 1497, niên hiệu Hồng Đức thứ 28 (sử chép là 
ngày mồng 6) Vua lên ngôi Hoàng đế xưng là 
Thượng Dương Động Chủ, lấy ngày sinh làm 
Thiên Thọ Thánh Tiết. Năm sau đổi niên hiệu là 
Cảnh Thống. 


Tương truyền, sinh thời Vưa Lê Hiến Tông có 
thói quen, sau khi bãi triều thường ra ngồi nói 
chuyện với các quan, ai có điều gì phải trái, Vua lấy 
lời êm ái dạy bảo, không mắng bao giờ, nên những 
năm Vua ở ngôi, trong nước được thải bình, mọi việc 
đều như đời Hồng Đức, không có gì thay đổi cả. Vua 
rất chăm lo đến việc cày ruộng, trồng dâu, nuôi 
tằm. Vua cũng thường xuyên khuyên nhủ quan dân 
trăm họ phải ra sức đào sông, khai ngòi, đắp 
đường, làm xe đạp nước, chăm chỉ việc nông. Sách 
Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Vua là bậc Thiên tử 
anh minh, thông tuệ, giữ vận nước luôn được thịnh 


trị, thải binh. Trong khoảng 7 năm mà thiên hạ bình 
yên, xứng đáng là bậc Vua giỏi, đáng tiếc ỏ ngôi 
Vua không lâu thì băng hà, thọ 44 tuổi 9)". 

Vũ Quỳnh mội bề tôi của Vua đã có lời tán rất 
cảm động ca ngợi tài đức của Vua: “Vua có tư thế 
của một bậc đế vương, mũi cao, mặt rồng, thần 
sắc tính anh, vi thế nên được Vua Thánh Tông vô 
cùng yêu quý. Không những Vua anh minh, thông 
luệ mà còn là người nhân từ, hòa dịu. Khí tan 
chầu, Vua thường cho dân sỹ, đại phu tới hỏi han 
về việc được mất của chính sự bằng lời nói dịu 
dàng và nét mặt vui vẻ. Bề tôi có lâm lỗi gi, Vua 
chỉ răn bảo, quở trách nhẹ nhàng không nỡ làm 
nhục bao giờ. Biết cách sắp đặt mọi việc, nên Vua 
luôn luôn nhàn hạ, ung dụng tự tại. Vua thường 
nói: “Thánh Tổ ta gây dựng cø nghiệp mỏ mang bờ 
cõi, phong tục tập quán đã định, ta không có gì 
phải thay đổi lại, chỉ tuân theo phép cũ, mở rộng 
và phát huy thêm để tô rõ công đức của cha ông 
đời trước mà thôi 1. 

Ngày 23 \háng Năm năm Giáp Tý 1504 vì ham 
mê tửu sắc nên Vua lâm bệnh nặng. Biết mình 
không qua khỏi, Vua cho triệu tập quần thần tuyên 
cáo lập Hoàng Thái tử Túc Tông lên nổi ngồi. Ngày 
24 tháng Năm, Vua băng hà ở Điện Đô Trị, thọ 44 
tuổi, táng tại Dụ Lăng, Núi Lam Sơn. 


-Tôn hiệu Vua là; 


Thể Thiên, Ngưng Đạo, Thụ Đức, Chí Nhân, 
Chiêu Văn, Thiệu Vũ, Tuyên Triết, Khâm Thánh, 
Chương Hiếu, Hiến Tông Tuệ Hoàng đế 


Các bà vợ của Vua là: 

- Trang Thuận Hoàng Thái hậu Lê Thì Ngọc Hoàn. 

- Chiều Nhân Hoàng Ý Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Cẩn. 

Các con Vua là: Vua sinh 6 Hoàng tử và 10 Công chúa 

1. Con trưởng An Vương Tuân 

2. Uy Mục Đế Tuấn (tức vua Lê Uy Mục sau này) 

3. Hoàng Tự Thuần (tức Vua Lê Túc Tông nổi 
ngôi Vua Lê Hiến Tông) 

4. Thông Vương Dung 

5, Minh Vương Trị 

6. Tư Vương Dưỡng. 


(1) Tức bà Ngô Thị Ngọc Dao mẹ của Lê Thành Tông. 

(2) Am Từ Công tức Chua Thầy, Núi Phật Tích tức Núi Sài 
Sơn. 

(3) Đại Việt sử ký toàn thư, tập IIl, trang 7. 

(4) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !II, trang 35. 
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6. VUA LÊ TÚC TÔNG 
(1504) 


tua Lê Túc Tông húy là Thuần (lại có húy 
1H: Quyển hoặc Dung), con thứ ba của 
Vua Lê Hiến Tông, ở ngôi chưa đầy một năm, thọ 
17 tuổi. Mẹ Vua là Trang Thuận Hoàng Thái hậu 
Lê Thị Ngọc Hoàn (sử chép họ Nguyễn), người 
Làng Binh Lăng, Huyện Thiên Thi (sau là Ăn Thị, 
nay là Kim Thi, Tỉnh Hưng Yên) mất ngày 15 
tháng Năm (Năm 2). 


Ngày mồng 2 tháng Tám năm Mậu Thân 1488, 
niên hiệu Hồng Đức thứ 19, Vua cất tiếng khóc 
chào đời. Tháng Ba, niên hiệu Cảnh Thống thứ 2 
(1499) được Vưa Hiến Tông lập làm Thải tử lúc đó 
mới 11 tuổi. Khì Vưa Hiến Tông băng hà vào ngày 
mồng 2 tháng Sáu, Vua chỉnh thức lên ngôi ở Điện 
Hoàng Cực, đổi niên hiệu là Thái Trính, lấy ngày 
sinh làm Thiên Minh Thánh Tiêt, xưng là Tự Hoàng. 
Vua lên ngôi được một năm thì băng hà ngày 8 
tháng Chạp, ở ngôi được 7 tháng, thọ 17 tuổi, táng 
ở Chiêu Lăng, Nủi Lam Sơn. 


Tôn hiệu Vua là: 


Chiêu Nghĩa, Hiển Cung, Uyên Mặc, Thuần 
Hiếu, Minh Doãn, Túc Tông Khâm Hoàng đế. 


7. VUA LỆ UY MỤC 
(1504-1509) 


ua Lê Uy Mục húy là Tuấn, lại có húy là 

Huyên, con thứ hai của Vua Lê Hiến Tông 
và là anh thứ hai của Vua Túc Tông. Mẹ Vua Uy 
Mục là Chiêu Nhân Hoàng Ý Hoàng Thái hậu 
Nguyễn Thị Ngọc Cẩn, người Làng Phù Chẩn, 
Huyện Đông Ngàn. Hoàng Thải hậu mồ côi cha từ 
bé, nhà nghèo phải tự bán mình cho người ở Phủ 
Phụng Thiên. Sau nhà ấy có tội, Nguyễn Thị bị 
sung làm quan tỳ, do đó được vào hầu Vĩnh Ninh 
Hoàng hậu. Khi Hiển Tông còn là Thái tử, thấy 
Ngọc Cẩn có sắc đẹp thì ưa, lập làm phi. Ngày 
mồng 5 thảng Năm năm Hồng Đức thứ 19, Hoàng 
Thái hậu sinh hạ Vua. 


Năm Thái Trinh thứ nhất, Vua Túc Töng băng 
hà không có con nối dõi. Vì thế mẹ nuôi Lê Tuấn 
là Kính Phi Nguyễn Thị (Chiêu Nhân Hoàng Ý 
Hoàng Thải hậu Nguyễn Thị Ngọc Cẩn mất sớm, 
Kính Phi không có con nên coi Lê Tưấn như con 
đẻ) đã lập mưu đưa con mình lên nối ngôi Hoàng 
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đế. Vua lên ngôi ngày mồng 8 tháng Mười hai năm 
1504, xưng là Kinh Đô Động Chủ, lấy ngày sinh 
làm Thiên Khánh Thánh Tiết, năm sau đổi niên 
hiệu là Đoan Khánh. 


xưa, lúc Vua Lê Túc Tông băng hà, Trường Lạc 
Hoàng Thái hậu thấy Lê Tuấn là con tỷ thiếp không 
muốn lặp mà định lập Lã Khôi Vương lên ngôi. 
Song mẹ nuôi của Vua là Kính Phi Nguyễn Thị đã 
cấu kết với nội thần Nguyễn Nhữ Vi lập mưu lừa 
Trường Lạc Hoàng Thái hậu ra ngoài đón Lã Khôi 
Vương cho đóng hết cửa thành lại rồi tôn lập Uy 
Mục làm Vua. Trường Lạc Hoàng Thái hậu thấy Vua 
lên ngói thi không bằng lòng nhưng mọi việc đã 
được định rồi, không làm khác được. Sau khi lên 
ngôi để tránh hậu họa, Vua đã sai quân ngầm giết 
Trường Lạc Hoàng Thái hậu. 


Vua Lễ Uy Mục là một kể độc ác và nham hiểm 
vô cùng. Trước đây, khi Vua Lê Hiển Tông lâm 
bệnh, Kính Phi đã có ý lập Uy Mục làm Vua liên 
đem vàng bạc nhờ quan Văn Lễ giúp nhưng bị tử 
chối. Khi Vua Lê Hiến Tông mất, Văn Lễ và 
Quang Bật nhận di chiếu phụ tá Hoàng Thải tử 
Túc Tông nối ngôi làm mẹ con Kính Phi vô cùng 
căm tức. Vì thế sau khi lên ngôi, Ủy Mục đã sai 
Nguyễn Nhữ Ví ngầm giết hại hai vị đại thần này. 
Khi bị bả quan văn võ trong triểu phát hiện, sợ 
điều tiếng gièềm pha, Ủy Mục liền đổ tội cho Nhữ 
Vị rồi cho giết y. Không những độc ác nham hiểm, 
Vua Uy Mục còn có tính đa nghi nên thƯỡng sai 
Nội nhân Nguyễn Đình Khoa dò xét họ hàng, tông 
thất. Trong vòng 6 năm nắm quyền, Vua đã sai 
giết tất thảy 26 người trong hoàng tộc. Chú Vua là 
Kinh Dương Vương may mắn trốn thoát. Hơn vậy, 
Vua Uy Mục còn có những sở thích lạ lùng và tàn 
ác, đêm nào Vua Lê Uy Mục cũng cho bắt một 
cung nữ vào hầu rượu nhưng đến khi say thì cho 
người giết đi. Tâm địa độc ác của Vua làm người 
người oán giận. 


Tương truyền, khi Vua Lê Hiến Tông bảng nà, 
Hành nhân Hà Lộ và Cóng khoa tả cấp sự trung 
Hứa Thiên Tích vâng lệnh Vua Minh sang viếng và 
phong Vua Hiến Tông làm An Nam Quốc Vương 
vừa trông thấy Uy Mục đã phải thốt lên: 


Sơ tứ Eá<Ñ, Vận, da Luường, 
| ¿ám 0n  fà giáng quủ, Qua, 
Dịch là: 

300 năm quấc¿ Vận càzu Vu, 

đhều gUung quả Quane Bâu cá đãu7, 
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(Vận nước An Nam bốn trăm năm rất dài, không 
biết lòng trời như thế nào mà lại giảng sính ông Vua 
quỷ sử). 

Dưới thời Vua Lê Uy Mục, quyền thế đều thuộc 
về tay họ ngoại. Phía Đông là Làng Lăng Mục quê 
bà Kính Phi (mẹ nuôi Vua), phía Tây là Làng Nhân 
Mục quê vợ Vua. Còn phía Bắc là Làng Phù Chẩn 
quê mẹ để của Vua. Ti cả đều cậy quyền, cậy thế. 
Được Vua dung túng nên bọn chúng càng ra sức 
lộng hành. Có kẻ vì thù riêng mà sát hại các bậc 
trung thần. Có kẻ lại dùng quyền thế để cướp bóc 
hoa màu, thóc lúa, gà lợn của bả tảnh tàm muôn 
dân oán thán. 


Năm Kỷ Ty 1509, Vua Lê Ủy Mục cho xây cung 
điện ở Hồ Tây. sai 300 thị nữ lấy châu sa bỏ xuống 
hồ rồi cùng Vua chèo thuyền đi chơi. Khi thuyền ra 
đến giữa hồ thì bỗng có cơn gió lớn, Vua cuống 
cuồng tìm chỗ nấp làm rơi cả ấn bào, gươm thần. 
Vua sai quân lính đan phên mau, vây kín chỗ đánh 
rơi ấn kiếm để mò tìm nhưng không thấy. (Sử chép 
rằng khi Vua Thánh Tông mất thì cả thiên ấn và 
thần kiếm đều tự dưng biến mất). 


Vua Lê Uy Mục mất ngôi 


Tháng Mười một, năm 1509, chảu của Trường 
Lạc Hoàng Thái hậu là Nguyễn Văn Lang (con 
của Nguyễn Văn Trung là em ruột của Trường 
Lạc Hoàng Thái hậu) nằm trong số tông thất bị 
Vua Lê Uy Mục đuổi về quê nên trong lòng oán 
hận nung nấu ý đình làm phản. Nhân cơ hội đại 
thần Nghi Quận công Lê Năng Cẩn nhờ đi đẹp 
loạn đảng liền cùng với Vũ Bá, Vữ Tiếp mang 
toàn bộ quân đến đóng ở Cửa biển Thận Phù 
(Yên Mỏ, Ninh Bình). Bấy giờ, Giản Tu Công 
Oanh (là anh em con chú con bác với Vua) đang 
bị Uy Mục giam ở ngục thất liền bày kế trốn thoát 
chạy vào Tây Đô. Chạy đến Cửa biển Thận Phù 
thì Giản Tu Công Oanh được Nguyễn Văn Lang 
tôn lập tàm minh chủ. Công Oanh và Nguyễn 
Văn Lang ngày đêm mài dao, kiếm, mua chuộc 
các đại thần triều đình là Nguyễn Diễm, Ngô Khế, 
Nguyễn Bá Cao, Lê Trạm, Nguyễn Bá Tuân, Lê 
Tung, Nguyễn Thời Ung cùng hợp sức đem quân 
đánh Thành Đồng Đó. 


Ngày mồng 8 tháng Mười một năm 1509, Giản 
Tu Công Oanh đem quân tiến đánh Thành Đông 
Đô. Biết Vua đang đang đi thuyền vấn cảnh Chùa 
Bảo trên Núi Thiêm Kiệm, Công Oanh lập tức cho 
bao vây chân núi. Song việc giết Vua ở Núi 


Thiêm Kiệm của Công Oanh không thành. Uy 
Mục bắt được một tên do thám của Công Oanh 
nên biết chuyện lập tức sai tướng Lê Bá Vũ và 
Dương Trực Nguyền...mang quân đi giết loạn 
thần Giản Tu Công Oanh. Sau nhiều cuộc giao 
tranh, quân triều đình bắt được các anh trai của 
Công Oanh là Cẩm Giang Vương Sùng, Tĩnh 
Lương Công Oanh và Mộng Quyên. Ngoài ra 
quân triếu đỉnh còn bắt được tướng Thọ Mai và 
Phò mã Nguyễn Kính là những bề tôi rất trung 
thành của Công Oanh. 


Tuy nhiên, quân của Công Oanh càng ngày 
càng mạnh. Các tướng Lê Bá Vũ và Dương Trực 
Nguyên... lần lượt đều thua và chết ngoài chiến 
trận. Thừa thắng, Công Oanh tiến đánh các Xứ Bảo 
Đà, Nhân Mục. Hồng Mai, Thiên Thân (thuộc Thanh 
Oai, Nhân Mục, Bạch Mai, Hà Nội). 


Trước thế tấn công như vũ bão của Công Oanh, 
Vua Uy Mục đích thân ra cổng thành sai các lực sỹ 
ở Điện Kim Quang và các tướng ở Vệ Cẩm Y huy 
động các tù nhân ở Ty Ngũ hành, cho chúng rất 
nhiều vàng, bạc rồi sai đi đánh Công Oanh. Song 
các tù nhân sau khi nhận vàng, bạc thì bỏ trốn về 
quê hết... Công Oanh. vào được thành, Vua không 
chống cự nổi phải chạy ra bên ngoài. Còn Hoàng 
hậu Trần Thị Tùng chạy đến Xã Hồng Mai, náu ở 
nhà dân rồi thắt cổ tự tử. 


Giản Tu Công Oanh vào đến thành mới hay tin 
cả cha là Kiến Vương cùng Gẩm Giang Vương 
Sùng, Tĩnh Lượng Công Oanh và Mộng Quyên đều 
bị chết thì sai sửa tang lễ, chôn cất rồi tiếp tục cho 
quân đi bắt Uy Mục. 


Ngày 28 tháng Mười một, Ủy Mục chạy đến 
Phường Nhật Chiêu thì bị quân của Công Oanh bắt 
được giải về giam ở Cửu Lệ Cảnh. Ngày 11 tháng 
Mười hai năm 1509, Ly Mục uống thuốc độc tự vẫn. 
Vua Lê Uy Mục ở ngôi 6 năm, thọ 22 tuổi, táng ở 
Phù Lăng Chẩn hay còn gọi là An Lãng?!) 


Sách Đại Việt sử ký toàn thưviết: "Vua Ủy Mục 
là kế hiếu sát, nghiện rượu, hoang dâm, thích ra 
Oai, tàn sát người nhà, ngầm giết tổ mẫu. Lại để họ 
ngoại hoành hành. Trăm họ đều oán giận gọi Vua 
là quỷ vương".(2) 


(1) Hiện nay còn bia rất to ö An Lãng (thuộc cảnh đồng 
Làng Phù Chẩn). 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !I!, trang 38. 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


8. VUA LÊ TƯƠNG DỰC 
(1509-1516) 


ua Lê Tương Dực húy là Oanh (Dinh), cháu 

của Vua Thánh Tông, con út của Kiến 
Vương Tân (sau được truy tôn là Đức Tông Kiến 
Hoàng để). Kiến Vương Tân sinh con trưởng là Cẩm 
Giang Vương Sùng (sau được truy tön là Trang 
Định đại vương, rồi lại được truy tôn làm Minh Tông 
Triết Hoàng để). 


Kiến Vương sinh con thứ là Mộng Quyên, Tĩnh 
Lượng Công và Vua Lê Tương Dực. 


Mẹ Vua là Vị Từ Trang Huệ Kiến Hoàng Thái 
hậu Trịnh Thi Ngọc Huyên, người Làng Thúy Trai, 
Huyện Lôi Dương, là con gái thứ tư của quan Trịnh 
Trọng Phong. Vua sinh ngày 24 tháng Sáu năm Ất 
Mão 1495, niên hiệu Hồng Đức thứ 26. Dưới triều 
Vua Hiến Tông, Vua Tương Dực được phong làm 
Giản Tu Công. Đến khi Vua Ủy Mục giết hại tông 
thất, Giản Tu Công trốn thoát chạy về Tây Đô rồi 
dấy binh đem quân về Đông Đô đánh Ủy Mục. 

Hồi giờ Thân ngày mồng 3 tháng Chạp, niên 
hiệu Đoan Khánh thứ 5, Giản Tu Công Oanh lên 
ngôi Hoàng đế, xưng làm Nhân Hải Động Chủ, lấy 
ngày sinh làm Thiên Bảo Thánh Tiết, đặt niên hiệu 
Hồng Thuận năm thứ nhất 1509, 


Tư cách đạo đức của Vua 


Vua Lê Tương Dực là một kẻ vô cùng tàn bạo, 
độc ác, ăn chơi sa đọa và có tính đa nghi. Trong 
vòng 7 năm ở ngôi, nghe lời vụ cáo của Hiệu uý 
Hữu Vinh, Tương Dực cho giết hết 15 Vương trong 
hoàng tộc. Hơn thế, Tương Dực còn thông dâm với 
tất cả các cung nữ của các triểu trước. 


Ngày 26 tháng Giêng niên hiệu Hồng Thuận 
thứ 5, nhà Minh sai Nhược Thuỷ, Phan Hy Tăng 
sang sắc phong cho Vua làm An Nam Quốc 
Vương và ban cho một bộ áo quan bằng đa. Vừa 
trông thấy Tương Dực, Hy Tăng đã bảo với Nhược 
Thủy rằng: "Quốc vương An Nam mắt đẹp nhưng 
mình lệch, tính hiếu dâm. Đó là Vua lợn, loạn 
vong sẽ không xa". 

Dưới thời Vua Lê Tương Dực, quan Bộ binh 
Thượng thư Vũ Quỳnh biên soạn bộ Đại Việt thông 
giám thông khảo chìa từ thời Hồng Bàng đến Thập 
nhị 12 sứ quân làm Ngoại ký, từ Định Tiên Hoàng 
đến Lê Thái Tổ làm Bản kỷ gồm 26 quyển. Vua lại 
sai đại thần Lê Tung viết bản tổng luận bộ sử ấy. 


Vua Lê Tương Dực đánh thuế rất nặng. Chỉ riêng 
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thuế đỉnh trước kia mỗi người chỉ phải đóng 8 tiền 
nay thành 1 quan 2 tiền. Vàng mười trước kia mỗi 
năm thu 2833 lạng, bạc thu 6125 lạng, nay tăng 
vàng mười thu 2910 lạng. vàng kim cương 449 lạng, 
bạc 6125 lạng. Tất cả các loại thuế ấy đều phải nộp 
vào kho để Vua tiêu dùng. Sách Đại Việt sử ký 
toàn thư viết: "Vua thích làm nhiều công trình thổ 
mộc, đắp thành rộng mấy ngàn trượng, bao quanh 
Điện Trường Quang, Quán Trấn Vũ, Chùa Thiên 
Hoa, từ phía Đông đến phía Tây. Vua còn cho tu 
sửa Sông Tô Lịch, trên thi đắp Hoàng Thành, dưới 
làm cửa cổng, dùng ngöi võ và đất đá nện xuống rồi 
lấy đá phiến và gạch vuông xây bao quanh. Vua 
còn bắt làm thuyền, sai thợ trang trí rất cầu kỳ rồi 
bắt các xử nữ trần truồng chèo thuyền cho Vua văn 
cảnh Hồ Tây”, 

Vua còn bắt Vũ Như Tô xây cung điện, tiêu 
tốn không biểt bao nhiêu tiền bạc và công sức 
của người đân. Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
viết: “Quân lính đắp thành mắc chính dịch lệ 
đến một phần mười" “Dân xây đài thì bị đánh 
đập, đói rét ốm đau và bị gạch đá đè chết không 
thể đếm hết”. 


Vua không hể quan tâm đến nông nghiệp. Đề 
điều và các công trình thủy lợi đều bê trễ. Hạn 
hán, iũ lụt khiến dân chúng bị mất mùa quanh 
năm. Muôn dân lầm than, muôn người oán giận 
tên Vua bạo chúa. Các cuộc khởi nghĩa liên tiếp 
nổ ra. 


Năm Tân Mùi 1511, niên hiệu Hống Thuận, Trần 
Tân nổi lên ở Sơn Tây và Hưng Hóa, dân chúng di 
theo Trần Tân đến hàng vạn người. Nghĩa quân có 
lần tiến tới Huyện Từ Liêm, uy hiếp Kinh thành 
Đông Đô. 

Năm Nhâm Thân 1512, niên hiệu Hồng Thuận 
thứ 4, có Lê Hy, Lê Minh Triệt, Trịnh Hưng khởi 
nghĩa ở Nghệ An rồi tiến công ra Thanh Hoa. Thân 
Duy Nhạc, Ngô Văn Tống nổi lên ở Kinh Bắc đánh 
về đến Huyện Gia Lâm. Phùng Chương thì chiếm 
Núi Ba Vì, Sơn Tây. Trần Công Lũng thì khởi nghĩa 
ở Yên Lãng (Vĩnh Phúc), Đặng Hân, Lê Bất nổi dậy 
ở Thanh Hoa. 

Còn ở Đông Triều, có Trần Cao xưng ià cháu 
Vua Trần Thái Tông nổi dậy chiếm cả vùng Hải 
Dương. Dân chúng nghe theo lời sấm truyền: 
"Phương Đông có Thiên Tử" thì xìn theo Trần Cao 
đến nỗi chật cả đường, ba lần ủng hộ Trần Cao tiến 
công vây Thành Đông Kinh. 


(1) Đại Việt sử Ký toản thư, tập !HI, trang 74. 


1402 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Năm Binh Tý 1516, Trần Cao cho quân về 
đóng ở Bồ Đề, đối diện với Thành Đông Kinh 
định tiến qua sông chiếm Kính đô. Nghe được tin 
ây, Vua Tương Dực tức tốc điều động binh sỹ, 
dốc toàn lực đánh Trần Cao. Trần Cao không 
chống cự được phải lui về Châu Sơn (Phủ Từ 
Sơn). Sau khi Trần Cao rút quán về Châu Sơn, 
Vua Tương Dực liền cử Nguyễn Hoàng Dụ đem 
quân đóng ở Bồ Đề để ngăn Trần Cao quay lại 
đánh Kinh thành. 


Loạn Trấn Cao vừa dẹp xong thì trong Kinh 
xảy ra binh biến. Nguyên Quận công Trịnh Duy 
Sản đã nhiều lần vì Vua dốc lòng, đốc sức đi dẹp 
loạn và lập được nhiều chiến công hiển hách. Nay 
nhìn thấy Vua ở ngôi cao mà chỉ lo ham chơi, bỏ 
bê việc triều chính làm các loạn quân nổi lên ở 
khắp nơi thì đem lời phải trái can Vua. Chẳng 
những Vua không nghe mà còn sai người đánh 
Trịnh Duy Sản như một kẻ trọng tội. 


Bị đánh oan, Trịnh Duy Sản vô cùng tức giận 
liền bàn bạc với Lê Quảng Độ và Trần Trí Lâm phế 
truất Vua. 


Hồi canh hai, đêm mồng 6 tháng Tư năm 
1516, Trinh Duy Sản giả vờ mang quân đi đánh 
giặc rồi bất ngờ quay trở lại đem hơn 3000 quân 
ở các vệ Kim Ngô và Hộ vệ vào Cửa Bắc Thần. 
Vua nghe tin tức ấy ngỡ tưởng giặc đến, bèn 
cuống cuồng chạy ra Cửa Bảo Khánh. Ngày 
mồng 7, tờ mở sáng Thừa chỉ Nguyễn Vũ hộ giá 
Vua đi tắt qua cửa Nhà Thái Học. Đến Phường 
Chu Tước, Hồ Bích Câu thì Vua gặp Trịnh Duy 
Sản liền hỏi: "Giặc ỏ phường nào?” Duy Sản 
không trả lời, quay nhìn chỗ khác rồi cười to. 
Vua hoảng sợ quất ngựa chạy về phía Tây, Duy 
Sản sai đô lực sỹ tên là Hạnh cầm giáo đâm 
Vua ngã ngựa rồi giết chết. Nguyễn Vũ nghe tìn 
Vua bị giết cũng tự tử chết theo Vua. Duy Sản 
đem xác Vua về Quán Bắc Sứ, khâm niệm rồi 
đem thiếu. 


Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Có thuyết nội 
Trịnh Duy Sản để xác Vua ngang trên mình ngựa 
rồi đem về Của Nam Thiệu ở Viện Đãi Lậu (chỗ 
phủ Tể tướng). Khâm Phúc Hoàng hậu họ Nguyễn 
hủy là Đạo. con gái viên quản lĩnh Lương Văn 
Giang biết tin tự nhảy vào lửa chết. Quân sỹ đem 
hai quan tài về chôn ở Làng Ngư Thiên, giáng 
phong Vua làm Linh Ẩn Vương. Năm Quang 
Thiệu thử 2, Vua Dực Để mới được Công Oanh 
Suy tôn là Tương Dực Đế. Nguyễn Vũ là kể bề tôi 
trung thành, người Làng Thiên Mỗ, Huyện Từ Liêm 
do đỗ Thứ trường kỳ thi Hương, viết chữ đẹp, lại là 


người có nghĩa khi nên được Vua yêu quý. Khoa 
thi Hội năm Giáp Tuất, Vũ đã 58 tuổi, văn viết lũng 
công, thi không trúng tuyển. Vua ban đặc ân cho 
thí lại. Khi Vua Lê Tương Dực bị giết, Nguyễn Vũ 
than rằng: "Ăn lộc Vua phải chết vì nạn Vua" rồi tự 
tử ngay sau đó. "1 


Sau khi giết Vua Tương Đực, Trịnh Duy Sản 
cùng Lê Nghĩa Chiêu và các bậc huân cựu tông 
thất đại thản cùng nhau đón con trưởng của 
Cẩm Giang Vương là Ý lập lên làm Vua, khi ấy 
14 tuổi. 


Vua Lê Tương Dực lên ngöi lúc 15 tuổi (1509) 
bị giết năm 22 tuổi (1516) ở ngôi 7 năm, không 
có con. 


9. VUA LÊ CHIÊU TÔNG 
(1546-1523) 


ua Lê Chiêu Tông húy là Ỷ, lại có húy là 

Huệ, là con trưởng của Cẩm Giang Vương 
Sùng, châu đích tôn của Kiến Vương Tân, chảu bốn 
đời của Lê Thánh Tông. Mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái 
hậu Lê Thị Ngọc Loan (sử viết là Trịnh Thị Ngọc 
Loan), người Làng Vĩnh Trung, Huyện Thanh Trì (sử 
viết là người Xã Phi Bạc, Huyện Thanh Chương) 
Hoàng Thái hậu sinh Vua ngày mồng 4 tháng Mười 
năm Binh Dần, niễn hiệu Đoan Khánh thứ 2 (1506). 
Vì Vua Lê Tương Dực không có con nên Trịnh Duy 
Sản và các đại thần tôn lập Ÿ làm Vua. 


Vua lên ngôi hồi giờ Thìn ngày 20 tháng Tư năm 
Bính Tỷ 1516. Lúc đó Vua mới 11 tuổi, đặt niên hiệu 
là Quang Thiệu. Lãy ngày sình của Vua làm Nghỉ 
Thiên Thánh Tiết. 

Cùng lúc ấy, An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Du là 
con Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lang, đang 
chống giặc Trần Cao ở Bồ Đề, nghe tin Trịnh Duy 
Sản tạo phản, liên đem quân vượt sông về đánh 
Kinh thành. Duy Sản phải rước Vua chạy vào 
Thành Tây Đô ở Thanh Hoa. Hoàng Dụ vào thành 
chưa kịp làm gì thì bị Trần Cao từ Bồ Đề quay về 
vây hãm thành. Hoàng Dụ chống lại không nổi phải 
chạy về Thanh Hoa theo hầu Vua. Trần Cao vào 
thành tự xưng làm Vua. 


Ở Thanh Hóa, nghe tin Trần Cao xưng đế, Vua 
lập tức sai Duy Sản, Hoàng Dụ và Trịnh Tuy tiến 
binh ra đảnh Đông Kinh. Trần Cao không chống đỡ 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !I, trang 70. 
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nổi phải chạy lên Lạng Nguyên. Khi Vua quay trở về 
Kinh thì Trần Cao lại đêm quân về Bồ Đề. Vua sai 
Trần Trâm vào Bồ Đề đại phá quán Trần Cao. Trần 
Cao chạy lên Lạng Sơn rồi chết ở đó. 


Quan trong triểu làm loạn 


Dưới thời Vua Chiêu Tông, triều đỉnh chia làm 
nhiều phe cánh ngày đêm tranh giành quyền lực và 
cấu xé lẫn nhau. Hoàng Dụ có mối hiểm khích với 
Trịnh Tuy nên điều động binh sỹ đánh Trịnh Tuy. 
Trịnh Tuy thế yếu buộc phải chạy về Thanh Hoa. 
Còn Trần Chân thấy Hoàng Dụ đánh Tuy thi lập tức 
đem quân đánh Hoàng Dụ. Hoàng Dụ thua phải 
đem quân chạy về Thanh Hoa. Chân đuổi được 
Hoàng Dụ khỏi Kinh thành thì sinh ra chuyên 
quyền, thâu tóm quyền bính. Trong triều từ công to, 
việc nhỏ đều do Chân nắm giữ, nếu ai không nghe 
lập tức bị giết. 

Năm Mậu Dần 1518, nghỉ ngờ Trần Chân mưu 
phản, Vua liền triệu Trần Chân vào cung, đóng cửa 
lại cho quân giết chết. Thuộc hạ của Trần Chân là 
Hoàng Duy Nhạc, Nguyễn Kính, Nguyễn Áng nghe 
tin Vua giết Trần Chân liền đem binh mã về đánh 
phá Kinh thành khiến Vua đang đêm phải chạy trốn 
sang Bồ Đề, rồi cho mời Mạc Đăng Dung đến. Mạc 
Đăng Dung hộ giá Vua về Gia Lâm. Tới Gia Lâm, 
Vua cứ Trình Chí Sâm, Nguyễn Thì Ứng, Hoàng Dụ 
đem quân đi dẹp loạn. Riêng Hoàng Dụ vẫn còn ôm 
mối hận về việc Vua từng sai Mạc Đăng Dung đánh 
mình nên không chịu cứu giá. Mạc Đăng Dung đành 
phải sai thuyết khách đi dụ bọn Nguyễn Kính, 
Nguyễn Áng về hàng. Bọn Kính, Áng trả lời rằng: 
“Trần Chân bị giết là tại Chữ Khải, Trịnh Hựu và Ngô 
Bình tấu nhảm. Nếu Vua giết ba người ấy thì chúng 
tôi sẽ hàng”. Vua làm theo yêu cầu song Kính, Áng 
nuốt lời không chịu giải binh, Mạc Đăng Dung đành 
phải đưa Vua về Bảo Châu (thuộc Từ Liêm). Đã vậy, 
bọn Trịnh Tuy, Nguyễn Sứ lại cấu kết với bọn 
Nguyễn Kính, Nguyễn Áng lập Lê Do tên làm Vua, 
đóng quân ở Từ Liêm để chống với Mạc Đăng Dung 
và Vua Lê Chiêu Tông. Không còn cách nào khác, 
Vua phải cho người cầm thư riêng của Mạc Đăng 
Dung hai ba lần vào Thanh Hoa vời Nguyễn Hoàng 
Dụ. Nguyễn Hoàng Dụ đắn đo mãi mới đem quân 
ra, nhưng vừa đánh trận đầu đã thua to, quân chết 
nhiều, liền vôi vã quay về Thanh Hoa không ra nữa. 
Mạc Đăng Dung phải một minh dẹp loạn. Nhờ khón 
ngoan với nhiều mưu sâu kế hiểm, cuối cùng Đăng 
Dung cũng trừ được Lê Do, đuổi được Trịnh Tuy và 
Nguyễn Sứ, hàng được Hoàng Duy Nhạc, Nguyễn 
Kính, Nguyễn Áng. Từ đó quyền bính đầu do Mạc 
Đăng Dung nắm giữ. 


Mạc Đăng Dung nguyên là chắt bảy đời của 
Mạc Đính Chi (nhà Trần), người Làng Đông Cao, 
Huyện Bình Hà, Hải Dương, sau rời sang Làng Cổ 
Chai, Huyện Nghỉ Dương, Kiến An. Mạc Đăng 
Dung thuở nhỏ nhà nghèo, làm nghề đánh cá 
nhưng có sức khỏe. Đời Vua Lê Uy Mục vì kén 
người khỏe làm vây cảnh nên tổ chức thi tuyển 
chọn đô lực sỹ. Đăng Dung thi đỗ được phong làm 
Đô chỉ huy sứ. Đến đời Vua Lê Tương Dực, Đăng 
Dung lại được phong làm Vũ Xuyên Bá. Khi Vua 
Chiêu Tông lên ngôi, Dung tiếp tục được phong 
làm Vũ Xuyên hấu. Được các Vua yêu quý, con 
đường hoạn lộ lại thệnh thang nên Đăng Dung trở 
nên hống hách, ngạo mạn. Việc Đăng Dung lập 
mưu đem con gái nuôi vào hầu hạ Vua thực chất là 
để dò xét việc trong triều. Hơn thế, Đăng Dung còn 
cho con trưởng là Mac Đăng Doanh làm Dục Mỹ 
hầu trồng coi Điện Kim Quang. Mạc Đăng Dung đi 
bộ thì lọng phượng giát vàng, đi thủy thì thuyền 
rồng giây kẻo, ra vào cung cấm không kiêng sợ gì. 
Để thanh trừng kẻ khác, Mạc Đăng Dung sai giết 
bọn thị vệ Nguyễn Cấu, Đô lực sỹ Minh Sơn Bá, 
Nguyễn Thọ và Đàm Cử. 


Vua thấy Mặc Đăng Dung ngày càng hống 
hách, thâu tóm quyền bính thì sợ hãi sai Phạm 
Hiến, Phạm Thứ đem mật chiêu vào Tây Kinh bảo 
Trịnh Tuy cứu giá. Canh 2 đêm ngày 27 thảng Bảy, 
Phạm Hiển, Phạm Thứ vờ vào hầu yến Vua rồi lén 
đưa Vua ra ngoài. Hoàng hậu và em Vua tên là 
Xuân không hề hay biết. 


Ngày hôm sau, Mạc Đăng Dung biết chuyện lập 
tức đem quân đi đón chặn các nơi quan yêu, kéo cờ 
trong thành, truyền lệnh cho các nhà, phố, phường 
không được kinh động rồi sai bọn Hoàng Duy Nhạc 
đem binh đuổi theo Vua bấy giờ đang ở Thạch Thất. 
Vua đem quân ở Huyện Thạch Thất chống lại và 
bắt được Duy Nhạc. 


Sang tháng Tám, biết Vua đã chạy thoát ra 
ngoài kính, Mạc Đăng Dung bèn cùng Thái sự 
Lượng Quốc công Lê Phụ, Mỹ Quận công Lê Chu, 
Cẩm Sơn hầu Lê Thúc Hựu, Hoàng Lễ hầu Phạm 
Gia Mô, Đoan Lễ hầu Dương Kim Ao, Quỳnh Khê 
hầu Vũ Hộ, Dương Xuyên hầu Nguyễn Như Quế 
bàn bạc và quyết định lập em Vua là Xuân lên ngôi 
rồi cho thảo sắc dụ tuyên cáo cho toàn thiên hạ : 
“Ta là châu của Kiến Đức Tông Hoàng đế, con thứ 
hai của Minh Tông Triết Hoàng để, em ruột của 
Quang Thiệu Hoàng đế. Nay Vua bị kẻ gian thần uy 
hiếp phải rời ra ngoài. Các bậc đại thần cùng các 
công hầu và bá quan văn, võ trong triểu đều nói 
rằng giang sơn không thể không có người đứng 
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chủ, ngôi báu không thể bỏ trống lâu ngày nên xin 
ta nối nghiệp lớn. Ta vì tông xã và sính dân, nghĩ 
không từ chối được nên đứng ra tạm trông coí việc 
triểu chính. Mọi việc trong triều vẫn giữ nguyên như 
cũ. Các tướng sỹ thì phải thay nhau túc trực, phòng 
vệ nghiêm ngặt. Còn bá tánh thị yên tâm mà an cư 
lạc nghiệp để thồ phục tổ tiên." 


Sau khi tuyên cáo xong, Xuân được Lê Chu, 
Nguyễn Như Quế vâng lệnh của Mạc Dăng Dung 
đưa sang Hồng Thi, Huyện Gia Phúc (Gia Lộc, Hải 
Dương) lên ngôi, đặt niên hiệu là Thống Nguyên, 
lấy ngày sinh của Vua làm Nghỉ Thiên Thánh Tiết 
và lệnh cho dân chúng gấp rút đào lữy, đắp thành 
để phòng bị các loạn đẳng tiến đánh. 


Ngày mồng 8 tháng Tám, Vua Lê Chiêu Tông về 
lại Kinh thành, ngự tại Điện Thụy Quang. Biêt tin, Mạc 
Đăng Dung đem quân thủy và bộ đánh thẳng vào 
Điện Thụy Quang. Vua buộc phải trốn về Làng Nhân 
Mục rồi tiếp tục chạy về Xã Thiên Mẫu, Trùng Quang 
(Từ Liêm). Ngày 20 tháng Chín, Vua Lê Chiêu Tông 
lại một lần nữa trở về Kính, trú tại phía Tây Kinh 
thành, lập hành điện ở Xã Thượng An Khoái. 


Sang thảng Mười, biết lực mỏng khó có thể 
chống lại được quân của Mạc Đăng Dung, Vua bèn 
cùng Trịnh Tuy quay vào Thanh Hoa. Ngày 18 
tháng Mười hai, Vua Thống Nguyên (tức Vua Cung 
Hoàng) từ Gia Phúc về Kinh. 


Năm 1523, Mạc Đăng Dung ép Vua Thống 
Nguyên giảng Vua Lê Chiêu Tông xuống làm Đà 
Dương Vương. Còn ở Thanh Hoa, Vua Chiêu Tông 
được rất nhiều các hào kiệt từ khắp nơi theo về, 
thanh thế có phần tăng lên. Vua quyết định về lại 
Kinh thành. Nhưng đáng tiếc, Vua Lê Chiêu Tông 
lại cả tin nghe lời bọn hoạn quan, gìan thần nên 
lòng người ly tán lần lượt bỏ Vua mà đi. Bí thế, Vua 
Chiêu Tông hai ba lần cho người vào Thanh Hoa 
gọi Trịnh Tuy. Nhưng khi Trịnh Tuy cử Trịnh Duy 
Tuấn mang hơn 1 vạn quân ra giúp, Vua lại nghe lời 
hoạn quan Phạm Điền giết chết tướng Nguyễn Bá 
Kỷ là thuộc tướng của Trịnh Tuy. Trịnh Tuy tức giận 
bức Vua phải trở lại Thanh Hoa. 


Năm Ất Dậu 1525, Mạc Đăng Dung đem quân vào 
Thanh Hoa đảnh Trịnh Tuy. Khi quân của Mạc Đăng 
Dung đến Châu Lương thi bắt được Vua Chiêu Tông. 


Ngày mồng 8 tháng Mười một năm Bính Tuất 
1526, Mạc Đăng Dung sai Trung thành Chấm 
Xuyên hầu (sử chép là Bái Khê hầu Phạm Kim 
Bảng) mật giết Vua Lê Chiêu Tông tại Phường 
Đông Hà rồi đem thị hài về chôn tại Xã Vĩnh Hưng, 
Huyện Thanh Đàm. 


Vua Lê Chiêu Tông ở ngôi được 11 năm, thọ 21 
tuổi, sau này hài cốt của Vua được đem về tảng tại 
tam Sơn, Nguyên Xa. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Vua Chiêu 
Tông húy là Ý (húy khác là Huệ), là con trưởng của 
Cẩm Giang Vương Sùng... Vua Ỏ ngôi 7 năm, bị 
Mạc Đăng Dung ngắm giết hại, thọ 21 tuổi, chôn tại 
Thôn Vĩnh Hưng, lại còn nghe lời xiểm nịnh của 
gian thần, ham mê săn bắn chim muông. Thật là 
ngu tối bất minh, ương ngạnh, tự phụ, bị diệt vong 
là đáng lắm'©). 


Vợ của Vua là Gia Khánh Hoàng Thái hậu Phạm 
Thị Ngọc Quýnh. 


Vua Chiêu Tông chỉ có một con trai là Lê Ninh 
(Vua Lê Trang Tông). 


10. VUA LÊ CUNG HOANG 
(1522-1527) 


ua Lê Cung Hoàng húy là Xuân (húy khác 

là Thung hoặc Lư), cháu bốn đời của Vua 
Lê Thánh Tông, con thứ của Cấm Giang Vương 
Sùng, cháu của Kiến Vương Tân và là em ruột của 
Vua Lê Chiêu Tông. Mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái 
hậu Lê Thị Ngọc Loan (sử viết là Trịnh Thị Ngọc 
Loan), người Làng Vĩnh Trung, Huyện Thanh Trì (sử 
viết là người Xã Phi Bạc, Huyện Thanh Chương) 
(Đoan Mục Hoàng Thái hậu Lê Thị Ngọc Loan cũng 
là mẹ đẻ của Vua Chiêu Tông). Vua sinh ngày 22 
tháng Bảy năm Đính Mão, niên hiệu Đoan Khánh 
thứ 3 (1507), 


Năm Quang Thiệu thứ 7 (1522), khi Vua Chiêu 
Tông chạy khỏi Kinh thành, dưới sự giúp đỡ của 
Mạc Đăng Dung, Vua chính thức nên ngồi vào ngày 
mồng 1 tháng Tám năm Nhâm Ñgọ 1552, đặt niên 
hiệu là Thống Nguyên, lấy ngày sinh làm Khâm 
Thiên Thánh Tiết. 


Năm Đình Hợi 1527, Mạc Đăng Dung ở Cổ 
Khang; Vua Lê Cung Hoàng sắc phong cho Mạc 
Đăng Dung là An Hưng Vương. Nhưng không 
bằng lỏng với những gi mình có được, Mạc Đăng 
Dung quay về Kinh sai các quan Phan Đình Tá 
(người Xã Phù Lưu, Huyện Thiên Lộc, Nghệ An), 
Nguyễn Văn Thái, Trạng nguyên Hoàng Văn Tán 
(người Xã Xuân Lôi, Huyện Vũ Giảng) thảo chiếu 
bắt Vua nhường ngôi (sử chép là Đại học sỹ 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, trang 38. 
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Nguyễn Văn Thải thảo chiếu). Mạc Đăng Dung 
trắng trợn cướp ngôi, tiếm xưng là Minh Đức, 
giáng Vua làm Cung Vương. 


Ngày mồng 6 tháng Sáu năm 1527, Mạc Đăng 
Dung ép Vua Cung Hoàng phải tự tử. Đoan Mục 
Hoàng Thái hậu Lê Thị Ngoc Loan cũng bị Mạc 
Đăng Dung giết hại. Thị hài của Vua và Hoàng Thái 
hậu đều được táng tại Cung Tiết Lăng, Thôn Mỹ Xá, 
Huyện Ngư Thiêm. Niên hiệu Nguy Mạc Đại Chính 
năm thứ 2, Mạc Đăng Dung mới tôn Vua làm Cung 
Hoàng đế. 


Vua Lê Cung Hoàng ở ngôi 5 năm, tho 25 tuổi. 


Lại nói về Mạc Đăng Dung, sau khi cướp ngôi, 
giết Vua và Hoàng Thải hậu, Mạc Đăng Dung cho 
quân đốt Điện Tây Kinh, giết hết mọi người trong 
Hoàng tộc để tránh hậu hoạ về sau. Mạc Đăng 
Dung còn cho đốt hết chúc thư, sắc mệnh của nhà 
Lê, giết hại các bậc công thần khiến muôn người 
oán giận. Theo sử sách để lại, các bậc đại thần là: 
Ngự sử Lâm hiệu uý Nguyễn Thái Bạt, Lễ bộ 
Thượng thư Lê Tuấn Mậu, Lại bộ Thượng thư Đàm 
Thận Huy, Tham chính sứ Nguyễn Duy Tường, Án 
sứ Nguyễn Tự Cường... nhất mực không chịu phò 
tá cho Mạc Đăng Dung. Hơn thế có vị quan còn nhố 
thẳng vào mặt Mạc Đăng Dưng hay cầm nghiên 
mực ném vào người hoặc chửi Mạc Đăng Dung 
thậm tệ. Lại có nhà Nho quay đầu về Núi Lam Sơn 
chắp tay cúi lay rồi nhảy xuống sông hoặc uống 
thuốc độc tự vẫn. Hầu hết các bậc đại thần này đều 
thì đỗ làm quan từ thời Hồng Đức, có tiết tháo nhà 
Nho, tận trung, tận nghĩa với nhà Lê. Chỉ tiếc rằng 
các Vua Lê Uy Mục, Tương Dực, Chiêu Tông và 
Cung Hoàng đều là những kẻ ươn hèn, thiếu nhân 
cách của bậc làm Vua, ham mê tửu sắc, hoang 
dâm vô độ, nghe phường xu nịnh giết hại họ hàng 
và các bậc trung thần khiến cho cơ đồ của nhà Lê 
nhanh chóng tàn tụi. 


Sau gần một trăm năm từ Vua Lê Thái Tổ lên 
ngôi năm Mậu Thân 1428 đến Vua Lê Cung Hoàng 
đã cơ nghiệp nhà Lê rơi vào tay nghịch tặc Mạc 
Đăng Dung, nhà Lê đã để lại một dấu ấn khó phai 
trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. Với 
mười đời Vua thì có tới 6 vị là Thái Tông, Nhân 
Tông, Uy Mục, Tương Dực, Chiêu Tông, Cung 
Hoàng bị bất đắc kỳ tử. Còn Vua Thái Tổ thì lúc 
băng hà lại không thể nhập được quan, Vua Thánh 
Tông thì bị Trưởng Lạc Hoàng Thái hậu ngắm bôi 
thuốc độc vào chỗ lở mà mất, Vua Túc Tòng thì chỉ 
Ở ngôi được 7 tháng, thọ 17 tuổi còn Vua Nhân 
Tông ở ngồi 8 năm, thọ 44 tuổi. 
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11. LÊ TRANG TÔNG 
(1533- 1548) 
(Do Chiêu Huân Công Nguyễn Kim tôn lập) 


ua Lê Trang Tông có húy là Ninh (lại có 

hủy khác là Huyến), con Vua Lê Chiêu 
Tông. Mẹ Vua là Gia Khánh Hoàng Thái hậu 
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, người Sách Cao Trị, 
Huyện Thủy Nguyên (nay thuộc Huyện Ngọc Lặc, 
Thanh Ho4). Vua sinh vào giờ Ty ngày 15 tháng 
Mười năm Tân Ty, 1521. Khi Mạc Đăng Dung giết 
Vua Cung Hoàng, tiếm đoạt ngôi báu, giết hại con 
cháu trong hoàng tộc để phòng hậu họa về saui, 
Gia Khánh Hoàng Thải hậu trốn thoát đem con về 
trú tại nhà Lê Lan ở Trại Trung Lập, Huyện Nông 
Cống. Sau này được tướng Nguyễn Kim phò tá tôn 
lập làm Vua. 


Nguyễn Kim là con trai của Nguyễn Hoàng Dụ 
đã làm quan tới chức Hữu vệ Điện tiền Tướng quản 
An Thành hầu. Nhưng khi Mạc Đăng Dung cướp 
ngôi nhà Lê, Nguyễn Kim phải mang thân quyến 
lánh sang Ai Lao để tránh bị Mạc Đăng Dung giết 
hại vì Mạc Đăng Dung và Nguyễn Hoàng Dụ từ lâu 
đã có mối hiểm khích với nhau. Sang đến Ai Lao, 
Nguyễn Kim ngày đêm cho rèn khí giới, luyện sỹ tốt, 
chiêu mộ nhân tài quyết tâm khôi phục lại nhà Lê. 
Khi tìm được Gia Khánh Hoàng Thái hậu Nguyễn 
Thị Ngọc Quỳnh và Lê Lăng (con Vua Chiêu Tông) 
thì liền đón sang Ai Lao tôn lập làm Vua. 


Tháng Giêng năm 1532, Nguyễn Kim chính 
thức tôn lập Lê Lăng lên ngôi Vua, đặt niên hiệu 
là Hòa Nguyên năm thứ nhãt xưng là Trang Tông 
Dụ Hoàng để. Sau khi lên ngôi, Vua Trang Tông 
liền phong Nguyễn Kim làm Thượng phụ Thái sư 
Hưng Quốc công. Chưởng nội ngoại sự/. Nghe tin 
này, các bậc hào kiệt ở Thanh Hoa và một số nơi 
khác đều theo về và được Thải sư Nguyễn Kim 
thu dụng cả. 


Trong số những bậc anh tài xin theo Vua Trang 
Tông có một người nổi bật nhất đó là Trịnh Kiểm. 
Lần đầu tiên gặp Trịnh Kiểm, thấy Trịnh Kiểm là 
một trang dũng tướng khó có kẻ nào địch nổi, Vua 
Trang Tông đã tỏ ra mừng rỡ xuống chiếu phong 
cho Trịnh Kiểm chức quan dạy ngựa cho các tướng 
lĩnh trong triều. 


Nhờ sự khôn khéo, lại nhanh nhẹn, tháo vát hơn 
người nên chỉ sau một thời gian ngắn Trình Kiểm đã 
chiếm được sự tin yêu của Nguyễn Kim, được 
Nguyễn Kim gả con gái và giao cho binh mã đi 
đánh một số trận ở Thiên Quan, Phụng Hóa. Ở trận 
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nào Trịnh Kiểm cũng chứng tỏ là một tướng giỏi nên 
được Vua phong làm Dực Quận công. Về việc này 
Hoan Châu ký có đoạn viết: “Trước đây Trịnh Kiếm 
thường được Nguyễn Kim giao cho ởi đánh trận nên 
rất có uy tín. Nay Hưng Quốc công Nguyễn Kim 
mất, Vua Trang Tông liền phong cho Trịnh Kiểm 
chức Dực Quận công rồi lại được thăng chức làm 
Lượng Quận công” 


Quân của Vua Trang Tông ngày càng lớn mạnh 
dân chúng đua nhau theo về nhiều không kể xiết. 
Khi thấy lực lượng đã đủ mạnh, Trịnh Kiểm liền bàn 
với Vua nên quay về nước, ở mãi đất Ai Lao không 
thuận tiện cho việc khôi phục lại nhà Lê. Vua thấy 
phải, liền hạ lệnh rút quân về nước. Trong cuộc trở 
về này ngoài Trịnh Kiểm, các tướng sỹ còn có Xuân 
Quận công Nguyễn Tử Nha nhận lệnh đi trước về 
hướng Đông. Khi đến địa giới Hà Trung, nghe tm 
tướng Mạc là Tây Quận công Nguyễn Kính đem 
hơn 1 vạn quân áp sát bờ cõi quyết ngăn cản bằng 
được cuộc trở về của Vua Trang Tông, Nguyễn Tứ 
Nha liền kéo quân đánh. Nhưng khi thấy quân Mạc 
cờ xí rợp trời, chiêng trống đậy đất, thế quân bố trí 
rất nghiêm, Tử Nha hoảng sợ không đánh nữa chỉ 
dựng trại đối diện với quân địch. 


Ngay sáng sớm hôm sau, Tử Nha nhận được 
thư dụ hàng của Nguyễn Kính: "Tây đạo tướng Tây 
Quận công Nguyễn Mỗ gửi thư tới Nguyễn Thái 
Bảo Xuân Quận công rằng: Ta nay vâng mệnh 
triều đình đem quân đi dẹp bè lũ Lê Lăng. Lực 
lượng của ta thủy, bộ đều mạnh. Chỉ cân một 
chuyến hành quân là quét sạch cả sào huyệt của 
nhà Lê. Nếu nhà ngươi sảng suốt đem quân dẫn 
đường cho ta thi sau khi thành công tất sẽ được 
thưởng lớn. Nhược bằng si mê dẫn quân theo bè lũ 
Lâ Lăng thì chắc thân bại danh liệt, chết là điều 
không thể tránh khỏi. 


Ngày..., tháng..., năm Vĩnh Định thứ nhất, 1547" 
nh Định là niên hiệu của Mạc Phúc Nguyên). 


Tử Nha đọc thư xong vưi như mở cờ trong bụng 
liền tức tốc thân chính sang gặp Nguyễn Kính. 
Nguyễn Kính sai người đón tiếp rất long trọng rồi 
lấy lời ngon ngọt vỗ về Tử Nha: “Phượng hoàng là 
chim thiêng không đậu cảnh gai, ngươi là bậc anh 
hùng có sao lại giam mình nơi tù túng. Ngày xưa 
Trần Thiết Sơn Bá có công lớn thể còn bị Đà 
Dương Vương xử bạc. Nay ông theo con của Đà 
Dương Vương, ví thử có lập được công to nhưng 
chắc gì đã được trọng dụng. Nếu ông cứ mơ hồ 
không suy nghĩ thấu đáo chắc sẽ rơi vào cái nhục 
của Hàn, Bành đời trước. Trong khi đó triều đình ta 
hậu đãi tướng lĩnh, một chút công lao thôi cũng 


nhớ. Ngươi là kẻ sáng suốt sao không chọn con 
đường sáng để đi”. 


Tử Nha đáp rằng: "May được nhờ ngài chỉ giáo, 
được tắm ơn sâu. Tôi xin hết lòng vị nhà Mạc. Nếu sau 
này công thành danh hiển, tôi không dám quồn ơn”, 


Nói xong, Tử Nha và Nguyễn Kính ngồi uống 
rưgu rất thân mật đợi lúc vắng người thì bàn bạc: 
"Nếu ông làm như thế... như thế... chắc sẽ bắt 
đƯợc Lê Ninh thôi”. 


Sau khi về đến doanh trại, để yên lòng quân sỹ, 
Tử Nha nói thác rằng: "Quán Mạc thế mạnh như 
chê tre. Ta rút lui để bảo toàn lực lượng và tỉnh kế 
lâu dài”. Ngay tối hôm ấy, Tử Nha sai quân lính nhổ 
trại, bí mật kéo quân về Thanh Hoa. 


Lại nói về Vua Lê Trang Tông, khi vừa đặt chân 
đến Tây thành thì gặp một đạo quân. Vua cho dàn 
thế trận rồi sai người gọi to: “Đóng ỏ phía trước kia 
là đạo quân của tướng nào, sao không tránh xa giá 
của Vua". Vừa dứt lời thì trông thấy một viên tướng 
áo mũ chỉnh tề, tay cầm vũ khí đến quỹ trước mặt 
Vua: "Tiểu thần là Xuân Quận công Nguyễn Tử Nha 
nhận lệnh cho quân đi trước nhưng thấy thế quân 
nhà Mạc rất ranh liên lui về”. 


Vua liền cho Tử Nha vào. Tử Nha đem theo mấy 
chục tay lực sỹ thân tín mang đây đủ gươm đao đến 
yết kiến Vua Trang Tông. Trang Tông lúc ấy đang 
cưỡi con Bạch Long câu liễn hồi: “Nhà ngươi liệu 
thế giặc thế nào?”, 

Tử Nha tâu rằng: "Hạ thần tuy tài hèn sức mọn 
nhưng nếu được bệ hạ cho đem quân đi đánh giặc, 
chắc chắn sẽ thành công. Hạ thần chỉ e đến khi 
công thành lại giống Thiết Sơn Bá (Trân Chân) 
ngày xưa lập được công to mà bị bạc đãi” Nghe 
thấy thế, Trang Tồng liền vỗ về: “Xưa Trần Chân có 
công nhưng hống hách, kiêu ngạo lại có ý làm 
phản. Tội nhiều như thế không thể dung tha. Nay 
lòng trung của khanh thấu tới trời, nếu lập được 
công trạng như họ Khâu, họ Đăng đời Đông Hán, 
Trâm sẽ không bao giồ quên”. 


Tử Nha thấy Vua đã tin mình thì mon men lại 
gần Vua. Vua cả sợ liền rời ngựa, ra lệnh cho ba 
quân vũ khí sẵn sàng phòng bất trắc. Tử Nha thấy 
Vua nghiêm cẩn như thế liền cúi đầu tung hô vạn 
tuế. Vua liền lệnh cho Tử Nha đem quân đóng ở 
một nơi chờ lệnh. 

Vua vào tới Tây Đô liền cho quân dừng lại để 
nghỉ ngơi. Một hôm, khi Trang Tông đang cùng 
các tướng bàn việc quân cơ thì được tin cấp báo 
rằng tướng Mạc là Tây Quận công Nguyễn Kính 
đang đóng quân ở Vân Sàng đã mấy lần đem 
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quân đánh phá. Vua liền tiến quân quyết chiến 
mội phan với giặc. 


Vua Lê Trang Tông đích thân dẫn 10 vạn quân, 
voi, ngựa, lương thảo đầy đủ nổi trống nghiêm quân 
tiến thẳng đến Xứ Bãi Trồi rồi cho hạ doanh trại chờ 
thời cơ. 

Lúc bấy giờ, Tử Nha nghe tin đại quân của Vua 
Trang Tông đã xuất phát cũng tự mình đem thủy 
quân theo đường sông đến đóng ở Tây Lôi rồi viết 
thư ngầm sai người đem đến cho Nguyễn Kính: 
“Xuân Quận công Nguyễn Tử Nha viết thư mật bảo 
với Tây Quận công. Hôm trước nhận lệnh của Tây 
Quận công dùng kể đánh úp nhưng không thành. 
Nay Nguyên Hòa (niên hiệu của Trang Tông) đến 
đông quân ở vùng An Khánh, thuộc Huyện Lý 
Nhân, Thành Tây Đô ở An Tôn hiện rất sơ hỏ, 
không phòng bị cẩn mật. Xin tướng quân ngầm 
theo đường Lam Sơn tiến vào mặt sau thành cắt 
đường về của chúng, côn tiểu tướng sẽ đem quân 
đành yểm trợ, như vậy không đến mươi hôm sẽ 
thắng. Vua tôi bọn chúng chắc chắn bị tóm hết. 
Thời cd đã đến, thành công trong sớm tôi, mong 
tướng quân nhận ỏ đày tấm lòng trung thành, 
không nên chân chừ bỏ qua. 

Kính thư 

Ngày... tháng... năm Vĩnh Định thử nhất.” 


Nguyễn Kính xem xong thư liền nói với người 
đưa thư rằng: “Nếu việc này thành công, thi sau khi 
thẳng trận ta sẽ cố hết sức tiến cử chủ tướng của 
ngươi vào danh sách những người có chiến tích bậc 
nhất". Nhân đó cũng giao hẹn với Tử Nha các ám 
hiệu mai phục cũng như nổi dậy. 

Sau khi sai nhản của Tử Nha nhận lệnh chỉ ra 
về, Nguyễn Kính liền hạ lệnh cho các quân thủy, bộ 
trang bị đầy đủ khí giới theo đường tải vào Thanh 
Hoa, chặn lối đi của binh mã Sầm Châu, cắt đứt 
đường vận chuyển lương thảo của họ. 


Vua Lê Trang Tông nhận được mật báo biết 
chuyện Tử Nha ăn ở hai lòng bèn triệu Thái sư Trịnh 
Kiếm vào hỏi rằng: “Nay quân Mạc đang chặn 
đường về của ta, lại thêm Tử Nha làm điều phẳn 
phúc. Thái sư trù tính thế nào?" Trịnh Kiểm nói: "Sự 
việc bức bách lắm rồi, ta nên quay về gây dựng 
thêm thanh thế rồi sẽ liệu sau”. 


Vua thấy phải liền hạ lệnh cho các tướng thu 
quân chờ đêm xuống thì nhổ hết trại quay lại Ai Lao. 
Sáng sớm hôm sau, Tử Nha đem quân dò la mới 
biết Vua Lê đã rút quân đi rồi thì tức tốc đến Tây Đô 
gặp Nguyễn Kính. Kính mời Tử Nha ngồi rồi nói: 
"Kế lớn thành công trong gang tấc vậy mà cuối 


cùng đã để mãnh hổ về rửng, trường kình thoát lối, 
thật đâng tức”. Kính và Tử Nha bàn bạc quyết định 
đuổi theo Vua. 


Đang trên đường tiến quân đuổi theo Vua Lê 
Trang Tông thì Nguyễn Kinh nhận được chiếu thư 
của Chúa Mạc Phúc Nguyên cấp bảo là có nội loạn 
trong triều gọi Nguyễn Kinh về Thăng Long để dẹp 
nội loạn: Tư Dương hầu Phạm Tử Nghi mưu lập 
Chỉnh trung Hoàng Vương. 


Vua Lê Trang Tông trên đường rút quân về Ai 
Lao cho quân sỹ nghỉ chân ở Thúy Đơn thì nghe tin 
quân Mạc rút lui bèn trở về Đạo Thanh Hoa, lập 
hành điện tại Sách Long Sùng rồi ra lệnh cho các 
tướng tập hợp lực lượng để chờ thời cơ. 


Tháng Mưỡi hai, năm 1577, tại Thành Thăng 
Long, Mạc Đăng Dung đã dẹp xong nội loạn. Chính 
Chung Tử Nghi thua cuộc phải chạy ra Yên Bang. 
Đang đà thắng, Đăng Dung quyết định cho quân 
vào Thanh Hoa đánh Vua. Nhận lệnh của Đăng 
Dung, Nguyễn Kính tức tốc kẻo quản vào Thanh 
Hoa. Sau ba ngày đêm, quân của Nguyễn Kính đã 
đến địa phận Mạn Hà. 


Nghe tin quân Mạc đã vào tới Thanh Hoa, 
Vua Lê Trang Tông bèn cho rút quân nhằm chân 
Núi Lôi Dương tiển về Xứ Cao Nguyên. Đến đây, 
Vua hạ lệnh dừng lại và cho quân canh giữ 
nghiêm mật. 


Ngày hôm sau, Nguyễn Kính thúc quân làm cầu 
đường rồi chia quân thành các trấn. Quân trấn Bắc 
đánh Lôi Dương, hai đội quân trấn Tây và trấn Nam 
tiến công đánh góc Tây Thành. Tiếng súng, tiếng 
trống, tiếng quản sỹ của Nguyễn Kính hò reo làm 
vang động cả vùng. 


Thấy thế giặc mạnh, Vua Lê Trang Tông liền 
triệu Thái sư Trịnh Kiểm vào bảo rằng: “Quân giặc 
hung hăng lắm. Chúng nghĩ ta lực mỏng nên chia 
quân bao vây ta. Chẳng lẽ ta cứ dùng dằng lui quân 
về giữ thế thủ nữa hay sao? Nay Trẫm sẽ mang 
quần tiến vào địa giỏi Lôi Dương, còn Thái sư dẫn 
quân tiến dọc Sông Thụy Nguyên, nếu có thể đánh 
vào đồn sỏ của địch thì phải bắn pháo lệnh để củng 


TU) 


hp sức chiến đấu!” 


Thái sư Trịnh Kiểm nhận lệnh, tiến quân theo 
đường Thụy Nguyên, còn Vua Trang Tông cũng dốc 
binh mã tiến quân vào Lôi Dương. 


Khi Vua Lê Trang Tông vào đền Lôi Dương thi 
thấy quân Mạc đa dàn binh chờ sẵn. Vưa liền cho 
ngưởi cấp bảo cho Thái sư Trịnh Kiểm. Khi thấy 
có tiếng pháo lệnh từ xa vọng lại, Vưa thân chỉnh 
dẫn con Bạch Long câu xông trận. Đánh được 3 
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hiệp quân Ngụy cố thủ không đánh nữa. Vua liền 
hỏi Hùng Quốc công Định Công rằng: “7a có thể 
đánh được không?”. Hùng Quốc công trả lời: "Bây 
giờ phải đánh ngay nếu không sẽ mất cơ hội” 
Vua cho là phải liền dàn quân, bày trận, nổ pháo 
hiệu rồi thúc quân xông lên. Còn Thái sư Trịnh 
Kiểm sau khi nghe thấy pháo lệnh đã đốc thúc 
quân sỹ vượt sông sang hiệp lực với Vua Trang 
Tông. Hai đạo cùng giảp công, thế mạnh như chẻ 
tre. Nguyễn Kính bị bao vây cả trước mặt và sau 
lưng phải vội vã dồn quân lại, Quân của Vua thừa 
thắng xông lên thúc voi giày nát dù, lọng, cờ, 
quạt, chiêng trống cúa giặc. Quân Mạc thua to, 
giãm đạp lên nhau để qua sông, chết đuối không 
biết bao nhiêu mà kể... 


Sau trận thắng này, Vua lại mới Thái sư 
Trịnh Kiểm cùng các tướng lĩnh vào nói: “Nay 
quân Mạc đã tổn thất nhiều. Binh mã của 
chúng đã phải vứt bỏ lại không biết bao nhiêu 
là khi giới để chạy thoát thân. Thương vong 
nhiều, quân Mạc chắc chắn sẽ không ỏ lại đây 
lâu. Có thể chỉ nội trong đếm nay chúng sẽ rút 
quân khỏi quan ải. Nếu ta mai phục và đánh 
tập kích không những có thể tiêu diệt được giặc 
mà uy thế của chúng ta cũng được nâng lên rất 
nhiều”. Vâng lệnh Vua, Thái sư Trình Kiểm liền 
cử Dương Đường hầu Nguyễn Khoan mang 
quân mai phục ở các ngả đường trọng yếu mà 
quân Mạc không ngờ tới. Quả nhiên, đêm đó 
quân Mạc rút khỏi quan ải. Nguyễn Khoan tung 
hết quân mai phục ra đánh, chém được hơn 1 
vạn đầu giặc. Quân Mạc thua đậm, xác chết 
nằm ngốn ngang, chồng chất lên nhau. 
Nguyễn Kinh vội vã cùng vợ thúc quân chạy 
thoát khỏi cửa quan rồi cứ nhằm hướng Đông 
Kinh mà chạy, 


Vua Lê Trang Tông nghe tin thắng trận liền sai 
các tướng chia nhau phòng giữ những nơi xung yếu 
rồi hạ lệnh tiến về Đông Kinh, xuống chiếu cho toàn 
thể tướng sỹ biết. 

Trên đường trở vẽ Đông Kinh, do thân chỉnh đi 
đánh trận, đãi đầu nhiều sương giớ gió lại lo lắng 
việc chính sự nên Vua Lê Trang Tông nhuôm 
bệnh nặng. 

Ngày 29 tháng Giêng năm Mậu Thân 1548, Vua 
băng hà. Thái sư Trịnh Kiểm vô cùng đau xót làm 
theo di mệnh của Vua Lê Trang Tông phò tá Hoàng 
Thái tử Huyên lên ngôi. 

Vua Lê Trang Tông ở ngôi 16 năm, thọ 28 tuổi, 
táng ở Cảnh Lăng, Sách Trung Lập. 


Tôn hiệu Vua là: 

Nhân Minh, Dung Trí, Bố Đức, Tạo Mưu, 
Chiêu Điển, Khải Nghiệp, Thuần Hy, Thuần Đoạn, 
Lệ Võ, Hạnh Nghi, Khôi Liêt, Kiến Tích, Trang 
Tông Du Hoàng để. 


Các bà vợ của Vua là : 
- Trinh Thục Hoàng Thái hậu Lê Thị Ngọc Tông. 


Vua có con trai là Lê Huyên (tức Vua Lê 
Trung Tông). 


Sau khi tôn lập Hoàng Thái tử Lê Huyên làm 
Vua, Thái sư Trịnh Kiểm cho rằng Hoàng đế Lê 
Trang Tông mới mất, Vua Lê Trung Tông lại nhỏ 
tuổi do vậy chỉ nên giữ đất, yên dân, bảo toàn 
cơ nghiệp không dám cậy tài, động binh, gây 
chuyện với nhà Mạc. Về phía họ Mạc, sau khi 
thây lão tướng cầm quản lão luyện như Nguyễn 
Kinh mà còn thua trận cũng không dám khiêu 
khích, nhòm ngó miền Nam nữa. Tử đây giữa 
hai miền Nam, Bắc tạm lắng binh đao, yên ốn 
được vài năm. 


12. VUA LẺ TRUNG TÔNG 
(1548- 1556) 
(Do Thái sư Trịnh Kiểm tôn lập) 


ua Lê Trung Tông húy là Huyên (lại có húy 

khác là Giản), con Vua Lê Trang Tông. Mẹ 
Vua là Trinh Thục Hoàng Thái hậu Lê Thị Ngọc 
Tông, người Xã Thủy Trú, Huyện Lôi Dương (có 
sách chép bà là người nước Ai Lao), mất ngày 29, 
tháng Sáu, (năm. ?). Vua sinh hồi giờ Ty ngày 
mồng 6 tháng Chạp năm Mậu Tuất 1538, niên hiệu 
Nguyên Hòa thứ 7. 


Vua Lê Trung Tông lên ngôi ngày 13 tháng Mười 
một năm Mậu Thân 1548 ở Sách Vạn Lại. Năm sau 
đối niên hiệu là Thuận Bình năm thứ nhất. Lúc lên 
ngôi Vua mới 9 tuổi nên mọi việc triểu chính đều do 
Thái sư Trịnh Kiểm quyết định. Ngày 24 tháng Giêng 
năm Bính Thìn 1556, Vua băng hà. Thi thể Vua Lê 
Trung Tông được đưa về táng tại Dụ Lăng, Thôn Giao 
Xá, Núi Lam Sơn. Vua ở ngôi 8 năm, thọ 22 tuổi. 


Ngành khác nối ngôi 


Vua Lê Trung Tông băng hà, không có con nối 
nghiệp mà đòng dõi nhà Lê lúc đó lại không còn ai 
nên mọi quyền bính rơi cả vào tay Thái sư Trịnh 
Kiểm. Sách Lê thế ngọc phả viết: “Lúc ấy, Thái sư 
Trịnh Kiểm có ý xưng làm Vua nhưng còn lưỡng lự. 
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Còn các quan, kể cả những người học rộng như 
Phùng Khắc Khoan và Lương Hữu Khánh cũng 
không biết nên làm thê nào cho phải. Sau Thải sư 
Trinh Kiểm cho người đi Hải Dương hỏi Nguyễn Bính 
Khiêm (tức Trạng Trinh) để hỏi xem nên làm thế nào. 

Khi thấy sứ của Thái sư Trịnh Kiểm đến, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm không nói gì cả, quay đi bảo 
người nhà: "Năm nay mất mùa, thóc giống không 
được lối, các ngươi nên tìm giống cũ mà gieo mạ". 
Nguyễn Bỉnh Khiêm lại sai tiểu đồng ra quét dọn 
chùa, đốt hương và dặn rằng: “Giữ chùa, thờ Phật 
thị ăn oẳn". 

Sứ giả về lâu lại với Trỉnh Kiểm. Nghe xong, 
Thải sư Trịnh Kiểm vụt sâng mắt, tức khắc ngày 
đêm cho dò tìm con cháu nhà Lê. Giữa lúc ấy, Trịnh 
Kiểm tìm thấy cháu của Huyền Tôn Lê Trừ (anh ruột 
của Vua Lê Thái Tổ) tên là Lê Duy Bang liền cho 
người rước về tôn lập làm Vua.” 


Trước kia, Hiển tổ Lê Khoáng sinh ba con trai là 
Lê Học (mất sớm), Lê Trừ và Lê Lợi. Khi Lê Lợi 
đánh thắng giặc Minh giải phóng đất nước lên ngôi 
Hoàng để phong Lê Trừ làm Lam Quốc công truy 
tôn là Hoàng Du vương. mất ngày 16, tháng Hai, có 
đền thờ tại Hoàng Khánh ở Sách Thái Lai. Vợ Lê 
Trừ là Ngô Thị Ngọc Lăng, người Sách Thái Lai, sau 
được tôn là Trình Cẩn Thái Phi. 


Lê Trừ sinh Lê Khang, phong làm Quỳ Quốc 
công, truy tôn là Hiển Công vương, mất ngày mồng 
2, tháng Hai. Vợ Lê Khang tà Lê Thị Ngọc Ái, sau 
được tôn là Đôn Ý Thái phi, mất ngày mồng 3 tháng 
Tư, (năm: 2). 


Lê Khang sinh Lê Thọ, được truy tôn là Quang 
Nghiệp vương, mất ngày 30, tháng Mười một, (năm: 
2). Vợ Lê Thọ là Lê Thị Ngọc Đoan, người Kim Lũ, 
sau được tôn làm Đoan Thuận Thái phi, ky ngày 18, 
tháng Chín (năm: ?). 


Lê Thọ sinh Lê Duy Thiệu, được truy tôn làm 
Trang Giản vương, mất ngày 19, tháng Tư, (năm: 
?). Vợ của Lê Duy Thiệu là Ngô Thị Ngọc Duệ, 
người Giao Xã, sau được tôn làm Tuy Giao Thái phi, 
mất ngày 17, tháng Bảy, (năm: 2). 


Lê Duy Thiệu sinh Lê Đuy Quang (húy khác là 
Khoáng), được truy tôn là Hiếu Tông Nhân Hoàng 
để, mất ngày 16, tháng 10 (năm:?). Vợ Lê Duy 
Quang là Phạm Thị Ngọc Lâu, được truy phong làm 
Tư Khâm Hoàng Thái hậu. 


Lê Duy Quang sinh Lê Duy Bang (tức Vua Lễ 
Anh Tông). 


Từ đây, các Vua nhà Lê đều có tên đệm là Duy. 


13. VUA LÊ ANH TÔNG 
(1526- 1572) 
(Do Chúa Trịnh Kiểm tôn lập) 


ưa Lê Anh Tông hủy là Duy Bang. Tương 

truyền, có vị quan ở Bến Thịnh Mỹ đêm 
năm mộng thấy thiên tử đến nhà, sáng ngày hôm 
sau thì thấy Lê Duy Bang đi chơi thấy mưa liên vào 
nhà trú nhờ. Viên quan này liền báo lại cho Thái sư 
Trịnh Kiểm, lức ấy đang cho người đi tìm con chảu 
nhà Lê. Được tin, Thải sư Trịnh Kiểm liền cho người 
đi tìm hiểu thi biết Lê Duy Bang là huyền tôn của 
ngành anh thứ hai cửa Vua Lê Thái Tổ là Lê Trừ thì 
lãy làm mừng rỡ, lập tức cứ người đi rước Duy Bang 
về triều. 

Giờ Ngọ ngày 12 tháng Mười một năm Bính Thìn 
1558, Lê Duy Bang (lúc ấy 31 tuổi) được Thái sư 
Trịnh Kiểm chính thức tôn lập lên ngôi báu, đổi niên 
hiệu là Thiên Hựu năm thứ nhât. Vua Lê Anh Tông 
ở ngôi 16 năm, thọ 47 tuổi. 


Niên hiệu Thiên Hựu thứ 2 tháng Bảy năm 1557, 
Mạc Kính Điển đem quân tiến vào Nam. Thái sư 
Trịnh Kiểm đích thân chỉ huy binh tượng, ngầm tiến 
quân đến chân Núi Yên Mô (Ninh Bình) gần với cửa 
biển thì gặp quân Mạc liền tung quân ra đánh. Khi 
thấy thuyền của Mạc Kính Điển, tướng của Thái sư 
Trịnh Kiểm là Vũ Lăng Hầu bèn tung người nhảy 
qua định chém chết Mạc Kinh Điển nhưng bị tụt, 
chém phải người cầm dù che cho Kinh Điển. Kính 
Điển hoảng quá, nhảy xuống sông may mà thoát 
chết. Quân Mạc đại bại. Thái sư Trịnh Kiểm thừa 
thắng xông lên. Mạc Kính Điển chống không nổi 
phải rút quân quay về. 

Năm 1567, Thái sư Trịnh Kiểm tuy đang ốm 
nặng vẫn gắng sức lên kiệu thân chính đi dẹp loạn 
ở vùng biên giới Tây Nam. Tháng Tư, năm Mậu 
Thìn, một lần nữa, Thải sư lại gượng bệnh đem 
quân tới Yên Trường dẹp giặc. Thải sư Trịnh Kiểm 
đến Phủ Yên Trưỡng thì đang mùa lúa chín, Trịnh 
Kiểm liền ra lệnh cho quân sỹ gặt hết lúa của giặc 
rồi nhanh chóng rút quân về. Năm Kỷ Ty 1569, 
Vua Lê Anh Tông tiến phong Thái sư Trịnh Kiểm 
làm Thượng tướng Thái Quốc công, tôn làm 
Thượng phụ. Tháng Mười một năm 1569, có một 
ngôi sao băng dài 5 trượng rơi xuống đất gây ra 
một tiếng nổ to làm long trời lở đất bảo hiệu điều 
chẳng lành. 

Ngày 18 tháng Mười hai, năm đó Thái Quốc 
công qua đời khiến Vua Lê Anh Tông rất đỗi thương 
tiếc, truy tôn Trịnh Kiểm là Minh Khang Thái Vương 
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Thụy Trung Huân, phong cho con trưởng của Thải 
Vương là Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay cha cầm 
quân đánh giặc. Tuấn Đức hấu Trịnh Cối vốn là kẻ 
độc ác, ham mê tửu sắc nên khi nắm quyền bính 
trong tay trở nên kiêu ngạo, hống hách làm tướng 
sỹ không phục lần lượt theo về hầu dưới trướng của 
Phúc Lương hầu Trính Tùng (là con thứ của Thải 
vương Trịnh Kiểm). 


Nhà Mạc nghe tin Thái vương Trịnh Kiểm mất, 
muốn nhân cơ hội này đánh chiếm Nam Triều bèn 
cử Mạc Kính Điển đốc xuất quân sỹ đem hơn 10 
vạn quân, 700 chiến thuyền vào Thanh Hoa. Các 
tướng nhà Lê thấy thể quân mạnh liền rút hết quân 
về Yên Trường rồi cử người về Kinh cấp báo cho 
triều đình. 


Nhận được tìn cäp báo, Vua Lê Anh Tông liền 
sắc phong cho Phúc Lương hầu Trịnh Tùng làm 
Trưởng Quốc công Tiết chế thứy bộ chư dinh đem 
quân đi đánh giặc. Ngày 20 tháng Mười năm 1570, 
Trịnh Tùng sai người làm cầu phao ở hạ lưu Sông 
An Liệt (đoạn Lạch Trường - Hoằng Hoá) để qua 
sông. Qua được Sông An Liệt, Trịnh Tùng đem 
quân tiến đến Xã Kim Tử (Huyện Vĩnh Lộc) rồi tắt 
qua Thuần Hựu (Hậu Lộc, Thanh Hoa) tiển đánh 
đại quân của nhả Mạc lúc đó cũng vừa mới vào 
Thanh Hoa. Trinh Tùng ra lệnh tướng sỹ cùng đồng 
loạt tiến công làm cho quân giặc trở tay không kịp 
bị thua hết trận này tới trận khác. 


Tháng Mười hai, năm 1570, thấy đánh không 
thẳng nổi quân nhà Lê, quân Mạc đành nhổ trại kéo 
quân trở ra Bắc. Thấy quân Mạc rút lui, Trịnh Tùng 
bèn chia các tướng đóng giữ các nơi trọng yếu rồi 
trở về triều. 

Tháng Hai năm 1571, Vua Lê Anh Tông tiến 
hành luận công, ban thưởng cho các tướng sỹ đi 
đánh trận về. Vua Lè Anh Tông tấn phong cho Tả 
tướng Trưởng Quốc công Trịnh Tùng làm Thái uý 
Trưởng Quốc công. 


Thấy Trịnh Tùng liên tục được phong chức và 
được Vua Lê Anh Tông yêu mến thi nhiều kẻ sinh 
lòng đố ky, lập mưu hãm hại. Trong số những kẻ ấy 
có Lê Cập Đệ. 

Lê Cập Đệ làm quan cho nhà Lễ nhưng lại có 
chí khác, nhưng sợ Trinh Tùng nên chưa dám 
manh động. Trịnh Tùng biết chuyện nhưng lại giả 
vờ không biết gửi biếu Lê Cập Đệ rất nhiều vàng 
bạc. Khi Cập Đệ đến tạ ơn, Trịnh Tùng liền cho 
đóng cửa lại, giết chết Cập Đệ rồi phao tin Lê Cập 
Đệ làm phản. 


Khi Lê Cập Đệ chết, các cận thần của Vua là 


Cảnh Hấp và Đình Ngạn liền tâu với Vua: “Nay Thái 
uý Trưởng Quốc công Trịnh Tùng có quyền thế rất 
mạnh. Nếu bệ hạ Ở lại cùng e xảy ra điều bất trắc 
thì trỗ tay không kịp". Vua thấy phải nên đêm ngày 
26 tháng Hai năm Mậu Dần, Vưa Lê Anh Tông đem 
theo 4 Thái tử là: Duy Bách, Duy Lựu, Duy Cánh, 
Duy Tùng trốn khỏi cùng chạy đến Nghệ An và ở 
luôn tại đó. 

Rạng sảng hôm sau, bách quan văn, võ 
trong triều mới biết chuyện thì tỏ ra vô cùng lo 
lắng. Trịnh Tùng liền bàn với các quan rằng: 
*Nay Vua nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, 
phút chốc khinh xuất bỏ ra ngoài. Thiên hạ 
không thể một ngày không có Vua. Không có 
Vua, chúng †a và quân sỹ biết lập công với ai? 
Chỉ bằng, trước mắt chúng t†a hãy tìm Thái tử kế 
ngôi để yên lòng bá tánh rồi sau cho quân đi 
đón Vụa về cũng chưa muộn". 

Các quan đều cho ý kiến của Trịnh Tùng là phải, 
liền cử người đi đón Thái tử Duy Đàm là con út của 
Vua Lê Anh Tông đang ở Xã Quảng Thi, Huyện Thọ 
Nguyên (một xã ở phía dưới Lam Sơn, nay thuộc 
Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) rước vào triều tôn lập 
làm Hoàng để. 

Sau khi tôn lập Lê Duy Đàm lên ngôi bảu, Trinh 
Tùng liền cử quan Hữu Liêu vào Thanh Hoa đón 
Vua Lê Anh Tông về triều. Nhưng Vua Anh Tông 
không muốn về liền chui vào bụi mía trốn. Quan 
Hữu Liêu đến trước ruộng mía tâu rằng: “Xin bệ hạ 
mau trỏ về cung để làm yên lòng mong đợi của thần 
dân, bọn thần không có ý gì khác!” Tâu xong, Hữu 
Liêu đem 3 voi đực và tướng sỹ hộ giá Vua Lê Anh 
Tông về cung. 


Ngày 22 thang Giêng năm Quý Dậu 1573, xa 
giá của Vua Lẻ Anh Tông về đến Làng Đồ Xã, 
Huyện Nông Cống thi bị mật sát. Thi thể của Vua 
được táng tại Hoa Tung Lăng thuộc Vĩnh Xá, Bồ Vệ, 
Huyện Đông Sơn. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thưviết: “Vua Lê Anh 
Tông là dòng dõi của nhà Lê, nhờ Thái Quốc công 
Trịnh Kiểm và con là Trịnh Tùng cùng bá quan văn, 
võ tôn lập, phò tá giúp Vua khôi phục lại giang sơn, 
xã tắc. Vậy mà, Vua Lê Anh Tông lại nghe lời kẻ 
tiểu nhân, bỏ trốn ra ngoài tự chuốc lấy cái chết. 
Thật là đảng giận và cũng là bài học để đời sau 
đừng mắc phải”) 


(1) Đại Việt sử ký toản thư, tập II, trang 150, 151. 


THĂNG LONG THƠI LỄ TRUNG HƯNG 


Các bà vợ của Vua là: 

- Tuy Khánh Hoàng Thải hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Diễm. 

- Thân ý Hoàng hậu. 

Các con của Vua là: Vua sinh 5 con trai và một 
con gải: 

1. Hoàng tử Duy Bách (mẹ là Nguyễn Thị Ngọc 
Khuế, người Xã Tam Lư, Huyện Lôi Dương). 


2. Hoàng tử Duy Lựu. 


3. Hoàng tử Duy Cảnh (mẹ là Lê Thị Ngọc Biển, 
người Trại Nông Vụ). 


4. Hoàng tử Duy Tùng. 


5. Hoàng tử Duy Đàm (tức Vua Lê Thế Tông. Mẹ 
là Tuy Khánh Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Diễn, người Làng Bố Vệ, Huyện Đông Sơn). 


Con gái của Vua là Công chúa Ngọc Lễ 
(cùng mẹ với Duy Bách, sau được gả cho Hoàng 
Đình Phùng). 


14. VUA LỄ THẾ TÔNG 
(1573- 1599) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tõn lập) 


ua Lê Thế Tông húy là Duy Đàm, con thứ 5 
1H Vua Lê Anh Tông. Mẹ là Tuy Khánh 
Hoàng Thải hậu Nguyễn Thị Ngọc Diễn, người Làng 
Bố Vệ, Huyện Đông Sơn (mới đầu phong làm Minh 
phi, sau phong làm Chiêu Nghi Chí Thượng Tân, 
hiệu là Tuy Khánh, rồi lại được truy tôn là Hoa Liên 
Hoàng Thái hậu). 

Vua Lê Thế Tông sinh ngày 12, tháng Mười mội, 
năm Đỉnh Mão 1567. Thuở thiểu thời Vua Lê Thế 
Tông được nuôi dưỡng ở Xã Quảng Thi, Huyện 
Thụy Nguyên. Khi Vưa Lễ Anh Tông mang theo các 
Thái tử chạy khỏi Kinh thành vào Nghệ An thì Duy 
Đàm còn nhỏ nên ở lại. Ngay sau đó, Tả tướng 
Trịnh Tùng đón Duy Đàm về cung. Hồi giờ Dậu, 
ngày mồng 1, tháng Giêng, năm Quý Dậu 1573, Tả 
tướng Trịnh Tùng chính thức tôn tập Duy Đàm lên 
ngôi Hoàng đế. 

Vua Lễ Thế Tông lên ngôi ở Sách Vạn Lại, lúc 
đó mới 7 tuổi, lấy ngày sình là Thiên Khai Thánh 
Tiết (sách Đại Việt sử ký toàn thư viết tà Dương 
Nguyên Thánh Tiết), đổi niên hiệu là Gia Thải năm 
thứ nhất. Đại xá cho thiên hạ rồi lặp hành điện tại 
Sách Vạn Lại. dựng Đàn Nam Giao ở Cửa Lũy. 
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Vua Lê Thế Tông khôi phục lại Thành Thăng Long 


Vua Lê Thế Tông lên ngôi liền lập tức phong Tả 
tướng Thái uý Trịnh Tùng làm Đô tướng Tiết chế các 
xứ thủy bộ chư dinh kiêm Tổng nội ngoại Bình 
chương Quân quốc Trọng sự rồi lại phong làm 
Thành Tổ Triết vương. Vì Vua còn nhỏ nên mọi việc 
triểu chính đều do Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng 
tự Xử, quyết trước rồi tấu lên Vua sau. 


Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng bắt đầu nắm 
giữ binh quyền từ năm 1570 đến 1593 tổng cộng 24 
năm mới giúp Vua tiêu diệt được nhà Mạc khỏi phục 
lại giang sơn, xã tắc. Sau khí đảnh tan quân Mạc, 
Thành Tổ Triết Vương Trình Tùng bèn ra lệnh xây 
cung điện ở phía Tây Nam Thành Thăng Long và 
phía Bắc Cầu Dừa, hẹn trong vòng một năm phải 
hoàn thành. Khi cung điện xây xong. Thành Tổ Triết 


- Vương Trịnh Tùng lại lệnh cho các quan văn, võ 


trong triều mang xa giá rước Vua Lê Thế Tông về 
Thành Thăng Long. 


Khi xa giá của Vua Lê Thể Tông về tới Thanh 
Oai thì đừng lại. Tiết chế Trưởng tướng quân Trịnh 
Tùng mang nhã nhạc đến tận Thanh Oai hộ giá 
Vua vào Thành Thăng Long. 


Đúng ngày 16 tháng Tư niên hiệu Quang Hưng 
thứ 16, Vua Thế Tông bước lên chính điện, nhận lễ 
chúc mừng của văn, võ bá quan, mở triều và thăng 
thưởng cho các tướng sỹ. 


Được tin Vua Lê Thế Tông dẹp tan nhà Mạc, 
thống nhất hai miền Nam, Bắc, uy danh vô cùng to 
lớn, Nguyễn Hoàng tử lâu vẫn nuôi chí độc chiếm 
miền Nam nhưng chưa đủ sức nên chưa dám tỏ thái 
độ. Nay nghe tín Vua Lê Thế Tông lập chính điện 
tại Thành Thăng Long, Nguyễn Hoàng liên tức tốc 
ra chầu Vua. Trịnh Tùng biết âm mưu của Nguyễn 
Hoàng nên tâu Vua phong Nguyễn Hoàng làm Thái 
uý Đoan Quận công tạm lưu lại miền Bắc. 


Năm 1596, Vua Lè Thế Tông lên Ải Nam Giao 
hội kiến cùng tướng nhà Minh. 


Tháng Ba. niên hiệu Quang Hưng thứ 19, năm 
Bính Thân 1596, Vua Lê Thế Tông sai quan Bộ Hộ 
Thượng thư là Bắng nhãn Đỗ Uông và quan Đô ngự 
sử Nguyễn Văn Giai lên Cửa Nam Quan tiếp sứ 
Minh. Sau đó Vua lại cử hai anh ruột là Lê Duy Cánh 
và Lê Duy Lựu cùng quan Công bộ Tả Thị lang 
Phùng Khắc Khoan đem mười kỳ mục, 100 cân 
vàng, 1000 cân bạc, ấn An Nam Quốc vương của 
nhà Lê ngày trướz và ấn An Nam đô thống sứ của 
nhà Mạc sang cho nhà Minh hội khám. Nhưng quan 
nhà Minh không chịu nhất định bắt Vua Lê Thế Tông 
phải thân hành sang Nam Quan để hội khám. 
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Không thể làm khác được, Trịnh Tùng đành phải 
cử quan Thái úy Hoàng Đình Ái và quan Thái phó 
Trịnh Đỗ cùng hơn 1 vạn binh sỹ hộ giá Vua Lê Thế 
Tông đến Cửa Nam Giao hội khám. Nhưng Vua đến 
nơi thì bị các quan nhà Minh gây khó dễ, bắt phải 
nộp người vàng, ấn vàng theo tích cũ rồi nhất quyết 
không chịu gặp Vua. Vua Lê Thế Tông chờ lâu 
đành trở về cung. 


Vua Lê Thế Tông lên Cửa Nam Quan lần thứ hai 


Năm Đinh Dậu 1597, nhà Minh sai viên quan Uỷ 
nhiệm là Vương Kiến Lập tới nước ta đòi lễ công và 
giục Vua hội khảm. Khi thiệp của nhà Minh vừa tới 
Kinh sư, triều đỉnh lập tức chuẩn bị để nghênh đón 
quan nhà Minh. 


Ngày 28 tháng Ba năm Đình Dậu 1597, Vua lần 
thứ hai đích thân cùng Hữu tướng Hoàng Đình Ải, 
Thải uý Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng Liêu, Thái 
phó Trịnh Đỗ cùng với 7, 8 viên Tả đô đốc và 5 vạn 
bính sỹ. lại có cả quan Uỷ nhiệm là Vương Kiến Lập 
mang thiệp của nhà Minh sang cùng lên Cửa Nam 
Giao hội khảm. Lần lên Cửa Nam Giao lần này, 
quân hộ giá Vua Lê Thế Tông tàn quạt rợp trời, 
chiêng trếng dậy đất, gươm giáo sáng quắc, súng 
ống chật đường. Trước thế quân uy nghiêm và hùng 
mạnh của ta, tướng Minh đến hội khám là Tả giang 
án sát Phó sứ Trần Đôn Luân và quan Châu phủ 
Quảng Tây không gây khó dễ như tần trước mà tỏ 
ra cởi mở và thân thiện. Sau khi hội khám xong, các 
tướng Minh về nước tâu lại với Vua Minh rằng Vua 
Thế Tông đúng là dòng dõi của Vua Lê Thái Tổ. 
Vua Minh liền ban cho Vua Lê Thể Tông bài vàng, 
ấn bạc, gấm vóc, lụa là và phong làm Đại đầu mục 
nước An Nam. 


Đến năm Mậu Tuẩt 1598, Vua: Minh lại phong 
cho Vua Lê Thế Tông làm An Nam Đô thống sứ ty 
Đô thống sứ, quản hạt đất đai và dân chủng nước 
Nam. Vua Minh còn ban cho Lê Thế Tông một quả 
ấn bằng bạc. Thấy thái độ coi thường của Vua Minh 
đối với Vua Lê Thế Tông, Phùng Khắc Khoan liền 
dâng biểu tấu với Vua Minh rằng: “Chủ của thần là 
dòng dõi của Vua Lê Thái Tổ còn họ Mạc vốn là bề 
tôi của nhà Lê lại là kẻ giết Vua ngầm xin nhà Minh 
chức quan Đô thống sứ . Nay bệ hạ lại phong chức 
cho chủ của thần là Vua Lê Thế Tông giống với họ 
Mạc e rằng trăm họ sẽ thắc mắc, quân sỹ không 
khỏi muộn phiền!" 

Vua Minh đọc sớ của Phùng Khắc Khoan xong 
liền cười bảo: “Đã đănh họ Mạc không thể ví với chủ 
của người song vì Vua Lê Thể Tông vừa mới lấy lại 
được nước, sợ lòng người chưa yên nên cứ nhận đi, 


Sau Ta sẽ gia phong tước Vương cũng chưa muộn 
gì. Ngươi hãy kính theo, chớ có tử chối.) 


Vua Lê Thế Tông trả lại ấn cho nhà Minh 


Về việc trả ấn, sách Hoan Châu kỹ viết răng: 
“Nhà Minh sai Vương Kiến Lập mang ấn sang cho 
Vua Lê Thế Tông. Trịnh Tùng sai Hữu tưởng Vinh 
Quốc công Hoàng Đình Ái, Thái bảo Cø Quận công 
Trinh Ninh chuẩn bị các nghỉ lễ rất long trọng đón sử 
nhà Minh và các quan ởi sử nước !a cũng cùng về. 


Khi Vương Kiến Lập cùng quan đi sứ nước ta là 
Phùng Khắc Khoan vào nội điện để chảu. Vương 
Liến Lập trinh Vua Lê Thế Tông quả ấn mà Vua 
Mình ban tặng. Nhưng khi Vua Lê Thế Tông mỏ ra 
thì lại là quả ấn bằng đồng. Trịnh Tùng trông thấy 
quả ấn đồng thì nổi giận bảo với sử nhà Minh ràng: 
“Thiên triều là nước ö giữa nên đối xử sao cho công 
bằng. khuyên điều thiện, răần điều ác, để giữ uy tin 
với các nước nhỏ xung quanh. Đối với nhà Mạc là 
kẻ giết Vua, cướp ngôi thì phong ẩn bạc, côn đối với 
Vua Lâ Thế Tông là con cháu dòng chính thống thi 
lại ban ẩn đồng. Thiên triều cư xử như thế không 
đúng chút nào với cái nghĩa "nhu viễn" tức làm yên 
lòng cõi xa”. 

Thấy Trịnh Tùng nổi giận, Vương Kiến Lập liền 
đáp: "Việc này là do những người làm Thượng ty, 
chứ Vua Minh thi trăm công nghìn việc làm sao cô 
thể xem xét hết mọi việc. Nay nên viết lại tÙ biểu gửi 
lên triều đình xem xét và làm rồ sự viêc này”. 


Nghe Vương Kiến Lập đáp, Trịnh Tùng liền lấy 
giọng nghiêm chỉnh nòi với sứ nhà Minh rằng: 
“Thiên triều ỏ ngôi chính thống, phải cư xử sao cho 
đúng mực. Nói điều đúng, làm việc đúng. Vậy mà 
lại để cho bọn quan viên lộng hành, lừa dỗi hạ 
quốc. Cư tình trạng này chỉ e sinh loạn nơi biên giới 
dần dần sẽ dẫn tới mối hoạ lớn". 

Trịnh Tùng nói xong liền cho thảo tờ biểu trình 
bày rõ nguồn cơn rồi gửi Vương Kiến Lập mang ấn 
đồng về Trung Quốc. 

Kiến Lập về đến nước nhà, lập tức vào chẩu Vua 
Minh và tâu rằng: “Trịnh Tùng là Phụ thần của nước 
An Nam là người tài trí, trung hậu, diệt trừ được bọn 
nhà Mạc phần nghịch, khôi phục lại nhà Lê. Có thể 
nói đây là bậc hiền tài Ý?. 

Những năm tiếp theo, chính sự có phần yên ổn. 
Vua Lê Thể Tông cho dựng Nhà Vũ ở Bắc Gia 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !H, trang 204. 
(2) Hoan Châu ký, trang 141.142. 
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Thiều, phía Tây Nam Thành Thăng Long, còn Sở 
Cẩm Ngọc thì để như cũ, chỉ dựng thêm Ngọc Phủ 
để làm nơi trăm quan đến bái triều. 


Hồi giờ Sửu ngày 24 tháng Tư năm Kỷ Hợi 1599, 
niên hiệu Quang Hưng thứ 22, Vua Lê Thế Tông 
băng hà. Vua ở ngồi 27 năm, thọ 33 tuổi, táng tại 
Lăng Hoa Nhạc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Sơn. 


Các ba vợ của Vua là: 

- Y Đức Hoàng Thái hậu Lê Thị Ngọc Minh. 
- Thục Minh Kính phi. 

Vua sinh 2 con trai và 4 con gải. 

Các con trai của Vua là : 


1. Hoàng tử Duy Ÿ (phong làm Đạt Nhượng 
công, mất ngày 29 tháng Giêng (năm 2). Mẹ là Lê 
Thị Ngọc Tuấn, người Làng Ngọc Sơn, Huyện 
Thanh Oai). 


2. Hoàng tử Duy Tân (tức Vua Lê Kính Tông). 
Các con gái của Vua là : 


1. Công chúa Ngọc Phượng (mất năm Quý Mùi 
1583 tại Đình Sở Vệ Quốc Bá ở An Định). 


2. Công chúa Ngọc Định (mẹ là Thuần Lộc Lê 
Thị, mất năm Giáp Ngọ 1594). 


3. Công chúa Ngọc Đức (cùng mẹ với Vua Lê 
Kính Tông). 


4. Công chúa Ngọc Thơm (cùng mẹ với Hoàng 
tử Duy Ý'). 


Sách Lịch triểu hiến chương loại chí của sử 
gia Phan Huy Chủ viết: Vua Lê Thế Tông là con 
thứ 5 của Vua Lê Anh Tông do Tả tướng Trịnh Tùng 
tôn lập. Khi nối ngôi, Vua Lê Thế Tông mới 7 tuổi... 
Tả tướng Trịnh Tùng tìm các bậc danh Nho tài giỏi 
vào dạy học cho Vua. Vua Lê Thế Tông học ngày 
càng tấn tỏi, hiểu rộng sách vỏ, thông hiểu nghĩa lý 
của các bậc thánh hiền... Sau 24 năm, Tiết chế 
Trịnh Tùng đã dẹp xong quân Mạc, bắt sống Mạc 
Mậu Hợp, rước Vua Lê Thế Tông về Thành Thăng 
Long. Dưới triều Vua Lễ Thế Tóng, giang sơn thu về 
một mối, công nghiệp phát triển, hòa hữu với các 
nước, được Vua Minh phong chức An Nam Đô 
thống sứ ty Đô thống sứ và ban tặng ấn bạc. Còn 
Trịnh Tùng được Vua Lê Thế Tông phong tước Bình 
An vương, cho mở phủ riêng (sau này gọi là Phủ 
Chúa). Vua được hưởng tiên thuế má của 1000 xã, 
quân cẩm vệ có 5000 lính, 7 con voi, 20 chiếc 
thuyền rồng. Còn lại bao nhiêu thuộc về Phủ Chúa. 
Mọi việc chính sự nhất nhất giao cho Phủ Chúa 
quyết định, Vua chỉ ngồi trên đại điện để thiết triều 
và tiếp Sứ các nước đến bang giao mà thôi”). 


15. VUA LÊ KÍNH TÔNG 
(1599- 1619) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 


ua Lê Kính Tông húy là Duy Tân, con thứ 

hai của Vua Lê Thế Tông. Mẹ Vua là Ý Đức 
Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Minh, người Xã 
Duy Tỉnh, Huyện Thuần Lộc, mất ngày 22 tháng 
Mười (năm 2?) có lập Đền Thuần Mỹ thờ phụng. 


Vua Lê Kính Tông sinh ngày 29 tháng Bảy năm 
Mậu Tý 1588. Theo sử sách để lại thì Chúa Bình An 
vương thấy Thái tử Duy Ỷ (con trưởng của Vua Lê 
Thế Tông) là người không thông minh nên khi Vua 
Lê Thế Tông băng hà liền tôn lập Duy Tân lên làm 
Vua. Ngày 29 tháng Tư năm Kỷ Hợi 1599, Duy Tàn 
chính thức lên ngôi Hoảng đế, lấy niên hiệu Thận 
Đức được 1 năm thì đổi niên hiệu thành Hoằng Định 
(20 năm). 


Vua Lê Kính Tông lên ngôi không lâu thì Chủa 
Bình An Vương Trịnh Tùng phải đốc thúc quân đi 
dẹp dư đảng của họ Mạc là Mạc Kính Cung ở 
Thái Nguyên. 

Ở Kinh thành, Nguyễn Hoàng cấu kết với bọn 
Phan Ngạn và Bùi Văn Khuê thực hiện dã tâm làm 
phản đã ấp ủ từ lâu. Nguyễn Hoàng ra lệnh cho đốt 
hết cả sáu doanh trại rồi bỏ về Thuận Hóa. Nghe 
lìn cấp báo, Bình An Vương tức tốc trở về Kinh hộ 
giá Vua Lê Kính Tông trảnh vào Tây Kinh trong 
Thanh Hoa. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Năm 1600, 
niên hiệu Thận Đức thứ 1, Thái úy Đoan Quận công 
Nguyễn Hoàng ngầm cấu kết với Quận công Phan 
Ngạn, Tráng Quận công Ngô Đình Nga, Mỹ Quận 
công Bùi Văn Khuê mưu làm phần. 


Nhân cơ hội Bình An Vương triệu tập tướng sỹ 
bàn kế dẹp giặc Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng 
bên giả vờ xin đem quân đi đánh nhưng lại cho 
đốt hết doanh trại rồi trốn vào Thuận Hóa. Bình 
An Vương phải hộ giá Vua Lê Kinh Tông lánh vào 
Tây Đô”.!2) 

Sau khi Vua rởi Kinh thành, cực diện ở Thành 
Thăng Long trở nên vô cùng rối ren. Thấy Kinh 
thành bỏ trống, con cháu họ Mạc liền trở về rước 
mẹ thứ của Mạc Mậu Hợp tà Bùi Thị về tôn làm 


(1) Lịch triếu hiến chương loại chí, tập I, trang 17. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập !II, trang 208. 
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quốc mẫu và cho người lên Cao Bằng đón Mạc 
Kính Cung. 


Cùng lúc ấy, bọn Phan Ngạn và Bùi Văn Khuê, 
Ngô Đình Nga ở Cửa Đại An lại nghỉ ngờ, tranh 
giành quyền lực của nhau. Ngô Đình Nga sai người 
giết chết Bùi Văn Khuê rồi đem quân vào thành phò 
tá Mạc Kính Cung. 


Trịnh Tùng đưa Vua tới Thanh Hoa một thời gian 
thì muốn đem quân trở ra lấy lại Kinh thành Thăng 
Long nhưng lại lo Nguyễn Hoàng gây binh biến ở 
Thanh Hoa, nên tâu Vua cho người vào dụ hàng 
Nguyễn Hoàng. Về phần mình,Nguyễn Hoàng thấy 
Vua và Trính Tùng vào Thanh Hoa thì sợ Trịnh Tùng 
sẽ cho quân vào đánh về tội đốt phá doanh trại. tự 
ý bỏ về Thuận Hoá nên nhàn dịp này liền cho con 
gái là Ngọc Tú ra gả cho con trai Trịnh Tùng là 
Thanh Quận công Trịnh Tráng để hai bên tạm hòa 
hoãn với nhau. 


Được yên về mặt Thuận Hóa rồi, Bình An Vương 
Trịnh Tùng liền mang đại quân cả thủy lẫn bộ tiến 
ra Bắc đánh một trận lấy lại Thành Thăng Long. 
Trận quyết chiến ở Thành Thăng Long, Trịnh Tùng 
thắng đậm giết chết Bùi Thị, còn Mạc Kính Cung thì 
chạy sang Kim Thành, Hải Dương, sau thấy quân 
Mạc ở đâu cũng thua to cả, lại bỏ Kim Thành chạy 
lên Cao Bằng. 


Sau khi khôi phục lại Thành Thăng Long, Bình 
An Vương Trinh Tùng liền sai quân vào Thanh Hoa 
rước Vua ra, đồng thời cho các tướng đi dẹp dư 
đảng của họ Mạc ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên 
Quảng trước và sau đều thu được thẳng lợi, chỉ còn 
Mạc Kính Cung ở Cao Bằng vì có sự bênh vực của 
nhà Minh nên chưa dẹp được. 


Tháng Ba, năm Kỷ Mùi 1619, niên hiệu Hoàng 
Định thứ 20, Bình An vương nhân có việc đến Bến 
Đồng Tân lúc rời thuyền tên bộ thì bất ngờ bị bắn 
lén, đạn trúng vào viên quản tượng của Chúa. Bình 
An Vương sai người bắt được kẻ bẳn lén, Trịnh 
Tùng tra hỏi thì biết đó là âm mưu của Vua Lê Kính 
Tông và Vạn Quốc công Trịnh Xuân (Trịnh Xuân là 
con trai của Trịnh Tùng). 


Về việc này, sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: 
"Tháng Ba, Bình An Vương đến Bến Đông Tân để 
xem đua thuyền. Khi về đến chỗ ngã ba thi bị bắn 
lén. Bát được người bắn, Bình An vương mới biết đỗ 
là do Vua Lê Kính Tông và Vương tử Trịnh Xuân 
ngầm mưu giết minh”. 

Tháng Tư năm đó, Bình An Vương sai Thái phó 
Thanh Quận công Trịnh Tráng cùng Nội giám Nhạc 
Quận công Bùi Sỹ Lâm vào nội điện dò xét thì quả 


là có việc Vua Lê Kính Tông và Vương tử Trịnh 
Xuân bày kế ngắm giết Bình An Vương. 

Ngày 12 tháng Năm năm 119, Bình An Vương 
vào nội điện bức Vua Lê Kính Tông phải uống thuốc 
độc chết. Sau khi chết, Vua Lê Kính Tông mới truy 
tôn là Huệ Tông Hoàng đế, miếu hiệu là Kính Tông, 
thọ 32 tuổi, hiệu là Giản Huy đế, táng tại Lăng Hoa 
Man, Tĩnh Xã, Bố Vệ. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết "Vua Lê 
Kính Tông là người thông minh, nối ngôi giữ nghiệp 
làm cho trong nước bình an. Tiếc lại nghe lời gian 
thần tự hại bản thân mình. Thực đáng thương! "?). 

Vợ Vua là: Đoan Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị 
Ngọc Trinh. 


Vua có 3 con trai và 2 con gái. 

Các con trai là : 

1. Hoàng tử Duy Kỳ (tức Vua Lê Thần Tông). 

2. Duy Hựu (phong làm Vân Lĩnh Công. Mẹ là 
Nguyễn Thị Vũ, người Làng Dương Lộc, Huyện Lôi 
Dương). 

3. Duy Bá (được phong làm Hán Dương Công. 
Mẹ là Bùi Thị Vu, người Xã Nhân Hiển, Huyện 
Thượng Phúc). 

Các con gái là: 

1. Công chúa Ngọc Tường (cùng mẹ với Vua Lê 
Thần Tông). 

2. Khuyết tên. 


16. VUA LÊ THÂN TÔNG 
(1619- 1643) 
(Lên ngôi Vua lấn thử 1) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 


ưa Lẻ Thần Tòng húy là Duy Kỳ (lại có húy 

là Đại), con trưởng của Vua Lê Kinh Tông. 
Mẹ là Đoan Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Trỉnh, là con gái thứ hai của Chúa Trịnh Tùng, mất 
ngày 24 tháng Tư, táng ở Lăng Sơn Động, Làng 
Động Bàng, Yên Định. Có lập Đến Diễm An ở 
Thung Thông để thờ phụng. 


Vua sinh hồi giỡ Ty ngày 19 tháng Mười một 
năm Định Mùi 1607. Tháng Sáu năm 1619 thì lên 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, trang 222. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, trang 208 - 222. 
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ngôi do Bình An Vương Trịnh Tùng tôn lập, lấy niên 
hiệu là Hoàng Định thứ 8, lấy ngày sinh làm Thợ 
Dương Thảnh Tiết, đến năm Kỷ Mùi 1619 thi đổi 
niên hiệu là Vĩnh Tộ. 

Vua Lê Thần Tông ở ngôi 25 năm, nhường ngôi 
B năm rồi lại lên ngôi 13 năm, thọ 56 tuổi. Tương 
truyền, Vua Lê Thần Tông thần thái tinh anh, sống 
mũi cao, mặt rồng, thông minh, thông hiểu nghĩa lý 
thảnh hiền, mưu lược sâu, văn chương giỏi, xứng 
đáng là bậc Vua anh minh. 


Những năm Vua Lê Thần Tông ở ngôi, đất nước 
có nhiều phát triển, công thương nghiệp phồn thịnh 
còn nông nghiệp cũng được hồi phục, dân chúng 
an cư lạc nghiệp nên có câu thơ rằng: 


Ẩm nguậi, đầu, nẦu tà, cRẪng, su, cña, 


Đây cũng là thời kỳ xuất hiện người phương Tây 
đến nước ta. Đó là các nhà truyền giáo, du lịch, 
thương nhãn. Họ viết nhiều sảch nhận xét về Thành 
Thăng Long. Dưới thời Vua Lê Thần Tông, Thành 
Thăng Long được gọi là Kinh kỳ Kẻ Chợ, trò thành 
một đô thị lớn vào loại bậc nhất Châu Á, Người 
phương Tây còn ví Thăng Long với Thành phố 
Venise của Italia. Thành Thăng Long lúc đó có 
nhiều phố phường, mỗi phường lại buôn bán một 
mặt hàng nhất định. Vào ngày mồng 1, mồng 2, 
ngày Rằm (ngày phiên chợ) Thành Thăng Long 
nhộn nhịp. tấp nập một cách kỳ lạ, đường phố đầy 
ắp người, những bến sông, thuyền bè ra vào nườm 
nượp mang theo đủ các mặt hàng quý hiểm từ khắp 
các nơi đem về đây. 


Những năm đầu tiên, người phương Tây ở nước 
ta chỉ cô người Bồ Đào Nha, đến năm 1637, Vua 
cho cả người Hà Lan, Nhật Bản vào buôn bán ở Phố 
Hiến. Phế Hiến trở thành nơi buôn bán tấp nập nên 
xuất hiện câu: "Thứ nhất Kính kỳ, thứ nhì Phố Hiển”. 
Vua Lê Thân Tông còn có cả một cung phi người 
Nhật là Ourousan được Vua rất sủng ải. Chính người 
cung phi này là người giới thiệu thuyển trưởng 
Harasinck của làu Groll với Vua Lê Thần Tòng.', 

Năm Quý Sửu 1813, niên hiệu Hoằng Định thứ 
13 đời Vua Lê Kính Tông, Nguyễn Hoàng mất, thọ 
89 tuổi, giao lại binh quyền cho con thứ trai thứ 6 là 
Nguyễn Phúc Nguyên. Phúc Nguyên lên nắm 
quyền thì xưng là Chủa Sãi. Bình An Vương Trịnh 
Tùng biết tin tâu Vua phong cho Phúc Nguyên làm 
Thái bảo Thụy Quận công. Phúc Nguyên ra sức xây 
dựng Nam Hà để chống lại với Vua Lê Thần Tông 
và Chúa Trịnh Tùng. 


Khi nghe tin Bình An Vương Trịnh Tùng mất, Thụy 


Quận công Nguyễn Phúc Nguyên bảo với các thuộc 
hạ rằng: “Ta muốn nhân dịp này tiến quân ra Bắc, 
nhưng hiểm vì chưa chuẩn bị xong nên ta hãy cử người 
ra phúng điểu , trước là cho trọn cái nghĩa (Nguyễn 
Hoàng từng gả con gái cho con Chúa Trịnh Tùng), tiện 
thể dò xét xem tình hình ngoài Bắc thế nào?”. 


Thật ra, khi Nguyễn Phúc Nguyên lên nắm 
quyền đã chiêu mộ được rất nhiều nhân tài mà 
người ta quen gọi là Nam Hà hổ tướng như: 
Nguyễn Hữu Dật, người Trang Gia Miêu, Huyện 
Tống Sơn, là người học rộng, tài cao, văn võ toàn 
tài; hay Nguyễn Hữu Tiến, người Làng Vân Chai, 
Huyện Ngọc Sơn, Thanh Hoa võ nghệ cao cường, 
thiên hạ khó có người địch được. Đặc biệt có Đào 
Duy Từ, người Làng Gia Trai, Huyện Ngọc Sơn, 
Phủ Tĩnh Gia, Thanh Hoa vốn là người thông minh 
tài giỏi nhưng lại xuất thân từ con nhà hát xướng 
mà theo iuật của nhà lê con nhà hát xướng thì 
không được thi, bất đắc chí Đào Duy Từ bỏ vào 
Nam Hà, hy vọng có thể mở mặt với đời. Khi vào 
tới Nam Hà, Đảo Duy Từ được Khâm lý Trần Đức 
Hòa là người thân tín của Chúa Sãi tiên cử lên 
Nguyễn Phúc Nguyên. Khi Nguyễn Phúc Nguyên 
hỏi về kế chống Bắc Hà, Đào Duy Từ đã bày tổ mọi 
điều khiến Phúc Nguyên phải giận mình không có 
thêm tai để nghe, liền tập tức phong cho Đào Duy 
Từ làm Nội tán Lộc Khê hầu: và trách Duy Từ rằng: 
“Sao ông đến muộn thế”, 


Đào Duy Từ bày cho Phúc Nguyên lập ra Đồn 
Trường Dục và cho đắp một cái lũy dài từ Cửa biển 
Nhật Lệ (nay là cửa biển Đồng Hới) tới tận Núi 
Trường Sơn. Đây là một bức trường thành kiên cổ 
chia cắt đất nước hơn 200 năm nên được dân 
chúng gọi là Lũy Thầy, còn sử sách thỉ gọi là Lũy 
Trường Dục vì ở đó có Đồn Trường Dục. 


Khi thấy đồn lũy đã kiên cố, bình lương đã đủ, 
Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên liền ra mặt không 
phục nhà Lê nữa, cho quân ra đánh chiếm lấy đất 
Nam Bố Chinh là vùng đất ở phía Nam Sông Lình, 
đồng thời đuổi hết quan lại nhà Lê về Bắc Hà và 
không nộp thuế nữa. 


Năm Định Mão 1627, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 9, 
Vua Lê Thần Tông sai sứ mang sắc thư vào trách 
Nguyễn Phúc Nguyên về tội không tuân mệnh triều 
đình và bắt phải nộp thuế như cũ: “Hoàng thượng 
sắc dụ cho Thái bảo Thụy Quận công là Nguyễn 
Phúc Nguyên được biết rằng: 


(1) MG Dumoiutier: Những thương điểm Hà Lan ở Phố 
Hiển 
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Mệnh lệnh triểu đình, đạo làm tôi phải nên 
luân thủ; 

Thuế má, Trẫm có sai Công bộ Thượng thư là 
Nguyễn Duy Thi, Bá Khê hầu Phan Văn Trị vào 
Thuận Hóa, đạo đạt tình ý, chỉ bảo đường phúc 
hoạ, để cảnh tỉnh cho nhà ngươi biết mà phục tùng 
triều đình. Không ngờ nhà ngươi dùng dàng hết 
ngày này đến ngảy khác để xảy ra việc thuế má 
thiếu thốn, không đủ việc chỉ thu, đạo làm tôi như 
thể đã được chưa?. 

Nay nhà ngươi nên biết lỗi, giữ gìn phép tắc. 
Phàm ngạch thuế trong hai xứ Quảng - Thuận tử 
năm Quý Hợi 1623 về trước nếu là mất mùa thì 
Trẫm xá cả cho. 


Côn từ năm Giáp Tý đến nay, phải tính cho đủ 
theo đúng quy định đã có từ trước, tải thuyền ra nộp 
cho đủ. Nhà ngươi phải chỉnh đốn bình mã, thân 
chỉnh đến Kinh thành hoặc phải sai con đi thay, để 
tỏ rõ tấm lòng làm lôi. 

Nếu nhà người làm đúng như thế thì triểu định sẽ 
phong thêm chức tước để làm rạng rỡ tổ tông. 
NhHƯợc bằng thoái thác không chịu, quy phục triều 
đình thì tức là kê trọng tội với triều định. 

Khâm sai dụ sắc!" 


Chúa Sãi tiếp sứ nhưng vẫn không chịu nộp 
thuế. Thấy vậy Vua Lê Thần Tông liền cử Thanh Đô 
Vương Trinh Tráng mang sắc dụ vào mội tần nữa, 
bảo Chúa Sãi cho con ra chầu và nộp 30 voi, 30 
chiếc thuyền để triều đình đưa sang cống nhà Minh. 
Nguyễn Phúc Nguyên vẫn không chịu, lại còn cho 
đời dinh vào Làng Phúc An, Huyện Quảng Điền, 
Thừa Thiên Huế để cho xa nơi chiến trận, đồng thời 
đổi từ sở thành phủ. 

Vua Lê Thần Tông thấy vậy bèn quyết chí đánh 
miền Nam. Vua sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh 
Thế đem 5000 quân đi tiên phong vào đóng ở Hà 
Trung, rồi Vua thân chính cùng Chúa Thanh Đô 
Vương Trính Trảng đem đại binh xuất trận. 


Nguyễn Phúc Nguyên tức khắc sai cháu là 
Nguyễn Phúc Vệ làm Tiết chế cùng với Nguyễn 
Hữu Dật đem binh mã ra giữ các nơi hiểm yếu. 
Quân của Vua và Chúa Trịnh Tráng từ Bắc Hà 
vào bị đánh bất ngờ nên chết rất nhiều. Hơn vậy, 
Đào Duy Từ còn lập ra một mật kế phao tin: 
“Ngoài Bắc Hà có Trịnh Gia và Trịnh Nhạc sắp 
làm loạn". 


Chúa Thanh Đô Vương nghe tin thì trong lòng 
nghi hoặc, không biết thực hư thế nào, đành tâu 
Vua xin tức tốc hồi Kinh. Đó là trận Nam Hà, Bắc 
Hà đại chiến lần thứ nhất. 


Năm Canh Ngọ 1630, niên hiệu Đức Long thứ 2, 
đời Vua Lê Thần Tông, Nguyễn Phúc Nguyên dùng 
kế của Đào Duy Từ làm mội cái mâm đồng hai đáy, 
bỏ hết các sắc dụ của nhà Lè xuống đáy rồi bày 
phẩm vật lên trên, sai Lại Văn Khuông ra Bắc, giả 
vờ vào thăm Vương phi Ngọc Tú là con gái Nguyễn 
Hoàng và là vợ Trinh Tráng, lửa giao mârn phẩm vật 
cho Thanh Đô Vương để trả lại các sắc rồi vội vã 
xuống thuyền trốn về Thuận Hóa. 


Lúc Vua Lê Thần Tông tảch mâm phẩm vật ra 
xem, thấy đầy đủ sắc thư và một tờ giấy ghi 16 chữ 
ẩn ngữ. Vua đưa ra hỏi các triều thần nhưng không 
một ai hiểu, chỉ có Phùng Khắc Khoan đoán đó là 
cách viết của bốn chữ “Dư bất thụ sắc”, nghĩa là 
*Ta không nhận sắc!". 


Vua Lê Thần Tông cả giận sai Chúa Trịnh Tráng 
chuẩn bị binh, lương định ngày ra quân trách hỏi 
Nam Hà về tội láo xược ấy. 


Năm Quý Dậu 1633, niên hiệu Đức Long thứ 5, 
Vua Lê Thần Tông bất ngờ nhận được mật thư của 
Nguyễn Ánh (con trai Chúa Sãi) hứa nếu Vua mang 
quân vào đánh sẽ bắn súng làm nội ứng. Chủa 
Thanh Đô Vương tâu Vua xin đem đại bình vào 
đóng ở Cửa Nhật tê xem thực hư thế nào. 


Lúc ấy, Nguyễn Ánh đang trấn thủ Quảng Nam 
liền xin Chúa Sãi về trấn thủ Quảng Bình để tiện 
liên lạc với Bắc Hà, nhưng Chúa Sãi nghí ngờ 
không đồng ý. lại cử Nguyễn Hữu Dậi và Nguyễn 
Văn Thắng đem quản đến Cửa Nhật Lệ chống với 
Thanh Đô Vương. Quân Bắc Hà chờ lâu, không 
thấy tin tức gì của Nguyễn Ánh thì mỏi mệt, trễ nải, 
thình lình bí quân Nam Hà tiến đánh trở tay không 
kịp phải vội vã rủt quân về Bắc. Đó là trận Nam Hả, 
Bắc Hà đại chiến lần thứ 2. 

Năm Quý Mùi 1643, niên hiệu Dương Hòa thứ 
9, Vua Lê Thần Tông quyết định thân chinh cầm 
quân tiến vào Nam. Quân của Vua vừa đến Bắc 
Bổ Chính thì gặp ngay thời tiết nóng bức, quân sỹ 
mệt mỏi và ốm đau và bị chết nhiều nên Vua và 
Chúa Trịnh Trảng lại phải rúi quân về Thăng 
Long. Đó là trận Nam Hà, Bắc Hà đại chiến lần 
thứ 3. 


Năm ấy vừa về tới Kinh thành, Vua Lê Thần 
Tông lâm bệnh nặng phải xuống chiếu nhường ngôi 
cho Thải tử Duy Hữu. 


Các bà vợ của Vua là: 
- Minh Thục Hoàng Thải hậu Phạm Thị Ngọc Bạch. 


- Đoan Thuần Hoàng Thái hậu Phạm Thị 
Ngọc Hậu. 


THĂNG LONG THƠI LỄ TRUNG HƯNG 


- Chiêu Nghi Lê Thị Ngọc Hoàn. 
Vua có 4 con trai, 8 con gái và 2 con nuôi. 
Các con trai của Vua là : 


1. Hoàng tử Duy Hữu (tức Vua Lê Chán Tông. 
Mẹ là Minh Thục Hoàng Thải hậu Phạm Thị 
Ngọc Bạch). 


2. Hoàng tử Duy Vũ (tức Vua Lê Huyền Tông). 
3. Hoàng tử Duy Hội (tức Vua Lê Gia Tông) 


4. Hoàng tử Duy Hợp (tức Vua Lê Hy Tông. Mẹ 
là Trịnh Thị Ngọc Tấn). 


Các con gái là: 


1. Công chúa Ngọc Chỉnh (gả cho Trịnh Lệ. Mẹ 
là Nguyễn Thị Nhân, người Làng Hà Thượng, 
Huyện Thuần Lộc). 


2. Công chúa Ngọc Hài (gả cho Trịnh Lương. Mẹ 
là Nguyễn Thị Linh, người Làng Hiệp Khánh, Huyện 
Đan Phượng.) 


3. Công chúa Ngọc Điều (gả cho Trịnh Bách, 
sinh con là Mục. Mẹ là Nguyễn Thị Vỹ, người Làng 
Phù Chẩn). 


4. Công chúa Ngọc Thanh (gả cho Vịnh Quận 
công, sinh con là Khiêm Lâu. Mẹ là Trịnh Thị Trọng, 
con gái quan Thái Bảo Hồng). 


5. Công chúa Ngọc An (gả cho cháu Tây Vương 
Trịnh Bê, tước Vệ Quận công. Mẹ là Trần Thị Lãng, 
người Thịnh Liệt, Thanh Trì). 


6. Công chúa Ngọc... (khuyết danh). 
Con nuôi là: 

1. Duy Chỉ 

2. Duy Tào, 


Về Vưa Lê Thần Tông, sử gia Phan Huy Chú 
viết “Vua Lê Thần Tông húy là Duy Kỳ, con 
trưởng của Vua Lê Kinh Tông. Mẹ là Thái hậu 
Đoan Từ họ Trịnh, con gái Trịnh Tùng... Vua có 
mũi cao, mặt rồng, học rộng, sáng suốt thông 
hiểu nghĩa lý, yêu thích văn thơ cùng với Phủ 
Chúa vô củng khăng khít. Bình An Vương chết, 
Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, Tây Vương Trịnh 
Tạc lần lượt kế chân phụ chính. Vua chỉ ung dụng 
rủ áo chắp tay hưởng lộc lâu dài. Vua ở ngôi 25 
năm, sau vì lâm bệnh đành phải truyền ngôi lại 
cho Thái từ Nhưng nhường được 6 năm khi Vua 
Lê Chân Tông băng hà, Vua Lê Thần Tông lại lên 
ngôi trị vì thiên hạ thêm 13 năm, thọ 56 tuổi và đặt 
niên hiệu 7 lần"1) 
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47. VUA LẺ CHÂN TÔNG 
(1643- 1649) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 


ua Lê Chân Tông húy là Duy Hữu, con 

trưởng của Vua Lè Thần Tông. Mẹ là Minh 
Thục Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Bạch, người 
Làng Hoàng Sách, Huyện Gia Viễn (có sách chép 
Thái hậu húy là Nam), mất ngày 20 tháng Giêng 
(năm ?), táng ở quê nhà, có lập Đền Hoàng Long để 
thờ phụng. 

Vua Lê Chân Tông sinh hồi giờ Ty ngày 18 
tháng Chín năm Tân Mùi 1631, niên hiệu Đức Long 
thứ 3. Vua là người trầm tính, khoan dung và phúc 
hậu, có cái đức của người làm Vua. 

Ngày 13 tháng Mười năm Quý Mùi 1643, Thái tử 
Duy Hữu chính thức lên ngôi Hoàng đế, đổi niên 
hiệu là Phúc Thái kể từ năm Quý Mùi 1643 được 6 
năm. Khi lên ngôi, Vua Lê Chân Tông liền tôn Vua 
Lê Thần Tông làm Thải Thượng hoàng. (Sau khi 
truyền ngôi lại cho con, Vua Lê Thần Tông đã lui về 
Chùa Khánh Sơn để pháp sư Trần Lộc chữa bệnh. 
Sau hơn một tháng thì khỏi bệnh). 

Niên hiệu Phúc Thái thứ 4 (1646), cả nước được 
mùa to. 


Về cuối triều Minh, nhà Minh bắt đầu suy vong. 
Ở Trường Bạch Bộ (đất Mãn Châu) có Nỗ Nhĩ Cáp 
Xích (Vua Thái Tổ nhà Thanh) khởi nghĩa đánh nhà 
Minh đóng kinh ở đất Thẩm Dương sau này gọi là 
Thịnh Kính. 


Nỗ Nhĩ Cáp Xích mất, truyền ngôi cho con trai là 
Thanh Thái Tông. Sau khi đánh tan nhà Minh thống 
nhất toản cõi Trung Hoa, Thanh Thái Tông mới đổi 
quốc hiệu là Đại Thanh. 

Con trai của Thanh Thải Tông là Phúc Lâm 
(Thanh Thể Tổ) tiến đánh vùng đất Liễu Tây của 
nhà Minh. Khi tướng của nhà Minh là Ngô Tam Quế 
đang chống quân Thanh ở Sơn Hải Quan thì Lý Tự 
Thành nổi lên đánh Yên Kinh. Tam Quế được tin 
Yên Kinh đã thất thủ, Trang Liệt đế và Hoàng hậu 
đã bị giết, liền mang quân hàng nhà Thanh rồi 
mang binh đi đánh Lý Tự Thành. Lý Tự Thành bị 
thua phải trốn khỏi Yên Kinh. Quân nhà Thanh liền 
lập tức vào Yên Kinh và lập tức dời đô sư về đấy. 

Các cựu thần nhà Minh lập Phúc Vương lên làm 
Vua ở Nam Kinh nhưng triều đỉnh lại lục đục, tranh 


(1) Lịch triểu hiến chương loại chí, tâp l, trang 172. 
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giành quyền lực của nhau khiến Phúc Vương bất 
đắc chí phải ra hàng nhà Thanh. 

Dòng dõi khác của nhà Minh là Đường Vương 
xưng đế ở Phúc Châu nhưng lực mỏng nên chẳng 
bao lâu bị nhà Thanh bắt và bị buộc phải nhịn ăn 
mà chết. 


Còn ở đất Triệu Khánh (Quảng Tây) Quế Vương 
xưng đế được mấy năm rồi cũng bị nhà Thanh truy 
sát phải bỏ chạy sang Miến Điện. Vua Miến Điện lại 
bắt Quế Vương nộp cho Ngô Tam Quế, Tam Quế 
lập tức sai người giết chết. Từ đó nhà Thanh thống 
nhất Trung Quốc. 


Trong thời gian Quế Vương xưng đế ở Quảng 
Tây có ý nhờ Đại Việt ta giúp liền phong cho Thái 
Thượng hoàng (tức Vua Lê Thần Tông) làm An Nam 
Quốc vương, phong cho Chúa Trịnh Trảng làm An 
Nam phó quốc vương. Sau đó cho người mang sắc 
thư, ẩn bạc mạ vàng sang nước ta đồng thời nhờ 
Đại Việt giúp đỡ về binh linh và lương thực. 

Tháng 5 năm 1646, sứ của nhà Minh sang tới 
nơi, Vua sai Nguyễn Nhân Chính đón sứ Minh 
mang sắc phong và ấn sang. Vua lại cử Lễ bộ 
Thượng thư Chiếu bảo Dương Quận công Nguyễn 
Nghỉ cùng với Hộ bộ Tả thị lang Nguyễn Thọ Xuân, 
Thiên đô Ngự sử Đồng Nhân Thái, Hộ khoa Đô đốc 
cấp sự trung Nguyễn Sách Hiến, Để hình Trương 
Luận Đạo, Lại khoa cấp sự trưng Nguyễn Văn 
Quảng đón tiếp sứ nhà Minh vào cung rất trọng thể. 
Nhưng nhất mực từ chối việc giúp đỡ nhà Minh. 


Ngày 26 tháng Tám năm Kỷ Mùi 1649, Vua Lê 
Chân Tông băng hà, không có con nối nghiệp lớn. 
Vua ở ngôi 7 năm, thọ 20 tuổi, táng ở Lăng Hoa 
Phô, Thôn Phúc Ngự, Bố Vệ. 

Vì Vua Lê Chân Tông không có con nối dõi nên 
tháng Mười, năm đó, Chứa Trịnh Tùng sai Tây 
Vương Trịnh Tạc cùng bá quan văn, võ rước Thái 
Thượng hoàng về cung lên ngôi lần thứ 2, đổi niên 
hiệu tà Khánh Đức năm thứ nhất. 


18. VUA LÊ THÂN TÔNG 
(1649- 1662) 
(Lên ngôi lấn thứ 2 ) 
( Do Chúa Trịnh Trắng tôn lập) 


háng Mười niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 4 (1661), 
Vua Lê Thần Tông thân chỉnh cùng với Tây 

Định Vương Trịnh Tạc đem đại quân đảnh Nam Hà. 
Đồng thời, Vua cử Thế tử Trịnh Căn làm thống íĩnh, 
Trấn thủ Nghệ An Đào Quang Nhiều làm Tống 


Suất, các tướng Lê Thời Hiến và Hoàng Nghĩa Giao 
làm Đốc suất, các tướng Lê Sÿ Triện và Trịnh Tế 
làm Đốc thì hợp lực mang quân vượt Sông Linh 
Giang đến đóng ở Làng Phúc Tự. 

Trấn thủ Nam Bố Chính của Nam Hà là Chiêu Vũ 
hầu Nguyễn Hữu Dật thấy quân Bắc Hà thế hùng 
mạnh thì hoẳng sợ chạy về Làng Phúc Lộc ra sức 
củng cố đồn tuỹ, giữ vững các nơi hiểm yếu. Sang 
tháng Ba năm 1662, Vua Lê Thần Tông thấy đánh mãi 
mà không thắng trong khi đó lương đã hết, quân sỹ thì 
mỏi mệt bèn lệnh cho Chúa Trịnh Tráng thu quân về 
Bắc. Nguyễn Hữu Dật thấy quân Bắc Hà lui thì cho 
quân đuổi theo mãi tới Sông Linh Giang mới thôi. 

Sau khi rút quân về, Vua Lê Thần Tông lại lâm 
bệnh nặng. 


Tháng Chín năm 1662, biết mình không qua 
khỏi nên ngay giữa đêm khuya, Vua cho người gọi 
Trịnh Tráng vào cung, giao phó lại trách nhiệm lập 
Thái tử Duy Vũ lên làm Vua. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Ngày trước 
vì chưa có con nối dõi nên lập con nuôi (họ khác) 
lập làm Thái tử. Nay lo sợ các anh linh của các bậc 
cha ông ỏ trên trời, không dám đem ngôi lớn khinh 
suất phó cho người khác. Vậy hãy phế Duy Tào, 
cho theo về họ mẹ và Duy Vũ nay đã 9 tuổi, dẫn 
trưởng thành mong nhờ Vương giúp đồ để nối 
nghiệp lớn, làm yên lòng muôn dân trăm họ", 

Chúa Trịnh Tráng nghe xong lời căn dặn của Vua 
thì thấy đây là việc hết sức hệ trọng. Để tránh điều 
tiếng gièm pha về sau, Chúa liền cho gọi bá quan 
văn, võ trong triều là Tham tụng Thượng thư kiêm 
Đông các Đại học sỹ Thiểu Bảo Yèn, Quận công 
Phạm Công Trứ, Hữu đô đốc kiêm Thái giám Bái 
Quận công Lê Viết Đăng, Hằng Quận công Lê Đăng 
Tiến vào cưng trực tiếp nhận cế mệnh của Vua. 

Ngày 22, tháng Chín, năm 1662, Vua Lê Thần 
Tông băng hà, thọ 56 tuổi, táng tại Ngọc Lăng, Xã 
Quần Đội, Huyện Lôi Dương. 


19. VUA LÊ HUYỆN TÔNG 
(1662- 1871) 
(Do Chúa Trịnh Tráng tồn lập) 


ua Lê Huyền Tông húy là Duy Vũ, con thứ 

EIỆP của Vua Lê Thần Tông, em ruột Vua Lê 

Chân Tông. Mẹ là Đoan Thuần Hoàng Thái hậu 

Phạm Thị Ngọc Hậu, người Xã Bộc Đoài, Huyện 

Lõi Dương, mất ngày mồng 2 tháng Sáu (năm: 2), 
táng tại Xã Bộc Đoài. 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRƯNG HƯNG 


Ngày 11 tháng Mười một năm Nhâm Dần, thuận 
theo di mệnh của Vua Lê Thần Tông, Thái tử Duy 
Vũ chính thức lên ngôi Hoàng để, lấy ngày sinh làm 
Thụy Minh Thánh Tiết, đổi niên hiệu là Cảnh Trị 
năm đầu từ 1662. 


Vua Lê Huyền Tông lên ngỏi liền ban sắc dụ 
cho Chúa Tây Vương Trịnh Tráng vào triều không 
phải lạy, khi tâu không phải xưng tên và được kê 
sập ngồi bên tả của điện báu. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Về việc 
phong đặc ân cho Phủ Chúa, Trẫm có mấy lời hiển 
dụ: “Trẫm biết để dựng được có nghiệp nước nhà 
vốn là điều rất khỏ, để được khắc vào bia đá lưu 
danh muôn thuở cũng không phải là việc dễ dàng. 
Xưa, Vua Lê Thái Tổ lập nên cơ nghiệp lớn cũng là 
nhờ công sức mội phần của các bậc công thần . Đời 
nảo, các bậc tiên để của ta cũng có các bậc hiền 
thần giủp đõ. Đai mũ vì thế mới chinh định, cương 
thường, giêng mối vì thế mới rõ ràng... TỪ năm 
Quang Thuận, Thống Nguyên, nhà Lê bị kẻ phản 
nghịch họ Mạc cướp ngôi. May sao trời đất mỏ vận 
trung hưng cho nhà Lê gặp được Thế Tổ Thái 
Vương (Trịnh Kiểm), Thành Tổ Triết Vương (Trịnh 
Tùng) đã hết lòng phò tá cha ông ta giúp nhà Lê 
lấy lại cơ nghiệp, khôi phục giang sơn xã tắc. 


Nay nối nghiệp tổ tiên, Tây Vương Trịnh Tráng 
đã hết lòng, hết sức giúp đỡ triều đình. Lòng trung 
ái đăm đăm trước sau không đổi của Tây Vương 
Trịnh Tráng thấu tận trời xanh. 


Trẫm từng nghe trong lịch sử có người được kính 
trọng mà không phải lạy, huống chỉ công lao của 
Tây Vương rộng như trời biển, so với các đời trước 
chưa từng có ai, xét trong sử xưa cũng chưa từng 
nghe thấy. Nay Trẫm gia phong, từ nay trở đi khi 
tâu việc không phải xưng tên, khi vào chầu thì đặc 
cách đặt sập gỗ bên tả. Trẫm tuổi trẻ nối ngôi tuy 
chua biết hết ngọn nguồn lai lịch song thường được 
nghe lời cố mệnh, không thể không tuyên dụ khắp 
thiên hạ. XU 


Dưới thời Vua Lê Huyền Tóng, quan chế có khác 
ít nhiều. Vua ra sắc dụ mới từ đây đứng đầu trăm 
quan có quan Tham tụng và quan Bồi tụng có 
nhiệm vụ giúp Vua và Chúa coi việc triều chính như 
chức quan Tể tướng đời xưa, bên dưới thì có các 
quan Thượng thư trong Lục bộ. 

Về việc quân, các đời Vua trước chia quân sỹ 
thành 5 phú, mỗi phủ đặt một Đô đốc phủ, có quan 
Tả đô đốc và Hữu đô đốc trông coi việc quân. Nay 
Vua đặt thêm chức Chưởng phú sự và Thự phủ sự 
để trông coi hết thảy việc quân. 
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Vua Lê Huyễn Tông còn cấm các quan không 
được lập trang trại ở chỗ mình làm quan vì có 
nhiều quan đã lợi dụng chức tước để lẩy ruộng 
đất của dân. Đây là một kế sách hay vừa đỡ làm 
hại cho dân, vừa giữ được chất thanh liêm cho 
quan lại. 

Tháng Ba, năm Đình Mùi 1667, nhà Thanh sai 
chánh sứ Trình Phương Triều, Phó sứ Trương 
Dịch Bí đem sắc dụ sang phong Vua làm An Nam 
Quốc vương. 


Hồi giờ Ty ngày 15 tháng Mười năm Tân Hợi 
1671, niên hiệu Cảnh Trị thứ 9, Vua băng hà. Đến 
ngày mồng 3, tháng Mười một, thi thể của Vua được 
rước về tảng tại Lăng Bộc Thịnh, Xã Bộc Đoài, 
Huyện Lôi Dương. 

Tôn hiệu của Vua là: 

Khoáng Đạt, Tuệ Thông, Cương Nghị, Trung 
Chính, Ôn Nhu, Hòa Lạc, Khâm Minh, Văn Tứ, 
Doãn Cung, Khắc Nhượng, Huyền Tông Mục 
Hoàng đế. 

Sách Lịch triều hiến chương loại chí viết: "Khi 
Vua Lê Thần Tông mất, Vua Lê Huyền Tông mới 
lên 9 tuổi, Tây Vương theo di mệnh đã tôn lập làm 
Vua, lẩy ngày sinh làm Đoan Minh Thánh Tiết. Vua 
Lê Huyền Tông thần thải nghiêm trang, tư chất 
khoan hậu, ngồi chắp tay giữ nghiệp của các vương 
triều để lại. Trong nước thì yên trị còn bên ngoài thi 
thông hiếu với Trung Quốc. Trung Quốc đã sắc 
phong Vua làm An Nam Quốc Vương. Vua ở ngôi 9 
năm, thọ 18 tuổi, đặt niên hiệu 1 tần"() 


20. VUA LÊ GIA TÔNG 
(1671- 1675) 
(Do Chúa Trịnh Tạc tôn lập) 


ua Lê Gia Tông húy là Duy Hội (lại có húy 

khác là Cối), con thứ 3 của Vua Lê Thần 
Tông. Mẹ Vua là Chiêu nghi Lê Thị Ngọc Hoàn, 
người Xã Phúc Lộc, Huyện Thụy Nguyên, Thanh 
Hoa. Khi Vua Lê Thần Tông băng hà, Duy Hội mới 
2 tuổi được Tây Vương và Chính phi Trịnh Thị Ngọc 
Lung mang về phủ nuôi. Năm 1671, Vua Lê Huyền 
Tông băng hà, không có con nổi dõi, Tây Vương 
Trịnh Tạc bèn xuống chỉ dụ cho bá quan văn, võ 
trong triều rằng: “Trước đây gặp vận nước nửa 


(1) Đại Việt sử ký toân thư, trang 266-288. 
(2) Lịch triếu hiến chương loại chí. 
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chừng suy đốn, kẻ nghịch tặc họ Mạc cướp ngôi, 
Khi ấy tổ tiên ta đã dấy binh, phò tá, suy tôn các 
bậc Thánh hoàng diệt trừ họ Mạc, lấy lại Kinh 
thành, mở mang bồ cối, thông hiếu với phương 
Bắc khiến cho cø nghiệp nhà Lê ngày càng vững 
vàng. Nay Ta thửa kể công đức của tổ tông để lại, 
giữ việc triều chính thay Vua. Khi Vua Lê Thần 
Tông còn sống, Cung Vua và Phủ Chúa đã cùng 
nhau sửa sang chính sự, sớm khuya cùng nhau lo 
loan việc giang sơn, xã lắc. Khi Vua Lê Thần Tông 
băng hà. Phủ Chúa lại dốc công, dốc sức giúp 
Vua Lê Huyền Tông cai trị đất nước vun đắp cho 
cơ nghiệp nước nhà ngày một vững mạnh, dân 
chúng an cư lạc nghiệp, còn thể chế ngày một rõ 
ràng. Nay Vua Lê Huyền Tông băng hà mà không 
có con nối dõi, Nước không thể một ngày không có 
chủ. Nhưng chỉ cö con cháu của Tiên hoảng có 
hiền, đức mới có thể nối nghiệp lớn. Nay Hoàng đệ 
của Tiên hoàng là Duy hội, con thứ 3 của Vua Lễ 
Thần Tông. Khi Vụa Lê Thần Tông bằng hà 
Hoàng từ Duy Hội mới 2 tuổi. Ta làm theo lời ký 
thác, đưa Hoàng tử về Phủ Chúa chăm nơm, nuôi 
dưỡng. Hoàng tử Duy Hội vốn là người thông minh 
lại thông hiểu nghĩa lý thành hiển, lễ nghỉ phép tắc 
đều thông thuộc. Ta thấy Hoàng tử là người có đủ 
tài, đức để có thể nối nghiệp. Các quan văn, võ 
trong triều nên tôn lập để thỏa lòng mong đợi của 
muôn dân. Tiết chế phủ vả các quan đại thần nên 
thể theo ÿ chí của ta để hoàn thành sự nghiệp, 
hướng tới phúc lớn lâu dài. X1), 

Ngày 19 tháng Mười một, năm Tân Hợi, Trịnh 
Tạc và bá quan văn, võ chính thức tồn lập Duy Hội 
lên ngôi Hoàng đế, lấy ngày sinh của Vưa làm Thọ 
Bình Thánh Tiết, lấy niên hiệu là Dương Đức thứ 1 
kể từ năm 1672. Đại xá cho thiên hạ. 


Năm Nhâm Tý. niên hiệu Dương Đức thứ 1, 
1672, Trịnh Tạc thấy Nguyễn Phúc Tần trái mệnh 
triều đình đã lâu, cậy đường xá xa xôi, cách trở 
không chịu thần phục bèn xin Vua thân chỉnh 
cùng Thế tử Trịnh Căn làm Thủy quân Nguyên 
suý, Lê Thời Liệu làm Bộ quân Thống suất tiền 
đánh Đàng Trong. 


Nguyễn Phúc Tần lúc đó đã thay Chúa Sãi nắm 
binh quyền làm Chúa Hiền biết tin Vua Lê và Chúa 
Trịnh từ Bắc Hà tiến quân vào bèn cử em trai là 
Nguyễn Phúc Hiệp làm Nguyên suý cùng với 
Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Mỹ Đức giữ chắc các 
nơi hiểm yếu. Còn Chúa Hiền sẽ thân chinh mang 
đại binh đi sau tiếp ứng. 


Vừa vào đến địa phận Nam Hà, Thế tử Trinh 
Căn đã lệnh cho ba quân đánh Luỹ Trấn Ninh. 
Quân Bắc Hà lúc này rất hăng nên chỉ sau vài 
hiệp đã thẳng lớn. Nhưng Nguyễn Hữu Dại liều 
chết quyết giữ bằng được luỹ để chờ viện binh. 
Khi quân viện binh đến, Trịnh Căn thấy đông 
đành rút quân tạm lui về giữ Bắc Bố Chánh. Năm 
ấy, thời tiết rét đậm, mưa nhiều, quân Bắc Hà ốm 
nhiều. Thế tử Trịnh Căn, do không quen với thời 
liết cũng lâm bệnh. 


Thấy Trịnh Căn lâm bệnh, Tây Vương bèn tâu 
với Vua cử Lê Thời Hiến làm Trấn thủ Nghệ An 
kiêm Châu Bố Chính, Lê Sỹ Triệt làm Đốc thị, 
Nguyễn Danh Thế làm Phó đốc thị đóng giữ Hà 
Trung, khống chế biên thuy còn Vua, Chúa và Thế 
tử sẽ mang quân trở lại Bắc Hà. Đó là trận Nam 
Hà, Bắc Hà đại chiến lần thứ 7, niên hiệu Dương 
Đức thứ 3. 


Sau trận chiến này, hai bên đều chơ quân nghỉ 
ngơi, lấy Sông Linh Giang làm ranh giới phân chia 
Nam, Bắc. Ranh giới này tồn tại đến tận ngày 
Nguyễn Huệ. dựng cở khởi nghĩa ở Tây Sơn, quân 
Bắc Hà mới vượt Sông Linh Giang vào chiếm 
Thuận Hoá. 


Năm Giáp Thân 1674, niên hiệu Dương Đức thứ 
3, Nặc Ong Đài nước Chân Lạp, cầu nước Xiêm La 
về đánh Nặc Ong Nộn là người đang giữ binh quyền 
ở Chân Lạp lúc bấy giờ. Ong Nộn bị thua chạy sang 
cầu cứu Nguyễn Phúc Tần. Nguyễn Phúc Tẩn cử 
Nguyễn Dương Lâm làm tướng cùng Nguyễn Đình 
Phái chia quân làm 2 đạo sang đánh Nặc Ong Đài, 
phá được Thành Sài Gòn, rồi tiến lên vây thành 
Nam Vang. Nặc Ong Đài phải chạy lên rừng rồi chết 
ở đó, Nặc Ong Thu mở cửa thành ra hàng. Vì Ong 
Thu là con trưởng nên Nguyễn Phúc Tần phong làm 
Chánh quốc vương. đóng ở Long Úc, còn Nặc Ong 
Nộn được phong làm Đệ nhị quốc vương đóng ở Sài 
Gòn. Cả hai hàng năm phải mang lễ cổng nạp cho 
Nguyễn Phúc Tần. 

Ngày mồng 3 tháng Tư niên hiệu Dương Đức thứ 
4 (1675), Vua Lê Gia Tông băng hà, không có con 
nối đõi. Vua Lê Gia Tông ở ngôi 5 năm, thọ 15 tuổi, 
láng tại Thôn An Long, Xã Phúc Lộc, Huyện Thị 
Nguyên, có lập Đền Thiên Ninh thờ phụng. 

Tôn hiệu của Vua là: Khoan Minh, Mẫn Đạt, Ảnh 
Quả, Huy Nhu, Khắc Nhân, Vị Nghĩa, Gia Tông Mỹ 
Hoàng đế, 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, trang 286- 287. 
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21. VUA LÊ HY TÔNG 
(1675- 1705] 
(Do Chúa Trịnh Tạc tôn lập, 
Chúa Trịnh Căn tôn phù) 


ua Lê Hy Tông húy là Duy Hợp (lại có húy 

khác là Hiệp), con út của Vua Lê Thần 
Tông. Mẹ Vua là Trịnh Thị Ngọc Tấn (húy khác là 
Diễm), cháu Dương Quốc công, con Hậu Vũ hầu, 
thuở nhỗ ở với ngoại là Phái phi Tân, người Làng 
Đông Hỗổi, Huyện Gia Định. 


Vua sinh ngày 15 tháng Ba năm Quý Mão 1683, 
niên hiệu Cảnh Trị Nguyên Niên, Theo sử sách 
chép lại, lúc mớt sinh ra, Vua đã có tướng mạo khôi 
ngô, tuấn tú. Sau khi Vua Gia Tông băng hà, ngày 
{2 tháng Sáu năm 1675, Lê Duy Hợp được Tây 
Vương tôn lập làm Hoàng để, lấy niên hiệu là Vĩnh 
Trị năm thứ 1, kể từ năm Bính Thìn 1676. 


Cùng lúc Vua Lê Hy Tông lên ngôi, Chúa Tây 
Vương khôi phục được đất Cao Bằng. Thậi ra, từ 
đời Vua Lê Huyền Tông, Chúa Tây Vương đã lấy 
được đất Cao Bằng và đặt quan Đốc trấn là Vũ 
Vĩnh để trấn giữ. Nhưng ngay sau đó nhà Thanh 
bắt triều đình phải gọi Vũ Vĩnh về, trả đất Cao 
Bằng cho Mạc Kính Vũ. Lúc đó, Kinh Vũ mạo 
tên là Nguyên Thanh giúp quân và lương cho 
Ngô Tam Quế (tướng nhà Mình sau hàng nhà 
Thanh). Khi Ngô Tam Quế phản lại nhà Thanh, 
xưng đế, Kính Vũ cũng về bè với Tam Quế, 
chống lại nhà Thanh. Nay Ngô Tam Quế chết, 
quân nhà Thanh kéo vào Quảng Tây, Chúa 
Trịnh nhân cơ hội đó sai người sang kế tội Kính 
Vũ với nhà Thanh đồng thời sai Định Văn Tả và 
Nguyễn Hữu Đăng đem bình sỹ lên Cao Bằng 
đánh Kinh Vũ. Tháng Tám năm Định Ty 1677, 
niên hiệu Vĩnh Trị thứ 2, Đính Văn Tả lấy được 
Cao Bằng. Mạc Kính Vũ, Mạc Kính Cung bỏ 
chạy sang Long Châu, Trung Quốc nhưng bị 
nhà Thanh bắt, cho giải về Đại Việt giao cho 
Cung Vua, Phủ Chúa xét xử. Vậy là họ Mạc kể 
từ khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê năm 
Định Hợi 1527 tới Mạc Kính Vũ bị bắt năm Đình 
Ty 1677 tồn tại tròn 150 năm thì mất hẳn. Người 
đời sau có câu ca răng: 


ái, ca Bạn, Đại E3 v2, 


đổ anÑ đu tây nước nen Ôaa ỒN mm, 
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Đó chính là câu ca dao nói về việc quân sỹ nhà 
Lê đi đánh Kính Cung ở Cao Bằng. 


Năm Vinh Trị thứ 3 (1678), Vua Lê Hy Tông 
cho ban hành 16 điều về thể lệ thi Hương mà lệnh 
cho các quan, châu, huyện sát hạch nhân sỹ, 
người nào thông văn lý được xếp vào hạng Thứ 
trường, thông vừa là hạng Tam trường, sỹ nhân 
Thứ trường cùng với sinh đổ các khoa được chọn 
đưa đi khảo thí riêng. Do đó, người có học sẽ ít bị 
bỏ sót hơn. 


Năm Nhâm Tuất 1682, Tây Định Vương mãi. 
Vua Lê Hyy Tông truy tôn là Hoàng Tổ Dương 
Vương, còn Thể tử Trịnh Căn lên nối ngiệp Chủa 
được Vua sắc phong làm Đô nguyên suý Tổng quốc 
chính Định Đô vương. 


Năm Chỉnh Hòa thứ 4 (1683), nhà Thanh trao trả 
con chảu họ Mạc tất cả già trẻ, trai, gái là 350 người. 
Chúa Trịnh Tạc giao cho Thân Công Tài xét duyệt di 
đảng họ Mạc rồi làm 2 nhóm. Một nhóm gồm 226 
người cho đi An Tháp ở Lạng Sơn, nhóm cửa Mạc 
Kinh Liêu gồm 124 thì dẫn về Cửa Khuyết. Mùa Hạ, 
tháng Sáu, năm đó, tại Cửa Khuyết, Vua thân chỉnh 
ra kiểm tra số tù binh họ Mạc rồi hạ lệnh cho giải về 
Phủ Chúa. Mạc Kính Liêu và toàn bộ số người còn 
lại đều cúi đầu nhận tội và xin được tha mạng. Cung 
Vua, Phủ Chúa thấy bọn chúng ăn năn hối cải 
không những tha mà còn trao lại quan tước cho Mạc 
Kính Liêu, Mạc Kính Nhậm. Đối với họ hàng thân 
thích thì cho đi làm ăn ở các nơi, hàng năm đều được 
triểu đình cấp tiền, vải đầy đủU) để tỏ lượng khoan 
hồng và đại nhân, đại nghĩa của triều đình. 

Năm Ất Dậu, niên hiệu Chính Hòa thứ 26 
(1705), Vua Lê Hy Tông nhường ngôi cho con trai 
là Thái tử Duy Đường. Sau khi Duy Đường lên làm 
Vua thì truy tôn Vua Lê Hy Tông làm Thái Thượng 
hoàng. Tới ngày 12 tháng Tư năm Bính Thân 
1716, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12, Thái Thượng 
hoàng băng hà ở Điện Kiển Thọ, Thái Thượng 
hoàng ở ngôi 30 năm rổi nhường ngôi lại cho 
Hoàng Thái tử, ra ở Cung riêng thêm 12 năm thì 
mất, thọ 54 tuổi, táng tại Lăng Phú Lâm, Huyện 
Đông Sơn. 


Tôn hiệu Vua là: 

Thông Mẫn, Anh Quả, Đôn Khoát, Khoan Dụ, Vĩ 
Độ, Huy Cung, Hy Tông Chương Hoàng để. 

Sách Lịch triều hiến chương loại chí viết: "Vua 
Lê Hy Tông húy là D:!y Hợp, con út của Vua Lê Thần 


(1) Đại Việt sử ký tực biên, trang 24, 25. 
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Tông. Khi Vua Lê Thân Tông mất, Vua còn đang ỏ 
trong thai mẹ. Tây Vương theo di mệnh của Vua Lê 
Thần Tông nhận nuôi dưỡng và chăm sóc ông. Năm 
1675, Vua Lê Gia Tông băng hà, ông mới 13 tuổi 
được Tây Vương tôn lập làm Hoàng đế, lấy ngày sinh 
làm Thiên Minh Thánh Tiết. Những năm ỏ ngôi, Vua 
Lê Huy Tông vẫn theo nếp cũ, mọi việc triều chính 
đều giao cho Phủ Chúa tự quyết định nên cơ nghiệp 
ngày thêm vững mạnh, thể chế ngày một rõ ràng, 
quan lại thì giữ gìn phép tắc còn bách tánh thì an cư, 
lạc nghiệp. Khí Tây Vương mất, Định Đô Vương nổi 
nghiệp Chúa tiếp tục phụ chính. Vua Lê Hy Tông ở 
ngôi 30 năm rồi nhường ngôi cho con, sống thêm 12 
năm nữa tại cùng riêng, thọ 54 tuổi. 

Các bà vợ của Vua là: 

- Ôn Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Đệ 

Vua có 15 con trai và 9 con gái: 

Các con trai là: 
. Hoàng tử Duy Đường (tức Vua Lê Dụ Tông) 
. Giai Quận công: Duy Liệu 
. Huỳnh Quận công: Duy Minh 
. Ích Quận công: Duy Đề 
Huấn Quận công: Duy Hựu 
Vinh Quận công: Duy Lộc 
. Hoàn Quận công: Duy Phúc 


. Mẫn Quận công: Duy Kinh 
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. Trạch Quận công: Duy Kỳ 
10. Kiên Quận công: Duy Cấp 
11. Cẩn Quận công: Duy Tào 
12. Yên Quận công: Duy Thiệu 
13. Diễn Quận công: Duy Thực 
14. Vinh Quận công: Duy Cổ 
15.(2)  : Duy Chúc. 
Các con gái là : 

. Đệ nhất Thái trưởng Công chúa Từ Trang 

. Công chúa Ngọc Tuệ 

. Công chủa Ngọc Tùng 

. Công chúa Ngọc Quỹ 


4 
2 

3 

4 

5. Công chúa Ngọc Điền 
6. Công chúa Ngọc Hoan 
7, Công chúa Ngọc Hà 

8. Công chúa Ngọc Thuyên 
9 


. Công chúa Ngọc Liêm. 


22. VUA LÊ DỤ TÔNG 
(1705- 1729) 
(Do Chúa Trịnh Căn tôn lập) 


ua Lê Dụ Tông húy là Duy Đưởng, con 

trưởng của Vua Lê Huy Tông. Mẹ Vua là 
Ôn Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Đệ, người 
Làng Sùng Quán, Huyện Đông Ngạn, sinh ngày 
mồng 1 tháng Mười, (năm: 2), mất ngày mồng 10 
tháng Tư, (năm: ?), có đền thờ phụng tà Đức 
Nguyên và Trung Lân ở Sùng Quản. 


Vua sinh giờ Sửu ngày mồống 8 tháng Mười 
năm Canh Thân 1880, niên hiệu Chính Hòa. Ngày 
17 tháng Giêng năm Ất Dậu 1705, chính thức tên 
ngôi Hoàng đế, lấy ngày sinh làm Xuân Minh 
Thánh Tiết, lấy niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 1 kể 
từ 17085. 


Năm Kỷ Sửu 1709, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5, 
Chúa Định Đô Vương mất, Vua Lê Dụ Tông truy tồn 
là Chiêu Tổ Khang Vương. Chắt của Chúa Khang 
Vương lên nối nghiệp được Vua phong làm Đô 
nguyên súy Tổng quốc chính An Đô Vương. 


Khi An Đô Vương lên nắm quyền chính, Vua 
liền sai Chúa sửa lại Hình luật. Trước đây ai 
phải tội lưu đày thì phải thêm tội chặt tay. Nay 
An Đô Vương bỏ luật chặt tay thành: Nếu trước 
ai phải tội chặt hai bản tay và bị lưu đày đi Viễn 
Châu thi đổi thành tù chung thân. Nếu ai phải 
tội chặt một bàn tay và bị lưu đày đi Ngoại 
Châu thì đổi thành tù 12 năm. Nếu ai phải tội 
chặt hai ngón tay và bị tưu đày ở Cận Châu thi 
đổi thành tù 6 năm. Riêng ai phạm tội trộm, 
cướp thi không theo lệ này. 


Sách Đại Việt sử ký tục biên viết: “Bấy giờ, Vua 
Lê Dụ Tông thừa hưởng cơ nghiệp thải bình, không 
xảy ra loạn binh đao, pháp độ đầy đủ, kỳ cương bền 
vững. Các nước nhỏ thị dến cổng nạp côn nhà 
Thanh thì trả lại đất. Quả là thịnh vượng. Phủ Chúa 
lo hết thảy việc triều chính còn: Vua thì khoanh tay 
rủ áo ngồi ngôi trên, không phải khó nhọc mà đâu 
vẫn ra đấy” (2 

Vua thấy Chúa An Đô vương hết lòng chăm lo 
việc nước, có buổi Chúa cùng đình thần bàn việc 
chính sự từ sảng đến tối nên năm Mậu Tuất 
1718, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 14, Vua cho lập 


(1) Lịch triểu hiến chương loại chí, trang 173. 
(2) Đại Việt sử ký tục biên, NXB Khoa học Xã hội, 1991, 
tr. 59. 
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Lục Phiên giống như Lục Bộ ở Cung Vua để tiện 
cho Chúa cùng bá quan văn, võ luận bàn việc 
đại sự. 


Năm Kỷ Dậu 1729, Vua Lê Dụ Tông nhường 
ngôi cho con trai là Lê Duy Phường dời ra ở Điện 
Kiền Thọ. Khi Hoàng tử Duy Phường lên ngôi truy 
tôn Phụ vương làm Thái Thượng hoàng. Ngày 12 
tháng Giêng năm Tân Hợi 1731, Thái Thượng 
hoàng băng hà, thọ 52 tuổi, táng tại Lăng Cổ Tô, Xã 
Cổ Tô, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoa, sau di vẻ Xã 
Kim Thạch, Huyện Lôi Dương (nay là Xã Bai Thạch, 
Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa). 


Các bà vợ của Vua là: 

- Trang Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Niệm. 
- Hiển Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Sác. 
Vua Lê Dụ Tông sinh 14 con trai và 12 con gải: 
Các con trai của Vua là: 

1. Hoàng tử Duy Tường (tức Vua Lê Thuần Tông). 
2. Hoàng tử Duy Thiện 


3. Hoàng tử Duy Viện (cùng mẹ với Vua Lễ 
Thuần Tông) 


4. Hoàng tử Duy Hựu (Me là Lê Thị Suyền, người 
Làng Tiên Bào, Huyện Nghỉ Xuân) 


5. Hoàng tử Duy Phất (Mẹ là Dương Thị Dưỡng, 
người Làng Phúc Lộc, Huyện Thụy Phương (tức 
Hôn Đức công) 


6. Hoàng tử Duy Trấn (mẹ là Nguyễn Thị Tín, 
người làng Hoàng ủng, Huyện Thanh Trì) 


7. Hoàng tử Duy Lư (cùng mẹ với Duy Hựu) 

8. Hoàng tử Duy Phúc cùng mẹ với Duy Hựu) 
9. Hoàng tử (Duy tử) Duy Quy 

10. Hoàng tử (Duy tử) Duy Thìn (tức Vua Lê Ý Tông) 
11. Hoàng tử Duy Mật 

12. Hoàng tử Duy Nga 

13. Hoàng tử Duy Sán 

14. Hoàng tử Duy Phường (Vua Lê Vĩnh Khánh) 
Các con gái của Vua là: 

1. Công chúa Ngọc Châu 

2. Công chúa Ngọc Tuân 

5. Công chúa Ngọc Đỗ 


4.Công chúa Ngọc Tuệ (cùng mẹ với Vua Lê 
Thuần Tông) 


5. Công chúa Ngọc Dao (cùng mẹ với Duy Phất) 
6. Công chúa Ngọc Long 


7. Công chúa Ngọc Trân 

8. Công chúa Ngọc Oánh (cùng mẹ với Duy Trấn). 

9. Công chúa Ngọc Trú (cùng mẹ với Duy Hựu) 

10. Công chúa Ngọc Thiều 

11, Công chúa Ngọc Tung (cùng mẹ với Vua Lê 
Ý Tông) 


12. Công chúa Ngọc Vịnh (mẹ là Trịnh Thị 
Quyến, người Làng Sóc Sơn, Huyện Vĩnh Phúc). 


23. VUA LÊ VĨNH KHÁNH 
(1729- 1732) 
(Do Chúa An Đô Vương tôn lập) 


ua húy là Duy Phường, con thứ của Vua Lê 
1H Tông. Mẹ là Trịnh Thị Ngọc Trang, con 
của Lương mục Trịnh Vĩnh, con nuôi của Định Vương. 

Vua sinh ngày11 tháng Tư năm Kỷ Sửu 1709, 
niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5, lên ngôi vào ngày 16, 
tháng Mười một, năm Kỷ Dậu 1729, lấy ngày sinh 
làm Tường Minh Thánh Tiết, đặt niên hiệu là Vĩnh 
Khánh kể từ năm 1728. 

Vua Lê Vĩnh Khánh lên ngôi được 4 năm thì bị 
Chúa An Đô Vương phế truất làm Hôn Đức công 
vào ngày 26 tháng Tám năm 1732 do phạm lội 
thông dâm với cung nữ của Chúa An Đô Vương. 
Năm Ất Mão 1735, Hôn Đức công bị Chúa An Đô 
Vương ép phải thắt cổ tự tử ở Bãi Cơ Xá. 

Vua Lê Vĩnh Khánh ở ngôi 4 năm, thọ 27 tuổi. 


Năm Canh Thân 1739, Vua Lê Vĩnh Khánh mới 
được làm lễ chiêu hồn, táng ở Làng Kim Lũ, Huyện 
Thanh Trì. 


Các con Vua Lê Vĩnh Khánh là: 

1. Duy Ky (mẹ là Trịnh Thị Ngọc Bỉnh, con An 
Định Vương) 

2. Duy Hiền. 


Cả hai đều phải theo sang họ mẹ. 


24. VUA LÊ THUẦN TÔNG 
(1732- 1735) 
(Do Chúa Trịnh Giang tôn lập) 


ua Lê Thuần Tông húy là Duy Tường, con 
trưởng cửa Vua Lê Dụ Tông. Theo sử 
sách để lại thì Vua Lê Thuần Tông có dáng về 
thanh cao, ung dung tự tại. Mẹ Vua là Trang Từ 
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Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Niệm, người Xã Vĩnh 
Lộc, Huyện Sơn Minh. 

Vua sinh ngày 16 tháng Mười một năm Quý Mão 
1899, niên hiệu Chính Hòa thứ 20, lên ngôi vào 
ngày mồng 1 thảng Chín năm Nhâm Tý 1732, lấy 
ngày sinh làm Xương Phù Thánh Tiết, đặt niên hiệu 
là Long Đức kể từ năm 1732, 

Dưới thời Vua Lê Thuần Tông, giang sơn xã lắc 
thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Việc triều 
chính vẫn do Phủ Chúa toàn quyền định đoạt. Niên 
hiệu Long Đức thứ 3, Chúa Ủy Nam Vương Trịnh 
Giang ra lệnh cho khắc bản in, các toại chữ Nho 
được ìn và phổ biến khắp thiên hạ. Triều đình cấm 
không được mua sách in của Trung Quốc (Trước 
đây toàn bộ sách chữ Nho đều là mua của Trung 
Quốc kể cả Tứ thư, Ngũ kinh). 

Ngày 15 tháng Tư năm Ất Mão 1735, Vua Lê 
Thuần Tông băng hà, táng tại Thôn Bình Ngô, Xã 
Chẩm Xuyên, Huyện Thụy Nguyên. Vua ở ngôi 4 
năm, thọ 37 tuổi. 

Vợ của Vua là: Nhu Thuận Hoàng Thái hậu 
Trịnh Thị Ngọc Nhiễm. 

Vua có 4 con trai và 4 con gái: 

Con trai của Vua là: 

1. Hoàng Thái tử Duy Diêu (tức Vua Lê Hiển Tông) 

2. Hoàng Thái tử Duy Huy (Huyện Quận công ) 

3. Hoàng Thái tử Duy Yêu (Kiên Quận công ) 

4. Hoàng Thái tử Duy Dung (Tĩnh Quận công). 

Cả 4 Thái tử đều là con của Nhu Thuận Hoàng 
Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Nhiễm. 

Các con gái của Vua là: 

1.Công chủa Ngọc Toán 

2. Công chúa Ngọc Tri 

3, Công chúa Ngọc Tích 

4, Công chúa Ngọc Danh. 


25. VUA LÊ Ý TÔNG 
(1735- 1740) 
(Do Chúa Trịnh Giang tôn lập) 


ua Lê Ý Tông húy là Thìn, con thứ 10 của 

Vua Lê Dụ Tông. Mẹ Vua là Hiến Từ Hoàng 
Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Sắc, người Làng Lạc 
Nội, Huyện An Phong, sình ngày 16 tháng Mười 
(năm ?), mất ngày 20 tháng Bảy năm Kỷ Mão 1759, 
táng tại Lăng Phù Lê, Huyện Thụy Nguyên. 


Vua Lê Ý Tông sinh vào hổi giờ Hợi, ngày mồng 
Chín, tháng Hai, năm Kỷ Hợi 1719, niên hiệu Vĩnh 
Thịnh thứ 15. 


Khi Vua Lê Thuần Tông mới băng hà, việc kế tự 
chưa định, Chúa Uy Vương Trịnh Giang lúc đó đã 
thay Chứa An Đô Vương nắm quyền liền tôn lập 
Hoàng tử Duy Thin làm Vua. Vua Lê Ý Tông lên 
ngỏi là em nối anh, còn lúc Lê Ý Tông nhường ngôi 
là chú trả lại cho cháu. Đúng là việc người mà ý thì 
trời định. 


Vua Lê Ý Tông lên ngôi 


Ngày 27 tháng Tư, năm Ất Mão 1735, Vua Lê Ý 
Tông chính thức lên ngôi Hoàng đế. lấy ngày sinh 
làm Xuân Hòa Thánh Tiết, đổi niên hiệu là Vĩnh 
Hựu năm thứ 1 kể từ năm Ất Mão 1735. 


Dưới thời Vua Lê Ý Tông, Chúa Uy vương Trịnh 
Giang đảnh thuế rất nặng để phục vụ cho việc ăn 
chơi xa xỉ ở Phủ Chúa. Chúa Trịnh Giang vốn là 
một kẻ ham chơi và kiêu ngạo nên khi lên nắm 
quyền thì hống hách, giết hại nhiều công thần, lợi 
dụng quyền cao để tiêu dùng bừa bãi. Trịnh Giang 
cho chế 6 bài nhạc gọi là: Long bình, Thanh 
bình, Dung bình, Hòa bình, Tường bình, Thừa 
bình, rồi lại sai người ngày đêm tập luyện để 
những ngày đại lễ thì đem ra trình diễn hết sức tốn 
kém và xa hoa. 


Không những ăn chơi sa đoạ, Chúa Trịnh Giang 
còn bỏ bê việc triều chính khiến cho bá tánh lầm 
than, cơm ăn không đủ no, áp không đủ mặc, giặc 
cướp nổi lên khắp nơi, đường xá, trạm dịch thì hư 
hỏng đến nỗi phải làm đồn hoả hiệu ở trên đỉnh núi 
để phòng khi có việc khẩn cấp thì đốt lửa báo tin. 
Còn trong triều, các phe cánh tranh giành quyền 
lực của nhau, lấn át nhau, Các tông thất trong Cung 
Vua là Lê Duy Mật, Lê Duy Quy (Con Vua Lê Dụ 
Tông), Lê Duy Chúc (Con Vua Lê Hy Tông) cùng 
với các triều thần là Phạm Công Thế, Vô Thước âm 
mưu đốt Kinh thành để trừ bổ Trịnh Giang. Tuy 
nhiên, mưu ấy bất thành, sợ Trịnh Giang trả thù nên 
tất cả đều phải trốn ra ngoài thành. 

Cùng thời điểm đó ở khắp nơi, các cuộc khởi 
nghĩa liên tiếp nổ ra. Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi 
lên ở Làng Ninh Xá, Hải Dương; Nguyễn Trác Oánh 
nối lên ở Mộ Trạch. Còn ở Sơn Nam thì có Hoàng 
Công Chất, Toán đông thị có tới hàng vạn, toán ít 
cũng đến hàng trăm. Họ thường đi cướp phá các 
hương thôn, các thành ấp. Triều đình có cử quân sỹ 
đi đảnh dẹp xong chẳng thấm gì. 


Mấy đời Vua nhà Lê đã quen với việc để Phủ 
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Chúa quyết định việc triều chính. Nay Phủ Chúa chỉ 
lo cầm ca, xướng hoa, tiệc tùng, bê trễ việc chỉnh 
sự khiến cho quyền lực đều rơi vào tay hoạn quan 
Hoàng Công Phụ. 


Thấy cá Cung Vua lẫn Phủ Chúa đều ham vui 
bỏ mặc chính sự để gian thần chuyên quyền, nhũng 
nhiễu, bà Vương Thái phi là mẹ Chúa Trịnh Giang 
đã triệu tập các tông thất trong Hoàng tộc và các 
đại thần ở Phủ Liêu là Võ Tất Chấn, Nguyễn Quý 
Kinh (Cảnh), Nguyễn Công Thái vào tâu với Vua Lê 
Ý Tông truất ngói của Trịnh Giang, lập em của Trịnh 
Giang là Trinh Doanh lên thay. 


Vua Lê Ý Tông lập tức phế Trịnh Giang rồi 
phong cho Trịnh Doanh làm Đô nguyên suý Tổng 
quốc chính Minh Đô vương. 

Minh Đô Vương thay Chúa Trịnh Giang nắm 
quyền Phủ Chúa. Sau khi lên ngôi ở Phủ Thưởng 
Trì, Chúa Trịnh Doanh phong Trịnh Giang làm Thái 
Thượng Vương. 


Trong thời gian Vua Lê Ý Tông ở ngôi, tình hình 
trong nước còn một số biến động lớn nữa như tại 
Nam Hà, năm 1738, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 4, 
Đỉnh Quốc công Nguyễn Phúc Chu mất, thọ 43 tuổi 
để lại cơ nghiệp cho con là Nguyễn Phúc Khoát 
(xưng là Võ Vương). 


Thấy trong khoảng thời gian không dài mà giang 
sơn, xã tắc liên tiếp xảy ra những biến cố lớn, Chúa 
Trịnh Doanh cho là do việc lên ngôi báu của Vua Lê 
Ý Tông là không chính thống. Lẽ ra ngôi báu phải 
trao cho ngành trưởng là Lê Duy Diêu (Cháu gọi 
Vua Lê Y Tông là chú, con trưởng của Vua Lê 
Thuần Tông), vì phép tắc tử xưa đến nay vẫn là 
truyền ngôi cho ngành trưởng. 


Ngàãy 26 tháng Sáu năm 1740, theo lời khuyên 
của Chúa Trịnh Doanh trả lại ngôi báu cho cháu 
trưởng, Vua Lè Ý Tông chính thức thoải vị, xuống 
chiếu nhường ngôi cho cháu ruột là Lê Duy Diêu. 
Tờ chiểu có đoạn viết: “Nghĩ trong nước còn lắm 
kẻ ngang ngạnh, phản trắc, nên Trẫm xuống cáo 
nhường ngôi cho Duy Diêu vốn là ngành trưởng. 
Trẫm hy vọng rằng từ đây, đất nước sẽ thái bình, 
thịnh vượng, dân chúng sẽ an tâm mà an cư lạc 
nghiệp. Tránh chuyện gièm pha của những kẻ 
tiểu nhân, tránh nạn bính đao, khôi lửa đỏ là việc 
Trâm nên làm vì cơ nghiệp nước nhà và lê dân 
trăm họ”U), 

Sau khi chiếu dụ được bố cáo khắp thiền hạ, 
dân chúng tỏ ra vui mừng khôn xiết. Các văn, võ bá 
quan trong triểu cũng thêm phần yên tâm mà 
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phụng sự triểu đình. 


Sau khi truyền ngôi, Vua Lê Ý Tông được Lê 
Duy Diêu (Vua Lê Hiển Tông) tôn làm Thái 
Thượng hoàng. 


Vua băng hà vào hổi giờ Ngọ ngày mồng 6 
tháng Tảm nhuận, năm Kỷ Mão 1789, thọ 41 tuổi, 
tảng ở Lăng Phù Lê, Huyện Thuy Nguyên. 


Vua sinh 32 con trai và 15 con gái. 
Các con trai của Vua là: 

1. Hoàng tử Duy Nghiêm 

. Hoàng tử Duy Phác 

. Hoàng tử Duy Trọng 

. Hoàng tử Duy Cơ 

. Hoàng tử Duy Viên 

. Hoàng tử Duy Phùng 

. Hoàng tử Duy Dược 

. Hoàng tử Duy Lựu 
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. Hoàng tử Duy Toại 

10. Hoàng tử Duy Thận 
11. Hoàng tử Duy Khiên 
12. Hoàng tử Duy Thị 
13. Hoàng tử Duy Khoa 
14. Hoàng tử Duy Thiếu 
15. Hoàng tử Duy Tán 
16. Hoàng tử Duy Nhượng 
17. Hoàng tử Duy Khoát 
18. Hoàng tử Duy Toản 
18. Hoàng tử Duy Tư 
20. Hoàng tử Duy Nhĩ 
21. Hoàng tử Duy Lãng 
22. Hoàng tử Duy Dung 
23. Hoàng tử Duy Diễm 
24. Hoàng tử Duy Hoàn 
25. Hoàng tử Duy Lượng 
28. Hoàng tử Duy Chất 
27. Hoàng tử Duy Tường 
28. Hoàng tử Duy Chỉ 
29. Hoàng tử Duy Giai 
30. Hoàng tử Duy Đoan 


(52) Đại Việt sử ký tục biên, trang 768. 
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31. Hoàng tử Duy Sách 
32. Hoàng tử Duy Duyệt. 


Các con gái là: 

1. Huệ Châu trưởng Công chúa Ngọc Bích 
. Cẩm Phương Công chúa Ngoc Nhu 
. Thuy Vàn Công chúa Ngọc Xuân 
. Dao Phương Công chúa Ngọc Lê 


. Lan Phương Công chúa Ngọc Ngoan 
. Châu Phương Công chứa Ngọc Dung 


2 

3 

4 

5. Viên Châu Công chúa Ngọc Triện 

6 

t( 

8. Thuy Phương Công chúa Ngọc Trâm 
9 


. Liên Châu Công chúa Ngọc Duệ 
10. Liên Phương Công chúa Ngọc Tăng 
11. Ngọc Lan Công chúa Ngọc Lan 
12. Khuê Anh Công chúa Ngọc Đĩnh 
13. Viên Công chúa Ngọc Trà. 
14. Gia Viên Công chúa Ngọc Bình 
15. Lệ Châu Công chúa Ngọc Châu. 


26. VUA LÊ HIẾN TÔNG 
(1740 - 1788) 
(Do Chúa Trịnh Doanh tôn lập) 


ua Lê Hiển Tông húy là Duy Diêu, là con 

trưởng của Vua Lê Thuần Tông, anh trai 
Vua Lê Gia Tông, cháu Vua Lê Ý Tông. Mẹ Vưa là 
Nhu Thuận Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc 
Nhiễm, người Thôn Nhân Vực, Xã Bảo Vực, Huyện 
Văn Giang, sinh ngày 11 tháng Ba, (năm ?), mất 
ngày mồng 5 tháng Năm năm Ất Mùi 1775, táng tại 
Thôn Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm sau di táng về Xã 
Đông Lý. Huyện An Định, có lặp Đền Xã Hòa ở 
Thôn Nhân Vực để thờ phụng. 


Vua sinh giờ Ngọ ngày mồng 10 tháng Tư năm 
Định Dậu 1717, niên Hiệu Vĩnh Thịnh thứ 13. Ngày 
21 tháng Năm năm Canh Thân 1740, theo ý chỉ của 
Chúa Trịnh Doanh, Vua Lê Y Tông chính thức 
nhường ngôi cho cháu trưởng Duy Diêu. Vua Lê Hiến 
Tông chính thức lên ngôi Hoàng đế, lấy ngày sinh 
làm Thanh Hòa Thánh Tiết, đối niên hiệu là Cảnh 
Hưng được 47 năm kể từ năm Canh Thân 1740. 

Vua Lê Hiển Tông là người có thiên tư khác 
thưởng, mắt phượng, mũi rộng, thiên tính hiền từ, 
phúc hậu. Lúc còn là Hoàng tử, chú ruột là Lê Duy 


Mật (con thứ 11 của Vua Lê Dụ Tông, em Vua tê 
Thuần Tông) lén đi Thanh Hoa để cùng với một số 
đại thần lập mưu phế truất Chúa Trịnh Giang nhưng 
lại lõ Duy Diêu là ngành trưởng sẽ cản trở cho việc 
lên ngôi sau này nên sai người bí mật bắt rồi giam 
Duy Diêu tại nhà Hồng Quận công. Khi Chúa Trịnh 
Doanh lên nắm quyền lo có người sát hại nên lại dời 
Duy Diêu đến nhà Bỉnh Trung công Vũ Tất Thận 
(tức Trịnh Thiết em ruột vợ Chúa Trịnh Cương là cậu 
ruột Chúa Trịnh Doanh). 


Tương truyền đêm hôm trước, Tất Thuận nằm 
mơ thấy có một vị đại nhàn đến nhà dáng vẻ thư 
thái, ung dung của một bậc đế vương thì quả nhiên 
sảng hôm sau Hồng Quận công đưa Thái tử Duy 
Diêu đến nhà. Tất Thận thấy Duy Diêu thầm nghĩ 
giấc mông đêm qua hẳn không phải là điều ngẫu 
nhiên liền tâu lại với Chúa Trịnh Doanh. Chúa Trịnh 
Doanh nghe xong thi vui mừng cho đấy là điểm tốt 
nên ngày đêm vưn vén để tồn lập Duy Diêu lên ngôi 
bảu. Chúa Trịnh Doanh nói với các bề tôi rằng: 
"Nay thiên hạ loạn lạc là vì chúng ta phúc mỗng đức 
bạc, cần phải tìm người đức lón, phúc đầy để thiên 
hạ có thể nương vào đấy mà hưỏng phúc thừa đó 
tới là kế hay cũng là làm theo ÿ trời đã định" Nói 
rồi, Chúa Trịnh Doanh bèn tâu với Vua Lê Ý Tông 
nhường ngôi cho Duy Diêu. 


Duy Diêu lên ngôi thi lập tức tặng thưởng tước 
lộc rất hậu cho Hồng Quận công và Tất Thận. Lại 
nghĩ Lê Duy Mật là người trong Hoàng tộc nên 
xuống chiếu khuyên Duy Mật quy thuận triều đình 
mà quay về. Nhưng Duy Mật không nghe chiêu 
binh mãi võ ra mặt chống lại triểu đình. 


Năm 1740, Vua Lê Hiển Tông vừa mới lên ngôi liền 
được nhà Thanh phong làm An Nam Quốc Vương. 


Vua Hiển Tông lên ngôi giữa lúc giang sơn đang 
trong cơn nguy biến. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp 
nơi, Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Võ Trác Oánh tiếp 
tục hùng cứ ở đất Hải Dương, Hoàng Công Chất, Võ 
Đình Dung chiếm cứ vùng Sơn Nam; Nguyễn Danh 
Phương, Nguyễn Diên, Tế, Bồng thì diễu võ đương 
oai ở Sơn Tây, Nguyễn Hữu Cầu thì vùng dậy ở 
Đông Nam, còn Lê Duy Mật thi khởi nghĩa chống lại 
triều đình ở Thanh Hoa, Nghệ An. Cơ nghiệp nhà Lê 
mấy trăm năm đứng trước nguy cơ tân lụi. Tuy nhiên, 
Chúa Trịnh Doanh vốn là người thông minh, nhanh 
nhẹn, khi lên nắm quyền đã ngày đêm bỏ ngủ, quên 
ăn để lo việc đại sự của nước nhà. Vì thế với tài cao 
trong việc dùng ø¡nh cùng sự khéo léo mua chuộc 
lòng người nên dưới thời Chúa Trịnh Doanh nắm 
quyền, quân đội của triểu đình ngày càng lớn mạnh 
thu phục được những bậc hào kiệt có nghĩa khí và 
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trách nhiệm với giang sơn, xã tác như Hoàng Nghĩa 
Bá, Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn 
Phan, Bùi Thế Đạt nên dần dần cơ nghiệp nhà Lê lại 
vững mạnh, hưng thịnh trỏ lại, đánh dẹp được rất 
nhiều các cuộc khởi nghĩa như. 


Bình loạn Ngân Già 


Năm Canh Thân 1740, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
1, lúc Vua Lê Hiển Tông chưa lên ngôi, ở Làng 
Ngân Già, Xứ Sơn Nam có Võ Đình Dung, Đoàn 
Danh Chấn, Tú Cao nổi lên cướp phá dữ đội, giết 
cả quan đốc lĩnh của triều đình là Hoàng Kim Qua. 


Thế của quân nổi loạn càng ngày càng mạnh, 
triều đình đã nhiều lẫn cử quân đi đánh, song đều 
thất bại. Sau khi Vua Lê Hiển Tông lên ngôi, đích 
thân Chúa Trinh Doanh cảm quân đi đánh lập tức 
bắt được Võ Đình Dung. Sau khi đẹp xong loạn, 
Chúa Trình Doanh đổi Ngân Già thành Lai Cảnh, 
sau đổi lại thành Gia Hòa. 


Bình loạn Ninh Xá 


Làng Ninh Xá thuộc địa phận của Hải Dương. 
Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cử, Võ Trác Oánh dựng cờ 
khởi nghĩa chống lại triều đình từ năm Kỷ Mùi 1739, 
niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 5 triều Vua Lê Ý Tông. Sau 
mấy năm, quản khởi nghĩa đã rất mạnh, lan rộng ra 
các nơi khác như Từ Sơn, Thuận Thành, Nam 
Sách, Hồng Cháu. Nguyễn Cừ xưng hùng ở đất Đỗ 
Lâm, Gia Phúc. Nguyễn Tuyển phất cờ giữ Núi 
Phao Sơn ở Chí Linh. Quân giặc có tới mấy vạn 
người, xây đồn, đắp lũy rất kiên cố. 


Năm Tân Dậu 1741, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 2, 
Chúa Trịnh Doanh tâu Vua sai quan Thống [ĩnh Hải 
Dương là Hoàng Nghĩa Bá đem quân đi đại phá 
phiến quân ở Phao Sơn, Ninh Xá và Gia Phúc. 
Trước thế tiến công như vũ bão của triều đình, 
Nguyễn Tuyển thưa đậm phải bỏ chạy rồi chết. Võ 
Trác Oánh cũng bị bắt vào năm sau đó (1742). Còn 
Nguyễn Cừ chạy lên vùng Lạng Sơn rồi lại ra Đông 
Triều hòng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của triều 
đình song không may cho Nguyễn Cử trên đưởng 
trốn chạy đã bị quan Hiệp đồng Phạm Đình Trọng 
bắt được ở Núi Ngoạ Vân (Yên Tử), đóng cũi giải về 
Kinh sư. Tới đây, quân phiến loạn ở Ninh Xá hoàn 
toàn bị tiêu diệt. 


Binh loạn Quận He (Nguyễn Hữu Cầu) 


Nguyễn Hữu Cầu tên tục là Quận He, người 
Làng Lôi Động, Huyện Thanh Hà, Hải Dương, trước 
có tham gia khởi nghĩa với Nguyễn Cừ, sau khi 
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Nguyễn Cừ bị bắt, Nguyễn Hữu Cầu liền tự nổi dậy 
chiếm giữ đất Đô Sơn, Vân Đồn. 


Năm Quý Hợi 1743. niên hiệu Cảnh Hưng thứ 4, 
Nguyễn Hữu Cầu giết được quan Thủy đạo Đốc 
bình Trịnh Bảng rồi xưng làm Đông đạo Thống quân 
Bảo dân Đại tướng quân, thanh thế lừng lẫy khắp 
vùng. Thấy Nguyễn Hữu Cầu ngày càng tung 
hoành, Chúa Trịnh liên cứ Hoàng Ngũ Phúc mang 
quân đi dẹp. Hoàng Ngũ Phúc đến Vân Đền cho 
lính bao vây thành nhưng Hữu Cầu phá được vòng 
vây, đem quân về cướp Thành Kinh Bắc. Quan Trấn 
thủ Thành Kinh Bắc là Trần Đình Cẩn và quan Đốc 
đồng Võ Phương Đề trở tay không kịp đành để tại 
thành cho quân phiến loạn, vội vã tháo chạy đến 
nỗi làm rơi cả ấn tín. 

Tin Thành Kinh Bắc rơi vào tay Nguyễn Hữu 
Cầu loan về Kinh khiến Cung Vua, Phủ Chúa ngày 
đêm mất ngủ. Chúa Trịnh Doanh hạ lệnh cho 
Hoàng Ngũ Phúc phải nhanh chóng đem quân về 
phối hợp với Trương Khuông để lấy lại Thành Kinh 
Bắc. Nhưng cánh quân của Trương Khuông vừa 
kéo đến Làng Ngọc Lâm, Huyện Yên Dũng đã bị 
Nguyễn Hữu Cầu đánh cho tơi tả. Trương Khuông 
hoảng sợ ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi Kinh 
Bắc. Nguyễn Hữu Cầu đang đà thắng thúc quân 
thẳng đến Xương Giang, Huyện Bảo Lộc rồi cho 
quân quay lại vây Dinh Thị Cầu. 


Nghe tin Xương Giang rơi vào tay quân phiến 
loạn, Vua Lê Hiển Tông và Chúa Trịnh Doanh lệnh 
cho Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng đem 
binh đánh Nguyễn Hữu Cầu ở Xương Giang. Trận 
này quân triều đình chém được đại tướng của Hữu 
Cầu là Thông (Thông vốn là người ranh mãnh, lắm 
mưu mẹo và liều lĩnh nên được Nguyễn Hữu Cầu rất 
trọng đụng). Thấy tướng Thông bị Phạm Đình Trọng 
chém, Hữu Cầu căm tức liền cho quân đào mả của 
mẹ Phạm Đình Trọng đổ xuống sông khiến Phạm 
Định Trọng quyết bắt bằng được Nguyễn Hữu Cầu 
để rửa hận. 

Nguyễn Hữu Cầu và Phạm Đình Trọng vốn là 
bạn học cũ (Trọng là người Làng Kim Giao, Hải 
Dương) nhưng không ưa nhau. Có lần thầy dạy ra 
câu đố rằng: 


Phạm Đình Trọng đổi lại răng: 
đáng Đang xế, dàu tRáng, cai „sét lạc, 


Còn Nguyễn Hữu Cầu đổi rằng: 


Si, Đlatsánsep,toglÔlgseedya, 
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Thấy học trò đối vậy, thầy đồ lắc đầu bảo: "Hai 
trò đối cùng hay, nhưng sau này một trò sẽ làm 
quan, một trỏ sẽ làm giặc”. Sau buổi học đó, Phạm 
Định Trọng bảo Nguyễn Hữu Cầu: "Nếu sau này 
mày làm giặc, tao sẽ làm quan để đánh mày". 
Nguyễn Hữu Câu đáp lại “Nếu sau này mày làm 
quan, tao sẽ làm giặc để đánh mày”, 


Quả nhiên sau này. Phạm Đình Trọng thí đỗ 
Tiến sỹ ra làm quan còn Nguyễn Hữu Cầu không đi 
thi mà đấy binh dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều 
đỉnh. Từ đỏ, hai người học trò năm xưa càng trở nên 
ghét nhau và tìm mọi cách để tiêu diệt nhau. 


Năm Binh Dần 1746, Nguyễn Hữu Cầu liên tiếp 
bị Phạm Đình Trọng vây bắt nên thua đậm, tướng 
sỹ chết nhiều rà lương thực thì hết. Nguyễn Hữu 
Cầu đành phải đem vàng bạc đút cho quan ở Phủ 
Liêu là Đỗ Thế Giai và Nội giám Nguyễn Phương 
Đïnh tâu lai với Chúa Trịnh Doanh xin hàng. Chúa 
Trịnh Doanh thấy Nguyễn Hữu Cầu là người tài 
muốn thu phục liền tâu Vua phong Nguyễn Hữu 
Cầu làm Hương Nghĩa hầu đồng thời sai quan 
Thiêm trí là Nguyễn Phi Sáng đem tờ dụ của Vua 
giao cho Phạm Đình Trọng yêu cầu dừng đánh 
Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng Phạm Đình Trọng khăng 
khăng không chịu, bảo với Nguyễn Phi Sáng rằng: 
" Những người làm tưởng nơi sa trường tử xưa đến 
nay có những điều không thể làm theo mệnh Vua 
được. Ông vâng mệnh Vua đi gọi giặc về hàng thi 
ông cứ ởi. Cỏn tôi vâng mệnh Vua đi đánh giặc lôi 
cứ đánh". Phạm Đình Trọng nói xong liền tức tốc 
dốc binh đánh Nguyễn Hữu Cầu. 


Để tăng cường lực lượng, Phạm Đình Trọng có 
chính sách mộ dân, đăng lính ở các Huyện Thanh 
Hà, Tứ Kỳ, Vĩnh Lại, Thượng Hồng lập thành 4 
nhóm giao cho hai thuộc hạ thân tín cai quản. Thấy 
vậy, Đỗ Thế Giai liền tâu với Chúa Trinh Doanh: 
"Phạm Đình Trọng không tuân lời Hoàng thượng và 
Vương thượng, dám tự ý mộ quân, lập quân đội 
riêng. Hai tên thuộc hạ của Phạm Đinh Trọng 
chẳng khác gì Trương Dực Đức và Quan Vân 
Trường, còn Phạm Đình Trọng là Lưu Huyền Đức 
đời xưa, việc này ắt sẽ là mối lo về sau”. 

Nhưng Chúa Trịnh Doanh là người sáng suốt 
biết Phạm Đình Trong là bề tôi trung thành. Việc trái 
mệnh Vua của Phạm Đình Trọng không phải vì ÿ để 
làm phản mà xuất phát từ việc tư thù cá nhân. Chúa 
Trịnh Dơanh thấy hai hổ đánh nhau tất sẽ có lợi cho 
trểu đình liên bỏ qua việc Phạm Đình Trong trái 
lệnh đồng thời viết thư riêng gửi cho Phạm Đình 
Trọng yên lòng. 


Về phần mình, mặc dù có ÿý hàng. song thấy 
Phạm Đỉnh Trọng mang quân đảnh, Nguyễn Hữu 
Cầu lại mang quân về chiếm đất Sơn Nam. Cuộc 
giao tranh giữa Nguyễn Hữu Cầu và Phạm Đình 
Trọng ngày càng quyết liệt và dai dẳng. Một hôm, 
bị thua Phạm Đình Trong ở Huyện Cẩm Giàng, Hữu 
Câu nói với thuộc hạ: "Phạm Định Trọng đánh 
thẳng ta. tín ấy đưa về Kinh, Cung Vua, Phủ Chúa 
chắc sẽ đắc ÿ, không phòng bị gì nên ta thần tốc 
kéo quân về Kinh đánh một trận ắt! thắng". Được 
quân sỹ ủng hộ, Nguyễn Hữu Câu tức tốc điều binh 
đì gấp ngày đêm đến Kính thì trời gần sáng. Chúa 
Trịnh Doanh, mới ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt thi 
nghe tin cấp báo liền vội vàng mang hết quân ở 
Phủ Liêu ra giữ ở Bến Nam Tân để chặn không cho 
Nguyễn Hữu Cầu qua sông. Phạm Đình Trọng cũng 
hỏa tốc mang quân về đánh sau lưng Cầu. Nguyễn 
Hữu Cầu bị bao vây cả hai mặt. biết mình không 
chống đỡ nổi liền rút khải Bồ Đề. 

Sau khi thua trận Bổ Đề. Nguyễn Hữu Cầu 
mang quán hợp với phiến quân của Hoàng Công 
Chất cùng đảnh Huyện Thân Khê và Thanh Quan. 
Hoàng Ngũ Phúc và Pham Đình Trọng liên dồn 
binh đánh khiến Hoàng Công Chất phải chạy vào 
Thanh Hoa còn Nguyễn Hữu Cầu thi trốn vào Nghệ 
An hợp với tướng Diên đóng quân ở Lăng Hương 
Lãm, Huyện Nam Đường. 


Biết tìn, Chúa Trịnh Doanh hạ lệnh cho Phạm 
Đình Trọng vào Nghệ An bắt Nguyễn Hữu Cầu. 
Phạm Đình Trọng và Thống lĩnh Nghệ An là Phạm 
Định Sỹ đuổi đánh Cầu đến địa phận Hoàng Mai, 
Quỳnh Lưu thì may mắn bắt được Cầu, vội vã đóng 
cũi mang về nộp cho Chúa Trịnh Doanh. Bấy giờ là 
năm Tân Mùi 1751, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 12. 


Bình loạn Nguyễn Danh Phương 


Năm 1740. nhân cơ hội Vua Lê Hiển Tông mới 
lên ngôi còn chưa quen việc triều chính nên hai tên 
Bồng và Tế liền nổi dậy ra sức chống phá triều 
đình. Chúa Trinh Doanh liền cử Chinh tây Đại tướng 
quân Võ Tá Lý đi đánh bắt được cả Bồng và Tế ở 
An Lạc, Phủ Vĩnh Tường. Thủ hạ của Tế là Nguyễn 
Danh Phương chạy thoát, đem quân về chiếm Núi 
Tam Đảo. 


Nguyễn Danh Phương tên tục là Quận Hẻo, 
người Xã Tiên Sơn, Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), 
Năm 1740 nhờ may mắn nên trốn thoát, đem quân 
chiếm giữ Núi Tam Đảo đến năm 1744, Nguyên 
Danh Phương đem hơn một vạn quân về chiếm 
Việt Trì rối Huyện Bach Hạc. Triều đình liền cứ Đốc 
suất Sơn Tây là Văn Đình Úc đi đánh nhưng không 
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thắng. Từ đó, Nguyễn Danh Phương lậo đại đồn ở 
Núi Ngọc Bôi, chỗ giáp với hai Huyện Bình Xuyên 
và Tam Dương, trung đồn ở Hương Canh, ngoại 
đồn ở Ức Kỳ rồi tự xưng làm Thuận Thiên Khải Vận 
Đại nhân. làm cung điện, đặt quan chức và thu 
thuế ở Xứ Tuyên Quang, thanh thế lừng lẫy gần 10 
năm trời, nghiễm nhiên trở thành một nước lrong 
một nước. 


Năm Canh Ngọ 1750, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
11, Chúa Trịnh Doanh tâu Vua xin đích thân đi 
chinh phạt nghịch tặc Nguyễn Danh Phương. Chúa 
Trịnh Doanh đem quân đóng ở Lầu Ngũ Long, giao 
cho Hoàng Ngũ Phúc làm Tri quân vụ giám sát việc 
bính sỹ. Ai dũng cảm, ai nhút nhát, ai có lỗi, ai có 
công đều phải ghi chép đầy đủ để khen thưởng 
hoäc trừng phạt cho công minh đồng thời cũng là kế 
sách hay để động viên và răn đe quân sỹ. Chúa 
Trịnh Doanh còn bảo với Hoàng Ngũ Phúc rằng: 
"Sảo huyệt của giặc Phương bốn mặt đều là núi, 
trong lại có các khe suối vô cùng hiểm trở, Mặt 
trước là Hương Canh, giặc lại bày đồn dài làm là 
chắn rất vững chãi. Chỉ riêng Đồn Ức Kỳ giáp vói 
Thái Nguyên, tướng của Phương tên là Trì và Sâm 
trấn giữ nơi ấy. Tri, Sảm vốn là tướng giỏi song cậy 
địa thế xa xôi, hiểm trỏ thi chủ quan không phông 
bị gi. Nếu ta tiền đánh. chắc chắn sẽ thắng. Mất 
Đồn Ức Kỳ, các nơi khác trông đó mà võ. Kế này, 
binh pháp gọi là bỏ chỗ rắn đánh chỗ mềm, tránh 
chỗ thực, đánh chỗ hư. 


Ngày 8 tháng Mười hai năm 1750, Chúa Trinh 
Doanh vượt sông mật truyền cho ba quản tiến đến 
Giang Dã. Ngày mỏng 9, tiến sang Thái Nguyên. 
Ngày mồng 10, tiến sát và bao vây Đổn Ức Kỳ. 
Ngày 15, Chúa sai làm thang cao để quan sát bính 
tình bên trong. Ngày 16, Chúa sai tướng giặc đã quy 
hàng là Nguyễn Bá Trạc đem lính đội Tứ thuận đánh 
áp sát bên ngoài Đổn Ức Kỷ. Ngày 17. hai tướng 
giặc khác là Dương Văn Tăng và Dương Sÿ Long xin 
làm nội ứng. Chúa Trịnh Doanh liền cứ Quế Võ Bá, 
Nguyễn Đức Hoành chọn quân cảm tử lợi dụng lúc 
trời vừa tối lên vào lhành để dỏ xét. Quả nhiên, 
Dương Văn Tăng và Dương Sỹ Long đã cho mở sẵn 
một cửa nhỏ ngoài góc đồn. Hoành liền thúc quân 
xông vào phóng lửa đốt toàn bộ đồn. Chúa Trịnh 
Doanh ở bên ngoài thấy lửa bốc tên liền hò quản 
bắn tên vào. Tướng Trì và Sầm hoảng sợ lệnh cho 
tướng sỹ mở một đường máu ở sau thành hòng trốn 
thoát. Nhưng Chúa Trinh Doanh đã kịp thời dàn bình 
bao vây Tri và thuộc hạ. Cuối cùng bọn Trì, Sầm sức 
củng lực kiệt phải giơ tay chịu trói. Chúa lập tức loan 
bảo tin thắng trân, thưởng cho tướng sỹ 1000 lạng 
bạc, lại sai Tán lý Nguyễn Nghiễm và Đoản Chú tra 
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hỏi tù binh, chém đầu Sầm. Trì và 200 thuộc hạ 
cứng đầu, số còn lại đều tha cảØ!), 


Hạ xong Đồn Ức Kỳ, Chúa tiến đánh Đền Hương 
Canh. Lính trong đồn bắn súng đạn như mưa làm 
Chúa không thể tiến lên được. Chúa đành lấy gươm 
bảu đưa cho Nguyễn Phan và dặn rằng: “Đồn này 
chắc khó phá nay ngươi hãy dùng quân pháp mà 
thuyết phục tướng nh xông vào trận. Chỉ cô như 
thế chúng ta mới có thể thắng nổi thôi”. 


Nguyễn Phan hiểu ý liền cởi chiến bào, xuống 
ngưa đi bộ đến chỗ quản lính tụ tập bảo rằng: 
“Quốc có quốc pháp, nay chúng ta ăn lộc triều định 
thì phải sống chết vì sự an nguy của triều đình. Nếu 
ai có mẹ già, con côi thì tránh sang một bên còn lại 
nên cùng ta quyết một phen sống còn với giặc, 
trước là báo đền nợ nước, sau là thể hiện cái đũng 
khí của bậc trượng phủ”. Nguyễn Phan vừa dứt lời, 
quân sỹ đã nhao nhao xin tỉnh nguyện cùng 
Nguyễn Phan xông vào đồn giặc. Danh Phương 
không chống cự được phải rút về Đồn Ngọc Bội. 
Chúa Trịnh Tráng lại cho vây Đến Ngọc Bội. Chẳng 
mấy chốc Chúa đã lấy được Đền Ngọc Bội. Danh 
Phương giả làm lính bị thương trốn đến Huyện Lập 
Thạch thì bi bắt. 


Chúa Trịnh Doanh thẳng trận, thu quân trở về 
Kinh. Trên đường về đến Làng Xuân Nghi, Huyện 
Kim Anh thì gặp Phạm Đình Trọng đang áp giải 
Nguyễn Hữu Cấu về Kinh. Thấy vậy, Chúa rất 
mừng, mở tiệc khao quản, bắt Nguyễn Danh 
Phương đánh trống, Nguyễn Hữu Cầu thổi kèn. Ba 
quân trông thấy cảnh tượng ấy rất mực vui vẽ. 


Ngày 29 tháng Ba năm 1751, Vua Lê Hiển Töng 
làm lễ dâng tù ở Thái Miếu. Hữu Cầu toan cướp ngục 
nhưng không thành. Vua sai đem Nguyễn Danh 
Phương và Nguyễn Hữu Cầu ra chém. Đến đây, loạn 
Nguyễn Danh Phương chấm dứt hoàn toàn, 


Bình loạn Hoàng Công Chất 


Hoàng Công Chất cùng Nguyễn Tuyển, Nguyễn 
Cử nổi lên từ năm Kỷ Mùi 1739, niên hiệu Vĩnh Hựu 
thứ 5. Đến năm 1745, Hoàng Công Chất đã xây 
dựng được một lực lượng tương đối mạnh liền đem 
quân chiếm đất Sơn Nam, giết chết Trấn thủ Sơn 
Nam là Hoàng Công Kỳ. Khi triều đình cử quân đến 
đánh, Hoàng Công Chất không chống đỡ được liền 
chạy vào Hưng Hóa, đóng ở Động Mãnh Thiên, 
được người dân thiểu số nơi đây ủng hộ, thuộc hạ 
lên đến hàng vạn người. Hiện nay. nhân dân Vùng 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, trang 222,223. 
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Tây Bắc vẫn còn !ưu truyền bài ca ca ngợi Hoàng 
Công Chất: 


ướt xuâu cá ua, 
cx@rv này cá O6, 


Chúa Trịnh Doanh thấy Hoàng Công Chất có 
quần đông, lương thực nhiều thì lo sợ tâu với Vua 
cho mang quân đi đánh. Tuy nhiên, việc chưa thành 
thì năm Định Hợi 1767, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
28, Chúa Trịnh Doanh mất. Vua vô cùng đau xót 
phong Chúa Trịnh Doanh làm Nghị Tổ Ân Vương. 
Thế tử Trịnh Sâm lên nối nghiệp Chúa được Vua Lê 
Hiển Tông phong làm Tĩnh Đô Vương. 


Năm Kỷ Sửu 1769, Chúa Tĩnh Đô Vương sai 
thống lĩnh Đoàn Nguyễn Thục đem quân vào Hưng 
Hóa dẹp loạn Hoàng Công Chất. Nhưng khi Đoàn 
Nguyễn Thục vào đến nơi thì Hoàng Công Chất đã 
chết rồi, con trai là Hoàng Công Toản chống giữ 
không nổi phải bỏ chạy sang Trấn Ninh, Vân Nam. 
Từ đây chấm dứt loạn Hoàng Công Chất. 


Binh loạn Lê Duy Mật 


Từ năm Mậu Ngọ 1738, triều Vua Lê Ý Tông, 
các hoàng thân Lê Duy Mật, Lê Duy Quy, Lê Duy 
Chúc vì thấy Chủa Trịnh Giang vô đạo muốn trừ bỏ 
nhưng không thành phải trốn vào Thanh Hoa. Sau 
Duy Quy và Duy Chúc mắc bệnh rồi mất, Lê Duy 
Mật một mình chạy tiếp lên vùng núi phía Tây, được 
người dân vùng núi ủng hộ liền quay về xây dựng 
căn cứ rất kiên cố ở Núi Trình Quang. Khi Vua Lê 
Hiển Tông lên ngôi có sắc dụ xá tội cho Lê Duy 
Mật, nhưng Lê Duy Mật không trở về mà ra sức 
chống phá lại triều đình. Vua cả giận lệnh cho Chúa 
Tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm mang quân đi đánh Lê 
Duy Mật để trừ mối hoạ về sau. 


Năm Canh Dần 1770, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
31, Chúa Trịnh Sâm phong Bùi Thế Đạt làm thống 
lĩnh Nghệ An, Nguyễn Phan làm Chánh đốc lĩnh 
Thanh Hoa, Hoàng Đình Thể làm Thống lĩnh Hưng 
Hóa, cả ba mặt cùng tiến binh sang Trấn Ninh tiêu 
diệt căn cứ Trình Quang. 


Lê Duy Mật thấy quân triều đỉnh mạnh tiền cố 
thủ nơi vùng đất hiểm yếu, không chịu ra đánh, 


không ngờ con rể là Lại Thế Chiêu làm phản, mở 
cửa lũy cho quân triều đình vào. Lê Duy Mậi thấy 
biển, cùng vợ và con tự thiêu mà chết. 

Từ đây. ngoài Bắc Hà tạm thời được thanh bình 
Vải năm. 


Cùng thời gian này, ở Nam Hả cũng xảy ra nhiều 
biến động lớn. Năm Giáp Tý, niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 5, Nguyễn Phúc Khoát xưng Vương, đổi phủ gọi 
là điện rối định triểu phục, đặt triểu nghi và chia 
Nam Hà thành 12 dinh: 

1. Chính dinh (Kinh thành Phú Xuân) 

2. Cựu dinh (nơi ở của Nguyễn Hoàng ngày trước). 

3. Quảng Bình dịnh 

4. Vũ Xả dinh 

5. Bố Chính dinh 

6. Quảng Nam dinh 

7. Phú Yên dinh 

8. Bình Khang dinh 

9. Bình Thuận dính 

10. Trấn Biên dình 

11. Phiên Trấn dinh 

12. Long Hồ đinh 


Mỗi dinh đều có quan Trấn thủ, quan Cai bộ, 
quan Ký lục để trông coi việc cai trị. Còn Phủ 
Quảng Nghĩa và Quy Nhơn thuộc về Dinh Quảng 
Nam, mỗi phủ có một quan Tuần phủ và một quan 
Khánh Lý có nhiệm vụ trông coi mợi việc. Riêng Hà 
Tiên thì gọi là trấn, có quan Đô đốc cai trị. 


Bấy giờ, ở đất Chân Lạp cũ, Nặc Ong Thâm bị 
con là Nặc Ong Yêm và Nặc Ong Tha làm phản, 
cướp ngôi phải chạy sang Xiêm La. Năm Đỉnh Mão 
1747, Nặc Ong Thâm lại trở về nước, đuổi Nặc Ong 
Yêm và Nặc Ong Tha đi rồi xưng làm Vua. Nặc Ong 
Tha bị đuổi phải chạy sang Gia Định. 


Được ít lâu, Nặc Ong Thâm mất, các con là Nặc 
Ong Đôn, Nặc Ong Hiên và Nặc Ong Yêm tranh 
giành nhau ngôi báu. Thấy vậy, Võ vương Nguyễn 
Phúc Khoát liền sai quan Nguyễn Hữu Đoàn, đem 
quân sang đánh và đưa Nặc Ong Tha về nước. 


Nặc Ong Tha về nước chưa lâu lại bị con của 
Nặc Ong Thâm dẫn quân Xiêm La về đánh. Nặc 
Ong Tha lại chạy sang Gia Định và chết ở đó. 

Năm Quý Dậu 1753, Võ vương sai Nguyễn Cư 
Trinh sang đánh Nặc Nguyên, Nặc Nguyên không 
chống cự được chạy sang Hà Tiên nhờ quan Mạc 
Thiên Tứ xin Võ Vương tha mạng và dâng hai Phú 
Tầm Bồn và Lõi Lạp để chuộc tội. Lúc đầu Võ Vương 


THĂNG LONG THƠỜI LÊ TRUNG HƯNG 


không muốn tha cho Nặc Nguyên nhưng sau nghe 
lời Nguyễn Cư Trinh dùng kế tàm thực (nghĩa là thôn 
tính Chân Lạp dần dần như kiểu tằm ăn lá dâu) bàn 
nhận 2 phủ và tha cho Nặc Nguyên về nước. 


Năm Kỷ Mão 1759, Nặc Nguyên mất, chú họ 
Nặc Thuận làm Giám quốc. Nhưng Nặc Thuận bị 
con đẻ là Nặc Hinh giết rồi cướp ngồi báu. Thấy 
vậy, Võ Vương liền sai Tổng suất Trương Phúc Du 
sang đánh. Nặc Hinh thua rồi chết. Võ Vương cho 
con Nặc Nhuận là Nặc Tôn làm Vua Chản Lạp. Để 
tạ ơn, Nặc Tôn đâng một vùng đất cho Võ Vương. 
Chính vì thế, cương vực biên cương của nước Việt 
đã được mở rộng thêm rất nhiều. 


Tỉnh hình suy vong của Nam Hà (Đảng Trong) 


Năm Ất Dậu 1765, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 26, 
Võ vương Nguyễn Phúc Khoát lâm bệnh nặng. Bấy 
giờ, những người có thể nối nghiệp lớn của Nguyễn 
Phúc Khoát đều không còn. Con trưởng và Thế tử 
Nguyễn Phúc Hiện đều đã mất trước đó, Thế tử 
Nguyễn Phúc Dương thì còn bẻ, Nguyễn Phúc Khoát 
đành lặp di mệnh nhường ngôi cho con trai thứ 2 là 
Nguyễn Phúc Luân (tức cha đẻ của Gia Long). Sau 
khi Nguyễn Phúc Khoát mất, quyền thần Trương 
Phúc Loan thấy Nguyễn Phúc Luân đã lớn tuổi, 
không muốn lập bèn đối di chiếu lập con traì thứ 18 
của Nguyễn Phúc Khoát là Nguyễn Phúc Thuần lúc 
đó mới 12 tuổi làm Vua, xưng làm Định Vương. 


Vì Định Vương Nguyễn Phúc Thuần còn nhỏ 
nên mọi quyền bính đều do Trương Phúc Loan 
nắm giữ. Trương Phúc Loan tự xưng làm Quốc phó 
rồi ra sức củng cố thế lực và vơ vét quốc khố, Chỉ 
một thời gian ngắn làm Quốc phó, vàng, bạc, châu 
báu, gấm vóc, lụa là chất đây nhà Phúc Loan, còn 
ruộng vườn, tôi tớ, ngựa trâu nhiều đến mức không 
đếm nổi. 

Trước tình hình rỗi loạn và mục nát ở Nam Hà, 
các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp. 

Mùa Xuân năm Tân Mão 1771, niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 32, ở Ấp Tây Sơn, Phủ Quy Nhơn (gồm 2 
Tỉnh Quy Nhơn và Bình Định ngày nay) nể ra cuộc 
khởi nghĩa của ba anh em họ Nguyễn là Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ do Nguyễn Nhạc 
làm thủ lĩnh, 


Nguyên Tổ tiên của anh em họ Nguyễn là người 
Làng Thái Lão, Hưng Nguyễn, Nghệ An (thuộc về 
Bắc Hà). Khoảng năm Ất Ty 1685, niên hiệu Thịnh 
Đức thứ 3, Nam Hà đánh ra Bắc Hà có bắt nhiều 
nông dân ở Nghệ An về cưỡng bức đi khai hoang. 
Tổ 4 đời của Nguyễn Nhạc nằm trong số những 
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người bị bắt đó. 

Thật ra, tổ của anh em Nguyễn Nhạc vốn họ Hồ, 
cùng mội tổ với Hồ Quý Ly ngày trước. Khi bị bắt 
vào Nam Hà, tổ của anh em Nguyễn Nhạc đến khai 
hoang ở Ấp Tây Sơn (nay thuộc hai Thôn An Khê 
và Cửu An, Huyện Hoài Nhân, Tỉnh Bình Định) rồi 
sinh con cháu. Đến đời cha của anh em Nguyễn 
Nhạc là Hồ Phi Phúc lại rời sang Ấp Kiên Thành để 
làm ăn sinh sống. 


Nguyễn Nhạc trước làm nghề buôn dầu và đánh 
bạc. Sau làm Biện lại thu thuế ở Chợ Trần Na Sơn. 
Vị đánh bạc thua hết tiền thu được nên Nguyễn 
Nhạc đành trốn vào núi để tránh sự truy sát của 
Quốc phó Trương Phúc Loan. Trong thời gian ở 
trong núi, Nguyễn Nhạc đã tập hợp mội số người đi 
cướp của bọn nhà giàu ở các vùng lân cận rối chia 
cho người nghèo. Tiếng tốt đồn xa, rất nhiều bậc 
nghĩa khí bất mãn với thời cuộc rổi ren đều xin theo. 


Khi lực lượng đã đông, Nguyễn Nhạc bày kế vờ 
chui vào cũi để thủ hạ đến nộp quan. Nhưng khi 
đêm xuống, Nguyễn Nhạc liền phá cũi cùng các thủ 
hạ đã phục sẵn ở ngoài giết chết lính canh rồi hạ 
Thành Quy Nhơn. Sau khi hạ Thành QUy Nhơn, 
Nguyễn Nhạc tiếp tục đánh Quảng Nam. Chẳng 
bao lâu, Quảng Nam, Bình Thuận đều thuộc về 
quân khởi nghĩa của Nguyễn Nhạc (lịch sử gọi là 
quân khởi nghĩa Tây Sơn). 


Ở Bắc Hà, Chúa Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm thấy 
tình hình Nam Hà đang suy vong liền tâu Vua sai 
đại tướng Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc đem 3 
vạn quân thủy, bộ cùng với Hoàng Định Thể, Hoàng 
Phùng Cơ. Hoàng Đình Bảo vào Bố Chính bắt 
Trương Phúc Loan trừ hại cho dân. 


Biết tin Bắc Hà điều động binh sỹ, Định Vương 
Nguyễn Phúc Thuần cử Tôn Thất Thiệp và Chưởng 
cơ Nguyễn Văn Chính mang thủy quân án ngữ ở 
Sông Bái Đáp. Khi quân Bắc Hà tiến vào Bái Đáp 
thấy quân Nam Hà đã đóng binh ở đấy, Hoàng Ngũ 
Phúc liền tương kế tựu kế sai Hoàng Định Thể đi 
vòng đường núi ra phía sau rồi hai mặt cùng đánh 
ập lại. Quân của Tôn Thất Nghiệp tan vỡ. Hoàng 
Ngũ Phúc vào Thành Phú Xuân, Định Vương và 
các đình thần phải bỏ thành chạy vào Quảng Nam, 


Chúa Trịnh Sâm lúc ấy mang quân đi tiếp ứng 
đang đóng ở Hà Trung nghe tin thắng trận thì mừng 
lắm thưởng cho Hoàng Ngũ Phúc 100 lạng vàng và 
các tướng sỹ 500U lạng bạc. Chúa Trinh phong 
Hoàng Ngũ Phúc làm Đại trấn thủ Thuận Hóa để lo 
đánh tiếp Quảng Nam rồi rút quân về Bắc bảo tin 
mừng cho Vua Lẻ Hiển Tông. 
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Ngày 19 tháng Năm năm 1775, quân của Việp 
Quận công Hoàng Ngũ Phúc tiếp tục tiến vào phía 
Nam. Thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc đóng ở Hội An 
nghe tín quân Bắc đến liền lập tức sai Tập Đình đem 
hết quân đến Sông Cẩm Lệ chống giữ. Lính của 
Hoàng Ngũ Phúc đến Bầu Tí thấy quản Tây Sơn từ 
trong bụi rậm xông ra. mà đăng trước lại có khe sâu 
nên quân của Bắc Hà phải lùi lại để chỉnh đốn trận 
địa và đợi các cảnh quân từ phía dưới lên hỗ trợ. Quân 
Tây Sơn thấy vậy lội qua khe xông sang đánh. Hoàng 
Ngũ Phúc, Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ cùng 
các quan Ly Trung hầu, Cơ Trung hầu, Dục Phượng 
bả cùng thúc voi xông lên, lại có Nguyễn Đình Đồng 
đến tiếp ứng. Quân Tây Sơn bị voi tấn công, hoảng 
hốt chạy xuống khe núi chết đuổi rất nhiều. Trận này 
quân Bắc Hà giết chết được 84 người, bắt sống được 
18 người của nghĩa quân Tây Sơn, 


Ngày 21 thảng Năm năm 1775, quân Bắc Hà 
chia làm 2 cánh cùng tiến công. Nguyễn Nhạc và 
thuộc hạ là Tập Đình liền hợp quân lại để đánh. 
Quân Bắc Hà đến Cẩm Sa (Hòa Vang) thì bị quân 
Tây Sơn chặn lại. Hoàng Đình Thể tức tốc đem quân 
Trung Khuông, Tuyến Phong cùng số binh lính ở đội 
Tứ Cảm đến ứng cứu. Quân của Tập Đinh đều là 
người Sạ Phang nên to lớn, lực lưỡng người nào 
người nấy đều cởi trần, đội khăn đỏ, đeo giấy vàng 
mã, cầm phạng. đeo khiên xông vào hỗn chiến, 
đánh rằt hãng. Quân tiền đội của Hoàng Ngũ Phúc 
chống không nổi. Binh lính ở đội Tứ Cảm bị thương 
nhiều. Nha hiệu là Quế Vũ Bá chết ngay giữa trận. 
Thấy vậy, Thể Vũ Bá, Giai Vũ Bá thúc voi quyết 
chiến và giết chết được 20 thuộc hạ của Nguyễn 
Nhạc. Đúng lúc ấy, Bàn Trung hầu Nguyễn Đình 
Tuyển đem quân tiếp ứng tới, Nguyễn Nhạc thấy thế 
thì vừa đanh vừa lui. Hoàng Ngũ Phúc quyết không 
buông tha liền cử Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng 
Cơ đem ky binh tràn sang chém được một tướng và 
93 người, cướp được 2 vơi và 10 lá cờ to của Tây 
Sơn. Trận này. quân Tây Sơn thua đậm, tan chạy. 
tranh nhau qua cầu phao, chết đuối nhiều không thể 
kể hết. Tập Đình phải lui quân thủy về Cửa biển Đại 
Chiêm (Diễm Phước) nhưng bị Nghỉ Trung hấu chặn 
đánh phá được 2 thuyền, cướp được 3 thuyền và bắt 
sống được 138 người của quân Tây Sơn, còn 
Nguyễn Nhạc dẫn quân hộ trốn theo đường Quảng 
Ngãi lui về Đồn Cung, Quy Nhơn. 


Đảnh †an quân Tây Sơn, Hoàng Ngũ Phúc tiễn 
vào Dinh Quảng Nam rồi báo tin thắng trận về Bắc 
Hà. Hoàng Ngũ Phúc còn treo thưởng nếu ai bắt 
sống hoặc chém được Nguyễn Nhạc và Tập Đình 
sẽ được thưởng một hốt bạc còn ai chém được binh 
sỹ Tây Sơn thỉ được thưởng mội lạng bạc. Tướng sỹ 


thấy sẽ được thưởng hậu thì ra sức lùng bắt các 
tướng đầu số của quản Tây Sơn. Song Bắc Hà 
chưa kịp bắt được Tập Đinh thì ngay tại nghĩa quần 
Tây Sơn, Nguyễn Nhạc thấy Tập Đình là một kẻ lỗ 
măng, hống hách và bạo ngược nên viện cớ Tập 
Đình thua trận mà ra lệnh xử trảm. Tập Đình trốn 
sang Quảng Đông (Trung Quốc), bị nhà Thanh bắt 
được mang đi chém đầu. 


Thấy dân tình ở miền Thăng Hoa. Điện Bàn bị 
cướp bóc, cuộc sống lầm than nên đi đến đâu 
Hoàng Ngũ Phúc cũng lệnh cho tướng linh không 
được cướp bóc của dân. Thấy quản Bắc Hà trượng 
nghĩa. dân chúng ở các vùng náy rất vui mừng. Còn 
về phía Nguyễn Nhạc, sách Đại Việt sử ký tục 
biên có viết: "Nguyễn Nhạc trước dựa vào hai cánh 
quân Trung Nghĩa và Hòa Nghĩa của Tâp Đình và 
Lý Tài. Đến trận thua ö Cẩm La, Nguyễn Nhạc lại 
đổ lội cho Tập Đình và sai người giết khiến Tập 
Đình phải bỏ trốn, Lý Tài thấy vậy liền trỗ mặt, các 
bậc hào kiệt thấy vậy cũng dần dần rời xa Nguyễn 
Nhạc. Ngày 25 tháng Năm năm 1775. Nguyễn 
Nhạc sai thuộc hạ là Tản Lê, Vũ Tín đem thư cùng 
voi, ngựa, vàng, bac đến Dinh Quảng Nam xín 
hàng đồng thời xin giao nộp 3 phủ là Quảng Ngãi, 
Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiểu lưởng dẫn 
đường cho quân Bắc Hà đánh Gia Định, Hà Tiên. 
Hoàng Ngũ Phúc liền sai người hiển dụ bảo Nhạc 
bắt hoặc giết được Lý Tài thì lập tức ban thưởng. Dụ 
vẫn này. Hoàng Ngũ Phúc giao cho Tản Lê và Vũ 
Tin mang về cho Nguyễn Nhạc”. 

Nhận được dụ, Nguyễn Nhạc lại nhờ Tán Lê, Vũ 
Tín đem 3 ngựa khoẻ đến dâng cho Hoàng Ngũ 
Phúc. Ngũ Phúc thấy Nguyễn Nhạc thật lòng muốn 
dùng Nhạc đánh Nguyễn Phúc Thuần nên tâu Vua 
Lê Hiển Tông và Chúa Trịnh Sâm phong Nguyễn 
Nhạc làm Tiền phong Tướng quân Tây Sơn Hiệu 
trưởng. Sau khi nhân được dụ cúa triều đình phong 
tước cho Nguyễn Nhạc, Hoàng Ngũ Phúc liền giao 
cho tướng Nguyễn Hữu Chỉnh mạng sắc du của 
Vua đưa cho Nhạc. Từ đây, Nguyễn Hữu Chỉnh và 
anh em Tây Sơn mới biết nhau. 

Nhận được dụ, Nguyễn Nhạc lập tức sai Nguyễn 
Huệ đem quân đi đánh phiến quân của Tống Phúc 
Hợp. Phúc Hợp thua to phải chạy trốn. Nguyễn 
Nhạc đem tin thắng trận báo cho Hoàng Ngũ Phúc. 
Từ đây, Nguyễn Nhạc chiếm được cảm tình và niềm 
tin của Hoàng Ngũ Phúc. 

Tháng Chạp năm Ất Mùi 1775, niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 36, quân của Hoàng Ngũ Phúc lúc đó 
đang đóng ở Châu Ổ (giãp Quảng Ngãi) bị dịch 
bệnh, quân sỹ chết nhiều. Ngũ Phức đành viết thư 
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xin Chúa Trịnh Sâm cho rút quân về Thuận Hóa 
còn đất Quảng Ngãi thì giao lai cho Tây Sơn. 
Hoàng Ngũ Phúc về đến Thuận Hóa thi mất, Chúa 
Tĩnh Đô Vương Trình Sâm liền sai Bùi Thẻ Đạt vào 
thay và cứ Lê Quý Đôn làm Tham thị cùng Đạt gánh 
vác công việc ở Thuận Hóa. 

Còn Nguyễn Nhạc nhận lệnh trấn giữ Quảng 
Ngãi thì sai người tu sửa lại Thành Đồ Bàn là Kinh 
đô cũ của nước Chiêm Thành rồi tự xưng làm Tây 
Sơn vương vào năm 1776. 


Năm Đỉnh Dậu 1777. niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
38, Nguyễn Nhạc dâng biểu ra Thăng Long xin Vua 
phong chức Trấn thủ Quảng Nam. Chúa Trịnh Sâm 
liên tâu Vua phong Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam 
Trấn thú, Tuyên uý Đại sứ Cung Quận công. 


Thầy mình được Bắc Hà trọng dụng và tin tưởng. 
Nguyễn Nhạc liền tranh thủ thời cơ cử cả 2 em là 
Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem cả quân thủy và bộ 
vào đảnh Gia Định, đuổi Lý Tàu khỏi Thành Sài 
Gòn. Trận này, quân Tây Sơn đã bắt được Thái 
Thượng Vương và Tân Chính Vương của triều 
Nguyễn đem giết, để quan Tổng đốc Chu ở lại trấn 
thủ rồi rút quân về Quy Nhơn. 

Khi Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương bị 
giết, Nguyễn Phúc Ánh (cháu ruột của Võ Vương 
Nguyễn Phúc Khoát) chạy thoát. Khi thấy Nguyễn 
Huệ và Nguyễn Lữ rút về Quy Nhơn, Nguyễn Phúc 
Ánh liền tụ tập những thuôc hạ cũ rồi cùng Chương 
di Nguyễn Thanh Nhân, Cai đội Lê Văn Câu và các 
tướng Nguyễn Văn Hoàng, Tống Phúc Khuông, 
Tống Phúc Lương về đánh Tống đốc Chu lấy lại 
Thành Sài Gòn. Lúc bấy giờ, Nguyễn Phúc Ánh mới 
17 tuổi. được các tướng tôn lập làm Đại nguyên suý, 
Nhiếp quốc chính. 


Năm Canh Ty 1780, niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 41, Nguyễn Phúc Ánh xưng vương gọi là 
Nguyễn Vương. 


Chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm thất chính 


Năm Kỷ Sửu 1769, Chúa Trinh Sảm mưu hại 
Thái tử Duy Vỹ lập kế giam cả ba con của Thải tử 
vào ngục rồi lập con thứ 5 của Vua Lê Hiển Tông là 
Duy Cẩn làm Thái tử. 


Không những thế, Chúa Trịnh Sâm mất lại di 
chúc bỏ con trưởng là Trịnh Tông, lập con thứ là 
Trịnh Cán (mẹ là Tuyên phi Đặng Thị Huệ) lên nối 
nghiệp. Chính những việc làm trái với phép tắc 
thường tình của Chúa Trịnh Sảm đã gäy ra mốt loạn 
kiêu binh khiến cho cả vương triều nhà Lê và họ 
Trịnh đi đến suy vong. 
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Ngày mồng 5 tháng Mười năm Nhâm Dần 1782, 
niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43, Chúa Tĩnh Đô Vương 
Trịnh Sâm mất, được Vua Lê Thuần Tông truy tôn 
làm Thánh Tổ Trịnh Vương. Theo di mệnh của 
Chúa, Huy Quận công Hoàng Đình Bảo lập Thế tử 
Trịnh Cán lên nối nghiệp lớn. Vì Trịnh Cán còn nhỏ 
nên Hoàng Đình Bảo tự phong làm Phụ chính đại 
thần nắm giữ toàn bộ quyền lực ở Phủ Liêu. Còn 
Trịnh Cán sau khi lên ngôi Chúa được Vua Lê Hiển 
Tông phong làm Đô nguyên suý, Tổng quốc chính, 
Điện Đô Vương. 


Loạn kiêu binh 


Nguyên từ khí họ Trịnh giúp nhà Lê khôi phục lại 
giang sơn, xã tắc, đất Kinh thành chỉ dùng lính Thanh 
và Nghệ gọi là Ưu binh để làm quân Túc vệ. Thấy 
mình được triều đình trọng dụng, Ưu bình đâm cậy 
quyền làm nhiều điều sai trải như: năm Giáp Dần 
1674, niên hiệu Đức Nguyên, đời Vua Lê Gia Tông, 
lính Nghệ. Thanh đã giết quan Tham tụng Nguyễn 
Quốc Trinh và phá nhà quan Tham tụng Phạm Công 
Trứ. Đến năm 1741, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 2, đời 
Vua Lê Hiển Tông, quân Ưu binh lại phá nhà và định 
giết quan Tham tụng Nguyễn Quý Cảnh. Mặc dù biết 
quân Ưu binh tàm loạn nhưng cả Cung Vua và Phủ 
Chúa đều cho qua khiến chúng quen thói về sau hễ 
có điều qì hơi bất bình là lập tức nổi loạn. 


Năm Nhâm Dãn 1782, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
43, sau khi Chúa Trịnh Sâm mất, Tuyên phi Đặng 
Thị Huệ và Hoàng Đỉnh Bảo lập Trịnh Cán làm 
Chúa. Con trưởng của Chúa Trịnh Sâm là Trịnh 
Tông bị phế truất thì uất hận liền mưu với quân Ưu 
binh để tranh ngôi Chúa. Bấy giờ, quán Ưu binh do 
Tiệp Bảo và Nguyễn Bằng người Nghệ An dẫn đầu 
xông vào Phủ Chúa đánh trống làm hiệu cho quân 
Ưu binh đồng loạt xông vào giết chết Hoàng Đình 
Bảo, phế bỏ Trịnh Cán và Đặng Thị Huệ rồi vào 
ngục rước Trinh Tông ra, tôn lập làm Chúa. Chúng 
lai ép Vua Lê Hiển Tông phong Trịnh Tông làm Đô 
nguyên suý Tổng quốc chính, Đoan Nam Vương. 

Sau đó, quàn Ưu binh phá ngục thả ba con của 
Thái tử Duy Vỹ ra, lập Hoàng tôn Tử Khiêm làm Tự 
tôn, giáng Thái tử Duy Cấn xuống làm Sùng 
Nhượng công. 

Chúa Đoan Nam Vương Trịnh Tông tâu Vua 
phong tước cho Nguyễn Bằng và trong thưởng cho 
đội quân Ưu binh. 

Thấy mình lập được Chúa và Tự tôn, quân Ưu 
binh càng ngày càng kiêu căng, hống hách, ngang 
nhiên đi cướp bóc và ức hiếp dân lành khiến dân 
chúng trong Thành Thăng Long vô cùng oán giận. 
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Năm Giáp Thìn 1784, quân Ưu binh phá nhà quan 
Tham tụng Nguyễn ly, nhà Quốc cữu Dương 
Khuông. Thậm chí chứng còn ngang nhiên giết 
người của Chủa Trịnh Tông là Nguyễn Triêm ngay 
trước cửa Phủ Liêu. Lúc ấy, bị quân Ưu binh sát hại, 
Nguyễn Ly chạy thoát lên Sơn Tây cùng với em là 
Trấn thủ Nguyễn Điều bàn định rước Chúa Trịnh 
Tông ra ngoài rồi gọi quân các trấn về trừ loạn kiêu 
binh. Tiếc là sự việc bị lộ, quân Ưu binh liền bao vây 
Phủ Chủa, Trinh Tông không thể thoát ra ngoài 
được. Chúng còn chia nhau giữ các cửa ö khiến 
quân các trấn sợ Chúa bị hại đành rút quân. Quân 
Ưu binh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, chúng 
kéo từng đàn đi đốt phá các làng, giết người hết sức 
vò cớ và dã man. Chính tình trạng bạo ngược và tàn 
ác của quân Ưu binh đã gây ra tỉnh trạng rối loạn, 
bất ổn. Cả Cung Vua và Phủ Chúa đều bất lực 
không thể ổn định lại được tình hình. 


Chính trong thời điểm lịch sử này thì quân Tây 
Sơn kéo ra Thăng Long. 


Quân Tây Sơn ra Thăng Long 


Nguyễn Hữu Chỉnh nguyên là thuộc hạ của 
Hoàng Ngũ Phúc. Khi Hoàng Ngũ Phúc chết Nguyễn 
Hữu Chỉnh theo về dưới chướng của Hoàng Đình 
Bảo. Lúc Hoàng Đình Bảo bị quản Ưu bình giết, 
Nguyễn Hữu Chỉnh đang ở Nghệ An liền bàn với Trấn 
thủ Nghệ An Võ Tá Giao chiếm lấy đất Nghệ An để 
tự lập nhưng Võ Tá Giao không đám làm, Nguyễn 
Hữu Chỉnh bèn vào Quy Nhơn theo Nguyễn Nhạc. 

Trước đây, lúc theo Hoàng Ngũ Phúc vào đánh 
Thuận Hóa, Nguyễn Hữu Chỉnh đã có lần lãnh 
trách nhiệm mang sắc dụ của Vua Lê Hiển Tông 
vào cho anh em Tây Sơn nên khi thấy Nguyễn Hữu 
Chỉnh vào, Nguyễn Nhạc rất trọng dụng. 

Nguyễn Hữu Chỉnh là người Làng Đông Hải, 
Huyện Châu Lộc, Nghệ An, thông minh, mưu trí 
nhưng rất xảo quyệt, gian hùng và tráo trở. Thuở 
nhỏ đi học, nhân ngày Tết đến lễ thầy, thầy đồ nhặt 
xác pháo bảo Nguyễn Hữu Chỉnh vịnh một bài thơ, 
Nguyễn Hữu Chỉnh vịnh rằng: 


Thầy đồ nghe xong tiên đoán sau này Nguyễn 
Hữu Chỉnh sẽ là kẻ tiểu nhân, bỉ ổi nên nhất quyết 


không dạy Nguyễn Hữu Chỉnh nữa. Năm 1ô tuổi, 
Hữu Chỉnh thi đỗ Hương Cống nên tục gọi là Cống 


Chỉnh. Từ đó, Nguyễn Hữu Chỉnh càng có chí, can 
đảm nhưng cũng gian ngoan và nham hiểm hơn. 
Thấy mình được Nguyễn Nhạc ưu ái, Hữu Chỉnh ra 
sức bày mưu, định kế xin Vua Tây Sơn Nguyễn 
Nhạc đem quân đánh Thuận Hóa và Bắc Hà. 


Nghe lời Nguyễn Hữu Chỉnh, tháng Năm, năm 
Bính Ngọ 1786, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47, 
Nguyễn Nhạc liền cử Nguyễn Huệ làm Tiết chế, con 
rể Vũ Văn Nhậm làm Tả quân Đô đốc, Nguyễn Hữu 
Chỉnh làm Phó quân Đô đốc đem cả quân thủy và 
bộ ra đánh Thuận Hóa. 


Trước đây, khí Hoàng Ngũ Phúc mất, Chúa Trịnh 
Sâm cử Bùi Thế Đạt làm Trần thủ Thuận Hóa, sau 
lại sai Phạm Ngô Cầu vào thay Bùi Thế Đạt. Nhưng 
Thế Đạt là người nhụ nhược, võ mưu lại tham lam 
chỉ lo vơ vét vàng bạc, châu bảu mà không thiết 
đến việc binh. Hơn thế, Đạt lại có tính đa nghi nên 
chỉ mội kế lửa của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ 
đã lấy được thành. Phạm Ngô Cầu buộc phải kéo 
cờ trắng xin hàng. Bình xong Thuận Hóa, Nguyễn 
Huệ liền cho quân giải Phạm Ngô Cầu về Quy 
Nhơn để Nguyễn Nhạc định tội. 


Sau khi khao quân thắng trận, Nguyễn Huệ liền 
họp bản với các tướng lĩnh về việc trấn giữ Sông Linh 
Giang (địa phận phân chia Nam Hà, Bắc Hà). Sau 
cuộc họp, Nguyễn Hữu Chỉnh nói với Nguyễn Huệ: 
“Tướng công phụng mệnh lön chỉ đánh một trận mà 
bình xong Thuận Hóa, uy danh lan tận Bắc Hà. Vậy 
Sao tướng quân không nhân tiện mang quân ra Bắc 
Hà. Trong việc dùng bính có 3 điều quan trọng là 
thời, thế và cd. Nếu người cầm quân có ba thứ ấy thì 
đánh trăm trận trăm thắng. Nay ngoài Bắc Hà, tướng 
thì lười, quân thì kiêu, triều đình thì mục nái từ trên 
xuống dưới. Nếu tướng quân mang quân ra đánh, 
nhất định sẽ thắng. Tướng quân đang có trong tay cả 
thời, cả thế, cả cơ lä nào lại bỗ qua”. 

Nguyễn Huệ nghe Nguyễn Hữu Chỉnh nói vậy 
thì mỉm cười báo: “Đất Bắc Hà có nhiều nhân tài ta 
không nên coi thường". 

Nguyễn Hữu Chỉnh liền đáp: “Nhân tài đất Bắc 
chỉ có một mình Chỉnh này thôi, nay thần đã ỏ 
đây thi Bắc Hà không còn ai nữa, xin tướng quân 
đừng ngại”. 

Nguyễn Huệ cả cười nói: “Ấy, người khác thì 
không ngại, chỉ ngại có mỗi ông thôi”. 

Nguyễn Hữu Chỉnh nghe vậy, mặt thất sắc rồi 
vội bào chữa: " Tôi fự biết mình tài hẻn, sở dĩ nói như 
vậy cốt để tướng quân tin rằng Bắc Hà không còn 
nhân tài nào mà thôi”. 


Thấy Nguyễn Hữu Chỉnh ấp úng, Nguyễn Huệ 
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liền vỗ về: “Nhà Lâ làm Vua đã 400 năm nay, nếu 
ta cướp lấy, chưa dễ một chốc đã có ai theo mình". 


Nguyễn Hữu Chỉnh liền đáp: “Đất Bắc Hà đã có 
Vua lại có Chúa đấy là chuyện xưa nay chưa từng 
có. Nay tướng quân mượn tiếng phù Lê diệt Trịnh thì 
vừa có uy, lại có danh, ai chẳng theo”. 


Nguyễn Huệ bảo: "Ông nói phải lắm, nhưng ta 
chỉ phụng mệnh đi đánh Thuận Hoá chứ không 
phụng mệnh đi đánh Bắc Hà, lồ Vua anh (Nguyễn 
Nhạc) trách lội thì sao ?”. 


Hữu Chỉnh đáp: “Trái lệnh là tội nhỏ, việc tướng 
quân là công fo, chẳng lẽ tưởng quản không nhận 
thấy!” 


Nguyễn Huệ nghe vậy chỉ mỉm cười rồi cho họp 
các tướng sỹ thông bảo sẽ đem quân ra Bắc Hà. 
Nguyễn Huệ cử Hữu Chỉnh làm tiên phong, đem 
thủy quân vào Cửa Đại An, đánh lấy kho lương ở 
Sông Vị Hoàng, còn mình sẽ thân chỉnh mang đại 
quân đi sau, hẹn với Hữu Chỉnh khi nào đến Sông 
Vị Hoàng thì đối lửa làm hiệu. Quả nhiên khi đến 
Sông Vị Hoàng, Nguyễn Hữu Chỉnh cướp được 100 
vạn hộc lương rồi đốt lửa báo hiệu cho Nguyễn Huệ. 


Lúc bấy giờ, quan Trấn thủ Sơn Nam là Bùi Thế 
Dân thấy quân Tây Sơn ùn ùn kéo đến liền đern bộ 
binh tới đóng ở Xã Phù Sa, Huyện Đông An. Đợi 
đến đêm, lúc gió Đông Nam thổi to, Nguyễn Huệ 
sai đem tượng gỗ để lên thuyền, rồi phất cờ đánh 
trống thả cho thuyền trôi đi. Quan Định Tích 
Nhưỡng thấy quân Tây Sơn đến tức khắc dàn 
thuyền thành thế trận, đem súng lớn ra bắn. Bắn 
mãi, Tích Nhưỡng mới biết là thuyền gỗ thì trở tay 
không kịp. Quân Tây Sơn từ mọi ngả ùn ùn kéo 
đến, Tích Nhưỡng lúc này đã hết thuốc đạn đành 
chịu thua. Quân bộ của Bùi Thế Dận ở Huyện Đông 
An cũng theo đó mà tan vỡ. 

Cũng vào thời điểm đó tại Thành Thăng Long, 
quân Ưu bình vẫn đang làm loạn uy hiếp cả Cung 
Vua, Phủ Chúa. Biết không thể trông cậy vào đám 
quân nghịch đạo này, Chúa Trịnh Tông đành tâu 
Vua Lê Hiển Tông triệu quân từ các trấn về ứng cứu. 

Trấn thủ Sơn Tây Thạc Quận công Hoàng 
Phùng Cơ nghe tin liền cùng 5 con trai dẫn toàn bộ 
binh sỹ về cứu giá. Chúa sai Hoàng Phùng Cơ chia 
bộ bịnh ra đóng ở Hồ Vạn Xuân, Xã Vạn Phúc, 
Huyện Thanh Trì, thủy quân thì đóng ở Bến Tây 
Long, Huyện Thợ Xương. Còn Chúa thân chinh 
mặc nhung y, tay cầm cờ lệnh, cưỡi voi đem quân 
trong phủ ra quyết chiến, thề một phen sống còn vì 
giang sơn, xã tắc. 


Các đạo quân của Chúa và Hoàng Phùng Cơ 
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chưa bày thế trận xong thì quân Tây Sơn đã đến, 
mạnh như bảo nhảy, cọp vồ. Hai đạo quân thủy bộ 
của Hoàng Phùng Cơ đều tan vỡ, cả 5 con trai của 
Phùng Cơ đều tử trận, Chúa Đoan Nam vương Trịnh 
Tông một tay phất cờ, một tay đánh trống thúc voi 
xông lên. Quân Tây Sơn liền dùng hoả hổ để đốt voi, 
voì hoảng sợ không tiến thêm nổi một bước, Trịnh 
Tông cuống quá vội bổ voi, cởi nhưng y rồi tháo 
chạy. Nhưng Chúa không chạy về phủ mà nhằm 
hướng Nhật Chiêu, Quảng Bá, chạy lên Sơn Tây. 

Vua Lê Hiển Tông ở trong thành biết tin Chúa 
Trịnh Tông thưa trận thì lâm bệnh nặng. Khí quân 
Tây Sơn tiến vào thành, các Hoàng tử hoảng hốt 
rước Vua tránh tạm ra đằng sau mội trái núi trong 
Vườn Thượng uyển. Ngay túc ấy, sứ của quân Tây 
Sơn đến xin dâng thư vấn an và trình bày lẽ phừ Lê 
diệt Trính của Nguyễn Huệ. Vua Lê đọc thư của 
Nguyễn Huệ thẩy lời lẽ rất mực trang nghiêm và 
đúng phép tắc, lễ nghì thì mới yên tâm quay trở vào 
điện. Bấy giờ là tháng Sáu năm Bính Ngọ 1788, 
niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47. 


Sau khi sai người đâng thư tới Vua Lê Hiển Tông 
xong, Nguyễn Huệ vào đóng ở Phủ Chúa, còn Hữu 
Chỉnh và Văn Nhậm đóng ở Lầu Ngũ Long. Nguyễn 
Huệ lại hạ lệnh cho tướng sỹ tuyệt đối không được 
cướp bóc của dân chúng. 


Ngày hôm sau, Nguyễn Huệ vào Cung Vạn Thọ 
yết kiến Vua Lê Hiển Tông. Lúc này Vua Hiến Tông 
bệnh tình đã trầm trọng không thể ngồi dậy được. 
Nguyễn Huệ liền đến bên giường bệnh, thụp lạy 
xuống đất, làm lễ 5 lần quỷ gối, 3 lần khấu đầu. Vua 
Lê cảm động sai Hoàng tử đỡ Nguyễn Huệ dậy rồi 
mời đến ngồi ở một chiếc sập bên tá Long sàng của 
Vua và ban cho ngồi. Nguyễn Huệ tâu rõ mục đích 
quân Tây Sơn ra là để phủ Lê diệt Trịnh ngoài ra 
không có ý gì khác... 


Vua Lê Hiển Tông nghe xong thì mừng rỡ nói với 
Nguyễn Huệ: “Quả nhân làm Vua mà không được 
tham dự việc chính sự, chỉ rũ áo, chắp tay hơn 40 
năm nay. Nay Trẫm đã già. Những việc quốc kế 
bịnh mưu vốn không quen. Lệnh công đã làm việc 
nghĩa giúp đỗ vương triều Lê vậy xin ở lại giúp cho 
Vài năm nữa” 


Nguyễn Huệ lễ phép thưa: “ Thần chỉ vâng mệnh 
Vua anh đi đánh Thuận Hóa, ra đây chỉ là việc 
nhân tiện nên không dám ở lại lâu. Nhưng đất Bắc 
chưa yên, nhất định thần sẽ làm một phen quét 
sạch rồi mới từ biệt mà đi. Mong Bệ hạ cứ yên tâm”. 


Vua Lê Hiển Tông mừng rỡ liền sai ban trà. 
Nguyễn Huệ uống xong kính cẩn cáo lui. 
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Lúc này, vì thấy quân Tây Sơn vào Thành Thăng 
Long chưa biết là tốt hay xấu nên văn, võ bá quan 
trong triều thì nhau bỏ trốn, khiến triều đình vắng 
vẻ, tiêu điều. Thấy thế, Nguyễn Hữu Chỉnh liền tâu 
với Vua Lê Hiển Tỏng xuống chiếu tuyên triệu các 
quan về triểu. Đến mãi mấy hôm sau mới có độ 15 
người dắt díu nhau trở về. Vua liền sai đặt lễ đại 
triều ở Điện Kính Thiên rối cố gương bệnh ra thiết 
triều. Nguyễn Huệ đem tướng sỹ bản bộ triều yết và 
kính dâng lên Vua. Vua liền phong Nguyễn Huệ làm 
Nguyên soái Phù Chính Dực Uy Quốc công. 
Nguyễn Huệ tiếp chỉ. Nhưng khi về Nguyễn Huệ 
bảo với Hữu Chỉnh rằng: “Ta xưng đế lúc này dã 
như trẻ bàn tay. Vậy mà Đắc Hà lại cho ta cái chức 
quan hữu danh vô thực. Tưởng ta là quân mọi rợ 
nên thấy được phong chức đã vui t2". 


Nguyễn Hữu Chỉnh thấy Nguyễn Huệ bất mãn, 
bèn giả vờ tiết lộ lời Vua Lê nói với mình là: “Hoảng 
thượng có nói với thần: "Hoàng gia thanh bạch 
không có gi làm quà để biếu lệnh công, vẫn biết 
rằng tước vị nhỏ nhặt không xứng với lệnh công, chỉ 
vì quốc tục chuộng lệ, nên lấy đó để báo đáp tấm 
lòng hiệp nghĩa của lệnh công. Bản thân Hoàng 
thượng biết mình tuổi cao sợ lệnh công về, không 
còn chỗ nương tựa, nên muốn hai họ kết thân, đồi 
đời kết mối thâm giao nhưng chưa rõ ý lệnh công 
thể nào" nên chưa dám nói thôi". 


Nguyễn Huệ nghe vậy thì bớt bực tức. Từ đấy, 
Nguyễn Hữu Chỉnh ra sức vun vén việc kết thâm 
giao giữa Nguyễn Huệ và nhà Lê. Còn Vua Lê vi lo 
sợ Nguyễn Huệ có ý khác nên rất muốn gả Công 
chúa cho Nguyễn Huệ để ràng buộc, nay thấy Hữu 
Chỉnh nói là vâng lệnh Nguyễn Huệ muốn kết tình 
thông gia muôn đời bền vững giữa hai triều Nam. 
Bắc thì vội vàng bảo với Nguyễn Huệ: “Trẫm có 
nhiều con gái nhưng duy chỉ cô Ngọc Hân lả cô chút 
nhan sắc hơn cả. Nhưng đô là ý chủ quan của Trẫm 
chưa chắc khanh đã ưng. Vậy khanh hãy ngồi đây 
để Trẫm gọi cả ra cho khanh xem mặt một lượt rồi tự 
khanh chọn lấy một người. Trẫm sẽ tác thánh cho." 


Nguyễn Huệ trông thấy Công chúa Ngọc Hân thì 
rất ưng liền tâu với Vua Lê “Xin cảm ơn nhã ý của 
Bệ hạ và các quan Bắc Hà, Huệ tÙ xa mới tới, 
không dám đường đội... Nếu được kết mỏi thâm 
giao với triều đình Bắc Hà thì thật là duyên kỳ ngộ 
ngàn năm có một"U), 


Ngày mồng 10 tháng Bảy Nguyễn Huệ đem sính 
lễ gồm 200 lạng vàng, 2000 lạng bạc, 20 tẩm gấm 
rồi sai thuộc hạ thân tín mang !ễ vật cầu hôn đến 
Điện Vạn Thọ. Đoàn sinh lễ có nghì trượng quân 
binh, cờ xỉ, tàn quạt rợp trời. Vua sai Sùng Nhượng 


công Duy Cận tiếp nhận đồ sính lễ, rồi đem cáo ở 
Nhà Thái Miếu. 

Ngày 17, Vua sai các Hoàng thân, Hoàng tử, 
Công chúa, Nguyễn Hữu Chỉnh (người làm mối) 
đưa Công chúa Ngọc Hân từ Cung Vua đến phủ 
quân soái. Nguyễn Huệ cùng các tướng sỹ mặc lễ 
phục tử Soái dinh ra đón dâu, với dàn binh khí và 
nghỉ trượng đón rước rất long trọng. Khi các Hoàng 
thân, Hoàng tử, Nguyễn Hữu Chỉnh đưa Công chứa 
Ngọc Hãn đến cửa phủ, Nguyễn Huệ đi kiệu rồng 
vàng (Kim Long) ra đón theo đúng cáo thủ tục, lễ 
nghi của đám cưới. Khi tàn tiệc cưới, Nguyễn Huệ 
còn sai đưa 200 lạng bạc chia đều cho những người 
tham gia đưa däu. Nguyễn Huệ còn đưa tiễn đám 
đưa dâu gần đến cứa phủ rồi mới quay vẻ. 


Lúc này, Vua Lê Hiển Tông bệnh đã quá năng 
nên ngày 17 tháng Bảy năm Bính Ngọ 1786, Vua Lê 
Hiển Tông băng hà ở Điện Chính Tâm, thọ 72 tuổi. 


Vua Lê Hiển Tông tính tình trầm lặng, sâu sắc, 
thành thực, thường hay đoán biết trước được mọi 
việc. Vua thường nói với các cung nhân rằng: 'Trẫm 
luy được hưởng lộc của trời đất thấy cảnh thống nhất 
nhưng đó không phải là cái phúc của Hoàng gia." 


Thấy Nguyễn Huệ tôn phù tuy ngoài mặt Vua 
Lê Hiển Tông tỏ ra mừng nhưng trong lòng thì lo. 
Những việc giao thiệp với quân Tây Sơn đều là 
miễn cưỡng. 

Vua Lê Hiến Tông ở ngôi lâu nhưng quen dựa 
dâm vào Phủ Chúa chỉ biết chắp tay. rủ ảo, vui 
hưởng sự thành công. Vua thường !ãy ca hát, hội hè 
làm vui. Vua còn sáng tác ra những bài cung từ, 
nhạc phủ tân khúc, lời lẽ rất trong trẻo, sâu sắc. 
Vua còn dựa theo truyện Tam quóc cho các cung 
nhân mặc áo giáp. cầm binh khi chía làm 3 phe 
(Thục, Nguy và Ngô) biểu diễn. Vua còn chú ý dạy 
cho họ những động tác diễn kịch phức tạp. 


Khi về già, mặc dù bị Phủ Chúa lấn át nhưng 
nhà Vua không bận lòng chỉ vui thú ca hái. Các 
quan văn, võ trong triều khuyên can thì Vua bảo: 
“Các ngươi chỉ biết một chút mà không biết. mọi 
mãi. Cung Vua và Phủ Chúa vốn hay ngờ nhau. 
Nếu Trẫm lấy mất một chút quyền lực của Phủ 
Chúa, tất nhà Chúa có mưu tính khác không tối cho 
giang sơn, xã tắc nên Trẫm mới mượn trỏ vui này 
để tránh xa mối lo ấy thôi”. 


Khi thấy Nguyễn Huệ diệt được Phủ Chứa mà 
Vua vẫn buồn phiển. các cung nữ hỏi: “Phẩ Chúa 
vốn lấn áảt Cung Vua khiến Hoàng thượng buôn 


(1) Lịch triểu tạp kỷ, trang 578. 
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phiền nay nhà Chúa bại vong, hà cớ gì Hoàng 
thượng phải lo nghĩ nữa". Vua bèn trả lời: "Trời cho 
Phủ Chúa giúp Hoàng gia, gánh vác lấy cái lo, còn 
Ta hưởng cài vui. Nay nếu Phủ Chúa không còn, cải 
lo trút cả vào Ta, thì còn vui nỗi gÏ. 


Những năm cuối đời, Vua Lê Hiển Tông dành 
thởi gian làm cuốn WMgọc phả trong 4 năm, lúc 
đó nhà Vua đã 64 tuổi. Vua sai Nguyễn Hài, 
Trọng Viêm, Nguyễn Cung, Sưng Huyền cùng 
Vua biên soan sách. Trong lời tựa của Ngọc phả 
có đoạn viết: "Trẫm kể ngôi các đời trước, sự tích 
các đời không dâm quên nên thường tìm những 
bản ghi chép các ngành trong nội tộc đã viết 
thành vần hàng ngày cùng kính xét duyệt. Mới 
đây thấy bản Hương thân cựu lục để trên án so 
sánh thì thây giữa các bản có ¡L nhiều khác nhau. 
Vậy sai các quan xem xét đối chiếu, sửa sang lại 
cho đầy đủ: 


Lựa 4 ` 

Những việc ghi chép nảy sẽ giúp con cháu đời 
sau hiểu được những điều tốt đẹp của cha ông đời 
trước. Nay Trẫm lo nối phép cũ thuật Việc xưa, chỉ 
sợ Trẫm đã cao tuổi không kịp đón rước và gìn giữ 
phúc đức của tổ tông để lại". 

Bàn về lời tựa này, sách Lễ ký viết: "Lời ấy thật 
là châu ngọc”. 

Hôm Vua Lê Hiển Tông băng hà, trời bỗng đổ 
mưa to, trong thành nước ngập đến một thước. 


Lúc ấy lo thời thế rối ren nên các đồ nghỉ lễ đều 
không kịp sắm sửa đầy đủ. Thấy vậy viên Thái giám 
Châu liền dâng các đồ minh khí sơn son thiếp vàng. 
Quan Bộ Lễ liền ra lệnh đem ra dùng rồi sai tấy vàng 
ở ngân khổ ra trang sức lại mất 5 ngày thì xong. 


Ngày 21, Nguyễn Huệ vào viếng, mặc áo đoạn 
thanh và quấn khăn thâm. Riêng màu áo cho quân 
đội trước kia đối lại thành màu xanh đen. Cung Vua 
thấy Nguyễn Huệ đến viếng thì sai người đặt ghế ở 
bên cạnh Điện Vạn Thọ để đón tiếp. 

Khi đem thi hài Vua xuống thuyền, Nguyễn Huệ 
sai nội tán là Hương cống Trần Văn Ty và Nguyễn 
Hữu Chỉnh đội khăn Tú tài, mặc ảo vải trắng hộ 
tống xuống thuyền. Còn Nguyễn Huệ đứng trên bờ 
bái tống rất nghiêm cẩn. Thuyền tang đưa thi hài 
Vua về táng tại Lăng Bàn Thạch, Huyện Lôi 
Dương. Sau di táng lên phía trên nhưng vẫn ở khu 
lăng ấy. 


Tön hiệu Vua là: 
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Uyển Ý, Khâm Cung, Nhân Từ, Đức Thọ, Tuệ 
Văn, Ôn Doãn, Cao Minh, Bá Hậu, Thuần Đạo, Đạt 
Đức, Khải Thống, Sương Dận, Dụ Trú. Diên Hưu, 
Hiển Tông Vĩnh Hoàng để. 


Các bà vợ của Vua là: 


- Trính Thuận Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị 
Ngọc Câu. 


- Chiêu nghi Nguyễn Thị Ngọc Diễm. 
Vua có 30 con trai và 23 con gái: 
Các cơn trai là: 


1. Hoàng tử Duy Lưu (sinh ngày mồng 7 tháng 
Tảm năm Quý Hợi 1743, mẹ là Trính Thuận Hoàng 
Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Câu, được gia phong 
tước Thái Bảo Quận công, khi mất được thở ở Miếu 
Chí Kính). 


2. Hoàng tử Duy Vỹ (Y) (sinh ngày mồng 1 
tháng Hai năm Ất Sửu 1745, cùng mẹ với Duy Lưu. 
Khi Tư Khiêm nên ngôi truy tôn Duy Vỹ là Hựu 
Tông Diễm Hoàng đế. Năm Kỷ Sửu, Duy Kính bị 
Tĩnh vương vu là thông đâm với (hiếp của Chúa Ân 
vương buộc phải thắt cổ tự tử. Duy Vỹ có 3 con trai 
và 3 con gái). 


3. Hoàng tử Duy Trình (sinh ngày 27 tháng Tám 
năm Ất Sửu 1745, mẹ là Chiêu nghỉ Nguyễn Thị 
Ngọc Diễm, ngưởi Thôn Đốc Tín, Huyện Hoài An, 
Sinh 2 con trai). 


4. Hoàng tử Đạc (sinh ngày 25 tháng Tâm năm 
Bính Dân 1748, mẹ là Nguyễn Thị Đang, người 
Làng An Lưu, Huyện Châu Phúc, sinh 1 trai, 1 gái). 

5. Hoàng tử Duy Cẩn (sinh ngày 16 tháng Chín 
năm Kỷ Ty, mẹ là Nguyễn Thị Ô, người Làng Miến 
Phạm, Huyện Văn Giang, sinh 5 trai, 2 gái). 


8. Hoàng tử Duy Đoan (sinh ngày 11 tháng 
Giêng năm Tân Mùi 1751). 


7.Hoàng tử Duy Thể (sinh ngày 6 tháng Năm 
năm Nhâm Thân 1752, mẹ là Lê Thị Thịnh, người 
Làng Cao Xá, Huyện Nghí Dương, sinh 3 trai, 2 gái). 

8. Hoàng tử Duy Trọng (sinh ngày 4 tháng 
Chín năm Nhâm Thân 1752. mẹ là Lê Thị Thanh. 
người Làng Tiên Xá, Huyện Nghi Dương, sinh 3 
trai, 2 gải). 

9. Hoàng tử Duy Sán (sinh ngày 13 tháng Mười 
hai năm Nhâm Thân 1752, cùng mẹ với Duy Cẩn). 

10. Hoàng tử Duy Chử (sinh ngày 21 tháng Sáu 
năm Quý Dậu 1753, cùng me với Duy Thế ). 

11. Hoàng tử Duy Cứ (sinh ngày mồng 8 tháng 
Chín năm Giáp Tuất 1754, cùng mẹ với Duy Cẩn). 
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12. Hoàng tử Duy An (sinh ngày 20 tháng Mười 
năm Giáp Tuất 1754, mẹ là Hoàng Thị Thiểm, 
người Làng Hoàng Vân, Huyện Kim Động, sinh 3 
trai là Duy Tộ, Duy Lộc và Duy Hy, theo Vua Lê 
Chiêu Thống sang nhà Thanh. Năm Giáp Tý 1804 
thì trở về nước). 


13. Hoảng tử Duy Phùng (sinh ngày mồng 2 
tháng Tư năm Bính Tý 1756). 


14. Hoàng tử Duy Chỉ (sinh ngày 20 tháng Bốn 
năm Bính Tý 1758, cùng mẹ với Duy Cẩn). 


15. Hoàng tử Duy Thiện (sinh ngày mồng 3, 
tháng Tám, năm Định Sửu 1757, cùng mẹ với Duy 
Trọng). 


18. Hoàng tử Duy Sâm (sinh ngày mồng 4 
tháng Giêng năm Mậu Dần 1758, mẹ là Đặng Thị 
Ngân, người Huyện Chương Đức, sinh 2 con). 


17. Hoàng tử Duy Nông (sinh ngày 29 tháng 
Năm năm Canh Thìn 1760, cùng mẹ với Duy 
Trọng). 


18. Hoàng tử Duy Lộc (sinh ngày mồng 6 tháng 
Mười năm Canh Thìn 1760, mẹ là Nguyễn Thị Bi, 
người Làng Vĩnh Lộc, Huyện Sơn Minh, sinh 2 trai, 
2 gái). 

19. Hoàng tứ Duy Tất (sinh ngày mồng 5 tháng 
Tư năm Tân Ty 1761, mẹ là Nguyễn Thị Nghiêm, 
người Làng Định Cóng, Huyện Thanh Trì). 

20. Hoàng tử Duy Chuy. 

21. Hoàng tử Duy Phúc (sinh ngày mồng 8 
tháng Năm năm Kỷ Mão 1759, mẹ là Nguyễn Thị 
Viên, người Làng Trung Quán, Huyện Đông Ngạn, 
Sinh 1 trai, 1 gái). 

22. Hoàng tử Duy Tuy (sinh ngày 18 tháng 
Chạp năm Quý Mùi 1763, cùng mẹ với Duy Phúc). 

23. Hoàng tử Duy Tích (sinh ngày 20 tháng Tư 
năm Quý Mùi 1763, cùng mẹ với Duy Thế). 

24. Hoàng tử Duy Cốt. 

25. Hoàng tử Duy Quán (sinh ngày 25 tháng Tư 
năm Ất Dậu 1765, mẹ là Nguyễn Thị Diệu, người 
Làng Nguyễn Xá, Huyện An Phong). 

26. Hoàng tử Duy Thắng (sinh ngày mồng 7 
tháng Chín năm Ất Dậu, cùng mẹ với Duy Lộc). 

27. Hoàng tử Duy Thích (sinh ngày mồng 9 
tháng Mười một năm Bính Tuất 1766). 

28. Hoàng tử Duy Lục (sinh tháng Bảy năm Kỷ 
Sửu 1769, mẹ là Nguyễn Thị Chí, người Làng 
Vĩnh Lộc, Huyện Sơn Minh). 

29. Hoàng tử Duy Lệ (sinh ngày 13 tháng Chạp 


năm Quý Ty 1773, mẹ là Đào Thị Toại, người Làng 
Khúc Thuỷ, Huyện Thanh Oai). (Khởi bình đánh 
Tây Sơn. Nhưng bị bắt và giết). 

30. Hoàng tử Duy Cơ (sinh ngày 13 tháng 
Chạp năm Quý Ty 1773, mẹ là Nguyễn Thị Khang, 
người Làng Đông Hoàng, Huyện Thanh Oai). 

Các con gái là: 

†. Quỳnh Anh Công chúa Ngọc Châu (sinh 
năm Quý Hợi 1743 mẹ là Đàm Thị Ninh, người 
Làng Vĩnh Lộc, Huyện Sơn Minh). 

2. Công chúa Ngọc Anh (sinh năm Bính Dần 
1746, mẹ là người Làng Hiến Phạm, Huyện Văn 
Giang. sinh 2 con gái). 

3. Công chúa Ngọc Nhu (sinh năm Kỷ Ty 1749, 
cùng mẹ với Duy Đạc). 

4. Công chúa Ngọc Thiều (sinh năm Canh Ngọ 
1750, cùng mẹ với Ngọc Anh). 

5. Công chúa Ngọc Quỹnh (sinh năm Tân Mùi 
1751, cùng mẹ với Duy Cẩn. 

6. Công chúa Ngọc Thuyên (sinh năm Nhâm 
Thân 1752, mẹ là Nguyễn Thị Phức, người Làng 
Yên Khê). 

7. Công chúa Ngọc Uyển (sinh năm Quý Dậu 
1753, cùng mẹ với Duy Trọng). 

8. Công chúa Ngọc Gia (sinh năm Quý Dậu 
1753, mẹ là Nguyễn Thị Lan, người Làng Lương 
Kiệt, Huyện Thanh Bắn). 

9, Công chúa Ngọc Hữu (mẹ là Cao Thị Thoản, 
người Làng Phú Thuy, Huyện Gia Lâm). 

10. Công chúa Ngọc Giao (sình năm ẤT Hợi 
1755, cùng mẹ với Duy Thế). 

11. Công chúa Ngọc Tần (sinh năm Mậu Dân 
1758, cùng mẹ với Duy Phúc). 

12. Công chúa Ngọc Nhiên (sinh năm Kỷ Mão 
1759, cùng mẹ với Duy Lộc). 

13. Công chúa Ngọc Nhiễm (sinh năm Canh 
Thìn 1780, cùng mẹ với Duy Trọng). 

14. Công chúa Ngọc Phù (sinh năm Tân Ty 
1761, mẹ là Nguyễn Thị Lương). 

15. Công chúa Ngọc Trân (sinh năm Nhằm 
Ngọ 1762, cùng mẹ với Duy Lộc). 

18. Công chúa Ngọc Huyên (sinh năm Quý 
Mùi 1763, mẹ là Nguyễn Thị Thanh, em gái 
Nguyễn Thị Viên). 

17. Công chúc Ngọc Châu (sinh năm Quý Mùi 
1763, mẹ là Nguyễn Thị Điền, người Làng Quang 
Thời, Huyện Việt An, sinh 3 con gái). 

18. Công chúa Ngọc Oánh (sinh năm Quý 
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Mùi 1763, cùng mẹ với Duy Phúc). 


19. Công chúa Ngọc Nhu (sinh năm Ất Dậu 
1765, cùng mẹ với Ngọc Châu). 


20. Công chúa Ngọc Liên (sinh năm Đỉnh Hợi 
1767, cùng mẹ với Ngọc Châu). 


21. Công chúa Ngọc Hân (sinh năm Canh 
Dần 1770, mẹ là Nguyễn Thị Huyền, người 
Làng Phù Ninh, Huyện Đông Ngạn, gả cho 
Nguyễn Huệ). 


22. Công chúa Ngọc San (sinh năm Giáp 
Ngọ 1774, mẹ là Nguyễn Thị Diệu, em gái 
Nguyễn Thị Sang). 


23, Công chúa Ngọc Bình (sinh năm Ất Mùi 
1775, mẹ là Nguyễn Thị Điều, người Làng Phù 
Ninh, Huyện Đông Ngạn). 


27. VUA LÊ CHIÊU THỐNG 
(1786- 1788) 
(Do Tây Sơn Nguyễn Huệ tôn lập} 


Vua Lê Chiêu Thống húy là Tư Khiêm (tức Duy 
Ký), con trưởng của Hoàng Thải tử Lê Duy Vỹ (tức 
Vua Lê Hựu Tông). Mẹ là Hoàng Thái hậu Nguyễn 
Thị Ngọc Tố. 


Tư Khiêm sinh ngày 22 tháng Chín năm Bính 
Tuất 1766, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27. 


Khi Vua Lê Hiển Tông còn tại vị, Chúa Trịnh 
Sâm mưu phế truất Hoàng Thải tử Duy Vỹ (Vua Lê 
Hựu Tông) bèn lập mưu ép Duy Vỹ phải chết và 
bắt giam cả 3 anh em Tư Khiêm vào ngục. Khi 
Chúa Trịnh Sâm mất, ngày 15 tháng Mười năm 
Nhâm Dần. niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43, quân Ưu 
binh đã phá ngục giải cứu và phong Tư Khiêm làm 
Tự tôn. Khi Vua Lê Hiển Tông băng hà, Nguyễn 
Huệ hỏi Công chúa Ngọc Hân rằng: “Trong các 
Hoàng tôn thì ai khá nhất". Công chúa nói "Sùng 
Nhượng công Lê Duy Cẩn là hơn cả". Nguyễn Huệ 
muốn hoãn lễ lên ngôi để xem xét lại. Trong khí đó 
bá quan văn, võ và các Hoàng tôn thì muốn lập 
tức phải lập Vua vì lo Nguyễn Huệ cướp ngôi liền 
trách Công chúa Ngọc Hân làm lỡ việc của xã tắc. 
Công chúa sợ liền tâu Nguyễn Huệ lập Hoàng Tự 
tôn lên ngôi báu. 

Ngày 27, tháng Bảy, năm Bính Ngọ 1786, Tư 
Khiêm chính thức lên ngôi, đối niên hiệu là Chiêu 
Thống một lần được 4 năm kể từ năm Bính Ngọ 1786. 

Trước đây, Vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc vốn 
không muốn đánh ra Bắc Hà, nên khi biết tin 
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Nguyễn Huệ ra Bắc đã vội vàng cho người ra 
Thuận Hóa ngăn lại. Nhưng khi sứ thần ra đến 
Thuận Hóa thì Nguyễn Huệ đã đi rồi. Sau đó, 
Nguyễn Nhạc lại nhận được thư của Nguyễn Huệ 
báo tin đã vào được Thành Thăng Long và ở lại 
giúp Vua Lê. Nhạc sợ em ở lại ngoài Bắc lâu sinh 
biến liền tức tốc đem 500 quân ra thuận Hóa, rồi lấy 
thêm 2000 quán nữa đi không kế ngày đêm ra 
thẳng Thăng Long. 


Vua Lê Chiêu Thống được tin Vua Tây Sơn ra 
Bắc thân chỉnh đem trăm quân ra đón ở ngoài Đàn 
Nam Giao nhưng Nguyễn Nhạc cứ thúc quân đi 
thẳng cho người đến trình mời Vua trở về Kinh, đợi 
ngày khác sẽ tiếp kiến. 

Mấy hôm sau, Nguyễn Nhạc mới mời Vua Chiêu 
Thống sang phủ đường làm lễ tương kiến. Nguyễn 
Nhạc ngồi giữa phủ đường, Vua Lê Chiêu Thống 
ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan 
văn võ đứng hầu hai bên. 


Khi làm lễ xong, Vua Lê Chiêu Thống xin nhường 
mấy quận để khao quân. Nguyễn Nhạc nói rằng: “Vì 
họ Trịnh bạo ngược nên chúng lôi ra giúp. Nếu là đất 
của họ Trịnh thi một tấc cũng lấy, nhưng đây là đất 
của nhà Lê, lễ nào chúng tôi dám lấy, mong nhà 
Vua gắng sức giữ yên bờ cõi, để đời đời giao hiếu với 
nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy". 

Sau buổi tương kiến, Vua Lê Chiêu Thống 
về điện, 

Lúc bấy giờ, quân Nam Hà ở Bắc lâu, nhớ nhà 
Vua muốn về. Tướng Vũ Văn Nhậm là con rể của 
Nguyễn Nhạc vốn ghét Chỉnh chuyên quyền nên đã 
nói xấu Chỉnh với Nguyễn Huệ rằng: “Chữnh là đứa 
có tội, trốn đến với ta, muốn hả giận với nước cũ, 
mượn sức ta làm thành cái thể cho nó. Nay lại buộc 
Vài vạn quân ngồi ăn không ở đây, làm vây cánh 
cho nó, ta chả đại gì, và lại nó thường nói nhân tài 
Bắc Hà chỉ có mình nó. Nay (ta lặng lẽ rúi quân bỏ 
lại nó cho dân Bắc Hà giết đi. Nó chết ta lấy lại Bắc 
Hà cảng gọn tay.” 


Hồm sau lúc canh ba ngày 17 tháng Tảm trong 
phủ ím tiếng trống, Nguyễn Nhạc cùng Huệ mật 
truyền cho các tướng sỹ Nam Hà thu hết quân thủy 
và bộ xuống thuyền rút về Nam, bỏ Nguyễn Hữu 
Chỉnh lại cho người Bắc Hà trừ bỏ. 


Sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Chỉnh mới biết 
quân Tây Sơn đã rút thì vội vàng chạy ra bờ sông 
cướp thuyền của một lái buôn rồi tức tốc đuổi theo 
quân Tây Sơn. Người dân trong thành thấy Nguyễn 
Hữu Chỉnh thì thi nhau lấy gạch đá ném theo, 
Nguyễn Hữu Chỉnh phải đâm chết mây người mới 
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trốn thoát được. Nguyễn Hữu Chỉnh vào đến Nghệ 
An thì gặp lại anh em Tây Sơn. Nguyễn Nhạc cho 
Hữu Chỉnh ở lại giữ Thành Nghệ An cùng với 
Nguyễn Huệ. 

Ở ngoài Bắc, Vua Lê Chiêu Thống thấy quân 
Tây Sơn trở về Nam thi vô cùng hoảng sợ, vội 
triệu các quan vào bảo: “Tây Sơn đem nước trống 
rỗng để lại cho †a, nếu có nguy cấp thì lấy gì mà 
chống đỡ' rồi hạ chiếu cho triệu các bề tôi cũ 
chiêu binh để bảo vệ. Vì thế, các hào mục sở tại 
chiếm giữ Kinh thành cũng triệu tập binh mã lấy 
tiếng là bảo vệ Vua nhưng thực chất là tranh thủ 
cướp bóc và thanh trừng lẫn nhau khiến cho tình 
hình ở Bắc Hà trở nên vô cùng rổi ren. Một số 
quan bàn định việc lập lại Phủ Chúa để giúp Vua 
trị nước. 


Bấy giờ, con Chúa Ủy Nam Vương là Trịnh Bồng 
tính tinh điềm đạm, không tham vinh hoa, phủ quý 
lánh vào nơi cửa Phật để tìm chốn yên tĩnh. Nay 
nhiều người lại tìm đến, thúc ép Trịnh Bồng ra làm 
Chúa. Bất đắc chí, Trịnh Bồng phải quay về và đến 
chấu Vua, kính cẩn giữ đủ lễ của thần tử. Vua Lê 
Chiêu Thống phong Trịnh Bồng làm Đô nguyên suý 
Tổng quốc chính Yến Đô vương. 


Vua Lê Chiêu Thống phong chức cho Trịnh 
Bồng xong thì không vui vì trong thâm tâm, Vua 
không muốn lập lại Phủ Chúa. Chẳng qua vì sự 
thúc ép của quan lại nên không làm khác được. 


Sau khi phong tước cho Trịnh Bồng, Vua cho đặt 
Chưởng phủ, Tham tụng, Bồi tụng, Thiêm sai tất cả 
mọi việc đều như đời trước. Mới đầu, Vua định phong 
vương cho Trịnh Bồng cho hưởng thật nhiều bổng lộc 
nhưng không cho tham dự vào việc triểu chính. 
Nhưng khi Trịnh Bồng nắm quyền ở Phủ Chúa, các 
đình thản lại dâng tấu phong xin Vua cho Trịnh Bồng 
làm Tiết chế theo tước của Chúa Trịnh Tráng ngày 
xưa. Vua không còn cách nào khác phải phong Trịnh 
Bỏng làm Tiết chế thủy bộ chư dinh, Bình chương 
quân quốc trọng sự, Côn Quận công cấp cho 3000 
lính, 5000 mẫu ruộng, 200 xã, đời đời các chức phong 
sẽ được nối tiếp để thờ củng tổ tiên. Bố cáo cho toàn 
thiên hạ biết. Nhưng Lưỡng Trung hầu Định Tích 
Nhưỡng muốn ủng hộ Chúa liền phao tin từ 3000 lính 
thành 3 vạn lính, 300 chiếc thuyền thì thành 3000 
chiếc đóng ở bến Sông Thúy Ái. Vua biết chuyện liền 
gọi Tích Nhưỡng vào trách, Nhưỡng thề sống thề chết 
là một lòng một dạ trung thành với nhà Lê, không hề 
có ý khác. Nhưng khi về đến nhà, Nhưỡng lại họp bàn 
với một số triều thần bảo: “Họ Trịnh có công lớn nên 
nổi nghiệp lón". Lúc ấy các triều thần theo Nhưỡng 
đến quá nửa, trong đó có cả Hoàng Phùng Cơ. Thiêm 


sai Ninh Tốn thấy vậy liền can ngăn: “Cung Vua, Phủ 
Chúa đã thống nhất, các quy tắc đã đỉnh nên để 
nguyên như cũ. Các chức Binh chương kiêm Tham 
tụng, Thiêm thư sảnh kiêm Nhập thị Thiêm sai, Đô 
cấp sự trung kiêm Lục phiên Trị phiên, Võ thần 
Chưởng phủ, Thự phủ kiêm Gia ngũ quãn Đô đốc phủ 
Tả Hữu đô đốc, Nghị sự đường vẫn đặt ở Phủ Chúa. 
Khi bàn chính sự thì thông qua Phủ Chúa trước rồi lầu 
Vua sau.” 


Hoàng Phùng Cơ cho đấy là ý hay liền tâu Vua, 
Vua biết không thể trông cậy vào Nhưỡng va Cơ được 
đành phải chấp nhận để Trịnh Bỏng nắm chính sự, 
cho Phan Lê Phiên làm Binh chương kiêm Tham 
tụng. Hoàng Phùng Cơ làm Trung quân Đô đốc Phủ 
Tả đô đốc, Thạc Vũ công Đinh Tích Nhưỡng làm 
Đông quan Đô đốc phủ, Hữu đồ đốc, Thị phủ sự gia 
tước Liễu Quận cöng, Thiêm sai Ngô Trong Khuê và 
Ninh Tốn làm Tham trị chính sự kiêm Bồi tụng, còn 
các quan lại trong Phủ Chúa đều giữ nguyên như cũ. 
Giờ đây, Nội điện dù có tên là Bình chương. Tham trí 
nhưng thực chất quyền lực đều rơi vào Phủ Chúa hết. 
Vua Lê Chiêu Thống vò cùng tức giận. 


Khi lên năm quyền, Chúa Trnh Bồng liên 
phong Nhuận Trạch hấu Bùi Thì Nhuận làm 
Quyền phủ sự Bối tụng, Mai Sỹ Uông làm Tham 
tụng, với Trọng Tê, Trịnh Bồng bảo: “Ngươi là 
người có công lớn giúp nhà Chúa khôi phục lại cơ 
nghiệp, từ nay hễ triều chinh có việc rối ren thi hãy 
cổ gắng ỏ chính phủ để giúp Chúa” rồi phong Tế 
trọng trách giữ toàn bộ việc thu chỉ, tiền tài, thuế 
má. Thấy được trọng dụng, Tế liền khuyên Chúa 
cho vây Cung Vua bắt những triều thần nào theo 
Vua thì đem giết, phế Vua Lê Chiêu Thống, lập 
Vua mới. 

Nghe theo lời Trọng Tế, Trịnh Bồng mật sai Bùi 
Thì Nhuận đem quân đến Cửa Tây. thuộc hạ của Tế 
là Nguyễn Mậu Nễ đem quản tiến vào Cửa Nam. 
Còn Hoàng Phùng Cơ có nhà ở trong thành nên có 
nhiệm vụ làm nội ứng. 


Tuy nhiên, Hoàng Phùng Cơ vốn không ưa 
Trọng Tế, liền ra mặt phản đối. Khi gặp Nguyễn 
Mậu Nễ ở cửa thành, Hoàng Phùng Cơ liền quát: 
“Mày về ngay nếu không tao chém đầu". Nguyễn 
Mậu Nễ hoảng sợ rút quân về phủ. Thành ra việc 
mưu hai Vua Lê của Phủ Chúa bại lộ khiến cho dân 
tinh rất hoang mang, lo sợ, liền đắt díu nhau rời 
Kinh thành lui về quê. Hoàng Phùng Cơ cũng 
mang quân về chiếm giữ Sơn Tây. Phủ Chúa thì 
tức tốc mở phủ kêu gọi các châu, huyện mang binh 
lương đến nhưng chẳng có châu, huyện nào mang 
đến cả. 


THĂNG LONG THỜI LẺ TRUNG HƯNG 


Còn Nguyễn Hữu Chỉnh từ khi vào đến Nghệ 
An nuôi mộng lớn, giả mệnh Vua, chiêu bịnh mãi 
võ, mua ngựa, sắm khí giới chở thời cơ sẽ đem 
quản ra Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh nói với thuộc hạ 
rằng: “Bắc Hà là vật nằm trong túi ta. Vua Lê 
Chiêu Thống chỉ là Vua Mống Siêu thôi”. Khi 
Chỉnh nghe được tin Vua Lê phong Trịnh Bồng làm 
Vến Đô Vương thì cười bảo: "Yến Đô /à Đố Yên. 
Mống Siêu và Đố Yên. Ngày ta vùng vảy Bắc Hà 
đến nơi rồi”. 

Nói xong, Nguyễn Hữu Chỉnh liền cho quân tiến 
ra Thanh Hoa, Chúa Trình Bồng liền cho quân vào 
trấn giữ Thanh Hoa, Khi quân của Chúa vào tới 
Huyện Ngọc Sơn thì bị quân của Hữu Chỉnh đánh 
thua. Trịnh Bồng lại cử Trọng Tế đem binh vào 
đánh Chỉnh. Nhưng khi quân của Tế đến Chợ 
Thanh Bình thì được tin quân của Chính đã qua 
Sông Thanh Quyết, bèn chạy về Kinh Bắc, chiêu 
mộ binh sỹ để chống lại Chỉnh). 


Vua Lê Chiêu Thống thấy Nguyễn Hữu Chỉnh 
và Phủ Chứa đánh nhau thì bí mật triệu Chỉnh vào 
bảo vệ Kinh thành. Thấy mật lệnh của Vua, Hữu 
Chỉnh vui như mở cờ trong bụng, tức khắc cho 
quân đi ngay. 

Cùng lúc ấy, Vua Lê Chiêu Thống lại lệnh cho 
các hào mục ở đấy đánh phá họ Định ở Hàm Giang. 
Thấy vậy. Trọng Tế đành phải xin Chúa cho làm 
Trấn thủ Hàm Giang, An Quảng. 


Tháng Mười hai, Chỉnh vào tới Kinh thành, 
các quan trong Phú Chúa nghe tiếng thì đều bỏ 
trốn hết. Trịnh Bồng cũng hoảng sợ đang đêm 
phải chạy sang Kinh Bắc nương nhờ họ Nguyễn 
ở Quế Dương. 


Còn Vua Lê Chiêu Thống thì vui mừng, sai các 
quan ra tận cửa thành đón Hữu Chỉnh rồi phong 
cho Chỉnh làm Bằng trung công, sau lại phong 
tiếp làm Bình chương Quân quốc trọng sự, các 
thuộc hạ của Chỉnh cũng lập tức được Vua Lê 
phong tước. 


Vua Lê lại lo Trịnh Bồng trở lại Kinh thành nên 
cho đốt Phủ Chúa, khói bốc cao ngất trời đến nửa 
tháng chưa hết, 


Lúc này, Nguyễn Nhạc đã xưng là Trung Ương 
Hoàng đế, phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương 
đóng ở Phú Xuân (Huế), Nguyễn Lữ làm Đông Định 
Vương đóng ở Gia Định (Sài Gòn). 

Còn ở Bắc Hà, Dương Trọng Tế khởi binh ở Gia 
Lâm, không tiếc lời chửi bới Vua Lê rằng Vua Lê 
Chiêu Thống vong ơn đuổi Chúa Trịnh, cậy thế đựa 
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vào Hữu Chỉnh quyết sẽ gây dựng lại Phú Chúa. 
Nguyễn Hữu Chỉnh liền sai tướng Hoàng Viết 
Tuyển, Triệu Văn Thái đem quân đi đánh. Tế và 
cháu là Dương Vân liền cho đắp luỹ ở Lạc Đạo, tính 
kế lâu dài. Nhưng bọn Tuyển cho bao vây bốn mặt 
rồi cho quân bắn vào trong. Quân của Tế thua to. 
Hai chú cháu Tế đều bị bắt, bị đóng cũi rồi giải về 
kinh. Vua kể tội phản nghịch của Tế và Vân rồi 
chém đầu ở Nhà Thái học, 


Dẹp xong phiến loạn Dương Trọng Tế, Hữu 
Chỉnh lại đem binh đi đánh Trịnh Bồng lúc này 
đang chiêu mộ binh sỹ ở Quế Ổ. Bị Chỉnh đánh, 
Trình Bồng lại chạy sang Hàm Giang, tồi sai người 
đi tìm Bùi Thì Nhuận. Hoàng Viết Tuyển thúc quân 
đuối theo. Trinh Bồng, Lâm Dương hầu và Định 
Tích Nhưỡng cùng hội quân đánh nhưng bị thua 
đậm, Nhưỡng bỏ chạy một mình còn Trịnh Bồng, 
Lâm Dương hầu chạy đến Phủ Thải Bình được 
Trần Mạnh Khuông tập hợp binh lính trong huyện 
đưa cả hai sang Bái Hạ, đắp thành, đào lũy cố thủ 
nhưng lại bị bọn Tuyển vây đánh đành phải trốn 
sang An Quảng. 


Từ đây, Nguyễn Hữu Chỉnh tỏ ra chuyên quyền, 
đi lại thì dùng kiệu bát cống, gặp Vua thi tỏ thái độ 
coí thường. Vua Lê Chiêu Thống vô cùng tức giận, 
bàn mưu với Lê Xuân Hợp, Ngò Vi Quý triệu Chỉnh 
vào điện lừa chơ uống thuốc độc nhưng bị nội thần 
Vũ Trinh ngăn lại: “Hiện chúng ta còn rất nhiều các 
thế lực thù địch, nếu vội giết Chỉnh, nhõ có loạn 
triều đình sẽ khó mà chống đỡ nổ? Vua đành thôi. 
Còn Chỉnh biết chuyện Vua định ngầm giết thì tức 
tối, ngày đêm bàn mưu, định kế để phế truất Vua Lê 
Chiêu Thống. 


Thấy mình đã có quyền thế, Hữu Chỉnh liền tâu 
Vua Lề xin lại Nghệ An của Nguyễn Nhạc. Vua Lê 
liền cử Thượng thư Bộ Công, Đồng Binh chương 
Trần Công Thước, Hộ khoa cấp sự trung Ngô Nho 
và Quận công Hoàng Thân Nghị đem quốc thư và 
tễ vật của Vua Lê vào Thành Phú Xuân để xin đất 
Nghệ An. Lúc đó, Nguyễn Huệ làm Trấn thủ Nghệ 
An, nhưng lại có ÿ khác. Nguyễn Hữu Chỉnh biết tin 
liền lập tức tâu Vua sai sứ mang thư vào Nam cho 
Nguyễn Huệ. Trong thư gửi Huệ có đoạn viết: 
"Nghệ An vốn là vùng đất quý, từ bao đời nay, các 
tướng giỏi, trung thần, nghĩa sỹ đều xuất thân tử 
đấy, đã được triều đình vun đắp và kỳ vọng rất 
nhiều nay mong tưởng quân trả lại cho Bắc Hà”. 
Nguyễn Hữu Chỉnh cử sứ giả là Thước đem thư vào 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, trang 427, 437. 
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cho Nguyễn Huệ. Trước đây, lúc Nguyễn Huệ ra 
Bắc, Chỉnh có đưa Thước vào yết kiến nên cử 
Thước và Ngô Nho mang thư vào Phú Xuân. 
Nguyễn Huệ đọc xong thư thì cả giận, bắt giam bọn 
Thước, Nho rồi lại cho người ném cả hai xuống 
sông rồi truyền cáo rằng: “Bọn ấy, lúc lên thuyền thì 
chết đuối cả?) 


Thật ra những việc làm lộng hành của Nguyễn 
Hữu Chỉnh ở ngoài Bắc từ lâu đều không qua nổi 
mắt Nguyễn Huệ nhưng chưa tiện ra mặt, Nay thấy 
Chỉnh ngang nhiên đòi tại Nghệ An, lời lẽ xấc xược, 
hổng hách thì cho người gọi Chỉnh vào Thành Phú 
Xuân. Nhưng Chỉnh lấy cớ Kinh thành chưa yên 
nên không vào. Nguyễn Hưệ nổi giận sai Tiết chế 
Vũ Văn Nhậm ra Bắc bắt Nguyễn Hữu Chỉnh. 


Chỉnh biết tín liền cử tướng Duật vào Thanh Hoa 
đánh lại, Khi quân của Vũ Văn Nhậm đến Thanh 
Hoa, Duật đảnh không lại, hoảng sợ bỏ chạy. Nhậm 
thừa thẳng tiến vào Gián Khẩu. Chỉnh sai Triệu Văn 
Thái đem quân chống trả. Hai bên đánh nhau ở bên 
tả Sông Gián Khẩu, Thái thua chạy nhưng bì Nhậm 
bắt được lập tức lệnh cho ba quân chém đầu Thái 
để rằn mặt Chỉnh. 


Nguyễn Hữu Chỉnh thấy Triệu Văn Thái bị Nhậm 
giết chết thi đích thân cầm quân đi đánh Nhậm. Vua 
Lê Chiêu Thống thấy quân của Nguyễn Huệ ra Bắc 
tưởng là Nguyễn Huệ có ý khác thì lập tức phong 
Chỉnh làm tổng chỉ huy binh mã trong nước và dặn 
rằng: "Khanh đi lần này quan hệ đến việc an nguy 
của xã tắc thi phải cố gắng, sớm báo công to để 
Trẫm yên lòng". 

Chỉnh tâu: “Thần vến biết Vũ Văn Nhậm không 
phải là đối thủ, thần chỉ đốc chiến sai tưởng đành 
cũng thắng được. Mong Bệ hạ chớ lo ngại". 


Nói xong, Nguyễn Hữu Chỉnh cho Bái Định hầu 
Nguyễn Hữu Du di trước đến Sông Thanh Quyết 
đắp lũy đợi Vũ Văn Nhậm. 


Tháng Mười, năm Đỉnh Mùi 1787, niên hiệu 
Chiều Thống thứ 2, quân của Vũ Văn Nhậm đến 
Sông Thanh Quyết (nay thuộc Thanh Quyết, Huyện 
Gia Viễn). sai người đi bè sang sông, áp sát vào lũy 
của Du rồi đặt súng bắn. Quân Du tan vỡ, chạy về 
Châu Cầu (Huyện Lý Nhân), quân Nhậm đuổi theo 
phả Châu Cầu rồi tiến ra Thăng Long. 


Vua Lê Chiêu Thống thấy Hữu Du thua bèn triệu 
Chỉnh vào hỏi. Lúc này Chỉnh mới vội vã đem quân 
qua Sông Nhị Hà đóng ở Gia Thụy. Còn Vua Lễ 
Chiêu Thống thì hoảng hốt sai Lê Quýnh cùng với 
30 người trong Hoàng thất đem Hoàng Thái hậu, 
Hoàng phi, Hoàng tử chạy lên Cao Bằng. Kinh 


thành trở nền rối loạn, bọn vô lại thi nhau chạy vào 
Hoàng cung cướp lấy của cải. Thuộc hạ của Hữu 
Chỉnh là Trấn thủ Kinh Bắc Vũ Trọng Lịch cả gan lột 
áo Vua. Vua Ứứa nước mắt cởi áo đưa cho Lịch rồi 
qua sông. Vua theo Chỉnh về đóng ở Nủi Mục Sơn, 
Huyện Yên Thế. 


Vũ Văn Nhậm vào Thành Thăng Long, sai 
Nguyễn Đình Hòa ra Yên Thế đánh Chỉnh. Con 
trai của Chỉnh xông lên tiền bị Đình Hòa giết chết. 
Đỉnh Hòa không mấy khó khăn đã bát được Chỉnh 
đóng cũi giải về Thăng Long, Hữu Chỉnh ra sức 
van xin Nhậm dung tha. Nhưng Vũ Văn Nhậm vốn 
không ưa Chỉnh tử trước nhất định không tha, liền 
sai buộc 5 con ngựa vào đầu, chân, tay Chỉnh rồi 
đánh cho ngựa chạy xé tan xác Nguyễn Hữu 
Chỉnh. Cái chết của Nguyễn Hữu Chỉnh làm người 
đời nhớ lại câu thơ của Chỉnh thuở trước: "Kêu 
lắm lại càng tan xác lắm" 


Nguyễn Hữu Chỉnh chết rồi, tướng sỹ tìm mãi 
không thây Lê Chiêu Thống liền tôn Sùng Nhượng 
công Lê Duy Cẩn làm Giám quốc. 


Còn Vũ Văn Nhậm thắng trận thì tỏ ra hống 
hách, không kiêng nể ai. Nhậm còn cả gan đúc ấn 
chương riêng, chuyên quyến trong mọi việc. 

Thật ra, khi Bắc Binh vương cử Vũ Văn Nhậm 
đã có ÿ ngờ vực Nhậm bèn cử Ngô Văn Sở và 
Pham Văn Lân làm Tham tân quân vụ đi theo 
Nhậm để dò xẻt. Nguyễn Huệ dặn Sở và Lân: *Vũ 
Văn Nhậm là con rể của Vua anh (Nguyễn Nhạc). 
Ta với Vua anh lại có nhiều hiểm khích nên Nhậm 
không yên lòng không biết theo ai, nay được cầm 
nắm bính quyền lại ở nước khác (Bắc Hà) thì lòng 
dạ thế nào khö mà lường được. Điều ta lo lắng 
không phải là Bắc Hà mà chỉ là Vũ Văn Nhậm thôi. 
Các người hãy dò xét cẩn thận rồi báo cho t†a"Ù). 
Nhận sự uỷ thác của Nguyễn Huê, Sở và Lân liên 
tục để ý các hành động của Vũ Văn Nhậm thì quả 
nhiên thấy Nhậm đi theo vết xe của Nguyễn Hữu 
Chỉnh nên mật báo với Nguyễn Huệ về việc Nhậm 
mưu làm phản. 

Nguyễn Huệ nhận được tin, lập tức thân chỉnh 
ngày đêm đi gấp ra Thăng Long để hỏi tội Vũ 
Văn Nhậm. 

Việc nãy sách Khẩm dịnh viết: "Nguyễn Huệ 
thân chỉnh ra Thăng Long. 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, trang 474. 


(2) Khâm định Việt sử thông giám cương mục, trang 
33 
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Văn Nhậm ra đón, Nguyễn Huệ lấy lời ngon ngọi 
vỗ về rồi sai đem ngựa đang cưỡi và lọng đang che 
nhường cho Nhậm. Khi vào trong thành Nguyễn 
Huệ lập tức sai người trói Nhậm ngay trước sân. 
Mặc dù tra khảo, dò xẻt, Nhậm vẫn ngoan cố không 
chịu nhận nhưng Nguyễn Huệ nói một cách quả 
quyết: “Không cần nói nhiều. Nếu ngươi có tài hơn 
ta thi không phải là người ta tín dùng". Rồi lệnh cho 
chém đầu Vũ Văn Nhậm. *®) 


Giết xong Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Huệ triệu tập 
các triểu thần nhà Lê phong Ngô Văn Sở làm 
Trấn thủ, Lê Duy Cẩn làm Giám quốc, Ngô Thì 
Nhậm làm Lại bộ Tả thị lang rồi chọn ngày lành 
trở vào Nam. 

Lại nói về Vua Lê Chiêu Thống, thấy Nguyễn 
Hữu Chỉnh bị bắt và giải đi thi hoảng sợ chạy về 
Kinh Bắc rồi đóng ở Lạng Sơn, lấy nhà Tham tri 
Dao Khê hầu Phạm Đình Dư làm hành cung rồi sai 
Trần Danh Án mang thư sang Trung Quốc cầu cứu 
nhưng khi đến Nam Định thì không đi được đành 
phải trở về. 

Hoàng Thái hậu và mọi người trong Hoàng tộc 
tất thảy có 62 người chạy đến Cao Bằng rồi xuống 
thuyền đến Khe Bặc Nậm sát với Trung Quốc, sai 
Huy Túc sang Trung Quốc đưa thư xin nhà Thanh 
mang viện binh đến cứu. Tổng đốc Lưỡng Quảng 
là Tôn Sỹ Nghị nhận được thư liền tâu lên Vua Càn 
Long: “Họ Lê là Cống thần của Trung Quốc, nay bị 
giặc Tây Sơn lấy mất nước, mẹ và vợ Tư Khiêm 
sang tận nơi cẩu cứu, thật đăng thương. Hơn thế, 
nước Nam xưa là nước cũ của Trung Quốc, tiếng là 
giúp nhà Lê nhưng thực chất là lây lại đất cũ, mô 
rộng Trung Quốc, thật là vẹn cả đôi đường". 


Vua Càn Long thấy phải liền sai Tôn Sỹ Nghị 
đem quân của Tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 
Đông sang nước ta. Vua Càn Long còn đích thân 
viết tờ mật dụ đưa cho Tôn Sỹ Nghị: “Việc quân nên 
tử từ không thể hấp tấp. Khanh hãy đưa hịch đi 
trước để truyền thanh thế, rồi cho các quan nhà Lê 
về nước trước tìm Vua Lê Chiêu Thống để đối 
nghịch với Nguyễn Huệ xem sự tình thế nào. Nếu 
lòng người nước Nam còn nhớ lới nhà Lê, thấy quân 
ta đến thể nào cũng gắng sức. Nguyễn Huệ tất phải 
tháo chạy. Lúc ấy, ta cho quân nhà Lê đuổi trước, ta 
chỉ việc sai đại bình theo sau, như thế vừa không 
khó nhọc mà nên được công to, đó là thượng sách. 
Còn với Nguyễn Huệ, ta hãy đưa thư sang tô bảo 
cho biết đường phúc hoạ, xem nó đối đáp thế nào, 
Khi thủy quân của ta từ Mãn, Quảng đi đường biển 
sang đánh Thuận Hóa, Quảng Nam, bộ bính sẽ tiến 
vào sau. Nguyễn Huệ lúc ấy phía trước sau lưng 


đều bị ta bao vây, tất phải chịu thua. Khi ấy ta nhân 
cơ hội ban ơn cho cả hai. Từ đất Thuận Hóa, Quảng 
Nam trỏ vào thì giao cho Nguyễn Huệ, từ Châu 
Hoan, Châu Ái trở ra thì giao cho Lê Chiêu Thống. 
Ta sẽ đóng đại binh ö lại để kiểm chế hai bên, rồi 
sẽ xử trí về sau”. 

Tháng Mười một năm Nhâm Thân 1788, niên 
hiệu Chiêu Thống thứ 3, quân xâm lược nhà Thanh 
gồm 20 vạn quân?) , chia làm 3 đạo ồ ạt tiến vào 
nước ta. Đạo thứ nhất là quân chủ lực do Tổng đốc 
Lưỡng Quảng Tôn Sỹ Nghị chỉ huy đi qua Lạng Sơn 
vào cửa ái Trấn Nam Quan. Trấn thủ Lạng Sơn là 
Đô đốc Nguyễn Văn Diện lui quân. Ngô Văn Sở cử 
Đô đốc Phạm Văn Lâm dàn binh bày trận ở Sông 
Nguyệt Đức. Nhưng quân của Lâm vừa qua sông ở 
Cầu Thị chết cóng vì lạnh và hoảng sợ trước thế 
quân của giặc nên bỏ chạy hết. Đạo quân của Tôn 
Sỹ Nghị vào đến địa phận nước ta mà không gặp 
một trở ngại nào. 


Đạo quân thứ 2 do Tri phủ Điền Châu Sầm Nghi 
Đống chỉ huy qua Cao Bằng tiến xuống. Đạo quân 
thứ 3 do Đô đốc Ô Đại Kinh tiến vào. Như vậy, 
chẳng mấy chốc nước Nam đã tràn giặc cỏ. Còn 
Vua Lê Chiêu Thống đang ở Lạng Sơn nghe tin 
thân chỉnh ra rước giặc vào. 


Tuy nhiên, đợt tiền quân lần này nằm ngoài dự 
kiến của quân Thanh. Chúng không hề gặp bất cứ 
mội trở ngại nào. Quân của Tây Sơn nghe theo kế 
của Ngô Thì Nhậm đồng loạt cho rút quân. Ngô 
Thì Nhậm là một mưu thần rất sắc sảo của 
Nguyễn Huệ. Thấy quân giặc đông, Ngô Thì 
Nhậm chủ trương không đánh, chủ động rút lui để 
bảo toàn lực lượng, đồng thời nuôi kiêu khí và tư 
tưởng chủ quan của quân Thanh. Tướng Ngô Văn 
Sở lại muôn đốc quân đánh giặc ngay từ khi chúng 
mới bước chân đến. Thấy vậy, Ngỏ Thì Nhậm liền 
nói: “Nay ta chủ động rút lui, không bị mất một mũi 
tên nào, đó là kế lùi một bước mà tiến hai bước, 
đợi khí chúng chủ quan sơ hỏ ta sẽ tiến công đánh 
cho chúng không còn mảnh giáp mà về, đó mới là 
kế hay). 

Ngô Văn Sở nghe xong thì cho rút toàn bộ quân 
về Thăng Long, tổ chức một cuộc chuyển bính lớn 


(1) Khâm dịnh Việt sử thông giám cương mực, tập !!, 
trang 834. 

(2) Càn Long chỉnh vũ Ăn Nam ký nói hơn 2 vạn của 
Nguy Nguyên 1842. 

(3) Hoàng Lê nhất thông chí, NXB Văn hoá - Hà Nội 
1964. 
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trên Sông Hồng, rồi cho thủy binh lui về đóng giữ ở 
Biện Sơn, Thanh Hoa, bộ binh thi lui về giữ ở Núi 
Tam Điệp, Ninh Bình. Như thế, cả thủy và bè liên 
kết thành một phòng tuyến vững chắc. Ngô Văn Sở 
liền đưa tin cấp báo về Thành Phú Xuân cho 
Nguyễn Huệ. Nhận được tin, Nguyễn Huệ rất bình 
tỉnh bảo với ba quân: "Không việc gì phải lo lắng. Là 
chúng tự tìm đến cái chất mà thôf. Rồi nghe theo 
lời khuyên của các tướng, Nguyễn Huệ chọn ngày 
tốt làm lễ tế trời đất ở Ban Sơn, xưng làm Hoàng đế, 
đổi niên hiệu Thái Đức năm thứ 11 thành niên hiệu 
Quang Trung năm thứ 1 (1788) để quang mính 
chính đại ra Bắc dẹp giặc. Ngay ngày höm sau, 
Nguyễn Huệ dốc toàn bộ quân ở Thành Phú Xuân 
tiến ra Bắc. Khi đi qua Nghệ An, Thanh Hoa, 
Nguyễn Huệ dừng lại để chiêu mộ binh sỹ rồi lại 
cho người vờ trao cho Tôn Sỹ Nghị thư xin hàng lời 
lẽ trong thư rất nhã nhặn, khiêm tổn. 


Về phần Tôn Sỹ Nghị thì từ lúc qua cửa ải, thây 
không mội ai dám đánh nên vẻnh váo tự cho mình 
là giỏi. Tôn Sỹ Nghị tuyên sác thư của Vua Càn 
Long phong Vua Lê Chiêu Thống làm An Nam 
Quốc vương, ban cho ấn vàng. Trong sắc thư có 
đoạn viết: "Nay Trẫm mang quân sang không phải 
vì tham chúi đất đai mà chỉ nghĩ đến cái chức công 
nạp hơn hai trăm năm của tổ tiên Khanh thôi". Lời 
nói dối trả, ngụy biện của Vua Thanh khiến cho Vua 
Lê Chiêu Thống cảm động nên những sắc dụ của 
Vua không đề niên hiệu Chiêu Thống mà đề niên 
hiệu Càn Long. Thấy vây, Sỹ Nghị lại càng hống 
hách, kiêu ngạo làm người trong nước không ai 
thuần phục. 


Còn Vua Lê Chiêu Thống vốn tỉnh hẹp hòi, yêu 
ghét sai lệch nên vừa về đến Kinh thành đã sai giết 
Trấn thủ Tuyên Quang Đáp Lĩnh hấu Phạm Như 
Toaại, giam Nguyễn Nha, Trần Bá Lãm, Vũ Huy Tự 
vào ngục. Có người con gái trong Hoàng tộc lấy 
chồng là tướng Nam Hà có thai, Lê Chiêu Thống ra 
lệnh mổ bụng rồi chặt chân người con gái đó ném 
xuống giếng ở trong cung. Rồi Vua Lê Chiêu Thống 
lại phong thưởng rất hậu cho bọn đã từng theo hệ 
giá. Vua phong Phạm Định Dư là Thượng thư Bộ Lại 
Bình chương sự, Vũ Trính làm Tả thị lang Bộ Lại 
Tham trị Chính sự, Trần Danh Án làm Phó đô Ngự 
sử, Ngô Thì Chí chết ở Huyên Gia Định được truy 
tặng làm Hàn Lâm viện đãi chế, Lê Quýnh làm 
Trường Quận công... 

Dân chúng trong thành thấy Vua Lê Chiêu 
Thống độc ác và nhẫn tâm với cả người trong nội 
tộc thì hoảng sợ và lo lắng. Quân Thanh thì mặc 
sức tung hoành cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ... Dân 


nước Nam trào sôi lòng căm giận đối với tên Vua 
ươn hèn bản nước cầu vinh và bè lũ quân Thanh 
CưỚp nƯớc. 


Khi biết tin Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc, Vua 
Lê Chiêu Thống vô cùng hoảng sợ sai người hồi 
Tôn Sỹ Nghị. Nhưng Sỹ Nghị vừa mới nhận được 
thư hàng của Nguyễn Huệ nên vui sướng vả tự phụ 
về tài năng của mình, ung dung nói với sứ của Vua: 
*Ta lấy quân nhàn rỗi đợi kẻ mệt nhọc, không cần 
đánh vội. Giặc gày ta hãy nuôi cho béo, lúc béo rồi 
tự khắc chúng sẽ đưa thịt cho ta xơi”. 


Thấy Tôn Sỹ Nghị mắc mưu lơ là phòng thủ, 
Nguyễn Huệ cả cười thúc quân ngày đêm thần 
tốc ra Thăng Long. Khi đến Trấn Sơn Nam, 
Nguyễn Huệ lại viết một bức thư khác nhưng 
trong thư lần này, Nguyễn Huệ không tiếc lời 
mắng Tôn S$ÿ Nghị là kẻ cướp nước và goi Sỹ 
Nghị là Tôn điện. Sỹ Nghị đọc thƯ xong thì tức tối 
sai Đề đốc Hứa Thế Hanh đem quân Tứ Dực đi 
trước đóng giữ các nơi hiểm yếu để bảo vệ Thành 
Thăng Long. Khi Nguyễn Huệ đến Chợ Bình 
Vọng, Hạ Hồi, Huyện Thượng Phúc (Thường Tín) 
thì gặp quân Thanh. Nguyễn Huệ đánh trận nào 
là thắng trận đấy, quân giặc thua to. Các thuộc 
hạ của Vua Lê là Lê Duy Chi, Phan Khải Đức, 
Trần Quang Châu đem quân của mình đến ứng 
cứu thì bắt và giết được một số binh lính của Tây 
Sơn. Tôn Sỹ Nghị thấy vậy cho là Nguyễn Huệ 
chẳng có gì đáng phải lo nghĩ. 


Không ngờ, một sớm, Nguyễn Huệ thân chinh 
đốc chiến đi đầu, dẫn theo hơn 100 thớt voi chở 
đại bác hùng dũng tiến quân xông vào trận, theo 
sau Nguyễn Huệ là đội quán tinh nhuệ khí giới 
sáng quắc. Tôn Sỹ Nghị tức tốc điều đông binh sỹ. 
Nhưng ngựa của giặc thấy voi của Nguyễn Huệ thì 
hý vang rồi quay đầu chạy. Linh bộ của Sỹ Nghị bị 
voi dày xéo chết rất nhiều. Quân Thanh liền bắn 
súng lớn hòng xoay chuyển lại tình thể. Lập tức 
Nguyễn Huệ và các tướng thúc voi xông tới đè bẹp 
lũy rào của giặc mà tiến vào. Các tướng tiên 
phong của nhà Thanh là Trương Sỹ Long, Hứa 
Thế Hanh đều lần lượt tử trận. Quân Thanh ở các 
nơi đều tan vỡ. Lúc này Tôn Sỹ Nghị mới hoảng 
hốt đích thân chỉ huy binh mã gắng gượng chống 
lại sức tấn công như vũ bão của Nguyễn Huệ 
nhưng đánh mãi không thắng nổi quân Tây Sơn 
mà binh lính lại chết nhiều, Tôn Sỹ Nghị liền lui về 
Đồn Tây Long, sai người làm cầu phao bắc qua 
Sông Nhị Hà rồi thảo chạy về nước. Quản Thanh 
thấy chủ tướng tháo chạy thì cũng chen chúc nhau 
qua cầu, khiến cho cầu phao bị đứt, binh lính nhà 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRƯNG HƯNG 


Thanh rơi xuống sông chết nhiều vô kể. Vua Lê 
Chiêu Thống thấy Tôn Sỹ Nghị bỏ chạy liền vội vã 
mang gia quyến chạy đuổi theo Sỹ Nghị không 
quản ngày đêm, đói khát, 

Tri phủ Điền Châu Sầm Nghị Đống đóng quân 
ở Gò Đống Đa, không hay tín gì về việc quân 
Thanh thua trận nên chưa rút quân. Khi nghe tin 
Nguyễn Huệ đánh tới nơi liên sai quân đánh 
nhưng không thể chống lại được toàn bộ sức 
mạnh của Tây Sơn. Trận Gò Đống Đa, quản 
Thanh chết quá nửa, Sầm Nghỉ Đống biết không 
còn đường thoát nên thắt cổ chết ở Loa Sơn. Sau 
này, một số người Trung Hoa cùng quê với Nghỉ 
Đống có làm một đến thờ cho Nghi Đổng ở Ngõ 
Sảm Công, sau Phố Hàng Buồm, gọi là Đền Sãm 
Gông. Thi sỹ Hồ Xuân Hương sau này khi ngang 
qua có vịnh thơ rằng: 
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Lại nói về bọn Tôn Sỹ Nghị cùng đảm tàn quân 
quay về cố quốc, chúng vội vã đến nỗi vứt lại cä ấn 
tín, sắc thư. Trần Nguyễn Nhiếp trong cuộc tháo 
chạy với Tôn Sỹ Nghỉ khí về đến quê nhà có viết lại 


trong cuốn An Nam quân doanh kỷ yếu rằng: "Tôi 


với Sỹ Nghị đói cơm, khát nước mà không dám 
đứng lại ở dọc đường, cú thúc ngựa đi suốt 7 ngày, 
7 đêm mới về đến Trấn Nam Quan". 


Vua Lê Chiêu Thống bị nhà Thanh ngược đãi 


Vua Lê Chiêu Thống chạy theo Tôn Sỹ Nghị 
đến Thành Nam Ninh, Quảng Tây. Khi đó, Vua 
Càn Long nghe tìn Tôn Sỹ Nghị bại bính, tức thì 
nổi giận lập tức cử Gia Dũng công Phúc Khang 
An thay Tôn Sỹ Nghị làm Tổng đốc Lưỡng 
Quảng, chuẩn bị binh mã 9 tỉnh tiến công sang 
tiêu diệt quân Tây Sơn. Tháng Hai, Phúc Khang 
đến Mạc phủ Thái Bình, Quảng Tây. Nhưng 
Nguyễn Huệ vì muốn trảnh binh đao khói lửa cho 
bá tánh liền sai Ngô Thì Nhậm sang nhà Thanh 
cầu hoà. Nguyễn Huệ lại sai mang nhiều vàng 
bạc đút lót cho Khang An để Khang An dàn xếp. 
Khang An được nhiều của đút lót, lại lấy làm may 
rằng thôi việc đấy binh sẽ tránh được việc phải ra 
trận mạc sẽ ra sức tâu với Vua Càn Long nền 
nhận lễ của Nguyễn Huệ, đừng gây hãn ở ngoài 
biên giới nữa. Sau khi tâu Vua Càn Long xong, 
Khang 'An liền mang quân sỹ đến đóng ở Quế 
Lâm, sai người đón Vua Lê Chiêu Thống và các 
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thuộc hạ là Lê Duy An, Đình Nha Hành, Đinh Lịnh 
Dận, Trần Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh, Phan 
Khải Đức, Bể Nguyễn Cung, Bế Nguyễn Doãn 
vào thành. 


Phúc Khang thấy Đính Nhạ Hành và Phan Đức 
Khải là người có tài thì phong Định Nha Hành làm 
Thư bị Toàn châu, Phan Đức Khải làm Đô tư Liễu 
Châu, còn những người khác thì tuỳ tiện bố trí mỗi 
người môt nơi, chỉ để lại Lê Duy An, Trần Huy Lâm, 
Lê Doãn, Lê Dĩnh ở Quê Lâm với Vua Lê Chiêu 
Thống mà thôi. 

Về việc này, sách Khẩm định viết: "Tháng Tư, 
Khang An về đến Quể Lâm nói thác là trời đang hè, 
nông nên tạm dừng việc tiến quân lại, đợi sang 
mùa Thu sẽ tính sau. Khang An còn gạt Vua Lê 
Chiêu Thống rằng: “Thời gian xuất quân còn không 
xa, lúc ấy Tự Vương phải thân chính thống suất các 
thuộc tưỡng để dẫn đường. Việc hành bính này Tự 
Vương phải cải trang để tránh tai mắt của Tây Sơn. 
Chỉ bằng Tự Vương hãy gọt tóc, thay đổi triều 
phục. Đợi khi khôi phục được nước rồi, bấy giờ sẽ 
giữ lại theo lê thói quốc cũ”. Vua Lê Chiêu Thống 
nghe vậy, miễn cưỡng phải gọt tóc, thay trang phục 
(các quan khác đều phải làm như vậy), Rồi Khang 
An liền mật tâu với Vua Càn Long rằng Lê Tự 
Vương tình nguyện ở yên bên này, không có ý xìn 
quân cứu viện nữa, vậy hãy xin tiếp nhận sứ giả 
của Tây Sơn. 

Khang An lại ngấm ngầm thông đồng với quan 
Hòa Thân ở trong cung cố sức khuyên Vua Càn 
Long nên bãi binh. Vua Càn Long cuối cùng cũng 
chấp nhận ý kiến của Khang An, phong Nguyễn 
Huệ làm An Nam Quốc vương, lại cho triệu Vua Lê 
Chiêu Thống và bảy tôi được phép ở lại Yên Kính 
(Bắc Kinh ngày nay)?), 

Lê Quýnh, Trịnh Hiến, Lý Gia Du... chạy sang 
sau đều bị Khang An ép phải gọt đầu, thay trang 
phục, nhưng bọn Lê Quýnh nhất đình không chịu 
bảo với Khang An răng: "Chúng tôi vất vả đi hàng 
hai, ba ngàn dặm đến đây đâu phải để đổi áo, 
gọt tóc. Đầu chúng tôi cô thể chặt được, chứ tóc 
nhất quyết không gọi, da chùng tôi có thể lột 
nhưng quyết không chịu thay đổi trang phục”. 
Khang An nghe thế thì tức giận bắt tất cả giải về 
Yên Kinh. Trên đường giải về Yên Kinh thì gặp 


(1) Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập I!Í, 
trang 848, 849. 

(2) Khâm định Việt sử thóng giám cương mục, lập II, 
trang 850. 
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Vua Thanh, Vua Thanh thấy lạ liền hỏi tại sao Lê 
Chiêu Thống đã gọt tóc, đổi áo theo nhà Thanh 
mà bọn Quýnh lại không theo, Lê Quýnh liền tâu 
rằng: “Chúng thần muôn dặm tòng vong, xin 
được gặp Quốc Vương Chiêu Thống trước rồi sẽ 
vâng lệnh sau”. 


Vưa Thanh khen có nghĩa khí lệnh cho được gặp 
Lê Chiêu Thống. Nhưng khi gặp Vua Lê Chiêu 
Thống rồi bọn Lê Quýnh vẫn không chịu gọt tóc, đổi 
áo nên bị nhà Thanh bắt giam hết. 


Mùa Xuân, năm Canh Tuất 1790, Vua Lê 
Chiêu Thống và các quan tòng vong đến Yên Kinh. 
Vua Can Long để Vua Lê Chiêu Thống và Thái 
hậu, Hoàng tử ở Ngõ Hồ Đồng, Cửa Tây Định. 
Ngoài cửa đề 4 chữ: Tây An Nam dinh. Còn các 
quan đi theo thi cho ở Ngõ Hồ Đồng Dương phố, 
Cửa Đông Trực. Ngoài cửa đề 4 chữ. Đông An 
Nam dinh. 

Vua Lê Chiêu Thống đến Yên Kinh được mây 
hôm thì quan Đô thông Nhượng hoàng kỳ Kim Giản 
phụng chỉ Vua Căn Long đến phong chức Tá Lĩnh 
và ban áo, mũ quan tam phẩm cho mình còn các 
quan đi theo thì được cấp mỗi tháng 3 lạng bạc và 
một thạch gạo cho mỗi người. 

Bấy giờ, Vua Lê Chiêu Thống mới thấu hiểu 
cảnh đi cầu vong liền cùng các bề tôi là Phạm Như 
Tùng, Hoàng Ích Hiếu, Lẻ Hân, Nguyễn Quốc 
Đống, Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn 
Đình Miên, Lê Văn Chương, Lê Tùng, Lê Thức cắt 
máu ăn thề nguyện cùng nhau sống chết xin Vua 
Càn Long cho quân sang nước Việt lần nữa. Nếu 
không thì cho hai Tỉnh Tuyên Quang và Thái 
Nguyên để quay về thờ phụng tổ tiên. Nếu không 
được nữa thì cúi mong được cho về nước vào Gia 
Định ở với Chúa Nguyễn, mọi việc khác đần dần 
sẽ tỉnh. 

Vua Lê Chiêu Thống cho viết sớ để tâu lên, Vua 
Càn Long liền đến nói trước với Kìm Giản. Kim 
Giân không nhận. Vua Lê Chiêu Thống và các 
quan liền phục xuống đất khóc lóc, van xin Kim 
Giản giúp đỡ. Kim Giản bất đắc chí phải mời Vua 
tôi nhà Lê vào trong phủ rồi bảo: “Xín Tự Vương 
hãy về nghỉ ngơi, để thương lượng thế nào sẽ 
thông báo sau”. 

Nhưng khí Vua Lê Chiêu Thống vừa về Kim Giản 
liền mưu với Hòa Thân phân Vua Lê Chiêu Thống 
và các hạ quan mỗi người đì một nơi, để khỏi tụ tập 
bàn bạc sẽ sinh chuyện. 

- Hoàng Ích Hiếu bị đầy sang Y Lê ở Tây Vực 

- Lê Hân thì đi Phụng Thiên (Tỉnh Liêu Ninh, Bắc 


Trung Quốc) 


- Phạm Như Tùng đi Hắc Long Giang (Đông Bắc 
Trưng Quốc) 


- Nguyễn Quốc Đống đi Cát Lãm (Đông Bắc 
Trung Quốc) 

Còn Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn 
Đình Miên, Đàm Thuận Xưởng, Lê Văn Chương thì 
đầy ra Bến Trương Gia ở Nhiệt Hạ (Đông Bắc Trung 
Quốc) và Trương Gia Khải (nay là Huyện Vạn Toàn, 
Tỉnh Sáp Cáp Nhĩ, Trung Quốc). Bên cạnh Vua Lê 
Chiêu Thống lúc này chỉ còn Lê Duy An, Phạm 
Đình Thiện và Đình Nhạ Hành. 


Vua Lê Chiêu Thống thấy mình còn lại một 
mình thì đau xót cố gắng nài xin cho đảm thuộc 
hạ bị đi đầy. Khi Vua Lê Chiêu Thống vào Vườn 
Viên Minh để xin Vua Cân Long thì bị lính canh 
xô ngã. Nguyễn Văn Quyên là lính chăn ngựa 
theo hầu Vua thấy vậy quái: "Lũ chó Ngô kia 
sao chúng mày dám làm nhục quốc thể của 
tao” liền bị lính canh xông vào đánh chết. Từ 
đấy, Vua Lê Chiêu Thống càng buần bã không 
nghĩ đến việc xìn binh nữa. Tháng Năm, năm 
Nhâm Tý 1792, Hoàng Thái tử Tư Thuyên bị 
đậu mùa rồi chết, Vua Lê Chiêu Thống càng 
rầu rĩ rồi lâm bệnh, 

Ngày 16 thảng Mười năm Quý Sửu 1793, Vua Lê 
Chiêu Thông băng hà trăng trổi lại cho các thuộc hạ 
rằng: “Gặp lúc vận nước không may, ta không biết 
liều chết giữ lấy xã tác lại đi nhờ đậu đất khách mưu 
tính việc khôi phục. Chẳng dè bị lừa gạt đến nỗi 
phải uất hận thể này. Một ngày kia nếu ai về được 
nước nhà nhỏ đem nắm xương tàn của ta về tàng 
để tổ ý quay đầu về núi” 

Vua Lê Chiêu Thống ở ngôi 4 năm, thọ 28 tuổi, 
tảng tại Yên Kinh. 


Tôn hiệu Vua là : Chiêu Thống Đế. 

Các bà vợ của Vua là: 

- Hoàng hậu Nguyễn Thị Ngọc Thụy 

- Hoàng phi Nguyễn Thị Kim. 

Các con Vua: Vua Lê Chiêu Thống sinh 1 con 
trai và 1 con gải : 

- Hoàng tử Tư Thuyên (mất sớm). 

- Công chúa Ngọc Nga sinh ở Trung Quốc 
(vô tự). 


Rước tẩm cung Vua Lê Chiêu Thống về nước 


Lịch sử Việt Nam những năm cuối của Thế kỷ 
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XVIII có nhiều biến động. Vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ mất, nội bộ lục đục giữa phe ủng hộ 
Nguyễn Bảo con Nguyễn Nhạc và Vua Quang 
Toản con Nguyễn Huệ. Nhân cơ hội ãy, Nguyễn 
Ánh mang quân tiêu diệt Tây Sơn thống nhất đất 
nước lên ngôi Vua lấy niên hiệu là Gia Long từ 
năm 1802. 


Khi Gia Long lên ngồi có sai sứ sang cầu phong 
nhà Thanh, được Vua Thanh phong làm Việt Nam 
Quốc vương vào năm 1804. 


Nhân dịp này các quan của nhà Lê xưa cũng 
dâng biểu xin được đem linh cữu của Vua Lê Chiêu 
Thống, Thải hậu, Thái tử về nước. 


Trên đường đưa linh cữu của Vua Lê Chiêu 
Thống. Thái hậu, Thái tử về nước có một phụ 
nữ nông thôn mặc đại tang, lên tận Ái Nam 
Quan, xin đi theo linh cứu. Đồ chính là Hoàng 
phi Nguyễn Thị Kịm. Khi Vua Lê Chiêu Thống 
chạy sang Trung Quốc, bà được một cựu thần 
mang đi giấu ở một ngôi chùa trong rừng coi 
một kho vàng đợi ngày Vua trở về (sau kho 
vàng rơi vào tay Tây Sơn). Nay nghe tín rước 
linh cữu Vua về nước, bà theo linh cữu về đến 
cố đô Thăng Long. Sau khi chôn cất xong, bà 
uống thuốc độc chết. 


Như thế, nhà Lê từ Vua Lê Thái Tổ năm Mậu 
Tuất 1428 đến Vua Lê Chiêu Thống năm 1788, 
tổng cộng có 2B đời Vua với hơn 300 năm thay 
nhau năm vận mệnh đất nước. Quả là : 


PHỤ CHÉP 


GIÁM SÙNG NHƯỢNG CÔNG LÊ DUY CẨN 
(1749-1789) 


Sùng Nhượng công Lê Duy Cẩn tà con thứ 5 của 
Vua Lê Hiển Tông. Năm Kỷ Dậu 1789, Lê Duy Cẩn 
được Nguyễn Huệ cử làm Giảm quốc rồi cấp cho 
2000 mẫu ruộng ở Thanh Hoa cùng với Công chúa 
Quỳnh Anh (con gái trưởng của Vua Lê Hiển Tông) 
coi sóc, thờ cúng tế tiên. 

Sùng Nhượng công Lê Duy Cẩn chính là người 
nhận sính lễ và tổ chức hôn lễ cho Nguyễn Huệ và 
Công chúa Ngọc Hân. 
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TRUNG QUẬN CÔNG LÊ DUY AN 
(1754-1811) 


Hoàng tử Lê Duy An là con thứ 12 của Vua Lê 
Hiển Tông được phong làm Trung Quận công sinh 
ngày 20 tháng Mười năm Giáp Tuất 1754, niên hiệu 
Cảnh Hưng thứ 15. 


Năm Bính Ngọ 1786, khi Vua Lê Chiêu Thống 
mới lên ngôi, Trung Quận công nhận nhiêm vụ 
coi đội tả dũng của triều đình. Khi Vua Lê Chiêu 
Thống chạy sang Trung Quốc cầu cứu, Lê Duy 
An cũng theo sang bị nhà Thanh ép phải gọt tóc, 
đổi áo. Năm Quý Sửu 1793, Vua Lê Chiêu Thống 
băng hà nhà Thanh cho Lê Duy An nối chức 
quan Tam phẩm của Vua Lê Chiêu Thống để 
trông coi những thuộc hạ của Vua còn lưu vong 
tại đây. 

Năm Giáp Tý 1804, Lê Duy An theo linh cữu của 
Vua Lê Chiêu Thống. Thái hậu và Thái tử về nước. 
Lê Duy An cùng các con và đoàn tuỳ tùng ngồi 
cùng thuyền coi giữ các quan tài về nước lo việc 
mai táng. 

Những bà vợ của Lê Duy An là: 


- Đàm Thị Dịch là con của Tham đốc Thượng trật 
đặc Tướng quốc. Thượng tướng quân, người Xã Trà 
Dương, Huyện Phù Dung, Phủ Khoái Chäãu, Xứ Sơn 
Nam Thượng. 


- Đinh Thị Hảo, trưởng nữ của quan Trấn thủ 
Hưng Hóa Đinh Lệnh Lang, người Xã Cẩm Giàng, 
Hải Dương. Bà lấy Trung Quận công khi lưu lạc ở 
Trung Quốc. 

Lê Duy An sinh 6 con trai: 

1. Lê Duy Tộ, tên chữ là Phát Cường, hiệu là 
Cương Nghị, tước Ích Thọ hầu. 

2. Lê Duy Lộc 

3. Lê Duy Hy 

4. Lê Duy Hựu (sinh ngày 17 tháng Mười một 
năm 1795, tại Yên Kinh) 

5. Lê Duy Chính (sình năm 1800 tại Yên Kinh) 

6. Lê Duy Loại. 

Sau khi lo việc mai táng cho Thá: hậu, Vua Lê 
Chiêu Tông và Thải tử, Lê Duy An cùng Duy Hựu 
vào hầu Vua Gia Long. Nhưng cả hai cha con đều 
bị ốm và mất tại Kinh đô Huế, niên hiệu Vua Gia 
Long thứ 10. 
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Bài vị các liệt thánh nhà Lê thờ tại thái miếu 

Trong Thái Miếu có thờ 27 vị Hoàng để, 25 bà 
Hoàng Thái hậu, 1 bà Kính phi của nhà Lê. Trong 
số 27 vị Hoàng đế nhà Lê có 5 vị Vua không được 
thờ ở Thái Miếu là: 

1. Vua Lê Ủy Mục (1504-1509) 

2. Vua Lê Tương Dực (1509- 1518) 

3. Vua Lê Cung Hoàng (1522-1527) 

4. Vua Lê Vĩnh Khánh (17298- 1732) 

5, Vua Lê Chiêu Thống (1786-1788) 

Còn lại 21 vị Vua cộng thêm 6 vị không làm Vua 
nhưng có con cháu làm Vua nên được thờ ở Thái 
Miếu là. 

. Tuyên Tổ Lê Đính 

. Hiển Tổ Lê Khoáng 

. Đức Tàn Lê Tân 

. Minh Tông Lê Sùng 

. Hiến Tông 

. Hiến Tông Lê Duy Quang 
. Hựu Tông Lê Duy Vỹ. 


5xM Ơ Ơ > (63 h — 


Ngoài ra trong Thái Miếu còn 4 vị Vương, 3 vì 
Công, 7 vị Công chúa trước kia thở ở miêu Chính 
Kinh nhưng năm Kỷ Dậu 1789 đều được rước về thỡ 
ở Thái Miếu. 

Bốn vị Vương là : 

1. Hoàng Dụ vương Lê Trừ 

2. Hiển Công vương Lê Khang 

3. Quang Nghiệp vương Lê Tho 

4. Trung Giản vương Lê Dy Thiệu. 

Ba vi Công là: 


1. Đạt Nhượng vương Lê Duy Y (con trưởng Vua 
Lễ Thế Tông) 


2. Vạn Lĩnh công Lê Duy Hựu (con trưởng Vua 
Lê Kính Tông) 


3. Thái bảo Quận công Lê Duy Lưu (con trưởng 
Vua Lê Hiển Tông). 


TRỊNH QUANG VŨ (Biên khảo) 


NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP (Hiệu đính, chỉnh lý) 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Cản Long chỉnh vũ Ăn Nam ký niên hiệu Đạo 
Quang thư 22 năm 1842, Nguy Nguyên, (bản dịch 
Hoàng Xuân Hần) trích từ sách Thánh vũ ký, quyển 
thứ 6 từ trang 45. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư, (Bản Chính Hòa 18. VKHXH 
1995) 

3. Đại Việt sử ký tục biên, NXB Khoa học Xã hội 1991, 

4. Hoan Châu ký, Nguyễn Cảnh Thị, NXB Khoa học Xã 
hôi 1998 

5. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, TT Khoa 
học Xã hội và Nhân văn quốc gia 1998, NXBGD 

6. Kim giám tục biên, (bản sao năm Tự Đức 20, năm 
1869) 

7. Lịch triểu tạp kỷ, NXB Khoa học Xã hội- Hà Nội 1995- 
Ngô Văn Lăng. 

8. Lịch triểu hiến chương loại chí, NXB Sử học 1960 

9. Lê thế ngọc phả (do các gia thần của Vua Lê Hiển 
Tông biên soạn cuối Thế kỷ XVIH). Bản Ngọc phả 
của chỉ Trung Quận công Lê Duy An là con thứ 12 của 
Vua Lê Hiển Tông. Bản dịch 1972 của Trịnh Quang 
Vận, đã mất năm 1975, dòng Dương lễ công Trịnh 
Đỗ, con thứ 3 của Thái Vương Trinh Kiểm. 

10. Trịnh vương ngọc phả (Kim giám Thực lục 1802) 
Đông phương Bac cổ A 1821, Viện Hân Nôm dịch- TS 
Nguyễn Cung Lược. 


11. Trịnh vương ngọc phả (Vương phả Kim giám). 
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PHỤ LỤC 2: 
VƯƠNG PHẢ KIM GIÁM 


hép từ Tôn Nhân Phủ Chúa Trịnh, Thế kỳ 
XVII, lúc đó do Quận công Trịnh Hào đang toản tu 
Kim giám thựt lục. Ông là con của Cơ Quận công 
Trịnh Lãng, cháu của Khiêm Quốc công Trịnh 
Truyện sau đổi thành Trịnh Bách. Trịnh Bách là con 
thứ hai của Khang Vương Trịnh Căn, em Lương Mục 
Vương Trịnh Vĩnh. Khiêm Quốc công thụ phong 
chức Tiết chế, kiêm Quốc công (mở) khai lý chính 
phủ thì mất (chưa kịp tấn phong), ông có 3 con: 


Sẵ_ Trịnh Vương ngọc phả này được ghi 
C 


1. Con trưởng Hằng Quận công Trịnh Luân 
2. Kiến Quận công Trịnh Hiệu 
3. Thái tể Ca Quận công Trịnh Lãng 


Cơ Quận công Trịnh Lãng có một con trai là 
Công Quận công Trịnh Hào làm việc trong Tôn 
Nhân phủ, chính đang toản tu Kim giám thực lục. 
Còn Quận công Trịnh Hảo cũng có một con trai 
được tập ấm Chiêu liệt đại phu, Tôn Nhãn phủ 
trưởng sử là Trịnh Tủ. Chiêu liệt đại phu cũng có 
một con trai là Mậu Lâm lang Trình Chuẩn, ông có 
con trưởng là Trịnh Đức Lâm đỗ Tú tài Ân khoa làm 
Huấn đạo, mất năm Canh Tý niên hiệu Minh Mệnh 
thứ 18. Ông có 3 người con là Trịnh Đức Chiêm, 
Trịnh Đức Uẩn, Trịch Đức Trạch. 


Tập Kim giám này do Trịnh Chiêm sao chép tử 
nguyên bản, sau đó, con trưởng của ông là Trịnh 
Sán hiệu đính lại. Sách Kim giám được ghi chép tỉ 
mÌ nhiều việc trong nội cung Phủ Chúa, cô liên 
quan đến lịch sử còn chưa được biết đến. 


VÀI NÉT KHÁI QUÁT NGUỒN GỐC PHÁT TÍCH 
DÒNG CHÚA TRỊNH 


Đời thứ nhất: Trịnh Kỷ 


Uyên tổ Tuy Đạo Vương-Thái tế Duệ Quốc 
công. gia phong Tuy Nhân công, tên thụy la Viên 
Trường tôn phong Uyên Tổ Tuy Đạo Vương Trịnh 
Kỷ ở Xứ Thanh Hoa, Phủ Thiệu Thiên thuộc Huyện 
Vĩnh Lộc, Thôn Sóc Sơn, mất ngày 18, tháng Chạp. 
Lăng ở Biện Thượng, sau đời về Hương Sóc Sơn, 
Nủi Chấp Độn Sơn, Xứ Nam Xứ Nanh Lợn. Thái 
phu nhân, tôn phong Thận phi họ Lê tên thụy là An 
Nhân ở Thôn Biện Thượng mất ngày 28 tháng Tư, 
Lăng cũ ở Biện Thượng, sau đưa về hợp táng với 
chồng ở Hương Sóc Sơn. Bà sinh ra Phúc Ấm 
Vương Trịnh Liễu. 
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Đời thứ hai: Mục tổ phúc ấm vương Trịnh Liễu 


Thượng tế Phúc Quốc công, thụy là Viên Sùng, 
gia phong Phúc Ấm công, tôn phong Mục Tổ Phúc 
Ấm Vương, tên huý là Liễu. Ông là con trưởng, nhà 
nghèo, nhưng hiếu học, lại có đức tính tốt, luön luôn 
làm điều thiện. Một hôm đi làm ruộng về đến Xứ 
Đồng Tôm vào giờ Thìn (khoảng 710 giờ) lại chính 
ngày Thân, ông gặp một trưởng lão tuổi ngoài 70. 
Trưởng lão hỏi ông “tên họ là gì, tại sao lại đi cày 
ruộng tận trong khe núi ấy?" và nhiều câu khác nữa. 
Ông tễ phép trả lời trưởng lão rằng: “Ta ở Nữi Sóc 
Sơn, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, nhà nghèo quá, lại muốn 
đi học chữ kinh sách, nhưng không có liền gạo ăn 
học... " Cuộc vân đáp đối thoại hai bên kéo dài cho 
đến lúc Mặt trời gần lặn về phía Tây mới thôi. 


Nhân sau đó, óng mời trưởng lão quá bộ về nơi 
ở của mình. Khi tới nhà, Trưởng lão thấy có 3 gian 
tre nứa, bốn vách đều ghép tre, nứa và gỗ, bện dây 
cỏ khô làm giường nằm. Cơm rau, dưa. 

Vào quá nửa đêm, trưởng lão nói với ông Liễu 
rằng: "Ta xem ở Núi Sóc Sơn đỉnh cao vời vợi, sơn 
thuỷ hữu tình, ở Xư Thần Lần là nơi linh địa phát 
giàu sang, có vượng khi phát Vương nghiệp nhiều 
đời vinh hiển. Vậy nhà ngươi có muốn ta giúp 
không?" Ông Liễu nghe xong mừng rỡ khôn xiết. 
Sau đó, vội đem hài cốt của bế mẹ đi theo trưởng 
lão lập hướng lăng mộ và chôn cất tại nơi chỉ dẫn. 
Trưởng lão bảo phải khấn lễ tạ một trăm quan, ông 
bèn đem bán ruộng riêng được 73 quan để đền đáp 
trưởng lão. Trưởng lão nhận thấy tấm lòng chân thật 
của ông Liễu, bèn bảo ông Liễu nên trở lại nơi thổ 
trạch ở Xứ Ngõ Thẳng, trên đỉnh Núi Xứ Mã Lũ 
đồng Lảng có một cái huyệt có thể làm sinh phần. 
Số tiền còn lại để lấy vợ ở Thôn Biện Thượng là 
người con gái họ Hoàng. Ông Liễu nhất nhất ghi 
nhớ lời trưởng lão dặn dò, rỗi trưởng lão từ biệt ra 
đi. Nhưng khí ông Liễu vái chào, ngẩng đầu lên, thì 
không thấy trưởng lão đâu nữa. Ông nhận ra trưởng 
lão là thần nhân xuất hiện liền quỳ xuống vái tạ. 

Ông Liễu làm nhà ở tại Xứ Ngõ Thẳng để lập 
nghiệp, hàng ngày chăm chỉ tàm ăn, chịu khó học 
hành, không quản gian nan vất vả. Thời gian sau 
ông lấy vợ là một người con gái họ Hoàng hàng 
ngày trông nom nhà cửa, nội trợ. 


Khi đi thi, ông Liễu trủng tam trường (thi tuyển 
Tú tài sau này), ông mất ngày 15 tháng Tư, thụy là 
Viêm Xùng, linh lăng ở Sóc Sơn, Thôn Án Việt, Núi 
Mã Lũ, chân Núi Sóc Sơn. Bà Thái phu nhân 
Hoàng Thị Tôn được phong Quý phí, thụy là Phúc 
Thắng mất ngày 13, tháng Mười hai Âm lịch. 
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Theo truyền thuyết địa phương, vị trưởng lão kể 
trên đã đến Huyện Tống Sơn, Xã Cẩm Đới, giữa trời 
quang mây (xung thiên bạch nhật) trồng một khóm 
trủc xanh tươi bốn mùa. Sau này, Đức Thái Vương 
đã phong cho trưởng lão là Tống Thiên Vương, lập 
miếu và giao cho Xã Quán Chiêm, Huyện Tống 
Sơn thờ cúng. Đến nay, khóm trúc trở thành rừng 
trúc. Toà miếu đó vẫn uy nghị, linh nghiệm, nhân 
dân vẫn thờ cúng vào ngày hội làng. 


Trong cuốn Vương phả này có ghi lại lời một 
thầy địa lý phương Bắc, nơi chôn cất Tuy Đạo 
Vương Trịnh Kỹ Xứ Linh Lạc, Huyện Sóc Sơn khi 
ông đi qua vùng Vĩnh Ninh để xem thế đất. Nguyên 
văn như sau: 


“Vĩnh Ninh quý địa, Sóc Sơn tối cường, hậu sơn 
khỏi đốn, tiên ân hiên ngang, hải trào quá án, đoàn 
thuỷ tụ đường, kim hậu úng, bảo cái tiền trương, vệ 
thân Bảo kiếm, triều diện Kim chương, nội thế Chu 
mật, ngoại thế Thư dương, Huyệt cư Trung quý xuất 
Hâu vương. Đẳn hiển Bách hoa Khỏi tiều tường, 
Khản ngà Tộc tổ Mộ vân: Thiên Trị, Thiên diệp, 
Bách mộc, Bách hương. ˆ 


Dịch: 


“Đất Vĩnh Ninh là đất giàu sang, vùng đất Sóc 
Sơn rất mạnh, sau núi cô gò đống rất đẹp, phía 
trước lại có án vững hiên ngang, có dòng nước thuỷ 
triều bao quanh nhưng lại ngưng tụ ô phía trước 
cửa, lại cô hũ vàng Ö phía sau phủ kín, đi đâu có 
phướn bàu rước phía trước và qươm bàu giữ mình, 
mặt châu như dệt vàng ngọc. Thế bên trong thi giữ 
kín, thế bên ngoài thì dương oai, khi ở cung điện 
đều là vương hầu, nhưng hiểm vì một bức tường 
ngăn, nhưng không muốn làm mất bức tường bất cứ 
lúc nào. Sau đó địa lý sư còn nói thêm rằng: Ta xem 
mộ tổ họ này sẽ còn nảy sinh như ngân cành, vạn 
lá, trăm cây, trăm vị hương thơm. ” 


Đời thứ ba: Thượng tế Khánh Quốc công thụy 
Viên Đạo gia phong Diễn Khánh Công, tôn phong 
Triệu tế Diễn Khánh Vương Trịnh Lan (2-2) 


Sinh thời, ông làm nhiều điều tốt lành, không 
có giới hạn nào, nhân hậu có thừa. Ông mất ngày 
15 tháng Chín, thụy Viên Đạo, linh lăng Thôn Biên 
Thượng. 


Bà Thái phụ nhân họ Hoàng thị tôn phong Kính 
phì, thụy là Từ Thông, hưy Ngọc Thịnh, quê quán 
Hương Án Định. Bà mất ngày 15 tháng Sáu, thụy 
TỪ Thông, linh lăng ở Biện Thượng. Ông bà sinh 
được 3 eon trai: 


(1) Phúc Nguyên công Trinh Bách 
(2) Nghị Quốc công Trịnh Tường 
(3) Huân Đức công Trịnh Hiệu huý là Lâu. 


Ông Trịnh Bách (Phúc Nguyên công) sinh một 
con trai là Trịnh Quang cùng theo khởi nghĩa giúp 
nhà Lê, do có công lao lớn nên được vinh phong: 
“Đôn hậu, minh nghĩa, kiệt tiết tuyên lực công thần 
phong Quốc công". Sau đó lại lập công lao nên thể 
tổ ban cho chỉ trưởng nối tiếp nhau giữ chức Quản 
binh đội trông nom chỉnh cung miếu. 


THẾ TỔ MINH KHANG THÁI VƯƠNG 
TRỊNH KIỂM (1545-1569) 


Tổ tiên quê gốc của Trịnh Kiểm ở Làng Xáo Sơn 
còn gọi là Sóc Sơn, Huyện Vĩnh Ninh, Trấn Thanh 
Hoa, đến triều Lê Trang Tông đổi ra Huyện Vĩnh 
Phúc. Tổ 5 đời là Trình Kỷ, tổ 4 đời là Trịnh Liễu nhà 
nghèo ham học, làm điều thiện, nhân hậu, sau dời 
đến Làng Biện Thượng nay là Bồng Thượng, Xã 
Vĩnh Hùng. Trịnh Lan sinh ra Trịnh Lâu, Trịnh Lâu 
lấy bà Hoàng Thị Dốc người Xã Vệ Quốc, Thôn Hổ, 
Huyện Yên Định làm vợ, sinh ra Trịnh Kiểm, 


Trịnh Kiểm sinh ngày 24, tháng Tảm, năm Quý 
Hợi (1503 niên hiệu Cảnh Thống thứ 6, triều Vua Lê 
Hiến Tông), tên huý là Phiến còn gọi là Kiểm. Khi 
Trịnh Kiểm sinh ra ở Hồ Thôn, trong thôn xóm có 
tiếng đồn được ghi chép lại trong Kim Giám Vương 
phảho Trịnh: “Khi Vương ra đời, hào quang toả sáng 
đỏ rực cả nhà, mọi người lấy làm lạ". Ngay từ nhỏ, 
Trịnh Kiểm đã thông minh, sức khỏe hơn mọi trẻ 
khác. Năm 6 tuổi mồ côi cha, Trịnh Kiểm theo mẹ về 
Hương Sóc Sơn, nhà nghèo, mẹ con rau chảo nuôi 
nhau. Lên 10 tuổi, Trịnh Kiểm đi ở chăn trâu cho nhà 
giàu ở trên Núi Phượng Sơn. Ở trong núi, ông thường 
cùng bọn trẻ mục đồng dàn quân tập trận, bẻ lau sậy 
làm cờ xí, cưỡi trâu bò thay vơi, ngựa, kết thành đội 
ngũ luyện tập như binh lính, đôi khi bọn trẻ thường 
bắt trộm gà vịt để khao quân. Năm 16 tuổi, Trịnh 
Kiểm càng thông minh, mạnh khoẻ khác thường, tính 
tinh kiêu hãnh, có chí khí thưởng tụ họp đảng anh chị 
ở Xã Sóc Sơn bàn việc xã tắc. Nhiều người trong 
làng thấy tính khi lạ lùng của Kiểm nên đem lòng 
ghen ghét, âm mưu hãm hại. Ông là người được dân 
làng khen là rất có hiếu với mẹ, phải lưu lạc kiếm 
sống nuôi mẹ. Lúc đó ông làm người chăn nuôi 
ngựa, luyện tập bày ngựa cho quan nhà Mạc là Ninh 
Bang hầu Lê Văn Tư ở Biện Thượng. 


Nước ta lúc đó, do ép được chiếu nhường ngôi 
của cùng Hoàng Xuân, Mạc Đăng Dung đã lên ngôi 
Vua ở Thăng Long lấy niên hiệu là Minh Đức. Các 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


quan lại nhà Lê có nhiều người bỏ quan về quê, có 
người ở lại triều chính làm quan với nhà Mạc. Trong 
số các công thần có Hữu vệ Điện tiền Tướng quản 
An Thành hầu Nguyễn Kim là con Nguyễn Hoàng 
Dụ. cháu Nghĩa Huân Vương Nguyễn Văn Lang 
thuộc dòng dõi công thần triều Lê (chị Nguyễn Văn 
Lang là Trường Lạc Hoàng hậu). Nguyễn Kim người 
trong Gia Miêu, Huyện Tống Sơn, đem con em, gia 
tướng quan bản bộ vượt rừng chạy sang Ai Lao 
(Lào), được Vua Ai Lao là Sa Đẩu cấp cho người, 
ngựa để sinh sống ở đất Sầm Châu. Ông nuôi luyện 
binh sỹ, ngầm tìm dòng dõi nhà Lê để tôn lập. Khi 
tìm được Lê Ninh là con út Vua Lê Chiêu Tông, 
Nguyễn Kim liền đón sang Ai Lao, tới năm Nhâm 
Thìn 1532 tôn Lê Ninh lên làm Vua, đặt niên hiệu 
Nguyệt Hoà. Đời Vua Lê Trang Tông mùa Xuân, 
tháng Giêng, khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, mẹ 
Vua là bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh trốn vào Trại 
Trung Lập, Huyện Nông Cống ở nhà Lê Lan; 
giương ngọn cờ "Phù Là diệt Mạc"; hào kiệt khắp 
nơi còn lưu luyến nhà Lê lần lượt tìm về dưới cờ 
Nguyễn Kim nhằm khôi phục lại nhà Lê. Vào thời 
điểm đó, Trịnh Kiểm đã lấy một đôi ngựa đến với 
người anh lä Trịnh Quang (con trưởng ông Trịnh 
Bách) đang theo giúp Anh Thành hầu. Nguyễn Kim 
thấy Trịnh Kiểm dũng mãnh hơn người, giỏi việc 
dạy ngựa nên được tin dùng, giao cho ông chức Trí 
mã lo việc luyện tập đội ky bình. Ông lại kết thân với 
hai cha con Võ Nhân người Chiêm là Vũ Thời An 
hiệu là Đình Cảo và Vũ Thời Lương hiệu là Đình 
Thắng cũng có tài dạy luyện ngựa, thể sống chết có 
nhau. Ông là người có cơ mưu, tính quyết đoán, 
được giao việc gì cũng thành công. Khi Nguyễn Kim 
được tôn phong Đại tướng quân Thượng Phụ Thái 
sư Hưng Quốc công ở Ai Lao, tại doanh Mang 
Sùng, Trịnh Kiểm được tấn phong làm Thiên trì Mã 
kỳ Dực Nghĩa hầu và được Nguyễn Kim gã con gái 
là Nguyễn Thị Ngọc Bảo, cấp thêm binh mã, tiến 
vào nội lu, Ông thống lĩnh quân Long Sùng tiến 
đánh Ngụy Mạc ở Yên Trường liền tiếp thắng lợi, 
thanh thế càng lừng lẫy. Từ đó, ông được đặc sai 
thống lĩnh binh mã, xây dựng đô luỹ, Phú An 
Trường, rèn luyện quân sỹ. Ông cùng thứ phu nhân 
là con gái quan Trương Phụ Đạo, người Sách Thọ 
Liêu, Huyện Thạch Thành là Trương Thị Ngọc Lãnh 
giả làm thợ may thám sát Phủ Thiên Quan (nay là 
Nho quan), Huyện Phụng Hoá (nay là An Hoá), sau 
đó đem quân giết được giặc Mán Côn Mang phụ 
đạo của Mạc là Khôi Sắc và nhiều quân Mạc. Từ đó 
cả vùng khâm phục, châu quận quy theo. Mọi việc 
quân cơ quan trọng lúc bấy giờ Nguyễn Kim đều 
giao cho Trịnh Kiểm hoàn thành nên rất được tin 
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yêu. Sách Đại Nam nhất thống chí triều Nguyễn 
viết về quan hệ của Nguyễn Kim với Trịnh Kiểm: 
"Triệu Tổ (Tĩnh Hoàng Đế bản triều) biết Trịnh Kiểm 
là người tài năng, kiến thức hơn người, yêu như con, 
đem con gái thứ là Ngọc Bảo gả cho. Kiểm giúp 
Vua Lê Trang Tông, vì nhiều công lao được phong 
là Thái sư Lạng Quốc công..."). Trịnh Kiểm lo xây 
dựng Kinh đô Vạn Lai tạm thời để chuẩn bị đón Vua 
về. Ông còn liên kết các phụ đạo, các mường, khu 
vực các dân tộc miền núi ở Thanh Hoa, Nghệ An, 
đánh đuổi quân Mạc khỏi các vùng Thanh Hoa, 
chiếm thành Tây Đô, chiến thắng lừng lẫy, bách 
chiến bách thắng. Khi Hưng Quốc công làm đô 
tướng, Tiết chế Trịnh Kiểm được Vua phong tước 
Dực Quận công năm Kỷ Hợi (†539), lúc đó ông 37 
tuổi, trở thành một tướng quân tài năng, trí dũng 
hơn người, có uy quyền được các tướng sỹ mến mộ 
trung thành. Năm 1543, Trịnh Kiểm đánh chiếm 
Tây Đô thắng lợi, đón Vua về để hiệp lực quân của 
triều đình. Khi Vua Lê Trang Tông ở Thành Tây Đô 
thì gặp tướng Mạc là Trung Hậu hầu Dương Chấp 
Nhất dẫn con em đến lạy chào xín về với nhà Lê 
khiến cho ba quân sôi nổi. Bấy giờ, Thái sư Hưng 
Quốc công Nguyễn Kim còn ở Ai Lao, Vua sai 
Tuyên Quận công Trịnh Công Năng mang chiếu thư 
gọi Nguyễn Kim về. Nguyễn Kim chỉnh đốn đội ngũ, 
đem quân về yết kiến nhà Vua ở hành dinh, được 
thăng Thái tế Đô tướng Tiết chế tướng sỹ các dinh. 
Ít lâu sau, Tuyên Quận công làm phản chiếm giữ 
đầu nguồn thuộc vùng Tây Bắc, Huyện Thạch 
Thành đặt dựng doanh trại. Vua sai Dực Quận công 
Trịnh Kiểm đi giết được Công Năng. Khi gặp tướng 
Mạc là Trung Hậu hầu Dương Chấp Nhất về hàng 
Vua Lê Trang Tông, biết đấy là kế hoạch trá hàng 
của Mạc Phúc Hải. Ngày 20, tháng Năm, năm Ất Ty 
(1545) khi hành quân đến Huyện Yên Mô, Vua Lê 
cho đóng dinh họp bàn việc quân. Trời nóng nực, 
Nguyễn Kim được Vua mời đến ăn dưa hấu, ông đã 
bị Dương Chấp Nhất ngầm sai người bỏ thuốc độc 
trong dưa nên bị trúng độc, khi về đến bản doanh 
thấy người khó chịu rồi mất. Trung Hậu hầu đêm ấy 
trốn đi ngay và quay về với họ Mạc (Trung Hậu hầu 
xuất thân là hoạn quan thờ Mạc Đăng Dung làm 
quan đến chức Chưởng bộ nên đã bàn mưu với Mạc 
dùng kế trá hàng để hại Vua, việc đó không thành 
nên mới đầu độc Thái tể Nguyễn Kim).0) 

Sau khi Nguyễn Kìm mất, tháng Tám, năm Ất Ty 
niên hiệu Nguyên Hòa thứ 13, Dực Quận công 
Trịnh Kiểm được Vua phong làm Đô tướng Tiết chế 


(1) Đại Nam nhất thống chí, quyển VI, Tỉnh Thanh Hóa, 
Tr. 272 - NXB KHXH, Hà Nội. 
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các dinh quân thuỷ, bộ các xứ kiêm Tổng nội ngoại 
Bình chương quân Quốc trọng sự, Thái sư Lạng 
Quốc công. Kể từ đó, ông chỉnh đốn công việc triều 
đình, mọi việc đều quyết đoán nghiêm mình rõ 
ràng, giữ vững Châu Ái, Châu Hoan. Biết tin, nhiều 
quan văn võ từ bỏ nhà Mạc về theo triều Lê trung 
hưng như Phụng Quốc công Lê Bả Ly, Trạng 
nguyên Nguyễn Thiến chức Lại bộ Thượng Thư. 
Nhiều danh sỹ như Phùng Khác Khoan, Lương Hữu 
Khánh con Bảng nhãn Lương Đắc Bằng, Tây đạo 
tướng Thái uý Đoan Quốc công Nguyễn Khải 
Khang... cùng các hào kiệt trong nước theo về ngày 
càng đông, thế lực Nam triều ngày càng mạnh dần 
lên. Năm Tân Hợi 1551, Thái sư Lạng Quốc công 
tiến đánh Kinh sư, ông sai hàng tướng Mạc là tướng 
Lê Bá Ly và Vũ Văn Mật tiến sát Kinh thành. Mạc 
Phúc Hải chay về Kim Thành, để Mạc Kính Điển ở 
lại làm Đô tổng soái cầm quân chống giữ. 


Năm 1553, niên hiệu Thuận Bình thứ 5, Vua Lê 
Trung Tông dời hành dinh đến Yên Trường, Thái sử 
Trịnh Kiểm sai tướng tâm phúc là Quảng Quận 
công Phạm Đốc coi vệ Kim Ngô đem quân đánh 
chiếm hai châu Thuận Hoá và Quảng Nam, mở 
rộng bở cõi của Nam Triều, chiếm nửa nước Đại 
Việt gồm 4 châu: Ái, Hoan, Thuận, Quảng. Thái sư 
Trịnh Kiểm dời hành dinh đến Biện Thượng. Thế 
quân thêm mạnh, nhiều hiển sỹ quy phục. Thời kỳ 
này, Vua cho mở Chế khoa, lấy Đinh Bạt Tuy 5 
người, đỗ Đệ nhất giáp Chế khoa (1), 


Năm 1555, Khiêm Vương Mạc Kính Điển đem 
quân vào cướp Thanh Hoa. Thái sư Trịnh Kiểm hội 
các tướng bàn. Ông nói: “giặc cậy đông khính suất, 
ta dùng kể mai phục, không được kinh động" tồi sai 
Trung quan là Thái uỷ Hùng Quốc công Định Công 
đốc suất các hàng tướng Lê Bá Ly, Nguyễn Khải 
Khang, Nguyễn Thiến, Lê Khắc Thận cùng binh 
tưởng bản bộ mai phục sẵn ở phía Nam sông, từ 
Núi Yên Định xuống đến Núi Quan Yên. Thải sư 
Trịnh Kiểm đích thân đốc suất đại quân mai phục ở 
phia Bắc sông, từ Núi Bạch Thạch ở phía Tây bắc 
Huyện Đông. Sơn đến Núi Kim Sơn (Núi Biện). Tiếp 
đó, ông lại chọn 50 con voi phục ở chân Núi Kim 
Sơn sai Quảng Quận công Phạm Đốc đem thuỷ 
quân và chỉ huy bọn hàng tướng Nguyễn Quyện 
đem hơn chục thuyền chiến trấn giữ mạn thượng 
lưu từ Sông Hữu Chấp đến Sông Kim Bôi (thuộc 
Vĩnh Lộc, Thanh Hoả} ởi đi lại lại làm thể ÿ dốc. 
Hôm sau, giờ Ty, quân nhà Mạc qua Kim Sơn đến 
Chợ Ông Cung (Bồng Thượng) gặp những chiến 
thuyền, vẳng tiếng đàn sáo ca hát như vào chỗ 
không người. Gần trưa, vừa nghe một tiếng súng nổ 
ở Núi Quân Sơn, dọc hai bờ sông có bảy tiếng sửng 


đáp lại. Thái sư Trinh Kiểm tung quân đánh lớn, 
voi ở hạ lưu đã vượt qua sông. Binh thuyên của 
Phạm Đốc, Nguyễn Quyện thuận xuôi đòng 
xuông. Binh tướng hai bên bở hăng hải tranh nhau 
tiến lên trước. Quân nhà Mạc quay ngược giáo, vứt 
bỏ ảo giáp, chiến thuyền thi nhau nhảy xuống 
sòng chạy trốn. Thọ Quận công tự liệu không thể 
thoát, nhảy xuống sông trốn, bị Triều quận công 
Vũ Sư Thước bắt sống. 


Trong trận ấy, quân Mạc bị bắt rất nhiều. Thọ 
Quận công bị trói trên lưng voi đem nộp ở cửa dinh 
cùng mấy chục viên tướng giặc lớn nhỏ bắt được. 
Mấy vạn quân nhà Mạc chết gần hết, xác nghẹn cả 
sông, nước đỏ lòm. Khi giới thu được nhiều không 
kế xiết. Mạc Kính Điển sợ vỡ mật, thu nhặt tàn quân 
rút chạy về Kinh sư. Thái sư dâng biểu bảo tin 
thắng trận, Vua sai chém hết vài chục tên tướng 
soái Mạc như bọn Thọ Quận công ở Núi Đồng Lộc. 


Ngày 22, tháng Giêng, năm 1556, niên hiệu 
Thuận Bình thứ 8, Vua Lê Trùng Tông băng haã, 
không có con nối dõi, binh quyền thì ở cả trong tay 
Thải sư Lạng Quốc công Trịnh Kiểm. Tương truyền, 
Trịnh Kiếm đã lưỡng lự muốn tự xưng làm Vua, 
nhưng thời cơ chưa đến nên chưa dám định hắn bề 
nào. Còn các quan, kể cả những người học rộng 
như Phùng Khắc Khoan và Lương Hữu Khánh cũng 
không biết phải làm sao cho đúng. Sau đó. Trịnh 
Kiểm cho người ra Hải Dương hỏi Nguyễn Bỉnh 
Khiêm tức Trạng Trình xem nên làm thể nào. 


Sứ của Trịnh Kiểm tới nơi, Nguyễn Bỉnh Khiềm 
không nói gì cả, chỉ ngoảnh lại bảo người nhà rằng: 
“Năm nay mất mùa, thóc giống không tối, chúng 
bay tìm giống cũ mà gieo mạ”. Nói rồi, sai tiểu đồng 
ra bảo quét dọn chùa và đốt hương để ông ra chơi, 
lại bảo tiểu đồng rằng: “Chùa thờ Phật thi ăn oản”. 


Sứ giả về kể chuyên lại cho Trịnh Kiểm nghe. 
Trịnh Kiểm vụt sáng mắt lên, tức khác ngày đêm lo 
chuyện tìm con cháu nhà tê, rối tìm thấy cháu 
huyền tôn Lê Trừ lä anh ruột của Thái Tổ tên là Lê 
Duy Bang ở Hương Bố Vệ. Huyện Đông Sơn đón về 
lập làm Vua tức Vua Lê Anh Tông Tuấn Hoàng để 
(1556-1572). 


Theo Lê thế ngọc phả thì anh thứ hai của Vua 
Lê Thái Tổ là Lê Trừ (gia phong làm Lam Quốc 
công, truy tôn Hoàng Dụ Vương) sinh ra Khang (gia 


(1) Chế khoa: Theo Lê Quỷ Đôn thì lệ thi cử đời Lê: 
những năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu là khoa thị Hương, 
năm Thin, Tuất, Sửu, Mùi là khoa thi Hội. Nhưng khí 
Vua có mỏ khoa thị đặc biệt không theo lệ trên thì gọi 
là Chế khoa. Phép thi giống như thi Hội. 
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phong Quỷ Quốc công, truy tôn làm Hiển Công 
Vương), sinh ra Thọ (truy tôn làm Nghiệp Quang 
Vương). sinh ra Thiệu (truy tôn là Trang Giản 
Vương), sinh ra Quang. 


Quang là Đông Lâu Bá sinh ra Lê Duy Bang tức 
Vua Anh Töng được Trịnh Chúa Thế Tổ Thái Vương 
tôn lập. Tử đây, họ Lê bảt đầu đệm chữ Duy (Lê 
Duy Bang còn tục gọi là Chúa Chổm vì khi chưa 
làm Vua nợ nần chồng chất nên bị nhiều người đến 
đòi nợ, từ đó xuất hiện câu: nợ như Chúa Chổm, 


Sau khi Thái sư Trịnh Kiểm lập Vua Anh Tông 
ổn định triều chính song, tháng Bảy, niên hiệu 
Thiên Hựu thứ nhất (1557) Khiêm Vương Mạc Kính 
Điển đem quân đánh Thanh Hoa ở Sông Thần 
Phừ vùng Tống Sơn và đốt cầu phao. Trịnh Kiểm 
điều các tưởng giữ Nga Sơn và Tống Sơn, cồn bản 
thân chỉ huy bính tượng ngầm tiến đến Yên Mô 
đánh tập hậu thẳng tới cửa biển, Quân hai bên 
gặn nhau giáp chiến. Quân nhà Mạc bị đánh úp 
phía sau, tiếng súng vang dội liên hồi, trên dưới 
đánh kẹp vào nên lâm vào cảnh yếu thế. Trịnh 
Kiểm lại sai Vũ Lăng hấu lao thuyền xông vào 
đánh. Lúc gặp thuyền của Mạc Kính Điển, Vũ 
Lăng hầu tung người nhảy qua, vung gươm chém 
người cầm dù đứt làm hai đoạn rớt xuống sông. 
Kinh Điển trở tay không kip nhảy xuống sông trốn 
thoát. Quân Mạc đại bại bỏ thuyền chạy trốn vào 
núi rừng. Kính Điển chạy thoát thân vào hang núi 
ẩn ba ngày, đói quá, ban đêm thấy cây chuối trôi 
qua cửa hang liền ôm chuối trôi theo dòng để tìm 
đường về. Vài ngày sau, bè chuối đưa Điển đến 
Sông Yên Mô gặp người đánh cá ở Xã Trà Tu cứu 
thoát. Đến khi về, Điển phong cho người đó làm 
Phù Nghĩa Hầu). 


Tháng Chín, năm đó, Thái sư Trịnh Kiểm đem 5 
vạn quân thuỷ bộ ra đánh Sơn Nam. Đến Sông 
Phương Xí (Nam Định) bắc cầu phao qua sông, phá 
tan quân Mạc, bắt sống tướng Mạc là Khanh Quốc 
công trên thuyền, quân Mạc tan vỡ. Thái sư Trịnh 
Kiểm tha chết cho Khánh Quốc công đem về dùng 
làm người hiến kế, sau Khanh Quốc công mưu 
phản việc bại lộ liền bị Trịnh Kiểm giết chết?). 


Tháng Ba, niên hiệu Chính Trị, Trịnh Kiểm sai 
Bộ Hộ Đạc chi Văn toàn Tử Lê Trọng Nguyên đo 
đạc đi khám ruộng đất công và tư ở Thanh Hoa để 
hạn ngạch thuế. Trước đó, Trịnh Kiểm dâng biểu 
tâu sai eon thứ của Chiêu Huân Tĩnh Công Nguyễn 
Kim là Đoan Quận công Nguyễn Hoàng đem quân 
vào trấn thủ Xứ Thuận Hoá đề phòng giặc phía 
Đông cùng với Trấn Quận công ở Quảng Nam để 
ứng cứu cho nhau. Mọi việc xứ này không cứ lớn 
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hay nhỏ, các ngạch thú đều giao cả cho, hàng năm 
đến kỳ hạn thì thu nộp. 


Tháng Chín, năm Chính Trị thứ hai (1559), Thái 
sư Trịnh Kiểm cử người anh họ là Phong Quận 
công Trịnh Quang trồng coi ngự binh, lại phong Phù 
Quận công Lê Chủng làm tổng trấn đạo Thanh 
Hoa, trấn giữ dân binh, Triều Quận công Vũ Sư 
Thước, An Quận công Lại Thế Khanh cùng đem 
tỉnh binh trấn giữ cửa biển để phòng chống giặc. 
Đích thàn Thái sư chỉ huy hơn 6 vạn đại quân 
nhưng cho phao tin là 12 vạn đánh ra Thành Thăng 
Long để khôi phục lại Kinh thành xưa. Đại quân từ 
Thiên Quan (Nho Quan, Ninh Bình) ra Lộ Sơn Tây, 
tướng tiên phong là cậu ruột danh tướng Hoàng 
Đình Ái. Quân đi tới đâu không mảy may xâm phạm 
của dân, muôn dân đều thuận lòng thu phục, mọi 
người tranh nhau đem rượu thịt, lúa gạo cấp cho 
quân. Khi đến Tuyên Quang, Hưng Hoá, tướng Tây 
đạo Định Quận công Đặng Định đến hội quân, bàn 
vượt sông đánh chiếm các Xứ Thái Nguyên, Lạng 
Sơn, Kinh Bác. Viên thổ tướng Gia Quận công Lê 
Duy Mật cát cứ ở Tuyên Quang cũng quy thuận 
triều đinh. Lại sai Đặng Định quận công trấn giữ An 
Tây (Hưng Hoá), Tuyên Quang, thông đến Kinh 
Bắc để vận tải lương thực cung cấp cho quân. 
Tháng Mười, Thái sư Trịnh Kiểm chia quân đi đánh 
các Phủ Khoái Châu, Hồng Châu, Nam Sách. 
Quân Mạc nghe tin đều bỏ chạy. Tháng Giêng, năm 
1560, Thải sư Trịnh Kiểm sai các tướng đem quân 
đi đánh các phủ Hồng Châu, Khoái Châu, Tiên 
Hưng. đánh đâu được đấy. Vùng Siêu Loại, Văn 
Giang quản đi đến đâu, giặc đều vỡ chạy. 


Mạc Phúc Nguyên sai các tướng đem quân giữ 
Thành Thăng Long đóng đồn một dải lên tới Bạch 
Hạc, phía dưới Nam Xang (Lý Nhân). Thái sư Trịnh 
Kiểm sai các tướng trấn giữ từ Lạng Sơn, Tuyên 
Quang, Thái Nguyễn, Hưng Hoá, chiêu tập 10 
Châu An Tây, tư cấp binh thường từ Thiên Quan 
đến Kinh Bắc không dứt. Cuộc hành quân chiếm ra 
Bắc đã 3 năm, thu nhiều thắng lợi lớn. Thái sư Trịnh 
Kiểm đóng quân ở phía Nam Núi Lãm Sơn cầm cự 
với quân Mạc liền năm không dứt. Thái sư chia 
quân ởi đánh phá vùng Thanh Miện, Gia Phúc, 
Hồng Châu, các Huyện Hải Dương. Quân Mạc một 
mặt đem quân chống với Thái sư Trịnh Kiếm ở Kinh 
Bắc, một mặt ngầm sai Mạc Kính Điển đem quân 
vào cướp Thanh Hoa. Thấy quản Mạc, các lướng 
trấn giữ đều bỏ doanh trại rút về, quan quân ở Vạn 
Lại, Yên Trưởng, gia thuộc của Thái sư và vợ con 


(1) (2) Đại Việt sử ký toàn thư -Tập III, trang 130-131. 
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các tướng phải chạy lánh nạn ở Thuỷ Đả miền 
thượng du Thanh Hoa. Quân Mạc đánh đền Cửa 
Yên Trường, Sách Vạn Lại sắp lấy được kho công. 
Bọn Vũ Sư Thước, Lại Thế Khanh hợp sức cố đánh, 
dùng quân mai phục, đánh thắng liền mấy trận, 
chém hơn trăm thủ cấp. Quân Mạc tan vỡ, tháo 
chạy. Quan quân nhà Lê thừa thắng đuổi theo, Mạc 
Kinh Điển phải rút quân về Kinh sư. Thái sư Trịnh 
Kiểm liền đem quân về Thanh Hoa, yết kiến Vua ở 
Yên Trường, cáo thắng rồi đóng quân ở Cao Mật 
phía Nam Thành Tây Đô, ban thưởng cho các tướng 
Sỹ có công đánh giặc. 


Như vậy, cuộc chiến giữa quân của Trịnh Kiểm 
với quân nhà Mạc kéo dài mấy chục năm liền. Mạc 
Kính Điển đem binh vào đánh Thanh Hoa cả thảy 
hơn 10 lần, trận nào cũng đại bại phải rút quân về. 
Kể từ khi Trịnh Kiểm đón Vua lưu vong từ Lào về, 
mở rộng 4 châu phía Nam làm cứ địa, tiến binh 
đánh Sơn Nam 8 tần mà không lần nào toàn thắng. 
Trong trận chiến năm Kỷ Mùi 1559 đến năm 1561, 
Trịnh Kiểm tự thống lĩnh 6 vạn quân tiến ra Bắc 
chiếm được khu vực rộng lớn: Sơn Tây, Hưng Hoá, 
Thái Nguyên, Lạng Sơn, Kinh Bắc và một số huyện 
thuộc Hải Dương nhưng bị quân Mạc uy hiếp đành 
phải đóng đỏ ở Yên Trường rồi lại mang quân về 
bảo vệ căn cứ địa Thanh Hoa. Sau đó, trong những 
năm 1562, Thái sư thân hành đem đại quân đi dẹp 
Lộ Sơn Nam, cho Thế tử Trịnh Cối cùng đi. Ông sai 
Ty Xá nhân Hoa Dương hầu đốc thúc dân chúng đã 
đầu hãng ở các phủ Trường Yên, Thiên Quan sửa 
đắp đê điều, mở rộng đường xá từ Phố Cát thẳng 
đến Bình Lương (Lạc Thuý, Hoà Bình), thông đến 
Hoài An, từ Sông Cái về phia Tây, quân Thanh lửng 
lẫy, đánh đâu được đấy. Năm 1565, Thái sư mang 
đại quân đi đánh đẹp. Quân đi tới đâu, đều lấy được 
đấy. Vua Mạc Mậu Hợp thấy quan quân của Trịnh 
Kiểm đánh gấp quá, bèn tập hợp tướng sỹ hỏi mưu 
kế đánh tui. Mạc Kính Điển nói: “Quân họ tỉnh nhuệ, 
khỏ tranh với họ, sợ địch không nổi. Trình Kiểm 
thân đốc đại quân đến đây, đánh dẹp Lộ Sơn Nam 
chưa dễ qua sông được. Thanh Hoa là đất căn bắn 
của họ, dẫu có để quân lại giữ... chẳng qua cũng 
chỉ là một hai tướng mà thôi. Thần xín sai vài viên 
đại tướng đem quân ởi giao chiến... để kim giữ thế 
quân của họ... Đó là phép tất thắng, là kế bỏ chỗ 
chắc đánh chỗ hỏ, đành bất ngờ vào chỗ giặc 
không phông bị... ” Mạc Mậu Hợp cho phải cử Kính 
Điển tiến quân vào Thanh Hoa đánh phá. Thái sư 
Trịnh Kiểm cho Lộc Quận cöng đem quân về ứng 
cứu, các tướng Sư Thước, Thế Khanh không địch 
nổi, Lộc Quận công tử trận trên lưng voi...Tướng 
Mạc định đánh tiếp nhưng nghe tin Thái sư Trịnh 


Kiểm rút quân về Thạch Thành, Kính Điển bèn đem 
quân về. Mạc Kính Điển vốn là một tướng tài giỏi 
bậc nhất triều Mạc, tỉnh thông bình pháp, quân kỷ 
nghiêm minh, thông minh, có lòng nhân hậu, dưới 
trướng có hàng trăm đại tướng sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì chủ tướng. 


Năm 1567, Thái sư Trịnh Kiếm lúc đó đang ốm, 
ngồi kiệu đi đánh dẹp vùng Tây Nam, liên tiếp 
thẳng trận, quân sỹ càng thêm tỉnh nhuệ. Quân 
Mạc đánh không được, thu quân không ra nữa. Mùa 
Thu, tháng Chín, năm 1569 Trấn thủ Thuận Hoá là 
Đoan Quận công Nguyễn Hoàng đến phủ thượng 
tướng lạy mừng, giãi bày tình cảm anh em lâu ngày 
gặp lại. Lúc bấy giờ, các viên phó tướng Trung cơ là 
Bát Xuyên hầu thấy Thái Sư bị ốm có mưu gian, 
việc bị phát giác, bổ trốn nhưng bị đuổi theo bắt về. 
Thái sư có lòng nhân từ định tha tội, nhưng nghe 
Đoan Quận công can gián nên giết đi. Năm 1570, 
Trịnh Kiểm dâng biếu xin cho Nguyễn Hoàng thống 
xuất binh tượng, thuyền bè các Xứ Thuận Hoá, 
Quảng Nam để coi giữ phiên trấn, Ông khuyên răn 
Nguyễn Hoàng rằng: “Nhà nước trao cho khanh 
chức nhiệm nặng nề, khanh nên trước sau một tiết, 
dốc lòng tâm sức như xưa để phô tá nhà Vua". 
Hoàng cảm tạ, vâng mệnh đến giữ các trấn. Thải sư 
lại cho gọi tổng binh Quảng Nam là Nguyên Quận 
công Nguyễn Bá Quýnh trở về để giao toàn cõi 
phiên trấn cho Nguyễn Hoàng. Ngày 18, tháng Hai, 
Thượng tướng Thái Quốc công Trịnh Kiểm mất, Vua 
Lê vô cùng thương sót truy tôn Trịnh Kiểm là Minh 
Khang Thái Vương, thụy là Trung Huản hưởng thọ 
88 tuổi. 


Vua Lê Duy Bang khi được Thái sư Trịnh Kiểm 
tôn phong lên ngôi báu là do mang đòng dõi nhà Lê 
nhưng chưa một ngày tham gia chiến trận, xông 
pha lửa đạn, chưa tham gia chính sự còn mọi việc 
triều chính, quận sự đều do Thái sư Lạng Quốc 
Công dẫn dắt, lo liệu, chèo chống. Lúc đó mới được 
gia phong Thượng tướng Thái Quốc công Thượng 
phụ. Sau đó một năm thì lâm bệnh qua đỡi. 


Cuộc trung hưng mới khởi dựng của Nguyễn 
Kim tại đại bản doanh ở bên Lào, Nguyễn Kim đã 
bị tướng Mạc trá hàng đầu độc hãm hại. Trong lúc 
đó nhà Mạc còn rất mạnh, đất đai chưa thu phục 
được, chiếm rồi lại mất. Sự xuất hiện của Trịnh 
Kiểm có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp 
Trung Hưng của nhà Lê. Thực tế, Trịnh Kiểm đã 
hiến trọn cá đời cho việc phục dựng nhà Lê. Ông đã 
đứng đầu bách quan, tỏ rõ tài năng mưu lược, quyết 
đoán, sử dụng nhân tài, hội tụ hào kiệt bốn phương, 
điều binh khiển tướng, tự mình đánh Đòng, dẹp 
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Bắc, ngày càng mở rộng đất đai, thu hẹp quân Mạc. 
Thái sư Trịnh Kiếm từ một nông dân nghèo khó 
thủa hàn vi, đã tỏ rõ tài trí dũng lược giúp 3 triều là 
Vua Trang Tông, phò Vua Trung Tông mới 14 tuổi 
chưa trưởng thành, ở ngôi được 8 năm thì qua đời 
không con nối dõi, phải tìm dòng đõi lập Vua mới 
Duy Bang đều là những trọng trách lớn lao, xây 
dựng Nam triều. Kể từ những năm đầu Thế kỷ XVI 
,các Vua nhà Lê suy đồi, sống thác loạn. Trong 21 
năm 1506-1527 trải 5 đời Vua, Hoàng tộc anh em 
bất hoà giết lẫn nhau, tranh quyền, 4 ông vua bị 
bày tôi hạ sát đã phản ảnh mâu thuẫn xã hội một 
cách sâu sắc, đất nước hỗn loạn, dẫn đến thảm 
kịch Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê nhưng 
không đủ sức thu phục lòng người. Phó Giáo sư 
Tiến sỹ Nguyễn Danh Phiệt viện sử học viết: “Nhin 
lại sự xuất hiện của họ Trịnh trong bối cảnh giữa 
Thế kỹ XVI với tư cách là một thế lực lớn, ta thấy 
một yếu tố quan trọng. Cái chết đột ngột hết sức 
ngẫu nhiên của Nguyễn Kim đã tạo điều kiện cho 
họ Trịnh gắn bó chặt chẽ với vua Lê, xuất hiện trên 
chính trường Đại Việt như là một tất yếu lịch sử). 
Còn sử gia triều Nguyễn danh tiếng Phan Huy Chú 
viết : “Ông có nhiều chiến công, lại sang Ai Lao đón 
Vua Lê Trang Tông. Vua thấy Trịnh Kiểm có trang 
mạo khác thường, phong làm Đại tướng quân lên 
đến tước Quận công khi mới 37 tuổi. Hưng quốc 
công mất ông lên thay điều khiến tưởng sỹ, được 
phong Tiết chế các dinh thuỷ bộ ở các xứ, Thái phó 
Lượng Quốc công kiêm nắm các việc quân quốc 
trọng yếu, lại được phong thượng tướng Thái Quốc 
công. Ông trải giúp ba triều Vua. Cẩm quyền 25 
năm 2Ì. Thải sư Lạng Quốc công thực sự là một 
người kiệt xuất thời Trung Hưng. Trong dân gian 
còn lưu truyền bài ca của Đào Tá Hán thân phụ 
Đào Duy Từ, khi làm nhạc quan triều Vua Lê Anh 
Tông ca ngơi quân Trịnh Kiểm: 


Với hơn 30 năm, Trịnh Kiểm đã giành được 2/3 
thiên hạ. Ông mất năm Canh Ngọ. Ngày 18, tháng 
Hai, năm Canh Ngọ, được truy tôn Duệ hiệu mỹ tự 
hai chữ Trung Huân ghi vào tờ sắc của triều đình và 
truy tạng 232 chữ báu: 


“Minh khang, Nhân chí, Hùng lược, Vũ trính, 
Hiển đức, Phong công, Khởi nghiệp, Hoành mô, Tế 
thế, Trạch dân, Kiến mưu, Khuông tích, Luật trường, 
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Hỗ quốc, Quảng vận, Hoành mộ, Du hậu, Khiên 
phúc, Tĩnh nan, Tá ty, Thuỳ hưu, Đốc bạt, Khai 
quốc, Cương nghị, Phục quốc, Tán trị, Phù uy, Trạc 
Võ, Duyên Khánh, Vĩnh trữ, Kinh Văn, Tuy lộc, 
Cảnh quang, Bĩ hiến, Dương võ, Phù tộ, Hưng 
Nghiệp, Thuỷ thống, Hồng hy, Cẩm chứ, Đốc hổ, 
Khiên tự, Yến mưu, Hồng nghiệp, Khoát đạt, Khoan 
nhân, Dong lập, Cực vĩnh, Điển tuy, Phúc chi, Đức 
quảng, Huệ phù, Vân tư, Trị hồng, Ân tích, Hậu 
vĩnh, Đức đại, Công thịnh, Nghiệp chế, Trị háo, Viễn 
lập, Kinh trần, Kỹ cương, Minh hùng, Đoạn trương, 
Thiện diệu, Võ trấn, Quốc An, Cương quang, Minh 
cánh, Triết cung, YÝ quả, Quả quyết, Sáng pháp, 
Khai cơ, Cảnh thái, Vĩnh Quang, Hàm chương, Tải 
vật, Mậu công, Hoằng hiến, Pháp thiên, Hưng vận, 
Quách hoành, Khôi cương, Tề thánh, Thông vũ, Ty 
viễn, Trương nghĩa, Bình tàn, Thánh thần, Cảnh trí, 
Cương kiện, Trung chính, Anh hùng, Hào kiệt, Kiến 
nghĩa, Tạo mưu, Khái quang, Sương hậu, Thái thuỷ, 
Phu tiên, Sùng cơ, Thiệu khánh thiên, Công cao, 
Đức hậu, Triệu mưu, Khải vận, Sáng nghiệp, Thái 
Vương, thụy là Trung Huân". 


Miếu hiệu Thế tổ Minh Khang Thái Vương. 


Linh lăng ở Thôn Biện Thượng, dây Núi Kỳ Lĩnh, 
Núi Kỳ Sơn, dưới chân núi có một gò đống, bên 
ngoài có khoảng rộng 5 mẫu đất bằng phẳng. 


Thái Vương có 3 vợ ghi trong Ngọc phả và 1 
cung tần: 


1. Thái phi Nguyễn Quý Thị hiệu Từ Nghi, huý là 
Ngọc Bảo, không rõ ngày sinh, con gái thứ Hưng 
Quốc công, Chiếu Huân Tĩnh Vương Nguyễn Kim. 
Quê ngoại Trang Gia Miêu, Huyện Tống Sơn. Bà 
mất ngày 17, tháng Tám, Linh lắng ở Vạn Lại (Bà bị 
chết cháy ở cung Phủ An Dương thất hoả tại Yên 
Trường năm 1581, sinh ra Triết Vương Trịnh Tùng). 


2. Chính phí Lại Quý Thị, thụy là Từ Phúc, huý 
là Ngọc Chẩn, không rõ ngày sinh, quê Xã Long Hà, 
Huyện Thạch Hà. Bà mất ngày 20 tháng Tám, linh 
lăng ở quê quán sinh ra Trịnh Cối (Đạt Nghĩa công). 


3. Hiền phi Trương Thị Ngọc Lãnh, thụy là Từ 
Hạnh, không rõ ngày sinh, người Sách Thọ Liêu, 
Huyện Thạch Thành, con gái quan Trương Phụ Đạo 
tước Sùng Quận công. 


(1) Chúa Trịnh vị trí và vai trở lịch sử- Kỷ yếu hội thâo 
nam 1995 Tr. 81- NXB Thanh Hoả. 

(2) LTHCLC - NXB Sử Học năm 1960, Tr. 176. 

(3) Thân thế Đào Duy Từ của Dương Tụ quản-HN năm 
1944 (dẫn theo sự nghiệp Chúa Trịnh). 
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4. Bà Chiêu Nghi Lê Thị Ngọc người Xã Yên 
Lạc, Huyện Lôi Dương, Thọ Xuân Thanh Hoá. Bà 
có con là Kỳ Quốc công Trịnh Nình, Thái uý Ngạn 
Quận công Trịnh Đồng và Thượng Quốc Công chúa 
Trịnh Thị Ngọc Xuân. 


Thái Vương có 5 con trai và 2 con gái là: 
1. Đạt Nghĩa công Trịnh Cối 

2. _ Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng 

3... Dương Nghĩa công Trịnh Đỗ 

4. _ Địch Nghĩa công Trịnh Đồng 

5. _ Cẩn Nghĩa công Trịnh Ninh 

Hai con gái là: 


1. Tiên thượng Công chúa Trịnh Thị Ngọc Xuân 
thuy là Đức Phương. Mất ngày 28, tháng Hai hưởng 
theo cung miếu. 


2. Từ Duyên Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Ty, thụy 
là Từ Duyên mất ngày 21 tháng Tám hưởng theo 
cung miếu. 


Trịnh Cối không được lòng tướng sỹ, ham mê tửu 
sắc, buông thả mình, chỉ ưa nghe nịnh thần. Đã vậy 
Trịnh Cối còn mưu đoạt quyền của Phúc Lương hầu 
Trịnh Tùng, làm hỏng chính sự. Do đó, các tướng 
hiệu đều có ý lìa bỏ, người theo hầu ngày một ly tán 
gây ra mối họa sinh biến. Ngày mồng 2. thảng Tư, 
năm ấy, Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ, Văn Phong hầu 
Trịnh Vĩnh Thiệu, Vệ Dương hầu Trịnh Bách cùng 
Lương Quận công, Phổ Quận công, Tấn Quận công 
Trịnh Mô, Lai Quận công Phan Công Tích đang đêm 
đem con em va binh lính tới dinh của Phúc Lương 
hầu Trịnh Tùng bàn định kế sách, ép Trịnh Tùng phải 
hành động, bất đắc dĩ Trịnh Tùng phải cùng bọn Lê 
Cập Đệ, Vĩnh Thiệu... thu thập binh tướng đang đêm 
đem quân từ Biện dinh chạy về Hành dinh tại Yên 
Trường. Ngày hôm sau, đi đến dinh Kim Thành ép 
nghĩa quân Đặng Huấn cùng đi đến cửa khuyết vào 
bái yết nhà Vua. Trịnh Tùng khóc tâu rằng: "Anh 
thần là Cối say đắm từu sắc mất lòng mọi người, sớm 
muộn thế nào cũng sinh loạn, lại ngày đêm mưu đoạt 
binh tượng và ấn báu của thần, nên bọn thần phải 
nửa đêm trốn vào cửa khuyết, đau xót báo tin, xin 
Thánh thượng thương tình thu nạp” 


Tượng Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm 1503 - 1570 


TUẤN ĐỨC HẦU TRỊNH CỐI 


Ngày 18, tháng Hai, năm Canh Ngọ, niên hiệu 
Chính Trị thứ 13 (1570) ngay sau khi Thượng tướng 
Thái Quốc mất, con trưởng ông là Tuấn Đức hầu 
Trịnh Cối theo chiếu được thay cha lãnh binh quyển, 
cầm quân đánh giặc. Nhưng khi nắm binh quyền, 


Vua Lê Trung Tông nói: “Khi Thượng phụ 
còn sống không đến nỗi thế, làm thế nảo bây giờ". 


Bấy giờ, Phúc Lương hầu cùng bọn Vĩnh Thiệu, 
Cập Đệ, Trịnh Bách mật tâu dời Hành dinh vào 
trong cửa ải Vạn Lạt, chia quân chiếm giữ cửa lũy 
để phòng bị quân bên ngoài. 


Ngày hôm sau, mồng 4, tháng Tư, năm 1570, 
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Trịnh Cối tự minh đốc suất cùng các tướng lĩnh là 
Phúc Quận công Lại Thế Mỹ, An Quận công Lại Thế 
Khanh!" Lâm Quận công Nguyễn Sư Doãn, Thạch 
Quận công Vương Trân, Vị Quận công Lê Khắc 
Thuận, Dương Quận công Nguyễn Hữu Liêu, Hùng 
Trà hầu Phạm Văn Khoái, Hoành Quận công và hơn 
1 vạn quân đuối theo đến ngoài cửa quan, đóng 
dinh ở đỏ vài ngày. Các tướng trong ải cũng đóng 
giữ cửa không ra. Hai bên sai người đưa thư qua lại, 
bên này nói xấu bên kia, lỡi lẽ rất ngạo mạn. Tối 
ngày mồng 7, Vua Anh Tông sai sứ ra chiều dụ các 
tướng ở ngòai cửa quan bảo họ giảng hoà, 


Lại Thế Khanh nói: “Không ngờ ngày nay bọn 
chúng ta thành ra người khác" rồi Không chịu hoà 
quyết đem quân đánh vào cửa khuyết. Lại Thế Mỹ 
cũng vung giáo trỏ vào cửa quan nói *Bao giờ bắt 
được người ỏ trong cửa quan thì việc mới hoà được” 


Nhà Vua biết ý không hoà giải được bèn sai các 
tướng đôc quân sỹ phòng vệ chống lại suốt ngày 
đêm không nghỉ. 


Trịnh Cối đánh mãi không hạ được trong lòng 
ngần ngại, tự lui quân về Biện Thượng, triệu hội các 
tướng dưới quyền nói: 

“Trong cửa quan có quân của Phúc Lương hầu, 
ngoài có giặc (chỉ quân Mạc) ta ở quãng giữa, nếu 
khi có tai biển khẩn cấp thì khỏ mà chống đồ được". 
Bèn hạ lệnh chia quân canh giữ bảo vệ những nơi 
xung yếu, Vũ Sư Thước giữ Cửa biển Linh Trường 
và Hội Triều (Lạch Trường và Cửa Sông Mãi). Lại 
Thế Khanh giữ Cửa Biển Chi Long (Sông Lèn, 
Huyện Nga Sơn) và Cửa Thần Phù. Nguyễn Sư 
Doãn giữ Cửa Biển Du Xuyên (Cửa Bạch, Huyện 
Tĩnh Gia, Thanh Hoả) và Ngọc Giáp (Cửa Ghép) đề 
phòng quân Mạc vào đánh. Bọn Lại Thể Mỹ, Lê 
Khắc Thuận, Nguyễn Hữu Liêu, Phạm Văn Khoái 
chỉnh đốn binh tượng, thuyền chiến, khí giới, ngày 
đêm canh gác, đóng đồn dọc bờ sông để đề phòng 
các tướng trong cửa quan xông ra đánh. Trịnh Cối 
sai Nguyên Quận công Nguyễn Bá Quýnh trấn thủ 
Nghệ An để vỗ yên dân nơi đó. 


Họ Mạc nghe tin Thải Quốc vương mất, anh em 
họ Trịnh bất hoà liền sai Mạc Kính Điển ngày 16, 
tháng Tư, năm 1570 vơ vét hết binh mã ở Kinh 
thành, đốc xuất các thân vương và tướng tá, đem 
hơn 10 vạn quân, 700 chiến thuyền chia làm 6 đạo 
tiễn quân ngay ngày hôm ấy, đánh cướp Thanh 
Hoa. Mạc Đôn Nhượng cùng tướng Bắc đạo là Gia 
Quốc công Mạc Đỉnh Khoa và Phó tướng là Mậu 
Quận công tiến vào Cửa Biển Thần Phù. Sau khi 
tiến vào, liền sai tướng Hoàng Quận công làm đội 
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quân tiên phong thứ nhất, tướng Nam đạo là Thạch 
Quận cỏng Nguyễn Quyện làm đội thứ 2, tướng Tây 
đạo là Ngạn Quận công Mạc Ngọc Liễn làm đội thứ 
3, tướng Đông đạo là Hoa Quận công và Kỳ Quận 
công làm đội thứ 4. Mạc Kính Điển tự đốc xuất đại 
quân trung dinh làm đội thứ 5, các thân vương, tông 
thất họ Mạc, thống đốc quân vệ Triều Đông và các 
nội vệ làm đội thứ 6. Các đội quân Mạc hiệp đồng 
cùng tiến vào cac Cửa Biển Linh Trưởng, Chỉ Long, 
Hội Triều hội quân ở Bút Cương (Vĩnh Lộc, Thanh 
Hoá) rồi tiến đến Hà Trung đóng dinh ở ven sông. 
Hai bên bờ sông khói lửa mịt mù, che khuất đến 10 
dặm. Trước tỉnh hinh đó, Trịnh Cối tự liệu không 
chống nổi trước thế quân bị cô lập ở giữa, liền đem 
các tướng là Lại Thế Mỹ, Vũ Sư Doãn, Trương Quốc 
Hoa và vợ con gia quyến đến hàng họ Mạc. Mạc 
Kinh Điển phong cho Cối tước Trung Lương hầu, 
phong Lại Thế Mỹ làm Khánh Quận công, Nguyễn 
Sư Doãn làm Lý Quận công, Vương Trân làm Sơn 
Quận công, rồi sai các tướng này mang quân bản bộ 
tiến trước. Duy có Vũ Sư Thước định bỏ doanh trại 
chạy về Yên Trường theo Vua Lê, nhưng quân lính 
muôn hàng họ Mạc không chịu đi theo. Sư Thước 
bất đắc dĩ phải về theo họ Mạc được ban tước Thuỷ 
Quận công, Khi Trịnh Cối về hàng Mạc một số tướng 
đã bỏ Trịnh Cối về theo Trịnh Tùng. Tướng Lại Thế 
Khanh bỏ dinh đem quân trốn vào Vĩnh Ninh qua 
Cẩm Thuỷ vào Cửa quan Yên Trường. 


Bấy giờ Hoàng Đình Ái, cậu ruột của Thái 
Vương, đóng quân ở Sông Kim Bôi, đem quân bản 
bộ dời đến giữ Sách Đa Nằm, rồi dẫn lê Khắc 
Thuận, Nguyễn Hữu Liêu và Hùng Trà Hầu cùng 
đem quân vào cửa quan Yên Trường hội quân. 
Hoàng Quận công tự đem quân bản bộ về Nghệ An 
cùng với Nguyễn Bá Quýnh chia quân giữ đất ấy. 


Ngày 20, tháng Tư, năm 1570, Vua Lê sắc 
phong Trịnh Tùng làm Trưởng Tiết chế các Dinh 
thuỷ bộ cầm quân chống quân nhà Mạc. 


Quân Mạc đánh mãi không được, đến tháng 
Mười hai, Mạc Kính Điển bàn lui quân rút về. Bấy 
giờ, Trịnh Cối và mẹ là Thái Vương phu nhân cùng 
vợ con bọn Lại Thế Mỹ, Trương Quốc Hoa đã trót 
đầu hàng họ Mạc không dám trở về bèn đem con 
em trai, gải hơn 1000 người ra biển theo Mạc Kính 
Điển về Kinh sư đến lạy chào họ Mạc. Ngày 4, 
tháng Chín, năm 1584, Trịnh Cối chết được nhà 
Mạc thăng lên làm Trung Quận cóng. Nhà Mạc sai 
người đến điếu tế và cho quân sĩ đưa linh cữu Trịnh 
Cối đem về chôn ở đất cũ. Tiết chế Trịnh Tùng cũng 


(1) Trmh Cối lấy Lại Thị Ngọc Nho, con gái của Lại Thế Khanh. 
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sai người đón tiếp linh cữu về quản tại bên hữu Núi 
Yên Quân, Huyện Yên Định, đặi lễ củng tế, dâng 
biểu lâu Vua xin tha tội cho Trịnh Cối, phong làm 
Thái phó Trung Quận công gia phong Đạt Nghĩa 
. công, cho con cải là bọn Trịnh Sâm để tang, an 
táng tại Xã Trường Lương, Huyện An Định. 


Con châu vẫn được hưởng 5 đời theo Tôn Nhân 
phủ, chảu là Trịnh Huyền đỗ Tứ trường Khoa thi 
Hương năm Nhâm Tý làm Trí phủ tòng lực phẩm, hai 
người chảu huyền tôn là Trịnh Ấp, Trịnh Thực đều đỗ 
Tứ trường khoa thi Hương năm Ất Dậu làm Trưởng sử 
chính thất phẩm, Một người cháu là chắt đích Tri 
Trưởng (huyền tôn) là Trịnh Tôn cũng đỗ ra làm quan. 


TIÊN THÁNH THÀNH TỔ TRIẾT VƯƠNG 
BÌNH AN VƯƠNG TRỊNH TÙNG 
(1550-1623) 


Bình An Vương huý là Tùng, con thứ hai 
của Thái Vương Trịnh Kiểm và Thái phi Nguyễn Thị 
Ngọc Bảo sinh ngày 12, tháng Mười một, năm 
Canh Tuất, 1550 niên hiệu Thuận Bình đời Vua Lê 
Trung Tông. Khi Thái sư Thượng tướng Trịnh Kiểm 
mất, Vua Lê Anh Tông giao quyền Tiết chế thuỷ bộ 
chư dinh cho con trưởng của Trịnh Kiểm là Tuấn 
Đức hầu Trịnh Cối điều khiển việc chính sự trong 
triều và chống Mạc. Do Trịnh Cối không đủ tài năng 
thu phục tướng sĩ, lại ham mê tửu sắc, làm cho các 
tướng sĩ lòng ly tán, không phục dẫn đến cuộc 
chính biến nhiều tướng giỏi của Trịnh Cối đã theo 
về dưới trướng của Trịnh Tùng như Đoan Vũ hầu Lê 
Cập Đệ, Văn Phong hầu Trịnh Vĩnh Thiệu, Vệ 
Dương hầu Trịnh Bách cùng Phổ Quận công, 
Lương Quận công và Lai Quận công Phan Công 
Tích dẫn quân lính và gia quyến đến dinh của Trịnh 
Tùng bản định kế sách rút về hành dinh nơi Vua 
đóng quân ở Yên Trường. Việc tố cáo của các tướng 
với nhà Vua đã được thu nạp và bàn định kế sách 
dời vào cửa ải Van Lại, Phúc Lương hầu Trịnh Tùng 
và các tướng Cập Đé, Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách to giữ 
cửa ải phòng Trịnh Cối mang quân đến. 


Ngày hôm sau, Trịnh Cối thân đốc suất các 
tướng Phúc Quận công Lại Thế Mỹ, An Quận công 
Lại Thế Khanh, Lâm Quận công Nguyễn Sư Doãn, 
Thạch Quận công Vương Trân, Vị Quận công Lê 
Khắc Thận, Dương Quận công Nguyễn Hữu Liêu, 
Hùng Trã hầu Phạm Văn Khoái, Hoành Quận công 
và hơn 1 vạn tỉnh binh truy đuổi đến cửa quan. 
Quân Trịnh Cối đóng bên ngoài. Ngày 7, tháng Tư, 


năm 1570, Vua Lê Anh Tông sai sứ ra chiêu dụ bảo 
họ giảng hoà nhưng phe Trịnh Cối knông nghe, bầy 
trận chiến, đòi bắt Trịnh Tùng. Vua thấy không giải 
hoa được bèn sai các tưởng đốc quản chống lại. 
Trịnh Cối huy động các tướng sỹ đánh mãi không 
được bèn lui quân về bảo vệ những nơi xung yếu. 


Vua Mạc nghe tin Thái Vương mất, anh em họ 
Trịnh bất hoà, sai Mạc Kính Điển vét hết binh mã 
Kinh thành, ngày 16 tháng Tư, năm 1570 xuất quân 
đốc suất các thân vương và tướng tá đem hơn 10 
vạn quân, 700 chiên thuyền chia làm 6 đạo tiến 
quân vào Thanh Hoa. Với tổng lực và đội quân hùng 
mạnh, Trình Cối tự liệu sức Không chống nổi đã đầu 
hàng. Hàng ngũ tướng sỹ trong quân của Trịnh Cối 
phân hoá quyết liệt. Mười tám Đại tướng tước công, 
tước hầu đều nhất loạt quay lại theo Trịnh Tùng. 
Tướng Lại Thế Khanh đẹm quân trốn vào Vĩnh Ninh, 
qua Cẩm Thuỷ về lại với nhà Lê ở Yên Trường. Các 
tướng Hoàng Đình Ái cũng dẫn Lẻ Khắc Thận, 
Nguyễn Hữu Liêu, Hùng Trà hầu cùng đem quán về 
Yên Trường để hội quân, Hoành Quận công tự đem 
quân bản bộ về Nghệ An cùng với Nguyễn Bá 
Quýnh để lo giữ đất. Việc Trịnh Cối hàng nhà Mạc 
để đại bản doanh Biện Thượng của Thái Vương 
Trịnh Kiểm lọt vào phe quân Mạc khiến quản của 
Trình Cối trở thành quân tiên phong chống quân nhà 
Lê thật vô cùng lợi hại và nguy hiểm, 


Ngay 20, tháng Tư, năm 1570, Vua sắc phong 
Trịnh Tùng làm Trưởng Quận công Tiết chế các 
dinh thuỹ bộ thống lĩnh tướng sỹ cầm quân chống 
nhà Mạc. Lúc đó, Trịnh Tùng mới 20 tuổi. Hôm ấy, 
Tiết chế hội các tướng, mở tiệc khao quân sỹ. Võ 
tướng Vinh Quận công Hoàng Định Ái, Tấn Quận 
công Trịnh Mô, Lương Quận công (không rõ tên), 
Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ, Vệ Dương hầu Trịnh 
Bách, Văn Phong hấu Trịnh Vĩnh Thiệu, Nghĩa 
Quận công Đặng Huấn, Lai Quận công Phan Công 
Tích, Vị Quận công Lê Khắc Thận, Dương Quận 
công Nguyễn Hữu Liêu, Hùng Trả hầu Phạm Văn 
Khoái, Tấn Hưng hầu Hà Thọ Lộc cùng 30 viên 
tướng hiệu, các văn thần Lại bộ Thượng thư Từ 
Quận công Nguyễn Định đồng loạt chỉ lên trời thề 
đồng lòng chung sức, ngày đêm bàn kế đánh giặc. 
Đây là cuộc tập hợp lực lượng các tướng của Tiết 
chẽ Trịnh Tùng để ủng hộ mình trước thế giặc uy 
hiếp đẩy gian nan, cần phải đoàn kết mọi người 
đồng tâm quyết chí mới mong giảnh thẳng lợi. 
Trước tình thế lịch sử đầy khó khăn, nguy hiểm mất 
còn ngày 25, thảng Tư, năm 1570, quân Mạc tiến 
quân dọc Sông Mã từ Ủng Quan trở xuống, dọc 
Sông Lam từ Bổng Luật trở xuống, khói lửa mù trời, 
cð xí rợp trời Dân Thanh Hoa dắt già, cõng trẻ, 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


chạy loạn nhớn nhác ngoài đường, bao nhiêu tiền 
của, đàn bà, con gái đều bị quân Mạc cướp hết. Lúc 
đó, họ Mạc cậy tướng nhiều, binh mạnh định thôn 
tính cả đất Ái, Hoan, ngày đêm đánh vào luỹ Yên 
Trường không ngới. Quan quân nhà Lê thế yếu đắp 
luỹ cao, đào hào sâu, chờ thời cơ!) 


Thảng Sáu, năm 1570, Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ 
dùng mẹo sai quân lính chỉ một đêm dựng xong 
luỹ, tầng ngoài kéo dài đến hơn 10 dặm, lấy nhiều 
vách nhà để che chắn, dùng bùn trát bèn ngoài, 
trên thả chông tre giả mà như thật. Hôm sau, Mạc 
Kính Điển trông thấy cho là thành thật thì sợ hãi, 
không dám đến gần, bàn với các tướng rằng: 
“Không ngờ ngày nay quân Lê vẫn còn kỷ luậi, 
pháp lệnh nghiêm minh. Chỉ một đêm mà đắp 
thành luỹ đâu ra đấy, Hẳn là số quân liều chết còn 
nhiều, nên mới. dốc sức đắp xong thế khiến lòng ta 
không yên. Không dồn hết sức thì chưa dễ dẹp 
được. Nếu ta không đanh gấp diệt trừ ởi, thì tất sẽ 
trỏ thành mối'lo sau này)” bèn tự mình đốc suất 
tướng sỹ đánh gấp, hẹn phải lấy được mới thôi. Do 
vậy, bên tả từ Sông Da Châu, Tàm Châu, bên hữu 
sông từ đầu nguồn hai Huyện Lôi Dương, Nóng 
Cống là những chiến trường hầu hết đều rơi vào tay 
giặc. Bấy giờ, dân chúng các Huyện Thanh Hoa tan 
tác tháo chạy, ruộng đồng bỏ hoang không cày cấy, 
nhiều người bị chết đói. 


Tháng Mười năm ấy, tướng Mạc đem binh giao 
chiên với quan quân Lê-Trịnh. Hai bên đánh nhau 
đến söng Bảo Lạc, Long Sùng (Huyện Thụy 
Nguyên, Phủ Thiệu Hoá). Các tướng nhà Lê dùng 
ky binh, ban ngày thì cố thủ, ban đêm thì đánh cướp 
doanh trại, quấy rối quân nhà Mạc, Từ đấy; quân 
Mạc phấp phỏng lo sợ. Trịnh Tùng còn ra sắc lệnh 
nếu tướng sỹ ai chém, cắt được tai quân nhà Lê thì 
thưởng bạc, nên quản binh nhiều người tự nguyện, 
liệu sức đảnh giặc về ban đêm. Quân Mạc tuy đông 
nhưng đã có nhiều người bỏ trốn. 


Tiết chế Trịnh Tùng lại sai bọn An Quận công Lại 
Thế Khanh, Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ, Văn Phong 
hầu Trịnh Vĩnh Thiệu, Tấn Quận công Trịnh Mỗ 
đem quân ra đường phía tả, từ An Định qua Vĩnh 
Phúc đảnh lấy Tổng Sơn. Vinh Quận công Hoàng 
Đình Ải, Nghĩa Quận công Đặng Huấn, Lai Quận 
công Phan Công Tích, Vệ Dương hầu Trịnh Bách 
đem quân ra đường phía hưu từ Lôi Dương qua 
Nông Cống đánh lấy Quảng Xương. Vua Lê đích 
thân cùng Trưởng Quốc công thống lĩnh đại quân ra 
Trung Lộ, từ Thụy Nguyên qua An Định thẳng đến 
Đông Sơn (Phủ Thiệu Thiên) đóng doanh trại. Bấy 
giờ, quan quân cùng tiến quân cả ba đường, thanh 
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thế lừng lấy. Quân Mạc không dám tiến vội luì quân 
về giữ Sông Bút Cương. 


Vũ Sư Thước sai người đem một thư đầu hàng. 
Vua Lê nhận thư liền hội các tướng bàn kế đánh 
quân nhà Mạc. Vũ Sư Thước lúc đó đem 500 quân 
bản bộ, canh ba nửa đêm bỏ dinh đi, sáng hôm sau 
tới ngự dính. Vua Lê dùng lời an ủi, cho giữ chức cũ, 
vỗ về các tướng sỹ, ba quân đều mừng vui. Sư 
Thước lại đến dinh Tả tướng khóc kể lại tình nghĩa 
xưa, các quân đều rất vui vẻ. Vua cùng Tả tướng 
cho làm cầu phao vượt qua phia hạ lưu Sông An 
Liệt qua Kim Bôi, đem đại bình đến Kim Tử (Vĩnh 
Phúc), đi tắt qua Huyện Thuần Hựu tiến đánh các 
dinh quân Mạc. Vua Lê lại sai Vũ Sư Thước chiêu 
tập quân cũ được hơn 1000 người cho làm tiên 
phong khiêu chiến quân Mạc ở bến Sông Lôi Tân. 
Các tướng Lại Thế Khanh và Lê Cập Đệ đánh tấy 
được Tống Sơn và Nga Sơn, đì đến đâu quân Mạc 


. tan chạy đến đấy, nhân dân trở về yên nghiệp. 


Tháng Mười hai, Mạc Khiêm Vương thấy đánh 
mãi không được, binh lính trễ nải liền bàn với các 
tướng rằng “Tiến quân đánh giặc mạnh trải qua đã 
9 tháng trời mà chưa thành công. Hơn nữa bây giờ 
là mùa đông rét mướit, sông nước vơi cạn, lại thêm 
mưa xuân sắp đến, sinh chướng khi, quân không đủ 
ăn, nhớ quê, còn ai đồng lòng gắng sức với ta nữa. 
Huống chỉ quân ta dần dần trễ biếng, chi bằng hãy 
lạm rút quân về, lần sau sẽ đánh tới toàn thắng. 
Nếu cứ giữ mãi chỗ này, sợ không có ích gi, chỉ 
khiến quân địch cười cho thô nói xong liền hạ lệnh 
nhổ trại rút về6). 


Mùa Xuân, tháng Hai, năm Tân Mùi 1571 niên 
hiệu Chỉnh Trị thứ 14, Vua Lê xét phong quan tước 
cho các tướng sỹ có công lớn. Gia phong Tả tướng 
Trưởng Quốc công Trịnh Tùng làm Thái uý, các 
tướng Đoan Vũ Hầu, Lê Cập Đệ dũng cảm, quyết 
đoản có nhiều công được phong làm Thái phó. 
Trịnh Bách, Trịnh Vĩnh Thiệu,Trịnh Mô, Lại Thể 
Khanh, Đặng Huấn cũng được thăng làm Thái Phó. 
Lại phong 3 tướng trẻ em ruột Tả tướng !à Trịnh Đỗ 
làm Thiếu bảo Phúc Diễn hầu, Trịnh Đồng làm Vĩnh 
Thọ hầu, Trịnh Ninh là Quảng Diên hấu. 


Sau khi Thái Vương mất, quân Mạc do một đại 
danh tướng là Khiêm Vương Mạc Kính Điển mang 
đại bình 10 vạn, 700 chiến thuyền tấn công nhà Lê 
khiến Trịnh Cối chống không nổi thua và đầu hàng 
làm cho quân Trịnh mất căn cứ địa Biện Thượng mà 


(1)(2) Đại Việt sử ký toàn thư- tập III trang 143-144. 
(3) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, tr. 143-144. 
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Trịnh Kiểm đã xây dựng trong nhiều năm. Trịnh 
Tùng lúc đó được Vua giao cho chức Tiết chế thống 
lĩnh các dinh thuỷ bộ, Trưởng Quốc công khi vừa 
tròn 21 tuổi đã cố gắng hết sức mình chống nhà 
Mạc khôi phục nhà Lê. 


Trịnh Tùng vốn là người được giảo dục chu đáo, 
văn võ toàn tài, 16 tuổi Trịnh Tùng đã theo Thái 
Vương đi chỉnh chiến. Những đức tính của ông 
ngoại là An Thành hầu Nguyễn Kim như tinh thông 
binh pháp, mưu lược, tính tình nhân hậu khoan 
dung đã ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của Trịnh 
Tùng. Năm 20 tuổi, Trịnh Tùng đã được ban Ấn 
Bình Đồng gia phong Phúc Lương hầu. Khi xẩy ra 
sự biến tháng Hai, các tướng đã bỏ Tuấn Đức hầu 
Trịnh Cối về theo Trịnh Tùng và đồng tâm phò tá kể 
cả các chiến tướng thời Trịnh Kiểm. Trước gian 
nguy, ở thế yếu ngàn cân treo sợi tóc, có tướng theo 
quân Mạc như Hà Khẻ hầu, Nguyễn Sư Doãn, Trịnh 
Tùng đã khẻo tập hợp lực lượng. củng cố thế trận 
bảo toàn lực lượng, bài binh bố trận, dẫn dần 
chuyển tử thế thủ sang thế công đi đến giành tại thế 
thắng buộc quân Mạc phải rút chạy. 


Ngay sau khi thu hồi lại được các vùng đất bị 
quân Mạc chiểm, Trịnh Tùng liền ra lệnh cho 
những người bỏ quê hương xiêu tán trong cơn binh 
lửa ở các huyện Xứ Thanh Hoa trở về quê quán làm 
ăn yên ổn. 


Tháng Bảy, năm 1571 Mạc Khiêm Vương Mạc 
Kính Điển lai đốc suất quân vào đánh cướp các 
Huyện ở Nghệ An, Bá Quýnh và các tướng ở đây 
không chống giữ nổi, Hoành Quận công bị bắt sống, 
Tả tướng lập tức sai Lại Thế Khanh, Trịnh Mô, Phan 
Công Tích đem quân ứng cứu. Quân Mạc thấy thế 
quân nhà Lê hùng mạnh liền vội vã lui về Kinh thành. 


Tháng Ba năm Hồng Phúc thứ nhất 1572 (Nhâm 
Thân) do lòng đố ky, Lê Cập Đệ ngầm mưu giết Tả 
tướng để đoạt bính quyền. Trước đó Lê Cập Đệ đã 
từng âm mưu theo Tả tướng đi thuyền ra giữa sông 
rồi ngầm giất nhưng sự việc không thành. Từ đó hai 
nhà thủ oán nhau, bên ngoài vẫn giả vờ liều sức 
đánh giặc, nhưng bên trong thì ngờ nhau, đề phòng 
ám hại nhau. Thái phó Lễ Cập Đệ mưu với Vua định 
hại Trịnh Tùng. Trịnh Tùng giả vờ không biết, 
thường lấy nhiều vàng bạc tặng Lè Cập Đệ. Ngày 
21, tháng Mười mội, năm 1572 Lê Cập Đệ đến tạ 
ơn vì Trịnh Tùng tặng vàng bạc. Tiết chế liền sai 
đao phủ phục sẵn ở dưới trướng bắt giết rồi sai 
người phao tin Lê Cập Đệ mưu phản, Vua sai giết 
đi các tướng sỹ không được sợ hãi, kẻ nào chạy trốn 
sẽ bị giết chết do vậy quân lính không dám làm 
phân. Lúc đó, Cảnh Hấp và Đình Ngạn nói với Vua 
Lê Anh Tông rằng: “Tả tướng cầm quân quyền thế 


rất lớn, Đệ hạ khô lòng tồn tại với ông ta được". Vua 
Lê nghe vậy thì hoang mang, nghi hoặc, đương 
đêm, ngày 26 tháng Mười hai Vua trốn khỏi Kinh 
thành, đem theo 4 hoàng tử chạy tới Thành Nghệ 
An. Sáng hôm sau, bách quan mới biết. Tả tướng 
bàn với các tướng sỹ rằng: “Nay Vua nghe lời gièm 
pha của kẻ tiểu nhân, phút chốc khinh xuất đem 
ngôi báu xiêu giạt ra ngoài. Thiên hạ không thể một 
ngày không có Vua, bọn ta và quân lính sẽ lập công 
danh với ai được? Chi bằng trước hết hãy tìm hoàng 
tử lập lên để yên lòng người, rồi sau sẽ đem quân 
đi đón Vua cũng chưa muộn". Nói xong Tả tướng 
sai người đi đón Hoàng tử thứ 5 của Vua Lê Anh 
Tông là Duy Đàm đang ở Xã Quảng Thị, Huyện 
Thụy Nguyên tôn lập làm Vua đó là Vua Lê Thế 
Tông lấy niên hiệu Gia Thái năm thứ nhất. 


Bấy giờ Hồng Phúc Hoàng đế xiêu giạt đến 
Thành Nghệ An mang theo 4 Hoàng tử là Duy 
Đách, Duy Liêu, Duy Ngạnh, Duy Tùng. Tả tướng 
Trịnh Tùng sai tướng Nguyễn Hữu Liêu tiến quân 
vào Nghệ An. Vua hoảng sợ tránh ra ruộng mía. 
Bọn Hữu Liêu quy lạy ở ruộng nói : " Xín Bệ hạ mau 
trỏ về cung, để yên lòng mong đợi của thần dân 
trong nước. Bọn thần không có ý gì khác”. Nói xong. 
bọn Hữu Liêu bèn đem 4 con voi đực đón nhà Vua 
trở về, sai Bằng quận công Tống Đức Ví theo hầu, 
ngày đêm cùng đi. Hôm ấy là ngày 22, tháng 
Giêng, năm 1572, về tới Huyện Lôi Dương, Tống 
Đức Vị đã được lệnh của tả tướng Trịnh Tùng ngầm 
hạ sát Vua rồi phao tìn rằng Vua tự thắt cổ. Sách Lề 
Thể ngọc phả viết: 


"Ngày 22, tháng Giêng, năm Nhâm Thân, Vua về 
tới Làng Đô Xá, Huyện Nông Cống bị mật sát. Vua 
Anh Tông ở ngôi 17 năm, táng tại Thôn Tĩnh Xá, Làng 
Bế Vệ, Huyện Đông Sơn, gọi là Hoa Tung Lăng. 


Sách Đại Việt sử ký quyển XVII, Bản kỷ nói: 
"Vua Lê Anh Tông khỏi thân từ hàn vi là cháu xa 
của họ Lễ được Tả Tưởng Trịnh Tùng và các quan 
tôn lập làm Vua thiên hạ, lo việc khôi phục gian 
sơn. Tiếc thay lại tin dùng bọn tiểu nhân, nghe lời ly 
giân, khinh xuất đem ngôi bâu xiêu giạt ra ngoài, 
hại tới thân mình. Lời kẻ tiểu nhân làm hỏng nước 
nhà của người ta, thực là quá lắm. Như thế há 
chẳng đáng răn sao!" 


Vua đã lên ngôi phong Tả tướng Thái Uý Trưởng 
Quốc Công làm đô tướng Tiết chế các xứ thuỷ bộ 
chủ dinh, kiêm tổng nội ngoại binh chương quân 
quốc trọng sự. Mai công việc nhà nước đều tự xử 
quyết trước rồi mới tâu sau(!)- 


(1) Đại Việt sứ ký tục biên - bản ký quyển XVII, tr. 150-151 
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Tháng Bảy. năm 1573, quân Mạc tiến đánh Dinh 
Yên Trường, quân nhà Lê phải rút vào trong luỹ giả 
vờ là quản yếu. Hôm sau giặc lại đắp thêm luỹ, định 
qua đò Đoạn Trạch, Tiết chế Trịnh Tùng tung binh 
quyền ra đánh, phả tan, quân Mạc tháo chạy về. 


Tháng Mười, năm đó, Tiết chế sai Hữu tướng 
Thái phó Nhân Quốc công Vũ Công Kỹ đem quân 
bản bộ trấn giữ Đại Đồng (thuộc thị Xã Tuyên 
Quang ngày nay) để vỗ về dân địa phương. 


Quân Mạc chiếm Yên Trường không được bèn 
đem quản quấy rỗi Nghệ An để chia nhỏ thể lực 
quân nhà Lê. Nhà Mạc sai tướng Nam đạo là 
Nguyễn Quyện (Thạch Quận công) tháng Sáu, niên 
hiệu Sùng Khang thứ 9 (1574) dẫn binh thuyền vượt 
biển vào Châu Hoan chiếm Nghệ An. Từ Sông Cả 
trở về Bác đều rơi vào tay họ Mạc. Tướng canh giữ 
là Hoành Quận công Nguyễn Cảnh đánh nhau với 
quân Mạc nhiều lần không được, thấy quân sỹ 
nhiều người bỏ trốn, cho làm vòng sắt khoá chân 
quân lính, họ cũng không chịu đánh, không chống 
cự được. Khi quân nhà Mạc đến, Hoành Quận công 
bèn bỏ thuyền chạy lên bờ rút theo đường bộ. Đến 
Châu Bố Chính thuộc đất Quảng Trạch ông ta bị 
tướng Mạc là Nguyễn Quyện bắt sống đem về 
Thăng Long hạ sát. Tin tức loan về Yên Trường, Tiết 
chế Trình Tùng triệu tập văn võ hai ban cùng họp 
để chọn tướng vào cứu Nghệ An. Tiết chế sai Thái 
phó Lai Quận công Phan Công Tích và Tấn Quận 
công Trịnh Mô đem quân cứu Nghệ An. Hai tướng 
vâng lệnh, ngay ngày hôm đó tiến quân đi cứu 
Nghê An. Quân Nguyễn Quyên cầm cự mấy tháng 
liền, Quyện liệu sức không địch nổi bèn kéo quân 
về Kinh thành. Hai tướng Trịnh cùng rút quân về 
Thanh Hoa. 


Bấy giờ Tiết chế Trinh Tùng nắm hết mọi binh 
quyền. Bọn Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách, Lương 
Quận công ngầm mưu hạ sát Trinh Tùng. Việc bị 
bại lô, cả bọn đều bị bắt hạ ngục chờ xử tội. Bà Thái 
phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo vợ Thái Vương Trịnh 
Kiểm, mẹ Trịnh Tùng ra sức cứu gỡ cả hội mới 
thoát tội chết nhưng bị tước quyền. 


Ngày mồng 6, tháng Giêng, năm Ất Hợi 1575, 
Khiêm Vương Mạc Kính Điển đem quân vào chiếm 
đất Thanh Hoa, tướng nhà Mạc la Thạch Quận 
công đem Nguyễn Quyên lại vào cướp Châu Hoan. 
Tiết chế Trưởng Quốc công nghe tin sai Thái phó 
An Quận công Lại Thế Khanh, Tấn Quận công 
Trịnh Mô, Lai Quận công Phan Công Tích đem 
quân về phòng ngự. Các tướng Trịnh đến Nghệ An 
chia quản đóng các nơi. Tấn Quận công thân chỉnh 
đốc suất cáo thuộc tướng gồm: Thế Quận công Ngô 
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Cảnh Hựu, Thanh Quận công Đặng Kính, Trinh 
Quận công, Bảng Quận công, Thắng Quận công, 
Trung Quận công Nguyễn Hân, Cường Quận công 
Nguyễn Văn, Lập Quận công Nguyễn Chiêu (3 
người đều là em ruột của Tấn Quận công), Phấn Vũ 
hầu Phấn Quận công, Hào Lương, Hào L dng hầu 
(có tài liệu nói là con trai thứ của Tấn Quận công 
Nguyễn Cảnh Kiên)... tất cả 30 chiến tưởng cùng 
với hơn 1 vạn tân bình tỉnh nhuệ tới đóng doanh trại 
ở Đạo Thanh Thuỷ (thuộc Nghệ Tĩnh). Họ đắp luỹy 
đất ở Xã Lựu Sơn (Đô Lương) để nhốt voi ngựa, 
chứa lương thảo chờ địch. Nào ngờ lúc ấy ở ven 
biến đã đầy thuyền quân nhà Mạc, người ngựa 
đang tiến vào Huyện Yên Thành, tướng nhà Mạc có 
tài thao lược lä Nguyễn Quyện nên đánh mãi khóng 
được. Tướng Nguyễn Quyện đem kỳ binh bầy trận 
phục sẵn đế đợi đánh thắng bắt được Phan Công 
Tích đem về báo công. 


Bấy giờ, Mạc Kính Điển đánh Thanh Hoa thể 
mạnh, tiến đến đâu mọi người đều không dảm 
chống lại, trốn xa vào rừng núi để trảnh mũi nhọn 
tiến công của quân Mạc. Kính Điển tự thống lĩnh đại 
quân tiến đánh các sông ở Yên Định và Thụy 
Nguyễn (phía hữu ngạn hạ lựu Sông Mã và tả ngạn 
Sông Chu). Trong một ngày, ông lại chia quân cho 
tướng Tây đạo Mạc Ngọc Liễn tiến đánh cảc Huyện 
Lôi Dương và Đông Sơn. Trước sự tấn công của nhà 
Mạc, tháng Tám, năm 1575, Tiết chế Trịnh Tùng sai 
Thái phó Vinh Quận công Hoàng Đỉnh Ái thống 
xuất các tướng Nghĩa Quận công Đỗ Điễn, Thạch 
Quận công Vương Trân, Hùng Quận công Phan 
Văn Khoái đem quân đi cứu các Huyện Lôi Dương, 
Nông Cống, Đông Sơn đóng quân ở Núi Tiên Mộc. 
Tiết chế tự chỉ huy dồn đại quân Trung dinh, sai 
Thái phó Triều Quận công Vũ Sư Thước và Dương 
Quận công Nguyễn Hữu Liêu làm Tiền đội tiên 
phong, Vệ Dương hầu Trịnh Bách, 2 em Tiết chế là 
Vmh Thọ hầu Trịnh Đồng, Quảng Diên hầu Trịnh 
Ninh làm Tả đội, Thái phó Văn Phong hầu Trịnh 
Vĩnh Thiệu, Thái phó Ngạn Quận công Trịnh Đỗ 
(em ruột Trịnh Tùng), Lương Quận công, Bảng 
Quận công Tống Đức Vị làm Hữu đội, các tướng 
Lan Quận công Hà Thọ Lộc làm Hậu đội đều tiến 
đến Chiêu Sơn đóng quản. Mạc Kính Điển đem đại 
quân đánh ở Đồng Lý Huyện Yên Định. Các tướng 
Vũ Sư Thước, Nguyễn Hữu Liêu tung kỳ binh ra 
đánh. Nghe tin quân Mạc tới, Trịnh Tùng thân hành 
cùng các đại tướng Hoàng Đình Ái, Nguyễn Hữu 
Liêu đem quân ra ngoài cửa luỹ Bùi Môn chặn đánh 
và đã phá được quân Mạc. 


Tháng Bảy, giữa năm 1577, Mạc Kính Điển lại 
đem quân tiến đảnh Thanh Hoa, Đồng Cổ. Tiết chế 
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Trinh Tùng đích thân đem đại quản ra cửa Luỳ Khoái 
Lạc, Huyện Yên Định, Thanh Hoa chống lại. Quân 
Mạc phá Dinh Hội Thượng. Hoàng Đình Ái đem kỳ 
binh khiêu chiến. Nguyễn Hữu Liêu đem quân 
nghênh chiến và cho thuộc tướng Nguyễn Cảnh 
Kiên làm tiên phong. Cảnh Kiên bầy trận “nhan” hô 
quân xung phong. Quân Mạc do tướng Lại Thế Mỹ 
đem quán khiêu chiến ở cửa Luỹ Khoái Lạc, phóng 
ngựa lèn chĩa giáo xòng vào đánh. Đôi bên qua lại 
lớn tiếng mắng nhau, Cảnh Kiên ngồi trên voi lớn 
tiếng mắng rằng: “Đồ phản tặc bội chúa hàng giặc, 
nay lại tới đây định nộp đầu hay sao?"'. Thế Mỹ cả 
giận, thúc ngựa vượt hàng tiến lên. Trong đội quân 
liên phong của Cảnh Kiên có Trọng Giang hầu 
(không rõ tên) trông thấy Thế Mỹ, bèn nạp đạn vào 
súng áp nách bắn một phát trúng Thế Mỹ. Thế Mỹ 
rơi xuống ngựa chết tươi. Quân Mạc đại bại, quân 
lính tranh nhau lấy đầu Thế Mỹ dâng ở cửa quân. 


Mạc Kính Điển rủi quân về Kinh ấp, quân triều 
đình trở về Dinh Yên Trường lãnh thưởng công. 


Tháng Bảy, năm 1578, Mạc Kính Điển lại đem 
quân vào lấn các huyện ven sông Xứ Thanh Hoa, 
tiến đến Giang Biển thuộc Huyện Vĩnh Lộc. Tiết chế 
Trịnh Tùng sai bọn Trịnh Bách đem quân phục sẵn 
ở Núi Phượng Công (thuộc Vĩnh Lộc). Hai bên giao 
chiến dữ dội ở Cầu Phụng Công, Quan quân tập 
trung sủng bắn vào, quân Mạc chết nhiều không kể 
xiết. Kính Điển liền rút quân vẻ Kinh Ấp. 


Tháng Bảy, năm Quang Hưng thứ 2 (1579), Mạc 
Kính Điển lại đem quân xâm lấn Thanh Hoa, cướp 
phá vùng ven sông đến Tống Sơn Phủ Hà Trung 
đánh vào Xã Chương Các. Tiết chế Trịnh Tùng điều 
quân sai Thái phó Nghĩa Quận công Đặng Huấn 
chống quân Mạc ở Thái Đường (thuộc Vĩnh Lộc), 
sai Diễn Quận công Trịnh Văn Hải làm tiên phong 
khiêu chiến đánh mạnh vào Núi Kim Âu. Quân 
Đặng Huấn tiến ngầm đến Tống Sơn, ra Mục Sơn 
ở Sông Bình Hoà (nay là Hà Trung) chặn đánh phía 
sau, quân Mạc thua to phải rút về. 


Năm 1581, Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng là con 
út Mạc Đăng Dung được giao thống lĩnh binh quyền 
vì năm trước Mạc Kính Điển mất. Đôn Nhượng đem 
quân vượt biển vào Huyện Quảng Xương đóng 
quân ở Nứi Đường Ngang (Xã Hưng Lễ!. Tiết chế 
Trịnh Tùng lại sai Hoàng Đình Ái thống lĩnh các 
lướng chống giữ. Đình Ái hội các tướng họp chia 
quân làm 3 đạo: Nguyễn Hữu Liêu làm tiên phong, 
Đỉnh Ái tự đốc suất đại quân làm chính đội, tiến 
quân đổi trận với Mạc còn bọn Trịnh Bách, Hà Thọ 
Lộc làm tả đội chống quân Nguyễn Quyên; Trịnh 
Văn Hải làm hữu đội chống quân Mạc Ngọc Liễn; 


Trịnh Đồng, Trịnh Ninh làm hậu đội. Hôm ấy. quân 
Trịnh và quân Mạc cùng kịch chiến với nhau. Quan, 
quân nhà Trịnh nhuệ khí rất mạnh, một mình địch 
nổi trăm người, chém hơn 600 thủ cấp quân Mạc, 
riêng bọn Cảnh Kiên chẻm được hơn 500 đầu lính 
Mạc, bắt sống hai tướng Mạc là Chấn Quận công 
Nguyễn Gông ở Xứ Kiều Công và Phù Bang hầu 
cùng quân sỹ khoảng vài trăm người. Quàn Mạc đại 
bại tan vỡ tháo chạy. Quan quân nhà Trịnh toàn 
thắng ca khúc khải hoàn. Tiết chế Trịnh Tùng biết 
Nguyễn Công là cháu ngoại Nguyễn Hữu Liêu nên 
tha tội, giao cho Dương Quận công vỗ về. Sau 
được, phong là Tung Quận công. Ngoài ra, Phù 
Bang hầu cùng vài trăm tù binh đều được cấp quần 
áo lương thực và tha cho về quê quán. Mọi người 
đều thầm cảm ơn Trịnh Tùng, từ đấy binh uy của 
nhà Lê càng thêm lừng lẫy, quân Mạc không dám 
nhòm ngó phía Tây Nam nữa. Hai Xứ Ải Hoan yên 
ổn làm ăn lập nghiệp. 


Tháng Giêng, năm 1585, quân Trịnh thể đã 
mạnh liền đem quản ra đảnh Sơn Nam, lấy thóc 
gạo. Tiết chế Trịnh Tùng thân chỉnh từ đếc suất 
quân ði đánh dẹp vùng biên giới phía Tây từ Đường 
Thiên Quan, đánh các Huyện Mỹ Lương, Thạch 
Thất, Yên Sơn (Sơn Tây). Quân Trịnh tiến đến Núi 
Sài Sơn thì rút về. Ngày 17, tháng Tám, năm 1586, 
ở Yên Trường có cháy lớn, gió to lửa mạnh, cháy lan 
cả phủ dinh, trại quân. giải vũ, phố xá đến vài nghìn 
nhà, khái đen đầy trời từ giờ Ngọ đền giờ Thân mới 
tắt. Cung Phú An Dương cũng thất hoả, bà Thái 
Vương Phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo mẹ của Tiết chế 
bị chết trong trận hoả hoạn ấy. Tiết chế phải lánh đi 
nơi khác để lo tang lễ. Truy tôn Thái Vương phi là 
Minh Khang Thái Phi. Mặc dù có hoả hoạn nhưng 
thế quân nhà Trịnh đã mạnh buộc quân Mạc phải 
đổi thế công ra thế thủ. 


Tháng Mười, năm 1587, Tiết chế Trịnh Tùng đem 
quân đánh phá các Huyện Gia Viễn, Yên Hoá, Phụng 
Hoá thuộc các Phủ Trưởng Yên, Thiên Quan. Trịnh 
Tùng sai làm cầu phao rồi lệnh cho binh mã tấn công 
phá định của Tân Quận công họ Mạc. Khi quân nhà 
Trịnh ra đến Huyện Mỹ Lương, tướng Tây đạo là Mạc 
Ngọc Liễn đem quân ra Ninh Sơn (Quốc Oai) để 
đánh vào phía tả. Tướng Nam đạo là Nguyễn Quyện 
đem quân ra Huyện Chương Đức vượt Sông Do Lễ 
đánh vào bên hữu. Khi Quyện đến Sông Do Lễ thì 
chia quân phục binh sắn ở đường biên dưới chân núi 
đợi quan quân tới, định cắt đứt đường chở lương thực 
của cánh quân Trịnh phía sau. Tiết chế Trịnh Tùng đã 
phản đoán được mưu mô của quân nhà Mạc. Một 
mặt, ông chia quân để lại cho bọn Lân Quận công Hà 
Thọ Lộc, Thế Quận công Ngô Cảnh Hựu bảo vệ đội 
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hậu quân chở lương, lại sai Đại tướng Hoàng Đình Ái 
ngầm đem quân rút nhanh về giữ đất Thanh Hoa, sai 
Thái phó Nguyễn Hữu Liêu, Thái bảo Trịnh Đỗ cùng 
các tướng Thiếu bảo Trình Đồng, Trịnh Ninh mỗi 
người đều đem quân ra đường phía tä để cầm cự với 
quân Mạc Ngọc Liễn chống giữ để chia cắt thế tiến 
công của địch. Còn Tiết chẽ Trịnh Tùng thi đốc suất 
đại quân ra đường phía hữu để tiến đánh Nguyễn 
Quyên. Quân hai bên giao chiến kịch liệt, quan quản 
nhà Trịnh thẳng lớn, Nguyễn Quyện tự thấy không thể 
chống nổi liền rút quản chạy khiển cho cảnh quân 
mai phục cũng vỡ, tranh nhau qua sông, chết đuổi rất 
nhiều. Quan quân nhà Trịnh chém được vài trăm thủ 
cấp, truy đuổi quản Mạc rút nửa ngày đường mới 
dừng quản. Từ đó, quân của Nguyễn Quyên sơ thế 
quân Trịnh không dám giao chiến nữa. Mạc Ngọc 
Liễn biết tin quân Quyện đã thua, cũng vội lui quân. 
Ngày hôm sau, quan quân nhà Trịnh tử Đôn Thuỷ tiến 
đóng Hoành Sơn, lại tiến đánh Yên Sơn và Thạch 
Thất. Quản đi đến đâu là đánh tan đến đó lấy được 
của cải, trâu bò gia súc nhiều không kể xiết. Tháng 
Mười hai, Tiết chế Trịnh Tùng bàn với các tướng hạ 
lệnh thu quân rút về. Quân đi theo đường cũ Thiên 
Quan trở về. Quản Trịnh đi đên đâu không mảy may 
xâm phạm tới tài sản của dân. 

Tử khi thấy quan quân nhà Trịnh mạnh lên, 
tháng Hai, năm 1588, họ Mạc bàn định kế đánh giữ. 
Nhà Mạc hạ lệnh cho quan dân các huyện, bốn trấn 
đắp thêm 3 lớp luỹ Thành Đại La ở Thăng Long, bắt 
đầu từ Phường Nhật Chiêu (Nhật Tân) vượt qua Hồ 
Tây, qua Cầu Dừa đến Cầu Dần đến Thanh Trì giáp 
phía Tây Bắc Sông Hồng. Thành đắp cao hơn 
Thành Thăng Long đến vài trượng, rộng 25 trượng, 
đào 3 lớp hào đều trồng tre đài mười mấy dặm để 
bảo vệ phía ngoài thành. 


Tháng Mười một, năm 1588, Tiết chế Trịnh Tùng 
đem đại binh ra Ải Phố Cát, Huyện Thạch Thành, 
đánh các Phủ Trường Yên, Thiên Quan. Quân tới 
Yên Mô, Yên Khang thu được rất nhiều của cải, trâu 
bò gia súc của quân Mạc rồi vượt Sông Chính Đại, 
Huyện Tống Sơn đến Lưỹ Trại Dương Vũ (Huyện 
Yên Khánh) đóng quân. Sau một tuần, Tiết chế 
Trịnh Tùng giả cách rút quân về, để lại kỳ binh và 
voi ngựa mai phục ở sau định rồi đốt doanh trại để 
dụ giặc. Quả nhiên, quân giặc bỏ không trại sách, 
tranh nhau lên trước đuổi đánh. Quân mai phục nổi 
dậy đánh úp, chẻm mấy trăm thủ cấp. Tướng Mạc 
là bọn Tân Quận công, Quỳnh Quận công chỉ lo 
thoát thân. Thắng trận ây, Tiết chế Trịnh Tùng cho 
rút quân về, Đến Núi Tam Điệp, giữa Thanh Hoa và 
Ninh Bình, hạ lệnh cho quân đi lấy cày gỗ lim lớn, 
dài 30 thước, cứ 300 người làm 1 tốp, lần tượi đem 
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cắm ở Cửa Biển Linh Trường. Những cọc gỗ ấy đều 
được dùng dây sắt khoá lại. 


Mùa Đông, tháng Mười, năm 1589, Tiết chế 
Trịnh Tùng thân chỉnh đốc suất đại quân đi đánh 
dẹp các Huyện Yên Khang. Quân Mạc cử Mạc Đôn 
Nhượng thống linh vệ sỹ và quân 4 trấn định ngày 
cùng tiến quân đến địa phận Yên Mô, hẹn giao 
chiến với quân Trịnh Tùng. Tiết chế Trịnh Tùng bàn 
với các tướng rằng: “Nay họ Mạc đem hết đại binh 
tới, chỉ cốt giao chiến với ta để quyết mội trận sống 
mái. Quân địch nhiều, quân ta ít, thế mạnh yếu 
khác nhau. Nhưng ta đã ö vào đất hiểm ngàn người 
không địch nổi, là thế đó. Ta nên giả cách rút quân, 
để dắt chúng vào chỗ hiểm. Nó tất khinh ta, đem 
hết quân đuổi theo. Ta dùng trọng binh đánh úp äắt 
sẽ phá được”. Canh ba đêm ấy, Tiết chế Trịnh Tùng 
sai Nguyễn Hữu Liêu đem 1 vạn 5 nghìn quân tỉnh 
nhuệ và 200 cỗ khinh ky, đi ngầm trong đêm tối tới 
vùng chân núi, tìm các hang động, khe suối và 
những nơi có lau sậy mà mai phục để đợi giặc, hẹn 
hễ nghe thấy 3 tiếng súng lệnh thì quản phục cùng 
nổi dậy. Trịnh Tùng lại sai 3 em là Trịnh Đỗ, Trịnh 
Đồng, Trịnh Ninh đem quân chặn hậu hạ lệnh các 
quân cứ theo trận đồ mà ¡ấn lượt rút lui nếu thấy 
giặc đuổi tới thì vừa đánh vừa chạy nhưng đến chỗ 
quân mai phục, nghe thấy 3 tiếng súng lệnh thì 
chuyển hậu quân thành tiền quân, mỗi cánh quân 
chia đội ngũ, cờ xí ra hai bên tả, hữu theo đúng thứ 
tự trong trận đồ. Các tướng nhận lệnh xong, đều trở 
về doanh trại của mình chỉnh đốn binh tướng để đợi 
giặc. Trịnh Tùng lại sai Ngô Cảnh Hựu đem quân 
chở lương thực thu nhặt rút trước vào Nứi Tam Điệp 
để trá binh như la lui quân. Ông lại sai đại bính của 
Trung quản, chuyển hậu đội thành tiền đội, lần lượt 
rút về đến Núi Tam Điệp thì đóng quân ở đấy. Tiết 
chế Trịnh Tùng cũng thân chinh đốc suất đại quân 
lên đường. Ngày hôm ấy. tướng Mạc sai người lên 
nủi quan sát thấy quan quân kéo về thỉ cười và nói 
rằng: “Nó thấy quân ta tới, tự biết là it không địch 
nổi nhiều, đã rút quân về trước tất để lại Hoàng 
Đình Ái chặn hậu. Các tướng sỹ của ta người nào 
có thể dấn mình ra sức đuổi kịp quân địch, nếu bắt 
sống tưởng giặc hoặc bắt được voi là công hạng 
nhất khi về triều ta sẽ tâu cho thăng trật và trọng 
thưởng". Các tướng Mạc tự cậy quản nhiều hăng 
hái tranh nhau tiến trước, không nghĩ gì đến người 
khác theo sau, đua nhau đuổi đến chỗ hiểm ở Núi 
Tam Điệp. Đột nhiên, nghe thấy ba tiếng súng lệnh, 
phục binh nhất tẻ nổi dậy. Trịnh Tùng tung đại quân 
ra, bốn mặt đánh vào, đúng theo hiệu lệnh, hàng 
quân không sai lạc. Quân Trịnh đã chém được hơn 
1000 thủ cấp, bắt sống 600 người. Quân Mạc tan 
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vỡ, bạt vía kinh hồn. Các tướng Mạc run sợ đều thu 
nhặt tàn quân trốn chạy về Kinh Ấp. Quan quân 
Trịnh toàn thắng kéo quân về Thanh Hoa. 


Tháng Mười hai, Tiết chế Trinh Tùng sai các 
tướng đem hơn 600 quân giặc bị bắt tới nộp, sai cởi 
trói, vỗ về an ủi, cấp cho cơm áo rồi thả hết cho về 
quê để tỏ đức hiếu sinh. Họ hàng của quân lính bị 
bất nghe thấy thế đều ca ngợi công đức như trời đất 
của Trịnh Tùng. 


Đến tháng Mười hai, năm (1591) Tân Mão, Trịnh 
Tùng bàn với các tướng mật kê đưa quân theo 
đường núi ra Sơn Tây để tập kích Thăng Long. Ông 
sai tướng Diễn Quận công Trịnh Văn Hải, Thái 
Quận công Nguyễn Thất Lý đem tỉnh binh thuỷ bộ 
đi trấn giữ các nơi hiểm yếu ở các cửa biển. Thọ 
Quận công Lê Hoà túc trực đ Ngự Doanh, kiêm coi 
võ sĩ trong ngoài bốn vệ theo hầu. Tiết chế Trưởng 
Quốc công thì đôn đốc tướng sỹ, điều động chia 
thành 5 đội, tất cả 6 vạn quân cùng một lúc tiến 
phát. Trịnh Tùng lấy Thái phó Dương Quận công 
Nguyễn Hữu Liêu, Kỳ Quận công Trịnh Ninh đem 
quân tình nhuệ cùng các tướng sỹ, các dinh cơ 
trung nghĩa gồm 1 vạn quân làm tiên phong đi trước 
làm đội thứ nhất. Đội thứ hai gồm dinh hữu khu các 
tướng Thải uý Vinh Quận công Hoàng Đình Ái, Vĩnh 
Quận công Trịnh Đồng và voi ngựa cùng 1 vạn 
quân. Đội thứ ba là dinh tiến khu Thái bảo Ngạn 
Quận công Trịnh Đỗ cùng 1 vạn giáp binh và voi, 
ngựa. Đội thứ tư đại dinh trung khu, Trịnh Tùng đích 
thân đốc suất 2 vạn binh mã của Trung quân. Đội 
thứ năm gồm các tướng Lân Quận công Hà Thọ 
Lộc và Thế Quận công Ngô Cảnh Hựu cùng đốc 
suất quân chở lương thực làm hậu quân. Không 
chia thời khắc, quân xuất phát từ Tây Đô đi men 
theo Huyện Quảng Binh, qua Đường Thiên Quan 
đến Mỹ Lương. Đây đều là những nơi khi ho cò gáy 
rất hoang vu. Quan quân nhà Trịnh phải phá núi, 
mở đường, băng ngàn vượt suối, vượt sông, chui 
hang đi gấp suốt 10 ngày đêm, Hành quân được 10 
hôm thì lương cạn. Bấy giờ gặp tiết trời lạnh, ba 
quân đi trong đói rét. Khi đến chân Núi Mã Yên, 
được tiếp tế lương thực, quân Trịnh bèn trú lại 3 
ngày ở đầu địa giới Sơn Tây, sau đó tiếp tục hành 
quâr:. Hiệu lènh rõ ràng, quản sỹ đều vâng mệnh, 
chỉnh đốn đội ngũ. Ngày hôm sau, qua Núi Mường 
Mộng đất Thanh Xuyên (Vĩnh Phúc), Trịnh Tùng hạ 
lệnh cho các quản đi sau khí thu lương gạo thì đến 
Ma Nghĩa (Huyện Tùng Thiện, Sơn Tây). Quân nhà 
Trịnh đi đến đâu, giặc đều như cỏ bị gió lướt, không 
đến 10 ngày đã dẹp yên các Huyện ở Yên Sơn, 
Thạch Thất, Phúc Lộc (Phủ Thọ), Tân Phong 
(Quảng Oai) rồi đồng dinh ở Tốt Lâm, Chùa Ngô 


Sơn, quan quân nhà Trịnh đừng lại nghỉ ngơi, uý lạo 
binh sỹ, đồng thời bí mật dò la hoạt động của quản 
Mạc. Trinh Tùng sai Doanh Trấn Nghĩa đến Phản 
Thượng trước để bài binh bố trận, đâu đấy sẵn sàng. 


Khi đó triều Mạc cho rằng nơi biên trại yên tĩnh 
không có gì phải lo lắng. Chợt tin Tây đạo cấp báo 
quân Thanh Hoa ra xâm lấn, thanh thế chấn động 
trong kinh ngoài trấn làm mọi người đều khiếp đảm. 
Vưa Mạc xuống chiếu điều động đại binh, thúc gọi 
binh mã 4 trấn, 4 vệ: Hưng Quốc, Chiêu Vũ, Cẩm Y 
và Kim Ngô, 5 phủ: Trung quân, Nam quân, Bắc 
quân, Đông quân, Tây quân ước độ hơn 1Ô vạn, 
hẹn đến ngày 16, thảng Mười hai, năm 1591, đến 
hội quân ở Hiệp Thượng, Hiệp Hạ điểm quân để 
chuẩn bị tiên đánh, Vua Mạc sai Đà Quốc công 
Mạc Ngọc Liễn đốc suất các tướng Tây đạo; 
Thường Quốc công Nguyễn Quyên đốc suất tướng 
sỹ binh mã Nam đạo. Bọn Ngạn Quận công, Thuỷ 
Quận công chỉ huy binh mã Đông Đạo. Bọn Đương 
Quận công, Xuyên Quận công chỉ huy binh mã Bắc 
đạo; Bọn Khương Định công, Tân Quận công chỉ 
huy binh mã 4 vệ. Vua Mạc Hồng Ninh (Mậu Hợp) 
đích thân đốc xuất binh mã chính đinh; hậu đội là 
các tông thất họ Mạc và các tướng túc vệ ở Đông 
đạo đi sau tiếp chiến, Ngày 27, chia đương cùng 
tiến quân đến Phấn Thượng (nay là Ngọc Tảo), 
Mạc Hồng Ninh thân chinh đốc chiến lấy Khuông 
Định Công, Tân Quận công làm tiên phong đốc 
thúc bình mã 4 vệ. Đà Quốc công làm Hữu dực, 
Thường Quốc công làm Tả dực; dinh tướng hai đạo 
Đông và Bắc làm binh mã hậu đội. Bốn đội quân 
nhà Mạc khua chiêng, đánh trống tiến lên. Mạc 
Hồng Ninh cho quân khiêu chiến. 


Lực lượng tiên phong quân Trịnh của Doanh Trấn 
Nghĩa giăng cờ. gióng trống, giữ chặt đồn luỹ. Thấy 
thế quân Mạc mạnh, Doanh Trấn Nghĩa liền cho lính 
cấp báo tình hình với Trịnh Tùng. Tiết chế Trịnh 
Tùng bèn triệu tập các tướng nh bàn mưu kế đánh 
địch. Trong lúc trù tính chưa xong, lại được tin quân 
tuần tiễu cấp báo gấp. Trịnh Tùng liền sai tướng sỹ 
dinh Hữu khu tiến trước khiêu chiến, cùng 400 quân 
thiết ky vữa mới tuyển chọn cùng lên đường đi trợ 
chiến. Ông hạ lệnh cho các dính cơ phải theo đúng 
sự chỉ huy. Quân tiên phong Dương Quận công thấy 
quân tiếp viện đã tới, bèn cho dân trận và sai thuộc 
tướng là Tín Quận công Nguyễn Cảnh Kiên đốc thúc 
quân tinh nhuệ tiến tên. Cảnh Kiên vọt lên phía trước 
kịch chiến với quan Mạc ngay giữa trận tiễn. Chỉ 
trong nháy mắt, Cảnh Kiên đã giết được hai tướng 
nhà Mạc là Khuông Định công và Tấn Quận công. 
Quản hai bên đánh nhau giáp lá cà suốt từ giờ Mão 
đến giờ Ty, nhuệ khí mỗi lúc tăng bội phần. Trịnh 
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Tùng cầm cờ chỉ huy ba quân theo lệnh cố sức đánh 
chém. Quân Mạc dần dần lùi bước và thấy thế trận 
không địch nỗi liền hạ lệnh án binh bất động. Lúc 
đó. Thường Quốc công Nguyễn Quyện đang ở mặt 
trận và là người bị tổn thất hai viên tướng, thấy người 
chỉ huy đích thị là Tín Quận công, bèn về hành dinh 
tâu với Chúa Mạc Hồng Ninh rằng: ” Quân trại ( Trịnh) 
ương ngạnh lắm, chưa có thể dùng sức mà đánh bại 
đi được. Nay nên dùng kế giả chạy để phục kích, 
chắc sẽ thu loàn thắng. Thần mong Bệ hạ dựa vào 
mưa trí tài tình, hiệp sức cùng các tướng kiên trì mà 
đánh, còn thần thì lui quân về mai phục ở Phấn Hạ. 
Đến giữa chiều, Bệ hạ vờ dẫn quân rút chạy, quân 
Trịnh tất đuổi theo điên cuồng, thần sẽ phái lệnh cho 
phục bình nổi dậy đánh thẳng vào địch quân, làm 
cho chúng tan tác. Bệ hạ chớ buồn phiền mà nản 
chí” Hồng Ninh nói: "Sự thánh bại của xã tắc nhờ 
vảo việc tính toán của khanh, ta không thể không 
nghe theo". Thưững Quốc công Nguyễn Quyện dẫn 
quân Iui về phía Phấn Hạ mai phục sẵn. 


Đến giờ Thân, Tiết chế Trịnh Tùng đích thân đốc 
chiến, chỉ huy đại quân đánh gấp thế như chẻ tre, 
quân bên cánh tả đánh vào quân bên cánh tả của 
giặc, quân bên cánh hữu đánh vào cánh hữu rất có 
kỷ luật. Các tướng sỹ hăng hái, gươm giáo rợp trời, 
đồng thanh găng sức thể phá tan giặc.Tiếng ba 
phát súng lệnh của quan quân nhà Trịnh đốc thúc 
quân lính một người địch trăm người, khí thế dũng 
mãnh, truy đuổi quân Mạc. Quân Mạc kinh hoàng, 
cảnh quán tả không kịp trông thấy cánh quân hữu, 
quân sau không kịp nhìn thấy quân trước, binh lính 
tuy đông nhưng cờ xí lộn xộn, hàng ngũ rối loạn. 
Quan quân nhà Trịnh thừa thắng truy đuổi quân 
nhà Mạc đến Giang Cao, cửa Sông Hát chém được 
hơn 1 vạn thủ cấp, máu chảy đầy đồng, thây chất 
thành núi, cướp được khí giới và ngựa nhiều không 
kể xiết. Mạc Hồng Ninh khiếp sợ đến vỡ mật chạy 
đến Phấn Hạ xuống thuyền vượt sông tẩu thoát, 
Tàn quân tranh nhau xuống những người bám theo 
thuyền. Lúc này, người trong thuyền sợ đắm liền lấy 
qươm chặt đứt tay rơi xuống sông chết đến quá 
nửa, số còn lại thì đứa nào đứa ấy chạy trốn. Tướng 
Nam đạo Thường Quốc công nhìn thấy quân nhà 
Vua trong lòng hết sức run sợ. Cho nên, tuy có đặt 
quân mai phục, Quyện vẫn không dám ho he gì, chỉ 
tìm cách lánh xa để bảo toàn lực lượng. Mạc Hồng 
Ninh trốn về Kình Ấp. Trời sắp tối, Tiết chế Trịnh 
Tùng cho thổi tù và thu quân đóng tại Hiển Sơn. 
Đêm hôm ấy, trời âm u, thôn xóm tiêu điều. 

Ngày 30, Tiết chế Trịnh Tùng đốc suất các dinh 
tiến quân, đến Chợ Hoàng Xá, đóng quân 1 tháng 
ở Cầu Sơn, hạ lệnh cho các đỉnh vượt Sông Cù 
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(đoạn Sông Hát chảy qua Xã Cù Sơn), phá huỷ hào 
luỹ của giặc, san thành đất bằng. Đêm hôm đó, 
Trịnh Tùng gọi Dương Quận công Nguyễn Hữu Liêu 
vào bảo rằng: ˆNay quân ta đang ở cải thế sấm rền, 
phải làm cho chúng không kịp bưng tai. Giặc đã 
cuống loạn, ta thừa cơ mà đánh, sẽ dễ như với tay 
nhặt hạt cải. Nhà ngươi cứ đem quân đến dưới chân 
Thành Thăng Long phóng hoả để hư trương thanh 
thế. Chúng tất sợ mà chạy, ta dù không đánh cũng 
cử thắng." Dương Quận công nhận mệnh rút ra. 
Tảng sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Liêu bí mật đem 
5000 quân và 100 thớt voi khỏe cùng ngựa bọc giáp 
sắt theo đường tắt xuất phát. Cũng hồm đó, Trịnh 
Tùng ra lệnh cho các cánh quân vượt qua Sông Cù, 
san phẳng đồn luỹ để tiện đường hành quản. Đêm 
30 Tết, Dương Quận công Nguyễn Hữu Liêu dẫn 
quân tiến thắng đến phía dưới Thành Thăng Long 
đóng ở Cầu Cao, tại góc Tây Bắc Thành Thăng 
Long, đặt lực lượng mai phục. Vào khoảng nửa 
đêm, Nguyễn Hữu Liêu cho quân phóng lửa hiệu, 
liền bắn 7 phát súng rồi phóng lửa đốt nhà cửa dưới 
chân thành. Lửa cháy rực trời, Kinh thành náo 
động, người người thất kinh, trong thành rối loạn. 
Dân chúng các phố, già trẻ dắt nhau chạy đầy 
đường, trong ngoài thành tranh nhau ,qua sông, 
thuyền đắm chết đuối đến hơn một ngàn người. 
Khắp nơi hò reo triệt phá cung điện họ Mạc. 


Chúa Mạc Hồng Ninh hoảng sợ sau khi thất bại ở 
Phẩn Điện về, đã lệnh cho tướng tá trực tại các cửa 
thành, canh phòng cẩn mật. Kinh sư giới nghiêm, 
mong được yên ổn đêm 30 Tết. Không ngờ diễn biến 
lại xảy ra như vậy. Hồng Ninh sợ vỡ mật, bèn cùng 
Hoàng hậu và các cung nữ gói ghém vàng bạc của 
cải, tụ tập ở cửa quân, chờ trời sáng để chạy trốn. 


Đến tẳng sáng ngày mồng một Tết, Dương Quận 
công hạ lệnh rút quân về hành dinh, hội họp các 
tướng sỹ làm lễ chúc mừng năm mới sau đó cho 
quân về tập kết tại đồn sở của đại quân. Bấy giờ 
quân Mạc chưa dẹp được hết nhưng thanh thế quan 
quân ngày càng lừng lẫy. Sáng ngày mồng 1 Tết, 
năm 1592, Trịnh Tùng dẫn các tướng văn võ từ mặt 
trận trở về, mở hội chúc mừng năm mới. Bỗng thấy 
Liêu Quận công từ ngoài bước vào, Chờ Quận công 
ngồi xong, Trịnh Tùng an ủi rằng: “ Tướng quân vất vả 
xông pha tuyết sương, đêm 30 Tết đột nhập vào 
thành phóng hoả làm sáng rực cả một góc trời phia 
Đông. Tướng quân có tín tức gì về họ Mạc không?" 
Dương Quận công nói: ° Thần vâng theo kế hoạch tài 
tinh của chủ tướng, nnân đêm lối tiến quân đến đóng 
ở góc cửa Tây Bắc, phóng hoả đốt bỡ thành. Phố xá 
vì vậy rối loạn, làm chấn động cả Kinh đô. Đến đâu 
canh năm, tin tuần tra cho biết Hồng Ninh vừa bỏ 
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cung chạy trốn”. Trịnh Tùng nói: “Quần địch đã đảo 
điên mất vía, rơi vào thế khó chống cự. Còn quân ia 
đang ở thế đuổi giặc chạy dài, tiến thêm bước nữa có 
thể chiếm lấy Kinh sư”. Nói xong, ai nấy đứng dậy bải 
vọng về phía Nam, rồi mở tiệc lớn ăn mừng. 


Ngày mồng 3 Tết, năm 1592, Trịnh Tùng sai lập 
đàn, sắm lễ, trai giới làm lễ trời đất. Khấn rằng: 
"Thần là Trịnh Tùng qượng gánh trọng trách của 
nước nhà, lạm cầm quyền lớn đánh dẹp, vâng mệnh 
đánh kế phản nghịch cứu dân, nghĩ rằng sinh lính, 
xã tắc nhà Lê bị kê gian thần phản nghịch họ Mạc 
giết Vua, cướp nước, tội ác rất sâu, ngược dân, dối 
thân, hoạ đây oán chữa. Để sinh linh lầm than gần 
70 năm, mà nguyên do gây hoạ loạn, phải đâu mội 
hai buổi. Nay thần cùng bọn tướng tá, thê không 
cùng sống với giặc, há chịu cùng đội một trời chung. 
Xin các Thánh hoàng đế tiên triều soi xét lòng thân, 
diệt bọn phần nghịch cho dân được yên, để khôi 
phục cõi đất của triều Lê”. Khấn vái xong đâu đó, 
Trịnh Tùng hội các tướng bàn việc tiến quân và cáo 
dụ rằng: “ Cái thế chẻ tre không thể bỏ lõ. Huống chi 
ta vâng mệnh di đánh kẻ trái phép, vốn để yên dân. 
Các tướng nên rần cấm tưởng sỹ, nghiêm ngặt nhắc 
lại ước thúc. Chấn chỉnh đội ngũ, hiệu lệnh rõ ràng, 
tin thực. Quân đi đến đâu không được mảy may xâm 
phạm của dân, không được cướp bóc dân lành, của 
cải không phải của giặc thì không được lấy bậy. 
Quân đi có kỳ luật thì giặc dễ phá " 


Nói rồi, Trịnh Tùng hạ lệnh nhổ trại tiến quân 
đến đóng ở bở phía Tây sông Ninh Giang (gần 
Chùa Trầm), mồng 5 Tết quân của Tiết chế đã qua 
sông tiến đến Chùa Thiên Xuân (Thanh Xuân), 
thanh thế chấn động. Quân đi đến đâu, không mảy 
may xâm phạm của dân, chợ không thay đổi quầy 
hàng, mọi người đều yên ổn như cũ, già trẻ, trai gái 
tranh nhau đem trâu, dê, cơm rượu, hương hoa đầy 
đường, đón tiếp Vương sư, hàng phục trước cửa 
quân mà nói: “Trước kia bị sương mù che khuất, 
ngày nay thấy được trời xanh, vui khắp trời đất. 
Sau khi dựng đồn, bày trận vững như thành sắt. Tiết 
chế Trịnh Tùng ha lệnh rằng: “Tướng sỹ các doanh 
cơ phải theo 3 điều mà răn cấm các quân: 


1. Không được tự tiện vào nhà dân lấy củ hái rau. 

2. Không được cướp phá của cải, chặt phá hoa màu. 

3. Không được hiếp dâm đàn bà con gái và giết 
người vì thù riêng. 

Nếu ai vi phạm thì chém rao cho mọi người”. 


Ba quân nghe lệnh, đều nghiêm chỉnh đốn ngũ, 
không dám xâm phạm. Trăm họ vui theo ... Những 


người gan dạ có trì thức đều vui vẻ đến cửa quân để 
phục vụ. Khi đại quân nhà Trịnh đến gần cầu Nhân 
Mục (Cống Mọc) Chúa Mạc Hồng Ninh nghe tin bèn 
sai tưởng Tây đạo là Mạc Ngọc Liễn tiếp tục giữ 
đoạn phía Tây Cửa từ Bảo Khánh đến Phường Nhật 
Chièu; Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên giữ đoạn từ 
Cầu Dừa đến Cầu Muống. Tất cả đều chia thành 
từng doanh trại mà đóng quân. Ngày đêm, quân nhà 
Mạc đóng cửa cố thủ. Trong thành Đại La, tướng 
Nam đạo là Thường Quốc công Nguyễn Quyện 
thống lĩnh binh mã vùng Đông Bắc, giữ đoạn từ Mạc 
Xá trở về phía Đông, làm lực lượng ứng cứu. Sau khi 
các tướng thuộc các đạo dẫn quân lên đường, Chúa 
Mạc Hồng Ninh tự đôn đốc thuỷ quân (Nhị Hà) để 
làm thanh viện. Ngày hôm đó, Mạc Hồng Ninh đóng 
quân ở Thổ Khối (Gia Lâm) Bến Bồ Đề, 


Ngày mồng 6 Tết, Tiết chế Trịnh Tùng đốc quân 
qua Sông Tô Lịch. Đến Cầu Nhân Mục, Xứ Xa Đôi 
thì đóng quân lại. Tiếp đó, ông vạch ra kế hoạch, 
bèn chia quản bày trận, các đạo cùng tiến, hẹn 
trong ngày cố nhổ cho được thành luỹ Thăng Long, 
đảnh phá để lấy công đầu. Đến Hồng Mai (Bạch 
Mai) Trấn nghĩa hầu, Tuấn nghĩa hầu tranh lên 
trước đến xứ Ung Mạc. Thường quận công Nguyễn 
Quyên dẫn quân mai phục ở ngoài cửa Cầu Dần, 
bày sấn các cỗ súng bách tử) và hoả khí để đợi. 
Tiết chế Trịnh Tùng bắn ba phát pháo hiệu, các 
tướng theo lệnh cùng tiến. Quân chính doanh đến 
Cầu Dền, Trịnh Tùng sai tướng Tả khu là Thái phó 
Dương Quận công Nguyễn Hữu Liêu và Trịnh Ninh 
thống lĩnh 1 vạn binh tướng và các thuộc tướng dàn 
“nhạn trận" mà tiến lên, Đại quân lấy Tín Quận 
công Nguyễn Cảnh Kiên làm quân tiên phong. Tín 
Quận công xông lên trước đến Cầu Dừa, đặt súng 
ngang trên đường cái lớn mà bắn, mở đột phá để 
tấn công quân nhà Mạc mở đường cho quân nhà 
Trịnh tiến thẳng đến Cửa Tây. 


Tướng dính hữu khu là Hoàng Đình Ái và Trịnh 
Đồng đem 1 vạn 500 binh tướng đánh phá Cầu Dền 
tiến thẳng đến Cửa Nam Giao. Tướng dinh Tiền khu 
là Trịnh Đỗ đem các cơ trung quân và bọn Thụy 
Tráng hầu hợp binh tượng 1 vạn 2000 quân đánh 
phá Cầu Muống tiến thẳng đến Cầu Gỗ (khoảng 
Phố Cầu Gỗ ngày nay). 


Tiết chế Trịnh Tùng đốc xuất binh tượng đại dinh 
gồm 2 vạn 5000 quân làm hậu đội tiến đến Hồng 
Mai đóng quân. Ông bèn hạ lệnh rằng, bài binh bố 
trận đã xong, tất uả cờ xí không được giăng bây, 
chiêng trống không được đánh càn. Ba quân nghe 


(1) Bách tử: Bắn đạn ria 
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lệnh đều cuốn cờ im trống. ngồi yên để chờ đợi. 


Bấy giờ, Mạc Hồng Ninh tuy đã qua sông nhưng 
còn cậy có sông Cái, có chuẩn bị từ trước, sai tướng 
Tây đạo Mạc Ngọc Liễn đem quân bản đạo cố thủ 
từ Cửa Bảo Khảnh về phía Tây Phường Nhật Chiêu, 
bọn Bùi Văn Khê, Trần Bách Niên đem quân 4 vệ 
giữ Cửa Cầu Dừa, qua Cửa Cầu Muống đến thẳng 
Cửa Cầu Dần chia dinh thứ ngày đêm cố thủ trong 
Thành Đại La để chống giữ. 


Bấy giờ, Tiết chế Trịnh Tùng phát ba tiếng súng 
lệnh, các tướng kéo cờ gióng trống, đến khi nghe 
bảy hồi tù và thì đội ngũ chính tề, giáo mác sáng 
quắc tiến lên đánh phá. Hai quân giao chiến từ giờ 
Ty đến giờ Mùi chưa phân thắng bại. Trịnh Tùng 
thấy hai bên đánh to, kịch chiến, người người cùng 
khoe mạnh đua hùng, bản ngã sỹ tốt. Trời đất ảm 
đạm, mây mù, gió rét, quân lính xô xát, tiếng súng 
vang trời, trống chiêng dậy đất, bóng cờ kín, giáo 
mác như mây. Tiết chế Trịnh Từng cầm cờ chỉ huy 
đốc quân thúc đánh, chỉ tiến không cho lùi, cứ theo 
trận đồ mà tiến. Quan nhà Trịnh quân sức bội, chí 
khí tăng cao, đua nhau lên trước phá luỳ. Tướng 
Mạc là Bùi Văn Khuê, Bách Niên tự liệu thấy sức 
quân mình không thể địch nổi, để mặc quân lính, 
mạnh ai nấy chạy, quân Mạc tan vỡ. Thấy hai tướng 
đã rút chạy, Mạc Ngọc Liễn vô cùng sợ hãi liền tìm 
đường lấn trốn. 


Quân nhà Trịnh thừa thắng đuổi theo giặc chạy 
về phia Bắc đến tận bờ sông, bèn phóng lửa đốt 
cung điện và phố xá trong thành, khói lửa kín trời. 
Tiết chế Trịnh Tùng thúc voi ngựa và tướng sỹ triệt 
phả Cầu Dền, thế quân mạnh như từ trên trời rơi 
xuống. Quân Mạc tan vỡ, quân mai phục của 
Nguyễn Quyện không kịp trổ tay, chưa kịp nổi dậy 
đã bị giết sạch ở ngoài Cửa Cầu Dền. Quyên bị vây, 
hết đường tiến thoái cùng hai con là Bảo Trung và 
Nghĩa Trạch chỉ huy bọn thủ hạ cố sức đánh phá, 
hy vọng phả vòng vây. Mặc dù tả xung đột nhưng 
tiến lui đều không còn đường nào, trong ngoài đều 
là quan quân nhà Trịnh, cửa luỹ lại bị lấp nên hai 
con của Quyện và thủ hạ, tinh binh cố sức đánh 
đều chết tại trận. Nguyễn Quyện trí cùng, lực kiệt 
chạy về bản dinh, bị quân nhà bắt sống đem dâng 
Trịnh Tùng. Tiết chế Trịnh Tùng cởi trói cho Quyện, 
đãi theo lễ tàn khách, tuyên dụ uý lạo, nói tới ân 
nghĩa nuôi dưỡng của Tiên Vương, không nỡ giết 
hại. Quyện thẹn đỏ mặt, phục xuống và tự than 
rằng: “Tướng thua trận không thể nói mạnh được. 
Trời đã bỏ Mạc thì người anh hùng cũng khỏ mà ra 
sức". Tiết chế Trịnh Tùng khen câu nói ấy. 


Ngày hôm ấy, quân Mạc xác chết gối nhau, lấp 
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đầy hào rãnh. Quân nhà Trịnh đã chém đến vài trăm 
ngàn thủ cấp, tướng Mạc chết vài chục viên. Khí giới 
chất như núi. Cung điện nhà cửa tiêu điều. Vua Mạc 
Hồng Ninh (Mậu Hợp) kinh hoảng sợ hãi, thu nhặt 
tàn quân giữ Sông Cái cố thủ. Tiết chế Trịnh Tùng 
đem quân đến bờ sông, gặp khi trời đã về chiều, liền 
nói rằng: "Binh pháp có nói: giặc cùng chớ đuổi, rồi 
thu quân đóng doanh trại theo trận đồ. 

Bấy giờ, danh tiếng quan quân nhà Trịnh đã trở 
lên lừng lẫy, dân chủng miền Tây Nam thu về. Quân 
nhà Trinh đánh đến đâu là thắng đến đấy, quân nhà 
Mạc đều hàng phục cá, từ Sông Nhị về Tây đều lấy 
được hết. 


Tháng Ba, năm 1592, Tiết chế Trịnh Tùng tiển 
quân đến Huyện Chương Đức, đóng định ở Sông 
Do Lễ( sai làm cầu phao cho quân qua sông. Ông 
lại chia quân đi đánh dẹp các Huyện Thanh Trì, 
Thượng Phúc, Phú Xuyên. Tiết chế Trịnh Tùng đốc 
quản đi đánh dẹp các huyện Từ Liêm, Đan Phượng, 
sau đó đến Phúc Lộc, Tiên Phong, đánh dẹp các 
huyện Ma Nghĩa, Yên Sơn, Thạch Thất rồi về. Cùng 
tháng ấy, Tiết chế Trịnh Tùng đem quân về theo 
Đường Ứng Thiên, Thiên Quan, đến cửa khuyết báo 
công toàn thắng với Vua Lê. 


Mạc Mậu Hợp ngày càng buông tuồng du đãng, 
tửu sắc bừa bãi. Bấy giờ vợ của Sơn Quận công Bùi 
Văn Khuê là Nguyễn Thị Liên (là con thứ 3 của 
Nguyễn Quyện) có chị ruột vợ của Mậu Hợp thường 
ra vào trong cung. Thấy Nguyễn Thị Liên có nhan 
sắc, Mạc Mậu Hợp trong lòng ham muốn, liền 
ngầm dùng mưu giết Bùi Văn Khuê để cướp vợ. 
Văn Khuê biết chuyện liền đem quân bản bộ tự 
động bỏ về Huyện Gia Viên, Phủ Trường Yên. Mạc 
Mậu Hợp sai tướng đem quân đến hỏi tội Khuê. Bùi 
Văn Khuê một mặt dùng quân chống lại quân của 
nhà Mạc mặt khác sai con là Bùi Văn Nguyên chạy 
vào Thanh Hoá cầu cứu Tiết chế Trịnh Tùng. Trước 
mặt Trịnh Tùng, Bùi Văn Nguyên vừa khóc vừa kể 
rõ sự tình: “Cha thần ià Bùi Văn Khuê bị họ Mạc 
ngầm sai quân bức hại nên sai thần đến mạo tội xin 
hàng phục... xin cầu đường sống, nếu được Tiết chế 
thụ dụng cha cơn thần xin ghi xương khắc cối... Xin 
Tiết chế soi xét, nếu được thì xin cho một quân tới 
ứng cứu." Trịnh Tùng Tiết chế nghe thế liền cười rồi 
bảo với tướng lĩnh rằng: “Văn Khuê về hàng đô là 
trời cho ta thu phục chóng thành công. Đất đai bản 
triều có thể định ngày mà thu phục". Nói xong, Trịnh 
Tùng cùng các tướng xuất binh. Trịnh Tùng sai 
Hoàng Đình Ái thống lĩnh tướng sỹ các dinh cơ đi 


(1) Khúc Sông Đảy qua Xã Do Lễ. 
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trước cứu Bùi Văn Khuê. Khi quân của Hoàng Đỉnh 
Ái đến Xứ Bái Đính Huyện Gia Viễn, Văn Khuê 
thấy quân nhà Trinh đến cứu, liền đem quản bản 
bộ gồm 3 nghin người ra đón tiếp. Đình Ái và Văn 
Khuê đem quân bản bộ giữ Bến đò Đàm Giang: 
Quân Mạc thấy Khuê đã đầu hàng, lại có quân đến 
cứu, liền lui về giữ Sông Thiên Phái) 

Ngày 18, Tiết chế Trịnh Tùng đốc xuất các đại 
quân ra Phủ Trường Yên, tiến đến Điền Giang đồn 
trú binh mã. Văn Khuê đem quân đến chào, khóc 
và lạy dưới cờ. Tiết chế Trịnh Tùng uý lạo, ban cho 
tước Mỹ Quận công, sai đem binh mã thuyền ghe 
làm tiền lộ, tiến đến Khuất Giang để đón đánh quân 
Mạc. Tiết chế Trinh Tùng vượt Điền Giang đánh phá 
quản Mạc. Khi quân nhà Trịnh tiến đến Thành Cổ 
Lộng thì 2 tướng Mạc ở Sơn Nam là Quỳnh Quận 
công và Lộc Quận công đến hàng. 


Ngày hôm sau, đại quân nhà Trịnh lại tiến đến 
Huyện Thanh Liêm, Trịnh Tùng sai quân sỹ thu góp 
lương thực, rồi lệnh cho quân thủy bộ cùng tiến 
đóng quân ở Trại Kiều. Các tướng nhà Mạc đóng ở 
Sơn Nam đều lần lượt ra hàng nhà Trịnh. Tiết chế 
Trịnh Tùng thu nạp hết và cho giữ chức tước cũ. 
Người người lạ ơn. 


Tướng Nam đạo nhả Mạc là Nguyễn Quốc công 
đóng quân ở Sông Thiên Phái, giữ Bến đò Đoan Vĩ 
thấy quân Trịnh tiến quân liền thúc binh đắp luỹ dọc hai 
bên bờ sông. Tiết chế Trịnh Tùng sai Văn Khuê ngầm 
kéo thuyền ra cửa sông đánh quân Mạc ở thượng lưu, 
sai cơ tả hữu mang súng đến bắn ở ven sông để đánh 
hạ lưu, sai voi ngựa, quân lính qua sông đánh mạnh 
vào trung lưu để thu lấy thuyền giặc trên sông. 


Nghĩa Quốc công nhà Mạc trở tay không kịp bỏ 
thuyền chạy trốn, quân lính tan vỡ tháo chạy. Quân 
nhà Trịnh thu được 70 chiến thuyền và khí giới 
nhiều không kể xiết. Nghĩa Quốc công chạy về Kinh 
Ấp giữ Bãi Tự Nhiên. Quân của nhà Trịnh làm cầu 
phao qua sông đóng ở Huyện Ý Yên, sau tiến đến 
Bình Lục, đóng quân ở Cầu Lấp. Tướng Mạc là Trần 
Bách Niên đem quân tới hàng, được ban tước Định 
Quận công. Bấy giờ, các tướng Nam đạo nhà Mạc 
về đầu hàng nhà Trịnh tới hơn 10 người. Trịnh Tùng 
lệnh cho quân không được máy may xâm phạm tới 
tài sản của dân, quân pháp nghiêm nếu ai vị phạm 
sẽ bị trị tội. 

Ngày mồng 4, tháng Mười một, năm 1592, Tiết 
chế Trịnh Tùng tiến quân tới Bãi Tỉnh Thần, Huyện 
Thanh Oai hiểu dụ rằng “dân các xứ đều là dân của 
triều ta... Bọn các ngươi cứ yên ổn làm ăn không 
được sợ hãi. Quân đi có kỹ luật, một lòng thương 
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dân" Mọi người đều ca hát vui mừng, trai tráng 
trong làng nô nức đi theo quân Trịnh. Tới ngày 14, 
tháng Mười mội, năm 1592, quân nhà Trịnh ra cửa 
Sông Hát tiến theo 2 đưỡng thuỷ bộ. Tướng Mạc là 
Ngọc Liễn dàn thuyển chống cự, cắm cọc gỗ ở 
Sông Hát, đắp luỹ đất trên bờ sông làm thế hiểm. 
Quân Trịnh Tùng đánh tan quân nhà Mạc. Ngọc 
Liễn bổ thuyền chạy bộ lên đến chân Núi Tam Đảo. 
Quan quân nhà Trịnh chiếm hết thuyền bè, khí giới 
đuổi quân nhà Mạc đến tận cửa Nam Thành Thăng 
Long rồi đóng quân ở Bến Sa Thảo) lấy được 
thuyền lớn thuyền nhỏ hơn một ngàn chiếc. 


Đêm ấy, Mạc Mậu Hợp chạy trốn về Huyện Kim 
Thành, Trấn Hải Dương. Tông tộc họ Mạc đều bỏ 
trốn, các tướng Mạc lũ lượt ra hàng. Đại tướng Mạc 
là Đà Quốc công cùng tướng sỹ bỏ thuyền lên bờ 
chạy trốn. Ngày 25, Trịnh Tùng tiến quân đến Xứ 
Hải Dương đuổi dẹp bè lũ họ Mạc. Đến Phù Dung, 
Trịnh Tùng đóng quân ở Liễu Kinh sai Tả Thuỷ dinh 
Thái Quận công Nguyễn Thất Lý đốc xuất Tiền thuỷ 
Quân dinh Định Quận công Trần Bách Niên, Tả 
thuỷ Quân định Mỹ Quận công Bủi Văn Khuê và 
các tướng Đường Quận công, Trực Quận công... 
Các cơ nội thuỷ, 300 chiến thuyền đánh phá Kim 
Thành. Họ Mạc bỏ thành chạy trến, quân sau, quân 
trước không tiếp ứng được nhau, bỏ hết cả thuyền 
bè. Quan quân thu được vàng bạc, của cải, đàn bà 
con gái nhiều không kế xiết, bắt được cả Mạc Thái 
hậu đem về đến Bồ Đề. Tuy nhiên, Mạc Thái hậu vi 
lo buồn sinh bệnh mà chết. 


Mạc Mậu Hợp lập con lä Toàn làm vương, đổi 
niên hiệu Vũ Anh năm đầu, rồi thân chinh đốc quân 
chống với quân của Trịnh Tùng. Ngày mồng 3, 
tháng Hai, Tiết chế Trịnh Tùng chìa quán đánh phá 
bọn Mạc Kính Chỉ ở Tân Mỹ, Huyện Thanh Hà 
chém được nhiều đầu quân Mạc, thu 50 thuyền. 


Bấy giờ, dư đảng họ Mạc là Phổ Quận công, 
Thủy Quận công, Miện Quận công, Hào Quận 
công, Lũng Quận công, Thụy Quận công, Lương 
Quận công, Nghĩa Quận công, Lại bộ Thượng thư 
Phúc Quận công Đỗ Uông, Lễ bộ Thượng thư Hồng 
Khê hầu Nhữ Tông, Công bộ Thượng thư Đồng 
Hàng, Lại bộ Tả thị lang, Vĩnh Sơn hầu Ngõ Vĩ, Hộ 
bộ Tả thị Lang Ngô Tháo, Đông các Đại học sỹ Ngô 
Cung, Tư khanh Nguyễn Cận, Sơn Nam Thừa chỉnh 


(1) Tên hai xã thuộc Huyện Gia Viễn. 

(2) Thuộc xã Điểm Xá, Huyện Gia Viễn. 

(3) Khúc Sông Đây thuộc Huyện Ý Yên. 
(4) Có thể là Bến Thảo Tân vùng Hàng Cố. 
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sử Đàm Văn Tiết, Hải Dương Thừa chính sứ Phạm 
Như Dao đều đến cửa quân nhà Trịnh hàng phục. 
Tiết chế Trịnh Tùng hạ lệnh tiến quân đến Xã Tranh 
Giang, Huyện Vĩnh Lại đóng vài hôm. Tiết chế Trịnh 
Tùng thu quân thẳng lợi tiến về Kinh. 


Mạc Mậu Hợp bỏ thuyền lên bộ chạy về Phượng 
Nhãn (nay thuộc Bắc Ninh) Võ Quận công đuổi bắt 
không kíp, bèn đóng quân ở lại đó. Một hôm, nội 
giám thòng báo: "Chúa Mạc Mậu Hợp đang trốn tại 
Chùa Mô Khuê, cắt tóc giả làm sư được mươi hôm 
rồi. Thần xin dẫn quân đến nơi để bắt” Võ Quận 
công nghe xong liền bảo với Liêu Quận công và Trà 
Quận công cùng bí mật dẫn quân đến bao vây Chùa 
Mô Khẻ cho quân tuần tra xöng vào bên trong quả 
nhiên bắt được Mậu Hợp cùng hai hồng kỹ nữ. Các 
tướng trói Mạc Mậu Hợp dùng voi trở về Kinh sư 
đem nộp cho Trịnh Tùng. Trịnh Tùng bèn đưa xuống 
cho quản thần văn, võ công khai luận tội Mạc Mậu 
Hợp. Theo luật định, Mạc Mậu Hợp bị bêu sông 3 
ngày rồi chém ở Bến Bồ Đề, gửi đầu về Vạn Lại. 


Sau khi Mạc Mậu Hợp bị giết, con Mạc Kính 
Điển là Mạc Kính Chỉ lại chiếm Đông Triều xưng 
làm Vua về đóng ở Thanh Lâm, hơn 100 người và 
các quan văn võ lại về đấy cả, lại treo bảng chiêu 
mệ bình sỹ. Mạc Toàn con Mạc Mậu Hợp cũng theo 
về với Kính Chỉ. Tiết chế Trịnh Tùng biết tin liền sai 
Nguyễn Thất Lý, Bùi Văn Khuê, Trần Bách Niên, 
Ngô Định Nga tiến đánh. Chúa Mạc đem quân tập 
kích ngay giữa sông, quân nhà Trịnh thua to. Kinh 
Chỉ nhân đó đổi niên hiệu là Khang Hựu năm thứ 
nhất. Khi nghe tin thất trận của bọn Thất Lý, Tiết 
chế Trịnh Tùng liền sai Hoàng Đình Ái, Nguyễn Hữu 
Liêu chia nhau hai đạo quân thủy bộ đi cứu ứng. 
Còn Mạc Kính Điển thấy quân của nhà Trịnh tiến 
đánh thi tung hết quân ra để cầm cự. Linh nhà Mạc 
không lúc nào được cởi giáp liên tiếp phải đào hào, 
đắp luỹ cố thủ. Tín truyền về Thăng Long Trịnh 
Tùng nổi giận, đốc đại quân vượt qua Sông Nhị đến 
Cẩm Giàng thì hạ trại. Hôm sau, quân của Trịnh 
Tùng qua sông tiến đánh quân Mạc, quân Mạc 
không địch nổi, chạy thục mạng. Trịnh Tùng thúc 
quân đuổi theo bắt được Kính Chỉ và những người 
trong tông thất cùng một số tướng văn, tướng võ. 
Các tướng nộp tù binh, Trịnh Tùng hạ lệnh đưa đi 
chém tất cả ở Bến Thảo Tần, rồi sai gửi đầu Kính 
Chỉ về hành dinh ở Vạn Lại, 


Đà Quốc công Mạc Ngọc Liễn sau khi bị thua 
chạy vào ẩn vào Núi Tam Đảo được ít lâu chạy vào 
địa qiới Kinh Sơn, đến Châu Văn Lan tìm được tòng 
thất nhà Mạc là Đôn Hậu Vương Kính Cung lập làm 
Vua đối niên hiệu là Kiền Thống. Bấy giờ, dư đảng 
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họ Mạc còn nhiều, một số quốc công chiếm giữ các 
nơi, Uy vương Mạc Kính Dụng chiếm Thái Nguyên, 
Tráng vương Mạc Kinh Chương chiếm giữ Thiên 
Thị... Tiết chế Trịnh Tùng liền cử Thái uý Hoàng 
Đình Ái lên đánh Mạc Kính Cung và Mạc Ngọc Liễn 
khiến cho cả hai phải chạy sang Long Châu thuộc 
đất nhà Minh. 


Trước sức mạnh của đại binh Mạc, Trịnh Cối 
đầu hàng, tình thế vô cùng nguy ngập, nhưng kể từ 
khi lên nắm chính quyền, Trịnh Tùng đã khéo léo 
đoàn kết, tập hợp mọi người, củng cố lực lượng 
quân sự, chờ thời cơ. Từ năm 1571 đến 1583 liên 
tiến trên 10 cuộc tiến quân của Mạc vào đất Thanh 
Hoa thuộc Nam Triều và cả Nghệ An, nhằm mục 
đích tiêu diệt quân Trịnh Tùng, do các danh tướng 
Mạc Kính Điển, Mạc Đôn Nhượng chỉ huy. Tất cả 
các cuộc tiến quân đó đều không thu được kết quả, 
các tướng nhà Mạc phải rút quân về. Kể từ sau năm 
1583, thế quân nhà Trịnh mạnh lên, chuyển từ thế 
thủ ra thế tấn công hàng năm thường đem binh mã 
ra Trấn Sơn Nam tấn công để lấy lương thực. Quân 
nhà Mạc sức một ngày một suy, sau khi Mạc Kính 
Điển chết, Mạc Mậu Hợp hoang dâm, xa xỉ khiến 
chính sự rối ren, nhiều tướng Mạc về theo Tiết chế 
Trịnh Tùng. Quân Mạc từ thế công chuyển sang thể 
thủ, đào hào đắp luỹ phòng thủ chờ khi quân Trịnh 
Tùng đến sẽ ra thế tiến công. Khi Tiết chế Đô tướng 
Trình Tùng nắm quốc chính, giữ binh quyền từ năm 
Canh Ngọ 1570 đến năm Quý Ty 1593, trong 24 
năm chiến đấu mới tiêu diệt được quân Mạc, đưa 
Vua Lê về Kinh đô Thăng Long thống nhất Nam Bắc. 


Bấy giờ, họ Mạc chạy sang Trung Quốc tố cáo với 
Vua Minh rằng: “Quân nhà Lê chính là họ Trịnh tranh 
cường, đẩy binh đánh giết họ Mạc đã thần phục 
thượng quốc, thực không phải là con châu nhà Lê 
Trung Hưng". Vì thế, nhà Minh nhiều lần sai sứ qua 
Cửa Trấn Nam GiaoU!) mang điệp văn sang nước ta 
hẹn hội khám ở cửa quan xem có phải là con chảu 
nhà Lê hay không. Năm 1596, cuộc hội khám khöng 
thành do nhà Minh dây dưa, đòi lấy người vàng, ấn 
vàng theo lệ cũ, không chịu đến, vì thổ quan Long 
Châu nhà Minh ăn của đút lót của họ Mạc. 


Ngày 25, thắng Mười hai, năm 1598, sứ Minh là 
Vương Kiến Lập mang sắc thư và ấn sang nước ta. 
Tiết chế Trịnh Tùng cùng với các đại thần vào triều 
yết ở nội điện. Khi tuyên đọc sắc thư, thấy nói ban 
ấn cho là bằng bạc, nhựng nhìn quả ấn lại là đồng. 
Tiết chế Trưởng Quốc công Trịnh Tùng nổi giận nói 
với Minh sứ rằng: “Thiên Triều là nước ở giữa, nên 


(1) Äi Nam quan nay là Hữu Nghị quan. 
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đối xử cho công bằng, khuyên điều thiện, răn điều 
ác, để có thể giữ uy với nước ngoài, nay đối với Mạc 
là kẻ thoán đoạt thì có thể ban cho ấn bạc, còn đối 
với họ Lê là dòng chính thống thi lại ban cho ấn 
đồng. Cư xử như vậy thật không đúng chút nào với 
cải nghĩa “Nhu viễn" tức là làm yên lòng cõi xa" 
Vương Kiến Lập đáp “Việc này là do người làm 
thượng ty chữ Nhà nước thị trăm công ngàn chuyện, 
làm sao có thể xem xét hết mọi việc. Nay nên viết 
tờ biểu gửi lên triều đình, xin xem xét và làm cho rõ 
SỰ việc này”. 


Trưởng Quốc công Trịnh Tùng giọng nghiêm 
chỉnh nói rằng: " Thiên triều là ngôi chính thống phải 
cư xử cho đúng mực. Nói điều đúng, làm việc đúng. 
Thế mà để cho bọn quan viên lộng hành, lừa dõi hạ 
quốc. Cứ tình trạng này chỉ e sinh loạn nơi biên giới, 
dần dà dẫn đến mối hoạ di đích". Nói xong, ông liền 
thảo tờ biểu nói rõ về việc hiến nhượng ấn đồng gửi 
Vương Kiến Lập mang về Trung Quốc. Kiến Lập về 
đến Tả Giang tâu trình lại đầy đủ rằng: 


“Trịnh Tùng phu thần của nước An Nam là người 
khoan hoà, trung hậu đã diệt được bọn Mạc tiếm 
nghịch, khôi phục họ Lê, qua cách cư xử, cô thể biết 
đây là bậc hiền tài". Thật là: 


Lm quấc 8u nRan,tRuờ Cầm, Öụ 
tỒác. nu», KRảu Êinh, Lăn, gìaa ngh. 
Dịch: 

Nước S Lm cá nRAn Ea dám cafe, 


đW ơn, €#« aunf, Ê4nŸ, luạng đặ+, nu, 
lang, guaa‹ 

Tháng Ba, năm 1599, quan Tả giang nhà Minh là 

Trần Đôn Hựu lại sai Vương Kiến Lập mang ngựa 

quý, đai ngọc, mũ xung thiên sang cho Tiết chế Trịnh 

Tùng, xin kết tình lăng giềng và giữ hai tấm thiếp đề 

tám chữ “Quang hưng, tiền liệt, định quốc, nguyên 
huân" (Rạng rö cha ông, công đầu dựng nước). 


Tiết chế Trịnh Tùng đối đãi sứ giả rất hậu, sai 
người hộ tống sứ giả về đến tận Trung Quốc. Từ đó, 
giao bang hai nhà thông suốt. Ngày mồng 4, tháng 
Bảy, năm 1599, Vua Lê tấn phong Đô tướng Tiết 
chế các Xứ thuỷ bộ chư dính kiêm Tổng nội ngoại 
Bình chương quân Quốc trọng sự, Tả tướng Thái 
Uý, Trưởng Quốc công Trịnh Tùng làm Đô nguyên 
suý, Tổng quốc chính Thượng phụ Bình An vương 
rồi sai Tư thiên giám Lê Văn Huệ chọn ngày làm lễ 
sắc phong. Lời sắc văn như sau: “Vương giả dựng 
ngôi ban phúc, giữ đạo công rộng lớn công bằng; 
bề tôi giúp nước lập công, phải hậu lễ tôn nghiêm 


cao quý. Chọn ngày tốt hợp, ban sách vẻ vang. Suy 
trung dực vận, kiệt tiết tuyên lực công thân Đô 
tướng Tiết chế các xứ thuỷ bộ chư dinh kiêm Tổng 
nội ngoại Bình chương quân Quốc trọng sự Tả 
tướng Thái uý Trưởng Quốc công Trịnh Tùng uủy 
vọng lớn như núi cao, bóng cả thực xứng là đấng 
văn võ của Triều đình. Bày munu đặt kế yên xã tắc, 
công cao sáng tỏ giữa trời, giữ tín giảng hoà nước 
láng giễng, sách giỏi giữ yèn ngàn cõi. Công đã 
ngất cao trong vũ trụ, vị phải đứng đầu khắp thần 
liệu. Đặc sai Thái tể Vinh Quốc công Hoàng Đỉnh Ái 
đem sách vàng tấn phong làm Đô Nguyên suý 
Tổng quốc chính, Thượng phụ Bình An vương. Lại 
ban ngọc tân) làm vật báu lưu truyền. Lại cấy 
ruộng nước để thêm phong ấp. Mong hãy thận 
trọng chức vị, luôn luôn giữ phép triều đình, sửa 
sang đức nhân, đời đời hưởng ơn vua quý. Vương 
hãy kính theo”. Trưởng Quốc công kính nhận kim sắc, 
mỏ tiệc lớn chiêu đãi, các quan văn võ đại thần đến 
đều chúc mừng. Bình An vương đón tiếp nồng hậu. 

Nghĩa là: 

KĐâu, tay, uất, pÑ4m, đàm, tấu ERáe. nẴạ«, 
Đưong trần, 
tRAn„2) 

Về việc Trịnh Tùng được phong Bình An vương, 
sách Khâm định Việt sử viết: “Tùng được mỏ Phủ 
Chúa, đặt quan thuộc. Từ đây chính sự, quyền binh 
nhà Vua đều do Tùng quyết đoán, của cải thuế 
khoä, quân lính và bách tính hết thảy về Phủ Chúa 
cả. Về phần Vua Lê, chế độ bổng lộc, chỉ để một 
ngàn xã làm lộc thượng tiến (Bổng lộc dâng lên nhà 
Vua); quân lính túc trực và hộ vệ thì trong nội điện 
có 5000 lính, 7 thởt voi và 20 chiếc thuyền rồng. 
Nhà Vua chỉ chỉnh chiện mặc áo long bào, cầm hốt 
ngọc nhận lễ triều yết mà thôi”... Họ Trịnh đời đời 
tập phong tức vương là bắt đầu từ đấy”? 


Cũng trong năm 1599, niên hiệu Quang Hưng 
thứ 22, ngày 24, tháng Tư, Vua Lê Thế Tông băng 
hà. Chúa Bình An Vương Trịnh Tùng thấy Thái tử 
Duy Ÿ không được thông minh nên lập Duy Tân là 
con thứ hai lên ngôi Vua tức vua Kính Tông. Trong 
(1)(2) Ngọc tân: một loại chén ngọc rót rượu dùng trong 

tế lễ. 
(3) Khâm Định - Bản dịch Viện sử học (chính biên), 
quyển thử XXX tận 2, tr 222, NXB Giáo dục 1997 
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lúc Trịnh Tùng vẫn tiếp tục lo đánh dẹp Mạc Kính 
Cung ở Thái Nguyên thì bọn Phan Ngạn, Ngô Đỉnh 
Nga và Bùi Văn Khuê là tướng nhà Mạc cũ, trong 
một cuộc tiệc rượu tại dinh của Nguyễn Hoàng, họ 
đã bộc lộ ngầm ý làm phản. Sau đó, Phan Ngạn, 
Ngô Đình Nga, Bùi Văn Khuê nổi lên làm loạn ở 
Cửa Đại An, lúc đó là tháng Năm, năm 1607 ngày 
Tết Đoan Ngọ, Triết Vương đi yết Miếu Thái vương 
về, bỗng nghe thấy súng nổ liên tiếp, ba mặt khói 
lửa bốc cao, phố xá rối loạn. Triết vương ra lệnh các 
tướng giữ chặt 4 mặt cửa thanh. Được một lát thám 
mã báo tìn Phan Ngạn, Đình Nga, Văn Khuê bỏ bản 
doanh kêu gọi làm phản. Bấy giờ, Nguyễn Hoàng 
vờ tức giận và xin linh mệnh đi đánh. Ngay ngày 
hôm ấy, Triết vương sai Đoan Quốc công Nguyễn 
Hoàng đi dẹp bọn phản nghịch. Được lệnh, Nguyễn 
Hoàng gói ghém, thu dọn của cải, sách vở, hòm 
xiểng rồi hạ lệnh đốt cả doanh trại, bí mật dẫn quân 
đi về phía Nam. Lúc bấy giờ, thuyền lớn Thuận Hoá 
đã ngầm đợi ở cửa biến, ngựa đã chuẩn bị sẵn ở 
đường bộ song song về Thuận Hoá. Đêm hôm đó, 
Kinh thành được lệnh giới nghiêm. Sáng sớm hôm 
sau, Triết Vương hỏi các tướng: “Đêm hôm qua ở 
ngoài thành có lửa sáng rực, đó là lửa doanh trại 
nào vậy?" Các quan mỗi người nói một kiểu. Trịnh 
Tùng đành cho người đi dò xét mới biết Đoan Quốc 
công đốt doanh trại và trốn đi xa rồi. Vương nghe lời 
Thái tể Vinh Quốc công Hoàng Đình Ái sợ Nguyễn 
Hoàng chiếm căn cứ địa Thanh Hoa nên ngay ngày 
hôm đó nổi trống lớn, bày voi ngựa kéo quân về 
Thanh Hoa. Lúc đó, nhiều tướng kết giao với 
Nguyễn Hoàng, nay Hoàng hồ chạy bèn tố cảo lẫn 
nhau, thậm chí còn vu khống anh em Thư Quận 
công Nguyễn Cảnh Kiên. Triết vương biết có nhiều 
người vu khống bèn yết tên những người có liên 
quan, lập đàn minh thệ. Sau khí các tướng thể 
xong, lời lẽ của Kiên đặc biệt cảm động. Triết vương 
bèn sai đem các thư tố giác ném hết vào lửa rồi an 
ủi các tướng hiệu, cùng ăn uống với mọi người cho 
đến đêm mới tan. Vương đã khéo léo gắn lại tình 
đoàn kết, phá tan mối hiểm ty giữa mọi người, Ba 
ngày sau, Triết vương nghe tin Phan Ngạn đã giết 
chết Bùi Văn Khuê vào chiếm cứ Kinh thành và đón 
họ Mạc về. Lúc đó, vợ Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị 
Ngọc Liên (con gái tướng Nguyễn Quyện) khởi binh 
từ bờ bắc đánh Phan Ngạn. Nguyễn Thị Ngọc Liên 
ngồi trên kiệu hoa bẩy đòn khiêng, đi giầy gai, mặc 
ảo thanh cát sẫm lớn tiếng nói “Trong quân ai giết 
được Kế Quận công sẽ có trọng thưởng". Kế Quận 
công Phan Ngạn cả giận lao thuyền vào đánh thì 
trúng đạn có từ trong quân của bà Liên bắn tới chết 
giữa Sông Hoàng. Ngô Đình Nga thu nhặt tàn quân 
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của Ngạn giữ chặt cửa thành. Khi Bình An vương 
đưa Vua Kính Tông về Thanh Hoa yên ổn, muốn 
đưa quân ra lấy lại Thăng Long nhưng sợ Nguyễn 
Hoàng ở Thuận Hoá sẽ thừa cơ dấy bính gây biến, 
nên tâu Vua cho người vào phủ dụ Nguyễn Hoàng. 
Nguyễn Hoàng lúc đó sợ Trịnh Tùng trách hỏi về tội 
đốt phá doanh trại, tự ý về Thuận Hóa nên cho 
người đem con gái là Nguyễn Thị Ngọc Tú ra gả 
cho con Trịnh Tùng là Trịnh Tráng, hai bên hoàä 
hoãn với nhau. Lúc đó, Bình An vương Trịnh Tùng 
viết một bức thư sai Thiêm đô ngự sử đem cho Thái 
uỷ Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng ở Quảng Nam. 


Thư viết ; “Bậc đại thần, nghĩa phải cùng vui, 
cùng buồn với nước. Cậu đối với nước mà nói thì là 
huân cựu đời đời, đối với nhà Vua mà nói thì là tình 
nghĩa chí thân. Mới rồi họ Mạc tiếm nghịch, vận 
nước gian truân tiên tổ là Thái tể Hưng Quốc chiêu 
Huân Tĩnh công (Hưng Quốc công Nguyễn Kim là 
ông ngoại của Bình An Vương nên cũng gọi là tiên 
tổ) đầu tiên khỏi xướng đại nghĩa giúp Trang Tông 
Hoàng đế trong lúc gian nan, sửa lại danh phận. 
Tiên tổ mất đi, Tiên khảo là Minh Khang Thái 
Vương (Trịnh Kiểm) giữ trọng trách của nước, thấy 
cậu là người ruội thịt, trao cho hai Xứ Thuận Quảng. 
Cậu từ khi nhận mệnh lệnh, vỗ yên dân địa phương, 
thực là có công. Tiên khảo qua đời, cháu giữ binh 
quyền, vẫn để cậu giữ chức cũ. Nhiều lần gửi thư 
giục cậu đốc thúc tiền thuế, vận tải lương thực để 
giúp việc chỉ dùng của cả nước, cậu thường lấy cỡ 
đường biển gian nan hiểm trô để từ chối. Đến khi 
Kính thành đã lãy lại, thiên hạ đã yên, cậu mới ung 
dung theo về. Triều đình Ln đãi, cho coi một Phủ Hà 
Trung và bảy huyện miền trên Trần Sơn Nam, trao 
cho chức Hữu tướng, có ý mong cậu và Tả tướng 
Vinh Quốc công Hoàng Đình Ái giúp rập hai bên tả 
hữu để hoàn thành sự nghiệp trung hưng, để vỗ về 
yên dân chúng nước Nam. Mới rồi bọn nghịch thần 
Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê, Ngô Đình Nga phản bội, 
nổi quân làm loạn, chảu đương cùng cậu trù tính 
việc binh, truy quét đẳng nghịch, chẳng ngờ cậu 
không đợi, tự tiện bỏ về, làm dao động lòng dân địa 
phương. Không biết đó là bản ý của cậu, hay nghe 
lâm gian kế của bọn phản nghịch. Nay bọn Bùi Văn 
Khuê đánh lộn lẫn nhau và đều bị giết cả. Thế mới 
biết đạo trời sàng rõ, tai họa không kịp trở gót, chắc 
cậu cũng biết cả rồi. Việc đã như thế, nếu cậu quả 
biết tỉnh ngộ ra, hối lại lỗi trước, nghĩ đến công 
nghiệp của tiên tổ nên sai người mang thư đến 
hành dinh lạy trình, rỗi đốc nộp tiền thuế để cung 
việc chỉ dùng của Nhà nước thì lấy công trừ lỗi, triều 
đình đã có pháp điển, mà công lao ngày trước của 
cậu lại được toàn vẹn, huân danh, sự nghiệp bao 
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đời, bền lâu mãi mãi. Nếu không thế thì lấy thuận 
đánh nghịch, triểu đình dùng binh đã có có rồi, 
danh tiết của cậu sẽ ra làm sao? Cậu trong việc 
quân vẫn thường lưu ý đến kinh sử, xin hãy nghĩ Kỹ, 
đứng để hối hận về sau". 

Khi Lê Nghĩa Trạch vào đất Quảng Nam, dò biết 
Nguyễn Hoàng là người đa mưu, liền bổ chiếu thư 
của Bình An Vương vào ống, giấu ở bụi rậm ngoài 
đồng, rồi mới sai xá nhân chuyển báo tín. Hoàng 
được tin sứ giả tới bèn lập mưu cướp chiếu thư, làm 
nhục sứ giả. Đang đêm, Nguyễn Hoàng sai dũng sỹ 
đến nhà trọ cướp hết hòm xiểng đem về nhưng 
không thấy chiếu thư, liền sai quân đến đốt quán 
tro. Hoàng cho là các giấy tở chiếu thư đều bị cháy 
hết, bầy nghị vệ, chỉnh đốn voi ngựa ra đón, trông 
thấy Nghĩa Trạch hai tay bưng chiếu thư đi đến, lấy 
làm kình ngạc, nói với tướng tá rằng: “Trời sinh ra 
chủ tưởng, triều đình có người giỏ. Nguyễn Hoàng 
hiểu ngầm ý, từ đấy không có ý ngấp nghé gì nữa. 

Lúc đó, Bình An vương mới an tâm về mặt 
Thuận Hoa, liền mang đại quân ra Bắc, cả quân 
thuỷ bộ đánh Thăng Long vào ngày 13, tháng 
Tám năm 1601, Quân Mạc thua to, chết đuổi rất 
nhiều. Mạc Kính Cung chạy về Kim Thành. Tuy 
nhiên, Trịnh Tùng tại bắt được Quốc mẫu họ Mạc là 
mẹ Mạc Mậu Hợp. Bình An Vương khôi phục được 
Kinh thành Thăng Long, sai các tướng vào Thanh 
Hoa rước Vua ra, đồng thời cho các tướng đi dẹp 
các dư đảng họ Mạc ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên 
Quảng. Vương sai con thứ ba là Thải phó Thanh 
Quận công Trịnh Tráng cầm búa vàng đì đánh phía 
Đông. Quân của nhà Trịnh đi đến Xứ Ông Mạc 
thuộc Thanh Tri, phá tan quân Mạc, truy kích đến 
Sông Thiên Đức, bắt sống tướng phản bội Ngô Đình 
Nga mang về dàng nộp trước cửa doanh. Triết 
vương sai đem chém, 


Năm 1601, Bình An vương dẫn đại quân đi đánh 
bọn giặc Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm. (Trước 
đó, tháng Mười, năm 1600 Vương sai Hải Quận 
công Nguyễn Đình Luân đem quân đi đánh Nam 
Dương hầu nhưng bị thua bỏ lại hơn 40 chiến 
thuyền). Quân của Trịnh Tùng đại thắng thu nhiều 
thuyền bè, phụ nữ, trâu bò, của cải, bắt được cả em 
của quận Nam là quận Tào, quận Vị. Hạ lệnh chém 
bêu hai thủ cấp của Quận Nam, Quận Nga ở 
Trường Yên. Năm 1602, Bình An Vương duyệt quân 
ở Bến Thảo Tân, Kinh đô Thăng Long. Tháng Ba, 
năm 1619, Binh An Vương đi đến làng Bến Đông 
xem đua thuyền. Khi trở về đến chỗ ngã ba, chợi có 
đạn bắn lén vào voi của Triết Vương, đạn trúng vào 
viên quản tượng. Thị vệ bắt người bắn lén tống 
giam. Sau khi tra khảo mới biết Vua và Vương tử 


Trịnh Xuân bàn ngảm mưu giết Vương. Tháng Tư, 
năm ấy, Vương sai Thái phó Thanh Quận công 
Trịnh Tráng cùng nội giám Nhạc Quận công Bùi Sĩ 
Lâm vào nội điện tra hỏi mới rõ Vưa cùng với Trịnh 
Xuân (con Chúa) âm mưu giết Chúa. Ngày 12, 
tháng Năm, Trịnh Tùng vào cung ép Vua phải tự 
thắt cổ chết, Trịnh Xuân bị bắt giam vào nội phủ 
sau mới được Vương tha chất. 


Sự biến tháng Sáu, năm 1823 


Bấy giờ, Vương Thế tử Thanh Quận công Trịnh 
Tráng thấy Bình An vương tuổi già sức yếu mà em 
là Vạn Quận công Trịnh Xuân có ý muốn tranh đoạt 
quyền bính lại từng chơi thân với Trấn thủ Nghệ An 
là Thái tể Nhạc Quận công nên đề nghị thay Thẳng 
Quận công Nguyễn Cảnh Hà và dặn dò một số 
điều. Tháng Sáu, Bình An Vương bị cảm, bệnh 
nặng bèn cùng với các quan văn võ bàn chọn thế 
tử. Ngày 17, triều thần tâu xin lấy Thế tứ là Thái phó 
Thanh Quận công Trịnh Tráng giữ binh quyền, lấy 
Thái bảo Vạn Quận công Trịnh Xuân (còn có tên là 
Thung) là con trai thứ 19 phụ giữ binh quyền. Trịnh 
Xuân trong lòng ấm ức. Ngày 18, tháng Sáu, năm 
1823, Trịnh Xuân nổi loạn tự đem quân, lính, voi, 
ngựa, súng đản của bản doanh đến dản thế trận ở 
Xứ Đình Ngang tồi các thuộc tướng là Điện Quận 
công, Bàn Quận công đem quân vào nội phủ, cướp 
đoạt voi ngựa, vàng bạc, của cải. Quân túc vệ kinh 
hãi chạy tan. Chúa thấy quân vào thì tức giận dùng 
kim thương mà đâm bừa, quân lính không dám đến 
gần. Quản lính bèn chạy vào kho vải, lấy vải vứt 
đầy ra trước mặt Chúa rồi đặt Chúa lên võng đưa ra 
ngoài cửa phủ. Chúa trông thấy Xuân cả giận mắng 
rằng: “Mày sao nỡ làm thể, đạo làm con nay ở 
đâu?”. Xuân Kinh sợ rút quân ra ngoài thành, mang 
Voi ngựa cướp đi, rồi nhân đó phóng lửa đốt chảy cả 
dinh cơ phố xá trong kinh thành. Cả đô thành náo 
loạn. Bấy giờ, người hầu hạ và bảo vệ Chúa chỉ có 
Thái giám Nhạc Quận công Bùi Sỹ Lâm, Văn Thụy 
hầu Phùng Văn Minh và Đường Thọ hầu, tất cả vẻn 
vẹn có 3 người. Chủa bảo bọn Sỹ Lâm đưa mình ra 
khỏi Kinh sư, chạy tới Xứ Quán Bạc, Xã Hoàng Mai, 
Huyện Thanh Trì thì trời đã xế chiều, sai Bùi Sỹ Lâm 
hộ vệ vào trú ngụ tại dinh của em ruột Chúa là 
Phụng Quốc công Trịnh Đỗ. 


Ngày hôm ấy, Vương thế tử Trịnh Tráng nghe có 
biến, bàng hoàng vội triệu tập các huân cựu đại thần 
đến hợp bàn. Lúc đó, Trịnh Tráng sai em là Thái bảo 
Dũng Quận công Trịnh Khải đi đón Hoàng thượng, 
sai đem một doanh cơ quan quân đi bảo vệ thánh 
giá và chuẩn bị quân lương, sai một doanh cơ đi đón 
Triết vương Trịnh Tùng. Trịnh Tráng lại cử một doanh 
cơ đi tuần biên giới tóm bắt kẻ phản nghịch. 
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Ngày hôm sau, Triết vương nghe tin Vạn Quận 
công bỏ kinh thành về đóng ở Thanh Trì liền sai 
quan đi dụ Trịnh Xuân tới để trao cho đại quyền. 
Triết vương lệnh thảo một bức thự mang tới đồn sở 
của Vạn Quận công. Xuân biết tin liền cho viên 
quan vào, cho ngồi và hỏi: "Khanh từ đâu tới đây?" 
Viên quan bưng chiếu thư, thưa rằng: “Thần mấy 
hôm trước, khi Kinh thành xảy biến được đi theo 
Chúa thượng di chuyển tới Hoàng Mai, trú tại dinh 
SỐ của Phụng Quốc công. Chúa nay môi mệt, nhân 
đêm khuya, triều thần vào dưới trướng trao cho mật 
thư này, bảo mang tới quân môn báo gấp, không rõ 
trong thư thế nào, minh công cử mỏ xem trước đã ". 
Xuân liền cầm thư làm lễ đặt lên trán rồi mở ra đọc. 
Lời thư viết rằng: 

"Phụ thân là Đô nguyên soái Thống quốc chính, 
Thượng phụ Binh An Vương viết thư cho con trai là 
Phô trưởng bình quyền Thái bảo Vạn Quận công 
Xuân. Ta được thừa hưởng cơ nghiệp của tiền khảo 
Minh Khang Thái vương!) cuối cùng có thể thu 
phục được anh hùng hào kiệt, chỉnh đốn nghĩa 
quân, diệt trừ bọn tiếm ngụy, khôi phục Hoàng đồ 
để có ngày phú quỷ như hôm nay, ấy là nhờ trải qua 
hàng trăm trận gian nguy. Giờ đây tuổi cao sức mỏi, 
muốn đem việc nước trao lại cho người kế tục, đã 
dựa vào lệ lập con đích của cổ nhân, lấy Thanh 
Quận công làm chính trưởng binh quyền, còn Xuân 
làm phó. Như thế là cô ý muốn anh em đông tâm 
hiệp lực, phò giúp hoàng triều, giữ bên gia nghiệp. 
Không dẻ kẻ tài đức xuất chúng mệnh trời, lòng 
người cũng có liên quan. Bỏi vậy, Cổ Công?) muốn 
truyền ngôi cho Quý Lịch mà có thể khiến cho Thái 
Bà, Trọng Ung?) biết chạy tới Kinh Man Đường 
Công®) không muốn lập Thế Dân, mà rốt cuộc 
khiến cho Kiến Thành, Nguyên Cát bị nhục ở 
Huyền Vũ) đấy là chuyện đã qua. Nay Xuân công 
lao trùm thiên hạ, trong ngoài đều tôn kính, từ lâu 
vẫn bảo con là nguyên thủ tốt, vậy mà ta lại sớm 
đặt con làm phó, đến nỗi không phù hợp với mong 
đợi của nhiều người, dân dà gây thành binh biển. 
Đó là do lòng chúng thúc ép mới ra như thế, chứ 
đâu phải tại đứa con nhỏ của ta dám làm loạn. 
Huống hồ cơ nghiệp trời Nam cũng là của các con 
cả thôi. Ai có thể nối giữ được cơ nghiệp của ta thi 
phỏ thác cho người đó, cứ gì phải câu nệ chuyện 
con đích, con thứ. Nay ta đang bị cảm, có thể bất 
ổn trong sóm tối. Nên sai người gọi con đến dặn dò 
việc đại sự để dẹp bỏ nội loạn, ổn định nước nhà.. 
Mong con mau đến ngay, chớ nên chậm trễ, Thư 
bất tận ngôn." 


Ngäy 19, tháng Sáu, niên hiệu Vĩnh Tộ 
thứ ð, 1829”. 
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Vạn Quận công Xuân đọc xong, khóc gào lên 
rằng: "Xuân là đứa con hư, trên không thể thừa gia 
khuông quốc. Dưới không thể nghiêm khắc giữ 
quân, đến nỗi để binh lính làm rối loạn Kinh kỳ, 
khiến xa giá Phụ vương phải di chuyển hết nơi này 
sang nơi nọ, lội thật là lớn. Giờ thần sẽ quan người 
hãy về trước tâu hết mọi điều cho bề trên rõ, còn 
Xuân này chờ tắm gội, áo mũ chỉnh tê, rồi sẽ đến 
Xin chịu lội sau", 


Sai quan từ biệt trở về hành dinh báo cáo hết 
những điều Xuân nói. Triết vương nghe xong, bảo 
rằng: “Bọn gian thần lặc tử ngoài mặt thi vờ trung hiếu 
nhưng trong lòng phản trắc làm sao mà tin được”. 


Đến lúc trời gần tới trưa, quả nhiên Trịnh Xuân 
mồm ngậm cỏ, đến dinh Trịnh Đỗ, phủ phục dưới 
sẵn. Triết vương hỏi tội rằng: “Nay mày đến đây, còn 
gì để nói nữa không?” Xuân đáp: "Con không giữ 
được bính tinh, để gây rối Kinh kỳ, khiến Chúa phải 
bôn ba đây đó, tội Xuân thật là lớn. Nay nghe tin 
thánh thể Phụ vương bất an, chưa được nghỉ ỏ 
Chính điện, phận tôi con ai mà chẳng thương xót 
trong lòng. Xuân con sỏ dĩ không trảnh né cơn tức 
bực của phụ thân, dám mạo muội vào thăm sức 
khoả cũng chính vì thế được tha sống hay giết chết 
con đều xin cam phận, lẽ nảo dám lẩn tránhf. 
Vương hỏi: “Mày muốn làm Đường Thế Dân hả?" 
Xuân đáp: “Tiểu tử cứ nghĩ Thánh phụ đã già, nên 
không muốn làm tổn thương tới hoà khi, SƠ ảnh 
hưởng tới bậc cao niên, chứ nếu như được phép làm 
một Đường Thế Dân thì có gi là khóP. Vương nổi 
giận đùng đùng nói: "Mày bảo tao tuổi già ả? Vậy 
sao còn dấy quân nối loạn trong thành để đến nỗi 
quân thần phải di chuyển hết nơi này đến nơi nọ. Tất 
cả những điều mày làm không khác chỉ lắm so với 
thái độ của bọn Mặc Độc”), Dương Quảng”), Vậy 
mà còn dùng những từ rối rắm, rỗng tuếch để trang 


(1) Tức Trình Kiểm. 

(2) Cổ Công Đàm Phủ tức Chu Thái Vương. 

(3). (4 Thái Bá con trai lớn của Chu Thái Vương cô hai 
người em là Trọng Ủng và Quý Lịch. Biết Thái VƯởng 
muốn lập Quý Lịch để truyền ngôi cho con Quy Lịch 
là Xương. Thái Bá đã cùng em là Trọng Ủng chạy tới 
Kinh Man để lại ngôi cho Quý Lịch. Người Kinh Man 
thấy ông cô nghĩa, quy phục rất nhiều và tôn ông làm 
Ngô Thái Bá. 

(5) Tức Lý Uyên cha của Lý Thế Dân. 

(6) Lý Thế Dân giết anh là Kiến Thành và em là Nguyên 
Cát khí vào Cửa Huyền Vũ. 

(7) Mặc Độc là con Vua Hung Nô từng giết cha mình 
giảnh ngôi báu. 

(B) Dương Quảng là con trai thứ của Dương Kiêm sáng 
lập ra nhà Tuỷ từng giết cha để lên ngôi Hoàng đế. 
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Sức, ai tin nổi mayP. Nói rồi, Trình Tùng liền sai 
Chưởng giám Bùi Sỹ Lâm lôi Xuân ra chém. Bấy giờ 
Phụng Quốc công Trịnh Đô vội can rằng: “ Chúa 
thượng hãy mỏ lòng khoan dung xét tình máu mù 
cha con. Hơn nữa Trịnh Xuân cũng là người từng có 
công lao, xin giảm tội cho Xuân hai bậc". Triết vương 
lại ra lệnh thích chữ vào mặt sai Bùi Chương Giám 
áp giải Xuân đi, dùng bủa chặt cả hai chân, rồi vất 
ra nhà ngoài, Xuân đau quá mà chết. Phụng Quốc 
công Trịnh Đỗ dâng cơm và thuốc cho Triết vương, 
nhân đó sai con trai của mình là Thạc Quận công 
Trình Tạc đến Chø Nhân Mục đón Thế tử về bản 
dinh, chuẩn bị vào hầu bệnh. Thế tử vừa mới ra, 
ngồi cùng voi với Quận Thạc mà đi. Lưu Đình Chất 
ngờ có âm mưu gì nên chạy theo can. Quận Thạc 
bèn xin xuống voi từ tạ về định. Thế tứ bèn sai thuộc 
tướng đem binh mã đến doanh trại của Phụng Quốc 
công đón xa giá Vương phụ đưa về Ninh Giang. Trời 
vừa sáng, quan Thừa sai vào trong báo với Vương 
rước giá. Ngày hôm ấy. Vương sai Sỹ Lâm đi hộ tống 
xa giả. Quân đi theo Sỹ Lâm chỉ còn 60 người, cùng 
với Phụng Quốc công Trịnh Đễ dẫn quản bản bộ đi 
bảo hộ Chúa. Khi đi đến Quán Thanh Xuân, Huyện 
Thanh Oai thì Chúa mất, thọ 74 tuổi. Đoàn quân bản 
doanh của Phụng Quốc công Trịnh Đỗ đi theo đến 
Ninh Giang gặp thế Tử Trịnh Tráng. Thế tử biết rõ 
Trịnh Đỗ không có ý khác, sai Nguyễn Danh Thế 
đên điều hoä ở đó, hiểm nghì được giải lại trở nên 
hoà hiếu. Khi Chúa mất, Sỹ Lâm thủ hộ quan tài, 
Văn Thọ hầu, Đường Thọ hầu ổi báo tin cho Thế tử. 
Thế tử lúc đó ở Ninh Giang sai quân nghênh tiếp. 
Ngày 24, tháng Bảy, năm 1623 Thế tử phát tang, sai 
Hiệp Quận công chuẩn bị 13 chiến thuyền hộ vệ 
theo đường thuỷ về táng ở Thanh Hoa, Làng Sóc 
Sơn bên cạnh núi ở chôn Sa Chúc có hai bia nhỏ. 


Năm Giáp Tý, niên hiệu Vĩnh Tộ năm thứ 6 
(1624), Vua Lê truy phong Bình An vương làm Cung 
hoà Khoan chính Triết vương, ban kim sách viết 
gồm 182 chữ báu: “Vương là bực khôi phục cơ đồ, 
mỏ mang nghiệp trước. Triêu đình đặt lễ hậu, nêu 
bật công ro. Chọn được ngày tháng tốt lành, khẮc 
sách chữ vàng rực rõ. Nhớ Nguyên soái Tổng quốc 
chính thượng phụ Binh An Vương xưa thông minh 
đĩnh đạc, trị dũng anh hào, lấy lòng nhân nghĩa, cứu 
vớt sinh linh, giữ yên xã tắc, xoay lại đất trời, giúp 
vầng nhật nguyệt, công đức cao dày. Yên con nối 
để lại mưu kế sâu xa, đáp công fo phong ban danh 
hiệu tốt đẹp. Đặc sai quan đem sách vàng truy 
phong làm Cung Hoà Khoan Chính Triết Vương. 
Mong rằng: Yêu vui phu thoả, giúp rập phù trì, để 
con cháu được hưởng phúc thừa, dòng dõi ức năm 
dài mãi mãi. Hãy kính theo đấy”. 


Chúa Trịnh Tùng là người có tài thao lược về 
quân sự. Từ khi được giao binh quyền chống quân 
Mạc tổng cộng 29 năm, ông đã thân chinh chỉ huy 
đốc chiến 24 trận đều toàn thẳng. Kể từ lúc ban đầu 
trong trận chiến đầu tiên với quân Mạc ngày 16, 
tháng Tám, năm 1570, Trịnh Cối đã thất bại, đấu 
hàng nhà Mạc. Tình hình vô cùng nguy cấp, quân 
Trịnh phải đối phó với 10 vạn quân tinh nhuệ của 
nhà Mạc, 700 chiến thuyền, có nhiều danh tướng, 
định một trận quyết chiến, nhằm tiêu diệt tận gốc 
Nam triều, trên một chiến trường rộng lớn. Để đối 
phó, ông đã đoàn kết, hội họp chủ tướng gồm 30 
tướng giỏi nhất để cùng thể ước bàn mưu chống 
giặc, đồng tâm và có chủ định phòng thủ chiến 
lược, bảo toàn lực lượng chờ phản công. Bình An 
Vương có tài thao lược quân sự nên đã vạch ra 
những đối sảch trong từng giai đoạn lịch sử từ năm 
1570 đến tháng Bảy năm 1583. Quân Mạc tổ chức 
liên tục 10 cuộc tiến công quy mô do danh tướng 
Mạc Kính Điển đánh vào Thanh Hoa và Nghệ An. 
Trịnh Tùng đã chủ động phòng ngự, tổ chức 11 trận 
lớn nhỏ trong đó có 5 trận Trịnh Tùng đích thân chỉ 
huy đốc chiến, bố trí các tướng đi đối trận với quân 
nhà Mạc là 6 trận, có hai trận phòng ngự bị động đã 
biến thành chủ động mai phục để tiêu diệt. 


Trong thời gian này, Trịnh Tùng luôn tuôn nâng 
cao, rèn luyện binh sỹ tập hợp lực lượng lớn mạnh 
để bước sang giai đoạn thế công từ tháng Mười, 
năm 1583 đến tháng Mười hai, năm 1593, Trình 
Tùng đã tổ chức tấn công 20 trận. Trịnh Tùng đích 
thân chỉ huy đốc chiến 16 trận, 4 trận còn lại bày 
mưu kể sai các tướng đi đánh. Những hoạt động 
quân sự của Trịnh Tùng là người có nhiều mưu lược 
ở tâm chiến lược có tài bao quát, biết tạo ra thời cơ 
trong từng thời điểm cụ thể để điều quân giành 
chiến thắng. Trịnh Tùng !ä người giỏi binh pháp, 
quân kỷ nghiêm minh, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu 
của hai bên để dàn trận, bày mưu kế giành thắng 
lợi, điển hinh là trận tháng Mười, năm 1589, tướng 
Mạc Đôn Nhượng mang đại binh với thế quân hùng 
hậu, mạnh hơn về binh tượng hẹn quân Trịnh đánh 
nhau ở Yên Mô. Trịnh Tùng nói: "Nay họ Mạc đem 
hết đại binh tới, quyết một trận sống mái, quân địch 
nhiều ta ít, thế mạnh yếu khác nhau, Nhưng ta đã ả 
vào đất hiểm... ta nên giả cách rút quân, dắt chúng 
vào chỗ hiểm. Nð tất khinh là ta đem hết quân đuổi 
theo. Ta dùng lrọng binh đánh úp, ắt sẽ phá được(, 
Quả nhiên, quân giặc mắc mưu, Trịnh Tùng dùng 
phục binh tung quân ra đânh chém hơn 1000 thủ 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư - tập ll!, trang 166, NXB 
Khoa học xã hội, Hà Nội năm 17996. 
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cấp, bắt sống hơn 600, quân Mạc tan vỡ chạy trốn 
về Kinh. Do am hiểu binh pháp, biến hoá phép trận 
tinh thông, lấy yếu đánh mạnh, trong trận tống tấn 
công ở Hiệp Thương, Hiệp Hạ, quân của Vương có 
hơn 5 vạn gồm 4 đội đích thân Trình Tùng chỉ huy, 
quân kỷ chặt che. Phía quân Mạc có tới hơn 10 vạn 
quân gồm quân 5 phủ do Vua Mạc Mậu Hợp đốc 
chiến, nhưng do thế trận bị Vương tiến đánh đã 
khiến hàng ngũ quản Mạc rối loạn, không cứu được 
nhau, quân Nguyễn Quyện mai phục bị tiêu diệt, 
Mac Mậu Hợp phải bỏ chạy. Nhân thẳng lợi đó, 
Trịnh Tùng sai Nguyễn Hữu Liêu đem 5000 quân, 
ngầm truy kích tận sát phía Tây Bắc Thành Thăng 
Long. phóng lửa thiêu đết nhà cửa, gây rối loạn, 
khiến Mạc Mậu Hợp phải bố thành mà trến. Mặc dù 
giành thế thắng nhưng Trịnh Tùng là người rất thận 
trọng, biết tiến luí tuỳ lúc. Sau trận đại thắng Mạc 
Mậu Hợp, không quá tham vong, khi thời cơ chưa 
đến ông lại rút quân về, trấn thủ Thanh Hoa. Bình 
An vương là người khẻo vỗ về tướng sỹ. Ông lại có 
lòng nhân hậu rất nhiều lần tha cho tủ binh, cấp tiền 
gạo cho về quê hương, thu nạp nhiều tưởng Mạc 
thua trận hoặc do ngưỡng vọng muốn quy thuận. 
Nhiều sử gia đã đảnh giá cao tài năng của Vương, 
trong đó nhà bác học kiêm sử gia danh liếng Phan 
Huy Chủ triểu Nguyễn đã viết như sau: “Ống tỉnh 
khoan hậu, yêu người, khéo vỗ về tưởng sỹ, đoán 
linh thế của giặc không sai, dùng binh như thần. 
Trong 20 năm kinh dinh đất nước, cuối cùng dẹp 
được bọn tiếm nghịch, khôi phục nhà Lê, công lao 
trùm thiên hạ, oai lừng khắp nơi, mới được sắc 
phong vẻ vang, lễ đãi long trọng. Ông thực sự là 
Chúa cầm quyền chính, công lao sự nghiện danh 
vọng lừng lẫy. Chúa từng giúp Kính Tông, Thần 
Tông, giữ việc chính 53 năm" Â'), 


Sau khi dạp xong nhà Mạc, Chúa Trịnh Tùng đặt 
ra hai thứ lính Ưu bình và Nhất binh. 


1. Ưu binh là lây ở ba phủ Thuận Thiên, Hà 
Trung và Tính Gia thuộc Thanh Hoa và 4 phủ thuộc 
Nghệ An là Đức Giang, Diễn Châu, Anh Đô và Hà 
Hoa. Lính ưu binh thuộc Thanh Nghệ tà đất được tin 
cẩn, chọn làm quân túc vệ giữ Hoàng thành, Vương 
Phủ được ưu đãi, có nhiều đặc quyền, được cấp 
công điền, ban chức sắc. 


2. Nhất binh là quân tuyến từ các phủ, trấn quanh 
Thăng Long là loại quân cơ động, ban đầu phục vụ 
tại trấn, phục vụ và bảo vệ vòng ngoài, khi có giặc thì 
đi chỉnh chiến, lúc bình thường có tên trong ngạch, 
côn cho về làm ruộng, khi cần lại gọi ra. 


Việc thị cử trong thời gian 53 năm Triết vương 
cầm quyền, mặc dù có nhiều khó khăn do phải dẹp 
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quân phản nghịch để giải phóng Thăng Long thu 
hồi đất Bắc, nhưng ông vẫn tổ chức được 15 khoa 
thi, tuyển chọn được 87 Tiến sỹ với nhiều danh sĩ 
nổi tiếng tài giỏi văn thơ như: Nguyễn Thực, Nguyễn 
Đăng, Lưu Đình Chất, Dương Trí Trạch, Nguyễn 
Nghi, Nguyễn Danh Thế...(2), 

Những bà phi vợ của Triết Vương Trịnh Tùng là: 

- Thái phi Đặng Thị Ngọc Dao người Xã Lượng 
Xá, Huyện Chương Đức, con gái Hậu Trạch công 
còn gọi là Hưng Nghĩa công Đặng Đình Huấn. Bà 
mất ngày 24, tháng Giêng. Lăng ở xã Phúc Bồi, 
Huyện Thuỷ 

Nguyên. Thái phi sinh ra Văn tố Nghị Vương 
Trịnh Trảng 

- Chính phì Lại Thị Ngọc Nho (Nhu) con gái Cẩn 
Lễ công Lại Thế Khanh, người Huyện Tống Sơn, Xã 
Quang Lãng. Mẹ là Thái phụ nhân Hoàng Thị Tuy 
người Xã Hải Lịch, Huyện Lôi Dương. 

- Thứ phi Bùi Thị Ngọc Lãng người Xã Thịnh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, Thôn Giáp Nhị. Con gái ông Tiêu 
Quận công Bùi Đông Yên, mất ngày 21, tháng Giêng 
âm lịch, lăng ở Xã Văn Chỉnh, Huyện Ngọc Sơn. 

- Thứ Phi Lương Thị Ngọc Quế (người Xã Mỹ 
Lương). bà sinh ra Trịnh Trào (Tựu Quận công) khi 
Trịnh Trào chưa đầy 1 tuổi bà mất. Trình Tào được 
cung tần của Triết vương là Bùi Thị nhận làm con 
nuôi, sau khi lớn lại gã cháu gái là Bùi Thị Ngọc 
Khương cho. 

- Nội cung Trượng mẫu Tăng Thị Ngọc Hồ bà 
sinh ra Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Thanh lấy Phò 
mã Đó uý Quảng Phú hầu Nguyễn Cảnh Hà. 

Triết Vương có 19 con trai và 5 con gái là: 

Hữu tướng Tín Lễ công : Trinh Túc (cơn trưởng) 
Tung Quận công: Trịnh Vân 

Thanh Quận công: Trịnh Tráng 

Mỹ Dự công: Trịnh Lâm 

Thụy Quốc công: Trịnh Dương 

Dũng Lễ công: Trịnh Khải 

Quỳnh Nham công: Trịnh Lệ 

Thái phó Quảng Quận công: Trình Hoàng 
Thái bảo Lập Quận công: Trịnh Tuân 

10. Tựu Quận công: Trịnh Triều 


......... na 


(1) Lịch triểu hiên chương loại chí, tấp l tr 176, NXB 
Sử học, Hà Nội 1980. 

(2) Các nhà khoa bảng Việt Nam, NXB Văn hoà Hà Nôi, 
năm 1998. 
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11. Thải phó Lăng Quận công: Trịnh Bảng 

12. Thái phó Xuyên Quận công: Trịnh Quảng 

13. Thái phó Lộc Quận công: Trịnh Trà 

14. Thái phé Việt Quận công: Trịnh Trường 

15. Thái phó Diên Quận công: Trịnh Nha 

168. Tả tư Mã Quốc lão: Trịnh Quản 

17. Thái phó Hào Quận công: Trịnh Quang 

18. Tảu/ khôngNôngGuậnocông Trnh Tường (Nhượn) 

19. Vạn Quận công: Trịnh Xuân (Thung}) 

Các Quận chúa là: 

1._ Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Trinh lấy Vua 
Kính Tòng Huệ Hoàng để 

2. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Thịnh lấy 
Nguyễn Cảnh Cống Phỏ mã đô uý Ly Quận công 
con thứ ba của Thư Quận công 

3. _ Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Mai lấy Tứ Quận 
công Ngô Phúc Thịnh 

4. Công chủa Trịnh Thị Ngọc Thanh lấy 
Quảng Phú hầu Nguyễn Cảnh Hà Phò mã Đô uý. 

8. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Uyên lấy Ngồ 
phúc Vạn Tào quận công. 


QUAN HỆ NHẬT - VIỆT 
THỜI CHÚA TRỊNH TÙNG 


Quan hệ Nhàt - Việt có từ rất sớm vào đầu Thế kỷ 
XV(Đ đã có nhiều thuyền buôn người Nhật đến 
buôn bán cả ở Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong. Theo 
Giáo sư Momoki Shiro Trường Đại học Tổng hợp 
Osaka, trong Hội thảo Khoa học Phố Hiến từ năm 
1604 đến 1635 có hơn một phần ba trong số 353 
chiếc Shusisen được đưa sang Việt Nam (Đàng 
Trong 73 chiếc, Đàng Ngoài 47 chiếc; Philippin 54; 
Đài Loan 36; Ma cao 18 còn các nơi khác 26 chiếc) 
chưa kể tàu Trung Quốc đến Nagasaki từ Việt 
Nam. Tại di tích khảo cổ ở Hoàng Thành năm 2003 
cũng tìm thấy gốm Nhật của Nhật ở thời kỹ này. 
Hoạt động buôn bán ngoại thương thời kỳ Chúa 
Trịnh là xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ như gốm 
sứ, đổ sơn ta và hương liệu. Vào thời Bình An 
Vương năm 1609 đã có một số tâu Nhật vào một 
số thị trấn có quán phố gần Xã Phục Lễ xứ Nghệ 
An để mua bán trao đổi sản vật với dân địa 
phương, đây là việc làm ăn buôn bán đã có từ lâu. 
Đã có một chiếc tàu buôn của Nhật chẳng may gặp 
bão biển dạt vào Cửa biển Đan Nhai được quan địa 
phương là Thư Vệ Sự, Phò mã Đô uý Quảng Phủ 


hầu Nguyễn Cảnh Hà dẫn họ bái yết Chủa Trịnh. 
Chúa Trịnh Tùng đã cho ở lại, cấp lương thực, quần 
ảo, đóng tầu thuyền, sau một thời gian chuẩn bị 
hành lý, cấp giấy phép tự do về nước. Chúa Trịnh 
Tùng nghiêm cấm quan địa phương không được 
gây khó dễ, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Chúa 
Trịnh Tùng còn gửi chiếu thư và các tặng phẩm quý 
giá tới Vua Nhật (Mạc Phủ ToKugawa), muốn đặt 
quan hệ bang giao giữa hai nước nhưng cũng yêu 
cầu các thuyền buôn Nhật Bản phải tôn trọng luật 
pháp Đại Việt, không được tự tiện ra vào trái phép. 
Sau đây là nội dung bức thư của Thượng Đhụ Bình 
An Vương (Chúa Trịnh Tùng) gửi cho Nhật 
Bản: Quan Đô nguyên suý, Tổng Quốc chính 
Thượng phụ Bình An Vương lệnh chỉ cho: 


Tàu Nhật Bản gồm thuyền trưởng, Đệ Trang Tả 
Vệ môn, các thuyền viên lái tàu và các khách buôn; 
Thân Hữu Vệ Môn, Nguyên Hữu Vệ Môn, Thiệu Vệ 
Môn, Truyến Binh Vệ và mọi người trên tàu, những 
năm trước đây đã qua lại vùng biển Đông này. Các 
người ấy tâu rằng: Năm qua, ngày 5, tháng Sáu, tàu 
này vượt bể, xâm phạm vào hải phận bản quốc, tới 
Xã Phục Lễ, Huyện Hưng Nguyên, Xứ Nghệ An để 
mỏ hàng quán, phố xả buôn bán, trao đổi mọi sản 
vật với dân chúng trong vùng này. Đến ngày 16, 
thâng Sáu thì rời tàu về nước. Khí tàu qua Cửa biển 
Đan Nhai?) gặp một cơn bão, sỏng fo gió lớn, tàu bị 
đắm. Tất cả những người trên tàu gồm Trang Tả, 
thuyền viên và khách buôn gồm một trăm linh năm 
người bị dạt vào ven biển vùng Nghệ An. Bọn họ bị 
cạn kiệt hết lương thực, đói rách, đến cầu cửu bản 
quốc, xin trợ giúp lương thực và phương tiện để về 
nước. Bản quốc đã chấp thuận và đã cấp cho quần 
áo, lương thực, tàu thuyền để họ trỏ về nước. 


Sau đó bản quốc đã cho tuần tra theo dõi và có 
kiến nghị gửi nước Nhật, từ nay phải tôn trọng luật pháp 
trong việc trao đổi buôn bán giữa hai nước, không được 
tự tiện ra vào trái phép biên giới của cả hai bên, 

Vậy ứng cho nơi kỷ ngụ, chính bị hành lý được 
tự tiện về nước, qua các nơi tuần !y canh giữ thì đưa 
giấy xét thật cho đi nếu dọc đường mà ở lại sinh sự 
thì có nghiêm pháp của nước, tất không dung tha. 
Văn bản này làm ngày 26, tháng Giêng, niên hiệu 
Hoàng Định năm thứ †1 tức năm 1610, thàng Mười 
một, ngày 26 (1610 Khánh Trường thứ 15 Nhật 
Bản). Kèm theo còn có một văn bản của quan sở tại 


(1) Đảo Duy Anh-Việt Nam văn hoá sỬ cương. tr. 78, 
NXB Thành phố Hồ Chỉ Minh năm 1992 

(2) Cửa Đan Nhai tức Cửa Hội nay thuộc Huyện Nghi 
Lộc. 
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về việc tàu Nhật xâm phạm vùng biển xứ Nghệ An 
gửi Nhật Bản như sau: 


An Nam Quốc, Dương Vũ uy dũng công thần, 
Cẩm Y Vệ trước đô sư Phò mã Đô uý, Quảng Phú 
hầu đài hạ làm văn thư đưa đến trước Điện hạ Quốc 
Vương Nhật Bản soi xét lời thô thiển này: Năm vừa 
qua tàu lớn của quý quốc có tàu trưởng Giốc Tang 
chuyên chỏ hàng hoá, sản vật, đúng ngày 11, tháng 
Năm đến Xứ Nghệ An của bẳn quốc. Ở đó, quan địa 
phương bản xứ đã bẩm báo cho bản quốc hay, Ta là 
dòng dõi nhà Tướng, là rể Chúa Thượng, đội hậu ơn 
của triểu đình Vua Lê, vị cô việc nên xin về quê, 
được Chúa thượng đặc sai tuần thú qua các Cửa 
biển Phúc Kiến. Đã thấy tàu buôn này mở mang phố 
xá để tiện buôn bán trao đổi sản vật. Trong đó có 
viên người Nhật là Giốc Tang có lòng trung thực, 
nhân hậu cho nên đã kết nghĩa làm anh em. 


Đến ngày 16, tháng Sáu, viên Giốc Tang (Giác 
Tạng) đến cáo từ tạm biệt về nước. Khi tàu của 
Giốc Tang qua Cửa biển xứ Nghệ An, không may 
gặp cơn bão fo sóng lớn, viên Giốc Tang cùng đồng 
bọn trên tàu gồm 13 người bị nước cuốn trôi không 
may chết cả, còn lại Thân trang Tả Vệ Môn và 
khách buôn là Ngạn Binh, Trung Tả, Thậm Hữu, 
Truyền Bính, Nguyễn Him Thứ, Thiên Tả, Long 
Hữu, Di Hữu và người thuyền dịch là Thiện Thứ, Cát 
Tả, Thập Tam Hợp công lại hơn 100 người cố tìm 
đường sông, may thay sống sót. Đài hạ đã sai quân 
lính đi cứu vớt đem vào bờ để cấp duñng tại nhà 
riêng 49 người, cha ta là Đại đô Đường Hữu PHủ, 
Thư Quận công nuôi 39 người, quan Chưởng giám 
Lý Văn Hầu nuôi 26 người và cấp cho quần áo 
lương thực cho tất cả các thủy thủ còn sống sỏi trên 
tàu để họ sinh sống. 

Với lòng nhân từ của Đài hạ, gắng sức giúp đõ 
vô tư, lại dẫn đến cửa khuyết, dám mong Thánh 
thượng ban ơn lón được sắm sửa tàu thuyền, tụ tiện 
về nước mong được an toàn, họ Trang Tả được yên 
lòng mong đợi của vợ con, mà nguyện vọng gia 
đình họ đang mong muốn thì công đức của Đài hạ 
không những độ được cả lũ Trang Tả mà danh tiếng 
của Đài hạ vang lừng hai nước. 


Nay được nghe hai nước láng giềng đã kết nghĩa 
đó là ơn đức của Điện hạ, thế mới biết tấm lòng 
thiện ý tỪ xa đã hoà gần với nghĩa lân bang. Lời nói 
tốt đẹp không sao kể xiết. 

Nay kính thư 

Năm Hoàng Định thứ †1, tháng Hai, ngày 20 (1610) 

Năm Khánh Trường Thứ 15 Nhật Bản 
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Cũng trong sự việc này, Thư Quận công Nguyễn 
Cảnh Kiên, bố của Phò mã Đô uý Quảng Phú hầu 
Nguyễn Cảnh Hà cứu giúp một bọn tấu buôn Nhật 
Bản cũng đã có văn thư gửi cho Nhật Bản như sau: 


“An Nam quốc lão Trung quân Đô đốc phủ Kiêm 
trí Thái y Viện chưởng viện sự, Thư quận công Đải 
hạ cô văn thư mạo đạt lên Quốc vương Điện hạ 
nước Nhật Bản soi xét những lời thô thiển. Năm qua 
có tàu thuyền trưởng là Giốc Tang chỗ một số gấm 
lụa và những hàng hoá khác đã tới cửa biển Xử 
Nghệ của bản quốc ngày 15, tháng Năm để bán ủ 
Gó. Đài hạ đã kính lâu với Chùa thượng sai người 
mua quý vật ö tàu Nhật Bản. Ngày †1, tháng Sáu, 
lũ Giốc Tang đến cáo tử về nước, thuyền đến cửa 
biển Đan Nhai, bị sóng to, lũ Giốc Tang 13 người bị 
đắm chết chìm, em y là Trang Tả Vệ môn và khách 
buôn, thủy thủ tâu hơn 100 người may được cứu 
thoát. Đài hạ được tin sai quân linh đi tìm cứu về, 
cấp cho ăn mặc. Nay Đài hạ thấy số người này đã 
hồi phục sức, thương lũ Trang Tả ö mãi tha hương, 
mong về bản quốc, mới sai người dẫn lũ ấy đến bái 
vết của khuyết, Đài hạ phải đánh bạo tâu bày 
chuyển tới Thánh ý mới chuyển lòng trên, may được 
cho sắm sửa tàu, thuyền tiễn lũ Trang Tả về nước. 
Vậy tóm tắt công việc trên văn thư này kính gửi 
Quốc vương xem xét trên cơ sở tình nghĩa lân hiếu 
hữu nghị. Lời nói không bao giờ hết. 

Kính dâng 


Niên hiệu Hoàng Định thứ 11, tháng Bốn, ngày 
mồng 3 


Đóng dấu son 
(1810 Khánh Trường thứ 15 Nhật Bản) 


Thư phúc đáp của Nhật Bản do Thái thú Tất 
Ngung Tam Châu họ Đằng phúc thư: 


“Quan phó tướng Hữu có Bố chánh, Bắc quân 
Đô đốc phủ Đô đốc Đồng tri, Hoa Quận công, nước 
An Nam. 


Ta được nghe phong cảnh đất nước tốt lành của 
quý quôc đã ngưỡng mộ từ lâu. Nay gửi thư cho ta 
mỏ xem đến 3, 4 lần không khác gặp được quý diện 
Ỏ ngoài nghìn dặm. nỗi niềm quyện chặt như giỏ với 
mây mưa. Ta muốn từ xa, tuy cách hàng ngàn dặm, 
mặt chưa giáp mặt nhưng vẫn bái vọng tÙ bên 
ngoài quý quốc. Thật là may mắn, cúi mong được 
đền đáp, mãi mãi yên lòng. Mong ơn ngài cho tặng 
phẩm quý, từ chối thì mang lỗi bất cung. Tôi đã 
nhận lĩnh đủ các thứ tặng phẩm dó, Ỏỏ nước tôi chả 
được thứ nào bằng, thật ân huệ quý báu không ngờ, 
vả lại có lệnh của Đò Nguyên suy Tổng quốc chính, 
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Thượng phụ An Binh Vương muốn để thông hiểu 
bang giao giữa hai quốc gia thì còn gì bằng. Hai 
nước tuy xa cách muôn dặm biển cả mênh mông 
nhưng lời tín ước không bao già phai. 


Kinh xin tỪ nay trỏ đi hàng năm có hàng hoá trao 
đổi giữa hai nước, quan hệ hai bên đều được đạt 
theo ý muốn của chúng ta há chẳng đẹp đẽ lắm sao. 


Nay ta sai chủ thuyền là Hồng Sơn Quả Trường. 
Quách Tuệ Điền cùng hai người lài mang một số 
sản vậi khác và tặng ngài 10 bộ áo nhung trang (ào 
quân đội), 10 thanh trường kiếm, 10 bộ cung lên, 
10000 (1 vạn) căn lưu hoàng, lễ vật này tuy nhỏ 
đáng thẹn nhưng là sự nghĩ lễ ban đầu, cốt tô tình 
thăm hỏi, mong ngài nhận cho." 


Từ đó quan hệ giao thương giữa Việt Nam và 
Nhật Bản diễn ra thường xuyên. Từ sau vụ cứu tàu 
Nhật Giốc Tang bì đắm, quan Thái giám Chưởng 
giảm sự ảđ Xứ Nghệ An Lý Văn hầu còn gửi thư cho 
em Tàu trưởng Giếc Tang Nhật Bản. Thư gửi cho 
em Tàu trưởng Nhật Bản là Trương Hữu Vệ Môn 
Ngạn Binh, Trung Tả, Thậm Hữu, Nguyễn Hữu, Đa 
Hữu, Truyền Bình, Ngạn Thứ, Thiên Tả, Long Hữu, 
Di Hữu, Cái Tả, Hỷ Binh, Hưu Hữu và lũ Thứ Hữu, 
Thiệp Thử, Thậm Tam: 

Chuyến đi trước, sau tai nạn Giốc Tang còn 
được 105 người được quan bản xứ là Đại Đô Đường, 
Hữu phủ Thư Quận công, Văn Lý hầu, Phò mã 
Quảng Phủ hâu, muốn làm điều nhân đức, thương 
người phương xa bị nạn, đem của nhà cấp dưỡng 
được sống toàn vẹn, lại đến kinh bẩm xin nhờ Chúa 
thượng đức rộng, cấp cho áo và lương ăn, cấp giấy 
cho về Nhật Bản là may mắn, các quan Đại đô 
Đường, Thư công cho sắm sửa thuyền bè để vẻ 
nước là để toàn nghĩa công đức. 


Vậy cấp cho thử để về Nhật Bản. 
Niên hiệu Hoàng Định 11, tháng Hai, ngày 1 (1610) 
Khánh Trường 15 Nhật Bản f!) 


THANH ĐÔ VƯƠNG TIÊN THÁNH VĂN TỔ 
NGHỊ VƯƠNG TRỊNH TRÁNG (1623-1657) 


Chúa Trinh Tráng là con thứ 3 của Triết Vương 
Trịnh Tùng, mẹ là Thái phi Trần Thị Ngọc Đài sinh 
ngày 23, tháng Bảy, năm Định Sửu, triều Vua Lê 
Thế Tông, niên hiệu Gia Thái thứ 5 (1577). Năm 
Mậu Tuất 1598, niên hiệu Quang Hưng thứ 21, 
tháng Hai, Công tử Trịnh Tráng được phong làm 


Binh Quận công, sai đốc suất binh mã để phòng 
giặc cướp, lúc đó mới 22 tuổi. Năm Kỷ Hợi 1599, 
Trịnh Tráng được thăng Thải uý Thanh Quận Công. 
Mùa đông, tháng Mười, năm Hoàng Định 13 (1612). 
Thái phó Thanh quận công Trịnh Tráng bắt được 
Tiêu Quốc công Ngụy Mạc ở Núi Thiên Kiện. Tháng 
Tám, năm 1613 Thái phó Thanh Quận công mang 
quân đi đánh dẹp các Xứ Yên Quảng để mở rộng 
bờ cõi, đi đến đâu nhân đân quy phục đến đấy. 
Trinh Trảng để lại thuộc tướng trấn giữ rỗi về. 
Tháng Hai, năm 1618 Thái phó Trịnh Tráng đem 
thuộc tướng là Thư Quận công Nguyễn Cảnh Kiên, 
Lễ Quận công Nguyễn Văn Giao... cùng với Thái 
bảo Vạn Quận công Trịnh Xuân cùng thuộc tướng 
chia thành hai đạo tiến quân đi đánh Mạc Kính 
Khoan và bọn Ngụy Trí Thuỷ. Giặc nghe được tin 
đều chạy trốn, Tháng Bốn, năm ấy Thái phó Trịnh 
Tráng đốc binh voi ngựa, quân lính đi đánh bẻ đẳng 
Hào Quận công Huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Năm 
1619, tháng Ba Binh An Vương đi xem đua thuyền 
ở lầu Bến Đông tới chỗ ngã ba thì bị bắn lén trùng 
vào voi của Vương, viên quản tượng bị thiệt mạng. 
Vương sai Thanh Quận công Trịnh Trảng cùng nội 
giám Nhạc Quận công Bùi Sỹ Lâm vào nội điện tra 
hỏi tình hình. Tới tháng Sáu, năm 1623 Triết Vương 
bị cảm bèn cùng với các quan văn võ bàn chọn Thế 
tử. Ngày 17, tháng Sáu, năm 1623, Trịnh Tráng 
được chọn làm Thế tử, Thải phó Thanh Quận công 
Trịnh Tráng làm hiệp mưu đồng đức công thần, Đô 
tướng Tiết chế các xứ thuỷ bộ chư dinh, kiêm tổng 
nội ngoại binh chương, quân quốc trọng sự, Thải 
uỷ Thanh Quốc công trao cho xử quyết mọi việc. 
Ngày 21, tháng Tám, Tiết chế Thải uý Thanh Quốc 
công Trịnh Trắng đem quân đi đánh phá giặc Xuân 
Quang ở Châu Cầu, quân giặc thua chạy. Ngày 28, 
Trịnh Tráng đem đại hịnh tiến đến Sông Nhị, quân 
thuỷ bộ ứng tiếp nhau đánh phá tan quân Mạc Kính 
Khoan ở vùng Gia Lâm, chém chết nhiều quan 
quân Mạc. Mạc Kinh Khoan trốn thoát một mình 
vào rừng núi. Từ đấy, trong nước mới yên ổn. Tiết 
chế Trịnh Tráng sai Bồi tụng, Hộ bộ Tả thi Lang 
Diễn Gia hầu Lê Bật Tứ cùng bọn Chưởng giám, 
Thái bảo Nhạc Quận công Bùi Sỹ Lâm về Thanh 
Hoa đón Vua ra Kinh thành Thăng Long. Mùa 
Đông, ngày 11, tháng Mười một, năm 1623, Vua Lê 
sắc phong Tiết chế Thái uý Thanh Quốc công Trịnh 
Trảng làm Nguyên soải Thống Quốc chính Thanh 
Đô vương. 


Lời Kim sách viết. “Đức trời mỏ vận trung hưng, 


(1) Chúa Trịnh: vị trí và vai trỏ lịch sử Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học năm 1995, tr. 255 - 256. 
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tất sinh người hiền để giúp xã tắc, làm Vua công 
bằng giữ đạo, phải ban tước hậu để tỏ công lao. 
Chọn ngày thảng tối lành, khắc chữ sách vàng rực 
rõ. Nay hiệp mưu đồng đức công thần, Đô tướng 
Tiết chế các xử thuỷ bộ chư dinh kiêm Tổng nội 
ngoại Binh chương quân Quốc trọng sự, Thái uy 
Thanh quốc công Trịnh Tráng, đức nghiệp giống 
như người trước, anh hùng hơn hẳn đời xưa. Khi 
cần trăm trận ra oai, dẹp yên bờ cõi, lục lập kế thì 
lòng người đều phục, dựng lại nước nhà. Xem quê 
khôn" thêm rạng về người, mệnh quê sự? ban cho 
tước sủng. Đặc sai Lại bộ Thượng thư Chưởng lục 
bộ sự kiêm Ngự sử đài đô Ngự sử Thiếu phỏ Lễ 
Quận công Nguyễn Giai mang sách vàng tiến 
phong làm Nguyên soái Thống quốc chinh Thanh 
Đô vương ban mũ miện, quyển phục, lại ban ngọc 
khuê, ruộng đất. Mong rằng tuân pháp độ, giữ 
công danh, thận trọng giữ chức, kính theo lời huấn 
trước, dốc lòng trung hưởng tước lộc, đáng bậc 
Vương sánh phúc với nước nhà. Vương hãy kính 
theo đây!” 


Ngày 20, tháng Năm, niên hiệu Vĩnh Tệ thứ 6, 
Thanh Đô Vương Trịnh Tráng gửi thư phúc đáp Thái 
thủ Nhật Bản gửi qua họ Giốc Tang: “Nước An Nam, 
Đại Nguyên soái Thống quốc chính Thanh Đô 
Vương. Vì bản quốc mới khôi phục trung hưng, đất 
nước thống nhất, giao hiếu với các nước làng giêng 
ổn định, việc hoà hảo bang giao là quan trọng, để 
lại nghĩa tình là đại nghĩa nên làm. 


Nay nhân tiết mùa Hạ, thấy quý quốc Nhật Bắn 
có 2 tàu lớn, thuyền trưởng là Giốc Tang cùng với 
tuỳ viên là Mạt Cát, cùng hai thuyền nữa đến bản 
quốc buôn bán. Ta có ÿ kết thân tình nghĩa lớn, 
không phải việc buôn bán nhỏ mọn, mới xem xét 
tìm hỏi tường lận. 

Nghe nói Vụa nước Nhật Bản đương tuổi thanh 
xuân, đức tính khoan hoà hiển hậu. Ta muốn kết 
làm hai nước anh em, lấy nhân nghĩa kết giao làm 
điều kiện bang giao đầu tiên. Bản quốc cũng có đặc 
sản quý như mật ong, trầm hương, kỳ nam một 
kiện, sơn son thiếp vàng bàn ghế gỗ và song mây 
gồm 38 bộ. Nay đã giao cho thuyền trưởng Giốc 
Tang và Mạt Cát nhận đem về quý quốc dâng cho 
Quốc vương Nhật Bản Thuần Hoà Trang và quan 
Đại chính Đại thân ngài Đại Vương quân Nhật Bản 
Nguyên Gia Quang để làm tin, kết nghĩa ngàn năm, 
chớ đem lòng lạm dụng, bởi vì quốc vương Nhật 
Bản cô lòng kính yêu, quý mến có nhiều ý tốt. Xin 
sang năm lại gửi cho những vật báu như 10 thanh 
kiếm tốt, 10 thanh đoản đao để làm vật quy, cho 
bản quốc và các thủ hàng hoá quý giao cho thuyền 
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trưởng Giốc Tang, Mạt cát đem đến cho bản quốc, 
hoặc đáp lễ bao nhiêu bằng giao dịch sản phẩm 
quỷ của An Nam, bao nhiêu cũng xin đáp lại. Tuỳ 
theo thuận tỉnh mà gửi. Hành trình muôn dặm biển 
khơi, trông thấy nhau một lần nhưng đã ý hợp tâm 
đầu, kết nghĩa anh em trong sáng. Nghĩa lớn nghìn 
năm là gốc, tiên của là ngọn. Ta lấy thanh danh 
trọng nghĩa làm nền móng hai nước bang giao. Bút 
không thể ghi hết lời, với tấm lòng thực xín bày tỏ 

với quý quốc. 
Năm Vĩnh Tộ thứ 6, tháng Năm, ngày 20 (1624) 
Khoan Vĩnh thứ 1 Nhật Bản” 


Năm 1626, Thanh Đô Vương dẫn đại quản đi 
đánh tàn quân nhà Mạc ở Cao Bằng. giành đại 
thắng, toàn quân ca khúc khải hoàn. Năm 1627 
(Đinh Mão) niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 9, Vua Thần Tòng 
Sai sứ mang chiếu vào trảch Nguyễn Phúc Nguyên 
về tội không tuần mệnh lệnh triều đình và bắt phải 
nộp thuế như cũ. Tờ sắc này viết bằng chữ Nôm, 
nguyền văn như sau: 


*Hoàng thượng sắc dụ cho Thái bảo Thụy Quận 
công là Nguyên Phúc Nguyên được biết rằng: 


Mệnh lệnh triều đình, đạo làm tôi phải nên tuân 
thủ. Thuế má phủ huyện, tướng ngoài cõi không 
được tự chuyên. Trước đây Trẫm có sai Công bộ 
Thượng thư là Nguyễn Duy Thi, Bá Khê hầu là 
Phan Văn Trị vào Thuận Hoá... NhƯợc bằng thoái 
thác không “đến" thì tức là phạm tội với triều đình” 


“Khâm tại dụ sắc” 


Chủa Sãi tiếp sứ, nhưng không chịu nộp thuế, 
Thanh Đô vương Trịnh Trảng tâu Vua sai sử mang 
sắc vào dụ một lần nữa, bảo Chúa Sãi cho con ra 
chầu và lấy 30 con voi, 30 chiếc thuyền để đưa 
sang cống nhà Minh. Nguyễn Phúc Nguyên không 
chịu lại còn dời dinh vào Làng Phúc An thuộc 
Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên, cho xa nơi 
chiến trận đồng thời đổi tên từ Sở gọi là Phủ. 


(1) Hảo lục ngũ quả Khôn trong Kinh Dịch có câu: 
“Hoàng thường nguyên cát" nghĩa là xiêm mẫu vảng 
rất tối. Vì quả Khôn chỉ chỉ đạo lâm tôi hào ngũ là 
tượng Vua, mầu vàng là sắc ở giữa, xiếm là vật trang 
phục Ö dưới, nên câu này ý nói Vụa đổi đãi tốt với 
người dưới. 

(2) Quả sư trong Kính Dịch cỏ cầu: "Vương tam tích 
mệnh” nghĩa là Vua ban mệnh tới 3 lần tô ra đặc biệt 
yêu quý 

(3) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, trang 225. 
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Vua Lê Thần Tông thấy vậy bèn quyết ý đánh 
miền Nam sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế 
đem 5000 quân đi tiên phong đóng ở Hà Trung rồi 
ngự giá thân chinh cử Thanh Đô Vương Trịnh Tráng 
làm tưởng đem đại binh xuất trận. Chúa Sãi tức 
khắc sai cháu là Nguyễn Phúc Vệ làm Tiết chế 
cùng với Nguyễn Hữu Dật đem binh mã giữ các nơi 
hiểm yếu. Quân Bắc Hà đến đánh bị tổn thất rất 
nhiều. Đào Duy Từ lại đặt ra mật kế, sai người đưa 
thư cho Nguyễn Hữu Dật, phao tin rằng: "Ngoài Bắc 
Hà có Trịnh Gia và Trịnh Nhạc sắp làm loạn". 


Chúa Thanh Đô Vương nghe tin trong lòng nghỉ 
hoặc, không biết thực hư thế nào, đành phải tâu 
Vua Thần Tông hồi loan, cho rút quân về Bắc. Đó 
là trận đại chiến Đành Trong lần thứ nhất của nhà 
Trịnh. 


Khi Chúa Thanh Đồ Vương Trịnh Tráng đem 
quân vào đánh Đàng Trong đã gặp Alexandre De 
Rhodes, người Bổ Đào Nha, ông ta đã biếu Chúa 
Trịnh Tráng sứng lục để hộ thân, kính viễn vọng. 
một đồng hồ quả lắc!) một cuốn sách hình cầu 
Euclide và một đồng hồ cát. Chúa Trịnh Tráng đã 
tiếp De Rhodes trên chiến thuyền hai người trò 
chuyên rất tâm đắc. Khi về tới Thăng Long, 
Alexandre De Rhodes đã được Chúa Trịnh cho ở 
lại Thăng Long. Đó là ngày 2, tháng Bảy, năm 
1627. Năm 1629, mùa Đông, tháng Mười, Nguyên 
soái Thống Quốc chính Thanh Đô Vương được tiến 
phong làm Đại Nguyên soái Thống Quốc chính Sư 
phụ Thanh Vương. 


Lời Sách văn viết: “Dựng đạo trưng ban phúc tỏ 
ra thường lý công bằng, định đại lễ đền công, nên 
ban ân điển tôn quý. Ngày tháng tốt lành đã hợp, 
sách vàng rực rõ ban ra. Nguyên soái Thống quốc 
chính Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, trung hậu nếp 
nhà, trí năng yên nước, uy vũ vang lừng trăm trận, 
công tái tạo đã nên, văn giáo thấm khắp bốn 
phương, vận trị bình lại tới. Trong ngoài đều tin 
người đức vọng, chức vị đáng đứng đầu các quan. 
Đặc sai quan mang phù (tiết, sách vàng, ấn ngọc 
tiến phong làm Hiệp mưu đồng đức công thần Đại 
Nguyên Soái Thống Quốc chính sư phụ Thanh 
Vương. Đã ban của báu làm ngọc khuẽ, lại cho 
ruộng đất để mở mang bờ cõi. Vương hãy lấy nghĩa 
thân cận, làm người giúp thẳng, phúc Thượng đế 
sẽ dành ban cho, trau dồi lấy đức, giữ gìn lấy dân, 
nghiệp thế vương càng thêm dài mãi. Hãy kinh 
theo đấy)" 


Niên hiệu Đức Long thứ 2, Vua Lẻ Thần Tông 


lấy con gái của Vương là Trịnh Thị Ngọc Trúc lập 
làm Hoàng hậu. 


Năm 1630, Chúa Sãi dùng kế của Đào Duy Từ 
làm một mâm hai đáy đồng bỏ hết sắc dụ của Vua 
Lê xuống dưới, bày phẩm vật lên trên, sai Lại Văn 
Khuông ra Bắc giả vào thăm Vương phi Ngọc Tú 
con gái Nguyễn Hoàng và là vợ của Thanh Đô 
Vương. lừa giao phẩm vật cho Thanh Đô Vương để 
trả lại sắc dụ Vua Lê, rồi vội xuống thuyền trốn về 
Thuận Hóa. Lúc Vua Thần Tông sai tách mâm đồng 
ra xem thấy đầy đủ cả sắc thư và một tờ giấy viết 
16 chữ ẩn ngữ. Vua cho hỏi triểu thần không ai 
hiểu, chỉ có Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đoán 
đó là cách viết bốn chữ “Dư bất thụ sắc". Vua Thần 
Tông cả giận sai Chủa Thanh Đô Vương chuẩn bị 
binh lương đi trách hỏi Đàng Trong về tội láo xược 
ấy. Nhân con Chúa sãi là Ánh gửi mật thư hẹn 
mang quân của Thanh Đô Vương vào đánh, sẽ xin 
bắn súng làm nội ứng, Chúa Thanh Vương đem đại 
binh vào đóng ở Cửa Nhật Lệ. Lúc ấy, Ánh đang 
trấn thủ Quảng Nam xin Chúa Sãi cho về trấn thủ 
Quảng Bình để tiện liên lạc với quân Bắc, nhưng bí 
Chúa Säi nghi ngờ không cho, lại sai Nguyễn Hữu 
Dật và Nguyễn Văn Thắng đem quân chống giữ với 
Thanh Đô Vương. Quân của Thanh Đô Vương chỡ 
lâu đợi hơn 10 ngày, không có tin nội ứng gì thì trễ 
nải, thình lình bị quân Đàng Trong đổ ra đánh, phải 
rút quân chạy về Bắc, đó là trận chiến Nam - Bắc 
tần thứ hai. 


Năm 1635, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên mất 
thọ 73 tuổi, để lại ngôi Chứa cho con thứ hai là 
Phúc Lan tự xưng là Nhàn Quận công (Chúa 
thượng) em là Ánh ở Quảng Nam liền phát binh làm 
phản bị tướng Nguyễn Phúc Khê bắt được. Chúa 
Thanh Đô Vương nghe tin anh em họ Nguyễn giết 
nhau, liền mang quân vào đánh Nam Bố chính giết 
được tướng Đàng Trong là Bùi Công Thắng rồi tiến 
lên đóng ở Cứa Nhật Lệ. Tháng Ba, năm 1643, 
Thanh Đô Vương tiến vào Châu Bố Chính đóng tại 
An Bài. Nhưng mùa hè năm đó nóng quá, cây có 
khô hạn chết hết, quân sĩ ốm đau. Vương cho là 
phương Nam khi hậu nóng nực ở lâu không lợi nên 
hạ chỉ rút đại quân về. Đó là trận chiến Nam - Bắc 
lần thứ ba. 


Năm 1645, Chúa Thanh Đô Vương bị cảm, Thái 
bảo Phù Quận công Trịnh Lịch và Thái phó Hoa 
Quận công Trịnh Sầm làm phần, nổi loạn. Thải uý 
Tây Quốc công Trịnh Tạc chỉ huy quân đẹp loạn bắt 
được Lịch còn Sầm chạy trốn vào Ninh Giang. Trịnh 
Tạc sai Thái bảo Khê Quận công Trịnh Trượng đốc 


(1) Alexandre De Rhodes, bản dịch Hồng Nhuệ, TP Hồ 
Chí Minh, năm 1994 trang 97-98- Lê Thế Ngọc Phả. 
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quân đuổi theo bắt được Sầm ở Chúc Sơn đem về 
chém cả hai. 

Ngày 26, tháng Tám, Vua Chân Tông băng hà 
không con, ở ngôi 7 năm, thọ 20 tuổi. Tháng Mười, 
năm äy Chúa Thanh Vương sai Thế tử Trịnh Tạc 
rước Thải Thượng Hoàng lên ngôi Vua lần thứ hai 
(Thần Tông 1649-1882). Năm 1648, Thanh Vương 
sai Đô đốc Tiến Quận công Lê Văn Hiểu đem quân 
thuỷ bộ vào đánh Đàng Trong, bộ binh tiến đóng ở 
Nam Bố Chính, thuỷ quân đánh vào Cửa Nhật Lệ. 


Bấy giờ. cha con Trương Phúc Phấn cố sức giữ 
Luỹ Trường Dục, quân Bắc Hà đánh mãi không 
được. Chúa thượng là Nguyễn Phúc Lan sai con là 
Nguyễn Phúc Tần đem đại binh ra cứu Trương 
Phúc Phấn, Khi ra đến Quảng Bình, đương đêm 
Nguyễn Phúc Tần dùng voi xung trận rồi cùng đại 
quân tiến theo, cho thuỷ quân chặn đường về Bắc. 
Đúng canh năm, Nguyễn Hữu Tiến đem 100 con 
voi xông vào trại quân Lê Văn Hiểu, quân bộ đi sau 
đánh phá. Quân Bắc Hà thua to rút chạy, trận ấy 
Nam Hà bắt được nhiều tướng tá và hơn 3000 quân 
Bắc Hà. Chúa Thanh Vương thấy quân mình thua, 
sai Lê Văn Hiểu với Trần Ngọc Hậu lĩnh 1 vạn quân 
đóng ở Hà Trung, Lê Hữu Đức cùng với Vũ Lương 
đóng ở Hoành Sơn, Phạm Tất Toan đóng ở Bắc Bố 
Chính để phòng giữ quân Nam Hà. 


Nhưng giữa lúc ấy, Chúa Nguyễn Phúc Lan mất 
thọ 48 tuổi, Nguyễn Phúc Tần mang quân về lên 
ngôi Chúa. Ngoài Bắc Hà, Vua Chân Tông băng hả 
nên Thanh Đô Vương Trịnh Tráng phải rút đại binh 
về, đó là trận đại chiến Nam - Bắc lần thứ tư. 


Năm 1651, tháng Mười, Vua Quế Vương nhà 
Minh niên hiệu Vĩnh Lịch thứ 5, sai quan mang sắc 
ấn sang phong Thanh Đô Vương Trịnh Tráng làm 
Phó Quốc Vương. Lời sách viết: “Trẫm nghĩ tổ dựng 
nên bờ cõi, thanh giáo rộng ban, lấy lễ tin đối đãi 
ngoại phiên, để mỏ rộng dậu phên cho Nhà nước 
An Nam Vương, họ Lê nước người, xa ð cõi Nam, 
đời đời thần phục, đội đức giữ trung... Xét nguyên 
do được như thế là do công lao của ông cha Phụ 
Quốc chính Trịnh Trảng ngươi, trước sau cũng đức 
khuông phù, công lao giúp dân được ghí chép lưu 
truyền... Vậy đặc ban ân điển, tấn phong ngươi làm 
An Nam Phó Quốc vương, ban cho sắc ấn, ngươi 
kính nhận lấy..."”. Kèm theo đó, Vua Minh nhờ giúp 
người ngựa, voi, súng đạn để đối phó với giặc 
Thanh nhưng đã không được Vương đáp lại. 

Năm 1655, Thanh Vương Trịnh Tráng lại sai 
quân vào Bắc Bố Chính đánh Nguyễn. Hiền Vương 
mang quân ra Nam Bố Chính đối chiến. Tướng 
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Trịnh là Phạm Tất Toàn hàng Nguyễn nhân thế 
đánh đến Hà Trung. Tướng Trịnh là Lê Văn Hiểu, Lê 
Hữu Đức chống không nổi lui quân về An Tràng. 
Trịnh Tráng sai Trịnh Trượng tiến binh đóng ở Lạc 
Xuyên. Tướng Nguyễn Hữu Tiến đem quân đánh 
Trịnh ở Lạc Xuyên, Nguyễn Hữu Dật đảnh Cửa Kỳ 
La đều thẳng nhân đó tiến quản chẳng bao lâu 
chiếm được bảy huyện: Kỳ Hoa, Thạch Hà, Thiện 
Lộc, Nghỉ Xuân, La Sơn, Thanh Chương và Hương 
Sơn. Phía Nam Sông Lam, Trịnh Trắng sai con út là 
Tả đô đốc Ninh Quận công Trịnh Toàn vào làm 
Thống linh chống quản Nguyễn. Trịnh Toàn tiến 
quân đến Nghệ An đánh Kỳ Hoa, quân Nguyễn 
phải lui. Trịnh Toàn lại thẳng to ở trận Đại Nại, được 
phong Tiết chế Thuỷ bộ Chư dinh kiêm Phó đô 
tướng Đạo Nghệ An, Thái ủy tước Ninh Quốc công 
mở phủ Dương uy. Ngày 16, tháng Chín, mùa Hạ, 
năm 1657, Đại Nguyên soái Thống Quốc chính 
Thượng chư Sư phụ Công Cao Thông đoán Thanh 
Vương mất, thọ 81 tuổi. Truy tôn phong làm Nghị 
Vương, thụy hiệu tà Long Tự, lăng đặt tại Xã Cửu 
Bảo, Tổng Khoả Lạc, Huyện Yên Định. 


Những công tích trong lịch sử của Thanh 
Vương Trịnh Tráng là đã ổn định và củng cố yên 
bình trên toàn cõi như De Rhodes đã viết trong 
cuốn Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài. “Việc đấu 
tiên ông làm và tỏ ra can đảm khi bắt đầu cầm 
quyền là thiết lập nền hoà bình chắc chắn và lâu 
bền trong các tỉnh khắp nước, không để cho kả 
nghịch thần có phương tiện gây xáo động, ông đã 
đạt kết quả nhờ vào việc mộ sáu mươi ngàn bính 
lính trong ba tỉnh vốn ö trung thành và thần phục 
nhà Vua, số binh này ở trong triều và vương phủ ô 
Kẻ Chợ...” Các chiến thuyền không thiếu võ khí, 
súng ống cần cho việc binh đao, không có thuyền 
nào không có súng lớn, một khẩu ä mũi thuyền, hai 
khẩu ỏ đuôi thuyền. Còn về bính lính rất thành thạo 
Sử dụng mọi vũ khí. Về tay súng và sủng hoà mai, 
họ bắn rất thiện nghệ. Một người lính Bồ rất giỏi bắn 
súng bị một lính Đàng Ngoài thách bắn đạn giả, 
anh ta bắn thâu qua giữa đích, còn người Bồ sợ 
mình thua cuộc, để cứu lấy danh dự liên lập mưu 
bắn không đạn, khi kiểm tra không thấy vết tịch gi. 
Người Bồ nói là đã bắn trúng điểm lọt qua lỗ đạn mà 
người kía đã bắn thâu qua”U!', 


Chủa Trịnh Tráng là người đã cho phát triển 
(hương mại ở Phố Hiến, Kẻ Chợ Thăng Long. 
Thanh Vương Trinh Tráng đã rất chú ý trong việc 
học hành, thí cử, tuyển lựa nhân tài cho đất nước. 


(1) Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài, tr. 10, f1, 12 
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Trong 34 năm cầm quyền, Chúa Trịnh Tráng đã cho 
mở 11 khoa thi Hội, thị Định và 1 khoa Đông Các. 
Tuyển chọn 136 Tiển sỹ, trong đó có 1 Trạng 
nguyên, 1 Thám hoa, 5 Bảng nhãn, 6 vị đỗ Đông 
các được bổ Đông các Đại học sỹ, nhiều người 
trong đó làm đến Tham tụng, Bồi tụng, Thượng thư, 
Ngự sử, nổi tiếng thanh liêm như: Giang Văn Minh, 
Nguyễn Khắc Thiệu, Ngô Sỹ Vinh, các nhà sử, thơ 
danh tiếng của đất nước như: Phạm Công Trứ, 
Nguyễn Minh Triết, Đồng Tôn Trạch, Nguyễn Mậu 
Tài, Hồ Sỹ Dương, Nguyễn Đình Trụ... Đặc biệt 
năm 1653, niên hiệu Thịnh Đức thứ nhất Chúa Trịnh 
Tráng sai Thượng thư Bộ lễ Hàn lâm viện, Tham 
tụng Dương Trí Trạch, chủ trì toàn bộ công việc 
dựng bia 25 khoa tiến sỹ, từ khoa năm Giáp Dần 
niên hiệu Thuận Bình thứ 6 (1554) đến khoa Nhâm 
Thìn, niên hiệu Khánh Đức thứ 4 (1852). Đây là 
công cuộc dựng bia quy mô lớn nhất ở Văn Miếu 
Quốc Tử Giám, làm xong năm Quý Ty 1653. Các 
tấm bia đều thể hiện nghệ thuật chạm khắc trang trí 
bia giàu giá trị thẩm mỹ của người Việt. Trong thời 
kỳ này, người Hà Lan đã đến Đông Kinh, Kẻ Chợ 
quan hệ với Chúa Trịnh Trảng. Người Nhật đã có 
quan hệ buôn bản khởi đầu từ Chúa Bình An Vương 
Trịnh Tùng và tiến tới quan hệ mật thiết với triều 
định. Một phụ nữ Nhật bà Ourousan đã trở thành 
cung phi được sủng ái của Vua Lê Thần Tông). Kể 
tử sau khi chế độ Châu ấn thuyền bị bãi bỏ những 
năm đầu của Thế kỷ XVII đã có nhiều tầu buôn 
Nhật đến Đông Kinh và đã có thư trao đổi tình thân 
hữu giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tướng 
quân Thái thú Tát Ngung Tam Châu với Thanh Đô 
Vương Trinh Tráng năm 1624. Thậm chí có người 
đã lấy chồng ở Bát Tràng (Bà Lý Trước)2) Người 
Nhật trở thành phiên địch, thạo phong tục đã giúp 
cho người Hà Lan vào Đăng Ngoài. Theo Phó Giáo 
sư Momoki Shiro trường Đại học Tổng Hợp Osaka, 
do việc bãi bỏ Châu ấn thuyền từ năm 1604 đến 
1835 hơn một phần ba thuyền đã đến Việt Nam 
trong số 353 chiếc. Năm 1637 tàu đầu tiên đến 
Đông Kinh Kẻ Chợ của Hà Lan mang tên Groll do 
Carel Hartsinck chỉ huy. Ông ta đã gặp được bà 
Ourou San giới thiệu với Vua Thần Tông, bà vừa 
làm phiên dịch, vừa là người bảo đảm nên đã được 
triều đình Việt Nam có thiện cảm. Dumoutier còn 
cho biết là Hartsinck “đủ khéo léo để nhà Vua nhận 
làm con nuôi”, không chỉ tranh thủ riềng Vua Lê, 
Hartsinck rất hiểu biết vai trò quyết định của Chúa 
Trịnh Tráng, đã tìm cách đến với Chúa Trịnh, được 
Chúa Trịnh đặc biệt tin cậy quý mến. Điều này được 
phản ánh trong bức thư của Chúa Trịnh Tráng gửi 
cho toàn quyền Hà Lan ở Đài Loan, ngày 24 tháng 


7 năm 1641 rằng: "Tôi thấy ông Hartsinck tâm tính 
ngay thẳng và tôi coi ông ta như bàn tay phải của 
tô". Thẳng lợi to lớn nhất của chuyến đi đầu tiên này 
của Hartsinck là Chúa Trịnh Tráng cho phép người 
Hà Lan được tự do buôn bán ở Đàng Ngoài. Để có 
điều kiện buôn bản lâu dài và để mua hàng, bán 
hàng dễ dàng, chắc chắn và có lợi nhất Hartsinck đã 
dùng hết mọi mánh khoé để xin đặt thương điếm tại 
Thăng Long nhưng lúc đó không được Chúa Trịnh 
Tráng chấp nhận mà chỉ được ở Phố Hiến). Đến 
năm 1644, Chủa Trịnh Tráng đã cho người Hà Lan 
đặc quyền đặt thêm thương điểm ở Thăng Long do 
tài vận động của Van BroKost. Chúa Trịnh Tráng đã 
làm cho Thăng Long Kẻ Chợ phát triển thương mại 
ở giai đoạn đầu Thế kỷ XVII trong việc xây dựng 
ngành thương nghiệp tơ lụa, đồ sứ. 


Về nghệ thuật kiến trúc và tạo hình mỹ thuật, 
điều khắc cũng đã được được Chúa Trịnh xây dựng 
nhiều. Triết Vương Trịnh Tùng dời Chùa Trấn Quốc 
ở ngoài đê vào đảo cá vàng (tức địa điểm nơi triều 
Lý dựng cung Thuý Hoa) vì bãi sông bị lở, Chùa 
Trấn Quốc là một hành cung nẻn trước là bái đường 
đến tam bảo, phía sau mới là hành lang Thập điện 
và gác chuông. Chùa có bia dựng năm 1639 da 
Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chỉnh soạn. Sự tích 
chùa có tác phẩm điều khắc Thích ca nhập niết 
bàn có giá trị nghệ thuật... thời Chúa Trịnh Tráng. 
Thanh Đô Vương Trịnh Tráng đã rất quan tâm đến 
xây dựng kiến trúc nghệ thuật trong giai đoạn ông 
làm Chúa, xây dựng nhiều chùa như Chừa Keo Thái 
Bình do Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Lệ và Tuấn thọ 
hầu Hoàng Nhân Dũng xây dựng năm 1632, chùa 
Tĩnh Lự trên Núi Thiên Thai Bắc Ninh dựng năm 
1848, Bia Tinh Lự (Thiên tự bị) ghi Chúa Thanh 
Vương Trịnh Tráng xuất tiền bạc giao cho Gia quận 
công dựng chùa tráng lệ, õng còn bỏ thêm tiền nhà 
đóng góp đón Chúa về thăm. Bía còn cho biết 
Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc và Tây quốc 
công Trịnh Tạc cũng hưng công... đây là ngôi quốc 
tự, có sự kết hợp phong cảnh thiên nhiên sông núi 
và ruộng đồng đẹp đẽ. Bia được chạm khắc công 
phu có điển tích Y Doãn đi cây và Lã Vọng ngối câu 
được Vua Chu cho sứ đến cầu hiền. Chùa Thầy 
(Thiên Phúc tự) được đại trùng tu thời Chúa Trịnh 


(1) MG Dumoutier: Những thương điểm Hà Lan ở Phố 
Hiến. 

(2) Gia phả họ Nguyễn Thành, soạn ngày 24 tháng 
Giêng năm Chính Hoà 18 (1697) - Quê gốm Bát 
Tràng, NXB Hà Nội, 1989, tr. 50-51. 

(3) PTS Nguyễn Quang Ngọc- Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Quốc tế Phố Hiến 1994, trang 132,133 và 134. 


THẰNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


Tráng. Sự kiện này được ghi trong hai bia Thiên 
Phúc tự, Tạo Lê bia dựng năm 1653-1656 đã được 
bà cung tần Chúa Trịnh Nguyễn Thị Ngọc Liên 
củng 200 lạng bạc và 4 mẫu ruộng. Chùa còn có 
Nguyệt Tiên Kiều và Nhật Tiên Kiều bắc qua hai 
bên cánh hồ do Phùng Khắc Khoan xây dựng. 
Chùa Bảo Tháp xây năm 1651 tại quê hương Lê 
Hoàn, Xã Xuân Lập, Thọ Xuân. Thanh Đô Vương 
Trịnh Tráng đã ra lệnh chỉ, mở rộng, tu bổ đền thở 
Hoàng đế Lê Đại Hành năm 1626. Tại đền còn tấm 
bia đá lớn “Sáng lập Lê Đại Hành Hoàng đế điện 
miêu bi minh tự' được dịng theo lệnh chỉ của Chúa 
Trịnh Tráng. Đền thờ được xây dựng theo hình chữ 
công trang trí nhiều giá trị rồng ổ (Viên Long). Tại 
Thăng Long xảy Chùa Sét do Chính phi vợ Chủa 
Trịnh là Đăng Thị Ngọc Giao đã cho đại trùng tu 
năm 1630, năm 1631 xây gác chuông. Chùa Phúc 
Long được Chúa Trịnh Tráng cho xây năm 1648. 
Chùa Kim Liên xây dựng năm 1639, Chùa Mia xây 
dựng năm 1632 bia dựng trong chùa cho biết bà 
Chúa Mía Nguyễn Thị Ngọc Dong là Chiêu nghi của 
Chúa Trịnh Tráng bỏ tiền ra xây dựng. Chùa có 287 
pho tượng thếp vàng, có giá trị mỹ thuật. Chùa Yên 
Tử, Chùa Đồng cũng do vợ Chúa Trịnh Tráng xây 
dựng. Lầu Ngũ Long cao chót vót 3 tầng do Trịnh 
Tráng xây dựng để luyện tập quân đội và đón tiếp 
các thủ khoa đỗ Hương công bái vọng. Gần lầu có 
xưởng đóng tàu thuyền chiến và nuôi 250 con voi. 
Lầu Ngũ Long lã nơi Chúa Trịnh Tráng tổ chức lễ tế 
cờ mà Samuel Baron đã nhắc tới. Chùa Tây 
Phương có bia "Tây Phương sơn sùng phúc tự tạo 
thạch” năm 1632 ghỉ Thanh Vương Trịnh Tráng cho 
trùng tu quy mô làm tượng chùa. Tượng gồm 62 pho 
tạc bằng gỗ mít. Số lượng tượng đồ sộ được tiến 
hành trong ba năm đến năm 1635 Chúa Trịnh Tráng 
cho làm lễ “An Tượng". Đặc biệt là đại danh lam 
Chùa Bút Tháp do Chúa Trịnh Trảng cho xây dựng, 
người trông nom là Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, 
con gái Chúa Trịnh Trảng và Quận chúa Trịnh Thị 
Ngọc Cơ, xây dựng năm 1644 đến 1647 mới hoàn 
thành. Chùa có 60 bức phù điêu đá, tượng quan âm 
nghìn mắt nghìn tay, tượng Tây thiên đô Việt Nam 
lịch đại tổ, tháp cửu phẩm liên hoa, tượng 4 bà phi 
tần của Chúa Trịnh Tráng và tương chân dung của 
Thanh Đô Vương Trịnh Tráng... tượng Vương phi 
Trình Tráng bà chúa Mụa Trần Thị Ngọc Am (Hải 
Dương) 1634-1650... 


Trong giai đoạn mở đầu của Triết Vương Trịnh 
Tùng tiếp nối đến Thanh Vương Trịnh Tráng đã đầu 
tư nhiều tiền của trong việc chấn hưng văn hoá dân 
tộc, đình, chùa, tượng điêu khắc trong 70 năm vào 
cuối Thế kỷ XVI. Đến 1857, khi Trịnh Tráng mất, đã 
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để lại nhiều di sản mỹ thuật giá trị còn đến ngày 
nay. Những tác phẩm kiến trúc đình chùa, các 
tượng phật được điêu khắc chuẩn mực, tình tế là 
đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình Việt Nam mà 
Chúa Trịnh Tráng là người trực tiếp cho xây dựng 
hoặc báo trợ. Thanh Vương Trịnh Tráng còn mở 
rộng ngoại giao với Nhật, Hà lan, Bồ Đào Nha, 
Inđônêxia... còn để lại nhiều văn kiện bang giao 
giá trị. Trong cuốn Lịch sử Vương quốc Đảng 
Ngoài của De Rhodes có nhắc đến bức quốc thư 
của Chúa Trịnh Trắng bằng bạc tráng mỏng (Kim 
điệp thư) gửi năm 1627 nhân dịp thương thuyền Bồ 
Đào Nha về Áo Môn tới Cha Anre Palmier lúc này 
đang đi kinh lý ở đó. Trên đường đi tàu gặp nạn và 
đắm ở đảo Hải Nam. Bức thư của Chúa lọt vào tay 
dân đảo trong khi họ lượm nhặt những mảnh tàu 
đắm. Sau đó Cha Palmier đã chuộc lại và đem về 
Ma Caof). Văn kiện ngoại giao này bị mất mấy 
hàng chữ đầu tiên, hiện lưu trữ tại thư viện 
Vatican2). Nguyên văn chữ Hán, phiên âm và dịch 
ra tiếng Việt như sau: 


Tiểu nghỉ đồ bình cống thượng, tỷ nhị giáo sỹ sai 
cửu giáo. Kim phục tuyển nhị giảo sỹ tỉnh thức thiên 
văn địa lý chị học nghệ bổn quốc xiển minh thanh 
giáo, nghiêm thập giới tổng tập tại tam, tỉnh kỳ bối 
thục kiều ngụ nhị giáo sỹ đẳng, tỷ đắc thông hảo, 
mậu dịch, hỗ thị, cập cống phỉ nghí số đoan đẳng. 
Nhâm ký đắc dị vật thái ánh vân hà, kiêm đắc giáo 
sĩ thông thiên địa, bất thăng cảm hạ. Cập văn 
nghiệm giới tại tam, thường thường phỉ ngoạn đệ 
nhiễm điểm mộ. Kỳ bồi thực nhị giáo sỹ, dĩ định lữ 
thứ cư trú trữ liên quan càn tượng, sát khôn trục chỉ 
giai âm. Nhược thông hảo hỗ thị nãi thuận nhân 
tình, tiện dân dụng chỉ sự hề đãi ư ngôn. 


Từ phục thư 


Kệ: Trâm hương nhị cân 
Bạch tế bố bát thất 
Cái nhạn nhất lâu trọng thập cân 
Bổn nhật khắc cụ 


Dịch: ...Những lễ vật nhỏ dâng công như những 
bức đề và bình phong, để hai giáo sỹ đến xem xét 
về tôn giáo. Nay ngài lại chọn hai giảo sỹ tinh thông 
thiên văn địa lý, đến bản quốc để mở mang thánh 
giáo, dạy mười điều rần tóm vào ba mối, lại yêu cầu 
giúp đỗ và cho phép hai vị giáo sỹ ấy trủ ngụ để 
được giao hảo, trao đổi hàng hoá, buôn bản với 


(1) Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài, tr 111. 


(2) Việt Nam Khảo cổ tập san, số 2, Bộ Quốc gia giáo 
dục NXB Sài Gòn 1960. 
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nhau. Ngài lại cống hiến mấy thứ lễ vật. Tôi đã nhận 
được mấy thứ vật lạ đẹp đề và đã tiếp hai giáo sĩ 
thông thiên văn địa lý ấy, thật là cảm kích vô cùng. 
Tôi cũng đã nghe giảng những điều rần cấm tóm 
vào ba mối, lấy làm tốt đẹp và mến chuộng lắm. 


Việc giúp đã hai vị giáo sỹ tôi đã trình xong, cho 
cư trủ ö nơi khách ở, ỏ đó có thể xem hiện tượng 
của Trời Đất và nghiệm điều lành, việc giao hảo 
buôn bản là thuận lòng người và tiện cho sự cần 
dùng của dân, hà tất phải nói. 

Nay phúc thư: 

Kê: Trầm hương hai cân 

Vải trắng nhuyễn tám tấn 
Cát nhạn xâu nặng 10 cân 
Ngày này khắc đủ. 

Hai Giáo sỹ đến cứu giáo chính là dJulien 
Baldinotti và Jules Piani đã đến Đàng Ngoài năm 
1828. Còn hai giáo sỹ “tính thức thiên văn địa lý" 
chính là Alexandre De Rhodes và Pedro 
Marquez.. Giáo sỹ De Rhodes kế lại rằng đã dâng 
Chúa Trịnh Tráng “cuốn sách chữ Hán có vẽ hình 
trải đất tròn của Euclide, do các cha dòng biên 
soạn, có nhiều hình vẽ địa lý và chú thích bằng 
chữ Hán" đó là bản đồ thế giới đo cha Rieci vẽ và 
chú thích chữ Hán theo những tài liệu đã khám 
phá được trước Thế kỷ XVIIÚ- 


Thời Thanh Vương Trịnh Tráng ở Thăng 
Long, Phố Hiến đã rất tấp nập và đã xuất hiện câu: 
“Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến .Trong việc 
buôn bán năm Đức Long thứ 6 (1634) Chúa Trịnh 
Tráng định: việc mua bán trong các chợ ở Kinh đô 
với mục đích thông thương háng hoá vật dụng 
thường dùng. Các nhà quan xưởng hoặc các dinh 
công sở không được phép cho người ra chợ uy hiếp 
lấy không hàng hoá hay đồ vật của khách thương. 
Nếu trái lệnh, xá nhân và tuần thành ở Kinh đô có 
quyền xét hỏi, thu thập chứng cớ và tang vật, để hồ 
sơ lên quan trên chung thẩm. Khi xét thấy sự thực 
vi phạm sẽ bị nghiêm phạt. Theo Lề Triểu hội điển 
thì: triều đình thu thuế các loại da trâu bò để may 
giáp cho quân đội. 


Năm Đức Long 1634, Chúa Trịnh Trảng cấm 
giết trâu bò khoẻ mạnh để ăn thịt. Riêng Xã Nghiêu 
Ky Huyện Gia Lâm Bắc Ninh được phép mua bò 
gầy giết thịt (bản còn da để chế đồ dùng cho Nhà 
nước. Năm Phúc Thái thứ nhất 1643 định thêm cho 
hàng mực ở Đồng Xuân mỗi ngày được giết một 
con trâu và bò để lấy keo mực? 


Thanh Vương Trịnh Tráng sau khi mất được tôn 
phong 120 chư báu trong đó có tôn hiệu Nghị 
Vương, miếu hiệu Văn Tổ. Sử gia Phan Huy Chú đã 
viết: “Chúa trừ hết nạn nước, hoà hợp với nhân dân. 
Khi trong nước đã định, Chúa tin trọng Nho thần, 
giảng cầu chính lý, kính cẩn, cần kiệm, khiêm tốn, 
nhún nhường, giữ gìn phép tắc, công nghiệp hơn 
đời trước, nêu ở đời sau...) 


Những bà vợ của Thanh Đô vương Trịnh Tráng là: 


- Thái phi Trần Thị Ngọc Đài, thụy là Từ Thuận 
người xã Đồng Đội, Huyện Thiên Bản, là con gái 
của Khải tướng công. Trước lấy chồng Bắc nhân là 
Ngô Định Nga sinh ra Hòa Quận công. Sau Hầu 
vương sinh ra Hoằng tổ Dương Tôn, mất ngày 17 
tháng Giêng. Bắc triều đại Thanh sứ Lý Dương Tôn, 
sai các quan là Lý Đường Dận, Triệu Quang Húc, 
Ngụy Mông Chất... đem đến tế lễ. Lăng đặt ở Xã 
Phúc Sơn Huyện Thụy Nguyên. 


- Bà chính phi Nguyễn Thị Ngọc Tú người ngoại 
trang Gia Miêu, Huyện Tổng Sơn, là con của Chúa 
Nguyễn Hoàng, cháu Nguyễn Kim. Bấy giờ Nguyễn 
Hoàng vào xứ Thuận Hoá, Phi còn ít tuổi, đi theo 
cha, lưu ở Kinh thành Thăng Long, Vương nhân đó 
lấy làm vợ, Phi sinh ra Sùng Nghị Vương, Công 
Chúa Trịnh Thị Ngọc Trúc. Phi mất ngày 23 tháng 
Ba, Lăng ở Xã Bồi Dương, Huyện Tống Sơn. 

- Hiền phi Nguyễn Thị Ngọc Suý thụy là Từ 
Thiện người ngoại trang Gia Miêu là cháu của 
Nguyễn Hoàng, con của Cấn Nghĩa công Nguyễn 
Diễn (Hắc) Thái bảo Phụ Quận công. Bà mất 12, 
tháng Chín, lăng ở Thôn Bà Đông, Xã Binh Hoà, 
Huyện Tống Sơn. 

Văn tổ Nghị Vương sinh ra 18 người con trai, 6 
cơn gái: 

†, Sùng Nghĩa công: Trịnh Kiều, thụ phong Tiết 

chế mất sớm 


2. Thuận Nghĩa công: Trịnh Lựu mất trước Sùng 
Nghĩa công 


3. Thái tế Thuần Vĩ công: Trinh Trượng 

4. Thái phó Trung Bỉnh công: Trịnh Giai 

5. Thái quốc lão Tô Quận công: Trịnh Thành 
6 


.. Hữu tướng Nghiêm Quận công: Trịnh Tạo 


(1) Lịch sử công giáo Việt Nam, NXB Tư duy Sài Gòn 
năm 1965 trang 113,114, 115. 


(2) Trịnh triểu chính phả NXB Ngô TỪ Hạ năm 1930 
trang 32. 


(3) Lịch gia hiến chương loại chí, tập I, trang 176. 
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7. Thái phó Khê Quận công: Trịnh Sơ 

8. Thái tế Bảng Quận công: Trịnh Biên 

9. Thái tể Hoà Quận công: Trịnh Duyện 

10. Thái phó Thăng Quận công: Trịnh Sùng 

11. Thái phó Dịch Quận công: Trịnh Hữu 

12. Thái phó Hiên Quận công: Trịnh Phụng 

13. Thái phó An Quận công: Trịnh Thiện 

14. Đại tư không Mỹ Quận công: Trịnh Lệ 

15. Thái tể Cảo Quận công: Trịnh Lộc 

16. Thái uý Ninh Quốc công: Trịnh Toàn 

17. Thái bảo Phù Quận công: Trịnh Lịch 

18. Hoa Quận công: Trịnh Sầm 

Các con gái là: 

1. Công chúa Trịnh Thị Ngọc Trúc vợ Vua Thần 
Tông tần phong Hoàng hậu năm 1630. 


2. Đoan Phương Công chúa, mẹ họ Nguyễn, 
thụy Diệu Trí ở Đặng Xá . 


3. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Loan chồng là Tả 
đỏ đốc Phó tướng Liêu Quận công Ngô Cảnh 
Quế. 

4. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc... Chính phi vợ 
Vua Chân Tông mất truy phong Hoàng hậu 


5. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cẩn lấy Đề đốc 
Gia Quận công Nguyễn Cảnh Quế. 


B8. Quận chủa Trịnh Thị Ngọc Mầu lấy Nhuận 
Quận công Ngõ Phúc Thiêm. 


TÂY VƯƠNG TIÊN THÁNH HOẰNG TỔ 
DƯƠNG VƯƠNG TRỊNH TẠC (1657-1682) 


Trịnh Tạc là con thứ ba của Nghị Vương do bà 
Thái phi họ Trần sinh ngày 5, tháng Ba, năm Bính 
Ngọ, niên hiệu Hoàng Định thứ 7 đời Vua Lê Kính 
Tông năm 1806. Năm Giáp Dần 1814, Vương lên 9 
tuổi được tấn phong Vinh Quận công. Năm 1632 
tấn phong Bắc quân Tả đồ đốc phó tướng Tây quận 
công phụng sai trấn thủ xứ Nghệ An. Năm 1832 
thăng Thiếu uý. Năm 1642, Thanh Vương Trịnh 
Tráng bàn với các quan giúp việc cho là hiện nay kỷ 
cương của thiên hạ cốt ở việc công bằng, khám xét 
kiện tụng và dẹp bắt trộm cướp, bèn sai quan chia 
đi trị các xứ. Phó đô tướng Thái bảo Tây Quận công 
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Trịnh Tạc đi trấn giữ xứ Sơn Nam. Mùa Xuân thảng 
Hai năm 1643 Thải bảo Tây Quận công Trinh Tạc 
thống lĩnh đại quân đi đánh Nguyễn Phúc Lan ở 
Thuận Hoá. Đánh úp tỳ tướng giặc là Thắng Lương 
hầu ở Xã Trung Hoà, bắt được đem chém. Bắt viên 
thư ký là Văn Toàn Tử giải đem nộp ở cửa dinh, rồi 
tiến thẳng đến cửa biển Nhật Lệ. Mùa Đông tháng 
Mười hai năm Phúc Thái thứ 2 (1644), Thái bảo Tây 
Quận công cùng Đốc thị Dương Trí Trạch, Tán lý 
Phạm Công Trứ đi đảnh dẹp Cao Bằng, dùng phục 
binh khi tiến quân, chém được một viên tỳ tướng 
của giặc, bắt được dư đảng giặc rồi về. 


Năm Phúc Thái thứ 3 (1645), Vương 40 tuổi tấn 
phong Phó đô tướng Thái bảo Tây Quận công Trịnh 
Tạc làm Khâm sai Tiết chế các xứ thuỷ bộ chư đinh 
Chưởng quốc quyền bính, tả tướng Thái uý Tây 
quốc công mở Phủ Khiêm Định, mọi công việc đều 
giao cho xử quyết. 


Tháng Năm Vương bị cắm, Thái bảo Phù Quận 
công Trịnh Lịch và Thái phố Hoa Quận công Trịnh 
Sầm hận vì bất đắc chí liền nổi quần làm loạn. Thái 
uý Tây quốc công vâng chỉ nghị bàn với các quan 
văn võ, tế cáo Trời đất. Ngày mồng 2 ra quản đánh 
nhau ở chợ Hàng Dê (Hàng Da) bắt sống được 
Lịch, chém loạn đảng chết 20 người, còn Sầm thì 
trốn vào Ninh Giang thuộc khúc Sông Đáy khoảng 
Xã Minh Sơn gần Chùa Trầm. Sai Thái bảo Khé 
Quận công Trịnh Trượng đốc quân đuổi theo kịp ở 
Chúc Sơn thuộc Xã Chương Mỹ thì bắt được Sầm, 
đem dâng nộp, đều sai đem chém cả. Khi ấy, Tân 
lý Phạm Công Trứ, tướng Đào Quang Nhiêu cũng 
cất binh đi đánh. Khi trong cung đình có biến, lòng 
người dao động, Tiết chế Trịnh Tạc là người bầy đặt 
mưu cơ ở bên ngoài trận chiến. Ông là người xông 
pha tên đạn, uy lực của ông như lửa cháy, khí thế 
của ông như sương sa. Chỉ trong khoảnh khắc mà 
nghịch đẳng đã bị bắt, chưa đầy một tuần tội phạm 
đã quy hàng, cung đình yên ắng, xã tắc vững vàng. 
Năm 1649 tháng Mười Vương thể tử Tây quốc công 
Trịnh Tạc được uÿ nhiệm của Chúa Trịnh cùng các 
quan văn võ xin Thái thượng hoàng lại tên ngôi (Vì 
Vua Chân Tông mất) đổi niên hiệu là Khánh Đức 
năm đầu. 


Năm 1652, các quan trong triều xin tiến phong 
tước Vương cho Thế tử Tây quốc công Trịnh Tạc để 
hợp với thịnh điển nếp nhà. Tháng Tám, tiến phong 
Thái uý Tây quốc công Trịnh Tạc làm Nguyên soái 
Tổng quốc chính Tây Định Vương. 


Mùa Hạ, tháng Bốn, Tây Vương Trịnh Tạc cho 
rằng Nguyễn Phúc Tần, Tổng trấn Thuận Quảng, tự 
xưng Thái uý Dũng Quốc công, đã từ lâu cậy địa thế 


iáo Hoàng Ủy éch Banh VIII (1635 - 1643) 


của Chúa Trịnh Tráng trả lời 


Bức Kim điệp thư 
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hiểm trở, chống lại mệnh lệnh triều đỉnh, không chịu 
phục tùng, bèn hạ lệnh trưng dụng binh lính các xứ, 
cộng 18 vạn quân. Chỉnh đổn bình lính, đẩy đủ 
súng ống đạn dược mua của Hà Lan và Tây dương 
cùng cung tên, sắp sửa đi đánh Nam Hà. 


Chúa Trịnh tế cáo Trời đất, sai các tướng chuẩn 
bị xuất quân, lúc bấy giờ Nguyễn Phúc Tần ở Thuận 
Hoá tự xưng Thái uý Dũng Quốc công, sai các 
tướng Thuận Nghĩa, Chiêu Vũ đánh úp phá được 
viên thuộc tướng tả trấn là Mậu Quận công Phạm 
Tất Toàn ở Châu Bố Chinh. Toàn đem Châu ấy đầu 
hàng giặc. Quân Nguyễn thừa thắng tiến đánh tả 
trấn Tiến quận công Lê Văn Hiểu, Hữu trấn Đông 
Quận công Lê Hữu Đức thuộc Huyện Kỳ Hoa... 
Tháng Tám, Trịnh Trượng đem đại binh tiến đến Kỳ 
Hoa bị thua rút chạy. Lúc đó, Tây Định Vương Trịnh 
Tạc đích thân đem tướng sỹ các dinh tiến đánh 
quản Nguyễn. Tháng Chín, đại binh tiến đến Nghệ 
An, đóng tại Xã An Trưởng, Huyện Chân Phúc. 
Chủa Trịnh sai Tả đô đốc Trịnh Toàn làm thống lĩnh 
cùng các tướng đảnh Nguyễn. Khi tiến tới đất Kỳ 
Hoa, quân Chúa Trịnh thẳng to ở trận Đại Nại, quân 
Nguyễn thua to tự rút lui. 


Ngày mồng 2, tháng Chin, năm 1659 tôn phong 
Nguyên soái Chưởng Quốc chính Tây Định Vương 
làm Đại nguyên soái Chưởng quốc chính Thượng 
sư Tây Vương. 

Lời sách văn viết: 

“Kính cẩn như Ngu Thuấn để lo nghĩ sự cơ, 
mong đến thái hoà thịnh trị Thể theo sách Chu 
Quan mà ban cho sắc mệnh, lấy nghĩa quý trọng 
mà tôn sùng. Chọn được ngày lành, ban xuống sắc 
mệnh. Kính nghĩ Dực vận tán trị công thần Nguyên 
soái Chưởng Quốc chính Tây Định Vương Trịnh Tạc 
anh hùng hơn đời cổ, trung hậu theo nếp nhà. 
Khiến ta nay khôi phục cơ đồ, trong sửa chính sự, 
ngoài dẹp dị địch là nhờ có chủ soái giúp yên xã 
tắc. Công trùm vũ trụ, đức sánh Trời đất. Danh vọng 
đã khắp đến nhân dân, tước bậc nên ở bậc Vương 
thượng. Đặc sai đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, 
Công bộ Thượng thư Dĩnh Xuyên hầu Nguyễn Hậu 
Quyến cẩm phủ tiết, mang sách vàng, ấn vàng tiến 
tôn làm Dực Vận tán trị công thần Đại nguyên soái 
Chưởng quốc chính Thượng Tây Vương. Mong 
rằng: Nhận được ân hậu, kính giữ tiếng hay, giúp đỡ 
nhà Vua muôn năm bền mãi. Lâu dài nghiệp Chúa, 
muôn thuỏ khôn cùng. Vương hãy kinh theo”. 

Năm 1860, tháng Tâm, Nguyễn Phúc Tần 
ở Châu Hoá sai bè lũ bọn Thuận Nghĩa, Chiêu Vũ 
vượt sông xâm phạm Mỹ Dụ (thuộc Hưng Nguyễn) 
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Trịnh Kiêm thua chạy. Trịnh Lương chỉnh đốn binh 
mã chống đánh, em Lương là Trịnh Đường chết tại 
trân. Giặc nhân thế bức tới Hoa Viên (nay là Xuân 
Viên, Huyện Nghỉ Xuân, Hà Tĩnh). Thống xuất Trịnh 
Đống tiếp chiến, phá được. Giặc chết đuối rất nhiều 
phải lui về giữ Nam Hà. 

Ngày 11. tháng Chín, năm Canh Tý, Chúa Trịnh 
Tạc phò Vua đi Nam chỉnh cử Thế tử Trịnh Căn 
thống lnh, trấn thủ Nghệ An làm thống suất... Tất 
cả đem quân vượt Sông Linh Giang đến đóng ở 
Làng Phúc Tự. Trấn thủ Nam Hà là Chiêu Vũ hầu, 
Nguyễn Hữu Dật thấy quân Chúa Trịnh vào, không 
đám chống cự, chỉ củng cổ đồn luỹ. giữ vững các 
nơi hiểm yếu. Quân Bắc đánh mãi không được. 
Sáng tháng Ba, năm 1662, thấy quân mệt, lương 
cạn, Chúa Tây Định Vương thu quân về Bắc. Đó là 
trận chiến Nam Hà, Bắc Hà lần thứ 6. 


Tháng Chín, năm 1662, Vua bị mệt, đang đêm 
mời Chúa Tây Định Vương vào cung, gíao phó cho 
việc lập Thái tử Duy Vũ lên nối ngôi. Tới ngày 22, 
Vua băng. Chúa Tây Định Vương vâng theo liên 
tôn Thải tử Duy Vũ lên ngôi Vua. 

Tháng Hai, năm 1664, Vua gia tôn Vương theo 
điển lễ đặc biệt, hiểu dụ các quan văn võ rằng: 
"Trẫm nghe, dựng nên cơ nghiệp vô cùng, tất để 
tiếng tốt vô cùng, đã có công lao đặc biệt... Từng 
nghe, lễ kính đại thần đời xưa, cö người được kính 
trọng mà không phải xưng tên, có người được kính 
trọng mà không phải lạy. Huống chỉ nay Thượng Sư 
Tây Vương có huân cao to lớn với thiên hạ, công 
đức bao la như trời, lòng trung thấu tới vâng nhậi, 
$O Với đời trước chưa từng có ai, xét trong sử xưa 
cũng chua từng nghe thấy. Nếu không biểu dương 
Sao xứng với văn công thánh đức của Vương, thoả 
lòng trông cậy của Trẫm? TỪ nay trỏ đi nên tôn 
bằng lễ không xưng tên, không phải lạy, khi vào 
châu thì đặc cách đặt giường gỗ bên tả ngự điện dể 
lô ra điển lễ đặc biệt. Trâm tuổi trẻ nối ngôi, tuy 
chưa biết hết được ngọn nguồn lai lịch. Song 
thường được nghe lời cố mệnh, không thể không 
tuyên dụ khắp thiên hạ để biết công đức lớn của 
nhà Vương. Bọn các ngươi hãy kính theo!" 


Tháng Chín, Vương kinh lý thăm xét phong tục, 
đi đến cửa biển Thái Bình, thăm hỏi các trưởng lão 
trong dân gian, ban cho tiền người 80 tuổi trở lên 
mỗi năm được 3 quan, 70 tuổi trở lên được 2 quan, 
lòng dân vui mừng. Sai dàn ghe thuyền, tập chiến 
trận phô trương uy vũ. Đi đến Ngũ Mán, ban cho 
các trưởng lão cũng như ở Diễm Hộ rồi về kinh sư. 


Mạc Kính Vũ bỏ chạy sang nhà Thanh, dùng 
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vàng bạc đút lót quân nhà Thanh bắt Trịnh trả lại 
đất Cao Bằng. Vưa Thanh sai sứ sang triều đình. 
Chúa Trịnh Tạc bằng lòng trả lại 4 Châu ở Cao 
Bằng (Thạch Làm, Quảng Yên, Thượng Lang và 
Hạ Lang) và triệu quan Đốc trấn Cao Bằng là Vũ 
Vinh về. Về sau Ngô Tam Quế giúp cho lương thực, 
Khí Tam Quế mất, Trịnh Tạc muốn trừ Mạc bèn sai 
sứ kể tội họ Mạc và Chúa Trịnh Tạc sai Đinh Văn 
Tá đánh Cao Bằng. Mạc Kính Vũ cùng họ hàng 
chạy sang Long Châu bị quan nhà Thanh bắt giao 
trả nhà Trịnh. Đến đây họ Mạc mất hẳn. Dòng dõi 
Mạc về hàng, phần lớn được tha vã làm quan với 
Chủa Trịnh(!- 


Cũng năm 1668, Trịnh Tạc được tôn làm Đại 
nguyên soài Thượng phụ Mình Thánh Tây Vương vì 
có công lớn thu trọn đất nước. Lời sách viết: 


"Trẫm nghĩ, Trời sinh tài thánh hiển để giúp 
nước, vua đặt lễ tôn quý dùng để báo công. Điềm 
sáng đã hợp, sách vàng khắc ban. Nay Đại nguyên 
Soái Chưởng quốc chính Thượng sư Tây Vương anh 
hùng cái thế, trung hậu nếp nhà. Xura Thành Tổ nổi 
công lón của Thể Tổ, tôn lập đáng tiên quân giúp 
nên công khôi phục, binh định. Nay Huân Vương!) 
nối nghiệp của Nghị Vương”) giúp đỡ ta tuổi trề, 
nhờ nhiều ơn phủ tá tác thành. Mưu chính sự mà 
triều đình vững, xã tắc bền, ra oai vũ mà nước nhà 
yên, nước ngoài sợ. Thân đem ba quân tiến đánh 
Cao Bằng trừ giặc Mạc, sào huyệt quét sạch 
không; đưa về một mối, hợp vào đất cũ của Tiên 
vương, cõi bờ lấy lại hết. Xét đức lỏn, công cao đã 
rõ rột, thực lễ kỳ, số lạ đáng gia phong. Đặc sai tiến 
Kim tử Vinh lộc đại phu, bối tụng công bộ thượng 
thư phương Quế hầu Lê Hiệu mang sách vàng tấn 
lôn làm Đại Nguyên soái chưởng quốc chính" 
Thượng sư Thái phụ đức công nhân uy Minh Thánh 
Tây Vương. Vương hãy nhận danh hiệu vẻ vang, 
chịu sưng mệnh lâu dài quý mến, giữ cõi bờ yên 
vững, cho thế sáng nền trị bình. 

Để sự nghiệp nhà Vương nối dõi vô cùng, cho cd 
đồ nhà Vua hưởng phúc mãi mãi, Hãy kính theo” 


Năm Nhâm Tý 1672, Tây Vương Trịnh Tạc dẹp 
yên họ Mạc, bèn đem 10 vạn quận, rước Vua Lê 
Gia Tông vào Bắc Bố Chính đánh Nguyễn, sai con 
là Tiết chế Thái uy Nghi Quốc công Trịnh Căn điều 
khiến đại quân, vượt qua Sông Linh Giang. Quản 
Chúa Trịnh Tạc vào doanh Bố Chính, chia quân 
đóng đồn từ Xã Phú Xã đến Luỹ Trấn Ninh, sai Tiết 
chế Trịnh Căn quản lĩnh quân thuỷ và 800 chiến 
thuyền đến đóng ở cửa Sông Đại Linh. Đánh các 
đồn quân Nam ở bãi biển, sai Phò mã Hương Quận 
công thống suất quân bản bộ đóng ở các Xứ Cồn 


Mặn ở ngoài luỹ Trấn Tây Ninh, đặt đại bác bắn 
vào các luy bên quân Nguyễn. Quân Trịnh tiến đến 
ngoài Luỹ Trấn Ninh, các bộ tướng là Luân Đường 
hầu Lương Đăng Quang, Trịnh Tường hầu và Tuấn 
Tài nhân đêm đánh cướp quân Nam, chém được 
nhiều thủ cấp, thu khí giới và cờ xí... thừa thắng đốc 
quân men vào trong luỹ. 


Tiết chế quân Nam là Hiệp Quận công bèn chia 
quân ra cố giữ, bắn đại bác rào rào. Quản Bắc Hà 
dùng dây thừng buộc vào đại bác kéo đi, buộc mồi 
lửa vào sào đài phóng vào trong luỹ. Nhà cửa bốc 
cháy ngút trời. Lại dùng súng “mật sự" lắp vào đó 
thứ đạn "một mẹ năm con” để bắn: tiếng nổ ầm ầm 
như sấm. Đạn súng này bắn đến đâu thi các đồ 
đồng, đồ sắt đều bị thủng vỡ. Quân Nam chết nhiều 
nhưng vẫn bền bỉ chống cự. Quân Chúa Trịnh ra 
sức đánh cũng không hạ được. Quân hai bên đều 
thiệt hại”). 


Quân Trịnh đănh Luỹ Trấn Ninh rất hăng, đã sắp 
phá được, gặp thời tiết mưa rét, Trịnh Căn bị bệnh 
nặng nên Trịnh Tạc sai Lê Thời Hiến ở lại trấn thủ 
Nghệ Án và Lê Sÿ Triết làm Đô Đốc đóng ở Hà 
Trung, giữ các nơi hiểm yếu. Trịnh Tạc lấy Linh 
Giang làm phân cách giới hạn Nam Bắc sau đó rút 
quân thuỷ bộ về Thăng Long. Trận đánh nhau Nam 
- Bắc này là trận thứ bẩy và là lần cuối cùng do hai 
bên thế lực quân sự ngang bằng nhau, tạm hoà 
hoãn. 


Thời Tây Vương Trịnh Tạc năm 1674, Chúa ban 
fa một số điều răn dạy quan chức. Đại lược nói: 
"Chức tể tưởng cốt tiến cử người hiển, gạt bỏ kẻ 
không tốt, thấy người hiền tài mà không biết tiến cử 
ấy là che lấp người hiền. Biết kế không tốt mà 
không chịu bỏ ởi ấy là dung túng kẻ gian. Phải nên 
liệu tài năng mà trao quan chức, cân nhắc đức độ 
mà đặt chức vị khiến cho các công khanh, đại phúc 
đều xứng đáng với nhiệm vụ, tự nhiên không dám 
làm theo ý riêng nữa. Chức lại bộ cần cân nhắc 
từng người, lựa chọn khảo sát từng chức quan, xem 
xét từ lời nói, việc làm đến khí lượng và kiến thức 
đáng làm quan kinh thì bổ quan kinh, đáng làm thủ 
lệnh thì bổ thủ lệnh (Trí huyện), chứ không lấy hay 
Đỏ vì tình riêng..." 


Hình bộ là quan duyệt án nếu thấy trong tù thì 
phải giao xuống xét lại... Cốt nắm thực tình: đáng 


(1) Trịnh gia chính phả, tr. 34-35. 

(2) Trịnh Tạc. 

(3) Trịnh Trảng. 

(4)(5) Đại Việt sử ký toàn thư, tập III trang 278. 
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bắt tội thì bắt, đáng cho chuộc thì cho chuộc, không 
để lần chần quá hạn. 


"Ngự sử đài có nhiệm vụ làm tai mắt (của Nhà 
nước) cốt để giữ kỹ cương, gương mẫu, can 
gián..." 


Tây Vương Trịnh Tạc ban một phép rất hay là 
cẩm các quan viên không được lập trang trại ở chỗ 
mình làm quan, vì thường ÿ thế quyền hành, hà hiếp 
lấy ruộng của dân... giữ được liêm cho quan. 


Định ra hình luật phép xứ kiện chía làm hai thứ: 


Đại tụng: Gồm những việc mưu, sát, đạo, kiếp 
điền thổ... 


Tiểu tụng: Gồm hộ, hôn, ẩu đả, huỷ báng, mạ ly, 
tạp tụng. . 


Quan xử không hợp lẽ thì phải phạt tiền. Việc xử 
đã hợp lẽ rồi mà còn cế đi kiện, người ấy cũng phải 
phạt tiền. Những việc án mạng, trộm cướp và việc 
hộ hôn điển thổ phải theo thứ tự. Những việc án 
mạng thì phủ, huyện xét rồi đệ lên Thừa ty, Hiến ty 
hội đồng xét. Việc trộm cướp Kinh đô thì do quan 
Đề lĩnh xét lại, ở các trấn do quan Trấn thủ xét lại. 
Trừ những việc quan trọng mà Ngự sử đài xét không 
xong mới đến Hội đồng Chính dương. 


Những việc nhân mạng thì hạn 4 tháng, việc hôn 
nhân, ẩu đã thi hai tháng phải xét, chứ không được 
để lâu, làm mất công việc của dân. 

Tây Vương Trinh Tạc còn đặt ra thời hạn chống 
án: Những việc hộ hôn, điền thổ, trộm cướp, uy hiếp 
và các việc tạp tụng thì hạn 6 tháng kể từ ngày 
tuyên án. Việc nhân mạng thì 1 năm. 


Tiền phi tổn ăn đường trả cho công sai, án phí, 
tiền chuộc, tiến sai, tiền đền... đương sự phải chịu... 
Các quan phải chọn công sai trung thực để mang 
công văn... 


Những tổng lý khám xét các ản mạng đều được 
phụ cấp 1 quan tiền, 10 thước lụa trắng và 1 quan 
tiền thưởng gọi là Thiết toả lễ (Lễ khoá sắt). Các 
quan Phủ, Huyện khám xét cũng được cấp 1 quan 
5 tiền và 15 thước lụa trắng... 


Thuế đỉnh năm 1689 đặt ra hình lệ sổ đỉnh 
nhất định một lần. Lăng nào phải đóng bao nhiều 
xuất định cứ theo thế mà đóng, đẻ thêm, chết đi 
không trừ. 


Định phép Đo lường tử năm 1664 (trước kia theo 
phép cũ 6 hạp 1 thăng). Nay cho định lại lấy 1 ống 
gọi là “Hoảng trung quân" làm mẫu. Ống ấy đựng 
được 1200 hột thóc đen, gọi là 1 thược, rồi cứ 10 
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thược là 1 hạp, 10 hạp là 1 thăng, 10 thăng là 1 
đấu, 10 đấu là 1 hộc. 


Việc học hành thi cử lấy Nho học làm trọng. Ở 
Kinh đô đặt quan tế tửu và quan tư nghiệp để 
thường xuyên làm giảng quan, mỗi tháng 1 lần, tiểu 
tập 3 tháng một lần đại tập. Tây Định Vương định 
lại quy thức thì Hội. Năm 1678 định điều tệ thi 
Hương cứ 3 năm một kỳ. Quy định cả nước có 11 
trường thi Hương. Tây Vương Trịnh Tạc trong 25 
năm cầm quyền đã mở 8 khoa thí Hội, thi Đình 
tuyển chọn 124 Tiến sỹ trong đó có 3 Trạng 
nguyên, 2 Bảng nhãn, 4 Thám hoa nhiều người làm 
Tham tụng, Bồi tụng, Thượng thư... nhiều người giỏi 
văn thơ như Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh, 
Đăng Công Chất, Vũ Công Đạo, Nguyễn Quản 
Nho, Nguyễn Tiến Sách, Trần Thọ, Nguyễn Trạc 
Dụng... nhiều đại danh nho như: Nguyễn Quý Đức, 
Đặng Đình Tướng. Nguyễn Đương Bao... Vũ Duy 
Đoán nổi tiếng về thơ Nôm. 


Quốc sử đại quan tham tụng Phạm Công Trứ 
làm sách Việt sử toàn thư, chép từ Vua Trang Tông 
đến Vua Thần Tông gồm 23 quyển, nhưng bộ sử 
còn để lại chưa in... Năm 1676, Chúa Trịnh Tạc lại 
sai Hồ Sỹ Dương xét bộ sử ấy nhưng í† lâu sau Hồ 
Sỹ Dương mất nên Lê Hy và Nguyễn Quý Đức chép 
nối thêm từ Vua Huyền Tông đến Vua Gia Tông, 
thêm vào 13 quyển, gọi là Quốc sử thực lục (Sử 
ký tục biên). 


Năm 1663, Tây Vương Trịnh Tạc cấm đạo Gia 
Tô, bắt các giáo sỹZ). Năm Chính Hoà (Nhâm Tuất) 
thứ Tư, năm 1682 Tây Vương Trịnh Tạc mất ngày 
23, tháng Tám, thọ 77 tuổi. Được tôn phong các 
chữ báu là: "Hồng mô, Viền lược, An quốc khôi 
cương, Chấn cương hưng trị, Hùng độ anh uy, Quỳ 
văn phán vũ, Vĩ đại mỉnh tác, Tuấn đức, Ngụy 
công, Duệ toán, Thần mưu, Cảnh quang Đại liệt, 
Tạo phục Triệu cø, Thuỷ lưu, Thiện Phạm, Tu Nội 
Nhưỡng ngoại, Bảo Hoà Binh Trị Dương Vương" cả 
thảy 52 chữ, đặt miếu hiệu Hoàng tổ Dương Vương. 
Lăng ở Sách Vạn Lại, Huyện Lôi Dương. 


Sử gia Phan Huy Chú viết về ông như sau: “Tên 
là Tạc con thứ hai Nghị Vương... Nhà Minh phong 
ông là Phụ chính vương. Khi Thanh Vương chết ông 
được tôn phong làm Nguyên suý Tổng quốc chính, 
Tây Định Vương rối đến Đại nguyên suý tổng quốc 
chính thượng sư Tây Vương. Chúa giúp 4 triều 
Vua: Thần Tông, Huyền Tông, Gia Tông, Huy 


(1) Lịch triểu tạp kỷ, tr. 38. 
(2) Trịnh gia chính phả - Trịnh Như Tấu, tr. 40-41. 
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Tông. Chùa chuộng tiết kiệm, tỗ giáo hoá, dựng 
phép lắc, định thể thống, việc thưởng thì giữ tín, 
việc phạt thì quả quyết, quan lại xứng chức, nhân 
dân yên nghiệp, nước giàu binh mạnh. Rối phía Bắc 
thu phục Cao Bằng trừ hết mầm Mạc. Công lao sự 
nghiệp đáng khen là rất thịnh. Chúa coi việc chính 
25 năm, thọ 77 tuổi ` 


Các bà vợ của Trịnh Tạc: 


- Thái phi Vũ Thị Ngọc Lễ sau đổi thành Ngọc 
Hoà người Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, con 
gái Hồng Nhân Công, quê mẹ ở Xã Thanh Trì, sinh 
ra Khang Vương Trịnh Căn. Bà mất 22 tháng Bảy, 
lăng ở Xã Hoàng Bồi, Huyện Nông Cống. 


- Chính phi tôn phong Quốc Thái mẫu Trịnh Thị 
Ngọc Long người Sóc Sơn, Vĩnh Phúc, con của 
Quang Quốc công Trịnh Vĩnh Phúc cháu Nghĩa 
Quốc công Trịnh Vĩnh Tài (Trịnh ban quốc tính). 
Cháu ngoại tôn của Chiêu Tông Hoàng đế, vận 
mệnh bảo dưỡng Gia Tông Anh Hoàng đế vì thế 
được tôn phong Quốc Thải mẫu Chính phi. Bà mất 
nigày 5, tháng Chín, thọ 93 tuổi lăng ở Thông Quả, 
Xã An Kinh, Huyện Lôi Dương. 


Chúa Trịnh Tạc có 11 con trai là: 

1. Uất Quận công: Trinh Đức con trưởng 

2. Thải tể Tư không Thiệu Quận công: Trịnh Bách 
3. Đô đốc Đường Quận công: Trịnh Lương 
4 


. Thái tế Lý Quận công gia phong Đại Vương: 
Trịnh Đống 


5. Đại tư không Thự phủ sự Điện Nghĩa công: 
Trịnh Ốc (Úc) 


6. Đại tư đồ, Phó tướng Thái phó Thái Quận 
công: Trịnh Dư 


7. Đề đốc Điều Nghí hầu, tặng Điều Quận công: 
Trịnh Tông 


8. Thiếu bảo Thiểu Quận công: Trịnh Phác (ông 
chuyên chế đồ vàng bạc) 


9. Tông nhân Phủ Tông nhân lệnh quốc lão 
Tuyên Trung công tiến phong Tuyên Mậu 
Công: Trịnh Quản 


10.Liêm Quận công (Phạm nghịch phế thứ dân): 
Trịnh Phức 


11. Cung Quận công (Phạm nghịch phế thứ 
đân): Trịnh Miên 


Các con gái là: 


1. Thái Chưởng Quận chúa: Trịnh Thị Ngọc 


Thuyên chồng là Yên Quận công Đặng Tiến 
Thự. 


2. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Ánh vợ Vua Lê 
Huyền Tông Mục Hoàng để, năm 1855 tôn 
phong Hoàng hậu 


3. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cang, con bà 
Chiêu nghi Đệ nhất cung tần Vũ Thị Ngọc 
Xuyến. Bà vốn thuộc dòng họ Phạm, Xã 
Mình Cảo Xuân Đỉnh, lúc bé cha mẹ mất 
sớm làm con nuôi họ Vũ ở Hải Dương. 


ĐỊNH NAM VƯƠNG TRỊNH CĂN TIÊN THÁNH 
CHIÊU TỔ KHANG VƯƠNG ( 1682-1709) 


Trịnh Căn là con thứ tư của Dương Vương Trịnh 
Tạc và bà Thái phi Vũ Thị Ngọc Lễ, sinh ngày 13, 
tháng Sáu, năm Quý Dậu 1633, niên hiệu Đức 
Long thứ 5. Ông được học tập rèn luyện văn, võ 
theo lễ nghi Vương tử, được các quan A bảo, Phó A 
bảo và Tư giảng dạy dỗ bắt buộc từ 12 tuổi. Khí 16 
tuổi, ông tham gia tập chỉ huy quân đội cùng các 
tướng lĩnh đi chiến đấu. Luật lệ của nhà Chúa rất 
nghiêm khắc. Trong các Vương tử của Chúa Trịnh 
nếu không tuân theo kỹ cương, phép nước của triều 
đình, dù có tài hoặc có công vi phạm đều bị luận tội, 
xử phạt rất nghiêm khắc. Nhẹ thì bãi chức, nặng thì 
truất xuống làm thứ dân, phải đổi sang họ mẹ. Nếu 
phản loạn đều bị chém. Trịnh Căn lúc trẻ tuổi, phạm 
vào kỷ cương của Vương phủ. Chúa Trịnh giao cho 
triểu đình nghị tội, bắt phải đổi sang họ mẹ phế 
truất xuống thứ dân. Lúc đó ông được Quận chúa 
Trịnh Thị Ngọc Thuyên cùng chồng là Yên Quận 
công Đặng Tiến Thự xin bảo lãnh đem về Doanh 
Hành Mạo để dạy dỗ. Dòng họ Đặng có nhiều đời 
là danh tướng, bà Thái phi Đặng Thị Ngọc Giao vợ 
Triết Vương Trịnh Tùng, sinh ra Thanh Vương Trịnh 
Tráng, là bà nội của Trịnh Căn nên có nhiều ảnh 
hưởng tốt đến Trịnh Căn. 20 tuổi, Quận chúa Ngọc 
Thuyên và Yên Quận công lại xin với Tây Vương 
Trịnh Tạc rằng: “Pháp luật thưởng phạt cho công 
bằng... Trịnh Căn từng phạm lội, kính vâng đức lớn 
tha cho. Thần xin sai y đi đánh giặc để lập công 
chuộc tội, nếu không đánh được thi gộp cả hai mà 
trị. Chúa Trịnh Tráng chuẩn lời tâu tha tội cho 
trước, lập làm Thế tử). cho cầm quân đi đánh nhà 


(1) Lịch triểu hiến chương loại chí, tập †, tr. 176, 177 
(2) Đặng gia phả ký, tr 152. 
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Mạc ở Cao Bằng. đuổi tàn quân Mạc chạy trốn 
sang rừng núi Trung Quốc. 


Năm 1655, Chúa Trịnh Tráng tuổi cao, quân của 
Nguyễn Phúc Tần tiến đánh Châu Bố Chính thắng 
lợi mượn thế vào sâu, quân Trịnh rút luí liên tục. 
Ninh Quốc công Trịnh Toàn được cử làm Thống lĩnh 
đã đánh lui quân Nguyễn, thống lĩnh các tướng trấn 
giữ Nghệ An. Trịnh Toan cầm quân thắng lớn ở trận 
Đại Nại, được phong làm Khâm sai Tiết chế thuộc 
thủy bộ chư dinh kiêm Hành phủ Tri Nghệ An, Đạo 
Phó Đô tướng Thái uý Ninh Quốc công mở phủ 
Dương uy. Ông hậu đãi tướng sỹ, lòng người quy 
phục. Lúc đó, Tây Vương Trịnh Tạc nghỉ Trịnh Toàn 
sinh lòng khác. 


Tháng Năm, năm 1556, Thế tử của Tây Định 
Vương là Trịnh Căn lãm Phó Đô tướng Thái bảo 
Phú Quận công, mở dịnh Tá quốc, ban ấn Tá quốc 
Tướng quân thống lĩnh các tướng đến Xứ Nghệ An 
hiệp đồng với Ninh Quốc công Trịnh Toàn đánh 
giặc. Trịnh Căn đóng quân ở Bạt Trạc (thuộc Huyện 
Thiên Lộc) sai quân đào hào, đắp luỹ, chia giữ các 
nơi hiểm yếu, bí mật sai người đi do thám tình hình 
giặc để biết rõ thực hư. Khi ấy Tiết chế Trịnh Toàn 
cậy công tự phụ, ngầm có ÿ khác, ngày đêm vỗ về 
tướng sỹ, phân phát bạc vàng không có hạn độ, rồi 
tự tiện đem quân về Yên Trường. Thống lĩnh quan 
Phó Đô tướng Thái bảo Phú Quận công Trịnh Căn 
đò biết ý Toàn, cũng đem các quân về Phù Long 
(thuộc Hưng Nguyên) sửa sang dinh luỹ để xem 
động tình. Bấy giờ, Trịnh Toàn đã lộ rõ âm mưu 
phân nghịch. Thủ hạ là Trịnh Bàn, Trương Đắc 
Danh sợ vạ đến mình, trốn trước đầu hàng giặc, do 
đó quân lính tan rã, các thuộc tướng hướng dinh 
đều theo về với Tả quốc cả. Toàn không biết làm 
thể nào mới sai người mang voi ngựa. khí giới bản 
bộ dâng tại cửa quân và có ý xin đoái thương. 
Thống ĩnh Thái bảo Phú Quận công Trịnh Căn 
nhân lấy lẽ thuận nghịch xưa nay dụ bảo và nói: 
“Việc đã như thế phải tự mình về cửa khuyết đợi 
mệnh". Toàn nghe nói sợ hãi, tự liệu không hỏi tội 
mới miễn cưỡng về Kinh. Trịnh Căn giao Toàn cho 
đình thần xét hỏi rõ tội trạng không nỡ giết bèn cho 
an trí trong ngục), 


Lúc đó, Phó Đô tướng Thái bảo Trịnh Căn giỏi 
mưu, hùng đoán, trấn phục lòng người (trước việc 
nội loạn và quán Nguyễn xâm lấn ra Đàng ngoài 
lòng người nao núng) đã ngăn chặn được ác nghịch 
lúc manh nha, tiêu diệt giặc cướp, khiến cho mọi 
người yên tâm, tạo thế vững vàng như bàn thạch. 
Tháng Năm, Lê Thời Hiến làm Hữu Đô đốc, bãi 
chức Ngô Sỹ Vinh vi Thời Hiến bỏ Trịnh Toàn về với 
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Dinh Tá quốc, còn Ngô Sỹ Vinh làm đốc thị mà 
không tố cáo trước. Trịnh Căn kiêm luôn phủ trị Xứ 
Nghệ An. Tháng Sáu, Thống ĩnh Trịnh Căn cùng 
các tướng Lê Thời Hiến, Hoàng Nghĩa Giao, Đặng 
Thế Công chia quân làm ba đường tiến vượt sông. 
Thời Hiến theo đường chính, bên tả quân Nghĩa 
Giao, bên hữu quân Thế Công đều tiến đánh ở Hoa 
Nam (Thanh Chương) phá được luỹ giặc, quản linh 
tranh nhau lập công tiến sâu vào hàng ngũ giặc 
đang lộn xên khiến chúng tự động vỡ trận. Giặc 
phản công đuổi đến bờ sông. Thống lĩnh Đô tướng 
Thái bảo Trịnh Căn sai lính nội hầu bắn vào quân 
giặc, vì thế quân phải rút lui. Đăng Thế Công ở chỉ 
bên hữu bắn ngang cự chiến. Quân Trịnh Mai Văn 
Hiểu, Lê Sỹ Hậu sai thuỷ quân lên bờ ứng cứu. Giặc 
lại thua chạy), Trịnh Căn toàn thắng. 

Sau trận này, tháng Mười, Trịnh Căn được tấn 
phong Thái phó. Tháng Mười, năm 1658 Thống lĩnh 
Thái phó Phú Quận công Trịnh Căn sai đốc xuất 
các tướng đánh giặc ở Xã Tuần Lễ, Huyện Hương 
Sơn, các đạo quân cờ đong trống mở mà tiến, giao 
chiến với quân giặc. Bọn giặc thua chạy, thắng tớn. 


Tháng Tám, năm 1660, Nguyễn Phúc Tần ở 
Châu Hoá lại sai tướng Thuận Nghĩa, Chiêu Vũ vượt 
sông xâm phạm Mỹ Dụ...Bấy giờ thế giặc hung dữ, 
cách sông đối luỹ với quân Trịnh. Thống lĩnh Phú 
Quận công Trịnh Căn nghĩ ra một kế giành thắng 
lợi. Trước hết, dàn bày thế trận cho giặc không biết 
phòng bị mặt nào. 


Ngày 11, tháng Chín, Trịnh Căn sai thuộc tướng 
là Lê Thời Hiến và Hoàng Nghĩa Giao cùng Tham 
thị Trần Văn Tuyển, Phạm Kiêm Toàn đều đem 
tướng hiệu chia làm hai đường: Hoàng Nghĩa Giao 
từ Âm Công (thuộc Hưng Nguyên) vượt sông mà 
tiến; Lê Thời Hiến qua cửa Biển Hội Thống mà tiến, 
đồng thời ước hẹn nửa đêm thì tiến đánh. Mờ sáng 
Thống lĩnh Phú Quận công Trịnh Căn đích thân lên 
Núi Dũng Quyết (ở Bến Thuỷ, Nghệ An) chỉnh 
quân, bày thế trận, đường uy vũ hiên ngang, xem 
xét quân cơ sai quản tiếp chiến. Quản Nghĩa Giao 
và Kiếm Toàn vượt sông trước. Trịnh Căn một mặt 
sai thuộc tướng Nguyễn Đức Trung, Đàm Cảnh 
Khải tiến đánh quản tướng giặc Chiêu Vũ, cầm cự 
nhau ở Hội Giang, tự đem tướng hiệu đánh phá luỹ 
giặc, đến thẳng Núi An Lạc. Quân tiên phong liều 
sức đánh bị chết, các tướng thấy thế liền lùi, 
Nguyễn Hoàng chết tại trận. Giặc thừa thế vây kín. 
Trịnh Căn vội sai § thuộc tướng đem lính nội hậu 


(7) Đại Việt sử ký toàn thư, tập III, tr. 249 
(2) Toàn thư, tập (II, tr. 280 
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dưới quyền chỉ huy tiến đánh và sai thuỷ bình tiến 
qua bờ sông bắn vào giặc liên tiếp từ giờ Ty đến giờ 
Thân. Quân giặc thua chạy. Khi ấy cánh quân Thời 
Hiến, Văn Tuyển qua cửa Biển Hội Thống, từ Tả Áo 
(Huyện Nghi Xuân) đánh gấp quân giặc, thuộc 
tướng của nhà Nguyễn là Mậu Văn Liên chết trận, 
các tướng Nam lùi dần. Quân của Thời Hiến, Văn 
Tuyển thúc quân thẳng tiến, phá được thành luỹ 
của đối phương, phóng lửa đốt chảy doanh trại, 
đuổi đến xã Hoà Viên (thuộc Nghi Xuân). Quân nhà 
Nguyễn thấy bóng quân Trịnh là tan vỡ. Thừa thắng 
quân nhà Trịnh xông tới bắt được voi ngựa, khí giới 
nhiều không kể xiết. Nhà Nguyễn thu tàn quân về 
giữ Nghi Xuân. 

Trước đó, quân nhà Nguyễn đương hăng, quân 
Trịnh cầm cự đã lâu. Đến lúc này Trịnh Căn hội các 
tướng bàn rằng: “Ta là gốc của nước, nhân uỷ thác 
chuyên việc đi đánh dẹp, việc nhà quyền việc nước 
đều là trách nhiệm của minh, đến nay đã 6 năm mà 
chưa dẹp yên được, lòng ta rất hồ thẹn. Các ngươi 
có kế sách gì hãy trình bày cả ra”. 

Các tướng đều nói: “Minh công lệnh thế nào 
chúng tôi đâu dám không tuân thao. Song cho được 
vẹn toàn, không gì bằng mưu tất thắng của minh 
công”. Được một lát các tướng đều lui, còn lại một 
minh Công Bách ở lại sau, xin vào gặp Trịnh Căn. 
Ông cho gọi vào dinh riêng. Bách nói: “Muốn phá 
giặc, nếu không xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, ra 
vào chỗ nguy hiểm thì làm sao giành được chiến 
công toàn thắng? Nếu chỉ có người này, người kia 
khoe lời hão thi rất ít giành được việc". 

Trịnh Căn nói: “Ý ngươi muốn thế nào?”. Bách 
trả lời: "Ở Lận Sơn (Nghi Xuân) chờ phải cố tranh 
lấy, lấy được Lận Sơn thi phá giặc dễ thôi”. 


Trịnh Căn nói: “Ta từng lên Núi Dũng Quyết, 
xem kỹ tình thế vẫn chủ ý đến núi ấy. Nay những 
điều ngươi nói chính là chữ "hoäả” trong bàn tay 
người xưa 0), 


Bách nhân đó xin làm tiên phong. Thống linh 
quan Phú Quận công khen chí của Bách và chấp 
thuận. Khi đại quân qua sông, Bách một mình đến 
Lận Sơn trước, xông pha trong đám gươm giáo, 
quyết chỉ đánh, Giặc thấy ít quân, đem hết quân tới 
vây Bách bị hại (sau được ban quốc tính họ Trinh), 
Ngày 17, tháng Mười một, Trịnh Căn sai các thuộc 
tưởng Lê Thời Hiến, Hoàng Nghĩa Giao, Tham thị 
Lê Sÿ Triệt, Nguyễn Năng Thiệu chia đường đi đánh 
giặc. Cảnh quân Hiến, Triệt từ bờ biển qua đất 
Cương Giản (Nghi Xuân) tiến đi. Cánh quản Nghĩa 
Giao, Năng Thiệu theo đường bộ qua Lũng Trâu, 


Mạn Trường (Huyện Thiên Lộc) tiến đi. Đồng thời 
hạ lệnh cho thống suất và đốc suất các đạo quân 
điều chỉnh quân dưới quyền, ngày đêm cố sức đảnh 
công kích bốn mại. Tiếng thanh la, tiếng trống vang 
trời. Thế giặc rối loạn, lúng túng không biết trở tay 
ra sao. Tối ngày 18, Thời Hiến, Sỹ Triệt phá được 
quân giặc ở đất An Điềm (thuộc Thiên Lộc). Ngày 
19. hội quân với Nghĩa Giao, Năng Thiệu tiến đánh 
phá được giặc ở Phù Lưu Thương (Thiên Lộc). 
Tướng sỹ nhà Trịnh thừa thắng, đánh dẩn, cả phá 
quân giặc, chém được rất nhiều thủ cấp của giặc, 
thu được voi ngựa, khí giới nhiều không tả xiết. 
Quân Nam thua to chạy trên, quân của Trịnh Căn 
thu được hết bảy Huyện Nam Hà. Ngay hôm ấy, 
Thống lĩnh quan Phú Quận công Trịnh Căn cho 
ngựa dâng bài báo tin thắng trận đại lược nói: “Nay 
trên nhờ mưa trời, tuân theo mưu lược của miếu 
đường ngày 17, thảng này, chia sai tướng sỹ do hai 
đường tiến đánh. Ngày 19 đánh nhau to với giặc ở 
đất Thiên Lộc, ba quân cố sức tranh lên trước, bọn 
giặc thấy bóng là vỡ chạy. Ta chém thủ cấp, bit 
sống binh sỹ giặc, thu được nhiều voi ngựa, khí giới 
của giặc dâng trước cửa quân nhiều không kể xiết. 
Hiện nay đương đem đại binh thẳng tiến, thửa 
thăng ruối dài, xín tâu trước tin thắng trận”. 


Tin thắng trận đưa về khiến Tây Vương mừng 
lắm, các quan đều chầu mừng. Ngày 21, Phủ Quận 
công Trịnh Găn đích thân chỉ huy các viên thống 
suất, đốc xuất và quân các đạo thẳng tiến đến tận 
cửa Biển Nhật Lệ, cho quân nghỉ, hội đồng tướng 
lĩnh, bàn xét các cấp lập chiến công. 


Trong trận quyết chiến này, sách Khẩm định 
triều Nguyễn viết: “..Hữu Tiến đem lòng ghen ghét 
Hữu Dậi. Đến nay, đại binh của Hữu Tiến đóng ỏ 
Nghị Xuân, Hữu Dật chia quân ra đông ỏ Khu Độc. 
Nhân lúc quân sỹ đông giữ đã lâu, nhớ nhà muôn 
trỏ về, mà những quân sỹ ỏ Nghệ An mới ra hàng 
nhiều người bỏ trốn. Hữu Tiến họp các tướng hỏi 
mưu kế. Họ đều nói: “Nay sỹ tốt ra hàng đều hai 
lòng, mà thê lực họ Trịnh đương vững vàng, không 
chỉ bằng rút quân về, đợi sau này sẽ lại toan tỉnh 
công việc”. Chỉ có một mình Hữu Dật hăng hái tiến 
quân, các tướng đều không đồng ý. Gặp lúc Trịnh 
Căn lại sai Lê Sỹ Triệt theo bờ biển tiến quân qua 
Xã Cương Giản... quân Nguyễn nhiều lần đánh 
nhau với quân Trịnh ở hai Xã An Điền và Phù lưu 
không được thắng lợi. 


(1) Chuyện Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh, tướng 
Chu Du và Gia Cát Lượng thử tài nhau. Kết quả Chu 
Du và Gia Cát đều viết lòng bàn tay chữ "hoä”, 
chứng tỏ mưu kế trùng nhau. 
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Bấy giò, Hữu Tiến bèn quả quyết rút quân về. 
Bề ngoài thi hạ lệnh cho các tướng đều đem quân 
thuỷ, quần bộ chia đường cùng tiến quân, lại báo 
cho Hữu Dật đem quân sau tiếp ứng, hẹn đêm 28 
(tháng 11-1660) cùng tiến đến An Trường, xông 
thẳng vào doanh trại bên Trịnh trước hết chiếm lấy 
các huyện ö mặt Bắc Sông Lam rối sau sẽ bàn việc 
tiến đánh, mặt khác dặn riêng các tướng ai nấy đều 
đem quân thuộc quyền cai quản của mình rút về 
Nam Bố Chính, chỉ không bảo cho Hữu Dật biết mà 
thôi. Bởi thế các tưởng nhân đêm đều lặng lẽ rút tui. 
Về phần Hữu Dật, hắn chỉnh bị binh lính sẵn sàng 
ngồi đợi, không thấy có tin tức động lĩnh gì. Kíp lúc 
đô thảm biết được tình hình, thì bên quân Trịnh đã 
qua sông, tiến sát gần doanh trại Khu Độc. Hữu Dật 
nhân lúc bên địch chưa rõ tin Hữu Tiến rút quân, 
cũng mật hạ lệnh cho các tướng rút lui. Hắn chỉ để 
lại mấy chục quân, nhanh nhẹn hầu bên cạnh, rồi 
đem ra sông biển diễn trò vui, tiếng trống nổi lên 
như sấm. Quân bên Trịnh nghị ngờ, không dám 
tiến. Bấy giờ Hữu Dật mới thư thả rút lui quân. Hữu 
Dậi về thẳng Hoành Sơn mới hội họp với toán quân 
Hữu Tiến. Tĩnh Căn đốc suất các quân đuổi kịp, 
quân hai bên giao chiến thiệt hại rất nhiều... Từ đấy 
7 huyện ở mặt Nam Sông Lam thuộc Nghệ An lại 
thuộc về Bắc Hà! Đó là trận đại chiến lần thứ năm 
lỪ năm 1655 đến 1660. Tháng Mười hai, Thống lĩnh 
quân Phó Đô tướng Thải Phó Phú Quận công Trịnh 
Căn được tấn nhong Khâm sai Tiết chế các xứ Thuỷ 
bộ Chư dinh kiêm Tổng bình Thái úy Nghị Quốc 
công, mỏ phủ Lý Quốc được ban ấn bạc". 


Lời Kim sách viết: “Lên ngôi Vua để coi dân, 
rộng mổ vận thái bình thịnh trị; theo phép Vua mà 
ban mệnh, kính xét nghĩa quý trọng mà tôn vinh. 
Chọn ngày tháng tốt, ban sắc mệnh lành. Nghĩ rằng 
Phụng sai thống lĩnh Phó Đô tưởng Thái phó Phú 
Quận công Trịnh Căn, bản tính nhân hậu, tài lược 
anh hùng, ta nhờ chủ soái, trên giúp đức, dưới vì 
dân, giữ nước nhà dài thêm cơ nghiệp; khen người 
dòng nhà Vương, văn người theo, võ giặc sợ, yên 
xã tắc thực nhiều công lao. Đức vọng đã thoả lòng 
dân khắp nước, tước vị phải đứng trên cả các quan. 
Đặc sai Tham tụng Lễ bộ Thượng thư Yên Quận 
công Phạm Công Trứ câm phủ tiết, mang sách 
vàng, ấn bạc, gia vinh phong làm Lý Quốc Phủ 
khâm sai tiết chế các xứ thuỷ bộ chư dinh kiêm tổng 
chính binh Thải uý Nghỉ Quốc công. Ngươi hãy kinh 
theo thành mệnh, lập nhiều công to. Trông coi việc 
nước, thống lïnh các quản, việc lớn nhỏ kính vâng 
xử quyết, quả quyết một lòng giúp Vua rèn đức, nền 
trị binh tới khắp trong ngoài. Để đáp lại lòng ta tin 
dùng, cho thoả lòng Vương phụ uỷ thác, cho cơ đồ 
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nhà Vua dài mãi mãi, để sự nghiệp nhà Vương lớn 
thêm. Ngươi hãy kinh nghe theo!" (2, 


Tháng Hai, năm 1661 Trịnh Căn đem quân về 
Kinh, Tây Vương Trịnh Tạc mừng lắm, an ủi xông 
pha sương gió lâu năm tiểu trừ nghịch tặc thu phục 
bờ cõi, không phụ lòng uỷ thác. 


Tháng Chín, năm 1687, Tiết chế phủ, Thái uý 
Trịnh Căn thống đốc các tướng đem đại quân lên 
Cao Bằng đánh Mạc Kính Vũ. Nghe tin đại binh 
đến, Kính Vũ cùng bè đảng chạy vào Chãu Trấn 
Yên (Trung Quốc). Các đạo quân truy đuổi, tiều nã 
bắt sống được họ hàng nhà Mạc cùng đồng đẳng 
người và vật, khí giới của cải nhiều không kể xiết, 
những người đầu hàng ngày càng nhiều hơn. Tây 
Vương đều gia ơn hết cả, ban lệnh yên dân cho trở 
lại làm ăn như cũ. 


Tháng Sáu, Tiết chế Thải uý Nghi Quốc công 
Trinh Căn đem đại binh đi đánh thẳng đến đất 
Quảng Nam. Tới tháng Tảm nhuận, quân đến Châu 
Bố Chính sai các tướng chia đường tiến đánh. Trịnh 
Căn thân đem đại quân qua sông ban hiểu dụ cho 
dân hai xứ Thuận Hoá và Quảng Nam rằng: “Đánh 
kẻ có tội để cứu nhân dân là nghĩa dãy binh của bậc 
vương giả. Nhân dân hai xứ các người vốn là dân 
của Thánh Tổ Thần Tông hoàng triều, không phải 
họ Nguyễn khai thác mà có. Nhờ được Tiên Thánh 
vương ta (Trịnh Kiểm) nghĩ tới tinh thân họ ngoại, 
tâu với Tiên hoàng đế chẩn cho Nguyễn Hoàng trấn 
thủ hai xứ này, cung nộp thuế để chí dùng vào việc 
nước... Nay ta vâng lệnh Đại Nguyên soái chưởng 
quốc chính, thượng sư thái phụ... Tây Vương được 
phù hoàng thượng ngự giá thân chỉnh... nếu thấy 
đại binh tới mà quy thuận...nếu mê muội không tỉnh 
ngộ thì khi lửa thiêu Núi Côn Cương, ngọc hay đá 
đầu cháy cả. Đến lúc ấy bọn ngươi sẽ chạy đi đàng 
nào? Vậy có lời dụ”. 


Nửa năm sau, tới tháng Mười hai, mùa Đông giá 
rét quân linh khó lòng ở lại lâu dài Xứ Thuận Quảng 
ẩm thấp nên Tiết chế Thải uý đem quân về, những 
người là quân giặc bị bắt đều được cấp tiền gạo cho 
về quê cũ. 

Ngày 18, tháng Bảy, năm Giáp Dần 1674, 
Vương Thế tử Tiết chế Thái uý Nghi Quốc công 
được tôn phong làm Nguyên soái Điển Quốc chính 
Định Nam Vương, công lao nhiều, uy vọng lớn, lúc 
đó ông 42 tuổi. Lời Kim sách viết: 


(1) Khâm Định Việt sử thóng giám, tập II, tr. 257 - 268. 
(2) Khám Định Việt sử thông giám, tập II, tr. 279 - 280. 
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“Trời sinh tài thanh hiền để vững nền Vĩnh Trị, 
Vua đãi lễ tôn quy, để rạng ngời công to. Đã chọn 
ngày tháng lốt lành, ban xuống sách vàng rực rỡ. 
Đặc tiến khai phủ khâm sai Tiết chế các xứ thuỷ bộ 
chư dinh, kiềm tổng chính binh chính Thái uý. Thái 
uý Nghi Quốc công Trịnh Căn anh hùng nhất nước, 
khí độ hơn người. Tiên quân xưa khôi phục bờ cối... 
đến nay Trẫm nối chịu mệnh lớn đều dựa vào công 
sư phụ gây dựng nuôi dưỡng từ thủa ấu thơ...Giữ 
nước nhà bền vững cố đô... Chăm lo Vương tự, giúp 
đð hoàng gia. Đi đánh dẹp phia Nam trừ giống 
Nguyễn, phía Bắc quét tàn lũ Mạc, công ngất cao 
Vũ trụ; nắm chinh quyền thì trong nước lặng yên, 
người xa đều phải phục, đức rực sáng đất trời, uy 
vọng thực thoả lòng bốn biển, vị thứ phải đứng đầu 
trăm quan. Vậy đặc sai đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại 
phu Tham lụng Lại bộ Thượng thư kiêm Đông các 
Đại học sỹ Quốc lão tham dự triều chính, chưởng 
lục bộ Ngự sự Thái bảo Yên Quận công Phạm 
Công Trử mang sách vàng, ấn ngọc tấn phong làm 
Nguyên soái điển quốc chính Định Nam Vương, 
Vinh ban ngọc báu mỏ rộng ấp phong. Mong rằng 
nhận mệnh mới, hưởng phúc lành, giữ đạo thường, 
kinh chức vị, làm chinh sự theo đuổi chương pháp 
độ, kính giữ phép xưa, có đức lớn vị lộc thọ danh, 
còn nhiều sưng mệnh. Giúp nhà Vua lâu dài mãi 
mãi, giữ nghiệp Chúa bền vững vô cùng. Vương 
hãy kính theo, 


Có chỉ quy định: Từ nay về sau Vương phủ ra 
mệnh lệnh gọi là 1ệnh dụ”; thần dâng khải thì nói là 
“cẩn khải văn”. Phủ Phó Vương ban ra lệnh thì gọi 
là Tệnh chỉ”, ai dâng khải lên thì nói là “cẩn khảƯ. 

Ngày 24, tháng Chín, năm Nhâm Tuất 1682 Tây 
Vương Trịnh Tạc mất, Định Vương Trịnh Căn nối lên 
nghiệp Chúa, lúc đó ông 49 tuổi. Năm 1684, tiến 
phong Đại nguyên soái Tổng Quốc chính, Thượng 
thánh phụ sư thịnh công nhân minh uy đức Định 
Vương. Chúa Trịnh Căn khi lên chấp chính một 
trong những lệnh dụ đầu tiên là: “Thương yêu nhân 
dân là công việc đứng dầu trong mọi việc chính trị, 
nhân dân có người vì quan sỏ tại hà khắc, bọn 
quyền quý uy hiếp, có người vì cở gì đó mà phải 
phiêu tán đi nơi khác, những người đó cần được vỗ 
về thương yêu mới phải?) Ra lệnh khảo xét quan 
coi việc bình và quan coi việc dân, xem người nào 
biết vỗ về, thương xót (binh hay dân), trong đó có 
Yên Quận công Trịnh Liễu và †6 người được binh 
dân yêu mến và bảo cử đều được thăng thưởng định 
rõ công việc thưởng phạt chia làm 3 bậc: thương 
khảo, trung khảo, hạ khảo tuỳ thao thành tích. Do đó 
các ty đua nhau cố gắng, í† có công việc bê trễ". 


Một số cải cách của Chúa Trịnh Căn 


Trịnh Căn đã tiến hành nhiều cải cách, chính 
sách trong xã hội đương thời, chăm lo sản suất 
nông nghiệp. Năm 1702, Thanh Hoa mất mùa lại 
có việc đắp đê, Chúa Trịnh Căn cho xuất 1 vạn tiền 
trong kho, sai tham trấn đem một nửa cấp cho dân 
mất mùa, một nửa cho phụ đắp đê. Ít lâu sau lại 
cho mở kho thóc ở trấn để chuẩn cấp chống đói 
cho dân. Tha thuế hộ phần, thuế bài và các thứ 
thuế khác), 


- Định lại phép công các quan trong kinh ngoài 
trấn, chuẩn định người nào ba lần khảo ở thượng 
hạng thì được thăng chức hai bậc, 2 lần thượng 
hạng đều được thưởng 50 quan tiền... 


- Định điều lệ về việc tặng tuất đối với tướng sỹ 
chết trận: các đội, đội trưởng được truy tặng chức 
Hiệu điểm và cấp ruộng, còn binh iính thì được cấp 
tuộng và miễn quan dịch cho con họ. 


- Định rõ tội trốn lính. 


- Ban định niên hạn ân tuất rộng rãi cho lưu dần. 
Những người phiêu tán được miễn thuế sai dịch 
trong 5 năm. Người nào hoàn cảnh nghèo khổ được 
tạm tha thuế hộ phần trong 3 năm. 


- Câm các phụ đạo ở phiên trấn không được tự 
tiện đến Kinh đô giao du với nhà quyền quý giữ 
chức vụ trọng yếu. Khi có đại lễ vào chầu không 
được đem quá 4 người, lưu lại không quá 20 ngày. 


- Nghiêm cấm các hào trưởng, quan lại cậy 
quyền thế, tiền tài, mua rẻ, cướp đoạt ruộng đất 
của dân. 


- Chăm lo việc thi cử, xét tuyển người có tài 
năng, đặt chế độ học ở Quốc Tử Giám chặt chê, nề 
nếp, cho làm sách tu trí ghi chép núi sông, thành 
thị, xây dựng đường xá “tu trí bạ" được biên soạn 
công phu ở Thế kỷ XVII. Chăm lo phát triển văn hoá 
đất nước. Dùng văn giáo để tô điểm Thái bình. Khi 
trước Định vương Trịnh Căn được Trịnh Tạc uỷ 
nhiệm liên lạc với người ở Nam Hà có chỉ hướng tôn 
phò Lê Trịnh. Trong đó có Gia Quận công bị quân 
Nam bắt sống, không giết cho làm đến Thị nội 
giám, đã giúp Chúa Trịnh do thám tình hình. Gia 
Quận công đã vận động, chiêu hồi được Hương Hải 


(1) Toàn thư, tập III, tr. 294 

(2) Việt sử thông giám cương mục chính biên, NXB 
Viện sử học, tr. 49. 

(3) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 28. 

(4) Đại Việt sử ký tục biên, tr. B3. 
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Thiền sư người Làng Áng Độ, Huyện Chân Phúc, 
Nghệ An, là cháu 4 đời Trung Lộc hầu được Chúa 
Trịnh phong tước. Sư đã liên lạc được với Chúa 
Trinh Căn, Chúa sai Đường Quận công đem thuyền 
ra đón. Lúc Chúa gặp Sư hỏi về sự phòng vệ của 
Chủa Nguyễn Đàng Trong, tỉnh hình địa lý sông 
núi... ông đều trả lởi chỉ tiết, Chúa trao cho chức 
điệp sứ và sai Sư vẽ bản đồ sông núi đường xã 2 xứ 
Quảng Nam và Thuận Hoá. Chúa còn cử Đỗ Bá 
Công Đạo vượt thuyền vào Nam khoảng từ 1682- 
1683. Đỗ Bá Đạo dàng Chúa Trịnh là: "Chinh Nam 
sách đồ” (vẽ từ Quảng Bình đến Chân Lạp), sau đó 
Chủa lại sai vẽ tiếp. Ông đã hoàn thành bộ bản đồ: 
“Thiên Nam tử chỉ lộ để”. Hiện nay, bản đồ Thuận 
Quảng của Hương Hải Thiền sư còn chưa sưu tầm 
được, còn bảng Tứ chỉ lộ đồ thì còn nhiều bảng vẽ 
có giá trị, ghi chú rõ về Quản đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa, có ghi tên Đồ Bá Công đạo. Đây là một 
dị sản quy báu vô giá, trở thành văn bản pháp lý từ 
thời Chúa Trịnh Căn Thế kỷ XVII ở nước ta. (Gia 
phả họ Đỗ, Thiên Nam tứ chỉ lộ đồ trong tập Hồng 
Đức bản đổ A2499). 


Trịnh Căn trong 27 năm chấp chính đã mở 9 
khoa thí Hội và thi Định, tuyển chọn 99 Tiến sỹ, 
một Trạng nguyên, 2 Bảng nhãn, 2 Thám hoa, 
Chúa còn đích thân mở các khoa thì Sĩ vọng, 
Hoành từ ... 


Trong số những Tiển sỹ ấy, sau này nhiều người 
giữ trọng trách quan trọng như Tham tụng, Bồi tụng, 
Thượng thư danh vọng nức tiếng, sự nghiệp để đời 
cho dân tộc ta như: Trạng nguyên Nguyễn Đăng 
Đạo, Vũ Thạnh, Nguyễn Danh Dự, Nguyễn Công 
Đổng, Hà Tông Mục, Nguyễn Mậu Áng, Lê Anh 
Tuấn, Nguyễn Trù, Đào Hoàng Thục, Nguyễn Công 
Cơ, Đinh Nho Hoàn, Nguyễn Công Hằng... 


- Chúa Trịnh cho khắc in bộ Đại Việt sử ký tục 
biên- bản Chính Hoà 1697. 


Thời kỳ Chúa Trịnh Căn, ngoại thương phát triển 
rộng lớn ở Kinh kỳ, Phố Hiến mà thương gia người 
Anh Wilam Dampier ở đây năm 1688 hết lời ca 
ngợi. Ông cho biết nước Anh nhập khẩu đồ sơn, 
bàn ghể, tranh bình phong của người Việt. Năm 
1687, nước Anh đặt vẽ tranh binh phong, đồ mỹ 
nghệ, khay, bát pha rượu, hòm trang trí, tủ bằng sơn 
son, dát vàng với số lượng lớn 7184 cái. Tất cả đều 
được đóng gói qua thương điếm Anh ở Thăng Long 
đi London... Thậm chí viên thuyền trưởng người Anh 
là Pool đã mang thợ từ chính quốc sang Thăng 
Long học làm đồ sơn rồi trở về Anh bán. Dampier 
còn mô tả “người ta có thể trông thấy vô vàn tơ lụa 
mịn đẹp được xếp ở Kê Chợ mà các lái buôn 
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phương Tây rất thèm khát được mua về nước, hoặc 
đặt hàng gia công trước cho thợ thủ công". Ông 
còn ghi rõ: "Một thuyền trưởng người Anh là Pool 
mua 10000 đồ gốm Đại Việt đêm sang “Bencouli" 
trên Đảo Sumatra bản rất chạy. Thuyền trưởng 
Oen Đơn mua 30000 đến 40000 mang sang đồn 
Gheócghi (Ấn Độ). Gốm này được đưa đến 
Arakhan (Mianma)t©). 


Chúa Trịnh Căn còn là một nhà thơ đã để lại 
nhiều tác phẩm về thơ và bút tích. Bài Pháp vữ 
trụ thí khắc trên ván gỗ ở Chùa Dâu, bài "Phát 
Tích sơn tự thỉ" ð Sài Sơn, Quốc Oai Hà Tây, 
Ông còn để lại tập thơ Nôm danh tiếng: Ngự đề 
Thiên Hoà doanh bách Vịnh lưu hành để đời 
đến nay. Tác giả Ngô Đức Thọ viện Hán Nôm 
đánh giá: Trong nền văn học nước ta (1633-1709) 
Trình Căn là một tác giả đóng góp trên lĩnh vực 
thơ Nôm. Về tác phẩm Ngự đề Thiên Hòa doanh 
bách Vịnh, Giáo sư Bùi Duy Tân trong Từ điển 
Văn học viết: “.. Trịnh Căn còn để lại một tập thơ 
Nöm đề Thiên Hoà doanh bách Vịnh. Đó là một 
tập thơ có tính chất cung đình, nhân danh bậc 
Vua, Chúa vịnh hàng trăm bài thơ ỏ điện Thiên 
Hoà... khi vịnh về núi sông, chùa miếu, thiên 
nhiên, thời khắc... Tập thơ vẫn có những bài hay, 
câu hay, thể hiện niềm tự hào về văn vật đất 
nước. Thơ Trịnh Căn điêu luyện, chải chuốt...Dẫu 
sao Ngự để Thiên Hoà doanh bách Vịnh cũng 
là một tác phẩm đánh dâu bước phát triển nhất 
định của thể thơ Nôm Hàn luật ỏ cuối Thế kỷ 
XVII(). Giảo sư Bùi Văn Nguyên có nhận định: 
“Thể thơ của ta chỉ thấy đến thơ Trịnh Căn trong 
Ngự đề Thiên Hoà doanh bách Vịnh là hết. Hai 
chữ “là hết" ở đây được hiểu là, lối thơ thất xen lục 
ngôn có thể bắt đầu từ đời Trần đến Thế kỷ XV 
được tiếp nối bỏi Quốc âm thi tập của Nguyễn 
Trãi, Hồng Đức Quốc âm của Lê Thánh Tông và 
các nhà thd thời Hồng Đức, đến Thể kỹ XVI tiêu 
biểu duy nhất là Nguyễn Bình Khiêm, tới Thế kỷ 
XVII kết thúc là tập thơ Ngự đề Thiên Hoà doanh 
bách Vịnh của Trịnh Căn”Ô). 


Trong tập thd này gồm 88 bài thơ, có 41 bài thất 
ngôn thể trắc, 37 bài thất ngôn thể bằng và 10 bài 
thất ngôn pha lục ngôn. Theo Giáo sư Bùi Văn 
Nguyên, Trịnh Căn là nhà thơ cuối cùng, kết thúc 


(1) Gốm Bát Tràng Thế kỷ XV - XïX, tr. 86 


(2) Bùi Duy Tân, Từ điển Văn học, tập !I, NXB Khoa học 
xã hội, tr. 143. 


(3) Ngô Đức Thọ, Thông báo Hán Nôm học, năm 1995- 
NXB Khoa học xã hội năm 1998, tr. 364 
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thể thơ Hàn luật pha lục ngôn. Thơ của Trịnh Căn 
đã đóng góp nhiều vào sự nghiệp văn học dân tộc, 
với sự trau dồi, rèn rũa tiếng Việt rất kỹ càng. 


Năm 1997 Tổng tập Văn học Việt Nam đã giới 
thiệu và tuyển chọn 45 bài thơ trong Khâm định 
Thăng bình bách Vịnh của Trinh Căn do Giáo sư 
Bùi Duy Tân chủ biên với khảo luận và giới thiệu thơ 
Trịnh Căn như sau: “Nổi bật trong số các tác giả 
này là Trịnh Căn với Khâm định thăng bình bách 
Vịnh (còn gọi là Ngự để Thiên Hòa doanh bách 
Vịnh) gồm 90 bài thơ Đường luật hoặc Đường luật 
pha lục ngôn. Thơ Nöm Trịnh Căn có phong cách 
thơ Nôm đời Hồng Đức, điêu luyện, chải chuốt, nhìn 
chung là một tập thơ có khi sắc, nhất là những bài 
thơ đề vịnh thể hiện niềm tự hào về văn vật, cảnh 
quan đất nước và cuộc sống thái bình ổn định 
(trang 16)”. “Cụm thơ viết về phong vật đất nước thì 
Trịnh Căn đều có những bài hay, uy nghi và đmh 
đạc...” (trang 26). “Những tác phẩm văn học lön 
Đảng Ngoài như thơ Nôm Trịnh Căn... ca ngợi cuộc 
sống thanh bình cục trị của các triều đại Lẻ Trịnh... 
vẫn có thể hiểu được, vì Thế kỷ XVII chế độ phong 
kiến đã phân biệt, tranh chấp đang ở vào thế tương 
đối ổn định...” Thơ Trịnh Căn điêu luyện, chải chuốt 
trăm bài trăm vẻ... Ngự để Thiên Hòa doanh bách 
Vịnh cũng là một tác phẩm Nôm có giá trị ö Thế kỹ 
XVWII...”(trang 197). 


Những tác phẩm thơ của Trịnh Căn trước đây đã 
có nhiều học giả danh tiếng nghiên cứu đánh giá 
như Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố (1941), Giáo sư 
Phạm Văn Diêu, giảng sư Đại học Khoa văn Đà Lạt 
1963 cũng bước đầu nghiên cứu, ca ngợi: “Ông !à 
một nhân vật trọng yếu, ảnh hưởng cả một thời kỳ 
lịch sử và là một nhà thơ Nôm xuất hiện trong thể 
Thể kỷ XII- XVIH. 


Chúa Trịnh Căn là một người tài kiêm toàn văn võ, 
có tài trị nước, thưởng phạt nghiêm minh, sử dụng anh 
tài, chấn hưng văn hoá đất nước, trong sự nghiệp thải 
bình thịnh trị có thể nói là đời cực thịnh. Ông mất ngày 
48, tháng Năm, năm Kỷ Sửu 1709 niên hiệu Vĩnh 
Thịnh năm thứ 5 thọ 77 tuổi. Tôn phong: Khang 
vương miếu hiệu là Chiêu tố, lăng táng ở Huyện Yên 
Định, Xã Duyên Thượng sau cải táng về Huyện Vĩnh 
Phúc, Xã Kim Sơn, Xứ Ngọc Cục. 


Những bà vợ của Khang Vương Trịnh Căn; 


1. Bà Hiền phi Nguyễn Thị Ngọc Phượng, thụy 
là Từ Thận, người Xã Thắng Lãm, Huyện 
Thanh Oai, Thôn Nhân Trạch. Bà là người 
nuôi dưỡng Tấn Quang Vương. Bà mất ngày 
13, tháng Ba, lăng ở bản quán. 


2. Bà Thục phi Phạm Thị Ngọc Ảng, thụy là 
Diệu Mỹ, người Xã Cát Mỹ, Huyện Lôi Dương 
là con gái Lương Quận Công Phạm Sỹ Cầu, 
cháu ngoại Diên Quận công ở Nông Cổng. 
Bà mất ngày 13, tháng Bốn. Lăng ở Xã Phú 
Hà, Huyện Thụy Nguyên. 


3. Bà Thuận phi Ngõ Thị Ngọc Uyên, thụy là 
Diệu Tĩnh, người Xã Đồng Đọi, Huyện Thiên 
Bản, con gái Thiếu bảo Liêm Quận công, 
cháu ruột Thân Huân Thái bảo Hoà Quận 
công. Bà là người dưỡng Hi tổ Nhân vương 
Trịnh Cương. Bà mất ngày mồng 2, thảng 
Mười một ở Xã Bão Ngũ. 

Khang vương Trịnh Căn có 6 con: 3 con trai và 

ä con gái là: 


1... Thuần tổ Lương Mục Vương: Trịnh Vĩnh 
2. Khiêm Quốc công: Trịnh Duyến 

3. Đề Quận công: Trịnh Lan (Nhuận) 

Các con gái: 


1, Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Lai lấy Đề đốc 
Bản Quận công Trịnh Thập 


2. Quận chúa Trinh Thị Ngọc Lê lấy Thái bảo 
Trung Quận công gia phong Đại vương Lê 
Thời Liệu. 


3. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Bảo lấy Trịnh 
Tường hầu Lê Thời Đường Tông ( Lê Thái) 


TRỊNH VĨNH TIÊN ĐỨC THUẦN TỔ 
LƯƠNG MỤC VƯƠNG (1651-1676) 


Trịnh Vĩnh là con trưởng của Khang Vương Trịnh 
Căn và bà Thục phi Phạm Thị Ngọc Áng, sinh ngày 
30, tháng Chín, năm Tân Mão niên hiệu Khánh Đức 
thứ 3 (1651) đời Vua Lê Thần Tông. Thụ phong 
Vinh Lương hầu. Tháng Năm, niên hiệu Cảnh Trị 
thứ 5, Vinh Lương hầu Trịnh Vĩnh được phong Phó 
Đô tướng, Đô đốc Đồng tri Lương Quận công. Năm 
1667, khi mới 16 tuổi, Trình Vĩnh được đi theo Tiết 
chế phủ Thải uý Trịnh Căn trong việc quân linh, mở 
khuông quân doanh. Tháng Ba, năm Dương Đức 
thứ 4 (1674), Phó tướng Trịnh Vĩnh làm Tả Đô đốc 
sau thăng Thiếu phó. Ông mất sớm ngày 23, tháng 
Tám, năm Đức Nguyên thứ 5 (1676) thọ 27 tuổi 
được tặng Thái sư Quốc tể Hanh Tổ Lương Mục 
Vương thụy là Đón Chính, lăng tại Nông Cống, Xã 
Cổ Biện. 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


Vợ là bà Huệ phi Nguyễn Thị Ngọc Duệ (Ngọc 
Bích), thụy là Từ Thận, người Xã Lạc Nhuế, Huyện 
An Phong sinh ra Tấn Quang Vương. Bà mất ngày 
28, tháng Chín. Lăng táng ở Huyện Yên Định, Xã 
Bái Nghỉ. 

Các con trai là: 

1. Tấn Quang Vương: Trịnh Bính 


2. Thái phó Toản Quận công: Trịnh Quyền là 
- con thứ hai của Lương Mục Vương, em ruột 
Tấn Quang Vương Trịnh Bính. 


3. Thái phó VỊ Quận công: Trịnh Liêu thụ vị 
Quận công 


4. Thái tế Nghĩa Quận công: Trịnh Hằng 

5, _ Thái Bảo Toàn Quận công: Trịnh Tu 

Các con gái là: 

1. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Trang lấy Vua Lê 
Dụ Tông sinh ra Duy Phương (Vĩnh Khánh đế) 


2. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Chẩn lấy Gia 
Quận công Đặng Đình Bích được ban họ 
Trịnh là Trịnh Lần 


TRỊNH BÍNH DUỆ TỔ TẤN QUANG VƯƠNG 
(1663-1702) 


Trịnh Bính là con cả của Lương Mục Vương 
Trịnh Vĩnh và Huệ phi Nguyễn Thị Ngọc Duệ, sinh 
ngày 14, tháng Năm, niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 2 
(1663) năm Quý Mão. Tháng Hai, năm Chính Hoà 
thứ 9 (1688), Trịnh Bính được tiến phong Phó Đô 
tướng Thải phó Tấn Quận công làm Khâm sai Tiết 
chế các xứ Thuỷ bộ Chư doanh kiêm Tổng chính 
quyền Thái uỷ Tấn Quốc công mở phủ Dực quốc, 
Ngày 28, tháng Hai, niên hiệu Chính Hoà 23 
(1702), Thái uỷ quốc công Trịnh Bính mất ở phủ 
Dực quốc thọ 39 tuổi. Truy phong Thái tế Thượng 
tướng công, ban thụy là Minh Khánh (32 chữ báu) 
tôn phong Duệ Tổ Quang Vương, lăng ở Xã Phú 
Điền, Huyện Thuần Lộc. 


Các bà vợ của Vương là: 


- Thái phi Trương Thị Ngọc Chử người Xã Như 
Kinh, Huyện Gia Lâm, là con gái Dương Khánh 
công Trương Dư, sinh ra Trịnh Cương. Bà mất ngày 
28, tháng Tám, năm Canh Ngọ, niên hiệu Cảnh 
Hưng 11 (1750), thọ 83 tuổi. Lăng ở Xã Dương 
Quang, Gia Lãm sau dời về Xã Bái Nhi, Yên Định. 
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- Chính phi Trần Thị Ngọc Nhiên người Xã An 
Cao, Huyện Đông Thành, con gái Liêm Quận công 
Trần Đăng Doanh, mất ngày 26, thảng Mười, lăng ở 
Bái Nhi, Huyện Yên Định. 


- Thứ phi (không rõ họ) huý là Ngọc Tăng, thụy 
là Từ Thục tặng phong Huệ Nga, khi mất táng ở Xã 
Tiên Lữ, Huyện Yên Sơn. 


- Vương phủ Thị nội Đệ nhị cung tần Thượng 
Dung viện Nguyễn Thị Ngọc Huệ thụy Ý Hạnh, 
người Thôn Nhàn Trạch, Xã Thắng Lãm, Huyện 
Thanh Oai. Bà mất ngày 8, tháng Mười, lăng ở Xã 
Mậu Lương, Huyện Thanh Oai. 


Vương sinh 17 con trai, 14 con gái: 
1. Doãn Trung công: Trịnh Trạch. 
2. Nhân vương: Trịnh Cương 


3. Tuân Quận công, đặc tiến Phụ quốc Thượng 
tướng quân. _ 


4. Đỉnh Trung công Tả hoà quân doanh, Kiêm 
Tông nhân phủ, tả sùng chính, Đại tư mã: 
Trịnh Chú. 


5, Kính Quận công, Thái bảo phó đô tướng: 
Trịnh Diễn 

6. Vinh Quận công đực tiến phụ quốc thượng 
tướng quân: Trịnh Diễn 


7. Bảo Quận công, Đô đốc: Trịnh Khôi 


8. Phương Quận công, Tả Đô đốc phó tướng: 
Trịnh Tất 


9. Khâm Quận công, Thái bảo Phó tướng: Trịnh Đình 


10. Thân Quận công Đó đốc thiêm sự phó tướng: 
Trịnh Thập (Hợp). Ông xuất gia tu hành, trụ trì 
chùa Liên Tông, hiện là chùa Liên Phái, di 
tích lịch sử quốc gia, Phương Hồng Mai gọi là 
Đại Vương Bồ tát. Ông là vị tổ thứ nhất chùa 
Hàm Long, Quế Võ, Bắc Ninh. 


11. Tín Quận công Đô đốc: Trịnh Thuần 


12. Dụ Quận công, Đô đốc đồng tri phó tướng: 
Trịnh Lỗ 


13. Chất Quận công, tả Đô đốc phó tướng: Trịnh 
Phan 

14. Khuông Quận công, Trung tả chỉ huy thiêm 
sự phó tướng: Trịnh Hiệu 

15. Cẩn Quận công Đô chỉ huy đồng trị phó 
tướng: Trịnh Tuy 


18. Khoan Quận công, tả Đô đốc phó tướng: 
Trịnh Đỉnh 
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17. Thụy Quận công, Đô đốc thiêm sự, phó 
tướng: Trịnh Tân. 


Các con gái là: 
1. Quận chúa Ngọc Lan (Xuân huy trưởng 


Thượng Quận chúa, lấy Đô chỉ huy sứ Quận 
công Lê Thời Mân). 


2. Quận chúa Ngọc Thông lấy Đô đốc Đồng trị 
Quận công Lê Thời Danh, con của Thái phó 
Trung Quận công. Đại Vương t.ê Thời Liệu. 


3. Quận chúa Ngọc Cø lấy Tôn Nhân phủ Dĩnh 
Quận công Lê Đình. 


4. Quận chúa Ngọc Phác, lấy Thái bảo Huân 
Quận công đặng Đình Gián. 


5. Quận chúa Ngọc Chù lấy Đô chỉ huy Chấn 
Tường hầu Trần Công Cáo. 


6. Quận chúa Ngọc Quy lấy Tổng bình Đồng trị 
ích Thọ hầu Đặng Đình Khôi, 


7. Quận chúa Ngọc Án (Ngọc Mai) lấy Đô chỉ 
huy Lâm Thọ hầu Lê Đình Tính 


8. Quận chúa Ngọc Chử lấy Đô chỉ huy sứ 
Trạch Thọ hầu Cao Nhạc. 


9. Quận chúa Ngọc Cẩn lấy chỉ huy Đồng Trị 
Tuấn Vũ Hầu Nguyễn Đắc An. 


10. Quận chúa Ngọc Hoàn lấy chỉ huy sứ 
Nhuận Phái Hầu Đăng Đình Đề, là con 
trưởng phủ Quốc Lão ứng quận công, Đại 
Vương Đặng Đình Tướng 


11. Quận chúa Ngọc Phương lấy tổng binh 
đồng trị Hiền Trung hầu Đặng Đỉnh Cẩn. 


12. Quận chúa Ngọc Dung lấy chỉ huy Đồng Trị 
Hầu Thọ Hầu Đặng Kính. 


13. Quận chúa Ngọc Nghiêu: do Tấn Quang 
Vương không nhận nên được Hy tổ Nhân 
Vương chẩn trưng, ngự chỉ ban cho niên hiệu 
quận quân, tấy Đạc thọ hầu Mai Thế Yến con 
tham đốc Mai Tế Thế. 


AN VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG TIÊN THÁNH 
Hi TỔ NHÂN VƯƠNG (1709-1729) 


Trịnh Cương là con thứ hai của Tẩn quang 
vương Trịnh Bính và Thải phì Trương Thị Ngọc Chử, 
Sinh ra ngày 19, tháng Năm, năm Định Mão 1687, 
niên hiệu Chính Hoà thứ 8. Mùa Xuân, tháng 


Giêng, ông được tiến phong từ Phó đô tướng Phổ 
Quận công làm Khâm sai Tiết chế các xứ Thuỷ bộ 
Chư dinh kiêm Tổng chấp chính Thái uý An Quốc 
công, mở phủ Lý Quốc. Bấy giờ, ở Phủ Chúa, việc 
lập người kế nghiệp chưa quyết định. Chứa bèn vời 
Nguyễn Quý Đức vào hỏi. Quý Đức đáp rằng: “Việc 
giữ nước, vỗ về yên dân là trách nhiệm nặng nề, 
nên cho thuộc tằng tôn dòng đích, điển lệ đã rõ 
rằng như vậy. Xin hãy sớm định rõ danh phận để 
chấm dứt sự ngấp nghé dòm nom". Chúa lại hỏi 
Đăng Đỉnh Tướng. Đình Tướng cũng trả lời như vậy. 
Do đó ý Chúa mới quyết định. 


Năm Trịnh Cương 18 tuổi, thông mính, sáng 
suốt, ham học hỏi, được chấp chính nối ngôi chính 
phử, quần thần đều bằng lòng. Tháng Chín, năm 
Kỷ Sửu 1709, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 tiến phong 
Tiết chế Thái uý An Quốc công Trịnh Cương làm 
Nguyên soái Tổng Quốc chính An Đô Vương. Khi 
Trịnh Cương mới chấp chính ở Phủ Chúa đã nhanh 
chóng chấn chỉnh kỷ cương trong bộ máy quan lại, 
ban bố 6 giáo điều trong đó : 


1. Cấm đại thần không được cậy quyền thế, các 
thế gia, quan viên, các nha môn, phú hảo 
khoanh đất lập trang trại, nếu có phải triệt bỏ 
hạn trong 3 thăng nếu chậm sẽ bị trừng trị. 


2. Các quan văn võ phải siêng năng thao luyện, 
các quan phủ huyện không được hà khắc, 
bạo ngược. 


3. Định lệ quân cấp ruộng đất công (lấy 6 năm 
làm một kỳ hạn), Ruộng vụ thu không được 
để quá tháng Ba, ruộng vụ hạ không được để 
quá tháng Chín. 


4. Trịnh Cương cho định lại phép khảo công 
năm 1719, vận động người trong tông thất 
giải tán binh quyền riêng, tập trung vào 
quyền lực Trung ương triều đỉnh. 

5. Miễn giảm tô thuế và chẩn cấp cứu đói thể 
hiện sự quan tâm của Chúa vì mất mùa, đói 
kém gây ra trộm cắp, phiêu tán, 


6, Cầu lời nói thẳng, năm 1711. 


Chúa Trịnh Cương đích thân xem xét những 
chương sở của các bầy tôi cho những lời nghị luận 
của Đề hình Nguyễn Công Hãng viết lên những 
điều lợi ích thiết thực, thẳng thắn, có lý lẽ rành mạch 
rõ tư chất của người có mưu lược và tâm huyết. 
Chúa Trình Cương đã phát hiện ông có tài năng, đã 
sử dụng Nguyễn Công Hãng tử chức Đề hình lên 
Đô ngự sử, Đốc trấn Cao Bằng. Cao Bằng là một 
trấn biên cương quan trọng, rộng lớn (trước kia là 
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đất cố thủ của họ Mạc) mà chính sự còn đang cần 
chú trọng. Chúa còn đặc cách giao cho ông toàn 
quyền tuỳ ý làm việc, tâu sau. Sau ba năm Chúa 
triệu Nguyễn Công Hãng về triều giữ chức Binh bộ 
Hữu thị lang. 


Cầu lời nói thẳng, sau khi nghe Hiến sát Nghệ 
An Tiến sĩ Nguyễn Công Thái điều trần về một cung 
nhân ở phủ Chúa là Bổ thị sai người trong họ vào 
đành hạch, nhũng nhiễu ở Nghệ An. Công Thái cứ 
theo pháp luật thẳng tay trừng trị, không thiên vị dù 
người đó là ai, ở cương vị nào. Khi có người đã 
ngầm tâu về phủ Chúa, đến An Vương Trịnh 
Cương, Công Thải biết chuyện còn nói: “Đã có 
Thánh quân (Trịnh Cương) ở trên thì chẳng có gì 
đáng lo cả". Quả nhiên khi Chúa Trịnh Cương biết, 
còn khen Công Thái và thăng lên Đô Đốc đồng 
Thanh Hoa. Tiến sỹ Nguyễn Công Cơ là người bạo 
nói, thẳng thắn đã can ngăn, vì bấy giờ nhiều người 
đỗ thi hương phần nhiều nhờ người gà văn cho, lấy 
đỗ một cách quá lạm. Lại còn con các nhà thế gia 
được đỗ (khoa hương), phần nhiều không có thực 
tài. Chúa Trịnh Cương đã nghe Cảo quận công, tiến 
sỹ Nguyễn Công Cơ có huỷ bỏ cuộc thi, ra lệnh cho 
thi lại tháng 1{ ở lầu Ngũ Long năm 1628. Các con 
của Tham tụng Lê Anh Tuấn (ngang Tể tướng), Tắc 
quận công Phạm Công Trần, Đổng Quận công 
Đặng Đình Giám đều trượt cả. Số người thi hỏng ở 
các xứ tất cả là 28 người. Chúa thăng cho Nguyễn 
Công Cơ là người nói thẳng lên chức Thiếu Bảo. 
Những người khác như Biên lục Nguyễn Công 
Triều, cấp sự Hồ Phi Tích, Thị lang Nguyễn Công 
Đồng... đều được thăng chức hoặc được thưởng bạc 
và lụa. 


An Vương Trịnh Cương có đổi mới trong khoa cử: 


- Chỉnh đốn thể thức văn bài trong thị hương, 
Theo lệ thi cũ, quan chấm thi soan sẵn, đề thi 
hương thì thường lấy trong Tứ thư và sử về thể văn 
tứ lục không quá mười bài. Về thể phú không quá 
4,5 bài đều làm đề thi, không có sự thay đổi, gọi là 
sách mẫu (sư thư) nhiều học giả, soạn thành phiếu 
tóm tắt (thiếp quát) để chuyển cho nhau, bán chác 
sĩ tử đi thi đua nhau tìm mua, học thuộc thể văn để 
lén đưa vào trường thí, y cứ thế mà chép ra; quan 
chấm thi cứ tuỳ theo bài văn mà chọn lấy đỗ, không 
kể gì trùng lặp. Cho nên việc lén đưa văn vào 
trưởng thi hay nhờ người làm thay tuy có lệnh cấm 
nghiêm ngặt nhưng vẫn xảy ra, mà những người 
trúng tuyến đại loại không có thực tài. Đến khoa 
này Chúa ra lệnh cho các quan chấm thi (tuỳ ý ra 
đề) không được coi theo lệ cũ. Thói xấu ở trường thi 
nhờ thế mà dẫn dần được sửa đổi.U 
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- Cấp học điền để khuyến khích học tập. Mỗi 
trường quốc học được 60 mẫu, trưởng hương học: 
phủ lớn cấp 20 mẫu, phủ vừa 18 mẫu, phủ nhỏ 16 
mẫu `2, 


- Chống nhũng lạm trong thì cử vì con em nhà 
quyền thế được đỗ thi hương cống ít người có thực 
tài lệnh phải thi lại, trượt 28 người trong đó có con 
trai các vị đại thần. Những người này được giao 
xuống pháp đỉnh trị tột3), 


Ban hành phép thí võ học năm 1721. Đưa chữ 
Nôm vào thi cử. Trong khoa thi Sỹ vọng năm 1715 
các Cống sỹ, Cử nhân phải làm bài văn sách bằng 
chữ Nôm. Lập trưởng võ học, đặt quan giáo thụ, 
lệnh cho con các công thần, bề tôi đều được vào 
học. Luyện tập chiến lược trong võ kinh và các môn 
võ nghệ, có thi tiểu tập và thi đại tập, Ba năm một 
lần thi, phép thi hỏi về nghĩa cốt yếu trong sách Tôn 
Từ, ai thông hiểu cho vào thi đua võ nghệ: môn thứ 
nhất: cưỡi ngựa mứa thanh mâu dài; môn thứ hai: 
đánh kiếm cổ múa khiên; môn thứ ba: múa đao; kỳ 
chót thi về phương lược quân sự. Ai trúng cách sẽ 
được dẫn vào sân phủ Chúa thí phúc hạch để bổ 
dụng. Tới năm 1723 bắt đầu đặt khoa thi võ. Lấy 
những năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi Sở cử, những 
năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Bác cử: cả hai đều ba 
năm thị một lần. Phép thị: trước hết hỏi thi võ kinh, 
sau nhiều lần thi đua võ nghệ, đến kỳ cuối cùng 
một bài văn sách. Thi Sở cử tỷ thí võ nghệ, người 
nào trúng được làm sinh viên; quan viên tử, quan 
viên tỏn mà trúng cách được làm biển sinh (tương 
đương với nho sinh). Đợt thi văn sách mà hợp cách 
thi được làm học sinh (tương đương với đã hương 
cống); quan viên tử, quan viên tôn mà hợp cách thì 
được làm biển sinh trúng thức (tương đương với nho 
sinh trúng thức). Thi Bác cử: thi đến cuối kỳ mà 
trúng cách được làm Tạo sỹ (Tiến sỹ võ), người nào 
kỳ đệ tam được dự vào hàng tạo toát và cũng được 
bổ dụng như Tạo sỹ. 


Tổ chức bộ máy hành chính quan lại, Phủ Chúa 
đặt lục phiên năm 1718. Theo trước kia Phủ Chúa 
chỉ có 3 phiên: Bình, Hộ và Thuỷ sư dùng hơn 100 
tướng thuộc lại làm việc. Đến nay mới đặt 6 phiên: 
Lại, Hộ, Lễ, Hình, Binh, Công. Quy các hiệu trưng 
thu thành 6 cung: Tả Trung, Hữu Trung, Đông, Tây, 
Nam, Bắc gọi là lục cung. Phàm chính sự trong lục 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 65, NXB Khoa học xã hội. 
(2) Đại Việt sứ ký tục biên, tr. 92 NXB Khoa học xã hội. 
(3) Việt sử thông giám cương mực, tr. 139. 


1500 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


cung, các việc tài chính, thuế má, quân sự, dân sự 
ở Thanh Nghệ, Tứ Trấn, các trấn ngoại phiên đều lệ 
thuộc vào lục phiên. Sai văn quan làm trì phiên, Mỗi 
phiên có 60 thuộc lại Năm 1720, Chúa Trịnh 
Cương quy định lại phẩm phục, hành nghi cho bách 
quan văn võ. Bắt đầu quy định các kiểu áo mũ, 
khăn mới định lại phẩm phục rõ ràng chức tước các 
quan, các thị nội giám, các quan văn võ và nội giám 
làm chấp sự, hành lễ... có quy định theo từng mùa: 
mùa Hạ, mùa Đồng, khi vào hầu ở nội các... 


- Năm 1721 niên hiệu Bảo Thái thứ 2, Chúa 
Trịnh Cương cho bỏ tuật hình chặt chân, chặt tay. 
Chúa cho rằng trong luật quốc triều có 5 thường 
hình. Gần đây có thêm luật hình chặt ngón tay, 
đáng thương xót lắm. Bèn ra lệnh cho các phạm 
nhân bị tội ngoặt lưu (chặt tay hoặc chân) đều 
được giảm xuống tội đồ cư tác (là giữ lại tại chỗ bị 
đày theo thời gian đã hạn định và bắt làm khổ sai, 
không bị chặt chân tay như trước kia, tuỷ theo tội 
nặng hay nhẹ mà định niên hạn, ít nhiều có khác 
nhau. Vi dụ: tội bị chặt hai tay rồi đầy đi châu xa 
đổi xuống làm tội đồ cư tác chung thản. Tội chặt 
một tay rồi đây đi châu gần đổi xuống làm tội đồ cư 
tác 12 năm, tội chặt hai ngón tay rồi đối xuống đi 
đày châu gần đổi xuống tội đồ cư tác 6 năm). 
Riêng tội trộm cướp phạm tội ngoặt lưu không nằm 
trong lệ nàyU. 


Một số cải cách thời Trịnh Cương 


Chúa An vương có những cải cách ruộng đất, 
thuế má. Để thực hiện công cuộc cải cách, Trịnh 
Cương chọn đội ngũ quan lại định phép khảo công 
trạng 10 năm của các quan. Theo lời khải của 
Nguyễn Công Hãng, Chúa Trịnh Cương còn cho 
phép dân địa phương tại nơi yết bảng được ghi chép 
những lời ca tụng hoặc chê bai mang tính chất nhận 
xét các viên quan tốt, xấu, Nhờ đó các quan biết 
kiêng ky răn sợ, giữ mình liêm chính, siêng năng. 
Tháng Mười, năm 1725, Trịnh Cương sai Tham tụng 
Công Hãng dẫn đầu các quan đầu triểu Lê Anh 
Tuấn, Trương Nhiều, Đặng Đỉnh Giản, Đỗ Bá 
Phẩm, Nguyễn Khuê làm khuyến nông sứ, chia 
nhau đi tuần xét 4 đạo để xét kỹ chỗ tốt, chỗ xấu 
chia ruộng làm ba bậc để định ngạch thuế. Thăm 
hỏi nỗi đau khổ ở dân gian để bàn bạc chính sách 
hợp thời cứu dân. Những cải cách về kinh tế, tài 
chính của An Vương đã có một ý nghĩa lịch sứ quan 
trọng. Sau một thời gian dài đã phát triển tự do, thực 
hiện phép “bình lệ” đinh mức thuế khoá để thu trong 
nhiều năm đã không còn thích nghỉ, phù hợp, phép 
thu đã bị lạc hậu lỗi thời. Đặc biệt là tình hình ruộng 
đất có nhiều thay đổi, tạo nên sự phân hoá giầu 


nghèo rõ rệt. Chúa Trịnh Cương đã nhận xét “ruộng 
tư của người nghèo phần nhiều đã bị lọt vào tầng 
lớp phủ hào” hoặc những kê phú hào... nhân dịp xã 
đói nghèo phải lang thang xiêu tán, đã mua ruộng 
đất của họ, chiếm làm ruộng riêng, lập trang trại, 
chứa chấp những kẻ trốn tránh để cấy trồng cho 
mình"2, Chúa Trịnh Cương đã ban hành 3 chính 
sách quan trọng: 


1- Tháng Hai, năm 1711 cấm các nhà quyền 
quý, thế gia, các quan viên, các nha môn và 
người hào phú không được nhân dịp những 
lúc dân xã nghèo đói, xiêu dạt mà mua ruộng 
đất của họ, chiếm làm của riêng, tự lập thành 
trang trại... ở một xứ nào rồi thì cho phép tự 
mình được triệt hạ đì trong vòng 3 tháng. Nếu 
ai chậm trễ sẽ bị trừng trị... Nếu viên quan 
nào che dấu hoặc nha môn nào có có sự e 
dè, kiêng nể ẩn dấu để đân phải kêu ca tố 
cáo thì sẽ luận tội nặng. 


2- Trong năm 1711 định lại phép chia ruộng 
công gồm 10 điều. Những quan lại đã được 
cấp ruộng lộc hay có nhiều ruộng tự, những 
dân thường đã có ruộng tư đủ rồi... đều 
không được cấp ruộng theo khẩu phần. Thể 
lệ cấp ruộng theo đúng quy định từ thời Hồng 
Đức (Lê Thánh Tông). Xã nào chưa có lệ 
quàn cấp, được giữ nguyên tục cũ. Xã nào có 
ruộng được miễn trừ thuế từ trước nay cũng 
được đem quân cấp cho người dân nghèo, 
"khiến ai nấy đều có chỗ ở', “kẻ nào vai vế 
không được kiêm tính" tuộng công đã cầm 
đợ, cho phép chuộc lại và lấy cấp cho đân. 


Để đảm bảo nghiêm túc thực hiện điều lệnh của 
phủ Chúa, ngay tử †7 15 đã cho sai quan đi các nơi 
khám, đo đạc ruộng đất công, tư và tiếp đó các 
năm 1719-1920 quyết đình bắt các xã làm lại sổ 
ruộng đất. 


Chính sách ruộng đất của Chúa Trịnh không 
những nhằm giải quyết cuộc sống của nông dân 
nghèo và tình trạng đân phiêu tán ngày càng 
phát triển mà còn nhằm giải quyết tuyển mộ 
quân línhÖ'), 


3- Những năm 1722-1723, cải tổ chính sách 


(1) Đại Việt sử ký tực biên, tr. 81 

(2) Lịch triểu tạp kỹ, tr. 169, tập I, NXB Khoa học xã hội, 
1995. 

(3) Lịch triều tạp kỷ, trang 169. NXB Khoa học xã hội 
năm 1995. 
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thuế. Chúa Trịnh Cương bãi cách thu thuế cũ 
theo phép “Binh lệ”, thực hiện chính sách 
"Tô, Dung, Điệu”. Đặc điểm của chính sách 
thuế này là: 

Trước đây ruộng đất tư không phải nộp thuế, đã 
tạo ra mầm mống mà các nhà quyền quý, quan lại, 
phú hào đẩy nông dân bị nghèo đói phải phiêu tán, 
phải bán ruộng. Nay theo chính sách mới, ruộng tư 
cũng phải nộp thuế, tạo ra sự công bằng, giàu 
nghèo không phân biệt. Đây là một ý nghĩa quan 
trọng trong lịch sứ tài chính ở nước ta, tạo ra được 
một số chuyển biến quan trọng. 


- Phép Tö: là phép đánh vào điền thổ, cứ mỗi 
mẫu công điền phải nộp 8 tiền thuế. Ruộng nào cấy 
hai vụ thì chia ba, quan lấy một phần thóc. Những 
đất bãi của quan cứ mỗi mẫu nộp thuế 1 quan 2 
tiền. Chỗ nào trồng dâu thì nộp một nửa bằng tô, 
chễ nào không trồng dâu thì nộp cả bằng tiền. 
Ruộng tư điền trước không đánh thuế nay ruộng hai 
mùa thu mỗi mẫu 3 tiền, ruộng một mùa thu mỗi 
mẫu 2 tiền. 


- Phép Dung: là phép đánh thuế thân, cứ mỗi 
xuất đinh đồng niên đóng 1 quan 2 tiền. Sinh đồ, 
Lão hạng và Hoàng đinh đóng một nửa. Sinh đồ là 
tú tài; Lão hạng là người từ 50 đến 60 tuổi; Hoàng 
đỉnh là người từ 17 đến 19 tuổi. 


- Phép Điệu: là phép bắt đóng tiền sưu dịch, Mỗi 
xuất đỉnh phải đóng một năm 12 tiền, chia làm hai 
mùa. Mùa Đông đóng 6 tiền, mùa Hạ đóng 6 tiền. 
Quan dùng tiền ây thuê làm các việc, không được 
phiền đến dân nữa. Số liền này dùng trong việc 
thuê người đắp đê điều, nạo vét kênh mương thay 
cho việc huy động lao dịch. 


Chúa Trịnh Cương rất chú trọng, quan tâm đến 
khuyến nông, sửa sang củng cố, đắp đê điều, nạo 
vét khai thông đường thuỷ. Chúa Trịnh Cương rất 
quan tâm tới đời sống của nhân dân là miễn giảm 
tô thuế. Vào cuối Thế kỷ XVII nhiều năm mất mùa 
sinh ra đói kém. Trong 20 năm Chúa Trịnh Cương 
đã phải 7 lần lệnh cho quan địa phương lấy thóc 
trong kho chẩn cấp cho dân cứu đói hoặc miễn 
giảm tô thuế nhiều lần như trích 1 vạn quan ở kho 
An Dương cấp cho dân Thanh Hoa, giảm tô thuế 
một phần cho cả Đàng Ngoài. Đặc biệt năm 1726 
Thanh Hoá bị đói “ Triều đình bỏ ra 14 vạn quan tiên 
trong kho giao cho Bồi Tụng Nguyễn Hiệu chia ra 
phát trần cho dân đói. Chỉ dụ của Chúa Trịnh 
Cương khi đánh thuế Tô, Dung, Điệu đại lược như 
sau: “Đời Tam đại xưa chế độ lấy của dân duyên 
cách không giống nhau, chỉ do tình thế cứu chữa tộ 
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hại khiến phải như vậy... Đến bắt đầu Trung Hưng 
vẫn noi theo phóp cũ, nhưng do thời thế mỗi ngày 
một khác, phép đặt lâu ngày sinh ra tệ hại. Ta từ khí 
lên nắm quyền chính đến nay không lúc nào là 
không nghĩ nhiều tới dân sinh, trằn trọc suy nghĩ 
rộng tìm sách vỏ xưa chỉ thấy phép Tô, Dung Điệu 
thời Đường là tốt hơn cả. Ta đọc rồi ngẫm nghĩ, dò 
hỏi mọi người, ai cũng đồng tình. Bèn quy định đầy 
đà các điều lệnh theo thứ tự, phẩm thức để ban bố 
rộng rãi, khiến cho ai nấy biết để ngày nay thi hành. 
Đại để là theo thời, đặt phép đúng đề thích hợp với 
phép cai trị, tuy điều mục phẩm tiết hơi có sự thay 
đối và mỏ rộng, nhưng cách chia đều tạp dịch, làm 
tiện cho dân nghĩ đến sự chu toàn cho dân sinh 
quốc kế là ngửa trông tấm lòng của tổ mà thôi..." 


Bấy giờ Chúa Trịnh Cương hăng hái, cố gắng lo 
tính cuộc thịnh trị chăm lo sức dân... đem lại sự ổn 
định một thời kỳ lịch sử. Sứ thần Trung Quốc cũng 
ít nhiều kiêng nể. Sứ thần Trung Quốc Đỉnh Triết 
nhận xét: 


“Cảnh thổ bình yên, lễ độ đáng để người ngoài 
quan chiêm" 


Đại Việt đã tạo ra được sự hùng mạnh, chính trị, 
ngoại giao khôn khéo, đã đòi lại được đất. Năm 
1725 nhà Thanh trả lại 80 dặm đất lập mốc giới ở 
núi Xưởng Chi, còn 40 dặm nơi có mỏ đồng Tụ 
Long chưa chịu trả lại Năm 1728 ta lại đòi tiếp, 
Chúa Trịnh Cương đã khôn khéo đưa thư đến Yên 
Kinh, sự việc đã nhiều năm, Vua Thanh đã sai đến 
khám xét, Nhưng quan nhà Thanh đã bênh vực thổ 
quan phụ họa câu chuyện cho rằng nước ta xâm 
chiếm nội địa. Sau khi lập mốc giới ở xưởng đồng, 
nước ta còn bị mất 40 dặm đất. Nhà Thanh đã hai 
lần sắc dụ nước ta phải theo. Tổng đốc Vân Nam là 
Ngạc Nhĩ Thái phi báo cho ta, nhưng Thổ mục 
Tuyên Quang là Hoàng Văn Phác chống lại nhất 
thiết không chịu tiếp nhận. Việc kéo dài tới 5,6 
tháng. Tổng đốc Vân Nam nghỉ ta có mưu đồ gì 
khác, Ngạc Nhĩ Thái bèn tâu với Vua Thanh điều 
động doanh binh các tỉnh và tư cho hai Tỉnh Quảng 
Đông, Hồ Quảng điều bát quân giúp đỡ nhưng Vua 
Thanh không đồng ý cho. Liên điều động bình mã 
ba tỉnh, sai phó đô ngự sử Viện Đô Sát Hàng Dịch 
Lộc, học sĩ nội các Kiêm thị lang bộ lễ Nhậm Lan 
Chi sang nước ta trước để xét động tĩnh bên ta. Sau 
đó Vua nhà Thanh tư công văn sang nói có khâm 
sứ đến trước, mà không tỏ rõ cho biết đến làm gì. 
Lúc đó công văn của bộ binh đã đến cửa ải, mà sứ 
giả vẫn còn trùng trình ở dọc đường, do đó trong 
kinh, ngoài trấn nước ta đều lấy làm ngở, lòng người 
hoang mang sợ hãi. Riêng Chúa Trịnh Cương đoán 
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rằng tất đất ấy (tức đất Tụ Long) tất sẽ trả lại cho 
ta, chứ chả lẽ không có hấn khích gì mà họ lại gây 
sự nơi Lãnh ĐểU' là biên cương cũ? Vâ lại sứ Thanh 
lại nói “Bộ binh sẽ đưa công văn đến trước, ấy là 
khiến cho ta biết trước về lý do trả đất lại cho ta, để 
tỏ rằng họ có ý ân tình với ta". Chúa bèn nghiềm 
sức cho Trấn quan và thổ mục ở Tuyên Quang phải 
sửa sang việc binh, tuần phòng biên giới nhưng 
không được làm càn. Chúa Trình Cương sai viết 
quốc thư đưa sang nhà Thanh. Đến đây, Vua Thanh 
quả nhiên sai sứ giả sang trả lại chỗ đất ấy. Hỏi ra 
mới biết rằng sứ Thanh Iưu lại Quảng Tây là để đợi 
viết lại tờ sắc dụ, rồi sau mới khởi hành. Chúa Trịnh 
phán đoán sáng suốt. Vì vậy quần thần đều kính 
phục Chúa Trịnh, cho là bậc thánh mính, trù tính 
định đoạt nơi cửu trùng, soi tổ ngoài muôn dặm. 
Bèn kéo nhau đến lạy tạ, chúc mừng, ca ngợi). 


Chúa Trịnh Cương rất quan tâm đến khai mỏ lúc 
đó. Mỏ đồng ở Tụ Long; mỏ bạc ở Nam Xương và 
Long Sinh, ở Hưng Hoá có mỏ đồng Trinh Lan và 
Ngọc Uyên, ở Thái Nguyên có mỏ đồng ở Sáng 
Mộc, Yên Hận, Liêm Tuyền, Tống Sinh, Vũ Nông; 
mỏ văng ở Kim Mã, Tam Nông; mỏ kẽm ở Cốn 
Mình. Ở Lạng Sơn có mỏ đồng ở Hoài Viễn. Tất cả 
những nẻo ấy Chúa đều cho tổ chức người khai 
thác. (Đến thời Nguyễn mỏ đồng Tụ Long mới mất 
về Trung Quốc) 


Về ngoại thương, các Chúa Trịnh đã rất chú 
trọng phát triển. Ở Thăng Long Phố Hiến ban đầu 
từ Triết Vương Trịnh Tùng, Trịnh Tráng... tới Trịnh 
Cương vẫn rất chú trọng. Việc buôn bản ở Phố Hiến 
sẩm uất, nổi tiếng là Thái Bảo Lê Đình Kiên, con rể 
Chúa Trinh. Tiếp sau đó là Ứng Quận công Đặng 
Đình Tướng, ông là trấn thủ Sơn Nam (trấn doanh 
ở Phố Hiến) thi Chúa Trịnh Cương. Ngày nay còn 
tấm bia khắc năm Bảo Thái thứ 4, 1723, ca ngợi đất 
nước ta. Người soạn văn bìa là Trần Quế Đào quê 
Huyện Tấn Giang, Tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), 
nguyên là tàu trưởng tàu Hải Nam đến cư trú đã tâu 
năm, đã có những đoạn ca ngợi về Phố Hiến, đất 
nước phồn vinh với tình cảm rất tốt đẹp, tác giả viết: 


“Những khi rỗi rãi chủng tôi từng du lãm tới 
các nơi núi sông, cảnh đẹp ở chốn đô ấp đây để 
mỏ rộng tâm hiểu biết. Thấy non sông văn nhân 
tài giỏi, võ sỹ siêu quần, quốc thể âu vàng bền 
vững, bọn chúng tôi đã từng cùng nhau ca ngợi. 
Về chỗ tàu thuyền ra vào tấp nập thị Vạn Lai 
Triều là nơi thuyền buôn dừng đậu, người Bắc 
quốc sang đây buôn bán đến mấy chục năm, 
được an cư lạc nghiệp... ˆ 


Ứng Quận công Đặng Đình Tướng cũng được 


tiếng khen là người giản dị, rộng rãi, ôn hoà, Các 
Chúa Trịnh trước đó đều có chính sách khuyến 
khích thương mại như: Ruộng tha thuế chợ, thuế đò 
ngang, thuế buôn bán nhẹ, hàng nông thổ sản của 
nông dân thì miễn thuế, cho phép tự do lưu thông, 
buôn bán cả quế, muối (chỉ cấm buôn lậu, đồng đỏ 
và liền đồng ra nước ngoài). Các nhà quyền quý 
hoặc quan chức nha lại theo lệnh cấp trên mua các 
đồ quý, hàng hoá cao cấp của lái buôn nước ngoài 
phải xin cấp tiền của ngân khố, trả họ sòng phẳng, 
thuận mua vừa bán. Cấm các quan, quân không 
được ức hiếp mua rẻ bán đắt gây thiệt hại cho người 
bán. Nếu ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị, Mùa Xuân 
năm 1721, Chúa Trịnh Cương đi kinh lý xuôi dòng 
xuống Hiến Doanh, lúc đó Trấn thủ Sơn Nam là Gia 
quận công Đặng Tiến Lân có bài thơ Nôm dâng 
Chúa nói về sự phồn thịnh, hàng hoá đầy ắp của 
nhiều nước như: ấm, bàn, tranh của Trung Quốc, đồ 
sứ của Nhật, đồ pha lê của Hà Lan... 


x¿ ` 

Sang mai đặt gu, gàu ầm t2, 

Đam ERack sẽ sàng ke đá, 

đà ấu JÚà Xa» trần tRui tiaÉ, 

can, xiet,ớc [àxz, Â42 đáp, 

Qua bài thơ của tác giả cho ta thấy nhiều loại 
hàng hoá rất phong phú cao cấp như: bàn thiếc 
(mâm đúc cố 3 chân, có chạm hoa mai), tranh tứ 
quý (mai, lan, trúc, cúc), ấm Tàu (bình sành, loại 
ấm da Chu, ấm Thế Đức, ấm Mâãnh Thần, ấm Lưu 
Bôi, nậm rượu gọi là be đá), đồ sứ Nhật vẽ hoa kim 
cúc; trản thuỷ tính tức là chén bằng pha lè uống 
rượu nho... Đây là những hàng hoá đặc biệt quý 
hiếm mà Phố Hiến có. Cho thấy sự thịnh vượng của 
thương mại và lời ca ngợi con người của Trần Quế 
Đào, văn nhân võ sĩ nước ta thời Chúa Trịnh Cương. 


Thời Chúa Trịnh Cương năm 1714, Tộ Quốc 
công Nguyễn Phúc Chu bấy gìờ đương cường thịnh, 


(1) Đất biên giới cũ, là một điểm ỏ Lào Cai giáp với Vân 
Nam. Chính tại nơi đây quân Minh đã thua nội trật 
nhục nhã. 

(2) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 109. Lịch triểu tạp kỷ, tr 
248,427, quyến II. 
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cậy Xứ Đàng Trong giàu có, có ý ngấp nghé ý định 
đánh Đàng Ngoài. Tướng trấn giữ Nghệ An là Trung 
Quận công Lê Thời Liệu canh phòng rất nghiêm 
ngặt, cẩn mật, nên Nguyễn Phúc Chu khó thăm dò 
được tin tức. Phúc Chu đã bí mật sai bọn khách 
buôn tên là Bình và Quý người Phúc Kiến từ Lưỡng 
Quảng mà sang Nam Quan - Lạng Sơn rồi lén vào 
Kinh đô Thăng Long, đến các trấn dò la việc nước 
và tin tức. Nhưng chúng chỉ có thể vượt vùng gianh 
giới Nghệ An, do canh gác cẩn mật, 2 tên không 
vào được Châu Bố Chính để về Đàng Trong vì 
không đủ giấy tờ nên phải quay lại đi đường về 
Trung Quốc rồi đi đường biển vào Phú Xuân để báo 
cáo với Tộ Quốc công vẻ tình hình Bắc Hà như sau: 
*Chúa Trịnh ở trong Kinh đô là người sáng suốt, quả 
quyết, lại biết trọng dụng Nho thần như Đặng Đình 
Tướng là người chính trực làm Thiếu phó, Nguyễn 
Mại là người anh kiệt làm trấn thủ, thao luyện linh 
súng. Quân đội cô phép tắc kỹ luật cả. Ở Kinh đô, 
dưới quyền đề đốc và thị vệ có nhiều quan quân và 
voi ngựa. Bốn trấn lón Đông, Tây, Nam, Bắc và 
Thanh Hoá đều có kho quân nhu. Đồn doanh trại ở 
Nghệ An có độ 7,8 nghìn người... Mọi việc trên đây 
cho đến số mục chiến thuyền đều có trình bày sơ 
qua cả." 


Tộ Quốc công Phúc Chu thấy được bấy giờ triều 
Chúa Trịnh Cương đang cường thịnh nên mới chịu 
thôi äm mưu dòm ngó ra phía Bắc. 


An Vương Trinh Cương lên nối nghiệp vẫn tiếp 
tục phát triển có nhiều cải eách giúp đất nước thái 
bình, xã hội ổn định, đời sống văn hoá nghệ thuật, 
mỹ thuật, đình chùa vẫn xây dựng và phát triển. 
Chúa cho xây dựng Đền Cổ Loa từ 1708 đến 1717 
với quy mô to lớn có đôi rồng đá lớn chạm khắc tỉnh 
vi; xây dựng Chùa Quỳnh Lâm, năm 1727 xây tháp 
Tịch Quang, xây dựng Hành Cung Cổ Bi, dựng 25 
bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đến năm 1717 thi 
hoàn thành. Hiện nay Cổ Bi vần còn 2 voi đá, 2 hổ 
đả, 2 kỳ lân đá to lớn, chạm trổ tỉnh vi... 


Chủa Trịnh Cương là người giỏi thơ văn thường 
vời các triều sỹ vào trong phủ đường, đích thân ra 
đầu đề hỏi về các điều mục chính trị: việc nào là 
cần thiết quan trọng, thứ tự thi hành nên hoãn, nên 
gấp, nên trước, nên sau thế nào, xem xét theo sử 
sách thì đạo trị nước, lấy sự nuôi dân làm trước tiên 
đối với dân ta (Chúa Trịnh) thương xót, săn sóc vỗ 
về yên dân. Phàm việc gì có lợi cho dân đều đã lần 
lượt thi hành, vậy tại sao vẫn còn có hạng dân xiêu 
lưu lạc? Nay muốn dân lành được an cư lạc nghiệp 
thì phương sách phải ra làm sao? Vậy cho phép mọi 
người được trình bày. Bấy giờ, có Vũ Công Chất làm 
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bài điều trần được lấy vào hạng nhất(. Chủa Trịnh 
còn đích thân ra đầu bài thi Đông các. Mùa Đông 
tháng Mười, năm 1728 trong Vườn Kỳ Viên ở Vương 
phủ trên cây Thiên tuế lại sản cỏ chỉ 9 giò. Chúa 
Trịnh Cương làm bài từ ban cho vườn Kỳ Viên: 


Sam: fax 8© 

củ cấ phang quangy 

cJá«, đa, tẾUk vụ tẾ 8u nàn, trụ 

cRy độ pRangg 2  tuà § tÂC<K, 

S Man, tuế tuy, 

Ôấn tr. By phượng, «faR, thơ chương 
ØX 4w xá„.tÑất tia fnÊ, 

tấu Ai, nhược RugnÂ, đãng đáo tuyết, 
ảnh lang, pRà Úy dịef, thay, tang 
đáng, Kụy ae, nÂu na, œ đang, từ Ràm, 


)âu `cáUUa§u” 


G0 Jiêm, 


Đụn áo 1.24 Bi Tc 
<)uá¿ RFào tập, cáÄ, 


Dịch: 

DN uAn¿4ĂmaiAro vẢ; 

Qaang xe tấu mặt đùy pRong quang 

Su bao, tÑA, vụ tt người Âuát, 

đong, bu bao, đa tà, ú a2 tÑz»Ê, 

Ôất,cásÑk cũ n4, no cÑaẩ, ¿2m pRăc 
nÄàe Qỗ, cau PA, 

cinÑ tÑĂn nà, guại hâm Ááng Ñoa, 9Ö ngạe, 

4Dấp, [Snf, nĂụu đàm Ràn đọng tuyết, 

aunÑ, nÑứ dã% co+v 
Tang LH g 


(1) Lịch triều tạp kỷ, quyển III, tr. 448. 
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cà cu &á2aá<Ê 1Ñ ÊšZm cá, à, t,tÍMếu, 
wa«¿ Káu sàn, gặp, ãượợc, quả, Ân, (0 
di từ, quả, đán Rùa, đầu tất, cả, 

Cá. Íx cá 2 được, màn, 

SỒáng gÊu 0Àa,x,sá«fU” 


Nhâr đó Trịnh Cương làm thành hai bài thơ luật 
và phụ đồi câu đối như sau: 


Í[. Bài Đường luật: 

` 4Ð, Rưực tRhanÂ, 1RanĂ, «Â Eũ sương, 
cinÉ, bànẨ, Lạc, Ki Win Rueu, tường, 
ấu nR¿án, ERä¿ dụ tìnK tRAnÂ bá, 
Dịch: 


Tam nạ bản Ea, mật, điểne tấp Pank 


đề treo, 


ng, Kềm, aù cễ, ÈLnĂ, Đà, Ê⁄m, Rà„u 
.. . 
phẩu tàn, RnẾ mà cá tiếu tRànÉ, 
tực, để cÃm, cá«fL đế, tườu đau, ` 


II. Bài Nôm: 
"SÖãuLainfL va, gấp, Kạu đán JÑanf, 
JR đy cRập, cRàng, faà, tÍấ8, 4i@u/”6) 


(sa, ĐRua, cong giáp, JẠm, PÄnW, 

Ôn #n, 95 mànÊ tường, ngRàm, đấu, 

đua, giàu, Eáu, 816) tÍấu xànÂ, xànẴ, 

Hai câu đối: 

'(? nổ, ñ:ø j$P. thá&u Ñ£. 
cÑ¿ãtu xe cÑx È{cÊ (6) 

đuaẨ mánf Woa, đám, giá, màn, mànÂ 
ngư ệL củ, ef Rau," 

'*Öu, nhuận, diên, điểm, điểm, Êà 
T1 8e) Jờ ky 


Đặc biệt thời kỳ này còn xuất hiện nhiều nhà thơ 
nữ tài hoa sáng tác truyện Nôm diễn ca theo thể lục 
hát như bả Trương Thị Ngọc Trong là phí của An 
Vương Trịnh Cương, thường cùng Chúa du ngoạn, 
thăm cảnh núi sông. Bà giỏi thơ Nôm sáng tác khúc 
diễn ca về sự tích bà Ÿ Lan tên là: Lý triểu đệ tam 
Hoàng Thái hậu cổ lục thần tích quốc ngữ ca 
văn dài 608 câu. Những tác phẩm văn học này hình 
thành mở đầu thể truyện thơ lục bát mà tiếp nối Thế 
kỷ sau là truyện Kiều của Nguyễn Du. Quận chúa 
Trịnh Thị Ngọc Thuỳ, bà Nguyễn Thị Ngọc Vinh 
(sau lấy Minh đô vương Trịnh Doanh). Đặc biệt có 
Ngọc Kiểu, phu nhân Nguyễn Thị Huệ con mội thầy 
thuốc Làng Cựu Lâu gần Hồ Thuỷ Quân (Hồ Hoàn 
Kiếm). Nhân lễ khánh tiết nàng được giáo phường 
chọn cử vào phủ Chúa hát mừng. Chúa thấy nàng 
là người đức hạnh đoan trang, nhan sắc kiều diễm, 


(1), (2) Quả Kiên và Đại Him là hai quê trong Kinh Dịch 

(3) Thất diệu gốm: Mặt Trời, Mặt Trăng và các sao ngũ 
hành. Đây ý nói lĩnh chỉ Ö cây thiên tuế rực rồ sảng 
như trăng sao. 

(4) Chỉ ngọc liên thành có hào quang lấp lánh 

{5) Điểm lành và vật quý của trời đất 

(6), (7) Đại ý nghĩa là: Bóng linh chỉ được ánh sáng chiếu 
vào nổi về sảng ngời như ngọc bích, chiêu xa. Tĩnh 
anh được tụ tại ở buổi quang hoa, giá trị của linh chỉ 
quý như hạt Châu Minh nguyệt 

(8), (9 )Mưa nhuẫn tưới Kỳ viên, hoa Kỹ đoá nào cũng rực 
rỡ, ánh sao lấp lánh trên cây bảo thụ, dây xau lịch 
báu kéo đài khôn củng (Lịch triểu tạp ký - quyển III 
trang 438,439,440,441) 
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có giọng hát du dương nổi tiếng khắp Kinh thành, 
lại lầu thông kinh sử vào bậc nữ nhi tải hoa. An 
Vương Trịnh Cương giữ lại lam nữ quan, trông coi 
ban nhạc nữ của Phủ Chúa, phong làm Ngọc Kiều 
phu nhân. Sau khi Chúa mất nàng về quy y cửa 
Phật tại Làng Cựu Lâu và làm thuốc giúp dân tránh 
nhiều hoạn nạn. Khi bà mất được dân quanh vùng 
lập đền thờ cúng tế ngay trên nơi nhà cũ nay là Đền 
Hàng Trống có tên là Đông Hương. quanh năm 
hương khói nghi ngút. Đến nay, người thập phương 
đến lễ rất đông. Bà được phong là Phúc thần. 


An Vương Trinh Cương là một vị Chúa hiển tài 
đêm ngày lo nghĩ đến việc chấn hưng, cải cách để 
cho đất nước phảt triển, làm việc không ngừng. Đại 
Việt sứ ký tục biên còn ghi lại (năm 1721) "Bấy giờ 
công việc phần nhiều đã được m mang, canh cải. 
Chùa một hôm đang đêm nghĩ đến việc nước, đặc 
biệt sai Trung sử ởi triệu Nguyễn Công Hãng, Lê 
Anh Tuấn vào Nội các cùng nghị bàn, Lúc ấy, giọi 
lâu đã đến canh năm, hai người còn chưa ngủ dậy, 
Chua ngồi chờ họ. Khi bọn Hãng đển, Chúa cưỡi 
bảo rằng: “Vừa rồi la cho đánh thức các khanh 
đang giấc ngủ, từ xưa có việc này chăng?”. Bọn 
Hãng lay tạ nói: “Thánh thượng lo lắng, siêng năng 
mọi việc chính sự là thể theo đức tỉnh mạnh khoẻ 
của Trời , chẳng phải là điều mà bọn thần kém cỏi 
tâm thường đáy theo kịp. Còn như việc khuyên răn 
khích lệ bể lôi, đang đêm thức giấc lo việc thì thực 
là chuyện đời trước chưa từng có”. Chúa bảo họ 
ngồi, ban trà rồi thung dụng hỏi kế sách cho đến 
chiều họ mới ra VỀ". 


Chúa Trinh Cương còn để lại một câu chuyện 
đối với thầy của Chúa là Đàm Công Hiệu người thầy 
đã được ông tặng ngôi nhà học trong Phủ Chủa, 
ngày nay trở thành di tích lich sử quốc gia, một nét 
đẹp của đất Thăng Long xưa. 


Khi Vương tử Trịnh Cương còn nhỏ tuổi đã được 
cụ nộ: là Khang Vương Trịnh Căn chọn Đàm Công 
Hiệu trông nom, dậy dỗ. Lúc đó mới đỗ khoa Sỹ 
vọng, được bổ làm Trí phủ Hạ Hồng. Khi ông mới về 
nhận chức Tri phủ ở Hạ Hồng, có một vụ kiện giết 
người cướp ruộng đất qua nhiều năm chưa xử được, 
vì thủ phạm là cậu Chúa Trịnh Căn. Đàm Công 
Hiệu cho thu thập chứng cứ, tài liệu sau đó liền cho 
bắt thủ phạm xét xử luận tội tâu lên Chúa. Được tìn, 
Khang Vương cho trị tội theo pháp luật xử tử, Tri 
phủ họ Đàm là người ngay thẳng được ban khen, 
thăng chức cho về kinh, giữ chức Tả binh phiên, 
sau đó được tiến cứ vào cung làm Thị nội văn chức, 
giảng sách trong Vương phủ. Năm sau 1698, được 
giao cho làm thấy dạy dỗ Vương tôn Trịnh Cương. 
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Khi Trịnh Cương làm Chùa vẫn kính trọng thầy và 
mời thầy giữ chức Tham tụng kiêm Lễ bộ Thượng 
thư vào năm 1720 cho tới khi ông về nghỉ tại quê 
nhà. Ngày tiễn thầy Đàm về quê, Chúa ban đủ nghỉ 
trượng, xe ngựa tiễn đưa ông về. Khi được tin thầy 
ốm, Chúa Trịnh Cương về tận quê là Làng Ông 
Mặc, Huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh thăm thầy. Thấy 
nhà tranh đơn sơ, Vương hỏi thầy “có ao ước gì 
không?'. Thầy Đàm nói: “Tôi vốn nhà hàn vi, may 
sinh gặp thời, nhờ ơn Vua, Chúa được như thế này 
là tốt lắm rồi, còn mong muốn gì hơn nữa. Tôi chỉ 
mong sao chóng khỏi bệnh để được trỏ lại thăm 
nhà giảng đường xưa cho đỡ nHớ.” Khí về phủ, 
Chúa Trinh Cương đã cho đỡ ngôi nhà học mà thầy 
Đàm đã dạy xưa đem về tặng thầy. Ngoài ra, Vương 
còn tặng thầy sách quý, tậu thêm đất nhả bên cạnh 
để dựng nhà cho thầy có kỷ niệm xưa. Lại còn cử 
người phục dịch thuốc thang, hàng ngày phi báo 
bệnh tình của thầy Đàm. Khi thày Đàm mất ngày 2, 
tháng Năm, năm Tân Sửu (1721). An Vương Trịnh 
Cương đã cho Hương Quận công Nguyễn Thế 
Trung vẽ kiểu, chọn đất để an táng và truy tặng 
hàm Thái bảo. Ngôi nhà học mà Chúa Trịnh tặng 
thầy đã gần 300 năm vẫn còn tồn tại và trở thành 
nhà thờ tổ họ Đàm ba gian hai dĩ. Năm 1988, ngôi 
nhà nảy được Nhà nước công nhận là di tích Lịch sử 
văn hoá quốc gia, thầy Đàm Công Hiệu được công 
nhận là danh nhân văn hóa. 


Trịnh Cương tà một vị Chúa tài năng, đức độ 
khiêm nhường. Hiện nay, ng còn để lại tập thơ 
Ngự chế thi tập do Thuận Vương Trịnh Giang giao 
cho Tiến sỹ Thượng thư, Bồi tụng Lâm Quận công 
Cao Dương Trạc biên tập các sáng tác chữ Nôm và 
chữ Hán. Bài khải của tập này đã đăng trong 
Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Huy Bich (Q6). Tại 
Vịnh Hạ Long trên Nủi Bài Thơ còn thơ của Chúa. 
Nhật Nam Trịnh Cương đề ở Hạ Long: 

“Thời điều ngọc chúc, tuế thục kim nhương. 
Thích vạn vụ chí dư nhàn, thức nhất du chỉ hữu độ. 
Dư chính chu sư, giả Dư Hoàng Lâm vu Đông Minh: 
Lãm đảo dữ chỉ như hoa, giáo thất chừng thánh riệu 
thuỷ bộ chỉ như lôi, hổ sư hoàn tráng. Đan thân rật 
hứng, chỉ thảo dùng sinh. Viên thuật huyền nhai di 
vận, chác tựu thất ngôn, vĩnh lưu vu thạch. 


Q)ại giãn tRượng, dụ, cÂm, tÑ41, ^% 
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“ái tuầm, lục dự pÊu, đoàu duu‡f, 
ĐuĂn, Râ, ÑXưv ca ÑÂu đ nà&+ 

(Bảo Thái - Kỷ Dậu niên trọng Xuân sỏ thất 

nhật Nhật Nam Trịnh Chúa đề) 

Dịch: 
Quản, dan, RÙ, Rã, au¿ ca, tRáu EÄnÉ, 
Cẩu, xem, muâz Jiậc, đa, đànẴ, 
cừu, nÑàn, sắm 2e, xuẩấ, WnẨ, dụ, qua, 
CRư sự tuyên Bạn cRương pRàm 
#c na nu 92, mật Vưm, bể Đang, 
lu Ñũu mấy đậu nan, lẰng, Èáa, [äm, 
đa, Qui Lạc đau lau tua Ăn tấu ngAm, 
tỔờ cấu mânÂ mang, xấm bở SÔang, 
Jy trời xếp, đặt, từ bao, 1á2 
Ông tac, Sun g2Âng, cá, phẩu Khang? ., 
đang cảnÂ, cầm LuuyÊm na ák f4, 
JRea tuÂm dụ dị, ám (ng, cRámg, 
đa, Rạy Quu dầu ngắm, Bê tang, 


Mồng 7, tháng Hai, năm Kỹ Dậu niên hiệu 
Bảo Thái 1729. Chúa Trịnh Nhật Nam đề (? 


Ngày 16, tháng Giêng, năm Canh Tuất 1730, 
Chúa An Vương Trịnh Cương mất ở Hành cung Như 
Kình, thọ 44 tuổi. Bọn Thị nội giám Nguyễn Huân 
ban đêm đưa thi hài về Kinh đô Thăng Long rồi mới 
phát tang. Tôn phong Chúa là Nhân Vương thụy là 
Ý Lược, mỹ hiệu 44 chữ báu. Lăng ở Huyện Đông 
Sơn, Xã Xích Lộ. Sau dời về Thôn Bùi Hạ, Xã Khoái 
Lạc, Huyện Yên Định. 


Vợ là Thái phi tôn phong: Ý Công hậu Đức Trang 
Hạnh Đoan Nghỉ Khuông vận. 

Diễn phúc Hoằng Hiến Dụ trạch Sùng Cơ Thái 
từ Quốc Thánh mẫu Vũ Thị Ngọc Duyên thụy Tử 
Đức. Sinh ngày 21, tháng Ba, người Xã Mỹ Dạ 


Huyện Đường An, là con gái Duệ Trạch Công Vũ 
Tất Tố (Chấn) được thụ phong Suy Trung đực Vận 
công thần, Người Xã Tử Dương Huyện Đồng An. Bà 
là con nuôi Thái bảo Đề quận công. Bà có công 
nuôi Ý Tông Hoàng đế, sinh ra Dụ tổ Thuận Vương 
Trịnh Giang và Nghị tổ Ân Vương Trịnh Doanh. Bà 
mất ngày 21 tháng Chín năm Cảnh Hưng thứ 12 thọ 
83 tuổi. Lăng trước ở Huyện Thụy Nguyên, Xã Kim 
Vạc sau cải táng về Huyện Vĩnh Phúc, Thôn Kênh 
Thuỷ ở giáp Thôn Đoài và Thôn Trung. 

Hai bà thứ phi là hai chị em Trần Thị Ngọc Viên 
(Đam) vã Trần Thị Ngọc Tân thụy là Từ Trinh và Từ 
Thục. Người Xã Thiêm Lộc, Huyện Ý Yên, là con 
Cổn Quận công, cháu cửa Đại Vương Trần Công 
Hoàn. 


- Thứ phi Trần Thị Ngọc Viên sinh ra Khang 
quận công Trịnh Kiều. 


- Thứ phi Trần Thị Ngọc Tân sinh ra lệ Quận 
công. Thứ phì Ngọc Viên mất chôn ở Trại Vĩnh Tứ 
Huyện Bình Lục. Thứ phi Ngọc Tân mất chôn ở 
Thôn Hạ Xã Định Công Huyện Thanh Trì. 


Vương sinh được 7 con trai và 8 con gái: 
1. Dụ tổ Thuận Vương: Trinh Giang 
2. Thọ Quận công: Trịnh Đang 


3. Phúc Quận công, đề đốc phó lướng gia 
phong Đại Vương: Trịnn Trang 


4. Nghị Tổ Ân Vương: Trịnh Doanh 

5. Khanh Quận công, tiền hoà quân doanh phó 
đỏ tướng: Trịnh Kiều 

6. Huy Quận công, Hữu hoà quân doanh, Thực 
phủ sự Giám tri tông thất, phó Đô tướng tăng 
Đại Vương: Trịnh Cải 

Các con gái là: 

1. Thái trưởng Công chúa Trịnh Thị Ngọc Cư lấy 
Nhượng Quận công, người Xã Như Kinh 
Huyện Gia Lâm. 

2. Quận chứa Trịnh Thị Ngọc Tiên lấy Hoàng 
đề Vĩnh Khánh 

3. Quận chủa Trịnh Thị Ngọc Thuỳ lây Vịnh 
Quận công Đặng Đình Giám 

4. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Ngọc Quỷ lấy Thọ 
Lộc hầu Lê thì Lộc 

5. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Phúc lấy Thám tri 
Đôn Trung hầu Nguyễn Tính. 


(1) Trịnh gia chính phả của Trịnh Nhự Tấu. 
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6. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Như lấy Chỉ 
huy Chất Vũ hầu Trương Đình Chất. Sau 
tái giá lấy Tham đốc Phương Kỳ hầu Ngô 
Phúc Hoằng, 


7. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Tuân lấy Đạt Vũ 
Hầu Nguyễn Gia Cư con Siêu Quận công 
Nguyễn Gia Châu, lưu thủ Trấn Nghệ An, 
người Xã Liễu Ngạn, Huyện Siêu Loại. Con 
cả Nguyễn Gia Cư là Ôn Như hầu Nguyễn 
Gia Thiếu. 


8. Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Hữu lấy Trung Tín 
hầu Nguyễn Huy Tải. 


TOẢÀN VƯƠNG TRỊNH GIANG 
(1730 - 1740) 


Trịnh Giang (lên khác là Trịnh Khương) là con 
của Nhân vương Trịnh Căn và bà Thái phi Vũ Thị 
Ngọc Nguyên, sinh ngày 3, tháng Chín, năm Canh 
Dần, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 6 năm 1710. Mùa 
đông, tháng Mười, ông được ra Phủ ở riêng cho Bồi 
tụng Đàm Công hiệu làm Tán Thiện, Nguyễn Hiệu 
làm Tả tư giảng, Nguyễn Quý Ân làm Hữu tư giảng. 
Quý Ân chết sớm, khi chết được tặng Thượng thư 
Bộ công, chí còn một mình Đàm Công Hiệu hầu hạ 
nơi màn trướng, chỉ bảo dạy dỗ cho Trịnh Giang 
đến nơi đến chốn. 


Năm Đïnh Mùi niên hiệu Bảo Thái thứ 8 (1727) 
ngày 17, tháng Mười tấn phong Thế tử Trịnh 
Khương (Giang) làm Khâm sai Tiết chế các xứ Thuỷ 
bộ Chư dinh, kiêm nắm các việc chính sự, cơ mặt, 
chức Thái uý Thịnh quốc công và cho mở Phủ Điện 
Quốc. Chúa An Vương Trịnh Cương đích thân làm 
bài “Bảo huấn” và hai bài thơ ban cho Trịnh 
Khương. Bài "Bảo huấn” đại lược nói: “Nhận nhiệm 
VỤ người trưởng nam phải gánh vác không phải là 
nhẹ, nên lấy lời dạy của hoàng cực (chuẩn thước do 
Thiên tử đặt ra làm phép tắc) làm khuôn phép. Kinh 
sợ, lo lắng để trau dồi đạo đức của mình, sớm lo 
vào đó, tối lo vào đó, bất cứ một cử động gì cũng lại 
để ý vào đó. Thành tín thật thà chứa đầy trong lòng, 
khi ở nơi cung đình phải như thể, khi làm chính sự 
to tát cũng lại như thế. Tu dưỡng đầy đô các mặt 
“thể” lẫn mặt “dụng” suy ra làm quy mô để trí nước, 
bình thiên hạ, để phỉ lòng giao phó của quân 
Vương, sao cho rạng rồ cơ nghiệp mà tổ tông gây 
dựng vun đắp. Người con biết nối tiếp chỉ hướng 
của cha ông, làm theo công việc của cha ông để lại, 
sự hiểu thảo đó còn gì lớn hơn nữa”", 


Năm Canh Tuất, niên hiệu Vĩnh Khánh thứ 2, 
ngày 28 tức 16 tháng Giêng, năm 1730, Chúa An 
Vương Trịnh Cương mất. Trịnh Khương (Giang) 
được tiến phong Đại Nguyên soái Tổng Quốc chính 
Thượng sư Thái phụ và lên chấp chính khi mới 20 
tuổi. Trịnh Giang ra lệnh cho Tham tụng Nguyễn 
Công Hãng sửa đối phép Tô, Điệu do Công Hãng 
xin giảm thuế tô ruộng ở hai xứ Thanh, Nghệ chỉ thu 
bằng một nửa số ở tứ trấn, còn công điền được 
miễn hoàn toàn. Còn việc thi hành phép điệu là 
muốn giảm bớt sự phí tổn không chính đáng cho 
dân. Nhưng việc thu vào phát ra phiền phức, quan 
hữu ty không tiện thi hành. Xin miễn tiền thuế điệu 
cho tứ trấn và Phủ Trường Yên cho quan trị nhận, 
chiếu theo lệ sưu sai cũ, bổ theo hộ phần để đắp 
đê, đắp đường. Chuẩn cho tiền bưu đình (bưu trạm) 
được thu hồi mỗi suất một tiền để chi phí chạy trạm. 
Chúa đã nghe theo£?). 


Bấy giờ, Chúa Trịnh Khương (Giang) mới lên 
nắm quyền, muốn biết rõ số tài chính, thuế khoá chỉ 
thu thừa thiếu ra sao, hỏi quan chức ở phủ liêu về 
thứ thuế nào nộp ở hiệu nào, thuộc cùng nào? 
Trưng thu đủ thiếu, tiêu tính hư thực ra sao? Bèn sai 
Nguyễn Hiệu, Phạm Khiêm Ích, hội đồng cùng văn 
quan ở lục phiên kiểm điểm tra xét chi dùng ở lục 
cung. Phủ liêu nói rằng: dân nghèo dần đần phiêu 
tán, khốn khó tiều tụy quá, vậy những thuế thiếu 
chồng chất từ năm trước, nên giảm bới truy thu. 
Những thực hộ thi khốn đốn không cách gì chạy tiền 
thuế, mà kẻ trốn tránh lại may mắn được miễn phí 
địch. Lưu dân suất đình thì rất ít mà hạng dân tạp, 
lưu tài sản có nhiều do quyên nộp nên được miễn 
trừ. Vậy xin không kế khách hộ hay thực hộ, cứ 
chiếu theo xuất đinh mà bổ thuế dung, cứ 2 suất tạp 
lưu gánh mội thuế dung, đợi dân đỉnh phiêu tán trở 
về đông đúc lại theo lệ cũ miễn trừ cho các hạng 
dân kể trên. Còn như việc khánh của 4 tích, tình, lệ 
không giống nhau. Phàm những việc gấp nhằm 
hưng lợi trừ hại nên bàn thi hành để cứu vớt dân tật 
khổ. Chúa nghe theo. 


Sửa sang văn hoá lễ nhạc 


Tháng Giêng, năm 1732, Chúa xuống chiếu 
tìm sách cổ thơ văn nước nhà, cùng văn chương 
cử nghiệp, không kể rách nát đều được thu thập 
dâng lên, ít nhiều có ban thưởng. Chúa ra chỉ dụ 
chỉ tôn dùng sách Kinh điển, cấm sách Chu 
tử..Người đi học phải thuộc hết chính văn. Các 


(1) Thuộc Ninh Bình, Hà Nam. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, trang 114 và 118. 
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Đám rước Hoàng Hậu Lê Trịnh thế kỷ XVII 


THĂNG LONG THỜI LÊ TRƯNG HƯNG 


sách Tư trị thông giảm cương mục, Tả truyện 
cần phải đọc kỹ. Bởi vậy việc nho học mới bắt đầu 
có chỗ thống nhất. 


Đặt thêm khoá thi võ. Cho rằng khoa Bác cử có 
hạn còn bỏ sót nhãn tải, bèn vẫn theo lệ thì Hoành 
từ, bên văn đặt khoa thì Hoành tuyển khảo hạch võ 
nghề người nào giỏi thì bổ dụng, biểu dương. 


- Thảng Ba, sửa định lễ nhạc coi triều và chế 
nhạc. Bấy giờ hưởng thái bình đã lâu. Chúa Trịnh 
Khương muốn làm sáng việc chế tác, lö điểm cái 
đẹp của văn mính, sai tế thần bản định lễ nhạc, xét 
duyệt lễ nhạc lúc coi triều, túc đi tuần sáng tác thêm 
bớt so với lễ nhạc của Trung Quốc cùng sách Tam 
tài Đó Hội để thì hành. Ngày coi chầu thi nhạc công 
sắp hàng bên tả, bên hữu phủ đường, lúc mở cửa 
thì nổi nhac lên, quan văn, quan võ lạy xong thì 
nhạc dừng. Trong ngoài sản đều treo cờ 8 mặt. Khi 
Chúa ởi tuần hành hoặc tiến phát đâu thì trước hết 
bắn ba tiếng súng (hoả khí) lúc đứng nghỉ cũng thế. 
Khi ngự giá đi hai bên có cờ dẫn trước, nhạc công 
cũng đi trước như thể. Chúa Trịnh Khương đến 
Quốc Tử Giám bái yết tiên thánh, đem nhạc khí 
dâng cúng mới chế, chạm trổ tô vẽ giát vàng. Khi tế 
tự đánh nhạc khí mới làm lệ thường. 


- Thang Sáu. quy định các cấp cờ xí, hành nghi 
(đi đường) theo quan phẩm, tham khảo chế độ 
Trung Quốc. Những quan kinh, khi ra ngoài đều 
chiếu theo phẩm cấp mà chế cơ: 


Nhất phẩm: cờ một đôi 


Nhị phẩm: Cán cờ dài 5 thước, sơn đầu mau 
cánh gián thêm cây gẻ, bên dưới có tùm lòng màu 
hồng, lá cờ dùng lụa hình vuông sắc trắng, giữa 
màu hồng. 


Chúa Trình Khương (Giang) phế bỏ Vua Vĩnh 
Khánh làm Hòn đức công. Vua Vĩnh Khánh là con 
đích của Vua Dụ Tông tên là Lê Duy Phương được 
lập làm Vua nhưng hoang dâm, càn rỡ, không kiêng 
ky gi. phạm tội thông dâm với cung nữ của Chúa An 
Đô Vương. Đại thần là bon Trịnh Quán bàn làm việc 
quyền biến để yên đất nước. Chúa còn ẩn nhẫn 
chưa nghe, sai quan bày tỏ muốn cứu giúp, bảo 
Vua ra ở cung phía bên cạnh, giảm số cung đến 
cho Vua dùng khi ở trong nội điện. Thái hậu vì 
không biết răn bảo, giúp đỡ Quán nên bị giáng 
xuống làm Quận quân. còn Vĩnh Khánh để do 
không tỉnh ngộ, bị phế đi (thắt cổ chết ở Bãi Cơ Xá). 
Chúa Trịnh Khương (Giang) hội quần thần chọn lập 
người làm Vua. Sai dẫn 12 người con của Dụ Tông 
đến phủ đường xem mặt. Lê Duy Tưởng do là con 
trưởng đáng được lập làm Vua. Chúa bèn sai quan 
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hữu ty hộ vệ ra cung phúc thọ làm lễ cáo ở nhà Thái 
Miếu, lập Duy Tưởng lên ngôi Hoàng đế là Thuần 
Tông °!. 


Ngày 16, thảng Mười, năm 1732, Vua Lê tiên 
tôn An Quận Vương Trinh Khương làm Đại nguyên 
soái Thống Quốc chính Thượng sư Uy vương. 
Tháng Mười mội, Chúa Trinh Khương giáng Thái 
bảo Tham tụng Sóc Quận công Nguyễn Công 
Hãng làm Chính sứ Tuyên Quang, rồi bắt phải 
chết. Do một số đỉnh thần dèm pha phe đẳng, do 
phát sinh bè đẳng, Chúa Trịnh Khương truất Nội 
giảm Vân Quận công Đỗ Bá Phẩm ra làm Tuần thú 
Xứ An Quảng, sau đó lại cách chức bắt phải chết. 
Chúa Trịnh Khương (Giang) khi quyết ý bắt tôi chết 
Đỗ Bá Phẩm, Tham tụng Nguyễn Hiệu có ý trì 
hoàn trái ý Chúa nên Chúa cả giân giáng chức 
Nguyễn Hiệu xuống làm Thượng thư Bỏ Hình, miễn 
chức Tham tụng. 


Chúa sai làm sách Quốc triều Hội điển. Chúa 
Trịnh Khương chế 6 bài nhạc gọi là Long bình, 
Thanh bình, Dung bình, Hoà bình, Tường binh, 
Thừa bình sai nhạc công tập để ngày triều hạ đại 
lễ đem tấu. Chủa là người thích văn nghệ, thường 
mời bấy tôi vào thi tụng, yến tiệc trong lầu gác ở 
Nhà Dưỡng chính, Đình Bái giác, Tây cung, Lầu 
Phượng Các, 


Năm 1736 tiến phong em Chúa là Trịnh Doanh 
làm Khâm sai tiết chế các xứ thuỷ bộ chư dinh, 
Thái uý tước An Quốc Công được mở phủ Lượng 
Quốc làm Nhiếp chính. Lúc bấy giờ, Trịnh Doanh 
17 tuổi. Trịnh Khương (Giang) giết Đốc suất Nghệ 
An là Thiêm Quận công Trương Nhưng. Chúa Trinh 
Khương có tính nghỉ nghờ các đại thần kết đảng 
nên đã lần lượt giết ba đại thần của triều trước. 
Năm 1739, Vua Lê tiến tôn Chúa Trịnh Khương làm 
Đại nguyên soái Tổng quốc Chính sư Thái phụ 
Thông đức Anh nghị Thánh công Bác đạt mâu hoà 
tuy du dụ nghĩa Trịnh Vương sau đổi là Toàn 
Vương. Lúc bấy giờ, Chúa Trịnh Khương (Giang) 
tin nghe Hoàng Công Phụ (Quận Hợp) lười chính 
sư, thích đì chơi xem, làm nhiều cung quán ở tứ 
trấn, các nơi danh sơn chùa cổ chỗ nào cũng có 
vết xe, dấu chân ngựa. Thường đỏng ở hành cung 
Quế Trạo Huyện Quế Dương là làng của Nội giám 
Hoàng Công Phụ. Công Phụ nghi ngờ linh Thanh 
Nghệ. không muốn cho họ hầu xe, đổi lính trảng 
người làng để do mình sai khiến. Việc đó làm cho 
các quan và sáu quân không biết Chúa ở đâu. 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, trang 137. 
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Nhiếp chính công (Trịnh Doanh) phải người đi lấy 
chỉ của Chúa không đám tự quyết, triều chính vì 
thế rối rắm. Về sau, Chúa không được khoẻ, thích 
nghỉ ngơi tĩnh mịch.(Ð 


Chúa bị bệnh, khi nghe tiếng sấm sét là kinh 
hoàng sợ hãi, vi thế trong phú Chủa phải làm một 
cung điện ngầm dưới đất làm nơi ăn nghỉ và chữa 
bệnh cho ông. Khí nào sắp có mưa, sấm sét là phải 
rước ông xuống cung ngầm đó. Hoàng Công Phụ là 
cận thần bên cạnh Chúa, có diện mạo gần giống, 
kể cả tiếng nói đã có mưu đồ làm phản. Quận Hợp 
đã sai tỳ nữ họ Trương múa hát cho vui, y còn sai 
đánh trồng làm giả sấm sét để Chúa Trịnh Giang 
phải bãi bỏ buổi chầu ở cung phủ. Có bận liền hai 
ba ngày Chúa Trinh Giang ở liền dưới cung ngầm 
đó. Khi Thải phì đến thăm thì Quận Hợp quỹ xuống 
tâu rằng: "Thánh thượng yếu mệt không trỏ lại cung 
điện được". Liên rnấy lần như vậy cho nên Thái phi 
mang lòng nghỉ vấn. Lúc đó mọi cung nữ trong phủ 
hầu hạ, ai biết rõ sự việc trên đều bị đuổi và thay 
thế. Mỗi ngày một cung nữ trẻ chưa biết rð sự việc 
thì được hầu Chúa mà y ngồi trên long sảng, còn 
Chúa Trịnh Giang vẫn ở trong cung ngầm, 


Khi đó Quận Hợp đã lộng quyên, đem lòng 
mưu phản, y đã từng sang Ninh Xá, Tỉnh Hải Dương 
để hội họp kín với bọn phản loạn Nguyễn Tuân và 
Nguyễn Tuyển (là 2 con Tiến sỹ Nguyễn Mại ) để 
nổi dậy chống triều đỉnh. 


Khi Chúa Trịnh Giang bị bệnh nặng ở sâu trong 
Thưởng Trì cung không ra nữa. Hoàng Công Phụ 
cùng thân đảng lộng hành trộm cầm quyền. Biết 
người trong nước nhiều người muốn hại y, cho nên 
phải lập nghiêm để làm oai, không ngày nào là 
không có đại thần bị đuổi, hoặc bị khiển trách hoặc 
bị giết. Ngoài ra, nhiều người bị mật cáo phải tội, 
những kẻ thù oán nhau lại dùng kế hãm hại nhau. 
Nhà nhà bị bắt bớ, gia sản hết sạch, không còn sót 
tý gì. Ai cũng không bảo toàn được thân mình. Phu 
dịch phiền phức nặng nề, không biết kêu vào đâu 
được, Dân đều than thở, oán hận mong nổi loạn. 
Bởi thế bọn Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ ở Trấn Hải 
Dương (người Ninh Xá) xui dục, dụ dỗ làm loạn. 
Dân các Xứ Đóng, Nam, Bắc rủ nhau vác giáo, cầm 
gậy đi theo, đám nhiều đến hơn 1 vạn, đám ít cũng 
số trăm ngăn, người chỗ nào cũng nổi lên, không 
thể ngăn cấm được.f?) 


Mùa Đông, tháng Mười, năm 1738, các Hoàng 
thân Lê Duy Mật, Lê Duy Chúc mưu phản ở Thanh 
Hoa (con Vua Dụ Tông). Bấy giờ, Lê Duy Mật cùng 
với bọn triều sỹ la Phạm Công Thế, Vũ Thước, Lại 
Tế Thế là dòng đồi công thần, Lại Thế Vinh, Lại Thế 


Quý mưu đem đồng đẳng về đối Kinh đô làm loạn 
nhưng không được. Ai nấy đều thoát thân trốn đi. 
Bọn Chúc, Mật chạy ra Huyện Nghi Dương, thổ 
hào là Ngô Hưng Đạo đưa vượt biển vào Thanh 
Hoa ở đất Thạch Thành. Bọn Mật vừa đi được một 
ngày, Hoàng Ngọc Lan mới phát giác việc ấy, Chúa 
Trịnh Khương tung người đi bắt, lùng, chỉ bắt được 
bọn Thước, giam vào ngục sau giết đi. Chúc và 
Quy bị ốm chết, Duy Mật ở thượng du Thanh Hoa 
họp quân làm phản, bắt đầu làm trở ngại ở miền 
biên giới Tây Nam? năm Vĩnh Hựu thứ 6 (1740) 
Vua tiến phong em Chúa là Nhiếp chính Thái uý An 
Quốc công Trịnh Doanh làm Nguyên soái Tổng 
Quốc chính Minh Đô Vương, tiến tôn Trịnh Khương 
làm Thái Thượng Vương. Toàn vương ở ngôi đã lâu, 
chưa có con nổi, biết em là Trịnh Doanh có tài được 
văn võ có thể yên định được nghiệp lớn. Muốn để 
ngôi nên mới cho Trịnh Doanh lập phủ “đề nhiếp” 
chính, cho thần liêu có chỗ lệ thuộc. Hoàng Công 
Phụ ghét Doanh là người sáng suốt, quả quyết 
giảm bớt uy quyền, bảo trăm quan hế trình bày 
việc gì không được dùng chữ “bẩm” mà phải dùng 
chữ "thân" (trình). Cho Doanh ở cái nhà nhỏ ở phia 
Nam phủ Chúa. Trịnh Doanh cũng giữ gìn kín đáo. 
Bấy giờ Hoàng Công Phụ chuyên lộng, khí thế hét 
ra lửa, phe cánh của y đều cầm trọng binh. Chúng 
đặt phế truất gì không ai giám trái. Trong nước trộm 
cướp đầy rẫy, lòng người nhao nhao, sợ sớm tối có 
gỉ bất trắc. Thái Vũ Thị bèn mật báo triệu em là Vũ 
Tất Chấn ban quốc tính là Trịnh Thiết. Sau khi 
nghe xong, Tất Chấn thưa rằng: "Có viên giảng 
quan Nguyễn Quý Kính và một số người khác được 
Phủ Chúa Trịnh tin dùng, triệu đến để họp bàn việc 
cơ mật..." 


Quý Kính bèn đem lệnh của Thái phi đến bản 
với Nguyễn Công Thái cùng nhau định kế. Thân 
thần là bọn Trịnh Đạc, Trịnh Thiết (Vũ Tất Chấn) 
đều tán thành. Gặp lúc có giặc Ninh Xá là Nguyễn 
Tuyển càn rỡ, tin nguy cấp hàng ngày đưa đến. 
Nguyễn Quý Kính bèn sai bọn Quận Hợp (Hoàng 
Công Phụ) xuất quản. Đến buổi chiều hôm đó, 
Quận Hợp đã gặp anh trai là Quận Bào cùng đến 
trách cứ Nguyễn Quý Kính, làm sao ngươi dám sai 
ta đi đánh giặc cho triều đình... Quý Kính bèn đem ý 
chỉ đó trình bầy với tả hữu rằng: "Đây !à lệnh của 
Chúa thượng sai khiến, không phải là ý riêng của 
Kính”. Quận Hợp đành chịu và nghĩ Nguyễn Tuyển 


(1) Đại Việt sử kỷ tục biên, tr. 139. 
(2) Đại Việt sử ký tục biên. 
(3) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 154. tr. 160. 
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đã là chỗ thân, trước ở trong nhà mình, bèn đem hết 
quân bản bộ sang sông, bỏ Kinh thành trống 
không. Phụ đi rồi quân tiểu không có chỗ dựa vào 
đâu được. Bọn Quý Kính bèn dựa vào hương binh ở 
Kinh kỳ sung vào việc bảo vệ để làm thanh thế. Bàn 
định lấy ngày khai bảo, họp trăm quan dựng em 
Chúa là Trịnh Doanh lên ngôi Chúa. Nhưng Trinh 
Doanh không nghe. Bọn Quý Kính sợ việc chậm 
sính biến, đem chỉ của Thái phi ra khuyên và tâu 
lên Vua, Vua sai sứ đến dụ bảo Doanh 2, 3 lần 
Doanh bất đắc dĩ gượng theo, Nguyễn Quý Kính 
cùng Công Thái, Trương Khuông là Đô đếc Đồng trị 
vào chầu Vua. Lúc ấy, Bảo tỷ chưa mở, gia thần là 
Tào Thái Chức Tư lễ nhận mật ước sáng mai xin chỉ 
Vua đóng vào sắc văn. Sảng hôm sau, Trịnh Doanh 
vào triều, bọn Kinh Khuông theo xe hộ vệ, chỉ có 
các đội Thân binh, Tứ Nghiêm, Tứ kính, tướng sĩ 
đều đeo gươm vác súng. Nội gián Phan Lai hầu lên 
tiếng hỏi, chúng không trả lời. Được một lúc, Tào 
Thái đem sắc tới. Công Thái truyền rằng: "Có sắc 
ch”. Doanh quy nhận sắc. Phan Lai hầu đứng bên 
cạnh la trách. Trương Khuông mắng là vô lễ, sai 
giam vào ngục. Trong triều yên lặng. Công Thải lại 
tuyên bố ý chỉ của Thái nhi khuyên Doanh lên ngôi. 
Doanh khóc không dám ngồi lên ngai. Khuông 
cùng Tả Đô đốc Hoàn Quận công Nguyễn Đình 
Hoàn đỡ Doanh lên ngai. Bọn Kinh đứng chầu tả 
hữu. Khuê Quận công Giáp Nguyễn Khoa (hoạn 
quan) lên lầu nổi hiệu trống. Các quan hai hàng lạy 
mừng. Trính Doanh lên ngôi Chúa rồi sai tụng thần 
tuyên bố chỉ dụ ở phủ đường, bá cáo trong ngoài, 
đối mới 15 điều!!'. Lúc đó mọi kế sách trên đều do 
Nguyễn Quý Kính đã mật tâu với Thái phi để thi 
hành. Lúc đó Quận Hợp đã lui về đến bến Sông 
Nhuệ, đã đánh nhau ở Cầu Kiểu. Còn bọn Quận 
Hợp vui mừng bàn nhau kế sảch vạn toàn đánh 
chiếm Phủ Chúa. Nguyễn Bởm thưa rằng: “Bụng dạ 
tướng sỹ đều muốn yên thân ỏ Kinh thành, không 
muốn đi đánh dẹp xa, bọn ta ỏ bên ngoài, có thể 
kêu gọi những trung thần, những ai muốn khôi phục 
lại triều chính góp sức ở bên trong, định ra kế sách 
khỏi sự. Còn binh quyền ra sao, cách đánh chiếm 
thành đêu được hoạch định sắn". Quận Hợp và 
đồng bọn cứ y thể thí hành. 


Thải phi đã mời em chồng là Ân Quốc công Trịnh 
Doanh vào bàn tính tiêu diệt bọn phân loạn, chém 
được Quận Hợp Hoàng Công Phụ và đồng bọn. Rồi 
đón rước Chủa Trịnh Giang từ chỗ cung điện ngầm 
dưới đất lâu ngày trở về Vương phủ như cũ, tỏn 
phong Trịnh Khương (Giang) lên làm Thái thượng 
Vương. Ân quốc công lên ngôi Chúa ở Thanh cung 
từ đó. Ít ngày sau bọn nghịch thần Quận Bào, Quận 
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Nông... đều có hành động chống lại phục thù nhưng 
đều bị bắt cả và chủng đều tự sát, 


Khi Chúa Trịnh Giang mới chấp chính đã có một 
số chính sách về quan chế, định cấp người hầu 
theo phẩm trật để thừa hành công vụ: 


Quan nhất và nhị phẩm được 6 người. 


Tam tứ phẩm được 4 người. Ngũ lục phẩm được 
3 người. 

Thất bát phẩm được 2 người. Cửu phẩm được 1 
người. Nếu ngoài số đó mà lạm quyền bắt binh lính 
hoặc dân sự về làm việc riêng sẽ bị trọng phạt. 


- Năm Giáp Dãn 1734 cho khắc in các sách Sử 
kỷ, Từ điển, Ngũ kinh, Đại Toàn và làm sách Lê 
triều hội điển phát ra mọi nơi, cấm không cho mua 
sách in của Trung Quốc nữa. Mục đích mở mang 
học vấn, sách nội hoá, làm lợi cho nguồn tài chính 
Đại Việt mà trước kía quyền lợi thuộc về người 
Trung Quốc. 


- Năm 1732 thuế muối lúc đó đánh cao 10 phần 
quan lấy 2 phần, dân phải ăn uống kham khổ. Chúa 
Trịnh Giang bỏ thuế không đánh nữa. 


- Bắt các Hoa kiểu khai mỏ phải nộp thuế nặng, 
giảm thuế cho dân®). Tháng Mười hai, ngày 30, 
năm 1761 Toàn Vương Trịnh Giang (Khương) chết, 
thọ 51 tuổi, truy tôn Thuận Vương đặt tên thụy là Di 
Mục, miếu hiệu là Dụ Tổ. Lăng ở Xã Nhân Lý, 
Huyện Thụy Nguyên sau dời về Huyện Vĩnh Lộc, 
Xã Bản Thuỷ, Thanh Hoa. 


Chiếu theo điển lệ lúc quốc sơ, chỉ làm lễ phụng 
uy, hình bái hạ chưa có các bài nhạc. Nhạc tấu Ngũ 
chương do chủ Trịnh Khương sáng tác năm 1735 
cung phùng ngự chế. Các bài nhạc để tấu trong các 
lễ Diễn Thọ, Nguyên Đán, Tế Nam Giao, đi tuần... 


1, Bài Từ bình: Lớn thay đức thánh, vị chính tôn 
sùng, kịp thời giáo hoá, dựng phép cho dân. Pháp 
lệnh có thường, tam vương đều thỉnh, thần linh phù 
trợ rực rỡ thánh dung. 


2. Bài Thanh bình: Kính thay vương mô, thức 
trời sinh thánh. Lãm nhạc tôn sùng bốn phương 
thông thán, lòng kính quang minh, nói lành đến tám 
cõi, hưng ca, nêu khen đức thịnh. 


3. Bài Hòa binh: Bản chỉ trăm đời, cùng một mỹ 


(1) Đại Việt sỬ ký toản thư, tr. 160,161 
(2) Vương phá Chua Trịnh. 


(3) Trịnh gia chính phả -Trịnh Như Tấu, tr. 55—NXB Ngô 
Tử Hạ, năm 1930 
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tục, tiếng tăm lừng lẫy, Thần tử kính cung, phong 
tước phong hàm, tu phu trị sự. Thanh giáo dẫn 
khắp, khánh trạch dồi dào. 


4. Bài Thăng binh: Hoàng thiên lệ cùng, khu vũ 
la( sùng. Tích thành đức sáng làm phép muôn đời, 
nhiều sỹ tử, lập được công to. Tả hữu giúp đỡ, chín 
cöi một nhà. 

9. Bai Thừa bình: Thành lập dân chúng, noi 
theo tiền nhân. Trời đất cao lớn, ban cho phúc lành. 
Lễ đủ nhạc hoà, đều được yên tĩnh. Luật ngọc điều 
hoa, trị đỉnh danh chính. 


Các bà vợ của Trình Giang là: 


- Thải phi Vũ Thị Ngọc Thanh, huý là Trang 
Thục, tön phong Trang Hạnh, Hậu đức Huy Nhu 
Triệu Khánh Thái Tông, con gái Công bộ Thượng 
thư Tấn Quận công Lê Đình Dự, người Thôn tia 
Đình, Xã Nhân Mục, Huyện Thanh Trì. Bà mất ngày 
25, tháng Sáu, năm Quý Dậu, lăng ở Ân Sơn. 


Vương có 4 con trai: 


1-Thái phó Đồng Quận công tấn phong Đại 
Vương: Trịnh Đồng 


2- Yến Quán công: Trinh Bồng 

3- Thái bảo Trinh Quốc công: Trịnh Chu 

4-Thái uý Kỳ Quận công: Trình Bồi (huý là Bồi). 
Hai con gái là: 

Quận chúa Ngọc Đĩnh mất sớm ngày 7, tháng Năm 


Quân chúa Ngọc Chiên huý là Diễm lấy Tào phủ 
Trạch Nhuận hầu 


Bùi Thời Nhuận (Phò mã Thuần) mất 13, tháng 
Năm, năm Ký Dậu. 


MINH VƯƠNG TRỊNH DOANH 
(1740 - 1767) 


Trịnh Doanh là con thứ tư của Nhân Vương Trịnh 
Cương, là em của Thuận Vương Trịnh Giang. Mẹ là 
Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên, huý là Ngọc My tôn 
phong Ÿ Công Hậu Đức, Trang Hạnh đoan Nghì 
Khuông vận Diễn Phúc, Hoằng Hiến Dụ Trạch 
Sùng Cơ Thái từ quốc Thánh mẫu. Trịnh Doanh 
sinh ngày 5, tháng Mười một, năm Canh Tý niên 
hiệu Vĩnh Thịnh thứ 18 (1720). Ông được Chúa 
Nhân Vương Trịnh Cương chăm sóc, học hành chủ 
đáo cả văn lẫn võ. Ông tư chất thông minh, điểm 


tĩnh, tư cách khiêm nhường. Năm 1736 ông tròn 17 
tuổi, được tiến phong làm Khâm sai Tiết chế các xứ 
thuỷ bộ chư quân, Thái uý An Quốc công, được mở 
Phủ Lượng Quốc để dự vào việc chính sự. Cứ mỗi 
tháng ba phiên, ông gặp các quan ở Trạch Cúc, lấy 
ngày 3 làm hạn, quần thần có điều liên quan phải 
bạch, thì gọi là “cẩn bẩm”. Chức Thái uý ông lo việc 
nước, nhưng khi quyết định phải xin ÿ kiến của 
Chúa anh là Trịnh Giang. 


Tháng Giêng năm 1740, Vua Lẻ tiến phong 
Nhiếp chính Thải uy An Quốc công Trịnh Doanh 
làm Nguyên soái Tổng Quốc chính Minh Đô vương. 
Sau vụ biến động nhằm ổn định ngôi Chủa, Vũ Thái 
phì mẹ của Chúa Trịnh Giang và Trinh Doanh đã 
triệu tập các đại thần, thân vương của Vương phủ, 
bản kẽ hoạch đưa Trịnh Doanh lên ngôi Chúa thay 
anh. Doanh khác gạt đi nói: “Vương huynh đồi ra 
hành cùng. Ta nghĩ nước nhà nhất thể". Nghĩa là 
không tránh được nên mới nhiếp chính, việc lên 
ngôi thay Chủa là việc không nên bàn: Khi có sắc 
chỉ của Vua, Trịnh Doanh được quần thần ủng hộ 
đã lên thay anh làm Chúa, tôn Toàn Vương Trinh 
Khương làm Thái Thượng Vương. 


Trình Doanh lên ngôi Chúa sau khi dep xong 
phe đẳng Hợp Quận công Hoàng Công Phụ. Sai 
tung thần tuyên bố chỉ dụ ở phủ đường, bá cáo 
trong ngoài, đổi mới 15 điều nhằm ổn định tình hình 
đât nước. 


1. Khôi phục hai ban văn võ để triều đình được 
trọng thể. 


2. Ba năm xét công để phân biệt người giỏi, kém 


3. Lục dụng những ngưỡi vô tội bị đuổi về để 
chấn chỉnh sự yểm trê 


4. Nghiêm ngặt thu hồi những đơn xin từ chức, 
tước hoặc sắc mệnh để làm trong sạch đường làm 
quan. 


5, Gia tăng ruộng, khẩu phần cho lính đủ ăn. 


6. Ruộng tha thuế tô, thuế dung. cứu dân đỡ 
khổ. 


7. Đình tất cả các việc xây dựng để nới sức dân. 


8. Bỏ các tuần ty bến đò lập trải lệ, để tỏ chính 
sách rộng rãi. 


9. Cấm ức hiếp người. Châm dứt việc đặt tiền 
trước để mua. 


10. Định lệ thưởng công phạt tội với tướng sỹ. 
11. Mở rộng việc miễn sai dịch đổi với gia đình 
có quân sĩ chết. 
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12. Đê điều và đường xá giao cho quan đốc trần 
sai đắp làm thuận lợi cho việc nhà nông. 


13.Tài phú thì giao cho Bộ Hộ chướng quán đủ 
cho quốc dụng. 


14. Căm dàng khải cần trong việc kiện tụng. 
15. Miễn tô thuế cho hai xứ Thanh, Nghệ. 


Chỉ này ban xuống trong kinh ngoài trấn cả nước 
đều vui mừng. Tiếp theo, Chúa Trịnh Doanh sai 
Nguyễn Đình Hoàn đem quân bảo cung Thưởng Trì, 
đi bắt bè đẳng Hoàng Công Phụ giết hết, những 
người bị loạn thần bắt theo dần dần giải tán. 


Chúa Trịnh Doanh chấn chỉnh lại kỷ cương: nếu 
quan quân để mất đổ vật chưa đền do bảo quản 
không cần thận thì được miễn tội hoặc cho khẩt. Ai 
vì bàn tản mà bị phạt thì tha cho. Tha tôi các quan 
đã chết là Diêm Quận công Lê Anh Tuấn, Vân 
Quận công Đỗ Bả Phẩm, Nguyễn Thọ Trường. Gia 
lại cả chế sắc, chức tước. Lục dụng lại con cháu 
công thần cũ, Những người bị đuổi là Đào Hoàng 
Thực, Vũ Công Trấn, Lê Trọng Thứ, Lê Vỹ, Trần Lê 
Lân. Đỗ Hy Kỳ, Trần Hiền đều được xoá bỏ tội lỗi lại 
được vào hầu chầu. Do đó người có tài năng bị yểm 
trệ ai nãy đều phấn khởi. 


Chúa Trinh Doanh chia 3 đạo quân đi đảnh giặc 
cỏ ở Sơn Nam Hạ thuộc Xã Ngân Già (Tên Bắc giữ 
Huyện Nam Chân, người Xã Dũng Thuý; tên Tú 
Cao giữ Huyện Thủ Trì, người Xã Hoàng Xá; tên 
Giáo, Ly giữ Huyện Đông Quan, người Xã Thạch 
Hà; tên He người Huyện Thư Trì; tên Chất họp quân 
ở địa phận Khoái Châu). Trước đó, các tướng của 
triều đình đã nhiều tần tiến đánh các phe loạn đẳng 
nhưng khòng thắng, một số tướng bị chết như : Đốc 
trấn Nhuận Trạch hầu Hoàng Kim Trảo cùng tướng 
hiệu dưới quyền Lê Kỳ hầu Nguyễn Thế Siêu, 
Truyền Thọ Bả, Trần Doanh Quán. Thống lĩnh Bắc 
đạo Nguyễn Trọng Uông đánh nhau với giặc 
Nguyễn Tuyển bị chết. Chính Tây đại tướng quân 
Thể quận công Vũ Tá Lý tiến công giặc Tế ở Yên 
Lạc, bắt được Tế. Bấy giờ dư đảng của Tế là 
Nguyễn Danh Phương đóng ở Tam Đảo, đất hiểm 
yếu, đắp luỹ mộ quân tính rất hung hãn, trá hàng để 
chuẩn bị lực lượng. Trịnh Doanh bàn tạm cho hàng 
sai quân đi diệt Sơn Nam trước. Lúc bấy giờ trong 
nước nhiều biến cố. Trước đây, khi Vua Thần Tông 
mất, Thuận Vương Trịnh Giang dựng Hoàng đế con 
thứ Vua Du Tông (1705-1729) lên làm Vua Lê Ÿ 
Tông, không phải con Vua Thuần Tông nên lòng 
người dị nghị. Đến đây Minh Đô Vương Trịnh Doanh 
tâu lên Vua ŸÝ Tông nên nhường ngôi cho tôn tử là 
Lê Duy Hiệu con đích Vua Thuần Tông lên làm Vua 
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để yên lòng thiên hạ, lấp đưởng kẻ phần trắc. Vua 
Ÿ Tông nghe theo ban chiếu truyền ngôi, lên làm 
Thái Thượng hoàng. Việc Duy Hiệu lên ngôi Vua 
(Vua Lê Cảnh Hưng) mọi người cho đó là việc chính 
danh để tôn phò đã kéo dài 46 năm 1740-1786. 
Trịnh Doanh lúc đó còn có nhiều đổi mới, ổn định 
lòng dân, nhiều điều công bằng được khôi phục nên 
vừa dẹp loạn, vừa thi hãnh chấn chỉnh lệch lạc thời 
Thuận Vương Trịnh Giang làm chính sự đổ vỡ, lòng 
dân ly tân. Lúc bấy giờ “giặc" Ninh Xá là Nguyễn 
Tuyển, Nguyễn Cừ, Nguyễn Diên, mượn tiếng nhân 
nghĩa xủi giục dân các Phú Từ Sơn, Thuận Thành, 
Hạ Hồng, Nam Sách nổi dậy, phần nhiều dân 
chúng bị cảm dỗ cùng những kẻ thất chỉ. Quân 
“giặc” đan tre làm nón để làm dấu hiệu riêng. Cử 
chiếm giữ Chí Linh (Huyện Gia Phúc). Tuyển giữ 
Phao Sơn có liên kết với nhau, người theo tới hàng 
vạn. Chúa Trịnh Doanh ngày đêm, sớm tối lo việc 
trị nước, mỗi khi ra coi chầu ôn hoà, gợi ý cùng các 
quan bản bạc kỹ càng rồi mới thì hành, Tháng 10 
năm 1740 Chúa Trịnh Doanh dẫn đại quân tiến 
đảnh "giặc" Ngân Giả ở Xã Nam Chân (nay là Nam 
Trực, Nam Định). “Giặc” Ngân Già hung dữ. tướng 
là Vũ Đình Dung, Đoàn Bá Chấn tha hỗ cướp bóc, 
người đi theo nhiều. "Giặc" ở chỗ bùn lầy làm thế 
hiểm, không có đồn luỹ, bọn chúng đều nanh ác, 
không sợ chết, đi hay ở, không có trận pháp gì. Khí 
gặp quân triểu đình thì chém vung chân người, 
chân ngựa thường bị nó đảnh thua. Chúa Trịnh 
Doanh muốn dẹp xong loạn giặc này ở phía Đông 
rồi sau sẽ đem quân dẹp phía Tây Nam. Cho các 
quan đưa lời dụ đi các quận: hễ xe đi qua nên bình 
lnh, chớ sợ hãi, kẻ sĩ nhỏ, thuộc lại thì trả lại chức 
sắc, đối với nhân dân thì cho về nhận điền sản. Đặt 
quan hành quân phỏng sát, cẩm chỉ việc cướp bọc. 
Xe Chủa đi đến đâu, được phụ lão đón đường hoan 
nghênh, có người tập hợp giúp quân lương, có 
người tập hợp tràng đinh đi theo giết "giặc". Lúc đó 
Trịnh Doanh chuyển quãn xuống phía Nam đánh 
giặc Ngân Già. Sai Cần quận cóng Định Văn Giai, 
Hoản quận công Nguyễn Đình Hoàn, Vũ Tất Thận, 
Trương Khuông đốc quân các dinh tiến đánh. Chúa 
Trịnh Doanh cưỡi voi chỉ huy các tướng xung trận, 
ba quân hăng hái. Nguyễn Đình Hoàn cho quân 
mình bắn trả phía hữu và phía sau, phóng lửa đốt 
khói bốc ngúit trời. Quân giặc thua lan vỡ, quan 
quân xông giáp trận đánh giặc chết chồng chất. Bắt 
được tướng giặc chẻm đi, giặc Ngân Già dẹp yên. 
Chúa sai đổi tên là Xã Lai Cách, thưởng cho 
Nguyễn Đỉnh Hoàn một bài vàng và 200 lạng bạc, 
sai thuộc tướng Trịnh Tự Thành tìm bất dư đẳng 
Ngân Già. Vỗ yên dân cư cho họ trở về lập nghiệp. 
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Chúa Trịnh Doanh chỉnh quân về Kinh. Nhân lúc 
Chúa dẫn quân đi đánh giặc Ngân Già thì giặc Ninh 
Xá Nguyễn Tuyển sai đồ đẳng là Trần Thiểm đem 
quân đến sát Sông Hồng (Nhị Hà). Tin Kinh đô báo, 
Chủa Trịnh Doanh đưa quân gấp về cứu Kinh đô. 
Lúc đó Kinh thành Thăng Long không có quân. Vũ 
Thái Phi điều khiển các tướng đóng giữ bốn cửa 
thành, đem hết dân binh ra bờ sông canh giữ, nổi 
lửa đánh trống làm nghỉ bình. Bọn giặc sợ bèn kéo 
đi. Quan quân tiếp tục đánh Tuyển ở Đồ Xá, Tuyển 
thua chạy rồi chết. Quân đạo Đông Triều bắt được 
Nguyễn Cừ ở núi Ngoạ Vân (Yên Tử) đóng cũi giải 
về Kinh sư. Năm 1742 Hoàng Công Luận tiến quân 
bắt được giặc Trác Oanh, Nguyễn Danh Hiển bắt 
được "giặc Toản cơ ở Hoành Bồ". 


Tháng Tư, năm 1743, Chúa Trịnh Doanh làm 
Đại Nguyên soái Tổng Quốc chính, Thượng sự 
Minh Vương. 


Tháng Sáu, năm 1742 "giặc" Nguyễn Hữu Cầu 
(Quận Hẻo) đem quân vày đánh Thống lĩnh Hoàng 
Công Kỳ ở Cảng Hoa Nữ, Huyện Thanh Hà. Vây đã 
10 ngày, ngầm sai người vượt vòng vây đi cấp báo. 
Chúa sai Hoàng Ngũ Phúc đem quân đi cứu. Năm 
1744, Chúa sai Hoàng Ngũ Phúc đem quân vây 
đánh giặc ở Đồ Sơn thắng trận. Nguyễn Hữu Cầu 
trốn lên Sông Thọ Xương Trấn Kinh Bắc, đắp luỹ 
đọc hai bờ sông từ Quế Nham ở Thượng lưu và hạ 
lưu đóng cọc gỗ, dưới sông bày vài trăm chiến 
thuyền, quân triều đình chia 5 đạo tiến đánh. Cầu 
vờ thua dụ vào đường hẹp, quan quân như xâu cá 
mà vào. Cầu đem quân Cảm Từ xông đánh, quân 
Khuông tan rã, Chúa Trịnh Doanh chiếu thư khiển 
trách, quân Nguyễn Hữu Cầu thế càng to. Chúng 
đốt phá sảng rực bờ bắc Sông Nhị Hà (Sông Hồng) 
dân cư bị đốt phá. Năm 1745 quân Hoàng Ngũ 
Phúc, Phạm Đình Trọng đánh tan quân Hữu Cầu ở 
thành Xương Giang. Cầu trốn đi ban đêm, quan 
quân đón đánh bắt, tù binh rất nhiều. Chém được 
nhiều tướng kiệt liệt của Cầu là bọn Thông gồm hơn 
10 người. (Thông là kẻ mạnh tợn, liều lĩnh, lắm mưu 
mẹo). Giặc Cầu lấy làm căm tức bèn đào mả mẹ 
Phạm Đình Trọng, đổ xuống sông. Từ đó Phạm 
Đình Trọng thề không cùng Hữu Cầu đội trời chung. 
Vì lẽ đó năm 1746 Cầu đem vàng bạc đút lót bọn 
Đỗ Thế Giai ở phủ Liêu xin hàng. Trịnh Doanh 
thuận cho và đặc ân phong cho Cầu làm Hướng 
nghĩa hầu, sai bọn Thiên Tri Nguyễn Phi Sảng đem 
tờ dụ đến nơi quân thứ, truyền cho Phạm Đình 
Trọng đình chiến. Song Phạm Đình Trọng khăng 
khăng một mực không chịu hoãn bình. Vì vậy ở phủ 
Liều, bọn Đồ Thế Giai bèn nói dèm pha với Chúa 
Trịnh Doanh, nhưng ông là người sáng suốt vốn biết 


Phạm Đình Trọng là một kiện tướng rất trung thành, 
nên không nói gì đến việc đó, còn làm một bài thơ 
sai đưa ra để an ủi Phạm Đình Trọng. Nguyễn Hữu 
Cầu tuy đã về hàng nhưng vẫn thường cướp phá 
các nơi, sau lại quấy nhiễu đất Sơn Nam. Một hôm, 
Cầu bị Phạm Đình Trọng đảnh đuổi ở Cẩm Giảng, 
bèn nhân quan quân thắng trận không phòng bị, 
đem kéo quân lén về Bến Bồ Đề. Trịnh Doanh biết 
tin ấy, lập tức đem quân ra giữ Bến Nam Tân. Phạm 
Đình Trọng được tin ấy lập tức đem quân đánh mặt 
sau. Cầu thua trốn thoát. Sau Cầu hợp đảng với 
Hoàng Công Chất ở Sơn Nam, rồi bị Phạm Đình 
Trọng đánh chạy. Đến nay Cầu bị thân cò thế độc 
phải lẩn trốn vào Nghệ An, họp đảng với Diên ở 
Quỳnh Lưu). Năm 1749 Chúa Trịnh Doanh cho 
đắp thành Đại Đô. Mở 5 cửa là An Hoa, Vạn Bảo, 
Vạn Xuân, Thịnh Quang, Thọ Khang. Mỗi cửa đặt 2 
ô tả hữu, chia lính tuần phòng túc trực. 


Lúc ấy trong nước có nhiều nơi nguy cấp. Chúa 
Trịnh Doanh có chí luôn luôn mặc áo giáp sẵn sàng 
ra trận. Nhân bảo với tả hữu rằng: “Kinh sư là gốc 
của cả nước, cung miết của triều đình, dinh thự của 
trăm quan đều ở đây. thế mà đường ngõ bốn mặt lại 
thông đồng, thành luỹ không thể trông cậy được. 
Nay mới biên cảnh có giặc, nếu một ngày kia lục sư 
xuất phát thì không thể để lại một số binh lính để 
chống giặc giữ Kinh thành. Cho nên việc xếp đặt 
nơi hiểm để giữ quốc đó, từ đời cổ đến nay bao giờ 
cũng thế, từ triều Lý dựng Kinh đô ở đây, đã từng 
đắp thành Đại La, nay có thể nhân vào thành ấy mả 
sửa đắp lại để sau này nếu có mặt ngoài, thì không 
phải lo nghĩ đến mặt trong nữa. Như thế chả phải là 
kế mưu rất tốt, chỉ khó nhọc một lần mà được yên 
nghỉ mâi mãi đó sao? “2 

Năm 1750, thuộc tướng của Phạm Đình Trọng, 
thống lĩnh đạo Nghệ An là Viên thọ Hầu Phan Đình 
Sỹ bắt được Nguyễn Hữu Cầu ở Quỳnh Lưu. Tháng 
10 năm 1751 Chúa Trịnh Doanh cưỡi voi dẫn đại 
quân đi đánh Danh Phương ở Núi Ngọc Bội. Nghịch 
đẳng phòng thủ rất nghiêm, phía tả đồi Núi Quai 
Đăng, hữu đồn Núi Phí (tục gọi là Núi Sam). Ngày 
413 Chúa sai Hoàng Ngũ Phúc, Đàm Xuân Vực 
vâng mệnh đốc xuất tiến quân đến Núi Mễ Sơn (tục 
gọi Núi Cây Gạo). Tả quân tiến đến Núi Huyễn 
Doãn, hữu quân tiến đến Lô Sơn (tục gọi Núi Lò 
Ngới). Hậu quân tiến đến Cầu Đồng (tục gọi Quai 
Thùng) tuỳ thể đóng trại. Đêm ấy tả quân ngầm lén 


(1) Trịnh gia chính phả, tr. 62 - Trịnh Như Tấu. 


(2) Khám định Việt sử thông giảm cương mục- Chính 
Biên quyển XL- tr 600,601- NXB Giáo Dục năm 
1998. 
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lên Núi Phi đến góc ngoài luỹ “giặc” cắm hai trại. 
Sáng sớm hai quân tiền, hữu cùng tiến lên các đồi 
giặc trên Núi Phi, Núi Thiên Thị đều vờ chạy. Bọn 
Hoàng Ngũ Phúc xin đảnh Đồn Thanh Lãnh. Chúa 
định đô đốc chiến, tả hữu thấy trời rét, đường hiểm 
can Chúa đừng đi. Chúa Trịnh Doanh nói: “Trước 
Tống THái Tổ vác đá mà đường hiểm trở thành 
đường bằng. Sở Vương xông pha trời tuyết áo rách 
mà vẫn ấm. Nay ta sai tướng sỹ hòn tên mũi đạn, 
mà (ta lại sợ sương tuyết hiểm trỏ, thì ta không phải 
là đồng cam cộng khổ, cùng chịu khó nhọc với 
tướng sỹ vậy". Liên sai ngựa tiến đi. Sai lính đi phá 
núi làm đường, hơi núi bốn bề bốc lên, mây mù âm 
u dầy đặc, cây có và hình người trong gang tấc 
trông cũng không rõ. Trịnh Doanh mạo hiểm đi bộ 
tiến trước tướng sỹ. Bỗng chốc mây mù cuốn sạch, 
sắc trời bừng sáng. Chúa cưỡi voi lên ngọn núi cao 
'nhất chỉ huy quan quân hốn mặt. Giặc nhìn nhau 
kinh hãi, cho là từ trên trời xuống, không dám kháng 
cự. Hơn 30 đền Tân Sơn, Trúc Sơn, Thanh Lãnh và 
Trường Đê đồng thời vỡ chạy. Đêm ấy Chúa Trinh 
Doanh đóng ở Núi Phi. Núi cao, gió mạnh, khi núi 
bốc lên trời rét. Chúa lấy củi đốt lửa cùng các bề tôi 
đi theo ngồi sưởi, chiến bào thay gối, chẻ tre làm 
giường, bữa ăn chỉ có thịt hoắng. 


Ngày 18, tháng Hai, năm 1751, tướng Đàm 
Xuân Vực đốc xuất quân bốn mặt tiến đánh đồn Núi 
Ngọc Bội. Chúa từ Núi Phi đi bộ vào thanh lãnh qua 
Suối Tân Sơn, cưỡi voi vẫy quân tiến đánh giặc... 
Chúa vào đồn Ngọc Bội, sai các tướng, cùng thổ 
bình Thái Nguyên với các lính tả hiệu nội thị, các 
hiệu Dũng Thắng qua Núi Nga Hoằng, Núi Dị Nâu, 
đi quanh ra bèn hữu Núi Tam Đảo, đều tuỳ đường 
hiểm yếu chia quân mai phục. Chúa Trịnh Doanh từ 
Ngọc Bội đi nhanh vào Phế Dinh, sai quân thành 
hàng một như xâu cá, như kiến bò, mở luỹ đánh 
vào. Giặc dựa vào thành tử chiến. Phía hữu quân, 
lính "tuyển trạch" hơi lùi, Chúa cưỡi voi đi trước, 
tướng sỹ níu cành cây leo vách đá, cướp đường 
xông lên đánh vào. Ba mặt cung bắn vào mấy tầng 
luỹ sạt đổ. Quân giặc tan vỡ, thây chết chồng lên 
nhau, “nghịch” Phương chỉ trốn thoát được một 
mình, đến đêm đốt bỏ đồn, lấn vào Núi Độc Tôn 
sau trốn đì. Chúa Trịnh Doanh giao cho Đàm Xuân 
Vực đem quân chia đường lùng bắt, 


Ngày 25, Chúa Trịnh Doanh lên núi xem tỉnh 
hình để Hoàng Ngũ Phúc đốc xuất hậu quân. Bọn 
Nguyễn Trọng Thân án giữ Đền Ngọc Bội. Chúa 
Trịnh Doanh về hành tại Hương Canh sai tịch thu 
của cải “giặc” Phương gồm các thứ vàng bạc, tiền 
lụa, đồng sắt chỉ, súng đạn, chiêng trống, voi ngựa, 
khí giới. Còn lương thực trâu, đê, gà, chó thì cho 
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quân dân tha hồ lấy. Bùi Thế Đạt, Đào Hoàng Trung 
cai quản hiệu Ngũ Dũng và Phiên Thần Thái 
Nguyễn Mã Thế Lộc bắt được đồ đảng cầm đầu 
của giặc hơn mười tên nộp tại cửa quân, bắt tù bình 
hơn 700 tên ở trận Hương Canh. Chúa Trịnh Doanh 
chỉ giết những tướng dữ là Cán và tỳ tướng 41 người 
còn hạ lệnh tha..,Ngày 7, tháng Ba, Phương bị truy 
đuổi gấp giả làm lính bị thương, sai đồ đảng cáng 
ra chân núi Xã Tình Luyện, Huyện Lập Thạch 
nhưng lại bị người đi do thám biết, phục binh vây 
bắt được. Ngày 12, tháng Ba, giải đến Hương Canh 
dâng tù. Chúa sai chém những tên giặc hung tợn là 
tên Lễ, Hỗ... tổng cộng 62 người(!). 


Minh Vương Trịnh Doanh mở tiệc khao quân lúc 
bấy giờ Phạm Đình Sỹ đóng cũi giải "nghịch” Cầu 
đến hành tại Hương Canh. Chúa đương dự khao 
các quân, sai Cầu thổi tiêu, Phương rót rượu, ba 
quân vui mừng reo vang như sấm dậy.Minh Vương 
Trịnh Doanh sai giam Cầu, Phương ở ngoài cửa 
phủ, người xem chen chúc. Cầu mưu vượt ngục bị 
lộ, liền bị chém cùng với Phương và người thiếp là 
Nguyễn Thị Quỳnh con gái Nguyễn Cừ, 


Trong chiến trận vô cùng nguy hiểm, ác liệt Minh 
Vương Trịnh Doanh đánh Đồn Ức Kỳ giặc đem hết 
quân ra chống gìữ, đạn bắn như mưa Trịnh Doanh 
cưỡi voi rút gươm ra đưa cho Nguyễn Phan nói; 
"Không phá được đồn này lập tức xử theo quân 
pháp". Phan cởi chiến bào mặc áo lựa, xuống ngựa 
đánh dưới đất, ngoảnh lại bảo thủ hạ: Trừ các quân 
đã có tên trong số quân tự phải giữ phép quân. Bọn 
này đều là người của nhà ta. Nay chính là lúc ta bỏ 
mình báo quốc, cũng chính là lúc bọn mi báo ơn ta 
nuôi dưỡng. Nhưng tình thế không dễ dàng vậy. Ai 
có cha mẹ già, con bé thì cho lui ra. Còn nữa thì 
phải cùng ta quyết chết để đền ơn nước khỏi thẹn 
đẩng mày râu. Mọi người nghe xong bừng bừng khí 
thế xông ra. Thế là sau gần 10 năm mới phá được 
giặc Ngũ ở Sơn Tây. 


Những năm cuối của thời Thuận Vương Trịnh 
Khương (Giang) đất nước lâm vào cảnh loạn lạc. 
Phe đẳng Hoàng Công Phụ lộng quyền, xã hội bất 
ổn, nhiều cải cách mới thay đối của Nhân Vương 
Trịnh Cương đến thời Thuận Vương bị xoá bỏ, nhiều 
công thần bị giết hại hoặc bị bãi chức, nhân đức bị 
huỷ hoại, chính sự nhiễu loạn, đổ vỡ, lòng dân ly 
tán... Khi Trịnh Doanh lên chấp chính đã khôn khéo 
lấy lại lòng tin của dân chúng, thi hành nhiều quyết 
sách đổi mới 15 điều nhằm ổn định tình hính trước 
mắt, sau đó vừa dẹp loạn, xoá bỏ nhiều tệ nạn 


(1) Đại Việt sứ ký tục biên, tr. 225, 226, 227. 
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nhũng tạm, chấn chỉnh lạt kỷ cương. khôi phục, tha 
tội trả lại quan chức công thần bị oan sai. Do đó đã 
dần dần có nhiều thay đổi. Từ năm 1740 đến 1750 
trong vòng 10 năm nhiều đảng giặc dữ lớn, bé như 
Ngân Già, Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển, Nguyễn 
Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương... đều bị tiêu diệt. 


Năm Cảnh Hưng thứ 11 (1750) Mình Vương 
Trịnh Doanh dụ thần dân cả nước, đại lược: 


"Thương người thiện, phạt người ác là quyền lđn 
của người trị nước, là để khuyến khích phong thể kẻ 
làm quan. Đưa dân tình vào khuôn phép. Ta nối tiếp 
truyền thống trước, mong đón lấy phúc to, hậu tước 
thưởng để khuyến khích người có công, nghiêm kỷ 
luật để răn kẻ phạm pháp. Vào lúc ngoài biên nhiều 
tin cáo cấp đánh dẹp nhiều năm, Lấy quan tước để 
thưởng người có công, sử dụng tài năng bỏ qua lầm 
lỗi, Nên quan tước hơi lạm, pháp luật có hơi khoan. 
Lũ trá mạo gian xảo, ngày càng coi thường, ai 
phạm pháp thi phạt nặng. Khiến cho người được 
ban tước thì biết là vinh dự, pháp lệnh ra không ai 
dám phạm. Hỡi các thần thứ nghe nói đây. Bèn 
đem 12 điều hiểu thị trong ngoài: 


1- Thân Huân đại thần trình bày việc gì dâng 
thư kin 


ð 
' 


Chưởng phủ sự và Tham tụng tuỳ việc mà 

hiến điều hay thay điều dỗ 

3- Thống đốc các đạo phải xét định cho hợp cơ 
nghi 

4- Ngự sử có quyền đàn hoặc đứng đối diện với 

hàng nghỉ trượng 


5- Các nhà thể gia không được ức hiếp dân 
thường 


6- Quan Thiêm sai khám xét án biểu phải theo 
lẽ công bằng 


7- Nội sai thu vào, chỉ ra phải rõ ràng cẩn thận 


8- Trăm quan ai nấy phải chăm lo làm tròn chức 
phận 


œ 
1 


Binh lính phải có kỷ luật không được sinh 
kiễu căng lười biếng 

10-_ Dân phải theo lệnh trên, các sắc mục trong 

làng không được quấy nhiễu dân 

11- Cấm Tuần ty không được lấy thuế bậy 

12- Răn các thuộc lại không được tiết lộ việc 

quan hoặc lười biếng bỏ việc". 

Chúa Trịnh Doanh tài kiêm văn võ, hăng hải 
chăm lo sự nghiệp binh trị. Muốn những người làm 
quan đều am hiểu để phòng khi hỏi đến. Bàn, sai 
quan văn lúc việc quan nhàn rỗi nên xem tìm xét 


xưa nay, phàm quan hệ đến việc sửa đổi chính trị, 
xử lý việc đân, đều ghi sẵn tròng lòng để thí thố vào 
chính sự. Thời binh thì không nên quên võ. Sai 
quan võ, những người giữ chức chỉ huy quân đói ai 
nấy phải học tập binh thư, thao diễn võ nghệ đợi 
đến mùa thu khảo duyệt), 


Về Binh chế: 


Theo Trịnh gia chính phả của Trịnh Như Tấu: 
"Năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh lệnh mỗi xã 
phải tuyển lấy hai đội lính. Mỗi đội 10 người để khi 
có giăc cướp đến thì chống giữ và đề phông cứu các 
làng làn cân. Lính nhất binh chi để đủ giữ ở các trấn 
và hầu việc quan...Còn lai cho về làm ruộng khi nào 
cần mới gọi. Thời bấy giờ lính tứ trấn có độ 11.500 
người, chia làm 20 vệ. Trịnh Doanh đổi ra làm cơ, 
làm đội, mỗi cơ có 200 người, 100 người về làm 
rưộng, 100 người tại ngũ, rồì cứ luân phiên lần lượt 
thay đổi nhau mà về. 


Năm 1740, lập Võ miếu ở Thăng Long thờ Vũ 
Thành Vương. Tôn Tử... Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn. Mỗi năm mùa Xuân, mùa Thu hai kỷ tế lễ. 


Làm quốc sử 


-_ Năm 1749 Lê Quý Đôn soạn xong bộ Đại Việt 
thông sử gồm 3 quyến. Quyển thứ nhất có hai 
chương nói về Lê Thái Tổ, hai quyển sau nói về nhà 
Mạc. Sau đó Ngõ Thì Sỹ soạn xong Việt sửtiêu án. 


Về pháp luật: nhân dán trong nước nếu bị các 
nhà quyền quý ức hiếp hay phải làm gì oan uống 
mà không thuộc thẩm quyền các toà án, không thể 
kêu đâu được, thì đến gö chuông ở phủ Liêu kêu với 
Ngự sử đài. Năm 1747 Chúa Trịnh Doanh cho treo 
chuông và khánh ở bên phủ Liêu ..Ngưởi nào muốn 
kêu hay muốn tỏ ý kiến mình và muốn giúp đỡ thì 
gõ chuông. 

Những người bị nhà quyền quy uy hiếp nay bì 
can khuất không thể kêu ở toà án được thì gõ 
khánh. Đơn kêu phải niêm phong cẩn thận. Lại 
Phiên hỏi sự trạng, rồi lấy cung ngay để hậu cứu. 


- Năm 1741 Nghiêm cấm các quan thu thuế và 
các quan thẩm phán không được tịch biên trâu bò, 
các điền khi và các hoá vật của dân 

- Năm 1753 trước khi trấn nào cũng có sở đúc 
tiền, nên sinh ra lắm sự nhũng loạn, đến đây Chúa 
Trịnh Doanh bỏ sở đúc tiền ở các Trấn, chỉ để lại hai 
sở gần Kinh thành để tiện kiểm soát. 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, tr 277. 
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Năm 1752, Chúa Trịnh Doanh cấm ngặt không 
cho người trong nước theo đạo Công giáo và giết cả 
các đạo trưởng. 


Chúa Trịnh Doanh ở ngôi 27 năm. Với tài thao 
lược của mình, ông là người đóng góp nhiều sức lực 
để ổn đình đất nước sau hơn 10 năm loạn lạc trở lại 
thái bình. Mặc dù mải lo dẹp phản loạn, ổn định đất 
nước, Ân Minh Vương vẫn cho mở đều đặn các kỷ 
thi đại khoa 3 năm một lần, tuyển chọn được 65 vì 
Tiến sỹ trong đó có 1 Bảng Nhãn, 2 Thám Hoa 
được ghi danh đầy đủ trong 9 tấm bía các năm 
1743, 1746, 174B. 1752, 1754, 1760, 1766 đỗ thời 
Minh Vương Trịnh Doanh. 


Minh Vương Trịnh Doanh tuổi trẻ, tính tỉnh khiêm 
nhường, ghét kẻ gian nịnh, ưa thẳng thắn, cương 
trực, quý trọng hiền tài, trí thức nên đã được nhiều 
lão thần tài giỏi giúp sức như Nguyễn Công Thái, 
Nguyễn Quý Kính, Nhữ Đình Toản, Hà Tòng Huân, 
Vũ Công Tể, Trần Cảnh, Nguyễn Ngọc Huyền, Lê 
Hữu Kiều, Lé Trọng Thứ (bổ Lê Quý Đôn) làm Bồi 
tụng. Nguyễn Bá Lân Bồi tụng kiềm Thiên đô Ngự 
sử. Đỗ Tất Thận, Đỗ Thế Giai... 


Trịnh Doanh còn là một vị Chúa chuộng thơ văn, 
yêu thơ đặc biệt là làm nhiều thơ Nôm với 241 bải 
và 22 bài thơ chữ Hán trong tổng số 263 bài. Quyển 
|, gồm 84 bài (có 2 bài chữ Hản) nội dung mừng, 
khuyên răn người thân trong tộc, các cùng nhân và 
bề tôi hầu cận trong cưng. Quyển II gồm 51 bài, 
khích lệ các tướng sỹ ra trận hoặc trấn nhận chức 
nơi xa. Quyển III gồm 76 bài (6 bài Hán) hứng cảm 
để vịnh (Tự điển văn học, Phạm Tú Châu, trang 
443). Sau này Tĩnh Vương Trịnh Sâm lên ngôi Chứa 
đặt tên cho tập thơ của Trịnh Doanh tà Cản 
Nguyên ngự chế thi tập và giao cho Phan Lê 
Phiên (Phan Trọng Phiên) người Đóng Ngạc, Từ 
Liêm, Hà Nội, Đỗ đệ Tam giáp Tiến sỹ khoa Định 
Sửu năm 1757 biên soạn/!'), 


Thời Trịnh Doanh đã đào tạo ra nhiều hiền tài 
trong đó có Bảng Nhãn Lê Quý Đôn đã được Ngô 
Thì Sĩ ca ngợi. Lê Quý Đôn được làm việc trong bí 
thư các nên ông có điều kiện nghiên cứu sách vở 
để trở thành một nhà bác học, thơ văn lỗi lạc đóng 
góp cho nền văn hoá nước nhà với nhiều bộ sách 
quý giả như Vân đải loại ngữ. Toàn Việt thi 
lục...nhà bác học hàng đầu trong lịch sử Việt Nam. 


Ngày 25, tháng Ba, năm 1787, năm Đỉnh Hợi, 
niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28, Minh Vương Trịnh 
Doanh mất, thọ 48 tuổi, thụy là Ân Vương, miếu 
hiệu là Nghị tổ, tôn phong 32 chữ báu. Lăng xưa ở 
Xã Trịnh Điện, Huyện Yên Định, đến năm Quý Mão 
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Đoan Nam Vương dời đến Xã Kim Thành còn gọi là 
Kim Vực. Huyện Yên Định. 


Các bà vợ của Vương lã: 


Thải phi Nguyễn Thị Ngọc Diệm, thụy là Từ 
Trạch tôn phong Thái Tông Quốc Thánh mẫu, 
người Xã Linh Đường, Huyện Thanh Trì. Bà sinh 
ngày 21, tháng Hai năm Canh Tý, con gái Triệu 
Khánh Công, mất ngày 28, tháng Bảy, năm Giáp 
Thìn, lăng ở Đa Búi, Huyên Vĩnh Lộc. Bà sinh ra 
Tinh Vương. 


Chính phi Nguyễn Thị Ngọc Vinh thụy là Trang 
Trinh, sinh ngày 3 tháng Giêng, người Xã Thịnh Mỹ, 
Huyện Lôi Dương, là con gái ông Luân Trung công 
Nguyễn Luân. Mất ngày 11, thang Mười hai, năm 
Quý Mùi 1763. Lăng ở Xã Trịnh Điện sau đưa về Xã 
Kim Thành cùng Minh Vương. 


Những con trai và con gái của Minh Vương: 

1. Tuệ Mẫn công: Trịnh Nhuân (Thi ) con trưởng 
2.Thánh Tổ Thịnh Vương: Trịnh Sâm 

3.Thái phó Thụy Quận công: Trịnh Lệ 

Bốn con gái là: 


1. Trưởng Thương Tiên Hoa Công chủa huỷ 
Ngọc Giả (Nhuận) lấy Hoàng tử Lê Duy Vĩ 
(chưa về nhà chồng đã mất- bà Chúa đỏ). 


2. Quận chúa Ngọc Diễm (Liễn) lấy Tham đốc 
Bằng Vũ hầu Vũ Đình Bằng. 


3. Quận chúa Ngọc Kính lấy Tạo sỹ Huy Quận 
công Hoàng Định Bảo 


4. Quận chúa Ngọc Viêm lấy Tạo sỹ Cung Vũ 
hầu Nguyễn Đình Cung. 


TĨNH VƯƠNG TRỊNH SÂM 
(1767-1782) 


Trịnh Sâm là con thứ hai của Ân Vương Trịnh 
Doanh và bà Thái Phi Nguyễn Thị Ngọc Diệm sinh 
ngày 9, tháng Hai, niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 5 (1739) 
Kỷ Mùi. Năm Cảnh Hưng thứ 6 (1745) Trịnh Sâm ra 
ở ngôi Thế tử. Chúa Trịnh Doanh sai Phủ doãn Phủ 
Phụng Thiên là Dương Còng Trứ đỗ Tiến sỹ khoa 
Tân Hợi 1731 và Cấp sự trung Nguyễn Hoản đỗ 
Tiến sỹ khoa Quý Hợi 1743 làm Tả hữu Tư giảng 
cho Trinh Sâm. Tháng Mười, năm Mậu Dần, niên 
hiệu Cảnh Hưng 19 (1758) tiến phong Thế tử nhả 


(1) Trịnh Xuân Tiến - Ân Vương Trịnh Doanh - NXB Lao 
động, 2003. 
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Chúa là Trịnh Sâm làm Tiết chế các xứ Thuỷ bộ chư 
quân, kiêm Chưởng chính cơ, Thái uý Tĩnh Quốc 
công, mở phủ Lượng Quốc. Các việc cơ mật của 
Nhà nước đều uỷ giao cho tài phản quyết định, Lúc 
bấy giờ giảng quan là Nguyễn Hoàn làm thập châm 
dâng lên. Trịnh Sâm khen và nhận. Khi Chúa Trinh 
Doanh mất, Vua sai Tham tụng Nguyễn Nghiễm 
đem sách ấn, tiến phong Trịnh Sâm làm Nguyên 
soái Tổng Quốc chính Tĩnh Đô vương. Chúa Trịnh 
Sâm nhận được sách nước mắt đẫm cả áo. Tả hữu 
ai cũng cảm động, lúc đó Trịnh Sâm 29 tuổi. Được 
tin Chúa Trịnh Doanh mất, Lê Duy Mật giữ ở Trấn 
Ninh, lấp chặt đường Mường Then, Trạm Mãn nhân 
sơ hở đánh phá địa phương các Huyện Hương Sơn, 
Thanh Chương Xứ Nghệ An. Quan đồn thủ là Hà 
Lãm thua chạy. Nhận tin báo, Chúa Trịnh Sâm sai 
Nguyễn Nghiễm làm Hiệp đốc xuất cùng Bùi Thế 
Đạt hội quân đánh dẹp. Quan quân đến nơi, quân 
Duy Mật rút chạy. Chúa Trịnh Sâm thấy không trừ 
được Lê Duy Mật thì hai Xứ Hoan (Nghệ An), Ái 
(Thanh Hoá) vẫn bị ngáng trở. Bèn mật bàn với 
Hoàng Ngũ Phúc rằng: “Lê Duy Mật là giặc già, đã 
hơn 30 năm dựa vào chỗ xa xôi hiểm trỏ, có hào 
sâu luỹ bên, quân nhiều, lương đủ. Phải dò biết rõ 
tình hình mới có thể theo đó mà tiến quân, vận 
lương... Thế Đạt cho thám báo đò biết được các số 
mục về đồ đẳng, voì ngựa của Lê Duy Mật, thành 
luỹ rộng. cao hào sâu, lương thực có thể chỉ dùng 
một năm, kê đủ sự trạng ấy khải lên Chúa Trịnh 
Sâm. lại nói Trấn Ninh có ba đường có thể tiến quân 
vào: Đường chính ở Phủ Trà Lân, có đường thuỷ tải 
lương được, quân đi thuận tiện. Lại nói: quân số ta 
nên dùng 2 vạn người. Lương thực chở đến nên đặt 
ở 10 đồn. Quân đi mỗi người nên mang lương 3 
tháng. Thuyền dùng 400 chiếc, Chúa Trịnh Sâm 
cùng Hoàng Ngũ Phúc bàn tính: Sai bắt thuyền 
biển Thanh Nghệ chở thóc công đến chứa trước ở 
kho Vĩnh Dinh Sa Nam để sẵn sàng cấp lương 
quan. Trịnh Sâm muốn thân chỉnh đi đánh vì mẹ 
Chúa Thái phi cố ngăn nên mới thôi. Bèn triệu Bùi 
Thế Đạt về kinh bảo rằng: "Năm trước người trình 
bày cơ nghỉ rất hợp ý ta. Nay ta muốn giao cho 
người việc ngoài biên, cầm trọng bình đi đánh phá 
sào huyệt Mật. Nếu không, ta phải tự đi đánh." Thế 
Dạ tâu rằng: “Chút thân ngu độn đâu dám từ chối 
gían lao khó nhọc. Chỉ xin Chúa rộng cho ngày 
tháng, đứng luôn luôn sai quan đốc thúc không cứ 
chậm hay chóng chỉ cốt thành công". Chúa Trịnh 
Sâm ưng cho sai Thế Đạt về trấn trù liệu để đợi 
ngày xuất quân. Chúa sai thêm nội quan Lê Đình 
Châu đem bọn Trịnh Phòng, Nguyễn Trọng Thân, 
Nguyễn Đinh Đống đem 5000 lính lệ thuộc Bùi Thế 


Đạt theo đi đánh giặc Lê Duy Mật. Ngoài ra Trịnh 
Sâm còn sai lưu thư Nguyễn Đình Diễn chia đặt đồn 
phòng ngự chăn các nơi xung yếu. Cũng năm đó 
ngày 26 tháng Sáu cùng Hoàng Ngũ Phúc mật bàn 
kế đánh Lê Duy Mật. Trước tiên dùng văn từ làm 
sắc chỉ của Vua đến Trấn Ninh dụ Lê Duy Mật. 


Ngày 19, tháng Bảy, năm 1767, Chúa Trịnh 
Sâm cho đúc 26 quả ấn: Tả, Hữu, Tiền, Hậu tướng 
quân 4 quả, ấn Đốc vận thuỷ đạo 1 quả, ấn Đổng ý 
lương hướng 1 quả, ấn Đốc vạn quan phòng 10 
quả, lương đồn 1 quả. Đợi đến lúc chỉnh tiêu đem 
các ấn ra ban hành. Tháng Bảy, Duy Mật, Công 
Chất họp đảng chia quân xuống các địa đầu Quan 
Thuỷ, Lang Chánh, Thụy Nguyên cướp bóc. Lưu 
thủ Thanh Trung hầu Nguyễn Đình Diễn xin phát 
binh. Chúa truyền chỉ cho tuỳ nghỉ ngăn chặn, đợi 
cuối mùa Thu mới phát binh. Sai trấn thủ Nghệ An 
kiêm đốc xuất Châu Bố Chính là Tả Đô đốc quân 
doanh Ninh trấn, Thái bảo Đoan Quận công Bùi 
Thế Đạt làm Thống lĩnh đạo Nghệ An chức Thảo tặc 
Đại tướng quân †1 lá cờ, 1 quả ấn. Cử Hàn Lâm thị 
Giảng Khánh Xuyên bá Nguyễn Thưởng, Giám sát 
Ngự sử Ngô Trần Thực làm Tán lý, Đô Cấp sự trung 
Nguyễn Lệnh Tân, Hàn lâm Hiệu Thảo Uông Điển 
(Giang Điển). Vì trước kia tránh huý Chúa Trịnh nên 
đổi ra Uông làm Tham lưu Đốc xuất, tướng hiệu là 
bọn Nguyễn Ba Khanh, Trịnh Phong, Nguyễn Đình 
Đống gồm 78 viên cùng quân sỹ cơ đội của 60 dinh 
tiến đi đánh trấn Ninh. Lại sai đưa thư cho Ai Lao, 
Mường Thuộc, Yên Sơn, Mộng Sơn đem quân ngăn 
chặn các đường then chốt đi tại với Trấn Ninh. 
Trước khi ra quân Chúa Trịnh Sâm ban yến và dụ 
rằng: “Quỹ kế của Duy Mật chẳng qua có 3 điều: 
một là giữ chỗ hiểm ngăn trở quân ta; Hai là giữ 
thành để bắt ta phải đóng quân lâu; ba là hoặc bỏ 
chạy xa, ta đi nó lại về. Nếu nó giữ chỗ hiểm thì ta 
cho chính binh chống nhau. Cho kỷ binh theo 
đường khác đánh úp. Nếu nó dựa vào thành mà 
chống giữ, thì ta ngày đêm đánh liên tục quấy rối 
nó. Hoặc đánh chiếm núi trước, giữ địa thế. Hoặc 
cho người làm gián điệp chia rẽ kẻ tâm phúc của 
nó. Hoặc tranh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Cốt cho 
thần tốc. Nếu nó lui chạy thì ta đuổi cho đến cùng, 
bắt lấy đâu sỏ để nộp. Như thế mới cho là công 
trạng. Nếu chỉ phá tan sào huyệt thì không kể, nếu 
nö cậy nhiều vũ khí thì ta có hoả ngạnh có thể chế 
ngự. Các tướng sỹ nhận mệnh ngày 13, tháng 
Tám, năm 1767 tiến đi. 


Nguyễn Bá (ân xin trình bày mưu kế đánh 
“nghịch” Chất, xin tự cầm đầu vài đội quân và 
quyền chuyên chế một đạo Đà Giang không quá 2 
năm có thể dâng đầu Chất ở cửa khuyết. Chúa 
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Trịnh Sâm khen giỏi, cho Bá Lân làm Tuyên phân 
xứ đạo Hưng Hóa, cho Cai quản Cơ Tả Nhệ. Chúa 
Trịnh Sâm lại sai Lưu thủ Thanh Hoá Đỏ đốc Đồng 
trị Nguyễn Đình Diễn làm Chính đốc lãnh Thanh 
Hoá, Thảo tặc Tướng quân. Cử Lê Quý Đôn làm 
Tán lý, Hiệu Thảo Mai Thế Uông làm Tham mưu 
đem 9 cơ, 19 đạo cùng thổ binh các tù trưởng Lạc 
thổ, Cẩm Thuỷ, Lang Chánh đi từ thượng du Sông 
Mã lên giữ Thanh Hóa. Tham đốc Hoàng Đình Thể 
làm Đốc lĩnh Hưng Hoá, Bình tặc Tướng quân, Chỉ 
huy Thiêm sự Tỉnh Xuyên hầu Nguyễn Trọng 
Hoành làm Tân lý, đốc xuất 5 cơ, 6 đội của bản đạo 
cùng thổ binh phiên thần hai Xứ Tuyên Quang, 
Hưng Hoá. Quan quân hai đạo đều bí mật lên 
đường đi trước áp sát địa phận Trấn Ninh, chia ngăn 
các chỗ trọng yếu. Chúa lại cử Nguyễn Phan Tướng 
có nhiều chiến công thay Nguyễn Đình Diễn, cùng 
với Hoàng Định Thể mỗi người 1 thanh gứơm vàng 
và dụ rằng: “Thuộc tướng trở xuống ai không theo 
mệnh lệnh, chớ tiếc gươm này. Công việc trong 
quân cho tuỷ liện xử lý'. Cấp phát cho 2 đạo quân 
này mỗi đạo 4000 lạng bạc để dự bị lương quân. 
Sai Hàn lâm Thị thư Tham chính Trần Văn Chính 
làm Giám quân đạo Hưng Hoá. Sai Ngô Đỉnh 
Hoành đem 1 thanh gươm vàng và 1 đao sắc để 
trắng. cùng lệnh để trắng, thẻ bạc, bài vàng cho Bùi 
Thế Đạt lĩnh để làm việc quân và truyền uý lạo hỏi 
han. Cho Nguyễn Bá Khanh làm Tả tướng quân, 
Nguyễn Đình Luyện làm tiền tướng quân, Nguyễn 
Đức Thân làm Hữu tướng quân, Trịnh Phỏng làm 
hậu tướng quân, Vũ Tá Đoan làm Đống lý lương 
hướng, cho Nguyễn Xuân Nam làm quan thuỷ đốc 
vận bốn quân. Các tướng trên đều được ban cờ ấn. 


Ngày 8, tháng Mười, năm 1767 Nguyễn Phan 
tiến quân đến Huyện Yên Định đánh nhau với quân 
của Duy Mật, bắt và giết được rất nhiều quân Mật 
thua chạy. Tín thắng trận Chúa thưởng cho mỗi 
người 1 thê bạc. Quân của Mật là quận Bản và 
quận Giám giữ đồn Mông Sơn, quận Nghĩa giữ 
động Nhân Trầm (Thọ Xuân) bị thua chạy. Chủa 
Trịnh Sâm hạ lệnh, áp sát đến sào huyệt ở Trấn 
Ninh, gộp sức đánh kẹp lại. quân các hướng đều 
tập trung. Bấy giờ quân 3 đạo cùng tiến, hai đạo 
quân Thanh Hoa, Hưng Hoá đi nhờ qua đất Lào, có 
dân, có lương thực, quân ăn không đến nỗi quá 
thiếu thốn. Còn đạo Nghệ An từ Trầm Hương đi qua 
nhiều xứ hoang tàn không người ở, rừng rậm, núi đá 
lam chướng nặng nề. Quân lương khó khăn. Quân 
Duy Mật bỏ nhiều đồn Trình Lao, Trịnh Đồng và 
Sầm Tớ lui về Trấn Ninh. Đạo quân Nghệ An. tiến 
đóng Đồn Cánh Kiền ngày 23 tháng 12 năm 1676 
được thổ dân làng Văn Khuê báo rằng: "Tim được 
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phía tả Kho Kiến cô cô đường đến Mường Tiếp, 
vượt qua núi Vịnh Siến đến Nà Thôn...Vượt qua Núi 
Bộ Sỏ, Núi Xà Nữ đến Kẽm Chuồn, từ đấy đến đồn 
giặc Ỏ Trinh Quang. Người bản thổ đi hết 5 canh, 
đường gần dễ đi. Y và một người Phủ Trà Lân là 
Cao Nghĩa đến để làm hướng đạo. Quân giặc 
không biết đường tắt này, chỉ chú ÿ đến đường 
chính. Từ Kẽm Chuồn, các mường gân đấy có 
nhiều kho thóc của giặc chứa có thể lấy ăn, dân 
Bồn tỪ lâu đã chán ghét quân giặc tàn ngược đương 
mong quân triều định. Nếu quan quân đến họ sẽ 
tranh nhau đón mời. Bùi Thế Đạt và Nguyễn Lệnh 
Tân nghe Lăng Văn Khuê nói tường tận bẻn cho 
quân bí mật đi đường tắt. Lại làm nghi binh, ban 
ngảy treo cờ, ban đêm đánh trống cho giặc ngờ đại 
quân đi đường chính. Đại quân đi tắt cuổn cờ, im 
trống bi mật đến Đông Khê rồi kéo vào Mường tiêp 
đóng quân". 

Quan quân đạo Hưng Hoá tiến phía trước... có 
tống binh ngụy ở Mưởng Thanh là Lộc từ Trấn Ninh 
trốn về xin hàng dẫn qua Nậm Hôn đến Trấn 
Nình...Hội quân với thổ tù Hưng Hoá là Hà Công 
Trứ, các tù trưởng người Man các nơi đều đem lính 
đến phục dịch và cung đốn lương thực. Chúa Trịnh 
Sâm sai phát tiền trong kho 12 vạn quan mua các 
thứ thuốc chữa bệnh cấp cho đạo quân Hưng Hoá. 


Hoàng Đình Thể dò biết đồ đảng của Hoàng 
Công Chất có một chỉ trốn đến ở địa phận Nậm 
Ban Huyện Xa Hổ, bèn báo cho thổ tù Điêu Văn 
Chính đem quân lính ở châu đến hiểu dụ. Bọn giặc 
gồm 4 tên Dung, Diệu, Cốt, Uẩn đem hơn 400 
quân ra hàng. Các thuộc tướng của Hoàng Đình 
Thể đánh úp được đồn Trinh Rồng của giặc. Giặc 
bỏ các Đồn Lào Lao, Sầm Tớ tui về Trấn Ninh. Thổ 
dân 10 châu ở Hưng Hoá bị ép đi trốn về xin quy 
thuận hơn 300 người. 


Quan quân đạo Thanh Hoa dễ đánh phá được 
đồn giặc Lò Thượng. Trình Môn, từ Mường Tài vượt 
qua Núi Phi Đới...đến Nậm Ra. Trước mặt có Núi 
Bản Lâu rất cao, chỉ có 1 đường độc đạo qua 
được. Tướng của Mật bầy quân ở cửa núi đón 
đánh, quan quân đánh tan, vượt qua Sông Bái, 
vượt núi thẳng đến sát cửa Núi Bản Lâu. Tướng 
của Mật đốt đồn rút chạy. Quan quân thu 12 cót 
thóc làm quân lương. 


Ngày 20, tháng Giêng, năm 1768 quân Nghệ An 
đánh úp tướng của Mật là Quận Điền, Quận Sơn 
giết được ở Trạm Mãn, Chấp Tạ kéo đại quân vào 
Cõi mà Lê Duy Mật vẫn không biết, thổ đân Bồn 
Man cũng không báo cho Mật. Khi Mật biết vội sai 
người đốt những kho thóc chứa dự trữ trốn đi. Đại 
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quân Bùi Thế Đạt đi đường bằng phẳng, không bị 
ngăn trở. Lúc đó, Mật sai tướng đem đồ đảng 1000 
người, 100 con voi ra đồng bằng bầy trận ở Trình 
Cù đợi. Thế Đạt sai tiền quán Đình Đống đánh mặt 
chính, hữu chỉ Nguyễn Đức Thân tiếp chiến, trung 
chỉ nối theo tiếp ứng. Đống dẫn quân chiếm núi bẻn 
tả, Thân chiếm núi bên hữu. Quân của Mật co lại 
kéo cả lên núi. Quan quân chia 6 đồn, duy đồn 
quân tiền chì ở thê phẳng thấp, rào luỹ không kiên 
cố. Nửa đêm Mật cho quân cướp trại, trong đồn sợ 
hãi. Đống cưỡi voi, cảm gươm xông vào đoàn voi 
giặc, tả xung hữu đột đâm chém. Tướng giặc bị 
thƯơng nặng. lui về Trình Quang. Chúa Trinh Sâm 
lo Đạt quá thận trọng nên có ý định cho quân tạm 
nghỉ đợi mùa Thu sẽ tiến đánh tiếp. Bùi Thể Đạt 
thấy thế sợ qua, quyết tâm hội các tướng đánh. Mật 
chia hai chỉ quân đón đánh: Một chỉ giữ Cầu Định 
Sung, một chỉ ra giữ Xứ Bỏ Chông, bày trận ở Bạn 
Xung. Quan quản cổ sức đánh phá tan cả, tiến sát 
đến sào huyệt giặc ở Trình Quang. Mậi thu quân cố 
thủ, nhiều người bì ép đi theo bỏ trốn quy về thuận 
hàng nghìn người. 


Quân đạo Thanh Hoa từ Núi Bản Cường ởi tắt 
đến Hồng Sanh vượi qua nhiều núi, làng 
bản...đến Bản Phúc. Quân Mật đã bỏ đồn rút về 
động Trình Lĩnh. 


Quân đạo Hưng Hoá từ Mường Phên đến 
Mường Kiệm, đường núi gian khổ không có dân, 
gạo ít, nước độc. Ngày 20 đấn Chàng Lam, bảo tin 
cho quân đạo Nghệ An biết và khải lên Chúa. Chủa 
Trịnh Sâm cho rút quân về chia nhau đón bắt lính 
Mật chạy trốn. 


Tháng Chín đại quân chia đường liến đi, quân 
thuỷ lục hơn 50 cơ đội, y sỹ... Các thứ thuốc chữa 
bệnh, bạc trong kho còn cấp cho hai đạo quân 
Thanh, Hưng cấp cho mỗi người 2 quan tiền. 


Tháng Mười hai, Đoàn Nguyễn Thục tiến quân 
đến Nậm Cô phá tan giặc Hoàng Công Toản (con 
Chất) thua chạy sang Trấn Ninh. Quân Nguyễn 
Thục vào Mường Thanh, chiếm thành thu được 
nhiều lương thực, khí giới, đào mả Hoàng Công 
Chất thiêu xác ra tro đổ đi. Tin thắng trận. Chúa 
Trịnh Sâm cho lính ốm lập tức cho phu trạm đưa về 
nước lành chữa trị. Thục phá huỷ lầu chòi của thành 
Mường Thanh, đem trầu bò của giặc cấp cho dàn 
trở về lập nghiệp sau đó dẫn quân trở về. 


Chúa Trịnh Sâm truyền chỉ cho thống lĩnh đạo 
Nghệ An Bùi Thế Đạt cứ 5 ngày một lần khải trình 
quân của 3 đạo và Lê Duy Mật tình hình cố giữ 
thành liều chết hay thế tất phải tan rã? Tướng sỹ 


có được bình yên không để Chúa điều hành biết 
tin cụ thể. 

Thể tù Trấn Ninh là Lò Cầm Khàm và Lò Cầm 
Uẩn đến cửa quân xin đi đánh Lê Duy Mật để báo 
thù (Cầm Khâm là cháu đích tôn của Lò Cầm 
Hương, trước đây bị Mật bắt, kể cả Khảm cũng bị 
giam vài năm). Sau thấy Khâm dung mạo đẹp, nhã 
nhặn có khí sắc...Mậi yêu cho ra chỗ của mình, 
Khâm nhân đó xin đi tu ở Chùa Mường Then, cất 
tóc Mật không nghỉ ngờ gì. Khăm kết nạp người Bồn 
Man lúc đó mới đem 300 thổ binh đến gặp quan 
quân xin đi đánh báo thù. Còn Uẩn là chú Hương 
chạy sang Ai Lao nương tựa Quốc vương Ai Lao 
được dân đi theo đồng tới hơn 1000 người. Uẩn 
cũng cắt tóc làm sư, Đại quân đến, Trình Quang, 
Bùi Thế Đạt đưa thư chiêu dụ. Các xứ Man Lạc 
Hoàn, Cao Châu, Mường Hồ đều theo đem lính đến 
để giúp sức kể cả quân Ai Lao. Đại quân bao vây 
chặt sào huyệt giặc là Trình Quang. Sách Cương 
Mục viết: “Duy Mật lấy chỗ gò cao thành Trình 
Quang, dựa vào hang hốc núi non làm kiền cố. 
Được tín quân 3 đạo kéo vào, hắn muốn cố chết giữ 
vững lấy thành, rồi cho quân lưu động lên đón 
đường chặn đánh làm cho quan quân mệt mỏi. Thế 
Đạt và Nguyễn Phan đốc xuẩi quân hai đạo Thanh 
Nghệ bảm sát sườn núi tiến vào đánh phá Ở các Xứ 
Trình Ban và Bạn Xung nhiều lần thắng trận. Duy 
Mật cho quân đóng yên một nơi không hành 
động...Lúc ấy, Hoàng Ngũ Phúc chiêu dụ được mẹ 
tên Lại Thế Thiểu làm nội ứng. Thế Thiều lại là con 
rể Duy Mật, khi nhận được thư mẹ, bên có 2 lòng 
với Duy Mật. Hắn ngắm khuyên đồ đẳng là Lê Văn 
Bản mở cửa thành cho quan quân tiến vào, Khi 
quan quân đã tiến vào bèn bắc thang trèo lên bắn 
vào trong thành, tiếng súng suốt ngày đêm không 
ngới. Duy Mật biết võ lở ngay từ trong nhà, liền tụ 
tập vợ con rồi tung lửa đốt để tự thiêu chết chảy. 
Bọn Thế Đạt vào thành thu thập khí giới, ngựa voi, 
vàng lụa kể cả hàng vạn. Dùng thổ tù là Lư Câm 
Uốn, Lự Cảm Khâm làm chánh xà và phó xà! để 
giữ đất ấy. Trấn Ninh hết thảy đều bình định được... 
Trước đây bàn định việc quân đánh Trấn Ninh, các 
quan trong ngoài đều cho là khó vi chỗ ấy hiểm trỏ 
vừa xa xăm, chỉ một minh Trịnh Sâm đoán trước là 
tất thắng, cho nên mưu mô đánh đẹp đều do Sâm 
vạch ra, thành thử cuối cùng mới có thể thu được 
toàn thắng..." 


(1) Tức là bổn nói tắt, tục dân Man gọi tù tưởng là Xã. 


(1) Khảm định Việt sử thông giám cương mục chính 
biên- quyển XLII tr. 691, 692 tập II -NXB Giáo dục. 
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Thế Thiều là dòng dõi công thần họ Lại theo 
Duy Mật đã 25 năm. Mật gả con gái cho, ngụy xưng 
là phò mã Sáng quận công. Mẹ Thiều là Lê Thị Lư 
biết chữ, biết đọc sách, mẹ y đã lấy chồng khác ở 
kinh thành. Hoàng Ngũ Phúc. dã mẹ Thiều viết thư 
ngầm đưa cho Thiều, cố gắng lập công. trong đó 
còn có Lại Thế Thao, theo Mật nhiều năm, ngụy 
xưng là Thự Phủ vễn cùng đẳng với Thiều. Khi nghe 
Thiều đưa mật thư cũng muốn hàng nên mọi mật kế 
đều theo lệnh của Bùi Thế Đạt và Nguyễn Lệnh 
Tân. Khi dựng lầu cao bắc thang gần đối diện với 
đồn Mật, bắn mấy ngày liền. Đềm 21, canh 2 Thiều 
và Bản dâng đồn Chiềm Phiệt đem hàng. Ngày 22 
tướng Mật là Mai đem đồn Bổ Chông ra hàng. Lê 
Duy Mật mất 2 đến. Sức cùng thế cô giả vờ chuẩn 
bị voi ngựa, khí giới nhưng đem vợ con cùng đồ 
đảng họp nhau trong 1 căn nhà, giải chiếu đặt tiệc 
trên đống thuốc súng, suốt ngày uống rượu, đến 
đêm đết lửa tự thiêu. 


Cuộc chỉnh phạt từ 1767 kết thúc đầu năm 1770 
ca khúc khải hoàn, thăng thưởng công cho các 
tướng sỹ. Ngay 26, tháng Mười một, năm 1770 Vua 
sai cầm cờ tiết, sách tỷ tiến tôn Chúa Trịnh Sâm làm 
Đại Nguyên soái Tống quốc chính thượng sư, 
thượng phụ Duệ đoán văn công, võ đức Tính Vương. 


Chủa Trịnh Sâm vu tội cho Hoàng Thái tử Lê 
Duy Vỹ rồi phế bỏ làm dân thường. Thái tử dung 
mạo đẹp đẽ, thông minh từ thuở nhỏ, tức giận vi 
thấy nhà vua mất quyền, có ý thu lại chính quyền 
lúc Trịnh Sâm làm thế tử hai người không ưa nhau. 
Chính phi vợ của Ân Vương Trịnh Doanh là 
Nguyễn Thị Vĩnh chỉ sinh một con gái là Trịnh Thị 
Nhuận gọi là Tiên Dung Công chúa. Chính phi xin 
gả cho Thái tử được Trịnh Doanh bằng lòng. Mội 
hôm Thái tử cùng Thế tử vào phủ được Chúa cho 
ăn cơm. Thị Vinh thấy hai người ngồi cùng mâm 
ngăn lại nói rằng: “Thế tử cùng Thái tử là danh 
phận Vua tôi há nên ngối củng một mâm". Bèn 
cho Sâm ngồi mâm khác. Sâm giận đỏ mặt lên, bẻ 
đũa không ăn rồi đi ra, bảo Thái tử rằng: “Hai 
người chúng ta phải một sống, một chết “để” ấy 
không thể cùng "vương" này chung sống”. Thái từ 
hiển lành không trả lời mà đi về. 2) 


Trong sự việc này Lê thế Ngọc phả ghi chép 
rõ hơn như sau: "Nguyên chúa Tĩnh Đô Vương là 
con vọ bé của Minh Đô Vương. Vợ cả của Chúa 
Minh Đô Vương không có con trai, chỉ có một con 
gái gả cho Thái tử Lê Duy Vỹ. Một hôm Thải tử 
Duy Vỹ sang hầu Chúa Minh Đô Vương, được 
Chủa cho ăn cơm, lấy tình anh em người nhà, 
cùng Thái tử ngôi chung một mâm. Không ngờ vợ 
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cả của Chúa Minh Đô Vương là mẹ vợ Thái tử, lại 
mắng rằng: “Thái tử là ngôi Vua của thiên hạ, sao 
ngươi được ngồi chung?” 


Thế tử xấu hổ, bỏ mâm đứng dậy một minh ra 
đứng ngoài cổng. Lúc Thái tử ăn xong ra về, Thế tử 
trông thấy liền nói răng: “Nếu một mai tôi được làm 
Chúa trước thi anh sẽ thành bùn đất. 


Thái tử lạnh lùng đáp: “Vậy thì nếu tao được làm 
Vua trước, mày sẽ thành cỏ rác". 


Thế tử lúc ấy tay còn cầm đôi đùa, liền bẻ gẫy 
rà thề. Về đến nhà, Thế tử đưa đôi đũa ấy cho nội 
giám là Ngyễn Phương Đĩnh cất đi, hẹn nếu mình 
được làm Chúa trước, Phương Đĩnh sẽ đưa đöi đũa 
ra để nhớ lại lời thể. 

Sau Thế tử lên ngôi Chúa, được phong làm Đö 
nguyên suý Tổng Quốc chính Tĩnh Đô Vương thì 
Thái tử Duy Vỹ vẫn còn là Thái tử. Nguyễn Phương 
Đính đưa đôi đũa ra. Chúa Tính Vương giao cho 
Phương Đính nghĩ kế thi hành. Thế. là vụ án Thái tử 
Duy Vỹ thông dâm với cung nữ của Chúa Ân 
Vương, bị hạ ngục, ba con bị giam. Hoàng tử Duy 
Cẩn lên thay làm "Thái tử. 


Chúa Trịnh Sâm đánh Đảng Trong 


Năm Giáp Ngọ, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 35 
(1774) Trấn thủ Nghệ An là Đại tư mã Đoan quận 
công Bùi Thế Đạt dâng khải với Chúa Trình Sàm 
nói: “Chủ trại Tây Sơn là Nguyễn Văn Nhạc dãy 
quân làm loạn, y đã đánh chiếm lấy Quy Nhơn rồi 
tiến sát đến Núi Hải Vân. Chúa Nguyễn nhiều lần 
Sai tướng đi đảnh chưa dẹp yên được". Lúc ấy, Việt 
Quận công đã xin nghỉ hưu trí chưa kịp về nhà. Chủa 
Trịnh Sâm được tin này lập tức đặc sai Quận Việp 
làm Bình Nam Thượng tướng quản, thống xuất 
tướng sỹ các cơ hiệu đội 23 dinh, thuỷ binh các đạo 
Thanh Nghệ vào Nam, đi trước đến Nghệ An xếp đặt 
ngoài biên. Lại sai Học sỹ Phan Trọng Phiên, Uông 
Sỹ Điển Tham biện Quận vụ. Cho Thiêm đô Ngự sử 
làm Đốc thị Nghệ An. Chúa Trịnh Sâm viết trát cho 
Hoàng Ngũ Phúc phải thư gửi cho Chúa Nguyễn, 
nếu đã đẹp xong Tây Sơn thì xin phúc thư báo lại 
việc , Quân ta đến đây chỉ là chặn đường quân Tây 
Sơn chạy trốn thôi. Đưa thư xong nói rõ ÿ rồi về, chứ 
để họ sinh nghỉ, gây ra hiểm hấn ở biên giới. 


Lúc đó tình hình của Nam Hà (Đàng Trong) có 
nhiều biến động suy thoái. Năm 1765, Chúa Võ 


(1) Đại Việt sứ Ký tục biên, tr. 329. 
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Vương Nguyễn Phúc Khoát mất, lúc ấy Thế tử Nguyễn 
Phúc Hiệu là con thứ 9 của Võ Vương đã mất rồi, mà 
con Thế tử là Nguyễn Phúc Dương còn bé, cả người 
con trưởng của Võ Vương cũng không còn, 


Theo di chiếu, Võ Vương lập người con thứ hai là 
Nguyễn Phúc Luân (bố của vua Gia Long) lên nối 
nghiệp. Nhưng lúc ấy có quyền thần là Trương Phúc 
Loan muốn lập người khác, bèn đổi tờ đi chiếu, lập 
người con thứ 16 của Võ Vương là Ngyễn Phúc 
Thuần mới 12 tuổi lên nối nghiệp xưng là Định Vương. 


Tình hình Nam Hà vô cùng thối nát. Trương 
Phúc Loan thì tự xưng là Quốc phó. Đó là một tham 
quan, tàn nhẫn, giết chóc nhiều người, nhà cửa tôi 
tớ nhiều không kể xiết. Chính vì vậy cơn bão táp nổi 
lên ở Ấp Tây Sơn, Huyện Phù Ly, thuộc Phủ Quy 
Nhơn, người đứng đầu là 3 anh em Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Nguyên tổ tiên của ba 
anh em Nguyễn Nhạc là người Làng Thái Lão, 
Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An thuộc Bắc Hà 
(Đang Ngoài). Khoảng năm Ất Mùi (1655) niên hiệu 
Thịnh Đức thứ 3, Nam Hà đánh ra Bắc đã bắt nhiều 
nông dân ở Nghệ An đem vào Nam, cưỡng bức bắt 
đi khai hoang, trong đó có tổ 4 đời của Nguyễn 
Nhạc. Nguyễn Nhạc có thời gian làm Biện lại nên 
sau người ta thường gọi là Biện Nhạc. Khi khởi 
nghĩa Tây Sơn thường lấy của nhà giàu chia cho 
nhà nghèo, nên nhân dân theo phục rất đông. Dưới 
là cờ đỏ dài của nghĩa quân, các đân tệc ít người 
vùng Tây Nguyên cũng đi theo đốc lòng tin tưởng. 
Để chiếm thành Quy Nhơn làm nơi căn bản, 
Nguyễn Nhạc lập mưu tự ngồi vào trong cũi cho 
nghĩa quân khiêng vào nộp cho tuần phủ là Nguyễn 
Khắc Tuyên. Đến nửa đềm, Nhạc phá cũi ra, giết 
lính canh ngục, thả tù ra, mở cửa thành cho quân 
mình vào. Thế là Nhạc hạ được thành Quy Nhơn, 
Bấy giờ, lại có mấy nhà buôn người Hoa là Tập 
Đình và Lỷ Tài cũng mộ quân nổi lên theo giúp Tây 
Sơn. Nguyễn Nhạc chia quân làm 5 đồn Trung, 
Tiền, Tả, Hữu, Hậu rồi tiến đánh lấy đất Quảng 
Nam, chẳng bao lâu thu được đất Quảng Ngãi đến 
Bình Thuận đều thuộc về Tây Sơn. Nguyễn Nhạc tự 
xưng là Tây Sơn Vương. 


Ngày mồng 3, tháng Tám, năm 1774, Hoàng 
Ngũ Phúc gửi thư cho Chúa Nguyễn. Ngày 21, 
tháng Mười, năm 1774 quân Chúa Trịnh do Việp 
Quận công Binh Nam Thượng tướng Hoàng Ngũ 
Phúc vượt qua Sông Linh Giang theo lệnh Chúa 
Trịnh Sâm, Hoàng Đình Thể đánh Luỹ Trường Dục 
là Luy của Đào Duy Tử xây ngày trước. Lúc đó, nhân 
dân oán ghét Trương Phúc Loan, có người làm nội 
ứng, Hoàng Đỉnh Thể hạ được luỹ Trường Dục. Tin 


thắng trận bảo về, Chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm 
vô cùng mừng rỡ. Ngày 1†1, tháng Mười mội, năm 
1774, Chúa Trịnh Sâm đích thân đem đại binh thuỷ 
bộ từ Thành Thăng Long xuất phát đi đánh miền 
Nam. Tháng Chạp, năm ấy quân Hoàng Ngũ Phúc 
tiến tới Làng Hồ Xá, Huyện Minh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị, các quan ở Thuận Hóa là Thành tri Quận công 
Nguyễn Huống cùng Ngoại tả Hoản Quận công lập 
mưu bắt Trương Phúc Loan đem nộp. 


Bắt được Trương Phúc Loan, Hoàng Ngũ Phúc 
lại tiến quân đến Huyện Đăng Xương, sai người đưa 
thư đến Phú Xuân xin đem binh đến Phú Xuân để 
cùng đánh Tây Sơn, 


Định Vương Nguyễn Phúc Thuần không nghe 
sai Tôn Thất Tiệp và Chưởng cơ Nguyễn Văn 
Chính mang quân thuỷ bộ ra án ngữ. Ở Sông Bái 
Đáp, Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể đi vòng 
phía sau rồi các thuộc tướng Ngyễn Đăng Khoan, 
Hoàng Đình Bảo hai mặt đánh ập lại tả hữu. Quản 
Tôn Thất Tiệp, Nguyễn Văn và Đình Thuần chạy 
vào Quảng Nam. 


Ngày mồng 9, tháng Giêng, năm 1775, 
Chứa Trịnh Sâm tiến quân tới Vĩnh Dinh truyền lệnh 
cho quan trấn Hải Dương mua thêm 30 vạn đấu 
gạo xay, giao cho quan đốc vận tải đến nơi đóng 
quân, Chúa nghĩ: dân ven đường bị những kẻ giả 
danh đi lấy phu trạm quấy nhiều, bèn ra lệnh răng: 
“Từ nay về sau lấy phu trạm từ nơi đông quân về 
kinh phải có dấu của quan coi giữ phủ đường. Nếu 
ai trải lệnh thì bắt giải nộp”. Lúc đó, bình hùng tướng 
mạnh, voi ngựa, chiến thuyền của Thuận Hoá đều 
được đem vào Quảng Nam để đánh Tây Sơn. Từ 
Sông Hiền Sÿ trở ra ngoài, phần nhiều là già yếu 
hoặc lính mới tuyển, không quen chiến trận cho nên 
quân Bắc đi đến đâu, quân miền Nam đều võ chạy. 
Ngày 19, tháng Giêng. năm 1775, Chúa Trịnh Sâm 
ở Cảng Lạc Xuyên (thuộc Huyện Kỳ Hoa) Í) gặp 
Nguyễn Nghiễm đem quân Trung Tiệp cùng 10 đội 
thuỷ binh đi đến Thuận Hóa họp bản việc quan với 
Hoàng Ngũ Phúc. Bấy giờ nghe tin thắng trận, 
Chúa Trịnh Vương nói với Liêu thuộc rằng: “Thấy 
cảnh loạn lạc, mất mát của họ Nguyễn mà giật 
mình kinh sợ, việc dùng người không thể xem 
thường được. Người xưa nói rằng; “được người là 
thịnh vượng" há chẳng đúng sao, thành vàng ao 
nóng sao đủ cậy dựa?), Chúa Trịnh Sâm sai 
Nguyễn Quýnh đem trảt cho Hoàng Ngũ Phúc rằng 
Thuận Hoá dẹp yên rồi thì Quảng Nam nên kịp thời 


(1) Kỳ Hoa này là Kỳ Anh, Nghệ An. 
(2) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 368. 
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bình định, các việc điều khiển đánh hay hàng đều 
cho tuỷ liệu thi hành. Ngày mồng 9, tháng Hai, năm 
1775, Trịnh Sâm thắng trận kéo quân trở về Bắc. 
Hoàng Ngũ Phúc cho quân đã qua đèo Hải Vân, lấy 
được Trung Sơn và đồn Câu ở Huyện Hoà Vinh. 
Nguyễn Nhạc sai tướng người Hoa la Tập Đình làm 
tiên phong, Lý Tài làm Trung quân, tự mình hậu tập 
ra đánh nhau với Hoảng Ngũ Phúc ở Làng Cẩm Sa, 
Huyện Hoà Vinh. Quản Tập Đỉnh đều là người Sa 
Phang và Mọi to lớn, ai nấy đều cởi trần ra, đội khăn 
đỏ, cầm phạng, đeo khiên, đeo giấy vàng mã, đánh 
thật hung mạnh. Quân tiến đội của Hoàng Ngũ 
Phúc đánh không nổi, phải sai Hoàng Đình Thể, 
Hoàng Phùng Cơ đem ky binh, voi xông vào trận rồi 
cho bộ binh trần vào chém chết nhiều. Tập Đình 
thua chạy, Nguyễn Nhạc và Lý Tài lui về bến Bản 
theo đường Quảng Ngãi mà trốn. Thuỷ quân của 
Nghỉ trung hầu cũng bắn phá được 2 thuyền địch, 
cướp được 3 thuyền bắt sống 79 tên. Quan quân 
bắt được 59 tên. Tập Đình là người bạo ngược, 
Nguyễn Nhạc muốn nhân dịp thưa trận lấy cớ giết 
đi. Tập Đình vội chạy về Quảng Đông, bị quan nhà 
Thanh bắt được đem chém. 


Lúc đó ở miền Nam, quan Lưu Thủ Long Hồ là 
Tống Phúc Hiệp đem quân đánh lấy lại được ba 
phủ là Bình Thuận, Diễn Khánh và Bình Khánh. Ở 
phía Bắc thì có quân Hoàng Ngũ Phúc đóng ở 
Quảng Nam. Nguyễn Nhạc liệu thế không chống 
nổi, bèn sai Phan Văn Tuế đem thư, vàng, lụa, 3 
con ngựa nói với Hoàng Ngũ Phúc xin nộp đất 
Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiền 
khu đi đánh Nguyễn Phúc Thuần. Ngũ Phúc nhận 
cho hàng nên không tiến quân nữa, Hoàng Ngũ 
Phúc cũng muốn dùng Nguyễn Nhạc để đánh Gia 
Định, Đô Vương Liễn xin phong Nguyễn Nhạc làm 
Tiên phong tướng quân, Tây Sơn hiệu trưởng, 
Hoàng Ngũ Phúc sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem cờ và 
ấn kiếm trao cho Nguyễn Nhạc. 


Ngày 21, tháng Mười, năm 1776 Nguyễn Nhạc 
sai bọn Đỗ Phủ Tuấn đến Phú Xuân xin đến cửa 
khuyết dâng lễ vật và xin ban ân mệnh. Đoan quận 
công tâu lên, lưu bọn Tuấn đợi chỉ. Chúa Trịnh Sâm 
sai ban mũ, áo cho bọn Nguyễn Nhạc gồm 16 
người và trao chức tước rồi cho về(!, 


Chúa Trịnh Sâm nghĩ Nguyễn Nhạc Cầu 
Phong vốn không phải là lòng thành. Nhưng nay là 
lúc cho binh dân nghỉ nghơi, nhân đó mà chiêu nảy 
cũng hợp thời. Bàn sai làm tỷ thư (giấy có đóng ăn 
ngọc tỷ) để ban cho. Đại lược nói rằng: “Các xứ 
Thuận Quảng vốn thuộc dư đồ nhà nước, từ Gia Dụ 
Thái Vương trấn phủ đất ấy, truyền nối đến nay đã 
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hơn trăm năm rồi. Gần đây vì kẻ quyền gian làm 
hại chính sự, đến nỗi dân ngoài biển bị chìm đắm, 
dân đương mong đến cứu. Ta trên thuận theo lòng 
trời, dưới vì dân mong đợi, sai tướng quân đẹp yên 
Ô, Lý, tạm dẹp yên địa phương Thăng Hoa, Điện 
Bàn. Ngươi biết sợ uy mến đức, nộp lễ ở cửa quân. 
Quốc lão công đã tuỳ nghi ban sắc mệnh ấn gươm, 
khuyến khich lập công. Ta đương hậu đãi cho 
ngươi tự dâng sức. Nay xem ngươi bây tỏ lòng 
thành từ trước đến nay và sự tình ngoài biên giới 
đều đó hiểu rõ. Ta giữ đức hiếu sinh của trời đất, 
cho nên đem quân đánh dẹp, chỉ là lấy lại bờ cối, 
cứu dân phương này. Người đã thuận mệnh dốc 
một lòng thành, tức là ở trong vòng che chỏ nuôi 
nấng, còn hiểm nghỉ gì. Vậy sai quan đem chỉ cho 
ngươi làm “Tây Sơn trưởng hiệu - Tráng Tiết tướng 
quân, thằng thụ tam phẩm, tuyên uý sứ kiêm trấn 
thủ xứ Quảng Nam ban thêm cho gươm vàng và 
chiêng vàng mỗi thứ một cái để cho mệnh lệnh 
yêu quý thêm long trọng. Thuộc Bình nam Đại 
tướng quân Tạo Quận công Phạm Ngô Cầu điều 
khiển. Liệu đất chia đồn khiến cho trong ngoài liền 
nhau, để lỗ ta coi như mội, không phân biệt 
gì...Ngươi phải đốc lòng trung trinh, càng bần thần 
tiết...Nếu biết giữ chức phận, ngày mỏ rộng biền 
cương, thì sẽ được hưởng phúc lâu dài cùng sông 
núi, lệ khuyến khích đã có, cần cổ gắng để giữ trọn 
danh tiết. (Thư này cùng gươm vàng uỷ sai Thiêm 
trị Bình phiên Phan Huy Ích đem đi, giao cho Tạo 
Quận công chuyển ban” (2). 


Chúa Tĩnh Vương Trịnh Sâm là người có tài kiêm 
văn võ. Trong những năm chấp chính đều đã tiến 
hành chỉnh phạt dẹp yên cuộc nối dậy của Lê Duy 
Mật ở Trấn Ninh đã kéo dài 30 năm và Hoàng Công 
Chất ở Mường Thanh, đặc biêt là cuộc Nam chỉnh 
chiếm Thuận Hoá - Quảng Nam của Chủa Nguyễn, 
là những chiến công lớn chưa từng đạt được ở các 
đời Chủa trước. Với tham vọng nhiều quyền lực hơn 
của các tiên Vương, Trịnh Sâm đã đễ đề ra nhiều 
sửa đối, hành chính, kinh tế, quân đội, cho rằng các 
phép tắc về triều chính đời trước nhỏ hẹp. Mấy năm 
cuối đời bị bệnh trĩ, sợ nắng gió, ban ngày cũng 
thắp đèn. Không phải ngày triều hội lớn thì chưa 
từng ra tiếp các quan - Mẹ Chúa cùng con gái cũng 
ít được tiếp kiến. Chúa Trịnh Sâm mất ngày 13, 
tháng Chín, năm 1782 thọ 43 tuổi. Việc Chúa Trịnh 
Sâm mất sớm trong lúc ngôi Thế tử đang là mầm 


(1) Đại Việt sử ký tục biên tr. 419. 
(2) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 420 
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mống biến loạn đã hình thành việc chia quyền lực 
giữa hai phe ủng hộ Trịnh Khải và Trịnh Cán ngày 
cảng quyết liệt gãy ra sự biến loạn cửa kiêu binh 
sau này, dẫn đến sự suy vong của Chúa Trịnh. Khi 
Trịnh Tông (Khải) 18 tuổi vẫn còn chưa được mở 
phủ riêng, tuy đã đặt giảng quan cho Tông nhưng 
rồi lại bãi bả. Trinh Tông thích võ không chuyên cần 
Vào học vấn, những việc đối xử của Chúa Trịnh Sâm 
cũng hơi giản đơn vì có ý chờ con của Đặng Thị 
Huệ. Cung nhân Đăng Thị Huệ ban đầu là thị nữ của 
Tiệp dư Nguyễn Thị Vinh trong Phủ Chúa được cưng 
chiều bấy lâu mà chưa có con. Bồi tụng Tiến sỹ 
Nguyễn Khản đưa bạn là Huấn đạo Lê Bá Thực 
(người Xã Việt An, Huyện La Sơn) vào phủ Chúa 
xem mạch, cho Thị Huệ uống cao Tụy Tiên. Không 
bao lâu Thị Huệ có mang. Tình Vương Chúa Trịnh 
Sâm sai người đi lễ các đền bách thần xin con 
thánh... Thị Huệ đã sinh con trai nên lại cang được 
Chúa Trịnh yêu dấu... Tông đã trưởng thành mà Cán 
còn thơ ấu. Thị Huệ ngày đêm khéo chiều Tĩnh 
Vương để làm cho tình yêu của Chúa với nàng càng 
thêm vững bền. Thị Huệ lại từ xa dựa vào trấn quan 


Nghệ An Hoàng Tố Lý để vây cánh (. Sách Lê Thế 


Ngọc phả viết "Thị Huệ được tuyển vào cùng vì 
nàng có sắc đẹp, lại khôn ngoan nên được chúa 
Tĩnh Vương sùng ái. Tương truyền Thị Huệ có đôi 
mắt rất quyến rũ, đương thời gọi là "mị nhãn”. Đôi 
mắt ấy nhìn vào ai dù là sắt đá cũng sinh ra mê 
mẩn. Nhiều người nói rằng chỉnh Tĩnh Đô Vương 
cũng vì đôi mắt ấy thành ra mê muội đến nỗi tan nhà 
mất nước". Việc Trình Sâm truất bỏ Trịnh Tông con 
trưởng xuống làm con út, giam lỏng trong nhà riêng, 
lập Trịnh Cán làm Vương tử trong khi Trịnh Sâm lại 
bị bệnh nặng nên những phe ủng hộ Trịnh Tông đã 
chuẩn bị tạo phản. Việc bị bại lộ. Chúa giao cho 
đình thần nghị tội... dẫn đế Khê Trưng hầu Chu Xuân 
Hán. Trấn thủ Tuân Sinh hầu Nguyễn Khắc Tuân 
đều buộc phải uống thuốc tự tử, Nguyễn Khản bị 
tống ngục. Dư đảng của Tông đều chạy trốn, 


Bấy giờ. Trịnh Cán còn nhỏ đang năm ẫm ngửa, 
các bầy tôi đều xu nịnh Đặng Thị Huệ. Trịnh Sâm 
lúc đó ngày càng ốm nặng trong nhân dân đã xuất 
hiện câu ca dao rằng: 


Tông có 2 nghĩa, một nghĩa tông là đục, một 
nghĩa am chỉ Trịnh Tông. Cán cũng có hai nghĩa: 
Cán là đục, còn một nghĩa là ám chỉ Trịnh Cán. Đục 
cùn là ám chỉ Chúa Tĩnh Vương đang ốm, chứ nếu 
lập Trịnh Cán thì Cán còn thơ dại lại hay quặt quẹo, 
Cán sẽ chết trông cậy vào đâu.(2) 


Việc truất Thế tử là mâm mống loạn Kiêu binh 
đưa Trịnh Tông lên, hoành hành nhiều loạn, dẫn 
đến triều Chúa Trịnh suy vong. 


Tính Vương Trịnh Sâm coi trọng văn hoá, trọng 
dụng hiền tài. Đại Việt sử ký tục biên viết: 'Chúa 
dụ bề lôi rằng: “Truờng học là đất nuôi dưỡng nhân 
tài, Tử xưa để vương không ai không lấy đô làm việc 
đầu tiên. Nước nhà ta các bậc vua thánh tiếp nối 
nhau phép giáo dục rất đây đủ, chọn người hiền, 
cân nhắc người đức hạnh được người khả nhiều. í† 
lâu nay, thể văn dần biến đổi, đẽo gọt tô vẽ câu văn 
đã thành thói. Nay nghĩ cách thay đổi thói tệ, khen 
thưởng nuôi dưỡng cho có thành tựu để thu lấy 
công hiệu là được nhân tài". 


Năm 1767, Chúa Trịnh Sâm muốn làm cuộc chấn 
hưng lớn về văn trị. Sai các quan Tế tửu, Tư nghiệp 
ngày ngày đến nhà Thải học, các học trò giảng sách 
sử Định: cứ ngày mồng một, ngày rằm thì tập làm 
văn, cứ đến tháng tư thì khảo duyệt y theo phép thị, 
ai trúng cao thì kê tên tâu lên cất nhắc trao chức vụ. 
Các xứ ngoài cho Đề đếc học chính các Thừa ty sức 
các Hiệu quan trường cho học trò học tập, đến bốn 
tháng trọng thì khảo, cũng theo phép thi khảo nhà 
Quốc học. Những kẻ trúng tuyển: là Sinh đồ thì làm 
Cử nhân, là Học sình thì đợi kỳ thí và đã là Sinh đồ 
thì không bị truất nữa. Hiệu quan thì xem ai siêng 
năng hay lười biếng mà thăng giáng. Bởi thế nho 
phong dền dần được chấn hưng.) 


Chúa Trịnh Sâm rất coi trọng thông qua các 
cuộc thi cử để chọn tuyển người hiền tài. Trong 16 
năm làm Của Tĩnh Vương đã tổ chức 6 kỳ thi Hội, 
tuyển chọn 61 Tiến sỹ. Có những năm, mỗi năm tổ 
chức một khoa thi như năm Cảnh Hưng thứ 39 
(1778), Cảnh Hưng thứ 40 (1779), cách nhau 2 
năm như Cảnh Hưng thứ 42 (1781). Trong số này 
đã xuất hiện nhiều người có tài thực sự, có những 
lác phẩm nổi tiếng để lại hậu thế. Ngày trước, triều 
Vua Lễ Thánh Tông cử 3 năm trong 38 năm ở ngôi 
lại tổ chức kỳ thi Hội. Bây giờ, Trịnh Sâm cũng tổ 
chức 12 kỳ thi Hội như thế. 


Chúa Trịnh Sâm là một trong số không nhiều 
Vua Chúa giỏi chữ, nghĩa ở nước ta. Tuy cuộc đời 
ngắn ngủi nhưng ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi 
tiếng. Đặc biệt là thơ văn khắc khắp nơi trên đất 
nước mang nhiều cảm xúc ca ngợi phong cảnh quê 
hương đất nước, nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là 


(1) Lịch triểu tạn kỷ, NXB Khoa học xã hội, tr. 464-465. 
(2) Lê Thế Ngọc phả. 
(3) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 314. 
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những tác phẩm hay bậc nhất ở nước ta. Cổ nhân 
xưa có câu: "Khõn văn tế, đại văn bia" có một thâm 
ý là làm văn bia thật sự khó khăn, bài thơ văn để lại 
muôn đời tạc trên vách đã dễ bị bình phẩm, vạch ra 
những khiểm khuyết. Nếu không phải là tài năng 
xuất chúng thì sao dảm viết lên những tứ thơ đầy 
cảm xúc, với lâm hồn thi sỹ, áng thơ văn chau chuốt 
để người đời hậu thế hết lòng ca ngợi hơn 200 năm 
nay. Những bài thơ Thạch thi trên đã trở thành tài 
sản vật thể vô giá của đất nước Việt Nam văn hiến. 
Nhà thơ hiện đại của Thế kỷ XX Xuân Diệu đã ca 
ngợi Trịnh Sâm một trong số những thi sỹ nổi tiếng 
nhất của nước ta. 


Tĩnh Vương Trịnh Sâm là người có học vấn uyên 
thâm nêu cao tấm gương tự học nên đã phát hiện 
và sử dụng nhiều nhân tài cho đất nước. Lê Quý 
Đôn là người được ông bổ nhiệm nhiều chức vụ 
quan trọng vào Nam ra Bắc để lại nhiều tác phẩm 
cho đất nước ta như Kiến văn tiểu lục, Phủ biên 
Tạp lục, Vân đài loại ngữ, Toàn Việt thị lục...Ngô 
Thì Sỹ được, Chúa Trịnh Sâm phảt hiện ra ông bị 
oan đã phục chức, tạo điều kiện để ông có một số 
tác phẩm như Đại Việt sử ký tục biên, Việt sử tiêu 
án, Ngọ Phong văn tập... Ngô Thì Nhậm là người 
được Chúa phát hiện ra đầu tiên là một nhân tài khi 
đọc những người trúng tuyển ký thi văn sách "Bình 
Định Trân Ninh" Khi xem bài, Chùa thấy trong bài 
thi của Ngô Thì Nhậm đã đề xuất phương châm 
"Chủ trọng mặt thuận lợi. coi thường mặt khó khán” 
và "Bỏ chỗ cứng, đánh chỗ rạn đã vỡ thì chỗ cứng 
cũng tự vỡ" đã cho ông giữ chức Hiến phủ Hải 
Dương và làm quan suốt thời Trịnh Säm() Rất 
nhiều danh nho khác như Bùi Huy Bích, đỗ Hoàng 
giảp năm 1769, Phan Huy Ích Tiến sỹ khoa Ất Mùi 
1775, Nguyễn Thế Lịch Tiến sỹ (1775), Phạm 
Nguyễn Du tiến sỹ 1779, Phạm Quý Thích, Nguyễn 
Bá Lân...cũng đều được phát hiện ra trong các 
khoa thi thời Chúa Trịnh Sâm. 


Sử gia Phan Huy Chú triều Nguyễn đã viết về 
Chúa Trịnh Sàm: “Chúa cho phép tắc các triểu 
trước là nhỏ hẹp, nên việc chính thường tự quyết 
đoán, phần nhiều không theo lệ cũ; cầm giữ chính 
quyền, cất nhắc nhân tài, văn trị sửa sang ỏ trong, 
Vũ công chống chọi ỏ ngoài. Binh được giặc Hưng 
Hoá, diệt được giậc Trấn Ninh, thu lại Nam Hà, 
chính giáo lầy lứng khắp nơi, bốn cõi yên ổn, công 
lao rực rõ hdn các đời trước. Chỉ phải cái lấn bức 
nhà vua quá đáng, đáng thẹn với Chúa trước...) 


Chúa Trịnh Sâm mất, lăng xưa ở Xã Trịnh Phúc, 


Huyện Yên Đính. Sau dời về Hương Biện Thượng 
để trảnh Tây Sơn. 
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Các bà vợ của Chúa Trịnh Sâm là: 


- Bà Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan, người Xã 
Long Phúc, Huyện Thạch Hà, con gái Hạo Khánh 
Công. Bà sinh ra Đoan Narmn Vương. Bà chết trong 
nhân gian. Lăng tại Xã Hưng Giáo, Huyện Thanh Oai. 


- Bà Chính phì Hoàng Thị Ngọc Phượng sinh 
ngày 8, tháng Hai, người Huyện Thanh Tri, Xã Linh 
Đường. là con gái Hậu Huệ công. Bà mất ngày 18, 
tháng Mười một, chôn tại Thôn Đại Từ. 


Bà Tuyên phi Đặng Thị Ngạc Huệ người Làng 
Phù Đổng, Huyện Tiên Du, sinh. ra Điện Đô Vương, 
mất ngày 14, tháng Chín. Lăng tại Xã Trảng Hưng, 
Huyện Yên Định, giáp Thón Trịnh Phúc. 


Hai con trai là: 

4.Đoan Nam Vương: Trịnh Khải (huý Tông) 
2. Điện Đô Vương : Trịnh Cán 

Hai con gái là: 


1. Quận chúa Ngọc Dịch lấy Tạo sỹ Đương 
Trung hầu Bùi Thế Viễn, con Thụy Quận 
công Bùi Thế Đạt 


2. Quận chúa Ngọc Thuyên (Ngọc Lan) lấy Đặng 
Đình Lân em Tuyên phi Đặng Thị Ngọc Huệ. 
Sau phạm pháp , phải đi đầy Viễn Châu. 


ĐIỆN ĐÔ VƯƠNG TRỊNH CÁN 
(1782) 


Vương là con út của Thịnh Vương Trịnh Sâm và 
Tuyên phí Đặng Thị Ngọc Huệ sinh năm Đình Dậu, 
niên hiệu Cảnh Hưng 38 (1777). Trịnh Cán là người 
có tư chất thông minh nên mới 5 tuổi đã được Thịnh 
Vương sai quan Hàn lâm chuyên dạy về văn thơ và 
kinh quốc âm. Đọc vải lượt là nhớ và nhớ tất lâu. 
Hàng ngày Thịnh Vương vẫn chơi đùa với Cán. 
Nhưng không may, Cán bị bệnh đau đường ruột cho 
nên quan hầu cận phải lấy xe đẩy Cán rong chơi 
trong phủ. Năm 1781, Cán được lập làm Thế tử. 
Tháng Chín, năm Nhâm Dần, Thịnh Vương bị bệnh 
nặng lập Đăng Thị Huê làm Tuyên phi, lập 7 người 
trong một số đại thần nhận cố mệnh để phò giúp ấu 
Chủa về mọi công việc chính sự trong phủ và triểu 
đình là: Thái tể Hoàn Quận công Nguyễn Hoàn, 
Phò mã Huy Quật. công Hoàng Bỉnh Khiêm, Thải 


(1) Chúa Trịnh VỊ trí và vai trô lịch sử, tr. 347. 
(2) Lịch triểu hiến chương loại chí — Tập 1 tr. 779. 
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giám Thuỳ Trung hầu Nguyễn Thuỳ, Thái giám 
Châu Quận còng Lê Đình Châu, Tứ Xuyên hầu 
Phan Duy Phiên, Diệm Quận công Nguyễn Diệm. 
Khi Thịnh Vương Trịnh Sâm mất, Trịnh Cán nối 
nghiệp Chúa, nhưng Trịnh Cán ốm đau, không ra 
thị triều được. Mọi việc trong phủ lúc đó đều do 
nhóm người nhận di chiếu phò ấu Chúa và Tuyên 
Phi Đặng Thị Huệ định đoạt và phán quyết. Nhưng 
thực chất chỉ có Bỉnh Khiêm (Hoàng Tố Lý) quyết 
định trong phủ. Trịnh Cán được tiên phong Điện 
Đó Vương. 


Lúc bấy giờ gia thần của Trịnh Tông là Vũ Dự 
thấy tình hình chủ quân tức giận, bèn lấy mậi lệnh 
của Trịnh Tông, mật dụ giết Tố Lý, bỏ Cán, lập 
Tông, hẹn nghe tiếng trống hiệu lệnh ở phủ đương 
làm hiệu. Chư quân (kiêu binh) bàn định xong Viên 
ngoại lang Bùi Bật Trực biết mưu, đem mật lệnh 
bảo “Ngày mai làm ngay cũng được". Sự việc này 
đã đến tai Quốc Cứu là Nguyễn Diệm, Quốc sư 
Hoản kể cả Hoàng Tố Lý nhưng không ai dám 
quyết. Sợ tai hoạ, Thiêm trị Binh Phiên là Nguyễn 
Nhưng soạn bài hịch “Chư quân phù Chúa" dán ở 
trong vệ. Tình hình trong kinh đồn rầm cả lên: Chư 
quân tất làm loạn. 


Sáng hôm sau, ngày 25, tháng Mười, năm 1782 
tên Biện lại đội Tiệp bảo là Nguyễn Bằng người 
Nghệ An đứng lên cầm đầu tiến vào phủ Chúa 
đánh 3 hồi trống làm hiệu, quân ưu binh nghe tiếng 
trống cầm binh khí vào phủ. Cửa phủ đóng không 
vào được, hò hét vang dậy đất. Hoàng Tố Lý quyết 
đánh trả. Lê Đình Châu sợ chư quân cho mở cửa 
phủ, chư quân chen vai ùa vào. Hoàng Tố Lý tuết 
gươm trên lưng voi đứng giữa sân phủ đường, Chư 
quân xô lại vây quanh voi. Lấy gạch đã ném, Lý 
cầm cung bản thì dây cung đứt, giở súng nạp đạn 
thì lửa không cháy. Chư quân lôi quản tượng xuống 
giết, Lý múa giáo đâm bị thương được vài người, 
chịr quân đến càng nhiều. Lý bị thương thúc voi đi 
ra theo cửa Tuyên Vũ. Bành voi vướng vào chốt 
cửa, dày giữ bành vơi đứt, Tố Lý ngã xuống bị chư 
quân xúm lại đánh chết và giết cả em là Hoàng 
Lương, kéo xác ra bỏ ở ngoài cửa phủ. Chư quân 
vào ngục rước Trịnh Tông ra phủ đường, lậy mừng, 
tuyên đọc chỉ của Thái phi cho Trịnh Tông nổi ngồi 
Chúa. Ngày hôm ấy, Vua sắc phong Trịnh Tông 
làm Đoan Nam Vương, Phan Trọng Phiên làm Khải 
cho Cán. Xin nhường ngöi, giáng phong làm Cung 
Quốc công. 


Tháng Mười một năm đó (1782), Trịnh Cán chết, 
thọ 7 tuổi, chôn ở Mông Kiều®), 


ĐOAN NAM VƯƠNG TRỊNH KHẢI 
(1782-1786) 


đRoan Nam Vương Trịnh Khải huý là Tông, là 
con trưởng của Thịnh Vương Trịnh Sâm và bà Thái 
phi Dương Thị Ngọc Hoàn. Vương sinh ngày 4, 
tháng Năm, năm Quý Mùi, niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 24 năm 1783. Theo lệ nhà Chúa, con lên 7 tuổi 
thì ra ở nhà riêng đọc sách, Con trưởng chúa thi 13 
tuối được mở phủ và phong làm Thể tử. Trịnh Tông 
không được Tình Vương Trịnh Sâm yêu, nên lên 9 
tuổi mới được đi học, Chúa cho Nguyễn Khản, Lý 
Trần Thần làm quan tư giảng. Được ít lâu Thần 
chết, Khản ra làm trấn thủ. Trịnh Tông cũng không 
được học tiếp luôn, đến ở nhà riêng của A Bảo, 
người trông nom dạy dỗ là Hân quận công Nguyễn 
Phương Đĩnh, cả năm không được giáp mặt Chúa. 
Năm Tông đã lớn tuổi, Đài quan Vũ Huy Túc (tức 
Đĩnh) vì việc xin lập Thế tử, bị giáng chức. Tĩnh 
Vương Trinh Sâm không có ý muốn lập Trịnh Tông, 
nhất là khi đã sinh tiếp Trịnh Cán. Đã có lần bà Thái 
phi, mẹ của Trịnh Sâm nói với Chúa rằng: “Tông, 
Cán đều là cháu lôi, tôi không riêng yêu ai. Nhưng 
Tông đã lớn mà Cán còn bé lại có bệnh. Xin hãy để 
trống ngôi Thế tử đấy. May ra Tông biết hối cải. Nếu 
không thì đại Căn trưởng thành sẽ lập làm Thế tử, 
cũng chưa muộn gì. Chủa Trịnh Sâm nói rằng: 
*Tông, Căn là châu của mẹ cũng là con của con, 
người đời xưa có nói: Biết con chẳng ai rõ bằng bố. 
Tôi chưa đến nỗi ngu tối sao lại bỏ con lớn, lập con 
bé, nhưng nhà nước là trọng đại, cần phó thác cho 
người khá. Nếu thằng Cán ốm không khỏi được thi 
lập Phùng để trả ngôi Chúa cho ngành trưởng chứ 
không đành lòng phó thác ngôi cho đứa con bất 
hiểu. (Phùng là con Trịnh Giang, nguyên Chúa 
Trinh Cương có 2 con là Trịnh Giang và Trịnh 
Doanh. Giang làm Chúa bị bệnh, em là Doanh 
nhiếp chính rồi lên làm Chúa, truyền ngôi cho Sâm. 
Cho nên Sâm nói lập Phùng làm Chúa, trả lại ngôi 
Chúa cho ngành trưởng chứ không truyền lại cho 
đứa con bất hiếu là Tông)”. Bởi vậy Thái phi không 
đám nói nữa, Chúa sai triều thần xin mệnh Vua lập 
Cán làm Thế tử2). 


Trịnh Tông sau vụ âm mưu định giành ngôi 
Chúa không thành, bị Ngô Thì Nhậm phât giác nên 
Tông bị truất làm con út. Trấn thủ Kinh Bắc Nguyễn 
Khắc Tuản tự tử, Chu Xuân Hán được miễn tội chết 
nhưng bị Thân Xuân Thự làm khổ nhục quá, Hán 
uống thuốc độc chết, Nguyễn Khản bị tống giam, 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tr. 456,457. 
(2) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 453. 
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Hân quận công Nguyễn Phương Đĩnh bị mất chức 
đuổi về quê. Ngô Thì Nhậm có công phát giác Chúa 
thăng làm Hữu thị lang Bộ công. 


Từ khi chư quản (ưu binh) phù lập Chúa xong 
cậy công, kiêu ngạo làm càn, ngày ngày tụ họp bàn 
chính sự, đòi ban ơn, Triều đình bàn công phong 
tước để tổ sự đền ơn...Sau sẽ buộc vào khuôn 
phép. Chúa Trinh Tông cho là phải, cho quân lại là 
Nguyễn Bằng làm Suy công dực vận Công Thần 
xuất thân, phong tước hầu. Chỉ 30 người khởi hội 
làm nhóm trung nghĩa thắng thưởng đặc biệt... 


Chúa Trịnh Tông mời Nguyến Khản hồi ban, 
thăng chức Thượng thư bộ lại, phong tước Toản 
quận công. Cho cậu là Dương Khuông làm quản 
binh, phong tước hầu. Từ khi Khản và Khuông vào 
chính phủ, mạnh bạo tiến hành nhiều việc, cùng 
nhau bản mưu ức chế kiêu binh. Tháng giêng nhuận 
năm 1784 chư quản làm loạn, phá nhà Nguyễn 
Khản, Dương Khuông, giết thị hậu Nguyễn Chiêm. 


Trấn thủ Sơn Tây Điều nhạc hầu Nguyễn Điều, 
trấn thủ Sơn Nam là Thạc quận công Hoàng Phùng 
Cơ khởi quân đánh kiêu binh không được. Nạn kiêu 
binh trở thành mối hoạ. Điều Nhạc hầu Nguyễn 
Điều và Nguyễn Khản bàn nhau đón Chúa ra ngoài 
thành rồi hợp binh các trấn vào Kình thành giết hiết 
kiêu binh nhưng việc bị lộ, chư quân canh giữ phủ 
Chúa rất ngặt nên Trịnh Khải không ra ngoài được 
nên bèn thôi. 

Lúc trong Kinh có biến, môn hạ của Chỉnh là 
Hoàng Viết Tuyển từ biển về Đông Hải nói cho 
Chỉnh biết. Chỉnh về bàn với Trấn thủ Nghệ An 
Phạm Đình Dao. Dao nói: “Bây giờ làm thế nào?” 
Chỉnh đáp: “Bản trấn tiếp giáp vời Thuận Hoá, Phó 
tướng Phú Xuân là Hoàng Đình Thể, đồn thú, Động 
Hải là Khôi Thọ hầu đều là thuộc tưởng của tiên 
công (Hoàng Ngũ Phúc) cùng lõi là đồng chí. Nay 
la đưa mật thư cho Thể. quận công dùng kế giết đại 
tướng mà giữ lấy thành Phù Xuân. Khôi thọ hầu tất 
đem Động Hải mà hưởng ứng với ta. Ông cứ giữ 
Nghệ An, cùng làm môi răng, chặn đường Hoàng 
Mai lại, đóng trọng binh ở Quỳnh Lưu, làm kế cổ 
thủ, còn việc phòng thủ mặt biển tôi tự đương lấy. 
Năm trước Siêu quận công Nguyễn Như Châu đời 
Vĩnh Hựu dùng kế ấy, thoát được nạn. Ông làm 
được như thế không những khỏi nạn, tương lai hẳn 
côn kỳ công". Dao nói: "Tôi không làm được việc ấy, 
nên nghĩ kế thứ haï. Chỉnh nói rằng: “Nếu không 
làm được như thể chỉ có bố nước mà đi thôi. Dao 
nói: "Đi thì đi đâu?". Chỉnh nói: “ Thiên hạ vạn quốc 
lo gì không có chỗ đi được".(1) Việc Hữu Chỉnh bàn 
chiếm đất Nghệ An để tự lập nhưng Đình Dao 
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không dám làm, Hữu Chỉnh bèn đem cả gia quyến 
vào Quảng Nam. Nguyễn Văn Nhạc đãi làm thượng 
tân. 


Nguyên trước kia, khi vào đánh Thuận Hoá, 
Nguyễn Hữu Chỉnh từng đã được Hoàng Ngũ Phúc 
sai đi sứ, mang cờ và ấn kiếm vào phong cho 
Nguyễn Nhạc, Nên nay Nguyễn Hữu Chính vào 
được Nguyễn Nhạc coi làm thượng tân. Từ đó, 
Nguyễn Hữu Chỉnh bày mưu định kế xin Tây Sơn 
đánh ra Thuận Hoá và đất Bắc Hà. 


“mang, can, sáo 2ang 2Âmg, 


Đó là câu ca dao trách Nguyễn Hữu Chỉnh đưa 
Tây Sơn ra đánh Bắc Hà hồi đó. Nghe lời Nguyễn 
Hữu Chỉnh, Vua Tây Sơn cử em là Nguyễn Huệ làm 
Tiết chế các quân thuỷ bộ, con rể Vũ Văn Nhậm 
làm Tả quân đô đốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm hữu 
quân đố đốc đem quân thuỷ bộ ra đảnh Thuận Hoá. 


Tướng giữ Thuận Hoá là Phạm Ngõ Cầu chỉ 
chuyên buôn bản, tỉnh đa nghỉ, người Thuận Hoá 
đã chán. Một hôm, Phạm Ngô Cầu thấy một người 
khách buôn nói thuật số là thám tử giả do Hữu 
Chỉnh bầy mưu, đến bảo Phạm Ngô Cầu rằng: 
"Hậu vận tướng công phúc lộc nhiễu lắm, nhưng 
năm nay có hạn nhỏ, có thể sẽ bị ốm đau, nên lập 
đàn chay để được yên lành" (Tên này là người buôn 
Trung Quốc). 


Phạm Ngô Cầu nghe lời ấy, bèn sai lập đàn cầu 
khấn bảy ngày đêm, bắt quân sỹ phục dịch không 
được nghỉ ngơi chút nào. Chợt nghe tin quân Tây 
Sơn đã lấy được Hải Vân, tướng giữ đồn là Hoàng 
Nghĩa Hồ tử trận. Tiếp theo luôn tin quân Tây Sơn 
đã vào cửa biển, cả hai mặt thuỷ bộ đang tiến tới 
đánh. Phạm Ngô Cầu rụng rời chân tay, hoảng hốt 
từ đàn chạy về dinh, gọi bình tướng chống giữ, 
nhưng quân lính ai cũng mỏi mệt. Trong ngoài 
thành tuần phòng trễ nải. Phạm Ngô Cầu có tính đa 
nghỉ. Hữu Chỉnh bèn viết một mật thư cho Phó 
tướng Hoàng Đình Thể, rủ về hàng Tây Sơn, nhưng 
lại tẳng lờ sai người đưa nhầm cho Phạm Ngô Cầu. 
Ngô Cầu liền nghi Hoàng Đình Thể hai lòng. Khi 
quân Tây Sơn đánh thành Hoàng Đình Thể mang 
quân ra ngoài chống giữ, bắn hết thuốc đạn. Ngô 
Cầu đã không cứu, còn đóng cửa thành không cho 
về. Đến nỗi hai con Thể quất ngựa xông lền phía 
trước, ngựa bị quân Tây Sơn chém chân gục xuống. 
Hai con Thể bỏ ngựa đánh bộ bị trọng thương, 
nhưng vẫn chiến đấu kiên cường, cùng tỷ tướng là 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 458. 
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Vũ Tá Kiến tử trận sau khi giết được vài mươi quân 
Tây Sơn. Thể. thu tướng sỹ định bày lại trận khác 
nhưng trông lên thành đã thấy 4 mặt treo cờ trắng 
rồi. Quân Tây Sơn thúc voi xông vào bắn, Viên 
quân tượng của Thể chạy trốn, Thể lùa voi xuống 
sông, tự vẫn trên bành voi. Đốc thị Nguyễn Trọng 
Đang bị loạn quân giết chết cùng lính thú, đàn ông, 
đàn bà chết hơn 3 vạn người. Phạm Ngô Cầu mở 
cửa thành, xe quan tài ra hàng, Nguyễn Huệ vào 
thành, lấy được Thuận Hoá, sai giải Ngô Cầu vẻ 
Quy Nhơn định tội chém. Bấy giờ là tháng 5 năm 
Bính Ngo (1786), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47, 


Nguyễn Huệ họp các tướng, bàn cách giữ từ 
sông Linh Giang trở vào là địa giới giữa Bắc Hà, 
Nam Hà khi trước. 


Nguyễn Hữu Chỉnh nói rằng: "Ông phụng mệnh 
chỉ đánh một trận mà binh xong Thuận Hoá, uy 
kinh cả đến Bắc Hà. Phàm phép dùng bình, phải 
có một là thời, hai là thế, ba là cơ. Nếu có ba điều 
ấy thi đánh đâu cũng được. Nay ngoài Bắc Hà, 
tướng thi lười, bính thì kiêu, triều đình kỷ cương 
không ra gì. Nếu ông lấy uy thanh hiện có đem 
bịnh ra, nhất định thắng. Ông chớ nên bỏ mất cái 
cớ, cái thời và cái thế ấy". Khi Nguyễn Huệ tỏ ra e 
ngại vì đất Bắc có nhiều nhân tải, Nguyễn Hữu 
Chỉnh đáp: "Nhãn tài Bắc Hà chỉ có một Chỉnh 
thôi, nay tôi ở đây, thì Bắc Hà không còn ai nữa, 
xin ông đừng ngạt. 

Nguyễn Huệ vừa nói vừa cười: “Ấy! Người khác 
thì không ngại, chỉ ngại cò ông thôi 

Hữu Chinh thất sắc đi rồi ngập ngửng nói rằng: 
"Tôi tự biết tài hèn, sở dĩ nói thế chỉ là để ông tín 
rằng Bắc Hà không có nhân tài đó thôi 

Nguyễn Huệ lấy lời ngọt ngào vỗ về Hữu Chỉnh, 
bảo rằng: “Nhà Lê làm Vua đã gần 400 năm nay, 
nếu ta cướp lấy, chưa dễ một chốc ai theo mình" 


Hữu Chỉnh đáp: “Đất Bắc Hà đã có Vua, lại có 
Chúa, ấy là sự cổ kim đại biến. Nay ông mượn tiếng 
Phủ Lê diệt Trịnh thì đã có uy lại có danh, ai chẳng 
dám theo ông. Vả lại khi số họ Trịnh đã hết, tôi 
nghe kiểu dất họ Trịnh rằng: “Phí đế, Phí bá, quyền 
khuynh thiên hạ, tộ truyền nhị bách, tiêu tường khỏi 
hoạ. Tính từ Thái Vương Trịnh Kiểm đến Tĩnh 
Vương Trịnh Sâm đã đủ số 200 năầm rồi...". 


Nguyễn Huệ liền sai Hữu Chỉnh làm tiên phong 
đem thuỷ quân vào cửa Đại Án, đánh lấy kho lương 
ở bên sông Vị Hoàng, còn mình đem đại quân đi 
sau. Ước với Chỉnh đến sông Vị Hoàng rồi đốt lửa 
làm hiệu. Quả nhiên, Hữu Chỉnh đến sông Vị 


Hoàng cướp được hơn 100 vạn hộc lương rồi đốt 
lửa đón Nguyễn Huệ tới đóng ở đó.Quan trấn thủ 
Sơn Nam của Bắc Hà là Đỗ Thế Dận thấy quân 
Tây Sơn đến liền đem bộ binh tới đóng ở Xã Phù 
Sa thuộc Huyện Đông An, còn tướng Định Tích 
Nhưỡng, dòng dõi danh tướng Đinh Văn Tả đời 
xưa, đem thuỷ quân ra giữ cửa luộc. Lúc ấy gió 
Đông Nam thổi to, Huệ đem hàng ngàn thuyền 
vượt biển thuận gió đi như bay, khoảng mấy ngày 
đến sông Vị Hoàng, cờ xí gươm giáo sảng loáng cả 
trên bờ. Đến đêm Nguyễn Huê sai tấy tượng gỗ, bù 
nhìn để lên thuyền, đều cầm qươm giáo, rồi phất 
cờ đánh trống thả cho thuyền trôi. Định Tính 
Nhưỡng thấy quân Tây Sơn đến tức khắc dàn 
thuyền thành thế trận chữ Nhất, đem hết súng lớn 
ra bắn. Bắn mãi sau mới biết người ngồi trên 
thuyền là bù nhìn, tượng gỗ. Lúc quân Tây Sơn đến 
thật thì súng đạn đã bắn hết, phải bỏ thuyền lên bộ 
mà chạy. Tướng Tây Sơn thúc quân lên bộ đuổi 
theo. Thấy quân Nhưỡng thua, Trấn thủ Sơn Nam 
Thương trung hầu Đỗ Thể Dận ở Đông An cũng 
tan luôn. Quân Trịnh tự quyền đóng ở Kim Động 
không đánh chắc gì cũng tự tan vỡ. 


Hạ xong thành Sơn Nam Nguyễn Huệ tiến thẳng 
tới Thăng Long. Bấy giờ ở Thăng Long kiêu binh còn 
đang làm loạn, không ai sai khiến được. Chúa Đoan 
Nam Vương xin vua triệu quân các trấn về cứu. Đêm 
ấy, Chúa Đoan Nam Vương dong đèn ngồi đến canh 
ba vẫn chưa thấy bóng một quân nào ở các nơi về. 
Ruột Chúa nóng như tửa đốt. Mãi tới đầu trống canh 
tư mới được tin Thạc Quận công Hoàng Phùng Cơ 
là Trấn thủ Sơn Tây, cùng 8 con mang bình về cứu. 
Chúa Đoan Nam Vương truyền sai Hoàng Phùng 
Cơ chia bộ bình ra đóng ở Hồ Vạn Xuân thuộc Xã 
Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, còn thuỷ quân thì đóng 
ở Bến Tây Long, Huyện Thọ Xương. 


Hoàng Phùng Cơ bày trận ở Sông Thuý ÁI. 
Quân Huệ áp đến, quân cơ đương cởi giáp ngồi 
ăn cơm, Huệ chia quân làm tả, hữu dục sông vào 
đâm chém đuổi đến hổ Vạn Xuân, chết không biết 
bao nhiêu mà kể. Cơ cùng tảm con cố sức đánh, 
sáu con chết tại trận, thế quản Tây Sơn như báo 
nhảy, cọp vồ. Hai con hộ vệ Cơ mở đường thoát 
chạy. Quân Nguyễn Huệ đến bến Tây Long, Chúa 
Trịnh Tông bầy quân trước lầu Ngũ Long, mặc 
giáp trận cưỡi voi phất vờ, chỉ huy bộ binh thúc voi 
cổ xông lên, nhưng thế không sao đương nổi. Chư 
quân nghe thấy tiếng trống dục, trông hiệu cờ 
phất mà chỉ đứng im không động, quân Tây Sơn 
dùng súng hoả hổ bắn vào trận, chư quân tan vỡ. 
Chúa Trịnh Tông thúc voi về phủ, thấy ngoài cửa 
phủ đã cắm cờ Tây Sơn bèn đổi thường phục và 
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hơn 100 người chạy theo cửa đảo An Hoa, theo 
đường Nhật Chiêu, Quảng Bá hướng Tây Sơn. 
Lúc Chúa Trịnh chạy tới là Hạ Lôi, Huyện Yên 
Lãng có tên tiểu thấn Nguyễn Tam hầu Vương 
hiệu là Ba Đóm. Hỏi tìm Tiến sỹ Lý Trần Quán, lúc 
đó vâng mệnh Chiêu phủ Bắc Phương, Lý Trần 
Quản Kịp đến hầu Vương. 


Khi Lý Trần Quán gặp Chúa cung kính toan làm 
đại lễ nhưng thấy Chúa lừ mắt, Lý Trần Quán mới 
thôi. Hai người trao đổi một lát rồi Lý Trần Quản gọi 
học trò là Nguyễn Trang đến chỉ vào Chúa bảo 
rằng: “Đây là quan Tham tụng Bùi Huy Bích đi lánh 
nạn, nhồ anh bảo hộ qua địa phận vũng nảy, tôi về 
thu xếp sẽ theo sau". Lý Trần Quán nói thế vì 
Nguyễn Trang đang làm Tuần Trang. Khi Lý Trần 
Quán đi rồi, tên hầu Nguyễn Tam phản bội cùng 
Nguyễn Trang không đưa Chúa qua địa phận, lại 
đưa về nhà đem giam vào trong buồng, bắt phải 
nhận là Đoan Nam Vương để đem nộp cho Tây 
Sơn. Chúa chối bảo mình là quan Tham tụng Bùi 
Huy Bích. 


Nguyễn Trang nói: “Ông ià quan Tham tụng Bùi 
Huy Bích sao còn trẻ thế? Ông đỗ Tiến sỹ tỪ bao 
giờ? Chẳng lề ông đẻ ra đã đỗ Tiến sỹ ngay và làm 
quan Tham tụng à... lừa dõi thầy tôi là Lý Trần 
Quán, Vua tôi than thỏ thế nảo, tôi đã biết rõ. Thôi 
ông cứ nhận là Chúa Đoan Nam Vương để tôi đem 
nộp cho quân Tây Sơn lâ xong". 


Nghe tên bất nhân ấy nói, Chúa Đoan Nam 
Vương giận lắm quát rằng: "Nguyễn Tam ngươi là 
giặc phải chém, chính ta là Đô nguyên soái Tổng 
quốc chính Đoan Nam Vương đây!... Bọn ngươi tà 
xích tử, đạo trời không ứng cho các ngươi đâu'. 


Nguyễn Trang nghe nói vô cùng mừng rõ, liền 
rước Chúa ra sập giữa nhà, rồi gọi đầy tớ cùng 
mình chuẩn bị đem Chúa về Thăng Long. Tin ấy 
đến tai Lý Trần Quán, Lý Trần Quán vội chạy đến 
thấy tình hinh như vậy liền chắp hai tay lậy 
Nguyễn Trang, nói năm nỉ với Nguyễn Trang rằng: 
"Chúa là Chua của cả thiên hạ, mà lôi là thầy học 
của anh, Đạo chúa, Đạo thầy đều trọng, mong 
anh nghĩ lại không nên làm việc quá vô thiên 
nghịch địa như thể". 


Nguyễn Trang đáp: "Sợ (hây không bằng sợ 
giặc, yêu Chúa không bằng yêu mình. Còn trời thị 
cao, đất thi điếc, nay mai giặc Tây Sơn đến ông có 
chết thay được cho tôi không? Thôi xin ông hãy tui, 
ông đừng làm lð tôi nữa" 


Lý Trần Quán giận lên đến cố, không biết nói thế 
não, đành đến trước sập Đoan Nam Vương ngồi lạy 
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phục xuống đất nói rằng: “Để Vương thượng bị lð 
thế này thật tội thân đáng muôn chết" Nói rồi đập 
trán xuống đất đếm rớm máu. 


Chúa Đoan Nam Vương đỡ Lý Trần Quán dậy 
nói rằng: “Người ta ai có bụng nấy. Đây là việc của 
tên Trang làm có can gì đến ông”. Nguyễn Trang 
quát đầy tớ bắt Chúa đi ngay. Lý Trần Quản không 
sao được dẫm chân xuống đất, ngửa mặt lên trời, 
đấm tay vào ngực khóc lớn nói rằng: “Thế này là 
Lý Trần Quán làm bề tôi mà giết Chúa đây! Trời 
cao đất dày ơi! Trời đất có biết Lý Trần Quán giết 
Chúa không?” 


Chúa Đoan Nam Vương nghe lời ây quay 
lại an ủi Lý Trần Quán rằng: “Lòng trung của tiên 
sinh, Cô đã biết rồi. Thôi! Tiên sinh đừng tự quả 
trách minh như thể nữa! " 


Khi Trang đưa Chủa về đến Làng Nhật Chiêu, 
cùng về nghỉ trong làng. Chúa thừa lúc bọn Trang 
sơ ý, lấy được con dao của nhà hàng, cắt cổ lự 
chết. Nguyễn Trang, Ba Đóm (Nguyễn Tam) đem 
xác Chúa về nộp cho Tây Sơn. Nguyễn Huệ thấy 
vẻ mại Chúa sảng như trăng rằm, thần thái tươi 
như hoa trong lòng võ cùng kính trọng, sai dùng 
vương lễ để an tảng, chôn chung vào mả Trịnh 
Cán. Quân Tây Sơn hỏi tội, Ba Đóm bị tội bất trung 
phải chém, còn Tuần Trang được phong làm Tráng 
Liệt hầu cho giữ chức trấn thủ Tây Sơn. Bấy giờ, 
tướng trấn thủ Sơn Nam là Trương Trung hầu Đễ 
Thế Dặn con của Đỗ Thế Giai, người Đông Ngạc, 
Từ Liêm tìm bắt Tuần Trang đóng cũi áp giải đến 
trước mộ của Đoan Nam Vương rồi chẻm chết làm 
lễ yết (cắt đầu tế lễ). 


Chúa Đoan Nam Vương Trịnh Khải mất 
ngày 28, tháng Sáu, năm 1786, thọ 24 tuổi. Lăng 
xưa ở Xã Dịch Vọng, Huyện Từ Liêm sau dời về 
Hương Bão Nội, Tổng Bố Vệ, Huyện Đông Sơn để 
ở bên tả Chùa Tu Ma, án huyệt trên Kim Tinh. 


Các bà vợ của Chúa Trịnh Khải là: 


Vương Phi Nguyễn Thị Ngọc Xuân, người Xã 
Thượng Nông, Huyện Nam Chân, Phú Thiên 
Trường, sinh ra thế tử Trịnh Vân. Ra đời gặp lúc 
quốc gia vận bí, có trí lớn nhưng chưa thành đã 
chết. Lang ở Xã Thụy Chương. Huyện Vĩnh Thuận, 
còn Thế tử Vân được một người bõ già, cận thần là 
Lê Kim Thành ở Làng Hưng Giáo, Huyện Thanh 
Oai nhận làm con nuôi đổi sang họ Lê, tên huý là 
Vĩnh Điện (Trịnh) — Thứ phi là Vũ Quý Thị... Em ruột 
thượng thư Vũ Trinh. 


Phụ chép: Lý Trần Quản người hiển hậu, chất 
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phác thủa nhỏ chăm học đỗ tiến sỹ, làm quan 
Thiêm sai, giữ mình rât kính cẩn. Nay xảy ra việc 
Nguyễn Trang bắt chúa Lý Trần Quán nghĩ càng 
đau lòng, bị Trang lừa phản trong lòng phẫn uất 
về bảo nhà trọ rằng: “7a làm bề tôi mà làm lð 
Chúa, không chết, không tỏ lòng ta với trời đất 
được". Bàn cho mua quan tài và 10 vuông vải 
trắng. Khi mọi thứ có đủ, Lý Trần Quán sai học 
trò đào một cải huyệt sau nhà đặt áo quan xuống 
thật ngay ngắn, rồi mặc triều phục quay hướng 
về Thăng Long lạy hai lạy, đoạn cởi bỏ triều 
phục, xé ba vuông vải trắng làm khăn ngang để 
tang chúa Đoan Nam Vương. còn bảy vuông thắt 
vào người làm thắt lưng, quay lại từ biệt mọi 
người rồi nằm vào trong áo quan, cất tiếng đọc 
hai câu rằng: 


cam, nàn cÑúu ÑÄáu du Raàm, 
dan, phẢm, cú ung, 0ý ận, 
Nghĩa dịch là: 

Ca. ngơ, viậc, {8u đa tuần, 


Dặn học trò viết làm câu đối thờ mình, rồi sai 
đậy áo quan lấp đất. Tất cả mọi người có mặt đều 
khóc lớn. Tiếng khóc truyền khắp mọi người trong 
làng rồi lan tới làng bên cạnh. Sau Lý Trần 
Quán được phong là Phúc Thần, tiếng thơm 
muôn thủa. 


ÁN ĐÔ VƯƠNG TRỊNH BỒNG 
(1786 - 1787) 


Án Đô Vương Trịnh Bồn huý là Quế, Vương là 
con thứ hai của Thuận Vương Trịnh Giang, mẹ lä 
Thái phi Lê Thị Ngọc Thanh, con gái công bộ 
thượng thư Tiến sỹ Tấn quận công Lê Đình Dự, 
người Xã Nhân Mục, Huyện Thanh Trì. Vương 
sinh ngày 30 tháng 7 năm 1749, được phong 
Quế quận công. Năm Nhâm Dần, tấn phong Đô 
tướng Thái phó Tôn nhân phủ, Tôn nhân lệnh trụ 
quốc, Côn quận công. Năm Bính Ngọ, tháng B 
Đoan Nam Vương mất, ông được tấn phong làm 
Nguyên soái tổng quốc chính Yến Đô Vương. 
Đặt chưởng phủ, Tham tụng, Bồi tụng, Thiêm sai 
đều như quan chế cũ. Sau đó Vua Chiêu Thống 
sắc phong Trịnh Bồng làm Tiết chế thuỷ bộ chư 
dinh, Bình chương quân quốc trọng sự, Côn 
quận công, cấp cho 3000 lính, ruộng 5000 


mẫu... Lúc đó Vua triệu Đinh Tích Nhưỡng vào 
chầu, ý Nhưỡng cốt phù Chúa Trịnh mà bề ngoài 
nói nói là bảo vệ Vua. Vua tin phong Đinh Tích 
Nhưỡng làm Liễn quận công, sai trung sứ dụ 
Nhưỡng nên một lòng với nhà Vua, Nhưỡng từ 
chức quận công không nhận. Rồi sau lại hội triều 
thần bàn rằng: “Họ Trính đời đời có công lớn, 
nên nối tước vương”, Triều thần theo ý Nhưỡng 
đến hội quá một nửa... Vua biết Định Tích 
Nhưỡng và Hoàng Phùng Cơ đều không trông 
cậy được bèn tạm chấp nhận theo ý Nhưỡng đề 
nghị rằng: “Vua, Chúa đã thống nhất, nay tên 
quan mới định, nên để cả tên cũ, xin lấy Bình 
Chương kiêm Tham tụng, Thiêm thu sảnh kiêm 
Nhập thị Thiêm sai, Đô cấp sự trung kiêm Lục 
phiên, Tri phiên... Khi bàn chính thức trước khải 
Chúa rồi sau Vua quyết định." 


Phàm các quan trong phủ Chúa đều theo như 
cũ. Nội điện dù có tên Binh Chương, Tham tri thực 
thì sự quyền vẫn thuộc về phủ Chúa hết, Vua rất tức 
giận). Vua Chiêu Thống mật triệu Nguyễn Hữu 
Chỉnh khởi binh vào bảo vệ, đồng thời mật dụ cho 
các hào mục Hải Dương đánh phá Định Tích 
Nhưỡng ở Hàm Giang. 


Trước đây, Nguyễn Hữu Chỉnh đem đại quản 
vào bảo vệ, Trịnh Bồng cho làm chức Trấn thủ 
Thanh Hoa, thị nội giám Mãn Trung Hầu làm 
Tham lĩnh, Đốc đồng Phan Huy Ích làm ,Đốc thị, 
triệu mộ binh lính lưu tán ở Thanh Nghệ và hào 
mục sở tại, thổ bình để đánh Chỉnh. Mãn gặp quân 
Chính ở Ngọc Sơn, bị đánh thua, chết tại trận, còn 
Ích bị Chỉnh bắt, Chỉnh coi thường tha không giết. 
Chỉnh thừa thắng đuổi tràn đến Thanh Hoa. Nay 
Chỉnh cho quân đến Kinh thành, các quan cùng thị 
vệ, quân sỹ của Chúa nghe tiếng đều chạy trốn. 
Trịnh Bồng sợ hãi đương đêm chạy sang Kinh Bắc 
nhờ họ Nguyễn ở Quế Dương. Lúc trước Trịnh 
Bồng tranh quyền với vua, có người nói với Bồng 
rằng: “Hữu Chỉnh ỏ Nghệ An, diệt được Chỉnh thì 
lập được công nghiệp Trung hưng, thành công mà 
về, đại quyền còn về ai nữa. Nay để “giặc” ra 
ngoài sự lo ngại, mà ngày tranh quyền với vua, 
một khi quân Chỉnh lại đến thì lấy gì mà chống đõ 
cho được”. Bồng không biết nghe nên thành ra 
chuốc lấy thất bại). 


(1). (2) Lê Thế Ngọc phả - Kim giám thực lục - Đại Việt 
SỬ ký tục biên, tr. 457. 


(3) Đại Việt Sử ký tục biên, tr. 471. 
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Vua Lê Chiêu Thống ra ngoài thành đón Chỉnh. 
Chỉnh vào chẩu, Vua phong cho Chỉnh là Bằng 
Trung công. Gia thêm chức Bình Chương quân 
đốc trọng sự, còn bộ thuộc tướng sỹ đều cho 
thăng chức tước, có cấp bậc khác nhau. Nhà Vua 
lo Trịnh Bồng lại đến, có người nói nên đốt phủ 
Chúa đi cho mất đường về. Vua cho là phải, cho 
đốt lầu gác phủ Chúa, lửa khói bốc lên ngất trời 
hơn nứa tháng cháy chưa hết. 


Nguyễn Hữu Chỉnh cử đại binh đi đánh Yến Đô 
Vương Trịnh Bồng ở Quế Ổ, Bồng truyền hịch cho 
hào mục các phủ Thái Bình, Kiến Xương, Xuân 
Trường hẹn ngày khởi binh đánh Chỉnh. Trịnh 
Bồng còn sai người đưa mật chỉ vào Kinh tìm Bùi 
Thị Nhuận, sai làm nội ứng. Việc bị phát giác. 
Chỉnh tâu vua giết Nhuận và vài mươi đồ đảng, 
sau đó sai Hoàng Viết Tuyển đem thuyền quân 
đến Sông Ngô Đồng. Lúc đó Lâm Dương hầu cùng 
Định Tích Nhưỡng đem thuyền biển đón đánh. Hai 
bờ bắn nhau, gặp gió đông nối to, Nhưỡng cho 
quân bỏ thuyền lên bộ, đình thừa cơ gió, bắn 
xuống nhưng tướng sỹ đều là quân ô hợp, không 
có ý chí chiến đấu, khi lên bờ đã tìm đường bỏ 
chạy, không ngăn cần được. Thuyền đều bỏ ở cửa 
sông. Nhưỡng chỉ chạy thoái một mình. Lâm 
Dương hầu cùng Trịnh Bồng chạy đến Phủ Thái 
Bình. Hào mục Huyện Đông Quan là Trần Mạnh 
Khuông tập hợp lính trong huyện đưa Bồng vào ấp 
Bái Hạ, đắp thành đào hào làm kế cố giữ. Nguyễn 
Hữu Chỉnh sai Tuyển, Thái hai mặt giáp công 
Đông Quan, đắp vòng vây dài để tuyệt đường 
lương thực tiếp tế của Khuông. Đồn mất Khuông 
cùng Lân Dương hầu đem Trịnh Bồng chạy ra An 
Quảng, sau đó chạy đến Lạng Sơn tháng 3 năm 
1788. Phiên thần là Sưởng quận công Hà Quốc 
Hoa, Biểu quận công Nguyễn Khắc Trần, rước 
Yến Đô Vương về Đoàn Thành (Lạng Sơn) luyện 
quản làm kế đánh giữ. Dân 7 châu nổi loạn giết 
Hoa và Trần, Trịnh Bồng chạy về châu Hữu Lũng. 
Năm 1791, quân Tây Sơn bất thần vây bắt cùng 
với Trác Trung hầu Trịnh Trác và bị giết. Em 
Vương là Thái uý Ký Quận công Trịnh Bôi cùng 
chết theo. Lăng tại Xã Dương Xã. Vương mất ngày 
14 tháng Bốn, năm 1791. Sau này con út Vương 
là Thái bảo Linh Quận công Trịnh Tể, đem thi hài 
về chôn ở Xã Đăng Trương, Huyện Phong Lộc, 
Trác Trung hầu phụ táng, còn Kỳ Quận công vẫn 
để ở Dương Xá. 


Dòng họ Trịnh bắt đầu khởi nghiệp từ Thế tổ 
Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm 1539 đến 
Chúa Yến Đỏ Vương 1788, nối tiếp 12 triểu. 
Chúa Trịnh tống cộng 249 năm, kéo dài từ giữa 


1531 


Thế kỹ XVI, XVII, XVIII. Khi Chúa Trịnh mất thì 
sau đó Vua Lê Chiêu Thống cũng bị Tây Sơn diệt 
lưu vong sang Trung Quốc ứng với câu sấm 
truyền nước ta thời bấy giờ: “Lê tổn Trịnh tại, 
Trịnh bại Lê vong". Đây là giai đoạn lịch sử phát 
tiển cao nhất về mọi mặt văn hoá, nghệ thuật của 
đất nước trong ba Thế kỹ XVI, XVII, XVIII và 
nhiều mâu thuần khốc liệt dẫn đến suy tàn ở cuối 
Thế kỷ XVIII. 


Các bà vợ của Yến Đô Vương: 


- Vương phi Nguyễn Thị Ngọc Viên hiệu là Diệu 
Chính, tiên phong Trinh Thuận Liệt tiết. Bà là con 
gái Cung quận công người Xã Quang Biểu, Huyện 
An Việt. Bà theo Vương đến Xã Trúc Ổ, Huyện Quế 
Dương Bắc Ninh. Năm Đình Mùi 1887, bà bị quân 
nghịch bức giá chết, mộ ở Trúc Ổ. 


- Thục phi Phùng Thị Ngọc Nhiên, thụy Trang 
Khiết, tôn phong Đức Ý. Sinh ngày 15, tháng 
Tám, năm Tân Mùi, con gái Khuông Quận công, 
người Làng ốc Trà, An Lạc Sơn Tây. Mất ngày 1, 
tháng Mười một năm Kỷ Hợi thọ 29 tuổi (không rõ 
nơi táng). 


Các con trai, con gái của Yến Đô Vương: 


1. Hiến Quận công Trịnh Thức, Tiết chế thuỷ bộ 
chư doanh, khai lượng quốc phủ đánh nhau 
với Tây Sơn tử trận. 


2. Thái phó Liêm Quận công Trinh Liêm, thống 
lĩnh các doanh đi dẹp quân Đồn ổ bị bệnh 
chết ở Kim Bảng. 


3. Thái phó Tiệp Quận công Trịnh Tiệp thống 
lĩnh các doanh đi an tập Kinh Bắc. Tháng 
Giêng, năm Kỹ Dậu bị bại binh, đánh Lạng 
Sơn bị thua tự vẫn (23 tuổi). 


4. Thái phó Linh Quận công Trịnh Tể (tư 
huý Đôn Pháo) hiệu An Tuân Tiên sinh. 
Có chiếu của vua Gia Long gọi nhưng 
khóng ra. 


Các con gái: 


1. Quận chúa Ngọc Dung (lấy Chỉ huy đồng tri 
Siêu Vũ hầu Nguyễn Đình Siêu), mất ngày 
27, tháng Giêng. 


2. Quận chúa Ngọc Thái, lấy Trần Toại con Tiến 
sỹ Trần Tiến người Xã Hoàng Trì, Chí Linh, 
Nam Sách. 


3. Quận chúa Ngọc Ngân, lấy Khê Vũ hầu 
Hoàng Sùng Khê. 


HỌA SỸ TRỊNH QUANG VŨ 
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10. 


11. 


12. 


SÁCH THAM KHẢO 


Chúa Trịnh, vị trí và vai trò lịch sử (Kỷ yếu 
hội thảo khoa học 1995-Ban nghiên cứu lịch sử 
TH- Viện sử học). 


Đại Việt sử ký toàn thư (bản Chính Hoà 18 - 
1697 VKHXH 1995). 


Đại Việt sử ký tục biền - NXB Khoa học xã 
hội 1991. 


Hoan Cháu Ký - Nguyễn Cảnh Thị - NXB 
Khoa học xã hội 1998-GS Trần Nghĩa khảo 
đính. 


Kim giảm tục biên (sao lại năm Tự Đức thứ 20 
- 1868). 


Khâm Định Việt sử thông giám cường mục, 
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn 1988. 


Lịch sử Việt Nam - NXB Khoa học xã hội - Hà 
Nội 1971, 


tịch triểu tạp kỷ - NXB Khoa học xã hội - Hà 
Nội -1995 - Ngô Cao Lãng, 


Lịch triều hiến chương loại chí - NXB SH - 
1960. 


Lê triểu hội điển (bản dịch trường Đại học 
Tổng hợp 1964 của Trần Lê Hữu). 


Một số văn bản pháp luật Việt Nam Thế 
ký XV - Thế ký XVIII - NXB Khoa học xã hội 
- 1994. 


Lê thế ngọc phả (do các gia thần của Vua 
Cảnh Hưng là Nguyễn Hải, Trọng Viêm, 
Nguyễn Căng. Sưng Huyền phụng chỉ Vua 
Hiển Tông biên soạn, dòng trung quận công Lê 


13. 


14. 


15. 


46. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Duy An con thứ 12 Vua Hiển Tông, Bản dịch 
của Trịnh Quang Vận dòng Dương Lễ công 
Trình Đỗ, con thứ ba của Thai Vương Trịnh 
Kiểm). 


Trịnh Vương Kim giám Thực lục (1802) Đồng 
Phương bác cổ A 1821 Toàn Bích, bản dịch của 
Viện Hán Nôm - TS. Cung Khắc Lược. 


Trịnh Vương ngọc phả (Vương phả kim 
giám) bản gốc của Tôn nhãn phủ Chúa Trịnh 
Thế kỷ XVII được Trịnh Chiêm hậu duệ chép 
năm Minh Mệnh thứ 20, người dịch Trịnh 
Quang Tích (hậu duệ dòng Tấn quang Vương 
Trịnh Bính). 


Trịnh gia chính phả của Trịnh Như Tấu (Dòng 
Trịnh Bồng). Nhà in Ngô Tử Hạ 1932. 


Sự nghiệp các Chúa Trịnh trong tịch sử 
nước Đại Việt - NXB Văn Hoá Thông tin 1995. 


Chúa Trịnh quan những áng thơ văn -NXB 
Lao Động 2001- Trịnh Xuân Tiến. 


Lịch sử công giáo Việt Nam - NXB Tư Duy 
Sài Gòn 1965- Võ Long Tê. 


Phố Hiến - Kỷ yếu hội thảo khoa học - Hội 
khoa học lịch sử -UBND tỉnh Hải Hưng. 


Lược sử Mỹ thuật Việt Nam - NXB Văn hoá 
thông tin 2002- Trịnh Quang Vũ. 


Thông báo Hán Nóôm - NXBH Khoa học xã hội 
- Hà Nội 1996- Viện nghiên cứu Hán Nôm. 


Việt sử cương mục tiết yêu - Đặng Xuân 
Bảng - Trung tâm Khoa học xã hội và nhân 
văn- Viện Hản Nöm - NXB Khoa học xã hội 
2000 dịch Hoàng Văn Lâu. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 
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CHƯƠNG VII 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


NGUYÊN HUỆ TIẾN RA THĂNG LONG 
DIỆT HỌ TRỊNH 


háng Sảu năm 1786, Nguyễn Huệ chỉ huy 

đl: Thành Phú Xuân của triểu đỉnh Lê- 

Trịnh xong, liền phải quân chiếm các vùng phía Bắc 
cho tới tận Sông Linh Giang (tức Sông Gianh). 


Thảng Bảy năm ấy, Nguyễn Huệ quyết định tiến 
quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh” liền 
một mặt phi báo cho Nguyễn Nhạc (Vua Thái Đức) 
biết, mặt khác chuẩn bị binh mã lên đường. 


Quản Tây Sơn chia ra làm 2 đạo: Nguyễn Hữu 
Chỉnh mang tiền quân đi trước đến Sông Vị Hoàng 
(vùng Nam Định) lấy lương thực, hẹn nhau đốt lửa 
làm hiệu, còn Nguyễn Huệ mang quân đi sau, để 
Nguyễn Lữ ở tại giữ Thành Phú Xuân. 


Ngày 11 tháng Bảy năm 1786, quân Nguyễn 
Hữu Chỉnh đến Vị Hoàng, quân Trịnh chống không 
nổi bỏ chạy. Chỉnh thu toàn bộ lương thực được hơn 
100 vạn hộc thóc, rồi đốt lửa báo tin cho Nguyễn 
Huệ biết. Sáu ngày sau, ngày 17 tháng Bảy, quân 
Nguyễn Huệ gặp gió nồm Nam thổi mạnh cũng ồ ạt 
kéo ra hợp binh với Nguyễn Hữu Chỉnh. 


Chiến thuyền quân Tây Sơn kéo thẳng ra Phố 
Hiến, rồi tiến về phía Thăng Long. Đi đến đâu quân 
Tây Sơn cũng phát hịch tỏ nghĩa phù Lê diệt Trịnh 
và kêu gọi dân chúng ủng hộ. Tin thất bại liên tiếp 
báo về, Trịnh Khải phải gọi tướng Hoàng Phùng Cơ 
đang trấn thủ Sơn Tây về giữ Thăng Long. Quân 
Tây Sơn kéo lên Bến Tây Long (Bến Sông Hồng 
giáp với Thăng Long). Hoàng Phùng Cơ chạy trốn 
về Hưng Hóa. Trịnh Khải phải đem kiêu binh ra 
trận. Quân Trịnh vốn suy yếu cực độ nên nhanh 
chóng thất bại. Trịnh Khải phải thay đổi y phục làm 
thường dân, chạy lên vùng Sơn Tây. Khải chạy đến 
Làng Hạ Lôi, Huyện Yên Lãng, liền bị một người địa 
phương là Nguyễn Trang bắt được nộp cho quân 
Tây Sơn. Nhưng giữa đường. Trịnh Khải tự sát. 


Lực lượng nông dân do Tây Sơn lãnh đạo đã đập 
tan triều đình phong kiến họ Trịnh, xây dựng trên hai 
Thế kỹ. 


Ngày 26 tháng Sảu năm Bính Tý (1786), 
Nguyễn Huệ kéo quân vào Thăng Long. Trong 
chuyển đi ra Thăng Long lần này, Nguyễn Huệ đã 
được Vua Lê Hiển Tông (1740-1788) gả cho người 
con gái yêu của minh là Công Chúa Ngọc Hân. 


VŨ VĂN NHẬM RA THĂNG LONG DIỆT 
NGUYÊN HỮU CHỈNH 


Sau khi cùng với Nguyễn Huệ đánh chiếm 
Thăng Long, lật đổ Chúa Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh 
được anh em Tây Sơn cho ở lại giữ đất Nghệ An. 
Nhưng lúc bấy giờ tỉnh hình Kinh thành Thăng Long 
không yên: Trịnh Bổng âm mưu tổ chức lại phủ liêu 
và đặt Lê Chiêu Thống vào địa vị bù nhìn như cũ. 
Lê Chiêu Thống phải viết thư cầu cứu Nguyễn Hữu 
Chỉnh đem quân ra giúp sức. 


Năm 1787, Nguyễn Hữu Chỉnh kéo quân vào 
Thăng Long, đuổi Trịnh Bồng, và được Lê Chiêu 
Thống phong làm Bình chương Quân quốc Trọng 
sự Đại tư đồ (Tể tướng), tước Bằng Trung công. Cậy 
thế có công, Chỉnh đem vây cánh chiếm giữ các 
chức vị quan trọng trong triều đính và ngoài các 
trấn. Chỉnh tự lập trại quân doanh Võ thành, đóng ở 
Phủ Chúa Trịnh, tự tiện giải quyết mọi vấn đề chính 
trị. Địa vị của Lê Chiêu Thống lại trở thành hoàn 
toàn bù nhìn. 


Những hành động của Nguyễn Hữu Chỉnh ở Bắc 
Hà đều được Nguyễn Huệ theo dõi chặt chẽ. Cuối 
năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở và Phạm 
Văn Làn đem quân ra Nghệ An, hợp binh với Vũ 
Văn Nhậm và sai Vũ Văn Nhậm làm Tiết chế quân 
thủy bộ, kéo ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh. 


Tháng Mười hai năm 1787, Vũ Văn Nhậm kéo 
quân ra Thanh Hóa. Trấn thủ Thanh Hóa là Lê 
Duật, bộ hạ của Chỉnh, bỏ chạy lên phía Bắc Sông 
Trinh Giang. 


Được tin quân Tây Sơn kéo ra Thăng Long, 
Chỉnh vội sai thuộc tướng là Nguyễn Như Thái làm 
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Thống nh, Ninh Tốn làm Tham tán quân vụ đem 2 
vạn quân vào Thanh Hóa chống cự. Nhưng Lê Duật 
và Nguyễn Như Thái đều bị quản Tây Sơn giết chết 
ở Đa Mai, gần dãy Nủi Tam Điệp. Chỉ còn một mình 
Ninh Tến chạy thoát, 


Nghe tin Lê Duật, Nguyễn Như Thái bị chết, 
khiến Chính vô cùng bối rối, Vua Lê Chiêu Thống 
và bọn triều thần hoang mang cực điểm. Nguyễn 
Hữu Chỉnh và con là Du phải tự mình mang đại đội 
binh thuyền ra chống cự. Nhưng Chỉnh và Du cũng 
bị Vũ Văn Nhậm đánh cho đái bại. Hai cha con vội 
vàng chạy về Thăng Long. 


Lê Chiêu Thống và bọn Nguyễn Hữu Chỉnh biết 
rằng không thể chống cự nổi với đội quân Tây Sơn 
thiện chiến nên lại bỏ Thăng Long lếch thếch mang 
vợ con chạy lên Kinh Bắc. Đến Kinh Bắc thì quản 
lính trốn đi quá nửa, chỉ còn hơn 430 người và 60 cỗ 
ngựa. Chỉnh lại vội vã đem số tàn quân này vượt qua 
Sông Như Nguyệt (Sông Cầu), đến Núi Tam Tằng 
(Bắc Giang) bất ngờ gặp quân Tây Sơn do Nguyễn 
Văn Hòa chỉ huy chặn đánh. Quân Chỉnh nhanh 
chóng tan rã, Du bị bắt và bị chặt đầu, còn Chỉnh té 
ngựa chạy trốn đến Mục Sơn (thuộc vùng Yên Thế, 
Bắc Giang), sau cũng bị bắt, đem về Thăng Long. 
Vũ Văn Nhậm kể tội và sai xé xác Chỉnh. 


NGUYỄN HUỆ RA THĂNG LONG 
GIẾT VỮ VĂN NHẬM 


Vũ Văn Nhậm trước là tướng của Chúa Nguyễn. 
Tháng Sáu năm 1786. bị Tây Sơn bắt được ở Gia 
Định, Nhậm xin hàng và được Nguyễn Nhạc mến 
tài gả con gái, phong cho chức tước. Sau đấy Văn 
Nhậm theo quân Tây Sơn lập được nhiều công lớn, 
nên khi chiếm được Thăng Long sinh ra kiêu ngạo. 
Nhậm tự ý lập Sùng Nhượng công Lê Duy Cẩn làm 
Giám quốc, thực tế là làm bù nhìn, tự mình định 
đoạt mọi việc ở Thăng Long. 


Nguyễn Huệ vốn nghỉ ngờ Vũ Văn Nhậm từ 
trước, nên khi sai Nhậm làm Tiết chế quân thủy bộ 
ra Bắc diệt Chỉnh, đã dụ Ngô Văn Sở rằng: “Nhậm 
là tưởng tài, song ta vẫn không tin hắn. Chuyến này 
ta cho hẳn giữ ấn tiết chế, cầm trọng bính coi chư 
tưởng, gánh vác quân quốc trọng sự, chưa chắc đã 
không khỏi sinh biến đâu. Ta chỉ lo hắn, chứ Bắc Hà 
có gì. Các ngươi nên xem xẻ! cần thận, hễ có điều 
gì phải lập tức mật báo cho ta biết". Việc Nguyễn 
Huệ cho các tướng Phan Văn Lân, Ngô Văn Sở 
cùng đi cũng là để giám sát và chia bớt quyền lực 
của Nhậm. 


Lúc này, Vũ Văn Nhậm đã bộc lộ các hành vi 
chuyên quyền và tính kiêu ngạo, Ngô Văn Sở bèn 
gửi mật thư đem hết những hành vi ấy của Nhậm kế 
cho Nguyễn Huệ biết. Đã sẵn nghỉ ngờ, lại được thư 
của Sở nên Nguyễn Huệ vội vàng đem binh mã lên 
đường ra Bắc. Trong mươi ngày Nguyễn Huệ tới 
Thăng Long, vừa lúc canh tư vào thẳng tư dinh của 
Nhậm, sai vũ sỹ giết chết ngay tại chỗ. 


II. QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH GIẢI 
PHÓNG THĂNG LONG 


Lê Chiêu Thống sau khi chạy khỏi Thăng Long 
bèn sai người sang Trung Quốc cầu xin quân Thanh 
cứu viện. Vua Càn Long vốn có dã tâm thôn tính nước 
ta, nên nhân cơ hội này, hắn bèn cử ngay Tổng đốc 
Lưỡng Quảng Tôn Sỹ Nghị chỉ huy binh mã 4 tỉnh 
Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, tất 
cả 29 vạn quân tiến vào xâm chiếm nước ta, 


Ngày 28 tháng Mười năm Mậu Thân (1788), 
quân Tôn Sỹ Nghị từ Quảng Châu xuất phát. 


Quân Tây Sơn ở Bắc Hà, theo kế sách của Ngô 
Thì Nhậm, tạm thời rút lui về Biện Sơn (Thanh Hóa) 
và Tam Điệp (Ninh Bình) để bảo toản lực lượng. 


Ngày 22 tháng Mười một năm Mậu Thân (1788), 
quân Tôn Sỹ Nghị kéo vào chiếm Thành Thăng 
Long. Tôn Sỹ Nghị sai bắc cầu phao qua Sông Nhị 
Hà ở Bồ Đề, rồi cho quân lính đóng đồn trại ở những 
bãi cát ven sông. Lê Chiêu Thống mời Nghị vào 
trong Điện Kính Thiên, nhưng Nghị e ngại bị bao 
vây nên đóng bản doanh ở Tây Long Cung. Vài 
ngày sau khí đến Thăng Long, Tôn Sỹ Nghị theo 
lệnh của Càn Long phong cho Lê Chiêu Thống làm 
An Nam quốc vương. 


Ngày 24 tháng Mười một năm Mậu Thân (đầu 
năm 1789), tướng Nguyễn Văn Tuyết phi ngựa về 
đến Phú Xuân cấp báo tình hình quân Thanh với 
Nguyễn Huệ. Ngay lập tức, Nguyễn Huệ theo lời 
khuyên của các tướng “định lập vị hiệu, ban lệnh ân 
xá, buộc lấy nhân tâm rồi hãy kéo quân ra Bắc", sai 
người đắp đàn trên Núi Bân (ở phía Nam Núi Ngự 
Bình) làm lễ tế cáo trời đất, rồi lên ngôi Hoàng đế, 
lấy niên hiệu Quang Trung. 


Ngày 25 tháng Mười một năm Mậu Thân, chỉ 
một ngày sau khi nhận được tin cáo cấp, thì quân 
ngũ Tây Sơn đã chỉnh tề lên đường. 


Ngày 29 đại quân của Tây Sơn kéo ra đến Nghệ 
An, đóng quân ở đấy mươi ngày để tuyển thêm 
quân lính. Vài ngày sau, số quân của Quang Trung 
đã có đến hơn 10 vạn người. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Đêm 30 Tết Nguyên Đán, quân Tây Sơn đã nhanh 
chóng vượt qua Bến đò Gián Khẩu (Ninh Bình). 

Đêm mùng 3 Tết Kỷ Dậu. quân Tây Sơn hạ Đền 
Hạ Hồi. 

Mờ sảng mùng 5 Tết, quân Tây Sơn do Quang 
Trung chỉ huy đánh chiếm Đồn Ngọc Hồi. Cùng 
ngày hỏm đó, cánh quân do Đô đốc Long chỉ huy 
tiến đảnh Đồn Khương Thượng (Đống Đa). Chỉ huy 


Đồn Khương Thượng là Sầm Nghí Đống liền thắt cổ 
tự tử. 


Chiều mùng 5 Tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn rầm 
rộ kéo vào giải phóng Thành Thăng Long. Quang 
Trung với chiếc áo bào nhuộm khói súng đã ngả 
thành màu đen đem 80 thớt voi và quân đội hùng 
tráng tiến vào giữa sự hân hoan phấn khởi của 
nhân dân Kinh thành. Thật đúng như cảnh tượng 
mà thi sỹ Ngô Ngọc Du sau này đã tả trong bài 
tong Thành quang phục Kỷ thực [ghi chép 
việc khôi phục Thành Thăng Long (năm 1789 - 
TG)] như sau: 


ta „É, tinÑ, tướớc, dược, g1Á, &ga, ngÑ2nÂt, 
ST, tán, B4, tý quẦn, ương, ngấ 
Dịch là: 
chăm, Ra, màng, xa, Äáuu tiấp, đẦu, Â ưng, 
Gấu tRAnÂ, bi, già, mặt tuai, nụ Raa, 
Ê% đề, Qấm, uc, ni 2ânay của Ea, 

ll. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ 


Về mặt danh nghĩa, từ ngày 24 tháng Mười một 
năm Mậu Thân (đầu năm 1789) sau khi lên ngôi 
Hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung, triều đình 
Tây Sơn chính thức coi Phú Xuân (Huế) là Kinh đô 
của đất nước. 
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Từ đây Thăng Long không giư vai trò là Kinh đồ, 
nên “Tây Sơn gọi là Bắc Thành ?), Theo lời đề nghị 
của Ngô Thì Nhậm, Quang Trung thực hiện chế độ 
phân phong cho các con trấn giữ những nơi trọng 
yếu. Quang Thùy được phong làm Khang công lĩnh 
chức Bắc Thành Tiết chế thủy bộ chư quân. Bắc 
Thành bấy giờ gồm 7 nội trấn là Thanh Hóa ngoại 
(tức Ninh Bình sau này), Sơn Nam thượng, Sơn Nam 
hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Phụng Thiên và 
6 ngoại trấn là Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, 
Hưng Hóa, Thái Nguyên, Yên Quảng. Trị sở của khu 
Bắc Thành là Thăng Long, đã được đổi tên là Bắc 
Thành. 


Quang Trung không những chăm lo phục hồi 
kính tế nông nghiệp, mà còn rất chú ý phát triển 
công thương nghiệp. Thăng Long đổi làm Bắc 
Thành, tuy không còn là Kinh đô của cả nước, 
nhưng vẫn là một trung tâm kinh tế rất phát đạt. 
Cảnh tượng phồn thịnh của Bắc Thành - Thăng 
Long đã được nhà thơ Nguyễn Huy Lượng ghi lại 
những nét điển hình trong bài Tụng Tây Hổ phú 
nổi tiếng của mình. Ở đây, cảnh hoang tàn của 
những năm cuối thời Lê Mạt “Buổi ấy cũng góp 
phần tang hải, sâu thu trời bao xiết nỗi hoang khô” 
đã biến mất, để nhường chỗ cho những hoạt động 
công thương nghiệp nhộn nhịp. Thành Thăng Long 
xưa đã được sống tại với những hoạt động thủ công 
nghiệp như: “Lò Thạch khối khói tuôn nghỉ ngút...", 
“Thoi oanh nọ ghẹo hai phường dệt gấm... lửa đóm 
ghen Ngũ Xã gây lò', “Chày Yên Thái nên trong 
sương chếnh choảng, lưới Nghị Tàm ngăn ngọn 
nước quanh co...'. Và những hoạt động thương 
nghiệp như: "Khách Ngô Sở chợ Tây ngồi san 
sát..", “Rập rễnh cuối bãi Đuôi Nheo, thuyền 
thương khách hãy chen buồm bươm bướm..." 


Để tránh sự ẩn lậu dân định và tiện cho sự kiểm 
soát nhân khẩu của Nhà nước, Quang Trung cho 
ban hành một thứ tín bài gọi là Thiền hạ đại tín, 
dưới ghì rõ họ tên, quê quán và điểm chỉ của người 
mang thẻ. Tất cả mọi hạng dân đỉnh không phản 
biệt giàu nghèo, sang hèn đều phải mang tín bài và 
sẵn sàng xuất trình cho người kiếm soát. Trong 
chính sách văn hóa, Quang Trung tỏ thái độ tôn 
trọng đối với các tín ngưỡng của dân Bắc Hà. 
Quang Trung tôn sùng Nho giáo, nhưng tô ra rộng 
rãi và tôn trọng các tín ngưỡng khác của dân chúng. 
Nhân dân Làng Văn Chương (khu vực quanh Văn 


(1) Đại Nam nhất thống chí, tập III. NXB Khoa học Xã 
hội, Hà Nội, 1971, tr. 152. 
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Miếu, thuộc Quận Đống Đa - Hà Nội) còn truyền 
rằng: Trong những biến loạn vào cuối thời Lê mạt, 
những tấm bia Tiến sỹ tại Văn Miếu bị lật đổ lung 
tung. Nhân dân địa phương nhờ nhà Nho hiệu là 
Tam Nóng cư sỹ (tên thật là Hà Năng Ngôn) làm 
một tờ sớ xin Vua Quang Trung cho góp tiền dựng 
lại. Được tin ấy, Quang Trung lập tức sai các quan 
ở Bắc Thành phải bỏ tiền công ra tu bổ lại Văn Miếu 
và dựng lại các bia Tiến sỹ. 


Đối với Phật giáo ở Bác Thành, Quang Trung 
không hạn chẽ, nhưng đã chấn chỉnh tại. Nhà Vua 
bắt tất cả bọn người côn đồ, lười biếng trốn tránh 
trong các chùa phải hoàn tục, trở về quê quán sản 
xuất. Những tăng nhân có đạo đức, và thành tầm 
thờ Phật mới được phép ở lại chủ trì các Chùa. 


Đối với đạo Kitô, Quang Trung bãi bỏ chế độ 
cấm đạo của các triểu Vua trước và có thái độ rộng 
rãi đối với các Giáo sỹ cũng như tín đồ ở Bắc Thành 
và cả nước. 

Về việc bang giao với nhä Thanh, Quang Trung 
lấy đất Bắc Thành - Thăng Long làm nơi tiếp kiến 
các viên sứ thần Trung Quốc. Mùa Thu năm 1788, 
nhà Thanh lại sai viên Hậu bổ ở Quảng Tây là 
Thành Lâm sang phong Quang Trung làm Ấn Nam 
quốc vương. Lễ tuyên phong này được tổ chức long 
trọng tại Bắc Thành. 


IV. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂUt) 


NGÔ VĂN SỞ (? -— 1795) 


Ngô Văn Sở quê ở Thôn Bình Thạnh, Phường 
Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, là con của ông 
Ngô Văn Diễn giữ chức Khinh xạ Vệ úy và bà 
Nguyễn Thị Mỹ. Ngay từ khi còn trẻ, Ngô Văn Sở là 
người khỏe mạnh, giỏi võ nghệ và thông hiểu binh 
pháp. Ông kết nghĩa với Trần Quang Diệu và Bùi 
Thị Xuân trước khi tham gia khởi nghĩa Tây Sơn. 
Sau đó cả ba người đều theo Tây Sơn và trở thành 
danh tướng của cuộc khởi nghĩa. 


Từ ngày tham gia phong trào Tây Sơn, Ngô Văn 
Sở trở thành vị tướng tài ba và thản cận của Nguyễn 
Huệ. Năm 1773, ông tham gia đánh quân Nguyễn 
trong các trận ở Phú Yên, Diễn Khánh, Bình Thuận. 
Năm 1783, ông theo Nguyễn Huệ đánh Nguyễn 
Ánh ở Gia Định, và tham gia đánh quân Trịnh ở phía 
Bắc, năm 1786. 


Năm 1787, Ngô Văn Sở được cứ làm Tham tán 


quân vụ, cùng Vũ Văn Nhậm trấn thủ Thăng Long. 
Về sau, Vũ Văn Nhậm có ý định làm phản nên bị Rắc 
Bình vương Nguyễn Huệ giết (5-1788). Ngô Văn Sở 
được cử thay Vũ Văn Nhậm làm Đại tư mã, lãnh trần 
thủ Thăng Long, trông coi 11 trấn Bắc Hà. Trong thời 
gian này, các quan chức và tướng lĩnh được giao cai 
quản Bắc Hà như; Nội hấu Phan Văn Lân, Chưởng 
phủ Nguyễn Văn Dụng, Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết, 
Hộ bộ Trần Thuận Ngôn, Học sỹ Ngô Thì Nhậm đều 
theo Ngô Văn Sở giữ Thăng Long. Bắc Bình vương 
Nguyễn Huệ từng tin tưởng giao phó công việc Bắc 
Hà cho họ và cần dặn: “Sở và Lân là nanh vuốt của 
ta. Dụng và Ngôn là lòng dạ của ta. Nhậm là bề tôi 
mới của ta. Nay ta lấy cái việc quân vụ và quốc chính 
của 11 trấn Bắc Hà ủy thác cho. Ta thuận cho theo 
tiện nghị mà làm việc, phải hội đồng thương nghị với 
nhau, chớ vì cũ mới mà xa cách nhau. Đó là điều 
mong mỗi của ta vậy... 12. 


Cuối năm Mậu Thân (1788). Vua Càn Long nhà 
Thanh cử 29 vạn quân do Tôn Sỹ Nghị chỉ huy kéo 
sang xâm lược nước ta. Trước bính lực hùng hậu 
của quân Thanh, Ngô Văn Sở cho đánh cẩm chân 
địch, rồi rút quản về giữ phòng tuyến Tam Điệp 
(Ninh Bình), cử Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết vào Phú 
Xuân cấp báo cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ đã 
đánh giá rất cao "nước cờ Tam Điệp” của Ngô Văn 
Sở. Trong cuộc kháng chiến chống Thanh, Ngô 
Văn Sở được Vua Quang Trung cử làm tướng tiên 
phong đã góp phần vào thắng lợi huy hoàng chống 
quân xâm lược, giải phóng Thăng Long vào mùa 
Xuân Kỷ Dậu (1789). 


Sau chiến thắng quân Thanh, Ngô Văn Sở cùng 
Phan Văn Lân, Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích 
được trao nhiệm vụ trấn giữ Bắc Hà. 


Năm 1790, Ngô Văn Sở được Quang Trung giao 
cầm đầu sứ bộ gồm có Đặng Văn Chân, Phan Huy 
Ích, Võ Huy Tấn, Võ Danh Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, 
Đỗ Văn Cỏng đưa Phạm Công Trị (người giả làm 
Vua Quang Trung) sang Yên Kinh mừng thọ Vua 
Càn Long nhân dịp 80 tuổi. Vua Thanh đón tiếp hết 
sức nồng hậu, cũng là một thành công về hoạt 
động ngoại giao của Ngô Văn Sở. Về nước, Ngô 
Văn Sở tiếp tục được giao nhiệm vụ trấn giữ 11 trấn 
Bắc Thành cho đến thời Cảnh Thịnh. 


(1) Chỉ tuyển những nhân vật gắn với đất Thăng Long — 
Bắc Thành. 

(2) Đại Nam liệt truyện. NXB Thuận Hóa ~ Huế, 1993, 
tập 2, tr. 513. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Năm 1795, vụ biến ở Kinh đô Phú Xuân xảy ra, 
phe phái do Võ Văn Dũng cầm đầu buộc Vua Cảnh 
Thịnh (tức Nguyễn Quang Toản) nộp Thái sư Bùi 
Đắc Tuyên. Sau khi dìm chết Bùi Đắc Tuyên, Võ 
Văn Dũng làm giả chiếu lệnh của Tiết chế Nguyễn 
Quang Thùy cho người bắt Ngô Văn Sở, cho là phe 
cánh của Bùi Đắc Tuyên, đóng gông đưa về Kinh. 
Võ Văn Dũng lại sai Nguyễn Văn Huấn đem bính 
vào Quy Nhơn bắt Bùi Đắc Trụ - con của Bùi Đắc 
Tuyên — giải về khép vào tội phản nghịch đều cho 
dìm xuống nước giết chết. 


Đó là cải chết oan nghiệt, thê thảm của Đại tư 
mã Ngô Văn Sở do phe cánh thanh trừ lẫn nhau 
dưới thời Cảnh Trịnh. Ngô Văn Sở trước sau vẫn là 
một tướng lĩnh tài ba phục vụ hết mình vì sự nghiệp 
Tây Sơn. 


NGÔ THÌ NHẬM (1746-1803) 


Ngô Thì Nhậm, tự là Hy Doãn, hiệu là Đạt Hiên, 
khi nghiên cứu Thiền học lại có đạo hiệu là Hải 
Lượng, sinh ngày 11 tháng Chín năm Bính Dần (25- 
10-1748). Ông người Làng Tả Thanh Oai (tên Nôm 
là Làng Tó), Huyện Thanh Trì, cách Kinh đô Thăng 
Long hơn 10km. 


Ngò Thi Nhậm là con trai cả của Ngô Thì Sỹ 
(1728-1780), một nhà sử học và là nhà thơ nối tiếng 
lúc bấy giờ. Thuở nhỏ, Ngô Thì Nhậm được cụ nội 
(Ngô Trân) và ông nội (Ngô Thì Ức) dạy, sau học 
thân phụ. Vừa thông mình, có chí, chăm học lại 
được cụ, ông và cha là những đại gia trực tiếp rèn 
luyện cho nên học vấn của Ngô Thì Nhậm sớm 
trưởng thành vững vàng. 


Ngô Thì Nhậm học rất thông minh. Ông bước 
vào con đường trước thuật rất sớm. Năm 16 tuổi 
(1761), dưới sự hướng dẫn của cha, ông đã viết 
công trình sử học đầu tiên, cuốn Nhị thập tứ sử 
toát yêu. 


Năm 20 tuổi (1766), õng soạn cuốn Tứ gia thuyết 
phả và trước đó, năm 1765, ông đỗ đầu thi Hương, 


Năm 1769, Ngỏ Thì Nhậm đỗ khoa Sỹ Vọng, 
được bổ chức Hiến sát phó sứ Hải Dương. Với chức 
quan hành chính thất phẩm này, Ngô Thì Nhậm 
chính thức bước vào cuộc đời hoạt động chính trị, 
mong muốn thực hiện hoài bão làm một hiển thần 
như Y Doãn! 


Nhưng đến cuối năm 1771, Ngô Thì Sỹ mắc tai 
họa ở Nghệ An và bị cách chức, thì Ngô Thì Nhậm 
cũng lấy cớ đó mà cáo quan xin về. Năm 1772, ông 
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dự khảo thí ở Quốc Tử Giám, trừng ưu hạng, và cũng 
năm này hoàn thành tác phẩm Hải Đồng chí lược, 
chép “khá rõ ràng đầy đủ” (lời Phan Huy Chủ) về 
nhân vật, núi sông, số dân, thuế lệ của Hải Dương. 


Khoa thi năm Ất Mùi (1775), Ngõ Thì Nhậm đỗ 
thứ 5 hàng Tiến sỹ tam giáp. Cùng đỗ khoa này có 
em rễ ông là Phan Huy Ích, và người cùng làng là 
Nguyễn Nha. Sau khi đỗ Tiến sỹ, ông được bổ chức 
Hộ khoa cấp sự trung ở Bộ Hộ. Năm sau được 
thăng Giảm sát Ngự sử đạo Sơn Nam, rồi lại thăng 
Đốc đồng Trấn Kinh Bắc, kiêm Đốc đồng Thái 
Nguyên, Chức Đốc đồng một trấn ở dưới chức Trấn 
thủ một bậc, là một chức phó, có nhiệm vụ tra xét 
ngục tụng. Lúc này Ngô Thì Sỹ đang làm Đốc trấn 
Lạng Sơn, một trọng trấn biên giới, va như thế là 
“một nhà hai cha con thống lĩnh ba trấn và khống 
chế hai biên thủy*". Cha Đình nguyên, con Tiến sỹ 
“cha con đồng triều, phụ tử thế khoa”, “nổi tiếng văn 
chương với thiên hạ, trung thành cố kết với Chúa 
thượng'®, thời bấy giờ, đó là điều hiếm có; mà cha 
con Ngô Thì Nhậm cũng hết sức tự hào. 


Từ sau khi Trịnh Sâm lập Trịnh Cán làm Thế tử, 
mâu thuẫn giữa các phe phái trong phủ Chúa ngày 
càng nghiêm trọng. Ngõ Thì Nhậm tỏ ra chán ngán 
trong cảnh làm quan đó. Trịnh Sâm mất (1782), 
kiêu binh nổi loạn đưa Trịnh Tông lên làm Chúa, 
khủng bố trả thù phe cánh đối lập. Ngô Thi Nhậm 
bị hiểm nghi có dính liu vào vụ án năm Canh Tý 
(1780) nên phải bỏ về vùng Thái Bình (Sơn Nam) 
ẩn dật. Thời gian này, Ngô Thì Nhậm làm sách 
Xuân Thu quản kiến. 


Năm 1788, Tây Sơn ra Bắc đẹp tan họ Trịnh, lấy 
lại quyền bính cho Vua Lê, Ngô Thì Nhậm được 
triểu đình mời về phong chức Đô cấp sự trung Bộ 
Hộ, thăng Hiệu thư kiêm Toản tu Quốc sử. Năm 
1788, Tây Sơn lại ra Bắc, Lê Chiêu Thống bỏ chạy, 
Ngỏ Thì Nhâm được Trần Văn Kỷ tiến cử với Quang 
Trung, được Quang Trung yêu mến, trọng dụng, 
phong chức Công bộ Thị lang, tước Tình Phái hầu. 


Cuối năm 1788, khi 29 vạn quân Thanh sang 
xâm chiếm nước ta, Ngô Thì Nhậm là người có công 
lao lớn đóng góp vào sự nghiệp đại phá quân 
Thanh. Sau chiến thắng oanh liệt năm 1789, Ngô 
Thì Nhậm được Quang Trung giao cho giữ vai trò 
chủ yếu trong công tác ngoại giao với nhà Thanh. 


(1) Theo bài thơ Hạ tôn thiêu phó hùng trấn (Mừng cha 
đi trấn thủ Lạng Sơn) của Ngô Thị Nhậm. 

(2) Theo bài Xuân tế thập lệ tứ (Lời đề mười lệ tế Xuân) 
của Ngô Thì Nhâm trong Kim mã hành dư 
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Năm 1790, Ngô Thì Nhậm được thăng Bình bộ 
Thượng thư. 


Ngày 29 tháng Bảy (nhuận) năm Nhâm Tý 
(1792). Quang Trung mất sau một cơn bệnh đột 
ngột. Ngô Thì Nhậm được triều đình cử làm Chánh 
sứ đi sang Yên Kinh báo tang và cầu phong cho 
Vua mới (1793). 


Quang Trung mất, Quang Toản lên nổi ngôi lúc 
mới 15 tuổi. Cái chết đội ngột của Quang Trung 
làm cho nội bộ Tây Sơn lâm vào một cuộc khủng 
hoảng nghiêm trọng. Trong tỉnh hình chính trị rối 
ren của những năm cuối triều đại Tây Sơn, Ngô Thì 
Nhậm đã không phát huy được tài năng và lâm 
huyết cúa mình như trước. Mặt khác, con người 
hiểu öng, tin cậy trọng dụng ông đã mất. Từ nay, 
ông cũng như người bạn của ông là Phan Huy Ích 
cảm thấy mình “như bóng nhạn cô đơn”, Ông \ìm 
lối thoát trong triết học. Ông lập Thiền viên Trúc 
Lâm ở Phường Bích Câu và nghiên cứu Thiền học. 
Năm 1796, Ngô Thi Nhậm hoàn thành tác phẩm 
lớn cuối cùng của mình: Trúc Lâm tông chỉ 
nguyên thanh. 


Năm 1802, Nguyễn Ánh sau khí đánh lấy Phú 
Xuân, đã chiêm được Thăng Long, Triều đại Tây 
Sơn sụp đồ. Gia Long lên ngôi và tiến hành một 
cuộc khủng bố, trả thù dã man dòng họ Tây Sơn 
cùng các quan lại của Tây Sơn. Ngô Thì Nhậm, 
một nhân vật trọng yếu của Tây Sơn bị nhà 
Nguyễn căm ghét, bắt giam. Ít lâu sau, Ngô Thi 
Nhậm và Phan Huy Ích bị đem ra kể tội và đánh 
đòn "thị nhục” tại Văn Miếu Thăng Long. Ngô Thì 
Nhậm “bị đánh chết”, theo chính sử (Đại Nam 
thực lục) của triều Nguyễn. Hôm đó là ngày 16 
tháng Hai năm Quý Hợi (9-3-1803), ngày kết thúc 
bi thảm một cuộc đời 57 năm của một con người 
mà tên tuổi gắn bó với một giai đoạn lịch sử oanh 
liệt của dân tộc. 


Ngô Thì Nhậm là một tài năng lớn trên nhiều 
lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, văn học, sử học, triệt 
học, quân sự... mà lĩnh vực nào cũng có những 
cống hiến xuất sắc, in đậm đấu ấn của một nhân 
cách hơn người. 


PHAN HUY ÍCH (1751 - 1822) 


Phan Huy Ích sinh ngày 12 tháng Chạp năm 
Canh Ngọ (9-1-1751). Thuở bé, tên là Duệ, rồi đổi 
là Công Huệ, tự là Chỉ Hòa, hiệu là Đức Hiên. Lúc 
đi thi, vì phải kiêng tên bà Chúa Chè Đăng Thị Huệ, 


vợ Chúa Trịnh Sâm, mới đổi tên là Huy Ích, tự là 
Khiêm Thụ Phủ, hiệu Dự Am. 


Phan Huy Ích sinh ra tại Làng Thu Hoạch, 
Huyện Thiên Lộc, Trấn Nghệ An. Khi lớn lên, Phan 
Huy Ích theo cha là Tiến sỹ Phan Huy Cẩn chuyển 
cư ra Làng Thụy Khuê, Huyện Thạch Thất, Sơn Tây 
(nay là Hà Tây) và từ đó mở đầu một dòng họ văn 
chương nổi tiếng Phan Huy. 


Phan Huy Ích là học trò của Ngô Thì Sỹ, rồi lấy 
con gái của Ngô Thì Sỹ và sau có lẽ vị chịu ảnh 
hưởng tư tưởng của anh vợ là Ngô Thì Nhậm mà 
Phan Huy Ích đã đi theo Tây Sơn. 


Năm Tân Mão (1771), 22 tuổi, Phan Huy Ích dự 
kỳ thi Hương Trường Nghệ An đỗ Giải nguyên. 
Năm 1773, được bổ một chức quan nhỏ ở Xứ Sơn 
Nam. Khi lên đường nhậm chức, ông đã làm bài 
thơ Ngẫu hứng, nói lên chí tiến thủ của mình, trong 
đó có hai câu: 


Chí của ông là những muốn làm con chim bằng 
sải cánh bay vút tầng cao, chứ đâu chịu dừng lại ở 
trấn lẻ Sơn Nam này! Và đúng như vậy, chỉ sau đó 
hơn một năm, dự kỳ thí Hội khoa Ất Mùi (1775), ông 
trúng luôn Hội nguyên. Năm Binh Thân (1776), tức 
là năm 27 tuổi, ông lại thi đỗ khoa Ứng chế và được 
bổ chức Hàn lâm viện Thừa chỉ, 


Năm 1777, Phan Huy Ích được bổ làm Đốc 
đồng Thanh Hóa, rồi sau chuyển về Thăng Long 
giữ chức Thiêm sai trí hình ở phủ Chúa. Sau đỏ, 
năm 1786 ông lại được cử làm Đốc thị Nghệ An 
kiêm Tán lý quân vụ Thanh Nghệ. Mùa Đông năm 
đó, ông phải đi đảnh dẹp Nguyễn Hữu Chỉnh. Vốn 
không phải là người có tài về nghề cung kiểm nên 
thưa trận, ông bị Chỉnh bắt sống. May nhỡ Nguyễn 
Kim Khuê là bạn cũ ra sức cứu giúp, Phan Huy Ích 
mới được tha. 


Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, 
Phan Huy Ích được tiến cử và ông được Nguyễn 
Huệ phong chức Tả thị lang Bộ Hộ, tước Thụy 
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Nham hầu. Năm 1789, sau chiến thắng quân 
Thanh, Phan Huy Ích từ Phú Xuân được qọi ra 
Bắc Thành cùng Ngô Thì Nhậm làm công việc 
ngoại giao với nhà Thanh. Năm 1790, Phan Huy 
Ích được cử vào đoàn sứ bộ hộ tống Vua Quang 
Trung giả sang Trung Quốc, khi về, ông được 
thăng Thị trung ngự sử tòa Nội các ở Kinh đô 
Phú Xuân. Năm 1800, Phan Huy Ích được cử giữ 
chức Thượng thư Bộ Lễ. Năm 1802, ông và Ngô 
Thì Nhậm bị Nguyễn Ánh bắt giam rồi cùng bị 
đem ra Văn Miếu — Thăng Long đánh đòn. Sau 
Phan Huy Ích được tha về. Từ đó đến ngày Phan 
Huy Ích qua đời, 20 tháng Hai năm Nhâm Ngọ 
(12-3-1822), ông khi thì ở Sài Sơn, khi thì về 
Thiên Lộc dạy học — sống một cuộc sống thanh 
đạm, ẩn nhẫn. 


Phan Huy Ích viết nhiều, để lại một khối lượng 
tác phẩm khả lớn. Trong văn học thời Tây Sơn, 
sau Ngô Thì Nhậm, có lẽ Phan Huy Ích là người 
viết văn chính luận xuất sắc hơn cả. Những văn 
kiện bang giao do Phan Huy Ích viết đã phản ánh 
đường lối đối ngoại khôn khéo, vừa giữ được tinh 
thần độc lập, tự chủ, tự cường vừa thể hiện được 
tính thiện chí, khiêm nhường, yêu chuộng tình hòa 
hiểu lân bang của triểu Tây Sơn với nhà Thanh. 
Cùng với Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích đã góp 
phần không nhỏ vào những thẳng lợi trên mặt trận 
ngoại giao của triều Tây Sơn, đồng thời với những 
bài biểu, những thư từ ngoại giao được soạn thảo 
tinh tế, mình bạch và hùng hậu, Phan Huy Ích đã 
để lại cho đời sau một di sản văn học ngoại giao 
qUý giá. 


V. TỔỐNG LUẬN VỀ 12 NĂM TÂY SƠN Ở 
THĂNG LONG 


Thăng Long bước vào thời Tây Sơn bằng một 
trận “Rồng lửa” thiêu cháy bè lũ xâm lược Mãn 
Thanh. Người dân Thăng Long - Bắc Thành hản 
hoan chào đón vị anh hùng “áo vải cờ đảo” vào giải 
phóng, không chỉ thoát khỏi những ngày đen tối của 
bọn thống trị phương Bắc, mà giúp họ kết thúc thời 
kỳ Lê mạt, thời kỷ “mũ giày đảo lộn”, thời kỳ xã hội 
nỗn loạn vào bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử 
dân tộc. 


Dưới sự giúp đõ của Quang Trung, người dân 
Thăng Long sửa sang, khỏi phục lại Văn Miếu - 
Ngôi đền văn hóa thiêng liêng của mảnh đất nghìn 
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năm văn vật, vừa mới bị tàn phả nặng nề qua bao 
nhiêu cơn binh lửa vào cuối đời Lê-Trịnh. Văn Miếu 
được khôi phục; văn hóa Thăng Long cũng được 
phục hưng. Người dân Thăng Long tại truyền tay 
nhau ngâm thơ Long thành quang phục kỹ thực 
của thi sỹ Ngô Ngọc Du, đọc Tựng Tây Hồ phú của 
thi sỹ Nguyễn Huy Lượng... 


Danh sỹ Ngô Thì Nhậm gia công kỹ hơn bản 
thảo bộ Đại Việt sử ký tiến biên cùa cha mình 
(Ngô Thì Sỹ) và cho xuất bản... Đây là một trong vài 
bộ thông sử của dân tộc, còn lại trọn vẹn cho đến 
tận hôm nay. 


Kinh tế công thương nghiệp đất Thăng Long 
được phục hồi vã phải triển do những chính sách 
khuyến khích kinh tế của Quang Trung ban hành. 


Nhưng Thăng Long cũng phải chứng kiến cảnh 
ăn chơi phụng phí và thỏa mãn của đám quan lại 
Tây Sơn dưới thời Cảnh Thịnh (1793-1802). Thi hào 
Nguyễn Du đã ghi lại trong bài thơ Long thành 
cầm giả ca, cảnh ăn chơi thuở ấy: 


dã phao, Ñ8u tá<Â LaanÂk tiền đâu 
Dịch là: 
^ _ ? ` ^ 
Khi những kẻ làm quan chỉ biết hưởng thụ và coi 
đồng tiền của dân như bùn đất như vậy, thì có thể 
đoán biết kết cục của chúng như thế nào và cái 
triều đại tạo ra chủng sẽ đi tới đâu... Những chiến 
binh ảo vải năm nào, nay thoái hóa biên chất trở 


thành những ông quan lớn lặn ngụp trong vũng bùn 
hưởng thụ. 


Thăng Long của Cảnh Thịnh không thể đứng 
vững được trước trận gió mạnh thổi từ phương Nam: 
Sau đó không lâu Gia Long chiếm được Thăng 
Long một cách khá dễ dàng. Triều Tây Sơn cũng 
thực sự kết thúc tại mảnh đất này. 


PGS. NGUYÊN MINH TƯỜNG 
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PHỤ LỤC 1: 


THÁI TỔ HOÀNG ĐẾ 
QUANG TRUNG NGUYÊN HUỆ 
(1788 - 1792) 


ua Quang Trung tên thật là Nguyễn Huệ 
Hê huý khác là Hỗ Thơm) sau đổi là 
Nguyễn Quang Bình, là em trai của Thái Đức 
Hoàng đế Nguyễn Nhạc, sinh khoảng năm Quý 
Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 14 (1753). Tương 
truyền, sinh thời Nguyễn Huệ có sức khoẻ phi 
thưởng lại là người có mưu trí như thần. Khi theo 
giúp Nguyễn Nhạc khởi binh ở đất Tây Sơn, ông đã 
nổi danh là người có nhiều chiến công hiển hách 
ngay từ những ngày đầu khởi nghĩa. 


Mặc dù tuổi còn rất trẻ (mới 20 tuổi), nhưng 
Nguyễn Huệ đã trở thành một vị tướng tài ba và 
thao lược nhất của Thế kỷ XVIII. Với khí phách anh 
hùng và tài năng quân sự thiên tài, Nguyễn Huệ đã 
ghi lại dấu ẩn trong lịch sử với những trận đánh kinh 
thiên động địa như diệt 4 vạn quân Xiêm - Nguyễn 
ở trận Rạch Gầm - Xoài Mút, đại phá 29 vạn quân 
xâm lược Mãn Thanh. Khi đất nước thanh bình, 
Nguyễn Huệ là người có công lớn trong việc mở 
mang bờ cõi đất nước, chăm lo đến đời sống của 
dân chủng. 


Sách Đại Nam chính biến liệt truyện viết về 
Nguyễn Huệ: “Tiếng nói vang như chuông đồng, 
mắt lập loè như ánh điện, là người giảo hoạt, đánh 
trận rất giỏi (thiện chiến), mọi người đầu sợ Huệ”. 
Còn một cung nữ của nhà Lê ở Thăng Long sau khi 
gặp Nguyễn Huệ đã nói với Thái hậu nhà Lê rằng : 
"Nguyễn Huệ là một anh hùng lão thủ, giỏi việc 
bịnh. Hắn ra Bắc vào Nam không thể đoán biết 
được. Hắn bắt Hữu Chỉnh như trẻ con, giết Vũ Văn 
Nhậm như giết con lợn, không một ai dám ngước 
mắt nhịn, nghe hắn xử án khiến người phách tân, 
hồn siêu, sợ hơn sét đánh. Thần sợ bất nhất hắn ra 
đây, Tôn Tổng đốc muốn đem quân về thì đãnh sao 
nổi). 


Năm Giáp Ngọ, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 35 
(1774), Chúa Nguyễn sai trấn thủ Dinh Long Hồ là 
Kinh Thận hầu Tổng Phúc Hợp cùng các tướng sỹ 
Ngũ dinh là Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, 
Phiên Trấn, Long Hồ mang 2 vạn quân thuỷ, bộ 
phòng giữ các nơi ở Phú Yên để chống giữ quân Tây 
Sơn. Tống Phúc Hợp cho quân đóng ở Chợ Gò, quản 
thuỷ của Nguyễn Khoa Thuyên đóng ở Cửa cảng 
Vụng Lầm. 


Biết tin, Nguyễn Nhạc vờ hàng rồi sai Nguyễn 
Huệ đánh úp, đuổi quân của Ngũ dinh đến tận Ba 
Non. bắt được Cai cơ Triệu Vân Hầu khiến cho 
Tổng Phúc Hợp phải rút quân. Thắng trận, Nguyễn 
Nhạc cho người trấn giữ rồi kéo quân về Quy Nhơn 
báo tin thắng trận cho Hoàng Ngũ Phúc và tấu hình 
xin phong thưởng cho Nguyễn Huệ do có công giết 
và bắt được nhiều tướng giặc, chiếm giữ được 12 
đồn luỹ, đuổi giặc đến tận Bình Khang. Hoàng Ngũ 
Phúc liền phong Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu 
Tiền phong tướng quân. 


Trong thời gian này, Nguyễn Huệ đã 4 lần đánh 
vào Gia Định và toàn thẳng. Lần thứ nhất là mùa 
Xuân năm Định Dậu 1777, quản Nguyễn Huệ 
thẳng trận liên tiếp giết được Chúa Duệ Tông, chỉ 
có một mình Nguyễn Ánh chạy thoát ra Sông Khoa 
(Long Xuyên). 


Lần thứ hai, Nguyễn Huệ đánh vào Gia Định 
la tháng Ba, năm Nhâm Dần 1782. Quân của 
Nguyễn Huệ qua đường biển tiến vào Cần Giờ, 
quân Chúa Nguyễn thua to. Nguyễn Ánh chạy 
đến Lữ Phu (Giồng Lữ) còn thuộc hạ là Đính 
Tường thu gom đám tàn quân khoảng 30 người 
cố gắng phản công đánh bại Đô đốc Tây Sơn 
Nguyễn Học rồi thừa thắng tiến quân đóng ở Tứ 
Kỳ Giang (Gia Định). Nguyễn Huệ liền lập tức 
mang quân đến bày trận Bối Thuỷ (quay lưng 
xuống nước kiểu Hàn Tín) để đảnh, Nguyễn ánh 
thua thảm hại, chạy về Hà Tiên rồi lại trốn ra Đảo 
Phứ Quốc, sai Nguyễn Hữu Thụy và Trần Xuân 
Trạch cùng Cai cd Cao Phúc Trí sang Xiêm cầu 
viện), Lần thứ ba tà tháng Hai, năm Quý Mão 
1783, Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Lữ vào đánh 
Gia Định từ Cửa Cần Giờ. Quân Nguyễn đại bại, 
Nguyễn Ánh phải chạy về Ba Giòng (Gia Định) 
quân không cỏn tới 100 người. Nguyễn Ánh và 
khoảng 5- 6 bày tôi trung thành chạy ra Đảo Côn 
Lôn (Cổ Long). Nguyễn Huệ lại cho quân vây 
Đảo Côn Lôn. Nguyễn Ánh rơi vào đường cùng 
may mà nhờ có sóng lớn nên trốn thoái. Quân 
Tây Sơn của Phò mã Trương Văn Đa (con rể 
Nguyễn Nhạc) bị đắm thuyền, binh sỹ chết nhiều, 
Nguyễn Ánh mới may mắn thoát chết chạy về 
Đảo Cổ Cốt. Sau khi thấy Tây Sơn rút quân, 
Nguyễn Ánh lại chạy về Phú Quốc, nhưng lúc 
này lương hết còn cột buổm thì gãy may nhờ có 
thuyền gạo của một người ở Hà Tiên giúp mới 
qua cơn bĩ cực. Nguyễn Ánh để vợ con ở lại đảo, 


(1) Hậu Lê thống chí, trang 228. 
(2) Đại Nam chính biên liệt truyện, trang 40, 41 
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đem thuyền về Cửa Ma Ly liền bị do thám của 
Tây Sơn phát hiện, Nguyễn Ánh phải chạy ra 
biển lênh đênh suốt 7 ngày đêm hết cả lương 
thực và nước ngọt. Cuối cùng, "số phận” chưa tận 
nên gặp được dòng nước ngọt mới thoát chết 
khát lại trở về Phú Quốc. Nguyễn Huệ và Nguyễn 
Lữ rút quân về Quy Nhơn, 


Bị đánh liên tiếp, trong cơn cùng quân, Nguyễn 
Ánh liền sai Bả Đa Lộc (Nguyễn Pháp Tây lan 
Pigneau de Béhaine) cùng Phạm Văn Nhơn đem 
Thế tử Cảnh lúc đó mới 4 tuổi sang cầu viện nước 
Pháp. Mặt khác, Nguyễn Ánh lại sai người đi cầu 
cứu Vua Xiêm La là Phật Vương (Chất Trị). 


Tháng 12, năm 1783, Trương Văn Đa dẫn 
quân tấn công Chân Lạp, đánh Chiêu Thuỷ Biện. 
vốn đưøc Xiêm công nhận là Phụ chính. Biện phải 
trốn qua Xiêm cầu viện. Trương Văn Đa biết tin 
liền bảo rằng, quản Xiêm sẽ theo đường Lào đánh 
Quy Nhơn nên quyết định khai chiến. Hai bên 
đánh nhau vài lần. Ngày Mồng B tháng Giêng 
năm 1784, tưởng Trương Văn Đa rút quân khỏi 
Nam Vanag. 


Vua Xiêm thấy Nguyễn Ánh cầu viện thì cả 
mừng cho đây là cơ hội để mở rộng bờ cõi nước 
Chân Lạp liền cho hai cháu là Chiêu Tăng, Chiêu 
Sương mang 2 vạn quản, 300 chiến thuyền tiến 
công vào nước ta vào ngày 25, thảng 7, năm 
1784. Nguyễn Ánh cũng kêu gọi các cựu thần 
của nhà Nguyễn tập hợp binh lực. Phó đốc Chiêu 
Lý của Tây Sơn ra hang, Cai eø Nguyễn Tấn Văn 
hãng Tây Sơn ở trận Giác Ngư năm trước cũng 
quay về. Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Khiêm và 
dư đảng Đông Sơn của Nguyễn Văn Thành cũng 
lần lượt xín theo Nguyễn Vương. Quân Xiêm đi 
đến đâu cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ 
rồi thi nhau chở thóc gạo về nước khiển cho dân 
chủng lãm than, lòng người oản giận. Khoảng 
tháng Mười hai, năm 1784, Bá Đa Lộc gặp 
Nguyễn Ánh ở Thổ Châu đã than rằng: “Người 
Xiêm lừa gạt ông, lấy cớ lập lại quyền binh cho 
ông nhưng thực chất là lấy danh ông để cướp bóc 
và bắt ông thôi". Tuy nhiên, sau 5 tháng (cuối 
năm Giáp Tuất 1784) sau khì đem quân vào nước 
ta, quàn Xiêm chỉ chiếm được nửa phần đất phía 
Tây Gia Định. Thành Mỹ Tho và nửa phấn đất 
phía Đóng Gia Định, quân Tây Sơn vẫn giữ vững. 
Lúc này, thuỷ quân Xiêm vượt biển đổ bộ lên Kiên 
Giang, còn bộ binh qua đường Chăn Lạp tiến 
xuống. Tháng 7 Dương lịch, năm 1784, thuỷ quân 
Xiêm lại tiến vào Gia Định. 
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Năm Ất Ty (1785), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 46, 
Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ 
mang quân vượt biển vào Mỹ Tho đánh quân Xiêm. 
Cùng lúc, quân Xiêm và Nguyễn Ảnh cũng đang 
vượt Sông Tiền Giang tiến vào Mỹ Tho và Gia Định 
bằng đường Sông Ba Lạt (Sông Mỹ Tho). Đây là 
đoạn sông dài 6km. Quân Xiêm và quân của 
Nguyễn Ánh tập hợp lực lượng. cụm lại trong một 
thế phòng thủ liên hoàn ở khu vực Trà Lân (Trả 
Luật). Quân Tây Sơn cũng dàn thế trận ở khu vực 
Mỹ Tho. Giữa sông có Cù lao Thới Sơn hai bên bờ 
cây cỏ rậm rạp, phía Bắc là Đồng Tháp Mười rộng 
mênh mông. Cả hai bên đều dải quân đóng ở phía 
Bắc tả ngạn Sông Tiền, từ Cải Bè lên Mỹ Tho cách 
nhau gần 30km. Sảch Quán thuỷ trong lịch sử 
chống giặc ngoại xâm viết: “Những lần trước vào 
Gia Định, quân Nguyễn ỏ thế phòng thủ giữ đất, 
quân Tây Sơn ỏ thế phản công. Lần này sau khí 
quân thuỷ của Nguyễn Huệ vào, cả hai bên đều 
hình thành thế tiến công, tiêu diệt lẫn nhau. Những 
khúc sông có cù lao hiểm yếu trỏ thành căn cứ lợi 
hại cho cả hai bên." 


Quân Xiêm - Nguyễn nhanh chóng giữ lấy khU 
vực Trả Lân, trên đường bộ có Lạch Trà Lân che đỡ, 
trên đường thuỷ có Cù lao Tân Phong, Trà Luật bảo 
vệ. Mạc thị gia phả của Vũ Thế Dinh viết: “Quân 
của Vua (tức Nguyễn Ánh) theo bãi sông đóng đồn, 
côn quân Xiêm thị đổ bộ lên bờ cố thủ, thuyền chiến 
dàn trận theo bờ sông làm thế ÿ dốc”. Nguyễn Huệ 
đóng quân ở Mỹ Tho. Trên đường bộ phía tả ngạn 
có 2 con lạch là Rạch Gầm, Xoài Mút (Xoài Hột) 
che chở tại có Cù lao Thới Sơn bảo vệ. Cũng theo 
Mạc thị gía phả. "Quân Tây Sơn đem thuyền chiến 
dàn ra sông lớn để chờ cơ hộf. Nguyễn Huệ bố trí 
quân bộ và pháo binh rất mạnh ở Củ lao Thới Sơn 
và bên tả ngạn, còn quân thủy thì tiễn sâu vào 
những dòng sông nhỏ như Rạch Gầm - Xoài Mút và 
các dòng sông nhỏ khác. Lợi dụng lúc nước thuỷ 
triều lên, Nguyễn Huệ cho thuyền đánh thăm dò, 
quấy rối trận địa của giặc. 


Mạc thị gia phả nói rằng ngoài các trận đảnh 
thăm dò của Tây Sơn thì cả hai bên cùng án binh 
bất động trong suốt 10 ngày, Lúc đó, mội tướng của 
Nguyễn Ánh là Lê Xuân Giác đến hiến kế. Nguyễn 
Huệ liền bố trí trận địa mai phục lớn (quàn Tây Sơn 
có khoảng 5 vạn và 300-400 chiến thuyền, theo 
Mạc thị gia phả). Lực lượng của Xiêm và Nguyễn 
Ảnh có khoảng 4-5 vạn, số chiến thuyền và trang bị 
vũ khí cũng tương đương như của Tây Sơn. Giáo sỹ 
Ginexta viết năm 1784: “Bấy giờ ngó thấy nước 
Xiêm giúp đỡ quân sự cho cựu vương của xứ Quảng 
Nam quốc. Sự lo âu của chúng tôi cũng vợi bói, vị 


1542 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


chúng tôi xem chiến thuật của người Xiêếm đánh cö 
chiều hướng thắng lợi. 


Theo Mạc thị gia phả viết. “Trong thời gian 10 
ngày, hai bên án bính bất động, Nguyễn Huệ đã vờ 
tỏ ra yếu thể bằng cách viết thư câu hoà, dâng biếu 
vàng lụa, thậm chí đặt cả tiệc mời quân Xiêm sang 
chơi vờ để quân Xiêm thấy Tây Sơn sơ hả. Đây chính 
là cái bẫy tỉnh vị của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ”. 


Quả nhiên quản Xiêm mắc mưu cầu hoà của 
Nguyễn Huệ, Mạc thị gia phả viết: "Ngày nay, theo 
kế ấy (kế Tây Sơn vờ cầu hoà Xiêm) giặc tin lôi tất 
không phông bị, ta nên thừa dịp mà phả giặc ngay. 
Xin hẹn mùng 9, tháng Chạp, Quốc vương Nguyễn 
Ánh đem ngự binh đi trước, xông thẳng vào thuyền 
giặc. tôi cùng các tưởng bản bộ đem tất cả thuyền 
chiến lớn, nhỏ tiến lên phá các thuyền chắn ngang 
sông của giặc thì thế nào cũng thắng". Mội tướng 
giặc nói thế. Trận đãnh bắt đầu diễn ra từ khoảng 
canh 5, đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9, tháng 
Chạp (18-19/1/1785) đó là lúc Vũ Thế Dinh nghe 
thây tiếng phảo nổ ran ở khu Rạch Gầm- Xoài Múi, 
Thời gian đó ứng với nước triều rất thấp. Tướng Lê 
Văn Quân, tổng chỉ huy quân Nguyễn Ảnh lợi dụng 
đêm tối và nước thuỷ triều rút đã xuôi dòng đành 
vào trận địa quân Tây Sơn '2), 

Thấy quản Xiêm tiến đánh, Nguyễn Huệ liền 
tương kế, tựu kế. Với quân của Nguyễn Ánh, 
Nguyễn Huệ chỉ cầm chứng vì mục đích lớn nhất 
cửa Nguyễn Huệ là đánh quân Xiêm vì thế khi thấy 
quần Xiêm ùn ùn kẻo đến thì mới dốc toàn bộ quân 
vào trận. Nguyễn Huệ bất ngờ cho phực bình và 
pháo binh xuất trận. Khắp nơi từ tả ngạn và Cù lao 
Thới Sơn, hoả lực từ các thuyền của Tây Sơn nổ 
vang đánh đắm toàn bộ chiến thuyền của giặc. Hơn 
4 vạn đầu giặc bị chém tại trận, tướng Xiêm là 
Chiêu Tăng và Chiêu Sương cuống cuồng thu nhặt 
đám tàn quân chí còn khoảng vài ngàn người theo 
đường tắt qua Cao Miên rút chạy về nước. 


Tiến sỹ Ngô Giáp Đậu viết trong Hoàng Việt 
Hưng Long chỉ: "Không ngờ có kẻ phản thần là Lê 
Xuân Giác bày đặt mưu kế cho Huệ, Huệ mừng nói: 


- Ông như người đất Mân hiến kế sách. Ta sẽ 
như Ngột Cầu, quyết đánh cho quân Gia Định một 
phen tan tác. 


Rồi Huệ cho quân thiện chiến mai phục ả Sông 
Xoài Mút, dụ cho quân Xiêm tiến vào. Bọn Chiêu 
Tăng, Chiêu Sương không biết địa thế hiểm trỏ của 
nơi này nhân đà thắng cứ thế thẳng tiến vào Mỹ 
Tho liên bị phục binh cả thuỷ và bộ của Tây Sơn 
đánh bất ngờ nên trỏ tay không kịp. Tướng sỹ chết 


nhiều không kể xiết, Chiêu Tăng, Chiêu Sương®) 
vội vã đem đám tân quân tháo chạy về nước. 
Chưởng cơ Nguyễn Văn Oai tử trận. Thế tổ Nguyễn 
Ánh phải chạy về Trấn Giang (Cần Thơ) chỉ có bọn 
hộ bộ Trần Phước Giai, Cai cơ Nguyễn Văn Bình, 
Lê Văn Duyệt... khoảng hơn chục người theo hộ vệ. 
Trong lúc đi đường hết cả lương thực may mã có 
người dân mang cơm đến dâng. 


Thế tổ cùng các bề tôi chạy đến Rạch Giá thì bị 
Chưởng cơ Trân của Tây Sơn bắt được giam trên 
thuyền. Nhưng lại nghĩ ông cha đời trước chịu ơn 
Nam triễu, đêm ấy nhân lúc quân lính say, Chưởng 
cơ Trân liền cỏi tröi rồi đưa Thế tổ và những người 
tuỳ tùng lên bữ. 

Thế tổ phải đi tử Vân Dã đã mệt mỗi, lại thấy có 
quân Tây Sơn đuối gấp. Cai đội Nguyễn Văn Trị 
phải công Thế tổ chạy về Sông Thị Giang may gặp 
Mặc Tử Sinh đem thuyền đến đón. Thế tổ sai Sinh 
và Cai cơ Trung sang Xiêm bảo với Vua Xiêm.\4) 


Khi chiến trận xảy ra, Vũ Thế Định người viết 
Mạc thị gia phả đang ở Long Hồ với Mạc Tử Sinh 
cách Trà Tân 10km là người có nhiệm vụ lo thuyền 
bè để đón tàn quân nếu thất trận. Dinh còn là người 
được Nguyễn Ánh giao nhiệm vụ viết thư tường 
trình lại với Vua Xiêm quá trình diễn biển cuộc chiến 
và tội lỗi của Chiêu Tăng, Chiêu Sương trong trận 
thất bại này,®) 


Tháng Ba, năm Canh Tuất, Nguyễn Ánh cùng 
một số thuộc hạ và 200 binh sỹ chạy sang Vọng 
Các (Băng Cốc). 


Sau khí đánh xong quân Xiêm, Nguyễn Huệ lại 
trở về Quy Nhơn. Mùa Hạ, tháng 5, năm Bính Ngọ 
1786, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47, Tây Sơn Vương 
Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ mang quân thuỷ bộ 
ra lấy Thuận Hoá. Vũ Văn Nhậm làm Tả tướng 
quân, Nguyễn Hữu Chỉnh làm Hữu tướng quân, chia 
2 đường cùng tiến. 

Sách Việt sử cương mục tiết yêu viết: " Tướng 
giữ đồn là Hoàng Nghĩa Hồ (người Thôn Hoang 
Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, đỗ Tiến sỹ) chết tại 
trận. Quân Huệ thửa thắng tiến về THuận Hoá. Bấy 
giờ Ngô Cầu đang lập đàn chay lớn (Nguyễn Huệ 


(1) Tập san Sử Địa, số 21, tr. 85. 

(2) Sử Địa, trang 371, 372. 

(3) Theo Ngô Giap Đậu viết thi Chiêu Tăng và Chiêu 
Sương thoát chết, thu nhặt tàn quân chạy về Xiêm B.T. 

(4) Hoàng Việt Hưng Long chỉ, trang 122, 123. 

(5) Sử Địa trang 372. 
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dùng mưu cho thảy tướng số đến xem cho Câu. 
Thầy tướng số nói với Cầu rằng: “Đại hạn thi tối, 
tiểu hạn thì có xung khắc nên lập đàn chay xám hổi 
làm lễ cầu đảo 7 ngày đêm". Ngô Cầu tín lời, liền 
làm lễ cầu đảo. Đến đêm thứ 7, quân sỹ phải phục 
dịch mệt mỗi quá... bỗng nghe tin giặc đến, Cầu 
không biết làm thế nào. Hơn nữa, Hữu Chỉnh lại viết 
thư ly giản, bức thư viết bọc sáp, giả vờ gửi cho Phó 
tướng Hoàng Đình Thể trong đó nói Thể và Chỉnh 
đều là môn thuộc của Quận huy Hoàng Tế Lý, riếu 
Thể biết đem Thành Phú Xuân hàng thì có thể vẫn 
giữ được phú quý rỗi dặn người đưa thư cố ÿý đưa 
lầm cho Phạm Ngô Cầu. Phạm Ngô Cầu sau khi 
đọc thư thì sinh ngờ Thể. Vì thế, khi quân Tây Sơn 
kéo quân vào chỉ có Hoàng Đình Thể mang quân ra 
đánh nhưng đạn dược hết. Câu đóng cửa thành 
không tiếp ứng. Cha con Hoàng Định Thể đành bày 
trận dùng đoản ởao cận chiến, giết thêm được vài 
chục người của Tây Sơn nhưng trước thế tiến công 
như vũ bão của Tây Sơn, các con Hoàng Định Thể 
cùng tỳ tưởng Vũ Tá Kiên đều tử trận. Hoàng Định 
Thể đang cưỡi voi liễn lùa xuống sông tự vẫn. Đốc 
thị Nguyễn Trọng Đang chết trong loạn quân. 
Nguyễn Huệ thúc quân xông vào. Ngô Cầu mỏ cửa 
thành xin hàng. Tưởng giữ các đồn ở Cát Dinh 
(Đang Xương), Động Hải (Đồng Hới, Quảng Binh) 
đều thí nhau bỏ trốn). 


Sau chiến thắng Phú Xuân, Nguyễn Huệ nghe 
lời Nguyễn Hữu Chỉnh sửa lại mệnh lệnh của 
Nguyễn Nhạc cử Chỉnh làm tiên phong đem thuỷ 
quân ra Cửa Việt Yên và Đại An lấy đồn lương trên 
Sông Vi Hoàng, còn Huệ đích thản đem quân tiến 
vào sau. Trân thủ Nghệ An, Thanh Hoá Bùi Thể Toại 
(con Bùi Thế Đạt), Tạ Doanh Thuỳ đều bồ chạy. 


Lúc đó, gặp thời tiết thuận, gió Nam thổi mạnh, 
đoàn chiến thuyền của quân Tây Sơn gồm mấy 
trăm chiến thuyền căng buôm lướt như bay, cờ xí 
ngợp trời tiến vào Sông Vị Hoàng. Kinh thành 
Thăng Long náo động. Chúa Trịnh Đoan Nam 
Vương sai Trịnh Tự Quyền đem binh xuống Sơn 
Nam kháng cự và cho tướng trần thủ quân Đỉnh 
Tích Nhưỡng lập phòng tuyến ở Lỗ Giang bày trận 
chữ nhất, Nguyễn Huệ cho chiến thuyền Mông 
Xung trên gắn người nộm. Quân của Chúa lầm 
tưởng có người trên thuyền nên cho nã súng ảo ạt, 
khi hêt đạn mới biết là hình nhân trên thuyền. Trời 
gần sáng, chiến thuyền của Tây Sơn thuận gió ào 
ào lướt tới. Tiếng súng nổ vang trời. Trấn thủ Sơn 
Nam Đỗ Thế Dận bỏ chạy. Bộ bính của cha con 
Hoàng Phùng Cơ ở Hồ Vạn Xuân và thuỷ quân 
đóng ở Thuý Ái đều tan vỡ. Nhiều tướng sỹ của 
Chúa Trịnh tử trận. 


1543 


Quản Nguyễn Huệ thẳng tiến đến Bến Tây Long. 
Chúa Đoan Nam Vương mặc áo giáp đích thân chỉ 
huy tại Lầu Ngũ Long. Quân Tây Sơn dùng noả hổ 
(ống phun lửa) xông trận. Tượng binh và ky binh của 
Chúa hoảng loạn, tan vỡ. Chủa Đoan Nam Vương 
xuống voi, cởi áo chạy về Cửa Yên Hoa theo hướng 
Sơn Tây liền bị Tuần Trang đuổi bắt. Chúa tự sát. 
Người theo Chúa là Tiến sỹ Lý Trần Quán, tự chôn 
mình để chuộc lỗi có học trò làm phản. Cái chết của 
ông làm xúc động lòng người. 


Ngày 23 tháng 7 năm 1786, kinh thành náo 
loạn. Trong hoàng cung. Vua Lê Hiển Tông đang 
đau nặng. Nghe tin Nguyễn Huệ vào thành, các 
Hoàng tử hoảng hốt vội vã đem Vua trốn ra sau một 
trải giả sơn trong vườn thượng uyến. Ngay lúc đó có 
sứ của quân Tây Sơn đến xin dâng thư vấn an và 
trình bày lẽ phù Lê diệt Trịnh của Nguyễn Huệ. 
Vua Lê đọc thư của Nguyễn Huệ thấy lời lẽ rất mực 
trang nghiêm và đúng phép tắc, lễ nghỉ thì mới yên 
tàm quay trở vào điện. Bấy giờ là tháng 6 năm Bính 
Ngọ 1788, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47. 


Sau khi sai người dâng thư tới Vua Lê Hiển Tông 
xong, Nguyễn Huệ vào đóng ở Phủ Chúa, còn Hữu 
Chỉnh và Văn Nhậm đóng ở Lầu Ngũ Long. Nguyễn 
Huệ lại hạ lệnh cho tướng sỹ tuyệt đối không được 
cướp bóc của dân chúng. 


Ngày hỏm sau, Nguyễn Huệ vào Cung Vạn Thọ 
yết kiến Vua Lê Hiển Tông. Lúc này, Vua Hiển Tông 
bệnh tỉnh đã trầm trọng không thể ngồi dậy được. 
Nguyễn Huệ liền đến bên giường bệnh, thụp lạy 
xuống đất, làm tễ quy gối 5 tần, 3 lần khấu đầu. Vua 
Lê cảm động sai Hoàng tử đỡ Nguyễn Huê dậy rồi 
ban cho ngồi ở một chiếc sập bên tả long sàng của 
mình, Nguyễn Huệ tâu rõ mục đích quân Tây Sơn 
ra Bắc Hà là để phủ Lê triệt Trịnh ngoài ra không có 
ý gì khác... 


Vua Lê Hiển Tông nghe xong thì mừng rỡ vô 
cùng và nói với Nguyễn Huệ: "Quả nhân làm Vua 
mà không được tham dự việc chính sự, chỉ rũ áo, 
chắp tay hơn 40 năm nay. Nay Trẫm đã già. Những 
việc quốc kế binh mưu vốn không quen. Lệnh công 
đã làm việc nghĩa giúp đð vương triều Lê vậy xín ở 
lại giúp cho vài năm nữa”. 


Nguyễn Huệ lễ phép thưa: “ Thần chỉ vâng mệnh 
Vua anh đi đánh Thuận Hoá, nay ra đây chỉ là việc 
nhãn tiện nên không dám ở lại lâu. Nhưng đất Bắc 
chưa yên, nhất định thần sẽ làm một phen quét 
sạch rối mới từ biệt mà đi. Mong Bệ hạ cử vên tâm". 


(1) Việt sứ cương mực tiết yếu, trang 608. 
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Vua Lê Hiến Tông mừng lắm liền sai ban trà. 
Nguyễn Huệ uống xong kính cẩn cáo lui. 


Lúc này, vì thấy quân Tây Sơn vào Thành Thăng 
Long chưa biết là tốt hay xấu nên văn, võ bả quan 
trong triều thì nhau bổ trốn, khiến triều đình vắng 
vẻ, tiêu điều. Thấy thể, Nguyễn Hữu Chỉnh tiền tâu 
Vua Lê Hiển Tông xuống chiếu tuyên triệu các 
quan về triều. Thể rồi mãi mấy hôm sau mới có độ 
15 người dắt díu nhau trở về. Vua liền sai đặt lễ đại 
triều ở Điện Kinh Thiên rồi cố gượng bệnh ra thiết 
triều. Nguyễn Huệ đem tướng sỹ bản bộ vào triều 
yết kiến và kính dâng lên Vua. Vua liên phong 
Nguyễn Huệ làm Nguyên soái Phù Chính Dực vũ 
Uy Quốc công. Nguyễn Huệ tiếp chỉ. Nhưng khi về 
đến dinh, Nguyễn Huê bảo với Hữu Chính rằng: 
“Ta xưng để lúc này dễ như trở bàn tay. Vậy mà 
Bắc Hà lại cho ta cái chức quan hữu danh vô thực. 
Tưởng ta là quân mọi rợ nên thấy được phong chức 
đã vui ư?”. 

Nguyễn Hữu Chỉnh thấy Nguyễn Huệ bất mãn, 
bèn giả vở tiết lộ lời Vua Lê nói với mình là: "Hoàng 
thượng có nói với thần: “Hoàng gia thanh bạch 
không có gì làm quà để biếu lệnh công, vẫn biết 
rằng tước vị nhỏ nhặt không xứng với lệnh công, chỉ 
vì quốc lục chuộng lệ, nên lấy đó để báo đáp tấm 
lòng hiệp nghĩa của lệnh công, Bản thân Hoàng 
thượng biết mình tuổi cao sợ lệnh công về, không 
còn chỗ nương tựa, nên muốn hai họ kết thân, đời 
đời kết mỗi thâm giao nhưng chưa rõ ý lệnh công 
thế nào nên chưa dam nói thôi”. 


Nguyễn Huệ nghe vậy đôi phần bớt bực tức. Từ 
đấy, Nguyễn Hữu Chỉnh ra sức vun vén việc kết thâm 
giao giữa Nguyễn Huệ và nhà Lê. Còn Vua Lê vì lo sợ 
Nguyễn Huệ có ý khác nên rất muốn gả Công chúa 
cho Nguyễn Huệ để ràng buộc, nay thấy Hữu Chỉnh 
nói là vâng lệnh Nguyễn Huệ muốn kết tình thông gia 
muôn đời bền vững giữa hai triều Nam, Bắc, nhà Vua 
vội vàng bảo với Hữu Chỉnh: "Con gái ta thi nhiễu 
nhưng chỉ cô Ngọc Hân là khá hơn cả, nhưng cái trò 
thương con thì hay thiên vị chẳng biết người ngoài 
xem ra làm sao, hay Ở đây để ta vời đến cho xem, 
nếu trông được ngươi liệu cách tác thành cho. 


Một lát Công chúa Ngọc Hàn đến ngự tiền. 
Chỉnh vừa trông thấy đã nói ngay "được lắm. Tối. 
Tôi xin làm mỗi thế nào cũng xong”. 


Ngày mồng 10, tháng 7, Nguyễn Huệ đem sính 
lễ gồm 200 lạng vàng, 2000 lạng bạc, 20 tấm gấm 
rồi sai thuộc hạ thân tín mang lễ vật cầu hôn đến 
Điện Vạn Thọ. Đoàn sính lễ có nghì trượng quân 
bính, cờ xí, tan quạt rợp trời. Vua sai Sùng Nhượng 


công Duy Cẩn tiếp nhận đồ sinh lễ, rồi đem cáo ở 
nhà Thái Miếu. 

Ngày 17, Vua sai các Hoàng thân, Hoàng tử, 
Công chủa, Nguyễn Hữu Chỉnh (người làm mổi lái) 
đưa Công chúa Ngọc Hân từ cung Vua đến phủ 
quân soái. Nguyễn Huệ cùng các tướng sỹ mặc lễ 
phục từ Soải dinh ra đón dâu. Huệ cho dàn bình khí 
và nghí trượng đón rước rất long trọng. Khi các 
Hoàng thân, Hoàng tử, Công chúa đã đỏng đủ, 
Nguyễn Hữu Chỉnh đưa Công chúa Ngọc Hân đến 
cửa phủ, Nguyễn Huệ đi kiệu rồng vàng (Kim Long) 
ra đón theo đúng các thỏ tục, lễ nghi của đám cưới. 
Khi tàn tiệc cưới, Nguyễn Huệ sai đưa 200 lạng bạc 
chia đều cho những người tham gia đưa dâu. 
Nguyễn Huệ còn tiễn đám đưa dâu ra gần đến cửa 
phủ rồi mới quay về. 


Ngô Thì Nhậm viết: “Công chúa mới về hãy còn 
e lệ, sau cũng quen dần, cùng Thượng công đến lễ 
Liệt tiên Hoàng để ỗ nhà Thái Miếu, lúc về hai kiệu 
chạy song song về phủ. Thượng công là người kiêu 
căng, một hôm hỏi Công chúa: "Các vị con gái 
trong Hoàng gia có ai vẻ vang bằng nàng không?”. 
Công chúa đáp: “Hoàng gia íl lộc nên các con gái 
đều thanh bân cả, chỉ có mình thiếp là sánh với 
lệnh công, cũng như hạt mưa trên không bay 
xuống, được sa vào chốn lâu đài, đỏ là duyên may 
của thiếp". Thượng công nghe vậy thì vui mừng 
khôn xiết.(1) 


Lại nói về Nguyễn Nhạc, nhận được thư của 
Nguyễn Huệ báo đã lấy xong Thuận Hoá và đang 
đem quân ra Bắc thi không vui. Nhạc tức tốc cho 
người ra Thuận Hoá ngăn lại nhưng ra tới nơi thì 
Nguyễn Huệ đã đi rồi. Nay lại nghe tin em đã vào 
Thành Thăng Long nên vô cùng lo lắng liền tức tốc 
ngày đêm ra Bắc Hà. Đây chính là nguyên nhân 
tạo nên mối bất hoà giữa anh em Tây Sơn. 


Hoàng Xuân Hãn viết: “Ngày 28, tháng 8, năm 
1786, Nguyễn Nhạc tới Thăng Long để kiểm chế 
Huệ. Hôm sau,Vua Lê Chiêu Thống đến vết kiến 
Nhạc. Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc ngồi ỏ phủ 
đường, thị vệ giáp binh bày hàng nghiêm chỉnh, rồi 
sai người đón Vua Lê Chiêu Thống X2. 


(1) Hậu Lê thống chi, (r. 73,74. 

(2) Hoàng Xuân Hãn viết: “Ngày 28 thàng 8 năm 1786, 
Nguyễn Nhạc tới Thăng Long để kiêm chế Huệ. Hôm 
sau Vua Chiêu Thống đến vết kiến Nhạc" (Ngày Dương 
lịch trên là tính theo Lịch Đại Thống mà triêu Lê dùng, 
khác với Lịch Thời Hiến của nhà Thanh. Lịch Lê năm 
Bính Ngọ 1786 nhuận tháng 9, Lịch Đại Thanh nhuận 
tháng 7). 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Sách Hậu Lê Thống chí viết : "Hoàng thượng đi 
bộ vừa đến dưới thêm, Tây Sơn Vương đứng ỏ bên 
sập tô về kính tôn. Lại sai Thượng công (Nguyễn Huệ) 
xuống thêm đón lên mời ở ghế bên tả, Thượng công 
ngối Ö phía hữu, còn ở giữa là Tây Sơn Vương ngồi”. 


Sau 12 ngày ở lại Bắc Hà, Nguyễn Nhạc quyết 
định rút quãn về nhưng biết Nguyễn Hữu Chinh là kẻ 
tiểu nhán phản trắc nên định bỏ lại cho người Bắc 
Hà giết. Khoảng canh 3, anh em Tây Sơn cho người 
vào bái biệt Vua Lê rồi lặng lẽ rút quân đem theo rất 
nhiều của cải, châu báu lấy được của Phủ Chúa... 


Thời gian ở Bắc Hà, Nguyễn Huệ đã sắp đặt lại 
ngôi bảu, thống lĩnh chư quân thay đổi lại một lượt 
nhưng khi Nguyễn Nhạc ra lại cho đội ngũ chư quân 
về như cũ. 


Sau khi ở Thăng Long về, Nguyễn Nhạc lên ngôi 
Hoàng để đóng đõ ở Quy Nhơn, phong Nguyễn Lữ 
làm Đông Định Vương ở Gia Định (Sài Gòn). 
Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở Phủ Xuân ngày 
đêm xếp đặt hiệu lệnh, sửa sang thành luỹ, bao 
nhiêu khí giới, trọng bảo lấy được từ Bắc Hà đem 
chứa ở một chỗ. Nguyễn Nhạc sai sứ tuyên triệu, 
nhưng Nguyễn Huệ không về, mọi việc ở Phú Xuân 
tự mình quyết định. 


Trước tình hình đó, Nguyễn Nhạc sai người đến 
phong Nguyễn Huệ tăm Bắc Bình Vương và hồi về 
của báu lấy được ở phủ Chúa ngoài Bắc Hà nhưng 
Nguyễn Huệ không chịu nộp, vì thế anh em giận 
nhau, đem binh đánh nhau. Nguyễn Huệ từ chối 
chức Bắc Bình Vương mà Nguyễn Nhạc ban cho rồi 
tự xưng làm Chính Bình Vương). 


Mãu thuẫn giữa anh em Tây Sơn ngày càng sâu 
sắc khiến cho lòng người không yên, hoang mang, 
nghỉ ky. Tướng cũ của Nhạc là Duệ nay dưới quyền 
Huệ trấn thủ ở Nghệ An liền đem bình đi theo đường 
núi về với Nguyễn Nhạc. Tả tướng của Suý phủ 
Chính Bình Vương là Vũ Văn Nhậm (con rể Nguyễn 
Nhạc) có ý làm phản. 


Được tin của Ngô Văn Sở mật báo, Nguyễn Huệ 
đã ngày đêm ra Bắc. Khi tới Thăng Long vào canh 
tư, được Ngõ Văn Sở ngầm đón, Huệ vào chỗ 
Nhậm đang nằm ngủ, Nhậm cũng không hay biết 
gì. Nguyễn Huệ liền sai võ sỹ Nguyễn Văn Lợi lấy 
dao đâm chết Nhậm lôi bỏ xác ở hậu đường. Đến 
mở sảng mới truyền lệnh. Bấy giờ quản sỹ mới 
biết). Trong lần ra Bắc Hà này, Nguyễn Huệ đã có 
tài tổ chức tinh vi, khéo léo củng cố lực lượng của 
mình bằng cách sử dụng các quan chức cũ của 
triều Lê - Trịnh, còn người chỉ huy là các tướng tâm 
phúc của Nguyễn Huệ. Đại Nam chính biên liệt 
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truyện viết rằng : “Hừng sáng, Nguyễn Huệ cho 
Ngô Văn Sở làm thay Nhậm quản lãnh quân đội, 
nhưng vẫn để Sùng Nhượng Công Lê Duy Cẩn làm 
Giám quốc, chủ việc thờ cúng tông miếu nhà Lê. 
Xong xuôi, Nguyễn Huệ vời các bề tôi nhà Lê ra 
trao quan chức”. 


Có quan Thị lang Ngô Thì Nhậm người Làng Tả 
Thanh Oai, Huyện Thanh Oai là Tiến sỹ bị mắc tội 
phải trốn tránh, lúc ấy mới ra xin với Trần Văn Kỷ 
yết kiến Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ vốn nghe tới tài 
năng của Ngô Thì Nhậm nên trọng đãi Nhậm, cho 
làm Thị trung trực học sỹ. Nguyễn Huệ nói với Kỷ: 
Ông ta là người mà ta tái tạo”. 


Ngô Thì Nhậm bái tạ nhân đó dẫn thêm các 
thân bằng hữu là Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch, 
Nguyễn Nha, Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Du, Trần 
Bá Lãm, Vũ Huy Tấn. Đoàn Nguyên Tuấn đến bái 
yết Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ trao cho Phan Huy 
Ích chức Thị trung Ngự sử, cho Nguyễn Thế Lịch 
chức Hiệp biện Đại Học sỹ. Những người khác đều 
được Nguyễn Huệ trao quan chức cả. Nguyễn Huệ 
mở yến tiệc rồi bảo: 

“Sở và Lân là nanh vuốt của ta, Dụng và Ngôn 
là lòng bụng của ta, Nhậm là bề tôi mới của ta. Nay 
ta lẫy các việc quân dân của toàn hạt mười một trấn 
tỷ thác cho mà hành sự, theo tiện nghi, phải hội 
đồng thường nghị với nhau, ấy là điều mong ước 
của ta". 


Sách Khẩm định Việt sử thông giám cương 
mục viết : "Văn Huệ sai người lùng hết các bày tôi 
văn võ, cưỡng ép họ đến của cung khuyết để cùng 
đứng tên vào tờ biểu khuyên mời Văn Huệ lên ngôi 
Vua. Huy Trạc bị bắt đến ngự sử đài không chịu ký 
lên vào tờ biểu ấy, đêm đến đã uống thuốc độc tự 
tử. Việc này do đó mà đình chỉ lại”. 


Trịnh Quốc sư Nguyễn Hốn, Bình Chương sự Phan 
Lê Phiên, Bùi Bích lấy cớ tuổi nhiều cáo quan về quê. 
Nhiều người khác thì trốn ở núi hoặc mai danh ẩn tích 
trong dân. Ngô Nhậm bàn với Nguyễn Huệ ép Ninh 
Tốn hợp tác. Ninh Tốn trốn thì bắt em của Ninh Tốn 
đã từng đỗ hương cống ra chém. Tốn sợ quá mới chịu 
ra hợp tác nhưng sau cáo bệnh trở về. 


(1) Hoàng Xuân Hãn., La Sơn phu tỬ- NXB Minh Tân, 
trang 102, dòng 1,3.4,.5. (Theo tâp san Sử Địa, số 
13, 1969 - Phù Lang Trưng Bá Phái). 


(2) Hậu Lê thống chí, tr. 181. 
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Sau đấy, Nguyễn Huệ lưu Nội hầu Phan Văn 
Lân, Chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng, Đô đốc 
Nguyễn Văn Tuyết, Hộ bộ Trần Thuận Ngôn, Học 
sỹ Ngô Thì Nhậm cùng Ngô Văn Sở giữ Thăng 
Long, rồi dẫn binh về Nam Hà. 


Rồi Nguyễn Huệ vẽ Phú Xuân xây dựng phủ đệ 
riêng. Vì thế mâu thuẫn giữa hai anh em càng sâu 
sắc, Từ tháng Giêng đến tháng 5, năm 1787, 
Nguyễn Huệ mang quân đánh Nguyễn Nhạc, sai 
Lại bộ Hồ Đồng viết bài hịch chửi mắng Nguyễn 
Nhạc thậm tệ, Nguyễn Huệ gọi Nhạc là “Sái lang, 
chó heo”, ?àm nhơ nhuốc mội triều vì chuyện dâm 
loạn giết Nguyễn Thung và thông dám với vợ 
Huệ...” Rồi cho quân vây Thành Quy Nhơn, Nguyễn 
Nhạc không chống cự được đành lên đỉnh thành 
khóc lóc. Anh em lại giảng hoà, Nguyễn Huệ lui 
binh khỏi Quy Nhơn. 


Trong trận chiến huynh đệ tương tàn này, hơn 4 
vạn quân đã phải bỏ mạng. Trong tập Cochinchine 
746, trang 98 - 204 viết: 


“Chiến tranh bùng nổ từ tháng Giêng (Âm lịch) 
năm ngoái giữa hai anh em ông Nhạc và ông Tâm 
(Nguyễn Huệ) và chấm dứt vào tháng 5 (Âm lịch). 
Một phần lớn dân Huế chết trận. Sau đó, anh em 
giảng hoá. Nhạc tiếp tục ỏ lại Quy Nhơn, ông Tám 
về lại Phú Xuân. Hình như ông Tảm cai trị tỪ Xứ 
Quảng Nam, Chãmpa ra tời Bắc Kỳ, còn Nhạc từ 
Quảng Ngãi trở vào. Hai anh em gườm nhau lắm, 
chỉ nhìn bền ngoài cũng biết họ không thể hoà hợp 
được. Khoảng tháng Ba năm nay (1788), sau khi 
Nhạc gây hấn ỏ biên giới Chămpa có ý muốn chiếm 
vùng đất này rồi thẳng tiến ra Bắc, ông Tám lập tức 
cho quân ra đánh, chỉ một ngày đã đánh bại ông 
Nhạc. Tướng của ông Nhạc có người bị voi giày. Từ 
đó, sự nghiệp của ông Nhạc không thể vinh hiển 
như trước nữa, ông trả nên yếu thế, không thể 
chống nổi sức mạnh như vũ bão của ông em. 


Khi ông Tám ra Bắc có giao lại Phú Xuân cho 
người em rất đần độn. Ông ta bắt mộ lính từ 12 đến 
60 tuổi. Chỉ còn lại đàn bà, trẻ con và bô lão nên 
không có ai cày ruộng, không có ai dám đi câu cá. 
Những người nào cô tiền đút lót thị được miễn ởi 
lính, nhưng chỉ một thời gian sau lại bị bắt đi đảnh 
những trận ô nơi khác... Tất cả của cải lấy được ở 
Bắc Hà đều đem về Phú Xuân?) 


Trong một bức thư khác của Giáo sỹ Labartette 
viết tử Quảng Bình đề ngày 12, tháng 5, năm 1778 
cho biết thứ bậc của anh em Tây Sơn: “Người anh 
lón làm Vua lấy tước vị là Thoí Dục. Người thứ 2 là 
Dục Ong Bai (ông Bảy - Nguyễn Lữ). Người thứ 3 gọi 


là Dục Ong Am (lức ông Tám). Ông Vua và ông Tám 
có hiểm khích với nhau khiến tình hình có lợi cho 
Chúa Nguyễn. Quân Trung Hoa có lẽ sẽ sang Bắc 
Hà. Chúng đã mua đại bác của người Anh"? 


Thư của ông Doussain gửi ông Blandrin trang 
201 đề ngày mồng 6, tháng Sáu, năm 1787: “Nhạc 
có 2 người em. Một người đã ra Kẻ Chg mà không 
báo tín cho anh biết. Sau khí trỏ về ông tự xưng là 
Đức Chúa. Nhạc nghe tin ấy không bằng lòng cho 
người cảnh báo em. Nhưng ông này (Nguyễn Huệ) 
không những không vâng lời mà còn mang 60.000 
quân đến giao chiến với Nhạc ỏ Quy Nhơn. Họ 
đánh nhau 2 lần. Người ta đền rằng ông ấy mất đến 
nửa số quân. Việc đó chứng tỗ ông gặp khó khăn 
bắt mọi người ra trận. Ông ấy dự định đánh Nhạc 
xong sẽ tiến quân ra Kê Chợ để xưng Chúa ó đô. 
Ông có 3 đại thân ỏ Bắc Hà. Một người ö Xử Nghệ 
và 2 người ở Bố Chính. Ai cũng nghĩ rằng, dù có 
thua Nhạc, ông cũng sẽ ra Bắc Kỳ. Ông Letondal 
nên biết rằng ông ấy có một người vợ là Công Chúa 
nhà Lê. Mới đây cô một dại sứ từ Bắc Kỹ vào Đàng 
Trong không biết lý do là gì”. 

Những tài liệu được dẫn ra ở đây gồm những bức 
thư trao đổi giữa các giáo sỹ thuộc Hội truyền giáo 
tại Việt Nam và Trung Hoa cùng các bản tường trình 
của họ tới Giám đốc giáo hội, hiện đang được lưu trữ 
tại Văn khố Hội truyền giáo Paris (Archives des 
Mission Etrangères de Paris) được xếp theo thứ tự 
từ 1 và có ký hiệu Tonkin và Cochinchine do GS 
Đăng Phương Nghỉ trích dịch. Những văn kiện liên 
quan đến Tây Sơn từ năm 1787 đến năm 1792 ở 
trong tập Tonkin 692 đến 700 và Cochinchine T4 
trở đi. Bà Đặng Phương Nghi, nguyên Giám đốc 
Nha Văn Khố và thư viện trước khi sang Pháp để 
giảng dạy tại trường Sorbonne đã có những bài viết, 
trích dịch đăng trong số kỷ niệm chiến thắng Đống 
Đa, Tập san Sử- Địa số 13, năm 1969 và những tài 
liệu để lại được cụ Nguyễn Ngọc Cư giảng dạy tại 
Trường Đại học Sải Gòn dịch và in trong số kỷ niệm 
200 năm Phong trào Tây Sơn - Sử địa số 2† năm 
thứ VỊ, 1971. Những tài liệu quý giá này sẽ cho biết 


(1) Đức Veren là Đức giảm mục Labartette (Jean) (1744- 
1823) năm 1773, ông tới Đàng Trong để truyền giáo 
tại Định Cát thuộc Xã Ái Tử, Huyện Đăng Xưng 
(Quảng Trị. Năm 1784, ông được tấn phong làm 
Giám mục Veren và làm chủ giáo phụ tá cho đức ông 
Adran đoàn sứ Trần Công Sán đòi đất Nghệ An (trích 
trong tập Cochinchine 746). 


(2) Revue Indochinoise, tập XIV. Déc 1910 (chữ viết 
không dấu của đức ông Adran). 
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thêm về thực trạng đất nước ta cuối Thể kỷ XVIII về 
xã hội, tôn giáo, chữ Quốc ngữ cũng như các phe 
phái, tranh giành quyền lực và tiêu diệt lẫn nhau. 


Lại nói về Vua Lê Chiêu Thống, lợi dụng anh em 
Tây Sơn bất hoà để lấy lại đất Nghệ An. Trần Công 
Xán (Trước vốn có biết Nguyễn Huệ trong lần Huệ 
ra Bắc liền xin đi. Sách Việt sử cương mực tiết 
yếu viết: “Văn Huệ đọc thư xong liền cả giận, căn 
vặn nhiều lẫn nhưng Trần Công Xán trước sau 
không chịu khuất phục. Huệ liên sai bắt giam rồi 
cho người dìm chết ở sông nói thác là chết do bị 
đắm thuyền". 


Tháng Bảy, Hoàng Thái hậu nhà Lê sang nhà 
Thanh xin cầu viện. Vua Càn Long nhà Thanh theo 
lời tâu của Tổng đốc Tôn Sỹ Nghị liền điều động 
binh sỹ 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, 
Quý Châu hẹn ngày sang cứu viện. 


Ngày 22 thảng 11 năm Mậu Thân 1788, niên 
hiệu Chiêu Thông thứ 3, quân xâm lược nhà Thanh 
gồm 29 vạn quân chia làm ba đạo ồ ạt tiến vào 
nước ta. Đạo thứ nhất là quân chỗ lực do Tổng đốc 
Lưỡng Quảng Tön Sỹ Nghị chỉ huy đi qua Lạng Sơn 
vào cửa ải Trấn Nam Quan. Trấn thủ Lạng Sơn là 
Đô đốc Nguyễn Văn Diệm lui quân. Ngô Văn Sở cử 
Đô đốc Phan Văn Lân dàn binh bày trận ở Sông 
Nguyệt Đức. Nhưng quân của Lân vừa qua sông đã 
bị chết cóng vì lạnh và hoảng sợ trước thế mạnh 
của giặc nên bỏ chạy hết. Đạo quân của Tôn Sỹ 
Nghị vào đến địa phận nước ta mà không gặp phải 
một trở ngại nào. 


Đạo quân thứ hai do Chỉ phủ Điền Châu Sầm 
Nghi Đống chỉ huy qua Cao Băng tiến xuống. Đạo 
quân thứ ba do Đô đốc Ô Đại Kinh tiến sang. 


Đợt tiến quân của quân Thanh không gặp một 
trở ngại nào là vì kế hoãn binh của Ngô Thì Nhậm 
đồng loạt cho rút quân. Ngô Thì Nhậm là một mưu 
thần rất sắc sảo của Nguyễn Huệ. Thấy quân giặc 
đông, Ngô Thì Nhậm chủ trương không đánh, chủ 
động rút lui để bảo toàn li/c lượng, đồng thời nuôi 
chí khí kiêu binh và tư tưởng chủ quan của quân 
Thanh. Tướng Ngô Văn Sở lại muốn dốc quân đánh 
giặc ngay từ khi chúng mới bước chân đến. Thấy 
vậy, Ngô Thì Nhậm liền nói: “Nay fa chủ động rút 
lui, không bị mất một mũi tên nào, đó là kế lùi một 
bước mà tiến hai bước, đợi khi chúng chủ quan, sơ 
hỏ, ta sẽ tiến công đánh cho chúng không còn 
mảnh giáp mà về, đó mởi là kế hay”. Ngô Văn Sở 
nghe xong liền cho rút toàn bộ quân về Thăng 
Long, tổ chức một cuộc chuyển binh lớn trên Sông 
Hồng. rồi cho thuỷ binh 1ui về đóng giữ ở Biện Sơn, 


Thanh Hóa, bộ binh thì lui về giữ ở Núi Tam Điệp, 
Ninh Bình, như thế là cả thuỷ và bộ liên kết thành 
một phòng tuyến vững chắc. Ngô Văn Sở liền đưa 
tin cấp báo về Thành Phú Xuân cho Nguyễn Huệ. 
Nhận được tin, Nguyễn Huệ rất bình tĩnh bảo với ba 
quân: “Chó Ngô là cái thá gì. Không việc gì phải lo 
lắng. Là chúng tự tìm đến cái chết mà thôi.) 
Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh 


Sau khi nghe tin Tôn Sỹ Nghị đem quán vào 
chiêm nước ta, các tướng đã bàn với Nguyễn Huệ 
rằng: “Chúa công vừa có hiểm khích với Vua Thái 
Đức (Nguyễn Nhạc), dân chưa vững lòng tin cậy, 
nay nghe quần Thanh đến đánh như vũ bão tất sinh 
nghỉ ngại. Chi bằng trước hãy chính danh hiệu ra ơn 
đại xả để yên lòng những kê phản trắc bên trong, 
sau để quang minh chính đại mà mang quân chống 
giặc bên ngoài”. 


Nghe theo lời khuyên của các tướng, Nguyễn 
Huệ chọn ngày tốt (ngày 25, tháng Mười một), 
Nguyễn Huệ mặc áo long cổn, đội mũ binh thiên tự 
tay vẽ kiểu, dẫn văn, võ bá quan làm lễ tế trời đất ở 
Bân Sơn, xưng làm Hoàng đế, đổi niên hiệu Thái 
Đức năm thứ 11 thành niên hiệu Quang Trung năm 
thứ nhất 1788 để quang minh chính đại ra Bắc dẹp 
giặc. Ban chiếu như sau: 


"Trẫm nghĩ rằng: Ngũ Đế đổi họ lên trị vì. Tam 
Vương thừa thời mà vận nước, đạo cô thay đổi, thời 
có biển thông. Nước Việt ta từ Đình, Lê, Lý, Trần 
dựng nước, truyền nối từ đời này sang đời khác, các 
mình quân, thánh chúa dấy lên không riêng một họ 
nảo cả. Song, thịnh suy ngắn dài là tự số trời đã 
định, chẳng ai có thể tạo ra được. Vừa rồi nhà Lê 
mất quyền, họ Trịnh cùng cựu Nguyễn chia nhau 
đất nước hơn 200 năm, kỷ cương rối loạn, Vua chỉ 
là hư vị. Nhiều nhà tự phong tước, khiến cho rường 
mối nước nhà sụp đổ không thể chấn hưng được. 
Hơn thế, mấy trăm năm gần đây, Nam Bắc giao 
tranh, muồn dân khổ cực. Trầm là kẻ áo vải đất Tây 
Sơn, không có lấy mội thước đất, trước kia không có 
ý làm Vua, nhưng vì lòng người chân ghét loạn, 
muốn có vị minh chủ để tế thế an dân. Bấy giờ, 
Trâm tập hợp nghĩa quân đi xe tre, mặc áo rách, mỏ 
mang bồ cõi, theo giúp Hoàng huynh, rong ruổi trên 
yên ngựa. Dựng nước miền Tây Thổ, phía Nam bình 
định Xiêm La, Cao Miên xin làm thuộc quốc, chiếm 
được Phú Xuân, dẹp họ Trịnh ở Thăng Long. Bản 
tâm chỉ muốn dep loạn, cứu dân nơi nước sôi lửa 
bồng, sau lại trả nước cho nhà Lê, nhường đất cho 


(1) Lê quý ký sự, tr. 112. 
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Hoàng huynh, nhỏn nhơ mặc áo xiêm hoa, đi giày 
cỏ, ngao du để xem cảnh thái bình của hai bên. 
Nhưng việc đời thay đổi, không được như ÿ muốn 
trốn đi, sỹ dân Bắc Hà không muốn theo họ Lê nữa, 
buộc Trẫm đứng ra để muôn dân nương tựa. Đại 
huynh đối với việc nghĩa đã mỏi mệt, muốn ở Phủ 
Quy Nhơn, tự xưng Tây Vương, đất mấy ngàn dặm 
ở phía Nam đều thuộc về Trẫm cả. Trầm nghĩ mình 
tài hèn, đức mọn không thể sánh với cỗ nhân mà 
đất đai như thế là quá rộng, dân là quá đông. Trẫm 
không còn ham muốn gi hơn. Nhưng nay văn, võ 
tướng sỹ, quan lại đều muốn Trâm lên ngôi tôn cho 
yên lòng thiên hạ. 


Ôi! Ngai vàng là trọng đại, ngôi trời phải vất vã 
sớm hôm, Trẫm lo minh không kham nổi nhưng bốn 
biển đều trông vào Trẫm, đấy là ý trời sắp đặt. Nay 
Trẫm nghe theo mệnh trời, dưới thuận lòng dân, 
không thể chấp lệ nhường cho người khác. Ngày 22 
tháng 11 năm nay, Trẫm lên ngôi Thiên tử, lấy niên 
hiệu Quang Trung nguyên niên. 


Hỡi trăm họ thần dân! Những lời các bậc thánh 
hiển đã dạy ta phải noi theo để giữ lấy cái truyền 
thống tốt đẹp của cha ông. 


13 đạo trong các xứ về vụ thuế mùa Đông năm 
nay, xã cho năm phần mười. Còn nơi nào bị nạn 
bình hoả tàn phá, uỷ quan phân trị đến kiểm tra nếu 
đùng sẽ được miễn cho cả. 


Các quan lại và dân chúng liền triều làm việc sai 
lầm sẽ bị trừng trị. Chỉ trừ những kê phạm tội phản 
nghịch làm trái đạo trời, còn ngoài ra đầu được ân 
xá cả. 

Các đền, miếu thờ dâm thần phải huỷ bỏ. Các 
đền thờ trung thần, hiếu tử, nghĩa phụ đã được các 
triều trước phong sắc đều được thăng trật. 


Các quan văn, võ nhà Lê trốn tránh mọi nơi, nay 
cho về Cựu quán, aí không muốn ra làm quan cũng 
được luỷ ý. 


Y phục của dân Đàng Trong, Bắc Hà vẫn theo như 
cũ, duy mũ áo triều thần các quan sẽ được thay đổi. 


Than ôi! Sự giúp đỡ của trời đôi với hạ dân là đặt 
Vua để cai trị, đặt thầy để dạy bảo, ý muốn thay trời 
vỗ về muôn dân. Trẫm nay vừa có thiên hạ mới, 
ruổốn đem đại đạo cho muôn dân. Các người phải 
giữ chức nghiệp, hành vi chớ trái điểm thường, 
người làm quan giúp đã Trẫm cai trị đất nước. Kê 
làm dân phải cùng Trằm gây dựng phong tục nước 
nhà thuần hậu, phải trì thủ giáo hoá, chấn hưng đức 
hạnh, đến chỗ trên thuận dưới hoà, mới có thể hồi 
phục được nền thịnh trị... 


Lễ xong, Nguyễn Huệ có cho triệu cống sinh La 
Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp vào hỏi: “Quân Thanh 
đến nước ta, ta muốn đem quân ra chống, cài số 
được thua, tiên sinh cho biết là thế nào". 


Nguyễn Thiếp đáp: “Trong nước hư không, nhân 
tâm tân loạn, quân Thanh từ xa mới tới chưa rõ cái 
hình mạnh yếu, cài thế được thua. Chúa công đi 
chuyến này, chỉ trong vòng 10 ngày thi bình xong 
giặc Thanh. Nếu trỉ hoãn mội chút thì khó lòng mà 
giành được chiến thắng”. 


Nguyễn Huệ nói: “Ông nói chính hợp ý ta") 


Ngay ngày hôm ấy, Nguyễn Huệ dốc toàn bộ 
quân ở Thành Phú Xuân tiến ra Bắc. Khi đi qua 
Nghệ An, Thanh Hóa, Nguyễn Huệ dừng lại để 
chiêu mộ binh sỹ cứ ba xuất binh lấy mội, trong 
một tuần được hơn một vạn binh rồi tế chức duyệt 
binh. Đồng thời khi đị qua Nghệ An, Thanh Hóa, 
Nguyễn Huệ dừng lại để chiêu mộ binh sỹ rồi lại 
cho người vỡ trao cho Tôn Sỹ Nghị thư xin hàng lỡi 
lẽ trong thư rất nhã nhặn, khiêm tốn: "Không biết 
thiên triều có chịu xá lội cho không, nên không 
dám sai sử đi xin tha tội. Thần vốn dòng dõi quốc 
vương Chiêm Thành. Khi nước Chiêm mất, tổ phụ 
thân phải trốn lên đât Tây Sơn, quả ấn bạc sắc 
phong của triều trước vẫn còn đó. Trước đây, vì họ 
Trịnh hiếp đáp Vua Lê nên thần mởi đem quân ra 
hỏi tội, khi dẹp xong họ Trịnh, thần đã đem trả lại 
nước cho Vua Lễ quay về. Sau được tin Nguyễn 
Hữu Chỉnh đi theo vết xe đổ của họ Trịnh, thần lại 
phải mang quân ra lần nữa. Lê Vương (Lê Chiêu 
Thống) không hiểu lòng thần, bỏ nước chạy trốn, 
trong nước không có chủ, kê bề lôi có tội này để 
viên bộ tướng ở lại tạm giữ nước... Nay Tôn đại 
nhân kính vâng mệnh của Thiên Hoàng để, cho là 
thần đuổi chủ cướp nước, sang đây hỏi lội thần, 
thần rất run sợ nên ra Bắc cốt là đợi nghe xét xử, 
chứ không có ý gì khác". 

Về phần Tôn Sỹ Nghị thì từ lúc qua cửa ải, thấy 
không một ai dám đánh nên vênh váo tự cho mỉnh 
là giỏi. Tôn Sỹ Nghị tuyên sắc thư của Vua Càn 
Long phong Vua Lê Chiêu Thống làm An Nam 
Quốc Vương, ban cho ấn vàng. Nay nhận được thư 
nhận tội của Nguyễn Hưệ lại càng chủ quan, khinh 
suất, sai viết hịch bảo Huệ phải rút quản về Thuận 
Hoá chờ ngày xét hỏi, không được làm càn chuốc 
lấy tôi. 

Thấy Tôn Sỹ Nghị mắc mưu lơ là phòng thủ, 
Nguyễn Huệ cả cười thúc quân ngày đêm thần tốc 


(1) Hậu Lê thông chí. 
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ra Thăng Long. Trên đường đi, Vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ làm lễ ra quân ở Thọ Hạc. Vua Quang 
Trung ngồi trên đầu voi ra lệnh rằng: “Trong các 
quân của ta, ai muốn đánh thì phải vì ta mà giết hết 
lũ chô Ngô. Các ngươi hãy xem ta chỉ trong một 
trận sẽ giết được mấy vạn giặc cho coi, Các người 
hãy chờ xem. Không phải ta nói khoác đâu". 


Nguyễn Huệ vừa nói xong, tiếng đạ râm ran 
vang lên như sấm rung động núi rừng. 


Khi đến Trấn Sơn Nam, Nguyễn Huệ lại viết một 
bức thư khác, nhưng trong thư lần này, Nguyễn Huệ 
không tiếc lời mắng Tôn Sỹ Nghị là kẻ cướp nước 
và gọi Sỹ Nghị là Tôn điên. Sỹ Nghị đọc thư xong 
thì tức tối sai Đề đốc Hứa Thế Hanh đem quân Tứ 
Dực đi trước đóng giữ các nơi hiếm yếu để bảo vệ 
Thành Thăng Long. 


Ngày mồng 4, tháng Giêng, Nguyễn Huệ đến 
Chợ Bình Vọng, Hạ Hỏi, Huyện Thượng Phúc 
(Thường Tín) thì gặp quân Thanh. Quân Tây Sơn 
đánh trận nào là thua trận đấy, quân Thanh thắng 
liền mấy trận. Các thuộc hạ của Vua Lê là Lê Duy 
Chi, Phan Khải Đức, Trần Quang Châu đem quân 
của mình đến ứng cứu thì bắt và giết được một số 
binh linh của Tây Sơn. Tôn Sỹ Nghị thấy vậy cho là 
Nguyễn Huệ chẳng có gi đáng phải lo nghĩ. 


Không ngờ, đêm mồng 4, tháng Giêng, năm Kỳ 
Dậu, Nguyễn Huệ bi mật vây Đồn Hạ Hồi, dùng ống 
loa truyền hịch, quân sỹ dạ ran khiến cho quân giặc 
muôn phần khiếp sợ. Hừng sáng Mồng 5, Nguyễn 
Huệ tấn công Đồn Ngọc Hồi. Vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ sai lấy bản mộc cứ 80 phiến buộc 
thành một bó rơm lấy nước phủ khắp ngoài. Tất cả 
20 bó, 10 người khiêng một bó, lưng dắt đoản đao, 
có 20 người khác đi theo sau. Đích thân Nguyễn 
Huệ đốc chiến đi đầu, dẫn theo hơn 100 thớt voi 
chở đại bác hùng dũng tiển quân xông vào trận, 
theo sau Nguyễn Huệ là đội quân tinh nhuệ khí giới 
sáng quắc. Tôn Sỹ Nghị tức tốc điều động binh sỹ. 
Nhưng ngựa của giặc thấy voi của Nguyễn Huệ thì 
hí vang rồi quay đầu chạy. Lính bộ của Sỹ Nghị bị 
voi dày xẻo chết rất nhiều. Quân Thanh liền bắn 
súng lớn hòng xoay chuyển lại tình thế. Lập tức 
Nguyễn Huệ và các tướng thúc voi xông tới đè bẹp 
rào luỹ của quân Thanh mà tiến vào, Các tướng tiên 
phong của nhà Thanh là Trương Sỹ Long, Hứa Thế 
Hanh đều lần lượt tử trận. Quân Thanh ở các nơi tan 
vỡ. Lúc này, Tôn Sỹ Nghị mới hoảng hốt đích thân 
chỉ huy binh mã gắng gượng chống lại sức tấn công 
như vũ bão của quân Tây Sơn Nguyễn Huệ. Nhưng 
Tôn Sỹ Nghị đánh mãi không thắng nổi quân Tây 
Sơn mà binh lính tại chết nhiều, Tôn Sỹ Nghị liền lui 
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về Đồn Tây Long. sai người làm cầu phao bắc qua 
Sông Nhị Hà rồi tháo chạy về nước. 


Tri phủ Điền Châu Sầm Nghỉ Đống đóng quân ở 
Gò Đống Đa, không hay tin gì về việc quân Thanh 
thua trận nên chưa rút quân. Khi nghe tin Nguyễn 
Huệ đánh tới nơi liền sai quản đánh, nhưng không 
thể chống lại được toàn bộ sức mạnh của Tây Sơn. 
Trận Gò Đống Đa, quân Thanh chết quá nửa, Sầm 
Nghi Đống biết không còn đường thoát nên thắt cô 
chết ở Loa Sơn. Tàn quân còn lại chạy tán loạn bị 
quán Tây Sơn đuổi bắt và tiêu diệt, thây giặc chất 
ngồn ngang khắp các hào luỹ. 


Lại nói về bọn Tôn Sỹ Nghị cùng đám tàn quân 
quay về cố quốc, chúng vội vã và sợ hãi đến nỗi vứt 
lại cả ấn tín, sắc thư. Trần Nguyễn Nhiếp trong cuộc 
thảo chạy với Tôn Sỹ Nghị khí về đến quê nhà có 
viết lại trong cuốn An Nam quân doanh kỷ yêu 
rằng: “Tôi với Sỹ Nghị đói cơm, khát nước mà không 
dám dừng lại ö dọc đường, cử thúc ngựa đi suốt 7 
ngày, 7 đêm mới về đến Trấn Nam Quan". 


Vua Quang Trung - Nguyễn Huê cho quân đuổi 
đến Lạng Sơn. Đạo quân Vân Nam và Quý Châu 
nghe tin Tôn Sỹ Nghị thất trận liền rút chạy về nước. 


Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đại phá xong 
quân Thanh liền kéo quân về Thăng Long, hạ lệnh 
chiêu an, chiến bào sạm khói đen vì thuốc sủng. 
Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ lại giao cho Ngô 
Thì Nhậm soạn thảo lệnh bang giao. Trong thư trình 
bày về nội tình của Vua Lê, Chúa Trịnh và lý do 
khiến Nguyễn Huệ nổi dậy đánh dẹp. Đồng thời Vua 
Quang Trung - Nguyễn Huệ giao cho Ngô Văn Sở 
làm Tổng trấn quản quốc. Đại đỏ đốc Phan Văn Lăn 
và các đô đốc khác cùng ở lại giữ 11 trấn. Vua 
Quang Trung - Nguyễn Huệ cho đổi Thăng Long 
làm Bắc Thành. Tháng Ba, Vua Quang Trung - 
Nguyễn Huệ rời Thăng Long, chuyên chủ việc sửa 
lễ cống nạp và xín phong vương với nhà Thanh. Mọi 
việc thư từ, trao đổi đều giao cho Ngô Thì Nhậm và 
Phan Huy Ích bang giao với Lưỡng Quảng. Vua 
Quang Trung - Nguyễn Huệ gửi thư cho Tổng đốc 
Lưỡng Quảng xin xem lại biên giới cũ. Tổng đốc 
Lưỡng Quảng trả lời rằng biên giới đã định từ trước 
rồi không thế thay đối lại được rồi trả lại thư. 


Nhưng Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ nhất 
quyết lấy lại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng TâyU) 
vốn trước kia là của ta. Vua Quang Trung - Nguyễn 


(1) Đại Nam chính biên liệt truyện, tờ 34. 
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Huệ sau trận đại phá quân Thanh được lòng người 
kinh phục, nên theo về rất đông. Vì thế, nhà Thanh 
tuy vẫn muốn nhòm ngó nước ta nhưng cũng có 
phần e ngại nên không dám động binh nữa. 


Về trận đại phá 29 vạn quân Thanh, các giáo sỹ 
phương Tây đã ghi lại như sau: 


“Ngày nào cũng vậy, người ta chỉ thấy các sứ 
giả đem hung tin về Kinh thành. Nhưng Tôn Sỹ 
Nghị cho là Nguyễn Huệ chẳng cô gi đáng phải 
lo nghĩ. 


Ngược lại với sự lg là, khinh địch của các tưởng 
Trung Hoa, Nguyễn Huệ đã thần tốc từ Phủ Xuân 
ra Bắc Kỳ. Quân Trung Hoa bị đánh bất ngờ trỏ 
nên rối loạn hàng ngủ, lại bị dồn ép và bị tấn công 
bổn mặt. Theo thống kê, quân Trung Hoa chết 
10.000 người, 1⁄3 chết đuối khi chen nhau qua 
sông trên một cải cầu phao, 2⁄3 còn lại bị chém 
hoặc chết do giẫm đạp lên nhau. Quân Tây Sơn 
không cho biết tổn thất của họ. Ai cũng nói rằng có 
Ít nhất 8.000 linh Tây Sơn bị chết trong đó có cả Đô 
đốc Lân (không phải Phan Văn Lân). Ông ta 
(Nguyễn Huệ) tỏ ra vô cùng thương tiếc đã tổ chức 
tang lễ rất long trọng giữa chiến trận còn sặc mùi 
tử khi. 

Sau khi cắt đặt mọi việc, ông ta về Phú Xuân 
bằng đường bộ vì các tàu bè côn phải chờ rất 
nhiều khí giới, lưng thực thu được của quân Trung 
Hoa. Quả thực, trận chiến này là nỗi ô nhục cho 
người Trung Hoa, còn Tây Sơn thi vẻ vang hơn 
bao giờ hết. 


Mục địch chuyến về Phú Xuân lân này của ông 
là gì? Có phải để đánh lại ông Hoàng cö ý định 
cướp ngôi của ông không? Chúng tôi chưa được 
biết rõ, mặc dù tin đồn đó đã có từ rất lâu"U) 


Tháng Tư, năm Kỷ Dậu 1789, Vua Quang 
Trung - Nguyễn Huệ lập con trưởng là Quang Toản 
làm Hoàng Thái tử. Con thứ Quang Thuỳ làm 
Khang Công, con thứ 3 Quang Bàn làm Tuyên 
Công. Quang Thuỷ làm Tiết chế các quân thuỷ bộ 
Bắc thành. 


Lại nói về quân Thanh, Vua Càn Long nghe tin 
Tôn Sỹ Nghị bại binh, tức thì nối giận lập tức cử Gia 
Dũng công Phúc Khang An thay Tôn Sỹ Nghị làm 
Tổng đốc Lưỡng Quảng, chuẩn bị binh mã 9 tỉnh 
tiễn công sang tiêu diệt quân Tây Sơn. Nhưng Tổng 
đốc Lưỡng Quảng thấy Tòn Sỹ Nghi bại trận thảm 
hại nên cũng e ngại không muốn mang quân sang 
An Nam. Tháng Hai, Phúc Khang đến Mạc phủ 
Thái Bình, Quảng Tây. Nhưng Nguyễn Huệ vì muốn 


tránh binh đao khói lửa cho bá tánh liền sai Ngô Thì 
Nhậm sang nhà Thanh cầu hoà. Nguyễn Huệ lại sai 
mang nhiều vàng bạc đút lót cho Khang An để 
Khang An dàn xếp. Khang An được nhiều của đút 
lót, lại lấy làm may rằng thôi việc dấy binh sẽ tránh 
được việc phải ra trận mạc thì ra sức tâu với Vua 
Căn Long nên nhận lễ của Nguyễn Huệ, đừng gây 
hãn ở ngoài biên giới nữa. Phúc Khang An còn bản 
với Vương Phân Phủ rằng: "Tôi được nghe nước 
Nam có Ngô Thì Nhậm là người tài giỏi, thư tỪ bấy 
lâu nay đều do hẳn soạn thảo, ông nên viết thơ đáp 
lại nên theo hướng giảng hoà, sửa ngay tạ biểu 
dâng đệ sang, để bên ta làm nội chủ, thì việc được 
yên, khỏi phải khó nhọc”. 


Phúc Khang An còn viết thư khuyên Ngô Thì 
Nhậm mang vàng bạc đút lót Hoà Thân. Thế nên, 
ngoài thï có Phúc Khang An đề bạt, trong lại có Hoà 
Thân chủ trương tâu với Vua Thanh bãi binh và 
phong vương cho Nguyễn Huệ. Hoà Thân nói: "Từ 
xưa đến nay chưa bao giờ đắc ÿ với nước Nam cả, 
như nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh đầu thua cả. 
Gương ởó cũng chẳng xa gì, xin Hoàng thượng xét 
kỹ", Vua Thanh cho là phải bèn bãi binh và sắc 
phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam Quốc Vương. 


Sách Lịch triểu tạp kỷ viết: "Vua Thanh 
xuống sắc chỉ cho phép viên Tả giang Thang 
Hồng Nghiệp đưa bọn Quang Hiển, Nguyễn Hữu 
Trủ, Vũ Huy Tấn tiến kinh vào chầu. Lại xuống 
sắc chỉ tuyên dụ Nguyễn Quang Bình phải lập tức 
làm đền thờ những viên quan Đề đốc đã chết 
trong trận chiến vừa qua như Hứa Thế Hanh, Sâm 
Nghi Đống, Trương Sỹ Long, Thượng Duy Thăng 
Ỏ nơi họ đã chết. lại cho phép Quang Bình tời kinh 
để chủ xin ân mệnh. Sắc thư và vòng ngọc Vua 
ban do Đö đốc Luãng Quảng chọn, sai người đưa 
tới Quốc thành An Nam kính lễ tuyên ban". 


Ngày mồng 8, thảng Năm nhuận, Nguyễn Huệ 
sai người soạn biểu tạ ơn, biểu phụng sự và tờ bẩm, 
mỗi thứ một đạo. 


Mùa Xuân, năm Canh Tuất, Phúc Khang An 
giục Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ thoải thác là mẹ 
chết cho con là Quang Thuỳ sang thay. Khang An 
cho rằng như thế không được, nhất quyết đòi 
Nguyễn Huệ phải sang, nếu bất đắc dĩ phải lấy 
người giống mình đi thay. Nguyễn Huệ nghe theo 


(1) Tài liệu lưu trữ tại Hội Giáo Hội ngoại Balê (Statits 
des Mission, étrangères de Paris). Tập san Sử Địa 
số 9, 10 - 1988, Sài Gòn. 
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liên cử Phạm Công Trị (là cháu gọi Nguyễn Huệ 
bằng cậu, có ngoại hình giống Nguyễn Huệ) đi 
thay được Tổng đốc Lưỡng Quảng Phúc Khang An 
và Tuần phủ Quảng Tây Tôn Vĩnh Kinh cùng đưa 
tối kinh.U9 


Vua Thanh tưởng thực, tỏ ý ngợi khen và ban 
thưởng rất hậu, đoạn đến Hành cung Nhiệt Hà làm 
lễ bão tất, Vua Thanh đề cho bốn chữ: “Củng cực 
quy hành" (Có bụng trung thành, chầu Sao Thái 
Cực), lại cho quần áo, đồ dùng. Các Vương thân lúc 
ra về còn được thợ vẽ mội bức chân dung, ban cho 
đồ trân ngoạn. 


Sau khi Nguyễn Huệ nhận sắc phong của nhà 
Thanh, các nghí vệ đều được thay đổi. Nguyễn Huệ 
lại có ý lấy Nghệ An làm trung đô Phượng Hoàng 
của cả nước và đặt các tổ mộ ở đây, dưới Núi Kỷ 
Lân đắp bức thổ thành. Nguyễn Huệ cho lấy nhiều 
thợ thuyền, chở gỗ đá, ngói gạch để dựng cung 
điện, lâu đài, đắp thành trong bằng đả ong, dựng 
Long lâu ba tầng, hai bên hành lang Thái điện rộng 
có thể ngồi khi hạ triều... gọi là Trung đö Phượng 
Hoàng. 


Năm 1791, Vua Quang Trung bước đầu thiết lập 
quan danh: 


Mỗi trấn đặt một viên trấn thủ và một hiệp trấn, 
cấp huyện thi đặt một văn phân trì và một võ phân 
xuất và hai viên tả, hữu quản lý, đổi lại các chức 
thành: Tam công, Tam thiếu, Đại chủng tế, Đại tư 
đồ, Đại đò đốc, Tham đốc, Lục bộ Thượng thư, 
Trung thư lệnh, Phụ chỉnh... 


Quân hiệu thì có tiền, hậu. tả, hữu. trung gọi là 
ngũ quân. Lại có Tả bật, Hữu bật, Ngũ chế, Càn 
thanh, Thiên cán, Thiên trường, Thiên sách, Hổ 
bôn, Hổ hầu, Thị lân, Thị loan. 


Vua Quang Trung cũng ban lệnh làm sổ binh và 
tín bài. 


Về thuỷ quân. Vua Quang Trung cho đóng thuyền 
Đại Hiệu vượt biển với hơn 600 quân có thể chở được 
voi lớn. Ngoài ra, còn có những chiến hạm lớn và 
nhiều đại phảo. Vua Quang Trung rất chú trọng đến 
kỹ thuật hoả khi, tổ chức pháo thuyền. Từ 1791 và 
1792, Vua Quang Trung đóng nhiều chiếm hạm để 
tấn công Gia Định. Vua Quang Trung cho một đơn vị 
Tàu Ô (Tề Ngôi) gần 40 chiến thuyền bí mật đội kích 
vùng ven biển Bình Khang. Bình Thuận, 


Khi Nguyễn Ánh đánh chiếm lại một số tỉnh như 
Phú Yên, Bình Thuận, Quy Nhơn, Nguyễn Huệ đã 
chuẩn bị mang quân ra đánh, có viết một bài hịch 
(nay được ghi lại trong tập Cochinchine 745): 
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“Các người dù lón hay bé, từ 20 năm nay 
không ngừng sống nhờ ân huệ của anh em ta. 
Suốt trong thời gian đó, quả thực việc ta gặt hái 
được nhiều thành công cả Đàng Trong lẫn ngoài 
Bắc Hà là nhờ công rất lớn của hai xứ này. Ta đã 
tuyển được những binh sỹ quả cảm cũng như 
nhiều tướng tài vì thế nơi nào ta mang quân đến 
là nơi ấy kẻ thù bị đánh tan tành. Cả quân Xiêm 
và quân Trung Hoa đều bị ta khuất phục. Còn về 
cải giống tàn tích thối nát của triều đình cũ, thử 
hỏi 30 năm nay chúng đã làm gì cho nước nhà. 
Trong 100 trận đánh với ta, quân của chúng bị 
chém nhiều không kể hết. Đất Gia Định tràn đầy 
xương máu chúng. Những việc ta nói đây, các 
người đều đã chứng kiến, hoặc đã được nghe. 
Việc gì phải đếm xỉa đến tên nghiệt súc khôn nạn 
đã trốn tránh lại các nước phương Tây. Còn lũ 
nhát gan Gia Định nay dâm mộ quân, chiêu lính 
có gi mà các ngươi phải kinh sọ, Quân thuỷ của 
chúng đã chiếm được hải cảng của ta. Hoàng đế 
(Nguyễn Nhạc) đã gửi thư nói rõ lý do đấy là do 
dân hai xứ các ngươi không có lòng can đảm 
chiến đấu. Nay thừa lệnh của Hoàng đế anh, ta 
đích (hân chuẩn bị một đạo quân mạnh mš gồm 
cả thuỷ lẫn bộ để đánh cho cho kẻ thủ một trận 
tơi bời. Việc nảy với ta dễ như vỏ nát một miếng 
gỗ mục. Còn các ngươi chở có sợ lũ đó. Các 
người hãy mỏ to mắt ra xem ta sắp làm gi. Các 
ngươi sẽ thấy Trấn Bình Khang, Nha Trang tràn 
đầy xác giặc. Ta kêu gọi các ngươi từ lòn đến bẻ, 
phải ủng hộ và trung thành với Hoàng đế và ta để 
cùng ta qué!i sạch lũ Gia Định và thiết lập uy 
quyền tại đó. Chiến thắng này tên của hai xứ các 
ngưới sẽ mãi mãi lưu vào sử xanh. Chó có nhẹ dạ 
mà tin người Châu Âu. Giống này làm gì có tài 
cán gì. Các ngươi chỉ nên xem chúng là những 
xác chết từ biển dạt vào. Chuyện chúng kể về vỏ 
tàu bằng đồng và kinh khí cầu thì có gì phi thường 
đâu. Các thôn, xóm ở cả hai xứ phải có nhiệm vụ 
bắc cầu giúp quân của ta tiến quân. Ngay khi lệnh 
này ban xuống, các ngươi phải hết sức tuân theo. 


Khâm thử 

Ngày mồng mười, tháng Bảy (Âm lịch), niên hiệu 
Quang Trung năm thứ 5, 1792" 

Cùng thời điểm với ý định chiếm lại Gia Định, 
Bình Thuận, Bình Khang. Vua Quang Trung còn sai 
Nguyễn Chiêu Viễn dâng biểu cầu hôn với Công 
chúa nhà Thanh và xin lại hai tỉnh Quảng Đông và 


(1) Hậu Lê thống chí, tr. 249. 
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Quảng Tây, nhưng sự việc dang đở thì Vua Quang 
Trung lâm bệnh nặng. 


Khi Vua Quang Trưng lâm bệnh, vì rất lo lắng 
nên bệnh ngày một thêm nặng. liền triệu bọn 
Nguyễn Diệu đến dặn rằng: “7a mở mang bồ cõi, 
nhưng chưa thống nhất được trọn vẹn. Nay ta yếu 
mãi không dậy được. Thái tử tư chất cũng khá 
nhưng còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm gì, bên ngoài 
lại có mối thù với Gia Định, Thái Đức tuổi già chỉ lo 
vui hưởng mà không lo đến hậu hoạ. Sau khi ta 
bằng hà, sau một tháng phải mang đi mai làng, mọi 
việc ma chay chỉ đơn giản thôi không được xa xỉ. 
Các ngươi nên giúp Thái tử phải chóng rời về Vĩnh 
Đô để chế thiên hạ. Nếu không thế, Gia Định kéo 
vào, thì lũ ngươi không có đất mà chôn”, 


Tướng Quang Diệu cùng các quan văn, võ cùng 
khóc mà vâng lời, giết con ngựa trắng để ăn thề. 


Ngày 29, tháng Chín, năm 1792, Vua Quang 
Trung băng hà, ở ngôi 5 năm, thọ 39 tuổi, nhường 
ngôi lại cho Thải tử Quang Toản. Sang tháng Mười, 
thi hài của Vua Quang Trung được đưa về táng ở 
phía Nam Hương Giang. 


Tôn hiệu của Vua Quang Trung là ; Thái tổ Vũ 
Hoàng để. 


Về cái chết của Vua Quang Trung, theo giáo sỹ 
phương Tây được công bố là ngày 29, tháng 9, năm 
1792, nhưng thực chất đã được giấu kín lùi lại hai 
tháng. Trong thư của của giáo sỹ Longer gửi ông 
Blandin (trang 415, 417) đề ngày 10, tháng Hai, 
năm 1793: “Cái chết của Tiểm vương Quang Trung 
được giữ bí mật gần hai tháng trời mới được công bố 
bởi sắc lệch buộc toàn nước chịu tang một vị Hoàng 
để anh minh như ông. Chúng tôi chưa biết ông mất 
vì bệnh gi". 


Một bức thư khác của öng Langlois gửi ông 
Chaumont, trang 412, để Ma Cao ngày mồng 5, 
tháng Hai, năm 1793: ”Tiếm vương cai trị Phú Xuân 
(Đàng Trong)- Bắc Hà đã mất. Các con ông còn 
nhỏ. Các quan của ông đánh lẫn nhau và nhiễu 
người đã bị giết trong việc giải quyết các vấn đề của 
việc kế vị.” 

Theo Lê thế phả ngọc, Vua Quang Trung mất 
ngày 29, tháng Bảy Âm lịch (Dương lịch là 
16/9/1782). Giáo sư Hoàng Xuân Hãn cũng đồng ý 
với ý kiến này. Theo Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Vua 
Quang Trung mất vào giờ Dạ Tý (khoảng 11-12 giờ 
đêm). Giờ Tý có thể thuộc ngày 29, tháng Bảy hoặc 
là ngày mồng 1, tháng Tám (tháng Bảy thiếu ngày). 


Trong bức thư của Giám mục Longer gửi ông 


Boiret và Descourieres để ngày mồng 4, tháng 
Chín, năm 1801 cũng ghi rõ về ngày chết của Vua 
Quang Trung: "Ông đâu phải không biết Quang 
Trung cha Cảnh Thịnh mất ngày 15, tháng Chín, 
nằm 1792." 


Về cái chết đột ngột của Vưa Quang Trung hiện 
nay vẫn còn xuất hiện nhiều giả thuyết. Có thuyết 
nói rằng Vua Quang Trung bị đầu độc, 


Lại có chuyện kể rằng, khi Vua Quang Trung 
xưng đế, sứ nhà Thanh sang nước ta sắc phong 
cho Vua có tặng một chiếc áo gấm. Trong sắc có 
câu: “Kim tuyến xa tâm, triết trục đa điền thử' (Mùa 
Thu, xe gãy trục năm Tý). Mọi người không ai hiểu, 
mãi đến lúc Vua Quang Trung băng hà mới nghiệm 
rằng: kim là mùa Thu. Thử là chuột (tức năm Tý) 
(đoán trước được năm mất của Vua Quang Trung). 


Theo Lê Trọng Hàm trong Minh Đô sử, Vua 
Quang Trung có sáu bà vợ: 


1. Chánh cung Hoàng hậu Phạm Thị Liên truy 
tặng là Nhân cung Đoan Tĩnh, Trinh Thục Nhủ 
Thuần Vũ Hoàng Thái hậu, người Làng Phú Phong, 
Huyện Tuy Viễn- Bình Khê, mất ngày 29, tháng Ba, 
năm 1792. Trong thư của ông Girard gửi ông Boiret 
trang 397, 399, đề ngày 25, tháng Mười Một, năm 
1792, Ma Cao: “Ngày mồng 7, tháng Bảy, năm 
1792, tôi được giới thiệu với Tiếm vương. Người vợ 
lớn của ông đang lâm bệnh nặng. Người ta nói rằng 
chỉ còn trông đợi vào các thầy thuốc phương Tây 
thôi, Vì thế, ông cho người tìm một giáo sỹ Phương 
Tây đến trị bệnh cho bà. Lúc ấy, tôi đang Ỏ với Đức 
Veren (Đức giám mục Labarlete) cô nhờ tôi kê 
thuốc cho bà. Nhưng bà ta từ trần ngày 29, tháng 
Đa, năm 1792. Ngày 25, tháng Sảu, bà ta được 
chôn cất. Tiếm vương như phát điên. Ông muốn 
hành quyết hai thầy lang đã chữa cho vợ ông. May 
sao họ chỉ phải mang cùm thôi... “ 


2. Bắc cung Hoàng hậu Lê Thị Ngọc Hân, (con 
Vua Lê Hiển Tông). Bà có một con trai và một con 
gái với Vua Quang Trung. Miếu hiệu của bà là Nhu 
ý Trang Thận Trinh Nhất Vũ Hoàng hậu, mất 
khoảng năm 1799 (năm Kỷ Mùi). 


3. Tây cung Hoàng hậu Bùi Thị Nhạn, người 
Xuân Hoà, mẹ Vua Quang Toản. 


4. Thứ phi Ái Cơ Trần Thị Quy (hoặc Trần Mỹ 
Tuyết). Bà là người có sắc lại có tài văn chương 
thường theo Vua Quang Trung đi đảnh các trận. Bả 
không có con, người Thanh Châu, Hội An. Sau này, 
bà bị Vua Gia Long bắt đưa lên bãi Kim Bồng thuộc 
Lâm Bồng (nay là Cẩm Xim, Thị xã Hội An) chém 
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rồi thả trôi sông được nhân dân vớt lên bí mật đem 
khâm liệm, mai tảng ở Xóm Trà Quân, Bình Định. 
Bía mộ do người cháu lập năm 1838 khắc: “Đồng 
Châu tiên triều, Hoàng hậu Thứ phí Quy, Trần tổ cổ 
mộ năm Mậu Tuất" 


5. Vương phi Phạm Thị Lệ, người Quảng Ngãi có 
một con trai (chưa rõ tung tích} 


8. Vương phi Nguyễn Thị Bích, con út ông - 


Nguyễn Văn Cẩn và bà Nguyễn Thị Ai, người 
Làng Mỹ Chánh, Hải Thánh, Hải Lăng, Quảng Trị 
mất ngày mồng 10, tháng Chín (Âm lịch) mộ ở 
Bình Định, Trong gia phả của họ, Nguyễn Văn 
Viện ở Mỹ Chánh ghi: "Nguyễn Thị Bích, giá vụ 
Quang Trung Hoàng đế bản thôn xuất, tịch tự thu 
thuỷ, tốt vu cửu nguyệt sơ thập nhất. Mộ tại Vĩnh 
Ấn thôn, gò Xứ Thỏ”. Bà Bích có một người anh 
là Nguyễn Văn Tuấn và vợ của öõng là Từ Thị 
Điệt, Sau khí Tày Sơn bị diệt, bà trốn về sống 
cùng anh. Bà có một con trai với Vua Quang 
Trung, còn sống sót sau những năm truy lùng 
của Vua Gia Long. Theo chỉ họ Hồ ở Làng Hà 
Quảng, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, trưởng 
tộc là Hồ Tờ 80 tuổi. Tiên hiển là Hồ Văn Khán, 
Hồ Văn Khương ở Huế có thờ cha là Hồ Thơm 
phải chăng là chỉ duệ? 


Theo thư của Baryza viết đề ngày 16, tháng 
Bảy, năm 1881, Vua Quang Trung có 17 con gồm 
11 con trai và 6 con gái. 


Cáe con trai là: 


1. Hoàng tử Quang Thuỷ làm Khang Công, chức 
Tiết chế thuỷ bộ chư quân đóng ở Bắc Thành 
(Kinh đô Thăng Long). 


2. Hoàng Thái tử Quang Toản (tức Vua Cảnh 
Thịnh). 


3. Hoàng tử Quang Bản làm Tuyên Công, chức 
Tiết trấn Tổng lý quân dân sự ở Thanh Hóa. 


. Hoàng tử Quang Duy làm Thải tế. 
. Hoàng tử Quang Bàn tàm Đốc trấn 


, Hoàng tử Quang Thiệu làm Thái tế. 


¬"  œẰ œ + 


. Hoàng tử Văn Đức (là tên gọi khi chạy trốn 
khỏi sự truy đuối của Vua Gia Long). 


8. Hoảng tử Quang Tự 

8. Hoàng tử Quang Cương 

10. Hoàng tử Quang Thất 

11. Hoàng tử Quang Điện. 

Sáu Công chúa đều bí Vua Gia Long bắt trong 
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đó có Công chúa là chị cùng mẹ với Vua Quang 
Toản, chồng là Phò mã Nguyễn Văn Trị. 


Theo báo Trung Bắc chủ nhật số 53, Sở Bản 
viết hai con của Ngọc Hãn đổi tên là Trần Văn Đức 
và Trần Thị Ngọc Bảo, nhưng tung tích vẫn bị bại 
lộ nên bị bắt, Giáo sỹ Barisy đã từng được yết kiến 
Vua Gia Long có gặp một trai, một gái: "Một thiếu 
nữ tuổi 12, con Vương phi Đàng Ngoài dung mạo 
bình thường... 2 thiếu niên khác cũng là con 
Vương phi Đàng Ngoài cô dụng mạo khả ái...” 
(Phải chăng là con của Ngọc Hân và Ngọc Bình - 
vợ Vua Quang Toản?). 


VUA CẢNH THỊNH NGUYỄN QUANG TOẢN 
(1792-1802) 


1a Quang Trung mất, Nguyễn Quang Toản 
lên nối nghiệp lớn lúc đó mới 10 tuổi đặt niên hiệu 
là Cảnh Thịnh. Vì Vua Cảnh Thịnh còn nhỏ nên mọi 
việc triều chính đều do quan Nhiêp Chính Bùi Đắc 
Tuyên (anh ruột Thái hậu Bùi Thị Nhạn) quyết định. 
Có quyền lực trong tay, Bùi Đắc Tuyên trở nên hống 
hách, chuyên quyền khiến nhiều văn, võ chư thần 
không phục, bởi thế trong triều bắt đầu phân chia 
các phe đảng, chém giết lẫn nhau. 


Khi Vua Quang Trung mất, hiểm khích giữa anh 
em Tây Sơn vẫn chưa được hoà giải. Khi Nguyễn 
Huệ mất, Nguyễn Nhạc từ Quy Nhơn ra điếu tang. 
Đến Quảng Ngãi, Nguyễn Nhạc nghe tìn Quang 
Toản mang 1000 quân vào Quảng Nam thì lập tức 
quay lại. 


Nguyễn Vương biết chuyện liền quyết định 
đánh. Nguyễn Vương đích thân cầm quân tiến vào 
Nha Trang, sai Nguyễn Văn Đắc (người Chân Lộc, 
đòng dõi Nguyễn Xí) và Vũ Văn Lượng là người am 
hiểu binh pháp đi lấy Diên Khánh (Khánh Hoà), Võ 
Tánh lấy Bình Khang (Phú Yên), Tông Thất Hội lấy 
Bình Thuận. Cuộc ra quân lần này của Nguyễn 
Vương và các thuộc tướng đều giành thẳng lợi. 


Tháng Sảu, năm 1793, Võ Tánh mang quân tiến 
đánh Bình Thạnh (tên ấp thuộc Huyện Tuy Viễn), 
Nguyễn Nhạc liền sai con trai là Nguyễn Văn Bảo 
(xưng là Tiểu triều) đánh lại nhưng đều bị thua, ông 
ta liền đặt đồn luỹ suốt từ Thổ. Sơn đến Ức Sơn để 
chống giữ. 

Tướng Tön Thất Hội dùng kế giả vờ đi bắt dân 
làm đường ở Núi Phú Quý (Huyện Tuy Viễn), nhưng 
ban đêm lại cùng Võ Văn Thành ngầm vượt Ký 
Sơn, hội quản với Táảnh đánh úp phía sau lưng Văn 
Bảo. Văn Bảo bị đảnh bất ngờ thua chạy về Thành 
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Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc sai Đô đốc Đấu giữ Khố 
Sơn (Núi Kho) ở Phù Cát làm chỗ dựa cho Quy 
Nhơn khiến cho quân của Nguyễn Vương không thể 
vào được, Nhưng rủi thay ngay lúc ấy, Trần Công 
Hiếu xin làm nội ứng. Quán của Nguyễn Vương hò 
reo xông lên. Đầu chạy thoát. Quân Nguyễn Vương 
tiến sát Thành Quy Nhơn dựng rào luỹ vây thanh. 


Nguyễn Nhạc ra lệnh đóng chặt cửa thành. Bị 
rdì vào thế cùng quân Nguyễn Nhạc đành viết thư 
cầu cứu Quang Toản. Vua Cảnh Thịnh Quang Toản 
bảo: “Môi hở thì răng lạnh. Nay Bá phụ gặp nạn 
không thể không cứu" liền sai Thái uý Phạm Công 
Hưng. Hỗ giá Nguyễn Văn Huấn, Tư lệ Lê Trung, Tư 
mã Ngô Văn Sở dẫn một vạn bảy nghìn quân bộ, 
80 thớt voi cùng thống lĩnh Đăng Văn Chân dẫn 30 
chiếc thuyền chiến chìa làm 5 đường vào Quy Nhơn 
tiếp viện. 

Nguyễn Vương sai Nguyễn Văn Thành chặn 
quân tiếp viện của Quang Toản ở Cửa Thạch Tân. 
Nhưng bị Phạm Công Hưng đánh cho thua to phải 
chạy về Lại Dương, Chưởng cơ đạo Quảng Ngãi là 
Trần Ngọc Chữ tử trận ở Sông Trà Khúc. Nguyễn 
Đức Thiện rủt quân về đóng ở Núi Cung Quang. 
Trần Công Hiển giao chiến với Ngô Văn Sở bị thua 
phải chạy về Thị Nại. 


Thấy thế quân của Phạm Công Hưng rất mạnh, 
Tôn Thất Hội liền tâu với Nguyễn Vương cho tạm 
thời rút quân. 


Quân của Nguyễn Vương vừa rút khỏi, Phạm 
Công Hưng liền tiến vào thành. Nguyễn Nhạc sai 
người đem một mâm váng, một mâm bạc rồi bảo 
Văn Bảo đến cảm tạ rằng: “Phụ vương tôi có chút 
lễ mọn để khao quân". 


Phạm Công Hưng liền bảo; "Phải mang cả 
thành này dâng cho Vua" rồi sai người tịch biên kho 
tàng, thu hết khí giới và chiếm lấy Thành Quy Nhơn. 


Nguyễn Nhạc tức quá có ý chống Hưng, nhưng 
không có ai giúp sức nên tức hộc máu mà chết. 
Phạm Công Hưng lập tức báo tin về Phú Xuân cho 
Quang Toản. Quang Toản mừng rỡ sai người chuẩn 
bị lễ vật tấu cáo lăng miếu. 


Sau đó, Vua Cảnh Thịnh Quang Toản cùng Bùi 
Đắc Tuyên bàn nhau phong cho con Nguyễn Nhạc 
và Nguyễn Văn Bảo (Văn Thiệu) tước Hiếu công ăn 
lộc ở Huyện Phù Ly (Tuy Viễn) làm thực ấp lấy hiệu 
là Tiểu Triều, sai Tham nghi Bùi Đắc Trụ phụ giúp 
Bảo nhưng thực chất là ngầm kiểm soát Bảo, Mẹ 
Bảo thấy vậy thì than rằng: “Nay Quang Toản cướp 
hết đất của cha con lại chỉ cho con ăn lộc một 


huyện làm thực ấp. Sống mà nhục như thể thì chết 
còn hơn", Từ đó mối hiểm khích giữa anh em Tây 
Sơn càng trở lên sâu sắc. 


Tháng sáu, năm 1793, Vua Quang Toản bãi bỏ 
tín bài, triệt bổ bắt dân binh lậu sổ. 


Năm Giáp Dần 1794, Vua Quang Toản cùng Bùi 
Đắc Tuyên cử Bùi Đắc Trụ làm thống fính đại binh 
đi đánh Nha Trang, Phạm Văn Hưng đem bệ binh 
đến Bình Khang, Hỗ giá Nguyễn Văn Huấn, Kiểm 
điểm Trần Nhật Kết mang quản vào Phú Yên. Lúc 
đó, tướng của Nguyễn Vương là Tống Phước Đạm 
mang quân đi tuần đến Tô Hà nghe tin quân Tây 
Sơn vào đánh, Phước liền gửi thư cho Văn Nhơn: 
"Các ông cầm quân không quá 3000. Quần giặc 
kéo tới đồng hơn 4 vạn, biết khó mà lùi, ấy là cái 
khéo của con nhà võ”. 


Văn Nhơn đọc thư, hiểu ý liền cùng Võ Văn 
Lượng, Mặc Tỏ Văn, Nguyễn Đức Thành lui về 
Phan Rang. Lúc đó, có lệnh của Nguyễn Vương 
cho Nhơn đi bảo vệ thuyền lương tới Diên Khánh. 
Quân Tây Sơn đến vây Diên Khánh cả ba mại. 
Đông Cung Cảnh và bọn Văn Lượng đóng chặt cửa 
thành cố thủ rồi sai Tô Văn đóng đồn ở Tam Độc, 
Nguyễn Văn Nhơn đóng ở Long Cương, Nguyễn 
Long đóng ở Thượng đạo một mặt ngăn quân Tây 
Sơn, mặt khác chờ viện binh. 


Cùng lúc ấy, trong triều Tây Sơn lại xảy ra biến. 
Trần Quang Diệu được tin cha con Bùi Đắc Tuyên 
và Ngô Văn Sở làm Tư đồ bị bọn Văn Dũng và Thái 
Bảo Hoà giết chết liền kéo quân về cùng các tướng 
tá hợp mưu uy hiếp Văn Dũng. 


Sự việc này xuất phát tỉ việc chuyên quyền của 
Bùi Đắc Tuyên còn Ngô Văn Sở thì liên tục được 
thăng chức Trấn thủ Bắc Thành (Thăng Long) 
Tổng lý quân sự vự rồi Đại tổng lý, tước Quận công 
có sai Đại Tư đồ Võ Văn Dũng lĩnh binh mã 4 trận 
ở miền Bắc. 

Văn Dũng đến Quảng Ngãi thì gặp Trung thư 
lệnh Trần Văn Kỷ, có tội bị đày ở vùng này. Văn 
Dũng có ngũ lại ở đấy. Trần Văn Kỷ nói với Văn 
Dũng rằng : "Quan Thái sư chức tước trên hết các 
nhân thần, chuyên quyền, đuổi các ông ra ngoài 
thế này là sắn có việc bất lợi cho xã tắc, lúc ấy các 
ông cö giữ nổi đâu không ? Ông nên sớm liệu trước 
thì hơn”. 


Văn Dũng từ trước vẫn tín trọng Văn Kỷ liền 
nghe theo kế của Kỷ. Ngay sáng hôm sau liền tức 
tốc mang quân bản bộ trở về cùng với Phạm Văn 
Hưng, Hộ giá Nguyễn Văn Huấn bàn mưu đánh 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


tiếng là đi Nam Dã (Xã Hương Thuỷ) tế cờ rồi đang 
đêm đem quân vây nhà Đắc Tuyên ở Chùa Thiển 
Lãm. Đèm ấy, Tuyên ở lại triều. Văn Dũng liền bao 
vây cung đòi Đắc Tuyên. Vua Quang Toản bất đắc 
dĩ phải giao Bùi Đắc Tuyên, Ngự sử Chương, có tất 
cả gần 10 người đều bị Văn Dũng giết hết. Vua 
Quang Toản không ngăn cản được chỉ biết khóc. 
Sau đó, Văn Dũng lại ép Vua Quang Toản phong 
Văn Kỷ làm Phụ chính, sai Trần Văn Hoá đem 500 
binh đi Quy Nhơn lấy danh nghĩa là đi cứu viện 
nhưng thực chất !ä đi giết Lê Văn Trung và Trần 
Quang Diệu. 


Sự việc này đã được nhiều giáo sỹ phương Tây 
ghi lại rất cụ thế và khách quan trong đó có thư của 
ông Eyot gửi ông Blandìn trang 510, 512 viết: 
"Quan Phụ chính (Bùi Đắc Tuyên) trong thời gian 
Vua Quang Toản còn nhỏ có ý tiếm ngôi nên bị bẮI. 
Ngô Văn Sở bị nghi là có nhúng tay vào âm mưu 
của quan Phụ chính. Người ta nòi rằng nếu thành 
công, con quan Phụ chính sẽ làm Vua, còn Ngô 
Văn Sở sẽ làm Chúa. Người ta lại đốn rằng quan 
Phụ chính và tướng Sỏ hãy còn sống nhưng bị giam 
chờ đến ngày giỗ của Tiếm vương (Nguyễn Huệ) sẽ 
bị bọc trong một thứ vải tẩm dầu, dùng làm sáp nến 
rồi đem đốt vì tội không trung thành với Vua. Thật 
là một cực hình độc ác...“ 


Một bức thư khác đề ngày mồng 7 tháng Bảy, 
năm 1795, vùng Cao Nguyên. Thư của ông 
Lapavee gửi cha của ông (trang 633-643): “Quan 
Phụ chính là một ông già 80 tuổi và là cậu của Vua 
Quang Toản đã bị giết cách đây 2 năm. Vì ông có ý 
cướp ngôi để cho con, ông bèn âm mưu với một vị 
quan vốn ngược đãi tôn giáo ngoài Bắc Hà. Cả hai 
đã thoả hiệp sẽ giết ba người con của Tiếm vương. 
Chuyện sảp thành công thi bị bại lộ. Võ Văn Dũng 
nghỉ ngờ hành động mờ ám của quan Phụ chính lập 
tức bao vây bắt quan Phụ chính trước ngày quan 
Phụ chính định âm mưu giết ba người con của 
Quang Trung. Vị quan ngoài Bắc Hà (Ngô Văn Sở) 
cũng bị bắt ngay sau đó". 


Sau khi bắt Bùi Đắc Tuyên, Võ Văn Dũng cho 
người ra Bắc Hà bắt Ngô Văn Sở xử theo luật trầm 
hà (đóng cũi dìm xuống nước cho chết). Nhưng 
Ngô Văn Sở may mắn đã thoát chết trốn vào Gia 
Định theo Nguyễn Vương. Theo Vương phả 
Nguyễn Phúc tộc thế phả, nhà Nguyễn viết: 
"Ngô Văn Sẻ mới đầu làm chức Đại tư mã triều 
Tây Sơn, sau về theo Thể tổ, Năm Kỹ Mùi 1799, 
Ngô Văn Sỏ theo giúp Võ Tánh giữ Thành Bình 
Định được phong chức Chưỏng cø làm đại quản 
Trấn Thanh Hóa. Sau phạm lội bị cách chức rồi 


1555 


mất. Đến năm Nhâm Ngọ 1822 được truy củ 
chức Chưởng cd”.) 


Con gái Ngô Văn Sở là Ngô Thị Chính (Kiều) 
là người có nhan sắc, tư chất đìịu dàng được Minh 
Mạng rất sửng ái phong làm Hiền phí. Bà có năm 
Hoàng tử và năm Công chúa với Vua Minh Mạng. 


Lại nói về Quang Diệu, nghe tin Văn Dũng diệt 
phe đảng của Bùi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở nên 
rất lo sợ vạ tới mình liền bàn với các tướng: “Đức 
hạnh của Chúa ta không mạnh nên các đại thần 
giết hại lẫn nhau, hoạ biến rất lớn, nay ta hãy tạm 
dẫn quân về dẹp nội loạn rồi sẽ đánh sau?”. Rồi 
lập tức rút quân khỏi Nha Trang quay về Quy 
Nhơn. Trên đường về, Quang Diệu gặp Trần Văn 
Hoá đến tạ lội, Quang Diệu không thỏi gì cho quân 
đi tiếp. Văn Dũng thấy Quang Diệu về thì lập tức 
mang quân bản bộ đến đóng ở phía Bắc Sông 
Hương. Vua Quang Toán thấy vây thì ra sức giảng 
hoà. Quang Diệu và Văn Dũng nghe theo rủt quân 
giảng hoà nhưng vẫn thù địch nhau. Quang Diệu 
cử Lê Văn Trung väo trấn thủ Quy Nhơn thay Hoá. 
Khi Hoá vào gặp Quang Diệu lập tức bị Quang 
Diệu giết, Lúc Vua Quang Trung còn sống phong 
Quang Diệu làm Thiếu phó. Văn Dũng làm Tư đồ, 
Nguyễn Văn Danh làm Tư mã cùng Tư lệ Lê Văn 
Trung gọi là Tứ trụ. Sau khi Vua Quang Trung mất, 
nội bộ Tây Sơn chia rẽ thành nhiều phe cánh giết 
hại lẫn nhau điển hình là vụ Tư lệ Lê Văn Trung 
làm phản. 


Sách Việt sử cương mục tiết yếu viết : "Bấẩy 
giờ Trần Quang Diệu tác oai khiến mọi người đều 
lo sợ. Bề tôi của Chúa Thuận Hoá (Cảnh Thịnh) 
ngày đêm gièm pha nói Quang Diệu nắm bình 
quyền lớn quá, tất có ý đồ khác. Chúa Thuận Hoá 
liền tước lại binh quyền của Diệu. Quang Diệu vốn 
thân với Văn Trung ngầm sai người vào Quy Nhơn 
hẹn với Văn Trung tôn Quang Thiệu (con Nguyễn 
Nhạc) làm Vua, phế truất Chùa Thuận Hoà. Văn 
Trung làm theo đem quân về xin Quang Thiệu làm 
nội ứng, Văn Trung đến Quảng Nam, trong ngoài 
Kinh thành chấn động. Chúa Thuận Hoá cho vời 
các quan vào bàn bạc. Chư thần đều cho rằng 
ngoài Quang Diệu không ai có thể thuyết phục 
được Văn Trung lui quân. Chúa Thuận Hoá liền cử 
Quang Diệu đi. 


Văn Trung không bảo cho Quang Thiệu, một 
mình vào yết kiến Quang Diệu. Quang Thiệu sinh 


(1) Nguyễn Phúc tộc thể phả, tr. 243. 
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nghỉ liền mang quân về Quy Nhơn. Chúa Thuận 
Hoá lại sai Văn Trung vào giữ Quy Nhơn 0) 


Trước đây trong trận đánh Thành Diên Khánh, 
Thế tổ (Nguyễn Vương) sai Từ Văn Tú thuyết phục 
Quang Bảo vốn có hiểm khích với Phú Xuân, ra 
hàng Thế tổ. Quang Bảo lập tức xin hàng và xin 
nhận làm tiên phong mang quân đi đánh Phú Xuân, 
Nguyễn Vương liền cho Đông Cung Cảnh giữ Diên 
Khánh, cho gọi Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần 
Thường đem quân đi Đà Hoàng (tên sông ở Phú 
Yên) làm nội ứng cho Bảo. Thế tổ chưa kịp đem 
quân vào thi tháng Mười, năm Mậu Ngọ 1798, Vua 
Quang Toản đánh úp Quy Nhơn bắt anh em Quang 
Thiệu đem đi giết. Vua Quang Toản nghi ngờ Văn 
Trung có dự mưu liền gọi Văn Trung về Phú Xuân. 
Vua Quang Toản hỏi Trần Văn Kỷ có nền giết Văn 
Trung không. Kỷ trả lời nên tiền trói Văn Trung đem 
chém. Vua Quang Toản lại nghe lời Quang Diệu 
giết cả Nguyễn Văn Huấn. Con rể của Văn Trụng là 
Lê Tổng Chất là tướng giỏi của Tây Sơn sợ quá liền 
quay sang hàng Võ Tánh. Sau Chất, một loạt các 
tướng Tây Sơn theo hàng Nguyễn Vương là Võ 
Đình Giai. Nguyễn Văn Điểm, Lê Văn Niệm, Hồ 
Văn Viện, Trần Văn Lân, Mai Gia Cường, Nguyễn 
Văn Trí. 


Lại nói Quang Diệu và Văn Dũng ngoài mặt 
thi hoà nhưng ngày đêm tranh giành quyền lực. 
Tuy nhiên, sau thất bại ở Thạch Tân, quân của 
Văn Dũng không đánh mà vỡ. Văn Dũng lo sợ đã 
nhờ Quang Diệu che giấu hộ, từ đấy hai tướng trổ 
nên thân nhau. Trần Văn Kết, Trần Văn Kỷ, Hồ 
Công Diệu vốn không ưa Diệu ngấm ngầm bàn 
với Văn Dũng trừ Diệu. Không ngờ Văn Dũng lại 
kể với Quang Diệu rồi cả hai kéo quân về Phú 
Xuân bắt bọn Kết. Biết Kết chạy thoát. Vua 
Quang Toản bắt Công Diệu nộp cho Quang Diệu 
và Văn Dũng giết. 


Sau đó, Quang Diệu bàn với Văn Dũng xin Vua 
Quang Toản đi đánh Thành Bình Định chia làm hai 
cánh quân cùng tiến. 


Mùa xuân năm Canh Thân 1800, quân của Trần 
Quang Diệu và Võ Văn Dũng áp sát Thành Bình 
Định. Võ Tánh cho quân giữ vững thành không 
đánh. Quang Diệu cho đắp luỹ dài để vây thành. 
Bấy giờ tướng của Võ Tánh là Võ Văn Phụng, 
Nguyễn Bá Phong làm phản mở cửa thành cho 
quản Tây Sơn vào. May mà Võ Tánh nhanh chóng 
phát hiện được nội gián liền sai Ngô Văn Sở ra chặn 
đánh rồi đóng cửa thành lại. 
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chiến hạm Định Quốc cùng hơn 200 chiến thuyền, 
chặn ngang cửa biển. Lại dựng hai đồn trên Núi Tam 
Hoà bên trái cửa biển, bên phải Bãi Nhạn chiếm thế 
trận địa trên cao, để chống lại quân tiếp viện. 


Quân Nguyễn dùng nhựa trám chất đầy thuyền 
nhỏ, mũi thuyền đều đóng đinh sắt. Đến canh ba, 
Nguyễn Vương đốc thuỷ quản qua mũi đá ngầm, 
bắt được du binh, lấy được mật khẩu của chúng liền 
sai Văn Trương, Tống Phúc Lương đem thuyền nhỏ 
lẩn vào Hòn Hổ đốt cháy đồn thuỷ quân của Văn 
Dũng. Võ Di Nguy thừa thế đem thuyền biển thẳng 
tiến, Văn Duyệt tiếp theo sau. Quản Tây Sơn đánh 
trả quyết liệt. Di Nguy trúng đạn chết tại trận. Văn 
Duyệt không kể sửng đạn xông lên. Nguyễn Vương 
thấy quân sỹ chết nhiều liền ra lệnh rút quân nhưng 
Văn Duyệt vẫn cố đảnh, dùng thuốc lửa lợi dụng gió 
to phóng đốt tàu của Tây Sơn khiến cho quân của 
Văn Dũng tan vỡ, thuyền bị đốt gần hết. Văn Dũng 
phải chạy lên bờ hợp quân với Quang Diệu, Quân 
Tây Sơn mất Thị Nại. 


Trong thư gửi cho ông Barizy ngày 19, tháng 
Giêng, năm 1801 của ông .Jean Baptiste Chaignau 
có miêu tả về trận thuỷ chiến đẫm máu của Văn 
Dũng và Nguyễn Vương: “Chúng lôi đã thiêu huỷ 
được cả 2 thuyền của địch. Đó là trận đánh hết sức 
đẫm máu mà dân Đàng Trong chưa thấy bao giờ. 
Quân Tây Sơn chống cự đến chết. Quân của 
Nguyễn Vương mặc dù cũng bị thưởng và chết 
nhiều nhưng giành được thắng lợi. 


Thật ra trước kia chưa tận mi thấy hải quân của 
Tây Sơn, tôi có ý khinh miệt nhưng xin thủ thật với 
ông rằng tôi đã lầm, Tây Sơn có những tàu mang 
tới 50- 60 khẩu đại bác”. 


Còn trong thư của ông Barizy gửi ông Letondal 
đề ngày 11, tháng Tư, năm 1801 (trang 883): “Tin 
Tây Sơn cử mội sử đoàn tới có lề sẽ đúng vì đại sứ 
của họ hiện lâm vào tình trạng rất nguy ngập. Họ 
đã cảm chân đạo quân thuộc quyền chỉ huy của 
tướng tiền quân cho lới ngày 21, thàng Mười mội thì 
Nguyễn Vương khám phá một tiểu lộ mà đại bác và 
voi có thể qua được mà Tây Sơn không hay biết. 
Nguyễn Vương liên cử Lê Văn Duyệt đem một 
phần quân ra phía sau địch. Sau 7 ngày. nhận được 
ám hiệu của ông Duyệt, Nguyễn Vương bắt đâu 
cho tiến công õ ạt. 


Cuộc tấn công của Nguyễn Vương bát đầu từ lúc 
Mặt trời mọc mà tới 10 giờ địch mới nhận ra quân 


(1) Việt sứ cương mục tiết yếu, tr. 645, 646. 
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của Nguyễn Vương bao vây trước mặt, sau lưng. 
Một loạt súng hoả mai và 20 chiến phảo nhỗ đã 
khai hoả với tâm súng tay để dẹp đường mà tiến 
quân. Cuộc sát đồ thật khủng khiếp... 


Sau thất bại ấy, quân Tây Sơn vẫn tập hợp đội 
quân tinh nhuệ mở một cuộc tấn công phản kích. 
Ngày 27, tháng 11 (Âm lịch), đạo quân địch khai 
chiến với sự tăng cường của một đội quân chỉ viện. 
Hôm ấy, Tây Sơn có đến 223.000 quân nhưng điều 
đó không làm Nguyễn Vương lo sợ vì có sùng hoá 
mai, pháo binh và lòng dũng cảm của quân sỹ. Tay 
cầm gươm, Nguyễn Vương đi dạo trước mặt các 
quân sỹ với về mặt hân hoan. Tiếng pháo của quân 
địch nổ ròn rã, Nguyễn Vương vẫn bình tĩnh quan 
sát, Khi quân địch vào giữa tâm súng, Nguyễn 
Vương hạ lệnh nổ súng, nhưng địch có lợi thế về địa 
hinh nên cũng tiêu diệt được khá nhiều quân của 
Nguyễn Vương... 


Nguyễn Vương cho 22 đội thị vệ tấn công, không 
cho địch kịp trở tay. Khói súng theo hướng Đông, 
Bắc thổi vào quân địch khiến chúng lúng túng và tan 
rã nhanh chóng... Địch mất 5 thượng tướng và vị chỉ 
huy trưởng của cánh quân bên phải... 


Sau ngày Tết Nguyên đán, địch mỏ cuộc tấn 
công mới bằng đường biển. Nguyễn Vương biết rõ 
kế hoạch của địch bèn ngự ngay trên tàu với những 
pháo đội được sắp đặt rất khéo đồng thời mỏ một 
cuộc tấn công địch. 


Ngày Rằm, tháng Giêng Âm lịch, Nguyễn 
Vương tổ chức một cuộc tấn công mới bằng một 
tiểu hạm đội gồm 01 chiến thuyền. 


Mặt trời mọc, Nguyễn Vương lệnh cho ông 
Duyệt chuẩn bí 1200 quân túc trực, đổ bộ lên bãi 
cát. Hồi 7 giồ cuộc đổ bộ được thực hiện gần với 
đồn địch mà không hề bị phát hiện 


Hồi 10 giò đêm, Nguyễn Vương đã tiến gần tới 
chỗ địch đông quân ra lệnh cho cắt dây buồm để 
gây hỗn loạn. Lúc ấy, gió thổi mạnh và nước triều 
dâng cao, Nguyễn Vương liền hạ lệnh cho Nguyễn 
Văn Trương khai pháo tổng công kích. Cuộc chiến 
diễn ra rất đẫm máu. Quân địch bắn rất dữ. Ông Võ 
Di Nguy bị trúng đạn chết ngay lập tức... 


Trận này, Nguyễn Vương bị thiệt hại lön mất 
4.000 quân, còn địch mất khoảng 50.000 quân, 
1800 thuyền buồm, vô số khi giởi quân nhu, lưỡng 
thực, vàng bạc... " 


Lại nói về quân Tây Sơn, Võ Văn Dũng mặc dù 
tổn thất rất nhiều nhưng vẫn cho quân đắp luỹ rất 
cao vây quanh Thành Bình Định hòng hạ bằng 
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được thành nhưng Võ Tánh chỉ huy phòng thủ rất 
nghiêm nên Tây Sơn không thể hạ được thành. 
Quang Diệu thấy vậy thì rất lo lắng vì thời gian diễn 
ra quá lâu từ tháng Giêng năm Canh Thân 1800 
đến tháng Tư năm 1801. 


Thành Bình Định bị bao vây lâu ngày, lượng thực 
đã cạn, Nguyễn Vương sai người lén vào thành dụ 
bảo Võ Tánh bỏ thành mà chạy nhưng Võ Tánh xin 
giữ thành đến cùng, khuyên quan quân lợi dụng 
Tây Sơn sơ hở đánh úp Phú Xuân vì bao nhiêu 
tướng giỏi đều tụ về Bình Định, Phủ Xuân phòng bị 
rất đơn sd. 


Nguyễn Vương đem hết thuý quân và hơn 1000 
chiến hạm, lập tức nhân gió Nam vượt biển ra đảnh 
Phú Xuân, tiến thẳng đến Cửa Bể Nại Hải. Lúc này 
quân của Nguyễn Vương cờ quạt rợp trời. 


Sách Việt sử cương mục tiết yếu viết. "Triều 
định Thuận Hoá nghe tín báo cấp tốc sai Phò mã 
Phan Văn Trị và Đại đồ đốc Trần Văn Tạ đem quân 
giữ Quy Nhơn (Núi Linh Thái, Huyện Phú Lộc), lại 
cho cắm rào ở Noãn Hải (Cửa biển Thuận An) để 
ngăn cần quân ta. Thế tổ sai Lê Văn Duyệt và Lê 
Tổng Chất đem binh thuyền tiến đánh. Tây Sơn ö 
trên cao bắn xuống. Quân ta không đánh được. 
Đến đêm, ngầm đem mấy chục thuyền giặc lấy 
được, vượt bờ cát vào phá Hà Trung (Huyện Phú 
Lộc) đánh vào sau lưng giặc. Sau đó, theo đường 
kênh, nhổ rào gỗ giặc mà đánh. Giặc sợ hãi tan vỡ. 
Duyệt bắt sống được Văn Trị, số quân còn lại đều 
đầu hàng”. 

Vua Quang Toản nghe tin thất trận vội vã đổi 
thường phục, cùng một số người trong Hoàng tộc 
chạy ra Bắc. Nguyễn Vương tiến vào Phú Xuân, 

Việc Phú Xuân thất thủ của Vua Quang Toản Iä 
một bước ngoặt lịch sử lớn kéo theo sự suy tàn 
nhanh chóng của Vương triều Tây Sơn, đang từ thế 
tiến công đánh Nguyễn Vương ở Bình Định trở 
thành thất bại rồi nhanh chóng bị tiêu diệt. 

Cuộc chiến Phú Xuân cũng được người Châu Âu 
qhi chép rất đầy đủ. 

“Ngày mồng 3, tháng Sáu, Nguyễn Vương chỉ 
huy cả bộ và thuỷ quân, tôi làm việc dưỡi quyền chỉ 
huy của ngài. 

Hải lực của Nguyễn Vương gồm có: 

- Tàu Thái phó Toại mang 36 khẩu đại bác. 

- 15 tàu Thái phó Tại mang 18 khẩu đại bác có 
đường kính 12. 


- 42 chiến thuyền mang một khẩu đại bác có 
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đường kinh 36 


- 300 pháo hạm mang 1 khẩu đại bác có đường 
kính 4 


Ngày mồng 7, tháng Sáu, chúng tôi tới Đà Nẵng 
và gặp phân hạm đội do ông Nguyễn Văn Trương 
chỉ huy (tướng này đã từng sang Pháp). Phân hạm 
đội này gồm có: 

- Tâu Long Phi mang 32 khẩu đại bác, đặt dưới 
quyền điều khiển của ông Chaignau 


- Tàu Bằng Phi mang 26 khẩu đại bác, đặt dưới 
quyền điều khiển của ông De Forsans 


- Tàu Phượng mang 26 khẩu đại bác, đặt dưới 
quyền điều khiển của ông Vamair. 


- Ba tàu mang 18 khẩu đại bác, đường kính 12 
đặt dưới quyền điều khiển của ông Saint Phalle. 


- 30 pháo hạm, 


Ngày mồng 9, tháng Sảu chúng tôi nhổ neo lúc 4 
giờ sáng. Ngày 11, thàng Sáu chúng tôi tới Cửa Sông 
Hương chia làm 2 hướng phía Đóng và phía Tây. 


Hồi 5 giồ sáng ngày 15, chiến thuyền của chúng 
tôi dàn thể trận thành 3 phòng tuyển xen vào có 
những pháo hạm tiến vào Cửa Ông. Nhưng các 
chiến thuyền và pháo hạm mắc cạn, lâm vào tỉnh 
cảnh tiến thoại lưỡng nan. Địch quân sướng cuồng 
lên và gia tăng hoả lực. Nguyễn Vương thấy bị lâm 
nguy bèn hạ lệnh cho quân nhảy xuống nước rồi tập 
hợp trên bờ dưới trận mưa đạn của quân Tây Sơn. 


Các trận đánh liên tiếp xảy ra, hai bên giằng co 
nhau, Nguyễn Vương bắt được Phò mã Nguyễn 
Văn Tr.... " 


Ngày 15, tháng Sáu, năm 1801, cháu của Định 
Vương Nguyễn Phúc Thuần, em của Nguyễn Phúc 
Luân, cha Nguyễn Vương trở về Kinh thành. 
Nguyễn Vương không vào nội cung mà ngự tại điện 
phía ngoài nơi dân chúng thường tới để tung hô vào 
các dịp đăng quang. 


Về phần Tày Sơn, Vua Quang Toản để mất 
Thành Phú Xuân, Kinh đô của vương triều Tây Sơn. 
Phò mã Nguyễn Văn Trị người chỉ huy cao nhất 
cũng bị bắt, quân thủy bộ tan rã. Vua Quang Toản 
thoát và rất ít thành viên trong Hoàng tộc như bà 
Thái hậu Bùi Thị Nhạn chạy thoát ra Bắc, còn hầu 
hết toàn thể Hoàng tộc của Vương triều Tây Sơn 
cùng một số vợ con các đại thần đều bị bắt trong 
trận chiến này. 


Trong thư của ông Barizy viết cho 2 ông 
Mardquini và Letondal để ngày 16, tháng Bảy, năm 


1801 trên chiến hạm Thiếu phó Toại đậu tại Bến 
Cửa Hàn có viết: “Chính tại Đại điện, vào lúc 10 
giờ sáng, tôi thấy bao quanh Nguyễn Vương là 
đâm đông có cả nam nữ các lửa tuổi khác nhau. 
Một đội thị vệ đứng bảo vệ Ngài... Ngài hỏi tôi đã 
được xem tù binh vừa bắt được chưa rồi Ngài dẫn 
tôi đi xem. Họ ở trong một ngôi nhà kín, hơi tối và 
thiếu vẻ thanh nhã, trong cảnh huổng của họ cô 
sự tương phản rõ rệt giữa quá khứ và hiện tại. 
Một người khoảng 16 tuổi rất đẹp, một thiếu nữ 12 
tuổi con Vương phi Đàng Ngoài có dung mao bình 
thường, 3 người khác tuổi từ 16-18 có nước da hơi 
Sậm nhưng dung mạo xinh đẹp, một người 15 
luổi có nước da sẫm và nét mặt bình thản. Hai 
thiếu niên khác 12 tuổi con Vương phí Đảng 
Ngoài có dung mạo khả ái. Sau đó tôi lại được 
dẫn sang một phòng khác. Tại đây, tôi thấy bà 
Thiệu Đoan, vợ Tư đồ Võ Văn Dũng. Bà ta có 
nhan sắc, nhu mi và lễ độ. Thân mẫu của Tư đồ 
khoảng 45-50 tuổi. Bà nói chuyện với tôi rất lâu 
và cảm thán về số phận chẳng may. Một phòng 
khác không xa cỏ thân mẫu quan Thiếu phó 
khoảng 55 tuổi. Bà tỏ ra rất cương quyết. Rồi tới 
Công chúa, vợ Phò mã Nguyễn Văn Trị là chị ruột 
của Tiếm vương Quang Toản...” 


Lại nói về tướng Trần Quang Diệu. Thang Năm 
thì hạ được Thành Bình Định. Bình Tây Đại tướng 
quân Võ Tánh chăm lửa tự thiêu. Vào thành được tt 
lâu thi Quang Diệu nhận được tín Phú Xuân thất 
thủ. Quang Diệu bèn họp tướng lĩnh rồi cử một 
tướng can đảm là Tư Khấu Định đi qua nước Lào chỉ 
huy 10.000 quân tính nhuệ sau 12 ngày đêm lận lội 
đã tiến vào Huế mà Nguyễn Vương không hề hay 
biết. Mãi sau Nguyễn Vương mới phát hiện cho 
quân canh phòng cẩn mật và chặn đường tiến công 
của Tư Khấu Định. Cuộc giao tranh diễn ra trong 
suốt 3 tiếng đồng hổ. Cuối cùng, quân của Tây Sơn 
đành rút lui. Ông Đình và một số ít chạy thoát lên 
núi. Nguyễn Vương lệnh cho bao vây núi. Không 
hiểu họ sống bằng gì. 


Ba tưởng của ông Định đều bị bắt. Vị thứ nhất là 
mội tưởng nổi danh tên là Đô đốc Canh trạc 30 tuổi 
Vóc người cao, nước da sạm nắng, râu rậm và đen 
như lông chim trả bị xích vào một cái cột, trước mặt 
là anh rể của quan Thiếu phó, còn người con của 
Thiếu phó là một thanh niên chừng 24, 25 tuổi có 
dụng mạo dễ thương chỉ phải đeo gông nhẹ. 


Hai viên Đô đốc tham mưu khác là Nguyễn Bá 
Phong và Bá Hạ (Bá Hạ bị hỏng một mắt trong 
cuộc bao vây Thành Quy Nhơn, Tướng này nhút 
nhát nhưng lại lâu lính) đều đeo xiêng nặng và bị 
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xích vào cột. 


Ngoài ra, tôi còn thấy rất nhiều các tướng cao 
cấp khác bị bắt và bị đeo xiêng xích. Còn khoảng 
5600 quân sỹ khác đeo xiêng xích nhẹ hơn. 


Quân Táy Sơn lúc này rơi vào thế quẫn bách 
thiếu thốn nhiều từ súng đạn, lương thực... Vì 
thế, quân sỹ đào ngũ rãi nhiều. Tất cả các linh 
gốc Chàm, Huế, Dinh Cái... lần lượt hàng 
Nguyễn Vương. 


Nguyễn Vương hạ lệnh tấn công Tây Sơn ỏ 
khắp mọi nơi. Quang Diệu thua phải chạy về Nghệ 
An. Nguyễn Vương lại sai Tôn Thất Địch và Trần 
Đăng Long dẫn các em của Vua Quang Toản là 
Quang Xuân, Quang Điện, Quang Tư, Quang Tĩnh 
và Phò mã Trị đến bêu sống cho quân Tây Sơn sợ 
hãi rồi áp giải vào Gia Định treo bằng đem bêu cho 
mọợi người biết”. 


Vua Cảnh Thịnh Quang Toản tổ chức phản công 


Sau khi để Thành Phủ Xuân rơi vào tay Nguyễn 
Vương, Vua Quang Toản cùng em là Thải tế Quang 
Thiệu, Tư Mã Tứ, Đô đốc Trù vượt Sông Linh Giang 
(Sông Gianh) đi tắt ra Trấn thành Nghệ An rồi lại 
chạy tiếp ra Thanh Hóa báo cho Trấn thủ Bắc 
Thành là Quang Thuỷ đưa quân vào đón. Hạ tuần 
tháng Năm năm 1801, Vua Quang Toản đến Bắc 
thành, đổi niên hiệu là Bảo Hưng. Đắp gò tròn để tế 
trời, đào giếng vuông ở Tây Hồ để tế đất vào hai 
mùa Đông, Hạ. 

Vua Quang Toản lại sai Lê Đức Thận, Nguyễn 
Đăng Sở, Võ Duy Nghỉ sang cầu viện nhà Thanh. 
Chưa tới Yên Kinh, Vua Càn Long nhà Thanh nghe tin 
Tây Sơn thua trận liền cho chặn bắt giải về kinh), 


Vua Quang Toản lại cho điểm binh mã tự mình 
đốc suất quân 4 trấn và 3 vạn quân Thanh - Nghệ, 
thuỷ bộ cùng tiến vào Đàng Trong hợp quân với Trần 
Quang Diệu và Võ Văn Dũng tiến vào Phú Xuân chỉ 
để lại Quang Thiệu và Quang Khanh ở lại trấn thủ 
Bắc thành. Vợ của Quang Diệu là Bùi Thị Xuân cũng 
dẫn 5000 quân thủ hạ đi theo đóng ở Hà Trung, Quân 
của Đô đốc Định Công Tuyết và Tổng quản Siêu tiến 
đóng ở Thôn Pháp Kê, binh thế khá rầm rộ. 


Nguyễn Vương giao cho Quốc thúc Tön Thất 
Thăng ở lại giữ Kinh thành Phú Xuân, lệnh cho các 
tướng cất quân đi đảnh Vua Quang Toản. 


Tháng Mười Hai, năm Tân Dậu 1801, Nguyễn 
Vương tới Đồng Hới (Quảng Bình) đóng đồn trại ở 
đó, chờ khi đường biển thuận lợi sẽ cho thuỷ quân 
đánh Tây Sơn. 
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Năm Nhâm Tuất 1802, quân của Vua Quang 
Toản vượt Sông Gianh. Ngày mồng Một, tháng 
Giêng, Nguyễn Quang Thuỳ và Tổng quản Siêu 
đem quân đánh luỹ Trấn Ninh. Đinh Công Tuyết, 
Đô đốc Kiên đánh đồn quân ở Núi Đâu Mâu. Quân 
của Vua Quang Toản bao vây Luỹ Trấn Ninh bị 
trúng đạn chết rất nhiều. Vua Quang Toản thấy 
quân chết nhiều, nhưng nữ tướng Bùi Thí Xuân tự 
mình cưỡi voi đốc suất quân sỹ xông lên tử chiến, 
từ sáng sớm đến quả trưa vẫn không chịu lui quân. 

Thiếu uý Đằng, Đồ đốc Lực liên kết với hải phỉ Tề 
Ngôi mang hơn 100 chiến thuyền dân trận thủy chiến 
ở ngoài khơi Cửa biển Nhật Lệ. Nhưng lợi dụng gió 
Đông Bắc, thuỷ quân của Nguyễn Văn Trương thuận 
gió tiến đánh phá thuyền Tây Sơn ngoài khơi chiếm 
được 20 chiến thuyền của Tây Sơn. 


Quân bộ của Tây Sơn nghe tin thì hoảng sợ, tan 
rã. Vua Quang Toản chạy đến Xã Đông Cao 
(Huyện Bố Trạch) đi thuyền qua Sông Gianh, tướng 
sỹ chỉ còn lại hai phần mười. Đô đốc Kiên, Thượng 
thư Trực, Đô đốc Mô, Tham đốc Ngoạn, Thiếu uý 
Nguyên đều bị Nguyễn Vương bắt sống. 


Được tin 50 thuyền lương của Tây Sơn đậu ở 
bến đò Sông Gianh, Nguyễn Vương lập tức sai 
Tống Phước Lương, Nguyễn Văn Vân, Hoàng Văn 
Điển đem thuỷ quân chặn đảnh thu được nhiều voi, 
ngựa, súng ống và khí giới. 


Vua Quang Toản chạy về Nghệ An. Hoàng Văn 
Điển đuổi theo đến Tiên Cốc (Huyện Bình Chánh). 
Quân Tây Sơn ra hàng Nguyễn rất nhiều. Nguyễn 
Vương thu nhận và chuyển quân vào đánh Bình 
Định vì chưa trừ được hai tướng Trần Quang Diệu 
và Võ Văn Dũng vốn là hai tướng giỏi của Tây Sơn 
thì Nguyễn Vương chưa yên tâm. 


Tháng Ba, năm Nhâm Tuất 1802, sau khi chiếm 
xong Thành Bình Định, nghe tin Phú Xuân thất thủ, 
Nguyễn Quang Diệu và Võ Văn Dũng vội vã bỏ 
thành, thống lĩnh hơn 3000 quân tinh nhuệ và 86 
thớt voi quay về cứu Vua Quang Toản. 


Tháng Sáu, năm 1802, Nguyễn Vương xuống 
lệnh đánh Bắc Hà. Trấn thủ Nghệ An là Đổng lý 
Nguyễn Văn Thận bèn đốc thúc quân thuỷ bộ 
chặn đánh. Thuỷ quân của Nguyễn Văn Trương 
tiến đến Cửa Ròn đánh tan quân phòng thủ cửa 
biến. Tại đây, Đô đốc Tây Sơn Nguyễn Văn Ngũ, 
Nguyễn Văn Lục chạy trốn. Trương thừa thắng 


(†) Việt sử cương mục tiết yếu, tr. 660. 
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chiếm được Dinh Hà Trung. Còn bộ binh của Lê 
Văn Duyệt vượt Đèo Ngang, tiến đánh Dinh Cầu. 
Chánh vệ uý đội Minh Uy Nguyễn Quang Lâm 
xông lên đánh, bị chết tại trận. Duyệt tiến thẳng ra 
Đồn Đại Nải, quân Tây Sơn chạy ra Vĩnh Dinh 
(Vinh), Nghệ An. Hiệp trấn Nghệ An Tây Sơn thắt 
cổ tự tử. Thiếu uý Đặng Văn Đằng, Thống lĩnh thuỷ 
quân Nguyễn Văn Đại và Trấn thủ Nguyễn Hữu 
Thận chạy ra Tiên Lý (Diễn Chảu). Lê Văn Duyệt 
thừa thắng đuổi theo đến Tiên Lý. Bọn Thận, Đằng 
chạy ra đến Thanh Hóa. Quản Nguyễn Vương 
chiếm Thành Nghệ An, Đô đốc Tây Sơn là Đào 
Văn Hổ đến hàng với 7 thớt voi. Nguyễn Vương 
thẳng tiến ra Thanh Hoá. 


Lại nói về Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng từ 
khi rút khỏi Thành Bình Định, đem quân đi đường 
nủi gặp phải nhiều bộ tộc người Thượng chặn 
đánh phải chia quân đánh nên sau vài tháng lương 
hết, quản sỹ thì mệt mỏi, hao hụt. Khi đến Quy 
Hợp, xuống Huyện Hương Sơn nghe tín Thành 
Nghệ An thất thủ, hai tướng tiến quân về phía 
Huyện Thanh Chương, qua Sông Thanh Long định 
bí mật ra Bắc Thành, Không ngờ lại ngặp phải 
cảnh quân của Nguyễn Vương do Tả quân Phó đô 
đốc thống Vũ Doän Văn và Tiền đồn Chánh thống 
Lê Đức Định chỉ huy đi qua. Trần Quang Diệu và 
các thuộc tướng không thể giao đấu lại vì tình 
trạng mệt mỏi của quân sỹ đành chịu để quân Tây 
Sơn bắt sống duy chỉ có Văn Dũng chạy thoát. 
Nguyễn Vương ra lệnh truy bắt bằng được, Trên 
đường lùng bắt Văn Dũng, Lê Văn Duyệt bất ngờ 
bắt được Quang Bàn cùng bọn Thuận, Đằng. Văn 
Dũng và Văn Tứ đưa quân Tây Sơn chạy về Núi 
Tam Điệp rồi lại ra phía Sơn Nam Thượng. Văn 
Duyệt đánh Thanh Hóa, Đô đốc Tây Sơn Tài đầu 
hàng. Lúc này, Văn Dũng và thuộc tướng Hồ Văn 
Điềm, Nguyễn Văn Điểm bị người dân Ngọ Xá bắt 
được đem nộp cho Nguyễn Vương. 


Khi đó, quân của Nguyễn Vương mạnh như thác 
đổ. Cánh quân của Nguyễn Văn Trương đã đến 
Sông Vị Hoàng. Đô đốc Tây Sơn Nguyễn Văn Thọ 
mở cửa thành ra hàng. 


Nguyễn Vương giao lại Thanh Hóa cho Chưởng 
cơ Ngô Văn Sở rồi tiến quân đến Chäãu Cầu chìa 
làm 3 đường tiến công ra Bắc thành. 

Một cánh bên tả theo đường Huyện Thanh Liêm 
ra Ứng Hoà do Lê Tổng Chất chỉ huy. 

Cánh hữu từ Nam Xương rẽ xuống Huyện Kim 
Động do Đại tướng Phạm Văn Nhơn chỉ huy. 


Cánh thứ 3 theo đường bộ tiến về Huyện Bình 
Lục do Lê Văn Duyệt chỉ huy cùng tiến gấp vào 
Bắc Thành. 


Vua Quang Toản nghe tin bỏ Kinh thành 
chạy trốn. 


Ngày 18, tháng Sáu, năm Nhâm Tuất 1802, 
Nguyễn Vương vào tới cố đô Thăng Long, saí 
Duyệt thúc quân đuổi theo Vua Quang Toản, 


Vua Quang Toản cùng các em là Quang Thùy, 
Quang Duy, Quang Thiệu, Thái hậu Bùi Thị Nhạn, 
Đô đốc Tú, Tư mã Nguyễn Văn Dụng... vượt Sông 
Nhị Hà chạy lên Kinh Bắc. Duyệt đuổi gấp quyết 
bắt bằng được anh em Tây Sơn. Cùng đường, 
Quang Thuỳ nói với Vua Quang Toản: “Oán thủ đã 
sâu lắm rồi, chạy cũng không thoát chí bằng chết là 
hơn”. Nhưng Vua Quang Toản không theo. Quang 
Thuỷ tự sát còn Vua Quang Toản và mọi người chạy 
đến Chùa Thọ Xương thì bị Thịch Thiểm, người 
Làng Phượng Nhỡn, Chánh tổng Yên Mẫu Võ 
Thám, đốc thúc hoà mục ở Huyện Lục Ngạn vây 
bắt. Đô đốc Tủ vợ là Trần Thị Lan cùng Thải hậu tử 
trận. Vua Quang Toản bị đóng cũi giao nộp cho 
Nguyễn Vương. Bà Vương phi Lê Thị Ngọc Bình 
trốn thoát nhưng lại bị bọn Thám bắt lại dâng nộp 
cho Nguyễn Vương, 


Những ngày cuối cùng của Vương triều Tây 
Sơn cũng được các giáo sỹ phương Tây ghi chép 
lại. Trong thư của Giáo sỹ Ph. Serard gửi cho 
Blandin đề ngày mồng 5, tháng Tám, năm 1802 
(trang 573-575): *Nguyễn Vương quyết tâm đành 
lấy Kinh thành Đảng Ngoài vào ngày 16, tháng 
Sáu Âm lịch... Nguyễn Vương lấy lại cố đô Thăng 
Long chẳng mấy khó khăn. Anh em Tiếm vương 
chạy trốn... Tiếm vương ngỡ ngàng rời khỏi miễu 
cùng với đoàn tuy tùng. Tời Sông Nhị Hà, Tiếm 
vương muốn nhảy xuống sông tự tử may được các 
vệ binh cần lại. Từ buối ấy, Tiêm vương không còn 
nghĩ tới cách chạy trốn an toàn sang Trung Quốc... 
Dọc đường Tiếm vương bị bắt giao nộp cho 
Nguyễn Vương. 


Tất cả các triêu thần khác cũng chịu chung số 
phận. Chỉ trong vòng mấy ngày, họ bị bắt và giết 
hết, không một người nào trốn thoát. 


Sau chiến bại của Tây Sơn ở Đàng Trong, hai 
vị tướng Quang Diệu và Văn Dũng lẩn trốn theo 
đường núi cố gắng để liên lạc với Đàng Ngoài 
nhưng thất bại bỏi sự truy lùng gắt gao của 
Nguyễn Vương. Trần Quang Diệu vốn là tướng tài 
ba có đủ tài năng và lòng can đảm đương đầu với 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Nguyễn Vương. Chính ông đã chống cự với 
Nguyễn Vương suốt 12 năm, đã từng bao vây Nha 
Trang và Bình Định... ” 


Còn thư của Giám mục Eyot gửi cho giáo sỹ 
Boiret và Descourvieres ngày mồng 9, tháng Bắy, 
1884, trang 823: “Tiếm vương trễ tuổi đã bị 5 thớt 
voÍ xé, các quan khác bị xử trắm. Bà Bùi Thị Xuân, 
vợ Trần Quang Diệu bị voi giày. Khi con voi tung 
xác bà lên, bà đã hải. Vị tướng ấy đã chết với một 
thái độ can đâm phi thường. Nhiều phụ nữ và trễ em 
cũng bị thẳng tay xử tử hình. Nhiễu người khen 
Tiếm vương là người có đúc độ”. 


Ngày 30, tháng Mười Một 1802, Vua Gia Long 
làm lễ hiến phù ở Thải Miếu lên ngôi Hoàng đế ngự 
tại Điện Kính Thiên. Bắc Nam đại định, Vương triều 
Tây Sơn kết thúc trong sự sụp đổ đau thương. 


Những vụ trả thù tàn khốc của Vua Gia Long đối 
với Vua Quang Toản, Hoàng tộc và một số 
tướng lĩnh của vương triều Tây Sơn 


Đương thời, Vua Quang Trung đã huỷ hoại lăng 
mộ các tiên vương 9 đời Chúa Nguyễn, giết Định 
Vương, Tân Chỉnh Vương, nên sau khi thắng lợi, 
Vua Gia Long đã tiến hành một cuộc trừng phạt, trả 
thù đẫm máu chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. 
Vua Gia Long nói: "Trẫm vì 9 đời mà trả thử”. 


Vua Gia Long xử lăng trì cho voi xé xác Vua 
Quang Toản và Quang Duy, Quang Thiệu, 
Quang Bàn. Trước khi xử lăng trì, Vua Gia Long 
cho sắp xương cốt của Vua Quang Trung và 
Hoàng hậu Phạm Thị Liên dồn vào một cái rỏ lớn 
để cho quân lính đi tiểu tiện vào rồi lại cho 
nghiền xương thành bột để trước mặt Vua Quang 
Toản. Sau này, đầu lâu của Nhạc, Huệ, Toản đều 
được giam ở nhà Đồ ngoại ở phía Tây Thành 
Huế. "Trong khám đường hình chữ nhật dài 
100m x 60m nằm giữa cửa có 3 vỏ đựng đầu lâu 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Quang Toản. Cả 
bạ đều bị xiêng lại và giam riêng, ngoài cửa có 
niêm phong cẩn thận." 


Cuộc hành hình gia đình Trần Quang Diệu và 
Đô đốc Bùi Thị Xuân được lịch sử ghi lại đầy tang 
thương như là một chứng tích cho sự trả thù man 
rợ của Vua Gia Long: “Quang Diệu bị chém 
ngang lưng trưóc mặt vợ và con. Con gái ông bị 
treo lên dây ở đầu cột bị quật đến chết trước mặt 
mẹ. Còn Bùi Thị Xuân thì bị xử lãng trì cho voi xé 
xác. Đến lúc chết, bà vẫn không thôi nguyễn rủa 
Vua Gia Long”. 


1561 
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Vương phi Lê Thị Ngọc Bình là con gái út thứ 23 
của Vua Lê Hiển Tông. Bà sinh giờ Quý Hợi, ngày 
12 tháng Chạp, năm 1775. Bà lấy Vua Quang Toản 
được vài năm thì nhà Tây Sơn tan rã. Bà trốn đi tu 
nhưng bị bọn Tổng thám bắt được, tiến chầu Vua 
Gia Long năm 1802. Vua Gia Long rất thích bà nên 
chẳng bao lâu bà được phong làm làm Tả cung tần 
sau là Đức phì. Bà có hai Hoàng tử và hai Công 
chúa với Vua Gia Long 


Hai Hoàng tử là Quảng Uy công Nguyễn Phúc 
Quân con thứ 10 của Vua Gia Long và Thường Tín 
công Nguyễn Phúc Cự là con thứ 11 của Vua Gia Long. 


Hai Công chúa là An Nghĩa Công chúa Ngọc 
Ngôn và Mỹ Khê Công chúa Ngọc Khuê 


Vương phi Lê Thị Ngọc Bình mất ngày 12, thảng 
Chín, năm Canh Ngọ 1810, truy tôn là Đức phi thụy 
là Cung Thận. Tẩm tại Làng Trúc Lâm, Thừa Thiên 
nhà thờ ở Kim Long qua Làng Phú Ngôn. 


Trong lịch sử, nhiều nhà nghiên cứu nhầm là 
Vua Gia Long lấy Ngọc Hân. Vì Ngọc Hân và Ngọc 
Bình đều là con gái của Vua Lê Hiển Tông. Công 
chúa Ngọc Hân lấy Vua Quang Trung mẹ của 
Hoàng tử Văn Đức và Công chúa Ngọc Bảo. Còn 
Ngọc Bình lấy Vua Quang Toản (có một con trai? 
Theo lời của giáo sỹ phương Tây), sau lại lấy Vua 
Gia Long vì thế dân gian có câu ca rằng: 


'' Sấ đau cá, 2 Ẳạ, đài, 
Ô2m Ôua màu ấy kat cRàn, fan, Qua”, 


Những truyện về Vương triều Tây Sơn 


Việc xuất hiện triểu Tây Sơn còn có truyền 
thuyết đất long mạch có mộ của Hồ Phi Phúc ở 
ngọn Núi Hoành Sơn. Núi Hoành Sơn có độ cao 
khoảng 364 thước nhưng dài. Phía trước mặt có 
đồng Trinh Tường tiếp đến đồng Phú Phong và bên 
chân một hương lộ chạy dọc từ Bắc vào Nam, hợp 
với Quốc lộ 19 với hai nhánh suối Đồng Tre, thánh 
hình chữ nhật bao địa giới cho núi. Mộ của Hồ Phi 
Phúc được đặt trên ngọn Hoành Sơn. Ông Phúc 
sinh ra ba anh em Tây Sơn là Hồ Nhạc, Hồ Lữ và 
Hồ Thơm của Vương triều Tây Sơn. 


Tục truyền rằng đất Tây Sơn là một vùng đại 
địa, có đất long mạch. Người Trung Hoa đã tới đây 
tìm kiếm khi thủ huyệt khí : Ông thầy địa trồng hai 
khóm trúc ở hai nơi, thời gìan sau khóm trúc phía 
Bắc sống xanh tốt, còn một khóm đã chết. Nguyễn 
Nhạc đã đánh trão hai khóm trúc. Tính đúng 100 
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ngày sau thầy địa quay trở lại thấy cả hai khóm trúc 
đã chết nên bỏ đi. Sau đó, Nguyễn Nhạc đem hài 
cốt của bố là Hồ Phi Phúc táng ở chân trúc phía 
Nam. Sau này, Vua Gia Long có cho đào lên nhưng 
không thấy. 


Lại nói về Bảng nhãn Lê Quý Đôn khi được cử 
vào trấn thủ Thuận Hoá đã xem lời ký khởi địa của 
Tây Sơn nên tâu với Chúa Tĩnh Đô Vương nên đánh 
Tây Sơn. Tiếc là Phạm Ngô Cầu hèn nhát nên làm 
lỡ việc. Lè Quý Đôn nói: ` Thần xem thấy đất Tây 
Sơn có Thiên tử, 12 năm nữa đất ấy quật cường 
không ai địch nổ?) 


Quả nhiên, lịch sử đã chứng minh đúng như lời 
Lè Quý Đôn tiên đoán. Thuận Hoá đã mất về tay 
Tây Sơn. 12 năm sau, Hoàng đế Quang Trung lên 
ngôi đánh tan quân Mãn Thanh xâm lược, giành lại 
chủ quyền cho dân tộc, trở thành một vì tướng tài 
ba, xuất sắc của lịch sử Việt Nam. Tiếc rằng thời 
gian ở ngôi Vua quá ngắn chưa kịp sửa sang gì thì 
Vua Quang Trung đã băng hà. Vua Quang Toản 
còn bé lên nối ngôi đã không thể giữ vững nghiệp 
lớn khiến cho Vương triều Tây Sơn nhanh chóng bị 
sụp đổt?). 
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PHỤ LỤC 2 
VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN 


háng Tư, năm Tân Mão 1771, có một 

con bão lớn nổi lên ở Ấp Tây Sơn, Phủ 
Quy Nhơn (gồm Kontum và Bình Định ngày 
nay) của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ 
và Nguyễn Lữ do Nguyễn Nhạc khởi xưởng và 
lãnh đạo. 


Tổ tiên của anh em Nguyễn Nhạc vốn họ 
Hồ (cùng tổ với Hồ Quý Ly ngày trước). Họ Hồ 
ỏ Việt Nam có nguồn gốc từ Hồ Hưng Dật, 
người Triết Giang, phia Nam Sông Dương Tử 
(Trung Quốc). Năm 948, thời Hậu Hán, Hồ 
Hưng Dật đậu Trạng nguyên. Cùng năm 948, 
ông được phong chức Thái thú Diễm Châu, đời 
Ngũ Quý. Ông lấy vạ là người Việt nên khi 
nước ta xảy ra loạn 12 sứ quân, ông đưa gia 
đình về sống ỏ Trang Bào Đội, sau đổi là 
Hương Bào Đột rồi thành Xã Bào Đột, gồm 5 
thôn: Yên Chu, Ngọc Diễm, Ngọc Chi, Trùng 
Lập, Trang Hậu. Vào thời điểm Hồ Hưng Dật 
đến, Bào Đột thuộc địa phận Xã Bào Giang 
(nay là Xã Quỳnh Lam, Huyện Quỳnh Luu, 
Tỉnh Nghệ An) có mạch núi từ Mông Gà (Kê 
Quan) chạy xuống phía Đông. Địa thế nơi này 
hiểm trỏ với nhiều đầm, hồ mênh mông, lại với 
Sông Thái, Sông Đàm (Sông nhà Lê) chảy 
vòng quanh. Hiện nay trên triển nủi ấy cö đền 
thờ tổ tiên của họ Hồt?). 


Tổ 5 đời của Nguyễn Nhạc là Hồ Sỹ Anh, 
tổ 4 đời là Hồ Thế Viêm. Khoảng năm Ất Mùi 
(1855), niên hiệu Thịnh Đức thứ 3, đời Vua Lê 
Thần Tông lên ngôi lần thứ 2, quân Đàng 
Trong đánh ra Bắc Hà có bắt nhiều nông dân 
ở Nghệ Án đem về cưỡng bức đi khai hoang. 
Tổ 4 đời Hồ Thế Viêm ở trong số những người 
bị bắt tới khai hoang ô Ấp Tây Sơn (nay là 2 
thôn An Khê và Cửu An) thuộc Huyện Hoài 
Nhơn, Bình Định. Hồ Thế Viêm sinh Hồ Phi 
Khang (tổ ba đời). Đến đời Hồ Phi Phúc, có 
vợ là Nguyễn Thị Đồng (sinh khoảng năm 
1713, mất năm 1790, thọ 67 tuổi) cha của ba 
anh em Nguyễn Nhạc lại rời sang Ấp Kiến 
Thành (nay là Làng Phú Lạc, Huyện Tuy 
Viễn). Đến khi khỏi nghĩa cả ba anh em 
Nguyễn Nhạc mới đổi sang họ mẹ, lấy Ấp Tây 
Sơn làm nơi khỏi nghĩa, nên sau này lịch sử 
gọi là nhà Tây Sơn. 


THÁI ĐỨC HOÀNG ĐỂ NGUYỄN NHẠC 
(1778 - 1793) 


ANguyễn Nhạc sinh khoảng năm 1743, mất 
năm 1793, con trai trưởng của Hồ Phi Phúc làm 
nghề buôn trầu, thường qua lại buôn bán với 
người Thượng nên được gọi là Hai Nhạc hoặc Hai 
Trầu. Một hôm đi qua Núi An Dương, Nguyễn 
Nhạc nhặt được một thanh kiếm, tự nghĩ là kiếm 
thần nên đi đầu cũng mang theo bên minh. Về 
sau, Nguyễn Nhạc nhận giấy sai của Quốc phó 
Trương Phúc Loan làm biện lại, thu thuế, tuần ty 
ở Chợ Trầu, Nam Sơn, Đồn Phú Vân. Sau 
Nguyễn Nhạc đánh bạc tiêu mất tiền thuế bèn 
cùng các em là Văn Huệ, Văn Lữ trốn vào núi, 
giữ chỗ hiểm yếu, tụ tập các cường đạo độ hơn 
trăm người đi cướp của cải của bọn nhà giàu chia 
cho người nghèo. 


Lúc ấy, tình hình Đàng Trong đang có nhiều 
biến động và suy thoái. Năm Ất Dậu (1785), niên 
hiệu Cảnh Hưng thứ 26, Chúa Võ vương Nguyễn 
Phúc Khoát mất, lập di chiếu nhường ngôi cho 
người con thứ hai là Nguyễn Phúc Luân (tức là bố 
đẻ của Vua Gia Long sau này). Võ vương đã mời 
Ý Đức hầu Trương Văn Hạnh và Thị giảng Lê Cao 
Kỷ giáo huấn cho Thế tử. Nhưng lúc ấy, quyền 
thần Trương Phúc Loan(2 thấy Phúc Luân nhiều 
tuổi không muốn lập, liền đối di chiếu, lập người 
con thứ 18 của Võ Vương là Nguyễn Phúc Thuần 
mới 12 tuổi lên nối nghiệp. Trương Phúc Loan còn 
cùng Thái giám Chữ Đức và Chưởng dinh Nguyễn 
Cửu Thống lập kế sát hại Trương Văn Hạnh, Lê 
Cao Kỷ và Nguyễn Phúc Luân. Chúng vờ mời Ý 
Đức hầu Trương Văn Hạnh vào Di Nhiên Đường 
bàn chuyện cơ mật rồi ra tay giết hại ông ngay 
trong đó, Còn Thị giảng Lê Cao Kỷ bị một thích 
khách của Trương Phúc Loan đâm chết bên án thư 
trong nhà mình. Thái giám Chữ Đức thì thân hành 
đem quân lên Dương Xuân bắt Thế tử Nguyễn 
Phúc Luân vào ngục... Con Trương Văn Hạnh là 
Trương Văn Hiến chạy thoát theo Tây Sơn. Sau 
Trương Văn Hiến trở thành thầy dạy học cho anh 
em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ (Trương Văn Hạnh 
đòng họ Trương ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Chứa 
Nguyễn Phúc Thuần lên nối nghiệp, xưng là Định 


(1) Địa chí văn hoá Quỳnh Lưu- NXB Nghệ An- PGS 
Ninh Viết Giao 1998, tr. 39. 


(2) Trưởng Phúc Loan có tới 196 người con. B. T. 
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Vương còn Trương Phúc Loan xưng là Quốc Phó. 
Trương Phúc Loan là người tham lam, tàn nhẫn, 
giết chóc nhiều người. Trong nhà Trương Phúc 
Loan, vàng bạc, châu báu, ruộng vườn, tôi tớ 
nhiều không kế hết. Lê Quý Đôn viết trong Phủ 
biên tạp lục: ' Từ quan to đến quan nhỏ nhà cửa 
thì trạm trổ, tường xây bằng gạch, đá, đồ dùng 
toàn bằng đồng, bằng sứ, yên ngựa, dây cương 
đều nạm vàng, nạm bạc, áo quần là lượt, nệm 
hoa, chiếu mãy nhiều chất đây nhà. Họ lấy phú 
quý phong lưu để khoe khoang với nhau, coi vàng 
bạc như cát, thóc gạo như bún, thật là hoang phí 
khôn cùng." 


Thấy nhà Chúa (Chúa Nguyễn) suy thoái, 
quan lại tham nhũng sâu mọt ở nhiều nơi khiến 
dân chúng lầm than, cơ cực nên tháng Tư năm 
Quý Ty 1773, Nguyễn Nhạc vốn là người mưu 
mẹo, sáng suốt đã chớp thời cơ tụ tập binh sỹ 
khởi loạn. Sách Hoảng Việt Hưng Long chí?) 
của Tiến sỹ Ngô Giáp Đậu viết: “Anh em Nhạc tụ 
tập thủ hạ được hơn mội trăm người, đóng giữ nơi 
hiểm yếu. Thầy dạy của Nhạc, Huệ là giảo Hiến 
(con Ý Đức hầu Trương Văn Hạnh) có nói riêng 
với Nhạc rằng: “Dân gian có câu sấm truyền: “Tây 
khỏi nghĩa, Bắc thu công”, ông là người ấp Tây 
Sơn nên cố gắng". 


Nhạc cho là đúng, bèn lập đồn trại đóng ở Tây 
Sơn thu nạp binh sỹ, Bấy giờ gặp năm đói kém, 
Nhạc cho thuộc hạ đi cướp của nhà giàu chia cho 
người nghèo, nên được lòng dân. Thấy nghĩa 
quân Tây Sơn trọng nghĩa, Huyền Khê vốn rất 
giàu có liền mang tiền bạc giúp Nhạc, còn Thổ 
hào ở Thuận Nghĩa là' Nguyễn Thung cũng đem 
toàn bộ thuộc hạ đến họp quân cùng Nguyễn 
Nhạc. Thấy lực lượng của mình ngày càng lớn 
mạnh, Nhạc bên cùng các tướng quyết tâm diệt 
trừ Trương Phúc Loan rồi đón Hoàng tôn Trương 
Phúc Dương lập làm Chúa để yên lòng vương thất 
và muôn dân. 


Nhạc dẫn quân đến đóng ở Đồn Kiên Thành 
xưng là Đệ nhất Trại chủ cai quản Huyện Phù 
Ly và Bồng Sơn. Nguyễn Thung(2) làm Đệ nhị 
Trạì chủ cai quản Huyện Tuy Viễn, Huyền Khê 
làm Đệ tam Trại chủ quản việc lương. Bấy giờ 
có bà Chúa Chiêm Thành là Bà Chúa Hoa) 
đóng ở Trại Thạch Thành. Nhạc sai người đi kết 
ước để làm chỗ dựa. Rồi Nhạc lập mưu đánh 
Thành Chà Bàn (Quy Nhơn). Để thực hiện được 
kế hoạch này, Nguyễn Nhạc cho người đi loan 
báo gần xa để dân chúng biết nghĩa quân Tây 
Sơn là những người do trời phái xuống nhằm 
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triệt trừ những tên quan gian ác đem lại công lý, 
công bằng cho dân. 


Những việc làm của Nguyễn Nhạc sau này đã 
được các giáo sỹ phương Tây đến truyền đạo ở nước 
ta gọi là ăn cướp có lòng từ thiện: “Tây Sơn cưỡi 
ngựa, cắm kiếm, giáo, mác vào thành, phất cờ khỏi 
nghĩa, chiếm đoạt giấy má, tài liệu của Chúa Nguyễn 
đốt sạch, ban hành chỉ dụ cấm dân chủng đóng thuế 
cho Chúa Nguyễn, phóng thích các tù nhân”. 


Trong 7 tháng, quân Tây Sơn đi từ Quy Nhơn 
đến Phú Yên rồi sang Quảng Ngãi. Quan Tuần vũ 
của Chúa Nguyễn huy động binh lính và 5 thớt voi 
cố gắng chống lại sức tiến công của Tây Sơn nhưng 
không lại. Quan Tuần vũ phải chạy trốn vào triều 
tâu với Chúa Nguyễn tin thất trận ở cả Quy Nhơn, 
Quảng Ngãi. Biết tin, Chúa Nguyễn mới hiểu rằng 
quân Tây Sơn không phải là một bọn cướp tầm 
thường như lời các quan gian thần vẫn nói nên vô 
cùng hoẳng hốt bèn dùng 3 chiếc ghe lớn và chia 
quân làm bốn cánh đồng loạt tấn công quản phiến 
loạn Tây Sơn. Nhưng lúc này, Tày Sơn đã có một 
lực lượng tương đối vững mạnh chia làm 3 đạo 
quân: 1 đạo quân Trung Quốc của Lý Tài và Tập 
Đình (sau này Nguyễn Nhạc ban cho quân của Tập 
Đình hiệu Trung Nghĩa, quân của Lý Tài hiệu Hoà 
Nghĩa), 1 đạo gồm những đầu mục lâu la ở trên núi 
và một đạo khác là binh lính tập hợp từ đân chúng. 


Tháng 11, năm Quý Ty 1773, Nguyễn Nhạc tấn 
công Quy Nhơn và Quảng Ngãi. Trận đánh diễn ra 
liên tục trong ba ngày, quân của Lý Tài bắt được 
một tưởng của Chúa Nguyễn. Thấy vậy, các quan 
quân khác của Chúa Nguyễn thi nhau bỏ trốn. 
Nguyễn Nhạc thắng trận, tiếp tục thúc quân xông 
lên chiếm đoạt khí giới, lương thực của Chúa 
Nguyễn, đốt dinh thự của quan Tuấn vũ Quảng 
Ngãi. Thấy mình bị nguy hiểm, Chúa Nguyễn liền ra 
lệnh phải đắp thêm thành luỹ'. 


Chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần lệnh 
cho các quan mang binh vây bắt Tây Sơn. Song 
vì có hiểm khích với Trương Phúc Loan nên nhiều 
quan thoái thác không đi. Nhằm diệt trừ Trương 


(1) Hoàng Việt Hưng Long chí - Tiến sỹ Ngô Giáp Đậu: 
- NXB Văn hóa 1993. 

(2) Nguyễn Thung sau này bị Nguyễn Nhạc giết chết. 

(3) Bà Chúa Hoa sau bị quân của Tống Phúc Hiệp giết. 

(4) Bulletin de ta Socléeté des Etudes Indochinnoises 
1940 (Phù lang Trương Bả Phát dịch trong Sử Địa 
tập san sưu tắm khảo cứu giáo khoa 1971, tr. 35). 
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Phúc Loan, bọn Hàn lâm viện Ngỏ Thứ, Tri phủ 
Trần Giai lập mưu viết giả thư của Phúc Loan 
thông đồng với giặc, vờ đánh rơi ngoài đường. 
Tham mưu Tả bắt được thư liền tố giác Loan với 
Tôn Thất Văn (con thứ 3 của Chúa Võ Vượng). 
Văn liền tâu với Định Vương cho bắt giam Trương 
Phúc Loan vào ngục thất. Trương Phúc Loan 
thanh minh là mình bị vu cáo nên không bị khép 
tội. Ra khỏi ngục, Trương Phúc Loan ngờ Tôn 
Thất Văn và Tham mưu Tá hãm hại mình, lập tức 
trả thù bằng cách giả thư Tôn Thất Văn thông 
đồng với quản phiến loạn rồi sai người tố giác với 
Chúa. Thất Văn sợ quá phải bỏ trốn, Loan sai 
Tỏn Thất Hương đem quân đuổi theo bắt được, 
dìm chết Thất Văn ở Phá Tam Giang. Dân chúng 
Ihấy vậy thì thương xót Tôn Thất Văn bị chết oan 
và oán giận Trương Phúc Loan bạo ngược. 


Sau khi giết chết Tôn Thất Văn, Trương Phúc 
Loan tâu Chúa Định Vương cử Tôn Thất Hương làm 
Tiết chế mang quân đi đảnh Tây Sơn. Hương dẫn 
quân đến Núi Bích Kê (thuộc Quy Nhơn) thì bị phục 
binh của Tập Đình va Lý Tài giết chết. Thấy chủ 
tướng chết trận, quân sỹ liền tháo chạy như ong võ tổ. 
Nguyễn Nhạc thúc quản đuốt theo. Thấy Nhạc đuổi 
theo, Tôn Thất Bàn (con Tôn Thất Tĩnh) liền thu nhặt 
đám tàn quần chống cự lại quân Tây Sơn nhưng 
không được đành phải tháo chạy một lần nữa. Nhạc 
toàn thắng chiếm được 2 phủ Diên Khánh và Bình 
Khang. Chẳng mấy chốc mà cả vùng đất lớn từ 
Quảng Ngãi đến Bình Thuận đều rơi vào tay Tây Sơn. 


Đánh xong Quảng Ngãi, Nguyễn Nhạc được 
Nguyễn Huệ hiến kế, liền tự đóng cũi rồi sai thuộc hạ 
vờ mang đến nộp cho quan của Chúa Nguyễn là Trấn 
thủ Nguyễn Khắc Tuyên ở Thành Quy Nhơn. Đến 
đêm, Nguyễn Nhạc liền phá cũi, hạ cai ngục, cướp 
binh khí, mở cửa thành cho quân Tây Sơn đã phục sẵn 
tràn vào. Trấn thủ Nguyễn Khắc Tuyên trở tay không 
kịp đành bỏ thành mà chạy. Quân Tây Sơn chiếm được 
Thành Quy Nhơn mà không tốn một mũi tên nào. Sau 
khi chiếm xong Thành Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc sai 
người mở ngục thất thả hết tò nhân rồi dựng cờ Tây 
Sơn, chia quân làm 5 đồn là Trung đồn, Tiền đồn, Hậu 
đồn, Tả đồn và Hữu đồn canh giữ Thành Quy Nhơn rồi 
tiếp tục kéo quân đi lấy đất Quảng Nam. 


Biết tin Nhạc thắng trận, Chúa Nguyễn liền sai 
Chưởng cơ Nguyễn Cửu Thống (con Nguyễn Cửu 
Thông), Nguyễn Cửu Sách (con Nguyễn Cửu 
Phảt), Cai cơ Phan Tiến, Cai đội Nguyễn Vệ, Tổng 
nhưng Tống Sùng, Tán lÿ Đỗ Hoảng đem quân đi 
đánh Tây Sơn. Khi quân của Cứu Thống đến Bản 
Tân (Bản Ván), Nhạc vờ thua chạy. Cửu Thống 


mắc mưu thúc quân đuổi theo bất thần bị Nhạc 
quay lại tung quân đánh. Tống Sùng, Đỗ Hoảng 
chết tại trận. Cửu Thống dẫn tàn quân tháo chạy. 
Thấy Cửu Thống thua trận, Cửu Dật đem quân bản 
bộ ra đánh Tây Sơn và sai dân chúng đốt đuốc 
trong rừng rậm để nghí binh rồi bẩi ngờ đánh úp 
trại quân của Nhạc ở Phế Thị. Quân Nhạc hoảng 
loạn chạy về đóng ở Thiên Lộc (gần Bến Ván và 
Mỹ Thị) để cầm cự lâu dài. Tin thắng trận lan về 
Phủ Xuân, Chúa Định Vương lập tức phong cho 
Nguyễn Cứu Dật tước Du Quận công, tiếp đó sai 
Tôn Thất Thăng (em Tôn Thất Dực), làm Chưởng 
dinh tước Quận công đem quân vào Quảng Nam 
hội với quân của Dật để đánh Tây Sơn. Khi quân 
của Tôn Thất Thăng vừa vào tới Quảng Nam thì bị 
quân Tây Sơn chặn đánh. Thăng thua to, lợi dụng 
lúc nửa đêm liền tháo chạy. Nhạc đuổi theo chiếm 
được Cửu Xích Lâm. 


Thấy Thăng chạy, Nhạc dặn tướng sỹ phải hết 
sức đề phòng quân Ngũ Dinh, còn Tôn Thất Thăng 
không phải là mối lo tớn. 


Quả nhiên, quan Điều khiển ở Gia Định là 
Nguyễn Cửu Đàm uỷ nhiệm cho Lưu thủ Dinh Long 
Hồ là Tống Phước Hiệp và Cai ba Nguyễn Khoa 
Thuyên đốc suất tướng sỹ ở Ngũ Dinh (Long Hồ, 
Bình Thuận, Bình Khang, Trấn Biên và Phiên Trấn), 
lại lấy thêm quân mới chiêu mộ chia làm 2 đường 
thuỷ, bộ cùng tiến. Cửu Đàm người Huyện Tống 
Sơn, con trai Nguyễn Cửu Vân giữ chức Hữu quân 
phó Tiết chế Trấn Biên phó tướng, khi quân Xiêm 
vào xâm lấn Hà Tiên, Cửu Đàm làm Khâm sai 
Chánh thống xuất đánh tan quân Xiêm ở Nam 
Vang; còn Tống Phước Hiệp cùng quê với Cửu Đàm 
thuộc dòng dõi Luân Quận công Tống Phước Trị tà 
tướng trấn thủ Thuận Hoá của nhà Lê từng đánh 
tan quân Xiêm ở Châu Đốc; Nguyễn Khoa Thuyên 
người Huyện Hương Trà, cháu của Tham tri chảnh 
đoán sự Nguyễn Khoa Chiêm cùng Tống Phước 
Hiệp làm Trấn thủ Dinh Long Hồ. 


Quân Ngũ Dinh chia thành các cánh quân nhỏ: 
bộ binh của Phước Hiệp đóng Đổn Chợ Khu, thuỷ 
binh của Khoa Thuyên đóng ở Vũng Lam. bất ngờ 
bao vây quân Tây Sơn chiếm lại ba phủ Binh 
Thuận, Diên Khánh, Bình Khang rồi truyền hịch mộ 
quân ứng nghĩa. 


Chúa Định Vương Phúc Thuần nghe tin thắng 
trận bèn cho người đến động viên tướng sỹ rồi cử 
tiếp Tôn Thất Nghiễm thu thập quân ở các đạo, rồi 
vào Quảng Nam hiệp sức với quân Ngũ Dinh đánh 
bại Tây Sơn. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhạc Tây Sơn qua 
con mắt các giáo sỹ phương Tây 


Khí cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Tây Sơn 
nổ ra, ở nước ta đã có rất nhiều các giáo sỹ 
Phương Tây vào truyền đạo. Họ đã ghi lại một số 
tư liệu rất có giá trị về cuộc khởi nghĩa của ba anh 
em Nguyễn Nhạc. 


Lúc bấy giờ, Đức cha Diego de Jumilla đang ở 
Quy Nhơn và Chămpa để truyền đạo đã viết thư 
cho cha Jeare Salguere. Trong thư gửi, cha Diego 
có kể về nguồn gốc, sự phát triển của nghĩa quân 
Tây Sơn và sự kiện Tây Sơn khởi chiến Quy Nhơn, 
Quảng Ngãi... "Ngày mồng 7, tháng Tám, năm 
1774, tôi đi đường bộ để đến nơi truyền giáo không 
gặp trỏ ngại gì. Ngày 17, tháng ấy tôi đến truyền 
giáo ỏ Gia Hựu rồi ỏ lại đó khoảng 1 tháng do lời 
mời của các thầy giảng đạo. Lúc bấy giồ tôi thấy 
quân nổi dậy có khoảng 600 người. Chúng cướp và 
phá phách mọi thử. Nhà thờ của chúng ta cũng 
không tránh khỏi. Chúng lấy khăn trải bàn thờ, xé 
hình Đức bà Porteria mà mấy nhà truyền giáo trước 
để lại. Chúng lấy tượng Đức Kito bằng ngà, làm sứt 
một miễng ỏ tay rồi liệng ra ngoài bãi cát sau vườn 
nhà thờ. 


Tình hình ấy khiến các thầy giảng đạo và câc tín 
đồ rất lo lắng. 


Năm ngoái tức là năm Quý Ty 1773, đầu tháng 
Tư, quân của Chúa Nguyễn đã cô cuộc giao tranh 
với đám quân nổi dậy ở trên núi (núi này là ranh 
giới giữa Quy Nhơn và Phú Yên). Giữa thanh thiên 
bạch nhật, quân phiến loạn đi xuống chợ, vũ khi 
câm trong tay, nhóm thì cầm kiếm, nhóm khác đeo 
tên, lại cô nhóm vác súng. Chúng không phả 
phách, không giết hại dân chúng. Ngược lại chúng 
muốn mọi người phải có tính thần bác ái và yêu 
thương lẫn nhau. Chúng đi đến những nhà giàu 
cướp lương thực và các vật dụng khác chia cho 
người nghèo. Tối đến chúng lại rút vào núi, đến 
sảng chúng lại hiện ra cướp của nhà giàu ở các 
vùng lân cận rồi phân phát cho người khô khăn, 
Trong 7 tháng chúng ởi khắp Tỉnh Phú Yên và một 
phần Tỉnh Quy Nhơn. 


Những ngày đầu, quân nổi loạn đi bộ, sau vài 
tháng chúng đi ngựa, đi cáng, hoặc ởi võng. Chúng 
bắt đầu có cð hiệu bằng lụa điều, chín thước 
(5m84712)U). Chúng cho người đi tuyên truyền 
rằng bọn chúng là do Trời và Đức Thấy Cả sai 
xuống để diệt bạo trừ hại cho dân. Đến giữa thảàng 
Chín, năm 1773, chúng bao vây Quy Nhơn. 


Quan Tuần vũ Quy Nhơn không chống đõ được 
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phải bỏ chạy, vội đến rơi cả ấn tín. Còn bọn nổi 
dậy bắt những quan lớn, phóng thịch tất cả bọn 
phạm nhân. Chúng còn đi hỏi tội bọn ác ôn trong 
các thôn, xóm. Bọn chúng huỷ bỏ những thứ thuế 
hà khắc. Dân chúng thấy vậy thì đi theo bọn chủng 
rất nhiều. 


Thấy thế quân của bọn nối dậy đông như kiến, 
Tuần vũ Quảng Ngãi một mặt tâu Chúa Nguyễn 
hay tình hình, mặt khác tập hợp binh tính và 5 thớt 
voí tiến công quân nổi loạn nhưng đều thất bại. 
Chúa Nguyễn tiếp tục cử quân đi đánh song lúc này 
bọn nổi dậy đã rất mạnh, chia quân làm 3 cánh 
chống lại quân Chúa Nguyễn suốt 3 ngày đêm. 
Cuối cùng, quân của Chúa Nguyễn bị chết và 
thương vong nhiều đành rút lui. 


Sau khi quân của Chúa tan rã, bọn nổi dậy 
chiếm Thành Quảng Ngãi. Còn phía triều đình, các 
quan tranh giành quyền lực và giết hại lẫn nhau. Lợi 
dụng sự bất hoà ấy. bọn nổi loạn tiếp tục tấn công 
và cướp được nhiều vùng đất khác... 


Tiểu đệ khiêm tốn kỹ tên; Diego de Jdumilla" 


Trong một bức thư khác, cha Diego de Jumilla 
gửi cho cha Provincial đề ngày mồng 9 tháng Tám, 
năm 1774, có đoạn viết về nghĩa quân Tây Sơn: 
“Lúc bấy giờ, quân của Chúa Nguyễn đã chiếm lại 
được gần hết Quy Nhơn. Nhưng hồi 9 giờ tối, ngày 
Mồng 1 tháng 2, năm 1774, bọn nổi dậy bất ngờ 
tấn công quân Chúa Nguyễn. Quân của Chúa phải 
chạy thoái thân bằng con đường hẹp, dẫm đạp nên 
nhau chết nhiều vô kể. Các quan từ to đến nhỏ thi 
nhau bỏ chạy thúc ngựa phi không quản ngày đêm 
mãi sau mới dừng lại thì bị quân của tướng người 
Trung Quốc xông vào giết chết, 


Ngày Mồng 4 tháng 7, Chúa Nguyễn lại cử anh 
rể? dẫn một đạo binh khác đi đánh bọn nổi loạn. 
Sau 171 ngày giao chiến với quân nổi loạn, quân của 
Chúa đành thua trận. 


Suốt trong vòng 2 tháng, bọn nổi loạn giữ thế 
chủ động. Chúa Nguyễn cử nhiều tướng ởi đảnh 
dẹp nhưng đều thua. Bọn nối loạn tàn phá nhiều 
thứ, tịch thu của Chúa Nguyễn khi giới lương thực. 
Chúng còn cướp 80 khẩu đại bác của người Hà Lan 
và Anh Cát Lợi tặng Chúa Nguyễn, chúng đốt dinh 


(1) Theo giám mục Taberd trong sách Dictionarum 


Annamitico Latinum 1898, thì một thước đo được 
0mô64968x9 = 5m84712. 

(2) Chưởng cơ Nguyễn Cửu Thống, chồng bà trưởng nữ 
Ngọc Huyền, chết năm Giáp Ngọ 1774. 
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điện của Chúa, các quan lại và 9 cái miếu thờ 9 vị 
Chúa Nguyễn cai trị Đàng Trong... 


Chúa liền huy động quân của 5 dinh nên đánh 
đuổi được bọn nối loạn ra khỏi thành. Nhưng bọn 
nổi loạn đánh lại dồn dập khiến quân của Chúa 
chết rất nhiều. Chúa Nguyễn đành bỏ lại thành cho 
bọn phiến loạn để chạy thoát thân. 


Bọn nối loạn hầu như chiếm được tất cả đất 
của Đàng Trong trừ Bay On và Đồng Nai. Phó 
vương Nguyễn Phúc Dương cùng thuộc hạ cố 
gắng chống đõ giữ cho được Đồng Nai nhưng bị tử 
thương rất nhiều. 


Gần cuối năm 1774, nội bộ Chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong ngày càng lục đục, các quan hiểm 
khích và sát hại nhau. Có một vị quan đã phản bội 
lại Chúa Nguyễn bằng cách làm nội ứng nói những 
tin mật của Đàng Trong cho triều đình Bắc Hà biết 
và hứa sẽ giúp nếu triểu đình Bắc Hà tiến quân 
đánh Chúa Nguyễn. 

Chúa Bắc Hà liền nẮm cơ hội ấy, đã tiến quân 
vào Đảng Trong để bắt Trương Phúc Loan. Huệ 
Vương) tưởng là nếu giao Trương Phúc Loan cho 
Bắc Hà thị Bắc Hà sẽ lui quân, liền cử Trị Quận 
công Tôn Thất Huống (Nguyễn Huống) và Nguyễn 
Cửu Pháp đem giao Trương Phúc Loan cho quân 
của Chúa Trịnh. 


Mặc dù bắt được Trương Phúc Loan song Chúa 
Trịnh vẫn quyết định tiến sâu vào trong. Quân của 
Chúa Nguyễn thua to phải bỏ lại cả kinh thành để 
thảo chạy. 


Theo lời khuyên của Nguyễn Cử Dật, Định 
Vương (Nguyễn Phúc Thuần) nhường lại ngôi cho 
Nguyễn Phúc Dương. Một hôm Nguyễn Phúc Thuần 
bị quân giặc truy sát phải trốn vào nhà cha Diego de 
dumilla. Cha Diego de dumilla liễn giấu xuống gầm 
giường của cha. Nhờ đó mà Nguyễn Phúc Thuần 
không bị bắt. Phúc Thuần thoát nạn liền phong cha 
Diego de Jumilla tước hiệu nhất phẩm... 


Lúc bấy giồ, Nguyễn Phúc Thuần dang ở Xứ 
Bến Ngheẻ... người ta phải lấy ván nhà thờ của giáo 
sỹ dòng Franciscains để làm nhà cho Chúa. Trong 
lúc đợi nhà mới, Nguyễn Phúc Thuần phải sống 
trong một ngôi nhà lá. 


Về phản quân Tây Sơn, Nguyễn Nhạc muốn 
yên lòng dân chúng, nên đối xử với Nguyễn Phúc 
Dương rất ân cần. Nguyễn Nhạc còn đem con gái 
đến để hấu Dương, Dương không thích kết giao 
với Nhạc nhưng vốn là người cần thận, tránh mọi 
phiền phức trong tương lai nên đã ở cùng con gái 


Nhạc trong sáu thăng nhưng không ăn chung 
hoặc nằm chung". 


Quả đúng như lời cha sứ viết trong thư, ở Thăng 
Long, Chúa Tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm nắm rất rõ 
tình hinh Đàng Trong liền tâu Vua Lê cử Đại tướng 
Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc đem 3 vạn quân 
thuỷ, bộ cùng với Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng 
Cơ, Hoàng Định Bảo vào Bố Chính bắt Trương 
Phúc Loan trừ hại cho dân. 


Ngày Mồng 3 tháng 8, năm 1774, Hoàng Ngũ 
Phúc gửi thư cho Định Vương. Ngày 21 tháng 10, 
năm 1774, quân Chúa Trịnh vượt Sông Linh Giang 
theo lệnh của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Hoàng 
Đinh Thể được lệnh đánh Luỹ Trường Dục (Luỹ Đào 
Duy Từ). Lúc đó, dân chúng rất oán ghét Trương 
Phúc Loan nên lính Mã đôi ở Thuận Hoá tên là 
Triệu, Trưng, Bính, Lưỡng xin làm nội ứng mở cửa 
luỹ, Vì thế, Hoàng Đình Thể hạ Luỹ Trường Dục khá 
đễ dàng. Ngày ï1 tháng 1, năm 1775, tin thẳng trận 
truyền về Kinh khiến Chúa Trịnh Sâm vui mừng, 
thân chinh đem đại binh cả thuỷ và bộ từ Thăng 
Long tiến thẳng vào Nam để hợp sức với các cánh 
quân khác. 


Nhận được thư của Hoàng Ngũ Phúc yêu cầu 
Định Vương bắt Trương Phúc Loan, Định Vương 
tưởng là nếu giao Trương Phúc Loan cho Bắc Hà thì 
Bắc Hà sẽ lui quân liền cử Tri Quận công Tôn Thất 
Huống (Nguyễn Huống) và Nguyễn Cửu Pháp đem 
giao Trương Phúc Loan cho quân của Chúa Trịnh. 
Bắt được Trương Phúc Loan rồi, Ngũ Phúc lại cho 
quân tiến vào Huyện Đăng Xương, sai người đưa 
thư cho Định Vương xin mang quân vào Phú Xuân 
cùng đánh Tây Sơn. 


Tuy nhiên, Định Vương lại nghe lời Cai đội Tô 
Nhuận hầu nói: “Quân ngoài Bắc ít, quân trang 
không có gì, không có gì đảng sợ cả, chúng ta nôn 
đem quân mà chống lại. Định Vương nghe vậy, 
một mặt cử một cánh quân thuỷ ra ngã ba Sông 
Duy đón chặn đường tải lương, mặt khác sai Chính 
Đức hầu Nguyễn Văn Chính đem quản đóng chặn 
ở bờ Nam Sông Phúc Giang. Thạc Thọ hầu làm 
Tiết chế quân thuỷ đóng ở Sông Lương Phúc (Sông 
Dục) đặt đồn đóng quân từ Thác Ma đến vùng Tam 
Giang, liên kết cả hai cánh quân thuỷ bộ, mặt khác 
viết thư cho Hoàng Ngũ Phúc vờ xin hàng. 


Hoàng Ngũ Phúc đọc thư xong biết Định Vương 
dùng kể độc, bàn viết thư nói rõ đường họa phúc, 


(†) Cha Dieqo de 1umilla không phân biệt được Huệ và 
Duệ. Huệ ỏ đây là Duệ Tông (Định Vương). 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


1569 


đưa sứ giả mang về cho Định Vương. Ngày Mồng 7 
tháng Một, năm 1775, Thống tướng Thuận Quảng 
Chính Đức hầu tự đem 500 bộ binh và 20 voi khoẻ 
vượt Sông Lương Phúc tiếp giáp Đồn Trung Chỉ 
đánh Hoàng Ngũ Phúc. Ngũ Phúc lập tức sai thuộc 
tướng Thân Lĩnh hầu (Nguyễn Đăng Khoan), Thạc 
Vũ hầu, Điển Thọ hầu (Hoàng Đình Bảo), Thân 
Trung hầu đem quân đánh giáp lá cả ở cả hai bên 
tả, hữu. Quân của Chúa Định Vương thua to. Thuộc 
tướng của Chính Đức hầu là tiên phong Luận Chính 
chết tại trận còn Đàm Ân hầu, Khang Lộc hầu đều 
bị quân Bắc Hà bắt được. Chính Đức hầu may mắn 
trốn thoát, 


Sau khi chạy thoát, Chính Đức nầu tụ tập đám 
tàn quân đóng ở bờ Sông Bái Đáp. Ngày 29 tháng 
Giêng, năm 1775, Hoàng Ngũ Phúc liền tương kế 
tựu kế sai Hoảng Đình Thể đi vòng đường núi ra 
phía sau rồi hai mặt cùng đánh ập lại. Chính Đức 
đánh không lại bị quân Tuyển phong của Hoàng 
Ngũ Phúc giết chết. Tin Chính Đức hầu tử trận lan 
tới đầu, quản Đàng Trong tự tan vỡ tới đấy. Hoàng 
Ngũ Phúc vào Thành Phủ Xuân, Định Vương và 
các đình thần vôi vã gói phù tÿ (con dấu), vàng, 
bạc, châu báu, tiền gạo bỏ thành, vượt biển chạy 
vào Quảng Nam. 


Ngày Mồng 1 tháng 2, năm 1775, Hoàng Ngũ 
Phúc t?iến vào Thành Phú Xuân. Thăng Quận công 
Tôn Thất Thăng liên đem các thuộc hạ có đến hữn 
100 người ra hàng. Còn đa số quan lại Đăng Trong 
thấy quân Bắc Hà chiếm thành thì hoảng sợ thi 
nhau bỏ trốn. 


Ngày Mồng 2 tháng 2, năm 1775, Hoàng Ngũ 
Phúc nghe tin thuyền của Chúa Định Vương còn ở 
Cửa biển Hoán Hải liền lập tức sai Hoàng Đình Thể, 
Hoàng Nghĩa Phác đem thuỷ quân đuổi theo. 


Ngày Mồng 4 tháng 2, năm 1775, thuyền của 
Chúa Nguyễn bơi đến Cửa Tư Dung bị ngược gió 
không đi được, phải dừng lại. Nhưng sợ quân của 
Chúa Trịnh đuổi kịp nên Định Vương cùng các đại 
thần là Nguyễn Huống, Nguyễn Kính, Nguyễn Trí 
bỏ thuyền lên bộ, men theo đường núi, vượt qua Hải 
Vân tạm đóng ở trong chùa, được 3 ngày thì bọn 
thuộc hạ đi theo Định Vương bỏ trốn hết. Quân 
Trịnh thu 30 chiếc thuyền, lấy tiền bạc, gạo của 
Định Vương bỏ lại đem về Phú Xuân không đuổi 
theo Chúa Nguyễn nữa. 


Tây Sơn Nguyễn Nhạc và trận chiến với 
Chúa Trịnh 


Chúa Nguyễn ở Chùa Hải Vân, sai người mật bảo 


cho Tả quân Nguyễn Hữu Du đem quân đến đón. 


Chúa Nguyễn vào đến Quảng Nam thì đóng ở 
Bến Văn, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương làm Đông 
Cung để cùng lo việc đánh dẹp cả quân Chúa Trịnh 
ngoài Bắc Hà và quân khởi nghĩa Tây Sơn. Nhưng 
Chúa Định Vương vừa mới đến chưa kịp củng cố lực 
lượng đã bị Nguyễn Nhạc đem quản đánh vào 
Quảng Nam. Chúa Định Vương chống cự không nổi 
thành ra phải chạy về đóng ở Trà Sơn. Cuối cùng, 
Định Vương liệu thế không thể ở lại Quảng Nam, liền 
để Đông Cung Nguyễn Phúc Dương ở lại, còn mình 
đem cháu là Nguyễn Phúc Ánh (tức Vua Gia Long) 
xuống thuyền chạy về Gia Định, 


Tháng 4 năm 1775, Đông Cung Nguyễn Phúc 
Dương bỏ Quảng Nam về đóng ở Câu Đê rồi lại bỏ 
Đền Câu Đê trốn trên một thuyền bơi tắt ra biển thì 
bị tướng Tây Sơn Lý Tài bắt được, Tập Đình muốn 
giết nhưng Lý Tài bảo mang về nộp cho Nguyễn 
Nhạc để lĩnh thưởng. Nguyễn Nhạc liền đưa Đông 
Cung Nguyễn Phúc Dương về Hội An. 


Cùng lúc ấy, Hoàng Ngũ Phúc đã vượt qua Đẻo 
Hải Vân. Tướng Nguyễn Đình Đống phá Đồn Hối 
Miệt dưới chân đèo rồi lấy tiếp được Đồn Trung Sơn 
và Đồn Câu Đê ở Huyện Hoà Vinh, bắt được gia 
quyến của Chúa Định Vương là Nguyễn Thị Cầu, 
Nguyễn Thị Kiều và Sái Quận công. 


Ngày 19 tháng 5 năm 1775, quản của Việp 
Quận công Hoàng Ngũ Phúc tiếp tục tiến vào phía 
Nam. Thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc đóng ở Hội 
An nghe tin quân Bắc đến liền lập tức sai Tập Đình 
làm tiên phong, Lý Tài làm trung quân đem quân 
đến Sông Cẩm Lệ, còn Nguyễn Nhạc đích thân 
mang quân đánh úp Hoàng Ngũ Phúc từ đằng sau 
ở Làng Cẩm La (Huyện Hoà Vang). Quân của Tập 
Đình đều là người Sạ Phang nên to lớn, lực lưỡng 
người nào người nấy đều cởi trần, đội khăn đỏ, đeo 
giấy vàng mã, cầm phạng, đeo khiên xông vào hỗn 
chiến, quyết liệt. Hai bên đều đánh nhau rất hăng. 
Quân tiền đội của Hoàng Ngũ Phúc chống không 
nổi. Binh lính ở đội Tứ Cảm bị thương nhiều. Nha 
hiệu là Quế Vũ Bá chết ngay giữa trận. Thấy vậy, 
Thể Vũ Bá, Giai Vũ Bá thúc voi quyết chiến và giết 
chết được 20 thuộc hạ của Nguyễn Nhạc. Đúng lúc 
ấy, Bàn Trung hầu Nguyễn Đình Tuyền đem quân 
tiếp ứng tới, Nguyễn Nhạc thấy thế thì vừa đánh vừa 
lui. Hoàng Ngũ Phúc quyết không buông tha liền cử 
Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ đem ky binh 
tràn sang chém được một tướng và 93 người, cướp 
được 2 voi và 10 lá cờ to của Tây Sơn. Trận này, 
quân Tây Sơn thua đậm, tan chạy. tranh nhau qua 
cầu phao, chết đuối nhiều không thể kể hết. Tập 
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Định phải lui quân thuỷ về Cửa biển Đại Chiêm 
(Diễm Phước) nhưng bị Nghỉ Trung hầu chặn đánh 
phả được 2 thuyền, cướp được 3 thuyền và bắt sống 
được 138 người của quản Tây Sơn. Còn Nguyễn 
Nhạc và Lý Tài dẫn bộ binh trốn theo đường Quảng 
Ngãi, đem Đông Cung chạy theo về Quy Nhơn. 


Đánh tan quân Tây Sơn, Hoàng Ngũ Phúc tiến 
vào Dinh Quảng Nam rồi báo tin thắng trận về Bắc 
Hà. Hoàng Ngũ Phúc còn treo thưởng nếu ai bắt 
sống hoặc chém được quân của Tập Đình sẽ được 
thưởng một hốt bạc, còn ai chém được binh sỹ Tây 
Sơn thì được thưởng một lang bạc. Các tướng sỹ 
thấy thưởng hậu ra sức lùng bắt các tướng đấu sỏ 
của quân Tây Sơn. Song Bắc Hà chưa kịp bắt được 
Tập Đinh thi ngay tại nghĩa quân Tây Sơn, Nguyễn 
Nhạc thấy Tập Đình là một kẻ lỗ măng, hống hách 
và bạo ngược nên lần viện cớ Tập Đình thua trận 
liền ra lệnh xử trảm. Tập Đình trốn sang Quảng 
Đông (Trung Quốc) thì bị nhà Thanh bắt được mang 
đi chém đấu. 


Hoàng Ngũ Phúc báo tin thắng trận cho Chúa 
Trịnh Sâm và Vua Lê rồi khao thưởng ba quân. 


Sách Đại Việt sử ký tục biên viết: "Nguyễn 
Nhạc trước dựa vào hai đạo quân Trung Nghĩa và 
Hoà Nghĩa của Tập Định và Lý Tài. Đến trận thua ở 
Cẩm La, Nguyễn Nhạc lại đổ tội cho Tập Đình và sai 
người giết, khiến Tập Đình phải bỗ trến, Lý Tài thấy 
vậy liên trở mặi, các bậc hào kiệt thấy vậy cũng dần 
dần rời xa Nguyễn Nhạc. Ngày 25 tháng 5 năm 
1775, Nguyễn Nhạc sai thuộc hạ là Tán lễ Vũ Tín 
đem thư củng voi, ngựa, vàng, bạc đến Dinh Quảng 
Nam xin hàng đồng thời xin giao nộp 3 phủ là 
Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiểu 
lướng tiễn khu dân đường cho quân Bắc Hà đánh 
Gia Định, Hà Tiên. Hoàng Ngũ Phúc liền sai người 
hiểu dụ bảo Nhạc bắt hoặc giết được Lý Tài thì lập 
tức ban thưởng. Dụ văn nảy, Hoàng Ngũ Phúc giao 
cho Tán lễ Vũ Tín mang về cho Nguyễn Nhạc". 


Nhận được dụ, Nguyễn Nhạc lại nhờ Tán lễ Vũ 
Tín đem 3 ngựa khoẻ đến dâng cho Hoàng Ngũ 
Phúc. Ngũ Phúc thấy Nguyễn Nhạc có ý dâng ngựa 
xin hàng nén đã nhận, vả lại cũng muốn dùng Nhạc 
đánh Nguyễn Phúc Thuần nên tâu Vua Lê Hiển 
Tông và Chúa Trịnh Sâm phong Nguyễn Nhạc làm 
Tiền phong Tưởng quân Tây Sơn Hiệu trưởng. 


Ngày 29 tháng 6 năm 1775, Nguyễn Nhạc sai 
Phan Văn Tuế đem thư, gấm vóc, vàng bạc cùng 
2 con voi, 5 con ngựa, một đoạn hương kỳ nam để 
xin ban sắc mệnh bình phù được làm Tiền khu cho 
đại quân lập công nơi biên giới. Hoàng Ngũ Phúc 


nhận lễ và sai làm văn hiểu thị, đại lược như sau: 
“Nguyễn Nhạc có lòng quy thuận. Bản đạo có toàn 
quyền trao chức, cho làm Tráng tiết tướng quân Tây 
Sơn Trưởng Hiệu, cho được nhờ oai trời thí hành 
hiệu lệnh của Sơn trại, chỉ huy quân mạnh ởi đánh 
giặc. Bản đạo cũng sẽ mang quân đến gần đấy. 
Sau này, tướng quân nếu có việc khẩn cấp, lập tức 
đến báo để tiện chỉ bảo" (2), 


Không lo mặt phía Bắc nữa, Nguyễn Nhạc bèn 
nghĩ kế đánh Chúa Nguyễn. Nguyễn Nhạc muốn 
yên lòng dân chúng, nên đối xử với Nguyễn Phúc 
Dương rất ân cần. Nguyễn Nhạc còn đem con gái 
đến để hầu Dương, Dương không thích kết giao với 
Nhạc nhưng vốn là người cẩn thận, trách mọi phiền 
phức trong tương lai nên đã kết duyên cùng con gái 
Nhạc trong sáu tháng, nhưng không ăn chung hoặc 
nằm chung. 


Sau khi đâng con gái Thọ Hương cho Đông 
Cung, Nguyễn Nhạc lại sai người đến giả nói với 
Tống Phúc Hợp xin hàng để cùng khôi phục Thành 
Phú Xuân. Tống Phúc Hợp bán tín, bán nghỉ liền sai 
do sứ đến xem thực hư. Nguyễn Nhạc liền đưa 
Đông Cung ra tiếp rồi viết thư cho sứ mang về cho 
Tống Phúc Hợp nói rằng Tây Sơn Phù lặp Đông 
Cung nhằm thống nhất đất nước thu giang sơn về 
một mối. Tống Phúc Hợp tin lởi Nguyễn Nhạc, từ 
đây không phông bị gì nữa. 


Thấy Tống Phúc Hợp mắc mưu, Nguyễn Nhạc 
lập tức sai Nguyễn Huệ đem quân đi đánh Tống 
Phúc Hợp. Phúc Hợp thua to phải chạy về giữ Vân 
Phong. Nguyễn Nhạc đem tin thắng trận báo cho 
Hoàng Ngũ Phúc. 


Ngày 23 tháng Bảy năm 1775, Nguyễn Nhạc sai 
thuộc hạ là Đỗ Phú Tuấn, Phan Văn Tuế đến Dinh 
Quảng Nam dâng 2 voi đực, 10 con ngựa, 2 hốt 
vàng, 10 hốt bạc, một tấn đoạn hoa đợi đón sắc 
mệnh. Hoàng Ngũ Phúc trả lại vàng bạc, sai quan 
Từ hàn tuỳ nghị làm sắc. 


Sau khi nhận được dụ của triều đình phong tước 
cho Nguyễn Nhạc, Hoàng Ngữ Phúc liền giao cho 
nha hiệu Dực Phương bá Nguyễn Hữu Chỉnh mang 
sắc dụ cờ và ấn kiếm, mũ áo vào Quy Nhơn của 
Vua trao cho Nhạc. Từ đây, Nguyễn Hữu Chỉnh và 
anh em Tây Sơn mới biết nhau. 


Hoàng Ngũ Phúc thấy Nguyễn Nhạc từ sau trận 
thua †o nhiều tần sai người đưa lễ đến xin mệnh 


(1) Đại Việt sử ký tục biên, tr. 393. 
(2) Đại Việt sử ký tục biền, tr. 395, 396. 
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lênh, nhưng thực sự vẫn còn chưa tìn nên có ý định 
tiến quân vào Quảng Nam mượn tiếng là đi kinh 
lược để xem xẻt tình hình nhưng thực chất là để 
kiểm tra Nhạc. Khi mang quân đến Hoảnh Độ (Bên 
Ván), Huyện Lâm An, chợt phát bệnh tê chân, liền 
cho quân dừng lại. 


Ngày 15 tháng 8 năm 1775, Nguyễn Nhạc nhận 
được sắc mệnh, sai thuộc hạ làm 2 bản tấu và khải 
tạ ơn, lại sai Nguyễn Văn Yển theo sứ giả là Dực 
Phương bả Nguyễn Hữu Chỉnh đến nơi đóng quân 
của Hoàng Ngũ Phúc trình nộp, xìn đâng đất ở 3 
phủ là Quảng Ngãi, Phú Yên, Quy Nhơn và xin ban 
cho một bộ ảo mũ. Bản tạ ơn của Nguyễn Nhạc có 
đoạn viết: ' Tôi sinh ra ở biên giới xa xôi, vào vùng 
hảo lánh. Lòng thành luôn hướng theo bóng Mặt 
tröi1) không bao giờ nguôi. Vừa rồi, chẳng qua là vì 
Trương Phúc Loan chuyên quyền, đảo ngược kỹ 
cương, phép nước khiến cho khắp nơi giặc giã nổi 
lên tung hoành, cướp của, ức hiếp dân lành. Tôi 
thừa thời xướng nghĩa, họp các hào kiệt trong làng, 
định ra tay dẹp trừ bè lũ gian thần Trương Phúc 
Loan để cứu giúp bá tánh. Từ khi nghe tin quân Vua 
ỏ Bắc Là mang quân vào dẹp loạn Trương Phúc 
Loan thì lập tức sai người nhiều lần đến xin dâng 
thần, nộp lễ. Xin Thượng tướng Quận Quốc lão Việp 
Quận công Hoàng Định Phúc biết cho lòng trung 
thành. Nay Dực Phương bá Nguyễn Hữu Chỉnh đễn 
Trại Tây Sơn trao cho một đạo sắc của triều đình 
phong làm Tráng tiết tưởng quân, mũ đøn diệp (loại 
mũ dùng cho quan võ), áo phú hậu (có lá phủ phía 
sau bả vai) mỗi thứ một cái cùng với cò, trống, ấn, 
gươm. Tôi đã kính cấn nhận lấy rồi vô cùng sọ hãi. 
Đáng lễ minh phải tự minh chỉnh đốn hành trang, 
thân đến Cửa khuyết để bái tạ ơn Vua. Nhưng vì 
Gia Định chưa dẹp yên. Tôi xin khẩn khoản cúi 
mong triều đình lượng thứ và cho lôi cỡ hội để báo 
đáp ơn sâu mà triểu đình ban cho lôi, tôi xin mang 
toàn bộ thuộc hạ của bản trại làm quân tiền khu cho 
quản Bắc Hà đẹp tan lũ giặc ấy, thu giang sơn về 
một mối. Sau khi thanh bình, tôi sẽ thân chính đến 
Cửa khuyết, ngửa mặt trông Mặt trời mà lạy tạ. Đấy 
chinh là nguyện ước lớn lao của tôi” 


Hoàng Ngũ Phúc đọc thư của Nguyễn Nhạc liền 
tâu lên Chúa Trịnh Sâm ban cho Nguyễn Nhạc một 
bộ áo giáp trận và làm tờ hiểu dụ khen ngợi tấm 
lòng trung thành của Nguyễn Nhạc. Tờ hiểu dụ có 
đoạn viết: “Nay tiếp người đưa thư đến, đem dâng 
các biểu lễ tạ, tình lẽ, ý tử đều khiêm tốn và chu 
đáo. Bản đạo vâng mệnh Hoàng, Vương?) đem 
quân vào Nam chính là để cứu vớt dân chúng khỏi 
cảnh lầm than, cơ cực và thu hồi đất đai vốn thuộc 
về nhà Lê từ nhiều đời trước. Nay tướng quân đã 
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quy thuận triều đình, xin dâng 3 phủ Quãng Ngãi, 
Quy Nhơn và Phủ Yên lại xin làm tiền khu cho đại 
quân tiến vào Gia Định. Chi và nghĩa của tưỡng 
quân thật đáng khen. Bản đạo lập tức sẽ chuyển 
đạt tới triểu đình để soi xét công trạng và tấm lòng 
trung thành với triều đình của tướng quân. Nay 3 
phủ Quãng Ngãi, Quy Nhơn và Phú Yên tưởng 
quân giao lại cho triểu đình, bản đạo sẽ làm một 
chuyển đi kinh lược, cho thoả lòng mong muốn bẩy 
lâu nay là được tận mát thấy cuộc sống của dân 
chúng Đàng Trong ra sao. Nhưng nay tướng quân 
cũng sắp phải ra trận dẹp giặc. Bản đạo tạm đóng 
quân ỏ Quảng Ngãi để vỗ về dân chúng, sẽ đi thị 
sát sau cũng chẳng vội gì. Tướng quân nên mang 
ÿ đấy hiểu dụ cho tướng sỹ vả dân chúng. Nay có 
nũ trận, áo trận, tưởng quân nên tiến quân qua Núi 
Thạch Bài, rồi đến đất Binh Khang rồi tiến thẳng tới 
Gia Định, chỉ cần mang theo một tháng lương là 
đủ. Đến Gia Định tức là giầu có, ở đấy buôn bản 
không lưu thông, thóc gạo côn lưu trữ rất nhiều. 
Quân sỹ đến đó ío gì thiếu ăn mà xin thêm một 
tháng lương? Nếu địa phương ấy còn thiếu thốn 
nên trinh báo ngay. 


Trong chiếu của tướng quân có nói em tưởng 
quân là Nguyễn Văn Bình (tức Nguyễn Huệ) đem 
sức khoẻ gắng công khó nhọc, nhiêu lần đánh phá 
các tưởng trấn giữ của giặc chiếm được 12 đồn luÿ 
công ấy thật đăng khen. Bản đạo nhân tiện cấp cho 
một đạo chỉ, tạm giao cho Nguyễn Văn Bình làm 
Tiên phong tướng quân. Nay giao cả cho người phái 
đến mang về để khuyến khích" 


Tờ hiểu dụ của Việp Quận công giao lại cho 
Nguyễn Văn Yển, thuộc hạ của Nguyễn Nhạc 
mang về. 


Tháng Chạp, năm Ất Mùi, niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 36, quân của Hoàng Ngũ Phúc lúc đó đang 
đóng ở Châu Ổ (giáp Quảng Ngãi) bị dịch bành, 
quân sỹ chết nhiều. Hoàng Ngũ Phúc lại đau nặng, 
Nguyễn Nghiễm cũng bị ốm, Ngũ Phúc đành viết 
mật thư xin Chúa Trịnh Sâm cho rút quân về Thuận 
Hoá. Mặc dù bị đau nặng, đi đứng phải có người đỡ 
nhưng Ngũ Phúc vẫn gắng gượng để !o toan việc 
quân. Nguyễn Nhạc biết Hoàng Ngũ Phúc ốm 
nhưng cũng không dám động binh. Các tướng 
Nguyễn Đỉnh Đống, Nguyễn Lệnh Tân, Hiệp tản 
Nguyễn Nghiễm có ý muốn đóng quân ở lại mảnh 
đất này nhưng Ngũ Phúc không đồng ý lệnh cho rút 


(1) Chỉ Vua Lê. 
(2) Chỉ Vua Lâ, Chúa Trịnh. 
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quân khổi Cháu Ổ, cho Hoàng Đình Thể đi sau 
cùng. Để lại đất Thăng Hoa, Điện Bàn giao lại cho 
Tây Sơn. Ngày mồng 6 tháng 3 năm 1778, Hoàng 
Ngũ Phúc về đến Thuận Hoá thì mất (Hoàng Ngũ 
Phúc vốn là người thông minh, nhanh nhẹn có tài 
thao lược, trung tín, cẩn trọng, quyết đoán nên được 
Chúa Trịnh Sảäm quý mến. Biết ông lâm bệnh, Chúa 
Trinh Săm thưởng viết thư hỏi thăm tình hình sức 
khỏe, ăn uống, lại còn sai người mang cho ông 
nhãn sâm đến mươi lạng). 


Còn Nguyễn Nhạc nhận lệnh trấn giữ Quảng 
Ngãi thì sai người tu sửa lại Thành Đồ Bàn là Kinh 
đô cũ của nước Chiêm Thành rồi tự xưng làm Tây 
Sơn Vương vào năm 1776. Sau đó, sai Nguyễn 
Huệ làm Tiết chế đánh Phủ Bình Thuận. Quân Tây 
Sơn vào thẳng Thuyền Áo (Vũng Tàu) đi qua các 
đồn và tiến thẳng đánh Sài Gòn đốt doanh trại của 
Chúa Nguyễn rồi chia quân chiếm giữ 3 dính Phiên 
Trấn, Trấn Biên, Long Hồ. Quân Chúa Nguyễn vốn 
lực mỏng lại phòng thủ yếu nên quân Tây Sơn đi 
đến đâu, quân của Chúa Nguyễn thua đến đấy, 
Cuối cùng, Chưởng cơ Tống Phúc Hựu đem thân 
binh và hầu cận hộ vệ Chúa Nguyễn ra Núi Trấn 
Biên rồi dời đến đóng ở Đồn Lam (Hải Đông). 

Thấy quân của Chúa Nguyễn bị thua phải tháo 
chạy, Kinh Quốc công Tống Phúc Hợp dẫn quân về 
gấp đánh Tây Sơn và giành được thắng lợi. Còn 
quân Đông Sơn do Đỗ Thanh Nhơn chỉ huy tiến 
đánh Dinh Trấn Phiên. Quân Tây Sơn đánh 3 trận 
đầu thua. Vừa lúc ấy, Tướng Nguyễn Văn Binh được 
tin Nguyễn Nhạc gọi về liền vội vã rút quân, Đỗ 
Thanh Nhơn lấy lại được đất Gia Định lập công to 
liên đón Chúa Nguyễn về Bến Nghé. 


Tống Phúc Hợn và Lý Tài quân đạo Hoà Nghĩa 
đến hành lễ tại Bến Nghé bái yết Chúa Nguyễn. 
Trước kia, Lý Tài là tướng Tàu, người Phúc Kiến 
theo Nguyễn Nhạc đánh nhau với quân Trịnh ở 
Cẩm Sa thua chạy, được Nguyễn Nhạc cho giữ Phủ 
Yên sau làm phản đến đầu hàng Tống Phúc Hợp, 
nay Nguyễn Phúc Hợp về theo Chủa Nguyễn, Lý 
Tài lập tức cũng theo về, 


Năm Bính Thân 1776, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
37, Nguyễn Nhạc cử em là Nguyễn Lữ đem thuỷ 
quân vượt biển vào đánh Gia Định chiếm được 
Thành Sài Gòn. Định Vương Nguyễn Phúc Thuần 
phải chạy lên Biên Hoà. Đỗ Thanh Nhơn khởi quân 
Đông Sơn đánh Nguyễn Lữ chiếm lại Thành Sài 
Gòn, Nguyễn Lữ phải chạy về Quy Nhơn. 


Giờ đây, quản Tây Sơn đã tương đối lớn mạnh. 
Nguyễn Nhạc bắt đầu ý thức được sức mạnh của 


quyền bính. Với tôn chỉ là làm theo mệnh trời, diệt 
bọn tham quan, phản đổi thuế khoá của triều đình, 
cứu giúp nhân dân khỏi kiếp nạn lầm than, lấy của 
nhà giàu chia cho người nghèo, nghĩa quân Tây 
Sơn đã thực sự chiếm được sự đồng tình của dân 
chúng khiến nghĩa quân lúc đầu chỉ có vài chục 
người nay đông đến không thể kể hết được. Còn 
Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc tử một lải buồn trầu 
trở thành Biện lại đi thu thuế, quen nhiều người, 
thuộc nhiều đất đai, am hiểu phong tục tập quán 
của người dân địa phương, iại biết tận dụng thời cơ, 
trước sự hà khắc của thuế khoả, sự nhũng nhiều 
sâu mọt của quan lại đã nổi dậy phất cờ khởi nghĩa. 


Từ việc mưu mẹo, can đảm, Nguyễn Nhạc đã 
lương kế tựu kế tự ngồi vào cũi mà chiếm được 
Thành Quy Nhơn không mất một mũi tên, rồi trận 
phục kích Tôn Thất Hương ở Núi Bích Kê, chiếm 
Diên Khánh và Bình Khang, đuổi Tôn Thất Thăng. 
Trận Tây Sơn, Nguyễn Văn Binh đánh Bình Thuận, 
Sài Gòn, chiếm giữ 3 trấn. Đấy chính là những 
biến động lớn, tạo ra sự phân chia giữa các thế lực 
để tranh nhau ngôi bá vương. 


Ngoài Bắc Hà, Chúa Trịnh Sâm từ lâu vẫn 
không tin Nguyễn Nhạc thật lòng quy phục triều 
đình nhà Lê, nên sai Thừa tự Lương Giản đến Trại 
Tây Sơn dò xét tỉnh hình rồi mật khải tấu cho Đốc 
thị Thuận Hoá là Nguyễn Mậu Dĩnh. Nguyễn Nhạc 
thấy Lương Giản đem thư và dụ đến hỏi việc ngoài 
biên thì đoán biết được ý định của triều đình liền 
đón tiếp rất chân tỉnh, cổ gắng thể hiện cho Lương 
Giản thấy tấm lòng trung của Tây Sơn đổi với Cung 
Vua và Phủ Chúa. Nguyễn Nhạc còn sai người làm 
bản tấu khải trình lên Vua Lê và Chúa Trịnh: “Thần 
vốn là người áo vải Trại Tây Sơn, nào giam cầu vinh 
mà làm trái lẽ thường tình, đem lòng phân trắc. 
Trước thấy Trương Phúc Loan chuyên chế, tàn 
nhẫn. Thần từ tay trắng khỏi binh chỉ vì lòng căm 
phần đổi với bọn gian thân. Đến khi biết triều đình 
vào Đâng Trong điệt trừ Trương Phúc Loan và lây 
lại đất cũ thì liền mang thuộc hạ theo về. May được 
Quốc lão (Hoàng Ngũ Phúc) là người thông mình, 
Sáng suốt thương dân ngoài biên lắm than, đôi khổ 
đã trao cho thần ấn quan tước, lại còn khuyến khích 
thần cố gắng dẹp loạn để báo đền ơn đức to lớn của 
triều đình. Tấm lòng trượng nghĩa ấy biết lấy gì báo 
đáp được. Nay, thần vốn không nhanh nhẹn cũng 
xin cố hết sức hèn, lập tức mang quân di dẹp loạn 
trước là để trừ hại cho dân sau là giúp Vua Lê thu 
lại đất cũ, thống nhất giang sơn. Thần mới cầm 
quân đánh được vài trận Ö Phú Yên, Diên Khánh, 
Bình Khang, Bình Thuận... thi được tin Lão tướng 
quân rút khôi Châu Ổ, địa phận Quãng Ngãi, Thăng 
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Hoa, Điện Bàn cũng rút hết khiến cho lũ giặc cỏ ở 
đấy lợi dụng thời cơ ra sức hoành hành. Thần biết 
tin, bất đắc chí phải mang đâm thuộc hạ về trấn giữ 
để giữ yên lòng dân rồi tâu lại với triều đình, ngày 
đêm trông ngóng chiếu chỉ: Không ngờ Quốc lão 
chưa về đến Bắc Hà đã mất, thần võ cùng bối rối. 
Thần trộm nghĩ, triều đình cách trỏ, đường xá xa 
xôi, tấm chân tình muốn tôn phù biết trông cậy øi 
dáng thấu. Thấy giặc giã cảng ngày càng lộng 
hành thần thương dân đã làm bản tấu dâng lên triều 
đình. Trong lúc chð tín, thần bất ngờ gặp Huỳnh Vũ 
hầu phao tín nhằm là vãng mệnh triều định thu 
phục Quảng Nam. Lúc ấy, thần tưởng Vũ hầu nói 
thực liền rút quân, không dám ngăn trở. Lúc thần 
phát hiện Huỳnh Vũ hấu lừa gạt liền đem quân 
đánh, bọn chúng không chống cự nổi phải củi đầu 
chịu thua. Thân một lòng quy thuận, Lão tướng 
quốc là người biết sẵn. Nay Lão tướng quốc không 
còn nữa, Huỳnh Vũ hầu mới thừa cơ nói xấu thần. 
Cửa Chúa xa ngàn dặm không thể soi được lòng 
thành của thần khiến thần rất hoang mang, sợ hãi. 
Tháng Năm năm nay, thần nghe được tin Chúa 
Nguyễn đang tập hợp binh tướng, thế không ngừng 
lớn mạnh. Thần liền lập tức sai em thần là Nguyễn 
Lữ đem thuỷ quân vượt biển đánh thẳng vào Gia 
Định. Chúa Nguyễn chống không được đành phải 
chui vào rừng, không biết trốn đi phương nào. Thóc 
gạo và súng thu được của Chúa Nguyễn chỉ đủ cho 
quân đội chí dùng. Còn Đồng Nai hiện nay vô cùng 
rối ren. Sáu tướng là Chúa Nguyễn, Lÿ tướng quân, 
Nữ chủ, Xiêm La, Cao Miên, Hà Tiên tranh giành 
nhau khiến quyền lực bị phân tán, nhưng đường xá 
xa xôi thần không thể chia quân đóng hết được. 
Còn những trận thắng nhỏ không dàảm coi là công 
lao nên chưa tâu với triều đình. Nay, bỗng có 
thượng sứ từ triều đình muôn dặm đến đây đem thư 
của Chúa hỏi việc ngoài biên, mới biết tấm lòng cao 
cả của triều đình đối với thần khiến thần vui mừng 
khôn tả, tan hết mọi nỗi hoang mang trước đó. Lẽ 
ra, thần phải thân chinh ra Bắc Hà để cảm tạ lòng 
thành. Nhưng tướng của Chúa Nguyễn là Tống 
Phúc Hợp vốn là tướng giữ Đồng Nai, tự nhận lấy 
việc thu phục, chiếm cứ Binh Khang, Binh Thuận 
rồi xâm chiếm Phú Yên, Hà Tiên rất đỗi hung hăng. 
Nay thần đang đóng quân nơi hiểm yếu, tiếp giáp 
với giặc nên không thể bỏ mà đi được. Vậy thần xin 
sửa lễ uỷ thác cho Đỗ Phú Tuấn, Bùi Đắc Mân, thay 
thần đến châu Cửa khuyết. Từ trước đến giờ thần 
chỉ là kê lỗ mãng của người biên giới chưa một lần 
giảm tô lòng phần trắc với triểu đình, đợi có chút 
công sẽ tự mình đến châu để tỏ lòng thành kinh với 
triều đình. Côn Thăng Hoa, Điện Bàn, Quảng Ngãi, 
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Quy Nhơn, Phú Yên tuy là thần đang trấn giữ nhưng 
ở đây dân chúng vừa trải qua một cơn hỗn chiến 
nên còn đói nghèo, cø cực lại giâp cõi với giặc nên 
gặp rất nhiều khô khăn. Thần đã thể theo sự nhân 
nghĩa của triểu đình nén chưa cho thu tô thuế ỏ 
Thuận Hoá, còn các phủ khác đang gặp hạn mất 
mùa thần chưa thể thu hết các loại thuế khoá luôn 
được. Vậy cúi xin triều đình để vài năm nữa khi các 
phủ đi vào ổn định thần sẽ ban xuống lệ thu thuế, 
chuẩn định lệ cống thần sẽ xin nộp đủ. Thần ö chốn 
xa quê mùa chỉ biết bày tỏ tấm lòng thành kinh 
mong Vua Lê và Chủa Trịnh xét cho". 


Lễ vật của Nguyễn Nhạc dâng lên Thượng tiến 
gồm Kỳ nam nặng 1kg 15 lạng, 4 cân đồng, vàng 
10 tuổi 2 hốt, Lễ cung tiến Phủ Chúa gồm Kỷ nam 
nặng 1kg 13 lạng, 6 cân đồng, vàng 10 tuổi 2 hốt. 
Hai lễ dâng cùng hai bản tấu, Nguyễn Nhạc giao 
cho Đỗ Phủ Tuấn, Bùi Đắc Mân theo sứ thần 
Lương Giản ra Bắc Hà. Ngày 21 tháng 10 năm 
1778, Đỗ Phú Tuấn, Bùi Đắc Mân và sứ thần 
Lương Giản ra đến Phủ Xuân. xin đến Cửa khuyết 
dâng lễ vật. Đoan Quận công tâu lên, lưu bọn 
Tuấn ở Phủ Xuân đợi chỉ. 


Chủa Trinh Sâm đọc tở lâu của Nguyễn Nhạc 
xong, biết thực tăm Nguyễn Nhạc cầu phong không 
phải vì lòng thành. Nhưng lúc này quân Bắc Hà cần 
nghỉ ngơi và có thêm thời gian để chiêu mộ lính nên 
ban áo mũ và chức tước cho 18 người ở Trại Tây Sơn, 
sai làm tỷ thư (giấy có đóng ấn ngọc tỷ) cùng qươm 
vàng cho Nguyễn Nhạc, nhưng lấy cớ đợi Nguyễn 
Nhạc lập được công lớn nên chưa ban sắc lệnh xuống. 


Cũng thời điểm này, ở Đàng Trong, Đông Cung 
Nguyễn Phúc Dương sợ quân Tây Sơn đánh nên 
đêm ngày mồng 8 tháng Tư, năm 1778, Đông Cung 
để trên giường một hình nộm rồi lẻn trốn vào Núi 
Voi (Tam Lạch, Cần Thơ) sau được Lý Tải đem về 
Sài Gòn, lập làm Tân Chính VƯơng, tôn Định Vương 
làm Thái Thượng Vương để cùng to khôi phục. 


Năm Đinh Dậu 1777, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
38, Nguyễn Nhạc dâng biểu ra Thăng Long xin Vua 
phong chức Trấn thủ Quảng Nam. Chúa Trịnh Sảm 
liền tâu Vua phong Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam 
Trấn thủ, Tuyên uý Đại sứ Cung quận công. 


Thấy mình được Rắc Hà trọng dụng và tin tưởng, 
Nguyễn Nhạc liền tranh thủ thời cơ cử cả 2 em là 
Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đem cả quân thuỷ và bộ 
vào đánh Gia Định, đuổi Lý Tài khỏi Thành Sài Gòn 
đồng thời bắt được Thái Thượng Vương và Tân Chính 
Vương của triều Nguyễn đem giết, rồi để quan Tổng 
đốc Chu ở lại trấn thủ sau đó rút quân về Quy Nhơn. 
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Khi Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương bị 
giết, Nguyễn Phúc Ánh (cháu nội của Võ Vương 
Nguyễn Phúc Khoát) chạy thoát. Khi thấy Nguyễn 
Lữ và Nguyễn Huệ rút về Quy Nhơn, Nguyễn Phúc 
Ánh liền tụ tập những thuộc hạ cũ rồi cùng Chưởng 
dinh Nguyễn Thanh Nhân, Cai đội Lê Văn Câu và 
các tướng Nguyễn Văn Hoàng, Tống Phúc Khuông, 
Tống Phúc Lương về đánh Tổng đốc Chu lấy lại 
Thành Sài Gòn. Lúc bấy giờ, Nguyễn Phúc Ánh mới 
17 tuổi. được các tướng tôn lập làm Đại nguyên suý, 
Nhiếp chính quốc. 


Năm Canh Tý 1780, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41. 
Nguyễn Phúc Ánh xưng vương gọi là Nguyễn Vương. 


Năm Mậu Tuất 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng 
Vương, đặt niên hiệu là Thái Đức, đổi tên Thành Trà 
Bàn là Hoàng đế thành, phong Nguyễn Lữ làm Tiết 
chế còn Nguyễn Huệ làm Long nhương tướng quân. 


Thành Hoàng đế nằm ở phía Bắc Huyện An 
Nhơn gồm 3 vòng thành: Thành Ngoại, Thành Nội 
và khu vực Tử Cấm Thành. Khu vực Tử Cấm Thành 
được xây bằng đá ong (đây chính là thành Vijaya 
thưởng được gọi là Thành Trà Bàn, là Đế đô của 
Vương quốc Chăm Pa trong khoảng hơn bốn Thế 
kỷ, sau rời vào Quảng Nam vào năm 982). 


Thành Hoàng đế có nhiều đi vật còn sót lại 
mang đậm mảu sắc nghệ thuật Chăm như Tháp 
Cánh Tiên xây dựng trên đồi cao ở trung tâm thành 
cao khoảng 20 m là một kiến trúc đẹp. Các góc 
tháp là những khối đá lớn, bền vững. Tháp có 4 cửa 
vòm nhọn vút lên mang màu sắc Hồi giáo. Tháp chỉ 
có một cửa chính hướng Đông sâu vào lòng tháp, 
còn lại là 3 cửa giả. Bộ diềm của mái tháp nhô ra 
tạo thành một bệ đỡ cho các góc tháp bên trên 
những mảnh chạm đá vút cong, uốn lượn nên được 
gọi là Tháp Cánh Tiên. Ngoài Tháp Cánh Tiên còn 
có Tháp Phú Lốc được xây dựng trên một quả đồi 
cao có 4 cửa, có một cửa chính, diễm có nhiều 
chạm khắc đẹp. 


Cuộc tiếp kiến của Tây Sơn Nguyễn Nhạc với sứ 
giả Mr Chapman ở Bengale Ân Độ (thuộc địa 
của Anh} 


Trong thời gian đầu khi mới xưng Vương. 
Nguyễn Nhạc đã có cuộc tiếp kiến với sứ giả thuộc 
chính phủ Ấn Độ là Mr Chapman ở Bengale tới đặt 
quan hệ với Chúa Nguyễn, nhưng vì thiếu lương 
thực và nước ngọt nên tàu của Chapman đã cập bờ 
biển Quy Nhơn gặp Nguyễn Nhạc để xin giúp đỡ và 
đã viết lại cuộc gặp gỡ này: “Đúng ngày 13, tháng 
Bảy, năm 1778, chúng tôi cập bến. Trên bờ tôi thấy 


nhiều nơi rất trù phu, chỗ thấn thi cấy lúa, chỗ cao 
trồng tiêu tới tận đỉnh đồi. 

€ó hai tàu của Bồ Đào Nha đã cập bến trước đó, 
một viên hồng phú liền đến chuyện trò với chúng tôi 
kế cho chúng lôi biết sơ lược về tình hình đất nước 
này và bảo tôi đừng có hoảng sợ... 


Tôi cho thư kỹ trẻ vào đất liền gửi lồi chào đến 
các quan cai quản hải khẩu và thông báo chủng tôi 
là sứ giả thuộc chính phủ Ấn Độ là Mr Chapman ở 
Bengale tới đặt quan hệ với Chủa Nguyễn về quan 
hệ buôn bán giữa hai nước. 


Buổi chiều thư ký của tôi trở về thông báo quan 
coi cảng đã thông báo việc cập bến của tàu chúng 
tôi lên nhà Vua (Nguyễn Nhạc). Trong lúc chờ đợi 
chúng tôi sẽ được coi là khách quý và được đón tiếp 
từ tế, có đầy đủ nước ngọt và các thử thực phẩm 
lưỡi sống mà địa phương có. Ngày hôm sau, địch 
thân vị quan coi cảng đến thăm và tặng cho chúng 
tôi một con heo. Kể tử hôm đó trổ đi, ngày nào ông 
ta cũng ghé thăm thuyền chúng tôi và uống một ly 
rượu vang và ông luôn lỗ ra lịch thiệp bảo rằng nó 
ngon hơn bất cử thứ gì mà ông đã được thưởng 
thức. Ông khoảng 40 tuổi và yêu cầu chúng tôi cho 
thư ký tới nhà em Vua ở gần đó. Tôi đưa cho người 
thư ký tặng phẩm tới vị em Vua một tấm nhung, hai 
lấm vải hoa và mấy chai rượu mạnh. Khi trô về, anh 
thư kỹ nói với tôi rằng họ được đón tiếp rất cỏi mỏ, 
chu đáo và khẳng định chắc chắn nhà Vua sẽ biệt 
đãi người Anh. Anh ta còn nói rằng quan Thượng 
thư và con rể của Vua là tướng Vũ Văn Nhậm sẽ tới 
thăm chúng tôi vào mấy ngày tới. 


Sáng ngày 16, tháng Bảy, năm 1778, tôi đi thăm 
quan Thượng thư. Tại phủ Thượng thư có 12 người 
lính canh mặc sắc phục bằng dạ màu xanh sẫm, 
đội nón da hoặc giấy sơn dầu có cài hoa và ghi chữ 
bằng sắt giống như ở tay cầm hoặc vỏ kiếm... đứng 
canh ngoài cổng rất trang nghiêm. Vào trong, tôi 
thấy một người còn trễ ngồi trên sập. Ông đứng lên 
chỉ cho chúng tôi ngồi ở hai ghế đặt bên cạnh sập. 
Sau vài câu xã giao, ông hỏi chúng tôi từ đâu đến, 
đi mất bao lâu... Tôi nói chúng tôi thuộc chính phủ 
Anh tại Bengale, tàu chúng tôi không phải là tàu 
buôn mà tàu chúng tôi có sứ mệnh tới đây để đặt 
quan hệ buôn bán với nước Việt... Rối ông hỏi tôi có 
lễ vật gì tặng Vua không và có muốn yết kiến triều 
đình không? Tôi trả lời là nếu nhà Vua mời, tôi sẽ 
đến với những tặng phẩm quý giá. Câu nói ấy của 
tôi làm ông mếch lòng, ông từ chối yêu cầu của tôi 
được thuê một ngôi nhà để tạm trú nhưng ông vẫn 
đảm bảo sẽ tâu lại với Vua. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Ba ngày sau, tôi nhận được lời mời của Vua 
Nguyễn Nhạc... Chiều ngày 22 tháng 7 năm 1778, 
tôi đến nhà ông quan coi cảng. Tại đấy tôi được 
xem ca múa. Những điệu múa giống với những 
điệu múa khác ở Ấn Độ, có điều nó đơn giản hơn. 
Ngày hôm sau, chúng tôi đến bái kiến Vua. 
Khoảng 8 giờ, tôi đã nhìn thấy thành trì của Vua. 
Chúng tôi vào cổng thành phía Đông dài độ 3⁄4 
dặm (trên 1000m). Công sự là một bức tường đá 
đơn giản, không có đại pháo, lỗ châu mai và chòi 
canh, cũng không có lính canh gác ở cổng thành. 
Đi thêm nữa dặm nữa, chúng tôi đến dinh của Phò 
mã, Ông vui về đón tiếp, chúng tôi ngồi lại với ông 
trong nửa tiếng ăn trầu và hút thuốc; đoạn ông dẫn 
chủng tôi sang một ngôi nhà khá khang trang. Ông 
bảo đấy là nhà để cho chúng tôi có thể ở tạm. Ông 
yêu cầu được xem những tặng phẩm mà chúng tôi 
mang vào dâng Vua rồi ông từ biệt để chúng tôi 
nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ yết kiến nhà Vua vào sảng 
ngày hôm sau. 


Sáng hôm sau, chúng tôi được mời vào yết kiến 
khả sớm. Từ nhà quan Phò mã đi thêm khoảng một 
dặm nữa thì thấy cung điện của nhà Vụa được xây 
trên nền đất cao. Những kẻ theo hầu không được 
vào trừ người che lọng cho chúng tôi. Không ai 
được mang vũ khi, chúng tôi phải bỏ kiểm ra. Đoạn 
chúng lôi đi về phia cùng điện. Tại mặt liền có 
khoảng 100 lính đứng chào, trang bị đây đủ kiếm, 
giáo mác. Mấy cây cờ tung bay, thấp thoáng 2 khẩu 
đại bác bằng đồng. 

Trước cửa vào cung điện ö giữa kê chiếc sập đá, 
chúng tôi vào tới nơi liền dâng lễ tặng phẩm. Khi 
tiến tới bục, có vị quan ra bảo chúng tôi quỳ lạy 
giống ông (quỳ chạm tràn 3 lần) nhưng chúng lôi 
chỉ cúi chào nhiều lần theo phong tục của người 
Anh. Bước thêm 6 bậc nữa, chúng tôi đã tiến vào 
nơi Vua ngự triều. Cung điện này mỏ trống mặt tiền 
2 bên, mái ngói xây theo kiểu Đàng Trong được đã 
bằng các cột gỗ quý. Ngai Vua cao hơn độ hai hoặc 
ba bậc thêm, trên là một chiếc ghế bành sơn son, 
thiếp vàng. Nhà Vua ngối trên đò, trước mặt có cái 
bàn nhỏ với một chiếc gối bằng lụa đỏ thêu hoa 
vàng để tựa tay. Hai bên ngai là chỗ của hai người 
em của Vua. Có một ông em ngồi ỏ đó. Ghế bên kia 
bồ trống vì người em có việc ö Đồng Nai. Sau 2 ghế 
đó là dây ghế của các quan ngồi theo thứ bậc. Nhà 
Vua mặc áo đài bằng lụa sẫm, có thêu rồng và các 
trang trí khác bằng kim tuyến. Vua đội một cái mũ 
nhỏ và đeo một viên đá lớn. Hầu hết các quan trong 
triểu đều mặc ảo lụa, màu sắc khác nhau có thêu 
rồng, đội mũ được trang tri bằng hoa vàng hay mạ 
vàng. Họ đâu mang đai lưng. Mấy vị quan khác 
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mặc áo thụng, màu sắc rực rõ có những cái kẹp 
bằng vàng hoặc khuy khuyết bọc vàng. Cảnh quan 
Ỏ trong này thật đẹp, tuy không được trang hoàng 
lộng lẫy như các cung điện của các bậc Vua, Chúa 
phương Đông nhưng trang trí rất đúng mực, ngăn 
nắp, tạo ấn tượng như ta đang đứng trước mặt mội 
vị Quân vương hùng mạnh. Vua cho đặt một cải 
ghế dài cách ngai Vua khá xa cho chúng tôi. Tôi 
liền tâu rằng nếu ngồi ở vị trí này tôi sẽ rất khó có 
thể bàn bạc công việc với Vua được. Vua liền cho 
chúng tôi lên ngồi ở tràng kỷ đầu tiên chỗ quan Phỏ 
mã. Quan phiên dịch đàm thoại với VUa nói chủng 
tôi phục vụ Chính phủ Anh Quốc ở Bengale sang 
đây để thắt chặt tình quan hệ giao thương với người 
Đàng Trong. Vua trả lồi rằng: “ Ta biết các chiến tích 
của người Anh. Số tàu bè của Anh nhiều han cả số 
thuyền bè các nước khác cộng lại. Người Anh rất 
giỏi về hàng hải nhưng đã làm nhiều điều sai trải 
như cướp bóc các tàu thuyền buôn trên biển. Ta sẵn 
sàng cho phép người Anh vào buôn bán ở nước ta 
nhưng không được xâm phạm đến chiến thuyền và 
các tàu bè khác”. Tôi (thưa lại rằng đa phần tin tức 
của Vua là đúng sự thật, nhưng phần sau thì không 
đúng. Cỏ nhiều kẻ đố kv trước sự thịnh vượng của 
nước chúng tôi nên phao tin nhằm hỏng gây bất lợi 
cho chúng tôi. Người Anh chúng tôi cư xử hoà binh 
với toàn thể các nước ngoại bang và tàu thuyền của 
người Anh hiện diện khắp năm Châu. Các thương 
nhân người Anh có tiếng là ngay thẳng và hành 
động trong sáng. Nghe vậy, Vua rất mừng bảo 
chúng tôi có thể buôn bản ở các hải cảng của nước 
Việt như người Bồ Đào Nha. Tôi liền nhận xét rằng 
các thương nhân người Bồ Đào Nha đang gặp rất 
nhiêu khó khăn do việc đánh thuế không rõ ràng 
làm cho chinh các quan ỏ đây gặp lũng túng khi 
hành xử. Tôi để nghị Hoàng thượng nên ấn định 
những luật định rõ ràng để tranh rắc rối và hiểu lâm. 
Sau một hồi bàn bạc và cân nhắc, cuối cùng Vua 
định rằng tàu có 3 cột buổm phải trả 7000 quan, tàu 
có 2 cột buổm trả 4000 quan còn các tàu nhỏ thì trả 
2000 quan. Rồi Vua hỏi chúng tôi có chính sách gi 
để giúp Vua chống lại các thế lực thù địch không. 
Tôi nói rằng chúng tôi không can thiệp vào những 
chuyện tranh chấp xử này. Rồi tiện thể. tôi ngỗ ý 
muốn biết lý do tại sao Vua lại ra lệnh xử tử mấy 
người nước tôi hồi năm ngoái. Vua trả lời rằng đó là 
sự việc xảy ra ö Đà Nẵng. Một quan chức chỉ huy 
của Vua không thông báo tường tận về sự việc này, 
nhưng chắc họ bị giất là do chống lại quân của Vua. 
Nói xong, Vua đứng dậy đi vào bên trong. Tôi hiểu 
ý ràng nhà Vua muốn nói chuyện riêng với tôi nén 
tôi theo Vua sang một gian khác. Đó là nơi ở của 
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nhà Vua và gia đình, còn chỗ lúc nãy là để thiết 
triều, tiếp đón sứ thần các nước đến bang giao. Tư 
dinh của nhà Vua cô hàng rào bao xung quanh, phía 
trước là sân rộng. TỪ sân bước thêm 3 bậc thềm thì 
tới một sảnh đường lón, phía trước để ngô trừ một 
bình phong chắn nắng, sau sảnh đường là một 
phòng nhỏ. Lúc này, Vua đã cỏi bỗ nghi lễ, mặc một 
cải áo ngắn có bộ khuy nhỏ bằng kim cương. đầu 
chít khăn nhiễu đỏ. Câu chuyện giữa tôi và nhà Vua 
diễn ra tự nhiên. Nhà Vua bày tỏ thiện chí với sử 
đoàn và ngỏ ý muốn được tiếp xúc nhiều hơn với 
người Anh. Việc chúng tôi tới đây buôn bán sẽ được 
nhà Vua quan tâm, giúp đã. Vua kể các loại thổ sản 
của nước Việt như: hạt liêu, trầm hương, quế 
chi,..nhưng Vua buổn vì người dân xứ mình chưa 
biết cách khai thác. Vua ngô ÿ nhà chính phủ Anh 
gửi sang cho Vua một vài chuyên gia về quân sự. 
Nhà Vua cũng kể về tình hình rối ren của đất nước. 
Nhiều lần địch thân nhà Vua phải mang quân đi 
đánh dẹp các loạn đẳng. Rồi nhà Vua còn tiết lộ cho 
tôi một số dự tính của ngài trong tương lai như không 
chỉ làm bá chủ đất Quy Nhơn mà Vua còn muốn có 
trong tay toàn bộ đất đai ở Đàng Trong rồi dẫn dần 
sẽ thôn tính ra Bắc Hà. Để đạt được điều ấy, Vua 
mong chính phủ Anh sẽ giúp đỡ cho Vua một số 
thuyền chiến, ngược lại nhà Vua sẽ nhường cho 
người Anh một số đất thích hợp để lập thương điểm 
hay căn cứ quân sự. Tôi hứa sẽ báo cáo lại trung 
thực ý nguyện của nhà Vua với quan Toàn quyền ở 
Bengale. Sau đó chúng tôi nói thêm một số chuyện 
khác. Vua còn nhờ tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải 
tìm cho Vua một con ngựa nâu sẫm với đôi tai nhỏ 
dựng đứng lên...Eồi chúng tôi từ biệt nhà Vua sau 
khi đã ăn trầu và uống trà, Chiều tối hôm ấy tôi nhận 
được thư của Vua. Bức thứ nhất có dấu triện lớn của 
Vua chỉ dẫn những điều kiện để tàu của chúng lôi tỏi 
buôn bán và nhờ chính phủ Bengale gửi cho Vua 
mấy chuyên gia quân sự...Bức thứ 2, Vua nhờ tim 
cho Vua con ngựa như đã mô tả Ö trước... 


Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường về chỗ tàu 
đậu. Trước lúc khỏi hành tôi gợi ý nhà Vua nên gửi 
một tặng phẩm làm quà cho quan Toàn quyền 
Bengale. Nhà Vua đồng ÿy. Hai ngày sau đó chúng 
tôi căng buồm ra khơi)Ô), 


Chính việc Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, xây 
dựng cung điện Hoàng đế thành cùng với cuộc tiếp 
kiến của Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc với sứ giả Mr 
Chapman ở Bengale Ấn Độ. (thuộc địa của Anh) từ 
những ngày đầu mới xưng đế đã thể hiện những 
quan niệm và cách cai trị đất nước của Nguyễn 
Nhạc: Ông muốn mở rộng khu ảnh hưởng sang phía 
Nam tới tận Thái Lan, chiếm toàn bộ đất Đàng 


Trong và muốn có sự trợ giúp của người Anh, đổi lại, 
ông sẵn sàng nhượng một số đất để làm thương 
điểm buôn bán hay làm căn cứ địa của người Anh. 


Tháng Ba, năm Nhâm Dần, 1782, niên hiệu 
Cảnh Hưng thứ 43, Thái Đức Tây Sơn thứ 5, 
Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ mang đại quân 
thuỷ bộ đánh Gia Định. Quân thuỷ của Chúa 
Nguyễn lập tức dàn trận ở Sông Cần Giờ. Quân của 
Tây Sơn thuận chiều gió, lợi dụng lúc thuỷ triều 
dâng cao liền giương căng buồm xông thẳng vào 
trận, quân Chứa Nguyễn tuy chưa giao chiến đã tự 
tan vỡ. Riêng có Man Hoẻ, người Pháp (được 
Nguyễn Vương phong làm Cai cơ tước An Hoà hầu, 
cai quản Trung Khuông đội, thống suất binh quyền 
bản đội) là chỉ huy tàu chiến Châu Âu ở nước ta 
chiến đấu khá lâu. Thấy vậy, Nguyễn Huệ liền hợp 
quân vào đánh, thiêu huỷ cả tàu. Quân Huệ thừa 
thắng phả quân Gia Định ở Sông Ngã Ba thuộc 
Cửa biển Soài Rạp, kéo thẳng tới Bến Nghé. 


Bộ binh của Tây Sơn từ Trấn Biên do Miễn 
Thượng đạo tiến đến Phiên Trấn. Bấy giờ, trọng 
thần của Chúa Nguyễn là Tôn Thất Dụ cùng với 
Trần Văn Tự, Hoà nghĩa Tướng quân Chương Mỹ 
hầu Trần Công Chương đem quân đi đánh thì gặp 
quân Tây Sơn ở Vườn Phù Rau. Bọn Dụ chia quân 
đánh. Dụ và Chương giết chết được một tướng giặc 
của Tây Sơn là Phạm Kế Ngạn. Mất tướng Phạm 
Kế Ngạn, Nguyễn Huệ lấy lãm tiếc cho rằng quân 
Hoà nghĩa đều là người Đường (Trung Quốc) liền 
cho giết hết sạch đến hơn 1 vạn người. Từ Bến 
Nghẻ vào đến Sài Gòn thây chất ngốn ngang, tắc 
nghẽn cả một khúc sông. 


Cũng từ đấy, anh em nhà Tây Sơn thù oán người 
Đường phàm trong nhà có các thứ của người Đường 
như gấm, sa, chè, giấy mang vứt ra ngoài đường 
không ai dám nhặt. 


Tháng Năm, Tây Sơn đem quân thuỷ, bộ trở về 
Quy Nhơn, để Đông Sơn đạo tướng Đỗ Nhân Chập 
ở lại trấn qiữ Gia Định. 

Thấy anh em Tây Sơn rút quân, Nguyễn Ánh từ 
Ba Giồng đem quân về Phiên Trấn đánh Đỗ Nhân 
Chập. Đỗ Nhân Chập không địch nổi đành thảo 
chạy. Nguyễn Vương lấy được Gia Định chia quân 
giữ các đạo. 


Tháng Hai, năm Quý Mão, niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 44, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ tại đem quan vào 


(1) Tư liệu sử giả Anh Mr Chapman triều kiến Nguyễn 
Nhạc, Tạp chí Xưa và nay, số 92, năm 2001. 
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Gia Định. Nguyễn Vương và Chu Văn Tiếp trấn thú 
đồn Chè Sáng, kéo quân về lập trận hoả công, sai 
em là quận Mãn giữ Đồn Rạch Bàng, điều thêm Tô 
Văn Hầu giữ các bè hoả công. Còn Tiếp lại nhận tàu 
bè của quân thuỷ chia đóng ở Bến Nghé, chặn 
đường Thảo Long. Ngày 24 tháng 2 Chưởng thuỷ 
quân là Thăng Nhật hầu (Tuý) và Thăng Bình hầu 
(Thăng) đem kỳ binh đến đóng ở Khúc Láng nhử 
quân Tây Sơn vào trận phóng lửa đốt. Nhưng đến 
khoảng 9 giờ, nước sông tràn lên, gió Đông Bắc thổi 
ngược lại khiến các thuyền va vào nhau, bè lửa bị 
gió tạt ngược lại thiêu cháy quân của Nguyễn 
Vương. Quân Tây Sơn thuận gió cứ thế xông lên, 
Nguyễn Vương thua trận. Chu Văn Tiếp chạy theo 
đường núi lên phía Ai Lao. Còn " Chúa Nguyễn chạy 
đi Ba Giồng chỉ còn 5 đến 6 thuộc hạ thân tín, còn 
quân lính thì chưa đến 100 ngườï. Quân Tây Sơn 
tiếp tục truy sát, Nguyễn Vương đành chạy ra Hòn 
Chồng, Đảo Phú Quốc nhưng chẳng được bao lâu 
lại bị quân tuần phòng trên biển của tướng Tây Sơn 
Phạm Tiến Thuần phát hiện ập đến. Nguyễn Vương 
chạy thoát ra Côn Đảo, tướng Vĩnh Ly Ma (người 
Indonexia) bị bắt làm tù binh, 


Tháng Bảy, Nguyễn Vương đang ở Côn Đảo thì 
bị phát hiện phải rời về hướng Đông neo thuyền ở 
Eo Băng Côn. Ngày 28 tháng ấy, Đỏ uý Tây Sơn 
Phò mã của Nguyễn Nhạc là Trương Văn Đa cùng 
thuộc hạ bơi thuyền sang vây bắt Nguyễn Vương®'), 


Trước tình thế nguy cấp, Nguyễn Vương lại cho 
thuyển nhổ neo. Trời hôm ấy đang quang đãng 
bỗng mây đen kéo đến, dày đặc cả bốn bể, rồi mưa 
to, gió lớn quét sạch cả mấy thuyền của Tây Sơn. 
Nguyễn Vương thừa cơ, lệnh cho ba quân giương 
căng hai buổm, đi về hướng Bắc. Thuyền của 
Nguyễn Vương lênh đênh trên biển suốt 7 ngày 
đêm, nước ngọt không còn, tình thế thật là khốn 
cùng. Bỗng mặt biển lặng sóng rồi chia thành 2 
dòng đen và trắng. Nếm thử nước ở vòng trắng thì 
thấy vị ngọt, nhở vậy mà thoát chết. Nguyễn Vương 
lại quay trở lại Đảo Phú Quốc, sau rời sang Long 
Xuyên sửa sang thuyền bè nhưng lại bị tướng Tây 
Sơn là Nguyễn Hoá phát hiện đem quân đánh, 
Nguyễn Vương chạy tắt ra Hòn Chông rối cho người 
đi cầu viện binh ở nước Pháp và Vua Xiêm. 

Tháng Mười Hai, sứ thần Xiêm La là Thát Xu Đa 
đưa thư của Vua Xiêm là Phật Vương (Chất Trì) 
sang mời Nguyễn Vương sang Xiêm La để bàn kế 
sách phục quốc. 


Nguyễn Vương sang tới nơi được Vua Xiêm tiếp 
đón rất chư đáo. Phật Vương nói với Nguyễn 
Vương: “ Vì là chỗ hàng xóm thân tình, nên Xiêm La 
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sẽ dấy binh giúp một tay”. Sau khi bàn định xong, 
Vua Xiêm liền cử tướng Chiêu Tăng và Chiêu 
Xương thống lĩnh ba quân kéo sang nước ta còn 
Văn Tiếp thì hộ giá Nguyễn Vương trở về. 


Thuỷ quân Xiêm La gồm 2 vạn người, cộng cả 
quân của Chúa Nguyễn là 4 vạn và 300 chiếc 
thuyền vượt biển đổ bộ vào Kiên Giang. Khi đến 
Trấn Giang chúng phá được quân của Đô đốc Tây 
Sơn Nguyễn Hoá. Còn Chu Văn Tiếp cũng lĩnh 
quân đang đêm đánh úp thuỷ quán của Phò mã 
Trương Văn Đa ở Sông Mân Khít, chém chết tướng 
Chưởng Tiền Bảo của Tây Sơn. Quân Tây Sơn bị 
chết nhiều, nhưng vẫn gắng gượng đánh. Chu Văn 
Tiếp bị thương nặng qua hôm sau thì chết. Phò mã 
Trương Văn Đa thấy không địch lại được quân giặc 
liền chạy về Dinh Long Hồ. Bộ binh của Nguyễn 
Vương thu được chiến thuyền, nhiều khi giới và 
lương thực của Tây Sơn. 


Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn nghe tin cấp báo liền 
cử Nguyên Huệ dùng thuyền chiến và quân tỉnh 
nhuệ vào Gia Định. 


Quân Xiêm vào nước ta rất đư tợn, đi đến đâu 
chúng cũng cướp của, giết người, hãm hiếp phụ 
nữ... khiến dân chúng rất căm phẫn. Khì đến Rạch 
Gầm, quân Xiêm không nắm rõ địa thế hiểm trở của 
nøi này, bất ngờ bị quân Tây Sơn đánh úp, thuỷ 
quân của Xiêm La bị đánh chìm gần hết. Hai tướng 
Xiêm là Chiêu Tăng, Chiêu Xương bị tử trận/?, 
Nguyễn Vương chạy đến Hà Tiên sai người sang 
cấp báo với Vua Xiêm. Tháng Giêng, năm 1785, 
Nguyễn Vương đóng ở Thổ Chu bị quân Tây Sơn 
vây bắt phải chạy sang Xiêm La, 


Cùng lúc ấy, ở ngoài Bắc Hà tình hình vô cùng 
rối ren, nắm được cơ hội ấy, Nguyễn Hữu Chỉnh 
(vốn là tướng Bắc Hà giờ chạy vào Quy Nhơn theo 
Nguyễn Nhạc) ra sức bàn mưu tính kế khuyên 
Nguyễn Nhạc đánh Thuận Hoá. 


Tháng Năm, năm Bính Ngọ 1786, niên hiệu 
Cảnh Hưng thứ 47, Nguyễn Nhạc liền cử Nguyễn 
Huệ làm Tiết chế, con rể Vũ Văn Nhậm làm Tả 
quân Đô đốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm Phó quân 
Đô đốc đem cả quân thuỷ và bộ ra đánh Thuận 
Hoá. Sách Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục viết: “Quân của Nguyễn Huệ xông 
thẳng tới Thuận Hoá. Tướng trấn thủ Thuận Hoá 


(1) Thực lục chính biên, đệ nhất ký. Quyển 2, tò 1. 

(2) Có tài liệu của một giáo sỹ Phương Tây lại nói Chiêu 
Tăng và Chiêu Xương thoát chết và chạy được về 
nước. BT. 
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lúc đó là Ngõ Câu đang lập đàn chay lớn để tế trời, 
nghe tin Nguyễn Huê kéo quân tới thì hoẳng sợ. 
Trước đây Nguyễn Hữu Chỉnh dùng kế hiểm khiến 
Ngô Cầu và phỏ tướng Hoàng Đình Thể nghi ngờ 
nhau khiến cho tướng sỹ chản nản, lòng ly tân 
sinh lười biếng, không cô tỉnh thân chiến đấu. Khi 
nghe tin quân Tây Sơn tới chiếm thành, Hoàng 
Đình Thể và 2 con cùng các tỳ tướng đón đánh 
nhưng bị thua. Ngô Cầu đóng cửa thành không 
cứu viện khiến cho cha con Hoàng Đình Thể chết 
trận. Còn Ngô Cầu thi mỏ cửa thành xin hàng: 
chiếm xong Thuận Hoá, Nguyễn Huệ báo tin 
thắng trận cho Nguyễn Nhạc rồi họp bàn với các 
tướng lĩnh về việc trấn giữ Chiếm xong Thuận 
Sông Linh Giang (địa phận phân chia Nam Hà, 
Bắc Hà). Nguyễn Hữu Chỉnh nói với Nguyễn Huệ: 
“Tướng công phụng mệnh lớn chỉ đánh một trận 
mà bình xong Thuận Hoá, uy danh lan tận Bắc 
Hà. Vậy sao tướng quân không nhân tiện mang 
quân ra Bắc Hà. Trong việc dùng binh có 3 điều 
quan trọng là thời, thế và cơ. Nếu người cầm quân 
có ba thứ ấy thì đánh trăm trận trăm thắng. Nay 
ngoài Bắc Hà, tướng thi lười, quân thi kiêu, triều 
đình thì mục nảt từ trên xuống dưới. Nếu tướng 
quân mang quân ra đành, nhất định sẽ thắng, 
Tướng quân đang có trong tay cả thời, cả thế, cả 
cơ lẽ nào lại bỏ qua". 


Nguyễn Huệ nghe Nguyễn Hữu Chỉnh nới vậy 
thì mỉm cười bảo: "Đất Bắc Hà có nhiều nhân tài ta 
không nên coi thường” 

Nguyễn Hữu Chính liền đáp: “Nhân tài đất Bắc chỉ 
có một mình Chỉnh này thôi, nay thân đã ở đây thì 
Bắc Hà không còn ai nữa, xin tướng quân đừng ngại”. 


Nguyễn Huệ cả cười nói: “Ấy, người khác thì 
không ngại, chỉ ngại cô mỗi ông thôi”. 


Nguyễn Hữu Chỉnh nghe vậy, mặt thất sắc rối 
vội bào chữa: “Tôi tự biết mình tài hèn, sở dĩ nói như 
vậy cốt để tướng quân tín rằng Bắc Hà không còn 
nhân tài nào mà thôi”. 


Thấy Nguyễn Hữu Chỉnh ấp úng, Nguyễn Huệ 
liền vỗ về: “Nhà Lê làm Vua đã 400 năm nay, nếu 
ta cướp lấy, chưa dễ một chốc đã có ai theo mình". 


Nguyễn Hữu Chỉnh liên đáp: “Đất Bắc Hà đã có 
Vua lại có Chúa đấy là chuyện xưa nay chưa từng 
có. Nay tướng quân mượn tiếng phù Lê diệt Trịnh thì 
vừa có uy, lại có danh, ai chẳng theo”. 


Nguyễn Huệ bảo: "Ông nói phải lắm, nhưng ta 
chỉ phụng mệnh đi đánh Thuận Hoá chứ không 
phụng mệnh đi đánh Bắc Hà, lð Vua anh (Nguyễn 


Nhạc) trách lội thì sao?” 


Hữu Chỉnh đáp: “Trái lệnh là tội nhỏ, việc tưởng 
quân làm là công to, chẳng lẽ tướng quân không 
nhận thấyr(), 


Nguyễn Huệ nghe xong, cử Hữu Chỉnh làm tiên 
phong, đem thuỷ quân vào Cửa Đại An, đánh lấy 
kho lương ở Sông Vị Hoàng, còn mình sẽ thân 
chinh mang đại quân đi sau, hẹn với Hữu Chỉnh khi 
nào đến Sông Vị Hoàng thì đốt lửa làm hiệu. Quả 
nhiên khi đến Sông Vị Hoàng, Nguyễn Hữu Chỉnh 
cướp được 100 vạn hộc lương rồi đốt lửa báo hiệu 
cho Nguyễn Huệ. 


Lúc bấy giờ, quan Trấn thủ Sơn Nam là Bùi Thế 
Dận thấy quân Tây Sơn ùn ùn kéo đến liên đem bộ 
binh tới đồng ở Xã Phù Sa, Huyện Đông An. Đợi 
đến đêm, lúc gió Đông Nam thổi to, Nguyễn Huệ 
sai tượng gỗ để lên thuyền, rồi phất cờ đánh trống 
thả cho thuyền trôi đi. Quan Định Tích Nhưỡng 
thấy quân Tây Sơn đến tức khắc dàn thuyền thành 
thế trận, đem súng lớn ra bắn. Bắn mãi, Tích 
Nhưỡng mới biết là thuyền gỗ thì khi ấy trở tay 
không kịp. Quân Tây Sơn từ mọi ngả ùn ùn kéo 
đến, Tích Nhưỡng lúc này đã hết thuốc đạn đành 
chịu thua. Quân bộ của Bùi Thế Dận ở Huyện 
Đông An cũng theo đó mà tan vỡ. Quân của 
Nguyễn Huệ thẳng tiến tới Thăng Long không gặp 
trở ngại nào. 


Bấy giờ, tại Thành Thăng Long, quân Ưu binh 
vẫn đang làm loạn uy hiếp cả Cung Vua, Phú Chúa. 
Biết không thể trông cậy vào đám quân nghịch đạo 
này, Chúa Trịnh Tông đành tâu Vua Lê Hiển Tông 
triệu quân từ các trấn về ứng cứu. 

Trấn thủ Sơn Tây Thạc Quận công Hoàng 
Phùng Cơ nghe tin liền cùng 8 con trai dẫn toàn bộ 
binh sỹ về cứu giả. Chúa sai Hoàng Phùng Cơ chia 
bộ binh ra đóng ở Hồ Vạn Xuân, Xã Vạn Phúc, 
Huyện Thanh Trì, còn thuỷ quản thi đóng ở Bến Tây 
Long, Huyện Thọ Xương. Riêng Chúa thân chính 
mặc áo nhung y, tay cầm cờ lệnh, cưởi voi đem 
quân trong phú ra quyết chiến, thề một phen sông 
còn vì giang sơn, xã tắc. 


Quân thuỷ của Nguyễn Huệ dùng thuyền tấn 
công quân địch. Thuận gió, thuyền Tây Sơn thẳng 
tiến đến Bến Đông Dư (Gia Lâm) rồi đời thuyền 
đánh úp quân Trịnh ở cửa Sông Thuý Ái. Tỳ tướng 
của Thạc Quận công là Quản tiền Ưu đội Nguyễn 


(1) Khâm định Việt sử thông giám cương mực, tr. 
780, 7B1. 
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Trọng Yến và Quản tiền Trạch đội là Ngô Phúc 
Hoàn (70 tuổi) tay cầm đao đứng ở mũi thuyền chỉ 
huy nhưng bị pháo của quân Tây Sơn bắn bổ nhào 
xuống sông chết. Quän của Thạc Quận công đang 
ăn cơm trưa nghe tin bỏ chạy như ong vỡ tổ. Một 
thuộc tướng khác của Thạc Quận công là Mai Thế 
Pháp liền thúc quân xông lên chém được 10 binh 
sỹ của Tây Sơn nhưng chỉ được ít phút đã bị 
Nguyễn Huệ cho quân vây chặt. Mai Thế Pháp 
cùng đường liền nhảy xuống sông tự tử. Thạc 
Quận công đích thân cùng 8 con trai và 700 thủ hạ 
hết sức chiến đấu nhưng bị quân Tây Sơn đảnh 
bại. Sáu con trai và nhiều tướng của Thạc Quận 
công tử trận, Thạc Quận công liều chết tả xung 
hữu đội, mở đường máu chạy thoát thân. Quân sỹ 
của Bắc Hà chết ngổn ngang ở trên và dưới Hồ 
Vạn Xuân. 


Chúa Đoan Nam Vương Trịnh Tông một tay phất 
cờ, một tay đánh trống thúc voi xông lên. Quân Tây 
Sơn liền dùng hoả hổ để đốt voi, voi hoảng sợ 
không tiến thêm nổi một bước, Trịnh Tông cuối 
cùng lấy khăn chữ đỉnh bỏ lên đầu, bỏ voi, cổi áo 
nhung y rồi tháo chạy, Nhưng Chúa không chạy về 
phủ mà nhằm hướng Nhật Chiêu, Quảng Bá, chạy 
lên Sơn Tây. 


Nguyễn Huệ hạ xong Thành Thăng Long liền 
vào đóng ở Phủ Chúa, còn Hữu Chỉnh và Văn Nhậm 
đóng ở Lầu Ngũ Long. Nguyễn Huệ lại hạ lệnh cho 
tướng sỹ tuyệt đối không được cướp bóc của dân 
chúng, rồi cho người báo tin chiếm được Thành 
Thăng Long cho Nguyễn Nhạc biết. Sách Việt sử 
cương mục tiết yếu viết: “Vua Tây Sơn Nguyễn 
Nhạc vốn không muốn đánh ra Bắc Hà, nên khi biết 
tì Nguyễn Huệ ra Bắc thi vội vàng cho người ra 
Thuận Hoá ngăn lại Nhưng khi sứ thần ra đến 
Thuận Hoá thì Nguyễn Huệ đã dí rồi. Sau đó, 
Nguyễn Nhạc lại nhận được thư của Nguyễn Huệ 
bảo đã vào được Thành Thăng Long và ỏ lại giúp 
Vua Lê. Nhạc sợ em ở lại ngoài Bắc lâu sinh biến thì 
tức tốc đem 500 quân ra Thuận Hoá, rồi lấy thêm 
2000 quân nữa đi không kể ngày đêm ra thẳng 
Thăng Long." 


Khi Nguyễn Nhạc ra đến Thăng Long, Vua Lê 
Chiêu Thống thân chỉnh đem trăm quân ra đón ở 
ngoài Đàn Nam Giao nhưng Nguyễn Nhạc cứ thúc 
quân đi thẳng cho người đến trình mời vua trở về 
Kinh, đợi ngày khác sẽ tiếp kiến, 


Mấy hôm sau, Nguyễn Nhạc mới mời Vua Chiêu 
Thống sang phủ đường làm lễ tương kiến. Nguyễn 
Nhạc đứng chắp tay trên bục cấp sai Nguyễn Huệ 
ra đón Vua Lê. Nguyễn Nhạc ngồi giữa phủ đường, 
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Vua Lê Chiêu Thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi 
bên hữu ,các quan văn võ đứng hầu hai bên. Cuối 
buổi gặp, Vua Lê ngỏ ý cắt mấy quận ấp để khao 
quân (†) tạ ơn. 


Nguyễn Nhạc ở Thăng Long khoảng 10 hôm thì 
ra lệnh rút quân. Lúc bấy giờ, tướng Vũ Văn Nhậm 
là con rể của Nguyễn Nhạc vốn ghét Chỉnh chuyên 
quyền đã nói xấu Chỉnh với Nguyễn Huệ rằng: 
"chỉnh là đứa có tội, trốn đến với ta, muốn hả giận 
với nước cũ, mượn sức ta làm thành cái thế cho nó. 
Nay lại buộc vài vạn quân ngồi ăn không ỏ đây, làm 
vây cánh cho nó. ta chả dại gì, vả lại nó thường nói 
nhân tài Bắc Hà chỉ có mình nó. Nay ta lặng lẽ rút 
quân bỏ lại nó cho dân Bắc Hà giết đi, nó chết ta 
lấy lại BẮc Hà càng gọn tay.” 


Khoảng canh ba ngày 17, tháng 8 trong phủ im 
tiếng trống, Nguyễn Nhạc cùng Huệ sai người vào 
từ biệt Vua Lê Chiêu Thống rồi mật truyền cho các 
tướng sỹ thu hết quân thuỷ và bộ xuống thuyền rút 
về Nam, bỏ Nguyễn Hữu Chỉnh lại cho người Bắc 
Hà trừ bỏ, 

Sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Chỉnh mới biết 
quân Tây Sơn đã rút thì vội vàng chạy ra bờ sông, 
cướp thuyền của một lái buôn rồi tức tốc đuổi theo 
quân Tây Sơn. Người dân trong thành thấy Nguyễn 
Hữu Chính thì thi nhau lấy gạch đả ném theo, 
Nguyễn Hữu Chỉnh phải đâm chết mấy người mới 
trốn thoát được. 


Nguyễn Nhạc sau khi ở Thăng Long về; tháng 
Tư năm 1787 tự xưng Hoàng đế (Trung Ương 
Hoàng đế) đóng ở Quy Nhơn, phong cho Nguyễn 
Huệ làm Bắc Bình Vương đóng ở Thuận Hoả (Phú 
Xuân) giữ từ Quảng Nam trở ra Bắc, Nguyễn Lữ làm 
Đông Định Vương giư Gia Định. 


Cũng từ khi Bắc Bình Vương trở về. Hiểm khích 
giữa hai anh em Nhạc, Huệ ngày càng tăng. Ngô 
Thì Nhậm viết: "Nguyễn Hữu Chỉnh tâu với Vua Lê: 
Hai anh em Nhạc, Huệ trỏ về thi Nguyễn Nhạc về 
Quy Nhơn, còn Thượng công (Nguyễn Huệ) ở lại 
Phú Xuân, đêm ngày mỏ yến tiệc, xếp đặt hiệu 
lệnh, sửa sang thành luỹ, mua sắm khí giới. Khi Tây 
Sơn Vương sai sứ tuyên triệu nhưng Thương công 
không chịu về, còn mọi việc ö Phú Xuân, Thượng 
công tự mình giải quyết. 


(1) Xem thêm ở phần nhà Hậu Lê. 


(2) Khâm Đinh Việt sử thông giám cương mục, tập II, tr. 
792, 794. 
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Tây Sơn Vương sai người đem ấn phong 
Thượng công làm Bắc Bình Vương và hỏi về của 
báu lấy được ở Phủ Chúa hổi ra Bắc Hà nhưng 
Thượng công cự mệnh không giao nộp vị thế anh 
em giận nhau, cùng nhau động binh để đánh nhau, 
họ đang mải đối phỏ nhau không có thời gian nghĩ 
đến taf1. 


Năm 1787, Vua Lê Chiêu Thống nghe theo lời 
của Nguyễn Hữu Chỉnh sai Thượng thư Bộ công 
Trần Công Sán (Thước) mang quốc thư, lễ vật vào 
Phú Xuân xin lại đất Nghệ An, đã chứng kiến cảnh 
lục đục của anh em Nhạc, Huệ, Ngõ Thì Nhậm 
viết: "Lúc ấy có thư của Tây Sơn Vương đưa đến kể 
tội Bắc Bình Vương và điều động binh sỹ để đánh 
khiến cho tướng sỹ ở Thành Phú Xuân nhiều người 
nghe tin liên bỏ trốn. Cùng lúc ấy sứ thần nhà Lê 
vào xin đất khiến Bắc Bình Vương tức giận dặn 
Trần Văn Kỷ rằng: “ Hiện thời nước ta sắp có biển, 
dân tình rất hoang mang. Bắc sứ ở đây e không 
tiện, tai vách mạch rừng, sơ rằng sẽ lộ nhiều điều, 
hoạ phúc khôn lường. Nay ta ném chúng xuống 
biển cho mất tích, người nên cứ thế mà làm". 
Nguyễn Huệ nỗi xong sai bọn Đô đốc Vũ Văn 
Nguyệt sắp mấy thuyền vờ đưa Thước về Thằng 
Long, lại cho gọi bọn Thước đến lấy lời ngon ngọt 
bảo: "Ngươi hãy cứ về chờ ta sẽ xem xét" và đưa 
cho sứ Bắc Hà 100 lạng bạc,bão: “ Đây là 100 lạng 
bạc của Công chúa Ngọc Hân đưa tiễn, các ngươi 
hãy nhận lấy". 


Ngày 11 tháng Tư, năm 1787, đoàn sứ Bắc 
Hà gồm 20 người lên thuyền về nhưng đến giữa 
biển, Nguyệt liền sai lái đò đục thuyền khiến cho 
Thước chết chìm... Nguyệt theo lệnh của Nguyễn 
Huệ phao tin rằng: thuyền bị đắm để tránh tiếng 
là giết sử @). 


Sự mâu thuẫn của anh em Tây Sơn ngày càng 
trầm trọng. Nguyễn Nhạc muốn kiềm chế quyền 
lực của Huệ, đòi chia những báu vật lấy được ở Phủ 
Chúa Trịnh. Tiến sỹ Ngô Giáp Đậu viết trong 
Hoàng Việt Hưng Long chí rằng: 


"Nhạc hỏi những báu Vật trong Phủ Chúa 
Trịnh nhưng Nguyễn Huệ không giao nộp. Huệ 
muốn cai quản thêm đất Quảng Nam nhưng 
Nhạc không cho. Huệ liền phát hịch kể tội Nhạc 
rồi đem quân vào vây Thành Quy Nhơn. Nhạc 
đóng cửa thành cố thủ. Phe cánh của Nhạc ở Gia 
Định là Đặng văn Trấn liền để Tham đốc Trần Tú 
Ỏ lại giữ thành rồi mang quân về Quy Nhơn cứu 
viện, nhưng đến Phú Xuân thi bị quân Huệ bắt 
giữ. Nguyễn Nhạc liền lên trên nóc thành khóc 


lóc kể lể về tình máu mủ giữa hai anh em. 
Nguyễn Huệ giảng hoà nhưng thực lòng vẫn thù 
oản nhau"), 


Theo sử nhà Nguyễn, khi Huệ mang quản đi 
đánh Nguyễn Nhạc có sai Hồ Đồng (vốn là tôi 
của Chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt trong trận Đồng 
Tuyên năm 1783) viết bài hịch chửi mảng 
Nguyễn Nhạc thậm tệ, Nguyễn Huệ gọi Nhạc lã 
"Sài lang, chó heo" “làm nhơ nhuốc mội triểu vì 
chuyện dâm loạn giết Nguyễn Thung và thông 
dâm với vợ Huệ...” 


Sự mâu thuẫn của anh em Tây Sơn còn được 
những người nước ngoài ghi lại qua thư của cha 
Castuera gửi cha Provinciat đề ngày 11, tháng 
Mười Hai, năm 1789: “Trong lúc tôi đến đây, nhà 
Vua đã làm chủ được hầu hết đất nơi ấy trong đó 
có cả đại truyền giáo hội của chúng ta...Nhà Vua 
đem quân đánh nhau với một vị Phó vương có 
quyền lực rất lớn. Nhưng thật may cho nhà Vua là 
vị Phó vương không nhận được viện binh của Tây 
Sơn vì 3 anh em Tây Sơn đang có hiểm khịch. 
Hơn vậy, lúc đõ Vua Lê ngoài Bắc cầu viện ngưòi 
Hoa khiến cho “Hoàng đế Tây Sơn Nguyễn Nhạc 
gầy yếu lắm vì mải lo đối phô với Nguyễn Huệ. 
Hai anh em tranh giành nhau chiến lợi phẩm của 
Bắc Hà. Lơi dụng anh em Tây Sơn đánh nhau, 
nhà Vua mới chiếm lại được Đồng Nai (và cả lục 
tỉnh). Nguyễn Nhạc muốn điều động binh mã 
chống Vua nhưng lại sợ Nguyễn Huệ đánh liên 
đóng chặt thành. Trong lúc đó Nguyễn Huệ lại 
phải mang quân ra Bắc Hà để tiêu diệt nhà Thanh 
sang xâm lược"4),Q uà đúng như những lời nhận 
xét của vị giáo sỹ phương Tây, Nguyễn Vương 
Phúc Ảnh ở Xiêm về nước tháng Bảy, năm1787, 
thu nạp các tướng cũ đã từng theo Tây Sơn như 
Chưởng cơ Nguyễn Văn Chương ở Long Xuyên, 
Nguyễn Văn Nghĩa. Đông Định vương ở Sài Gòn 
biết tìn liền để Thái Bảo Phạm Văn Tham ở lại giữ 
Sài Gòn còn mình thân chình ra Giồng Lượng để 
trấn giữ. Tướng Tống Phúc Đạm dùng kế ly gián 
giả kiểu chữ và con dấu làm giả mật thư của 
Nguyễn Nhạc nửi cho Nguyễn Lữ bảo Lữ rằng 
Tham là phe đảng của Bắc Bình Vương nên giết 


(1) Hoàng Việt Hưng Long chỉ. Tr 141. 
(2) Hoàng Việt Hưng Long chÝ. Tr 133, 134. 
(3) Hoàng Việt Hưng Long chí. Tr 133, 134. 


(4) Tập san sử địa (200 năm phòng trào Tây Sơn) số 
21, năm 1971 Sài Gòn. 
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đi rồi tìm cách để bức thư đó rơi vào tay Tham. 
Tham xem xong thư thì hoảng hốt liền khởi sự 
trưỡc để chế ngự Lữ. Tham giả mang cờ của 
Nguyễn Vương đến Giồng Lượng. Nguyễn Lữ thấy 
cờ trắng tưởng là Tham đã đầu hàng Chúa 
Nguyễn thì vội vã dẫn quân chạy về Quy Nhơn. 
Từ đấy, một mình Tham trấn thủ Sài Gòn, Nhưng 
một mình Tham khöng thể chống lại được quân 
của Nguyễn Vương nên thua trận. Nguyễn Nhạc 
muốn đem quân đến cứu nhưng sợ Nguyễn Huệ 
đảnh úp nên không điều quân đi. Tham đợi mãi 
không thấy viện binh bèn chọn Ba Thác dàn trại 
đóng quân cố thú. Nguyễn Vương điều quân 
đánh, Tham phải chạy về Soài Rạp nhưng lại bị 
Nguyễn Văn Trương và Lê Văn Quân dẫn quân 
đuổi theo đánh tan quân của Tham. Tham lại 
chạy về Hàm Rồng rồi trốn ở Sông Cổ Cò tìm 
cách cố thủ để chỡ viện binh. Từ Cửa biển Mỹ 
Tho, tướng Tây Sơn là Đô đốc Trần Tú, chỉ huy 
Nguyễn Chuẩn mang thuỷ quân vào cứu viện. 
Nguyễn Vương thân chinh đánh trận này. Nguyễn 
Chuẩn chết tại trận, Nguyễn Tú và Phạm Văn 
Tham không còn cách nào khác đành phải đầu 
hàng Nguyễn Vương. 


Sách Việt sử cương mục tiết yếu viết: " Nước ta 
lúc ấy ỏ thế Tam quốc. Nguyễn Vương Phúc Ánh 
đóng đô ö Bình Dương, cai trị từ Gia Định đến Hà 
Tiên gồm lục tỉnh. (Nguyễn Vương Phúc Ánh năm 
thứ 3). 


Chúa Nguyễn Nhạc (Trung ương Hoàng đế, niên 
hiệu Thái Đức thứ 13) đóng đô ö Phù Ly cai trị từ 
Quảng Ngãi đến Khánh Hoà gồm 5 tỉnh. 


Chúa Nguyễn Huệ (Quang Trung Hoàng để) 
năm thứ 3, đóng quân ở Thuận Hoá (Phú Xuân) cai 
trị từ Quảng Nam đến Cao Bằng gồm 17 tỉnh... 


Trước đây, Nguyễn Vương Phúc Ánh nghe tin 
anh em Tây Sơn đảnh nhau. Khi Nguyễn Huệ mất, 
Nguyễn Nhạc từ Quy Nhơn ra điếu tang. Đến 
Quảng Ngãi, Nguyễn Nhạc nghe tin Quang Toản 
(con trai Nguyễn Huệ) mang 1000 quân vào Quảng 
Nam thì lập tức quay lại..."Ú), 


Tháng Sáu, năm 1793, Võ Tảnh mang quân 
tiến đánh Bình Thạnh (tên ấp thuộc Huyện Tuy 
Viễn), Nguyễn Nhạc liền sai con trai là Nguyễn 
Văn Bảo (xưng là Tiểu Triều) đánh lại nhưng bị 
thua liền đặt đồn luỹ suốt từ Thổ Sơn đến Ứu Sơn 
để chống giữ. 

Còn Tôn Thất Hội giả vờ đi bắt dân làm đường 
ở Núi Phú Quý (Huyện Tuy Viễn) nhưng ban đêm 
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lại cùng Võ Văn Thành ngầm vượt Kỳ Sơn, hội 
quân với Tảnh đánh úp phía sau lưng Văn Bảo. 
Văn Bảo bị đánh bất ngờ chạy về Thành Quy 
Nhơn. Nguyễn Nhạc sai Đô đốc Đầu giữ Khố 
Sơn (Nủi Kho) ở Phù Cát làm chỗ dựa cho Quy 
Nhơn... khiến cho quân của Nguyễn Vương 
không thế vào được. Nhưng ngay lúc ấy, Trần 
Công Hiếu xin làm nội ứng. Quân của Nguyễn 
Vương hò reo xông lên. Đẩu chạy thoát. Quân 
Nguyễn Vương tiến sát Thành Quy Nhơn dựng 
rào luỹ vây thành. #) 


Nguyễn Nhạc ra lệnh đóng chặt cửa thành rồi 
viết thư cấp báo cho Phủ Xuân. Vua Cảnh Thịnh 
Quang Toản sai Thái uý Phạm Công Hưng, Hồ giá 
Nguyễn Văn Huấn, Tư lệ Lê Trung, Tư mã Ngô 
Văn Sở dẫn một vạn 7 nghìn quân bộ, 80 thớt voi 
còn thống lĩnh Đặng Văn Chân thống lĩnh 30 
chiếc thuyền chiến chia làm 5 đường vào Quy 
Nhơn tiếp viện. Quân của Nguyễn Vương chống 
không lại. Trưởng cơ đạo Quảng Ngãi Trần Ngọc 
Chữ giao tranh với Tây Sơn bị tử trận ở Sông Trà 
Khúc. Nguyễn Đức Thiện đem quân về đóng ở 
Núi Cung Quang. Trần Công Hiếu giao chiến với 
Tư mã Ngô Văn Sở bị thua chạy về quân doanh 
Thị Nại. 


Thấy thế quân của Phạm Công Hưng rất mạnh, 
Tôn Thất Hội liền tâu với Nguyễn Vương cho tạm 
thời rút quân. Khi đại quân rút về Phú Yên, có người 
lo viện binh Tây Sơn đuổi, Nguyễn Văn Thành liền 
bảo: "Cảnh Thịnh ö Thuận Hoá, Nguyễn Nhạc ở 
Quy Nhơn. Bên ngoài là thân thích nhưng bên trong 
là kẻ thù của nhau. Thuận Hoá mang danh là đi cứu 
viện nhưng thực chất là muốn thôn tỉnh. Nguyễn 
Nhạc tự cứu mình còn không xong, còn đuổi theo ta 
làm sao được 


Quân của Nguyễn Vương vừa rút khỏi, Phạm 
Công Hưng liền tiến vào thành. Tiến sỹ Ngô Giáp 
Đậu viết: “Nhạc đam một mâm vàng, một mâm bạc 
rồi sai Văn Bảo đến cảm tạ rằng: Phụ vương lôi cô 
chút lễ mọn để khao quân. Phạm Công Hưng liền 
bảo: “Phải mang cá thành này dâng cho Vua” rồi 
sai người tịch biên kho tàng, thu hết khí giới và 
chiếm lấy thành Quy Nhơn. 


Nguyễn Nhạc tức quá nói: "Toản không còn nghĩ 


(1) (2) Việt sử cương mục tiết yêu — Đặng Xuân Bảng,, 
NXB Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 2000, tr. 635, 
641. 
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tới bác mày nữa sao? Ta xin quân cứu viện mà mày 
lại chiếm lấy thành của ta! Ngươi giữ trọn được xác 
thoát khỏi quân giặc thì thằng bác mày chết cũng 
cam lòng. Còn thằng giặc Hưng kia theo đóm ăn 
tàn, rồi cũng bị bọn giặc kia nghiền nát”, 


Nhạc cô ý chống Hưng, nhưng không có ai giúp 
sức nên tức hộc máu mà chết. Phạm Công Hưng 
lập tức báo tin về Phú Xuân cho Quang Toản. 
Quang Toản mừng rõ nói: “ Chí của tiên phụ muốn 
diệt Quy Nhơn để thống nhất đất nước, đến nay mới 
được toại nguyện" () 


Cảnh Thịnh Quang Toản lập tức thu toàn bộ 
đất đai của Nguyễn Nhạc, tế cáo lăng miếu. Toản 
cùng cậu là Bùi Khắc Tuyên bàn nhau phong cho 
con Nguyễn Nhạc là Nguyễn Văn Bảo (Văn 
Thiệu) tước Hiếu công ăn lộc ở Huyện Phù Ly 
{Tuy Viễn) làm thực ấp lấy hiệu là Tiểu Triều, sai 
Tham nghị Bùi Đắc Trị phụ giúp Bảo nhưng thực 
chất là ngầm kiểm soát Rảo, Mẹ Bảo thấy vậy thì 
than rằng: *Nay Quang Toản cướp hết đất của 
cha con lại chỉ cho con ăn lộc 1 huyện làm thực 
ấp. Sống mà nhục như thế thì chết còn hơn”. Văn 
Bảo từ đó càng căm ghét Toản nên mưu chống lại 
Toản. Đại tướng Lê Văn Trung định mang quân 
giúp Bảo làm Vua. Tháng Mười Một, năm 1798, 
Văn Bảo đánh úp Thành Quy Nhơn. Thái uý 
Phạm Văn Hưng thua chạy lên xứ Mọi, cạo trọc 
đầu, ăn mặc rách rưới để trốn tránh, Văn Bảo sai 
Đoàn Văn Cát giữ chợ Hội An (Huyện Bồng Sơn). 
Sách Cương mục tiết yếu viết: ” Trước đây trong 
trận Diên Khánh, Thế tổ (Nguyễn Vương) sai Từ 
Văn Tú thuyết phục Quang Bảo vốn có hiểm 
khích với Phú Xuân... hàng Thế tổ. Quang Bảo 
lập tức xin hàng và xín nhận làm tiên phong mang 
quân ởi đánh Phú Xuân, Nguyễn Vương liền cho 
Đông Cung Cảnh giữ Diên Khánh, cho gọi 
Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường đem 
quân đi Đà Hoàng (tèên sông ở Phú Yên) làm sách 
ứng cho Bảo. Quân của Thế tổ chưa kịp đem 
quân vào thi Chúa Thuận Hoá (tức Quang Toản) 
đã bắt Văn Bảo về ép uống thuốc độc chết. Văn 
Cát đến Diên Khánh đầu hàng, bọn Văn Thành 
rút lui." 

Năm 1793, Nguyễn Nhạc mất, thọ 51 tuổi 
(Nguyễn Nhạc xưng vương năm Mậu Tuất 


1778, xưng Hoàng đế năm Đinh Mùi 1787, mất 
năm Quý Sửu 1793. Về ngày mất của Nguyễn 
Nhạc, các giáo sỹ phương tây đã ghi rất rõ. 
Giám mục De Gortyne cai quản địa hạt Tây Bắc 
viết: “ Ông Nhạc nổi danh mất ngày 13, tháng 
Mười Hai, năm 1793” Ông La Mothe gửi ông 
Boïret viết: “ Cuối cùng, Ông Nhạc nổi danh đã 
mất ngày 13, tháng Mười Hai, năm 1793. Vài 
tháng trước khi mất, bị quân cuả Chúa Nguyễn 
bao vây, ông đã cầu cứu cháu ông nhưng viên 
tướng chỉ huy đã làm nhục ông khiến ông uất 
hận mà chết). 


Các bà vợ của Nguyễn Nhạc là: 


- Bà Trần Thị Huệ người Thôn Trường Định, 
Huyện Phù Ly (sau này là Bình Khê) 


- Thứ phi người Thượng nhưng không ưa cảnh 
phồn hoa nên lui về ở ẩn trong núi. 


Các con của Nguyễn Nhạc lả: 
Ba con trai: 

Nguyễn Văn Bảo (Quang Thiệu) 
Nguyễn Văn Đức 

Nguyễn Văn Lượng. 

Hai con gải: 


Nguyễn Thị Thọ Hương (chồng là Vũ Văn Nhậm 
bị Nguyễn Huệ giết chết) 


Nguyễn Thị Cúc Phương (chồng là Trương Văn 
Đa con của Trương Văn Hiến, thầy dạy học của 
Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ). 


Sau này Đức và Lượng cùng mẹ đem cháu 
nội là Nguyễn Dậu lúc ấy mới sinh, trốn về An 
Khê ẩn náu, sống cùng cô hầu tại Trà Điệc. Vua 
Gia Long và Minh Mệnh tìm diệt con cháu 
Nguyễn Nhạc rất gắt gao. Khoảng 30 năm sau 
cả ba chú cháu trong lần lén về quê hương thì bị 
Vua Minh Mệnh phát hiện và ra lệnh chém 
ngang lưng vào năm Minh Mệnh thứ 12, Từ đây 
hậu duệ cuối cùng của nhà Tây Sơn đã bị nhà 
Nguyễn tiêu diệt hết. 


HỌA SỸ TRỊNH QUANG VŨ 


(1) Hoàng Việt Ưng Long chí, tr. 190-191. 

(2) Tải liệu tập Tonkin des Missions Etrangeres de 
Paris, Đặng Phương Nghi giảng viên đại học 
Sorborne Pháp. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


PHỤ LỤC 3: 
BỘ TƯỚNG LĨNH NHÀ TÂY SƠN? 


NGÔ VĂN SỞ 
(17...2- 18..2) 


E5 Văn Sở còn có tên là Ngô Văn Tàng, tố 
tiên gốc Trào Nha, Thạch Hà (Hà Tĩnh) sau đời vào 
Huyện Đăng Xương (Phủ Thừa Thiên Huế), rồi lại 
dời vào ở Làng Thuận Nghĩa, Gia Định. Vợ là bà 
Nguyễn Thị Đích. Khi chú tà Ngô Măãnh chống đối 
lại Trương Phúc Loan phải trốn vào Bình Định đem 
cháu là Ngô Văn Sở vào ở nhà Bùi Đắc Kế bố Bùi 
Thị Xuân. Từ đó, Ngô Văn Sở tham gia cuộc khởi 
nghĩa Tây Sơn và là một chiến tướng thân cận của 
Nguyễn Huệ. Khi quân Tây Sơn đánh ra Bắc Hà 
thẳng lợi, Chúa Đoan Nam Vương tự sát, Nguyễn 
Huệ lập Vua Chiêu Thống. Lúc đó, Tây Sơn Vương 
Nguyễn Nhạc nghe tin dẫn 500 quân thiết ky đi gấp 
ngày đêm ra Thăng Long để gặp Nguyễn Huệ với 
mục đích kiểm chế Huệ và ra lệnh rút quân về Nam 
Hà. Khi rút về, Tây Sơn để Nguyễn Huệ ở Nghệ An, 
Nguyễn Hữu Chỉnh chạy theo, được Nguyễn Huệ 
cho ở Nghệ An giúp Nguyễn Tuấn; mặt ngoài ra vẻ 
tử tế nhưng Nguyễn Huệ đặn riêng Nguyễn Tuấn 
rằng: "Chính vốn người Bắc, trốn sang vỏi ta, xem 
hắn giáo đả, xảo quyệt, không thể tín được...Ngươi 
ở đấy dò xét nhân tâm hành động liệu mà đối phó. 
Nếu có việc gì Chiêu Viễn gần đây có thể gọi ngay 
đến được... Chớ có tín dùng Chỉnh mà mắc mưu 
hắn"). Sau đó, Chỉnh ra Thăng Long được Vua 
Chiêu Thổng tin dùng, bày mưu để Vua sai sứ Trần 
Công Sán đi đòi lại đất Nghệ An. Lúc đó, Ngô Văn 
Sở muốn giết Trần Công Sản nhưng Bắc Binh 
Vương còn tiếc tài, sai Trần Văn Kỷ thu phục sau đó 
mới dùng kế giết ngầm. Cuối năm 1787, Ngô Văn 
Sở cùng Phan Văn Lân đem quân ra Nghệ An, hội 
quân với Vũ Văn Nhậm để mưu đánh ra Bắc Hà, hỏi 
tội Nguyễn Hữu Chỉnh. 


Tướng Ngô Văn Sở là thuộc tướng thân cận của 
Nguyễn Huệ, nên khi Huệ trót sai Tiết chế Vũ Văn 
Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh mà trong bụng vẫn nghỉ 
ngờ Nhậm, bèn sai Ngô Văn Sở làm Tham Tán 
Quân vụ để chìa bớt quyền hành, lại bảo ngầm với 
Ngô Văn Sở rằng: “Văn Nhậm là con rể của anh ta, 
mà anh ta đối với ta có điều xích mích, thế thì trong 
lòng Văn Nhậm tất không yên. Hắn đi chuyến này, 
đem trọng bính đến nước người, sự biến không thể 
liệu được. Đây ta không lo ö Bắc Hà, mà lo ở Văn 
Nhậm đó. Vậy ngươi nên mật xét mọi hành động 
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của y xem thế nào, sẽ báo lại ta. Vi như dẹp đám 
lùa, lửa lúc mới cháy mà dẹp thì dễ, nếu để cháy fo 
mới dẹp thì khó lắm đấy 0). 


Tháng Mười hai, quân Ngô Văn Sở và Nhậm ra 
đến Thanh Hoá, trấn thủ là Lê Duật rút quân sang 
bờ Bắc Sông Trinh Giang. Ngõ Văn Sở đem quân 
ngược bờ sông, qua Sông Tất Mã (Sông Mã ở đoạn 
trên) định vòng đánh sau lưng Lê Duật. 


Cũng đêm ấy, quân Lê Duật rút chạy suốt đêm, 
sáng đến Cổ Lộng đã thấy quân của Văn Sở. Quân 
Duật hoảng hốt, rối loạn, tan vỡ. Lê Duật chết trong 
đám loạn quân. Ngô Văn Sở thừa thắng vượt qua 
Tam Điệp, tiêu diệt quân của Văn Thái, Thái tứ trận. 
Ngô Văn Sở tiến quân đến Thanh Quyết. Còn Văn 
Nhậm thừa thắng đánh thẳng ra Bắc, 


Ngô Văn Sở từ khi được mật chỉ của Bắc Bình 
Vương, luôn luôn dùng lời ngọt ngào đỏ xét ý của 
Văn Nhậm. Việc Vũ Văn Nhậm định lập Sùng 
Nhượng Công làm Vua mới nhưng không thành, 
nên cho Công làm Giám quốc. Một hôm, Ngô Văn 
Sở nói với Văn Nhậm rằng: “Chúng tôi theo ông ra 
Bắc để đánh dẹp, đã giết được Hữu Chỉnh rồi, còn 
dư đẳng của chúng ỏ về Đông Nam chưa dẹp yên 
được, Lê Hoàng ởi trốn ö ngoài, mà chư thần thì đều 
trốn tránh cả. Ông đem Sùng Nhượng Công lên coi 
việc nước, tôi xem ông ta cũng chẳng ra gì, chỉ là 
mội cục thịt trong túi da thôi, vậy thì như bù nhìn coi 
việc nước. Từ khi có nước Nam đến giò triêu đại đổi 
thay biết bao nhiêu, thiền hạ không phải của riêng 
một nhà, liệu chừng có thể lấy được thì cử lấy, rồi 
thiết quan phân chức, dựng lên phiên binh, đem 
chính sự đổi mới, nếu có kẻ nào trộm tên, mạo chữ, 
đều là giặc, đem quân đến đánh, thế thì ai dám 
kháng cự. Việc gì phải mượn lên ngụ xuẩn làm 
Giảm quốc, cho hắn làm một chủ nhân bù nhìn 
trong vườn, mà mình đóng mãi trong thành, làm 
toàn khách binh ngụ ở nước ngoài") 


Vũ Văn Nhậm trả lời Văn Sở: “Nhân dân Bắc Hà 
còn nhớ nhà Lê, bọn Tích Nhưỡng là hơi tàn sót lại, 
thế nào chúng chẳng tự trỏi mình mà đến, vã lại chư 
thần nhà Lê không trông thấy một ai, chẳng qua 
chúng nó sợ uy binh của ta, mà náu núp được lúc 
nào hay lúc ấy. Nếu ta yết bằng hẹn trong nội nhật 
phải đến, nếu ai không đến thì chém ngay, thế nào 


€Œ) Phần này do Họa sỹ Trịnh Quang Vũ viết, Nguyễn 
Hoàng Điệp chỉnh lý. 


(1) Hậu Lê thống chí. tr 138. 
(2) Hậu Lê thông chí. tr 176. 
(3) Hậu Lê thống chí. tr 180. 
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chúng chẳng len lét cúi đầu. Việc đó chẳng cần phải 
lo, duy có nhân tâm Bắc Hà vẫn nhớ Lê nên phải 
theo ÿ chúng, đern một người ra làm bù nhìn và chia 
cái đảng Chiêu Thống ra, mà lại yên được lòng 
người Bắc Hà. Việc ấy, các ông không thể biết được, 
các ông muốn đánh thì ta chia đường mà đánh, 
nhân thể đóng các đồn nơi hiểm yếu làm bức tường 
thành cho ta, thế thì chẳng hay lắm sao. Lúc đỏ vận 
động thiên hạ chán việc hay, đường đường làm chủ, 
chẳng ta thi ai, việc gì phải làm người khách nữa"U), 


Ngô Văn Sở nghe xong im lặng đi ra, bảo Văn 
Lân rằng: “Ống Tiết chế rất khinh người, hắn có tài 
đức trị lược gì mà coi chúng ta như bọn quân lính, 
xem hẳn từ khi vào thành tới nay đã làm được gì, 
chẳng qua chỉ bắt dân đắp thành và đặt Duy Lễ làm 
Giám quốc... Những việc ây chỉ là cái kế mưu phản, 
chống lại Chúa công chúng ta, hắn không lấy 
Nguyễn Hữu Chỉnh làm gương". 


Ngô Văn Sở đem hết những việc Nhậm đã làm 
cho là mưu phản và có Văn Lân làm chứng rồi 
ngầm sai người về bẩm với Bắc Bình Vương. Được 
tin Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đem toàn quân bộ 
và quân ky rất tỉnh nhuệ, ngày đêm kéo ra Bắc, chỉ 
hơn 10 ngày đến Thăng Long. 


Lúc ấy đang là canh tư, Văn Nhậm đương ngủ 
say trong phủ. Văn Sở bảo mọi người phái bí mật; 
ngầm sai người ra đón Bắc Bình Vương. Khi Bắc 
Bình Vương vào chỗ Nhậm nằm, liền sai võ sỹ 
Hoàng Văn Lợi lấy dao đâm chết Văn Nhậm tồi lôi 
xác ra hậu đường. Đến mờ sáng, Bắc Bình Vương 
Nguyễn Huệ mới truyền lệnh cho Ngô Văn Sở làm 
Đại tư mã thống lĩnh quân đội, ngày hôm ấy thiết 
quan phân chức các trấn. Sáu trấn đều giao cho 
Ngô Văn Sở tuỳ tài bổ dụng. Bắc Bình Vương mở 
liệc đại hội và bảo rằng: “Sở và Lân là nanh vuốt 
của ta, Dụng và Ngôn là tâm phúc của ta... Sau khi 
ổn định tình hình, mọi người lúc có việc gì phải hội 
đồng bàn định" rồi Bắc Bình Vương rút về Nam. 

Tháng Ba năm 1788, Ngô Văn Sở đánh Hoàng 
Viết Tuyển ở Sông Xích Đằng bắt được Tuyển đem đi 
chém. Tháng Tám, Đại tư mã Ngô Văn Sở thảo điệp 
văn gửi quân Thanh, sai bọn Nguyễn Nha, Trần Bá 
Lãm, Vũ Huy Tấn, Võ Ban Dục phượng hầu Nguyễn 
Đăng Dàn, Nguyễn Đình Khoan, Trâm Vũ Hầu, Lê 
Duy Trâm, Quản Vũ Hầu đem thư của Sùng Nhượng 
Công và tờ bẩm của hào mục các xứ đưa sang cho 
Đốc phủ Lưỡng Quảng xin hoà. Nhưng đoàn phái bộ 
khi đến Kinh Bắc nghẽn đường không đi được. 


Tháng Mười, Tôn Sỹ Nghị dẫn quân vào Cửa Ải 
Nam Quan, Ngô Văn Sở sai Phan Văn Lân đem 


quân đi đánh. Lân bày trận ở Sông Nguyệt Đức 
cùng giao chiến với quân Thanh. Tôn Sỹ Nghị đóng 
quân ở Núi Tam Tầng, quân cửa Phan Văn Lân 
đóng ở Thị Cầu, đang đêm quân của Văn Lân vượt 
sông, rét quá, quân sang giữa sông bị cóng nên đã 
bị quân Thanh giết chết khả nhiều. Tám bộ tướng 
của Lân tử trận, Lân ở Thị Cầu không đánh mà tự 
võ, rút về Thăng Long. Ngô Văn Sở theo kế của Ngô 
Thì Nhậm đem quân bản bộ về Thanh Hoa, dựa vào 
Núi Tam Điệp sai thuỷ đạo thống lĩnh là Đặng Văn 
Chân vượt biến vào giữ Biện Sơn. 


Trước khi rút quân, Ngô Văn Sở tổ chức một 
cuộc duyệt binh lớn ở bãi Sông Hồng trước Lầu Ngũ 
Long rồi mới rút quân. Khi Vua Quang Trung ra 
đánh 29 vạn quân Thanh, Ngô Văn Sở chỉ huy 
quân tiền phương trong đạo quân chủ lực đánh 
Thành Thăng Long. Quân Thanh đóng ở Đồn Hạ 
Hồi bị bao vây bắt gọn. Khi tấn công Đồn Ngọc Hồi, 
bị tên đạn quân Thanh bắn ra như mưa tên cắm vào 
đầu voi như lỗng nhím, Ngô Văn Sở liền cho mỗi đội 
một cái mông xung (thuyền) bằng tre đan lại, trong 
độn rơm cỏ, khi xung trận đưa lên phía trước. 


Sau khí thu phục Thăng Long, Ngô Văn Sở làm 
Tổng trấn Bắc Thành. Thời gian này ở Thăng Long, 
ngoài công việc, ông thường ngao du khắp phố 
phường. Ông lấy vợ ở Thăng Long là bà Nguyễn Thì 
Địích, sinh con gái đầu lòng là Ngô Thị Chính năm 
Nhâm Tý (1792). Nguyễn Thị Chính là người con gái 
xinh đẹp nết na. Thời gian này Ngô Văn Sở sai người 
buộc Tư đồ Hoành Quận công Ngô Phúc Phương lúc 
đó đã lui về Ninh Sơn (Hòai Đức) bắt phải đưa phả 
đến để đối chiếu với thế phả nhà ông. Cụ Phúc 
Phương nghĩ rằng Vua tôi không đội trời chung, nên 
thoái thác là đã bị thất lạc trong cơn binh lửa. Ông 
liền sai quan trấn thủ Nghệ An đòi lấy gia phả họ Ngô 
ở Trảo Nha, trong họ cử người phải đem phả họ Trảo 
Nha ra Bắc Thành đối chiếu thì khớp nhau. 


Ngô Văn Sở, Nguyễn Quang Thuy, Ngô Thì Nhậm 
đón các quan Phụng sứ nhà Thanh ở Thăng Long. 


Năm Canh Tuất 1790, Ngô Văn Sở cùng phái 
đoàn hộ vệ Giả Vương Phạm Công Trị sang nhà 
Thanh. Ngô Văn Sở làm võ trọng thần, Phan Huy 
Ích thì làm văn trọng thần, Nguyễn Duật làm Quang 
hộ thi chiếu, Vũ Huy Tấn thì sung chức Tư Thần để 
đưa quốc vương sang Thanh. 


Trong thời gian ở Thăng Long, Ngô Văn Sở đánh 
dẹp nhiều cuộc nổi dậy của các cựu thần nhà Lê, 


(1) Hậu Lê thống chí. tr 181. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


trong đó có nhiều kẻ tham nhũng hà hiếp nhân dân. 
Trong một số lá sớ của La Sơn Phu Tử Nguyễn 
Thiếp viết: "Nhảá nước thi uy vũ cô thừa nhưng ân 
huệ chưa ban ra khắp..." 


Sau khí Vua Quang Trung mất, Nguyễn Quang 
Toản lên ngôi, Nguyễn Vương bao vây Thành Quy 
Nhơn. Nguyễn Nhạc cầu cứu Phú Xuân, Thái sư 
Bùi Đắc Tuyên cử 5 tướng đưa quân thuỷ bộ vào 
cứu viện trong số đó có tướng Ngô Văn Sở. Quân 
đến nơi thì Nguyễn ảnh đã lui quân, Ngô Văn Sở trổ 
về Tổng trấn Bắc Thành. 


Năm 1794, triếu đình Tây Sơn lục đục. Thái sư 
Bủi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở có âm mưu chiếm 
đoạt ngôi Vua và giết 3 con của Quang Trung. Kế 
hoạch chỉ còn 20 ngày nữa thì khởi sự, nhưng bị Võ 
Văn Dũng phái hiện. Nguyên do là Võ Văn Dũng 
được điều ra Bắc, trên đường đi gặp Trần Văn Kỷ 
đang bị tội đi sung quân làm lính trạm khuyên Văn 
Dũng cảnh giác âm mưu nảy. Văn Dũng theo dõi và 
bắt quả tang thư tịch liên lạc giữa Đắc Tuyên với 
Ngô Văn Sở, mà Vua Quang Toản không hay biết. 
Võ Văn Dũng hợp binh với Thải Bảo Hoà bắt nhốt 
Bùi Đắc Tuyên, sai người vào Quy Nhơn bắt Bùi Đắc 
Trụ con Đắc Tuyên về. Giả chiếu của Vua Quang 
Toản, Hoàng đệ Nguyễn Quang Thuỷ ra Bắc Thành 
lừa bắt Ngõ Văn Sở lúc đó là Tổng trấn Bắc Thành 
đem về giết theo kiểu trầm hà (dìm chết đưới nước) 
vào năm 1795 ở Hương Giang nhưng sự việc không 
thành, Ngô Văn Sở được thân bằng cứu thoát. 


Đương thời có người làm bài văn tế (Nôm) Ngô 
Văn Sở như sau: 


Jz9âng 0ø AÖw„ Sở 
đam xằng, 

#a. CÀ, Ê@u, aiá, (ỗá‹, nạa 
Chưa Quạt dã, can, SG, ngaời ngắm 
€JU& xươa 
ước, San SuAn, cảng, 

Mệt mg TP Gác lÃ 


Sáu ám Đang, 


lập iem20700/2u/21p 0 nai 
đàng xong tử tế 
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nước, quẫu cÑt, 
Sâu điều, cư, EệnÉ, sữa sang, đúc, Jỳ 


dAz, chàng, trễ 


ma... NGg 


a——— xuấng,Auất, 
cau cac 


...... 


Bài văn tế này dẫn theo Minh đô sử, sau sự cố 
Võ Văn Dũng tở 81 tập 23 quyển 54 (Lịch sử họ 
Ngô- Hà Nội năm 1891/ trang 176-177) 


Khi Ngô Văn Sở bị thuộc hạ của Chiêu Viễn Võ 
Văn Dũng dim chết nhưng phe Ngô Văn Sở đã 
cứu thoát, trốn vào Gia Định theo Nguyễn Vương 
và là thuộc tướng của Võ Tánh. Thời kỳ này, do 
Vương triều Tây Sơn lục đục, mâu thuẫn chém 
giết lẫn nhau nên có nhiều tướng Tây Sơn bỏ theo 
Nguyễn Vương. 


Năm 1799, Ngô Văn Sở cùng với Võ Tánh giữ 
Thành Bình Định bị quân Tây Sơn: vây thành, tình 
hình rất quẫn bách. Sách Việt sử cương mục tiết 
yêu viết: “Bấy giờ hai viên tướng ở Thành Bình 
Định là Võ Văn Phụng và Nguyễn Bá Phong làm 
phản, giết quân ta, mở Cửa Bắc của thành cho 
giặc vào. Tánh sai Ngô Văn Sở đoạt lại cửa 
thành, lại xét tội kế đồng mưu đem giết. Việc tâu 
lên Thế tổ đem quân tiếp viện”. Nhờ công của 
Văn Sở đã ngăn được cuộc nổi loạn, đầu hàng 
quân Tây Sơn. Ít lâu sau Thành Bình Định thất thủ 
vào tay Trần Quang Diệu, Ngô Văn Sở chạy 
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thoát, trà trộn trong dân trốn về Phú Xuân. Ngô 
Văn Sở được cử làm quản đạo trấn Thanh Hoa 
ngoại (nay là Ninh Bình). 


Khi Vua Gia Long (Nguyễn Ánh) thống nhất 
đất nước, tiêu diệt vương triều Tây Sơn đã làm lễ 
tế Hiến Phù ở Thái Miếu ngày 30 tháng Mười một 
năm 1802, xử tử Vua Quang Toản cùng toàn bộ 
Hoàng gia triều Tây Sơn. Trong chiến dịch trả thù 
khốt liệt và tàn bạo các công thần nhà Tây Sơn, 
Gia Long đã phát hiện ra Ngõ Văn Sở, được bổ 
nhiệm đứng đầu và có nhiều công ở Thanh Hoa, 
lại chính là trọng thần của Vương triều Tây Sơn, 
Sử nhà Nguyễn, trong Liệt truyện chép vì: "Vi Sở 
làm việc lâu ở đó, lại giỏi nền Vua Gia Long tha 
lội chết, chỉ cách chức mà thôi. Ngô Văn Sỏ là 
trọng thần duy nhất của vương triểu Tây Sơn 
không bị Vua Gia Long giết vì Vua côn là thông 
gia với Ngô Văn Sở, nguyên do như sau: Con gái 
Ngô Văn Sö là Ngô Thị Chinh, khi lớn lên thông 
mính, xính đẹp, nết na, ăn nói dịu dàng là một 
thiếu nữ đoan trang nên tiếng đã đến tai Hoàng tử 
Đảm con thứ tư Vua Gia Long. Bà Chính đã được 
chọn làm thiếp năm 1806 sau bà Hồ Thị Hoa. Bà 
Ngô Thị Chính sau này được phong là Hiền phi vợ 
Vua Minh Mạng được Vua Minh Mạng rất sủng 
ái. Bà Hiền Phi Ngô Thị Chính có 4 con trai với 
Vua Minh Mang: 


Vĩnh Tường Quận công (Miên Hoằng) 
Phú Bình công (Miên áo) 

Hoà Quốc Còng (Miên Quần) 

Quảng Hoá Quận công (Miền Uyển) 


Tới năm 1822, Vua Minh Mạng phục chức cho 
nhạc phụ là tướng Ngô Văn Sở chức Chưởng cơ đã 
bị tước dưới triều Vua Gia Long. Bà Chính còn sinh 
ra 4 Công chúa với Vua Minh Mạng là: Ngọc Tông 
Công chủa, Khuê Gia Công chúa, Uyển Diễm Công 
chúa và Thục Thục Công chúa. 


Theo Liệt truyện, Nguyễn Phúc Tộc thế phả 
(đế phả) triều Nguyễn và của Vĩnh Tường Quận 
vương Miên Hoằng (cháu ngoại Ngô Văn Sở) con 
trai của Hoàng đế Minh Mạng và Hiển phi Ngô Thị 
Chỉnh viết: 


"Chưởng cơ Ngô Văn Sỏ ban đầu làm chức Đại 
tư mã trêu Tây Sơn, sau theo về Đức Thế Tổ 
(Nguyễn Ánh). Năm Kỷ Mùi (1799) theo giúp Võ 
Tánh giữ Thanh Bình Định. Đến đời Gia Long, 
Chưởng cơ làm Quản đạo Thanh Hoa. Sau phạm 
tội bị cách chức rồi mất. Đến năm Nhâm Ngọ 
(1822) được truy phục chức Chưởng cơ". 


TRẦN QUANG DIỆU 
(17...? — 1802 ) 


Danh tướng thời Tây Sơn 


rần Quang Diệu quê ở Xã Ân Tín Huyện 

Hoài Ân, Tỉnh Bình Định. Từ thời trẻ, ông 
đã kết bạn tâm giao với Nguyễn Nhạc, tham gia 
tụ hội với quân Tây Sơn. Trần Quang Diệu là một 
trong những tướng lĩnh kiệt hiệt, xuất sắc có 
nhiều công trạng, là một nhân vật trong tứ trụ của 
Triều đình Tây Sơn, tham gia đánh giặc Thanh, 
giải phóng Kinh thành Thăng Long năm 1789. Vợ 
ông là Đô đốc Bùi Thị Xuân, cháu của Thái sư 
Bùi Đấc Tuyên cũng là một nữ danh tướng của 
Tây Sơn. 


Năm Canh Tuất (1790), ông làm Đốc trấn 
Nghệ An, được giao việc trông coi xây Thành 
Phượng Hoàng Trung Đô (nơi Vua Quang Trung 


- có ý định dời Kính đô về nơi đất tổ tiên của dòng 


họ Hồ). 


Năm Tân Hợi (1791, niên hiệu Quang 
Trung thứ 4, Vua Quang Trung saì Đốc trấn 
Nghệ An Trần Quang Diệu và Đô đốc Lê Văn 
Trung đem quân đi đánh Ai Lao vì nước này 
nhiều năm không gửi lễ tiến cống. Quang Diệu 
cùng Đô đốc Nguyễn Văn Uyển đem 5000 tinh 
binh theo đường thượng lộ Nghệ An đánh 
chiếm được trấn Ninh, diệt Trình Cao ở Quỳ 
Hợp. Vua Vạn Tượng phải bỏ thành chạy trốn. 
Trần Quang Diệu thừa thẳng đuổi tới tận Biên 
giới Xiêm La (Thái Lan), chém Tướng Vạn 
Tượng là Tả suý Phạm Dung và Hữu úy Phan 
Siêu, rồi kéo quân về Bảo Lộc. Lê Duy Kỳ cùng 
bọn Nùng Phúc Tấn, Hoàng Văn Đồng thế 
không chống đỡ nổi đều bị quản Quang Diệu 
giết. Quang Diệu thắng to, thu nhiều voi ngựa, 
tiền vàng mang về. 


Năm Nhâm Tý (1792), Vua Quang Trung đột 
ngột phát bệnh (phát nhọt ở lưng), hay bị sa sầm tối 
mặt mày rồi ngã ngất đi nên rất lo buồn, bệnh càng 
thêm nặng. Trước khi mất, Vua Quang Trung cho 
triệu bọn Trần Quang Diệu đến đặn rằng: "Ta mở 
mang bờ cõi, mới có cõi Nam, nay bị đau yếu mãi 
không dậy được. Thái tử tư chất cũng khá, nhưng 
còn ít tuổi, chưa kinh nghiệm gì, bên ngoài lại cô 
mối thù với Gia Định. Thái đức tuổi già, chỉ tạm yên 
vui chứ không lo đến hậu hoạn. Sau khi la chết, chỉ 
trong một tháng phải đưa mai láng, mọi việc tang 
sự chỉ lao thảo thôi, không được xa xỉ...Nếu không 
thế hoặc quân Gia Định kéo ra thì lũ người không 
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có chỗ mà chôn"U), Bọn Trần Quang Diệu nước mắt 
chứa chan mà vâng mệnh. Trần Quang Diệu là 
người thân trong gia đỉnh nhà Vua đã được tin cẩn 
giao cho trông coi xây dựng Kinh đồ mới và những 
lời di huấn dặn dò rất quan trọng để bảo vệ Vương 
triều Tây Sơn. Ông tỏ ra có một tầm nhìn sâu xa, 
bao quát rộng lớn khắp đất nước. 


Trước kia mâu thuẫn cửa anh em Tây Sơn rất 
căng thẳng. Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đã đánh 
nhau 3 lần, Nhạc phải tên thành khóc lóc, Huệ mới 
giải binh, nên lực lượng của Tày Sơn Vương 
Nguyễn Nhạc bị yếu dần đi, Quân Nguyễn Vương 
đánh một trận đã lấy được bốn thành của Tây Sơn 
Vương Nguyễn Nhạc là Bình Thuận, Bình Khang, 
Phú Yên, Diên Khánh. Quang Trung đã phát hích 
chuẩn bị đánh lấy lại mấy thành này, nhưng bị mất 
đột ngội, nên việc tạm dừng. Khi Vua Quang Toản 
lên ngói, Vương bảo Quang Diệu: “Quân Nam 
(Nguyễn Vương) đánh một trận lấy được 4 thành 
do bá phụ thế cô, mới nên nông nỗi ấy. Nay ta đã 
lấy được Quy Nhơn, nếu không thu phục Diễn 
Khanh thị Thành Chà Bản (Hoàng đế thành) tất sẽ 
bị mất. Tướng quân nên đưa quân vào lấy Diên 
Khánh, không để cho Võ Tánh một mình xưng 
hùng xưng bá". 


Trần Quang Diệu đem quân đi đánh Phủ Yên 
ngày tháng Mười năm Giáp Dần (1794), lấy tư lệ Lê 
Văn Trung làm Phó tướng. Diệu vây Thành Diên 
Khánh, nghe có quân tiếp viện, Diệu sai Lê Trung 
đánh Du Lại cát đường tiếp viện của Bình Thuận. 
Quân tiếp viện Nguyễn Hoàng Đức rút lui. Quang 
Diệu cho do thám biết, bèn đưa quân chiếm luỹ 
Hoa Bông và nói với tướng sỹ dưới quyền: 


"Người ta khen Gia Định tam hùng, thể mà 
Thanh Nhơn thì lập tâm bất nhân, Chu Văn Tiếp 
thì dùng binh bất tiếp, còn Võ Tánh quả là võ 
chăng? Ta thê cùng sống chết với chúng nó, xem 
có hùng không?" 

Rồi Diệu chia quân cắt đứt đường đến Diên 
Khánh. Võ Tảnh hạ lệnh cho quân ba vệ Tiền du, 
Tiến kích, Trung kích chăn đánh. Quân Diệu liều 
chết leo lên thành. Trên thành bắn súng xuống như 
mưa, quản Diệu chết và bị thương rất nhiều. Quang 
Diệu cho đắp luỹ vây thành. Việc bao vây Diên 
Khánh đã lâu mà chưa hạ được, Diệu lại đóng trọng 
binh ở Khố Sơn Sông Ngư Trường, thế quân rất 
vững. Diệu cho Lê Trung đi đánh Phố Hài, bị quân 
Tôn Thất Hội đánh thua liền bỏ chạy về với Quang 
Diệu. Quân Nguyễn do thám đánh Khố Sơn nơi 
đóng trọng binh của Diệu, bắt được tên du binh đầu 
hàng xin làm hướng đạo. Quân Nguyễn là cai cơ 
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Nguyễn Ngọc Mãn chỉ huy ba trăm quân túc trực, 
bí mật vượt Sông Ngư Trường, ai nấy đều cởi trần, 
bò lên núi phóng lửa đốt trại Tây Sơn, lửa chảy †o 
đại quân Nguyễn kéo tới. Quang Diệu rút chạy, sai 
thuộc tướng Đoàn Luyện Giảng mang ba nghìn 
quân đóng giữ Bàn Thạch chống cự với quân 
Nguyễn. Quân Nguyễn đại phá quân Tây Sơn ở 
Bàn Thạch. 


Sau đấy, Trần Quang Diệu liền kéo quân về 
đóng ở Nha Trang (Huyện Vĩnh Xương, Tỉnh Khánh 
Hoà) và nghe tin báo cha con Thái sư Bùi Đắc 
Tuyên, Bùi Đắc Trụ bị bắt, Tiết chế Quang Thuỷ ra 
bắt Ngô Văn Sở giải về Phú Xuân vì có äm mưu 
đoạt ngôi cũng đã bị bắt. Đại tư đồ Võ Văn Dũng 
phát hiện ra trước đó 20 ngày về âm mưu khởi SỰ, 
nên toàn bộ đã bị quy là phản loạn, xử chẻm gồm 
hơn 10 người. Sau đó, lại sai Trần Văn Hoá đem 
500 thân quân đi Quy Nhơn với danh nghĩa đi cứu 
viện nhưng thực ra là để giết Lê Văn Trung và Trần 
Quang Diệu. (Võ Văn Dũng cho rằng Diệu có quan 
hệ họ hàng bên vợ là Bùi Thị Xuân cháu của Bùi 
Đắc Tuyên). 


Trần Quang Diệu ngày đêm lo sợ vạ đến mình, 
ông nói với các thuộc hạ rằng: “Đức hạnh chúa ta 
không được cứng cỏi, để đại thân cùng triều giết lẫn 
nhau, hoạ biến rất lớn, không còn gì hơn thế, nay 
hãy tạm dẫn quân về, để dẹp nội biến, rồi sau sẽ 
đánh có nên chăng?” Chư tướng đều nói rằng: “Việc 
đó thế nào chúng tôi cũng xin theo lệnh". Ngay hôm 
ấy, Diệu giải vây Diên Khánh để dẫn quân về Phú 
Xuân. Khi đi qua Quy Nhơn, Trần Văn Hoá nghe tin 
đến tạ tội, nhưng Diệu không trả lời, dẫn quân đi 
thẳng về đến An Cựu phía Nam Sông Hương dàn 
quân đóng trại, 


Đại tư đồ Võ Văn Dũng được tin, đã cùng với 
bọn nội hầu Nguyễn Văn Tích đem quân bản bộ 
đóng đối diện ở bờ phía Bắc Sông Hương, hai bên 
đều vin vào quân lệnh để chống đối nhau. Quang 
Toản rất lo sợ bèn sai Trung sứ đi lại hiểu dụ, hoà 
giải.) Quang Diệu cho tả hữu vào gặp cùng Văn 
Dũng giảng hoà, Diệu xin cho Văn Trung vào thay 
Hoá trấn thủ Quy Nhơn là tướng thân cận của mình, 
gọi Hoá về giết chết. Quang Diệu lên làm Thiểu phó 
là một trong tứ trụ triều đình. Việt sử cương mục 
viết: "Bấy giờ Trần Quang Diệu tự tiện tác oaí tác 
phúc, mọi người đều sợ hãi. Bề tôi tả hữu Vua 
Quang Toản ngày dêm gièm pha, nói Quang Diệu 


(1) Hậu Lê thống chí. 
(2) Cho Phan Huy Ích làm bài chiếu dàn hoả. 
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nắm uy quyền quả lón sẽ có ý đồ khác (cho là có dị 
mưu). Quang Toản thu lại binh quyền của Diệu chỉ 
còn nguyên chức hầu hạ (sai phụng triều thỉnh). 
Quang Diệu vốn: rất thân với tướng Lê Văn Trung, 
ngầm sai người đi Quy Nhơn hẹn với Văn Trung 
đem quân tôn Quang Thiệu (con của Nguyễn 
Nhạc) làm Vua mà phế chúa Thuận Hoá (Quang 
Toản). Văn Trung làm theo đem quân về, xin 
Quang Thiệu đem thêm quân làm hậu ứng. Văn 
Trung đến Quảng Nam, trong ngoài Kinh thành trấn 
động. Quang Toản cho gọi quần thần vào bàn bạc. 
Mọi người đều nói: "Muốn cho Văn Trung lui quân, 
phi Quang Diệu không ai làm nổi”, liên sai Quang 
Diệu đi. Văn Trung không báo cho Quang Thiệu, 
chỉ một minh một ngựa gặp Quang Diệu. Quang 
Thiệu lúc đó sinh ra nghỉ ngờ, liên rút quân về Quy 
Nhơn đông cửa thành chống giữ. Chúa Thuận Hoá 
sai tướng đi đánh không được, sau sai Văn Trung đi 
giữ Quy Nhơn") Chúa Nguyễn mang đại quân đến 
đánh Thị Nại cản phá Lê Văn Trung, chỉa quân 
đánh Cửa Câu Đê, Đèo Hải Vân, đặt quân phòng 
giữ. Quang Toản cả sợ sai Trần Quang Diệu đem 
quân giữ Cửa úc (vùng Trà Sơn) và Lê Văn An 
mang quân tiếp viện. 


Tháng 10 năm Mậu Ngọ (1798), Quang Toản 
sai đảnh úp Quy Nhơn bắt anh họ là Nguyễn 
Quang Thiệu, bắt uống thuốc độc tự sát. Thái phủ 
Mãn nói rằng: "Vụ loạn Quang Thiệu, thực bởi Văn 
Trung gây ra, tội ấy không thể tha được, xin giết 
ngay làm gương cho kê khác", Nhiều người nói, khi 
Quang Thiệu gây biến thì Văn Trưng ở Sông Trà 
Khúc, ngờ có dự mưu đó bèn triệu Văn Trung vào 
sai võ sỹ trói giết chết. Quang Diệu được Quang 
Toản cử nhiều lần vào đánh Quảng Ngãi nhưng 
không thắng rút quản về Quảng Nam. Mùa Đông 
tháng 11, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem 
quân về vày Phú Xuân giết Hồ Công Diệu rối tại đi 
Bình Đinh. Nguyên là trước đây Quang Diệu và Văn 
Dũng lập phe đẳng tranh nhau quyền thế. Bên 
ngoài tuy hoà mục nhưng bên trong vẫn nghi ngờ 
nhau. Trong thất bại ở Thạch Tân, quân Văn Dũng 
không đánh tự vỡ, Văn Dũng xin Quang Diệu che 
giấu cho chuyện ấy. Nguyên do như sau Trần 
Quang Diệu và Võ Văn Dũng cùng tiến quân đến 
Quảng Ngãi, nghe tin quân Nguyễn đã chiếm Tân 
Quan, bèn bỏ thuyền đi đường bộ, quân đồng vài 
vạn như cuốn đất kéo đi, thanh thế hùng mạnh. Khi 
quân Quang Diệu giao chiến với quân Nguyễn 
Vương, chiếm Thạch Tân, thì Võ Văn Dũng theo 
đường tắt Chung Xá ngầm đem binh qua Hòn Các, 
tiến thẳng đến Bến Đả định tập kích Tân Qưan. 
Quân của Võ Văn Dũng đang đêm vượt qua một 


suối nhỏ bỗng thấy một con nai ngơ ngác phía trước 
chạy ra. Đội tiền quân Tây Sơn trông thấy mấy tên 
kêu thẳng thốt lên: “Nai! Na7. Quân sỹ của Võ Văn 
Dũng truyền nhau mà kêu tưởng là “Quân Đồng 
Nai! Quân Đồng Na là quân Nguyễn. Vi thế quăn 
của Văn Dũng hết hoảng sợ hãi rối loạn hàng ngũ 
bỏ chạy tứ phía ngã cả xuống hang, hố. Lợi dụng 
thời cơ, quân Viết Phước phát hiện thấy quân Võ 
Văn Dũng rối loạn liền xòng vào đánh. Quân Văn 
Dũng thua to giẫm đạp lên nhau mà chết, thiệt hại 
về người và khi giới vô kể. Sau đó, Dũng rút chạy 
về Quảng Ngãi. Tống Viết Phước thẳng trận đã bắt 
một số lính Tây Sơn để cho Võ Tánh thị uy. Diệu 
nghe tin Dũng thua trận, không dám ham đánh bèn 
cho quân rút lui. Quân Dũng không đảnh mà tan, sợ 
Quang Toản trị tội nên phải xin Trần Quang Diệu 
che giấu sự việc trên, Từ đó, hai người thân nhau và 
rất tương đắc. 


Nhân việc Trần Quang Diệu để mẩt Quy Nhơn, 
Trần Văn Kỷ, Hồ Công Diệu và Trần Văn Kết vốn 
ghét Diệu, định hại Diệu, làm giả chiếu cho Dũng 
ngầm hẹn bắt giết Quang Diệu, nhưng không biết 
là Văn Dũng đã hoä với Quang Diệu. Văn Dũng đưa 
cho Diệu xem tờ chiếu lệnh, Quang Diệu cả giận, 
lập tức cùng Văn Dũng đem quân về Phú Xuân hỏi 
tội bọn Trần Văn Kỷ. 


Khi quân Trần Quang Diệu, Vã Văn Dũng tới 
Phú Xuân bày trận ở bờ Nam Sông Hương, chia 
quân vây thành Phú Xuân nói hết lời của Chúa 
Thuận Hóa tin lời giêm pha, giết hại công thần, định 
đem quân về can gián. Quang Toản nhiều lần hiểu 
dụ hoà giải. Văn Kỷ quy tội cho Viết Kết, Công 
Diệu. Viết Kết chạy trốn, Quang Toản bắt Công 
Diệu giao cho Quang Diệu giết đi, Quang Diệu và 
Văn Dũng mới giải binh. 

Quang Diệu nghe tin Võ Tánh giử Bình Định nói 
với Văn Dũng: “Tôi nghe lên Võ Tánh đã lâu, các 
lướng không ai dịch nổi. Nay Tánh giữ ngôi thành 
trợ trọi, tiến lui đều không có viện bính. Nếu ta đem 
bộ binh đến đánh, quân thuỷ chẹn cửa Biển Thị 
Nại, viện binh Binh Định bị ngăn trỏ, thì nhất định 
lấy được". 


Trần Quang Diệu xin Chúa Quang Toản đem bộ 
binh, Văn Dũng đem thuỷ binh hai đường cùng tiến. 
Khi Quang Diệu đã bao vây thành Binh Định lâu 
ngày, lương thực đã cạn, Nguyễn Vương sai người 
lên vào thảnh dụ bảo Võ Tảnh bỏ thành mà chạy 
ra. Võ Tánh dâng biểu xin giữ thành đến cùng, 


(1) Việt sử cương mục tiết yếu, tr. 646. 
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khuyên nhân lúc Tây Sơn sơ hở, đánh úp Phú Xuân 
và nói: “Lấy Phú Xuân để đổi lấy một mạng thần là 
đủ rồi. 

Nguyễn Ánh đem quân theo kế đó ra lấy Phủ 
Xuân. Tướng Lè Văn Duyệt bắt sống phò mã Phạm 
Văn Trị đại thẳng Tây Sơn, Quang Toản bỏ chạy ra 
Bắc Hà. 


Mùa Hạ tháng Năm năm Tân Dậu (1801), tướng 
Tây Sơn Trần Quang Diệu hạ được Thành Bình 
Định. Bình Tây Đại tướng quân Võ Tảnh, Binh bộ 
Ngô Tông Chu chết với thành. Trần Quang Diệu 
vào thành dùng lễ an táng Võ Tánh và Ngô Tòng 
Chu rồi giao cho Tham đốc Nguyễn Văn Điềm giữ 
Phú Yên. Lúc đó, Trần Quang Diệu nghe tin Trà 
Khúc thất thủ, tự đem quân cùng các tướng Lê 
Danh Phong. Từ Văn Chiêu ra Tân Quan (tức bến 
Sông Lại Dương) chống giữ. 


Năm Nhâm Tuất 1802, Trần Quang Diệu và Võ 
Văn Dũng tuy lấy được Quy Nhơn nhưng lại bị một 
đạo quân của Lê Văn Duyệt ở Quảng Nam, Quảng 
Ngãi đánh vào, một mặt bị quản của Nguyễn Văn 
Thành ở Thị Nại đánh lên. Khi quân của Quang 
Diệu lương cạn, sức mỏi thì Phú Xuân thất thủ, 
Quang Toản chạy ra Bắc. Lúc đó, Bùi Thị Xuân cho 
tàu vào Quy Nhơn đưa thư cho Trần Quang Diệu 
hay tin ở Bắc. Tướng Trần Quang Diệu bỏ ÿ định ở 
Nam và ra lệnh bỏ Thành Quy Nhơn chạy về Bắc. 


Trấn Quang Diệu và Văn Dũng trong thế cùng 
quân đã cùng ba nghin quân mạnh, 80 thớt voi đang 
đêm bỏ thành rút chạy vào rừng rậm. Diệu cho quân 
đi qua đường bên Lào. Trên đường đi có nhiều bộ 
tộc người Thượng chặn đường cho uống nước. độc, 
quân của Diệu phải ra sức chống đỡ chết rất nhiều. 
Quân Diệu tới Quy Hợp, Huyện Thanh Chương, 
được tín Nghệ An đã thất thủ. Diệu cho quân đi 
Thanh Chương qua Sông Thanh Long đi tắt đường 
ra Bắc Thành. Lúc đó, cánh quân Nguyễn của Phó 
Đô thống Vũ Doãn Văn và Lê Đức Thịnh đi ngang 
qua, biết rõ bình tình của Quang Diệu. Và trù mưu 
tính kế nếu đem quân đánh Quang Diệu cũng khó 
lòng bắt được Quang Diệu. Vũ Doãn Văn và Lê Đức 
Thịnh cùng quân binh đã cải trang thành những 
người dân lương thiện, đem hoa quả và cơm nước 
cho quân Tây Sơn ăn uống lúc họ đi qua làng. Nhờ 
mưu kế ấy quân Nguyễn mới bắt sống được quản 
Tây Sơn và tướng Trần Quang Diệu. Lúc ấy. ông 
không kháng cư nổi, đã cùng các tướng thuộc hạ là 
Từ Văn Chiêu, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Hưng, 
Nguyễn Văn Mân và đám tàn quân ốm yếu, đói 
khát, mối mệt, đành chịu hàng. Cả đội chiến tượng 
76 thớt voi cũng đều bị bắt, áp giải về ngự doanhÉ?. 


1589 


Sau lễ Hiến Phù của Vua Gia Long (Nguyễn 
Phúc Ánh) ở Thái Miếu tại Phú Xuân (Huế), ngày 
30 tháng 11 năm 1802 (ngày 7 tháng 11 năm Nhâm 
Tuất), đã xử lăng trì Hoàng gia Tây Sơn. Nguyễn 
Ánh lệnh cho bọn đao phủ chém ngang lưng Trần 
Quang Diệu rồi cho lăng trì, lột da ông, trước mặt 
con gái là Trần Bích Xuân và vợ là Đô đốc Bùi Thị 
Xuân. Ngoài ra, còn có những tư liệu nước ngoài 
viết về Tây Sơn. Chẳng hạn, theo thư của öng 
Barisy viết cho hai ông Marquini và Letondal ngày 
18 tháng 7 năm 1801 (tập 801 trang 951-970) có 
nhắc đến khi quân Nguyễn chiếm Phủ Xuân và bắt 
được mẹ của Thiếu phó Trấn Quang Diệu: “Trong 
một ngục thất khác không xa có thân mẫu của vị 
Thiếu phó, tướng chỉ huy đạo quân bao vây Thành 
Quy Nhơn. Bà ta độ 55 tuổi vả có nhan sắc. Trong 
cảnh ngộ bất hạnh, bà tỏ ra rất cương quyết, cô vẻ 
trinh thục ...và côn người con trai của Thiếu phô là 
một thiếu niên chừng 16 tuổi có dung mạo dễ 
thương, chỉ phải đeo gông nhẹ”0). 


PHỤ CHÚ 1: 


Những tư liệu mà cuộc phản loạn định lật đổ Vua 
Quang Toản và ủng hộ Quang Thiệu con Nguyễn 
Nhạc qua Thư của giáo sỹ Longer gửi cho hai giáo 
sỹ Boiret và Descourviery ngày 4-9-1801 (trích 
trang 507-514) có viết: 


"... Người ta đã khảm phá ra cuộc âm mưu 
chỗng Vua Cảnh Thịnh, nhằm giành lại Vương vị 
cho con Vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc mất tỪ 
năm 1793). Trước kia, Nguyễn Huệ sinh ra Cảnh 
Thịnh (mất ngày 16-9-1792) đã huy động chính 
quân của ông (huynh trưởng Nguyễn Nhạc) để 
chống lại ông ấy. Nguyễn Huệ đã tranh đoại hầu 
hết lãnh thổ do anh mình đã chiếm được, chỉ để 
lại ba bốn tỉnh nhỏ, ngoại trừ Quy Nhơn. Về sau, 
Thài Đức lại phải nhường nốt đất này cho cháu 
mình là Cảnh Thịnh. Khi bị quân Nguyễn vây 
hãm, con của Thái Đức cầu cứu Cảnh Thịnh hãy 
đem viện quân vào giải cứu cho thành luỹ của 
Quý Phủ (tọa lạc tại Quy Nhơn) đang bị Chủa 
Nguyễn bao vây năm 1793 song Cảnh Thịnh đã 
làm !ơ.. Do đó mà con Vua Thái Đức trước kia 
được coi là Hoàng Thái tử của Nguyễn Nhạc đã 
trỏ thành hạ thần của em con nhà chú. Trời xui 


(1) Việt Nam giáo sử- Phan Phảt Huồn 1965, tr. 260 - 


Hoàng Việt Hưng Long chí, tr. 341 
(2) Sử địa số 21, năm 1971, tr 180-183 
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khiến cho tham vọng và tật đố ky của ông Tiểu 
Trào (danh hiệu của Quang Thiệu) kích động 
một cuộc phiến loạn chống Vua Cảnh Thịnh 
(Quang Toản). Trấn thủ Quy Nhơn (là ông Đại Tư 
Lễ) và cả ông sử phó của Cảnh Thịnh (ông Hội 
Giá) cùng dự mưu. Dù chẳng thành công, cuộc 
âm mưu đã giáng một đòn chí tử vào phe ủng hộ 
Vua Cảnh Thịnh. Vị ấu quân này buộc phải bao 
vây Quý Phủ, là nơi anh con nhà bác đã rút vào. 
Quân lính hai bên chết như rạ đó là một thất bại 
ˆcho dù ấu quân dù có hạ được thành. Cách cư 
xử rất tàn ác, bắt anh họ phải tự tử, sai phanh 
thây bác (Đại Tư Lễ) ra từng mảnh và cho dìm 
xuống sông ông sư Phó (Ông Hội Giá) làm thất 
nhân tâm. Nhiều người bỏ đi theo Chùa Nguyễn 
thuộc dòng chinh thống và giúp ngài hạ được 
Quý Phủ". 


PHỤ CHÚ 2: 


Chuyện Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem 
quân về Phú Xuân giết Hồ Công Diệu cũng được 
ghi lại như sau: 


“,, Thang 9 năm 1799 hai tướng đã được cử 
vào giữ Quý Phủ, bất bình với triều thần ö Huế, 
bèn đóng quân bên này Sông Hương độ một 
tháng và doạ đốt cung điện, nếu triểu đình 
không chịu giao nộp bọn nghịch thần (Trân Văn 
Kỷ, Viết Kết, Công Diệu). Cảnh Thịnh phải hàng 
phục vô điều kiện và nhờ có sự nhượng bộ ấy, 
tình thế tạm ổn định. Thảng Giêng năm 1800, 
mội trong hai tướng trên đã dẫn một đạo quân 
hùng hậu (Trần Quang Diệu) vào, cố đoạt lại 
Thành Quy Nhơn... Thâng TƯ năm 7800, Đô đốc 
(Võ Văn Dũng) triểu Vua Cảnh Thịnh dẫn một 
đội thuỷ quân cũng hùng hậu tiến vào trợ lực bộ 
quân để đánh lấy lại thành trị đã nói trên. Vị Đô 
đốc ấy khoa trương rằng sẽ tiến vào tận Đồng 
Nai (Gia Định) nhưng gặp vận rủi chiến thuyền bị 
hư hại vì hai trận bão khi mới đi ra khỏi Huế và 
ở Cửa Hàn (Đà Nẵng)... Sau đó, bị tàu Chúa 
Nguyễn vây chặt tới đêm 168 rạng ngày †7 tháng 
3 năm nay (1801) thì bị thuỷ quân của Chúa 
thiêu huỷ hoàn toàn..." 


Từ những tư liệu lịch sử này giúp ta hiểu rõ tình 
hình nội bộ của Vương triều Tây Sớn trước lúc bị 
triểu Nguyễn thôn tính. Mặt khác cũng hiểu rõ được 
hoàn cảnh bi kịch của từng gia đình các tướng lĩnh 
nhà Tây Sơn trong những ngày thất trận cuối cùng 
của giai đoạn lịch sử cuối Thế kỷ VXIII, 


BÙI THỊ XUÂN 
(178..2-1802) 


đNưướng Bùi Thị Xuân người Thôn Xuân Hoà, 
Xã Bình Phú, Huyện Bình Khê, Tỉnh Bình Định. 
Thân sinh ra bà là Bùi Đắc Kế, ông là Bùi Công ÁI. 
Nguyên tổ ba đời của bà là Bùi Đắc Thọ vốn người 
Làng Hội An, Huyện Quảng Điền, Phủ Nghệ An, 
cuối Thế kỷ XVII, đi cư vào Đàng Trong lập nghiệp 
tại Xuân Hòa, Huyện Bình Khê (Bình Định), Ông 
Bùi Đắc Thọ sinh ra ba người con trai tà Bùi Công 
Ái, Bùi Công Nghĩa, Bùi Công Minh. 


Bùi Thị Xuân thuở nhỏ thông minh, hiếu động, 
tính nết ngang tàng, thích làm cơn trai, hay múa 
kiếm, bơi thuyền, thích sống tự do. Thầy dạy võ cho 
bà là Ngồ Mãnh trước là quan Đô thống Phủ Chúa 
Nguyễn. Do mâu thuẫn chống đối với Trương Phúc 
Loan, õng đã bỏ trốn vào Quy Nhơn dẫn theo cháu 
là Ngô Văn Sở, được gia đình họ Bùi giúp đð cưu 
mang. Thời kỳ ở đây, ông Ngô Mãnh dạy võ nghệ 
cùng với Ngô Văn Sở. Năm bà 15 tuổi, tài võ nghệ 
đã điêu luyện, tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng, trở 
thành nơi luyện võ. 


Năm 1771, khi Nguyễn Nhạc. khởi nghĩa, Ngô 
Văn Sở và Bùi Thị Xuân đã cùng nhiều học trò 
tham gia nghĩa quân. Nguyễn Nhạc đã giao cho 
bà huấn luyện tân binh. Bà còn có tài thuần 
dưỡng và huấn luyện voi. Năm 1773, khi đánh 
phủ Thành Quy Nhơn, bã được phong làm Đại 
tổng lý. Năm 1778, khi Nguyễn Nhạc tự phong 
Hoàng Đế lấy niên hiệu Thái Đức, Bùi Thị Xuân 
được phong làm Đô đốc chỉ huy cấm vệ quân bảo 
vệ Thành Hoàng đế. Năm 1785, Nguyễn Nhạc cử 
Trần Quang Diệu đi đảnh Chân Lạp do không 
chịu triều cống. Bùi Thị Xuân xin đi cùng chồng, 
quân Tây Sơn đã đánh thắng Chân Lạp chiếm 
Cao nguyên Bô lô ven khiến Vua Chân Lạp phải 
thần phục. 


Bùi Thị Xuân là cháu Thái sư Bùi Đắc Tuyên, 
hai người theo giúp nhà Tây Sơn từ buổi đầu khởi 
nghĩa. Khi Nguyễn Phúc Ánh đánh úp lấy được 
Kinh thành Phú Xuân, Vua Quang Toản chạy ra 
Bắc Hà. Vua Quang Toản muốn chiếm lại Kinh đô 
Phủ Xuân sai em là Nguyễn Quang Thuỳ điều 
động 3 vạn quân thuỷ bộ của Tứ trấn và 2 xứ 
Thanh Nghệ đánh vào làm thanh ứng cho hai 
tướng là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng. Ở Quy 
Nhơn vợ Trần Quang Diệu là Bùi Thị Xuân cũng 
đem 5 nghìn quân bản bộ đi theo đến Hà Trung. 
Việt sử cương mục tiết yếu viết: “Bùi Thị Xuân 
nghe tin chúa Thuận Hoá đánh vào Nam, đem hết 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


của nhà cấp cho họ hàng, còn lại đều đem mộ lính 
tòng chinh. Xuân nói: "Việc nước đến thể này, để 
lại những thứ đó làm gì?” Xuân cũng là bậc hào kiệt 
trong nữ giới”). 

Ở thời điểm đó, các giáo sỹ phương Tây giảng 
đạo ở nước ta biết rất rõ cử chỉ anh hùng và rất 
khâm phục nữ tướng Bùi Thị Xuân. Chính De la 
Bissachèere viết lại sự kiện lịch sử này vào năm 
1807 sau 5 năm, khi Gia Long đã chinh phục nhà 
Tây Sơn. Lúc đó, Nguyễn Quang Thuỷ đem ba vạn 
quân binh qua Xứ Thanh Nghệ, có cả Đô đốc Bùi 
Thị Xuân tham gia cuộc hành binh này tấn công 
vào Luỹ Trấn Ninh (Đồng Hới); "Nguyễn Ảnh cố 
gắng chống giữ, trong hai ngày, ông ta lấy làm nao 
núng và muốn rút lui, nhưng vi đường thuỷ quân 
Tây Sơn thiếu nhiều tàu lại có một sỹ quan cao cấp 
ỏ tiền luyến làm phản nên đã làm cho quân Tây 
Sơn thất trận. Nữ tướng thúc quân trẻo tường vào 
Luỹ Trấn Ninh. Trong thành, quân Gia Long bắn ra 
như mưa, quân sỹ Tây Sơn ỏ tuyến đầu vì sợ chết 
nên đã ra hàng tới 800 bình sỹ. Biến cố này đã 
đem lại một chút can đảm cho Nguyễn Ánh, vì lúc 
ấy ông ta cũng không chắc gì thắng được Bùi Thị 
Xuân. Nữ tướng truyền cho một đại đội khác đến 
thay thể những chỗ mà bọn làm phản đã để trống 
và nếu nữ tướng cố gắng trong hai tiếng đồng hồ 
nữa thi chắc chắn, Trấn Ninh sẽ về tay của nữ 
tưởng. Nhưng cũng chính lúc ấy, Nguyễn Vương ra 
lệnh cho các chiến thuyền tấn công và hinh như 
muốn cho quân đổ bộ qua bên kia Sông Linh 
Giang đánh quân của nữ tướng d phia đằng sau. 
Được tin như vậy, Nguyễn Quang Thuỷ khiếp sợ 
liên cho quân rút lui. Lúc quân kéo đi một hồi thì 
Bùi Thị Xuân mớởi biết. Nhưng chính lúc đó, nữ 
tưởng ra lệnh cho quân ö ạt tràn vào Thành Trấn 
Ninh. Binh sỹ Tây Sơn nghe Hoàng thân Nguyễn 
Quang Thuỷ đã rút luí quân, mất hết can đảm, 
cũng xin nữ tướng rút lui, và còn tệ hơn nữa vừa rút 
lui, vừa bỏ súng ống đạn dược để chạy cho nhanh. 
Những tướng tá của Tây Sơn vì sợ dân và binh sỹ 
của họ giết nên mới trá hình thành con buôn. Chỉ 
có nữ tướng, cùng những quan theo hầu nữ tướng 
mới giữ hàng ngũ và khí giới hộ vệ Vua Cảnh Thịnh 
về Bắc Thành... 

Nếu lúc ấy Nguyễn Ảnh đuổi theo Tây Sơn 
có lẽ đã chiếm Bắc Thành (Thăng Long) sớm 
hơn 6 tháng hoặc 8 tháng. Nhưng Nguyễn Ánh 
còn sợ Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu lúc 
đó còn ở Quy Nhơn và đang gắng sức để đánh 
bại một đạo binh mạnh bằng ba đạo quân của 
Nguyễn Ánh. Ông đã có ý định bằng đường thuỷ 
vào chiếm Gia Định, đang lúc Nguyễn Ánh còn 


1591 


ở miền Trung, nhưng Bùi THị Xuân lúc ấy cho 
tàu vào Quy Nhơn đưa thư cho Trần Quang Diệu 
hay tin ở Bắc Hà. Tướng Diệu bỏ ý định vào 
Nam, lại cho lệnh bỏ Quy Nhơn và rút lui vào 
rừng ra Bắc theo đường Lào để đến Nghệ An. 
Đọc đường vì đói khát hay vì uống phải nước 
độc nên binh sỹ chết nhiều. Hai ngày sau lúc 
Bắc Thành thất thủ, Trần Quang Diệu mới đến 
được Nghệ An...Diệu tuy chỉ còn tàn quân 
nhưng nếu ông đến sởờm được vài hôm, chưa 
chắc Gia Long đã lấy được Bắc Thành, vì Diệu 
là một tưởng có tiếng tăm lừng tẫy, ngay người 
Châu Âu cũng phải khâm phục”). 


"Khi Bắc thành thất thủ, Bùi Thị Xuân đi vào 
rừng gặp quân của Trần Quang Diệu ỏ Thanh 
Hoa, hai vợ chồng cùng cưỡi chung một con voi, 
quân Nguyễn Vương gặp quân Diệu ô Thanh Hoa. 
Nếu đem quân đánh thì quân của Diệu sẽ kháng 
cự lâu dài, vì vậy quân lính nhà Nguyễn mới cải 
trang thành dân mang lưỡng thực, hoa quả, cơm 
nước dâng cho quân Tây Sơn trong lúc họ đí qua 
làng. Không ngờ nhờ mưu ấy quân Nguyễn (Gia 
Long) đã bắt sống được Trần Quang Diệu và vợ 
ông là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Trần Quang Diệu 
không kháng cự, dân địa phương và quân lính đem 
đến nạp cho Vua Gia Long.. Trong số những người 
bị bắt có cả Vua Cảnh Thịnh và tưởng Võ Văn 
Dũng. Tất cả đều được đông cũi đem về nộp cho 
Vua Gia Long ở Bắc Thành (Thăng Long). Gia 
Long vì thấy Trần Quang Diệu là một lướng xuất 
sắc trong nghệ thuật quân sự, nên đem lòng kính 
phục và có ÿ dùng Trần Quang Diệu. Nhưng ông 
Diệu đã trả lời với tất cả tấm lòng cao thượng của 
ông. “Diệu này không thể làm tôi hai chủ”... Đến 
hôm áp ngày xử, Trần Quang Diệu đã xin Vua Gia 
Long tha cho mẹ già ông 80 tuổi không còn có thể 
làm “hại" đến Quốc gia được... và bà được tha. 
Còn chính Trần Quang Diệu thì bị chém. Con của 
Trần Quang Diệu là một cô bẻ thuỷ mị, duyên 
dáng (Trần Bích Xuân) mới có 5 tuổi cũng bị án xử 
tử! Lúc đó, thấy con voi đến gần, cô bé run lên, 
kêu thất thanh và nức nở khóc van nài mẹ: "Mẹ, 
mẹ cứu con". Bửi Thị Xuân can đảm bình ímnh trả 
lời: Làm sao mẹ có thể cứu con được, vì chính 
mẹ cũng không cứu được mẹ, con nên noi 
gương thầy con, chết còn hơn sống với bọn 
người này." 


(1) Việt sử cương mục tiết yếu, tr. 662. 


(2) De la Bissachiêre, Relation sur le Tonkin et la 
Cochinchine, tr. 109. 
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Nhiều người cảm động ước ao muốn) cửu cô, và 
họ ngoảnh mặt hoặc che mặt lúc con voi lây vòi 
tung cô bé lên không trung. 


Đến lúc nữ tướng Bủi Thị Xuân bị xử tử, nữ 
tướng không chút sợ sệt, đi thẳng đến con voi, 
bính lính la lớn bảo bà quỳ xuống để cho voi túm 
lấy bà cho dễ, nhưng bà chẳng chịu nghe. Mấy 
viên quản tượng (chỉ huy vơi) phải khiêu khích con 
voi khá lâu nỏ mới chịu tung bà lên. Trước khi bị 
xử tử, bà đã cho người mua lụa quấn sát lấy thân 
thể. Vị bà không muốn phải trần truồng lúc bị voi 
dày xé. Chỉ có bà Bùi Thị Xuân, tướng Trần 
Quang Diệu và Hoàng thân Nguyễn Quang Thiệu 
là giữ được bình tĩnh không thay đổi sắc mặt trước 
lúc bị xử tử Bọn binh sỹ của Nguyễn Ảnh vì 
muốn cho được can đảm đã lấy tim, gan, phổi của 
bà để ăn, tứ chỉ chúng đem cho loài cắm thù, có 
ÿ phục thù bà về tội đã làm cho Nguyễn Ánh và 
binh lính của Nguyễn Ánh run lên khi bà vẫy 
Thành Trấn Ninh. 


Chúng ta cần phải biết qua những hành động 
dã man này, để có thể hiểu tất cả những nỗi nhục 
nhã, vô nhân đạo của người Công giáo phải chịu 
sau này." 


Sử gia triều là Nguyễn Đặng Xuân Bảng viết 
về trận Luỹ Trấn Ninh như sau: “Bấy giờ Chúa 
Thuận Hoá sai Nguyễn Quang Thuy và Tổng 
quản Liêu đánh vào Trấn Ninh (đêm 30 Tết- 
1802 TQV). Định Công Tuyết và Nguyễn Văn 
Kiền đánh vào Núi Đâu Máu, Thiếu uý Phạm 
Văn Đằng và Đô đốc Lực chỉ huy hơn trăm 
chiếc thuyền của Hải phủ Tế Ngôi bày trận ở 
ngoài biển. Thế tổ ta ở Động Hải, sai bọn 
Nguyễn Văn Nhơn đem bộ binh chia đường 
chặn đánh, điều thuỷ quân ra khỏi chống giữ. 
Sau đó giặc (Tây Sơn] áp sát Trấn Ninh, quan 
quân dựa vào luÿ bản súng lón, giết hàng nghìn 
quân giặc. Giặc đem hết quân áp sät vào Núi 
Đâu Mâu, leo lên như kiến. Quan quân từ trên 
núi vần đá xuống đè chết nhiều giặc. Bùi Thị 
Xuân cưỡi voi xua quân tử chiến, từ sáng đến 
chiều chưa chịu lui. Gặp khi quân thuỷ lợi dụng 
gió Đông Bắc phá giặc ngoài khối đoạt được 
hơn hai mươi chiếc thuyền của giặc (Tây Sơn). 
Quân bộ nghe tin liền sợ hãi tan võ. Chúa 
Thuận Hoả chạy đến Xã Đông Cao (thuộc 
Huyện Bố Trạch). Văn Kiên đem quân về hàng. 
Tra hỏi được biết quân Tây San có 50 thuyền 
lương ở Linh Giang, Ánh liền sai Tống Phước 
Lương và Nguyễn Văn Vân đem quân thuỷ chặn 


đánh thu được. Chúa Thuận Hoá vượt Lính 
Giang (Sông Gianh) bỏ chạy. Hoàng Văn Điểm 
đuổi đến Xã Tiên Cốc, Huyện Bình Chánh, 
người ra hàng đến 3 ngàn. Thượng thư Nguyễn 
Thế Trực, Đô đốc Trần Văn Mô, Tham đốc Bùi 
Văn Ngoạn, Thiếu tể Nguyễn đều bị bắt. Lòng 
người Bắc Hà xao động, thế quân nhà Nguyễn 
như chê tre đã hình thành"), 


Lúc đó, Nguyễn Quang Toản đã chạy về Đông 
Cao, Nguyễn Quang Thùy chạy trốn, đi tắt theo 
đường núi về gặp Quang Toản ở Nghệ An rồi 
chạy ra Bắc Hà. Bà Bùi Thị Xuân rút vào rừng và 
gặp Trần Quang Diệu ở Nghệ An, sau đó hai vợ 
chồng đều bị bát tại Huyện Thanh Chương, Tỉnh 
Nghệ An rồi bị Nguyễn Ánh cho đem hành hình 
tại Phú Xuân (Thuận Hoá) vào năm 1802. Như 
trên đã nói, Bùi Thị Xuân mất ngày 30 tháng 11 
năm 1802. 

Nữ tướng Bùi Thị Xuân đã đi vào lịch sử Việt 
Nam như một huyền thoại, với những chiến tích 
chống lại quân nhà Nguyễn ở Luỹ Trấn Ninh và đi 
đến cõi vĩnh hằng đẩy khí phách, dũng cảm coi 
cái chết nhẹ tựa lông hồng. Những nơi bả tập 
luyện đân voi chiến, dãy Gò Xuân Hoà nơi quê bà 
nay vẫn còn là những di tích được truyền tụng. 
Những giáo sỹ ngoại quốc đã chứng kiến và dân 
chúng đều khâm phục, khen ngợi về oai danh và 
tiết tháo lẫm liệt của Bùi Thị Xuân, nên đã có thơ 
vịnh về bà: 


XĐ;âu, tRAn, Pa, cứu, cÑ ám, 
Cang trạm quy2t thay cRêng, 
Am Ra gưang ng Kigt 
ưng Ÿ4ng WAm sai chung 


(1) De la Bisschere : Relation sur le Tonkin et la 
Cochinchine Việt Nam Giáo sử Copy right 1965 by 
Cửu thế Tùng Thư- Sải Gòn- Phan Phải Huồn tr. 260- 
282. 

(2) Việt sử cương mục tiết yếu, tr. 662-663. 

(3) Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam - NXB Văn hoá 
năm 1993, tr. 58. 
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NGUYÊN HỮU CHỈNH 
(1741 - 1787) 


ANguyễn Hữu Chỉnh người Làng Cổ Đan, Xã 
Đỏng Hải, Huyện Chân Phúc, Trấn Nghệ An, là con 
một thương nhân giàu có tên là Nguyễn Mẫn. 
Nguyễn Hữu Chỉnh sinh tháng Hai năm 1741 có 
phong thái đẹp đẽ, thông minh trí tuệ, lúc bẻ học lối 
cử tử. Khi trước, cha Chỉnh buôn bán giàu có, gia tư 
có hàng vạn, thường ra vào cửa Tướng công Hoàng 
Ngũ Phúc. Thuở nhỏ đi học, nhân ngày Tết đến 
mừng thầy, thầy đồ nhặt cái xác pháo đưa cho bắt 
vịnh bài thơ. Nguyễn Hữu Chỉnh vịnh ngay rằng: 


cau, Bấm, Lại, càng, tan xác, ám, 

JÊ#Z nà cũng, mật, tia mà, TÍ Ai, 

Thầy đồ cho là sau này Nguyễn Hữu Chỉnh 
không ra gì, nên không dạy học nữa (Lê thế ngọc 
phả). Năm 16 tuổi, Chỉnh đỗ Hương cống (Cử 


nhãn) nên tục gọi là Cống Chỉnh, càng thêm hào 
hoa, cơ trí can đảm và có tài biện bác. 


Năm 16 tuổi, được coi đội tiểu thiện, có người 
trêu gọi hỏi: "Sao làm nhỏ nhế quá thế?" Chỉnh 
mượn ngay lời Vua Chiêu Liệt Ö) trả lời: “Chớ thấy 
điều thiện nhỏ mà không làm". 


Cống Chỉnh hay theo cha vào dinh yết kiến 
Hoàng Ngũ Phúc. Ngũ Phúc cho lã kỳ tài, tán 
dương đề bạt nên được làm chức Tự thừa (thư ký). 
Chỉnh là người hào phóng, giao du rộng khắp nơi, 
trong nhà tâm khách thường có đến dăm chục 
người, cùng nhau uống rượu ngâm thơ tỏ chí nam 
nhi. Chỉnh hay làm thở chữ Nôm. Trong nhà nuôi 
con gái ca múa có đến hơn mười người, tự soạn ca 
khúc, phố vào đàn sáo ngày đêm vui chơi. Gia đình 
Chỉnh phong lưu đệ nhất Kinh thành Thăng Long ở 
cuối Thế kỷ XVIH. 


Nguyễn Hữu Chỉnh từng làm bài phú Quách 
lệnh công được nhiều người tán thưởng truyền 
tụng. Lê thế ngọc phả viết. "Chỉnh có nhiều mưu 
trí, tài biện bác, nhưng rất xảo quyệt gian hùng. 
Trước theo Hoàng Ngũ Phúc vào đánh Thuận Hoá. 
Ngày 16 tháng Tám năm 1775, khi Tây Sơn 
Nguyễn Nhạc xin hàng, Hoàng Ngũ Phúc cho 
Nguyễn Hữu Chỉnh đến Trại Tây Sơn, trao cho 
Nhạc một đao sắc phong làm Tráng tiết Tướng 
quân, mũ đơn diệp và áo phú hậu, mỗi thứ một cái 
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vả cò, trống, ấn, gươm. Chính vì vậy mà Nguyễn 
Hữu Chỉnh quen biết Nguyễn Nhạc để trốn vào 
Nam sau này. Khi Hoàng Ngũ Phúc mất, Hữu Chính 
về nương dựa Hoàng Đình Bảo là chảu và con nuôi 
Hoàng Ngũ Phúc." 


Khi Quận Huy (Hoàng Đình Bảo) trấn thủ Nghệ 
An cho Chỉnh giữ chức Hữu tham quân, luyện thuỷ 
binh giúp Quận Huy đánh giặc biến năm 1778. 
Chỉnh luôn thẳng trận, nghề thuỷ binh nổi tiếng thời 
bấy giờ, nên người vùng biển gọi Chỉnh là "con cắt 
biển" (hải điêu). Quận Huy đi Trấn Sơn Nam, Chỉnh 
đổi sang đội Tiền trung rồi Tiền cơ đóng ở Nghệ An. 


Có người tổ cáo Chỉnh thông đồng với Quận Huy 
tiêu lạm quỹ công hàng trăm vạn nhưng dù bị tra 
khảo gần chết, Chỉnh vẫn nhất định khòng khai nên 
Quận Huy vô sự. 


Năm Canh Tý 1780, Trịnh Tông mưu chiếm ngôi 
Chúa khi Tĩnh đồ Vương Trịnh Sâm bị ốm. Việc bại 
lộ, Trịnh Tông bị giam lỏng. Lúc Trịnh Sâm mất 
nhường ngôi cho Trịnh Cân và giao cho Quận Huy 
phò tá. Bấy giờ kiêu binh định lật đổ Trịnh Cán, lập 
Trịnh Tông. Quận Huy đã biết âm mưu này, nhưng 
Quận Huy vẫn không có thái độ chống lại. Khi từ 
trên lưng voi ngã xuống, Quận Huy đã bị kiêu binh 
giết chết. Trịnh Tông lên ngôi Chúa liền trả thù gia 
đỉnh Quận Huy. Ở Kinh lúc đó Hoàng Viết Tuyển đã 
cho người vào Nghệ An báo cho Chỉnh biết. Sách 
Lê thế ngọc phả viết: 


“Quận Huy Hoàng Đình Bảo bị kiêu binh giết. 
Hữu Chỉnh đã vào gặp quan trấn thủ là Võ Tá Giao, 
bàn chiếm giữ đất Nghệ An để tự lập, nhưng Tá 
Giao sợ không dám làm. Hữu Chỉnh bèn bỏ trốn 
vào theo Chúa Tây Sơn là Nguyễn Nhạc. Do trước 
kia Chỉnh được sai mang ấn kiếm vào phong cho 
Nguyễn Nhạc nên được Nhạc trọng đãi làm thượng 
tân (thượng khách). Từ đó, Chỉnh bày mưu định kế 
giúp Nguyễn Nhạc.” 


Nguyễn Hữu Chỉnh hết lòng với Tây Sơn, bày 
mưu tính kế luyện tập binh sỹ, đánh Chiêm Thành, 
Xiêm La, Bồn Man, thường cầm gươm đi đầu và 
luôn thắng trận nên được lòng Nguyễn Nhạc. 


Khi Nguyễn Hữu Chỉnh trốn vào Đàng Trong, ở 
Bắc Hà, triều đỉnh có treo giải thưởng dụ Chỉnh về. 
Em rể Chỉnh xin đi làm thuyết khách. Khi vừa gặp 
mặt, Chỉnh đã bảo: “Mày khỏ nhọc lặn lội đến đây 
chắc có việc gì, có phải mày làm thuyết khách 
chăng? Ta xưa nay có nghe ai xúi giục bao giờ 


(1) Chiêu Liệt là ông Vua có tiếng đời Hán. 
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mà mày can đảm như thế." Anh em mới ngồi nói 
chuyện, ăn uống no say, hỏi chuyện tình hình 
Bắc Hà. Sau đó Chỉnh sai đem chém chết em rể 
để Nhạc khỏi nghỉ ngờ rằng mình ăn ở hai lòng. 
Nhạc ngày càng trọng dụng Chỉnh vì đã chém 
thuyết khách. 


Khi Phạm Ngô Cầu, tướng trấn thủ Thuận 
Hoá sai người thuộc đội Hữu dực là Dương fïnh 
bá Nguyễn Phúc Như sang Trấn Tây Sơn bàn 
việc ngoài biên. Phúc Như vốn tất tương đắc với 
Chỉnh trước kia, nên khi gặp Chỉnh đã cần phải 
nói rõ cái thế lấy Thuận Hoá và xứ Thanh Nghệ, 
hiện 4 trấn ấy đều bị mất mùa, dân tình khổ ải. Vì 
thế, Chỉnh quyết chí nghĩ mưu phản. Nguyễn Hữu 
Chính biết tình hình Bắc Hà đói kém mất mùa, 
linh kiêu binh làm rối loạn. Phạm Ngô Cầu trấn 
giữ Thuận Hoá tham lam, bất tài, Chỉnh lại có 
lòng muốn về Bắc nên bàn mưu với Nhạc nhân 
dịp này đánh Thuận Hoá. 


Nghe lời Nguyễn Hữu Chỉnh, Tây Sơn Vương 
Nguyễn Nhạc liền cử em là Nguyễn Huệ làm Tiết 
chế, con rể là Vũ Văn Nhậm làm Tả quàn Đô đốc, 
Nguyễn Hữu Chỉnh làm Hữu quân Đô đốc đem 
quân thuỷ bộ ra đánh Thuận Hoá (Phú Xuân). 
Nguyễn Hữu Chỉnh đã bày mưu tướng số và kế ly 
gián giữa Phạm Ngô Cầu và Hoàng Đình Thể để 
lấy Thành Thuận Hoá. Lềé thể ngọc phả viết: "Một 
hôm, Phạm Ngô Cầu thấy người khách buôn nói 
thuật số, đến bảo Ngô Cầu rằng: “Hậu vận tướng 
công phúc lộc nhiều lắm, nhưng nay có hạn nhỏ, có 
thể sẽ bị ốm đau nên lập đàn chay để yên lành”. 
Phạm Ngô Câu nghe lời lập đàn chay, cầu cúng 
bảy ngày đêm, bắt quân sỹ phục dịch không được 
nghỉ ngơi. Chợt nghe tin quân Tây Sơn đã lấy được 
Đồn Hải Vân, tướng giữ đền là Hoàng Nghĩa Hồ đã 
tử trận. Lại tiếp luôn tín quân Tây Sơn đã vào cửa 
biển bằng cả hai mặt thuỷ, bộ, Phạm Ngô Câu hốt 
hoảng từ đàn chay chạy về dinh, gọi binh lính để 
chống giữ nhưng quân lính đều một mỏi. Biết Phạm 
Ngô Cầu có tính đa nghi, Nguyễn Hữu Chỉnh đã viết 
một bức thư gửi cho Phỏ tướng Hoàng Đình Thể, rủ 
về hàng Tây Sơn nhưng lại giả vờ đưa lầm cho 
Phạm Ngô Cảu. Cầu liền sinh nghi Thể hai lòng. 
Khi quân Tây Sơn đánh thành, Hoàng Đình Thể 
mang quân chống giữ, bắn hết thuốc đạn, Cầu đã 
không cứu còn đóng cửa thành không cho về. Đến 
nỗi hai cha con Hoàng Đình Thể và tỳ tướng Vũ Tá 
Kiên đầu tử trận. Phạm Ngô Câu đã kéo cờ trắng 
Xin hàng”. 

Thẳng trận, Nguyễn Huệ họp các tướng, bàn 
cách giữ từ Sông Linh Giang (Sông Gianh) là địa 


giới cũ giữa Nam Hà (tức Đàng Trong) và Bắc Hà 
khi trước. Nhưng Chỉnh đã khuyên nên đánh thẳng 
ra Bắc Hà. Huệ còn ngần ngại vì Bắc Hà có nhiều 
nhản tài, không nên coi thường và ông chỉ phụng 
mệnh Tây Sơn Vương Nhạc đi đánh Thuận Hoá. 
Nguyễn Hữu Chỉnh nói phép làm tướng dùng binh 
phải có thời, hai là thế, ba là cơ. Nếu có ba điều ấy 
thì đánh đâu cũng được. Nay ngoài Bắc tướng thì 
lười, quân thì kiêu, triều đình thiếu kỹ cương. Nếu 
ông lấy thanh thế hiện có đem binh ra nhất định 
thắng. Chỉnh đã thuyết phục được Nguyễn Huệ 
đánh ra Bắc. Vì vậy, thời đó đã xuất hiện câu ca 
dao trách Nguyễn Hữu Chỉnh đưa Tây Sơn ra đánh 
Bắc Hà: 


Cổ che camaáo, a8 lẰng 24a, bay, 

Mặc dù Nguyễn Hữu Chỉnh theo anh em Tây Sơn 
nhưng vẫn chưa thực sự được tin cẩn và Nguyễn Huệ 
luôn luôn cảnh giác khi Chỉnh nói: “Nhân tài Bắc Hà 
chỉ có mình Chỉnh thôi, nay tôi đã đây thì Bắc Hà 
không còn ai nữa, xin ông đừng ngại." 

Nguyễn Huệ vừa cười vừa nói: “Ấy người khác 
thì không ngại, chỉ ngại có mỗi ông thôi" Câu nói 
đó làm Chỉnh thất sắc, rồi ngập ngừng nói “Tôi tự 
biết tài hèn, sô dĩ thế, chỉ để ông tin rằng Bắc Hà 
không còn nhân tài đó thôi." 


Nguyễn Huệ phải lấy lời ngọt ngào vỗ về Hữu 
Chỉnh và bảo rằng: "Nhà Lê làm Vua gần 400 năm nay, 
nếu ta cướp lấy chưa dễ một chốc đã ai theo mình"Ó) 


Theo mưu kế ấy, Chỉnh đã được Nguyễn Huệ sai 
làm tiên phong đem thuỷ quân đánh Bắc Hà, lấy 
kho lương ở Sông Vị Hoàng còn mình đem đại quân 
đi sau. Khi hạ xong Thành Sơn Nam, Nguyễn Huệ 
tiến thẳng tới Thăng Long. Quân Trịnh thua ngày 26 
tháng Sáu năm Bính Ngọ (21-7-1786). Nguyễn Huệ 
vào Thành Thăng Long, lúc ấy các quan đều trốn 
hết, triều đình không có một ai. Trong điện chỉ có 
vài viên nội giám. Nguyễn Hữu Chính xin Vua tuyên 
triệu các quan về. Nguyễn Huệ vào chầu Vua Lê ở 
Điện Kính Thiên, Vua phong cho Huệ làm Nguyên 
suý, Uy Quốc công nhưng Nguyễn Huệ tỏ ý không 
vuí nói với Chỉnh: “Ta đem mấy vạn quân ra đánh 
mội trận mà định được thiên hạ. Bây giờ một người 
dân, một tấc đất nước Nam là của ta cả. Nếu ta 
xưng đế, xưng vương gì mà chả được"...Chỉnh biết 
Huệ có ý bất mãn, nên đã bịa một chuyện là Vua 
Hiển Tông có ý muốn gả Công chúa cho Huệ nói 


(1) Lê thế ngọc phả. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


riêng với Chỉnh. Khi thấy Huệ có ý hài lòng, Chỉnh 
biết ý lui ra và đem việc ấy tâu với Vua Hiển Tông, 
được Vua ưng thuận, cho gọi các Công chúa ra để 
Chỉnh xem mặt, Khi Chỉnh trông thấy Công chúa 
Ngọc Hân đến ngự tiền thì nói ngay: “Được !ắm, tốt 
đôi, tôi xin làm mối thế nào cũng xong". 


Việc Nguyễn Hữu Chỉnh xui Nguyễn Huệ đánh 
Bắc Hà là việc ngoài mong muốn của Nguyễn Nhạc 
và càng giảm lòng tin về Chỉnh nên Nguyễn Nhạc 
xử sự ở Bắc Hà đã giấu Chỉnh. Khi Nguyễn Nhạc 
lệnh cho quân Tây Sơn rút về chỉ có Nguyễn Huệ 
và con rể Nhạc là Vũ Văn Nhậm được biết. Và từ 
đây cũng còn tổ rõ ý định bỏ rơi Nguyễn Hữu Chỉnh 
ở lại Bắc Hà. Chỉnh khi biết tin, thân cô, thế yếu, vội 
vàng chạy đuổi theo quân Tây Sơn đến Nghệ An thì 
gặp Nguyễn Huệ, nhưng Huệ cũng thoái thác 
không cho đi theo mà cho ở lại Nghệ An, ban cho 
Chỉnh 100 tên linh 20 lạng vàng, 200 lạng bạc. 
Chính chỉ nhận vàng bạc không nhận lính, rồi đậu 
thuyền ngoài khơi và không dám lên bờ vì nhiều 
người ở Nghệ An muốn đánh Chỉnh. 


Anh rễ Chỉnh là Nguyễn Kim Khuê xui Chỉnh giả 
mệnh Vua Lê, mộ quân Cần Vương. Khi ấy Vua 
Chiêu Thống bị các quan lại trong triều ép muốn lập 
lại tổ chức Phủ Chủa như trước kia, một mặt Vua lại 
bị Đinh Tích Nhưỡng hiếp chế nên nghe nói Chỉnh 
mộ binh bảo vệ, đã mật triệu Chỉnh khởi binh về 
bảo vệ. 


Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân về Thăng Long, 
vào chầu, Vua phong Chỉnh làm Bằng Trung quân. 


Khi Chỉnh ở Nghệ An được tin Yến Đô Vương 
được lập bèn nói lái rằng: “Yến Đô là đổ yên", đến 
khi ở Kinh đô, Chúa Yến Đô Vương Trịnh Bồng sai 
người đem quân đến đánh, Chỉnh lại cho người cầu 
cứu Phú Xuân (Thuận Hoá). Nhận được thư, 
Nguyễn Huệ lại cho Vũ Văn Nhậm đem quân ra 
giúp. Chính lại gửi thư cho Định Tích Nhưỡng nói 
dối là mình đã từ bỏ Tây Sơn. Từ Nghệ An tiếp giáp 
với Thuận Hoá nên tự mình ở lại để trấn giữ phía 
Nam, sau khi binh định sẽ quay về giúp việc. Tích 
Nhưỡng nhận được thư Chỉnh triệu con rể Chỉnh là 
Siêu Vũ đến bảo rằng: "Nên cùng Chúa phục hồi 
Tiên công để tỏ rõ lòng trung...Nay chú giúp Vương 
sửa lại cơ đồ, muốn lưu lại Trấn Nghệ An thì lẽ nào 
không ưng thuận”. 


Lúc đó, ở Bắc Hà những quan lại trụ cột đều rút 
lui khỏi triều đình, mỗi người giữ một địa phương. 
Đặc biệt, Tây Sơn vẫn có một vài đồn quân đóng ở 
Nghệ An, còn Đại tướng Võ Văn Dũng đóng ở Hà 
Hoa, Bắc Hoành Sơn. Dựa vào Tây Sơn để gây uy 
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thế cho mình nén Nguyễn Hữu Chỉnh không lấy 
được lòng người Bắc Hà. 


Nguyễn Hữu Chỉnh sai Nguyễn Ban ngầm xin với 
Vua Chiêu Thống cho trấn thủ Nghệ An, nhưng Vua 
không dám ban sắc vì sợ Chúa Trịnh. Tuy nhiên 
trước đó, Hữu Chỉnh đã xảo quyệt dặn Ban trước là, 
nếu Vua Lê chưa cho thì làm một đạo sắc giả đem 
về đế cho to thanh thế và khi về phao tin nói rằng 
mang được sắc chỉ về. Chỉnh làm lễ đón nhận tuyên 
sắc, ai cũng tín là thực. Nhờ đó mà Chỉnh có được 
nhiều người theo, tạo được thanh thế. 


Nguyễn Hữu Chỉnh muốn đánh Yến Đô Vương 
Trịnh Bồng thì phải trừ Dương Trọng Tế đang 
đóng ở Gia Lâm. Còn bản thân Trọng Tế, theo 
Hoàng Xuân Hãn viết: “Trọng Tế không những 
chống Chỉnh mà còn chống cả Vua Chiêu Thống. 
Trọng Tế đã truyền hịch trong hạt, hai phủ Tử 
Sơn và Thuận Thành bài hịch bằng văn Hán đại 
ý như sau: “Thời Ngụy Mạc nhà Lê mất thiên hạ. 
Nhờ Trịnh Thái Vương (Trịnh Kiểm) giúp rập mới 
trung hưng, công danh rạng r2, rõ rệt dưới trên, 
phúc lành dành con cháu. Trong hai trăm năm 
nay, Vua Lê chắp tay rũ áo, họ Trịnh cầm quyền. 
Thần dân trong ngoài tôn kinh cả hai, chẳng ai có 
lòng khác.” 


“Thằng giặc Nguyễn Hữu Chỉnh kia, đã vong 
mạng khỏi chết, nay mưu làm xằng lớn, đem địch 
ngoài về phá nước, giết Chúa cũ mà chống thần 
dân, xướng ra lời diệt Trịnh giả lấy nghĩa phù Lê". 


“Vua Chiêu Thống là kẻ được lập nhờ quân Nam 
và nhờ Chỉnh, ơn nó lập mình, quên nghĩa tám đời 
SƯ phụ (đời Chúa). Đốt đuổi Phủ Chúa, ỷ thế một lũ 
giặc gian! Thật không đáng làm Vua, vì vậy chẳng 
lấy gì tiêu biểu cho nước nhà” 


“Ta đây, đài thần (Ngự sử) đời Vua trước. Nghĩa 
không thể bỏ qua. Ta sắp dấy quân giết Chỉnh, sẽ 
tìm hoặc hoàng thân, hoặc cháu Vua ai hiền thì lập, 
để nối nghiệp có đế có vương. Hẹn đến ngày Mông 
một sẽ qua Sông Nhĩ. Hi hào kiệt bốn phương, hễ 
ai đồng chỉ với ta, nên đều đúng hẹn hợp quân, hiệp 
lực cùng tiến đánh. Sớm xong công việc phục 
chính, dài ghi cái thệ cùng vuiP 


Nguyễn Hữu Chỉnh sai quân đi đánh Đồn Dương 
Xá vào Lạc Đạo. Dương Trọng Tế thua chạy tìm Đỉnh 
Tích Nhưỡng, nhưng bị thổ hào bắt và bị chém, Sau 
đó, Nguyễn Hữu Chỉnh mang đại binh đi đánh Yến 
Đô Vương Trịnh Bồng ở Quế Ổ. Nguyễn Hữu Chỉnh 
ở Kinh, quyền hành to, lộng quyền. Vua Lê Chiêu 
Thống sơ, bèn mưu cùng nội hàn cung phụng sứ Lê 
Xuân Hợp, Ngô Vì Quý triệu Chỉnh vào làm việc ở 
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tiền điện để đánh thuốc độc giết đi. Nội hàn Vũ Trinh 
cố can rằng: “Ngoảí nước có cửu địch mà vội giết 
cường thần, nếu một khí kê dưới của nó làm loạn tất 
không lợi cho xã tắc". Vua bèn thôi. Chỉnh biết mưu 
ấy. càng giận Vua là người bạc bão. Bàn làm dình thự 
to như Phủ Chủa trước, từ đấy không vào triều yết 
kiến Vua nữa. (Đại Việt sử ký tục biên, tr. 476) 


Sách Hậu Lê thống chí viết: "Chỉnh thu hết 
tượng đồng và chuông đồng các chùa, đem về Kinh 
mượn thợ đúc tiền để tiện trao đổi. Lại cho bộ hạ 
khám xét dân thôn hễ thấy ai tàng trữ của cải bắt 
đánh, trôi ra để làm tội. Trăm họ ai cũng oán thán... 
Chỉnh lại đặt quân hiệu là Vũ Thành Đạo chia làm 
5 dinh và 2 vệ Thiết đột và Thiết ky. Mỗi vệ chia làm 
5 đội, sắc phục của quân thì theo thể dạng triều 
Thanh cho dễ phản biệt. 


Chỉnh ỏ Lương Phủ, lâu đài nhà cửa, xe ngựa áo 
xiêm, cái gi cùng theo chế độ mới, lập sánh nhà 
Vua, trong giữ binh quyền, ngoài giữ tiết trấn, các 
nơi cơ mật, cốt yếu đều dùng người thân tín trông 
coi; đặt phong quan chức, làm trước tâu sau, quyền 
quá thịnh, hành tích đã lộ cả ra". 


Nguyễn Huệ được tin Chỉnh lộng hành cho triệu 
về Phú Xuân. Chỉnh từ chối lấy cớ rằng tứ trấn chưa 
yên không về, Nguyễn Huệ giận quá nói với thuộc 
hạ: "Nguyễn Hữu Chính là đứa lạc phách cung đình, 
ta vẽ mày về mặt cho hắn. Nay hắn bay liệng ỏ Bắc 
Hà (ÿ nói diều tước Bằng Trung Công của Chỉnh, 
bằng là chim đại bàng), sai khiến cả một nước, 
ngang nhiên vào địa vị của Chúa Trịnh, lại muốn 
tranh hết đất Nghệ An đương đầu với ta. Thằng đó 
mà không giết thị sao sai khiến được tướng sỹ?” 


Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân lãnh 
quân ra Nghệ An, theo Tiết chế Vũ Văn Nhậm Bắc phạt. 


Binh mã Tày Sơn đi đến Thanh Hoá, tướng trấn 
thủ Lê Duật của Chỉnh thoái lui, đóng đồn ở Bắc 
sông. Ngô Văn Sở đưa quân đi ven núi rồi lén qua 
Sông Tất Mã đảnh bọc hậu. Quân Lê Duật tan vỡ. 
Lê Duật bị Ngô Văn Sở giết chết. 


Nguyễn Hữu Chỉnh cho thuộc tướng Nguyễn 
Như Thái làm thống lĩnh, Ninh Tốn làm Tham tán 
Quân vụ. Thái đến Châu Cầu nghe Duật đã chết, 
muốn dựa vào Tam Điệp làm thế vững chắc. Tiếc 
thay, khi Thái đến Sông Gián Thuỷ, thì quân của Vũ 
Văn Nhậm đã qua Núi Tam Điệp rồi. 


Như Thái nghênh chiến nhưng không chống đỡ 
nổi, liền bị giết giữa trận. 

Ninh Tốn chạy trốn trong nhà dân mà khỏi chết, 
Chính nghe cấp báo sai con là Nguyễn Hữu Du 


lãnh Ngũ súng cơ binh đi trước đến Sông Thanh 
Quyết đắp tuỹ cố thủ. Lúc đó, trời lạnh, quân sỹ đều 
đốt củi mà hơ. Vũ Văn Nhậm sai quân khoét luỹ 
đưa súng nhắm chỗ lửa mà bắn, không phát nào 
sai. Binh của Hữu Du kịnh hãi rối loạn bỏ chạy về 
Châu Cầu. Chỉnh thấy Du thua, thần sắc tê tái, vội 
đem Vua chạy ban đêm qua Sông Nhị Hà, đóng ở 
Gia Thụy. Hoàng Thái hậu, phi tần, tôn thất vội 
vàng chạy theo Vua, mũ áo bỏ rơi dọc đường, kêu 
khóc rầm trời, thuyền đò bơi không kịp, nhiều người 
chết đuối. Chỉnh đem Vua đến trấn sở Kinh Bắc, Bộ 
tướng của Chỉnh đang trấn thủ Kinh Bắc là Vũ 
Trọng Lịch lột áo Vua. Vua ứa nước mắt cởi ảo đưa 
cho nó mới được qua sông. Chính đem Vua chạy 
đến Như Thiết. Vũ Văn Nhậm vào Thành Thăng 
Long sai quân cướp phá, rồi cho bộ tướng Nguyễn 
Đình Hoà đuổi theo kịp Chỉnh ở Núi Tam Tầng. 
Nguyễn Hữu Du ra sức chiến đấu, bị giết tại trận. 
Chỉnh cưỡi ngựa, ngựa bị thương quy xuống. Quân 
Tây Sơn xúm lại định đâm, Chỉnh kêu to : "Xin bắt 
sống để nộp". Chúng bèn trói Chỉnh đóng cũi giải 
về Kinh sư. Vũ Văn Nhậm bèn kể tội bất trung, đem 
cho phanh thây xẻ xác ra.) 


Còn những tư liệu nhật ký của giáo hội Bắc Hà 
nói về các sự kiện chính trị, dân sự và tôn giáo từ 
tháng Tám năm 1787 tới trung tuần tháng Mười 
năm 1788 (nói về Cống Chỉnh) như sau: 


",..Phần đồng quân lính Tây Sơn đã rút vào Nam 
và chỉ còn một ít đóng tại xứ Nghệ An và vùng Bố 
Chính, giáp Nam Kỳ thượng. Nhưng sự yên ổn đó 
chẳng được lâu dài. Tướng Cống Chỉnh sớm hối 
tiếc cho lòng tin cậy và sự khinh suất của ông... Vì 
ông dường như cho họ miếng đất Bắc Hà trên để họ 
cai trị, có chỗ vùng vẫy và lối vào tiến chiếm Vương 
quốc khi co hội thuận tiện. Vả lại, đáng lẽ tướng 
Chỉnh phải thận trọng và hiểu rằng sự yên bình mà 
Bắc Hà đang có được trong 9, 10 tháng nay không 
phải là do sự dũng mãnh của ông mà là do tình thế 
chiến trận giữa ông bạo chúa đáng sợ ở Nam Kỳ 
thượng, tục gọi Đức ông (Nguyễn Huệ) em của 
Tiếm Vương Nguyễn Nhạc. Và người anh Tiếm 
Vương (Nguyễn Nhạc) buộc lòng phải chịu dưới 
quyền của em mình và phải nhận mọi điều kiện của 
em mình đặt ra. Quả nhiên, khi Đức ông (Nguyễn 
Huệ) hành quân trỏ về, vẫn chưa hài lòng về sự 
bành trướng mới mẻ xứ Phú Xuân của ông. Ông 
không quên trỏ lại với ý định tiến chiếm Bắc Hà mà 
ông đã mưu tính lâu nay. 


(1) Đại Việt sử Kỷ tục biên, tr. 478; Đại Nam chính biên 
liệt truyện, s tận, quyển 30 
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Từ hai ba ngày nay, một vị quan cao cấp hơn 
trước gọi là Chưởng Nhâm, sau đối thành Đô đốc và 
sau gọi là Tiết chế cũng tới xứ này, cùng với 20 hay 
25 con voi và 4 - 5 ngàn lính Nam Hà. Họ tiến về 
phía Kinh thành để dò xét hành vi cùng mọi sự đòi 
hỏi của Cống Chỉnh và Chiêu Thống vị Vua bị điều 
khiến. Nguyễn Huệ từ nay gọi là Bắc Bình Vương, 
ông tự xưng như vậy để biểu lộ mưu đồ. thanh toán 
Bắc Hà...Đoàn quân do Tiết chế chỉ huy được phân 
tán và chỉ định vào các cơ đội quân mới tuyển tại xứ 
Thanh Nghệ, Bố Chính. Vì thế trong mội cơ đội cử 
mỗi người lính của Tây Sơn, trung bình lại có 
khoảng 30 hay 100 lính Bắc Hà. 


Trong thời gian ngắn, Tiết chế đã thành lập được 
quân đội có lš hơn 30.000 người. Quả nhiên, ông ta 
tới xứ Thanh vào trung tuân tháng Chạp và tiến về 
Kinh đô. Bấy giò, ö Kinh đô mới thức tỉnh khỏi cơn 
mê muội của họ và trù liệu mọi biện pháp nhằm đẩy 
luí quân của Đức ông Huệ. Những trận đụng độ đầu 
tiên giữa hai bên xảy ra ngay sau ngày lễ Giáng 
sinh...Quân Tây Sơn vẫn tiến từ từ về Trấn Sơn 
Nam...Sau đó, vào ngày bốn hoặc năm tháng 
Giêng, Cống Chỉnh lên đường dẫn quân đi. Khi tới 
trận tuyến, ông nhận thấy rằng quân đội của ông 
chỉ sắn sàng đào ngũ hay chưa đảnh mà đã muốn 
hàng quân Tây Sơn. Trong tỉnh trạng hiểm nghèo 
đó, vì sợ rơi vào tay Tiết chế, ông không làm gì khác 
hơn là rút lui một cách kín đáo vào đêm 6 và 7 
tháng Giêng để trỏ về Hoàng thành. Người ta kể lại 
rằng, khi tới nơi vừa thấy nhà Vua, ông liền kêu lên 
rằng: “Trời ơi là Trời! Nhà Lẻ mất rồi!” Cả hai vừa 
khóc vửa xuống một chiếc thuyền chỏ họ đi ẩn náu 
tại xứ Bắc. 

Không chậm trễ, Tiết chế đem quân tiến về Kinh 
đô và vào thành với phần lớn quân sỹ của ông vào 
ngày 9 tháng Một (hôm sau chiến hạm Le Castrie 
của Pháp ngang qua Bác Kỳ). 


Ngày 10, tướng Tây Sơn cho quân đuổi theo 
Cống Chỉnh để bắt ông ta và mời Vua Chiêu 
Thống trở về Kinh thành. Cố nhiên Vua không 
dám về. Cuối cùng, ngày 12, Cống Chỉnh bị một 
người đồng hương và cũng là một cựu chiến hữu 
của ông là Bùi Trang Thước bãi. Cống Chỉnh 
kháng cự một cách dũng cảm, nhưng khi tận mắt 
chứng kiến con trai mình bị giết một cách dã man 
và hơn nữa, theo người ta kể lại thì lúc đẻ ông bị 
thương nặng nơi cảnh tay, nên ông bắt buộc phải 
đầu hàng. Ngay sau đấy, ông bị nhốt trong một 
cái cũi, có buộc đầu con trai ông ở trên. Ông bị 
đưa về Kinh đô. Người ta quả quyết rằng, Tiết chế 
dự định gửi ông vào Phú Xuân để nộp ông cho 
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“Nam Hà bạo quân” hay Tân Bắc Vương. Nhưng 
chính Bắc Hà gọi là quân tam phả, kê thù đối vời 
Cống Chỉnh đã hò hét đòi giết ông ngay nên Tiết 
chế không dàm khước từ. (Đó là dư luận dân 
gian). Sự thật thì Tiết chế lúc đó, có vẻ không 
muốn thống nhất mà muốn độc chiếm Bắc Hà, ly 
khai với chủ ông, nên rất mừng khi đã trừ được 
một kể địch đáng sợ như Cống Chỉnh. Cổng 
Chỉnh vị tướng bất hạnh bị xử tử tại Hoàng thành 
hôm 15 tháng Một năm 1787. Thi thể ông bị lột 
trần với cải đầu của ông bị bêu mấy giờ liên cho 
công chúng xem. Người ta còn kể thêm rằng, khi 
Tiết chế đọc bắn án tử hình, kể tội ông là kể 
nghịch lệnh và phản bội, không chịu gặp Bắc 
Bình Vương mặc dù đã nhận được nhiều lệnh gọi, 
Cống Chỉnh trả lði rằng: “Ông tốt phúc mà bắt 
được tôi, vì nếu không chính ông sẽ mất đầu (như 
tôi sắp mất đây) vào cuối năm nay”. Cái chết bị 
thảm của tướng Cống Chỉnh như thế đó... " 


(Tài liệu lưu trữ tại Nha văn khế Quốc gia Paris 
(Paris, Archives Nationales số F5, A22- Đặng 
Phương Nghị). 


PHỤ CHÚ: 
TRUYỆN VỀ CÔNG CHỈNH 


Nguyễn Hữu Chỉnh là người võ nghệ tinh thông 
nhưng mấy lần thi Tạo sỹ (Tiến sỹ võ) không đỗ, Khi 
Quận Việp mất được Quận Huy đón vào Nghệ An 
giúp việc quân cơ, có dịp thì thố tài năng. Chỉnh tổ 
chức một đoàn thuyền chiến, ra công huấn luyện 
thuỷ thủ trong thời gian ngắn quét sạch giặc Tàu Ô 
nên chúng đã tặng cho danh hiệu “ Diêu điểu" (Diều 
hâu cú vọ) Biển Đông! 


Tục truyền, nhà Cống Chỉnh có ngôi mộ tổ ở 
Núi Côn Bằng, đúng với kiểu đất của Cao Biển dự 
đoán: "Thiên vạn long phi, thiên vạn hổ, xưng bá, 
xưng vương giai hợp sổ” (Ngàn vạn rồng bay, 
ngàn vạn hổ, xưng bá, xưng vương đều hợp số!. 
Vì thế, sau này Chỉnh mới lấy hiệu là Bằng Lãnh 
hầu. Cống Chỉnh là người giỏi về chiêm tỉnh, nên 
không thể không ảnh hưởng về kiểu đất mà Cao 
Biển đã dự đoán. Chính vì vậy, Chỉnh đã quá tin 
vào mệnh trời mà làm nhiều điều sai trái. Khi 
được Vua phong Bình chương Quân quốc, coi như 
một bức trường thành. Quyền hành nắm trọn 
trong nước cả rồi nhưng không nhìn thấy nhiều 
mầm mống tai họa tiềm ẩn, nhất là mất lòng 
người. Chỉnh lại nghiễm nhiên ở ngay dinh Phủ 
Chúa Trịnh, nên muốn thực hiện giấc mộng Đế 
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vương, còn hơn cả địa vị Thế tử con Chúa Trịnh 
ngày trước. 


Chỉnh đang có mưu đồ ép Vua Chiêu Thống 
phải phong vương cho mình thì được tín hai anh em 
Nhạc, Huệ đánh nhau, nên muốn thừa dịp đòi lại 
đất Nghệ An làm nơi căn bản. Chỉnh đã bàn với Vua 
Lê Chiêu Thống cho sứ giả Trần Công Xán đem 
Quốc thư vào gặp nhà Tây Sơn. Huệ đương lúc 
chuẩn bị chiến tranh, vì sợ lộ chuyện nên đã thủ 
tiêu sứ giả, rồi lan truyền sứ giả bì đắm thuyền chết 
oan dưới đáy bể ở Cửa Đam Nhai. Chuyện Chỉnh 
không ngờ là Nguyễn Huệ đã giải vây thành Hoàng 
đế, sau khi Nguyễn Nhạc lên thành khóc lóc kể lể 
cảnh nồi da nấu thịt và chịu thua. Vì vậy, Nguyễn 
Huệ đã rảnh tay nhanh chóng ở phía Nam, bắt đầu 
để ý mở rộng phia Bắc. 

Sự thất bại của Cống Chỉnh điều lớn nhất là thất 
nhân tâm. mất lòng người vì oán giận đưa Tây Sơn 
ra Bắc Hà. Chỉnh có tài nhưng không phải là xuất 
chúng như Chỉnh tưởng. 

Việp Quận công là người đã đánh giá đúng về 
khả năng và nhân cách của Chỉnh. Vì thế, lúc ấy 
Chỉnh phục vụ trong trướng của Quận công chỉ 
được giữ chức Tư thừa (Thư ký). 


Chỉnh là người hay phản chủ, luôn luôn gây 
hiểm khích, thờ Nguyễn Nhạc, lại hay xui 
Nguyễn Huệ đánh ra Bắc Hà làm cho Nhạc sợ 
hãi, vốn đã không tín: "Văn Huệ vốn người giảo 
hoạt, hung tợn, nếu đắc chi, tất nhiên sẽ giữ lấy 
một nước để lo toan, rõi dẫn dà khó mà kiểm chế 
được. Vì thế Nhạc phải lập tức ra Bắc tiếng là 
đạo quân tiếp ứng mà thực ra để xem xét kiểm 
chế Văn Huệ”). Và sau này đúng như lời Nhạc 
lo sợ. Nhạc đã phải khóc xin Huệ Iui binh. Chỉnh 
xui Huệ lấy Bắc Hà càng làm cho Nguyễn Nhạc 
không ưa và đã đem quân về Nam bỏ rơi Chỉnh 
ở lại Thăng Long. 


Danh sỹ Nguyễn Án hiệu Kính Phủ đã viết về 
Chỉnh như saư: 


"Cha của Chính vốn thích phong thuỷ, nghe 
tiếng Giám sinh họ Đỗ ở Huyện Thanh Chương học 
được bị quyết địa lý, bèn mời đến xin tìm đất táng 
mả. Giám sinh nhận lời, cắm cho một cái huyệt ỏ 
Núi Côn Bằng. Sau đó người vợ có thai. Khi sinh, 
Đỗ Giám sinh đến cửa nghe thấy tiếng khóc, giật 
minh nói: 


“Đó là một kẻ gian hùng thời loạn. Ta làm hại 
thiên hạ rồi!" Đứa trẻ lõn lên chính là Cống Chỉnh 


(Quận Bằng). Khi Chỉnh làm đến Đại tư đồ Bình 
chương Quân quốc Trọng sự, một ông thầy tướng 
xem cho ông ta, nói: “Đô là sao Thiên cẩu giảng 
xuống, ngôi đến Vương công, tai vạ không thể 
trảnh khỏf 0). 


Nguyễn Hữu Chỉnh chết đi còn để lại ô danh 
muôn đời, là một người bất nhân, bất nghĩa, bất tín, 
giảo hoạt, quỷ quyệt. Nội hàn Ngô Vĩ Quý vả Lê 
Xuân Hợp có nhận xét như sau: “Chúng lôi xem 
Chỉnh định ÿ rất hiểm, mưu việc rất sâu, lòng dạ rất 
nhẫn, ứng biến rất nhanh, giả danh rất khéo, không 
phải hiền thần trị thế, thật là loạn tặc gian hùng. Tự 
khi đắc thế coi thường văn, võ bá quan, cho là mưu 
trí mọi người đều kém hắn, nên những quân quốc 
trọng sự đều tự tiện thay đổi."®) 


Khi Vũ Văn Nhậm giết Chỉnh đã kể tội: ˆMảy vốn 
là tôi Chúa Trịnh, phần Trịnh về với ta, lập mưu giết 
họ Trịnh rồi lại phản ta về Bắc, lừa dối Vua Lê, tác 
oai, tác phúc, toan cướp ngôi Vua, tranh giành đất 
Nghệ An với Chúa ta. Đời mày xem toàn học thói 
quân đạo tặc. Nay phanh thây, phanh mật mày, để 
người Bác lấy đó làm gương". 

Kết cục bị thảm tứ mã phanh thây vào năm 1787 
của Chỉnh thực sự xứng đáng với một nhân vật để 
lại vết nhơ gian giảo, nghịch thần trong lịch sử Việt 
Nam cuối Thế kỷ XVIII làm đảo điên triều chính, rối 
loạn lịch sử. 


Nguyễn Hữu Chỉnh có để lại một số tác phẩm 
văn thơ như: 


Quách lệnh công phú: ca ngợi tưởng Quách Tử 
Nghi đời Đường giúp Đường Túc Tông dẹp loạn An 
Lộc Sơn, thu phục Kinh đô Trường An. 


Trương Lưu hầu phú: ca ngợi Trương Lương, 
tên chữ là Tử Phòng, tổ tiên năm đời làm quan đất 
Hàn, bị Tần Thuý Hoàng diệt. Trương Lương giúp 
Hán Cao Tổ báo thù cho nước Hàn. Hán Cao Tổ 
(Lưu Bang) phong cho Lương tước Hầu ở đất Lưu 
nên gọi là “Trương Lưu Hầu". 


Ngôn ẩn thí tập: gồm những bài thơ buồn bã, 
nhẫn nhục, cay đắng bị người đời coi là quỷ quyệt, 
phản phúc nên muốn mượn thơ để bộc bạch mà lại 
không sửa mình. Thật đáng thương thay cho một 
con người quá nhiều tham vọng bất chấp mọi hành 
vi đạo đức để lại tiếng xấu muôn đời. 


(1) Việt sử cương mục tiết yếu, tr. 611. 
(2) Tang thương ngẫu lục, NXB Văn học 1972, tr. 106. 
(3) Hậu Lê thống chí. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


VÕ VĂN DŨNG 
(1744 - 1802) 


Danh tưởng thời Tây Sơn 


Sách Lịch triểu tạp ký viết ông người Hải Dương. 


Võ Văn Dũng người Làng Đan Giáp, Tổng My 
Động, Huyện Thanh Miện, Phủ Hạ Hồng, Trấn Hải 
Dương. Bố là Võ Vĩnh, gia tự là Đức Nghi làm quan 
đến chức Cái hợp. Vợ là Phạm Thị huý, là Lỗi, hiệu 
Tư Chỉnh, người cùng huyện là trưởng nữ của Phạm 
Trung Lương (Võ phả Giáp Tý chính biên), Theo 
cuốn phả này có ghi lại về cáo sắc mà Vua Quang 
Trung ban cho Vũ Quốc công được hưởng lộc ở 2 
Huyện Vĩnh Lại và Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương. 
Sau đó, nhà Vua đã chuẩn lời tâu của Võ Quốc 
công nên xá mọi thứ thuế cho Làng Đan Giáp. Và 
phong ông là Chánh sứ đi Bắc quốc vào triều Vua 
Càn Long. Cuốn phả cho biết có người họ Võ tên là 
Đạo Duyên, trước kia ở Kinh Bắc sau mới đến Làng 
Đan Giáp rồi sinh ra Phúc Khải (mộ tổ đều ở Kinh 
Bắc). tới Võ Văn Dũng là đời thứ ba. Ông sinh năm 
Giáp Tý (1744) tên tự là Vĩnh Thành, thụy là Chiêu 
Viễn tướng quân. 


Thời niên thiếu, ông có sức khoẻ hơn người, võ 
nghệ tinh thông. Một hôm đang ngồi chẻ tre ở đầu 
làng, viên Chánh Định người Phù Cừ cùng một số 
tuỳ tùng đi theo, đến đầu làng cùng ngồi nghỉ. 
Chánh Định hất hàm sai ông đi bê điếu. Vì tức giận, 
ông sẵn có thanh tre quật Chánh Định, dẫn đến 
việc ông bị đi tù. Từ đấy, ông lưu lạc vào phương 
Nam ở Thôn Phú Trọng, Huyện Tuy Viễn (Bình 
Khê) nay thuộc Huyện Tây Sơn, Bình Định. Ở đó 
ông kết thân với Nguyễn Nhạc và có mặt trong 
hàng ngũ Tây Sơn từ buổi đầu khởi nghĩa. Ông 
được giao tuyển mộ nghĩa binh. Tham gia nhiều 
chiến trận. Năm 1786, Võ Văn Dũng theo Nguyễn 
Huệ đánh ra Bắc Hà, diệt Trịnh Vương, lập Vua Lê 
Chiêu Thống. Khi Nguyễn Huệ rút quân về Nam 
Hà, quân Tây Sơn vẫn để tướng Nguyễn Văn Duệ 
đóng quân ở Nghệ An. Đại tướng Võ Văn Dũng 
đóng quân ở Đồn Hà Hoa, Bắc Hoành Sơn (Hà 
Trung), Vũ Văn Nhậm đóng ở Đồng Hới làm thế ÿ 
dốc (dựa vào nhau). 


Khi Vua Quang Trung ra giải phóng Thăng Long 
năm Kỷ Dậu 1789, Đại tướng Võ Văn Dũng trong 
đoàn quân Tây Sơn đánh chiếm Kinh đô, tiêu diệt 
quân Thanh. Võ Văn Dũng giữ chức Đại tư đồ tước 
Quận công, Kinh lược sứ Bắc Hà, Tổng trấn bình 
mã 4 trấn ở Bắc Hà. 


1599 


Sách Hậu Lẻ thống chí (trang 251, 252) viết: 
"Bắc Bình Vương đã dịnh kế Bắc xâm bèn sai 
bày tôi là Nguyễn Chiêu Viễn dâng biểu cầu hôn 
và xin khu đất Lưỡng Quảng. Tuy không phải là 
bản ý nhưng để thử xem thế nào, bất đồ bị bệnh 
mà chết. 


Lúc ấy là tháng Tám mùa Thu năm Nhâm Tý, 
năm thứ năm Bắc Bình Vương xưng đế vậy". 


Khi đó Chiêu Viễn Đại tướng quân Võ Văn Dũng 
đang ở Hải Dương nhận được sắc mệnh như sau: 


“Sắc sai Hải Dương Chiêu Viễn Đại đô đốc, Đại 
tướng quân Dực vận công thần, Võ Quốc công tiến 
phong làm Chánh sứ ởi Trung Quốc. Kiêm toàn 
quyền trong việc tâu thưa, xin hai Tỉnh Quảng Đông 
và Quảng Tây, để dò ý và cầu hôn một vị Công 
chúa để chọc giận. Cẩn thận đấy! Cẩn thận đấy! 
Hình thế dùng bình đều do nơi chuyến đi này cả. 
Một ngày kía người làm tiền phong chính là khanh 
đó. Kính thay lời sắc này", 

Ngày Rằm tháng Tư năm Quang Trung thứ 40) 
(17-5-1791) 


Tháng Tư năm 1792, Đại tư đồ Võ Văn Dũng 
cùng Nguyễn Quang Thùy, Phan Huy Ích, Võ Huy 
Tấn đưa giả vương Phạm Công Trị sang Yên Kình 
(Bắc Kinh) gặp Vua Thanh. Khi đoàn sứ giả đang ở 
Trung Quốc thì đột ngột Vua Quang Trung mất. Vua 
Quang Toản sai Thị trung Đại học sỹ là Ngô Thì 
Nhậm làm Chánh sứ, Hộ bộ Tả Tư nghì là Nguyễn 
Viết Trực và Hộ bộ Tả Thị lang là Nguyễn Văn Thái 
sang Thanh cấp báo. 


Khi Đại tư đồ Võ Văn Dũng ấi sứ trở về, tình hình 
triều chính có nhiều thay đổi về quyền binh. Vua 
Quang Toản nối ngôi, phong cậu là Bùi Đắc Tuyên 
làm Thái sư chuyên coi việc triều chính. 


Đắc Tuyên cho là Quang Toản còn bé (9 tuổi) 
nên việc gì cũng chuyên quyền, cậy uy phúc làm 
càn, bách quan văn võ chư thần đều sợ nơm nớp, 
liếc mắt nhìn nhau. Sách Hậu Lâ thống chí viết: 
"Đắc Tuyên thì chuyên chính mà Văn Sở thì trấn thủ 
Thăng Long, tổng lý, quân dân sự vụ, chức đến đại 
đồng lý, tước đến Quận công. Năm ấy lại sai Đại tư 
đồ Võ Văn Dũng lĩmh binh mã 4 trấn ả miền Bắc. 
Khi Văn Dũng di đến Trạm Quảng Giang thì Trung 
thư lệnh là Trần Văn Kỹ có tội đang bị đày ở đây. 
Văn Dũng đã cùng ngủ với Văn Kỳ. Văn Kỷ bảo 


(1) Tuần báo Trung Bác Chủ nhật số Tốt (Quý Ty 1943) 
tr. 20-21-28- Võ phả Giáp Tý chính biên. 


1800 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THẰNG LONG 


Văn Dũng rằng: "Quan Thái sư Bùi Đắc Tuyên chức 
trên hết các nhân thần, chuyên cầm quyền binh, uy 
phúc, lại đuổi các ông ra ngoài, thế là sắp muốn có 
việc bất lợi cho xã tắc, lúc ấy liệu các ông có giữ nổi 
đầu không? Bất nhược ông sớm liệu thì hơn, chớ để 
hậu hốt. 

Văn Dũng xưa nay vẫn tín trọng Trần Văn Kỷ, 
liên nghe kế của Văn Kỷ, ngay sảng hôm sau đem 
bản bộ binh đi gấp trở về, cùng với Thái bảo - Hoà 
Hợp mưu bắt Đắc Tuyên bổ ngục, rồi sai người đi 
Quy Nhơn bắt Đắc Trụ, lại sai Đô đốc Hoài đi 
Thăng Long bày mưu bắt Ngô Văn Sở đem về. ý 
tứ dặn rằng đoạn thêu đệt nên nhời tạo ra chứng 
cứ làm thành phản trạng, rồi đem dìm xuống nước 
cho chết. Quang Toản cũng chỉ sụt sùi khóc lóc 
mà thôi. 

Sự việc này cũng được các giáo sỹ phương Tây 
ghi lại, và họ biên thư cho nhau gửi cho gia đình: 


Thư của ông Lapavéc gửi cho bố đề ngày 5-7- 
1795 (trong tập Tonkín 692/ trang 633-643). 


“...Quan Phụ chính vương quốc, một ông già 80 
tuổi và là thúc phụ của Vua Quang Trung đã mất tử 
hai năm nay, có ý định đoạt ngôi của cháu ông để 
truyền cho con ông. Ông bàn âm mưu với một vị 
quan tảo bạo và can trường, ngược đãi công giáo, 
hiện ông mới được cử làm Kinh lược Bắc Hà. Cả hai 
đã âm mưu thoả hiệp “lật đổ Vua Quang Toản”, 
định giết 3 người con Vua Quang Trung, là châu 
ông quan Phụ chính, cho người tâm phúc của ông 
ra Bắc toàn quyên hành động theo ÿ muốn. Mọi 
việc đang tiến hành tốt đẹp và được xếp đặt cụ thể 
cho việc hành quyết 3 vị Hoàng tử và các quan đại 
thần thì cựu Kinh lược Bắc Hà (Võ Văn Dũng) mới 
tới Nam Hà Thượng, ở gần quan Phụ chính bắt đầu 
nghỉ ngờ thái độ của viên quan Phụ chính này, giấu 
giểm việc gì đây khi ông thấy có kê đem tin đến hay 
đi mà tiểu Vương (Quang Toản) chẳng được hay 
báo gi cả. Ông bèn tâu với Vua: “Bệ hạ hãy để 
phòng, người ta muốn âm hại bệ hạ. Bệ hạ hãy cho 
bắt sử giả lại". Sứ giả liền bị bắt và quả nhiên cuộc 
âm mưu kỹ lưỡng của quan Phụ chính và Kinh lược 
Bắc Hà bị bại lệ, chỉ còn 20 ngày nữa là họ hành 
động. Ngay lập tức có lệnh bắt quan Phụ chính và 
chỉ trong vài ngày sau ông bị giải ra toà xử tử. Một 
SỨ giả mang lệnh Vua được phái ra Bắc Hà. Quan 
“kinh lược” cũng bị bắt và phải chịu chung cực hình 
với đồng loã của ông ta. Con người này đã từng đòi 
ngược đãi dân Công giáo, ông ta không sống được 
lâu để thi hành cái thú dã man ấy. Vì 10 ngày sau 
chinh ông ta bị truy tố vì tội phản loạn và nghịch 
Vua... Hai vị đại thần Bắc Hà đi bắt quan Phụ chính 


đã trách mắng ông nhiều điều khi ông bị dẫn đi 
hành quyết. Trong số đó, có một điều mà tôi thấy 
đáng được thuật lại vì nó lợi cho Thánh đạo nhất là 
khi những lời trên được thốt ra từ miệng người đi 
đời... Lệnh ngược đãi Giatô đã bị huỷ bở'. 


Sự việc này được phát hiện sau khi Võ Văn 
Dũng được Trần Văn Kỷ cảnh báo, ông đã theo dõi 
và bắt được người mang thư liên lạc giữa Đắc 
Tuyên ở Phú Xuân với tướng Tổng trấn Bắc Thành 
Ngô Văn Sở. Sau đó, đang đêm quân lính bổ vây 
nhà Bùi Đắc Tuyên ở Chùa Thiền Lâm nhưng 
không bắt được vì Tuyên không có nhà. Đêm ấy, 
Tuyên ngủ ở Phủ Chúa (Quang Toản). Võ Văn 
Dũng liền đem quân bao vây Phủ Chúa, đòi bắt 
Đắc Tuyên. Vua Quang Toản phải giao Đắc Tuyên 
cùng bọn bè đẳng của Ngô Văn Sở, Ngự sử 
chương gồm 10 người đều bị Võ Văn Dũng giết 
chết. Hành quyết xong Võ Văn Dũng sai Trần Văn 
Hoá đem 500 thân binh đi Quy Nhơn với danh 
nghĩa đi cứu viện, nhưng thực ra là để bắt giết Lê 
Văn Trung và Trần Quang Diệu (vì vợ Diệu là Bùi 
Thị Xuân, cháu Bùi Đắc Tuyên). 


Cũng thời điểm này ông Eyot gửi thư cho ông 
Blandin viết năm 1793 như sau: “,.Quan Phụ chính 
Bùi Đắc Tuyên trong thời gian làm Nhiếp chinh khí 
con Vua Quang Trung còn nhỏ, đã bị tổ cáo là 
muốn tiếm đoạt ngôi Vua. Đắc Tuyên liền bị bắt 
ngay, quan đại thần Ngô Văn Sỏ của chúng lôi 
cũng bị tỉnh nghỉ là cô dinh líu vào âm mưu của 
quan Phụ chính. Người ta nói rằng con quan Phụ 
chính định lên làm Vua và quan đại thần của chúng 
tôi sẽ làm Chúa. Nhưng khỏ mà bắt được ông ta: 
ông ấy có nhiều binh lính và tay chân. Đã có mật 
lệnh gửi cho các Tổng trấn các xử phải chuẩn bị 
quân lính để tăng cường trong trường hợp ông ta 
kháng cự. 


Sau đấy, Đặc sử của Vua Nam Hà đến bắt Đại 
tổng trấn Ngô Văn Sỏ Kính thành Thăng Long. 
Ông ta đã không nghĩ rằng có một trát lệnh như vậy 
nên hoàn toàn bị bất ngờ. Ông bị trói nhốt vào cũi 
và dẫn vào Nam. Nếu ông ấy biết được tín đó có lẽ 
Sẽ xảy ra một cuộc chiến. Người ta cũng nói rằng 
ông ta còn dự định giết ba bốn đại thần khác ở 
Nhiếp chính viện. Ngày khởi sự đã được quyết định 
nhưng bị lộ nên bị bắt trước. Người ta đồn rằng đến 
ngày giò tiếm Vương (Quang Toản), họ sẽ bị bọc 
vải tẩm đẫu dùng làm bấc đốt vì đã không trung 
thành với Vua. Tất cả mệnh lệnh của Tổng trấn bị 
bãi bỏ (không có sự ngược đãi công giáo nữa)". 
(Tập 7onkín 692, trang 510 - 512) 


Ở Nha Trang, Trần Quang Diệu được tin Võ Văn 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


1801 


Dũng giết cha con Bùi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở 
liền kéo quân về, cùng tướng tá hợp mưu đem quân 
đến uy hiếp bọn Võ Văn Dũng. Vì sợ vạ đến mình, 
Trần Quang Diệu nói với chư tướng: "Đức hạnh 
Chúa ta không được cứng cỏi, để cho đại thần cùng 
triều giết lẫn nhau, họa biến rất lõn không còn gì 
hơn thế, nay hãy tạm dẫn quân về, để dẹp nội biến, 
rồi sau sẽ đánh có nên chăng?” Chư tướng đều nói 
rằng: “Việc đó thế nào chúng tôi cũng xín theo lệnh. 
Ngay ngày hôm ấy, Diệu giải vây Thành Nha Trang 
dẫn quân về khi đi qua Quy Nhơn thi Hoá nghe tin 
liền đến tạ tội. Diệu không hỏi gì cả liền đem quân 
đóng đồn Ö bờ sông phia Nam. Võ Văn Dũng cùng 
với bọn Nội tứ hầu đem binh bản bộ đóng ỏ bờ sông 
phía Bắc, hai bên đều vin quân mệnh để chống giữ. 
Vua Quang Toản rất sợ bèn sai Trung sứ giảng hoà, 
đoạn Diệu cho tả hữu vào yết kiến, cùng Dũng 
giảng hoà. Quang Diệu lấy Văn Trung vào thay Hoá 
trấn thủ Quy Nhơn mà triệu Hoá về giết chết), 


Năm Canh Thân, quan quân nhà Nguyễn vượt 
biến đến đánh Quy Nhơn. Đại tư đội Vũ Tuấn sức 
không thể địch nối, liền đem thành đầu hàng. Và 
đổi thành Quy Nhơn làm Trấn Bình Định. Rồi sắc 
cho hậu quân là Tính Quận công Võ Tánh đóng 
quân giữ trấn, cho Thượng thư Bộ Lễ là Ngô Tòng 
Chu làm Hiệp trấn thủ. Vào thời gian trước đây, 
Quang Diệu và Dũng đều lập phe đảng tranh nhau 
quyền thế. Bên ngoài tuy là hoà, nhưng thực tế bên 
trong vẫn nghi ngờ lẫn nhau. Trong trận thất bại ở 
Thạch Tân, quân Văn Dũng không đánh, tự vỡ. Việt 
SỬ cương mục tiết yêu viết: "Văn Dũng sợ xin 
Quang Diệu che giấu cho chuyện ấy, từ đỏ hai 
người rất thân nhau. Trần Văn Kết, Trần Văn Kỷ, Hồ 
Công Diệu vốn ghẻt Quang Diệu nhưng không biết 
là Văn Dũng đã hoà hợp với Quang Diệu. Khi 
Quang Diệu lui giữ Quảng Nam, bọn Văn Kết giả 
thư của Chúa Thuận Hoà lấy có là Quy Nhơn bị 
mất, Diệu giữ quân không đánh, ngầm hẹn với Văn 
Dũng bắt Quang Diệu giết đi. Văn Dũng đem thư 
cho Quang Diệu xem, Quang Diệu cả giận, lập tức 
cùng đem quän về Phú Xuân (Thuận Hoá) nói hết 
lỗi của Chúa Thuận Hoá nghe lời giêm pha, giết hại 
công thần định đem quân về can gián. Chúa Thuận 
Hoà nhiều lần an ủi, hoà giải. Văn Kỹ quy tội cho 
Viết Kết và Công Diệu. Viết Kết chạy trốn. Chúa 
Thuận Hoà liền bắt Hồ Công Diệu cho Văn Dũng và 
Quang Diệu giết đi. Quang Diệu và Văn Dũng mới 
giải binh". 

Được vài tháng, Vua Quang Toản sai liền Thống 
suât Trần Quang Diệu và Tư đồ Thiếu phó Võ Văn 
Dũng mang quân thuỷ bộ vào đánh Bình Định. Võ 
Văn Dũng chỉ huy thủy bỉnh đi trước khiêu chiến 


nhưng Võ Tánh chia quân chống giữ không đánh, 
Quang Diệu nói với Dũng: *Tánh không đánh là 
muốn để quân ta lâu ngày mệt mỏi đé". Sau đó, hai 
tướng liền cho quân đắp luỹ dài để vây thành. 


Võ Văn Dũng đem một số chiến thuyền Đại 
Hiệu rất lớn chắn ngang cửa bể Bình Định (tức Cửa 
Thị Nại), bên trên lập lâu sách để dàn súng lớn, 
bên trong thì đẽm 100 chiến thuyền bao vây. Lực 
lượng thuỷ quân Tây Sơn do Tư đồ Thiếu phó Võ 
Văn Dũng chỉ huy rất hùng mạnh. Văn Dũng dùng 
8 tàu Đại Hiệu mỗi tàu có 700 quân, mang 66 khẩu 
đại bác, 5 tàu mỗi chiếc có 50 khẩu đại bác với 600 
thuỷ thủ (cả hai loại súng trên, khẩu kính đều 24); 
40 tàu mỗi chiếc mang 16 khẩu đại bác, khẩu kính 
12 với 200 quân. Ngoàải ra, còn 93 chiến thuyến, 
mỗi thuyền có 1 đại bác với khẩu kính lớn 38 và 
150 quân; 300 pháo hạm, 100 tàu buồm kiểu Đàng 
Trong hình chữ nhật gồm 70 quân. Sách Gia 
Khánh Đông Nam Tĩnh Hải Ký nhà Thanh viết : 
“Vả chăng thuyền rợ (Tây Sơn) cao to, nhiễu súng 
có gặp cũng chưa chắc thắng được chúng). 
Cuộc chiến bao vây tàu Cầu Tây Sơn gần hai năm, 
trận thuỷ chiến diễn ra rất ác liệt và gay go tàn 
khốc. Nguyễn Vương đích thân chỉ huy trận đánh 
từ lúc Mặt trời lặn, chiến thuyền hai bên dàn trận 
đánh, cuộc hỗn chiến đẫm máu, các chiến thuyền 
của Nguyễn Vương và Tổng chưởng thuỷ quản Võ 
Di Nguy đang ở trong tầm súng. Võ Di Nguy bị 
trúng một phát đại bác bay đầu, làm quản Nguyễn 
bối rối, một chiến thuyền Nguyễn bị mắc cạn. 
Tướng Lê Văn Duyệt sai người tới chặt đầu viên 
hạm trưởng và ra lệnh đốt chiến thuyền, lệnh cho 
tiến về phía tàu Tây Sơn, ngầm cho người lấy dây 
chằng mũi và chằng lái dưới chân dãy núi phía 
Đông rồi nổi lửa đốt chiến thuyền. Quân Tây Sơn 
thấy chiến thuyền quân Nguyễn bị đốt tưởng là có 
sự phản bội của mấy Tướng quân Nguyễn. Tướng 
Nguyễn Văn Trương quân Nguyễn đã đánh liều 
một nước cuối cùng, một là được, hai là thua nặng, 
quân của ông ta đã vào quá sâu, lồng lộn như một 
bày hổ, không còn biết gi là nguy hiểm liều chết 
tiến đánh. Cách đánh cảm tử đó đã khiến Tướng 
Nguyễn Văn Trương lập được một kỳ tích cho quân 
Nguyễn. Ngọn lửa hồng cháy lan sang các tàu cửa 
quân Tây Sơn từ lúc 4 giờ sáng. tới lúc rạng đông. 
Một phần lớn hạm đội Tây Sơn bị nổ tung. Các 
pháo hạm và chiến thuyền của Võ Văn Dũng cầm 
cự cho tới 2 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Giêng năm 


(1) Hậu Lê thông chỉ, tr. 260, 261. 
(2) Theo Hoảng Xuân Hãn - Sử Địa số 9-10, tr. 260. 


1602 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Cảnh Hưng thứ 61 (tức năm 1800). Thuỷ quân của 
Thiếu phó Võ Văn Dũng bị thuỷ quân Nguyễn phá 
tan, tất cả các chiến hạm đều bị đốt cháy hết. Đội 
thuỷ quân hùng hậu 50.000 người, 1800 thuyền 
buổm, hộ tống 6000 cô đại bác, võ khí, đồ châu 
ngọc cùng các tướng sỹ đều bị chìm xuống đại 
dương. Quân Nguyễn cũng bị tổn thất nặng nề 
nhưng đã chiến thẳng. Võ Văn Dũng đem tàn quân 
chạy về với bộ quân của Trần Quang Diệu đang 
vày Thành Bình Định, 


Võ Tảnh dâng biểu xin giữ thành đến cùng, 
khuyên quan quản nhân lúc giặc sơ hở đánh úp 
Phú Xuân, 


Tháng Năm năm 1801, Trần Quang Diệu vã Võ 
Văn Dũng hạ Thành Bình Định. Điệu và Dũng ở 
Thành Binh Định tuyển chọn tráng đỉnh để thanh 
viện cho Vua Quang Toản, Sau khi Nguyễn Vương 
hạ Thành Phú Xuân, Quang Toản chạy ra Bắc, 
Nguyễn Vương đã bắt được vợ của Tư đồ Chiêu 
Viễn Đại tướng quán, tướng chỉ huy hải quân ở Quy 
Nhơn là bà Thiệu Đoan, Ông Baiisy viết : “Những 
nữ tù nhân nảy ở một ngôi nhà kín, hơi tối, thiếu vẻ 
thanh nHã... Tại đây tôi thấy bà Thiệu Đoan, vợ của 
vị Tư đồ Võ Văn Dũng, tướng chỉ huy hải quân mà 
Nguyễn Vương đã thiệu huỷ ö Quy Nhơn. Bà ta có 
nhan sắc, về nhu mi và lễ độ. Tại đây còn có thân 
mẫu (mẹ) Tư đồ tuổi chừng 50, bà đàm đạo với tôi 
rất lâu và cảm thán về sổ phận chẳng may...”. 
(Tonkin 801 trang 951, 970 phải chăng đây là Từ 
Chỉnh phu nhân họ Phạm huý là Lỗi)(). 


Ở Thành Bình Định, tuy Quang Diệu và Văn 
Dũng ở thế cô nhưng biết quân Nguyễn không đủ 
lương thực nên vẫn muốn đánh từ Bình Định tiến ra 
lấy tại Phú Xuân. Vùng Bình Định thời ấy mấy năm 
liên tiếp bị mất mùa. tiền quân của Nguyễn Văn 
Thành sai Nguyễn Đình Đắc đem quân vượt Sông 
Dinh chặn đánh tan quân Quang Diệu ở Kỳ Sơn. 
Rồi hai bên đắp luỹ cố thủ ở xứ Vườn Cau (Lang 
Viên). Khi ấy nhận được tin báo Võ Văn Dũng liền 
đem quân đi chống cự nhưng không lại. Tiền quân 
Nguyễn Văn Thành gửi thư dụ hàng cho Võ Văn 
Dũng. Sau khi Trần Quang Diêu, Võ Văn Dũng bàn 
bạc cùng các tướng Từ Văn Chiêu, Nguyễn Văn 
Giáp, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Mân, Nguyễn Văn 
Điểm với hơn tâm mươi người chọn ba ngàn quân 
thiện chiến và 80 thớt voi bỏ thành ra đi. Được tin 
quân Tây Sơn rút chạy Văn Thành cho quân đuổi 
theo và cho thủ nhận hơn ba ngàn quân Tây Sơn 
đầu hàng. Quân Tây Sơn lúc đó đã đi tắt vào rừng 
sâu. Văn Thành thu quân trở về giữ thành. 


Đoàn quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu và Võ 


Văn Dùng rút chạy theo đường núi qua Lào, bị các 
bộ tộc người Thượng chặn đánh, sức chiến đấu mất 
dần. Và chỉ sau vài tháng lương hết, Trần Quang 
Diệu từ Quy Hợp xuống Huyện Hương Sơn liền 
được tìn Nghệ An đã thất thủ. Lập tức Trần Quang 
Diệu đi tắt về Huyện Thanh Chương qua Sông 
Thanh Long, định bí mật trở ra Bắc, nhưng bất chợt 
gặp quân Nguyễn do tả quân Phỏ đô Thống Vũ 
Đoan và tiền đồn Chánh thống Lê Đức Định đã bắt 
sống được họ, cùng đội chiến tượng 76 thớt voi 
nhưng chưa bắt được Võ Văn Dũng. 


Quân Nguyễn Vương lúc đó đánh ra Bắc chiếm 
Dương Xá là ly sở của trấn Thanh Hoa nội do em 
Vua Cánh Thịnh là Quang Bản làm trấn thủ. Tư mã 
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Tứ cầm quân 
chống cự với quân Nguyễn. Lúc đỏ, quân của Lê 
Văn Duyệt ập đến bắt sống Quang Bàn và Đổng Lý 
Thận, Văn Dũng và Văn Tứ chạy về Trấn Sơn Nam. 
Chiêm được Thanh Hoa ngoại. Tả quản Lê Văn 
Duyệt báo tin thắng trận và vào đón Nguyễn Vương. 


Đang lúc đó, bỗng quản thám mã đến báo tin: 
“Tướng Tây Sơn Võ Văn Dũng bị dân Xã Ngọ Xá, 
Huyện Nông Cống bắt sống. Mội lúc sau, các tướng 
Phạm Ngọc Phác, Phạm Ngọc Thụy áp giải Võ Văn 
Dũng cùng bọn thuộc tướng Hồ Văn Điểm, Nguyễn 
Văn Điểm đến ngự doanh dâng nộp. Nguyễn 
Vương (Thế tổ) sai chuyển giao tãi cả cho quân đạo 
giam giữ một nơi với Quang Diệu để chờ xử trí (2) 


Sách Hậu Lê thống chí viết: “Văn Dũng cũng bị 
thổ dân Nông Cống bắt được, đến ngày tháng ô thì 
liến đánh Thanh Hoa, em Quang Toản là Đô đốc 
Quang Bàn và bọn Thân Đằng đều đầu hàng cả"ồ). 
Việt sử cương mục tiết yếu viết : "Tư đồ Võ Văn 
Dũng đến Xã Ngọ Xá, Huyện Nông Cổng, Từ Văn 
Chiêu, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Hưng, Nguyễn 
Văn Mân đều bị bắt (4), 


Tháng 11 năm Nhâm Tuất 1802, Vua Gia Long 
làm lễ dâng tù ở Thái miếu tại Phú Xuân. Võ Văn 
Dũng bị xử tội lăng trì, kết thúc cuộc đời mội danh 
tướng của vương triều Tây SơntŠ), 


Dưới đây, xin trích một số tư liệu lịch sử có 
liền quan đến Đại tư đó Võ Văn Dũng. 


Tháng 12 năm Nhâm Tỷ (1792), Võ Văn Dũng 
được cử làm Chánh sứ cùng Nguyễn Quang Thuỳ, 
Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn đưa Giả Vương Phạm 


(1) 200 năm phong trào Tây Sơn - Sử Địa số 21-1791. 
(2) Hoàng Việt hưng long chỉ, tr. 345. 

(3) Hậu Lê thống chí, tr. 272. 

(4){3) Việt sử cương mục tiết yếu. 


BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


Công Trị sang nhà Thanh ở Yên Kinh dâng biểu cầu 
hoà. Khi trở về ông có mang theo bộ đòn rồng 
(chạm cửu long, 1 rồng mẹ, 8 rồng con) về tặng cho 
quê hương là Làng Đan Giáp. (Năm Tân Mão 
(1951), Đình Làng Đan Giáp bị quân Pháp đốt cháy 
nên bộ đòn rồng không còn nữa). 


Một đại hồng chung Chùa La Chữ (Phú Xuân- 
Huế) do Đại tưởng Tây Sơn Võ Văn Dũng và phụ 
nhân Lê Thị Vi người Làng La Chữ phát tâm chủ 
đạo củng cho chùa. Tháng Mười một năm 1802, 
Lê Thị Vi (bà Thiệu Đoan?) cùng chồng là Tư đồ 
Võ Văn Dũng bị hành quyết tại Phú Xuân (Huấ!. 
Từ đó, Làng Đan Giáp phải đổi sang họ Vũ Đình, 
mộ tổ họ Vũ phải san bằng để không bị khai quật 
ở thời Nguyễn. 

Cuốn phả có tên là Vũ phả Giáp tế chính biên 
do cháu đời thứ 6 chi Đại đô đốc, Đại tướng Vũ 
Quốc Công là Vũ Vĩnh thứ tên chữ là Trọng Phòng 
biên soạn năm Tự Đức thứ 23 (1870), đày 137 
trang chữ Hán trên nền giấy bổn khổ 0,30 0,20; 
(ghi gốc tích họ Vũ Làng Đan Giáp từ đời thứ nhất 
tới đời thứ sáu — từ trang 130-137, ghi cáo sắc Vua 
Quang Trung ban cho Võ Quốc công hưởng lộc ở 
hai Huyện Vĩnh Lại và Thanh Miện, Hải Dương 
Sắc viết: 

- Chuẩn lời tâu của Võ Quốc công miễn thuế cho 
Làng Đan Giáp. 


- Phong cho Võ Quốc công làm Chánh sứ đi 
Bắc quốc. 


Vũ Quốc Công biệt ban thưởng lộc cáo sắc. 


- Sắc Chiêu Viễn Vũ Dũng Đại tướng quân, đặc 
phong Dực vận Công thần Vũ Quốc công, Nam 
chinh Bắc phạt phả hữu công lao, ứng gia phú quý, 
dữ đổng truyền chị vô cùng biệt ban. Vĩnh lại, 
Thanh Miện, nhị Huyện binh lương, di ví thưởng lộc, 
dĩ biểu hữu công, khâm tại cố sắc. 

Quang Trung tứ niẽễn ngũ nguyệt nhị Thập 
Bái nhật. 


Dịch nghĩa: 


- Cáo sắc ban thưởng lộc cho Võ Quốc công, 
thần Võ Quốc công, đã có nhiều công lao trong 
Nam chính, Bắc phạt, xửng đáng được hưởng phú 
quý cùng mọi người đến Võ công, nay biệt ban cho 
được thu binh lương của hai Huyện Vĩnh Lai, 
Thanh Miện làm thưởng lộc, tô sự biết công. Sắc 
cho thi hành, 


Quang Trung năm thứ tư, tháng Năm ngảy hai 
mươi Tám năm Tân Sửu (1791). 


1603 


Sắc miễn cho Làng Đan Giáp 
Phiên âm: 
- Võ Quốc công chuẩn xả chế lộc cáo sắc 


- Sắc Đô đốc Chiêu Viễn đại tướng quân, Dũng 
phải hầu, khâm tư hệ từ hữu bản quán, tấu văn ngật 
chuẩn xá bản quán tại Thanh Miện Huyện Dan 
Giáp Xã Tô Dung thuế lệ, cập binh phân hộ, Đan 
Giáp Xã Tô Dung thuế lệ, cập binh phân hộ, phân 
Sưu sai, các tổng hợp tích chuẩn xả các dịch như 
tấu, dĩ vi chế lộc biểu hữu công khâm sai, cổ sắc. 


Dịch nghĩa: 


- Cáo sắc chuẩn lời tấu của Võ Quốc công, xá 
chế lộc cho dân sắc. 


- Sau khi bản tấu của Đô Đốc Chiêu Viễn Đại 
tướng quân, Dũng phái hầu, xá cho bản quân của 
Đô đốc ỏ Huyện Thanh Miện, Xã Đan Giáp, các loại 
tô, dụng thuế lệ, cùng sưu phân về cho từng hộ, 
từng người, xá hết các loại dịch nói trong bản tấu, 
lấy lộc ban cho người có công. Sắc cho thi hành. 


Quang Trung năm thư 3 tháng Tư ngày 22 Canh 
Tý 1790 


Phiên âm: 


- Võ Quốc công tiến ra lĩnh bắc sứ, chính sứ 
cảo sắc: 


Hải Dương Chiêu Viễn Đại đô đốc Đại tướng 
quân, Dực vận công thần Võ Quốc công, tiến gia 
nh Bắc sử, Kiêm toàn ứng tấu, thỉnh Đông, Tây, 
Lưỡng Quảng, dĩ khuy Kỳ Tân, công chủ nhất vị di 


Kinh kỳ mộ thân chỉ, thận chi, câu dụng bỉnh 
hình thế tâu tại thử hành, tha nhật tiền phong, kỹ 
nhân giả tại sắc mệnh. 


Dịch nghĩa: 


Cáo sắc cho Võ Quốc công tiến Kinh Bắc sứ 
Chánh sứ, Sắc cho Hải Dương, Chiêu Viễn Đại đô 
đốc Đại tướng quân, Dực vận Công thần Vũ Quốc 
công tiến binh Bắc sứ Chánh sử, đã xuống tấu xin 
ý kiến về việc Đông Tây Lưỡng Quảng, có ý dòm 
ngó đất ta, Công có chủ trương được đành thoả 
giận, phải cẩn thận, rất cẩn thận, dùng binh phải 
biết rõ hình thế đã. Trong cuộc đi này, sau này, 
ngày kia, người đi tiên phong cũng là khanh vậy. 
Tuân theo sắc mệnh này. 


Quang Trung năm thứ 4 thàng Mười ngày 
15 (1791) 

Ngày nay dòng họ Vũ (Võ) còn nhà thờ tổ ở 
Thôn Phú Mỹ với tên đề *Võ từ đường" Xã Bình 


1604 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Phú, Huyện Bình Khê, Tỉnh Bình Định. Chùa Phước 
Sơn có lưu giữ một số di vật liên quan đến như; Bài 
vị thở ông, ba bức tượng tương truyền do ông mang 
tử Bắc Hà về. Đây là nơi Đại đô đốc khởi nghiệp 
công danh và làm bạn với Nguyễn Nhạc thời tụ 
nghia Tây Sơn. Những tư liệu lịch sử về Võ Văn 
Dũng cần được nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm mới 
mong sảng tỏ về vị danh tướng tài ba một thời đã bị 
triều Nguyễn huỷ diệt đầu Thể kỷ XIX. 


NGÔ THÌ NHẬM 
(1746-1803)* 


Danh sỹ triều Lê Trịnh -Tây Sơn 


2X qo Thí Nhậm hiệu là Đạt Hiến, người Làng 
Tả Thanh Oai, Tổng Thượng Thanh Oai, Huyện 
Thanh Oai, Phủ Ứng Thiên, Trấn Sơn Nam (nay là 
Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây). Cha ông là Ngô Thì Sỹ đỗ 
Hoàng giáp năm 1766 làm Đốc Trấn Lạng Sơn. 
Ông sinh ra trong một gia đình là trọng thần triều Lê 
- Trình, học rộng, văn chương lừng lẫy, là một trong 
những danh Nho nước ta ở Thế kỷ XVIIL. 


Ngô Thì Nhậm đậu Giải nguyên Khoa Hoành từ 
năm Định Sửu niên hiệu Cảnh Hưng thứ 18 (1757). 
Năm 1769, Ngô Thì Nhậm đỗ Khoa Sỹ vọng khí 30 
tuổi được làm Thụ Hiến phó Hải Dương. Bấy giờ 
Tỉnh Vương Trịnh Sâm có ÿ cho rằng chế độ quan 
chế phẩm hàm của các triều trước là nhỏ hẹp, nay 
muốn thay đổi. Pham các việc phần nhiều không 
theo lệ cũ. Lệ cũ thì chức Tham nghị và Hiến phó 
do triều đình bảo cử. Căn cứ người ấy thi đỗ nhiều 
kỳ hay ít và số năm làm việc lâu hay mới, thanh tích 
làm quan qua các kỳ khảo duyệt khá hay kém mà 
bổ nhiệm. Gặp lúc chức Tham nghị và Hiến phó ở 
Thanh Hoa và Hải Dương bị khuyết, triều đình liền 
cử Lê Doãn Xương và Lại Thăng. Chủa không 
nghe, sai lấy số ghi tên những người đỗ trong kỳ thi 
văn sách “Bình định Trấn Ninh" ra xem rồi Chúa cử 
Trần Văn Vĩ, Ngô Thì Nhậm thay. Vĩ từ chối không 
nhận, Nguyễn Hoản nói với Chủa cử Toại thay Vĩ. 
Chúa nghe theo chọn Toại. Còn Ngô Thì Nhậm 
trong bài văn sách có đề xuất phương châm: "Chú 
trọng mặt thuận lợi, coi thường sự khó khăn (tiên dị 
hậu nan), bỗ chỗ cứng đánh chỗ rạn nứửi. Chỗ rạn 
đã vỡ thì chỗ cứng cũng tự vỡ'. (xã kiên, công hà, 
hả giả phá tắc kiên tự hội). 


Năm Ất Mùi niên hiệu Cánh Hưng thứ 36 (1775), 


Ngô Thì Nhậm đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất 
thân đời Vua Lê Hiển Tông. 

Năm Bính Thân (1776), thăng Giám sát Ngự sử 
trấn Sơn Nam, sau được bổ Đốc đồng Kình Bắc 
kiêm Đốc đồng Thái Nguyên. 


Năm Kỹ Hợi (1779), ông được thăng Đông các 
Hiệu thư, Hàn lâm Viện Hiệu thảo, làm tư giảng 
(thầy dạy cho Trịnh Tông). Năm 1780, Ngô Thì 
Nhậm làm Đốc đồng Kinh Bắc, có học trò là Tiểu 
giảm Hà Như Sơn là người gìữ sách cho Trịnh Tông 
mách cho, biết âm mưu: Tông cùng lũ gia thần 
Đoàn Xuân Thụ và Tiểu hiệu là Vĩnh, Tiểu giảm là 
Thế, Thẩm đang ngày đêm lo tính tiếm ngôi. Gặp 
lúc Chúa Trịnh Sâm ốm, Trịnh Tông đến thăm 
bệnh, nhiều lần bị nội thị ngăn trở không cho vào. 
Người ngoài lại đồn rằng Chủa ốm nặng nên Tông 
được lũ gia thần bàn xin bí mật sắm binh khí, chiêu 
mộ dũng sỹ, đợi khi trong cung có sự chẳng lành 
thì đóng cổng thành lại, giết Quận Huy Hoàng Tố 
Lý, giam tu Quý phi Thị Huệ. Sau đó, cho người đi 
báo hai trấn Tây, trấn Bắc đem quân về bảo vệ lập 
lên làm Chúa. Tông nghe mưu ấy, phao tín rằng: 
“Thế tử sắp cô lệnh đi đánh Miễn Nam, phải sắm 
binh giáp. Mật sai Chu Xuân Hán xem Chúa ăn ỏ 
thế nào”. 

Hà Như Sơn bèn nói àm mưu ấy với Ngô Thì 
Nhậm. Nhậm sợ quá mật khuyên Tuân (trấn thủ 
Kinh Bắc) và Nguyễn Phương Dĩnh thôi việc ấy đi. 
nếu không thôi việc sẽ bị phát giác, nhưng Tuân 
không nghe. Khi Chúa Trịnh Sâm khỏi bệnh, âm 
mưu bị bại lộ, Khắc Tuân bị triệu hồi về phủ, thấy 
Nguyễn Khản, Phương Dĩnh đã bị giam, Tuân xin 
vào yết kiến Chúa để chịu tội. Chúa sai nội thần 
trách Tuân rằng: “Cậu cùng thằng Tông làm giặc, 
cậu cứ đi mà dấy quân, ta đã có tướng giỏi để đối 
chọi". Tuần ra gặp Nhậm ở cửa, nắm lấy tay Nhậm 
than tằng: “Tôi thờ Chúa từ lúc Chúa lọt lòng ra, 
đến nay Chúa gọi là giặc. Ngày trước tôi nghe ông 
nói tưởng việc cũng dễ dàng bây giờ làm thế nào?" 

Ngô Thì Nhậm lập tức đến nhà Tả Xuyên gặp 
Khản để hỏi Khản duyên cớ tại sao? Khản nói rằng: 
“Hoa sinh do tự con Chúa mà ra, lũ Khản bị gièm 
đã lâu, biện bạch cũng vô ích, không gì bằng đem 
sự thực của Tông nói ra để Chúa biết việc tự đàm 
tôi ló. Thế là dùng thuốc độc chữa bệnh độc..." 
Chúa bèn giao cho Ngò Thì Nhậm cùng Triều 
Phong Hầu tra xét phát giác được hết sự việc của 
lũ gia thần tôi tớ Trịnh Tông, sau đấy ông được 


€Œ) Xem thêm phần 16: Văn học. BT. 
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thăng chức Hữu Thị lang Bộ Công. Lúc đó. Thì 
Nhậm có tang cha là Ngô Thì Sỹ mất, xin từ chức 
về chịu tang, liền ở ẩn cư luôn 6 năm vì đư luận cho 
rằng ông và Trần Bá Huy tố cáo âm mưu này nên 
có nhiều lời giềm pha tai tiếng không hay. 


Năm Nhâm Dần niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43 
(1782), Chúa Tĩnh Vương Trịnh Sâm mất, theo di 
mệnh của Chúa, Thế tử Trính Cán lên ngôi, Chúa 
làm Điện Đô Vương. 


Tháng Mười, chư quân làm loạn (Kiêu binh), 
giết Quận Huy , phế bỏ Điện Đó Vương Trịnh Cán, 
lập Trịnh Tông lên ngôi Chúa. Sáng hôm Chúa lên 
ngôi liền hạ lệnh ngay cho những can phạm đều 
được miễn tôi tha bổng, duy có vụ án năm Canh Tỷ 
thì không tha cho ai. Chúa lần lượt cho bắt hết, chỉ 
có Ngô Thi Nhậm về chịu tang cha từ trước, trốn 
không biết đi đâu (Nhậm đã đổi họ tên, trốn ở Sơn 
Nam hạ). 


Khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lần thứ hai để 
giết Vũ Văn Nhậm, sáu trấn đều giao cho Ngô Văn 
Sở tuy tài bổ dụng, lại triệu tất cả văn võ, bách quan 
triều Lè cũ đến triểu ở phòng Lễ Bộ, gặp viên tuỳ bộ 
là Vũ Văn Ước hướng dẫn, lúc này Ngô Thì Nhậm 
mới xuất hiện. Sách Hậu Lê thống chí viết: "Một 
hôm có văn quan Ngô Thì Nhậm đến trước, Văn 
Ước ngõ là Hoàng tử, bèn mời cùng ngồi, một lát 
sau bọn Duy phiên lục đục kéo đến quỳ lạy giữa 
sân. Ngô Thì Nhậm ngõi trong không đành liền 
chạy ra ngoài, Lúc đó Văn Ước lấy làm ngờ không 
hiểu là ai, bèn hỏi các quan rằng: “Người ngồi ban 
nãy là ai", mới được biết là văn quan Ngô Thì Nhậm. 
Văn Ước liền nổi giận nói rằng: “Ta quản lĩnh chốn 
này mà sao hắn dăm vỗ lễ đến thể" bèn sai người 
tìm bắt Ngô Thì Nhậm. Nhậm biết rõ tình hình khẩn 
cấp lập tức lần trốn, chờ đến tối mới vào yết kiến 
Trung thư lệnh Kỹ Thiên hầu là Trần Văn Kỷ để cầu 
cứu. Trần Văn Kỷ là người được Bắc Bình Vương 
Nguyễn Huệ quý mến, lưu trong trưởng để bàn việc 
rất gần gũi, (ông là danh sỹ Nam Hà đỗ giải 
nguyên. Khi Bắc Bình Vương giữ Thành Phú Xuân 
đã sai người đi câu Trần Văn Kỷ để hỏi những việc 
Nam - Bắc rất tâm đầu ý hợp). 

Khi Văn Kỹ biết chuyện Thì Nhậm gặp Văn Ước 
VỪa rồi, vì sợ hắn ta làm hại, nên không dâm đến chứ 
không có ý định trốn đi, nay nhờ ông Kỷ giải cứu". 

Trần Văn Kỹ nói rằng: "Tôi biết ông là bậc kỳ tài, 
chẳng may bị kể phàm phu mà phải trốn tránh năm 
sáu năm nay. Tôi đã đem tên ông tâu với Chúa 
công. Chúa công khen tài ông, đại dung được. May 
sao Chúa công có lòng mến tiếc ông, hiện đã sai 
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tìm ông thì Văn Ước hắn làm gì được." Liên dẫn Ngô 
Thì Nhậm đến yết kiến Bắc Bình Vương Nguyễn 
Huệ. Vương nói rằng: "Nhà ngươi trước bị Trính 
Vương không dùng nên phải long đong bỏ nước, 
nếu không gặp ta ö chốn này, sao thấy được mặt 
trờ, hoặc giả ý định trài cho ta dùng những bậc 
nhân tài chăng? Vậy ngươi nên gắng sức để báo 
công. Ngô Thì Nhậm cúi đầu lạy tạ". 


Khi Ngô Thi Nhậm theo Nguyễn Huệ đã được 
đánh giá cao và sử dụng ông vào công việc trọng 
trách lớn. Nguyễn Huệ đã nói trước mọi người rằng: 
“Sở, Lân là nanh vuốt của ta, Dũng và Ngô là tâm 
phúc của ta, Tuyết là cháu gọi là bằng cậu, Ngô Thì 
Nhậm là tôn thần của ta, lại là bậc Nho lưu ỏ Bắc Hà 
am tường thế sự, nay fa giao toàn thành cho các 
ông... tiện nghi làm việc. Lúc có việc gì phải hội đồng 
bàn định cho xác đáng, đừng lấy người cũ, người mới 
mà ngăn cách nhau, một lòng cứu giúp, cho bõ sự tin 
cậy, hãy cố đi"! Mọi người đều sụp lạy vâng mệnh. 
Nguyễn Huệ là người nhịn xa, trông rộng thấy rõ tài 
của Ngô Thì Nhậm nên đã đặn dò như vậy, nhưng 
Văn Sở vẫn có ý coi thường Ngô Thì Nhậm. Một hôm 
hỏi Nhậm rằng, Thị Lang thưc là người giỏi về văn 
mạc, đến việc cung đao thì đã lập chưa? 


Ngô Thì Nhậm đáp rằng: “Văn sự tất phải có võ 
bị, không phải phân biệt hai đường, nhưng cổ nhân 
đi việc quân, lâm sự phải cẩn thận, sao lấy việc 
bịnh làm bãn mà coi thường như thế được. Tôi nghe 
người trong nước chạy sang nhà Thanh, bên trong 
tất cô mưu gì gây binh biến, ông là người đã chịu ký 
thác ỏ ngoài biên ải. tôi sợ ông không khôi có một 
phen bạc đầu vì lo lắng. Đến lúc đó ông nên nhớ lại 
lời tôi”. 

Văn Sở cười mà rằng: "Đến lúc ấy phiên ông 
vịnh một câu thơ cho giặc phải lùi, nếu không được 
thì qươm trong hộp, đao trong bao đó là việc của võ 
thần, hà tất ông phải lo xa quá thết. 


Được ít lâu có tin báo về quân Mãn Thanh sang 
xâm lấn nước ta. Ngô Văn Sở sợ quá vội triệu tập 
văn võ chư thần tìm cách đối phó. Mọi người bản 
cách mai phục rồi đánh phục binh giết Liễu Thăng 
sẽ thu phần thắng lợi. 


Ngô Thì Nhậm đã nhìn thấy sự sâu xa ở đất Bắc 
Hà còn đang tưởng nhớ nhà Lê, chư thần nhà Lê 
nơi nào cũng có, quân Thanh sang còn đang được 
ngóng trông, sỹ dân trong nước sẽ xô nhau đón 
tiếp, còn quân Tây Sơn không được lòng người Bắc 
Hà thì sao có thể dùng phục binh được. Thì Nhậm 
nói: “Binh pháp nói rằng che đậy khéo, thế nào 
chẳng được, che đậy nhằm thế nào cũng thua". 
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Được thua đã rõ, cái thế ngày nay khác xa cái thế 
ngày xưa. Ngô Văn Sở hỏi Nhậm: “Thế fhì biết làm 
thế nào?” 


Ngô Thì Nhậm nói: "Phép dùng bính chỉ có hai 
bề là đánh và giữ mà thôi, nay quân Thanh đến 
thanh thể rất to, người trong nước lại làm nội ứng... 
nhân tâm quân ta có việc phải sai phải đi hễ ra khỏi 
thành là bị bắt, bị giết, những lệ binh ỏ Bắc Hà (linh 
địa phương của Tây Sơn) chúng tất nhiên trốn liền. 
Nếu đem những quân ấy đi đánh thì chẳng khác 
nào đuổi đàn dê đánh mãnh hổ, cái thua là cầm 
chắc. Còn như cố giữ thành khi sinh nội biến thì dẫu 
có Tôn Tẫn hay Ngô Khỏi phục sinh cũng bó tay mà 
không làm gi được, khác nào đem một con trạch bỏ 
vào giọ cua, xin ông hãy tính kỹ. Đành không được, 
giữ không được, bất đắc dĩ thi có một kế là sớm mai 
cho thuỷ quân chủ đầy thuyền lương thuận gió 
giương buồm ra cửa bể đến Núi Biện Sơn đóng đồn 
Ở đây. Quân bộ thị mang khí giới đãnh trống kéo rút 
lui về giữ Tam Điệp để cho thuỷ, bộ cùng thông giữ 
chỗ hiểm yếu cố thủ, rồi sai thư bẩm với Chúa công, 
thử xem quân Thanh đôi xử với nhà Lê ra sao và 
Chiêu Thống phục quốc như thế nào, lúc đó đợi 
Chúa công đến cùng quyết chiến cũng chưa muộn”. 


Ngò Văn Sở vẫn còn chưa quyết rõ vì danh dự 
chưa đánh đã rút nhưng ởã được Ngô Thì Nhậm 
phản tích kỹ ý nghĩa chiến lược, bảo toàn lực lượng 
và xin chịu trách nhiệm giải bày với Bắc Bình 
Vương. Văn Sở bèn nghe theo lời Ngỏ Thì Nhậm 
mật truyền cho trấn thủ các nơi lưi quân. Tuy vậy, 
Phan Văn Lân vẫn muốn nghênh chiến xin một 
ngàn bình thiện chiến kéo đến Sông Nguyệt Đức để 
giao chiến một phen để xem người Nam với người 
Bắc ai mạnh. Văn Sở cho là phải, đồng ý cho Lân 
đem quân đi. Kết quả là quân vì sợ oai Lân liều chết 
xuống đò, ra đến giữa sông rét quá, chết đắm gần 
hết, tới bờ lại bị quân Thanh bắt giết gần hết. Văn 
Lân múa đao chạy lùi, quân sỹ tan tác trốn vào dân, 
lại bị người dân bắt nộp cho quân Thanh, còn một 
mình Phan Văn Lân cưỡi ngựa chạy về. Sở thấy thế 
sợ hãi, phải mật truyền hạ lệnh chư quân nghiêm 
đội ngũ rút đi, đến trưa quá Phú Xuyên mọi người 
mới biết. Ngày hôm sau đến An Mô, Núi Tam Điệp, 
chía đóng đồn cố thủ. 


Kế sách rút lui bảo tồn sinh lực đã được Vua 
Quang Trung đánh giá cao và đoán chắc là do Ngô 
Thi Nhậm bày ra. Lúc đó, Đô đốc Văn Tuyết đã trần 
tình là đúng như vậy. Vua Quang Trung nói: "Các 
ngươi là một lũ võ biển, chỉ biết thấy giặc là đành, 
chứ có biến thi không biết gi. Bắc Hà mới định, lòng 
ngưỡi chưa vên. Thăng Long 4 mặi đầu đánh được 


cả, không ngăn trỗ gì, năm trước ta đã ra đánh nơi 
ấy. Trịnh Vương quả không chống nổi, đó là một 
điều ta đã kinh nghiệm. Lũ ngươi có quân ỏ đấy, 
người Thanh xâm chiếm, người Bắc nội ứng, vậy thì 
lũ ngươi sao duỗi nổi tay chân, lại biết ẩn nhân để 
trành, chia đồn để giữ các nơi hiểm yếu, trong thì 
phấn khích sỹ khí, ngoài thì kiêu với lũ giặc. Ta biết 
rõ là Ngô Thì Nhậm bảy mưu..."0) 

Khi Vua Quang Trung đánh tan quân Thanh giải 
phóng Thăng Long, Ngô Thì Nhậm tại được giao 
trọng trách chủ việc ngoại giao, cùng với biên thần 
nhà Thanh là Vương Phân Phủ trong ngoài cung 
ứng. Ngô Thì Nhậm theo kế của Phủ đút lót Hoà 
Thân để xin Vua Thanh phong vương cho Nguyễn 
Huệ và bãi binh. Hoà Thân bảo Ngô Thì Nhậm làm 
biểu tạ đệ sang, tời lẽ uyễn chuyển thấu tình đạt lý, 
có sự hậu thuẫn của Hoà Thân nên Vua Thanh đã 
bãi binh, sắc cho bồi thần (sứ Tây Sơn) là Vũ Huy 
Tốn, Ngô Vi Quý và cử Nguyễn Đình Cử được vào 
cửa ải chờ sứ sang phong cho Nguyễn Huệ làm An 
Nam Quốc Vương. 


Năm Canh Tuất (1780), Ngò Thì Nhậm được 
thăng Thượng thư Bệ Binh. Năm Nhâm Tuất (1792), 
Vua Quang Trưng đột ngột mất, ông được triều Tây 
Sơn cứ làm Chánh sứ đi báo tang vã cầu phong cho 
Vua Quang Toản. Ngày 20 tháng Hai Âm lịch, ông 
lên đường. Ngày 8 tháng Năm Quy Sứu 1793, Ngô 
Thì Nhậm đến Yên Kinh hoàn thành sứ mệnh, trở 
về tháng Chín Âm lịch. 


Khí trở về ông thấy tình hình chinh sự rối ren, 
loạn thần phe đảng. Nội triều Tây Sơn chia rẽ bè 
cánh, giết hại lẫn nhau. Thái sư Bùi Đắc Tuyên lộng 
hành khiến ông đau xót, bất lực xin rút lui về từ năm 
Bình Thìn 1796. Những năm cuối của triều Tây Sơn 
càng thối nát, khủng hoảng. Ông tìm lối thoát trong 
Thiền viện tại Phường Bich Câu trong nỗi niềm u 
uất, đau khổ âm thầm. Triều Tây Sơn đã nhanh 
chóng sựp đố. Năm 1802, nhà Tây Sơn bị tiêu diệt, 
các bề tôi cũ của nhà Tây Sơn được gọi ra để xem 
xét. Sau đó ít lâu, Ngô Thi Nhậm và Phan Huy Ích 
bị đem ra kể tội và đánh đòn tại Văn Miếu Quốc Tử 
Giám. Thuở thiếu thời Ngô Thì Nhậm có hiểm khích 
với Đặng Trần Thưởng vì ông Thường tự phụ về tài 
học, có lần túng thiếu ông đến nhà các bạn xin vay 
tiền bằng thơ: 


Uy ngường Gà JiRu>ng, đa, đến, đâu, 


(1) Hậu Lê thống chí, tr231 
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thăng chức Hữu Thị lang Bộ Công. Lúc đó, Thỉ 
Nhậm có tang cha lä Ngô Thì Sỹ mất, xin từ chức 
về chịu tang, liền ở ẩn cư luôn 6 năm vì dư luận cho 
rằng ông và Trần Bá Huy tố cáo âm mưu này nên 
có nhiều lải giềm pha tai tiếng không hay. 


Năm Nhâm Dần niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43 
(1782). Chúa Tĩnh Vương Trịnh Sâm mất, theo di 
mệnh của Chủa, Thể tử Trịnh Cán lên ngôi, Chúa 
làm Điện Đó Vương. 


Tháng Mười, chư quân làm loạn (Kiêu binh), 
giết Quận Huy, phế bỏ Điện Đô Vương Trịnh Cán, 
lập Trịnh Tông lên ngôi Chúa. Sáng höm Chúa lên 
ngôi liền hạ lệnh ngay cho những can phạm đều 
được miễn tội tha bổng, duy có vụ án năm Canh Tý 
thì không tha cho ai. Chúa lần lượt cho bắt hết, chỉ 
có Ngô Thì Nhậm về chịu tang cha từ trước, trốn 
khöng biết đi đâu (Nhậm đã đổi họ tên, trốn ở Sơn 
Nam ha). 


Khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lần thứ hai để 
giết Vũ Văn Nhậm, sáu trấn đều giao cho Ngô Văn 
Sở tuỳ tài bổ dụng, lại triệu tất cả văn võ, bách quan 
triều Lê cũ đến triều ở phòng Lễ Bộ, gặp viên tuy bộ 
là Vũ Văn Ước hướng dẫn, lúc này Ngô Thì Nhậm 
mới xuất hiện. Sách Hậu Lê thông chí viết: “Một 
hôm có văn quan Ngô Thi Nhậm đến trước, Văn 
Ước ngã là Hoàng tử, bèn mời cùng ngồi, một lát 
sau bọn Duy phiền lục đục kéo đến quỳ lạy giữa 
sân. Ngô Thị Nhậm ngồi trong không đành liền 
chạy ra ngoài. Lúc đó Văn Ước lấy làm ngồ không 
hiểu là ai, bèn hỏi các quan rằng: “Người ngôi ban 
nãy là ai”, mới được biết là văn quan Ngô Thì Nhậm. 
Văn Ước liên nổi giận nói rằng: "Ta quản lĩnh chốn 
này mà sao hắn dàâm vỗ lễ đến thể" bèn sai người 
tìm bắt Ngô Thì Nhậm. Nhậm biết rõ tình hình khẩn 
cấp lập tức lấn trốn, chờ đến tối mới vào vết kiến 
Trung thư lệnh Kỷ Thiên hầu là Trân Văn Kỷ để cầu 
cứu. Trần Văn Kỷ là người được Bắc Bình Vương 
Nguyễn Huệ quý mến, lưu trong trưỡng để bàn việc 
rất gần gũi, (ông là danh sỹ Nam Hà đỗ giải 
nguyễn. Khi Bắc Bình Vương giữ Thành Phú Xuân 
đã sai người đi cầu Trần Văn Kỹ để hỏi những việc 
Nam - Bác rất tâm đầu ý hợp). 

Khi Văn Kỷ biết chuyện Thi Nhậm gặp Văn Ước 
vừa rồi, vì sợ hắn ta làm hại, nên không dăm đến chữ 
không có ý định trốn đi, nay nhờ ông Kỷ giải cứu". 

Trần Văn Kỹ nói rằng: “Tôi biết ông là bậc kỳ tài, 
chẳng may bị kẻ phàm phu mà phải trồn tránh năm 
sáu năm nay. Tôi đã đem tên ông tâu với Chúa 
công. Chúa công khen tài ông, đại dung được. May 
sao Chúa công có lòng mến tiếc ông, hiện đã sai 


tìm ông thì Văn Ước hắn làm gì được." Liền dẫn Ngô 
Thì Nhậm đến yết kiến Bắc Bình Vương Nguyễn 
Huệ. Vương nói rằng: "Nhà ngươi trước bị Trịnh 
Vương không dùng nên phải long đong bỏ nước, 
nếu không gặp ta ở chốn này, sao thấy được mặt 
trời, hoặc giả ý định trời cho ta dùng những bậc 
nhân tài chăng? Vậy ngươi nên gắng sức để báo 
công. Ngô Thì Nhậm cúi đâu lạy tạ". 


Khi Ngõ Thì Nhậm theo Nguyễn Huệ đã được 
đánh giá cao và sử dụng ông vào công việc trọng 
trách lớn. Nguyễn Huệ đã nói trước mọi người rằng: 
"Sỏ, Lân là nanh vuốt của ta, Dũng và Ngô là tâm 
phúc của ta, Tuyết là cháu gọi là bằng cậu, Ngô Thì 
Nhậm là tôn thần của ta, lại là bậc Nho lưu ở Bắc Hà 
am tường thế sự, nay ta giao toàn thành cho các 
ông... tiện nghỉ làm việc. Lúc có việc gì phải hội đồng 
bàn định cho xác đáng, đứng lấy người cũ, người mới 
mà ngăn cách nhau, một lòng cứu giúp, cho bõ sự tin 
cậy, hãy cố đi”! Mọi người đều sụp lạy vâng mệnh. 
Nguyễn Huệ là người nhìn xa, trông rộng thấy rõ tài 
của Ngô Thì Nhậm nên đã dặn dò như vậy, nhưng 
Văn Sở vẫn có ý coi thường Ngô Thì Nhậm. Một hôm 
hỏi Nhậm rằng, Thị Lang thưc là người giỏi về văn 
mạc, đến việc cung đao thi đã tập chưa? 


Ngö Thì Nhậm đáp rằng: "Văn sự tất phải có võ 
bị, không phải nhân biệt hai đường, nhưng cổ nhân 
đí việc quân, lâm sự phải cẩn thận, sao lấy việc 
bỉnh làm bãn mà coi thường như thể được. Tôi nghe 
người trong nước chạy sang nhà Thanh, bên trong 
tất có mưu gì gây bình biến, ông là người đã chịu ký 
thác ở ngoài biên ải, tôi sợ ông không khỏi có một 
phen bạc đầu vì lo lắng. Đến lúc đó ông nên nhớ lại 
lời tôi”. 

Văn Sở cười mà rằng: "Đến fúc ấy phiền ông 
vịnh một câu thở cho giặc phải lùi, nếu không được 
thì gươm trong hộp, đao trong bao đó là việc của võ 
thần, hà tất ông phải lo xa quá thết. 


Được ít lâu có tin báo về quân Mãn Thanh sang 
xâm lấn nước ta. Ngô Văn Sở sợ quá vội triệu tập 
văn võ chư thần tìm cách đối phỏ. Mọi người bàn 
cách mai phục rồi đánh phục binh giết Liễu Thăng 
sẽ thu phần thắng lợi. 


Ngô Thì Nhậm đã nhìn thấy sự sâu xa ở đất Bắc 
Hà còn đang tưởng nhớ nhà Lê, chư thần nhà Lê 
nơi nào cũng có, quân Thanh sang còn đang được 
ngóng trông, sỹ dân trong nước sẽ xô nhau đón 
tiếp, còn quân Tây Sơn không được lòng người Bắc 
Hà thì sao có thể dùng phục binh được. Thì Nhậm 
nói: “Binh pháp nói rằng che đậy khéo, thế nào 
chẳng được, che đậy nhầm thế nào cũng thua". 
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Khi đến nhà Ngô Thì Nhậm, Đặng Trần Thường 
ông vẫn giữ giọng ngạo mạn nên bị Ngô Thì Nhậm 
xem thường, nặng lời chê trách. Sau Đặng Trần 
Thường theo giủp Nguyễn Ánh làm nên sự nghiệp 
lớn, còn Ngô Thì Nhậm giúp Vua Quang Trung. Nhà 
Tây Sơn sụp đổ, Nhậm bị bắt. Khi gặp Đặng Trần 
Thưởng Đốc trấn Bắc Thành đã ra một vẽ câu đối cho 
Ngô Thì Nhậm với lời đầy kiêu hãnh, tự phụ như sau: 


“Ai công hầu, ai khanh tưởng, trong trần ai, ai dễ 
biết a 

Ngô Thi Nhậm cười nhạt đối lại: “Thế Chiến 
quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thê". 


Sau đó, Ngô Thì Nhậm bị đánh mấy chục roi làm 
nhục. Từ trận đòn này ông về nhà ít lâu sau thì mất 
ngày 16 Tháng Hai Âm lịch năm Quý Hợi (9-3-1802) 
hưởng thọ 57 tuổi. 


Ngõ Thì Nhậm tự là Hy Doãn, hiệu Đạt Hiên, sau 
khi nghiên cứu thần học còn có tên là Hải Lượng. 
ông là một đanh thần triều Tây Sơn nhưng sau bỏ 
Tây Sơn về nghiên cứu Thiền học và viết sách, Ông 
còn để lại nhiều tác phẩm văn học cổ có giá trị: Nhí 
thập nhất sử toát yếu; Bút hải tùng đàm; Ung 
vân nhân vịnh; Ngọc đường xuân khiếu; Cúc 
hoa thí trận; Thu cận dương ngôn; Cảm đưởng 
nhàn hoài, Hoàng hoa đồ phả hay Hoa trình; 
Hàn Các Anh hoa; Bang giao hải thoại; Hy Doãn 
thị văn tập; Xuân thu quần kiểm; Trúc lâm Tông 
chỉ Nguyên Thanh; Kim mã hành dư; Ngọc 
đường xuân khiếu. 


NGUYỄN VĂN THẢNH 
(1758 - 1817) 


Nguyễn Văn Thành người Huyện Quảng Điền, 
Tỉnh Thừa Thiên. Cha là Nguyễn Văn Hiền quê ở 
Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên sau đi cư vào 
Gia Định được 5 đời ( Sài Gòn hiện nay). Nguyễn 
Văn Thành diện mạo khôi ngõ, tính cương nghị, 
thâm trầm, thuở nhỏ được học hành chu đảo, giỏi 
võ nghệ. Khi 15 tuổi theo cha phò Chúa Duệ Tôn 
nhà Nguyễn, tuyển mộ quản hương dũng đi theo 
đánh Tây Sơn, đóng quân ở Cầu Giang. Tống Phúc 
Hợp sai Hiền đem vài nghìn quân đi tải lương, 
Thành cũng đi theo. Lúc đang chuyển lương thực, 
không kịp phòng bị thì có quân giặc đánh chẹn 


ngang đường. Văn Hiền thấy quân giặc ặp đến, liền 
ra hiệu vẫy Thành lui tránh đi. Thành liền tên ra phía 
sau trận, sai quân binh đội thóc, giơ sào lên, lây áo 
làm cờ, vòng ra đường Sa Đồng, sai đánh trống reo 
hò. Giặc ngờ là có viện binh kéo đến phải rút tui 
dần. Quan quân thừa cơ, đánh lại, toàn thắng. Tống 
Phúc Hợp khen Văn Thành còn trẻ mà đã mưu trí 
thưởng cho 10 lạng bạc và một cặp áo sa. 


Khi Nguyễn Văn Hiền bị tử trận, Chúa Duệ Tôn 
cho Thành làm cai đội, tiếp tục phò Chúa Nguyễn 
Phúc Ánh. Khi Phúc Ánh bị Tây Sơn đảnh, vương 
chạy ra Đảo Phú Quốc và sang đất Xiêm, tá túc 
trong đó có Nguyễn Văn Thành. Khi nghe nói 
Nguyễn Huệ sai người sang giao hảo với Xiêm, 
người Xiêm cũng không phải là không có ý tứ gì 
khác, nên Tống Phước Đạm bàn với các tướng Lê 
Văn Quân, Nguyễn Văn Thành xin với Nguyễn 
Vương cho bàn định kế hoạch về nước. 


Nguyễn Vương lảnh nạn ở đất Long Khâu nước 
Xiêm (Thái Lan) đã ba năm, nay nhân lời tâu của 
Tống Phước Đạm, bèn cùng Đạm sắp đặt mưu kế 
về nước. Trước tiên sai Nguyễn Văn Thành và Văn 
Liêm trở về Hà Tiên dò xét tình hình quân Tây Sơn. 
Tháng Bảy năm 1787, Nguyễn Vương đưa quốc 
mẫu và gìa quyển xuống thuyền, nhân đêm khuya 
ra Cửa Bắc về nước. Khi thuyền đến vùng Hà Hỷ 
Văn, tướng cướp phá vùng Biến Quảng Đông, người 
của Đảng Bạch Liên Giáo, Tứ Xuyên nhà Thanh, 
xưng hiệu là Thiên địa Hội đến xin quy phụ. Nguyễn 
Vương chiêu dụ cho giữ chức Tuần hải đô doanh 
đại tướng quân. Khi về đến Long Xuyên, Nguyễn 
Văn Trương dẫn 300 tỉnh binh và 15 chiến thuyền 
ra ngoài thành nghênh đón. Lúc đó, Bắc Bình 
Vương Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đang mâu 
thuẫn đánh nhau, sau khi anh em hoà giải, Huệ cho 
Vũ Văn Nhậm ra Bắc Hà đánh Nguyễn Hữu Chỉnh. 


Bấy giờ có Nguyễn Vương đóng ở Núi Bát Tiên, 
Nguyễn Văn Thành làm cai cơ dinh Trung quân, 
dưới quyền tướng Lê Văn Quân. Lúc đó, Võ Tánh 
cũng đến quy thuận (sau khi đánh Tây Sơn thắng 3 
trận liền) Nguyễn Vương cho giữ chức Khâm sai 
Tổng nhung, Chưởng cơ Dinh tiên phong, gả trưởng 
Công chúa Ngọc Du cho Tánh, 


Nguyễn Vương sai Lê Văn Quân chỉ huy quân 
thuỷ bộ, sáu nghìn người. Võ Tánh làm tiên phong, 
Nguyễn Văn Thành làm Phó tiên phong đi đảnh 
Bình Thuận, Văn Thành đóng quân ở Hóc Trôm. 
Đô đốc Tây Sơn là Đào Văn Hổ tiến đánh, Võ Tánh 
và Văn Thành từ hai phía tiếp ứng cho Quân, Đào 
Văn Hổ thua chạy. Quân muốn tiến đánh Diên 
Khánh, lệnh cho Văn Thành mang quân tiến trước, 
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Văn Thành nói: “Muốn đánh Diễn KHánh thì chỉ 
nhổ nước bọt xoa tay là lấy được. Nhưng nơi đó 
cách xa Gia Định, nếu quân Tây Sơn đưa đại binh 
đến thì địch nhiều ta ít, chẳng phải xẻo thịt ném 
cho hổ ăn 2 


Văn Quân bèn sai Thành đóng quân ở Mai Thị, 
sai người về báo với Nguyễn Vương. Nguyễn Vương 
truyền chiếu gọi Văn Thành, Võ Tánh về Gia Định. 
Bấy giờ Đô đốc Tây Sơn là Hồ Văn Tự, Tham đốc 
Từ Văn Tú tiến đánh Lê Văn Quân. Quân bại trận, 
thuộc tướng Nguyễn Văn Khương tử trận (có công 
theo hầu Nguyễn Vương ở Vọng Các). Nguyễn Văn 
Thành nghe tin Lê Văn Quân bại trận, khuyên Võ 
Tánh đem quân về cứu, Tánh ngoảnh mặt bỏ đi. 
Thành nói: "Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, huống 
là tướng Văn Quân, côn tình nghĩa cũng được Chúa 
Thượng ban chiến bào nữa?" Nói rồi Nguyễn Văn 
Thành một mình đem quân quay lại cứu viện cho Lê 
Văn Quân. Thành và Quân giữ Phan Riỉ. bị quân 
Tây Sơn bao vây rất đông. Nguyễn Vương sai Võ 
Tánh cùng Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn 
Trương đem quân đi cứu viện. Có quản cứu viện, 
trong đánh ra, ngoài đánh vào, quân Tây Sơn thất 
thế thua chạy. Lé Văn Quân sau vì trái lệnh bị giáng 
chức, nên Lê Văn Quản uống thuốc độc tự sát, cai 
cơ dinh Trung quân Nguyễn Văn Thành giữ chức 
Chưởng định Tiên phong (thay Tánh). Nguyễn 
Vương sai Nguyễn Văn Thành đem năm mươi chiến 
thuyền ổi liên phong ra Cửa Cần Giờ cùng các 
tưởng Phạm Văn Nhơn, Nguyễn Văn Trương tiến 
đánh cửa Biển Thị Nại, phóng lửa đốt thuỷ trại. 
Quân Tây Sơn tan vỡ chạy. Nguyễn Văn Thành bắt 
được nhiều chiến thuyền rồi cùng Nguyễn Văn 
Trương muốn thừa thắng đánh Quy Nhơn. Nhưng 
Nguyễn Vương cho lưi quân về Gia Định, thăng cho 
Nguyễn Văn Thành quản lĩnh dinh Tiên phong, 
được tiếp nhận các thuyền của người Châu Âu và 
thuyền mũi tày của quân Tây Sơn. 


Năm 1792, đương lúc Nguyễn Vương bàn việc 
với Tống Phước Đạm thì có viên đội trưởng mật sai 
tâu rằng: Nguyễn Đình Đắc uỷ cho cai đội Quyền 
báo tin tình hình Tây Sơn. Quyền thưa Nguyễn Huệ 
đã chết ngày hai mươi lăm tháng Chín, Thái tử 
Quang Toản lên ngôi năm mười hai tuổi. Nguyễn 
Vương hỏi: "Liệu Toản có thể làm Vua được 
không?” Quyền thưa: “Toản chỉ thích chơi bời, việc 
nước đều do Đắc Tuyên quyết định cả". Đầu năm 
1792, Nguyễn Văn Thành tiến quân đóng các lộ 
Thạch Tân, Sa Lung. Đầu mùa Hạ Nguyễn Văn 
Thành cùng Tôn Thất Hội, Nguyễn Hoàng Đức đem 
quân bộ đánh Tây Sơn ở Phan Rí. Đô đốc Tây Sơn 
Hồ Văn Tự bỏ trốn. Quân Nguyễn thu phục luôn đất 


Bình Thuận, Phú Yên. 


Mùa Đông tháng Mười năm Giáp Dần 1794, 
tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu đánh Diên Khánh, 
sau đó Văn Trung lấy được Đồn Phan Rí. 

Khi Thành Diên Khánh bị vây, Đông Cung Cảnh 
dâng biểu nói không đủ quân nhu. Nguyễn Vương 
sai Nguyễn Văn Thành đôn đốc thuyền lương tới 
cung cấp, nhân tiện đo thảm quân Quang Toản. 
Cuối tháng Mười năm 1794, Nguyễn Vương sai 
Nguyễn Văn Thành đem 3000 quân giữ Bình 
Thuận. Thành từ chối nỏi: 

“Tây Sởn quân đông tưởng mạnh, Bình Thuận 
bốn mật đều là chiến địa, không giao cho thần 5000 
quân thì không thể làm gi được". Nguyễn Hoàng 
Đức nói: "tính binh 3000 có thể tung hoành khắp 
thiên hạ.Thành Bình Thuận nhỏ xíu, giữ khó gï! 
Nguyễn Vương bèn cho Đức làm chỉ huy, Thành 
làm phó, dẫn bộ binh tiến đến Phan Rang từ xa làm 
thanh viên cho Diên Khánh. Đức bị Văn Trung đánh 
ở Du Lại không tiến được, rút về Phố Hài. Văn 
Thành rút quân về Ma Ly (giáp biển, tiện lợi cho 
đóng quân) 

Khi Văn Thành rút quán qua Phan Thiết có làm 
bài thd: 


đạc Kấu dagen nÂay quâu đu pRang 
Sáo Ñoẫ, xưa, ai 1ÑaŠ, diện RẰng, 
Tyaa ngất tø ta kăng Rau tÑ 
Outaa QÑu 4Cana, Ñả, tuyớng, am, 
Dịch: 


S8ờ Biẩn men,tRae, fánŸL nu‡ pẪoxey 
ưa, Ôua đâu tua, cRÑnÑ, quAn dung, 
SỔ Ăn mà mặt, đẫu nan, Láng, 

đấg, fix, long ELnÊ, mặt nước RẰng, 

d4 giặc xem Kìa tam ng ái 92 

Đá tạ ngà tiÃy Đập, quÁm công 

đầu Âau cÑÄng, thạo, mưu RẠ, giá, 

Thang brưêng Ra Đang tráng ng lang 
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Khi về tới Ma Ly, Văn Thành lại ứng khẩu 
hai câu thơ: 


Jong lấp sony âu LruyÊn, pRá Rưễngg 
€àa, p¿az, Râu g2á« ty tê tRanŸ, 


Dịch: 
Đáng, xã gáø Ñiẩn, dậu, cÑ(ômgy ngâm, 


Vừa lúc Văn Thành tức cảnh làm thơ thì Nguyễn 
Hoàng Đức đem quân đến hỏi: Tướng quân làm thơ 
là để đuổi giặc chăng? 


Rồi Hoàng Đức hợp binh với Văn Thành rút về 
giữ Bà Địa. Văn Thành bảo Đức: "Thưa Hồ tướng 
quân, đất này tên là Bà ĐịaU) nay chỉ còn là một 
vùng bạch địa thôi. Ông rốt cuộc chỉ là một người 
đàn bà trước mặt Vua, sao mà khoác thể”. 


Đức cười nói: “Thế ngài là đàn ông chắc? Địch nhiễu 
ta ít phải tạm thời rút lui, để cho giặc sinh kiêu căng” 


Nguyễn Vương nghe tin bọn Hoàng Đức, Văn 
Thành rút lui, bắt về Gia Định, đoạt hết binh quyền 
lệnh cho làm thuộc tướng, giao cho Tôn Thất Hội 
chỉ huy. Tôn Thất Hội đánh phá được và xin đánh 
úp Phan Rí. 

Bấy giờ Diệu vây thành Diên Khánh đã lâu, đóng 
trọng binh ở Khố Sơn. Văn Trung bị Hội đánh thua 
chạy về Diên Khánh. Nguyễn Vương sai do thám 
tiến đánh Khố Sơn, quân Nguyễn đang đêm bí mật 
vượt Sông Ngư Trường, ai nấy đều cởi trần, bò lên 
nủi phóng hoả đốt trại. Tày Sơn bổ chạy dẫm đạp 
lên nhau chết nhiều vò kể. Quang Diệu cũng bỏ 
chạy sai thuộc tướng Đoàn Giảng dẫn 3000 quân 
giữ Bàn Thạch, lúc đé lại nghe tin Thái sư Bùi Đắc 
Tuyên bị Võ Văn Dũng giết, Quang Diệu lo vạ đến 
mình dẫn quân về Phủ Xuân. Nguyễn Vương dẫn 
quân vào Thành Diên Khánh úy lạo bọn Võ Tánh. 


Năm 1797, quân Tây Sơn vào chiếm Phú Yên, 
Nguyễn Văn Thành lập tức cùng Võ Tánh đem bộ 
binh ra giao chiến với quân Tây Sơn ở luỹ Hội An, 
Lê Trung tăng thêm cứu viện nhưng bị Văn Thành 
liêu diệt và, đánh tan cả Đô đốc Hiếu ở La Đài. 
Nguyễn Văn Thành giữ Phú Yên. 

Năm Định Ty (1797), Nguyễn Vương phong cho 
Nguyễn Văn Thành giữ chức Khâm sai Chưởng 
Tiên phong Doanh Bình Tây tiền Tướng quân, Trấn 
thủ Thành Diên Khánh. Đặng Trần Thường làm 
Hiệp tán Quân vụ. 


Lúc đó, triều Nguyễn Bảo (Quang Thiệu 
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con Nguyễn Nhạc) bị Quang Toản tước đoạt, lại bị 
tướng Trấn thủ Quy Nhơn Bùi Đắc Trụ, Nguyễn Văn 
Huân, Lê Trung ức hiếp nền ngầm chống lại Quang 
Toản. Khi Nguyễn Vương đem quân ra đánh Đà 
Nẵng sai người tới dụ Bảo rằng: “Nay quần ta đánh 
Quảng Nam... ngươi muốn rửa thù cho cha thi 
ngươi hãy chiêu tập quân cũ, đợi khí nào quân Nam 
đến thì giết Lê Trung mở thành đón quân Nam triều, 
lập công chuộc tội là ở dịp này, chó vi cha có lội mã 
liên lụy tới con?) 


Tiểu triều từ đó ngấm có ý quy thuận Nam triều. 
Lúc ấy, Quang Diệu ở Phú Xuân bất hoà với các 
tướng, bị Quang Toản thu hết binh quyền nên ngầm 
sai Lê Văn Trung mang quân vào ủng hộ Tiểu triều 
làm Vua mà bả Quang Toản. Tiểu triều mang quân 
chiếm Thành Quy Nhơn, sai Đoàn Văn Cái, 
Nguyễn Văn Thiệu chiếm Phú Yên rồi dâng biểu xin 
đầu hàng. Lúc đó, Nguyễn Văn Thành được lệnh 
tiếp ứng. Khi Văn Thành đem quân đến Phú Yên, 
thì được tin Quang Toản đã sai quân đánh úp Quy 
Nhơn, Tháng Mười năm 1798, bắt dược Tiểu triều 
(Quang Thiệu) nhốt cũi đem về, buộc uống thuốc 
độc tự tử. Nguyễn Văn Thành rút quân về giữ Diên 
khánh, Đoàn Văn Cát tướng của Tiểu triều dẫn 
quân chạy vào Diên Khánh đầu hàng. Nguyễn 
Vương cho giữ chức Đô đốc, quản lãnh Chỉ Võ Hiển 
là bộ tướng của Văn Thành đi theo đánh Tây Sơn. 


Lúc đó, Tôn Thất Hội ốm nặng và qua đời. 
Nguyễn Vương phong cho Nguyễn Văn Thành giữ 
chức Khâm sai Chưởng Tiền quân. Năm Tân Dậu 
1801, Nguyễn Văn Thành tiến quân đến Xuân Đài 
(tức La Thái, Huyện Tuy Phước thuộc Phú Yên), 
sau đó tiến quân đến Hà Nha (thuộc Huyện Tuy 
Viễn, Bình Định) gặp quân Tày Sơn giữ Núi Lão 
Hương chống lại. Nguyễn Văn Thành sai Tiến Bảo 
đánh mặt trước, Đình Đắc và Lẻ Tông Chất chia hai 
cánh đánh thọc sườn. Quân Tây Sơn thua to chạy 
về Đồn Chủ Sơn (Núi Phú Yên, Huyện Tuy Viễn). 
Đồn rất vững, Văn Thành đánh mãi không được. 
Văn Thành cho do thám, biết được có đường tắt, có 
thể đánh úp phía sau lưng, liền cho vẽ sơ đồ, xin 
tăng thêm quân chuẩn bị đánh Đồn Chủ Sơn, 


Tiết chế Văn Thành sai Văn Duyệt giữ luy làm 
chính binh, rồi tự đem các đạo làm kỳ binh, ban đêm 
theo đường tắt, vượt Núi Bột Khê, nhân lúc trời u ám, 


(1) Bà Địa: đọc theo cách phiên âm chữ Hán. ö đãy Văn 
Thành nöi cách chơi chữ, lặp lại chữ Địa ỏ từ Bạc Địa 
(vùng đất trống) và từ Bà (đàn bài. 

(2) Hoàng Việt Hưng long chí tr. 227. 
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đi tắt qua Đặng Tai (thuộc Huyện Tuy Viễn) vòng ra 
phía sau phóng lửa đốt trại quân Tây Sơn. Quân Tây 
Sơn hoảng hốt chống lại. Duyệt vẫy quân áp sát 
trước đồn đầu đuôi bị đánh kẹp lại, Quân Tây Sơn 
tan vỡ tháo chạy, Văn Thành cho quân thừa thắng 
tiến đánh, thắng to. Đô đốc Thu Tây Sơn đầu hàng, 
quân Nguyễn thu rất nhiều voi ngựa và khí giới. 


Trong trận này Văn Thành và Văn Duyệt đều 
dựng cỡ trướng trên bành voi để chỉ huy quan, 
quân. Thành vốn thích uống rượu. Khi sắp ra trận 
tay cầm bình rượu, tự rót một chén đưa cho Duyệt. 
Duyệt không chịu uống, Thành ép nói: “Trời lạnh 
uống vào có thể tăng thêm khí lực" Duyệt nói: 
“Người sợ khí lạnh mới dùng đến rượu, trước mắt tôi 
không có giặc mạnh dùng rượu làm gi!” 


Thành có ý hồ thẹn, tỪ đó ngầm căm hận DuyệK). 


Nguyễn Văn Thành tiến quân đến Tường Dã 
(Tuy Viễn) sai Viết Phước đánh Tây Sơn ở Núi An 
Tương (Tuy Viễn) nhổ 4 đồn liền. Quân Tây Sơn 
nghe tin, từ Núi Lệ Thạch đến Núi Hoa Lộc (Huyện 
Tuy Phước) đều bỏ chạy. 


Nguyễn Văn Thành trước đây thân thiện với Văn 
Duyệt. Thành lớn tuổi hơn, làm tướng sớm, mỗi khi 
ra trận thường cẩn thận, chắc chắn, không tiến vội 
vàng. Văn Duyệt xuất thân từ hàng tỳ tướng, dũng 
cảm thiện chiến, nhiều lần lập được công to, có lần 
ở trận Đồng Cỡ dùng lời lẽ làm nhục Văn Thành, 
Văn Thành bị hổ thẹn chịu không nổi, từ đó hai 
người đâm ra bất hoà với nhau. Nguyễn Vương phải 
khuyên răn nhiều lần. 


Nguyễn Văn Thành được ban cho 5 tấm ngự bài 
và Nguyễn Vương dặn rằng: "Từ nay mỗi khi sai 
người về báo tin việc quân thi phải cầm ngự bài để 
làm tin”. 

Nguyễn Văn Thành đóng quán ở Vân Sơn chia 
đặt các tướng chỉ huy, đón đánh Tây Sơn. Quang 
Diệu tiến đánh quân bị tử thương nhiều, lại sai Hầ 
Văn Điểm đưa quân chiếm Phú Yên. Quân Nam 
đến đánh quân Tây Sơn Hồ Văn Điềm, Quang Diệu 
nghe tin viện binh của quân Nam, liền dẫn quân 
đến Tân Quang chống cự. Nguyễn Văn Thành biết 
Quang Diệu không phòng bị, truyền lệnh bất ngờ 
tiến đánh, từ Núi Úc đến Sông Dinh, lần lượt phá 
hơn 20 đồn luỹ. Sau đó tiến đánh Hồ Văn Điểm. 
Tưởng Tây Sơn Hồ Văn Điềm chạy trốn, Phủ Yên 
được bình yên. Tin thắng trận về Phú Xuân, Nguyễn 
Văn Thành được phong Khâm sai Chưởng Tiền 
quân dinh Bình tây đại tướng quân, tước Thành 
Quận công. Sau khi Trần Quang Diệu rút chạy, 
Nguyễn Văn Thành trấn thủ Thành Bình Định. 


Năm Nhâm Tuất 1802, Vương triều Tây Sơn 
sụp đổ, Nguyễn Vương vào Thăng Long, thấy 
nơi trọng yếu là Bắc Thành cần phải bậc trọng 
thần mới đảm đương nổi. Vương thấy Tiền quân 
Bình Tây Đại tướng quân Nguyễn Văn Thành là 
người có công lao, học thức lại biết thể thức 
chính trị, có thể đảm đương được toàn cõi, chế 
ngự được mọi biến động ở Bắc Thành. Nguyễn 
Vương cho Nguyễn Văn Thành ra Thăng Long, 
ban cho ấn sắc Tổng trấn. Trong ngoài ba mươi 
trấn đều đặt dưới quyền tiết chế của Tổng trấn 
Nguyễn Văn Thành. 


Năm Giáp Tý (1804), Nguyễn Văn Thành xây lại 
Thành Thăng Long, phá dã Cửa Đông Hoa, Cửa 
Đại Hưng phía Nam để lấy gạch đá xây dựng năm 
cửa theo phương vị Đông, Tây , Nam, Bắc. Công 
việc hoàn thành vào mùa Thu năm Ất Sửu (1805). 
Tổng trấn Nguyễn Văn Thành cho lập bia ghi việc 
xây dựng lại Bắc Thành: 


dâu, Ôtâw nất mạ«Ê, 


ác tiểu xay dựng 
hạng đạp dưát trầy 
9ua nghe bồnk đu 
Gấm,xền, tàu Qứ« 
3Xx giá nạ, Mua 
Sam. tha ấu phương 
Ga tát PxjRànÊ, 
Tang mạn, Lướu tRâ, 
4ba,aam quay Ñaacf 
2ư,a0a, tRànÉ, này, 
ấu KẾU, 9iá« xeeay 
Suy mà, đấu EÑ««. 


(1) Việt sử cương mục tiết yếu, tr. 656. 
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Thời gian ở Bắc Thành có nhiều cuộc nổi loạn 
như con cháu nhà Lê là Lê Đoàn, con cháu họ Trịnh 
là Trịnh Vân nhân vụ biến loạn ở Thanh Bình, bèn 
chiêu dụ Đặng Trần Siêu ở Chương Đức Quách Tất 
Thức ở Sơn Am, Vũ Đình Khanh, Vũ Đình Lực ở Sơn 
Nam Hạ, tụ tập khởi binh nổi loạn khắp các vùng, 
Hải Dương, Quảng Yên, Kinh Bắc vv... dần dần bị 
Văn Thành dẹp yên. 


Năm Tân Mùi 1811, Thành về Kinh đô Phú Xuân 
(Huế) nhận chức Trung quân rồi được sang làm 
Quốc sử Tổng tải, từng viết điều trần về việc binh. 
Ông còn dâng Vua sách Vố bị chí. Thời gian làm 
Tổng tài trong việc soạn bộ Hoàng Việt luật lệ (tức 
Bộ luật Gia Long), cùng với Vũ Trinh, Trần Hựu. Bộ 
luật này chia làm hai phần, với 22 quyển gồm tất cả 
398 điều được ban hành năm 1812, đến năm 1815 
được khắc in và san định Quốc sử. 


Nguyễn Văn Thành có bài văn tế tướng sỹ trận 
vong, đọc trong cuộc tế tế truy điệu các tướng sỹ bỏ 
mình trong cuộc chiến, giữa Nguyễn Ánh với Tây 
Sơn tại Phú Xuân, tháng Chạp năm 1802 mà ông 
là chủ tế. Bảäi văn tế này là một áng văn chương 
sáng giá của văn học Việt Nam. 


Năm Đinh Sửu 1817, ông bị bọn gian thần vin 
vào ngôn từ bài thơ cho rằng Nguyễn Văn Thành 
có ý làm phản nên bị Vua Gia Long bắt phải uống 
thuốc độc tự tử. Vua Gia Long là người có ý chí, 
cương quyết, khôn ngoan, biết dùng người, nhưng 
đa nghi, đã giết các công thần như Đặng Trần 
Thường, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Văn 
Thành. Khi Nguyễn Văn Thành bị quy tội gây loạn, 
một hôm bãi triều, ông chạy theo nắm lấy áo Vua 
mà kêu khóc: “Thần theo bệ hạ từ thuở nhỏ đến 
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giờ, nay không có lội gì mà bị người ta cấu xé. Bệ 
hạ nõ lòng nào ngồi nhìn để người ta giết thân mà 
không cứu?" 


Vua Thế Tổ (Gia Long) giật áo ra và đi vào trong 
cung. Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự 
tử, còn con là Nguyễn Văn Thuyên bị chém.) 


Nguyên do là con của Văn Thành là Văn 
Thuyên, đỗ cử nhân khoa Quý Dậu (1813) hay thơ 
văn với bạn. Nghe nói ở Thanh Hoá có Nguyễn Văn 
Khuê và Nguyễn Đức Nhuận là người nổi tiếng hay 
chữ, bèn sai Nguyễn Trương Hiệu đi mời có gửi hai 
người bài thơ sau: 


du Raau trắ« teÊ, dụ« cầu tụ 

TỦ tư câu kaa, KinÑ, san, pÊá«, 
đan, tướna, phương, trú, Èú, S á„, JẪu, 
¡ga in, tua coyâu Ñoá, Eụ 
Dịch: 

Ấy. ng Ñe na Em ngoài Roxy 
Ølss<pRa<fL in, se tài sấn, 46 
ØGwx Eự tạ đá» tu& tha the, 
Cơn, tê pha» nàu, dÀ, gặp, g2 

Trong đó hai câu: 

Sa, RÀu nhược đắc so, ong, để 
đá» xa BánÉ, Boas, cay Ẩn la Êy 
(Có nghĩa là: Thời nay nếu mà có được vị Chúa 


trong núi kia ở bên cạnh để ta lo sắp đặt thì có thể 
xoay chuyển được cơ trời). Câu thơ này có hàm ý 


(1)Việt Nam giáo sử, quyển I, 1965 Sải Gòn- Phan Phảt 
Huốn, tr. 263. 
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phản nghịch cho nên Trương Hiệu liền đi báo với 
quan Thiêm sự của Bộ Hình là Nguyễn Hữu Nghi. 
Nghí vốn có thù oán với Thành bèn sai Trương 
Hiệu đem lời ấy tố cáo với Lê Văn Duyệt. Văn 
Duyệt vốn không hoà hợp với Thành nên liền đem 
thơ ấy dàng Vua. Vua cho là sự trạng chưa rõ nên 
sai trả lại thơ cho Thuyên. Nhưng Hiệu dùng bài 
thơ đó để tống tiền Văn Thuyên, Thuyên đã cho 
tiền nhưng hắn không vừa lòng tìm gặp Văn Thành, 
bị Thành bắt giam bỏ ngục Quảng Đức, kể cả Văn 
Thuyên, sau đó được tha. Gặp lúc ngoài Bắc 
Thành kết án Diên Tự công Lê Duy Hoán mưu 
phản, đệ vào Kinh để Bộ Hinh xét lại, con Thành bị 
Duy Hoán xướng ra là tự Thuyên xui làm phản. 
Đỉnh thần bắt Thành và cả con giam ở nhà Thị 
Trung Xá. Các đỉnh thần hỏi Thành có phản 
không? Thành thưa rằng “Không”. Triều đình kết 
án. Thành nói: "Vua bắt tội chết, tôi không chết, 
không phải trung thần? Rồi uống thuốc độc mà 
chết. Năm Minh Mệnh thứ 14, vụ phản loạn của 
nghịch Ngôi ở Thành Phiên An, vì có Văn Hàm 
(con của Thành) cũng theo ngụy, nên Vua Minh 
Mệnh xuống chiếu bắt giết hết những người con 
còn lại của Nguyễn Văn Thành là Nguyễn Văn 
Thần, Nguyễn Văn Chuân, Nguyễn Văn Huyền... 
cùng với gia quyến. Đến triều Vua Tự Đức, Nguyễn 
Văn Thành mới được truy phục chức tước. 


Nguyễn Văn Thành suốt một đời tận tụy chiến 
đấu cho sự nghiệp nhà Nguyễn, vào sinh ra tử 
không chết đạt tới đỉnh vinh quang, tài kiêm văn võ, 
công huân to lớn. Vì vậy cũng lắm kẻ ghen ghét, xu 
nịnh giềm pha. Lòng ngay thẳng trung quân của 
ông, khi ấy có tên lính thư lại, lấy được bản trần tình 
của Thành để lại. Hoàng Công Lý dâng lên Vua có 
câu rằng: “Sớm rèn tối luyện, kết thành tội cực ác 
cho cha con tôi, không còn kêu oan vào đâu được 
nữa, chỉ có chết mà thôi". Vua Gia Long xem tờ biểu 
thương tình sa lụy, rồi sai Bộ Lễ xuất tiền kho làm 
ma tử tế. 

Thế mới biết một kẻ vô lại nhỏ nhoi, ty tiện là 
môn hạ của con Văn Thành là tên Nguyễn Hiệu, có 
thể làm cho một gia đình trọng thần, một Đại tướng 
chinh chiến, một Tổng trấn nhiều năm vào vụ án 
đưa đến cải chết bị thảm trong lịch sử Việt Nam. 
Lịch sử đã cho thấy sau thời gian khổ cực để giành 
được vương quyền, các ông Vua thường giết hại 
nhiều công thần trung trực , vì tính đa nghỉ và nghe 
lời xu nịnh cửa kẻ gian thần. Thảm thương thay. Kể 
từ Triều hậu Lê đến Triều Nguyễn lịch sử luôn lặp 
lại những vị Đại công thần bị bọn gian thần lập mưu 
hãm hại. 


NGUYÊN TRI PHƯƠNG 
(1800 - 1873) 


Ñĩnua thiếu thời, ông tên là Nguyễn Văn 
Chương tên chữ là Hàm Trinh, hiệu là Đường 
Xuyên. Ông sinh ngày 21 tháng Bảy năm Canh 
Thân 1800. Người Làng Đường Long (Chí Long), 
Tổng Chánh Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa 
Thiên, tước. Tráng liệt bá. 


Ông xuất thân trong một gia đình làm ruộng và 
có nghề thợ mộc, cha là ông Nguyễn Văn Đảng và 
mẹ là bà Nguyễn Thị Thể. Ông có hai em là 
Nguyễn Duy và Nguyễn Nghỉ làm ruộng. Nhà 
nghèo nhưng ông có ý chí vươn lên bằng con đường 
học hành. Lúc trẻ, ông làm Thư lại Huyện đường 
Phong Điền, dần dần được bổ nhiệm làm Thư lại Bộ 
Hộ. Là người làm việc siẽng năng nên Nguyễn Trỉ 
Phương được Thượng thư Nguyễn Đăng Tuân quý 
mến, tiến cử với triểu đinh, được Vua Minh Mạng 
thu dụng. 


Năm Quý Mùi (1823), Vua Minh Mạng bổ nhiệm 
ông làm Điển bộ (Bí thư ở Nội điện), năm sau thăng 
Tu soạn rồi Thừa chỉ Nội các, Năm Ất Dậu (1825), 
Minh Mạng năm thứ 6, ông được thăng Thị độc, Thị 
giảng Học sỹ. Đến năm Tân Mão (1831), được 
thăng Hồng lô Tự khanh. 


Năm Nhâm Thìn (1832), niên hiệu Minh Mạng thứ 
13, ông được sung phái bộ sang Trung Quốc giao 
dịch thương mại với nhà Thanh. Năm 1835, öng được 
lệnh cùng Trương Minh Giảng vào Gia Định binh định 
các vùng đất mới khai hoang. Ông lo tổ chức mộ dân, 
khai hoang được 21 cơ đồn cùng 124 ấp ở vùng lục 
tỉnh, binh dân ai nấy đều kính mến. Công việc đạt kết 
quả nên ông được thăng làm Thị lang. 


Năm 1837, bị triều thần gièềm pha, ông mạnh 
dạn chống lại những việc làm xấu xa của một số 
viên đại thần, nên bị giáng chức xuống làm Thư lại 
ở Bộ Lại. Đến cuối năm, được khai phục hàm Chủ 
sự, sung chức Lang trung. Năm sau lại được thăng 
Thị lang Bộ Lễ. Rồi tiếp năm nữa lại thăng hàm 
Tham tri làm việc ở Nội các. 

Năm Canh Tý (1840), Nguyễn Trị Phương 
được bổ làm Tuần phủ Nam Nghĩa trông coi bố 
phòng Cửa biển Đà Nẵng. Tại đây, ông hoàn 
thành xuất sắc chức trách công vụ, nên được 
triệu về Kinh, thăng Tham tri Bộ Công, rồi Vua 
Thiệu Trị lại cử ông làm Tổng đốc An Hoà (An 
Giang, Hà Tiên). Nơi này, ông dẹp tan được các 
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toán cướp nước ngoài vào quấy phá; rồi sau lại 
được bổ làm Tổng đốc Long Tường (Vĩnh Long- 
Định Tường) kiêm Khâm sai Quân thử Đại thần, 
và Hiệp biện Đại học sỹ, rồi được phong tặng 
danh hiệu: “An Tây trí dũng tướng". Tháng Năm 
năm 1847, ông được triệu về Kinh, thăng Thực 
thụ Hiệp biện Đại học sỹ, lãnh Thượng thư Bộ 
Công, tước Tráng liệt tử và được ban mệt bài 
ngọc có khắc bốn chữ “Quân kỳ thạc phụ" được 
chép công trạng vào bìa đá ở toà võ miếu Huế, 
Sau khi Vua Thiệu Trị mất, theo dị chỉ ông được 
tôn làm Phụ chính Đại thần. 


Năm Mậu Thân nguyên niên (1848), Vua Tự 
Đức phong tước Tráng liệt bá. Khi người cha mất, 
ông xin về cư tang nhưng chỉ được nghỉ một thời 
gian ngắn lại phải ra làm việc tại triểu đình vì ông 
đương làm Phụ chính Đại thần. 


Năm Canh Tuất (1850), Vua Tự Đức chuẩn phê 
cải tên ông tà Nguyễn Tri Phương (lấy câu chữ 
"Dõng thả Tr Phương" (nghĩa là dũng mãnh mà lắm 
mưu lược). Từ đó, tên Nguyễn Tri Phương trở thành 
tên chính của ông. Sau đấy, ông được sung chức 
Khâm sai Tổng thống Quân vụ Đại thần kiêm lãnh 
Tổng đốc các Tỉnh Gia Định, Biên Hoà, Vĩnh Long, 
Định Tường, An Giang, Hà Tiên, Năm 1853, 
Nguyễn Tri Phương được thăng thực thụ điện hàm 
Đông các Đại học sỹ, rồi lãnh chức Kinh lược sứ 
Nam Kỹ. Trong thời gian này, ông có nhiều công 
trạng. khai khẩn đất hoang, lập nhiều đồn điền, dân 
cư địa phương an cư lạc nghiệp. 


Năm Mậu Ngọ tháng Bảy năm 1858, Trung 
tướng Pháp Rigault de Genoilly và Đại tá Tây Ban 
Nha Lazarote đem tất cả 14 chiếc tàu chớ hơn 
3.000 quân vào Cửa Hàn bắn phá đồn luỹ rồi hạ 
Thành An Hải và Tôn Hải. Triều đình Huế sai Đào 
Tứ và Tổng đốc Trần Hoàng đem quân đến Cửa 
Hàn đánh lại liên minh Pháp, Tây Ban Nha. Đồng 
thời Tổng trấn Lê Đình Lý đem thêm 2000 quân trợ 
lực. Lê Đình Lý cử Thống tướng Nguyễn Trì Phương, 
Đề đốc Chu Phúc Minh và Đào Tri chống giữ cùng 
với quân Nguyễn Tri Phương lập Đồn Liên Trị, đắp 
luỹ dài từ Hải Châu cho đến Phúc Minh rồi chia 
quân chống giữ). 


Bọn sỹ quan Pháp nhận thấy những đại bác của 
Việt Nam ở Cửa Hàn tối tân hơn đại bác của Trung 
Hoa. Những khẩu đại bác ấy được đặt trên 2 bánh 
xe, di chuyển rất dễ dàng. Lúc này, Tướng Pháp 
Rigault de Genoilly nghe tin có 10.000 binh ở Huế 
tới tiếp viện, mặt khác thấy quân Việt Nam chống 
giữ có quy củ, nên không dám tiến vào Kinh thành 
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Huế, có ý đóng quân chờ người công giáo đến tiếp 
tay. Bấy giờ, Giám mục Pellerin đang ở trên tàu 
chiến Némésis yêu cầu Trung tướng tiến đánh Kinh 
thành Huế, Tướng Rigault vẫn không dám đánh. 
Lúc đó, ở đây lại có bệnh dịch tả đã giết hại 200 
binh sỹ, Giám mục Pellerin đời về chủng viện ở 
Penang tại Mã Lai. 


Năm 1880, Thiếu tướng Page thay thế Rigault 
de Genoulilly. Sau khi đã đốt phá dinh trại ở Trà 
Sơn, ông được lệnh triệt thoái khỏi Cửa Hàn.(2) Bị 
quân Pháp phá huỷ một số đồn luỹ, quân Nguyễn 
bị uy hiếp nên triểu đỉnh giáng cấp Nguyễn Tri 
Phương nhưng vẫn lưu tại chức. Năm 1806, ông 
được sung chức Gia Định quân thứ, Thống đốc 
Quân vụ cùng Tham tán Đại thần Phạm Thế Hiến 
trông coi việc quân sự ở Miền Nam. Tại đây, ông 
xây dựng đại đồn Chí Hoà (còn gọi là Kỳ Hoà) để 
chống lại quân Pháp. Ngày 24 tháng Hai năm 
1861, Tướng Sác Ne vừa thắng trận ở Trung Quốc, 
ông ta đã đưa 4000 quân về Sài Gòn tấn công đại 
đồn Kỳ Hoà. Quân triều đình Nguyễn chống cự 
được hai ngày thì thất thủ, quân triều đình tổn thất 
nghiêm trọng, phía quân Pháp có 300 quân tử trận. 
Ngày 28 tháng Hai năm 1861, Phủ Tân Bình rơi 
vào tay quân Pháp. Nguyễn Tri Phương chỉ huy 
chống cự nhưng bị thương, em ông tà Nguyễn Duy 
tử trận, đại đồn thất thủ, Gia Định bị chiếm, ông rút 
quân về Biên Hoà, Ông bị giảng chức xuống làm 
Tham trí. 


Sang năm sau, Nguyễn Tri Phương lại được 
sung Đổng Nhung quân vụ Biên Hoà làm Binh bộ 
Thượng thư. Năm 1862, triểu đình Huế ký hàng 
ước, ông được cử ra Bắc làm Tổng trấn Hải An quân 
vụ thăng chức Võ Hiển Đại học sỹ tước Tráng Liệt 
bá. Năm 1871, Thượng thư Lê Tuấn làm Khâm sai 
cùng với Nguyễn Tri Phương đi đánh dẹp cuộc nổi 
loạn của Hoàng Tề tại Huyện Thánh Lâm, Phủ 
Nam Sách. Ông đã dẹp tan đồ đẳng Hoàng Tề và 
bắn chết Hoàng Tầ. 


Năm 1872, ông được điều về làm Tuyên sát 
Đổng sức Đại thần, đại diện triều đình xem xét 
việc quân sự Bắc Kỳ. Năm 1873, hai lái buôn 
Pháp Jean Dupuis và M.E Millot tự tiện mang 
hàng đi Vân Nam (Trung Quốc) bán. Sau khi nắn 
gân triều Nguyễn thấy êm, Millot báo cho Sài Gòn 
“có thể đánh chiếm Bắc Kỹ". Soái phủ Nam Kỷ 


(1) Việt sử lược, Trần Trọng Kim tr, 489. 
(2) Việt Nam giáo sử, tr. 440, 441, 443. 
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phải Franecis Garnier đem tàu và 180 quân ra Hà 
Nội. Garnier được đóng quân ở Tràng Thi. Bọn 
chúng không nhiều nhưng có vây cánh là lũ lính 
đánh thuê người Tàu và những lái buôn làm gián 
điệp của Dupuis đóng ở Hàng Chiếu làm hậu 
thuẫn. Tổng số quân chúng có khoảng 300 tên và 
mấy tàu chiến có trang bị đại bác. Chúng có bọn 
cố đạo và một số lái buôn Hoa Kiều làm gián điệp 
phụ trợ và giúp đỡ về vật chất. 


Khâm sai Nguyễn Trị Phương đóng ở trong 
thành có tới 5000 quân nhưng vũ khí lại lạc hậu 
và đường lối của triểu đình nghiêng về chủ hoà 
hơn chủ chiến. Ngày 15 tháng Mười năm Quý 
Dậu (20-11-1B75), Francis Garnier gửi tối hậu 
thư cho triều đinh Nguyễn và trận đánh đã diễn 
ra bắt đầu tử sáng sớm và kết thúc trong một 
tiếng đồng hồ. Quân Pháp đã cho xe chở đại bác 
tới gần Thanh Trì, đánh vào Cửa Đông và Cửa 
Đông Nam. Thành Hà Nội. Hai bố con Nguyễn Trì 
Phương và Nguyễn Cảnh Lâm chống cự lại quyết 
liệt. Sau đó, Nguyễn Lâm bị trúng đạn chết, 
Nguyễn Trí Phương bị thương nặng. Thự đốc Bùi 
Thúc Kiên, Án sát Tôn Thất Trác thấy giặc vào 
được thành, đều bỏ chạy ra Cửa Bắc. Hiệp trấn 
Trần Văn Cát, Đội xuất Ngô Triều, Bá hộ Trần 
Chí Thiện, Hào mục Nguyễn Văn Hổ và 2 con trai 
đều tử trận). 


Nguyễn Tri Phương bị thương nặng và bị 
quân Pháp bắt được, chúng cố gắng cứu chữa 
hỏng mua chuộc dụ dỗ ỏng đầu hàng, Nhưng 
ông từ chổi nói: "Bây giờ ta lay lắt sống, sao 
bằng thung dung mà chết về việc nghĩa" đề giữ 
lòng trung quản ải quốc và tiết thảo với Thành 
Hà Nội: Sau đó ông đã tuyệt thực một tháng và 
mất ngày 20 tháng Mười năm 1873 (tức ngày 
mùng 1 tháng Mười một Âm lịch) thọ 73 tuổi. 
Con trai ông là Phò mã Nguyễn Lâm ra thăm 
ông cũng chiến đấu và hy sinh anh dũng, Trong 
trận chiến đấu bảo vệ Thành Hà Nội thất thủ, 
quân ta bị chêt 80 người, bị thương 300 người. 
Quân số tuy đông tới 5000 bình sỹ nhưng trận 
chiến diễn ra chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà 
đã mất Thành Hà Nội. Điều đó cho thấy quân 
triểu đình phòng thủ kẽm và trận giao chiến 
không phải là ác liệt. Phía quân Garnier có 300 
quân không chêt một tên nào (từ Sài Gòn ra 180 
tên), Khi vào thành, quân Pháp chiếm được 
201.000 frăng tiền mặt, ngoài ra còn bạc nén, 
tiền đồng, tiền kẽm và 1 triệu tờ frăng, cùng 
nhiều thứ như: thóc gạo, muối và kim khít?. 
Garnier đóng quản ngay trong thành. Khâm phái 


Trần Đình Túc từ Huế ra Hà Nội để điều đình, 
định ép phải nhận bảo hộ của Pháp. Nhưng trận 
Cầu Giấy 21 tháng Mười hai năm 1873, Garnier 
đánh nhau với quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc 
đã bị tử trận. Đó là trận thất thủ Hà Nội lần thứ 
nhất. Thi hài Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Lâm 
được đưa về an táng tại quê nhà. 


Vua Tự Đức được tỉn ông mất đã đích thân tự 
soạn bài văn tế khóc ba vì công thần và cho lập đền 
thờ ông tại sinh quán. 


Ông Ích Khiêm cũng có câu đối điếu òng: 


cÂhem, Đế, dự tướng, cam đằng tuẫn, 
tuả, tự tam. Ủn, uy cẦu, du, sanf, 


Còn Thám hoa Vũ Phạm Hàm thân thiết 
trong tình bạn với Nguyễn Tri Phương có câu đối 
khóc ông: 


"S2 thun quáÊ, thà quang son, bách, 


Dịch nghĩa: 


Nguyễn Tri Phương là một người tiết tháo, rất 
tận tụy với công việc triểu đình giao phó. Ông là 
người có tâm hồn, cảm xúc bạn hữu. Năm 1866, 
trong lần tiễn quan Phan Thanh Giản vào Nam 


(1) Đại Nam thực lục chính biên. 
(2) Dupuis, Les Éếvenermens. 
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nhận chức Kính lược xứ Nam Kỳ, ông đã viết bài thơ 
tặng Phan Thanh Giản đậm đà tình quyến luyến khi 
phải xa cách: 


TÙc ngàn gá« kỗ dặm, cÑoi, gai 
“ưu tả, pRax nhau, mật, Ñ ước, đều, 
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CHƯƠNG VIII 


THĂNG LONG - HÀ NỘI THỜI NGUYỄN 


I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


Cuộc đánh chiếm Bắc Thành của Gia Long 


uối tháng Sáu năm Tân Dậu (1801), 

Nguyễn Quang Toán phải bỏ Kinh đô Phú 
Xuân, chạy ra đến Bắc Thành, đổi lại niên hiệu là 
Bảo Hưng và ra sức chuẩn bị lực lượng để phản 
công quân Nguyễn. Đến tháng Mười hai, Quang 
Toán đem 3 vạn quân vượt Sông Gianh tiến đánh 
quân Nguyễn, nhưng bị thất bại. Nguyễn Quang 
Toản đem tàn quân chạy thoát ra Bắc Hà. 


Nguyễn Ánh thắng trận, đem quân trở về Phú 
Xuân. Trước khi tiến quân ra Bắc Hà, ngày mùng 2 
tháng Năm năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh 
lập Đàn Nam Giao làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi 
Hoàng để, đặt niên hiệu Gia Long. 


Ngày 21 tháng Năm năm ấy, đại quân của Gia 
Long bắt đầu ra đi từ Phú Xuân. Ngày 28, quân 
Nguyễn đánh lấy Hà Trung. Ngày 1 tháng Sáu, thủy 
quân Nguyễn đánh vào Cửa Hội, tiến lên chiếm 
Vĩnh Dinh, bắt được con Nguyễn Nhạc là Nguyễn 
Lân. Sau đấy, Gia Long chiếm Nghệ An. Ngày 
mùng 5, tiến quân đến Thanh Hóa, chiếm Dương 
Xá (trấn ly Thanh Hóa, bắt được Quang Bàn (em 
Quang Toản). Ngày mùng 7, Phó đô Thống chế Vũ 
Văn Doãn bắt được Trần Quang Diệu, ở Thanh 
Chương (Nghệ An), và tần lượt các tướng lĩnh như 
nữ tướng Bùi Thị Xuân cũng sa vào tay quân 
Nguyên, Vũ Văn Dũng bị bắt ở huyện Nông Cống 
(Thanh Hóa). Ngày mùng 9, bộ binh Nguyễn đánh 
lấy Tam Điệp, rồi tiến ra Ninh Bình và lấy Châu Cầu 
(Phủ Lý). Thủy quân Nguyễn vào Sông Hồng, 
ngược lên Vị Hoàng (Nam Định). Ngày 17, quân 
Nguyễn tiến vào Bắc Thành - Thăng Long, bắt được 
hơn 100 con voi. 


Ngày 21 tháng Sáu năm Nhâm Tuất (1802), Gia 
Long vào Bắc Thành - Thăng Long, Cuộc hành 
quân của quân Nguyễn từ Phú Xuân (Huế) ra đến 
Thăng Long (Bắc Thành) vừa đúng một tháng tròn. 


Vua Tây Sơn Nguyễn Quang Toản biết thể không 


thể chống giữ được, liền cùng với các em là Quang 
Thùy, Quang Thiệu, Quang Dung, và các bầy töi là 
Tư mã Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Tứ, Đỏ đốc 
Tú sang Sông Hồng, chạy lên Xương Giang (Bắc 
Giang), nhưng thế cùng lực kiệt, người thị tự tử, kẻ 
thì bị bắt. Triểu đại Tây Sơn đến đây là chấm dứt. 


Việc sắp đặt cơ quan hành chính tại Thăng Long 


Sau khi chiếm được Bắc Thanh từ tay triểu Tây 
Sơn, Gia Long không định đô ở đây mà chọn Phủ 
Xuân (Huế) làm Kinh đó của cả nước. Từ đấy, Kinh 
thành Thăng Long phải chịu một sự chuyển đổi lớn: 
từ Kinh thành trong hơn 800 năm trước trở thành 
trấn thành rồi đần dần trở thành tỉnh thành. Sự 
chuyển đổi ấy có nhiều lÿ do: một là các Chúa 
Nguyễn đã từng ở Phú Xuân (Huế) trong mấy trăm 
năm (từ 1687), ảnh hưởng của nhà Nguyễn tại miền 
này có nhiều mà nền nếp tổ chức đã có sẵn, cho 
nên Vua Gia Long nhà Nguyễn lúc này không muốn 
dời đi nơi khác; hai íả nhân dân ngoài Bắc khi ấy 
không tín nhiệm nhà Nguyễn và nhất là tầng lớp sỹ 
phu Bắc Hà vẫn tưởng nhớ nhà Lê, ,cho nên việc 
đóng đô ở Thăng Long là không có lợi cho nhà 
Nguyễn. Do đấy. Gia Long đã quyết định đóng đô ở 
lại nơi cũ là Phú Xuân, không ra Thăng Long, cử 
Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn Bắc Thành. 


Từ năm 1802, Gia Long thiết lập thêm một đơn 
vị hành chính mới đó là “hành”. Cả nước ta bấy giờ 
có hai thành: Bắc Thành và Gia Định Thành. Bắc 
Thành lại chia thành 5 nội trấn là Sơn Nam thượng, 
Sơn Nam hạ, Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương và 6 
ngoại trấn là: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên 
Quang, Cao Bằng, An Quảng, Hưng Hóa. Gia Định 
thành bao gồm 5 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh 
Thanh, Định Tường và Hà Tiên. 


Tại Bắc Thành cũng vào năm 1802, ngoài việc 
đặt chức Tổng trấn, Gia Long cho thiết lập 4 tào: 
Hộ, Bình, Hình và Công chuyên phụ trách các mặt 
kình tế, chiến tranh và pháp luật. Triều đỉnh lấy 
chức Tham tri phụ trách các Tào của Bắc Thành. 
Những viên quan đứng đầu các Tào nói trên đầu 
là quan lại cao cấp ở các bộ tương đương được 
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biệt phái đến. Thí dụ như viên quan Hữu tham tri 
Bộ Hộ tại Kinh đô Huế, được cử ra phụ trách Hộ 
Tào; viên quan Hưu tham tri Bộ Binh thì phụ trách 
Binh Tào v.v... 


Tháng Tâm năm Nhâm Tuất (1802), tại Phủ 
Phụng Thiên, nơi đóng ly sở của Bắc Thành (Thăng 
Long), Gia Long cho đặt "một An phủ sứ và một 
Tuyên phủ sứ thống trị hai huyện” Vĩnh Xương và 
Quảng Đức (Đại Nam thực lục, gọi tắt là Thực 
lục). NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002, tập I, tr. 518). 
Trong đó An phủ sứ là võ quan, phẩm trật vào hàng 
tòng tứ phẩm, Tuyên phủ sứ là văn quan cũng có 
hàm tòng tứ phẩm. Như vậy, chúng ta thấy, mặc đù 
Gia Long đã bỏ chức Phủ doän Phủ Phụng Thiên 
thời Lê trước đây, nhưng vẫn đặt viên quan đứng 
đầu phủ này ở quan hàm gần ngang với viên quan 
đứng đầu các trấn, Dưới thời Gia Long, chức Trấn 
thủ đứng đầu các trấn là võ quan có hàm Chánh 
tam phẩm, và dưới là chức Tham hiệp là văn quan, 
hàm Chảnh tứ phẩm. Các viên tri phủ đứng đầu các 
phủ trong các trấn chỉ có hàm Chánh lục phẩm. 
(Thực lục, Sđd, tập I, tr. 596, 597). 


Năm 1805, Gia Long đổi gọi Phủ Phụng Thiên 
thành Phủ Hoài Đức, đồng thời cũng đổi tên Huyện 
Vĩnh Xương thành Thọ Xương và Quảng Đức thành 
Vĩnh Thuận. Huyện Thọ Xương có 8 tổng, 115 thôn 
Phường, còn Huyện Vĩnh Thuận có 5 tổng, 40 thôn 
Phường, trang trại. 


Tháng Tám năm Ất Sửu (1805), lấy cớ chữ Long 
(Rồng) là tượng trưng cho Vua, chỉ có thể dùng cho 
kinh sư mà thôi, Gia Long đã đổi chữ Long (trong 
tên Thăng Long) tà Rồng thành chữ Long là Thịnh. 
Cũng với tinh thân đó, chữ Hoàng thành, từ nay 
không được dùng nữa. 


Sứ Thanh Tế Bố Sâm sang phong vương cho 
Gia Long tại Thăng Long 


Tháng Tám năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long 
sai Lê Quang Định làm Chánh sứ, Lê Chính Lộ và 
Nguyễn Gia Cát sung Giáp Ất phó sứ sang nhà 
Thanh cầu phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt. 
Trong thư đại lược nói: “Các đời trước mỏ mang cõi 
viêm bang, mỗi ngày một rộng, bao gồm cả nước 
Việt Thường, Chân Lạp, dựng quốc hiệu là Nam 
Việt, truyền nối 200 năm. Nay đã quét sạch miễn 
Nam, vỗ yên được toàn cõi Việt, nên khôi phục 
hiệu cũ để chính danh tết”. Vua Thanh cho rằng 
chữ Nam Việt giống như Đồng Tây Việt, gợi nhớ cải 
thời phương Nam lớn mạnh của Triệu Đà, nên 
không muốn cho. Gia Long hai ba lần phục thư để 
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biện giải, lại nói nếu Vua Thanh không cho thì 
không chịu phong. “Vua Thanh sợ mất lòng nước 
ta, mới dùng chữ Việt Nam để đặt tên nước...” 
(Thực lục, Sởd, tập !, tr. 580). Để chuẩn bị cho 
công việc bang giao quan trọng này, trước đó Gia 
Long, đã cho triệu Ngô Thi Nhậm, Nguyễn Gia 
Phan, Phan Huy Ích đến Thăng Long vì “bọn Nhậm 
vốn là bày tôi cũ của triều Lê, đã quen công việc. 
Huy ích lại từng làm sứ thần của giặc (tức Tây Sơn 
- TG) đi sang nước Thanh, bèn hạ lệnh cho ở ngoài 
đề phòng hỏi đến". (Thực lục, Sđd, tập I, tr. 505). 
Ngoài ra, Gia Long còn lệnh cho quan phụ trách 
Bắc Thành noi theo thể thức thụ phong dưới triều 
Lê, xây thêm Điện Vũ. Đặt Điện Cần Chánh ở bên 
trong 5 cửa trước Điện Kính Thiên, ngoài cửa Điện 
Cần Chánh dựng một cái rạp dài, đằng trước đặt 
Cửa Chu Tước và đựng nhà tiếp sử Thanh ở bên 
Sòng Hồng. 


Khoảng tháng Tám năm Quý Hợi (1803), nhà 
Thanh đưa thư nói sứ thần Việt Nam là Lê Quang 
Định, Trịnh Hoài Đức đã đến Yên Kinh. Vua Thanh 
sẽ sai án sát sứ Quảng Tây là Tề Bố Sảm sang 
tuyên phong. Nhận được tin này, Gia Long ngay lập 
tức khởi hành xa giá đi Bắc tuần. Tháng Mười năm 
ấy, Gia Long đến hành cung Thăng Long. 


Tháng Giêng năm Giáp Tý (1804), sứ Thanh là 
án sát Quảng Tây Tề Bố Sâm đến Thăng Long. 


Lễ tuyên phong được tổ chức long trọng tại 
Thành Thăng Long. Vào sáng sớm, Gia Long sat 
đặt lỗ bộ đại giá ở sân Điện Kinh Thiên đến cửa 
Chu Tước, ngoài cửa đến bên Sông Hồng bày nghỉ 
vệ binh tượng. Lại sai Tôn Thất Cương cùng mẩy 
viên quan nữa đến công quán Gia Quất ở bến Sông 
để nghênh tiếp Tề Bố Sâm. 


Gia Long đứng trực sẵn ở Cửa Chu Tước, có 
hoàng thân quốc thích và bá quan theo hầu. Sứ 
Thanh Tề Bố Sâm đến, vào Điện Kính Thiên làm lễ 
tuyên phong. Nguyễn Văn Thành sung việc thụ 
sắc, Phạm Văn Nhân sung việc thị ấn, Lễ xong, 
Gia Long mời Tế Bố Sâm đến Điện Cần Chánh, 
thong thả mời trà rồi tui, 


Sau đó, Gia Long đặt yến ở công quán Gia 
Quất, tặng biếu phẩm vật rất hậu hình. Tế Bố Sâm 
nhận lấy the, lụa, vải, sừng tê, kỳ nam, còn thừa đều 
trả lại. Sau đấy, Bố Sâm tặng biếu phẩm vật. Gia 
Long sai thu nhận một vài thứ để lấy lòng sứ Thanh. 
Tề Bố Sâm lên đương về nước. Gia Long sai Tôn 
Thất Cương đưa đi một trạm, và các quan hậu mệnh 
có trách nhiệm hộ tống Sâm ra tới tận cửa ải Mục 
Nam Quan (Lạng Sơn). (Nay là Hữu Nghị Quan). 
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II. VIỆC XÂY THÀNH THĂNG LONG THỜI NGUYỄN 


Năm 1803, Gia Long ra lệnh phá bỏ Hoàng 
Thành cũ, và xây lại một tòa thành mới theo kiểu Vô 
băng (Vauban). 


Trấn thành Thăng Long đời Nguyễn tình vuông, 
chu vi hơn 1.285 trượng (khoảng 5 km). Tường thành 
cao hơn 1 trượng (khoảng 4m), dày 4 trượng (khoảng 
18 m), phía dưới xây bằng đá xanh, đá ong, phía trên 
bằng gạch hộp. Thành mở 5 cửa: Bắc, Đông, Tây, 
Đồng Nam vã Tây Nam. Các cửa này được xây năm 
1805. Bên ngoài mỗi cửa thành có Dương Mã Thành 
là một loại công sự bảo vệ gồm hai bức thành vuông 
góc nhô ra phía ngoài. Mỗi Dương Mã Thành có một 
cửa bên rộng 1 trượng (khoảng 4 m), gọi là Nhân 
Môn. Từ ngoài vào, phải qua cửa Nhân Môn rồi mới 
đến cửa chính. Chung quanh thành có hào nước 
rộng chừng 4 trượng (18 m). 


Bên trong thành, chính giữa có Điện Kính Thiên 
vẫn ở vị trí cũ, trên núi Nùng, chí mở cửa khi Vua 
ngự giá Bắc tuần, hoặc tiếp sứ thần phương Bắc. 
Phía trước Điện Kính Thiên có Cửa Đoan Môn cũng 
là một di tích của Hoàng Thành cũ, Hai bên Đông 
và Tây là công đường, dinh thự, kho tàng và doanh 
trại quân lính. 


Năm 1812, Gia Long cho dựng Kỳ Đài (Cột Cờ) 
ở phía Nam, từ Của Đoan Môn nhìn thẳng ra. Kỳ đài 
cao 60 m, hình lục lăng, dựng trên tam cấp. Kỳ Đài 
và tam cấp đều xây bằng gạch. Tam cấp hình 
vuông trên nhất mỗi chiều dài 15 m, cấp dưới cùng 
mỗi chiều 42 m. Tầng giữa có 4 cửa nhìn ra ngoài, 
mỗi cửa đều đặt một tên riêng. Hiện nay, 3 cửa còn 
mang biển đề tên: Cửa Đông là Cửa Nghênh Húc 
(Đón ánh sáng binh minh), Cửa Nam là Cửa Hướng 
Minh (Hướng về ánh sáng), Cửa Tây là Cửa Hồi 
Quang (Trả lại tia sáng). Để leo từ dưới lên ngọn cột 
cờ, có hai cái thang xoáy trôn ốc. Trên ngọn cột cờ 
có biển đề hai chữ Kỷ đải. 

Năm 1831, Minh Mạng cải tổ lại bộ máy hành 
chinh, bỏ các trấn, chia cả nước làm 29 tỉnh và 1 
Phủ Thừa Thiên (tương đương với cấp tỉnh), trong 
đó, có Tỉnh Hà Nội, Tỉnh Hà Nội bao gồm Thành 
Thăng Long cũ hợp với mấy phủ huyện xung quanh 
như Huyện Từ Liêm, Phủ ứng Hòa, Phủ Lý Nhân và 
Phủ Thường Tín. Triều Nguyễn tấy khu vực Kính 
thành Thăng Long cũ làm Tỉnh ly Hà Nội. đồng thời 
cho xây lại thành mới làm tính thành của Hà Nội, 
tức cái thành để bảo vệ dinh thự của các quan lại 
đầu tỉnh Hà Nội. Theo sách Đại Nam nhất thống 
chí thì “Thành Hà Nội: chu vị hơn 432 trượng (1728 
mì), cao 1 trượng 1 thước 2 tấc (hơn 4,4 m), hào rộng 


trên dưới 4 trượng (16 m), mở 5 cửa” (Đại Nam nhất 
thống chỉ, Sởd, tập II, tr. 165). Như vậy, thành tỉnh 
Hà Nội xây thời Minh Mạng so với trấn thành Thăng 
Long được xây năm 18053 thời Gia Long bị thu hẹp 
lại chỉ còn 1/43. Vĩ, trước đây Thành Thăng Long là ly 
sở làm việc của tổng trấn Bắc Thành quản lý toàn 
bộ 11 trấn phía Bắc, đến nay, thành lập Tỉnh Hà Nội, 
thì tỉnh thành này cũng chỉ còn nhỏ bé như fỉnh 
thanh của các tỉnh khác trên cả nước. 


Năm 1848, Tự Đức cho dỡ nầu hết những cung 
điện ở trong Thành Hà Nội, những đồ chạm trổ mỹ 
thuật bằng gỗ, bằng đá đều đưa vào Huế. Từ đây 
trở đi tỉnh thành Hà Nội không có gì thay đổi nữa, 
cho đến 50 năm sau thì bị thực dân Pháp phá bả. 


IIl. ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ 


Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn với hai Huyện 
Thọ Xương, Vĩnh Thuận, gần tương đương với nội 
Thành Hà Nội ngày nay: Thọ Xương tương đương 
với Quận Hoàn Kiếm và Quận Hai Bà Trưng, Vĩnh 
Thuận tương đương với Quận Ba Đình và Quận 
Đếng Đa. Đời Gia Long, Thọ Xương có 194 phường, 
thôn thuộc 8 tổng, Vĩnh Thiện có 56 phường, thôn, 
trại, thuộc 5 tổng. Cuối đời Minh Mạng. do sự thay 
đổi về hành chính, một số thôn nhỏ được sáp nhập 
lại va tổng số phƯờng, thôn có giảm bớt. Thọ Xương 
còn 118 phường, thôn; Vĩnh Thuận có 27 phường, 
thôn. Số dân Hà Nội vào giữa Thế kỷ XIX, theo ước 
đoán của một số tác giả nước ngoài, khoảng từ 
100.000 đến 150.000 người. 


So với những Thể kỹ trước, sự phát triển kinh tế 
của Thăng Long - Hà Nội nữa đầu Thế kỷ XIX 
không được đồng đều. Các phường, thôn, trại, phía 
Tây và phía Nam có xu hướng nông thôn hóa 
chuyên về nông nghiệp hoặc kết hợp một số nghề 
thủ công cổ truyền. Khu Giảng Võ và cả một phần 
phía Tây Kinh thành cũ bị đưa ra khỏi thành, nay 
tổng nội gồm 9 thôn, trại nông nghiệp, mang nặng 
tính chất nông thôn. Bộ mặt thành thị của Thăng 
Long - Hà Nội hầu như dồn về phía Đông và mở 
ròng thêm về phía Đông - Nam. Đó là khu vực gần 
tương đương với Quận Hoàn Kiểm ngày nay. Sách 
Đại Nam nhất thông chí đời Nguyễn ghi nhận: “ở 
quanh phia Đông - Nam tỉnh thành gồm 21 phố, 
nhà ngói như bát úp, tụ họp các mặt hàng, nhân vật 
cũng phồn thịnh". Khu vực này, phố Phường dọc 
ngang như bàn cờ, nhà cửa san sát, cư dân đông 


(1) Xem mục Cột cờ Hà Nội — Di tích lịch sử, di sản văn 
hóa Thăng Long —- Hà Nội. BT. 


THĂNG LONG - HÀ NỘI THỜI NGUYÊN 


đúc. Các đường phố phân nhiều lát gạch ở lòng 
đường, rộng chừng 1m, nhưng cũng có phố, như 
Phố Hàng Ngang "lát bằng những phiến đá cẩm 
thạch lớn” (A.Bourrin - Le vieux Tonkin, H. 1941, tr. 
36), Cụm kiến trúc Phủ Chúa đã bị phả hủy và 
vùng xung quanh Hổ Hoàn Kiếm cũng nhanh 
chóng trở thành khu dân cư đông vui với Phố Hàng 
Thêu (Hàng Trống), với nghề tiện từ Nhị Khê lên, 
nghề thuộc da và đóng giầy từ Trúc Lâm (Hải 
Dương) đến... 


Khu trung tâm buôn bán-thủ công cửa Hà Nội 
Thế kỷ XIX là khu nằm ở giữa tỉnh thành và bờ Sông 
Hồng. Khu này là một hình tam giác có đỉnh là góc 
thành Đông - Nam (chỗ Phố Cửa Nam ngày nay) và 
đáy là đoạn đê Sỏng Hồng có độ dài khoảng 3 km. 
Hai cạnh bên, mỗi cạnh dài khoảng 2,5 km, một 
cạnh là chính bức tường phía Đông của thành, còn 
cạnh kia đi sát phía Bắc Hồ Gươm ra đến Sông 
Hồng (tương đương với các phố Hàng Bông - Hàng 
Gai - Cầu Gỗ - Lò Sũ ngày nay). Khu vực ấy, năm 
trên mảnh đất mà bảy giờ ta quen gọi là “Khu phố 
cổ”. Các phố Phường chợ búa tập trung chủ yếu ở 
khu vực này. 


Một khu vực khác, trước kia là khu quan liêu- 
chính trị, nay chuyển thành khu dân cư, đó là các 
dải đất chung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Khu vực này 
nếu như trong các Thế kỷ XVII-XVIII đã từng là một 
nơi nguy nga trảng lệ với các cung điện, dinh thự 
ban đầu của Vua Lê, Chúa Trịnh, thì bây giờ nó đã 
thay đổi diện mạo. Các công trình kiến trúc xưa kia 
đều trở nên hoang phế sau những cơn binh lửa. Một 
vài công trình mới mang tính chất tôn giáo và văn 
hóa được dựng lên. 


Quần thể kiến trúc văn hóa-lịch sử Ngọc Sơn bắt 
đầu được tôn tạo vào các năm 1841, 1842 dưới thời 
Thiệu Trị (1841-1847). Chùa Ngọc Sơn được xây 
trên một đảo nổi giữa Hồ Gươm, ở bờ hồ phia Đông 
đắp nủi Độc Tôn. phía Tây đắp Núi Ngọc Bội. Năm 
1843, Chùa giao cho một hội thiện quản lý và đổi 
làm đến thờ Văn Xương đế quân - và thờ Tam 
Thánh (sau này vào đầu Thế kỷ XX, có thờ thêm 
Đức thánh Trần (Trần Quốc Tuấn). Vào hai năm 
1884, 1865, danh sỹ Bắc Hà, Nguyễn Văn Siêu 
đứng ra sửa lại đền và tạo dựng thêm một số công 
trình văn hóa cho quần thể dị tích này. Nguyễn Văn 
Siêu cho bắc một chiếc cầu bằng gỗ nối vào bờ, 
Lúc bấy giờ, từ Đền Ngọc Sơn ra đền bờ Sông chưa 
có nhà cửa mà chỉ có một bãi đâu rộng mênh 
mông, do đó ánh nắng ban sớm chiếu xiên từ ngoài 
Sông vào mặt hồ và vào cầu. Vì thế mà Nguyễn 
Văn Siêu, đặt tên cầu là Cầu Thê Húc. ngụ ý là: 


1619 
Ánh Mặt Trời ban mai đậu vào cầu. 


Danh sỹ Nguyễn Văn Siêu khi sửa lại Đền Ngọc 
Sơn đã chú trọng đặc biệt đến việc thờ thần Văn 
Xương là vị thần coi việc văn chương khoa cử. 
Ngoài cổng vào, trên Núi Độc Tôn, ông cho xây một 
ngọn tháp cao sừng sững bằng đá xanh, hình cái 
bút lông, gợi là Tháp Búi, thân tháp viết 3 chữ lớn: 
“Tả thanh thiên” (Viết lên trời xanh), ngụ ý văn 
chương cần viết những gì cao đẹp, khí phách. ở 
cổng phía trong, xây một cái bể con hình cái nghiên 
mực, gọi là Đài Nghiên. ở cổng ngoài đi vào đền, có 
hai bức tường hình bảng rồng và bảng hổ, tượng 
trưng cho hai thứ bảng vàng, nêu tên những người 
đỗ trong các khoa thi. Đặc biệt, trước cửa Đền Ngọc 
Sơn, Nguyễn Văn Siêu cho xây ngôi đỉnh hình tứ 
giác, gọi là Đình Trấn Ba (Đình Chắn Sóng), trên 
cột đình, có khắc đôi câu đối: 


“Dãn tàng, đại Đố, Ra, nay ae 
Nghĩa là: 
Tam càng trời đáấ, Ra, nở nan 


Năm 1842, trên nền cũ của Lầu Ngũ Long, Tổng 
đốc Hà Ninh (Hà Nội - Ninh Bình) Nguyễn Đăng 
Giai cho xây dựng ngôi Chùa Báo Ân. Chùa xây 
dựng với quy mô lớn, trên một khoảng đất rộng gần 
100 mẫu. Mặt sau Chùa dựa vào đê Sông Hồng, 
mặt trước Chùa nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm. Chùa làm 
hơn 4 năm mới xong, rộng 180 gian, và có 36 nóc. 
Chùa còn có nhiều gác chuông, tháp: Tháp Hòa 
Phong (đón gió lành) ở phía trước Chùa, ngay bên 
bờ Hồ Hoàn Kiếm, hiện nay vẫn còn. Bốn mặt Chùa 
có một hào nước uốn quanh, bao bọc lấy Chùa. 
Trong hào có trồng sen, nên người đương thời gọi là 
Chùa Liên Trì, và cũng có người goi là Chùa Quan 
Thượng, vì do một viên Tổng đốc (hàm Thượng thư) 
dựng lên. 


Văn Miếu đã có ở Thăng Long - Hà Nội, từ Thế 
kỷ XI (1070), được các đời sau tiếp tục tu bổ, tân 
trang, các Vua nhà Nguyễn không động chạm tới, 
và đôi khi cũng tu bổ thêm. Năm 1802, Gia Long 
cho xây Khuê Văn Các ở Văn Miếu và bỏ Nhà Thái 
học (phía sau Văn Miếu) làm nhà thờ Khải Thánh, 
để thờ cha mẹ Khổng Tử. Năm 1809, lấy cớ Văn 
Miếu ở các thành phủ lấy Văn Miếu kinh sư làm 
chuẩn, Gia Long đưa Chu Văn An ra ngoài, không 
để thờ tại Văn Miếu Thăng Long nữa. 


1820 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Trường thi Hương, từ Thế kỷ XVIII trở về trước, 
đặt ở Quảng Bá, gần Hồ Tây, đến đầu thời Nguyễn 
được đưa về khu vực Phố Trường Thì (địa điểm Thư 
viện Quốc gia ngày nay) đặt ở gần Hồ Hoàn Kiếm. 
Đến Thiệu Trị thứ 5 (1845), triểu đình cho xây gạch 
xung quanh, chu vi 182 trượng 1 thước (728 m), bên 
trong gồm 21 tòa, đường, viện. 


Năm 1813, Gia Long cho dựng Cục Bảo Tuyền 
ở của Tây Long ngoài thành (ở khoảng Phố Tràng 
Tiền ngày nay). Lấy Cai cơ Trương Văn Minh làm 
Bảo Tuyền cục đại sứ, Hiệp tổng trấn Bắc Thành Lê 
Chất kiêm lãnh Giám đốc. Thiệu Trị thứ 1 (1841), 
Cục Bảo Tuyền đổi tên thanh Cục Thông Bảo. 


Mặc dù, không còn giữ vị trí là Kinh đô của cả 
nước, nhưng đời sống văn hóa của Thăng Long - 
Hà Nội ở Thế kỹ XIX cũng không có gi giảm sút so 
với các Thế kỷ trước. Không khí học tập ở Hà Nội 
vẫn sòi nổi như xưa, mặc dù có thiếu đi những kỳ 
thi Hội trước kia, cứ ba năm một lần tại triều đình. 
Nhà Văn Miếu Hà Nội vẫn là mỗi tháng đôi lần các 
danh Nho, danh sỹ tới bình văn giảng sách như ở 
thời Lê-Trịnh. Khoảng giữa Thế kỷ XIX, ở Hà Nội có 
nhiều trường tư, nhiều quán trọ được mở ra, đón 
học trò và kẻ sỹ khắp nơi về trọ học và đi thi. 


Một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất ở Hà 
Nội ngày ấy là Trường Tự Tháp của ông Nghè Lỗ 
Am Vũ Tông Phan (1804-1862). Theo mô tả trong 
gia phả họ Vũ, khi đó trường học là một ngôi nhà 
năm gian dựng ngay bên mép Hồ Hoàn Kiếm, 
tương ứng với các số nhà 14 và 16 Phố Lê Thái Tổ. 


Một trường khá nổi tiếng nữa là Trường Phương 
Định của danh sỹ Nguyễn Văn Siêu (1799-1872), 
dấu tích còn lại ở nhà sổ 12 - 14 phố mang tên ông, 
đó là đất Giáp Giang Nguyên, Thôn Cổ Lương, 
Tổng Hậu Túc, Huyện Thọ Xương cũ. Đây là khu 
nhà cũ của Thần Siêu, nơi đó ông đã mở trường dạy 
học. Hiện nay, số nhà 20 Phố Nguyễn Văn Siêu 
chính là đình cũ của giáp Giang Nguyên, vẫn có kê 
bản thờ ông. Và đình của Thôn Cổ Lương, thì ở 
trong ngõ số nhà 28, từng là nơi mà học trò tứ trấn 
thường xin ở đậu, ngủ nhờ trong thời gian về Hà 
Nội, nghe thầy Phương Đĩnh giảng bài. Hoặc như ở 
Số nhà 7 Phố Tràng Thị là đất Trường Vũ Thạch cũ, 
tức là trường của ông Cử nhân Làng Vũ Thạch, 
Huyện Thọ Xương: ông Nguyễn Huy Đức (1824- 
1898), một nhà Nho yêu nước. Ngoài ra, còn có các 
trường đáng kể nữa như trường của các: ông Cử 
Phạm Dưỡng Am ở Thôn Tự Tháp (Hàng Trống): 
ông Đốc mọc Lê Đình Diễn ở Ô Nghĩa Dũng (Hàng 
Đâu); ông cử Kim Cổ Ngô Văn Dạng ở quãng đầu 


phố Hàng Bông. Lớp Nho sinh Hà Nội của các 
trường nói trên, sau này đã có rất nhiều người đỗ 
đạt, làm nên các bậc đại thần, nhưng phần lớn vẫn 
tổ lòng kính trọng và biết ơn của mình đối với người 
thây cũ, như trường hợp của các Hình bộ Thượng 
thư Nguyễn Trọng Hợp, Lại Bộ Thượng thư Nguyễn 
Tư Giản, Khâm sai Vũ Duy Ninh đối với người thấy 
đáng kính Vũ Tông Phan, ông Nghè Tự Tháp. 


Một di tích văn hóa nữa, hiện còn lại ở Hà Nội là 
Văn Chỉ của Huyện Thọ Xương cũ ở số nhà 222 
Phố Bạch Mai rẽ vào. Văn Chỉ, có nghĩa là “nền 
văn”. Ngày trước ở các làng xã nước ta, thưởng đắp 
một nền cao, xây ban thờ bằng gạch, làm chỗ tế lễ, 
các ông thánh, ông hiển của đạo Nho. Như vậy, 
Văn Chỉ là cái nền lộ thiên và kiến trúc rất sơ sài. 
Nhưng Văn Chỉ Huyện Thọ Xương còn lại đến ngày 
nay, được xây dựng khá quy mô, chẳng khác nào 
một tòa đền miếu. Do đó, có tải liệu gọi đây là Văn 
Tử (Đền Văn). Song cái tên Văn Chỉ đã quá quen 
thuộc và đi vào tiềm thức người dân Hà Nội rồi... 
Văn Chỉ này xây vào năm 1838 và đã trải qua 
nhiều lần sửa chữa. Hiện vẫn còn Bảng Tiên hiền, 
ghí tên họ những nhà Nho đạo cao đức trọng là 
người Huyện Thọ Xương hoặc di cư tới như: Vũ 
Thạch, Phạm Đình Hổ, Phạm Quý Thích, Nguyễn 
Văn Siêu v.v... 


Nói về đời sống đô thị Thăng Long - Hà Nội, 
chúng ta không thể không nhắc đến một yếu tố 
ngoại lai, một thành phần cư dân ngoại tộc, tuy về số 
lượng không nhiều, nhưng lại giữ một vai trò kinh tế 
rất quan trọng, đó là tầng lớp thương nhân Hoa kiểu. 


Do nhiều nguyên nhân khác nhau, Hoa kiều đã 
có mặt và sinh sống ở Thăng Long từ khá sớm, 
chậm nhất là vào thời Lê sơ. Vào đầu Thế kỷ XV, 
trong Dư địa chí, Nguyễn Trãi đã có nói đến một 
Phường “Đường nhân”, tức là những Hoa kiều sinh 
sống và buôn bán ở Thăng Long (nay là Phố Hàng 
Ngang). Sự có mặt của Hoa kiểu làm ăn buôn bán 
bền cạnh những người Việt Nam không những là 
một nét đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội, mà 
còn là hiện tượng phổ biến trong các thành thị Việt 
Nam thời trung đại. Đợt di cư hàng loạt của Hoa 
kiều vào Thăng Long có lẽ được thực hiện vào cuối 
Thế kỷ XVII, Từ đó đến suốt cả Thế kỷ XVIII, một 
mặt, các Hoa kiều di cư vào Việt Nam đã cố gắng 
len lỏi để cư trủ và làm ăn buôn bản tại Kinh thành 
Thăng Long, nhưng mặt khác, họ cũng bị Nhà nước 
phong kiến nhiều lần hạn chế, cấm đoán, ngăn 
chặn" ở Việt Nam, Hoa kiều tập trung thành 4 bang 
chính: Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu và Hải 
Nam. Trong đó 2 bang Quảng Đông và Phúc Kiến 
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bao gồm phần lớn các khách thương giàu có, và 
cũng là 2 bang sinh sống và lập nghiệp ở Thăng 
Long - Hà Nội. Bang Phúc Kiến đến định cư và lập 
hội quán ở Phố Phúc Kiến (nay là Phố Lãn Ông), 
cách ăn ở giữ nhiều lề thói cũ của địa phương. Bang 
Quảng Đông, người đông hơn, quá nửa ở Phố Việt 
Đông hay Quảng Đông (nay là Phố Hàng Ngang), 
phần còn lại ở Phố Hàng Buồm, lan sang các ngð 
xung quanh như: Ngõ Sầm Công, Ngõ Gạch, Hội 
quán của họ được xây từ năm Canh Thân (1800) ở 
Phố Hàng Buồm, ngoài mặt có xây hàng chữ “Việt 
Đông hội quản” (nhà số 22 Phố Hàng Buồm), có 
nhiều cơ quan phụ thuộc, trường học. Họ phần lớn 
là những phú thương, ở các đường phố rộng lát đá, 
xây nhiều cổng phố chắc chắn, xây nhiều nhà lợp 
ngói, to cao, và đồ đạc sang trọng. 


Năm 1832, Tổng đốc Hà-Nình Nguyễn Văn Hiếu 
tâu lên Vua Minh Mệnh rằng: Hai Phố Hàng Buồm 
và Quảng Đông ở Huyện Thọ Xương, Tỉnh Hà Nội, 
phần nhiều là người Thanh, hiện đã gây thành cơ 
sở, nên các thương nhân nhà Thanh thường tới đây 
để buôn bán. 


Cùng năm 1832, triều đình sai Hà Nội chọn đặt 
chức Hàng trưởng ở hai Phố Quảng Đông và Phúc 
Kiến, để nếu như Nhả nước có mua sản vật ở 2 tỉnh 
Quảng Đông và Phúc kiến, thì cứ liên hệ với hai 
viên Hàng trưởng ấy. Chúng ta không được biết 
chinh xác số lượng Hoa kiều ở Hà Nội vào Thế kỷ 
xIX, nhưng chắc chắn là đông đúc, đây là thành 
phố nhiều Hoa kiều nhất ở Bắc Kỳ thời bấy giờ. Đại 
Nam nhất thống chí nhận xét: Thành thị [Hà Nội] 
là nơi tụ họp công thương, có lần cả người nước 
Thanh tập tục thích xa hoa..." (Đại Nam nhất 
thông chí, Sđơ, tập III, tr. 165). 


Các Hoa kiều nhập cư vào Thăng Long - Hà Nội 
thường là hoạt động buôn bán hàng tạp hóa (nhập 
từ Quảng Châu sang) như: gấm vóc, thuốc Bắc, 
đường và bánh ngọt, hoặc mở tiệm “Cao lâu”... Một 
số phú thương Hoa kiều lại tập trung vào mấy ngành 
buôn bán xuất nhập khẩu chính: gạo, thuốc phiện, 
muối, thiếc, và một số các mặt hàng khác như: tơ 
lụa, giây. Tại Thăng Long - Hà Nội, đã xuất hiện quy 
mô của một nền buôn bán lớn với các tuyến giao lưu 
đường dài, hàng bản buôn và hinh thức bao mua 
sản phẩm đối với các nông dân và tiểu chủ. 


Nhưng trong việc buôn bán, thương nhàn Hoa 
kiểu cũng có nhiều mánh lới, thủ đoạn. Lợi dụng 
tính chuộng ngoại của thị đân Hà Nội, các Hoa 
thương Hà Nôi đã mua tơ lụa của chính người Việt 
ở Hà Nội, cải biến chút ít rồi lại bán giả làm hàng 
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Trưng Quốc cũng cho người Việt. 


Năm 1827, chính Vua Minh Mệnh có nhận xét: 
Các tấm hàng gọi là sa, vân, tơ xét kỹ ra là hàng 
của nước nhà. Rõ ràng là người Thanh ở Hà Nội 
hay các tỉnh mua về đem nhuộm lại rồi ìn dấu khác 
vào, giả làm hàng của nước Thanh. Vì vậy, nhà Vua 
đã ra lệnh cho từ nay về sau, phàm dân gian dệt 
được các thứ hàng tơ nam như lĩnh, lụa, sa, trừu và 
tơ cân, không cứ tơ sống hay tơ chín, đều không 
được bán cho người nhà Thanh để xuất khẩu. 


Phủ thương Hoa kiều còn can thiệp cả vào trong 
ngành thủ công nghiệp làm giấy. ở Hà Nội, các nhà 
buôn Hoa kiều đã bỏ vốn ra cho các tiểu chủ ở Bưởi 
vay để mua nguyên liệu (vỏ cây đó), sau đó thu lời 
bằng thành phẩm, với những loại giấy có chất lượng 
và kích thước đã định sẵn. Đây chính là một loại 
hình thức bao mua, vì như vậy người thợ làm giấy 
vẫn chỉ là người chế tạo còn thương nhân Hoa kiểu 
trở thành kẻ kiếm lời, họ phân phối hàng hóa tới các 
trung tâm tiêu thụ. 


Như vậy, đựa vào số vốn lớn và những thủ đoạn 
buôn bản khôn khéo của mình, lợi dụng chính sách 
ưu đãi Hoa kiều và chính sách bế quan tỏa cảng 
của nhà Nguyễn, các Hoa thương ở Hà Nội đã tìm 
mọi cách nắm độc quyền trong mọi ngành xuất 
nhập khẩu. Mặt khác, họ cũng tìm cách lũng đoạn 
các ngành công thương nghiệp trong nước, khống 
chế các nông dân và thợ thủ công bằng hình thức 
cho vay vốn và bao mua sản phẩm. Trong kết cấu 
kinh tế-xã hội của Thăng Long - Hà Nội, họ chính là 
tầng lớp đại phú thương thành thị, một tầng lớp “ải 
phiệt” đang trên đà phát triển thành tầng lớp tư sản, 
tức như một số tầng lớp “tiểu tư sẵn”. 


(V. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 


NGUYÊN VĂN THÀNH (1757 - 1817) 


Nguyễn Văn Thành, tiên tổ người Huyện Quảng 
Điền, Thừa Thiên, cha là Nguyễn Văn Hiền vào ngụ 
tại đất Gia Định. 


Nguyễn Văn Thành trang mạo đẹp đẽ, tính 
trầm nghị, thích đọc sách, có tài võ nghệ. Thuở 
nhỏ, ông cùng cha theo Nguyễn ánh chống nghĩa 
quân Tây Sơn, được phong làm Cai đội, sau lên 
đến chức Khân: sai, Tiền quân, Chưởng cơ. Khi 


(1) Xem thêm Thăng Long - Hà Nội Thế kỷ XVII— XVIII 
— XIX, Nguyễn Thừa Hỷ, B.T. 
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Nguyễn ánh lên ngôi Vua, ông được liệt vào hàng 
đệ nhất công thần. 


Tháng Năm năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn 
Ảnh đặt niên hiệu là Gia Long, đem đại quân đi 
đánh Bắc Thành. Nguyễn Văn Thành là người biết 
chữ, hiểu nghĩa sách, biết đại thể, trong số các 
tướng, Gia Long trọng Thành hơn, không cứ việc 
lớn việc nhỏ đều hỏi để quyết đoán. 


Tháng Bảy năm ấy. Gia Long chiếm được Bắc 
Thành (Thăng Long). Gia Long cho rằng Bắc Hà 
mới định, dân vật đổi mới, Thăng Long lại là trọng 
địa của Bắc Thành, nên cản được trọng thần để 
trấn thủ. Bấy giờ, Nguyễn Văn Thành đang ở Bình 
Định, được Gia Long gọi ra hành tại. Tháng Chín, 
trước khi Gia Long trở về Kinh đô Huế, trao cho 
Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn Bắc Thành. “Ban 
cho sắc ấn trong ngoài 11 trấn đều thuộc vào cả, 
các việc truất nhắc quan lại, xử quyết việc án đều 
được tiện nghỉ làm việc” (Đại Nam liệt truyện — 
Sởd, tập 2, tr. 363). 


Năm 1803, Gia Long ra Bắc tuần, đến Thành 
Thăng Long, Nguyễn Văn Thành vâng chiếu đi kinh 
lược Hải Dương, Quảng Yên, mưu đặt việc quân, 
xem hinh thế đặt ly sở, các đồn. 


Năm 1804, Vua Gia Khánh nhà Thanh sai án sát 
sứ Tỉnh Quảng Tây là Tế Bố Sâm làm Chánh sứ 
đem sắc phong cho Gia Long làm An Nam quốc 
vương. Nguyễn Văn Thành được sung làm quan 
nhận sắc của Vua Thanh. Khi lễ bang giao hoàn 
thành, Gia Long chuẩn bị hồi loan, cho triệu 
Nguyễn Văn Thành đến dụ việc kinh lý Bắc Thành. 
Nhân đấy, Nguyễn Văn Thành xin chuẩn định quy 
chế việc học, đặt thêm chức trợ giáo ở các trấn để 
chỉnh đốn sỹ tập, rèn luyện và nuôi dưỡng kẻ sỹ. 
Gia Long chấp thuận những lời xin ấy. 


Năm 1806, Nguyễn Văn Thành xét cương giới 
Trấn Hưng Hóa (vùng Tây Bắc) và sự tích 6 mường 
lớn để tâu lên và xin đưa thư cho Tổng đốc nhà 
Thanh xét kỹ việc cũ cương giới vùng Chiêu Tấn, 
Lai Châu và cương giới 6 manh là Lại Manh, Thích 
Manh, Đinh Manh, Hiệu Manh, Bạng Manh và Lộng 
Manh. Nguyễn Văn Thành xin ủy người hội đồng với 
quan nhà Thanh để vạch rõ địa giới. Nhưng Gia 
Long cho rằng việc nội trị còn bề bộn, chưa rỗi làm 
việc ngoài biên, nên lặng im không trả lời. 


Năm 1807, Nguyễn Văn Thành dâng sớ tầu bày 
4 việc: 7- Đặt Kinh điển; 2- Định Luật mới, 3 - Đặt 
Sử quán; 4- Đặt Ngự sử để nghiêm điển chương 
triều đỉnh. 


Năm 1809, Bắc Thành mất mùa, dân đói, Nguyễn 
Văn Thành dâng sớ tâu xin, đại ý nói: Nước lấy dân 
làm gốc, dân lấy ăn làm trời, nay các trấn sau khi bị 
thiên tai, đân đói khổ ngày càng nhiều, xin chẩn thái 
(chẩn là phát chẩn, thái là phát thóc cho dân vay) để 
cứu đau khổ cho dân. Cần chế chọn tiền để thông 
dân dụng. Gia Long đều chấp thuận. 


Năm 1811, Nguyễn Văn Thành được triệu về 
Kinh sung chức Trung quân, rồi làm Tổng tài trong 
việc soạn bộ Hoàng Việt luật lệ, tức Luật Gia 
Long (cùng với Vũ Trinh và Trần Hựu). Bộ luật này 
có 2 phần chia ra làm 22 quyển, có tất cả 398 điều, 
ban hành vào năm 1812, đến năm 1815 được khắc 
in. Sau đó, Nguyễn Văn Thành còn được cử làm 
Tổng tài san định Quốc sử. 


Năm 1817, Nguyễn Văn Thành bị Gia Long truy 
bức về tỉnh thần, đến độ bắt ông phải uống thuốc 
độc chết. Nguyên ông có người con trai tên là 
Nguyễn Văn Thuyên, hay chữ, đỗ Hương cống (Cử 
nhân) khoa Quý Dậu (1813), hay xướng họa thơ 
văn với các bạn. Nguyễn Văn Thuyên làm một bài 
thơ, ngôn từ khẩu khí của tuổi trẻ. Nguyên văn bài 
thđ như sau: 


“Ose đ„a + CÑau đa, tuấế» Êtật, 

2ju Raà¿ tuc, tuef dự« câu Eú 

TỦ aư câu bão, EinÊ, ae pÉ&<. 
đán tướng pRương tr Eø đỗ á« J4, 
NI CC cá 

2, cương, mát pÂøgng, cu, TÑUäm, by 
JRứ Rầu nhược đắ« sơn Đau tẺ 

đá nga, EinK tua, cÑuuyfn ae, Eụ 
Tạm dịch: 

Ấy Cau nghe náu [Âm người, fau, 

( ướu, cầu, Riằn, đa, bu nan, 

ae pÑá«É,cÄonÊ, Gơuy tàu vấn, đá 
ØQ„. ty 3Ó, Cá. tua tac tiep, 
Ni ương Rang tất xa ng dgm 
Sương pượng gà cao suất cÂín mây, 
Đan tẾ pÄex này dù gặp g2 

Đáp, nÑau xaaay đầu ÑAU cơ nàu, 


Một bọn nịnh thần vin vào ngôn từ bài thơ tâu với 
Gia Long là Nguyễn Văn Thành có ý làm phản. Gia 
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Long bèn sai bắt Nguyễn Văn Thuyên bỏ ngục, rồi 
vụ cho Nguyễn Văn Thành phản bội. Nguyễn Văn 
Thuyên bị chém, còn ông bị buộc phải uống thuốc 
độc chết. 


Niên hiệu Tự Đức thứ 1 (1848), Đông các Đại 
học sỹ Vũ Xuân Cẩn dâng sớ xin truy xét công 
trạng của Nguyễn Văn Thành. Tự Đức xuống chiếu 
rửa tội trước cho Nguyễn Văn Thành và cho một 
người châu của ông làm chức Chủ quân Cai đội. 


NGUYÊN VĂN SIÊU (1799 - 1872) 


Nguyễn Văn Siêu, sinh năm 1799, ban đầu tên là 
Định, sau đối là Siêu, tự Tốn Ban, hiệu Phương Đình, 
quê Làng Kim Lũ (tên Nôm là Làng Lủ), Huyện 
Thanh Trì, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), sau đời về 
Phường Đông Các, Huyện Thọ Xương, Hà Nội. 


Nguyễn Văn Siêu nổi tiếng thông mính từ thuở 
nhỏ. Năm 12 tuổi, cậu học trò nhỏ này đã làm một 
bức hoành phi và một đôi câu đối dán ở buồng học. 
Bức hoành gồm 2 chữ “Lạc thiên”, có nghĩa là: Yên 
vui với đạo trời. Cầu đối như sau: 


Tạm dịch: 


ẤN ae; na đạo, 275) han cá, đường tắt, 
ấu ¬z, 

Năm 20 tuổi (1819), Nguyễn Văn Siêu đến tập 
văn tại trường cụ Phạm Quý Thích và nổi tiếng hay 
chữ. Nhưng vì quan niệm là “đạo vô khúc kính”, nên 
ông không đi thi. Mãi đến năm 26 tuổi mới đi thi 
Hương khoa ất Dậu (1825) và đỗ á Nguyên (Cử 
nhân thứ hai) Trường Thăng Long. Cùng đỗ khoa 
này với ông còn có các đanh sỹ đất Thọ Xương, Hà 
Nội là Nguyễn Văn Lý và Vũ Tông Phan. 


Năm 39 tuổi, Nguyễn Văn Siêu đỗ Phó bảng 
khoa Mậu Tuất (1838). Khoa thi Hội này, Cao Bá 
Quát cũng dự thi nhưng không đố. Nhờ có khoa thi 
này, Nguyễn Văn Siêu thêm được hai người bạn 
mới: Đinh Nhật Thận và Nguyễn Hàm Ninh. ít lâu 
sau, họ sẽ nổi danh là bốn nhà văn kiệt hiệt của đất 
Kinh đô Huế: Tràng An (tứ kiệt (Cao Bá Quát - 
Nguyễn Văn Siêu - Nguyễn Hàm Ninh - Định Nhật 
Thận). Đinh Nhật Thận ít tuổi nhất, khi đó 24 tuổi, 
người Huyện Thanh Chương, Nghệ An, vừa đỗ Cử 
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nhân năm trước (1837), và nay lại đỗ Tiến sỹ. 
Nguyễn Hàm Ninh, người Huyện Quảng Trạch, 
Quảng Bình, hơn Cao Bá Quát một tuổi, nghĩa là 
khi đó vừa chắn ba chục, đỗ Cử nhân cùng khoa với 
Cao (1831), có điều là khác trường, mội người 
trường Hà Nội, một người trường Thừa Thiên. 


Sau khi đỗ, Nguyễn Văn Siêu được bổ vào làm 
Kiểm thảo Hàn lâm viên, rồi trải qua các chức vụ 
Chủ sự Bộ Lễ, Thị giảng Học sỹ phụ trách việc 
giảng sách cho các Hoàng tử Hồng Bảo, Hồng 
Nhậm (Tự Đức sau này)... 


Năm 1849, Nguyễn Văn Siêu được cử Phó sứ 
Sang cống nhà Thanh. Trước khí lên đường, Tự Đức 
có dàn riêng: “Khanh học vấn uyên bác, chuyến 
này Sang sứ, xem xét non Sông, phong tục, nên ghi 
chép kỹ, khi về tiến lãm". Khi về (1850), öng dàng 
lên quyển Vạn lý tập dịch trình tấu thảo, được 
thăng Học sỹ Tập Hiển viện. Năm sau lại thăng án 
sát Hà Tĩnh, rồi án sát Hưng Yên kiêm quân làm 
chức Tuần phủ. 


Thuớ đó, Hưng Yên hay bị vỡ đê, Nguyễn Văn 
Siêu có gửi về Kinh một số điều trần, song không 
hợp ý Vua. Tiếp đấy, ông bị giáng trậi. Năm sau 
(1854), Nguyễn Văn Siêu đệ sớ xin từ chức, bấy giờ 
ông 55 tuổi. Từ đó cho đến khi qua đời (1872), non 
hai chục năm trời, ông ở nhà vui với việc dạy học và 
Soạn sách. 


Con đường làm quan của ông không phải là bế 
tắc, thế mà sao ông lại vội khước tử bổng lộc vinh 
hoa, rút lui về ẩn? Lời đáp khòng cần phải tìm ở đầu 
khác, vì chính Nguyễn đã trả lời ta. Dòng họ 
Nguyễn ở Kim Lũ còn giữ được một bức chân dung 
của Thần Siêu, do một họa sỹ Trung Quốc vẽ trên 
lụa vào năm 1868, năm ông ăn mừng thượng thọ 
bảy mươi. Chính ông đã đề vào bức chân dung này 
một bài (án: 

dác, lực. tu, đãu, 

“Ủa Rà, EấL tại, 

JÑ⁄ cơ tẦn, Ân, 


Tạm dịch: 


1824 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


đu làng, ta chẳng, tÑ„R, 
S)tâu mắt tÑấu tay ng 
điển Bước trang cÃnẲ Êuá, 


Tám câu, ba mươi hai chữ, mà là cả một bầu tâm 
sự, một cách nhìn nhận cuộc đời, một cách sống. 


Nguyễn Văn Siêu trước thuật nhiều, trên vạn 
trang sách, bao gồm nhiều thể loại: nghiên cứu văn 
học, sử học, địa lý, triết học và sáng tác. Sau khi 
ông mất, các học trò mới đem toàn bộ tác phẩm 
cửa thầy ra khắc in: Địa dư chí, Chư sử khảo 
thích, Chư kinh khảo ước, Tứ thư bị giảng, Tùy 
bút lục, Vạn lý tập, Phương Đinh thi tập, Phương 
Đình văn (ập v.v... 


Về nghiên cứu, Nguyễn Văn Siêu là một học 
giả nghiêm túc, thận trọng, có phương pháp khoa 
học, có nhiều phát hiện quý. Văn chương thì hào 
mại, cứng cáp mà tươi, sắc mà tỉnh tế, nghiêm mà 
có tình. 


Với đất Thăng Long, Nguyễn Văn Siêu viết nhiều 
về Hồ Gươm: Chơi Hồ Gươm, Lên lầu chuông 
Đền Ngọc, Trên Núi Ngọc trông xuống... Ông tả 
cảnh Hồ Gươm, từ lầu chuông của đền Ngọc trông 
xuống, thậi độc đáo: 


2U Ăn tuang pRà đu 

dâu Duaa, đe Ra, Ê2@nu 

Tạm dịch: 

Đạt cán tong làng 4â nết 

Đkc dài, c2, Vật, ưu qua, 

Suy», cá ngày ÔCaA„, đươ Ea» 

SuaucRaa, về ngã an, Ñoa, 

Đề tài Hồ Gươm quả là quen thuộc trong thơ ông. 
Vĩ chính ông là người đứng lên trùng tu lại thắng cảnh 


này, sửa sang ngôi Đền Ngọc, đem lại cho Hồ Gươm 
cái diện mạo như ngày nay la thấy: Tháp Bút, Đài 


Nghiên, Cầu Thê Húc, Đình Trấn Ba..., cùng với bút 
tích của ông trên bức cuốn thư đắp nổi ở cổng đền, 
như danh sỹ Vũ Tông Phan đã viết: 


ĐUut d2 ương 6x át 
cRtän, tụ Euzm thâu, can, 
Tạm dịch: 


Sát ương SbnÊ, mật đài, 


CAO BÁ QUÁT (1809 - 1854) 


Cao Bá Quái, tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, 
biệt hiệu Mẫn Hiên, quê Làng Phú Thị, Huyện Gia 
Lâm, Tỉnh Bắc Ninh (nay là Xã Quyết chiến, Huyện 
Gia Lâm, Hà Nội). Nhưng từ thuở bé, Cao Bá Quát 
đã là người của đất Thăng Long rồi. Từ lầu cha mẹ 
õng đã làm nhà ở khu Đình Ngang phia Nam Kinh 
thành, nay là phố Đình Ngang (đi từ Phố Nguyễn 
Thái Học đến Phố Cửa Nam). Đến năm 1832, bấy 
giờ ông đã đậu Cử nhân, dời sang một ngôi nhà bên 
vợ phía Bắc của thành. Ngôi nhà này ở cạnh phố 
Quan Thánh, khoảng những Phố Nguyễn Biểu, 
Đặng Dung. 


Cao Bá Quát là em sình đổi với Cao Bá Đạt, 
cùng nổi tiếng văn chương đương thời. Tổ xa đời 
của ông là Cao Dương Trạc, tức Bái Hiên (sau đổi 
tên là Cao Huy Trạc) đỗ Tiến sỹ khoa Ất Mùi 
(1715) đời Lê Dụ Tông, làm quan đến chức Bồi 
tụng, Thượng thư Bộ Hộ. Cao Dương Trạc cũng là 
văn thần được Trịnh Giang tin dùng. từng vâng 
mệnh biên tập sảng tác thơ chữ Hản, chữ Nôm 
của Hy tổ Nhân vương Trịnh Cương thành bộ Ngự 
chế thi tập, có bài khải dâng sách này được 
tuyển in trong Hoảng Việt văn tuyến (Q.8) của 
Bùi Huy Bích. 


Cao Bá Quát đỗ Cử nhân khoa Tân Mão (1831), 
bấy giờ 22 tuổi. Sách Qưốc triểu hương khoa lục 
ghi thêm; “Nguyên đậu thứ hai (4 nguyên), bộ duyệt 
lại truất xuống (cuối bảng)” (Quóc triếu hương 
khoa lục. NXB Thành phố Hồ Chi Minh, 1993, tr 
770). Trường Thăng Long năm ấy lấy đỗ 20 Cử 
nhãn, tên ông xếp cuối cùng. Không thấy giải thích 
vì sao lại bị truất xuống cuối bảng. Cao Bá Quát có 
vào kinh thi Hội nhiều lần, nhưng khöng dỗ. Chắc là 
văn ông không thao được khuôn phép của trường 
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ốc. Có người nói: Trong quyển thi, ông viết đủ cả 
bốn thể chữ: Chãn, Thảo, Triện, Lệ, nên bị đánh 
hỏng. Ông buồn không thi cử nữa, ngao du sơn 
thủy. Mất mười năm như thế. 


Đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841), quan đầu Tỉnh 
Bắc Ninh đề cử ông với triểu đình, Cao Bá Quát 
được triệu vào kinh sung chức Hành tẩu Bộ Lễ. 
Chức thi nhỏ, nhưng ông lấy văn chương giao du 
với những tay cự phách thời bấy giờ, hoặc là hoàng 
thân, quốc thích, như Tùng Thiên vương (Miên 
Thẩm). Tuy Lý vương (Miên Trinh), hoặc là các triều 
quan hay chữ như Phan Thanh Giản, Hà Tông 
Quyền, Trương Đăng Quế... Ông có chân trong Thi 
xã Mặc Vân, họp ở phủ riêng của Miên Thẩm và 
thường đến đây xướng họa, Miền Thẩm rất mến 
ông, xem ông như bạn thân, : 


Tháng Tám niên hiệu Thiệu Trị thứ 1 (1841), 
Cao Bá Quát được cử làm Sơ khảo trường thì Thừa 
Thiên, thấy một số bài thi hay mà phạm húy, ông 
cùng Phan Nha lấy son hòa muội đèn chữa lại cho 
họ. Theo Đại Nam liệt truyện, hai ông sửa cho 24 
quyển thi, 5 quyển được lấy đỗ. Việc bị bại lộ, hai 
õng bị hạ ngục, kết tội xử chém, sau được xét lại, bị 
giam lại. Bấy giờ có sứ bộ đi Nam Dương, Cao Bá 
Quát được “đặc ân” đi theo phục dịch để lấy công 
chuộc tội. Lúc trở về, được giữ chức cũ một thời 
gian, rồi bị thải về. 

Sau bốn năm bị thải hồi, năm 1847, ông lại nhận 
chiếu chỉ vào kinh, sung vào Hàn lâm viện, làm 
công việc sưu tầm và sắp xếp các văn thơ cho Vua 
dùng. Cao Bá Quát thấy nhiều cái xấu của đám 
Vua quan ở triều đình và không tiếc lời châm biếm, 
đã kích. Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn căm ghét 
ông. Năm 1852, Cao Bá Quát buộc phải rời Kinh đô 
đi nhậm chức Giáo thụ Phủ Quốc Oai, Sơn Tây. 
Những năm này, vùng Sơn Tây hạn nặng, đời sống 
nhân dân hết sức khó khăn, họ nổi lên chống lại 
triểu đình. Năm 1854, Cao Bả Quát xin thôi dạy 
học, lấy cớ về nuôi mẹ già. Cao Bá Quát liên lạc với 
những người cầm đầu khởi nghĩa, mượn tiếng phù 
Lê, tôn Lê Duy Cự làm Minh chủ, còn ông tự xưng 
Quốc sư, kêu gọi nhân dân người Kinh, người 
Mường tham gia khởi nghĩa. Trên lá cờ của nghĩa 
quân có ghi hai đồng chư lớn: 


WRunRSÖ ương, GA GângA 2 Riau,Suướn, 
NL,..9a, 91Lnf,S9:âu Rơu Öx, JRane, 


(Ö Bình Dương và Bồ Bản không cô những ông 
Vua tốt như Nghiêu, Thuấn. 


1625 


Thì ở Mục Dã, Minh Điều phải có những người 
chông lại như Võ, Thang). 


Cuộc khởi nghĩa chuẩn bị chưa chu đáo, thì kế 
hoạch bị lộ, phải bùng nổ sớm và chỉ kéo dài được 
mấy tháng rồi bị dập tắt. Cao Bá Quát bị Định Thế 
Quang bắn chết tại trận. Sau đó, triều đình Tự Đức 
ra lệnh chu di ba họ của ông. Sách vở nhà họ Cao 
ít người dám tàng trữ, nên thất lạc không ít. Tuy vậy, 
cho đến nay, sáng tác của Cao Bá Quát góp nhặt 
lại cũng còn đến 1353 bài thở và 21 bài văn xuôi. 
Cao Bá Quát sáng tác cả chữ Hán lẫn chữ Nöm. Về 
chữ Nôm, ông còn để lại một số bài ca trù, thơ 
đường luật, và bài Tài tử đa cùng phú nổi tiếng. Về 
chữ Hán, khối lượng sáng tác của Cao Bá Quát 
nhiều hơn, tập hợp trong các tập như: Cao Bá Quát 
thi tập, Cao Chu Thần di cảo, Cao Chu Thần thi 
tập, Mẫn Hiên thí tập... 


Cuối năm 2004, Trung tâm nghiên cứu Quốc 
học tại Thành phế Hồ Chí Minh đã dịch toàn bộ tác 
phẩm còn lại của ông và xuất bản Cao Bá Quát 
toàn tập. Đây là một tài liệu quý để tim hiểu tài thơ 
lớn cũng như nhân cách lớn của Cao Bá Quát. Cao 
Bá Quát được giới nghiên cứu văn học và sử học 
đánh giá là một trong ba thi hào lớn nhất — “Tam 
tuyệt" của nên thí ca Việt Nam thời phong kiến. Đó 
là Ức Trai Nguyễn Trãi, Tố Như Nguyễn Du và Mẫn 
Hiên Cao Bá Quát. 


BẢ HUYỆN THANH QUAN (? - ?) 


Bà tên thật là Nguyễn Thị Hinh, thường gọi theo 
chức vụ của chồng là Bà Huyện Thanh Quan, 
không rõ năm sình, năm mất. Bà quê ở Phường 
Nghi Tàm, thuộc Thượng tổng, Huyện Vĩnh Thuận 
(nay thuộc Phường Nghi Tàm, Quận Tây Hầ, Hà 
Nội). Bà sống vào khoảng từ đởi Minh Mạng đến 
đời Tự Đức. 


Bà là con ông Nho Dương. lấy chồng ở Làng 
Nguyệt Áng, Huyện Thanh Trì (thuộc Hà Nội). Ông 
này tên là Lưu Nguyên Ôn, tự là ái Liên, sinh năm 
1804, đỗ Cử nhân khoa Mậu Tý (1828), làm Tri 
huyện Huyện Thanh Quan (sau này là Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái Bình), rồi can án bị giáng làm Bát 
phẩm thư lại Bộ Hình, sau làm đến Viên ngoại lang, 
mất năm 1847. Lưu Nguyên Ôn có làm một số thơ 
nhưng thơ ông chẳng được mấy ai chú ý. 


Bà là người có tài học nên Minh Mạng vời vào 


kinh làm Cung trung giáo tập dạy các cung phi. Hồi 
này chồng bà làm việc ở Huế và bản thân bà cũng 


1626 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


đã ngoài 30 tuổi. Ngày nay, một số cố lão tại cố đô 
Huế còn truyền tụng các câu chuyện về bà: Có lần, 
bà giảng Kính Thị cho các cung phi bị Vua Minh 
Mạng quở trách. Giai thoại về việc bà đề hai câu 
thơ vào cái chén vẽ sơn thủy Việt Nam ký kiểu của 
Trung Quốc mới đưa sang: 


©Wfu ix tÑâo mà» rà, am Đạt 
Sex cả san, Rà, đã, tỒ ác, sana, 


Người ta còn kế lại có lần Minh Mạng viết hai 
chữ “Phúc — Thọ” rất lớn, hỏi bà chữ viết thế nào? 
Bà khen “Phúc tối hậu, Thọ tối trường" (Phúc rất 
dày, và thọ rất dài), để ngụ ý chê Vua chữ xấu (viết 
một chữ Phúc béo phục phịch, và một chữ Thọ đài 
lêu đêu). Bà sống và dạy học mãi cho đến vụ dân 
làng Nghỉ Tâm do Lý Râu (tức Nguyễn Danh 
Khang) khởi xướng, đã đấu tranh chống lệ tiến chìm 
sâm cầm vào năm 1870 dưới triều Tự Đức. Bấy giờ, 
bà đã ngoài 60 tuổi. Nhờ có bà làm tay trong giúp 
đỡ một phần, dân làng đã được bãi cái nạn nộp 
chim quý “hổ sản” từng làm khổ họ không biết từ 
đời nào. Chưa rõ bà mất năm nào. 


Bà Huyện Thanh Quan trước hết là nhà thơ của 
Hà Nội và viết về Hà Nội. Thơ văn của bà đã mất 
mát nhiều. Hồi bả ở trong cung, Tự Đức có ra một 
số bài thơ chữ Hán và thơ Nôm bảo bà họa lại. Thơ 
họa ấy “Vua quý trọng lắm”, nhưng hiện nay chẳng 
ai còn nhớ, Về thơ chữ Hán, trong sách Thí phú đối 
liên cổ kim tạp lục, còn ghỉ lại một bài của bà 
xướng họa với vợ một ông Tú tài trong huyện. Tứ 
thơ không có gì lạ, nhưng giọng thơ trang nhã, 
phẳng phất chút tự hào về giới mình và một nỗi cò 
đơn thường thấy trong thơ là: 

dấu tRụ Sương xuân caa, cố điệu, 

ˆ .` 4 

Su, am Rián, tÑä«É, QẬnẤ, mau 

Tạm dịch: 


Đừng lê giác cá, Qần mật Ứầm, am 


xuấng, txšm, faa, đều, nỗ, 
nữ# ưu, 


tậu, c#L, 

đăng, 3á, đua, SBa«k tuạết, Rae Wfềm 
cànÉ, (8u, 
ERa-f vinf,Wsa mai, 


thức, ÈỀ&« cao, ad. bướu thêu, 


thừa, của cố toana, đà, 

Nhưng nổi tiếng nhất và được thuộc lòng rộng 
rãi là 6 bài thử Nôm (Chiểu hóm nhớ nhà, Qua 
Đẻo Ngang, Thăng Long hoài cố, Chùa Trấn 
Bắc, Chơi đài khán xuân Trần Võ, Tức cảnh 
chiều thu), có lẽ sáng tác vào hồi chồng bà còn 
làm Tri huyện Thanh Quan. Và không phải ngẫu 
nhiên mà người ta không dùng đến những chức vi 
khác của Lưu Nguyên Ôn hay của chính bà, khi nói 
đến tác giả những bài này. 

Thơ bà thường viết về thiên nhiên, phần lớn là 
thiên nhiên vào lúc trời chiều, bóng xế, gợi lên cái 
cảm giác vắng lặng và buồn bã. Cảnh bà miêu tả 
trong những bài thơ giống như những bức tranh 
thủy mặc, chấm phá. Bà không tả cặn kẽ, chỉ tiết, 
mà thường rút ra trong cái cảnh ấy những nét đặc 
trưng nhất, tiêu biểu nhất và diễn tả nó bằng một 
nghệ thuật ước lệ. Hơn nữa, nói cho đúng thì cảnh 
trong thơ bà thực tế cũng không phải là cảnh, mà là 
tình. Tả cảnh để gửi gắm tình cảm. Mà tình cảm của 
bà thường lại là sự nhớ thương da diết đối với quá 
khứ vàng son đã một đi không trở lại... 


Thơ Ba Huyện Thanh Quan được chủ ÿ còn vì 
một lẽ nữa là nghệ thuật hết sức điêu luyện, ở tất 
cả những bài thơ viết bằng luật Đường (thất ngôn 
bát cú) của bà, niêm luật đều chặt chẽ mà không 
có cảm giác gò bó, xếp đặt; câu thơ trang nhã, từ 


(1) Bài thg này do cụ Tảo Trang Vũ Tuấn Sản phảt hiện 
và dịch. 
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ngữ chải chuốt và chọn lọc công phu. Bà là một 
trong vài nhà thơ nữ nổi tiếng của nước ta dưới thời 
phong kiến. 


V. TỔNG LUẬN VỀ 70 NĂM THĂNG LONG 
THỜI NGUYÊN 


(Nhà lớn từ hàng nghìn xưa, nay thành đường 
Cái quan 


Một tấm thành mới làm lấp mất cung điện cũ). 


Đấy là hai câu thơ trong bài Thăng Long của thi 
hào Nguyễn Du viết vào khoảng đầu Thế kỷ XIX, 
khi Thăng Long mất đi vị trí là Kinh đô của cả nước. 
Nỗi niềm hoài niệm, nuối tiếc ấy đâu chỉ của riêng 
tác giả Truyện Kiều khi đến với Thăng Long. mà 
của chung mọi người, kế cả một thi sỹ đất Thăng 
Long: Bà Huyện Thanh Quan. 


Có lẽ, chủng ta phải đặt mình vào là một người 
dân đất Thăng Long hoặc người dân của Bắc Hà 
thuở bấy giờ mới thấu hiểu nổi nỗi lòng của những 
con người từng yêu quý và tự hào về chốn Kinh kỳ 
nghìn năm văn vật này, khi Thăng Long không còn 
là Đông Đô - Đông Kinh nữa. 


Suốt cả Thế kỷ XIX, Thăng Long không còn 
được giữ vai trò “chủ nhà” của các kỳ thi Hội - Hội 
tụ sỹ tử của cả nước - như suốt hơn 700 năm trước. 
Thăng Long mất đi những ngày hội tưng bừng được 
ngắm nhìn các vị tân khoa Tiến sỹ “cưỡi ngựa xem 
hoa” dọc các con đường lớn của kình kỳ. Cửa Đông 
Hoa thôi không treo bảng vàng ghi tên các vị đỗ 
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Tiến sỹ nữa. Văn Miếu Kinh đỏ Thăng Long xưa bị 
hạ cấp thành Văn Miếu của tỉnh Hà Nội, ở đó không 
còn là nơi triều đình long trọng dựng các tấm bia đá 
ghỉ tên Tiến sĩ như thuở nào... 


Tuy nhiên, mảnh đất Thăng Long vẫn là nơi hội 
tụ khí thiêng Sông núi, nơi sản sinh và cư trú của 
nhiều danh nho, danh sỹ lừng danh: Phạm Quý 
Thích, Vũ Tông Phan, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện 
Thanh Quan, Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quái... 
Chính Nguyễn Văn Siêu đã bằng tai trí và tâm hồn 
nghệ sỹ của mình đã tạo nên những công trình kiến 
trúc xinh xắn, đẹp đẽ, góp phần làm cho văn mạch, 
thi phong của Thăng Long - Hà Nội được giữ gìn và 
phát triển... 


Dù cho không còn là Kinh đô, nhưng Thăng 
Long ở Thế kỷ XIX vẫn giữ được vị trí là một trung 
tâm kinh tế công thương nghiệp lớn của cả nước. 
Nhiều thương gia Hoa kiều và các nước phương Tây 
khi đến Việt Nam buôn bán hoặc lập nghiệp, thì cái 
đồ thị gây cho họ sự chủ ý đầu tiên là Thăng Long 
- Hà Nội, chứ không phải các đô thị khác... 

Cho nên, dù cho đã trở thành tỉnh thành của 
tỉnh Hà Nội, nhưng nói như Nguyễn Du, mảnh đất 
thiêng liêng này vào Thế kỷ XIX “Do thị Thăng 
Long cựu đế kính” (Vẫn còn là Thăng Long chốn 
Đế kính xưa). 

Và có thể nói rằng đối với người Hà Nội thời 
bấy giờ: Hà Nội vẫn là “Kinh đô trong tâm tưởng” 
của họ: 


"GRắng tRem, cưng, tỷ Raa, nhàu, 


xng + 


PGS. NGUYỄN MINH TƯỜNG 
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THĂNG LONG - HÀ NỘI 
THẾ KỶ XVII - XVIII - XIX 
(Kinh tế - xã hội của một thành thị Trung đại Việt Nam) 


CHƯƠNG I 


DIỆN MẠO CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI QUA NHỮNG THẾ KỶ XVII, XVIII, XIX 


ử một làng nhỏ ven sóng, trải qua bao đổi 

thay của thữi gian, cho đến đầu Thể kỹ XI, 
Thăng Long đã chính thức đi vào lịch sử như một 
thành thị Trung đại Việt Nam tiêu biểu, với việc Lý 
Thái Tổ dời đô tử vùng rừng Núi Hoa Lư về nơi 
Thành Đại La cũ, là nơi ở giữa khu vực trời đất... 
muôn vật rất thịnh mà phồn vinh... là chỗ hội họp 
của bốn phương, đùng như ý muốn của nhà Vua 
định lập kế dải lâu, trên cho cơ nghiệp to lồn được 
thịnh vượng, dười cho nhân dân được giàu của 
nhiều người (8-\: 180-913). 


Sự lựa chọn Để đô mang tính chất lịch sử đó đã 
chứng tỏ một tầm nhìn và một sự phân tích khá 
chính xác về cái lưỡng thế tự nhiên - xã hội rất 
thuận lợi cho thành thị này. Về mặt địa lý, lịch sử, 
nó vừa lã một thành thị thiên nhiên, với hình thế nưi 
sông sau trước (Sông Hồng và Núi Tản) và một 
mạng lưới dày đặc các sông ngòi, đầm hồ; vừa thực 
tế là một thành lũy đã được xây dựng nền và tần tại 
lâu dài trong lịch sử (từ thành lũy bằng tre gỗ đầu 
tiên của Lý Bi đựng ở cửa Sông Tô Lịch đến Đại La 
Thành của Cao Biển), có tác dụng ngăn chặn các 
đạo quân xâm lược, chủ yếu từ phương Bắc tới. Về 
mặt kinh tế, xã hội, nó vừa là đầu mối các trục giao 
thông thủy bộ thuận lợi, vừa tà một trung tâm trao 
đổi bốn phương tụ hội giữa các địa phương thuộc 
vùng châu thổ Sông Hồng, trên thực tế tà trung tâm 
trao đổi của cả nước. 


Một điều đáng lưu ý là diện mạo và sự bố trí đô 
thi của Thăng Long - Hà Nội đã chủ yếu dựa vào 
sự thích ứng và tận dụng tối đa đổi với những điều 
kiện và ưu thể tự nhiên. Ở một số thành thí Trung 
đại lớn trên Thể giới, thiết kế một đô thị đã mang 
dấu ấn rất rõ nét của vai trò con người tuân theo 
một quan điểm và mục đích nhất định. Trong một 
số thành thị Châu Âu và Á Rập, các đường phố, 
nhà cửa thưởng được bố trí, xếp đặt bao quanh 


lấẩy một vị trí trung tâm, có thể là một quảng 
trường, một chợ lớn, một nhà thờ Cø Đốc hoặc 
một giáo đường Hỏi Giáo. Ở Trung Quốc thời 
Đường, Kinh đô Tràng An là một thành thị lớn, có 
tới 120 tác phường, được xây dựng trên một diện 
tích rộng, phố xá, chợ búa, nhà cửa đều được sắp 
đãi trật tự, đối xứng ở hai bên Cấm Thành, có vị 
trí giống như vị trí của ô tướng sỹ trong bàn cỡ. 
Kinh đô Hean của Nhật Bản thời kỳ này cũng 
được xây dựng theo một quy hoạch thiết kế tương 
tự như vậy. 


Thăng Long - Hà Nội đã không thuộc vào loại 
các thành thị đó. Địa thế và diện tích thực tế của nó 
tương đổi hẹp, bị quy định bổi những biên giới thiên 
nhiên tương đối rö ràng, chủ yếu là hệ thống Sông 
Hồng - Tò Lịch, Kim Ngưu - Hồ Tây, hay nó: như Đại 
Nam nhất thống chí : “tính thành nương vào sông 
bốn mặt là đồng nội, cö thể khống chế các hạt 
khác, các triều đại trước đất này là đô hội nổi tiếng" 
(6-III: 163). Có thể nói Thăng Long - Hà Nội chính 
là một thành phố - sông hồ. 


Sông Hồng là một đường trục chính của thành 
phố, đoạn chảy qua phần đất nội thị đài 1215 
trượng (khoảng gần 5 km), trong đó Huyện Vĩnh 
Thuận có 945 trượng đê, Thọ Xương 270 trượng 
(B-II\: 194), có rất nhiều bến đò thuận lợi, chủ yếu 
là ở bên hữu ngạn, liền sát với khu phổ phường, 
đã là một mạch máu giao thương chính nối Thăng 
Long - Hà Nội như một tâm điểm với các thị 
trường gần xa. Hệ thống Tô Lịch - Kim Ngưu, 
trong nhiều Thế kỷ vẫn ăn thóng với Sông Hồng 
và Hồ Tây, có tác dụng vừa là một hào lũy thiên 
nhiên phòng ngự trực tiếp, vừa là một hệ thống 
giao thông nội thị hữu hiệu. Chúng ta nhận thấy 
Thành Đại La, và có lức có thể là cả Hoàng thành, 
đã được xây dựng liền sát với các dòng Tô Lịch 
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(phía Bắc và phía Tây) và Kim Ngưu (phía Tây và 
Tây Nam). Mặt Bắc tỉnh thành Hà Nội Thế kỷ XIX 
thực tế đã lấy một đoạn Sông Tô Lịch làm đường 
hào phòng ngự (7-XXIX: 183). Về mặt giao thông. 
Tô Lịch nối liền với Sông Hồng, trong năm nước 
chảy có khí xuỗi ngược hai chiều, thuyền bè đi lại 
dễ dàng về mùa Hè và mùa Thu (6-IlI: 177), lại có 
một hệ thống 7 cầu bắc ngang sông (86-Ill: 191), 
nổi tiếng nhất là Cầu Đá Gửa Đông (quãng Phố 
Hàng Đường - Chợ Gạo ngày nay), hai bên bờ có 
nhiều chợ lớn. Một số ngã ba sông (địa điểm hợp 
lưu hai dòng chảy) đã trở thành những tụ điểm 
quần cư đông đúc, những thị trấn quan trọng của 
thành phố, như các ngã ba Tô Lịch - Sông Hồng, 
ỏ đó họp đông thuyền tàu của bốn phương (31: 
35), ngã ba Tô Lịch - Thiên Phù (một nhánh sông, 
trước đây nối liền Sông Tỏ Lịch và Sông Hồng, 
sau đó đã bị bồi cạn) trở thành Thị trấn Bưởi (tức 
Yên Thải) (6-III: 198), ngã ba Tô Lịch - Kim Ngưu 
trở thành Thị trấn Cầu Giấy. Hồ Tây rộng lớn có 
chu vi 21 dặm (6-IIl: 81), cùng với một loạt các 
đầm hồ khác, có diện tích tổng cộng 202 mẫu 
theo thống kê năm 1854 (7-XXVIU: 72), vừa là 
một nguồn lợi dồi dào về cá và rau, vừa là một 
yếu tố làm cho cảnh vật càng thêm phong quang, 
mỹ lệ. Có thể nói rằng ngay từ rất sớm, thiên 
nhiên của Thăng Long - Hà Nội đã là một nền 
tảng thích ứng hải hòa với bộ mặt xã hội, yếu tổ 
tự nhiên đã thấm đượm vào yếu tố văn hóa... 


Trong những Thế kỷ tiếp sau khi định đô, 
Thăng Long đã trưởng thành khá nhiều về quy 
mô, nhưng hầu như không thay đổi về cấu trúc cd 
bản. Suốt thời Lý Trần qua thời Lê sơ, thành thị 
này vẫn bao gồm 2 bộ phận chính: Khu vực chính 
trị - quan liều, mà lõi cốt là các tòa thành và các 
cung điện bên trong, kèm theo Quốc Tử Giám ở 
phia Nam; khu vực kinh tế - dân gian tập trung 
bên bờ Sông Hồng, cửa Söng Tô Lịch và Hồ Tây, 
với các chợ, bến và phường thôn thủ công. Xen kẽ 
vào đó và lan dần ra xa là các xóm làng nông 
nghiệp, với các vườn tược, đầm ao và ruộng lúa, 
cùng các trại mới được khai phá, như khu vực 13 
trại ở phía Tây Kinh thành. Trong đó, khu vực 
thành đóng vai trò hạt nhân, quyết định; khu vực 
thị là một bộ phận cộng sinh, tồn tại được là nhờ 
vào phần thành, chức năng của nó cho đến lúc ấy 
chủ yếu là để phục vụ cho đời sống hàng ngày và 
sinh hoạt triểu nghi của tầng lớp Vua quan thống 
trị trong khu vực thành. 


Đến khoảng cuối Thế kỷ XVI đầu Thế kỷ XVII, 
khi mà trong toàn cảnh của một phong trào thành 


thị hưng khởi diễn ra ở cả hai miền Đăng Ngoài 
và Đàng Trong (với các thành thị như Phố Hiến, 
Vị Hoàng, Phú Xuân, Thanh Hà, Hội An, Biên 
Hòa, Bấn Nghé...), Kinh thành Thăng Long đã 
đột khởi lên trong một đã phát triển mạnh mẽ, cả 
ở khu vực thành lẫn khu vực thị, và đặc biệt là 
khu vực th. Nó đã trở thành Thăng Long - Kẻ 
Chợ, một trung tâm chính trị - kinh tế lớn nhất 
trong cả nước, một trong những thành thị lớn của 
vùng Đông Nam Á và Phương Đông nói chung, 
trước sự chú ý và chiêm ngưỡng không phải là 
không có cơ sở của các lái buôn và giáo sỹ 
phương Tây. Và cũng từ đó, Thăng Long - Hà Nội 
đã được chứng kiến và từng trải qua những biến 
cố lịch sử trọng đại trong ba Thế kỷ tiếp đến. 
Chúng ta hãy xét tới bối cảnh của sự hưng khởi 
đó, bộ mặt và những bước thăng trầm của Thăng 
Long - Hà Nội, kể từ cuối Thế kỳ XVI cho đến 
cuối Thể kỷ XIX. 


I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA SỰ HƯNG KHỞI CỦA 
THĂNG LONG - KẺ CHỢ TRONG THẾ KỶ 
XVII - XVIII 


4. Chính sách mở rộng thành đô của Vương 
triều Lê - Trịnh 


Từ Thế kỷ XI, Thăng Long được thành lập, 
trước hết là phần thành, sau đó kéo theo phần 
thị, cho nên sự hưng khởi của Thăng Long vào 
cuối Thế kỷ XVI đầu Thế kỷ XVII cũng bắt đầu từ 
phần thành. 


Trong Thể kỷ XVI, Kinh thành Thăng Long đã 
trải qua hai đợt xây cất, mổ rộng và tu bổ lớn. Năm 
1514 - 1516, do những nhu cầu ăn chơi xa xỉ, Vua 
Lê Tương Dực đã cho mở rộng Kinh thành, xây 
dựng thêm nhiều công trình kiến trúc mới, tập 
trung là việc đắp lại Hoàng thành từ phía Đông 
đến phía Tây Bắc, cải tạo Sông Tò Lịch và Hồ Tây 
thành những địa điểm du ngoạn tráng lệ, sai dựng 
Cửu Trùng Đài. Tới năm 1587 - 1588, để đề phòng 
những đợt tấn công của họ Trịnh, Mạc Mậu Hợp 
đã cho tiến hành sửa chữa tầng ngoài Thành 
Thăng Long, sửa sang đường phố, hạ lệnh cho 
binh dân các huyện trong bốn trấn chung quanh 
Kinh thành đắp thêm ba lần lũy ngoài Thành Đại 
La rất kiên cố, dài mấy mươi dặm. Tuy nhiên, hệ 
thống thành lũy này chẳng bao lâu đã bị quân 
Trịnh phá hủy tan tành cùng với các lâu đài cung 
điện vào năm 1592 trong đợt tiến quân ra Thăng 
Cong phù Lê diệt Mạc. 
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Những đợt xây cất, mở rộng Đô thành Thăng 
Long có ý nghĩa và quan trọng nhất đã do các Chúa 
Trịnh tiến hãnh trong suốt Thế kỷ XVII và đầu Thế 
kỷ XVIII. Ngay sau khi tiến quân ra Thăng Long, để 
chuẩn bị đón rước Vưa Lê Thế Tông trở về Kình 
thành, Trịnh Tùng đã cho sửa Hoàng thành, sai thợ 
làm cung điện, làm hành tại ở phía Tây Nam Thành 
Thăng Long. phía Bắc Cầu Dừa trong thời gian hàng 
tháng (8-XV: 198), sau đó Chúa Trịnh và Vua Lê lại 
cho sửa chữa và xây dựng thêm nhiều kiến trúc cũ 
và mới, như sửa chữa các Điện Tây Kinh (1595), sửa 
làm các Điện Thái Miếu (1596), làm ba tòa cung 
điện và 16 gian hành lang (1630). Tuy nhiên, việc 
sửa chữa Hoàng thành thật ra không nhiều. Hơn 
nữa, hình như vì không muốn làm mất lòng Chúa 
Trịnh, các Vua Lê thời Trung hưng cũng chưa thật 
chủ ÿ đến việc sửa sang Hoàng thành cũ, mà lại tập 
trung vào việc mở rộng và trang hoàng cho Tây Đô 
ở Thanh Hóa - nơi mà đồi lúc triều định nhà Lê đã 
tạm lánh vào đấy (như các Vua Lễ Kính Tông năm 
4600, Lê Thần Tông năm 1623), để tránh tình hình 
chính trị lộn xộn ở Đông Đô (Thăng Long). 


Công cuộc xãy cất quy mó và chủ yếu nhất mà 
các Chúa Trịnh tập trung sức lực vào là việc đựng 
lên một quần thể kiến trúc Phủ Chúa nguy nga đồ 
sộ ở ngoài Hoàng thành, liền sát với khu đân cư. 
Trước đó, trong khi tiến quân diệt Mạc, Chúa 
Trịnh có thể đã sai dựng tạm các hành dinh, hành 
tại tại các địa điểm như Thôn Thái Kiều (quãng 
Ngõ Chợ Khâm Thiên, gần Ô Chợ Dừa ngày nay} 
và Bến Thảo Tân (gần bờ Sông Hồng, quãng chã 
Nhà hát Lớn ngày nay) nhưng đến cuối năm 
1592, chúa Trịnh đã cho dời cả về Phường Phúc 
Lâm, phía Nam Thành Thăng Long (8-IV: 195) và 
đến cuối năm 1594, thì đã cho lập Phủ Thái 
Vương ở đó (8-IV: 206). 


Lúc đầu, Phủ Chúa Trịnh có nhiều khả năng ở 
vào quãng phía Nam Hồ Hoàn Kiếm ngày nay, lức 
là ở giữa hai hồ Tả Vọng và Hữu Vọng lúc đó. 
Nhưng về sau, Chủa Trịnh đã cho xây dựng tiếp 
thêm nhiều cung điện lớn, bao gồm tới 52 tòa, phát 
triển dần sang phía Đông và Đông Nam, cho tới tận 
sát bờ Sông Hồng. Cùng với các cung điện, là các 
ao cảnh, nguyệt đài, thủy tạ, vọng đình, lầu gác, rồi 
đến các kho vũ khí, kho thuốc súng, chuồng voi, 
chuồng ngựa, kỳ đài, bãi hội quân và duyệt quân 
(Diễn Vũ trường). Tiếp theo, Chúa Trịnh còn cho 
sửa sang các điện trường của Nhà Quốc học (Quốc 
Tử Giám) (1662), sửa sang lại và khánh thành Điện 
Chiêu Sự ở Đàn Nam Giao (1863), xây dựng và 
khánh thành Võ Học Sở ở gần Sông Hồng (khoảng 
năm 1723) (14: 105) (20-II: 103), sai trưng mua các 


loại gỗ quý trong nhân dân để dùng vào việc xây 
cất các doanh trại (1727) (20-Il: 147), cho xây dựng 
Ngũ Lang Lâu cao 300 thước (khoảng 120m 2} ở 
ven Hồ Hoàn Kiếm, cho xây dựng Thưởng Trì Cung 
ở ngầm dưới đất (1728)... Và cuối cùng, tới năm 
1749, để đề phòng sỰ uy hiếp của các cuộc khởi 
nghĩa nông dân, Trịnh Doanh đã cho tiến hành đắp 
lại thành đất Đại Đô (tức Đại La cũ) bao bọc Kinh 
thành, mở 8 cửa thành với 16 cửa ô tả hữu, có quân 
lính thường xuyên canh gác để tiện việc kiểm soái. 

Tất cả phức hợp các công trình kiến trúc của 
Phủ Chúa đó đều được xây dựng rất tốn kém và 
công phu, lộng lẫy xa hoa, chạm trổ sơn son thếp 
vàng (128:66), có rèm châu cửa ngọc, hoa kỳ cô lạ, 
thú đẹp chim quý (15:41), tóm lại, tất cả đều làm 
người ta ngạc nhiên và vượt quá những điều người 
ta có thể nói... tất cả mọi thứ đều không thể so sánh 
được (186:116-18). 


Cùng với việc sửa sang, xây dựng quần thể các 
công trình kiến trúc, Nhà nước phong kiến Lê - Trịnh 
đã duy trì ở Thăng Long một bộ mảy quan liều 
chính trị - quân sự thường trực khổng lồ, với một sức 
tiêu thụ to lớn các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng 
ngày, các trang thiết bị phục vụ lễ nghi và các nhu 
cầu xa xỉ. Thiết chế lưỡng đầu đặc biệt Vua Lê 
Chúa Trịnh với hai bộ mây cai trị song hành Triều 
Đình và Phủ Liêu, Lục Bộ và Lục Phiên, trên thực 
tế đã làm cho bộ máy quan liêu vốn đã cổng kềnh 
nay lại càng tăng lên gấp bội, Bên cạnh bộ máy 
quan liêu Trung ương, là cả một bộ máy đông đảo 
quan liêu địa phương, các lại dịch, sai nha, Nho sỹ, 
quần hầu, thị vệ... sống tập trung trong Phủ Chúa 
hoặc rải rác trong các phố phường. Ngoài ra, ở 
Thăng Long lúc này, còn thường xuyên có một đạo 
quân đồn trú gồm khoảng 5 vạn người (186: 118), 
với một chuồng voi lớn có chừng từ 150 đến 200 
con, các kho chứa thuốc súng, vũ khí và các cô đại 
bác bên cạnh bãi duyệt quân (150: 52). 


Tất cả những chính sách xây dựng và mở rộng 
quy mô của Thăng Long về mọi mặt đó của Vua Lê 
Chủa Trịnh đã dẫn đến hai kết quả. Thứ nhất, để 
phục vụ cho việc xây cất, thiết bị và trang trí những 
công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ đó, Nhà nước 
phong kiến Lê - Trịnh đã phải huy động, trưng tập 
một số rất đông các thợ thủ công chuyên thuộc các 
ngành khác nhau từ các địa phương xung quanh về 
Kinh đô để làm việc, như các loại thợ nề, thợ đá, thợ 
mộc, thợ đúc, thợ sơn thếp, chạm trổ, thêu dệt.... 
Do công việc, những người thợ này đã phải lưu trú 
tại Thăng Long trong một thời gian dài và sau đó, 
thường là có thể ở lại làm trong các quan xưởng và 
cục Bách tác hay hành nghề tự do. Thứ hai, sự gia 
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tăng đột ngột của bộ máy quan liêu - quân sỹ ở 
Thăng Long trong thời kỳ này, với một số lượng tiêu 
thụ đáng kể về mọi mặt cho đời sống hàng ngày và 
các hoạt động triều nghỉ, đặc biệt là trong điều kiện 
Phủ Chúa Trịnh ở bên ngoài Hoàng thành và liền 
sát với khu dân cư, đã tạo nên một nhu cầu cung 
ứng lớn lao về lương thực, thực phẩm, vật dụng, 
hàng hóa, nguyên liệu, các thứ này cũng từ các 
vùng phụ cận đổ về Kinh thành. Tóm Jại, với chính 
sách mở rộng thành đô của Nhà nước phong kiến 
Lê - Trịnh, Thăng Long đã trở thành một trung tâm 
hấp dẫn và kích thích đối với các địa phương chung 
quanh, nhất là các trấn giáp giới như Sơn Nam, 
Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây; khơi lên một luồng 
chuyển dịch lớn về hàng hóa (nguyên liệu và chế 
phẩm), người (thợ thủ công vã thương nhân), đây là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hưng khởi của 
thành thị này trong hai Thế kỷ XVII và XVIII. 


2. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa 
Đảng Ngoài 


Cùng với những hệ quả của việc mở rộng thành 
đô, sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa của 
Đăng Ngoài, về các mặt sản xuất, trao đổi và lưu 
thông cũng là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự 
hưng khởi của Thăng Long trong những Thế kỷ 
XVII, XVIII. Ở đây, nó vừa là kết quả, vừa là nguyên 
nhân: sự mở rộng thành đô đã kích thích sự phát 
triển kinh tế vùng, đến lượt nó, sự phát triển kinh tế 
vùng lại làm hưng thịnh thành đô, đặc biệt là đối với 
khu vực thị. 


Trước hết, sự phát triển kinh tế biểu hiện ra ở 
khâu sản xuất hàng hóa, với sự phồn thịnh của các 
làng thủ công chuyên nghiệp. Trong Thế kỷ XVII, 
chúng ta đã thấy xuất hiện khá nhiều các làng 
chuyên thủ công ở Đàng Ngoài, đặc biệt tập trung 
trong vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, lúc đó 
giáp giới với Kinh thành. Ta có thể kể đến cụm các 
Làng La Khê, La Cả, La Nội (Sơn Nam) dệt the lụa, 
Vạn Phúc (Sơn Nam) dệt gãm, Phùng Xá (Sơn Tây) 
dệt lượi, các Làng HƯơng Canh, Thổ Hà, Phù Lãng 
(Kinh Bắc) và Đinh Xá (Sơn Nam) làm đồ gốm, các 
Làng Đại Bái, Đề Cầu, Đông Mai (Kinh Bắc) đúc và 
làm đồ đồng, Đào Xá (Hải Dương) làm quạt, các thợ 
chuyên môn về nhuộm ở Làng Đan Loan (Hải 
Dương), thợ vàng bạc ở Đồng Sâm, Định Công 
(Sơn Nam), thợ tiện ở Nhị Khê (Sơn Nam), thợ sơn 
ở Hả Vĩ, Bình Vọng (Sơn Nam), thợ da ở Làng Trúc 
Lâm, Phong Lâm, Văn Lâm (Hải Dương), thợ thêu 
ở Quất Động (Sơn Nam)... ở ngay ven Kinh thành 
Thăng Long, các trung tâm thú công nghiệp cũng 


tăng cường hoạt động, như các làng gốm Bát 
Tràng, dệt lĩnh ở Trích Sài và Bải Ân, làm giấy ở Yên 
Thái, Hồ Khẩu và Nghĩa Đô... 


Điều đáng lưu ý là trong thời gian này (Thế kỷ 
XVI-XVII-XVII), ngoài việc gia tầng số lượng hàng 
hóa theo một đà phát triển từ trước, chúng ta đã 
thấy có một chuyển biến lớn lao về chất lượng kỹ 
thuật. Rất nhiều các truyền thuyết về các ông tổ 
nghề đều được xây dựng theo cùng một mô típ 
đồng dạng: ông tổ nghề có dịp đi sứ hoặc đi thăm 
qua Trung Quốc, bí mật hoặc dùng mưu mẹo học 
được kỹ thuật truyền thống tại chỗ, đem về phổ 
biển kỹ thuật đó cho toàn dân làng quê mình. Nhờ 
vậy mà các làng thủ công này đã cải tiến được chất 
lượng các mặt hàng một cách đáng kể, nhất là đối 
với các mặt hàng phục vụ nhu cầu lễ nghỉ và xa xỉ 
của tầng lớp thống trị, như kỹ thuật dệt gấm vóc, 
sơn thếp đồ gỗ, đúc tượng, thêu các tàn, lọng, 
thuộc da để làm giầy, hài... Mặt khác, ta đã thấy có 
một bước tiến trong trình độ chuyên mỗn hóa sản 
xuất, với một khuynh hướng vừa là tách biệt, vừa là 
kết hợp trong lao động giữa các làng nghề thủ 
công. Mỗi một làng có thể làm riêng từng bộ phận 
của một loại hàng hóa như Làng Lạc Thể (Kinh 
Bắc) phải mua nan ở Dục Vị, Đại Đồng để làm 
vàng mã, Làng Ngọc (Trấn Sơn Tây nay thuộc 
Hoài Đức, Hà Đông), chỉ đan bồ, còn nắp do Làng 
Ninh Xá đan. Ngược lại, một cụm làng thủ công 
gần hoặc xa nhau lại có thể có những quan hệ trao 
đổi về nguyên liệu và kinh nghiệm sản xuất, như 
cụm các làng gốm Bát Tràng - Thổ Hà - Phù Lãng 
- Đỉnh Xá, cụm các làng đúc và làm đồ đồng Đại 
Bái - Đề Cầu - Đông Mai, cụm các làng La dệt vải 
lụa, cụm các làng đệt và làm giấy ở ven Hồ Tây và 
Sông Tô Lịch... 


Sự gia tăng sản xuất dẫn đến sự gia tăng trao 
đổi hàng hóa, thể hiện trong việc mở rộng mạng 
lưới chợ - phố. Trong xã hội Việt Nam cổ truyền, 
mạng lưới chợ - phố trong các làng xã vốn đã là một 
cơ chế chủ yếu của sự trao đổi buôn bán hàng hóa, 
nó chính là một hệ thống thành thị vi mô hiểu theo 
ý nghĩa kinh tế của từ này. Nếu cho đến lúc đó, xu 
hướng phân tỏa về các chợ nhỏ quy mô làng và liên 
làng là chủ yếu, thì từ khoảng Thế kỷ XVI, một xu 
hướng ngược lại đã xuất hiện, đó là sự tập trung 
thành các chợ - phố quy mô lớn cấp huyện, xử, trấn 
với bán kính vùng ảnh hưởng của chợ ngày càng 
lớn, mà đỉnh cao là chợ Kinh thành, có quy mô liên 
vùng và toàn miền Đàng Ngoài. Marini sống ở 
Đàng Ngoài vào giữa Thể kỷ XVII, đã ghi nhận sự 
tồn tại một mạng lưới cấp huyện xen kẽ định kỳ và 
kết luận rằng “với phương thức đó, chỉ trong riêng 
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một trấn, vào tất cả mọi ngày trong năm ỏ một nơi 
nào đỏ trong số các huyện, đều sẽ có một phiên 
chợ lớn mà người ta có thể tìm thấy đủ mọi thứ hàng 
hóa” (186: 149). 


Trong toàn bộ hệ thống mạng lưới chợ - phổ 
vùng đồng bằng Sông Hồng, Thăng Long - Kẻ Chợ 
chính là một trung tâm tội tụ lớn, các chợ - phố cấp 
huyện và cấp trấn như những dòng chảy đã đem 
theo một số lượng khổng lồ sản vật và hàng hóa đổ 
về Kinh thành, để rồi tỏa thấm vào nhu cầu tiêu thụ 
của đòng đáo quan liễu và binh dân cư trú tại đó, 
hoặc lại tràn đi tới các địa phương khác. Một thị 
trường thống nhất liên vùng đã dần dần hình thành, 
lấy Kẻ Chợ làm trung tâm. 


Ở một quy mô rộng lớn hơn, khí sự trao đổi hàng 
hóa đã phát triển thành sự lưu thông hàng hóa trên 
các tuyến buôn bán nửa đường dài và đường dài 
(ngoại thương xuyên Quốc gia), thì Kẻ Chợ với vị trí 
độc đáo thuận lợi của nó, lại đóng vai trò của một 
địa điểm tập kết, trung chuyển hiệu quả. Hệ thống 
Sông Tô Lịch - Kim Ngưu là những nơi rất thuận lợi 
cho thuyền bè chở hàng hóa nặng ghé vào, lưu lại 
một thời gian ngắn, trước khi lên đường tiếp tục 
chuyển buôn bán đường xa. 


Trong Thế kỷ XVII-XVIII, Thăng Long - Kẻ Chợ 
đã là đầu mối của ít nhất hai tuyến buôn bán nửa 
đường dài: Kẻ Chợ - Thượng du và Kẻ Chợ - Thanh 
Nghệ. Gạo, muối từ đồng bằng qua Kẻ Chợ, đã 
ngược lên mạn Thượng du và từ đó lại xuôi về các 
đặc sản như kim loại (chủ yếu là đồng đỏ), trâu bò, 
lâm sản, gỗ và tre nứa. Từ Thanh Nghệ, các thuyền 
đỉnh lớn đi ven biển và ngược Sông Hồng, Sông 
Đáy đã đưa ra Kẻ Chợ nhiều đặc sản, trong đó có 
muối, nước mắm, cá khô, quế... để rồi lại tỏa đi các 
trần vùng đồng băng. 


Đối với ngoại thương đường dài xuyên Quốc gia, 
mặc dù có khá nhiều hạn chế do chính sách cấm 
đoán của Nhà nước phong kiến và tính chất buôn 
bán mội chiều bất bình đẳng (chỉ cung ứng nguyên 
liệu, gia công sản phẩm, chứ không trực tiếp xuất 
cảng hàng hóa chế phẩm), Thăng Long - Kẻ Chợ 
vào Thể kỷ XVII -XVIII vẫn là đầu mối chính cửa các 
tuyển giao lưu: Kẻ Chợ - Vân Nam (thuyền đi đến 
Mạn Hảo trong việc buôn bản với miền Nam Trung 
Quốc); Kẻ Chợ - Phố Hiến, từ đó các tầu thuyền 
ngoại quốc có thể nhổ neo đi Quảng Châu, Nhật 
Bản, các nước Đông Nam Á, và các nước phương 
Tây, trong toàn cảnh những tuyến giao thương 
Quốc tế ở Biển Đông. Sự xuất hiện và tồn tại trong 
một thời gian vài chục năm các thương điểm của 
Công ty Đông Ân của Hà Lan (1645-1700) và của 


Anh (1683-1697) ở Kẻ Chợ, như một nơi đại lý thu 
mua nguyên liệu và hàng hóa, đã đóng một vai trö 
kích thích, nếu chưa phải là chủ yếu đổi với nền 
ngoại thương vượt biển, thì lại đã có một tác dụng 
đáng kể trong việc thúc đẩy các luồng hàng hóa từ 
các địa phương thuộc tứ trấn chuyển về Kinh thành. 


Như vậy là, sự phát triển của nền kinh tế hàng 
hóa Đàng Ngoài, mà chủ yếu là ở các trấn chung 
quanh Kẻ Chợ, về các mặt sản xuất, trao đổi và lưu 
thông, đã là một sự hưởng ứng rất kịp thời đối với 
những như cầu mỗi ngày một tăng của Kẻ Chợ, tạo 
nên nền móng cơ bản và tiền đề kinh tế để duy trì 
và thúc đẩy sự phồn vinh của Thăng Long - Kẻ Chợ 
tới một bước cao hơn. 


3. Những cuộc di động xã hội lớn 


Một nguyên nhân chủ yếu khác dẫn đến sự 
hưng khởi của Thăng Long - Kẻ Chợ về mặt dân số 
trong Thế kỷ XVII-XVIII là những đợt di động xã hội 
lớn theo chiều ngang tiếp diễn trong thời kỳ này, đó 
là những luồng di dân hàng loạt và cá thể từ các địa 
phương chung quanh đỗ về cư trú tại Thăng Long - 
Kẻ Chợ. 


Chắc chắn là những cuộc di cư đã bắt đầu từ 
những Thế kỷ trước, Ngay từ cuối Thế kỷ XV, số 
người ở các nơi tràn về Thăng Long đã quá đông, 
quan Phủ doãn Phủ Phụng Thiên thi hành lệnh xua 
đuổi dân trú ngụ về nguyên quán, đến nỗi năm 
1481, Phó đô Ngự sử Quách Đình Bảo đã phải 
dâng biểu can thiệp, đề nghị nên phân biệt hạng 
người buôn bán chịu thuế ngạch với những kẻ tạp 
cư vô loại, và xin cho họ được lưu lại cư trú buôn 
bán sinh nhai (B-Ill: 277). 


Trong hai Thế kỷ XVII-XVIIHI, đồng người di cư từ 
các miền nông thôn thuộc các trấn chung quanh ra 
Thăng Long - Kẻ Chợ tiếp tục tăng lên. Động cơ 
thúc đẩy những người này dí cư một phần do những 
nguyên nhân phi kinh tế, và phần lớn do những lý 
do kính tế. Thuộc về loại thứ nhất, gồm những Nho 
sình ra theo học ở Kinh đô rồi định cư ở đấy, những 
người được bổ nhiệm, thuyên chuyển về Kinh làm 
quan hoặc được ban ân tước, sau đó kéo theo 
những người thân thuộc trong gia định, họ hàng, 
làng xóm, lâu dần tạo nên một quần thể sinh sống 
Ở nơi cư trú mới, có quan hệ thân tộc hoặc xóm 
làng. Thí dụ như đầu Thế kỷ XVIII, những người đân 
Làng Phất Lộc, Huyện Đông Quan, Tỉnh Thái Bình. 
đã theo một người làng minh họ Bùi lên Kinh đô ăn 
học, ở lại Thăng Long: họ đã tập trung cư trú ở một 
ngõ xóm, sau này mang tên Ngõ Phất Lộc. Mặt 
khác, trong những năm đói kém, loạn lạc ở các địa 
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phương, đặc biệt là trong nửa đầu Thế kỷ XVIII, lúc 
này đã xảy ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, một 
số đồng nông dân phiêu tán đã lưu lạc đến Kinh 
thành, mong thoát khỏi ách sưu thuế, lao địch nặng 
nề ở địa phương. Một số gia đình Nho sỹ cũng dị cư 
lên ở hẳn Kinh đô để tìm nơi cư trú an toàn, tránh 
nạn binh đao khói lửa. Gia đình Hoàng Hy Đỗ và 
Nguyễn Nghiêu Minh - bạn của Phạm Đình Hồ - đã 
tử Hải Dương lên cư trú tại Thăng Long vào hồi cuối 
Lê, có thể đã thuộc vào loại này (35 ; 77-78), 


Thuộc về loại thứ hai, đó là những đợt di cư hành 
nghề của những người thợ thủ công từ các địa 
phương, mang theo kỹ thuật và công cụ sản xuất, lên 
định cư tập trung ở một phố phường. làm trong các 
quan xưởng của Nhà nước hoặc hành nghề tự do. Ta 
có thể nêu rất nhiều trường hợp thuộc loại này như 
các thợ nhuộm Làng Đan Loan (Bình Giang, Hải 
Dương) di cư ra Phố Hàng Đào, thợ thêu Làng Quất 
Động, Hướng Dương (Thường Tín, Sơn Nam) di cư ra 
Ngõ Yên Thái và Thôn Tự Tháp (Hàng Trống), thợ 
đúc bạc Làng Trâu Khê (Bình Giang, Hải Dương) ra 
Phố Hàng Bạc, thợ giầy ở 3 Làng Chẳm (Trúc Lâm, 
Văn Lâm, Phong Lâm thuộc Tứ Kỳ, Hải Dương) ra 
hành nghề ở Ngõ Hài Tượng (Hàng Giầy)... Đây 
thường là những đợt di cư hàng loạt, có cơ sở kinh tế, 
được cố kết bởi tỉnh thần nghề nghiệp và cộng đồng 
làng quê cũ, được củng cố qua nhiều thế hệ, nên có 
phần vững bến hơn loại di cư thứ nhất. 


Trong suốt Thế kỷ XVII và nửa đầu Thế kỷ XVIII, 
các đợt di động xã hội đã được tiếp diễn trong một 
điều kiện đặc biệt hết sức thuận lợi dễ dàng; đó là 
việc Thành Đại La bao bọc ngoài Kinh thành đã bị 
phá bỏ trong hơn 150 năm (từ năm 1592 đến năm 
1749), và do vậy, khòng hề có một sự kiểm soát, 
ngăn cản đáng kể nào đối với việc đi lại giữa khu 
trong thành và ngoài thành, giữa nông thôn và 
thành thị. 


Đến 1749, hệ thống Thành Đại La đã được xây 
dựng lại, nhưng cũng chỉ có tác dụng bảo vệ Kinh 
thành trong một thời gian, rồi sau đó trên thực tế đã 
trở thành một hệ thống giao thông đặc biệt đê 
đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại ở Thăng Long - 
Hà Nội, hơn là ngăn trở. 


Đến Thế kỷ XIX, Thăng Long - Hà Nội dưới triều 
Nguyễn lại đón nhận thêm một cao trào đi cư mới. 
Dựa vào chính sách rộng rãi của các Vua đầu triểu 
Nguyễn đối với Hoa kiêu, trong điều kiện Thăng 
Long - Hà Nội không còn là Kình đô của cả nước, 
một số đông đảo các Hoa thương gốc ở các tỉnh 
miền Nam Trung Quốc đã ồ ạt tràn vào thành thị 


này, mở cửa hiệu kinh doanh buôn bán, tạo nên 
một tầng lớp đại phú thương của Hà Nội. 


Những đợi di động xã hội lớn từ các nơi chuyển 
dịch về Thăng Long - Hà Nội đã làm thay đổi bộ 
mặt cư dân ở đây, tạo nên một sự bùng nổ dân số 
tại chỗ. Chúng †a không được biết chính xác số dân 
của Thăng Long - Kẻ Chợ trong thời kỳ này. A.de 
Rhodes ước đoán là “số dân của thành phố đông 
đúc này có thể lên đến một triệu người" (206:109), 
điều đó có nhiều khả năng là đã bị phóng đại. 
Dampier nói là Kẻ Chợ “có khoảng gần 20.000 nóc 
nhà" (150:36). Dù sao thì mọi dụ khách chứng kiến 
đều nhất trí cho Kẻ Chợ là thanh phổ đông dân nhất 
Việt Nam lúc bấy giờ, là một trong những thành phố 
có mật độ dân số cao ở Châu Á và trên Thế giới. 

Trong số dân đông đảo, hỗn tạp của Kẻ Chợ, 
các đợt đi động xã hội đã tạo nên một lõi cốt của 
tầng lớp thị dân Thăng Long. Đó là những người thợ 
thủ công chuyên môn hóa, và bởi vi hầu hết họ đều 
có một làng quê gôc, nó còn tạo nên một mối liên 
hệ và đối thoại thường trực giữa thành thị và nông 
thôn. luôn luôn được duy trỉ và củng cố, 


Cũng cần nói rằng những đợt di động xã nội lớn 
ở Việt Nam, tạo nên sự hưng khởi của Thăng Long 
- Kê Chợ, đã không giống như những đợt di thực 
của các thợ thủ công và nông nô lãnh địa trần vào 
các thành phố ở Tây Âu thời Trung đại. Ở đó, sự dị 
dân diễn ra một chiều: các thợ thủ công và nông nó 
vào thành thị, sau một thời gian (thường là quả một 
năm) đã trở thành thị dân và mất gốc. Ở Việt Nam 
và Thăng Long - Kẻ Chợ nói riêng không thế, đã có 
một sự di dân theo chiều ngược, mội sự di động xã 
hội hai chiều. Những người thợ thủ công dị cư ra Kẻ 
Chợ làm ăn sinh sông, nếu đến lúc nào đó trở nên 
khá giả, thường là trở lại quê hương, làm nhà tậu 
ruộng. Một số khác đã chuyển từ thành thị về nông 
thôn trong những trường hợp chạy loạn, về hưu. 
Thêm vào đó, Nhà nước phong kiến thường xuyên 
cưỡng bức những người nông dân Iưu tán phải trở 
về làng quê cũ để chịu binh dịch, sưu thuế và lao 
dịch. Tất cả những điều đó phần nào đã điều tiết và 
làm dãn sức căng của mật độ số dân thành thị. 

Tóm lại, trong hai Thế kỷ XVII và XVIII, Thăng 
Long - Kẻ Chợ đã bừng lên trong một đà hưng khởi. 
Sự hưng khởi đó là kết quả tổng hợp của các 
nguyên nhân về chính trị (chính sách mở rộng 
thành đỏ của Nhà nước phong kiến), kinh tế (sự 
phát triển của nền kinh tế hàng hóa) và xã hội (các 
đợt di động xã hội lớn). Trong đó, nhân tố chính trị 
giữ vai trò đi đầu, mở đường cho những nhân tố kia; 
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còn nhân tố kinh tế, xã hội thì ngày càng trở nên có 
vai \rò quan trọng. Đó là do đặc điểm của các thành 
thị hoan chỉnh kiểu phương Đông nói chung, ở đây 
trong một thời gian dài phần hành của tầng lớp 
quan liêu đã đóng vai trò quyết định đối với sự phát 
triển của khu vực (/ của các tầng lớp bình dân. Ở 
phương Tây, tình hinh có khác. Thành thị Trung đại 
phục hưng trên cơ sở một thành đồ cổ đại đã bị suy 
tàn, vắng mặt một tầng lớp quý tộc thống trị trực 
tiếp, do đó, yếu tố kinh tế hầu như đã là nguyên 
nhân duy nhất của sự hưng khởi, và ngay từ lúc 
đầu, thành thị đã là nơi tụ họp riêng biệt của các 
tầng lớp thợ thủ công và thương nhân. 


II. THĂNG LONG - KẺ CHỢ TRONG NHỮNG THẾ 
KỶ XVII - XVIII 


Trong hai Thể kỷ XVI và XVIII, Kinh thành 
Thăng Long là đất của Phủ Phụng Thiên, trực thuộc 
chính quyền Trung ương, chia thành hai huyện Thọ 
Xương (trước là Vĩnh Xương) và Quảng Đức (tương 
đương với phần đất của nội thành Hà Nội ngày 
nay! có thêm một số xã thuộc Huyện Từ Liêm). 
Đứng đầu việc cai trị Phủ Phụng Thiên, có quan 
Phủ doän và Đề lĩnh; đứng đầu mỗi huyện, có quan 
Huyện ủy, Việc lập nên một hệ thống chính quyền 
đó đã thể hiện tính chất hai mặt: Thăng Long vừa 
được đặt trong một hệ thống chính quyền chung 
phổ biến của Nhà nước (với các đơn vị phủ, huyện, 
thôn, phường), vừa vẫn được coi như một đặc khu 
với tính riêng biệt của nó. 

Về đại thể và trên thực tế, chúng ta có thể kể ra 
những yếu tố cấu thành Kinh thành Thăng Long lúc 
bấy giờ như sau: một thành đất Đại La - Đại Đô bao 
quanh toàn Kinh thành (trong một thời gian dài 
thành này đã bị phá húy), một khu vực quan liêu - 
chính trị chủ yếu bao gồm Hoàng thành của Vua Lê 
và Phủ Chúa Trịnh, một khu vực dân cư - kinh tế là 
những phần đất còn lại, trong đó hạt nhân là các 
phế phường thủ công - thương nghiệp đông đúc, 
nằm giữa Hoàng thành và bở Sông Hồng, Nhà nước 
phong kiến không dựng nên một quy hoạch đô thị 
hoàn chỉnh, và trên thực tế ranh giới giữa các khu 
vực loại hình kinh tế cũng thường là không rõ rệt. 


1. Thành Đại La vả các cửa ô 


Đại La là một thành đất bao quanh Thành 
Thăng Long, đã có tử lâu đời, và đã được xây đi sửa 
lại nhiều lần trong lịch sử, trong thời Bắc thuộc và 
thời Lý - Trần. 


Thời Lê, nam 1477, Lê Thánh Tông cho đắp lại 
Thành Đại La (8-1II: 257). Năm 1587, Mạc Mậu Hợp 
để đề phòng quân Trịnh tấn công, đã cho sửa lại 
thành ấy, "hạ lệnh cho binh dân các huyện trong 4 
trấn, đắp thêm 3 lần lũy ngoài Thành Đại La ở 
Thăng Long, bắt đầu từ Phường Nhật Chiêu (tức 
Nhật Tân ngày nay), vượt qua Tây Hồ, qua Cầu 
Dừa, đến Câu Dền, thấu tới Thanh Trì, giáp phía 
Tây Bắc Sông Nhị, cao hơn Thành Thăng Long vài 
trượng, rộng 25 trượng, đào 3 lần hào, đều trồng 
tre, dài mãy mươi dặm để bọc lấy ngoài thành" (8- 
\V: 179). Căn cứ vào những điều chỉ dẫn trên, ta có 
thể suy đoán rằng Thành Đại La này của Mạc Mậu 
Hợp rất rộng. ngày nay là con đưỡng đê đi suốt từ 
Nhật Tân, qua Bưởi, Láng, Ô Cầu Giấy, vòng về 
qua Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Kim Liên, Đường 
Đại Cổ Việt, Ô Cầu Dền, theo Đường Trần Khát 
Chân qua Ô Đống Mác, ra tới tận Phố Lãng Yên 
giáp đê Sông Hồng. Và như vậy, bức thành này bao 
bọc vào bên trong cả Hổ Tây, các khu Ngọc Hà, 
Liễu Giai, Giảng Võ ngày nay. 


Năm 1592, hệ thống thành lũy này đã bị Trịnh 
Tùng khi tiến ra Thăng Long phá hủy hoàn toàn. Từ 
đó cho đến năm 1749 trong suốt thời gian hơn 150 
năm, Kinh Thành Thăng Long không hề có thành 
lũy tầng ngoài. Các du khách ngoại quốc đến 
Thăng Long - Kê Chợ vào Thế kỷ XVII và XVIII như 
Baldinotti (126:75), Marini (186:95), Phan Đỉnh 
Khuê (175:78) và Richard (208-1:73) đều có nhận 
xét về điều này. Đấy là sự khác biệt quan trọng của 
Kẻ Chợ lúc bấy giờ so với các thành thị ngoại quốc. 
nhất là đối với các thành thị Tây Âu trung đại, ở đó, 
thành lũy bao quanh một thành thị là điều không 
thể thiếu được. 


Cho đến tận năm 1749, nhân lúc trong nước có 
nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổi dậy, uy hiếp 
Kinh thành, Trịnh Doanh đã sai bắt dân phụ các 
huyện chung quanh Kinh Kỳ nhãn vào Thành Đại 
La cũ mà sửa đắp thành mới, tức thành Đại Đô. "Khí 
đắp xong, mỏ 8 cửa, mỗi cửa có 2 ô tả và hữu (tức 
16 cửa ô), phân phổi binh lính canh giữ để phông bị 
lúc yên ổn, lúc nguy cấp" (34). Hệ thống thành lũy 
này còn tồn tại cho đến tận Thế kỷ XIX. dưới triều 
Nguyễn. Đại Nam nhất thống chí ghi: “Nay phía 
ngoài tỉnh thành (Hà Nội) cö lũy tre bao bọc bốn 
mặt, hai bên Huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận có 
12 cửa ö là xây đắp vào năm Kỷ Ty niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 10 (1749). không phải là dấu cũ Thành 


(1) Tức năm 1982. Nội thành Hà Nội khi đó gốm 4 quận 
(Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Đa, Hai Bà Trưng). (T.G.) 
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Đại La của Cao Biển" (6-lI1:183). Tấm bản đề tỉnh 
thành Hà Nội thời Minh Mạng do Lê Đức Lộc và 
Nguyễn Công Tiển vẽ năm 1831 vẫn còn ghi rõ hệ 
thống lũy đó. 


So với vị trí xác định của bức Thành Đại La - 
Mạc Mậu Hợp, thì bức Thành Đại La - Trịnh Doanh 
này đã bị thu hẹp đi khả nhiều, và chỉ có 3 mặt là 
dựa vào nền thành cũ. Mặt phía Tây có thể là đắp 
lại (mà nguyên nhân sẽ được trinh bày ở bên dưới) 
lẩy đỉnh là Ö Yên Hoa (Yên Phụ) chứ không phải là 
Nhật Chiêu (Nhật Tân) như trước nữa. Như vậy, bức 
Thành Đại La mới này sẽ để thoát ra bên ngoài cả 
những vùng rộng lớn như Hồ Tây, và nhất là khu 
Thập Tam Trại phía Tây, (dưới thời Nguyễn mang 
tên là Tổng Nội), mà vốn trước kia là phần đất ở 
trong thành '?). Riêng về mặt phía Đông của thành 
Đại La, tuy sử cũ không chép rõ, nhưng chúng ta 
vẫn có thể căn cứ vào vị trí của các cửa ô và con đề 
bao quanh phía Đông Kinh thành - con đê này tồn 
tại cho mãi đến tận cuối Thế kỷ XIX - để đoán định 
ra ví trí Thành Đại La ở mặt này, Tất cả những địa 
điểm trên còn được ghi lại qua các bản đồ Hà Nội 
cổ thời Minh Mạng, Tự Đức, và cả các tấm bản đồ 
Hà Nội thời gian Pháp mới chiếm đóng thành phố, 
như tấm bản đồ Montalambert năm 1885. Theo đó, 
con đê (tức Thành Đại La cũ) đã chạy dọc từ Yên 
Phụ ở phía Bắc, qua Bến Nứa, dọc theo các đường 
phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thải Tổ, Lê Thánh 
Tông, Hàng Chuối đến khoảng Ô Đống Mác ngày 
nay. Ở đó, nó sẽ được nối tiếp vào đoạn thành Đại 
La ở phía Nam Kinh thành. 


Có nhiều chí tiết và chứng cứ lịch sử có thể cho 
răng lúc đó, Sông Hồng còn ăn sát vào tận bờ 
Thành Đại La phía Đông. Phường Hà Khẩu (Hàng 
Buồm). còn là cửa Sông Tô Lịch “fiếp giáp bờ Sông 
Nhị, hàng năm bị nước xói (35:27) phải có kè đá 
chắn giữ. Hàng Bè (thời Nguyễn gọi là Nam Phố: 
bến Nam) còn là một bến cảng. Ô Tây Luông 
(quãng Nhà hát Lớn ngày nay) chính là một bến đò 
khi Tây Sơn ra Bắc lần thứ nhất diệt Trịnh (1786). 
Lầu Ngũ Long được Chúa Trịnh xây bên bờ Hồ 
Hoàn Kiếm (quãng chỗ nhà Bưu điện Bờ Hồ) hàng 
năm, "cứ đến kỳ tháng Sáu, nước Sông Hồng còn 
dâng đến tận chân lâu” (19-IV:35), và quãng phố 
Hàng Chuối ngày nay, nơi có Chùa Trường Tín (nhà 
số 5), thì cho đến năm 1783, khi Lê Hữu Trác dời 
Kinh đô Thăng Long về quê, vẫn còn là một bến đò, 
mà ông gọi là "bến đò Chùa Trường Tín" (15:176). 
Những bản đồ Hà Nội cuối Thế kỷ XIX còn vẽ miền 
đất ngoài đê như một vùng bùn lầy đầy hồ ao. 
Những năm 90 của Thế kỷ XIX thực dân Pháp đã 


cho phá con đê đó, lấy đất đắp đầy các hồ ao để 
xây dựng nhà cửa. 


Như vậy, trong nửa sau của Thế kỹ XVIII, toàn 
bộ Kinh thành Thăng Long đã được bao bọc bởi 
một hệ thống thành lũy (Đại Đồ hay Đại La) khép 
kín, được thông với bên ngoài bằng 16 cửa Ô. 


Trong chuyến lên Kinh vào năm 1782-83, Lê 
Hữu Trác đã miêu tả cụ thể một đoạn thành đó ở Ô 
Chợ Dừa (mà ông gọi là Cửa Vũ Quan) như sau: 


"Nhìn thấy một dẫy thành đất không cao lắm. 
Bên cạnh là một tường nhỏ, mặt trên là đường xe 
ngựa đi, mé ngoài có hàng rào tre dày kín, Dưới có 
hào sâu, trong hào rải đầy chông chà, rất là kiên cố, 
thành có 3 lần cổng ngăn. Lần cổng nào cũng có 
lính gác 2 bên gqươm giáo sảng loáng" (15:27). 


Hệ thống 16 cửa ô của Thành Đại La thì sau đó 
hầu hết đã bị phá hủy (trừ di tích Ô Đông Hà, tức Ô 
Quan Chưởng), và đã qua nhiều lần thay đổi tên 
gọi. Tuy nhiên, về cơ bản, khi dựa vào các bản đồ 
cổ, chúng †a vẫn còn xác định được vị trí của các 
cửa ö ấy. Qua đó, ta thấy sự phân bố không đều. 
Đại đa số (11 trong số 16) cửa öô tập trung ở mạn 
phía Đông và Đông Bắc, đồng thời một số cũng là 
các bến đò thông thương trên Sông Hồng, nổi với 
một số đường bộ đi tới các Trấn Hai Dương và Kinh 
Bắc. Những cửa ö nổi tiếng ở mạn này là các cửa ô 
Thạch Khối, Đông Hà, Trừng Thanh, Mỹ Lộc, Tây 
Luông, và Thanh Lãng. Điều đó nói lên ưu thế của 
các phương tiện giao thông đường thủy của Kẻ Chợ 
so với hệ thống đường bộ. Ô Thanh Bảo hay Vạn 
Bảo (nay có thể ở quãng Phố Kim Mã) mở đường 
lên Trấn Sơn Tây. Ba cửa ô phía Nam là Yên Thọ 
(Cầu Dền), Kim Hoa (Kim Liên) và Thịnh Quang 
(Chợ Dừa) mở đường thông xuống Trấn Sơn Nam 
và vào Thanh Nghệ. Trong đó, con đường qua Ô 
Kim Hoa (tức quãng Đường số 1 ngày nay, từ Kim 
Liên đến Giáp Bát), thực tế là không đi lại được, vì 
vào thời ấy, chỗ này vẫn còn là một vùng đồng lầy, 
rất nhiều hồ ao (và cho đến cuối Thế kỷ XIX, Ô Kim 
Liên vẫn còn gọi là Ô Đồng Lầm) (177:263). 


Ban đêm, các cửa ô đó đều được đóng chặt và 
canh gác cẩn mật, chỉ đến sáng mới cho nhân dân 
đi lại. Lê Hữu Trác ghi lại, cũng vẫn trong Ký sự 
lên Kinh: 


"Ngày 10 tháng Chín, nhân trời sảng trăng, khỏi 


(2) Bân đồ Phạm Đình Bách "Hà Nội 1873” thì đã phân 
biệt: Ngoại La Thành (Thành Đại La cũ) và Nội La 
Thành (Thành Đại Đô 1749). (TG.) 
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hành rất sớm. Khi đi đến cửa Ô Ông Mạc (tức Ô 
Đống Mác hay Ô Thanh Lãng) mà cửa thành vẫn 
chưa mỏ. Quan quân canh gác cửa ô thấy có thê 
"Hành quân Phủ" bèn mở cửa cho đi. Đến bến đò 
Thanh Trì trời mới sáng" (15:148). 


2. Khu quan liêu: Hoàng thành và Phủ Chúa Trịnh 


+ Hoàng thành. Hoàng thành là nơi Vua quan 
của bộ máy triểu đình phong kiến ở và làm việc. Nó 
gồm có Cấm thành dành riêng cho nhà Vua và một 
số lớn các cung điện khác gọi là Long Thành hoặc 
Phượng Thành, Long Phượng Thành. Thời Lý - 
Trần, Cấm thành nằm trong Thành Thăng Long. 
Đến năm 1490, Lê Thánh Tông đã "nhân theo quy 
chế của nhà Lý nhà Trần" sai quân đắp thêm 
Phượng thành “ra ngoài trường đấu võ (có thể là 
khu Giảng Võ) dài rộng 8 dặm" (8-II1:307). Năm 
1514, để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi xa xỉ, Lê Tương 
Dực lại “đắp thành bao Sông Tô Lịch” “rộng to mấy 
nghìn trượng, bao vây cả Điện Tường Quang, Quản 
Trấn Vũ, Chùa Thiên Hoa ở Phường Kim Cổ, trên 
đắp Hoàng thành, dưới làm cửa sông, lấy ngói vã 
và đất đá nên xuống, lấy đá phiến gạch vuông xây 
lên, lấy sắt xâu ngang" (8-IV:81). Đây có thể tà bức 
Hoàng thành có diện tích và chu vì rộng lớn nhất 
trong lịch sử, so với các bức Hoàng thành Thăng 
Long ở các thời kỳ trước và sau đấy. 


Chung quanh vấn đề Hoàng thành thời Lê, quy 
mô, và vị trí của nó, còn có nhiều ý kiến khác nhau, 
chưa đi đến thống nhất. Trước hết, trong 9 tấm bản 
đồ Thăng Long đời Lê cho tới nay được biết, cũng 
như qua các nền thành lũy nay còn lại trên thực địa, 
chúng ta thấy có khá nhiều vòng Thành Thăng 
Long, các vùng thành này có chỗ trùng lên nhau, có 
chỗ lại cách xa nhau. Vậy Hoàng thành thời Lê là 
vòng thanh nào? Gắn liền với vấn đề trên lãä câu 
hỏi: “Vị trí chính xác của Hoàng thành thời Lê là ả 
đâu? Nó cỏ ỏ cùng vị trí với Hoàng thành thời Lý - 
Trần hay có chuyển dịch sang phía Đông”". Và một 
câu hỏi khác: "Quy mô, vị trí của Hoàng thành thời 
Lê sơ và Hoàng thành thời Lê - Trinh có chỗ khác 
nhau hay chỉ là một?". 


Trần Huy Bá trong bài viết của mình năm 1959 
(43) và sau đó cùng với các tác giả cuốn Lịch sử 
Thủ Đó (1960) đã cho rằng vị trí Hoàng thành thời 
Lý - Trần đã ở lệch về phía Tây, quãng Ngọc Hà - 
Vĩnh Phúc, và do đó “vị trí Hoàng thành thời Lê tử 
1490 trỏ đi đã chuyển dẫn về phía Đông" (79:58). 
Hoàng Đạo Thúy trong cuốn sách mới nhất của 
mình Người và cảnh Hà Nội (xuất bản năm 1982) 
chủ trương Lý, Trần, Lê cùng ở một Thành Thăng 


Long, mà Lý, Trần không có phần Đông Cung" 
(115:34). nói một cách khác, Hoàng thành thời Lê 
vẫn còn ở khu vực phía Tây và đã mở rộng khá 
nhiều sang phía Đông. Hai tác giả Trần Quốc 
Vượng và Vũ Tuấn Sán thì từ 1966 đã đưa ra ý kiến 
“Hoàng thành Thăng Long nhà Lÿ với Hoàng thành 
Thăng Long đời Lê có thể coi như cùng một vị trí, 
không hê có sự dị chuyển từ phia Tây sang phia 
Đông.... Thành Thăng Long đời Lý vẫn giữ nguyên 
vẹn vị trí cũ cho đến đời Nguyễn" (121), và sau đó, 
trong cuốn Hà Nội nghìn xưa (xuất bản năm 1975) 
cũng vẫn duy trì luận điểm đó. Gần đây, Bùi Thiết 
sau khi nghiên cứu đối chiếu các tấm bản đồ Thăng 
Long mới được phát hiện, đã đưa ra một giả thuyết 
chiết trung, theo đó, Hoàng thành đời Lê không 
lệch quá về phia Đông, cũng không lệch quá về 
phía Tây, có giới hạn phía Tây ở quãng Hồ Khẩu. 
Tuy nhiên, tác giả đã không xác định rõ ví trí đó là 
của Hoàng thành hay của Cấm thành? 


Trong khi chưa đưa ra một ý kiến khẳng định 
nào, chúng tôi cố gắng tham bác các lưận điểm của 
các tác giả đi trước, phân tích các đoạn ghí chép 
trong chính sử, căn cứ vào di tích và tên gọi cúa các 
cung điện, các nền cũ của bức thành, dòng chảy 
của hệ thống Tô Lịch - Kim Ngưu, nghiên cứu đối 
chiếu các tấm bản đồ Thăng Long thời Lê với các 
tấm bản đồ Thăng Long thời Nguyễn để tạm nêu 
lên một số điểm nghi vấn có tỉnh chất gợi ý: 


- Phải chăng Hoàng thành thời Lê sơ là cả vòng 
ngoài của bức thành đã được vẽ trên các tấm bản 
đồ thời Lê mà phần lớn được xây đắp theo dòng 
chảy tự nhiên của Sông Tö Lịch - Kim Ngưu, còn 
bức thành vuông vắn hình chữ nhật bên trong chỉ là 
Cấm thành? Nếu đúng như vậy thì quy mô Hoàng 
thành này rất rộng về phia Tây có những đoạn 
trũng với bức Thành Đại La mà Mạc Mậu Hợp đã 
cho đắp năm 1588 (đoạn Đê Bưởi - Cầu Giấy và 
đoạn Đê La Thành Cầu Giấy - Ngã ba Giảng Võ). 


- Năm 18592, Trịnh Tùng Kéo quàn ra Thăng 
Long diệt Mạc, đã “phóng lửa đốt cung điện và nhà 
cửa trong thành, khói lửa kín trời.. cung điện, nhà 
cửa Ö Kinh thành không côn gì...” (B-IV:188). Vậy 
sau đó, Nhà nước Lêẽ - Trịnh còn cho sửa chữa tại 
toàn bộ các cung điện thành tũy đó không? (nhất là 
Ở phía Tây) hay chỉ lập trung sửa chữa Căm thành? 
và như vậy thì trên thực tế, phải chăng là Hoàng 
thành thời Lê - Trình so với Hoàng thành thời Lê sơ 
đã bị thu nhỏ lại khá nhiều? Bỏ đi những khoảng 
diện tích lớn (khu phía Tây thành, các trại nông 
nghiệp sau thuộc Tổng Nội đời Nguyễn; khu phía 
Đông thành, các phường thủ công buôn bán). 
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- Trong tấm bản đồ Lê Đức Lộc vẽ năm 1831 
thời Minh Mạng, có vẽ đoạn thành phía Tây, mà Đại 
Nam thống nhất chí cho là Trịnh Doanh cho đắp 
năm 1749 (6-IIl:183). Đoạn mà từ Ngã ba Giảng Võ 
đến Bến Kim Mã, dọc theo_ Phổ Ngọc Hà, vòng qua 
Bách Thảo đến Đền Quán Thánh dọc theo đường 
Cổ Ngư nối vào Ô Yên Phụ. Nếu đúng là như vậy 
thì lúc này (1749), hẳn là Hoàng thành đã phải ở 
bên trong Thành Đại La, nghĩa là chỉ còn tương 
đương với Cấm thành trước đây, và toàn bộ các trại 
phía Tây thực sự đã bị đưa ra ngoài Hoàng thành? 


- Ngoài chính sử, các đoạn ghi chép về Thăng 
Long - Hà Nội của các tác giả phương Tây đương 
thời cũng có nói đền việc Kinh thành Thăng Long bị 
phá hủy. S.Baron sống ở Kẻ Chợ vào khoảng 1680, 
ghi nhận: 


“Những vết tích còn lại của ba lân lũy của Kinh 
thành cũ và của Hoàng thành xưa kia cho chúng ta 
một ý niệm lớn về quy mô của nó lúc còn đương thời 
vàng son. Riêng Hoàng thành đã chiếm một diện 
tích cho chu vị khoảng chứng 6 hay 7 dặm (khoảng 
10 - 11 km). Những sân lát bằng cẩm thạch, những 
cổng và những vết tích của các dinh thự chứng tỏ 
rằng trước kia, nó đã rất lộng lẫy và làm cho chúng 
ta lấy làm tiếc về một trong những tòa lâu đài đẹp 
nhất ở Châu Á đã bị phả hủy đi" (128:95). Vậy phải 
chăng cái Hoàng thành xưa kia lộng lẫy nay đã bị 
phá hủy chính là cái Hoàng thành Thăng Long thời 
Lê - Mạc mà Trịnh Tùng đã cho đốt phá năm 1592? 


Cuối Thế kỷ XIX, khi Hocquard đi trên đoạn Đề 
La Thành quãng Cầu Giấy - Giảng Võ, cũng lại đã 
nhận xét: 


Người ta đi vào Hà Nội qua một cái cống để nát, 
hai bên có hai mảnh tường đã bị phá quá nửa, đó là 
tất cả di tích thành ngoài của Hà Nội. Những mảnh 
tưởng còn lại dày đến 2,50m, xây bằng gạch, trát 
mạch bằng mội loại vữa rất chắc chắn. Lâu đài lớn 
bằng cẩm thạch của các Vua xứ Đàng Ngoài mà 
các nhà du lịch thời trước (Baron) đã từng ca tụng, 
chắc ỏ về phía cửa này (167:194-95). Trong tấm 
bản đổ Hà Nội năm 1831. chỗ Ngã ba Giảng Võ 
còn có tên là Chuôi Vồ - Cống Lấp, đó có thể chính 
là cải cổng đã bị phá, có tưởng gở ra hình chuôi vồ 
mà Hocquard đã miêu tả bên trên. Đối chiếu với 
các tấm bản đồ Thăng Long đời Lê, phải chăng đây 
chinh là Cửa Bảo Khánh, mở ra ở phía Tây - Nam 
của Hoàng thanh trước kia, và sau đó đã bị phá 
hủy, đổ nát vào khoảng cuối Thế kỷ XVI2) 


Không kế Cửa Bảo Khánh nói trên, Hoàng 
Thành Thăng Long thời Lê ăn thông ra bên ngoài 


bằng các cửa: Nam Môn (Cửa Đại Hưng) và Đông 
Môn (Cửa Đông Hoa). Cửa Đông Hoa ăn thông trực 
tiếp ra khu dân cư buôn bán của Kinh thành (có thể 
vào quãng chỗ Phổ Hàng Đường bây giờ, ở đây vẫn 
còn ngôi Chùa Đông Môn Tự) nhiều khi được dùng 
làm nơi treo bảng vàng của các vị tân khoa Tiến sỹ, 
Cửa Đại Hưng (quãng Cửa Nam ngày nay) lã nơi 
chỉnh để Vua quan ra vào đi lại, ăn thông ra khu 
Nam của Kinh thành. Trên các cửa này đều có khắc 
chữ vào các tấm biển đá, mà theo Phạm Đình Hổ 
thì từ đời nhà Lý (đối với Cửa Đông Hoa) và từ đầu 
triều Lê (đối với Cửa Đại Hưng) (35:39). Xế cửa có 
Quảng Văn Đỉnh, là nơi dán các bố cáo, yết thị của 
Nhà nước. Liền sát bức tường phía Nam cửa Hoàng 
thành có Quốc Tử Giám hay Nhà Thái Học là nơi 
nuôi dạy con em các qúy tộc quan liêu. 


Trong Hoàng thănh trước kia (thời Lê sơ), ngoài 
Cẩm Thành, còn có khu phía Đông (Đông Cung) 
dành cho các Hoàng Thải tử và nhà Thái miếu, nơi 
thờ cúng tổ tiên của nhà Vua, cả hai nơi này đều có 
ao cảnh lớn. Khu phía Tây rộng hơn nhiều có các 
hồ, núi, đài, các, đền, miếu làm nơi giải trí thưởng 
ngoạn của nhà Vua, như Vườn Thượng Lâm, Chùa 
Khán Sơn, Hề và Đền Linh Lang, Điện Giảng Võ... 


Cấm thành là nơi Vua ở và thiết triều, có thể ở 
gần vị trí gần trùng với tỉnh thanh Thăng Long - Hà 
Nội đời Nguyễn sau này. Bức tường của Cấm 
Thành được mở ra bằng cửa chính là Đoan Môn (có 
khi còn gọi là Đoan Minh hoặc Ngữ Môn) hướng về 
phía Nam và hai bên cửa phụ là Đông Tràng An và 
Tây Tràng An. Bên trong, ở chính giữa có Điện Kính 
Thiên. Điện này được xây dựng từ năm 1428 dưới 
triều Lê Thải Tổ. hoàn thành năm 1465, có trang trí 
thêm hai lan can bằng đả tảng chạm rồng dưới triều 
Vua Lê Thánh Tông, là nơi để nhà Vua hội họp với 
các đại thần bàn công việc lớn của Nhã nước. Đằng 
trước Điện Kính Thiên là Điện Thị Triều, nơi các 
quan vào chầu Vua. Bên phải Điện Kính Thiên là 
Điện Chí Kính, phía sau bên trái là Điện Vạn Thọ. 


Giáo sỹ người Italia Marini đến Kẻ Chợ vào 
năm 1666 đã miêu tả Hoàng thành thời Lê - Trịnh 
như sau: 


*Nếu ta đi tử Kẻ Chợ để vào triều tức là Cung điện 


(3) Những đợt khai quật khảo cổ ở địa điểm 18 Hoàng 
Diệu (Ba Đình, Hà Nội) trong những năm 2002 - 2003 
đã phần nào hẻ lộ vị trí của Hoàng thành Thăng 
Long. Theo đó, thành Thăng Long thời Ly - Trần, tức 
Hoàng thành thời Lê, đã ở gần cùng một vị trí, có 
điểm chuẩn trung tâm là Điện Kính Thiên và Cửa 
Đoan Môn. (T.G.} 


1638 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


của nhà Vua, thì chúng ta sẽ trông thấy không những 
một tòa cung điện mà là cả một thành rất đẹp và rất 
rộng... sổ lính gác, võ quan, nhân viên, người phục 
Vụ... Sai nha, vườn tược, voi ngựa. vũ khi và các trang 
thiết bị chiến đấu khác, tất cả đều làm người ta ngạc 
nhiên và vượt quá những điều người ta có thể nói... 
Mặc dù các cung điện nhà Vua chỉ làm bằng gỗ, 
người ta đã trông thấy ỏ đấy những đồ trang trí bằng 
vàng và những đồ thêu, những tấm chiếu dệt rất mịn, 
trang trí các màu sắc khác nhau, cũng như hàng bao 
tấm thảm đẹp, tất cả mọi thứ đều không thể so sảnh 
được. Người ta còn trông thấy những cửa vòm bằng 
đá và những bức tường thành dày đến lạ lùng nơi 
cung Vua ỏ. Cung điện đó được xây dựng trên một 
rừng cột to lớn và chắc chắn, chỉ cao khoảng một 
tầng gác, có một cầu thang bắc lên đó. Những rui 
kèo ỏ đây đẹp hơn tất cả mọi kiến trúc khác. Các 
phòng thật rộng rãi, các hành lang có mái che với 
những sân lớn rộng bao la... “(186 : 116 - 18). 


Lái buôn người Anh Dampier thì viết về Hoàng 
thành Thăng Long vào năm 13688: 


“Những bức tường bao bọc chung quanh Hoàng 
thành rất đáng chú ý. Người ta nỏi rằng nó có một 
chu vị khoảng chừng 3 leogues (dặm) (Baron cho 
chu vị bức Hoàng thành cũ là 6 - 7 dặm). Chiều cao 
của bức tường thành này khoảng từ 15 đến 16 bộ 
(tức quãng 4,56 m - 4,86 m), và hầu như chiều rộng 
hay dày cũng bằng như thế. Nó được lát gạch ở hai 
bên. Có nhiều cửa nhỏ khác nhau để ra vào cung 
điện nhà Vua, còn cửa chính thị nhìn ra Kinh thành 
(Cửa Đại Hưng), cửa này chỉ được mỏ ra khi nào vị 
Hoàng đế ra vào. Gần đỏ có hai cửa nhỏ hơn, mỗi 
cửa ỏ một bên cửa lớn, người ta mổ ra cho tất cả 
những ai có công việc đi đến cung Vua, nhưng 
người ngoại quốc thì không được tự do ra vào 
những cửa này. Tuy nhiên, họ cô thể bước theo từng 
bậc ỏ dưới chân cửa, để trèo lên tường thành, và đi 
dạo chơi quanh đó. Cô một vài chỗ tường thành đã 
bị sụt lỏ. Người ta nhìn thấy ỏ bên trong các bức 
tường thành này nhiều hồ ao lớn, ỏ đó có những 
thuyền bè để Hoàng đế đi dạo chơf' (150:38). 


Sang đến Thế kỷ XVIHI, vì không được tu sửa 
thường xuyên, tường Hoàng thành càng bị sụt lở 
nhiều. Cuối Thế kỷ đó, khi quân Tây Sơn ra Bắc, 
các cửa Hoàng thành đã bị đổ gần hết, chỉ còn lại 
hai cửa Đại Hưng và Đông Hoa. Nhà Tây Sơn đã 
cho sửa đắp lại Hoàng thành - lúc này được gọi là 
Bắc thành - “heo nền cũ từ Cửa Đông Hoa đến 
Cửa Đại Hưng" (6-II:165), và làm thêm một số 
công trình mới, nhưng chẳng bao lâu, Kinh Thành 
Thăng Long đã lọt vào tay Nguyễn Ảnh. 


+ Phụ Chúa Trịnh. Trong khí Hoàng thành của 
Vua Lê ở Thế kỷ XVII-XVIII bị thu hẹp lại và duy trì 
trên một mức độ nhất định các vẻ lông lẫy đã có 
sẵn từ trước, thì có thể nói rằng, lúc này “trọng tâm 
của Kinh đô đã chỉnh thức chuyển dịch ra phia 
thành phố bên ngoài (196:112) với sự xuất hiện 
của quần thể Phủ Chúa Trịnh. 


Như trên kìa đã nói, Phủ Chúa Trịnh sau một 
thời gian ngắn có thể là tạm đóng ở các thôn Thái 
Kiểu (quãng Ngõ Chợ Khăm Thiên) và Bãi Thảo 
Tân (quãng Nhà hát Lớn), đã chính thức dời về 
Phường Phúc Lâm, nhịa Nam Kinh thành. Lê Hữu 
Trác có ghi lại là “qua Cửa Đại Hưng rồi rẽ theo lôi 
bên phải, đi chứng nửa dặm, lới dính quan Chánh 
đường" (15:28) tức dinh Hoàng Đỉnh Bảo ở cạnh 
Phú Chúa Trịnh). Theo Giao Châu dư địa đồ ta 
thấy vẽ Vương Phủ ở phía Tây Nam Hồ Tả Vong 
(42:159). Theo các tấm bản đồ Trung đô thời Hồng 
Đức (đã được người đời sau bổ sung) Không có tỷ lệ 
họa pháp, thì Vương Phủ được vẽ ở phía Nam Tháp 
Báo Thiên. Căn cứ vào đó, nhiều nhà nghiên cứu 
sau này đã đoản định Phủ Chủa Trịnh có thể ở 
quãng giữa Phố Tràng Thi, cạnh Nhà thờ Lớn, hoặc 
lui xuống nữa ở quãng giữa Phố Thợ Nhuộm (ÿ kiến 
Hoàng Đạo Thủy) hoặc ở trong cái tứ giác của các 
Phố Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Nguyễn Du - 
Quang Trung ngày nay (ý kiến Trân Huy Bá). 


Một số sách sử cũ của chúng ta đã đề cập đến 
một loạt các công trình và vị trí có liên quan đến 
Phủ Chúa Trịnh, nằm ở khoảng giữa Hồ Hoàn Kiếm 
và Sông Hồng. Đó là Lầu Ngũ Long (sau này là 
Thôn Cựu Lâu, ở khoảng chỗ Nhà Bưu điện Bờ Hồ), 
ở đó Chúa Trịnh nhiều lần đã dùng làm nơi duyệt 
quân (20-II:130) làm khán đài trong những ngày lễ 
Tế Cờ (19-IV:37), gần đó là Đàn Kỳ Đạo và Chùa 
Trường Tín (nay ở số nhà 5 Phố Hàng Chuối, lúc đó 
là bến đò gần Sông Hồng) dùng làm nơi dâng 
hương phục vụ lễ Tế Cờ đó (19-II:204), Sở Võ Học 
có “vị trí giáp giới với Đàn Nam Giao, hình thế liên 
với Sông Nhị Hà" (20-II:103), trong bản đồ Hà Nội 
1831 địa điểm này được ghi là Cựu Vũ sở, có thể là 
ở quãng Đền Hai Bà Trưng ngày nay (28-|:111). 


Các du ký của các lái buôn phương Tây sống ở 
Thăng Long - Kể Chợ lúc đó thì lại miêu tả và họa 
hình quần thể Phủ Chúa Trịnh như là ở giáp bờ 


(4) Theo ÿ kiến Nguyễn Văn Uiẩn trong Hà Nội nửa đầu 
Thế kỷ XX thì vị trí Phủ Chúa Trịnh Ủ vào quãng tỨ 
giác các Phố Tràng Thị - Quang Trung - Nguyễn Du 
- Quản Sứ ngày nay. (T.G.) 


THĂNG LONG - HÀ NỘI THỂ KỶ XVII - XVIH - XIX 1639 


Sông Nhị Hà. Đó là chuồng voi mà Dampier ước 
chừng có từ 150 đến 200 con, hàng ngày được dẫn 
xuống sông uống nước và cho tắm rửa (150:32), đó 
là kho thuốc súng và bãi duyệt quân mà Dampier 
miêu tả: “Đằng trước Phủ Chúa có một bãi rộng 
hình vuông cho quân lính luyện tập, và duyệt đội 
ngũ. Ở một bên có chỗ cho các quan ngồi xem 
quân lính luyện tập, Ö một bên khác có một kho 
chứa súng ống và đạn đại bác" (150:52) (thời 
Nguyễn ở chỗ Phố Ngô Quyền - Lý Thái Tổ hiện 
nay, gần bờ sông, còn có một thôn tên gọi là Cựu 
Kho súng). 


Bãi cát duyệt quân này đã là một hiện trưởng 
chính trong những ngày lễ Tế Cờ và thi đấu võ. 
Lịch triểu hiển chương ghi: "Sau ngày lễ Tế Cờ, 
thi (Bác cử) ö bãi cát giữa sông... Có thị nghề múa 
đao của các quân" (19-II:55). Còn Baron thì đã 
miều tả kỹ cảng về bãi tập này mà ðõng ta gợi tên là 
Theckeedaw (chắc là phiên âm của Tế Kỳ Đàn: 
Đàn Tế Cờ). Ba trong 9 tấm bản đồ Thăng Long 
thời Lê có ghi rõ vị trí của bãi duyệt quân đó (với tên 
là Diễn Vũ trường) ở giữa Hồ Hoàn Kiếm và Sông 
Hồng (108:72-74). 


Trên Sông Hồng, lực lượng thủy quân của chính 
quyền Lê - Trịnh cũng luyện tập thường xuyên. Đến 
Kẻ Chợ cùng lúc với Dampier, du khách Trung 
Quốc Phan Đỉnh Khuê nhận xét: “Trên bãi cát dọc 
sông, suốt khoảng 50, 60 dặm, có nhiều thuyền 
chiến" (175:80). Đối chiếu các nguồn tư liệu, chúng 
tôi tạm đưa ra dự thuyết: Quần thể Phủ Chúa Trịnh 
được xây trên một diên tich rất rộng lớn, trong đỏ 
khu chính ở phía Tây Nam Hồ Hoàn Kiếm ngày nay. 
Sau đó có thêm nhiều công trình kiến trúc khác, 
tiến dân sang phía Đông và Đông - Nam, sát bờ 
Sông Hồng (trải dài trên một quãng từ Viện Bảo 
tang Lịch sử đến Bệnh viện Hữu Nghị ngày nay). 


Đương thời, quần thể Phủ Chúa Trịnh bao gồm 
52 cung điện lớn, đều hướng về phía Hồ Hoàn 
Kiểm. Kiến trúc chính của Phủ Chúa hình vuông, có 
tường bao bọc, ăn thông ra ngoài bằng hai cửa 
Chỉnh Môn (phía Nam) và Tuyên Vũ Môn (phía 
Đông, trông ra Hồ Hoàn Kiếm) (108:72-74), Hồ 
Hoàn Kiếm lúc này khá rộng, phía trên là Hồ Tả 
Vọng. phia dưới là Hồ Hữu Vọng (quãng Phố Hàng 
Chuối bảy giờ), ngụ ý hướng về phía Phủ Chúa. 
Ven hồ, Chúa Trịnh cho xây nhiều nguyệt đài, thủy 
tạ, dựng Tả Vọng Đình trên Gò Rùa (nền Tháp Rùa 
ngày nay), "dựng Cung Khánh Thụy, đắp các núi 
Đào Tai và Ngọc Bội để tượng trưng võ công" (8- 
III:182) (nay là khu đất Đền Ngọc Sơn). Vi hồ rộng 
và gần Phủ Chúa, nên Chúa Trịnh cũng thường cho 


tập thủy quân ở đây, do đó còn mang tên là Hồ 
Thủy Quân. Ở gần cửa Ô Tây Long (nhà Bảo tàng 
Lịch sứ ngày nay), có Cung Tây Long. Cạnh đó, 
Lầu Ngũ Long được xây bên hồ khoảng đầu Thế kỷ 
XVIII, cao 300 thước (120m?), mang hình năm con 
rồng, mình rồng dát bằng mảnh sứ và có đá cẩm 
thạch xây quấn chung quanh. Năm 1784, Chúa 
Trịnh còn tổ chức cuộc thi cống sỹ ở địa điểm này 
(157:89), và năm 1786, sau khi Tây Sơn ra Bắc lần 
thứ nhất, rồi rút về, Lê Chiêu Thống còn cho họp 
các tướng sỹ ở dưới Lâu Ngũ Long (18:62). Về sau, 
lầu này đã bị chiến tranh phá hủy. 


Phú Chúa Trịnh là một dãy lâu đài nguy nga đồ 
sộ, đã được bố trí thêm rất nhiều cảnh sắc thiên 
nhiên để tô điểm. Lê Hữu Trác miêu tả: 

...Đi tới cổng phủ, quan truyền mệnh dẫn qua 2 
lần cửa nữa rồi rẽ về phía trái. Tôi ngắng đầu nhìn, 
thấy bốn bề tứ phía chỗ nào cũng có cây cối, um 
tùm, chim kêu ríu rít, trăm hoa đua nỏ, gió thoảng 
hương trời, hành lang, lan can quanh co, nổi tiếp 
song song. Người giữ cửa truyền báo lệnh công đi 
lại tíu tít như mắc cửi. Vệ sỹ canh gác cửa cung ra 
vào phải cô phù hiệu... (15:31). 


Và đây là một đoạn khác: 


... Tôi nói với một người lính dẫn đường theo cửa 
bên phải Dinh phủ mà ởi, vòng quanh ước chừng 
một dặm, nơi nào cũng lẫu, đài, đình, gác, rèm 
châu cửa ngọc, ánh nước mây lồng, suốt lối toàn 
hoa kỳ cỏ lạ, giỏ thoảng hương trời, thú đẹp chím 
quý, nhảy nhót bay hót, giữa đất bằng nhô lên ngọn 
núi cao, cây to bóng mát, nhịp câu sơn vẽ bắc qua 
lạch nước quanh co, lại có lan can làm toàn bằng 
đá mẫu. Tôi vừa đi vừa ngắm, thực chẳng khác gì 
cõi tiên vậy..." (15 : 41-42). Phạm Đình Hổ trong Vũ 
trung tùy bút miêu tả: “Trong PHỦ, tủy chỗ, điểm 
xuyết bày vẽ ra hình núi non bộ trông như bến bể 
đầu non (35:21). 


Đặc biệt trong các ngày lễ hội, Phủ Chúa Trịnh 
càng trở nên nguy nga lộng lẫy. Nguyễn Án viết; 


Mỗi năm đến Tết Trung Thu, từ trước mấy tháng, 
Chúa phát gâm trong cúng ra để làm hàng trăm, 
nghìn cải đèn lồng, cải nào cũng tỉnh xảo tuyệt vời 
mỗi cái giá đến mấy chục lạng vàng (?). Đến ngày, 
Chúa ngự giá ra chơi Bắc Cung. Cung có ao gọi là 
Long Tri rộng nửa dặm. Trong ao đắp đất trồng đá 
làm núi, chỗ cao, chỗ thấp, dàn đặt có hình thế. Có 
những chỗ khuỷu để cho nhạc công ngồi đàn sáo. 
Bà ao trồng hàng mấy trăm cây phù dung, treo đèn 
Ỏ trên. Sóng trăng rập rờn, trông xa tựa hồ hàng 
Vạn ngôi sao sảng.... (25:19). 
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Các lái buôn và giáo sỹ phương Tây đã từng 
sống ở Thăng Long lúc bấy giờ cũng đều thừa nhận 
cảnh xa hoa lộng lẫy của Phủ Chúa Trịnh. Trong 
cuốn Mó tả Vương quốc Đảng Ngoài của mình, 
Baron đã cho hoa lại quang cảnh Phủ Chúa giống 
như một loại hình kiến trúc nửa đình chùa, nửa nhà 
sàn và mô tả như sau: 


Phủ Chúa ở giữa trung tâm Thành phố Kẻ Chg, 
nó rất rộng rãi và cô tường bao bọc chung quanh. 
Bên trong và bên ngoài, có một số đông những nhà 
nhỏ, thấp, để cho quân linh ỏ. Những dinh thự bên 
trong thì xây cao hai tầng, có nhiều cửa mỏ thoáng 
đãng. Các cửa đều đồ sộ nguy nga, tất cả đều bằng 
gỗ líứn, cũng như ỏ hầu hết các nơi của cung điện. 
Các tư thất và các cùng dành cho phụ nữ đều lộng 
lẫy, xa hoa, có chạm trổ sơn son thếp vàng, Ở sân 
đàng trước là các chuồng nuôi voi lớn và ngựa lốt, 
trong sân sau có nhiều vườn cảnh, bụi cây, lối đi, 
những chòi tháp nhỏ, ao cá và tất cả những gì có 
thể làm cho Chúa giải trí vui chơi, mặc dù họa hoằn 
đôi lúc, Chúa mới ra đến nơi đỏ (128). 


Cho đến năm 1786, sau khi Tây Sơn tiến ra 
Bắc lần thứ nhất diệt Trịnh, kéo về Phú Xuân, 
Trịnh Bằng rút quân khỏi Thăng Long, Lễ Chiêu 
Thống đã cùng với Nguyễn Hữu Chỉnh “sai người 
đốt cháy Phủ Chúa... tiêu thổ trụi hết" (18:81-62). 
Cả một quần thể dinh cơ nguy nga đồ sô nay chỉ 
còn là những đống tro tàn để sau này gợi lên cho 
người đời nỗi u hoài trước một cảnh vàng son xưa 
kia nay đã mất, với "Lối xưa xe ngựa hồn Thu thảo, 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương" (th Bà Huyện 
Thanh Quan.), ngậm ngùi cho cuộc phù du dâu bế 
của thế sự. 


3. Khu dân cư 


Ngoài Hoàng thành và Phủ Chúa Trịnh là khu 
dân cư cửa Kinh thành Thăng Long, thuộc hai 
Huyện Thọ Xương và Quảng Đức. Theo Dư địa chí 
và Hoảng Việt địa dư, thì mỗi huyện có 18 
phường, tổng cộng 36 phường. Bản danh sách đầy 
đú 36 phường của Thăng Long này trước đây 
không hề được ghi chép trong một cuốn chính sử, 
địa chí nào của Nhà nước phong kiển. Do đó, việc 
thống kê thật hoàn chỉnh và chính xác những 
phường đó vẫn còn là công việc của tương lai. 
Chúng tôi chỉ tạm nhặt ra đây tên các phường đã 
được ghi chép hoặc nhắc nhở đến trong các cuốn 
sử đương thời (Đại Việt sử ký toàn thư, Kiến văn 
tiểu lục...), các văn bia của Hà Nội dựng lên 
trong thời gian đó, các cuốn sử, ký đời sau nói về 


thời kỳ lịch sử đó (Việt sử thông giảm cương 
mục, Lịch triểu tạp kỷ, Lê quý ký sự, Vũ trung 
tùy bút, Tang thương ngấu lục...) có đối chiếu 
với các cuốn địa chí thời Nguyễn (Bắc Thành địa 
dư chỉ, Các trấn tổng xã danh bị lãm, Phương 
Đỉnh dư địa chí, Hoài Đức phủ toàn đồ, Hà Nội 
đía bạ..." để dự kiến nêu ra một danh sách các 
phường của 2 Huyện Thọ Xương và Quảng Đức. 
Một điều đáng chú ý là, tên của hầu hết các 
phường cũ đời Lê đã được giữ nguyên vẹn và 
chuyển thành các phưởng thuộc hai Huyện Thọ 
Xương và Vĩnh Thuận đời Nguyễn, trong khi đó, 
những tên mới của các thôn trại đời Nguyễn lại 
không có mặt trong bản danh sách các phường 
đời Lê. 

Theo đó chúng ta có thể thấy: 

+ Huyện Thọ Xương: 


- Các phường ở phía Đông Hoàng thành (giữa 
Hoàng thành và Sông Hồng): Đồng Xuân, Đông 
Hà, Hà Khẩu, Đông Các, Diễn Hưng, Thái Cực, Cổ 
Vũ, Kim Cổ, Báo Thiên, Khủc Phố, 


- Các phường ở phía Nam Hoàng thành: Vĩnh 
Xương, Bích Câu, Xã Đàn, Kim Hoa, Phúc Lâm, 
Phục Cổ, Hầng Mai, Yên Xá. 


Cộng 18 phường. 


* Có một số phường có thế mang tên khác nhau 
trong các sách sử. Theo đó, Đông Tân + Đông Hà, 
Hàng Chiếu? Tàng Kiếm (ghi trong Dư địa chí) sau 
là Hàng Kiếm, Kiếm Hồ? Đường Nhân = Diên Hưng 
(Hàng Ngang ngày nay). Tả Nhất = Yên Nhất, Yên 
Thọ? (cuối Phố Huế). 


+ Huyện Quảng Đức: 


- Các phường phía Đông Hồ Tây: Nhật Chiêu, 
Quảng Bá, Tây Hồ, Nghỉ Tàm, Yên Hoa, Thạch 
Khối (Dư địa chí chép: Hà Tân), Hoè Nhai. 


- Các phường phía Tây Hồ Tây: Trích Sài, Bái 
Ân, Yên Thái, Võng Thị, Hồ Khẩu, Thụy Chương. 


- Các phường phía Tây Nam Hoàng thành: 
Thịnh Hào, Công Bộ, Quan Trạm, Thịnh Quang. 


Cộng 17 phường. 


* Toàn thư có nhắc đến Phường Lệ Chi (quả 
vải) Huyện Quảng Đức, có thể là tên khác của 
Phường Thịnh Quang. 


Trong 2 huyện, một số phường chưa rõ địa điểm. 
Phường Quan Trạm phải chăng ở gắn Thịnh 
Quang, Thịnh Hào? Sách sử đời Nguyễn còn kể 
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đến hai Phường Đông Hà (Hàng Chiếu, Hàng Gai), 
ba Phường Đông Tác (Trung Phụng, Cửa Nam, 
Cầu Gỗ), nhưng chúng ta không thể biết rõ các 
phường trùng tên này đã có và tồn tại từ thời Lê mạt 
hay chưa. 


Cũng vậy, theo các chứng tích, ta thấy ở Huyện 
Thọ Xương có đến 4 Phường Phục Cổ (tồn tại cho 
đến Thế kỷ XIX). Đó là: 


- Phục Cổ - Nguyễn Du (ở Phố Nguyễn Du có 
Đình Phục Cổ) 


- Phục Cổ - Hàng Gai (Đại Nam nhất thống chí 
ghi: Hàng Gai = Phố Phục Cổ) (Cổ Vũ) 


- Phục Cổ - Lê Thái Tổ (theo Bản đồ Hà Nội 
Montalambert 1885) (Phúc Phố) 


- Phục Cổ - Định Tiên Hoàng (theo bia Chùa 
Phổ Giác, tức Chùa Tàu) 


Việc nghiên cứu, khảo chứng những sự sai khác 
này là chưa thể làm được. 


Qua việc sơ bộ nghiên cứu danh mục và sự 
phân bổ các phường, chúng ta có nhận xét: 


- Khu vực phía Bắc, chung quanh Hồ Tây (hai bờ 
Đông và Tây), lúc bấy giờ (Thể kỷ XVII-XVIII) là 
những nơi dân cư đông đúc, kinh tế trù phú, gần 
Hoàng thành và những cung điện của Vua Chúa. 
Có thể sau này, khu đó dần dần trở nên thưa thớt 
và vắng vẻ đi. 

- Khu vực phía Đông Hoàng thành (cho tới bến 
Sông Hồng và Tô Lịch) là một nơi mật độ dân cư có 
khả năng đông đảo nhất. Trong một diện tích hẹp, 
khu này đã tập trung có đến 9, 10 phường trong số 
18 phường của Huyện Thợ Xương. 


- Khu phía Nam Hoàng Thành là một nơi có 
nhiều hồ ao, dân cư sinh sống và các phường rải 
rác có thưa hơn. Phía Đông Nam chủ yếu là 
quần thể kiến trúc các dinh thự của Chúa Trịnh. 
Phía Nam là khu văn hóa; gồm Quốc Tử Giảm, 
các trường học tư thục và nơi trọ học của các 
Nho sinh. 


- Khu phía Tây (thường gọi là khu Thập Tam 
Trại) không được liệt kê trong danh sách của 36 
phường. Ngược lại, trong tờ khai của Trịnh Kiều 
dâng Chúa Trịnh năm 1781 về việc xin 3 giáp ở Đền 
Bạch Mã được (ạo lệ (miễn sưu thuế), ta đã thấy 
xuất hiện tên gọi Trại Thủ lệ (28-I:45). Phải chăng 
như dự thuyết chúng tôi đã trình bảy ở trên, khu vực 
này thời Lê sơ, do việc mở rộng Thành đỏ và xây 
dựng các cung điện phía Tây, đã nằm vào trong 


Hoàng thành và không thuộc địa phận hành chính 
của 2 Huyện Thọ Xương và Quảng Đức? Nhưng, 
sau khí diệt Mạc, phá húy Hoàng thành cũ, các 
Chúa Trịnh cho sửa lại Hoàng thành mới, hẹp hơn; 
khu vực này mà các cung điện ở đó đều đổ nát, trở 
nên khu đân sự ở ngoài Hoàng thành, chưa đến 
khai phá. Dần dần dân cư đến ở, khai phá thành 
các trại nông nghiệp, Các trại này sẽ tồn tại cho 
đến thời Nguyễn, họp thành Tổng Nội của Huyện 
Vĩnh Thuận. 


Trong các phố phường của Thăng Long Thế kỷ 
XVH-XVII, nhin chung, “các phố chính của Kính 
thành đều khả rộng rãi tuy cò một vài phố hẹp" 
(150:38). “Có ba đường phổ dài tới 3 dặm" 
(143:315). “Có những đường phố ở Kẻ Chợ rất 
rộng, đến mức 10 hay 12 con ngựa có thể đi hàng 
ngang một cách dễ dàng" (206:108). 


Tuy nhiên, vệ sinh đường phố ở khu dân cư tập 
trung của Kẻ Chợ không được chăm sóc chu đáo 
lắm. “Phần lớn các đường phổ đều được lát, hoặc 
đúng hơn là gắn vá bằng những viên đá nhỏ 
nhưng rất qua loa. Đến mùa mưa, những phố đó 
rất bẩn và lầy lội, và về mùa khô, người ta thấy ở 
chung quanh Kinh thành những ao tù, và một số 
mương rănh đầy bùn đen xông lên mùi hôi thốt" 
(150:38). 


Có lẽ ở Thế kỹ XVII-XVIII, đã xuất hiện những 
chiếc cổng phố Thăng Long - Kẻ Chợ (mà đến cuối 
Thế kỷ XIX sẽ trở nên rất phố biến) ngăn cách giữa 
các phường hoặc đại loại một hình thức như thế, 
Điều 69 Luật nhà Lê quy định: 


Về ban đêm (ỗ Kinh thành), những thanh niên 
nam nữ thuộc các phường khác nhau khi đi qua 
cổng các thôn giáp để đi xem biếu diễn (chèo 
luồng), mà không đốt đuốc, thi sẽ bị xử theo luật 
canh phòng ban đêm (151). 


Dampier miêu tả kỹ hơn về các điểm canh ở 
đường phố Kẻ Chợ trong Thế kỷ XVII: 


Ở mỗi phố đều có các lính canh khỏe mạnh 
đứng gác để giữ yên lặng và ngăn cấm mọi sự mất 
trật tự. Những người lính canh được vũ trang bằng 
gậy gộc, đứng trong các điểm canh ỏ mỗi phố, 
khám xét người đi qua lại. Có cả sợi dây thừng 
chăng qua đường phố, cao đến ngực mọi người, và 
không ai được ởi qua lại nơi đó, cho đến lúc họ đã 
được xét hỏi. Nếu họ liều lĩnh bước qua, thi lập tức 
sẽ bị người lính canh dùng gậy phang rãt mạnh vào 
người (150:57). 


Ở các nơi khác, (trừ phía Đông - khu buôn bán 
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chợ búa) của Kinh thành, dân cư ở tương đối rộng 
rãi. Các nhà đều có vưởn cây, sân, ao tắm rửa 
(186:110). Điều luật 226 của nhà Lê quy định: 


Diện tích vườn và đất ỏ các bậc đại thần và quan 
chức ở Kinh thành không được vượt quá 3 mẫu (một 
điện tích quá rộng!). Diện tích của từng hạng người 
được quy định như sau: 

- Quan Nhất phẩm: 3 mẫu 

- Quan Nhị phẩm: 2 mẫu 

- Quan Tam phẩm: 1 mẫu 

- Quan Tứ phẩm: 5 sào 

- Quan Ngũ phẩm: 3 sào 

- Quan Lục, Thất phẩm: 2 sào 


Các quan Bái, Cứu phẩm là những người không 
có chức tước được quy định là 1 sào. 


Những người ở trong các quân phường (khu vực 
doanh trại quân sự) có quyền ở trên các diện tích 
giảm đi một bậc. Người nào mà chấp chiếm một 
diện tích lớn hơn diện tích cho phép, sẽ bị tội suy, bị 
đánh 50 roi và bị biếm đi một bậc. 


Ở khu buôn bán ở phía Đông thì nhà cửa chật 
chội hơn nhiều. Thượng Kinh phong vật chí ghi lại: 


Còn như nhân dãn, những người đua tranh mỗi 
lợi, làm nhà quanh cả nơi Kinh Kỳ, không còn chỗ 
nào bỏ không, thậm chí có những người làm cả nhà 
sản trên mặt nước (có thể là ở ven Sông Tô Lịch và 
Hồ Hoàn Kiếm) mà ở. Khách bốn phương những 
người thích nơi thượng Kinh đua nhau đến quanh cả 
nơi Kinh đô, không lúc nào ngứớt (31). 


Quay mặt ra đường phố, là các dãy nhà liền sát 
nhau theo cách bố trí ở thành thị, nhưng đó lại là 
ngôi nhà riêng rẽ, phần lớn lợp gianh, có vườn tược, 
sân, ao theo kiến trúc nông thôn, Giáo sỹ phương 
Tây đến Thăng Long sớm nhất vào Thế kỷ XVII là 
Baldinotti đã nhận xét: 


Trừ Hoàng cung ra, - Ở đấy người ta lợp ngói và 
xây bằng những phiến đá lớn được đẽo gọt cẩn 
thận, còn lại những ngôi nhà trong Kinh thành đều 
được làm bằng những cây "sậy" to như những cây 
gỗ, gọi là “tre". Những nhà đó lợp bằng rơm rạ và 
không có cửa sổ (126:77). 


A. de Rhodes quan sát: “Trong Kinh thành, tất 
cả mọi nhà đều làm bằng gỗ” (206-179). Baron 
cũng nhận xét: "Rất ít những kiến trúc bằng gạch, 
trừ những thương điểm ngoại quốc. Số còn lại làm 
bằng tre và những phiên liếp đan sơ sài..." (128:12). 


Dampier đến Thăng Long vào năm 1688, có 


ước lượng là “Kế Chợ có vào khoảng 20.000 nóc 
nhà, những ngôi nhà đó thường là thấp, tường trát 
bản, mái lợp rạ. Tuy vậy cũng cô một ít nhà được 
xây bằng gạch, lợp ngói, Phần lớn những ngôi 
nhà này đều có một cái sân, hoặc một khu đằng 
sau phụ vào đấy" (150:36-37). Marini cho là “các 
nhà chỉ có một tầng gác (xép)" (186:110). Richard 
ước tính ở Kẻ Chợ có độ khoảng 1/3 số nhà là nhà 
gạch (20-I:37). Còn Carreri thì nhận định: "Nhà 
Vua không cho phép các thần dân của mình xây 
nhà cao, vì sợ rằng họ có thể dùng tâng gác để 
mưu hại Vua" (143:312). Chúng ta thấy nhận xét 
đó cũng phù hợp với điều quy định về đẳng cấp 
đã được san định thành văn vần lưu truyền trong 
dân gian: 


Ổ% câu (he cl cRoa Rang, 

Trên thực tế, các kiểu nhà điển hình ở Hà Nội 
thời xưa kiểu nhà chồng diềm, có một tầng hoặc 
kèm theo một gác xép nhỏ xíu, mặt tiền rất hẹp, 
đóng bằng cửa lùa, đã tồn tại qua suốt cả Thế kỹ 
XIX cho đến tận ngày nay, rải rác trên các Phố 
Hàng Đào, Hàng Bạc. 


Chính vì tuyệt đại đa số nhà lợp gianh và hơn 
nữa “ỏ chốn Kinh thành đông đúc, nhà ở liên nhau 
nên thường có hỏa hoạn" (35:23). Sử cũ còn ghi lại 
rất nhiều đám cháy lớn đã tàn phá Kinh thành như 
các đám cháy năm 1586, 1619 và 1631. Năm 
1786, Lê Chiêu Thống ngầm sai đốt Phủ Chúa 
Trịnh, đám cháy đã lan ra khắp Kinh thành. Theo 
thư của Blandin - người đã từng sống ở Thăng Long 
trong thời kỳ này - viết này 3-9-1786 và hiện nay 
còn lưu giữ trong Bộ Ngoại giao Pháp thì đám cháy 
đã thiêu hủy hết “2⁄2 thành phố" (196:129). 


Chính vì vậy mà ở tất cả mọi nhà đều xây vòm 
kín bằng gạch, đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn, người 
ta sẽ cho tất cả đồ quý giá vào đó. Ở trên đỉnh nóc 
nhà, lại thường để vại nước, các dụng cự phòng hỏa 
như câu liêm, gầu chưa cháy (150:27). 


Baidinotti nhận xét: “Trong Kinh thành, có nhiều 
ao vũng nước lón, cho phép người ta có thể dập tắt 
ngay đám lửa khi nó cháy bén vào các nhà. Có 
nhiều đâm cháy thiêu hủy 5, 6 nghìn nóc nhà, 
nhưng chỉ độ 4, 5 ngày sau, người ta lại dựng hoàn 
toàn những ngôi nhà đó” (126:78). A.de Rhodes thì 
miêu tả một cảnh chữa cháy trong Kinh thành như 
sau: "Lúc đó, người ta dẫn một vài con voi đến để xô 
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đổ một vài ngôi nhà bị cháy, vì sợ lửa cháy lan ra, có 
thể thiêu hủy tất cả Kinh thành, nếu không được 
ngăn chặn bằng cách đó. Con voi đã làm động tác 
rất mau lẹ, khéo léo kỳ lạ, vì theo hiệu lệnh của 
người quản tượng, nó vươn vòi nhấc bổng mái ngôi 
nhà người ta đã chỉ cho nó, rồi xô đổ xuống dưới 
chân những bức tường còn lại, mà không vượt quá 
lệnh chỉ huy của người điều khiển" (206:179-80). 


Chính quyền Nhà nước phong kiến cũng đã đề 
ra một loạt các biện pháp phòng hỏa nghiêm ngặt. 
Một mặt, luật pháp trừng trị nghiêm khắc những kẻ 
gây ra hỏa hoạn, theo đó “ở trong Kính thành mà 
thất hỏa, làm chảy nhà mình thì xử 80 trượng, làm 
cháy lan sang các nhà khác thì xử 80 trượng, nêu 
ra công chúng 3 ngày, phạt tiền 10 quan nộp vào 
Nhà nước" (19-1II:152). Mặt khác, Nhà nước ra lệnh 

. cho các nhà trong phố xá Kinh kỳ sửa sang lại nhà 
bếp “cho phép đắn tường, tráảt vách ở ba bề và trên 
sàn, làm xung quanh bếp cho dầy và chắc, đêm 
đến cho dùng một ngọn đèn, cö cây có giả, bỗ hết 
móc đèn và quang đèn... Cö như vậy thì không cần 
phải cấm tiệt lửa cũng có thể giữ được khỏi lo ngại 
gi cẩ" (20-l]:187). 


Vào khoảng nửa sau Thế kỷ XVII, ở khu phía 
Đông Kinh thành, ven bờ sông, bên ngoài bức Thành 
Đại La (124:359), quãng gần đầu Cầu Long Biên và 
có lẽ đúng hơn là phía dưới một chút, người ta đã 
thấy xuất hiện một số dãy nhà ngói, đó là các thương 
điếm ngoại quốc, cụ thể là của Công ty Đông Ấn Hà 
Lan và Anh. Baron đã cho vẽ những thương điểm đó 
trong bức tranh về Thành phố Kẻ Chợ trong cuốn 
sách của mình, còn Dampier miêu tả: 


“... Ngôi nhà của Công ty Anh có rất Ít người, 
nằm xinh xắn ở phía Bắc Kinh thành, trông ra mặt 
sông (Hồng). Đó là một ngôi nhà thấp, trông rất 
đẹp, ngôi nhà đẹp nhất mà tôi thấy được ö Kinh 
thành. Ở giữa ngôi nhà, có một phòng ăn xinh xắn, 
và ở mỗi bên có những gian dành cho khách lái 
buôn, các người mại biện (factors), các gía nhân 
thuộc Công ty, với nhiều tiện nghí khác. Ngôi nhà 
được xây song song với bờ sông, ở mỗi đầu lại có 
những gian nhà nhỏ hơn để dùng vào những công 
việc khác, như nhà bếp, nhà kho..., chạy thành một 
hàng dài từ ngôi nhà lớn đến bờ sông, tạo thành hai 
cánh và một sân vuông góc với bồ sông. Trong cái 
khoảng đất vuông đó, gần bờ sông, có dựng một 
cột cờ, để treo cờ nước Anh những khi cần thiết. 
Người Anh thường có thói quen khi họ nước ngoài, 
treo cờ trong những ngày Chủ nhật và ngày lễ khác. 


Thương điểm của Hà Lan nối liền với thương 


điểm của Anh ở phía Nam... Đất của họ không được 
rộng bằng thương điếm của Anh, mặc dù họ đã 
được thành lập ở đây nhiều năm trước người Anh, vì 
trước kia tất cả thương điểm của Anh đều ỏ Phố 
Hiến, và chỉ mởi được chuyển lên Kê Chợ hồi gần 
đây...” (150:38-39), 


Chúng ta được biết rằng thương điếm của Hà 
Lan được phép thành lập ở Thăng Long năm 1645, 
tồn tại cho đến năm 1700, còn thương điểm của 
Anh thành lập ở Kẻ Chợ vào năm 1683, tổn tại cho 
đến năm 1687. 


Đến đây, chúng ta có một số nhận xét sơ bộ về 
diện mạo Thăng Long - Kẻ Chợ trong hai Thế kỷ 
XVII-XWII. 


- Cũng như trong các Thế kỷ trước, nhìn chung, 
ở thời kỳ này, Thăng Long vẫn chưa có được một 
quy mô đồ thị tổng thể và hoàn chỉnh. Về cơ bản, 
nó vẫn bao gồm hai thành phần chính: Khu thành 
quan liêu (Hoàng thành và Phủ Chúa) và khu (hí 
bình dân. Tuy nhiên, sự di chuyển trọng tâm của 
Kinh thành từ Hoàng thành ra ngoài Kẻ Chợ với sự 
tồn tại của Phú Chúa, đã tạo nên một sự tương 
xâm, xen kẽ, giao nhau giữa hai khu vực Thành và 
Thị này, trước hết về mặt cư trú và kéo theo về mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa. 


- Quy hoạch của Hoàng thành được xây dựng lại 
trong hai Thế kỹ XVII và XVIII đã dựa trên phần cơ 
bản của Hoàng thành thời Lê sơ. Nó cố gắng duy trì 
các dáng vẻ bề thế, uy nghiêm đã có từ những Thế 
kỷ trước, và chủ yếu vẫn dựa vào hệ thống sông hồ 
thiên nhiên (Hổ Tây. Sông Tô Lịch - Kim Ngưu và 
các hồ nhỏ khác), lấy đó làm các đường ranh giới, 
hệ thống phòng ngự - bảo vệ và phương tiện du 
ngoạn. Song, Hoàng thành thời Lê - Mạc so với 
Hoàng thành thời Lê sơ, có nhiều khả năng đã bị 
thu hẹp diện tích ở 2 đầu (Đông và Tây), và phần 
nào, nhóm cung điện ngoại vỉ ở phía Bắc (ven Hồ 
Tây) cũng đã giảm phần quan trọng. Sinh hoạt 
chính trị và thưởng ngoạn nay chủ yếu lui vào các 
nhóm cung điện ở bên trong Cấm thành, và phần 
nào chuyển ra ngoài Hoàng thành, qua bên Phủ 
Chúa Trịnh. 


- Quần thể Phủ Chúa Trịnh thời kỷ này, trên một 
phương diện nhất định, đã vượt Hoàng thành cũ về 
mặt đồ sô, lộng lẫy, xa hoa. Tuy nhiên, về mặt cư 
trú, nó không mang tính chất phong bế như Hoàng 
thành của Vua Lê. Càng ngày nó càng phát triển 
dần sang phía Đông và Đông Nam Kinh thành, nhất 
là các công trình, địa điểm có liên quan đến quân 
sự. Sự tồn tại một quần thể quan liêu ở xen kẽ với 
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khu binh dân đã có những tác động: một mặt, nó 
làm phồn vinh tới một mức độ chưa từng có khu phố 
phường cũ phía Đông của Kinh thành, mặt khác, nó 
cũng đô thị hóa phân nào một khu vực khác (khu 
phía Nam) cho đến lúc bấy giờ dân cư vẫn còn thưa 
thớt và phần lớn đất đai là các hồ ao. 


- Khu dân cư là các phần còn lại của Kinh thành, 
trừ Hoàng thành và Phủ Chúa. Trong bối cảnh vắng 
mặt một thành lũy bao bọc Kinh thành suốt một thời 
gian dài một Thế kỷ rưỡi (1592-1749), khu dân cư đã 
có điều kiện thuận lợi để tự phát triển rộng ra các 
vùng phụ cận chung quanh, ít nhất là các biên giới 
thiên nhiên: Sông Hồng ở phía Đông, Hồ Tây ở phía 
Bắc, Sông Tô Lịch - Kim Ngưu ở phía Nam. 


Không có một ranh giới rõ rệt giữa các loại hình 
kinh tế ở khu dân cư này. Tuy vậy, điều kiện thiên 
nhiên đã phần nào có tác dụng trong việc tạo nên 
một sự bố trí cư dân và kinh tế mang tính chất tự 
phát. Hồ Tây với những hiện trường rộng rãi ven bờ 
và một nguồn nước dồi dào cụng cấp cho việc chế 
tác một số sản phẩm đã là nơi quần tụ của một số 
ngành nghề thủ công chinh, nay càng có điều kiện 
phát triển. Hệ thống Sông Hồng - Tô Lịch như một 
mạng lưới giao thông thuận lợi đã tạo nên cho khu 
Đông (giữa Hoàng thành và Sông Hồng) trở thành 
mội khu vực bày bán hàng hóa sầm uất, tập trung 
trong các phế phường, chợ búa. 


- Khu fh/ hiểu theo nghĩa hẹp, tức là khu buôn 
bán phía Đông, giờ đây đã trở nên nhộn nhịp đông 
vui hơn bao giờ hết, giữ một vai trò quyết định trong 
đời sống kinh tế của Kinh thành, Tử một bộ phận 
cộng sinh của phần thành trước kia, giờ đây nó đã 
trở thành bộ phận độc lập, có đời sống kinh tế riêng 
của nó. Có lẽ việc phản chia các phổ phường 
chuyên nghiệp mới chỉ được chính thức bắt đầu từ 
thời Lê sơ và đã được hoàn chỉnh trong thời kỳ này, 
dưới tác động của cuộc di cư ö ạt của các tầng lớp 
thợ thủ công - thương nhân từ các địa phương thuộc 
tứ trấn chung quanh vảo Thăng Long - Kẻ Chợ và 
định cư ở đó. 


Xét một cách tổng quát, vào những Thế kỷ XVII- 
XVIII, Thăng Long - Kẻ Chợ đã phát triển đến đỉnh 
cao trong đời sống chính trị và kinh tế của nó, 
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Bước đầu vào Thế kỷ XIX, và sau đó là tồn tại 
gần một Thế kỷ, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua 
nhiều chuyển biến, so với thời kỳ trước. Những nét 
cơ bản của sự chuyển biến đó như sau: 


- Thăng Long - Hà Nội đã từng là Kinh đô của cả 
nước, chuyển thành thủ phủ của miền đất phía Bắc 
(Bắc thành thời Tây Sơn và dưới triều Gia Long), rồi 
lại trở thành tỉnh thành của một tỉnh (Hà Nội) trong 
bộ máy quản lý hành chính toàn quốc, dưới triều 
Minh Mạng. Như vậy la vai trò quan trọng về chinh 
trị của nó càng ngày càng giảm thiếu. Cũng do đó, 
khu vực thành của Thăng Long - Hà Nội lúc này đã 
trở nên sa sút rõ rệt. Giờ đây, nó không còn là nơi 
cư trú của Vua Chúa và bộ máy triều đình Trung 
ương nữa, mà chỉ còn là nơi trú ngụ cửa một bộ máy 
quan liêu địa phương cấp tỉnh và một số quân đội 
đồn trú thường trực không lớn lắm, tương đương 
như hàng mây chục tỉnh khác nhau trong cả nước. 
Quần thể Phủ Chúa Trịnh nguy nga đồ sộ, cùng 
nhiều công trình kiến trúc khác ở ngoài Hoàng 
thành đã bị thiêu hủy hoàn toàn, trở thành những 
làng mạc, thôn xóm mới. Trong khi đó, những hoạt 
động dịch vụ cung ứng cho phần (hành cũng bị 
giảm sút đáng kể. Có thể nói, trong suốt Thế kỹ 
XIX, phần thành của Thăng Long - Hà Nội đã bị teo 
đi khá nhiều so với Thế kỷ trước. 


- Từ niên hiệu Minh Mạng thứ 12 (1831), đơn vị 
hành chính Hà Nội được coi như một tỉnh, thực tế đã 
mở rộng diện tích ra rất nhiều, trên một phạm vi đất 
đai ngày nay gồm đại bộ phận Thành phố Hà Nội 
(trừ ba Huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Gia Lâm), 
một phần Hà Tây, Nam Hà và Ninh Bình, do một 
viên Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội - Ninh Bình) kiêm 
nhiệm. Do đó Kinh thành Thăng Long cũ (gần 
tương đương với nội Thành Hà Nội ngày nay) chỉ 
còn đất đai của hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận (tên mới cửa Huyện Quảng Đức). Từ địa vị 
trước đây là Kinh đỗ của cả nước, nay rút lại về mặt 
hành chính còn tà hai huyện của mội tỉnh, nên Hà 
Nội không còn được coi như một biệt khu độc lập 
nữa. Và do đó, tính chất thành thị của nó trước kia 
nay cũng bị pha loãng đi rất nhiều. Ảnh hưởng của 
nông thôn, nếu trước đây đã có ở một mức độ nhất 
định, thì nay càng có điều kiện xâm nhập ồ ạt vào 
ngay chính giữa phố phường Hà Nội, tạo nên một 
sự hòa đồng đáng kể giữa phương thức sinh hoạt và 
quang cảnh của các phố phường Thăng Long cũ 
với các vùng phụ cận chung quanh. Các đơn vị 
hành chính lúc này, ngoài phường là tên gọi cũ, ta 
còn thấy xuất hiện các thôn, trại - ở các huyện phụ 
cận (Từ Liêm và Thanh Trì) còn thêm xã và sở - lập 
hợp thành các tổng. tương đương với sự phân chia 
hành chính ở các địa phương khác. Với phương 
thức phân chia này, Hà Nội thời Nguyễn đã đi sâu 
một bước vào quá trình nông thôn hóa và công xã 
hóa, chỉ còn sót lại một nhân lõi không thể nào biến 
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thái được với bộ mặt sinh hoạt truyền thống của 
mình: đó là khu buôn bán phía Đông tỉnh thành. 


- Sự duy trì và có phần nào phát triển hơn trước 
của khu buôn bán tập trung phía Đông tỉnh thành, 
tức như phấn fØ¡ của Hà Nội, là một hiện tượng bề 
ngoài hình như mâu thuẫn và trái ngược với phần 
thành của nó, lúc này ngày càng sa sút đi. ThỰc ra 
đã có nhiều nguyên nhân hợp lý khác nhau có thể 
giải thích được hiện tượng có vẻ nghịch lý đó. 


Như chủng ta đã xét, từ những Thế kỷ XVII- 
XVIII, khu vực £h/ của Thăng Long - Hà Nội đã thoát 
khỏi tình trạng của một bộ phận cộng sinh tệ thuộc 
vào phần thành để trở nên một yếu tố phát triển độc 
lập trong đả phát triển kinh tế của chính nó, mà 
không cần đến một sự thúc đẩy trực tiếp của phần 
thành. Đà phát triển kinh tế này đến Thế kỷ XÌX vẫn 
được tiếp tục. Số dân của vùng đồng bằng Sông 
Hồng thuộc các tỉnh xung quanh Hà Nội ngày càng 
tăng, tầng lớp thị dân của các phố phường Hà Nội 
ngày càng ổn định và lớn mạnh về chất với các nhu 
cầu sinh hoạt thanh lịch và xa xỉ, tất cả những điều 
đó đã kích thích các phường thôn thủ công chuyên 
nghiệp trong việc sản xuất ra một khối lượng hàng 
hóa ngày càng lớn với một chất lượng ngày càng 
tỉnh xảo, trong điều kiện những công nghệ và kỹ 
thuật sản xuất ngày càng tích lũy và cải tiến thêm. 
Ở ngay nội thị Hà Nội, bộ máy triều đỉnh Trung 
ương đã rút vào Huế, các quan xưởng và cục Bách 
tác thu hẹp lại, chế độ công tượng và trưng tập thợ 
khéo phần nào giảm nhẹ đi, sự kiểm soát và o ép 
kinh tế của Nhà nước phong kiến đối với nên kinh 
tế dân gian khách quan có bị nởi lỏng, điều đó đã 
tạo điều kiện cho một số ngành nghề thủ công cũ 
và mới được tự do phát triển lên một bước tiến mới, 
Sự phái triển của các phương tiện giao thông đường 
thủy trên các tuyến đường sông liên vùng và nội thị, 
sự cải tiến hệ thống đường bộ với sự thành lập các 
trạm trên các trục giao thông đi Kinh Bắc, Sơn Tây 
và con đường Thiên lý vào Kinh cũng tạo nên một 
thị trường rộng lớn hữu hiệu, với các tuyến giao lưu 
Bắc - Nam. Mặt khác, trong toàn cảnh Quốc tế, lúc 
này, những sự tiếp xúc ngoài Quốc gia, dù là chính 
thức hay không chính thức, tuy vẫn còn bị hạn chế 
nhiều, song cũng mở ra cho nền kinh tế Hà Nội 
những bước triển vọng và hứa hẹn mới, và trên thực 
tế đã kich thích nền kinh tế hoạt động chủ yếu là sự 
liên hệ với các nước láng giềng, như các tỉnh của 
Trung Quốc: Vân Nam và Quảng Đông, phần nào 
Nhật Bản và Đông Nam Á. 


Đặc biệt, ta không thể không nhắc đến một yếu 
tố khá quan trọng góp phần làm hưng thịnh các 


hoạt động kinh tế buôn bán - thủ công của Hà Nội 
trong Thế kỷ XIX, đó là vai trò tham dự của tầng lớp 
thương nhân Hoa kiều. Từ đầu triều Gia Long, đến 
triều Minh Mạng, đã có một sự di cư ồ ạt của Hoa 
Kiều các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến... tràn vào 
định cư sống tại các phường Thăng Long - Hà Nội, 
ở lại làm ăn sinh sống tại đây qua nhiều thế hệ, tạo 
nên một sự hỗn chủng qua các cuộc hôn nhân với 
người Việt. Xu thế này là tiếp tục một xu thế mang 
tính lịch sử đã có từ Thế kỷ trước nhưng được phát 
triển bột khởi từ khi các Vua triều Nguyễn thực hiện 
chính sách ngoại giao lấy lòng nhà Thanh, nới lỏng 
việc kiểm soát tầng lớp Hoa kiều ở Thăng Long, 
nhất là trong điều kiện thành thị này không còn là 
một nơi Kinh đô cần phải bảo vệ nghiêm ngặt như 
những triều đại trước. 


- Sau cùng, chính vì Thăng Long - Hà Nội không 
còn giữ một vai trò sân khấu chính trị Quốc gia với 
đầy các biến cố thăng trầm như trong các Thế kỹ 
trước, nên có thể kể từ những năm 30 của Thế kỷ 
XIX trở đi, Hà Nội hầu như đã giữ một bộ mặt ổn 
định, không thay đổi mấy về quy hoạch, các công 
trình kiến trúc và phương thức sinh hoạt, ít nhất là 
cho đến lúc thực dân hạ Thành Hà Nội lần thứ I và 
lần thứ \I. Và nếu không kể đến một vài cơn binh lửa 
nhanh chóng tràn qua Hà Nội những năm 1873, 
1883-84 (hai lần Pháp đánh Thành) và cuộc chiến 
đấu của quân Cờ Đen, thì diện mạo của Hà Nội, có 
thể coi như là nguyên vẹn trong suốt Thế kỷ XIX, 
cho đến lúc Hà Nội biến thành một nhượng địa của 
Pháp (1888). 


1. Thành Hà Nội thời Nguyễn 


Như trên đã nói, Hoàng thành nhà Lê đến thời 
Tây Sơn đã bị sụp đổ nhiều. Nhà Tây Sơn bèn lấy 
gạch cũ ở nền Tháp Bảo Thiên, đắp lại tường thành 
từ Cửa Đông Hoa đến Cửa Đại Hưng, gọi là Bắc 
Thành (còn Quang Trung đóng ở Phú Xuân) Khi 
Gia Long lên ngôi, lấy thành đỏ là ly sở của Bắc 
Thành tổng trấn. Năm 1804, viện lý do Bắc Thành 
là Kinh đô của cả nước, “thể chế xây thành của Tây 
Sơn không hợp quy củ" (6-IIl:166), triều Nguyễn sai 
phá bỏ thành cũ và đến năm 1805, xây dựng một 
thành mới, nhỏ hơn, theo kiểu Vauban của Pháp 
(trong việc thiết kế Thành Hà Nội, có thể có sự 
tham khảo của một số người Pháp phục vụ dưới 
triều Gia Long như Chaigneau, Vannier, Forsans, 
Despian...) (131). Đến năm 1831, dưới triều Minh 
Mạng, bức thành đó trở nên Tỉnh thành Hà Nội. 


Thành Hà Nội đời Nguyễn hình vuông, chu vi 
khoảng 5km (các tài liệu khác nhau chưa ghi chép 
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thống nhất độ dải chu ví của bức tường này). Thành 
cao hơn 4m, mở ra năm Cửa Bắc, Đông, Tây, Nam 
và Tây Nam. Vị trí của nó ngày nay tương đương với 
ô vuông mã bốn cạnh là các Phố Phan Đình Phùng 
(Bắc), Hùng Vương (Tây), Trần Phú (Nam) và 
Phùng Hưng (Đông). Chung quanh có một hào 
nước rộng (khoảng chừng hơn 15 m), quãng hào 
phia Bắc trùng với đoạn Sông Tô Lịch lúc đó (7- 
XXIX:183). Ở các mặt khác, hào nước ngày càng 
cạn dần (160:36). 


Bên ngoài mỗi cửa thành, có một đoạn đương 
mã thành (còn gọi là giác thành hay mang cá), tức 
một loại công cụ gồm hai bức tường xây vuông 
góc để bảo vệ cửa thành ở mé ngoài. Mỗi dương 
mã thành này lại có một ngách rộng một trượng 
(3m80), gọi là nhân môn (phải qua cửa này mới đi 
qua cửa chính được). Từ ngoài đi vào phải qua hai 
cầu: một xây ngang hào ở ngoài cửa dương mã, 
một xây ngang hào ngoài cửa thành chính. Chân 
thành xãy bằng đá ong và đá xanh, tường thành 
chủ yếu xây bằng gạch hộp. Gia Long đã cho đỡ 
Đàn Nam Giao triều Lê để lấy gạch xây thành (6- 
|II:184; 177:266). Các khu vực bên trong thành 
được xây lát bằng gạch Bát Tràng, (177:266). 


Bên trong thành. có quần thể Điện Kính Thiên 
hình chữ nhật (120 m x 350 m) nằm hơi nghiêng 
theo trực Tây Bắc - Đông Nam, vì lý do phong thủy 
(131), gồm có các Cửa Đoan Môn (hay Ngũ Môn), 
chính Điện Kính Thiên có thềm đá chạm rồng và 
Hậu Lâu. Ngoài cửa chính Đoan Môn, có các cửa 
ngang, cửa thông và cửa hậu. Trước cửa Điện Kính 
Thiên là Cột Cờ, xây năm 1812, cao 60 thước, xây 
bằng gạch gốm, dựng trên tam cấp, cấp dưới mỗi 
bề dài 42 thước, cấp trên cùng mỗi bề dài 15 thước 
(cuối Thế kỷ XIX, Thực dân Pháp cho xây trên một 
lầu quan sát ở trên, dùng làm đèn tín hiệu cho các 
vùng xung quanh, khi chưa có điện báo). 


Góc Đông - Bắc có Lầu Tĩnh Bắc, sau chuyến 
thành nhà giam. Phía Nam (cạnh Vườn hoa Chỉ 
Lăng ngày nay) có chuồng voi và ao tắm. Phía 
Đông là dinh các quan Tổng đốc, Đề đốc, Tuần 
phủ. Phía Tây là Dinh Bố Chánh và các kho vũ khí, 
kho lương thực. Ở rải rác trong các thành là rất 
nhiều các nhà gianh dùng làm trại lính. Người ta 
ước tính có khoảng chứng 3000 quân đóng ở trong 
thành (167:5B). Điện Kính Thiên rất ít khi mở cửa, 
trừ khi nhà Vua ngự giá Bắc tuần hoặc khi tiếp sứ 
thần Mãn Thanh. 


Nếu như về mặt quân sự, Thành Hà Nội thời 
Nguyễn là một công trình phòng thủ khá kiên cố vào 
lúc ấy, thì ngược lại, về mặt chính trị, nó đã mất đi 


cái vẻ lộng lẫy xa hoa của các cung điện và sự nhộn 
nhịp ra vào của các quân hầu thị vệ như trong 
Hoàng thành Vua Lê thời xưa. Hocquard đã miêu tả 
quang cảnh bên trong Thành Hà Nội nhà Nguyễn; 


.. miễn đất rộng mênh mông có chu ví bên 
ngoài là vòng bao tường thành và tàm điểm là Điện 
Kính Thiên, thì hầu như khắp mọi nơi đều bỏ hoang, 
không cầy cấy... Đó là một sa mạc rộng lớn, làm 
cho tòa thành có một vẻ u sầu hoang phế (167:56). 


Boissière, dẫn lời Luro viết năm 1878, cũng miêu 
tả tương tự: "Trong thành chỉ có Điện Kính Thiên và 
dịnh thự các quan lại là được xây bằng gạch... Có 
những miền đất rộng mệnh mông không rõ ràng chỗ 
thì bổ hoang và trỏ thành đầm lây, chỗ thì được sử 
dụng trồng trọt thành các bãi rau cỏ (138:211). 


Labarfhe viết vào năm 1883 về Thành Hà Nội: 


Đỏ là một đống lộn xộn những cây lớn, cây nhỏ 
và những vườn rau. Giữa đám đông lộn xôn đó là 
những túp lều tranh dùng làm trại lính, những ngôi 
chùa bằng gạch và những dinh thấi của quan lại. 
Tòa thành là một lâu đài lạnh lẽo bằng đá, đặt trong 
một chính quyền chuyên chế, dưởi bóng của nó, 
niềm vui và sự hồn nhiên trung thực của những 
người dân thường đã bị tắt đi... (176:98-99). 


Ở bên ngoài, ngay sát các cửa thành, phong 
cảnh cũng rất hoang vu. Boissière nhận xét: “ Ở 
mặt Nam của thành, dân chúng lại càng thưa thót 
hơn, Nhà cửa đều có vườn tược., Cách 500m khỏi 
tường thành, người ta đã cảm thấy mình hoàn toàn 
ö một nơi làng xóm thôn dã... (136:240). 


Quang cảnh đó cũng hầu như trùng hợp với 
đoạn miêu tả sau đây của nhà thơ Cao Bá Quát viết 
khoảng năm 1832: 


“Nhà lôi (Cao Bá Quát) lúc đầu... ở Khu Định 
Ngang về phía Nam Kinh thành, chỗ này rất hếo 
lành, ngõ chật hẹp, ngôi nhà lụp xụp, đằng trước là 
trại lính, đằng sau sát ngay vườn nhà người ta... Khí 
vào đến ngõ thi lúa ngô tươi tốt, trông sang trại lính 
thì ngô đay xanh rờn..." (30:343-44). 


Chúng ta được biết quãng phía Nam Thành Hà 
Nội đó, trước kia chính là Cửa Đại Hưng, một nơi 
phố phường dân cư đông đúc quan quân đi lại rất 
tấp nập thời Vua Lê Chúa Trịnh... 


Tới năm 1894 -1897, Auguste Bazin đã hợp 
đồng với Toàn quyền Lanessan cho phá Thành Hà 
Nội, chỉ còn lại một nửa ở phía Bắc (139) (Doãn Kế 
Thiện trong Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội (tr.34) 
cho là Mụ Tư Hồng - vợ một tên quan Tư người 
Pháp - đã đứng ra đấu thầu việc phá thành này). 
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Tóm lại, trong Thế kỷ thứ XIX, khu thành - quan 
liêu của Hà Nội đã bị giảm thiểu đi rõ rệt so với thời 
kỳ trước cả về quy mô kích thước, đến kiến trúc xây 
dựng, các hoạt động chính trị - dịch vụ. Một nguồn 
tiêu thụ và kích thích cho phần fhj của Thăng Long 
- Hà Nội đã bị suy yếu đi, nhưng đồng thời do đó, 
uy quyền và ách thống trị trực tiếp của một triều 
đình Vua quan phong kiến cũng được nới lỏng hơn 
ở một mức độ nhất định với các hoại động kinh tế 
của khu buôn bản thủ công ở Thăng Long - Hà Nội. 


2. Khu dân cư của Hà Nội Thế kỷ XIX 


Trong Thể kỷ XIX, khu vực thành của Hà Nội bị 
sa sút đi, điều đó đã có một ảnh hưởng nhất định đến 
diện mạo của toàn cảnh thành phố. Khu Bắc và khu 
Nam trở lại vắng vẻ, khu Tây càng thưa thớt hơn. Tuy 
nhiên, khu vực tập trung buôn bán - thủ công phía 
Đông mà giờ đây đã phát triển cả đến chung quanh 
Hồ Hoản Kiếm thì vẫn là một nơi sầm uất, phồn 
thịnh, có phần nào còn đông vui hơn trước. 


Một phóng viên của tờ Báo La Courrier de 
Saigon đã viết về Hà Nội những dòng sau đây vào 
khoảng giữa Thế kỹ XIX, đã được các tác giả Luyo và 
Sylvestre trích dẫn lại trong các cuốn sách của minh: 


... Mặc du nó (Hà Nội) không còn là nơi Vua 
Chúa ỏ nữa, tôi cho rằng đó vẫn là thành phổ đứng 
đầu vương quốc về nghệ thuật, về kỹ nghệ, thương 
nghiệp, sự giàu có, số dân đông đúc, sự lịch duyệt 
và học vấn. Phải nói rằng trong tất cả vương quốc 
không cö những ngành kỹ nghệ nào khác ngoài Kẻ 
Chợ, và tất cả Xử Bắc, Xứ Nam không nơi nào vượt 
được nơi này. Chính ở đỏ đã tụ tập các nơi về những 
văn nhân, thợ giỏi, nhà buôn lớn, chính Ở đó đã sản 
xuất ra các mặt hàng thiết yếu và những mỹ nghệ 
phẩm xa xí, tôm lại, đó chính là trái tim của đất 
nước.... (182:27; 211:28). 


Dưới triều Gia Long, Thăng Long đời Lê tức Phủ 
Phụng Thiên, đã chuyển thành Phủ Hoài Đức (1805), 
bao gồm hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận 
(Quảng Đức đổi thành), đặt dưới quyền hai viên 
Tuyên phủ sứ và Án phủ sứ, lệ thuộc Bắc thành. Đất 
Thọ Xương gần tương đương với Quận Hoàn Kiếm và 
Hai Bà Trưng, đất Vĩnh Thuận gần tương đương với 
Quận Ba Đình và Đống Đa, có thêm vài xã thuộc 
Huyện Từ Liêm, tất cả gần trùng với vùng đất nội 
thành Hà Nội ngày nay. Thọ Xương có 194 phường 
thön thuộc 8 tổng (Hậu Túc, Tiền Túc, Tả Túc, Hữu 
Túc, Hậu Nghiêm, Tiền Nghiêm, Tả Nghiêm và Hữu 
Nghiêm). Vĩnh Thuận có 56 phường thôn trại, thuộc 5 
tống (Yên Thành, Tổng Thượng, Tổng Trung, Tổng 
Nội và Tổng Hạ). Năm 1829, Tuyên phủ sứ Hoài Đức 


đổi thành Tri phủ (7-VIII:321). 


Niên hiệu Minh Mạng thứ 12 (1831) có sự thay 
đổi hành chính lớn. Bắc Thành Tổng trấn bị bãi bỏ, 
có nghĩa là vai trò thủ phủ của miền đất phía Bắc 
của Thăng Long mất đi. Tỉnh Hà Nội ra đời, nhưng 
không phải chỉ là đất của Phủ Hoài Đức trực thuộc 
Trung ương với hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận như trước, mà đã mở rộng diện tích ra rất 
nhiều, bao gồm 4 phủ 15 huyện: Hoài Đức, Thường 
Tín, Ứng Hòa, và Lý Nhân (3 phủ kế sau trước kia 
thuộc Sơn Nam), Riêng Phủ Hoài Đức nay kiêm 
nhiệm thêm Huyện Từ Liêm, trước kia thuộc Phủ 
Quốc Oai trấn Sơn Tây (7-X:353). Đứng đầu là một 
viên quan Tổng đốc Hà Ninh coi cả 2 Tỉnh Hà Nội 
và Ninh Bình (Tổng đốc Hà Ninh đầu tiên là Nguyễn 
Văn Hiếu) (7-X:374). 


Cuối năm 1832 đặt Phủ Thành Hoài Đức ở Xã 
Dịch Vọng (Từ Liêm), đặt một viên Tri Huyện Thọ 
Xương kiêm lý cả Vĩnh Thuận (7-XI:8). Còn ly sở 
Huyện Thọ Xương trước đóng ở phía Đông Nam 
ngoài tính thành (Trần Huy Bá cho là ở Phố Hàng 
Bột)Š), đến niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842) mới đời 
đến Thôn Tiên Thị, Tổng Thuận Mỹ (tức Phố Lý 
Quốc Sư ngày nay) (6-III:166}. J. Dupuis thì miêu tả 
vào năm 1873: 


"Huyện ly Thọ Xương ở ngay phia đầu thành phố 
buôn bán, cách Cửa Nam một quãng ngắn. Đó là 
một trại lính được phòng thủ, cỏ tường và một hào 
nhỏ bao quanh. Trong đó huyện đường, nhà Ở của 
các nhân viên và gia nhân, công đường và nhà lao, 
tất cả đều có vườn bao bọc" (160:152) (huyện ly 
này đã bị J.Dupuis cho quân lính phá hủy ngày 1- 
40-1873). 


Trong cuộc cải cách hành chính 1831, lúc đầu, 
hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận vẫn giữ 
nguyên số tổng và tên gọi các tổng như dưới triều 
Gia Long, trừ một vài thay đổi nhỏ không đáng kế, 
Nhưng, tới cuối đời Minh Mạng (khoảng 1838-40) 
thi tất cả các tổng của Thọ Xương đều đổi ra tên 
mới, trong khi các tên tổng cũ của Huyện Vĩnh 
Thuận thì được giữ lại. Các tổng mới của Huyện 
Thọ Xương là : Đồng Xuân (Hậu Túc cũ), Thuận Mỹ 
(Tiền Túc), Phúc Lâm (Tả Túc), Đông Thọ (Hữu 
Túe), Thanh Nhàn (Hậu Nghiêm), Vĩnh Xương (Tiền 
Nghiêm), Kim Liên (Tả Nghiêm), và Yên Hoa (Hữu 
Nghiêm). Số phường thôn của hai huyện cũng thay 
đổi do sáp nhập một số thôn nhỏ. Vĩ vậy, tổng số 
phường thôn của hai huyện giảm đi 78, Vĩnh Thuận 


(B) Tức Phố Tôn Đức Thắng ngày nay (BT). 


1648 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


còn 27 phường thòn (giảm đi 29). Tên các phường 
thôn này đều được ghi lại trong các sách địa chí cũ 
như Bắc Thành dịa dư chí, Các trấn tổng xã danh 
bị lãm, Hoài Đức phủ toàn đổ, Hà Nội địa bạ... 
Niên hiệu Tự Đức thứ 5 (1852), trong việc tỉnh giảm 
bộ máy quan lại, đã bỏ chức Trì huyện Vĩnh Thuận, 
trao cho Huyện Thọ Xương kiêm nhiệm. Vậy là trên 
thực tế, toàn bộ phần đất nội thành Hà Nội hiện nay 
nằm dưới quyền cai trị của một viên quan huyện duy 
nhất: Tri huyện Thọ Xương. Thực trạng hành chính 
của Hà Nội đó, về cơ bản là ổn định, đã tồn tại cho 
đến tận khi Pháp xâm lược, thậm chí cho đến năm 
1888 khi Pháp buộc triều đình Nguyễn chuyển Hà 
Nội cho Pháp thành nhượng địa. 


Hạt nhân của khu dân cư của Hà Nội Thế kỷ XIX 
là khu buôn bản - thủ công, nằm ở giữa tỉnh thành 
và bờ Sông Hồng. Khu này là một hình tam giác có 
đỉnh là góc Thành Đông Nam (chỗ Phố Cửa Nam 
ngày nay) và đáy là bờ Sông Hồng, dài độ 3 km. 
Hai cạnh bên, mỗi cạnh dài khoảng 2,5 km (181;8), 
một cạnh là chính bức tường phía Đông của thành, 
còn cạnh kia đi sát qua phía Bắc Hồ Gươm ra đến 
Sóng Hồng (tương đương với các Phố Hàng Bỏng, 
Hàng Gai - Cầu Gỗ - Lò Sũ ngãy nay)'®), nói tóm lại, 
nó ở trên mảnh đất mà bây giờ ta thường quen gọi 
là Khu phố cổ. Các phố phường chợ bủa tập trung 
chủ yếu ở khu vực này. 


Đại Nam nhất thống chí ghi: "Thành thị (Hà 
Nội) là nơi tụ hợp công thương, có lẫn cả người 
Thanh, tập tục thích xa hoa... ð quanh phía Đông 
Nam tỉnh thành gồm 21 phố, nhà ngỏi như bát úp, 
tụ họp các mặt hàng, nhân vật cũng phần thịnh..." 
(6-IlI:165, 189). Dân cư khá đông đúc, khoảng 
chừng từ 100.000 đến 150.000 người, theo các tài 
liệu ước đoán của các tác giả Pháp vào lúc Thực 
dân Pháp bắt đầu tiến hành xâm lược Hà Nội. 


J.Boissiere dẫn lời miêu tả của Luro về khu phố 
buôn bán của Hà Nội vào những năm 70 của Thế 
kỷ XIX: “... Dân chúng rất đông đúc, Ö trong những 
ngôi nhà phần lớn là lợp tranh... Trên bến sông 
(Hồng) hoặc bờ kênh (Tô Lịch) ð kế cận tòa thành, 
sinh hoạt buôn bán càng trỏ nên nhộn nhịp, chồng 
chất gân như tiếp giáp nhau... Nhà ở phần thi xây 
trên đất, phần thi là nhà sàn, dựng lấn xuống lòng 
sông..." (136:202). Henri Rivière đến Hà Nội năm 
1883 thì cho đây là “mội quần cư chen chúc dầy 
đặc những người là người" (187:131). 


Trong khu vực này, các phố ngang dọc vuông 
góc giao nhau hinh bàn cờ. Báo cáo của Chapotot 
đề ngày 16-11-1875 gửi Thống đốc Nam Kỳ 


Duperré có đoạn viết: "Mội số phố chạy dọc gần 
như song song với Sông Hồng theo hướng Bắc - 
Nam, một số phố khác cắt ngang" (187:213). Từ 
Cửa Đông Thành Hà Nội có hai đường phố chính 
chạy thẳng ra đến bờ sông (160:105) đi bộ mất 
chừng khoảng 10 đến 12 phút (160:36). 


Theo những bản đổ Hà Nội thời Minh Mạng 
(1831), Tự Đức (1866) và Hà Nội 1873 của Phạm 
Đình Bách thì hai đường phố đó có thể là hai trục Phố 
Hàng Vải - Lãn Ông - Hàng Buồm dẫn ra Cửa Ô Trừng 
Thanh (Yên Nghĩa hoặc Ưu Nghĩa, quãng Phổ Hàng 
Chĩnh bây giờ) và trục Phố Bát Đàn - Hàng Bồ - Hàng 
Bạc dẫn ra Cửa Ô Mỹ Lộc (Nghĩa Lập, quãng Phố 
Hàng Bạc Hàng Mắm ngày nay. Tới năm 1892, Cửa 
Ô Mỹ Lộc hãy còn, và phần còn lại của bức tường 
thành cũ phía Đông có chỗ dày tới 2m) (167;116). 


Có lẽ vào Thế kỷ XIX, đường phố Hà Nội không 
còn rộng rãi như trong những Thế kỹ XVII-XVII 
nữa. Một phần có thể là khi triều đình Vua quan rút 
về Huế, Hà Nội không còn là Kinh đô, nên việc sửa 
sang đường sá của thành phố đã không được quan 
tâm, chú ý đến. Mặt khác, dân cư ở khu buôn bán 
ngày càng trở nên đông đúc, đường phố cũng vì thế 
mà bị thu hẹp lại. Chúng ta còn nhớ trong Thế kỷ 
XVIII, A.de Rhodes đã nói đến những đường phố ở 
Kẻ Chợ rộng “đến mức 10 hoặc 12 con ngựa có thể 
đi hàng ngang một cách dễ dàng". Và đến cuối Thế 
kỷ XVIII đầu XIX, giáo sỹ Bissachère còn nhận xét: 
“Các đường phố (Bắc Thành) chạy thẳng và rộng 
rãi, một nữa đường là đất để chuyên dành cho lỗi đi 
của súc vật và chó hàng hóa, nửa kía được lát gạch, 
dùng làm lê đường cho khách bộ hành" (133-]: 148). 


Đến nửa sau của Thế kỷ XIX, đường phố Hà Nội 
nói chung là không được chăm sóc chu đáo. Bonnal 
ở Hà Nội vào những năm 1882-83 đã miêu tả: 


“Đường sá của thành phố ở trong tỉnh trạng tồi 
tệ, những phố, thường là rất hẹp, được lát gạch theo 
kiểu Trung Quốc, nghĩa là chỉ được lát ö mặt lòng 
đường trên một bề rộng khoảng chừng 1m, và 
những viên gạch vuông đó thì phần lón đã bị võ nứt 
hoặc xô lệch. Dọc theo hai bên đườỡng, thực sự là 
những vũng nước đọng hôi thối, hoặc không có lối 
thoát. Ngoài ra, mái hiên của những ngôi nhà tranh 
dùng để che mưa nắng cho những gian bày hàng 
của những người buôn bán thì lại làm cho lối đi thực 
tế bị thu hẹp lại, đến nỗi những khách bộ hành phải 


(B) Tác giả A. Masson thì đặt cạnh đảy của hình tam giác 
Ö trục phố phía Nam (Cửa Nam - Hàng Bông - Hàng 
Gai - Cầu Gỗ - Lò Sũ) (T.G.) 
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khó nhọc lắm mới đi lại được, và một khi cô những 
loán phu khiêng kiệu đi qua, thậm chí khi một người 
cưỡi ngựa đi vào phố, thì những khách bộ hành bắt 
buộc phải lội bì bõm trong lớp bùn sâu có chỗ tới 
một bộ (khoảng hơn 30cm)” (137:176). 


Hocquard cũng nói đến tình trạng mái hiên 
chiếm hết lối đì: “.. Mặt trước của những ngôi nhà 
cao, mà mài xếp chồng lớp nọ lên lớp kia như 
những bậc thêm, thì lại hoàn toàn không có cửa sổ. 
Người ta dùng những tấm liếp lớn bằng cót làm mài 
hiên, che một phần các cửa ra vào và nhô ra ngoài 
phố đến nỗi chỉ còn chừa lại một lối đi hẹp trên đó 
đảm đông chen chúc lẫn nhau và những người phu 
khi đi qua đều phải chậm bước...". (167:116). 


Trong các phố có thương nhân Hoa kiểu ở, 
đường sả thưởng được giữ gìn khá hơn: "Trong các 
phường giàu có, như à Phố Mã Mây... do các Hoa 
kiểu ö, đường phố được giữ gin cẩn thận, hai bên là 
những ngôi nhà gạch đẹp đẽ... Lòng đường gồ lên 
theo kiểu mui rùa, được lát bằng những viên đá hộc, 
mỗi bên có đào một rãnh hẹp và sâu, dùng để thoát 
nước mưa và nước cổng..." (167:30). 


Một nhận xét khác: “Phố Hàng Ngang (phố này 
trong Thế kỷ XIX gọi là Phổ Việt Đông, phần lón là 
do các Hoa kiểu gốc Quảng Đông ỏ) đã được lát 
bằng những phiến đá cẩm thạch lớn là một phố lịch 
SỰ và giàu có của phường nây” (139:36). 


Imbert thì so sánh: “Những mạch máu: giao 
thông chính (ỏ Hà Nội) đã do các thương nhân Hoa 
kiều ở. Đường phố ỏ đây rộng và thuận tiện, các 
nhà thường được xây bằng gạch. Còn về phần phố 
sá do các người Việt ở, người ta thưởng gặp các nhà 
tranh và những phổ không lát đá, khi trời mưa thì 
hoàn toàn không thể ởi lại được" (189:8). 


Ở đầu những phố chính, người ta xây những 
cổng phố bằng gạch, có thể đóng được, có những 
chòi canh dùng làm trạm gác (137:93). Thậm chí có 
phổ cứ cách nhau mỗi quãng khoảng độ 10m, lại có 
một cống đóng (136:203). 


“Ở những phố giàu có, mà phần lón là những 
phố Hoa kiều có những cổng đồ sộ, lợp bằng hai, 
ba lớp ngói cuốn... tên phố được viết bằng chữ Hán 
ghi trên đầu hồi” (138:169). Cổng phố đẹp và chắc 
chản nhất là cổng phổ Hoa kiều Việt Đông (Phố 
Hàng Ngang (184). Nó được xây chắc chắn ngang 
qua phố “có lỗ châu mai như một bức tường thành. 
Cổng đó vô cùng chắc chắn, và người ta đã cho bố 
trí ö bên trên, phía trong cổng, một lầu canh nhỏ để 
cho người đứng gác... Trong khi thành phố có loạn 


lạc... cổng đó đóng suốt ngày đêm" (167:38-39). 


Cổng Phố Hàng Gai thì đơn giản hơn: "nó chỉ 
được xây bằng một bức tường đơn giản, có trổ ra 
một cửa hình chữ nhật. Những phường khác không 
có cổng bằng gạch. Một vách bằng gỗ hoặc tre 
thay vào đó, và chòi canh là mội túp lêu đơn giản 
lợp rơm rạ hoặc lá gồi để cho người gác trú mưa 
gió" (184). Cổng Phố Hàng Chiếu (Phố Mới), đã 
được ghi lại trong một bức ảnh chụp cuối Thế kỷ 
XIX, là một trong những cổng phố thuộc loại này. 
“Những cổng phổ phường thường là được mỏ ban 
ngày nhưng người ta lập tức đóng lại nếu xảy ra 
trong phố một cuộc ẩu đả, rối loạn, hoặc cô hiệu 
lệnh báo giặc cướp. Ban đêm, cổng bao giồ cũng 
đóng. Ở bên trên chòi canh, người gác đêm có một 
chiếc công hoặc chuông để cẩm canh” (176:93). 


Sự thiết kế cảnh cửa một cổng phố cũng rất độc 
đáo có mục địch để kiểm soát và hạn chế việc đi lại 
một cách có hiệu quả. “Nó có một khung cửa chắc 
chắn, tạo bồi bổn thanh gỗ ghép vuông góc với 
nhau. Những xà trên và dưới ỏ hai đầu có tra một số 
thanh gỗ tròn lớn, xếp dọc song song với nhau. 
Những lỗ đục ỏ xà trên rất sâu, để người ta có thể 
nhấc từng thanh gỗ từ dưới lên, tháo nò ra khỏi bằng 
đầu dưới, và khi bỗ ra như vậy có thể tạo ra mội 
khoảng cách có thể tự do ởi lại. Hệ thống này cho 
phép ta có thể mỏ cửa ra rất rộng, bằng cách tháo 
tất cả mọi thanh gỗ, cũng có thể chỉ để chừa ra một 
lối đi hẹp, nếu ta chỉ tháo bớt một hay hai thanh mà 
thôi" (167:38). Hệ thống cổng phố này đã tồn tại ở 
Hà Nội cho đến tận khoảng năm 1886 (136:205). 


Nếu về phương diện chính trị, các cổng phố này 
đã có tác dụng bảo đảm an nỉnh trật tự, thì vẽ 
phương diện kinh tế, nó đã là một trở ngại cho các 
hoạt động giao lưu và trao đổi hàng hóa. Chúng ta 
được biết rằng các thành thị Trung Quốc trước Tống 
cũng được chia thành các phường, có cổng phố 
đóng về ban đêm. Nhưng từ đời Tống trở ởi, hệ 
thống đó bắt đầu suy vong và đến đời Minh thì 
không còn tồn tại nữa (161b:252). 


Dọc theo 2 bên phố là cảc ngôi nhà hẹp, ở liền 
nhau chen chúc. Mỗi ngồi nhà đều được xây theo 
sở thích của từng người chủ, không bắt buộc theo 
một kiểu cách nào. Dãy nhà xảy cũng không thắng 
hàng, nhiều nhà xây chìa ra ngoài phố (184). Trong 
không gian, “những ngôi nhà kể tiếp nhau, nhưng 
tất cả đều cao thấp khác nhau. Những mái dốc của 
những ngôi nhà cao nhất vượt lên mái của những 
ngói nhà thấp hơn và tưởng chừng như muốn đè 
bẹp những mái nhà thấp đö" (176:93). Tóm lại, nói 
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như Nguyễn Trường Tô, thành phố ta nhà cửa xây 
cát lộn xôn, không thứ tự gì hết. 


Tuy nhiên, kiểu nhà phổ biến của thời ấy (đến 
nay một số vẫn còn sót lại ở những phố cổ như Hàng 
Buồm, Hàng Bạc, Hàng Bè, Mã Mây...), là kiểu nhà 
chồng diêm. Nó rất hẹp lòng nhưng lại rất sâu. 
Hocquard mô tả: “Nếu chỉ quan sát mặt tiền nhỏ hẹp 
trông ra đường phố, thì người ta không ngờ được 
rằng nó lại ẩn giấu những gian phòng rộng rãi, được 
ngăn cách bởi nhiều khoảng sân. Nhìn chung, mái 
nhà rất dốc, tiến nhô khá xa ngoài phố. Mái dựa vào 
hai bức tường bên, vượt cao lèn khỏi mái, mỗi bên ít 
nhất 2m và kết thúc bằng những bậc thang. Không 
ai có thể giải thích cho lôi lý do sự bố trí kỳ lạ này. 
Tôi thi cho rằng nó có mục đích để bảo vệ cho mái 
ngới trong những trận bão, rất năng xẩy ra ở Bắc Kỳ 
trong những lúc chuyển gió mùa" (167:30). 


Bourde nhận xét tương tự “Những mái nhỏ hẹp 
chen chúc cái nọ sát cải kia, vượt lên trên mái là 
những bức tường có mồm trắng theo hình bậc thang 
và đắp hoa văn cành là uốn" (138:189). 


Nhà ở chen chúc như vậy nên cũng giống như ở 
các Thế kỷ trước, Hà Nội Thế kỷ XIX thường xảy ra 
nhiều hỏa hoạn. Năm 1828, Hà Nội (lúc bấy giờ là 
Bắc Thành) bị cháy to, hàng nghìn nóc nhà thuộc 
hàng chục thôn phường bị thiêu hủy, nhiều người bị 
thương và bị chết (7-XI:47). Năm 1837 ngoại thành 
tỉnh Hà Nội phát hỏa, cháy lan hơn 1400 nóc nhà, 
có người bị thương chết. Vua dụ Bộ Công rằng: 
ngoài Thành Hà Nội, dân cư đông đúc, đường sá 
cong hẹp, cửa nhà liền nhau, cho nên thường gặp 
hỏa hoạn (7-XIX:123). 


Tại Đền Bạch Mã từ những Thế kỷ trước và vẫn 
còn tồn tại đến tận hiện nay, một cái trống rất lớn 
mà mọi người cho là mỗi khi xảy ra đám chảy người 
ta đánh lên để báo động cho dân phố phưởng đến 
cứu (183:22). Truyền thuyết còn cho là thần Đền 
Bạch Mã rất thiêng, nên có nhiều đám cháy thiêu 
hủy nhiều nhà cửa gần đó, nhưng Đền Bạch Mã 
vẫn được nguyên vẹn không bị lửa bén vào 
(14:432) (33:86). Tấm bia dựng trong Đền Bạch Mã 
còn ghi lại “ Tiếng trống của ngôi đền này có tính 
chất làm dập tắt lửa, cho nên người ta không bao 
giờ quên đánh trống khi có hỏa hoạn xảy ra Ö các 
phố phường chung quanh" (157:83). Ngoài cửa đền 
còn có một cái chuông cao 1m, chu ví 70cm, đúc từ 
năm 1832, công dụng cũng giống như cái trống báo 
động hỏa hoạn như trên (54:123) (ở Hà Nội Thế kỹ 
XIX, do đó có nhiều đám cháy, nhân đân còn dựng 
lên một đền cứu hỏa nữa, đó là Đền Hỏa Thần, ở 


Thôn Yên Nội (nay là nhà số 30 tàng Điếu), thờ 
Thần Ngũ Hiển Hoa Quang (6-II\:201) tức là một vị 
thần có uy lực trừ hỏa hoạn. Trong đền cũng có một 
quả chuông khá to, hễ quanh đấy có đám cháy là 
thỉnh chuông lên). 


Tóm lại, trong Thể kỷ XIX, khu buôn bán phía 
Đông Hà Nội đã giư vững được hoạt động nhộn 
nhịp, quang cảnh đông vui, có phần nào còn hơn 
những Thế kỷ trước. Tuy nhiên, việc kiến trúc, sửa 
sang phố sá và nhà cửa thi không được coi trọng 
đúng mức, bộ mặt phố phường không được cải 
thiện bao nhiêu, ngoại trừ một sô khu phố giàu có 
của phú thương Hoa kiểu. 


Một khu vực khác trước kia là khu quan liêu - chính 
trị nay chuyển thành khu dân cư, đó là các giải đất 
chung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Khu vực nảy nếu như 
trong Thế kỷ XVII-XVIII đã từng là một nơi nguy nga 
tráng lệ với các cung điện, dính thự lâu đài của Vua 
Lê, Chúa Trịnh, thì bây giờ đây nó đã thay đổi bộ mặt. 
Các công trình kiến trúc xưa kia đều trở nèn hoang 
phế sau những cơn binh lửa, Một vài công trình kiến 
trúc mới mang tính chất tôn giáo được dựng lên, như 
Đền Ngọc Sơn dựng năm 1841-1842 và trùng tu năm 
1865 trên nền cũ của Cung Khánh Thụy, Chùa Báo 
Ân (tức Chùa Liên Trì hay Chùa Quan Thượng) do 
Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai quyên góp xây dựng 
năm 1842 trên nền cũ của Lầu Ngũ Long. Xa hơn là 
Bảo tuyển cục (tức Tràng Tiền) do Gia Long lập nên 
năm 1808. qua nhiều lần thay đổi, đã tồn tại đến năm 
1887. Nó "bao gồm nhiều dãy nhà, cải thì lợp gianh, 
cái thi xây bằng gạch, chung quanh có hảo nước 
đang bị cạn dần" (138: 100). 


Những phần đất còn lại trở thành khu dân cư 
mới, ngày càng đông đúc hơn, nhưng nhà cửa, 
đường phố thì nhỏ hẹp. lụp xụp không được như khu 
buôn bán cũ. Phía Bắc, chung quanh hồ, “dân cư tụ 
tập đông đảo, phần lớn là dân Nhị Khê Tỉnh Hà Nội 
và dân Trúc Lâm Tỉnh Hải Dương" (Theo văn bia chỉ 
Thôn Tả Khánh) (28-I:23), Chúng ta biết dân Nhị 
Khê có nghề tiện và đân Trúc Lâm có nghề thuộc da 
và đóng giây. Cuốt Thế kỹ XIX, Dumoutier miêu tả 
khu này là "một khu dân cư đông đúc, lộn xôn, xông 
lên mùi khó chịu của da thuộc, những túp lễu nhiều 
chỗ tiến ra tận hồ, theo kiểu nhà sàn" (157:156). 


Phía Nam hồ cũng là một khu dân cư đông đúc, 
trong đó có một số đông dân thợ khảm, “ Từ xa người 
ta trông thấy mội lối ngõ hai bên có hàng rào tra, dẫn 
đến một dãy nhà tranh" (137:92). Tới gần, người ta 
thấy "những túp lêu của dân chúng chen chúc trên bờ 
hồ, nhô ra đến tận mặt nước. Phải .... len lỗi trong các 
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ngõ hẹp, lách qua hàng nghìn lối ngoắt ngoéo... bên 
cạnh những vũng nước bẩn và bãi rác... Sau khi kiên 
nhẫn lần mò như đi trong mê cung, sau khoảng chừng 
một giờ, người ta lại thấy mình trỏ về nơi bắt đầu xuất 
phát, mà vẫn chưa tới được Bờ hổ" (138:205). 


Ở phía Tây, lui vào trong là Phố Hàng Thêu (bây 
giờ là Phố Hàng Trống). Gần Bở hồ có nhiều vườn 
lược, cây cau, "rặng tre in bỏng xuống mặt nước 
làm cho người ta có cảm giác như mình đang lẩn 
trong một nơi giữa thôn quê, nhất là trong những 
buổi chiều tà” (136; 207). 


Về phía Đỗng, nếu trong những Thế kỳ trước đã 
là một khu quân sự. gồm những bãi duyệt quân, bãi 
tập bắn, chuồng voi, kho súng, tràng thi võ, thi nay 
khu này trở thành hoang tàn. Một đường phố dân cư 
thưa thớt, đó là Phố Hàng Trà (hay Hàng Chè) 
thuộc Thôn HƯớng Minh. Theo tấm bản đồ 
Montalambert (1885), bên trong con đê phía Đông 
chạy dọc theo Phố Lý Thái Tổ ngày nay, là các bãi 
dâu, ruộng lúa, còn bên ngoài con đề chỉ chít những 
ao đầm, vùng đồng lầy, chạy dài cho đến bờ sông. 


Bản thân Hồ Hoàn Kiếm Thế kỷ XIX cũng bị thu 
hẹp lại, không còn là nơi diễn tập thủy quân, không 
người chăm sóc. Sự thay đổi quá lớn làm cho Thiệu 
Trị, trong đợt ngự giá Bắc tuần năm 1842, khi trăm 
hồ đã phải kẽu lên: 

"Sách Đại Nam nhất thống chí chép phần nhiều 
cũng không đúng thực. Như những chỗ Sông Tô 
Lịch, Hồ Hoàn Kiếm ỏ Bắc Thành, hôm nọ Trẫm coi 
chẳng qua chỉ là chỗ ngòi, đầm nhỏ, sao lại có thể 
diễn tập thủy quân, chiến thuyền ở đấy được" (7- 
XXIV:125). Lúc này, Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành nơi 
mất vệ sinh “thu nhập tất cả các rác rưởi của thành 
phố" (157). “Trên bồ hồ, buổi sáng hàng ngày, một 
số đông dân chúng đã ra đấy rửa mặt" (167:180) 
“Các phụ nữ đã ra đây rửa rau và bát đia.... Họ lội 
xuống nước đến tận đầu gối, hay ngồi xổm trên các 
tấm ván cầu ao, cách hồ vài bước, giống như ngồi 
trên những bè cải ... để rửa rau, vo gạo" (138: 130). 


Ngoài khu buôn bán phía Đông và khu Hồ Hoàn 
Kiểm, các khu vực dân c1 khác nhau thuộc phía Tây 
và phía Nam đều thưa thớt chủ yếu sống bằng nông 
nghiệp. Theo bảo cáo của Tổng đốc Hà Ninh Đặng 
Văn Thiêm năm 1838, trong những lúc dân gian lưu tán 
để trốn tránh bắt lính, “có những thôn phường chỉ có 
ba, bốn người! (tức là ba, bốn suất đinh}" (7-XVIII:351). 

Các dinh cơ của Nhà nước phong kiến ở khu vực 


nảy cũng rất ít, trừ hai cơ sở văn hóa là Văn Miếu 
và Tràng Thi. Văn Miếu là một quần thể kiến trúc 


văn hóa từ lâu đời. Đến năm 1802, Gia Long cho 
sửa lại, dựng thêm Khuê Văn Các. Còn Tràng Thị 
đời Nguyễn tổ chức các kỳ thi Hương ở Hà Nội dựng 
trên mảnh đất giờ đây là Thư viện Quốc gia, đến 
niên hiệu Thiệu Trị thứ 5 (1845) "xung quanh xây 
tường gạch, chu ví 182 trượng 1 thước, bên trong 
gồm 21 tòa, đường, viện” (6-\I:168). 


Ở các khu vực này, không có các phố phường, 
nhà cửa chen chúc như khu buôn bản ở phía Đông. 
Đại bộ phận là nhà lợp gianh (209:45), ở rải rác 
giữa những vườn tược, ngõ xóm, chung quanh có 
đồng ruộng, làng mạc, ao hồ, tức là một loại hình 
nông thôn nằm trong địa giới của thành thị, Ở hầu 
hết các thôn, phường, trại đều có đình chùa. Vào 
cuối Thế kỷ XIX, người ta ước đoán có 300 đền 
miếu ở Hà Nội (137:179). 


Bộ mặt đa dạng của các khu quan liêu và khu 
dân cư với các vùng khác nhau ở Hà Nội Thế kỷ XIX 
về cơ bản đã tồn tại cho đến khi thực dân Pháp biến 
Hà Nội thành nhƯợng địa (1888) và cho xây dựng hệ 
thống đường phố và những công trinh kiến trúc mới. 


* bị 


Chính thức thảnh lập từ Thế kỷ XI, hưng khởi rộ lên 
vào khoảng từ Thế kỷ XVII trở đi Thăng Long - Hà Nội 
đã là một thành thị lớn nhất trong cả nước, một trung 
tâm chính trị - kinh tế có tầm quan trọng Quốc gia. 
Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử trong 
suốt ba Thế kỷ, từ Kinh đô của cả nước trở thành một 
thủ phủ rồi cuối cùng chuyển sang một tỉnh thành, 
Thăng Long - Hà Nội vẫn không ngừng phát triển, với 
tư cách là một thành thị Trung đại, thành thị phong 
kiến. Tuy nhiên do kết cấu chính trị - kinh tế nguyên 
thủy của Thăng Long đã là không thuần nhất, có đô 
chênh lệch quá lớn giữa các yếu tố (thành và thị), 
giữa các khu vực của một bộ phận (các vùng khác 
nhau của khu dân cư) sự đa đạng của điều kiện địa 
lý thiên nhiên (vùng sông - hồ và vùng ao - đầm), nên 
sự phát triển về diện mạo vật chất cũng không đồng 
đều. Xu thế chung của sự phát triển đó là sự nhường 
bước dần dần về tầm quan trọng của phần thảnh 
chuyển sang phần f'j. Trong đó, khu buôn bán phía 
Đồng với hệ thống Sông Hồng - Tô Lịch vẫn là hạt 
nhân tập trung nhất của các hoạt động kinh tế đó thị. 
Tuy vậy, trái qua ba Thế kỷ, do nến kinh tế hàng hóa 
của Thăng Long - Hà Nội không tạo nên được một 
chuyển biến về chất, không thoát khỏi quỹ đạo của 
một nền kinh tế thành thị phong kiến, cho nên bộ mặt 
của đô thị này trong một thời gian dài về cơ bản vẫn 
là không thay đổi. Đó là bộ mặt điển hình của một 
thành thị Trung đại Việt Nam. 
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I. KẾT CẤU KINH TẾ CỦA KẺ CHỢ - HÀ NỘI 


hư chúng ta đã xét, cùng với sự phát triển 

của phần thành, phần /h/ của Thăng Long 
cũng đã dần dần lớn mạnh, chuyển từ một bộ phận 
cộng sinh thành một kết cấu độc lập. Sự chuyển 
biến đó thể hiện ra ở một tên gọi mới của Thăng 
Long, mang đầy đủ ý nghĩa kinh tế và cũng chứng 
tỏ sự chín muồi của sự phát triển kinh tế của nó: Kẻ 
Chợ. Chúng ta không có tài liệu xác thực để được 
biết rõ tên gọi Kẻ Chợ đã xuất hiện từ lúc nào. Tuy 
nhiên, có khả năng là ở thời kỷ Lý Trần chưa xuất 
hiện tên gọi này, mả nó đã ra đời sớm nhất có thể 
vào khoảng thời Lê sơ, Theo Trần Kinh Hỏa thi tên 
gọi Kẻ Chợ lần đầu tiên có mặt trong các tải liệu 
sách cổ Phương Tây là ở trong cuốn Đa Asia của 
Barros xuất bản năm 1550, trong đó có nói đến 
Kinh đô Cacho của Đại Việt (69). Qua Thế kỷ XVII 
thì tên gọi này, mặc dù có bị biến dạng đôi chút, 
trong các tài liệu khác nhau - đã trở nên rất phổ 
biến trong các dụ ký của các lái buôn và giáo sỹ 
phương Tây. 


Kết cấu kinh tế của Kẻ Chợ Thế kỷ XVII-XVIII 
và sau này cũng là kết cấu kinh tế của Hà Nội Thế 
kỹ XIX, bao gồm một loạt các yếu tố có liên quan 
chặt chẽ với nhau trong cùng một hệ thống: một 
mạng lưới chợ, một bến cảng - sông, các phố 
phường nội thị và một số làng chuyên ven đô. 
Trong đó, mạng lưới chợ là yếu tố hạt nhân, có 
ảnh hưởng bao trùm lèn tất cả các yếu tố khác, 
chỉnh vì vậy nó đã được thể hiện kết tỉnh trong tên 
gọi dân gian của thành phố. 


1. Mạng lưới chợ 


Mạng lưới chợ ở Thăng Long đã xuất hiện từ rất 
sớm, Năm 1035, Vua nhà Lý "mỏ Chợ Tây Nhai với 
hành lang dàï' (8-\:211) (nay có thể ở vào quãng chợ 
Ngọc Hà). Cùng thời gian này, “Vua (Lý) Thái Tông 
cho mỏ chợ về Cửa Đông (quãng Phố Hàng Buồm 
ngày nay), hàng quân chen chúc sát đến bên đền 
(Bạch Mã), rất là huyện náo" (33:86). Đến thời Trần, 
trong An Nam tức sự, sứ giả Trần Cương Trung đã 


nói đến một mạng lưới chợ họp định kỳ (hai ngày 
một tần), hàng hóa phong phú, có dựng lều quản 


Trong Thế kỷ XVII-XVIII, mạng lưới chợ ở Thăng 
Long đã phát triển mạnh mẽ. Vì là nơi phồn hoa đô 
hội, tụ tập đồng người, có nhiều phố sá, nên mật độ 
các chợ ở đây dày đặc hơn ở các nơi khác, nhất là 
tại khu buôn bán tập trung. Carreri theo lời cha 
Ferreira, nói rằng trong Thế kỷ XVII, “Kế Chợ có rất 
nhiều chợ đẹp" (143:315). Chỉ riềng các chợ lớn ở 
Thăng Long có nộp thuế da trâu, Phan Huy Chú đã 
kể ra tám chợ. Đó là các “Chợ Cửa Đông, Chg Cửa 
Nam, Chợ Huyện, Chợ Đình Ngang, Chợ Bà Đá, 
Chợ Văn Cử, Chợ Bác Cử và Chợ Ông Nước" (19- 
III:83). Đến Thế kỷ XIX, Đại Nam thống nhất chí 
ghi thêm các Chợ Mới (quãng Phố Hàng Chiếu), 
Chợ Đông Thành (quãng Phố Hàng Vải - Hàng Gà), 
Chợ Yên Thọ (Ô Cầu Dần), Chợ Yên Thái (Bưởi) (6- 
III:189-90). 


- Địa điểm họp chợ - Cũng như ở các địa phương 
khác, các chợ ở Thăng Long - Hà Nội thường được 
lập nên ở những nơi công cộng, thuận tiện cho việc 
giao thông đi lại, trao đổi buôn bán, nhìn chung chợ 
thường được họp ở các cửa ô, cửa thành và bờ 
Sông, bờ kênh. 


Cửa ô là nơi tập kết quan trọng của khối dân 
chúng thuộc các làng xã, phụ cận ngoại thành Đại 
La, khi mang hàng hóa vào Kẻ Chợ - Hà Nội trao 
đổi với khối dân chúng nội thị. Thuộc loại này, la có 
thể kể đến các chợ Yên Thái (Bưởi), Chợ Dịch Vọng 
(Õ Cầu Giấy), Chợ Cầu Dừa (Ô Chợ Dưa), Chợ Yên 
Thọ (Ô Cầu Dền), Chợ Ông Nước (hay Ông Mác, Ô 
Đống Mác). 


Cửa thành là nơi ra vào, trao đổi thường xuyên 
giữa khối quan liêu - quân sự trong Hoàng thành và 
khối bình dân ngoài phố sá. Hàng ngày, các gia 
nhân, nha lại của Vua quan đã ra ngoài thành mua 
sắm một khối lượng lớn các thức ăn, vật phẩm cần 
thiết, cũng như các hàng hóa đồ đạc phục vụ triều 
nghi. Vì thế, chính ở cạnh các cửa thành, đã sớm 
xuất hiện các khu chợ đông đúc, sầm uất. Chợ cửa 
thành xưa nhất của Thăng Long có khả năng là 
Chợ Cửa Tây (Chợ Tây Nhai), thành lập từ đời Lý. 
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Trong Thế kỷ XVI, sử cũ có nhắc đến một chợ là 
Hoàng Hoa Thị (Chợ Hoa Vàng (8-IIÌ:5), chắc chính 
là chợ này. Các nhà nghiên cứu cho rằng vị trí của 
nó ở vào quãng Chợ Ngọc Hà ngày nay. Chợ Cửa 
Đông cũng là một chợ cổ và sầm uất, vì Cửa Đông 
Môn (thời Lý Trần là Cửa Đông Hoa) trực tiếp ăn 
thông ra khu vực buôn bán của Kinh thành (ở vào 
quãng Hàng Đường - Hàng Buồm bây giờ). Lê Qúy 
Đôn miêu tả trong Kiền văn tiểu lục: “Thời nhà Lý 
mới đóng Kinh đô ở Thăng Long, người bốn phương 
lũ lượt kéo đến, họ tập buôn bản, cùng nhau mỗ 
cửa Chợ Cửa Đông, lập đản tràng đại hội sát liền 
ngay đền thờ thần (Bạch Mã)" (14:432). Thế kỷ XIX, 
có một chợ ở Cửa Đông thành nhà Nguyễn, gọi là 
Chợ Đông Thành (quãng Phố Hàng Phèn, Hàng 
Vải, Hàng Gà), thường bán cho quân lính ở trong 
thành hàng ngày ra mua thức ăn, từ đó có tên là 
Hàng Gà, Vào cuối Thể kỷ XIX, ngay sát thành, vào 
quãng đầu Phố Hàng Bồ, vẫn có một chợ 5 ngày 
họp một phiên, chuyên bán chó thịt và thịt chó 
(167;:177) (có thể là cho các lính trắng). 


Chợ Cửa Nam là một chợ lớn của Thăng Long - 
Hà Nội. Vì Cửa Nam (thời Lê là Cửa Đại Hưng) là 
nơi ra vào chính của Vua Chúa, quan lại, các vị tần 
khoa, Nho sỹ và “tất cả những ai cô việc phải đi đến 
Hoàng thành" (150:38). Cạnh đó, ở trạm kiểm soát 
Đình Ngang, cũng có một cái chợ nhỏ hơn, gọi là 
Chợ Đình Ngang. 


Hai bên bờ Sông Tô Lịch cũng là nơi họp chợ 
đông đúc, buôn bán tấp nập. Các chợ mọc lên ở 
hai bên bờ Sông Tô, một số là chợ đặc sản, như 
các Chợ Gạo (đầu Cửa Sóng Tô), Chợ Hàng Cả. 
Chợ Cầu Đông (quãng ngã tư Hàng Đường - Chợ 
Gạo ngày nay) là một chợ bên bờ Sông Tô, nổi 
tiếng của Kinh thành, đã đi väo nhiều câu ca dao. 
Chợ Bạch Mã (tên gọi khác của Chợ Cửa Đông) 
liền sát đó (quãng Phố Hàng Buồm ngày nay), họp 
sát bở Sóng Tô, trên bến dưới thuyền, hoạt động 
buôn bán rất tấp nập, đặc biệt là các phú thương 
Hoa kiều. Năm 1736, sứ thần Trung Quốc là Ngụy 
Tiếp đến Thăng Long, đã làm thơ ca tụng Chợ 
Bạch Mã: 


Chat pÄX tay áa, đưa cÑai, Cuâ cà, 


(32-1:162) 


Phạm Đình Hổ nhớ lại quang cảnh chợ phiên 
Bạch Mã cuối Thế kỷ XVIII: ”... là một chợ buôn bán 
rất huyện náo. Những quân trộm cắp hay thửa cơ 
cưỚp giật, có khi thò tay vào túi người ta móc lấy hết 
cả. Có khi chúng cố ý làm chợ ồn ào, đồ xô nhau 
mà chạy để rồi cắp bọc quần áo người ta hoặc 
khuân đồ vật hàng hỏa" (35:84). Vì vậy, cảnh “họp 
chợ Bạch Mã” (Bạch Mã sấn thị) đã được coi như 
một trong tám cảnh sinh hoạt điển hình của Thăng 
Long (Thăng tong bát cảnh) thời Lê Trịnh được 
người đương thời đề thơ vịnh (6-III:187). 


Ngoài những nơi kể trên (cửa ò, cửa thành, bờ 
sông) ta còn phải kể đến một số lượng lớn các chợ 
lưu động, không tên của Thăng Long - Hà Nội, ở đó, 
những người buôn bán rong, vặt vãnh, đã dọc theo 
các đường phố, những ngã ba, ngã tư, những 
khoảng đất trống, tóm lại là ở tất cả mọi nơi có 
người qua lại, ngỗi bản hàng không cần hàng quán. 
Đây là cảnh một chợ loại đó vào những năm 80 của 
Thể kỷ XIX: 


Việc thành lập mộit cải chợ không tốn kém gì cả, 
mà chỉ cần đến thời tiết tốt. Người nông dân ngồi 
ngay xuống đất, trên đường phố, hàng hóa để trong 
một vuông vải hay trong một cái làn, thậm chỉ trên 
đất bụi, nếu như họ không sợ làm hư hỏng loại hàng 
6" (138:287). Và một nhận xét khác tương tự: “Các 
chợ của thành phố không được bố trí trật tự. Thương 
nhân ngồi bán hàng la liệt Ö các ngã tu, các nơi 
công cộng, trên đường phố, bất kỳ ở đâu, trông rất 
ngộ mắt” (139:36). Hoặc: “Người thương nhân ngồi 
ngay xuống đất, bày hàng hóa ra trước mắt họ. Một 
vài người để hàng trên một tờ giấy hoặc một vuông 
vải... Tất cả ngôi thành hàng quanh khu đất trống... 
Ỏ giữa để chửa ra một lối di cho người cưỡi ngựa 
hoặc xe bò..."(215:99). 

Tóm lại, chợ ở Thăng Long - Hà Nội họp ở tất cả 
mọi nơi tập trung ở các cửa ô, cửa thành, bờ sông 
và trên dọc mọi đường phố, ở tất cả những nơi nào 
có người qua lại. Chợ họp trong các lều quán dựng 
sẵn được bố trí cho từng mặt hàng, và một phần 
quan trọng là hợp lộ thiên ngoài trời. Toàn bộ Kẻ 
Chợ chính là một cái chợ khổng lồ, bao gồm một 
mạng lưới chợ lớn nhỏ, được trải rộng ra khắp thành 
phố, trong đó mật độ dày đặc nhất vẫn là ở khu 
buôn bán tập trung phía Đông. 


- Thời gian hợp chợ - Ở Thăng Long, việc chợ 
họp theo chu kỷ co lẽ đã có từ lâu lắm. Trong An 
Nam tức sự, Trần Cương Trung (sứ Trưng Quốc đời 
Trần) đã có nhận xét là Chợ cứ hai ngày họp một 
lần. Văn bản chính thức đầu tiên của Nhà nước 
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phong kiến được ghi lại trong Hớng Đức thiện 
chính thư đã nêu ra nguyên tắc họp chợ xen kẽ và 
luân phiên định kỳ. nhưng cũng không ghi rõ thời 
gian cách nhau cụ thể quy định giữa hai phiên chợ. 
Mamni (186:149) và Dampier (150:26 - 27) khi quan 
sát các chợ ở Đàng Ngoài, cũng đều khẳng định 
nguyên tắc chu kỳ đỏ. 


Tuy nhiên, khi xét cụ thể về thời gian họp chợ ở 
Thăng Long - Hà Nội thì các ý kiến không thống 
nhất, Dampier cho rằng " Ở Kẻ Chợ, chợ họp trong 
tất cả mọi ngày (150:27). Trong khi đó A.de 
Rhodes (206:10B), Baron (128:12) và Marini 
(186:109) lại chép là *chợ ỏ Kả Chợ mỗi tháng có 2 
phiên" (ngày Rằm và mồng một). Còn Phạm Đình 
Hổ trong Vũ trưng tùy bút thì cho rằng ở Kinh kỳ 
"phiên chợ là các ngày †,. 6, †1, 14, 21, 26, 30" (một 
thẳng 8 phiên) (35:83). 


Đến cuối Thế kỷ XIX, ý kiến của hầu hết các tác 
giả Pháp sống ở Hà Nội trong những năm 70-80 
đều cho rằng Chợ Hà Nội họp cứ "năm hoặc sau 
ngày là một phiên” (215:99: 167:173;138:286). 


Cũng giống như chợ ở các địa phương khác, 
chợ ở Thăng Long - Hà Nội họp từ sáng sớm cho 
đến quá trưa, “từ 7 giờ sáng và kéo dài đến 2 giờ 
chiều” (187:173), có chợ “từ 7 giờ sáng cho đến 5 
giờ chiều" (138:173). Nhìn chung, thời gian họp 
chợ trong ngày ở Thăng Long - Hà Nội đài hơn ở 
các nơi khác. Đỏ có thể là vì số lượng người mua 
bán và số lượng hàng hóa trao đổi ở đây nhiều 
hơn. Có một số chợ chỉ họp vào lúc chiều tối, gọi 
là Chợ Hôm, có lẽ chỉ để phục vụ riêng cho những 
khách hàng tiêu thị tại chỗ ở gần đấy, như Chợ 
Hôm gần Phố Hàng Bè (Nam Phổ) mà Trương 
Vĩnh Ký có nói đến (72:16), hoặc Chợ Hôm cuối 
Thế kỷ XIX, ở Phố Huế ngày nay. Lưu ý rằng trừ ở 
Hà Nội, ở các địa phương khác thuộc đồng bằng 
Bắc Bộ, các chợ huyện họp đều tan khả sớm, 
không quá 3 giờ chiều (217:86). 


- Các mặt hàng buôn bán - Chợ ð Thăng Long - 
Hà Nội là một loại chợ lớn trong toàn quốc, cho nên 
số lượng các mặt hàng hóa buôn bán cũng rất lớn 
và phong phú. Hầu như tất cả các mặt hàng trong 
và ngoài nước đều bày bán ở đây. Ta có thể kể đến 
hai loại hàng chính: hàng nông sản (trong đó có 
mội số hàng tươi sống) và hàng thủ công nghiệp. 


+ Hàng nông sản. Do vị trí thuận lợi, đầu mối 
của các trục giao thông thủy bộ, do mật độ dân cư 
đông đảo và sự có mặt thường trực của một bộ máy 
hành chính - quân sự to lớn với những nhu cầu tiêu 
thụ hàng hóa hàng ngày của nó, một khối lượng 


nông sản khổng lồ từ các địa phương lân cận đã đổ 
về các chợ ở Thăng Long - Hà Nội đế rồi được buôn 
bán lẻ trực tiếp cho người tiêu thụ. 


Gạo: Gạo là món hàng thiết yếu số một được 
đem từ các nơi về bán tại các chợ ở Thăng Long - 
Hà Nội. " Trong các chợ, người ta mua bán vô vàn 
thóc gạo, vì gạo là thức ăn chủ yếu của dân trong 
xứ, nhất là đối với những người nghèo" (150:27). Đã 
từ lâu lắm, ở Việt Nam nói chung và ở Thăng Long 
- Hà Nội nói riêng đã xuất hiện một tầng lớp thương 
nhân buôn gạo. Đến Thế kỷ XVI, XVIII, bọn lái 
buôn phương Tây có tham gia vào các công việc 
đỏ. “Vào dịp giá gạo cao ö chợ, các lái buôn 
Phương Tây kết hợp với các lái buôn bản xử, cùng 
nhau tổ chức ra những đoàn thuyền nhỏ ởi kiếm 
mua gạo những xử lân cận, để chỉ dùng cũng như 
cung cấp cho thị trường" (150:63). Đến Thế kỳ XIX 
thì bọn phú thương Hoa kiểu ở Hà Nội lại chen vào 
lũng đoạn hoạt động buôn bản quan trọng này, 
phần lớn để xuất cảng lén lút sang Trung Quốc, 
mặc dù luật pháp nhà Nguyễn đã nghiêm cẩm rất 
ngặt. .J.Dupuis khi đến Hà Nội năm 1873, có ghì lại 
sự việc các Hoa thương Phố Hàng Ngang đã dùng 
thuyền buổm đi mua vơ vét thóc gạo ở Hải Dương 
chở về Hà Nội (160:245). Thời Nguyễn, các thuyền 
gạo đã được chở về Hà Nội theo đường Sông Hồng, 
cập bên ở cửa Sông Tô Lịch, đưa lên tập trung tại 
quãng Giáp Giang Nguyên, Thôn Hương Nghia, 
Tổng Tả Túc, Huyện Thọ Xương họp riêng thành 
một chợ đặc sản, gọi là Chợ Gạo. 


Thịt cá: Sau gạo, món hàng nông sản phổ biến 
thứ hai là thịt cá. Hệ thống sông (Hồng, Tô Lịch) và 
hồ đầm (Hồ Tây và một số lớn các hể khác nữa) 
phong phú của Thăng Long - Hà Nội và vùng phụ 
cận là những nguồn cung cấp dồi dào các loại cá. 
Theo thống kê năm 1854, hai Huyện Thọ Xương và 
Vĩnh Thuận có cả thảy 202 mẫu hồ ao (7-XXVI- 
|:72). Ngay bên bở Sông Tô, một chợ đặc sản bán 
cá đã được thành lập, lúc đó ở Trại Tiên Ngư, Thôn 
Đồng Thuận, Tổng Hậu Túc, A. de Rhodes nhận 
xét: “Cá Ở đây có bán rất nhiều và giá rẻ mạt, những 
con ngon nhất và to nhất cân nặng nhất từ 10 đến 
12 cân Anh cũng may lắm mới bản được 5 đồng 
sols (đơn vị tiên cổ Pérou)” (206:180). Thượng 
Kinh phong vật chí ghi: "To mà béo là cả Hồ Tây, 
kém gì cá lư Sông Tùng, cá ngon ở Hàng Bính, cá 
chép ở Sông Hà, cá mè Sòng Lạc" (31). Ta biết 
rằng ở Thế kỹ XVIII, Hồ Tây hàng năm Nhà nước 
vẫn đặt thuế đánh cá, mỗi năm lên đến một nghìn 
quan tiền (32-ll:218). Ngoài cá tươi, người ta mua 
bán ở Thăng Long - Hà Nội một số lượng khổng lồ 
các cả mắm, cá khô và nước mắm “đựng trong 
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những chum vại đồ sộ, tỏa ra khắp phổ phường một 
mùi nồng nặc” (176:177). 


Thịt lợn và thịt trâu có bán ở khắp các chợ Thăng 
Long - Hà Nội. Trong tám chợ lớn ở Kinh Thành 
Thăng Long Thế kỷ XVIII, đều có giết trâu, phải nộp 
thuế bằng tiền và da trâu, có chợ lên đến 300 tấm 
một năm. Phường Hồng Mai (tức Bạch Mai ngày 
nay) có nghề mổ thịt cổ truyền đem bán tại các chợ. 
Một tấm bia dựng năm 1869 còn ghỉ: "phá xương 
trâu bò thi dùng búa ru, cắt thớ thịt thì dùng dao 
nhọn. Đêm nghe gà thì dậy, hiểu một nghề tính, 
ngày mua bò để buôn, sinh trăm lần lợi" (28-\\:47). 
Hàng năm Nhà nước phong kiến đã trao cho dân 
các phường Hồng Mai (Bạch Mai) và An Xá (Lương 
Yên) đặc quyền được giết thui trâu bò dùng vào 
việc thờ cúng trong các dịp lễ tết (19-I:54). 
J.Dupuis đến Hà Nội tháng 6/1873 còn thấy có 
"một chợ chuyên mua bán trâu bò, cứ 5 ngày họp 
một phiên ở phía Nam thành phổ" (160:116). Và 
đặc sản thịt tái Cầu Dền (gọi là táp) đã đi vào câu 
ngạn ngữ cổ của Hà Nội: “Cơm Văn Giáp (Làng 
Kim Liên, cỏ tài liệu nói là ở Quán Gảnh), táp Cầu 
Dền, chè Quán Tiên (gần Văn Điển), tiền Thanh 
Nghệ” mà Trương Vĩnh Ký đã trích dẫn trong cuốn 
du ký Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876 của 
mình (72:17). Ngoài ra, ta còn thấy có các chợ bán 
gà vịt ở Thôn Tân Lập - Tân Khai (quãng Phố Cửa 
Đông). bán thịt chó và chó đã thịt ở gần thành, 
quãng đầu Phố Hàng Bồ. 


Sau gạo, thịt, cả, các chợ ở Thăng Long - Hà 
Nội còn bán vô vàn các thứ rau quả, từ các làng 
chuyên canh đặc sản ven đô đem về, trong đó có 
nhiều thứ nổi tiếng toàn quốc, có thứ được liệt vào 
loại tiễn Vưa. Sự phong phú của các mặt hàng 
nông sản của chợ Thăng Long - Hà Nội đã được 
Dampler miêu tả: “Trong các chợ đó, người ta mua 
bán vô vàn thóc gạo, thịt cá... Người ta còn thấy 
bán ô chợ những loại hàng như lợn, khả nhiều lợn 
sữa (ta có thể hiểu là lợn giống), gà vịt, trứng có đủ 
loại to nhỏ, tươi và ướp, bã mắm (mà Dampier gọi 
là balacham) và nước mắm. Ở Kẻ Chợ, ta còn thấy 
bán cả thịt chó, thị! mèo (và người ta còn nỏi là cả 
châu chấu nữa)" (150:27). 


+ Hảng thủ công nghiệp. So với các mặt hàng 
nông sản thì hàng thủ công nghiệp không chỉ bày 
bán tại các chợ mà còn bán nhiều tại các cửa hiệu 
ở các phố dành riêng cho từng mặt hàng, như các 
Phố Hàng Đào bán tơ lụa, Hàng Ngang bán xiêm 
áo, Hàng Bạc bán đồ trang sức, kim hoàn, Hàng 
Đồng bán đỗ đồng, Phố Hài Tượng bán giầy dép, 
Phố Bát Sứ bán đồ sứ... Tuy nhiên, đối với quảng 
đại quần chúng bình dân và nhất là đối với những 


người nông dân các vùng phụ cận kéo về Kẻ Chợ - 
Hà Nội trong các ngày phiên chợ thì họ vẫn thích 
mua trực tiếp các loại hàng đó ở ngay tại chợ, nó 
tiện lợi và cũng có thể giá rẻ hơn. Trước hết, đó là 
các dụng cụ hàng ngày của người nông dân như 
cầy cuốc, nồi niêu bát đía, các loại hàng hóa vải 
vóc thông dụng mà quần chúng gọi là hàng tấm, 
các loại thuốc men cần dùng. Một số chợ buôn bán 
tập trung các mặt hàng đặc sản như Chợ Hàng Tơ 
ở Hàng Đào buôn bán tơ lụa, Chợ Bưởi với 15 gian 
hàng (80:32) chuyên chứa các loại giấy sản xuất ở 
Yên Thái, Hồ Khẩu đem ra bán buôn. Chợ Cầu 
Giấy cũng bán một số lượng lớn giấy các loại. 


- Phương thức mua bán. Ở Việt Nam thời Trung 
đại, từ lâu chợ vẫn là một nơi trao đối, tiếp xúc toàn 
diện giữa các cộng đồng người của các vùng lân 
cận, về mặt kinh tế, văn hóa, lối sống và thông tin 
đại chúng. le) Thăng Long - Hà Nội, chợ không 
những là một nơi trao đổi và tiếp xúc giữa các tầng 
lớp người trong phạm ví nội bộ đô thị, mà còn là, và 
chủ yếu là một trung tâm trao đổi tiếp xúc giữa Kẻ 
Chợ và các vùng phụ cận. Nó là một sự đối thoại 
thường trực. toàn diện giữa thành thị và nông thôn. 


Trong những ngày phiên chợ ở Thăng Long - Hà 
Nội, một đám người đông đảo đã từ các địa phương 
xung quanh tràn vào chiếm lĩnh các chợ búa, phố 
phường của đô thị, tiến hành trao đổi và buôn bán 
hàng hóa. Tuyệt đại đa số những người đó là những 
người nông dân thuộc các vùng phụ cận mang sản 
vật nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp của mình 
vào bán tại các chợ Đô thành, rồi dùng tiền đó mua 
sắm một ít các vật dụng cần thiết cho công việc sản 
xuất và đời sống hàng ngày. Họ là những người sản 
xuất nhỏ, tự sản tự tiêu, nông dân - thương nhân 
hoặc thợ thủ công - thương nhân, thậm chí là mội 
con người kết hợp đa dạng nông dân - thợ thủ công 
- thương nhân, nghĩa là về mặt buôn bán, họ chỉ là 
những thương nhân kiêm nhiệm, nghiệp dư, hay nói 
khác đi, những thương nhân - một nửa. Ở chợ 
Thăng Long - Hà Nội, còn có một loại người buôn 
bán chuyên nghiệp, bán hàng trong các lều quán 
dựng sẵn, nhưng phần lớn cũng chỉ là những người 
buôn bán nhỏ hoặc trung bình. 


Phương thức buôn bản và quang cánh phiên 
chợ ở Kẻ Chợ - Hà Nội trong Thế kỹ XVII, XVIII đã 
được phác họa như *cứ đến ngày... phiên chính của 
chợ, thi dân chúng từ các làng mạc xung quanh đổ 
xô về, mang theo hàng hóa, đông không thể tưởng 
tượng được” (128:12). Hoặc "Trong những ngày 
phiên chợ đó, một số rất đông dân chúng đổ xô về, 
đến nỗi các phố phường tuy đã rộng rãi, nhưng 
cũng không chứa nổi đám đông” (144:46). 
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Cũng vẫn những hỉnh ảnh quen thuộc đó đã lại 
được các tác giả phương Tây cuối Thế kỷ XIX vẽ lại, 
khi họ miêu tả "những thương nhân và thợ thủ công 
thuộc đủ mọi loại từ các vùng nông thôn lân cận 
kéo đến" (138:288). "những người nông dân từ các 
vùng phụ cận đổ xô về” (187:173), "những người 
buôn bán đó từ các vùng nông thôn kế cận kéo đến 
với những sản vật của vườn tược của họ hay với 
thành quả của một tuần lao động" (215:99). 


Đa số những người đi chợ mua bán tại các chợ 
ở Thăng Long - Hà Nội là giới phụ nữ. Các lái buôn 
và giáo sỹ phương Tây khi đến Việt Nam đều nhận 
xét là phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Kẻ 
Chợ nói riêng đã có một "năng khiếu đặc biệt về 
buôn bán. Marini đến Kẻ Chợ có nhận xét là 
"những người phụ nữ ở đây mái mê với thương mại 
và họ không ngừng bận rộn về việc bản, mua" 
(186:67). Du khách Trung Quốc Phan Đỉnh Khuê 
đến Kẻ Chợ năm 1688 thì cho là "việc buôn bán ỏ 
Kẻ Chợ bao giờ cũng do giới phụ nữ đảm nhiệm" 
(175:78). Cuối Thế kỷ XIX, Dumoutier quan sát tỈ 
mỉ hơn những phiên chợ ở Hà Nội, thấy là "cứ trong 
100 người đi chợ, người ta đếm được 84 người là 
đàn bà con gải” (159:198). 


Người ta trao đổi buôn bản ở các chợ Thăng 
Long - Hà Nội bằng tiền kim loại do Nhà nước đúc, 
bằng đồng và kẽm, buộc lại thành từng chuỗi, xãu 
lớn. Thứ tiền này rất cổng kềnh, khó mang, đôi khi 
người ta phải dùng đến cả xe cút kít để chở vài 
chục quan tiền lẻ (138:164). Thêm vào đó, là nạn 
tiền xấu, mỏng và sứt (nhất là đối với tiền kẽm), và 
tiền giả (tiền do tư nhân đúc). Cho nên đối với các 
món hàng đắt tiền, người ta thường dùng bạc nén 
để trao đổi cho thuận tiện hơn (167:118). Thời Lê 
mạt, tỉ lệ đổi bạc đo Nhà nước quy định là "một 
lạng bạc ăn 2 quan tiền quý, một đồng cân ăn hai 
tiền quý' (19-IIl:64). Năm 1873 ở Hà Nội, tỉ lệ đổi 
bạc trên thị trưởng là 1 đỉnh bạc 10 lạng ăn 80, 90 
quan tiền (hôm 4-6-1873 lên đến 108-109 quan) 
(160: 115-116), (tức là một lạng ăn tử 8 - 10 quan 
tiền). Ta được biết tỉ lệ đổi bạc chính thức do Nhà 
nước quy định năm 1834 là 10 lạng bạc = 46 quan 
tiền (5-LXIV). 


Hình thức mua bán là trả tiền mặt, tại chỗ, trực 
tiếp. Trong các chợ ở Thăng Long - Hà Nội, 
không thấy có xuất hiện những hình thức tín 
phiếu thư chuyển tiền như trong các chợ phiên 
Tây Âu Trung đại. 


Chúng ta không có tài liệu chính xác về số tượng 
hãng hóa do những người nông dân thuộc các vùng 


nông thôn phụ cận mang ra bán ở Kẻ Chợ - Hà Nội 
và số hàng mà họ mua vào. Tuy nhiên, số hàng hóa 
của nöng thôn bán cho thành thị có thể lớn hơn 
nhiều số hàng mà thành thị bán cho nông thôn, vì 
đại bộ phận các cơ sở sản xuất không nằm trong 
các phố phường nội thị. Cuối Thế kỷ XVIII, đầu Thế 
kỷ XIX, Bissachère sống ở Bắc Thành, đã nhận 
định: “Hầu như ở mọi nước văn minh đã có một trật 
tự trao đổi thiết lập giữa nông thôn và thành thị. 
Nông thôn nuôi ăn thành thị và thành thị cung cấp 
đồ mặc và những công cụ fao động cho nông thôn. 
Nhưng ỏ Bắc Thành này không thể... Hình như chỉ 
cô những nhà giàu và những quan lại được trả 
lương là thành thị. Họ không làm gì để bán ra cả, 
và dùng tiền bạc để mua những hàng cung cấp cho 
họ" (133-I:197). 


Quy mô mua bản của toàn bộ mạng lưới chợ ở 
Thăng Long - Hà Nội là lớn, nhưng trải đều trong 
một số lượng rất đông những vụ việc buôn bản nhỏ. 
Người ta dùng đến cả những đơn vị tiền tệ rất nhỏ 
bé, như đồng (= 1/600 quan) trong các công việc 
giao dịch. Mạng lưới chợ luân phiên định kỳ, gồm 
một số đông các chợ nhỏ trải rộng ra toàn thành 
phố, hình thức mua bán gọn trong một ngày phiên 
và không để hàng hỏa ứ đọng lại trong những ngày 
hôm sau, một mặt đã tạo cho Thăng Long - Hà Nội 
một cơ chế tích tiêu hàng hóa nhanh chóng và có 
hiệu lực, nhưng mặt khác nó đã hạn chế sự tích tụ 
hàng hóa và tiền bạc, hạn chế sự tập trung trao đổi 
và lưu thông, không cho phép phát triển những vụ 
việc buôn bản lớn, hạn chế quy mô buôn bán ở hình 
thức nhỏ, bán lẻ, trong một quy trình chu chuyển 
hàng hóa đơn giản hàng - liền - hàng. Và cái tổng 
thể hàng, tức Thành phố Kẻ Chợ - Hà Nội thì lại tồn 
tại như một thứ chợ phiên khống lố, đặc biệt trong 
thời Trung đại. Mạng lưới chợ, do đó, đã chính là 
một yếu tố lõi cốt không thể thiếu được trong kết 
cấu kính tế thành thị của Thăng Long - Hà Nội, 


2. Bến cảng - sông 


Bên cạnh mạng lưới chợ, bến cảng - sông đã giữ 
một vai trò quyết định trong kết cấu của Kẻ Chợ. 
Điều đó càng trở nên quan trọng trong điều kiện cụ 
thể của xã hội Việt Nam thời trung đại, ở đó phương 
tiện vận tải hàng hóa lớn hầu như duy nhất là các 
thuyền bè đi lại trên sông những con đường biết đi, 
nối liền tất cả các địa phương xa gần trong vùng 
đồng bằng Bắc Bộ. Và trên thực tế các bến cảng 
này là một loại chợ trên sông lưu động và rất thuận 
lợi trong sinh hoạt kinh tế của Kẻ Chợ. Sự liên quan 
giữa bên và chợ - phố có thể giải thích ở mặt biến 
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cách từ nguyên học giữa từ bổ còn đọc là phổ theo 
Génibrel (164:44) hay bộ, theo Lễ Qúy Đôn (32) có 
nghĩa là bến, bờ với từ phố có nghĩa là phố sả, cửa 
hiệu. Trên thực tế, trong các sách địa chí, người ta 
dùng từ phố vừa để chỉ phố sá, vừa để chỉ bến 
cảng. Thí dụ: Nam Phố (Bến Nam) tức Phố Hàng 
Bè Thế kỷ XIX. Có người còn đi xa hơn, cho rằng từ 
búa (trong chợ búa) chính là một biến cách của từ 
bộ (bến) nói trên (122:154). Chính do vai trò quan 
trọng của bến sông trong sinh hoạt kinh tế của Kẻ 
Chợ, mà vào Thế kỷ XVII, Tavèrnier trong du ký của 
mình đã lầm lẫn khi quả quyết cho là tất cả các nhà 
cửa ở Thành phố Kẻ Chợ đều là kiểu nhà sàn và 
nhà bè, nằm ở trên sông! (213). 


Ngay từ khi mới dựng đõ, vị trí hệ thống Sông 
Hồng, Tô Lịch đã có một vai trò chiến lược đối với 
việc lựa chọn Thăng Long làm Đế đô của cả nước. 
Lúc đầu, hệ thống đó mang nhiều tính chất quân 
sự, như một hệ thống hảo lũy thiên nhiên phòng thủ 
vòng ngoài. Càng về sau nó càng mang nhiều ý 
nghĩa kinh tế, như một hệ thống trục giao thông liên 
vùng và nội thị. Các lái buôn và giáo sỹ phương Tây 
khi đến Kẻ Chợ vào Thế kỷ XVII đã thấy rõ ngay 
tầm quan trọng kinh tế của hệ thống sông - bến đỏ. 
Baron viết: “con sông này (Sông Hồng) cực kỳ 
thuận tiện cho Kinh thành. Tất cả các hàng hóa đều 
được mang đến nơi này, đãy là nơi thâu tôm mọi 
hoạt động của Vương quốc. Vô vàn thuyền bè đi lại, 
buôn bán khắp trong nước" (128:12). Và Marini 
nhận đỉnh: 


*(Thành phố Kê Chợ) nằm ngay bên bờ một con 
sông lờn, bắt nguồn từ Trung Quốc, sau một khúc 
ngoặt rộng. Việc buôn bán ở đây rất thuận tiện, 
cũng như thuyền bè thường xuyên öi lại được trên 
sông. Ngoài ra, sông còn chia tỏa ra khắp nơi bằng 
hệ thống kênh đào (Sông Tô Lịch - Kim Ngưu) được 
nối liền với các con sông khác, làm người ta có thể 
dễ dàng mang mọi thứ hàng hóa từ các trấn ngoài 
đến buôn bán ỏ Kính thành" (186:110). Và có người 
đã không khỏi phóng đại lên khi cho rằng bến cảng 
Sông Hồng là một bến cảng lớn nhất Thế giới mà ta 
được biết cho đến túc đó, như Richard miêu tả: "Số 
lượng thuyền bè ỏ đây lớn lắm đến nỗi rất khó mà 
tiến gần được đến bờ sông. Nhiều sông ngòi và 
những bến cảng buôn bán sâm uất nhất của chúng 
ta (Châu Âu), ngay cả Thành phố Venise với tất cả 
những thuyền bè lớn nhỏ, cũng không thể nào cho 
ta được một ý niệm về sự hoạt động và về cư dân 
trên sông Kẻ Chợ" (28-1:28-29). 


Đến Thế kỷ XIX, khi Thăng Long trở thành Hà 
Nội thì bến cảng Sông Hồng - Tô Lịch vẫn không 


giảm phần tấp nập sầm uất. Luro và Boissère viết: 


"Trên bến sông (Hồng) hoặc bờ kênh (Tô Lịch) 
ỏ kế cận tòa thành, sinh hoạt buôn bán càng trỏ 
nên tấp nập. Một số nhà sàn dựng lấn xuống tận 
lòng sông" (136:202). 


Còn Plauchut thì miêu tả: “Thành phố nằm dọc 
theo bờ sông, khoảng chừng 5 km. Trên mặt sông là 
một sự hoạt động cuồng nhiệt. Thuyền bè đi lại 
không lúc nào ngừng. Tiếng phảo nổ ran, tiếng công 
inh ỏi làm mọi người chói tai nhức óc" (202:159). 


Trên Sông Hồng, sự hoạt động của thuyền bè 
tấp nập cả ở hai bên bờ, nhưng tập trung về phía 
hữu ngạn (bên Kẻ Chợ - Hà Nội). Phía bờ tả ngạn, 
bến cảng sầm uất nhất tập trung ở một làng chuyên 
nghiệp thủ công: Bến Bát Tràng. 


Năm 1794, Cao Huy Diệu đi chơi, đáp thuyền 
buôn “đúng trưa đậu ở Bến Bát Tràng, thấy chợ phố 
đông đúc, hàng bày đầy ắp. Mái chèo qua lại tới 
tấp, ngoài bờ sông một bãi dài, cảnh xinh như vẽ" 
(55). Còn Lê Hữu Trác trong chuyến lên Kinh của 
mình thì ghi lại: “Đến Bến Bát Tràng, bỏ thuyền lên 
bộ mà ổi. Dọc đường làng xóm đông đúc... quản 
rượu hàng cơm liên tiếp nối nhau.. " (15:147). 


Cạnh bến là Chợ Bát Tràng, mà Đại Nam nhất 
thống chí ghi là "gần bờ phía Bắc Sông Nhị, thuyền 
buôn tụ tập, mỗi ngày chợ họp hai buổi sáng và 
chiều" (8-IV:92). 


Bên bờ hữu ngạn, liền sát với khu phố phường, 
sự hoạt động của các bến cảng càng trở nên náo 
nhiệt. Thượng Kinh phong vật chí nhỉ: "Ngoài ba 
sông họp đông thuyền tàu của bốn phương... có 
người làm cả nhà sản trên mặt nước" (31:35). Số 
lượng bến đò cũng nhiều hơn. Thế kỷ XIX, Đại Nam 
nhất thông chí có chép các bến đò của Sông Nhị 
là các bến Nguyên Khiết (quãng Phố Hãng Chiếu - 
Chợ Gạo), Ngoại ô (2), Trừng Thanh (quãng Phố 
Hàng Chính), Trung Liệt (2), Tây Long (quãng Viện 
Bảo tàng Lịch sử), Thanh Trì (quãng Phà Đen...) (Ô- 
III:192-93). Tấp nập hơn cả là ở ngã ba sông, chỗ 
cửa Sông Tô Lịch ăn ra Sông Nhị, quãng Phố Chợ 
Gạo và Hàng Buồm ngày nay. 


Trong Thế kỷ XVII-XVIII, hình như các bến phía 
Nam (Trừng Thanh, Tây Long, Tràng Tín, Ô Đống 
Mác) có phần tấp nập hơn. Lê Hữu Trác đáp 
thuyền ở các Bến Tràng Tín và Ô Đống Mác. Quân 
Tây Sơn tiến quân diệt Trịnh và đại phá quân 
Thanh ở Bến Tây Long. Còn Bến Hà Khẩu - Hàng 
Buồm đã là một nơi buôn bán sầm uất như Phạm 
Định Hổ miêu tả: 
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“Kinh thành khi xưa có Phường Giang Khẩu (sau 
là Hà Khẩu) tiếp giáp bờ Sông Nhị, liền với cái ngòi 
Sông Nhị chảy vào Sông Tó, hàng năm bị nước xói, 
không thể giữ cho khỏi lỏ được. Đời Lê Trung hưng, 
mới đắp lại suốt dọc bến Phường Hà Khẩu để cho 
Hoa kiều trủ ngụ. Các hiệu Khách liền làm đơn xin 
tâi đá làm mô hàn chắn phía thượng lưu, từ bấy giờ 
mới bởt nạn nước xói lở. Ven sông về phía Nam, 
dần dần nổi bãi phù sa, người đến tụ họp đông đúc. 
Bỏi thế, những phường Thái Cực, Đông Hà, Đông 
Các, nhà ở hai dãy phố xen liền mãi cho đến Vạn 
Hàng Mắm, Vạn Hàng Bè, Bến Tây Long đều trỏ 
thành phố phường đô hội cả" (35:27-28) 


Dần dân do sự di chuyển của các bãi cát giữa 
sông từ phía Nam lên phía Bắc (177:287), sự bồi 
đắp của Sông Tô Lịch quãng Phố Hàng Buồm, nên 
đến Thế kỷ XIX, trọng tâm bến cảng của Hà Nội đã 
chuyển lên phía Bắc, quãng Bến Nguyên Khiết, đối 
điện với Phố Hàng Chiếu, phố này lúc bấy giờ được 
mở khá rộng, khoảng chừng 10m (160:93), gọi là 
Phố Mới. Các tàu thuyền lớn, như hạm thuyền của 
J.Dupuis đến Hà Nội năm 1873 đã cập bến này. Từ 
bến này, bên tả ngạn, còn có các trục đường bộ ởi 
các Tỉnh Bắc Ninh (177:266) và Hải Dương. Ngoài 
các Bến Sông Hồng, các bến hai bên bờ Sông Tô 
Lịch cũng có mội ÿ nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối 
với các hoạt động buôn bán nội thị. Chúng ta đã 
thấy các chợ được thiết lập ở hai bờ sông đào này, 
như các Chợ Gạo, Chợ Hàng Cá, Chợ Bạch Mã, 
Chợ Cầu Đông... Thuyền bè ngược xuôi Sông 
Hồng, khi ghé lại Kẻ Chợ - Hà Nội, thường rẽ vào 
các cửa Sông Tô Lịch, d8 một phần hàng hóa lên 
các bến để mua bán. Có những thuyền khi lưu trú 
lại, đã theo Sông Tô Lịch vào tận sâu trong thành 
phố, trú ở ven chân Thành Hà Nội, gần chỗ Cửa 
Bắc (217:190). Thuyền bè từ Sông Hồng và Sông 
Tô còn vào đến tận cả Hồ Tây (theo Án Nam thắng 
cảnh nhị thập thủ thì lúc đó Hồ Tây còn thông cả 
với Sông Hồng và Sông Tö (79:72) thuyền bè đậu 
chen chúc ở các phường ven hồ như Phường Nhật 
Chiêu, Phường Tây Hồ. 


Trong kết cấu kinh tế của Kẻ Chợ - Hà Nội, các 
bến cảng trên Sông Hồng đã giữ một chức năng 
đặc biệt. Nó là những địa điểm tập kết thuyền bè, 
những địa điểm trung chuyển đối với các tuyến 
buôn bán đường dài và nửa đường dài, đặc biệt đối 
với các loại hàng hóa nặng và công kềnh. Nửa sau 
Thế kỷ XVII, Cảng Kẻ Chợ đã là một đầu mối quan 
trọng cho thuyền bè đi lại với Phố Hiến, rồi lại từ đó 
đi ra biển. Thế kỷ XIX, các hoạt động buôn bán với 
Phương Tây chấm dứt, tầng lớp Hoa kiều hầu như 
nắm độc quyền các luồng ngoại thương mà địa 


điểm xuất phát và cập bến chính là Cảng Hà Nội. 
Từ đây có hai lưổng giao thông đường thủy chính 
cho các tuyến buôn bán ngoài biên giới Quốc gia: 
Hà Nội - Vân Nam cập Bến Mạn Hảo (Trung Quốc) 
và Hà Nội - Quảng Châu (trước đảy thường đi theo 
đường Cửa Lác - Nam Định (7-XI:30), sau đến 
những năm 80 Thế kỷ XIX, đã chuyển sang theo 
đường Cửa Cấm - Hải Dương). Riêng tuyến đường 
Hà Nội - Vân Nam, mỗi năm hai lượt, trung bình mối 
lần có khoảng 120 chiếc thuyền buôn của Hoa kiều 
xuất phát từ Bến Cảng Hà Nội, ngược Sông Hồng, 
mang hàng (chủ yếu là muối, tơ sống) sang bán ở 
Trung Quốc (173). 


Đối với các tuyến buôn bán trong nước, Bến 
cảng Kẻ Chợ - Hà Nội cũng là một nơi tập kết - 
trung chuyển quan trọng cho các luồng giao thương 
chính: Kẻ Chợ - Hà Nội - Thượng du, Kế Chợ - Hà 
Nội - Đồng bằng và Kẻ Chợ Hà Nội - Thanh Nghệ. 
Muối, nước mắm, cá khô từ Thanh Nghệ ra Kẻ Chợ 
cập các vạn Hàng Mắm, Hàng Bè, để lên các Phố 
Hàng Mắm, Hàng Muối. Làm thổ sản từ thượng du 
về, cũng cập bến cảng Hà Nội, hoặc mua bán ngay 
trên sông, hoặc dỡ lên bờ ở quãng Bến Nứa và Phố 
Hàng Tre. Dampier khi đến Kẻ Chợ cũng nhận xét 
thấy có rất nhiều các tre gỗ buộc chặt thành đống 
ở bờ Sông Hồng (150:39). Ngoài ra các thuyền bè 
chở các loại cây dó và mò từ các rừng Tuyên 
Quang, Phú Thọ cũng xuôi theo Sông Lô, Sông 
Hồng về đến bến cảng Hà Nội, rẽ vào Sông Tô Lịch 
đến tận Hồ Tây, cũng cấp nguyên liệu làm giấy cho 
các phường thôn vùng Bưởi. 


Tóm lại, trong kết cấu kinh tế của Thăng Long - 
Hà Nội Bến Cảng Sòng Hồng - Tö Lịch đã là những 
mạch máu giao thông không thể thiếu, nó bảo đảm 
cho quồng máy kinh tế hoạt động, duy tri các mối 
liên hệ trao đổi vật phẩm hàng hóa thường xuyên 
trong nội thị Kẻ Chợ - Hà Nội cũng như giữa Kẻ Chợ 
- Hà Nội với các địa phương xa gần. 


3. Phường phố nội thị 


Trong Chương I, chúng ta đã xét đến các 
phường phố của Thăng Long - Hà Nội như những 
đơn vị hành chính trong bộ máy cai trị. Nhưng 
những phố phường Thăng Long - Hà Nội không chỉ 
là những đơn vị hành chính. Nó là một thể cộng 
đồng phức hợp cả về mặt chính trị (tổ chức hành 
chính), kinh tế (nghề nghiệp) và văn hóa tâm tý (mà 
lõi cốt là tinh thần làng quê cũ). 


Tên phường xuất hiện rất sớm trong lịch sử Việt 
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Nam, có thế từ thời Bắc thuộc. Năm 1230, Vua Trần 
bắt chước đời trước đã chia Thăng Long thành 61 
phường (8-IH:10). Tên gọi này cũng được dùng trong 
các sách sử Trung Quốc. Theo Ngô Thời Sỹ, 
Hoàng sách đời Minh niên hiệu Hồng Vũ thứ 14 
(1381) có ghi: ' Trong các xã, 110 gia định lập thành 
một lý. Trong các thành thị, lý gọi là phường, và ở 
miễn ngoại ô, gọi là xướng” (152:12-13). Một số 
người đựa vào quy hoạch kiểu bàn cờ của các 
thành thị Trung Quốc và phân tích theo lối chiết tự 
(phường = thổ + phương) để cho rằng phường là 
một khu đất vuông (122:153) hoặc hình chữ nhật. 


Ở Việt Nam, phường ngoài ý nghĩa là một đơn vị 
hành chính (ở thành thị và ở cả nông thôn) còn có 
nghĩa là một đoàn thể, một nhóm người có tổ chức 
cùng làm một nghề nghiệp (thí dụ: phường bạn, 
phường thợ, phường chèo...). Đối với Kinh thành 
Thăng Long, hai khái niệm phường - hành chính và 
phường - kinh tế đã sớm gặp nhau do tính chất 
chuyên nghề của các khu vực cư trú. Chúng ta đều 
biết Đô thành Thăng Long đời Lê có 36 phường tả 
hữu (hai bên của một đường phố) mà Marini đã tính 
kể là Kẻ Chợ có 72 phường. 


Người ta đêm được ở đây 72 phường... Mỗi 
phường rộng bằng một thành phố trung bình của 
nước Ÿ (. 72 phường này đây thợ thủ công và 
thương nhân. Để trành sự lâm lẫn có thể xây ra, và 
để khỏi mất thì giờ đi tìm thứ hàng người ta cần 
mua, Ö lỗi cổng vào mỗi phường, có mội tấm bằng 
đề, hoặc một tấm biển ghi rõ loại hàng và chất 
lượng hàng được bản Ỏ đó. Với kiểu cách đỏ, dù là 
người lạ, ta cũng khó có thể lâm lẫn được, cả về giá 
cả lẫn phẩm chất của hàng hóa (186:111). 


Còn Baron thì nhấn mạnh đến tính chất chuyên 
nghiệp của các phường thủ công buôn bán và sự 
liên hệ của nó với làng quê gốc: 

*... Tất cả những vật phẩm khác nhau bán trong 
thanh phổ này đều được dành riêng cho từng 
phường và mỗi phường đỏ lại phụ thuộc vào một, 
hai hay nhiều làng, và dân chúng các làng xã này 
được đặc quyền mở các cửa hiệu ỏ đấy" (128:12). 


Trước đó, trong Dư địa chí, Nguyễn Trãi đã nói 
đến tính cách chuyên nghiệp của các phường này: 
“Phường Tàng Kiếm làm hiệu, áo giáp, đồ đài, mâm 
võng, gấm trừu và dù lọng... Phường Hàng Đào 
nhuộm điều. Phường Tả Nhất làm quạt... Phường 
Đường Nhân bản áo diệp g..." (3.26). 


Theo ký sự của Út Ôn - một trí thức người Thái ở 
Mai Sơn, Sơn La - đến Kinh đô Thăng Long vào 


khoảng 1720, thì ta có thể thấy các loại hàng bán ở 
các phố phường Thăng Long như. "vải vóc gãm 
nhiễu (bán ö Hàng Đào Bảo tức Hàng Đào) bát đĩa, 
chum vại, qương, mũ áo, tủi khăn, nồi chảo, chì 
lưới, hàng thiếc như bình rượu, cơi trầu, qươm giáo, 
đồ vàng bạc, chiêng to, chím chọe..." (101). 


Và Thượng Kính phong vật chí cùng ghi: 
*Trong các phường chế tạo đủ các thứ gươm, giáo, 
đồ bính khí, mâm đài, kiệu, ghế, lụa, trừu, lọng, 
tàn... không thứ gì là không có..." (31:32). 


Người ta thường phân biệt phường và phố, coi 
phố như đường trục của phường gồm có một con 
đường hai bên có nhà cửa - nhà ở và thường là cửa 
hiệu - có bề mặt trông ra ngoài đường. Trên thực tế, 
trong các chính sử, từ p#ố khác hẳn với từ phường, 
nó xuất hiện khá muộn. Không tìm thấy các từ phố 
trong các sách sử thời Lý - Trần và ngay cả đời Lê. 
Trong Ăn Nam chí nguyên, khi nói về Thăng Long 
thời thuộc Minh, Cao Hùng Trưng có dùng từ phổ sá 
nhưng với ý nghĩa là các trạm dịch. Như trên chúng 
ta đã xét, lức đầu phố có nghĩa là một bến, bở, một 
đường dọc bờ sông. Không có cơ sở và luận cứ 
khoa học nào trong giả thuyết của Trần Kinh Hòa 
khi ông ta cho rằng từ phố là do từ phó mà ra và 
hàm ý về một hoạt động chế tác về thủ công nghiệp 
(phó nề, phó mộc) (B9). Ngược lại, chúng tôi cho 
rằng "phố" gắn liền với ý nghĩa về hoạt động thương 
mại buôn bản. Ngay cả cải xưởng thủ công ở các 
phố cũng gắn liền với công việc buôn bản của chính 
mặt hàng đó. Chúng ta thường nghe nói đến "phố 
xá". Trong tiếng Việt cổ, xá có thế có nghĩa là nhà 
ở, cửa hàng, cửa hiệu. (164:854). 


Về các phố của Hà Nội Thế kỷ XIX, Đại Nam 
nhất thống chỉ chép: "Hà Nội là Kinh đô xưa, 
nguyên trước có 38 phường phố, nay ỏ quanh phía 
Đông Nam tỉnh thành gồm 21 phố, nhà ngói như 
bát úp, tụ họp các mặt hàng, nhân vật cũng phôn 
thịnh" (6-II\:189). Trương Vĩnh Ký trong Chuyền đi 
Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) cũng chép tương tự: 
“Thuỏ xưa còn đô thành thì có 36 phường phố, nay 
đổi ra tỉnh thành, phia Đông Nam có 21 đường phố 
tỉnh nhà ngói cá" (72:16). Chúng ta có thể đối chiếu 
hai bản danh mục các phố của Hà Nội cổ. 


Chúng ta thấy trừ một số chỉ tiết hai bản danh 
mục các phố đó về cø bản là giống nhau. Theo đó, 
các phố tuyệt đại đa số đã tập trưng vào khu tam 
giác Kẻ Chợ cũ, có đỉnh là Cửa Nam, đáy là Sông 
Hồng, một cạnh là tường thành phía Đông, cạnh kia 
tương đương với các Phố Hàng Bông - Hàng Gai đi 
sát phía Bắc Hồ Hoàn Kiếm. 
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Sách Øa/Aam |Sách Chuyến đ Bắc| Phố tương 
nhật thống chí | ỳ năm Ấ?Hgf(1876)| đương ngày nay 


1, Phố Hà Khâu 


{PhốHàngBm | | 


2. Việt Đông 
3, Hàng Mã 3 Hàn Mã. | | 
4HàgMảm  |4HàngMm | —— 
5, Báo Thiên Ái 

ô. Nam Hoa 
7_ Hang Bồ Mang | | 
8. Vàng Bạc 8 Hàg BC | — —| 
9 Hàng Giày 
10. Mã Mày H0. Hàng Máy coi | | 
11 Đáng Lạc 
12. Thái Cực 12. Thái Cực lv (ậM| 

13. Đông Hà 13. Đông Hã 


14 Phúc Kiến 14. Phúc Kiến 
15. Phường Phúc Cổ |†5. Hàng Muối 


t§.PhốHảngLam | |CiaNam 
17. Đồng Xuân 18. Đồng Xuân 
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18. Thanh Hã 
19. Hàng Gai 
21 Hàng Đã 
21. Hàng Chè |20.HangTrà |Dinh Tiên Hoàng 


21. Quảng Mnh Đình Phố |Cửa Nam 


Cũng giống như các phường của Thăng Long - 
Kẻ Chợ trong Thế kỷ XVII-XVIII, tính chuyên nghề 
và chuyên mặt hàng của các Phố Hà Nội trong Thế 
kỷ XIX đã thể hiện rất rõ rệt. Ngay từ đầu Thế kỷ 
XIX, khi Hà Nội còn là Bắc Thành, Bissachèse đã 
có nhận xét: "Ở Bắc Kinh, thủ phủ của Bắc Thành, 
một khu vực của thành phố đã được dành riêng để 
bây bản các sản vật và hàng hóa đem từ ngoài vào. 
Mỗi một làng lân cận đem hàng hóa vào đều được 
dành riêng cho một phổ” (133-1:198), 


Cho đến những năm 80 của Thế kỷ XIX, quang 
cảnh phố xá của Hà Nội vẫn không thay đổi. Một sỹ 
quan Pháp đến Hà Nội vào năm 1884, viết thư để 
ngày 4 - 3 - 1884 gửi về gia đình, có đoạn miều tả: 


Tôi đã trông thấy nhiều phố, điều đặc biệt là 
những phố này đã do những nhà công nghệ (hiểu 
là các thợ thủ công và thương nhân) cùng hoạt 
động trong mội nghề cư trú. Điều đó thoạt nhiên 
hình như có vẻ vô lý về phương diện thương mại. Cứ 
như vậy, trên một quãng độ chừng 100 đến 200m 
không có gì ngoài các đồ khảm. Xa hơn, không có 
gì khác ngoài các hàng mây đan. Xa hơn nữa 


không có gì khác ngoài các hàng bán gạo và xa 
hơn nữa không có gì khác ngoài các hàng bán tre 
nửa... (172:145). 


Và sự miều tả tương tự của một phóng viên ở Hà 
Nội cách đó vài năm sau: 


"Mỗi một căn nhà là một cửa hiệu. Những gian 
bảy hàng đưa chiều sâu của cửa hiệu xuống tận lề 
đường. Mỗi loại hàng hóa đều có một phố riêng. Ở 
Phố Bát Sứ, tất cả đều xanh; tiếp đến Phố Bát Đàn, 
tất cả đều đỏ. Rồi đến Phố Hàng Đồng lấp lánh ánh 
kim vàng chói, Phổ Hàng Thêu và Phố Hàng Tranh 
(tức Phố Hàng Trống ngày nay), mảu sắc vưi tươi 
Sặc số” (211:55). 


Trong các phố buôn bản - thủ công đó, chen 
chúc những cửa hiệu theo kiểu nhà ở - cửa hàng, 
nghĩa là gian ngoài giáp mặt phố dùng làm cửa 
hàng, còn phía bên trong là nhà ở. Các nhà này 
thường rất hẹp lòng và rất sâu được ngăn cách bởi 
những mảnh sân con. Đây là một nhà làm theo kiểu 
đó vào cuối Thế kỹ XIX: 


“Cửa hàng được đặt trong một nhà tranh gần 
giống như một cái nhà kho (hangar) lớn, mặt trông 
ra phổ. Ngôi nhà tranh đó được chia thành 2 gian 
theo chiều ngang, ngăn bằng một vách liếp. Cửa 
hàng và xưởng thợ ở gian trông ra ngoài đường, 
gian bên trong vách được bố trí làm phòng ở của gia 
đình" (167:17). 

Và một tác giả khác miêu tả chỉ tiết hơn về cửa hiệu: 

“Những cửa hàng ở Hà Nội không có gian trưng 
bày hàng rực rõ như những cửa hàng ở Châu Âu. 
Không có kho chất đống hàng hỏa. Toàn bộ những 
cái gì đem bán, hoặc hầu như thế, đều để đ gian 
bày hàng. Buổi sáng, người lái buôn nhấc tấm liếp 
Ỏ mặi trước của hàng lên, như cảnh các thương 
nhân của chúng ta (Châu Âu) thời Trung cố, và 
chúng ta tha hỗ mà quan sát tất cả những hàng hóa 
được chứa bày bên trong cửa hiệu đó” (215:103). 


Và một chỉ tiết khác: 


"Những mái rạ chúc xuống rất thấp, bề mặt của 
căn nhà trông ra phố thường chỉ là một tấm khung 
cửa bằng liếp tháo dã được, buộc phía trên và ban 
ngày người ta chống tấm liếp đö lên, dựng nghiêng 
trên hai chiếc gậy. Chính dưới các túp lều dựng tạm 
đó, để vừa tránh mưa và nắng, người lái buôn bày 
bán hàng hóa của minh" (176:96). 


Đó có thể là hình ảnh phổ biến của những phố 
hẹp ở Hà Nội Thế kỷ XIX. Một số phố khác to đẹp 
hơn như các Phố Hàng Đào, Hàng Bạc, nhất là ở 
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các phố của các đại phú thương Hoa kiều như Phố 
Quảng Đông (Hàng Ngang). Hàng Buồổm, Phúc 
Kiến (Lãn Ông), ta thấy có nhiều nhà ngói, nhiều 
cửa hiệu to rộng trông ra những đường phố sạch sẽ 
và lát đá. 

Các phố phường và các cửa hiệu trong các phố 
ở Thăng Long - Hà Nội đã trở nên đông đúc tấp nập 
lạ thường trong những ngày phiên chợ. Bản thân 
các phố đó trở thành các chợ đặc sản và toàn thành 
phố trở thành một siêu thj. một thứ chợ phiên khống 
!ổ. Đây là quang cảnh các phố trong những ngày 
phiên chợ ở Thế kỷ XVII và XVIII: 


"Rất nhiều phố tuy đã rộng rãi, nhưng lúc đó 
cũng trỏ thành chật ních, mà người ta chỉ hy vọng 
là nếu cô thể tiến lách qua những đám đông 
khoảng chừng hơn 100 bước trong nủa giờ thì cũng 
đã là sung sướng lắm rồĩ' (128:12). 


Và: “Người ta trông thấy một số rất đông dân 
chúng ởi lại. trải ra khắp mọi phổ phường, ở đó mọi 
người va chạm nhau đến nỗi mỗi người đều cảm 
thấy mình bị chen lấn và bị dừng lại ô tử phía, và 
buộc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi được 
một quãng đường rất ngắn" (206: 108-09). 


Qua Thế kỷ XIX, vẫn là những hình ảnh tương tự: 


`„ Những người bán tơ lụa đi vào trong phố 
Hàng Đảo, thợ làm đồ kim khí vào trong Phổ Hàng 
Đồng, những người làm mũ nón vào tong Phố 
Hàng Nón. Nói tóm lại, mỗi một nghề vào một phố 
đã dành riêng cho chuyên môn nghề đó, và thành 
phố bỗng trỏ nên một chợ phiên khổng lồ, ở đó 
người ta đi lại, la cà, chuyện trò, mặc cả ồn ào trong 
một đám dân chúng đông gấp bội bình thường, đám 
này cũng đã rất đông đảo chen chúc rồi" (138:286). 


Một đoạn miêu tả khác: 


"Trong những ngày phiên chợ Hà Nội... người 
này mang đến bán tại chỗ những rau quả của họ, 
gà và trứng, người khác di đến nhà những người thợ 
dệt để bán cho họ những loại sợi, bông hoặc tơ mà 
họ đã kéo được... Một người khác nữa đi mua 
những vật liệu cần thiết cho nghề nghiệp của họ” 
(215:99-100), 


Hoặc: 


"Bắt đầu từ 8 giờ sáng (ngày phiên chợ), người 
ta đã khó mà đi lại được trong các phổ sá... Chợ 
họp trong tất cã các phố buôn bán: Phố Hàng 
Đồng, Phố Hàng Chiếu, Phố Bát Sứ, Phố Thuốc 
Bắc chiếm một khoảng chiều dài đển hơn 2km..." 
(167:173). Còn “đến ngày phiên chợ, Phố Hàng 


Đào bỗng trở nên rực rõ, lộng lẫy hẳn lên như chốn 
hang động của Alibaba” (138:299). 


Chúng ta tạm đưa ra một số nhận xét sơ bộ về 
các phố phường nội thị, như một yếu tố trong kết 
cấu kinh tế của Kẻ Chợ - Hà Nội. Nhìn một cách 
tổng quát, về mặt kinh tế, nó chính là một thể kết 
hợp chặt chẽ của các hoạt động thương nghiệp và 
thủ công nghiệp, trong đó vai trò của buôn bán 
chiếm vị trí chủ yếu. Nó là một dạng kết hợp đặc 
biệt giữa mạng lưới chợ và các làng chuyên thủ 
công, được tập trung lại và phóng đại lên. Nếu ta 
coi toàn bộ Thành phố Kẻ Chợ - Hà Nội như một 
tổng thể, một siêu (hị, một cái chợ khống lồ thì các 
phố sá chính là một đạng hàng quán đặc biệt, trong 
đó các hàng bày bán lộ thiên ở chợ nay đã trở thành 
một đường phố bán chuyên một mặt hàng và các 
quán dựng lên tạm thời ở chợ thì nay đã trở thành 
những cửa hiệu cố định. Mặt khác, nó cũng là một 
làng chuyên thủ công được cô đặc lại, sau khi đã 
tước bỏ đi những yếu tố phi công thương nghiệp. Nó 
chính là nơi mua lại, tích tụ các mặt hàng thủ công 
đã được làm ở các nơi khác mang đến, hoặc một số 
bán thành phẩm (thí dụ vải chưa nhuộm, đồ đồng 
mới đúc chưa gia công). Ở đây, các hàng đó được 
chế tác ở những khâu cuối cùng, để rồi được bày 
bán như những thành phẩm hoàn chỉnh. Một số mặt 
hàng được chế tạo tại chỗ ngay từ nguyên liệu, 
nhưng phần lớn đó là những mặt hàng đòi hỏi một 
kỹ thuật tỉnh vi (như các hàng vàng bạc, hàng thêu, 
làm tán lọng hoặc giầy hài, đồ khảm...). Do vậy, về 
mặt địa bàn, các phố phường này đã chen chúc ở 
trong một diện tích khả hẹp, và trùng với địa bàn 
của khu vực tập trung các chợ lớn. 


Mạng lưới chợ, bến cảng - sông và phố phường 
nội thị đã tạo nên khu vực hạt nhân của kết cấu kinh 
tế Kê Chợ - Hà Nội. 


4. Các phường thôn chuyên ven đô 


Trong kết cấu kinh tế của Thăng Long - Hà Nội, 
các phường thôn chuyên nghiệp và chuyên canh 
ven đô ở bên ngoài Thành Đại La tuy không có 
được một bộ mặt sầm uất và sinh hoạt nhộn nhịp 
như ở khu buôn bán trung tâm, nhưng nó tại đóng 
góp phần đáng kể cho sự tồn tại và hoạt động của 
chính bản thân nền kinh tế đô thị. Một mặt, nó là 
những công trường chế tác một số sản phẩm thủ 
công nghiệp chủ yếu của Thăng Long - Hà Nội, 
nhất là đối với các nghề đòi hỏi một quy trinh lao 
động phức tạp hoặc một hiện trường lao động lớn, 
sản xuất hàng loạt, như các nghề làm giấy, dệt và 
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nhuộm, đúc đồng, làm đồ gốm... Mặt khác, nó còn 
là nguồn cung cấp chính cho Thành phố và cho cả 
các nơi khác mội số đặc sản nông nghiệp hoặc sản 
phẩm nông nghiệp chế biến địa phương như hoa, 
quả, rau, cây thuốc, cá, rượu, kẹo bánh, bún miến... 
Nói một cách khác, các thôn phường chuyên 
nghiệp và chuyên canh này chính là một vành đai 
thủ công - nông nghiệp bao bọc và tiếp sức cho nền 
kinh tế đô thị, nó là những yếu tố nằm trong kết cấu 
hệ thống, nhưng ở tầng ngoài, là nơi giáp ranh giữa 
thành thị và nông thôn, có yếu: tố pha tạp về kinh tế, 
xã hội giữa thành thị và nông thôn, và do đó càng 
làm loãng nhạt đi sự đối lập vốn đã yếu ớt giữa 
thành thị và nông thôn trong xã hội Việt Nam cổ 
truyền, dù cho Thăng Long - Hà Nội đã là một đô 
thị lớn nhất của cả nước. 


Trước hết, về phia bên kia sông, Làng Bát Tràng 
tồn tại như một hiện tượng khả đặc biệt. Về phương 
diện hành chính - lịch sử. suốt trong thời gian ba 
Thế kỷ XVII, XVIII và XIX, Bát Tràng chưa hề bao 
giờ là đất thuộc địa phận của Thăng Long - Hà Nội 
(tức như 2 Huyện Thọ Xương và Quảng Đức - Vĩnh 
Thuận) mà là một xã thuộc Huyện Gia Lâm, Trấn 
Kinh Bắc (sau là Tỉnh Bắc Ninh). Tuy nhiên, về 
phương diện địa lý và nhất là về phương diện kinh 
tế, Bát Tràng lại rất gần gũi với Thăng Long - Hà 
Nội, với một bến đò lớn thường xuyên tụ tập thuyền 
buôn, và một làng gốm nổi tiếng cung cấp một số 
lượng khá lớn các sản phẩm cho các phố phường 
Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy, trên thực tế, Bát Tràng 
là một yếu tố nằm trong kết cấu kinh tế của thành 
phố, điều đó cũng phù hợp với thực trạng cả về mặt 
hành chính lẫn mặt kinh tế của Hà Nội ngày nay. 

Một cụm thôn phường thủ công chuyên nghiệp 
nằm ở phia Bắc Hà Nội mà nhìn vào bản đồ, 
chúng ta thấy rất rõ là đã tụ tập chung quanh Hồ 
Tây và Hồ Trúc Bạch. Điều này hoàn toàn có thể 
giải thích được về điều kiện tự nhiên thuận tiện của 
địa phương: hiện trường rộng, chuyên chở nguyên 
liệu (dó, mò để làm giấy) dễ dàng dựa vào hệ 
thống Hồ Tây - Sông Tô Lịch ăn thông ra Sông 
Hồng, nguồn nước Hồ Tây đổi dào cần thiết trong 
các kỹ nghệ làm giấy, đập giặt lụa vải, loại đất của 
khu Ngũ Xã bên Hồ Trúc Bạch “dẻo mượt khác 
thường" (31) rãi tốt cho việc đắp lò và đắp khuôn 
trong kỹ nghệ đúc đồng... 


Cụm phường thôn thủ công chuyên nghiệp phía 
Bắc bao gồm: 

- Nghề đúc đồng ở Bán đảo Ngũ Xã (đời Nguyễn 
là Thôn Lạc Chính) bên Hồ Trúc Bạch. Nó tiếp nhận 


nguyên liệu đồng từ các xã bên Kinh Bắc (mà nổi 
tiếng nhất là hai Làng Đề Kiều (Cầu Nôm) và Đông 
Mai (Làng Hè hoặc Me) đúc thành bán thành phẩm 
hoặc thành phẩm, trao bán cho nhà buôn ở Hàng 
Đồng, ở đây người ta hoàn chỉnh các đồ đồng ấy và 
bày bán tại các cửa hiệu. Đến Thế kỷ XVIII, nghề 
đức đồng ở đây đã trở nên cực thịnh, với cải cảnh 
lửa đóm nghe Năm xã gây lò được miêu tả trong 
Tụng Tây Hồ phú của Nguyễn Huy Lượng. 

- Nghề dệt ở một số xã vùng Bưởi. Có khá nhiều 
thôn phường ở đây dệt các loại hàng khác nhau, nổi 
tiếng nhất là các “Làng Thụy Chương và Nghi Tàm 
dệt vái lụa" (3:31). Trúc Bạch dệt lụa, Yên Thái, Bái 
Ân và Trích Sài dệt gấm và lĩnh. Đặc biệt thứ lĩnh 
Trích Sài đã trở nên nổi tiếng trong toàn quốc, là 
loại lĩnh dệt có cài hoa mà Đại Nam nhát thống chí 
gợi là (ãnh hoa và trong dân gian thì gọi là nh hoa 
chanh. Ở đó còn một số thôn phưởng có nghề 
nhuộm, nổi tiếng hơn cả là nghề nhuộm thâm bằng 
bùn ao của Làng Võng Thị. 


- Nghề làm giấy phát triển ở các làng dọc Sông 
Tô Lịch. Nhưng nhiều và nổi tiếng nhất vẫn là giấy 
vùng Bưởi (Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã, Nghĩa 
Đô). Nguyên liệu (cây dó và mò) đóng thành bè, 
chở từ các rừng Phú Thọ, Tuyên Quang, xuôi Sông 
Lô và Sông Hồng, rẽ qua Sông Tô Lịch vào Hồ Tây. 
Ở các phường thôn này, có hàng mấy trăm vạc nấu 
đó, lò can. Nổi tiếng nhất là loại giấy lệnh của Yên 
Thái cung cấp cho triều đỉnh để viết các công văn, 
đặc biệt là loại giấy sắc (giấy Nghẻ) của Thôn 
Trung Nhã (Nghĩa Đô) chuyên dùng để viết các 
bằng sắc khen thưởng của Nhà Vua. 


Một dải các thôn phường ở phía Bắc và phía Tây 
là các làng đặc sản trồng hoa. Nghí Tàm ở phía 
Đông Hồ Tây, Võng Thị ở phía Tây Hồ Tây, các làng 
này còn có những khu có tên gọi cổ truyền là Đồng 
Hoa, trở thành một trong Tây Hồ bát cảnh được 
người đương thời ngâm vịnh (“Đổng bông Nghi 
Tàm" (105:93) hoặc “Võng Thị hoa điền" (79:363)). 
Các phường trại trồng hoa khác như Yên Hoa (Yên 
Phụ), Quảng Bá - Tây Hồ, Nhật Chiêu (Nhật Tân), 
Ngọc Hà, Hưu Tiệp, Đại Yên, trong đó có những 
làng hoa nổi tiếng như Nhật Chiêu, Ngọc Hà... Một 
làng trong cụm này là Đại Yên, xưa kia là trại, còn 
có nghề cổ truyền là trồng cây thuốc Nam, mà có 
người cho là có thể được du nhập từ Phường Thụy 
Chương (113:48), ở phường này xưa kia (từ đời nhà 
Lý) đã có một trại trồng cây thuốc của Nhà nước 
phong kiến. 


Các phường thôn ở phía Bắc và phía Tây Nam 
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cũng nổi tiếng về các loại quả ngon. Nổi tiếng nhất 
là Phường Thịnh Quang với long nhân (3:36) và vải, 
quả này “tên chữ là Lệ chí có vị ngọt đậm, ăn vào 
miệng thấy hương thơm, tưởng chứng như thứ rượu 
tiên trên đời" (31). Quất Nghi Tàm cũng là một thứ 
đặc sản nổi tiếng của Thăng Long - Hà Nội. 


Ở phia Nam. rượu sen và rượu cúc Làng Hoàng 
Mai (gần Chợ Mơ ngày nay) vẫn là một đặc sản qúy 
(3:32) và đến tận những năm gần cuối Thế kỷ XIX, 
người ta vẫn còn đem các loại rượu này để tiến Vua 
(7-XXXII:382). 


Ngoài ra. phần lớn các phường thôn này đều 
trồng rau, trong đó có những loại rau gia vị nổi 
tiếng. Ruộng lúa thì xen kẽ trong tất cả mọi thôn 
phường. Nhả nước vẫn bắt nộp tô ruộng công và 
ruộng tư, tuy có châm chước giảm nhẹ, khoảng một 
nửa (20-II:76). 


Việc tồn tại một số thôn phường chuyên canh 
rau, hoa, quả chung quanh Thăng Long - Hà Nội 
trước hết là do nhu cầu cung ứng cho một thị trường 
tiêu thụ được chọn lọc, đó là tầng lớp Vua quan, 
Nho sỹ và tầng lớp thị dân giàu có. Diện tích hẹp và 
chất đất thích hợp của các phường thôn này cũng là 
một lý do để chuyến từ việc trồng lúa sang việc 
trồng cây đặc sản. Ngoài ra còn có thể do sự chỉ 
đạo của Nhà nước phong kiến. Chúng ta được biết 
tử thời nhà Trần (1362), ở Thăng Long đã có 
Phường Toán Viên gồm những tư nô của Trần Dụ 
Tông đưa ra để trồng hành tỏi (ngày nay ở vào 
quãng Đường Thụy Khuê, gần Hồ Tây (86:69-70). 
Đời Lê, năm 1435, đã có một chỉ dụ, theo đó “phần 
đất ở Kính thành thì cấm chỉ trồng dâu, là ruộng đất 
của Nhà nước bản cho thì được trồng các thứ hoa 
quả" (B-III:108). 


Tóm lại, kết cấu kinh tế của Thăng Long - Hà 
Nội tà một hệ thống cấu trúc gần như hoàn chỉnh 
với một cơ chế nồng - thủ công - thương nghiệp gắn 
bó với nhau và hoạt động một cách có hiệu lực. Kết 
cấu này lấy khu buôn bán tập trung làm hạt nhân, 
bao gồm một số chợ lớn trung tâm, bến cảng - sông 
là một đạng đặc biệt của chợ, các phố phường nội 
thị vừa là cửa hiệu buôn bán tại chỗ, vừa là những 
xưởng thủ công chế tác khâu cuối cùng hoặc các 
nghề đòi hỏi kỹ thuật tính. Tầng ngoại ví là một 
vành đai ven đồ các phường thôn chuyên nghiệp và 
chuyên canh đặc sản, là nơi dự trữ và tiếp tế hàng 
hóa cùng sản vật cho khu buôn bán trung tâm, bảo 
đảm cho trung khu này tồn tại và hoạt động. 


Tuy nhiên, kết cấu đó không phải là một hệ 
thống đóng kín, phong bế. Thăng Long - Hà Nội đã 


có những mối liên hệ kinh tế thường trực và mật 
thiết với môi trường bên ngoài hệ thống. 

Trước hết, ta phải kể đến một số làng thủ công 
chuyên nghiệp thuộc Tứ trấn, ở trong tầm bán kính 
của mạng lưới chợ Thăng Long - Hà Nội, nghĩa là 
cách những chợ đó độ khoảng một ngày đường đi 
về, hoặc xa hơn, chừng vài chục km. Đó là những 
người bán kiêm khách hàng quen thuộc của Kẻ 
Chợ - Hà Nội trong những ngày phiên chợ. Cũng từ 
các làng này và các phố phường Nội thị Kẻ Chợ - 
Hà Nội, đã có một luồng di cư hai chiều. 


Đó là cụm các làng dệt La Khê, La Cả, Ÿ La, 
Phùng Thôn (Sơn Tây), Vạn Phúc (Sơn Nam), các 
làng thêu và làm lọng Hướng Dương, Quất Động, 
Đào Xá (Sơn Nam), Làng nhuộm Đan Loan (Hải 
Dương), các làng đúc đồng và làm đồ đồng thuộc 
Kinh Bắc (mà nối tiếng nhất là hai Làng Đề Kiều và 
Đông Mai). Xa hơn có Làng Đại Bái (Gia Bình - Kinh 
Bắc) cũng là một xã đúc đồng, Làng Trâu Khê (Hải 
Dương) làm nghề vàng bạc, Làng Nhị Khẽ (Sơn 
Nam) làm nghề tiện, các Làng Hà Vĩ và Bình Vọng 
(Sơn Nam) có nghề sơn, Làng Khảm Ghuyên 
Nghiệp hay Chuyên Mỹ (Sơn Nam), cụm ba Làng 
Chăm: Trúc Lâm, Văn Lâm, Phong Lãm T(ứ Kỳ, Hải 
Dương) chuyên về nghề da và giầy dép, Làng Đào 
Xá (Hải Dương) làm quạt, các làng gốm Thổ Hà và 
Phù Lãng (Kinh Bắc) có quan hệ mật thiết với làng 
gốm Bát Tràng. 


Các làng chuyên thủ công này, cùng với Kẻ Chợ 
- Hà Nội đã tạo nên một thị trường thống nhất liên 
vùng trong phạm ví đồng bằng Bắc Bộ và một phần 
trung du, tụ tập trong các châu thổ và triển sông 
của các Sông Hồng, Sông Đáy, Sông Thái Bình và 
Sông Cầu. Trong đó có làng chỉ có những mối liên 
hệ gián tiếp, tương đối xa, nhưng có những làng 
thực sự là những cơ sở sản xuất gia công, một thứ 
cơ sở vệ tỉnh của Kẻ Chợ - Hà Nội, như cụm các 
Làng La chuyên về nghề dệt, mua tơ và cung cấp 
vải lụa cho Phố Hàng Đào. 


Một loại hình liên hệ kinh tế khác của Kê Chợ - 
Hà Nội đổi với bên ngoài là những tuyến buôn bán 
nửa đường dài và đường dài, mà đầu mối của nó là 
bến cảng của Sông Hồng và triển sông đó. Một 
mặt, nó mở ra những trao đổi hàng hóa với mạn 
Thượng du (Tây Bắc, Đông Bắc) và miền Vân Nam 
(Nam Trung Quốc), mặt khác tạo nên những luồng 
giao thương với vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng 
ven biển (Thanh Nghệ) cùng những tuyến buôn bán 
đường xa vượt biển như với Thành phố Quảng Châu 
(Trung Quốc)... 
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Tuy nhiên, về tổng thể, Thăng Long - Hà Nội 
không có kết cấu kinh tế của một thành phố 
chuyên nghiệp (chuyên nghề, chuyên mặt hàng 
của cả thành phố) hoặc sống chủ yếu vào các 
tuyến buòn bán đường dài xuyên Quốc gia như 
một số thành thị điển hình của Tây Âu thời hậu kỳ 
Trung đại. Nhìn chung. đời sống lịch sử của Thăng 
Long - Hà Nội đã dựa trên một thế cân bằng giữa 
kinh tế và chính trị - văn hóa, điều đó xác định vị 
tri vững bền và tư thế đứng đầu của nó trong toàn 
quốc, nhưng đồng thời nó cũng hạn chế những 
biến động lớn, những bước nhảy vọt trên con 
đường phát triển của thành phố này. 


II. KẾT CẤU XÃ HỘI CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 


4. Dân số vả sự phân bổ dân eư 


Thăng Long - Hà Nội là một thành thị cổ, lâu đời, 
phát triển đần dần theo con đường tiệm tiến, không 
có những biến đổi đảo lộn về mặt kinh tế như các 
thành thị Tây Âu Trung đại. Tuy nhiên nó lại trải qua 
nhiều cuộc xáo trộn về chính trị và xã hội, những 
biển cố lịch sử mà đảng kể là những cơn binh lửa, 
những cuộc di động xã hội lớn, ảnh hưởng của 
chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước phong 
kiến như thuế má, binh dịch... Do đó, số đân của 
Thăng Long - Hà Nồi cũng đã trải qua những biến 
động, nó không ổn định và không được thống kê 
một cách chính xác. 


Như chủng ta đã biết, trong những Thế kỹ XVII 
và nửa đầu Thế kỷ XVIII, do ảnh hưởng của đợt di 
động xã hội lớn đưa những thợ thủ công từ các làng 
chuyên nghiệp thuộc Tứ trấn ra hành nghề tại các 
phố phường Kẻ Chợ trong điều kiện thành thị này 
không có hệ thống thành lũy nào để bảo vệ và kiểm 
soát trong một Thế kỷ rưỡi, một sự bùng nổ dân số 
tại chỗ đã xảy ra. Theo các du khách phương Tây, 
người ta ước đoán là số dân của Kẻ Chợ lúc đó có 
thể lên đến “một triệu người" (206:109), “khoảng 
20.000 nóc nhả” (150:36) hoặc vượt cả những 
thành phố lớn ở Châu Âu *về sự hoạt động và về cư 
dân" (208-I:28-29). Chủng ta không thống kê được 
số dân của Thăng Long - Kẻ Chợ lúc đó một cách 
chính xác, nhưng qua những điểu miêu tả, mọi 
người đương thời chứng kiến đều nhất trí là Kẻ Chợ 
Thế kỷ XVII-XVIII là một thành phố rất đồng dân, so 
với các thành phố khác ở Châu Á và trên Thế giới. 

Bước qua Thế kỷ XIX, trong những thập kỷ đầu 
số dân của Thăng Long - Hà Nội có chiều hướng 
giảm sút. Một mặt nó có thể do ảnh hướng của việc 


đi chuyển một bộ phận đông đảo các quan lại thuộc 
triểu đình Trung ương, quân sỹ và Nho sinh từ 
Thăng Long về nơi Kinh đô mới là Huế; mặt khác, 
do chính sách binh dịch và thuế má nặng nề của 
nhà Nguyễn, dân chúng một số thôn phường ở 
Thăng Long - Hà Nội đã phải lưu tán đi các địa 
phương khác để trốn thuế, trốn lính. Đầu Thế kỷ 
XIX, Bissachère ước đoán là “Bắc Kinh (tức Bắc 
Thành) có khoảng chừng 40.000 dân" (133-I:73). 


Trong một bản báo cáo về việc quân gửi triều 
đình năm 1838, Tống đốc Hà Ninh lúc đó là Đặng 
Văn Thiêm viết: “... Những nhà ở 175 thôn phường 
trong thành (Đại La) chịu ra lính 456 người, đều là 
tứ chiếng ngụ cư, từ khi tuyển linh đến giờ, số đính 
ngày giảm sút, không thể bổ sung sổ ngạch lính 
thiếu, nay số hiện tại chỉ còn 359 người, trong đó 
phần nhiều là thuê mượn đội tên..." (7-XVIH:350). 


Đặng Văn Thiêm bèn đề nghị cho dân các thôn 
phường đó được nộp thuế biệt nạp bằng sản vật hoặc 
nộp thay bằng tiền để được miễn lính, và ở các nơi nào 
“tựu trung có ba, bốn người hoặc năm, sáu người riêng 
biệt làm một thôn hay một phường thì xin cho tùy tiện 
được dính liên với nhau, hoặc cho hai, ba thôn phường 
hợp lại làm một, khiến cho nơi này nơi nọ ràng buộc với 
nhau, ngõ hầu không đến nỗi ta tán" (7-XVIII:351). 


Năm 1841, tỉnh thần Hà Nội lại tâu: 


“Hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận ở quanh 
tỉnh thành đều là dân tứ chính (tứ chiếng) xưa nay 
tụ họp đông đúc, buôn bán kiếm ăn. Từ năm Minh 
Mạng thứ 12 (1831), sau khi bắt lính, thành ra lưu 
tán đi ở nơi khác. Năm thứ 17 (1836), đã bắt về 
đăng tên vào hộ tịch, để đóng sản thuế, sau đó vì 
có bệnh dịch, có kẻ đem cả vợ con đi nơi khác, có 
kẻ bỏ nhà cửa trống không. Những người hiện còn 
ở trú ngụ thì chỉ bán nước chè, gảnh nước thuê làm 
ăn... (7-XXIII:218) và xin giảm nhẹ mức thuế biệt 
nạp. Trong bài thơ Phúc Lâm !ão, Cao Bá Quát đã 
vẽ lên cảnh dân chúng lưu tản, thôn xóm tiêu điều 
ở Phường Phúc Làm thuộc tỉnh thành Hà Nội những 
năm thời Minh Mạng: 


ĐA, xám. âu du đu nai KẾ«, 
Co, Đá, cRáu ngoazv đầu kả, [Ana, đu Ra 
(30:328). 
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Từ khi triều đình nới rộng chính sách binh dịch 
và giảm nhẹ thuế biệt nạp đối với dân chúng các 
thôn phường Hà Nội, dân số ở đây có phần lại dần 
dần tăng lên, đông đúc trở lại, tuy vẫn còn kém xa 
lúc trước (7-XXV:24). 


Đến khoảng những năm 70, 80 của Thế kỷ XIX, 
các tác giả phương Tây đều ước đoán số dân của 
nội thành Hà Nội vào khoảng từ 10 đến 15 vạn 
người (theo Dupuis: 10 vạn, Chapotot: 10 vạn; 
Hocquard: 10 vạn; Luro: 12-13 vạn; Chotard: 10 
vạn; Plauchut: 10 vạn; Sylwestre: 12-13 vạn; 
Labarthe: 12 vạn; Imbert: 12-15 vạn; Rosny: ít nhất 
15 vạn). Tuy nhiên, số dân đính ghỉ trong hộ tịch thi 
lại rất ít. Chúng ta không có số liệu dân đính của 
riêng hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, nhưng 
theo Đại Nam nhất thống chí thi số dàn đình của 
cả Tỉnh Hà Nội (bao gồm một diện tích rất rộng) 
tổng cộng cũng chỉ là 60.157 người. 


Trong những năm 1883-84, khi Pháp đánh 
Thành Hà Nội lần II, một số dân chúng Hà Nội đã 
lánh về các vùng quê để chạy loạn, làm số dân nội 
thành lại bị giảm sút đi. Năm 1885, Brunat báo cáo: 
“Hà Nội có chừng từ 10 đến 12 vạn người, nhưng 
giờ đây, sau mấy năm chiến tranh, số dân đã giảm 
xuống còn tử 4 đến 5 vạn người' (141:21). Tiếp sau 
khi tình hình ổn định, số dân Hà Nội lại dần dần 
tăng lên. 


Sự phân bố cư dân của Hà Nội trải ra không 
đều. Khu vực buôn bản cũ, giữa Thành và bờ Sông 
Hồng, vẫn là một nơi có mật độ cư dân đậm đặc 
nhất. H.Rivière đến Hà Nội năm 1882, đã nhận xét 
khu vực này là "một quần cư chen chúc dày đặc 
những người là ngườ?' (187:131). Boissière thì cho 
là “dân cư ỏ đây rất dày đặc” (138:202). 

Mật độ cư dân của Hà Nội giảm dần khi người ta 
cảng đi xa khu trung tâm. Khu Nam Hồ Hoàn Kiếm 
và khu Tây Nam thành phố, tiếp giáp với Phủ Chúa 
Trịnh là khu sầm uất trong Thế kỷ XVII-XVIII, đã trở 
nên hoang vắng trong những thập kỷ đầu của Thế 
kỷ XIX, đông đúc trở lại với đám dân cư thủ công 
thương nghiệp trong nửa Thể kỷ tiếp theo sống trong 
các phổ phường mới được mở mang về sau này. 


Về mặt xã hội, sự không ổn định của dân số và 
sự phân bố cư dân không đều của Thăng Long - Hà 
Nội sẽ được tiếp tục kích thích bởi các luồng di động 
xã hội 2 chiều. Điều đó dẫn đến hệ quả là tầng lớp 
thị dân ở đây cũng không ổn định, luôn luôn bị xáo 
trộn. Số thị dân gốc sống tại các phố phường qua 
nhiều thế hệ không nhiều không cố kết lại thành 
một tầng lớp thuần nhất có lợi ích chung. Tính chất 


thị đân của thành phố vì thế cũng bị pha loãng 
nhiều bởi yếu tố nông dân. Cũng như về mặt kinh 
tế, Thăng Long - Hà Nội đã không có một kết cấu 
xã hội riêng biệt - một kết cấu xã hội thành thị khác 
về chất với kết cấu xã hội nông thôn - mà chỉ là một 
vì mẫu của kết cấu xã hội trên phạm vị cả nước, 
được cô đặc lại. 


2, Quan liêu 


Trong nhiều Thế kỷ, Thăng Long đã từng là Kinh 
đô của cả nước, là trung tâm chính trị - văn hóa và 
là nơi phồn hoa đô hội. Vì vậy ở đó đã tập trung một 
số lượng quan liêu và quân sỹ đông đảo hơn bất kỳ 
một nơi nào khác. Đẳng cấp thượng lưu Quốc gia 
cũng là đẳng cấp thượng lưu của thành phố, và 
ngược lại. 


Trong 2 Thế kỷ XVII và XVIII, khối quan liêu ở 
Thăng Long bao gồm chủ yếu tầng lớp Vua quan 
thuộc triều đình Trung ương và một số quan lại địa 
phương. Qua Thế kỷ XIX, số quan liêu thuộc triều 
đinh Trung ương đã rút về Huế, nhưng mặt khác, 
số quan lại địa phương cấp tỉnh và cấp huyện lại 
tăng lên. 


Chủng ta không có tài liệu thật cụ thể về tổng số 
quan lại thuộc triều đình Trung ương và bộ máy 
chính quyền địa phương ở Thăng Long Thế kỹ XVII- 
XVII. 


Theo cách tính của Lê Qúy Đôn trong Kiên văn 
tiểu lục thì tổng số quan chức trong ngoài dưới triều 
Hồng Đức là 5.398 người, đến thời Lê Trung hưng 
giảm đi chỉ còn khoảng chừng 500 người, trong đó 
dự vào triều ban không quá 300 người (14:121-22). 
Chúng ta không bàn đến mức độ chính xác của số 
liệu đó, nhưng lưu ý rằng Lê Quý Đôn không tính 
đến một số rất đông các họ hàng thân thích của 
Vua Lê Chúa Trịnh, những người này không có 
chức vụ cụ thể nhưng có tước hiệu và được cấp 
bổng lộc, trên thực tế cũng là một bộ phận của 
đẳng cấp quý tộc - quan liêu. Kèm theo là một số 
lượng còn đông hơn gồm các thuộc lại, quân hầu, 
vệ sỹ, gia nhân, thị tì ở trong các Cung Vua, Phủ 
Chúa. Marini khi tới Thăng Long đã nhận xét là "số 
lính gác, võ quan, nhãn viên, người phục vụ.... sai 
nha... tất cả đều làm người ta ngạc nhiên và vượt 
QUÁ sức tưởng tượng" (186:116). Lê Hữu Trác thì 
miêu tả cảnh Phủ Chúa “người giữ cửa truyền báo 
lệnh công đi lại tíu tr: như mắc cửi. Vệ sỹ canh gác 
của cung ra vào phải có phù hiệu..." (15:31). Chỉ 
riêng số thuộc lại thuộc 6 bộ của triều đình Vua Lê, 
theo thống kê của Phan Huy Chú, thì đến năm 
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1787, số này đã lên tới 498 người (19-IIl:18). Số 
lượng các quan lại cấp địa phương ở Thăng Long - 
Hà Nội thực ra không nhiều nhưng lại có liên quan 
trực tiếp đến các mặt sinh hoạt của nhân dân. Đứng 
đầu Kinh thành Thăng Long đời Lê là chức vụ Đề 
lĩnh và Phủ doãn. Phủ doãn Phụng Thiên là chức 
quan trung bình, xếp hạng Chánh ngũ phẩm trong 
trật tự đẳng cấp quan liêu. Theo Đại Việt sử ký 
toàn thư Phủ Doãn là quan đàn áp, nếu thấy các 
nhà quyền quý thế lực, các nhân viên bất đẳng, 
kiêu túng du đăng, không theo pháp chế, cho được 
tâu hoặc trừng tr” (8-IV:330). Lịch triếu tạp ký 
cũng ghi chép tương tự (20-I:39-40). Lịch triểu 
hiến chương loại chí ghi chỉ tiết hơn: “(Quan Phủ 
Doãn) đàn áp những kẻ quyền quý cường hảo, xét 
hỏi những vụ kiện do huyện quan xử mà kêu lại ở 
bân hạt, cùng là khảo xét thành tích của quan lại, 
khảo luận sỹ từ trong kỳ thi hương và các việc khác" 
(19-II:42). Năm 1718, Chủa Trịnh tại quy định trách 
nhiệm “về các tạp tụng như hộ, việc giả thú, việc 
ruộng đất ỏ trong Kinh đô thi do Phủ doän" (20- 
I:284) Tóm lại, chức vụ Phủ đoãn trông coi Thăng 
Long - Kẻ Chợ về các mặt chính trị tổ chức quan lại 
kinh tế khoa cử và pháp luật dân sự. 


Chức vụ quan Đề lĩnh ở Thăng Long là “coi giữ 
mọi việc ö Kinh đô. Phàm những việc cầu cống, 
đường sá, khai mương, tháo nước, cứu hỏa, phòng 
gian đều phải trông nom, chỉnh lý. Đổi với các việc 
kiện tụng, chỉ được phép khám xét tra hỏi các việc 
trộm cướp và đánh nhau" (20-I:39). Hiến chương 
ghi thêm: “(Đề fímh) nên chiếu sự lý trong lệnh 
truyền năm trước, chuyển sức cho các quan coi khu 
ngoại õ cho các làng xỏm họ mạc sở tại, nhất luật 
thi hành" (19-II:42). Tóm lại, chức vụ Đề lĩnh đứng 
đầu Kinh thành về các mặt quân sự, cảnh sát, bảo 
vệ trật tự trị an và trông nom tu sửa các công trình 
công cộng. 


Dưới Phủ doãn và Đề ĩnh là các chức huyện 
quan, nhiệm vụ và quyền hạn tương đối nhỏ, ít được 
nhắc đến trong sử sách. 


Đầu Thế kỷ XIX, Thăng Long đổi ra Bắc Thành, 
đứng đầu có quan Bắc Thành Tổng trấn thay mặt 
triều đình trông coi các trấn phía Bắc (người đầu 
tiên là Nguyễn Văn Thành) cùng với các quan lại 
thuộc sáu Tào, thay mặt cho sáu Bộ trong Kinh, 
Trông nom Phủ Hoài Đức là các chức Tuyên phủ sứ 
và Án phủ sứ, đến năm 1827 đổi thành Tri phủ. 


Từ năm 1831, Tỉnh Hà Nội ra đời, bãi bỏ Bắc 
Thành tổng trấn. Hệ thống quan lại địa phương cấp 
tỉnh lại được thiết lập và mở rộng. Đứng đầu là các 


chức Tổng đốc, Tuần phú, Đề đốc, Bố chánh, Án 
sát... Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội - Ninh Bình) đầu 
tiên là Nguyễn Văn Hiếu, được bổ nhiệm năm 1831, 
thời Minh Mạng. Sau đó mội thời gian, các chức Tri 
Huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận được bổ nhiệm, 
nhưng nhìn chung, viên Tri Huyện Thọ Xương đã 
kiêm nhiệm cả Huyện Vĩnh Thuận, cai quản toàn bộ 
miền đất tương đương với nội Thành Hà Nội ngày 
nay. Ngoài ra ở Hà Nội lúc đó còn có các chức quan 
chuyên môn, như các quan lại thuộc cục Tạo tác 
(làm đồ dùng cho triểu đình và trưng thu thuế biệt 
nạp) và cục Bảo tuyển (đúc bạc, tiền đồng và tiền 
kẽm cho Nhà nước). Năm 1835, bên cạnh chức 
Thành thú úy (trông nom về việc cảnh sát trật tự trị 
an), Minh Mạng đã đặt thêm chức Phòng thủ úy 
“chuyên coi quân đội Tuần thành và các hạng thợ ở 
Hà Nội (7-XVI:217). 


Trên danh nghĩa, tầng lớp quan liêu ở Thăng 
Long - Hà Nội - cấp Trung ương và địa phương - chỉ 
là những người làm nghề cai trị, thay mặt Nhà Vua 
cai quản nhân đân Kinh thành. Họ được Nhà nước 
trả lương, cấp đất ở, được hưởng một số bổng lộc 
và chế độ ưu đãi. Về nguyên tắc, họ không được 
phép hoạt động kinh doanh, đặc biệt không được 
tham gia vào công việc buôn bán. 


Tuy nhiên, trên thực tế, tầng lớp quan liều và 
quý tộc Kinh thành này đã có một thế lực rất lớn. 
Họ là một đẳng cấp thượng lưu có đặc quyền được 
pháp luật bảo vệ trong đời sống và trong quy chế 
sinh hoạt. Vì sống ở Kinh đô, thường xuyên liếp 
xúc với giới quyển quý và trong khung cảnh phôn 
hoa đỏ hội, thể lực của các quan liêu - quý tộc càng 
được củng cố vững chắc thêm. Với thế lực đó, tầng 
lớp này đã thực hiện nhiều thủ đoạn ức hiếp, bóc 
lột, cưỡng bức siêu kinh tế đối với đàn chúng Kinh 
kỷ. Ta đã thấy như Đặng Mậu Lân, em trai Đặng 
Thị Huệ “thường ngày vẫn đem theo vài chục tên 
tay sai cầm gươm vác giáo đi nghênh ngang khắp 
Kinh ấp" (13). Họ còn thường xuyên sai gia nhân, 
thị vệ đi ra phố phường chợ búa tìm kiểm các của 
ngon vật lạ, cưỡng chiếm hoặc mua rẻ của nhân 
dân, làm cho “bại dân hỏng chính không gì lệ 
bằng" (6-III:282). 


Nhà nước đã nhiều lần ra sắc lệnh ngàn cẩm, 
cho bắt giam kể cậy quyền mua hiếp (151:404), 
thậm chí xử tội đồ (19-III:149), nhưng vẫn không trừ 
được thói tệ. Mặt khác, giới quan liêu quý tộc Kinh 
đô này, sống giữa một nơi phố phưởng đông đúc 
tấp nập bản mua, bản thân cũng còn tiến hành cả 
những hoạt động kinh doanh lén lút, đặc biệt thông 
qua vai trò của các bà vợ, theo đó thi “ngay đến cả 
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phu nhân các bậc đại thần cũng không e ngại gì khi 
hoạt động buôn bán” (175:78). Dampier đến Kẻ 
Chợ vào Thế kỷ XVII đã nhận xét: “Các quan rất dễ 
dàng trả nên con buôn khí có thể vớ được món lợi 
nào. Các quan mua những thứ gì lớn lao và đắt tiền, 
những thứ gi giá trị ít hơn, các quan đã có những 
phụ nữ thân tín, rất thạo nghề buôn, họ nhận một 
hay hai “lô" hàng để lấy một số lã (123:91). 


Với những thủ đoạn trên, mặc dù lương bổng có 
hạn, họ đã trở nên giàu có sang trọng, sống một 
cuộc đời trưởng giả, với cái cảnh “một bà lớn ởi 
võng mành mành cánh sáo, đầy tớ lính hầu rậm 
tịch, đến trước cửa một nhà hàng bạc, truyền thị tỳ 
dừng võng lại để hỏi mua mấy chục nén bạc" 
(35:84) quen thuộc của đẳng cấp quan liêu mà 
Phạm Đình Hổ đã miêu tả (có khác chăng đây là 
cảnh trưởng giả lừa bịp). 


Còn đây là một đoạn miêu tả về một viên quan 
lại khi đi qua một phiên chợ đông người của Hà Nội 
vào đầu những năm 80 của Thế kỷ XIX: 


“Chợ đang họp... Người ta va vấp, xô đẩy nhau... 
Nhưng bỗng nhiên, từ đầu phố, người ta thấy xô ra 
2 chủ lính lệ mặc quần áo đỏ, bước chân chạy đầu, 
rồi tiếng trống vang lên. Lập tức, tiếng ồn ào ngừng 
bật, các mẹt hàng hoa quả, thịt thà, thuốc men, nồi 
niêu bát đĩa, tôm cá bỗng nhiên biến mất như có 
phép lạ. Đám đông người kéo ùa vào các gian lều 
cạnh đò, và ai không kịp tìm chỗ ẩn thì vội rạp mình 
bái lậy, quỳ gối chắp tay cúi đầu, tất cả biểu lộ một 
nỗi kinh hoàng lớn. Một viên quan, uể oải nằm duỗi 
dài trong cảng, do các phu kiệu rảo bước khiêng 
qua, và trên nét mặt ông ta, người ta đọc được một 
về cau có u sầu, thâm hiểm giả dối, hình như là đặc 
tính dành riêng cho những người có chức có 
quyền... Khi viên quan ởi rồi, chợ lại trở lại quang 
cảnh nhộn nhịp quen thuộc..." (176:97). 


Tóm lại, ở Thăng Long - Hà Nội, Thế kỷ XVII- 
XVIII-XIX, tầng lớp thượng lưu thống trị thành phố 
chính là đẳng cấp quan liêu quý tộc chứ không phải 
là các nhà đại phú thương trưởng giả như trong các 
thành thị Tây Âu trung đại. Quyền lực ban đầu và 
chủ yếu của họ là uy thế chính trị và đặc quyền xã 
hội, chứ chưa phải là khả năng kinh tế. Nhưng sống 
trong môi trường của một nền kinh tế hàng hóa phát 
triển và một sình hoạt thành thị xa xi dựa vào những 
hình thức cưỡng bức siêu kinh tế, đại đa số các 
quan liêu này đã nhanh chóng chiếm được địa vị ưu 
thế về kinh tế, trong khí vẫn giữ được những đặc 
quyền về chính trị - xã hội. Điều đó đã bổ sung, 
tăng cường thế lực thống trị toàn điện của họ đối với 


thành phố, với một vị trí thượng đẳng không thể bị 
san sẻ và lay chuyển được trong bậc thang xã hội. 


Một bộ phận khác có quan hệ khá chặt chẽ với 
giới quan liêu là quân sỹ. Vì Thăng Long là Kinh đô, 
nên trong Thế kỷ XVII-XVII, số lượng binh lính ở 
đây khả đông. Theo sự ước đoán của một tác giả 
nước ngoài, số đó có thể lên đến xấp xỉ 10 vạn 
người (175:80). Thời Nguyễn, số đó phần nào giảm 
sút. Năm 1821, Minh Mạng duyệt bình ở Bắc 
Thành, số binh có tới trên 140.000 người (7-V:278). 
Đến cuối Thế kỹ XIX, số quân sỹ đóng ở Hà Nội còn 
độ 3.000 người (167:56), tất cả đều đóng ở trong 
thành. Thực ra, chỉ trừ một số võ quan cao cấp, còn 
tuyệt đại đa số quân lính đều xuất thân từ khối bình 
dân, sinh hoạt như bình dân. Phần lớn họ là dân 
đình các thôn phưởng bị bắt lính theo chế độ binh 
địch, hoặc vì nghèo túng mà phải thuê mượn đội tên 
(7-XVII\:350) đi thay cho những người khác, có địp 
là tìm cách lẩn trốn. Binh lính địa phương của riêng 
hai huyện ở Hà Nội - tức các đội quân phòng thành 
- lại còn ở trong một tình trạng tồi tệ hơn. Tuy vậy, 
họ vẫn là một công cụ chuyên chính đắc lực để đàn 
áp và bảo vệ lợi ích của đẳng cấp Vua quan thống 
trị, được Nhà nước phong kiển trả lương và miễn 
mọi nghĩa vụ thuế má, tức như một bộ phận nằm 
trong bộ máy Nhà nước phong kiến và gắn liền với 
đẳng cấp quan liêu. 


3. Nho sỹ 


Nếu Thăng Long - Hà Nội đã là một thành thị tập 
trung giới quan liêu đông đảo nhất trong cả nước thi 
nó cũng là một thành phố tập trung giới Nho sỹ 
đông đảo nhất của Việt Nam thời Trung đại. Thứ 
nhất, hầu như toàn bộ tầng lớp quan liêu bản thân 
cũng là một loại Nho sỹ - những hiển Nho đã đỗ đạt 
và ra làm qua. Một khi đã là công bộc của triều 
đình, nhưng họ vẫn tự coi mình là những mòn đệ 
của Khổng Mạnh. Sau nữa, Thăng Long còn là một 
trung tâm văn hóa lâu đời, nơi thường xuyên lổ chức 
các khoa thi Quốc gia, nơi tập trung một số lớn 
trường học công và tư, nên nó đã thu hút một số 
lượng đông đảo các học trò - Nho sỹ - từ các địa 
phương trong nước đến theo học, trọ học, chờ ngày 
ứng thi. Khối Nho sinh này cũng là một bộ phận chủ 
yếu của tầng lớp Nho sỹ, một vườn ươm phong phú 
cho đẳng cấp quan liêu, một tầng tớp chuẩn - quan 
liêu, thường xuyên bổ sung và đổi mới bộ máy Nhà 
nước thống trị. 


Trong một thời gian dài, các Nho sỹ Thăng 
Long - Hà Nội đã tụ tập chung quanh khu Quốc Tử 
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Giảm, một trường Đại học cấp cao do Nhà nước 
đứng ra tổ chức. Ở đây thường xuyên có khoảng 
chứng 300 giám sinh nội trú, sinh hoạt và học tập. 
Phần lớn họ đều là con em quý tộc và quan lại, 
được chia thành 3 loại cao thấp khác nhau 
(Thượng xá sinh, Trung xá sinh và Hạ xá sinh 
(14:91) (186:124)), từng quý được Nhà nước cấp 


cho học bổng và học phẩm. Quốc Tử Giám thi” 


được triểu đình ban cho học điền (năm 1723, lên 
đến 60 mẫu). Ngoài ra lại cứ đến ngày Rằm, mồng 
một hàng tháng thì đại hội học trò (các nơi) để đến 
học tập (8-IV:291). 


Thời Lê Trung hưng, các khoa thi Hội và Đình đã 
được tổ chức tương đối đều kỳ ở Thăng Long. Theo 
thống kê của Phan Huy Chú, từ 1595 đến 1787, có 
lÃ\ cả là 63 khoa (19-III:41-46). Các kỳ thi này 
thường được tổ chức ở các địa điểm khác nhau như 
Điện Giảng Võ, Bến Thảo Tân, Lầu Ngũ Long... 
Các vị tân khoa được yết tên trên bảng vàng treo 
trên Cửa Đông Hoa, Đình Quảng Văn hoặc Nhà 
Thải Học, tên các hạng Tiến sỹ được khắc vào bia 
đá. Thế kỹ XIX, Quốc Tử Giám của nhà Nguyễn 
chuyển vào Kinh đô Huế, Văn Miếu Hà Nội trở 
thành nơi bình văn và học tập cho các kỳ thi Hương. 


Trong suốt những Thế kỷ XVIII-XVIII-XIX. Quốc 
Tử Giám - Văn Miếu và các thôn phường chung 
quanh Phường Bích Câu, Thôn Minh Giám và Văn 
Hương (sau đổi là Văn Chương), khu Thái Hồ (sau 
đổi là Văn Hồ, bị lấp dần, nay chỉ còn một phần nhỏ 
là Hồ Giám), đã trở thành nơi lui tới tấp nập, trọ học 
đông vui của giới Nho sinh Thăng Long - Hà Nội. 
Đầu thời Tự Đức, dân sở tại cho lập nên ở đây một 
khu nhà tập thể cho các Nho sinh quê ở tỉnh xa lên 
Hà Nội tro học, gọi là Nho sinh quán, tục gọi là 
Quán anh đồ (105:123). Có thể nói khu Văn Miếu 
của Thăng Long - Hà Nội chính đã là một thứ 
Quarier Lafin của Việt Nam thời trung đại. 


Tuy nhiên, Nho sinh Thăng Long - Hà Nội không 
phải chỉ tập trung ở riêng khu Văn Miếu, mà còn ở 
khắp các thôn phường khác của Đô thành. Vì Quốc 
Tử Giám không thu nạp hết số sỹ tử đồng đảo, nên 
rất nhiều trường tư thục, kể cả các trường cấp cao, 
đã được tập nên ở Thăng Long - Hà Nội, phần nhiều 
do các vị khoa bảng đã từ quan hoặc các vị ấn Nho 
đứng ra phụ trách giảng dạy. Nổi tiếng nhất ở Thế 
kỷ XVII là trường tư thục của Thám hoa Vũ Thạnh, 
mở trường dạy học ở Phường Hào Nam "liền ngay 
với Hồ Bảy Mẫu. Mỗi khi đến ngày giảng tập, nhà 
học không đủ chứa hết, học trò thường mượn 
thuyền nan cập vào bên hồ để nghe giảng dạy" (34- 
1q34: tờ 46). 


Qua Thế kỷ XIX, số trường loại này càng phát 
triển, đáng kể nhất là các trường của các ông Cử 
Phạm Dưỡng Am (Phạm Hội) ở Thôn Tự Tháp 
(Hàng Trống). ông Nghè Vũ Tông Phan cũng ở thôn 
ấy, gần Hồ Hoàn Kiếm, ông Đốc Mọc Lê Đình Diên 
ở Ô Nghĩa Dũng (Hàng Đậu), ông Bảng Lũ Nguyễn 
Siêu ở ven cửa Sông Tô (Chợ Gạo), öng Cử Vũ 
Thạch Nguyễn Huy Đức ở ngôi nhà số 7 Phố Tràng 
Thi ngày nay (115:172), ông Cử Kim Cổ Ngô Văn 
Dạng ở quãng Phố Đường Thành. Lớp Nho sinh Hà 
Nội của các trường này sau này đã có rất nhiều 
người đỗ đạt, làm nên các bậc đại thần, nhưng 
phần lớn vẫn tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình 
đối với người thầy học cũ, như trường hợp của các 
Hình bộ Thượng thư Nguyễn Trọng Hợp, Lại Bộ 
Thượng thư Nguyễn Tư Giản, Khâm sai Vũ Duy 
Ninh đối với người thầy đáng kính Vũ Tông Phan - 
ông Nghè Tự Tháp (56-I:261-68). 


Trong bậc thang đẳng cấp của khối cư dân 
Thăng Long - Hà Nội, Nho sỹ là một tầng lớp xã hội 
đông đảo, phức tạp và rất khó định hình. Có thể nói 
đây chính là một tầng lớp dọc, trải rộng ra suốt từ 
cải gốc bình dân vươn lên đỉnh ngọn quan liêu quý 
tộc. Đông đảo Nho sỹ từ các làng quê thuộc các 
trấn, tỉnh xa xôi, được cha mẹ hoặc vợ cấp lương 
tiền cho lên Thăng Long - Hà Nội ăn học, ở trọ trong 
Quán anh đồ cạnh Giám, dè sẻn từng đồng lên 
mua sảch vở giấy bút ở Phố Hàng Gai, đó chỉ có thế 
là những người thuộc đẳng cấp bình dân thực thụ, 
Nhưng một khi họ đã đỗ đại, trở thành các ông 
Nghè, ông Thám, tên được rạng rỡ ghi trên bảng 
vàng ở Cửa Đông Hoa và khắc vào bia đá tại Quốc 
Tử Giám, tiến qua Cửa Đoan Môn, quỳ trước thềm 
Điện Kính Thiên, chờ nhà Vua ban mũ áo cân đai 
và cho ăn yến, được các nhà buôn giàu có các Phố 
Hàng Bạc, Hàng Đào tranh nhau hứa gả cho con 
gái, tồi võng lọng nghênh ngang vinh quy trở về 
quê, thì người Nho sinh đó thực tế đã có một bước 
nhảy vọt về thân phận, chuyển qua hàng ngữ thống 
trị của đẳng cấp quan liêu, là một công cụ đắc lực 
của Triều đình phong kiến. Có những người sau khi 
đã đứng vững trong giới thượng lưu của xã hội, tắm 
mình trong cảnh phồn hoa đõ hội của Kinh thành, 
vẫn chưa quên cái gốc gác binh dân và cái làng quê 
nhỏ hé đã sản sinh ra và nuôi dưỡng mình. Nhưng 
cũng không ít những loại quan liêu, sau một thời 
gian tiếp xúc với môi trường quyền quý và sống 
trong cảnh xa hoa của Thăng Long - Hà Nội, đã tự 
cắt đứt mình với cai cuống rau Nho sỹ bình dân 
trước kia để thực thụ trở thành đứa con trung thành 
của giai cấp phong kiến thống trị. Ở họ, tước vị càng 
cao thì phẩm chất Nho sỹ càng mờ nhạt đi. 
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Tóm lại, Nho sỹ và quan liêu là hai bộ phận có 
liên quan khăng khít với nhau của một tầng lớp xã 
hội thống nhất, đẳng cấp Kẻ sỹ đứng đầu trong bậc 
thang giá trị cổ truyền sỹ - nông - công - thương. Nó 
được nhào luyện, hấp thụ trong ÿ thực hệ Nho giáo, 
một ý thức hệ về bản chất đã coi thường các lợi ích 
về kinh tế, khinh thị các hoạt động kinh doanh. Thế 
nhưng, đại đa số các Nho sỹ quan lại của xã hội 
Việt Nam thời xưa lại tập trung ở Thăng Long - Hà 
Nôi một thành thị phố phường đông đúc, tập nập 
bán mua. Ở đây, lớp người coi khinh lợi ích kinh tế 
và các hoạt động buôn bản, bị kích thích, cám đỗ 
bởi các sinh hoạt thành thị, vật chất xa hoa. Hạ là 
một đẳng cấp quý tộc, cai trị và đứng đầu một thành 
thị cơ bản tồn tại được nhờ ở những hoạt động kinh 
tế công thương nghiệp. Chính cái mâu thuẫn biện 
chứng nội tại đó của tầng lớp quan liêu - Nho sỹ 
Thăng Long - Hà Nội đã góp phần quy định đáng 
dấp và bước đi của thành phố Trung đại này trong 
một thời gian dài. 


4. Thợ thủ công - thương nhân. 


Ở Thăng Long - Hà Nội, ngoài các tầng lớp 
thuộc giới sỹ, dù sao cũng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 
trong cư dân, còn lại là đại đa số quần chúng thuộc 
các giới nông, công, thương cùng là một số tầng lớp 
thấp kẻm khác. Tất cả những người này hợp thành 
khối bình dân, tức là thứ dân, đẳng cấp bị trị trong 
kết cấu xã hội. 


Nông dân cày ruộng lúa nước, nếu xét trong 
toàn bộ xã hội Việt Nam đã là thành phần chủ thể 
của cư dân, có lẽ cũng không phải là ít đứng về mặt 
số lượng trong hai Huyện Thọ Xương và Quảng Đức 
- Vĩnh Thuận. Phần lớn họ sống tập trung trong các 
làng ven đô, bên cạnh tầng lớp nông dân chuyên 
canh vườn rau quả và tầng lớp thợ thủ công làng xã. 
Một số nông dân cày ruộng ở chen sâu vào các 
thôn phường nội thị, phía Tây và phía Nam quanh 
các vùng hồ ao. Họ vẫn phải đóng góp tô thuế cho 
Nhà nước, nhưng ở mức được giảm nhẹ khoảng 
chừng một nửa so với các nơi khác, với lý do là “các 
phường, các trại trong Kinh kỳ là nơi dân chúng ô 
gần kề ngay dưởi kiệu, bên xe của Vua Chúa" (20- 
II:75).Toàn bộ ảnh hưởng của nông thôn đã in dấu 
rất đậm nét lên đời sống của cư dân Thăng Long - 
Hà Nội về mạặi tính chất cũng như về mặt sinh hoại. 
Tuy nhiên, xét về mặt loại hình và kết cấu kinh tế - 
xã hội, thì tầng lớp nông dân này lại không phải là 
một yếu tố điển hình, một thuộc tính loại biệt của 
Thăng Long - Hà Nội. 


Đặc điểm riêng biệt, yếu tố bản chất của Thăng 
Long - Hà Nội là một thành thị, mà nói như Đại Nam 
nhất thống chí thì: "Thành thị (Hà Nội) là nơi tụ họp 
công thương, có lẫn cả người nước Thanh, tập tục, 
thích xa hoa... nhà ngồi như bát úp, tụ họp các mặt 
hàng, nhân vật cũng phổn thịnh" (6-l\I:165:189). 


Chính vì vậy mà bộ phận thợ thủ công - thương 
nhân mới chính là yếu tố chủ thể của cả kết cấu Đô 
thị Thăng Long - Hà Nội. 

Một điều nhận xét dễ thấy là trong khung cảnh 
của nền kinh tế hàng hóa giản đơn mang tính chất 
phong kiến của Thăng Long - Hà Nội, rất khó tách 
biệt rạch ròi giữa người thợ thủ công và thương 
nhân, vì đại đa số họ đều kiêm nhiệm, hoặc gần 
như kiêm nhiệm cả hai khâu sản xuất và lưu thông 
trao đổi. Nhưng mặt khác, họ cũng không phải là 
một tầng lớp thuần nhất, đồng đều về chức năng 
nghề nghiệp. Cùng thuộc tầng lớp thợ thủ công - 
thương nhân này có cả một cung bậc khá dài bao 
gồm những hạng người khác nhau. Các thợ thủ 
công Nhà nước (cỏng tượng) gồm có các tượng 
mục và tượng dịch, thực tế có thân phận của những 
người bình lính hay nói chính xác hơn, họ là những 
lính thợ. Thợ thủ công tự do bao gồm các hạng thợ 
thủ công định cư tại các làng xã ven đô và các phố 
phường nội thị, thợ thủ công lưu động tập hợp trong 
các tổ chức phường, hiệp (như các phường, hiệp 
thợ nề, thợ mộc, thợ đúc, thợ khắc bản in, thợ đóng 
cối...) và sau đó là tầng lớp lao động làm thuê. 
Thương nhân cũng gồm có nhiều loại khác nhau: 
tiểu thương dịch vụ (số này khá đông đảo với hệ 
thống hàng cơm - quán nước mọc lên nhan nhản ở 
khắp các phố phường), thương nhân - chủ hiệu, các 
thương nhân buôn chuyến nửa đường dài và đường 
dài trên các đội thuyền đính, cùng là các phủ 
thương Hoa kiều. Đó là chưa kể đến những thợ thủ 
công và thương nhân thuộc các làng xã phụ cận, 
thường xuyên mang hàng hóa ra buôn bản giao 
dịch trong các phố phường, chợ búa Hà Nội, đôi khi 
cần thiết cũng lưu lại trong một thời gian ngắn, họ 
thực ra là những nửa thị dân, những người dân Kẻ 
Chợ một nửa. Trong khuôn khổ của cuốn sách, 
chúng tôi chỉ đề cập đến các loại thợ thủ công và 
thương nhân định cư ở một số làng ven đô hoặc mỡ 
cửa hiệu vừa sản xuất vừa bản hàng tại các phố 
phường nội thị. Các phú thương Hoa kiều được xét 
riêng như một tầng lớp đặc biệt của Thăng Long - 
Hà Nội. 

Như chúng ta đã biết, ngay từ thời Lý, sau khi 
thành lập, Kinh đô Thăng Long đã có phố phường, 
chợ búa và tất nhiền, đã hình thành một tầng lớp 
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tiểu chủ - thương nhân, đù còn nhồ bé. Thời Lê, 
Nguyễn Trãi đã nói đến trong Dư địa chí một số 


phường của Thăng Long ở ven đô hoặc nội thị 
chuyên sản xuất hoặc buôn bán các mặt hàng. 


Qua Thế kỷ XVII và XVIII, với cuộc di cư của các 
thợ thủ công từ các làng chuyên nghiệp thuộc các 
trấn lân cận về hành nghề tại Kẻ Chợ, số lượng các 
tiểu chủ - thương nhãn ở đây đột ngột tăng lên. 
Marini nhận xét là các phố phường ở Kẻ Chợ “đầy 
ắp những thọ thủ công và thương nhân” (186:111). 
Dampier khi đến Kẻ Chợ năm 1688, cũng viết: 
“Chúng ta cỏ thể gặp thấy ở đây những người thợ 
thuộc rất nhiêu nghề, tỷ như thợ đóng móng ngựa, 
thợ làm nhà, thợ cưa xẻ, thợ mộc, thợ tiện, thợ dệt, 
thợ may, thợ làm đổ gốm, thợ sơn, người đổi bạc, 
thợ làm giấy, thợ tràng men, thợ đúc chuông và 
những loại thợ thủ công khác" (150;46), 


Nguồn gốc của các thợ này một phần là dân bản 
xã lâu đời của một số làng chuyên nghiệp ven đô, 
và phần lớn là từ các làng quê chuyên nghiệp nằm 
trong vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bên cạnh 
những triền Sông Hồng, Sông Đáy, Sông Thái Bình, 


Sông Cầu... tiện lợi cho công việc giao thương. Thời 
gian di cư ra Kẻ Chợ, có loại đã từ rất lâu đời (thời 
Lý), nhưng phần lớn là từ đầu thời Lê, đặc biệt tập 
trung trong hai Thế kỷ XVII và XVIII. Phương thức di 
cư hành nghề phổ biến là sau khi cả làng đã học 
được kỹ thuật chuyên môn do vị tổ nghề của làng 
truyền dạy, đến những dịp thuận tiện, họ đã kéo 
nhau lên Thăng Long - Kẻ Chợ để hoặc làm gia 
công mặt hàng cho Nhà nước, hoặc bán mặt hàng 
cho các cửa hiệu thuộc các phố phường nội thì, 
hoặc lập ra hẳn một phố phường mới để hành nghề. 
Về sau, số dân đi cư theo họ hàng làng xóm từ quê 
ra tỉnh đến định cư ở phố phường đó ngày một đông, 
và đến lượt phố phường kia trở thành một phổ 
phường chuyên sản xuất hoặc bán một mặt hàng, 
dân cư chủ yếu tà dân làng quê gốc. 


Căn cứ vào các truyền thuyết, văn bia, gia phả, 
địa bạ và một số di chí đình chùa riếu mạo, chúng 
ta có thể sơ bộ lập nên Bảng thống kê sau đây, gồm 
phần lớn các ngành nghề thủ công du nhập vào 
Thăng Long - Hà Nội trong những thời gian khác 
nhau, và một số ngành nghề vốn có nguồn gốc bản 
địa ở Kinh thành (chủ yếu là nghề làm giấy và dệt). 


Bảng các ngành nghề thủ công Thăng Long - Hà Nội Thế kỷ XVII - XVIII - XIX 


Nguyên liệu 


Vải lụa Đan Loan (Hải Dương) 


Kim loại |Chạm bạc 
Kim hoàn 
Làm vàng 


Trâu Khê (Hải Dương) 
Đồng Sám (Thái Bình) 
Đình Sông (Thăng Long Hà Nội) 


Liêu Viên, Phượng Dực (Hà Tây) 
Nhị Khê (Hà Tây) 
Bình Vọng, Hà Vĩ (Hà Tây) 


Gỗ 


z : SÓ # Nơi sản xuất ở Thăng „vẻ 
Làng quê gốc Long - Hà Nội Địa điêm hiện nay 


Thụy Chương, Nghi Tàm, Trích Sài (Hà Nội) 


Quất Động, Hướng Dương (Hà Tây) 
Đề Kiểu, Đồng Mai, Đại Bái (Bắc Ninh) 


Hộ Gốm Bá Tràng, Phú Lãng, Thổ Hà (Bắc Nĩnh, Bắc 
Sứ Giang) Bát Đàn, Bát Sứ 
Làm giấy  |Hổ Khẩu, Nghĩa Đó, Bái Ân (Hà Nội) 
Thuộc đa Hải Tượng Hàng Giày 
Da trâu bỏ Làm giày, hài Trúc Lâm, Phong Lâm, Văn Lâm (Hưng Yên) Tâ Khánh Hàng Hành 
Mộc 


Vùng Hồ Tây 
Đồng Lạc, Thái Cực 
Hàng Thêu 


Hàng Đào 


Hàng Trống 


Hồ Trúc Bạch 
Đông Các 
Đông Các Hàng Bạc 
Đóng Các 


Bát Tràng 


Vùng Hồ Tây và Sông Tô 
Lịch Bưởi và Nghĩa Đô 


Sử Trang Nhiễu Thượng |Lò Sũ, Nguyễn Hữu Huân 
Hàng Hành, Tô Tịch 


Phố Thợ Khám 
Cổ Vũ 


Hàng Khay, Tràng Thi 
Hàng Gai 
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Qua Bảng thống kê trên, chúng ta có nhận xét: 
Trong số các thôn, phường, phố có hoạt động công 
thương nghiệp, một số các phường thôn chủ yếu 
gồm các thợ thủ công chuyên sản xuất, như các xã 
Bát Tràng, các phường thôn vùng Bưởi và Ngũ 
Xã... một số phố tập trung các tiểu chủ kiêm 
thương nhán, vửa sản xuất, vừa buôn bán, như các 
phổ Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Hỏm, Hàng 
Giày... Lại có những phố chủ yếu gồm các thương 
nhân chuyên nghiệp bán các vật phẩm sản xuất từ 
các nơi khảc mang đến, như Phố Hàng Giấy, Hàng 
Đồng, Hàng Bát Đàn, Hàng Bát Sứ, Hàng Quại.., 
Trong những phố phường ấy cũng có những người 
trước kía là thợ thủ công, sau đã dần dần trở thành 
thương nhân - chủ hiệu. 


Các phường thôn ven đô tập trùng các loại thợ 
thủ công thuộc các ngành nghề đòi hỏi một quy 
trình lao động phức tạp và một hiện trường lao động 
lớn, như các thợ đồ gốm Bát Tràng, thợ dệt và thợ 
làm giấy các thôn phường vùng Bưởi, thợ đức đồng 
Ngũ Xã trong ngành dệt ở các thôn Bái Ân, Trích 
Sài chủ yếu là các thợ thủ công gia đình, mà theo 
nhận xét của Bissachère “được độc quyền giao cho 
các phụ nữ" (133-1173). Nghề làm giấy ở Bưởi phức 
tạp hơn, nó đòi hỏi một quy trình lao động gồm 
nhiều khâu, kể cả lao động năng và lao động nhẹ. 
Do đó, số người tham gia lao động cũng gồm nhiều 
giới: đàn ông, đàn bà và trẻ em. Một số lao động 
làm thuê (thợ seo, thợ can) cũng được sử dụng, tuy 
nhiên các lao động làm thuê này đều có những 
quan hệ thán thích họ hàng với nhau, hay nói như 
Crévost, "đó là một nền thủ công nghiệp gia đình 
cung cấp cho mỗi thành viên một nhiệm vụ riêng" 
(148:789). Nghề đúc đồng ở Ngũ Xã và đặc biệt là 
nghề gốm ở Bát Tràng là những loại hình lao động 
quy mô hơn cả. Ở đây, thợ cả trở thành một chủ 
xưởng, chủ lò đúc và lò gỗm. Số thợ làm thuê cũng 
đông đúc hơn. Phân công lao động đã có (chủ yếu 
là giữa nam và nữ), tuy chưa thật cao. lao động làm 
thuê còn tồn tại những hình thức phong kiến như 
nuôi cơm, chế độ thợ học việc ăn ở tại nhà chủ và 
không có tiền công. Do vậy, đây không phi là 
những công trường thủ công Tư bản chú nghĩa, mà 
chỉ là một dạng của những tập đoàn xưởng thủ 
công phong kiến lớn trong thời Trung đại. 


Trong những phố phường nội thị của Thăng 
Long - Hà Nội, tính chất tiểu chủ của những người 
thợ thủ công càng đậm nét hơn. Ở đây, người ta 
thấy những xưởng thủ công quy mô nhỏ làm các 
nghề vàng bạc ở Phố Hàng Bạc, hoàn chỉnh các đồ 
đồng ở Phố Hàng Đồng, tiện đồ gỗ ở Phố Hàng 


Hành, Tô Tịch, sơn đổ gỗ ở Phố Hàng Hòm, làm 
giày và đồ da ở Phố Hàng Giày, thêu ở Hàng Trống, 
khảm ở Hàng Khay... Trong một căn nhà nhỏ 
thường là tröng ra mặt phố, vừa là xưởng thủ công 
vừa là cửa hiệu và cũng là nhà ở, một ông chủ có 
tay nghề, kỹ thuật khá, tức như người thợ cả, tập 
hợp và chỉ huy dăm ba người thợ học việc và làm 
công. những người này cũng phần nhiều là con 
cháu trong gia đình hoặc họ hàng xa gần, cùng 
nhau chế tạo sản phẩm. Bản thân người thợ cả trực 
tiếp lao động, đặc biệt ở những khâu đòi hỏi kỹ 
thuật tinh xảo, với một trình độ chuyên môn mà có 
tác giả ca tụng là “những nghệ sỹ văn minh đã nắm 
được mọi khái niệm kỹ thuật ở một trình độ cao 
nhất (169:B8). 


Đối với nghề kìm hoàn ở Phố Hàng Bạc, công 
việc sản xuất hầu như là một loại lao động kỹ thuật 
cá thể, với các khâu chuyên môn tinh vi như chạm, 
đậu, cườm các đồ trang sức. Và những thợ vàng 
bạc ở phố đó cũng chính là những thợ thủ công - 
nghệ nhân, khi sản xuất một mặt hàng cũng có 
nghĩa là sảng tạo một tác phẩm nghệ thuật. 


Khác với các thợ thủ công thuộc các ngành dệt, 
giấy, gốm thuộc các thôn phường ven đỏ, những 
tiểu chủ ở các phố phường nội thị rất ít khi sản xuất 
hàng hóa hàng loạt. Phần lớn họ lao động theo lối 
gia công đặt hàng cho khách, theo yêu cầu và sở 
thích cụ thể của khách như trong các nghề vàng 
bạc, khảm, giầy da, tiện đồ gỗ... Một phần hàng 
hóa sản xuất được bày bán tại cửa hiệu, nhưng số 
này không nhiều, như một tác giả phương Tây nhận 
xét: "Toàn bộ những cái gì đem bán, hoặc hầu như 
thế, đều để ở gian bảy hàng" (215:108). Như vậy là, 
cũng giống như trong các thành thị Tây Âu trung 
đại, các tiểu chủ trong các phố phường Thăng Long 
- Hà Nội cũng là những thương nhân - chủ hiệu, bày 
bán những mặt hàng do chính tay mình sản xuất ra. 


Đối với một số phường như Hàng Đồng, Hàng 
Giấy, Hàng Đào, Hàng Bát Đàn, Bát Sứ, thì chủ 
hiệu ở đây không phải là những thợ thủ công, mà là 
những thương nhân mua hàng thủ công từ các nơi 
khác đem về bán, như Phố Hàng Đồng, mua đồ 
đồng ở Ngũ Xã, Phố Hàng Giấy mua giấy của Bưởi, 
Phố Bát Đàn, Bát Sứ mua đồ gốm, sứ của Bát 
Tràng... Phố Hàng Đào đặc biệt hơn cả: họ là 
những thương nhân giàu có mua hàng trực tiếp 
hoặc bán tơ rồi mua vải lụa của các thợ dệt ỡ các 
Làng Bưởi và các lang La (Hoài Đức) rồi lại giao vải 
lựa đó cho các thợ nhuộm ở Võng Thị (Bưởi), Hàng 
Bông hoặc Chợ Dầu Đình Bảng, thành phẩm hoàn 
chỉnh này (vải lụa đã nhuộm) sẽ được bày bán ở 
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các cửa hiệu Hàng Đào. Có thể nói các phú thương 
ở Phố Hàng Đào thời xưa cũng có vai trò giống như 
các đại phú thương ở khu A#fe della Sefa của 
Florence vào những Thế kỷ XV-XVI, Trong phố 
Hàng Bạc cũng có một số thương nhân giàu có như 
vậy. Họ không phải là những thợ kim hoàn, mà là 
những người đổi tiền bạc và mua bán vàng bạc, với 
những mánh khoé thành thạo “như hệt các tay đầu 
cũ chứng khoán sắc sảo nhất ở Luân Đôn" (150:A7). 


Ở Thăng Long - Hà Nội còn có một loại thương 
nhân - chủ hiệu khác, không có những mối liên hệ 
với tầng lớp thợ thủ công, nhưng lại có quan hệ chặt 
chẽ với những người buôn chuyến đường xa và 
những nông dân trồng trọt và chài lưới. Đó là những 
thương nhàn - chủ hiệu buôn hàng nông sản. Ở 
Thăng Long - Kể Chợ, những cửa hiệu đáng kể 
nhất là các hiệu buôn bán gạo, muối, nước mắm và 
cá khô... 


Chủng ta đã biết ở Thăng Long - Hà Nội, quăng 
gần cửa Sông Tô Lịch, đã có một chợ đặc sản bán 
gạo (Chợ Gạo) và gần đó là một phố “không cỏ gì 
khác ngoài các cửa hiệu bản gạo" (172). Chúng ta 
lại được biết rằng ở Kẻ Chợ Thế kỷ XVII-XVIII đã 
có những đoàn thuyền chuyên môn đi các nơi lùng 
vét mua gạo trong những thời kỳ giá rả, để trở lại 
Kẻ Chợ trong những thời kỳ khan hiếm gạo, bản 
với giá đắt. 


Những thương nhân buôn bán muối và dấu ăn 
cũng là những loại thương nhân giàu có của Thăng 
Long - Hà Nội, có liên hệ chặt chẽ với các lái buôn 
chuyến, đặc biệt đối với các lái buôn vùng Thanh - 
Nghệ. Họ có những cửa hiệu lớn ở Phố Hàng Muối, 
như Hocquard miêu tả: 


“Việc bán muối là một trong những ngành quan 
trọng nhất của nền thương mại Hà Nội. Sản phẩm 
này một phần lớn được chỏ từ Thanh Hòa và Nghệ 
An ra, ở đỏ hầu như tất cả dân cư đều là những 
người làm muối xuất sắc. Muối được chở đến Hà 
Nội bằng những thuyền đỉnh lớn, đầy ắp đến tận 
mạn, sau đó được chuyển lên Vân Nam. Muối Bắc 
Kỳ được ưa chuộng và quen biết trên những thị 
trường Trung Quốc, ở đây giá muối bán rất đắt. 
Những cửa hiệu buôn bán ô Phố Hàng Muối được 
xếp đặt thuận tiện trong những ngôi nhà gạch đẹp 
đẽ. Muối được chất đống lên đến tận nóc những 
gian hàng, thành từng đống khổng lồ, dầu ăn thì 
được chứa trong những vại sành lớn Bắc Ninh, 
hoặc trong những chĩnh nhỏ bằng đất sét nung, 
hình dáng giống như loại bình cổ có quai 
(amphoro)" (167:114). 


Còn đây là cửa hàng của những thương nhân 
buôn nước mắm và các đồ khô, ướp, chủ yếu cũng 
từ trong mạn Thanh - Nghệ đem ra: 


"Ở tại Phố Hàng Mắm, các lái buôn các hàng 
khô và nước mắm. Trong gian bày hàng treo từng 
chuỗi dài hàng trăm những con vịt đã được lọc rúi 
xương, hun khói và sây, từng hàng cá biển khô, như 
kiểu cá mòi muối và hun khói, được treo lên các xà 
nhà. Những vại nước mắm khổng lồ thì tỏa ra khắp 
phố phường một mùi nồng nặc..." (167:117). 


Tóm lại, tầng lớp thợ thủ công - thương nhân ở 
Thăng Long - Hà Nội là một khối đa dạng, với nhiều 
nghề nghiệp kinh doanh khác nhau, mức sống và 
tài sản cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, về mặt 
kính tế, họ vẫn đều là những người sản xuất và 
người lưu thông hàng hóa trong hệ thống của một 
nền sản xuất nhỏ, Chủ yếu đó là một nền tiểu thủ 
công nghiệp gia đình và một loại hình thương 
nghiệp bán lẻ trực tiếp cho người tiêu thụ, trong 
khuôn khổ của một nền kinh tế hàng hóa đơn giản 
ở thành thị mang tính chất phong kiến, Về quy mỏ 
sản xuất, họ cơ bản là những người tiểu chủ cá thể 
độc lập. Trong một số thôn phường, họ có thể liên 
kết với nhau trong một số khâu lao động (như cùng 
nhau mua nguyên vật liệu: đất làm gạch ngói, đó 
làm giấy...) hoặc trong khâu giao dịch buôn bán 
(như việc tập hợp, triển lãm mặt hàng của phường 
các thợ thêu ở Chợ Đình Thêu, Ngõ Yên Thải). 


Trên bình diện chính trị, tầng lớp thợ thủ công - 
thương nhân của Thăng Long - Hà Nội đã đồng thời 
là thành viên của hai cộng đồng. Họ vừa là những 
thần dân của Nhà Vua đứng đầu một Nhà nước 
quân chủ phong kiến tập quyền và của một chính 
quyền cai trị cấp địa phương (Huyện Thọ Xương vả 
Quảng Đức - Vĩnh Thuận), vừa là thành viên của 
những cộng đồng thôn phường mà họ đang sinh 
sống, sao bản của những cộng đồng lãng xã trong 
quy mô toàn quốc. 


Với tư cách tä thần dân của một Nhà nước 
phong kiến và của một chính quyền địa phương, họ 
phải gánh chịu những nghĩa vụ: thuế má, binh dịch 
và lao dịch. 


Về thuế má, các thợ thủ công Thăng Long - Hà 
Nội phải chịu thuế thân dung và thuế điệu, nhưng 
được giảm mức so với các nơi khác. Năm 1724, 
Trịnh Cương đã ra lệnh giảm tô thuế cho nơi Kinh kỳ. 


“,, Các phường trại trong Kinh kỳ là nơi dân 
chúng ỏ gần kề ngay dưới kiệu, bên xe của Vua 
Chúa, vậy tô phủ của các nơi ấy đều nên châm 
chước nới nhẹ để tỏ ra có (sự đối xử) riêng biệt... 
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Vậy thuế thán dung mỗi xuất định đóng 8 tiền (các 
nơi khác một quan hai tiên), đong làm 2 lẫn. Người 
định năm nào nguyên tịch ỏ các trấn, đã chịu thuế 
dung và thuế điệu ở bản quán rồi, đều được miễn 
(đóng ở Kinh kỳ). Các hạng đất và ỏ các hạng dân 
đỉnh ở phường phổ mỗi người mỗi năm đóng 10 
đồng tiền thập văn" (20-II:7B) (Cương mục ghi: các 
hạng thổ ö phố mỗi năm mỗi thước phải nộp tiền 10 
đồng). Nhìn chung các loại thuế ở Thăng Long - Hà 
Nội đều được giảm khoảng “một nửa so với mức 
đóng góp của Tứ trấn" (152:55). 


Về lao dịch thì Phạm Đình Hồ cho biết: “theo lệ 
cũ, chốn Kinh thành... từng dãy nhà, không cứ nhà 
quan hay nhà dân, hàng năm mỗi nhà phải chịu 
một suất đi sửa sang đắp lại nên cắm cờ tướng, dọn 
cỗ chung quanh cung đình, cung ứng các việc kiến 
trúc" (35:23). 


Có hai trường hợp mà những người dân các 
phường phố Kinh kỳ được miễn thuế dân và nghĩa 
vụ binh dịch lao dịch. Thứ nhất đó là dân phường 
được Nhà nước giao đặc trách thờ cúng các đền 
chùa miếu mạo trong các kỳ tế lễ hàng năm, và do 
đó được miễn mọi khoản đóng góp khác cho Nhà 
nước. Đó là trường hợp của dân ở địa phương Quốc 
Tử Giảm (8-IV:291), dân ba giáp Mật Thái, Đắc 
Thượng, Bắc Hà của Phường Hà Khẩu (28-]:45), 
cũng như dân các trại Thủ Lệ, Yên Lãng, Quảng 
Bá... Trường hợp thứ hai là khi thợ thủ công các 
thôn phường đó xin gia nhập vào các tượng cục, 
nhân làm hàng gia công và nộp thuế biệt nạp cho 
Nhà nước thì các thợ đó cũng được miễn thuế thân 
và binh dịch. Các thợ thủ công của các làng giấy 
Yên Thái và Hồ Khẩu, làng gốm Bát Tràng và xa 
hơn, các làng dệt La Khê, La Cả là những hộ biệt 
nạp thuộc loại này. 


Đối với các hệ thương nghiệp buôn bán, ngoài tô 
thuế nhà đất mỗi năm mỗi thước nộp 10 đồng như 
đã nói trên, ta thấy có nói đến thuế da trâu đánh 
vào 8 chợ Kinh thành (18-III:83) trong Thế kỷ XVIII 
và thuế bến đỏ đánh vào các Bến Trúc Bạch, Tây 
Hồ, Hàng Đào, Tả Vọng, Ngũ Hồ thuộc Phủ Hoài 
Đức trong Thế kỷ XIX. Nhưng trên thực tế, có lẽ đây 
chỉ là những loại thuế sát sinh (giết thịt trâu) và thuế 
quan tân (buôn bán trên sông hồ), chứ không phải 
thuế kinh doanh lợi tức. Theo tờ tâu của Tổng đốc 
Hà Ninh Đặng Văn Thiêm năm 1836, ở hai Huyện 
Thọ Xương và Vĩnh Thuận, những “cửa hàng, chợ 
búa, phố xã thị miễn thuê" (7-XVIII:351). 


Các thợ thủ công - thương nhân ở Thăng Long - 
Hà Nội không chỉ là những thần dân của Nhà Vua 


một Nhà nước phong kiến, mà họ cũng là thành 
viên của nhưng cộng đồng thôn phường (phường 
thôn sở tại và phường thôn quê qốc). Do đó, họ 
cũng phải chịu một nghĩa vụ đóng góp đối với các 
thôn phường đó. 


Dưới thời Lê Trung hưng, Thượng thư Nguyễn 
Công Hãng đã chia hai huyện (Thọ Xương và 
Quảng Đức) - ra làm tám khu, mỗi khu đặt một 
người trưởng khu và một người phó khu, lại chia ra 
năm, nhà làm một tị, hai tj là một lư, mỗi lư cũng có 
một lư trưởng, bốn lư là một đoàn, mỗi đoàn đặt một 
quản giám, hai quản điểm, dưới quyền người khu 
trưởng và trực thuộc quan Đề ĩnh. Đó là phỏng cái 
ÿ cổ nhân bảo trợ phù trì lẫn nhau. Phàm những 
việc phòng hỏa, phòng trộm, và nhất thiết những 
việc giao dịch thuế má đều ủy thác cho khu trưởng, 
đoàn trưởng cả (35:23). 


Thời Nguyễn năm 1821, Minh Mạng “thấy dân 
Phủ Hoài Đức ở Bắc Thành nhiều tay du thủ, hay 
sính trộm cướp, sai thành trấn theo phía trong La 
Thành chia đặt ra từng giáp, từng bảo để họ tố giác 
lẫn nhau, lại chia phải biển binh tuần phòng" (7- 
V:293). Mỗi phường đều có phường trưởng và 
phường bảo coi việc hành chính trị an, chỉ huy các 
đội tuần tra bảo vệ (160:118). Hàng tháng, dân 
chúng các phường thôn phải đóng góp tiền để chu 
cấp cho họ, gọi là món tiền phụ dưỡng (7- 
XVIII:351). 


Về phòng hỏa, dân chúng các thôn phường 
Thăng Long - Hà Nội có nghĩa vụ “thay phiên nhau 
sắm đủ các dây đòn, câu liêm, thang tre, bó đuốc, 
thùng gánh nước để theo quân quan Đề lĩnh di túc ` 
trực các nơi điễm canh, phòng khi sai khiến" (35:23- 
24). Chúng ta đã biết ở các phố phường đã có một 
hệ thống báo động phòng hỏa rất đắc lực bằng các 
chiêng, trống, thanh la, như hệ thống báo động 
phòng hỏa ở Đền Bạch Mã. 


Là thành viên của các cộng đồng thôn phường, 
những người thợ thủ công - thương nhân của Thăng 
Long - Hà Nội không chỉ gắn bó với nhau về 
phương diện chính trị trong nhưng đơn vị hành 
chính mà còn liên hệ cùng nhau về các mặt xã hội, 
văn hóa và tâm lý. Trong một thôn phường, họ 
thường cùng nhau chung tiền đóng góp xây dựng 
những đình chùa, đền miếu thờ Thành hoàng làng 
quê gốc hoặc ông tổ nghề (tiên sư), duy tri việc thờ 
cúng như đối với các ông tổ các nghề thuê lọng, 
đúc đồng, sơn đồ gỗ, thuộc da... Họ đối xử với nhau 
không chỉ bằng quan hệ của những người cùng 
nghề nghiệp hoặc quan hệ làng xóm láng giềng 


1674 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


của thôn phường họ đang sinh sống, mà còn bằng 
tình cảm của những bà con cùng mội làng quê gốc, 
cùng di cư ra thành thị làm ăn, nhưng vẫn thường 
xuyên cùng tưởng nhớ, hướng về quê cũ. Dân Phố 
Hàng Bạc, dù cho đã sinh sống làm ăn lâu đời ở đó, 
nhưng vẫn rất tự hào khi nhắc đến quê gốc là Làng 
Trâu Khê, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương của 
mình trong câu truyền tụng "nảm Giáp Trâu Khê, 
hai Đình Hàng Bạc". 


Khác hẳn với người thị dân trong các thành thị 
Tây Âu thời Trung đại, mối liên hệ của người thị dân 
trong các thôn phường Thăng Long - Hà Nội đối với 
làng quê gốc của mình rất sâu đậm, gắn bó. Trong 
một thời gian dài, họ vẫn tự coi mình như những 
thành viên thực thụ của làng quê gốc, chịu nghĩa vụ 
sưu thuế ở đó. Sau một vài đời ở phố, nhưng họ vẫn 
còn là những thành viên danh dự của làng quê. 
Trong những dịp giỗ Tết, họ vẫn thường về quê thăm 
hỏi bà con, họ hàng làng xóm, tham gia hội họp với 
dân làng, đóng góp những khoản tiền cho dân làng 
chỉ dùng những công trình lợi ích công cộng. 


Đặc biệt, trong một số thôn phường họ đã cùng 
nhau đóng góp để xây nên những đình, đền thờ vọng, 
ngụ ý hướng về quê hương bản quán, Chúng ta có 
thể lập danh sách một số trường hợp thờ vọng trong 
các thôn phường Thăng Long - Hà Nội như sau: 


Địa điểm đình 
đến thờ vọng 
†1 Hàng Hành 


Làng quê gốc Chú thích 


Nhị Khê (Hà Tây) Thợ tiện 


Trâu Khê (Hải Hưng) - | 30 Hàng Giày Thợ bạc 
Đào Xá (Hải Hưng) 4 Hàng Quạt Thợ làm quạt 
Phù Ủng (Hải Hưng) | 25Lý Quốc Sự Thờ vọng 


Phạm Ngũ Lâo 
Lương Ngẹ (Hải Hưng) | 68 A Hàng Bỏng 
Phất Lộc (Thái Bình) | 30 Phất Lộc 


Tóm lại, những người thợ thủ công - thương 
nhân trong các thôn phường của Thăng Long - Hà 
Nội, nếu về mặt kinh tế là những con người tương 
đối độc lập, tự do, ít bị rằng buộc bởi những luật lệ, 
quy chế khe khắt kiểu phường hội, thì trái lại về mặt 
chính trị - xã hội, họ đã tồn tại trong nhiều mối liên 
hệ ràng buộc về vật chất và tỉnh thần trong những 
cộng đồng chồng chéo lên nhau: thần dân của một 
Nhà nước phong kiến, thành viên của thôn phường 
sở tại, thành viên của một làng quê gốc. Về một 
mặt nào đó mà xét, ta có thể nói đó là những con 
người ở thành thị, chứ không phải là những thị dân 
thực thụ hiểu theo nghĩa chính xác về mặt kinh tế - 
xã hội của từ này. 


5. Các tầng lớp khác. 


Thăng Long - Hà Nội là chốn phồn hoa đô hội 
lâu đời, dân cư đông đúc, sinh hoạt xa hoa. Vì vậy, 
trong các thôn phường, ngoài bốn giới sỹ, nông, 
công, thương ra, thường xuyên còn có một số tầng 
lớp phức tạp khác. 


Trước hết là một số Tăng ni, Đạo sỹ. Nhìn 
chung, đến thời Lê - Nguyễn, tầng lớp này không 
được chính quyền Nhà nước phong kiến ưu đãi và 
che chở. Tuy nhiên, ở một nơi đô thị như Thăng 
Long - Hà Nội, nơi có nhiều các hội hè tế lễ trong 
năm và có đến 300 đền chùa, miếu mạo (137:179), 
Số tăng ni sư sãi vấn còn khá lớn, làm nghề tôn giáo 
trong các chùa chiền, nhất là ở những ngôi chùa lớn 
lúc đó như Chùa Ngọc Hà, Chùa Quán Sứ, Chùa 
Tàu (Phố Giác), Chùa Liên Trì (Báo Ân)... Các Đạo 
sỹ thì thường Iui tới ở các đền quán, đặc biệt ở hai 
nơi là Quán Trấn Vũ, (Đền Quán Thánh) và Đền 
Bích Câu. Ở Đền Bích Câu, trong những năm đầu 
Thế kỷ XIX, đã có một phong trào lên đồng rầm rộ, 
gọi là "phụ tiên", cho mãi đến tận đời Minh Mạng 
mới dần dần bị đập tắt (105:157). 


Một tầng lớp khác của Thăng Long - Hà Nội là 
những người làm nghề mua vui quần chúng. Trong 
các dịp hội hè tết nhất và trong các phố phường có 
những người mãi võ biểu diễn hoặc những người tổ 
chức các cây đu (150:41). Bức tranh về sinh hoạt 
của Thăng Long - Kẻ Chợ vẽ trong cuốn sách của 
Baron cũng miêu tả kỹ càng về các người làm nghề 
biểu diễn nghệ thuật xiếc và tung hứng. 


Từ Thế kỷ XV, có những người làm nghề múa 
hát họ Đào đã từ Thanh Hóa di cư ra Thăng Long, 
thường đi diễn trò phục vụ các đình đám hội hè, tập 
trung sống ở một thôn, sau này gọi là Thôn Giáo 
Phường (quãng giữa Phố Huế ngày nay, bây giờ 
vẫn còn Đình Giáo Phường ở 83B Phố Huế). Ở phía 
Bắc thành phố, quãng Phố Hàng Giấy ngày nay, có 
nhiều nhà hát ả đào. 


Cuối cùng ta phải kể đến những tầng lớp gọi là 
hạ đẳng của xã hội đô thị. Từ Thế kỷ XVIII, Phạm 
Đình Hổ đã cho biết là ở Thăng Long, nhất là nơi 
chợ búa, có rất nhiều những quân trộm cắp hay 
thừa cơ cướp giật, có khi thò tay vào túi người ta 
móc lấy hết cả (35:84), hoặc tìm cách lừa đảo để 
lấy tiền bạc, như vụ lừa nổi tiếng ở cửa hàng vàng 
bạc Phường Đông Các, đã kể lại trong Vũ trung 
tùy bút. Dampier cũng có nói đến nhiều kẻ trộm 
cắp ở Kẻ Chợ (150:40). Các du khách đến Kẻ 
Chạ trong Thế ký XVII và XVII như Marini 
(186:68), Dampier (150:40), Phan Đỉnh Khuê 
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(175:82), Bissachèere (133-II:46), đều nhận xét 
thấy có các loại gái mãi đâm hành nghề ở Kẻ 
Chợ. Theo bài Hương miệt hành, lúc này đã có 
các nhà ca kỹ và các thanh lâu ở gần Chợ Đồng 
Xuân, sau này đã chuyển thành một xóm hát ả 
đảo ở Phố Hàng Giấy. 


Đến Thế ký XIX, Minh Mạng đã có nhận xét là 
“Phù Hoài Đức ở Bắc Thành có nhiều tay du thủ, 
hay sinh trộm cướp" (7-V:293) và đến thời Tự Đức 
thì tệ nạn đó càng trở nên trầm trọng hơn, khi triều 
đinh nhận định “Bắc Kỹ từ trước đến nay, phong tục 

' vẫn kiêu bạc, xa xỉ, phóng đãng, dân du thủ, du 
thực, ngoan phụ, đãng tử, gái đi bợm, buôn gian 
giảo không biết gấp mấy. Hà Nội vốn gọi là nơi đô 
hội phồn thịnh mà trộm cướp thường phát ra" (T- 
XXIII:132). Phạm Đình Hổ cũng nói đến ở Thăng 
Long “những thứ dâm bôn vô sỉ, hẹn hò nhau trên 
sông, cướp trộm lung tung, bắt cóc người buôn 
bán..." (7-XXIII:132). 


Ở Thăng Long - Kẻ Chợ, những tầng lớp hạ 
đẳng nói trên chỉ là một số ít, nhưng nó đã có một 
ảnh hưởng nhất định đến lối sống, tâm lý và bộ mặt 
của thành thị và cư dân đô thị. 


6. Tầng lớp thương nhân Hoa kiều 


Xót về cư dân Thăng Long - Hà Nội, chúng ta 
không thể nói đến một yếu tố ngoại lại, một thành 
phần cư dân ngoại tộc, tuy về số lượng không 
nhiều, nhưng lại giữ một vai trò kinh tế rất quan 
trọng: đó là tầng lớp thương nhân Hoa kiều. 


Do nhiều nguyên nhân khác nhau, Hoa kiều đã 
có mặt và sinh sống ở Thăng Long khá sớm, chậm 
nhất là vào thời Lê sơ. Trong Thế kỹ XV, Nguyễn 
Trãi đã nói đến một phường Đường nhân (3:26) tức 
là những Hoa kiều sinh sống và buôn bán ở Thăng 
Long (nay là Phố Hàng Ngang). Sự có mặt của 
Hoa kiều làm ăn buôn bán bên cạnh những người 
Việt Nam khỏng những là một nét đặc trưng của 
Thăng Long - Hà Nội, mà còn là hiện tượng phổ 
biến trong các thành thị của Việt Nam thời trung 
đại, thậm chí trong tất cả thành thị ở vùng Đông 
Nam Á (221:32). 


Đợt dì cư hàng loạt của Hoa kiều vào Thăng 
Long có lẽ đã được thực hiện vào cuối Thế kỷ 
XVII. Lúc đó, Chúa Trịnh có phần nào nới lỏng 
việc kiểm soát ngoại thương, tạo điều kiện cho 
một số lái buôn ngoại quốc phương Đông và 
phương Tây len lỏi vào Kinh thành Thăng Long, 
trong đó có Hoa kiều. Mặt khác, vào năm 1684, 


Vua Khang Hy nhà Thanh bãi bỏ lệnh cấm xuất 
ngoại (cấm biện), tạm thời cho phép các thương 
nhân buôn bán và giao dịch với ngoại quốc, điều 
đó đã tạo cơ hội cho một số Hoa kiểu đáp thuyền 
bè sang buỏn bán với Việt Nam, vào Thăng Long, 
và họ đã cư trú ở lại đó. Trước tình hình đó, Chúa 
Trịnh đã phải thi hành một số biện pháp nhằm 
ngăn chặn, hạn chế sự du nhập của Hoa kiểu vào 
Kinh thành. Năm 1650, Nhà nước quy định cho 
các khách thương Phúc Kiến từ đường biển vào 
chỉ được trú ngụ và giao dịch tại các làng Thanh 
Trì và Khuyến Lương, chứ không được vào Thành 
Thăng Long. Đối với các khách thương Trung 
Quốc đi đường bộ từ phía Bắc thì phải dừng lại ở 
Trạm An Thường, để làm thủ tục và xét hỏi. Những 
người này phải hết sức tuân theo pháp luật và 
phong tục nước ta trong việc giao dịch và buôn 
bán (151:433). Năm 1683, Nhà nước ra sắc lệnh 
cấm những ngoại kiều ở lẫn lộn với dân chúng, các 
địa phương phải lập danh sách kê khai chỉ tiết 
những ngoại kiều. 


Từ năm 1887, Chúa Trịnh lại ra một loạt các 
điều lệnh cấm người nước ngoài, trong đó chủ yếu 
là các khách thương Hoa kiểu không được trủ ngụ 
tại Kinh thành Thăng Long. Hai trạm tập kết các 
người nước ngoài để xét hỏi, làm thủ tục là Cao Đào 
(có thể thuộc Gia Lâm ngày nay) (đối với đường bộ 
từ biên giới xuống) và Lai Triều tức Phố Hiến (đối 
với các tàu bè từ ngoài biển vào). Khi họ có việc 
được phép vào Thăng Long thỉnh cầu Chúa Trịnh, 
thì phải cắt cử người giảm sát đi theo, và khi xong 
việc, lập tức họ phải trở về nơi tập kết, chứ không 
được ở lại Kinh thành (151:434). Do vậy, sau lệnh 
này, một số lớn các Hoa kiều ở Thăng Long đã bị 
dồn về Phố Hiến. 

Tới năm 1696, một lần nữa, Chúa Trịnh lại ra 
một loạt các quy định đối với ngoại kiều, chủ yếu 
là Hoa kiều, về việc phải tôn trọng phong tục tập 
quán, y phục Việt Nam, không được ở lẫn với 
dân, không được tự tiện vào Kinh thành Thăng 
Long, phải đăng ký hộ tịch, không được tự do đi 
lại trong các đò ngang, dọc (Thiện chính thư) 
(20 - I: 45). Tuy nhiên, điều B của sắc lệnh này 
lại quy định: “Những người nước ngoài đã được 
phong tước “tử” và đã được đăng ký hộ tịch thi 
không thuộc diện nói trên (cẩm ỏ lẫn với dân). Họ 
được cư trú tại Kinh đô" (123:211). Ở đây, Nhà 
nước đã tập trung các Hoa kiều đó vào một khu 
ở phía Sông Tô, cho phép họ tải đá làm kè chắn 
phía thượng lưu, mở cửa hiệu buôn bán, tức 
Phường Hà Khẩu (35:27). 


1676 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Tóm lại, tử nửa sau Thế kỷ XVH bước sang Thế 
kỷ XVIII một mặt, các Hoa kiều di cư vào Việt Nam 
đã cố gắng len lỏi để được cư trú và làm ăn buôn 
bán tại Kinh thành Thăng Long, nhưng mặt khác, 
họ cũng bị Nhà nước phong kiến nhiều lần hạn chế, 
cấm đoán, ngăn chặn. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta 
có thể đồng ý với nhận định của Fujiwara Riichirô, 
khi ông ta cho là "dường như có rất ít Hoa kiều sính 
sống ở Kẻ Chợ - kinh đô nước Việt vào trước Thế kỷ 
XIX" (94:155). 


Bước sang Thế kỷ XIX, tình hình đã đổi khác. 
Nhà Nguyễn, đặc biệt là Gia Long, đã có một chính 
sách nhượng bộ đối với nhà Thanh, ưu đãi Hoa 
kiều. Mặt khác, Kình đồ giờ đây đã chuyển về Huế, 
nhà Nguyễn không cần đề phòng cẩn mật đối với 
Thăng Long - Hà Nội nữa, đã coi thành phố này 
như một (hành phố bỗ ngỏ. Được dịp, các Hoa kiều 
đã ô ạt di cư sang Việt Nam và tràn vào Thăng 
Long - Hà Nội trong suốt nửa đầu Thế kỷ XIX, “mỗi 
năm cỏ hàng ngàn người Trung Quốc tởi Việt Nam 
và từ 30 - 40% số người đỏ đã lập nghiệp ỏ đất 
nước này" (7:q.61). Những người ở lại sinh sống, 
học tiếng Việt Nam, lấy vợ Việt Nam, một số sinh 
hoạt theo phong tục tập quản Việt Nam, trở thành 
người Minh Hương, một loại người Việt gốc Hoa. 
Các vua sau này của nhà Nguyễn (Minh Mạng, 
Thiệu Trị, Tự Đức) cũng đã thi hành một số biện 
pháp hạn chế đối với Hoa kiều và người Minh 
Hương (cấm Hoa kiều đem phụ nữ về nước, bắt 
người Minh Hương phải nộp thuế thân, mức nhẹ 
khoảng bằng 1/2 mức của người Việt (179:150), 
phải tuân theo phong tục Việt), nhưng vẫn không 
thay đổi được cục diện cd bản. 


Ở Hà Nội, có lẽ các lái buôn Hoa kiểu đã tràn 
vào ngay từ những năm đầu Thế kỷ XIX, Ở Hội 
Quán Việt Đông Phố Hang Buồm trước đây có một 
tấm bia khắc năm 1801, có ghi: 


“Từ khi Nhà Vua mỏ nước cho người ngoại quốc, 
hàng loạt Hoa kiêu đã muốn được Đức Hoàng để 
gia ân, đường sá và chợ quán đầy ắp khách 
thương... Thành phố Thăng Long là thành phố đầu 
tiên của An Nam, từ lâu người ta đã buôn bán nhiều 
đồ vật quý giá của Quảng Đông, tàu thuyền đem 
đến đây tất cả mọi thử hàng hóa" (157:48). Bên 
dưới bia có khắc tên bảy người chức sắc Hoa kiều 
bỏ tiền ra xây Hội quán. 

Tiếp sau trong những triều Minh Mạng, Thiệu 
Trị, Tự Đức, làn sóng Hoa kiểu tiếp tục tràn vào khu 
buôn bán của Hà Nội. Từ năm 1790, Nguyễn Ánh 
đã ban lệnh xếp loại Hoa kiểu cư trú theo quê 


quán, và đến năm 1814, Gia Long đã chính thức 
ban chỉ lập thành các bang cho Hoa kiều, theo tỉnh 
quê gốc hoặc theo tiếng nói thổ ngữ (178), Mỗi 
bang có một Bang trưởng đứng đầu do các đại biểu 
trong bang bầu lên và được chính quyền cấp tỉnh 
duyệt, để quản lý và giúp đỡ các kiều dân của mình 
trong bang. Ở Việt Nam, Hoa kiểu tập trung trong 
bốn bang chính: Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều 
Châu và Hải Nam. Trong đó, hai bang Quảng 
Đông và Phúc Kiến bao gồm phần lớn các khách 
thương giàu có, và cũng là hai bang chủ yếu sình 
sống và lập nghiệp ở Hà Nội. Bang Phúc Kiến đến 
định cư và lập hội quán ở Phố Phúc Kiến (nay là 
Phố Lãn Ông), cách ăn ở giữ nhiều lề thói cũ cửa 
đìa phương. Bang Quảng người đông hơn, quá nửa 
ở Phố Việt Đông hay Quảng Đông (nay là Phố 
Hàng Ngang), một phần lớn ở Phố Hàng Buồm, lan 
sang các ngõ xung quanh như Ngõ Sầm Công, 
Ngõ Gạch. Hội quán của họ được xây từ năm Canh 
Thân (1800) ở Phố Hàng Buổm, ngoài mặt có xây 
hàng chữ “Việt Đóng hội quản" (nhà số 22 Hàng 
Buồm), có nhiều cơ quan phụ thuộc, trường học. 
Họ phần lớn là những phủ thương, ở các đường 
phố rộng lát đá, xây nhiều cổng phố chắc chắn 
(đặc biệt là cổng Phố Hàng Ngang), xây nhiều 
"nhà gạch lợp ngói, có cửa cao và đồ đạc sang 
trọng, gọi là các đại gia" (179:155). 


Năm 1832, Tống đốc Hà - Ninh là Nguyễn Văn 
Hiếu tâu lên Minh Mạng “hai Phổ Hàng Buổm và 
Quảng Phúc (tức Quảng Đông - Phúc Kiến) ở Huyện 
Thọ Xương, Tỉnh Hà Nội, phân nhiều là người là 
người Thanh, hiện đã gây thành cơ sở, nên các 
thương nhân nhà Thanh thường tới đây để buôn bán” 
(7-XI:30), 


Cùng năm đó, triều đình sai Hà Nội chọn đặt 
chức hàng trưởng ở hai Phố Quảng Đông và Phúc 
Kiến. Hỗ Nhà nước có mua sản vật ỏ hai Tỉnh 
Quảng Đông và Phúc Kiến, thì cứ chuyên trách vào 
viên hàng trưởng đó" (7-XI:46). 


Chúng ta không được biết chính xác số lượng 
Hoa kiểu ở Hà Nội vào Thế kỷ XIX, nhưng chắc 
chắn là đông đúc, đây là thành phố nhiều Hoa kiều 
nhất ở Bắc Kỳ (sau này đến đầu Thế kỷ XX, thì Hải 
Phòng trở nên thành phố đông Hoa kiểu nhất). 


Đại Nam nhất thống chí ghi: * Thành thị Hà Nội 
là nơi tụ tập công thương, có lẫn cả người nước 
Thanh, lập tục thích xa hoa..." (6 - II: 165). Vào 
năm 1874, Tả Tham trí Bộ Lễ Nguyễn Văn Tường 
được phải ra Hà Nội đã báo như chứa hàng hóa, lập 
phố buôn bán, làm thành chỗ vui..." (24-q-6) 
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Trong Chuyến đi Bắc kỳ năm Ất Hợi (1876), 
Trương Vĩnh Ký cũng chép: "Hàng Buồm: người 
Khách bán sách vỏ, đồ Tàu, thuốc Bắc... Quảng 
Đóng (tức Hàng Ngang): Minh Hương khách hộ 
ỏ...” (72:16). 


Các tác giả Pháp buổi đầu thời đô hộ cũng chú 
ý ngay đến sự có mặt đông đảo của các Hoa kiều 
ở Hà Nội. Hocquard ước đoán tại Hà Nội “có 500 
nhà buôn Hoa kiểu quê ở hai tính Phúc Kiến và 
Quảng Đông" (167:38-39). 


Dutreuil de Rhins thì cho là "Tại Bắc Kỳ, Hoa 
Kiểu ỗ vùng Đông Kinh (Hà Nội) rất đồng, tuy sổ 
người cũng chưa đến một vạn... Nhân số Hoa 
Kiều tuy it, nhưng đã chiếm được các thương 
nghiệp lớn lao..." (207:79-80). Còn Imbert thì 
cho biết: “Phần lớn công việc thương mại (ö Hà 
Nội) tập trung trong tay các lái buôn Hoa kiều. 
Họ có khoảng chừng 4.000 người, trên một tổng 
số dân ước chừng khoảng từ 100 đến 120 nghìn 
người” (169:9). 


Luro đoản Hà Nội có chừng từ 8 đến 10 ngàn 
người Hoa kiều trên tổng số dân chừng 120 - 130 
ngàn người (182;27). 


Hoạt động kinh tế của các Hoa kiểu - Các Hoa 
kiều sang Việt Nam theo làn sóng di cư ồ ạt vào Hà 
Nội trong Thế kỷ XIX, gồm đủ mọi loại người, tầng 
lớp, làm những nghề rất khác nhau, từ những người 
bán rong, thợ thủ công đến các nhà đại phú thương. 
Nhưng, như trên chúng ra đã nói, các Hoa kiều 
nhập cư vào Hà Nội, phần lớn là gốc ở Quảng Đông 
và Phúc Kiến, gia cảnh tương đổi khá giả, thường là 
hoạt động buôn bứn hàng tạp hóa (các mặt hàng 
nhập từ Quảng Châu sang), gấm vóc, thuốc Bắc, 
đường và bảnh ngọt, mở tiệm “cao /âu”... Mặt khác, 
một số phú thương Hoa kiểu đã tập trung vào mấy 
ngành buôn bán xuất nhập khẩu chính: gạo, thuốc 
phiện, muối, thiếc và một số cáo mặt hàng khác 
như td, lụa, giấy... le đây, xuất hiện quy mô của một 
nền buôn bán lớn với các tuyến giao lưu đường dài, 
hàng bán buôn và hình thức bao mua đối với các 
nông dân và tiểu chủ. 

- Gạo; Các phú thương Hoa kiểu ở Hà Nội 
thường dùng thuyền lớn đi các tỉnh mua gạo về, rồi 
lén lút chở sang Trung Quốc bán lại, để kiếm lời to. 


Trong việc mua gạo, các phú thương Hoa kiều 
thường áp dụng kết hợp các thủ đoạn cho vay lãi, 
mua lủa non và bắt bí mua rẻ. 


Chúng ta được biết rằng dưới chế độ phong 
kiến Việt Nam rất it hoặc hầu như không có các 
nhà buôn bán lớn cũng như các nguồn cho vay lãi 


lớn kiểu một thứ †/ bản cho vay lãi người Việt 
Nam. Trong việc giao dịch, họ hầu như hoàn toàn 
trả ngay tiền mặt (141:19) hoặc có vay mượn thi 
theo kiểu hình thức đơn giản nhất ad manums 
(theo từng gia đình, họ hàng, làng xóm) (156:18). 
Trước sự đe doạ của chính quyền Nhà nước, 
không ai dám giữ một số vốn lớn, hoặc dùng vốn 
để cho vay lãi. Luật pháp Nhà nước phong kiến 
còn quy định lãi không được quá 3 phân nàng 
tháng (3%) (điều 134 Luật Gia Long) và bất kỳ 
trường hợp nào, lãi cũng không được vượt quá số 
vốn cho vay (theo Đạo dụ niên hiệu Tự Đức thứ 25 
- 1872) (153:85). 


Lợi dụng tình hình đó, dựa vào thế được ưu đãi 
về pháp luật và số vốn to lớn của mình, các Hoa 
kiều ở Hà Nội đã tỏa đi khắp nơi cho các tiểu chủ 
và nhà nông người Việt vay vốn, đặc biệt là “Các 
Hoa kiều Bang Quảng Đông đứng ra làm nhiệm vụ 
các chủ ngân hàng)” (141:19), họ cho vay lãi có khí 
tới 60% hàng năm (156:19) tức 5% hàng tháng. 
Hocquard gọi những Hoa kiều đó là “những tên Do 
Thái Viễn Đông" (). Và “mỗi khi đến mùa lúa sắp 
chín... những Hoa kiều đó cẩm túi bạc, ngồi 
thuyền đi đây đó khắp các ngả sông, giơ túi bạc 
đó dụ dỗ cho các nhà nông vay, nhất là đối với 
những người đang cần tiền trong công việc ma 
chay hiếu hỉ. Và đến kỳ hạn, nếu các con ng đó 
không có tiền trả đủ thì các Hoa kiều kia đã nhằm 
số lúa thu hoạch của người đi vay mà bắt bí mua 
lại với giá rễ mạt (170). 


J.Dupuis khi đến Hà Nội năm 1873 có ghỉ lại sự 
kiện các Hoa thương Phố Quảng Đông đã dùng 3 
chiếc thuyền buôn đi mua chở lúa gạo từ Hải Dương 
về (160:245). Năm 1879, Tự Đức cũng dụ rằng “gần 
đây nghe thấy rất nhiều những thuyền buôn (nhà 
Thanh) cứ đỗ không để đợi đến mùa Hạ lúa 
chín...(buôn lậu gạo) chỏ trộm ra khỏi cửa biển” (7- 
XXXIV:216). Đôi khi họ còn dùng mánh khóe “đánh 
tráo thuyền buôn” để chỗ gạo trộm về Trung Quốc 
(7-XII:11) 


Trước tình hình đó, triều đình nhà Nguyễn đã 
cho thi hành một loạt các biện pháp rất khe khắt đối 
với việc buôn bán lúa gạo. Liên tiếp trong những 
năm 1824, 1827, 1828, 1833,1836, Minh Mạng đã 
ra các sắc lệnh nghiêm cấm việc bán trộm lúa gạo 
cho các thuyền nhà Thanh chở về Trung Quốc. 
Năm 1850, Tự Đức lại nhắc lại việc nghiêm cấm các 
Hoa kiều mua trộm gạo trở về Trung Quốc, và khép 
các chủ thuyền chở gạo đó vào tội “giảo gian hậu" 
(153:99). 
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Tuy nhiên, việc buôn bán trộm lúa gạo vẫn cứ 
tiếp tục. Trước thực tế đó, từ năm 1865, và nhắc 
lại năm 1869, Tự Đức đã bãi bỏ lệnh cẩm xuất 
cảng gạo, chuyển sang đánh thuế các thuyền 
buôn Trung Quốc (7-XXXI:314). Tuy nhiên, người 
chú thuyền đi mua gạo có giấy phép, có chính 
quyền phủ huyện chứng thực, trình duyệt ở các 
cửa quan, chịu nộp thuế quan tân 2,5% và phải 
buôn bản đúng nơi quy định (153:84). Những năm 
thóc gạo khan hiếm, Nhà nước lại ra lệnh đình 
cấm lại việc xuất khẩu sang Trung Quốc (7- 
XXXIV:216). 


-Thuốc phiện. Lúa gạo chở đi, thuốc phiện đem 
lại. Các phú thương Hoa kiểu ở Hà Nội thường hay 
dùng chính các thuyền đã chả lúa gạo sang Quảng 
Châu để rồi lại mang thuốc phiện vào Việt Nam, 
đem bán tại Hà Nội. Một số lớn thuốc phiện khác 
được chở theo đường Sông Hồng, từ Vân Nam sang. 
Đa số các khách hàng tiêu thụ thuốc phiện của Hoa 
thương là giới quan lại và các nhà quyền quý. 


Triều đình nhà Nguyễn cũng đã có những điều 
luật rất khe khắt trong việc nghiêm cấm các Hoa 
thương buôn thuốc phiên lậu. Minh Mạng đã tuyên 
bổ rằng “thuốc phiện là thứ thuốc độc tỪ nước ngoài 
đem lạ (7-V:121) và trong nhưng năm 1820, 
1824,1831, 1839 liên tiếp ra những đạo luật xử tội 
các chủ thuyền buôn bán thuốc phiên, từ tội viễn 
lưu (đầy 3.000 đặm) đến tội giáo quyết. Năm 1830, 
Tự Đức cũng chỉ dụ rõ: 


Nếu khi tàu buôn của Hoa thương từ Trung Quốc 
trỏ về (sau khi chỏ gạo sang) có đem theo thuốc 
phiện, thì chủ thuyền sẽ bị lội rảm quyết, người lái 
thuyền bị lội trảm giam hậu' (153:98). 


Như vậy là hình phạt tội chở thuốc phiện lậu 
nặng hơn tội chở gạo trộm. 


Tuy nhiên, cũng như gạo, việc đó khỏng hề 
ngăn cần được tầng lớp Hoa thương Hà Nội buôn 
lậu thuốc phiện. Đến năm 18655, Tự Đức cũng phải 
ra sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm thuốc phiện, mà 
chuyển sang lệ đánh thuế thật nặng (40 cân lấy 
một cân, sau tăng lên 3 cân), cho rằng “thế !à 
không cấm mà vẫn cấm" (!) (7-XXX:163). Năm 
1880, triều đình lại ra đại dụ kiểm soát ngặt nghèo 
việc mua bán thuốc phiện, bằng cách chỉ cấp 
chứng chỉ cho một số ít Hoa kiều được độc quyền 
mua bán thứ hàng này, tịch thu và phạt tiền những 
hàng lậu trái phép. Biện pháp đó cũng không mang 
lại được kết quả mong muốn. 


~- Muối. Muối là một mặt hàng kinh doanh quan 


trọng của các Hoa thương ở Hà Nội. Thủ đoạn 
quen thuộc của họ là: xuất tiền cho các hộ muối 
người Việt vay để sửa sang xây dựng nơi làm 
muối. Đến kỳ, các hộ làm muối phải trả nợ bằng 
sản vật. Các Hoa thương đó bèn thuê thuyền chở 
muối về Hà Nội, tìm cách hối lộ các quan lại để 
được miễn giảm thuế khi qua các cửa quan 
(156:19). Từ Hà Nội, mỗi năm hai lần, các Hoa 
thương lại thuê hàng trăm chiếc thuyền lớn chớ 
muối ngược Sông Hồng. Đến Lao Kay, muối được 
san ra thành nhiều sọt, chuyển sang các thuyền 
nhỏ hơn của người Trung Hoa. Những thuyền muối 
này tiếp tục vượt biên giới, thường là tới Mạn Hảo. 
Tại đây, hàng được đỡ lên bờ, tiếp tục được vận 
chuyển bằng đường bộ, muối đóng sọt trên lưng 
các con la (173:267-76) tiến sâu vào trong nội địa 
đất Vân Nam, được bán với một giá rất đắt 
(187:114).. Nhà Nguyễn có đặt 3 trạm kiểm soát 
và đánh thuế quan, đó là các trạm tuần Tráng 
(thuộc Huyện Yên Lãng, cách Hà Nội độ vài giờ đi 
thuyền), trạm tuần Gia Du (gần Hưng Hóa) và 
trạm Bảo Hà (Yên Bái). Thuế muối đánh nặng hơn 
các hàng hóa khác, tổng cộng thuế nộp ở 3 trạm 
tuần này là khoảng chừng 30% (173). 


- Thiếc. Thiếc là món hàng mà các Hoa thương 
mua ở Vân Nam, thuê thuyền mang về Hà Nội 
trong lượt trở về. Họ thường mang từ Hà Nội lên Vân 
Nam những loại hàng đắt tiền như vải vóc, thuốc lá 
Phúc Kiến để đổi lấy thiếc. Giá chuyên chở lượt về 
thường rẻ trơn lượt đi nhiều, vì thuyền xuôi dòng đi 
nhanh hơn (mội tạ thiếc (60kg) giá thuê chở độ hơn 
1 quan). Trong năm 1879, các Hoa thương Hà Nội 
đã mua thiếc của Vân Nam một số lượng trị giá 
1.700.000 quan vài ngàn kg được tiêu thụ ở Bắc Kỳ, 
số còn lại được gửi đi Hồng Kông (173) và Quảng 
Châu. Số đình tích lại ởð Hà Nội có đến 30, 40 vạn 
cân. Nhà nước đánh thuế; cứ 1.000 cân thiếc, thu 
thuế 10 lạng bạc, sau thêm 3 lạng (7-XXXI:124), 
sau đó lại thu bằng tiền mỗi năm hàng vạn quan. 
Số lợi tức trong việc buôn bán thiếc cũng rất lớn. 
Kergaradec tính toán các khoản chỉ tiêu của một 
Hoa thương Hà Nội đem 1.000 hòm thuốc lá Phúc 
Kiến lên Vân Nam, đổi được 57.000 kg thiếc. Trừ tất 
cả mọi khoản chỉ tiền vận chuyển, thuế má, Hoa 
thương đó còn được lời một số tiền lãi là gần 30.000 
quan (khoảng chừng 46% vốn). Một chuyến buôn 
như vậy lâu chừng từ ba đến bốn tháng. 


- Td-lua. Tơ lụa cũng là một mặt hàng mà các 
Hoa thương Hà Nội quan tâm kinh đoanh, xuất 
nhập khẩu. Có hai hình thức buôn bán. Thứ nhất, 
các Hoa thương mua kén và tơ của người Việt Nam 
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đem về Quảng Châu chế biến lại. Cuối Thế kỷ XIX, 
theo một báo cáo gửi triều đình Huế, có đến "9/70 
số kên ở cụm La Khê được bán cho Hoa thương để 
xuất cảng sang Trung Quốc" (198:46). Toàn quyền 
Đông dương cũng nhận xét là các "khách thương 
Hoa kiều đã mua tö về, đem quay lại, rồi xuất 
cẳng" (197:3). 


Brunat ghi rõ hơn: “Người Trung Quốc mua tất 
cả các loại tơ theo giá trị của nô rồi lại xuất cảng 
Quảng Châu, để nguyên hoặc quay lại, để thay thế 
một phần những số td đáng lẽ dùng để dệt vải, 
nhưng đã mang bán cho ngoại quốc" (141:39). 
Theo Kergaradec, năm 1879, chỉ riêng về tơ sống, 
các khách thương Hoa kiều đã mua của Bắc Kỳ số 
lượng trị giá 200.000 quan để rồi bán sang Trung 
Quốc theo đường Sông Hồng - Vân Nam (173). 


Hình thức thứ hai đơn giản, nhưng lại thủ đoạn 
hơn. Lợi dụng tính chuộng ngoại của thị dân Hà 
Nội, các Hoa thương Hà Nội đã mua tơ lụa của 
chính người Việt ở Hà Nội, cải biến chút ít đi rồi 
bán giả làm hàng Trung Quốc cũng cho người Việt 
Nam. 1827, Minh Mạng có nhận xét: "Các tấm 
hàng gọi là sa, vân, tơ xét kỹ ra là hàng của nước 
nhà. Rõ ràng là người Thanh ỏ Hà Nội hay các tỉnh 
mua về đem nhuộm lại rồi in dấu khác vào, giả 
làm hàng của nước Thanh (5-CXCI). Vì vậy, Nhà 
Vua đã sắc cho từ nay về sau, phàm dân gian dệt 
được các thứ hàng tớ như lĩnh, lụa, sa, trừu và f0 
cân, không có t0 sống hay tø chín, đều không 
được bán cho đgười buôn nhà Thanh... để xuất 
khẩu" (7-XIX:48). 


Phú thương Hoa kiều còn can thiệp cả vào trong 
ngành thủ công nghiệp làm giấy. ỞHà Nội, các nhà 
buôn Hoa kiều đã bỏ vốn ra cho các tiểu chủ ở Bưởi 
vay để mua nguyên liệu (vỏ cây đó), sau đó thu lời 
bằng thành phẩm, với những loại giấy có chất và 
kích thước đã định sẵn. Đây chính là một loại hình 
thức bao mua, vì “như vậy thị người thợ làm giấy 
vẫn chỉ là người chế tạo còn thương nhân Hoa kiều 
trỗ thành kẻ kiếm lời, họ phân phối hàng hóa tới các 
trung tầm tiêu thụ” (149:136). 


Ngoài ra, hoạt động kính tế của tầng lớp phú 
thương Hoa kiểu ở Hà Nội còn lũng đoạn trong 
nhiều mặt khác, Có khi họ lại “mang tiễn kẽm từ 
Trung Quốc sang Việt Nam tung vào thị trường để 
phá giá hàng hóa (7-:99), có khi họ lại “đem bạc và 
tiền kẽm về Trung Quốc (7-XXXI: 272) hoặc chỉ 
đồng tiền cổ ra khỏi cửa biến" (7-XXX\V:52). 


Lợi dụng chính sách ưu đãi Hoa kiểu của các 
Vua triểu Nguyễn, họ đã xin triều đình đứng làm 


người môi giới mua hàng hóa. Như năm 1814, Gia 
Long đã “hạ lệnh cho Bắc Thành phát mội vạn lạng 
bạc cấp cho bọn người Thanh là Tạ Bằng Chu và 
Chu Tứ Kỳ sang Quảng Đông tìm mua hàng hòa" 
(7-I\V:225). Họ còn xin Nhà nước cho đứng ra lãnh 
trưng ở 3 địa phận quan trọng nhất: khai mỏ kim 
loại, mở xưởng đúc tiền và lãnh trưng thu thuế bến 
đò quan ải. Tuy đã thu được những món lợi kếch sù, 
họ vẫn dùng thủ đoạn hối lộ quan lại để được miễn 
thuế và được phép đứng ra lãnh trưng, hoặc tìm 
cách dây dưa tiền thuế (như trường hợp các phú 
thương Dụ Lợi, Quản Ngọc, chủ Lê Đạt Ký ở Hà 
Nội). Năm 1869, Tự Đức đã phải kêu lên: “Từng 
nghe các quan tân ở Bắc Kỳ, các người lãnh trưng 
(người Thanh) phần nhiễu thu quá ngoài lệ, rất là 
hại cho người buôn... từ trước đến giờ dân oán thán 
lắm" (7-XXXI:354). 


Tóm lại, dựa vào số vốn lớn và những thủ đoạn 
buôn bán khôn khéo của mình, lợi dụng chính sách 
ưu đãi Hoa kiều và chính sách bế quan tỏa cảng 
của nhà Nguyễn, các Hoa thương ở Hà Nội đã tìm 
cách nắm lấy độc quyền trong mọi ngành xuất 
nhập khẩu. Nói như Brunat, "nền thương mại xuất 
nhập cảng ở Bắc Kỹ, cho đến ngày nay (1885) hầu 
như toàn bộ nằm trong tay các Hoa kiều" (141:19). 
Mặt khác, họ cũng tìm cách lũng đoạn các ngành 
công thương nghiệp trong nước, khống chế các 
nông dân và thợ thủ công bằng hình thức cho vay 
vốn và bao mua. Trong kết cấu kinh tế - xã hội của 
Thăng Long - Hà Nội, họ chính là tầng lớp đại phú 
thương thành thị, một tầng lớp “tải phiệP (plutoora- 
cy) như thuật ngữ dùng của Woodside (221:32), 
đang trên đà phát triển thành tầng lớp tư sản, tức 
như một tầng lớp tiền tư sản. 


Cho đến khi thực dân Pháp sang xâm chiếm 
nước ta, tấn công Hà Nội - điển hình là trong vụ .. 
Dupuis - F. Garnier năm 1872-1873 - mặc dầu vẫn 
cố giữ thái độ hai mặt, nhưng về cơ bản, bọn phú 
thương Hoa kiều này đã kết cấu với thực dân Pháp, 
hầu mong dựa vào thế lực tư bản - thực đân để mở 
rộng kinh doanh buôn bán. Các Hoa thương buôn 
gạo đi Quảng Châu và buôn muối lên Vân Nam tận 
tình giúp đð bọn J. Dupuis như thường xuyên cung 
cấp tin tức, cho mượn Hội Quán Hàng Buồm, tiếp tế 
lợn gà, mở tiệc chúc mừng khi Thành Hà Nội bị hạ. 
Vì vậy, năm 1883, các nhân sỹ yêu nước của Hà 
Nội đã gửi một bức thư cảnh cáo cho lki, đại phú 
thương Hoa kiều gố2 Quảng Đông ở Hà Nội, trong 
đó có đoạn viết: 


"Bở tên vô lại kia! Bậc cha mẹ dân, Hoàng đế 
Tự Đức đã cho phép các ngươi được đến xứ Bắc 
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Kỳ buôn bản. Ở đö,người đã kiếm được rất nhiễu 
tiền bạc hon những đồng bào của ta. Và để đền 
đáp bao công ơn đó, người đã cung cấp tiền bạc 
và lương thực cho những tên Phú Lãng Sa khốn 
kiếp, những tên đã ăn cướp Thành Sài Gòn, và giờ 
lại còn đến đây định ăn cướp cả xứ Bắc Kỳ" 
(194:54-55). 


Và sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ trên 
toàn bộ cõi Đông Dương thì những phú thương Hoa 
kiều này đã dần dần biến thành tầng lớp tư sản mại 
bản cấu kết với để quốc Pháp trong việc bóc lột 
nhân dân ta. 


7. Cơ chế đẳng cấp và sự giao lưu đẳng cấp 


Như chúng ta đã biết. Thăng Long - Hà Nội là 
một thành thị lớn, lâu đời, nhưng nằm trong khuôn 
khổ của một chế độ phong kiến quân chủ tập 
quyền kiểu phương Đông, chịu sự chi phối thường 
trực và toàn diện của Nhà nước phong kiến. Vì 
thế, cơ chế đẳng cấp trong kết cấu cư dân của 
Thăng Long - Hà Nội không phải là một loại hình 
đặc biệt, chỉ có riêng ở Thăng Long - Hà Nội hoặc 
trong các thành thị, mà nó chính là một vì mẫu 
được cô đặc lại của cơ chế đẳng cấp phổ biến 
trên quy mô toàn quốc. 


Trong cơ chế đó, khối thống trị là đẳng cấp Vua 
quan, bao gồm các tầng lớp Vua Chúa, quan lại, 
quán sỹ và tầng lớp Nho sỹ gắn bó với khối thống 
trị chủ yếu về mặt ý thức hệ tư tưởng. Khối bị trị là 
đẳng cấp thứ dàn, bao gồm các tầng lớp bình dân, 
như các thợ thủ công, thương nhân, nông dân và 
một số các tầng lớp hạ đẳng khác. 


Nét đặc thù của cơ chế đẳng cấp ở Thăng Long 
- Hà Nội là ở đây, sự tương diện, tương phản, cũng 
như sự giao tiếp ảnh hưởng lẫn nhau giữa 2 đẳng 
cấp quan liêu và binh dân đã diễn ra mạnh mẽ, 
thường trực hơn bất kỳ ở nơi nào khác. Sự phân biệt 
đẳng cấp diễn ra đồng thời với sự giao lưu đẳng 
cấp, dưới ảnh hưởng chung của môi trường là nền 
kinh tế hàng hóa thành thị, đã tạo nên những tác 
động, mâu thuẫn, xu hướng khá phức tạp về mặt xã 
hội học. 


Để duy trì và củng cố cơ chế đẳng cấp, Nhà 
nước phong kiến đã đề ra hãng loạt những luật lệ, 
biện pháp, quy chế có mục đích xác định vai trò và 
uy thế thống trị của đẳng cấp quan liêu cũng như 
địa vị bị trị của đẳng cấp thứ dân. Chế độ miễn 
thuế, miễn lao dịch và binh dịch, chế độ giảm tội và 
chuộc tội bằng tiền đối với tầng lớp quan liêu là 


những đặc quyền pháp lý dành riêng cho đẳng cấp 
này. Đặc biệt, triều đình phong kiến còn đặt ra các 
điều luật quy định rất tỉ mỉ về các tiêu chuẩn sinh 
hoạt của các bậc quan lại và thứ dân, về kích thước 
nhà cửa, phẩm chất vải lụa, và màu sắc quần áo, 
xe kiệu, đồ dùng hàng ngày... (như các điều luật 
năm 1663, 16689 (151-J:163), (10-Ù, 1806 (7- 
III:273) đặc biệt quy chế năm 1720 (20-I:315-322) 
và †1855 (7-XXVIII:134). Theo đó, chỉ có quan lại 
các cấp mới được phép xây nhà gạch (133-l:245), 
đi ngựa (208-l:44). mặc áo thanh cát (20-I:315), 
dùng các loại sa Tầu, đoạn Tầu (20-\:316), các đồ 
dùng sơn son thếp vàng. Ngược lại, thứ dân tuyệt 
đối không được phép xây nhà bằng gạch đá hoặc 
làm nhà gác (133-l:188), “không đi gì khác hơn là 
đi đất, cấm được dùng ngựa (133-Il:70), mặc áo 
đều dùng lĩnh là vải lụa (nội hóa), mâm tráp đều 
sơn đen, bát đĩa đều dùng đồ ta... không được 
dùng thứ áo có hoa, không được tiếm dùng mầu 
tía, các quý vật bằng vàng ngọc, các đồ có sơn vẽ 
mầu và các hia, ủng, hài, giầy (20-I:322), không 
được dùng các loại tơ lụa Trung Hoa và hàng trừu 
nam dệt hoa (7-XXVIII:134), các đồ dùng khắc chữ 
triện (151:163). 


Nếu ai dùng tiếm vượt thì “những đố dùng trái 
phép sẽ bị tịch thu (điều luật 142 nhà Lê 
(196:137)), nam bị xử 80 trượng, nữ xử 50 roi (điều 
luật 639, (640) nhà Lê (151:429;19-III:153) ), thậm 
chí phải “đông gông đem bêu" (7-XXVIII:134). Tóm 
lại, Nhà nước phong kiến đã đảm bảo cho đẳng 
cấp quan liêu được hưởng một đặc quyền của thiểu 
số: miễn giảm sưu thuế, được pháp luật che chở, 
được quyền sinh hoạt xa xỉ, còn đẳng cấp thứ dân 
thì bị cấm đoán về mọi mặt đó, cho dù họ chính lä 
những người đã sản xuất ra những vật phẩm quý 
giá kia hoặc họ có nhiều tiền của, giầu có đến đâu 
đi nưa. 

Một mâu thuẫn nghịch lý về cơ chế đẳng cấp 
xét trong kết cấu của cư dân Thăng Long - Hà Nội 
là: nền kinh tế hàng hóa phát triển của thành thị 
này, với số lượng phong phú và chất lượng cao 
của các mặt hàng xa xỉ, vừa có khả năng củng cố 
cũng như vừa có khả năng làm tung lay địa vị xã 
hội của tầng lớp quan liêu. Tầng lớp này có thể 
tìm kiếm dễ dàng những vật phẩm quý giá sang 
trọng đắt tiền trong các phố phường: võng lọng, 
gấm vóc, giầy hia, đồ trang sức bằng vàng bạc, 
đổ sơn son thếp vàng, các loại đồ sứ Trung 
Quốc... Với những vật phẩm đó trong đời sống 
hàng ngày, uy thế xã hội của họ càng được tăng 
cường thêm. Nhưng mặt khác, quan liêu lại là một 
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nghề cai trí, và trên nguyên tắc, không được phép 
dinh líu đến những hoạt động kinh doanh mang lại 
lợi ích kinh tế. Vì vậy, nếu những người làm quan 
mà chỉ dựa vào lương bổng của triều đình, sống 
một cuộc đời thực liêm khiết và không có những 
biện pháp ngoại đạo nào khác để làm giàu, thì 
chắc chắn là họ ít có khả năng sắm sửa những đồ 
vật sang trọng, quý giá cho gia đình họ, và vì thế 
họ sẽ cảm thấy bị yếu thế đi trong chốn thănh thị 
đô hội phồn hoa, đó là trường hợp của những vị 
quan thanh bạch, mà theo Phạm Đình Hổ "việc 
quan nhân rỗi không đủ tiêu”. (35:111) 


Năm 1808, Tổng trấn Bắc Thành ở Thăng Long 
là Nguyễn Văn Thành đã dâng sớ lên Gia Long xin 
tăng lương cho quan lại để dưỡng liêm, nhưng đã bị 
Nhà Vua từ chối (7-I(I:380). 


Trong khi đó, nền kinh tế hàng hoả thành thị của 
Thăng Long - Hà Nội cũng đã đưa một số thương 
nhân chủ hiệu trở thành những nhà giàu có, tiền có 
thừa nhưng vẫn phải ở vào một địa vị hèn kẻm của 
đẳng cấp thứ dân trong bậc thang xã hội. Họ không 
được phép mỡ rộng kinh doanh, xây nhà cao cửa 
rộng, ăn ngon mặc đẹp, thâm chí còn bị “vụ cho là 
dấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van 
chí chết, có khi phải đập núi non bộ hoặc phá cây 
cảnh để tránh khỏi tai vạ" (35:22). Điều nghịch lý đó 
đã dẫn đến mội thực trạng xã hội của Thăng Long 
- Hà Nội trong nhiều Thế kỷ: ở chốn thành đô này 
có mội số quan liêu có chức có quyền,-nhưng trong 
tay lại có ít hoặc không đủ tiền bạc, ham muốn, 
ghen tị trước cảnh giàu có của một số nhà giàu thứ 
dân; những người này có nhiều tiền bạc nhưng lại 
không có địa vị xã hội, họ thèm khát những đặc 
quyền ưu đãi của đẳng cấp quan liêu thống trị. Sự 
cùng hướng về nhau một cách thầm kín của hai 
đẳng cấp xã hội chính của Thăng Long - Ha Nội đó 
đã dẫn đến cuộc gặp gỡ tất yếu: đó là sự giao lưu 
đẳng cấp và hệ quả của nó là sự tiếm vượt và 
chuyển dịch đẳng cấp. 


Hình thức sơ khai nhất của khuynh hướng giao 
lưu đẳng cấp là một số quan lại đã dùng quyền lực 
của mình làm một phương tiện tạo ra những vật 
phẩm xa xỉ, tiền bạc như các thủ đoạn dùng gia 
nhân ra chợ búa mua hiếp của dân, sai tay chân 
đi cướp bóc những chậu hoa cây cảnh hiếm quý 
của các nhà giàu, thực hiện những thủ đoạn hối lộ 
tham ô hoặc dùng người trong gia đình, họ hàng 
tiến hành những hoạt động buôn bán lén lút. Một 
số nhà giàu bình dân ở Thăng Long - Hà Nội thì đã 
bỏ tiền ra mua tước, hiến thóc, phát chẩn để được 
ban phẩm hàm, hoặc dùng tiền của để mua đồ 


quý hiếm, trang trí bày biện nhà cửa một cách kín 
đáo, bắt chước sinh hoạt đài các của tầng lớp 
quan liêu. 


Hình thức điển hình nhất của sự giao lưu đẳng 
cấp diễn ra trong khuôn khổ thành thị Thăng Long 
- Hà Nội là các cuộc hôn nhân giữa các quan Nghè 
tân khoa với con gái một số nhà giàu buôn bán, đó 
cũng chỉnh là cuộc hôn nhân chính trị - kinh tế giữa 
hai tầng lớp quan liêu và thị dân lớp trên của Thăng 
Long - Hà Nội. Đó là cái cảnh mà Phạm Định Hổ 
gọi là “ông Nghẻ đeo ng, bà Nghẻ mua chồng" 
(35:110) của một số Nho sỹ quan liêu *chỉ döm lấy 
con gái nhà giàu" (35:110) và một số nhà giàu thì 
chỉ mong gả con gái cho các vị tân khoa, và "giao 
ước xin chịu hết những tiên phí tốn lúc vinh quy" 
(35:110). Từ đó đã xảy ra những tấn bi - hài - kịch 
như chuyện mẹo lửa trong Vũ trung tuỳ bút 
(35:85), theo đó, một cô con gái nhà giàu Phố Hàng 
Chiếu đã bị mắc lừa cay đắng bởi một quan Tiến sỹ 
tân khoa giả hiệu. 


Như vậy, trong môi trưởng sống và tiếp xúc 
của những tầng lớp cư dân Thăng Long - Hà Nội 
đã nẩy sinh đồng thời hai khuynh hướng xã hội, 
quan liêu thị dân hóa và thị đân quan liêu hóa. 
Hiện tượng đó đã làm hai đẳng cấp đối lập có 
xích lại gần nhau hơn là ở những nơi khác, và 
phân biệt mang tính chất đẳng cấp về địa vị 
pháp lý và tiêu chuẩn sinh hoạt ở Thăng Long - 
Hà Nội cũng phần não bị loãng nhạt đi. Chúng ta 
thấy trước kia áo thanh cát chỉ dành riêng cho 
hạng quan liêu chức sắc thì “bây giờ (cuối Thế 
kỷ XVIII) ai cũng mặc áo thanh cái... không cứ 
người sang hèn đều mặc màu quỷ sắc (màu 
sừng) cả, mà màu hỏa minh, vỉ minh thì cho là 
quê không dùng nữa" (35:76). Hoặc “tuy là người 
buôn bản nhỏ, mà ăn mặc lại quá bậc quan tư" 
(tức quan tứ phẩm, được liệt vào hàng ngũ quan 
đại thần) (31). Trước kia, con nhà hát xướng 
(giáo phường) bị coi là hạ tiện, nhưng sau đó, 
giáo phường được kể bằng ngang hàng với lương 
gia... những kẻ sỹ phu cũng cùng họ giao du lự 
nhiên, và rồi những nhà hát xướng cũng quên 
hẳn thế hệ nhà mình là tự đâu mà ra" (35:80). 
Một biểu hiện của sự tiếm vượt đẳng cấp trong 
sinh hoạt của các tầng lớp cư dân Thăng Long - 
Hà Nội là khuynh hướng xa xỉ hóa, phần nào đi 
vao trụy lạc hóa. Theo đó, các nhà quý tộc, các 
bậc công hầu, các con em nhà quý thích đều 
đua chuộng xa xỉ, có khi mua một bộ ẩm chén 
tốn đến vài mươi lạng bạc... thậm chí gửi tấu 
buôn (đi nước ngoài) đặt cho được kiểu ấm chén 
mới lạ, cách hiểu thượng đến thế là cùng cực 
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(35:43). Rổi các tang gia hay đua nhau mượn 
phường chèo đóng tuồng để khoe khoang... lại 
còn trò đánh bạc chọi gà sinh ra nhan nhản... 
(35:57). Trong nhà, "những đồ đạc làm hợp 
khuôn phép thì biến đối cho lệch lạc đi, xống áo 
dùng đã có phép tắc thì biến cải, thêm bớt đi, tất 
cả lễ độ về giao tiếp, thù tạc, ăn uống, cư xử đều 
bị bóp méo, mỗi ngày một khác, đua nhau 
chuộng lạ, nếu có người không chịu thay đổi thì 
lại hùa nhau chê cười..." (35;74). Bên ngoài, “đủ 
không có việc công cũng mặc áo quỳ sắc, bỏ 
nón, để búi tóc, đi ra đùa cười ngoài đường, 
không còn biết xấu hổ" (35:76). 


Qua Thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, Nhà nước 
chuyên chế đã cố gắng khôi phục lại lễ giáo 
phong kiến, trật tự đẳng cấp bằng một loạt các 
biện pháp pháp chế, hành chính và những quy 
định bắt buộc gọi là huấn điều. Nhưng điều đó vẫn 
không ngăn cản được hiện tượng giao lưu và tiếm 
vượt đẳng cấp, giờ đây nó đã trở thành một xu thế 
lịch sử, nhất là trong điều kiện Hà Nội ở xa Kinh đô 
và vẫn có một nền kinh tế hàng hóa phát triển. 
Tính xa xỉ, chuộng lạ, muốn làm giàu của tầng lớp 
quan liêu, cũng như thói trưởng giả, đài các của 
tầng lớp thị dàn, những cuộc kết giao và hôn nhân 
mua bán giữa hai đẳng cấp này vẫn là những nét 
sinh hoạt quen thuộc của chốn phồn hoa đô hội. 
Năm 1874, Tự Đức đã phải kêu lên: “(Hà Nội ) tử 
trước đến nay, phong tục vẫn kiêu bạc, xa xỉ, 
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phóng đãng..." (7-XXXIII:132). 


Tóm lại, do tác động của nền kinh tế hàng hóa 
và của sinh hoạt thành thị xa xỉ ở Thăng Long - Hà 
Nội, cơ chế đẳng cấp phong kiến ở đây đã bị biến 
dạng đi khá nhiều với sự giao lưu, tiếm vượt và 
chuyển dịch đẳng cấp. 


Tuy nhiên, cơ chế đẳng cấp đó vẫn không bị 
đảo lộn, trong khi khuynh hướng thị dân quan liêu 
hóa được tiếp tục phát triển bằng con đường khoa 
cử và hôn nhân, thì khuynh hướng quan liêu thị dân 
hóa đã dừng lại ở chỗ sinh hoạt xa xỈ và một vài thủ 
đoạn buôn bán lén lút và gián tiếp (thường là thông 
qua vai trò phụ nữ). Ở Thăng Long - Hà Nội cũng 
như ở các thành thị Việt Nam, quan liêu không thể 
tiến xa hơn để công khai, trực tiếp đi vào các hoạt 
động kinh doanh kinh tế, họ đã bị ràng buộc khá 
chặt chế bởi pháp luật và nhất là bởi tư tưởng khinh 
rẻ nghề buôn và nói chúng là tao động chân tay 
của ý thức hệ Nho giáo. Do vậy, sự giao lưu đẳng 
cấp và chuyển dịch xã hội ở đây đã không dẫn đến 
một chuyển biến trong cơ cấu kinh tế. Các thợ thủ 
công- thương nhân của Thăng Long - Hà Nội, dù 
sinh hoạt có xa hoa đài các đến thế nào đi nữa, thì 
dưới sự ức chế của bộ máy Nhà nước và tầng lớp 
quan liêu, vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi địa vị 
của những người bình dân bị trị để vươn tới địa vị 
của những ông chủ thống trị trong nền kinh tế - xã 
hội đô thị. 


Phố Hàng Chiếu thế kỷ XIX 
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CHƯƠNG III 


KINH TẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP DÂN GIAN CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 
THẾ KỶ XVII - XVIII - XIX 


(Me lịch sử, nếu như Thăng Long đã sinh 
ra từ phần thành, thì nó sống được chính là 
nhờ ở phần ;¡. Những hoạt động kinh tế công 
thương nghiệp đã nuôi sống khu vực thị của Thăng 
Long - Hà Nội, cũng chính là đã nuôi sống cho cả 
toàn bộ đỏ thành. Chinh những hoạt động kinh tế 
công thương nghiệp đân gian này đã làm giãn đi rất 
nhiều sức căng của một thành thị phong kiến, bản 
chất là quan liêu, tạo nên thế cân bằng xã hội học 
giữa thành và thị của Thăng Long - Hà Nội, bảo 
đảm cho sự phát triển cân đổi của nó. 


Các hoạt động kinh tế công thương nghiệp dân 
gian của Thăng Long - Hà Nội trong những Thể kỷ 
XVII - XVIII - XIX thật phong phú và đa dạng. Mạng 
lưới chợ - bến tồn tại như một trung tảm hại nhân, 
thu hút các hoạt động thương nghiệp, trong đó chợ 
là nơi tiến hành các hình thức buôn bản tại chỗ và 
bến cảng là đầu mối của các tuyến buỏn bán nửa 
đường dài và đường dài. Phố phường nội thị vừa la 
nơi trao đổi buôn bán các mặt hàng thủ công 
nghiệp, vừa là nơi chế tác sản xuất một số mặt 
hàng đòi hỏi kỹ thuật tình. Các phường thôn thủ 
công chuyên nghiệp ven đô là những hiện trường 
lao động lớn, sản xuất ra những mặt hàng thủ công 
đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp hoặc sản xuất 
hàng loạt. 


Trước hết, chúng ta điểm qua các hoại động thủ 
công nghiệp dân gian của Thăng Long - Hà Nội. 
Các nghề thủ công cổ truyền này vừa là để phục vụ 
cho như cầu của giai cấp thống trị và một số thị dân 
giàu có, vừa là để phục vụ đời sống của quảng đại 
quần chủng binh dân. Phân loại về mặt nguyên vật 
liệu, ta có thể kể đến mấy nhóm chính: các nghề thủ 
công về tơ, vải, lụa; các nghề về kim loại (vàng, bạc, 
đồng. sắt, thiếc...), các nghề về gỗ (khẩm, sơn, 
tiện...); nghề làm giấy, nghề gốm sứ... Những nghề 
ở các thôn phường chuyên nghiệp ven đô nói chung 
là có nguồn gốc bản địa, lâu đời, trong khi những 
nghề trong các phố phường nội thị xuất hiện muộn 
hơn, thường là từ nơi khác du nhập vào Thăng Long 
- Kẻ Chợ trong những Thế kỷ XVI, XVII, XVII. 
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+ Dệi. Dệt vải lụa là một nghề thủ công có 
truyền thống lâu đởi của Thăng Long - Hà Nội. 
Những yếu tố thuận lợi cho sự tổn tại và phát triển 
của nghề thủ công đó là: sự phong phú về nguyên 
liệu cần cho nghề dệt (dâu tầm, bông) của Hà Nội 
và những vùng chung quanh, truyền thống kỹ thuật 
của một số làng thủ công chuyên về dệt ở ven và 
gần Hà Nội, một số phố phường chuyên nghiệp về 
nhuộm và thêu của Hà Nội, một số thị trường tiêu 
thụ khá rộng từ Hà Nội tỏa đi các nơi trong nước, sự 
tồn tại một tầng lớp đông đảo các quan liêu - quý 
tộc và thị dân giàu có, sành sỏi, vốn ưa chuộng và 
thường xuyên dùng các đồ vải lụa may mặc đẹp và 
đắt tiền. 

Thăng Long - Hà Nội và các vùng ven là một địa 
phương từ lâu đã có nghề trồng dâu nuôi tằm. Có 
những phường thôn ở đây chuyên về dâu tầm như 
Làng Nghi Tàm với truyền thuyết về Bà chúa nghề 
tăm Quỳnh Hoa, Làng Dâu thuộc Xã Nghĩa Đô ở 
phía Bắc, các làng Thanh Trì và Thủy Ái ở phía Nam 
đã đi vào trong những câu ca dao cổ (Thanh Trì buôn 
bán mọi nơi, Đồng Nhân, Thúy Ái là nơi chăn tầm) và 
trong một bản báo cáo gửi triều đình Huế vào cuối 
Thế kỹ XIX, chính quyền địa phương đã liệt vào loại 
"làng đặc sân dâu tầm" (198:46). Hai Làng Phú Xá 
(tức Làng Xù) và Phú Gia (tức Làng Ga) thuộc Xã 
Phú Thượng (phía trên Hồ Tây, nay là Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ) cũng nổi tiếng về nghề tằm 
tang với câu ca dao "X0, Gạ thì giỗi chăn tàm,...". Xa 
hơn, thuộc mạn Tây Bắc, “các Huyện Từ Liêm và Đan 
Phượng... có nhiều bãi trồng dâu, nhân dân chăm về 
việc chăn tàm dệt cửi" (14:288). triểêu đình nhà 
Nguyễn đã xếp loại Hà Nội là một trong sáu tỉnh "có 
thổ ngơi chăn tằm" (7-XXX:144) của cả nước. Người 
ta cũng còn trồng nhiều bông ở khắp các địa phương 
chung quanh Hà Nội. Trong một báo cáo khảo sát để 
đặt đường xe lửa năm 1882, Viénot và Schroeder đã 
cho biết vào lúc đó, đọc theo con đường Hà Nội - Hải 
Phòng, đã có những cánh đồng bông bát ngát (217). 
Đại Nam nhất thống chí, khi ghi chép về mục sản 
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vật Tỉnh Hà Nội, cũng nói đến các loại tơ, bông, lụa 
trắng và các sản phẩm như trừu nam, lãnh hoa, sại 
nam (the) sa hoa nhỏ... (6-III:221). 


Truyền thống và kinh nghiệm dệt của Thăng Long 
- Hà Nội đã có từ khá lâu đời. Người ta thường nhắc 
đến một câu thơ của Vua Nhàn Tông nói về nghề dệt 
vải trong Hoàng cung ở Kính thanh thời Trần: 


đua, ÊRâu cRAm, LRanÉ, và, mà<Ñ xứ 
2z cản 

l8 d0077 250220264 
lố 22 


(19-VI:58). 


Hoặc một ghi chú của Nguyễn Trãi trong Dư địa 
chí về đất Thượng Kinh (Thăng Long) ở Thế kỷ XV: 
"Các phường Thụy Chương, Nghi Tàm dệt vải nhỏ 
và lụa" (3:26). 


Các truyền thuyết địa phương của các làng dệt 
Thăng Long - Hà Nội cũng đưa lịch sử nghề này về 
những thời kỳ quá khứ khá xa xưa. Theo gia phả họ 
Lý tại làng dệt lĩnh Trích Sài (Bưởi) thì “ba anh em Lự 
Khắc Quý làm quan dưới triều Minh, khi Mãn Châu 
vào Trung Quốc lập nhà Thanh, đã di cư sang Việt 
Nam, ở Phường Trích Sài, và đem theo nghề dệt 
gấm dạy cho dân địa phương vùng này (95), thuộc 
các thôn Hồ Khẩu, An Thái, Trích Sài (hiện nay ỏ 
Dương Nội, Huyện Hoài Đức (Hà Tây) còn có đền 
thờ Lý Khác Quy). Một truyền thuyết khác ở Trích 
Sài thì cho rằng dưới thời Lê Thánh Töng, nhà Vua 
đã cho một cùng nữ gốc Chàm là Phan Thị Ngọc Đô 
cùng 24 thị tỳ ra ở Thôn Trích Sài, lập Thiên Niên 
trang, đem kỹ thuật dệt lĩnh cổ truyền của Chiêm 
Thành ra truyền bá cho dân làng (86:43). 


Tại Phường Nhược Công (Thành Công, Quận 
Đống Đa ngày nay) có truyền thuyết cho rằng tổ sư 
nghề dệt ở đây là vợ chồng Đoàn Thưởng và nàng 
La sống cuối thời Lý, đã lập ra một xưởng dệt ở đây, 
và dạy cho dân biết nghề dệt (86:44). 


Ở một số địa phương xa hơn, tại các làng thủ 
công chuyên về nghề dệt chung quanh Hà Nội, 
cũng có những thuyền thuyết nói về các vị tổ nghề, 
hoặc các người có công lớn trong việc cải tiến kỹ 
thuật dệt. 


Trong một. sổ vùng phụ cận Hà Nội, truyền 
thuyết Làng Cổ Đô (Ba Vì) nói về nàng Công chúa 
Thiều Hoa con Vưa Hùng Vương đã dạy cho dân 
làng kỹ thuật trồng dâu, chăn tầm, dệt lụa (50:73). 


Làng Bùng (Phùng Xá, Thạch Thất) nổi tiếng về 
nghề dệt lượt, tương truyền do Trạng Bùng Phùng 
Khắc Khoan, sống vào đời Lê, sau một chuyến đi 
sứ đã đem kỹ thuật dệt lượt về truyền cho dân làng. 
Giai thoại Làng La Khê (Hoài Đức) kể về ông Trần 
Quý, một người lính già sống dưới thời Minh Mạng, 
khi mãn hạn về quê, đã đem theo về làng một 
mảnh gấm hoa của nước ngoài, kiên trì tháo ra từng 
sợi một, nghiền ngẫm, mầy mò làm ra khung cửi, 
cải tiến nhiều lần, dệt được ra các loại gấm, sa 
màu, đủ các hình trang trí, đem lại cho Làng La Khê 
độc quyền dệt các loại hàng đó (154:30). Làng Vạn 
Phúc (Từ Liêm) có sự tích kể về ông tổ nghề dệt 
gấm của làng mình là Đỗ Văn Sửu, trước dệt the, 
đến khi Tự Đức 50 tuổi, ông đã tự đệt dâng lên Vua 
bức trướng Hoàng vương thọ khảo bằng gấm, và 
sau đó, Làng Vạn Phúc đã phái triển việc dệt mặt 
hàng nay (201:8). Qua các truyền thuyết và sự tích 
bên trên, chúng ta thấy rằng kinh nghiệm về nghề 
dệt vải lụa của Thăng Long - Hà Nội đã được tích 
luỹ qua nhiều thế hệ, cảng ngày càng được cải tiến 
thêm, hoặc do những phát minh sáng kiến của 
những người thợ giỏi, hoặc được du nhập kỹ thuật 
từ các nước ngoài (phương Bắc và phương Nam). 


Trong những Thế kỷ XVII và XVIII, nghề dệt ở 
Thăng Long - Hà Nội đã đạt tới mức thịnh đạt của 
nó. Trọng điểm của ngành tiểu công nghệ vẫn là 
cụm các làng dệt phía Bắc, ven Hồ Tây. Tây Hổ chí 
nhắc đến bốn làng dệt lĩnh mặt gương là Yên Thải. 
Trích Sài, Bái Ân và Nghĩa Đô (27). Phường Nhược 
Công (khu Thành Công ngày nay) cũng là một 
phường có nhiều cơ sở dệt tập trung. Xa hơn, nhưng 
có liên hệ mặt thiết với thị trường vải lụa Hà Nội lã 
cụm các Làng La, Làng Vạn Phúc, Mễ, Phùng... 


Cuối Thế kỷ XVIII, Nguyễn Huy Lượng đã tả lại 
không khí lao động nhộn nhịp trong các phường dệt 
Thăng Long trong bài Tựng Tây Hồ phú: 


`Ò¡ãu K> Bi. Rau, tơ Kiố„ pRat pRơ, 
ga: san gea Rat pường dạt gốm, 


Và Thượng Kinh phong vật chí ở Thế kỳ XVIII 
thì ghi chép: “Làng Thụy Chương, Làng Nghỉ Tàm 
dệt vải lụa, mùa Hè mặc thì mát, mùa Đông mặc thi 
ấm. Mỗi cái áo có thể mặc được 3 năm" (31). 


Các giáo sỹ phương Tây đến Đang Ngoài trong 
thời kỳ này cũng rất chú ý kỹ nghệ tơ lụa và kỹ 
nghệ dệt của Kẻ Chợ. Baron trong cuốn sách Mô 
tả vương quốc Đảng Ngoài của mình, đã nhận 
xét là: 


“Kỹ nghệ đó (đệt tơ lụa) ở đây rất phát triển, đến 
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nỗi kẻ giàu người nghèo đều mặc quần áo bằng tơ 
lụa" (128). Tavernier ghi chép trong du ký: “Có rất 
nhiều td lụa ö Vương quốc Đàng Ngoài, và mọi 
người dân ö đấy. giàu cũng như nghèo đều dùng tơ 
lụa để dệt may quần áo. Những người Hà Lan đến 
buôn bản, lùng sục khắp nơi để hy vọng kiếm lời, 
hàng năm đã cất một số lượng hàng hóa khá lớn” 
(213:514). Marini cũng đưa ra nhận xét tương tự 
(186:58). Còn A.de Rhodes thì nói đến nghề đan 
lưới vó bằng tơ và việc dùng tơ để đem bện dây 
thuyền (206:88). Dampier thì ca tụng: “Người ta có 
thể trông thấy vô vàn những tở lụa mịn đẹp được 
dệt ỏ Kẻ Chợ, mà các lái buôn phương Tây rất thèm 
khát được mua về nước hoặc đặt hàng gia công 
trước cho các thợ thủ công" (150:3A-35). 


Cuối Thế kỷ XVIII đầu Thế kỹ XIX, khi giáo sỹ 
Bissachere đến Thăng Long và các tỉnh Bắc Kỳ thì 
kỹ thuật của các nghề dệt ở đây có thể đạt tới mức 
cực thịnh. Viên giáo sỹ này kết luận: 


"Ngành nghề mà người ta đã thành công hơn cả 
là nghề dệt vải lụa... Những vải bông ỏ Bắc Kỳ hơn 
hẳn những vải bông ỏ Nam Kỹ, rất mịn đẹp đến nỗi 
người ta thích hơn cả những đồ tơ lụa, và người ta đã 
mua nó với giá đắt hơn... Nghề dệt vải, tơ lụa ö Bắc 
Kỷ có một phẩm chất tuyệt diệu hơn cả những tấm 
lụa dệt tại Trung Quốc. Những tấm sa tanh (lĩnh) của 
Bắc Kỳ... thật là đẹp, chắc, bền..." (133-|:172). 


Cho đến cuôi Thế kỷ XIX, mặc dù Hà Nội không 
còn là Kinh đô của cả nước, nhưng vẫn rất nổi tiếng 
trong nghề dệt vải lụa. 


Sivestre cho rằng tơ lụa ở Hà Nội và đồng bằng 
Bắc Kỳ đã cung cấp "⁄# nhất một số lượng vải vóc 
may quần áo của cả nước, không tính đến một lượng 
xuất khẩu rất đáng kể" (211:89). Còn Brunat thì 
nhận định: "Lúc nào Hà Nội cũng đã và sẽ còn là 
một trung tâm lờn về nội thương và công nghệ địa 
phương, đặc biệt là nghề dệt tơ lụa" (141:22). 


Và những đặc sản nổi tiếng về vải lụa của vùng 
_ ven Hà Nội như các loại: 
Si. ©a, knf, vải, cÑÂu, 


thì không những đã là một truyền thống của ngày 
xưa mà còn kéo dài qua suốt Thế kỷ XX cho đến 
tận ngày nay. 


Ngành dệt Hà Nội rất kén chọn nguyên liệu và 
kỹ thuật của thợ dệt. Cũng Brunat khi đến khảo sát 
ngành dệt của Bắc Kỳ năm 1885, đã viết: 


Tơ mịn nhất và tốt nhất, là loại tơ mà người 
Việt Nam ô Hà Nội và Nam Định dùng để dệt vải 
lụa... (141:39). 


Những thợ dệt ở đây cũng là những loại thợ dệt 
chuyên nghiệp có trình độ cao: 


Nhìn chung, các bà các chị thợ dệt là những thơ 
chuyên nghiệp... Tôi đã đặc biệt quan sát ỏ Hà Nội 
một bác thợ dệt khoảng chứng 50 tuổi, bà ta ít nhất 
cũng làm nghề này từ han 30 năm nay và dệt rất 
khéo (141:40). 


Trước kia, về cơ bản, hình thức lao động trong 
các thôn phường dệt chuyên nghiệp là nền thủ 
công nghiệp gia đình. Cuối Thế kỷ XVII, 
Bissachère đã viết rằng nghề dệt được “độc quyền 
giao cho các phụ nữ" và “chỉ dệt về ban đêm” (133- 
l:172). Dần dần quy mô lao động được mở rộng, 
tiến đến một kiểu lao động tập trung trong một loại 
hình xưởng thủ công, trong đó lao động làm thuê đã 
được sử dụng. Các gìa đỉnh cũng mở rộng hình thức 
thuê các thợ chuyên nghiệp. Theo một báo cảo gửi 
triều đình Huế năm 1886, ở Làng La Khê, có 
khoảng 100 hộ dệt tơ lụa, mỗi hộ có ít nhất là 10 thợ 
dệt (198:46). Và Brunat thì viết: “7ói đã thấy ở Hà 
Nội 5 khung cửi cùng làm việc đồng thời trong một 
xưởng thủ công" (141:42). Mà như sự tính toán sau 
này, thì mỗi khung cửi "sử dựng tới 4 người (đàn 
ông, đàn bà, trễ em) cỏ thể dệt trong 5 ngày 3 tấm 
the may cho sáu cải áo dài hoặc 15m lụa" (201:19). 
Đó là một năng suất không lấy gì làm cao - nếu 
không muốn nói là thấp - để đáp ứng sự đòi hỏi của 
một nền kinh tế hàng hóa. 


Các thợ dệt làm công thì vẫn làm thuê theo hai 
chế độ của hình thức lao động làm thuê phong kiến 
cổ truyền: hoặc ăn ở nhà mình, hoặc ăn tại gia đinh 
chủ: “Các thợ dệt khi ăn ở nhà mình thì được trả 
công 5 tiền một ngày. Còn trong trường hợp gia chủ 
nuôi thì công nhật là 2 tiền" (141:40).Và Brunat 
nhận xét: “Người phụ nữ Việt Nam làm việc nhiều 
mà được trả công ít. Ở Bắc Kỳ, đàn bà làm nhiều 
Việc hơn đàn ông" (141:40). 


Tuy nhiên, yếu tố lao động làm thuê trong ngành 
dệt ở Thăng Long - Hà Nội chưa bao giờ vượt khỏi 
khuôn khổ của một nền sản xuất tiểu thủ, tập trung 
theo kiểu các công trường thủ công Tư bản chủ 
nghĩa. Chính trong điều kiện một nền sản xuất hàng 
hóa nhỏ và một năng suất lao động tương đổi thấp 
như vậy, nên các thợ dệt Hà Nội phần lớn thường đã 
không sử dụng hết nguyên liệu sắn có (kén, tơ 
sống). Vẫn theo bản báo cáo năm 1886 về làng dệt 
La Khê gần Hà Nội, thì ở đây, người ta chỉ sử dụng 
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hết 1/10 nguyên liệu, còn đến 9/10 số kén ươm đã 
được bán cho Hoa kiều, để xuất cảng sang Trung 
Quốc qua đường Quảng Châu (198:46). Những 
Hoa thương thường mua những kén hoặc tơ sống ở 
Hà Nội, đem về quay lại, rồi xuất cảng sang Quảng 
Châu (197:3) để thay thế một phần những số tơ ở 
đây đã được bán cho người ngoại quốc (141:39) 


Về cơ bản, những người thợ dệt của các phường 
thôn chuyên nghiệp ở Hà Nội là những thợ thử công 
nửa tự do, nghĩa là xét về một mặt, họ là những 
thành viên của một cộng đồng làng chuyên nghiệp, 
và ở một mặt khác, họ cũng lại là những thần dân 
của một Nhà Vua lối cao cai quản đất nước, chịu 
nộp nghĩa vụ thuế má và những nghĩa vụ khác. 


Trong các làng dệt, các hộ chuyên thủ công 
được miễn thuế thân, binh dịch và lao dịch. Đổi lại, 
họ phải nộp thuế thổ sản hay biệt nạp bằng hiện 
vật, với mức nặng hơn gấp nhiều lần. Họ được tổ 
chức thành những tượng cục, do Nhà nước kiểm 
soái, nhiều khi còn phải làm thêm hàng gia cỏng 
cho Nhà nước. 


Tuy nhiên, số hàng hóa thừa do các thợ dệt này 
sản xuất, bán ra thị trường tự do cũng khá lớn. Địa 
điểm trao đổi buôn bán chủ yếu của ngành dệt 
Thăng Long - Hà Nội là Phố Hàng Đào, với hai mặt 
hàng chính: tơ và vải lụa. 


Đã từ khá lâu, ngoài nghề nhuộm điều, Phường 
Hàng Đào còn là nơi buôn bán vải lụa, và càng về 
Sau, việc bưôn bán mặt hàng này càng trở nên hoạt 
động chủ yếu. Trong ký sự nói về chuyến đi của 
mình từ Sơn La đến Kinh đô Thăng Long năm 1720, 
nhân sỹ người Thái là Út Ôn đã thấy nhiều đồ vải 
vóc, gấm nhiễu bán ở Hàng Bát Bảo, tức Hàng Đào 
(101). Cuối Thế kỷ XVIII, Phạm Đình Hổ đã nhận 
xét; "Phường Diên Hưng (Hàng Ngang) và Phường 
Đồng Lạc (Hàng Đào) là nơi phố hàng ảo, bán các 
thứ tơ, lụa, vóc, nhiễu rất nhiều" (35:83). Tại nhà số 
47 phố này, còn có một ngôi đền mang tên Đền 
Bạch Bố (Vải Trắng). Cuối Thế kỹ XIX, Thực dân 
Pháp đã đặt tên cho Phố Hàng Đào là Phố Tø lụa 
(Rue de la soie) và một tác giả Pháp đã so sánh; 
Ngày phiên chợ, Phố Hàng Đào bỗng trỏ nên lộng 
lẫy, rực rð hẳn như chốn hang động của Alibaba 
(138:299). Quang cảnh nhộn nhịp đó vẫn còn tiếp 
diễn qua đầu Thế kỷ XX, trong những ngày phiên 
Chợ Hàng Tơ: 


“Cứ sau hôm Chợ Cầu Đø (Hà Đông) một ngày, 
tức là các ngày 1 và 6 thì đến phiên Chợ Hàng To, 
Hàng Đảo hôm ấy nhộn nhịp. Người các làng La 
Cả, La Khê ra bán hàng the. Người Đại Mỗ đem 


bán cấp, lụa, đũi. Các loại gấm vóc thì phải thửa ở 
Vạn Phúc. Làng Tây Hồ, Làng Bưởi đem ïnh 
đến...Sau khí bán được hàng, các ông, các bà thợ 
cửi đem đến các nhà buôn t†d mua Về làm các loại 
hàng sau..." (113:66). Nếu ta đem so sảnh Hà Nội 
Thế kỹ XVIII-XIX với thành thị Florenee Thế kỹ XV- 
XVI, thì có thể nói Hàng Đào đã chính là một "Arie 
della Seta' của Việt Nam. 


Sau đây là mấy mặt hàng vải lụa của một số 
làng dệt phụ cận đem đến bản ở Phố Hàng Đào 
vào cuối Thế kỷ XIX, được ghi lại trong báo cáo gửi 
triều đình Huế về Làng dệt La Khê (198:46): 


- Vân: mỗi tấm 12 vuông (khổ rộng 0,18m, dài 12m) 

- Xuyển, the: cũng thế. 

Và giả bán các loại hàng này vào thời điểm ấy ở 
Phố Hàng Đào như sau: 


- Vân loại 1, nặng 30 lượng một tấm (1 lượng: 
375 mg) giá 45 tiền. 


- Vân loại 2, nặng 20 lượng một tấm, giá 30 tiền. 


- Xuyến loại † và 2, quy cách và giả tiền giống 
như hàng ván. 


- The loại 1, nặng 25 lượng mội tấm, giá 37 1/2 tiền. 
- The loại 2, nặng 18 lượng một tấm, già 27 tiền. 
Trong đó lãi mỗi tấm lụa là 2 tiền 1/2. 


Từ Hàng Đào, các loại vải lụa lại một lần nữa tận 
trung để rồi được phân phối đì, một phần tới những 
người tiều thụ trực tiếp ở Hà Nội, một phần đáng kể 
khác được đem đi bán buôn ở các nơi trên các thị 
trường trong nước, như đem vào Trưng Kỹ và Nam 
Kỳ (201:19). Một số Hoa thương cũng đã tìm cach 
mua vải lụa của người Việt Nam ở Hàng Đào như 
Sa, vân, trừu, linh đem về nhuộm lại rồi in dấu khác 
vào giả làm hàng của Trung Quốc (5-CXCI). 


+ Nhuộm và Chuội. Nghề nhuộm vải lụa có thể 
đã có từ khá lâu tại Thăng Long - Hà Nội, mà trung 
tâm đầu tiên là Phố Hàng Đào, với những tên gọi 
xưa là Phường Thái Cực, rồi Phường Đại Lợi. Ở Thế 
kỷ XV, Nguyễn Trãi đã ghi trong Dự địa chí là 
“Phường Hàng Đào nhuộm điều” (3:26), Sau này, 
Thượng Kinh phong vật chí lại chép: “Phường 
Hàng Đào - Đại Lợi làm nghề nhuộm máu: màu 
trắng, trắng như tuyết, không có điểm nhọ đen, 
mầu đỏ, đỏ như tiết, để lâu không phai bạc, màu 
đen thì giống như nhuộm mực, màu huyền thì trong 
sắc đen có pha sắc tía, mầu thiên thanh thi trong 
sắc xanh có pha sắc lam, trong một màu mà khác 
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hẳn nhau, có màu hồng đậm, có màu hồng nhạt, 
hai màu khác hẳn nhau" (31). 


Theo những điều ghi chép trong tấm bia đền thờ 
vọng Chợ Hoa Lộc, thì dân cư Phế Hàng Đào phần 
lớn có quê gốc ở Làng Đan Loan, Phủ Bình Giang, 
Tỉnh Hải Dương, vốn có nghề nhuộm và buôn bán, 
đã dì cư ra Thăng Long vào khoảng đầu Thế kỷ 
XVIII, với bốn họ nổi tiếng là Lê, Phạm, Vũ, Đào 
(28-1I:62). Đến Thế kỹ XIX, phố này là phần đất của 
hai Phưởng Đồng Lạc (phía Bắc) và Phường Đại Lợi 
(phía Nam) thuộc Tổng Tiên Túc (sau đổi là Tổng 
Thuận Mỹ), Huyện Thọ Xương. 


Phổ Hàng Đào thường nhận mua các tấm vải 
lụa của các địa phương xung quanh Hà Nội như 
Bưởi, các Làng La, Mỗ... đem về nhuộm hoặc 
chuội hoàn chỉnh khâu cuối cùng của thành phẩm. 
Trừ gấm vóc dệt bằng tơ đã nhuộm, còn tuyệt đại 
bộ phận các thứ hàng khác, khi đưa bán ở Phố 
Hàng Đảo, vẫn cứ để mộc, nghĩa là còn màu vàng 
hay trắng bệch của tơ. 


Hàng nhận về, các thợ nhuộm Phố Hàng Đào 
có thể nhuộm tại chỗ, đặc biệt đối với màu đỏ 
(đào, điều) truyền thống, hoặc đem đến một nơi 
khác gia công. Thi dụ họ đưa hàng nhuộm thâm 
(đen) cho dân các địa phương Chợ Dấu, Đình 
Bảng, đưa đồ nhuộm màu hoặc chuội trắng (tức là 
dùng chất chua làm cho tơ mất mãu vàng và 
chuyển sang màu trắng) cho dân ở Cầu Gỗ (trước 
kia cũng thuộc Phường Đại Lợi - Hàng Đào) và 
Bưởi... Mội số hàng màu xanh được đem nhuộm ở 
Hàng Lam (nay là đoạn Phố Hàng Bông phía dưới 
giáp Cửa Nam). Hàng nhuộm thâm loại thường 
được giao cho dân Làng Đông Mỹ và Bích Lưu 
(đoạn đầu Phố Thợ Nhuộm, tử Hàng Bông đến 
Phố Hai Bà Trưng hiện nay), vốn là dân đi cư của 
các làng Liêu Xá và Liêu Xuyên (Yên Mỹ, Hải 
Dương) đối với Làng Đông Mỹ, và dân dị cư của 
Làng Vân Hoàng (Thường Tín, Hà Đông cũ) đổi 
với Làng Bích Lưu. 


Ngoài Hàng Đào, một sổ phường thôn khác ở 
Thăng Long - Hà Nội cũng có nghề nhuộm, đáng 
kể nhất là hai Làng Đồng Lầm (tức Làng Kim Liên 
ngày nay) và Làng Võng Thị (thuộc Bưởi). Nghề 
nhuộm nâu nổi tiếng của Đồng Lầm đã đi vào câu 
ca dao cổ: 


Dân Làng Đồng Lầm thường lợi dụng bùn của 
Hồ Bảy Mẫu để dẫn nâu, hiện trường rộng (quãng 


sau Hồ Bảy Mẫu, dọc Đường Đại Cổ Việt ngày nay) 
để phơi vải... 


Còn dân Làng Võng Thị chuyên nhuộm đen 
hàng lĩnh (dệt ở Trích Sài) bằng nước lá bàng và 
dấn bùn trong bảy ngày liền... Làng này đã học 
được nghề nhuộm chuyên môn của Làng Quần Anh 
(Nam Hà). Ở Võng Thị có một cái ao nổi tiếng vì 
bùn có chất nhuộm lĩnh rất đen và bền màu (65). 


Những màu nhuộm phổ biến nhất là đen (thâm), 
nâu (nâu non, nâu giả), xanh (tam giang, hoa lý, 
thiên thanh), đỏ (điều, hoa hiên). Trong Vũ trung 
tuỳ bút, Phạm Đình Hể nói đến loại áo thanh cát 
với các màu hỏa mình (xanh sẫm), màu vi minh và 
màu quỳ sắc, tục gọi mâu sừng (35:76). 


Người ta không nhuộm màu vàng, vì màu đó là 
màu dành riêng cho Nhà Vua, đân gian cấm dùng. 


Phần lớn các cơ sở nhuộm đều ở quy mô nhỏ, 
theo hình thức làm thuê gia công. Một số màu xanh 
như nâu và đen có thể tiến hành nhuộm hàng loạt, 
bán vải ra thị trường cho quần chúng binh dân tiêu 
thụ. Riêng Hàng Đào là một cơ sở khá lớn, họ đem 
hàng đi gia công cho các nơi khác, nhưng vẫn 
không khống chế được các thợ nhuộm thủ công, 
cũng như họ đã không khống chế được các thợ dệt 
thủ công mang hàng đến bản cho họ. Tóm lại, nếu 
nghề dệt - nhuộm trong nhiều Thế kỹ đã là một 
ngành thủ công mũi nhọn của Thăng Long - Hà 
Nội, thì nó vẫn chưa đủ sức chọc thủng, phả vỡ cái 
khuôn khổ cứng nhắc của một nền sản xuất hàng 
hóa nhỏ, tiến tới một nền sản xuất lớn, 


+Thêu. Nghề thêu của Thăng Long - Hà Nội có 
liên quan mật thiết với nghề dệt và nhuộm, tuy 
nhiên nó phát triển muộn hơn các nghề trên đây. 
Trong khi nghề dệt và nhuộm phục vụ tất cả mọi 
tầng lớp quần chúng sang hèn, thì nghề thêu chỉ 
phục vụ nhu cầu của đẳng cấp thống trị, Vua quan, 
Một số ít thị dân giàu có và một phần não trong các 
công việc tế lễ thở cúng. 


Nghề thêu ở Thăng Long - Hà Nội có quê gốc 
là Làng Quất Động. Huyện Thường Tín (nh Hà 
Đồng cũ). Theo truyền thuyết, ông tổ nghề này là 
Lê Công Hành, sống ở Thế kỷ XVII. Trong một 
chuyển đi sứ phương Bắc, nhờ mưu mẹo và trí 
thông minh, ông đã học được nghề thêu và nghề 
làm lọng, đem về truyền bá cho dân Làng Quất 
Động và một số làng xã lân cận như Đào Xá, Tầm 
Xá, Hướng Dương... Dân thợ thêu các làng xã này 
đã di cư ra Thăng Long hành nghề, cư trú tập trung 
ỏ 2 nơi: Phố Yên Thái và đoạn cuối Phố Hàng 
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Trếng (Thể kỷ trước có tên gọi là Hàng Thêu), và 
rải rác Ở các phố Hàng Nón, Hàng Mành, Hàng 
Chỉ... Một bộ phận của thợ thêu, quê gốc ở Làng 
Đào Xá, đã tách riêng ra làm nghề làm lọng, di cư 
đến ở đoạn đầu Phố Hang Trống và một số ít ở Phố 
Hàng Lọng (Phố Lê Duẩn ngày nay). Ở nhà số 2A 
Phố Yên Thái còn có một ngôi đình gọi là Tú Thị 
đình (Đình Chợ Thêu), thờ Tổ sư Lê Công Hành. 
Tại ngôi đình này, ngày trước thường bày bán các 
thứ hàng thêu trong dịp Tết và là nơi hội họp của 
bà con phường thêu. 


Thời trước, trong bậc thang đẳng cấp phong 
kiến, mũ áo phẩm phục của quan lại các cấp được 
quy định rất chặt chẽ, khắt khe về màu sắc, kích 
thước và các hình thêu lên áo. Thí dụ, dưới triều 
Nguyễn, các quan văn từ Cửu phẩm đến Nhất 
phẩm đều được quy định hình vẽ thích hợp thêu 
riêng trên xiêm và bổ tử của từng phẩm trật, lần lượt 
là các hình tê ngưu (chung cho Cửu phẩm văn võ), 
anh vũ vẹt, lộ ty (cò), bạch nhàn (vẹt), vân nhạn, 
khổng tước (công), cẩm kê (gà gấm), hạc, tiên hạc. 
Trong khi đó, hình thêu trên xiêm áo của các quan 
vô từ Cửu phẩm đến Nhất phẩm lần lượt là tê ngưu, 
hải mã (ngựa bể), bưu (beo), gấu, văn báo (hùm 
gấm), hổ, sư tử, nghê và kỳ lân (4). Người thợ thêu 
phải dựa vào sự hiểu biết của mình về người khách 
đặt hàng, đề nghị mẫu thêu rồi tiến hành công việc 
theo một công thức đã có sẵn. 


Nghề thêu trên vải là một loại lao động đòi hỏi 
kỹ thuật cao, sự tỉ mỉ và công phu, nên hầu như 
toàn bộ các khâu đều được thực hiện trong khuôn 
khổ của một nền thủ công nghiệp gia đình, Một 
người thợ cả có tay nghề vững, một vài thợ làm 
thuê, một vài khung thêu và một gian phòng vừa 
phải, tất cả những cái đó đã đủ có thể lập nên một 
xưởng thủ công. Sau đây là những dòng miều tả 
của một tác giả Pháp về xưởng thêu ở Phố Hàng 
Trồng (Hà Nội) vào khoảng đầu những năm 80 của 
Thế kỷ XIX: 


Mỗi một xưởng thêu có một số thợ làm việc. Ông 
chủ nhận hàng giao, cắt vải, bố trí hình vẽ và phối 
hợp màu sắc vải lụa cần thực hiện... Rồi người chủ 
xưởng phân phối công việc tuỳ theo năng khiếu và 
sự khéo tay của từng người thợ, chỉ cho mỗi người 
một góc để làm việc, chỉ bão màu sắc và cách thức 
tiến hành cho mỗi phần của bức vẽ... (167:33-34). 


Qua đó, chúng ta thấy đây là một loại hình lao 
động mang tính chất chú gia đình, đã có sự phân 
công hợp tác nhưng còn rất giản đơn, tiến hành 
theo phương thức đặt hàng gia công (chứ không 


phải sản xuất hàng loạt) của một nền sản xuất nhỏ, 
trực tiếp quan hệ với người tiêu thụ. 


Nhìn chung, các nghề thủ công cổ truyền dệt, 
nhuộm thêu (tức là các nghề có liên quan đến vải 
lụa, quần áo) ở Thăng Long - Hà Nội đã có từ khá 
lâu đời, phát triển đến một trình độ kỹ thuật thủ 
công tỉnh xảo. Tổng số lượng hàng sản xuất ra 
cũng rất lớn. Tuy nhiên trên quy mô toàn quôc cũng 
như trong phạm vi Thăng Long - Hà Nội, nghề thủ 
công này không tập trung ở những cơ sở lớn, mà 
phản tán ra trong một mạng lưới rộng của một nền 
thủ công tiểu chủ gia đình. Sự trao đổi lưu thông 
hàng hóa cũng dựa trên mối tiêu thụ, hoặc thông 
qua những người buön bán nhỏ. Chính vì vậy mà 
trong khi ở một số nước trên Thế giới, nhất là ở Tây 
Âu, chính ngành thủ công dệt - nhuộm này đã là 
điểm xuất phát từ một nền sản xuất hàng hóa nhỏ 
thủ công phong kiến tiến lên một nên sản xuất lớn 
qua các công trưởng thủ công và hình thức buôn 
bán đường dài mang tính chất tư bản chủ nghĩa, thì 
ở Thăng Long - Hà Nội và Việt Nam nói chung, nó 
khỏng thể nào vượt qua được quỹ đạo một nền sản 
xuất hàng hóa và lưu thông nhỏ. Nói một cách 
khác, nếu chính ở Thăng Long - Hà Nội đã từng có 
một “Arfe di Calimala" hoặc mội “Arte della Seta", 
như Florence đã từng có ở Thế kỷ XV - XVI, thì đó 
chỉ là hình ảnh và kích thước của buổi ban đầu, còn 
tốc độ và dạng thức phát triển sau đó đã hoàn toàn 
khác hẳn. 


II. CÁC NGHỀ ĐÚC ĐỒNG VÀ LÀM VÀNG BẠC 


+ Đúc đồng. Từ nhiều Thế kỹ trước, nghề đúc 
đồng đã có ở Kinh thành Thăng Long. và đã phát 
triển mạnh mẽ trong những Thể kỷ XVII, XVIII và 
tiếp tục trong Thế kỷ XIX. 


Sự tích về ông tổ nghề đúc đồng ở Việt Nam vẫn 
còn nhiều chỗ mơ hồ và lẫn lộn giữa hai nhãn vật 
nửa lịch sử nửa truyền thuyết sống vào thời Lý, đó 
là sư Không Lộ và sư Nguyễn Minh Không. Tuy 
nhiên, gại qua nhiều chi tiết hoang đường, chúng ta 
có nhiều dấu hiệu liên quan đến nhân vật ông tổ 
nghề đúc đồng này ở ba địa bàn khác nhau: vùng 
Nam Hà (quê nhà sư), Hà Bắc (nơi trụ trì) và vùng 
Hà Nội (nơi cư trú của nhà sư). Riêng ở Hà Nội, ta 
thấy có những địa điểm đã từng có nghề đúc đồng 
và buôn bản đồng truyền thống: Phố Lò Đúc, Phố 
Hàng Đồng và Khu Ngũ Xã. Trừ địa điểm nay là 
Phố Lò Đúc có chiều hướng giảm sút dần và 
chuyển lên sáp nhập với cụm phía Bắc, cựm Ngũ 
Xã - Hàng Đồng đã duy trì và phát triển các hoạt 
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động kinh tế trong một thời gian khá dài, một số cơ 
sở vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. 


Có nhiều cách giải thích khác nhau về các làng 
quê gốc bên Kinh Bắc của các thợ đồng Ngũ Xã và 
Hàng Đồng. Người ta thường kể đến hai làng làm đồ 
đồng nổi tiếng nhất xứ này là Đề Kiều (tức Cầu Nôm) 
và Đông Mai (tức Làng Hà, có tài liệu nói là Làng 
Me), không kể đến một làng cũng nổi tiếng khác là 
Đại Bải, chuyên đúc đồng và làm đồng dọt. Truyền 
thuyết cũng kể lại việc sư Không Lộ đã truyền nghề 
cho hai chủ tiểu của mình là Phạm Quốc Tài (quê 
Làng Đề Kiều) và Trần Lạc (quê Làng Đông Mai) rồi 
hai người này lại đem nghề đó truyền cho dân làng 
mình (158:100-38). Một số ý kiến gần đây cho là dân 
đúc đồng thuộc 5 xã Tổng Đề Kiều đã di cư sang bán 
đảo Ngũ Xã, lập nên Ngũ Xã Tràng còn dân buôn 
đồng thuộc Xã Đông Mai đã di cư ra Phố Lò Đúc, 
sau chuyển lên Phổ Hàng Đồng. 


Thời gian các chợ đúc đồng từ các làng bên Kinh 
Bắc di cư sang Thăng Long và định cư tại bán đảo 
Ngũ Xã bên bờ Hồ Trúc Bạch có thế vào khoảng 
đầu Thế kỷ XVII. Sự lựa chọn địa điểm này có liên 
quan đến việc gần nguồn nước (Hồ Tây, Hồ Trúc 
Bạch) cần dùng trong kỹ nghệ, cũng như do chất 
đất ở đây tốt "dẻo mượt khác thường” (31), cần cho 
việc đắp lò đúc và khuôn đúc. Sản phẩm đúc là các 
nồi, xanh, đèn, đỉnh, chuông đồ thờ và cả những 
tượng lớn. Kỹ thuật đúc đồng đã đạt tới trình độ khá 
tinh xảo, như trong việc thợ đồng Ngũ Xã đã đúc 
thành công pho tượng đồng đen nổi tiếng ở Quán 
Trấn Vũ, năng khoảng hơn 4 tấn, vào năm 1677, 
dưới triều Vua Lê Hy Tông. 


Cuối Thế kỷ XVII, các lò đúc đã hoạt động khá 
tấp nập,với cảnh mà Nguyễn Huy Lượng đã mô tả 
trong Tụng Tây Hồ phủ: 

Sang Thế kỷ XIX, nghề đúc đồng vẫn tiếp tục 
phát triển trong các lò đúc ở Thăng Long - Hà Nội. 
Trong những năm đầu của triều đại Gia Long, ngoài 
việc đúc các đồ dùng bằng đồng, còn có thể có cả 
việc Nhà nước giao cho việc đúc tiền nữa. Theo đó, 
Nhà nước "sai những thợ đúc tiền mua sắm đồng 
riêng, dựng lò để đúc, y theo kiểu mẫu đồng tiền 
mới đúc mà đúc, mỗi lò thu thuế một vạn quan" (7- 
III:147). Đây tà hình thức Nhà nước gia công cho 
các thợ đúc tự do, quy chế khá rộng rãi so với 
những điều lệ về đúc tiền trong thời gian sau này. 


Kỹ thuật đức đồng ở khu Ngũ Xã là một kỹ thuật 
truyền thống. Người ta mua quặng đồng của các 


thuyền chở quặng từ các mồ trên Thượng du xuôi 
theo Sông Hồng, mua một số đồng nát từ các làng 
bên xứ Bắc và ở Phố Hàng Đồng, Hà Nội. Thợ đúc 
Ngũ Xã thường mua hoặc đổi đồng lấy gỗ tốt của 
các làng vớt củi ven sông, hoặc của các thuyền 
buôn trên Sông Hồng. 


Đồng được đổ vào nấu trong các lò đường kính 
khoảng chừng 1m. Các lò đó có cửa thông gió, và 
về sau người ta dùng bễ để thổi. Trước tiên người ta 
nấu chảy quặng đồng, loại bỏ các tạp chất (gọi là 
muội) lắng đọng ở dưới hoặc nổi lên trên, rồi đem 
đổ vào khuôn lấy đồng nguyên chất. Sau đó, người 
ta lại đem nấu chảy đồng nguyên chất, thường có 
pha thêm một ít kim loại Khác như kẽm, chỉ. Tý lệ 
khìi đúc nồi đồng ở Bắc Kỳ trung bình tà 80-B5% 
đồng, 5-6% kẽm và 10-12% chì (190-118). Khi hợp 
kim đồng chảy lỏng tới nhiệt độ thích hợp (thường là 
khi hơi nóng bốc lên có mảu xanh lam), người ta 
đem rót vào khuôn tạo hình. Nếu để đồng nóng 
chảy lâu quá (già quá) thì đồ đúc đễ có vết rạn và 
lượng đồng bị hao hụt nhiều. 


Các khuôn đúc cũng được chế tạo tỉnh vi. Khuôn 
lấy đồng nguyên chất làm bằng đất bùn ao phơi 
khô, rang rồi giã nhỏ, rây, trộn với tro trấu, giấy bản 
cũng được giã nhỏ xong đem phơi khô. Khuôn tạo 
hình thì làm bằng đất sét trắng gồm có khuôn trong 
(thao) và khuôn ngoài (bìa). Khuôn đúc chuông và 
tượng phải có cốt, chỉ sử dụng một lần. 


Quy mô sản xuất trong các lò đúc đồng Ngũ Xã 
chủ yếu là lao động gia đinh, bao gồm tất cả những 
thành viên lao động trong nhà, chính hoặc phụ. 
Người ta có sử dụng thêm mội số lao động làm 
thuê, trả tiên công, nhưng chủ yếu cũng lấy trong 
họ hàng bà con (để bảo đảm bí mật kỹ thuật nhà 
nghề). Ngoài ra còn có chế độ học việc, những 
người này không được trả tiền công. 


Trong lao động, bước đầu đã có sự phân công 
chuyên môn hóa, ở mức đơn vị gia đình. “Một gia 
định chỉ nguyên làm mâm đồng và chậu thau đồng, 
một số nhà khác làm nồi đồng đúc, những nhà khác 
nữa chỉ làm những xanh, chảo đồng có quai tán, 
cuối cùng có những nhà chỉ làm ấm đun nước bằng 
đồng đúc" (190:169). 


Quan hệ giữa các gia đình thợ đúc là sự kết hợp 
của quan hệ nghề nghiệp và quan hệ cộng đồng 
làng xóm (cùng một làng quê gốc). Sự gắn bó tỉnh 
thần thể hiện ở việc các gia đình đó cùng thờ chung 
một öng tổ nghề (Nguyễn Minh Không) và việc 
cúng tế hàng năm ngày sinh (tháng Giêng) và ngày 
ky (tháng Chín) của ông tổ nghề đó. 
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Cũng như các hộ thủ công nghiệp khác, các 
hộ nấu đồng ở Ngũ Xã hàng năm phải nộp thuế 
sản vật cho Nhà nước phong kiến. Chúng ta 
không được biết trực tiếp và cụ thể mức thuế của 
các lò đúc đồng Ngũ Xã này, nhưng chúng ta vẫn 
có thể có một ý niệm qua mức thuế chung ở các 
nơi khác. Thí dụ ở Xã Đại Bái (Gia Bình, Hà Bắc) 
thời Minh Mạng hàng năm mỗi người nộp thuế 10 
cân đồng đỏ, người già và người ốm nộp một nửa 
(6-III:141). Hàng năm, hàng tháng mỗi người nộp 
đồng lả 2 cân 8 lạng, dàn đính hạng lão nộp một 
nửa (7-I!l;161). 


Những lò đúc đống Ngũ Xã chủ yếu sản xuất 
theo lối đặt hay thửa cho các đền chùa, quan lại, 
đối với các sản phẩm lớn và đắt tiền như tượng, 
chuông, đổ thờ nghỉ lễ... Cũng có khi Nhà nước 
đứng ra trưng dụng các thợ đúc đồng trong một số 
công trình đặc biệt, như việc đúc pho tượng đồng 
Trấn Vũ nổi tiếng, mà có thuyết cho là do một 
người thợ cả tài nghệ thời bấy giờ đứng và đảm 
nhiệm chỉ huy là Trùm Trọng (105:136), Trong 
Thế kỷ XVII, đã có một số đồ đồng đúc được đặt 
bán cho người ngoại quốc. Dampier kế lại rằng 
thuyền trưởng người Anh Brewster đã mua ở Kẻ 
Chợ hai cái chuông đồng, mỗi cải nặng chừng 
khoảng 500 cân Anh (khoảng 250 kg), định đem 
về Xiêm La trang bị cho các nhà thờ Thiên Chúa 
Giảo ở đó, nhưng khi thuyền đến Phố Hiến thi 
chuông đã bị giữ lại (150:73). 


Ngoài chuông tượng, các thợ đúc đồng Ngũ Xã 
còn sản xuất hàng loạt một sô vật phẩm cần dùng 
trong đời sống hàng ngày như nồi đồng, mâm đồng, 
chậu đồng, lư hương, rồi đem bán buôn trên thị 
trường, chủ yếu là cho các cửa hiệu bán đồ đồng ở 
Phố Hàng Đồng. Thời gian của đợt sẵn xuất các 
mặt hàng như vậy thường là một phiên chợ, làm ra 
để đem bán ngay chứ không tích trữ. 


Mercier khì nghiên cứu về nghề đúc đồng ở Hà 
Nội đã ghi nhận: "những thợ đúc làm việc chuẩn bị 
và phơi khô các khuôn đúc trong hai hay ba ngày, 
đúc đồng trong ngày thứ tư, rỗi sửa chữa lại các 
thành phẩm, xén gọt và lau chùi, để bắt đầu từ đêm 
hôm thú năm hoặc thứ sáu, họ có thể đem các đồ 
đồng ra chợ bán” (190:169). Một tài liệu khác của 
Ủy ban nghiên cứu nông - công - thương nghiệp 
Trung, Bắc Kỳ viết năm 1887, nói rằng ở Hà Nội, 
người ta đúc đồng trên đảo của bốn hồ nhỏ (tức khu 
Ngũ Xã - Trúc Bạch), chế tác và đem bản ở Phố 
Hàng Đồng và Phố Chợ (tức Phố Hàng Phèn ngày 
nay, xưa có Chợ Đông Thành gần đấy) (BCEAIC, 
1887, tr. 139), Đây tà một sự liên kết bình đẳng, và 


tự do giữa người thợ thủ công và thương nhân, vì bản 
thân các cửa hiệu buôn bản đồ đồng ở Phố Hàng 
Đồng (mà người ta cho là có nguồn gốc từ các thợ 
đồng Làng Đông Mai bên xứ Bắc) cũng không có 
điều kiện tập trung một số vốn lớn, nguyên vật liệu 
và hàng hóa để có thể lũng đoạn, khống chế các thợ 
thủ công đúc đồng ở Ngũ Xã bằng hình thức bao 
mua. Tỉnh trạng đó mội mặt đã tạo nên một thế 
quân bình giữa khâu sản xuất và khâu lưu thông 
hàng hóa, bảo đắm tính chất độc lập tương đối cửa 
người sản xuất trong các lò đúc đồng ở Ngũ Xã đối 
với tầng lớp thương nhân. Nhưng mặt khác, nó cũng 
lại hạn chế việc mở rộng quy mồ sản xuất từ một 
nền thủ công nghiệp gia đình có kết hợp với lao 
động làm thuê, chuyển thành những công trường 
luyện kìm mang tính chất tư bản chủ nghĩa. 


+ Nghề vàng bạc. Theo những điều kiện hiếu 
biết của chủng ta cho đến ngày nay, có lẽ cơ sở 
làm nghề vàng bạc sớm nhất của Kinh thành 
Thăng Long là Làng Định Công (Hoàng Mai, Hà 
Nội). Nói về những nghề truyền thống lâu đời của 
Thăng Long - Hà Nội, chủng ta thấy có một câu 
ngạn ngữ cổ: 


ăn Ra 3M, Si, 2ã se a5 xa, 
- ĐRg gaus Gì Cha, 1R„a-, 0u 9u 


Theo truyền thuyết dân gian, öng tổ nghề kim 
hoàn chế tác các đồ vàng bạc ở Định Công là ba 
anh em họ Trần, tức Trần Hòa, Trần Điện, Trần 
Điền, quê ở làng này, sống vào cuối Thế kỷ VI, đã 
học nghề kim hoàn trong một cuộc lưu lạc tại một 
nước láng giềng, khi trở về quê đã đem nghề khéo 
léo đó truyền dạy cho dân làng. Từ đó Làng Định 
Công có nghề làm vàng bạc truyền thống, phục vụ 
cho các khách hàng ở Thăng Long (154:32). Họ 
thường làm các đồ nữ trang nhỏ nhắn như hoa tại, 
xuyến, hột vòng... 


Người thợ vàng Định Công thường làm hàng 
theo lối gia công đặt hàng, ngay tại quê minh, trong 
một nền thủ công nghiệp gia đình có khuôn khổ rất 
nhỏ. Chỉ đến khi về sau này (quãng Thế kỹ XVIII- 
XIX), khi nền kinh tế hàng hóa ở Thăng Long - Hà 
Nội đã phát triển khá cao, một số thợ kim hoàn Định 
Công mới di cư lên Thăng Long hành nghề tại Phố 
Hàng Bạc, ở vào quãng giáp giới Phố Hàng Đào 
hiện nay (vi Phố Hàng Bạc trước kia đã có thợ đúc 
bạc quê Lãng Trâu Khê lên cư trú). 


Cũng ở Phố Hàng Bạc và làm nghề kim hoàn, 
còn có một số dân Làng Đồng Sâm (Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái Bình) - trước kia thường có vài ba 
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thảng một lần đem đồ hàng lên Hàng Bạc bán - thì 
nay đã di cư lên hẳn Phố Hàng Bạc, trong một thời 
gian khá muôn. Thợ vàng Đồng Sâm thường 
chuyên về chạm trổ những đồ vật lớn bằng bạc như 
lư, đình, hộp trầu, khay, chén, bát bạc, đĩa bạc... Tổ 
nghề là ông Nguyễn Kim Lân (Thế kỹ XV). 


Nghề kim hoàn ở Thăng Long - Hà Nội đã đạt 
đến được trình độ kỹ thuật khá tinh vi. Người ta 
phân chia thanh 3 khâu kỹ thuật khác nhau: nghề 
chạm (chạm trổ hàng vàng bạc), nghề đậu (kéo 
vàng bạc thành sợi nhỏ để trang trí) và nghề trơn 
(chế tác đồ vàng bạc không chạm trổ), Đối tượng 
phục vụ của các thợ kim hoàn chủ yếu là các tầng 
lớp quan lại và một số thị dân giàu có sinh sống 
trong các phố phường Thăng Long - Hà Nội. 


Ngoài các thợ kim hoàn quê tại Định Công và 
Đồng Sâm lên cư trú tại Phố Hàng Bạc, phố này 
còn chủ yếu thịnh hành một nghề khác nữa, đó là 
nghề đúc bạc nén và đổi bạc. 


Dân đúc và đổi bạc này đã chiếm đa số trong 
những người cư trú ở Hàng Bạc, vốn quê qốc tại 
Trâu Khê (thuộc Huyện Bình Giang Tỉnh Hải 
Dương). Truyền thuyết kế lại rằng năm 1461 thời 
Lê Thánh Tông, có ông Lưu Xuân Tín, người Làng 
Trâu Khê, đã được phép Vua cho lập nên một 
tràng đúc bạc và tiền (?) ở Thăng Long. Ông sinh 
thời làm đến thượng thư Bộ Lại và được tôn lên 
làm ông tổ nghề đúc tiền bạc (154:32). Sau đó, 
người làng quê ông ở Trâu Khê thuộc năm giáp đã 
di cư ngày càng nhiều ra Phố Hàng Bạc, làm nghề 
đúc bạc, lập nên các Tràng đúc bạc (nay ở nhà số 
58) để làm nơi sản xuất và hai ngôi đình là Trương 
Đình (nhà số 5) và Kim Ngân Đình (nhà số 42) để 
làm nơi giao nộp thành phẩm cho Nhà nước, thêm 
vào đó là một ngôi đền thờ vọng “Trâu Khê vọng 
số hội miếu cổ từ' lập nền ở Phố Hàng Giày 
(88:136). 

Nghề đúc bạc đĩnh và đổi bạc có quan hệ chặt 
chẽ đến các hoạt động kinh tế của Thăng Lơng - Hà 
Nội. Những người thợ bạc Trâu Khê cư trú tại Phổ 
Hàng Bạc, nhận nguyên vật liệu của đại diện Nhà 
nước phong kiến, tức là các Ty quan, mang bạc về 
đúc thành từng đĩnh hay nén 1Ô lạng, gọi là chuyên 
bạc, có in dấu thị thực vào đó, làm những đơn vị tiền 
tệ trong những công việc giao dịch lớn. Khi cần 
thiết, họ có thể đổi bạc đĩnh ra tiền đồng và ngược 
lại. Trong công việc giao dịch đối chác đó, người thợ 
bạc đứng làm trung gian, được hưởng lãi. 


Ngay từ giữa Thế kỷ thứ XVII, các lái buôn 
Phương Tây khi đến Kẻ Chợ đã chủ ý đến tầm 


quan trọng của nghề đổi bạc ở đây. Dampier ghi 
trong du ký của mình: 


*Đổi bạc là một nghề nghiệp quan trọng của Kẻ 
Chợ. Nghề đó đã được thực hiện do giới phụ nữ, họ 
là những người rất kháo léo và lão luyện trong công 
việc này. Họ tiến hành những mưu kế trong đêm tối, 
và đã biết làm thế nào để tăng túi tiền của họ lên, 
như hệt các tay đầu cơ chứng khoán sắc sảo nhất 
Ổ London" (150:47). 


Luật pháp nhà Lê cho phép trong công việc 
buôn bán trao đổi ở các phố phường chợ bủa “tiền 
và bạc đều thông dụng cả. Thoi bạc cho cắt ra từng 
miếng, cứ nặng 1 lạng thi ăn 2 quan tiên quy. Phàm 
vật cứ giá từ hai tiền trở lên, thì cho được lưu thông 
giao dịch bằng bạc" (19-III:64). 


Trong việc đổi chác, giao dịch tiền bạc, người 
mua kẻ bán đã có nhiều những thủ đoạn mảnh khóe 
để kiếm lời, thậm chí lừa đảo, Chúng ta đều biết đến 
câu chuyện nổi tiếng ở Phường Đông Các (Phố 
Hàng Bạc) mà Phạm Đỉnh Hổ đã kể lại trong Vữ 
trung tùy bút, theo đó, "một bả lớn đi võng mành 
mành cánh sáo, đây tớ linh hấu rậm rịch, đến trước 
một nhà vàng bạc, truyền thị (tỳ dừng võng lại để 
mua mấy chục nén bạc" rồi thế nào lại hóa ra “một 
mụ lão ăn mày mù cả 2 mắt, ngồi chềm trệ trong 
võng, mö màng không biết nói ra sao" (35:84). 


Đến Thế kỷ XIX, nghề đúc bạc đĩnh ở Phố Hàng 
Bạc đã bị giảm sút đi, vì Cục Bảo tuyên Bắc Thành 
của Nhà nước phong kiến đã đứng ra trực tiếp quản 
lý việc đúc bạc đĩnh (7-VIII:54). Tuy nhiên, việc đổi 
bạc ở phố này vẫn rất tấp nập. Cuối Thế kỷ XIX, khi 
Thực dân Pháp chiếm Thành Hà Nội, chúng đã đặt 
tên Phố Hàng Bạc là: "Phố của những người đổi 
tiền" (Rue des changeurs). Và đây là một đoạn 
miêu tả ngắn về quang cảnh đường phố đó. 


“Phố Những người đổi tiền (tức Phố Hàng Bạc) 
là một trong những phố đẹp nhất Hà Nội. Như tên 
gọi của nó, phổ này do những người làm nghề đối 
vàng bạc ở. Những người ngồi xếp bằng tròn sau 
những quầy hàng của mình, trước mặt đống tiền và 
một chiếc trap nhỏ sơn son, dùng làm hòm đựng 
tiền của họ" (167:118). 


Khi tỉnh hình trật tự an ninh của thành phố không 
ổn định, giá bạc đĩnh thường thường tăng vọt. Khi 
J.Dupuis đến Hà Nội ngày 4-8-1873, trong lúc đó 
có dư luận về một cuộc xung đột võ trang có thể 
xảy ra, thì giá một đính bạc 10 lạng đổi ra tiền đã 
lên tới 109 quan (trong lúc giá những hôm khác là 
80-90 quan) (180:105). 
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Những người thợ kim hoàn, đúc bạc và đổi tiền 
ở Phố Hàng Bạc chủ yếu sản xuất theo từng gia 
đình riêng lẻ, họ rất ít có những mối liên hệ chặt chẽ 
trong sản xuất, Chủ yếu những mối liên hệ, ràng 
buộc là về mặt tình thần, ở quan niệm về việc 
chung một làng quê gốc, ở tính cộng đồng cư trú và 
nghề nghiệp. Người dân Trâu Khê trong Phường 
Hàng Bạc trước đây rất thích lưu truyền câu nói 
mang tính chất tự hào về quê hương mình: “Năm 
Giáp Trâu Khê, hai Đình Hàng Bạc". Họ cũng rất 
chú ý đến công việc giữ bí mật nhà nghề. 

Trong sản xuất, chủ yếu họ nhận làm hàng theo 
kiểu đặt hàng gia công, vừa làm vừa bản chứ ït khi 
sản xuất săn, hàng loạt. Yêu cầu kỹ thuật thủ công 
tinh vi của nghề nghiệp càng có điều kiện hạn chế 
ngành nghề này trong khuôn khổ một nền tiểu thú 
công nghiệp, không cho phép xuất hiện những hình 
thức kinh doanh lớn. 


III. NGHỀ LÀM GIẤY 


Làm giấy là một ngành thủ còng nghiệp lớn của 
Thăng Long - Hà Nội. Có thể ngay từ Thế kỹ XII|, 
nghề làm giấy đã có tại Thôn Dịch Vọng, phía Tây 
Kinh thành, với Sông Tô Lịch chảy qua, gần đấy có 
chiếc cầu bắc ngang mang một tên gọi truyền 
thống là Cầu Giấy. Sau đó, nghề làm giấy đã lan 
truyền dân qua các địa phương ven Sông Tô Lịch, 
như Yên Hòa (tục gọi là Làng Giấy), Hồ Khẩu, 
Đông Xã, Yên Thái, Nghĩa Đô, trong đó tập trung và 
phát triển nhất là Thôn Yên Thái (Bưởi). Sự lan 
truyền đó của nghề làm giấy đã được giải thích bằng 
một truyền thuyết địa phương theo đó thì vị tổ nghề 
giấy (không rõ tên họ) đầu tiên đã truyền nghề cho 
Làng Yên Hòa, rồi lần lượt qua các làng khác, cuối 
cùng tới Nghĩa Đỏ (86:62). Truyền thuyết cũng nêu 
lên những quan hệ đối xử khác nhau của dân các 
làng này đối với tổ nghề giấy để phản ánh một thực 
tế là càng về sau, khi lan truyền đến các làng ven 
Hồ Tây, thì kỹ thuật làm giấy càng được cải tiến. Thí 
dụ Làng Yên Hòa làm giấy thô, Hồ Khẩu làm giấy 
moi, Đông Xã làm giấy quỳ, Yên Thái làm giấy lệnh 
và đến Nghĩa Đô thì đã sản xuất được một loại giấy 
đặc biệt tốt và quý hiếm, tức giấy sắc hay giấy nghè. 


Chắc chắn rằng cho đến Thế kỷ XV, nghề làm 
giấy ở Yên Thái đã được phổ biến và phát triển đến 
một trình độ cao. Nguyễn Trãi khi nói về Thượng 
Kinh (Thăng Long) đã nói rõ là “Phường Yên Thái 
làm giấy" (3:28). Tới cuổi Thế kỷ thứ XVIII, Nguyễn 
Huy Lượng cũng đã nhắc tới hoạt động làm giấy 
của Phường Yên Thái trong bài phú của mình: 


Sách Thượng Kính phong vật chí (cuối Thế kỳ 
thứ XVIII đầu Thế kỷ XIX) đã ghỉ: “Phường Yên Thái 
làm giấy, bền dai mà trắng bóng, hoặc tờ mội, hoặc 
tờ đôi, hoặc dài hoặc ngắn đều có mẫu mực nhất 
định. Đem giấy ấy để viết thì dù có để kín trong hòm 
tủ, lâu năm vẫn mới, không bị mối mọt. Lại có thử 
giấy rồng, mặt tờ giấy vẽ mây rồng và vấy rồng, đầu 
rồng có sừng, chỗ nào cũng giống hệt như thực. Lại 
nhuộm nước hoa hoè làm màu, tô kim nhũ cho đẹp. 
Những người nào có công lao với nước, vị thân nào 
có công đức với dân, thì nhà Vua phong sắc cho 
bằng thứ giấy ấy" (31). Còn Đại Nam nhất thống 
chí (Thế kỹ XIX) thì viết trong mục Thổ sản Hà Nội: 


"Giấy sắc, các hạng giấy: sản ở hai xã Yên Thái 
và Trích Sài" (6-|ll:221). 


Riêng Làng Yên Thái, trải qua nhiều Thế ký, vẫn 
giữ vững truyền thống lâu đời về nghề làm giấy của 
mình cho đến tận ngày nay. 


Sự phát triển và tập trung của nghề làm giấy của 
Thăng Long - Hà Nội ở một số thôn làng ven Sông 
Tô Lịch và nhất là ở Yên Thái ven Hồ Tây không 
phải ngẫu nhiêu, mà có lý do của nó. Trước hết là 
điều kiện về giao thông vận tải. Nguyên liệu chủ 
yếu dùng trong nghề làm giấy cổ truyền của ta là 
cây dó (tên khoa học: Rhamnoneuron Balarsal), 
được chặt từ nhưng mạn rừng Lao Cai, Tuyên 
Quang, Phú Thọ, sau đó đóng bè hoặc chất vào 
thuyền xuôi theo Sông Hồng, Sông Lô trở vẻ Hà 
Nội (vi trong những Thế kỷ trước, Hồ Tây và Sông 
Tô Lịch vẫn ăn thông với sông Hồng). Lý do thứ hai 
thuộc về điều kiện kỹ thuật. Nghề làm giấy cần đến 
một khối lượng nước rất lớn để ngâm, rửa đãi vỏ dó, 
vì vậy phải thực hiện những nơi gần hồ hoặc sông. 
Làng Yên Thái ven Hồ Tây lại có ưu điểm hơn các 
địa phương làm giấy khác: ngay sát Hồ Tây, lượng 
nước rất nhiều, nước sạch và mực nước ổn định. 
Chính vì vậy mà nghề làm giấy ở đây đã phát triển 
cao hơn các nơi khác. 


Đây là một làng chuyên nghiệp thủ công khá 
điển hình của Hà Nội. Sau này, vào những năm 30 
của Thế kỷ XX, người ta ước lượng ở Bưởi có 
khoảng 2.000 thợ sống về nghề làm giấy (201:53). 
Một tài liệu khác ước tỉnh làng Bưởi có tới vài trăm 
vạc, cối và lò làm giấy (149:135), tương đương với 
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số hộ thủ công sinh sống bằng nghề này. 


Có lẽ trong các nghề thủ công cổ truyền Việt 
Nam, nghề làm giấy đòi hỏi một quá trình phân tách 
thành nhiều khâu lao động nhất. Về đại thể, quy 
trình kỹ thuật làm giấy bản có thể tóm tắt như sau: 


- Đưa cây dó về, tiến hành ngâm rửa vỏ dó bằng 
nước lã, nước vôi loãng trong vài ngày, đun cách 
thủy trong vạc cho chín (cũng trong vài ngày), bóc 
tách vỏ để phân loại, rồi ngâm rửa cho thật tơi sạch. 

- Bỏ vỏ dó vào cối giã (mỗi cối độ 25 kg) cho thật 
nhuyễn, đến khi vỏ dó thành thứ bột trắng. 

- Cho vào những chảo lớn (tàu seo) có dung tích 
mỗi cái khoảng chừng 700-750 lít. Cho hai cối bột 
dó, quấy trong nửa giờ. Cho thêm 10 lít nước có trộn 
nhựa cây mò để tạo kết dính. 


- Tiến hành seo, tức là người thợ tráng bột giấy 
dó trên một khuôn có mặt lưới (gọi là liểm seo), để 
bột giấy khi ráo nước biến thành tờ giấy. 

- Sau đó xếp những tờ giấy ướt thành tập dày, 
đem ép cho ráo nước (gọi là “ép uốn) rồi tại bóc ra 
sấy từng tở trong lò (can) cho thật khô, rồi xếp 
thành từng tập đem đi tiêu thụ trên thị trường. 


Tuy nhiên, trên thực tế, lao động kỹ thuật cũng 
chỉ tập trung ở mấy khâu chính: ngâm rửa, giã, seo 
và can. Sự phân công lao động cũng chỉ thực hiện 
rõ tệt ở những khâu này. Trong khâu ngâm rửa và 
giã dó, lao động khỏe của nam giới là chủ yếu, vì 
nguyên chiếc chày giã dó đão bằng gỗ cứng cũng 
đã nặng đến 8 kg (171), thậm chí có khi làm bằng 
gỗ cây hòe (Sophora Japonica) nặng đến 10 kg 
(148:194), mà người ta đòi hỏi người thợ mỗi ngày 
phải giã nhuyễn được từ hai đến ba cổi, mỗi cối 
khoảng 2B kg vỏ đó (171:48). Thông thường bên 
mỗi cối giã, lại có thêm một lao động phụ trẻ em, 
làm nhiệm vụ vun bột đó vào giữa lòng cối, để giã 
cho đều (148:794). 


Trong khâu seo và can, toàn bộ lao động được 
sử dụng là phụ nữ, ở đây, không đòi hỏi sức lực mà 
đòi hỏi sự bền bỉ, chuẩn mực và khéo tay. Người ta 
ước tính một người thợ phụ nữ mỗi ngày seo được độ 
từ 800 tờ (171) đến 1000 tờ (141:46, 148:796). Mà 
theo như Hocquard cho biết ở Làng Bưởi, mỗi thợ 
phụ nữ trung bình mỗi phút seo được chừng hai tờ 
(167:192); như vậy, hàng ngày họ đã phải làm việc 
tới 9-10 tiếng đồng hồ liên tục. Tất cả những điều 
kiện trong quy trình sản xuất như vậy (sự phân công 
kỹ thuật và năng suất) đòi hỏi và cũng chỉ cần sự 
tham gia của tất cả mọi thành viên của một gia đình 


(đàn ông, đàn bà và trẻ em), có thêm một số lao 
động phụ đưới hình thức lao động làm thuê, thường 
xuyên hoặc theo thời vụ. Tiền công của loại thợ làm 
thuê này trong nghề làm giấy ở Bưởi và cuối Thể kỹ 
XIX là 3 tiền một ngày (đối với đàn ông) hoặc 2 tiền 
1⁄2 một ngày (đối với đàn bả) (171). Ngoài ra còn 
một số thợ học nghề, thường là con gái chừng 15, 
16 tuổi. Khi đến với gia đình làm giấy để học nghề 
thì họ ở luôn với gia đình chủ, theo kiểu người ở (80). 


Crévost nhận định: "Phần đông những gia đình 
trong cùng một làng tự mình lao vào tất cả những 
công việc kế tiếp nhau của quá trình chế biến giấy, 
từ khâu mua vỏ dó tươi... đến lúc giao bán giấy cho 
người buôn. Vậy đó là nghề thủ công nghiệp gia 
đình, cung cấp cho mỗi thành viên một nhiệm vụ 
riêng biệt, được tiến hành trong những điều kiện 
kinh tế khó có thể làm khác được" (148:789). 


Có thể trong những Thế kỷ trước, nghề làm 
giấy ở Bưởi chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu của 
Nhà nước phong kiển và quan lại. Vì vậy, triều 
đình đã kiểm soát khá chặt chẽ nghề làm giấy. 
Năm 1598, Nhà nước phong kiến "hạ lệnh cho 
Huyện Quảng Đức mỏ Cục làm giấy, làm thứ giấy 
đại phong kiểu mới để nộp quan, không được bán 
riêng" (8-\V:221). 


Sau đó, triểu đình đã áp dụng thuế thổ sản - biệt 
nạp, thu thuế hiện vật đối với người sản xuất. Trong 
Thế kỹ XIX, hàng năm mỗi người thợ tráng đỉnh 
phải nộp cho Nhà nước tổng cộng là 5.800 tờ giấy 
các loại. Năm 1849, vì dịch tễ, Nhà nước giảm mức 
thuế xuống còn 4.300 tờ một người mỗi năm (7- 
XXVII:170). 


Sau khi nộp thuế biệt nạp, đối với phần còn lại, 
các hộ thủ công ở Bưởi có thể tự do mang hàng ra 
Hà Nội bán buôn, địa điểm thường là ở Chợ Bưởi 
và Phố Hàng Giấy. Ở Chợ Bưởi trước kia có tới 15 
gian hàng dành riêng để chứa giấy (80:32). 
Thưởng thường là bó lại từng xếp to nhỏ khác 
nhau. Có xếp gần 4.000 tờ, giá tiền là 20 quan 
(141:46). Có loại xếp nhỏ hơn mỗi xếp khoảng 100 
tờ (201:53), phân loại theo nhiều hạng. Từ xấu đến 
tốt ta có thể kể tên các loại giấy sau: giấy thô (giấy 
xể), giấy moi, giấy phèn (giấy gói), giấy bản, giấy 
lệnh, giấy sắc (giấy nghè). Chất lượng tốt xấu là do 
nguyên liệu chế tạo lấy từ các lớp vỏ dó. Theo đó, 
lớp giữa là lớp tốt nhất, rồi đến lớp trong và cuối 
cùng là lớp vỏ ngoài, có nhiều mấu, đầu mặt, để 
làm giấy xề (Lăng Yên Hòa hay làm loại giấy này). 
Loại giấy hảo hạng là loại giấy sắc hay giấy nghè, 
do họ Lại ở Thôn Trung Nhã, Xã Nghĩa Đô, vốn là 
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thông gia với Chúa Trịnh bốn, năm đời (theo Táy 
Hồ chí) độc quyền chuyên môn làm, có chất lượng 
tốt là dày, bền, khổ rộng, khi làm xong lại phải 
nghè, tức là dùng về dập vào giấy đặt trên đá cho 
giấy được thật mịn và bền chắc, sau đó có vẽ hình 
rồng, chuyên dùng để đâng Vua viết bằng, sắc cho 
các thần linh hoặc các quan lại có công với nước, 
thay cho trước đó phải dùng bằng đoạn Trung 
Quốc (7-XXIX:349). Từ đó có câu ca dao: 


da, at Pxm, giấu sắc Dưa. 
hoặc: 


Sáu đu can xá: ĐG Re )a 


Giây Bưởi đã được phân phối đi hầu hết mọi nơi 
trong nước cho các nhu cầu tiêu thụ. Crévost viết: 


"Chúng tôi đã nhìn thấy những mẫu bẫn (của 
giấy Bưởi) trên những chợ ö Quảng Trị và Quảng 
Bình, rất xa những trung tâm, bên cạnh thứ giấy 
cuốn thuốc lá khổ rộng nhập từ Trung Quốc" 
(148:797). 


Như vậy là người thợ thủ công làm nghề giấy ở 
Bưởi cho đến đầu Thế kỷ này, cơ bản vẫn là những 
người sản xuất nhỏ, vừa sản xuất vừa bản sản 
phẩm. Ngoài hình thức bán lẻ, trực tiếp, họ còn bán 
buôn, chủ yếu cho một số phú thương Hoa kiểu. 
Trong một vài trường hợp, họ đã bị các phú thương 
đó khống chế dưới hình thức bao mua (cho vay vốn 
và thu mua thành phẩm), như Crévost nhận định: 
“Tiền bạc của người Trung Quốc đã can thiệp vào 
đây với tư cách là người xuất tiền vốn để cho vay 
mua vỏ dỏ làm giấy, và được trả lại vời tiền lời bằng 
khối lượng giấy đã làm xong theo chất lượng và quy 
cách đã được ấn định. Người thợ vẫn chỉ là người 
sản xuất, còn thương nhân Hoa kiểu trỏ thành kẻ 
thu lợi, họ phân phối hàng hòa đến những trung tâm 
tiêu thự" (149:38). 


Chủng ta không được biết rằng trong Thế kỷ thứ 
XIX, hình thức mua bao này đối với người làm giấy 
đã được phổ biến chưa. Tuy nhiên, cho đến tận đầu 
Thế kỷ XX, Làng Bưởi vẫn chỉ là làng thủ công 
chuyên nghiệp bao gồm một số tiểu chủ và một số 
thợ làm thuê, chủ yếu dựa vào loại hình lao động 
gia đinh. Những người thợ thủ công đó tồn tại như 
những người sản xuất độc lập chứ không bị cuốn 
hút và khống chế vào một quy định lao động nào 
của một công trường thỦ công mang tính chất tư 
bản chủ nghĩa. 


IV. NGHỀ GỐM - SÀNH - SỨ 


Cũng như vải lụa, đồ gốm là một trong những 
mặt hàng thủ công thiết yếu nhất trong đời sống 
của người đản Việt Nam: nó vừa là vật dụng trong 
đời sống hàng ngày của quảng đại quần chúng 
bình dân, vừa là một thứ đồ xa xỉ phục vụ đẳng cấp 
thống trị. Điều đó càng thể hiện rõ rệt đối với sinh 
hoạt của một nơi đông người tụ hội và cũng tập 
trung nhiều nhà quyển quý như Kính đô Thăng 
Long. Vi vậy, ở đây, từ rất lâu đã sớm xuất hiện một 
trung tâm chuyên nghiệp thủ công làm đồ gốm, trở 
nên nổi tiếng cả nước trong nhiều Thế kỷ: làng gốm 
Bát Tràng. 


Về nguồn gốc dân cư Làng Bát Trảng. các 
nguồn tư liệu, văn tự và truyền thuyết cho đến nay 
đã tạm đi đến nhất trí cho rằng đó là dân từ Làng 
Bồ Bát (Yên Mô, Ninh Bình cũ) di cư ra, và đã lập 
nên một phường sản xuất đồ gốm chuyên nghiệp, 
trước gọi là Bạch Thổ Phường (Phường Đất trắng) 
sau chuyển thành Bá Tràng Phường (phường có 
trăm lò bát) và cuối cùng lấy tên là Bát Tràng (nơi 
làm bái). Căn cứ vào Đại Việt sử ký toàn thư, có 
tác giả cho là từ đời Trần, địa phương này đã có tên 
là Xã Bát, Làng Bát (122:227). Đến Thế kỷ XV, 
Nguyễn Trãi đã ghi lại: 


“ Ở vùng ấy đất thì trắng, mềm... Làng Bát Tràng 
làm đồ bát chén... thuộc Huyện Gia Lâm... cùng 
ứng đồ cống Trung Quốc là 70 bộ bát đĩa" (3:33). 


Truyền thuyết dân gian nói đến tổ sư nghề gỗm 
của Bát Tràng là Hứa Vĩnh Kiểu, cùng với tổ sư 2 
làng gốm khác có liên hệ chặt chẽ với Bát Tràng là 
Đào Trí Tiến (Làng Thổ Hà) và Lưu Phong Tú (Làng 
Phù Lãng), cùng khởi nghề ở Bát Tràng, sau đó đi 
học được nghề gốm ở Thiều Châu (Quảng Đông, 
Trung Quốc), về truyền nghề cho ba làng đó và kết 
nghĩa ăn thề với nhau (63). 


Qua sự phân tích và gạn lọc các truyền thuyết, 
ta thấy nghề gốm đã được tụ lại và phát triển ở Bát 
Tràng là do sự kết hợp của những yếu tố: 


- Vị trí địa lý và vị trí trao đổi thuận tiện: gần Bến 
Sông Hồng vốn là trục giao thông chính, gần khu 
buôn bán của Kinh thành Thăng Long, từ đó có thể 
tỏa đi tới các thị trường địa phương trong nước. 


- Xung quanh Bát Tràng, ở vùng đất Bắc Ninh 
cũ, có nhiều loại đất sét tốt (Hoàng thổ và Bạch 
thổ) dùng làm nguyên liệu trong nghề gốm. Ta 
thấy Bát Tràng đã sử dụng đất đàn của Cổ Điển, 
Làng Dâu và xa hơn nữa, là đất Kao-lin ở Hổ Lao, 
Hồ Lễ (Đông Triều). 
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- Mối quan hệ truyền thống giữa các làng thủ 
công chuyên nghiệp về đồ gốm ở vùng Kính Bắc, 
đặc biệt với hai làng kết nghĩa là Làng Thể Hà 
(Huyện Việt Yên) và Phù Lãng (Huyện Quế Võð), 
phần nào với Làng Hương Canh. 


Đến Thể kỷ XVII, trung tâm làm đồ gốm Bát 
Tràng đã phát triển mạnh, Dampier đến Thăng 
Long năm 1688, đã ghi nhận rằng ở đây, bát đĩa 
sành sứ là một trong những mặt hàng buôn bản 
quan trọng (150:47). Các lái buôn Hà Lan thường 
mua đồ gốm, bát đĩa ở Thăng Long để đem đi bán 
ở một sổ nước thuộc vùng Đông Nam Á hoặc Ấn Độ 
Dương. Năm 1670, tàu Hà Lan mua mang đi 
214.180 chiếc bát đĩa ở Thăng Long (142). Trong 
chuyến đi của mình, Dampier đã thấy Thuyền 
trưởng Pool mua tới gần 100.000 chiếc bát phổ 
thông (bát đàn Bát Tràng) ở Kẻ Chợ, sau đó bán 
buôn cho thống đốc Bloom ở Sumatra, được lời to 
(150:148). Và Dampier viết tiếp: 


"Khi tôi đi qua, còn thấy ít nhất là vài nghìn chiếc 
bát trong thành đô đó, xứ số tràn ngập món hàng 
này. Thuyền trưởng Weldom cũng mua độ khoảng 
ba, bốn vạn chiếc và mang đến Thành St. Georges 
(thuộc Thành phố Madras, Ấn Độ), nhưng tôi không 
biết rằng ông ta đã bán chác ra sao ở đó" (150:48), 


Gạch Bát Tràng cũng là môt nguồn xuất khẩu 
quan trọng của Thăng Long - Kẻ Chợ. Năm 1664, 
các lái buôn phương Tây còn mua ở Kế Chợ cả 
những gạch lát bằng đá xanh nữa (142). 


Về mặt chất tượng, đồ gốm Bát Trăng nói riêng 
và đồ gốm Việt Nam nói chung bán ra tại Thăng 
Long có thể đã bị các đồ gốm Trung Quốc (đặc biệt 
la đồ sứ Giang Tây - Cảnh Đức) cạnh tranh. Nhưng, 
đồ gốm Việt Nam đã tiêu thụ tốt trong các thị trường 
địa phương và Đông Nam Á, như các đồ vật dụng 
phổ thông, bán với số lượng lớn và rẻ. Hơn nữa, các 
đồ gốm Việt Nam bản ra ở thị trường Kẻ Chợ cũng 
có nhiều thứ khá tỉnh xảo. Bissachère viết: 


“Ở đây, người ta làm những chum vại rất mông, 
nhưng đồng thời lại rất bền chắc. Người ta làm đủ 
mọi loại to nhỏ khác nhau, và cô những cái to đến 
mức có thể chứa được đến hàng nghìn cái chai vào 
trong đó" (133-l:171) 


Thượng Kinh phong vật chí (cuối Thế kỷ XVIII) 
cũng ghi: 

“Các đồ đất nung ở Làng Bát Tràng men và sắc 
không kém gì hàng Trung Quốc" (31). 

Có thể đồ gốm Bát Tràng từ thời kỳ này đã sang 
đến tận Nhật Bản. Trong một quyển sách của Nhật 


Bản nói về công nghệ đồ gốm, có viết: “Từ Thế kỷ 
XVIII đến Thế kỷ XIX, ở Nhật người ta đã làm các 
liễn, chậu theo kiểu Kotchi (tức Giao Chỉ. Việt 
Nam). Và trong mội tập ảnh chụp những đồ gỗm 
đẹp của một Viện bảo tàng Nhật, cô ảnh một chiếc 
bát đàn kiểu thông dụng, trang trí giản đơn bằng 
men xanh của Bát Tràng" (71:117-18). 


Qua Thế kỷ XVIII, làng gốm Bát Tràng vẫn tiếp 
tục phát triển. Khi đó, các thương điểm ngoại quốc 
ở Kẻ Chợ đã lần lượt đóng cửa, đồ gốm và gạch Bát 
Tràng không xuất khẩu nữa mà chủ yếu đáp ứng 
nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước. Bến Bát 
Trảng bên Sông Hồng trở thành nơi buôn bán sầm 
uất. Trong tập ký sự của mình, Cao Huy Diệu viết. 


“Năm Giáp Dần (1794), tôi đi chơi đáp thuyền 
buôn. Đúng trưa, đậu thuyền ở Bến Bát Tràng, thấy 
chợ đông đúc, hàng bảy đầy ắp. Mái chèo qua lại tới 
tấp ngoài bờ sông một bãi dài, cảnh xính như vẽ...". 
Và nhân đó tác giả có làm một bài thơ cảm tác: 


Sư dừng tuy Ân đậu kên CỒến ©ang ái, 
đau fà Bến sang qua Ềueng SÒat ung, 


(Bạch Thổ phường) 
tem Ê% xu đấ máu nếu 
SÙ% nơi giàu cá, KuAm, Ê ám, 5m, By (56). 
Lê Hữu Trác cũng nói về Bát Tràng: “Đến Bến 
Bát Tràng bỏ thuyền lên bộ mà đi. Dọc đường 
làng xóm đông đúc, đình chùa Thần Phật đều 


bằng gạch ngói, quán rượu hàng cơm liễn tiếp nối 
nhau" (15:147). 


Cho đến Thế kỷ XIX, Bát Tràng vẫn là một trung 
tâm đồ gốm nổi tiếng của Thăng Long - Hà Nội nói 
riêng và của cả nước nói chung. Đặc biệt loại gạch 
vuông có chất lượng cao đã đi vào những câu ca 
dao quen thuộc, được lưu truyền trong quảng đại 
quần chúng: 


Chúng ta biết rằng trong Thế kỷ XIX, gạch Bát 
Tràng đã được xây lát nhiều công trình kiến trúc 
quan trọng của Nhà nước cũng như của nhân dân, 
như Đại Thành Môn của Văn Miếu, và Thành Hà 
Nội đời Nguyễn (42), các khu vực bên trong của 
Thành Hà Nội và Sơn Tây (177:266). Năm 1836, 
gạch Bát Tràng được chở vào Huế để xây Điện Cần 
Chính (7-XVHI:133). 
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Bát Tràng là một làng gốm chuyên nghiệp, trước 
hết ở chỗ nó là một làng phí nông nghiệp, hầu như 
không có ruộng đất cày cấy. Hiện nay, trong làng có 
khoảng 50-60 mẫu, chủ yếu là để ở. Thậm chí trong 
làng không có nghĩa địa, người chết phải chôn nhờ 
ở đất làng bên cạnh (57:335). Mặc dừ không phải 
dân Làng Bát Tràng tất cả đều làm nghề gốm, 
nhưng số còn lại cũng không sinh sống bằng nghề 
nông nghiệp, mà là đi buôn hoặc làm các nghề lặt 
vặt khác, 


Như vậy, sản xuất gốm gạch ở Bát Tràng rõ rệt 
là mang tính chất làng, là công việc của tập thể dân 
làng, về số lượng thành viên cũng như trong quan 
hệ hợp tác. Tháng Mười hai năm 1872, .J Dupuis 
đến Hà Nội, đã tới Bát Tràng và thấy rằng đó là 
“một xưởng làm đồ gốm lớn, tất cả mọi người ở đây 
đều miệt mài vào kỹ nghệ đó... Đâu đâu người ta 
cũng chỉ thấy những đống gỗ chất ngốn ngang" 
(160:27-28). 


Hiện trường sản xuất ở Bát Tràng chủ yếu là ở 
xưởng và lò. Xưởng là những dãy nhà có mái hình 
chữ nhật (kích thước xấp xỉ 13m x 12m), gồm có 
các khu bàn xoay (vuốt), sửa (dổi) và phơi khô. Đất 
đàn màu vàng (Hoàng thổ) lấy ở các Làng Cổ Điển 
và Dâu (đất ở Dâu chất lượng có kém hơn vì vậy 
thường trộn với đất Làng Cổ Điển theo tỷ lệ 1/3) 
đem về đập và trộn cho thật nhuyễn, rồi đem lên 
bàn xoay để tạo dáng ban đầu (gọi là vuốt). Thợ 
phụ nữ được đặc biệt sử dụng trong khâu này. Mỗi 
người thợ hàng ngày trung bình có thể vuốt được 
khoảng chừng 300 chiếc bát loại nhỏ (127). Sau đó 
bát được đưa sang những bàn xoay nhỏ hơn để sửa 
cho dáng cố định và độ dày thích hợp gọi là đối hay 
tiện. Khâu sửa này đã được giao cho các thợ nam 
giới. Trung bình mỗi người mỗi ngày có thể dồi được 
600 đến 700 chiếc bát loại nhỏ (127). 

Sau đó các chiếc bát cốt đất đàn đó được nhúng 
vào một thứ vữa bằng đất Kao-lin gọi là áo, lấy từ 
các xã Hổ Lao, Hổ Lễ vùng Đông Triều, làm cho lớp 
ngoài được trắng đẹp. Tiếp đến các chồng bát 
chuyến đến khâu trang trí. Màu sắc đuy nhất được 
sử dụng ở đây là màu xanh của Oxyde de Cobalt 
(216:30). Một người thợ cầm bút có chấm màu sẵn 
kẻ một đường chỉ theo cữ của đầu ngón tay đeo 
nhẫn lên hờ của chiếc bát được chuyển động theo 
một chuyển động quay. Một người thợ khác cầm lấy 
chiếc bát bằng tay trái, vạch tiếp rất nhanh không 
cần chuẩn mực một vài nét vẽ đơn giản trên trôn 
chiếc bát (127). Điều đó chứng tỏ sự phân công lao 
động ở đây không chỉ dừng lại ở mức phân công lao 
động theo giới (thí dụ nữ vuốt bát, nam dồi bát) mà 


còn là một sự phân công theo kỹ thuật chuyên môn, 
tách một công việc lao động (vẽ trang trí) thành 
những khâu phụ khác nhau (một người chỉ kẻ chỉ, 
một người vẽ hoa) đồng thời ở những tư thế để bảo 
đảm một tốc độ lao động tối đa, nâng cao hiệu suất. 


Khâu cuối cùng trước khi xếp bát đĩa vào lò nung 
là tráng men. Men Bát Tràng làm bằng một hỗn hợp 
của đất Kao-lin Đông Triều và tro mua từ các Làng 
Quế (Huyện Kim Bảng) và Lương (Huyện Duy Tiên) 
thuộc Tỉnh Hà Nam cũ. Đặc biệt tro quế là loại tro 
rất tốt, lấy ở Thôn Đình Xá bằng cách đốt chảy 
những cây gỗ kiếm ở rừng Hà Nam như cây sùng, 
dây lân, cứt sắt giò, có đặc tính là màu tro rất trắng. 
Sự tiếp tế tro thường xuyên của các làng này cho 
Bát Trảng, cũng như sự cung cấp đất làm bát của 
các làng Cổ Điển, Dâu, cung cấp đất Kao-lìn làm 
men lấy từ các làng Hổ Lao, Hổ Lễ. đã tạo nên đối 
với trung tâm lò gốm Bát Tràng một sự trao đổi vùng, 
mội hình thái phãn công lao động đặc biệt mang tính 
chất khoán ước giữa các cụm làng thủ công. 


Sau đó bát đĩa được xếp thành chồng, dựng 
trong những bao sớ (thơi) hình hộp, làm bằng 
những viên gạch vuông xếp dựa vào nhau, để cho 
bát đĩa khỏi bị biến dạng, rồi lần lượt đem vào lò 
nung. Chính những viên gạch này, được nung cùng 
với bát đĩa trong lò như một thứ đổ sành, đã là 
những viên gạch vuông Bát Tràng nổi tiếng. 


Lò nung ở Bát Tràng là loại lò khả lớn, gọi là /ỏ 
rồng có kích thước 12m chiều dài, 3,6m chiều rộng 
và 2,6m chiều cao, gồm 11 ngăn (bích). Gỗ đốt lò 
lấy từ mạn rừng Tuyên Quang chở về (216:31). Mỗi 
mẻ lò có thể chứa được đến 60.000 bát đĩa hoặc 
các đổ vật khác nhau (127), thậm chí 126.000 cái 
(59). Quy mô kích thước của lò khá lớn như vậy đã 
bắt buộc đòi hỏi một lao động tập thể. Thông 
thưởng một kíp thợ gồm có 4 người đốt lò, 10 người 
trông nom trong đó 2 người có chuyên môn theo dõi 
độ chín của các bát đĩa làm mẫu (127) dưới quyền 
chỉ huy của một người sứ cả. Ngoài ra còn có một 
người xem khỏi, trong khi đốt lò thường đọc các câu 
khấn vái thần linh cho mẻ lò được chín tốt đẹp. 


Bát đa trong lò Bát Tràng được nung tới độ nóng 
khoảng 1.250°C (216:31) trong 48 tiếng đồng hồ, 
sau đó được để nguội cũng trong 48 tiếng nữa, rồi 
dỡ ra trước khi trở thành sẵn phẩm buôn bản. Các 
mặt hàng của làng gốm Bát Trăng lưu hành trên thị 
trường trước đây gồm có: 


- Nhiều nhất là các loại bát đàn, vại gao, bát 
điếu, bình vôi, nậm rượu (cùng một cách làm). 


- Các ấm pha chè bằng đất đỏ mịn. 
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- Các bình lọ quý, trang trí hình nổi và tráng men rạn. 
- Gạch vuông và ống cổng. 


Vì ở ngay bến sông thuận lợi, có thể một phần 
lớn đồ gốm Bát Tràng đã được chở sang bên Hà 
Nội, bán buôn cho các cửa hiệu ở Phố Bát Đàn (đối 
với các loại bát đĩa phổ thông rẻ tiền) và Phố Bát Sứ 
(đối với các loại đồ gốm đắt tiền hơn) làm toàn bằng 
đất kao lin Hổ Lao, Hổ Lễ. Một số khác, các chủ lò 
bán cho các lái buôn, mang đi bán tại khắp các tỉnh, 
có khi vào đến tận Thanh - Nghệ (57:337). Loại bát 
Bát Tràng làm hàng loạt, chắc chắn và rẻ tiền, đã 
rất hợp với thị hiếu và khả năng tiêu dùng của 
quảng đại quần chúng bình dân - những người nông 
dân trong các làng xã - một số đề gốm quý được 
sản xuất để phục vụ các tầng lớp thượng lưu. 


Chúng ta có thể đi tới một vài nhận định sơ bộ: 


- Quy mô sản xuất: Quy trình sản xuất đồ gốm 
trong các lò Bát Tràng bắt buộc đòi hỏi một kiểu lao 
động tập thể (thể hiện rõ rệt trong các khâu lao 
động ở xưởng và lò). Đó là một kiểu hợp tác giản 
đơn của những đơn vị sản xuất (lò) tương đối độc 
lập với nhau về mặt kinh tế, nhưng lại gắn bó với 
nhau trong một cộng đồng làng xã. Tính cố kết làng 
xã của Bát Tràng đã được thể hiện khả rõ trong 
cách thức xây dựng và quy hoạch thôn xóm, tạo 
nên một hệ thống hữu hiệu đối với việc phòng gian 
và phòng hỏa. Một tác giả Pháp cuối Thế kỹ XIX là 
Bonnal đã viết về Bát Tràng: 


"Làng Bát Tràng đã có một dáng vẻ đặc biệt, 
độc nhất ö Bắc Kỳ. Làng đó do các thợ đồ gốm cư 
trủ, vì vậy tất cả các nhà đều được xây bằng gạch 
để trảnh nạn cháy do các lò nung đồ sứ hoặc 
sành có thể gây ra, nếu như Ö đó chỉ có những 
nhà lợp tranh, 


Tất cả các đường làng đều có cổng ngăn, và 
nhất là không dễ dàng gì khí ta đi lại trong những 
lỗi ngõ chật hẹp đó, 2 bên là những bờ tường cao 
vút, đây đó có những cổng đục ra, thấp và khép kín 
bởi những cách cửa vững chắc" (137:157). 'Mặt 
khác, những lỗi ngõ đó luôn luôn rẽ ngoặt thành 
góc vuông cứ mỗi khoảng độ chừng từ 12m đến 
715m" (127:44). 


- Đã có sự phân công lao động (giữa các khâu 
sản xuất, giữa nam và nữ), phân công giữa các 
nhóm lao động trong sản xuất (thí dụ các phường 
bổ củi, cưa gỗ, chống lò, đốt lò, vuốt, men). Đôi khi 
Sự phân công lao động ở mội trình độ khá tỉnh vi, thí 
dụ một động tác trang trí đã được chia tách thành 
nhiều động tác phụ của những người thợ khác 


nhau. Ngoài sự hợp tác trong nội bộ xã (trong việc 
sử dụng nguyên liệu đất, men, lò nung...) còn có sự 
hợp tác liên xã (cung cấp, trao đối về nguyên liệu 
và kinh nghiệm). 


Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những phân công hợp 
tác có tính chất bình đẳng và theo khoán ước, chứ 
không phải là sự phân công hợp tác giữa những 
người thợ thủ công bị chỉ phối hoặc bị khống chế bởi 
một nhà chủ tư bản duy nhất, bỏ vốn ra để gia công 
cho các thợ thủ công hoặc tiểu chủ, dùng ưu thế về 
vốn để bao mua toàn bộ những sản phẩm của họ. 


- Quan hệ giữa những người sản xuất Ỏ làng gốm 
Bát Tràng và giữa họ với Nhà nước phong kiến. 
Trong điều kiện sẵn xuất hàng loạt (thí dụ: một mẻ 
lò có tới 60.000 chiếc bát) và có sự phân công lao 
động tương đối cao như Vậy, việc sử dụng thợ và 
thuê nhân công trong sản xuất là điều tất yếu. Tuy 
nhiên, chúng ta chưa có tài liệu nào chắc chắn để 
chứng tỏ hình thức làm thuê đó đã vượi khỏi phạm 
trù một nền sản xuất hàng hóa nhỏ phong kiến để 
bước vào phạm trù một nền sản xuất lớn mang tỉnh 
chất tư bản chủ nghĩa. Điều đó có thể thấy được là 
trong cơ chế của một làng xã cổ truyền, các chủ lò 
gốm đó, nếu không có những uy thế khác đi kèm và 
hỗ trợ (chức tước, khoa bảng) thì không thể nào vượt 
hẳn lên được khỏi đám quần chúng thợ thủ công để 
có thể khống chế họ. Câu ngạn ngữ về làng gốm 
Bát Tràng: “Giàu thì trương lò làm bát, khó thì đóng 
giác làm thơi (bao sớ)” đã phản ánh một quan hệ 
chủ thợ trong quy trình sản xuất nhưng đồng thời 
cũng là một quan hệ bình đẳng của những thành 
viên †rong cùng một cộng đồng xã. 

Đối với những nhà buôn ở các Phố Bát Đàn, Bát 
Sứ bên Hà Nội, họ lại càng không thể nào có đủ 
tiền bạc, phương tiện tích chứa và vận chuyển thứ 
hàng cồng kềnh, dễ vỡ như vậy, để trở thành những 
nhà đại phú thương bán buôn, có thể tiến lên khống 
chế người sản xuất. Vì vậy, tuy số lượng hàng hóa 
sản xuất ra khá lớn, nhưng nó lại được thẩm thấu đi 
khá mạnh trong một mạng lưới khổng lỗ những 
người tiêu thụ và những người buôn bán nhỏ. 


- Cũng như các làng thủ công chuyên nghiệp 
khác, những người thợ gốm Bát Tràng chịu sự thần 
thuộc và bị khống chế bởi người chủ duy nhất: đó là 
Nhà nước phong kiến Trung ương. Qua nhiều Thế 
kỷ, họ vẫn nộp một thứ thuế thổ sản - biệt nạp, 
đánh vào từng đầu người và do làng xã trưng thu. 
Thuế đó đánh bằng hiện vật, trước kia nộp thay 
bằng vải trắng, sau này từ năm 1832 trở đi, chuyên 
nộp bằng các loại gạch. (7-XI:49). 


1698 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Ngoài ra. do vị trí gần sát Thăng Long - Hà Nội, 
nơi có nhiều các công trình kiến trúc và thành 
quách, đồng thời ở bên Sông Hồng, trục giao thông 
chính tỏa đi các địa phương nên trong nhiều trường 
hợp, Bát Tràng vẫn phải cung ứng các nguyên Vật 
liệu ngoài nghĩa vụ cho các công trình xây cất của 
Nhà nước. Cũng giống như các nông dân làng xã, 
những người thợ gốm Bát Tràng vừa là bị lệ thuộc 
bởi Nhà nước phong kiến, vừa là những người tự đo 
trong khuôn khổ làng xã của mình (tự do sản xuất 
và tự do trao đổi hàng hóa), nghĩa là những thần 
dân nửa - tự do. Tình trạng đó vẫn tổn tại và duy trì 
nhiều Thế kỷ, có ảnh hưởng đến tính ổn định và bất 
biến của quy mô và tính chất của nền sản xuất. 


V. CÁC NGHỀ MỘC - TIỆN - SƠN 


Chế lác và trang trí đồ gỗ là một trong những 
ngành thủ công cổ truyền của Thăng Long - Hà 
Nội. Nó có điều kiện phát triển cùng với sự gia tăng 
của nền kinh tế hàng hóa, sự mở rộng nhu cầu sinh 
hoạt xa xỉ của đẳng cấp quan liêu thống trị và 
những hoạt động lễ nghỉ mang tính chất tôn giáo, 
Dampier khi đến Kẻ Chợ trong Thế kỷ XVII đã thấy 
ở đây vô số các loại thợ làm nhà, thợ cưa xẻ, thợ 
mộc, thợ tiện gỗ. (150:4). 


+ Mộc. Nghề mộc là ngành cơ bản nhất của 
nghề chế tạo và trang trí đồ gỗ. Có nhiều loại thợ 
mộc khác nhau: thợ đóng đồ đạc, làm ghế, hòm 
rương, thợ làm nhà... 


Thợ chuyên đóng đồ gỗ và làm áo quan phần 
lớn là dân các làng Liễu Viên, Phượng Dực thuộc 
Huyện Thường Tín di cư ra các thôn Sở Trang, Tả 
Lâu và Nhiễm Thượng (nay là Phố Lò Sũ và một 
phần Phố Nguyễn Hữu Huân) được khoảng gần 
200 năm. 


Thợ làm nhà được tổ chức thành các phường thợ 
khá chặt chẽ, dưới quyền điều khiển và chỉ huy của 
một phó cả. Các phường thợ dựng nhà cửa ở Thăng 
Long - Hà Nội phần nhiều có quê gốc ở Phủ 
Thượng Hồng (Bình Giang. Hải Dương) ra tạm trú ở 
các phố phường. thường nhận dựng các đền chùa 
và những dinh cơ lớn. Họ rất coi trọng tố chức kỷ 
luật và uy tín phường thợ. Đây là loại thợ thủ công 
lưu động. không có một chỗ ở nhất định. 


+ Tiện. Phần lớn các thợ tiện có quê gốc ở 
Làng Nhị Khê (tên Nôm là Rũi Tiện thuộc Thường 
Tín), di cư ra Thôn Tả Khánh (nay thuộc Hàng 
Hành và một phần các Phố Tô Tịch, đoạn đầu 
Hàng Gai, ngày trước còn có tên là Hàng Tiện). 


Mội tẩm bia cũ chép lại trong sách Hà Thành lính 
tích cổ lục có miêu tả Thôn Tả Khánh là "dân cư 
trủ tập đông đảo, phần lón là dân Nhị Khê, Tỉnh 
Hà Nội và dân Trúc Lâm, Tỉnh Hải Dương" (28- 
I:23). Ở số nhà 11 Phố Hàng Hành còn có một đền 
thờ vọng của các thợ tiện, có tên là Nhị Khê vọng 
từ. Truyền thuyết kể về ông tổ nghề tiện tên là 
Đoàn Tài, quê ở Làng Khánh Vân, nhưng đã đem 
nghề dạy cho dân Làng Nhị Khê bên cạnh. 


Nghề tiện gỗ chủ yếu là thực hiện bằng phương 
pháp thủ công, khá đơn giản. Dụng cụ sản xuất cd 
bản là bàn xoay, có trục để lắp và giữ vật liệu tiện, 
nối với một dây da to và một bàn đạp dùng sức của 
chân làm quay bản trục và vật tiện. 


Sản phẩm của nghề tiện chủ yếu để phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt của các tầng lớp thị dân phố 
phường và một số quan lại, các chùa chiền như các 
loại mâm gỗ, chân đèn, chân nến, ống hương, nắp 
đậy... Cách thức sản xuất chinh là làm theo yêu cầu 
của khách hàng, có bán tại chỗ ở cửa hàng một số 
sản phẩm thông dụng. Nhìn chung, đời sống của 
các gia đình làm nghề này khá vất vả, họ khó có thể 
trở thành những chủ xưởng lớn. 


+ Sơn. Nghề sơn cũng là một nghề thủ công lâu 
đời của Thăng Long - Hà Nội, và đòi hỏi một kỹ 
thuật sản xuất khả công phu. Theo truyền thuyết, 
ông tổ nghề sơn là Trần Tướng Còng, tức Trần Lư, 
người Làng Bình Vọng, Huyện Thường Tín, khi đi sứ 
qua Trung Quốc, đã học được nghề sơn son thếp 
vàng ở Tỉnh Hồ Nam, đem về truyền cho dân làng 
cùng các xã chung quanh như Hà Vỹ, Hạ Thái, 
Duyên Trưởng... Ngoài ra người ta còn nói đến một 
ông tố nghề khác là Đình Vịnh, làm quan dưới triều 
Lê Huyền Tông (Thế kỷ XVII) tại Họa tất tượng cục, 
phụ trách trông coi việc sơn thếp và sửa sang các 
cung điện ở Thăng Long (60-l:315-18). Gia phả họ 
Đào Làng Thọ Vực (Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên) 
cũng nhắc đến câu chuyện về một thợ sơn tài nghệ 
là Đào Thúc Kiên, người quê làng này, đã di cư ra 
Phường Nam Ngư, rồi được triệu tuyển vào trang trí 
trong nội điện Phủ Chúa Trịnh (102). 


Các thợ sơn dị cư ra Hà Nội, cư trủ ở Phố Hàng 
Hòm, chủ yếu có quê gốc ở Làng Hà Vỹ, Huyện 
Thường Tín, họ đã lập một ngôi đến thờ ông Tổ 
nghề sơn Trần Lư. Họ có mở một số cửa hiệu làm 
và bán hòm gỗ, rương. tráp, nhưng về sau chủ yếu 
là nhận sơn các hom tráp, rồi la hoành phi, câu đối, 
cây đèn, ngai, bệ, khám thờ... Các đồ gỗ mộc được 
tiện gọt tại Phố Hàng Hành, đã được chuyển qua 
đem sơn tại Phố Hàng Hòm. Có thể họ đã nhận 
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sơn cả một số tượng và đồ thờ tại các đỉnh làng và 
chùa chiến. 


Kỹ thuật sơn đồ gỗ của Thăng Long - Kẻ Chợ đã 
có một lịch sử nhiều Thế kỷ. Chắc chắn nó đã phải 
thịnh hành từ rất sớm. Trong Thế kỷ XVII, lái buôn 
Dampier đã nhận xét: 


“Những tác phẩm bằng sơn được làm ở đây (Kê 
Chợ) không hề thua kém một nơi nào khác, nếu ta 
không kể đến đồ sơn của Nhật Bản, mà mọi người 
đều thừa nhận là tốt nhất Thế giới' (150:47). Và 
cũng thời gian nảy, viên thuyền trưởng Pool đã 
mang từ Anh sang một người thợ được huấn luyện 
để làm ngay tại Thành Thăng Long những đồ sơn 
rồi chở về bản ở nước Anh (50:125). 


Quá trình lấy sơn sống từ nhựa cây sơn ra khá 
phức tạp và mất thời giờ, qua các khâu khía thân 
cây. để lắng đọng, phản loại các lớp sơn... Người 
thợ sơn Thăng Long - Hà Nội thường mua sơn sống 
ở các nơi khác, đem về pha màu trước khi sơn đồ 
gỗ. Trước kia có ba màu chính của sơn ta là sơn 
then (sơn đen), sơn son, sơn cánh gián. Một số 
màu sau đó được sử dụng như trắng, vàng, xanh... 


Muốn pha màu sơn, người ta phải trộn sơn sống 
với dầu trấẩu hoặc nhựa thông, rồi thêm vào đấy một 
chất liệu nào đấy, như phèn đen hoặc dương định 
(một loại cây chế thuốc Bắc) để cho màu đen; son 
(tức thần sa, chu sa) để cho màu đỏ, nửa son nửa 
phèn đen để chuyển thành màu nâu... 


Sơn các hòm rương đơn giản hơn nhiều việc sơn 
các đồ thờ, khảm thờ, tượng... Ngoài sơn các đồ gỗ 
người ta còn thếp vàng thếp bạc, đòi hỏi những kỹ 
thuật tỉnh vì và công phu hơn. Chất liệu chủ yếu để 
thếp vàng, thếp bạc là quỳ được chuyên làm ở một 
xã thuộc Gìa Lâm, Làng Kiêu Ky. 


Cũng như các đồ gỗ khác, nghề sơn ở Thăng 
Long - Hà Nội trong khi ngày càng cải tiến về chất 
lượng, đã không phát triển theo hướng mở rộng quy 
mô sản xuất, làm hàng loạt. Những người thợ sơn ở 
Thăng Long - Hà Nội chủ yếu vấn làm theo lối gia 
còng cho các gia đình và đền chùa. Nghề thủ công 
này còn phát triển được một thời gian khá lâu về 
sau, rồi dần dần mới suy thoái. 


VI. KHẢM XÀ CỪ 


Trong khí hầu hết các nghề thủ công truyền ở 
Thăng Long - Hà Nội đều có một lịch sử lâu đời, thì 
nghề khảm xà cừ ở Hà Nội lại là một nghề tương đối 
mới. xuất hiện cách đây chỉ khoảng chừng 150 năm 
Về trước. 


Trong Thế kỷ XVIII, người ta biết nhiều đến nghề 
khảm xà cừ ở Quảng Nam - Thuận Hóa, những nơi 
có nhiều loại ốc xà cử to và quý. Lê quý Đôn trong 
Phủ biên tạp lục cho biết: “Người xứ Thuận Hóa 
hay dùng xà cừ để trang sức khay vuông, hộp tròn, 
hòn mũ, chuôi kiếm" (22:330). Nguồn gốc xa xưa 
của kỹ thuật khảm xà cừ có thể có liên hệ với truyền 
thống khảm xà cừ ở các nước phương Nam ngày 
xưa như Chiêm Thành và Cao Miên. 


Đầu Thế kỷ XIX, dưới triểu Gia Long, người ta 
thấy nghề khẩm xã cừ xuất hiện ở một làng ngoại ô 
Kinh thành Huế, Làng Yên Khánh (174:280). 
Những đồ khảẩm cổ nhất ở đây là đồ khẩm trên gỗ 
thường, có phủ sơn đen, giống như loại hàng khẩm 
vào Thế kỷ trước cúa Nhật Rản. Nhưng, đồ khẩm 
không phát triển và nổi tiếng được, đó là vì kỹ thuật 
khẩm ở đây tiến bộ rất chậm, nhiều chục năm sau 
người ta vẫn thấy ở một trình độ thấp. 


Phải đợi khi nghề khảm xà cừ du nhập vào Kẻ 
Chuôn, tức Làng Chuyên Nghiệp hay Chuyên Mỹ 
(Huyện Phú Xuyên, Hà Đông cũ), thi nghề thủ công 
này mới bột phát đến một trình độ khá cao, trở 
thành nổi tiếng trong cả nước. 


Có nhiều thuyết về lai lịch nghề khảm xà cừ khi 
du nhập vào Chuyên Mỹ. Truyền thuyết được nhiều 
người công nhận hơn cả (154:27-28, 159:125) kể 
về một ông tổ tên là Nguyễn Kim quê ở Thanh Hóa, 
sống vào thời Lê Hiển Tông (1740-1787), vốn có kỹ 
thuật khảm xà cừ, vì bị sách nhiễu đã lánh nạn ra 
Làng Chuyên Mỹ và dạy nghề cho dân làng này. 
Một vài truyền thuyết khác nói về các vị Tổ nghề 
của mình là Vũ Văn Kim (50:150) hoặc Trương 
Công Thành sống vào thời Lý (84). 


Từ Chuyên Mỹ, những người thợ khảm đã di cư 
theo hai hướng: về Nam Định và lên Hà Nội, tập 
trung ở Phố Hàng Khay (mà người ta cho rằng 
người thợ khảm đầu tiên ở phố này là ông Trùm 
Chắt). Ngoài ba trung tâm kể trên (Chuyên Mỹ, 
Hàng Khay và Nam Định), người ta không tìm thấy 
nghề khảm xà cừ này ở một địa phương nào khác 
trên các tỉnh Bắc Kỳ (174:280). 


Nghề khẩm xà cừ ở Phố Hàng Khay xuất hiện 
tương đối muộn, rất ít khả năng trước Thế kỹ XIX, 
có thể là vào khoảng gần giữa Thế kỷ XIX, khi 
Thăng Long đổi tên thành Hà Nội. Trong địa vực 
các phố buôn bán ở Thăng Long cổ (Thế kỷ XVII- 
XVIII) người ta không thấy có dấu hiệu của đường 
phố nào làm nghề thủ công này, Vì vậy, có thể là khi 
những người thợ khám từ Chuyên Mỹ dị cư ra Hà 
Nội, đã phải chọn một khu vực lúc đó còn thưa thớt 
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người, ở phía Nam Hồ Hoàn Kiếm, và đã sinh cư lập 
nghiệp ở đây, lập thành Phố Hàng Khay, Mà đến khi 
Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, chúng đã gọi là 
Phố Thợ Khảm (Rue des inerusteurs), Vì không 
được liệt vào hạng những phố phường cổ điển của 
Hà Nội cũ, nên trong danh sách 21 phố của Đại 
Nam nhất thống chí, thậm chí cả bằng liệt kê các 
tên phố của Trương Vĩnh Ký năm 1876, ta không 
thấy chép tên Phố Hàng Khay. 


Bonnal đến Hà Nội sau khi Pháp hạ Thành Hà 
Nội lần l, đã tá lại Phổ Hàng Khay vào năm 1874 
như sau: 


Phổ đó chật hẹp và lây lội, hai bên có những dẫy 
nhà tranh do một đám dân cư nghèo khổ ỏ, đõ là 
nhà của những tiểu chủ người bản xử và những phụ 
phen (137:91). 


Labarthe năm 1883 thì nhận xét là “Phố Thợ 
Khám rất dài đi từ Văn Miếu cho đến tận nhượng 
địa Pháp" (176:100). (tức là bao gồm các phố 
Nguyễn Khuyển, Tràng Thi, Hàng Khay và Tràng 
Tiền ngày nay). 


Còn Dumoutier thì miêu tả: 


Bờ Hồ phía bên Phố Hàng Khay do các đảm thợ 
khảm ỏ, nhà gạch thấp và hẹp, lợp ngói và cắt 
đoạn các gian ngăn cách bởi những sân trong, 
những mái hiên lợp tranh kéo dài ra ngoài lòng 
đường, còn những nhà sau thì nằm ngập ngay trên 
mặt nước hồ (157). 


Tuy ra đởi tương đối muộn, nghề khẩm xà cừ ở 
Phố Hàng Khay đã phát triển nhanh chóng trong 
nửa sau của cuối Thế kỹ XIX, đưa nghề thủ công 
này lên tới địa vị của một nghề thủ công chủ yếu 
của Hà Nội cũ, với một kỹ thuật và một nghệ thuật 
tinh xảo hiếm có. 


Khác với nghề dệt và nghề làm giấy, nghề khẩm 
xà cừ không cần đến một hiện trường lao động rộng 
lớn, cho nên những người thợ khảm ở Phố Hàng 
Khay đã lập nên những xưởng thủ công ngay tại gia 
đình của mình. Ở đó, họ đã nhận gia công cửa các 
khách đặt hàng, hoặc làm sẵn một số thành phẩm 
để trực tiếp bán cho người tiêu thụ, mà không qua 
một người trung gian buôn bán nào. 


Để hành nghề, công việc đầu tiên mà những 
người thợ khảm Phố Hàng Khay quan tâm đến lä 
mua sắm chuẩn bị nguyên vật liệu. 


Trước hết là vỏ trai hoặc xà cừ. Vỏ trai có nhiều 
loại (trai cánh, trai thịt, trai nứa...) có nhiều ở ven 
biển các tỉnh miền Trung. Một số ít có ở các tỉnh 
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Thái Nguyên và Bắc Ninh. Các vỏ trai dùng để 
khảm là những vỏ trai có vân, óng ánh, đôi khi ngũ 
sắc. Ốc xà cử là loại nguyên liệu quý và được mọi 
người ưa chuộng hơn, màu sắc rực rỡ có nhiều ở 
các vùng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Phan 
Thiết và ở Sài Gòn. Ngoài ra, có loại hến biển, màu 
trắng như tuyết (vỏ xác) hoặc mau vàng, có loại trai 
biển đặc biệt gọi là cửu khổng có bảy sắc cầu vồng, 
chuyên để khẩm hình nổi. Những vỏ trai và xà cừ 
thường là những mảnh lớn, có đường kính khoảng 
chừng 25cm. Gỗ thường dùng để khẩm đồ thường 
là gỗ trắc, sau đó là các loại gỗ mun, gụ, gỗ cam xe 
và gỗ sưa. Các loại gỗ này cũng thường lấy ở các 
tỉnh miền Nam Trung bộ. 


Xà cử và gỗ thường được đưa đến tập kết ở 
Cảng Đà Nẵng. Một số phú thương Nam Định vảo 
đây mua buôn, dùng thuyền chở ra Nam Định, bản 
cho các thợ khám ở Chuyên Mỹ và Hàng Khay, Hà 
Nội. Người ta thường nhận xét so sánh các đồ khảm 
ở Nam Định có nhiều thứ gỗ và xà cừ tốt hơn ở Hà 
Nội, nhưng các đồ khảm ở Hà Nội thì kỹ thuật và 
nghệ thuật lại trội hơn nhiều (174:283). 


Dụng cụ dùng để khẩm rất sơ sài: một số cưa 
nhỏ, dũa nhỏ, dao trổ, kẹp nhỏ, hàng ngày được sửa 
sang và mài dũữa lại bởi chính những người thợ khảm. 


Quy trình thao tác của nghề khẩm xà cừ không 
đòi hỏi một lao động quy mô, nặng nhọc hay phức 
tạp, mà là một loại hình lao động đặc biệt, đòi hỏi 
một tài nghệ, sự khéo tay, lòng kiên nhẫn và sự 
tỉnh vi. 


Trước hết, những người thợ khảm phải xử lý bán 
vẽ. Dựa theo những mẫu đề tài sơ sài có sẵn, cổ 
điển và mang tính chất ước lệ (các điển tích trong 
các truyện lịch sử Trung Quốc, các mẫu hoa bướm, 
cây cỏ...), người thợ phải vẽ hai bản trên giấy, kích 
thước bằng mực, một bản cắt thành nhiều mảnh 
nhỏ, dán vào vỏ trai hoặc xà cử, 


Khâu lao động đòi hỏi nhiều kiên nhẫn nhất là 
việc xứ lý mảnh xà cừ. Người thợ khảm chọn và 
phân loại các mảnh xà cử theo kích thƯớc, vân sắc 
thích hợp (các mảnh xà cừ có sắc ánh tím đỏ và 
thiên thanh là loại thường được ưa chuộng hơn cả). 
Sau đó đến việc chẻ, uốn, dũa, mài dựa trên các 
hình vẽ dán vào vỏ ốc, tạo độ dày cần thiết. 


Tiếp đến người thợ khảm đem dán phối hợp các 
mảnh xà cừ lên mặt gỗ bằng sơn ta, theo vị trí chính 
xác đã định trước. Rồi với một cái dùi nhỏ, người thợ 
khám vạch theo chu ví của các mảnh xà cừ, rồi lại 
bóc các mảnh đó ra. 
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Khâu xử lý mặt gỗ liền đó cũng là một khâu đòi 
hỏi sự công phủ, tỉ mỉ, chính xác và tài nghệ khéo 
léo. Người thợ dùng dao trổ chạm mặt gỗ, nhưng 
phải thật ăn khớp với các mảnh xà cừ, vì nếu gỗ 
chạm rộng quá hoặc ăn sâu quá, thì sẽ có những 
khe hở thừa ra, người ta sẽ phải lấy sơn ta trát lại, 
bức khảm sẽ kém đẹp và kém bền. 


Một lần nữa, người thợ lại dùng sơn ta để dán, 
gắn các mảnh xà cừ đó vào mặt gỗ, nhưng lần này 
mặt gỗ đã được trạm trổ và các mảnh xà cừ sẽ vĩnh 
viễn gắn vào đó. Người ta để khô bức chạm khảm 
trong nhiều ngày, có khi nhiều tuần. 


Khâu cuối cùng của bức khảm là mài nhẫn và 
đánh bóng. Người ta dùng sơn hoa hoè hòa với nhọ 
đèn miết lên mặt tranh khảm rồi mài bằng những 
loại đá ngày càng mịn, sau đó dùng trấu tẩm nước 
để chà xát trong nhiều giờ. Mài xong lại đánh bóng, 
dùng giấy ráp loại mịn chấm vào vôi bột hoặc dùng 
dầu hạt sở, lá ngái. Mặt khẩm sau khi mài và đánh 
bóng, rất nhắn, phẳng lỳ, nhưng vẫn giữ được 
những vân sắc óng ảnh và những nét khắc chìm, 
đôi khi khẩm nổi như hình các nứi non, cánh công 
cảnh phượng. Màu sắc thay đổi lung linh khi người 
ta đứng tử các góc khác nhau để nhìn hoăc khi ra 
ánh sáng, trông rất linh hoạt, hấp dẫn. Một tác giả 
Pháp cuối Thế kỷ XIX đã viết: 


"Khi ta nhìn khiếu thẩm mỹ và sự chuyên tâm 
của người thợ khẩm trong khí làm các vật phẩm của 
mình, người ta có cảm tưởng rằng đỏ là những nhà 
nghệ sỹ văn minh đã nắm vững được mọi khái niệm 
kỹ thuật ỏ một trình độ cao nhất" (169:88). 


Do quy trình sản xuất các đồ khảm xà cử đòi 
hỏi ở người thợ Hà Nội một sự chính xác, tỈ mỉ, kiên 
nhẫn và tài nghệ khéo léo, hay nói như Hocquard, 
“một thứ lao động của những nhà nghệ sỹ thực 
thự" (167:17) nên ö Phố Hàng Khay, người ta đã 
cho trẻ em học nghề rất sớm, và thời gian tập sự 
cũng rất dài. Thường là đến 10-12 tuổi, người ta 
bắt đầu cho con em trong gia đình thợ khẩm tập 
làm những công việc đơn giản: đánh bóng, mài 
mặt khảm, cắt bản vẽ. Tới khoảng 20 tuổi, thi 
thành nghề. Người thợ khảm thường sử dụng mọi 
lao động trong gia đình mình. Trong đó, có một sự 
phân công nhất định: phân công nam nữ (đàn ông 
cưa, mài xà cừ, hạ mặt khẩm, đàn bà và trẻ em 
mài và đánh bóng mặt khảm), phân công chuyên 
môn (một người vẽ bản vẽ, người khác gọt dũa 
những mảnh xà cừ, người thứ ba đục chạm mặt 
gỗ) qua đó “mội số người thợ thủ công đã tham gia 
hoàn thành một tác phẩm khảm xà cử, mỗi người 
một công việc" (209:96). Tuy nhiên, đây không 


phải là sự phân công theo lối sản xuất dây 
chuyền, hàng loạt. Một bộ đồ khảm, cuối cùng, 
vẫn mang tính thống nhất của một tác phẩm nghệ 
thuật, gắn liễn với tên tuổi và uy tín của người thợ 
khẩm đã sản sinh ra nó. 


Người thợ khảm Phố Hàng Khay thưởng bản sản 
phẩm của mình theo hai cách: bán đồ tại chỗ tại 
cửa hàng, và đặt hàng gia công theo yêu cầu của 
khách (thửa). Hàng thứa giá thường đắt hơn khả 
nhiều hàng làm sẵn. Đôi khi người thợ khảm đã đến 
từng nhà gia chủ làm theo kiểu công nhật. Khoảng 
năm 1880-18B1, công của người thợ khảm Hàng 
Khay một ngày là 1 quan rưỡi tiền cä cơm nuôi 
(174:284). Nhưng nhìn chung, những người thợ 
khảm không thích lao động này, mà vẫn thích sản 
xuất độc lập theo kiểu gia công đặt hàng hoặc bán 
thành phẩm của mình. 


Vào cuối Thế kỷ XIX, số thợ khảm chuyên 
nghiệp ở Bắc Kỳ, kể cả ba nơi Hà Nội, Chuyên Mỹ 
(Hà Tây) và Nam Định có khoảng chừng 200-300 
người, cùng với số lao động phụ của gia đình, trong 
đó có độ 50 thợ giỏi (174:284). Quê hương nghề 
khẩm là Chuyên Mỹ, những thợ khảm Hàng Khay 
Hà Nội đã nổi tiếng về tài nghệ khéo léo và óc 
thấm mỹ. Danh tiếng đó vang lừng trong cả nước, 
đến nỗi năm 1868, Bộ Công của triều đình Huế đã 
ra lệnh trưng tập hai thợ khảm giỏi của Hà Nội là 
Võ Văn Lễ và Nguyễn Dị đưa vào Sài Gòn dâng 
cho Thống đốc De Lagrandière để dạy nghề khắm 
ở trong đó (89). Năm 1877, Tự Đức lại sức cho đem 
những sản vật địa phương, trong đó có đồ khảm xà 
cừ và đồi mồi do thợ Hà Nội và Nam Định chế tạo, 
như các loại ghế dựa, hòm tủ khẩm đi dự cuộc thi 
đấu xảo ở Paris (7-XXXIV:66). Truyền thống khám 
xà cừ ở Phố Hàng Khay, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì 
và phát triển trong suốt nửa đầu của cuối Thế kỹ 
XX này. 


VII. NGHỀ DA 


Nghề da (nghề thuộc da và làm giày, hài) ở 
Thăng Long - Hà Nội trước đây tập trung tại Thôn 
Hài Tượng (Hài Tượng: thợ làm giày) Huyện Thọ 
Xương, nay là địa phận của các Phố Hàng Giày, Tạ 
Hiện, Ngõ Hài Tượng ngày nay, và một số ở Thôn 
Tả Khánh (tức Ngõ Hàng Hành ngày nay). Những 
người thợ giày ở đây hầu hết đều có quê gốc tại các 
Làng Trúc Lâm, Phong Lâm và Văn Lâm (Huyện Tứ 
Kỳ, Tỉnh Hải Dương), tục gọi là 3 Làng Chắm, di cư 
lên Thăng Long vào khoảng Thế kỷ XVIL. Truyền 
thuyết kế về ông Tổ nghề da là người Làng Trúc 
Lâm, tên gọi là Nguyễn Thời Trung, làm quan dưới 
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triều nhà Mạc, trong một chuyến đi sứ sang Trung 
Quốc đã dùng mưu mẹo học được bí mật của nghề 
thuộc da và đóng giày ở Hàng Châu đem về truyền 
dạy cho dân làng (158), trước hết là cho ba đồ đệ 
thân tín của mình là Phạm Sỹ Bàn, Phạm Đức 
Chính và Phạm Thuần Chính. Các thợ giày ở các 
Làng Chắm này lại mang kỹ thuật đó lên hành nghề 
và cư trú tại Thăng Long, 


Những người thợ giày ở đây có thể mua những 
tấm da đã thuộc sẵn, hoặc mua da sống về để 
thuộc. Các lò mổ trâu bò phần lớn ở hai Phường 
Hồng Mai (Bạch Mai ngày nay) và An Xá (Lương 
Yên ngày nay), hầu hết các chợ lớn ở Kẻ Chợ - Hà 
Nội đều có bán thịt và da trâu bò. Người ta còn 
thuộc da và bán đa tại các Thôn Yên Thái và Yên 
Nội, Tổng Thuận Mỹ (nay là Ngõ Yên Thái và Phố 
Hàng Da). Da sống mua về, các thợ giày đã xử lý 
thuộc qua các khâu ngâm vào bể nước vôi và nước 
phèn chua, hun khói, nhuộm bằng nước vỏ vẹt sắc 
đặc, rồi cắt thành từng miếng. Các thợ giày quê ở 
ba làng Chắm trú ngụ tại các Phố Hàng Hành và 
Hàng Giày ngày nay đã thuộc da ở những nơi 
quanh nhà ở, lan đến tận khu phía Bắe Hồ Hoàn 
Kiếm, mà một tác giả Pháp ở cuối Thế kỷ XIX đã 
mê tả là "một khu dân cư đông đúc, lộn xộn, xông 
lên mũi khö chịu nồng nặc của da thuộc" (157:156). 


Những người thợ đóng giày Thôn Hài Tượng 
hành nghề chủ yếu trong khuôn khổ một nền thủ 
công gia đình, sau đó có kết hợp thêm một số lao 
động làm thuê và thợ học việc. Thợ làm thuê được 
phân loại theo trình độ chuyên môn, được trả lương 
công nhật có kèm cơm nuôi, còn thợ hợc việc 
không được trả công, phải giúp đỡ như những con 
em trong nhà. 


Muốn đóng giày, người thợ giày phải cắt da và 
uốn da theo khuôn thành mũi giày, cắt và đóng đế 
giày bằng định tre, lấy mảnh sành cạo gọt thành 
gót giày, dùng hồ dán mặt giày bôi phẩm và đánh 
sáp. Ngoài giày, người ta còn làm những đỏi đép 
quai nhung, ủng cổ cao dùng cho các quan lại, các 
đôi hài cườm và thêu kim tuyến các hình cánh 
phượng, hoa lá, hồng bướm, phù dung chim trĩ... 
những đôi giày hài quý và đắt tiền đều được làm 
theo yêu cầu của khách, đó là loại hàng thửa; một 
số giày dép phổ thông được bán sẵn tại cửa hàng, 
nhưng số lượng cũng không nhiều. 


Các gia đình thợ giày về cơ bản độc lập trong 
sản xuất và kinh tế. Họ cũng tổ chức thành phường, 
đóng góp tiền quỹ hàng năm và bầu phường 
trưởng, lập chung đền thờ các vị tổ nghề (tức Đền 
Hài Tượng ở số nhà 18 phố này). Tuy nhiên, đó chỉ 


là những mối liên hệ chủ yếu về tỉnh thần, dấu vết 
của một cộng đồng làng xã trước đây, ý thức về một 
làng quê gốc, một vị Tổ nghề chung là Nguyễn Thời 
Trung mà họ thường tổ chức ngày ky vào ngày 23 
tháng 3 Âm lịch hàng năm. 


Ngoài nghề làm giày, một nghề khác có liên 
quan đến nguyên liệu da thuộc là nghề làm trống. 
Những người thợ làm trống của Hà Nội có quê gốc 
tại Làng Liêu Thượng (Yên Mỹ, Hải Dương), dì cư ra 
Thăng Long - Hà Nội hành nghề và cư trú tại đoạn 
đầu ở Phố Hàng Trống, giáp Phố Hàng Gai. Họ sản 
xuất bày bản đủ các loại trống; trống cái, trống 
cơm, trống bản, trống bồng... 


VIII. MỘT SỐ NGHỀ THỦ CÔNG KHÁC 


+ Nghề khắc vân in: Thăng Long - Hà Nội từ 
nhiều Thể kỹ vẫn là một trung tâm văn hóa của cả 
nước. Vì vậy, nghề khắc ván in sách ở đây đã sớm 
phát triển. 


Thợ khắc chữ phần lớn có quê gốc tại các làng 
Liễu Chàng, Hồng Lục (Gia Lộc, Hải Dương). Họ tổ 
chức thành từng phường, cùng thờ ông Tổ nghề là 
Lương Nhữ Hộc, quê Làng Liễu Chàng. 


Các phường thợ khắc Hải Dương di cư ra 
Thăng Long - Kẻ Chợ vào khoảng Thế kỹ XVII, cư 
trú tại Phường Cổ Vũ (nay là Phố Hàng Gai), tuy 
nhiên một bộ phận khác vẫn sinh sống tại làng 
quê, thưởng ra Kẻ Chợ nhận hàng về khắc, rồi trở 
lại Hàng Gai trả bản khắc. Thợ khắc là nam giới, 
họ thưởng chọn thứ gỗ thị là loại gỗ mịn và dai để 
khắc theo từng khổ to nhỏ khác nhau. Thợ ín là nữ 
giới, quét mực đều vào bản khắc rồi in trên giấy 
bản. Thợ giỏi có thể in mỗi ngày khoảng chừng 
một ngàn tờ. 


Các phường thợ khắc và in không mở cửa hàng 
riêng mà in thuê cho các hiệu sách, có khi in thuê 
cho triều đình phong kiến những bộ sách Kinh, 
truyện hoặc chính sử. 


+ Nghề làm quạt, Nghề làm quạt là một trong 
những nghề thủ công cổ truyền của Thăng Long - 
Hà Nội. Vào Thế kỷ XV, Nguyễn Trãi đã viết trong 
Dư địa chỉ khi nói về Thượng Kinh (Thăng Long): 
“Phường Tả Nhất làm quạt' (3:26). Một số ý kiến 
ngờ rằng đó có thể là Thôn Yên Nhất về sau này 
(nay là đoạn cuối Phố Huế). 


Đối với triều đình phong kiến ở Thăng Long, thì 
theo lệ cũ, Nhà nước vẫn giao đặt cho Làng Đào Xá 
(Ân Thi, Hưng Yên) làm quạt để cung ứng cho các 
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quan lại. Lịch triều hiên chương loại chí chép: 


“Về quạt ban trong Tết Đoan Dương thì Hộ 
Phiên phát phái cho sáu cung ngự dụng lĩmh tiên 
công giao cho Xã Đào Xá làm và sơn" (19-III:93). 


Từ đó, dân Làng Đào Xả đã di cư ra Thăng Long 
- Hà Nội, cư trú và hành nghề tại Phố Hàng Quạt 
(nay là đoạn Phố Lương Văn Can từ ngã tư Hàng 
Bề đến ngã ba Hàng Quạt) . Họ có lập một ngôi đền 
thờ vọng (ở số 4 Hàng Quạt) lấy tên là Đào Xá vọng 
từ (đền thờ vọng của Làng Đào Xá), sau đổi thành 
Xuân Phiên Thị (Chợ quạt mùa Xuân), 


Phố Hàng Quạt còn mua nhiều loại quạt của 
các địa phương khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ như 
quạt Kim Lữ (Thanh Trì, Hà Nội), quạt Hải Yến 
(Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Hải Dương), và quạt 
Canh Hoạch (Thanh Oai, Hà Đông). Riêng Làng 
Canh Hoạch (Ngã tư Vác) gần Vân Đình mỗi năm 
đã làm và bán hai triệu cái quạt cho các hàng 
buôn ở Phố Hàng Quạt, Hà Nội (201). 


+ Nghề làm đồ mây tre: Các nghề làm đồ tre 
mây được làm tại một số vùng xã ven ngoại thành 
Hà Nội và được đem bản tại các phố Mã Máy và 
Hàng Bồ, 


Nghề làm đổ mây tre nổi tiếng là ở Làng Vẽ 
(Đông Ngạc, Từ Liêm) ven Sông Hồng. Từ mấy 
trăm năm nay, dân làng này đã có nghề chẻ quang 
song, đan quạt nan, và làm các đồ mây đan khác. 
Ở các làng ngoài bãi, dân cư tập trung đông đúc, 
lập thành Phường Hàng Quang. Ca dao cổ đã nói 
về nghề chẻ quang của Làng Vã: 

ÔRạo ngoài te sự ganlt Bo 2n, Bà, 

Các đồ mây đan này thường được mang lên bán 
buôn tại các cửa hàng ở Phố Hàng Mây (nay là 
Phố Mã Mây, đoạn giáp Hàng Buồm). Đó chính là 
phố mà Trương Vĩnh Ký trong Chuyến đi Bắc Kỳ 
năm Ất Hợi (1876) của mình, đã gọi là Phố Mây 
Choại (72:16) và năm 1874, một hạ sỹ quan Pháp 
tới Hà Nội đã tả là “phố bán rặt hàng mây đan" 
(172:145). 

Nghề đan bồ thi được tiến hành ở Làng Ngọc 
Trục (Đại Mỗ, Hoài Đức, Hà Tây) như một nghề 
truyền thống. Có nhiều loại bồ khác nhau: bồ cật và 
bồ lỏng, với nhiều loại kích thước khác nhau, có cái 
đựng được tới một tạ thóc. Bồ đan ở Ngọc Trục đã 
được đem ra bán buôn cho các cửa hàng tại Phố 
Hàng Bồ, 


Nghề làm mành thì có nguồn gốc ở Làng Giới Tế 
(Yên Phong, Hà Bắc) với truyền thống làm mành 
nhiều Thế kỷ, đã có tên Nôm là "Rừng mành'. 
Khoảng trên 100 năm nay, những thợ làm mành đã 
từ Giới Tế di cư ra lập nghiệp và hành nghề tại Phố 
Hàng Mành, Hà Nội. 


Nghề làm nón đã phát từ một làng thủ công 
chuyên nghiệp nổi tiếng là Làng Phương Trung (tục 
gọi là Làng Chuông) thuộc Huyện Thanh Dai, Tỉnh 
Hà Đông. Họ sản xuất đủ các nón khác nhau như 
nón lá già, nón mũ chào, đặc biệt là loại nón ba 
tầm, còn gọi là nón Mười có kết thêm quai thao của 
Làng Triều Khúc, là loại nón mà những người thanh 
lịch ở Hà Nội xưa kia ưa dùng, Phố Hàng Nón 
(trước kia là đất Thôn Yên Nội, Tổng Tiền Túc, 
Huyện Thọ Xương) là nơi tập trung và mua bán các 
loại nón này. 


Ngoài những nghề thủ công kể trên, ö Thăng 
Long - Hà Nội còn có một số nghề thủ công khác ở 
các phố phường mang tên gọi nghề đó như nghề 
làm vàng mã, nghề làm lược, nghề làm đề thiếc 
nghề làm hương. Năm 1887, số hương trầm sản 
xuất và mua bán trên phố Hà Nội đã lên tới 360.000 kq 
sản phẩm (212:78). Bên cạnh đó, ta còn phải kể 
đến một loạt các nghề thủ công sản xuất thực phẩm 
chế biến như nghề nấu rượu (Hoàng Mai), nghề làm 
bún (Tứ Kỳ, Hoàng Liệt), nghề nấu kẹo mạch nha 
(An Phúc, Nghĩa Đô), nghề làm bánh kẹo ở Phố 
Hàng Đường, mà một tác giả ở cuối Thế kỷ XIX đã 
nhận xét là “thú ăn của ngọt, bánh kẹo là sở thích 
chung của tất cả mọi người ủ đây, thôn quê và 
thành thị, thuộc đô mọi lứa tuổï' (215:102). Bánh 
phục linh thì bán ở Phố Hàng Đường và Đồng Xuân 
(6-III:221). Năm 1876, quan Tỉnh Hà Nội đã kén 
những đặc sản của địa phương để dâng tiến lên vua 
nhân dịp Tết Nguyên Đán, gồm có bánh phục linh 
và rượu cúc (7-XXIII:362). 


Tóm lại, các ngành nghề thủ công cổ truyền của 
Thăng Long - Hà Nội là rất phong phú và khá tinh 
xảo, đúng như câu ngạn ngữ xưa Khéo tay hay 
nghề, đất lễ Kê Chợ. Nó sản xuất ra những mặt 
hàng để thỏa mãn gần như hầu hết các nhu cầu 
sinh hoạt thường ngày và xa xỉ cho mọi tầng lớp xã 
hội của thành phố. Ngoài ra, một số mặt hàng sản 
xuất hàng loạt đã được trao đổi với các thị trường 
xa. Tuy nhiên, đù số lượng và loại hạng các sản 
phẩm thử công này có nhiều đến đâu chăng nữa, 
thì trong nhiều Thế kỷ, nó vẫn không thoát khỏi 
được quy mô và cách thức của một nghề thủ công 
nghiệp cơ bản mang tính chất gia đình trong một 
nến sản xuất hàng hóa nhỏ. 
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IX. CÁC HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN DÂN GIAN 
CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Như chúng ta đã biết, các hoạt động kinh tế 
công thương nghiệp dân gian, đặc biệt là các 
hoạt động buôn bán trên các chợ búa, bến sông 
và phố phường của Thăng Long - Hà Nội đã là 
bộ mặt chủ yếu, mang tính chất loại biệt. Xét về 
mặt này nó là một thành thị Trung đại Việt Nam. 
Về mặt phản loại, chúng ta có thể thấy 3 hình 
thức buôn bản dân gian cùng song song tổn tại 
ở đây: các hoạt động buôn bán tại chỗ, các 
tuyến buôn bản liên vùng và các hoạt động buôn 
bán với nước ngoài, 


+ Các hoạt động buôn bán tại chỗ. Các hoạt 
động buôn bán tại chỗ của Thăng Long - Hà Nội 
là các hoạt động buôn bán trực tiếp diễn ra trên 
địa phận của thành thị này, với các sản phẩm địa 
phương và các vùng phụ cận. Nó bao gồm các 
hoạt động buôn bán nội thị và các hoạt động 
buôn bán trao đổi vùng. Đó là các hoạt động buôn 
bán của tầng lớp thương nhãn thường trú tại các 
phố phường Thăng Long - Hà Nội và tại các làng 
xã phụ cận, tiến hành các hoạt động dịch vụ và 
các hoạt động buôn bán nhỏ, phục vụ cho nhụ 
cầu sinh hoạt của tầng lớp xã hội thành thị như 
quan lại, quân sỹ, Nho sính, các thợ thủ công và 
thương nhân, mà chủ yếu là các nhu cầu đời sống 
hàng ngày. 


Các hoạt động dịch vụ chiếm một vị trí khá quan 
trọng trong đời sống buôn bán hàng ngày của 
Thăng Long - Hà Nội, mà nổi bật nhất là các hàng 
cơm quản nước tại hầu khắp các phố phường, bến 
sông, chợ búa. A.de Rhodes đã ước lượng có đến 
50 ngàn các hàng bản trầu cau (tức các hàng nước) 
tại Kẻ Chợ (206:109). Trong ký sự của mình, Út Ốn 
ở Mai Sơn, Sơn La cũng nói đến nhiều quán cơm ở 
ngay cửa ngõ Kinh thành: 


Vừa một ngày đường voi, vào quán cơm nghỉ trọ, 
thấy người Kinh ö đây buôn bán có rượu, thịt, cá. 
Cái ăn đủ mọi thức, chưa thấy thiếu gì. Gan với gỗi 
trộn cùng, cô cả bún chan canh... Và ở một đoạn 
khác, ông miêu tả về khu nội thị: Trăm thức dưới 
gầm trời, toàn là cái ăn... (101). 


Trong Ký sự lên Kinh, Lê Hữu Trác cũng nhiều 
lần nói về các nhà trọ - quán cơm đó, và ngay cả ở 
một bền sông, ta cũng thấy “các quán rượu, hàng 
cơm liên tiếp nối nhau" (15:147). 


Cuối Thế kỷ XIX, một tác giả Pháp cũng nhận 
xét là ở Hà Nội “chỗ nào cũng có bán trầu cau 


cho khách qua đường và người bộ hành thường 
nhai trâu, nhổ cốt trâu đỏ cả mặt đường" 
(21:154), 


Các hình thức buôn bán nhỏ chiếm vị trí thống 
trị trong các hoạt động thương mại của Thăng Long 
- Hà Nội. Chúng ta đã có dịp xét đến các hình thức 
buôn bán đó trong các chương trên. Nó tồn tại và 
phát triển chủ yếu do sự giao lưu hai chiều giữa 
một bên là các phố phường nội thị và một bên là 
các làng xã phụ cận, và mạng lưới chợ thi đóng vai 
trò của mặt tiếp giáp. Chủng ta đã thấy có đủ mọi 
loại hàng hóa nông sản và thủ công nghiệp được 
buôn bản, trao đổi ở đây. Đó là sự tương xâm và 
đối thoại kinh tế thưởng trực và náo nhiệt giữa hai 
khối nông thôn và thành thị xen kẽ. Ở đây, những 
người nông đân làng xã phụ cận và những người thị 
dân Thăng Long - Hà Nội đều cùng cung ứng lẫn 
tiếp nhận, họ đều vừa là người mua và vừa là người 
bán, nhưng ưu thế khối lượng hàng hóa các mặt 
hàng vẫn thuộc về khối làng xã phụ cận và vùng 
nông thân xung quanh, 


+ Các tuyến buôn bán liên vùng. 


Do vai trò kinh tế và đặc biệt là do vị trí địa lý của 
Thăng Long - Hà Nội (nằm trên trục giao lưu Sông 
Hồng và các trục đường bộ), từ nhiều Thế kỷ ở đây 
đã hình thành nên hai tuyến buôn bán liên vùng 
nửa đường dài: tuyến Thăng Long - Hà Nội - 
Thượng du và tuyến Thăng Long - Thanh Nghệ. 


Thuộc tuyến Thăng Long - Hà Nội - Thượng du, 
ta thấy các sản phẩm và hàng hóa được trao đổi từ 
thượng du về Thăng Long - Hà Nội là: trâu bò (trước 
kia có cả voi), gỗ, kim loại mà chủ yếu ià đồng đỏ. 
Luồng hàng ngược lại đi từ Thăng Long - Hà Nội lên 
thượng du bao gồm các loại chính: gạo, muối và 
các hàng thủ công. 


Riêng về đồng và muối là hai đặc sản địa 
phương của miền thượng du và đồng bằng Bắc 
Bộ, rất cần thiết cho đời sống hàng ngày của 
quần chúng nhân dân. Đồng đỏ ở các mỏ thượng 
du như Sàng Mọc, Liêm Tuyển, Trình Lãn, đặc 
biệt là ở các mỏ Tụ Long (Tuyên Quang) đã được 
chở trên những thuyền đi về dưới xuôi, một phần 
khá lớn tích tụ lại ở Thăng Long, dùng trong các 
nghề thủ công nghiệp đúc đồng, làm đồ đồng dọt 
ở các địa phương, dùng trong việc đúc tiền của 
Nhà nước phong kiến, và một phần bị lén lút đem 
ra ngoại quốc bán. Ngược lại, muối từ vùng biển 
Sơn Nam và cả vùng Thanh Nghệ, đã được các 
đoàn thuyền chở ngược lên Thăng Long - Hà Nội, 
rồi từ đó lại chở ngược lên vừng thượng du rừng 
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núi, là vùng theo như Lý Tử Tấn nhận định "không 
thiếu vật gì ngoài thứ nhật dụng của dân gian chỉ 
thiếu có muối” (3:37). Một sự trao đổi tự nhiên 
giữa hai sản phẩm đó đã diễn ra giữa vùng rừng 
núi và vùng đồng băng, mà Thăng Long - Hà Nội 
đã là một trạm trung chuyển, một đầu mối giao 
lưu quan trọng. 


Việc buôn bán muối và đồng giữa Thăng Long 
- Hà Nội và Thượng du trong nhiều thời điểm đã 
không được dễ dàng thuận fợi, vì chính sách hạn 
chê và ngăn cấm của Nhà nước phong kiến. Trong 
một thời gian ngắn (khoảng từ 1715-1720), Nhà 
nước đã nhiều lần thay đổi chính sách, dao động 
giữa việc nên cấm hay không nên cấm việc mua 
bán muổi và đồng. Từ năm 1720 trở đi, chính sách 
Nhà nước dần dần đi vào ổn định, bằng cách đặt 
ra thuế muối và đồng, cho lập ra những đồng hộ 
(hộ bán đồng), táo đinh (người nấu muối) và diêm 
hộ (hộ bán muối), cho phép họ khai thác và mua 
bán hai loại hàng hóa này dưới sự kiểm soát khá 
chặt chẽ của Nhà nước phong kiến (thí dụ: đặt ra 
các chức Diêm đạo giám đốc trông coi việc mua 
bán muối ở vùng thượng du). Trong Thế kỹ thứ XIX, 
Nhà nước đánh thuế chủ yếu qua hệ thống quan 
tân. Tuy nhiên, những biện pháp hạn chế đó cũng 
không ngăn được việc trao đổi buôn bán của nhân 
dân, mà Thăng Long - Hà Nội vẫn là nơi tích tụ 
hàng hóa và nơi tiến hành các hoạt động giao dịch 
thương mại. 


Một tuyến buôn bán liên vùng khác là tuyến 
Thăng Long - Thanh Nghệ. Vào những Thế kỹ 
XVII, XVIII, đây có thể coi như trục giao thông Bắc 
Nam chủ yếu. Khối lượng hàng hóa trao đổi giữa 
Thăng Long - Hà Nội và Thanh - Nghệ có thể ở một 
mức độ khá lớn, và các lái buôn Thanh - Nghệ đến 
mua bán ở Thăng Long - Hà Nội đã nổi tiếng về có 
nhiều tiền bạc (như trong câu ngạn ngữ cổ: Cơm 
Văn Giáp, táp Câu Dền, chè Quán Tiên, tiền 
Thanh - Nghệ). Các sản phẩm chủ yếu của vùng 
Thanh Nghệ được vận chuyển đem đến bán ở 
Thăng Long - Hà Nội là muối (để lại đem bán lên 
mạn ngược), nước mắm, cá khô và một đặc sản là 
quế mà các sách xưa như Lịch triều hiển chương 
loại chí (19-IIl:75) và Đại Nam nhất thống chí (6- 
II:288) đều công nhận là loại quế tốt nhất nhỉ trong 
cả nước, 


Cũng giống như đồng và muối, việc buôn bán 
quế của nhân dân từ rừng núi Thanh - Nghệ ra 
Thăng Long - Hà Nội đã bị Nhà nước phong kiến 
kiểm soát chặt chẽ, khi thì nghiêm cấm, khi thì quần 
lý bằng hình thức thu mua và đánh thuế. Nhưng 


việc buôn bán ẩn lậu mặt hàng này vẫn được tiến 
hành khả thường xuyên, trong đó các khách thương 
Trung Quốc ở Thăng Long - Hà Nội đã đóng một vai 
trò quan trọng (10-I, 18-III:75). 


Các tuyển buôn bán liên vùng giữa Thăng Long 
- Hà Nội với các vùng thượng du và Thanh - Nghệ 
đã có một vai trò đáng kể trong đời sống kinh tế của 
thành thị này nói riêng và của cả nước nói chung. 


Với đà phái triển tự nhiên, đáng lý những hoạt 
động buôn bán này sẽ tạo một đà hưng khởi của 
nền kinh tế hàng hóa thành thị và sự hình thành một 
thị trường quốc gia ban đầu, rồi cùng với những 
hoạt động buôn bán đường dài xuyên Quốc gia, nó 
sẽ đẩy mạnh quy mô và tính chất của nền kinh tế 
thành thị đi xa hơn nữa. Nhưng trong cơ chế của 
một Nhà nước phong kiến phương Đông với những 
kiểm soát hạn chế ngặt nghèo của nó, như chúng 
ta đã thấy, các hoạt động buôn bán nửa đường dài 
này của Thăng Long - Hà Nội đã không tạo nên 
được một sự thay đổi về chất, để chuyển biến kết 
cấu kinh tế - xã hội của thành thị này sang một 
hướng phát triển khác. 


+ Hoạt động buôn bán với người nước ngoài. 
Không kể những hoạt động buôn bán chính thức với 
nước ngoài do Nhà nước phong kiến trực tiếp tiến 
hành và quản lý, ở Thăng Long - Hà Nội còn có 
những hoạt động buôn bán dân gian khác không 
chính thức nhưng-không kém phần quan trọng giữa 
thành thị này với người nước ngoài, trong đó một 
phần nào đã có những hoạt động buôn bán vượt 
biên giới. 

Trong những Thế kỹ XVII và XVIII, về nguyên 
tắc Nhà nước nắm độc quyền ngoại thương ở Kẻ 
Chợ, nhưng như một tác giả phương Tây nhận xét: 
“Nếu cô độc quyền, thì độc quyền đó không phải ở 
chỗ nào cũng được thí hành" (ý kiến của Nathalie 
Rondot) (123:96), một bộ phận hàng hóa khá lớn 
vẫn được tiến hành mua bán, trao đổi giữa người 
nước ngoài với thường dân, hoặc trực tiếp qua 
những người sản xuất nhỏ, hoặc là qua tay cả các 
lãi buôn, người mại biện. Những việc giao dịch 
buôn bán này chủ yếu tiến hành ở Thăng Long - 
Kẻ Chợ, nơi có những thương điểm Hà Lan và Anh, 
và những phố phường buôn bán của Hoa kiều. Nhà 
nước phong kiến đã đặt ra một loạt các biện pháp 
nhằm hạn chế sự lui tới của người nước ngoài đến 
Kẻ Chợ, vì vậy, một khi được phép đến đây, họ 
thường tìm cách nấn ná ở lại để tranh thủ thời gian 
tiến hành mua bán với đân chúng. Có khi họ trực 
tiếp mua hàng của người sản xuất, như năm 1646, 
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lái Hà Lan Van Riebeck đêm đêm đã phải đi đến 
tận nhà những thợ dệt tơ để mua hàng (142- 
II:124). Có khi họ lợi dụng thời gian tàu buôn lưu trú 
ở nước ta để đặt hàng gia công cho các thợ thủ 
công địa phương. 


Dampier viết: 


“Vì những người thợ thường không có tiền bạc 
để tiến hành thường xuyên công việc, nên các lái 
buôn ngoại quốc bắt buộc phải trao trước cho họ 
một số tiền, ít nhất cũng bằng 1⁄3 hay 1/2 giá trị 
hàng hóa. Rồi lại còn phải trao nốt tiền cho họ 
khoảng hai, ba tháng sau hay hơn nữa trước khi 
hàng làm xong và giao hàng. Vì không có hàng hóa 
làm sẵn tại nhà các người thợ cho đến khi họ nhận 
được tiền của lái buôn nước ngoài, cho nên những 
tàu buôn cần phải lưu lại ỏ đẩy trong khí những 
người thợ làm hàng cho họ, thường ra cũng phải tới 
5 hay 6 tháng" (150:34-35). 


Về sau, để tránh mất thời gian chờ đợi, bọn lái 
buôn ngoại quốc đã sử dụng mạng lưới mại biện 
thương điếm. Những người này có thể là nhân viên 
công ty, những người trung gian Việt Nam hoặc 
nước ngoài (thường là người Nhật Bản hoặc Trung 
Quốc). Họ thưởng trú ở Kẻ Chợ, quanh năm đi các 
nơi tỉm nguồn hàng, đặt hàng trước, nhận hàng 
đem về tích trữ tại kho của thương điểm, để đến 
mùa, tàu buôn ngoại quốc có thể tiến thẳng đến Kê 
Chợ để ăn hàng, mà không phải đợi. 

Một biện pháp hữu hiệu khác của các lái buôn 
nước ngoài lúc đó dùng để giao thiệp buôn bán 
với dân chúng ở Kẻ Chợ là thông qua vai trò trung 
gian của cáo phụ nữ, thường là vợ hoặc con gải 
của các viên quan lại có nhiều thế lực mà 
Dampier gọi là “những phụ nữ thân tín của các 
quan rất thạo nghề buôn". Đôi khi chính họ tìm 
cách lấy các bà vợ Việt. “Ngay cả một số quan đại 
thần ở Đảng Ngoài cũng gả con gái của mình cho 
các lái buôn và sỹ quan ngoại quốc, mặc dủ theo 
tất cả những biểu hiện bề ngoài, thì họ chỉ lưu lại 
xứ này không quá từ năm đến sáu tháng" 
(150:40). Và cũng Dampier đã phân tích rõ về mối 
lợi của các cuộc hôn nhân đó: 


Nhiều lái buôn phương Tây đã kiếm được khá 
nhiều tiền bạc thông qua các bà vợ Đàng Ngoài, 
nhất là khi trao cho họ tiền bạc và hàng hóa. Vì thật 
là một món lợi lớn trong cái xứ sö nghêo như xứ này, 
khi biết đợi đến những dịp thuận lợi để mua hàng, 
và khi các bà vợ này đã có một số tiền vốn, họ sẽ 
biết làm tăng vốn đó lên gấp bội, bởi vì các bà đó 
đã mua t0 sống trong “mùa chết" của năm, Các bà 


đó tức thời gia công cho các thợ nghèo túng, khi 
những người này đang lúc hầu như không có công 
ăn việc làm, và do đö các bà đã có những tấm vải 
dệt thật đẹp mà lại thật rẻ, khi những tâu buôn 
(ngoại quốc) đến. Và đến lúc ấy thì những người thợ 
rất bận rộn công việc, thành thử họ có thể đòi trả 
tiền công cao tùy ý, nếu như công việc giao làm quá 
gấp (150:41). 


Chúng ta được biết rằng lái buôn Samuel Baron, 
tác giả cuốn Mô tả Vương quốc Đàng Ngoài, đã 
là một con lai của một viên chức Hà Lan là Henrick 
Baron - đứng đầu thương điếm của Hà Lan ở Kẻ 
Chợ năm 1663 - và một phụ nữ người Việt. Còn bản 
thân Samuel Baron thì đã sinh ra và lớn lên ở Kẻ 
Chợ, sau lấy quốc tịch Anh và là nhân viên của 
Công ty Đông Ấn - Anh. 


Trong việc giao thiệp buôn bán với người nước 
ngoài, chủ yếu là dân chúng ở Thăng Long - Kẻ 
Chợ đã đem hàng hóa của mình bán cho các lái 
buôn ngoại quốc. Tơ lụa là món hàng quan trọng 
nhất của Đàng Ngoài đã được chuyển về Kẻ Chợ 
để bán cho các lái đò, Sau đó là sơn, gạo, trầm 
hương, quế, đồng, các loại đồ gốm, đồ quý... Marini 
nhận xét: ˆTø ở đây nhiều vô kể, và mặc dù người 
ta đã dùng khá nhiều để may mặc, vẫn còn thừa ra 
để đóng thành những kiện lớn xuất khẩu ra ngoài 
nước..." (188:58). 


Dampier ghỉ nhận: 


Hai mặt hàng buôn bán chủ yếu của Kê Chợ là 
sơn và t0 lụa, số lượng rất nhiều. Sau đó là đến 
gạo. Các mặt hàng khác là vàng, trầm hương, 
nhiều loại thuốc, gỗ nhuộm (củ nâu và vỏ già?), 
các đồ đánh vecni, bái đĩa sành sứ, muối, hạt 
hồi... (150:47). 


Còn Bissachère thì viết: 


“Việc xuất khẩu quế và đồng được dành độc 
quyền cho Vua Chúa, nhưng dân chúng vẫn xuất 
khẩu ẩn lậu rất nhiều. Luật pháp cũng còn cấm 
xuất khẩu cả những kim loại quý, nhưng lệnh này 
vẫn chưa được thi hành nghiêm ngặi, í† nhất là đối 
với hạc, thứ kim loại này được chất xuống thuyền 
hầu như công khai... (133-l:217). 


Qua Thế kỹ XIX, việc giao dịch buôn bán giữa 
Hà Nội và các nước tư bản phương Tây hầu như 
bị đình chỉ hẳn. Thay vào đấy, việc trao đổi buôn 
bán của thành thị này với tầng lớp thương nhân 
Hoa kiều đã gia tăng mạnh mẽ, số Hoa thương 
kéo đến sinh cơ lập nghiệp và buôn bán ở Hà Nội 
ngày một đông. 
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Trên kia chúng ta đã thấy các phú thương 
Hoa kiều ở Hà Nội dùng các thủ đoạn như thế 
nào để vơ vét, mua hàng của người Việt như 
gạo, muối, tơ lụa, để rồi lại xuất cảng những 
hàng đó sang Trung Quốc qua đường Hà Nội - 
Vân Nam và Hà Nội - Quảng Châu. Riêng năm 
1879, 3.000 tấn muối đã được chở từ Hà Nội lên 
bán tại Vân Nam theo phương thức này, và tổng 
số giá trị hàng hóa từ Hà Nội chở lên bán tại đó 
lên tới 1.180.000 quan (173:267-76). các Hoa 
thương này lại tìm cách nhập từ Trung Quốc vào 
Việt Nam một số mặt hàng, trong đó chủ yếu là 
thuốc phiện lậu. 


Do luật pháp ngăn cấm, tuyệt đại đa số những 
người Việt ở Hà Nội không trực tiếp tham gia công 
việc xuất nhập khẩu, mà qua bàn tay trung gian 
của Hoa kiều. Hàng năm, một số ít thuyền buôn 
của các thương nhân Việt ở Hà Nội có lúc lén chở 
gạo và tơ sang bán ở Quảng Châu, có khi họ đóng 
giả làm thuyền buôn Trung Quốc. Cho tới năm 
1876, triều đình Nguyễn mới dè dặt bãi bỏ lệnh 
cấm vượt biên đi buôn, cho phép một số thuyền 
buôn Việt Nam ra nước ngoài buôn bán, nhưng 
biện pháp muộn màng đó đã không tạo được 
chuyển biến gì to lớn đối với các hoạt động buôn 
bán ngoại thương của Hà Nội. 


Nghiêm ngặt mà xét, ta thấy những hoạt động 
buôn bản dân gian của Thăng Long - Hà Nội với 
những người nước ngoài trong ba Thế kỷ XVII, XVIII 
và XIX chưa thật sự là một nền ngoại thương, hay 
chỉ là những hoạt động ngoại thương què quặt. Thứ 
nhất, nó phải tiến hành trong những điều kiện 
không được tự do, chủ yếu bằng phương thức ẩn 
lậu, ngoài pháp luật. Mặt khác, nó không phải íä 
một sự giao lưu bình đẳng hai chiều. Chủ yếu là một 
số thợ thủ công và thương nhân Việt ở Thăng Long 
- Hà Nội và các vùng phụ cận đã bán hàng cho 
người ngoại quốc ở ngay tại chỗ (chứ không phải 
dưới hình thức xuất cảng), mà phần lớn những hàng 
đó lại ở dạng nóng sản hoặc nguyên liệu chưa chế 
biến (gạo, tơ sống). Các thành phẩm hàng hóa từ 
ngoại quốc trực tiếp nhập khẩu để bán cho các tầng 
lớp bình dân ở Thăng Long - Hà Nội rất hiếm, hầu 
như không đáng kể. 


Vì vậy, ý nghĩa thực tiễn của các hoạt động 
buôn bán dân gian của Thăng Long - Hà Nội với 
người nước ngoài đã bị giảm sút đi rất nhiều. Nó 
không đủ sức để vực nền kinh tế hàng hóa của 
thành thị này phát triển theo phương hướng một 
nền buôn bán lớn, đường dài. Ở đây, sự trao đổi lưu 
thông hàng hóa vừa là kết quả mà cũng vừa là 
nguyên nhân tác động ngược lại của một nền sản 
xuất hàng hóa nhỏ. 


Thợ khẩm trai 
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CHƯƠNG IV 


NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI THĂNG LONG - HÀ NỘI 
THẾ KỶ XVII - XVIII - XIX 


*ua nhiều Thế kỷ, Thăng Long - Hà Nội đã 
(Đo là Kinh đô, Thủ phủ rồi một Tỉnh 
thành lớn của cả nước, trong điều kiện một Nhà 
nước phong kiến tập quyền sớm xuất hiện và tổn tại 
lâu bền ở Việt Nam. Vì vậy cũng từ rất sớm và suốt 
trong thời gian lâu đài đó, Nhà nước phong kiến tập 
quyền đã chì phối, khống chế một cách toàn diện 
đời sống chính trị của các hoạt động kinh tế - xã hội 
của thành thị này. Sự chí phối và khống chế của 
Nhà nước phong kiến Việt Nam đối với Thăng Long 
- Hà Nội được thực hiện chủ yếu thông qua các mặt 
thể chế luật pháp và hệ tư tưởng, chế độ thu thuế, 
nghĩa vụ lao dịch và binh dịch. Bao trùm lên là quan 
hệ lệ thuộc mang tinh chất phong kiến của các thần 
dân đối với nhà Vua, triều đình và chính quyền quan 
lại địa phương. 


Nhà nước phong kiến đã trực tiếp chi phối và 
kiểm soát khối quan liêu - Nho sỹ ở Thăng Long - 
Hà Nội, bằng cách thu hút họ vào guồng máy cai trị 
và hệ thống khoa cử, tuyển dụng, điều động, trả 
lương, theo dõi và thưởng phạt. Trong bậc thang xã 
hội, đẳng cấp quan liêu - Nho sỹ là tầng lớp thống 
trị, nhưng về thực chất họ cũng chỉ là những thuộc 
lại của nhà Vua và triều đình. Đối với tầng lớp nông 
dân ở Thăng Long - Hà Nội, Nhà nước duy trì sự chỉ 
phối, kiểm soát của mình bằng chế độ thuế má, 
trong đó có thuế thân và thuế ruộng, tuy họ đã được 
hưởng một chế độ biệt đãi, chỉ phải đóng khoảng 
một nửa mức thuế so với các nơi khác. 


Trong Thế kỷ XVII và nửa đầu Thế kỷ XVIII, còn 
mội số địa phận nay thuộc vùng ven đô Hà Nội, có 
thể còn có một số loại Sở đồn điền do Nhà nước 
đứng ra trực tiếp quản lý, huy động các lực lượng tội 
nhân, tù binh hoặc bình lính canh tác, theo mô hình 
chung của các Sở đồn điền lập ra từ thời Lê Thánh 
Tông. Tuy nhiên, qua thử thách thực tế và qua các 
sắc lệnh giải tán đồn điền, “ruộng đất trao lại cho 
dân để nộp thuế cho triều đình" (34-XVII:77) năm 
1757 của nhà Lê và sắc lệnh năm 1841 của triều 
đình nhà Nguyễn, chắc rằng về cơ bản các loại đồn 
điền này đã không còn tồn tại. Dấu vết của các sở 
đồn điền đó chỉ còn ghi lại trong các tên gọi truyền 


thống của một số các đơn vị hành chính vùng ven 
đô Hà Nội, như Sở Quán La (lập nên do tù binh 
Chiêm Thành), Sở Xuân Tảo (lập ra đo các tội nhân 
đời Lý), Sở Dịch Vọng, Sở Vĩnh Tuy, Sở Yên Duyên, 
Sở Thịnh Quang (trong Ngã Tư Sở...) (48-I:115). 


Đối với các tầng lớp thợ thủ công - thương nhân, 
thành phần chủ thể của Thăng Long - Hà Nội xét về 
mặt loại hình kinh tế, sự kiểm soát và khống chế của 
Nhà nước phong kiến đã được thực hiện thông qua 
hai biện pháp chủ yếu. Thứ nhất, Nhà nước phong 
kiến đã trực tiếp nắm lấy và điều hành một số các 
hoạt động kính tế công thương nghiệp, như đứng ra 
lập các quan xưởng, xưởng đúc tiền, các cục Bách 
tác và Tạo tác trong đó áp dụng chế độ công tương, 
tiến hành một số các hoạt động ngoại thương. Thứ 
hai, Nhà nước phong kiến đã gián tiếp kiểm soát các 
hoạt động kinh tế của tầng lớp thợ thủ công và 
thương nhân, bằng cách thiết lập chế độ các tượng 
cục, tượng ty, thi hành chế độ thuế thổ sản - biệt nạp, 
lập ra thuế chợ, thuế tuần ty - quan tân và chế độ 
lãnh trưng các tuần ty này. Trong từng mặt và trong 
thời gian cụ thể, sự kiểm soát và khống chế của Nhà 
nước phong kiến đối với các tầng lớp thợ thủ công - 
thương nhân có thế mạnh, yếu khác nhau. Tuy 
nhiên, chưa bao giờ tầng lớp thợ thủ công - thương 
nhân ở Thăng Long - Hà Nội đã có thể tìm được cơ 
may thoát khỏi sự ràng buộc của Nhà nước phong 
kiến để trở thành những người sản xuất tự do, tiền lên 
địa vị của những chủ nhân thống trị thành phố, 


I. CÁC QUAN XƯỞNG - CHẾ ĐỘ CÔNG TƯỢNG 
Ở THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Dưới thời Lê mạt, Kinh thành Thăng Long là một 
trung tâm chính trị - kinh tế của cả nước. Ở đây, 
triểu đình đã lập ra khá nhiều các quan xưởng để 
phục vụ nhu cầu kinh tế, quốc phòng, sình hoạt của 
bộ máy Nhà nước cũng như của giai cấp thống trị 
như các Cục Bách tác, xưởng đúc tiền, xưởng đúc 
vũ khí, xưởng đóng thuyền... Ngoài ra, còn rất nhiều 
các công trường xây dựng lập nên để tiến hành xây 
cất các thành quách, cung điện, đài các của Vua 
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Lê, Chúa Trịnh. Ở đây, Nhà nước đã áp dụng phổ 
biến chế độ công tượng, trưng tập thợ khéo từ các 
nơi đến làm việc cho Nhà nước phong kiến. 


Đặc điểm quan trọng nhất của chế độ công 
tượng là vai trò cưỡng chế của Nhà nước phong 
kiến đối với quy trình lao động của các thợ thuyền. 
Ở đây, lao động được coi như một hình thức nghĩa 
vụ của các thần dân đối với Nhà nước, cũng như 
các nghĩa vụ khác như binh dịch, lao dịch. Mặt 
khác, sự trực tiếp quản tý đối với lao động và một 
số đông người lao động đã buộc phải đưa tới một 
hình thức chặt chẽ, được quân sự hóa. Ở đây, người 
sản xuất vừa là người lính, vừa là người thợ, hay nói 
khác đi, đó là những lính - thợ. Đã có sự kết hợp 
giưa lao động làm thuê và hình thức cưỡng bức siêu 
kinh tế, trong đó vai trò cưỡng bức siêu kinh tế là 
chủ yếu. 


Trong việc kiến thiết, tu bổ Kinh thành Thăng 
Long và Phủ Chúa, Nhà nước Lê - Trịnh đã cho 
dựng nên nhiều còng trường xây dựng và kiến thiết, 
tập trung các loại thợ xây, thợ mộc, thợ sơn, thợ 
khắc... Đứng đầu các công trường này là người 
được Nhà nước bổ nhiệm, gọi là Công tượng chủ ty. 
Các chức vụ khác trong công trường là giảm dương, 
chủ thủ có trách nhiệm đôn đốc các tốp thợ lao 
động và xây dựng, tuân theo những kỳ luật lao động 
do Nhà nước quy định, chấp hành nghiêm chỉnh về 
thời gian huy động và hạn kỳ phục vụ cho Nhà 
nước. Luật pháp nhà Lê ghi rõ: 


- Đính phu và công tượng bị sai đi chậm không 
đi ngay, chậm một ngày bị xử 50 roi, ba ngày gia 
một bực... Tưởng lĩnh và chủ ty không chịu đốc thúc 
thi đều bị xử kém tội kẻ»phạm một bực (19-III:148). 


Điều luật 654 nhà Lê (đúng ra là 655) quy định. 


Những thợ thủ công đương thời kỷ bị trưng tập 
để làm nghĩa vụ mà bỏ trốn, sẽ bị phạt tội 30 roi nếu 
như vắng một ngày, tội sẽ bị gia tăng một bậc đối 
với từng 10 ngày thêm vào và cuối cùng có thể bị 
đồ làm khao đỉnh (151:441). 


Bên cạnh mặt cưỡng bức lao động là chủ yếu, 
Nhà nước cũng có quy định phần não đến lợi ích 
của các công tượng, thực chất là để bảo vệ nguồn 
nhân công bị tận dụng, như trong các điều khoản 
về an toàn lao động và bảo đảm sức khỏe. 


- Có việc xảy làm hay phá hủy mà xếp đặt lo liệu 
không cẩn thận, lỡ xảy ra chết người, thì xử biếm 
một tư, bắt trả tiền chôn cất 5 quan. Người chủ ty 
công tượng, ỏ mỗi trường hợp thì theo duyên do 
từng trường hợp mà xử {19-III:148). 


- Định phu và công tượng đường phục dịch... 
nếu đau ốm mà chủ ty không xin cấp thuốc để cứu 
chữa thì xử 40 roi, nếu vì thế mà chết thì xử 80 
trượng, nếu người ốm chết ả sỏ tại mà không theo 
đúng phép đưa xác về bản quán thì xử biếm (19- 
II:148-49). 


Chế độ công tượng trong các công trường xây 
dựng và kiến thiết ở Thăng Long thời Lê mạt là một 
biến tướng của chế độ lao dịch, mà về thực chất, nó 
là một loại tô lao dịch đối với Nhà nước phong kiến. 
Vào Thế kỷ XVH, Tavernier đã nhận xét trong ký sự 
của mình: 


*Người dân thường xử Đàng Ngoài đã trỏ thành 
nô lệ trong một phần thời gian của năm, bởi vì (trừ 
một số thị dân ở Kinh thành mà nhà Vua thường 
xuyên thiết triều ö đó), tất cả mọi người thuộc đủ 
mọi nghề như thợ mộc, thợ dựng nhà, thợ khóa, thợ 
nề và thợ làm những nghề khác, hàng năm họ đều 
bắt buộc phải làm việc trong ba tháng cho các vị 
quan lại hay cho Chúa (213:613)”. 


Choisy cũng cùng một nhận định: 


"Dân chúng là nô lệ và phải làm việc thường 
xuyên cho nhà Vua, trừ ra hai vụ mùa để gieo cấy 
và gặt hái, tất cả thời gian khoảng độ hốn tháng 
trong năm" (146:113). 


Chúng ta có thể suy đoán, số đính phụ, công 
tượng làm việc trong những công trường xây dựng và 
kiến thiết ở Thăng Long trong những Thế kỷ XVII- 
XVIII khá đông đúc, trong đó phần lớn là những nông 
dân và thợ thủ công các làng xã thuộc Tứ trấn. một 
số nông dân và thợ thủ công vùng phụ cận Kinh 
thành Thăng Long. Một số ít các thợ thủ công 
chuyên nghiệp trong các phường nội thị cũng có thể 
bị trưng tập vào các công trường đó, tuy không nhiều. 


Bên cạnh các công trường xảy dựng và kiến 
thiết, dưới triều Lê, chế độ công tượng còn được thi 
hành trong các cơ quan xưởng ở Thăng Long như 
Cục Bách tác chuyên làm đồ dùng vật phẩm cho 
triểu đình, các xưởng đúc tiền, xưởng chế tạo vũ 
khí, xưởng đóng thuyền, các xưởng sơn họa, trang 
trí... Ở đây, do yêu cầu kỹ thuật chuyên môn đòi hỏi, 
việc tuyển lựa công tượng có chọn lọc hơn. Nhà 
nước đã cho thì hành chế độ trưng tập các thợ khéo, 
có chú ý đến hai tiêu chuẩn tay nghề và sức khỏe. 
Gia phả họ Đào ở Làng Thọ Vực, Huyện Văn 
Giang, Trấn Kinh Bắc còn ghì chép lại câu chuyện 
về người thợ sơn tài nghệ Đào Thúc Kiên, quê ở 
làng này, trú quán tại Phường Nam Ngư ở Kinh 
thành do một sự tình cờ trong khi vẽ tranh, đã phải 
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trưng tập tuyển vào Phủ Chúa Trịnh để trang trí nội 
điện (102). Câu đồng dao dân gian: “... Ông thợ nào 
khỏe thì ăn cơm Vua” cũng có thể phản ánh một 
phần về tiêu chuẩn sức khỏe trong chế độ công 
tượng thời đó. 


Vào cuối Thế kỷ XVIII, Bissachère nhận xét: 


“Họ (những người thợ thủ công) đã gặp phải 
nhiều trỏ ngại lớn trong công việc hoàn thiện nghề 
nghiệp của mình, do thái độ phí lý và cách cai trị bạo 
ngược của triều đình. Khi thấy một thợ thủ công nào 
tinh xảo trong nghề nghiệp của mình thì Nhà nước 
bên trưng dụng họ và bắt họ phải làm việc không 
công trong một thời gian nhất định để phục vụ cho 
nhà Vua, quan địa phương, thậm chí cho riêng cá 
nhân một ông quan nào đõ" (133-l:175)... 


Cũng tác giả đó viết trong một đoạn của một 
cuốn sách khác: “những nghề khéo ủ đây đảng lý 
ra phải được khuyến khích, thì lại bị cấm đoán. Vì 
nếu có người nào tỗ ra trội lên trong nghề nghiệp 
của mình, thì lập tức người ta bắt buộc họ phải 
đến làm việc cho triểu đình, mà không được trả 
lương" (134:168). 


Trong các quan xưởng, Nhà nước đã cử các 
quan lại trông nom công tượng làm việc, gọi là quan 
áp tác. Công tượng bị phiên chế thành đội ngũ như 
binh lính và bị cưỡng bức lao động dưới sự kiểm 
soát của các viên quan này và các loại đốc công 
gọi là quản giám. Hộ phiên sẽ phát phái cho quan 
áp tác lĩnh tiền công để làm (19-III:93). Ngoài nghĩa 
vụ lao động đối với Nhà nước, họ cũng không được 
sử dụng tự do các sản phẩm riêng của họ Chiếu 
lệnh thiện chính thư viết: 


“Các công tượng được tập hợp trong các trường 
hợp không được làm riêng lễ hoặc đem bán các đồ 
dùng có vẽ rồng, lân hoặc phượng, là những đồ 
dùng dành riêng cho Chúa. Họ cũng không được 
bán riêng những đổ vật, dụng cụ ra ngoài biên giới. 
Đối với những đồ dùng thông thường khác họ phải 
chế tạo và bản theo các thử bậc của các hàng hóa 
đó" (151:163) 


Đối với các công trường chế tạo vũ khi, chế độ 
kiểm soát lao động càng ngặt nghèo hơn. Điều luật 
78 Luật nhà Lê nghiêm cấm tất cả mọi người trong 
nước tàng trữ vũ khí. Ngay từ năm 1469, Nhà nước 
phong kiến đã ra lệnh: “Nếu khí giới có hao môn, 
khuyết mê đều phải đem đến Vũ khố để tu tạo lại 
theo nhƯ quy thức, không ai được tự tiện đem đến 
các nơi nhà công, nhà lính ở ngoài thành để sửa 
chữa hoặc làm mới' (34-XI:46). 


Năm 1653, triều đình lại ban hành sắc dụ: 


“Tất cả những thợ của các phường cuộc đúc vũ 
khí của Nhà nước đều phải tập trung lại, một người 
sẽ được chỉ định làm quản giám. Mặt khác, Nhà 
nước sẽ lựa chọn (những nơi thuận tiện) để đặt các 
kho vũ khí, trong đó các thợ có bằng cấp sẽ được 
giao làm những công việc chế tạo và sửa chữa cần 
thiết. Những người làm nghề thủ công rêng lễ và 
những quan chức cai quản các đội quân, trừ những 
khoản được cấp phát, đều không được bảo dưỡng 
và nuôi nấng những thợ làm vũ khi để dùng vào 
công việc riêng và buôn bán khí giới” (151:87). 


Nhà nước cũng kiểm soát các quan áp tác, quản 
giám để bảo đảm độc quyền của triều đinh phong 
kiến. Luật phát nhà Lê quy định: 


"- Giả xưng là người quản giám các trường, 
xưởng thì tùy việc nặng nhẹ mà xử đồ... nếu có 
sách nhiễu tiền của thì bồi thường một phần 
(19-IIl:144). 


Và: 


- Trông nom việc chế tạo đồ dùng nhà Vua, 
không có giấy phép của Nội Mật viện mà tự tiện sai 
thợ làm, thi xử B0 trưng. Nếu dùng thợ làm việc 
riêng cho mình thì xử biếm đồ và tính tiền công thuê 
hàng ngày gấp lên một phần bắt trả lạ? (19-III:148). 


Tóm lại, với việc tổ chức các quan xưởng và dựa 
vào hệ thống pháp luật, nhà Lê đã duy trì một chế 
độ công tượng tương đối khắt khe ở Kinh thành 
Thăng Long, trong đó sự cưỡng bức siêu kinh tế và 
kỷ luật lao động được thực hiện khá chặt chẽ. 


Đến thời Nguyễn chế độ công tượng và trưng 
dụng thợ khéo đã được thi hành tại tỉnh thành Hà 
Nội, dưới những hình thức đa dạng và phong phú 
hơn. Lúc này, Kình đô được chuyển vào Huế. Thăng 
Long trở nên Bắc Thành rồi Hà Nội. Một số quan 
xưởng cũng được di chuyển vào Kinh thành Huế, 
trong đó có Vũ khố. Các công tượng làm việc trong 
các cơ sở này, gọi là Kinh tượng. Ở Hà Nội còn lại 
hai quan xưởng lớn: Tràng Tiền, Hà Nội và Cục Tạo 
tác. Tràng Tiên, Hà Nội đã hoạt động trong hơn 80 
năm (từ 1803 đến 1887), dưới những tên gọi khác 
nhau như Cục Đúc tiền, Cục Bảo tuyền, Cục Thông 
bảo hay Cục Khai bảo. Cục Tạo tác dưới triểu Gia 
Long gọi là Sở nhà đồ Bắc Thành, một chỉ nhánh 
của Vũ khố. Nó gồm 6 tòa nhà kho, chứa các đồ 
dùng của Nhà nước, chế tạo một số thứ phẩm vật, 
trông coi đôn đốc việc nộp thuế thổ sản tại các hạt 
và tích trữ các sản phẩm nộp thuế (7-V:257). Năm 
1821, nhà đồ Bắc Thành đổi thành Cục Tạo tác Bắc 
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Thành thuộc Bộ Cỏng và cũng có những chức năng 
như trên. Năm 1846, triều đình Huế bãi bỏ Cục Tạo 
tác Hà Nội, chỉ còn để lại một kho chứa. Ngoài 
Tràng Tiền và Cục Tạo tác, năm 1827, Minh Mạng 
còn cho xây dựng một xưởng chế tạo súng tại Bắc 
Thành. (7-VIH:326), 


Người ta tuyển mộ các thợ khéo từ các địa 
phương về tập trung lao động tại các quan xưởng 
của Nhà nước tại Hà Nội, theo như chế độ tuyển 
lính. Năm 1827, Minh Mạng ra dụ bàn về công việc 
tuyển thợ ở Cục Tạo tác Bắc Thành: 


Thợ làm đồ dùng. Nhà nước tất phải có... Trong 
hạt thành 5 định lấy mội, số thợ lính 745 người dồn 
làm 10 hiệu chia ban mà chỉ lương. Làm việc ỏ Kinh 
thì sáu tháng làm một ban, làm việc ö thành thì bốn 
tháng làm một ban, thuế lệ đều miễn (7-VIII:27 1). 


Trong khi tuyển thợ, Nhà nước rất chú trọng đến 
tiêu chuẩn trình độ kỹ thuật và sức khỏe. Năm 
1837, triều đinh Huế ra lệnh: 


“Phàm bắt giải thợ mộc, thợ cưa, thợ đóng 
thuyền, do tính sức cho phủ huyện, tổng lý chọn 
lấy người làm khéo, khỏe mạnh. Khi đến làm, nếu 
đốc công xét lại, chia làm 10 phần, nếu xét ra thợ 
vụng, yếu một phần thi tổng lý bị tội 60 trượng” 
(7-xIX:319). 


Trong các quan xưởng ở Bắc Thành, Nhà nước 
đã đặt raschức quan lại trông coi mọi việc. Đứng 
đầu Cục Bảo tuyển Bắc Thành là các chức Giám 
Đốc, Đại sứ và Biện lý, dưới Triều Gia Long, Sở nhà 
đồ Bắc Thành có các chức cai bạ, trị bạ, cai hợp, 
thủ hợp, thủ lại trông coi các việc (7-V:257), dưới 
triều Minh Mạng, Nhà nước đã cử đến Cục Tạo tác 
Bắc Thành các lang trung, chủ sự mỗi người một 
chức (7-XXVI:170-71), cấp cho con dấu bằng ngà 
để sử dụng (7-V:257). 


Các công tượng làm việc trong các quan xưởng 
ở Hà Nội gồm có các tượng mục và tượng dịch. 
Tượng mục (thợ cả) có trình độ chuyên môn lành 
nghề, thường lãnh nhiệm vụ chỉ huy một đơn vị sản 
xuất. Tượng dịch (thợ bạn) tay nghề thấp hơn, trực 
tiếp sản xuất dưới sự điều khiển của tượng mục. Về 
bản chất, quan hệ tượng mục - tượng dịch ở đây 
khác với quan hệ thợ cả - thợ bạn trong các phường 
hội phong kiến Tây Âu trung đại. 


Tượng mục chịu trách nhiệm trước cấp trên về 
các tượng dịch trong cục của mình. Có khi triều 
đình “saí Bộ Công sát hạch. Tượng mục nào thực 
có lài nghệ khéo giỏi mà thợ ở cục ấy đủ ngạch thì 
nghị thượng, còn trước siêng sau lười, làm cấu thả 
cho tắc trách mà thợ cục ấy lại thiếu, thì mắc tội 


nặng hơn" (7-XX:98). Các tượng mục và tượng 
dịch này lao động dưới quyền điều khiển của các 

_ chánh phó trì tượng có nhiệm vụ trông nom đốc 
xuất các tượng mục và tượng dịch trong tượng cục 
của mình. (7-XIII:335). 


Cũng giống như các ông tượng thời Lê, các cục 
tượng trong những quan xưởng ở Hà Nội thời 
Nguyễn đã làm việc và lao động theo một chế độ 
giống như binh lính. Nếu đang làm việc mà bỏ 
trốn, người thợ đó sẽ bị bắt tội chiếu theo lệ đào 
binh (lính trốn). Con của thợ khí đến tuổi, đều bắt 
buộc phải nối nghiệp cha, không được vào số 
hạng dân, cũng không được đi làm ngạch khác (7- 
XXII:358-59). 


Các công tượng làm việc trong các quan xưởng 
ở Hà Nội như Cục Tạo tác và Cục Bảo tuyển đã 
được Nhà nước phong kiến trả lương, hoặc hàng 
tháng (đối với thợ chính thức, làm việc thường 
xuyên, lâu dài) hoặc công nhật (đối với thợ trưng 
đụng làm việc trong một thời gian nhất định, thưởng 
là ngắn hạn). 


Năm 1821, Nhà nước đã ban hành chế độ lương 
cho các loại thợ Bắc Thành, theo đó: 


Thợ công việc nặng: mỗi tháng 1 quan tiền, 
1 phương gạo. 

mỗi tháng 5 tiền, 

1 phương gạo 


Thợ công việc thử: 


Thợ công việc nhẹ: mỗi tháng 1 phương gạo. 


(7-V.227) 
Năm 1833, Nhà nước lại ấn định mức lương cho 
các thợ làm trong Cục Đúc tiền Hà Nội, theo đó: 

- Thợ công việc nặng: mỗi tháng 3 quan tiền, 

71 phương gạo 
- Thợ công việc vừa: mỗi tháng 2 quan tiền, 

1 phương gạo 
- Thợ công việc nhẹ: mỗi tháng 1 quan tiền, 

1 phương gạo 
(1 phương gạo bằng 30 bát gạo) (7-XII:341) 


Chúng ta thấy đó là một chế độ cung cấp kiểu 
binh lính chữ yếu là bảo đảm khẩu phần lương thực 
tối thiểu cho một người thợ (một bát gạo mỗi ngày), 
có thể có hoặc không có thêm ít tiền phụ cấp. 
Trong đó lương một người thợ cũng gần tương 
đương với lương của một lính tượng cơ (trông voi) 
thời bấy giờ (một quan tiền, một phương gạo mỗi 
tháng) (7-V:231). 


Đối với loại thợ bị Nhà nước trưng dụng làm việc 
cho một thời gian ngắn hạn, Nhà nước quy định 
theo thể lệ năm 1835: 
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“Ở cục nào có tập hợp thợ làm việc, thì theo từng 
ngày cấp cho tiền và gạo (mỗi người tiền 20 đồng, 
gạo † uyển - tức một quan tiền một phương gạo mỗi 
tháng-). Một tháng trỏ xuống, không nên chiết từ 
lao dịch và thuế khóa. Hai tháng xin giảm cho 3/10. 
Ba tháng giảm 4/10. Bốn tháng giảm 5/10. Năm 
tháng giảm 6/10. Sáu tháng trở lên thì chiết trừ cá", 
(7-XVI:139). Đối với lại công tượng thường xuyên 
làm việc trong các quan xưởng của Nhà nước, họ 
đều được miễn trừ thuế thân, binh dịch và lao dịch. 


Một trong những nghĩa vụ quan trọng của các 
cục tượng Bắc Thành - Hà Nội là... “hàng năm 
thường được gọi đến tập hợp ở Kinh, cũng có khi 
đến tỉnh để làm việc" (7-XVI: 138). 


Năm 1807, triều đình sai Bắc Thành chọn hơn 
100 người thợ các tượng cục cho đến Kinh làm việc 
(7-ìH:321) và năm 1826 ra lệnh “tŸ nay phàm các 
thợ ở Bắc Thành.. có ai được triệu về Kinh công tác 
thì do Bộ Công lập danh sách tâu lên, để miễn trừ 
thuế thân, thuế điệư' (7-VIII:13). 


Năm 1835, triều đình lại “đưa thợ đúc tiền ở Hà 
Nội vào làm việc ỏ Cục Bảo hóa (đúc tiền) ỏ Huế, 
hạn một năm thay phiên một lần" (7-XVII:13). 


Các thợ thuyền Hà Nội được trưng tập vào làm 
việc trong Kinh, phần lớn đã được giao công việc 
dạy nghề truyền bá kỹ thuật tinh xảo cho các thợ 
thuyền trong đó. Năm 1840, triều đỉnh Huế nhận 
định về thợ Hà Nội vào làm việc ở trong Kinh. 


"Thợ dệt... Hà Nội dệt các hàng nhiễu, lĩnh 
hoa, đã là cần dùng, họ lại biết đem nghề ấy dạy 
người, khiến cho thợ ở Kinh cũng biết nghề cải 
hoa. Chuẩn cho hậu cấp bạc lạng để khuyến 
khích, đợi thợ chính ngạch (ỗ Kinh) học tập được 
tinh xão cả một loạt, thì cho bọn kia về quê sinh 
nghiệp" (7-XXII:42). 


Ngoài nghĩa vụ vào Kinh làm việc, thợ thuyền 
Hà Nội còn được điều động đi làm ở các địa 
phương. Năm 1832, "Hà Nội cử 10 thợ một tỉnh xảo 
ỏ Cục Tạo tác Bắc Thành đến đốc xuất dân thợ đã 
thuê để làm công việc xây đắp tỉnh thành Hưng 
Yên" (7-XI:118). 


Có khi họ còn bắt buộc phải điều đi làm việc ở 
những nơi xa xôi. Năm 1868, Nhà nước cử "hai thợ 
khẩm xà cử tài nghệ tính xảo ở Hà Nội là Võ Văn Lễ 
và Nguyễn Dị, đưa vào Sài Gòn cho soái tướng Tây 
Dương Dalagrandière dùng để dạy nghề: cấp cho 
mỗi người 15 quan tiên đi đường, thêm tiền quần 
ảo. Không cấp tiền công thuê (tấu châu bản ngày 
70 và 28 tháng Tư năm Tự Đức 21 (1868)” (171:73). 


Trong những công việc lao động đơn giản như 
đắp đê phòng lụt và một số công việc khác (kể cả 
một số công việc lao động trong Cục Đúc tiền Hà 
Nội), Nhà nước đã áp dụng chế độ lao động làm 
thuê. Thí dụ, năm 1812, "Sông Nhị Hà lỏ... sai xuất 
tiên kho 47.000 quan thuê dân đắp đê mới (từ 
Phường Đông Hà đến Ö Ông Tượng, 108 trượng) 
để bảo vệ” (7-IV:135). 


Về nguyên tắc, đây là một thứ lao động tự 
nguyện trong từng công việc cụ thể, gần với hình 
thức lao động theo giao kèo, hợp đồng. Tuy vậy, 
trong thể chế phong kiến, dấu ấn của chế độ công 
tượng vẫn còn in rõ nét trong hình thức lao động này. 
Năm 18286, bản thân Minh Mạng đã phải kêu lên: 


"Gần đây, phép thuê người làm là ý muốn cho 
dân vui đến làm việc. Thế mà hữu ty vâng làm cũng 
còn không khỏi bắt ép người ta, thế là chỉ có danh 
là thuê mà không có sự thực. Trâm nghe nói rất 
không bằng lòng. Ngươi nên thể ý Trâm răn bảo 
hữu ty chó làm khổ dân" (7-VIII:108). 


Ngay trong việc thuê hai người thợ khảm Hà Nội 
là Võ Văn Lễ và Nguyễn Dị vào Sài Gòn dạy nghề 
đã nói ở trên, chúng ta cũng thấy hình thức thuê 
mướn tự do này cũng đã được bóp méo, thực chất 
chỉ là một chế độ cưỡng bức lao động như qua lời 
phúc trình của Bộ Công gửi triều đình Huế: 


"Bộ chúng tôi tuân phụng hỏi hai tên ấy, thi 
chúng thưa rằng: chúng ở gần tỉnh thành mua bán 
làm ăn, vâng lệnh tỉnh đòi cấp cho mỗi tên 15 quan 
tiền, còn về giá thuê không thấy cấp phát. Bộ 
chúng tôi lại hỗi giá bao nhiều là vừa? Chúng bẩm 
rằng: Tiền công mỗi tháng nhiều ¡L không dám nói 
giá. Nay xin châm chước cho thêm tiên áo và quần, 
tưởng đã thỏa đáng" (89:173). 


Tóm lại, đến thời Nguyễn, chế độ công tượng đã 
có nhiều loại hình đa dạng, phức tạp hơn ở dưới 
triều Lê. Tuy nhiên về thực chất, đó cũng chỉ là biến 
thái của một chế độ lao dịch, cưỡng bức siêu kinh 
tế mang tính chất phong kiến. 


II. TRÀNG TIỀN HÀ NỘI 


Trong những quan xưởng của Nhà nước phong 
kiến, ở Thăng Long - Hà Nội, chúng ta đặc biệt lưu 
ý đến Tràng Tiền, do tầm quan trọng về tổ chức, 
quy mồ và tính chất sản xuất của quan xưởng này 
cũng như vai trò kinh tế của nó trong nền kinh tế 
hàng hóa ở Việt Nam nói chung và của Thăng Long 
- Hà Nội nói riêng. 
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Từ rất lâu, Thăng Long đã có xưởng đúc tiền của 
Nhà nước phong kiến. Thời Lê các cơ sở đúc tiền 
của Thăng Long được đặt ở Cầu Dền và Phường 
Nhật Chiêu (phía Bắc Hồ Tây). Dưới thời Nguyễn, 
một xưởng đúc tiền lớn đã được xây dựng và đặt ở 
trung tâm Hà Nội, gọi là Cục Bảo tuyển (sau đối là 
Cục Thông bảo hay Cục Khai bảo). Cơ sở chính 
của cơ quan này là một Tràng (nơi sản xuất) đúc 
tiền, thường gọi là Tràng Tiền. Hoạt động của Tràng 
Tiền kéo dài trong gần suốt cả Thế kỷ XIX. 


+ Quá trình hoạt động. Ngay sau khi diệt nhà 
Tây Sơn và lên ngôi Vua, năm 1803, Gia Long đã 
khẩn trương cho mở một cục đúc tiền ở Bắc Thành 
(Bắc Thành tiền cục), cử Nguyễn Văn An làm Giám 
đốc và Lê Duy Đạt làm Phó Giám đốc (7-III:147), 
tuyển thợ đúc theo chế độ gia công thu thuế và làm 
thuê. Sự thành lập mau chóng của một xưởng đúc 
tiền tại Thăng Long và việc sớm cho lưu hành một 
loại tiền mới nằm trong mục đích tiêu diệt tận gốc 
ảnh hưởng của nhà Tây Sơn và khẳng định quyền 
uy của triều đại mới. nhất là đối với dân chúng Bắc 
Hà. Chủng ta không được biết rõ địa điểm cụ thể 
của cục đúc tiền Bắc Thành trong mấy năm đầu là 
ở đâu. Năm 1811, triều đình cử Lý Gia Du (có lẽ là 
một Hoa kiều?) làm Giám đốc Cục Đức tiền vã hạ 
lệnh cho nhân dân mang đồng kẽm đến nộp cho 
Nhà nước để đổi lấy tiền mới (7-IV:116-17). Năm 
1813, ở Bắc Thành, bọn người Thanh là Trần Hữu 
Chu và Chu Vĩnh Cát ở Phố Hàng Buồm xin tự mua 
kẽm đúc tiền, lấy tiền kẽm 130 quan đổi lấy 100 
quan tiền đồng ở kho. Gia Long đồng ý sai đặt Cục 
Bảo tuyển ở Cửa Tây Long ngoài thành (tức Phố 
Tràng Tiền ngày nay), Một tràng đúc tiền được xây 
dựng trên một khu đất rộng, ngày nay tương đương 
với một ô đất giáp các Phố Tràng Tiền (Bắc) Phạm 
Sư Mạnh (Nam), Phan Chu Trinh (Đông) và Ngô 
Quyền (Tây). Nó gồm có những lò đúc tiền và kho 
tạm chứa (trước khi sai quân lính gánh tiền vào 
chứa ở kho trong thành). 


Chung quanh Tràng Tiền có dùng hào rào kín, 
ngoài đào hào sâu, chỉ mở hai cửa, cắt lính canh giữ 
xét hỏi (5-LIII). Vào năm 1883, một tác giả Pháp đã 
miêu tả: "xa hơn một chút, người ta thấy khu Tràng 
Tiền. Nó bao gồm nhiều dãy nhà. Dãy thi lợp gianh, 
dãy thì xây gạch, có hào nước bao bọc xung quanh, 
nay đang cạn dần. Có một chiếc cầu bắc thông ra 
một đoạn Phổ Thợ Khảm (quãng Phố Tràng Tiền 
ngày nay) (176:100). 


Nhìn chung, dưới triều Gia Long, một số Hoa 
kiểu có thế lực đã tìm cách thao túng việc đúc tiền 
này, theo đó, "các Hoa kiều đã điều khiển việc sản 


xuất và chịu nộp thuế bằng hiện vật cho Nhà nước" 
(188:362). 


Dưới triều Minh Mạng, Cục Bảo tuyển tiếp tục 
được duy trì phát triển. Số lò đúc gia tăng, Nhà nước 
ngày càng nắm lấy trực tiếp công việc sản xuất, cử 
các Giám đốc, Đại sứ và Biện lý trông nom Cục Bảo 
tuyên (như Trương Văn Minh (2 lần), Trần Chính 
Đức, Lê Văn Phong, Đoàn Viết Nguyên, Nguyễn 
Hữu Thuận, Mai Phúc Nhuận, Chế Công Hoạt, 
Phan Văn Thuý, Trần Dật, Nguyễn Bách...). Từ 
năm 1829 đên năm 1833 vì sợ nạn đúc trộm tiền, 
Minh Mạng đã cho chuyển Cục Bảo tuyền Bắc 
Thành vào Kinh đô Huế (7-LX:304), cử Nguyễn 
Hữu Khuê cai quản. Sau khi Tỉnh Hà Nội ra đời, 
năm 1833, Minh Mạng lại cho mở lại Cục Đúc tiền 
ở Hà Nội (7-XII:341), cử Đại sứ là Nguyễn Đức Hộ, 
phó sứ thứ nhất là Hoàng Kim Đảng và phó sứ thứ 
hai là Phan Đình Quyền (7-XIII:222). Năm 1834, do 
yêu cầu của các tỉnh, Nhà nước bỏ lò đúc tiền của 
hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình ở Cục Đúc tiền Hà 
Nội, tỉnh sở Hà Nội còn hai lò cũ và cho đặt thêm 
hai lò mới nữa (7-XIV:327-24). 


Dưới triều Thiệu Trị, Cục Bảo tuyền đổi tên thành 
Cục Thông bảo Hà Nội, Năm 1844, triều đình lập một 
sở đúc bạc đĩnh 10 lạng, theo kiểu của Nhà nước (7- 
XXV:104). Năm 1846, lại đặt thêm một Sở ở ngoài 
thành chuyên đúc bạc tư, do Nhà nước kiểm soát (7- 
XXIV:105). Sang triều Tự Đức, năm 1850, đặt thêm 2 
lò đúc tiền ở Huyện Thọ Xương, Hà Nội (7- 
XXVII:224). Năm 1855, bớt 9 lò ở Cục Khai bảo Hà 
Nội (tên gọi khác của Tràng Tiền) chỉ lưu lại 3 lò ở gần 
thành (7-XXVIII:128). Những năm sau đó, hoạt động 
của Tràng Tiền giảm sút dần (lúc đó có mở thêm một 
lò đúc tiền ở Sơn Tây do Hoa kiều lãnh trưng). Đến 
1887, Thực dân Pháp đã hủy bỏ Tràng Tiền, lấy đất 
chia cho bọn tư bản xây nhà và mở cửa hiệu. 


+ Tổ chức điều hành và công việc sản xuất. Về 
đại thể, Nhà nước phong kiến Nguyễn đã trực tiếp 
quản lý Cục Bảo tuyển ở Hà Nội. Trong những năm 
đầu, triều đình giao cho Tổng trấn Bắc Thành kiêm 
lĩnh Cục Bảo tuyền. Điều hành trực tiếp là một viên 
Đại sứ, giúp việc có Biện lý. Khi Tỉnh Hà Nội ra đời, 
Cục Bảo tuyền đặt dưới quyền chỉ đạo của Tổng 
đốc Hà - Ninh. Đứng đầu là một viên Đại sứ có 
nhiệm vụ đốc suất công việc đúc tiền. Giúp việc là 
hai viên phó sứ, một người "đốc biện việc thu phát 
kẽm để đúc tiền” và người thứ hai "đốc biện việc 
thu phát tiền đế đúc" (XIII:222). Ngoài ra, triều đình 
còn cử các phái viên thanh tra Cục Bảo tuyển cứ 3 
năm một khóa. Các phái viên thanh tra này có 
nhiệm vụ tìm ra trong các quan lại, nhân viên, thợ 
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thuyền thuộc Cục Bảo tuyển Hà Nội tệ nạn tham ô, 
làm sai quy cách chất lượng, đúc trộm, bớt xén và 
ăn cắp nguyên vật liệu của Nhà nước (đồng, kẽm) 
mang ra ngoài. Năm 1832, bọn quan lại phụ trách 
Cục Bảo tuyển là Chế Công Hoạt và Lưu Công 
Nghị, Nguyễn Doãn Thông đã bị truy tố về tội tham 
ô (đúc tiền đồng thiếu nhiều) (7-XI:9), Năm Thiệu 
Trì thứ 4 (1844), bọn Kiều Đức Tràng và Nguyễn 
Văn Hóa trông nom Cục Thông bảo lại bị xử về tội 
ăn bớt đồng kẽm (5-LIH). “Thợ thuyền trong Cục 
Bảo tuyển thì phải kiểm soát lẫn nhau, ai đúc trộm 
thì chém răn đe kẻ khác" (7-LX:63), 


Về mặt sản xuất, Tràng Tiền Hà Nội phân chia 
thành từng đơn vị cơ bản, gọi là các lò. Tùy theo 
từng thời kỳ, đã có từ 5 đến 20 lò thường xuyên hoạt 
động ở Tràng Tiền, Hà Nội. Các lò này lại phân 
công cho các tỉnh thuộc Bắc Thành phụ trách, quan 
Sở tại từng tỉnh có nhiệm vụ tuyển thợ ở địa phương 
và trông coi việc đúc tiền, trong đó tỉnh Hà Nội 
được giao 4 lò. Có hai loại lò: lò sấp (thởi gian trước) 
và lò ngửa (thời gian sau). Cai quản từng lò có một 
người đầu lò, một người phó lò và hai người phụ lò, 
4 người thợ làm công việc nặng và 10 người thợ làm 
công việc nhẹ. Ngoài ra, mỗi lò còn có 5 nhân viên 
coi việc kế toán số sách. 

Cục Bảo tuyển Hà Nội đúc cả tiền đồng lần tiền 
kẽm, lúc đầu đúc riêng, và sau có pha trộn hai thứ 
kim loại đó với nhau, có thêm một tỷ lệ nhỏ chì và 
thiếc. Tỷ lệ pha trộn giữa đồng và kẽm có thể xê dịch, 
thường là theo công thức tam thất (7 đồng 3 kẽm), tứ 
lục (6 đồng 4 kẽm) hoặc nhị ngũ (5 đồng 5 kẽm). 
Người ta thường dùng các loại đồng đó Tụ Long 
(Tuyên Quang) và đồng đỏ Trang Liệt. (Nam Sách, 
Hải Dương) kẽm Thái Nguyên và kẽm Phán Giang 
(Hải Dương). Có khi nấu lại đồng nát, nồi đồng và 
súng đồng cũ hoặc tiền cũ (chủ yếu là tiền thời Tây 
Sơn và một ít tiền đồng nhà Thanh) (7-XXI:85), 


Tràng Tiên Hà Nội sản xuất ra nhiều loại tiền 
đồng và tiền kẽm. Các thời Vua Gia Long, Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đều có đúc tiền theo niên 
hiệu mới. Có hai loại tiền chính: tiền đồng nặng 
khoảng từ 9 đến 10 phân (tức 1 đồng cân), tiền kẽm 
nặng khoảng 6 phân. Khối lượng tiền tệ do Tràng 
Tiền Hà Nội sản xuất ra khá lớn. Năm Gia Long thứ 
13 (1814), Cục Bảo tuyển mỗi ngày đúc hết 3.500 
cân kẽm tức mỗi tháng 105.000 cân (7-IV:238-39). 
Năm Minh Mạng thứ 15 (1834), mỗi lò của Tràng 
Tiền Hà Nội hàng tháng đúc hết 30.000 cân kẽm. 
Số tiền đúc được lưu lại kho tạm chứa ở Tràng Tiền, 
sau đó chuyển vào kho trong thành Hà Nội và theo 
yêu cầu được chuyển vào Kinh hoặc đưa đi các nơi. 
Năm 1813, chỏ 300.000 quan tiền ở kho Bắc Thành 


vào Kinh đô Huế (7-IV183). Năm 1825, chở 
150.000 quan tiền kẽm mới đúc ở Bắc Thành đến 
Thanh Nghệ (7-VII:170). Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là 
đúc tiền, Tràng Tiền Hà Nội còn đức cả bạc đĩnh (7- 
VIII:54,7-XXV:24). Niên hiệu Minh Mạng thứ 12 
(1831), cho thợ đúc Cục Bảo tuyền Bắc Thành đúc 
bạc, cứ 10 lạng làm một nén (đĩnh) (5-L1V). Năm 
1860, sau khi Pháp đánh Đà Năng và chiếm Sài 
Gòn, Tự Đức đã sai tỉnh Hà Nội đúc 30 cỗ súng lớn, 
nòng súng rộng một tấc (7-XXIX): 


+ Chế độ lao động. Tràng Tiền là một cơ sở sản 
xuất lớn và quan trọng của Nhà nước phong kiến. 
Trải qua nhiều lần bị bàn luận, tranh cãi, thậm chí 
bị đình chỉ và hủy bồ trong một thời gian ngắn, 
nhưng sau đó nó lại được khôi phục và tiếp tục hoạt 
động trong suốt gần một Thế kỷ. Bộ Đại Nam hội 
điển sự lệ của nhà Nguyễn dành trọn cả một quyển 
(quyển 53) để nói về công việc đúc tiền ở Tràng 
Tiền. Điều đó nói lên vị trí quan trọng của cơ sở sản 
xuất này, và sự quan tâm thích đáng của triều đình 
Nguyễn đối với công việc tổ chức vã điều hành sản 
xuất, trong đó có việc quy định chế độ tao động, 


Chính sử nhà Nguyễn chưa bao giờ nói rõ hệ 
thống tổ chức, tổng số lao động và số lao động 
trong mỗi lò của Tràng Tiền, cũng như không quy 
định rõ một chế độ lao động thống nhất cho các loại 
thợ. Dựa trên những điều ghi chép rải rác, chúng ta 
đã thấy Tràng Tiền bao gồm khoảng từ 6 đến 20 lò 
hoạt động (số lò kỷ lục niên hiệu Minh Mạng thứ 2) 
(1821). Số nhân sự của từng lò cũng có thể tạm 
thống kè ra như sau: 


Đầu lò ;_1 người 
Phô lò -_† người 
Phụ lò - 2 người 
Thợ công việc nặng : 4 người 
Thợ công việc nhẹ - 1Ô người 
Thợ mộc rèn ; 2 người 
Kế toán - 5 người 


Cộng : 2B người 


Trong các loại thợ làm công việc nặng và nhẹ, ta có 
thể nói đến thợ nấu tiền, thợ chế khuôn, thợ đúc tiền, 
thợ mải tiền, thợ xâu tiền, thợ đếm tiền, thợ bó tiền... 


Như vậy là toàn bộ Tràng Tiền sẽ có một số lao 
động khoảng chừng 150 đến 500 người. Nếu kế cả 
600 lính do 3 suất đội chỉ huy để phục dịch việc lấy 
cát đất, gánh tiền chuyển vào kho trong thánh thì 
tổng số người có liên quan đến việc sản xuất ở Tràng 
Tiền Hà Nội lúc thịnh vượng nhất đã lên một số khả 
lớn so với thời kỳ lịch sử. đó là trên 1.000 ngưỡi! 
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Nhà Nguyễn đã áp dụng nhiều chế độ lao động 
kết hợp qua các thời kỳ khác nhau hoặc trong một 
thời kỳ đối với Tràng Tiền Hà Nội. Những năm đầu 
dưới triều Gia Long, tổ chức Tràng Tiền chưa hoàn 
chỉnh, chặt chẽ, chế độ tao động được áp dụng chủ 
yếu là gia công cho thợ đúc tự do rồi đánh thuế. 
Nhà nước đánh thuế mỗi lò (của tư nhân) mỗi ngày 
một quan tiền (khuôn đất thì ngày nào cũng phải 
nộp, khuön sắt thi được miễn những ngày không 
đúc). Nhà nước còn sai viên Giám đốc xem các lò 
ở Cục, ai không có tiền vốn thì cho lãnh tiền Nhà 
nước để mua đồng về đúc, sau khi thành tiền đem 
nộp thì tiền ngoại phụ (tiền vốn của Nhà nước mượn 
cứ 100 quan thì thu tiền ngoại phụ 2 quan) (7- 
III:147-48). 


Sang triều Minh Mạng và các triêu đại sau, chế 
độ lao động trong Tràng Tiền Hà Nội đã được tổ 
chức chặt chẽ hơn trước. Không thấy có những thợ 
đúc tự do làm gia công cho Nhà nước như những 
năm đầu dưới triều Gia Long nữa. Lúc này chế độ 
lao động chủ yếu là trả công thợ làm thuê khoán 
theo sản phẩm. Theo quy định niên hiệu Minh 
Mạng thứ 2 (1821), Nhà nước định mức khoán là cứ 
10Ô cân kẽm (quy đĩnh là sau khi trừ hao đúc ra 
được 41 quan tiền) thì cho tiền nhân công vật liệu 
là 3 quan 2 tiền 41 đồng 1 phân (tỷ lệ khoảng chừng 
8%). Trừ tiền vật liệu (than củi) còn tiền công được 
chia ra như sau: b 


- 1 người đầu lò: công 17 đồng 
- 1 người phó lò: công 16 đồng 


- 12 người phụ lò: — công 2 tiền 54 đồng 


{14 đồng rưỡi một người) 


- 38 thợ công việc nặng: 7 tiền 55 đồng 
(hơn 12 đông một người) 


- 60 thợ công việc nhẹ: 1 quan tiền 3 đồng 

{11 đồng một người) 
- Công mài tiền: 6 tiền 9 đồng 
41 đồng 


12 đồng 3 phân 


- Công đếm tiền: 
- Công bó tiền: 


Đối với tiền đồng, tiền công cũng có cao hơn tiền 
kẽm (100 cân đồng đúc được 37 quan 8 tiền, tiền 
nhân công vật liệu là 5 quan 6 tiền 24 đồng, tỷ lệ 
khoảng chừng gần 15%). 


Một chế độ lao động khác ở Tràng Tiền áp dụng 
cho các thợ thuyền là chế độ công tượng, Theo chế 
độ này, Nhà nước trả lương cho các thợ bằng tiền 
hoặc vừa gạo vừa tiền. Niên hiệu Minh Mạng thứ 14 
(1833) sau khi Cục đúc tiền Hà Nội thành lập lại, 
Nhà nước định mức lương tháng cho thợ làm thuê. 


Theo đó: 


- Thợ công việc năng: lương tháng 1 phương 
gạo 3 quan tiền. 


- Thợ công việc vừa : lương tháng 1 phương gạo 
2 quan tiền. 


- Thợ công việc nhẹ : lương tháng 1 phương gạo 
1 quan tiền. 


(7-XII:341) 


Thợ mộc, thợ rèn trong các lò cũng được cấp 
nuôi mỗi tháng 1 phương gạo 1 quan tiền. 


Năm Minh Mạng thứ 15 (1834), Nhà nước lại 
quy định chế độ lương tháng kết hợp với việc khoán 
sản phẩm. Theo đó, thợ làm công việc nhẹ trong lò 
đúc tiền kẽm có sản lượng hàng tháng là 30.000 
cân sẽ được lĩnh mỗi tháng là 5 quan 4 tiền (5-LIII). 


Mức tiền công này có thể thay đối tùy theo từng 
năm và cho từng loại tiền, nhưng nói chung sai lệch 
không đáng kể. 


Tóm lại, trong cơ sở Tràng Tiền Hà Nội, Nhà 
nước phong kiến đã áp dựng kết hợp lần lượt các 
hình thức gia công thu thuế, tao động làm thuê 
khoán công theo sản phẩm và trả lương tháng chế 
độ công tượng. Việc tổ chức và quản lý lao động 
càng ngày càng chặt chẽ hơn. 


Những thợ đúc tiền làm thuê này thuộc lò đúc 
của tỉnh nào đặt ở Tràng Tiền Hà Nội, thi do chính 
quyền của tỉnh đó chiêu mộ và quản lý. Nhìn chung 
tiền công là thấp và nhiều người không muốn đi 
làm, nhất là đối với những thợ H các địa phương xa 
đến ngụ cư tại Hà Nội. Năm 1834, nhân việc thợ 
đúc tiền “các Tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình đều nói 
rằng công việc đúc tiền, dân trong hạt vốn không 
quen làm, vả lại đường xá xa xôi không thích đi làm 
(7-XIV:323), Minh Mạng đã phải ra lệnh cho quan 
Tỉnh Hà Nội “Xét kỹ trong số những người làm thuê 
về việc đúc tiền xem... dân phu tỉnh nào không làm 
thị bỏ các tên lò (của tỉnh đó) di..." (7-XIV:324) 


Cuối cùng, để bảo đảm độc quyền, Nhà nước 
phong kiến đã ra hàng loạt các đạo dụ, sắc luật về 
việc đúc tiền trộm (làm tiền giả), cấm tàng trữ và 
tiêu tiền dị dạng, trong đó đổi với những kẻ đúc trộm 
tiền “sẽ cho đem kẻ phạm tội chém đầu öỏ Cửa 
Tràng Tiền, cho mọi người biết để làm răn" (5-LIII). 
Tuy nhiên, những biện pháp đó cũng không ngăn 
cần được nạn tiền hoang, mà một trong những 
nguyên nhân là các thủ đoạn lũng đoạn tiền tệ của 
tầng lớp lái buôn Hoa kiều, đã gây nên hiện tượng 
“của trọng mà tiền khinh, vật giá đắt lên" (7-|X:279) 
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*giá hàng hóa ỏ Bắc Thành ngày cảng cao vọt" (5- 
LIII). Cuối Thế kỷ XIX, trên các đường phố Hà Nội, 
người ta vẫn còn trông thấy cái cảnh "có người dùng 
cả xe cút kít để chỏ tiền" (138:184). Tràng Tiền Hà 
Nội bị chính thức huỷ bỏ vào năm 1887, 


lII. CÁC TƯỢNG CỤC VẢ THUẾ BIỆT NẠP ở 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Ngoài chế độ công tượng là hình thức trực tiếp 
kiểm soát các thợ thủ công ở Thăng Long - Hà Nội, 
Nhà nước phong kiến còn tìm cách gián tiếp khống 
chế các thợ thủ công tự do và nửa tự do ở Thăng 
Long - Hà Nội và các vùng phụ cận bằng chế độ 
thuế thổ sản - biệt nạp và các tổ chức tượng cục. 


Từ lâu, thuế thổ sản (hay thuế sản vật) đã được 
ban hành ở các địa phương và Kinh thành Thăng 
Long - thuế này đánh vào các hộ thủ công chuyên 
nghiệp, thường là theo thôn phường chuyên thủ 
công, theo đó một người thợ hàng năm phải nộp 
cho Nhà nước một số sản vật nhất định (hoặc nộp 
thay bằng tiền). Đổi lại, người thợ đó được miễn trừ 
thuế. thân, các nghĩa vụ binh dịch và lao dịch, 


Năm 1724 thời Lê Dụ Tông, Nhà nước quy định lại 
thuế thổ sản "chuẩn định cho nộp vào tiền tô dung" 
trong đó có các loại sản vật như ngói lớn nhỏ, tơ lụa, 
the vân (the Ÿ La, La Phù - hai làng gần La Khê) các 
thứ nh An Thái (Bưởi), các loại giấy (giấy lệnh, giấy 
thị, giấy bản, giấy sắc vàng...) (19-IIl:79-80), 


Đến Thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, Nhà nước 
phong kiến đã cho áp dụng rộng rãi đối với thợ thủ 
công ở Hà Nội và các địa phương chế độ thuế thổ 
sản - lúc này thống nhất gọi là thuế biệt nạp - thông 
qua các tổ chức thợ thuyền nửa tự do, do Nhà nước 
gián tiếp kiểm soát, gọi là các tượng cục. Đây 
không phải là loại tượng cục được thành lập trong 
các quan xưởng của Nhà nước, mà là các tượng cục 
được thành tập trong các thôn phường thủ công 
chuyên nghiệp. 


Theo chế độ này, những thợ thuyền lành nghề 
trong các thôn phường thủ công chuyên nghiệp đều 
được phép tập hợp lại thành những tập đoàn sẵn 
xuất gọi là Cục (cuộc) hay Ty, được Nhà nước công 
nhận. Một người thợ thủ công có thể tự nguyện ghi 
tên gia nhập tượng cục, họ sẽ phải nộp thuế biệt 
nạp (mức thuế này cao hơn khá nhiều mức thuế 
thân) và được miễn trừ các loại thuế má khác, binh 
dịch và lao dịch. Ngược lại, người thợ thủ công đó 
cũng có thể không gia nhập tượng cục, ở ngoài làm 
nghề tự do. Trong trường hợp đó, họ sẽ không phải 
nộp thuế biệt nạp, nhưng tại phải chịu đủ mọi nghĩa 


vụ về thuế thân, binh dịch và lao dịch ở địa phương. 


Muốn thành lập một tượng cục, các thợ thủ công 
phải cùng nhau lập ra một danh sách, sao làm 3 
bản để trình lên quan Bố chánh duyệt (218:339). 
Trong bản danh bộ đó có ghi tên tuổi của cuộc 
trưởng được đề nghị, toàn bộ tên tuổi quê quán của 
thành viên trong cuộc, mức thuế dự kiến của từng 
cá nhân, tổng số sản lượng và tổng số thuế dự kiến 
của cuộc. Cuộc trưởng hay hộ trưởng thợ các cục 
được Nhà nước ban chức tòng cửu phẩm (ngạch 
quan võ) (182:183) (7-VIII:301), người đó sau một 
vài năm sẽ được bổ nhiệm làm tượng mục. 


Ở một vài nơi, bèn trên các cuộc, có tổ chức các 
cuộc tượng. Người đứng đâu được ban chánh bát 
phẩm (218-339), Trông nom các tượng cục, Nhà 
nước đã cử ra những chức chánh phó trị tượng hay 
các ty quan. 


Có nhiều loại tượng cục, Thường có các cuộc 
thợ dệt, cuộc thợ vàng bạc, cuộc thợ rèn, cuộc thợ 
mộc (182-183), Cuộc trưởng cuộc thợ vàng bạc có 
quyền áp dấu kim của mình trên đĩnh bạc đã đúc, 
tỏ ý chịu trách nhiệm về chất lượng của đĩnh bạc ấy 
(218:339). 


Quan sở tại chọn lấy một người thợ bạc tỉnh xảo, 
cấp bằng sung làm tượng mục, trật tòng cửu phẩm, 
không có mạch thì cho tuyển mộ (ở nơi khác) (7- 
XXXI:85). 


Ở Phố Hàng Bạc Hà Nội, có Trương Đình (số 
nhà 50) và Kim Ngân Đình (số nhà 42) là nơi các 
thợ bạc giao nộp thành phẩm cho các Ty quan. 


Năm 1844 niên hiệu Thiệu Trị thứ 4, triều đình 
Huế đã chuẩn y cho Xã La Khê (nay thuộc Hoài 
Đức, Hà Đông) được rút về hết các bình tuyển xã ấy 
để cùng với số người chinh nạp (hộ thủ công chuyên 
nghiệp đã có nộp thuế) sung làm một chức tạo cục 
(cuộc dệt vải), trừ miễn cho bịnh, dao, tạp dịch (5- 
XLVI). Đến năm 1846, Nhà nước khen ngợi chức tạo 
cục ở Hà Nội là “đã hay cố gắng, kỹ nghệ dần khéo, 
gia ơn cho cục trưởng cục ấy là Trần Quý Chước 
(theo truyền thuyết dân gian thi ông Tổ nghề dệt 
gấm ô La Khê là Trản Quý) (154:30) (50:78), thưởng 
thụ chánh thất phẩm bá hộ, nhưng vẫn làm phô cục 
trưởng cục ấy... Và thưởng cho 100 quan tiền chia 
cho các thợ dệt để tỏ ý khuyến khích" (5-XLIV). 


Có thể coi những tượng cục này là những tập 
đoàn sản xuất nửa nhãn dân, nửa Nhà nước. Nó 
không mang tính chất và không hưởng đặc tợi đặc 
quyền như trong các phường hội ở nước Pháp trước 
Cách mạng 1789 (182:182). 
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Một mặt, những thợ thủ công trong các tượng 
cục ở Thăng Long - Hà Nội vẫn có quyền sản xuất 
tương đối tự do trong khuôn khổ mội nền thủ công 
nghiệp gia đình có kết hợp ở mức độ nhất định hình 
thức lao động làm thuê, và cũng tương đối tự do 
trong việc trao đổi buôn bán các sản phẩm lao 
động ngoài nghĩa vụ của họ. Nhưng mặt khác, họ 
đã chịu nhiều nghĩa vụ đối với Nhà nước phong 
kiến. Ngoài chế độ thuế biệt nạp mà chúng ta xét 
dưới đây, họ còn phải sản xuất theo kiểu gia công 
đặt hàng cho Nhà nước, với những tiêu chuẩn khá 
tỉ mi, và phải để Nhà nước thu mua hàng hóa khi 
cần thiết, 


Thí dụ ở Xã La Khê, ngoài mức thuế biệt nạp 
600 tấm lụa hàng năm, triểu đình còn căn cứ vào 
yêu cầu cần dùng gia công đặt hàng cho xã đó một 
số hàng nhất định nữa, sức cho quan Tỉnh Hà Nội 
cấp cho chức, tạo cục ở xã đó tiền nguyên vật liệu 
(tơ) và ứng trước một nửa tiền công cho các thợ dệt 
để "họ nhờ vào đó mà sinh sổng” (5-XLVI). Năm 
1859, triểu đình lại “saí quan Tỉnh Hà Nội khuyên 
bảo các phường dệt lụa dệt vải các thứ để chuẩn bị 
mua hàng" (7-XXIX:92). 


Giả hàng hóa do Nhà nước thu mua ở các tượng 
cục, thưởng là được ấn định sẵn và rẻ khá nhiều so 
với giá bên ngoài. Theo Đại Nam hội điển, quyển 
64, ta có thể nêu lên giá của một vài thứ hàng hóa 
được Nhà nước quy định: 

1834: đnh bạc 10 lạng: 46 quan. 

1831: Hà Nội mua the hoa: mỗi tấm 6 quan. 


1831: Hà Nội mua lĩnh trơn (mỗi tấm dài 12 
thước, rộng 6 tấc): mỗi tấm 6 quan. 


1848; Hà Nội mua lĩnh hoa mẫu đơn con bướm: 
mỗi tấm 9 quan. 


Có khi Nhà nước thu mua hàng của dân mà 
không phải trả tiền. Thí dụ năm 1841, Tỉnh Bắc 
Ninh đem nộp cho Bộ Công thứ gạch vuông cạnh 
của Xã Bát Tràng 10 vạn viên. Trả tiền theo giá 
công (giả Nhà nước) dân xã ấy không dám nhận, tự 
nguyện xin nộp vào cửa công. Vua thưởng cho 
3.000 quan tiền, hoãn giảm cho tiền thuế còn thiếu 
(7-XXIHI:103). 


Nghĩa vụ chủ yếu nhất của các thợ thủ công 
thuộc các tượng cục cũng như thuộc các hộ công 
cả thể trong các thôn phường chuyên nghiệp Hà 
Nội là đóng nộp thuế biệt nạp cho Nhà nước. Thuế 
này nộp bằng sản vật, cũng có thể chiết nạp (nộp 
thay) bằng tiền. Mức thuế đánh vào từng nhàn định, 
sau đó lại tính gộp cả vào mức thưế chung của thôn, 


phường, xã. Người đã chịu đóng thuế biệt nạp, nộp 
lên Cục Tạo tác Bắc Thành thì sẽ được miễn trừ thuế 
thân, binh dịch và lao dịch. Vì vậy, một phần lớn các 
gia đình thuộc các thôn phường nội thị Hà Nội, tuy 
không phải là có nghề thủ công chuyên nghiệp, 
cũng xin được chuyển sang hộ biệt nạp, nộp thuế 
biệt nạp bằng tiền để được miễn trừ đi phụ và đi lính. 
Mặt khác, các hộ thủ công nghiệp ở Hà Nội cũng 
tính toán thiệt hơn, đã xin nộp thay những sản vật 
mà không phải do chính mình sản xuất. 


Trước tình hình không bình thường đó. năm 
1830, Minh Mạng đã dụ cho Bộ Hệ: 


Nghe nói các hộ biệt nạp ở Bắc Thành, vốn là 
cùng với lý trưởng, hương hào tìm cách trốn tránh 
binh đao, chọn những thứ gì giá rẻ trước mặt thì bảo 
nhau mua để nộp. Như nhà không có khung cửi mà 
xin nộp vải lụa và sại nam, đời đời cày cấy mà xin 
nộp sắt hay diêm tiêu (7-X:81). 


Sau đó, Nhà Vua hạ lệnh cho các quan lại Bắc 
Thành cải cách lại chế độ thuế biệt nạp. Theo đó, 
"xét kê trong hạt những sản vật biệt nạp trước, hạng 
nào thổ sản có thời cho nộp như cũ, hoặc nghề 
nghiệp cô quan hệ đến việc quốc dụng mà thứ nộp 
không phải do nghề nghiệp làm ra, thì đều cho cải 
chính. Người không có sản vật mà nộp đậy thì tước 
bỏ ngạch thuế đi, bắt về cùng chịu binh đao với dân 
huyện. Hoặc không phải là dân biệt nạp (trước đây) 
mà (ngày nay) có thể sản cung dụng được thì cũng 
cho đổi làm hạng biệt nạp" (7-X:82). 


Qua đợt cái cách này, Nhà nước đã bắt về chịu 
bình 98 xã, cải chính 41 xã, còn các xã khác thì nộp 
như cũ. Thuộc Hà Nội và những vùng phụ cận Hà 
Nội, ta thấy có các phường An Thái và Hồ Khẩu 
(Bưởi) chuyên làm giấy được chuẩn cho nộp như cũ 
(5-XLVL). Bát Tràng và La Khê thuộc diện phải cải 
chính. Bát Tràng nộp vải trắng, nay phải nệp gạch 
Bát Tràng già (7-XI:49). La Khê trước nộp thoi sắt, 
nay nộp sa các màu (5-XLVI). Một số đông các thôn 
phường khác không sản xuất ra được hảng hóa 
phải chịu về đăng ký lại hộ tien, chịu nghĩa vụ binh 
dịch. 


Biện pháp này lúc đầu có làm cho số lính cơ của 
hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận tăng lên, 
nhưng mặt khác, lại làm cho dàn định của hai 
huyện này xiêu tán, bỏ trốn rất nhiều để tránh bắt 
linh. Phần lớn những lính bắt được đều là hạng thuê 
mượn đội tên. Vì vậy, năm 1836, Tổng đốc Hà - 
Ninh Đặng Văn Thiêm lại để nghị sửa đối chế độ 
thuế nạp đổi với Hà Nội, theo đó cho dân đỉnh trong 
ngoài thành (Đại La) được nhất loạt nộp thuế nạp 
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để được miễn đăng lính “Những ai đã rút về hộ tịch 
(để chịu binh đao) thi ai có thổ sản thi nộp thuế thổ 
sản, ai không có thổ sản thì nộp thay (chiết nạp) 
bằng tiền: hàng tháng mỗi năm mỗi người nạp 8 
quan, dân định (già cả tàn tật) thì nộp một nửa" (7- 
XVIII:352). Tuy thế, nạn lưu tán vẫn tiếp điễn trong 
các thôn phường Hà Nội (có thể vì do mức thuế 
vẫn còn nặng và do các tật dịch, hỏa hoạn). Năm 
1841, Nhà nước lại phải cho giảm mức thuế biệt 
nạp của Hà Nội. Theo đó, hạng trảng mỗi người 
nộp B quan một năm, già yếu nộp 3 quan một năm 
(7-XXII:218), Đầu tiên chế độ này áp dụng thí 
điểm ở Tổng An Thành (Vĩnh Thuận), đến năm 
1844 thì áp dụng phổ biến cho toàn hai Huyện Thọ 
Xương và Vĩnh Thuận thuộc Hà Nội (7-XXV:24). 
Đến cuối Thế kỷ XIX, một tài liệu của một tác giả 
Pháp có ghi là: "các dân đính của hai Huyện Thọ 
Xương và Vĩnh Thuận thuộc Hà Nội mỗi người 
hạng tráng nộp 3 quan một năm để được miễn 
nghĩa vụ ơi linh" (211:326). 


Nhìn chung. mức thuế biệt nạp đánh vào các hộ 
thủ công nghiệp trong những thôn phường của Hà 
Nội rất nặng so với mức thuế thân đánh vào các hộ 
nông nghiệp ở các nơi khác. Ở hai Phường Yên Thái 
và Hồ Khẩu, mỗi người thợ hàng năm phải nộp 100 
tờ giấy hội nhất, 200 tờ giấy quảng thị, 1.500 tờ giấy 
lệnh, 4.000 tờ giấy thị, đân đính già cả tàn tật nộp 
một nửa (5-XLVI). Xã Bát Tràng hàng năm mỗi 
người nộp 300 viên gạch vuông già (7-I:49) hoặc 
270 viên gạch vuông, 60 viên gạch tạp, dân đinh già 
cả tàn tật đều chịu một nửa (5-XLVII). Xã La Khê cứ 
hai người cả năm nộp sa một tấm, sa hoa to hai tấm, 
mỗi tấm dài 14 thước, ngang 7 tấc, dân đinh già cả 
tàn tật chịu một nứa. Năm Thiệu Trị thứ 5, cả Xã La 
Khê phải nộp theo lệ cũ là 600 tấm, trong đó có 150 
tấm nhiễu (mỗi tấm dài 18 thước, ngang 9 tấc 4 
phản), còn nộp 450 tấm sa các loại (sa quý 150 tấm, 
sa hạng nhất 150 tấm, sa hạng nhì 150 tấm, mỗi 
tấm đài 27 thước 6 tấc, ngang 9 tấc) (5-XLVI). 


Các tác giả phương Tây cuối Thế kỷ XIX đã tính 
(oán và so sánh mức thuế biệt nạp của các phường 
thôn chuyên thủ công ở Hà Nội. Theo Luro, thuế 
biệt nạp chiết nạp bằng tiển là 6 quan mỗi năm một 
người, tức khoảng gấp 5 lần thuế thân của một suất 
đỉnh thưởng (82:183). 


Silvetre cho biết “ba làng dệt sa the ở Hà Nội 
(các Làng La)” tổng cộng gồm 139 nhân đinh, đáng 
lê phải nộp thuế thân đồng niên là 280 quan 3 tiền, 
thì phải nộp thuế biệt nạp hàng năm là 247 tấm sa 
the, trị giá 1984 quan (tức gấp hơn 8 lần). Còn hai 
làng giấy ở Hà Nội (Yên Thái và Hồ Khẩu) tổng 


cộng gồm 128 nhân định, đáng lễ phải nộp thuế 
thân đồng niên là 232 quan 2 tiền, thì phải nộp thuế 
biệt nạp là 835.380 tờ giấy các loại, trị giá là 6.810 
quan 2 tiền (tức gấp gần 30 lần) (211:327). Tuy 
cách ước giá và tính toán trên có thể chưa thật 
chính xác, nhưng rõ ràng thuế biệt nạp đã là một 
gánh nặng cho những người thợ thủ công và người 
dân Hà Nội nói chung dưới uy quyền của Nhà nước 
phong kiến. Mặt khác, các nhân viên thu thuế biệt 
nạp lại tìm cách gây sách nhiễu cho nhân dân. Liên 
tiếp năm 1827, triều đinh Huế đã phải ra sắc dụ 
than phiền về việc “Cục Tạo tác giục thu thuế sản 
vật, các ty thuộc và lại dịch ở trấn dụng ý sách 
nhiễư' (7-VIII:230) và ngay đến năm sau, 1828, lại 
ra lệnh “cấm Cục Tạo tác Bắc Thành trưng thu thuế 
sản vật không được sách nhiễu... không được nhận 
khoán" (7-IX:12). 


Tuy không bị Nhà nước kiểm soát chặt chẽ như 
trong chế độ công tượng, chế độ tượng, chế độ 
tượng cục và thuế thổ sản- biệt nạp chính là biểu 
hiện của sự khống chế kinh tế và sự cưỡng bức siêu 
kinh tế của Nhà nước phong kiến đối với các thợ thủ 
công và nói chung là đối với tầng lớp thị đân ở 
Thăng Long - Hà Nội trong thời Trung đại. 


ÍV. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ĐỐI VỚI CÁC 
HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN CỦA THĂNG LONG 
- HÀ NỘI. 


Thăng Long - Hà Nội là một thanh thị lớn, đã 
từng là Kinh đô, với sự có mặt thường trực của bộ 
máy Nhà nước quan liêu tập trung. Bộ máy Nhà 
nước này đã kiểm soát, khống chế toàn bộ đời sống 
xã hội và kinh tế của thành thị, trong đó có các hoạt 
động thương nghiệp. Mặt khác, Thăng Long - Hà 
Nội lại cũng là một thành thị chủ yếu sống bằng 
buôn bán trong điều kiện của một nền kinh tế hàng 
hóa phát triển khá cao. Cho nên, sự đương diện, đối 
chọi giữa những đường lối, chính sách của Nhà 
nước phong kiến đối với thực tế xã hội đã diễn ra ở 
đây trực tiếp, gay gắt hơn bất kỳ ở một nơi nào 
khác. mặt cơ bản là những hoạt động buôn bán 
(nhỏ và lớn) của Thăng Long - Hà Nội đã bị kiểm 
soát, ức chế bởi vai trò của một Nhà nước phong 
kiến quan liêu. Tuy nhiên, dưới sự phát triển mạnh 
mẽ của thực tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực trao 
đổi buôn bán ở Thăng Long - Hà Nội, bản thân Nhà 
nước phong kiến quan liêu này cũng nhiều lần phải 
nhượng bộ, điều chỉnh đường lối trước sự lớn mạnh 
ngày càng phong phú của nền kính tế hàng hóa. 


Đường lôi quán triệt chung của Nhàả nước phong 
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kiến quan liêu đổi với những hoạt động buôn bán ở 
Thăng Long - Hà Nội cũng như ở các nơi khác xác 
định khá rõ ràng. Đó là chính sách truyền thống 
trọng nông ức thương. trọng bản ức mạt, thực chất 
là nhằm bảo đảm trọn vẹn nguồn tỏ thuế của các 
làng xã và nhất là để củng cố mối liền hệ thần thuộc 
phong kiến của đâm quần chúng nông thôn đối với 
Nhà nước Trung ương. Trong các sắc dụ của Vua 
Lê Hiến Tông năm 1745 (19-IIl:84), Minh Mạng 
năm 1828, (7-L:147), Thiệu Trị năm 1842 (7- 
XXIV:335) triều đình đều nhắc lại rành mạch quan 
điểm này, cho đó là theo ý người xưa, không thể bỏ 
được. Nhưng cũng trong hầu như tất cả mọi triều 
vua, vấn đề nên hạn chế, đánh thuế người buôn 
như thế nào bao giờ cũng là một vấn đề gây nhiều 
ý kiến mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt nhất. 


+ Thể lệ về chợ: Sự kiểm soát đầu tiên của Nhà 
nước phong kiến quan liêu đối với các hoạt động 
trao đổi buôn bán ở Thăng Long - Hà Nội là vấn đề 
chợ búa. Trong khi mạng lưới chợ nông thôn chủ yếu 
là đặt dưới quyền kiểm soát của địa phương nơi họp 
chợ (làng xã), thi ở Thăng Long - Kẻ Chợ, với khối 
lượng hàng hóa trao đổi lớn và nhóm quần chúng 
đông đảo từ khắp mọi nơi kéo đến, các chợ hầu như 
đều thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Mặt khác, 
Nhà nước cũng không coi chợ là nơi tụ tập của 
những bọn liểu nhân, gian phi bỏ nghề gốc theo 
nghề ngọn cần phải ức chế, mà chính là một nơi /⁄u 
thông hàng hóa, làm dễ dàng công việc giao dịch, 
trao đổi theo nhu cầu (12) giữa những người sản 
xuất và người tiêu thụ nhỏ, nên nhìn chung, chính 
sách của Nhà nước phong kiến đối với hoạt động 
chợ búa của Thăng Long - Hà Nội là một chính sách 
rộng lượng, có khuyến khích. 


Ở Thăng Long - Hà Nội, với những điều quy định 
về chợ được ghi lại trong Hớổng Đức thiện chính 
thư, Nhà nước đã đứng ra điều chỉnh họp chợ chủ 
kỳ, để những phiên họp của các chợ lớn được xen 
kẽ mà không trùng nhau. Năm 1740, Nhà nước đặt 
ra chức “quan phụ trách bình ổn giả chợ, cho tiền 
và bạc đầu thông dụng cả, thoi bạc cho cắt ra từng 
miếng, cứ nặng một lạng thì ăn 2 quan tiền quý, 
nặng một đồng cán thi ăn 2 tiền quý. Phàm vật giá 
từ 2 tiền (tức là một đồng cân bạc) trở lên thi cho 
được lưu thông giao dịch bằng bạc” (19-III:64). “Mỗi 
chợ lại đặt ra một thị trường (hay thị giám). Xét kỹ 
bạc thật bạc giả mà cho mua bán. Bởi thế giá bạc 
được công bằng, phú thương không cầu lợi vào đâu 
được" (19-II:64). 


Luật pháp Nhà nước ngăn cấm việc các người 
phụ trách chợ và những người buôn bán sai quy 


định. Điều 567 Luật nhà Lê ghi: "Những người mua 
bản và các thị giâm trong các chợ, trong giao dịch 
hoặc trong khi thừa hành nhiệm vụ mà không theo 
đúng luật, thì sẽ bị xử tội biếm hoặc tội đổ" (10-I:61). 


Luật pháp cũng ngăn cấm một tệ nạn xảy ra khả 
phổ biến trong các chợ ở Thăng Long - Hà Nội thời 
đó là nạn gía nhân các nhà quyền quý hoặc các 
nha sở Nhà nước cậy quyền ra cưỡng đoạt hoặc 
mua rẻ hàng hóa của nhàn dân làm cho “hại dân 
chính không tệ gì bằng” (151:A04). 


Điều khoản 2 của một chỉ dụ ban hành niên hiệu 
Đức Long thứ 6 (1634) thời Lê Thần Tông có ghi: 


"Việc mua bản, trao đổi và giao dịch được tiến 
hành trong các chợ của Kinh thành, có mục đích 
làm lưu thông các tài phú và hàng hóa cần thiết cho 
đời sống hàng ngày. Từ nay các gia đình quyền quý 
và các công sỏ không được cử gia nhân đi cưỡng 
chiếm hàng hóa và vật phẩm trong các chợ. Khi họ 
vỉ phạm các điều khoản này thì những “xã nhân" - 
tức những nhân viên phụ trách công việc trật tự ở 
Kinh thành - sẽ trực tiếp tiến hành điều tra sự việc 
và những người chứng kiến được phép bắt giữ kê 
phạm pháp giải quan cùng với tang vật. Nhà nước 
sẽ thẩm cứu sự việc và nếu đúng là như vậy thì 
những kẻ phạm pháp sẽ bị trừng trị nghiêm khắc” 
(151:404) 


Lịch triểu hiến chương loại chí cũng ghi: 
“Những sắc dịch làm bếp của Nhà Vua và những kẻ 
nấu bếp cho các nhà quyền quý mà ép lấy hàng 
höa ở quán chợ hay ép mua giá rẻ, thị giám và 
người bán hàng cũng bắt giải quan, cho xử lội đồ, 
chủ nhà thì xử phạt. Nếu thị giam a tòng không bắt 
thì xử trượng biếm, nếu nặng thi xử gia. Người khác 
bắt được thì thưởng tùy việc nặng nhẹ” (19-I\l:149). 


Vì chức thị giám quan trọng đổi với việc buôn 
bán trong các chợ Kinh thành như vậy, nên có thể 
một số người đã lạm quyền, thậm chí giả mạo chức 
tước để sách nhiễu nhân dân. Để phòng ngửa, luật 
pháp nhà Lê quy định: “Giả xưng là thị giám đòi cân 
lễ mừng lễ Tết thì xử biếm 2 tư, bồi thường một 
phần, nêu ra công chúng giữa chợ 3 ngày. Nếu là 
người quyền quý thì phạt 30 quan, bắt tội người bị 
sa/ (19-1Il:144). 


Một biện pháp khác của sự kiểm soát của Nhà 
nước phong kiến đổi với các chợ ở Thăng Long - Hà 
Nội là thuế chợ. Có iẽ đã từ lâu các chợ ở Thăng 
Long - Hà Nội đã phải nộp thuế nhưng không theo 
một thể lệ thống nhất, và thường là chính quyền sở 
tại sách nhiễu. 


1720 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Năm 1660, Nhà nước “cấm không được lấy tiền 
thuế chợ thuế đò quá lệ. Chợ Ỏ các xử thì...được lấy 
tiền thuế của người bán, trâu bò mỗi con là 10 đồng 
tiền quý, lợn mỗi con là 2 đồng tiền quý. Các món 
hàng khác thi cứ mỗi tiền lấy một đồng (tÿ lệ gân 
1,7%)... Các chợ không có lệ ngạch thi không được 
đòi tiền thuế" (19-III:B). 


Năm 1723, Chúa Trịnh công bố lệnh, theo đó 
“phàm thuế các chợ và đò ngang... đều rộng tha tất 
cả. TỪ nay về sau, viên quan cai trưng về các thuế 
này nên đình chỉ ngay việc đảnh thuế ấy. Dân ỏ địa 
phận các chợ không được đòi riêng tiền cửa hàng 
của người buôn ngối...` (20-II:6B-67). 

Có lẽ lúc đó, các nhà buôn có cửa hàng ngoài 
chợ chỉ phải nộp thuế đất, mà theo quy định năm 
1724 thì "các hạng thổ ở phố, mỗi năm mỗi thước 
phải nộp tiền 10 đồng" (34). 


Năm 1727, Nhà nước định ra lệnh đánh thuế 8 
chợ có giết thịt tràu ở Kinh thành Thăng Long. 
Ngạch thuế nhiều ít khác nhau như sau: 


- Chợ Cửa Đông: lệ thuế đồng niên là 318 quan 
8 tiền, 300 tấm da trâu, chuẩn định mỗi tấm da là 1 
quan 5 tiền (đây là chợ lớn nhất). 


- Chợ Cửa Nam, chợ Huyện, chợ Đình Ngang, 
chợ Bà Đá: mỗi chợ đồng niên là 318 quan 8 tiền, 
100 tấm da trâu. 


- Chợ Văn Cử: đồng niên là 19 quan 2 tiền quý. 
- Chợ Bác Cử: mới lập chưa định thuế. 
- Chợ Ông Nước: đồng niên là 46 quan 8 tiền. 


Hình thức khoán tổng số mức thuế cho từng chợ, 
thu bằng tiền và hiện vật (da trâu) và chỉ đánh ở 
những chợ có giết thịt trâu cho phép ta nhận định 
đây là một loại thuế sát sinh và buôn bán thịt trâu, 
hơn tà loại thuế kinh doanh đánh vào những người 
buôn bán nói chưng ở chợ. 


Đến Thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, có lẽ nhìn 
chung các người buôn bán ở chợ búa không phải 
nộp thuế, kể cả những người có cửa hàng buôn bán 
ở các phố. Lúc đầu có thể họ đã phải nộp một 
khoản thuế nào đó cho chính quyền địa phương, 
không được chính thức quy định. Cho đến năm 
1836, tổng đốc Hà - Ninh Đặng Văn Thiêm đã 
dâng sớ đề nghị “xin miễn thuế cho các cửa hàng. 
chợ bứa, phố xá ở hai huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận" và được Vua y cho (7-XVII:354). Mặt 
khác, bộ máy triều đình Nguyễn đã chuyển vào 
Kinh đô Huế, sự không chế của Nhà nước đối với 
hoạt động buôn bán tại chỗ trong các phố phường 


Hà Nội có phần nào được nới lỏng hơn, tạo điều 
kiện cho sự trao đổi hàng hóa của những người sản 
xuất nhỏ, có cơ hội để phát triển. Năm 1868-1867, 
theo đề nghị của Đặng Huy Trứ, triều đình đã lập 
ra một Ty Bính chuẩn (như một cửa hàng mậu dịch 
bách hóa) để giao dịch buôn bán với các khách 
thương. Tuy vậy, cái bóng rợp của chế độ phong 
kiến quan liêu vẫn còn đè nặng lên những sinh 
hoạt buôn bán chợ búa dân gian trên các phố 
phường Hà Nội, như một cái cảnh “một viên quan 
đi cáng qua chợ' đã dẫn ở chương trên. Do đó, nếu 
Thăng Long - Hà Nội đã là một mảnh đất phi nhiêu, 
khá thuận lợi cho sự đua chen của một nến buôn 
bán nhỏ, thi trái lại nó cũng là một mảnh đất khắc 
nghiệt, cần cỗi đối với những mầm mống muốn nẩy 
sinh của một nền buôn bán lớn. 


+ Chính sách thuế tuần ty - quan tân. Đến Thế 
kỷ XVIII, như chúng ta đã biết, các tuyến buôn bán 
liên vùng, nửa đường dài và đường dài của Thăng 
Long - Kẻ Chợ với các trấn chung quanh, vùng 
Thanh - Nghệ và Thượng du, bước đầu với một số 
thị trường ngoài biên giới, đã trở nên khá tấp nập. 
Ngoại trừ các mặt hàng do Nhà nước độc quyền 
quản lý, cấm đoán hoặc kiểm soát rất chặt như 
muối (tuyến Thượng du - Thăng Long) hoặc quế 
(tuyến Thanh Nghệ - Thăng Long), còn nói chung 
lúc đầu, Nhà nước đã cho nhân dân tự do đi tại, 
buôn bán các mặt hàng cần thiết cho đởi sống 
nhân dân. 


Như sử sách ghi lại, trước kia, Nhà nước không 
đảnh thuế người buôn mà chỉ đặt ra những trạm trên 
các tuyến söng để “kiểm soát những tiếng nói lạ và 
quần áo lạ” (19-III:81), tức là ngăn chăn những người 
buôn bản trái phép ở Kinh thành, và những người 
buồn bán trái phép nói chung. Những trạm kiểm soát 
đó gọi là những tuần ty. Bấy giờ, các quan lại thường 
tự tiện đặt ra các tuần ty để hạch sách tiền gạo người 
buôn bán. Trước tình hình đó, năm 1664, Nha nước 
đã cho triệt bổ 13 sở tuần ty trên tổng số là 23 sở, 
chủ yếu trên các tuyến sông từ Thanh - Nghệ, 
Thượng du và Tứ trấn đổ về Thăng Long. 


Biện pháp này đã đẩy mạnh các hoạt động buôn 
bán từ các địa phương xa gần với Thăng Long, 
nhưng đồng thời cũng làm cho Nhà nước áy náy vì 
các chinh sách tự do buôn bán “tựa hồ không phải 
là ý trọng nghề gốc ức nghề ngọn” (19-III:82), hơn 
nữa họ đã bỏ một nguồn lợi buôn bán “có thể xung 
vào việc chí dùng của Nhà nước (19-ll†:82). 


Do vậy, đến Thế kỷ XVIII, năm Bảo Thái thứ 3 
(1722), Lê Dụ Tông và Trịnh Cương đã quyết định 
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chính thức đặt ra thuế tuần ty, đánh vào các loại 
hàng hóa chuyên chở buôn bán. Tỷ lệ thụ thuế là 
1/40; 2/3 số đó nộp vào kho công còn 1/3 cho quan 
trưng thu (19-II:B2). 


Do thuế ngạch đã định mức, quan lại tuần ty 
muốn hảm lợi, nên họ thường tự ý tăng thu trên 
các tuyến buôn bán với Thăng Long “tính thuế 
cho người đi buôn không biết tăng lên gấp mấy", 
làm cho “người buôn bán làm gì mà chẳng bị 
khốn, các hàng höa làm gi mà giá chẳng cao vọt 
lên” (19-II|:B3), "người buôn bán ngày cảng í† dân 
đi” (10-l:73). 


Việc hà lạm trong việc thu thuế tuần ty càng trở 
nên gay gắt, nhất là trong vụ mất mùa đói kém lớn 
năm 1740-1742. 


Trong mấy năm này, Thăng Long và Tứ trấn bị 
đói to, duy chỉ có vùng Thanh - Nghệ là còn hơi 
được mùa. Thương nhân bèn chở thóc gạo từ 
Thanh Nghệ ra vùng đồng bằng Bác Bộ và Thăng 
Long thì đã bị các trạm tuần ty ngăn chặn, sách 
nhiễu đủ điều, làm cho "giá gạo tăng vọi, 100 đồng 
tiền không đổi được một bữa ăn" (34-XXXIX), 


Sau trận đói đó, năm 1743 Trịnh Doanh nói: 
“Chính sách của Tiên vương, cửa quan ải, các chợ 
chỉ khám xét mà không đánh thuế. Nay sau cơn 
binh lửa, dân thiếu ăn, phải nhờ nhà buôn. Phải ban 
ơn thực, không nên chỉ chuộng chuyện răn bảo mà 
thôi. Bèn sai bãi các sở tuần, miễn hết thuế cho nhà 
buôn” (10-1:73). Riêng các thuyền buôn bè mảng 
đậu ở bến sông Kinh thành Thăng Long thì “cho 
phép các cø đội thủy binh được lấy thuế đậu bến, 
thuyền buôn lớn mỗi chiếc lấy 30 đồng tiên quy, 
thuyền trung 24 đồng, thuyền nhỏ và đò dọc 18 
đồng” (19-III:83). 


Cuộc cải cách đó đã có tác dụng kích thích rõ rệt 
đối với việc buôn bán, trao đổi hàng hóa từ các địa 
phương trong nước về Kính thành Thăng Long. 
Nhưng điều đó cũng không làm yên lòng Chúa 
Trịnh, đối với nguyên tắc truyền thống trọng bản ức 
mạt của người xưa, và cũng là đối với món tiền thuế 
khổng lồ mà Nhà nước đáng lẽ có thể thu được. Vì 
vậy, chỉ 2 năm sau (1745), Nhà nước lại đặt ra thuế 
tuần ty đối với các luồng hàng hóa buôn bán từ các 
nơi về Kinh thành Thăng Long, bằng cách giải thích 
rằng: “Bọn hào phủ và kẻ tiểu nhân lại nhân cơ hội 
(bỏ thuế tuần ty) mà phản nhiều đua nhau làm 
nghề ngọn, Ít kẻ chuyên về nghề nông. Lại có kẻ 
ngầm kết với bọn gian phi, chỗ lậu những vật cấm, 
mối tệ ấy cần phải uốn nắn. Nay ta tham bác và thể 
theo ý trọng bản ức mạt của người xưa, đã từng bàn 


định rằng phàm các tuần ty, bến đò, xem chỗ nào 
nên đặt thì vẫn đặt như cũ, nhưng định điều lệ 
nghiêm cấm, chọn người thanh liêm tháo vát (l) 
gíao cho giữ việc để không có cái tệ hạch sách 
những nhiễu" (19-II\:84). 


Riêng việc buôn bán gạo thì sau đó (năm1751) 
triều đình lại quyết định miễn thuế. Theo một sắc 
lệnh ghi trong Lầ triểu cựu điển thì: “Thóc gạo là 
thức ăn tối cân thiết cho dân chúng. Nhờ có người 
buôn bán giao lưu, mà dân chúng trãânh được những 
khó khăn về lương thực. Trước đây các trạm tuần ty 
và tuần sát đã đánh thuế (mặt hàng này), nhưng 
biện pháp đó đã ảnh hưởng một phần dân chúng, 
làm cho họ pHải chịu đựng một cách bất công sự 
tăng vọt giá và lại tạo nên những khó khăn. Nay 
quyết định cho loại hàng này được miễn mọi thứ 
thuế. Vì vậy, từ nay, khi các cửa ải có thấy các 
thuyền chở gạo đi qua thì họ phải để cho các 
thuyền đó tự do ởi lại. Nếu các nhân viên mượn cớ 
để giữ họ lại trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, 
hòng tìm cách sách nhiễu tiền bạc, thì cho phép 
người buôn kêu lên quan và những kẻ phạm pháp 
sẽ bị trưng trị theo pháp luật” (151:171). 


Từ đó về sau, trong suốt Thế kỷ XVII, chính 
sách thuế tuần ty của Chúa Trịnh đối với các thuyền 
buôn bán của Thăng Long hầu như vẫn giữ như cũ, 
trừ mấy cuộc điều chỉnh nhỏ không đáng kể. Năm 
1780, định lệ thuế tuần sát ở Bến Nhật Chiêu (tức 
Nhật Tân, phía Bắc Hồ Tây, lúc đó còn ăn thông với 
Sông Hồng), cho lấy thuế bè lớn (dài 80 thước trở 
xuống) 5 tiền, bè trung (dài 40 thước trở xuống) 3 
tiền, ngoài ra đều tính vào hạng bè nhỏ, lấy thuế 2 
tiền. Thuyền có hàng hóa năng mà chở đầy gọi là 
thuyền chở nặng, cho lấy thuế mỗi chiếc một tiền 
quý, thuyền chở tạp hóa mà chở ít, gọi là thuyền 
chở nhẹ, cho lấy mỗi chiếc 30 đồng tiền quý. Ngoài 
ra cho là thuyền không, mỗi chiếc lấy 6 đồng tiền 
(19-III:84). 


Tóm lại, trong 2 Thế kỷ XVII và XVHI, đối với các 
hoạt động buôn bản giữa Kinh thành Thăng Long 
và các địa phương trong nước, Nhà nước phong 
kiến Lê - Trịnh luôn luôn đứng trước một mâu thuẫn 
trong đường lối kinh tế cũng như trong việc thực 
hiện chính sách. Hoặc là bỏ thuế tuần ty, khuyến 
khích buôn bán, lợi cho dân thì tại hại cho Nhà nước 
(không thu nhập được nguồn thuế, không giữ vững 
được nguyên tắc trọng nông ức thương). Hoặc là 
đặt tuần ty và đánh thuế lợi cho Nhà nước (khống 
chế được tầng lớp thương nhân, thu được một 
nguồn lợi tài chính đáng kể) thì lại hại cho dân (gây 
ra tệ hà lạm sách nhiễu người buôn, bóp nghẹt việc 
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trao đổi hàng hóa, kinh tế và đời sống nhân dân suy 
sụp). Đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan đầy mâu 
thuẫn đó, Nhà nước phong kiến nhiều tần dao 
động, đã tìm cách điều chỉnh, dung hòa nhưng về 
cơ bản vẫn không thoát khỏi được chính sách kìm 
hãm kinh tế hàng hóa, frọng nông ức thương cổ 
truyền. Đó là một trong những nguyên nhân làm 
việc buôn bán lớn ở Thăng Long - Kẻ Chợ không có 
điều kiện phát triển lên được. 


Qua Thể kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, Hà Nội tuy 
không còn là Kinh đô, nhưng vẫn là “một thành phố 
lớn đứng đầu Vương quốc về... thương nghiệp và sự 
giàu cö" (128:27). Các hoạt động buôn bán giữa Hà 
Nội và các tỉnh vẫn phát triển tấp nập, trong đó có 
sự tham gia tích cực của các lái buôn Hoa kiều, Nhà 
nước phong kiến trung thành với nguyên tắc trọng 
nông ức thương đã đặt ra một hệ thống tuần ty trên 
các triển sông để kiểm soát việc giao thương giữa 
các địa phương và Hà Nội, đặt ra thể lệ thuế quan 
tân (cửa ải và bến đỏ). Lúc đầu Nhà nước đưa ra 
nguyên tắc đối với các thuyền buôn là “một năm 
phải chỏ (hàng cho Nhà nước), một năm đi buôn" 
(7-IV:106), sau thống nhất chuyển sang chế độ 
đánh thuế, quy định giá hàng hóa “cử 40 phần lấy 
7 phần" (7-XXXI:308). Trong phạm vị 2 huyện Thọ 
Xương và Vinh Thuận thuộc Hà Nội, Nhà nước 
khóng đặt cửa quan và sở tuần nào, và có đặt thuế 
bến đò cho lãnh trưng ở các bến thuộc phủ Hoài 
Đức: Trúc Bạch, Hữu Bằng, Tây Hồ, Hàng Đào, Tả 
Vọng, Ngũ Hồ (7-VII:113). Trên các tuyến đường 
sông từ Hà Nội đi các tỉnh có đặt hai cửa quan gần 
sát và quan trọng nhất. Cửa Trình Xá (có một cửa 
chính và hai chỉ phụ là Hạc Chỉ và Tráng Chí) thuộc 
Tỉnh Sơn Tây, định mức thuế quan tản hàng năm 
(tử 1844) là 110.000 quan, thu nửa bạc, nửa tiền (5- 
XLLX) là trạm đầu tiên kiểm soát thu thuế các 
thuyền buôn từ Hà Nội ngược Sông Hồng lên mạn 
Thượng du và Lao Cai. Cửa Mễ Sở thuộc Tỉnh 
Hưng Yên, từ 1844 định mức thuế hàng năm 
105.000 quan (7-XXV:212-18) là trạm đầu tiền kiểm 
soát thu thuê các thuyền buôn từ Hà Nội xuôi Sông 
Hồng xuống các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Hải 
Dương, Nam Định...). 


Có hai hình thức thu thuế: hoặc Nhà nước cho 
đấu thầu chọn người lãnh trưng, hoặc Nhà nước 
phái thuộc viên của tỉnh đến thu thuế. Trong các cửa 
quan có người lãnh trưng bao thầu, tuyệt đại đa số 
lúc đó đều nằm trong tay các phú thương Hoa kiều. 
Họ thưởng dùng thủ đoạn hối lộ các quan lại, chịu 
“liền phí tổn trâu cau, nhiều mấy cũng tranh nhau 
xin lãnh trưng" (7-XXX1:354), để được mối lợi lớn. 


Cũng như ở các Thế kỷ trước, tệ nạn hà lạm, 
sách nhiễu trong việc thu thuế quan tân ở Bắc 
Thành, trên các tuyến hàng từ các nơi về Hà Nội, 
vẫn là một vấn đề gay gắt. Tổng trấn Bắc Thành 
Nguyễn Văn Thành đã than phiền về tệ “đánh thuế 
quan tân quá bừa, làm khổ người buôn" (IV:95). Tế 
tửu Quốc Tử Giám Phan Bảo Dĩnh thì cho bọn tuần 
ty là -"một bọn cướp vô cỡ lấy của dân" (7-VII:233). 
Phó tổng trấn Bắc Thành thì đề nghị triệt bỏ việc 
thu thuế cửa ải (7-IX: 147). Bản thân Minh Mạng đã 
thừa nhận là “tuần ty làm phiền lụy nhiều cho người 
buôn bán” (7-V:285). Còn Tự Đức thì cho thuế quan 
tân là “rát có hại cho người buôn, bị dân oán thán 
nhiều lắm” (7-XXXI:354). 


Tuy nhiên, việc ức chế buôn bán ở Bắc Thành 
giữa Hà Nội và các tỉnh bằng chính sách thuế quan 
tân vẫn được tiếp tục thi hành, mà không có một cải 
cách cơ bản nào. Minh Mạng vẫn cho là “v/ệc đặt 
thuế quan tân là để trọng nông ức thương, không 
thể bỏ được” (7-\X;147). Thiệu Trị thì lập luận: 
“Những việc tuần ty hay bến đò số dĩ đặt ra là 
nguyên vì tiểu dân hay bỏ việc gốc, theo việc ngọn, 
cho nên định ra phép thu thuế quan để bảo cho dân 
phải hạn chế việc buôn mà trọng việc làm ruộng" 
(7-XXIV:335). 


Do vậy, mặc dù Nhà nước đã có những lệnh 
*cấm đánh bừa thuế cửa quan ỏ Bắc Thành" (7- 
V:285). cấm “lãnh trưng tuần ty sách nhiễu" (7- 
VII:75), hay dưới triều Tự Đức đặt ra các biện pháp 
tỉ mí như viết biên lai thu thuế, ghi rõ họ tên người 
buôn, giá trị hàng hóa, tiền thu thuế (7-XXXI:308) 
hoặc ghi phiếu thu thuế, biên rõ ngày giỡ nộp thuế 
để cho quan tỉnh sở tại xét (7-XXXIII:244), nhưng 
vẫn không ngăn chặn được tệ nhũng lạm. Bản thân 
Nhà nước ngoài việc đánh thuế, cũng đặt ra những 
quy định rất khắt khe đối với người buôn: đi qua 
quan tản bắt buộc phải có văn dẫn (giấy thông 
hành) (5-CXC)), thuyền buôn gạo mua ở nơi nào, 
cho đi ở nơi nào, chiếu theo lệ đều phải kê khai (7- 
XXX:51). Thậm chí thuyền gạo có giấy phép khi đi 
qua trạm kiểm soát, mà không mang theo gạo cũng 
sẽ bị phạt (vì cho là đã đi bán lậu ở nơi khác). 


Tất cả những chế độ, biện pháp, chính sách của 
triều đình phong kiến Nguyễn đối với các hoạt động 
buôn bán liên vùng giữa Hà Nội và các địa phương 
trong nước, cùng với những thói tệ do những chính 
sách đó gây nên, trên thực tế đã ức chế, kìm hãm 
rất nhiều đà phát triển của thương nghiệp và của 
nền kinh tế hàng hóa cửa thành thị này, trong một 
thời điểm lịch sử đáng lý ra có thể tạo nên rất nhiều 
thuận lợi và tiến triển. 
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+ Nhà nước phong kiến với nền ngoại thương 
của Thăng Long - Hà Nội, Trong nhiều Thế kỷ, 
Thăng Long đã là Kinh đô của một Nhà nước phong 
kiến tập quyền, ở đó tập trung bộ máy triều đình 
vua quan. 


Để bảo vệ an ninh chính trị và phòng ngừa mọi 
sự dòm ngó từ bên ngoài có thể xảy ra, các triều đại 
phong kiến Việt Nam từ trước vẫn thường áp dụng 
một chính sách cổ truyền là ngăn ngừa và cấm 
đoán mọi người nước ngoài lai vãng tới trú ngụ ở 
Kính đô Thăng Long, ngoại trừ các phái bộ ngoại 
giao chính thức. Mặt khác, luật pháp Nhà nước 
cũng cấm đoán mọi người dân vượt biển hoặc vượt 
biên giới ra nước ngoài buôn bán, cũng như cấm 
dân chúng không được giao dịch, trao đổi với người 
nước ngoài. 


Chính sách đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền 
ngoại thương của Thăng Long - Hà Nội. Ngay từ 
thời Lý - Trần là lúc mà các hoạt động ngoại thương 
có điều kiện phát triển tương đối dễ dàng với các 
chợ biên nhộn nhịp như Vân Đồn, Vĩnh Bình, thì các 
hàng hóa nước ngoài cũng chỉ tới được Thăng Long 
một cách gián tiếp, chứ không phải là trực tiếp. Qua 
thời Lê, chính sách kiểm soát người nước ngoài và 
ức chế ngoại thương càng trở nên nghiêm ngặt, 
Không những Thăng Long được bố phòng cẩn mật 
đối vỡi những người nước ngoài ngụ và buôn bán, 
mà các cửa khẩu trước kia đã một thời kỳ thịnh 
vượng thì nay cũng tàn tụi dần. 


Đến Thế kỷ XVI, trong toàn cảnh kinh tế, chính 
trị Thế giới của chủ nghĩa tư bản phương Tây phát 
sinh và đang phát triển, cũng như trong điều kiện 
lịch sử của cuộc chiến tranh phân liệt Trịnh - 
Nguyễn, các tàu buôn ngoại quốc lại có những cố 
gắng mới tìm đến Việt Nam để buôn bán, kể cả 
Kinh thành Thăng Long. Đối phó lại, Nhà nước 
phong kiến Lẻ - Trinh cũng đề ra những biện pháp 
mới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập đó. 


Niên hiệu Khánh Đức thứ 2 (1650), dưới thời Lê 
Thần Tông - Trịnh Tráng, Nhà nước phong kiến đã 
ra lệnh Ngăn chặn các tầu buôn ngoại quốc đến 
Kinh thành Thăng Long. Theo những điều được ghi 
trong Thiện chính thư (Lễ thuộc), thì tàu thuyền 
của nước Hoa Lan (Pháp), Ô Lan (Hà Lan), Nhật 
Bản cũng như các lái buôn Tỉnh Phúc Kiến (Trung 
Quốc) tới buôn đều không được trực tiếp đến Kinh 
thành Thăng Lang, mà phải cử người đến xin phép 
trước, nói rõ lý do và ý định của họ. Các nhân viên 
tàu thuyền này sẽ được phép trú ngụ tại hai địa 
điểm gần Kinh thành là Thanh Trì và Khuyến Lương 


(đối với các khách đường bộ từ phương Bắc đến là 
trạm An Thường). Nhà nước sẽ cử các nhân viên 
đến cai quản và chỉ định người (hồng sứ làm phiên 
dịch để giao thiệp. 


Khi họ đến Kinh thành, họ phải tuyệt đổi tuân 
theo các luật lệ quy định, không được cưỡng mua 
các hàng hóa của nhân dân ở chợ búa... Đối với 
những hàng hóa quý dành riêng cho Vua Chúa 
dùng và những hàng đã nghiêm cấm, không được 
lén đem xuống thuyền để đem bán ẩn lậu ở nơi 
khác...(151:433). 


Năm 1687, Chúa Trịnh lại ra một loạt các điều 
lệnh cấm người nước ngoài đến trú ngụ tại Kinh 
thành Thăng Long. Theo đó, các người nước 
ngoài trước khi được phép vào Kinh thành đều 
phải dừng lại hai trạm tập kết để làm thủ tục kiểm 
soát: đó là Trạm Cao Đào (ở vùng Gia Lâm, đối 
với tuyến đường bệ từ biên giới phía Bắc đi xuống) 
và Vạn Lai Triều (tức Phố Hiến, đối với các tầu bè 
từ ngoài biển đi vào). Khi họ có việc được phép 
vào bệ kiến Chúa Trịnh, thì phải só người đi theo 
hộ tống, giám sát. Khi xong việc, lập tức phải trở 
lại nơi tập kết, chứ không được ở lại Kinh thành. 
Nhân viên các tầu buôn thì phải lưu trú tại ty sở 
quan trấn thủ Hải Dương. Tất cả các đò dọc, đò 
ngang đều không được phép tự tiện chở ẩn lậu 
người ngoại quốc (151:433) 


Năm 1688. Dampier đến Kẻ Chợ, có kể lại rằng 
các giáo sỹ và các lái buôn ngoại quốc chỉ được 
phép lên Thăng Long khi nào Chúa Trịnh hoặc vị 
quan nào ở Kinh kỳ có thiện ý mời họ lên để làm 
một việc gì đó, chẳng hạn để sửa chữa đồng hồ, 
hoặc một số dụng cụ toán học... Các người này khi 
lưu lại Kinh đô thường cố ý kéo dải thời gian của 
mình đến 10, 12 ngày để làm một công việc đáng 
lý ra chỉ cần đến 5 hoặc 6 giờ. Trong thời gian đó, 
họ thường tìm cách lân la đến những giáo đỗ của 
mình hoặc giao thiệp với các lái buôn người Anh và 
người Hà Lan (150:69). 


Những người này cũng rất khó khăn trong việc 
xin gặp mặt Chúa Trịnh. Carei kể lại chuyện một lái 
buôn Hà Lan khi muốn gặp Chúa để cầu xin về vấn 
đề quan thuế, không được, đã phải cử một người 
biết chữ Hán, viết thư vo viên lại, rồi đùng ống xi 
đồng (sabrcane) thổi vào nơi Chúa ở để tín cho 
Chúa biết (143:312). 


Năm 1696, một tần nữa, Nhà nước phong kiến 
lại ra một loạt quy định việc các ngoại kiều vào Kinh 
đô, trong đó có khoản: "Các người khách từ các 
thương thuyền đến trú ngụ tại các xứ trong nước, 
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khi buôn bản muốn vào Kinh đô nếu... không có 
người quen đưa dẫn mà tự tiện vào Kinh thì cho 
phép quan Đề Lĩnh nã bắt trừng trị theo như phép 
nước" (20-1:145). 


Tất cả những biện pháp phông ngự từ xa đối với 
người ngoại quốc đó, trước mắt có mục đích nhằm 
bảo vệ an ninh chính trị của Kinh thành, nhưng 
cũng đã ảnh hưởng sâu sắc tình hình buôn bán với 
người nước ngoài của Thăng Long - Kẻ Chợ. Về 
nguyên tắc, tất cả mọi việc giao dịch buôn bán của 
người dân Thăng Long - Kê Chợ với người nước 
ngoài là phì pháp và ẩn lậu. Công việc ngoại 
thương nằm độc quyền trong tay Nhà nước phong 
kiến, trên thực tế là trong tay cả nhân vua chúa và 
một số quan lại. 


Trong những Thế kỷ này, nếu như trên thực tế, 
Nhà nước phong kiến ở Thăng Long - Kẻ Chợ đã 
có tiến hành giao dịch mua hàng hóa của các lái 
buôn nước ngoài, thì có cũng không phải là một 
nền ngoại thương bình đẳng hai chiều theo đúng ý 
nghĩa kinh tế của nó, nhằm góp phần thúc đẩy nền 
kinh tế Quốc gia. Ngược lại, nó chỉ giới hạn ở hai 
điểm: một là Nhà nước đã cho phép một số lái 
buôn ngoại quốc (Hà Lan và Anh) được mở thương 
điểm ở Kẻ Chợ, và hai là, Nhà nước phong kiến đã 
đứng ra trao đổi, mua bán một số hàng hóa của 
các lái buôn phương Tây này, chủ yếu là các mặt 
hàng phục vụ sinh hoạt xa xỉ và quốc phòng của 
triều đình phong kiến. 


Do nhiều lý đo khác nhau về chính trị và kinh tế, 
trong đó có việc muốn tranh thủ sự giúp đỡ vật chất 
của ngoại quốc trong cuộc chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn, Chúa Trịnh trong nửa Thế kỷ XVII đã cho 
phép các lái buôn Hà Lan và Anh được thành lập 
hai thương điếm ở Thăng Long, bên ngoài thành 
Đại La, gần bờ Sòng Hồng. 


Năm 1637, lái buôn người Hà Lan Karel 
Hartsinck của công ty Đông Ấn, đã cầm đầu một 
phái bộ trên chiếc tâu Grol từ Nhật đến Thăng 
Long, xin yết kiến Chúa Trịnh, đâng quà và được 
phép mở một thương điếm ở Phố Hiến, sau đó đến 
năm 1645 được đổi lên Kẻ Chợ. Việc Hà Lan được 
Chủa Trịnh cho phép mở một thương điếm đầu tiên 
của người phương Tây ở ngay Kinh đồ Thăng Long 
một cách nhanh chóng và dễ dàng là do quan hệ 
gần gũi giữa Chúa Trịnh và Hà Lan lúc ấy, qua đó 
Chúa Trịnh muốn tranh thủ một sự viện trợ quân sự 
nào đó của Hà Lan để đánh nhau với Chúa 
Nguyễn... Sau này, năm 1683 Trịnh Căn có gửi một 
bức thư cho toàn quyền Hà Lan ở Batavia là 
C.Spenman nhắc lại điều đó: “Trong khi tất cả các 


lái buôn nước ngoài đến Đàng Ngoài đầu phải trú 
ngụ tại ngoài phạm vi Kê Chợ, riêng người Hà Lan 
đã được phép đến ở ngay Kính thành, và được cả 
phép xây dựng nhà bằng đá, như vậy chứng tỏ một 
sự đặc ân thiền ví của Chúa đối với hợ"” (123:172). 
Năm 1663, thương điểm này đóng cửa, hai năm sau 
lại tiếp tục hoạt động và đến năm 1700 thì đình chỉ 
hẳn (189:11). 


Việc người Anh đặt thương điểm ở Thăng Long 
đã chậm trễ và gặp nhiều khó khăn hơn. Năm 
1672, Wiliam Gyfford, người đại điện công ty Đông 
Ấn - Anh đã cùng với Andrew Parrick, thuyền trưởng 
chiếc thuyền Zant, đến Thăng Long, được Chúa 
Trịnh tiếp vào năm 1673 và được phép lập một 
thương điếm ở Phố Hiến. Sau nhiều lần vận động, 
kể cả tìm cách dựa vào thế lực và ảnh hưởng của 
một hoàng phi đối với Chứa Trịnh, tháng Năm năm 
1679, người Anh đã được phép cư trú tại Kẻ Chợ, 
nhưng vẫn không được xây nhả. Cho đến năm 
1683, người Anh mới chính thức mở thương điểm tại 
Kê Chợ trong một căn nhà ở gần bờ Sông Hồng 
thuê lại của mội phụ nữ Bồ Đào Nha (Monica 
Dabada) mà Dampier đã đến cư trú vào năm 1688 
và đã miêu tả như chúng ta đã thấy ở bên trên. 
Thương điếm này hoạt động được 14 năm. Cho tới 
1697 thì đóng cửa. 


Ngoài hai thương điểm của người Hà Lan và 
người Anh, Nhà nước phong kiến Lê - Trịnh còn cho 
phép một số thương nhân Trung Quốc, sau khi đã 
làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam tức như chịu 
đăng ký vào hộ tịch, ăn mặc, nói và sinh hoạt như 
người Việt Nam, hoặc những người đã được phong 
tước Tử, được phép ở lại lưu trủ làm ăn ở Thăng 
Long - Kẻ Chợ, tập trung vào một nơi nhât định ở 
Phường Hà Khẩu (Hàng Buồm). 


Việc trao đổi buôn bán hàng hóa giữa Chúa 
Trịnh và các lái buôn ngoại quốc khi họ đến Thăng 
Long - Kẻ Chợ cũng không hẳn là những vụ buôn 
bán thông thường, mang tính chất kinh tế đơn thuần 
mà thường xen vào vào những yếu tố chính trị. Khi 
một tầu buôn ngoại quốc nào cập bến tại Kẻ Chợ, 
việc đầu tiên là phải làm lễ chào mừng, ra mắt 
Chúa Trịnh, có khi phải chờ đợi đến hàng nửa năm 
như trường hợp của lái buôn Anh Gyfford. Sau khi 
dàng một số lễ vật, thường là các đổ hiếm quý, và 
có thể là các bức thư ngoại giao, các lái buôn 
thường tiến hành thương thuyết với người đại diện 
của Chúa. Trong đó, các lái buôn đặt trước một số 
bạc thoi hoặc bạc đúc thành tiền cho Chúa để đóng 
thuế (thuế nhập khẩu quy định khoảng 10% theo 
một thể lệ từ lâu, không chú ý đến sự thay đổi của 
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giá cả (208:304) một số là tiền đặt trước mua hàng, 
tiền cho vay, và một số hàng hóa. Một số ít người 
cầm đầu các thuyền buôn được ở lại Kẻ Chợ, trong 
các thương điếm. Trong thời gian đó, họ thường tìm 
cách tiến hành mua bán với dân chúng. Sau đó, 
Chúa Trịnh sẽ giao lại cho một số hàng hóa, thứ thì 
đốt lấy hàng, thứ thì bán. Các tầu buôn này chất 
hàng lên thuyền, chào mừng Chúa và nhổ neo đi 
nơi khác. Các mặt hàng do các lái buồn ngoại quốc 
đem vào Thăng Long trong Thế kỷ XVII để biếu và 
bán cho Chúa Trịnh thường là vải vóc, một số đồ 
trang sức và vũ khí, phục vụ vua chúa, quan lại, một 
số cung nữ. Chiếc tàu Grol của Hà Lan đến Kẻ Chợ 
năm 1637, đã bán cho Chúa Trịnh “hổ phách, len 
dạ, tơ lụa, nhung, sa tanh, gẩm thêu chỉ vàng chỉ 
bạc” (123:107), vừa biếu vừa bán cho các quan lại 
một số ấm đun nước, gươm giáo, gương soi mạ 
vang, hộp đựng nữ trang... 


Dampier nhận xét: “Ở Kẻ Chợ, những người giàu 
có và đâm quan lại thường mặc thử vải Anh Cát Lợi 
khổ rộng..." (50:35). 


Chúa Trịnh cũng mua của các lái buôn phương 
Tây khi họ đem đến Kẻ Chợ một số vũ khí. Tuy 
nhiên, Phủ Chúa đã chủ trọng đến mặt chất lượng 
kỹ thuật nhiều hơn là mặt số lượng. Nhiều lần, các 
vũ khí nhập vào Đàng Ngoài, khi chuyến đến Thăng 
Long đã bị Chúa Trịnh chê là xấu, như số các gươm 
Nhật do lái buôn Hà Lan nhập vào năm 1683, số 
súng đại bác của lái buôn Anh đem đến năm 1678, 
và đến năm 1889 thi Chúa Trịnh cũng chí nhận 7 
khẩu so với 20 khẩu được gửi đến. Một số súng 
thần công kém phẩm chất, nòng súng bị nham nhở, 
đã bị vứt lăn lóc ở trước sản Phủ Chúa Trịnh mà 
Dampier đến Kẻ Chợ vào năm 1688 vẫn còn trông 
thấy, sau đó người Anh phải chịu nhượng bộ “vi 
Chúa tỏ ra khó tỉnh", và đem những súng ấy đi bản 
lại cho một phó vương ở Bantam (Indonéxia) 
(189:48). Bissachère cho rằng vũ khí là thứ hàng 
hóa được hỏi nhiều nhất (133-I). Còn Dampier thì 
nhận xét khi ö Kẻ Chợ: Những hàng hóa mà người 
ra đem vào xứ này, ngoài bạc ra là điêm tiêu, lưu 
huỳnh, những tấm dạ khổ rộng Anh Cát Lợi, nỉ xoắn 
tuyến, vải in hoa, hồ tiêu và những thứ gia vị khác, 
Chi, súng lón... trong đó có loại súng trường thon dài 
(couleuvrines) là loại được ưa chuộng ở đây hơn cả. 
Người ta sẽ trả bằng bạc đúc thành tiền hoặc các 
hàng hóa tuỳ theo điều lệ giao ước (150:49). 


Ảnh hưởng của chế độ phong kiến quan liêu in 
dấu vào những hoạt động ngoại thương mang tính 
chất Nhà nước của Thăng Long - Kẻ Chợ vào 
những Thế kỷ XVII - XVIII là khá nặng nề. Những 


thế lệ về khai báo, lễ vật, đóng thuế thì mang tính 
chất tuỳ tiện và không nhất quán. Lái buôn người 
Anh Gyfford khi đến Kẻ Chợ đã phải kêu lên: 
“(Trong việc buôn bán) Đàng Ngoài không có lệ luật 
viết thành văn nào cả, diều đó làm khó khăn rất 
nhiều cho những người nước ngoài?" (219). Thư của 
công ty Anh năm 1680 cũng viết: “Các hàng mả các 
viên quan lại mua, ít khi họ trả tiễn. Thật là hiếm cỏ 
trường hợp đi tới dính một ông hoàng để kêu ca 
than phiền về những chuyện buôn bán, mà không 
nhờ đến vai trò trung gian là các bà phí, và đó là 
nguồn gốc nặng nề của thói hà lạm" (189:20). 


Ngày 27-2-1638, khi tới Bến Kẻ Chợ, lái buôn 
Hà Lan K. Hartsinck đã kêu ca về việc quan lại 
khám xét tấu tự tiện chiếm đoạt nhiều thứ hàng hóa 
(142). Lái buôn Anh Gyfford thì phàn nàn về việc 
các viên hoạn quan tuỷ tiện bắt thương điểm Anh 
phải làm việc cả ngày Chủ nhật (theo nội quy thì 
thương điếm Anh đóng cửa ngày Chủ nhật), và đã 
cân gian trá trong khí cưỡng bức thương điểm phải 
bán cho hai miếng san hô (123:178). Dampier thì 
bực tức thốt lên: “Nhà Chúa mua mội số đại bác và 
vài tấm dạ khổ rộng, nhưng đã trả giả tôi đến nỗi 
các lái buôn chẳng mong ước gì được giao thiệp vöi 
Chúa nếu họ có thể tránh được điều đó" (150:50). 


Qua Thế kỷ XVIII, Bissachère vẫn đi đến một 
kết luận tương tự: "Vũ khi chỉ có thể bán được cho 
Nhà nước, mà Nhà nước lại thường dùng độc quyền 
đó để trả giá rễ mạt" (133-I). 


Trong điều kiện tịch sử của một chế độ quân chủ 
chuyên chế, với những chính sách khắt khe của 
Nhà nước về việc tiếp xúc và buôn bán với người 
nước ngoài, cho nên mặc dù có lúc đã có những 
yếu tố kích thích đáng kể, ngoại thương thành thị 
của Thăng Long - Hà Nội không thể nào phát triển 
lên được, trước hết là không tạo nên được mội 
luồng giao thương hàng hóa xuyên Quốc gia với 
những tuyến buôn bán đường dài, Sự tiếp xúc giữa 
Thăng Long - Hà Nội với chủ nghĩa tư bản phương 
Tây ở nửa sau Thế kỷ XVII chỉ mang tính chất nhất 
thời và gắn liền với nhiều yếu tố chính trị. Vì vậy, khi 
những thuận lợi về chính trị không còn nữa, thì 
những luồng giao lưu kinh tế với bên ngoài của 
thành thị này cũng suy tàn và chấm dứt. 


Qua Thế kỷ XIX, khi nhà Nguyễn lên cầm quyền 
và Hà Nội không còn !à Kinh đồ của cả nước nữa, 
thì chính sách của Nhà nước đối với các hoạt động 
ngoại thương của Hà Nội lại chuyển sang một 
hướng khác. Luồng giao lưu buôn bán của Hà Nội 
với các nước phương Tây hầu như không còn, 
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Ngoại thương của Hà Nội mang tính chất Nhà nước 
bị sút kém hẳn, ngoại trừ một số hoạt động buôn 
bán với các khách thương Trung Quốc. 


Vua đầu tiên triểu Nguyễn là Gia Long đã có 
một chính sách ưu đãi Hoa kiều khá rõ rệt, do đó, 
một số đóng Hoa kiều đã ổ ạt kéo đến Hà Nội sinh 
sống buôn bán. Chính Nhà nước phong kiến đã dựa 
vào tầng lớp phú thương Hoa Kiều ở Hà Nội này để 
tiến hành một số vụ buôn bán ở nước ngoài. 


Năm 1814, triểu đình hạ lệnh “cho Bắc Thành 
phát một vạn lạng bạc, uỷ cho bọn người là Tạ Băng 
Chu và Chu Từ Kỳ sang Quảng Đông tìm mua hàng 
hóa" (7-IV:225). Tới năm 1832, Minh Mạng lại “sai 
Hà Nội đặt chức bàng trưởng hai phố Quảng Đông 
và Phúc Kiến. Hễ nhà nào có đặt mua sân vật ô hai 
tỉnh (Quảng Đông, Phúc Kiến) thì cử chuyên trách 
vào viên hàng trưởng đó” (7-XI:A6). Những vụ việc 
mua hàng từ nước ngoài này không mang tính chất 
ngoại thương hai chiều với nội dung kinh tế mà chỉ 
là để đáp ứng một số nhu cầu tiêu dùng của Nhà 
nước phong kiến quan liêu. Trong khi đó, những 
cuộc giao dịch buôn bán chính thức giữa triều đình 
Huế và các nước ngoài đã xuất phát hoặc tiến hành 
Ở Kinh đô, mà không ở Hà Nội như trước nữa. 

Tuy lúc bấy giờ Hà Nội không còn buôn bán với 
các lái buôn tư bản ở phương Tây, ít ra là cho đến 
những năm 70 của Thế kỹ XIX nhưng luồng giao 
lưu của Hà Nội với thị trường Trung Quốc (Hà Nội - 
Vân Nam và Hà Nội - Quảng Châu) thì lại được tăng 
cưỡng. Các lái buôn người Thanh và cả một số lái 
buôn người Việt đã dùng thuyền buôn đi lại nhộn 
nhịp qua những chuyển buôn bản vượt biên giới. 


Trung thành với chính sách cổ truyền của các 
triều đại trước, càng được xiết chặt hơn trong điều 
kiện một Nhà nước phong kiến chuyên chế cao độ, 
nhà Nguyễn đã ra sức thực hiện bế quan tỏa cảng, 
ngăn chặn những nguồn ngoại thương này của Hà 
Nội. Luật pháp tuyệt đối cấm người dân được xuất 
ngoại. Có mội số hàng hóa do các Hoa kiều lén lút 
buôn bán mang từ Hà Nội sang Trung Quốc hoặc 
từ Trung Quốc vào Hà Nội đã bị Nhà nước nghiêm 
cấm rất chặt, kể cả tội xử giảo. Đó là gạo, thuốc 
phiện, vàng bạc, tiền đồng, kẽm... Tuy nhiên, trên 
thực tế, Nhà nước phong kiến đã không thể nào 
ngăn chặn được các tuyến buôn bán vượt biên giới, 
có khuynh hướng ngày càng phát triển. 


Sau khi Thực dân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, 
và Nam Kỳ, bắt đầu khoảng từ 1865 trở đi, chính 
sách của Tự Đức đối với ngoại thương nói chung và 
đối với ngoại thương của Hà Nội nói riêng đã có 


những chuyển biến cởi mở hơn. Chính sách cấm 
đoán và trừng phạt đối với một số các hoạt động 
ngoại thương chuyển dần sang chế độ đánh thuế, 
kể cả đối với một số thương nhân Hoa kiều buôn 
bán gạo và thuốc phiện. 


Năm 1867, triểu đình Nguyễn đặt lệ đánh thuế 
thiếc đo các lái buôn Hoa kiều mua từ Vân Nam chở 
về Hà Nội rồi ð Hà Nội sang bán ở Quảng Đông. Số 
thiếc này “đình tích ở Hà Nội đến 30, 40 vạn cân. 
Mức thuế: cứ 1000 cân thiếc thu thuể 10 lạng bạc, 
sau thêm 3 lạng. Nhà nước lại phái lấy tâu thủy ỏ 
Hà Nội sang bản ở Quảng Đông" (7-XXXI:124). Số 
thiếc này tinh ra tiền hàng năm lên đến 7 vạn 3 
ngàn quan (7-XXXIH:217). Sau vụ Pháp đánh 
Thành Hà Nội lần thứ nhất, đường giao thông tắc 
nghẽn, việc đánh thuế thiếc bị đình lại, đến năm 
1875 lại được tiếp tục. 


Cuối cùng, đến năm 1876, do tình hình chính trị 
nguy ngập và tình hình tài chính kiệt quê, Tự Đức đã 
bãi bỏ lệnh cấm vượt biển đi buôn trong đó có hoạt 
động ngoại thương của Hà Nội. Theo lời Tự Đức, 
trước kia “dân ta bó buộc vì pháp luật ngăn cấm, lại 
không được nắm lấy lợi quyền, của cải càng quẫn 
thiếu. Nay được xin phép quan tỉnh để xuất nhập 
khẩu (trừ các hàng quân khí, súng đạn và đàn bà 
con gáf (7-XXXIII:281). Mức thuế định là 5%. Bản 
thân Nhà nước cũng lập ra một cơ quan kinh tế 
chuyên phụ trách việc buôn bán với nước ngoài gọi 
là “Chiêu Thương cục". Nhưng biện pháp đó quả 
muộn màng trong việc cứu văn tình hình kinh tế suy 
sụp của đất nước. 


Tóm lại, trải qua ba Thể kỷ XVII, XVIII và XÌX, với 
vai trò kinh tế và vị trí lý thuận lợi của mình. Thăng 
Long - Hà Nội đã có nhiều cơ hội để phát triển nền 
ngoại thương với các nước bên ngoài. Nhưng Nhà 
nước phong kiến Lê - Trịnh và Nguyễn về cơ bản đã 
có một chính sách ức chế nền ngoại thương và 
những hoạt động buôn bán lớn, chặn đứng đả phát 
triển kinh tế của thành thị này, kìm hãm nó trong 
những ràng buộc siêu kinh tế mang tính chất phong 
kiến, làm thui chột mọi khả năng của những mầm 
mống tư bản chủ nghĩa đáng lẽ có thể nẩy sinh. 


Ta thấy Thăng Long - Hà Nội trong suốt thời 
gian phát triển lịch sử của nó, đã là một thành thị 
của một Quốc gia phong kiến, đã từng là Kinh đô 
rồi chuyển thành Thủ phủ của Quốc gia này; nó 
đặt dưới quyền cai trị của một Nhà nước quan liêu, 
Toàn bộ cư đân sông trong thành thị đều là thần 
dân của Nhà Vua đại diện cho chính quyền phong 
kiến đó, trực tiếp đặt dưới quyên cai trị của một bộ 
máy quan lại. 
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Nhà nước phong kiến quan liêu này lại là một bộ 
máy Nhà nước thống nhất, tập quyền và đa chức 
năng. Do đó, sự thống trị và chỉ phối của Nhà nước 
đối với đời sống và dân cư của thành thị Thăng 
Long - Hà Nội ở đây là toàn bộ và toàn diện. Không 
một bộ phận nào, không một mặt sinh hoạt nào, 
không một người dân nào của Thăng Long - Hà Nội 
lại có thể thoát khỏi sự khống chế đó. 


Ảnh hưởng và vai trò của Nhã nước phong kiến 
đối với kinh tế - xã hội của Thăng Long - Hà Nội 
trong những Thể kỹ XVII, XVIII và XIX là khá rõ và 
nặng nề, nhưng không phải là đơn giản, một chiều. 
Về một khia cạnh nảo đó, Nhà nước phong kiến đã 
có tác dụng khuyến khích, bảo đảm, dung dưỡng và 
điều chỉnh với nền sản xuất nhỏ công thương nghiệp 
của thành thị này cũng như bảo vệ cho những người 
sản xuất trước nguy cơ bị thôn tính do hiện tượng 


phân hóa tự nhiên có thể xảy ra. Tuy nhiên, một khi 
đứng ra ngăn chặn sự phát triển và phân hóa tự 
nhiên đó, Nhà nước thực tế đã ngăn chặn luôn cả đà 
tiến bộ kinh tế và xã hội của thành thì này. Cục diện 
kinh tế - xã hội của Thăng Long - Hà Nội, vì vậy, dù 
trải qua hàng mấy Thế kỷ, vẫn không có được 
những chuyển biển về chất. Nền sản xuất nhỏ, lưu 
thông phản phối nhỏ cũng như đám quần chúng 
đông đảo chủ yếu gồm những người sản xuất nhỏ 
trong khuôn khổ của một nền kinh tế gia đình - tiểu 
chủ chưa bao giờ thoát khỏi được cái ô bảo hộ của 
Nhà nước phong kiến để trở thành một yếu tố kinh 
tế - xã hội phát triển độc lập, tạo khả năng chuyển 
sang một nền sản xuất và trao đổi lưu thông lớn, mà 
đấy lại là điều kiện tiên quyết để một thanh thị trung 
đại phong kiến có thể chuyển sang một thành thị 
cận đại Tư bản chủ nghĩa. 


CHƯƠNG KẾT LUẬN 
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au khi đã tìm hiểu Thăng Long - Hà Nội 

trong khoảng thời gian ba Thế kỷ XVII, 
XVIII và XIX về các mặt cấu trúc và biến đổi diện 
mạo vật chất, kết cấu kinh tế - xã hội, sự tác động 
của thế đương diện Nhà nước - đân gian đối với đời 
sống kinh tế - xã hội ấy, chúng ta muốn đi đến một 
vài nhận định tổng quát về các đặc điểm cấu trúc 
và lịch sử của nó, với tư cách như là một thành thị 
Trung đại Việt Nam điển hình. Những đặc điểm đó 
vừa là kết quả của một quá trình diễn biến phức tạp 
và lâu dài của những yếu tố lịch sử, đến lượt nó lại 
là nguyên nhân của một dạng thức phát triển mang 
tính quy luật và phổ biến cho một hệ thống các 
thành thị ở Việt Nam, có tác động sâu sắc đến kết 
cấu và sự chuyển biến kinh tế - xã hội, cũng như 
đến chiều hướng phát triển của lịch sử đất nước. Với 
một tầm nhìn rộng hơn và ở một mức độ nhất đính, 
chúng ta cũng muốn đặt nó trong toàn cảnh đương 
đại Quốc tế, để có thể phần nào so sảnh đối chiếu 
nó với thành thị Trung đại khác trên Thế giới, nhất 
là đối với các thành thị Trung đại Tây Âu. 


Trước hết, chúng ta đều biết rằng sự hưng khởi 
các thành thị Trung đại không phải là một hiện 
tượng cá biệt trong lịch sử của một nước nào, mà là 
mội nét chung, gần như phổ quát trên quy mô Thế 
giới. Sự kiện đó cảng đậm nét và dễ nhận thấy 
trong lịch sử Trung đại Tây Âu, 


Ở khu vực này, trong thời cổ đại, đã từng xuất 
hiện và tồn tại một loạt các thành thị đông đúc, 
phần lớn có nguồn gốc La Mã, nhưng đến đầu thời 
Trung đại, cùng với sự sụp đổ của Đế quốc La Mã, 
các thành thị này cũng sụp đổ theo, trở thành 
những nơi hầu như là hoang tàn, với những di tích 
thành quách cổ, một vài tu viện trợ trọi,..Kính tế 
nông nghiệp trong các thái ấp ở thời kỳ này chiếm 
địa vị thống trị. Và chỉ sau một giấc ngủ triển miên 
hơn 500 năm, đến đầu Thế kỷ XI, do sự phát triển 
của nền kinh tế hàng hóa sản xuất và lưu thông trao 
đổi, thì các thành thị điêu tàn kia mới bừng tỉnh, hồi 
sinh trở lại. Trong các thái ấp, do sự tiến bộ của kỹ 
thuật, nông nghiệp phát triển, số lao động thừa 
chuyển sang các nghề thủ công, sản xuất một khối 
lượng lớn hàng hóa để trao đổi, tách khỏi nông 
nghiệp. Và nền kinh tế hàng hóa đó đã phá vỡ cái 
vỏ cứng của lãnh địa để đâm chối, nảy nở thành 
một yếu tố hoàn toàn mới: kinh tế thành thị. Các thợ 
thủ công - người bán hàng thoát ra khỏi các lãnh 
địa, tập trung trong các thị trấn (bourg), ở đó thường 
có bến (portus), các chợ (forum), bên cạnh các 
thành quách hoặc tu viện cổ. Và một khi họ đã quần 
tụ định cư ở đó thì cốt cách của một thành thị Trung 
đại đã bắt đầu hình thành. Như vậy là, do nguyên 
nhân kinh tế trực tiếp kích thích, các thành thị Trung 
đại Tây Âu đã phục sinh và hưng khởi từ một mặt 
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bằng kinh tế - xã hội, dưới dạng thức cái mới hoàn 
toàn thay thế cái cũ. Tất nhiên, để tiến tới một thành 
thị hoàn toàn tự trị, nó còn cần đến một quá trình, 
nhưng ngay tử khi mới ra đời, thành thị đã là một 
thực thể đối lặp, một phản đề kinh tế - xã hội của 
nông thôn lãnh địa. 


Vào lúc thịnh đạt và xét về mặt ý nghĩa lịch sử 
phát triển, các thành thị Trung đại Tây Âu là những 
chỉnh thể kinh tế - xã hội tương đối thuần nhất. Khi 
một thành thị Trung đại được thành lập, vấn đề 
quan trọng đầu tiên là việc xây dựng một thành luỹ 
được coi như một phân giới ngăn cách dứt khoát về 
mặt chính trị và kinh tế. Phí tổn của bức thành lũy 
này là do các thị dân cùng nhau đóng góp. Bên 
trong thành lũy là một Thế giới riêng của cộng đồng 
thợ thủ công và thương nhân, dựa chủ yếu trên nền 
kinh tế công thương nghiệp. Lúc đầu, đẳng cấp quý 
tộc lãnh chúa phong kiến đã cố gắng duy trì quyền 
lực của mình trong các thành thị này, nhưng càng 
về sau, thể lực đó càng trở nên suy yếu đến mức 
không đảng kể. Nói như Lewis Mumford, trong một 
thời gian “cái communifas (tinh thần cộng đồng thị 
dân) đã chiến thẳng cái dominium (quyền thống trị 
lãnh chùa phong kiến)” (195:323). 


Không có lâu đài, thành bao của các lãnh chúa 
phong kiến nằm ngự trị địa vực các thành thị sơ khởi 
này. Thay vào đó là sự hiện diện của một Nhà thờ 
cơ đốc địa phương, được coi như một lực lượng liên 
kết và bảo vệ về mặt tinh thần cho thị dân. Ở đây 
cũng không có một tầng lớp nông dân - nông nô 
thực thụ. Những nông nô trốn khỏi các lãnh địa di 
cư ra thành thị, và theo tục lệ, sau một năm một 
ngày có thể trở thành thị dân của thành phố, và trên 
thực tế, lúc đó họ đã tự biến đổi thành một con 
người khác, vĩnh viễn tự cắt đứt khỏi cái nguồn gốc 
nông dàn xưa kia của mình. Một mặt khác, khi làn 
sóng nông dân ổ ạt kéo vào thành thị tới một mức 
có thể đe dọa đến lợi ích của thành thị, thì chính 
những người dân này lại tìm cách ngăn chặn làn 
sóng kia. Ở đây, sự đi động xã hội đã diễn theo một 
chiều duy nhất: từ nông thôn ra thành thị và không 
có chiều ngược lại. Vậy có thể nói rằng các thành 
thị Trung đại Tây Âu là một thể thống nhất và đồng 
nhất, ở đó có và chỉ có một nền kinh tế hàng hóa và 
các tầng lớp thợ thủ công - thương nhãn gắn liền với 
nền sản xuất công thương nghiệp. Trên cơ sở một 
nền nguồn gốc chung, một địa vực cư trú chung và 
một sinh hoạt kinh tế chung, các người dân đô thị 
trong các thành thị chung Tây Âu đã gắn bó với 
nhau về mặt tinh thần bởi một tâm lý, lối sống, văn 
hóa chung, nhưng lại mang tính chất loại biệt đối 


với các tầng lớp xã hội khác, đó chính là nền văn 
mình thị dân đang trên đà phái triển. 

Chính vì các thành thị Trung đại Tây Âu xuất 
hiện và tổn tại như một chỉnh thể kinh tế - xã hội 
tương đối thuần nhất, nên ở đây đã có một sự 
đương diện đốt lập rõ rệt giữa thành thị và nông 
thôn. Bên trong thành luỹ !ä thành thị của thị dân - 
một cộng đồng tự trị của những thợ thủ công và 
thương nhân. Bên ngoài thành luỹ là những vùng 
nông thôn ngoại thành, mà về mặt từ nguyên có 
nghĩa là một vùng đất cấm (banlieue) đặt dưới 
quyền thống trị của các lãnh chúa phong kiến. 


Tất nhiên ở đây không hề có sự xung khắc hay 
đoạn tuyệt giữa hai máng xã hội, Ngược lại, nói như 
F.Braudel, đã có một sự đối thoại thường trực giữa 
nông thôn và thành thí, qua đó nông thôn tiếp tế nhân 
lực và nông sản cho thành thị, còn thành thị thì cung 
ứng hàng hóa, đặc biệt là đồ mặc cho nông thôn, 
Song, đó là sự giao lưu giữa hai thực thể độc lập và 
tách biệt, ở cạnh nhau và giao lưu với nhau, nhưng 
không hòa đồng vào nhau. Marx nói: “ Trong thời Trung 
cổ, bản thân nông thôn là điểm xuất phát của lịch sử, 
sự phát triển tiếp tục của nó về sau diễn ra dưới hình 
thức sự đối lập giữa thành thị và nông thôn" (83:27). 


Tính tách biệt giữa thành thị và nông thôn còn 
biểu hiện ở diện mạo vật chất và thiết chế chính trị 
của hai khu vực quần cư và lối sống khác nhau của 
hai cộng đồng người. Điều đó đã tạo điều kiện cho 
sự phát triển nội tại độc lập của hai kết cấu và quy 
định xu thế phát triển của từng kết cấu đó. 


Như một xu thế tiến triển tự nhiên, ngay từ khi 
mới xuất hiện, các thành thị Trung đại Tây Âu đã có 
khuynh hướng thoát ly sự ràng buộc của thế lực quý 
tộc lãnh chúa phong kiến, để tiến tới một nền tự trị, 
độc lập về kinh tế và chính trị. Quá trình thoát ly ảnh 
hưởng phong kiến của các thành thị này không đơn 
giản, mà phải trả giá bằng mội cuộc đấu tranh phức 
tạp và kép dài, có lúc ôn hòa và cũng có khi đổ 
máu, tiêu biểu nhất là vụ bạo loạn của thị dân 
Thành phố Lyon (Bắc Pháp) năm 1115. Tuy nhiên, 
cho đến Thế kỷ XII, XIII, ở Tây Âu đã xuất hiện 
hàng loạt các thành thị tự do trong một cung bậc 
của những mức độ khác nhau, từ những thành thị tự 
trị (ville franche), thành thị mới (ville neuve) còn ít 
nhiều lệ thuộc giai cấp phong kiến, cho đến những 
công xã (commune) ở Bắc Pháp và những Thành 
thị - quốc gia (ville -état) ở Ý hoàn toàn độc lập về 
mọi mặt sinh hoạt. Về một mặt nào mà nói, thiết 
chế thành thị chính là kết quả của sự dung hợp của 
thiết chế công xã và thiết chế lãnh địa nay đã biến 
thành một chất mới. Ở đây, trên nguyên tắc là một 
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sự quản lý tập thể toàn dân, và trên thực tế là sự 
thống trị của tầng lớp thị dân giàu có, một thứ quý 
tộc mới mang dáng dấp một kiểu quyền lãnh chùa 
tập thể (seigneuriecollective). Tuy vậy, xét về 
phương diện lịch sử phát triển thiết chế này là một 
bước tiến bộ lớn, có ý nghĩa cách mạng đúng như 
tỉnh thần của một câu phương ngôn Đức thời đó: 


“Không khí thành thị đã làm cho con người ta trỏ 
thành tự do". F.Braudel thì gọi quyền tự do đó là 
những búc thành pháp lý (remparts juridiques) của 
một thành thị Trung đại (140:450). - 


Thiết chế chính trị tự trị vä tự do của các thành 
thị Trung đại Tây Âu là một điều kiện rất quan trọng 
cho sự phát triển kinh tế và nó đã thúc đẩy sự phân 
hóa kinh tế - xã hội của các thành thị đó. Dần dần 
một nền buôn bán lớn đường dài của các phú 
thương thành thị được hình thành. Nền buôn bán 
lớn này càng được mở rộng với những đường giao 
thông đường biển xuyên Quốc gia. Ở Tây Âu, hai 
tuyến buôn bán nổi tiếng vào Thế kỷ XIV, XV là 
tuyến Đông - Tây theo đường biển Địa Trung Hải và 
tuyến Bắc Nam theo đường sông và bộ dọc theo 
lưu vực Sông Rhin. Trong hoàn cảnh đó, tư bản 
thương nhân và tư bản cho vay nặng lãi Trung đại 
ra đời, dần dần tiến đến khống chế những người 
sản xuất nhỏ bằng hình thức bao mua, sự hợp tác 
lao động trong các công trường thủ công phân tán 
và tập trung, hay nói như Marx, tiến đến giai đoạn 
mà "thương nghiệp thống trị công nghiệp" (82:447). 


Về mặt xã hội, sự phân cực đã diễn ra nhanh 
chóng với sự xuất hiện ở thành thị 2 khối cư dân đối 
lập dẫn béo (peuple gras và “đân gầy” (peuple 
magre). tầng lớp quý tộc thành thị (patriciat) và 
quần chúng thợ bạn (compagnonage) tiền thân của 
2 giai cấp tư sản và vô sản. Đó cũng chính là lúc mà 
các thành thị Trung đại phong kiến đã hoàn thành 
và chấm dứt sử mạng lịch sử của mình để chuyển 
biến thành các thành thị Cận đại tư sẵn. 


Trong các xã hội phương Đông, lịch sử đã diễn 
biến có phần phức tạp hơn. Thành thị đã xuất hiện 
từ rất sớm trong thời cổ đại và được bảo lưu trong 
thời Trung đại, chứ không phải là được phiic hưng 
do một sự hưng khởi của nền kinh tế hàng hóa. Nó 
là những bộ phận và những đơn vị chính trị - kinh tế 
của một Quốc gia quân chủ phong kiến, ở đó "lích 
sử là một thể thống nhất không phân biệt giữa 
thành thị và nông thôn, những thành phố lòn thực 
Sự cô thể được xem một cách đơn giản là dinh luỹ 
của Vua Chúa, là một cục bướu mọc trên chế độ 
kinh tế theo đúng nghĩa của né" (83:26-27). Chính 
vì vậy, không thể nào có được những thành thị riêng 


cho tầng lớp thợ thủ công và thương nhân, những 
thành thị tự trị và tự do. Riêng ở Nhật Bản là nơi mà 
chế độ phong kiến cát cỨ đã từng ngự trị trong 
nhiều Thế kỷ, ở đó diễn ra liên tiếp những cuộc hỗn 
chiến phong kiến giữa các lãnh chúa địa phương 
(daimyo), thi bên cạnh những thành thị chính trị 
(Jokmach;), ta thấy còn một loại các thành thị kinh 
tế (minato-machi). Chính trong số những cáng - tấu 
- đỉnh (thành thị kinh tế) này, một số nhỏ đã may 
mắn ở lọt vào đường biên giới giữa hai vùng thế lực 
khống chế của các lãnh chúa phong kiến, và đã 
phát triển thành một kiểu thành thị tự do, mà điển 
hình nhất trong lịch sử là Thành thị Sakai trong Thể 
kỷ XVI. Nhưng, vận mệnh của cái thành thị tự do 
Nhật Bản này cũng khả ngắn ngủi. Đến cuối Thế kỷ 
XVI, một khi đã nằm trọn trong vùng khống chế 
toàn diện của một lãnh chúa mạnh thì Sakai tự do 
cũng nhanh chóng lụi tàn. 


Các thành thị Trung đại Trung Quốc đã xuất hiện 
khá sớm và nhiều thành thị đã được xây dựng trên 
một quy mô lớn. Kinh đô Trường An thời Đường là 
một trong những thành thị vào loại lớn nhất Thế giới 
lúc bấy giờ, có quy hoạch vuông vắn, thành luỹ bao 
bọc, phố xá giao nhau hình bàn cờ, công thương 
nghiệp phát đạt, dân số có tới hai triệu người (theo 
Ebehrd). Thời Minh, Thanh, các thành phố lớn 
chuyên nghề càng phát triển: dệt ở Thượng Hải, Tô 
Châu, Tùng Giang, đồ sứ ở Trấn Cảnh Đức (Giang 
Tây), buôn bán gạo ở Hản Khẩu, ngoại thương 
đường biển ở Quảng Châu. Quy mô phát triển kinh 
tế thành thị cũng đạt đến đỉnh cao. Các xướng thử 
công về dệt đã tập trung 30,40 khung cửi cùng hoạt 
động. 3000 lò sứ ở Trấn Cảnh Đức ngày đêm tấp 
nập sản xuất, trong đó ngoài chủ lò, việc điều hành 
sản xuất đã được giao cho những loại đốc công 
chuyên nghiệp, gọi lä phối phương đầu (36b:294). 
Các cửa hiệu trong các phố xá mở cả vào buổi tối 
(161b:252). Thương nghiệp vượt biển đường dài với 
các loại thuyền buồm nổi tiếng Thế giới cũng tăng 
cường hoạt động trong các vùng biển Đông Nam Á. 
Mỗi năm có tới hàng vạn người đóng thuyền vượt 
biên buôn bán (71b:18), thu lãi từ mấy lần đến mấy 
chục lần (theo #@ món chí, mục Phong tục) 
(71b:22). Trừng Hải huyện chí mục Phụ thị đã 
miêu tá quang cảnh thành thị thương cảng Trừng 
Hải là “Hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền xuất phát 
từ đây đi đến các nước khác trên Thế giới... Người 
quyền quý cao sang sống chung với kẻ buôn bản. 
Người đông, của cải phong phú thêm lên, thương 
nhân tính toán đầu cơ tích trữ, thật là một đô thị lớn 
ở ven biển (71b:22). Vua Minh Mạng nhà Nguyễn thì 
so sánh: “Thuyền buôn chở hàng hóa (ở Việt Nam) 
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chỉ đủ ăn, so với nhà buôn nước Thanh cách nhau 
không biết gấp mấy lần" (7-XXI:124). 


Tuy nhiên, mặc dù có một quy mô dân cư và 
kinh tế lớn lao như vậy, các thành thị Trung đại 
Trung Quốc, cũng như các thành thị phương Đông 
khác, vẫn chủ yếu là những thành thị do Nhà nước 
phong kiến trực tiếp kiểm soát và khổng chế, với 
tầng lớp thống trị là đẳng cấp quan liêu. Ở đây, vẫn 
không có được một tầng lớp thị dân tự do. Bộ phận 
đại phú thương buôn bán đường dài thi bị nhiều 
điều kiện hạn chế. Nhà nước nhiều lần ra lệnh cấm 
đoán xuất dương, quy định kích thước của thuyền 
buôn, ra lệnh cho các thuyền buôn phải sơn màu 
khác nhau để tiện phân biệt, kiểm soát, như thuyền 
Phúc Kiến màu xanh, Quảng Đông màu đỏ, Triết 
Giang màu trắng (71b:20). Chê độ góp vốn đóng 
thuyền, đi buôn chía lãi có tính chất cổ phần hợp tác 
cũng phần nào hạn chế sự tập trung tư bản. 


Vì vậy, mặc dù trong các thành thị Trung Quốc 
thời kỳ này đã nảy sinh những mầm mống của chủ 
nghĩa tư bản trong các công trường thủ công (dệt, 
gốm sứ), đã tồn tại một nền buôn bản lớn vượt biển 
đường dài, nhưng các thành thị đó vẫn không thể 
nào chuyển mình được lên quỹ đạo của những 
thành thị Cận đại Tư bản chủ nghĩa. 


Thăng Long - Hà Nội là một thành thị Trung đại 
tiêu biểu của Việt Nam về kết cấu kinh tế - xã hội 
và dạng thức phát triển có nhiều điểm khác biệt so 
với các thành thị Trung đại Tây Âu, và cũng có 
những điểm không giống với các thanh thị phương 
Đông khác về quy mô và tốc độ phát triển. Chúng 
ta thử lần lượt xét đến một số đặc điểm đó, căn cứ 
vào những điểm mà chúng ta đã tìm hiểu được 
trong những chương bên trên. Những đặc điểm này 
không chỉ là của rièng Thăng Long - Hà Nội, mà 
trong một số mức độ khác nhau, nó còn là đặc điểm 
chung của mọi thành thị Trung đại khác ở Việt Nam. 


+ Về những nhân tố của sự phát triển và hưng 
khởi thành thị. Như chúng ta đã biết, Thăng Long 
đã được thành lập và xây dựng từ khá sớm, ở đầu 
Thế kỹ XI, Bản thân nó cũng đã tiếp thu một địa bàn 
của những thành đỏ cổ có từ nhiều Thế kỷ trước. Nó 
ra đời trên cơ sở của một cặp lý do kép, cả về chính 
trị kinh tế, mà trước hết và về mặt chính trị, ý định 
muốn xây dựng một đế đô ở chốn trung tâm bờ cối, 
làm tiền đề cho sự duy trì lâu dài và bền vững một 
chế độ phong kiến tập quyền mới được xác lập. Địa 
vị ưu thế của chínhtrị đối với kinh tế trong những 
Thế kỷ đầu đã thể hiện ra ở sự phát triển nhanh 
chóng của phần thành của Kinh đô Thăng Long: 


các thành lũy, cung điện được liên tiếp xây dựng, 
mở rộng qua các triều đại Lý, Trần và đầu Lê sơ. Bộ 
phận f/ gồm các phố phường, chợ búa cùng từng 
bước được phát triển, nhưng thường là hệ quả trực 
tiếp cửa việc mở rộng phần thảnh, trong đó, một 
yếu tố quan trọng rất đáng lưư ý là sự tăng cưởng 
bộ máy quan liêu, kéo theo sự gia tăng những nhủ 
cầu trong sinh hoạt hàng ngày và trong các lễ thức 
triều nghi của đẳng cấp thống trị. 


Khoảng từ thời Lê Trung hưng, nhất là từ Thế 
kỷ XVII trở đi Kinh thành Thăng Long đã phát triển 
với tốc độ nhanh cả ở khu vực thành lẫn khu vực 
thị. Sự sửa sang Hoàng thành, đặc biệt việc xây 
dựng quần thể Phủ Chúa Trịnh là những lý do dễ 
thấy của sự hưng khởi khu vực thành. Những lý do 
dẫn đến sự hưng khởi của khu vực (hị (phố 
phường, chợ búa) có phần phức tạp hơn. Biểu hiện 
trực tiếp và trước mắt của sự hưng khởi của các 
phố phường chợ búa Thăng Long - Kẻ Chợ là sự 
phát triển của nền kinh tế hàng hóa thôn quê và 
thành thị, cuộc di cư đông đảo của các thợ thủ 
công trong các làng chuyên nghiệp ở các trấn 
chung quanh kéo lên Kinh đô hành nghề... Tuy 
nhiên, nguyên nhân sâu xa của sự hưng khởi này 
vốn xuất phát từ những điều kiện chính trị: sự mở 
rộng diện mạo vật chất của Kinh thành và sự lớn 
mạnh của bộ mảy quan liêu lưỡng chế Lê - Trịnh 
đã tạo nên những trung tâm hấp dẫn cho một 
luồng chuyển dịch người, hàng hóa và kỹ thuật 
của các ngành nghề thủ công từ các địa phương 
vào các phố phường Thăng Long. 


Cũng không thể không nói đến một toàn cảnh 
lịch sử mang tính chất toàn quốc (Đàng Ngoài và 
Đàng Trong) của một loạt các thành thị đã trỗi dậy 
trong thời gian nảy, bao gồm cả những thành thị 
chính trị và những đô thị kinh tế (Thăng Long - Kẻ 
Chợ, Phố Hiến, Vị Hoàng, Phú Xuân, Thanh Hà, Hội 
An, Trấn Biên, Bến Nghé...). Trong đó, Thăng Long 
- Kẻ Chợ vẫn luôn gìữ vai trò tiêu biểu và điển hình, 
không chỉ ở địa vị một Kinh đô lâu đời, mà còn ở quy 
mô phát triển hết mức, tính hoàn chỉnh và sự cân đối 
giữa thành và thị, giữa chính trị và kinh tế của nó. 

Qua Thế kỷ XIX, Thăng Long - Hà Nội không 
còn là Kinh đô của cả nước, mà chỉ còn là Thủ phủ 
của miền đất phia Bắc. Phân thành của đô thị này 
suy tàn nhanh chóng, nhưng phần (ñj đã không vỉ thế 
mà sa sủt theo. Ngược lại nó đã đứng vững và có 
phần lại còn thịnh đạt hơn, đặc biệt đối với sự hoàn 
thiện của các nghề thủ công truyền thống và những 
hoạt động buôn bán sầm uât. Nó đã từ một bộ phận 
cộng sinh của phần (hành trở nên một khu vực phát 
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triển độc lập về kinh tế. Ảnh hưởng của những yếu tố 
và động lực chính trị đã mờ nhạt dần đối với xu thế 
tiến triển và vận mệnh của thành thị này. 


Như vậy là những nguyên nhân và động lực thúc 
đẩy cho sự ra đời và hưng khởi của Thăng Long - 
Hà Nội là đa dạng và phức tạp, so với một số các 
thành thị Trung đại Tây Âu. Ở đó, nguyên nhân kinh 
tế là yếu tố quan trọng nhất của sự phục hưng các 
thành thị Trung đại. Vận mệnh và sự hưng vong của 
một số thành thị vùng Địa Trung Hải và Bắc Âu như 
Gênes, Venise, Florence cũng như Bruges, Anvers 
trong Thế kỷ XIV-XV thực tế đã gắn liền với các 
hoạt động kinh tế, đặc biệt là các tuyến buôn bán 
đường dài xuyên Quốc gia. Yếu tế chính trị nếu có 
can thiệp vào đời sống của các thành thị này, thì là 
Ở giai đoạn khả muộn màng. Ở các khu vực khác 
trên Thế giới và ngay ở Việt Nam, cũng có một số 
thành thị mà sự tồn tại và đời sống gắn liền với các 
hoạt động kinh tế công thương nghiệp. Phố Hiến và 
Hội An có thể xếp vào loại thành thị vừa kể. Thăng 
Long - Hà Nội thủ không ở trong trường hợp đó. Sự 
tồn tại và phát triển của nó là một hệ quả phức tạp 
của những điều kiện chính trị và kinh tế, trong đó 
lúc đầu yếu tố chính trị đóng vai trò chủ yếu và sau 
đó yếu tố kinh tế ngày càng trở nên có ý nghĩa quan 
trọng. Đặc điểm đó quy định dạng thức tiến hóa của 
thành thị này. Có thể nói đó là thành thị già. Trong 
đời sống của nó, Thăng Long - Hà Nội chưa hề bao 
giờ chết đi để rồi phục hưng về mặt kinh tế như các 
thành thị Trung đại Tây Âu. Trải qua nhiều những 
biến cổ hưng vong và bước đường thăng trầm về 
mặt chính trị, đời sống kinh tế xã hội của nó ngày 
một tiến lên theo những tốc độ khác nhau, nhưng 
nhìn chung dưới hình thức tiệm tiến. Nó chưa đến 
một sự nhảy vọt kinh tế nào, hiểu theo đúng nghĩa 
chính xác của từ này. Nền kinh tế thống trị trong 
suốt nhiều Thế kỷ trong thành thị về cơ bản vẫn chỉ 
là nền kinh tê cổ truyền, Điều đó đã ảnh hưởng 
chung đến nhịp độ phát triển kinh tế của toàn xã 
hội, đất nước, Và vì ở vị trí mũi nhọn, sự kiện Thăng 
Long - Hà Nội không chuyển biến lên được một 
thành thị có khuynh hướng Tư bản chủ nghĩa đã là 
một trong những nguyên nhân chủ yếu lý giải tình 
hình chủ nghĩa tư bản đã không nảy sinh được trong 
thời Trưng đại ở Việt Nam. 


+ Về kết cấu kinh tế - xã hội đô thị. Do những 
nguyên nhân và điều kiện dẫn đến sự thành lập và 
sự hưng khởi của Thăng Long Hà Nội phức tạp và 
đa dạng hơn so với trường hợp của các thành thị 
Trung đại Tây Âu, nên kết cấu kinh tế - xã hội của 
nó cũng đa dạng và phức tạp hơn. 


Nhìn chung, đó là một phức hợp kinh tế - xã hội 
đa thành phần, không thuần nhất, hỗn tạp về các 
mặt diện mạo vật chất, thành phần xã hội, thành 
phần kinh tế và văn hóa tư tưởng. 


Về phương diện bố trí đô thị và diện mạo vật 
chất, một nét đặc trưng dễ thấy của Thăng Long - 
Hà Nội là ngay từ giờ phút đầu, và kéo dài trong 
suốt cả quá trình tồn tại, đã có một sự chung sống 
gắn bó giữa hai yếu tố thành phong kiến và fh/ dân 
gian, cũng như giữa hai yếu tố nông thön và thành 
thị trong một tổng thể thống nhất. Hoàng Thành và 
Cấm thành của Thăng Long - Hà Nội không có nét 
nào giống như các thành luý của các thành thị 
Trung đại Tây Âu, cả về phương diện chức năng lẫn 
kiến trúc. Thực tế, nó là một kiểu thành bảo phong 
kiến, bảo vệ cho một chính quyền quân chủ Trung 
ương và sau là một chính quyền địa phương. Còn 
Thành Đại La cũng không phải là một công trình 
phân giới do cộng đồng thị dân xây dựng nên để 
bảo vệ cộng đồng. Trên thực tế, các bức thành Đại 
La được xây đắp vào những năm 1587 của nhà 
Mạc và 1749 của họ Trịnh chỉ là những hệ thống luỹ 
đất để phòng ngự, chống lại những đợt tấn công 
quân sự của đối thủ chính trị hoặc của những cuộc 
bạo loạn nông dân. Nó không là nhưng biên giới 
ngăn cách về mặt kinh tế - xã hội giữa thành thị và 
nóng thôn, mà ngược lại, còn tạo thuận lợi cho sự 
giao lưu giữa hai mảng xã hội đó với chức năng đê 
- đường của mình, nhất là trong thời gian sau này. 
Hơn nữa, cũng trên thực tế, trong thời gian hơn một 
Thế kỷ rưỡi (1592-1749), Thăng Long đã tốn tại như 
một thành thị mà không có thành luỹ bảo vệ gì cả, 
điều này từng làm các du khách phương Tây đến 
Kẻ Chợ phải lây làm ngạc nhiên. Cùng lúc đó thì 
những yếu tố phong kiến lại vượt biên giới khỏi 
Hoàng thành để tiến ra chung sống xen kẽ với các 
tầng lớp bình dân thành thị, đó là sự có mặt của 
quần thể Phủ Chúa Trịnh ngoài Hoàng thành và sát 
liền với các phố phường thủ công buôn bán ở Kẻ 
Chợ. Sự vắng mặt của một bức thành phân giới 
giữa thành thị và nông thôn, đồng thởi là sự có mặt 
xen kẽ của các dinh thự phong kiến ở lẫn với khu 
vực cư trú của bình dân đô thị trong một thời gian 
lịch sử khá dài đã tạo điều kiện cho một sự dung 
hợp và pha trộn lẫn nhau giữa các yếu tố phong 
kiến, thị dân và nông thôn về nhiều mặt kinh tế, xã 
hội cũng nhự văn hóa tư tưởng. 


Về kính tế - xã hội, Thăng Long - Hà Nội đã là 
một tập hợp pha trộn của các thành phần sỹ nông, 
công, thương, có mặt đủ bốn giới theo sự phân loại 
phong kiến cổ điển, cũng như sự pha trộn của các 
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yếu tế kinh tế nông, công, thương nghiệp thuộc các 
khu vực Nhà nước phong kiến, thị dân đô thị và nông 
thôn phụ cận. Nhìn chung, các yếu tố kinh tế - xã hội 
này vừa xung đột với nhau, vừa bổ sung cho nhau 
trong một thế cân bằng xã hội học, ít khi bên nào 
khuynh loát được hẳn bên nào. Tầng lớp phong kiến 
(Vua, quan, Nho sỹ) giữ địa vị thống trị về mặt thống 
trị - xã hội. họ là những chủ nhân pháp lý của thành 
thị, nhưng tầng lớp này lại chỉ nắm các hoạt động 
kinh tế đô thị trên những nét đại cương, về mặt 
đường lối chinh sách và một số cơ sở kính tế chủ 
yếu của Nhà nước, không kể đến một số hoạt động 
tham gia kinh doanh phi chính thống và ở một mức 
độ hạn chế của đẳng cấp quan lại. Ngược tại, tầng 
lớp thị dân đô thị, nghĩa là các thợ thủ công và 
thương nhân ở địa vị quần chúng bình dân bị thống 
trị và lệ thuộc, không khí nào có quyền làm chủ về 
mặt chính trị - xã hội, nhưng trên thực tế tại nằm vai 
trò chủ đạo trong các hoạt động kinh tế thủ công, 
thương nghiệp, và đôi khi đã có những tác động, ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến thành phần kinh tế - xã hội 
phong kiến. Đó là một mâu thuẫn nghịch lý, nhưng 
chính sự nghịch lý này đã tạo nên được sự ổn định 
tương đối, trong một mức độ đã hạn chế được những 
khả năng chao đảo và phân hóa có thể xảy ra. 


Thành phần kinh tế xã hội nông nghiệp - nông 
dân đã giữ vai trò áp đảo ở vòng ngoài, luôn luôn 
gây áp lực và có xu hướng xâm thực vào kết cấu 
thành thị, với sự có mặt của các ruộng nương, hồ 
ao, vườn tược ngay trên địa vực đô thị, và những 
sản phẩm nông nghiệp đầy rẫy trên thị trường tại 
chố. Tuy nhiên, sự xâm thực đó đã không đụng 
được tới cái nhân lõi đô thị của Thăng Long - Hà 
Nội, đó là khu phố phường buôn bán cổ điển, điều 
này bảo đảm cho đặc trưng biệt loại của Thăng 
Long - Hà Nội và sự tồn tại lâu bền của tính chất 
thành thị về mặt kinh tế, ngay cá những lúc những 
điều kiện thuận lợi về chính trị không còn, như Hà 
Nội trong Thế kỹ XIX. 


+ Về văn hóa tư tưởng, chúng ta cũng thấy có 
mội sự pha tạp xen kẽ giữa các ý thức hệ và tâm lý 
xã hội của các tầng lớp cư dân khác nhau. Có thể 
nói rằng không có một ý thức hệ, một lối sống - tâm 
lý nào giữ được vai trò thống trị đặc quyền ở Thăng 
Long - Hà Nội. Về mặt pháp lý và trên nguyên tắc, 
ý thức hệ và lối sống phong kiến - quan liêu giữ vai 
trò thống trị, là hình ảnh của những con người mẫu, 
có tác dụng nêu gương cho mọi tầng lớp xã hội. 
Nhưng lối sống - tâm lý của các tầng lớp thợ thủ 
công và thương nhân dựa trên sự phát triển của nền 
kinh tế hàng hóa và tiền tệ, đã có một tác động 


mạnh mẽ đối với dư luận xã hội, nhất là trong những 
lúc kỷ cương phong kiến trở nên lỏng lẻo, điều mà 
Phạm Đình Hồ than thở rằng "lễ độ... đều bị bóp 
méo...tập tục ngày càng kiêu bạc”, hay nói như 
Engels, “tiền bạc là cái bào lớn của thị dân" (40) đã 
san bằng đi không thương tiếc những kỷ cương trật 
tự của xã hội cũ. Ngoài ra, trong một mức độ đáng 
kể, lối sống - tâm lý của tầng lớp nông dân và địa 
chủ bình dân, nền văn hóa xỏm làng, cũng đã thẩm 
thấu vào tận từng các gian phòng của Thăng Long 
- Hà Nội, tất nhiên ở đây nó đã bị gạn lọc và lai tạo, 
theo chiều hướng đô thị hóa. Khác với các thành thị 
Tây Âu Trung đại, ở Thăng Long - Hà Nội trong chế 
độ phong kiến, không có nền văn hóa và văn minh 
riêng cho thị dân. 


+ Về quan hệ giữa thành thị với nông thôn. 
Trong xã hội Việt Nam cổ truyền, có một nét đặc 
trưng xã hội có thể nhận thấy trên quy mô toàn 
quốc, đó là sự dung hợp giữa thành thị và nông 
thôn. Đã có một sự đồng dạng trong một mức độ 
nhất định giữa hai kết cấu cư dân này. Mạng lưới 
chợ phế nông thôn và hệ thống các làng thủ công 
chuyên nghiệp là hai yếu tố quan trọng bảo đảm 
cho hiện tượng đồng dạng và dung hợp này tồn tại. 
Thăng Løng - Hà Nội là một điểm quần cư lớn nhất 
của cả nước, nó không thể không mang đặc điểm 
phổ biến ấy. Tuy nhiên, sự kết hợp ở đây được thực 
hiện trên một quy mô lớn hơn nhiều so với các điểm 
quần cư khác. 


Trước hết, có thể nói Thăng Long - Hà Nội trong 
những Thế kỹ XVII-XVIHI-XIX là một đạng kết hợp 
đặc biệt của thiết chế làng xã chuyên nghiệp và 
mang lưới chợ - phố. Đó là một thứ siêu làng xã, chứ 
không phải chỉ là mội tập hợp bên cạnh nhau của 
những làng xã. Nghĩa là ở đây đã có một sự kết tụ 
của các thành phần được chuyên hóa. Các mạng 
lưới chợ - phố tập trung lại ở khu hạt nhân trung 
tâm, các ngành nghề thủ công cũng tập hợp lại 
trong các phố phường nội thị và các thôn phường 
thủ công ven đô, hoạt động nông nghiệp cơ bản 
dồn ra vành ngoài...Mặt khác, cũng có thể coi 
Thăng Long - Hà Nội là một mạng lưới chợ không 
lồ, một kiểu chợ phiên trong thời đại phong kiến, mà 
ở đây các gian bày hàng đã biến thành các phố bán 
hàng chuyên và đặc sản. Về diện mạo vật chất 
chúng ta đã thấy vất nhiều những dáng däp nông 
thôn (nhà tranh, vườn ao, cây cau, rặng tre, hàng 
rào, lối ngõ...) tồn tại xen kẽ với diện mạo của đô 
thị (nhà gạch liền nhau, đường phố, cửa hiệu...) ở 
Thăng Long - Hà Nội cho đến tận cuối Thế kỷ XIX. 
Các cấp tổ chức chính quyển ở Thăng Long - Hà 
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Nội (huyện, tổng, phường, thôn, giáp), hệ thống 
chính quyền tự quản của các đơn vị hành chính đó 
(phường trưởng. các chức sắc, các đội tuần 
phòng...) cừng các công trình kiến trúc tôn giáo - xã 
hội mang tính chất quy tụ và liên kết theo tính thần 
cộng đồng làng xã (đỉnh, chùa, đền, miếu, văn 
chỉ...) trong các thôn phường nội thị đã gợi ý cho ta 
thấy một sự đồng dạng về mö hình và kết cấu giữa 
2 mảng thành thị và nòng thôn. Về đời sống kinh tế, 
nền sản xuất tiểu thủ công - gia đình trong các 
phường chuyên nghề của Thăng Long - Hà Nội 
được liên kết lại bởi một tinh thần cộng đồng nghề 
nghiệp và hình ảnh một ông Tổ nghề chung, cho 
phép ta nghĩ đến các thôn phường chuyên nghiệp 
kia như chính là những sao bản của các làng chuyên 
thủ công nông thôn, được di chuyển nguyên vẹn ra 
các phố phường đô thị, và điều đó cũng chính là một 
thực tế lịch sử. Trong Thế kỷ XVIII, một tác giả 
phương Tây đến Việt Nam đã nhận xét là “không 
những mỗi làng là một công xã, mà những thành thị 
lớn được phân chia thành các phường, mỗi phường 
cũng là một công xã" (133-1:261). Cáo nhà nghiên 
cứu hiện đại thì cho rằng các thành thị Trung đại Việt 
Nam, trong đó có Thăng Long - Hà Nội “cũng giống 
như mọi thành thị khác ở các nước Đông Nam Á, đã 
phát triển trong khuôn khổ của một xã hội nông 
nghiệp rộng lớn, và về nhiễu mặt, các thành thị đó 
đã giống như là các xã lớn quá cõ, nhưng vẫn còn 
giữ lại rất nhiều vẻ của thôn làng” (193:36). Hoặc 
như mội tác giả khác đã nhận định: “Đứng từ quan 
điểm lịch sử xã hội so sánh các thôn phường của Hà 
Nội Thế kỷ XIX đã gợi ÿ cho ta một siêu - tập - hợp 
của các đơn vị kinh tế nông thôn, hơn là một sự đô 
thị hóa theo đúng nghĩa của nó" (220:32) 


Một khía cạnh khác trong mối quan hệ gắn bó 
giữa thành thị và nông thôn đối với Thăng Long - Hà 
Nội là sự dì động xã hội lớn của các thợ thủ công từ 
các làng chuyên nghiệp ở các địa phương chung 
quanh ra hành nghề tại các phổ phường Thăng 
Long - Hà Nội. Đã có một luồng chuyển dịch lớn về 
người, hàng hóa sản vật và kỹ thuật từ các làng 
chuyên nghiệp này ra thành thị, cũng như đã có 
một sự trao đổi, giao lưu thường trực giữa thôn làng 
và phố phường về lối sống và tâm lý. Khác với các 
thành thị Trung đại Tây Âu, sự di động xã hội theo 
chiều ngang này không mang tính chất độc đoán 
một chiều. Trong nhiều trường hợp, các người nông 
dân làng xã ra thành thị đã quay trở lại làng xã, và 
những người tiếp tục ở lại thành thị hành nghề thì 
vẫn giữ rất nhiều các mối liên hệ gắn bó với làng 
quê cũ, cả về mặt vật chất lẫn tỉnh thần. Sự dung 


hợp giữa thành thị và nông thôn trong kết cấu của 
Thăng Long - Hà Nội, ngoài việc tạo nên cho nó 
một diện mạo và một sinh hoạt theo kiểu một thành 
thị nông thôn (vile rurale), như thuật ngữ mà 
F.Braudel đã dùng khi nói đến các thành thị phương 
Đông, mà còn có nhiều tác động quan trọng tới 
dạng thức phát triển của chúng. Nhìn chung nó đã 
hạn chế quá trình đô thị hóa và sự phân hóa kinh tế 
- xã hội cũng là hạn chế xu hướng phát triển tự phát 
của thành thị này tiếp cận với chủ nghĩa tư bản, duy 
tri hiện trạng của một thành thị Trung đại mang tính 
chất phong kiến trong một thời gìan lịch sử lâu dài... 


+ Về thế lưỡng hợp Nhà nước - dân gian trong 
thành lhị. 


Bên trên, chúng ta đã thấy đặc trưng của Thăng 
Long - Hà Nội là một thành thị vừa là của một Nhà 
nước tập quyền quan liêu, vừa là của những tầng 
lớp bình dân đô thị. Sự đương diện và cùng tồn tại 
hai lực lượng kinh tế - xã hội khác biệt đó trong một 
chỉnh thể thống nhất đã biểu hiện ra cả về mặt xã 
hội (đẳng cấp quan liêu - bình dân) lẫn về mặt kinh 
tế (kinh tế Nhà nước - dân gian). Nó đã tạo nên một 
thế lưỡng diện Nhà nước - dân gian trong kết cấu 
thành thị, tổn tại trong suốt quá trình thành lập và 
hưng khởi của tụ điểm quần cư nay. Thế lưỡng diện 
này càng trở nên rõ nét ở chỗ Thăng Long - Hà Nội 
đã là một Kinh đô rồi một Thủ phủ qua nhiều Thế 
ký, đồng thời lại là một trung tâm kinh tế lớn nhất 
của cả nước, tập trung ở đó một bộ máy Nhà nước 
tập quyền mạnh và một đẳng cấp quan liêu đông 
đảo, cũng như một khổi bình dân khổng lồ của 
những thợ thủ công và thương nhân. 


Thế lưỡng diện Nhà nước - dân gian này, trước 
hết, là hai mặt đối lập của mội chỉnh thể thống nhất, 
vừa nương tựa nhau, vừa đấu tranh xung đột với 
nhau. Nó là một động lực thúc đẩy sự phát triển đô 
thị. Trong các thành thị Trưng đại Tây Âu, động lực 
đó lúc đầu là mâu thuẫn kinh tế - xã hội giữa thị dân 
và lãnh chúa xảy ra bên ngoài hệ thống, rồi sau đó 
mới là mâu thuẫn kinh tế - xã hội bên trong hệ thống, 
giữa thợ cả và thợ bạn, quy tộc đỏ thị và bình dân đô 
thị, dấu hiệu ban đầu của mâu thuẫn tư sản - vô sản. 
Ở Thăng Long - Hà Nội, không có quá trình tiến triển 
như vậy, ngay từ đầu thế lưỡng hợp Nhà nước - dân 
gian đã là một mâu thuẫn có tính chất nội tại, xẩy ra 
ngay ở trong lòng hệ thống và không chuyển hóa, 
tồn tại cho đến những thời điểm cuối cùng của hệ 
thống, tạo nên một sự ổn định tương đối và cũng là 
tình trạng ngưng trệ của mô hình cấu trúc. 
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Mặt khác, sự có mặt trực tiếp và thường trực của 
một Nhà nước quan liêu đa chức năng trong đời 
sống thành thị, trong khuôn khổ của cơ chế một chế 
độ phong kiến tập quyền toàn năng, đã dẫn đến 
một sự khống chế hữu hiệu đối với khối bình dân đô 
thị, làm cho đô thị này luôn luôn nằm trong ảnh 
hưởng kiểm soát của chính quyền Trung ương, 
không có cơ hội nào để phát triển tiến tới một thành 
thị tự trị và tự do như trường hợp các thành thị tự trị 
Trung đại Tây Âu. Nói khác đi, ở Việt Nam không có 
kẽ hở hoặc mảnh đất trống nào để mọc lên được 
các thành thị loại này. 


Những chính sách kính tế - xã hội của Nhà nước 
quan liêu như các chế độ thuế má, quan điểm ức 
thương, luật lệ và quy chế sinh hoạt mang tính chất 
phân biệt đẳng cấp cũng đè nặng lên sự phát triển 
và xu hướng phân hóa nội bộ đáng lẽ có thể xảy ra 
trong khối thị dân. Tầng lớp xã hội này trong khi có 
những bước tiến đè dặt về mặt kinh tế, thi vẫn chưa 
bao giờ thoát khỏi thân phận của những thần dân 
của một nhà vua và một bộ máy Nhà nước quan 
liêu để có thể trở thành một lực lượng chính trị độc 
lập, trở thành những công dân tự do thực sự làm 
chủ đô thị. Và đẳng cấp quan liêu đô thị, đại diện 
cho Nhả nước phong kiến, thì dù có chao đảo suy 
thoái đến mức nào đi nữa trước thê lực đồng tiền, 
những vẫn chưa bao giờ từ bỏ vị trí quyền uy của 
mình để nhường lại cho tầng lớp thị dân. 


Thăng Long - Hà Nội là Kinh đô và là một thành 
thị kinh tế lớn nhất đã là như vậy, nó là hình mẫu 
cho các thành thị khác trong cả nước. Do đó, ở Việt 
Nam, không thể nào có được một phong trào thành 
thị tự trị hay một phong trào công xã. Điều này có 
ảnh hưởng quyết định đến dạng thức phát triển của 
kết cấu kinh tế - xã hội đô thị nói riêng và dạng thức 
phát triển của toàn xã hội nói chung của Việt Nam 
trong thời kỹ lịch sử Trung đại. 


+ Về dạng thức phát triển và chuyển biến của 
thành thị, 


Những cơ sở tiền đề của sự thành lập, nhịp độ 
của những bước đi ban đầu, đặc trưng của cấu trúc 
nội tại và vị trí của nó như là một yếu tố trong một hệ 
thống lớn, tất cả những nhân tổ mang tính chất lịch 
sử đó của Thăng Long - Hà Nội đã tác động và dung 
hợp lẫn nhau, tạo nên một dạng thức phát triển và 
chuyển biến riêng biệt của nó, như là một hệ quả của 
một chuỗi phức hợp các nguyên nhân. Chúng ta đã 
nói có thể coi Thăng Long - Hà Nội như là một thành 
thị cổ và già, phát triển dưới dạng bồi đắp và tiệm 
tiến, chứ không phải dưới dạng thay thế và đột biến. 


Về mặt kình tế, những yếu tố của một nền kinh 
tế hàng hóa giản đơn của Thăng Long - Hà Nội đã 
xuất hiện và tồn tại từ rất sớm, ngay tử lúc mới 
thành lập. Các phố phường, chợ búa, bến sông 
thuộc khu phía Đông Kinh thành và những thôn 
phường chuyên nghiệp phụ cận đã là những nơi tập 
trung của các hoạt động kinh tế này. Nhưng trải qua 
7,8 Thế kỷ sau, nền kinh tế hàng hóa đó nếu đã có 
những bước tiến đáng kể về số lượng và quy mô, thì 
vẫn không tạo nẻn được một chuyển biển về chất. 
Kinh tế thành thị vẫn giậm chân tại chỗ. Chúng ta 
có thể kể ra đây nhiều loại tác động và nguyên 
nhân sâu xa khác nhau, sự níu kéo của cộng đồng 
các làng xã, chính sách ức chế kinh tế đân gian của 
bộ máy Nhà nước quan liêu, sự kìm hãm của một 
quy chế đẳng cấp khắt khe, quan điểm trọng bản 
ức mạt, coi thường các lợi ích vật chất và kinh tế của 
hệ tư tưởng Nho giáo... Nhưng còn một hệ thông 
các nguyên nhân trực tiếp khác, nằm ngay trong 
nội bộ hệ thống kinh tế đó. 


Trước hết ta thấy nền thủ công nghiệp thành thị 
của Thăng Long - Hà Nội thực chất tà con đẻ của 
một nền thủ công nghiệp nông thôn, xuất phát từ 
các làng chuyên thủ công ở những vùng xung 
quanh và chưa bao giờ cắt đứt mối liên hệ vật chất 
cũng như tinh thần đối với các làng xã đó. Phương 
thức và quy mô lao động ở hai nơi này hầu như 
không có gì khác nhau: một nền tiểu thủ công 
nghiệp gia đình, có phân công lao động và chuyên 
môn hóa nhưng chưa cao, lao động làm thuê được 
sử dụng ở mức tối thiểu, và thường mang tính thân 
tộc. Các tiểu chủ - thợ thủ công đại đa số là người 
sở hữu và đồng thời cũng là người sử dụng các 
công cụ lao động mang tính chất truyền thống, hay 
nói như Marx, ở đây, “người lao động và những tư 
liệu sản xuất của người đó vẫn kết hợp chặt chẽ với 
nhau như là con ốc với cái vỏ của nó" (80:69). 


Cũng như các thợ thủ công nông thôn, những 
thợ thủ công Thăng Long - Hà Nội hầu như không 
tích tụ những khối lượng lớn hàng hoá. Thường là 
họ sản xuất ra sản phẩm, và sau đó đem bản ngay 
tại các chợ, hoặc là họ làm gia công theo kiếu đặt 
thửa cho khách hàng tiêu dùng, cho một số lái buôn 
có cửa hiệu lớn trong các phố cũng như một số lái 
buôn ngoại quốc (phương Tây, Hoa kiểu). 


Trong những Thế kỷ XVIII, XIX, một số ngành 
thủ công của Thăng Long - Hà Nội đã phát triển khá 
mạnh, quy mô sản xuất tương đối lớn, sự phân công 
lao động khá cao và số lao động làm thuê khá đông 
đảo, như trong các ngành thủ công nghiệp làm giấy, 
đồ gồm. Một số chủ lò, chủ xưởng xuất hiện, Nhưng 
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chính những người này cũng không có điều kiện để 
tích lũy vốn, không có quyền iực để khống chế đám 
quần chúng lao động vốn là những người dân làng 
xã trong quan hệ với họ là những người tự do, 
không có mội thị trường xa để tiêu thụ những khối 
lượng lớn hàng hóa, do đó, họ không thể nào trở 
thành chủ công trường thủ công có phương hướng 
tiến lên sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


Thực ra, trong các thành thị Tây Âu, con đường 
chính thống của các chủ xưởng thủ công phong 
kiến tiến thẳng lên chủ các công trường thử công tư 
bản chủ nghĩa cũng là một khả năng hiếm có, 
không phổ biến, chậm như rùa, nếu không có một 
yếu tố khác can thiệp vào: sự tham dự của Tư bản 
thương nhản và Tư bản tiền tệ. Marx nói: “Sự hinh 
thành của Tư bản không phải từ sở hữu ruộng đất, 
cũng không phải từ các phường hội (mặc dù trong 
trường hợp này, cũng cö một khả năng như thể), tư 
bản bắt nguồn từ của cải thương nhân và của kẻ 
cho vay nặng lãi" (83:73). Mà thương nhân ở đây 
chính là những đại phú thương. dựa trên “cø sở một 
nền thương nghiệp lớn bằng đường biển và đường 
bộ, xuất hiên tại những emporium (thành thị buôn 
bản lón)" (83:84), nói tóm lại là những đại phủ 
thương buôn bán đường dài ở thành thị. Quá trình 
tích lũy vốn và khống chế các thợ dệt, thợ nhuộm 
thủ công của các nhà buôn bán xuất nhập khẩu 
(negociator exportator) trong các thành thị Địa 
Trung Hải như Florence, Gảênes, Venise và các 
thành thị xứ Flandres như Bruges, Gand, Doual, 
Ypres trong những Thế kỷ XV, XVI, cũng như quá 
trình tích lũy võn và khống chế các nông dân của 
tầng lớp thị dân chonin (đỉnh nhân) chuyển thành 
các đại phú thương foiya (vấn ốc) trong các thành 
thị Nhật Bản thời Tokugawa như Edo, Kyôt, 
Osaka... đã chứng mình đầy đủ điều đó. 


Ở một thành thị như Thăng Long - Hà Nội trong 
những Thế kỷ XVII-XVIII-XIX, không thể nào có 
những điều kiện cho sự xuất hiện một loại thương 
nhân đường dài như thế. Quy chế ngặt nghèo về 
đẳng cấp, chính sách kinh tế trọng nghề gốc, ức 
nghề ngọn. luật lệ khắt khe cấm đoán việc cho vay 
nặng lãi của Nhà nước phong kiến quan liêu đã 
không cho phép việc tích tụ tư bản có thể thực hiện 
được. Chính sách Nhà nước độc quyền ngoại 
thương. luật lệ cấm xuất dương vượt biên giới làm 
thui chột mọi tuyến buôn bán đường dài xuyên 
Quốc gia, ngoại trừ một số hoạt động ngoại thương 
lén lút bất hợp pháp. 


Đến Thế kỷ XIX, ở Hà Nội cũng đã xuất hiện một 
tầng lớp đại phú thương buôn bán đường dài, nhưng 


như chúng ta đã thấy, đó lại là tầng lớp phú thương 
Hoa kiều. Bất cứ một số gắng nào của người Việt 
cũng không cạnh tranh nổi lớp người nhiều tài nghệ 
và thủ đoạn buôn bán này. Chính tầng lớp phú 
thương Hoa kiều đã đần dần thực hiện chính sách 
khống chế, bao mua đối với các tiểu thương - tiểu 
chủ và thợ thủ công người Việt, để sau đó qua đầu 
Thế kỷ XX, đã trở thành những nhà tư bản thương 
nghiệp và công nghiệp của Hà Nội. 

Trong lịch sử cũng có những khả năng để người 
phú thương chủ bao mua ở thành thị trở thành chủ 
tư bản công nghiệp trong điều kiện một nền sản 
xuất hàng hóa nhỏ và một thị trường Quốc gia, mà 
không nhất thiết cần đến sự có mặt của mội tầng lớp 
đại phú thương buôn bản đường dài vượt biên giới. 
Đó là tường hợp của những thương nhân thành thị 
vùng Moskva thời Nga Hoàng, trong nửa sau Thế kỷ 
XIX đã trở thành những chủ công trường thủ công 
phân tán, mà Lénine đã phân tích rất kỹ trong tác 
phẩm nổi tiếng “Sự phát triển của chủ nghĩa Tư 
bản ở Nga". Theo đó, cùng với sự gia tăng của lao 
động làm thuê, nên sản xuất hàng hóa nhỏ đã có xu 
hướng đang đi đến chỗ tạo ra những công xưởng tư 
bản chủ nghĩa (73;443). Tư bản thương nghiệp đã 
dần dần chuyển sang Tư bản xưởng qua các bước 
bao mua sản phẩm của người sản xuất nhỏ, tiến 
hành cho vay năng lãi, trả sản phẩm của người sản 
xuất nhỏ bằng hàng hóa, bán nguyên liệu cho người 
sản xuất và cuối cùng, giao nguyên liệu cho người 
sản xuất nhỏ rồi trả công chế biến dưới hình thức gia 
công, tới đây người chủ bao mua đã trở thành chủ tư 
bản công nghiệp (73:466-68). Tuy nhiên, quá trình 
chuyển biến của những lái buôn Maxcơva đó đã 
diễn ra trong những điều kiện cụ thể: đó là một thị 
trường Quốc gia rộng lớn có giao lưu với môi trường 
Quốc tế trong toàn cảnh của một chủ nghĩa tư bản 
phát triển, một tầng lớp đại phủ thương có vốn lớn 
và có khả năng tự đo kinh doanh, trao đổi hàng hóa 
với khối người sản xuất nhỏ để rồi khống chế họ, 
trong khi sức ép kinh tế - chính trị của Nhà nước 
phong kiến không đến nỗi quá lớn. 


Ở Thăng Long - Hà Nội trong Thế kỷ XVII-XVIII- 
XIX đã không có những điều kiện như thế: chủ 
nghĩa cô lập và đóng cửa của triều đình phong kiến 
khá nặng nề, sức ép thường trực vẻ kinh tế - chính 
trị của Nhà nước đối với mọi hoạt động kinh doanh 
của cả những người buôn bán lớn và những người 
sản xuất nhỏ, vai trò còn rất yếu ớt của Tư bản tiền 
tệ (cho vay năng lãi) trên thương trường. Do vậy, tất 
cả những mầm mống của sự chuyển biến hướng tới 
chủ nghĩa tư bản nếu có thì đều đã bị thui chột đi. 
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Hiện tượng chủ bao mua tuy đã có lúc xuất hiện, 
chẳng hạn trong ngành dệt tơ lụa hoặc làm giấy, thì 
chủ yếu nó chỉ giới hạn tồn tại ở một số phủ thương 
ngoại quốc (lái buôn phương Tây Thế kỷ XVII và lái 
buôn Hoa kiểu thể kỷ XIX), chứ không có điều kiện 
phát triển thành phổ biến. Sự chuyển biến kinh tế 
của Thăng Long - Hà Nội trong thời gian này, nếu 
đã có tiến bộ lớn, thi vẫn thiếu một sức bật cần thiết. 


Sự ngưng trệ và phân hóa muộn màng về kinh 
tế của Thăng Long - Hà Nội đã là tiền đề cho sự 
ngưng trệ và phân hóa muộn màng về mặt xã hội. 
Dưới ách khống chế toàn diện của đẳng cấp phong 
kiến quan liêu thưởng trú tại thành thị, khối bình dân 
thành thị của Thăng Long - Hà Nội đã không có 
điều kiện tự phân hóa. Hiện tượng phân cực từ khối 
thị dân thành hai tầng lớp xã hội đối lập đân béo và 
dân gầy như trong các thành thị hậu kỳ Trung đại 
Tây Âu đã không được lịch sử đặt ra đối với Thăng 
Long - Hà Nội. Nhìn chung, khối bình dân đồ thị vẫn 
chỉ là khối tiểu thương, tiểu chủ, những người sản 
xuất hàng hóa nhỏ và buôn bán nhỏ, Không có 
động lực nào thúc đẩy quá trình "fách rời giữa lao 
động và số hữu, giữa lao động và những điều kiện 
khách quan của lao động" (83:87) mà Marx đã coi 
là những điều kiện tiên quyết dẫn đến một sự phân 
hóa thành những tầng lớp tiền vô sản và tiền tư sản, 


Tóm lại, trải qua 3 Thế kỷ XVII, XVIII và XIX, nền 
kinh tế hàng hóa thành thị và khối thị dân của 
Thăng Long - Hà Nội, tuy đã có những bước tiến 
triển rất đáng kể về quy mô, kích thước, những vẫn 
không thay đổi về cấu trúc mô hình, nó vẫn không 
thoát khỏi quỹ đạo của một nền sản xuất hàng hóa 
nhỏ và lưu thông với một khối đông đảo những 
người sản xuất nhỏ thành thị, thợ thủ công và 
thương nhân, có liên hệ mật thiết với thợ thủ công 
và nông dân các làng xã phụ cận. Quả trình chụ 
chuyển hàng hóa cơ bản trong nền kinh tế thành thị 
ở Thăng Long - Hà Nội đã được tiến hành theo mô 
hình người sản xuất nhỏ - mạng lưới chợ phố - người 
tiêu thụ hoặc người sản xuất nhỏ - người buôn bản 
nhỏ (chủ cửa hiệu)- người tiêu thụ, trong khi chủ 
trình đó trong các thành thị Tây Âu thời hậu kỳ 
Trung đại hoặc ở Nhật Bản thời kỳ Tokugawa chủ 
yếu lại diễn biển theo mô hình người sẵn xuất - đại 
thương bán buôn- tiểu thương - người tiêu thụ. 


Hình như Thăng Long - Hà Nội sinh ra là để được 
sống yên ấm và khiêm nhường với những người thị 
dân quen thuộc và nông dân gần gũi của mình, hơn 
là với những đoàn khách thương xa lạ từ các phương 
trời khác nhau tấp nập kéo đến hội tụ, như một số 
lớn các thành thị Trung đại điển hình trên Thế giới. 


Cuối cùng, dạng thức phát triển tiệm tiến và sự 
phân hóa kinh tế - xã hội yếu ớt và muộn màng 
của một thành thị như Thăng Long - Hà Nội cũng 
có thể xét trong hoàn cảnh hệ thống các thành thị 
ở Việt Nam đồng thời với nó cũng như về quy mô 
vật chất của nó. Nhìn chung, số lượng thành thị có 
phần quan trọng về mặt kinh tế - xã hội ở Việt 
Nam thời Trung đại là ít ỏi và khả rải rác, tỉnh hình 
đó có ảnh hưởng đến nhịp độ và diện phát triển 
của nền kinh tế hàng hóa trên quy mô toàn quốc. 
Trong khì đó ở châu Âu, thí dụ như ở Ba Lan Thể 
kỷ XII đã có khoảng chừng 250 thành thị lớn (civi- 
tates) ở cách nhau khoảng chừng 50km - 60km 
(165:97). Hoặc như Thành phố Yedo của Nhật 
Bản dưới thời Tokugawa, sau này trở thãnh Tokyo, 
cũng có một số dân đông đảo hơn một triệu người 
vào Thê kỷ XVIII, 


Thăng Long - Hà Nội đã có một lịch sử và truyền 
thống lâu đời. Trong nhiều thế kỹ, nó đã từng là 
Kinh đô của cả nước, một trung tâm chính trị - kinh 
tế - văn hóa lớn, đã từng chừng kiến biết bao biến 
cố lịch sử, đau buồn tủi nhục cũng như vinh quang 
tự hào. Đứng về mặt là một thành thị Trung đại Việt 
Nam tiêu biểu, Thăng Long - Hà Nội cũng đã trải 
qua một quá trình phôi thai, sinh thành và lớn 
mạnh. Thành thị đó đã ra đời và trưởng thành trên 
cơ sở mội lưỡng thể tự nhiên - xã hội được lịch sử 
biệt đãi: vị trí trung tâm bốn phương tụ hội, địa thế 
đồng bằng và đầm hồ hết sức thuận lợi cho kinh tế 
nông nghiệp truyền thống, hệ thống söng ngòi ôm 
ấp lấy thành đô, phục vụ cho việc giao thương như 
những con đường biết đi, một tụ điểm quần cư của 
những con người khéo tay hay làm, đảm đang mà 
thanh lịch. 


Trong ba Thế kỷ XVII - XVIII - XIX, Thăng Long 
- Hà Nội đã chứng kiến một đà hưng khởi kinh tế - 
xã hội mạnh mẽ và toán diện, Những người dân 
Thăng Long - Hà Nội, với truyền thống lao động 
sảng tạo, đã đưa sản xuất thủ công nghiệp đến một 
trình độ kỹ xảo hiếm thấy, cả thành thị tấp nập trong 
một nhịp điệu lao động và giao thương, cảnh phố 
phường trở nên đông vui sầm uất. Điều đáng tiếc là 
dưới bóng rợp của một chế độ phong kiến Nhà nước 
quan liêu, tất cả những mầm mống mới đều đã bị 
thui chột, không nấy nở được. Thăng Long - Hà Nội 
vẫn chỉ là một thành thị của một thiểu số quý tộc 
quan liêu thú cựu và kém năng lực, cai trị đảm đông 
quần chúng bình dân nhẫn nại, trong khuôn khổ 
chật hẹp của một nền sản xuất nhỏ. 
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THƯ MỤC SÁCH DẪN VÀ THAM KHẢO 


GHI CHÚ: 


- Chú thích xuất xứ: 28-II:64 có nghĩa là: Xem tài 


liệu số 28, tập II, trang 64. 


HÁN NÔM (bản dịch, theo thứ tự tên sách). 


20- 


21- 


22- 
23- 


An Nam tức sự (Trần Cương Trung). Nghiên 
cứu văn học, 1-1872. 


Bắc Thành địa dư chí, Sài Gòn, 1969. 

Dư địa chí (Nguyễn Trãi), Hà Nội, 1960, 

Đại Nam điển lệ toát yếu (Đỗ Văn Tâm), 
Đông Dương tạp chí, 1916 (1). 

Đại Nam hội điển sự lệ (Nội các nhà Nguyễn). 
Nhiều tập. Bắn dịch đánh máy, Viện Sử học. 
Đại Nam nhất thống chí (Quốc Sử quán nhà 
Nguyễn), Š tập - Hà Nội 1971. 

Đại Nam thực lục (Nội Các nhà Nguyễn) 38 
tập - Hà Nội 1968-1972, 

Đại Việt sử ký toàn thư (Sử thần nhà Lê) 4 tập 
- Hà Nội 1968-1972. 

Hà thành linh tích cổ lục (Bản dịch đánh 
máy). 

Hậu Lẻ thời sự kỷ lược. 4 tập - Bản dịch đánh 
máy Viện Thông tin khoa học xã hội. 

Hồng Đức bản đổ - Sài Gòn, 1968. 

Hồng Đức thiện chính thư. Bản dịch đánh 
máy Viên Thông tin khoa học xã hội. 

Hoàng Lé nhất thống chí (Ngô gia văn phải) 
Hà Nội, 1964. 

Kiến văn tiểu lục (Lê Quý Đôn) Hà Nội, 1977. 
Kỹ sự lên Kinh (Lê Hữu Trác) Hà Nội, 1977. 
Lê triều cựu điển - Bản dịch đánh máy. Đại 
học Tổng hợp. 

Lê triều hội điển - Bản dịch đảnh máy. Đại 
học Tổng hợp. 

Lê quý kỷ sự (Nguyễn Thu) Hà Nội, 1974. 
Lịch triểu hiên chương loại chí (Phan Huy 
Chú) 4 tập - Hà Nội, 1981. 

Lịch triểu tạp ký (Ngô Cao Lãng) 2 tập - Hà 
Nội, 1975. 

Minh Mạng chỉnh yếu (6 tập) Sài Gòn, 1872- 
1974. 

Phủ biên tạp lục (Lê Quý Đôn). Hà Nội, 1977. 
Quốc sửdi biên (Phan Thúc Trực). Sài Gòn, 1973. 


24- Quốc triểu chánh biên toát yếu (Cao Xuân 
Dục) 5 tập - Huế, 1923. 

25- Tang thương ngẫu lục (Phạm Đình Hổ, 
Nguyễn Án). Hà Nội, 1960. 

28- Các trấn, tổng, xã danh bị lãm - Hà Nội, 1981. 

27- Tây Hồ chí - Bản đánh máy. Phòng Văn hóa Ba 
Đình. 

28- Tuyển tập văn bia Hà Nội (2 tập) - Hà Nội, 
1978. 

29- Thăng Long cổ tích khảo - Bản dịch đánh 
máy. Đại học Tổng hợp. 

30- Thơ chữ Hán Cao Bá Quái - Hà Nội, 1970, 

31- Thượng Kinh phong vật chí - Nghiên cứu 

Lịch sử 7-8/1871. 

Vân đài loại ngữ (Lê Quý Đôn) 2 tập - Hà Nội, 

1962. 

33- Việt điện u linh (Lý Tế Xuyên) - Hà Nội, 1972. 
34- Việt sử thông giám cương mục (Quốc sử 
quán triều Nguyễn) 20 tập - Hà Nội, 1980. 

35- Vũ trung tùy bút (Phạm Đình Hổ) - Hà Nội, 

1972. 
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VIỆT (Theo thứ tự tên tác giả) 


36- Đào Duy Anh - Tình hình ngoại thương thời 
Lê mạt trong “Vân đề hình thành dân tộc 
Việt Nam" - Hà Nội,1957. 

37- Đường Anh - Cảnh Đức trấn đào lục (1743). 
Vương Hồng Sển dịch - Sài Gòn,1972. 

38- Anh Phong - Đi tìm ông tổ nghề đúc dồng 
- Tiểu công nghiệp thủ công nghiệp. 7- 
1975. 

39- Nguyễn Thế Anh - Kinh tế xã hội Việt Nam 
dưới các đời vua triểu Nguyễn - Sài Gòn, 
1971. 

40- Ăngghen - Sự suy tàn của chế độ phong 
kiến và sự hưng thịnh của giai cấp tư sản 
trong Prẻ -capitalist Socioéconomic 
Formafion - Moscow, 1979. 


Ầc- 
— 
1 


Trần Huy Bá - Thăng Long với đổi thay - Trì Tân, 
số 11. 

42- Trần Huy Bá - ¿4à Nội xưa nay - Tài liệu đánh 
máy - Hà Nội, 1956. 

Trần Huy Bá - Vị trí Thăng Long đời Ly - 
Nghiên cứu lịch sử. 8-1959. 
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44- Trần Huy Bá - Vị trí Phủ Chúa Trịnh - Nghiên 
cứu lịch sử. 2.1980. 

45- Trần Huy Bá - Nội Thành Thăng Long - 
Nghiên cứu lịch sử. 10.1966. 

46- Trần Huy Bá - Mở mang Hà Nội - Nghiên cứu 
lịch sử. 7, 8 - 81971. 

47- Phan Gia Bền - Sơ thảo lịch sử phát triển thủ 
công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, 1957. 

48- Ca dao ngạn ngữ Hà Nội, 2 tập - Hà Nội, 
1972-1981. 

49- Lê Thị Hải Châu - Bước đẩu tìm hiểu nghề 
dệt lĩnh cổ truyền Làng Trích Sài - Luận văn 
tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, 1973. 

50- Tạ Phong Châu... - Truyện các ngành nghề - 
Hà Nội, 1977. 

51- Chí Kiên - Lĩnh Bưởi - Hà Nội mới 4.7.1871. 

52- Hoàng Xuân Chinh - Vƒ trí Thăng Long - 
Nghiên cứu lịch sử, 11-1959. 

53- Hoàng Xuân Chỉnh - Bản đổ Hà Nội - Đông 
kính. Nghiên cứu lịch sử, 

54- Nguyễn Bá Chính - Hả Nội chí nam - Hà Nội, 
1923. 

55- Chu Thiên - Ba bải thơ Xuân nói đến sự thái 
bình phổn thịnh ở đời Tây Sơn - Nghiên cứu 
lịch sử 3-1963. 

56- Danh nhân Hà Nội (nhiều tác giá) 2 tập - Hà 

Nội, 1973. 

- Phan Hữu Dật - Vải tải liệu về làng gốm Bát 
Tràng trong “Nông thôn Việt Nam trong lịch 
sử”, Tập I Hà Nội, 1877. 

58- Nguyễn Khắc Đạm - Hả Nội 36 phố phường - 

Nghiên cứu lịch sử 7, 8 - 1970. 

59- Nguyễn Tuyết Đào - Nghề gốm Bát Tràng - 
Luận văn tốt nghiệp Đại học Tổng hợp - Hà 
Nội, 1973 

60- Trần Văn Giáp - Tìm hiểu kho sách Hán Nóm 
- Hà Nội, 1970. 

61- Giấy Bưởi - Thống Nhất số 245 (1974). 

62- Trần Văn Giàu - Sự phát triển của tư tưởng ở 
Việt Nam từ Thể kỷ XIX đến Cách mạng 
tháng Tám (t.1) Hà Nội, 1973. 

63- Hả Bắc ngàn năm văn hiến (3 tập) - Ty Văn 
hóa Hà Bắc 1975-1976. 

64- Hải Lương - Địa giới Thăng Long - Nghiên 

cứu lịch sử 11-1964 
- Nguyễn Đức Hiển - Nghề dệt lĩnh cổ truyền ở 


5 


— 


6 


œ\ 


Trích Sài - Tập san Truyền thống khu phố Ba 
Định 10-1971. 

66- Hoa Bằng - Lịch sử Hà Nội qua ca dao - Nghiên 
cứu lịch sử 9-1959. 

67- Hoa Bằng - Tìm hiểu Thăng Long - Nghiên 
cứu lịch sử 5-1960. 

68- Hoa Bằng - Lược sử tên phố Hà Nội - Nghiên 
cứu lịch sử 2-1967. 

69- Trần Kinh Hòa - “Kẻ Chợ”- Đại học số 6. Huế 12- 
4962 

70- Đăng Thái Hoàng - Hà Nội nghìn năm xây 
dựng - Hà Nội, 1980. 

71a- Nguyễn Phi Hoành - Lịch sửmý thuật Việt 
Nam - Hà Nội, 1970. 

71b- Điền Nhữ Khang - Vai trò của thuyền buồm 

Trung Quốc trong việc vận chuyển đường 

biển và trong thương nghiệp ở Đóng Nam Á 

từ Thế kỷ XVII đến XIX. Nghiên cứu lịch sử 8- 

1956. Bản dịch Viện thông tin khoa học xã hội. 

Trương Vĩnh Ký - Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất 

Hợi (1876), Sài Gòn, 1881. 

Lênin - Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở 

Nga - Lênin toàn tập, tập 3 - Ha Nội, 1962. 

74- Lê Văn Lan - Ảnh hưởng của nóng thôn đối 
với các thành thị phong kiến ở Việt Nam - 
Trong "Nông thôn Việt Nam trong lịch sử" (l) Hà 
Nội, 1977. 
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73 


75- Làng dệt La khê - Văn hóa nghệ thuật số 35 - 
1973. 
76- Lịch sử Việt Nam (tập I) - Ủy ban kho học xã 


hội Việt Nam - Hà Nội, 1971. 
77- Phan Huy Lê (chủ biên) - Lao đóng làm thuê 
trong chế độ phong kiến - Nghiên cứu lịch sử 
11-1959, 
Phan Huy Lê (chủ biên) - Lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam (I\\) - Hà Nội, 1965. 
Trần Huy Liệu (chủ biên) - Lịch sử Thủ đô Hà 
Nội - Hà Nội, 1960. 
80- Đỗ Thị Luân - Nghề làm giấy cổ truyền ở Hà 
Nội - Luận văn tốt nghiệp Đại học tổng hợp. 
81- Nguyễn Quang Lục - Những Kinh thành có 
trước Hà Nội - Sài Gòn, 1952. 
82- Mac (K) - Tư bản (quyển ì, tập 1, 3) - Hà Nội, 
1960. 
83- Mac (K) - Những hình thức có trước sản xuất 
tư bản chủ nghĩa - Hà Nội. 
84- Nghề khám trai ở Việt Nam - Tiểu công 
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79 
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85- 


86 


87- 


88- 


94- 


95- 


96- 


97- 


nghiệp thủ công nghiệp, Tết Giáp Dần 1974. 
Đức Nguyên - Nghề đúc đồng ở Ngũ Xá- Tập 
san truyền thống khu phố Ba Đình, số 3 (10- 
1979). 

Bùi Văn Nguyên - Trưyền thuyết ven Hồ Tây 
- Hà Nội, 1975. 

Nguyễn Hồng Phong - Vấn để hình thành chủ 
nghĩa tư bản ở Việt Nam - Nghiên cứu lịch sử, 
11-7959, 4-1960. 

Nguyễn Vĩnh Phúc và Trần Huy Bá - Đường 
phố Hà Nội, Hà Nội, 1979, 

Hà Mai Phương - Hoạt động của Bộ Công đời 
Vua Tự Đức qua các châu bản triếu Nguyễn 
- Bài Gòn. 

Phượng Nam - Lai lịch nghề khẩm trai - Tứ 
dân văn uyến 1-2/1938. 

Trương Hữu Quýnh - Lịch sử kinh tế Thế giới 
(dịch Polianxki, tập II - Hà Nội, 1978. 

Trương Hữu Quýnh ... - Lịch sử Việt Nam (tập 
II) Hà Nội, 1980. 

Quần Ngựa và Hoàng thành Thăng Long - 
Nội san Bảo tàng lịch sử, 12-1979, 

Fujiwara Ruchirô - Chính sách Hoa kiểu của 
các triểu đại Việt Nam - Việt Nam khảo cổ tập 
san số 8-1874 (Sài Gòn). 

Vũ Tuấn Sán - Lược sử khu phố Ba Đình - 
Tập San truyền thống khu phố Ba Đình, 12- 
1973. 

Sứ Bát Trảng - Văn hóa nghệ thuật số, 
30/1973. 

Phạm Văn Sơn - Từ Mề Linh đến Thăng Long 
- Văn Hóa nguyệt san 2-3/1966 (Sài Gòn). 


98- Vũ Văn Tỉnh - Tài liệu lịch sử đất đai Hà Nội - 


99- 


Nghiên cứu lịch sử, 6-1968 


Nguyễn Khánh Toàn - Vài nhận xét về thời kỷ 
tử cuồới nhà Lê đến đầu nhà Nguyễn - Hà 
Nội, 1954. 


100- Nguyễn Văn Tố - Lịch sử vùng Hổ Tây - Tri 


Tân, số 172. 


101- Nguyễn Minh Tuấn - Thăng Long đầu Thế kỷ 
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HÀ NỘI 
THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


CHƯƠNG I 


HÀ NỘI CHỐNG ÁCH ĐÔ HỘ CỦA THỰC DÂN PHÁP 


4. HÀ NỘI CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (CUỐI THẾ 
KỶ XIX) 


Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất 


au khi đã chiếm sáu tỉnh Nam Ký (6- 
1867) thực dân Pháp tính đến chuyện 
đánh Bắc Kỳ, chiếm Hà Nội. 

Tuy nhiên, không phải đến khi đội quân viễn 
chinh Pháp đặt chân tới Hà Nội thì người Hà Nội 
mới đứng lên. Ngay trong khoa thị Hương năm Giáp 
Tý (1884), khi nghe tin triều đình Huế chịu khuất 
phục, ký Hiệp ước 5-5-1862 dâng ba tỉnh Đông 
Nam Kỳ cho Pháp, phần lớn các thí sinh trường Hà 
Nội đã “đại náo trường thi" để phản đối. Ba ngàn 
người đã không chịu vào trường thi, tập hợp đội ngũ 
chỉnh tê, tiến tới Văn Miếu làm lễ, rồi kéo về Hồ 
Gươm, vừa đi vừa hô lớn xin được vào Nam giết 
giặc. Đoàn biểu tình đã được nhân dân các phường 
phố nhiệt liệt hưởng ứng. Vậy mà quan lại đã thẳng 
tay đàn áp † Sáng hôm sau, tuy khoa thi lại tiến 
hành nhưng chỉ còn một phần ba số người dự so với 
danh sách đăng ký, và người Hà Nội thời đó cho 
rằng đỗ khoa này chẳng vinh hiển gì I 


Thực dân Pháp thấy rõ xu hướng cầu hòa của 
Vua quan triều Nguyễn song chúng không dám 
hành động ngay. Phải tới cuối năm 1872, sau khi đã 
củng cố thuộc địa ở Nam Kỳ để có thể dùng làm bàn 
đạp, chúng mới dám ởi tới quyết định đánh ra Bắc. 


Hoạt động của Dupuis 


Để kiếm cớ, chúng dùng con bài Jdean Dupuis 
(Đuypuy), một lái súng phiêu lưu đang ôm mộng 
độc chiếm dòng Sông Hồng để ngược lên vùng 
Vân Nam (Trung Quốc) làm giàu. Dupuis tới Hà 


Nội ngày 22-12-1872 với một lực lượng quản sự 
đáng kể. 


Mặc dù không được triều đình Huế cho phép, 
Dupuis vẫn ngang nhiên cho thuyền chở hàng 
ngược Sông Hồng lên vùng biên giới (3-1873). Lúc 
trở về, hắn mộ thêm được mội số lính Trung Quốc. 
Trước những hành động ngang ngược đó, nhân dân 
Hà Nội triệt để thực hiện lệnh của các quan đứng 
đầu tỉnh. Không ai chỉ đường bán hàng tiếp tế cho 
Pháp, chợ búa không họp. Đồng thời, quân dân 
nhiều nơi còn đóng cọc trên sông để ngăn chặn tàu 
thuyền địch qua lại. 


Từ sau chuyến buôn trót lọt lên vùng biên giới 
trở về, với một lực lượng quân sự mới được tăng 
cường, Dupuis càng tỏ ra hung hăng và đòi hỏi 
nhiều điều quá đáng. Hắn đòi được đóng quân trên 
bờ Sông Hồng, có nhượng địa ở Hà Nội, thả những 
người hợp tác với hẳn bị bắt giam, được cung cấp 
muối và than để chở lên Vân Nam bán. Rồi hắn còn 
bắt xuống tàu một số quan quán ta và cướp thuyền 
gạo của triều đình ở bờ sông, khước từ mọi việc tiếp 
xúc thương thuyết với chính quyền tỉnh. 


Trước fình hình đó, các quan lại có trách nhiệm ở 
Hà Nội muốn có một thái độ cương quyết bảo vệ chủ 
quyền của mình. Nhưng họ lại phải khoanh tay vì 
chưa có lệnh của triều đình (1) Trái lại, nhân dân Hà 
Nội, sục sôi yêu nước, căm thù, đã có hành động tự 
phát và quyết liệt, buộc Dupuis phải chừn tay. Khi 
bọn Pháp xúc phạm tới một nhà Nho có đanh vọng 
của Hà Nội là Đốc học Lê Đình Duyên - ông người 
Làng Nhân Mục, tức Làng Mọc - (nay thuộc Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân) tức thì một đội 
nghĩa sỹ 300 người, phần lớn là học trò kéo ra phục 
kích trên bờ Sông Hồng chăn đánh khi chúng vừa đổ 
bộ lên định xông vào cướp phả các làng mạc. 
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Garnier đánh Thành Hà Nội 


Giữa lúc quan hệ hai bên đang như vậy thì thực 
dân ở Sài Gòn phái Francis Garnier (Phrăng xỉ 
Gácniê) đưa quân ra Bắc, bề ngoài với danh nghĩa 
theo yêu cầu của triều đình Huế để giải quyết vụ 
Dupuis, nhưng bên trong là để kiếm cớ can thiệp 
sâu vào vấn đề Bắc Kỳ. Cho nên, vừa đặt chân tới 
Hà Nội ngày 15-11-1873, hắn đã lộ rõ bộ mặt xâm 
lược, đưa ra nhiều yêu sách ngang ngược: đòi đóng 
quân trong thành, đòi mở Sông Hồng cho tàu 
thuyền Pháp, đöi tổ chức việc thu thuế. Hắn còn 
cho quân đi vào các khu vực đông dân cư, núp sau 
chiêu bài canh gác giữ gìn an ninh trật tự, kỳ thực là 
để cướp bóc. 


Trước tình hình đó, quan lại tại Hà Nội chỉ biết 
ngồi chờ lệnh trên. Mà triều đình Huế thì khi nghe 
tin, cũng chỉ biết cử phái viên ra Bắc điều đình (!) 
trên thế yếu, nuôi ảo tưởng có thể dùng lời !ẽ thuyết 
phục Gamier đuổi tên Dupuis đi và sau đó là rúi về 
Sài Gòn. Nhân dân Hà Nội thì không chịu ngồi yên. 
Việc bất hợp tác với địch đã được thi hành. Garnier 
làm vào tình thể ngày thêm nguy khổn, các giếng 
nước uống trong vùng thường bị bổ thuốc độc, ban 
đêm kho tàu của chủng bị đốt cháy, nguy cơ bị 
quân dân ta tấn công tiêu diệt là rõ. 

Đúng vào lúc đó, hắn nhận được viện binh từ 
Sài Gòn tới. Với lực lượng được tăng cường, ngày 
15-11-1873, hắn đơn phương tuyên bố tự do mở 
đường Sông Hồng, thiết lập chế độ thuế mới. Bốn 
ngày sau, hắn gửi tối hậu thư buộc Tổng đốc Hà 
Nội phải giải giáp quân đội, rút hết súng đại bác bố 
trí trên mặt thành. Không đợi trả lời, sáng sớm ngày 
20-11, hắn ra lệnh nổ súng đánh Thành Hà Nội. 


Xét về tương quan lực lượng thời đó giữa hai 
bên, quân số triều đình đông hơn nhiều so với quân 
viễn chinh Pháp, nhưng ít được luyện tập, trang bị 
kém, súng đạn thiếu thốn: Đã thế, việc chuẩn bị đối 
phó với một cuộc tấn công của địch không được 
chủ ý đúng mức. Bắn thân Tổng đốc Nguyễn Tri 
Phương cũng không ngờ địch trở mặt sớm như Vậy. 
Mặc dù thế, khi tiếng súng đã nổ thì quân dân Hà 
Nội chiến đấu rất anh dũng. Nguyễn Tri Phương lên 
cửa thành phía Nam trực tiếp chỉ huy quân sỹ. Khi 
quân Pháp từ phía bờ sông tiến vào phố, có sự yếm 
hộ của đại bác từ tàu chiến đậu ngoài sông, thì 
chúng đã bị đội quân do một chưởng cơ đánh chặn 
quyết liệt ở Ô Quan Chưởng, dù đã phải hy sinh đến 
người cuối cùng. Tú tài Phạm Lý tổ chức những 
người trong Huyện Thọ Xương tìm cách chặn đứng 
bước tiến của giặc. Tuy nhiên, dựa vào uy thế của 


hỏa lực, địch đã vượt qua nhiều trở ngại để tiếp cận 
chân thành. Cuộc chiến ác liệt đã điễn ra ngay trên 
mặt thành, Thế quân ta núng dần sau khi Chủ 
tưởng Nguyễn Trị Phương bị thương nặng. (Sau đó 
giặc Pháp cố tình cứu chữa ông để tim cách mua 
chuộc, nhưng ông đã xé băng buộc thuốc, tồi nhịn 
ăn mà chết). Con trai ông là Nguyễn Lâm cũng hy 
sinh tại trận. Giặc thừa thắng tràn vào thành, 
Nhưng nhân dân Hà Nội dưới sự chỉ huy cửa các sỹ 
phu yêu nước, vẫn duy trì cuộc chiến đấu trong lòng 
Hà Nội. Đáng chú ý là hoạt động bí mật của Nghĩa 
hội (thu hứt đông đảo các nhà Nho, những người 
buôn bán, thợ thuyền) chuyên lo thu thập tin tức 
của địch báo cho quan quân bên ngoài để có kế 
hoạch đối phó, phá hoại các kho tàng của chúng, 
trấn áp những kẻ theo giặc. 


Chiếm được Thành Hà Nội, Garnier không đám 
cho quân đóng ở các vị trí ngoài thành, sợ bị tiêu 
diệt mà đóng ngay trong thành, bịt kín các cửa 
thanh, chỉ dành riêng Cửa Đông để liên lạc với bên 
ngoài. Mặt khác, hắn gấp rút tuyển mộ lính Ngụy và 
ra sức đánh thuế nặng để vơ vét tiền bạc. 


Bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Sài Gòn rất 
mừng khi được tin Garnier chiếm được Hà Nội, tuy 
cũng e ngại triều đình Huế phản ứng. Song nhà 
Nguyễn nhu nhược không muốn kháng chiến chống 
Pháp mà chỉ muốn điều đình, thương thuyết, đúng 
ra là nài ni giặc Pháp, hết viết thư hoặc phải người 
vào Sài Gòn yêu cầu bọn Pháp gọi Garnier về, lại 
cho người ra Hà Nội điều đình xin trả lại thành trì và 
kho tàng! 


Garmnier đến tội ở Cầu Giây 


Lợi dụng tình hình đó, Garnier tung quân đánh 
chiếm rộng ra vùng đồng bằng. Ở tất cả các nơi 
chúng tới, nhân dân địa phương đều sôi nổi tự động 
vũ trang chăn đánh quyết liệt. Nhưng do sức để 
kháng yếu ớt của quan quân triều đình, chỉ trong 
vòng không đầy một tháng (từ 23-11 đến 12-12) các 
Tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định 
đều lọt vào tay giặc. Mãi tới lúc này quân của triều 
đình đóng ở Bắc Kỳ dưới quyền chỉ huy của Hoàng 
Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết mới quyết tâm đối phó, 

Lưu Vĩnh Phức, tướng chỉ huy của quân Cờ Đen 
— vốn từ Trung Quốc sang hàng nhà Nguyễn - được 
lệnh kéo quân về Hà Nội đóng ở Làng Cót (nay 
thuộc Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy). 

Ngày 21-12-1873, Lưu Vinh Phúc kéo quân vào 
sát Thành Hà Nội khiêu chiến. Lúc ấy 10 giờ sáng, 
Garnier đang hội đầm với sứ giả của triều đình Huế 
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là Trần Đình Túc (mới ra hôm trước) liền kéo quân 
ra nghênh chiến. Quân Cờ Đen rút lui theo kế 
hoạch đã định trước. Garnier đuổi theo tới gần Cầu 
Giấy thì bị sa vào lưới mai phục. Hắn và Banny, tên 
sỹ quan thân cận cùng đa số quân Pháp bị tiêu diệt, 
Số sống sót chạy về Đồn Thủy. 


Sau trận này, bọn thực dân Pháp đóng tại Hà 
Nội rất sợ hãi. Tình trạng suy sụp tình thần của 
chủng do chinh Dupuis ghi lại: 


"Sự khủng khiếp lón lại tràn lan trong thành, 
nhất là trong đảm người Pháp. Chỉ còn lại 40 người 
khoẻ mạnh, mà ngay trong số này, nhiều người đã 
mệt mỏi vì mấy ngày trước đã hành quân nhiều'?), 


Trong tình thể chung đó, quân dân ta đã lợi dụng 
triệt để thời cơ để siết chặt vòng vây chung quanh 
các cứ điểm có giặc Pháp chiếm đóng như Nam 
Định, Ninh Bình, Hải Dương. Trương Quang Đản đã 
tự động chiêu mộ quân lính nhân lúc đêm tối vượt 
qua Sông Đuống tấn công giặc đóng ở Phủ Thuận 
Thành, tiêu diệt một số lính Pháp, bắt nhiều Ngụy 
quân, giải phóng được phủ. Một đơn vị quân đội 
Pháp đóng ở Phủ Hoài Đức cũng bị quét sạch. Tất 
cả lực lượng chứng đã tung ra đóng ở các căn cứ 
ngoại vỉ xung quanh Hà Nội đều bị đồn trở lại thành 
phố. Lưu Vĩnh Phúc đã chuẩn bị hàng trăm thang 
dài để vượt thành vào tiêu diệt bọn xâm lược tại 
hang ổ của chúng. : 


Vấn đề tiêu diệt thực dãn Pháp là hiện thực. Vậy 
mà, triểu đình Huế đã ký “hỏa ước”! 


Theo Hòa ước ngày 15-3-1874 và Thương ước 
tháng 8-1874, thực dân Pháp phải trả lại Hà Nội. 
(Thực ra nếu chúng không trả lại Hà Nội và Bắc Kỳ 
thì chúng cũng sẽ bị tiêu diệt). Với những ký kết ấy, 
chúng đã đặt được cơ sở chính trị, Kinh tế, quân sự 
của chúng ở khắp các nơi quan trọng ở Bắc Kỷ. Ở 
Hà Nội, triều định Huế phải dành cho chúng một 
khu vực “nhượng địa" mà chúng có quyền đặt lãnh 
SỰ với 100 quân thường trực. (Nay là khu từ Viên 
Bảo tàng Lịch sử chạy dài tới Bệnh viện Hữu nghị). 


Hòa ước 1874, thực chất chỉ là một sự đầu hàng 
tạo điều kiện cho thực dân Pháp xâm lược toàn thể 
lãnh thổ Việt Nam ngót một chục năm sau. 


Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai 


Từ 1874 đến 1882, trong khi ở Hà Nội, thực dân 
Pháp vi phạm Hoà ước 1874, tăng cường lực lượng 
quản sự từ 100 lên đến 500 quân cùng với một số 
chiến hạm hoạt động dưới sông cũng như một số 
chiến hạm khác chực sắn ở ngoài Vịnh Bắc Kỳ, thì 
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triều đình Huế không những không củng cố và tăng 
cường lực lượng quân sự để đối phó lại mà chỉ chăm 
chăm dựa vào lực lượng quân đội thực dân để đàn 
áp các phong trào nông dân khởi nghĩa. 


Lực lượng quân sự mà thực dân Pháp ở Sài Gòn 
chuẩn bị để đảnh Hà Nội lần này giao cho Henry 
Rivière (Hăngri Rivie). Y bắt đầu chuẩn bị từ năm 
1881 đến tháng Ba năm 1882 thi lên đường ra Bắc. 


Chúng bất ngờ đổ bộ lên Hà Nội ngày 3-4-1882. 


Hoàng Diệu, Tổng đốc Hà Nội, chưa có lệnh của 
triều đình Huế không dám đánh ngay. Ông gấp rút 
xây dựng và củng cố híc lượng trong thành. Tường 
thành vốn thấp đã được nâng cao thêm. Đại bác 
cũng được tăng cường. 


Ngày 10 tháng Tư, Rivière được Sài Gòn viện trợ 
thêm súng đạn. 


Rivière đánh Thành Hà Nội 


Sáng ngày 20-4-1882, Rivière gửi tối hậu thư 
cho Hoàng Diệu đề ra những điều kiện hỗn xược 
như bắt các quan tỉnh phải nộp mình ngay 8 giờ 
sáng hôm sau. Hoàng Diệu cử Án sát Tỏn Thất Bá 
ra gặp Riviere đề nghị hoãn trả lời lại một hôm, để 
có thì giờ chuẩn bị thêm. Nhưng Tôn Thất Bá vốn 
đã tư thông với Pháp, bỏ chạy, trú ẩn ở Làng Mọc. 
Quân Pháp bắt đầu nổ súng. 


Từ 8 giờ đến 10 giờ, ba tàu chiến của chúng ở 
dưới sông thi nhau nhả đạn vào thành, đồng thời bộ 
binh chúng kẻo vào đánh thành. 


Trên đường tiên quân, quân đội Pháp vấp ngay 
sự kháng cự của nhân dân Hà Nội. Để cản trở bước 
chân giặc, nhân dân tự tay châm lửa đốt nhà mình 
và từng dãy phố của mình thành một bức tường lửa 
khiến cho chúng phải lúng túng, tìm đường tiến 
quân qua các chiến hào đầy nước và bùn. 


Đến 10 giờ quân Pháp bắt đầu cóng thành. 


Ngay khi Thực dân Pháp bắt đầu nổ sủng, Hoàng 
Diệu mặc dù đang ốm vẫn dẫn đầu tướng sỹ lên mặt 
thành chỉ huy chiến đấu. Khi quân Pháp xông tới 
đánh thành, một trận giáp chiến ác liệt xảy ra. 


Cuộc chiến tiếp diễn đến 11 giờ trưa thì một sự 
việc bất ngờ xảy ra là kho thuốc súng trong thành 
bỗng nhiên bốc chảy, khiến tỉnh thần quân sỹ bắt 
đầu hoang mang. Thừa lúc đó, quân Pháp dồn lực 
lượng vào đánh phá Cửa Tây và Cửa Bắc. Quân ta 


(†) Les évenemenfs du Tonkin - JDupuis (Những sự 
kiện tại Bắc Kỳ). 
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bắt đầu tan rã. Cũng phải nhắc tới sự kiện lã, trong 
khi quân trong thành còn đang chiến đấu, nhân dân 
Hà Nội sau khí đốt từng dãy phố để làm chậm bước 
tiến quân của chúng, đã kéo đến Cửa Tây chống 
giặc. Tất cả các nhà đều khua trống, đánh chiêng 
để hỗ trợ tinh thần của quan quân trong thành. 
Ngoài ra, có cả hàng ngàn dân vũ trang bằng giáo 
mác, gây gộc kéo nhau đến tập họp trước Đình 
Quảng Văn (nay là ngã năm Cửa Nam) và do 
Nguyễn Đồng, người Bích Câu, đỗ Cử nhân võ đốc 
suất, tiến thẳng vào thành để cùng với quan quân 
chống gìữ. Nhưng chưa vào đến nơi, thì kho thuốc 
súng đã nổ, giặc đã làm chủ tòa thành. 


Khi thấy các cửa thành bị phá và quân sỹ đã rối 
loạn không thể chiến đấu được nữa, Hoàng Diệu 
quay vào hành cung bái vọng. thảo một tờ biểu để 
lại cho Tự Đức trong đó có đoạn: 


“Làm sao tín được lòng giặc nên thân lo sửa 
soạn đề phòng. Việc chưa xong thi quân Pháp kéo 
đến. Thần trộm nghĩ, Hà Nội là cái cuống họng của 
Bắc Kỳ nên thần thường tâu về triều đình xin thêm 
binh. Nhưng Bệ hạ lại quỏ trách." 


Sau đó ông đến Võ Miếu tự tử. Quân tướng ta 
thấy không còn điều kiện chiến đấu được nữa nên 
đều bỏ chạy. 


Sau khi chiếm xong Thành Hà Nội, cướp đoạt tiền 
bạc, Rivière cho gọi Tôn Thất Bá về, giao cho coi một 
phần thành, còn hắn vẫn chiểm đóng hành cung. 


Chủ trương của thực dân túc này là trong 3 ngày, 
cấp tốc buộc Tự Đức phải ký hòa ước mới, nhận cho 
chúng quyền đóng 600 quần ở Hà Nội, cho tàu chiến 
của chúng tự do đi lại khắp nơi và cho chúng giữ độc 
quyền thương chính. Như thế, theo chúng là "đủ để 
đặt sự bảo hộ của Pháp hoàn toàn trên đất Việt Nam, 
¡t nhất là trên Bắc Kỷ” (Correspondance politique 
du commandant Riviêre au Tonkin — A.Masson, 
tr.84). Để lừa triều đình Huế, Rivière cho tàu chiến 
vào Cửa Thuận An, báo cho Tự Đức biết là y sẽ trả lại 
Hà Nội. 

Phản ứng của quân dân Hà Nội 

Được tin thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, 
triểu đình Huế không biết hành động ra sao. 
Nhưng khi thực dân Pháp đưa tin sẽ trả lại Hà Nội, 
Tự Đức tin ngay và cử Trần Đỉnh Túc, Nguyễn Hữu 
Độ theo tàu chiến của chúng ra Hà Nội hội thương 
và nhận thành, 

Hai người này ra tới Hà Nội, trong khi tiếp xúc 
với giặc đã nhìn rõ bản chất xâm lược của chúng, 


mặt khác cũng nhận ra tình thần kháng chiến mãnh 
liệt của quân dân Bắc Kỳ, nên trở về tâu với Tự Đức, 
hoặc phải dốc lực lượng toàn quốc ra đuổi giặc. 
hoặc phải người đi Paris, đi Sài Gòn mà trách 
hỏ¡(2). Tự Đức vẫn cương quyết không cho đảnh, cố 
gắng thương thuyết với phái viên Pháp ở Hà Nội, 
ngay cả với điều kiện thỏa mãn yêu cầu của thực 
dân: Tự Đức không những đã lệnh cho Hoàng Tá 
Viêm phải đuổi ngay quân của Lưu Vĩnh Phúc đi 
theo yêu cầu của Pháp, lại còn sai Nguyễn Hữu Độ 
thân tới gặp Viêm bắt phải tuân lênh, và bắt các tỉnh 
phải giải tán ngay binh dũng “không được trù trừ 
nước đôi rồi đến hỏng việc". 

Nhưng trước thái độ khiếp nhược của Tự Đức, 
Hoàng Tá Viêm không tuân dụ, không đuổi đoàn 
quân của Lưu Vĩnh Phúc và chuẩn bị sẵn sàng binh 
lực chiến đấu. 


Nhân dân xung quanh Hà Nội cương quyết 
không bán lương thực cho địch. Các đội dân dũng 
nổi lèn ở các tỉnh quanh Hà Nội vẫn sẵn sàng chiến 
đấu, bất chấp lệnh chỉ của triều đình. 


Đầu tháng Năm, quân ta xiết chặt vòng vây 
quanh Hà Nội. RWwiere hị ép giữa hai gọng kim lớn 
của hai đạo quân Sơn Tây và Bắc Ninh. 


Đêm mùng 8, đại bác của quản ta đặt ở bên kia 
Sông Hồng, bắt đầu nhả đạn vào Hà Nội. Đâm 15 
tháng Năm quân ta đột kích căn cứ Nhà thờ Hàm 
Long của địch. Trước tình hình bị uy hiếp, Rivière 
hoảng hốt xin viện bình của Hải Phòng và Sài Gòn. 
Đêm đêm, đại bác của quân ta bên phía Gia Lâm 
lại bắn sang. 


Từ phía Sơn Tây, Lưu Vĩnh Phúc cho quân đội 
nhập vào giữa Thành phố Hà Nội, dán yết thị thách 
Rivière đánh nhau trên cánh đồng Phủ Hoài Đức. 


Riviere đến tội ở Cầu Giấy 


Ngày 18 tháng Năm quân đội Pháp ở Hà Nội 
chuẩn bị lực lượng để ngày hôm sau đánh ra Cầu 
Giấy, Tổng số quân Pháp có 750 tên. Chúng để lại 
200 tên giữ nhượng địa Đồn Thủy, còn 550 tên xuất 
trận với 3 đại bác dã chiến. Chúng chuẩn bị hết sức 
bí mật. Đến tận 6 giờ chiều bọn chỉ huy mới phát 
rượu mạnh và thịt cho linh và mới 3 giờ sảng hôm 
sau chủng đã trở dậy ăn uống rồi xuất quân. 


Nhưng quân ta vẫn bám sát địch nên đã rõ công 
việc chuẩn bị cũng như hướng xuất quân của chúng 
và kịp thời bố trí đón đánh ở Cầu Giấy. Tổng số 
quân Việt Nam và quân Cờ đen dự trận không quá 
1.000. Đại quản đóng ở Hoài Đức dưới quyền chỉ 
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huy của Hoàng Tá Viêm. Tin tức quân địch thường 
xuyên đưa ra Hoài Đức do một người thông ngôn 
cho địch là Nguyễn Văn Lộc bi mật cung cấp. 


Mới 4 giở sáng, thủy quân Pháp lên đường. Chỉ 
huy trận đánh là De Vile (Đờ Vi-le), còn Rivière ngồi 
xe ngựa đi theo sau. Đây là chuyển xuất quân lớn 
nhất của quân Pháp ở Bắc Kỳ từ trước đến bấy giờ. 


Chúng vừa sang khỏi cầu thì cánh quân ta mai 
phục gần đó bắt đầu nổ súng. Nhiều tên địch chết 
ngay từ phút đầu, nhưng đã trót qua cầu nên đành 
liều chết xông lên chiếm lĩnh trận địa ở hai bên 
đương cái. 

Đội thủy quân lục chiến xông vào Làng Cót, 
Pháo binh của chúng chuyển qua cầu nhưng không 
đám tập trung binh lực ở địa điểm này, mà phân ra 
hai toán nhỏ, một toán xòng vào Dịch Vọng tiền, và 
một toán xông vào Dịch Vọng trung. Đại bộ phận 
vẫn ở Cót. Quân ta nấp sau lũy tre dày ở Dịch Vọng 
trung bắn ra rất rát, địch không thể vào gần được. 


Phia Pháp, De Vile bị tử thương. Giữa lúc ấy 
xuất hiện Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy quân đánh quặt 
vào sườn phải địch. Địch quân xông lên bị chặn 
đứng ngay lại, thương vong nhiều. Chúng tập trung 
liên thanh bắn để bảo vệ sườn này. Nhưng Lưu Vĩnh 
Phúc vẫn dẫn đầu quân sỹ tiến đánh. Địch núng thế 
bắt đầu rút lui, Cánh trái của chủng đang đánh Dịch 
Vọng trung được gọi về. Mội toán địch liều chết rút 
trước qua cầu núp sau bờ đê bắn yếm hộ cho cuộc 
rút lui, Trong lúc quản địch đang hoảng hốt, quân ta 
hò vang, uy hiếp tinh thần địch và tận trung hỏa lực 
bắn tiêu diệt địch. Lính Pháp bỏ cả đại bác chạy 
tháo thân. Bọn sỹ quan phải xúm lại kéo đại bác. 
Tất cả quan lẫn lính nhớn nhác hỗn độn rút chạy 
qua cầu, bỏ lại trên cầu cả xác chết lẫn người bị 
thương. Trong số những tên nằm chết ở trên cầu có 
tên Tổng chỉ huy Rivièrel 


Trận Cầu Giấy mở đầu 5 giờ sảng và kết thúc 7 
giờ sáng bằng sự tan rã tháo chạy tán loạn của 
quân xâm lược 


Hà Nội trở thành thuộc địa Pháp 


Hai trăm tên giặc sống sót, trốn trong Đồn Thủy. 
Chúng hoàn toàn bị cô lập, không liên lạc được với 
Hải Phòng và Sài Gòn. Chúng run sợ chờ đợi quân 
Việt Nam tấn công. Một tên trong bọn chúng đã ghi 
lại tình trạng suy sụp tỉnh thần của chúng như sau: 


“.,, Thực là một cuộc sống kinh khủng đối với một 
dúm người từng đêm chờ đợi kết liễu cuộc đời” (1) 


Trong tình hình quân địch như vậy, chỉ cần 
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một cuộc đột kích của quân ta cũng có thể tiêu 
diệt chúng, giải phóng Hà Nội. Nhưng triều đình 
Huế không cho tấn công Hà Nội mà chỉ hy vọng 
lấy lại Hà Nội bằng con đường hòa hảo như 10 
năm trước. 


Triều đình Huế đã làm mất thời cđ có một không 
hai để giải phóng Hà Nội. 

Ngày 15 tháng Sáu, tướng Bouet (Buê) mới 
được thăng chức Tổng tư lệnh viễn chỉnh Pháp, 
tới Hà Nội, Trong khi chờ đợi viện binh ở Pháp 
sang, Bouet ra sức biến Hà Nội thành một căn 
cứ quân sự vững chắc. : 

Hà Nội thời gian ấy chỉ còn là một thành phố 
không người. Chính Bouet đã tả quang cảnh Hà 
Nội khi y mới đặt chân đến: “Đến Hà Nội chiều 
ngày 15-6-1882, tôi đã thấy thành phổ đó trong 
một trạng thái ngao ngán. Trừ mội phần của khu 
Hoa kiều, tất cả đã cháy trụi, dân cư đã bỏ lại hết 
mà đi... 2) 


Thái độ lần chần của triều đình Huế khiến cho 
thực dân Pháp có thời cơ bổ sung lực lượng. Viện 
quàn của chúng từ Pháp và ở Nam Kỹ tới vào cuối 
tháng Bảy, do đó binh lực của chúng đã phát triển 
tới con số 2.000 lính Pháp, 300 khố đỏ và 900 quân 
Cờ vàng (thổ phỉ Trung Hoa). 


Mặc dù không được lệnh của triều đình Huế, 
quân đội Việt Nam vẫn bố trí thành một phòng 
tuyến kiên cố ép chặt lấy Hà Nội. 

Những đồn tiền tiêu của quân đội Việt Nam có 
sự phối hợp của quân đội Lưu Vĩnh Phúc đóng 
thành một tuyến chạy dài suốt từ Cầu Giấy tới Sông 
Hồng, lên tới tận Chèm. 


Những làng và đỉnh chùa trong phạm vi 3km 
quanh đó đều được thiết lập thành một khu trận địa 
phòng ngự. Những cỗ phảo đặt bên cạnh Đền 
Chèm ngăn cản những hoạt động của pháo thuyền 
Pháp về phía Bắc. 


Từ sau trận Cầu Giấy, đã 3 tháng. giữa hai bên 
chưa có trận chiến nào. Quân đội Việt Nam còn 
phải chờ quyết định của triểu đình Huế, Quân đội 
Pháp chưa chuẩn bị xong. 


Cho tới ngày 15 tháng Tám, quân đội Pháp 
chuyển sang tấn công. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của 
Bouet, với một liíc lượng gồm 1.500 tên, chúng chia 


(1) Trích trong bài La mort du commandant của L. Yaun 
~ Lavenir du Tonkín, số 29-9-1888. 


(2) Hanoi nendan( la période héroique. À.Masson. 
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ra làm 3 cánh, bắt đầu một cuộc phản công quy mô 
ra ba điểm khác nhau. 


Trận tấn công ở cảnh quân thứ nhất của quân đội 
Pháp bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 7 giờ tối thì kết thúc 
bằng một thất bại thảm hại đối với quân đội Pháp. 

Còn hai cảnh quân nữa, một do quan năm 
Bichot (Bisô) chỉ huy tiến ra chiếm đóng Đền Chèm 
một cách đễ dàng bởi vì quân ta đã rút bỏ. Nhưng 
chỉ một chút nữa, cả 2 cảnh quản này đã bị nước lũ 
bất thần dâng lên chiều ngày 16 cuốn đi hết nếu 
không được phảo thuyền của chủng kịp thời tới cứu 
và đưa về Hà Nội ngày 17. Còn cánh quân thứ ba 
do quan tư Coronat (Cörôna) chỉ huy cũng suýt bị 
trận nước lụt ấy dìm chết nếu không may mắn đóng 
quân ở một gò đất cao tại Làng Noi. 


Nhưng, cũng do trận nước lụt ấy, quân ta phải bổ 
phòng tuyến bao vây Hà Nội, Đây là một điều kiện 
giúp cho bọn thực đân Pháp có thêm thời giờ củng 
cố lực lượng. 


Ngày 31 tháng Tám, Bouet quyết định mở cuộc 
phản công thứ hai để đẩy lùi quân đội Việt Nam ra 
khỏi phòng tuyến Sông Đảy — phòng tuyến mới mã 
quân đội Việt Nam đã thiết lập sau trận lụt ngày 18. 


Chúng lấy Ba Giang (nay thuộc Đan Phượng — 
Hà Tây) làm mục tiêu tiến đánh. Quân Pháp bị 
thương vong năng. Kết quả là quân ta vẫn đóng ở 
Phùng, bên bờ Sông Đáy. 


Trong khi vẫn đang ở cái thế giằng co như vậy, 
thì triều đình Huế lại làm một việc đáng tiếc nữa là 
ký với bọn thực dàn Pháp Hiệp ước Harmand 
(Hácmăng) ngày 25-8-1883. Với hiệp ước này, triều 
đình Huế cam kết rút lực lượng quân sự ở Bắc Kỳ 
về, công nhận cho thực dân Pháp đặt một công sứ 
ở Hà Nội, giao phó cho thực dân Pháp quyền đuổi 
đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc ra khỏi Bắc Kỳ... 
Nhưng trong thực tế Hiệp ước Harmand không được 
thực hiện. Quân đội Việt Nam trong tình hình đó vẫn 
bất chấp thái độ của triều đình và vẫn tiếp tục bao 
váy Hà Nội. 

Ngày 2-9-1883, Cao ủy Pháp Harmand ra Hà 
Nội, thấy tình hình hiệp ước không thể thực hiện 
được liền chủ trương mở mội cuộc tấn công lớn ra 
Bắc Ninh. Ở mặt này y cho là đỡ nguy hiểm hơn 
Sơn Tây, do lực lượng quân đội Việt Nam ít hơn. 
Mục đích của y là gây thanh thế cho quân đội Pháp. 
Nhưng chủ trương của Harmand không được Bouet 
tán thành vì tên này muốn chờ viện quân từ Pháp 
sang mới chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Việc 
này gãy mâu thuẫn sâu sắc giữa Harmand và 


Bouet, do đó ngày 18 tháng Mười, Bouet phải về 
Pháp, để quyền chỉ huy lại cho Bichot, 


Cũng đo việc này, phái quân sự và phái chính 
trị trong nội bộ thực dân lục đục với nhau. Chính 
phủ Pháp phải phải Hải quân Đô đốc Courbet 
sang làm Tổng chỉ huy các lực lượng quân đội 
Pháp ở Bắc Kỳ, Courbet đến Hà Nội ngày 25 
thảng Mười năm 1883. 


Tháng Mười hai năm 1883, trong khi triều đình 
Huế ra sức triệt hồi các lực lượng quân đội Việt Nam 
ở Bắc Kỳ về Huế, và ngăn cản nhân đân không 
được đánh giặc, thì quân đội Pháp được tăng viện 
thêm 5 tiểu đoàn nữa. 


Ngày 18 tháng Mười hai, chúng hạ Thành Sơn Tây. 


Đầu tháng 3-1884, chúng mở cuộc tấn công lên 
Bắc Ninh và đánh chiếm thành ngày 12 tháng Ba 
năm 1884. Thế là gọng kìm cuối cùng của quân đội 
Việt Nam còn đe dọa quân đội thực dân ở Hà Nội đã 
bị bẻ gãy. 

Ngày 6-6-1884, triểu đình Huế ký Hoä ước 
Patenotre (Patơnốt) là văn kiện chính thức đặt nền 
thống trị của thực dân Pháp trên toàn thể lãnh thổ 
Việt Nam. 


Năm 1888, Vua Đồng Khánh lại hạ dụ dâng hẳn 
Thành phố Hà Nội cho thực dân. 


Bắt đầu từ mùng 3 tháng Mười năm 1888, Hà 
Nội chính thức trở thành một thành phố thuộc địa 
của Đế quốc Pháp. 


Hà Nội những ngày đầu đấu tranh chống ách cai 
trị của Pháp 


Thi hành các điều khoản của Hòa ước 1884, 
Pháp đuổi các quan quân nhà Nguyễn ra ngoài 
thành và đưa đại quản của chúng vào. Số quân 
còn lại chia nhau đóng ở các đường phố chính. 
Công sứ Pháp ở Hà Nội đặt trụ sở ở ngôi nhà nay 
là 80 Phô Hàng Gai. Đội quân thông tin đóng tại 
Đền Ngọc Sơn, đội quân tình báo đóng tại Chùa 
Quan Thượng bên bờ Hồ Gươm (khu Nhà Bưu điện 
hiện nay). Trong khi đó, Tổng đốc Hà Nội phải về 
đóng trụ sở tại Làng Tiên Thị (Phố Lý Quốc Sư 
ngày nay), Nha Kinh lược, với viên Kinh lược sứ, 
đại diện tối cao cho triều đỉnh Huế cũng phải đến 
đóng trụ sở ở Phố Hàng Gai đối diện Tòa Công sứ 
Pháp để tiện bàn bạc (!) 


Đến ngày 1-10-1888; triểu đình Huế dâng Hà 
Nội cho Pháp. Hà Nội chính thức trở thành một 
thành phố theo chế độ nhượng địa. Từ đây, các cơ 
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quan triều đình đóng tại Hà Nội không còn quyền 
hành đối với Hà Nội mà chỉ là đóng nhờ trên đất 
của Pháp để tiếp tục quản lý những ruộng đất còn 
lại theo quy chế bảo hộ. Nhưng lòng Hà Nội vẫn 
âm ï một phong trào chống Pháp. Hội Tín Nghĩa 
tập hợp gần 5.000 người yêu nước Hà Nội và các 
vùng ngoại vì do Dương Hữu Quang cẩm đầu tiến 
hành thường xuyên các vụ bắt bọn hào phú tay sai 
giặc, buộc chúng nộp tiền của để nuôi quân, sắm 
vũ khí. Dương Hữu Quang không phải người Hà 
Nội - ông quê Huyện Thanh Oai (Hà Tây) nhưng đã 
từng giữ chức Trí Huyện Thọ Xương. Đến năm 
1883, khi Hà Nội và Sơn Tây nôi nhau thất thủ, ông 
đứng ra tập hợp những người nghĩa khí mưu việc 
chống giặc. 


Quân Tín Nghĩa đã đột nhập Thành Hà Nội bắt 
giám mục Beire (Bâyrơ) là giản điệp Pháp, bổ trí 
đón đường cướp con voi tuần Phủ Ninh Bình gửi về 
biếu Công sứ Pháp ở Hà Nội; đánh bọn lính Pháp 
trong cuộc đua thuyền trên Hồ Hoàn Kiếm do Pháp 
và tay sai tổ chức ăn mừng một năm ký kết hiệp ước 
bán nước 1884; giết chết tên để đốc tay sai khi hẳn 
dẫn giặc Pháp về càn quét các làng vùng Từ Liêm. 


Tiếng súng Cần Vương cũng vang nổ xung 
quanh Hà Nội. Nghĩa quân Bãi Sậy của Nguyễn 
Thiện Thuật tử mạn Hưng Yên đã triển khai hoạt 
động về phia Hà Nội. Dêm 12 rạng sáng ngày 
13-6-1886, một đồn binh Pháp gần Cầu Đuống, 
cách Hà Nội 6km bị tấn công. Đêm 16-7-1888, 
nghĩa quân nã súng vào phảo đài Pháp trên tả 
ngạn Sông Hồng. 


Thực dân Pháp tìm cách đối phó. Chúng huy 
động lực lượng quân sự lớn vào việc càn quét các 
vùng quanh Hà Nội và hễ bắt được các chỉ huy 
nghĩa quân là đưa về xử tử tại Hà Nội để khủng bố 
tình thân nhãn dân. Ngày 15-4-1887, xử tử Nguyễn 
Cao tại Bãi Dữa bên Hồ Gươm, Ngày 23-5-1891, xử 
tử Đốc Cập ở vườn hoa Paul Bert (Pônbe) (nay là 
vườn hoa Inđira Ganởđi), ngày 5-10-1893, xử tứ một 
người Pháp là Henri de Clausade (Ăngrí đơ Clôsát) 
phản ngũ chạy sang hàng ngũ nghĩa quân Đốc Tit 
ở Hải Dương dưới chân Cột Cờ, và chỉ một tháng 
sau ngày 7 tháng Mười một lại chặt đầu Đội Văn ở 
Vườn hoa Paul Bert. 


Bước vào những năm cuối Thể kỷ XIX, Thực dân 
Pháp cảng ráo riết thâu tóm mọi quyền hành vào 
tay. Ngày 28-7-1897, chủng bắt Vua Thành Thái ký 
dụ bãi bỏ Nha Kinh lược Bắc Kỳ để chuyển quyền 
sang Thống sứ Pháp ở Bắc Kỳ. Cùng với việc cướp 
đất của dân, chúng mở thêm nhiều phố xả, xây 
dựng doanh trại. Một số cơ sở chế biến, cửa hiệu 
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dịch vụ của người Pháp đã ra đời, như Nhà máy 
Rượu Bia Hommel, Hiệu thuốc tây Blanc... Chúng 
cho phá Thành Hà Nội từ năm 1896 đến năm 1897 
mới xong. Hà Nội đần dần mang bộ mặt mới. 


Thực dân Pháp và tay sai cho rằng đã qua thời 
đánh dẹp. Ngày 4-12-1898, hội chợ Hà Nội lần thứ 
hai khai mạc trên khu đất hai làng An Tập và Liên 
Trì (khu vực Cung Văn hóa Lao động ngày nay), để 
quảng cáo cho xứ Bắc Kỷ và Đông Dương. (Hội chợ 
lần thứ nhất mở năm 1887 tại Tràng Thị). 


Bọn chúng không hề biết rằng Hã Nội lúc này 
đã là mục tiêu tấn công của nghĩa quân hai tỉnh 
Hà Đông và Sơn Tây dưới sự chỉ huy của Vương 
Quốc Chính. Ông quê Làng Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải 
Dương), từ năm 1895 đã về tu ở Chùa Ngọc Long 
Động (nay ở Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, 
Tỉnh Hà Tây). Tại đây, ông tập hợp những người 
yêu nước chống Pháp, trong số tướng lĩnh có 
nhiều người ở Hà Nội như Nguyễn Hanh, Hoa Văn 
Trứ ở Cổ Nhuê, Đỗ Đắc Kiên ở Làng Đăm. Đinh 
Công Bạch ở Thọ Xương. Đúng vào đêm 5-12- 
1898, nghĩa quản đã ém sát bên ngoài, chỉ chờ 
đèn điện trong phố tắt là tấn công ngay vào, Cùng 
lúc, các tầng lớp nhân dân trong thành phố, tử các 
nhà Nho đến các thợ thuyền, bồi bếp làm công 
cho bọn Pháp, kể cả một số lính Ngụy được vận 
động từ trước, sẵn sàng nổi dậy phối hợp. Nhưng 
do kế hoạch bị lộ, bọn Pháp đã thiết quân luật và 
tăng cường phòng bị nên tới giờ quy định mả đèn 
điện trong thanh phố vẫn không tắt, nghĩa quân bế 
trí bên ngoài đành phải rút. Tuy nhiên, ở một số 
nơi như Sơn Tây, Hà Đông, nghĩa quân đã rào 
làng, đào hào, đắp lũy, tiến hành trừ gian. Đặc 
biệt, đội nghĩa quân 300 người do ông Tuần Vọng 
chỉ huy, ngay trong đêm đó đã nổ súng tấn công 
Đồn Ngọc Hà (Quận Ba Đình). Sự kiện này đã có 
ảnh hưởng lớn. Giặc Pháp điên cuồng đối phó 
bằng cách chẻm giết và đày ra Côn Đảo hàng 
trăm người. Nhưng người Hà Nội vẫn bền gan 
chiến đấu. 


Để khép lại chương này, cũng còn phải kể tới 
dòng văn học ca ngợi cuộc kháng chiến chống 
Pháp đó. Tiêu biểu là chùm tác phẩm liên quan đến 
việc %hất thủ Hà Thành" gồm Di biểu của Hoàng 
Diệu, Chính khí ca, Hà Thành thất thủ ca (khuyết 
danh) và nhiều thơ điếu, câu đối phủng, thơ đề 
vịnh... Những áng văn thơ này đề tài cũng khả tập 
trung. Nếu trong trểu đỉnh đã chia ra hai phái chủ 
hòa và chủ chiến thì trong dân chúng cũng nổi lên 
một làn sóng không tuân mệnh Vua, tự ý tổ chức 
chống ngoại xâm. Và nhân dịp này họ công khai tổ 
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rõ ý chí của mình. Đối với họ, bảo vệ Thành Hà Nội, 
bảo vệ Tổ quốc là chính nghĩa, Hoàng Diệu và các 
chiến sỹ bỏ mình vì bảo vệ thành mặc dù chống 
mệnh Vua nhưng vẫn giữ đạo Trung với triều đình. 


Những người “ân frung” ấy mang trong mình 
chính khi của trời đất, quyết đem cái chết để tỏ rõ 
một thái độ, để rửa nhục cho đất nước. Hoàng Diệu 
với trách nhiệm một vị tướng bảo vệ thành đã 
không thể đang tâm “bỏ thành chạy trốn", “mở 
cổng thành cho chủng tự do ra vào" hoặc "rút hết 
quân đi cho chúng khỏi ngờ (!)" mà ông nghĩ: “Nơi 
trung thổ trỏ nên đất địch, sống thẹn cùng nhân sỹ 
Bắc Hà, lòng cô trung thể với thành Long, chết 
mong theo Nguyễn Trí Phương dưới đất' (Di biểu). 
Ý chí của Hoàng Diệu đã khích lệ quân sỹ và họ 
cũng đã chiến đấu hết mình khiến quân Pháp phải 
hoảng sợ. 


Cho dấu rằng Hà Thành thất thủ, tướng quân 
Hoàng Diệu tuẫn tiết, nhiều nghĩa sỹ bỏ mình, 
nhưng ho và ông đã trở nên bất tử: 


aásÊ ngầm, năm cầm, Lan Ân tiết, ŸLật 


(Sỹ lừ Hà Thành viếng Hoàng Diệu) 


Chùm tác phẩm văn học yêu nước cuối Thế kỷ 
XIX đã góp thêm một tiếng nói mới cho dòng văn 
học yêu nước của Thăng Long ngàn năm, đó là 
giọng điệu bi trắng và cảm khái. Những tác phẩm 
này góp phần đặt một cải mốc, cái đà để văn thơ 
yêu nước, cổ động, văn thơ chính trị nở rộ vào đầu 
Thế kỷ XX. 


2. HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC (1882-1945) 


2.1. Kinh tê - chính trị - văn hóa - xã hội 


THỰC DÂN PHÁP KHAI THÁC HÀ NỘI - SỰ PHÂN HÓA 
GIAI CẤP 


Sau khí phong trào đấu tranh vũ trang yêu nước 
của cả nước nói chung và của nhân dân Hà Nội nói 
riêng nối tiếp nhau tan rã dưới sự đàn áp, khủng bố 
đẫm máu, thực dân Pháp đã có điều kiện thuận lợi 
để bắt tay vào khai thác bóc lột Việt Nam có hệ 
thống trên quy mô lớn, với tốc độ nhanh. 


Song song với việc gấp rút hoàn chỉnh và củng 


cố bộ máy cai trị từ trung ương xuống địa phương, 
trong đợt khai thác Việt Nam lần thứ nhất này, thực 
dân Pháp chủ trương đánh thuế rất nặng để dùng 
ngay mồ hôi nước mắt của nhân dân ta mà tiến 
hành khai thác thuộc địa. 


Do tác động của phương thức bóc lột tư bản chủ 
nghĩa dưới hình thái thực dân đã được du nhập vào 
Việt Nam, đồng thời phương thức bóc lột tô tức cũ 
vẫn được duy trì ở nông thôn, nhưng bị phương thức 
mới bao trùm và chi phối chặt chẽ, cơ cấu xã hội từ 
đầu Thể kỷ XX bắt đầu thay đổi. Ngoài hai giai cấp 
cũ — nông dân và địa chủ — có những lực lượng mới 
bắt đầu hình thành và phát triển, như giai cấp công 
nhân và các tầng lớp tư sản, và tiểu tư sản thành 
thị. Các thành thị trước kia chủ yếu là trung tâm 
hành chính, nay đã nhanh chóng đổi khác, đảm 
nhận cả nhiệm vụ trung tâm kinh tế với dấu ẩn của 
phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa. Ý thức hệ xã 
hội, nếp sống cũng thay đổi để thích ứng. 


Hà Nội những năm đầu Thế kỷ XX trở thành 
trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa, và kinh tế của 
nền đô hệ thực dân, lä thủ phủ của Liên bang Đóng 
Dương gồm ba nước Việt Nam — Campuchia - Lào. 
Các công sở Liên bang đều đóng tại đây, như Phủ 
Toàn quyền và các nha chuyên mön. Các công sở 
của Bắc Kỳ cũng đóng tại Hà Nội như Phủ Thống 
sứ và các sở chuyên môn. Các lực lượng quân sự 
quan trọng đều tập trung ở đây. Tổng chỉ huy quân 
đội Đông Dương, Bộ Chỉ huy các binh chủng cũng 
ở tại đây và từ đây chỉ huy mọi hoạt động của đạo 
quân chiếm đóng trên toàn Liên bang. Hà Nội còn 
có trường đại học (1908) chung cho Đông Dương, 
một sổ trường Pháp — Việt và chuyên nghiệp để 
đào tạo những người giúp việc cho Pháp. 


Vị trí thuận lợi của Hà Nội giữa đồng bằng Sông 
Hồng và ở đầu mối các đường giao thông thủy bộ, 
đã được thực đân Pháp khai thác triệt để. Ngay từ 
rất sớm, chúng đã ráo riết mở từ Hà Nội những con 
đường bộ lên các miền trung du và thượng du Bắc 
Kỳ, phục vụ cho các cuộc hành quân đàn áp trong 
những năm cuối Thế kỷ XIX, cũng như một mạng 
lưới đường bộ nối liền với các đô thị khác của xứ 
Bắc Kỳ, nối liền các khu vực khai thác trực tiếp phục 
vụ việc chuyên chớ hảng hóa, nguyên liệu. Đáng 
chú ý là, trong kế hoạch phát triển đường sắt của 
thực dân Pháp ở Đông Dương, Hà Nội có một vị trí 
đặc biệt quan trọng. Năm 1890, thực dân làm 
đường sắt Bắc Giang ~ Lạng Sơn, năm 1894 hoàn 
thành. Năm 1896 làm đoạn Gia Lâm —- Bắc Giang. 
Năm 1900 khai thác đường Gia Lâm - Đồng Đăng. 
Năm 1902 làm xong Cầu Gia Lâm, nối đường sắt tử 


Khu tưởng niệm Francis Garnier (năm 1891) 


Paul Doumer - Toàn quyền Đông 
Dương (1896 - 1902) 


Binh lính Pháp ở Bắc Kỳ (Năm 1883) 
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Gia Lâm đến Ga Hàng Cỏ. Ngày 8-7-1902 khánh 
thành đường Hà Nội - Đồng Đăng. Đoạn Hà Nội — 
Vinh thông xe năm 1905, được kéo dài thêm trong 
các năm sau để tới 1936 hoàn thành với chiều dài 
1730km. 


Về giao thông đường thủy, có tàu chạy đi các 
tỉnh thuộc đồng bằng miền Bắc trên các hệ thống 
Sông Hồng và Sông Thái Bình. 


Bộ mặt kinh tế của Hà Nội cũng biến đối nhanh 
chóng. Hầu hết các xí nghiệp và công ty lớn của Tư 
bản Pháp đều đặt trụ sở chính ngay tại Hà Nội, như 
các Công ty Luyện kìm và Mỏ Đông Dương (1899), 
bông vải sợi Bắc Kỳ (1900), Điện Nước Đông 
Dương (1900), Rượu Đông Dương (1901)... Các 
hiệu buôn lớn của Tư bản Pháp cũng đua nhau mọc 
lên tại Hà Nội, chía nhau nắm giữ độc quyền thương 
mại. Có thế kể tới Hãng buôn Poinsard Veyret 
(Poăngxa Vâyrê), Denís Frères (Đơni Phơre), 
Descours Cabaud (Đềcua Cabô), Liên hiệp Thương 
mại Đông Dương (L.U.C.l),... Ngàn hàng Đông 
Dương, một chỉ nhánh của Ngân hàng Phảp cũng 
đóng trụ sở chính tại Hà Nội và chỉ phối mọi hoạt 
động của các công ty, hãng buôn của Tư bản Pháp 
trên thị trường Đông Dương. 


Bản cạnh các công ty mại bản Pháp, tại Hà Nội, 
tư sản mại bản Hoa kiều cũng giữ một vai trò khá 
quan trọng trong việc xuất nhập hàng hóa vào thị 
trường Đông Dương, nhưng chịu sự quản lý chặt 
chẽ của Chính quyền Pháp cũng như sự cạnh tranh 
chèn ép của Tư bản Pháp. 


Một nét mới là trong thời kỳ này tầng lớp tư sản 
người Việt cũng dần dần được hình thành ở Hà Nội. 
Họ lúc đầu là những thầu khoán cung cấp nguyên 
liệu hay những đại lý chuyên việc tiêu thụ hàng hóa 
cho Tư bản Pháp, nhưng sau một thời gian làm ăn, 
có vốn tương đối thì tách ra kinh doanh riêng. 
Nhưng đáng chú ý hơn là trong hoàn cảnh mới, một 
số sỹ phu tiến bộ của Hà Nội chịu ảnh hưởng của 
trào lưu tư tưởng Tư sản từ ngoài đội vào, kết hợp 
với những đòi hỏi của công thương nghiệp dân tộc 
— khách quan được tác động bởi chính sách kinh tế 
của thực dân Pháp - đã đứng ra hoạt động công 
thương, hô hào mở cửa hiệu buôn bán hay mở 
xưởng sản xuất các mặt hàng nội hoá, như các cửa 
hàng Đồng Lợi Tế, Quảng Hưng Long... 

Các tầng tớp tiểu tư sản ở Hà Nội cũng ngày một 
thêm đồng. Họ là những tiểu chủ, tiểu thương, công 
chức các công sở công và tư, những người làm 
nghề tự do, giáo viên và học sinh các trường... 


Quan trọng hơn cả là sự hình thành và phát triển 


đội ngũ công nhân mới của Hà Nội. Ngay từ những 
năm đầu, Tư bản Pháp đẩy mạnh khai thác bóc lột 
Việt Nam, những nông dân và thợ thủ công bị bần 
cùng hóa - vì ruộng đất bị đế quốc phong kiến hùa 
nhau cướp đoạt và hàng hóa của Tư bản Pháp thàm 
nhập - đã phải rời bỏ làng quê đi tìm công ăn việc 
làm tại các thành phố, vùng mỏ, đồn điền, Nhưng Tư 
bản Pháp chủ trương chỉ mở nhỏ giọt một số cơ sở 
chế biến cần thiết cho nhu cầu của đời sống và công 
việc khai thác của chúng, đồng thời chỉ sản xuất các 
mặt hàng bán ngay ở Việt Nam mà không cạnh tranh 
với ngành công nghiệp của nước Pháp; quá trình tập 
trung và phát triển công nhân vì vậy diễn ra chậm. 


Mặc dù thể, bước vào những năm đầu Thế kỹ 
XX, Hà Nội đã thu nhận một số nông dân và thợ thủ 
công bị phá sản vào làm việc trong các công 
xưởng, xí nghiệp, hiệu buôn, chủ yếu của chủ Tư 
bản Pháp. Trong bộ phận công nhân đầu tiền này, 
đã có một số công nhàn chuyên nghiệp, tuy số 
lượng còn ít nhựng đã đạt tới một trình độ kỹ thuật 
và ý thức giác ngộ nhất định. Đó là cái nhán đầu 
tiên nhưng vững chắc, đặt cơ sở lãu dài cho sự hình 
thành và phát triển của công nhân Hà Nội trong giai 
đoạn sau. 


HÀ NỘI TRỞ THÀNH MỘT THÀNH PHỔ THUỘC ĐỊA 


Theo chỉ dụ của triều đình Hưế ngày 8 tháng 
Tám niên hiệu Đồng Khánh thứ 3 (1-10-1888) áp 
dụng từ ngày 3-10-1888, Hà Nội trở thành một 
nhượng địa của thực dân Pháp. Từ ngày đó những 
người Việt Nam sinh ở Hà Nội đều là người của 
Pháp (sujet francais) mặc dầu không phải là công 
dân Pháp, phải tuân theo pháp luật của Pháp và 
xét xử ở tòa án Pháp. (Còn Bắc Kỳ là đẩt “bảo 
hộ”, những người sinh đẻ ở Bắc Kỳ (trừ Hải Phòng 
cũng là nhượng địa của thực dân Pháp) đều tuân 
theo pháp luật của Việt Nam và do tòa án Việt 
Nam xét xử), 


Bộ máy hành chính 


Thực dân Pháp không chờ đến khi triều đình 
Huế nhượng hẳn Hà Nội mới tổ chức bộ máy cai trị 
trên thành phố này, mà đã tổ chức nó ngay khi chưa 
có sự công nhận của triều đình Huế. 


Sau khì Rivière chết ở Cầu Giấy (19-5-1883) 
được một tháng, Bomnal (Bônan) đã được thực dân 
Pháp chỉ định giữ chức công sứ đầu tiên của Hà 
Nội, mặc dầu tới Hiệp ước Harmand (15-8-1883), 
triều đình Huế mới công nhận Pháp có quyền đặt 
công sứ ở thành phố này. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Bonnal tới Hà Nội vào quãng tháng Sáu năm 
1883 và đặt cơ quan Pháp quốc trú sứ của y tại Phố 
Hàng Gai. Theo Bonnal thi một thời gian y không có 
việc gi làm cả bởi vì dân chúng đã tản cư đi hết, và 
cái chết luôn đe đoạ bọn thực dân. 

Tới giữa thảng Chín, Nguyễn Hữu Độ (Tổng đốc 
Hà Nội) và Hoàng Cao Khải (Tri huyện Thọ Xương) 
về đầu hàng Pháp và trở thành tay sai đắc lực của 
Công sứ Bonnal trong việc dụ nhân dân và tổ chức 
bộ máy cai trị của thực dân ở Hà Nội. 


Sau khi thực dân Pháp đã hạ Thành Sơn Tây và 
Bắc Ninh, bộ máy cai trị Hà Nội của chúng mới có 
điều kiện hoạt động. 

Tới năm 1885, thực dân Pháp thành lập ở Hà 
Nội Hội đồng tư vấn lâm thời mặc dầu không có 
hiệp ước nào cho phép điều đó. Qua năm 1886, 
chúng trắng trợn tự động lập Hội đồng tư vấn Thành 
phố Hà Nội và Hải Phòng do viên Đốc lý chủ trị. 

Hội đồng tư vấn Hà Nội này gồm cả người Pháp 
lẫn người Việt. Thành phần những hội viên người 
Pháp toàn là những thầu khoán, nhà buôn v.v... Hội 
viên người Việt gồm những nhà buôn lớn. 

Hình thức Hội đồng tư vấn này được duy trì tới 
19-7-1888, trước khi Hà Nội biên thành nhượng địa 
— thì đổi hẳn thành Hội đồng thành phố và tổn tại 
cho đến trước Cách mạng tháng Tảm 1945. 


Như vậy, trên danh nghĩa thì bộ máy cai trị 
Thành phố Hà Nội gồm Hội đồng thành phố, một 
Đốc lý và hai Phó Đốc lý, nhưng trong thực tế thì 
thực quyền do tên Đốc lý nắm cả. Đốc lý do Toàn 
quyền chỉ định. 


Hội đồng thành phố gồm 12 đại biểu Pháp và 4 
đại biểu Việt. Năm 1930, thời kỳ có nhiều biến 
động, thực dân Pháp rút số đại biểu người Việt 
xuống chỉ còn 2 người. 


Năm 19537, thời kỷ Mặt trận Binh dân, trong phiên 
họp ngày 23 tháng Mười một của Hội đồng thành 
phố, do bất đồng ý kiến giữa đại biểu người Việt và 
đại biểu người Pháp về vấn đề tăng thuế quá đáng, 
các đại biểu người Việt bỏ hội nghị ra về. Hơn 200 
người dự thính và đại biếu các báo cũng bỏ về theo. 


Năm 1938, do cao trào Mặt trận Dân chủ ở Hà 
Nội, Phan Thanh là một trí thức yêu nước người 
Quảng Nam trứng cử vào Hội đồng thành phố, từ đó 
nhân dân Hà Nội đã có tiếng nói của đại biểu chân 
chính của minh trong Hội đồng. Ngày 20-1-1939, 
ông từ chức vì các đại biểu người Pháp không chịu 
theo đề nghị của ông là mở rộng quyền bầu cử và 
đưa số đại biếu người Việt lên ngang với số đại biểu 
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người Pháp. Nhưng ngày 16 tháng Tư cùng năm, 
nhân dân Hà Nội lại bầu ông vào Hội đồng. 

Về hành chính cấp cơ sở thì cho tới đầu những 
năm 20, Thành phố Hà Nội gồm 8 hộ (quartier). 
Đứng đầu mỗi hộ là một Hộ phổ (Chef de quarfier). 
Các Hộ phố do Đốc lý bổ nhiệm từ hàng ngũ các 
thân hào ở trong hộ. Mỗi hộ chia ra một số cụm dân 
cư gồm một số đường phố, đứng đầu cụm là một 
Trưởng phố (Chef de rues). Ban đầu các Hộ Phố 
Trưởng phố làm các việc đăng ký sinh, tứ, giá thú, 
thu các loại thuế... nhưng tới cuối thập kỷ 20 thì các 
công việc trên do các phòng chức năng của Tòa 
Đốc lý đảm nhiệm. Hộ phố, Trưởng phố chỉ còn là 
những người đại diện cho tính chất tư vấn, tình trạng 
này kéo dài tới tận 1945. 

Lại cũng phải nêu một hình thái hành chính đặc 
biệt của Hà Nội thời đó là Đại lý Hoàn Long và 
huyện cùng tên. 


Nguyên là từ 1888, cái Thành phố Hà Nội mà 
Đồng Khánh nhường cho Pháp là một khu vực gồm 
hầu hết Huyện Thọ Xương và quá một nửa Huyện 
Vĩnh Thuận. Đến năm 1899, Pháp lấy phần đất còn 
lại của hai huyện trên và một số xã thuộc hai huyện 
Từ Liêm và Thanh Trì lập ra “Khu ngoại thành Hà 
Nội”, (Zone suburbaine autour đe la ville de Hanoi) 
do Đốc lý Hà Nội kiêm quản. Đến 1915, chúng đổi 
gọi khu này là Huyện Hoàn Long cho thuộc về Tỉnh 
Hà Đông. đứng đầu là một viên Tri huyện. Đến 
1942, lại đem huyện đó trả về Thành phố Hà Nội 
gọi tên là Đại lý đặc biệt Hà Nội (Délégation spé- 
ciale de Hanoi) gồm 8 tổng, 60 xã, do một viên Đại 
lý (Délégué) hàm công sứ, người Pháp đứng đầu, 
trụ sở đặt tại Thái Hà Ấp. 


QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TRONG THỜI PHÁP THUỘC 


Công việc xây dựng đầu tiên của Pháp ở Hà 
Nội (1875 - 1888) 


Hòa ước ký ngày 15-3-1874 giữa triều đình nhà 
Nguyễn và thực dân Pháp đã cho phép người Pháp 
được quyền cư trú và đặt lãnh sự ở ba nơi là Hà Nội, 
Hải Phòng và Quy Nhơn. Mỗi lãnh sự được đem 
theo một đội quân 100 người. Ở Hà Nội, triểu đỉnh 
phải cắt cho Pháp một khu đất gọi là nhượng địa 
(concession) ở phía Đông Nam thành phố vốn là 
Đồn Thủy quân bên bở Sông Hồng, diện tích khu 
đất nhượng cho Pháp lúc đầu là 25 hécta. Sau do 
sự bất lực của nhà Nguyễn, diện tích nhượng địa lên 
tới 78,5 hécta. Tháng Mười năm 1874 thực dân 
Pháp khởi công xây dựng các công trình kiến cố tại 
đó gồm: toä lãnh sự, nhà ở các sỹ quan, trại lính... 
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Các công trình cao hai tầng xây dựng kiên cố và có 
kiến trúc đơn giản, mặt bằng hình chữ nhật xung 
quanh có hành lang rộng. Đây là loại kiến trúc thực 
dân ở thời kỳ đầu. 

Tháng Sáu năm 1883, con đường đầu tiên được 
mở để nối khu nhượng địa với Trường Thi và Hoàng 
Thành cũ - nơi đặt trụ sở của bộ máy chỉ huy quân 
sự. Đó cũng là trục chính để mở rộng các hoạt động 
xây dựng trong nhiều năm tiếp theo. Các phố Tràng 
Tiền, Hàng Khay nằm trên trục đường ấy đã được 
chính quyền thực dân chủ trọng đầu tư ngay từ 
những năm 1884 — 1886, và đã trở thành trục trung 
tâm thương nghiệp và dịch vụ, mở đầu thời kỳ xây 
dựng khu phố Pháp ở Hà Nội. 


Toàn bộ nhả cũ đã bị phả bỏ vào năm 1886. Phố 
được mở rộng, mặt đường rải nhựa và hai bên mặt 
phố xây dựng các cửa hiệu buôn bán và dịch vụ. 
Các phố vuông góc về hai phía với Phố Hàng Khay 
- Tràng Tiền được mở ngay sau đó, là Phố Hàng 
Trống (Rue des Brodeurs hay dules Ferry) nối với 
Phố Bà Triệu (Rue Gia Long), Phố Hàng Bài (Res 
des Cartes hay Boulevard Đồng Khánh)... Đây là 
hệ thống đường phố đầu tiên ở Hà Nội được trang 
bị kỹ thuật hạ tầng, làm cơ sở cho sự phát triển khu 
trung tâm hành chính Hà Nội thời thực dân ở phía 
Đông Hồ Hoàn Kiếm, tức là ở phía Bắc của trục 
đường Hàng Khay - Tràng Tiền. Sau đó là phát 
triển tiếp về phía Nam để hoàn thiện khu phố Pháp 
theo dạng ô bàn cỡ gồm các phổ: Hai Bà Trưng, 
(Rollandes), Lý Thường Kiệt (Carreau), Trần Hưng 
Đạo (Gambetta)... 


Ở phần đất phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, Giáo hội đã 
chiếm toàn bộ đất Thôn Báo Thiên, năm 1883 phá 
Chùa Báo Thiên lấy đất xây dựng Nhà thở Lớn 
trong 2 năm 1884 —- 1886. 


Trong Hoàng Thành, các dinh thự cũ bị triệt phá 
để lấy chỗ xây dựng trại lính cùng các công trình 
quân sự khác. Năm 1886, Điện Kính Thiên bị phá 
đỡ, chỉ còn sót lại thềm rồng đá. Như vậy trừ Cột Cờ 
được giữ lại để phục vụ cho mục đích liên lạc quân 
sự, các kiến trúc khác đã bị phá húy, biển thành khu 
vực quân sự của chính quyền thực dân. 


Đô thị Hà Nội thời kỳ 1888 ~ 1918 


Từ năm 1888 đến năm 1918 là thời kỹ tiến hành 
chương trình khai thác thuộc địa. Thực dân tập 
trung xây dựng, mở rộng để biến Hà Nội không chỉ 
là Thủ phủ hành chính, chính trị của xứ Bắc Kỳ mà 
còn là Thủ đô của Liên bang Đông Dương. Trong 
những năm 1894 đến 1897, thực dân Pháp đã phá 


hủy nết những bức tường thành cổ chỉ để lại cổng 
Chính Bắc với vết đạn còng thành. 


Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thực dân Pháp cũng 
đã phá hủy gần như toàn bộ hệ thống các di tích 
văn hóa, kiến trúc truyền thống nằm rải rác xung 
quanh hồ để lấy chỗ xây dựng khu phố Tây. Sự phá 
hủy thö bạo các kiến trúc truyền thống của Hà Nội 
thực sự là việc làm phản văn hóa, đã khiến Paul 
Doumer (Pôn Dume) - Toàn quyền Đông Dương - 
đã phải hối tiếc: “Tôi đã đến quá chậm để có thể 
cứu lấy những phần đặc sắc, cụ thể là các cổng 
thành. Những di tích ấy đáng lẽ phải được bảo tồn”. 


Cùng thời gian, người Pháp tập trung hoàn thiện 
xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị của 
Thành phố Hà Nội ở phần đất phía Đông Hồ Hoàn 
Kiếm. Ý đồ này bắt đầu thực hiện vào những năm 
1886 — 1893, Khu trung tâm hành chỉnh Thành phố 
Hà Nội nằm ở vị trí tiếp cận phía Nam với khu phố 
cổ Hà Nội được giới hạn bởi các Phố Đinh Tiên 
Hoàng (Francis Garnier), Tràng Tiền (Paul Berf) và 
Ngô Quyền (Henri Rivière). Đây là khu vực xây 
dựng tập trung bao gồm các cơ quan hành chính, 
chính trị đầu não của bộ máy chính quyền thực dân 
ở Hà Nội, Đó là Tòa Đốc lý, Tòa Thống sứ, Kho bạc, 
Bưu điện, Ngân hãng Đông Dương, Sở Công chính, 
Khách sạn Métropôle (Metrôpôn)... và Vườn hoa 
Paul Bert (nay là Vườn hoa Lý Thái Tổi. 


Song song với việc hoàn thiện khu vực trùng 
tâm Hồ Hoàn Kiếm, người Pháp đã tiến hành chỉnh 
trang khu vực “36 phố phường” của Hà Nội. Bắt đầu 
từ việc lấp đoạn Sông Tô Lịch từ Phô Chợ Gạo, nơi 
Sông Hồng tiếp nước cho Sông Tô, đi vào trong khu 
phố cổ; tiếp đến phá bỏ các cổng ngăn giữa các 
phường trong phố; mở rộng, nắn thẳng và trải đá 
mặt đường đồng thời tạo vỉa hè lát gạch cùng hệ 
thống cống rãnh thoát nước; cuối cùng là xây dựng 
một số chợ có mái, cùng một số ft các đính thự nhỏ. 


Phố cổ là một không gian thống nhất, với nhà 
cửa hai bên, giữa là mặt đường bằng đất có giải lát 
gạch ở giữa, có cổng ngăn cách ranh giới của mỗi 
phường trên suốt chiều ngang của phố. Cửa mở 
thông ban ngày và đóng kín ban đêm. Những can 
thiệp về chỉnh trang giao thông của người Pháp đã 
làm thay đổi bộ mặt không gian đường phố của Hà 
Nội xưa. Phố rộng liên hoàn tạo thành một mạng 
lưới liên tục thuận tiện cho các hoạt động giao 
thông. Phường thủ công - buôn bán xưa mất đi tính 
khép kín vốn có của nó trong cấu trúc không gian xã 
hội - kinh tế, bắt đầu hòa nhập vào cấu trúc chung 
của khu phố và tiếp nhận những ảnh hưởng từ bên 
ngoài về không gian kiến trúc và kinh tế xã hội. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Trong giai đoạn này, mặc dù đã có một số can 
thiệp về xây dựng của người Pháp song ảnh hưởng 
của phương thức xây dựng mới vẫn ở mức độ hạn 
chế. Người Hà Nội vẫn tiếp tục phương thức truyền 
thống trong sửa chữa và xây dựng mới những ngôi 
nhà của mình. Đó là những ngôi nhà một tầng, kết 
cấu gỗ, mái lợp ngói ta, mặt nhà hẹp và phát triển 
sâu vào phía trong bằng những lớp nhà kế tiếp 
nhau. Hà Nội 36 phố phường nhìn toàn cảnh vẫn 
mang nét truyền thống quen thuộc với những lớp 


s.” 
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mái nhỏ nhấp nhô, nối nhau một cách tự nhiên, 
khác hản với khu phố Tây đang hình thành với 
những đường nét quy hoạch và kiến trúc Châu Âu. 
Khu vực 36 phố phường vẫn là một khu tập trung 
dân cư đông đúc nhất, tập trung các hoạt động sản 
xuất thủ công và hoạt động thương nghiệp mạnh 
nhất ở Hà Nội. 

Cũng trong giai đoạn này (1888 — 1918), thực 
dân Pháp đã thực hiện việc mở rộng xây dựng ở 
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phía Tây Hà Nội từ vị trí thành cổ, từng bước hoàn 
thiện để trở thành trung tâm hành chính ~ chính trị 
đầu não của Pháp ở Đông Dương. Mặt khác, chính 
quyền thực dân cũng mở rộng xây dựng ở khu vực 
phía Nam Hỗ Hoàn Kiếm, làm cho khu vực này trở 
thành một khu phổ Pháp thực sự với đầy đủ chức 
năng kiểu đồ thị Châu Âu. Khởi đầu là tập trung xây 
dựng các công trình công cộng, có quy mô lớn, rải 
rác ở những vị trí quan trọng. Đó là: Phủ Toàn 
quyền (nay là Phủ Chủ Tịch), Dinh Thống sứ (Bắc 
bộ Phủ, nay là trụ sở Bộ Thương binh xã hội), Tòa 
án, Bưu điện, Ga Hàng Cỏ, (nay là Ga Hà Nội), trụ 
sở Công ty xe lửa Đông Dương và Vân Nam (nay là 
trụ sở Tổng công đoàn), Cầu Long Biên (Cầu 
Doumer, được hoàn thành vào năm 1902). 


Tháng Mười hai năm 1898 bắt đầu xây dựng 
Trường Viễn Đông của Pháp (Ecole Francaise d' 
Extrême - Orient) trên Phố Lý Thường Kiệt (nay là 
Thư viện Khoa học xã hội) nghiên cứu các vấn đề 
khảo cổ, ngôn ngữ và dân tộc học. Năm 1900, 
Giám mục Puginier (Puyginiê) đã lấy gạch phá 
Thành Hà Nội để xây dựng nhà Dòng đào tạo Giáo 
sỹ (nay là Trường Phổ thông Việt Đức). Năm 1901 
khởi công xây dựng công trình Nhà hát Lớn, hoàn 
thành sau 10 năm. Trong những năm đầu của Thế 
kỷ XX, còn xây dựng một số công trình quan trọng 
khác như: Câu lạc bộ Cựu chiến binh, (từng là Câu 
lạc bộ Đoàn kết sau nảy), Nhà thương Bảo hộ 
(1904, nay là Bệnh viện Việt Đức) v.v... 


Cùng với việc xây dựng một số cơ sở kình 
doanh như Khách sạn chính quốc Métropole 
(khánh thành năm 1901), Nhà hàng L.U,C.I (sau 
đổi là L.U.C.I.A), cùng nhiều cửa hàng buôn bán 
và dịch vụ khác, còn xây dựng một số nhà máy 
như: Nhà máy Rượu (1898), Nhà mảy Điện Bờ Hồ 
(1899 - 1902), Nhà máy Nước Yên Phụ (1904 - 
1906), Nhà máy Xe Điện Hà Nội (1900), Nhà máy 
Thuộc da Thụy Khuê (1912). 


Song song với việc xây dựng các công trình 
giao thông, công trình công cộng và công trình sản 
xuất nêu trên thì việc xây dựng nhà ở cũng đã 
được người Pháp quan tâm. Từ đầu Thế kỷ XX, 
một số khu ở của người Pháp đã được hình thành 
lại khu vực phía Nam Hồ Hoàn Kiếm, được xây 
dựng và quy hoạch theo các nguyên tắc quy 
hoạch phương Tây. 


Cũng theo nguyên tắc quy hoạch đó, một khu 
ở thứ hai của người Pháp được hình thành trên 
khu vực Thành Hà Nội cũ, gần khu vực Phủ Toàn 
quyền có mức độ hoàn thiện cao hơn với tiện nghỉ 
đầy đú hơn, 


Vào năm 1904, theo báo cáo của Đốc lý Hà Nội 
Doumerque (Đumécecø) — thì tống diện tích thành 
phố là 950 ha, trong đó khu vực nhà ở (người Pháp 
và người Việt) chiếm 528 ha, khu quân sự 76 ha, 
khu hành chính gần 37 ha, đường phố 114 ha. 


Như vậy trong ba chục năm (1888 đến 1918), 
thực đân Pháp đã có một số điều kiện thuận lợi để 
tiến hành xây dựng và mở rộng việc xây dựng khu 
vực dành riêng cho người Pháp và theo kiểu Pháp. 
Kết quả là khu phố Tây đã được hình thành với đầy 
đủ diện mạo của phu phố theo quy hoạch và kiến 
trúc Pháp, khác biệt với hình thải đô thị truyền 
thống của 36 phố phường Hà Nội. Kể †ữ đây, trong 
cấu trúc hình thái đô thị Hà Nội song song tồn tại 
hai cấu trúc khác biệt nhau nhưng có ảnh hưởng 
lẫn nhau. 


Đô thị Hà Nội thời kỳ 1978 ¬ 1945 


Nước Pháp ra khỏi chiến tranh Thế giới lần Thứ 
I (cuối năm 1918) với tư cách là một nước thắng 
trận, nhưng hậu quả chiến tranh thật nghiêm trọng. 
Để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục nền 
kinh tế và củng cố địa vị của mình trên Thế giới, 
thực dân Pháp chủ trương đẩy mạnh đầu tư và khai 
thác thuộc địa. Từ năm 1920, Pháp bắt đầu chương 
trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương 
với tốc độ và quy mô gấp nhiều lần so với thời kỳ 
trước. 

Sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế 
tập trung ở Hà Nội đòi hỏi nguồn nhân lực tương 
ứng, làm xuất hiện các dòng nhập cư từ hên ngoài 
vào và làm cho dân số đô thị tăng lên nhanh chóng, 
từ 7 vạn dân vào năm 1918 tăng lên tới 13 vạn vào 
năm 1928 vả 30 vạn vào năm 1942. Trong bối cảnh 
ấy việc xây dựng và mở rộng đô thị Hà Nội đặt ra 
những nhu cầu mới trong quy hoạch và quản lý. 


Quy hoạch và kiến trúc thực dân thời kỳ này đã 
có những đặc điểm tiến bộ hơn so với thời kỳ trước. 
Về quy hoạch, đô thị được quan niệm rộng hơn, tổng 
hợp hơn cả về không gian lẫn chức năng. Vì thế việc 
triển khai xây dựng ở Hà Nội không dừng lại ở các 
điểm công trình phân tán như đã diễn ra ở giai đoạn 
trước mà tập trung hoàn chỉnh các khu vực trung 
tâm dành riêng cho người Pháp ở Hà Nội. Khu phổ 
Pháp trên vị trí Hoàng thành xưa, xung quanh Phủ 
Toàn quyền đã được thiết kế chỉ tiết với hệ thống 
đường phố kể ô cùng những trục bố cục chính chạy 
theo đường vắt chéo cắt ngang hệ thống đường phố 
kẻ ô bình thường. Các trục chính gìao nhau tạo nên 
một hệ thống các quảng trưởng lớn được bố cục 
dưới các dạng hình học khác nhau có trục đối xứng. 
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Từ năm 1930, thực dân tiến hành quy hoạch mở 
rộng thành phố về phía Nam ở khu vực Nhà máy 
Rượu và Hồ Bảy Mẫu trên cơ sở nối tiếp các đường 
phố đi tử khu phố Pháp xuống phía Nam đã tạo 
thành hệ thống đường phố theo dạng ô cờ không 
đồng đều với các ô phố có quy mô nhỏ. Đây là khu 
vực được quy hoạch và xây dựng chủ yếu cho người 
Việt Nam, Họ thuộc tầng lớp tư sản mới trỗi đậy nhờ 
các hoạt động kinh doanh buôn bán và tầng lớp tiểu 
tư sản trung lưu do Pháp đào tạo để làm việc cho 
bộ máy hành chính của Pháp. Lùi ra xa vùng ngoại 
ô Hà Nội, sự khác biệt trong tổ chức không gian quy 
hoạch, sự phân biệt đối xử, sự khinh miệt của thực 
dân bộc lộ rõ ràng hơn, cụ thể trong các khu ở 
nghèo nàn của tầng lớp lao động làm thuê người 
Việt. Đa số có nguồn gốc nông thôn, họ từ các làng 
quê nghèo khổ vì bị bóc lột thậm tệ di cư về Hà Nội, 
nơi tập trung các hoạt động kinh tế đa dạng, hy 
vọng tìm việc làm để kiếm sống. Những người lao 
động cùng gia đình họ đang sống tập trung tại các 
khu ngoại ô, trong các ngôi nhà tạm do chính họ 
dựng lên bằng đủ loại vật liệu kiếm được. Đây là 
những khu nhà thuộc loại “ổ chuột không được đầu 
tư, thiếu tiện nghi tối thiểu và hoàn toàn không được 
chính quyền thực dân quan tâm. Các khu ở ngoại ô 
đã tạo nên một cảnh quan đô thị nghèo nàn, tương 
phản hoàn toàn với khu phố trung tâm giàu có và 
đầy đủ tiện nghi của người Pháp. Sự tương phản ấy 
thể hiện hình ảnh trọn vẹn của đô thị Hà Nội trong 
suốt thời kỳ thực dân và rõ ràng là vấn đề nhà ở đô 
thị mang tính xã hội chưa bao giờ được chính quyền 
thực dân quan tâm giải quyết, 


Còn khu 36 phố phường, ở thời kỳ này, do đã ổn 
định về hệ thống đường phố ở các giai đoạn trước 
nên về cơ bản hệ thống đường phố vẫn giữ nguyên. 
Sự biến đổi chủ yếu tập trung ở hình thái kiến trúc 
từng ngôi nhà và bộ mặt đường phố. Từ những năm 
1920, ở nhiều phố thuộc khu vực 36 phố phường Hà 
Nội, người ta bắt đầu tiến hành cải tạo hoặc xây 
dựng mới trên nền nhà cũ. Ngôi nhà mới, cao hai ba 
tầng, mang phong cách kiến trúc ít nhiều chịu ảnh 
hưởng của Pháp, Bộ mặt kiến trúc xưa vốn thuần 
nhất, nay đã bắt đầu có những thay đổi tuy còn hạn 
chế và chưa mắt đi đáng vẻ cũ. 


Tóm lại, Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 1920 
— 1945 đã có những bước phát triển về quy mô dân 
số và đất đai (năm 1942 diện tích cả nội, ngoại 
thành Hà Nội là 130kmZ với số dân là 30 vạn người) 
nhưng cơ cấu chức năng không cân đối, tổ chức 
không gian thể hiện sự phân biệt, bất bình đẳng đã 
thể hiện đấy đủ bản chất của chính sách thực đân 
tại thuộc địa này. Đó là một chính sách bộc lộ tính 
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hẹp hòi, bảo thủ và vụ lợi của chủ nghĩa tư bản thực 
dân ở Việt Nam. 


Những yếu tố đô thị mới 


Vào những năm cuối Thế kỹ XIX, đầu Thế kỹ XX 
hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa do người Pháp 
đưa vào áp dụng tại Việt Nam đã tạo nên những 
yếu tố đô thị mới làm thay đổi đáng kể cấu trúc của 
Thăng Long ~ Hà Nội truyền thống. 


Công thương nghiệp 


Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương 
nghiệp là những yếu tố mới, là mặt đổi lập, bổ sung 
cho nhau của một quá trình phát triển thống nhất 
làm nên yếu tố tạo thị ~ yếu tố căn bản thúc đẩy sự 
phát triển của đô thị. 

Nhưng ở Đông Dương, thực dân Pháp thực hiện 
chính sách độc quyền kinh doanh thương mại và 
hạn chế phát triển công nghiệp. Bằng cách ấy, 
công nghiệp và thương mại Pháp mới có điều kiện 
phát triển và thu lợi nhuận cao nhất. Chúng khai 
thắc nguyên, nhiên liệu từ Việt Nam cung cấp cho 
công nghiệp chính quốc và bán hàng hóa sang Việt 
Nam dù những hàng hóa đó có thể sản xuất tại Việt 
Nam. Vì thế về sản xuất công nghiệp, thực dân 
Pháp chỉ tập trung vào các ngành khai thác than, 
quặng cùng một số ngành công nghiệp cần thiết có 
quy mô nhỏ và không cạnh tranh với công nghiệp 
Pháp. Ví dụ: sản xuất rượu, thuốc lá, diêm, giấy, 
vải, sợi, xi măng, ngói, điện... 


Chính vì vậy, ở Hà Nội trong suốt thời kỳ chiếm 
đóng, thực dân Pháp cũng chỉ đầu tư xây dựng một 
số nhà máy cần thiết để kinh doanh như Nhà máy 
Điện, Nhà máy Nước, Nhà máy Diêm, Nhà máy 
Dệt, Nhà máy Rượu, Nhà máy Thuốc lá, Nhà máy 
sửa chữa Xe lửa Gia Lâm... 


Về thương nghiệp, với chính sách độc quyền 
mậu dịch, bảo hộ hàng hóa Pháp bằng hàng rào 
thuế quan ngặt nghèo để buộc chặt Việt Nam vào 
thị trường của Pháp, bên cạnh sức sản xuất của các 
ngành công nghiệp tại chỗ yếu kém, hoạt động 
thương nghiệp không thể phát triển bình thường với 
tư cách là một ngành kinh tế thúc đẩy sản xuất phát 
triển. Hà Nội chỉ là một thị trường tiêu thụ sản phẩm 
nhập khẩu và cung cấp dịch vụ chủ yếu phục vụ 
cho người Pháp cư trủ ở Hà Nội, 

Tóm lại, với bản chất hẹp hòi và bảo thủ, thực 
dân Pháp khỏng chủ trương phát triển công 
nghiệp ở Việt Nam, do đó Hà Nội thời thực dân 
không thể trở thành một thành phố công nghiệp 
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phát triển, mà chỉ là một trung tâm hành chính, 
chính trị, dịch vụ phục vụ cho Chính quyền Thực 
dân và Tư bản Pháp. 


Giao thông vận tải và vận chuyển đô thị 


Sau khi chiếm được Hà Nội, thực dân Pháp ra 
sức mở mang các đường giao thông vận tải nối liền 
Hà Nội với các địa phương nhằm tạo điều kiện cho 
những hoạt động quân sự, chính trị cũng như những 
khai thác kinh tế ở thuộc địa. Trong những năm cuối 
Thế kỷ XIX và đầu Thế kỷ XX, khi nền kinh tế Việt 
Nam còn ở mức độ phát triển thấp, việc xuất hiện 
những con đường và những phương tiện giao thông 
cơ giới hiện đại là một yếu tố mới, góp phần tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự năng động xã hội và giao 
lưu kinh tế giữa các vùng, 


Cùng với việc khai thác đường thủy trên Sông 
Hồng, người Pháp bắt đầu kiến thiết đường xe lửa 
và mở mang những đường bộ chính. Nghị định 
ngày 25-12-1898, cho phép Toàn quyền Đông 
Dương mở công trái 200 triệu Phrăng làm đường 
sắt và đã hoàn thành đoạn đường Hà Nội - Lạng 
Sơn năm 1902. Đến năm 1908 hoàn thành quãng 
Đường sắt Lạng Sơn — Mục Nam Quan nối liền Hà 
Nội với biên giới Trung Quốc, năm 1905, hoàn 
thành đường sắt Hà Nội - Vinh và từ năm 1912 bắt 
đầu mở những quốc lộ nối liền với các tỉnh. Tới 
1919, hoàn thành những tuyến Hà Nội —- Hà Giang 
(khoảng 300km), Hà Nội - Cao Bằng qua Thái 
Nguyên, Bắc Cạn (khoảng 200km), Hà Nội ~ Hải 
Phòng (khoảng 100km). 


Trong thành phố, hệ thống giao thông đối nội 
bao gồm đường bộ và đường xe điện được thiết kế, 
quy hoạch và xây dựng theo phương pháp mới, đã 
đình hướng phát triển mở rộng của Hà Nội theo 
từng giai đoạn và đã tạo nên một dạng kiến trúc đô 
thị mới. Đó là hệ thống đường phố được quy hoạch 
theo dạng ô cờ, mặt đường rộng trải nhựa, trai bên 
là hè rộng có trồng cây bóng mát dành cho người 
đi bộ. Các hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị như cấp 
thoái nước, điện, thỏng tín... cũng được thiết kế và 
xây dựng. 


Vào đầu năm 1897, Hà Nội có khoảng 46 km 
đường, năm 1901 tăng lên 68km và tới năm 1905, 
đã có 81km, trong đó 57km đã rải đá. Cùng với 
việc mở rộng đưởng phố, hệ thống cống ngầm 
cũng được xây dựng. Năm 1898, Hà Nội có 3.6km 
cống ngầm, năm 1901 mở thêm 12km đường cống 
ngầm mới. Năm 1911, toàn hộ hệ thống cống 
ngầm của Hà Nội là 28km nhưng chủ yếu ở khu 
phổ người Pháp. 


Tới năm 1933, hầu hết các đường phố Hà Nội đã 
được rải đá, rải nhựa có hè lát và có cống rãnh. 
Trước chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, tổng số 
chiều dài của đường Hà Nội là 144km với 66km 
công ngầm. 


Về phương tiện giao thông, năm 1885, quân đội 
Pháp đóng một chiếc xe tải kiểu xe điện do 3 ngựa 
kéo để vận chuyển người Pháp từ khu vực nhượng 
địa vào Thành Hà Nội qua các phố Tràng Tiền, 
Hàng Khay, Nhà Chung. Năm 1888, ở Hà Nội xuất 
hiện phương tiện giao thông ô tô, bấy giờ chỉ có hai 
chiếc (của giáo hội và của một nhà thầu). Năm 
1899, Công ty Thổ địa Đóng Dương (Sociétẻ 
Foneière de flndochine) thấy kinh doanh về giao 
thông vận tải có lợi liền ký hợp đồng với nhà cấm 
quyền để đặt đường xe điện ở Hà Nội. Lúc đầu gồm 
3 đường, từ Ga xe điện Bồ Hồ tới Bạch Mai dài 
3,ðkm, tới Bưởi dài 5,5km và tới Thái Hã Ấp dài 
5,2km. Năm 1904, mở thêm Đường xe điện Hà Nội 
~ Hà Đông dài 10km, năm 1929 mở tuyến Kim Liên 
~ Yên Phụ. 


Ngoài xe điện ra thì phương tiện vận chuyển phổ 
biến nhất là xe tay, mỗi năm một tăng và hình thức 
cũng dần biến đổi. 

Cấp điện và cấp nước 

Năm 1902, xây dựng Nhà máy Điện ở bờ Hồ 
Hoàn Kiếm với công suất 500kw chỉ thắp được 523 
ngọn đèn điện cho khu phố của người Pháp và 
phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng điện khác 
trong gia đinh của họ. Còn ở khu phố người Việt 
Nam thì phải thắp 584 ngọn đèn dầu hóa cho các 
đường phố. Năm 1913, Tư bản Pháp mua thêm 
máy phát điện mới và nâng công suất nhà máy điện 
lên 800kw. Các đường phố đều đã thay đèn dầu 
bằng đèn điện, nhưng trong nhà người Việt Nam 
vẫn phải thắp đèn dầu. 


Sau Đại chiến Thế giới lần thứ I (1914 - 1918) do 
tình hình kinh tế ở Hà Nội phát triển mạnh mẽ, nhu 
cầu sử dụng điện của cả người Pháp lẫn người Việt 
tăng lên nhiều nên Tư bản Pháp phải đặt mua thêm 
máy điện công suất 1000kw. 


Năm 1930 ~ 1931, bên cạnh Nhà máy Điện Bờ 
Hồ có thêm Nhà máy Điện Yên Phụ. 


Về cung cấp nước. Pháp xây dựng Nhà mây 
Nước Yên Phụ trong những năm 1904 — 1906. 
Những năm đầu nhà máy chỉ có 6 giếng nước với 
những máy bơm lên bể nước của thành phố. Mãi 
đến năm 1909, Pháp mới xây hệ thống lọc nước. 
Thời gian đầu, cả Thành phố Hà Nội chỉ có 437 
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đường ống dẫn nước vào các nhà riêng, hầu hết là 
nhả của người Pháp và 95 vòi nước công cộng cho 
tất cả các khu vực trong thành phố. Năm 1911 cả 
thành phố chỉ được cung cấp hàng ngày trung bình 
4.000 mét khối nước máy, chủ yếu là người Pháp 
tiêu thụ, 


Năm 1927, trước tình hình dân số trong thành 
phố phát triển nhanh chóng, thực dân Pháp mới 
khoan thêm giếng thứ 7 và thứ 8. 


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BÓC LỘT CỦA THỰC DÂN 


Những năm dầu Thế kỷ XX đến hết chiến 
tranh Thể giới lần Thứ ! (1914 — 1918). 


Như đã nêu ở trên, trong những năm 90 của Thế 
kỷ XIX, bọn Tư bản Pháp đã mở ở Hà Nội một số 
nhà máy như Nhà máy Diêm, Nhà máy Dệt, Nhà 
máy Điện. Nhà máy Nước và Nước đá, Nhà máy 
Rượu và Nhà máy Bia. Năm 1891 đã thấy có mặt 
64 hãng buôn người Âu ở Hà Nội. 

Bước sang Thế kỹ XX, tình hình chính trị đã ổn 
định, Chính quyền thực dân ra sức tuyên truyền cho 
thuộc địa Đông Dương của chúng với Thế giới. 


Cuộc đấu xảo (tức triển lãm) lần thứ nhất của 
thực dân Pháp mở ở Hà Nội từ 15-11-1902 đến 30- 
06-1903 tốn cho quỹ Đông Dương 2.433.556 $Ú), 
Tại đây trưng bày hàng hóa của Đông Dương và 
hầu hết các nước Viễn Đông cũng như các nước 
thuộc địa khác của Pháp, nhằm mục đích giới thiệu 
các xứ thuộc đia giàu có này. 


Cũng từ thời gian này, thực dân chú ý mở mang 
những điều kiện giao thông vận tải như đường sắt, 
đường ötô, đường thủy nối liền Hà Nội với các tỉnh 
khác của Đông Dương, biến Hà Nội thành một 
trung tâm thương mại quan trọng phân phối hàng 
hóa đi toàn quốc. 


Những công ty tư bản độc quyền Pháp cũng ra 
sức mở mang kinh doanh, như Nhà máy Diễm. sản 
xuất hàng năm từ 40 đến 43 triệu bao diêm, Nhà 
máy Rượu, Nhà máy Bia, Nhà máy Dệt, Nhà máy 
Da, Nhà máy Cưa gỗ, Nhà máy Thuốc lá, xưởng 
làm và cho thuê xe kéo... Nhưng hoạt động kinh tế 
chủ yếu của Tư bản Pháp ở Hà Nội vẫn là thương 
mại. Cũng thời kỳ này ở Hà Nội đã xuất hiện những 
công ty tư bản tài chính Pháp như Ngân hàng Đông 
Dương, Công ty Thổ địa Đông Dương... 


Năm 1914, Đại chiến Thế giới bùng nổ. 


Với chiến tranh, tình hình kinh tế của Thủ đô Hà 
Nội cũng chuyển sang một giai đoạn mới. 
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Bọn Tư bản Công nghiệp Pháp lợi dụng sự khan 
hiếm hàng hóa mà kiếm được những món lãi khống 
lồ. Nhà máy Rượu không những tiếp tục sản xuất 
độc quyền về rượu mà còn sản xuất thêm cồn cho 
nhu cầu chiến tranh với sế lượng rất lớn. Nhà máy 
Thuốc lá mỡ năm 1917 đã tuyển ngay 500 công 
nhân. Nói chung thì trong chiến tranh, bọn Tư bản 
Thương nghiệp Pháp ở Hà Nội doanh thu sa sứi 
hơn trước vì thiếu hàng hóa, nhưng bọn tư bản công 
nghiệp lại nhân dịp đó kiếm ăn được nhiều hơn. 


Những năm sau chiến tranh 


Đến khi chiến tranh chấm dứt, Tư bản Pháp 
giàu lên trong chiến tranh có thêm nhiều vốn để 
mở mang kinh doanh. Chỉ riêng Nhà máy Rượu 
trong việc sản xuất cồn cho nhu cầu chiến tranh 
cũng đã thu được một số lãi đủ cho công ty này 
tới năm 1821 xây dựng được một Nhà máy Xay 
bột ở Hà Nội và xây thêm ba nhà máy nữa ở Nam 
Định, Hải Dương và Sài Gòn. Tư bản Công nghiệp 
Pháp càng kiếm được những món lãi lớn hơn nữa. 
Chỉ trong mấy năm sau chiến tranh, các công ty 
tư bản tài chỉnh Pháp như Ngân hàng Đông 
Dương, Công ty Tài chính Pháp và thuộc địa, tất 
cả các công ty này đều có chi nhánh ở Hà Nội và 
cũng kiếm được những món lãi gấp 10 lần vốn. 
Cũng sau chiến tranh, bọn Tư bản Pháp chính 
quốc đua nhau sang Đông Dương kiếm ăn cho 
nên ở Hà Nội cũng xuất hiện nhiều chủ tư bản mới 
như Nhà máy Dệt Tếchxo, Hãng Xe đạp Béoxê, 
Ngân hàng Pháp Hoa, Cửa hàng bách hóa 
Chaffanjon (Sápphăng đông)... 


Tư bản Pháp không từ một thủ đoạn nào để 
kiếm lãi, kế cả việc buôn bán nhà cửa. Năm 1922, 
nhân tình trạng khan hiểm nhà ở, một tờ bảo của Tư 
sản Pháp đã vạch ra việc Tư bản Pháp buôn bản 
nhà cửa để đầu cơ đồng phrăng là một trong những 
nguyên nhân của sự khan hiếm đó L'Eveil 
ếconomique — Số 24-4-1922). 


Ngoài ra, bọn này còn nâng cao giả hàng lên để 
kiếm được nhiều tãi hơn. Nhà máy bia Ômên trong 
chiến tranh bán 17$ một trăm lít đã kiếm được rất 
nhiều lãi, vậy mà sau chiến tranh đã bán vọt lên tới 
328 một trăm ít. 


Đến năm 19298, kinh tế Thế giới bước vào khủng 
hoảng. Để cứu nguy cho chỉnh quốc và bọn Tư bản 
Pháp, chính quyền thực dân đã áp dụng nhiều thủ 
đoạn bóc lột như dùng hàng rào thuế quan để giữ 


(*) $ kỷ hiệu đồng tiên Đông Dương thời Pháp thuộc. 
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độc quyền thị trường Đông Dương. cho hàng hóa ứ 
đọng bên nước chúng, giảm bớt số công nhân viên 
chức, giảm lương viên chức Việt Nam, thu về đồng 
bạc 27gr và thay bằng đồng bạc 20gr (năm 1932), 
tung ra liền chinh Bảo Đại ở Bắc Kỳ, tăng các thứ 
thuế như thuế rượu, thuế xe kéo, thuế trước bạ, 
thuế xem chiếu bóng, xem hát... 


Trong chiên tranh Thế giới Thứ II (1939 — 1945) 


Tới năm 1939, Chiến tranh Thế giới bùng nổ. 
Nhật nhảy vào Đông Dương. Hàng hóa khan hiếm 
đi. Đó lại là cơ hội lớn cho các công ty tư bản độc 
quyền Pháp và các hãng buôn Nhật như Mishubisi., 
Dainai Kôsi (Đạinan Cỏsi), Mishui (Mítsưi) ra sức 
đầu cơ tích trữ hàng hóa và nâng giá chợ đen vô hạn 
độ. Mặc dầu trước tình hình khan hiểm hàng hóa, 
chính quyền thực dân đã phải thi hành chính sách 
hóa giá, nhưng trong thực tế nhân dân Hà Nội không 
mấy người mua được hàng hóa theo giá quy định. 


Có thể căn cứ vào giá gạo chính thức và chợ 
đen từ 1940 đến 1945 để thấy được những món lãi 
khổng lồ của các công ty tư bản độc quyền thóc 
gạo đã kiếm được trong mấy năm. 


Giá gạo chỉnh thức và chợ đen ở Hà Nội từ 
1940-1945: 


Giá Giá 
chợ | chính 
đen thức 


($: ký hiệu đồng tiền Đông Dương thời đó. Dẫn theo 
sách Lịch sử Thủ đô Hà Nội, NXB Sử học. Hà Nội, 1960) 


Thị trường 


108 10/ tạ 


Những thứ hàng cần thiết khác giá cũng vọt 
lên một cách ghê gớm. Năm 1940, vải ngoại giá 
chính thức 0570 một mét thì năm 1943 giá chính 
thức tên 2§ trong khí giá chợ đen lên tới 108$. Thịt 
bò năm 1940 giả chính thức là 0$65 một kg, năm 
1943 lên tới 2$80 một kg. Xà phòng năm 1940 giá 
chính thức là 0832 một kq, năm 1943 lên tới 105 
một kg. 


Tiêu biểu cho những tổ chức đầu cơ tích trữ gạo 
ở Thủ đô Hà Nội thời kỳ này là các Công ty Denis 
Frères (Đơni Phơre) của Tư bản Pháp và (Mitshui), 
Mishubisi của Tư bản Nhật. Các công ty này đã tích 
trữ hàng triệu tấn gạo mua với giả rẻ mạt và bán với 
giá cắt cổ. Thực tế này đã góp phần dẫn tới nạn 
chết đói năm 1945 của hai triệu người Việt Nam ở 
đồng bằng Bắc Bộ. 


HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI 
VIỆT NAM 


Những năm đầu Thế ký XX đến hết chiên 
tranh 1914-1918 


Hà Nội nguyên là một thành phố buôn bán sầm 
uất và nghề thủ công rất phát triển. Tuy nhiên, 
những hàng công nghệ cần thiết đều phải mua của 
nước ngoai, và lại qua tay các nhà buôn ngoại quốc. 
Tỉnh trạng đó đã được người đương thời vạch rõ: 

“Biết bao nhiêu là đèn, là dầu, là vải, là vóc, là 
ô, là giày, là bịt tất, là đồ văn minh các nước vẫn chở 
vào nước mình; thế mà nước mình không có một cải 
gì để đổi lại. Mà lại để cho những hiệu khách buôn 
đi bán lại, để thâu cho hết tiền bạc của ta, mang 
từng xe từng hòm ổi... nước ta được bao nhiêu của, 
giọt máu, mồ hôi, mà để đựng vào cái chén bốn mặt 
thăm hết di, thì được bao lâu mà cạn hết 2 


Chết nỗi ! Cả nước không có một cửa hàng nào 
lớn, xưởng thợ nào đông, người trong nước thì 
không có nghề nghiệp gì mà trông cậy được" 
(Nghiêm Xuân Quảng - Đăng Cổ từng báo - Số 1- 
8-1907). 


Nhận xét trên chứng tỏ những người Việt Nam 
thức thời, yêu nước hiểu rằng muốn cho đất nước 
mau chóng thoát khỏi ách thống trị của tư bản 
ngoại xâm thì chỉ có một con đường duy nhất trong 
hoàn cảnh lúc đó là phát triển kinh tế, làm cho nước 
giàu dân mạnh, Trên cơ sở ý thức như vây, những 
năm đầu Thế kỷ XX ở Hà Nội đã xuất hiện một số 
cửa hàng lớn như Đồng Lợi Tế, Hồng Tàn Hưng và 
những công ty cổ phần như Quảng Hưng Long, 
Đông Thành Hưng, Quảng Hợp Ích. Phần lớn 
những của hàng và công ty ấy đều do các sỹ phu 
chủ trương. Một số nhà công thương gia Việt Nam 
cũng đã nghiên cứu sản xuất được những hàng nội 
hóa để thay thế cho hàng ngoại quốc như loại vải 
may âu phục, dầu để pha sơn, nhựa gắn, sơn véc 
ni.,, Trước kia, công thương nghiệp bị coi rẻ, và con 
đường tiến thân duy nhất là con đường ra làm quan, 
nhưng đến thời kỳ này đã có một chuyển hướng lớn 
về mặt tư tưởng : ở Hà Nội đã có một phong trào mở 
mang công thương nghiệp, Đến khi nổ ra chiến 
tranh, công thương nghiệp của người Việt Nam ở 
Hà Nội có những bước phát triển khá đặc thù. Hà 
Nội vốn có một truyền thống thủ công nghiệp khéo 
tay hay nghề nên khi có chiến tranh, các nghề thủ 
công đó có địp pnát triển mạnh mẽ hơn trước nhiều. 
Những hãng buôn của người Việt Nam đã có từ 
trước gặp dịp chiến tranh cũng buôn bán theo lối 
đầu cơ và kiếm được nhiều lãi. Do đó một số tư sản 
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ở Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện ngay trong chiến 
tranh như Xưởng dệt Lưu Khánh Vân ở Ngọc Hà dệt 
cả vải chúc bâu, khăn mặt, Nhà in Ngô Tử Hạ,... 


Với Đại chiến Thế giới lần Thứ l, những hoạt 
động công nghiệp, thủ công nghiệp và thương 
nghiệp ở Thủ đô Hà Nội đã tiến một bước quan 
trọng làm cơ sở cho sự phảt triển mạnh sau đó. 


Những năm sau chiến tranh 1914-1918 


Sau chiến tranh, Tư sản Việt Nam ở Hà Nội đã 
phát triển với một tốc độ nhanh chóng. Chinh một 
tờ báo của Tư sản Pháp năm 1921, cũng đã tô thải 
độ kinh ngạc trước sự phát triển đó. 


“... Những người Pháp xa Bắc Kỳ sáu, bảy năm 
nay quay trỏ lại sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Họ đã 
có những cửa hàng lộng lẫy Ö những phổ sang 
trọng. Một trong những nhà ín khá nhất ở Hà Nội là 
của một người Việt Nam" (L' Eveil économique — 
Số 2-1-1921). 


Sau chiến tranh, nhiều công thương gia hàng 
hóa đã tích luỹ được vốn và trở thành những chủ xí 
nghiệp hoặc hãng buôn. Hãng Tàu thủy Bạch Thái 
Bưởi có hàng chục con tàu chạy sông và chạy biến. 
Công ty Quảng Hưng Long ngoài buôn bán, đến 
năm 1920 đã mở thêm xí nghiệp chế biến xà 
phòng, làm đồ sắt, dệt chiếu, làm đèn, sử dụng 
hàng trăm công nhân. Vũ Văn An đã mở được một 
xỉ nghiệp nhuộm tẩy hấp len dạ, và một cửa hàng 
tơ lụa vào loại lớn, đến cuối năm 1929 lại mở thêm 
nhà máy bia. Đào Thao Côn, chủ Công ty buôn 
Hưng nghiệp hội xã mở thêm xí nghiệp dệt thảm cói 
có hãng trên một trăm công nhân. Xưởng dệt Lưu 
Khánh Vân có 26 máy dệt sa và vải màu với 32 
công nhân. Xưởng thêu của Trương Đình Long thuê 
hơn 300 công nhân. Ngoài ra, còn rất nhiều xí 
nghiệp hoặc nhà buôn xuất hiện thời kỳ này như 
xưởng dệt chiếu và thảm của Công ty Nam Trinh, 
Hãng nước mắm Vạn Vân, nhà máy ép dầu của 
Công ty Định Xuân Mai, Nhà máy lãm vỏ hộp của 
Ích Phong ở Thụy Khuê năm 1924, cũng có cả một 
lò nấu gang và sản xuất các dụng cụ bằng sắt, 
gang; xưởng cưa mảy Yên Mỹ của Nguyễn Đình 
Phẩm, các hãng xe cao su lớn của Hưng Ký, 
Nguyễn Thị Hảo, Vũ Văn Giang, Nguyễn Huy Hợi, 
xưởng sơn của Công ty Hiệp Ích chế đủ mọi thứ sơn 
màu để sơn ô tô, xe tay, xe ngựa và các đồ gỗ, 
Hãng Chè Tiên Long, Nhà máy Gạch Hưng Ký. các 
nhà in Lê Văn Tân, Tân Dân, Thụy Ký, Kim Đức 
Giang, Mạc Đình Tư, Nghiêm Hàm... 


Lại do bị sự chèn ép cạnh tranh của tư bản 
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ngoại quốc, ý thức Tư sản dân tộc nảy nở trong giới 
Tư sản Việt Nam. Họ kêu gọi nhau phát triển các 
nhà máy xưởng thợ để sản xuất các hàng nội hóa 
thay thế cho hàng ngoại hóa. Do đó, một số hội và 
Công ty Việt Nam đã được thành lập ở Hà Nội như; 
Hội Công thương đồng nghiệp với mục đích thắt 
chặt mối quan hệ nghề nghiệp giữa các công 
thương gia Việt Nam cả về vật chất lẫn tinh thần, có 
chỉ hội ở nhiều tỉnh trong Nam ngoài Bắc; Công ty 
trách nhiệm tập cố Hiệp Ích sản xuất những hàng 
trảng gương, đỗ sơn ta và có bán ra các nước 
ngoài; còn có cả Công ty tập cổ Ích Hữu thư xã kinh 
doanh xuất bản để duy trì Tạp chí Hữu Thanh là cơ 
quan ngôn luận của giới tư sản thương nghiệp. 


Trong chiên tranh 1939 — 1945 


Khi chiến tranh nổ ra, các nhà tư sản công 
nghiệp gặp khó khăn về nguyên liệu nhập ngoại. 
Một số chuyển sang sử dụng nguyên liệu trong 
nước nên sản phẩm có kém về chất lượng do đó 
tiêu thụ chậm. Sản xuất bị trì trệ. Chỉ tầng lớp tư 
sản mại bản là kiếm chác lớn. Họ dựa vào thực 
dân, phảt xít làm đại lý độc quyền nhập và xuất 
những mặt hàng nhu yếu phẩm và phục vụ chiến 
tranh, thu những món lời kếch xù. Một số khác chủ 
yếu kiếm lời bằng đầu cơ tích trữ, bán hàng theo 
giá chợ đen. 


Tóm lại, trong chiến tranh, một số lớn tư sản ở 
Hà Nội cũng có cơ hội làm giàu, tuy so với tư sản 
ngoại quốc thì không sánh được. Song họ vẫn chịu 
sự bóc lột về thuế khóa nặng nề của chính quyền 
thực dân và sự chèn ép của Tư bản Pháp, Nhật nên 
một số bị phá sản (chủ yếu là về các ngành công 
nghiệp), một số giàu tinh thần dân tộc thì dễ dàng 
ngả theo phong trào nhân dân chống Pháp, Nhật 
như các nhà tư sản Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô... 


NHỮNG THAY ĐỔI VỀ GIÁO DỤC Ở HÀ NỘI 


Trước khi Pháp xâm lược, ở toàn cði Bắc Kỳ có 
hai trường thi Hương, một ở Hà Nội (cho thí sinh các 
tỈnh Hà Nội, Sơn Tây, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa...), 
một ở Nam Định (cho thí sinh các tỉnh Nam Định, 
Hưng Yên, Hải Dương...). Từ năm 1879, trường thị 
Hà Nội (nay là khu vực Thư viện Quốc gia) bị quản 
đội Pháp chiếm đóng. Thế là sau đấy tất cả Bắc Kỳ 
đều thi ở Nam Định. Việc thi Hương tại đó còn kéo 
dài tới năm 1915 thì bãi bỏ. 


Tuy nhiên, để phục vụ cho bộ máy cai trị ngay 
những ngày đầu chiếm đóng, thực dân Pháp đã 
mở những cơ sở giáo dục để đào tạo thông ngôn 
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phiên địch rồi các trường tiểu học để tạo nguồn 
nhân lực mới. 


Sau khì chiếm Hà Nội, thực dân bắt tay ngay 
vào tổ chức việc giáo dục. Đầu năm 1885, Tướng 
Bờrnie đỡ Lin quyết định lập một trường tiểu học 
Pháp-Việt đầu tiên của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ, 
đặt tại Hà Nội. Trường này dạy cả chữ Hán, chữ 
Quốc ngữ lẫn chữ Pháp. Giáo viên gồm một giáo 
viên người Pháp và một giáo viên người Việt, 

Năm 18868, với Toàn quyền Paul Bert, thực dân 
chủ trương có một kế hoạch giáo dục quy mô hơn. 
Một trường Thông ngôn ra đời ngày 27-1-1866. Lúc 
đầu trường đặt ở Phố Hàng Chiểu. sau chuyển lên 
Đỉnh An Thọ vốn xưa thuộc Phường Yên Phụ nên 
gọi là Trường Yên Phụ (nay là Trường cấp II Mạc 
Đĩnh Chị). 


Cũng trong năm 1886, Paul Bert lập Hàn lâm 
viện Bắc Kỳ. Viện này do Paul Bert làm Chủ tịch, 
một số quan lại và một số người có bằng Tú tài trở 
lên làm hội viên, Cũng như trường hoàng gia mà 
thực dân Pháp lập ra ở Huế trong năm ấy cho con 
cái hoàng thân và các quan, mục đích của viện này 
là truyền bá tiếng Pháp trong tầng lớp đó. 


Năm 1887, thực dân Pháp mở Trường Tiểu học 
Nữ sinh ở Hà Nội. Đến năm 1898, cả Hà Nội có 3 
trường tiểu học nam, 1 trường tiếu học nữ. Cũng 
năm này, thực dân mở ở Hà Nội một Trường Kỹ 
nghệ Công nghiệp gọi là Trường Bách nghệ để đào 
tạo những thợ rèn, thợ mộc, thợ điện mà chúng cần 
đến trong công cuộc khai thác thuộc địa của chúng. 


Qua đầu Thế kỹ XX, năm 1902, thực dân Pháp 
cần có những người phụ †á cho công tác y tế của 
chúng ở Đông Dương nên quyết định mở Trường Y- 
Dược ở Hà Nội. Giám đốc của trường là bác sỹ 
Yersin (Yécsanh). 


Năm 1903 mở Trường Hậu bổ đào tạo quan lại. 
(Năm 1912 đổi là Trường Sÿ hoạn và tới 1917 đổi là 
trường Pháp chính). 


Ngày 14-11-1905, thực dân Pháp lập Nha học 
chính Đông Dương và ngày 9-5-1906 chúng lập Hội 
đồng cải tổ giáo dục bản xứ. Thời gian này, thực 
dân Pháp phải chú trọng đến cải tổ công tác giáo 
dục của chúng là để lừa bịp, ngăn cản phong trào 
Đông Du. Đến năm 1907 để đối phó với sự ra đời 
của Đông Kinh Nghĩa Thục, mặc dù cế gắng, thực 
dân cũng chỉ mở tại Hà Nội có 8 trường tiểu học 
Pháp Việt gồm 1800 học sinh, số trường đó vẫn 
không đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân Hà 
Nội. Cho tới tận khi chế độ thực dân cáo chung 


(1945), Hà Nội cũng chỉ có thêm vài trường tiểu học 
công lập, tất cả gồm 10 trường nam và 2 trường nữ. 
Do vậy có nhiều trường tiểu học tư thục đã được mở 
nhưng bị thực dân o ép nên không phát triển. Về 
cấp trung học, ngoài Trường Sarraut (Xarô) dành 
cho học sinh Pháp và con em người Việt giới 
thượng lưu, chỉ có một Trường trung học Bảo hộ 
(Trường Bưởi, nay là Chu Văn An) dành cho học 
sinh Việt Nam, mở năm 1908. Ngoài ra có Trường 
Cao đẳng tiểu học EPSI (nay là Phan Đình Phùng) 
chỉ dạy đến hết đệ tứ niên để thí cao đẳng tiểu học. 
Nếu muốn thi Tú tài thi phải học Trường Bưởi. Có 
một Trường Cao đẳng tiểu học dành cho nữ sinh 
Việt Nam là Trường Đồng Khánh (nay là Trứng 
Vương)... Có thể kể thêm Trường Felix Faure 
(Phêlích Phê) dành cho nữ sinh người Pháp. Đấy là 
tất cả các trường trung học công lập ở Hà Nội. Do 
vậy, một số trường trung học tư thục đã được mở. 
Nổi tiếng có một thời là Hồng Bàng, Gia Long, Văn 
Lang, Hoài Đức (dành cho nữ sinh) và đặc biệt có 
Trường Thăng Long (ở Phố Ngõ Trạm) nơi có nhiều 
thầy giáo và học sinh hoạt động cách mạng. 


Về giáo dục cao đẳng - đại học thì ngay trong 
khi Đông Kinh Nghĩa Thục đang hoạt động, nhìn 
thấy yêu cầu về học vấn của nhân dân Hà Nội (và 
cả nướo) cùng là ảnh hưởng của phong trào Duy 
Tân của Nhật kích thích tinh thần cầu học là bất lơi 
cho chúng nên ngày 1-11-1907, Toản quyền Đông 
Dương đã ký lệnh mở Đông Dương cao học cục tức 
một loạt trường đại học. Trường này chia làm ba 
ngành: văn chương, luật và khoa học. Tiêu chuẩn 
của những người vào học là đã tốt nghiệp ở Trường 
Sátxơlu Lôba ở Sài Gòn hoặc các Cử nhân, Tú tài 
cũ đã biết tiếng Pháp. Mục tiêu cụ thể của trường 
nảy là đào tạo những nhân viên có trình độ văn hóa 
giúp cho chúng trong công việc củng cố chính 
quyền thực dân cũng như để giúp cho chúng đẩy 
mạnh công cuộc khai thác Đông Dương như chúng 
đã thú nhận: “Trường Đại học Đông Dương không 
nhằm mục đích nào khác là đào tạo những cán bộ 
có khả năng và học thức để trỏ thành những người 
giúp việc cần thiết cho bộ máy hành chính và cho 
những người thực dân trong những yêu cầu lón lao 
về tổ chức và phát triển của Đông Dương”. 


Danh từ đại học mà thực dân Pháp đặt ra chỉ để 
mua chuộc, lừa bịp, chứ trong thực tế nội dụng của 
nó không phải là đại học. 


Cho nên, sau kui vấp phải ý thức dân tộc mạnh 
mẽ chống đối ách thống trị của chúng trong lĩnh vực 
giáo dục mà nhà Trường Đông Kinh Nghĩa Thục là 
tiêu biểu, thực dân Pháp hoảng sợ vội vã đóng cửa 
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trường học này vào quãng đầu năm 1908. Từ đó tới 
lận năm 1917, chúng không dám bàn tới việc mở 
trường đại học nữa. Và ở quãng thời gian tương đổi 
lâu dài này cũng !à thời gian chúng mò mẫm, rút 
kinh nghiệm để tổ chức một nền giáo dục ở thuộc 
địa thích hợp với quyền lợi thống trị của chủng. 


Năm 1917, trong Đại chiến Thế giới lần thứ I, 
một mặt để lừa bịp và dụ dỗ nhân dân Đông Dương 
góp thêm người và của cho chúng đánh quản Đức, 
một mặt khác do nhu cầu chuẩn bị cho cuộc khai 
tháảc Đông Dương lần thứ hai, thực dân Pháp mở lại 
đại học ở Hà Nội. 


Nhưng phải tới năm 1918, với thông tư ngày 20- 
3-1918 của Toàn quyên Sarraut (Xa-rô), thực dân 
Pháp mới có một chinh sách giáo dục rõ ràng ở 
Đông Dương, đặt những nguyên tắc cơ bản cho 
đường lối giáo dục của chúng ở một xứ thuộc địa 
dưới hai chế độ giáo dục: giáo dục Pháp và giáo dục 
Pháp-Việt. Chế độ giáo dục Pháp rập theo khuôn 
mẫu các trường bên Pháp, chủ yếu dành cho học 
sinh Pháp. Chế độ giáo dục Pháp - Việt trong thực 
tế chỉ là sự áp đụng chế độ giáo dục Pháp trong điều 
kiện và hoàn cảnh của một xứ thuộc địa, dành nêng 
cho học sinh người Việt. Cả hai chế độ giáo dục đó 
đều phải giảng dạy bằng tiếng Pháp và gặp nhau ở 
chương trình đại học chung, Năm 1924, Toàn quyền 
Merlin (Méclanh) chủ trương giáo dục theo bình 
diện, Với chủ trương đó, số học sinh thi tiểu học bị 
đánh rớt một nửa để hạn chế số học sinh trung học. 


Với Sarraut và Merlin, chính sách giáo dục của 
thực dân Pháp cho Hà Nội và chung cho toàn Đồng 
Dương đã rõ ràng. Nó kìm hãm đa số nhân dân 
trong vòng thất học và chỉ nhằm đào tạo một số 
người cần thiết giúp việc cho chúng. 


Tổ chức Đại học ở Hà Nội 


Năm 1917, tổ chức đại học ở Hà Nội có những 
trường: Y — Dược, Thú y, Luật và Hành chính, Sư 
phạm, Nông lâm, Công chính, Thương mại. Năm 
1922, chúng lập thêm hai trường: Trường Khoa học 
thực hành và Trường Thương mại thực hành. Trường 
Khoa học thực hành gồm 5 ban (công chính, hóa, kỹ 
nghệ, điện mỏ, địa chính) nhằm đào tạo nhân viên 
chuyên môn cho công cuộc khai thác Đông Dương 
lần thứ hai của thực dân Pháp. Trường Thương mại 
thực hành, thời gian học 2 năm, nhằm bổ túc cho 
sinh viên Trường Thương mại. Năm 1924, thực dân 
Pháp bỏ Trường Đại học Luật và Hành chính mà 
thay thế bằng Trường Cao đẳng Đông Dương (École 
des hautes études lIndochinoise), chương trinh gồm 
có: luật và hành chính, kinh tế xã hội, ngôn ngữ. 
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Cho tới 1925, tổng số sinh viên tốt nghiệp các 
trường đại học ở Hà Nội rất ít ỏi: 


Sinh viên tốt nghiệp | 
Khoa đại học ở Hà Nội, 
tính tới năm 1925 


Y dược 231 
Thú y 83 
Luật 183 

70 
Canh nông 49 


Công chính 


Khoa học thực hành 


(Dẫn theo Lịch sử Thủ đó HàNđï-NXB. Sửhọc. Hà Nội, 1960) 


Tới tận niên khoa 1938 - 1939 trở về sau, một 
mặt do nhu cầu những viên chức giúp việc cho 
chũng trong tình hình mới của cuộc Đại chiến Thể 
giới lần Thứ II kết hợp với ý định của bọn thực dân 
không muốn cho học sinh Việt Nam sang Pháp, 
mặt khác để gây ảnh hưởng chính trị cho chúng 
chống lại ảnh hưởng của phát xít Nhật, số lượng 
sinh viên đần dần có tăng hơn trước nhưng cũng 
không là bao. 


th Ji 
1938 — 1939 457 
1939 — 1940 573 
1940 — 1941 602 
1841 — 1942 834 
1942 — 1943 1.050 | 
1943 - 1944 1.575 
L_  __—_- - —  —_—_— 


(Dẫnteo LkhsửThủ đôHàNội-NXB. Sửhọc. Hà Nội, 1960) 


Một điểm cần chú ÿ là sau khi phát xít Nhật vào 
Đông Dương, thực dân Pháp có tỏ vẻ quan tâm 
đến việc cải cách chương trình đại học hơn. Năm 
1941, chúng mở Trường Cao đẳng khoa học ở Hà 
Nội, Nhưng thực chất của sự cải cách nói trên, 
theo bức điện tín của Toàn quyền Đecoux (Đờ cu) 
gửi cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp ngày 12-8- 
1941 thì chỉ là “sự thay đổi danh tử chứ không cải 
cách gì về tổ chức" nhằm mục đích “gây ảnh 
hưởng và uy tín của ngành đại học đối với nhân 
dân Đông Dương và các cường quốc”. Cũng trong 
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thời kỹ này, thực dân Pháp có mở rộng phạm vì 
giảng dạy của mội số trường cao đẳng như Trường 
Mỹ thuật, Trường Luật... nhưng cũng chỉ là nhằm 
đáp ứng nhu cầu của chúng hoặc gây ảnh hưởng 
cho chúng mà thôi. 


BẢO CHÍ HÀ NỘI ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945“ 
Trước 1930: 


Hà Nội không phải là nơi ra đời tờ báo đầu tiên 
của nước ta. Tờ Gia Định báo, bằng chữ Quốc ngữ, 
ra mắt ngày 14-5-1865 tại Sài Gòn được coi là tờ 
mở đầu của báo chỉ Việt Nam. 


Tuy ra đời muộn hơn báo chi Sài Gòn, nhưng với 
vị trí trung tâm chính trì, kinh tế, văn hóa của cá 
nước, Hà Nội đã trở thành một trung tâm báo chí có 
vai trò quan trọng. 

Báo chí buổi đầu xuất bản ở Hà Nội bằng nhiều 
thứ ngôn ngữ ban đầu là bảo chữ Pháp, báo chữ 
Hán, bảo song ngữ Hán - Việt, rồi cuối cùng là báo 
hoàn toàn bằng Quốc ngữ. 


Cũng như Säi Gòn, những tờ báo đầu tiên xuất 
bản ở Hà Nội là báo tiếng Pháp. Phục vụ đối tượng 
là thực dân: te cofon, Indánendance tonkinoise, 
Hanoi journal, Avenir du Tonkin... 


Tờ báo bằng chữ Hán đầu tiên là Đại Nam 
đồng văn nhật báo ra mắt năm 1893 do 
Schneider làm chủ nhiệm, thực chất là một thứ 
công báo. Đến năm 1907, báo này đình bản và 
được thay thế bằng tờ Đáng cố tùng báo một nửa 
chữ Hán một nửa chữ Quốc ngữ. Ngay từ số đầu ra 
ngày 8-3-1907, báo này Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ 
nhiệm với sự tham gia của Đào Nguyên Phổ, đã bổ 
tính cách quan bảo tự đổi làm báo chí nghị luận, có 
các tin tức, chuyên luận, phóng sự, tiểu phẩm và 
thơ ca bằng chữ Quốc ngữ. Mặc dầu vẫn là thực 
đân Pháp chủ trương, nhưng do ảnh hưởng của 
một số cảy bút là nhả Nho tiến bộ, tờ báo đã kêu 
gọi mọi người yêu nước, đoàn kết, bỏ lối học khoa 
cử và lễ tục phong kiến, theo đòi học mới và mở 
mang công thương. Cũng vì vậy mà chín tháng 
sau, thực dân đã đóng cửa tở báo này, 


Trước đó, năm 1905 có tờ Đại Việt quan báo, 
cơ quan phát ngòn chính thức của Nhà nước Bảo 
hộ Bắc Kỳ do Babut làm chủ nhiệm, Đào Nguyên 
Phổ làm chủ bút. Sau đổi tên là Đại Việt tân báo, 
rồi Đại Việt công báo cũng một nửa chữ Hản, một 
nửa chữ Quốc ngữ. 


Mãi đến năm 1913, mới có tuần báo, hoàn 
toàn bằng quốc ngữ - tờ Đóng Dương tập chí do 


Scheneider làm chủ nhiệm, Nguyễn Văn Vĩnh làm 
chủ bút với sự tham gia của nhiều cây bút Tây học 
và Hán học như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, 
Phạm Duy Tốn, Phan Kê Bính... Là công cụ tuyên 
truyền cho sự hợp tác Pháp ~Việt, nhưng thể tài 
và nội dung của tờ bảo này phong phú hơn hẳn 
các tờ bảo trước đó. (Đến năm 1917. Đồng 
Dương tạp chí giải thể đổi tên là Học báo 
chuyên về sư phạm). Năm 1914, tờ Trung Bắc 
tân văn xuất bản ở Hà Nội cũng do Nguyễn Văn 
Vĩnh làm chủ bút. 


Ngày 13-7-1917, Chánh mật thảm Đông Dương 
Louis Marty (Luy Mácty) đứng tên sáng lập và xuất 
bản số đầu Nam Phong tạp chí do Phạm Quỳnh 
làm chủ bút (đến năm 1934 thì đình bản). Báo in 
bằng hai ngữ Việt và Hán có phụ trương chữ Pháp. 
Phần chữ Hản do Nguyễn Bá Trạc phụ trách. 


Nam Phong tự nhận !tä một tờ báo chính trị - xã 
hội và văn học — khoa học. Tờ báo này có một số 
cây bút viết văn Quốc ngữ có tiếng ở xứ Bắc như 
Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, Nguyễn Hữu Tiến, 
Nguyễn Trọng Thuật... Tư tưởng chủ đạo của Nam 
Phong là đề cao chủ nghĩa Pháp — Việt đề huề. 
phục vụ cho quan điểm văn hóa nô dịch của thực 
dân Pháp. Tuy vậy, trên báo này cũng vẫn ìn những 
bài nghiên cứu có tinh thần dân tộc. 


Bắt đầu từ năm 1920, Hà Nội mới thực sự có 
những tờ báo Quốc ngữ do người Việt chú trương. 
Sau Đại chiến thứ Nhất, cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ hai diễn ra ổ ạt, tốc độ đô thị hỏa tăng 
nhanh, tư sản và tiểu tư sản Hà Nội phát triển 
mạnh, và nhiều người trong giới này đã tham gia 
vào các hoạt động xã hội. Họ cần thiết phải có tiếng 
nói để bảo vệ quyền lợi. Chính quyền Pháp cũng 
thấy không thể độc quyền báo chí được nữa, đành 
phải cho người Việt ra bảo, nhưng với thể lê quản lý 
chặt chẽ. 


Ngày 12-7-1920, Thực nghiệp dân báo, tÒ 
bảo đại diện cho giai cấp tư sản đân tộc trẻ tuổi 
của Bắc Kỹ ra số 1. Báo do Nguyễn Hữu Thu sảng 
lập cùng với nhóm công thương gia Bủi Huy Tín, 
Trần Văn Quang... Đây là tờ nhật báo chuyên về 
kinh tế, thương mại, kỹ nghệ, nông nghiệp đầu tiên 
ở Hà Nội. Tuy thế, với ý thức dân tộc, cũng có lúc 
báo đề cập đến chỉnh trị như đòi thả Phan Bội 
Châu, truy điệu Phan Chu Trình... Báo ra đến năm 
1933 thì ngừng. 


* Xem thêm: Phần Lịch sỬ xuất bản - Báo chí và hệ 
thống thông tin đại chúng trên đất Thăng Long - 
Hà Nội B.T. 


Phía trong Nhà băng Đông Dương 
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Nhà Tiền Đông Dương (1930) tối vào khu Nhượng địa của 
Nay là công ty Vàng Bạc Đá Quý, Thực dân Pháp 
Phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội 
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Cùng loại báo kinh tế ra đời thời gian này, còn 
có các tờ: Công thương tân báo, Vệ nông báo, 
Thượng báo, Kinh tế tạp chí... mỗi tờ chỉ tồn tại 
vài tháng, sống lâu hơn có Hữu Thanh tạp chí 
(1923 - 1925) của Việt Nam công thương hiệp 
hội, Khai hóa nhật báo (1921 - 1927) của nhà tư 
sản Bạch Thái Bưởi; Nông công thương báo 
(1923 - 1933)... 


Một số báo chuyên ngành khác cũng xuất hiện. 
Về khoa học kỹ thuật có: Khoa học tạp chí của 
nhà nông học Nguyễn Công Tiếu. Một nhóm nhà 
giáo lập ra tờ Ami de la deunesse S(udieuse (Bạn 
của thanh niên chuyên cẩn). Về văn hóa c6 An 
Nam tạp chí (1926) của Tản Đà, Đông Thanh tạp 
chí của Lê Dư (1933). Có cả báo của những người 
công giáo như Thánh giáo tuần san (1921 - 1923), 
Trung hỏa nhật báo (1923 - 1945). 


Tờ nhật báo tồn tại vào loại lâu nhất trong thời 
Pháp thuộc ở Hà Nội là Đồng Pháp ra đời năm 
1925 do Ngô Văn Phú làm chủ nhiệm, đến khi 
Nhật đảo chính Pháp (3-1945) đổi tên là Đóng 
Phát, sau Cách rnang tháng Tám năm 1945 lại đổi 
là Dân Thanh. 


Vào thời kỳ này còn tờ Hà thành Ngọ báo, ra 
buổi trưa hàng ngày (khác với các bảo ra buổi 
sáng), số đầu ra mắt ngày 1-6-1927 do Bùi Xuân 
Học làm chủ nhiệm với sự cộng tác của Hoàng Tích 
Chu và Đỗ Văn. Cuối năm 1929, báo này đóng cửa, 
Hoàng Tích Chu ra tờ Đồng Tây tuần báo do chính 
ông làm chủ nhiệm (số 1 ngày 15-11-1929), tiếp tục 
duy trì hình thức trình bày văn phong báo chí hiện 
đại. Nhưng đến giữa năm 1836, sau khi người sáng 
lập qua đời, báo cũng ngừng. 


Một sự kiện mới nữa là từ năm 1925, với sự 
thành lập của Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
Đồng chí Hội, ở Hà Nội đã xuất hiện những tờ báo 
viết tay in bằng thạch, lưu hành bí mật của các tổ 
chức chính trị đó. Đặc biệt Nguyễn Ái Quốc ở 
Quảng Châu, Trung Quốc đã xuất bản một tờ báo 
để vận động cách mạng: ngày 21-6-1925 báo 
Thanh niên ra số đâu, 4 trang trên giấy khổ nhỏ 
13x19cem, mỗi số in thạch chỉ khoảng 100 bản được 
phát về Việt Nam, chủ yếu là Hà Nội. Tờ báo đã có 
ảnh hưởng khá rộng, đóng vai trò quan trọng trong 
việc truyền bá Chủ nghĩa Mác vào Việt Nam, đồng 
thời mở ra trang đầu của lịch sử báo chí cách mạng 
Việt Nam. 


Tháng Bảy 1929, Tổng công hội Bắc Kỳ được 
thành lập tại Hà Nội đã cho xuất bản Báo Lao động 
và Tạp chí Cóng hội đỏ do Nguyễn Đức Cảnh chủ 


trương. Tháng Chín cùng năm, có thêm báo Người 
sính viên do Đặng Xuân Khu chủ trương. 


Cùng với các báo công khai, những tờ bảo cách 
mạng bí mật đã góp phần làm sôi động vũ đài háo 
chí và có thể coi đó là một trong những giai đoạn nở 
rộ của báo chí Hà Nội. 


Từ 1930-1945: 


Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời 
(1930), ở Hà Nội xuất hiện nhiều tờ báo của Đảng 
lưu hành bí mật, Sau tờ Cở đỏ, Búa liếm đã có, tà 
các tờ Tiên lên, Vó sản, Tạp chí Bolsevich... 
đưa Hà Nội trở thành nơi xuất bản tập trung báo 
chí cách mạng. Các báo này phần lớn viết tay, in 
thạch hoặc in đá. Cũng phải kể tới một dạng báo 
khá đặc biệt: báo trong tù. Trong Hỏa Lò Hà Nội 
đã xuất hiện các tờ bảo của những người bị giam 
giữ như Người tù, Lao tủ tin tức, Tạp chí lao fÙ... 
Riêng những người cộng sản có Đưởng Cách 
mạng, Đuốc đưa đường, Con đường chính, Tạp 
chí Cộng sản, Tạp chí Tiêu sấu là của nhóm tù 
Việt Nam Quốc dân Đảng... Tất cả đều lä viết tay 
in thạch. 

Làng báo công khai của Hà Nội có thêm nhiều 
tờ mới: Phụ nữ thời đảm (1931), Bạn dân (1930). 
Bắc Kỳ thời báo (1932), Tiểu thuyết thứ bảy 
(1935), Đưốc tuệ (1935), Bắc Hà (1935), Tiểu 
thuyết thứ năm (1935), Tiểu thuyết thứ hai 
(1935). Tứ dân văn uyến (1935-1943), Tương lai 
(1838). Có được nhiều độc giả là Bảo Phong hóa 
của nhóm Tự lực văn đoàn do một số trí thức tân 
học như: Nhất Linh, Khái Hưng, Tủ Mỡ... lập ra. 


Phong hóa số 1 (tập mới) từ lúc chuyển sang 
nhóm Tự lực văn đoàn, ra ngày 22-9-1932, từ nội 
dung đến hình thức đều mang tư tưởng và lối sống 
tư sản phương Tây. Báo ca ngợi, cổ vũ tự do cá 
nhân, lên án những hủ tục của chế độ đại gia đỉnh 
phong kiến đã lỗi thời. Nhận định về nội dung tư 
tưởng của Phong hóa có thể còn những ý kiến 
khác nhau, nhưng có điều gần như nhất trí là bằng 
văn phong của báo chí nói riêng và ngôn ngữ văn 
học nói chung cũng như hình thức trình bảy trang 
nhã, Phong hóa đã thổi một luồng gió mới vào 
không khí báo chí Hà Nội, góp phần đáng kể vào sự 
phát triển báo chí tiếng Việt. Nó cũng là cải nỗi của 
phong trào Thơ mới và cách tân trong văn chương 
Việt Nam. Phong hơa còn là một trong những tờ 
báo có nhiều tiến bộ kỹ thuật ấn toát, đem lại bộ 
mặt mới về phương diện hình thức cho báo chí Hà 
Nội. Khoảng 1938, Phong hóa giải thể, nhóm Nhất 
Linh - Khái Hưng ra tiếp tờ Ngảy nay vẫn một 
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phong cách cũ, có cải tiến, nâng cao nên vẫn giữ 
được nhiều bạn đọc. 

Tờ báo thứ hai có nhiều độc giả là Tiểu thuyết 
thử bảy do Vũ Đình Long chủ trương, với sự cộng 
tác của Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Trương, 
Thanh Châu... 


Tháng Năm năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp 
do Đảng cộng sản liên minh với Đảng Xã hội đã 
giành thẳng lợi tớn trong bầu cử quốc hội, mở ra 
một sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị 
— xã hội ở Pháp và ở các thuộc địa của Pháp. Xứ ủy 
và Thành ủy Hà Nội phục hồi các hoại động. Trên 
mặt trận báo chí, những người cộng sản cùng một 
số trí thức tiến bộ lần lượt cho ra mắt bạn đọc Hồn 
trẻ (tàp mới, Le travail (Lao động), 
Rassembilement (Tập hợp), Hà Thành thời báo, 
Bạn dân, Thời thế, En avant (Tiến Lên), Notre 
voix (Tiếng nói của chúng ta), Tin tức, Đời nay, 
Ngày mới... (thời gian 1936-1939 xuất bản báo 
tiếng Pháp không phải xin phép). Trong số này, báo 
Tin tức giữ vai trò quan trọng, nhất là trong thời kỳ 
vận động thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân 
Đông Dương (1938-1939). Cũng trong thời gian 
này, Hà Nội còn có những tờ bảo mang xu hướng 
chính trị khac như Đân báo của nhóm Việt Nam 
Quốc dân Đảng, Tương lai có tư tưởng tiến bộ, 
L'Effort (Nỗ lực) chủ trương tự trị, Patrie Annamife 
(Tế quốc An Nam) và Việt Cường xu hướng bảo 
hoàng, còn Hà Nội báo (1935-1937), Nước Nam 
(1938), Bắc Kỷ dân báo (1938-1939) không có 
chỉnh kiến rõ ràng, và hai tờ báo trào phúng là V# 
đực và Gon ong (1937). 


Ngày 1-9-1939, Chiến tranh Thế giới bùng nổ, 
Bọn cấm quyền Pháp ở Hà Nội lập tức khủng bố 
phong trào cách mạng, các báo của Đảng có 
khuynh hướng tiến bộ đều bị cấm. Tồn tại lác đác 
vai tạp chí nghiên cứu, học thuật như Khoa học, 
Thanh Nghị, Trí Tân... Báo hàng ngày ngoài 
những tờ Đông Pháp Trung Bắc tân văn có từ thập 
ký 20, nay thêm tờ Thông tin do Nhật đồ đầu. Sau 
ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1939), tờ Đồng 
Pháp trỏ thành Đông Phát, tờ Bình minh và tạp 
chí Tân Á ra đời với sự trợ giúp của cơ quan thông 
tin Nhật. 


Trong khi đó, thông qua báo chí bí mật, tiếng nói 
của Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn đến với nhân 
đân Hà Nội. Các tờ báo in ngay tại Hà Nội hoặc tại 
các an toàn khu chung quanh ngoại vi thành phố, 
cũng có tờ từ chiến khu Việt Bắc gửi về như Giải 
phóng (sau là Cở giải phóng) của cơ quan Trung 
ương Đảng, Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, Lao 
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động, Tiền phong, Kên gọi lính... là báo của các 
hội cứu quốc. Thành bộ Việt Minh Hà Nội có tờ 
Khởi nghĩa (1944), Đoàn thanh niên cứu quốc 
Thành Hoàng Diệu có tờ Hổn nước (1945). Tất cả 
các báo cách mạng đều kêu gọi nhân dân đánh 
đuổi Pháp — Nhật, tham gia và ủng hộ Việt Minh, 
gia nhập các đội du kích, tự vệ, thanh niên xung 
phong... chuẩn bị khởi nghĩa giành lại độc lập cho 
đất nước. 


VĂN HỌC HÀ NỘI ĐẦU THỂ KỶ XX ĐẾN 1945 
Trước 1930: 


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hoặc chỉ phối cục 
diện văn học Hà Nội. 


- Phong trào đấu tranh chống Pháp vẫn tiếp tục 
phát triển và văn học vẫn là một vũ khi được sử 
dụng có hiệu quả. 


- Do quả trình đô thị hoá, xuất hiện nhiều tầng 
lớp xã hội mới; tư sản, tiểu tư sản (viên chức, học 
sinh, dân nghèo thành thị...), công nhân... Những 
tầng lớp này có nhu cầu văn hóa, thẩm mỹ mới. Họ 
tạo thành một công chủng văn học ngày càng đông 
đảo và đồi hỏi thứ văn chương mới. 


- Dần dần, cùng với thời gian, nhân vật trung 
tâm trong đời sống văn hóa là tầng lớp trí thức Tây 
học. Chủ yếu thóng qua tầng lớp này, ảnh hưởng 
của các trào lưu tư tưởng, văn hoá, văn học của Thế 
giới hiện đại ngày càng thấm sâu vào ý thức người 
làm văn, đọc sách. 

- Trong xã hội có những hoạt động kinh doanh 
văn hóa. Nghề in, nghề xuất bản, nghề làm báo 
theo kỹ thuật hiện đại phát triển mạnh, Viết văn 
cũng trở thành một nghề kiếm sống tuy chật vật. 
Phê bình văn học ra đời và phát triển trên nền 
báo chí. 


Những yếu tố trên giải thích lý do nền văn học 
Việt Nam mà nơi biểu hiện tập trung là ở Hà Nội đã 
nhanh chóng hiện đại hóa, hiểu theo nghĩa: văn 
học thời kỳ này thoát ra khỏi hệ thống thi pháp của 
văn học thời phong kiến trung đại. Dưới đây là vài 
nét tình hình cụ thể: 


Vào chục năm đầu của Thế kỷ XX, văn học Hà 
Nội gắn với tên tuổi của những cây bút trong phong 
trào Đông Kinh Nghĩa Thục, tiêu biểu là Lương Văn 
Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Nguyễn Phan Lãng... 
Đây là lớp trí thức có tư tưởng canh tân, nóng lòng 
muốn đưa dân tộc tiến lên cho kịp với thời buổi 
“mưa Âu gió Mỹ” Họ kêu gọi “khai dân trí”, “hưng 
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dân trí” hô hào thực nghiệp, bỏ hư văn, học khoa 
học, phổ biến chữ Quốc ngữ, mở báo chí, phát triển 
công thương nghiệp. Họ đã tạo ra cả một phong 
trào sáng tác thơ văn tuyên truyền cổ động cách 
mạng có nội dung chính trị mới mẻ, mang hơi thở và 
khí phách của thời đại. 


Những bộ phận văn chương yêu nước này chỉ 
mới rõ rệt về tư tưởng chính trị, xã hội và phần nào 
học thuật chứ chưa có sự đổi mới về nghệ thuật. 
Vốn xuất thân Hán học, được đào luyện và nuôi 
dưỡng bằng văn chương cổ, các nhà chí sỹ chưa dễ 
gì thoát khỏi quan niệm mỹ học phong kiến. Vì thế, 
khi sáng tác nghệ thuật, tác phẩm của họ không 
khác gì lắm (xét về mặt thi pháp) với văn thơ của 
những Thế kỷ đã qua... Phải đến cuối những năm 
20, quả trình hiện đại hóa nền văn học mới đạt được 
nhiều thành tựu. Chẳng những đã ra đời nhiều tác 
phẩm có giả trị mà còn xuất hiện một số tác giả 
khẳng định được chắc chắn tài năng và sức sáng 
tạo dồi dào của mình. 


Trong văn xuôi, ở Hà Nội phải kể đến Hoàng 
Ngọc Phách với tiểu thuyết Tố Tâm, Nguyễn 
Trọng Thuật với tiểu thuyết Quả dưa đỏ, Trọng 
Khiêm với tiểu thuyết Kim Anh lệ sử Về truyện 
ngắn thì trội hơn cả tà tác phẩm của Phạm Duy 
Tốn, Nguyễn Bá Học. 


Những cây bút trên phần lớn thuộc về lớp trí 
thức Tây học đầu tiên ở nước ta, Tác phẩm của họ 
thưởng chịu ảnh hưởng tiểu thuyết, truyện ngắn 
của Pháp. 


Thơ thì có Tản Đà, Trần Tuấn Khải, Tương 
Phố... Quả trình hiện đại hóa thơ ca thực chất là sự 
giải phóng cái tôi cá nhân ra khỏi hệ thống ước lệ 
khắt khe của thơ ca thời phong kiến. 


Cũng ở giai đoạn này, về nghiên cứu, phê 
bình, sưu tầm văn học đã có những tác giá Hà Nội 
tiêu biểu: Phan Kế Bính, Nguyễn Văn Ngọc, Trần 
Lê Nhân... 


Lại còn thấy xuất hiện một loại hình văn học du 
nhập từ phương Tây hoàn toàn mới đôi với nước ta: 
kịch nói. Những tác phẩm đương thời được chú ý là 
Chén thuốc độc, Toà án lương tâm của Vũ Đình 
Long, Bạn và vợ của Nguyễn Hữu Kim, Ông Tây 
An Nam của Nam Xương. Tất nhiên phẩm chất 
nghệ thuật còn hạn chế. 


Ở chặng đường này, đặc biệt là trong Thập kỷ 
20, những sáng tác có xu hướng hiện đại hóa tạo 
thành mạch chính của nền văn học. Tuy nhiên 
nhiều yếu tố của văn học cổ vẫn tiếp tục tổn tại 


trên mọi thể loại: thơ Đường tuật, đề tài thơ, hình 
ảnh thơ, tiểu thuyết chương hổi, lối văn biển ngẫu 
nhịp nhàng, văn xuôi thường pha lẫn văn vần, dùng 
nhiều chữ Hán... 


Từ 1930 đên 1945: 


Ở giai đoạn này, quá trình hiện đại hóa nền văn 
học được đẩy lên một bước mới với nhiều cuộc 
cách tân văn học sâu sắc trên các thể loại. Điều 
đáng chú ÿ là toàn bộ quả trình đó diễn ra chủ yếu 
ở Hà Nội. Các nhà văn dù quê ở đâu, cũng phải về 
Hà Nội in sách. Đại bộ phận các tác phẩm văn học 
thời này xuất bản ở Hà Nội và nơi tiêu thụ chính 
cũng là Hà Nội. Về tiểu thuyết, trước hết phải kể 
đến những đóng góp của nhóm nhà văn Tự lực văn 
đoàn với những tiểu thuyết thật sự hiện đại (so với 
tiểu thuyết Nguyễn Trọng Thuật, Hoàng Ngọc 
Phách...): Hổn bướm mơ tiên, Nửa chứng xuân, 
Đoạn tuyệt... tiếp đó là những thành công của Vũ 
Trọng Phụng (Gióng tớ, Số đỏ), Ngô Tất Tố (Tát 
đèn), Nguyên Hồng (Bỉ vỏ)... Thành tựu về truyện 
ngắn từ khoảng 1930 đến 1945 cảng phong phú 
với những đóng góp của Nguyễn Công Hoan, 
Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Thanh Tịnh, Tô Hoài, 
Vũ Trọng Phụng... Bủt ký, tùy bút thì có Nguyễn 
Tuân, Xuân Diệu... 


Về thơ thì phong trào thơ mới khởi lên từ 1932 
cũng ở Hà Nội, đã đóng vai trò quyết đính trong 
công cuộc hiện đại hóa thơ ca ở Việt Nam, Hàng 
loạt tiếng thơ trẻ trung và tài năng ra đời với màu 
sắc, giọng điệu khác nhau: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, 
Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng 
Chương... Nhà thơ cách mạng Tố Hữu cũng có 
nhiều sáng tác in trên các báo chí tiến bộ ở Hà Nội 
thời Mặt trận Dân chủ (1938 - 1839). 

Kịch nói từ những năm 1930 trở đi cũng đổi mới 
mạnh mẽ với sảng tác của Vi Huyền Đắc, Đoàn 
Phủ Tứ, Nguyễn Huy Tưởng... 


Đỏng góp cho công cuộc cách tân ở chặng 
đường cuối cùng này là một thế hệ trí thức Tây học 
sinh ra hoặc trưởng thành ở Hà Nội. Họ một mặt 
không còn vương vấn gì với những quy phạm, 
những công thức văn chương của văn chương cổ 
nữa, mặt khác lại kế thừa được những kinh nghiệm 
Cách tân của các thế hệ đi trước. 

Đi vào nội dung, về đại thể, văn học Việt Nam kết 
tụ ở Hà Nội từ đầu Thế kỷ XX, đặc biệt từ 1930 đến 
1945, ngoài bộ phận văn học nô dịch của bọn tay sai 
thực dân, đã hình thành hai bộ phận khác nhau: 


a) Bộ phận phát triển công khai, hợp pháp: tuy 
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có tính dân tộc và chứa đựng những yếu tổ tư tưởng 
lành mạnh, tiến bộ nhưng không có được ý thức 
cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp chế độ 
thực dân. Bộ phận này có điều kiện đầu tư công sức 
vào nghệ thuật. Nó có những đóng góp mang ý 
nghĩa quyết định đổi với quá trình hiện đại hóa nền 
văn học trong thời kỳ này. 


Do sự khác biệt về khuynh hướng nghệ thuật, bộ 
phận này tự bản thân nó cũng có sự phân hóa, 
trong đó nổi lên hai xu hướng chính: xu hướng lãng 
mạn chủ nghĩa và xu hướng hiện thực chủ nghĩa. 


Xu hướng !ãng mạn chủ nghĩa thể hiện trực tiếp 
và sâu sắc cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc, đồng 
thời phát huy cao độ trí tưởng tượng để diễn tả 
những khát vọng, ước mơ. Nhìn chung các tác giả 
đề cập đến những quan hệ riêng tư, đến các số 
phận cá nhân với thái độ bất hòa và bất lực trước 
môi trường xã hội tầm thường, giả đối, tù túng (thơ 
có Tản Đà, Trần Tuấn Khải cùng nhiều nhà thơ mới; 
văn có Hoàng Ngọc Phách, Khái Hưng, Nhất Linh, 
Thạch Lam, Nguyễn Tuân...) 


Xu hướng hiện thực chủ nghĩa chú trọng diễn tả 
và lý giải một cách chản thực, chính xác quá trình 
khách quan của hiện thực xã hội thông qua những 
hình tượng điển hình, Xu hướng này cũng hiện ở 
loại thơ trào phúng (Dòng nước ngược của Tú Mõ, 
Thơ ngang của Đồ Phôn...) nhưng chủ yếu phát 
triển ở các thể văn xuôi: tiểu thuyết, truyện ngắn, 
phóng sự. 


Các nhà văn hiện thực thường đi vào những chủ 
đề thế sự với thái độ phê phản xã hội trên tỉnh thần 
dân chủ và nhân đạo (truyện ngắn Phạm Duy Tốn, 
Nguyễn Bá Học; kịch của Vũ Đình Long, Vì Huyền 
Đắc, tiểu thuyết của Ngô Tất Tổ, Nguyễn Công 
Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, 
Tô Hoài. ..). 


Đảng chú ý là các xu hướng ấy luôn luôn ở trong 
quá trình diễn biến, đổi thay. Chúng không cố định 
và không hề biệt lập với nhau mà thường tác động 
qua lại, có khi chuyển hóa lẫn nhau. 


Nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết của Nhất Linh, 
Khái Hưng, Thạch Lam, Thanh Tịnh, Lan Khai 
thuộc xu hướng hiện thực chủ nghĩa chứ không phải 
lãng mạn chủ nghĩa. Ngược lại, một số tiểu thuyết 
của Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan lại thuộc 
xu hướng lãng mạn chứ không phải là hiện thực. 

b) Bộ phận phát triển bí mật bán công khai (thơ 
văn cách mạng, đặc biệt mảng thơ ca trong tù) 
hoặc văn thơ cách mạng thời Mặt trận Dân chủ 
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Đông Dương 1936-1939... là sản phẩm của những 
nhà văn — chiến sỹ. Những người cấm bút này coi 
tnơ văn trước hết là vũ khí chiến đấu, \ä phương tiện 
tuyên truyền vận động cách mạng. Đó là thơ trong 
tù của các nhà cách mạng bị giam cầm. Và tới thời 
kỳ Mặt trận Dân chủ thì bên cạnh việc in sách chính 
trị, những chiến sỹ cộng sản cũng chú ý tới sáng tác 
văn học. Nhưng in thành sách như ký sự Vượt ngục 
thì ít vi thiếu thời gian cũng như điều kiện vật chất, 
mà chủ yếu là đăng trên các báo do Đảng chủ 
trương hoặc chịu ảnh hưởng của Đảng như các ký 
sự của Trần Đình Long, Trần Huy Liệu, thơ Tố Hữu, 
Trần Mai Ninh... 


Những sáng tác thuộc bộ phận văn học này đã 
thể hiện một hình tượng nghệ thuật cao đẹp: người 
chiến sỹ, con người tiên tiến của thời đại, ở mũi 
nhọn nóng bỏng của cuộc đấu tranh yêu nước và 
cách mạng. Có thể nêu những nét chinh của hình 
tương trung tâm này: căm thủ sôi sục bọn cướp 
nước và bán nước, yêu thương võ hạn Tổ quốc và 
nhân dân, ngay cả khi bị tù đày vẫn hiên ngang bất 
khuất, do có lý tưởng mới của thời đại: lý tưởng cộng 
sản, nên nắm được quy luật tiến hóa lịch sử và đấu 
tranh với tinh thần lạc quan chiến thắng. 


NGHỆ THUẬT HÀ NỘI TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945 


Ở Hà Nội ngay từ những ngày đầu thuộc Pháp, 
các bộ môn nghệ thuật quần chúng cũng hướng vào 
sự nghiệp cứu nước. Các bài hát xấm Tiễn chân 
anh khoá phổ biến ở phố phường, bến tàu, bến xe 
như giục giã người ta lên đường cứu nước. Những 
tranh dân gian vẽ về các anh hùng dân tộc Hai Bà 
Trưng đánh Tô Định, Trần Hưng Đạo đánh Thoát 
Hoan, Đĩnh Bộ Lĩnh cờ lau tập trận vừa nhắc nhở lại 
lịch sử đấu tranh, vừa kích thích tình thần dân tộc. 


Mặt khác do có giao lưu văn hóa nên nền văn 
hóa nghệ thuật phương Tây cũng có mặt tại đất 
ngàn năm văn vật. Cuộc sống đô thị ồ ạt và sự xuất 
hiện nhiều tầng lớp dân cư mới với những nhu cầu 
của họ về kinh tế —- văn hóa - xã hội... cũng được 
phản ánh khả phong phú trong các hoạt động nghệ 
thuật. Về sân khấu, ở Hà Nội cổ có những gánh hát 
chèo, hát tuồng đi diễn lưu động ở các phường phố, 
làng xóm, ở các sân đình, các bến sông, chứ không 
có rạp riêng. Tử đầu Thế kỷ XX, Hà Nội đõ thị hóa 
theo phong cách mới. Bộ mặt phố xá thay đổi. Dân 
số tăng nhanh kéo dài theo sự gia tăng nhu cầu 
thưởng thức nghệ thuật, một số rạp hát được xây 
trong các phố. 


Rạp dành cho chèo là Sản Nhiên Đài ở giữa Phố 
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Đào Duy Từ. Dành cho tuồng có Rạp Năm Chăn 
(nay là trụ sở Đoàn Ca múa Hà Nội, Phố Lương Văn 
Can) và Rạp Thông Sáng ở xế cửa Rạp Năm Chăn 
(nay không còn) chuyên diễn tuồng cổ. 


Khoảng 1910 có thêm Rạp Quảng Lạc diễn 
tuồng cổ. Hai chục năm sau, rạp này chuyển sang 
diễn cải lương. Tới 1940 thành nơi diễn chính của 
Nhật Tân ban. 


Khoảng 1920, có thêm Rạp Thăng Long (ở giữa 
Phố Hàng Bạc) là nơi diễn tuồng và chèo. Khoảng 
1925 chuyển sang diễn cải lương, và đổi tên là Cải 
lương hý viện, (nay là Rạp Chuông Vàng). 


Từ những năm 1935 trở đi, công chúng thành 
phố không hâm mộ chèo, tuổng nữa. Các đoàn 
phải về diễn ở nông thôn. Các rạp dần chuyển 
thành nơi diễn cải lương. 


Về cải lương, là môn nghệ thuật sân khấu ra đời 
ở Nam Bộ vào đầu Thế kỷ XX, vậy mà một khi ra 
Hà Nội liền được hãm mộ. Khoảng 1920, gánh hát 
Cải lương Nam Kỹ đầu tiên ra Hà Nội diễn ở Rạp 
Quảng Lạc là Phước Hội ban. Cho tới 1945 rất 
nhiều đoàn trong Nam ra Hà Nội diễn với những 
đào kép tài danh, Hà Nội cũng có những gánh cải 
lương Bắc như Hiệp Thành, Nhật Tân ban, Tố Như, 
Quốc Hoa, Huỳnh Lan Anh. Rạp Cải lương hý viện 
đến 1941 đổi là Rạp Tố Như. Rạp Sán Nhiên Đài 
cũng nhường chỗ cho cải lương đổi tên là Hiệp 
Thành. 


Về kịch nói, đây là một ngành sân khấu hoàn 
toàn mới, Trước năm 1820 chưa có. Ngày 285-4- 
4920 một nhóm trí thức trẻ đưa lên sân khấu Nhà 
hát Lớn vở diễn Người bệnh tưởng dịch kịch Le 
malade imaginaire của Moliere. Họ đâu có ngờ 
chính sự kiện này đã mở hướng cho ngành kịch nỏi. 
Được kích thích bằng vở hài kịch đó, nhà giáo Vũ 
Đình Long soạn vỏ kịch Chén thuốc độc và công 
diễn ngày 20-10-1921 cũng tại Nhà hát Lớn. Buổi 
diễn được hoan nghênh. Đó là vở kịch nói đầu tiên 
của sân khấu Hà Nội. 

Tuy vậy, cho tới 1945, ở Hà Nội không có rạp 
dành cho ngành này và cũng không có các đoàn 
chuyên nghiệp, Hoạt động kịch nói thời ấy là nghiệp 
dư và tùy hứng. Mãi tới 1943 mới có một đoàn 
chuyên nghiệp là đoàn Anh Vũ biểu diễn tổng hợp 
ca-vũ-nhạc-kịch. 


Về âm nhạc, âm nhạc Tây phương du nhập Hà 
Nội với nhạc cụ mới và âm điệu mới. Năm 1927, 
một tổ chức dạy nhạc được thành lập gọi là 
Conserwvatoire de Hanoi, dạy nhạc lý và cách sử 


dụng hai cây đàn violon và piano (trường này chỉ 
tồn tại có 4 năm). Trong khi đó có một số thầy đàn 
mở những lớp dạy tư. Một đội ngũ nhạc sỹ mới ra 
đời, sáng tác và biểu diễn, tác phẩm thuộc nhiều 
dòng: trữ tình, lãng mạn, hùng ca, khai thác nhạc 
cổ, Việc biểu diễn tiến hành ở các phòng trà, các 
buổi hòa nhạc hoặc xen vào giữa các đêm diễn kịch 
nói, cải lương... 


Về mỹ thuật, Hà Nội còn giữ được nhiều tác 
phẩm là bằng chứng của mội bản lĩnh nghệ thuật 
tạo hình tai hoa của ngưỡi xưa. Trong hội họa, lò 
tranh cổ truyền Hàng Trống với những gam màu 
phong phú vẫn phát triển, Trong điêu khắc những 
phù điêu, tượng người và tượng các linh vật, linh 
thú, những mắng chạm khắc trên các đồ thờ tự... có 
tại nhiều chùa đền. 


Năm 1925, người Pháp lập Trường Cao đẳng Mỹ 
thuật Đông Dương. Từ đấy đến năm 1945, trường 
đã mở được 13 khóa, đảo tạo gần 200 nghệ sỹ 
thuộc các ngành hội họa, điêu khắc... Trong số 
này, có những người trở thành nghệ sỹ nổi tiếng mà 
tác phẩm của họ được nhiều tần trưng bày ở Hà Nội 
và nhiều nơi trên Thế giới như Nam Sơn, Tô Ngọc 
Vân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ 
Cung, Nguyễn Phan Chánh... Cũng các nghệ sỹ 
này đã sáng tạo hai loại hình mới: tranh sơn mài và 
tranh lụa, rất được hoan nghênh. 


Về nhiếp ảnh, năm 1869 tại Phố Thanh Hà đã 
khai trương hiệu Cảm Hiếu đường, do cụ Đặng Huy 
Trứ lập ra. Vào đầu Thế kỷ XX ở Hà Nội người Hoa 
hoạt động song song với người Việt trong linh vực 
nhiếp ảnh. Các hiệu ảnh người Hoa rải rác trong 
các Phố Hàng Bồ, Hàng Bóng, Hàng Quạt, Hàng 
Điếu. Hiệu ảnh người Việt tại Hà Nội đa phần là của 
dân Làng Lai Xá (Huyện Hoài Đức, Hà Tây). Hiệu 
Khánh Ký ở đầu Phố Tràng Thi cùng hiệu Hương Kỷ 
ở Hàng Trống là những hiệu ảnh lớn. Khoảng 1940 
có Photo Ateliar ö mạn Cửa Nam khá nổi tiếng về 
ảnh chân dung. 

Về điện ảnh, bộ phim đầu tiên sản xuất ở Hà Nội 
là phim Kím Vân Kiểu vào năm 1921 do các diễn 
viên tuồng Quảng Lạc đóng, quay ngoại cảnh ở 
vùng Bưởi, phim dài 1500m, do hãng IFEC sản xuất 
(Indochine Film et Cinéma). Nhưng năm 1925 mi 
là một năm có ý nghĩa, ít ra với điện ảnh Hà Nội. 
Ông Nguyễn Lan Hương tức ông chủ hiệu ảnh 
Hương Ký thuê một người Pháp dạy nghề làm phim 
rồi ông mua thiết bị va máy quay phim, tự làm lấy 
phim. Ông dựng hai phim Một đồng kẽm tậu được 
ngựa. Cốt truyện đựa theo ngụ ngôn Perrefte e( le 
poít của La Fontaine, phim dài 200m. Phim thứ hai 
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do ông quay tại Huế, là phim Ninh Lãng, dài 
2000m, ghi lại đám ma Vua Khải Định. Phim thứ 
nữa là phim Tấn tón đức Bảo Đại, cũng quay tại 
Huế, 800m. Các phím do ông Hương Ký sản xuất 
được chiếu ở Rap Cinéma Tonkinois Phố Hàng 
Quạt. Cũng năm 1925 hãng IFEC làm phim khôi 
hài Toufou. Năm 1927 làm phim Bà Để 1000m. 
Tác giả là người Pháp: Paul Munier, đạo diễn cũng 
vậy: Goerges Spacht, vai chính là Nguyễn Hữu Kim 
và cô Léonor Gilles. 


Nhưng nói chung phim chiếu thời đó là phim của 
Pháp và số rạp không nhiều: cho tới năm 1945, ở 
Hà Nội lần lượt có những Rạp chiếu bóng: Palace 
(nay là Rạp Công nhân), Pathé (nay không còn, 
vốn bên Đền Bà Kiệu), Cinéma Tonkinois (Rạp 
Năm Chăn cũ nay là trụ sở Đoàn ca múa Thăng 
Long), Family (nay không còn, vốn ở Phố Hàng 
Buồm), Majestic (nay là Rạp Tháng Tám), Olympia 
(nay là Rạp Hồng Hà). 


Tóm lại, từ khi Pháp chiếm đóng cho tới năm 
1945, Hà Nội không là Kinh đô nhưng lại là thủ phủ 
của cả xứ Đông Pháp. Người Hà Nội cũng như nhân 
dân Việt Nam nói chung phải đấu tranh giành độc 
lập cho đân tộc, đồng thời lại dung nạp một quá 
trình tiếp biến văn hóa đa dạng và phức tạp trước 
đây chưa từng thây. Quá trình này đã khiến cho 
nghệ thuật đổi mới nhanh chóng và ngày càng 
mang màu sắc thị dân rõ rệt. 


2. 2. Phong trào và hoạt động yêu nước Cách 
mạng ở Hà Nội từ đầu Thế kỷ XX đến 1945 


2.27 Phong trào yêu nước theo khuynh 
hướng dân chủ Tư sản 


Phong trào Đồng Du 


Rút kinh nghiệm thất bại của thế hệ cha anh 
cuối Thế kỷ XIX, thế hệ cách mạng mới của Việt 
Nam nhận thức được rằng muốn đánh bại kẻ thù, 
khôi phục độc lập dân tộc, giờ đây không thể chỉ 
dùng phương pháp hoạt động cũ, mà phải có một 
cuộc nổi dậy của đông đảo nhân dân cả nước với 
những hình thức hoạt động mới. Mục tiêu tấn công 
phải là các trung tâm chính trị, kinh tế yết hầu của 
Chủ nghĩa Đế quốc Pháp, trong số đó Hà Nội phải 
là vị trí hàng đầu, Cho nên Phan Bội Châu, người 
tiêu biểu nhất cho xu hướng bạo động bấy giờ, đã 
chú ý đến vị trí của Hà Nội từ rất sớm. 

Ngay từ cuối năm 1902, nhân dịp lễ khánh 


thành Cầu Doumer, (tức Cầu Long Biên), Phan 
Bội Châu đã tìm đường lên yết kiến thủ lĩnh khởi 


1771 


nghĩa nông dân Hoàng Hoa Thám trên núi rừng 
Yên Thế (Bắc Giang). Lúc nây, vì Đề Thám ốm 
nặng nên chuyến đi của Phan Bội Châu không 
đạt kết quả. Trong dịp này, Phan Bội Châu dừng 
lại ở Hà Nội, liên lạc với các sỹ phu yêu nước 
tập trung khá đông tại đầy để bàn kế hoạch phối 
hợp hành động. Sau đó ông cùng một số người 
cùng chí hướng thành lập Hội Duy Tân tại 
Quảng Nam (5-1904) với mục đích đánh đuổi 
Pháp. Rồi Phan Bội Châu sang Nhật Bản vào 
cuối tháng Hai năm 1905. Trên đất Nhật, ông 
viết và xuất bản các tài liệu tuyên truyền cách 
mạng, vận động đồng bào đoàn kết yêu nước, 
cổ động thanh niên xuất dương du học. Thông 
qua nhiều con đường bí mật, cuốn Việt Nam 
vong quốc sửvà các bài Đề tỉnh quốc dân ca, 
Hải ngoại huyết thư của Phan Bội châu đã lọt 
qua vòng kiểm soát dày đặc của quân thù để về 
với người Hà Nội. 

Đầu tháng Bảy năm 1905, Phan Bội Châu về 
nước bố trí đưa thanh niên sang Nhật. Trong 
chuyến về nước tần này, Phan Bội Châu đã có 
những cuộc tiếp xúc với nhóm sỹ phu thuộc xu 
hướng cải cách của Hà Nội, và đã nhiệt liệt tân 
đồng chủ trương lập các hội công nông thương 
do họ đề ra. Phan Bội Châu nhận thấy nếu làm 
tốt công tác đó sẽ rất có lợi cho việc vận đông 
các thanh niên xuất đương: các hội công nông 
thương vừa là nơi tập hợp đoàn kết nhân dân, 
vừa là cđ quan bí mật đưa đón du học sinh và 
giúp đỡ tải chính. Cửa hàng Đồng Lợi Tế ở Phố 
Mã Mây, hiệu thuốc bắc Tụy Phương gần Ga 
Hàng Cỏ do Đỗ Cơ Quang đứng đầu ra đời vào 
chính lúc này. Các công ty cổ phần Quảng Hưng 
Long, Quảng Hợp Ích đều do các sỹ phu thuộc xu 
hướng cải cách phụ trách, cũng có quan hệ mật 
thiết với Phan Bội Chảäu. 


Cuối tháng Bảy năm 1905, phong trào Đông Du 
khởi đầu bằng việc một số thanh niên đầu tiên 
được đưa sang Nhật. Phong trào này đã được sự 
hưởng ứng nhiệt liệt của nhân dân Hà Nội về cả hai 
mặt: ủng hệ tài chính và đóng góp người. Từ đất 
Nhật, các bài Khuyến quốc dân tư trợ du học 
văn, Kính cáo toản quóc phụ lão văn của Phan 
Bội Châu gửi về nước thống thiết kêu gọi ủng hộ 
phong trào du học đã được đồng bào Hà Nội tán 
thưởng nhiệt thành. Đáng chú ý là có nhiều người 
thuộc xu hướng cải cách, nhưng vẫn đưa con cái 
vào phong trào Đông Du như Lương Văn Can đã 
cho hai con tà Lương Ngọc Quyển và Lương Nghị 
Khanh sang Nhật. 
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Đông Kinh Nghĩa Thục 


Song song với phong trào Đông Du do Phan Bội 
Châu khởi xướng có xu hướng chuẩn bị bạo động, 
khôi phục độc lập cho đất nước thi từ những năm 
đầu Thế kỳ XX, ở Hà Nội còn sôi nổi phong trào 
Đông Kinh Nghĩa Thục (và các chỉ nhánh). 


Trường Đông Kinh Nghĩa Thực do một số sỹ phu 
tiến bộ như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền đứng 
ra xín nhà cảm quyền Pháp cho thành lập và hoạt 
động từ tháng Ba năm 1907 tại số 10 Phố Hàng 
Đào. Mục đích của nhà trường là tuyên truyền cải 
cách văn hóa xã hội, giáo dục tình thần yêu nước. 
Cho nên những bài địa lý, lịch sử, khoa học thường 
thức đạy trong trưởng tuy phải theo chương trình 
của thực dân, nhưng được soạn với mục đích tưyên 
truyền đổi mới, Ngoài nội khóa, còn có những buổi 
diễn thuyết bình văn, giảng báo giới thiệu công khai 
thơ văn của các thầy Đông Kinh Nghĩa Thục soạn 
và của Phan Bội Châu từ nước ngoài gửi về, kêu gọi 
đoàn kết yêu nước, mở mang thực nghiệp, thực 
hiện đời sống mới cũng như kịch liệt phê phản bọn 
quan lại xấu, chống lôi học vụ thi cử, bài trừ hú 
tục... Nhà trường còn biên soạn các sách giáo khoa 
cho học sinh dùng và lưu hành rộng rãi bên ngoài 
(Quốc dân độc bản, Quốc văn giáo khoa, Việt 
Nam vong quốc sử, Việt Nam quốc địa dư, Văn 
minh tân học sách...). Học sinh không phải trả 
học phi, còn được học bổng, nhờ sự đóng góp tự 
nguyện của nhân dân. 


Ảnh hưởng của Trường Đông Kinh nhanh chóng 
mở rộng, vào lúc thịnh đạt nhất, số học sinh lên tới 
một ngàn. Mội số vùng ngoại thành thuộc các huyện 
Từ Liêm, Thanh Trì... cũng mở lớp, diễn thuyết bình 
thơ. Mai Lâm Nghĩa Thục ở Hoàng Mai (Quận Hai Bà 
Trưng nay là Quận Hoàng Mai), Ngọc Xuyên Nghìa 
Thục ở Tứ Tổng nay là Tứ Liên (Quận Tây Hồ) là hai 
trường nổi tiếng. 


Mới đầu, bọn thống trị Pháp tưởng công việc 
của Đông Kinh Nghĩa Thục có tính chất cải lương 
nên không ra mặt ngăn cấm, mà tỏ thải độ phỉnh 
phờ, chỉ tìm cách kiểm chế và cho tay sai vào 
theo dõi, Nhưng phong trào bản chất là cách 
mạng nên ảnh hưởng ngày càng lớn và nhanh 
chóng biến thành một cuộc vận động học tập, cải 
cách bao hàm nội dụng đoàn kết yêu nước. Thấy 
cần dập tắt phong trào, tháng Mười một năm 
1907, chủng đóng cửa trường, các giáo viên, cấm 
các cuộc diễn thuyết, bình văn, tịch thu các sách 
báo và sau đó kiếm cớ bắt giam, tù đày những 
nhà sáng lập trường. 


Hội Nghĩa Hưng và vụ Hà Thành đầu độc 


Bằng nhiều hoạt động phong phú, các sỹ phu 
yêu nước thuộc xu hướng cải cách của Hà Nội hồi 
đầu Thế kỷ XX đã góp phần thức tỉnh lòng ái quốc 
trong nhân dân, bước đầu tấn công vào hệ tư tưởng 
phong kiến đang được thực dân ra sức lợi dụng. Và 
như vậy là đã mở đường cho tư tưởng mới tràn vào, 
tạo điều kiện tỉnh thân cho các phong trào đẩu 
tranh rộng lớn sau đó. Lúc ấy, làn sóng đấu tranh 
quyết liệt của nông dân miền Trung chỗng sưu cao, 
thuế nặng và phu phen tạp dịch cũng có tiếng vang 
ra Hà Nội. Cho nên chỉ ít lâu sau thì Hà Nội đã tại 
sôi động với vụ đầu độc binh lính Pháp. Hồi này 
không phải chỉ các phong trao Đông Du, Đông 
Kinh Nghĩa Thục mới lấy Hà Nội làm trung tâm 
hoạt động, mà cả phong trào nông dân Yên Thế 
(Bắc Giang) cũng tìm cách vượt đồi núi trung du về 
đây gây cơ sở. Các phái viên của Đề Thám như 
Chánh Tĩnh, Đội Hổ, Lý Nho đã thành lập tại Hà 
Nội một tổ chức yêu nước bí mật lấy tên là Hội 
Nghĩa Hưng. Đối tượng tuyên truyền là bính lính 
người Việt trong quân đội Pháp. Tại cửa hàng cơm 
và chứa trọ của vợ chồng ông Nguyễn Tĩnh (tức 
Nhiêu Sáu) Phố Cửa Nam và nhà thầy bói Nguyễn 
Văn Phức (còn có tên là Lang Sẹo) Phố Hàng 
Ruồm đã có nhiều cuộc tiếp xúc giữa phái viên cửa 
Đề Thám với một số binh lính khố đỏ như Nguyễn 
Chí Bình (Đội Bình), Đăng Đình Nhân (Đội Nhân), 
Dương Bê (Đội Cốc)... 


Một kế hoạch đánh chiếm Hà Nội đã được vạch 
ra. Giờ hành động được ấn định vào tối 27-6-1908 
và sẽ bắt đầu bằng một vụ đầu độc lính Pháp trong 
các doanh trại. Theo tiếng súng hiệu, nghĩa quân 
bố trí bên ngoài từ trước sẽ tiến vào đánh chiếm các 
công sở. Nhưng do công việc tiến hãnh không được 
cẩn mật nên bọn Pháp đã đánh hơi được và bố trí 
canh phòng. Sau đó, việc đầu độc lính Pháp trong 
trại vẫn thực hiện được trót lọt, gần 250 tên sỹ quan 
và binh linh bị trũủng độc sau bữa ăn tối nhưng bọn 
chúng chỉ bị say và được cứu chữa kịp thời vì chất 
cà độc được không đủ mạnh. Lập tức bọn Pháp ra 
lệnh báo động, tước ngay khi giới và gìữ binh lính 
người Việt lại trong trại để tra xét. Đồng thời chúng 
ra lệnh giới nghiêm, khóa kín các cửa ô, vây ráp các 
khu phố. Kết quả là súng hiệu trong thành không 
phát, nghĩa quân ở bên ngoài biết việc đã bại lộ nên 
phải rút lui. Vụ đánh úp Hà Nội không thành, nhưng 
việc đầu độc lính Pháp đã làm sôi nổi dư luận một 
thời, nhất là làm cho các giới thực dân ở Đông 
Dương rất hoang mang. Để trấn an bè lũ và uy hiếp 
nhân dân ta, chúng đã xử chém Đội Bình, Đội Cốc 
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và Đội Nhân, bêu đầu ở các cửa ô. Sau đó, chúng 
còn xử chém, kết án tử hinh vắng mặt, khổ sai 
chung thân và giam giữ một số đồng người khác 
nữa. Với nhiều phụ nữ như bà Nhiêu Sáu, chúng 
cũng không từ cực hình, bỏ bà vào chiếc thùng gỗ 
đóng đính nhọn bên trong rồi lần mạnh trên nền đất 
(có tư liệu nói bà là người Làng Tương Mai và tên 
chính là Nguyễn Thị Ba). 

Trong quả trình điều tra, chúng đã tìm được 
nhiều chứng cớ khẳng định Đề Thám có vai trò 
trong kế hoạch đánh Hà Nội và vụ đầu độc, Đó là 
một trong những nguyên nhân khiến chúng quyết 
định lại mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ Yên Thế 
tháng Một năm 19086. 


Vụ ném bom Khách sạn Hà Nội 


Dù gặp nhiều thất bại, các nhà yêu nước Việt 
Nam vẫn kiên trì tìm cách chống Pháp, Trong số đó 
nổi lên Nguyễn Khắc Cần (1873 - 1913). Quê ở 
Thôn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, ông vốn 
tham dự phong trào Đông Du, gia nhập Việt Nam 
Quang Phục hội, từng sang Trung Quốc cùng Phan 
Bội Châu. Năm 1912, ông cùng Phạm Văn Tráng 
nhận nhiệm vụ đem tạc đạn về nước để trừng trị 
mấy tên việt gian và thực dân. Ông Tráng đã dùng 
một phần trong số các tạc đạn đó để diệt tên Tuần 
phủ Nguyễn Duy Hàn ở Thái Bình ngày 12-4-1913. 
Sau đó vào tối thứ bảy, 26-4-1913 tạc đạn lại được 
ném vào Hanoi Hotel (Khách sạn Hà Nội, ở 29 Phố 
Tràng Tiên) giết chết hai sỹ quan Pháp. Nguyễn 
Khắc Cần không phải là người trực tiếp làm việc ấy 
(người làm việc ấy là ông Hán Minh Nguyễn Văn 
Túy) nhưng sau đó ít lâu, khi bị bắt trong lúc vượt 
biên giới Lạng Sơn, Nguyễn Khắc Cần đã nhận 
mình là người gây ra vụ đó để Hản Minh thoát nạn. 
Tại phiên tòa ngày 5-8-1913, Nguyễn Khắc Cần 
(cùng 6 người khác) bị kết án tử hình. Ngày 24-9- 
1913 thi hành án. Rất tiếc sau đó ít lâu Nguyễn Văn 
Túy cũng bị địch bắt và xử tứ. 


Phong trảo đòi tha Phan Bội Châu - để tang 
Phan Chu Trinh và đưa đảm tang Lương Văn Can 


Bước vào những năm đầu của Thập kỹ 20, 
phong trào đấu tranh chính trị ở Hà Nội đã nổ ra với 
tính chất một cao trào yêu nước dân chủ công khai 
rộng rãi, bao gồm mọi tầng lớp nhân dân thành 
phố, trong đó các thanh niên trí thức tiểu tư sản và 
tư sản lớp dưới đóng vai trò “ngòi nổ”. Mở đầu là 
cuộc đấu tranh đòi thực dân Pháp thả Phan Bội 
Châu (tháng Mười một 1925). Sau khi bố trí bắt cóc 
Phan Bội Châu trên đất Trung Quốc, thực dân Pháp 
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đưa cụ về giam trong Hỏa Lò Hà Nội để rồi bi mật 
sát hại. Nhưng âm mưu đen tối của chúng làm sao 
qua được con mắt cảnh giác của người dân Hà Nội 
vốn giàu truyền thống yêu nước. Lúc đó, Hội Phục 
Việt mới ra đời trong cao trào yêu nước công khai 
những năm 1925 - 1928 đã rải truyền đơn ở Hà Nội 
(và ở một số thành phế lớn trong nước) kêu gọi 
nhãn dân đấu tranh. Cả một làn sóng yêu nước 
chống thực dân cuồn cuộn dâng cao ở Hà Nội và 
trong cả nước. Điện văn kháng nghị trong Nam, 
ngoài Bắc tới tấp gửi đến nhà cầm quyền Pháp ở 
Đông Dương và bên Pháp cũng như cho các tổ 
chức Quốc tế. Nhiều cuộc biểu tình, bãi công, bãi 
khóa bùng nổ ngay trên các đường phố Hà Nội. 


Thực dân Pháp luôn tìm cách phá hoại phong 
trào. Nhưng dưới áp lực của quần chúng đấu tranh, 
chúng buộc phải đưa vụ án ra xét xử công khai, lúc 
đầu kết án khổ sai chung thân, sau lại phải nhượng 
bộ tha bổng cụ Phan, nhưng quy định chỗ ở của cụ 
tại Huế để tiện theo dõi và kiểm soát (cụ bị giam 
lỏng ở Huế cho đến ngày 29-10-1940 thì qua đời). 


Cụ Phan bị bắt về nước kéo theo phong trào đấu 
tranh rầm rộ để bảo vệ không cho kẻ thù sát hại 
nhà yêu nước. Sách báo đẩy mạnh tuyên truyền 
tỉnh thần dân tộc. Tất cả những sự kiện đó đã làm 
cho thế hệ thanh niên đang băn khoăn tim đường 
cứu nước hăng hái tao mình vào cuộc đấu tranh. 


Phong trào cách mạng trong thế đang lên lại có 
địp dâng cao với đảm tang nhà yêu nước Phan Chu 
Trinh (thăng Ba năm 1926). 


Phan Chu Trinh từ Pháp về nước năm 1925. Lúc 
này tư tưởng chính trị cải lương chủ nghĩa của cụ đã 
bị phong trào cách mạng trong nước vượt qua. 
Nhưng quá khứ tù đày, cũng như những bài diễn 
thuyết đả phá chế độ quân chủ và đề cao dân 
quyền của cụ vẫn được nhân dân cả nước trân 
trọng và trước sau vẫn xem cụ là một chí sỹ yêu 
nước. Cho nên khi cụ bị bệnh mất (24-3-1926), đám 
tang cụ được tổ chức rất lớn tại Sài Gòn, hàng vạn 
người đi đưa bất chấp sự theo dõi, đe dọa đàn áp 
của kẻ thù. Sau đó, ở khắp các tỉnh đều tổ chức truy 
điệu trọng thể, lôi cuốn đông đảo người tham gia. 
Tại Hà Nội, các tầng lớp nhân dân cử hành lễ truy 
điệu tại Đền Đồng Nhân thờ Hai Bà Trưng (4-4- 
1928), ngay dưới trời mưa to. Ngày hôm sau, các 
cửa hiệu trong thành phố đều đóng cửa để tưởng 
nhớ nhà yêu nước. Nhiều sinh viên, học sinh, công 
chức, công nhân öã đeo băng tang. Việc để tang 
Phan Chu Trinh đã trở thành phong trào, nhất là 
trong các trường học. Thực dân Pháp và tay sai lo 
Sợ tìm cách ngăn cấm thì nhiều cuộc bãi công, bãi 
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khoả, bãi thị nổ ra. Đám tang và lễ truy điệu Phan 
Chu Trinh đã trở thành những cuộc biểu dương lòng 
yêu nước của toàn dân, trong đó nhân dân Hà Nội 
đã đóng góp phần đáng kể. 


Ngày 12-6-1927, nhà chí sỹ Lương Văn Can, 
nguyên là người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) từ trần ở nhà riêng số 
4 Phố Hàng Đảo. Các tầng lớp nhân dân Hà Nội đã 
làm lễ tưởng niệm cụ tại Nghĩa trang Hợp Thiện. 
Trong buổi lễ, đã có xung đột giữa những người 
tham gia với cảnh sát Pháp, nhiều người bị thương, 
bị bắt và kết án từ. 


Hoạt động của Việt Nam Quốc dần đáng 


Sự trưởng thành về kính tế cũng như về ý thức 
giai cấp của tư sản Việt Nam sau đại chiến 1914 — 
1918 đã dẫn đến sự thành lập một đảng chính trị của 
nó là Việt Nam Quốc dân đảng ở Thủ đó Hà Nội. 

Nam Đồng thư xã ở số 6 Đường 96, nay là số 
129 Phố Trúc Bạch, của nhà giáo Phạm Tuấn Tài — 
một nhà sáng lập của Việt Nam Quốc đân đẳng sau 
này — là cơ sở đầu tiên của Việt Nam Quốc dân 
đằng ở Thủ đô Hà Nội. Buổi đầu Nam Đồng thư xã 
chỉ hoạt động về văn hóa, xuất bản những sách nêu 
gương các nhà cách mạng nước ngoài và những tác 
phẩm cố động cho cách mạng như Con thuyển 
khứ quốc, Gương thành bại, Dân tộc chủ nghĩa, 
Trưng Vương, Một bầu trời tâm sự... Từ một nhà 
xuất bản, Nam Đồng thư xã dần dà trở thành một 
câu lạc bộ, những ngày thứ năm và chủ nhật, thanh 
niên, học sinh lui tới đông đảo. 


Tối 24-12-1927, Hội nghị thành lập Việt Nam 
Quốc dân đảng tiến hành thoạt tiên ở nhà Lê Thanh 
Vy, Làng Thể Giao (nay là khu vực Phố Thể Giao) 
sau có động nên chuyển lên Nam Đồng thư xã. Với 
sự có mặt của một số trí thức trẻ yêu nước trong đó 
có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hoàng Văn 
Tùng, Hồ Văn Mịch, Phạm Tuấn Tài... hội nghị kết 
thúc vào 5 giờ sáng với quyết định thành lập Việt 
Nam Quốc dân đảng, mọi người có mặt tuyên thệ 
gia nhập đảng, thông qua điều lệ đảng và bầu 
Đảng trưởng là Nguyễn Thái Học. 


Mục đích của Việt Nam Quốc dân đảng là phát 
triển đẳng viên chủ yếu trong các tầng lớp trí thức: 
tư sản, địa chủ, phú nông, hạ sỹ quan, lập Khách 
sạn Việt Nam ở Phố Hàng Bông vừa làm trụ sở hội 
họp, vừa làm cơ quan sinh lợi cho đảng. Ngoài ra, 
còn xuất bản Báo Hồn cách mạng làm cơ quan 
tuyên truyền. 


Ngày 1-1-1929, Việt Nam Quốc dân đảng mở hội 


nghị ở Phố Chợ Đuổi, nay là Tuệ Tĩnh, do Nguyễn 
Thái Học chủ tọa, tổ chức lại tổng bộ và quyết định 
thành lập hai viện: Viện Lập pháp (do Nguyễn Khắc 
Nhu làm Chủ tịch), và Viện Hành chính (do Nguyễn 
Thế Nghiệp làm Chủ tịch) bộc lộ xu hướng muốn 
tiến tới tổ chức đảng một cách quy mô. 


Nhưng những hoạt động của đảng này không 
được tổ chức chu đáo và mang nhiều tính chất mạo 
hiểm cho nên ngay từ năm 1928 nó đã bị nội phản 
và bị bọn mật thám Pháp theo dõi, bám sát. Sau 
vụ ám sát Bazin (Badanh), một tên chủ mộ phu 
người Pháp khét tiếng tàn ác đêm mồng 9-2-1929, 
tức 30 Tết Âm lịch trước ngôi nhà 108 Phố Huế, 
nhiều cán bộ chủ chốt của Việt Nam Quốc dân 
đảng cũng bị sa lưới mật lhám cùng với một số 
đông đẳng viên. 


Từ đấy những hoạt động của Việt Nam Quốc 
dân đẳng ở Hà Nội phần nhiều có tính chất manh 
động. Tháng Chín năm 1929, Đoàn Trần Nghiệp 
tức Ký Con ám sát Nguyễn Văn Kính, một tên phần 
đảng tại Vườn Bách Thảo. Ngày 22-1-1930, 
Nguyễn Văn Nho bắn chết Phạm Huy Du ở Ngõ 
Hồng Phúc là bố của Đội Dương, một tên mật thám 
lọt vào hàng ngũ Việt Nam Quốc dân đảng và đã bố 
trí cho mật thám Pháp bắt Nguyễn Thái Học trong 
Hội nghị Võng La (nhưng Nguyễn Thái Học kịp trốn 
thoát). Ngày 30-5-1930 đến lượt chính Đội Dương 
lại bị bắn nhưng y đã được thực dân Pháp chạy 
chưa và sau cho làm thanh tra mật thám. 


Năm 1930, để phối hợp với cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái, ở Hà Nội, trong hai ngày 9 và 10 tháng Hai, 
Việt Nam Quốc dân đảng cử 6 đẳng viên trẻ tuổi 
nguyên học sinh Trường Kỹ nghệ thực hành ném 
bom vào nhà viên chánh mật thám, nhà pha Hỏa 
Lò, Sở Hiến bình, Sở Cảnh sát. Nhưng vì vỏ bom 
làm bằng xi măng không được tốt nên không gây 
thiệt hại gì đáng kể. 


Sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, hầu 
hết các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng ở Hà 
Nội và các địa phương bị mật thám Pháp bắt. 


Từ ngày mồng 5 đến ngày mồng 9 tháng Tám 
năm 1930, thực dân Pháp lập Hội đồng đề hình ở 
Hà Nội để xử án vụ Việt Nam Quốc dân đẳng. 
Trước tòa án, nhiều chiến sỹ đã tổ rõ thái độ rất 
dũng cảm. Họ ngang nhiên nhận những hành động 
chống Pháp của họ và đã kích chế độ thực dân. 
Thực dân tuyên án 12 người tử hình, 11 người khổ 
sai chung thân, 114 người bị đày chung thân và 
nhiều người khác bị tù từ 5 năm trở lên. 


Sau trận càn quét lớn này của thực dân Pháp, 
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Bệnh viện K - Hà Nội 1927 
(do Kiến trúc sư Charles Delpech thiết kế) 
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Toàn cảnh Ga Hà Nội (1901) 
do Kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kể 
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Việt Nam Quốc dân đảng mất gần hết lực lượng, tới 
năm 1932 thì hoàn toàn tan rã. 


(Tới 1945 một số kẻ đầu cơ chính trị lợi dụng 
danh nghĩa đẳng này lập ra một đẳng trùng tên, 
chống đối chính phủ ta. Bọn chúng đã bị nhân dân 
lên án và chính quyền trừng trị). 


2.2.2 Phong trào cách mạng vô sản và sự thẳng lợi 
của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội. 


- Hoạt động của Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đồng chí hội 


Đầu năm 1925 ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc 
đã tập hợp được nhưng thanh niên Việt Nam yêu 
nước thuộc tổ chức Tâm Tâm xã để huấn luyện, 
đào tạo cấp tốc, sau đỏ đưa họ vào hội Thanh niên 
cách mạng (thăng Sáu năm1925) tồi phái về nước 
tuyên truyền vận động cách mạng. 


Hà Nội, nơi đầu mối giao thông quan trọng, sớm 
đón nhận các sách báo, tài liệu cách mạng, tử Pháp 
sang, từ Trung Quốc về, theo con đường bí mật. 
Đặc biệt các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc như 
các báo Người cùng khổ, Thanh niên, các cuốn 
Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường kách 
mệnh... đã được người dân Hà Nội tìm đọc, bất 
chấp sự theo dõi, khủng bố của thực đân Pháp. 


Cuối năm 1926, nhiều học sinh từ lớp huấn 
luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc mở tại Quảng 
Châu được phái về nước. Hà Nội từ đó trở thành nơi 
đưa đón thanh niên từ trong nước sang Quảng 
Châu dự lớp huấn luyện và từ Quảng Châu về nước 
hoạt động. Các địa điểm bí mật hồi đó như: nhà số 
8 Ô Chợ Dừa, số 37 Ngõ Tân Hưng (Tức Mặc), số 
47 Phố Công sứ Miriben (nay là Phố Trần Nhân 
Tông), Khách sạn Nam Lai số 95 Phố Hàng Lọng 
(nay là số 107 Đường Lê Duẩn). 


Cuối năm 1928, Nguyễn Công Thu được 
Nguyễn Ái Quốc cử về nước tổ chức cơ sở ở Hà Nội. 
Và thế là Chỉ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
đồng chí hội được thành lập tại một địa điểm ở Làng 
Dịch Vọng (Từ Liêm) gồm 11 người: Nguyễn Công 
Thu, Ví Nam Sơn, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn 
Danh Đới, Nguyễn Phong Sắc, Mai Lập Đôn, Đỗ 
Mạnh Hoàn, Tạ Đình Tán, Tạ Đình Tân, Vương Văn 
Mùi, Mai Ngọc Thiệu mở đầu phong trào cách 
mạng Hà Nội theo hướng mới. 


Tháng Ba năm 1927, Kỳ bộ Bắc Kỳ của Thanh 


niên Cách mạng đồng chí hội được thành lập gồm 
5 người: Nguyễn Danh Đới, Mai Lập Đôn, Nguyễn 


Công Thu, Dương Hạc Đỉnh, Mai Ngọc Thiệu và đặt 
cơ quan chỉ đạo ngay tại Hà Nội để từ đó đẩy mạnh 
việc tuyên truyền phát triển tố chức ở các địa 
phương, đặc biệt là xây dựng tỉnh bộ Hà Nội và lãnh 
đạo phong trào cách mạng Hà Nội. Sau đó, tổ chức 
Thanh niên ở Hà Nội ngày cảng mở rộng. Số đồng 
hội viên là học sinh, viên chức, thợ thủ công... Các 
hội quần chúng đần dần hình thành. Tình hình đó 
đòi hỏi Hà Nội phải sớm có một bộ máy lãnh đạo. 


Tháng Sáu năm 1927, Tỉnh bộ đầu tiên của 
Thanh niên Cách mạng đồng chí hội của Hà Nội 
được thành lập gồm 3 người: Nguyễn Danh Đới, 
Mai Lập Đôn, Nguyễn Phong Sắc. Theo chủ trương 
bấy giờ, phạm vi hoạt động của Tỉnh bộ Hà Nội bao 
gồm các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Vĩnh Yên, Phú 
Yên, Phú Thọ, Hưng Yên. 


Trong bối cảnh đó, phong trảo công nhân Hà 
Nội ngày càng lên cao. Ngày 24-7-1926, ngay trước 
khi chỉ bộ Thanh niên Hà Nội ra đời đã bùng nổ 
cuộc bãi công của công nhân Khách sạn Thuộc địa 
(ö ngã ba Phố Hàng Trống và Phố Nhà Thờ). Tiếp 
sau đó là nhiều cuộc biểu tỉnh, đặc biệt vào ngày 9- 
5-1927, hơn 15.000 nhân dân lao động, học sinh, 
người buôn bán nhỏ, các em bán báo ở Hả Nội đã 
kịch liệt tẩy chay tờ báo Dân, tay sai của thực dân 
Pháp đăng bài thoá mạ các nhà yêu nước, buộc nó 
phải đình bản. Bước sang năm 1928, lại có các 
cuộc bãi công của công nhân các lò bánh mì (20- 
5), của toàn thể cu-li xe kéo thành phố (22-10). 
Thực hiện chủ trương của Đại hội Kỳ bộ Thanh niên 
Bắc Kỳ (28-9-1928), tỉnh bộ Hà Nội tích cực đưa 
các hội viên đi "vô sản hoá", vào các nhà máy cùng 
ăn, cùng ở với công nhân để tự rèn luyện qua đó 
giác ngộ công nhân về chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhờ 
đỏ, từ cuối năm 1928 trở đi, các tổ chức công hội, 
nòng hội, các chỉ bộ thanh niên nhanh chóng phát 
triển. Các cơ sở ở ga Hàng Cỏ, ở các nhà máy xe 
lửa Gia Lâm, Hãng sửa chữa ô tò Avia, điện Bờ Hồ 
và các làng ven nội Ngọc Hà, Trung Kính, Yên 
Lãng, Thịnh Hào... được xây dựng dẫn tới việc 
thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở nội thành. 


Sự ra đời của chỉ bộ cộng sản đầu tiên và 
thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng 


Thực tiễn phát triển mạnh mẽ của phong trào 
công nhân lúc này cho thấy Thanh niên Cách mạng 
đồng chí hội không còn đủ khả năng lãnh đạo, mà 
phải gấp rút thành iập chính đảng của giai cấp vô 
sản. Cuối tháng 3-1929, những phần tử tiên tiến 
trong Kỹ bộ Bắc Kỳ và Tỉnh bộ Hà Nội là các ông 
Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, 
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Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Tuân (không 
phải nhà văn Nguyễn Tuân sau này), Dương Hạc 
Đính, đã họp tại số nhà 5D Phố Hàm Long để thành 
lập chỉ bộ cộng sản (về sau Nguyễn Tuản, Dương 
Hạc Đính phần bội). 


Chi bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam được 
thành lặp ở Hà Nội là một thắng lợi quan trọng của 
tư tưởng vô sản đấu tranh với tư tưởng phi vô sản 
và các xu hướng quốc gia khác. Tới Đại hội Kỳ bộ 
Thanh niên lần thứ hai (28-3-1929), chủ trương 
thành lập Đảng Cộng sản được nhiệt liệt tần thành. 
Nhưng đến Đại hội Thanh niên toàn quốc họp ở 
Hương Cảng (Trung Quốc) từ ngày 1-5-1929, đề 
nghị thành lập Đảng Cộng sản của đoàn Bắc Kỳ 
do Ngô Gia Tự cầm đầu đã bị bác bỏ. Ngay sau đó, 
đoàn Bác Kỳ bố đại hội ra về rồi triệu tập cuộc họp 
tại Chùa Hương Tuyết (Bạch Mai) để bản việc xúc 
tiến thành lập Đẳng. Và ngày 17-B-1929, tại số nhà 
312 Phố Khâm Thiên, Đông Dương Cộng sản 
Đảng chinh thức thành lập. Chính cương và Tuyền 
ngôn của Đảng được công bố. Tờ Báo Bứa liểm, 
cơ quan trung ương của Đảng, các tổ chức quần 
chúng của Đảng cũng lần lượt ra đời tại Hà Nội. 
Tỉnh bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí hội 
chuyển thành Thành ủy lâm thời của Đồng Dương 
Cộng sản Đảng. 


Ngay sau khi ra đời (3-1929), Chí bộ cộng sản 
đầu tiên chủ trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh 
cách mạng, nhất là trong các xí nghiệp, đế rèn 
luyện và phát triển đẳng viên, tiến lên lãnh đạo 
cách mạng ở Hà Nội. Ngày 4-5-1929, chỉ bộ lãnh 
đạo giới buôn bán nhỏ ở Chợ Đồng Xuân đấu tranh. 
Đến ngày 28 tháng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trực tiếp của đồng chí Ngô Gia TỰ, cuộc bãi công 
của công nhân Hãng sửa chữa ô tô Avia bùng nổ và 
kéo dải gần nửa thảng, buộc chủ Pháp phải nhượng 
bộ. Sau đó là cuộc bãi công ở Sở Ươm cây thành 
phố, ngày 13-6. 


Ngày 28-7-1929, Đại hội đại biểu công nhân 
Bắc Kỳ lần thứ nhất ở số nhà 15 (nay là số 5) Phố 
Hàng Nón dưới sự chủ trì của Nguyễn Đức Cảnh đã 
quyết định thành lập Tổng công hội Bắc Kỳ. Một 
đại biểu của Hà Nội được tham gia ban chấp hành 
lâm thời. Đại hội còn quyết định ra Báo Lao động, 
cơ quan tuyên truyền vận động công nhân và tạp 
chí Công hội đỏ, cơ quan lý luận của Tổng công 
hội Bắc Kỳ. Cơ quan ấn loát đặt ở nhiều nơi trong 
thành phố (Phố Hàng Bông, Ngõ Thanh Giám... ), 
ban biên tập tờ báo có các ông Nguyễn Đức Cảnh, 
Đặng Xuân Khu (Trường Chinh)... Hầu hết các nhà 
máy ở Hà Nội sau đó đều có tổ chức Công hội đỏ, 
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dẫn đầu các tổ chức đấu tranh. Công tác vận động 
nông đân được đẩy mạnh. Nhiều làng xã: Ngọc Hà, 
Bưởi, Mọc, Khương Thượng, Trung Kính, Thịnh 
Liệt, có Nông hội đỏ. Hội học sinh có cơ sở ở các 
trường Sư phạm, Bách nghệ, Sinh Từ, Yên Thành, 
Đỗ Hữu Vị, Trường Ke (nay là Trần Nhật Duật), 
Trường Yên Phụ (nay là Mạc Đĩnh Chi). Đến tháng 
Chín năm 1928 thì Tổng hội sinh viên ra đời, với tờ 
Báo Người sinh viên do Đặng Xuân Khu phụ 
trách. Ngoài ra còn có các tổ viên chức Nhà ga 
Hàng Cỏ, Phủ Toàn quyền, nha Tổng giám đốc Tài 
chính Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
các tổ chức quần chúng đã tích cực đấu tranh 
chống bọn thống trị và chủ tư bản. Vào những ngày 
kỷ niệm Quốc tế (ngày 18-3 Công xã Paris Quốc 
tế, ngày 1-5 Quốc tế Lao động, ngày 1-8 Chống 
chiến tranh Đế quốc, ngày 7-11 Cách mạng tháng 
Mười Nga...) đều có những hoạt động treo cờ, rải 
truyền đơn làm cho kẻ thù hốt hoẳng lo sợ và bị 
động đổi phó. 

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công 
nhân Hà Nội trong hai năm 1928 — 1929 cho thấy 
phong trào công nhân đã mang tính độc lập và ý 
thức giai cấp công nhân đã biểu lộ khá cao. Trong 
lúc đó thì cũng từ sau chiến tranh, phong trào yêu 
nước của nhân dán ta - đặc biệt là phong trào Hà 
Nội - đã bước vào một thời kỳ phát triển sôi nổi và 
ngày càng đâng cao. 


Thành lập đảng bộ Đảng Cộng sản Đông 
Dương Thành phố Hà Nội và phong trào nhân 
dân đấu tranh trong những năm 1930 — 1935 


Ngày 3-2-1930, Đảng Công sản Việt Nam ra đời 
(đến tháng Mười đối là Đảng Cộng sản Đông 
Dương). Ngày 17-3-1930 tại số nhà 42 Phố Hàng 
Thiếc, ban chấp hành Thành ủy lâm thời Hà Nội 
được thành lập gồm 3 người: Đỗ Ngọc Du (Bí thư), 
Nguyễn Ngọc Vũ, Lầu Thọ Nam (Đến cuối tháng Tư 
năm 1930, Đỗ Ngọc Du đi công tác nước ngoài. 
Tháng Sáu năm 1930, Trần Văn Lan, ủy viên Trung 
ương Đảng triệu tập cuộc họp tại 177 Hàng Bông 
thành lập Thành ủy Hà Nội chính thức do Nguyễn 
Ngọc Vũ làm Bí thư và hai ủy viên là Lê Đình Tuyển 
và Đỗ Danh Vưu). 


Để thực hiện nghị quyết của Trung ương và Xứ 
ủy về việc đẩy mạnh đấu tranh, phát triển tổ chức, 
chống khủng bố của quân thù và hưởng ứng phong 
trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành ủy Hà Nội triển khai 
các đội công tác vận động công nhân và các giới 
khắc trong thành phố. Từ đó, các tổ chức đẳng, tổ 
chức quần chúng ngày càng phát triển. 
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Vùng ngoại thảnh thì một số cơ sở của tổ chức 
Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tới 
lúc này đã trở thành tổ chức cách mạng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đóng Dương. Như ở 
Xã Đông Phù (khi đó thuộc Huyện Thanh Trì, Tỉnh 
Hà Đông) vào khoảng tháng Năm năm 1930 đã có 
chi bộ đảng và đặt quan hệ trực tiếp với Thành ủy 
Hà Nội. 

Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng và các 
tổ chức Công hội đỏ, công nhân và nhân dân lao 
động Hà Nội đã dũng cảm đấu tranh. Nếu tính từ 
khi Thành ủy đầu tiên thành lập, có thể nêu những 
Sự kiện sau: 


- Ngày 24-4-1930, nhóm công tác phụ vận đã 
vận động người buôn bán nhỏ ở Chợ Đồng Xuân 
đấu tranh với chủ thầu chợ đòi giảm thuế, chống 
dồn chỗ ngồi, chống đánh đập. Trước sức mạnh 
đoàn kết của chị em, chủ chợ đã phải giải quyết. 


- Cũng trong tháng Tư, công nhân bán vẽ xe 
điện bãi công đòi chủ không được đánh đạp, Không 
được cúp phạt, không được tăng tiền ký quỹ... 


- Tới ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930, hàng 
ngàn truyền đơn được rải trên đường phố với những 
khẩu hiệu: Tăng tiền lương; Bỏ đánh đập; Bới giờ 
làm; Thị hành luật lao động cho công nhân; Giảm 
Sưu, Hoãn thuế cho nông dân; Hưởng ứng phong 
trào Xô-Viết Nghệ Tĩnh... 


- Tháng 10-1930, chấp hành chỉ thị của Trung 
ương “chia lửa với Nghệ Tĩnh", Thành ủy Hà Nội tổ 
chức đợt tuyên truyền vào ngày 11-10-1930. 


Trưa hôm đó, vào lúc tan tầm, đội tuyên truyền 
xung phong trương biểu ngữ, treo cờ đỏ búa liềm ở 
giữa Phố Sinh Từ (Phố Nguyễn Khuyến ngày nay) 
rồi kêu gọi đồng bảo đang đi lại trên đường phố 
tham gia buổi mít tỉnh. Một nữ đẳng viên lên hô hào 
đồng bào hãy ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh bằng 
những cuộc bãi công, bãi chợ, đòi tăng lương, giảm 
giờ làm, giảm thuế... Cuộc mít tinh có khoảng một 
trăm người dự đã nhanh chóng biến thành biểu tình 
sôi động của quần chúng. 


Đầu tháng Mười một năm 1930, Gøraép, Toàn 
quyền Hà Lan ở Nam Dương (Inđônêxia) đến Hà 
Nội để bàn với toàn quyền Pháp ở Đông Dương là 
Paskier (Paskiê) lập một liên minh chống phong 
trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa ở 
Đông Nam Á. Bọn cai trị ở Hà Nội cho dựng cổng 
trào ở Ga Hàng Cỏ và ngã tư Tràng Thị — Bà Triệu. 


Chấp hành chỉ thị của Trung ương về việc phá 
cuộc đón tiếp này, Thành ủy Hà Nội bố trí hai nhóm 


xung kích đốt hai cổng chào. Đến 8 giờ tối ngày 3- 
11-1030, hai cổng chào bốc chảy. Sự kiện trên 
không chỉ làm thực dân ở Đông Dương đau điểng 
mà còn có tiếng vọng sang tận Pháp. 


Bốn ngày sau, chào mừng kỷ niệm Cách mạng 
tháng Mười Nga (7-11-1930), cờ đỏ lại được treo ở két 
nước Vườn hoa Hàng Đậu và truyền đơn hoan nghênh 
Cách mạng Nga được rải khắp trong thành phố, 


Những sự kiện trên đã nói lên rằng, ngay từ năm 
đầu thành lập Đảng, công nhân và nhân dân lao 
động Hà Nội đã hướng về Đảng. Thực tế này khác 
nào lời báo tứ cho chế độ thực dân, nên bè lũ thực 
dân điên cuồng khủng bố các cơ sở Đảng. Nhiều 
đẳng viên và quần chúng trung kiên bị chúng bắt, 
trong đó có ông Trường Chinh khi ấy phụ trách 
thanh niên sinh viên và binh vận. 


Ngày 6-2-1930, mật thám Pháp ập tới cơ sở 12 
Cột đồng hồ (nay là đầu Phố Nguyễn Hữu Huân) là 
trụ sở bí mật của Thành ủy, bắt một số cán bỏ. 
Nhưng phong trào không tắt Ngày 21-1-1931, 
nhàn kỷ niệm ba lãnh tụ: Lênin, Lipnech, 
Luýchxămbua, truyền đơn vẫn xuất hiện trong 
thành phố. Ngày 2-2-1931, kỷ niệm một năm thành 
lập Đảng, cờ đỏ bay trên đầu Cầu Long Biên. Ngày 
18-3-1931, kỷ niệm Công xã Paris cỡ đỏ lại tìng 
bay ở Nhà máy Điện Yên Phụ. 


Sang tháng Tư năm 1931, do Nghiêm Thượng 
Biển phản bội, mật thám phá vỡ hầu hết các cơ 
quan Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà 
Nội. Rất nhiều quần chúng cảm tinh của Đảng cũng 
bị mật thám giam giữ. 

Phải tới tháng Chín năm 1931, ông Trần Quang 
Tặng mới lập lại được ban Thành ủy lâm thời. 
Nhưng bốn tháng sau, đầu năm 1932 ban này lại bị 
sa vào lưới địch. Cơ sở Hà Nội lại một phen tan vỡ. 
Phong trào tạm lắng xuống, phải đợi đến cuối năm 
mới có sức bật mới. 

Khoảng giữa năm 1932, có ba người bị bắt 
trong những năm 1930 - 1931 được trả tự do: 
Hoàng Đình Dinh, Đã Danh Vưu và Nguyễn Thị 
Nhâm. Họ gặp thêm Nguyễn Trần Đỗ, nhân viên 
Sở Hỏa xa Văn Nam, do hoạt động cách mạng 
trong phong trào công nhân ở Côn Minh nên bị mật 
thám Pháp trục xuất về bản quán là Làng Mọc 
Chính Kinh. 


Bốn người này bàn cách gây dựng lại phong trảo. 
Tới tháng Bảy năm 1932, tại một cuộc họp, các ông 
đã tự thành lập một chi bộ đảng. Vi chưa liên lạc 
được với các cấp lãnh đạo, họ tự coi là “chi bộ dự bƑ' 
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và cử ông Dinh làm bí thư. Chí bộ để ra nhiệm vụ: 
Liên lạc với các đẳng viên được tha mà mật thám í† 
để ý, rồi xác mỉnh, lựa chọn những người tốt đề bàn 
bạc công tác; tìm hiểu số đông quần chúng có cảm 
tình với cách mạng để gây cơ sỏ mới. 


Sau một thời gian hoạt động, chí bộ thành lập 
được một tổ phản đế và một số cơ sở trong giới 
phụ nữ buôn bán nhỏ ở Hàng Bột, Khâm Thiên, Ô 
Chợ Dừa... 


Tới đầu năm 1933, chỉ bộ này liên lạc được với 
hai trong số bảy người vượt ngục đêm Nôen (1932) 
là Nguyễn Tạo và Lê Đình Tuyển. Chi bộ lại có 
thêm kinh nghiệm hoạt động, biên soạn và ấn loát 
được một số tài liệu huấn luyện. Sau đó, đường dây 
liên lạc và cơ sở cách mạng dần được khôi phục, 
xây dựng rộng thêm từ Hà Nội sang Phúc Yên, Vĩnh 
Yên, Bắc Ninh, Hưng Yên, lên Sơn Tây, Tuyên 
Quang, vào tận Thanh Hoá. Các cuộc đấu tranh đòi 
giảm sưu thuế đã nổ ra ở các địa phương trên cùng 
với truyền đơn phản đối đàn áp, bóc lột. 


Trước sự phát triển đó, “chỉ bộ dự bị” thấy cần 
phải thành lập cơ quan lãnh đạo các cấp xứ, tỉnh và 
thành. Do đó, một cuộc họp gồm đại biểu các địa 
phương được triệu tập vào tối chủ nhật cuối tháng 
Ba năm 1934 tại nhà ông Dinh ở Thái Hà Ấp. 
Nhưng do thiếu cảnh giác nên hầu hết các đại biểu 
đã bị sa lưới mật thám. 


Cơ sở Hà Nội lại một lần nữa bị địch phả, 


Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cao trào 1930 — 
1931, lại được sự vận đông của “chi bộ dự bị” trong 
hai năm qua, các cuộc đấu tranh của quần chúng 
vẫn tiếp diễn. Thợ thổi thủy tinh ở các Hãng Vĩnh 
Lợi (Phố Hàng Bồ) đã bãi công vào tháng Hai năm 
1935. Giáo viên và học sinh Trường Tư thục Hồng 
Bàng (Phố Hàng Trống) bãi khóa vào tháng năm 
năm 1935. Cũng trong những năm 1934 - 1935, 
giới buôn bán nhỏ ở Chợ Đồng Xuân vẫn tổ chức 
bãi thị. 

Những sự việc trên nói lên rằng nhân dân Hà 
Nội vẫn vững bước đấu tranh, ngay cả lúc thoái 
trào, và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Đông Dương. 


Phong trào nhân dân đấu tranh trong những 
năm 7936- 1939 


Nạn khủng hoảng kinh tế chấm dứt vào năm 
1934, nhưng hậu quả của nó còn kéo dài. Thợ 
thuyền mặc dù đã có việc làm nhiều hơn nhưng số 
lượng công nhân có việc làm vẫn chưa bằng trước 
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khì khủng hoảng. Không kể số công nhân còn thất 
nghiệp sinh sống vô cùng chật vật, ngay cả số công 
nhân có việc trong những năm 1936 — 1938 vẫn 
phải nh số lương thấp hơn nhiều so với trước. 
Trong khi đó thì giá sinh hoạt ngày cảng lên cao. 


Đời sống nông dân cũng không kém khốn cùng. 
Ngoài thuế thân đã rất nặng, thuế ruộng đất cũng 
gia tăng. Rồi bao nhiêu thứ “hà thu, lạm bổ” của 
bọn hương lý, cường hào. Mỗi thẻ sưu phải nộp 
thêm cho chúng 2 hoặc 3 hào làm tiền giấy mực (!). 
Có nơi bọn hương lý lại bắt nông dân đóng thuế cả 
những ruộng công mà hoa lợi thì làng thu. Tiểu 
thương thì nguy ngập vì thuế môn bài. 


Ngoài ra, người dân thành phố lại còn chịu thêm 
một loại thuế kỳ cục: thuế cư trú, mỗi người 2§50! 


Những thủ đoạn bóc lột cực kỳ thậm tệ và chính 
sách thuế khoá nặng nẻ trên đã giúp thực dân nhanh 
chóng bần cùng hóa nhân dân Hà Nội. Theo sau thực 
tế này là những hiện tượng xã hội bi thảm: thất nghiệp, 
ăn xín, cờ bạc, nghiện hút, mãi dâm, trộm cướp... 


Vào những năm 1932 ~ 1933, chủ nghĩa phát xít 
đang trở thành một nguy cd đe đoa hòa bình và an 
ninh Quốc tế. Trước tình thế đó, Đại hội Quốc tế 
Cộng sản lần thứ VII (7-1935) để ra chủ trương 
thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước nhằm tập 
hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng 
gầy ra. 


Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng 
Cộng sản Pháp làm nòng cốt, thẳng phiếu trong cuộc 
Tổng tuyển cử vào Nghị viện, lên cầm quyền. Chính 
phủ Mặt trận nhân dân Pháp ban bố những chính 
sách tự do dân chủ áp dụng cho cả các thuộc địa. 


Bọn cầm quyền Pháp ở Đông Dương bị bắt buộc 
phải sửa đổi phần nào chính sách cai trị. Một số từ 
chính trị lần lượt được trả tự do. Một số biện pháp 
chính trị được nới lồng: có thể tự do hội họp với số 
người hạn chế, có thể lập nghiệp đoàn nhưng phải 
xin phép, thể lệ xin phép xuất bản thành sách báo 
được dễ dàng hơn trước và nếu xuất bản sách bảo 
bằng chữ Pháp thì không phải xin phép. 


Những thay đổi ít ỏi này cũng đã tạo điều kiện 
cho phong trào cách mạng ở Hà Nội có bước phát 
triển mới. Được bổ sung nhiều cán bộ, Đẳng Cộng 
sản Đông Dương có thể để một bộ phận hoạt động 
công khai. Quần chúng có nhiều cơ hội để hội họp, 
bàn bạc, đấu tranh một cách hợp pháp. 


Báo “Tin tức” 


Cuối năm 1936, một số lớn tù chính trị được trả 
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tự do. Các đẳng viên cộng sản lần lượt trở về Hà 
Nội. Một nhóm tiếp tục hoạt động bí mật gồm 
Lương Khánh Thiện, Nguyễn Văn Phúc... Một 
nhóm hoạt động công khai gồm các ông Đặng 
Xuân Khu, Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt). 
Đăng Xuân Khu vừa là Xứ ủy viên, vừa phụ trách bí 
thư chí bộ báo chí, Có sự lãnh đạo của chỉ bộ này, 
tờ báo đầu tiên bằng chữ Pháp của nhóm cộng sản 
ở Hà Nội là tờ Le Travaif (Lao động) thu hút mạnh 
mẽ cả trí thức lẫn người lao động. Do chỗ quần 
chúng tín nhiệm báo của Đảng, chỉ bộ báo chỉ 
quyết định xuất bản tờ Hà Thành thời báo, tờ bảo 
tiếng Việt công khai đầu tiên của Đảng. Số đầu tiên 
ra ngày 6-4-1937, Nối tiếp Hà Thành thời báo là 
các tờ Thời thế, Bạn dân, Thể giới... 


Sang năm 1938, Xứ ủy và Thành ủy quyết định 
ra tờ Tin tức làm cơ quan tuyên truyền vận động 
thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương ở Hà Nội. 


Báo Tín tức có nhiều thông tín viên, trong đó 
phần lớn là công nhân, thanh niên, học sinh, nông 
dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Toà soạn báo Tin 
tức (105 Phùng Hưng) còn là nơi tập trung một 
phần công tác tổ chức của Đảng: chính ở nơi đây, 
đã có những cuộc gặp gỡ với đại biểu các chỉ bộ địa 
phương. Công nhân, nöng dân ở nhiều nơi thường 
tìm đến báo để xin hướng dẫn hoặc nhờ giải đáp 
thắc mắc. 


Bộ phận hoạt động công khai của Đảng cùng 
với tờ báo Tin fức đã có ảnh hưởng lớn đến quần 
chúng nhân dân Hà Nội trong thời kỳ này, đã góp 
phần chủ yếu trong việc đẩy mạnh và gìn giữ phong 
trào, tiến tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương ở Hà Nội. ` 

Tháng Mười năm 1938, Tín tức bị đóng cửa. 
Không thể thiếu tiếng nói của mình trong báo giới, 
Xứ ủy mua lại bảo Đởi nay của tư nhân để tiếp tục 
đấu tranh, chỉ đạo phong trào. Số Đởi nay đầu tiên 
ra ngày 1-12-1838. Tới ngày 19-4-1938 có thêm 
báo Ngảy mới ra đời, cũng là một cơg quan ngôn 
luận do Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo. Trên các báo chí 
tiếng Việt này, ta gặp những cây bút nghị luận vừa 
đanh thép, vừa giàu hình tượng nghệ thuật nên có 
sức thuyết phục cao đó là Đặng Xuân Khu, Trần 
Huy Liệu, Trần Đình Long... 


Còn phải nói thêm về sách báo do các cơ quan 
của Đảng xuất bản ở Hà Nội trong thời kỳ này. 
Trước hết, phải kế tới Tập sách dân chúng đã in 
những tác phẩm lý luận, khảo cứu theo quan điểm 
Mác Lênin như: Vấn đề dân cày của Qua Ninh và 
Vân Đình, Chế độ chính trị các nước của Cựu Kim 


Sơn... Ngoài ra, do phần nào có tự do ngôn luận, 
nhiều sáng tác văn học cách mạng được phổ biến 
công khai: Ngục Kông Tum của Lê Văn Hiến, 
Vượt ngục của Cựu Kim Sơn và cả hai truyện ký 
Không tên không tuổi của Phong Ba, Ba năm ở 
Nga Xö viết của Trần Đình Long (chưa in thành 
sách, chỉ mới đăng bảo)... Những tác phẩm này đã 
gián tiếp mở hướng đi cho các nhà văn hiện thực 
phê phán. 


Phong trào Đông Dương đại hội 


Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp dự định cử 
một phái đoàn nghị sỹ sang Đông Dương để điều 
tra tỉnh hình và thu thập nguyện vọng dân chúng 
vào khoảng cuối năm 1936. Đảng Cộng sản Đông 
Dương chủ trương nhân dịp này phát động phong 
trào quần chúng tỏ bày nguyện vọng của mình và 
tố cáo những tệ hại của bọn thống trị. Phong trào 
đấu tranh đó gọi là Đông Dương đại hội (nói tắt của 
Đại hội Đại biểu nhân dân Đông Dương). Đẳng 
Cộng sản chủ trương triệu tập Đại hội này để thảo 
ra một bản “dân nguyện” gửi phải đoàn điều tra mà 
Chính phủ Pháp sắp phái sang đây. Ngày 13-8- 
1936, ở Sài Gòn đã thành lập Ủy ban trù bị Đông 
Dương đại hội, phong trào khá rầm rộ. Nhưng ở Hà 
Nội thì có khó khăn. Cơ sở quần chúng còn quá 
yếu. Tuy nhiên, nhóm cộng sản công khai một mặt 
cử người vào liên lạc với tổ chức Đông Dương đại 
hội ở trong Nam, mặt khác vấn lập “Chi nhánh 
Đông Dương đại hội ở Bắc Kỳ” trụ sở ở 32 Hàng Da 
và phái người đi các tỉnh cổ động. 


Bọn thực dân ra sức phả hoại phong trào Đông 
Dương đại hội. Trong khi ở Nam Kỹ, chủng gây chia 
rẽ trong hàng ngũ Đông Dương đại hội, ở Hà Nội 
chủng cho bọn dân biểu bù nhìn đứng ra triệu tập 
một số thân hào, trí thức tự thảo ra “bản dân 
nguyện", nhằm mục đích đánh tráo tiếng nói địch 
thực của quần chứng. 


Trước tình hình hoạt động ráo riết của bọn tay sai 
thực dân ấy, nhóm cộng sản công khai có những 
biện pháp đối phó, Trong các cuộc họp của bọn 
chúng và các bảo tay sai của chinh quyền thực dân, 
những người cộng sản đều cử đại biểu tới “đấu lý”. 


Trong thời gian này, Báo Le Travail đăng nhiều 
bài cổ động cho Đông Dương đại hội, hô hào lập 
các Ủy ban hành động ở từng nhà máy, xóm làng, 
đường phố. 


Cuối cùng phái đoàn điều tra của Chính phủ 


Pháp không sang Đông Dương. Đông Dương đại 
hội không thành, nhưng cũng đã có tác dụng nâng 
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cao giác ngộ chính trị cho quần chúng, giúp Đảng 
tập hợp được quần chúng và đưa quần chúng tiếp 
cận với những tổ chức cách mạng. 


Phong trào Mặt trận Dân chú Đông Dương 


Phong trào Đông Dương đại hội Không thành 
nhưng đông đảo quần chúng đã được giác ngộ, khí 
thế đấu tranh lên cao nên Đảng Cộng sản Đông 
Dương có chủ trương thành lập Mặt trận để thống 
nhất lực lượng duy trì cuộc chiến đấu. Thể là tới 
tháng Tư năm 1938, Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
ä Hà Nội được thành lập, gồm nhóm cộng sản công 
khai, đại biểu các hội ái hữu, các giới nhân dân, các 
tổ chức chính trị... Mặt trận Dân chủ được quần 
chúng nhiệt liệt ủng hộ và làm được một số việc: tổ 
chức cuộc mít tỉnh kỷ niệm ngày 1-5-1938, giành 
thẳng lợi trong cuộc bầu cử Viện dân biểu Bắc Kỹ (7- 
1938) và Hội đồng Thành phố Hà Nội (12-1938)... 


Tới năm 1939, do chiến tranh Thế giới, thực dân 
khủng bố trắng, Mặt trận Dân chú bị đàn áp, tan rã. 
Nhưng Mặt trận đã để lại những âm hưởng hào 
hùng trong tâm hồn người Hà Nội và trở thành tên 
gọi tiêu biểu cho cả thời kỳ 1936-1939. 


Cuộc mít tính ngày 1-5-1938 


Tới đầu tháng Năm diễn ra một cuộc sinh hoạt 
chính trị rất vang dội, có một không hai trong lịch sử 
phong trào đấu tranh cách mạng suốt thời kỳ 1936- 
1939. Đó là cuộc mít tỉnh lớn chào mừng ngày Quốc 
tế Lao động 1-5-1938. 


Thực tế ở nước ta từ khi có chính đẳng của giai 
cấp vô sản, hàng năm tới ngày 1-5 ở các địa 
phương đều có những hình thức kỷ niệm ngày hội 
của người lao động. Nhưng phạm vi chỉ ở một vùng, 
một hạt... Chỉ có ngày 1-5-1938 lễ kỷ niệm mới lần 
đầu được tổ chức công khai tại Hà Nội, thủ phủ của 
cả Đông Dương. 


Gần ngày Quốc tế Lao động, nhóm Tin tức 
phối hợp với chỉ nhánh Đảng Xã hội Pháp đứng ra 
tổ chức mít tỉnh tại Nhà Đấu Xảo (cũng gợi là Khu 
hội chợ). Ngày 1-5, 16 giờ cuộc mít tình mới bắt 
đầu, nhưng từ trưa, trên nhiều ngả phố, những 
dòng người cuồn cuộn tham gia mít tinh đã rầm rập 
lên đường, chẳng khác nào một cuộc diễu hành! 
Có tới 25 đoàn, đoàn nào cũng có biểu ngữ ghi rõ 
ngành, giới mình: thợ xe hỏa, thợ ìn, thợ dệt, thợ 
may, nông dân, phụ nư, thanh niên, nhà văn, nhà 
báo... Mỗi đoàn có trưởng đoàn đeo băng màu 
lam. Mỗi ngành. mỗi giới tại có huy hiệu riêng, như 
huy hiệu bánh xe, búa liềm, kéo, bút viết... Đoàn ít 
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nhất cũng có tới hang trăm, nhiều đoàn đông trên 
1.000 người, đông nhất là đoàn thất nghiệp trên 
2.000 người. 


Đúng 16 giờ, các đoàn đã tề tựu ở khu Đấu Xảo, 
cả thảy 25 đoàn trên 25.000 người. Tất cả theo sự 
chỉ dẫn của ban trật tự, đứng vào vị trí đã định. 
Trước cửa chính có một băng trắng dán hai dòng 
chữ đỏ (chữ Việt và chữ Pháp): “Cđm áo - Hoà bình 
- Tự do”. Trước lễ đài có nhiều khẩu hiệu lớn cũng 
ghi bằng chữ Việt và chữ Pháp: “Đi tới Mặt trận bình 
dân Đông Dương”; “Tự do nghiệp đoàn"; “Chống 
nạn thất nghiệp”, “Đi tới phổ thông đầu phiếu” 
“Chống phát xít và chống chiến tranh”... 


Bắt đầu buổi lễ, mọi người cùng hát bài Quốc tế 
ca. Sau đó, các đại biểu các đoàn thể công nhân, 
nông dàn, phụ nữ, trí thức và nhất là có đại diện 
nhóm Tĩn tức lần lượt phát biếu. Trước khi bế mạc, 
toàn thể cuộc mít tinh đồng thanh tuyên thệ: “Chứng 
tôi, lao động Pháp, Nam thề đoàn kết trong việc làm 
và trong nền tự do. Chúng tôi xin thề trung thành với 
Mặt trận Bình dân để bênh vực lý tưởng dân chú và 
để củng cố nền hòa bình của nhân dân”. 


Đây là cuộc mít tinh lớn nhất trong thời kỳ vận 
động dân chủ, một cuộc biểu dương sức mạnh của 
nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu 
một bước trưởng thành rất quan trọng về nghệ thuật 
tổ chức và lãnh đạo của Đảng. 


Hội Truyền bá Quốc ngữ 


Trong tháng Năm năm 1938, cũng còn một sự 
kiện khá quan trọng là việc thành lập Hội Truyền bá 
Quốc ngữ. 


Theo đề nghị của ông Trường Chinh, Xứ uỷ Bắc 
Kỷ quyết định vận động thành lập một tổ chức công 
khai chống nạn mù chữ. Tháng Năm năm 1938, 
Đảng tập hợp một số nhân sỹ đứng ra lập Hội 
Truyền bá Quốc ngữ và cử cụ Nguyễn Văn Tố làm 
Hội trưởng. Trụ sở Hội đặt tại số nhà 44 Phố 
Nguyễn Trãi (nay là Phố Nguyễn Văn Tối. 


Nhờ có chủ trương đúng đắn đó, cộng với tinh 
thần tận tụy của các giáo viên (toàn là nghiệp dư) 
và tinh thần hiếu học của nhân dân, phong trào 
truyền bá Quốc ngữ mau chóng trở thành phong 
trào quần chúng rộng rãi. Riêng ở Hà Nội trong hai 
năm (1938-1939) đã mủ được 4 khóa thanh toán 
nạn mù chữ cho trên 4.000 người, đại đa số là nhân 
dân lao động. 


Công cuộc truyền bá chữ Quốc ngữ đã từ một số 
ít người đứng ra gánh vác dần dần trở thành một 
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phong trào rộng rãi ở khắp nước, được rất nhiều trí 
thức và thanh niên tham gia. Kết quả là tới cuối năm 
1944 số học viên thoát nạn mừ chữ ở Hà Nội và 
ngoại thành được tới gần 3 vạn người. 


HÀ NỘI TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1939-1945 
Tình hình xã hội 


Ngày 1-9-1939, Phát xít Đức tấn công Ba Lan, 
mở đầu cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II. Ngày 29- 
9-1939, Chính phủ Daladier (Đaladiê) ra sắc luật 
cấm Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng chẳng 
phải đơi đến sắc luật này, khi chiến tranh mới nổ ra, 
bọn cầm quyền Pháp ở Hà Nội đã khủng bố phong 
trào cách mạng. 


Ngày 3 tháng Chín, các báo ở Hà Nội đều 
đăng tin mật thám vây ráp trong thành phố, bắt đi 
100 người. Ngày 9 tháng Chín, chúng bắt 139 
người. Đêm 17 tháng Chín, bắt 100 người. Đêm 
149 tháng Chin bắt 221 người. Trụ sở các Hội Ái 
hữu, các hiệu sách và các cơ quan báo chí công 
khai của đảng đều bị khám xét. Các báo Đời nay, 
Ngày mới, Notre Voix... bị cấm xuất bản. Một số 
cán bộ hoạt động công khai chưa kịp rút vào bí 
mật đã bị bắt. 


Sau đó, Chính quyền Pháp ra lệnh giải tán các 
tổ chức nghiệp đoàn, ái hữu, hủy bỏ các quyền tự 
do dân chủ mà nhân dân ta đã giành được trong 
thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Những năm tháng tiếp 
theo, thực dân tiếp tục khủng bố, bắt bớ, giam cầm 
các cán bộ cách mạng và nhiều quần chúng cách 
mạng khác. Đẩy mạnh khủng bố, chúng hy vọng 
dập tắt phong trào cách mạng của Hà Nội. 


Đi đôi với việc đàn áp, thực dân Pháp còn có 
những chính sách nhằm mua chuộc, lửa phỉnh trí 
thức và các tầng lớp trên. Chúng tăng thêm một 
số hội viên người Việt là bác sỹ, luật sư, quan lại, 
nhà buôn lớn vào Hội đồng Thành phố Hà Nội, 
Một số công chức người Việt được bổ nhiệm vào 
các chức vụ trước đây chỉ dành riêng cho người 
Pháp. Một số tư sản mại bản và địa chủ được 
phép mua cổ phần trong các công ty thương mại 
và kỹ nghệ của Pháp. 


Song song với việc phát xít hóa trở lại chế độ cai 
trị, thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế chỉ 
huy mà thực chất là tăng cường độc quyền kinh tế. 
Chúng ban hành một loạt sắc lệnh trưng tập công 
nhân, trưng thu, sung công nhà cửa và các phương 
tiện vận tải. Chúng kiểm soát các hàng nguyên liệu 
chiến lược. 


Với tính chất một thành phố chủ yếu là tiêu thụ 
(có một phần nhỏ sản xuất) và hoàn toàn dựa vào 
nguồn hàng hóa và nguyên liệu của nước Pháp, từ 
khi có chiến tranh, Hà Nội lãm vào tình trạng khủng 
hoảng thiếu, Đó là cơ hội cho các Công ty Tư bản 
Pháp và các hãng buôn Nhật hoạt động tích trữ đầu 
cơ, lũng đoạn giá cả vô hạn độ. 


Thực dân đã ra sức vơ vét thóc gạo vừa để tích 
lũy, vừa để cung ứng cho yêu cầu ngày một lớn của 
quân đội Nhật. Vùng nông thôn đã thiếu lương thực, 
lại thêm nỗi ở các huyện ngoại thành, Nhật bắt đân 
phải nhổ lúa ngõ để trồng đay, trồng thầu dầu 
(nguyên liệu phục vụ chiến tranh), nạn thiếu ăn 
thường xuyên đã dẫn đến kết quả tất yếu là nạn đói 
thê thảm đầu năm 1945, 2 triệu người chết đói. 


Công nhân bị sa thải nhiều, Những người còn có 
việc làm thì thời gian làm việc hàng ngày bị kéo đài 
tới 10-12 giờ. Vật giá leo thang nên đồng lương thực 
tế bị giảm sút. Đã thế, giấy bạc Đông Dương lại bị 
lạm phát nên mất giá ghê gớm, giá các loại hàng 
cao vọt lên, nhất là giá gạo. 


Thêm vào đó, nhân dân thành phố còn phải 
đóng thuế cao và nặng hơn trước. Vô vàn thứ thuế: 
thuế tiêu thụ, thuế vận chuyển hàng hóa, thuế 
trước bạ, thuế chợ và sát sinh, thuế đỗ xe ö tô, thuế 
mành mành và mái hiên... thuế mới đặt, thứ thuế 
mới tăng gia ngạch, chồng chất khó khăn lên đầu 
dân chúng. 


Vật giá leo tháng như vậy mặc nhiên làm giàu 
cho một số Tư sản Pháp, Nhật và mại bản, đại địa 
chủ Việt Nam. Còn nhân dân lao động ở nội ngoại 
thành nói chung, mức sống sa sút thảm hại, làng 
nào cũng có người rơi vào thảm họa chết đói đầu 
năm 1945. 


Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thực dân Pháp thi 
hành nhiều thủ đoạn lừa bịp, nhiều chiêu bài gian 
dối. Chúng khuyến khích các hoạt động thể thao 
với những khẩu hiệu lấp lửng “Khoẻ để phụng sự” 
để đánh lạc hướng thanh niên. Trong khi cấm lưu 
hành, tàng trữ trên toàn cõi Đông Dương các sách 
báo theo quan điểm Mác-xit xuất bản trong thời kỳ 
Mặt trận Dân chủ, thậm chí cấm cả các tiểu thuyết 
hiện thực phề phán, chúng lại tạo điều kiện cho các 
sách báo lạc hậu, phản động, đổi trụy được phát 
hành rộng rãi để đầu độc tuổi trẻ. 


Mặt khác để my dân, chúng mở thêm một số 
trường cao đẳng (khoa học, công chính...), xây 
Đông Dương học xá để làm nơi ăn ở cho sinh viên, 
tăng thêm lượng sinh viên tuyển hàng năm... 


HÀ NỘI THƠỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Phát xít Nhật đền Hà Nội - Cuộc đảo chính 9- 
3-7945 


Năm 1940, với hiệp ước ký ngày 22-9, Toàn 
quyền J. Decoux chính thức dâng Đông Dương 
cho Nhật. Cuối tháng Mười, những toán lính Nhật 
đầu tiên đến Hà Nội, cùng với các cơ quan chính trị 
và mật vụ. Phát xít Nhật một mặt vẫn lợi dụng triệt 
để bộ máy Chính quyền thực dân Pháp làm tay sai 
cho chủng, một mặt khác vẫn hoạt động ngấm 
ngầm để đối phó với thực dân Pháp, Chúng tập 
họp một số trí thức, phần nào bất mãn với Pháp 
hoặc những kẻ từng làm tay sai cho Pháp nay bị bỏ 
rơi lập những đảng chống Pháp. Nhiều đẳng phái 
thân Nhật kiểu này xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội là: 
Đảng Đại Việt dân chính của Nguyễn Tường Tam, 
Đảng Đại Việt quốc xã của Trương Đình Tri, Đảng 
Việt Nam ái quốc của Nguyễn Xuân Chữ, Vũ Đình 
Dy, Đảng Phục quốc của Trần Văn An, Việt Nam 
quốc dân đảng (giả mạo) của Nguyễn Thế Nghiệp, 
Nguyễn Ngọc Sơn, Thanh niên ái quốc đoàn của 
Võ Văn Cầm... 

Đi đôi với việc thành lập những đẳng phái đó 
để gây cơ sở chính trị ở Thủ đô Hà Nội, chúng còn 
có những thủ đoạn lừa bịp, mua chuộc nhân dân 
bằng những hoạt động văn hóa, y tế,... Chủng mở 
phòng triển lãm, chiếu phím và xuất bản những 
sách báo nêu lên những thắng lợi của quân đội 
Nhật ở Trung Quốc, Singapore... hòng làm cho 
mọi người lầm tin ở sức mạnh vô địch của chúng. 
Chúng mở nhiều lớp dạy tiếng Nhật, in nhiều sách 
dạy tiếng Nhật tuyên bố là để truyền bá văn hóa 
Nhật nhưng thực sự là để đào tạo những người 
giúp việc. Chúng lại tuyên truyền rộng rãi cho 
thuyết Đại Đông Á để che lấp mục đích xâm lược 
và lôi cuốn nhân dân bằng những thủ đoạn như 
cho học sinh, sinh viên Hà Nội sang Nhật du học 
và ngược lại cho Giáo sư và học sinh Nhật tới Hà 
Nội. Về nghệ thuật, chủng cho những họa sỹ Nhật 
trưng bày những tác phẩm ở Hà Nội, và một số 
họa sỹ Hà Nội sang dụ học và trưng bày những tác 
phẩm ở Nhật. Chúng mở Viện Văn hóa Nhật ở Hà 
Nội và tổ chức những phòng triển lãm trưng bày 
hàng Nhật để tuyên truyền cho nền công nghiệp 
của chủng. 


Trước những hoạt động gây cơ sở và ảnh 
hưởng chính trị của Nhật, thực dân Pháp cũng tìm 
cách đổi phó. Nhân lúc Nhật chưa có đầy đủ điều 
kiện để cũng cố quyền lực, Pháp khủng bố, bắt bớ 
một số trí thức thân Nhật, làm cho một số khác 
phải chạy ẩn trong Sở Hiến binh Nhật, hoặc được 
bọn này đưa sang Singapore tạm lánh. Số còn lại 
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phải rút vào hoạt động bí mật chờ thời cơ Nhật lật 
đồ Pháp. 


Ngày mồng 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. 
Quân đội phát xít bắt đầu tấn công vào doanh trại 
quân đội thực dân từ 8 giờ tối, Mặc dầu đã có chuẩn 
bị từ trước, quân đội Pháp chỉ kháng cự được đến 
chiều ngày hôm sau thì đầu hàng. 


Nhật nắm quyền chính, tập hợp tất cả các đảng 
phái thân Nhật ở Hà Nội thành một tổ chức chính trị 
thống nhất lấy tên là Đại Việt quốc gia liên mình, 
cho một số cầm đầu của tổ chức này hết lập Ủy ban 
hành chính đến Ủy ban chính trị để làm những công 
việc giữ trật tự và cứu tế cho Thành phố Hà Nội. 
Nhưng chỉ ít ngày các ủy ban này phải giải tán vì 
vừa không đủ uy tín cần thiết cho Phát xít Nhật lừa 
bịp nhân dân, vừa vì nội bộ của các đảng phải này 
có mâu thuẫn kèn cựa. 


Tổng tư lệnh quân đội Nhật tuyên bố tự đảm 
nhận lấy chức Toàn quyền Đông Dương (16-3- 
1945), giữ chế độ hiện hành và bổ người Nhật giữ 
các chức Thống sứ Bắc Kỳ, Khâm sứ Trung Kỳ, 
Thống đốc Nam Kỳ, cũng như các chức Giám đốc 
Ngân hàng Đông Dương và giám đốc các công sở 
lớn. Hà Nội hoàn toàn trở thành một thành phố 
thuộc địa của Nhật. 


Tới ngày 17 tháng Tư, Chính phủ Trần Trọng 
Kim thành lập ở Huế. Khâm sai của chính phủ này 
tới Hà Nội vào tháng Năm. Các công chức người 
Pháp bị loại ra các công sở vào tháng Sáu. Hà Nội 
được phục hồi vào “Đế quốc Việt Nam” (danh từ mà 
Chinh phủ Trần Trọng Kim dùng lúc đó) vào tháng 
Bảy. Toà đốc lý đổi thành Thị chính với một thị 
trưởng người Việt đứng đầu, những biểu tượng thực 
dãn bị phá bỏ. Các tên phố được thay đổi... Nhưng 
tất cả những cái đó chỉ có tính chất hình thức, chính 
quyền ở Hà Nội cũng như ở toàn quốc vẫn nằm 
trong tay Nhật. 


Bắt đầu từ tháng Năm, Nhật ra sức khủng bố 
đàn áp phong trào cách mạng đang sôi sục trong 
lòng Hà Nội. Hàng ngàn thanh niên, học sính và 
sinh viên với nhiều người khác nữa bị chúng tình 
nghỉ là tham gia cách mạng, bị chúng bắt giam, với 
một chế độ nhà tù khắc nghiệt cực độ khiến cho 
nhiều người đã chết trong khi bị giam cầm, chưa kể 
tới những người mà đêm đêm bị chúng đưa ởi thủ 
tiêu một cách bí mật. 

Nhưng nhân dân Hà Nội dưới lá cờ Việt Minh đã 
anh hùng đấu tranh, để tới tháng Tám thì cùng cả 
nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. 


Trưởng Trí Tri nhìn từ Phố Hàng Hòm (1946) 
(Quang cảnh sau khi bị thực dân Pháp tàn ph4) 


's 


MiHinh tại Quảng trưởng Nhà hát Lớn 8/1945 Đi trực chiến. Ánh: Mai Nam 
Ảnh: Nguyễn Bá Khoản 
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CHƯƠNG II 


HÀ NỘI - KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP 


4. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 


Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng chính thức tuyên 
bố đầu hàng Đồng minh. Lúc này, Hội nghị toàn 
quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội tại Tân Trào 
đã có chủ trương, nhưng chưa truyền đạt về kịp. 
Thời cơ đang đến, không thể ngồi đợi. Cũng ngày 
1-5 Xứ ủy Bắc Kỹ họp, quyết định ra lệnh xúc tiến 
khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh do Xứ ủy 
phụ trách và Hội nghị cán bộ quân sự được Thành 
uỷ Hà Nội triệu tập tại Chùa Hà (Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy) với nội dung chính là bàn công tác quân 
sự chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. 


Ngày 16-8, Thành ủy triệu tập Hội nghị cán bộ 
mở rộng ở Xóm Duệ Tú (Làng Dịch Vọng) để 
thông báo quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc (vừa nhận được) và thành lập Ủy ban 
quân sự cách mạng Hà Nội - sẽ là Ủy ban khởi 
nghĩa. Ủy ban này ngay tối hôm sau đã họp các 
cán bộ chủ chốt toàn thành tại nhà bà Hai Nhã 
(Làng Dịch Vọng tiền) để quyết định ngày giờ và 
kế hoạch khởi nghĩa. 


Ngày 17-8, báo chí đăng tín Nhật đầu hàng vô 
điều kiện. Vậy mà cũng ngày đó, cái gọi là Hội đồng 
tư vấn Bắc Kỳ vẫn họp ở trụ sở Khai Trí Tiến Đức 
(nay là số nhà 16 Phố Lê Thái Tổ) với mục đích tìm 
cách phá cuộc khởi nghĩa của Việt Minh (!). 


Chiều 17-8, Tổng hội viền chức tổ chức một 
cuộc mít tình ở Quảng trường Nhà hát Lớn. Chính 
quyền bù nhìn cho nhiều lính bảo an, cảnh sát đến 
giữ trật tự. Thực hiện quyết định của Ủy ban khởi 
nghĩa, các tổ chức cứu quốc ở nội ngoại thành huy 
động quần chúng đến dự để phá cuộc mít tỉnh của 
Tổng hội. Các đội viên tự vệ chiến đấu, tuyên 
truyền xung phong được bố trí phân tán trong quần 
chúng. Khí cuộc mít tình vừa bắt đầu, các đội viên 
tự vệ chiến đấu chiếm lấy diễn đàn, hạ cở “que Ly” 
của ngụy quyền, một lá cờ đỏ sao vàng lớn được 
buông từ gác Nhà hát xuống. Hai đội viên tuyên 
truyền xung phong (là bà Từ Như Trang và bà Diệu 
Hồng) thay nhau lên diễn đàn, báo tin Nhật đã đầu 
hàng và kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh khởi 
nghĩa. Quần chúng dự mít tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng. 


Tiếng hồ “Ủng hộ Việt Minh”, “Đả đảo bù nhìn” “Việt 
Nam độc lập" vang đậy. Lính bảo an và cảnh sát 
ngơ ngác, đứng im tại chỗ. 


Với các đội viên tự vệ dẫn đầu, quần chúng tự 
động xếp thành hàng ngũ biểu tình tuần hành. 
Đoàn người vừa đi vừa hô khẩu hiệu “Ủng hộ Việt 
Minh” và hát những bài ca cách mạng. Đoàn biểu 
tình rầm rộ qua Phố Tràng Tiền, vòng theo bờ Hồ 
Hoàn Kiếm, qua các Phố Hàng Đào, Hàng Ngang, 
Chợ Đồng Xuân, Cửa Bắc, diễu qua trước Phủ 
Toàn Quyền, nơi Bộ tư lệnh quân Nhật đóng, quay 
về Cửa Nam, qua Hàng Bỏng, Hàng Gai, tới Bờ 
Hồ mới giải tán. Đoàn tuần hành lôi cuốn nhiều 
người hai bên hè phố và cả lính bảo an tham gia, 
lên tới hàng vạn người với khi thế mạnh mẽ chưa 
từng thấy. 


Cả Hà Nội bừng bừng khí thế. Bình lính Nhật ở 
yên trong doanh trại, không dám can thiệp. Khảm 
sai Bắc Kỳ (của Chính phủ Trần Trọng Kim) bỏ 
chức, về quê. 


Tin về cuộc biểu tình lớn ở Hà Nội, qua bài tường 
thuật trên báo Tín mới và các đội tuyên truyền 
xung phong, đã lan nhanh đến nhiều địa phương 
góp phần thúc đẩy công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa 
và khởi nghĩa ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 


Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 


Từ sáng sớm ngày 19-8-1945, cả Hà Nội đã đỏ 
rực cờ cách mạng. Theo kế hoạch của Ủy ban khởi 
nghĩa, hàng vạn nông dân ngoại thành và các 
huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài 
Đức, Đan Phượng, Gia Lâm mang theo băng, cỡ, 
khẩu hiệu và các loại vũ khí thô sơ tiến vào nội 
thành. Ở nội thành, nhà máy ngừng sản xuất, hiệu 
buôn đóng cửa. Dân phường phố cùng các đoàn 
nông dân, công nhân như dòng thác kéo về Quảng 
trường Nhà hát Lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận 
Việt Minh thành pk-ố tổ chức. 


Cuộc mít tinh, với sự tham gia của gần 20 vạn 
người, bắt đầu từ lúc 11 giờ. Sau loạt súng chào 
cờ, đại biểu Ủy ban khởi nghĩa đọc lời hiệu triệu 
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của Việt Minh, nói rõ chính sách và thái độ của 
Việt Minh đối với quân Nhật bại trận, đối với âm 
mưu của đế quốc Pháp và hô hào quấn chúng 
vùng lên khởi nghĩa, lập Chính phủ Cộng hoà Dân 
chú Việt Nam, gianh độc lập, tự do và hạnh phúc 
cho dân tộc. 


Sau đó cuộc mít tinh chuyển thành biểu tình vũ 
trang. Quần chúng cách mạng, có các đơn vị tự vệ 
chiến đấu đi đầu, chia thành hai đoàn lớn đi chiếm 
các vị trí trọng yếu trong thành phố theo kế hoạch 
của Ủy ban khởi nghĩa. 


Mội đoàn ới chiếm Phủ Khâm sai, Toaä Thị chính, 
Kho bạc, Sở bưu điện, Sở cảnh sát Hàng Trống. 
Lính bảo an canh gác Phủ Khảm sai không dám 
chống cự, đã hạ vũ khí, mở cổng đón cách mạng. 
Cán bộ chỉ huy đã dùng điện thoại ở phủ gọi tới các 
tỉnh trưởng, thị trưởng Hải Phòng, Hải Dương, Bắc 
Ninh, Hà Nam, Nam Định báo cho họ biết ở Hà Nội 
Việt Minh đã khởi nghĩa giành chính quyền, lệnh 
cho họ mau chóng trao chinh quyền cho Việt Minh. 


Một đoàn đi chiếm Trại Bảo an binh. Viên chỉ 
huy ở đây phải đầu hàng, Nhưng bọn Nhật đem xe 
tăng, binh lính đến bao vây trại. Lập tức, cán bộ chỉ 
huy tổ chức các đội tự vệ sấn sàng chiến đấu, huy 
động thêm quần chúng đến bao vây lại quân Nhật; 
đồng thời thuyết phục quán Nhật không được cản 
trở cuộc khởi nghĩa của nhân dân nếu muốn yên ổn 
chờ ngày về nước, Trước khí thể của quần chúng 
khởi nghĩa và hàng nghìn đội viên tư vệ có vũ trang, 
đến 17 giờ, binh linh Nhật đã rút đi. Ở các địa điểm 
khác trong thành phố, quân Nhật cũng không có 
hành động nào cần trở dòng thác cách mạng đang 
dâng cao. 


Đến tối 19-8, quần chúng cách mạng đã hoàn 
toàn chiếm được các cơ quan trọng yếu của chính 
quyền bù nhìn. Việt Minh đã hoàn toàn làm chủ 
thành phố, Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, trung tâm 
chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của cả nước, với 
lực lượng chính trị là chính, đã hoàn toàn thắng lợi. 


Ngày 20-8, đông đảo quần chúng tập hợp trước 
Bắc Bộ phủ (lức Phủ Khâm sai) để chào mừng Ủy 
ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ và Hà 
Nội ra mắt nhân dân. 


Chính quyền mới đã công bố một số chủ trương 
trước mắt để ổn định sản xuất và sinh hoạt trong 
thành phố, củng cố thành quả cách mạng, hộ đê 
phòng lụt, cung cấp gạo cho nhân dân, đảm bảo 
trật tự trị an... 


Ở nội thành, hầu hết các nhà máy đã tổ chức Ủy 


ban công nhân cách mạng để điều hành sản xuất. 
Tại các công sở, khu phố có tổ Ban đại diện Việt 
Minh. Phần lớn các công chức đã đi làm việc. Hội 
viên Công nhân cứu quốc và Thanh niên cứu quốc 
làm chủ các nhà máy, xí nghiệp và tham gia mọi 
hoạt động của hệ thống chính quyển cách mạng; 
trật tự cách mạng được bảo đảm; sản xuất, giao 
thông, vận tải, buôn bán không bị ngừng trệ; điện 
nước đáp ứng yêu cầu của nhân dân... 


Ở ngoại thành, uÿ ban nhân dân cách mạng 
thôn, xã được thành lập, bảo đảm các yêu cầu sản 
xuất và sinh hoạt; các tổ chức tự vệ canh gác, bảo 
vệ xóm làng được mở rộng. 


Ngày 23-8 (hoặc 24) nhân dân Hà Nội vinh dự 
đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đầu tiên được đón 
Người là Phú Gia, ngoại thành Hà Nội. Sau đó, 
ngày 25-8, Người được đón vào ở nhà số 48 Phố 
Hàng Ngang. Tại đây Người đã chủ tọa phiên họp 
đầu tiên của Thường vụ Trung ương tại Hà Nội, 
quyết định những chủ trương về đối nội, đối ngoại 
trong tỉnh hình mới, về mở rộng thành phần Chính 
phủ lâm thời đã được thành lập ở Đại hội quốc dân 
Tân Trào, về tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Hà Nội 
để Chính phủ tâm thời ra mắt nhân dân, chính thức 
tuyên bố quyền độc lập và thiết lập chính thể dân 
chú cộng hoà. 


Ngày 27-8, tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gặp gỡ các vị Bộ trưởng trong Chính phủ lâm 
thời. Ngày 28-8, danh sách Chính phủ lâm thời 
được công bố trên báo chí xuất bản ở Hà Nội. 


Hà Nội tưng bừng, khẩn trương chuẩn bị cho 
cuộc mít tinh, ngày hội lớn của dân tộc. 


“Tuyên ngôn độc lập” 


Từ sáng sớm ngày 2-9-1945, cả Hà Nội đã tưng 
bừng, cờ đỏ sao vàng rợp trời, đèn và hơa rực rõ. 
Những biểu ngữ lớn ghì bằng chữ Việt, Pháp, Hoa, 
Nga, Anh trưng khắp các đường phố: “Nước Việt 
Nam của người Việt Nam!", “Độc lập hay là chết!” 
“Ủng hộ chính phủ lâm thời!” “Ủng hộ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh!"... 


12 giờ, trên những con đường dẫn tới Vườn hoa 
Ba Đình cuồn cuộn những dòng người... Có đến 
hơn 50 vạn người tham dự, những người dân Hà Nội 
và đại diện các nh lân cận. 

14 giờ, các thành viên Chính phủ lâm thời, do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu, bước lên lễ đài. 
Người thay mặt Chính phủ, đọc bản Tuyên ngón 
độc lập, tuyên bế với nhân dân cả nước và nhân 
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dân Thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hoà, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân 
tộc Việt Nam. 


Sau đó, Chính phủ lâm thời tuyên thệ trung 
thành với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp đó, ông Võ 
Nguyên Giáp báo cáo về tình hình trong nước và 
chính sách của Chính phủ; ông Trần Huy Liệu báo 
cáo về hoạt động của đoàn đại biểu Chính phủ vào 
Huế nhận sự thoái vị của Vua Bảo Đại; ông Nguyễn 
Lương Bằng kêu gọi toàn dân đoàn kết, thống nhất, 
ủng hộ Chính phủ. 


15 giờ 30, nhân dân tuyên thệ: “Kiên quyết ủng 
hộ Chính phủ Lâm thời, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; kiên quyết cùng Chính phủ giữ vững quyền 
độc lập hoàn toàn, chống mọi âm mưu xâm lược; 
nếu Pháp đến xâm lược lần nữa thì không đi lính 
cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không 
đưa đường cho Pháp...”. Đó là lời thề của nhân dân 
Hà Nội, cũng là lời thề của nhân dân cả nước đang 
hướng về cách mạng. 

Cuộc mít tinh kết thúc. Tiếp đó là cuộc diễu hành 
của quần chúng qua các phố. 


Ngày 2-9-1945, một ngày có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thân dân 
tộc. Và từ đó Hà Nội trở thành Thủ đô của nước Việt 
Nam mới. 


Xây dựng chính quyền mới (1945 - 1946) 
Bối cảnh xã hội: 


Vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà đã bị chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động liên kết với nhau, chống phá quyết liệt. 


Mười ngày sau khởi nghĩa tháng Tám, 20 vạn 
quân Tưởng Giới Thạch đã ồ ạt kéo vào Hà Nội và 
các tỉnh phía Bắc vĩ tuyến 16 với danh nghĩa tước 
khí giới quân Nhật. Chúng kéo theo bọn Việt gian 
lưu vong tập hợp trong hai tổ chức Việt Nam Quốc 
dân đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. 


Ý đồ của chúng là đánh đổ chính quyền nhân dân, 
lập chính quyền phản động làm tay sai cho chúng. 


Ở miền Nam, quân đội Anh cũng mượn danh 
nghĩa tước khí giới Nhật, tiếp tay cho quân Pháp 
vào gây chiến ở Sài Gòn. Ngày 23-9-1945, mở đầu 
cuộc xâm lược Việt Nam. Bọn phản động ở miền 
Nam ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp. 

Trong khi đó, ta đang phải tiếp thu một nền kinh 


tế kiệt quệ. Nạn đói đầu năm 1945 vừa chấm dứt, 
nạn đói mới lại đe doạ. Nạn lụt lớn trong tháng Tám 
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Nạn đói năm 1945 
Ảnh: Võ An Ninh 


làm cho 9 tính Bắc Bộ bị vỡ đê. Hàng hóa khan 
hiếm. Kho bạc trống rỗng. Ngân hàng Đông Dương 
còn gây thêm rối loạn về tiền tệ. Quân Tưởng vào 
miền Bắc còn tung tiền quan kim, quốc tệ mất giá 
lũng đoạn nền tài chính. Trên 90% dân ta không 
biết chữ... 


Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Đông Dương 
và người sáng lập là Bác Hồ đã tài tình đưa cách 
mạng từng bước đi lên, đối phó thành công với thiên 
tai và cả thù trong giặc ngoài. 


Mục đích của việc giành chính quyền cách 
mạng là đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Do đó, 
theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phiên 
họp đầu tiên, ngày 3-9-1945, Chính phủ đã quyết 
định phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản 
xuất để chống đói: bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế 
vô lý; thực hiện tự do tín ngưỡng và đoàn kết lương 
giáo; phát động phong trào chống nạn mù chữ. 


Để khắc phục khỏ khăn trước mắt về tài chính, 
Chính phủ động viên nhân dân xây dựng “Quỹ độc 
lập”, hưởng ứng “Tuần lễ vàng” và đến tháng Một 
năm 1946, phát hành tiền Việt Nam, xây dựng nền 
tiền tệ độc lập. 


Về ổn định chính trị, sáu ngây sau khi nước Việt 
Nam mới tuyên bố thành lập, ngày 8-9-1945, Chính 
phủ công bố lệnh tổ chức Tổng tuyến cử bẩu Quốc 
hội trong cả nước để lập ra Chính phủ chính thức, 
chế định Hiến pháp. 
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Ngày 6-1-1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước 
ta, tất cả mọi công dân đến tuổi bầu cử, không phân 
biệt nam, nữ, giàu nghèo, tín ngưỡng đều đi bỏ 
phiếu để tự mình lựa chọn những đại biểu ưu tú vào 
cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. 


Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa l họp kỳ đầu 
tiên tại Hà Nội, đã trao quyền cho Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thành lập Chính phủ chính thức, Tháng Mười 
một năm 1946, Quốc hội họp kỳ thứ hai nhất trí 
thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, xác nhận quyền làm chủ Nhà nước và 
các quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tiếp đó, 
ở các địa phương, nhân dân đã bầu Hội đồng nhân 
dân các cấp để lập ra Ủy ban hành chính. Chính 
quyền cách mạng do nhân dân bầu ra trở thành 
công cụ sắc bén trong việc động viên và tổ chức 
lực lượng của toàn dân nhằm bảo vệ và phái huy 
thành quả cách mạng. Đây là một thẳng lợi chính 
trị hết sức to lớn, làm cho uy tín của nước Việt Nam 
mới được nâng cao trước toàn dân và trên trường 
Quốc tế. 


Tổ chức chính quyển cách mạng 


Ngay sau khi khởi nghĩa thắng lợi, hệ thống 
chính quyền ở Hà Nội đã được thiết lập, nhanh 
chóng đưa mọi mặt hoạt động của thành phố trở lại 
bình thường. Ở cấp thành phố là Ủy ban nhân dân 
cách mạng lâm thời Hà Nội; ở nhà máy, xí nghiệp 
là Ủy ban công nhân cách mạng; ở các công sở, 
khu phố là Ban đại diện Việt Minh; ở ngoại thành 
là Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ngoại 
thành và Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời các 
làng, xã. 


Đến cuối tháng Tám năm 1945, thực hiện chủ 
trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm 
thời được đổi thành Ủy ban nhân dân và mời thêm 
một số nhân sỹ, trí thức, tư sản có tinh thần yêu 
nước tham gia, làm cho chính quyền cách mạng 
thực sự mang tính nhân dân rộng rãi. Ngày 30-8- 
1945, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chính 
thức ra mắt nhân dân. Bác sỹ Trần Duy Hưng được 
cử làm Chủ tịch. Tháng Mười năm 1945, Ủy ban 
nhãn dân ở 47 khu phố nội thành và các làng xã 
ngoại thành được thành lập. Ủy ban công nhân 
cách mạng trong các nhà máy đổi thành Ủy ban 
công nhân, sau lại đổi là Ủy ban xí nghiệp, tạm thời 
làm nhiệm vụ quần lý sản xuất. Chính quyền cách 
mạng bổ nhiệm giám đốc các công sở và một số 
nhà máy. Theo nguyên vọng của nhân dân, chính 
quyền đã xóa bỏ và sửa đổi một số thuế, tạm thời 


định ra những thể lệ bảo đảm tự do báo chí, tự do 
hội họp; quy định thanh toán nạn mù chữ, bỏ học 
phí, lệ phí các cấp; quy định chế độ lao động của 
công nhân và quan hệ chủ ~ thợ; kêu gọi điền chủ 
giảm tô cho nông dân... 


Hệ thống công an nhân dân sớm hình thành, 
lấy đội danh dự trừ gian làm nòng cốt, có bổ sung 
thêm những phần tử trung kiên trong thanh niên và 
tự vệ. Một số đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên của Hà 
Nội đã được xây dựng từ những đội thanh niên 
xung phong Hoàng Diệu, những đội tự vệ cứu 
quốc, sau hợp nhất với giải phóng quân ở chiến 
khu về, thuộc Bộ Tổng chỉ huy. Thành ủy tổ chức 
và trực tiếp chỉ đạo đội tự vệ chiến đấu Hoàng 
Diệu, mội loại hình bộ đội địa phương. Thực hiện 
chủ trương vũ trang toàn dân, lực lượng tự vệ thảnh 
cũng được tổ chức. 


Để tăng cường chỗ dựa cho chính quyền cách 
mạng, ta đã phát triển các tổ chức cứu quốc trong 
Mặt trận Việt Minh. Các Đại hội Thanh niên, Công 
nhân, Phụ nữ cứu quốc Hoàng Diệu (27-8-1945, 
26-10-1945, 2-11-1945) đã củng cổ thêm một bước 
các tổ chức quần chúng trung kiên. Ngoài các tổ 
chức cứu quốc đã được thành lập trong Cách mạng 
tháng Tám, tổ chức Công thương cứu quốc, Liên 
đoàn công giáo cứu quốc, Hội Phật giáo cứu quốc... 
ra đời, mở rộng thêm mặt trận đoàn kết toàn dân. 


Với sự cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Hà 
Nội, trong một thời gian ngắn, hệ thống chính trị 
cách mạng trong thành phố bao gồm chính quyền, 
mặt trận, các tố chức quần chúng, trong đó Đảng 
bộ là hạt nhân lãnh đạo, đã hình thành và dần dần 
được củng cố vững chắc, là một công cụ sắc bén 
để bảo vệ thành quả cách mạng. 


Tuần lễ vàng và Quỹ độc lận 


Một trong những khó khăn lớn của chính quyền 
cách mạng là nền tài chính kiệt quệ ¬ kho bạc trống 
rỗng, thuế chưa thu được. Ngân hàng Đông Dương 
còn nằm trong tay Tư bản Pháp; quân Tưởng tung 
tiền quan kim, quốc tệ ra thì trường làm rối loạn 
thêm nền tài chính nước ta. 


Để đảm báo nhu cầu chỉ tiêu của chính quyền 
và khắc phục khó khăn trước mắt về tài chính, 
ngày 4-9-1945, Chính phủ ra sắc lệnh xây dựng 
Quỹ độc lập và tổ chức Tuần lễ vàng trong cả nước 
từ ngày 17 đến 24-9-1945, nhằm động viên mọi 
người dân yêu nước, tha thiết với nền độc lập của 
dân tộc, tự nguyện đóng góp cho Tổ quốc. Trong 
thư gửi đồng bào toàn quốc nhàn dịp Tuần lễ vàng, 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn củng cố nền tự 
do, độc lập ấy, chúng ta cần sức hy sính phấn đấu 
của đồng bảo toàn quốc; nhưng chúng ta cũng cần 
Sức quyên giúp của nhân dân, nhất là những nhà 
giàu có”. 

Hưởng ứng sắc lệnh của Chính phủ và lời kêu 
gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở Hà Nội đã diễn ra 
phong trào tự nguyện đóng góp tiền của, vàng, 
bạc... rất sôi nổi, từ những người lao động nghèo 
khổ đến những tư sản, điền chủ giàu có, Tuần lễ 
vàng khai mạc tại Hà Nội ngày 16-9-1945, Đến 
ngày bế mạc, nhân dân Thủ đồ đã góp 2.201 lạng 
vàng, 920 tạ thóc, nhiều tiền bạc, hiện vật khác, 
tổng cộng giả trị trên 7 triệu đồng Đông Dương lúc 
bấy giờ. 

Số tiền ủng hộ của nhân dân Hà Nội cùng với số 
tiền của nhân dân cả nước (20 triệu đồng góp “Quỹ 
độc lập”, 40 triệu đồng đảm phụ quốc phòng, 370 
kg vàng) đã giúp Chính phủ khắc phục những khó 
khăn về tài chính trước mắt, mua sắm thêm vũ khí 
để xây dựng nền quốc phòng. 


Tổng tuyển cử 6-1-1946 


Để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân 
dân và đặt cơ sở pháp lý cho Nhà nước dân chủ 
nhân dân, Đẳng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 
trương tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu 
Quốc hội và thành lập Chính phủ chính thức. 


Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, làm thất 
bại các hành động phá hoại của bọn đế quốc, phần 
động, ngày 6-1-1948, cả nước ta từ miền Bắc đến 
miền Nam, từ thành thị đến nông thôn, tử miền xuôi 
đến miền ngược, các tầng lớp nhân dân từ 18 tuổi 
trở lên đã nô nức đi bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 
là 89%, nhiều nơi đạt 100%. Những đại biểu do Mặt 
trận Việt Minh giới thiệu được sự tín nhiệm tuyệt đối 
của nhân dân, cả nước đã bầu ra 333 đại biểu vào 
Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
Công hòa. 


Ở Hà Nội, cuộc Tổng tuyển cử đã thành công 
rực rð. Hưởng ứng lời kêu gọi: “Tất cả cử trí hãy đến 
thùng phiếu”, công dân Thủ đỏ đã biến ngày bầu cử 
thành ngày biểu dương lực lượng đoàn kết toàn 
dân, biểu dương ý chí làm chủ vận mệnh của dân 
tộc. Số phiếu bầu tập trung cho danh sách ứng cử 
viên của Mặt trận Việt Minh. Ra ứng cử ở Hà Nội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng số phiếu cao nhất, 
98,4%. Hà Nội có 6 đại biểu: Hồ Chí Minh, Hoàng 
Văn Đức, Vũ Đình Hòe, Trần Duy Hưng, Nguyễn 
Văn Luyện và Nguyễn Thị Thục Viên. 
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Tổng tuyến cứ thắng lợi là một đòn đánh mạnh 
vào âm mưu lật đổ, xâm lược của đế quốc và tay 
sai. Nó góp phần nâng cao uy tín của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường Quốc tế; là 
dịp giáo dục nhân dân lòng yêu nước, ý thức làm 
chủ và nghĩa vụ công dân; là cuộc động viên 
chính trị rộng lớn và sâu sắc nhằm biểu dương 
sức mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn 
dân. Nó tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh 
chính trị, quân sự, ngoại giao với kẻ thủ và tranh 
thỦ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ 
trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa 
của nhãn dân ta. 


Đổi mới cơ bản về kinh tế, xã hội 


Ngày 3-9-1945, tại Hà Nội, Chính phủ Lâm thời 
họp phiên đầu tiên dưới sự chủ tọa của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Sau khi phân tích toàn diện tình hình 
đất nước, Chủ tịch đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách và 
được Chính phủ hoàn toàn nhất trí: Một lả, phát 
động phong trào tăng gia sản xuất để chống nạn 
đói; Hai là chiến dịch chống nạn mù chữ; Ba là, tổ 
chức sớm cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ 
thông đầu phiếu; Bốn là, mở phong trào giáo dục 
tỉnh thần cần, kiệm, liêm, chính; Năm ià, bãi bỏ 
thuế thần, thuế chợ, thuế đò và cấm hút thuốc 
phiện; Sáu !à, tuyên bố quyền tự do tín ngưỡng và 
đoàn kết lương giáo. 


Sáu nhiệm vụ đó là nội dung chủ yếu của phong 
trào cách mạng của nước ta sau khi giành được 
chính quyền. 


Chấp hành chủ trương của Chính phủ, từ đấu 
tháng Chín năm 1945, ở Hà Nội Thành uỷ và Ủy ban 
nhân dân tích cực tổ chức thực hiện 3 cuộc vận động 
lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. 


Phong trào nhường cơm nhường áo và tăng gia 
sản xuất chống đói phát triển mạnh mẽ. Theo 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả các gia đình, cơ 
quan, xí nghiệp, doanh trại đều tổ chức “Hñ gạo cứu 
đói" và 10 ngày một lần tổ chức “đồng tâm bớt bữa, 
dành gạo cứu đói”. 


Thực hiện khẩu hiệu: “Tấc đất tấc vàng”, khắp 
nội, ngoại thành đều tích cực trồng rau, màu 
ngắn ngày. Nông dân ngoại thành phá ruộng đay, 
thầu dầu chuyển sang trồng cây lương thực... 
Sau một tháng vận động tăng gia sản xuất, Hà 
Nội tăng thêm 200 ha diện tích trồng trọt. Đến lúc 
giáp hạt, ngô khoai đã có thu hoạch. Nạn đói bị 
đẩy lùi. Đời sống của nhân dân, nhất là nông dân 
được ổn định. 
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Trong phong trào chống nạn mù chữ, hàng 
ngàn thanh niên học sinh, sinh viên, công chức Hà 
Nội đã hăng hái tham gia các “Đội quân tiẫu trừ 
giặc dốt'. Các khu phố, thôn xóm tổ chức được 
hàng nghìn lớp bình dân học vụ cho hàng vạn 
người chưa biết chữ, đủ các lứa tuổi, vào tất cả các 
buổi. Thắng lợi trên mặt trận “chống giặc dốt” đã 
tạo điều kiện cho nhân dân có những hiểu biết văn 
hóa nhất định để tham gia vào việc nước và phát 
huy vai trò làm chủ. 


Cuộc vận động “đời sống mới” được thực hiện 
với mục đích xây dựng đạo đức cách mạng, “cần, 
kiệm, liêm, chính, chi công vô tư, tẩy rửa những 
thói hư, tật xấu do xã hội cũ để lại. Phong tục, tập 
quán lạc hậu giảm bớt nhiều. Nếp sống mới hình 
thành và phái triển. 


Đối mới về văn hóa 


Cách mạng tháng Tám 1945 cũng đã mở ra 
trang sử mới cho văn nghệ. Ngay sau khi cách 
mạng thành công, ở Hà Nội, Hội Văn hóa cứu quốc 
ra hoạt động công khai, trở thành nòng cốt của 
phong trào văn nghệ mới. Tạp chí Tiên phong của 
Hội gồm những cây bút quen thuộc: Nguyễn Huy 
Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng, Tô Hoài, 
Trần Huyền Trân v.v... Tác phẩm của họ lập trung 
vào hai đề tài chính: Ca ngợi cách mạng đã giải 
phóng cho dân tộc, cho nghệ thuật và tố cáo tội ác 
của thực dân phong kiến (mà trước cách mạng 
không thể in ra được). Các ngành nghệ thuật khác 
như âm nhạc, hội họa, sân khấu cũng chung một 
khuynh hướng đó. Văn Cao, Đỗ Nhuận viết nhạc 
hùng ca đấu tranh, Nguyễn Huy Tưởng làm kịch về 
khởi nghĩa Bắc Sơn, các hoạ sỹ tên tuổi sáng tác 
theo yêu cầu của cách mạng: Kẻ khẩu hiệu, làm áp 
phích, vẽ về đề tài đấu tranh cách mạng... Ngay 
những nghệ sỹ trước cách mạng chỉ sáng tác về đề 
tài truy lạc và điên loạn nay cũng có những tác 
phẩm ngợi ca cách mạng (như trường hợp Vũ 
Hoàng Chương). 


Cho nên, hơn một năm sau, khi kháng chiến bùng 
nổ đại bộ phận văn nghệ sỹ đều đi theo kháng chiến. 

Có thể nói từ tháng Tám 1945 đến tháng Mười hai 
năm 1946, văn nghệ sỹ Hà Nội thực sự đối đời: một đời 
sống văn nghệ lành mạnh đầy hào khí bắt đầu hình 
thành với khẩu hiệu dân tộc — khoa học - đại chúng. 


Đấu tranh chống quân Tưởng và các đảng 
phải phản động 


Theo Hiệp ước Potsdam (Pôtxdam) ký kết giữa 


4 nước thắng trận (Liên Xô, Mỹ, Anh, Trung Quốc), 
quân Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc nước ta để 
tước vũ khí quân Nhật. Nhưng đưa 20 vạn quản vào 
nước ta, quân Tưởng không phải chỉ thực hiện 
nhiệm vụ đó mà còn âm mưu lật đổ chính quyền 
nhân đân, giúp bọn phản động Việt quốc, Việt cách 
lập chính quyền làm tay sai cho chúng. 


Để tránh phải chiến đấu với nhiều kẻ thù trong 
cùng một lúc, Đảng chủ trương tạm thời hòa hoãn 
có nguyên tắc với quân Tưởng để tập trung lực 
lượng chống Pháp ở Nam Bộ. Nhân nhượng một số 
quyền lợi kính tế, chính trị, nhưng kiên quyết giữ 
vững độc lập, giữ vững chủ quyền cách mạng: tránh 
va chạm về quân sự nhưng dùng lực lượng chính trị 
của quần chúng để buộc quân Tưởng phải tôn trọng 
chủ quyền của ta. 


Thực hiện sách lược đó, một mặt bộ đội rút ra 
ngoại thành, một bộ phận tự vệ chiến đấu, công an, 
trình sát đi vào hoạt động bí mật, hỗ trợ quần chúng 
đấu tranh, mặt khác hàng chục vạn quần chúng 
xuống đường tham gia những cuộc mít tinh, biểu 
tình nhân một dịp nào đó để biểu dương lực lượng 
toàn dân đoàn kết, quyết tâm bảo vệ độc lập dân 
tộc, quyết tâm ủng hộ và bảo vệ Chính phủ do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Như cuộc mít tinh của 
30 vạn người hoan nghênh phái bộ Đồng mình, 
ngày 28-B-1945; cuộc biểu tình khổng lồ kéo dài 5 
giờ phản đối phải bộ Anh chiếm Nam Bộ phủ khí Lư 
Hán, tư lệnh quản đội Tưởng đến Hà Nội ngày 14- 
9-1945... 


Với sách lược đó, ta đã hạn chế tới mức tối đa sự 
phá phách của quân Tưởng và tay sai. Khi quân 
Tưởng rút về nước thì bọn tay sai cũng tan rã và bị 
trừng trị thích đắng. 


Ký kết hiệp định sơ bộ 6-3-1946 


Sau khi chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực 
dân Pháp ký Hiệp ước Hoa - Pháp, để tránh tình 
thế bất lợi và có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng 
đối phố với âm mưu của Pháp, Hội nghị Ban chấp 
hành Trung ương Đẳng họp ngày 5-3-1946, đã nhất 
trí tán thành chủ trương hòa để tiến — tạm thời hòa 
hoãn với thực đân Pháp. 


Thực hiện chủ trương đó, chiều ngày 6-3-1946, 
tại nhà số 36 Phố Lý Thái Tổ (Hà Nội) thay mặt 
Chính phủ ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với đại 
diện Chính phủ Pháp là Sainteny (Xanhtơni) bản 
Hiệp định Sơ bộ. Đại diện các phái đoàn Anh, Mỹ, 
Tưởng cũng có mặt trong buổi ký kết. 


Hiệp định Sơ bộ quy định Chính phủ Pháp công 
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nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một 
nước tự do, có chính phủ, có nghí viện, có quân đội, 
có tài chính riêng, ở trong khối Liên hiệp Pháp; 
Chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận những quyết 
định của cuộc trưng cầu ý đân về vấn đề thống nhất 
ba miền; Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa thoả thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền 
Bắc Việt Nam thay thế quân đội Tưởng và trong 5 
năm (mỗi năm 1/5) toàn bộ quân Pháp phải rút hết 
khỏi Việt Nam; hai bên định chỉ ngay xung đột để 
đàm phán chính thức và quân đội hai bên ở nguyên 
vị trí đóng quân. 


Đây là hiệp định Quốc tế đầu tiên mà chính 
quyền cách mạng ký với nước ngoài. Ta đã lợi dụng 
được mâu thuẫn trên chính trường Pháp, buộc 
Chính phủ Pháp thừa nhận Việt Nam là một nước tự 
do, không còn là thuộc địa của Pháp. Đồng thời, 
đuổi nhanh quân Tưởng ra khỏi nước ta và quét 
sạch bọn phản động tay sai của chúng. Ta giành 
được thêm thời gian khôi phục và phát triển cơ sở 
cách mạng trong các vùng bị địch chiếm ở miễn 
Nam, xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, vũ 
trang ở miền Bắc, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến 
lâu dài. 

Ngày 7-3-1946, trong cuộc mít tỉnh của hàng 
chục vạn đồng bào Hà Nội tại Quảng trường Nhà 
hát Lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích rõ những 
lợi ích của việc ký kết Hiệp định sơ bộ và nhắc nhở 
đồng bào bình tĩnh, đoàn kết, tôn trọng ký luật, đề 
cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. 


Đồng bảo Thủ đô và đồng bào cả nước đã tuyệt 
đối tin tưởng chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Chính phủ. Trong hoàn cảnh lúc ấy, điều đó có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng. 


2. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM 
LƯỢC (1947 - 1954) 


Hà Nội 60 ngày khói lửa 


Tuy nhiên, Chính phủ Pháp vẫn có đã tâm đô hộ 
Việt Nam. Biết rõ âm mưu đó, Đẳng và Chính phủ 
ta đã có những chủ trương và biện pháp chuẩn bị 
kháng chiến. Hà Nội được giao nhiệm vụ là khi 
chiến tranh bùng nổ phải nhanh chóng giành thế 
chủ động. chiến đấu giam chân địch một thời gian 
để hậu phương hoàn thành công việc chuẩn bị và 
tổ chức kháng chiến. Phương châm là tiêu diệt, tiêu 
hao sinh lực địch, đồng thời giữ gìn và phái triển lực 
lượng để kháng chiến lâu dài. Kế hoạch của ta là 
xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; chủ động 


ngay từ đầu tiến công làm rối loạn thế trận của địch; 
sau đó một bộ phận lực lượng trụ lại thành một khu 
cố thủ ở giữa thành phố, kìm chân địch ở bên trong; 
còn đại bộ phận lực lượng dãn ra chốt ở các cửa ö, 
tạo thế bao vây nhiều tầng, nhiều lớp đánh địch ở 
bên ngoài. Hai bộ phận ấy dựa vào nhau mà chiến 
đấu, làm cho địch trong ngoài đều bị đánh không 
thể tập trung lực lượng mau chóng đánh rộng ra. 
Nội thành được chia là ba liên khu, Liên khu I là nơi 
quân ta chốt lại giữa thành phổ, còn Liên khu lí và 
II cùng 5 khu ngoại thành là nơi quân ta xây đựng 
vành đai bao vây địch. 


Phía Pháp, bọn thực dân phản động xúc tiến 
phá hoại Hiệp định Sơ bộ và rồi cả Tạm ước mà 
Chủ tịch Hổ Chí Minh đã ký với Chính phủ Pháp 
ngày 14-9-1946 tại Paris. Chúng đẩy mạnh những 
hoạt động quân sự lấn chiếm để đi đến thôn tính 
toàn bộ Việt Nam. 


Ngày 20-11-1946, chúng đánh chiếm Thành 
phố Hải Phòng và Thị xã Bắc Ninh, đồng thời cho 
hàng nghìn quân đổ bộ lên Đà Nẵng. 


Ở Hà Nội, chúng tăng quân trái phép lên tới 
6.500 tên được trang bị vũ khí đầy đúủ, hiện đại, 
đóng ở 45 cứ điểm then chốt trong thành phố. Hàng 
nghìn Pháp kiều cũng được trang bị vũ khí, tổ chức 
thành những ổ tác chiến nằm ở những đường phố 
quan trọng. Ngày 11-12-1946, chúng đốt Nhà thông 
tin Bờ Hồ. Ngày 10 tháng Mười hai, chúng đặt mìn 
phá công sự tự vệ ở nhiều nơi. Ngày 16 tháng Mười 
hai, chúng xả súng vào công an ta đang làm nhiệm 
vụ giữ trật tự. Ngày 17 tháng Mười hai, chúng tiến 
còng tự vệ, tàn sát nhân dân ở Phố Yên Ninh. Ngày 
18 tháng Mười hai, chúng đưa tối hậu thư đòi tước 
vũ khí tự vệ, chiếm Sở công an Hà Nội, nắm quyền 
kiếm soát thành phố. Chúng khước từ để nghị 
thương lượng do ta đưa ra. Chúng công khai đòi 
tước bỏ chủ quyền của ta, bắt ta phải đầu hàng, 
quyết cướp nước ta một lần nữa. Chúng đã xoá bỏ 
hoàn toàn mọi hiệp định. Khả năng hoà bình không 
còn nữa. 


Để bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân Hà Nội cùng với nhân dân cả nước đứng 
dậy kháng chiến chống thực dân Pháp. 

20 giờ 00 ngày 19-12-1946, quân dân Hà Nội nổ 
súng, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống 
thực dân Pháp xâm lược. 

Tất cả các vị trí của địch ở thành phố đều bị tiến 
công, nhiều ổ tác chiến của chúng đã bị tiêu diệt, 
như ở Nhà máy Đèn Bờ Hồ, Nhà máy Điện, Nhà 
máy Nước Yên Phu, Rạp chiếu bóng Majestic... 


Chú bé nhìn cảnh đổ nát (Hà Nội - 1946) 


Nữ chiến sỹ ngày Giải phóng Thủ đô 
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Địch bị giáng một đòn bất ngờ. thế trận bị đảo lộn, 
phải lúng túng đối phó khắp nơi. Sau đó, địch phản 
kích lại, đảnh chiếm những đầu mối giao thông 
đồng thời tiến đánh các trụ sở cơ quan quan trọng 
của ta: Bắc Bộ Phú, Sở Bưu điện, Ủy ban hành 
chính Hà Nội, Bộ Quốc phòng. Ở đâu quân Pháp 
cũng vấp phải sức chiến đấu dai dẳng, quyết liệt 
của quân dân ta và bị tổn thất nặng nề. Ý đồ ngông 
cuồng của Pháp định làm chủ thành phế trong 24 
giờ đã hoàn toàn thất bại. 

Từ ngày 21 tháng Mười hai, quân dân Liên khu ! 
trụ lại thành một chối thép giữa lòng địch, thu hút 
giữ chân chúng. Trong khi đó, các lực lượng của ta 
ở Liên khu lÌ dựa vào ngoại thành, tạo ra một vành 
đai vây hãm địch, phối hợp tác chiến với Liên khu I, 
trong và ngoài cùng đánh. Địch bị kẹt ở giữa, lúng 
túng đối phó. Ta có điều kiện kéo dài thời gian, giam 
chân và tiêu hao địch. 

Sau khi kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng” 
thất bại, Pháp phải tập trung quân địch hòng tiêu 
diệt lực lượng ta ở nội thành, sau đó mới đánh ra 
ngoại thành. Chúng mở liên tiếp các cuộc tiến công 
vào Hàng Da, Chợ Hôm, Lò Lợn, Hàng Bông, Đại 
Cồ Việt, Ô Cầu Dền, phía Nam khu Đông Kinh 
Nghĩa Thục... vào cuối tháng 12: đồng thời cố đánh 
đường số 5 để viện binh từ Hải Phòng lên. 


Quân đội ta đã thực hiện khẩu hiệu “mỗi người 
dân là một người linh, mỗi nhà là một pháo đài, mỗi 
phố là một chiến tuyến”, phát huy nhiều sáng kiến 
đánh địch, với mọi thứ vũ khí có trong tay, bám địch 
mà đánh với tinh thần “Sống chết với Thủ đô". Tính 
đến 29-12-1946, ở Hà Nội đã diễn ra 47 trận đánh 
ác liệt ở các khu phố nội thành. 

Không tiêu diệt được lực lượng của ta ở nội 
thành, Pháp chuyển lực lượng tập trung đánh ngoại 
thành để cô lập lực lượng trong nội thành. Từ 30 
tháng Mười hai đến 6-1-1947, địch mở liên tiếp 6 
đợt tiến công đánh chiếm vành đai các cửa ô từ Lò 
Lợn đến Ô Cầu Dền, ngã tư Kim Liên, Kim Mã, 
Ngọc Hà, Thụy Khuê, Yên Phụ. Ta đã chặn đánh 
quyết liệt, giành đi giật lại từng tấc đất vành đai, 
đồng thời đánh mạnh ở Liên khu Ì. 


Trong khói lửa chiến tranh, lực lượng của ta được 
rên luyện và trưởng thành. Ngày 8-1-1947, Trung 
đoàn Liên khu ] — Trung đoàn Thủ đô được thành 
lập. Tiếp đó, Trung đoàn 48 (tháng Bảy năm 1947 
được Quốc hội đặt tên là Trung đoàn Thăng Long) 
cũng được thành lập ở Liên khu II, III. Ngày 13-1- 
1947, Đội Quyết tử của Trung đoàn Thủ đô làm tễ 
tuyên thệ trước khi bước vào cuộc chiến đấu mới. 
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Từ ngày 15 tháng Một, sau khi có viện binh từ 
Hải Phòng, địch tiếp tực mở những cuộc tiến công 
mới trên đường vòng cung Vĩnh Tuy, Ngã Tư Trung 
Hiền, Ngã Tư Vọng, Bạch Mai, Ngã Tư Sở, Ô Cầu 
Giấy... Đến 25 tháng Một, chúng kiểm soát được 
vòng cung bao quanh thành phố. Quân ta lui ra 
ngoại thành sau khi gây cho địch nhiều tổn thất. Từ 
ngày 8 tháng Hai, giặc Pháp mở đợt tổng công kích 
vào Liên khu l. Quân ta chiến đấu ngoan cường, 
liên tục bể gãy nhiều đợt tấn công của địch vào nhà 
Xê-+va, Trường Ke; giành giật với địch từng căn nhà, 
từng góc phố. Đêm 17-2-1947, sau khi hoàn thành 
việc giam chân địch, chiến sỹ Liên khu 1 đã rủi ra 
ngoài an toàn. 


Sau 60 ngày chiến đấu ngoan cưỡng (từ 19-12- 
1946 đến 17-2-1947), quân và dãn Hà Nội đã tiêu 
diệt hơn 2000 tên địch, phả hủy hàng chục xe cơ 
giới, bảo toàn được lực lượng để kháng chiến lâu dải. 


Quản dân Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được Trung ương giao phó. 


Phong trảo đấu tranh trong Hà Nội bị tạm chiếm 


Sau khi Trung đoàn Thủ đô rút ra ngoài, Hà Nội 
tạm thời bị Pháp chiếm đóng. Chúng một mặt tổ 
chức bộ máy cai trị, mặt khác bổ sung quân số, 
đóng ở nhiều vị trí, càn quét nống ra ngoại thành. 


Trong tình hình đó, Đảng bộ Hà Nội đã gây dựng 
và phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng, tổ 
chức lực lượng chính trị và vũ trang, phát động 
chiến tranh du kích, phá tế trừ gian, phá kế hoạch 
lập phòng tuyến của địch. Nhiều trận đánh của du 
kích gây tiếng vang như ở Xuân La, Cổ Nhuế, Nam 
Dư... Từ giữa năm 1949, Đảng bộ Hà Nội đẩy mạnh 
xây dựng lực lượng, biến Hà Nội hậu phương của 
địch thành một chiến trường. Cán bộ quân sự và 
công an được đưa nhiều vào thành phố. Đầu năm 
1950, đã phát động một chiến dịch xây dựng lực 
lượng vũ trang nội thành. Phối hợp với chiến trường 
chính, đêm 18-1-1950, một đơn vị bộ đội tiến công 
Sân bay Bạch Mai, phá 25 máy bay, đốt 60 vạn lít 
xăng, diệt một số sỹ quan, binh lính địch. 


Sau thất bại nặng nề ở biên giới phía Bắc, Thu 
Đông năm 1950, Pháp thực hiện kế hoạch De 
Tassigny (Đơtatxinhí), tập trung lực lượng phòng 
ngự đồng bằng Bắc Bộ, trong đó Hà Nội là cái chốt 
quan trọng nhất. Vì vậy địch tăng cường phòng thú 
Hà Nội. Trên địa bàn nội ngoại thành ken dầy thêm 
đồn bót. Đồng thời địch quyết phá hết các cơ sở 
kháng chiến trong thành phổ, bình định ngoại thành 
củng cố và mở rộng ngụy quyền, ngụy quân. 


1794 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Về phía ta, do Hà Nội nằm sâu trong vùng địch 
kiểm soát, Đảng bộ đã chuyển hướng hoạt động, 
kết hợp đấu tranh chính trị, kinh tế với đấu tranh vũ 
trang; kết hợp hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp 
với hoạt động bí mật. Nhờ đó, mặc dù tập trung lực 
lượng mạnh, dùng nhiều thủ đoạn tàn bạo, địch vẫn 
không phá được phong trào kháng chiến ở Hà Nội. 
Đêm mùng 3 rạng sáng ngày 4-3-1954, một đơn vị 
vũ trang của ta tập kích Sân bay Gia Lâm, phá huỷ 
18 máy bay vận tải và kho xăng, gây nhiều khó 
khăn cho địch trong việc tiếp tê cho Điện Biên Phủ. 


Nhiều hoạt động quân sự đã phối hợp chặt chẽ 
với quân đội ta ở Điện Biên Phủ và cổ vũ mạnh mẽ 
nhân dân Thủ đô đẩy mạnh kháng chiến. 

Về phong trào quần chúng, bất chấp mọi hành 
động đàn áp, mua chuộc, lôi kéo, nhân dân Hà Nội 
vẫn hướng về kháng chiến đầu tranh với địch theo 
điều kiện và khả năng của mình (có sự lãnh đạo 
của Đảng bộ thành phổ). 


Sau khi học sinh Trần Văn Ơn ở Sài Gòn bị địch 
giết hại, ngày 9-1-1950, học sinh, sinh viên Hà Nội 
lập tức bãi khóa, để tang để tỏ tình đoàn kết đấu 
tranh với học sinh, sinh viên Sài Gòn — Chợ Lớn. 
Cuộc đấu tranh của học sinh được đông đảo các 
tầng lớp nhân dân ủng hộ, làm chấn động dư luận. 

Từ tháng Tư 1950, ở Hà Nội liên tiếp nổ ra 
những cuộc đấu tranh của học sinh, chống văn hóa 
nô dịch; của tiểu thương Chợ Đồng Xuân đòi bỏ 
thuế thương vụ, giảm thuế chỗ ngồi; của công nhân 
giao thông đòi tăng lương, chống dãn thợ... 


Trong năm 1952, phong trào đấu tranh giành 
quyền lợi hãng ngày phát triển. Quần chúng đấu 
tranh chống giá sinh hoạt đắt đỏ, chống thuế: 
chống bắt thanh niên đi lính; đòi tăng lương, 
không làm thêm giờ, không được phạt vạ vô cớ; 
không đi phu đắp đường, xây bốt; không vào bảo 
an, hương dũng... 


Tháng Một năm 1953, nhân dân đấu tranh 
chống cuộc bầu cử “Hội đồng thành phố” bù nhìn và 
“Hội đồng hương chinh” ở các xã: đại bộ phận cử tri 
không đi bỏ phiếu. Tháng Năm năm 1953, quần 
chúng đến các trại lính ở Ngọc Hà, Lò Đúc, Sinh 
Từ... đòi chồng con, anh em và tuyên truyền thanh 
niên bị bắt lính bỏ về nhà. Cùng với cuộc đấu tranh 
của công nhân đời tăng lương, cuộc đấu tranh của 
tiểu thương các chợ đòi giảm thuế kéo dài từ tháng 
Năm đến tháng Tám năm 1953. Nổi bật trong thời 
gian này là phong trào chống bắt lính. Thanh niên 
học sinh chống chủ trương quán sự hóa trong học 
đường; học sinh các trường Minh Tân, Tây Sơn, 


Khai Thành, Chu Văn An, các trường đại học Văn 
khoa, Sự phạm bãi khóa chống học quân sự. 


Phong trào đấu tranh chống văn hóa nô dịch 
cũng có những chuyển biến mới, Ngày 23-2- 
1954, trong “Hội nghị giáo dục toàn quốc” của bù 
nhìn, họp ở Hà Nội, đại biểu của giáo viên và học 
sinh yêu cầu dùng tiếng Việt ở bậc đại học, chống 
học nhồi sọ... Ngày 10 tháng Ba, nhân dịp kỷ 
niệm Hai Bà Trưng, phụ nữ tổ chức nói chuyện ở 
Nhà hát Lớn, công khai lấy kiến nghị chống truy 
lạc hóa thanh niên. 


Thực hiện chú trương của Thành ủy, hưởng ứng 
bản kiến nghị đòi lập lại hoà bình của trí thức Sài 
Gòn, ngày 12-4-1954, một số trí thức tiêu biểu ở Hà 
Nội đã ký bản kiến nghị các bên tham chiến thương 
lượng chấm dứt chiến tranh, lập lại hoä bình. Cuộc 
vận động ký kiến nghị hòa bình cũng được phát 
động trong các tầng lớp nhân dân và phát triển 
nhanh chóng. Đến tháng Sáu năm 1954, cuộc vận 
động đã thu hủi được hàng vạn chữ ký. 


Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội, đấu 
tranh kinh tế, văn hóa kết hợp với đấu tranh chính 
trị và những hoạt động quản sự đã tiến công quân 
thù ở ngay sào huyệt của chúng và giành được 
thắng lợi to lớn. 


3. GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10-10-1954) 
Hiệp định Genàva và Pháp rút quân khỏi Hà Nội 


Tháng Một năm 1954, Hội nghị Genève được 
triệu tập. Ngày 20-4-1954, Hội nghị bắt đầu bàn về 
vấn đề Đông Dương. 


Ngày 4 tháng Năm, đoàn Đại biểu Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do ông Phạm Văn 
Đầng làm trưởng đoàn, đã đến Genève để tham dự 
Hội Nghị. Ngày 7 tháng Năm, quân dân ta làm nên 
Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội. 


Trong phiên họp ngày 10 thảng Năm, trưởng 
đoàn ta đã tuyên bế lập trường về việc lập lại hòa 
bình ở Việt Nam và Đông Dương trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn của 
mỗi nước Đông Dương. 


Sau nhiều ngày kiên tri thương lượng và đấu 
tranh gay go, vượt qua âm mưu phá hoại Hội 
nghị Genève của đế quốc Mỹ, bọn hiếu chiến 
Pháp nhằm kéo cài và mở rộng chiến tranh xâm 
lược. Hiệp định Genève đã được ký kết, vào 
ngày 20-7-1954. 


Theo quy định của Hiệp định Genève và thỏa 
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thuận ở Hội nghị quân sự Trung Giã giữa Đoàn đại 
biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 
và Đoàn đại biểu Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Pháp 
ở Đông Dương, Hà Nội còn nằm trong vùng tập kết 
của quân đội Pháp 80 ngày. Trong những ngày còn 
chiếm đóng Hà Nội, Pháp đã phả hoại thành phố về 
mọi mặt trước khi chuyển sang cho ta, định biến Hà 
Nội thành một thành phố trống rỗng, hỗn loạn, 
hòng làm giảm uy tín của Chính phủ kháng chiến ở 
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trong nước và trên Quốc tế. 


Pháp còn cố gắng vực bộ máy Ngụy quyền 
thành phố làm công cụ thực hiện âm mưu phá hoại 
~ di chuyển tài sản, máy móc ở các công sở, xí 
nghiệp và cưỡng ép nhân dân di cư vào Nam. Chiều 
27-7-1954, chúng lập “Ủy ban di cư”, ngày 2-8, Ngô 
Đình Diệm ra Hà Nội thúc đẩy bọn tay sai thực hiện 
kế hoạch tội ác. Mỹ đã cấp cho Pháp nhiều phương 
tiện cần thiết để vận chuyển những người di cư, 


Tướng Vương Thừa Vũ và Bác sỹ Trần Duy Hưng trong ngày tiếp quản Thủ đô 
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chuyển hồ sơ, tài liệu, máy móc, nguyên liệu ở các 
công sở, xí nghiệp, kho tàng xuống Hải Phòng vào 
Nam Bộ, Pháp đã huy động hàng nghìn nhân viên 
nguy quyền để làm công việc này. 


Ngày 10-9-1954, chúng nổ mìn phá hoại Chùa 
Một Cột, một công trình văn hóa lâu đời ở Thủ đô... 

Trước khi rút khỏi Hà Nội, thực dàn Pháp tiếp tục 
gây ra những tội ác đối với nhân dân ta. 
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Những ngày tiếp quản Thú đê 


Thực hiện hiệp định chuyển giao Hà Nội đã ký 
kết giữa ta và Pháp, ngày 2,3,4-10-1954, Đội 
Hành chính có 422 cán bộ, nhân viên, đã vào 
thành phố, cùng phía Pháp tiến hành kiểm kê từng 
cơ quan, công sở, công trình công cộng.... để 
chuẩn bị bàn giao. 


Ngày 5 tháng Mười, Đội Trật tự gồm 158 công 


10-10-1954, nhân dân đón bộ đội vào giải phóng Thủ đô 
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an có vũ trang vào Hà Nội, chuẩn bị nhận bàn 
giao các đồn cảnh sát, các cơ quan công an của 
Pháp và nguy quyền. 


Mặc dù phía Pháp dây dưa, không làm đúng thủ 
tục hoặc tự tiện tẩu tán tài sản, nhưng được sự giúp 
đỡ của nhiều công chức, đến ngày 7 tháng Mười, 
Đội Hành chính và Trật tự của ta đã hoàn thành 
công tác kiểm kê, chuẩn bị xong biên bản bàn giao. 


8 giờ sáng ngày 6 tháng Mười, địch rút khỏi quận 
ly Văn Điển. Đội Công tác ngoại thành của ta tiến 
vào tiếp quản. Đây là quận ly đầu tiên ở ngoại 
thành được giải phóng. 


Ngày 7 tháng Mười, những đơn vị chủ lực của ta, 
có nhiệm vụ giải phóng Thủ đô, tiếp tục tiến về Hà 
Nội từ nhiều đường. 

Ngày 8 tháng Mười, các đội Hành chính, Trật tự 
đã hoàn thành việc ký kết các văn bản bàn giao 
các cơ quan, công sở, công trình công cộng với 
phía Pháp. Ban Tiếp thu quán sự cùng một đơn vị 
cảnh vệ gồm 214 chiến sỹ vào thành phố, nhanh 
chóng xuống các khu vực, chuẩn bị bàn giao các 
cơ quan, vị trí quân sự và bố trí gác chung với quân 
Pháp ở những nơi cần thiết đã được quy định. 16 
giờ ngày 8 tháng Mười, một số đơn vị bộ đội đã tiến 
sát vành đai Đê La Thành, từ Nhật Tân, Cầu Giấy, 
Ngã Tư Sở, Bạch Mai đến Vĩnh Tuy. Cùng ngày. 
địch rút khỏi Yên Viên. 

Sáng ngày 9 tháng Mười, các đội công tác ngoại 
thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: 
Quảng Bả, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến 
buổi trưa, ta tiếp quản Đại lý Hoàn Long. Nhân dân 
ngoại thành nô nức đón mừng chính quyền cách 
mạng và bộ đội về giải phóng. 

Cũng sáng ngày 9-10, một số đơn vị bộ đội từ 
đường Đê La Thành chia làm 2 mũi tiến vào tiếp 
quản các khu vực quân sự Quần Ngựa, Ga Hàng Cỏ, 
Sân bay Bạch Mai, khu Đồn Thủy, Thành Hà Nội. 


Đúng 16 giờ ngày 9-10-1954, những tên lính 
Pháp cuối cùng rút qua Cầu Long Biên sang phía 
Gia Lâm. Bộ đội ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. 
Đêm ấy, Hà Nội rực rỡ ánh điện trong đêm hoà bình 
đầu tiên sạch bóng quân thù, 


Sáng ngày 10-10-1954, Ủy ban Quân chính 
thành phố và Đại đoàn 308 từ các cửa ô mở cuộc 
hành quân lịch sử vào Hà Nội. Trung đoàn Thủ đô, 
từng lập chiến công oanh liêt và ra đời ở Liên khu |, 
vinh đự giương cao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” 
dẫn đầu đoàn quản chiến thắng trở về giải phóng 
Thủ đô, trong tiếng nhạc hùng tráng, giữa rừng hoa, 
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rừng cờ và tình cảm thẳm thiết của 20 vạn nhân dân 
Hà Nội đổ xuống đường đón mừng Ủy ban quân 
chính và bộ đội. 

15 giờ ngày 10 tháng Mười, hàng vạn nhân dân 
Thủ đô phấn khởi dự lễ chào cờ chiến thắng, với sự 
hiện diện của Chủ tịch Ủy ban quân chính thành 
phố là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và Bác sỹ Trần 
Duy Hưng, phó chủ tịch cùng các đơn vị quân đội 
nhân dân tham gia tiếp quản thành phố. Cờ đỏ sao 
vàng lại tung bay trên đỉnh cột cờ cổ kinh. Thủ đô 
lại trở về với Tổ quốc độc lập, tự do, kết thúc một 
chặng đường lịch sử đầy hy sinh, gian khổ nhưng 
rất oanh liệt vẻ vang của nhân dân Hà Nội và nhân 
dân cả nước. Nhân dàn cả nước hân hoan, vui 
mừng cùng nhân dân Hà Nội. Lịch sử sang một 
trang mới. 


4. HÀ NỘI XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI GÓP 
PHẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 


2.1. Khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội (1954 - 1965) 


Khôi phục kinh tế (1955-1957) 


Hà Nội được giải phóng. Thành phổ đứng trước 
nhiều khó khăn. Về kinh tế, Hà Nội khi đó là một 
thành phố tiêu thụ, thương nghiệp là hoạt động kinh 
tế chính. Vào đầu năm 1955, chỉ có 18 xí nghiệp (9 
cũ và 8 chuyển từ vùng tự do về). Các cơ sở này 
sớm ổn định và đi vào sản xuất. Năm 1957, sản 
lượng điện tăng 32% so với năm 1955. Xí nghiệp 
Nước lắp đặt thêm 28 km đường ống dẫn nước. Một 
số nhà máy được xây dựng: Gỗ đán Cầu Đuống, 
Diêm Thống Nhất, cao su, xà phòng... đặc biết là 
Nhà máy Cơ khí Hà Nội, con đầu lòng của nền công 
nghiệp hiện đại. Đến năm 1957, tổng số xí nghiệp 
quốc doanh là 45 cơd sở với trên 9.000 công nhân. 
Các cơ sở thủ công và công nghiệp tư doanh được 
Nhà nước khuyến khích cho vay vốn, bán cho 
nguyên liệu, máy móc, mua hàng... Năm †957, có 
13.516 hộ sản xuất thủ công với 42 nghìn người và 
957 cơ sở sản xuất công nghiệp tư doanh với trên 8 
nghìn công nhân. Cũng trong thời gian này, một số 
hợp tác xã thú công nghiệp đã hình thành... 


Về thương nghiệp, từ 1955 thương nghiệp tư 
nhân được tổ chức lai, như thành lập các đại lý kinh 
tiêu hoặc vận động tiểu thương chuyển sang sản 
xuất. Thương nghiệp quốc doanh từng bước chiếm 
lĩnh thị trường. Từ 3 công ty (Bách hóa, Lương thực, 
Lâm thổ sản) đến năm 1957 đã có 10 công ty với 
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55 cửa hàng. Từ năm 1956, nhiều hợp tác xã mua 
bán ở ngoại thành được thành lập. 


Về nông nghiệp, ngoại thành tiến hành cải cách 
ruộng đất nhanh gọn, đến đầu năm 1958 hoàn 
thành. Ba vạn mẫu ruộng được chia cho nông dân, 
Diện tích cây trồng, năng suất và sản lượng ngày 
một tăng. So với năm 1954, diện tích trồng lúa tăng 
128%, khoai tăng 127%, rau xanh 298%... Sản 
lượng lúa năm 1955 đạt 14.314 tấn, năm 1956 là 
24.000 tấn, năm 1957 do hạn hán kéo dài nên sản 
lượng giảm còn 11.713 tấn. 


Cùng với việc khỏi phục sản xuất, nông dân 
ngoại thành bước đầu tổ chức vào con đường làm 
ăn tập thể dưới hình thức đổi công. 


Văn hóa, giáo dục, y tế. Sau ngày giải phóng, 
Hà Nội chỉ có 4 trường trung học, 96 trường tiểu 
học. Giáo dục đại học chỉ có Trường Văn khoa và 
Trường Y dược. Gần 90% dãn số Thủ đô mù chữ. 
Trước tình hình đó, thành phố chủ trương phục hồi 
nhanh chóng hoạt động của các trường học. Cuối 
năm 1855, trường cấp I, cấp II được thành lập ở 
những khu đông dân lao động. Tháng 3-1955, 
Trường Phổ thông cấp III được thành lập. Năm học 
1956-1957, các trường phổ thông được xây dựng 
thành hệ thống trường 10 năm. Các trường mẫu 
giáo và vỡ lòng cũng sớm được tổ chức. Năm học 
1956-1957, có 33 lớp mẫu giáo và 371 lớp vỡ lòng. 
Các lớp học bố túc văn hóa, bình dân học vụ cũng 
được tổ chức ở các cöng sở, xí nghiệp, nhà máy, 
khu lao động. Hệ thống các trường đại học và trung 
học chuyên nghiệp được xây dựng. Nhiều trường 
mới: Đại học Tổng hợp, Đại học Sư phạm, Đại học 
Bách khoa, Trung cấp Sư phạm... 


Về công tác y tế: từ một số bệnh viện, phòng 
khám ít ỏi sau ngày tiếp quản và những cơ sở y tế 
chuyển về từ vùng kháng chiến, ngành y tế đã tích 
cực hoạt động phục vụ nhu cầu phòng bệnh và 
chữa bệnh cho nhân dân. Năm 1957, chính quyền 
nhân dân xây dựng một bệnh viện thành phố — 
Bệnh viện Bích Câu - 40 giường. Tại các khu phố, 
nhà máy, xí nghiệp có trạm xá, phòng khám. Từ 
cuối năm 1956, mạng lưới y tế cũng được xây dựng 
ở các xã ngoại thành. 


Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân từng 
bước được nâng cao. Các rạp chiếu bóng, rạp hát, 
được nâng cấp, phục vụ người dân lao động. Thủ 
đô cũng nhiều lần được đón tiếp và thưởng thức tài 
năng nghệ thuật của các đoàn ca múa các nước 
bạn sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 


Xây dựng chính quyền: Từ cuối năm 1955, tổ 


chức chính quyền cơ sở được xây dựng theo phân 
cấp hành chính. Hà Nội được chia làm 9 quận, 4 
quận nội thành là các quận 1,2,3,4 và 5 quận ngoại 
thành là các quận 5,6,7,8,9. Mỗi quận có một Ban 
Cán sự Đảng và một Ủy ban hành chính. Ngày 24- 
11-1857, các cử trì Hà Nội tưng bừng phấn khởi 
tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố. Hội 
đồng nhân dân thành phố đã bầu ra Ủy ban hành 
chính gồm 11 vị do Bác sỹ Trần Duy Hưng làm Chủ 
tịch. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Hà Nội sau Tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1948. 


Trên lĩnh vực tư tưởng, đông đảo thanh niên, trí 
thức, công nhân và nhân dân lao động đã kiên 
quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái của 
mội số văn nghệ sỹ, trí thức xa rởi cuộc sống, giảm 


:_ gủt lòng tin vào chế độ mới, thể hiện trên các báo 


Nhân văn, Giai phẩm. 
Cải tạo và phát triển kinh tế (1958-1960) 


Trong những năm này. công nghiệp tư bản tư 
doanh đã phát triển. Năm 1958, Hà Nội có 499 hộ 
tư sản công nghiệp với hơn 5.000 công nhân, chủ 
yếu ở các ngành sản xuất hàng tiêu dùng. Việc cải 
tạo công nghiệp tư bản tư doanh được tiến hành 
trong các năm 1958 - 1980. Trong các xí nghiệp 
công tư hợp doanh, tư liệu sản xuất và tài sản được 
xã hội hóa nhưng người sở hữu cũ vẫn được hưởng 
lợi tức cổ phần. Các nhà tư sản và gia đình được 
giải quyết việc làm hợp lý. 


Về thương nghiệp, tư bản tư doanh có mặt tích 
cực góp phần phục vụ cho sản xuất và đời sống 
nhàn dân nhưng cũng có mặt tiêu cực như đấu cơ, 
tích trữ, dìm giá, nâng giả. 

Đầu năm 1959, thí điểm đưa 6 hộ vào công tư 
hợp doanh. Đến cuối năm 1960, công việc cải tạo 
hoàn thành, gồm 412 hộ. Các nhà tư sản và gia 
đình được sắp xếp công việc trong hệ thống công 
tư hợp doanh đó. 


Công việc hợp tác hóa thủ công nghiệp và tiểu 
thương cũng được tiến hành. Năm 1958, Ban vận 
động hợp tác hóa thủ công nghiệp ra đời. Năm 
1960, phần tớn ngành thủ công nghiệp đã tham gia 
các hình thức làm ăn tập thể, chiếm 95% số người 
lao động, trong đó có 900 hợp tác xã. 


Đối với các tiểu thương, đến cuối năm 1958, Hà 
Nội đã có B15 tổ hợp tác với 8.511 hộ. Đến năm 
1960. thành phố mở 5 đợt vận động hợp tác hóa 
tiểu thương, 95% số người được đưa vào con đường 
tập thể. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Về nông nghiệp, sau cải cách ruộng đất, nông 
dân ngoại thành được hướng dẫn từng bước đi vào 
con đường làm ăn tập thể. Từ phong trào tổ đổi 
công tiến lên hợp tác xã nông nghiệp. Tháng 6- 
1958, Hợp tác xã Đại Từ (Thanh Trì) ra đời. Đây là 
Hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên của Hà Nội. Đến 
năm 1960, đã có 278 Hợp tác xã nông nghiệp với 
19-521 hộ nông dân, đạt tỷ lệ 89% lao động và 
82% diện tích cấy trồng trong đó có 33 hợp tác xã 
bậc cao. 


Về công nghiệp, nhiều xí nghiệp nhà máy được 
đổi mới trang thiết bị Nhiều cơ sở mới được xây 
dựng: Dệt kim Đông Xuân, Khu Công nghiệp 
Thượng Đình... Hầu hết các xí nghiệp đều hoàn 
thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. Năm 
1959, giá trị tống sản lượng công nghiệp quốc 
doanh tăng 49% so với năm 1958. 


Các xí nghiệp công tư hợp doanh sau khi được 
sắp xếp tổ chức lại đã góp phần đẩy mạnh sự tăng 
trưởng công nghiệp Thủ đô. Tổng giá trị sản lượng 
tăng 24,6% so với năm 1958. Sang năm 1960, tiếp 
tục cải tiến quản lý xỉ nghiệp, đẩy mạnh phong trào 
thí đua nâng cao năng suất, hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch. Nhà máy Diêm Thống Nhất hoàn thành kế 
hoạch 3 năm (1958 - 1960) trước thời hạn 6 tháng 
3 ngày, đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi 
đua Ngành Công nghiệp Hà Nội. 


Thương nghiệp quốc doanh ngày càng giữ vai 
trò làm chủ thị trường. Từ năm 1959, thương nghiệp 
quốc doanh đã mở rộng kinh doanh những mặt 
hàng trọng yếu như tư liệu sản xuất nông nghiệp, 
vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải thô sơ. 


Văn hóa - xã hội 


Cũng trong thời kỳ này Hà Nội đã không 
ngừng xây đựng, mở rộng thành phố cùng với các 
công trình công nghiệp, thương nghiệp, giao 
thông vận tải, văn hoá, giáo dục, y tế... Thành 
phố chú trọng các công trình phúc lợi tập thể 
phục vụ đời sống nhân dân lao động. Đã xây 
dựng thêm 5 vạn m?n hà ở, sửa chữa nhà ở tại 
nhiều xóm lao động, mở rộng và nâng cấp đường 
giao thông. tu sửa đê, kè, cổng, rãnh. Nhiều công 
trình lớn được xây dựng như Công viên Thống 
Nhất, khu nhà ở Kim Liên... 


Đời sống văn hóa của nhân dân được nâng cao. 
Các văn nghệ sỹ được học tập đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước, hăng hải đi đến các 
công trưởng, nhà máy, hợp tác xã để thâm nhập 
thực tế và phản ánh trong sáng tác những biến đổi 
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của quần chúng lao động, góp phần giáo dục tư 
tưởng, tình cảm, nếp sống mới, Nhiều rạp chiếu 
bóng, rạp hát, sân vận động, hiệu sách, thư viện 
được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng. Ngày 6-9- 
1958, Đài Phát thanh Mễ Trì do Liên Xô giúp đỡ 
xây dựng với 2 tháp sắt cao 105 m đã khánh thành 
và đi vào hoạt động. 


Công tác giáo dục phát triển về bề rộng và đi 
dần vào chiều sâu. Ngày 8-10-1959, Thủ đô Hà Nội 
đã được Ban Thường trực Quốc hội tặng cờ Xóa 
nạn mù chữ thành công. Trên cơ sở thanh toán nạn 
mù chữ, thành phố chủ trương đẩy mạnh phong 
trào bổ túc văn hóa và xây dựng hệ thống nhà 
trường xã hội chủ nghĩa gồm các trường phổ thông, 
đại học và trung học chuyên nghiệp. 


Mạng lưới y tế được xây dựng rộng khắp các 
khu phố và vùng nông thôn ngoại thành. Nhân 
đân hưởng ứng phong trào vệ sinh phòng bệnh. 
Về cơ sở điều trị, Thủ đô Hà Nội có 3 bệnh viện với 
585 giường, 30 phòng khám bệnh phát thuốc, 7 
phòng chuyên khoa trị lao, chữa mắt, da liễu, 
răng, chiếu X quang, xét nghiệm và hàng trăm 
nhà hộ sinh, trạm y tế, hợp tác xã trồng răng, nhà 
thuốc Đông y. 


Công tác thể dục thể thao được chú trọng. 
Phong trào rèn luyện thân thể để phục vụ sản xuất 
và chiến đấu phát triển sâu rộng khắp các đường 
phố, công trường, nhà máy và vùng nông thồn 
ngoại thành. 


Công tác xây dựng chính quyền được đặc biệt 
coi trọng để giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo 
tập trung, thống nhất mọi hoạt động của nhân dân 
thành phố. 


Hệ thống chính quyền và các đoàn thể quần 
chúng được củng cố thêm một bước vững chắc. 
Tháng Chín năm 1958 thành phố tổ chức bầu cử 
Hội đồng nhân đân và Ủy ban hành chính cấp cơ 
sở. Ở nội thành, đơn vị hành chính thụ gọn từ 33 
khu phố năm 1958, còn 8 khu phố năm 1959. Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp 
phát huy tác dụng tích cực trong công tác quản lý 
thành phố, từng bước thực hiện chức năng của 
Nhà nước pháp quyền, chính quyền của dân, do 
dân và vì dân. 


Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực đoàn kết, 
động viên các tầng lớp nhân dân, tư sẵn, trí thức, 
Hoa kiều, đồng bào các tôn giáo hăng hái tham gia 
xây dựng Thủ đô. 
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Hà Nội thực hiện kể hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (1961-1965) 


Năm 1961, dù việc cung cấp vật tư nguyên liệu 
thiếu, không kịp thời, giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp quốc doanh vẫn tăng: công nghiệp trung 
ương tăng 42% và công nghiệp địa phương tăng 
17% so với năm 1960. Trước tỉnh hình xuất hiện 
những hiện tượng lỏng lẻo trong quản lý, vi phạm 
kỷ luật lao động, tham ô lãng phí trong các xí 
nghiệp, Nhà nước chủ trương phát động cuộc vận 
động cải tiển quản lý, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuất, chống tham ô lãng phí. Năm 1962, sản 
xuất công nghiệp thành phố tiếp tục phát triển, giá 
trị tổng sản lượng tăng 32% so với năm 1961. Sản 
phẩm phong phú về chủng loại: máy công cụ cắt 
gọt chính xác, máy chuyên dùng, máy cho nông — 
công nghiệp, giao thông vận tải, hàng tiêu dùng... 
Từ cuối năm 1964, Mỹ đưa chiến tranh ra miền 
Bắc. Mặc dù phải sơ tán, phân tán, giá trị sản 
lượng công nghiệp Hà Nội năm 1965 đạt 112% so 
với năm 1964. Một số xí nghiệp mới được xây dựng 
trên địa bàn thành phố: Thiết bị lạnh Hà Nội, Bóng 
đèn phích nước Rạng Đông, Phân lân Văn Điển, 
Dật 8-3. Điện cơ Thống Nhất, Đại tụ ô tô Cự Chính, 
Cơ khí Mai Động... 


Về thủ công nghiệp, các hợp tác xã được củng 
cố, mở rộng quy mô. Năm 1961, sáp nhập các tổ 
sản xuất thành 161 hợp tác xã, trong đó có 96 hợp 
tác xã bậc cao. Năm 1962 có thêm 199 hợp tác xã 
bậc cao, có tác dụng đẩy mạnh sản xuất. 


Về nông nghiệp, tỪ năm 1961, ngoại thành mỡ 
rộng lần thứ nhất, gồm 4 huyện với diện tích canh 
tác 36 nghìn ha, bao gồm 101 hợp tác xã nông 
nghiệp. Thành phố coi trọng công tác thủy lợi. Năm 
1962, hoàn thành cống qua Đề Cống Thôn, dẫn tưới 
nước cho trên 1 vạn ha lúa màu Huyện Gia Lâm. 
Năm 1963, hoàn thành công trình thủy nông Ấp Bắc 
- Nam Hồng đủ tưới cho hàng vạn ha lúa màu 
Huyện Đông Anh. Các đội thủy lợi được lập hầu hết 
ở các xã. Điện được đưa về ngoại thành phục vụ 
bơm nước chống hạn. Năm 1963, thành phố tiến 
hành cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã 
nông nghiệp. Nội dung chủ yếu là giúp các hợp tác 
xã nông nghiệp xác định phương hướng sản xuất, 
lập kế hoạch, cải tiến quản lý lao động, thực hiện 
định mức lao động, quản lý tài chính... 


Về thương nghiệp, thành phố chú trọng phát 
triển thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Mậu dịch 
quốc doanh nắm nguồn hàng, tăng cường quản lý 
thị trường. 


Năm 1962, ra đời Công ty Kinh doanh hàng xuất 
khẩu thu gom các mặi hàng tạp phẩm, thủ công mỹ 
nghệ, thực phẩm chế biến... Cuối năm 1965, 
thương nghiệp quốc doanh đã chiếm lĩnh 85% mức 
lưu chuyển bán lễ hàng hoá. Mạng lưới phân phối 
của thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán được mở rộng. Nói chung, hoạt động Thương 
nghiệp Hà Nội thời kỳ 1961-1965 đã tích cực góp 
phần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các vùng 
dân cư, các khu vực kinh tế, tăng cường quan hệ 
thành thi - nông thôn. 


Văn hóa xã hội 


Thành phố chủ trương đẩy mạnh phong trào văn 
hóa quần chúng. lấy phong trào văn hóa quần 
chúng để đưa văn hóa đến quần chúng, vận động 
quần chúng tham gia sáng tác văn hóa, nghệ thuật. 
Hoại động văn nghệ được coi là cốt lõi của phong 
trào văn hóa quần chúng. Toàn thành phố đã thành 
lập nhiều tố, đội ca múa nhạc, kịch nói, chèo, cải 
lương như các đội kịch nói của Thành đoàn Thanh 
niên, Liên hiệp Công đoàn, Sở Công an, Đội Cải 
lương của Liên hiệp xã Thủ công của khu Hai Bà 
Trưng, Đội Chèo Hồng Hà của khu Hoàn Kiếm... Ở 
ngoại thành cũng xuất hiện nhiều xã có phong trào 
văn hóa vững mạnh như các xã Giang Biên, Phù 
Đổng, Xuân Đỉnh, Thanh Liệt... Thành phố mở 
cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa mới, với nội dung là xây dựng gia đình 
5 tốt được nhân dân Hà Nội hưởng ứng. 


Ngành giáo đục được phát triển toàn diện bao 
gồm bổ túc văn hoá, giáo dục phổ thông. mẫu giáo 
và các trường chuyên nghiệp, dạy nghề. 


Phong trào mở lớp dạy và theo học bổ túc văn 
hóa đã phát triển sâu rộng trên khắp các vùng nội, 
ngoại thành, trong các nhà máy, xí nghiệp, công 
nông trường, doanh trại quân đội... Ngành mẫu 
giáo, v lòng đã phát triển rộng khắp, đại bộ phân 
các cháu ở độ tuổi mẫu giáo, vỡ lòng đều được tới 
lớp học. Về giáo dục phổ thông, tiếp tục thực hiện 
phổ cập cấp I, thoả mãn yêu cầu học tập ở lớp đầu 
cấp II, mở thêm các lớp cấp III. Cùng với giáo dục 
phổ thông, thành phố quan tâm đến việc xây 
dựng, phát triển loại hình trường sở trung cấp 
chuyên nghiệp thuộc các ngành nghề công 
nghiệp, nông nghiệp, y tế, văn hóa, thương 
nghiệp... nhằm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, 
cán bộ quản lý c3 sở cho những nhu cầu phát triển 
sản xuất của các địa phương. 


Về y tế, thành phố đẩy mạnh phong trào vệ sinh 
phòng bệnh, phòng dịch, bảo vệ sức khoẻ nhân 
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dân, phát triển hình thức chữa bệnh ngoại trú, phối 
hợp Đông y và Tây y, vận động phong trào đào 
giếng nước ăn ở nông thôn, xóa bỏ thói quen bón 
phân tươi, chống bệnh đau mắt hột, bệnh giun sán. 
Nhân dân ở nhiều nơi đã làm hố xí hợp vệ sinh, đào 
giếng, xây bể ủ phân, giữ gìn hố xí sạch trở thành ý 
thức của nhân dân. Toàn thành phố đã phát động 
phong trào diệt ruồi, phong trào phòng dịch, diệt 
dịch. Ngoài Bệnh viện Bích Câu có từ 1957, tới 
1963 y tế Hà Nội lập thêm 7 bệnh viện: Đông y, B, 
C, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Đâng Anh, Tai mũi họng 
và 8 bệnh xả ở các huyện hoặc chuyên khoa (mắt, 
tâm thần, da liễu). 


Xây dựng chính quyền 


Ngày 31-5-1961, Hội đồng Chính phủ quyết 
định tổ chức hành chính của Hà Nội gồm bốn khu 
phố nội thành là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, 
Hai Bà Trưng và bốn huyện ngoại thành là Thanh 
Trì, Fừ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm. 


Bộ máy chính quyền gồm có Hội đồng nhàn 
dân, Ủy ban hành chính, Toà án, Viện Kiểm sát và 
một số cơ quan chuyên môn. Chính quyền nhân 
dân coi trọng mở rộng dân chủ. Những biểu hiện vi 
phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân được 
khắc phục. Trên cơ sở quan hệ sản xuất mới được 
cùng cố, ý thức làm chủ của nhân dân được nâng 
cao: Quyền khiếu tố của công đân được tôn trọng. 


Cùng với mở rộng dân chủ, chính quyền đã phát 
huy chức năng chuyên chính đối với các thế lực 
chống lại nhân dân, bọn gián điệp tay sai để quốc, 
những kẻ phá hoại công cuộc cải tạo và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Một sự kiện chính trị — lịch sử quan trọng: trước 
tình hình Mỹ chuyển từ chiến tranh đặc biệt sang 
chiến tranh cục bộ, sẵn sàng leo thang đánh phá 
miền Bắc bằng không quân; ngày 27-3-1964, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc 
biệt. Đây là bước chuẩn bị quan trọng về tư tưởng 
cho nhân dân ta bước vào cuộc chiến đấu mới đầy 
gian khổ và hy sinh song tất thắng. 


Tới ngày 5-8-1964, máy bay Mỹ ồ ạt ném bom 
bắn phá Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 
Bình. Quân dân Thủ đô Hà Nội cũng hăng hái quyết 
tâm sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. Ngày 
9-8-1964, Thành đoàn Hà Nội phát động phong 
trào ba sẵn sảng trong thanh niên. Phong trào 
nhanh chóng lan rộng ra toàn miền Bắc. Hưởng 
ứng chủ trương của Trung ương Hội Phụ nữ Việt 
Nam, phụ nữ Hà Nội cũng hăng hái thì đua trong 
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phong trào ba đảm đang. Được sự quan tâm và chỉ 
đạo của Đảng và Chính phủ, công việc chuẩn bị 
tỉnh thần và lực lượng để đánh thắng chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ đã được nhân dân Thủ đô 
Hà Nội thực hiện triệt để. 


2.2. Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) 
Hà Nội sẵn sàng chiến đấu 


Ngày 29-8-1966, máy bay Mỹ bắt đầu đánh phá 
Thủ đô Hà Nội. Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước: 
“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 
năm, hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một 
số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song 
nhân dẫn Việt Nam quyết không sợ ! Không có gi 
quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân 
dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn". Hưởng ứng lời kêu gọi vang đậy non 
sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản dân Hà Nội 
tích cực chuẩn bị lực lượng sắn sàng chiến đấu. 
Các trận địa phòng không chủ động quyết đánh 
thắng kẻ thù ngay từ những trận đầu. Lực lượng đân 
quản tự vệ phát triển. Lực lượng phòng khöng quốc 
gia được xây dựng vững vàng. Hà Nội được coi là 
mục tiêu số một phải bảo vệ của miền Bắc. Ngày 
19-5-1965, sư đoàn 361, sư đoàn phòng không bảo 
vệ Hà Nội được thành lập... Trận địa phòng không 
bảo vệ Hà Nội được triển khai với một lưới lửa dày 
đặc từ tầng cao tới tầng thấp. Cùng với cả nước, 
nhân dân Thủ đô quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược. Đây là một cuộc chiến đấu đầy khó khăn, 
ác liệt và có thể lâu dài. 

Sơ tán 


Năm 1965, Hà Nội có 1.061.433 người, riêng ở 
nội thành có 565.732 người. Mật độ dân cư. 1987 
người/Km2. Hơn 30 vạn người sẽ phải sơ tán khỏi 
thành phố, trong đó có 23 vạn trẻ em, hơn 3 vạn 
người già, hơn 4 vạn học sinh các trường đại học và 
chuyên nghiệp, hơn 2 vạn người buôn bán. Khi để 
quốc Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại 
ở miền Bắc, tháng Hai năm 1985, thành phố đã lập 
ra Ban Sơ tán để trực tiếp đôn đốc sơ tán người già, 
trẻ em, học sinh, và một số cơ quan, trường học, cơ 
sở sản xuất ra khỏi nội thành. Các ngành thương 
nghiệp, giao thông vận tái, văn hóa giáo dục... đều 
tập trung ưu tiên cho công tác sơ tán. Các cơ quan 
chỉ để lại những bộ phận cần thiết cho sản xuất và 
chiến đấu, những bộ phận khác phải chuyển khỏi 
thành phố về nông thôn. Nhiều nhà máy, xi nghiệp 
của Hà Nội và trung ương phải phân tán hoặc 
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Phố Hàng Đào, buối sáng 10-10-1954. Chú bé 7 
tuổi Lê Bảo Tháp, nhà ở số 80, tay cầm lá cở đỏ sao vàng 
(góc phải bức ảnh) đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô. 

15 năm sau (1969) trung sỹ Lê Bảo Tháp đã hy 
sinh trên chiến trường Quảng Trị. 


Ảnh: Lê Sửu 


chuyến hắn cơ sở sản xuất về nông thôn. Nhận rõ 
tầm quan trọng của công tác sơ tán, cán bộ, công 
nhân và nhân dân Hà Nội đã triệt để chấp hành chủ 
trương của thành phố. 


Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 
của Mỹ 


Trong âm mưu đánh phá miền Bắc, Mỹ thực 
hiện kế hoạch leo thang từng bước, vừa đánh vừa 
thăm dò, kết hợp với thương lượng. Hà Nội là nấc 
thang cao nhất của Mỹ để thực hiện mục tiêu chiến 
tranh phá hoại. Sau gần 2 năm đánh phá miền Bắc, 
ngày 29-6-1966, Mỹ trực tiếp đánh phá Hà Nội. Ban 
đầu là mục tiêu xăng dầu, cầu đường, nhà máy rồi 
các khu công nghiệp và cuối cùng là nội thành. 
Nhiều thương vong mất mát, nhiều đổ nát tan 
hoang. Nhưng người Hà Nội vâng lời Bác vẫn kiên 
cường, hạ nhiều máy bay địch. Ngày 19-11-1967 
bắn rơi chiếc thứ 200. Ngày 1-11-1968 Johnson 


(Giônxơn) buộc phải tuyên bố chấm dứt ném 
bom miền Bắc. 


Tang lễ Chủ tịch Hổ Chí Minh 


Từ đầu năm 1969, sức khoẻ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ngày càng giảm sút. Những ngày 
cuối tháng Tám năm 1969, bệnh tình của 
Người trở nên trầm trọng. Mặc dù được tập 
thể các thầy thuốc, Đảng, Chính phủ hết sức 
chăm lo, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, bệnh 
nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần hồi 9 
giờ 47 phút, ngày 2-9-1969. Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam để 
tang Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 7 ngày, kể 
từ ngày 4 đến ngày 10-9-1969; tổ chức lễ 
tang với nghỉ thức trọng thể nhất nước ta. 


Tại Hội trường Ba Đình, sáng ngày 6-9- 
1969, các đoàn đại biểu của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt 
trận tổ quốc, Quân đội nhân dân và Đoàn đại 
biểu của nhân dân miền Nam đến đặt vòng 
hoa, mở đầu lễ viếng trước linh cữu của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Từ đấy cho tới ngày 10-9, 20 
vạn đồng bào thay mặt nhân dân Thủ đô và 
các tỉnh đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Hơn 40 đoàn đại biểu nước ngoài, thay 
mặt Trung ương các Đảng Cộng sản và công 
nhân, thay mặt chính phủ các nước đã đến 
Hà Nội dự lễ tang và viếng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Hơn 22.000 bức điện và thư từ 120 nước trên 
Thế giới, bao gồm điện và thư của các vị nguyên thủ 
Quốc gia, của các đảng cộng sản và công nhân, các 
đoàn thể quần chúng và các tổ chức dân chủ Quốc 
tế, các nhân sỹ tiến bộ, đã được gửi đến Hà Nội chia 
buồn với chúng ta. Các nước đánh giá rất cao vai trò 
và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách 
mạng Việt Nam và cách mạng Thế giới. 


Sáng ngày 9-9-1969, tại Quảng trường Ba Đình, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc đã tổ 
chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghỉ lễ 
trọng thể nhất của nước ta. Hơn 10 vạn cán bộ, bộ 
đội, nhân dân, thiếu nhi và hơn 30 đoàn đại biểu 
quốc tế đã có mặt tại buổi lễ. Hàng triệu nhân dân 
Thủ đô và đồng bào cả nước, qua Đài Tiếng nói Việt 
Nam, đã theo dõi buổi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với lòng thành kính nhớ ơn vô hạn. 
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Bí thư thứ nhất Lê Duẩn xúc động đọc Điếu văn 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Điếu văn đã 
nêu lên công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chi 
Minh đối với dân tộc ta. 


Đánh thắng chiến tranh phá hoại lấn thứ hai 
của Mỹ 


Năm 1972, miền Nam thắng Mỹ ròn rã. Địch 
điên cuồng đảnh trở lại miền Bắc hòng phá hậu 
phương lớn của miền Nam. Ngày 16-4-1972, chúng 
lại nêm bom Hà Nội và chúng lại thất bại nặng nề. 
Ngày 7-7-1972 Hà Nội bắn rơi chiếc máy bay thứ 
300. Nhiều giặc lái bị bắt sống. Ngày 14-12-1972, 
Nixon gửi tối hậu thư cho Chính phú ta đòi nối lại 
Hội nghị Paris trong vòng 72 giờ và hạn sau 3 ngày 
sẽ đánh vào Hà Nội. 


Hà Nội - Điện Biên phú trên không 


Nixon (Níchxơn) dự địch cuộc tập kích vào Hà 
Nội chỉ kéo dài từ 3 đến 4 ngày và sẽ kết thúc trước 
lễ Nôen năm 1972 nhưng thực tế đã phải kéo dài tới 
12 ngày đêm. Hơn 200 máy bay chiến lược B52 và 
hàng ngàn máy bay chiến đấu tối tân được huy 
động vào cuộc đánh phá. 13 giờ ngày 18 tháng 
Mười hai, các máy bay Mỹ xuất phát và cuộc tập 
kích chiến lược được bắt đầu. Từ 19 giờ 45 đêm 18 
đến 4 giờ 35 phút sáng 19, máy bay B52 đã rải 60 
đợt bom vào khu vực ga Yên Viên, Đông Anh, và 
nhiều xã xung quanh, Kho xăng Đức Giang, Nhà 
máy xe lửa Gia Lâm, đài phát sóng Mã Trì... Hơn 
200 điểm bị đánh phá. Chúng toan đánh đòn phủ 
đầu hòng buộc quân dân ta tê liệt ý chí chiến đấu, 
dập tắt Đài Tiếng nói Việt Nam, bưng bít dư luận 
quốc tế. Chúng không ngờ quân dân Hà Nội đã 
giảng trả quyết liệt. Ngay trận đầu đã diệt 3 máy 
bay Mỹ, trong đó có một pháo đài bay B52. Suốt 
ngày 19 tháng Mười hai, địch liên tục đánh phá 
nhiều khu dân cư. Ta huy động cao độ sơ tán nhân 
dân. Đến đêm 21 tháng Mười hai, đã căn bản hoàn 
thành sơ tán gần 650.000 người ra khỏi thành phố. 
Đêm 20 tháng Mười hai, địch lại huy động máy bay 
B52 phối hợp các loại máy bay khác đánh vào Hà 
Nội. Chúng đánh phá khu tao đông An Dương, giết 
hại và làm bị thương hơn 400 người. Quân dân ta 
tiêu diệt 5 máy bay B52, trong đó có 3 chiếc rơi tại 
chỗ. Ngày 21, địch tiếp tục đánh phá rất nhiều nơi, 
trong đó có Bệnh viện Bạch Mai. Đêm 21, trước 
những thất bại nặng nề, địch buộc phải giảm bớt 
cường độ đánh phá Hà Nội. Thêm 3 máy bay B52 
bị tiêu diệt. Trong những ngày 22, 23, 24, địch huy 
động nhiều máy bay B52 đánh rộng ra vòng ngoài 
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như các tỉnh Bắc Thải, Vĩnh Phủ... Đêm 22, tự vệ 
các Nhà máy gỗ, Nhà máy cơ khí Mai Động, Lương 
Yên đã hợp đồng chiến đấu tiêu diệt 1 máy bay 
hiện đại F111. Trước thất bại nặng nề, Nixon (Ních- 
xơn) buộc phải giảm cường độ và tạm dừng chiến 
dịch đánh phá trong dịp lễ Nöen để chuẩn bị cho 
âm mưu mới. Quản dân ta cũng tranh thú thời gian 
củng cố và lăng cường thêm lực lượng, rút kinh 
nghiệm, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Ngày 
26, địch mở đầu đợt đánh phá Hà Nội lần thứ hai với 
mức độ cực kỳ ác liệt. Lực lượng chúng sử dụng xấp 
xỉ đêm 18 nhưng với quy mô lớn hơn và thủ đoạn 
đánh phả nham hiểm hơn. Chúng huỷ diệt Phố 
Khâm Thiên làm gần 300 người bị chết và hơn 200 
người bị thương. Chỉ trong 1 giờ, quân dân ta tiêu 
diệt 5 máy bay B52, trong đó 4 chiếc rơi tại chỗ. 
Đêm 27 lại thêm 5 máy bay B52 bị tiêu diệt, trong 
đó có chiếc rơi tại chỗ. Ngày 28, địch đánh nhiều 
khu vực ở phía Nam thành phố và trong hai đèm 28, 
29, chúng chuyển hướng đánh ra các tỉnh Bắc Thái, 
Vĩnh Phú, Lạng Sơn... và chỉ để một lực lượng nhỏ 
đánh vào Hà Nội. Tội ác của giặc tiếp tục bị trừng 
trị. Ngày 30, tổng thống Mỹ Nixon buộc phải chấm 
dứt cuộc tập kích, thừa nhận thất bại nhục nhã. 
Trong 12 ngày đêm máy bay Mỹ đã ném xuống Hà 
Nội gần 4 vạn quả bom bằng 4 vạn tấn thuốc nổ, 
tàn phá nửa triệu mét vuông nhà cửa, phá hủy 
nhiều công trình kinh tế, văn hoá, giết hại và làm bị 
thương gần 3.000 người. Nhưng chúng đã bị trừng 
trị đích đáng. 30 máy bay Mỹ trong đó có 23 pháo 
đài bay B52, 2 cánh cụp xoè F111 bị tiêu điệt, nhiều 
giặc lái bị bắt sống. Ngày 23-12-1972, Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội đã tuyên dương quân và dân 
Hà Nội. Cả nước hướng về trái tim của Tổ quốc. Cả 
năm châu hướng về Việt Nam chia sẻ nỗi lo âu và 
niềm vui chiến thắng. Hà Nội trở thành biểu tượng 
của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, cho lương tâm 
và phẩm giá con người. 


Giữ vững phát triển kính tế, xã hội, văn hóa 


Trong nhiệm vụ đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu 
nước, đánh bại quân xâm lược, miền Bắc là hậu 
phương lớn, luôn luôn củng cố và phát triển về mọi 
mặt để đủ sức chỉ viện đầy đủ nhất cho miền Nam. 


Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội là cách tốt 
nhất để tăng cường lực lượng miền Bắc, 


Ngay từ năm 1965, trong khi tầng cường xây 
dựng lực lượng chuẩn bị đối phó với chiến tranh phá 
hoại của địch, Hà Nội đã tích cực thực hiện chuyển 
hướng kinh tế, đẩy mạnh sản xuất đi đôi với bảo vệ 
sản xuất. 
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Từ khi bắt đầu có chiến tranh phá hoại, nhiều xí 
nghiệp đã thực hiện sơ tán, phân tán, nhanh chóng 
chuyển hướng tổ chức sản xuất (như Điện Yên Phụ, 
Xe lửa Gia Làm, Biến thế Đông Anh, Ô tô Hòa 
Bình...) bảo vệ tốt lực lượng công nhân và mau 
chóng khôi phục sản xuất. Một số xí nghiệp san sẻ 
thiết bị, công nhân, giúp các tỉnh xây dựng những xí 
nghiệp mới. 


Mặc dầu đang chiến tranh, công nghiệp địa 
phương của thành phổ vẫn phát triển, 28 xí nghiệp 
mới được xảy dựng, hàng loạt xí nghiệp khác được 
cải tạo và mở rộng. 


Các ngành công nghiệp giao thông, chế biến 
thực phẩm vươn lên đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn 
của thành phổ trong thời chiến. 

Công nghiệp vận tải từ chỗ chỉ có một cơ sở sửa 
chữa, nay hình thành một hệ thống công nghiệp có 
khả năng sản xuất được nhiều loại phương tiện, phụ 
tùng, thiết bị, làm ra được nhiều mặt hàng mới từ 
trước đến nay chưa làm được như canô 90-150 mã 
lực, sà lan 100 tấn, xe ca, rơ moóc... 


Các biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp được 
áp dựng rộng rãi, cơ sở vật chất — kỹ thuật trong 
nông nghiệp tăng hơn trước. Việc xây dựng đồng 
ruộng được đẩy mạnh, đê điều được củng cỗ vững 
chắc. Mạng lưới điện đã phục vụ cho 70 xã. 


Trải qua thời gian dài phấn đấu, ngoại thành đã 
dần dần hình thành vùng sản xuất rau và chăn 
nuôi, tỷ trọng sản xuất thực phẩm được nâng lên so 
với trước. 

Trong những năm 1969-1971, Hà Nội có 2 năm 
khôi phục và xây dựng trong điều kiện địch tạm 
ngừng bản phá. Nhiệm vụ đó đã được thực hiện 
trong những hoàn cảnh khó khăn. Cuộc chiến đã 
làm đảo lộn nhiều mặt của thành phố. gây nhiều 
thiệt hại và để lại những hậu quả nặng nề. Công 
cuộc khôi phục đang tiến hành thì Mỹ lại mở chiến 
tranh phá hoại. Nhưng chúng đã thất bại. 


Trong chiến tranh, y tế vẫn phát triển, có thêm 
nhiều bệnh viện bệnh xá. Các trường sơ tán gian 
khổ song chất lượng dạy và học vẫn giữ vững. Các 
văn nghệ sỹ đi thực tế đến từng trận địa, chiến hào, 
từng nhà máy, trường học, đã có những sáng tác 
phục vụ kịp thời cuộc chiến đấu. 


Ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn 
thắng, miền Nam được giải phóng, đất nước bao 
nhiêu năm bị chia cắt, nay trở về một mối. Từ bao 
lâu rồi, Hà Nội mới lại có những ngày vui như vậy, 
Mừng ngày hội lớn của dân tộc, mỗi người Hà Nội 


càng ra sức phấn đấu lao động và sáng tạo xứng 
với lịch sử vừa mới sang trang. 


Văn học Hà Nội 1954 — 1975 


Thời kỳ 1954 —- 1965 Hà Nội đã trở thành trung 
tâm văn nghệ lớn. Đã hình thành một lớp văn nghệ 
sỹ mới và họ cùng các nhà văn nghệ lớp trước, 
sáng tác về hai đề tài chính: xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Hà Nội có 
mặt trong thơ văn của các nhà văn nghệ nổi tiếng 
trước cách mạng như Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, 
Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Nguyễn Tuân... và 
những người xuất hiện trong kháng chiến như 
Quang Dũng, Trần Lê Văn, Vũ Cao, Lê Đạt, Hà 
Minh Tuân, Hồ Phương, Yên Thao... vã những 
người mới ra mắt bạn đọc: Ngô Quân Miện, Lữ 
Giang... Nhiều tác phẩm tốt song tính giáo điều đã 
hạn chế phần não sự sáng tạo. 


Đến những năm 1965 -- 1975, là thời kỳ văn 
nghệ chống Mỹ cứu nước, thời kỳ kết hợp trữ tình và 
anh hùng ca. Đề tài tập trung cho xây dựng và 
chiến đấu, do đó đề tài đời thường được gác lại. Một 
lớp văn nghệ sỹ trẻ ra đời với những tác phẩm giá 
trị. Tuy nhiên tính phiến diện, một chiều, lập trường 
cứng nhắc cũng có ảnh hưởng đến thành tựu. Có 
thể nều các nhà thơ viết về Hà Nội và nổi tiếng 
trong thời kỳ này; Bằng Việt, Xuân Quỳnh, Nguyễn 
Mỹ, Vũ Quần Phương... Về văn, có Ma Văn Kháng, 
Đỗ Chu, Vũ Bão, Hoàng Tiến... 


Một sự kiện đáng lưu ý là ở Hà Nội từ năm 1966 
đã thành lập Hội Văn nghệ với các phân hội Văn, 
Mỹ thuật, Sân khấu... Hội đã thu hút được đông 
đảo những người sáng tác và nghiên cứu văn học 
nghệ thuật của thành phố. Hội đã tạo điều kiện cho 
hội viên hoạt động bằng cách tổ chức các trại sáng 
tác, các đợt đi tham quan thực tế, hội thảo nghiệp 
vụ và hàng năm có những giải thưởng cho các tác 
phẩm tốt. Hội có cơ quan ngôn luận là tuần báo 
Người Hà Nội. 


2.3, Trên đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa 


Hà Nội thập kỷ đầu của thởi kỳ thống nhất 
đất nước (1975 - 1986) 


Năm 1975 cắm một cột mốc trọng đại trên tiến 
trình lịch sử Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội 
nói riêng. 

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VỊ (25- 
4-1976) đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Nhà nước. Hà Nội được chọn làm Thủ đô của nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 


Tháng Mười hai năm 1978, ngoại thành được 
mở rộng bao gồm nhiều huyện của Vĩnh Phú và Hà 
Sơn Bình cũ: Mê Linh, Sóc Sơn, Ba Vì, Phúc Thọ, 
Thạch Thất, Đan Phượng. Hoài Đức, Thị xã Sơn 
Tây (nhưng tới năm 1991 đã hoàn trả lại cho hai 
tỉnh đó, chỉ giữ lại Huyện Sóc Sơn). Có thể qua vài 
số liệu, thấy được sự phát triển (hơi chậm) của Hà 
Nội trong khoảng 1975 — 1985: 


Giá trị tổng sản lượng công nghiệp (triệu đồng); 
Năm 1980 = 7.006; Năm 1985 = 11.423. 


Giá trị tống sản lượng nông nghiệp (triệu đồng): 
Năm 1980 = 1.991; Năm 1985 = 3.197. 


Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (triệu đồng): Năm 
1980 = 1.147, Năm 1985 = 2.660. 


Riêng về kinh tế, các ngành cũng đã có bước 
phát triển. 

Hầu hết các xí nghiệp trung ương và địa phương 
bị địch phá đã được xây dựng lại. Nhiều xí nghiệp 
được xây dựng mới và mở rộng. Đội ngũ lao động 
công nghiệp tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. 
Năng lực sản xuất công nhân của các xí nghiệp 
trung ương, cơ sở vật chất kỹ thuật của địa phương 
được tăng cưởng. 


Việc sản xuất những mát hàng thiết yếu được 
đẩy mạnh như hàng dệt, quần áo may sẵn, phụ 
tùng xe đạp, quạt điện, giày vải... cùng với một số 
mặt hàng mới như vải dệt bằng sợi tổng hợp, máy 
khâu, đồng hồ để bàn. men bánh mì, màn tuyn. 
Sản xuất hàng tiêu dùng phát triển. 


Ngành cơ khí phát triển theo hướng vừa thỏa 
mãn các yêu cầu về các loại công cụ thường như 
cày, bừa, cuốc, xẻng, và coi trọng sản xuất cơ khí 
nhỏ cho các hợp tác xã nông nghiệp như máy xát 
gạo, tuốt lúa, bơm nước... Hà Nội đã sản xuất được 
một số máy công cụ, máy chuyên dùng, phương 
tiện vận tải phục vụ các ngành vận tải của thành 
phố như xe ca, Một số máy được sản xuất, có tác 
dụng nâng cao năng suất lao động như máy đột 
dập 100 tấn, 160 tấn... 


Tiểu thủ công nghiệp khắc phục được khó khăn 
về nguyên liệu, thụ hút thêm nhiều lao động. Năm 
1978, giá trị tổng sản lượng đã tăng tới 35%. 


Nông nghiệp ngoại thành được phát triển theo 
hướng chính là sản xuất thực phẩm, đã bảo đảm 
được phần lớn nhu cầu rau, đảm bảo được 40% nhụ 
cầu trứng, 30% thịt theo tiêu chuẩn cung cấp cho 
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nhân dân thành nhố. Giá trị tổng sản lượng năm 
1976 đạt 108 triệu đồng, tăng 24% so với năm 1973. 
Năng suất lúa liên tục đạt 5 tấn/ha. Sản lượng lương 
thực đạt 114.900 tấn, tăng 15% so với năm 1973, cơ 
sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp được tăng 
cường, các huyện đều có trạm máy kéo, máy bơm 
nước, hầu hết các hợp tác xã có điện và cơ khí nhỏ. 


Thương nghiệp đã cố gắng tổ chức nắm nguồn 
hàng, đẩy mạnh gia công sản xuất, thu mua trao 
đổi, phục vụ tích cực cho đời sống, góp phần thúc 
đẩy mạnh mẽ sản xuất, thu mua hàng nông sản 
thực phẩm tăng 32%, thu mua hàng công nghệ 
phẩm tăng 2B,7% sơ với năm 1973... 


Trong việc thực hiện phân công theo lao động 
mới, Hà Nội đưa 2.500 lao động thuộc hơn 300 hộ 
đi xây dựng cơ sở sản xuất mới ở Lâm Đồng trên 
vùng đất rộng hơn 5 vạn ha, với hơn 30.000m2 nhà 
ở và một số cơ sở vật chất. Diện tích khai hoang 
được là 550 ha. Tách một bộ phận nhân lực đi xây 
dựng kinh tế ở Lâm Đồng (và các vùng khác) là một 
trong những chiến lược rất quan trọng song song 
với việc xây dựng Thủ đô và trở thành ý thức công 
dân của người Hà Nội. 

Năm 1977, vượt lên trên tất cả những khó khăn, 
các ngành kinh tế đều đạt những kết quả quan trọng. 


Trong hai năm, công nghiệp địa phương đã sản 
xuất được một số mặt hàng mới: nước quả giải khát, 
nước chấm từ bột mì, các loại sơn bóng, phụ tùng 
đồng hồ và đồng hồ báo thức, các loại áo len xuất 
khẩu, một số mặt hàng thủy tinh cao cấp, máy ép 
dập trục 100 tấn và 160 tấn... 


Khắc phục thiên tai, đặc biệt là những trận bão 
lụt liên tiếp xảy ra trong năm 1978, bốn huyện 
ngoại thành vẫn giữ vững được năng suất lúa 5,4 
tấn/ha... Năm 1879, năng suất lúa của ngoại thành 
mở rộng đạt 4,6 tấn/ha, sản lượng lương thực tăng 
31% so với năm 1978. 


Vùng rau chuyên canh và một số vùng cây công 
nghiệp được hình thành. Ngành chăn nuôi tăng 
thêm số đầu lợn. Năm 1979, tổng số đàn lợn trên 
hai tháng tuổi của thành phố là 39 vạn con. 


Riêng vùng kinh tế mới Lâm Đồng, trong các 
năm 1977-1984, Hà Nội đã đưa 11.917 lao động, 
19.698 nhân khẩu vào canh tác 3.500 ha. 


Năm 1979, nảy sinh những khó khăn mới về 
chỉnh trị, quốc phòng cho nên tới những năm đầu 
của Thập kỷ 80 yêu cầu đặt ra cho Thủ đô Hà Nội 
về sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là 
bảo đảm cung cấp năng lượng, bảo đảm nhu cầu 
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của quốc phòng theo khả năng và nhiệm vụ được 
phân công, đồng thời từng bước xây dựng công 
nghiệp thủ đô theo quy hoạch. Trước những khó 
khăn về vật tư, nguyên liệu, Hà Nội vẫn sản xuất 
được những mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt 
hàng dùng nguyên liệu trong nước, phát triển những 
mặt hàng mới để giữ vững và phát triển sản xuất. 


Về sản xuất nóng nghiệp, nhiệm vụ chính của 
Hà Nội trong thời gian 1979-1984 là xây dựng 
nhanh vành đai thực phẩm của thành phố để đắm 
bảo toàn bộ nhu cầu về rau và một phần quan trọng 
như cầu về thịt, cá, trứng cho thành phố. Quy hoạch 
lại vùng trọng điểm lúa, tập trung chủ đạo đầu tư, 
đưa năng suất bình quân và sản lượng lúa hàng 
năm lên. 


Các công trình thủy lợi mở rộng và hoàn thiện 
tăng thêm diện tích tưới, tiêu. Năm 1980, giải quyết 
nước tưới cho 4.500 héc ta ở các vùng công trình 
(1.950 hécta ở các vùng rau của các huyện Thanh 
Trì, Gia Lâm, Từ Liêm, giải quyết tiêu ng cho 3.900 
hécla của các huyện Thạch Thất, Sóc Sơn, Ba VI... ). 

Các công tác như bảo đảm lao động, bảo đảm 
đời sống công dân cũng có những bước tiến mới. 
Hà Nội có một cách đi đúng. Đó là tận dụng lực 
lượng lao động trẻ, khoẻ của thành phố đi các vùng 
kinh tế mới hoặc đi các vùng công nghiệp trọng 
điểm của đất nước (như vùng than Quảng Ninh). 


Năm 1982, thành phố đã xây dựng mới, sửa 
chữa và mở ròng 95 xí nghiệp trung ương và địa 
phương. Một số công trình giao thông vận tải được 
hoàn thành và đưa vào sử dụng: Cầu Đuống, Cảng 
Phà Đen, Sân bay Nội Bài, Cầu Thăng Long, tuyến 
đường Hà Nội - Hà Đồng... Về sản xuất nông 
nghiệp, sản lượng lương thực năm 1982 đạt 38,8 
vạn tấn là mức cao nhất kể tỪ năm 1975. Năm 
1983, đưa năng suất bình quân hai vụ lên 5,8 
tấn/ha với sản lượng quy thóc là 40-42 vạn tấn. 
Năm 1982, sản lượng đậu tương, lạc, cây thuốc 
đều tăng. Bên cạnh vùng thâm canh rau, vùng ngô 
cao sản ngoại thành bước đầu được xây dựng và 
chiếm vị trí quan trọng trong sản xuất lương thực và 
thực phẩm, 


Hà Nội trong thời kỳ đổi mới (1986 đến nay) 


Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(tháng 12-1986) đã đề xướng đường lối đổi mới. Hà 
Nội và cả nước đã bước vào mội thời kỳ mới đầy thủ 
thách nhưng cũng nhiều vận hội mới. Nhưng chủ 
trương chính sách thoáng, cởi mở đã giúp cho nền 
kinh tế Hà Nội dần phát triển. Thực ra có một thời 


gian tới vài ba năm, sau khi chuyển đổi cơ chế, Hà 
Nội trăn trở tìm hướng đi. Những năm 1989-1990 là 
thời kỳ khó khăn của kình tế Hà Nội. Năm 1991, Đại 
hội Đẳng bộ thành phố lần thứ XI xác định cơ cấu 
kinh tế Hà Nội là công nghiệp, thương mại, du lịch, 
dịch vụ, nông nghiệp. Theo phương hướng đó, từ 
năm 1992, nền kinh tế thành phố đã ngăn chặn 
được sự suy thoái, tiến trên đà ổn định và phát triển 
tương đối toàn diện theo nhịp độ cao. Năm 2000, 
Đại hội Đẳng bộ Thành phố lần thứ XIII vẫn xác 
định cơ cấu kinh tế như vậy, chỉ nhấn mạnh thêm là 
phát triển mạnh lực lượng sản xuất kết hợp chặt chẽ 
với xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
nhanh, bền vững để rồi từ đó, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng dịch vụ — công nghiệp ~ nóng 
nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. 


Cuối năm 1988, khi bắt đầu chuyển đổi cơ chế, 
hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp gặp rất 
nhiều khó khăn. Từ năm 1992 mới bắt đầu hồi 
phục nhờ sự chuyển biến nhanh chóng của một số 
đơn vị trong việc đổi mới thiết bị máy móc, chuyển 
hướng sản xuất nhiều sản phẩm mới, chất lượng 
cao. Vì vậy, năm 1992, sản xuất công nghiệp có 
tốc độ tăng trường 11,8% so với năm 1991, chặn 
đứng sự sút giảm của mấy năm trước, năm 1993 
tăng 19,9%. Giá trị hàng tiêu dùng có tốc độ tăng 
bình quân thời Ky 1991-1993 là 12,68%, còn giá trí 
xuất khẩu có tốc độ tăng năm 1993 so với năm 
1992 là 25,1%. 


Do xác định cơ cấu ngành hợp lý, tận dụng được 
nguồn vốn trong nước và kỹ thuật cao của nước 
ngoài nên sản xuất có hiệu quả. Nhờ vậy trong ba 
năm 1991-1993 sản xuất công nghiệp quốc doanh 
đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể. 


Công nghiệp ngoài quốc doanh sau năm 1988 
đã sút giảm liên tục từ 1989-1991 do sản xuất của 
các tố và hợp tác xã trước kia dựa vào nguồn 
nguyên liệu và làm gia công cho Nhà nước là chính, 
nay không còn, trong khi khu vực tư nhân và cá thể 
còn chờ sự cụ thế hóa của Nhà nước về đường lối 
phát triển kinh tế nhiều thành phần bằng các chính 
sách và pháp luật. Đến năm 1992, công nghiệp 
ngoài quốc doanh phục hổi và phát triển. Tỉnh đến 
năm 2001, số cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài 
quốc doanh trên địa bàn Hà Nội là 16.575, trong đó 
kinh tế tập thể là 190, kinh tế tư nhân là 65, kinh tế 
cá thể là 15.780 và kinh tế hỗn hợp là 450 cơ sở. 


Nhiều ngành nghề và làng nghề truyền thống đã 
đần khôi phục và phát triển, sản phẩm có chất 
lượng, kỹ thuật tinh xảo. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
Khu vực kinh tế tư nhân 


Khu vực kinh tế tư nhân ở Hà Nội, cũng như ở 
Việt Nam, được chính thức công nhận tồn tại từ Đại 
hội lần thứ VI của Đảng (năm 1986) và phát triển 
mạnh từ khi Nhà nước ban hành Luật Doanh nghiệp 
tư nhân và Luật Công ty (1990). 


Tính đến năm 2001, số doanh nghiệp tư nhân ở 
Hà Nội là 10.040, gồm 7866 công ty trách nhiệm 
hữu hạn, 792 công ty cổ phần, 1382 doanh nghiệp 
tư nhân, 22 công ty một thành viên, vốn đăng ký là 
9128 tỷ đồng. thu hút 138.000 Iao động. 


Kinh tế tư nhân (bao gồm cả hộ cá thể) đã có 
đóng góp vào phát triển kinh tế thủ đô. GDP hàng 
năm của khu vực này luôn chiếm tỷ trọng 21-22%. 
GDP thành phố. Tính theo giá thực tế, GDP năm 
1999 của khu vực kinh tế tư nhân là 1025,3 tỷ đồng, 
đến 2001 đã là 7354,4 tỷ (tăng 7,17 lần). Trong số 
này, doanh nghiệp tư nhân chuyên ngành công 
nghiệp chiếm 20,8%, xây dựng 8,3%, giao thông 
vận tải 3,5%, chế biến nông lâm thuỷ sản và phi 
nông nghiệp 16,5%, thương mại dịch vụ 51.9%. 


Văn học nghệ thuật 


Về văn học nghệ thuật, những giá trị thẩm mỹ ở 
Hà Nội đã đi vào ổn định và chịu được sự thử thách 
của thời gian, đang được phát huy mạnh mẽ. Sau 
năm 1975, lớp lớp nghệ sỹ mới ra đời, đa dạng hơn 
các lớp trước. Sự sáng tác và biểu diễn trong công 
cuộc đổi mới có phong phú về giọng điệu, có sáng 
tạo về phong cách. Nói chung, các ngành văn 
nghệ đều có những bước phát triển mới trong sự 
đổi mới chung của đất nước. Có thể nêu mấy đặc 
điểm sau đây: 


a) Từ chỗ tập trung vào đề tài lao động, sản xuất 
và chiến đấu, văn học nghệ thuật trên hai chục năm 
qua đã có thời gian và điều kiện đi sâu vào những 
vấn đề xã hội, vấn đề quan hệ giữa con người trong 
xã hội đang chuyến động, đặc biệt là từ khi xây 
dựng nền kinh tế thị trường. Chuyển đề tài thì cũng 
chuyển chủ đề tư tưởng của sáng tác. Chủ đề trong 
những năm chiến đấu giành độc lập và bảo vệ độc 
lập là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Còn giờ đây 
sảng tác là nhằm xác lập đạo lý trong cuộc sống xã 
hội, xây dựng mối quan hệ giữa người với người 
trong xã hội mới theo tinh thần nhân nghĩa của dân 
tộc. Cũng nhằm mục đích chính đáng ấy, một số tác 
giả văn học, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh,... đã 
lên ân những mặt tiêu cực, những bất công tồn tại 
trong đời sống. 


b) Đội ngũ sáng tác lớn mạnh lên, gồm nhiều thế 
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hệ. Đó là một đội ngũ có tải năng, giàu lòng yêu 
nước, gắn bó với nhân dân, với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa. Đặc biệt thế hệ trẻ có trình độ văn hóa nói 
chung khá cao, hiểu về truyền thống dân tộc, về 
văn hóa Thế giới. 


c) Trong các sáng tác có nhiều tìm tòi về cách 
biểu hiện (trong văn thơ cũng như trong mỹ thuật, 
sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh, múa...) 
và đã có những thành tựu. Đó là một điều tất yếu, 
vì nội dung mới đòi hỏi hình thức mới, cách biểu 
hiện mới. Dĩ nhiên cũng có một đôi người đôi khi lại 
sa vào chủ nghĩa hình thức hoặc đánh rơi mất bản 
sắc dân tộc, xa rời lý tưởng cao đẹp vì nước vì dân. 


d) Công chúng của văn học nghệ thuật cũng có 
chuyển động: tầng lớp công nhân, nông dân với 
trình độ văn hóa cao hơn trước,nên những đòi hỏi 
về thẩm mỹ cũng cao hơn. Tầng lớp trí thức ngày 
càng đông, có trình độ thẩm mỹ cao về hưởng thụ 
văn nghệ. Và có một bộ phận mới trong công chúng 
là những người thuộc giới kinh doanh, thành viên 
của các công ty, doanh nghiệp. Thành phần này 
đang ngày càng có ảnh hưởng (vì có khả năng kinh 
tế và trình độ văn hoá đối với các hoạt động văn 
học nghệ thuật, có mặt tích cực mà cũng có mặt 
tiêu cực. 


Các đặc điểm trên tác động tương hỗ tạo ra diện 
mạo mới của văn nghệ Thủ đô. 


Đi vào một số ngành cụ thể, thì có thể thấy trong 
sáng tác văn học (thơ, văn xuôi, kịch bản...) cải 
*ôï” được quan tâm thể hiện nhiều hơn, phẩm chất 
trữ tình được nâng cao. Người viết đi sâu vào thế 
giới nội tàm, “ý sự” về lẽ sống, về hạnh phúc, về 
niềm tin. Một số hồi ký của Tô Hoài, truyện của 
Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài... 
được dư luận quan tâm. Thơ được mùa, in ra không 
thống kê xuể. Chủ đề, phong cách, ý tưởng, ngôn 
từ rất đa dạng. 


Âm nhạc Hà Nội sau 1975 cũng được đa dạng 
hoá, từ nội dung sáng tác đến hình thức biểu diễn. 
Xuất hiện những câu lạc bộ Chopin, Ngọc Thanh, 
Ca trù... Các ca sỹ Hà Nội tập hợp thành nhóm, 
từng ban lưu diễn trong cả nước. Sinh hoạt âm nhạc 
ở Hà Nội trong khoảng chục năm gần đây nói 
chung là nhộn nhịp. Điểm lại từ 1975 đến nay có 
nhiều ca khúc hay về đề tài Hà Nội: Ngôi sao Hà 
Nội (Vĩnh Cát), Một thoảng Hồ Tây (Phó Đức 
Phương), Vẩng trăng Ba Đình (Thuận Yến), Vào 
lăng viếng Bác (Hoàng Hiệp)... 


Về mỹ thuật, sau khi đất nước thống nhất, là một 
thời vụ “sản xuất và thu hoạch" tốt. Các nhà triển 
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lãm nghệ thuật Ngô Quyền, Hàng Bài cùng hàng 
trăm “gafler' lớn nhỏ rải rác các phố phường 
thường xuyên trưng bày tác phẩm của nhiều thế hệ 
họa sỹ, điêu khắc theo nhiều trường phái nghệ 
thuật tạo hình khác nhau. Đời sống hội họa sôi nổi 
hơn bao giờ hết. Tất nhiên thời gian là người thẩm 
định giá trị cuối cùng. 

Về sân khấu, những năm 80 trở lại đây ở Hà Nội 
không còn diễn tuồng, khán giả chèo cũng thưa 
dần, do phổ cập vô tuyến và video. Ngành cải 
lương thì vẫn còn khách xem nhưng không nhiều. 
Hai đoàn Kim Phụng và Chuông Vàng sáp nhập 
thành Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng không nâng 
cao được doanh thu. Cả chèo và cải lương đang 
trăn trở tìm một hướng đi ! Đoàn kịch Hà Nội dựng 
một số vở có tiếng vang lớn như Hà Mi của tôi, Tôi 
và chúng ta, Từ Trưởng Sơn... Nhưng rạp cũng 
không đỏ đèn thường xuyên được. Cũng như chèo 
tuổng, cải lương, ở đây có những nguyên nhân, chủ 
quan là kịch bản, diễn xuất, khách quan là thẩm mỹ 
của công chúng. Chỉ có Đoàn rối Hà Nội ra đời từ 
năm 70 là trụ vững và ngày càng phát triển, Múa 
rối, nhất là rối nước hiện vẫn đông người xem, nhất 
là người nước ngoài. Không chỉ đổ đèn ở rạp khá 
liên tục mà đoàn nghệ thuật này còn được mời đi 
tưu diễn ở nhiều nước trên Thế giới, đủ cả năm châu 
lục. Ngành nghệ thuật cổ truyền này xem ra lại 
thích nghỉ khá tốt với Thế giới hiện đại. 

Hội văn nghệ Hà Nội từ năm 1985 đổi thành Hội 
Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội. Các chi hội 
trở thành các hội chuyên ngành. Có 9 hội: Nhà văn, 
Mỹ thuật, Sân khấu, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, 
Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Nghệ sỹ múa, Kiến trúc. Tuần 
bảo Người Hà Nội là cơ quan ngôn luận của 9 hội 
trong Hội Liên hiệp. 


ˆ » 


Nói tóm lại, từ năm 1986, Đại hội Đảng toàn 
quốc lần VI (12-1988) đề ra đường lối đổi mới, Đại 
hội Đảng bộ Hà Nội lần X (năm 1986) đã xác định 
nhiệm vụ đổi mới của Thủ đô, đề ra những chủ 
trương và kế hoạch thực hiện. 


Từ bấy đến nay, Hà Nội từng bước hình thành 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Chính sách 
khoán hộ trong nông nghiệp và chế độ kinh tế hợp 
tác khiến bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng 
ngày mệt ấm no hơn, Quá trình dân chủ hóa xã hội, 
xây dựng xã hội công dân, Nhà nước pháp quyền 
đã điều kiện cho việc làm ăn kinh doanh, sản xuất 
ổn định. 


Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống các 
tệ nạn xã hội được tiến hành thường xuyên, có hiệu 
quả. Việc mở rộng đầu tư và hợp tác Quốc tế bước 
đầu thu được những thành tựu. Với vai trò trung tâm 
văn hóa, khoa học của cả nước, Hà Nội phát huy 
tiềm năng chất xám, tạo ra những chuyển biến 
trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, 
khoa học-công nghề... 


Có thể tóm tắt những thành tựu như sau: 


- Đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần song song củng cố vai 
trò chủ đạo của kinh tế quốc đoanh. 


- Mở rộng kinh tế đối ngoại, môi trường đầu tư 
thuận lợi, nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu. 


- Hoàn chỉnh và xây dựng thêm một số khu công 
nghiệp, khu nhà ở, lập được quy hoạch tổng thể của 
thành phố. 


- Nâng cao chất lượng văn hóa giáo dục và 
tiến bộ xã hội, giảm hộ nghèo, thực hiện còng 
bằng xã hội. 

- Công tác an ninh, quốc phòng luôn luôn được 
coi trọng, giữ gìn được trật tự an toàn của thành nhố. 


Trong thời gian những năm cuối Thế kỷ XX có 
những sự kiện rất đặc biệt đối với Hà Nội. Đó là Hà 
Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì 
hòa bình", được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu “Thủ đô anh hùng" 
được Bộ Chính trì ra Nghị quyết về phương hướng 
nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001-2010 
và được Thường vụ Quốc hội ban hành "Pháp lệnh 
Thủ đô Hà Nội. 


Hà Nội “Thành phố vì hoà bình” 


Ngày 17-6-1999, Hà Nội được Uỷ ban giáo đục 
- khoa học - văn hóa của Liên Hiệp Quốc 
(UNESCO) quyết định trao danh hiệu UNESCO 
"Thành phố vì hoà bình”. Đây là danh hiệu của Đại 
Hội đồng UNESCO xét 2 năm một lần phong tặng 
cho 5 thành phố tiêu biểu cho 5 khu vực trên Thế 
giới. Năm 1999, riêng khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương, UNESCO đã quyết định chọn Hà Nội, Thủ 
đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
một thành phố đang phát triển có nhiều dự án khả 
thí hướng tới các tiêu chí mà Hội đồng UNESCO 
đặt ra (về bình đẳng trong cộng đồng, xây dựng đô 
thị, giữ gìn môi trường sống, thúc đẩy phát triển văn 
hóa giáo dục và đặc biệt chăm lo cho giáo dục 
công dân và thế hệ trẻ). Những thành tựu của 10 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
Khu vực kinh tế tư nhân 


Khu vực kinh tế tư nhân ở Hà Nội, cũng như ở 
Việt Nam, được chính thức công nhận tồn tại từ Đại 
hội lần thứ VỊ của Đảng (năm 1986) và phát triển 
mạnh từ khi Nhà nước ban hành Luật Doanh nghiệp 
tư nhân và Luật Công ty (1990). 


Tính đến năm 2001, số doanh nghiệp tư nhân ở 
Hà Nội là 10.040, gồm 7866 công ty trách nhiệm 
hữu hạn, 792 công ty cổ phần, 1382 doanh nghiệp 
tư nhân, 22 công ty một thành viên, vốn đăng ký là 
9128 tỷ đồng, thu hút 138.000 lao động. 


Kinh tế tư nhân (bao gồm cả hộ cá thể) đã có 
đóng góp vào phát triển kinh tế thú đô. GDP hàng 
năm của khu vực này luôn chiếm tỷ trọng 21-22%. 
GDP thành phố. Tính theo giá thực tế, GDP năm 
1999 của khu vực kinh tế tư nhân là 1025,3 tỷ đồng, 
đến 2001 đã là 7354,4 tỷ (tăng 7,17 lần). Trong số 
này, doanh nghiệp tư nhân chuyên ngành công 
nghiệp chiếm 20,8%, xây dựng 8,3%, giao thông 
vận tải 3,5%, chế biến nông lâm thuỷ sản và phi 
nông nghiệp 16,5%, thương mại dịch vụ 51,9%. 


Văn học nghệ thuật 


Về văn học nghệ thuật, những giá trị thẩm mỹ ở 
Hà Nội đã đi vào ốn định và chịu được sự thử thách 
của thời gian, đang được phát huy mạnh mẽ. Sau 
năm 1975, lớp lớp nghệ sỹ mới ra đời, đa dạng hơn 
các lớp trước. Sự sáng tác và biểu diễn trong công 
cuộc đổi mới có phong phú về giọng điệu, có sáng 
tạo về phong cách. Nói chung, các ngành văn 
nghệ đều có những bước phát triển mới trong sự 
đổi mới chung của đất nước. Có thể nêu mấy đặc 
điểm sau đây: 


a} Từ chỗ tập trung vào đề tài lao động, sản xuất 
và chiến đấu, văn học nghệ thuật trên hai chục năm 
qua đã có thời gian và điều kiện đi sâu vào những 
vấn đề xã hội, vấn đề quan hệ giữa con người trong 
xã hội đang chuyển động, đặc biệt là từ khi xây 
dựng nền kinh tế thị trường. Chuyển đề tài thì cũng 
chuyển chủ đề tư tưởng của sáng tác. Chủ đề trong 
những năm chiến đấu giành độc lập và bảo vệ độc 
lập là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Còn giờ đây 
sáng tác là nhằm xác lập đạo lý trong cuộc sống xã 
hội, xây dựng mối quan hệ giữa người với người 
trong xã hội mới theo tỉnh thần nhân nghĩa của dân 
tộc. Cũng nhằm mục đích chính đáng ấy, một số tác 
giả văn học, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh,... đã 
lên án những mặt tiêu cực, những bất công tổn tại 
trong đời sống. 


b) Đội ngũ sáng tác lớn mạnh lên, gồm nhiều thế 
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hệ. Đó là một đội ngũ có tài năng, giàu lòng yêu 
nước, gắn bó với nhân dân, với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa. Đặc biệt thế hệ trẻ có trình độ văn hóa nói 
chung khá cao, hiểu về truyền thống dân tộc, về 
văn hóa Thế giới. 


c) Trong các sáng tác có nhiều tìm tòi về cách 
biểu hiện (trong văn thơ cũng như trong mỹ thuật, 
sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh, múa...) 
và đã có những thành tựu. Đó là một điều tất yếu, 
vì nội dung mới đòi hỏi hình thức mới, cách biểu 
hiện mới. Dĩ nhiên cũng có một đôi người đôi khi lại 
sa vào chủ nghĩa hình thức hoặc đánh rơi mất bản 
sắc dân tộc, xa rời lý tưởng cao đẹp vì nước vì dân. 


d) Công chúng của văn học nghệ thuật cũng có 
chuyển động: tầng lớp công nhân, nông dân với 
trình độ văn hóa cao hơn trước ,nên những đòi hỏi 
về thẩm mỹ cũng cao hơn. Tầng lớp tri thức ngày 
càng đông, có trình độ thẩm mỹ cao về hưởng thụ 
văn nghệ. Và có một bộ phận mới trong công chúng 
là những người thuộc giới kinh doanh, thành viên 
của các công ty, doanh nghiệp. Thành phần này 
đang ngày càng có ảnh hưởng (vì có khả năng kinh 
tế và tỉnh độ văn hoá đối với các hoạt động văn 
học nghệ thuật, có mặt tích cực mà cũng có mặt 
tiêu cực. 


Các đặc điểm trên tác động tương hỗ tạo ra diện 
mạo mới của văn nghệ Thủ đồ. 


Đi vào một số ngành cụ thể, thì có thể thấy trong 
sáng tác văn học (fhd, văn xuôi, kịch bản...) cái 
4ô” được quan tâm thể hiện nhiều hơn, phẩm chất 
trữ tình được nâng cao. Người viết đi sâu vào thế 
giới nội tâm, ?ÿ sự” về lẽ sống, về hạnh phúc, về 
niềm tin. Một số hổi ký của Tô Hoài, truyện của 
Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài... 
được dư luận quan tâm. Thơ được mùa, in ra không 
thống kê xuể. Chủ để, phong cách. ý tưởng, ngôn 
từ rất đa dạng. 


Âm nhạc Hà Nội sau 1975 cũng được đa dạng 
hoá, từ nội dung sáng tác đến hình thức biểu diễn. 
Xuất hiện những câu lạc bộ Chopin, Ngọc Thanh, 
Ca trù... Các ca sỹ Hà Nội tập hợp thành nhóm, 
từng ban lưu diễn trong cả nước. Sinh hoạt âm nhạc 
ở Hà Nội trong khoảng chục năm gần đây nói 
chung là nhộn nhịp. Điểm lại từ 1975 đến nay có 
nhiều ca khúc hay về đề tài Hà Nội: Ngôi sao Hà 
Nội (Vĩnh Cát), Một thoáng Hồ Tây (Phó Đức 
Phương), Vẩng trăng Ba Đình (Thuận Yến), Vào 
lăng viếng Bác (Hoàng Hiệp)... 


Về mỹ thuật, sau khi đất nước thống nhất, là một 
thời vụ “sản xuất và thu hoạch" tốt. Các nhà triển 


HÀ NỘI THƠI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


năm đổi mới đã nâng cao vị thế của Hà Nội để 
thành phố hội nhập với cộng đồng quốc tế, là cơ sở 
vững chắc để thành phố nhận danh hiệu cao quý 
của UNESCO “Thành phố vì hoà bình”. Danh hiệu 
được trao tặng cho Thành phố Hà Nội vào đúng 
thời điểm Hà Nội chuẩn bị kỹ niệm 990 năm và tiến 
tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây 
chính là sự khích lệ, động viên kịp thời với nhân 
dân Thủ đô, tiếp sức cho sự phấn đấu xứng đáng 
với danh hiệu cao quý đó, 


Hà Nội "Thủ đô anh hùng” 


Ngày 4 tháng 10 năm 2000, Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức 
Lương đã ký bằng “Tặng thưởng thành phố Hà Nội 
danh hiệu Thủ đô anh hùng vì đã có công lao to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
Ngày 7-10-2000 tại lễ kỹ niệm 990 năm Thăng 
Long — Hà Nội và trao tặng danh hiệu “Thủ đô anh 
hùng”, Chủ tịch Trần Đức Lương đã có bài phát 
biểu nêu rõ vinh dự, vị trí và nhiệm vụ của nhân 
dân Hà Nội. Bài phát biểu đó như một tổng kết 
những công lao to lớn của Thủ đô Hà Nội trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, 
Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu: 


“Thưa các đồng chí và các bạn, các vị khách 
nước ngoài. Thủ đô Hà Nội là một thành phố lâu 
đời, cổ kính. Thăng Long, Kinh đô của Nhà nước 
Đại Việt, giai đoạn phát triển rực rỡ đây tự hào của 
dân tộc, đã gần 1000 năm, Trong địa giỏi hành 
chính hiện nay, Hà Nội còn bao gồm cố đô Cổ Loa 
của Nhà nước Âu Lạc trên 2000 wiăm trước đây. Trải 
qua biết bao biến thiên của lịch sử, Thăng Long — 
Hà Nội luân là nơi kết tỉnh tình hoa của dân tộc, hội 
tụ nhân tài của đất nước để phát triển vững bền và 
sáng tỏ sự trường tồn của đất nước. 


Trên mảnh đất Hà Nội đã diễn ra biết bao chiến 
công hiển hách chống ngoại xâm, giương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ngàn năm 
văn hiến. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Hà Nội lại tiếp 
tục lập nên những kỳ tích làm rạng rö non sông, tiêu 
biểu cho trí tuệ và khi phách anh hùng của dân lộc 
Việt Nam, xứng danh là Thủ đô của lương trí và 
phẩm giá con người, thật sự là một “Thành phố vì 
hòa binh". Những năm đối mới, Hà Nội đã lập nên 
nhiều thành tịch xuất sắc trong xây dựng kinh lế, 
phát triển văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Với 
công lao to lớn đó, Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước 
tặng nhiều danh hiệu cao quý. Lần này, 990 năm 
Thăng Long — Hà Nội, 55 năm là Thủ đô của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa 
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Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Bộ Chính trị, Ban chấp 
hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã có 
quyết định số 81/QĐ/TW ngày 2 tháng Mười năm 
2000, tặng thưởng Thành phố Hà Nội danh hiệu 
“Thủ đô anh hùng”. Đây là kết quả của tính thần lao 
động, chiến đấu, sáng tạo được kết tinh từ bao đời 
nay, là sự chung tay vun đắp của cả nước cùng Hà 
Nội. Mỗi bước đi, mỗi thành tựu của Hà Nội đều gắn 
với những thắng lợi trong công cuộc kháng chiến, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân cả nước. 


Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, đón 
nhận danh hiệu “Thủ đô anh hùng” đặt ra cho Hà Nội 
những yêu cầu mới, cao hơn, nặng hơn. Hà Nội phải 
tự mình vươn lên, thực hiện thật tốt lời căn dặn của 
Chủ tịch Hồ Chi Minh: “Giữ vững và phát triển thuần 
phong mỹ tục, làm cho Thủ đô ta ngày thêm tươi 
đẹp, phồn thịnh và trủ nên thành phố gương mẫu cho 
cả nước”. Trung ương Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bên cạnh 
Hà Nội. Cả nước đang hướng về Hà Nội. 


Thay mặt Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, 
tôi xin chúc mừng và chia vui với Đảng bộ, chính 
quyền, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ Thủ đô Hà Nội 
và mong rằng mỗi người dân Hà Nội, cả Hà Nội, ra 
sức phấn đấu để Hà Nội mãi mãi xứng danh Thủ đô 
anh hùng”. 


Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 
2001 - 2010 


Ngày 15-1-2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) đã ban 
hành Nghị quyết số 15/NGTW về phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 
2001 ~ 2010. Dưới đây là những nội dung chính: 

1. Đánh giá tình hình Hà Nội và công tác xây 
dựng Thủ đô trong những năm qua. Nghị quyết 
khẳng định: “Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, tạo ra những chuyển biến 
sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực: ổn định chính trị — 
xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các c0 quan 
đầu não của Đảng, Nhà nước và bảo vệ nhân dân; 
phục vụ các hoạt động chính trị hành chính, đối 
ngoại, quốc gia. Tập trung phái triển lực lượng sản 
xuất, tích cực xây dựng, củng cố quan hệ sản xuất 
phù hợp, từng bước chuyển dịch cö cấu kinh tế 
nông nghiệp sang công nghiệp — dịch vụ ~ nông 
nghiệp. Kinh tế tăng trưởng khả liên tục. Văn hóa - 
xã hội phát triển.” 


Nghị quyết cũng chỉ ra những mặt yếu kém: kinh 
tế tăng trưởng chưa xứng với tiềm năng và vị thế 


1810 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Thủ đô, vai trò trung tâm kinh tế của cả nước chưa 
nổi bật, hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh thấp, 
công tác quản tý đồ thị còn bất cập... 


Nguyên nhán là: 


Đảng bộ và chính quyền thành phố chưa thật 
chủ động, năng động. 


Một số bộ, ban, ngành Trung ương chưa nhận 
thức sâu sắc, chưa thế hiện đầy đủ trách nhiệm 
trong việc xây dựng phát triển Thủ đô. 


Một số địa phương chưa chủ động phối hợp với 
Hà Nội xây đựng và thực hiện các chương trình 
hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... có 
hiệu quả. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô 
trong thời kỳ 2001 — 2010, Nghị quyết nêu: 

"là trái tìm của cá nước, đầu não chính trí — 
hành chinh quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa khoa 
học, giáo dục, kinh tế và giao dịch Quốc tế, Thủ đô 
Hà Nội có vinh dự lớn đồng thời có trách nhiệm hết 
Sức nặng nề. 


Trong 10 năm tỏi, gắn với kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long —- Hà Nội, thành phố phải phát triển 
kinh tế — khoa học công nghệ - văn hóa - xã hội 
toàn diện, bến vững; bảo đảm xây dựng về cơ bản 
nền tảng vật chất — kỹ thuật và xã hội của Thủ đô 
xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, 
hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến, 
nâng cao đời sống vật chất và tính thần của nhân 
dân; phấn đấu trỏ thành một trung tâm ngày càng 
có uy tín Ô khu vực, xứng đáng với danh hiệu “Thủ 
đô anh hùng". 


Nghị quyết chỉ ra nhiệm vụ chủ yếu trong 10 
năm tới của Thủ đô Hà Nội là: 
- Tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc 


- Phát triển và nâng cao trình độ, chất lượng các 
ngành dịch vụ 


- Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành 
theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái 


- Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo 
- Phát triển mạnh khoa học công nghệ 


- Củng cố, phát huy tác dụng của quan hệ sản 
xuất, phát triển các thành phần kinh tế 


- Phát triển văn hoá, xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa 


- Xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị 


- Tăng cường an ninh quốc phòng 


- Mở rộng hoạt động đôi ngoại, chủ động hội 
nhập kinh tế khu vực, Quốc tế 


- Củng cố, nàng cao chất lượng hoạt đông của 
hệ thống chính trị 


Nghị quyết cũng nêu ra các giải pháp chính để 
thực hiện nhiệm vụ là: 


- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Huy động và sử dụng tốt các nguồn vốn 
- Đối mới cơ cấu đầu tư 

- Tạo lập và mở rộng thị trường 


Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý 
Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt quan tâm kiện toàn, 
nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý các cấp của 
đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chôt, cán bộ 
cơ sở hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách: gắn 
kết sức mạnh của Trung ương, của các địa phương 
với sức mạnh thành phố, lấy đây làm đòn bẩy để 
giải quyết tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. 

3. Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết xác định 
“Xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội là sự nghiệp 
chung của toàn Đảng, toàn dân. Các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 
các địa phương trong cả nước có trách nhiệm cùng 
Đảng bộ, nhân dân Hà Nội hoàn thành sự nghiệp 
vẻ vang đó”. 


Dưới ánh sáng của Nghị quyết trèn, nhân dân 
Thủ đô Hà Nội thêm vững bước tiến vào Thể kỷ XXI 
với những triển vọng đầy hứa hẹn. 


Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


Ngày 28-12-2000, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã ban hành Pháp lệnh số 29/2000/PL UBTVQH 
10. Pháp lệnh gồm 7 chương, 28 điều. 


Chương I: Những quy định chung. 


Về vị trí của Thủ đô Hà Nội. Pháp lệnh xác định: 
“Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị — 
hành chính quốc gia, trung tảm lớn về văn hoá, 
khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch Quốc tế 
của cả nước; là nơi đặt trú các cø quan trung ương 
của Đẳng và Nhà nước, các tổ chức Quốc tế và là 
nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan 
trọng nhất của đất nước”. Cũng ở chương này, Pháp 
lệnh nêu ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng. phát triển 
Thủ đô, chính sách đầu tư, hợp tác Quốc tế xây 
dựng, phát triển Thủ đô. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Chương II: Phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học 
và công nghệ, văn hóa - xã hội của Thủ đô. 


Nội dung chương này nêu các nhiệm vụ cụ thể 
và đề cập đến các chính sách của Nhà nước đối với 
từng lĩnh vực phát triển của Thủ đô Hà Nội. 


Chương !II: Quản lý và xãy dựng, phát triển đô 
thí của Thủ đô Hà Nội. 


1811 
Chương này nêu lên 6 nội dung quản lý: 
- Quản lý quy hoạch Thủ đô; 
- Quản lý tài nguyên, đất đai, sông hồ; 
- Quần lý và xây dựng, phát triển nhà; 


- Quản lý và xây dựng, phát triển hệ thống kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; 


Ngã tư Tràng Tiền - Những ngày đầu giải phóng - 


198. TONKIN ‹ Haeo Paaorama, prẻês de là ClHađe((6 


Toàn cảnh Hà Nội nhìn tử Cột cờ (năm 1905) 


>= _ ì - 
Nhà thờ Thánh Jdoseph (1886) 
(Nay là Nhà thờ Lớn) 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


1813 


- Quản lý và bảo vệ môi trường; 

- Quản lý dân cư. 

Chương IV: Đầu tư xây dựng, phát tiển Thủ đô 

Nội dung gồm ba mục: 

- Ngân sách Nhà nước đầu tư cho xây dựng, 
phái triển Thủ đô; 

- Các nguồn vốn hỗ trợ; 

- Các biện pháp tài chính khác. 

Chương V: Tràch nhiệm xây dựng, phát triển và 
bảo vệ Thủ đô. 

Đó là: 

- Trách nhiệm của Chính phủ; 

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức ở Trung 
ương và các địa phương trong cả nước; 

- Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hà Nội; 

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; 

- Trách nhiệm bảo vệ Thủ đô. 

Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm. 

Chương VII: Điều khoản thi hành. 

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 3-2-2001. 


* 


Đúng như câu thơ Tố Hữu: 


Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, lắm gian lao 
nhưng cuối cùng là tràn ngập vinh quang như ta 
thấy ngày nay. Được vậy lä nhờ máu hồng, xương 
trắng và mồ hôi nước mắt của bao thế hệ người 
Kinh kỳ đã đổ ra trên mảnh đất này. Họ đã cầm 
qươm, cầm bút, cầm cày để dựng xây và bảo vệ 
đầu não và trải tim của Tổ quốc Việt Nam. 


Thế hệ hôm nay trân trọng và kính cẩn ghi tạc 
công ơn các thế hệ tiền nhân và đang ra sức bảo 
vệ công quả xưa, cùng tiếp nối xây dựng một Hà 
Nội to đẹp, đàng hoàng hơn, trong lòng một Việt 
Nam hiện đại cũng ngày càng một to đẹp, đàng 
hoàng như dự báo của Người con vĩ đại của dân tộc 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của tất 
cả chúng ta. 


NHÀ GIÁO ƯU TỦ NGUYÊN VINH PHÚC 


PHỤ LỤC 1 


TỔNG ĐỐC HOÀNG DIỆU 
TUẦN TIẾT, HÀ NỘI VANG LÊN 
LỜI CA CHÍNH KHÍ 


l. HÀ THÀNH THẤT THỦ - NỖI ĐAU LỊCH SỬ 


8 ừ tháng Mười năm Quý Dậu (tức là tháng 
Mười một năm 1873) ở miền Bắc Việt 
Nam đã xảy ra vụ Jean Dupuis tự tiện chở khí giới 
cho Vân Nam trên Sông Hồng. Mở con đường 
buôn bán này, Pháp thấy rất có lợi cho sự cạnh 
tranh với các nước khác trên thị trường Trung Hoa 
nên rất ủng hộ Dupuis. Soái phủ Pháp ở Sài Gòn 
cử Francis Garnier ra Hà Nội. Về phía ta, triểu 
đình cũng cử Nguyễn Trí Phương (đang ở Sơn 
Tây) về Hà Nội lo việc phòng thủ. 


Garnier đóng quân ở địa điểm Phố Tràng Thí 
bây giờ. Viên tướng giặc này là một kẻ rất hiếu 
chiến, dò biết lực lượng của ta có phần yếu kém thì 
lập tức thị uy, gửi tối hậu thư cho Nguyễn Trí 
Phương dòi phải giải giáp quân lính giir thành và ra 
lệnh cho các quan Tỉnh Hà Nội phải tuân theo y. 
Nguyễn Tri Phương không chịu, Garmnier lập tức 
phát hỏa. Chỉ với không đầy 100 quân và hai chiến 
thuyển yếm hộ, Nguyễn Trí Phương cùng con trai 
mình là Phò mã Nguyễn Lâm thân hành ra chống 
cự ở cửa Đông Nam. Một mảnh trái phá đã trúng 
vào đùi ông khi ông cố gắng lên ngựa để quay về 
cung. Một tên chỉ điểm đã nhận ra ông, chỉ cho 
quân Pháp, ông bị bắt cùng với một số các vị quan 
khác. Con trai ông, Nguyễn Lâm đã tử trận. Hai 
người con của Phan Thanh Giản là Phan Tôn và 
Phan Liêm hộ tống cũng bị bắt luôn. 


Quân ta thất bại, Pháp chiếm được thành. 
Nguyễn Tri Phương đau đớn thét lên những tiếng 
căm hờn, không chịu cho kẻ địch băng bó vết 
thương, và bắt đầu tuyệt thực, cấm kẻ hầu không 
được mang thức ăn tới. Đến ngày mồng 1 tháng 
Mười một năm Quý Dậu (tức ngày 20 tháng Mười 
hai năm 1873) thì ông qua đời. Nhưng ngay ngày 
hôm sau, viên chỉ huy Pháp Garnier cũng phải 
đền tội. Quân của Lưu Vĩnh Phúc, Hoàng Kế Viêm 
đã giết chết y ở Cầu Giấy. 

Triều đình Huế và Soái phủ Sài Gòn phải mở 
cuộc điều đình. Bên ta là Nguyễn Văn Tường, bên 
Pháp là Philastre đã ra Hà Nội cùng nhau dàn xếp. 


1814 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Kết quả là đi tới Hòa ước năm 1874, Pháp trả lại các 
tỉnh đã chiếm, trả lại Thành Hà Nội cho ta. Ta phải 
công nhận toàn hộ sáu Tỉnh Nam Kỳ là thuộc 
quyền của Pháp. Pháp được đóng ở dọc bờ sông 
Hà Nội và thu thuế thương chánh, được tự đo đi lại, 
buôn bán ở Bắc Kỹ và Trung Kỹ. 


Đó là trận thất bại của quân ta (sau khi mất Nam 
Bộ). Hà thành bị thất thủ lần thứ nhất, tuy chúng 
trao trả tại thành trì nhưng vẫn đóng quân và vẫn có 
khu nhượng địa (ở vùng Đồn Thủy bây giờ). Song 
âm mưu xâm lược không chỉ dừng lại ở đó, Pháp 
luôn luôn tìm cách để gây chuyện. Lấy cớ là quân 
Tàu kẻo sang, đóng ở nhiều nơi, ngăn cản sự thông 
thương, Pháp đã cho đưa nhiều quân ra Bắc, đóng 
ở Hải Phòng và Hà Nội. Viên chỉ huy mới của quân 
địch là Thiếu ta Henry Rivière, y chỉ là Thiếu tá thôi 
nhưng có nhiều tài liệu ghi là đại tá, còn bọn tay sai 
gọi y là quan Nguyên soải. Hòa ước vừa ký xong thi 
ngày 25-4-1882 (mồng 8 tháng Ba năm Nhâm 
Ngọ), RiWiere ra lệnh tấn công thành. Và lần thứ hai 
Hà thành thất thủ. 


II. HOÀNG DIỆU TUẤN TIẾT 


":“° bấy giờ vị quan Tổng đốc Hà Nội là 

Trần Đình Túc đã được về hưu. Vua Tự 
Đức cử Hoàng Diệu ra thay, vị Tổng đốc này 
không giữ được thành do thực lực quân ta quá yếu, 
nhưng đã lưu lại cho Hà Nội mội trang sử oai hùng 
và nhất là đã làm sáng lên tinh thần vô úy của 
mảnh đất Thăng Long này và tỉnh thần ấy luôn 
ngời ngời chói sáng. “ Thăng Long đất lớn, chí tung 
hoành” là như vậy. 


Hoàng Diệu tự là Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai, 
quê Làng Xuân Đài, Huyện Diên Phước, Tỉnh 
Quảng Nam (nay thuộc Huyện Điện Bàn), sinh 
ngày 10 thảng Hai năm Mậu Tý (1828). đỗ Phó 
bảng lúc 25 tuổi (1853). Đã làm Tri huyện, Tri phủ 
nhiều nơi, từ Bình Định đến Thừa Thiên, Bắc Giang, 
rồi lại qua các chức Án sát, Bố chánh ở Nam Định, 
Bắc Ninh. Ông còn làm Tuần phủ Quảng Nam, 
Tổng đốc An Tĩnh một thời gian rồi mới về Kính 
thành Huế, dự vào Viện cơ mật, được ủy nhiệm thay 
mặt triều đình giao thiệp với người phương Tây (Tây 
Ban Nha, Pháp...). Tổng đốc Hà Nội về hưu, ông 
được cử ra thay tử năm 1880. 


Ông là vị quan thanh liêm, cương trực, rất kiên 
quyết bảo vệ chủ quyền của đất nước mình. Thấy 
quân Pháp tới nhiều, ông sai canh phòng cẩn mật, 
bắt những người ngoại quốc vào trong thành phải 


xin phép trước, òng cho xây công sự sẵn sàng đối 
phó với bọn xâm lăng. Đối với những người ỷ thế 
quân Pháp, ông rất ghét, có lúc ông cho bắt một tên 
thông ngôn hỗn xược ra lệnh đánh đòn đau. Triều 
đinh kinh phục ông, song vẫn sợ ông găng với kẻ 
địch, nên đã lệnh cho ông đừng đụng chạm đến 
người Pháp. Ông tuân lệnh nhưng đã có chủ ý riêng. 


Sáng ngày 25-4-1882, Rivière sai một tên thông 
ngôn mang thư đến cho Hoàng Diệu, đây là một tối 
hậu thư yêu cầu: 


- Phá các công sự chiến đấu trong thành. 


- Đúng 8 giờ Hoàng Diệu phải nộp mình trước 
dinh của viên chỉ huy Pháp. 


- Quân Pháp sẽ vào thành ổn định trât tự. 


- Sau đó sẽ trả lại thành cho các quan Hà Nội 
với nhà cửa, kho tàng. 


Tên thông ngôn chỉ đến cổng thành trao thư cho 
lính canh rồi quay về ngay. Không cần đợi trả lời, 
thư vừa đưa xong, Rivière tổ chức tấn công thành 
ngay lập tức. Bên ta Hoàng Diệu cho quan Án sát 
Tôn Thất Bá ra điều đình, nhưng vì đã có âm mưu 
phản bội từ trước nên Bá vừa mới ra khỏi thành thi 
súng đã nổ. Đúng 8 giờ 15 phút hôm đó. tàu chiến 
La Fanfare, La Massue và La Hache bắn ầm ầm 
vào nội thành. Rivière và các viên phụ tướng 
Chanu, Fíiashi cùng ổi với y. xung phong vão thành 
lủc 10 giờ 30 phút sau khi các tàu chiến đã bắn suối 
hai tiếng đồng hồ. 


Hoàng Diệu cưỡi voi ra Cửa Bắc chỉ huy việc 
chống cự, có lãnh bình Hồ Văn Phong đi kèm... 
Nhưng súng địch bắn vào Cửa Bắc dữ quá, hóa lực 
quân ta không đối địch nổi. Quân sỹ tản mái, viên 
quản đội Hùng Nhuệ bị trúng đạn chết. Bố chánh 
Phan Văn Tuyển, Để đốc Lễ Văn Trinh đều bỏ 
chạy. Hoàng Diệu thấy cơ sự như vậy quay voi ổi 
vào thành, thẳng tới hành cung. 


Lần này, Hoàng Diệu chít khăn xanh, mặc áo 
the thâm, tay cầm kiểm, ông vào giữa sân rồng, lạy 
năm lạy, vừa lạy vừa khóc nói “Sức tôi đã hết”. 

Ông quay lại, nhìn những người đi theo mình, có 
chừng mười viên võ cử, suất đôi đang vây chung 
quanh ông. ông báo; 

- Ta Ö đây tận trng vời nước, các anh ai muốn 
về Huế thì về, ai muốn tiếp tục chiến đấu thi lên 
theo quân ở Sơn Tây. Thôi, cho tất cả các người lui. 


Ông ung dung đi vào Võ Miếu đóng sập cửa lại. 
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Có lẽ ông đã cố tranh thủ thời gian viết một tờ biểu 
trần tình để gửi về nhà Vua vào chính lúc ấy. Sau 
đó, ông cởi khăn, buộc lên cây tảo để quyên sinh, 
ung dung tựu nghĩa. 


Không rõ người ta tìm được tờ di biểu này bằng 
cách nào, có người vẫn nghỉ hoặc về tính chính xác 
của văn bản. Nhưng nội dung thì quả thực nói đúng 
tư tưởng và tấm lòng của con người vì Thành Hà Nội 
mà hy sinh này. Tờ biểu được viết bằng Hán văn, 
theo lối tứ lục (dưới đây là bản dịch của Hoàng 
Xuân Hãn): 


DI BIỂU CỬA HOÀNG DIỆU 
(Trần tình biểu) 


ôi, học vấn thô sơ, ủy dụng rất lớn. Được 

giao giữ một phương đất nước, gặp phải khi 
bờ cõi chưa yên. Một kiếp thư sinh, chưa từng quen 
lo biên sự; mười năm thương ưóc, thế nào tin được 
địch tâm. 


Tôi từ khi chịu mệnh đến nay, đã được ba năm, 
huấn luyện giáp bình, sửa sang thành trại. Ấy 
chẳng những lo toan củng cố bờ cõi mà cũng là 
phòng bị lòng chúng sài lang. 


Nào ngờ: Tổ chìm vừa rào, lòng thú đã gây biến. 
Tháng hai năm nay, bốn hỏa thuyền Phú (Pháp) về 
tụ tập. Các đồn binh chúng thêm nhiều quân. Quân 
kia xa lạ, lòng dân nôn nao. 


Tôi trộm nghĩ rằng Hà thành là đất cuống họng 
của Bắc Kỳ, lại là khu yếu hại của bản quốc. Nếu 
một ngày tan tành như đất lỏ thì các tỉnh lần lượt mất 
nhƯ ngõi bong. Tôi lấy làm lo, khẩn tư các hạt, tâu 
lên triểu định. Xin cho thêm bình, may sớm kịp việc. 


Thế mà chiếu thư mấy lần ban xuống: Quả tôi 
việc đem quân dọa dẫm, bắt tôi tội chế ngự thất 
thời. Kính đọc lời dạy, thấy rất nghiêm khắc. Quan 
dân thất vọng, tiến thoái lưỡng nan. 


Rất hay rằng tự quyết không tài, há giữ nghĩa đại 
phu ra cõi; đành tự lấy dạy răn làm sợ, từng kính 
lòng cổ nhân thờ Vua. Hàng ngày, với một hai đồng 
liêu bàn nghị. Kẻ thì bảo nên mở cửa cho nó mặc ra 
vào; kẻ thì bàn hãy triệt binh để nó thôi nghi ky. 
Những việc như thế dẫu phải tan xương nát thịt, tôi 
không nõ lòng làm. 


Thu xếp chưa quyết, nó đã bội hòa. Ngày mồng 
bảy tháng này, trước hạ chiếu thư, ngày sau đánh 
gấp. Quân giặc leo như đàn kiến, súng giặc nổ như 
sấm ran. Ngoài phổ cháy lan, trong thành khí uất. 
Mà tôi, qượng bệnh ra sức đánh, đi đẫu trước quân 
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binh. Bắn chết hơn trăm, liều giữ nữa buổi. 


Nó đủ, ta kiệt; viện tuyệt, thế cùng. Vũ biển thì 
sợ giặc, mà chạy hàng đàn, văn thần thị ngóng 
chừng mà tan cả lũ. 


Lòng tôi như cắt, một tay khôn cầm. Tướng lược 
không tài, tự nghĩ sống là vô ích; thành mất chẳng 
cứu, ví bằng chết cũng chưa đền. Đem thân định 
quyên sinh, không thể học Tào Mạt hay dọa địch; 
treo cổ đền trách nhiệm, chỉ mong theo Trương 
Tuần chết giữ thành. 


Dám đâu trung nghĩa gọi là, chỉ vì sự thế bắt 
buộc. Đất trung thổ trở nên địch địa, sống thẹn cùng 
phường nhân sỹ Bắc Hà; lòng cô trung thê với Long 
thành, chết mong theo Nguyễn Trí Phương dưới đất. 


Mấy hàng huyết lệ, muôn dặm quân môn. 
Nguyện ánh sáng nhật nguyệt soi tỏ tấm lòng son 
của tôi mà thôi. 


Tự Đức năm thứ 35, ngày mồng 8 tháng Tư. 


Vậy là đúng như lời ông nói: "Lòng cô trung thề 
với Long thánh, chết mong theo Nguyễn Trí Phương 
dưới đất, Hoàng Diệu đã ra đi. Tiếng súng vừa 
chấm dứt thì nhân dân quanh đó đã biết tin ông 
mất, vội vàng chạy vào chôn cất ông. Lúc cấp bách 
chỉ chôn cất qua loa nên bọn tay sai của Rivière có 
thể đến bới đất ra, nhận mặt ông để về báo lại với 
quân Pháp để chúng yên chí là Hoàng Diệu khöng 
còn nữa. Các thân hào ở Hà Nội bất chấp sự tuần 
tiếu, giới nghiêm của giặc đã cùng nhau mai táng 
ông ở gần Miếu Trung Liệt, sau lại di ra gần Dinh 
Đốc học (cạnh Phố Nguyễn Khuyển ngày nay) 


Bọn quan lại cùng chịu trách nhiệm giữ thành 
Hà Nội với Hoàng Diệu, đều là bọn tham sống, sợ 
chết; kẻ bỏ chạy, kể đầu hàng, có kẻ còn làm tay 
chân cho địch để cầu lợi. Đó là: 


+ Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, trốn vào trong 
hành cung rồi phát ốm nằm dài. Bọn Pháp tìm gặp, 
đem lời dụ dỗ thì cáo bệnh và tuyệt thực mấy hôm 
(nhưng thực ra con cháu bí mật đưa cháo thì cũng 
có húp qua loa để cầm cự). Và vài hôm sau, đã bị 
Tôn Thất Bá thuyết phục cùng ra nhận thành mà 
Henry Rivière trả lại. 


+ Phan Văn Tuyển làm quan Bố chánh. Khi 
chiến sự nổ ra thì lập tức trèo thành bỏ trốn chạy lên 
Sơn Tây. 


+ Lê Văn Trinh làm quan Đề đốc, trực tiếp phụ 
trách quân đội nhưng cũng bỏ thành chạy trốn. Dư 
luận sau này mỉa mai rằng quan Đề đốc cũng muốn 
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hy sinh vi nước, đã tìm đến bốn cách để quyên sinh 
nhưng đều không được. Bốn cách đó là: 


- Định thắt cổ nhưng tay cứ ôm lấy dảy, không 
thắt nổi. 


- Định nhảy xuống nước nhưng mình không chịu 
chìm, đầu cứ trồi lên. 


- Định uống thuốc độc giắt sẵn trong lưng nhưng 
sờ đến thì gói thuốc đã rơi mất rồi. 


- Rút gươm ra nhưng cứa mãi mà cổ không đứt. 


Vậy là dùng đến tận bốn cách mà vẫn không 
chết, quan Đề đốc đúng là “một vị Tứ bất tử' như 
các Thánh ngày xưa. 


+ Cuối cùng là Tôn Thất Bá, làm quan Án sát. Viên 
này đã bi mật liên lạc với Tây từ trước. Khi giặc gửi tối 
hậu thư, Bá lợi dụng cơ hội được Hoàng Diệu sai đi trả 
lời, liền chạy vào Làng Nhân Mục trốn, sau đó được 
Rivière dùng làm đại diện bên ta để trả thành. Nhưng 
Bá chỉ là quan Án sát, không phải là quan đầu tỉnh nên 
Rivière bắt Bá phải gọi thêm Hoàng Hữu Xứng. Bá nài 
nỉ Xứng để cùng ra nhận thành nhưng mọi việc đều do 
Bá thu xếp cả. Bá còn yêu cầu Rivière ăn trộm của 
kho một vạn quan tiền để trả công cho mình. Rivière 
nhận lời và cố giữ bí mật, nhưng câu chuyện vẫn cứ lộ 
ra và mợi người đều biết. 


Hà thành thất thủ. Trước những thái độ hèn nhát 
của các quan lại giữ thành, quần chúng đã nhất loạt 
suy tôn Hoảng Diệu và thóa mạ bọn khiếp nhược 
đầu hàng. Không chỉ có vậy, đương thời, triểu đình 
cũng đã định công, luận tội rất kịp thời. 


Ngày mồng 10 tháng Năm năm Tự Đức thứ 35, 
nhà Vua đã ban chỉ dự: 


.. "Tổng đốc Hoàng Diệu... cố thủ, dù chết 
cũng không đổi chí... Trong khi thành mất, chỉ một 
mình Hoàng Diệu tận trung tử tiết mà thôi. Rất 
đáng khen. 


Đến như bọn Lê Văn Trinh, Phan Văn Tuyển, Lê 
Trực, Hồ Như Phong, Nguyễn Đình Đường đều là 
những viên quan cao cấp trong mội tỉnh, thế mà sợ 
chết tham sống, bỏ thành trốn chạy. 


Phan Văn Tuyển lại trốn trước, chạy lên Sơn 
Tây. Việc làm ấy tô ra là hèn nhát, hoảng hốt không 
kể xiốt. 


Hoàng Hữu Xứng tuy ốm không ra khỏi thành, 
nhưng cam tâm chịu nhục, không biết sống chết với 
thành. Kẻ nhân thần phải lấy thân báo quốc, sao 
mà lại như thế? 


Tôn Thất Bá ra trước để thương thuyết nhưng 
trong khi địch gây sự không trỏ lại giữ thành mà sau 
lại không kết hợp với dân binh để liệu sự một cách 
chính đáng. Trái lại, lại cùng chúng điều đình đai 
dẳng để thoát thân một cách lâu lĩnh. 


Những kế bề tôi giữ cöi khi gặp nạn sao lại 
cầu thả như thể. Như vậy thì trước đây tranh biện 
với nước kia, làm sao bênh vực được quyền lợi 
của nước. Vậy phải kể rõ tội danh để khuyến lệ 
thần tiết: 

Bọn Hoàng Hữu Xứng, thì trước hết phải giải 
chức, giao cho các viên chức mới là Tổng đốc Trần 
Đình Túc, Tuần phủ Hoàng Hữu Độ, Bố chánh 
Hoàng Hữu Thường, Thông biện Vũ Nhự, một mặt 
bắt giải về kinh, một mặt cứu minh rồi tâu về để làm 
rõ hình pháp. 

Còn như bọn thuộc viên, tỉnh thành thủ uý, 
phòng thủ uý, quân cơ, suất đội thì đều có trách 
nhiệm cầm quản ngự thủ: Đã không hay ra sức giết 
giặc mà còn đem nhau chạy trốn. Không có mội 
người nào tử tiết cùng chủ tướng. Thật rất đáng giận. 


Lại các viên chức hàng văn như tri phủ, tri 
huyện, kinh lịch, thông phán, hoặc có kê giữ đất, 
hoặc có kế giúp việc. Trong hạng này cũng có kẻ 
khá, kế dỗ khác nhau, thì phải cứu minh các sự 
trạng cho rõ sự thực. Hãy lập tức tâu về, sẽ có chỉ 
ban riêng, khen hay quở. 


Lại tạo các hồ sơ, giao cho Kinh lược sứ Nguyễn 
Chính duyệt rõ. Nếu có điều dối hay sót thì giao cho 
Kinh lược sứ xét lại, rồi tâu lên để cho công bình...". 


Dù sao thì lời dụ này của Vua Tự Đức cũng đã 
kịp thời nêu được tiết tháo của Hoàng Diệu. Tiếp đó 
đến năm 1883, Tự Đức thứ 36 cho đem Hoàng Diệu 
về thờ ở đến Trung Nghĩa, Hai con của Hoàng Diệu 
ra Thăng Long đem quan tài về táng ở làng. Vua 
còn ban một nghìn quan tiền cấp cho mẹ ông. 


Sau khí Hoàng Diệu tuẫn tiết, cả nước đều 
chung một lòng ngưỡng mộ ông. Người người đều 
cho rằng ông đã treo một tấm gương cương thường, 
tấm gương khí tiết ở chến Thăng Long: 


Kiệt nu, nguy sương cau Vũ tiết, 
(Sương lạnh, trời nồng nêu khí tiết, 

Núi Nùng, Sông Nhị sáng cương thường). 

Và ai nấy cũng đều khẳng định: 
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(Đồng triều xanh đỏ bao quan lớn, 

Vì nước quên mình chỉ một ông). 

Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng Diệu chẳng 
khác gì Văn Thiên Tường đời Tống bên Trung 
Quốc. Sự hy sinh của ông là lớn lao, dũng cảm, là 
chính đại quang mình. Rõ ràng Hoàng Diệu là con 
người tiêu biếu cho chính khí. Cho nên, có một 
danh sỹ Bắc Hà (có người cho rằng đó chính là 
Nguyễn Văn Giai - Ba Giai) đã kịp thời phản ánh cái 
chính khí đó vào trong bài thơ nối tiếng sau đây: 


CHÍNH KHÍ CA 
(Hà thành thất thủ chí công quá ca} 
caa,nÂiêm, & tại người ta, 
cớ Quâng,aaw.AắẲL f\ậm, xe, Cu cà” 
dam ke, Daang, J8 baaAx pÑazg/ 
TU Ràn thụ, đã tướng anÂ Khme, âu xanf, 


Ê&, quan tổng, đấc.,JUa -ŸUaf? 

A Am ngàu, Eú Ra m/” đa, từng, 

TDang xa tượng Đưểu mu, cÑbêng, Ña, năm, 
chan, JLX/, dạ 9ấ« nh m nương 

ĐỤ 2 tuy gia tuệ, ".. 
Dư nu 

Cáng mai,mẰng fm¿ .... 
tỒiêt cơ Luưác, đau gi gay 

dGm, thám, 9a, oàu ngàn tín Eon§, 
đan, ngan? Tu 46g, tran hàn, 

Ji su”, 24L cm saugu quànẨ đẦu, vơi 
“Đăng ngẪ»ngaà¿.đa đùng đàng pRÁo san, 
c tâm cừuÉ??, nẨu giận sung, quar/9 
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Suy sàng, cRẪ ng, để cÑa, đoàm cÑ4, de, 


C#nmxa, nghe, cRet, cưng nhiều, 

ĐNg p ng teangy ty tiếng xao mm 

Căn €Đang, Cñn,CỔ ác, dẫn cẦm, gữna, ÑìnÊ, 

Rzm. eÑa, cát Êu Rau tanÊ) 

„ngờ tất ứ tạu ta, 

Tấn sàng tRắng, tuạng/*9, Ñán mà tua, cơ 

2Uạy cangý/”) phẫu, nhang Ea già 

đu ĐRo,tRuấc cháu, ngàn cờ ngà Van 

Say, đa -& qug đán, Bàu bào lu, 
aL cơm. áo“) dấ+«, đền? 

Đà at cám, gang ca, kăm, la, quan2 

k2. au càm, RÑé Ea, fuar(22? 

2fà„«LngÑx đấu tRánÑ, quản, thân đều? 


Tếc nang gam.aẩt, dai.dâm Vang aam 
S2MED'LVEEREPEEiANG 
SN. NT 
Sương tng gặp Kaẩt tru mgag 
đt nao tiềm, ca gáp, cua, 

“em gas váng ð rang Qạc am (” 
Cau, ãZ„„ tÊ22 naz 

Số tay tRànE, quáeÑ, tâu tàn cả, ka« 


cổ từ nu, €ạu?? Ea xa, 

“Đấu ngg tínÑ, &ã%22pÑÃne, đà mười, niêm, 
a2 tRanft*dit, tha, Rau pR 

"Đổi tĨng Lãi, mấẫy ng quan 
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„gen ainl tụu,ngÂtoi”'cá gan mấấy ngyàt? 
chxutc, quan, Ôa, Ñiẩm cÄ hàm, va°9 
aøquar-lẩng đấc mật, tàu mà, tÑâi, 
2u xa, Ủ giáp, Ôá„ RRa*9, 
Suaz, ào, Lam, R21, nÂhác,eab na là/*” 
cu RànR, P⁄mu Ra da, ta, 

lái tRaơm mxâng, cRẳng ĐĨa, màấïxy aỳ 
Sfữết trang ngengáe, can đt gập gÑðnÑ! 


“0x như ®è áá« S3, ÔxnÉ, 

hà, CRznÉ, p4, PanR, Ñ4nÑ, mật, đo, 
“Đang EÑ: giea ciến, ngàng làng 
Qay quan Râu để" vậy tàng cÑgy ngay 
Đtgfz coi tạ áu gi tay) 
"nh 
TRBEEjE-TEAREPIET 
TY Lam Êau ÍÍA«, mai), 

Sụk cảng Rạp táng 8 xe lạc uường 
cHiát 36iAasoiild/16; Đua 

Dũng [bùi dg tử cu ptuờng, tam an 
đáp, công năm, kất qua Ràn P99, 

đều x. nga, ca dam, toa, gu Rau 


cổ tường sự t«Ê engy Êà đại gàan 9 
Âu cần, quanK, quản, Pu eÊ¿? 

dau Ẩà, tưuna tiếc vật gà & đau? 
dau, Đà, cá, cRuớc, ElnÂt âu, 

Sưước iu Roäng Ñấkasanàu ngÂöên u92 
dau cầm tiết cá 090 xuân, xenR, 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


cùm,nai Êi#m, cÑấm gia, mànĂk xá,cÑAn? 
cau Íà, càm, cftát, 1ừy tRAnứ) 

SÒã Taan, tụeR, cấ/” mấny Vầm, Vạá, tÑa12 
Ca, ERAnay xát, xiếu, 0á đời? 

Đaa Êfang Ñiät,tiyn, )4Ungườu ⁄ từ buund/”' 


cdùa.dam.JRuất CỔä, nàấ cang/S9 
cm.cfÑ, naae,diệp”) Dấn dàng tâm nÑar/°2 
đa quấ«tạc, [ạu gương, LRÂn/”' 

Ôx2, nan, it xác Ein, Íuan, máy Đà 

CN #« no, )Ẫr rước, na nhà, 

Ty xàa cần đứng bong, tàng [ưng gian 
cự giaal”) xấp, nòng, mu gam 

đua, cơ xu dị Rau Ru ung °)xa ngoài, 
Ấẫy mai than, ấu mái tàU 

đang, cảng quyền, rnÑ, tỉnK, TRÀ nỆ, 

đậu dank, ạt, đa, quấ, nêm, 


SX) kí qiao. ấ, (S» R (Jz4x¿9 


Xa, Êx, È£ 4z Waz đà¿/) 
28) Êan(**) cũng đa tuổu ngaàu AÁuu 
tmutŒU 


Cấng tRừa, củ, đổ Éâ, cười, người, cÑa2 
SX8y đúx, đâm ẤÒrnR(*) âu và, 


Ô„y nà tự tRuậ Rạ, Ê(au, 

càng ng.àd,qull9) càmnfuàueRo»c com, 
tt đau ca, KRán, mà Bàn, 

Qaáu nàu đa, cá, ^Š quae, phẩm, BònƒV 
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cau. xàm, gàá mát, răng, tÑanẨ, 
Sư, E ương nam chấm nẩa đế, 
Mong dogf" 
5X 2 trang, tát, sát GồtnẾ, pRomz/°) 
fá< mừng oan tRa án sung (au dà¿(^9 
đâu KẾU cá nước dau am Wà¡Í°) 
Ra tay Rang tế) giã tàu Bia Buaa, 
€a,thánh, qua, ạt Riên, thềm, 
ÔX đau mà, cRẪng quan dam, ta, Ñàa, 
Đau giờ tà Êạu vất ta, 
SinfLsau,dAt đa °, ngà raa/tiôu Âu, 
dA,JRAnÊk Qăuu 0u cảng RÂu, 
Xa"... ..v 
):ã„ ca, cÑánÊ, PÊ2 mật Eàu 
SĐổ cRo tRuän, fñạ, đều đu, Rang bn, xăm, 


PGS. CHƯƠNG THÂU 
Chú thích: 


1. Bốn câu đều lấy ở đầu bài Chính khí ca của Văn 
Thiên Tường, trung thần nhà Tống, vì không ra hàng 
Nguyên nên bị giết. Ý là chính khí trong trời đất, hiện ra 
mặt trời và sao ở trên, ra núi và sông ở dưới. Còn ở người 
thì chỉnh khí lỡn vỗ cùng, hiện ra lúc lãm nguy. 

2. Vận đen đỏ 

3. Hà Nội và Bắc Ninh 

4. Hiệu của Hoàng Diệu, thật ra đó là tên tự, còn hiệu 
là Tĩnh Trai. 

5. Từng trải các sự nguy hiểm 

6. Nuốt sống kẻ mọi rợ, ngoai xâm, bụng chực nuốt giặc. 

7. Năm 1882 

8. Sáu, bảy giờ sáng 

9. Phòng nghiêm trước 

10. Cùng quân lính thể sẽ sống chết giữ thành 

41. Giết kê thù 

12. Tóc dựng lên đến mũ 

13. Quỷ trắng, đó là tiếng khinh bỉ mà người Đông Á 
ngày trước dùng để trỏ người Âu, cũng như người Pháp 
dùng những tiếng Nain .laune (lùn vàng), Jap để chỉ 
người Nhậi. 


14. Tỉnh trạng thẳng trận 

45. Kẻ gian phá ngầm ở trong 

18. Ơn sinh sống dưới quyền cha chở 
17. Xử lý những khó khăn 


18. Núi đất nhỏ làm cho nền Điện Kính Thiên mà 
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xưa cũng gọi là Nùng Sơn điện, và Sông Nhị Hà chảy 
qua Hà Nội. 


19. Nha học chính xưa, ở cạnh Phổ Sinh Từ (nay là 
Nguyễn Khuyến), chỗ ga hàng hóa 

20. Năm 1783 

21. Đếm đốt ngón tay mà tính 

22. Thành Thăng Long, tức Hà Nội 

23. Chất vì nghĩa 

24. Nguyễn Tri Phương 

25. Kẻ đứng đầu hàng vũ và văn 

26. Mũ áo trâm hối, trông qua thấy bảnh bao lắm thì 
ngð những vị ấy có khí tiết 

27. Gần tan rã 

28. Giữ lấy mình 

29. Cả tối và mai 

30, Sợ chết tharn sống 

31. Bắt tội 

32. Trong sổ tên kẻ có học thì là một vị lớn 

33. Nghiên cứu rõ ràng 

34. Tuổi trẻ 

38. Mẹ 

36. Nhìn đói. Hoàng Hữu Xứng có nhịn đói ba hồm rồi thôi 

37. Chết để trọn lồng trung 

38. Án sát 

39, Cành vàng lá ngọc 

A0. Người họ nhà Vua 

41. Khoảng trời đất 

42. Giao thiệp riêng với quân Pháp 

44. Bàn nghị với tướng Pháp 

45. Hình như Tôn Thất Bá đổ lỗi cho Hoàng Diệu 
khiêu khích Pháp nên mới bị đánh. Người ta thì đổ cho Bá 
là đã cố ý ra thành xui Pháp tấn công, để [nh chức quan 
của Pháp ban cho. Tuy nhiên, duy có một điều chắc chắn 
là Bá xin Pháp một vạn quan tiền. 

46. Tổng đốc Hoàng Diệu 

47. Bố chánh 

48. Hạng nhiều tuổi 

49. Núi Tản Viên, đây trỏ Tỉnh Sơn Tây 

50. Kẻ có công, người có lỗi 

51. Hóng mát thong dong ở nơi đình nghỉ 

52. Núi Bình, chắc là Núi Ngự Bình ở Huế, ý muốn nói 
trông vào triều đình Huế. 

53. Chúc Vua sống lâu một vạn năm 

54. Duyên ưa 

55. Làm yên dân, cứu dân 

56, Hứng thú thanh nhàn, 


ởờ Đen (Mã Mây) 1875 


Phố C 


Trận Cầu Giấy, 19-5-1893, Henri Riviere tử trận 
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Quân Pháp rút khỏi thành Hà Nội - 16/2/1874 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
PHỤ LỤC 2: 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ 
PHONG TRÀO NGHĨA THỤC 
Ở VIỆT NAM 


I.NGUỒN GỐC CỦA NGHĨA THỤC VÀ KHÁNH ỨNG 
NGHĨA THỤC 


quyên ủy của từ Nghĩa Thục (Public 

school) với tất cả hàm nghĩa của nó, vốn 
từ nước Anh và do Fukuzawa Yukichi (1835- 
1901) một võ sỹ đạo và là một học giả uyên bác 
của Nhật Bản thời Minh Trị (Meijl), người đã sớm 
tiếp thu được tư tưởng tự do dân chủ tư sản 
phương Tây và lần đầu tiên lập ra ở Nhật Bản 
một “gƒuku” (nghĩa thục) năm 1868, lấy tên là 
Keio Gijuku (Khánh Ứng Nghĩa Thục). “Ke/o” là 
để ghi nhớ triều đại trước chính thể Meiji tức Minh 
Trị (1865), còn "Gƒuku” là cố ý lột tâ tỉnh thần 
"public sehool" của người Anh. Tinh thần này, 
theo Fukuzawa, bao gồm bốn tính chất quan 
trọng, sẽ góp phần làm rạng danh cho người 
Nhật: tính tự cường, ý chí độc lập, óc tháo vát và 
lòng tự nguyện đóng góp vào các việc công ích 
công thiện. Trường này, từ chỗ chỉ nhằm dạy cho 
các học viên lớn tuổi, rồi các học viên lớn tuổi 
này lại dạy lại cho các học viên nhỏ tuổi hơn, 
Cho đến năm 1874, trường đã có một số lớp (tiểu 
và trung học. Năm 1890, với sự cộng tác của một 
số giáo sư Đại học Harvard (Mỹ), trường mở thêm 
các lớp đại học. Năm 1891, trường mở thêm một 
số lớp học ban đêm chuyên dạy các môn thương 
mại. Và từ 1905, trường lại mở thêm một phân 
khoa chuyên về khoa học kinh doanh ngoài bốn 
phân khoa đã có sẵn: kinh tế, chính trị, luật học và 
văn chương. Keio Gijuku trở thành một "Đại học tự 
lập” đầu tiên khá hoàn chỉnh trên đất Nhật. Có ý 
kiến cho rằng, sở dĩ Fukuzawa đứng ra mở Đại 
học tự lập đầu tiên này là nhằm “thiết lập một lực 
lượng đối lập để quân bình hóa khi thế mỗi lúc một 
mạnh của Chính quyền Minh Trị, Tiên sinh quan 
niệm phải có tiếng nói đối lặp, Nhật Bản mới canh 
tân được một cách kiên trì, liên tục, Ý kiến đó 
có phần xác đáng. Vì rằng, tìm hiểu lịch sử trường 
Keio Gijuku và tư tưởng của người sáng lập ra 
trường Keio này, chúng ta thấy rõ nét độc đáo đó. 
Công sức của Fukuzawa đóng góp cho sự nghiệp 
“duy tân” của thời Minh Trị cũng từng ghi nhận sự 
thực hiển nhiên đó. 
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CÁC CHÍ SỸ VIỆT NAM YÊU NƯỚC TÌM ĐẾN 
KEIO GIJUKU 


trận lẫy lừng vào những năm 1894-1895 
4-1905. Trận đầu, đối với Trung Quốc, 
người đàn anh tiền đạo văn minh da vàng; trận 
sau, đối với Nga Hoàng, một nước thuộc thế giới 
văn minh da trắng. Do vậy mà tên tuổi của xứ sở 
Phù Tang, người học trò trẻ tuổi của phương Tây 
này nổi lên như sóng cồn. Chiến thắng của Nhật 
Bản chứng tỏ lực lượng của một nước tư bản - đế 
quốc trẻ đang buổi sung sức, khiến cho các liệt 
cường phương Tây phải dè chừng. Còn đối với các 
dân tộc ở châu Á lãu nay bị đế quốc da trắng chà 
đạp và khinh rẻ, thì người ta hướng về Nhật Bản, 
coi đó là người anh cả, vị cứu tỉnh của các dân tộc 
da vàng, sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống trị của 
đế quốc da trắng. 


đu Thế kỷ XX, Nhật Bản vừa thẳng hai 
và T90 


Ở Việt Nam, hồi đầu Thế kỷ XX, đã phổ biến 
nhiều bài ca yêu nước, tuyên truyền về một nước 
Nhật Bản văn minh tiến bộ. Nhật Bản, đất nước của 
Mặt trời mọc, quả đã mở ra trong đầu óc các sỹ phu 
yêu nước tiến bộ một thế giới xa lạ, đầy sức hấp dẫn 
và thuyết phục. Phan Bội Châu, từ những năm 
1905 đã tổ chức và lãnh đạo Phong trào Đông Du 
cầu học khá sôi nổi. Năm 1906, Phan Châu Trinh 
cũng tìm đường sang Nhật để được chứng kiến tận 
mắt bài học Âu hóa mà đông đảo các chí sỹ khác 
của châu Á cũng đến đây để chiêm ngưỡng tại chỗ 
bài học duy tân của Nhật Bán. Chính tại nơi đây, 
các chí sỹ Việt Nam mới có dịp nhận thức Phi, Âu... 
cũng là xứ thuộc địa nhưng họ đã sớm tim đến văn 
mình phương Tây, đã biết mở những trường học 
kiểu mới, kiểu phương Tây như Keio Gijuku. Và thế 
là các oụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh rủ nhau 
ði “thăm các học đường và khảo sát những công 
việc chính trị giáo dục của Nhật Bản?) Các học 
đường mà các cụ tham quan, chắc chắn là có Keio 
Giiuku. Vì sau này, Phan Bội Châu sẽ còn khá 
nhiều lần nhắc lại việc “noi gương chí sỹ Nhật là 
Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuzawa) đã mỏ Khánh Ứng 
Nghĩa Thục (Keio Giuuku)”. 


Như vậy là vào khoảng 1906, khi hai nhà chí sỹ 
Việt Nam là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 
tham quan Keio Gijuku tại Tokyo, chắc hẳn các cụ 


(1). Dẫn theo Vũ Đức Bằng - Đại học tự lập đầu tiên tại 
Việt Nam hiện đại. Tạp chi Tư tưởng, Sài Gòn, số 
48, tháng 1-1975, tr. 109, 

(2). Phan Bội Châu toàn tập: Tập 6. NXB Thuận Hóa, 
1890, tr. 115. 
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đều nhận thấy nó đã là một cơ sở giáo dục vững 
chãi, độc đáo: về hàng dọc, bao gồm cả ba cấp 
tiểu, trung và đại học; và về hàng ngang, phát triển 
theo chiều hướng một học viện đa khoa. 


Trên cơ sở những hiểu biết về một trường học 
đào tạo nhân tài xây dựng đất nước kiểu Keio ấy, 
các vị sỹ phu Nho học Việt Nam yêu nước đã mô 
phỏng theo Keio Gijuku và quyết định sẽ thành lập 
ở Hà Nội một “Nghĩa Thục" lấy tên là Đông Kinh 
Nghĩa Thục (Đöng Kinh Free School). Từ mô 
hình Nghĩa Thục này, đã phát triển thành một 
"phong trào" Nghĩa Thục hoạt động ở nhiều địa 
điểm của đất nước Việt Nam, từ năm 1907 trở đi. 


II. ĐỒNG KINH NGHĨA THỤC 


háng Ba năm 1907, các sỹ phu Việt Nam 

yêu nước có cùng chí hướng với Phan Bội 
Châu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, 
Hoàng Tăng Bi, Vũ Hoành... bắt đầu mở Trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây là việc đã từng được 
bàn bạc kỹ giữa các cụ và các bạn đồng chí với 
Phan Bội Châu trong hai chuyến cụ từ Nhật Bản về 
nước năm 1905 và 1906. 


Mục đích của Đông Kinh Nghĩa Thục được 
vạch rõ là: khai trí cho dân, mỏ những lóp dạy học 
không lấy tiền học phí. Qua các tài liệu tuyên 
truyền cổ động, và qua những hoạt động cụ thể 
của trường, là dùng hình thức hoạt động công khai 
hợp pháp của trưởng học, diễn thuyết, binh văn, 
báo chí... để: 1. Bồi dưỡng và nâng cao lòng yêu 
nước, tự hào dân tộc và chí tiến thủ cho quần 
chúng. 2. Truyền bá một nền tư tưởng học thuật 
mới và một số nếp sống văn minh tiến bộ. 3. Phối 
hợp hành động với các sỹ phu đã xuất dương và 
hỗ trợ cho Phong trào Đông Du của Phan Bội 
Châu, cũng như Phong trào Duy Tân đang phát 
triển trong cả nước. 


Trường đặt dưới quyền điều khiển của Lương 
Văn Can (Thục trưởng) và Nguyễn Quyển (Giám 
học). Để trành sự nhòm ngó của mật thám Pháp, 
trường mởi thêm Nguyễn Văn Vĩnh, một người được 
Pháp tin cậy vào ban sáng lập. Trường có một trụ 
sở chính làm nơi thường trực và chỗ ở cho một số 
học sinh quá nghèo, Lớp học là các đình, chùa 
hoặc nhả rộng mượn của tư nhân, 


Trường được tổ chức thành bốn ban công tác có 


quan hệ mật thiết với nhau để duy trì sự hoạt động 
đều đặn và đạt kết quả tốt. 


1. Ban Giáo đục, lo việc giằng dạy, học tập và 
chiêu sinh. Tham gia ban này có các ông Nguyễn 
Quyền, Vũ Trác, Hoàng Tích Phụng, Dương Bá 
Trạc, Hoàng Tăng Bí, Lương Trúc Đàm, Đào 
Nguyên Phổ dạy chữ Hản; Trần Hữu Đức, Phan 
Huy Thịnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, 
Nguyễn Bá Học, Bùi Đình Tá, Phan Đình Đối và 
hai nữ giáo viên dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. 
Ngoài ra, còn một số người không trực tiếp giảng 
dạy ở trường, thỉnh thoảng gửi bài về cộng tác. 
Lủe đầu, giáo viên dạy giúp không lấy tiền, về 
sau quỹ nhà trưởng dồi dào hơn, mỗi giảo viên 
được trả mỗi tháng 4 đồng. (Lúc ấy giá 1 tạ gạo 
khoảng 2,50đ). 


Học sinh của trưởng có lúc lên tới 2.000 người, 
chía làm 8 lớp, có lớp ban ngày, lớp ban đêm, phân 
làm hai cấp tiểu học và trung học!2. Học sinh được 
cấp giấy bút sách vở. Những người quá nghèo được 
ăn ở ngay trong “Ký túc xá” của trường. 


Các môn học chính là sử, địa, cách trí, vệ sinh, 
toán pháp, luân lý. Về các môn học tự nhiên, 
trường dùng sách giáo khoa của các Trường Tiểu 
học Pháp, do đó học sinh chỉ biết những kiến thức 
rất sơ đẳng. Riêng các môn học về xã hội như sử, 
địa, luân lý... thì nhà trường tự soạn lấy. Về Hán 
học, lối văn khoa cử xưa bỏ hẳn: Tứ thư, Ngũ 
kinh còn giảng nhưng theo một tinh thần mới; tân 
thư Trung Quốc, nhất là sách cửa Khang Hữu Ví, 
Lương Khải Siêu được dùng làm tài liệu giáo 
khoa. Sách do nhà trường soạn có các quyển 
Nam quốc vĩ nhân, Nam quốc giai sự Nam 
quốc lịch sử, Luân lý giáo khoa thư, Quốc dân 
độc bản... đều viết bằng chữ Hán. Cũng có nhiều 
bài học được soạn bằng chữ Nôm và chữ Quốc 
ngữ theo vần thơ lục bát để học sinh dễ nhớ, như 


(1) Đông Kinh là tên của Kinh thành Thăng Long thời nhà 
Hồ (Đông Đô). Nhưng Đông Kinh dưới thời Pháp 
thuộc cũng có nghĩa là Bắc Kỹ (Tonkin). Và cải từ 
Đông Kinh cũng chính là phiên âm chữ Hán của từ 
Tokyo nữa. Không rõ là khi đặt tên “Đông Kinh Nghĩa 
Thục”, các cụ có liên tưởng đến từ Tokyo, ỗ đò có một 
“Nghĩa Thục" mà các cụ mô phỏng? 

(2) Trong bài Nam thiên phong vận (tác giả khuyết 
danh) có mấy câu: 


Đá, Lưat nà nức Ra«, Ràn, 
Ôiác A0 nấu ên, a« AxẨ naay ng Àm, 


HÀ NỘI THỜI KÝ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Bài ca dịa dư và lịch sử nước nhà. Nội dung của 
các sách, bài rất chú trọng đề cao truyền thống 
dựng nước và giữ nước oanh tiệt của dân tộc, qua 
đó, bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước và tự hào 
dân tộc cho học sinh. Trong bài tựa cuốn Nam 
quốc địa dư có đoạn viết: "Khiến cho cải xử sở 
đất nước mà bốn nghìn năm nay cha ông chúng 
ta đã chân lấm tay bùn xây dựng ra, đến đời 
chúng ta, thể mà màu sắc của bức địa đồ đã đối 
hẳn rồi. Hõi ôi! Thương thay! Quốc dân ta còn có 
ai, còn chút huyết tính nữa hay không?"*°). Đây là 
đoạn kết bài tựa cuốn Nam quốc vĩ nhân truyện: 
“Rồi đây khi thiêng non nước hun đúc nên người 
giữa thời buổi gió Âu mưa Mỹ này, biết đầu sẽ có 
kẻ vì Tổ quốc mà quét mù vén mây, khai thắc hẳn 
cho nước nhà một bầu trời quang đăng lẫy 
lừng...X?2. Ngoài ra, trường còn mở thư viện có 
nhiều sách tân thư nhập tử Trung Quốc để phục 
vụ học viên và độc giả ở ngoài mượn về đọc. Một 
hồm thư có tên "đầu thư hàm" đặt ö cửa văn 
phòng nhằm thu thập những ý kiến phê bình xây 
dựng cho nhà trường. 


2. Ban Cổ động, có nhiệm vụ tuyến truyền ảnh 
hưởng của trường ra ngoài quần chúng. Hinh thức 
hoạt động chủ yếu của ban là các buổi diễn thuyết 
và bình văn được tổ chức nhiều lần trong tháng, 
thường là vào các buổi tối ngày mồng một và ngày 
răm. Các buổi này rất được quần chúng ưa thích. 
Một bài văn lúc ấy đã tả: 


Cuẩu diễn tRuuu s1, người, đang, nụ Rau, 


Thành phần đến dự có quan lại, binh lính, viên 
chức và một số nông dân ngoại thành Hà Nội. 


Trong các buổi diễn thuyết, diễn giả hoặc đọc 
và bình luận các bài in trên Đăng cổ tùng báo và 
Đại Việt tân báo, cd quan ngôn luận của trường, 
hoặc nói chuyện về một số đề tài lịch sử, thời sự. 
Qua các đề tài lịch sử, diễn giả gợi lại quá khứ 
oanh liệt của dân tộc, ca ngợi các nhân vật lịch sử 
có công với nước, như Bã Trưng, Trần Hưng Đạo, 
Lê Lợi, Quang Trung... Cũng có khi nói về lịch sử 
Thể giới: đề tài phổ biến là Cách mạng Pháp 
1789, cuộc đấu tranh giành độc lập của Mỹ, sự 
nghiệp của Washington. Khi nói về Cách mạng 
Pháp, diễn giả thường liên hệ so sánh tình hình xã 
hội Việt Nam lúc bấy giờ với xã hội Pháp trước 
cách mạng. Trong nhiều buổi diễn thuyết, Nguyễn 
Quyến hay động viên thính giả bằng câu: “Người 


1823 


An Nam minh đang chìm đắm trong cảnh nô lệ. 
Nông dân, binh lính, ký lục, cụ lỉ tất cả đều phải 
hợp quần, chung sức để giành lại độc lập bằng 
con đường tự do, bình đẳng theo gương Nhật Bản, 
để trỏ nên ngang hàng với các dân tộc mạnh giàu 
khác®3, Các diễn giả cũng thường xuyên nói về 
đề tài xây dựng nếp sống văn mình, hô hào mọi 
người bài trừ hủ tục (mê tín dị đoan, rượu chè, ma 
chay, khao vọng...), dùng hàng nội hóa, cắt tóc 
ngắn, mặc quần áo ngắn. 

Những điễn giả nổi tiếng thời đó là Hoàng Tăng 
Bí, Dương Bá Trạc, Lương Trúc Đàm, Trần Tán 
Bình... Phan Châu Trinh cũng thỉnh thoảng đến 
diễn thuyết ở Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong các 
buổi bình văn, các cổ động viên giới thiệu với người 
nghe những bài văn thơ ái quốc và hô hào duy tân 
do nhà trường sảng tác hoặc của Phan Bội Châu 
từ Nhật Bản gửi về. Nhiều bài được nhân dân ưa 
thích và truyền đi rộng rãi như Hải ngoại huyết 
thư của Phan Bội Châu... Trong một hản Báo cáo 
của Toàn quyển Klobucowsky đọc trong khóa 
họp thường niên ngày 27-11-1909 tại Nghị viện 
Pháp, có đoạn viết: "Hàng loạt thơ ca truyền miệng 
đã đưa vào tới vàng thôn quê hẻo lánh, những câu 
chuyện về các chiến dịch vừa xảy ra trên lục địa, 
mật biển. Có những lời bàn tán được truyền bá 
khắp nơi, Có những áng tha văn đã kích từ nước 
ngoài bí mật gửi về được đem rải khắp trong các đô 
thị một phần số quan trọng trong dân chủng An 
Nam do đó mà học được dần dần cái ý niệm là sức 
lực của bọn người Âu bề ngoài hùng hổ nhưng sự 
thực chả có gì, rồi đây sẽ vấp phải sự kháng cự của 
châu Á”. 

3. Ban Trước tác, chuyên lo việc biên soạn tài 
liệu học tập cho học sinh và tài liệu tuyên truyền. 
Tham gia ban này có các ông Lê Đại, Lương Văn 
Can, Nguyễn Hữu Cầu, Phan Châu Trinh, Ngô 
Đức Kế. Nhà trường đã soạn và ìn được một số 
sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyền như: 
Quốc dân độc bản, Nam quốc giai sự, Nam 
quốc địa dư, Quốc văn giáo khoa thư, Luân tý 
giáo khoa thư... Hình thức trình bày của các 
sách biên soạn đượm màu sắc dân tộc và rất gợi 
cảm. Các sách chữ Hán in trên giấy tốt, đóng bìa 


(1), (2). Dịch từ nguyên văn chữ Hán. 

(3). Gouvernement Général.Ô Surelé generale: Les 
Agitations antifrancaises dans les pays annamits 
de 1905-1918. Tài liệu đánh máy TVQG, Kỹ hiệu 
FL. 22, tr. 72. 
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cậy. Mở đầu tập sách là một bức tranh màu son 
vẽ một thanh niên Việt Nam nét mặt vui tươi, tin 
tưởng, bàn tay đỡ một quả địa cầu. Một số tài liệu 
khác, trong đó có Bài ca về địa dư và lịch sử 
nước nhà soạn bằng chữ Quốc ngữ, do không có 
máy ín phải in bằng thạch, 


Trong các sách do Đông Kinh Nghĩa Thục 
soạn, cuốn Quốc dần độc bản (sách cho người 
trong nước đọc) được ïn lại nhiều lần có tới hàng 
vạn bản mà vẫn không đủ thỏa mãn nhu cầu. 
Sách nhằm bổi dưỡng cho nhân dân cả nước 
những kiến thức cơ bản “về xã hội, quốc dân, 
nghĩa vụ hợp quần, ái quốc..., những định nghĩa 
về chính thể, quan chế, trường học, quân chính, 
thuế khóa, pháp luật, giao thông, cảnh sát, dân 
chính, hộ luật, tôn giáo..."Ú). Còn có một tập sách 
có tựa đề Quốc văn tập đọc, gồm 18 bài thơ (văn 
vần) như: Khuyên học chữ Quốc ngữ, Bài ca 
yêu nước, Khuyên người tuổi trẻ, Khuyến 
người đi du học, Răn người nghiện rượu... Đó 
là một tài liệu giáo khoa cơ bản, một cuốn sách vỡ 
lòng cho học viên tập đọc. Ban Trước tác, tu thư 
này còn thông qua Ban Giám học, nhờ các nơi 
mua về những tác phẩm xuất bản ở Trung Quốc 
và Nhật Bản như Trung Quốc hồn, Vận quốc sứ 
ký, Doanh hoàn chí lược, Nhật Bản tam thập 
niên duy tân sử... để làm tài liệu tham khảo, biên 
soạn, nghiên cứu, giảng dạy. 


4, Ban Tài chính, lo về các khoản thu chị của 
nhà trường. Lúc mới lập, quỹ nhà trường hầu như 
không có, sau nhờ sự giúp đỡ của những người hảo 
tâm có cảm tinh với Đông Kinh Nghĩa Thục, nhờ tài 
tổ chức và tuyên truyền cổ động cửa các sáng lập 
viên, khiến cho tài chính của trường ngày một thêm 
đồi dào. Chỗ dựa tài chính chủ yếu vẫn lã các hội 
viên, và sau này là gia đinh các học viên thường 
ủng hộ mỗi tháng 5 đồng. Ngoài ra còn có các 
khoản lạc trợ của những người có tinh thần yêu 
nước, ủng hộ tùy theo khả năng. Theo lời cụ Lê 
Đại, có lúc nhà trường đứng ra thu tiền ủng hộ 
không xuể. Chắc đó là lúc ảnh hưởng của Nghĩa 
Thục lớn nhất, gây được thiện cảm đối với quần 
chúng nhiều nhất. Những người ủng hộ đều được 
ghi tên trên một tấm bảng treo ở Hội quán, chẳng 
bao lâu sau, tên người đã ghi kín cả một tấm bằng 
lớn. Số tiền thu được trích một phần trả lương cho 
giáo viên, số còn lại dùng để mua giấy bút - in ấn 
sách báo tài liệu để phát không cho học sinh và để 
chỉ tiêu cho những công việc khác của nhà trường. 
Việc cấp phát chỉ tiêu là do Lương Văn Can phụ 


trách, còn sổ sách, ghi chép thu nhập thì do 
Nguyễn Quyền cất giữ. 


Với hình thức tổ chức như vậy, Đông Kinh Nghĩa 
Thục đã đẩy mạnh hoạt động của mình trên khắp 
các lĩnh vực giáo dục, tư tưởng, văn hóa và xã hội, 
đã gây được ảnh hưởng to lớn, góp phần quan trọng 
thúc đẩy phong trào dân tộc chủ nghĩa của nước ta 
đầu Thế kỷ XX. 


Ngoài những hoạt động trên, Đông Kinh Nghĩa 
Thục còn có những hoạt động nhằm chấn hưng 
kinh tế, phát triển công thương nghiệp, để phối hợp 
với Phong trào Đông Du và các phong trào dân tộc 
dân chủ khác nữa. 


Bấy giờ, Phong trảo cắt tóc vốn xuất phát từ 
miền Trung cũng đã lan ra tận Hà Thành. Đông 
Kinh Nghĩa Thục cũng nhiệt tình hưởng ứng. “Người 
thì nhờ bạn bè, người thì tự cầm dao cửa đại cái búi 
tóc. Có người không muốn, nhưng bị thân hữu 
cưỡng bách rồi cũng chịu”). 


Khoa cử theo lối cũ cũng bị bài xích. Dương Bá 
Trạc, Lương Trúc Đàm, Đỗ Chân Thiết đã bản bạc 
với các sỹ phu trong Đông Kinh Nghĩa Thục, rỗi gửi 
đơn lên Phủ Thống sứ yêu cầu bãi bỗ khoa cử và 
thị hành một chương trình thực học. 


Việc chấn hưng công, nông, thương nghiệp cũng 
được chú ý. Đỗ Chân Thiết, là con một nhà gia thế 
ở Thịnh Hảo, có một hiệu kim hoàn ở Phố Hàng 
Bạc. Để góp phần duy tân đất nước, phát triển kinh 
tế, nhất là để có tiền ủng hộ Phong trào Đông Du 
của Phan Bội Châu, ông đã cùng với Phương Sơn 
mua gạo từ Hải Dương, Thái Bình chở về Hà Nội 
bán, nhưng vì chưa quen việc buôn bán nên chẳng 
bao lâu lại phải bổ vì thua lỗ. 


Sau đó, Đỗ Chân Thiết lại hùn vốn với các 
đồng chí mổ hiệu Đồng Lợi Tế ở Phố Mã Mây 
chuyên buôn bán hàng nội hóa. Rồi lại mở thêm 
hiệu Tụy Phương ở gần Ga Hàng Cỏ chuyên buôn 
bán thuốc bắc. 


Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Quyền mở Công ty 
Đông Thành Xương ở Phố Hàng Gai vừa buôn bán 


(1). Dịch từ Lời tựa cuốn Quốc dân độc bản. 
(2). Nguyễn Hiển Lê. Đông Kinh Nghĩa Thục. NXB Lá 
Bối - Sài Gòn, 1968. Tr. 91, 
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hàng tạp hóa, vừa làm công nghệ như dệt xuyến 
hoa đại đóa, ướp trà sen chất lượng không kém gi 
hàng nước ngoài. 


Từ năm 1907-1908 trở đi, do sự thúc đẩy của 
Đông Kinh Nghĩa Thục, nên ở Hà Nội còn ra đời các 
công ty: Quảng Hưng Long buôn bán hàng nội hóa, 
Hồng Tân Hưng buôn bán và sản xuất đồ sơn, 
Nghiêm Xuân Quảng buôn bản the lụa Thái Bình, 
Đồng Ích dệt và xuất khẩu lụa... 


Mặt khác, đối với hoạt động của Phong trào 
Đông Du do Phan Bội Châu lãnh đạo, thì các vị 
sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục như Nguyễn 
Quyền, Dương Bả Trực, Hoàng Tăng Bí... cũng 
hết sức tán trợ, tích cực vận động và lựa chọn 
thanh niên đi du học. Lương Văn Can, Thục 
trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục đã gửi hai con là 
Lương Lập Nham và Lưng Nghị Khanh sang 
Nhật. Còn Vũ Hoàn thì “cứ ba hay bốn ngày một 
lần, lại tập hợp tại nhà riêng của mình mội số 
người ghét Pháp để đọc những ltài liệu kêu gọi 
chống Pháp từ nước ngoài gửi về, vận động họ 
hưởng ứng cuộc bạo động”). Lê Đại dịch Hải 
ngoại huyết thư của Phan Bội Châu ra Quốc 
ngữ. Ông cũng thường tiếp binh lính người Việt 
đang đóng ở trong thành cũ Hà Nội để bàn bạc 
chuẩn bị cuộc đầu độc lính Pháp, sau nổ ra vào 
tháng Sáu năm 1908. Những cơ sở của Đông 
Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội cũng là nơi trủ chân 
của các hội viên Hội Duy Tân ở ngoài về công 
tác. Tôn Đật Tiên, lãnh tụ của Đảng cách mạng 
Trung Hoa có lần sang Việt Nam cũng trú tại 
Đông Kinh Nghĩa Thục và nhờ những người lãnh 
đạo nhà trường làm trung gian để xin Hoàng 
Hoa Thám nuôi giúp một số quân cách mạng 
Trung Quốc. 


Đông Kinh Nghĩa Thục đóng trụ sở ở Hà Nội, ví 
trí trung tâm chính trị-văn hóa của cả nước, hoạt 
động khá sôi nổi trên địa hạt văn hóa-xã hội, 
nhưng nó không chỉ nhằm giải phóng dân tộc về 
mặt này mà trước hết và bao trùm là yêu cầu giải 
phóng về mặt chính trị và tư tưởng dân chủ, nét đặc 
sắc của thời đại cách mạng tư sẵn dân quyền. Quá 
trình hoạt động của nó đã nói lên đầy đủ bản chất 
đó. Vì vậy, thực dân Pháp đã nhanh chóng tìm 
cách đàn áp. dập tắt và đến tháng Mười một năm 
1907 thì ra lệnh đóng cửa nhà trường, tịch thu hết 
sách vở, tài liệu, đổ dùng của nhà trường, sau hơn 
9 tháng ngắn ngủi. 
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lII. PHONG TRÀO “NGHĨA THỤC” Ở CÁC TỈNH 


Hà Nội, vị Giám học Nguyễn Quyền đã 
nói: "Chúng tôi lập Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà 
Nội là cốt thử nghiệm. Nếu thấy thành hiệu thi 
trong ít lâu, ở mỗi kỷ Trung, Nam, Bắc sẽ có một 
đại học đường như thế, rồi tính lần lần về sau mỗi 
tỉnh, mỗi phủ, huyện cũng có một Đông Kinh 
Nghĩa Thục”) nữa). 


1Í; hi mới thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục ở 


Thực ra thì không cần phải đợi đến lực thánh 
hiệu rồi thì Đông Kinh Nghĩa Thục mới phát triển ra 
các tỉnh và các phủ huyện, mà ngay trong thời gian 
còn (ử nghiệm này, Đồng Kinh Nghĩa Thục đã phát 
huy tác dụng khá tích cực và khá rộng khắp trên 
các địa bàn, trước hết là ở vùng phụ cận Hà Nội. 
Nhà trường đã cử nhiều hội viên của mình đi diễn 
thuyết tại nhiều địa điểm khác nhau ở ngoại thành 
Hà Nội về nhiều đề tài có tính chất thời sự, cải cách 
xã hội... 

Ở Hà Đông, quê hương của nhiều sáng lập viên 
Đông Kinh Nghĩa Thục có tên tuổi: Vũ Trác, Hoàng 
Tăng Bí đã nhiều lần diễn thuyết bình văn ở đây. 
Phan Châu Trinh cũng có lần về Hà Đông diễn 
thuyết. Sư õng Như Tùng ở Chùa Cao (Sài Sơn, 
Sơn Tây) là một cổ động viên rất đắc lực của Nghĩa 
Thục, vì giọng bình văn lên bổng xuống trầm của 
ông rất có sức thuyết phục người nghe. Nơi diễn 
thuyết đầu tiên là Làng Phương Canh (Hoài Đức), 
sau đó là các Xã Tây Tựu, Hạ Hồi, Thượng Cát, 
Yên Lộ, Tây Mễ (cũng thuộc Hoài Đức), Đan Hội 
(Đan Phượng), Phúc Điền (Ứng Hòa), Nhị Khê 
(Thưởng Tín). 


Trong các buổi bình văn, các cổ động viên giới 
thiệu với người nghe những tác phẩm thơ văn yêu 
nước và hô hào duy tân do nhà trường sáng tác 
hoặc của Phan Bội Châu gửi về, hoặc của Nguyễn 
Thượng Hiền nhằm hướng ứng Đông Kinh Nghĩa 
Thục. Nhiều bài được nhãn dân ưa thích và truyền 
đi rộng rãi. Uy tín của Đông Kinh Nghĩa Thục trước 
ngày bị giải tán quả là vượt xa các trường học của 
Chính quyền thực dân Pháp. Tại Hà Nội và những 


Cái danh xưng Đóng Kính Nghĩa Thục ö trong văn 
cảnh này, rất dễ khiến chúng fa nghĩ rằng Đông Kinh 
là Tokyo, là mô nông theo nghĩa thục” của Tokyo. 
(1). Les Agltatlons antifrancaises... Tải liệu đà dẫn. 
(2). Dẫn theo Đào Trinh Nhất. Đông Kinh Nghĩa Thục. 
NXB Lá Bối, Sài Gòn, 1968, tr. 22. 
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vùng phụ cận, chỉ nghe tên “Thục” là người ta hiểu 
ngay đó là Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhiều nơi đã 
rộn rịp mô phỏng để thành lập nhiều phân hiệu 
hoặc nhiều Thực quy mô nhỏ hơn. Ngay trong năm 
1907, ở Hà Đông đã thành lập được ba phân hiệu 
Nghĩa Thục. 


- Phân hiệu ở Thôn Canh (Hoài Đức) là Nghĩa 
Thục đầu tiên do các ông Đỗ Thuật, Nguyễn Xuân 
Vũ và Nguyễn Đình Tuyên đứng ra tổ chức, vận 
động nhân đân quyên góp tiền mua sách bảo và 
đóng bàn ghế học tập. Hàng tháng mở rộng việc 
giảng bài hai lần vào ngày mồng mội và ngày rằm 
Âm lịch. Tài liệu giảng dạy, một phần, dựa theo các 
tờ Đại Việt tân báo, và Đăng cổ tùng báo. Khi 
giảng, thưởng kết hợp với việc tuyên truyền trừ ngôi 
thứ, tệ xôi thịt hưởng ẩm, tệ mê tín dị đoan, hỗ hào 
phát triển công nghệ... 


- Phân hiệu ở Tây Mỗ (Hoài Đức) do Nguyễn 
Hữu Toán, Tú Kinh, Đỗ Đam, Đỗ Lợi, Bá Quýnh, 
Nguyễn Hữu Đạm, Nguyễn Văn Khuyên đứng ra 
tổ chức. Bên cạnh việc giảng bài một tháng hai 
lần, còn tổ chức các hội hiếu và cả các tổ đọc báo. 
Các hội hiếu chủ trương cải cách ma chay như: ai 
có cha mẹ chết thì giúp nhau chôn cất, không 
dùng xôi thịt, vàng mã, khi chôn không tế lễ mà chỉ 
đọc điếu văn. Ở phân hiệu này đã vận động mọi 
người bỏ Tết mồng 3 tháng Ba (Tết trôi chay, 
tưởng niệm Giới Tử Thôi là tục lệ của người Trung 
Quốc) mà ăn Tết ngày 10 tháng Ba là ngày giỗ tổ 
Hùng Vương. 


- Phân viện ở Tân Hội (Đan Phượng) do Nguyễn 
Văn Hoán tổ chức. Những ngày giảng bình thơ văn 
hàng tháng nhân dân vùng lân cận đến nghe rất 
đông. Nhiều người nhiệt tình đã góp mỗi người 5 
đồng để chỉ phí cho việc cử người xuất đương du 
học theo Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu. 
Nhờ có tiểng, trường đã cử hai người là Nguyễn Văn 
Phúc ở Hạ Hồi và Nguyễn Khắc Niệm ở Phú Diễn 
đi du học ở Nhật Bản. 

Ở Bắc Ninh, lại Gia Lâm cũng có địa điểm mở 
lớp học kiểu Đông Kinh Nghĩa Thục. Riêng Làng 
Đình Xuyên, quê hương của Nguyễn Cảnh Lâm(2 
là một trong số các thấy giáo của Đông Kinh 
Nghĩa Thục và là tác giả bài Tập kiểu nhan đề Để 
cảnh tỉnh bọn nịnh thầnU), cũng tổ chức được 
một phân hiệu Nghĩa Thục, có sinh hoạt giống như 
các phân hiệu khác. 


Ở Hưng Yên, song song với việc mở “Nghĩa 
Thục”, cụ Tùng Sơn là anh ruột cụ Phương Sơn, hội 


viên của Đông Kinh Nghĩa Thục đã về đây mở một 
hiệu buôn hàng nội hóa lấy tên là Hưng Lợi Tế. 


Ở Hải Dương, do tiếp thu được tư tưởng duy tân 
của Đông Kinh Nghĩa Thục, nhiều nhà Nho yêu 
nước đã đứng lên tuyên truyền cổ động cho chủ 
trương canh tân đất nước. Tại Làng Tạ Xá, Huyện 
Nam Sách đã hình thành được một hội đọc báo, 
bình văn thơ yêu nước của Đông Kinh Nghĩa Thục, 
tiến hành hoạt động khá đều đặn, đứng đầu là các 
cụ Trần Văn Thân, Mạc Văn Diệm, Lê Bích Đào, 
Trần Văn Trung và qua các cụ, những tư tưởng yêu 
nước thâm nhập vào quần chúng nhân dân. Cho 
đến nay, sau ngót 100 năm rồi mã ở đây các cụ còn 
nhớ được khá nhiều thơ ca Đông Kinh Nghĩa Thục, 
đặc biệt có bài hình như chỉ được phổ biến ở nơi đây 
mà thôi, như: 


can, nà, fp, Am, tàu tá áo... 


ĐGuài, nu đã xạne, Đo tàng 
ag«Ẵ 
đăng tà ai) iạu tÍx, đóng, dạn)... 


Ở Thái Bình, phong trào “Nghĩa Thục” cũng 
phát triển khá mạnh. Một tài liệu của thực dân 
Pháp có ghì lại thực tế ấy như sau: “Có một số 
nhà Nho đầy tham vọng... đã lao vào hành động 
một cách nham hiểm chống lại Chính phủ Bảo hộ, 
nhiều hội kín được thành lập khắp nơi tại Bắc Kỳ. 
Cuộc chiến tranh Nga - Nhật đem lại chiến thắng 
cho người Nhật năm 1905 đã gây ảnh hưởng sâu 
rộng trong Thế giới da vàng và thúc đẩy nhiều 
nhà Nho Thái Bình xuất dương theo gương Phan 
Bội Châu và Phan Châu Trinh, chủ yếu họ qua 
Tàu và Nhật để tìm (theo lời họ) sự giúp đỗ và các 
phương tiện để giải phóng nước An Nam khỏi ách 
của người Pháp. Hội Đông Kính Nghĩa Thục... 
cũng có rất nhiều hội viên trong tỉnh"), Đủng như 


(1) Xem Chương Thâu: Đông Kinh Nghĩa Thục và 
Phong trào cải cách văn hóa đầu Thế kỷ XX. NXB 
Hà Nội. Hà Nội - 1882. tr. 221-222. 

(2). Notice sur la Province de Thai Binh. Tai liệu lưu trữ 
tại Ban Nghiên cửu lịch sử Đảng Tỉnh Thải Bình. 
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vậy. Tại Trường Đông Kinh Nghĩa Thục có một 
số yếu nhân quê ở Thái Bình như Đào Nguyên 
Phổ, Ngô Quang Đoan, Phạm Tư Trực. Do đó, 
ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục sớm được 
phát huy trên một địa bàn tương đối rộng. Ở các 
Huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng, Hưng 
Hà, Quỳnh Phụ đều có “Nghĩa Thục” hoạt động. 
Các nhà Nho yêu nước ở Thái Bình như Nguyễn 
Hữu Cương, Lý Thoa, Lý Bội, Đặng Xuân Ngãi... 
đã vận động được nhiều nhóm thân sỹ đứng ra 
mở các trường dạy chữ Quốc ngữ cho thanh 
thiếu niên ở các độ tuổi khác nhau. Nội dung 
giảng dạy, học tập cũng giống như của Trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. Đồng thời, 
cũng hò hào bài trừ hủ tục, tệ nạn hương ẩm... 
Các nhà Nho này cũng tổ chức ra các cơ sở kinh 
doanh công thương nghiệp, lấy tiền xây dựng 
phong trào và ủng hộ cho những người xuất 
dương du học. 


Tại Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, phong 
trào phái triển đến mức những người đứng đầu 
đã lập ra một bản "hương ước" mới gồm 24 điều 
cải lương hương tục đem khắc vào bia đá để ở 
đình làng, đến nay vẫn còn. Ở nhiều địa phương 
khác trong tỉnh còn tổ chức ra nhiều hội ái hữu, 
tương tế như: hội dệt vải. hội hiểu, hội hỷ... Hội 
“Nghĩa Thục” của Thái Bình cũng từng cử người 
đi liên hệ với phong trào chống Pháp của Hoàng 
Hoa Thám và cam kết ứng viện chơ nghĩa quân 
Yên Thế. 


Ở các tỉnh trung du và miền núi như Phúc Yên, 
Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái... ảnh hưởng của 
Đông Kinh Nghĩa Thục không những được phát huy 
nhiều về mặt văn hóa giáo dục, mà còn có phần 
nặng về khía cạnh “chấn hưng công thương 
nghiện". Cụ Tùng Sơn mở hiệu buôn Phúc Lợi ở 
Phúc Yên. Cụ Nguyễn Trác mở hiệu buôn Sơn Thọ 
ở Việt Trì (Phú Thọ) để buôn bán các đồ nội hóa 
như quạt lỏng, hãng mây tre của Làng Đại Đồng 
(Sơn Tây), khay trúc của Nghệ An, giày Kinh, lãnh 
Bưởi, lãnh Sài Gòn... 


Phong trào “Nghĩa Thục” lan rộng vào cả các 
tỉnh ở Trung Kỳ và Nam Kỳ. Nhưng một khi nội 
dung tư tưởng dân tộc dân chủ và các biện pháp 
nhằm hóa đân cường quốc (khai hóa cho dân, 
làm mạnh giàu cho nước) của nó đến với miền 
Trung thì lập tức nó hòa nhập làm một với Phong 
trào Duy Tân ở đây, vốn được phát động từ 
những năm 1903-1908. Phong trào "Duy Tân” ở 
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miền Trung và miền Nam do tiếp thu ảnh hưởng 
của Đông Kinh Nghĩa Thục mà mở rộng thêm 
kinh doanh công thương nghiệp như phát triển 
Công ty Phương Lâu ở Thanh Hóa, lập ra Triêu 
Dương thương quán ở Vinh, lập ra Quảng Nam 
công ty, Liên Thành công ty. Hoạt động bên 
cạnh các "công ty” này là các hội, đoàn yêu 
nước: Hội Học, Hội Nóng, Hội Ái Hữu... Đặc biệt 
về mặt xã hội, Trung Kỹ và Nam Kỳ đã tổ chức 
được một số trung tâm theo hình thức “Nghĩa 
Thục” khá bề thể. 


- Trường Võ Liệt ở Huyện Thanh Chương (Nghệ 
An) thu hút nhiều thanh thiếu niên ưu tú ở các 
Huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên... đến học tập với 
các ông thầy yêu nước có ít nhiều kiến thức “tân 
học” như Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn, Tiến sỹ Ngô 
Đức Kế... Tài liệu giảng dạy học tập ở đây phần lớn 
do Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội cung cấp. Một số 
sách giáo khoa như Quốc dân độc bản, Nam 
quốc địa dư... sau này sưu tầm được chính là ở cái 
“lò đào tạo” này. 


Trường Dục Thanh ở Phan Thiết cũng là một 
trung tâm giáo dục theo mô thức Đông Kinh 
Nghĩa Thục. Việc tổ chức điều hành việc học tập 
giảng dạy cho thanh thiếu niên ở trường này, từ 
năm 1907 đã có quy củ. Các môn học và chương 
trình học của học sinh gần giống như của trường 
"Tân học” của các trường Tiểu học tại xứ Nam Kỳ 
thuộc địa lúc đó, nhưng về giáo dục tỉnh thần 
yêu nước được truyền bá ở đây thì các trường tân 
học kia không thể có được. Trường Dục Thanh 
tồn tại mãi cho đến năm 1913, và khoảng năm 
1910 ở đây có thầy giáo Nguyễn Tất Thành (tức 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) từng tham gia 
giảng dạy. 


Côn ở Nam Kỳ, ảnh hưởng của Đông Kinh 
Nghĩa Thục không lấy gì làm sảu rộng. Và Phong 
trào “Nghĩa Thục" mang tư tưởng dân tộc - dân chủ 
của nó cũng vậy. Miền đất này đã sớm được bình 
định. Nó cũng đang có một phong trào duy tân của 
Nam Kỳ mà thủ lĩnh là nhà yêu nước Nguyễn An 
Khương. Họ hưởng ứng Phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục bằng một số bài báo đăng trên tờ 
Nông cổ mín đảm... Các khách sạn, các công ty 
như Chiêu Nam Lầu của Nguyễn An Khương ở 
Chợ Lớn, Khách sạn Minh Tân của Trần Chánh 
Chiếu ở Sài Gòn, hiệu buôn Tân Hiệp Long của 
Hồ Nhật Tân ở Long Xuyên, hiệu thuốc Bắc Tư 
Bình Đường ở Bến Tre... đều có thể coi như là 
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những cơ sở, những “hộp (hư' tiên lạc của các 
nhân sỹ trí thức yêu nước Nam Kỷ hưởng ứng 
Phong trao Đông Du và Phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục. 


IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO ĐÔNG 
KINH NGHĨA THỤC 


ử sau khi Phong trào Cần Vương thất bại 
đ đến những năm đầu Thế kỹ XX, nhìn 
chung, những hoạt động vũ trang chống Pháp 
tạm thời có lắng xuống. Một phong trào yêu nước 
chống Pháp với những biểu hiện về hình thức 
khác nhau được phát động rầm rộ vào những năm 
đầu Thế kỷ. Phong trào Duy Tân ở Trung và Nam 
Kỳ 1903-1908; phong trào của Duy Tân hội - 
Đông Du của Phan Bội Châu 1904-1909 và 
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục từ 1907-1913, 
nhưng về tính chất, về xu hướng tư tưởng gần như 
thống nhất với nhau: hướng theo hệ tư tưởng tư 
sản, làm cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng 
đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa. Trong giai 
đoạn lịch sử có "tính chất quá độ” này, các phong 
trào yêu nước tuy mang nhiều màu, nhiều vẻ khác 
nhau, nhưng đều thống nhất với nhau trong mục 
đích chung “giành độc lập dân tộc" và "hạnh 
phúc, tiến bộ" cho nhân dân, dù là xu hướng bạo 
động cách mạng của Phan Bội Châu hay õn hòa 
(cải lương) của Phan Châu Trinh và cả của Đông 
Kinh Nghĩa Thục nữa cũng không ngoài mục đích 
tối thượng đó. 


Đông Kinh Nghĩa Thục với thời gian hoạt 
động tuy ngắn ngủi vẫn cho ta thấy rõ tính chất 
phong phủ, đa dạng của cuộc vận động chính trị 
buổi giao thời, chuyển tiếp giữa hai phạm trù 
cách mạng cũ và mới, Tuy vẫn mang tính chất ấu 
trĩ, lúng tủng trước yêu cầu mới của nhiệm vụ 
cách mạng, song Đông Kinh Nghĩa Thục cũng 
đã chứa đựng những sinh khí của thời đại mới, 
Những hoạt động mở đầu cho phong trào dân 
chủ tư sản của Đông Kinh Nghĩa Thục sau này 
sẽ được phát triển mạnh mẽ trong các cuộc vận 
động chính trị của thập kỷ tiếp theo. Những tư 
tưởng dân chủ tư sản này về sau đã được giai 
cấp tiểu tư sẵn cách mạng và giai cấp vô sản 
Việt Nam kế thừa có phê phán khi đảm đương 
nhiệm vụ lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân 
quyền thay cho giai cấp tư sản dân tộc vốn rất 
yếu ớt và bất lực ở nước ta và từng bước đưa 
cuộc cách mạng Việt Nam vào đúng quỹ đạo 


của cách mạng thế giới hiện đại. 


Đông Kinh Nghĩa Thục đã cho thấy tác dụng 
của hệ tư tưởng tư sản, những tư tưởng tiến bộ đối 
với việc hình thành và phát triển của phong trào 
cách mạng đầu Thế kỷ XX, đối với việc hướng dẫn 
phong trào cách mạng đấu tranh chống lại các thế 
lực phản động, lạc hậu ngăn cản sự phát triển của 
lịch sử. Những tư tưởng mới này tuy chưa phải là 
một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, nó cũng đã đáp 
ứng được phần nào tâm tư, nguyện vọng của quần 
chúng bị áp bức bóc lột đang phải sống cuộc sống 
tối tăm dưới ách thống trị nặng nề của đế quốc và 
phong kiến. 


Trong khi giương lên chiều bài “khaí hóa văn 
mính”, thực dân Pháp cố tình áp dụng chính 
sách ngu dân, kìm hãm dân tộc ta trong vòng 
lạc hậu về kinh tế, chính trị, văn hóa... Đông 
Kinh Nghĩa Thục đã thể hiện tinh thần ý chí tự 
lập, tự cưởng, kiên quyết đứng lên chống lại mọi 
sự nô dịch của kẻ thù xâm lược, xây dựng một 
đất nước độc lập, giàu mạnh. Việc tấn công vào 
sự ngu dối, yếu hèn do chế độ thực dân phong 
kiến để lại, việc đả phá chế độ khoa cử từ 
chương, bài trừ hủ tục mê tín, đề cao chữ Quốc 
ngữ và lối học mới... đã là những việc làm tích 
cực, tiến bộ, hơn nữa lại thông qua những hành 
động cụ thể, biến nó thành những phong trào 
đấu tranh của quần chúng như diễn thuyết, bình 
giảng thơ văn yêu nước, tổ chức ra các nhóm, 
các hội hoạt động công khai và bí mật ở nhiều 
địa phương... đều là những việc làm cách mạng 
hết sức mới mẻ mà ở các phong trào yêu nước 
trước đó chưa từng có. Những kinh nghiệm hoạt 
động phong phú và đa dạng này của Đóng Kinh 
Nghĩa Thục sẽ được các phong trào yêu nước ở 
giai đoạn sau kế thừa và phát huy, làm phong 
phú thêm nội dung và phương pháp đấu tranh 
của mình, nhất là ở giai đoạn cách mạng do giai 
cấp vô sản lãnh đạo. 


Tuy chí tổn tại trên dưới 9 tháng, Đông Kinh 
Nghĩa Thục đã ởi vào lịch sử dân tộc như là một 
cuộc vận động chính trị, một quá trình chuẩn bị về 
tinh thần, về tư tưởng cho cuộc đấu tranh cách 
mạng nhằm giải phóng dân tộc. Đông Kinh Nghĩa 
Thục là một trong những phong trào yêu nước đầu 
tiên của thời đại mới, nó đã chứng minh tinh thần 
bất khuất của dân tộc Việt Nam ta. 


Dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, khi thực dân 
Pháp câu kết với giai cấp phong kiến, đặt nền 
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thống trị tương đối vững chắc trên cả nước, khi 
giai cấp phong kiến đã phản động và đầu hàng 
giặc ngoại xâm, trong khi giai cấp tiên tiến lúc đó 
là giai cấp tư sản thi chưa hình thành, một bộ 
phận Nho sĩ yêu nước đã đứng ra lãnh đạo Đông 
Kinh Nghĩa Thục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa 
yêu nước, thức tỉnh nhân dân làm nhiệm vụ quang 
vinh của mình trước lịch sử. Từ chủ nghĩa yêu 
nước truyền thống, các nhà lãnh đạo Đông Kinh 
Nghĩa Thục đã tiếp cận tư tưởng tư sản và đưa 
phong trào hướng theo tư tưởng dân tộc - dân chủ 
tư sản. 


Nhìn vào lịch sử đân tộc, chúng ta càng tìn ở sức 
mạnh của nhân dân, sức mạnh của chủ nghĩa yêu 
nước chân chính cùng với sức mạnh của Chủ nghĩa 
Mác - Lênin, của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi 
thẳng lợi của cách mạng đã giành được, chúng ta 
không bao giờ quên ghi công cho các nhà yêu nước 
tiền bối, cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, vì 
Đông Kinh Nghĩa Thục đã góp phần quan trọng xây 
dựng nên truyền thống yêu nước vẻ vang của dân 
tộc Việt Nam. 


Phụ chú: 
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Chú thích: 

(1). Bäi này nguyên ở trong tập Nam thiên phong 
vận truyện tuy không hẳn là một bài vè, nhưng được 
nhiều người thuộc lòng truyền tụng, vẫn gọi là về Đông 
Kinh. Bài rất dài, chúng tôi chỉ trích một đoạn. 

(2). Ý nói đẩt nước đang gặp lúc giao thời như buổi 
hoàng hôn. 

(3). Con tạo: trời đất 

(4). Duy Tân: phong trào theo cái mới do các sỹ phu 
đề xướng. 

(5). Học, thương: việc học và việc buôn bản. 

(6). Chỉ vào phong trào chống thuế ở miền Trung (từ 
tháng 5-1908), vụ Hà Thành đầu độc ở ngoài Bắc (vào 
ngày 27-6-1908 do một số binh sỹ, và anh em bồi bếp 
đánh thuốc độc giết bọn lính Pháp để chiếm Hà Nội 
nhưng thất bại). 

{7). Câu này ÿ nói muốn phê binh những cuộc bạo 
động non để cho địch có cớ thẳng tay khủng bố. 

{B). Tôi nguyên: người đứng đầu chịu tội. Nho lưu: 
phái nhà Nho. 

(9). Năm tèn là chỉ vào năm người được nhắc đến 
trong Nam thiên phong vận truyện (trong đó có những 
người như Nguyễn Quyền, Lê Đại, Dương Bá Trạc, 
Nguyễn Hữu Cầu...). 

(10). Nguyễn Quyền quê ở Bắc Ninh. 

(11). Ý nói đi theo phong trào mới, lớp Nho sỹ có tư 
tưởng mới này bỏ lối học từ chương khoa cử, mà học 
những cái mới của văn minh phương Tây, cổ xúy tư tưởng 
dân chủ. 

(12). (13). Các nhà Nho học tập sách bảo mới (có tư 
tưởng dân chủ phư của Voltire (Vonte), Rousseau 
(Rutso), Khang Hữu Vị, Lương Khải Siêu). Họ dùng sách 
bảo, văn chương để tuyên truyền. 

(14). Chân đi miệng rói: chỉ vào việc đi các nơi diễn thuyết. 

(15). Đông Kinh Nghĩa Thục mới lập được có chín 
tháng mà đã có ảnh hưởng rộng rãi khắp Đông Dương. 

(16}. Họ: chÏ vào bọn thực dân Pháp, 

(17). Ý nói nước nhà còn non nớt chưa được hùng 
GCưởỡng. 

(18). Ý nói phong trào nhóm lên chưa được bao làu thì 
giặc đã khủng bố. 

(19). Bế học: thôi học. những lớp học do Đông Kinh 
Nghĩa Thục tổ chức bị giặc Pháp ra lệnh đóng cửa, 

Khai thương: mỡ mang việc buôn bản. 

(20). Nguyễn Quyền xoay ra lập hội buôn, đặt tên là 
hiệu Hồng Tân Hưng (nòi Hồng Lạc mới hưng vượng lên). 

(21). Các mặt hàng nội hóa, hàng trăm thứ đều khéo 
léo, đẹp đề. 


(22). Thập hiệu: ý nói nhiều người đến mua hàng. 

(23). Khuôn trời. ý nói trong vòng trời đất, cũng chỉ là 
đất nước ta. 

(24). Chỉ vào hoàn cảnh đất nước đang bị đô hộ. 

(25). Trích 52 cãu liên quan đến Đông Kinh Nghĩa 
Thục trong Nam thiên phong vận của tác giá khuyết 
đanh. 


PGS., CHƯƠNG THÂU 


PHỤ LỤC 3 


LƯƠNG VĂN CAN (1854-1927) 

VỊ THỤC TRƯỞNG ĐÔNG KINH 
NGHĨA THỤC - NHÀ CHÍ SĨ SỚM CÓ 
TƯ TƯỞNG CANH TÂN VÀ CHẤN 
HƯNG CÔNG THƯƠNG NGHIỆP 
CỦA ĐẤT NƯỚC 


Kí ương Văn Can, tự Ôn Như, hiệu là Sơn Lão 

xuất thân trong một gia đình “thường 
thường bậc trung" ở Làng Nhị Khê, Huyện Thường 
Tín, Tỉnh Hà Tây. Ông, tính tình ôn nhu, chuyên cần 
khổ học, có chí lập thân... sớm thi đậu Cử nhân, lúc 
21 tuổi và được mọi người xưng tụng là "cụ Cử Can" 
tuy học hành đỗ đạt, nhưng ông không có chí làm 
quan, càng không muốn làm “quan bú nhìn" dưới 
thời nô lệ, thuộc Pháp. Khí được quan Nam triều bổ 
dụng làm Huấn đạo Phù Hoài Đức, òng đã từ chối. 
và quan thuộc địa mời làm “Hội viên Hội đồng thành 
phố Hà Nội", ông cũng không màng. Ông viết trong 
Lương gia tộc phả: 

“Dẫu có ứng cử ra làm Nghị viên thành phố, 
Nghị viên bản tỉnh, nhưng thấy lúc nghị sự, thời 
quyền về người Pháp, Nghị viên ta chỉ dạ dạ, vâng 
vâng như “con trùng ứng thanh", chẳng làm được sự 
ích quốc lợi dân gì cả, bèn từ không làm nữa, ở nhà 
dạy học". 

Lä một nhà Nho cấp tiến. Lượng Văn Can không 
thể là người “tùy thời lụy thể” như ai, trái lại ông xác 
lập cách “sống đạo” của mình. Không thể còn cái 
thời “trí quân trạch dân" ra làm quan đảm trách việc 
nước việc dân gọi là “tiến vị quan", ông chọn nghề 
dạy học trồng người, coi đó là “đạt vị sư vậy. 

Trong tư cách một người cha mấu mực, một 
người thầy nghiêm cẩn, trước hết ông dạy cho lớp 
con cháu trong gia đình họ Lương. Ông dạy chữ và 
dạy làm người hiểu biết đạo lý ở đời, biết giữ gin 
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truyền thống lịch sử vẻ vang. Ông vừa dạy vừa đúc 
kết phương pháp dạy, mục đích học, bằng các bài 
do chính ông tự soạn như. Gia huấn ca; Kim cổ 
cách ngôn;... lạì có cả những điều giáo huấn tuyển 
chọn từ sách kinh điển Luận ngữ của Khổng Tử 
hoặc từ sách Mạnh Tửv.v... Do vậy mà các con trai, 
con gái của ông sớm thành đạt, có đóng góp xứng 
đảng cho đời. Và bản thân ông được mọi người kính 
trọng, có nhiều bạn tâm đắc, đồng chí hướng quy tụ 
bên ông để mưu đồ sự nghiệp canh tân đất nước, 
bắt đầu từ những năm đầu Thế kỷ XX, khi xã hội 
Việt Nam đang trong buổi giao thời, xôn xao “mưa 
Âu giỏ Á"... 

Nói đến đạo lý làm người, người dân của nước, 
tức “quốc dân" là người dân yêu nước, ông đã nêu 
gương sáng qua mội sự kiện cụ thể. Bấy giờ có một 
chí sĩ yêu nước tên là cụ Tú Liêm (thầy học cũ của 
Lương Văn Gan) vì tham gía phong trào chống 
Pháp, bị kết án tử hình, chém bêu đầu ở nơi phủ ly 
Hoài Đức, không có người nhận chôn cất, thì chính 
ông đã dũng cảm đứng ra xin chính quyền thực dân 
cho ông được mai táng thầy học cũ của mình, Cử 
chỉ đó đã làm xúc động lòng người. 

Tiếng tăm cụ Cử Can hấp dẫn cả giới sĩ phu 
Bắc Hà. Cho nên, vào đầu năm 1907, ngôi nhà số 
4 Phố Hàng Đào của ông đã trở thành “địa điểm" 
lui tới đàm đạo các chuyện “quốc sử" của các nhà 
Nho yêu nước xa gần. Nhà cụ Cử Can là nơi tụ 
họp, khai lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục lịch 
sử, hoạt động từ tháng 3 đến tháng 11-1907, và đã 
khuấy động lên một “phong trào cải cách văn hóa" 
rầm rộ trên cả một địa bàn rộng lớn của đất nước 
Việt Nam. 

Như chúng ta đã biết, Đồng Kinh Nghĩa Thục 
và Phong trào Nghĩa Thục được xuất phát từ 
"nhả số 4 và số 10 Phố Hàng Đào" với cd sử vật 
chất ban đầu (và cả quá trình hoạt động) là tự 
gia đình cụ Cử Can (kể cả công lao đóng góp 
sức của, sức người của bà Cử Can và các con 
trai, con gái của hai Cụ). Đông Kinh Nghĩa Thục 
do Cụ Lương Văn Can và một số đồng chỉ của 
Cụ sáng lập đã hoạt động sôi nổi trên các lĩnh 
vực "cải cách văn hóa - tự tưởng - xã hội”, “chấn 
hưng kinh tế...”, nỗ có liên hệ mật thiết với 
Phong trào Đông Du - Duy tân hội của Phan Bội 
Châu và Phong trào Duy tân ở Trung Kỳ của 
Phan Châu Trinh. Phong trào Đông Kinh Nghĩa 
Thục là một điểm sáng chói trong lịch sử đấu 
tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đầu Thế kỷ 
XX. Vấn đề này đã được đề cập và trình bày kỹ 
trong các sách chuyên khảo và các bài chuyên 


1831 


luận của nhiều nhà nghiên cứu Sử, Văn và Triết 
học, ở đây không nhắc lại nữa), 

Lương Văn Can ngoài cương vị Thục trưởng 
cùng với vị Giám học Nguyễn Quyền và các vị 
trong bốn ban chuyên môn (Giáo dục, Tài chính, 
Cổ động, Tu thư) đã điều hành sự hoạt động của 
nhà trường một cách đều đặn và đạt kết quả tốt, 
ông còn có vai trò như là một học giả quán thông 
kim cổ và có những tư tưởng canh tân đất nước rất 
đáng được ghi nhận. Chẳng hạn như trong tác 
phẩm Kim cổ cách ngôn, ông đã chọn lọc trong 
kho tàng “cách ngôn” xưa nay, biên soạn thành 
những đoạn văn xuôi để giáo dục rộng rãi các đối 
tượng trong quốc dân từ trẻ thơ đến cụ già, từ 
người đàn bà nơi bếp núc đến kẻ làm quan nơi 
công đường, tử các thương gia đến người nông 
dân đều có thể tìm thấy ở đấy những tri thức cần 
cho cuộc sống. Ví dụ ở đoạn văn nói về giá trị của 
cải vật chất, Cụ viết: "Việc làm ra của cải xưa nay 
vẫn có đạo lý của nó. Bậc chính nhân muốn trị 
quốc bình thiên hạ, cũng pHải lấy của cải làm gốc. 
Người dân bình thường hàng ngày ăn uống, may 
mặc tiêu dùng không có của thời không được. 
Song đứng trước của cải, đối với người đời vẫn 
phải răn bảo. Cần răn người lấy của không thuộc 
quyền sở hữu của mình; răn người thấy lợi mà 
quên điều nghĩa, răn lòng tham không đáy lao 
theo của cải không biết đường trỏ lại, răn kê gian 
dối không còn chút lương tâm, hại người để làm lợi 
cho mình vậy. 

Với người nghèo, muốn vươn lên phải chọn 
nghề cẩn thận. Không nên vì nghèo mà chứa sòng 
bạc để cám dỗ con em người khác. Không nên 
nhận buôn bán đổi chác mà làm lẫn của giả lửa lọc 
người ta. 

Kẻ hàn sĩ thề không nên võ đoán, ra vào trong 
xóm ngoài làng, đương chỗ đất bằng mà sinh sông 
gió. Kẻ chen mình vào chốn quan nha thì không 
nên vì lgi iêng mà làm hại người lương thiện. Không 
nên kiếm chuyện quấy nhiễu nhân dân, khiến người 
oan không được rửa oan. Kẻ bình dân thì đừng lừa 
nhau để chiếm đoạt tài sản của nhau, đừng vay mà 
chẳng trả, hoặc kiếm cớ tước đoạt công sức người 
khác. Ấy toàn điều bất lương, lược kể ra đây để răn 


(1) Xem Nguyễn Hiến Lê: Đóng Kinh Nghĩa Thục - 
NXB. Lá Bối, Sài Gòn, 1968 và Chương Thảu: Đông 
Kinh Nghĩa Thục và phong trào cải cách văn hóa 
đấu Thế kỷ XX. NXB Hà Nội - 1982... 


1832 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


người đời đứng trước của cải phải bền lòng giữ lấy 
đức vậy). 

Cũng nhân bàn đến "đạo lý, nguồn gốc và giá trị 
của cải", trong bài giảng cách ngôn này, cụ nhấn 
mạnh thêm ý nghĩa sâu xa của nó: 

“Người ta từ sự ăn uống, may mặc đến những 
việc ở tuổi trưởng thành như trai lấy vợ, gái lấy 
chồng, chỗ đi mừng, nơi đến viếng đều phải nhờ 
cậy vào tiên của. Của cải là sự sống của con 
người. Chính vì vậy khí dùng của cải, phải xem 
nguồn gốc của nó có trong sáng không, tiêu đi 
có xứng đáng không, hay thái quả hoặc bất cập. 
Của cải lấy từ trời đất, song phải được làm nân 
bỏi tâm sức của mình. Như đãng quân tử phải 
tao tâm mà được bổng lộc; kễ nông phu phải đổ 
SỨc ra cấy lúa, trồng rau, nuôi súc vật; người thợ 
thủ công làm bách nghệ, kẻ gỗng gánh bán 
buôn thu được tiên của thì của ấy đều là nghĩa 
cả. Nếu không phải thế thì đều là phi nghĩa. 
Nguồn của cải đã trong sáng thì việc chí tiêu 
phải có đạo, phải tính toán, cân nhắc việc nhẹ 
việc nặng, việc khoan việc gấp, việc trước, việc 
sau. Việc gì nên chỉ thi chẳng nên kiệm, việc gì 
cần phải kiệm ước thì không được phóng túng. 
Mọi việc chí tiêu đều phải lấy nghĩa làm trọng. 
Như bậc quân tử từ xưa tới nay luôn luôn vì 
nghĩa, chẳng nói lợi mà lợi ở trong ấy. Còn kẻ 
tiểu nhân thì chỉ vị lợi, vậy mà chưa thấy lợi, hại 
đã ỏ bên trong rồi. Cho nên nöi của cải đi đến 
bằng con đường vụ lợi, ích kỹ thì nguy hại cho 
đời người lắm thay"), 

Đông Kinh Nghĩa Thục với mục tiêu “hóa đân 
cường quốc" (khai hóa mở mang dân trí, làm cho 
nước giàu mạnh) và góp phần tích cực vào công 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách 
đô hộ của thực dân Pháp, nên đến tháng 11- 
1907 Chính quyền thuộc địa vội đẹp bỏ, thu hồi 
giấy phép, những người hoạt động cho Nghĩa 
Thục bị theo dõi chặt chẽ. Năm 190ô, nhân có 
sự biến “Hả Thành đầu độc" rồi năm 1913 có vụ 
ném tạc đạn ở “Hà Nội khách sạn" thực dân 
Pháp cho rằng có sự tham gia của các yếu nhân 
của Đông Kinh Nghĩa Thục, nên chúng đã lần 
lượt bắt giam, xử án tù đày hầu hết, trong đó có 
Lương Văn Can bị đày biệt xứ 10 năm sang 
Phnômpênh (Campuchia). 

Những năm tháng bị tù đày, đối với con người 
cương nghị như Lương Văn Can đã không hẳn là 
"cô liêu", mà vẫn sống cuộc sống của một “sĩ phư 
cấp tiến" mong tiếp tục có những đóng góp có ích 
cho dân cho nước. Cho nên khi được trở về với gia 
đình ở Hà Nội (1921) Cụ viết: 


... ổ quấy, tuẫ, 0à, fàmg, luấmna, những, 


ta nàa, cá, ÊÑá«› xướ, ta, 


Tình hình đất nước lúc này đã khác trước. Cụ đã 
già rồi, tuy vẫn giữ được "đạo sống đẹp”: 

“Ta nay 70 tuổi, ở nhà vô sự thương mình gặp 
lúc vận nước gian nan, nghĩa đẳng linh lạc, 
không biết nói với ai, chỉ nghĩ làm một bộ sách 
làm qương cho người hoặc là có ¡ch cho nhân 
quần xã hội... may ra không đến nỗi hự sinh một 
đời vậy”,(4) 

Cụ lại mổ “Trường Ôn Như" dạy học, nhưng 
trường này không hoạt động được bao lâu. Và rồi 
với kiến thức uyên bác, lại đã từng trải một đời 
đầy biến động, Cụ Cử Lương Văn Can lại chuyên 
tâm trước thuật và đã để lại cho đời một số tác 
phẩm như: Ôn Như gia huấn ca, Nam âm chính 
khí ca, Hạnh đàn loại ngữ, Trâu thư loại ngữ, 
Hán học quốc âm, Hán học tiệp kính, Ấu học 
tùng đàm, Đại Việt địa dư diễn ca, Thương học 
phương châm... 

Như chính Cụ nói, việc “trước thư lập ngôn" này 
là để nêu gương tốt cho đời, là để có ích cho nhân 
quần xã hội về lý tưởng sống (lòng yêu nước) về 
đạo đức, về kiến thức chung chính trị, xã hội, kinh 
tế... Trong số tác phẩm đó, đáng được coi là sáng 
giá nhất, đặc biệt nhất là cuốn Thương học 
Phương chẩm "có thể được xem như cuốn giáo 
khoa đầu tiên về thương mại học ỏ nước ta"), 

Khác với nhiều công trình biên soạn khác 
bằng chữ Hán, cuốn sách này, tác giả viết bằng 
chữ Quốc ngữ. Qua đây, chúng ta dễ dàng đọc 
thấy Lương Văn Can đã sử dụng những thuật ngữ 
mới mẻ để chỉ rõ các phạm trù kinh tế - thương 
mại mà ngày nay chúng ta đã biết được đó là 
những khoa học của kinh tế hàng hóa - tư bản 
chủ nghĩa như khoa tiếp thị, khoa quảng cáo, 
khoa ngân hàng v.v... Những phương chãm mà 
Lương Văn Can đưa ra biểu thị một quan điểm rất 
mới mẻ về thương mại và khoa học thương mại. 
Trong Lời tựa, tác giá viết: “Cố nhân thường 


(1).(2) Dẫn theo Phạm Quốc Bằng: Tìm hiểu Kim cổ 
cách ngôn của Lương Văn Can, Tạp chí Hán Nóm, 
số 1 (78) - 1994. tr. 30 - 31. 

(3),(4) Lương gia thế phả, Phạm Quốc Bằng dịch từ 
nguyên văn chữ Hãn. 

(5) Dẫn thao Trần Thái Bình ỏ bài: Lương Văn Can, 
người thầy đấu tiên viết sách dạy buôn bán ở Việt 
Nam. Tạp chí Xưa và Nay số 37 (3.1997). tr. 23 - 24. 
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khinh sự buôn bán là mạt nghệ, bởi vị người đời 
xưa trọng đạo đức mà khinh công lợi, thấy người 
buôn tham lợi vô yếm, ít có nói thực, sợ mất cái 
lòng đạo đức đỉ. 

Nhưng ở thời đại bây giờ (thời đầu Thế kỷ XX), 
Lương Văn Can đã có cái nghĩ khác. Cụ xứng đáng 
là một nhà canh tân có tư tưởng đổi mới. Tác giả 
không chỉ nhìn thấy mặt trái của kinh tế thương 
trường, mà còn nhìn rõ cái năng lực rất cần khai 
thác của nó: 

"Bây giò phong khi mỏ rộng, hoàn cầu đi lại như 
một nhà, đường bộ thi có hỗa xa, đường thủy thì có 
hỏa thuyền, không trung thì có tàu bay, lại thêm 
điện báo để thông thư tín, điện thoại để thông âm 
ngữ, tín tức đã mau, vận tải rất tiện, người mà thông 
thạo buôn bán thì làm giàu cũng dễ. 

Tục ngữ có câu rằng: “Phi thương bất phú”, các 
đại quốc do thông thương mà làm được phú cường, 
các nhà đại tư bản do kinh thương mà phú gia địch 
quốc, thế thi sự buôn cũng không nên câu nệ như 
xưa mà chẳng lưu tâm nghiên cứu. Nhưng vì nước 
ta ngày trước học Nho chỉ chỉ tại thi đỗ để ra làm 
quan, ngày nay học Tây chỉ chí tại tốt nghiệp để ra 
làm việc, ít người chí làm thực nghiệp. Hoặc có một 
bọn muốn làm nghề buôn, mà tư bản đã ít, học 
thức cũng kém, chỉ được mấy nằm thi thất bại 
khánh tận ngay, ấy chỉ bởi tại không có thương học 
mà đến thế. 

Ôi! sự buôn rất là phiền phức, nào tư bản, nào 
tính toán, nào sổ sách, nào thư từ, nào mua hàng, 
nào bày hàng, nào bán hàng, nào tính hàng, nào 
thương hiệu, thương tiêu, thương địa, thương điểm, 
nào giao tế tiếp dân, nào quảng cáo, việc gi cũng 
phải có cơ quan, nếu không biết thương học, đủ cả 
thương đức, thương tài thì không được". 

Với nhận thức tiến bộ và đúng đắn như trên, 
Lương Văn Can soạn ra cuốn sách giáo khoa 
Thương học phương châm này để mong mọi 
người “chọn lấy mà xem cho biết sự thể tình hình, 
may ra nghề buôn nước ta có phát đạt hơn trước 
được chăng?" Tác giả nhấn mạnh thêm ý nghĩa 
thực tiễn: “Đương buổi thế giới cạnh tranh này, các 
nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thị sức 
Ở trường thương chiến, văn minh cảng tiến bộ, buôn 
bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có 
quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta há nên 
coi thường, xem khinh được sao ”". 

Thời thế đã đổi thay, Đông Tây đã có sự tiếp xúc 
sâu rộng, dân trí phải được mở mang, kính tế phải 
phát đạt, xã hội phải theo đà tiến bộ kịp với thời đại, 
chứ không thể trị trệ lạc hậu mãi. Cuối cùng tác giả 


1833 


chân tình chỉ ra 10 điều yếu kém của thương trường 
ở nước ta: 
1. Người mình không có thương phẩm. 


2. Không có thương hội. Cách thức lập hội chưa 
thạo, công việc xếp đặt trong thương hội chưa 
sảnh. Kẻ gian quyệt mượn tiếng lập hội làm kế vơ 
vét, người ngay thật vì việc vào hội hóa phải thiệt 
riêng, thành ra thương hội chưa lập đã vỡ, cổ phần 
chưa họp đã tan. 

3. Không có tin thực (chữ tín). Cái âm muội của 
nhà buôn ta không thể nào tả ra hết được, chỉ xem 
ngạn ngữ ta rằng: “thực thà cũng thể lái buôn", thời 
đủ biết đức tính của nhà buôn ta vậy. Chính bởi 
không tin thực, nên hàng hóa của ta không thể 
tranh cạnh được với trên thương trường. 

4. Không có kiên tâm. 

5. Không có nghị lực. Chí khí đã nhút nhát, tư 
tưởng lại hẹp hòi. 

6. Không biết trọng nghề. 

7. Không có thương học, để đào tạo cho các học 
sinh có đủ tư cách làm nghề buôn. 

8. Kém đường giao thiệp. Xem như người buôn 
các nước đều có học tiếng nước Anh là tiếng nói 
vạn quốc thông dụng để đi đến nước nào nói năng 
cũng được tiện lợi và in những sách chiêu hàng 
phân phát cho nhiều người yêu dùng, khôn ngoan 
biết là dường nào! 

9. Không biết tiết kiệm. Làm ít tiêu nhiều, dư dật 
được ít nào đều bị cái phong trào xa xỉ nó cuốn đi 
cả. Bởi thế nên nhiều người tháng sau cố cùng mà 
tháng trước vẫn diện xe song mã; lắm nhà ngày 
mai bị tịch ký mà ngày nay vẫn bày châu báu ngọc 
ngà, thuật lại chỉ choáng bề ngoài mà xấu bề 
trong. tốt bộ vỏ mà không có ruột. Trách nào vốn 
liếng mỗi ngày chẳng kém, sinh kế càng ngày càng 
quân bách. 

10. Khinh nội hóa... khiến cho lợi quyền mất 
cả ra ngoài, trách nào nghề buôn mình chả kém 
các nước”. 

Qua 10 điều trên đây đủ chứng tỏ tác giả có 
những nhận xét tính vi, một sự phê phán sắc sảo 
đối với nền kinh tế thương nghiệp nước ta. Đó 
cũng thể hiện một sự đổi mới tư duy kinh tế ở nơi 
tác giả. 

Vào những năm cuối đời, Cụ Cử Lương mặc dầu 
vẫn cố giữ thái độ điểm tĩnh nhưng vẫn không nguôi 
buồn trước những đau thương mất mát của gia đình. 
Tất cả 5 người con trai yêu quý hoặc đã vì nước hy 
sinh, hoặc đã vì quá lao tâm tận lực với việc học 
hành, hiếu nghĩa mà qua đời. Lại thêm bà vợ tần 
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tảo lao khổ, thủy chung của Cụ cũng vừa về với 
chốn vĩnh hằng đầu tháng 4-1927. Đến lượt Cụ, tuy 
mới hồi tháng 3 còn là một trong số những nhân sĩ 
Bắc Hà đứng ra tổ chức truy điệu trọng thể nhà ái 
quốc Phan Châu Trinh, thì nay 12-B-1927 đã vội 
vĩnh biệt cõi đời để lại lòng xót thương vô hạn đối 
với mợi người con dân đất Việt! 

Tuy vậy, trước lúc từ trần, Cụ có để lại đôi câu 
đối di bút lịch sử: 

“Xuất thánh ư Tây dữ xuất thánh ư Đông, kỷ 
trùng dương tâm lý gia đồng, hu đối tại khu khu cử 
nghiệp ngộ du, nhai đáo mộ niên tài hữu giác; 

Vj quốc nhi sinh diệc nhí quốc vi tử, sổ thập tải 
chí nguyện vị toại, sở vọng giả thế thế hậu nhân †ư 
ngã, dĩ lại công sỉ tất võ vong” 

Nghãa là: 

Có Thánh bên Tây cũng có Thánh bên Đông, 
ngàn dặm trùng đương tâm lý như nhau, thương thay 
nghề cử nghiệp lầm ta lúc tuổi xế chiều mới biết, 

Vì nước mà sống cũng vì nước mà chết, mấy 
chục năm trời ước mong không toại, chỉ nguyện 
người đời sau nhớ tới mối hờn đất nước đừng quên. 

Đồng thời, Cụ cũng để lại một bản Di chúc bằng 
chữ Nôm, có đoạn viết: 

“,. Cô nước mà chẳng giữ được, phải chịu người 
khác bảo hộ. Bảo hộ ngày nào tức là nước mất 
ngây ấy, chớ thấy thành quách nhân dân y nhiên 
như cũ mà nghĩ rằng chưa mất đâu! Ấy là người 
ngoài còn vì mình xấu hồ thay, huống mình ở trong 
quốc dân mà không biết xấu hay sao? Nên tôi đôm 
ngày nhất uất, dẫu chết cũng không nhắm mắt 
được vậy. Tôi có một đôi câu đối liên di bút để lại và 
gửi lời nói với các thân bằng cố hữu, hết thảy đồng 
bào xin nhớ lấy sáu chữ, ai ai cũng có một lòng ấy, 
đời đời cũng giữ một sự ấy, không đạt được mục 
đích thì không thôi. May ra ngày sau quốc hồn còn 
được, quốc sỉ sửa được. Đại Việt ta có thể mở mặt 
ỏ trên địa câu được chăng! Sáu chữ là gì? Là "Bảo 
quốc hồn, tuyết quốc sỈ”. Sáu chữ ấy thật là một cái 
hộ phù cứu nước rất linh, rất mạnh không gì hơn 
nữa. Tôi xin chúc Đại Việt vạn vạn tuế, đồng bào ta 
vạn vạn tuếT. 

Cụ mất ngày 12 tháng 6 năm 1927. Do sự ép 
buộc của Chính quyền thực dân và Sở mật thám Hà 
Nội, lễ an táng được tiến hành gấp vào chiều hôm 
sau, tại Nghĩa trang Hợp Thiện - Bạch Mai dưới ánh 
đuốc hoàng hôn, Nhưng vẫn có hàng nghìn người, 
đông nhất là học sinh, thợ thuyền đã đến tiễn đưa 
Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. 


PGS. CHƯƠNG THÂU 


Phụ chú 1: 


BÀ CỬ CAN - LÊ THỊ LỄ 
(1853-1927) 


rong Lương gia thế phả, cụ Cử Can kể 

lại: “Năm Giáp Tuất (1875), Can tôi đi thi 
một lần là lĩnh hương tiến ngay; thế là đã lên 
danh rồi. Khi ấy bố mẹ chưa già, các cụ đã cưới 
cho tôi người vụ ỏ Huyện Thường Tín. Đó là con 
gái Tủ tài Lê Anh Sơn ỏ Làng Binh Vọng, nguyên 
là Trí phủ của bẳn huyện, tên là Lê Thị Lễ buôn 
bán ö Hà Nội. 

Xuất thân từ một gia đình Nho giáo, xuất giá về 
làm đâu ở gia đình họ Lương cũng thuộc danh gia 
khoa bảng, bà Cử giữ trọn đạo làm vợ, làm mẹ, tần 
tảo làm ăn để phụng dưỡng, phụng chí và phụng 
sự cho sự nghiệp trước là của chồng sau là của 
con cái. 

Cửa hàng buôn bán của bà mở ngay trên Phố 
Hàng Ngang, không xa nhà (4 Hàng Đào) và 
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục (10 Hàng Đào) bao 
xa, mang biển hiệu "Quảng Binh An" giữ chữ tín 
nghĩa trong thương trường để làm ăn kiếm sống. 

Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục mà Lương 
Văn Can là.Thục trưởng mới dấy lên chưa đầy một 
niên học (từ tháng 3 đến tháng 11-1907) thì đã bị 
Phú Thống sứ của thực dân ra lệnh đóng cửa. Mật 
thám rình rập khám xét nhà cửa, các khoản nợ nần 
do công việc đang dở dang đều do một mình bà Cử 
chống chèo (có tài liệu nói đến 7000 đồng bạc 
Đông Dương, một món tiền khổng lồ thời ấy). Trong 
bối cảnh đồ người con trưởng của hai cụ là Lương 
Trúc Đàm thụ bệnh và qua đời ở quê nhà (Làng Nhị 
Khê) ngày 10-5-1908, lúc đó mới 29 tuổi. Cùng lúc 
ấy, hai người con thứ là Lương Ngọc Quyến và 
Lương Nghị Khanh đã trốn sang Nhật theo phong 
trào Đông Du của Phan Bội Châu. Để lấy tiền trang 
trải nợ nần, nuôi con xuất dương làm cách mạng và 
chăm sóc người chồng vừa qua cơn thử thách lớn, 
bà Cử Can quyết định bán cửa hàng “Quảng Bình 
An", món hồi môn lớn nhất của cha mẹ đẻ san sẻ 
khí xuất giá. 

Viết lại sự kiện này trong Lương gia thể phả có 
nhắc tới lời tự thuật của cụ bà: “Tuy đã nói lời cổ vũ 
để cho ông theo trọn con đường phụng sự Tổ 
quốc... vậy mà khi cầm bút ký giấy phát mại bất 
động sản thì tay tôi cứ run lên. Bởi vì có bao giờ tôi 
dám nghĩ đến việc phải bán tài sản của tiền nhân 
để lại” 


HÀ NỘI THƠI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Được người vợ hiền tấn tảo lo cho gia đình êm 
ấm, cụ cử Lương Văn Can vẫn nuôi chí qây dựng lại 
phong trào; liên hệ với các chí sĩ yêu nước khác, 
làm giấy xin phép mở Trường Ôn Như để dạy dỗ lớp 
thanh niên... 

Nhưng đến sau một loạt những biến cố từ “Hả 
Thành đầu độc" (1908) đến các cuộc bạo động của 
"Việt Nam Quang Phục hội' (1913) thì Chính quyền 
thực dân ra tay đàn áp. Cùng nhiều chiến sĩ yêu 
nước khác, cụ Lương Văn Can cũng bị thực dân kết 
án mười năm đày biệt xứ, đưa sang Cămpuchia. 


Tiễn đưa chồng lên toa tàu chở tù đi đày, cụ Cử 
bà lập tức thu xếp cho người con gái là Lương Thị 
Bảy cùng con trai út (con thứ tám) là Lương Ngọc 
Bồn qua Phnôm Pênh để vừa buôn bán vừa chăm 
sóc cha già. Cụ ở lại với người con thứ sáu là Lương 
Ngọc Bân để vừa nuôi con học và ngóng tin hai 


người con đang đi làm quốc sự ở nước ngoài. Mùa _ 


thu năm 1914, người con duy nhất sống gần cụ lại 
bị bệnh lao cướp đi cuộc sống để lại người con dâu 
góa bụa mới 23 tuổi và năm đứa cháu còn thơ dại 
mà cụ phải cưu mang. 

Giữa lúc đó lại thêm một tin sét đánh nữa là 
Lương Nghị Khanh từ Hương Cảng trở về báo cho 
mẹ biết Lương Ngọc Quyến đã sa vào tay giặc. 
Người đàn bà khốn khổ đó lại nén lòng lo thu xếp 
cho Nghị Khanh qua Cămpuchia thăm cha nhưng 
cụ Cứ bà không ngờ đó cũng là lần chia tay vĩnh 
viễn. Nghị Khanh gặp cha rồi lại thụ bệnh và qua 
đời khi mới 28 tuổi và yên nghỉ trên đất khách 
quê người. 

Cuối năm 1914, thực dân Pháp đã giải Lương 
Ngọc Quyến về nước và mở phiên tòa xét xử. Giặc 
Pháp gợi ý cụ Cử bà đứng ra xin “Nhà nước” ra ân 
giảm án. Nhưng thái độ của người vợ nhà chí sĩ 
Lương Văn Can đã được sách Việt Nam nghĩa liệt 
Sửthuật lại trong câu nói: “Tử thuổ còn là bào thai, 
chúng tôi đã dạy con về tình yêu thương giống nòi, 
chủng tộc. Bỏi vậy, con tôi theo đuổi mục đích cứu 
nước là hợp với đạo lý của gia đình và của đất nước 
chúng tôi, sao lại gọi là phản loạn. Mẹ chỉ mong 
con xứng đáng là con dân nước Việt đến hơi thỏ 
cuối cùng”. 

Lương Ngọc Quyến bị kết án và bị đày ải qua 
các nhà giam từ Hỏa Lò (Hà Nội) lên Phú Thọ, 
Sơn Tây rồi Thái Nguyên. Bà mẹ già lại gồng 
mình chịu đựng vừa lo duy trì việc buôn bán để 
chu cấp cho chồng con ở Phnôm Pênh, vừa 
thăm nuôi người con trai mà chỉ ít lâu sau đã trở 
thành một trong những lãnh tụ của cuộc binh 
biến ở Thái Nguyên cùng ông Đội Trịnh Văn 
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Căn. Ngày 5-9-1917, đến lượi người con trai 
Lương Ngọc Quyến hy sinh trong lúc cầm vũ khí 
đánh giặc Pháp. 

Ngày 25-11-1921, cụ Cử Lương Văn Can trở về 
ngôi nhà xưa tại Hà Nội sau 8 năm 8 tháng bị đi 
đày. Thấy cảnh nhà tuy vắng mặt những người 
thân đã mất nhưng vẫn giữ được gia phong nền 
nếp yên ấm, cụ Cử Can đã viết lại lời nhận xét: “Đo 
tề quần (vợ) ta biết trị gia, nên ta đi xa gần chín 
năm trời mới về mà cảnh sắc gia đình vẫn y nhiên 
vô dạng”. 

Nhưng, dường như số mệnh vẫn không buông 
tha gia đinh cụ Cử, ngày 25-5-1923, người con trai 
út từ Cămpuchia về đang theo học trường Cao 
đẳng Sư phạm bị lao lực qua đời. Như vậy là cả 
năm người con trai của cụ Cử không còn một ai ở 
lại để phụng dưỡng cha mẹ già. 

Rồi người đàn bà đầy cương nghị ấy lại dốc toàn 
bộ gia sản còn lại của mình một lần nữa ủng hộ 
nghĩa cử của chồng là xây dựng một ngôi trường 
học cho quê hương Nhị Khê của mình. “Nhị Khê 
học đường” khai trương năm 1924 và sau này vinh 
dự mang tên “Trường Lương Văn Can”. 

Nói về người vợ yêu quý của mình, Cụ Lương 
Văn Can viết trong Lương gia thế phả những lời lẽ 
đầy yêu thương và cảm phục như sau: 

“Chính thất của ta vốn dòng khuê môn ỏ Xã 
Bình Vọng, Phủ Thường Tin. Tính người bình tĩnh, 
đoan trang, thần sắc luôn toả ra sự trong sáng, 
nghiêm cẩn mà dịu dàng. Nói năng nhỏ nhẹ và 
luôn diễn đạt được mọi ý tứ rõ ràng. Trên 50 năm 
trong nghề kinh doanh buôn bán, cả đất Hà Thành 
ai cũng mến yêu. Là nhà buôn có đức nghiệp, nên 
đã có đủ kinh tài, để trên thì phụng dưỡng cha mẹ, 
và dưới thi biết nuôi dạy con cái nên người. Còn 
về đức hạnh thì biết giữ cho gia tộc trong khuôn 
khổ Nho giáo trên kính dưới nhường, giữ đạo vợ 
chồng chung thuỷ, trong muôn vàn gian lao hiểm 
họa. Là người đặc biệt kính quỷ thần, nhưng lại 
không tin ở bói toán nhằm nhí. Phàm những nơi 
quán xá, xướng ca đều lánh. Lúc nào cũng chỉ 
chăm chủ nuôi dưỡng và dạy bảo con cái... dạy 
con từ lúc còn mang thai mà tề quân ta gọi là 
“phép thai giáo”. 

Cuối xuân năm Định Mão, ngày 24 tháng 3 Âm 
lịch, cụ Cử bà qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. 

Cụ Cử Lương Văn Can cùng các môn sinh treo 
tấm bảng cáo phó với sảu chữ vàng: “Bảo quốc tuý, 
tuyết quốc sỉ" (Giữ \ấy tinh hoa của dân tộc, rửa mối 
nhục mất nước). 

Còn cụ Dương Bá Trạc, người đồng chí năm xưa 
của Lương Văn Can có đôi câu đối chữ Hán viếng 
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cụ Cử bà: 

“Tân khổ vị đồng bang, tư tử vọng phu, song 
nhiệt lệ. 

Ái ưu hữu hiền trợ, thành nhân thủ nghĩa, nhất 
đan tâm". 

(Dịch là: Xót đau vì giống nòi đất nước, thương 
con ngóng chồng, tuôn đôi hàng lệ nóng. 

Trọn lẽ lo toan bán buôn tài đảm, nên người giữ 
nghĩa một lòng son). 

Ngày xưa những người đàn bà như thế được 
gọi là "nguyên mẫu trần gian". Ngày nay người 
như cụ Cử bà xứng đáng là một "Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng!" 


PHẠM QUỐC BẰNG 


Phụ chú 2: 
LIỆT SĨ LƯƠNG NGỌC QUYẾN (1885-1917) 


'í" ương Ngọc Quyến, tự Lập Nham, thường 
gợi là Ba Quyến, con cụ Cứ Lương Văn 
Can, người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục năm 
1907. Thuở nhỏ, Ba Quyến học theo lối cử nghiệp, 
nổi tiếng thông minh, có dự kỳ thi Hương khoa Quý 
Mão (1903) ở Trường Nam Định, vì gieo vần sai bài 
phú, nên bị đánh hỏng. 

Ông sớm có tỉnh thần yêu nước, kế thừa truyền 
thống kiên cường bất khuất của dân tộc, luôn tỏ ra 
là người có chí khí, quyết tâm thực hiện hoài bão 
của mình và thích học võ hơn học văn. Vào đầu Thế 
kỷ XX, ông đã tiếp thu tư tưởng Duy tân của Khang 
Lương và của Tân Thư đang du nhập vào nước ta, 
Đồng thời, được tiếp xúc với các nhà ái quốc như 
Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ... đang vận động 
cách mạng, ông cảng thêm phấn chấn để dấn thân 
vào sự nghiệp cứu nước. 

Năm 19 tuổi, theo tiếng gọi của phong trào 
Đông Pu, ông từ giã bố mẹ và con nhỏ đang sống 
trong cảnh phong lưu để “xin làm tên tốt đầu của 
đội quân xuất dương sang Nhật". Phan Bội Châu, 
lãnh tụ của Hội Duy Tân, người trực tiếp lãnh đạo 
phong trào Đông Du, khi gặp ông tại Hoành Tân 
(Yokohama) đã nhận xét: “Lương Lập Nham tôi 
xem ra là người thật có khí phách hãng hái... bỗ nhà 
vượt biển trốn sang Nhật có một mình... Lương 
quân vốn là một thanh niên chứa sẵn kỳ khí, có hoài 
bão cao xa, chỉ nghe tôi nói qua Đông Kinh (Tokyo), 
thành ra mạnh bạo bỏ nhà, bỏ nước ra ởi. Bọn thiếu 
niên anh tuần của ta sau này, có mấy người được 


như Lương quân”.1) 


Thế rồi, Lương Ngọc Quyến được Phan Bội 
Châu thu xếp cho vào học tại trường Chấn Võ học 
hiệu (Simbun Gakku) là một trường chỉ tiếp nhận 
học sinh Trung Hoa vào học quân sự. Học viên học 
3 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng, tốt nghiệp sẽ là 
sĩ quan và được nhận vào quân đội Trung Hoa. Tại 
đây, hàng ngày, buổi sáng học Nhật văn và các môn 
khoa học thường thức về các khoa học xâ hội nhân 
văn và khoa học tự nhiên - kỹ thuật; buổi chiều học 
các môn quân sự và rèn luyện binh nghiệp. 

Du học sinh Việt Nam đến lưu học ở Đông Kinh 
(Tokyo) ngày càng đông. Họ được tổ chức thành 
đoàn, đội trong Hội Công hiến do Phan Bội Châu 
làm Tổng lý kiêm Giám đốc. Hội Công hiến có 4 
bộ phận giúp việc để theo dõi về kỹ luật; về kinh 
tế, tài chính; về văn thư và về giao tế. Ngoài ra, 
còn có Cục kiểm tra chuyên theo dõi công việc 
của cán bộ và việc học tập chuyên môn và tu 
dưỡng tư tưởng đạo đức của lưu học sinh. Lương 
Ngọc Quyến và hai bạn đồng học khác phụ trách 
Cục kiểm tra này. 

Sau ba năm chuyên cần học tập và rèn luyện, 
Lương Ngọc Quyến đã tốt nghiệp loại ưu. Vừa lúc 
ấy. Chính phủ Nhật câu kết với thực dân Pháp ra 
lệnh giải tán phong trao Đông Du, buộc tất cả lưu 
học sinh phải rời khỏi đất nước Phù Tang! Lương 
Ngọc Quyến tuy tốt nghiệp Trường Chấn Võ học 
hiệu, cũng không được ở lại để học tiếp bậc cao 
đẳng. Ông tức giận nói: “Chí của tôi là muốn học lục 
quân, nay đã không được vào liên đội, thì còn luyến 
tiếc nước này làm gì nữa?"2)- Lương Ngọc Quyến 
trở về Trung Quốc, xin vào học tại Quân nhu học 
hiệu ở Quảng Đông). Sau mội thời gian, ông lại 
chuyển lên Bắc Kinh vào học tại Sĩ quan học hiệu, 
để hoàn thành tư cách, năng lực của một người cầm 
quân, một sĩ quan quân đội toàn năng. Về quá trình 
học tập, rèn luyện tài năng và chí khí của Lương 
Ngọc Quyến, Phan Bội Châu ghi nhận như sau: 
“Sau khi giải học rồi, ông về Tàu, lấy tư cách học 
trò nhà Chấn Võ học hiệu, được vào nhà Quân nhu 
học hiệu ö Quảng Đông, lại vào nhà Sĩ quan học 


(1) Phan Bội Châu - Toàn tập, NXB. Thuận Hóa, Huế, 
7990, t3. tr. 187. 


(2) Đặng Đoàn Bằng và Phan Thị Hán: Việt Nam nghĩa 
liệt sử Tôn Quang Phiệt dịch, NXB. Văn hóa, Hà 
Nội, 1959. 

(3) Việt Nam nghĩa liệt sử ghí: Ông học tại trường Lục 
quân trắc hội ở Quảng Đông. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


hiệu ö Bắc Kinh, bạn học Tàu nhiều người kính 
trọng ông. Ông bản tính hăng hái, học vấn khác 
phần nhiều đầu không lưu ý, duy một khoa quân sự 
chiến thuật thi lại thiệt tâm nghiên cứu. Cái chí 
"đoản đao thất mã” e không một lúc nào quên... 0), 

Tốt nghiệp Sĩ quan học hiệu ở Bắc Kinh, Lương 
Ngọc Quyến mang hàm thiếu tả quân đội, hoạt 
động ở Võ Xương (Hồ Bắc) thời kỳ Cách mạng Tân 
Hợi. Ông liên lạc với các yếu nhân của Trung Quốc 
Đồng minh hội, tìm cách chắp nối với các yếu nhân 
của cách mạng Việt Nam, nhằm tạo thế thuận lợi 
cho công cuộc chống Pháp mà ông và các đồng chí 
của ông đang theo đuổi. 

Tháng 5-1912, Việt Nam Quang phục hội của 
Phan Bội Châu được thành lập tại Quảng Đông với 
tôn chỉ: “đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt 
Nam, thành lập Chính phủ cộng hòa dân quốc”. Hội 
cũng lập ra một “chính phử" gồm ba bộ lớn: Bộ 
Tổng vụ, Bộ Bình nghị và Bộ Chấp hành. Trong Bộ 
Chấp hành có 5 ủy viên phụ trách về quân vụ, kinh 
tế, giao tế, văn độc và thư vụ. Lương Lập Nham và 
Hoàng Trọng Mậu được cử giữ chức Quản vụ ủy 
viên. Sau đó, Lương chuyển về hoạt động ở miền 
Nam Trung Quốc nhằm tổ chức mộ quân, luyện tập 
quân sự cho Việt Nam Quang phục hội. 

Giữa năm 1914, ông được cử về nước gây cơ sở 
cách mạng ở Bắc Kỳ, rồi ở Nam Kỳ và ở Xiêm La. 
Ông dự tính chiêu tập thanh niên Việt Nam đang 
hoạt động ở Xiêm “khẩn điền luyện quân", chờ cơ 
hội kéo quân về nước đánh đuổi giặc Pháp, quang 
phục Tổ quốc. Nhưng ngay lập tức, bọn tay sai thực 
dân bám sát theo đõi mọi hành động của ông, ông 
buộc phải trến sang Hồng Kông, rồi không may đã 
bị mật thám Anh bắt và dẫn độ cho nhà đương cục 
của Pháp tại Quảng Châu Loan đưa về Việt Nam 
Xét xử. 

Lương Ngọc Quyến bí thực dân Pháp giải về 
giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội từ đầu năm 1915. Rồi 
chúng đưa ông lên Cao Bằng đối chất trước tòa án 
binh về một vụ quân cách mạng đánh vào đồn lính 
ở biên thùy Quế Việt trước đó mà chủng cho rằng 
ông chủ trương. Cuộc xét hỏi không kết quả, chúng 
lại đưa ông về Nam Định nhờ người thân thuyết 
phục ông nhận tội, cũng không thành công. Không 
lung lạc nổi ý chí kiên cường của ông, bọn chúng đã 
phát vãng Lương Ngọc Quyến lên nhà tù Sơn Tây, 
rồi nhà tù Phú Thọ. Sau bốn tháng bị đày ải trong 
lao tù, vẫn không làm ông nao núng, thực dân Pháp 
coi ông là “nột tên tội phạm nguy hiểm”, chúng lại 
đưa ông về giam ở nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, ông vẫn 
tìm mọi cơ hội để tuyên truyền giác ngộ lòng yêu 
nước, chí căm thù giặc Pháp cho các bạn tù và kêu 
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gọi họ nổi dậy chống đối. “Thư của Toàn quyền 
Đông Dương gửi Thống sứ Bắc Kỳ ngày 10-10-1915 
cho biết Lương Ngọc Quyến đã khuyến khích và 
định tổ chức các tù nhân nổi loạn. Thống sứ Bắc Kỳ 
điện trả lời Toàn quyền ngày 19-10-1915: nghiêm 
chỉnh tuân lệnh cấp trên, Quyến là một nhân vật cực 
kỳ nguy hiểm trong số 872 tù nhân ỏ đây, được canh 
phòng đặc biệt vị có thái độ chống đối Nhà nước và 
sẽ kéo dài việc giam xà lim. Lương Ngọc Quyến viết 
nhiều bức thư cho Thống sứ Bắc Kỳ và tòa án binh 
tố cáo sự tàn bạo của nhà tù thực dân, khẳng định 
mình là người kiên quyết chống đối bọn thực dân 
đến cùng và thách đố chúng đem bắn ngay đi"®2), 

Thực dân Pháp rất sợ Lương Ngọc Quyến liên 
kết được nhiều bạn tù ở Hỏa Lò để “nổi loạn", cho 
nên ngày 25-7-1918, chúng đưa ông lên giam tại 
nhà tù Thái Nguyên. Ở thị xã này, trong trại lính khố 
xanh có một số người yêu nước, đứng dầu là Trịnh 
Văn Đạt, thường gọi là Đội Cấn. Họ có lòng kính 
mến những người vì dân vì nước mà bị từ tội, thường 
tìm cách gần gũi giúp đỡ. Đối với Lương Ngọc 
Quyến, Đội Cấn biết rõ gia thế người tù đặc biệt 
này, càng tỏ lòng quý mến, tin phục. Ngược lại, 
Lương Ngọc Quyến cũng rất trọng thị viên đội có 
lòng yêu nước thương nòi này, nên đã chú ý giác 
ngộ cho ông... và lấy tư cách là ủy viên quản sự của 
Bộ Chấp hành Việt Nam Quang phục hội kết nạp 
ông vào Hội. Hai người bàn định với nhau kế hoạch 
lớn: vận động, tập hợp quân lính đưới quyền Đội 
Cấn nổi dậy lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp. 
Lương Ngọc Quyến cũng báo cho Đội Cấn biết là 
nếu ở trong nổi dậy thì đội quân Quang phục ở 
ngoài sẽ có thể kéo về tiếp ứng. 

Sau một thời gian chuẩn bị, đúng như kế hoạch 
đã định, cuộc khởi nghĩa nổ ra vào lúc 11 giờ đêm 
30 rạng ngày 31-8-1917. Nghĩa quần ập vào trại 
lính, giết được tên Nôen và tên Phó quản Lạp. Sau 
đó phá nhà tù, giết chủ ngục, giải phóng cho các tù 
phạm và cöng Lương Ngọc Quyến (ông bị què chân 
vì giặc Pháp tra tấn đã man) sang trại lính mời ông 
tham gia vào Hội đồng Quân sự, lãnh đạo khởi 
nghĩa. Toàn thể Hội đồng bầu Đội Cấn làm Thái 
Nguyên Quang phục quân Đại Đô đốc, phụ trách 
mọi việc quân và Lương Ngọc Quyến làm "quân sự' 


(1) Phan Bội Châu - Toàn tập, NXB, Thuận Hòa, Huế, 
1990, t 6. tr. 163. 

(2) Xem: Ngô Văn Hòa; Hiểu biết mới về khởi nghĩa 
Thái Nguyên (Bải đăng trên báo Nhắn dân số ra 
ngày 30-8-1987). 
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bàn soạn chiến lược định đoạt binh cơ. Nghĩa quân 
nhanh chóng làm chủ tỉnh ly. Theo đề nghị của ông, 
nghĩa quân lấy cờ 5 sao của Việt Nam Quang phục 
hội làm hiệu cờ của quân khởi nghĩa, quân kỳ là cờ 
5 sao với hàng chữ “Nam binh phục quốc”, lấy quốc 
hiệu là Đại Hùng, Sáng sớm hôm sau, tờ Tuyên 
ngôn thứ nhất (do ông Tú Nguyễn Gia Cầu, một 
chính trị phạm, khởi thảo và Lương Ngọc Quyến 
nhuận sắc) đã được phân phát khắp tỉnh thành hiếu 
dụ cho dân rõ mục địch cuộc khởi nghĩa và khuyên 
mọi người an cư lạc nghiệp: “Cờ 5 ngôi sao đã kéo 
lên phấp phới trên kỳ đài, ta đã tuyên bố Thái 
Nguyên độc lập”. 

Tiếp đến, hôm sau, bản Tuyên ngôn thứ nhì do 
Lương Ngọc Quyến viết, nội dung nhằm hiệu triệu 
đồng bào cả nước, hãy thừa cơ hội này, khi người 
Pháp đang nguy khốn ở châu Âu mà vùng dậy 
đánh đổ chế độ đô hộ, lấy lại độc lập tự do cho Tổ 
quốc thân yêu. 

Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, dưới sự chỉ đạo 
của Đội Cấn, nghĩa quân được chía làm 8 đội, lập 
thành 8 phòng tuyến để chuẩn bị chống giặc phản 
công trở lại. Lương Ngọc Quyến tuy bị què chân, 
vẫn có mặt trong phòng tuyến chỉ huy chiến trận. 

Từ ngày 2-9-1917, trở đi, giác Pháp tập trung 
binh lực từ khắp nơi về phản công quyết liệt để 
dập tắt cuộc khởi nghĩa. Nhất là từ chiều 4-9, 
giặc Pháp dồn 300 lính Tây và 500 lính tập đủ cả 
súng liên thanh, đại bác bắn xối xả vào trận địa 
nghĩa quân. Nghĩa quân chống lại cực kỳ anh 
dũng, nhưng vì chỉ có độ 300 tay súng, đạn dược 
lại không có nhiều... Trước một cuộc chiến rất 
không cân sức như vậy, nghĩa quân chỉ cầm cự 
đến trưa ngày 5-9-1817 thì mặt trận bị phá vỡ. 
Nghĩa quân buộc phải rút khỏi thị xã để tiếp tục 
cuộc chiến trong một tình thế mới: vừa chiến đấu, 
vừa hành quân qua nhiều tỉnh ở trung du và miền 
núi trong hơn 6 tháng nữa. Riêng Lương Ngọc 
Quyến đã hy sinh anh dũng trong lúc chỉ huy 
chiến đấu bảo vệ tỉnh ly bởi một mảnh đại bác 
bắn vào đầu hôm 4-9-1917. Bình luận về tấm 
qương xả thân vì nước của òng, Phan Bội Châu 
đã viết những câu thật trân trọng: “Thân không 
đầy bảy thước mà lòng mạnh bằng muôn người, 
tuổi không quá tứ tuần mà tinh thần suốt muôn 
thuỏ, người như thế lại không khó lắm ru! Lương 
Lập Nham gần như thế đấy”. 

Viết về con người và sự nghiệp cứu nước của 
Lương Ngọc Quyến, mọi người đều nhất trí tôn vinh 
ông như vậy. 


PGS. CHƯƠNG THÂU 


PHỤ LỤC 4: 


LÊ ĐẠI - NHÀ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC, 
SÁNG LẬP VIÊN CỦA ĐÔNG KINH 
NGHĨA THỤC (1875 - 1951) 


rong tập Hồ sơ lưu của Hội đồng Đề hình 

Hà Nội về phiên toà xử vụ án Hà Thành 
đầu độc ngày 15-10-1908, có câu: “Nhóm người 
này gồm một số Nho sỹ và thầy đồ mà từ sáu 
tháng cuối năm 1907 và sáu tháng đâu năm 1908, 
bằng cách diễn thuyết và phổ biến thơ ca, trả 
thành những người khỏi xướng phong trào bất 
phục tùng Chính quyền Bảo hộ"". Trong số đó có 
nhà chí sỹ yêu nước Lê Đại, bị kêu án tù “khổ sai 


chung thân" đày Cồn Đảo. 


Lâ Đại, tự Siêu Tùng, hiệu Từ Long và Hy Nam 
Tứ, quán Làng Thịnh Hào, Huyện Hoàn Long, Tỉnh 
Hà Đông cũ (nay thuộc Phường Hàng Bột, Quận 
Đống Đa - Hà Nội), xuất thân trong một gia đình 
dòng dõi Nho học, nổi tiếng văn hay chữ tốt, đỗ đầu 
xứ kỳ thi sát hạch Tỉnh Hà Đông, nên cũng thường 
gọi là Đầu xứ Lê. Nhưng rồi mấy lần thi Hương 
không đỗ, cụ đành xếp mộng khoa trường. 

Vừa lúc đó, giữa thời buổi Đông - Tây giao tiếp; 
chế độ thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã áp 
đặt lên toàn bộ đất nước ta. Các phong trào yêu 
nước chống Pháp theo các xu hướng bạo động 
cách mạng hoặc cải cách ôn hòa do các cụ Phan 
Bội Châu, Phan Châu Trinh khởi xướng sôi nổi 
khắp ba miền Trung, Nam, Bắc. Riêng ở Hà Nội, 
trung tâm chính trị của cả nước, các nhà trí thức 
Nho học yêu nước cũng đứng ra thành lập Đông 
Kinh Nghĩa Thục (1907), xướng suất phong trào 
cải cách văn hóa giáo dục, hoạt động công khai, 
dần dần lan rộng ở nhiều địa phương. Đông Kinh 
Nghĩa Thục có mục đích mở mang dân trí, chấn 
hưng dân khí và đào tạo nhân tài, nhưng thực chất 
cũng là một trung tâm quy tụ và liên lạc với Phong 
trào Duy Tân của cả nước và với cả phong trào 
Đông Du của Phan Bội Châu đang hoạt động ở 
nước ngoài. 


L4 


Trích dịch từ L' Agitatlon Antifrancaise dans les 
Pays Annamites de 1905 ả 1918 - Tài liệu của Sả 
Mật thám Đông Dương, lưu trữ tại C.A.O.M Ö Aix-en- 
Provanece, hộp SPCE 151. 


HÀ NỘI THƠI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Lê Đại là một trong những người tham gia sáng 
lập và hoạt động tích cực của Đông Kinh Nghĩa 
Thục. Ở trường (Nghĩa Thục) này, cụ được phân 
công chuyên trách trước tác, phiên dịch văn thơ, 
đồng thời tham gia giắng dạy và bình văn, diễn 
thuyết nữa. Đặc biệt, cụ rất có tài sáng tác thd ca 
Nôm và là người đã góp phần hết sức quan trọng 
biến tác phẩm Hải ngoại huyết thư của Phan Bội 
Châu thành một áng thơ Nôm, mội bài ca yêu nước 
bất hủ. Bản dịch Nôm theo thể song thất lục bát từ 
nguyên văn bản chữ Hán của cụ Phan từ Nhật Bản 
gửi về, với lời dịch thở trau chuốt, cảm khái lâm ly, 
có sức lay động lòng người, kích động sâu sắc tư 
tưởng căm thù giặc và cổ vũ ý chí đấu tranh cách 
mạng của đông đảo quần chúng nhân dân. Bản 
dịch Hải ngoại huyết thư đầu tiên phổ biến tại 
Đông Kinh Nghĩa Thục và nhanh chóng được 
truyền bả rộng rãi khắp mọi nơi. Chính Phan Bội 
Châu cũng rất ngợi ca và cảm ơn dịch giả đã có 
công lớn làm cho Hải ngoại huyết thư trường tồn 
với dân tộc. Vì vậy mà một trong những tội trạng để 
tòa án thực dân gía hình đổi vái Lê Đại cũng là do 
bản dịch nổi tiếng này. Và rổi mối tình sâu nặng 
giữa hai nhà chí sỹ Sào Nam và Từ Long, ngoài tư 
tưởng chung lòng cứu nước có lẽ còn có thêm 
duyên nợ văn chương, vốn là một thứ thiên cổ sự 
của các bậc chính khách văn nhân. 


Sau khi Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa 
(11/1907), tiếp đến vụ Hả Thành đầu độc nỗ ra 
(6/1908 ), Lê Đại bị thực dân Pháp kết tội là "tỏng 
phạm về mặt tỉnh thần đối với sự kiện lón đó'U), Cụ 
bị đày ra Côn Đảo. Một cái án tù dài đằng đăng 17 
năm trời, cũng là thời gian tù đày lâu nhất so với các 
sỹ phu can phạm lội yêu nước ở Việt Nam đầu Thế 
ký XX. 


Nhưng ngục tù đế quốc đã không khuất phục 
được ý chí kiên trinh bất khuất của nhà chí sỹ khả 
kính này. Cụ dõng dạc tuyên bố: 


“Giam cũng vậy mà đày đâu cũng vậy, đợi đến 
lúc xoay nên thời thế. Này xem: miệng như tép, 
mép như rồng, tiếng như cổng, mắt như đuốc, xốc 
nổi giang sơn một gánh, làm cho xong việc, đi về ta 
hỏi bạn non xanh"), 


Suốt những năm dài ở ngoài đảo, cụ đã vững 
bền nuôi cho mình một tỉnh thần lạc quan, 
không hề run sợ trước kẻ thù, luôn luôn giữ tròn 
khí tiết. Những thơ văn của cụ làm trong Nhà lao 
Hỏa Lò và ở Côn Đảo đã thể hiện rất rõ tấm 
lòng son sắt đối với anh em đồng chí, đồng bào, 


1839 


với Tổ quốc mẹ hiền, đồng thời cũng phản ánh 
một tâm hồn phóng khoáng hào hoa của thị 
nhân, dù đang phải sống trong cảnh tù đày trói 
buộc, mất hết tự do: 


TU ¬ân, [g1 màu nâu, ngắm, [gu mànẨ, 


Cuối năm 1925, cụ mới được trả lại tự do, trở về 
đất liền. Thời cuộc nay đã khác trước. Lịch sử đấu 
tranh cách mạng Việt Nam đã bắt đầu chuyển trang. 
Phong trào yêu nước của các cụ Phan trước kia, giờ 
đây đã được một thế hệ thanh niên cách mạng cấp 
tiến tiếp thu trên một bình diện khác. Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên ra đời. Lãnh tụ mới của thời 
đại - Nguyễn Ái Quốc - đã xuất hiện và tiếp đến là 
Đảng Cộng sản Đông Dương, ngọn cờ tập hợp lãnh 
đạo phong trào chống Pháp đã xác lập. 


Trở về chốn cũ khi cụ đã ở vào cái tuổi xế chiều. 
Bạn bè cùng trang lứa khi xưa đã thất tán mỗi người 
một nơi. Những hoài bão từng muốn làm nghiêng 
trời lệch đất thời trai trẻ, nay không còn cơ hội để thi 
thố nữa. Cụ và loại hình tư tưởng yêu nước kiểu cũ 
của các bậc Nho sỹ hằng ôm ấp, nay đã trở nên bất 
cập, cụ đành sống cảnh "an bần tự lạc” (chữ dùng 
của cụ), giữ vững khí tiết của một đồ đệ trung thành 
“bảo tồn Khổng học" (tựa đề một bài thơ của cụ) và 
sinh nhai bằng nghề “thư pháp" tài hoa. 


Tuy vậy, Cụ vốn không phải là người thờ ơ với 
thời cuộc. Trong tâm trạng “ưu thời mẫn thế” ở 
những năm tuổi già của một bậc chí sỹ, cụ vẫn sáng 
tác thơ ca, phú văn, đối liễn với một niềm tin tưởng 
vào sự nghiệp cứu nước của thế hệ thanh niên mới 
sẽ đưa đất nước đến ngày vinh quang: 


(1). Trích từ hỗ sơ bản án vụ “Hà Thành đầu độc” 8-1908 


(2). Tất cả những trích dẫn thơ, văn trong bài viết này 
đều được dẫn từ cuốn do Chương Thâu biên soạn: 
Lê Đại - con người và thở văn, NXB Văn hóa 
Thông tín - Hà Nói - 2001. 


1840 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


QỒê ng luân tràn, truy đẨu ậm, 
TJUz&,ta, văn, Ñáa, ấn, tRAnÑ, pRang, 


Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, cụ 
mừng vưi xiết kể, khi được vui chung với các cháu 
thiếu nhi cái Tết Trung thu độc lập: 


Rồi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Cụ đã 
già lắm không thể trực tiếp tham gia công cuộc 
kháng chiến trường kỳ, phải ở lại trong vùng “Hà 
Nôi tạm chiếm”, cụ vẫn gửi tấm lòng vào những bài 
thơ văn đượm tình non nước như ở bài phủ Kiểm hồ 
(Hồ Hoàn Kiếm) mà ý nghĩa được gói trong bốn vần 
hạn định: Hồ - đấy - gươm - đâu?... 

Và đến một lúc, cụ cảm thấy đã gần về với cõi 
vĩnh hằng, trong một bài thơ Tự sự, gửi lại cho hậu 
thế, rằng: hãy tin tưởng ở tương lai xán lạn của đất 
nước, của “Thế giới đại đồng: 


Tư tưởng Lê Đại cũng là đại diện cho lớp nhà 
Nho yêu nước cuối cùng, ở những năm 40 của Thế 
kỷ XX. Các cụ bấy giờ đều kỳ vọng một “thế giới đại 
đồng" như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng... 


những người bạn chí cốt của cụ cũng từng ôm ấp, 
theo đuổi. Câu đối tự đề sau đây của cụ Lê Đại đủ 


nói lên khá đầy đủ tâm tình, tư tưởng của một thế 
hệ nhà Nho bẩy giờ: 


Suốt một đời không được điều gì, nhưng nghĩ 
cũng chẳng hông điều gì, lòng tự nhủ lòng, đối ảnh 
thường soi gương bạch phát; 


Khắp trong nước đều biết mình cả, mà thực chưa 
ai biết mình cả, mặt cùng gặp mại, tri tâm họa có 
bạn hoàng tuyền! 


Phải chăng đó là lời nói tự khiêm, tự kỹ ám thị 
của một vị chí sỹ yêu nước khả kính. Hậu thế chúng 
ta không hề nghĩ về Cụ như thế. Cho nên, mới đây, 
nhân ngày giỗ lần thứ 50 của nhà chí sỹ yêu nước 
Lê Đại (16-11-2001), tại trung tâm Văn Miếu, Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam và giới văn hóa Thủ đô 
đã long trọng làm lễ tưởng niệm cụ. 

Cũng nhân dịp góp phần tưởng niệm cụ, chúng 
tôi đã kịp biên soạn cuốn sách Lê Đại - Con người 
và thơ văn nhằm chọn công bố một số thơ văn của 
cụ qua các thể loại: 

- Thơ ca chữ Nôm 

- Câu đối Nôm 

- Thơ chữ Hán 

- Thơ ca dịch 

- Văn xuôi 

Tác phẩm thơ ca Hán Nôm của Lê Đại rất phong 
phú, được gia đình (và ở một số thư viện) hiện lưu 
giữ hơn 10 đầu sách, phần lớn là sách "chép tay" do 
chính cụ thực hiện. Đó là các tập: 

- Quốc văn thí tập (2tập) 

- Thanh tâm tạp lục. 

- Từ Long Hán văn thi (2 tập) 

- Long Liên (6 tập) 

V.V.., 

Trong đó có nhiều loại mục như: giáo dục, du 
ký, nghị luận, thuộc nhiều thể loại như: thi ca, phú, 
văn tế, đối liễn v.v... Duy có một điều là hầu hết các 
văn bản (Hán Nôm) này đều viết theo lối chữ thảo, 
rất bay bướm, rất tài hoa... nên rất khó giải mã, khó 
nhận diện. 

Chúng tôi hy vọng rồi đây sẽ có một lực lượng 
các nhà Hán Nôm học của chủng ta tiếp tục khai 
thác để phát huy Tử Long tàng thư này để mọi 
người cùng được thưởng thức. 


PGS. CHƯƠNG THÂU 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
PHỤ LỤC 5: 


HOÀNG TĂNG BÍ (1883-1939) 
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP 
ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


ăm 1907, Trường Đông Kính Nghĩa Thục 

được các sỹ phu yêu nước Việt Nam 
thành lập. Đây là ngôi trường làm việc nghĩa: dạy 
học không lấy tiền với mục đích là mở mang dân 
trí, nâng cao dân sinh. Cụ Lương Văn Can được cử 
làm Thục trưởng, cụ Nguyễn Quyền được cử làm 
Giám học. Tham gia giảng dạy bao gồm các cụ 
Nguyễn Quyền, Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Văn 
Vĩnh, Nguyễn Bá Học, Dương Bá Trạc, Phạm Duy 
Tốn, Lê Đại..., trong đó nhiều người đỗ đạt cao 
nhưng không tham gia vào chốn quan trường, như 
các cụ Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Quyền... Những sỹ 
phu cổ sủy cho phong trào duy tân ấy ngoài việc 
giảng dạy tại trường còn thường xuyên đăng đàn 
diễn thuyết, bình văn, ngợi ca và kêu gọi tỉnh thần 
yêu nước, ý chí độc lập tự cường của dân tộc. 
Phong trào có ảnh hưởng sâu rộng đến mức thực 
dân Pháp coi đây là hoạt động nguy hiểm cho 
chính quyền và thẳng tay đàn áp. Nhiều sỹ phu đã 
bị xử tù hoặc bị đày biệt xứ... Dù cho bị đàn áp, 
nhưng ngọn lửa yêu nước mà các sỹ phu duy tân 
nhen nhóm vẫn tiếp tục thắp sáng trong lòng 
người dần Việt Nam, Trong bài ca Nam thiên 
phong vận có đoạn ca ngợi các cụ Hoàng Tăng 
Bí, Lê Đại... như sau: 


đan tRang màn tuâu tà Đá tường, 
M21 21012010677 191 


SÖtmm ngày dấ« mật, Íềng, Jỳ nước, 
“Đang Ôn, 3X.” BC 2104000 


Năm 1939, cụ Hoàng Tăng Bí mất. Thương tiếc 
một người bạn, người đồng chí yêu nước nhiệt 


1841 


thành, Nhà báo Phạm Huy Lục đã viết bài điếu văn 
tưởng nhớ cụ đăng trên Báo Nước Nam mới (L? 
Annam nouveau) số Chủ nhật ngày 2-4-1939, 
Qua đó chúng ta càng thấy rõ hơn khí tiết của các 
bậc sỹ phu ấy. 


Điếu văn cụ Hoảng Tăng Bí 
(dịch từ bản tiếng Pháp) 


Cuộc sống đôi khi tàn nhẫn đối với những ai cô 
nhiệt tình làm cho nó tươi đẹp hơn, vạch cho nó một 
mục tiêu cao cả, một ý nghĩa sâu sắc phù hợp với 
những nguyên tắc đạo đức cao quý nhất. Cụ Hoàng 
Tăng BI hôm nay không còn nữa, thuộc những 
người như thể. 

Chỉ cách đây không đây một tháng, cụ còn 
biểu lộ tinh bạn đối với tôi nhân mộit trong những 
buổi nói chuyện mà người ta thường học tập được 
rất nhiễu. Cụ trình bày một cách đĩnh đạc những 
chủ nghĩa về xã hội. Tuy đã có những dấu hiệu 
mệt mỏi, nhưng cụ vẫn giữ được cải ngọn lửa suỏi 
ấm những ai tiếp xúc với cụ. Người ta có thể 
không tin được là mội vị túc nho thuộc trường phái 
cũ như cụ Hoàng Tăng Bi lại cô thể nắm được mọi 
vấn đề, mọi sự kiện đang là thời sự trong nước và 
trên Thể giới. 

Than ôi! Lúc ấy tôi không nghĩ rằng, với tư cách 
là người bạn và niên trưởng của báo chí bản xứ, tôi 
lại được giao nhiệm vụ nói lên những lời ai điếu đối 
với một bậc đàn anh mà chúng lôi vô cùng quý 
trọng và vô cùng thương mến. 

Là người có tiếng thông minh, cụ đỗ Tú tài từ 
tuổi 15 và đỗ Cờ nhân khi 21 tuối. Đó là thời kỹ 
ngay sau chiến tranh Nga - Nhật. Các nhà Nho 
Việt Nam thán phục chiến thắng của Nhật trong 
cuộc chiến với Nga. Chỉ đến lúc ấy người Việt 
Nam cũng như người Trung Quốc, từ trước bó 
hẹp trong nền văn hóa cổ truyền, mới công 
nhận sự thấp kém so với người phương Tây. Một 
số đông nhà Nho thức tỉnh và quyết tâm tham 
gia vào việc cải tổ phong tục, mỹ thuật, thương 
mại, công nghiệp và nền giáo dục nho học bị coi 
là cổ hủ. 

Cụ Hoàng Tăng Bị thuộc những người hăng hái 
nhất. Trong khi một số đi sang Tàu hoặc sang Nhật 
để học trí thức mới và mưu giành độc lập cho Việt 
Nam, cụ Hoàng Tăng Bí, cùng với một số bạn hữu, 
thành lập ỏ Phố Hàng Gai, ngay trong nhà ông 
ngoại là cụ lớn Văn Minh điện Đại học sĩ Nguyễn 
Trọng Hợp, Kính lược sứ Chinh phủ Nam triều và 
thầy dạy Vua Thành Thái mỏ Hội buôn Đông 
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Thành Xương chỉ chuyên bản những hàng sản xuất 
trong nước. 

Năm 1907, khi một nhà Nho đáng kính khác - cụ 
tương Văn Can, mà tôi nghiêng mình trước vong 
lính - thành lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cụ 
Hoàng Tăng Bi tự nguyện tham gia làm thầy giáo 
không công. Cụ làm cái nghề mới mẻ này một cách 
rất tận tâm, với một sức hoạt động không mệt mi. 
Với tư cách đỏ, người ta thấy cụ, mặc dầu sức yếu 
đi bộ từ làng này sang làng khác ở trung châu Bắc 
Bộ, để diễn thuyết, truyền bá những tư tưởng tiến 
bộ, truyền cho các nhà Nho thời ấy một bầu máu 
mới, động viên họ phát triển thương mại và công 
nghệ, không tự bô mình trong văn chương, chữ 
nghĩa, quan trường. 

Chẳng bao lâu, hoạt động này đã làm cho mật 
thám chú ý, xếp cụ vào những người làm cách 
mạng, những người chống Pháp. 

Cụ Hoàng Tăng Bi rất mong muốn cải cách, 
nhưng trái với số đông bọn cải lương, cần nhấn 
mạnh là khi nào cụ cũng chống các biện pháp bạo 
lực vì cụ cho rằng chỉ có thể giành thắng lợi cho 
chính nghĩa và công lý bằng cách nâng cao trình độ 
vật chất và tinh thần của quần chúng. 

Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị coi là nguy 
hiểm và bị đỏng cửa. Những người sáng lập và 
nhiều thành viên của trường bị theo dõi chặt chẽ. 
Phần lón những ai tình nghí đêu bị đưa ra xử tại Hội 
đồng đề hình. Mặc dù không có bằng chứng nào, 
cụ Hoàng Tăng Bí bị kết án 5 năm khổ sai vì “ham 
gia vào hội kín”. Những lồi buộc tội trong bản án Ấy 
đối với cụ lại là những lời ca tụng. 

Cụ bình tĩnh chịu đựng hình phạt ấy, giữ nguyên 
tính đĩnh đạc và phong thải của mình, nên được các 
bạn lao tù kính trọng và mến yêu. 

Do sự can thiệp của ông bố vợ là cụ Cao Xuân 
Dục, Thượng thư Bộ Học, cụ được ân xá sau 12 tháng 
lao tù và bị đưa về Huế, cho gia đình quân thúc. 

Sự bất hạnh ấy lại trở thành may mắn. Dưới áp 
lực của gia đình, cụ miễn cưỡng dự thi ỏ Huế và đỗ 
Phó bảng. 

Không có tài sản, cụ bắt buộc phải dạy chữ Nho 
để sống. Mặt khác, cụ tự học tiếng Pháp, dạy được 
các con mình và đảo tạo được nhiều học trò trình độ 
tiểu học. 

Cụ viết nhiều sách trong thời gian bị an trí. Trong 
số đó phải kể đến các vỏ tuồng: 1. Hoa Tiền; 2. 
Thù chồng nợ nước (Hai Bà Trưng); 3. Nghĩa 
nặng tình sâu (Thục An Dương Vương), và cuốn 
Lược khảo lịch sử Trung Quốc. 


Những cuốn sách ấy rãi được hoan nghênh, 
mãi đến năm 1928, cụ mới được phép trỏ về Hà 
Nội, sau 15 năm bị cấm cư trù. Khi ấy tôi nảy ra 
ý kiến mời cụ tham gia cộng tác với báo Trung 
Bắc Tân văn mà người sáng lập là ông bạn 
Nguyễn Văn Vĩnh đã quả cổ giao cho tôi phụ 
trảch tòa soạn. Trong rất nhiều bài báo, với một 
nhiệt tình rất thanh niên đảng làm gương cho 
bọn trê chúng tôi, cụ đã làm nổi bật những quy 
tắc đạo đức với uy tín và văn phong làm cho 
các nhà Nho thản phục. Qua những bài viết, 
người ta thấy cụ là biểu tượng sống của những 
nguyên lý Khổng Mạnh, từ đó tỏa ra một nhân 
sinh quan đây cảm thông, một thái độ khoan 
dung, độ lượng và nhân ái. Và cũng chỉ đến lúc 
sức cùng lực kiệt, cụ mới trỏ về sinh quán là 
Làng Đông Ngạc. 

Sinh thời rất nghèo, khi mất cụ Hoàng Tăng Bí 
vẫn nghèo, gương mẫu giữ gìn phong độ trong 
đời sống, mà nếu muốn, do trình độ hiểu biết của 
mình và vị trí cháu và con rể các vị quan cao 
chức trọng ở triêu đình, cụ đã có thể hưởng nhiễu 
bổng lộc vật chất và như nhiễu bạn đồng khoa, 
được phong những chức tước cao nhất trong 
quan trường. 


Không, từ chối danh vị và giàu sang, cụ ưa thịch 
cuộc sống bình thần và độc lập của người hiền, xa 
lãnh mọi mưu cầu xấu xa của bọn người thâm hiểu, 
tham lam. 

Với lòng xúc động vô hạn, tôi xin kính cẩn 
nghiêng mình trước con người thực sự dùng là trong 
sạch, nhà yêu nước nhiệt thành, vị túc cho uyên 
thâm là cụ Hoàng Tăng Bí”. 


HOÀNG VĨNH HẠNH 
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NGUYÊN HỮU CẦU (1883-1946) 
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP 
ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


N ng là người Trại Cam Đường, Làng Đông 
Tác, (nay là Phường Đông Tác - Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội), là cháu nội cụ Nghè 
Nguyễn Văn Lý. 
Hiệu là Đông Trì, đỗ Cử nhân khoa Bính Ngọ, 
năm Thành Thái thứ 18 (1906). 
Sau khi thi đỗ khoa Hương, ông không ra làm 
quan lao, mà mình vào việc đọc các sách mới, có 
chí mưu đồ việc duy tân cho nước. 


HÀ NỘI THỜI KÝ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Năm Đính Mùi (1907) ông cùng các bạn đồng chí 
sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục ở Phố Hàng Đào. 

Dự việc biên tập trong Đông Kinh Nghĩa 
Thục, ông có dịch các sách giáo khoa của Trung 
Quốc và có viết thiên Y tực luận (bài luận chữa 
thói lục). 

Trong khi Đông Kinh Nghĩa Thục đang tiến 
hành, ông có cùng bảy bạn thân thuê riêng nhà, ở 
hẳn Hà Nội, để chuyên tâm vào việc soạn sách. 

Khi Đồng Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, ông từ 
nhà quê ra Hà Nội, thấy bao nhiêu tài liệu và sách 
vở ở chỗ nhà trọ đều bị thiêu hủy hết cả, vi người ta 
sợ phải mang lụy. 

Năm Mậu Thân (1908), trước ngày đầu độc lính 
Pháp do giới quân nhân như Đội Nhân, Đội Binh 
v.v... chủ trương, ông có cùng một bạn đi về nhà 
một người cai khố đồ ở Phủ Hoài Đức để dò hỏi số 
người Pháp hiện có ở các đồn trại. 

Sau vụ đầu độc bị thất bại ông tuy không bị bắt, 
nhưng vẫn là đối tượng đáng chú ý của bọn thực 
dân Pháp. 

Ông có dạy học Hán văn ở Trường Quảng Hợp 
Ích một dạo. 

Năm Giáp Dần (1914) ông bị bắt, rồi phải đày đi 
Côn Đảo. Trong cuốn Thị tù tùng thoại tác giả 
Huỳnh Thúc Kháng có nói đến ông, và có dẫn ít 
nhiều thơ văn ông. 

Duyên do ông bị bắt là vì người học trò cũ của 
ông là Đỗ Mại, đến hỏi ý kiến về việc hắn muốn đi 
Xiêm, nhưng ông khuyên nên đi Trung Quốc. Thế 
rồi cách đó ít lâu, Đỗ Mại rủ Bùi Văn Minh cùng đến 
nhà ông, nhờ giúp về việc đi ngoại quốc, ông chỉ 
bảo những bí quyết sang lọt được nội địa Trung 
Hoa. Nhưng về sau, bơ vơ ở đất khách, bị đói, phải 
quay về. Cả hai phải ra thú với thực dân Pháp. 

Chiến tranh Thể giới Thứ I (1914-1918) bắt đầu 
mở màn, thực dân Pháp ra lệnh bắt giam những 
người bị coi là hạng nguy hiểm. Vì vậy, hai thanh 
niên trên kia đều phải nhốt vào khám lớn. 

Khi bị hỏi cùng, Mại và Minh đều khai ngay rằng 
việc mình đi Trung Quốc là do ông Nguyễn Hữu 
Cầu vẽ đường. Vì thể, ông mới phải cái án lưu đây 
ra Côn Đảo hàng sáu năm. 

Qua năm Kỹ Mùi (1919) ông mãn hạn tù, được 
thả về quê hương, ông mở hiệu Lợi Nhân Đường 
làm đông y ở Ngã tư Sở. 

Mấy năm vì già yếu, ông về dưỡng nhàn ở 
quê làng. 


Tính ông trầm mặc, điềm đạm, ghét phù phiếm, 
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phô trương, và suốt đời sống mộc mạc, giản dị. Ông 
thường nói: “Người ta ö đời nếu cô chút lòng vụ lợi, 
vụ danh thì thể nào cũng bị kẻ khác lấy danh lợi mà 
lung lạc, cái lợi đã đành không nên tham, mà đến 
cái danh cũng chớ nên hám..." Có lẽ bình sinh ông 
đã giữ vững được câu châm ngôn này, cho nên hồi 
Chiến tranh Thế giới thứ ! (1914-1918), - bọn Louis 
Marty thả ra tờ Nam phong để thực hành cái chiến 
thuật giữ vững các thuộc địa Pháp. Bấy giờ thấy 
ông Đông Trì mới ở Côn Lôn về có người khuyên 
ông nên viết giúp Nam phong, sẽ được thù lao 
phong hậu nhưng ông từ chối, sống tự lập bằng 
nghề làm thuốc, 

Ông Đông Tri Nguyễn Hữu Cầu, học rộng, từng 
trải nhiều, văn thợ tuy có vẻ chất phác, nhưng đầy 
giọng khẳng khái trầm hùng, chỉ chú trọng ở ý, 
không thích gọt giũa từng lời. 

Ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo 
chính Pháp, ông bấy giờ đang đau, dưỡng bệnh 
ủ Trại Cam Đường, Làng Đông Tác, tuy chưa 
nhận thức được đường lối chính trị, chưa bóc 
trần được bộ mặt nạ của đế quốc Nhật, nhưng 
thấy Nhật lật đổ được ách thống trị cả đế quốc 
Pháp thì cũng tạm thời thích thú; nên sau ngày 
Nhật đảo chính xích tay bọn thực dân Pháp dẫn 
qua ngoài lũy tre nhà ông. ông chống gậy ra 
gần lũy tre nhìn xem, làm được bài thơ bằng chữ 
Hán này: 

đau tực  Gumm, ai, te tRẠp, nàêm, 

ương TẾ, am, tát tấm ccc quyên) 

» baf.Seae Ôiạt chag ainÂ, 

da RanÑ,Wu, lan, giẫu đÃa KuuÂn, 


cờ nÊạ« taàm Kằng im đạm tấu, 
€ạz cườ Rự, Kế tRuớt tàng, Ea», 
San tương giay tíu tầng tú am Rạ, 
đồ đu giác LÀm, RÑa, nu§, Roác, nÑ¿ênJ 
Dịch thơ: 

Được đáp sang ta sáu cÊue ngưn(” 
Đạt Ea xa mà, [gu xay ngẦm 


(1) Kể từ năm ký điều ước bất bình đẳng Palenôtre (1885 
đến năm 1945). 
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ÔÊtu ta màng, ấu, x4ef, xin, cÂm, 


Ngoài ra, đổi với những chỗ bạn thân ông 
thường có thơ xướng họa. 

Một năm nọ, lịch ta đủ tháng, lịch Trung Quốc 
thiếu, nên ông đến chơi nhà bạn ở Yên Quyết, 
không được gặp. Thế rồi ông họa bài thơ của ông 
bạn là Hoàng Cúc Hương, trong có câu: 

T1 tựa, Eiần, EflAx, 9à, cÑánÊLaá« 

GinĂ, BànK, œ K¿ ty tru má} 

Dịch: 

QáA,LxWb Vận mạÁ mà, cÑ4nR aá«) 

Có KẾG 4x Vàu ấuy xà màu, 
và, dạo ở Côn Đáo về, ông cho cưới cô con gái, có 
dán đôi câu đổi: 

ấy, dự de, Fae Êy, dm này tà, tạc Jý 

tang, hưu 

(Cười chị cũng nho gàn: đợi lão tù về mới học gả 

Nghĩ mình như đi rạc: vi người chén thuốc chửa 
quyên tình) 

Văn thơ ông còn nhiều, trên đây mới trích dẫn 
vài câu để giới thiệu với bạn đọc. 

Ngày 13 tháng 7 năm 1948, ông mất tại nhà 
riêng ở Làng Đông Tác, đúng lúc cuộc Cách mạng 
tháng Tám thành công được 1 năm, công việc 
chuẩn bị chống Pháp đang bộn bề, dồn dập; trước 
khi từ trần, ông chỉ trối trăng mấy lời cùng các con; 

"Anh nào làm được việc nước thì liệu ra mà 
gánh vác. Việc tang phải làm thật đơn giản, để 
đem số tiên định dùng vào việc ma chay ấy giúp 
qUÿ quốc phòng". 

Ngày 15 cùng tháng. tang gia làm lễ an táng ở 
đồng làng. Có mấy bạn, đồng chí của ông là Từ 
Long (Lê Đại), Cát Thành v.v... đến, dựng ngay trên 
mộ một tấm bia đề “Chi sĩ mộ: Đóng Trì Nguyễn 
Hữu Câu tiên sinh". 

Ông có dịch được bộ Hoàng Hán y học và viết 
tập Tân Nữ huấn ca (đã xuất bản). 


| HOA BẰNG 
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DƯƠNG BÁ TRẠC - MỘT YẾU NHÂN 
CỦA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC, 
MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA 
TÍCH CỰC (1884 - 1944) 


ông Kình Nghĩa Thục xuất hiện ở Hà Nội từ 

tháng 3 đến tháng 12 - 1907 dưới hình 
thức một trường học hợp pháp và mở rộng hoạt 
động ra các tỉnh xung quanh, có liên hệ với Phong 
trào Duy Tân ở miền Trung và với Phong trào Đông 
Du ở nước ngoài. 


Đông Kinh Nghĩa Thục hoạt động trên các lĩnh 
vực văn hóa, giáo dục, xã hội và cả kinh tế nữa, có 
tính chất một phong trào cải cách tư tưởng - văn 
hóa - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đầu Thế kỷ 
XX. Tuy chỉ tồn tại được 9 tháng, nhưng Đông Kinh 
Nghĩa Thục đã thổi lbùng lên một phong trào yêu 
nước khá rầm rộ, mà Thủ đỏ Hà Nội có vinh dự là 
trung tâm hoạt động sôi nổi nhất và đã được ghi 
nhận trên bằng vãng truyền thống lịch sử nước ta. 


Những nhà sáng lập và tham gia hoạt động 
Đông Kinh Nghĩa Thục ngoài các cụ Lương Văn 
Can, Nguyễn Quyền, còn có những nhân sỹ trí 
thức yêu nước có uy tín đương thời, như Hoàng 
Tăng Bí, Nguyễn Hữu Cầu, Võ Hoành v.v... Đặc 
biệt trong số đó có Dương Bả Trạc, một vị Cử nhân 
Hán học trẻ tuổi, sớm hấp thụ tư tưởng mới của 
thời đại từ "tân thư”, “tân văn" và từ ảnh hưởng của 
công cuộc “Minh Trị duy tân" ở Nhật Bản và của 
“Mậu Tuất biến pháp" ð Trung Quốc... "Gió duy tân 
từ Đông Hải thối vào" đã qóp phần thức tỉnh giới sỹ 
phu trí thức nước ta, phần lớn là thanh niên Nho 
học lúc đó, sau thất bại của Phong trào Cần 
Vương ở cuối Thế kỷ XIX, đang mò mẫm tìm con 
đường cứu nước mới. 

Hướng theo thời đại của thế giới hiện đại đầu 
Thế kỷ XX, các nhà Nho yêu nước, bất phục tùng 
chế độ thực dân phong kiến thống trị đương thời. 
như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần 
Quý Cáp, từ năm 1903 đã phát động Phong trào 
Duy Tân ở miền Trung, nhằm “Khai dân trí, chấn 
dân khí, hậu dân sinh", buổi đầu lấy địa bàn Quảng 
Nam làm trung tâm hoạt động. Tại đây, các nhà yêu 


-_ nước thức thời này đã bắt đầu thực hiện một chương 


trình duy tân - cải cách văn hóa xã hội và tuyên 
truyền phổ biến ra cả nước. Họ lập ra các trường 
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học kiểu mới dạy chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, dạy các 
môn khoa học thường thức, cách trí, vệ sinh, sử ký, 
địa dư... Họ lập ra các hội Học, hội Nông, Công, 
Thương khắp các phủ, huyện, làng xã; lập các hội 
ái hữu giúp đỡ nhau trên con đường "cạnh tiên". Họ 
tổ chức các cuộc diễn thuyết trước cộng đồng dân 
chúng. họ sáng tác nhiều thơ ca yêu nước để phố 
biến trong quần chúng. Phong trào Duy Tân này 
hoạt động tương đối hợp pháp ở nhiều miền quê 
của các Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đặc biệt, ở 
các trường học kiểu mới này, nhằm mục đích đào 
tạo nên một lớp người có tri thức khoa học, có sức 
khỏe tráng kiện và tâm hồn trong sảng để chờ “tân 
vận hội" “đổi mới cả đất nước”. 

Và những mô thức trường học này đã ảnh hưởng 
đến các tỉnh của miền Trung và Đông Kinh Nghĩa Thục 
đang trong quá trình hình thành và phát triển. Chính 
Phan Châu Trình, vị chú soái của Phong trào Duy Tân 
Trung Kỷ đã ra tận Yên Thế thăm dò chủ trương của 
Hoàng Hoa Thám, rồi chính cụ cũng đã tìm đường 
sang Nhật Bản hội kiến với Phan Bội Châu, Khi trở về 
nước, cụ đã gửi thư cho Toàn quyền Beau đề nghị cải 
cách chính trị, cụ đã có dịp tiếp xức với các sỹ phu Bắc 
Hà và với một số thanh niền yêu nước, nhạy cảm trước 
thời cuộc, nhất là đã được nghe các buổi diễn thuyết 
hồ hào Duy Tàn của cụ. Nhân đó, Dương Bá Trạc đã 
theo cụ vào Quảng Nam để khảo sát tình hình Phong 
trào Duy Tân tại các Huyện Tam Kỳ, Tiên Phước đang 
diễn ra sôi nổi ở đây. Người ta kể rằng, vị Cử nhân trẻ 
tuổi Bắc Hà này tỏ ra xông xáo, băng đường núi về tận 
Làng Phú Lâm, quê hương ông Lê Cơ để tận mắt trông 
thấy cung cách sinh hoại của các trường “dạy chữ 
Quốc ngữ, chữ Tây", để tham quan nông dân các làng 
chung nhau mở vườn trồng quế, lập cuộc buôn, dựng 
lò rèn (rèn nông cụ), lập cuộc bảo hiểm... “Ở rong một 
cái làng rừng che núi cách, giao thông trả ngại, tuy 
thư nay tịch mịch quê mùa, bỗng thành một nơi khai 
thông vui và, không những dân làng bên cạnh tin phục, 
mà người ở xa đi ngang qua Tỉnh Quảng Nam, cũng 
gắng lên Làng Phú Lâm đặng xem công việc... Ở đây 
có cả một cuộc buôn con con, có giấy, bút, mực bán 
cho học trò, cùng mắm muối bán cho dân cày như một 
cải quán nhà quê vậy, 


Dương Bá Trạc đã “mục sở thƒ' những sự thực 
của Phong trào Duy Tân tại Quảng Nam và hẳn là 
ông cũng chịu ảnh hưởng của nó, để ngay sau đó 
thế hiện trong việc làm của mình trong thời gian 
tham gia hoạt động ở Đông Kinh Nghĩa Thục. 


Đúng như vậy, tại Hà Nội, cuối năm 1906, một 


1845 


số nhà Nho đang âm thầm xúc tiến thành lập Đông 
Kinh Nghĩa Thục với chủ trương. 


Sáu Tâm, Điền, dựng cuậc thơ dÂm, 
dan,tÑ, tân, Êáa, tâm, Jăzu... 


thì ông và bạn ông là Lương Trúc Đàm cũng kịp mở 
hội diễn thuyết cổ động ở Đền Ngọc Sơn và đã bị 
Chính quyền thực dân đàn áp. Sách Đông Kinh 
Nghĩa Thục của Nguyễn Hiến Lê đã ghi lại sự kiện 
đó như sau: 


“Chiều ngày Rằm tháng Giêng năm Định Mùi 
(1907), hàng trăm người có cảm tình đợi sẵn Ö sân 
đền. Lại thêm những người đi lễ, thành thử chan 
chân không lọt, nhiều người tới trễ phải đứng cả ä 
trên cầu và trên bờ ngó vào. Vị Hòa thượng sắp 
giẳng kính thi Lương Trúc Đàm lại xin nhường chỗ 
cho cuộc diễn thuyết. Tức thì chàng thanh niền 
Dương Bá Trạc đăng đàn, giọng sang sắng hô hào 
đồng bào bỏ cái học cử nghiệp ối mà noi gương duy 
lân của Nhật Bản v.v..." 


Cảnh binh ập đến giải tán và hôm sau hai ông 
bị gọi đến Phủ Thống sứ hạch tội: “Sao các ông làm 
nhiễu loạn cuộc trị an của chính phủ như vậy? Và 
các ông có nhận là có lỗi không?” Dương Bá Trạc 
đáp lại: 


“Nước Pháp đặt nền Bảo hộ ỏ đây đã hai chục 
năm, tự nhận công việc khai hóa cho chúng tôi mà 
lới nay chưa mỗ mang dân trí được chút nào, nên 
chúng tôi phải đứng ra lãnh lấy nhiệm vụ, như vậy là 
chúng tôi thành tâm tiếp tay cho chính phủ, chữ sao 
gọi là nhiễu loạn cuộc trị an được? Chúng tôi chỉ 
khuyên dân duy tân để theo kịp người Âu, chú trọng 
đến thực nghiệp để nước được giàu, như vậy là lợi 
cho chính phủ, sao gọi là lỗi? Vả lại, chúng tôi đã xin 
phép chính phủ mỏ trường và điền thuyết mà hai 
tháng rồi, thấy chính nhủ làm thính, chúng tôi nghĩ là 
chinh phủ đã mặc hứa, như vậy thì chúng tôi đâu 
phải là không biết trọng phép của chính phủ?"3) 


Trong khi chờ đợi Phủ Thống sứ chính thức cấp 
phép vào tháng Năm năm 1907, thì ngay từ đầu 


(1) Dẫn theo Nguyễn Q Thắng trong bài Thực chất 
Phong trào Duy Tân và tiếng vang của nó, Tạp 
chí Nghiên cứu lịch sử, số 3-2003. 

(2). (3) Nguyễn Hiến Lê: Đồng Kinh Nghĩa Thục, NXB 
Lá Bối - Sài Gòn - 1968, tr. 78, 
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năm, các cụ Nho sỹ sớm cho khai trương Đông 
Kinh Nghĩa Thục, đã tổ chức chu đáo các bộ phận 
điều hành Nghĩa Thục gồm bốn ban Cổ động, Giáo 
dục, Tu thư và Tài chính. Việc hoạt động của trường 
đã đi vào quy củ: 


cường 2Ñ Rae, JÑ„e, ưng, đầu dạu, dã, 

cấp, Ña, mươi, ^áu, pRấ, cà, ÔkànÊ, 

C7177) áp, fQ«¿a+nŸ, noxv ngàyu "” 

Trong hoạt động của nhà trường, Dương Bá 
Trạc có một vai trò tương đối nổi trội. Ông tham 
gia ba trong số bốn ban công tác của Đông Kinh 
Nghĩa Thục. Ở Ban Cổ động, ông là người thường 
xuyên có mặt trong các buổi diễn thuyết bình văn, 
đọc báo, luận bàn thời sự... tổ chức vào các buổi 
tối ngày mồng một và ngày rằm mỗi tháng, để 
công chúng tới nghe. Có một câu ca ghi lại quang 
cảnh đó: 


CỒuẩt, diễn, tua £L người đãng, nu Rậ, 
đúy tình, săn, Kia cÉ, đu nay mưa.” 


Đề tài các buổi diễn thuyết nhằm giác ngộ dân 
ta hướng theo cái mới, văn minh của thời đại, bài trừ 
hủ tục, chấn hưng nghề nghiệp, nâng cao ý chí tự 
cường tự lập... Các diễn giả đã truyền cho người 
nghe lòng nhiệt thành ái quốc, ái quần, đua tranh, 
cạnh tiến; phổ biến rộng rãi các bài thơ ca yêu nước 
như Kêu hồn nước, Gọi tỉnh giấc mê, Tỉnh quốc 
hồn ca, Á tế Á ca, Hải ngoại huyết thư v.v... của 
nhiều tác giả như Nguyễn Quyền, Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền. Và chính 
Dương Bá Trạc cũng sáng tác ra bài ca yêu nước có 
tựa đề: Vì sao dân đói mà đến nay còn có người 
nhớ được một đoạn như sau: 


„.. ÔU ĐURana Eã da» tạ naÑàa, đá 
Cx, Kuz1,xềmg, nÄna, nấu Kẫu a2 

ÊÄ năựn đà» gánÊ, Ê& 9a, 

Đa, traf, pÊ&¿ cá« tàa cá«,aÂ, 
„tu tiêu các cÂạ cá< tạ, 

9Nuøy Ba», thu tạ tRuz đụ 

-£mm, Êfana, đủ, tRu#ế Íẩu gỳ mà, ăn? 
Sư. 944 Qợ mặt, nÑăxu 9% đá4 


Ban Giáo dục là ban phụ trách mở lớp học, đón 
nhận học sinh, tổ chức việc giảng dạy. Giáo viên 
thường là các nhà Nho cấp tiến tham gia hoặc có 
cảm tình với Nghĩa Thục đến dạy giúp. Ban chía 
thành ba tổ bộ môn: Việt văn, Pháp văn và Hán 
văn. Ai thạo môn nào thì đảm nhận môn đó. Dương 
Đá Trạc là giáo viên chính của môn Hán văn dạy 
những học viên đã biết chữ Pháp, chữ Quốc ngữ, 
nay muốn học thêm chữ Nho. 


Dương Bá Trạc còn có chân trong Ban Tu thư, 
cùng với Lương Văn Can, Lê Đại, Nguyễn Hữu 
Cầu... biên soạn các tài liệu cho các giáo viên 
giảng dạy, tài liệu “cổ động” cho nhà trường, tài liệu 
cho học viên học tập. Chỉ trong một thời gian ngắn, 
ban này đã soạn được những tập sách như: Quốc 
dân độc bản, Quốc văn tập đọc, Nam quốc giai 
sự, Nam quốc vĩ nhân v.v... không thấy đề tên 
người biên soạn, không rõ trong số đó có tập sách 
nào do Dương Bá Trạc là tác giả chính. Có điều là 
Sau này, vào những năm 20, 30 của Thế kỷ XX, qua 
các công trình biên khảo của Dương Bá Trạc như 
Việt sử luận cũng như các truyện ký của ông, ta lại 
thấy có những đề tài quen thuộc này và phải chăng 
nó đã được thai nghén, ấp ủ từ thuở Đông Kinh 
Nghĩa Thục. 


Vai trò và ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa 
Thục thật to lớn. Hoạt động của nó rõ ràng là 
hướng tới mục đích giải phóng dân tộc khỏi ách áp 
bức bóc lột và chính sách ngu dân, bần cùng hóa 
nhân dân ta của thực dân phong kiến, đồng thời 
nhằm cải tạo cả một nền tư tưởng - văn hóa - xã 
hội phản động lạc hậu lúc bấy giờ. Chính quyền 
thuộc địa cũng đã kịp phát hiện thấy tính chất 
Đông Kinh Nghĩa Thục “đượm một tỉnh thần yêu 
nước rất kích động”, 'một phong trào chống dối... 
lan rộng từ đô thị đến tận cùng thôn quê hóo 
lánh'2)..., rất nguy hiểm cho chúng. Cho nên 
chẳng bao lâu sau, chúng đã tìm cách đối phó, rút 
lại giấy phép hoạt động của Đông Kinh Nghĩa 
Thục, giải tán nhà trường, tịch thu các tài liệu sách 
báo và cấm tất cả mọi hoạt động của các thành 


£),Ƒ*)Trích ö bài ca Nam thiền phong vận, tác giả khuyết 
danh. 

(1) Bài nay trong sách Đông Kinh Nghĩa Thực, Nguyễn 
Hiến Lê, viết nhầm tựa đề là: Vĩ sao giận đời (1) 

(2) Trích từ tập tài liệu của Số Mật thám Đông Dương: 
L'agitation antifrancaise dans Les pays anmites- 
de 1905 à 1918. Thư viện Quốc gia - Hà Nội. Ký hiệu: 
124139 - tr.72. 
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viên của Nghĩa Thục, tiến tới bắt giam các yếu 
nhân sáng lập và tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục. 
Và đến tháng 8-1908, nhân xảy ra vụ “Hà Thành 
đầu độc", chính quyền thực dân đã thẳng tay đàn 
áp các nhân sỹ yêu nước mà chúng cho là có liên 
quan đến nội vụ. Cũng vào năm đó, ở miền Trung 
xảy ra vụ “xin sưu chống thuế” và bọn Pháp cho là 
các sỹ phu hoạt động trong Phong trào Duy Tân 
"phải chịu trách nhiệm về tính thần". Thế là chúng 
ra lệnh bắt hàng loạt, hầu hết các nhân sỹ trí thức 
của Phong trào Duy Tân ở miền Trung và của 
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở miền Bắc đều 
bị xứ tại các Tòa án Đề hình hoặc Tòa án Nam 
triều và đều bị tống giam ngục thất hoặc lưu đày 
biệt xứ ra Côn Đảo. Các nhà Nho ở Đông Kinh 
Nghĩa Thục, trong đó có hai cha con cụ Dương 
Trọng Phổ, Dương Bá Trạc, các cụ ở Phong trào 
Duy Tân như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng... đều “hội ngộ” tại nhà tù Côn Đảo. Bấy giờ 
cụ Trần Cao Vân đã có câu thơ cảm khái: 


chau nuậL xâu ngây đạo, ngÑc mà tương) 
và Dương Bá Trạc trước khi ra Đảo cũng có hai câu 
thg “ngôn chỉ: 


Am, < Am, cá, pẪậU nai tuyờag Ña«, 
VU Ru4m EAng, trều muấấn tÑẫ na.) 


Lả w 


Năm 1910 bọn thực dân trả Dương Bá Trạc về 
đất liền, nhưng lại an trí ông tại Long Xuyên, mãi 
đến năm 1917, chúng mới cho ông về lại Hà Nội. 
Chúng dự định bố trí ông giữ một chức thuộc quan 
trong bộ máy thống trị. Ông đã cự tuyệt và chỉ 
muốn làm một người dân thường, một nhàn sỹ 
kiếm sống bằng nghề tự do. Bị thúc ép, thế chẳng 
đừng được, Dương Bá Trạc nhận làm một chân 
bỉnh bút của chuyên mục "chữ Hán, dịch Hán văn" 
cho Tạp chí Nam Phong. Nhân đây, ông cũng lợi 
dụng cái diễn đàn công khai này để biên khảo, 
luận bàn một số vấn đề vừa có tính chất nghiên 
cứu học thuật, vừa có ý nghĩa vận dụng vào thực 
tiễn xã hội. Thông qua những đề tài này, ông bộc 
lộ tư tưởng gửi gắm tâm tình và cũng ngầm kêu gọi 
công chúng và các bậc thức giả, các giới thanh 
niên học sinh đừng bao giờ quên nghĩa vụ của 
người dân đối với sự tồn vong, tiến hóa của dân 
tộc. Như một nhà học giả thực thụ, Dương Bá Trạc 
đã nghiên cứu về “Tính chất dân tộc Việt Nam 
mình: cái hay cùng cái dở”, “Vị trí, vai trò và trách 
nhiệm của bậc thượng lưu ta đối với xã hội; vấn 


1847 


đề “Gia đình giáo dục và sự học của trễ con" v.v... 
Loạt bài này sau đó được in thành tập sách Tiếng 
gợi đản (NXB Đông Tây - 1925). Ngay như ở mục 
Dịch Hán văn, ông cũng chọn dịch những ảng văn 
chương mẫu mực của các danh nhân văn hóa 
Trung Hoa như của Tử Hậu, của Hàn Dũ đời 
Đường, của Tăng Củng đời Tống v.v... và đều có 
những lời bình chú rất sâu sắc, rất thiết thực, 
chứng tỏ trình độ học vấn của ông rất uyên bác. 
Đọc các bài ở mục Khảo luận của Dương Bá Trạc 
như. Bản về vấn để học chữ Hán, Khảo về sự 
thi cỨ ở nước ta, chúng ta không khỏi khâm phục 
tác giá đã phân tích, lý giải, luận bàn một cách 
thấu đáo và có sức thuyết phục. Chẳng hạn như ở 
bài Khảo về sự thi cử, tác giả đã khảo sát nguồn 
gốc, lịch sử sự thi cử xuất phát từ đời Tam đại bên 
Trung Quốc trải qua các đời Hán, Đường, Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh và kết thúc ở đấy như thế 
nào. Sự thi cử này cũng truyền sang ta, các triều 
đại phong kiến nước ta, kế từ đời Vua Lý Nhân 
Tông mở khoa thi đầu tiên (1076), và triều Nguyễn 
đời Vua Khải Định đã đặt dấu chấm hết cho sự thì 
cử Hán học vào năm 1919. Chế độ thi cử qua các 
triểu đại, được tác giả trinh bày rất có thứ lớp, rất 
tường tận. Qua khảo sái lịch sử thi cử, quy tắc luật 
lệ, nội dung khảo thí của các kỳ thi Hương, thi Hội 
diễn ra trong gần 10 Thế kỷ, tác giả đã đúc rút 
được những kết luận “có tính khoa học”. Tác giả 
viết: "Tóm lại, cái cách lấy khoa cử cầu tài, vẫn có 
nhiều khuyết điểm, chỉ chú trọng ỏ văn chương mà 
không xét tới phẩm hạnh, thì làm sao biết được 
người dỗ người hay?... Câu hiền tài mà chỉ hạn có 
một cách thi cử, mà không rộng lối cầu đức cầu 
tài, thì làm sao khỏi có kẻ trầm luân ức tắc". Và tác 
giả nhấn mạnh thêm: 


“Từ lúc có khoa cử, biết bao nhiêu đạo học, tiết 
nghĩa, hiển thần, liêm lại chói lọi trong sử sách, 
công nghiệp với nước nhà. Khoa cử không phải 
không chọn được nhân tài. Thế mới biết tệ ở người 
phần nhiều, chớ tệ ở phép thi vẫn ít. Bây giờ làm cái 
cách lựa lấy người ỏ trong trường học, thì phép thực 
là không tệ rồi, nhưng thiết tưởng cái tệ ở người thì 
dù phép hay đến đâu cũng không tài nào giữ hết 
được. Những cái tệ khoa cử ngày trước, gương tảy 
liếp còn để soi chung, miễn là người không tệ thi 
phép mới không tệ”. 

Bài Bàn về học chữ Hán cũng là một đề tài vừa 
có tính thời sự cấp thời, vừa có ý nghĩa học thuật lại 
có giá trị lâu dài của Dương Bá Trạc. Nhà nước đã 
bãi bổ các khoa thi Hương, thi Hội, vậy thì tác giả 
nêu câu hỏi: Có nên học chữ Hán nữa không? Chữ 
Hán đã từng chuyên chở đến nước ta cả một nền 
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văn hóa của phương Đông “so với văn hóa phương 
Tây, cũng không phải là dở. Vẫn biết thời thế ngày 
nay, nếu chuyên nhất một nền văn hóa phương 
Đông thì không thích hợp, nhưng có văn hóa 
phương Tây mà lại có văn hóa phương Đông nữa 
thì tốt biết dường nào. Vậy cách học chữ Hán bây 
gìờ nên thế nào? Tác giả đã dành nhiều trang nghị 
luận về các vấn đề quan yếu giữa chữ viết với văn 
hóa chưng, với văn hóa dân tộc... Cuối cùng tác 
giả viết: "Tóm lại mà coi, nước ta dù bây giờ, dù về 
Sau, cũng còn cần phải học chữ Hán, mà cái mục 
địch mình học chữ Hán chỉ có hai đường này: một 
là để giúp cho quốc văn mình thành lập, hai là để 
bảo tồn cái văn hóa phương Đông. Cho nên, cái 
cách học chữ Hán của ta bảy giồ, không cần phải 
trích cú tâm chương, nhớ từng câu từng chữ, học 
đến đại chủ, tiểu chú như trước làm gì, cũng không 
cần tập làm văn làm bài, ngồi ta tót từng đoạn kinh 
nghĩa cho làu, từng câu tứ lục cho cứng, từng vần 
phú cho già như trước làm gì”... và rối tác giả đưa 
ra phương pháp học giản tiện qua cách ghép chữ, 
cách dùng chữ, cách đặt câu v.v... Sau khi học 
được chữ nghĩa đủ dùng rồi, nên lập ra cái hội học, 
cái quân đồ thư (thư viện), cái cuộc dịch sách để 
dịch ra quốc văn những sách triết học, văn học... 
để thu thập lấy cái tinh hoa văn hóa cũ. 

Việt sử khảo, một công trình khảo cứu lịch sử 
Việt Nam của Dương Bá Trạc đăng tải nhiều kỳ trên 
Tạp chí Nam phong khá phong phú về tư liệu và 
cũng rất mới mẻ về phương pháp và quan điểm 
nghiên cứu lịch sử. Ông viết rõ ở lời Tự ngôn: 

“Sử học đời trước chẳng qua thuật công việc một 
hai người có quyền lực trong nước, lúc suy, lúc 
thịnh, lúc nên, lúc hư. Sử học bây giờ phải xem xét 
cả toàn thể vận động của người trong nước kinh lịch 
ra thế nào. Sử học đời trước chẳng qua ghi nhớ sự 
thực; Sử học bây giờ phải biết rõ sự thực nó có quan 
hệ với nhau cùng nguyên nhân, kết quả nó ra thế 
nào. Nhưng sử nước ta chép theo lối sử học đời 
trước cả; nay muốn lấy lối sử học mới mà đọc sử 
nước ta, thật là khốn nạn, thật là tức giận. Nhưng 
muốn biết sự thực nước nhà thi trừ đó ra, cũng 
không kê cứu vào đâu được. Vậy hãy xin tóm hết sự 
thực chóp ỏ trong sử, xét riêng lừng phương diện 
mà lược kể ra sau đây, gọi là giúp một phần nhỏ 
mọn cho các nhà đọc sử". 

Nội dung Việt sử khảo gồm các chương: Lập 
quốc địa vị, Nhân chủng, Tiến hóa trình độ, Quốc 
dân đối ngoại tính chất, Lịch triều chính trị v.v... Mỗi 
chương lại chia làm nhiều mục, như ở chương Lịch 
triều chính trị cô các mục: 

a. Dân chính, b. Điền thổ chế độ, c. Tài chính, d. 


Quân chính, e. Hình luật, f. Phép khoa cử, g. Phép 
dụng nhân. Sau mỗi chương mục, tác giả đều có ý 
kiến nhận xét. Chẳng hạn như ở cuối chương Chính 
trị, tác giả viết: 

“Tóm lại mà xem, việc chính trị nước ta đồi xưa, 
SO với các nước văn minh bây giờ, thật là một trồi 
mội vực. Nhưng đương lúc phong hội chưa khai 
thông, dân trí chưa phát đại, việc chính trị tất cũng 
đã nghiễm nhiên thành hình thức quốc gia; thông 
biến cải lương là trách nhiệm của những người sau 
kể khỏi, nếu không biết tùy thời cải cách, mà đổ 
thừa tại đời xưa chính trị bất lương, thời có phải là 
cái tội của người đời xưa đâu!" 

Việt sử luận của Dương Bá Trạc cũng là một 
công trình bình luận lịch sử Việt Nam. Tác giả đã 
chọn ra những giai đoạn, những vấn đề, những 
nhân vật lịch sử để bình luận, phân tích... để nêu 
qương cho mọi người và mọi thời soi xét, Đó là các 
Chuyện đời Thượng cổ (Âu Cơ - Lạc Long Quân, 
Thục Phán - Triệu Đà), Chuyện ông Thánh Gióng, 
Chuyện nàng My Châu... Mỗi chuyện tác giả đều 
căn cứ theo sử liệu để chép lại ngắn gọn rồi kèm 
theo một đoạn văn xuôi hoặc một bài văn vần nhằm 
phân tích, bình giải và kết luận dễ đọc, dễ nhớ. Tác 
giả quả là một vị học giả thâm nho, quán thông 
đông tây kim cổ. Theo chúng tôi hiểu, qua tập “sứ 
luận - diễn ca" này, tác giả muốn hướng người đọc 
tìm hiểu truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước 
của tiền nhân, đặng mà liên hệ với thực tiễn tình 
hình nước nhà đang bị ngoại bang thống trị và trách 
nhiệm của quốc dân trước lịch sử. Mục "Chuyên 
luận về lịch sử Việt Nam" mới in được một phần 
trên Nam Phong, thì bị kiểm duyệt cắt bỏ, đợi đến 
cuối những năm 30 và đầu những năm 40 của Thế 
kỷ trước, mới lại thấy tác giả cho xuất hiện tiếp tục 
đăng rải rác trên Tạp chí Trí tân như các bài Bình 
luận và vịnh Nhị Trưng, Bình luận Vua Định bằng 
mấy vần thơ... Lại có cả bài Bình luận về vua 
Quang Trung nhằm khẳng định vị trí của triều Tây 
Sơn và Vua Quang Trung trong lịch sử dân tộc. Bấy 
giờ, ngay trước mũi quan Tây thực dân và triều đình 
nhà Nguyễn (từng coi Tày Sơn là ngụy triều) mà tác 
giả vẫn thẳng thắn luận bàn và tôn vinh người anh 
hùng vĩ đại của dân tộc: “Vua Quang Trung là 
người khỏi thân chỉ một manh áo vải ở đất Tây 
Sơn. Gặp lúc triều Lê suy sút, Nguyễn - Trính 
tranh giành, non nước tan tành, nhân dân chìm 
cháy, Ngài có cái chí hơn người, cái tài lược xuất 
chúng, cái độ lượng dung hiền nạp sỹ, cái quy mô 
định loạn an bang, ra mà đảm nhiệm cái việc trừ 
bạo cửu dân lúc ấy, có gì là tiếm thiết, là tà tư! Vậy 
há nên cứ gọi là ngụy triều mãi" 
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Các bài báo khác, các truyện ký viết về “Hạnh 
trạng” của cụ Tán lý Nguyễn Cao, về bạn Lương 
Ngọc Quyến xuất dương du học v.v... tác giả đã 
biểu thị tấm lòng khâm phục đối với những người 
con dân đất Việt căm thù giặc nước cao độ, ngay 
khi chính quyền thực dân Pháp vẫn còn đang thống 
trị nước ta. 

Bên cạnh những luận văn nghiên cứu dài hơi 
đăng tải trên các báo chí công khai như vừa kể ở 
trên, Dương Bá Trạc còn sáng tác rất nhiều thơ ca, 
câu đối trong suốt cả cuộc đời hoạt động từ thời 


Đông Kinh Nghĩa Thục, thời ở tù Côn Đảo và cả thời - 


làm binh bút cho các báo chí công khai. Một số 
lượng không thật đầy đủ thơ ca, văn vần của Dương 
Bá Trạc đã được xuất bản thành các tập sách như: 
Trai lành gái tốt (tiểu thuyết văn vần theo thể 
Truyện Kim Văn Kiểu) - Nghiêm Hàm ấn quán - Hà 
Nội, 1924. Nét mực tình. Nxb Đông Tây. Hà Nội, 
1937. Số lượng thơ văn nhiều hơn của ông, nhất là 
các bài ở báo Trung Bắc tân văn, Đông Tây, Văn 
học... đến nay vẫn chưa tập hợp được, 


Mãi cho đến những năm cuối đời, Dương Bá Trạc 
vẫn mắn cán trong cái nghề bút mực, bảo chương, ông 
vẫn tiếp tục viết báo, soạn sách và làm thơ, gửi gắm 
vào đây tấm lòng ưu thời mẫn thế. 

Là một chí sỹ yêu nước, một nhà hoạt động văn 
hóa tích cực, Dương Bá Trạc vẫn có một uy tín nhất 
định đối với nhân dân ta. Các giới đồng bào, các thế 
hệ con cháu của ông vẫn tin cậy và coi ông là một 
bậc tiền bối khả kính. 

Cũng vì thế mà các nhà cầm quyền - thế lực 
thống trị, tức chính quyền thực dân Pháp muốn lợi 
dụng ông và khiên chế ông, để ông làm một học 
giả, một nhà báo hoạt động “tự do, hợp pháp" 
nhưng cũng để dễ dàng "kiểm duyệt' òng. Đến khi 
phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, chuẩn bị lật đổ 
và thay thế chính quyền thống trị của Pháp, chúng 
lại im cách mua chuộc, sử dụng uy tín của các vị 
sỹ phu trí thức... ra làm tay sai cho chính quyền 
phát xít, lực lượng thống trị mới ở Việt Nam. Chúng 
tưởng rằng có thể lợi dụng uy vọng của các vị trí 
thức này, nên đã bố trí “bắt cóc” Dương Bá Trạc 
(cùng với Trần Trọng Kim) đưa sang Singapore, 
thuyết phục ông sẽ nhận làm một “con bài” trong 
chính trường ở Việt Nam sau đó. Nhưng ông đã 
không nghe theo ý chúng và thế là ông đã bị chúng 
giam lỏng tại đây, rồi sau bị bạo bệnh mà qua đời 
nơi đất khách quê người. 

Tâm trạng Dương Bá Trạc những ngày cuối 
cùng và sự ra đi đột ngột của ồng dưới sự kìm tỏa 
của phát xít Nhật trong hoàn cảnh đó, đã để lại sự 
“dị nghƒ' rằng: ông là “người của Nhật, là “thân 


Nhật. Trong công luận, một thời đã làm mở đi phần 
nào cái thanh giá của ông. Điều đó thật không công 
bằng. là sự “phán xéf thiếu khách quan. May sao, 
ngày nay chúng ta đã có đú chứng cứ, đủ “dữ liệu 
lịch sử' để hiểu đúng về ông. Những vần thơ tâm 
niệm gửi về cho mẹ già (Nhớ mẹ), cho bạn bè (Lưu 
giản các bạn trong ngoài), cho con cháu (Bảo 
con cháu) đã chứng cho ông lòng "hiếu thuận”, chí 
"tỉnh trung" và những điều “tâm đắc chính pháp" mà 
ông đã giữ trọn đời. Khi được tìn ông mất, các vì 
nhân sỹ, đồng chí, bạn hữu của ông đã nói về “cơn 
người và sự nghiệp cao đẹp" của ông; và có lễ hơn 
cả mọi điều cải chính, trong tập Hồi ký của nhà sử 
học Trần Trọng Kim (Một cơn gió bựi. NXB Vinh 
Sơn, Sài Gòn, 1969) đã nói rõ mợi sự thật về con 
người, cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp cúa nhà chí 
sỹ yêu nước, nhà hoạt động văn hóa khả kính 
Dương Bá Trạc. 

Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có một con 
đường đi qua hai phường của Quận 8 và một trưởng 
Trung học cơ sở được mang tên Dương Bá Trạc để 
nhân dân ta luôn nhớ đến ông. 

Nhân kỷ niệm 123 năm sinh (1884-2007) và 63 
năm mất (1944-2007) của Dương Bá Trạc, chúng 
tôi xin đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của thủ 
đô Hà Nội cũng nên lấy tên ông đặt tên cho một 
đường phố và một trường học để tôn vinh ông. 


PGS. CHƯƠNG THÂU 


PHỤ LỤC 8: 
HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC 


SỰ RA ĐỜI CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC 


ầu Thể kỷ XX, để thực hiện mục đích chính 

trí, thực đân Pháp đã lôi kéo giới trí thức vào 
việc tuyên truyền cho Công cuộc khai hóa văn minh 
của Pháp, nhằm đặt cơ sở văn hóa cho sự tồn tại của 
chúng ở Việt Nam. Sau Phong trào Đông Kính Nghĩa 
Thục, người Pháp nhận thấy không chỉ tiến hành ở An 
Nam kiểu khai thác thuộc địa mà còn phải quan tâm 
đến mặt trận văn hóa khi những khuynh hướng tư 
tưởng đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. 
Sau khi nghiên cứu nền văn hóa truyền thống của 
Việt Nam, người Pháp nhận thấy sự gần gũi, thân 
thiện giữa người Pháp và người Việt về nguồn gốc 
Văn hóa. Để tiếp tục tìm hiếu, duy trì và phát triển nền 
văn hóa truyền thống này, thực dân Pháp đã đề ra 
thuyết: “Pháp - Việt đề huẩ”. Thực hiện chính sách 
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mới nêu trên thi đổi tượng mà thực dân Pháp quan 
tâm trong giai đoạn này là giới thượng 1ưu trí thức. 
Chính A. Sarraut (A, Xarò), người đề xướng thuyết 
“Pháp - Việt đề huề” cũng là người có khả nhiều kinh 
nghiệm trong thời gian hai lần làm Toản quyền và Bộ 
trưởng Bộ Thuộc đía Pháp đã thành tâm mong muốn 
cho bọn thượng lưu An Nam ngày càng rộng đường 
tiến tới để giúp chúng tôi trong mọi việc. A, Satraut 
được đánh giá là nhân vật nổi bật hơn cả trong số các 
Toàn quyền Đông Dương. Ông ta có nhiều khả năng 
về cách ăn nói, tính tình hoạt bát và đặc biệt là khá 
khôn khéo, quý quyệt. Mặt khác, ông fa còn là người 
đề ra nhiều chính sách táo bạo và còn có khả năng 
xuyên tạc sự thật một cách tinh vi). Để cho Công 
cuộc khai hóa, thuyết Pháp - Việt đề huề được thực 
hiện rộng rãi trong xã hội Việt Nam nhằm chống lại 
những làn sóng tư tưởng tự do, dân chủ, những tổ 
chức chính trị và những phong trào yêu nước của 
nhân dân Việt Nam đang ngày càng phát triển, thì 
theo A. Sarraut biên pháp thiết thực hơn cả là thực 
hiện dần dần qua những hoạt động văn hóa, từ thiện. 
Và, Luis Marty (Lui Mácty), người Pháp, đã từng làm 
Giám đốc Sở Mật thăm Phủ Toàn quyền, cộng tác 
viên đắc lực của A. Sarraut, Pasquier (Pátxởkiê) đã 
đề ra việc cần phải thành lập ở An Nam một tổ chức 
xã hội để tập hợp giới thượng lưu trí thức. Hội Khai Trí 
Tiến Đức đã được ra đời trong hoàn cảnh đó. 

Trong quá trình hoạt động, Hội đã thực sự trở 
thành một công cụ chính trị tuyên truyền cho các 
chủ trương trên mặt trận văn hóa của thực dân 
Pháp. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của Hội đã có 
những đóng góp tích cực trong xã hội Việt Nam lúc 
bấy giờ và với hôm nay nó được khẳng định như 
mộit thực tế lịch sử. 


TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC 
CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC 


Hội Khai Trí Tiên Đức (Association pour la for- 
malion intellectuelle et morale des Annamites, viết 
tắt là A.F.I.M.A.) được thành lập vào ngày 5 tháng 
Hai năm 1919 theo Nghị định số 304 do Thống sứ 
Bắc Kỳ Bourcier Saint Chaffray (Buốc xiê xanh 
Saphở Rây) ký cùng ngày. Nghị định như sau: 

Nghị định quan Thống sứ Bắc Kỳ cho phép lập 
Hội như sau: 

Quan Thống sứ Bắc Kỳ 

Chiểu lời sắc lệnh quan Giám quốc Đại Pháp 
ngày 20 tháng Mười năm 1911 định quyền hạn của 
quan Thống độc Nam Kỳ và các quan Khâm sử 
thống SỬ các xứ ; 


Chiểu lời hướng dụ của Đức Hoàng Thượng Đại 


Nam ngày 26 tháng Bảy năm 1897, có Nghị định 
quan Toàn quyền ngày 13 thăng Tám năm 18997 
chuẩn thi hành; 

Nghị định như sau này: 

Điều thứ 1: Cho phép mỏ một Hội An Nam ở Bắc 
Kỳ đặt tên là Khai Trí Tiên Đức sở tại Hà Nội. 

Điều thứ 2: Hội ấy đặt theo pháp luật Đại Pháp, 
Chính phô có quyền kiểm đốc theo như thể thức 
trong tập Điều lệ định theo đây. 

Phép này cho rồi có thể bãi đi được. 

Điều thứ 3: Quan Đống lý phủ Thống sứ và quan 
Đốc lý Hà Nội phải chiếu nghị thi hành. 

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 1919 

Quan Thống sứ Bắc Kỳ 
(Nghị định ký tên: Bourcier Saint Chaffray, 
số 304)'0) 

Ban đầu, số người sáng lập hội gồm 20, chú yếu 
là những quan lại trong bộ máy chính quyền Pháp, 
những trí thức như Luís Marty: Quan cai trị: Hoàng 
Trọng Phu, Thân Trọng Huề, Đoàn Triển: Tổng đốc; 
Trần Nhật Tỉnh: Tri huyện; Phạm Quỳnh, Nguyễn 
Bá Trác: Chủ bút Nam Phong Tạp chí... Và, Hội 
trưởng lâm thời được bầu là Luis Marty (Lui Mácty). 
Sau khi ổn định tạm thời ban lãnh đạo Hội, họ gửi 
thông báo về việc thành lập Hội cho các địa phương 
thuộc Bắc Kỳ. Thông báo có đoạn: “Hiện nay mới 
có mời các ngài ỏ Bắc Kỳ vì hội mới được phép của 
quan Thống sứ Bắc Kỳ mà thôi. Nhưng mong rằng 
nay mai sẽ được phép quan Toàn quyền thì khí ấy 
có thể mời rộng chuyên cả về Trung Kỳ và Nam Kỳ 
nữa, vì mục đích của hội là gồm cả tam kỳ vậy"). 

Ngay trong ngày thành lập Hội, Điều fệ của Hội 
năm 1919 (năm 1920 có sửa đổi và ban hành Điểu 
lệ mới) do Chủ tịch tạm thời Luis Marty ký tên được 
công bố sau khi được Thống sứ Bắc Kỳ Bourcier 
Saint Chaffray thông qua. Bản Đ/ểu /é (1919) gồm 3 
thiên, 25 điều quy định cụ thể mục đích, ý nghĩa, cách 
thức tổ chức Hội, quyền và nghĩa vụ của các hội viên. 

Ví dụ: “Thiên thứ nhất: Mục đích, sở tại và cách 
tổ chức hội. 

Điều thử nhất: Lập ra ö Hà Nội một hội đặt tên là 
“Khai Trí Tiến Đức Hội”, các nhà sáng lập xin đặt 
theo pháp luật Đại Pháp. Mục địch hội là dùng các 
cách chính đáng và nhờ Chính phủ kiểm đốc, truyền 


(1) Xem: Nguyễn Văn Trung; Chủ nghĩa thực dân Pháp 
ở Việt Nam - thực chất và huyển thoại. Nhà sách 
Nam Sơn, Sài Gòn-1973. 

(2) Theo Tạp chí Nam Phong, số 20 tháng 2 năm 1919. 

(3) Theo Tạp chí Nam Phong, số 20 tháng 2 năm 1919. 
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bá trong quốc dân An Nam các học thuật của Thái 
Tây và tư tưởng Đại Pháp, khuyến khích người dân 
làm việc đạo đức cùng là bảo trì cho quyền lợi người 
Pháp, người Nam trong trường kinh tế. 

Hội chủ nhât phát hành một tập nguyệt báo để 
biên chép những công việc của hội, ngoại giả lại 
đăng những bài bằng chữ Pháp, chữ Quốc ngữ của 
các hội viên soạn ra để giúp vào cái mục đích của 
hội. Hội lại định xuất tài, xuất lực nhằm giúp cho 
những nhà làm sách vả hợp với mục dịch hội và 
quan trên không có lệnh cấm, 

Hội sẽ đãi lớn dạy cho những người lón học 
thêm tiếng Pháp, và mỏ diễn thuyết để giảng giải 
về các môn khoa học phể thông có ích lợi cho 
đường sinh hoạt trong quốc dân An Nam. 

Những khi nào có cuộc cộng đồng như mở hội 
nghị, mỏ đấu sảo,v.v..., hội có thể xin phép Chính 
phủ đem công giùm giúp vào được. 

Muốn cho các hội viên có tình liên lạc với nhau, 
hội sẽ tìm cách lập ra ở Hà Nội, là nơi sô tại chính, 
một nhà hội quán (tức như các nhà cercles Tây) 
riêng cho quốc dân An Nam, điều lệ nhà hội quán 
ấy khi nào biên định xong sẽ đệ trình quan Thống 
sứ Bắc Kỳ duyệt y. Lại định đặt các hội quán ở các 
tình nữa, hội chánh kiểm đốc, mỗi khi đặt sẽ có xín 
phép Chính phủ trước. 

Hội không được vận động gi về việc chính trị, 
cũng không được vận động gì về việc tôn giáo 

Điều thứ 2: Nơi hội sỏ chính đặt ở Hà Nội. 

Điều thứ 3: Số hội viên không có hạn định. Có 
ba hạng hội viên: Thường hội viên, Sáng lập hội 
viên hay Chủ trì hội viên) và Tán trợ hội viên”... 

Căn cứ vào Điều thử nhất của Điều lệ ta thấy 
hoạt động của hội khá phong phủ, gồm các công 
việc: truyền bá học thuật và tư tưởng của Pháp; làm 
những việc đạo đức nhằm bảo vệ quyền lợi cho 
người Pháp và người Nam trong trường kinh tế; phát 
hành một tờ tạp chí xuất bản hàng tháng; mở lớp dạy 
tiếng Pháp cho người lớn và diễn thuyết để phổ biến 
trí thức trong nhân dân Việt Nam. Những hoạt động 
này phải tuân theo pháp luật của nước Pháp. Tuy 
nhiên, Điểu lệ cũng quy định rõ những vấn đề Hội 
không được hoạt động là chính trị và tôn giáo. Sự ra 
đời của Hội Khai Trí Tiến Đúc, khá nhấn mạnh đến 
mục đích là để liên lạc những bậc thượng lưu trong 
nước nhằm cụ thể hóa mục đích chính trị cửa thực 
đân Pháp. Trong kỳ họp đại hội đồng đầu tiên của 
hội, L.Marty phát biểu về giới thượng lưu: “Nay nói 
bậc thượng lưu, cứ theo nghĩa Tây thời là gần hết 
thầy những người tai mắt, danh giả trong bọn học 
hành, bọn quan lại, bọn buôn bán, bọn công nông 
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trong một nước. Bậc thượng lưu như vậy, chắc rằng 
ỏ xứ Bắc Kỳ nay đã có rồi. Nhưng ngày nay còn tắn 
mạn khắp nơi chưa thành một đoàn thể tập hợp. Tuy 
vậy mà cái ảnh hưởng, cái thế lực trong xã hội đã to 
lắm, và chắc rằng rồi mỗi ngày một to lên mãi. Đó 
cũng là một lẽ tự nhiên vậy, không những Ö nước 
Nam mà dẫu nước nào cũng vậy. Không kể những 
nước chỉ biết chuyên trọng một bọn quý tộc mà thôi, 
còn phàm dân nào, nước nào đã gọi là dân một nước 
văn hiến, có kỹ cương thời ö đâu cũng vậy, nhưng 
bậc cao đằng trong nước nghĩa là những hạng người 
có trí thức, có học vấn, tất phải có quyền giám đốc 
vô hình đối với toàn thể quốc dân"), Quan điểm của 
L. Marty là khá trân trọng giới thượng tưu. Họ không 
chỉ phấn đấu để làm gương cho dân theo mà họ còn 
được L. Marty coi như chủ não của dân tộc. L. Marty 
viết: “Những dạng người ấy phải tự mình làm gương 
cho cả quốc dân theo: cái đức hạnh mình, cái phẩm 
giá mình, nhất cử nhất động của minh phải đủ làm 
mực thước cho các hạng khác noi đó mà tiến lên. Có 
thế thì bậc thượng lưu mới xứng đáng cái địa vị cao 
trọng trong xã hội, có thế thì bậc thượng lưu mới gọi 
là chủ não của dân”®). 

Chính vì vậy, sự ra đời của Hội Khai Trí Tiến 
Đức không chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chính 
trị của thực dân Pháp mà còn nhằm tập hợp những 
người có tri thức trong xã hội để họ thêm hiểu biết, 
học tập lẫn nhau cùng nhau giúp cho việc truyền bá 
tri thức cho nhân dân Việt Nam. 

Trong quá trình hoạt động, Hội Khai Trí Tiến 
Đức để lại khá nhiều thành tích tích cực cho xã hội, 
trở thành một tổ chức xã hội có ảnh hưởng rộng lớn 
đối người Việt Nam trước năm 1945. 

Về việc xuất bản một tờ báo làm nơi các hội viên 
trao đổi thông tìn và vận động cho công việc của 
hội, những sáng lập viên của hội nhận thấy các ông 
Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trạc là chủ bút của Tạp 
chí Nam Phong đồng thời cũng là những thành 
viên sáng lập hội nên Hội đã điều đình với những 
người chủ trương báo ấy xin công nhận báo Nam 
Phong làm cơ quan của hội và mượn một phần 
trong báo ấy để biên chép các công việc trong 
Hội"). Từ thời điểm đó, trên Tạp chỉ Nam Phong 
thường dành ra vài trang cuối để đăng những hoạt 
động của hội ở chuyên mục Tập kỷ yếu của Hội 


(1) Sáng lập hay chủ trì hội viên cũng là một hạng, quyền 
lợi cũng như nhau; đuy gọi sáng lập là 290 người vào 
hội đầu, đứng lập Điều lệ và đứng xin phép quan trên. 

(2). 3) Theo Tạp chí Nam Phong, số 46 tháng 4 năm 1921. 

(4) Theo Tờ đạt của Hội Khai Trí Tiên Đức. 
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khai Trí Tiến Đức. Mặc dù gọi là tập kỹ yếu nhưng 
thực ra chỉ có vài trang thôi, chủ yếu là đăng những 
hoạt động của Hội; ví dụ mục này đăng trên Tạp chí 
Nam Phong số 61 -1922 từ giữa trang 70 đến hết 
trang 75 gồm những nội dung: Tờ biên bản kỳ hội 
đồng quản trị họp ngày 22 tháng Bảy Tây; Tiệc 
hàng tháng; Giấy xin vào Hội; Hới trưởng Hội Khai 
Trí Tiên Đức kính đạt các ngài hội viên Hội Khai 
Trí Tiến Đức; Nhà Công quán (Điều 26,27). 

Từ tháng Ba năm 1925, hội quyết định không 
đăng chuyên mục này trên Tạp chí Nam Phong nữa. 
Trong Tập ký yếu của Hội khai Trí Tiến Đức đăng 
trên Tạp chí Nam Phong số 93 năm 1925 viết như 
sau: ®ÿ Hội đồng quản trị Hội Khai Trí ngày tháng 
năm vừa rồi theo lời bàn của ông Phạm Quỳnh, định 
rằng từ nay Hội Khai Trí đã có lệ gửi giấy đạt cho 
các hội viên, thời những biên bản và công việc của 
hội sẽ in cả vào giấy đạt, không phải nhồ báo Nam 
Phong in nữa...Óì. Sau đó, Tập san Khai Trí Tiến 
Đức được xuất bản, không rõ đã xuất bản được bao 
nhiêu số. Nhưng hiện nay, Tập san này còn các số 2 
và 3 năm 1941. số 4- 1941. số 5 và 6 năm 1942, số 
7 và 8 năm 1942, số 9 và 10 năm 1843. 

Trụ sở của hội được gọi là Nhà Công quán, vốn 
là một thư viện do Pháp xây, đến cuối năm 1919, 
Thống sứ Bắc Kỳ đã cho phép phá bồ thư viện để 
xây Nhà Công quán. Kinh phí do các hội viên đóng 
góp nhưng có sự đầu tư của Toàn quyền Đông 
Dương và Thống sứ Bắc Kỳ. Năm 1920, Toàn 
quyền M. Long cấp cho hội 1 vạn đồng trích từ ngân 
sách Đông Dương. Năm 1921, Thống sứ Bắc Kỳ 
Rivet (Ri vê) cấp cho hội 5 nghìn đồng trích từ dự 
toán Bắc Kỷ cùng năm. Đến cuối năm 1921, Nhà 
Công quán được xây xong và đưa vào sử dụng. Trụ 
sở Nhà Công Quán được đánh giá là một nhà hội 
quán to lớn rực rỡ nhất ở Bắc Kỳ lúc bấy giờ. (Sau 
1954, địa điểm này là Câu lạc bộ Thống Nhất, nay 
là cơ quan của Bộ Văn hóa). 

Trong Điều lệ mới (bắt đầu thi hành ngày 1 
tháng 4 năm 1920 đã dành hẳn một Thiên thứ ba từ 
Điều thứ 26 đến hết Điều thứ 39 để quy định về Nhà 
Công quán, trong đó có những quy định khá nghiêm 
ngặt đối với hội viên. Ví dụ: Điều 33: "Những hội viên 
đến Nhà Công quán hoặc cãi cọ mà dẫn đến đánh 
lộn hay là to tiếng, thời Ủy hội phải xét xử, và được 
quyền quyết nghị, người đương sự không được 
kháng cáo đâu nữa". Điều thứ 34 quy định: “Hội viên 
nào mà uỷ hội xét ra ngôn ngữ cử chỉ có thể phạm 
đến danh giá, đến thể lực hay là quyền lợi Nhà Công 
quán, thời phải điều tra trước rồi phải trình cho hội 
đồng quản trị Hội Khai Trí xét định xem có nên xóa 
tên không. Trước khi Hội đồng quản trị xét, ủy hội có 


quyền được cấm người hội viên không cho vào Nhà 
Công quán. Hạn cấm ây có thể tới 6 tháng. Nếu 
người có lỗi lại là có chân uÿ hội thời ñy hội được tự 
tiện bài trừ đf. Điều thứ 39 quy định cho các bà vợ 
hội viên khi đến Nhà Công quán: “Các bà thời phải 
là vợ hội viên và phải đi cùng với chồng, mới được 
đến Công quán. Trong phòng tiệc sẽ đặt một buồng 
riêng để các bà ngoài hội đến ăn tiệc được, nhưng 
phải có một hội viên nào mới và phải là vợ chính của 
khách cũng mời đến tiệc mới được"). 

Về hội viên, theo Điểu lệ thì số hội viên không 
có hạn định ở cả ba kỳ (Bắc, Trung, Nam) và 
khuyến khích cả hội viên người Pháp. Theo Điểu lệ 
năm 1920, ở Thiên thứ nhất, Điều thứ 5 quy định: 
"Số hội viên không có hạn định. Có ba hạng hội 
viên: 1. Tán trợ hội viên (Membres bienfaiteurs); 2. 
Chủ trị hội viên (Membres actifs), 3. Thường hội 
viên (Membres adhérenis). Hội ở dưới quyền bảo 
hộ của quan Toàn quyền Đông Dương và đức Đại 
Nam Hoàng để”; Điều thứ 6 quy định: “Ch có 
những tân trợ hội viên và những chủ trì hội viên 
được quyền quân trị trong Hội mà thôi". Lúc đầu thể 
thức kết nạp hội viên hơi khắt khe. Muốn kết nạp 
một hội viên mới phải tiến hành lấy ý kiến của các 
hội viên cũ, nếu được 3/4 đồng ý thì mới kết nạp. 
Sau, thể thức kết nạp đơn giản hơn. Các đơn xin gia 
nhập hội, đều được gửi cho Chánh Hội trưởng ở Hà 
Nội, sau đó ghi tên trong tập kỹ yếu của hội. Nếu 
sau 2 tháng không có hội viên cũ nào kiến nghị thì 
những người đó chính thức trở thành hội viên. Số 
lượng hội viên vì thế tăng khá nhanh, đến cuối năm 
1819 sau gần một năm hoạt động, số lượng hội 
viên tăng lên 400 người, cuối năm 1920 tăng lên 
540 người thuộc các thành phần: Quan tại, công 
chức, thương gia, sư sãi và hội viên người Pháp. 
Mặc dù số hội viên tăng lên nhanh như vậy nhưng 
chỉ tập trung vào một số thành phần như đã kể trên 
còn người lao động với thu nhập thấp khó có điều 
kiện gia nhập hội, nhất là nông dân. Bởi số tiền mà 
hội viên phải nộp cho công quỹ được quy định ở 
Điều thứ 7 của Điểu lệ năm 1920 như sau: “Tán trợ 
hội viên phải đóng ít nhất là 100 đồng bạc nộp làm 
một lần, được khắc tên vào một cái bia dựng trong 
chính đường Nhà Công quán. Chủ trì hội viên phải 
góp mỗi năm là 2 đồng bạc, ai nộp 20 đồng bạc 
ngay một lúc thời không phải nộp như thế. Thường 
hội viên phải nộp tiền nhập hội ít ra là 2 đồng bạc, 
chỉ nộp một lần mà thôï.. 


(1) Vẻ Tập kỹ yếu Hội Khai Trí, Tạp chí Nam Phong sổ 
93-1925, rr. 306. 


(2) Theo Tạp chỉ Nam Phong, tháng 2 năm 1920, tr276- 277. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Trên thực tế, số lượng chủ trì hội viên chiếm khá 
đông. Năm 1920, trong tổng số 542 người thì số 
Chủ trì hội viên chiếm tới 367 người, số Tán trợ hội 
viên là 15, số Thường hội viên là 180. 

Các hội viên đều có trách nhiệm như nhau. Ví 
dụ: Điều thứ 9 trong Điểu lệ năm 1920 quy định: 
"Phàm hội viên bất cứ hạng nào, khi vào hội phải cổ 
động cho các sách vỗ báo chi của hội đã được 
Chính phủ cho phép phát hành, được nhiều người 
đọc người xem, cổ động cho những cuộc diễn 
thuyết của hội mỏ ra được nhiều người đến nghe, lại 
tự nguyện lấy tình thân ái mà giúp đồ lần nhau trong 
các cơ hội không trái với pháp luật và phong tục 
trong nước”. Trong một số: trường hợp thì hội viên 
không còn chân trong hội như quy định ở Điều thứ 
10: “Những khi như sau này thời mất chân hội viên: 

1. Hoặc người hội viên chẳng may chết đi, hoặc 
nửa chừng xin cáo thoái, khí ấy thì phải có giấy xin 
thôi viết cho ông Hội trưởng và ông Hội trưởng nhận 
được sẽ trả lời; 

2. Hoặc không chịu nộp tiền; 

3. Hoặc có cớ gì quan trọng mà hội đồng quản 
trị phải xóa tên đi, khi ấy thời hội phải mời người hội 
viên ấy đến mà thuyết minh mọi lẽ. 

Người nào phải án về trọng tội thời tiện thị phải 
bãi ra ngoài hội. Người nào phải án về lội trừng trị 
thời nên bãi hay không do hội đồng quản trị mỗi khi 
sẽ quyết định”). 

Các Tán trợ hội viên và Chủ trì hội viên được 
tham gia vào Hội đồng quản trị. 

Về Hội đồng quản trị. Để trông nom các công 
việc của hội, các Tán trợ hội viên và Chủ trỉ hội viên 
bấu ra một Hội đồng quản trị gồm 36 người, nhiệm 
kỳ 3 năm. Nhưng hàng năm lại bầu lại 1/3 số thành 
viên trong Hội đồng quản trì (12 người). Điều thứ 11 
trong Điểu lệ mới tháng Ba năm 1920 quy định: 
“Hội có một Hội đồng quản trị để trông nom công 
việc hội, Hội đồng quản trị ấy có 36 người do đại hội 
đồng cả các tán trợ hội viên và chủ trì hội viên bầu 
lên, kỳ hạn là 3 năm, mỗi năm chia ba bầu lại một 
phần, người cũ cô thể tái bầu được... 42. Trong Hội 
đồng quản trị lại bỏ phiếu kín để bầu ra một danh 
dự hội trưởng trong số người Pháp là Tán trợ hội 
viên và Chủ trì hội viên. Hội đồng quản trị tổ chức 
một Tòa Trị sự như sau: 

Một Chảnh hội trưởng 

Bốn Phó hội trưởng 

Một Tổng thư ký và một Phó thư ký. 

Một Tổng thủ quỹ và hai Phó thủ quỹ. 

Năm Trị sự. 


1853 


Tất cả những người trong thành phần kế trên 
đều phải thông qua bỏ phiếu kín và số phiếu phải 
quá bán mới được và các thành viên trong Tòa Trị 
sự có thể tái cử. Điều thứ 13 của Điều lệ 1920 quy 
định về Toà Trị sự như sau: “Tòa Trị sự phải thí hành 
những quyết nghị của Hội đồng quản trị. Tòa Trị sự 
được bổ dụng và cách chức những người làm công 
cho hội. Tòa Trị sự phải trông nom về việc thi hành 
các điều lệ và quí tắc trong hội. Tòa Trị sự thay mặt 
hội đối với quan trên và đối với người ngoài. Khi có 
việc cần, thời tòa trị sự được lâm thời chuẩn chỉ các 
khoản không quá 500 đồng, sau sẽ trình cho hội 
đồng quản trí duyệt'Ô), 

Một số nhân vật quan trọng tham gia vào Toà Trị 
sự trong nhiều khoả như. L. Marty - Chánh Hội 
trưởng năm 1919, Danh dự Hội trưởng năm 1920, 
1921, Trị sự năm 1922... Hoàng Trọng Phu nhiều 
năm làm Chánh Hội trưởng, Phạm Quỳnh - Tổng 
Thư ký, Nguyễn Hữu Thu - Phó Hội trưởng các năm 
1920, 1921, 1922... 

Trong số những sảng lập viên của Hội Khai Trí 
Tiên Đức đồng thời là những người chủ chốt trong 
quá trình hoạt động của hội cần phải kể đến những 
nhân vật sau: 

1. Luis Marfy, người Pháp, một sáng lập viên 
quan trọng của hội, đã từng làm Giám đốc Sở Mật 
thám Phủ Toàn quyền, cộng tác viên đắc lực của A. 
Sarraut, Pasquier... Luis Marty từng tham gia tích 
cực trong việc soạn thảo đường lối chính trị của các 
Toản quyền Đông Dương, tuyên truyền cho chính 
sách Khai hóa, Pháp - Việt đề huề. Trong quả trình 
làm ở Sở Mật thám, Luis Marty đã thu thập được 
khá nhiều tài liệu để viết cuốn: Đóng góp vào lịch 
sử các phong trào Đông Dương. Luis Marty là 
thành viên Tòa Trị sự với các cương vị Hội trưởng 
Danh dự, Chánh Hội trưởng, Hội phó, Trị sự. 

2. Hoàng Trọng Phu. quê ở Làng Đăng Thái, 
Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Cử nhãn thời Tự 
Đức, là con trai của Hoàng Cao Khải và là con rể 
của Tổng đốc Nguyễn Hữu Phương. Hoàng Trọng 
Phu từng làm Tổng đốc Hà Đông trong nhiều năm, 
được phong tước Thiếu bảo. Ông có công trong việc 
khôi phục nghề dệt gấm cổ truyền ở Hà Đông. Anh 
trai là Hoàng Mạnh Trí từng làm Tổng đốc Nam 
Định, em trai là Hoàng Gia Mộ làm Tri huyện. Hoàng 
Trọng Phu và gia đình đều cộng tác với thực dân 


(1) Điều lệ của Hội Khai Trí Tiến Đức tháng 3-1920. 
Trong Tập ký yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức, Tạp 
chi Nam Phong số 3- 1920. 

(2) Điều lệ của Hội Khai Trí Tiến Đức tháng Ba năm 1920. 

(3) Điều lệ của Hội Khai Trí Tiến Đức thang Ba năm 1920. 


1854 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Pháp. Hoàng Trọng Phu là người có khá nhiều công 
lao trong việc sáng lập Hội Khai Trí Tiến Đức. Ông 
giữ chức Hội trưởng trong nhiều năm và đóng góp 
nhiều công sức cho những hoạt động của hội. 


3. Phạm Quỳnh, sinh ngày 17 tháng 12 năm 
1892 tại Hà Nội, nguyên quán Làng Thượng Hồng, 
Phủ Bình Giang, Tỉnh Hải Dương. Năm 1908, Phạm 
Quỳnh tốt nghiệp Trường Thông ngôn và vào làm 
việc tại Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội. 
Ông là người nổi tiếng về kiến thức khoa học xã hội. 
Năm 1917, được sự chấp thuận của L.Marty (Giám 
đốc Chính trị kiêm Trưởng Mật thám Đông Dương) 
tờ Tạp chí Nam Phong ra đời và Phạm Quỳnh làm 
Chủ nhiệm kiêm Chủ bút. Tạp chí Nam Phong, 
xuất bản hàng tháng tại Hà Nội, là cơ quan ngôn 
luận về học thuật và chính trị của Pháp tại Đông 
Dương đồng thời là cơ quan ngỏn luận chính của 
Hội Khai Trí Tiên Đức. Phạm Quỳnh là Tổng Thư 
ký của Hội Khai Trí Tiên Đức trong nhiều năm, 
Năm 1932, Phạm Quỳnh được Pháp cử giữ chức 
Ngự tiền văn phòng Vua Bảo Đại rồi Thượng thư Bộ 
Học, Thượng thư Bộ Lại. Phạm Quỳnh là tác giả 
nhiều bài viết trên Nam Phong tạp chí, chủ yếu là 
[nh vực nghiên cứu và dịch thuật. Ngày 23 tháng 
Tám năm 1945, Phạm Quỳnh bị cách mạng bắt ở 
Huế và xử bắn ở Làng Hải Phú, Quận Hải Lăng, 
Tỉnh Quảng Trị khi 53 tuổi. 

4A. Bạch Thái Bưởi, sinh năm 1874, nhà tư sản 
dân tộc Việt Nam đầu Thế kỷ XX, quê ở Làng An 
Phúc, Tỉnh Hà Đông, cha ông họ Đỗ nhưng mất sớm. 
Thuở nhỏ, nhà nghèo nên ông phải đi bán hàng rong 
để kiếm sống. Sau làm con nuôi nhà họ Bạch nên đổi 
họ. Được gia đình họ Bạch nuôi cho ăn học tử tế, 
Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư ký cho một 
hãng buôn người Pháp. Sau, ông tự kinh doanh, mở 
nhà in ở Hà Nội - Đông Kinh ấn quán, rồi kinh doanh 
sang lĩnh vực giao thông đường sông, đường biển, là 
đối thủ cạnh tranh với tư bản Pháp và Hoa kiều, Bạch 
Thái Bưởi là một trong những Tán trợ hội viền đầu tiên 
của Hội Khai Trí Tiến Đức. Ông còn làm chủ nhiệm 
tờ Khai hóa nhật báo (1921-1927) chuyên đăng tải 
các vấn đề thuộc fĩnh vực kinh tế, thông tin giá cả và 
quảng cáo. Năm 1932, Bạch Thải Bưởi mất tại Đông 
Triều, Quảng Ninh. Ông được đánh giá là một trong 
những nhà tư sản dân tộc hàng đầu của Việt Nam 
trong những thập kỷ đầu Thế kỹ XX. 


NHỮNG HOẠT BỘNG CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC 


Trong những năm đầu khi mới thành lập, hoạt 
động của Hội Khai Trí Tiến Đức được ghi trong Tập 
kỷ yêu của Hội Khai Trí Tiến Đức in trong Tạp chỉ 


Nam Phong thường là những cuộc nghênh tiếp, yết 
kiến quan Toàn quyền, quan Thống sứ, thông tín về 
danh sách các hội viên và những khoản tiền được 
cấp. Khi Chính phủ Pháp lập ra Hội kỹ niệm Đông 
Dương vào năm 1920 mà nội dung chỗ yếu là tưởng 
nhớ những người lính đã hy sinh đũng cảm trong 
cuộc Chiến tranh Thế giới lần Thứ ! thì hoạt động 
chủ yếu của hội là tổ chức buổi diễn kịch do chính 
những hội viên là diễn viên. Lúc đó, vở kịch thu hút 
được khá nhiều khán giả là vở kịch nổi tiếng của 
Molière được Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra Quốc ngữ. 
Tạp chí Nam Phong số 43 tháng Tư năm 1920 viết: 
“Đến nỗi diễn luôn hai lân mà lần nào người đến 
xem cũng chật ních, Nhà hát Tây Hà Nội rộng như 
thế mà không đù chỗ cho người ngồi, tưởng diễn 
đến vài lần nữa cũng còn đông khách đến xem...”. 
Số tiền thu được, một phần Hội góp vào quỹ của 
Hội kỳ niệm Đông Dương, một phần quyên cho nhà 
Phúc Đường ở Hà Nội. 

Sau ba năm kể từ khi ra đời, năm 1922, hội từng 
bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Hội được phân 
ra các ban như: Ban Văn học, Ban Từ thiện, Ban Mỹ 
nghệ, Ban Diễn thuyết. Và, sau 5 năm hoạt động hội 
đã trở thành một hội lớn nhất trong nước. Trong Tập 
Kỷ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức đăng trên Tạp 
chí Nam Phong số 90 năm 1924, Hội trưởng 
L.Marty đã viết: “Hội fa thành lập đã năm năm, dù ai 
phẩm bình dị nghị thế nào mặc lòng, hiện nay cũng 
là hội lớn nhất trong nước... Tôi chính là người khỏi 
xướng ra Hội Khai Trí, đã từng biết những nông nỗi 
gian nan từ khi thành lập đến giờ. Nên nay trông 
thấy hội đã vững vàng, trên được chỉnh phủ tín dụng, 
dưới được quốc dân hoan nghênh... 49), 


1. Hoạt động của Ban Văn học 


Mục đích hoạt động của Ban Văn học là khuyến 
khích sáng tác văn học nghệ thuật, giới thiệu kết 
quả nghiên cứu những vấn đề lịch sử, văn hóa, 
danh nhân nước Việt. Năm 1922, việc Dự bàn lập 
một Văn học ban được giới thiệu trên Tạp chí Nam 
Phong với mục đích “Thực hành cái chủ nghĩa mở 
mang đường trì thức, tăng tiến sự đạo đức trong 
quốc dân... Vì văn học có quan hệ với đạo đức trí 
thức một cách rất mật thiết, điều đó ai cũng đã rõ, 
không cần phải giải. Văn học lại là cái thước đo cho 
sự tiến hóa một dân một nước: Văn học trong nước 


(1) L. Marty: Tờ đạt cho các hội viên Hội Khai Trí. Tạp 
chí Nam Phong số 9 năm 1924, tr. 569-570 

() Xem thêm phần thứ hai mươi sáu Danh nhân... 
người Hà Nội. 
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mà sáng sủa thuần túy, có nhiều nhà lập ngôn 
quang minh chính đại, thế là cái triệu chứng răng 
nước có tiến bộ...”Ú). Và, muốn đạt đến mục đích 
trên thì ban phải thực hiện mấy vấn đề sau: 

1. Khuyến tưởng những người dịch sách hay ra 
Quốc ngữ, bất câu là dịch ở sách Tây hay sách Nho. 

2. Mỏ những cuộc thi làm văn làm sách trong 
các nhà trước thuật người Việt Nam viết bằng Quốc 
văn, bằng Pháp văn hay là bằng Hản văn, và ban 
thưởng cho những người trúng cách. 

3. Mỗi năm sát hạch những sách đã xuất bản 
trong năm, chọn lấy những quyển hay nhất để ban 
cho phần thưởng của Hội Khai Trí đã đặt ra. 

4. Trù tính về việc soạn ba bộ tự điển: Một bộ 
Pháp - Việt, mội bộ Hán - Việt và một bộ Quốc âm 
tự điển. 

5. Đặt những phiên bình văn, đọc sách cùng 
nghị luận về văn chươngt?), 

Tổ chức nhân sự của Ban Văn học lúc đầu cử 
lấy 12 người trong hội sau sẽ bổ sung dần dần lên 
tới 30. Tuy nhiên, năm 1943, số nhân sự của ban 
không kể Chánh, Phó trưởng ban và Thư ký, chỉ 
riêng số hội viên của ban đã lên tới 39 người, cụ thể 
như sau: 

Chánh Ban trưởng: Hoàng Huân Trung 

Phó Ban trưởng: Trần Trọng Kim 

Thư ký: Nguyễn Quang Oánh 

Hội viên: Nguyễn Văn Bán, Lê Dư, Nguyễn Văn 
Đào, Dương Quảng Hàm, Nguyễn Văn Hiếu, 
Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khắc Kham, Phạm 
Duy Khiêm, Nguyễn Tích Khuê, Phạm Huy Lục, 
Nguyễn Can Mộng, Đỗ Đình Nghiêm, Trịnh Xuân 
Nham, Nghiêm Xuân Quảng, Bùi Huy Tiến, Bùi 
Phát Tương, Nguyễn Doãn Thạc, Lê Thăng, Đặng 
Phục Thông, Dương Bá Trạc, Nguyễn Hữu Cầu, 
Dương Phượng Dực, Trần Văn Giáp, Hoàng Xuân 
Hãn., Đào Hùng. Bùi Kỷ, Bùi Trinh Khiêm, Hoàng 
Khôi, Nguyễn Văn Luận, Phạm Tài Luyện, Nguyễn 
Đỗ Mục, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân, Nguyễn 
Đình Quế, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Mạnh Tường, 
Nguyễn Duy Thanh, Đỗ Thận, Đỗ Thúc®). 

Năm 1923, Ban Văn học đi vào hoạt động. Hai 
năm sau (ngày 1 tháng Giêng năm 1925), hội ban 
hành Điểu lé thưởng văn chương để khuyến khích 
các nhà làm thơ làm văn trong nước. Giải thưởng 
dành cho 4 loại: 1. Thưởng một bộ sách Bằng vận 
văn. Sách vận văn phải là một bộ tiểu thuyết bằng 
vận văn, lối lục bát hay là lục bát gián thất, toàn thể 
ít ra là 2.000 câu: 2. Thưởng một bộ sách về tân 
văn. Sách tản văn có thể là một bộ tiểu thuyết lối tả 
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thực, hoặc về tâm lý, hoặc về tình trạng gia đình xã 
hội, hoặc là một quyển sách nghiên cứu về một thời 
đại hay một nhân vật trong quốc sử, phê bình và 
nghị luận theo lối mới, không có những chỉ tiết 
huyền hoặc và ít nhất là dày 200 trang; 3. Thưởng 
mội vở tuồng lối cổ. Võ tuồng phải lấy tích ở truyện 
ta hay truyện Tàu cũng được, lời văn theo giọng 
điệu cổ và xếp thành hồi, thành cảnh để có thể diễn 
trong một tối; 4, Thưởng một bộ sách bằng Pháp 
văn (do người An Nam làm). Sách nảy chủ yếu là 
lồi văn trôi chảy và ít nhất phải được 150 trang. Bốn 
loại thưởng trên mỗi loại định ba giải. Giải nhất 300 
đô la, giải nhỉ 150 đô la, giải ba 60 đô 1a. Nếu loại 
nào không có sách đáng thưởng thì để đến kỳ sau. 
Các sách dự thưởng phải gửi đến Hội Khai Trí 
trước này 30 tháng Tảm. Sách không được đề rõ 
tên phải đặt hiệu hay đánh dấu riêng, còn tên và 
sách thì bỏ vào bao bỉ niêm phong gắn si, khi nào 
xét xong mới mở ra. Cũng trong năm 1923, tiểu 
thuyết Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật là tác 
phẩm đầu tiên được Hội Khai Trí Tiến Đức chọn để 
trao giải thưởng. Nội dung của cuốn tiểu thuyết này 
còn được đăng nhiều kỹ trên Tạp chí Nam Phong 
các số trong năm 1926 và đầu năm 1927. 


Ban Văn học còn tổ chức những hoạt động văn 
hoá kỷ niệm các danh nhân của đất nước. Ví dụ: 
Ngày 8-9-1924 (ngày 10 tháng Tảm Âm lịch) nhân 
ngày giỗ của Đại thi hào Nguyễn Du, Ban Văn học 
đã tổ chức Lễ kỷ niệm và đã được đông đảo nhãn 
dân từ Bắc chí Nam hưởng ứng. Buổi lễ được tổ 
chức ở nhà Hội, có diễn thuyết bằng Quốc ngữ, 
bằng tiếng Pháp và ngâm đọc Truyện Kiểu. 

Kỷ niệm các danh nhân đất nước là việc làm mới 
mẻ của hội cũng như của đất nước ta lúc bãy giờ. 
Trong bài điễn thuyết của ông Trần Trọng Kim về 
lịch sử cụ Tiên Điền và văn chương Truyện Kiều đã 
viết: "Hôm nay nhân ngày huý nhật cụ Nguyễn Tiên 
Điền mà hội ta mỏ cuộc kỷ niệm này để tỏ lòng tôn 
kính một bậc đại tài đại danh nước nhà, thật là một 
việc mới trong cái trình độ tiến hóa của xã hội ta). 


Hội Khai Trí không chỉ đặt điều lệ xét thưởng 
cho các tác phẩm văn học nghệ thuật mà hàng 
năm Ban Văn học còn tổ chức các cuộc thi văn với 


(1) Tạp chí Nam Phong số 63 tháng 9 năm 1922, tr 220 

(2) Tạp chí Nam Phong số 63 tháng 9 năm 1922, tr.221. 

(3) Tập san Khai Trí Tiến Đức, số 9 và 10 năm 1943. 

(4) Tạp chí Nam Phong số 89 tháng 10 năm 1924, 
tr.470. 

(5) Lễ kỹ niệm cụ Tiên Điền, Tạp chỉ Nam Phong, số 86 
- 1924. 
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những nội dung khá phong phú. Ví dụ cuộc thi văn 
năm 1941 được đăng trên Khai Trí Tiến Đức Tập 
san như sau: “Năm nay Hội K.T.T.Ð. tổ chức những 
cuộc thị văn sau này vào dịp ngày hội mồng Mười 
tháng Tám ta: 4 bài ca cho trễ con hát, đầu đề là 
Lễ, Nghĩa, Liêm, SỈ (hạn mỗi bài từ 8 đến 12 câu 
không được han, theo thể lục bát hay song thất lục 
bát tùy ý); Một bài thở Quốc âm Đường luật: Đầu 
đề: Phú đắc: Thuận vợ thuận chồng tát Bể Đông 
cũng cạn, lấy vần đông; 8 bài thơ chữ Hán dịch ra 
thở Quốc âm; 


- Bài đề tựa Truyện Kiểu của Phạm Quý Thích. 


- Hoài cảm của ông Đặng Dung, tướng đời Hậu 
Trần phò Vua Nghị Tôn (Tức Trắn Nghệ Tông- TG 
chú thích) đánh quân Minh sang xâm chiếm nước 
ta, nhưng vi quân ¡! không chống nổi, sau bị Trương 
Phụ bắt được; ông tử tiết; 


- Để Dục Thúy sơn (tức Núi Non Nước ở Ninh 
Bình) của Lê Thánh Tông. 


- Để Hương Hải am của ông Nguyễn Thời Trung, 
Đời Lê Thái Tông (Hương hải am tức chùa một mái 
ở trên Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Tỉnh Hà Tây); 


- Sơn nguyệt của ông Nguyễn Dư (Đời Lê Cảnh 
Thống); 


- Tạp hứng của Lý Tử Tấn (Đời Lê Thái Tông và 
Lê Nhân Tông). 


Thơ dịch phải theo thể của bài chữ Hán, nghĩa 
là thơ thất ngôn thì lại dịch ra thất ngôn, ngũ ngôn 
thì dịch ra ngũ ngôn, cổ phong dịch ra cổ phong. 


Bài thị bỗ vào phong bì dân kín, tên họ và địa chỉ 
viết riêng đính vào bài thí gửi lại phòng thư ký hội 
K.T.T.Đ. Phố Hàng Trống (Rue Jules Ferry) Hà Nội. 
Hạn nộp quyển thi kể đến ngày 15 tháng Tám năm 
1941 tức là 23 thàng Sáu nhuận ta là hết. 


Những bài thơ chữ Nho dịch ra Quốc âm, trừ bài 
của cụ Phạm Quý Thích ra, đều chọn ỏ trong bộ 
Hoàng Việt thi tuyển... ©). 


Nội dung thi văn hàng năm trên đây của Ban 
Văn học thể hiện sự phổ biến kiến thức của hội trên 
nhiều lĩnh vực: giáo dục, văn học, lịch sử, ngôn ngữ. 
Ví dụ, trong nội dung Lễ kỷ niệm cụ Tiên Điền 
Nguyễn Du năm 1939, Ban Văn học ra đầu bài thi 
văn là: “Phú đắc: Nhiễu điều phủ lấy giá gương”. 
Sau đó, ban đã chọn được một số bài của các tác 
giả: Từ Long (Hà Nội), Kiếm Thiện (Hà Nội), Đặng 
Xuân Quát (Tả Hành Thái), Long Thái, Nguyễn Hữu 
Bổng (Hà Đông), Vũ Đình Thuyên (Hà Nội), 
Nguyễn Hữu Tri (Hà Đông). Hạc Phong (Hà Nội), 


Hợp Thành (Hà Nội), Nguyễn Đăng Chước (Bắc 
Ninh), Nguyễn Thái Liên (Nam Định) để trao giải 
thưởng. Chúng tôi xin giới thiệu vài bài sau: 


“uấn quật càng new lạ giếng tàng 
đáng gương tầng nhiễu giá lồng quang, 
đâm sex giữ Áược, Vàng, đề mm, tẩm, 
tức tRuä, này Đam, xắ« 9Ã Qane, 
Đm, lạc nam sông ngàySm mật dấu, 

CỔ g0 tang Lrầu để mặc năm pÑtzng, 
hạt má, đàa, cưng nga pRÃo,tÑưena, 


TỪ LONG (HÀ NỘI) 


CA «, Eáu, fÄmv co, LÑ@m xực x, 


t8gx Rùng, ERAng ngau cÑ4E La, tương, 
đam aas gi? Âược màu tRanẲ quá, 


NGUYỄN ĐĂNG GHƯỚC (BẮC NINH) 


Về lĩnh vực truyện ký nội dung mang đậm tính 
lịch sử, Ban Văn học đã trao giải ba cho tác phẩm: 
Gốc tích Thành Lồi ở Huế của tác giả Nguyễn Chí 
Thành (Giải thưởng năm 1939). 

Với những hoạt động này, Ban Văn học của hội 
đã góp phần quan trọng trong việc khuyến khích 
học vấn tư tưởng cho nhân dân trong nước, góp 
phần giáo dực, tìm kiếm và phát huy nhân tài người 
Việt Nam. Đây là một trong những hoạt đông của 
Ban Văn học có vai trò lịch sử tích cực trong chặng 
đường trước Cách mạng tháng Tám ở nước ta. 


Năm 1923, Hội Khai Trí Tiền Đức khởi soạn bộ 
Việt Nam tự điển và giao cho ông Phạm Quỳnh 
cùng Ban Văn học chịu trách nhiệm biên soạn 
chính. Hội đồng biên soạn bộ từ điển này gồm 10 


(1) Khai Trí Tiền Đức Tập san, số 2 và 3 năm 1941, 
tr. 116. : 

(2) Khai Trí Tiến Đức Tập san, số 2 và 3 năm 1941, 
(r.89-91. 
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thành viên đều là những trí thức uyên thâm về ngôn 
ngữ và khoa học xã hội như: Phạm Quỳnh, Nguyễn 
Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc, Đỗ 
Thận, Phạm Huy Lục, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn 
Hữu Tiến, Nguyễn Đôn Phục, Bùi Kỷ. 


Thực tế lịch sử lúc bấy giờ cho thấy, Việt Nam 
vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của Hán học, rồi tiếng 
Pháp đang được thực dân Pháp lấy làm ngôn ngữ 
chính trong việc giảng dạy, đối với dân tộc Việt Nam 
đã có chữ viết, tiếng nói của mình thì đó phải là 
phương tiện đắc lực chính yếu trong việc truyền tải 
tri thức cho các thành phần nhân dân Việt Nam. 
Chinh vì mục đích bảo tồn tiếng Việt, xây dựng một 
nền văn học dân tộc, làm cho tiếng Việt ngày càng 
giàu đẹp và trong sáng mà Hội Khai Trí Tiến Đức 
triển khai biên soạn bộ Việt Nam tự điển. Hội quan 
niệm: Quyển tự điển đối với văn chương một nước 
tức là như cái nền, cái móng đối với cái nhà Vậy. 
Trong quá trình biên soạn, Tổng đốc Hoàng Trọng 
Phu, Chánh Hội trưởng Hội Khai Trí đã gửi thư tới 
các quan Tổng đốc (Tuần phủ) tỉnh để kêu gọi quốc 
dân tham gia vào việc sưu tầm Quốc âm. Trong thư 
có đoạn viết: “Việc ấy (tức việc biên soạn tự điển - 
TG) không phải là việc một người một hội làm được, 
phải nhờ cả quốc dân giúp vào mới thành công. Vi 
tiếng Quốc âm của ta không phải ở những người 
học thức mới biết nhiều, chính là ö chốn dân gian... 
Vậy trước khi khỏi công làm tự điển phải điều tra về 
tiếng nói trong nước, như trước khi dựng cái nhà 
phải kiếm cho đủ các vật liệu. Những phương ngôn, 
lục ngữ, lý hạng ca dao, tức là vật liệu cho bộ Việt 
âm tự điển sau này vậy 9). 


Tuy nhiên, từ trước đến nay, nước ta chưa hề có 
bộ từ điển tiếng Việt nào nên Hội đồng biên soạn 
gặp không ít khó khăn trong quá trình soạn thảo. 
Có những từ Hội đồng phải bàn bạc hàng mấy giờ 
đồng hồ vẫn chưa đi đến nhất trí. Trong Tờ đạt của 
Hội trưởng L.Marty viết: “Việc làm một bộ Việt ám 
tự điển, Hội đã cử một Hội đồng 10 ông, toàn là 
những tay làm sách làm báo, lập thành Văn học 
ban để khỏi thảo bộ tự điển ấy. Từ năm ngoái đến 
giò, Hội đồng vẫn làm việc, cứ mỗi tháng hợp hai 
lần, tôi có đến xem mấy lần mới biết việc khó khăn 
và lâu dài, không thể trong tuần nhật thành được. 
Tiếng An Nam xưa nay chưa có tự điển bao giờ, 
nên muốn thích nghĩa một tiếng cho rõ ràng địch 
xác. nhiều khi phải bàn đi bàn lại mấy giờ đồng hồ 
chưa xong. Nhưng các ông có chân trong Hội đồng 
đều là những người nhiệt thành về Quốc âm cả, 
nên hiện nay đã thảo xong được mấy chữ đầu, 
đương khảo sát và hiệu định lại..."2, Soạn thảo 
xong được chữ nào hội lại tổ chức quyên tiền để in 
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ấn. Để in thử chữ A và B, hội kêu gọi các hội viên 
mỗi người giúp một đồng bạc, khi ìn xong hội gửi 
biếu mỗi người một bản. Với cách làm này mà 
trong gần 20 năm biên soạn, bộ Việt Nam tự điển 
đã từng bước được xuất bản. 


Đến năm 1941, bộ Việt Nam tử điển được hoàn 
thành. Trong Tở đạt của Hội trưởng Hoàng Trọng 
Phu đăng trên Khai Trí Tiến Đức Tập san số 2 và 
3 năm 1941 viết về quá trình biên soạn và tầm quan 
trọng khi soạn bộ Việt Nam tự điển, nguyên văn 
như sau: 


“Kính đạt các Ngài hội viên Hội Khai Trí 
Tiến Đức 

Thưa các Ngài, 

Tôi có lời trân trọng giới thiệu cùng các Ngài về 
pho Việt Nam tự điển mà Hội ta khởi thảo đã 18 
năm, lục tục xuất bản từng tập, nay đã ra trọn bộ 42 
tập, 672 trang khổ rộng. Giá bán cho mỗi hội viên 
6$30, người ngoài 8$40, cước phi 0$63$ mội bộ. 


Dẫu chẳng nói, chắc các Ngài cũng biết rằng 
bộ Việt Nam tự điển của hội ta là một công trình 
lo tát và lâu dài. Tuy là công cuộc riêng của một 
đoàn thể, nhưng là của báu chung cho cả quốc 
dân Việt Nam khí nói, khi đọc và khi viết, có chỗ 
làm mực thước để tra cứu cho tỉnh tường ý nghĩa 
và công dụng từng chữ. Ngày nay phàm người đã 
có chút tâm tư và học thức cũng đều công nhận 
rằng tiếng nói của một nước nào, khi đã trải qua 
bao nhiêu thế kỷ, pha lẫn với văn hóa nước ngoài, 
mà nó vẫn tồn tại được, tất nhiên là một thứ tiếng 
đã sẵn có cái tỉnh thần mạnh mẽ, cái lực lượng 
vững vàng, thì chẳng những nó chống nổi công lệ 
đào thải, lại gia tăng sự văn hoa, sự phong phú 
hơn nữa. 


Tiếng Việt Nam ta quả đã xứng đáng như thế. 


Song cải kho báu của tiền nhân để lại cho ta, 
chẳng khác chỉ một mớ tiên rời, nó rải rắc khắp 
nhân gian, trong tiếng nói, chữ viết, mà cái tính 
thần của nó tiềm ẩn trong những từ, phủ, thị, ca, 
những phương ngôn, tục ngữ, lý hạng ca đao, 
những tiếng thổ âm, tiếng chuyên nghiệp hay 
những tiếng gia nhập của nước ngoài rất phong 
phủ nhưng không khỏi bác tạp. Nhân cuộc điều tra 
về tục ngữ ca dao mà trước khi khỏi thảo pho tự 


(1) Tập kỳ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức, Tạp chi Nam 
Phong, số 68 năm 1923, tr.169. 

(2) Tập kỳ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức. Tạp chi Nam 
Phong, số 90 năm 1924, tr.571. 
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điển này, được các bạn làng văn, làng báo nhiệt 
tâm hưởng ứng cổ động cho. nên cũng thu thập 
được nhiều tài liệu rất hay, rất qúy. Còn phần lựa 
lọc từng câu, từng chữ, thi nhờ được các Ngài trong 
ban Văn học đã tận tâm kiên nhẫn tiến hành trong 
bấy nhiễu năm. 


Làm tự điển tức là trước bạ những ngữ, ngôn văn 
tự đã được người đồng thời công nhận. Định nghĩa 
cho rõ ràng, dẫn chứng cho xác đáng của tiếng 
đơn, xếp đặt những tiếng kép theo sau cho đầy đủ, 
chủ thích những nghĩa sai lâm thiếu sót. Cuối cùng 
thì từ, phú, thi, ca, tục ngữ, phương ngôn xếp làm 
văn liệu. Đó là cái phương pháp mà ban Văn học 
Hội ta tiến hành trong 18 năm qua. 


Như trên đã nói, việc làm tự điển là một công 
trinh 1o tát và lâu dài, vì là một công cuộc phải đi 
đôi với sự tiến hoá của tiếng nói. Đem bản in trước 
bổ chinh những nghĩa sai lâm thiếu sót để sửa soạn 
lớp tái bản. Cứ tiếp tục như vậy thành một công 
trinh vĩnh viễn của ban Văn học Hội ta. Một công 
trình vĩ đại như thế, nên tôi mong rằng các Ngài sẽ 
vuí lòng hưởng ứng và truyền bá cho thêm xa thêm 
rộng, lại mong cho ban Văn học thu thập được 
nhiều điều chỉ nghị những sai lầm thiếu sót để tăng 
bổ cho bản in sau. 


Nay kính đạt 
Hội trưởng 
Hoàng Trọng Phu" 


Nội dung Tở đạt của ông Hoàng Trọng Phu giúp 
ta thấy được quan niệm làm từ điển của các thành 
viên trong Ban Văn học là rất tiến bộ, nó có tác 
dụng tích cực trong việc phổ biến những giá trị 
phong phú của tiếng Việt trong mọợi tầng lớp nhân 
dân. Bộ Việt Nam tự điển thể hiện công sức biên 
soạn to lớn của các thành viên trong Ban Văn học 
và các thành viên của Hội Khai Trí Tiên Đức. 

Ông G.Mougenet (Muzơnê) là Thanh tra các 
trường tiểu học Bắc Kỳ đã viết một bài bình luận về 
bộ Việt Nam tự điển đăng trên Tạp chí Builetin de 
Pmstruction Publique (Tạp chí của Nha học chính 
Đông Pháp): “Bộ Việt Nam tự điển đã thâu thải 
được, không những các câu văn ngôn, tất cả các 
tiếng thông thường mà làm thành một bộ tự điển 
đích đáng của tiếng Việt Nam. Bộ tự điển này thật 
là hữu dụng, thích hợp với ước nguyện của những ai 
để tâm luyện tập tiếng Việt Nam. Ngay từ ngày mới 
xuất bản, bộ Việt Nam tự điển đã được hoan 
nghênh. Sự hoan nghênh ấy đủ làm bằng chứng 
cho sự ích của bộ sách đổi với mọi người và đủ tỏ 


ra rằng bộ sách ấy biên tập cẩn thận... Lối in hoàn 
mỹ, lối sắp đặt các tài liệu thật hợp lý, có đủ cả chữ 
Hán để rõ gốc tích từng tiếng, khiến ai tìm chữ gi 
thật được dễ dàng vậy X1). 


2. Hoạt động Từ thiện 


Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, 
tình trạng nghèo khó dưỡng như trải dài khắp các 
làng quê Việt Nam. Sau khi xem xét thực lực của 
hội và tình trạng thực tế nông thôn Bắc Kỳ, từ giữa 
năm 1922, Hội Khai Trí Tiên Đức đặt ra việc cần 
thiết phải thiết lập ra các Ấu trĩ viên (có nghĩa là 
vườn (nhà) trẻ). Trong bài: Vấn để thiết lập ra các 
Ấu trĩ viên của Hội Khai Trí Tiển Đức đăng trên 
Tạp chỉ Nam Phong số 61, tháng Bảy năm 1922, 
trên cơ sở nghiên cứu tình cảnh khốn khổ của nông 
dân Bắc Kỳ, nhiều gìa đình quá nghèo khổ mà trẻ 
em sinh ra không được chăm sóc đầy đủ. Tác giả 
viết: “A/ đã đi qua những làng Trung châu Bắc Kỳ 
hay là những tỉnh phía Bắc Trung Kỹ, thi biết rằng 
trong một làng, người giàu có phong lưu vào mặt 
đàn anh trong làng thời í! mà người nghèo nàn 
khốn khó thi rất nhiều. Bọn dân nghèo ấy là những 
người “cùng định" thường không có gì, mà có 
chăng nữa cũng chỉ một cái lêu tranh một miếng 
đất con, cách sinh nhai thật không đủ nuôi thân, 
nuôi nhà; người thì đi làm thuê cho những nhà phú 
hộ công sá chả được bao; người thì quanh năm 
phải đi làm cụ li để kiếm ăn... Cái cảnh bần khổ ấy 
thật là nhiều nỗi đáng thương, mà thảm thưởng 
nhất là nhiều nhà nghèo khổ ở chốn thôn quê 
không có thể trông nom nuôi nãng được những lũ 
trẻ con còn măng sữa...Ai mà lưu tâm quan sát đến 
cái tỉnh cảnh trẻ con thì thấy ngay nhiều cái tỉnh 
trạng đáng kinh đáng sợ. Cái lẽ anh nhi bị yếu tử 
cũng là lẽ thường... Số trẻ con bị bệnh về não chất 
hoặc bị bệnh về thân thể rất nhiều. Như có một 
làng ö Hưng Yên, trong 100 đứa trẻ con chưa đây 
10 tuổi thi thấy có đến 70 đứa hoặc bị chột bị mù, 
hoặc ghê lở hay là bị bệnh ngẩn ngơ. Còn 30 đứa 
luy vô bệnh mà cũng không phải là thực khỏe 
mạnh. Lại côn nhiều làng thấy có trẻ con lên ba, 
bốn tuổi cả ngày chỉ buộc vào cột nhà; lại có nhà 
khi đi làm vắng đem trê con để chơi trong hố đất, 
phóng uế nhoe nhoét cả ra mà cứ phải ngồi nguyên 
dưới hố mãi đến khi bố mẹ về... Hội Khai Trí Tiến 
Đức ta nay muốn tỏ cho mọi người biết rằng, nếu 
biết cách dụng công mà thực hành phương cứu tế, 
thì độ trong vài năm có thể cứu được cái cảnh trạng 


(1) Khai Trí Tiến Đức tập san, số 4-1941, tr.56. 
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con trẻ khốn khổ ấy là cái cảnh trạng do ỏ bệnh 
nghèo mà sinh ra...), Vĩ vây, việc chăm sóc trễ 
em là vấn đề được hội rất quan tâm. Và, các Ấu trĩ 
viên được lập ra là nhằm chăm sóc giáo dục trẻ em 
cả về tỉnh thần lẫn vật chất, trên cơ sở khoa học, 
tạo điều kiện cho trẻ có môi trường phát triển cả về 
trí tuệ và thể chất. 


Để cho Ấu trĩ viên hoạt động có hiệu quả trong 
khi kinh phí của hội không thể đủ để xây dựng Nhà 
trẻ Ở các địa phương, hội đề nghị các làng thành lập 
Ấu trĩ viên thì mượn một trong các đình, chùa, miếu, 
quản ở làng rồi giao cho một bà bảo mẫu trồng 
nom. Những nơi làm nhà trẻ phải cao ráo, sạch sẽ, 
thoảng mát, có cây xanh, có sân cho trẻ chơi đùa. 
Hội còn ban hành một bản “Quy tắc vệ sinh về Ấu 
tr viên”, trong đó quy định chỉ tiết tiêu chuẩn vệ 
sinh cho trẻ như nhà ở, nước dùng, nước thải, bát 
đĩa, cốc chén, quần ảo, chỗ đại, tiểu tiện. Ví đụ quy 
định về nước ăn uống, tắm rửa: “Nước trước khi 
dùng về sự ăn uống tắm rửa thi phải tẩy uế bằng 
một thứ thuốc trừ trùng, tiếng Pháp thường gọi là 
Eau de javel (nước javen). Phải cho ngần nào nước 
Eau de javel cho nước thật sạch, thì việc ấy đã có 
ông thầy thuốc hay là y thừa An Nam bản tỉnh cử 
mỗi tháng mội lần về Ấu trĩ viên để thí nghiệm nước, 
và chỉ bảo cách dùng nước trừ trùng cho bảo mẫu 
cử theo như thế mà làm ). Hoặc quy định về quần 
áo cho trẻ: “Nhà Ấu trĩ viên sẽ có một cái thùng nấu 
quần áo, ngày nào cũng nấu cho quần áo luôn 
sạch sẽ. Quần áo phải có nhiều để cho trẻ đủ thay, 
và mỗi cái phải có dấu số để cho của đứa nào thi 
chỉ rêng đứa ấy dùng thôi”), 

Tuyển chọn người bảo mẫu cũng được hội quy 
định cụ thể: “Công việc của người bảo mẫu phải rất 
giản dị, Phàm những người bần khổ trong làng, dắt 
con cái lại thì người bảo mẫu phải nhận mà bảo 
quản. Chỗ để làm Ấu tr viên thường phải cho rộng 
rãi, để bảo mẫu trông nom cho con trễ chơi đùa; bảo 
mẫu phải giữ gìn cho chúng nó sạch sẽ, phải tắm 
rửa cho chúng nó, mỗi ngày cho ăn hai bữa (com để 
cho ăn thì hoặc của bố mẹ chúng nó mang đến hoặc 
của làng hay hội tư cấp). Khi trễ con bị chốc mụn, 
đau mắt, thì bảo mẫu phải biết cách điều trị. X29. 


Ấu trĩ viên chỉ nhận trẻ con từ 3 đến 7 tuổi. Các 
bà được chọn làm bảo mẫu phải đến học ở nhà 
Chánh tại Hà Nội ít nhất là hai đến ba tuần để nắm 
được những hiểu biết thông thưởng khi chăm trẻ. 
Đồng thời họ còn được một thầy thuốc của Hội đến 
để phổ biến kiến thức. Khi học xong một cách 
nghiêm tức thì bảo mẫu mới được bổ nhiệm tròng 
coi một Ấu trĩ viên. Khi bổ nhiệm thì phải có các hội 
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viên Khai Trí Tiên Đức ở địa phương đó đến chứng 
kiến (Lúc này, hội viên của hội đã phát triển tới hầu 
khắp các địa phương). Lương của một bảo mẫu sẽ 
được hưởng hàng tháng là 8 Đôla hoặc 10 Đôia. 


Hoạt động của các nhà trẻ này không phải giao 
cho địa phương quản lý hoàn toàn mà được hội quy 
định: “Các Ấu trĩ viên sẽ thuộc về quyền một hội 
đồng địa phương trực tiếp kiểm sát, hội đồng ấy do 
một hội viên Hội Khai Trí làm chủ tọa; các kỳ dịch 
sở tại cũng có thể đến dự hội đồng"®). 


Với việc thành lập các nhà trẻ ở các địa phương 
khiến cho mục đích hoạt động từ thiện của Hội đi 
vào lòng công chúng và có giá trị thực tế. Hội nhận 
xét Về việc này như sau: “Hội Khai Trí Tiến Đức ta 
vốn có mục đích muốn làm cho cả các phái thường 
nghiệp dân đẳng An Nam đều biết dự vào công việc 
làm cho nòi giống An Nam tiến hóa về đường tỉnh 
thắn và về đường xã hội, vậy thì lập ra Ấu tr viên là 
rất hợp với mục đích ấy 48). 


Để tăng cường kính phí cho các vườn trẻ hoạt 
động có hiệu quả, Hội Khai Trí còn in những quyển 
sổ gọi là “Sổ quyên” và biên lai thu tiền giao cho 
cáo hội viên đi quyên tiền cho Ấu trĩ viên. Điều rất 
may mắn là có khá nhiều người ủng hộ cho hoạt 
động Ấu trĩ viên. Trong ngày 26-11-1922, ngày họp 
Hội đồng quản trị, Bà Hoàng Trọng Phu đã tập hợp 
được 40 bà coi việc Ấu trĩ viên. Và, ngay buổi hôm 
ấy đã quyên được 250p. Bà Trần Thị Thọ ở Nam Kỳ 
ra du lịch ngoài Bắc, trước đây đã ủng hộ Hội 1.000 
Đồng nay bà ủng hộ cho Ấu trí viên 500 đồng. Bà 
phát biểu: “Tôi dù là đàn bà mà cũng hiểu cái ý của 
các ngài lập Ấu trĩ viên, tôi lấy làm phục lắm. Các 
ngài tuy nuôi dạy con trẻ chơi đùa mà thực là gây 
cho nòi giống khoẻ mạnh đó"). Ông Mai Tâm Tĩnh 
là sư trụ trì Chùa Bộ La ở Thái Bình gửi tặng các Ấu 
trĩ viên một nghìn thước vải. Tính đến tháng Mười 
một năm 1922, số tiền ủng hộ cho Ấu trĩ viên là 
1.188p và nhiều quần áo đồ đạc khác. Số tiền ủng 
hộ riêng cho Ấu trĩ viên Làng Thanh Liệt là 1.025. 
Ở Hà Nội, cuối năm 1922, Hội đồng quản trị đã thực 
hiện thí điểm một Ấu trĩ viên làm mẫu tại Hoàng Mai 


(1) Tạp chi Nam Phong số 61 tháng 7 năm 1922, tr.2-3. 

(2). (3) Tập kỹ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức. Tạp chí 
Nam Phong, số 69 năm 1923, tr.255. 

(4) Tạp chi Nam Phong số 61 tháng 7 năm 1922, tr. 3-4, 

(5) Tạp chí Nam Phong số 61 tháng 7 năm 1922, tr 4, 

(B) Tạp chi Nam Phong số 61 tháng 7 năm 1922, tr, 5. 


(7) Tạp chí Nam Phong số 65 tháng 10 năm 1922, tr 
379. 
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trong trại của ông Đỗ Thận cho mượn. Và, để quản 
trị Ấu trĩ viên mẫu này, Hội đồng quản trị đã cử ra 
một ban tổ chức gồm những nhân vật quan trọng: 
Quan Tổng đốc Lê Trung Ngọc, quan Thương tá 
Nguyễn Tất Tế, ông Đỗ Thận, ông Nguyễn Quý 
Toản (Phó thư ký Hội), ông Bùi Đình Tá, ông 
Trương Hán Thu. Nhà trẻ mẫu này trên thực tế đã 
đạt được hiệu quả nên ngay trong năm đầu tổ 
chức (1922) đã có nhiều nhà trẻ được ra đời ở các 
địa phương. Tuy nhiên, sau đó một số địa phương 
cho rằng việc này là việc của hội, không phải việc 
của dân nên vẫn chưa hăng hái. Trước tình hình 
đó, hội đã khuyến khích các hội viên ở các địa 
phương tích cực trong việc kết hợp với dân tổ chức 
nhà trẻ ở địa phương mình. Trong Tở đạt của Hội 
trưởng L.Marty gửi cho các hội viên có đoạn: “Lại 
như việc Ấu trĩ viên. Việc này là chính hội ta đề 
xướng, chủ ý không phải là thân hành đến mọi nơi 
là lập Ấu trĩ viên đâu, nhưng là cổ động cho các 
dân làng hiểu sự ích lợi của Ấu trĩ viên mà tự lập 
lấy, Hội chỉ giúp chỉ bảo cách thức và trợ giúp ít 
nhiều mà thôi. Năm đầu nhờ có mấy quan chủ tỉnh 
và mấy quan địa phương sốt sắng, đã được giăm 
bảy nơi lập Ấu trĩ viên. Đến năm ngoái đây phần 
thì bồi các dân làng chưa hiểu, cho Ấu trf viên là 
việc quan, không phải việc dân, phần thị bởi mấy 
tỉnh bị thiên tai ngập lụt, không thấy đâu lập được 
SỞ nào mới nữa. Nay các hội viên ta nên cổ động 
cho các làng lập Âu trĩ viên rồi báo về cho hội biết, 
nếu xét ra có cơ thành lập thời hội sẽ lấy tiên 
quyên mấy năm trước mà trợ cấp hoặc mở cuộc 
lạc quyên mới. Việc là việc hay, lại là việc cần, các 
hội viên ta phải nên nhiệt thành giúp cho*€). Vì 
vậy, rất nhiều hội viên hưởng ứng quyên tiền, đồ 
đạc, đồ chơi và quần áo cho các Ấu tí viên. 


Đến cuối năm 1924, tại năm tỉnh Bắc Kỳ: Hà 
Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Đông đã 
tổ chức được 18 Ấu trĩ viên. Trong đó, Hà Nội 4; Hải 
Dương 2; Hưng Yên 4; Bắc Ninh 1; Hà Đông 5. Tỉnh 
Hà Đông nhờ có sự quan tâm nhiệt thành của Tổng 
đốc kiêm Hội trưởng Hội Khai Trí Tiến Đức Hoàng 
Trọng Phu nên số Ấu trĩ viên ở đây được lập khá 
nhiều. Mỗi Ấu trí viên thu hút được từ 50 đến 100 
trẻ. Cụ thể: Âu trĩ viên Làng Phương Dung, Huyện 
Thanh Oai 100 trẻ, Làng Đại Mỗ, Phủ Hoài Đức 50 
trẻ, Làng Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì 60 trẻ, Làng 
Xuân Tảo, Phủ Hoài Đức 100 trẻ, Ấu trĩ viên Làng 
Thượng Cát đang trong quá trình tổ chức chuẩn bị 
khánh thành. 


Trừ hai Ấu trĩ viên ở Làng Xuân Tảo và Thanh 
Liệt là hội không phải trợ cấp thường xuyên, số còn 


lại đều được hội trợ cấp hàng năm từ 200 đến 250 
Đồng. Tiền lương và tiền ăn của trẻ em nghèo cũng 
do hội thanh toán. 

Với việc tổ chức Ấu trï viên, Hội Khai Trí Tiền Đức 
thực sự đi vào lòng công chủng do việc giáo dục 
chăm sóc trẻ em một cách khoa học, Lần đầu tiên 
trong thời thuộc Pháp, phương pháp nãy được áp 
dụng tương đối phổ biến trong nông thôn. Và, việc 
chăm sóc trẻ em không phải chỉ có trong phạm vi gia 
đình mà nó được toàn xã hội quan tâm, nhất là đối với 
trẻ em trong những gia đình nông dân nghèo khổ. 


3. Hoạt động diễn thuyết 


Diễn thuyết là một trong những nội dung hoạt 
động của hội. Điều thứ 2 trong Điểu lệ hội ghì rõ: 
“Mỏ diễn thuyết để giảng giải về các môn khoa học 
phổ thông có ích lợi cho đường sinh hoạt của xã hội 
An Nam". Địa điểm diễn thuyết được tổ chức tại 
Nhà Công quán. Nội dung diễn thuyết khá phong 
phú liên quan đến những vấn đề khoa học, xã hội 
như: Diễn thuyết về các danh nhân đất nước nhân 
địp kỷ niệm, cách giao tiếp ứng xử, đìa vị của người 
phụ nữ trong xã hội, vai trò và tác dụng của thể dục 
thể thao, vi trùng và tác hại của nó, cách phòng 
chống vi trùng xâm nhập vào cơ thể, đạo đức trong 
kinh doanh... 


Trong dịp kỷ niệm ngày giỗ của Đại thi hào 
Nguyễn Du năm 1924, ông Phạm Quỳnh vừa diễn 
thuyết bằng hai thứ tiếng Quốc văn và Pháp văn ca 
ngợi tác phẩm Truyện Kiểu cùng sự trường tồn của 
nó trong nhân dân Việt Nam. Phạm Quỳnh viết: 
“Truyện Kiểu không những đối với văn hoá nước 
nhà mà còn đối với văn hoá Thế giới cũng chiếm 
được mội địa vị cao quý. Văn chương ta chỉ có một 
quyển sách mà sách ấy đã làm cho ta vẻ vang với 
thiên hạ, tưởng cũng là một cái kỳ công cô một 
trong cõi văn Thể giới vậy... Cuộc kỹ niệm hôm nay 
còn có mội ý nghĩa nữa là nhân ngày giỗ này, đốt lò 
hương, so phim đàn, chiều hồn quốc sỹ, “Thác là 
thể phách, còn là tịnh anh”, ánh tỉnh trung thấp 
thoáng dưới bóng đèn, chập chùng trên ngọn khói 
xín chứng nhận cho lời thề của đồng nhân đây. Thê 
rằng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, 
nước ta còn, “còn non còn nước còn dài”, chúng tôi 
là kê hậu sinh xin rầu lòng dốc chỉ cố gia công trau 
chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho quốc hoa ngày 
một rực rõ, quốc hồn ngày một tỉnh tảo, quốc bộ 


(1) Tạp kỷ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức. Tạp chí Nam 
Phong. số 90 năm 1924, tr.570. 
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ngày một tấn tới, quốc vận ngày một vẻ vang, ngõ 
hầu khỏi phụ cải chí hoài bão của Tiên sinh, “ngậm 
cười chín suối cũng còn thơm lây?0), 


Trong diễn thuyết về cách giao tế trong xã hội, 
Hội chú ý đến vấn đề Lễ phép và lịch sự. Trong 
buổi diễn thuyết ngày Chủ nhật (27-7-1924), ông 
Phạm Quỳnh đã trình bày bài: “Thế nảo là lễ phép 
và lịch sự”. Mở đầu bài viết, ông nêu lý do vì sao 
phải diễn thuyết về chủ đề này: “Quan Hội trưởng 
Hội Khai Trí có khi phàn nàn với tôi rằng: “Tôi 
thường giao tiếp với người Tây thấy cái cách người 
ta giữ mình tiếp người, có về lịch sự, lễ phép quá, 
vẫn tự lấy làm phục. Xét đến xã hội nước ta, đường 
giao tế hãy còn nhiều điều sơ suất vụng về; từ nói 
năng ăn mặc cho đến dáng đấp đứng ngồi... Hôm 
nào ông thử làm một bài diễn thuyết về vấn đề ãy, 
họa may có ảnh hưởng chút nào chăng?) Quan 
Hội trưởng ở đây là ông Hoàng Trọng Phu cũng 
như tác giả diễn thuyết Phạm Quỳnh không có ý 
quá đề cao cách giao tiếp của người Pháp hay hạ 
thấp cách giao tiếp của dân ta. Mỗi dân tộc đều có 
một nền văn hóa ứng xử riêng của mình. Nhưng 
trong lúc xã hội phát triển cùng với sự giao tiếp với 
văn hoá phương Tây thì cần thiết phải sửa đổi mới 
hợp cách. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bắt 
chước, rập khuôn văn hóa phương Tây. Theo quan 
niệm của òng, người có bề dày kiến thức Đöng- 
Tây, đối với dân tộc ta vốn là một dân tộc coi trọng 
lễ nghĩa theo tỉnh thần Nho giáo: Bấy tôi phải 
trung với Vua, con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, 
phụ nữ phải công dung ngôn hạnh. Dân tộc ta vốn 
coi trọng lễ, đó là một phần trong nhân, nghĩa, lễ, 
trí. tín tạo nên nhân cách hoàn thiện của con 
người. Lễ và nghỉ là hai mặt của một vấn đề. Lễ 
phải có nghi và nghỉ là hình thức biểu hiện của lễ, 
Lễ phải tự nhân nghĩa mà ra, nếu quá trọng nghi 
thì dễ dẫn tới phong cách giả tạo. Lễ phép trong 
cuộc sống là lễ phép trong cách ăn mặc, nói năng; 
Lễ phép trong khí thăm viếng, trong yến tiệc; Lễ 
phép trong túc thù tạc, trong lúc khánh điếu; Lễ 
phép nơi công đồng, ở chốn hội họp...; Còn phép 
lịch sự là cái thuật làm thế nào cho rõ rằng mình 
vẻ vang hơn người nhưng lại không làm cho người 
ghen ghét mà làm sao khiến được người yêu 
người mến. Nếu chỉ có cái hình thức lịch sự mà 
chưa có cái tinh thần lịch sự thì chỉ đủ cho kê khác 
ghen ghét mà không đủ cho người ta yêu trọng. 
Nhưng, tuyệt vời hơn cả lễ phép và lịch sự là cách 
phong nhã. Người phong nhã thì không cần phải 
dạy cách lễ phép, không cần phải chỉ đường lịch 
sự, trong hoàn cảnh nào cũng có cái tài làm thỏa 
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lòng mình và đẹp lòng người. Người phong nhã 
gồm được cả cái tinh hoa của xã hội), Đến nghe 
diễn thuyết có đến ba bốn trăm người chật nich cả 
ngoài sân trên gác; các bà các cô cũng có đến 
dăm sáu chục. 

Lần đầu tiên địa vị người phụ nữ trong xã hội 
nước ta được hội đưa ra trình bày công khai trước 
công chúng theo quan niệm phương Đông kết hợp 
với phương Tây. Địa vị người đàn bà xưa như thế 
nào, hiện nay và sau này ra sao? Sự giáo dục đàn 
bà con gái nên như thế nào cho xứng đáng với địa 
vị xã hội thời nay. Đó là nội dung bài diễn thuyết 
của ông Phạm Quỳnh trình bày tại Nhà Công quán 
ngày 4-5-1924, có phu nhân Hội trưởng Hoàng 
Trọng Phu làm chủ toạ. Quan niệm xưa thường 
trọng nam khinh nữ thì nay theo diễn giả Phạm 
Quỳnh, cần phải mở mang ra một Thế giới mới, 
đàn ông và đàn bà bình đẳng. Phụ nữ có một thiên 
chức riêng, thiên chức đó đóng góp quý báu cho 
cuộc đời. Và, Nước nào biết dành cho người đàn 
bà địa vị xứng đáng vời thiên chức ấy, là nước ấy 
đứng vào bậc cao trên trình độ văn mình, nước 
nào hạn chế cho thiên chức ấy không thi hành 
được hoàn toàn là nước ấy văn minh hãy còn kém. 
Diễn giả không chỉ đề cao vai trò của người phụ nữ 
nước ta, cách giáo dục vai trò của phụ nữ mà còn 
hết sức phê phán tệ vợ cả, vợ lš của đàn ông và 
một số hành vi chưa đẹp mắt của giới phụ nữ 
thương lưu v.v... 


Nội dung những buổi diễn thuyết còn được 
hội chú ý đến là các bài về khoa học thường 
thức. Vấn đề thể dục thể thao được öng Nguyễn 
Quý Toản, người rất tận tâm với vấn để này. 
Trong buổi diễn thuyết ngày 30-6-1923, ông 
không những đứng ra thành lập trường thể thao 
ở Hà Nội mà trong bài diễn thuyết ông còn nhấn 
mạnh đến việc thể dục thể thao nhằm rèn luyện 
thân thể, nâng cao sức khoẻ và vẻ đẹp con 
người. Đề cao thể dục như là một phần giáo dục 
quan trọng của con người bên cạnh trí dục và 
đức dục. Ông còn kêu gọi các làng xã, phủ, 


(1) Bài diễn thuyết bằng quốc văn của ông Phạm Quỳnh. 
Tạp chí Nam Phong, số 86 năm 1924, tr. 93-94. 

(2) Bài diễn thuyết Cách giao tế trong xã hội của ông 
Phạm Quỳnh. Tạp chi Nam Phong, số 85 năm 1924, 
tr.1. 

(3) Bài diễn thuyết Cách giao tế trong xã hội của ông 
Phạm Quỳnh. Tạp chí Nam Phong. số 85 năm 1924, 
tr.†-19. 
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huyện cần quan tâm đến phong trào thế dục thể 
thao vì sức khoẻ là vấn đề không chỉ liên quan 
đến cá nhân con người mà còn có quan hệ đến 
nòi giống Việt Nam). 

Trong hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt của 
nhân dân ta lúc bấy giờ còn gặp nhiều khó khăn 
nên hiểu biết về vệ sinh môi trường và mầm 
mống gây bênh còn hạn chế, Hội đã tổ chức diễn 
thuyết về Vỉ trùng và tác hại của vi trùng, cách 
phòng chống vi trùng xâm nhập vào cơ thể con 
người. Trình bày tại buổi diễn thuyết là ông 
Nguyễn Lễ, Kỹ sư hoá học. Ông không chỉ nêu 
lên sự nguy hiểm của ví trùng đối với cơ thể con 
người mà kết hợp với những điều trình bày, ông 
còn soi ví trùng bằng kính hiển vi cho mọi người 
cùng xem một số loại vi trùng gây ra bệnh tả, 
bạch hầu... Điều đó đã có tác dụng lớn đối với 
người nghe trong điễn thuyết. 


Vấn đề Đạo đức trong doanh nghiệp và buôn 
bán đã được òng Janvier (Giăng viẽê), nguyễn 
Quản lý Nhà máy Giấy Đáp Cầu trình bày vào 
ngày 29-7-1923. Theo diễn giả đạo đức trong kinh 
doanh là phải Nhân quần tương trợ, Nhân loại liền 
đái. Ông cho rằng: “Cái thời kỳ cho sự buôn bán 
là lừa lẫn nhau, làm ăn là cướp lẫn nhau nay đã 
quả độ rồi”, và bây giờ “?àm việc gì muốn cho phát 
tài, cho đắc lợi, không thể dùng những cách gian 
dối, lửa đảo ăn cắp được nữa; và người ta muốn 
cho cơ nghiệp thịnh vượng chắc chắn, muốn đạt 
được cái chỉ nguyện rất cao của mình, duy chỉ có 
một cách, là phải hiểu rằng phép doanh nghiệp 
ngày nay là gốc ð cái đạo "Nhân quần tương trợ”, 
“Nhân loại liên đái" và cái nhiệm vụ của người 
doanh nghiệp, người làm nghề, người buôn bán 
lớn nhỏ mặc lòng, là rất quan hệ với đạo làm 
người trong xã hội*2). Sự đạo đức mới trong phép 
doanh nghiệp là gắng hết sức “phụng sự” kẻ bạn 
hàng để cho người ta bao giờ cũng được bằng 
lòng mãn ý. Ông viết: Phụng sự kê khác đó là cái 
yếu quyết rất linh nghiệm của phép doanh nghiệp 
đời này. Kẻ khác chính là khách hàng, bạn hàng. 
Giữ chữ tín chính là đạo đức trong doanh nghiệp 
và buôn bán®?). 


Hội còn tổ chức những buổi diễn thuyết đành 
riêng cho các hội viên Tây Nam của Hội, ngày 15 
tháng Mười hai năm 1923, ông Crayssac (Crây 
sắc), Phó sứ Nam Định, là một văn sỹ nổi tiếng ở 
An Nam đã diễn thuyết về vấn đề Bứi sắt và bút 
lông, so sánh hai lối văn chương của phương Tây 


và phương Đông, nhất là văn chương Pháp và văn 
chương An Nam, Ông nói bằng tiếng Pháp và ông 
Phạm Quỳnh dịch ra tiếng Việt. Buối diễn thuyết đã 
thu hút được 200 hội viên đến dự. 


Hoạt động diễn thuyết được Hội Khai Trí 
Tiến Đức tổ chức thưởng xuyên tại Nhà Công 
quán với những nội dung khá phong phú mang 
tính khoa học và quan điểm tiến bộ. Những buổi 
diễn thuyết đã thu hút được đông đảo công 
chúng đến nghe. Mặc dù vậy, hoạt động này mới 
chỉ tổ chức được ở Hà Nội mã chưa mỏ rộng tới 
các địa phương. 


4. Hoạt động của Ban Mỹ thuật 


Ngoài những hoạt động kể trên, trong những 
năm 20, Hội Khai Trí Tiến Đức còn tổ chức ra 
Ban Mỹ thuật với mục đích khuyến khích sự sáng 
tạo trên các nh vực: Kiến trúc, hội hoạ, các nghề 
thủ công như ren, chạm khảm, đan lát, nghề rèn 
đúc, nghề mộc. Nếu như thời xưa nước ta thường 
chỉ đề cao các nhà khoa bảng, còn “những người 
làm nghề chạm, nghề khẩm, nghề dúc, nghề thêu 
dầu có tài giỏi đến đâu cũng không bằng ông 
Nghè, ông Cống hay thầy Khoá, thầy Đồ). Nay 
trên tinh thần vừa khuyến khich sản xuất vừa tổ 
chức trưng bày những sản phẩm mỹ nghệ tình xảo 
trước đồng đảo công chúng. Hội Khai Trí đã tố 
chức những cuộc đấu xảo mỹ nghệ (tức triển lãm 
mỹ nghệ) và tổ chức thì vẽ các kiểu nhà, cửa hàng 
và nặn vẽ tượng để trao giải cho những tác phẩm 
có giá trị. Đó là những hoạt động chủ yếu của Ban 
Mỹ thuật. 


Cuối năm 1923, từ ngày 25 tháng Mười một 
đến ngày 10-12, tại Nhà Công quán, Hội Khai Trí 
đã tổ chức cuộc đấu xảo mỹ nghệ, với mục đích 
nhằm giới thiệu các sản phẩm tỉnh xảo để chấn 
hưng mỹ nghệ. Những sản phẩm không đạt được 
độ tỉnh xáo thì Hội không nhận vào cuộc thi. 
Trong Tập ký yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức 


(1) Xem: Nguyễn Quỹ Toản: Vấn để thể dục. Tạp chí 
Nam Phong, số 74, tháng 6-1923. 

(2) Janvier: Sự đạo đức trong việc buôn bán và việc 
doanh nghiệp, bài diễn thuyết nguyên văn bằng chữ 
Pháp và được dịch ra Quốc ngữ đăng trên Tạp chí 
Nam Phong, số 73 năm 1923, tr. 1-10. 

(3) danvier: Sự đạo đức trong việc buôn bản và việc 
doanh nghiện. Tạp chí Nam Phong, số 73 -1923. 

(4) Thượng Chỉ: Cuộc đấu xảo Mỹ nghệ của Hội Khai 
Trí, Tạp chí Nam Phong, số 78 -1924. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


đăng trên Tạp chí Nam Phong số 74 năm 1923 
nêu rõ: “Hội Khai Trí Tiên Đức đặt ra cuộc đấu 
xảo này cốt ý duy trì lấy cái đặc biệt của cuộc thi 
khéo để chấn hưng mỹ nghệ, như bên Pháp có 
cuộc thi gọi là “Salon”, cho nên bản hội đã định 
chỉ nhận vào cuộc thi ấy các đồ đạc thật khéo mà 
mẫu mực đều đặn vừa được thích thời vừa được 
đắc dụng; còn những đồ tạp nhạp kiểu nọ lẫn kiểu 
kia, làm không dụng công thì quyết nhiên bản hội 
không nhận..." Cuộc đấu xão chia làm hai ban; 
Một ban thi toàn đề cổ; Một ban thi toàn đồ tân 
tạo, hoặc đồ vẽ, đồ sơn, thêu, dệt, chạm, khảm, 
sứ, sành, v.v.. Hội có một ban để tuyển chọn 
những sản phẩm đẹp, tỉnh xảo để trao giải 
thưởng. Cuộc đấu xảo đã thu hút được 3.000 
người đến xem và vui chơi giải trí. Số tiền lãi hội 
thu được ngót 500$. Đây là lần đầu tiên hội tổ 
chức đấu xảo và rất thành công. Hội dự định mở 
cuộc đấu xảo thứ hai vào cuối năm 1924, nhưng 
do ít người đăng ký nên hoãn lại năm sau mà chỉ 
mở đấu xảo thi vẽ các kiểu nhà, cửa hàng. Mở 
đấu xảo, Hội Khai Trí còn nhằm định hướng phát 
triển mỹ nghệ cho các nhà nghề. Bởi vi bấy giờ là 
lúc giao thời, Tân Cổ chưa định thức. Có nên giữ 
kiểu cũ không? Cö nên thao lối mới không? Hay 
là nên châm chước cả hai đằng? Có một cái hiểm 
tượng cho mỹ nghệ ta là nhà nghề thường hay a 
dua theo lối Tây quá đến mức mất cả cốt cách An 
Nam đi; Chính người quý quốc cũng phải kêu. 
Nếu mỏ cuộc đấu xảo mà giúp các nhà nghề 
nhận được điều đó thì cũng ích lợi cho mỹ nghệ 
nước nhà nhiều lắm(). 


Tháng Mười năm 1924, Hội Khai Trí ra đề thì 
vẽ các kiểu nhà và cửa hàng. Đầu bài thì được 
Hội đăng trong Tập ký yếu của Hội Khai Trí 
Tiền Đức. Nội dung đề thi giúp ta hiểu được yêu 
cầu thiết kế và qua đó thấy được kiểu dáng nhà 
cửa của nước đó thời kỳ này, đồng thời thấy được 
Sự phân biệt rõ rệt trong quan hệ giữa chủ và 
đầy tớ trong xã hội nước ta lúc bất giờ. Chúng tôi 
xin giới thiệu nguyên văn đề thi vẽ kiểu nhà: 
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“Một người mua được một miếng đất 2.000 thước 
vuông Tây ỏ Hà Nội để làm nhà ở, nhà đó là theo 
lối ta nhưng lại muốn tham bác các thức Tây. 
Cần thất là theo lối kiến trúc Bắc Kỳ. Nếu bản vẽ 
nào không hợp lệ thi bỏ đi. Mặt chính miếng đất 
dài 40 thước trông ra phố, còn ba mặt giáp các 
nhà lân cận. Trong phải để cây cối cũ lại thế nào 
cho dễ coi. Trong nhà thì chia ra như sau này: 1. 
Một cái buồng cho chủ nhân và gia quyến, ở 
dưới hay ỏ gác cũng được. Nhưng phải có một 
phòng để bàn thờ và làm chỗ tiếp khách, một 
phòng ăn có thể chứa được 12 người, một phòng 
làm việc, ba phòng ngủ có chỗ tắm rửa, một 
phòng thay quần áo, một hay hai nhà xi, một 
buồng cho trễ chơi; 2. Một gian bếp có chỗ rửa, 
chỗ để đồ ăn và để củi; 3. Nhà cho ba người đây 
tớ và vợ con đầy tớ. Một cái sân có mây nước, có 
chuồng gà và nhà xi cho đầy tớ; 4. Chỗ để một 
cái ô tô và hai cái xe tay. Cách sắp đặt tùy người 
thí nhưng nhà phải có hai cửa vào cho chủ và 
đầy tớ, và nếu các buồng có lối thông nhau thi 
tiện hơn... Phần thưởng định như sau: Giải nhất 
100$; Giải nhì 60$; Giải ba 308; Hội còn dành ra 
115$ cho những người vẽ khéo mà không được 
các giải trên. Các kiểu vẽ gửi về Hội Khai Trí 
Phố Hàng Trống. Hạn cuối cùng là ngày 3 tháng 
Hai năm 1925). Người dự thi không được đề 
tên trên bài thi mà phải đánh số, còn tên tuổi cho 
vào phong bì cũng được đánh số. Sau khi định 
giải mới mở phong bì đó ra. 

Ngoài ra, Ban Mỹ thuật còn tổ chức thi vẽ, nặn 
tượng. Thăng Tư năm 1923, Ban Mỹ thuật đã xét 
các kiểu nặn, vẽ bốn pho tượng Sĩ, Nông, Công, 
Thương và đã chọn được 3 kiểu để trao giải thưởng. 
Giải nhất 508, giải nhì 308, giải ba 208. 

Những hoạt động này của Ban Mỹ thuật là dấu 
ấn thể hiện chiều sâu trong phương hướng và nội 
dung hoạt động của Hội Khai Trí Tiên Đức. 


TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 
(Viện Sử học) 


(1) Tập kỷ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức, Tạp chí Nam 
Phong, số 82-1924. 
(2) Tập kỷ yêu của Hội Khai Trí Tiền Đức, Tạp chí Nam 
Phong, số 88-1924, tr.370. 


1864 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


PHỤ LỤC 9: 


VỤ XỬ ÁN NHÀ YÊU NƯỚC 
PHAN BỘI CHÂU TẠI HÀ NỘI 
(23-11-1925) 


I. TRỌNG ÁN VỚI KẺ CẦM QUYỀN - NGHỊ ÁN 
VỚI NGƯỜI DÂN HÀ NỘI 


húng ta biết rằng vào đầu Thế kỹ XX, Phan 

Bội Châu cùng với Hội Duy Tân và Hội 
Việt Nam Quang phục hoạt động sôi nổi ở cả trong 
và ngoài nước. Sau lần bị Long Tế Quang bắt giam 
ở Nhà tù Quảng Châu, tháng Mười hai năm 1913, 
Phan Bội Châu đã được trả tự do từ tháng Hai năm 
1917. Ông vẫn tiếp tục hoạt động cho cách mạng 
Việt Nam trên đất Trung Hoa, viết sách báo, bồi 
dưỡng các đồng chí, tập hợp lực lượng. 


Đã hàng chục năm liền, thực đân Pháp tìm mọi 
cách bắt bằng được Phan Bội Châu. Vâng lệnh quan 
thầy, Tòa án Nam triều ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã kết 
án xử chém, rồi Tòa án Tây (Tòa Đề hình) ở Hà Nội 
cũng đã tuyên bố tử hình vắng mặt Phan Bội Châu. 
Nhưng nhà cách mạng của chúng ta vẫn ở ngoài 
Vòng cương tỏa. 


Nhưng lần này chúng thi hành một cái mẹo bỉ ổi là 
tìm cách bắt cóc. Mạng lưới đặc vụ của Pháp bố trí 
khắp nơi, kế cả trên đất nước Trung Hoa. Ngày 30-8- 
1925, chúng dò biết được ông Phan đang trên đường 
từ Hàng Châu về Quảng Châu, vừa đến Ga Bắc 
Thượng Hải, thi mật thám Pháp đã chặn bắt ông, đẩy 
lên xe đưa ra tàu thủy và chở ngay về Việt Nam. 


Từ bến Cảng Hải Phòng, Phan Bội Châu bị áp 
giải lên Hà Nội, giam tại Nhà ngục Hỏa Lò và tiến 
hành công việc xét hỏi. Cuộc hỏi cung tiến hành 
liên tục suốt từ 29-8-1925 cho đến ngày 9-11-1925; 
ngày nào cũng thẩm vấn cả sáng cả chiều, có khi 
cả đêm. Hồ sơ bút lục cung tử lưu lại dày đến 440 
trang và có tới 1914 câu hải! 


Có điều là việc tra hỏi, lấy khẩu cung, cũng như 
việc giam giữ hàng ngày, bọn thực dân đã tiến hành 
hết sức bí mật, không cho để lọt tìn tức ra ngoài. 
Chúng đặt cho Phan Bội Châu một cái tên khác, để 
sử dụng trong khi giam giữ và tra hỏi. Phan Bội 
Châu phải mang tên là Dương Văn Dực, với số tù là 
Nˆ46314. Tên như vậy nhưng người Pháp lại phát 
âm lại làm cho người ta nghe ra thành Trần Văn 
Đức. Hồ sơ lại ghi tắt, Không dấu chỉ có mấy chữ Tr. 


V. Dục, do đó ở trong hay ngoài ngục, chỉ nghe có 
Trần Văn Đức mà thôi, Vài mẩu chuyện phong 
thanh được lộ ra ngoài, người nghe có chú ý thì 
cũng hồ nghi, chẳng biết Trần Văn Đức là người 
như thế nào, ở đâu. Một vụ án vô cùng quan trọng. 
Nạn nhân chịu án cũng là nhân vật quan trọng, 
nhưng nhà cầm quyền cố biến cho thành câu 
chuyên bình thường, liên quan đến kẻ bình thường 
vô danh. Vì quả thực, lúc đó có ai ở đất nước Việt 
Nam này nhắc đến cái tên Phan Bội Châu, thì 
chẳng khác gì đang châm ngòi nổ. Bọn thực dân rất 
lo sợ điều này nên chúng cổ dìm vụ trọng án trong 
vòng bí mật, chỉ tung tin là vụ án bình thường. 
Nhưng điều đó thật khó, nhất là ở một nơi như đất 
Hà Nội này. Và vụ án đang trở thành một nghi án. 


H. SỸ PHÙ HÀ THÀNH KIÊN QUYẾT 
ĐƯA VỤ ÁN RA CÔNG KHAI 


(1; Nghè Ngô) khoát tay ra hiệu cho mọi 
người giữ yên lặng và chỉ vào một anh thư 
ký trong văn phòng của cụ; 


- Nào, bây giờ thì anh nói đi, nói cho rõ ràng xem 
anh đã nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào. 


Cả mấy người chăm chú nhin vào chàng thư 
sinh trai trẻ: 


- Dạ, thưa các cụ và các đại huynh, tôi cũng chỉ 
nghe lời kể lại của mấy người linh coi tù phạm trong 
Nhà ngục Hỏa Lò thôi ạ. Họ nói các nhà chức trách 
mới bắt giam một người tù, có lẽ là quan trọng lắm, 
vì thấy việc áp giải, canh giữ rất chu đáo lại còn 
nhốt ö riêng một ô chứ không giam chung với các 
tù phạm khác. Cai phạm được lệnh giám sát kỹ 
càng không cho ai liên lạc, kể cả những người cùng 
bị giam. 


- Thế tại sao anh lại được nghe kể chuyện? 


- Dạ, bởi vì người tủ này có dáng điệu, có tư thế 
khác thường, ai mới nhìn qua cũng thấy kính nể. 
Đặc biệt ỏ trong nhà ngục, ông thường ngâm tha, 
đọc văn vang lên. Nghe giọng đọc thì biết là người 
Xử Nghệ. 


- Đành rằng như thế, nhưng thớ và câu đối làm 
sao mà người ngoài lại biết được? 


(1) Tức là cụ Ngô Đức Kế. Cụ bị giam ö Côn Đảo, sau 
được tha về. Năm 1922, cụ ra Hà Nội làm cho Báo 
Hữu Thanh. Nơi ở của cụ trỏ thành nơi đi lại của các 
nhà Nho cùng chí hướng. 


HÀ NỘI THƠI KÝ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


- Dạ bẩm, người ta cấm trò chuyện liên lạc, nhưng 
ai mà cấm được lỗ tai người nghe. Thỡ văn đọc sang 
sẳng, đọc đi đọc lại cả ngày thì rất dễ nhớ. Lính coi 
từ tuy ít học nhưng cũng có kẻ biết võ vẽ đôi ba chữ, 
họ nghe và học nhẩm đến thuộc lòng. Về nhà họ đọc 
lại cho bà con nghe nên con mới biết chuyện đấy ạ. 


- Anh thử đọc lại vài câu xem. 


- Dạ, con xin vãng lời, nhưng con sợ cũng không 
được đúng nguyên văn lắm. “Tam sao thất bản" mà. 
Song tính thần thì chắc chắn không sai. Đây là câu 
mà con thích thú nhất: 


- Thất bại đến thế ư? Đẳng cay sóng gió, khắp 
chân trời góc bể hon hai mươi năm, một việc cũng 
không thành, mẫu quốc non sông mây nhuộm biếc. 


- Tỉnh thần vẫn thế mãi, bút mực vẫy vùng, cùng 
kẻ Á người Âu ngoài ngàn muôn dặm, nếu may còn 
sống lại, nhân quần thế giới vẻ tô hồng Ö), 


Mấy cụ ngồi nghe đều vỗ đùi nung chuyển cả sập: 


- Thật là hay tuyệt. Viết được như thế này phải 
là tay đại khoa mới làm nổi. Và đây là lời nói chí tình 
của con người đã lăn lộn trải suốt hai mươi năm 
nhưng chưa đạt được chi mình. Máu thấm non sông 
nhưng vẫn nghĩ đến tương lai của cả Thế giới. Rõ 
ràng đây là người có đại chi! Ai thế nhỉ? 


Cả mấy cụ cùng ôn lại trong trí nhớ, lục tìm xem 
ai là người có thể là tác giả câu đối xuất sắc này. 
Người trong nước ư? Không thể là ai cả. Số chí sỹ 
duy tân ở tù Côn Đảo đều được tha cả rồi, không 
còn ai ở trong tù mà có tâm sự này. Những người 
của các phong trào Thái Nguyên, Nam Ngãi, Phan 
Xích Long, Đề Thám... không có ai là lớp chữ nghĩa 
giỏi giang. Có thể tìm trong số những chí sỹ thuộc 
Việt Nam Quang phục hội. Số này ở Trung Quốc 
còn nhiều: Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiển, 
Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần và cả Cường Để 
nữa. Song đây là những người khó để bọn đế quốc 
có thể bắt được. Ai nhỉ? 


Các vị còn đang cân nhắc suy tính thì bỗng một 
người đẩy cửa bước vào, vội vàng: 


- Dạ, thưa cụ Nghà, thưa các ví, đã biết được 
người bị giam rồi. 

Tất cả đều bật ra tiếng hỏi dồn: 

- Ai? Ai vậy? 

- Dạ thưa... đó là Trần Văn Đức. Nghe nói là một 


người hoạt động bí mật lâu ngày, cũng làm cho bọn 
Tây sợ lắm. 


1865 


Cử tọa đều thở phào, cùng nói: 


- Trần Văn Đức? Ông Trần nào nhỉ? Trong hàng 
thân sỹ xưa nay, có tài văn chương kiệt xuất thi làm 
gì có tên Trần Văn Đức nào? 


Cụ Ngô hỏi lại: 


- Anh nôi rõ thêm xem sao? Cái tên này anh lấy 
ỏ đầu? 

- Dạ, con hỏi từ ông Bùi Bằng Đoàn, ông này 
đang làm lục sự ỗ tòa Thượng thẩm. Ông Bùi cho 
biết tên người này là như thế, nhưng chỉ là nghe bọn 
Tây nói lại, chứ ông chưa được xem hồ sơ. 


Một cụ lắc đầu: 


- Chắc có lẽ đây chỉ là cái tên giả thôi. Anh có ngho 
người ta tả lại hình dung người bị bắt thế nào không? 


- Thưa có ạ. Linh tráng và nhân viên ở Sỏ Liêm 
phóng đều nói, ông Trần Văn Đức này độ khoảng 
trên dưới 60 tuổi, người cao lớn, dáng vả rất quắc 
thước và râu rất rậm! 


- Rậm râu à? Bác Phan Sào Nam ngay hồi trên 
ba mươi tuổi cũng đã rất rậm râu. Bác Thái Sơn 
thường gọi ông Phan là con rồng râu. Hay chính 
ông Phan? 


Một cụ lại căn vặn: 


- Ông Bùi Bằng Đoàn cũng rất ham văn học và 
là người có trí nhớ lạ kỳ. Anh có nghe ông ấy nói gì 
đến văn thơ của người bị bắt không? 


- Thưa, có ạ. Ông Bùi chép lại được khá nhiều. 
Do có thân tỉnh, con cũng được ông ấy cho ghí, 
song chỉ mới được vài câu. Con xin đọc các cụ 
nghe, câu này hay lắm: 


Nay biết rằng tạo hóa chủ trương: Cầm bằng: 
đèn sách nên công, cung kiếm nên công, trong bốn 
biển hiểu biết tớ là ai? Câu chuyện thành hay 
không, nỗi tớ não nùng! Xin miễn nhé! 

Giá có hỏi anh chàng si ngốc: Xin nói: ở tù là tớ, 
rong chơi là tớ, sau ngàn năm khen chê ta phó mặc. 
Chính ta cũng chẳng biết, nay ta hay dả thế nào đây). 


(7) Bản dịch của Tôn Quang Phiệt. 


(2) Nguyên văn chữ Hán: 

- Kim như trỉ tạo hóa chí số ví, túng nhiên: Thư thư thành, 
kiếm kiếm thành, ngũ châu trung thức ngã giả thùy? Thành 
đa, dữ bất thành! Hưu quái ngãt 
- Tả vấn thử sỉ ngốc hán hà sự, tắc viết: tù tù mỗ, du du mỗ, 
thiên tài hạ phỏ nhân công luận, mỗ diệc bất trí mỗ, hà như 
nhân? (Bản dịch của VNK). 


1866 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Và đáy là một câu nữa: 
- Sống không trừ được lo thiên hạ, chết không 


rửa được thủ ý trung, mối giận đằng dai, Sông Cả 
Núi Hồng muôn thuỏ đó. 


- Hi cuộc trước đã sắp đến tàn, vũ đài sau chính 
đương sắp dựng, thúc người sôi sục, giỏ Âu mưa Á 
tám phương dồn), 


Không ai bảo ai, mà nhất loạt, tất cả mọi người 
đều đập tay xuống chiếu: 


- Thôi địch thị là Sào Nam tiên sinh rồi. Giọng 
văn như thế, chữ nghĩa như thế, phi Phan Bội Châu 
thì không người nào cô thể làm được! 


Mội ông cụ cao giọng, đứng lên giữa đảm đông, 
bình luận một cách thiết tha: 


- Xin cụ Nghè đại xá. Tôi dám quyết những câu 
đối này là của Sào Nam liên sinh. Ở câu trên, tác 
giả nói hẳn là mình đã hơn hai mươi năm chạy vạy 
khắp cùng thiên nhai hải giác. Tính theo ngày xuất 
dương của Phan Bội Châu thì đúng với thời gian ấy. 
Ông dã ởi gặp nhiều bạn phương Đông phương 
Tây, mấy chữ “Á kiệt Âu anh”, không gì đúng hơn 
nữa. Còn hai câu sau, cũng đúng là khẩu khí của 
Phan tiên sính. Tiên sinh thường tự nhận mình là 
người ngu, đã viết cả bản Dư ngu sám như ta đã 
biết. Con người tự nói là kể ở tù, là kễ đi vạn thủy 
thiên sơn quả là phi thường. Câu thứ ba, thị chính 
ông đang nhắc đến quê hương xứ Nghệ của mình 
với tất cả niềm tự hào và tâm đắc. “Lam Thủy, Hồng 
Sơn thiên cố tại!” Hồng Lam là của Phan Bội Châu 
chứ còn của ai ? 


Mọi người đều nhất trí với những lời phân tích ấy. 
Ngô Đức Kế bàn thêm; 


- Ta đã nhất trí rằng đúng người tù phạm này là 
Phan Bội Châu rồi. Có lẽ bác Phan bị chúng lập 
gian kế thể nào đó mà sa cơ. Vì bác là người có uy 
tín lớn nên bọn Pháp phải giấu kín việc này, chúng 
bịa ra cái tên Trần Văn Đức để đánh lừa dư luận. 
Nếu ta không có cách gì đối phó thì chúng sẽ bí mật 
thủ tiêu bác. Xin chư vị hãy bàn ngay vào công việc 
này cho. 


Mọi người nhất trí với nhận định của Ngô Đức 
Kế và đều trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, một 
người nói: 

- Tôi xin mạo muội hiển kế như thế này. Bọn địch 
muốn giấu kín, ta không cho chúng nó giấu. Ta phải 


làm toáng việc này lên. Ai cũng biết là toàn dân 
nước Nam hiện nay, tất cả nam phụ lão ấu đầu hâm 
mộ Sào Nam tiên sinh. Làm việc với cụ Phan, đọc 
thở văn cụ thì phải giấu diểm vì sợ giặc bắt, đó là 
lúc cụ Phan đang làm việc bí mật. Nay cụ Phan bị 
bắt, thì chắc chắn không ai phải lo lắng gì chuyện 
trả thù của giặc cả. Chúng ta nhất tê gây nên một 
dư luận khắp trong nước, đòi đảm bảo tính mạng 
cho cụ Sào thì địch chả làm gì được. 


Một người nữa tiếp luôn; 


- Đúng thế! Phải gây thành phong trào lớn, phải 
tạo thành mối căm phẫn trong toàn thể mọi người 
thi kế địch mới chịu chùn tay. Các vị cũng đã biết: 
“Chúng nộ nạn phạm”, trêu vào sự bất binh của 
quần chúng thi không ăn ngon ngủ yên được. 


Chờ mọi người dứt lời, Ngõ Đức Kế giơ tay để lấy 
lại trật tự: 


- Xin đồng ý với tất cả chư huynh. Tôi nghĩ cách 
làm đầu tiên của chúng ta là đưa vấn đề này lên 
ngay các bảo. Làm sao cho báo chí khắp Bắc 
Trung Nam cùng một loạt đưa tin dồn dập thì mới 
dập tắt được mưu mô của địch. 


Một vị có vẻ thận trọng: 


- Xin vâng theo ý kiến của cụ Nghè, nhưng tôi 
xin thêm một kế nhỏ. Báo chí của ta không dám dễ 
đàng đưa tín khi Nhà nước không thông báo. Nay 
phải có cách vận động cho một tòa báo chữ Tây 
nào đó ở đây hay ả Hải Phòng, ỏ Sài Gòn gì cũng 
được đưa tin này lên báo. Bọn này nó nhạy lắm. 
Mới nghe là nó làm ồn lên ngay như chuyện Đề 
Thám, chuyện Đội Cấn trước đây, Toàn quyền, 
Thống sứ cũng không làm gì được nó. Nó vừa đưa 
tin là ta chộp lấy làm ẩm ï lên thì chúng trỏ tay 
không kịp. 


Người khác phát biểu đồng tình: 


- Như vậy là diệu kế. Còn điều này nữa, ta nên 
liền lạc thêm với ông Bùi Bằng Đoàn và kiếm người 
gần gũi anh em linh gác trong Nhà pha Hỏa Lò. Và 
cũng phải tìm cách gửi thuốc men quà bánh vào 
cho Phan tiên sinh. Được liên hệ với nhân dân ỏ 


(†1) Nguyên văn chữ Hán: - Sinh bất năng trừ thiên hạ hoạn, 
tử bất năng tuyết ý trung cửu, thử hận đu du, Lam Thủy 
Hồng Sơn thiên cổ lại. 

- Tiền hổ thử hí cục tương chung, hậu hố thừ vũ đài chính trúc, 

bức nhân đối đối, Âu phong Á vũ bét phương lai. (Bản dịch 
của Tôn Quang Phiệ(. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


ngoài, nỗi đau đớn của Phan tiên sinh may ra vợi đi 
được phần nào. 


Cuộc thảo luận chấm dứt. 


Như để hỗ trợ cho chủ trương này, báo chí 
Trung Quốc đã làm ầm ï. Bải thơ gửi Lâm Lượng 
Sinh được đăng trên nhiều tạp chí và đều nhằm 
công kích hành động trắng trợn của Pháp ở Trung 
Quốc. Tề Nhiếp Nguyên, Tỉnh trưởng Triết Giang 
viết thư cho lãnh sự Pháp kháng nghị. Ở Quảng 
Châu, bảo chí công kích nhóm cầm quyền Trương 
Tác Lâm không bảo vệ ngoại kiều. Nhóm Tâm 
Tâm xã do Hồ Tùng Mậu viết bài, nhân danh Á 
Đông nhược tiểu dân tộc liên hiệp hội, tố cáo hành 
động bắt người trái phép của Pháp và đòi bảo vệ 
sinh mạng Phan Bội Châu. Ở Việt Nam, tỡ Tín tức 
Hải Phòng đăng tin trước nhất, tiếp đó báo chí 
khắp nơi đều xôn xao náo động. 


Cụ Phan đã bị bắt! Cụ Phan bị giam ở Hóa Lòi 
Phải đấu tranh cứu cụ Phan. Báo chí sôi nổi. Và có 
cả truyền đơn xuất hiện, gửi vào công sở. Người Pháp 
không còn cách gì che giấu, phải công nhận với dư 
luận sự việc quan trọng này. Họ đã hình thành nên vụ 
án Phan Bội Châu. Vụ án sẽ được đem xử vào ngày 
23 tháng Mười một năm 1925, chỉ cách ngày Phan 
Bội Châu bị bắt (1-7-1925) có hơn bốn tháng. 


II. DIỄN BIỂN PHIÊN TÒA 


hiên tòa xứ Phan Bội Châu là tòa đại hình. 

Viên Chánh án là Bride (Bòriđơ), dân Việt 
hay gọi đó là hung thần Bích, là một trong bốn viên 
thực dân hung ác nhất lúc bấy giờ nhất Đạc là công 
sứ Darles, (Đác lơ) nhì Ke là Erkert (Ơ ke), fam Đe 
là De Lambert (Đờ Lam be) và fứ Bích là tên Bride 
này. Chọn một hung thần như vậy chỉ huy phiên 
tòa, có lẽ chính quyền thực dân đã muốn liệt vụ án 
vào loại trọng tội, sẽ đi tới quyết định khắc nghiệt 
nhất. Hồ sơ chúng đã chuẩn bị đầy đủ, từng tập dày 
dặn bày giăng ra trước mặt quan tòa. Điều không 
ngờ là công chúng kéo đến dự phiên tòa đông nghịt 
đến không còn một chỗ chen chân. Bọn lính Tây, 
lính culít rải ra dày đặc, canh phòng suốt từ cửa 
ngoài cho đến phòng xử án, lăm lăm tay súng. 
Người đến dự thuộc đủ các tầng lớp, cả các cụ nhà 
Nho, các bà mẹ ở các phường và đa số là thanh 
niên học sinh. Các trường học ở Hà Nội hôm ấy gần 
như không lên lớp được vì đa số sinh viên Trường 
Cao đẳng Sư phạm, Trường Thuốc, Trường Lục lộ 
(Trường Giao thông công chính) và cả một số 
trường trung học đều trốn học đến dự phiên tỏa. 
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Chuông rung cho lính áp giải phạm nhân vào 
đứng trước vành móng ngựa. Công chúng ngồi xa 
ngồi gần đều rướn lên để tìm cách nhìn cho rõ. Nhà 
chí sỹ, nhà cách mạng Phan Bội Châu đây rồi! Ông 
vào khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc, râu che kín cằm, 
đôi mắt sáng quắc. Ông nhìn bọn quan tòa một 
thoáng rồi nhìn ra toàn thể còng chúng chung 
quanh, chứa chan thiện cảm. Cả đám đông như 
muốn reo lên nhưng bọn lính giữ trật tự đã bắt mọi 
người phải tuyệt đối im lặng. Ai làm ồn ào sẽ bị 
đuổi ra khỏi hội trường. Ông Phan bước những 
bước vững vàng, tư thế rất ung dung, thỉnh thoảng 
làn môi mấp máy như muốn lướt qua một cái cười 
ruồi. Khi ông đã đứng yên, Chánh án Bride tuyên 
bố khai mạc. 


Hội đồng Đề hình bấy giờ gồm có: 

- Viên quan cai trị Bride làm Chánh án 
- Viên Đốc lý Dupuy, Đại uỷ Bellié 

- Viên chưởng lý Boyer làm Bồi thẩm 
- Arnoux Patrix làm Lục sự. 


Về phía ông Phan có hai trạng sư Bona và Larre 
bênh vực. 


Theo thủ tục, viên Chánh án Bride gọi ông Phan 
ra hỏi quê quán lý lịch và tên họ. 


Dõng dạc và nhanh nhẹn, ông đáp: 


- Tôi, tên là Phan Bội Châu, quán tại Làng Đan 
Nhiễm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, vốn làm 
nghề dạy học; thân sinh là Phan Văn Phổ, thân 
mẫu là Nguyễn Thị Nhàn. 


Dứt lời khai, viên Chánh án đọc bản cáo trạng, 
có viên thông ngôn Saintonge dịch ra tiếng Việt. 


Bản cáo trạng buộc tội ông tám điều: 


- Một là: Khi ở Xiêm và Trung Hoa có lấy tang 
vật, lấy lời hứa, lấy uy lực, xui giục và thủ mưu với 
tên Phạm Văn Tráng, tức Tráng, liệng bom giết 
quan Tuần phủ Nguyễn Duy Hàn ngày 12 tháng Tư 
năm 1913. 


- Hai là: Cùng trong thời kỳ ây, địa hạt ấy đã 
cung cấp hung khí tức trái bom cho tên Tráng làm 
việc ấy. 

- Ba là: Cùng thời kỳ ấy, cùng địa hạt ấy, cũng 
dùng các cách như trên, xui giục và thủ mưu với tên 
Nguyễn Khắc Cần và tên Nguyễn Văn Túy tức Tài 
Xa, liệng bom ở hàng cơm Hà Nội Hôtel ngày 26 
tháng Tư năm 1913 giết hai ông quan tư Tây là 
Mongrand (Mông gờ răng) và Chapuis (Sapuy). 
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- Bốn là: Cùng thời kỳ ấy, địa hạt ấy cấp tạc đạn 
cho tên Cần làm việc ấy. 


-N ăm là: Cùng thời kỳ ấy, địa hạt ấy có dự âm 
mưu xui giục cho nhân dân Bắc Kỳ và Trung Kỳ làm 
loạn để phá hoại chính sách bảo hộ. 


- Sáu là: Cùng thời kỳ ấy, địa hạt ấy cấp khí giới 
cho nhân dân về việc âm mưu ấy. 


- Bảy là: Cùng thời kỳ ấy, địa hạt ấy, có âm mưu 
những việc bạo động để cốt quấy rối sự trị an trong 
nước và sinh ra nhiều rối loạn về chính trị. 


-Tám là: Cùng thời kỳ ấy, địa hạt ấy có dự vào 
những hội đảng mục đích là để làm hại sinh mệnh 
tài sản của tư nhân. 


Nghe xong bản cáo trạng, Phan Bội Châu đàng 
hoàng đứng lên trả lới. Ông Bùi Rằng Đoàn phiên 
địch những lời ông Phan cho các quan tòa nghe. 
Ông Phan nói: 


- Nước Nam cũng là một nước, song xưa nay 
chịu ở dưới quyền chuyên chế, dân tình cực khổ đã 
lâu, Vua quan đối với dân lại cách biệt và hà hiếp, 
ức chế nhiều, dân tình không có cách chỉ thượng 
đạt. Nhờ có Chính phủ Bảo hộ là một nước văn 
minh, nói rằng sang khai hóa cho, tôi đã chắc dân 
Giao Chỉ mấy ngàn năm đã đến thời kỳ mỗ mày mỏ 
mặt. Chẳng ngờ từ khi Chinh phủ sang cai trị đến 
bây gið đã hai mươi năm mà chính sách không hề 
có điều chỉ thay đối. Đến năm 1904 mà Trung, Bắc 
Kỳ chỉ có hai trường: Trường Hà Nội, Trường Thuận 
Hóa, mà chỉ dạy làm thông ngôn. Người du học 
không cho, lối thị cũ vẫn để. Hình luật không thi 
hành hình luật nước Pháp, quan tham lại nhũng, hối 
lộ công hành. Tôi là người nước Nam, tôi biết yêu 
nước Nam, tôi muốn đánh thức cho dân tộc Việt 
Nam. Tôi thấy thế sinh ra cái tư tưởng phản đối 
Chính phủ. Nếu tôi có trong tay mấy vạn hải quân, 
mấy mươi vạn lục quân, binh tinh lương túc, súng 
đủ đạn nhiều, tàu chiến có, tàu bay có thì tôi có lẽ 
hạ chiến thư, đường đường chính chính đánh lại với 
Chính phủ thật. Nhưng tôi là một kẻ thư sính, tủi 
không có một đồng tiền, tay không có tấc sắt, 
không có thể lấy võ lực mà phần đối được. Vậy tôi 
chỉ dùng văn hóa, nghĩa là trước thư lập ngôn để cố 
động nhân dân, yêu cầu Chính phủ cải lương chính 
trị. Chẳng ngờ Chính phú ngờ vực, bắt bớ, tôi phải 
trốn ra ngoại quốc để hành động cho đạt cái mục 
đích của tôi. Tôi có chiêu tập các bạn đồng chí, góp 
tiền góp sức, để phái người đi du học và làm sách 
làm vỏ gửi về để cổ động nhân dân. Việc làm của 
tôi chỉ là dùng cái lưỡi và ngòi bút, mục đích của tôi 


chỉ là cải lương chính trị, sở chí của tôi chỉ là thương 
dân yêu nước, hành động của tôi thật là quang 
minh chính đại. 


Nếu tôi là người có tội thì tôi chỉ có bốn lội sau: 


- Một là, Chính phủ sang bảo hộ nước Nam, 
không ai phản đối mà mình lôi phản đối, muốn cho 
nước Nam độc lập. 


- Hai là, nước Nam xưa nay là chính thể chuyên chế, 
mà lôi muốn cho nước Nam thành ra một dân quốc. 


- Ba là, Nhà nước cấm không cho người đi du 
học mà tôi trốn đi và rủ người đi ngoại quốc. 


- Bốn là, tôi trước thư lập ngôn để dụ dân nước 
Nam thức dậy, yêu cầu Chính phủ cải lương chính 
trị làm hết cái thiên chức văn mình khai hóa. 


Chánh án Bride ngắt lời ông, hỏi lại: 


- Ông phản đối chính trị còa Chính phủ Bảo hộ 
hay là chính trị của nước Nam? 

Ông nói: 

- Phản đối chính trị của Chính phủ Bảo hộ, chứ 
nước Nam làm chỉ có chính trị mà tôi phản đổi nỗi chỉ? 
Ấy, tội lôi chỉ có thế. Chính phủ chiếu luật gia hình 
bắt tội thế nào töi cũng xin chịu. Qòn những điều 
trong cáo trạng buộc lội tôi, tôi không nhận điều 
nào. Tôi phần đối là phản đối chính trị mà thôi, chứ 
về dân tộc, về tôn giáo tôi không phần đối. Ai ai 
cũng là con Thượng đề, người Nam, người Pháp 
vẫn là anh em một nhà. Tôi muốn rằng người Nam, 
người Pháp dải diu nhau mà cùng mưu cuộc lợi lộc 
chung, miễn là cái chính thể cải lương cho được 
công nhận bằng nhân đạo. Tôi là người như thế, 
đâu có làm những việc âm mưu ám muội thế kia. 


Tôi ở Trung Kỳ ra đây năm 1905, rồi ra ngoại 
quốc ngay, tôi không về đến nước lần nào. Tôi thấy 
dân ngủ say, tôi rung chuông cho đồng bào thức 
dậy, nhưng vì dậy vội, thần hồn nát thần tính, làm 
những việc bạo động, thời cái đó không phải lội tôi. 


Khi ö nhà dạy học, thờ cha mẹ, không gian phi, 
không có khi nào xui giục ai giết người. Khi ra ngoại 
quốc làm sách vỏ, không từng làm việc chí ám muội 
cả. Những việc bạo động ỏ trong nước, chính tôi 
cũng lấy làm đau lòng lắm. Làm những việc ấy chỉ 
hại cho người nước Nam. Tôi yêu nước Nam, lôi 
đâu có làm những việc ấy. Như việc ném bom giết 
người ở Thái Bình thật vô nhân đạo. Một viên quan 
Tây là một đại biểu của Chính phủ, song dân tình 
khổ sỏ là khổ sở vì chính thể không tốt, chứ người 
thừa hành cái chính thể ấy có lội tình chí. Huống chỉ 
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người ấy cũng vẫn là người nước Nam. Còn như 
việc ở Hà Nội thi ra nghĩa lý chị. Quan binh Tây là 
người đánh đuổi giặc cướp, giữ gìn trị an, chẳng 
những là vô lội, lại có công với dân Nam nữa. Thế 
mà nhân lúc người ta tập hợp ăn uống, ném quả 
bom giết chết hai người vô tội, cái thủ đoạn dã man 
mà vô ích ấy, tôi không thèm làm. Tôi phẩn đối là 
phản đối chính thể mà thôi, sao lại bảo là phá hoại 
Chính phủ Bảo hộ được? Dân nước Nam mất nước 
như đàn con mất mẹ. Chính phủ Bảo hộ cũng như 
người mẹ nuôi ôm (äm) lấy mà trông nom dạy bảo 
cho. Tôi cũng là người, trông thấy anh em trong nhà 
mồ côi được người bảo dưỡng cho, nỡ lòng nào lại 
muốn cho anh em mất người mẹ nuôi ấy? Tôi cổ 
động là cổ động nhãn dân biết hợp quần, biết ái 
quốc, biết yêu câu cải lương chính thể, chứ có phải 
cổ động cho người dân làm loạn đâu! Việc làm hại 
sinh mệnh tài sẵn của tư nhân, đó phải là việc của 
quân kẻ cướp, của quân du côn ở Hà Nội và Sài 
Gòn. Tôi là người chính đại quang minh, đâu có làm 
những việc xấu xa đê tiện ấy. Ví tôi cô làm những 
việc ấy thì theo Đề Thám hay tòng đẳng với quân 
vô lại trong nước cũng có thể làm được, có cần chỉ 
phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỗ nước, trốn ra ngoại 
quốc làm chỉ. 


TỪ khi tôi ra ngoại quốc, không từng về nhà, về 
nước lần nào. Năm 1913, tôi nghe tín buộc lội tôi 
vào tội tử hình, tôi vẫn đi lại ö Thượng Hải, có sọ chỉ 
đâu, vì rằng tôi tự biết tôi là vô tội. 


Ông nói đến đây, Trạng sư Bona, người bênh 
vực cho ông, đứng dậy, xin hỏi ông Phan. 


- Trong lời cung, ông có nói rằng: Ông cũng có 
tự tưởng thân Pháp, tư tưởng ấy được diễn đạt trong 
sách đã in ra rồi. Có đúng như vậy không? 


Ông Phan đáp: 


- Đúng! Tôi có viết hai quyển sách. Một quyển là 
Pháp Việt đề huể luận, một quyển là Dư cửu niên 
lai sở trì chỉ chủ nghĩa. Tôi có gửi hai quyển ấy 
cho quan Toàn quyền A. Sarraut (Xa rô), không hay 
Ngài có nhận được không? Sỏ dĩ thể là vì tôi không 
có phản đối nước Pháp, tôi chỉ phản đối cách cai trị 
thuộc địa của nước Pháp mà thôi. TỪ năm 1916, 
1917, 1918 về sau, chắc là Chính phủ Pháp cũng 
biết những điều lâm lỗi ấy, cho nên chính trị đã thấy 
cải lương, công thương phát đạt, trường học mở 
nhiều, tôi cũng có lòng mừng cho tiền đồ Nam Việt. 
Tôi tưởng rằng cùng Chinh phủ hiệp lực đồng tâm, 
người Nam người Pháp cùng dắt tay nhau lên con 
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đường tiến bộ. Vừa rồi tôi có viết một quyển sách nữa 
nhan đề là Sáng tạo thiểu niên Nam Việt quốc chỉ 
phương pháp trong đõ có nói những điều tiến bộ 
của Chính phủ Pháp đã đưa đến cho nước Nam. 


Ông nói đến đoạn này thì quan trưởng tòa nói là 
Hội đồng Đề hình chỉ xét lại cái án năm 1913 xử 
vắng mặt kết ông vào tử hình mà thôi, còn những 
việc từ 1913 trở về sau thì không cần nói đến. Vậy 
những tội kia ông có nhận hay không thì nói. 


Ông Phan lại nói lại, chỉ nhận có bốn tội ông đã 
nói, còn ngoài ra ông không làm chỉ nên tội, vậy 
cũng không nhận tội chỉ. 


Xơng đó đến lượt các trạng sư cãi. Các trạng sư 
xin hoãn lại. Tòa tuyên bố hoãn đến ba giờ chiều. 
Công chúng đứng dậy ra về, đợi buổi chiều lại đến. 


(Ông Phan năm nay 59 tuổi mà răng đã rụng 
nhiều, trong hàm có chắp răng giả, thỉnh thoáng 
lại đừng câu nói để lắp răng. Lúc ngồi không, 
ông hết nhìn quanh rồi lại vuốt râu ra dáng thản 
nhiên lắm). 


Sang buổi chiều ngày 23-11-1925, Hội đồng Đề 
hình họp lại từ ba giờ chiều. Nhưng mới hai giờ mà 
những khán giả, thính giả Hà Nội đã tề tựu ở tòa xử 
án, có phần lại đông hơn buổi sáng. Nguyên do bởi 
trưa hôm đó cả Hà Nội đều lan truyền rộng rãi 
những lời bàn tán về con người Phan Bội Châu cùng 
những lời cãi sáng nay của ông. Rõ ràng đó không 
phải là lời cung khai mà là một luận đề về Cách 
mạng Việt Nam được trình bày ngay giữa phiên tòa. 
Từ xưa đến nay, không có một bị cảo não có được 
tư thế và lời ăn tiếng nói như vậy. Vậy thì phải rủ 
nhau đi xem, đi nghe, để bù vào cái sai lầm là không 
biết mà đi từ sáng sớm. Tâm lý người Hà Nội vốn là 
như Vậy. 

Đúng ba giờ chiều, các thành viên của phiên tòa 
đã đầy đủ. Phan Bội Châu lại được gọi lên đứng 
trước vành móng ngựa. Chánh án Bride lại đọc lời 
cáo trạng rất đài, không kém gì bản cáo trạng đọc 
buổi sáng: 

~ Phan Bội Châu ngay từ khi còn bé, còn đi học 
đã hâm mộ ông Phan Đình Phùng là người đánh lại 
Chính phù Bảo hộ lúc người Pháp mới sang, và 
muốn theo gương cũng làm thế. Lúc lớn lên 18, 19 
tuổi đã muốn làm những việc phản đối. Thi Hương 
đỗ Thủ khoa trong Tỉnh Nghệ An ai cũng biết tiếng. 
Bấy giồ mới chiêu tập các bạn đồng chí đứng đầu 
đẳng phản đối, thường họp người ỏ nhà để mưu đồ 
cổ động việc ấy. Song nhờ cô quan Tổng đốc Tỉnh 
Nghệ che chủ nên ông không việc chi. Sau đó cùng 
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nhau vào Huế, có làm ra quyến Lưu Cầu huyết lệ 
thư gửi cho các triều thần và các danh sỹ cổ động 
lòng ái quốc của nhân dân. Song việc đö không có 
kết quả gì, mới ra Bắc Kỳ đến với Đề Thám, định 
hành động việc này việc nọ, song cũng bất đắc chỉ. 
Năm Thành Thái thứ 16 trở về Trung Kỳ cùng với 
các bạn đồng chỉ như Nam Thịnh, Sơn Đầu, Ấm Võ, 
Đặng Thải Thân, Đặng Tử Kính, Tăng Bạt Hổ... 
bản nhau tổ chức Đảng cách mạng và cho ông xuất 
dương. Có cả mấy ông cụ đạo dự nghị. Hết cả 
người trong Đảng đầu mội lòng đánh đổ Chính phủ 
Pháp. Song vấn đề dân chủ hay quân chủ thì chưa 
ai bàn. Sau khi bàn mới định tôn một người trong 
hoàng thân là Cường Để làm đâu đảng. Cường Đề 
tức cháu đức ông Mỹ Dung, chắt Hoàng tử Cảnh, 
Hoàng tử Cảnh là con cả Vua Gia Long. Sở dĩ tôn 
Cường Để làm đầu đảng là muốn mượn cái thanh 
thế Cường Để để thu phục nhân tâm. Xong đó, 
tháng Một năm Ất Tự, Ấm Hàm đánh dây thép cho 
Tăng Bạt Hổ đưa ông đi ngoại quốc để vận động và 
cầu viện. Trước hết sang ö Triều Châu, Quảng 
Đông bàn với Tôn Thất Thuyết và đến thăm Lưu 
Vĩnh Phúc là thủ nh quân Cờ Đen trước kia. Từ 
đấy, những người Việt Nam trốn tránh ỏ nước ngoài 
vẫn hội họp với ông Phan cả. Ông muốn gặp mặt 
Lương Khải Siêu lúc này đang ở Hoảnh Tân bên 
Nhật Bản. Hai người gặp nhau kể lai lịch, thường 
dùng bút đàm. Lương cũng khuyên ông nên phù 
một người có danh vọng, có thế lực ở trong nước 
đem sang Nhật để làm chủ tướng và kết giao với 
những người Tàu, người Nhật có thể lực giúp đã. 
Hồi ấy, ông Phan có làm quyển Việt Nam vong 
quốc sử, Lương Khải Siêu cò làm bài tựa. Năm 
1905, ông mới trỏ về Bắc Kỳ, tìm Cường Để. Ông 
định đi Huế. Song đến Nam Định thì ông ở nhà ông 
Đốc Định Trạch, viết giấy bảo Đặng Tử Kinh đem 
tiền đến. Đặng Tử Kinh không đến. Ông lại một 
mình đi sang Quảng Đồng rối sang Hoành Tân. gặp 
Tăng Bạt Hổ, tiếp được dây thép của Đặng Tử Kính 
bảo tin Cường Để đã sang Tàu. Ông lại trỗ về đưa 
Cường Để sang Nhật. Đó là việc năm 1906. Người 
Nam Kỳ vốn mộ tiếng Cường Để và nhớ ơn Vua Gia 
Long, mới góp tiền góp của cho Hội này để chiêu 
tập lấy những thiếu niên trong nước ra nước ngoài 
học tập. Ông Phan lại viết quyển Hải ngoại huyết 
thư và giao du với các tay cách mạng nước Tàu và 
Câc bậc quan thân nước Nhật. Năm 1909, cùng các 
học sinh bị Chính phủ Nhật Bản trục xuất mới củng 
nhau trở về Quảng Đông lập nén Việt Nam Quang 
phục hội, mục đích là đánh đuổi người Pháp ra 
khỏi Đông Pháp, lập thành một dân quốc. Cường 


Để đứng đầu làm Việt Nam quốc Tổng thống, ông 
làm Phó Tổng thống kiêm Ngoại giao tổng trưởng, 
ông Nguyễn Thượng Hiền là Tài chính tổng trưởng. 
Rồi đó sai những người đồng đẳng về nước làm 
những việc bạo động. Từ năm 7908 đến 1913 ỏ 
Nam Kỳ thì có việc ông Gilbert Chiểu là một ông 
huyện về có vào làng Tây đứng lên phản đối Pháp. 
Người ta nói rằng ông Chiểu có cho người con sang 
Nhật ô với ông Phan một dạo. Trung Kỳ thì có việc 
dân Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và mấy tỉnh phía Nam 
nốt loạn. Bắc Kỹ thì có việc đầu độc ở trại lính Hà 
Nội, ném bom ô Hà Nội, Thái Bình. Chính tên Phạm 
Văn Tráng là kế ném bom ở Thái Bình, khi ném 
bơm lại hô lên rằng “Việt Nam cách mạng đã thành 
công". Đến khi đem ra Hội đồng Đề hình thị cũng 
nhận rằng chỉnh ông Phan chủ sự, chính ông chế 
tạo quả bom ở Long Châu. Nó biết rằng ném bom 
thì tất chết, sao bằng yêu cầu Chinh phủ mỏ trường 
học, khỏi trốn đi học ngoài, thì ông Phan lại mắng 
nó là đồ trễ con. Chủ ÿ là muốn giết hết những quan 
lại trung thành với Chính phủ và đuổi người Pháp ra 
khỏi cửa để lập một quốc chủ, mỏ trường học làm 
chí. Ông Phan lại có nhận của một người khách ỗ 
Hương Cảng góp cho hai nghìn bạc để cấp cho học 
Sính đi du học. Và năm 1911 có sang cầu viện nước 
Xiêm La. Lúc túng tiền, Hội Quang phục có làm 
giấy bạc giả để lưu hành ở Tàu, ở Xiêm và ở Đông 
Pháp nữa. Nói tóm lại, ông Phan là một người nhiệt 
tâm phú quý, thi Hội hỏng lại nhân lúc Nhật - Nga 
chiến tranh, Nga thua mà Nhật được, tinh thần ái 
quốc của người Á Đông hình như tĩnh lại, mới ra tay 
lợi dụng định cổ động nhân dân chống lại Chinh 
phủ, để lập một dân quốc, bề ngoài thì nói ra dàng 
ái quần ái quốc lắm, kỳ thật thì trong bụng chỉ mong 
làm Tổng thống mà thôi. Tuy rằng tôn Cường Để, 
song Cường Để là cải khí cụ để ông lợi dụng. Ông 
vẫn biết Cường Để là người tài trí tầm thường, theo 
ông là chỉ muốn được làm Vua nước Nam. Cứ xem 
như bức ảnh chụp đội mũ miện mặc long bào thì đủ 
rõ khi tượng Cường Để là thế nào. Tuy nhiên, ông 
cũng tôn làm đẫu đảng là cốt để lợi dụng Cường Để 
phát những bằng cấp cho quân tướng theo đúng cái 
mưu phú quý mà quyến rũ để lấy người lấy của ỏ 
Trung Nam hai xứ để đem ra ngoại quốc mà hành 
động nọ kia. Lúc bấy giờ, Vua Thành Thải đang ở 
ngôi mà ông Phan muốn phá hoại, Chính phủ Bảo 
hộ vận động cho Cường Để lên bậc chí tôn, vậy 
chẳng những đắc tọi với Chinh phủ Bảo hộ, lại đắc 
tội với hoàng thất nữa. Ông Phan Chu Trinh là bạn 
của ông cũng là người phản đối chính trị, song cách 
của ông Trinh là cách hòa bình, không như cách 
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của ông là cách kịch liệt. Bao nhiêu sách viết ra 
truyền bá cái tư tưởng cửu thị người Pháp, bao 
nhiêu lần chủ trương việc bạo động, đỏ là cái tang 
chứng rõ ràng. Vì ông mà biết bao nhiêu người sa 
lạc vào con đường tội lỗi. Khi đem ra các tòa án xét 
mỗi một việc này, hỏi mỗi người một lúc, thế mà 
chúng khẩu đồng từ, đều nói tại ông xúi giục chủ 
trương. Bao nhiêu công việc làm đều là tội ở ông cả. 
Những người ấy vì ông sai khiến quyên rũ mà đến 
nỗi như thế. Thế mà hỏi ông thì ông chối. Nhiễu 
việc khác trong khi dự thẩm, khi thì ông đổ lỗi cho 
ông Nguyễn Thượng Hiền, khi thì ông đổ lỗi cho 
Cường Để. Xem đấy đù biết cái cách chống chế 
của ông không khéo, không có can đảm, không 
phải là người anh hùng... 


Nói đến đây, Bride dừng lại và hỏi: . 
- Löi buộc tội là như vậy, ông có ý kiến gi không? 
Phan Bội Châu dõng dạc trả lời: 


- Ngài đã cho phép chống cãi thì xin cho chống 
cãi hết lồi: 

Trước hết đổ cho tôi theo gương ông Phan Đình 
Phùng, điều đó thực là không phải. Ông Phan Đình 
Phùng, lúc còn bé tôi hâm mộ thực, vì bãy giờ tôi 
đọc sách thánh hiền Á Đông, mới học được hai chữ 
trung quân, nhưng về sau tôi học nhiều sách ngoài, 
biết chữ ái quốc còn nặng hơn chữ trung quân cho 
nên tôi dù trọng ông Phan Đình Phùng song không 
lãy việc ông làm là phải. Sau đó tôi xem rộng các 
sách Thái Tây, các sách về Thiên chúa giáo, các 
sách Ấn Độ, thấy trong các sách ấy nói người trong 
bốn bể cũng như anh em một nhà. Người trong bốn 
bể cũng như anh em một nhà, huống chỉ là người 
trong một nước? Người trong một nước tôi, hơn tuổi 
tôi đều coi như anh, kém tuổi tôi đều coi như em cả. 
Trông thấy anh em khổ sở lẽ nào tôi lại làm thịnh 
cho được. Tôi ra thi Hương là cũng muốn giúp việc 
Chính phủ song tôi thấy cái cách cai trị của Chính 
phủ không tốt, cho nên tôi phản đối. Tôi bỏ nước ra 
đi là cốt vận động phản đối chính trị. Khi thí Hội, tôi 
đã được 7 phản số. Tuy rằng thi hông, nhưng cũng 
có thể viện lẽ ra làm quan được. Cái cầu vinh thân 
phi gia, phong thê ấm tử ngay trước mắt, ấy thế mà 
tôi không thiết, bỏ đi ngoại quốc, xa vợ, xa con, cách 
phần mộ, lênh đênh hơn hai mươi năm trời Ở quê 
người đất khách, tin tức không tường, mất còn chẳng 
rõ như thế mà bảo tôi nhiệt tâm phú quý hay sao? 


Vả có thi hỏng nữa, thi cuốn Lưu Cầu huyết lệ 
tân thư là tôi làm từ trước, có đưa cho ông Phan 
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Chu Trinh và cụ Thượng Cao Xuân Dục xem, như 
vậy có phải là vì bất đắc chí với khoa cử rồi mượn 
tiếng ái quốc để cầu lợi lộc gì đâu? Tôi phản đối 
chính trị cố nhiên là cần có người, cần có của và 
phải lợi dụng ông Cường Để, cho người trong nước, 
đã in sâu cái öc quân chủ, vui lòng giúp rập. Điều 
đô tôi không chối. 

Đến như Hội Duy Tân thì là mội học hội. Tôi có 
chiêu tập những hàng thiếu niên anh tuấn trong 
nước ra ngoài, cầu học. Ông Cường Để làm Hiệu 
trưởng mà lôi thi làm Giảm đốc. Một hội như thế, có 
việc gì là đáng tội đâu! Chẳng may Chính phủ Nhật 
Bản cẩm cách, chúng lôi phải trỗ về Tàu. Cái Hội 
Việt Nam Quang phục là người Tàu thương chúng 
tôi mà dung cho, trong đó có cả người Tàu, song 
nói rằng có ông Nguyễn Thượng Hiền thì thật là oan 
cho ông ấy quả. Điều đó tôi không chịu. Bấy giờ 
ông Nguyễn Thượng Hiển ở Sơn Tây chỡ có ỏ 
Quảng Đông đâu! Vả chăng mục địch hội đó cũng 
là cầu học, tôi định cho trong nước có nhiều người 
du học. Khi có nhiều tay trí thức, bấy giờ mới yêu 
cầu Chinh phủ Bảo hộ trả lại quyền tự trị, lập thành 
một dân quốc. Trước sau tôi vẫn chủ trương dùng 
văn hỏa mà phản đối chính trị. Văn hóa không xong 
thì bất đắc dĩ tôi mới dùng đến vũ lực. Chính trị còn 
một ngày bất lương thì tôi còn một ngày phản đổi. 
Chính trị mà côn một ngày cải lương thì lập tức tôi 
đình chỉ sự phản đối ấy ngay. Song đó là một cái 
chương trình định dự tính, cô tiền thì làm như thế, 
chứ có sổ sách giấy má gì đâu. Chí chưa đạt, công 
chưa thành, tôi còn dám đâu nghĩ đến sự làm ông 
gì nữa! Nước Nam mà thành dân quốc thời thiếu chí 
người tài trí hón tôi đáng làm Tổng thống. Nước 
Nam mà không thành nước dân quốc, tôi nhận cái 
danh Tổng thống có quý hòa chí. Ví như việc này 
ông Cường Để là người chủ, mà lôi là người giúp 
Việc. Việc chưa nên cơ ngũ chỉ, tôi viết báo làm 
sách được đồng tiền nào để nuôi thân và nuôi các 
bạn đồng chí. Trong những sách đó có quyển tôi 
viết, cũng có quyển người khác mượn tên tôi mà 
viết. Sách tôi viết, có chỗ từng ví người Pháp như 
thần như thánh, ví dân Nam như gà như lợn, tôi 
khuyên người Nam nên cố học cho bằng người 
Pháp để yêu cầu quyền độc lập, chứ tôi có xui giục 
ai làm những việc bạo động bao giời Những kẻ bạo 
động chắc là không đọc sách của tôi. Không đọc 
sách của tôi nên mới lấy gà lạn mà chống lại cùng 
thần thánh. Và chăng, những việc ấy là việc vô 
nhân đạo, nước Nam mà độc lập, tôi mà có quyền 
thế, quyết nhiên cũng giết kê làm những việc bạo 
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động ấy, vì làm thể là hại cho người Nam. Ông bảo 
rằng tôi chủ sự những việc ấy, thì nào lấy gì làm 
chứng, chẳng rõ ràng. Ừ thì chụp được bức ảnh tôi 
cẩm quả bom đưa cho người khác, hay là bắt được 
bức thư có chữ ký, có bút tích của tôi chuyền cho ai 
hành sát, chuyền cho ai chế tạo hung khi, thị bảo là 
tang chứng đã đành, chứ nay chỉ bằng ở lời cùng 
của những người kia thì lấy gì làm xác đáng? Cái 
tên Phạm Văn Trăng thực về đây tôi mới biết, trong 
Hội Việt Nam Quang phục không có tên người ấy. 
Một người không quen biết bao giờ, khi nào lại có 
thể lấy cải quan tước, cái phú quý mười phần chưa 
chắc mà dụ người ta làm những việc như ném bom 
là sự mười phần chắc chết cả mười được? Họ đổ 
cho tôi chủ sự chẳng qua là họ nghe tiếng tôi ra 
ngoài viết báo viết sách, ai ai cũng biết, chứ nếu 
những người ấy có quả thực là người trong đẳng tôi 
nữa, thì đẳng tôi đầu đảng là ông Cường Để, thì chủ 
sự tất tự ông Cường Để chứ sao lại tự tôi2 


Còn như những việc tôi nói tự ông Cường Để, tự 
ông Nguyễn Thượng Hiển, điều đó là sự thực, chứ 
không phải tôi chối. Tôi chối làm gì, ngay tự lúc tôi 
làm việc phản đối, tôi đã cầm chắc hai phần: Một là 
nước Nam được độc lập, hai là tôi phải mất đầu. Về 
đây là chắc chết rồi, đổ cho ai nữa mà mong chỉ 
nhẹ tội? Hội đảng chúng tôi dựng lên cần có tiền, 
cần có người, song phi ông Cường Để không có thế 
lực với dân Nam, phi ông Nguyễn Thiện Thuật, ông 
Nguyễn Thượng Hiền không có thế lực với dân 
ngoài Bắc. Có các ông ấy thi mới đủ thu được nhân 
vọng Nam Bắc, còn tôi thì chỉ có thể lực ở mấy tỉnh 
Trung Ky mà thôi. Sự đó là sự thực, chữ không phải 
tôi chối. Chúng tôi dắt nhau ra ngoài, trước hết là 
cần phải thế nào để nuôi được nhau đã, vì thế cho 
nên nhờ người Tàu giúp tiền góp của thậi. Làm giấy 
bạc giả cũng là vì cö ấy, song có tiêu đi được đâu. 
Lúc sang Xiêm là vì cỏ mấy người ở Trung Kỳ sang, 
chịu đòi chịu khát với nhau, tôi phải sang để xin ít 
ruộng đất mà cày cấy làm ăn. Sự thật chỉ có thế. 
Nhưng tội lỗi của những người làm việc bạo động 
kia mà cho là tội lỗi của tôi cả, điều đó chỉ phải một 
nửa, nghĩa là chỉ phải một phương diện mà thôi. Cứ 
lấy luân lý mà nói thi tội của em tức là lội của anh, 
huống chỉ anh không biết dạy bảo mà để nó phạm 
tội. Tội của con tức là tội của bố, huống chí là bố 
không biết dạy bảo để nó phạm tội. Dù thế, về luân 
lý thị thế tội, chứ về pháp luật thì khi nào tội người 
øm lại có thể là tội người anh, tội người con lại có 
thể là tội người bố được? 


Nay quan tòa nếu tín ỏ lời chủng khai mà buộc 


tội thì theo như cái án năm 1913, giết quách tôi đi 
cho rảnh. Song nếu bằng Ö sự thật thì việc tôi làm 
chẳng có tội chị. Tôi phản đối chính trị, song chỉ 
dùng cách hòa bình, chứ không dùng cách kịch liệt. 
Thân tôi như con muỗi, mà nhà nước thì binh đao 
như trời, như bể; tôi chống sao cho lại mà bạo động 
làm chi. Đến nay hơn hai mươi năm trời, chiếc thân 
cô khố, một việc không nên, như thế tôi sao có là 
kỗ anh hùng cứu quốc được. Nước Nam mà ra nước 
Nam thì có hàng nghìn người hơn tôi ra mà lo toan 
Việc nước, chứ như tôi sao có đáng là bậc anh 
hùng. Tôi tuy không là kẻ anh hùng, song tôi thật 
không phải là kẻ tiểu nhân có tham đồ phú quý... 


Đáp lại những lời cáo trạng cuối cùng, quả thật 
Phan Bội Châu không những gây cho các vị quan 
tòa những điều bối rối, mà còn làm cho cả quần 
chúng hiện điện thấy có cảm tình hơn. Họ hoàn 
toàn bị ông thuyết phục. Từ những quan chức, nhân 
viên đến người dân thưởng đều như lắng cả lại, tiếp 
thu tời tranh luận của Phan Bội Châu một cách 
thấm thía. Nhận ra cái không khí ấy, Chánh án 
Bride vội vàng: 


- Đã đến lúc, lòa nghe các luật sư biện hộ. 
Nhưng trước đó, tòa tạm giải lao mười phút, 


Ông Phan được đi ra ngoài hiên một chốc, hai 
viên lính sen đầm kèm òng ở hai bên. 


Mười phút qua đi. Chuông rung cho phiên tòa 
họp lại. Phan Bội Châu lại được mấy người sen đầm 
đưa trở lại phòng xử án. Lúc đi qua chỗ các trạng 
sư ngồi, ông vái chào hai vị này một cách long 
trọng. Họ đều đứng dậy đáp lễ một cách lịch sự. 
Các viên dự thẩm đều đã yên vị hẳn hoi. Bây giờ đã 
đúng bảy giờ tối, có nghĩa là tòa họp cả ban đêm. 
Bốn bề gần như yên tĩnh. Công chúng Hà Nội đợi 
chờ nghe lời hùng biện của các trạng sư. 


Trạng sư Larre nói trước: 


- Tôi và bạn đồng nghiệp là ông Bona nhận 
được lệnh cử ra biện hộ cho ông Phan, thì buổi 
sáng tôi định cùng ông bạn chia nhau ra mà cãi 
những khoản buộc tội cho ông Phan ỏ trong cáo 
trạng. Sau xem ra thì không thể chia nhau mỗi 
người cãi mấy khoản được. Vậy nên tôi để cho ông 
Bona cãi cả những khoản ấy. Còn về phần lôi thì tôi 
chỉ nòi những điều đại cương mà thôi. 


Ông nói: 


- Ông Phan Bội Châu là người thế nào? Là một 
kẻ phản nghịch ư? Không phải ! Là một kê tham đồ 
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phú quý như vô số những người hôn xu lợi lậc mà 
Chính phù Bảo hộ đã cho được quyền cao chức 
trọng ư? Cũng không phải! Cái lịch sử của ông 
Phan tức là cái lịch sử chính sách thuộc địa của 
nước Pháp ỏ Đông Pháp trong hai mươi lăm năm 
gần đây đó. Ông là một con người theo chủ nghĩa 
của Đảng cách mạng, bồn chồn tấc dạ, những nghĩ 
về yêu nước thương dân, lại kích thích về những 
điều hà ngược của một cái triều đình chuyên chế, 
những điều nhũng lạm của những hàng ô lại tham 
quan. Việc học thì chậm chạp, hình phạt thi dã 
man, nhân dân trong nước biết bao nỗi ê chề, đau 
đồn. Chính phủ Bảo hộ có cái thiên chức khai hóa, 
thế mà mười mấy năm trời có lẻ, những tình tự ấy 
vẫn chưa cải cách được là bao. Cái lòng ãi quốc 
của ông, vì thế lại càng thêm hăng hái, bỏi vậy cho 
nên ông chỉ trích Vua, ồng chỉ trích Chính phủ Bảo 
hộ, ông chỉ trích chỉnh sách thuộc địa nước Pháp. 
Ông hết lòng mong mỗi cho dân, cho nước thoát 
khỏi nỗi nước lừa lầm than. Trước kia, ông cơ khổ 
lênh đênh, bây gið ông vẫn lênh đênh cơ khổ, mà rồi 
đây chắc ông cũng cơ khổ lênh đênh mãi mãi. Ông 
là người thuần khiết trong những hạng người thuần 
khiết. Chính phủ Bảo hộ đối với những quân giặc 
cướp, những quân phản nghịch, những kẻ mưu đồ 
lợi lộc đã tỏ ra khoan nhân đại độ, sao chẳng lấy 
khoan nhân đại độ mà dung cho một người mà cái 
tư tưởng người đó có phần vĩ đại hơn hết thảy những 
quân giặc cướp, hơn hết thảy những người trong dân 
tộc Việt Nam. Thời nay việc đổi, tuổi lão mình già, 
ông Phan Bội Châu thật đáng Hội đồng lượng thứ... 


Trong khi ông Larre cãi lại, có dẫn cả lời của 
quan Toàn quyền Sarraut diễn thuyết ở Bruxelles 
(BÏ) và nói rằng về cái chính sách thuộc địa, ngay 
bên Pháp cũng bị nhiều chính đẳng phản đối, như 
Đảng Xã hội hợp nhất chẳng hạn, chứ chẳng kể chỉ 
đến Đảng Cộng sản tà đẳng kịch liệt xưa nay. 


Trạng sư Larre nói xong, đến lượt Trạng sư 
Bona cãi. 


bà x 


Trạng sư Bona đứng lên với tư thế rất đĩnh đạc, 
mà rất nhẹ nhàng như muốn hòa nhập được với tất 
cả đám đòng. Ông nhỉn Phan Bội Châu một cách 
tru mến, lộ rõ tấm lòng cảm phục, ông mở đầu 
hằng những lời cảm ơn Hội đồng xử án đã cho ông 
một thời gian đài là tám ngày để xem xét ba trăm 
bản hồ sơ. Sau đó ông mới đi vào các luận điểm. 
Ông nói: 
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- Công việc của tôi thật là khó, thật là nặng nề. 
Thế nhưng tôi cũng thỏa lòng được biện hộ cho một 
người mà tôi hâm mộ. Ông Phan Bội Châu là người 
thể nào? Là một người lợi dụng những tấm lòng 
nhiệt thành ái quốc của đồng bào mà kiếm lợi 
chăng? Hay là một người thực lòng yêu nước, thực 
bụng thương dân, không hổ với cải dấu hiệu ái 
quần, ái quốc. 


Ông Bona tự hỏi, lại tự đáp, cho ông Phan là 
người không hổ là kẻ ái quần, ái quốc. Ông nói: 

- Dù tôi là người Pháp, đối với ông Phan tôi cũng 
hâm mộ. Tôi hâm mộ là hãm mộ cái thân thể quang 
minh, cái tỉnh tình cao thượng, cái nghị lực bất di bất 
khuất đã tỏ ra hành sự trong suốt mội đời ông. Hai 
cụ thân sinh ra ông, cụ ông là một nhà văn, cụ bà 
là một người làm ruộng. Ông sinh năm 1867 trong 
một tỉnh đã sản sinh ra nhiều những tay anh hùng 
hào kiệt cho dân tộc Việt Nam. Từ thuỏ nhỏ, ông đã 
thu hút cái không khí tự do của cái rừng núi Nghệ 
An, cái không khí tràn đầy những ảnh hưởng về 
chuyện xưa việc cũ, cái tư tưởng đạo đức và chính 
trí, ông lại có nhờ nước trui rèn, gia đình giáo dục, 
öng đọc sách của Khổng phu tử, ông đọc sách các 
bậc tiên hiển Trung Quốc, rồi ông đọc sách của ông 
Khang Đức (Kant), ông Lư Thoa (Rousseau), ông 
Mạnh Đức Tư Cựu (Montesquieu). Cái sở học ông 
soi sáng, muốn đem thực hành. Ông tin rằng chính 
trị trong nước cần phải cải lương, trí thức quốc dàn 
cần phải cải tạo. Năm 1885 nghĩa là năm bắt đầu 
có Chính phù Bảo hộ, ông mới có 19 tuổi, cái tuổi 
19 là cái tuổi hăng hái nhiệt thành. Do cái nhiệt 
thành ấy mà sinh ra cái tư tưởng phẩm bình mọi sự. 
Ông trông thấy cái chế độ chính trí cũ là kẻm cỏi, 
cái phương pháp giáo dục cũ là hủ bại, những hình 
pháp cũ như trôi buộc kìm kẹp, là tàn khốc. Những 
cấm lệnh nghiêm ngặt không còn cho có chút tự do 
nào nữa, là nguy hiểm cho nhân dân. Thấy những 
nỗi dau lòng như thế, một người như ông Phan có 
thể lửa dối lương tâm mà ngồi yên được hay sao? 
TỪ đó sinh ra cô tư tưởng cách mạng, song còn chờ. 
Các chính sách Bảo hộ đến năm 1903, đằng đẳng 
mười tám năm trời, mà tình tự trong nước không 
thấy chút chỉ thay đổi. Bỏi thế ông kết luận ngay 
rằng Chính phù Bảo hộ trong 18 năm không chịu 
hành động cải cách chỉ cả, chỉ khăng khăng giữ lấy 
Đông Pháp mà thôi, chứ không thật lòng khai hóa 
cho dân. Đã không “hai hóa thì sự cô mặt Chính 
phủ ỏ đây cũng vô ích mà thôi. Vì thế ông đâm ra 
hăng hái công kích. Ông công kích Chính phủ Bảo 
hộ về sự cứ giữ lối thí cử, lõi hình pháp cũ. Người du 
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học khép đến tội xử từ. Như thế là trái cái lòng sở 
vọng của dân. Ông đem cải tư tưởng ấy mà trình với 
các bậc đại thần thi lại bị dọa nạt bằng câu xử tử. 
Cái máu nóng gặp sự tỏa chiết thời càng thấy như 
sôi như đốt. Trong quyển Lưu Cầu huyết lệ thư 
Ông có nói: 


"Dân tộc Việt Nam ta ơi! Dân tộc ta thời tuyệt 
diệt, vì các ông Vua, các ông ấy muốn lấy cái uy 
quyền chuyên chế mà tuyệt diệt tai 


Dân tộc Việt Nam ta ơi! Dân tộc ta thời tuyệt 
diệt, vì chính ta lại muốn lấy cái vô ý thức của ta mà 
tự diệt..." 


Ông đoán trước những điều tai biến bất kỳ, ông 
muốn trông thấy chính trị trong nước canh tân, có 
cái tỉnh thần hòa bình và cải cách. Thế mà không 
thể được. Ông nghĩ chỉ còn một kế trốn đi ngoại 
quốc mà khuyên bảo cho được nhiều người xuất 
dương du học, để mong lấy một đảng trí thức, để 
đòi lại quyền tự lập sau nảy, cùng nhau một chữ 
đồng tâm. để mong thoát khỏi cái vòng áp chế. 
Cũng như ông, làm giặc, làm quan, làm chỉ mà 
chẳng được phủ quý, thế nhưng thích làm một ông 
ái quốc. Ông bỏ nước ra đi. Năm ông đi là năm thân 
phụ ông tạ thế. Việc hiếu đã tròn, ông mới mang 
hơn nghìn bạc cùng Tăng Bạt Hổ trốn ra Bắc Kỳ rồi 
Sang Tàu, sang Nhật, sang Xiêm. Ông làm biết bao 
nhiêu sách đem truyền bá tại Đông Pháp, để lấy 
tiền giúp đẳng mình và để lấy tiền cổ động cho việc 
nước. Ông nghĩ rằng nước Nam là nước nhiều của, 
người Pháp là tay lợi dụng một mình, sưu sai phiền 
khổ, thuế khóa nặng nề, chẳng bao lâu thời dân tộc 
Việt Nam sẽ đến ngày tuyệt chủng. Thế mà dân 
Nam thì cứ mê mộng giam hãm trong vòng ngu dối, 
không dùng lời nói, ngọn bút mà làm họ tỉnh lại thì 
biết bao giờ cho khôn?... Trước hết ông dụ những 
thiếu niên anh tuấn trong nước sang Nhật đưa vào 
học cơ khi, học võ bị và học tiếng nước Anh ở Đông 
Kinh. Còn ông thời lấy việc viết báo làm sinh nhai. 
Có thể lại trông nom cho các học sinh du học. 


Đến năm 1909, Chính phủ Nhật bắt hạ lệnh trục 
xuất, ông mới cùng người trong đẳng lưu lạc về 
Tàu. Ở Tàu, ông có những bạn đồng chí hơn ông về 
cái nhiệt thành, nghĩa là hún ông về cái cuồng dại 
mà người ta buộc tội cho ông là buộc về những lội 
phạm của các người đồng chí ấy. Người ta lấy 
những giấy thông tư của các quan lãnh sự, các 
quan sứ thần ra làm chứng. Trong dãy giấy thông tư 
ấy, đầy dãy giấy của các tay trình thám, nghĩa là 


những tay chỉ lấy ánh kim mà mục địch bất cứ dùng 
cách qì nữa, miễn sao được nặng túi tiền thì thôi. 


Bảo rằng có những lời cung khai của những kẻ 
can phạm trong năm 1913 2 Bao nhiêu trách 
nhiệm muốn đổ cả cho một người vắng mật, vì 
người ta không thể chống được, cái đó là thiên hạ 
thường tình. Bảo rằng ông đã gây ra những sự 
nhiễu loạn về chính trị ư? Ông chỉ là kể gieo hạt 
giống mà thôi, nhưng hạt giống ấy bất tình gặp gió 
đưa ởi thì ông biết đâu được sự nảy chối, kết quả? 
Cái lý tưởng của ông Phan, nói tóm lại là muốn đem 
một cái tinh thần mới mà sửa đổi lại cái chính trị ö 
nước mình. Trong bài diễn thuyết của quan Toàn 
quyền Varenne (Varen) đọc tại Auvergne 
(ÔvécnhØø) ngày 12 tháng 10 năm 1925 mà Thời 
báo (Le Temps) bên Pháp ngày 13 tháng 10 đã 
đăng có câu sau: “Nếu chính sách của ta ỏ bên 
Đông Pháp không kịp đem cái tinh thân mới là cái 
tính thần hòa bình, công chính, cải lương, mà sửa 
đối lại thị chỉ nay mai là gặp những sự biến động 
như ở bên Maroc'. 


Xem một câu ấy thì quan Toàn quyền Varenne 
với ông Phan Bội Châu nếu có ngày gặp nhau thì 
tất sẽ cùng nhau hiệp ý đồng tâm. 


Ông Phan Bội Châu là người nóng nảy thực, 
song sự nông nảy ấy cũng không phải là không đè 
nén được, vì sự hành động của ông chỉ có hai cách 
là khuyên người du học, khuyên người đồng tâm. 
Ông có dự định dùng vũ lực thực, nhưng văn hóa 
không xong thì mới dùng. Với lại vũ lực có chính 
đáng thì mới làm, nghĩa là luyện tập lấy lục quân, 
hải quân, đại bác, phi cơ. Khi nào xong mới đường 
đường chính chính đem quân ra mà khai chiến. 
Những điều đó là tư tưởng của ông về trước, còn 
gần đây ông là người thế nào? Ngay khi hãy còn tự 
đo tự chủ, được tha hồ vùng vẫy hải ngoại cũng đã 
Soạn ra hai bộ sách mới. Hai quyển ấy là Dư cửu 
niên lai sơ trì chí chủ nghĩa tính khuyên người 
đồng bào nên từ bỏ hẳn lối vũ lực. Theo cái gương 
Ärập và Philippin, cứ cố sức lên đường văn minh thì 
tự khắc người Pháp sẽ cho mình tự trị. Quyến thử 
hai là Pháp Việt đế huế luận ký tên là Độc Tỉnh Tủ, 
khuyên người Nam nên đồng lao cộng tác với người 
Tây. Trong sách nảy, ông Phan cố đoán tất nhiên 
thế nào rồi ra cũng có một cuộc Pháp Nhật tranh 
chiến, mà có tranh chiến thời lúc bấy giờ cái địa vị 
người Việt Nam phải thế nào? Ông khuyên rằng, 
phải cùng đi với người Pháp, không phải rằng về 
đường võ bị, Nhật có kém chỉ Pháp! Song có bốn lẽ 
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người Nam phải đi với người Pháp như sau nậy: 


Mội là, đối với người Nhật, người Nam không thể 
yêu cầu độc lập được. 


Hai là, người Nam không thể dùng vũ lực mà đòi 
tự trị với người Nhật được. 


Ba là, nước Nam mà vào tay người Nhật thì 
phỏng người Nhật cô côn để đồ ăn thửa cặn cho 
người Nam không? 


Bốn là, nước Nam sẽ bị giới tô vị tô Nhật là tô 
phiên diễn hơn, cường tráng hơn. 


Cái chết của người Nam không phải từ đấy mà 
đi, nhưng chính là từ đó bị người Nhật bảo hộ. Bỏi 
thể, ông khuyên người Nam phải đồng tâm với 
người Pháp, miễn là người Pháp đãi mình được 
công bình nhân đạo. Lại trong một bức thư gửi cho 
hai cậu con, ông cũng khuyên là nên ăn ỏ cho ra 
hai người bạn hiền của Pháp sau này. 


Như vậy, chẳng phải một cái tang chứng rành 
rành là ông đã biến cải cái ÿ tưởng trước kia rồi đó 
ru? Xem các sách ấy thời rõ ràng ông đã công nhận 
cái chính sách của nước Pháp ở đây đã có phần cải 
lương rồi, mà sẵn lòng cộng tác với ta Vậy. 

Thưa các ngài, Hội đồng Đề hình là một hội 
đồng về chỉnh trị. Cái định án của các ngài sắp ký 
đây cũng nên theo cải phong trào chính trị mà kết. 
Cái hiện tình ở Đông Pháp bây giờ thế nào? 

Hoàn mỹ thì thật là hoàn mỹ, nhưng mà khốn nỗi 
chung quanh các nước làng giềng ta đương cựa 
quậy. Như vậy thì lúc này chẳng pHải là nên đem 
cái ý kiến “Pháp Việt đề huề” của ông Phan đã 
khuyên người đồng bang ra mà thực hình ru? 


Thưa các Ngài, 


Các Ngài dung thứ cho ông Phan Bội Châu thì 
chẳng khác các ngài làm được một việc quảng đại, 
lại làm luôn được một việc chính trị khôn khéo. Do 
đó mà người Pháp ta, ai là người học thức rộng 
cũng phải đem lòng kính phục các ngài! 

Khi hai trạng sư nói xong, Saintonge (Xanh 
tông) và ông Bùi Bằng Đoàn lại dịch tóm tắt các câu 
chữ để ông Phan rõ. 


+ * 


Cuộc thẩm vấn như vậy là xong, Chánh án Bride 
tuyên bố cho tạm nghỉ ít phút để Hội đồng Đề hình 
trao đổi. Họ đều bám vào những khoản tội danh 
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nêu trong cáo trạng. Có tám điều, những điều ấy 
phải xử theo mức độ thế nào. Và cuối cùng là còn 
điều gì có thể khoan giảm, 


Tiếp đó, tòa lại nhóm lại. Chánh án hỏi thêm các 
trạng sư và bị cáo có điều gì cần nói nữa không? 


Hai trạng sư đồng thanh xin tha tội. 
Ông Phan cũng đứng lên nói: 


- Tôi cảm ơn Hội đồng đã đem tôi ra trước mặt 
công chúng xét xử, lại cắt hai trạng sư biện hộ. Ví 
rằng giá như chính thể Nam triều thì nguyên tội 
phản đối cũng đáng tội chết, còn đâu có thầy cãi 
hộ, còn đâu là cải đầu để ra trước mặt Hội đồng? 
Nay những điều tôi muốn cãi các trạng sư đã nói cả 
rồi. Song tôi xin nói một câu nữa. Nếu Chính phủ 
lấy tàu bay, hạm đỉnh, đại bác, chiến thuyền, nghĩa 


` là lấy vũ lực mà cai trị xứ này, thời tôi đảng tội chết, 


chẳng nói làm chỉ. Nếu Nhà nước lấy văn minh mà 
sang khai hóa các dân tộc ö Đông Pháp, thời nhửư 
tôi thực đáng nên tha tội. Chinh phủ bắt tội lôi là bắt 
tội mẫn răng? 


Câu này ông Phan nói đặc giọng Nghệ An. Ông 
Bùi Bằng Đoàn lúng túng tìm những chữ tương ứng 
để dịch, và những người Hà Nội nghe được cũng 
ngầm thấy buồn cười, và càng thấy có cảm tình với 
ông Phan hơn. 


Tòa bước sang phần kết thúc. Chánh án Bride 
tuyên bố: 


- Tòa đã xét kỹ các điều khoản. Tảm điều buộc 
tội trong phần cáo trạng, tất cả các vị dự thẩm trong 
Hội đồng đều khẳng định là đúng. Có sáu điều tội 
đáng ởi đày, có một điều đáng tội khổ sai chung 
thân và một điều đáng tội xử tử. Song xét kỹ án tình, 
cũng có chỗ nên khoan giảm. Hội đồng kết án là án 
khổ sai chung thân. Đấy là kết luận của tòa. Cho 
phép bị cáo được phát biểu lời cuối. 


Phan Bội Châu lại ung dung đứng lên, nói ngắn 
nhưng đanh thép: 


- Xin lỗi quý tòa, tám lội ấy tôi không nhận. 
Không phải là lôi sợ tử hình. Song vì những việc ấy 
là những việc làm hại nước Nam. Tôi là người yêu 
nước, không làm những việc hại nước. Tôi không 
thể nhận những tội để cho mọi người tiếu mạ. 


Chánh án Bride vội vàng tiếp ngay cho đỡ phần 
căng thẳng, vì nhìn xuống toàn thể cử tọa đã thấy 
có sự xôn xao náo động. Đã có những tiếng xi xào, 
hậm hực đây đó nổi lên. Bride kết luận: 
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- Tòa chấp nhận lời chống án của bị cáo. Bản án 
sẽ được đưa lên Hội đồng Bảo hộ xem xét. 


Bỗng từ dưới đám đông, một ông già len ra, vo 
tròn chiếc áo dài đen ôm khư khư trước ngực, chiếc 
khăn xếp vẫn ngay ngắn trên đầu, ông xông thẳng 
lên vành móng ngựa, chỗ cụ Phan đang đứng. Ông 
chưa kịp lên tới nơi thì lính sen đầm vội chạy vào 
túm lấy ông. Ông chỉ rướn người hướng lên bàn các 
vị quan tòa nói như quát: 


- Xử tử cụ Phan à? Tòa xử tử? Tôi xin chết thay 
cho cụ. 


Cả đám đông không còn giữ im lặng được nữa, 
hoan hô ầm ï. Bọn lính cố kéo ông già ra. Mọi người 
xì xào: “Ống Tú Nam đấy mà!" Tủ Nam là Tú tài ở 
Tỉnh Nam Định, tên gọi thông thường để chỉ ông 
Nguyễn Khách Doanh, quê Huyện Nam Trực. Ông 
là một nhân sỹ luôn luôn bất bình với xã hội thực 
dân, thường có những cử chỉ ngông nghênh, bất 
chấp cường quyền. Bị kéo ra khỏi phòng xử án, ông 
cứ luôn miệng đề cao ông Phan, và lặp đi lặp lại: 


- Không cho chúng giết cụ Phan! Không được! 
Không được! 


IV. HÀ NỘI TIẾP TỤC SÔI ĐỘNG VÌ VỤ ÁN 


vị ội đồng Bảo hộ là hội đồng do Robin, 
Thống sứ Bắc Kỳ chủ tọa, họp sau đó hơn 
hai chục ngày (11/12/1925) và vẫn y cái án khổ sai 
chung thân. Lập tức cả nước nổi lên một phong trào 
công phân. Báo chí tiếng Việt như Thực nghiệp 
dân báo ò Hà Nội, Đông Pháp thời báo ở Sài Gòn, 
báo tiếng Pháp như Argus Indochinois (Minh Trĩ 
Đông Dương) và Echo Annamite (Tiếng vang Việt 
Nam) đều đưa tin về phiên tòa, đăng lời yêu cầu 
phải tha bổng Phan Bội Châu. Điện văn, truyền đơn 
tới tấp gửi lên, nội dung yêu cầu, nội dung phản 
kháng được gửi thẳng đến các cơ quan chính quyền 
Đông Dương và gửi cả cho Hội Quốc Liên, cho Tòa 
ản Quốc tế La Haye, cho Nghị viện, Tổng thống, Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa Pháp, nhất loạt đòi tha Phan 
Bội Châu. 

Vừa lúc này, Chính phủ Pháp cử Alexandre 
Varenne (Alécxăng Varen) sang làm Toàn quyền 
Đông Dương. Ông này vốn là một đẳng viên Đảng 
Xã hội, nay được cử làm quan cai trị, đang mong 
có một cơ hội kiếm chút vốn liếng để gây cảm tình 
với dân chúng thuộc địa ở dưới quyền. Chưa bước 
chân sang Đông Dương, Varenne đã nhận được 


hàng loạt điện ở khắp nơi gửi đến, đòi bảo vệ 
Phan Bội Châu. 

Đại bộ phận là các bức điện, các bài báo gửi từ 
Hà Nội, Có cả những truyền đơn kêu gọi chuyền 
tay nhau đi khắp các phố phường. Có thể điểm 
qua một số: 


* Hội Phục Việt: Lời kêu gọi phần đối việc kết 
án cụ Phan Bội Cháu. 

Hỏi đồng bảo! 

Hơn năm chục năm nay, nước ta đã mất hết tự 
do và chúng ta chỉ còn là một bây nô lệ. May sao 
chúng ta còn có cụ Phan Bội Châu là bậc chân 
nhân chí sỹ, đã bỗ của bỏ nhà vì lòng yêu nước, 
quyết tâm phấn đấu với cường quyền áp chế, để đòi 
lại quyền độc lập cho non sông. Nay cụ Phan Bội 
Châu vừa mới bị bắt và bị xử khổ sai chung thân. 
Đối với cụ, ta phải chịu món nợ về tinh thần, sao ta 
lại chịu để thị hành cái án tàn bạo ấy? 


Quyết nhiên không! Kìa coi dân Ấn Độ họ không 
chịu để cho Gandhi bị đày đọa! Vậy mà cụ Phan 
Bội Châu đối với chúng ta còn cô ơn đức hơn là 
Gandhi đối với dân Ấn Độ. Các con cháu Rồng Tiên 
chúng ta quyết không chịu ngồi yên cho chúng làm 
lội cụ Phan Bội Châu. 


Đồng bào! Không kể là kỹ nghệ, thương gia, 
nông dân, giáo viên hay học sinh, đi làm công sở 
hay tư sở, hãy đồng tâm hợp nhau làm đơn yêu cầu 
Chính phủ, nếu không họ sẽ không tha nhà ải quốc 
chân chính của ta là cụ Phan Bội Châu. 


Anh em! Hãy hợp sức nhau lại!!! 
Hà Nội, ngày 5 tháng12 năm 1925 
* Hội Việt Nam Thanh niên: 


Được tin Phan Bội Châu bị bải, Hội Việt Nam 
Thanh niền Hà Nội có ín ra 4.000 lá đơn yêu cầu 
cửu giúp ông Phan, có gửi cho các đại biểu của Hội 
Vận quốc (Delégués à la Société das Nations), cho 
Tòa án công lý Quốc tế (Tribunal de dustice 
Internationale) ở La Haye, cho Tòa Nghị viện Pháp 
(Parlement Francais), cho Tổng thống Pháp 
(Président de la République Francaise), cho Bộ 
trưởng thuộc địa (Ministre des Colonies), cho Toàn 
quyền Đông Dương Pháp (Gouvernement Général 
de Lindochine) cho Đại sứ Trung Hoa 
(Ambassadeur de Chine) và cho đại sử các nước tại 
Paris, cho hết thảy mọi người Đông Dương tại 
Pháp, ỏ nước ngoài và ö Đông Dương. Lại gửi đến 
nhiều tổ chức khác của người Pháp nữa. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


* Sinh viên Đại học Đông Dương: 
Điện tín gửi Toàn quyển Varenne 


... “Sự kết ản Phan Bội Châu đã được dân quê 
đón nhận một cách buồn bã. Tất cả đầu cho rằng đó 
là một bản án khắc nghiệt, thiếu công bằng và vô 
nhân đạo. Người ta đã xử án mội người yêu nước, 
mội người đã lên tiếng cổ vũ cho đồng bào mình yêu 
mến Tổ quốc, như là xử một tên ăn cướp và nếu 
chính quyền nghĩ rằng qua dó có thể tiêu diệt được 
lòng yêu nước của người dân Việt Nam thì đó là một 
sự nhầm lẫn lón. Trong mọi nhà, trong mọi đám đông 
ở phố, người ta chỉ nói đến Phan Bội Châu. Người ta 
chuyền tay nhau các tờ báo, người ta tìm đọc sách 
của Phan Bội Châu vào các buổi tối khi cửa đã đóng. 
Người ta thấy tiếc là ông Chánh án không hiểu gì hết 
về phẩm chất cao quý của Phan Bội Châu, đã buộc 
tội hành động của Phan Bội Châu là do lợi lộc và 
tham vọng. Mọi người Việt đều đau lòng. Ông Chánh 
ân chỉ có quyền kết án chứ không có quyền mạ lí 
Phan Bội Châu, ông là một người thuần khiết trong 
những người thuần khiết đã chiến đấu cho dân tộc...” 


(Minh Trĩ số 380, ngày 12/12/1925) 

* Sinh viên Trường Cao đẳng Hà Nội đối với 
Phan Bội Châu: 

Các sinh viên trường Cao đẳng ở Hà Nội có hợp 
nhau lại, bàn cách cứu giúp ông Phan được khỏi tội. 
Sau khi bàn định có gửi bức điện tín sau đây cho 
quan Toàn quyền Varenne: 


“Chúng tôi là sinh viên Trường Cao đẳng rất lấy 
làm buồn rầu vì ông Phan Bội Châu là người đại ái 
quốc, đại duy tân bị tội, dám xin ngài ân xá cho ông. 
Ngài làm điều khoan dung như vậy thì sẽ tỏ ra ngài 
trung thành với chủ nghĩa cao thượng và chức vị 
văn minh nhân đạo của nước Pháp, dân An Nam sẽ 
biết ơn ngài không bao giờ quên”. 

* Thanh niên, học sinh Hà Nội đối với Phan 
Bội Châu: 

Khi Toàn quyền Varenne tới Hà Nội có hơn hai 
trăm thiếu niên học sinh chia làm ba toán rất 
nghiêm chỉnh đứng ra ba chỗ xa nhau để đón 
đường quan Toàn quyền. Khi ngài đi từ ga tới phủ, 
mỗi một toán có một lá cờ cắm ngay đầu gậy giơ 
lên, mặt lá cờ có đề ba dòng chữ thật lớn: 

- Vwe le Socíaliste Varenne 
Grace pour Phan Boi Chau 


A bas le Colonialisme à la trịquef 


1877 


Nghĩa là: 
Chúc nhà xã hội Varanne trường thọ 
Xin ân xá cho Phan Bội Châu 
Tuyệt cải chủ nghĩa thuộc địa ức chế. 


Dòng trên dòng dưới viết bằng chữ đỏ tức là cái 
sắc biểu hiện Đảng xã hội mà quan Toàn quyền 
Varenne đã làm biếu hiện cho cái chủ nghĩa khoan 
dung ấy. 


Dòng giữa viết bằng chữ đen tức là màu tang 
chế. Cái màu thê thảm để biểu hiện tấm lòng sầu 
thảm của thiếu niên Việt Nam cảm thông với số 
phận anh hùng mạt lộ của ông Phan. 


Khi quan Toàn quyền Varenne tới nơi thì bọn học 
sinh réo ầm lên những tiếng đã viết trên mặt lá cờ. 
Tiếng hô pha lẫn với tiếng yêu cầu vang trời động 
đất. Quan Toàn quyền cất mũ chào và giơ tay khẽ 
vẫy, mới chắc rằng quan Toàn quyền không những 
lọt vào tai mà lại ghi vào lòng nữa. 


* Nữ sinh trường Nữ sư phạm đổi với Phan 
Bội Châu: 


Các cô nữ học sinh trường Nư sư phạm Hà Nội 
có lên Phủ Toàn quyền yết kiến Varenne phu nhân 
và hết sức yêu cầu xin ân xá cho ông Phan Bội 
Châu là một nhà đại ái quốc rất quý báu của nước 
Nam. Bà lớn rất ngợi khen tấm lòng hào hiệp của 
các cô và hứa sẽ hết sức giúp cho được như lời các 
CÔ SỞ nguyện. 


kì * 


Tháng Mười hai năm 1925, Varenne tới Hà Nội 
và được đón tiếp một cách đặc biệt, khác với tất cả 
các viên Toàn quyền từ xưa đến nay. Nhân dân Hà 
Nội có đến hàng ngàn, hàng vạn người đổ xô ra, 
giương cao biểu ngữ, cầm cờ sôi nổi và náo nhiệt 
ở khắp các ngả đường. Họ hỗ khẩu hiệu: “Hoan 
nghênh người đảng viên xã hội Varenne!" Và tiếp 
đó những khẩu hiệu khác lấn át: “Trả tự do ngay 
cho Phan Bội Châu!” “Đả đảo chính sách thuộc 
địa bằng dùi cui!” Ngồi trong ô tô, Varenne cố giữ 
tư thế điềm tĩnh nhưng không khỏi choáng ngợp vì 
khí thế đấu tranh này. Ô tô đì vào Phố Hàng 
Đường, một cảnh tượng cảm động khác lại diễn ra. 
Khoảng chừng mội trăm bà cụ già quỳ xuống chờ, 
chặn xe làm cho xe của Varenne không tiến lên 
được. Một cụ già đầu tóc bạc phơ quỷ ở hàng đầu, 
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hai tay dâng cao lá đơn chỉ chít những dấu tay 
điểm chỉ. Lá đơn là tờ kiến nghị đòi tha bổng Phan 
Bội Châu! Varenne phải cha dừng xe, thân hành 
bước xuống cảm lấy lá đơn, nói một vài câu phủ 
dụ, đám đông mới mở lối cho xe quan Toàn quyền 
đì qua. Về tới dinh, Varenne suy nghĩ. Trong âm 
mưu xảo quyệt của nhà chính trị đã thoáng chút lo 
âu vì khí thể của nhân dân và vì thái độ ngưỡng mộ 
nhất tề đối với Phan Bội Châu. Không thể đổ dầu 
vào đám lửa đang có cơ bốc thành hỏa hoạn, 
Varenne đi đến quyết định phải tha Phan Bội 
Châu. Nhưng muốn tỏ ra khéo léo, ông ta nói với 
mọi người: 

- Quyền ân xá là quyền của Giám quốc, ta làm 
sao có quyền ấy? Việc này phải chờ lệnh từ Paris. 

Rồi Varenne điện sang Pháp hỏi ý kiến. Để tiếp 
tục trò chơi tăng vốn chính trị cho Varenne, Tổng 
thống điện trả lời cho phép Varenne Toàn quyền 
quyết định. Varenne lập tức ra nghị định hủy bỏ bản 
án khổ sai chung thân, để Phan Bội Châu trở thành 
người tự do vô lội, 


Có lẽ cũng nên kể thêm rằng cũng vào lúc này, 
ở nước ngoài Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng hư 
cấu nên một câu chuyện về sự gặp gỡ giữa Phan 
Bội Châu và Varenne. Ông đã dựng nên hình ảnh 
rất sinh động. 


"Ôi, thật là mội tấn kịch! Sự thật là một cuộc 
chạm trăn. Con người đã phản bội giai cấp vô sản 
Pháp, tên chính khách đã bị đồng bọn đuổi ra khối 
tập đoàn, kẻ đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng 
tin, ruồng bỏ giai cấp mình, lúc này mặt đổi mặt với 
người kia, con người đã hy sinh cả gia đình và của 
cải để xa lánh khỏi thấy mặt bọn cướp nước mình, 
sống xa lia quê hương, luôn luôn bị lũ này săn đuổi, 
bị chúng nhử vào muôn vàn cạm bẩy, bị chúng kết 
án tử hình vắng mãi, và giờ đây đang bị, vẫn chúng, 
đeo gông lên vai, đày đọa trong nhà giam, ngày 
đêm bị bóng dáng của máy chém như một bóng ma 
ám kê bên cổ... 


Giữa kẻ phản bội nhục nhã và bậc anh hùng, vị 
thiên sử, đang xả thân vì độc lập, được hai mươi 
triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng, giữa hai 
con người đó, xảy ra chuyện gì đây?” 

Chắc chắn đây là lời đánh giá, lời ngợi ca Phan 
Bội Châu một cách đúng đắn nhất từ xưa đến nay 
và cả sau này nữa. 


PGS. CHƯƠNG THÂU 
và PGS. VŨ NGỌC KHÁNH 


PHỤ LỤC 10: 


LỄ TANG VÀ TRUY ĐIỆU CHÍ SỸ 
PHAN CHÂU TRINH? —- MỘT PHONG 
TRÀO BIỂẾU DƯƠNG LÒNG YÊU 
NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 


“Năm 1926, có một sự thức tỉnh trong 
toàn quốc, tiếp theo cái chết của mội 
nhà Quốc gia chủ nghĩa già - Phan 
Châu Trình. Khắp trong nước đều có tổ 
chức lÈ truy điệu... Người An Nam 
chưa hề được chứng kiến một việc f0 
lớn nhự vậy bao giờ trong lịch sử”. 


Hổ Chí Minhí? 


3ƒ7" tiếp hai năm 1925, 1928 đất nước Việt 

Nam chứng kiến hai sự kiện đặc biệt xảy ra 
trong Nam ngoài Bắc, có thể xem là sự kiện lịch sử, 
sự kiện văn hóa chưa từng có. Đó là vụ án Phan Bội 
Châu ở Hà Nội và đám tang Phan Châu Trính ở Sài 
Gòn. Đó vừa là một sinh hoạt bình thường, tự nhiên, 
nhưng lại thành vấn đề chính trị - xã hội - văn học to 
lớn. Điểm lại lịch sử Việt Nam từ đầu Thế kỷ XX, 
không thể nào quên được hai điểm son sáng chói 
này, hơn bất cứ trường hợp nào, bộc lộ được cái 
chính khí lẫy từng của dân tộc. Thực ra thi cuối Thế 
kỹ XIX, đất nước này cũng đã cá một hiện tượng độc 
đảo là Hả thành chính khí. khi Hoàng Diệu tử tiết. 
Nhưng hiện tượng nảy chưa mang được tính cách 
toàn dân, đậm màu sắc hiện đại. Cải mới trong vụ 
án Phan Bội Châu và trong đảm tang Phan Chủ 
Trinh là cái mới của Thế kỹ XX, của thời đại mà dân 
tộc ta muốn khẳng định giá trị của mình trước nhân 
dân Thế giới, trong hoàn cảnh mình còn là một dân 
tộc bị ngoại bang đầy đọa trong cuộc đời nô lệ. 


Vụ án Phan Bội Châu đã được nói tới nhiều trên 
sách báo, cả khi nó diễn ra trong thời điểm ấy và cả 
về sau này. Còn đảm tang Phan Châu Trinh, có 
tiếng vang rất lớn hồi đầu Thế kỹ XX: báo chí đăng 
nhiều, những thanh niên, học sình (trong và ngoài 
nhà trường) bị hành hạ và bị liên đới không ít, và 
cũng có nhắc qua trong nhiều tập “Hới ký cách 


(1) Hồ Chí Minh toàn tập. NXB Chinh trị Quốc gia, Hà 
Nội, 7995, Tập 3, Tr 35. 

(2) Chúng tôi chân thành cảm ơn bà Phan Thị Minh (tức 
Lê Thị Kinh} - cháu ngoại cụ Phan Châu Trính đã 
cung cấp rất nhiễu “tư liệu” liên quan đến đề lài này, 
mà gia đình Bà vẫn còn lưu giữ được. 

(t) Hay còn gọi là Phan Chu Trinh. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


mạng”, nhưng thực ra vẫn chưa được tập hợp và 
được trình bày một cách có hệ thống), Thiết tưởng 
đây là một sự kiện lịch sử cần được ghi lại đầy đủ 
hơn để có thêm tư liệu, đăng nghiên cứu, khảo cứu 
kỹ hơn. Bài viết này, chúng tôi mong được góp phần 
vào nhiệm vụ ấy - dù biết là không đầy đủ, nhưng 
đề tổ cái tâm đối với một nhà chí sỹ tiên giác của 
thời đại. Việc làm nảy, hầu như trước đây, chỉ có cụ 
Huỳnh Thúc Kháng là có ý thức rõ ràng. Từ ngày 
báo Tiếng Dân ra đời, năm nào cũng vậy, cứ đến 
ngày 24 tháng 3 là báo ra số - tuy không gọi là “đặc 
biệt' - liên tiếp in ảnh Phan Châu Trinh và nhắc đi 
nhắc lại câu nói bất hủ của cụ Tây Hồ nhắn nhủ 
quốc dân; “Chi bằng học” (Bất như học). Có lẽ cái 
khẩu hiệu này đã được nhân dân ta - toàn dân - tự 
giác thấm nhuần, nên đến đám tang của Cụ, cả 
nước mới dậy lên một phong trào sùng bái, hinh 
hương, Kỷ niệm. Chưa có một nhân vật lịch sử, 
nhân vật văn hóa ở nước ta từ trước đến nay được 
dành cho một sự trọng vọng lớn lao và một cảm tình 
sâu sắc đến như vậy. 


I. TỔ CHỨC ĐÁM TANG VÀ LỄ TRUY ĐIỆU 


Phan Châu Trinh mất ở Sài Gòn vào hồi 9 giờ tối 
ngày 24-3-1926. Ngay lập tức, một Hội đồng trì sự 
được thành lập để lo đám tang cho Cụ. Hội đồng 
gồm có 16 người. Có người ở các Tỉnh Rạch Giá 
(Đốc phủ sứ Lê Quang Liêm), Chợ Lớn (Trương 
Văn Công), Trà Vinh (Nguyễn Tấn Dược), Sa Đéc 
(Nguyễn Huỳnh Điểu). Đông hơn hết là các vị ở Sài 
Gòn gồm: Bác sỹ Nguyễn Văn Thinh, Trần Văn 
Đôn. Những vị trong các Hội đồng địa hạt và thành 
phố: Nguyễn Phan tong, Trương Văn Bền, Võ 
Công Tồn; hai nhà báo là Nguyễn Kinh Đính, Trần 
Huy Liệu (Chủ nhiệm và Chủ bút Đồng Pháp thời 
báo), một nhà nhiếp ảnh là Khánh Ly; một vị nghiệp 
chủ là Huỳnh Đình Điển. Hai người đứng đầu Hội 
đồng trị sự là Bùi Quang Chiêu (Thanh tra) và Phan 
Văn Trường (Luật sư). Ông Huỳnh Đình Điển được 
giao nhiệm vụ nhận các đồ phúng điếu, tiền nong, 
giấy tờ do nhân dân khắp nơi gửi về. Các ông 
Nguyễn Kinh Định, Trần Huy Liệu phụ trách tuyên 
truyển, báo chí, liên lạc và động viên các tầng lớp 
nhân dân. Hội đồng trị sự quyết định làm lễ truy 
điệu tại số nhà 54 Đường Pellerin, từ lúc 6 giờ sáng 
ngày 4 tháng Tư năm 1926, an táng tại Nghĩa địa 
Gò Công tại Làng Tân Sơn Nhất, Tỉnh Gia Định. 


Trước đó, Hội đồng ra một “Tờ đạt (thông báo) 
qửi cho tất cả đồng bào Việt Nam ở Sài Gòn và 
khắp cả Trung, Nam, Bắc Kỳ. Nội dung tờ đạt nhằm 
thông báo ngày mất của nhà chí sỹ Phan Châu 


1879 


Trinh và sơ lược nói về công lao, đức độ của Cụ. Đó 
là con người có “nhân cách cao thượng, khí tiết 
hùng hào”... 'đã bước bước thứ nhất trên con 
đường cải cách chính trị... trong 20 năm đã bỏ nhà 
cửa, vợ con, bị đày bị tù để cầu cho dân ta được 
mau tiến hóa”. Lời đạt khẳng định: “Phan Châu 
Trnh đứng hàng đầu trong cuốn Việt Nam phục 
hưng sỬ sau nảy”. 


Lời đạt cũng cho biết Ban tổ chức đã tiên lạc với 
nhà cầm quyền, và “Chính phủ chẳng hề cấm dân 
ta ái quốc”. Chúng ta để tang Phan Châu Trinh là 
chinh đáng, vì: “Thưởng công phạt tội là quyễn ở 
quốc dân ta, ta có cái nghĩa vụ phải thi hành quyền 
ấy. Những kẻ bán nước cầu vinh thì chúng ta đã 
phạt bằng bút và lưỡi. Đối với kê có tội đã vậy, đối 
với người có công, chúng ta há chẳng nên biểu 
dương và sùng bái hay sao?”... 


Lời đạt lại cũng thông báo rõ ràng về cách thức 
đi dự lễ tang. Ban tổ chức sắm sẵn vải đen, vải 
trắng làm băng tang; xin đừng đưa nhiều hương, 
vòng hoa mà lãng phí vô ích, Tiền phúng viếng 
dành để tu bổ phần mộ, dựng tượng Cụ và xuất bản 
sách vở truyền bá tư tưởng của Cụ. 


Nội dung lời đạt cũng thỉnh cầu khắp ba kỳ, 
đồng bào nên thực hiện chương trình như sau: 


- Ở Sài Gòn và các nơi gần đó, các trưởng học 
và các nhà buôn bán công nghệ An Nam sẽ đóng 
cửa ngảy đưa tang 4-4-1926. 


- Mỗi tỉnh cử một đại biểu về Sài Gòn điếu tang. 
- Nơi xa không về được thì tổ chức lễ truy điệu. 


Và dặn thêm: Đồng bào cả nước, nhà nào không 
có điều kiện đi dự lễ tang hoặc lễ truy điệu nơi công 
cộng, thì có thể đặt hương án tại nhà riêng hoặc tại 
trụ sở một hội đoàn nào đó. Trên hương án sẽ đặt 
bài vị đề dòng chữ: “Việt Nam chính trị cách mạng 
gia Phan Châu Trinh tiên sinh chỉ vị”. Những người 
đến trước bàn thờ sẽ “sắp hàng làm lễ ba khấu để 
tö dấu bị ai”. Quả là sự dặn dò chu đáo. 


Không nói ai cũng có thể biết rằng như vậy là 
đám tang đã được cử hành rất trọng thể. Người đến 
tham dự đã thành một khối quần chúng khổng lồ, 
chung một niềm tiếc thương, ái mộ. Phía chính 
quyền, những người đứng đầu như Thống đốc Nam 
Kỳ vẫn đánh điện chia buồn, nhưng tất nhiên bộ 
máy cảnh sát, mã tà được tung ra khắp nơi, quần 
chúng nhiều địa điểm đã phải gây lộn với chúng. Ở 
Sài Gòn cũng như ở nhiều tỉnh thành khác, các học 
sinh tham gia bãi khóa đều bị gọi lên cảnh cáo, 
nhiều người bị đuổi học. Các tổ chức hoạt động văn 
hóa hay chính trị khác đều bị theo dõi, kiểm soát 


1880 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


gắt gao. Nhưng khi thế quốc dân là một sức mạnh 
võ bờ, chúng khỏng thể nào đàn áp nổi. 


+ 


L L 


Theo gương của Sài Gòn, các tỉnh khắp Trung 
Nam Bắc đều cùng một lượt tổ chức các lễ truy điệu 
ở nhiều nơi, không thể kể hết. Chúng ta chỉ nhắc lại 
ở đây mội vài điểm (cố gắng phản ánh rõ nét hơn, 
vì vào thời gian ấy, báo chí không thể đưa tin một 
cách đầy đủ như ở Sài Gòn): 

Nam Định: 


Thành phố này từ làu vẫn yên bình nay bỗng nổi 
lên một phong trào rầm rộ, bắt đầu từ trường cao 
đẳng tiểu học, rồi lan ra khắp nơi. Một số học sinh 
các lớp Đệ tứ, Đệ tam đã đứng ra lập một Uý ban 
xin phép chính quyền cho làm lễ truy điệu cụ Phan 
Châu Trinh, nhưng bị từ chối. Không cho làm, 
chủng ta vẫn nhất quyết làm. Truyền đơn in thạch 
mực tím được tung ra khắp nơi, các trường học rủ 
nhau đóng cửa, thầy giáo không thể ngăn cẩn được 
học sinh mà còn tham gia với các em. Tòa sứ gọi 
điện sang cho Sở cẩm, cho trại lính khố xanh phải 
điều quân đàn áp phong trào. Nhưng mặc cho 
chúng lồng lộn, học sinh đều bãi khóa đổ ra đường. 
Các hiệu buôn, trừ những hiệu của Hoa kiêu cũng 
đều đóng cửa cho người làm công đi tham gia lễ 
truy điệu. Người ta thi nhau mua vải trắng xé khăn 
để tang. Nhiều biểu ngữ được căng lên ở các đầu 
phố. Biểu ngữ đều viết những câu kêu gọi: Xín các 
anh em chị em để tang cụ Phan Châu Trinh, nhà 
lão thành chí sỹ đã hy sinh cho nòi giống! 


Nhà cầm quyền đã thẳng tay đàn áp cả đám 
đông này. Lính trắng kéo ra bắt những thanh niên 
đến dự lễ truy điệu đưa vào các nhà giam, các bót 
Sở cẩm. Lòi kéo và xô đẩy. Nhiều người đã bị bắt 
đi. Lập tức những nhóm khác - nhất là nhóm các chị 
em đều la ó om sòm: 


- Cứ bắt cả chúng tôi đi! 

- Nào, ta vào bói cả cho vui! 

- Phản đối bọn dã man! 

- Tình thần chiến đấu của Việt Nam bất ti... 

Những nhà giam lần lượt đông đặc người bị 
bắt. Một hiện tượng khá lạ là tất cả đều mặc dài 
trắng và trên cánh tay đều đeo băng tang. Bọn 
lính tỏ ra kịch liệt, giam anh chị em suốt cả sáng 


cho đến trưa. Ở phía ngoài, các nữ học sinh và 
những phụ nữ tự do đã có sẵn ở đâu những thủng 


cơm nắm, bánh giò, hoa quả từ nhiều ngả đường 
kéo vào Sở cẩm. Họ tung, họ ném vào cho những 
anh em bị bắt. 


- Cứ ăn cha khỏe! Cứ chiến đấu mạnh, xem 
chúng nó làm gì được tai 


Viên Công sứ và viên Giám bình đi ö tô ra phố 
để thị sát. Nhưng xe không tài nào đi được lại phải 
quay về, cuối cùng đành phải ra lệnh cho Sở cẩm 
thả các anh chị em bị giam giữ ra, nhưng đã bí mật 
ghi tên những người mà chủng thấy là hăng hái 
nhất. Sau này, những người này sẽ bị đuổi học hoặc 
bị gạt bỏ ra ngoài các kỹ thi, thậm chí bị chúng tạo 
cớ bắt giam trở tại. 


Hà Nội: 


Việc tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh là 
do một tổ chức chính trị đảm nhận hẳn hoi. Đó là 
Đảng Phục Việt, được kịp thời đổi tèn tà Tân Việt. 
Được tìn cụ Phan mất, những người đứng đầu Đẳng 
này đã cho viết và in ngay truyền đơn hiệu triệu dân 
chúng tham gia lễ truy điệu. Truyền đơn do Tôn 
Quang Phiệt lúc đó là sinh viên Trường Cao đẳng 
Sư phạm soạn thảo, được tung ra trên khắp các 
nẻo đường. Tân Việt có ngay một cuộc họp tại nhà 
số 4 Xóm Liên Trì để bàn thảo kế hoạch. Các nhà 
Nho, đa số là giáo viên Trường Đóng Kinh Nghĩa 
Thục (1907) như Lượng Văn Can, Dương Bá Trạc, 
Hoàng Tăng Bí v.v... đều có mặt. Có những vị đã 
từng hoạt động trong Phong trào Duy Tân như Ngô 
Đức Kế, phong trào Đông Du như Lê Dư, cùng với 
các bạn trẻ ở Kỳ bộ Phục Việt Bắc Kỳ (nay là Tân 
Việt) như Trần Vỹ, Nguyễn Quốc Tủy và nhiều người 
nữa. Lúc đầu, theo ý kiến các cụ, chỉ nên tổ chức lễ 
truy điệu một cách bình thưởng, giản dị, như các 
cuộc làm chay, cầu siêu. Nhưng anh em thanh niên 
thì xin được phát động thành một phong trào rầm rô, 
gây thành tiếng vang lớn. Ý kiến này được chấp 
nhận và được thực hiện ngay, sẽ tổ chức trọng thể lễ 
truy điệu tại Đền Hai Bà. Toàn thể các nhà trường, 
các hiệu buôn đều đóng cửa. Truyền đơn được tiếp 
tục tung vào các nhà, các phố. Đúng sảng ngày 4- 
4-1926, từ các ngả đường rầm rập các tầng lớp dân 
chúng kéo về, đông đặc cả Phố Rousseau (nay là 
Phố Lò Đúc) để sẵn sàng dự lễ. Tất cả đều khăn 
trắng, áo trắng tay đeo băng tang, già trẻ gái trai 
nhất loạt như nhau kéo về Đền Hai Bà, ùn ùn như 
thác chảy. Lính cảnh sát, linh khố xanh nhan nhắn, 
vai mang súng, dùi =ui cầm tay, cố chen vào ngăn 
cản dòng người nhưng đều bất lực. 


Trong sân đền, các cụ lão Nho, các phóng viên 
báo chí, các vị trong Ban tổ chức xúm xít sắp đặt 
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bàn thờ, bày linh vị và cùng suy ngẫm về đôi câu 
đối đã căng sẵn trước án (không rõ của ai): 


Ấy ai gánh nước Tây Hồ, tười vun cỗi Lạc mâm 
Hồng, nẩy nòi ái quốc. 

Ngàn lũ gọi hồn Nam Việt, nhìn nhận dòng Lô 
Núi Tản, vắng bạn đồng thanh. 


Chuẩn bị bước vào hành lễ, thì ngoài cửa đền, 
dân chúng bị bọn cảnh sát chặn lại không cho vào. 
Đám đồng tức tối ào lên, bọn lính thẳng tay đánh 
đập, nhất định ngăn cản. Uất ức, căm hờn, tiếng 
thét, tiếng hô “đá đảo” rầm rầm. Có người xông lên 
gào to: Phá vòng vây mà ra! Đã đảo bọn dã man, 
vô liêm sử... Thiếu chút nữa thì thành cuộc ẩu đả 
giữa lính và dân. Một vị trong Kỳ bộ Phục Việt vội 
đứng lên cao: 


- Hồi đồng bào! Nhà chức trách không cho chúng 
ta vào, ta cũng không bỏ được tẩm lòng thành kính. 
Xin anh chị em cứ đứng ngoài này lạy với vào để tỏ 
lòng ngưỡng mộ người anh hùng dân lộc. 

Muôn miệng đều hưởng ứng: Phải đó! Phải đó! 

Và thế là đã có một số người quỳ cả xuống đất 
mà vái lạy. Nhưng lại có một vị khác, ý chừng là ở 
trong Ban lãnh đạo, đứng lên quát to: “Không nên 
làm thế. Sao lại quy lạy dưới bùn, trước mặt bọn “cu 
Íít, khố xanh này? Anh chị em cứ đứng nghiêm, yên 
lặng cúi đầu mặc niệm vài ba phút là đủ”. 


Nhiều ý kiến hưởng ứng ngay. Đám đông la hét: 
"Đúng lắm! Đúng lắm! Bravo!” Phút chốc, cà đám 
đông thốt nhiên im lặng. Tất cả đầu đứng nghiêm 
bất động. cúi đầu, tâm niệm chí thành. Cả một phút 
giây trọng đạt thiêng liêng, làm cho bọn lính tráng 
đều sửng sốt. Có kẻ cũng bất giác bỏ rơi cây roi, mà 
cũng đứng nghiêm với dân chúng. Trong lúc đó, 
nhà nhiếp ảnh Hương Ký tất tả chạy vào sân, chen 
ra cửa đền, trèo lên nóc nhà, cố gắng thu cho hết 
những hình ảnh cảm động. Ảnh của ông ngay sau 
hôm ấy đã được in, phóng thành hàng trăm bản, gửi 
đi khắp cả ba kỳ. 


Đà Nẵng: 


Ở Đà Nẵng, việc tổ chức truy điệu cụ Phan có 
phần đàng hoàng hơn và không bị nhà cầm quyền 
ra mặt ngăn cản. Bà con chọn được một người làm 
Chủ sự là ông Nguyễn Văn Tùng - người có chân 
trong Hội đồng tư vấn Trung Kỳ kiêm tư vấn Thành 
phố Đà Nẵng. Ông đứng ra gửi công văn cho Công 
sứ Pháp và Cảnh sát trưởng người Pháp ở Tourane 
xin phép hẳn hoi. Một Hội đồng điếu tang được thiết 
lập. Chủ tịch là Nguyễn Văn Tùng và 29 thành viên 
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có phân công trách nhiệm các chánh, phó, thư ký 
Hội cùng với Ban Thủ quỹ, Tư lễ, Tư nhạc, Kiểm 
soát v.v... Công văn được in thành bản “Bố cáo" 
phát cho dân chúng, đề ngày 1-4-1926 và quyết 
định (lược): 


- Đúng 8 giờ sáng ngày 4-4-1926 khởi hành lễ 
chịu tang (thành phục) cho đến 3 giờ chiều. 


- Chiều ngày 4-4-1926, đúng lúc 3 giờ khởi hành 
“thánh lễ" tuyên bố lịch sử vẻ vang của cụ Phan 
Châu Trinh. 


- Đọc Điếu văn của Ban Trị sự. 


- Những người có Văn tế phải đưa văn bản trước 
cho Ban Trị sự để sắp xếp chương trình và đều 
được mời vào đọc. 


- Việc phúng điếu nên ít hương đèn, vàng mã để 
tránh lãng phí, mà dùng tiền bạc hay liễn đối vào 
việc sau này. 


Tại lễ truy điệu này, đã đọc bài văn tế do cụ 
Phan Bội Châu soạn riêng cho Đà Nẵng (không 
phải bài đã phổ biến như lâu nay ta đã biết)(°). 


Một chỉ tiết có thể ghi thêm là việc tổ chức truy 
điệu đã làm ở khu vườn Thành Thái, gần Nhà 
thương An Nam, nơi mà ông Lê Ấm (con rể cụ Phan 
Châu Trinh) - giáo sư Trường Quốc học Huế đã xây 
một Nghĩa địa trên Đường Marc Pourpe. Cho phép 
xây dựng “nhà fang lễ” ở đây, viên Cảnh sát trưởng 
người Pháp đã phê rõ: "Phải dành hoàn töàn cho 
việc lễ bái, không được có fính chất chính trí" - Lời 
phê duyệt ngày 12-3. 


II. NHỮNG THƯ TỪ - ĐIỆN TÍN 


Có thế nói rằng so với đám tang các danh nhân 
và các nhân vật tầm cỡ trong nước ta và trong cả 
Thế giới, không một trường hợp nào mà thư từ, điện 
tín, câu đối... gửi về bằng số lượng thư từ, điện tín, 
câu đối... gửi về phúng viếng Phan Châu Trinh. 
Chắc chắn phải tính đến con số hàng ngàn theo 
từng văn bản, nhưng tính theo chữ ký dưới các bản 
thư tín ấy, thì phải nói đến hàng chục vạn người. Bởi 
lẽ không chỉ có những điện tín do cá nhân ký tên, mà 
rất nhiều bản văn được ký bởi các cộng đồng, các 
tập thể. Có bức điện ký rất tổng quát: “Trung Nam 


(1) Dịp lễ này, Phan Bội Châu đã làm thêm đến bốn bài 
Văn tế Phan Châu Trinh khác nhau cho bốn địa 
phương: Huế, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng An. 
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Bắc bào nhân”, nghĩa là anh em ruột rà khắp ba xứ 
của Việt Nam. Có nhiều tập thể ở nhiều nơi. 
Học sinh thì có: 
~ Minh Hương học sinh 
- Nam học sinh Huế 
- Nữ học sinh Quảng Nam ở Huế 
- Học trò Quảng Nam ở Huế 
- Học sinh Tỉnh Mỹ Tho, 
- Học sinh Trường Pháp - Việt Thái Bình 
- Học sinh Trường Kỹ nghệ Hà Nội. 
- Học sinh Trường Sa Lọ (Jarrcut) 
- Học trò con gái ở Huế v.v... 
Tổ chức phụ nữ thì có: 
- Nữ lưu Phan Thiết 
- Việt Nam phụ nữ 
- Nữ lưu Việt Nam... 
Các tố chức khác thì có: 
- Hội An chư giáo học 
- Nhân viên kế toán Kỹ nghệ Sài Gòn 
- Văn hữu Chợ Lớn 
- Hội thế thao Paul Bert (Paul Bert Sport) 
- Thực nghiệp công thương tương tế hội 
- Trường Kỹ nghệ Huế 
- Ấn công nhà in Xưa nay 
- Đông Pháp thời báo 


- Nhân viên bản xứ S.J.T. (không rõ viết tắt cơ 
quan nào) 


- Nhân viên Sở Faci (2) 
- Nhân viên Trung tâm Dược (của địa phương nào?) 
- Trường Nguyễn Phan Long 


- Nhân viên bản xứ nhà buôn Cửa hàng Tổng 
hợp (Grand Magasins Réunis) 


- Thanh Niên đảng 

- Nhân viên Sở Arsenal 

- Sinh viên Đông Dương Pháp quốc 

- Giáo học Trường Pháp - Việt Thái Bình 
- Đông Dương đại thương cuộc Hà Nội 

- Địa dư tòa Hà Nội 

- Hiệu Cát Thành Hà Nội 


~- Đồ thư quán Hà Nội 

- Tân Dân thư quán Hà Nội 

- Việt Nam thanh niên hội 

- Ảnh em tùng sự Viện Tư pháp 

- Phòng thí nghiệm Nhà thương Huế 

- Giáo giới Tập Ích hội Bắc Kỳ.v.v... 

Lại có những bức điện tín không ghí rõ tên người 
hoặc địa chỉ cụ thể, chỉ ghi khái quát, như: 

- Đồng bào ở Tây Ninh 

- Người làm Sở Dây thép 

- Người ở Vĩnh Long (có đến bốn bức điện ký tên này) 

- Nhân dân Hoóc Môn 

- Thợ cúp Phan Thiết 

- Người ở hiệu Duclos (2?) 


V.V... 


Ngoài ra có nhiều bức điện không có chữ ký. 
Nếu tính theo địa phương, số điện tín có ghi được 
tên người thì ở Tỉnh Bến Tre có đến 30 bức gồm của 
các quan chức, nghiệp chủ, nhà buôn, nhân viên 
Tòa án (rất đông, tiếng gọi ngày xưa là mõ tòa: 
huissier) thư ký, nhân viên Nhà Đoan, thầy thuốc, 
trạng sư..., một danh sách dài dằng dặc. Còn rất 
nhiều câu đối, liễn viếng của các ông, bà ... viết 
chung hay viết riêng, có ông, bà xưng là người trong 
gia tộc, có người tự xưng là chí họ (biểu tỉ), có bà ký 
là “sương phụ" (ở góa). 


Những nhà chí sỹ đã từng hoạt động với Phan 
Châu Trinh, tất nhiên trong những ngày tháng này 
đều rất đau buồn và cũng tích cực tham gia lễ tang 
hoặc lễ truy điệu. Các cụ Ngô Đức Kế, Phan Bội 
Châu, Huỳnh Thúc Kháng đều có thơ văn, câu đối, 
điện tín... Các nhà văn, chính khách, học giả như 
Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, 
Đoàn Như Khuê, Trần Tuấn Khải, Lê Thước, Võ 
Liêm Sơn... đều có tác phẩm. Lớp tri thức nối tiếp 
như Trần Đình Nam, Nguyễn Đình Ngân, Bùi Thế 
Mỹ, Nguyễn Kim Chí v.v... đều không vắng mặt. 
Đáng chủ ý còn có điện và câu đối của nhà tư sản 
Bạch Thái Bưởi và cụ nghè Bắc Kỳ Nghiêm Xuân 
Lãm v.v... Các quan chức mà dư luận thường nhắc 
đến như Hà Đằng, Phạm Liệu, Nguyễn Bá Trạc... 
đều có điện gửi chia buồn. 


Cũng cần phải kể đến khá nhiều thư từ, điện tin 
của người Pháp ở Đông Dương và Pháp gửi đến. 
Phan Châu Trinh là người có uy tín lớn, Cụ cũng 
từng giao thiệp đường hoàng với các quan cai trị, 
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nên dù phải đề phòng, luôn luôn tìm cách hãm hại 
Cụ, chúng vẫn không thể thờ ơ trước cái tang này. 
Tiêu biểu hơn cả phải kể đến bức điện của Thống 
đốc Nam Kỳ Cognaq (Cônác), người cầm quyền 
ngay thời kỳ ấy, đã bắt bớ, dọa nạt Nguyễn An Ninh 
và tuyên bố hẳn hoi, rằng: 2Xứ Đông Dương không 
cần dân chủ!" Nhưng với ông tổ dân chủ là Phan 
Châu Trinh, thì ông ta vẫn phải tỏ lòng thương tiếc, 
chia buồn. Còn có người như Yves Châtel 
(IvơSaten) Giám đốc Công chánh Đông Dương (sau 
này là Thống sứ) cũng gửi thiếp đến. Ngoài Đông 
Dương có những vị như Maurice Violette (Môrít 
Viôlét), Toàn quyển Algérie, Adouard Daladier 
(Ađuát Đalađiê) (Nghị sỹ, cựu bộ trưởng, sau này sẽ 
làm Thủ tướng) đều đánh điện phân ưu. Đặc biệt có 
Luật sư Marius Moultet (Maruýt Mutê), Hạ nghị sỹ 
(sau này là Bộ trưởng Bộ Pháp quốc hải ngoại) gử 
danh thiếp qhì rõ: 


“Ông Phan Châu Trính là người bạn già thân 
thiết của tôi”. Ông Victor Bash (Vícto Bátrơ) giáo sư 
ở Sorbonne, Phó Chủ tịch Hội Nhân quyền, viết thư 
kể lại nhiều chuyện thân tình. Rằng Phan Châu 
Trình được Moutet dẫn đến ở nhà ông, có cả con 
trai là Phan Châu Dật cùng đi, Ông cho biết là 
những đứa con của ông, những cháu bé mới 12 
tuổi, đã rất thương yêu, quý mến ông Phan. Ông 
thừa nhận Phan Châu Trính là người Việt Nam hiểu 
rất đầy đủ tôn chỉ của Hội Nhân quyền và đã là một 
công dân can đảm, bất chấp hiểm nguy. Kỹ niệm 
về Phan Châu Trinh sống mãi trong lòng người 
Pháp. Đặc biệt hơn nữa, có ông Cj. Roux (Ru) 
cũng đã ở trong Hội Nhân quyền có một lá thư rất 
dài gửi từ Tours, đề ngày 25-4-1926, gửi cho các 
bà Phan Châu Liên (vợ ông Lê Ẩm) và Phan Châu 
Lan (vợ ông Nguyễn Đồng Hợi) nói rõ cẩm tình 
thiết cốt của minh với Phan Châu Trinh. Ông cho 
biết, khi được tin cụ Phan sắp mất, ông đã đi thông 
báo với nhiều bạn bè, đặt vấn để cho tờ báo 
Quofidien giới thiệu cụ Phan. Ông đã cùng với các 
ông Pressense, Guillard, Quernet, Moutet, Charles 
Gide nhiệt liệt bảo vệ Phan Châu Trinh ngày trước 
cho đến bây giờ. Ông Roux nói rõ tình cẩm thiết 
tha của mình. Ông nhớ đến con người tội nghiệp (vì 
đã mất) là Phan Châu Dật và vui lòng thấy những 
người con khác của cụ Phan gọi ông là anh, ông 
cũng gọi họ là em (ông dùng hai tiếng Việt trong 
thư). Ông cho biết, ông đã chuẩn bị và nhất định sẽ 
viết một cuốn sách về Phan Châu Trinh để cho ín 
và xuất bản ở Pháp. 


III. VĂN TẾ - THƠ CA - CÂU ĐỐI 


Những thơ văn, câu đối gửi về điếu tang Phan 
Châu Trình có thể tập hợp lại, in thành một cuốn 
sách riêng khá dày dặn. Đáng chú ý đầu tiên là có 
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sáu bài văn tế, trong đó riêng Phan Bội Châu làm 
đến bốn bài. Trừ bài của riêng cá nhân mình), đã 
trở thành bản “anh hùng ca" cả nước đều thuộc lòng 
cho đến tận hôm nay, cụ còn viết hộ cho Vinh, Đà 
Nẵng, Quảng Ngãi. Các bài này ý tình thì vẫn 
chung, song nét riêng cho từng bài vẫn rõ. Phan Bội 
Châu vốn có tài sắc sảo này. Ngay khi còn ít tuổi, 
làm văn, “íập bài" ở trường Cụ Sơn (Nguyễn Thức 
Tự), chàng trai trả Đầu xứ San đã được thầy giáo 
giao cho cùng một đầu đề phải làm thành ba bài, 
giúp các bạn rút kinh nghiệm. Nay lại đến lượt, với 
đề tài Phan Châu Trinh, Cụ viết cho ba nơi: 


Viết cho xứ Nghệ: 


“Bài diễn thuyết vấn đề luân tý, lấy văn minh mà 
đúc lại quốc hồn; Thơ điều trần bác hết lời, đưa 
miệng lưỡi mong phá tan chuyên chế”. 


Bài viết cho Đã Nẵng: 


“Nước Đà Hải chịn ngàn lần cuồn cuộn, sóng vô 
tình cuốn mất khách anh hùng; Mây Trà Sơn năm bảy 
lớp ùn ùn, khói bất nghĩa bịt bùng phường thế lợi". 


Còn có nhiều ý dồn dập thôi thúc: 
“Ngoài ngàn dặm mang hồn về quốc thể, những 


Ước: này trống, này chiêng, này mö, vang ba kỳ cho 
đúng nhịp đồng thanh; 


Mấy mươi năm gửi xác với ba đào, chẳng ngờ: 
là Tiên, là Phật, là Thần, quẳng bảy thước để tìm 
phường tự tại”. 


Bài viết cho Quảng Ngãi, rất hợp với tính cách 
riêng của dân địa phương này: 

“Ấy mới gan bền hơn sắt, lũ cường quyền thấy 
những càng run; Thiệt tà bút sắc hơn dao, phường 
quan lại trông mà hết vial 

Tiếng Quốc gia khi ấy mới bừng bừng 

Lửa cách mạng phen nầy càng lóe löe...” 


Nhưng phải nói bài Văn tế cụ Phan viết về tình 
đồng tâm, đồng chí mới thực là tuyệt bút. Bài này 
Cụ viết tại lều tranh Bến Ngự, một sớm một chiều 
đã thành một tài liệu cách mạng cho những hội 


(1) Bài Văn tế này, Phan Bội Châu nói hẳn trong nguyên 
văn là viết riêng cho Phan Châu Trinh thao tƯ cách 


cả nhân: 
!hÑ,«m,1a) 
Qgt x& đâu đưà 


JtnÂ cRauna, mật EÑấu,...” 
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viên, đẳng viên ở tất cả các tổ chức sử dụng để giáo 
dục, tuyên truyền, Về sau, bài này cũng trở thành 
tài liệu giáo khoa ở các trường trung học. Xin trích 
sau đây một đoạn bỉnh luận hướng dẫn cho các 
thầy giáo. 

Dạy quốc văn: 


“Phan Bội Châu đã tạo nên một quang cảnh dồn 
dập những hình ảnh. Những tâm trạng, những chỉ 
tiết gây xúc động thiết tha, gây căm hờn nối giận: 


- Chí tiết không gian: là toàn cõi Việt Nam, từ Hà 
Nội đến Còn Lôn 


- Chị tiết thời gian: có đêm trường, có hoàng 
hôn, có năm tháng kéo dài, 


- Cö loài vật: tạo nên cảm giác bị thương: tiếng 
gà, tiếng cuốc... tạo nên sự ghê tỏm khinh ghét: rắn 
rết, hùm beo. 


- Có mây ùn ùn, lửa rừng rực 


- Có con người và hành động: lánh mình, chống 
thuế, yêu nước, thương dân, và: 


- Có cả những mưu mô thủ đoạn: tô, vẽ, thêu dệt. 


Có hình ảnh và có nhiều lắm, mà đầu là những 
hình ảnh khiến cho người dù ít tuổi, dù sống cách 
xa với giai đoạn lịch sử ấy hàng trăm năm, ta vẫn 
thấy nó hiện ra trước mắt. Ta phải cùng xót xa với 
cảnh, bi thiết với người, thấy bóng tối che trùm đất 
nước (nước vẩn vơ hồn, trời mờ mịt tối...) Ta cũng 
phải run lên với mây ùn ùn bốc, lửa rừng rực réo, 
để thông cảm với nỗi niềm đất nước. Những hình 
ảnh ấy không chỉ lướt qua, mà hiện ra, kéo dài, liên 
tiếp rồi dừng lại, đọng lại, để cho liên tiếp một 
chuỗi hình tượng khác nối theo, song hành với các 
hiện tượng trước và khắc sáu ấn tượng vào tâm 
khám mình. Chính cái lối đối đáp của các chữ trắc 
bằng, những vế đối chọi nhau, vừa nối theo lại vừa 
phát triển của văn chương biển ngẫu đã tạo ra cảm 
giác ấy... .) 


Cũng với bài Văn tế của Phan Bội Châu, còn có 
bài của Phó bảng Bùi Kỷ. Bài Văn tế này không thôi 
thúc, không gắt gao, mà rất nghiêm túc, kính cẩn, 
điểm đạm mà thấm thía: 


“... Cũng là ước văn minh giáo hóa, muốn mỏ 
trường cho giáo học chủ trương; 


Cũng là lo thẳng bại tồn vong, đi diễn thuyết để 
lòng người hưng phấn”. 


Bùi Kỷ cũng nói lên được việc ra đi của Phan 
Châu Trình bình tỉnh mà đầy tâm sự: 


"., Tỉnh lại hăm mấy năm bôn tấu, trải mấy 
nắng mưa gió bụi, đổi thanh thiên giãi tấm cô thần; 

Đến nay năm sáu tuổi sa đà, bao nhiều gan óc 
thịt xương, m tử địa làm nơi lữ thứ". 

Bùi Kỹ còn cho thấy một thông tín mới: Có lẽ hai 
ông Phan, Bùi đã từng là bạn thân thiết với nhau, 
nên lời văn đã rất chí tình: 

*Tôi nay: 

Đoạn Kim nhớ bạn, nghĩa cũ băn khoăn 

Mai ngọc trích người, mối sầu ngơ ngẩn... 


Tưởng lúc chân trời góc bể, nghĩa tốt giao gắn 
bó đính nính; 


Phút đâu cõi suối làng mây, hồn kim cổ luống đi 
về vơ vần...” 


Hay còn có một bài văn tế nữa, không biết tác 
giả là ai, nhưng được ký tên của một tổ chức từ bên 
Cam-pu-chia (Thủ đô Phnôm pênh) gửi về, cũng 
không rõ ràng, chỉ thấy ghì: Lân nhĩ huynh đệ công 
tự Nam Vang trị sự đồng di lụy (?), lời văn không 
điêu luyện lắm, nhưng rất chân thành thiết tha: 


“Gương ái quốc ngàn năm treo đó, có mất đi đâu. 

Bịa hiệp đoàn muôn thuỏ dựng xây, hãy còn dài dặc, 

Hồn chỉ sỹ về chơi nơi cố quốc, đối với non sông 
không phụ, biết mấy vẻ vang; 

Tiếng vĩ nhân thường khắp chốn tha bang, chỉ 
mong nòi giống đặng bền, sả gì sống thác." 


* v 


Thơ ca, câu đối viếng Phan Châu Trinh như đã 
nói trên đây có số lượng rất lớn và đều chung một 
niềm bị cảm, một mối quen hoài, nhất trí tôn vinh 
nhà chí sỹ đã có công lao to lớn trong việc cảnh tỉnh 
quốc dân, mở đường dân chủ. Không thể nào trích 
dẫn hết, chỉ xin chép lại đây một số bài thơ được 
phổ biến lúc bấy giờ. 

Bài được ký tên là của Nữ lưu Việt Nam: 


các, nước, cua, xầu đau EÑá«. ai. 


(1) Vũ Ngọc Khánh: Để dạy và học tốt món Văn. NXB 
Đại học sư phạm - Hà Nội. 2004. Tr.40. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


ĐƯÊnng muấấn pRù ngay cùng cao ÊRẩm, 
ShuÂn gỳ nến mật 942 nẦm, gaảu 

cìRaxu Êia, dầu cÑ6# danÑ, cà ma 

ng ng cưa, nếm, cÑ€ cRẳng, phai, 
J(ầm cá, ÊLnÂ tR/êngy xuy ng WẠ, 

Một bài ký tên là Bà Lê Giũ Vị, nguyên văn: 
2x năm y kiệt cự Re a0 

PT giá xe cac uống ngÀm ngÀu 
đà tạo VậU đưa, người, &ú quấc, 

cớ gan, Doune, nam, kau, tR1£m, eÃ, 

2 ng tưảng tỗa JỔu nướng, đc, c, 
2x Raz Đan, tỒ ác, cÑquu mÀ, câu, 
Nhưng có lẽ bài thơ sau đây là được phổ biến 


hơn cả vì nhờ được đăng tải trên tờ Đóng Pháp 
thời báo: 


Ố(,.„.GWaø,CRau đa, maấ,xÂ¡U 

cau maớyi, ÊXmm, 1xÄá cá, càm, a1? 

CỔ qa đạ, tÍ4êm nÑ at ước, fue Êaàx, 
Ung, muốn, bÑ4, {ae tàng, Áp, cÑZZ 
Còn có những bài thơ không theo lối Đường luật, 


ngả về Cổ phong và thơ tự do, lời lẽ rất sắc như bài 
được ký tên Thượng Giới Thị (2) 


Wu, tô, âu đau, vật, 

ĐA mưc, đành, LÑÂm, đạm, 
Êu, cả cHng, xa xơ, 

Đáp già nge ngá« 
€àz, tuệ Ez vớ, 

Sã, Đá đằng, Êạ«, 
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Cf¿nE, tổ th uyns cRau 2v cÂế; 
Cường quyền xa bự da 

đu tê cũng, Riẩu tha, 
ao. đu, kễ, đí, xa... 


+M Mix 


Về câu đối, trướng vãn ... thì quả thật là một kho 
phong phú, chỉ có thế điểm qua một số câu của một 
số người mà thôi. 


Có những câu đối là của người trong gia tộc, gia 
đình của Phan Châu Trinh, như câu của bà Lê Thị 
Vĩnh, thấy ghi là biểu tỉ (chị họ): 


Chiếc thân muôn dặm, yêu nước bận lòng ai, có 
quản chỉ đường vợ nỗi con, thôi gánh gia đình đành 
phó mặc; 


Giấc mộng trăm năm, thương em đau ruột chị, 
cảng nghĩ đến lời ăn tiếng nói, cũng tình cốt nhục 
dễ khuây đâu. 


Một người khác trong họ: có lễ là em bà Lê Thị 
Vĩnh, tên là Lê Đình Lâm đã viết: 


Chị buồn em cũng chia buồn, tình chủng tộc, 
nghĩa bạn vàng, hai mối ưu tư vỏ chín khúc; 


Cụ mất lính hồn không mất, lập tượng đồng, 
dựng bia đá, nghin thu hương lửa khắp ba kỹ. 


Những câu đối ký tên tập thể, quả là có những 
câu rất hay, rất tình nghĩa, nặng mối đồng cảm, 
vững chí tương lai: 


Như cấu đối của học sinh Quảng Nam: 


Tỉnh thân chết đặng hay không? Tháng năm Ất 
Sửu ai ngờ tháng hai Bính Dần? Ngán cho bể Đà 
còn sóng, Núi Trà còn mây, ông nữ ởi đâu, yêu nước 
vẫn còn lòng thiết thạch, 

Tâm huyết ai cũng như thế, người chốn Nam Kỳ 
chắc nghĩ đến người Thành Huế; Chung cả trời Việt 
là cha, đất Nam là mẹ, hồn vừa về đó, thương dân 
khôn dứt lệ sơn hà. 

Câu đổi của đồng bào Tây Ninh rất gọn mà rất chắc: 

Muôn kiếp vẻ vang, ở bia ö Sử; 

Một đời lao khổ, vì nước vì dân. 


Câu đối của nhân dân Hoóc Môn, nói hẳn một 
hoàn cảnh cụ thể mà bao quát rất tài tình: 


Có nước phải có ông, lao quản một mình lo việc nước; 
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Thương ông vị thương nước, huống gi ba tháng 
Ö gần ông. 

Tất nhiên là những câu đối của các nhà chí sỹ, 
bạn bè hoặc học trò của Phan Châu Trinh, thường 


là sắc sảo, hiện thực và mãnh liệt hơn. Như câu của 
Ngô Đức Kế: 


Ối huynh ông!Học cùng nhau, đỗ cùng nhau, lại 
khi hoạn nạn cùng nhau. Xót vì hồn nước bơ vơ, 
sương tuyết nặng nề không đối tiết; 


Nào đồng chỉ: chết vì gươm, chết vì tù, còn ra 
cũng chết vì bệnh. Thương nỗi đàn sau ngơ ngác, 
giang sơn gánh vác biết cùng ai? 


Câu của Võ Liêm Sơn: 


Mười lầm năm trước thấy Cụ ỏ đây, gươm dã 
man ba thước kẻ đầu, khẳng khái mấy lời, trời đất 
chứng minh lòng thiết thạch; 


Mấy triệu đồng bào trông cụ về nước, đài văn 
hóa nửa chừng xây móng, gió mưa một trận, nước 
non chan chứa lệ tang thương. 

Nhưng rất đáng chú ý là những câu đối của 
nhiều tầng lớp khác nhau, mỗi người mỗi ý, nhưng 
đến với Phan Châu Trinh, hoặc vì sự hiện diện của 
Cụ, rồi sự mất còn của Cụ mà cảm khái của họ, 
cũng là cảm khái của nước non, của thời đại, chứng 
tỏ Cụ đã được cả nước châu tuần. 


Câu đối của nhà thơ Trần Tuấn Khải; 


Hai mươi năm bao xiết đắng cay, khi Côn 
Lôn, Khí Nhật Bản, khi Phú Lãng quốc đọa đầy, 
những toan bể Á vẫy vùng, đân biết non sông 
xoay nỗi thế; 


Năm miếng đất còn đương trôi nổi, nào cấp 
tiến, nào dân quyền, nào bất hợp đồng vận động, 
riêng xót trời Nam thám đạm, trông ra đĩnh áng có 
ai đây? 

Câu đối của nhà học giả Nguyễn Văn Vĩnh: 

Gởi thư Chính phủ, diễn thuyết Nam Kỳ, 
khi thiêng đúc người dễ mấy tay, bao phen gõ 


mỗõ chuông rung, vang tiếng đồng bào hai 
mưởi triệu; 


Bắc địa liên sàng, Tây thành nghiêng nón, lòng 
riêng ước trời dành có lúc, mội phút sao rơi núi lở, 
xa trông bồng đảo chín nghìn trùng. 


Câu đối của nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi: 


Bốn nghìn năm nước cũ, đương cuộc đổi thay, 
cờ thực nghiệp, trống tân dân, may mắn sao mội 


gánh non sông, sách có nhiều chương mừng 
cũng nhẹ; 


Sáu mươi tuổi thân già, bao phen hiểm trỏ, chí 
Ngu Công, hồn Tỉnh Vệ, đau đón nhẽ nửa đêm mưa 
gió, tằm tuy hết ruột vẫn còn vương. 


Câu đối của cụ Nghè Nghiêm Xuân Lãm: 


Vội vàng chí hỡi ông? Sao xưa không chết vì 
ngục, không chết vì gươm, hai mươi năm góc bể 
chân trời, lúc diễn thuyết, lúc trần thư, việc vận 
động lúc nào khuây mội lúc? 


Ngao ngán cả một nước! Xót nỗi: nào kẻ còn 
mẽ, nào kẻ còn dại, mấy mươi dặm quê nhà đất tổ, 
ai xây tường, ai đắp móng, bức tương lai ai dễ tính 
cùng ai! 


Nhưng có lẽ đôi câu đối sắc sảo, mỉa mai đanh 
thép mà thiết thực và cập nhật hơn cả, là một câu 
đối của tác giả khuyết danh, viết bằng chữ Hán, 
không rõ đã xuất hiện ở đâu, có được treo lên hay 
không, nhưng đã được truyền tụng khắp nơi vì nó 
đã phản ánh trung thực cuộc đời và sự nghiệp của 
nhà chí sỹ Phan Châu Trinh đầy đủ hơn cả: 


Âu hải vạn lý quy, vị dữ Sào Nam đàm nhất diện; 


Bính Dần nhị nguyệt tối, bất trí Bảo Đại hữu 
nguyên niên! 


Kẻ hậu học, thuộc “phường hậu tử của hai cụ 
Phan, xin được tạm dịch như sau: 


Ngàn dặm châu Âu về, chưa cùng Sào Nam 
gặp mặt”) 


Tháng Hai Bính Dần mất, sá biết Bảo Đại lên ngôi?) 
Hà Nội, Quý hạ Giáp-Thân (7-2004) 


PGS. CHƯƠNG THÂU 


(1) Cụ Phan Châu Trính ở Pháp về nước năm 1925, dự 
định sẽ gặp lại cụ Phan Bội Châu vào đầu năm 
1926, khi Cụ vừa mới từ “Tòa án để hình" Hà Nội 
về “an trí" tại Huể cuối năm 1925. Nhưng chưa gặp 
được cụ Sào Nam, thi cụ Tây Hồ đã bị ốm bạo bệnh 
và mất vào ngảy 24-3-1926. 


Khí cụ Phan Châu Trinh mất, thì cũng đúng vào dịp 
Bảo Đại - ông Vua cuối củng của Vương tiêu 
Nguyễn đăng quang. Nhưng rồi chưa đây 10 năm 
sau thi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
thảnh lập, nên Quân chủ Việt Nam được kết thúc bỏi 
Vua Bảo Đại. Sự kiện một nên Dân chủ đích thực ra 
đời vào tháng 8-1945, nhưng tiếc thay Phan Châu 
Trính đã không được chứng kiến. 
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PHỤ LỤC 11: 


HỘI TRUYỀN BÁ QUỐC NGỮ 
BẮC KỲ 


ột ngày cuổi năm 1937, đồng chỉ 

Hoàng Quốc Việt đến thăm đồng chí 
Trưởng Chỉnh bị đau phổi đang nằm tại Nhà 
thương Bạch Mai, 


“Lúc này, thấy sách báo của ta tuy ra nhiều, 
nhưng số độc giả là công nhân, nông dân và 
những tầng lớp lao động khác còn chiếm một tỷ lệ 
rất ít vì đa số anh chị em này đều không biết đọc 
biết viết... hai anh em nảy ra ý kiến cử anh Phan 
Thanh đến mời cụ Nguyễn Văn Tổ đứng ra xin lập 
Hội Truyền bá Quốc ngữ”. 

Nói tới một việc cần làm, hai người đã nghĩ ngay 
tới những người có thế giao phó làm việc ấy: Phan 
Thanh một trí thức cách mạng, Đảng viên Chi Đảng 
xã hội Bắc Kỳ S.F.I.O; Nguyễn Văn Tố một trí thức 
yêu nước, nổi tiếng, được kính trọng. 

Hai người đã chọn không lầm. 

Nguyễn Văn Tố một học giả uyên bác lấy sự 
nghiệp nâng cao dân trí là bình sinh của mình. Hơn 
thế, ông là người vừa có thể làm việc được với 
những người cách mạng, tín vào thiện chí của họ; 
vừa có khả năng ứng phó khôn khéo với bọn thực 
dân mật thám trong những tình huống khó xử. ông 
vốn là người bản lĩnh, kháng khái, không sợ đế 
quốc đe dọa, không chịu để chúng lợi dụng. 

Phan Thanh là người được các Đảng viên cộng 
sản coi là đồng chí, tận tâm, có khả năng tập hợp 
đoàn kết, có tài tổ chức triển khai. 

Sáng kiến trên của các đồng chí Trường Chinh 
và Hoàng Quốc Việt nảy sinh trong một thời kỳ sôi 
nổi và oanh liệt của cách mạng Việt Nam. Trước 
đó, Hỏi nghị Ban chấp hành Trung ương Đẳng 
tháng Bảy năm 1936 họp tại Thượng Hải Trung 
Quốc trong bối cảnh Thế giới đứng trước nguy cơ 
của chủ nghĩa phát xít, chiến tranh phát xí, chiến 
tranh để quốc xâm lược, đã chủ trương: Thành lập 
Mặt trận nhàn dân phản đế Đông Dương (sau gọi là 
Mặt trận dân chủ Đông Dương) nhằm đoàn kết các 
giai cấp, các đẳng phải, các dân tộc, các đoàn thể 
chính trị và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau nhằm 
thực hiện mục tiêu trực tiếp trước mắt là đấu tranh 
chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ, 
cơm áo và hòa bình. 

Việc triển khai thực hiện chủ trương trên đã đưa 
đến một cuộc vận động chính trị, làm dãy lên một 


1887 


cao f†rào cách mạng mới sâu rộng trong mọi thành 
phần và tầng lớp dân chúng, chưa từng thấy trên 
đất nước ta vào những năm 1936-1939, Từ đó đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập, xây dựng 
và phát triển phong trào Truyền bả Quốc ngữ. 

Từ cuối Thế kỷ XIX, sau khi thực dân Pháp xâm 
chiếm nước †a, chúng đã tìm mọi cách bóc lột vơ vét 
nhân lực, vật lực, tài lực của nước ta phục vụ cho 
chính quốc, đặc biệt cho hai cuộc Đại chiến Thế 
giới ! và lI mà Pháp đều tham gia và phục vụ. Đây 
cũng là thời kỳ mà Thể giới, trong đó có cả nước 
Pháp, lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. 

Chúng xóa dần hệ thống đào tạo cũ, tiến đến bỏ 
hẳn Hán học; xây dựng hệ thống đào tạo Pháp-Việt 
mới nhằm đáp ứng yêu cầu về quan lại viên chức 
cho bộ máy đàn áp cai trị thuộc địa của chúng. 

Việc mở mang giáo dục văn hóa chẳng phải vì 
mục đích khai hóa cao cả như chúng lớn miệng rêu 
rao, mà mục đích chính là nhằm phục vụ quyển lợi 
cho chính bọn thực dân Pháp va nhưng người Pháp 
đến Việt Nam sinh sống, 

Chủng mở một số trường học ở thành thị và 
nông thôn để đào tạo những con người vong bản 
nhằm phục chúng, sợ chúng, theo chúng đồng thời 
khinh rễ, đàn áp, bóc lột người dân Việt Nam. 

Chúng thi hành chính sách ngu dân, chính sách 
giáo dục nô dịch với ý đồ ru ngủ: và làm tê liệt tinh 
thần yêu nước, ý chí tự tôn tự cường của nhân dân 
ta, đẩy nhân dân ta sống trong vòng ngu dốt suy 
nhược, trở nên yếu ớt không đủ sức chống lại 
chúng, lật đổ chúng, đuổi chúng ra khỏi đất nước 
mình. 

Kỷ yếu của Nha học chính Đông Dương do 
người Pháp viết năm 1938 có ghi: 

“95% dân chúng Việt Nam không biết một thứ 
chữ gì!" 

Trí thức là sức mạnh! Các nhà yêu nước Việt 
Nam lo lắng cho vận mệnh Tổ quốc, tiền đồ của 
dân tộc đều nghĩ đến việc nâng cao dân trí. 

Và muốn có dân trí để mà nâng cao, trước đấy 
phải nghĩ đến khai trí? 

Như trên đã nều, đến năm 1938, 95% nhân dân 
ta còn chưa biết đọc biết viết chữ Quốc ngữ! Nhiều 
nhà yêu nước đã rất quan tâm đến việc làm cho dân 
chúng biết chữ Quốc ngữ. 

Các nhà yêu nước của ta bắt đầu cổ động cho 
việc học chữ Quốc ngữ từ khi nào? 

Năm 1906, Huỳnh Thúc Kháng đã sáng tác Bải 
ca khuyên người mới học chữ Quốc ngữ, phải 
chăng ông đã là một trong những người đi đầu? 
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Tháng Ba năm 1907, các sỹ phu yêu nước như: 
Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng 
Bí, Vũ Hoành... mở Trường Đông Kinh Nghĩa Thục”. 

Mục đích được vạch rõ là khai trí cho dân nhằm: 

- Bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, tỉnh thần 
dân tộc, chỉ tiến thủ cho dân chúng. 

- Truyền bá một nền tư tưởng học thuật mới và 
một số nếp sống văn minh tiến bộ. 

- Hỗ trợ cho phong trào Đông Du của Phan Bội 


Châu và phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng... 


Trường dùng hình thức công khai hợp pháp, mở 
những lớp dạy không mất tiền, kết hợp với diễn 
thuyết, bình văn, báo chí... để dạy học sinh, 

Để thực hiện. trường đã thành lập các Ban Giáo 
dục, Ban Cổ động, Ban Trước tác, Ban Tài chính 
nhằm triển khai phối hợp giải quyết mọi việc. 

Với chủ trương đáp ứng lòng dân, với đội ngũ 
những người đề xướng và các thầy giáo tâm huyết 
có uy tín và có khả năng tổ chức nên chỉ trong một 
thời gian ngắn, trường đã phát triển nhanh chóng, 
có lúc học sinh lên đến 2000 người; nhiều địa 
phương theo gương đó đã tự động mở trường. 

Tính chính trị bộc lộ ngay từ đầu và ngày càng 
rõ. Bọn thực dân cho trường là một cái lò phiến loạn 
ở Bắc Kỳ, chủng lo ngại sự bảnh trướng của phong 
trào nên đã thẳng tay đàn áp. Chúng bắt hết tất cả 
những người cầm đầu, đưa đi đày. Trường bị đóng 
cửa, sách báo của trưởng bị cấm. Chỉ sau 9 tháng 
phong trào tan rã. 


Tiếp đến là Phong trào Duy Tân của nhà Nho 
yêu nước và tiến bộ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Lê Văn Huân trong các năm 1927-1928 với 
nhiều hình thức hoạt động rất phong phú: mở nhiều 
trường dạy bằng tiếng Quốc ngữ cho thanh niên đủ 
các môn toán, cách trí, sử, địa, ca hát. thể dục thể 
thao..., tuyên truyền mở mang công nghệ, thương 
nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, bài trừ quan lại xấu; đả 
phá phong tục mê tín, thực hiện đời sống mới. Hàng 
tuần tổ chức diễn thuyết đề cao tỉnh thần yêu nước, 
lòng căm thù bọn thực dân Pháp và tay sai. 

Nhưng tới tháng 5-1908, chính quyền thực dân 
đã thẳng tay đàn áp làm cho phong trào Duy Tân 
tan rã. 

Hai phong trào khai trí có tổ chức tuy bị tan rã, 
nhưng đều đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí 
người dân Việt Nam; cả hai đều góp phần thức tỉnh 
lòng yêu nước của nhân dân ta, gây men cho các 
hoạt động học đọc, học viết, đọc sách báo chữ 
Quốc ngữ từ đó về sau. 
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Nơi này, nơi khác ở các thành phố, các tỉnh 


huyện xã mở ra những lớp tráng học (lớp học cho 
người lớn), những lớp dạ học (học đêm), những lớp 
dạy Quốc ngữ cho người nghèo, và các lớp dạy 
Quốc ngữ, dạy văn hóa cho đồng bào lao động... 

Từ khi Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị 
Versaille bản yêu sách nổi tiếng của nhân dân Việt 
Nam năm 1919, cho ra đời cuốn Bản án chế độ 
thực dân Pháp năm 1925, đến sự kiện Đẳng Cộng 
sản Đông Dương ra đời vào tháng Hai năm 1930 
và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 
Mười năm 1930 thông qua tuận cương chỉnh trị 
của Đảng, những người Cộng sản Việt Nam đã đề 
cập đến các vấn đề “Tự do học tập”, "Thực hành 
giáo dục toàn dân”, “phổ thông giáo dục theo công 
nông hóa” 

Những trận chiến đấu giai cấp rung trời chuyển 
đất trong cao trào cách mạng 1930-1931 đã đi đến 
đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh. Chính quyền Xô viết ö 
đây đã quyết định tổ chức các lớp dạy Quốc ngữ, 
các buổi đọc báo giảng sách vào ban đêm, buổi 
trưa tùy hoàn cảnh địa phương. 

Theo thống kê không đầy đủ, trong thời gian 
hoại động từ tháng Tám năm 1930 đến giữa năm 
1931, các Xô viết đã mỏ được 815 lớp học với 
11.6826 học viên và 436 giáo viên. Rồi sau đó, 
phong trào lại bị dập tắt cùng với thất bại của Xô 
viết Nghệ Tĩnh. 

Sự ra đời của Hội truyền bá Quốc ngữ đánh 
dấu một bước phát triển mới của công cuộc khai trí 
và nâng cao dân trí ở nước ta: Từ chủ trương đã 
vạch, đây là lần đầu tiên Đẳng ta triển khai thành 
một cuộc vận động văn hóa và chính trị sâu rộng 
lan tổa mạnh mẽ trong cả nước khắp Bắc - Trung - 
Nam, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Và nó cũng nhanh 
chóng được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, 
tham gía nhiệt liệt. 

Đảng đã giao cho các ông Trần Huy Liệu, Đặng 
Thai Mai, Võ Nguyên Giáp... cùng với một số nhân 
sỹ và trí thức tiến bộ đứng ra lập Hội Truyển bá 
Quốc ngữ. 

Tại nhà riêng của nhà chí sỹ yêu nước Phan 
Thanh đã diễn ra một cuộc hợp, cö mặt Trần Huy 
Liệu, Phan Thanh, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai 
cùng một số nhân sỹ và trí thức yêu nước Nguyễn 
Văn Tố, Bùi Kỳ..., bàn việc vận động thành lập hội. 

Một ban trị sự lâm thời được hình thành trong đó 
có Trưởng ban Nguyễn Văn Tố, Thư ký Phan 
Thanh, Đặng Thai Mai Võ Nguyên Giáp... 


) Xem mục Đông Kinh Nghĩa Thục của PGS. 
Chương Tháu. 
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Nguyễn Văn Tố là người đứng ra xin thành 
lập hội. 

Phan Thanh phụ trách dự thảo Điều lệ hội. 

Những ủy viên trong Ban Trị sự lâm thời và 
những người cận kề đắc lực của Ban Trị sự đã tận 
tâm lao vào việc. 

Bọn thực dân vã mật thám Pháp lo ngại ngoài 
tính chất văn hóa, hoạt động của hội còn tính chất 
chính trị hay ít nhất sẽ có tác động chính trị, nên 
hoàn toàn không thích thú gì với đơn xin phép ấy. 

“.. Tên hội lúc đâu ta đề xuất là hội chống nạn mù 
chữ. Thống sử Bắc Kỳ không cho. Nó bảo: Nguyên 
chữ “chống” là không được rồi, nó có tính chất cách 
mạng, cộng sản. Ta đổi thành: Hội Phổ biến chữ 
Quốc ngữ. Nó vẫn không chịu, lại nói: truyền đơn 
cũng là chữ Quốc ngữ! Cuối cùng ta nghiên cứu đối 
lại là Hội Truyền bá Quốc ngữ, nó mới chịu. 

Điều lệ hội gồm 9 mục: 

. Tên và trụ sỏ. 
. Cơ cẩu thành phần hội. 
. Gia nhập, xin ra. xóa tên, khai trừ. 


. Quản trí và quy định tạm thời. 


1 
2 
3 
4 
5. Nhiệm vụ thành viên Ban Trị sự. 
6. Hoạt động của Hội đồng quản trị. 
7. Khoảng đại hội nghị. 
8. Nguồn thu. 
9. Sửa đổi điều lệ. Giải tán hội. 

Mục 1 nêu rõ: 

Tôn chỉ mục đích là: 

- Dạy cho người Việt biết đọc, biết viết chữ 
Quốc ngữ. 

- Giúp họ tiếp thu dễ dàng những hiểu biết thông 
thưỡng cần thiết cho cuộc sống hiện đại. 

- Cấm biểu tình, tranh luận, tuyên truyền mang 
màu sắc chính trị hay tôn giáo. 

- Nội dung hoạt động tuân thô những quy định 
đối với hoạt động trong giáo dục tư thục. 

Phương thức hoạt động chủ yếu là tổ chức: 

- Các lớp học. 

- Cäc cuộc nói chuyện. 

- Thự viện. 

- Xuất bản sách giáo khoa, lạp chí sư phạm 
đúng với quy định hiện hành của giới báo chí. 

Mục 2 Quy định có 6 loại hội viên: 

- Hội viên sáng lập. 


- Hội viên danh dự. 
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- Hội viên hảo tâm. 

- Hội viên vĩnh viễn. 

- Hội viên hoạt động. 

- Hội viên tham gia (tán trợ?) 

Tùy theo mức độ đóng góp, ủng hộ, hội phí và 
nhiệm vụ được giao. 

Mục 5 Nêu rõ trách nhiệm của từng ủy viên 
Ban Trị sự, tỷ như của: 

Hội trưởng: 

- Đảm bảo thực hiện và giám sát thi hành điều 
lệ hội. 

- Thay mặt hội giao dịch với chính quyền. 

Thư ký: 

- Phụ trách mọi dự thảo và biên bản kết luận, giao 
dịch giấy tờ, quản lý mọi giấy tờ số sách lưu trữ. 

Mục 6 Nêu tên các tiểu ban giúp Ban Trị sự: 

1. Tiểu ban Tuyên truyền. 

2. Tiểu ban Giáo dục. 

3. Tiểu ban In ấn. 

4. Tiểu ban Thanh tra. 

$. Tiểu ban Lễ hội. 

Mục 8 nói về các nguồn thu từ: 

1. Các suất đóng góp. 

2. Tiền quyên góp. 

3. Hội phí. 

4, Các món trợ cấp. 

5, Tiên của các nhà hảo tâm và hội viên danh dự. 

6. Tiên từ các lễ hội thường xuyên tổ chức. 

Điều lệ hội cũng nêu đủ đanh sách Ban Trị siƒ 
chính thức gồm các nhân sỹ trí thức nổi tiếng thuộc 
nhiều thành phần xã hội, nhiều người có uy tín với 
dân chúng.: 

Hội trưởng: Nguyễn Văn Tố - Trợ lý Trường Viễn 
Đông bác cổ Pháp. 

Phó Hội trưởng: Bùi Kỹ - Giáo sư. 

Tôn Thất Bình - Chủ bút tờ La Patrie annamite 
(Tổ quốc An Nam) 

Thư ký: Phan Thanh - Giáo sư. 

Phó Thư ký: Phạm Hữu Chương - Bác sỹ Y khoa. 

Quản Xuân Nam -Tham biện Tòa Đốc lý Hà Nội. 

Thủ quỹ: Đăng Thai Mai - Giáo sư. 

Phó Thủ quỹ: Nguyễn Văn Lộ - Dân biểu. 

Võ Nguyên Giáp - Giáo sư. 

Cổ vấn: Hoàng Xuân Hãn - Giáo sư, Cử nhân 
khoa học. 
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Trần Trọng Kim - Giám đốc các trường tiểu học. 

Nguyễn Văn Huyền - Giáo sư. 

Lê Thước - Giáo sư. 

Ủy viên: Trần Văn Giáp - Trợ lý Trưởng Viễn 
Đông bác cổ Pháp 

Lê Thăng - Dân biểu. 

Nhìn vào danh sách trên ta có thể thấy đây là 
một Ban Trị sự đầy trí tuệ và có bản lĩnh hành động. 
Cũng có thể coi đây là một hình ảnh chưa đầy đủ, 
thu nhỏ của Mặt trận Dân chủ. 

Qua nội dung điều lệ đã có thể thấy Ban Trị sự 
hội muốn xây dựng hội thành một tổ chức hợp 
pháp tuân thủ chặt chế những quy định của chính 
quyền thuộc địa đối với hoạt động giáo dục tư thục 
và báo chí. 

Xứ úy Bắc Kỹ đánh giá cao nội dung bản điều 
lệ. Hội nghị tháng Tám năm 1938 của Ký bộ ra 
nghị quyết: 

“Thật là một cuộc phát triển văn hóa quan trọng 
nếu thực hiện được như bản điều lệ hội. 

Đẳng gắng sức lãnh đạo quần chúng và đòi hỏi 
chính phủ phải giúp sức thực hiện. Chú ý nên dựa 
vào điều lệ của hội đã được chuẩn y mà hoại động. 
Đứng làm gì lỗ bịch để nhà cầm quyền có thể can 
thiệp làm khó khăn cho hội." (VKĐ) 

Như trên đã nói, Thống sứ đã đắn đo, tim mọi 
cách trì hoãn. 


Ở Pháp, Chính phủ Daladier lên cảm quyền sau 
Léon Blum ngày cảng ngả qua hữu, ông ta đã lộ rõ 
bộ mặt phản động. Tình hình Thế giới nguy ngập. 
Chiến tranh đã kẻ cận. 

Ở Đông Dương, bọn thực dân và bọn phản động 
thuộc địa chuẩn bị đón thời cơ đàn áp cách mạng 
Việt Nam, 

Trước tình hình ấy, hội phải chạy đua với thời 
gian. Nếu chiến tranh nổ ra thì khó được chính 
quyền cấp phép. 

Bà Quang Thái (em Nguyễn Thị Minh Khai, và 
vợ Võ Nguyên Giáp) đã nói với Hoàng Định Tuất, 
một cán bộ của Hội Truyền bá Quốc ngữ 

“Phải khẩn trương mỏ được lớp trước ngày chiến 
tranh nổ ra, chậm trễ có nghĩa là Truyền bá Quốc 
ngữ bị bóp chết tử trong trứng”. 

Điều đáng chủ ý là: Trong khi phong trào bình 
dân ở Pháp đang đi đến tan rã thì phong trào Mặt 
trận Dân chủ ở nước ta vẫn tiếp tục dâng cao. 
Ngày 1-5-1938, tại Nhà đấu xảo Hà Nội (Hiện nay 
là Cung Văn hóa), Mặt trận Dân chủ đã tổ chức 
một cuộc mít tỉnh khổng lồ có mấy vạn người tham 


gia, lần đầu tiên kỷ niệm công khai ngày Quốc tế 
lao động. 

Từ tinh hình trên, Ban Trị sự lâm thời Hội Truyền 
bá Quốc ngữ đã có một quyết định rất táo bạo: 
ngay khi vừa mới nộp đơn xin thành lập kèm theo 
điều lệ ngày 19-5-1938, đã quyết định tổ chức một 
buổi cổ động việc thành lập hội vào ngày 25-5- 
1938 tại Hội quản Thể thao An Nam (CSA) nay là 
sân thể thao Phố Khúc Hạo Hà Nội. 

Mãy ngàn người đã đến, cả người Việt và người 
Pháp, đứng đầy tràn cả ra ngoài đường. Một số 
quan chức Pháp-Nam như Vinay Đổng Lý văn 
phòng Phủ Thống sứ, đại diện Thống sứ Hà Nội, 
Hoàng Trọng Phu Tổng đốc Hà Đông, Vi Văn Định 
Tổng đốc Thái Bình... đã có mặt. Mấy biếu ngữ lớn: 
*Association pour la difusion du Quốc ngữ' (Hội 
truyền bả Quốc ngữ) và “Le Quốc ngữ pour †ous” 
(Chữ Quốc ngữ cho tất cả mọi người) đặt ngay 
chỉnh giữa hội trường. 

Lần lượi các diễn giả lên phát biểu ý kiến: 

Trước hết ông Nguyễn Văn Tổ nói bằng tiếng 
Pháp về lịch sử sơ lược chữ Quốc ngữ, sự tiên 
lợi của nó, về tôn chỉ mục đích hội sẽ được 
thanh lập: 

“Chúng tôi xin cám ơn các ngài, các bạn đã đến 
đông như vậy. thể hiện thiện cảm đối với một hội mới. 

.. Đây là một công cuộc rất hay, rất cô ý nghĩa... 
Các bạn hãy đem lại cho chúng tôi một phần lý 
tưởng, một phần sức trẻ, một phần dũng cẩm... bằu 
nhiệt huyết của những người quên mình vì công 
cuộc đang theo duổi...” 

Tiếp đến ông Phan Thanh trình bày, cũng 
bằng tiếng Pháp, tình hình khốn khổ của nền học 
nước ta, tỷ lệ ngu dốt đáng sợ, sự tai hại của nạn 
thất học, mục đích và phương pháp hoạt động 
của hội: 

“.. TỔ chức hoạt động rộng lớn chống đại học 
dốt nát là điều cấp bách! Trường phải thâm nhập 
vào các thôn xöm, khu lao động... đem đến các túp 
lêu tranh nhà máy chút ánh sáng hiện còn là độc 
quyền của mội thiểu số... Quần chúng cần lao đau 
thương có quyền được hưởng ánh sáng ấy! 

...Hội sẽ gắng mở được trường, giữ cho nó đứng 
vững và tồn tại. 

..Chương trình cần phù hợp với các vùng, 
các miễn”. 

Tiếp theo bà Hằng Phương nói về tầm quan 
trọng của việc học Quốc ngữ đối với phụ nữ nước 
ta. Bà dẫn chứng so sánh tỉnh trạng thất học của 
phụ nữ ta so với phụ nữ Pháp, phụ nữ Liên Xô: 
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“bài trừ nạn mù chữ trong phụ nữ để nâng 
cao trình độ của chị em là nghĩa vụ của tất cả 
chúng ta...” 

Cuối cùng, ông Trần Văn Giáp lên diễn đàn tóm 
tắt lại chương trình của hội: 

1. Tổ chức các lóp dạy học buổi tối không lấy tiền. 

2. Làm sách in ra cho học trò cũng không lấy tiền. 

Công việc to tát, tốn kém, cần kíp lắm. Xin mỗi 
người góp một tay, hy sinh một chúi... cùng hoạt 
động để quốc dân thoát khôi mù chữ. 

Xin mời các bạn gia nhập hội. 

Hô hào của các diễn giả được sự hưởng ứng 
nhiệt liệt của các thính giả. Mọi người đều lạc quan 
với công cuộc xã hội này. 

Những người tổ chức buổi diễn thuyết này đã 
muốn động viên sự quan tâm và tham gia của mọi 
người đến công cuộc xóa nạn mù chữ, tạo sức ép 
để chính quyền phải ký giấy cho phép, còn hội sau 
đó, tuy chưa có giấy phép, nhưng vẫn cứ làm tới. 
Kết quả là: 

- Quần chúng hồ hỏi hoan nghênh hưởng ứng. 
Nhiều người đăng ký gia nhập hội. 

- Ban Trị sự lâm thời và những hội viên tích cực 
quả đã phải vắt chân lên cổ mà chạy để khai giảng 
được khóa học đầu tiên trước khi chiến tranh nổ ra. 

Bắt đầu từ hòm ấy, hội chính thức bắt tay vào 
hoại động. Nhiều người coi ngày 25 tháng Năm 
năm 1938 như là ngày ra đời của hội. 

Các ban được hình thành và bắt tay vào việc: 

Trưởng ban Cổ động: Phan Thanh. 

Trưởng ban Tu thư: Hoàng Xuân Hãn, 

Trưởng ban Dạy học: Võ Nguyên Giáp. 

Trưởng ban Khánh tiết: Quản Xuân Nam. 

Ngay sau đó là cả một giai đoạn hoạt động sôi 
nổi ráo riết bận rộn: 

- Tiếp tục vận động xin được cấp phép. 

- Phát triển hội viên, gây quỹ hội. 

- Xây dựng chương trình, nội dụng, phương pháp 
đạy học. 

- Tổ chức in ấn sách dạy, sách học phát cho 
thây và trò... 

- Tìm đặt cơ số trường lớp. 

- Chuẩn bị bằng phấn, giấy bút phát cho học sinh. 

- Vận động và hướng dẫn người đi dạy. 

- Vận động người mù chữ đến học. 

Sau việc thảo ra điều lệ, xây dựng một Ban Trị 
sự buộc chính quyền phải công nhận tính hợp pháp 
của nó, việc định ra một nội dung học, một phương 
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pháp dạy cho phù hợp với trình độ và hoàn cảnh 
đối tượng nhằm làm cho những người mù chữ đặc 
biệt là những người lao động bản hàn biết đọc biết 
viết được trong một thời gian ngắn, là điều tối ưu 
cần thiết. 

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Trưởng ban Tu thư 
hội đã có những đóng góp có nhiều ý nghĩa: 

Ông đã đưa ra phương pháp dạy i-tờ, một cải 
cách có giá trị lớn trong việc dạy võ lòng chữ Quốc 
ngữ, được trình bày ngày 19-8-1938 trong kỳ họp 
đầu tiên của Ban Dạy học. 

Trước đó, việc dạy chữ Quốc ngữ là theo 
phương pháp “đánh vần từng chữ". Đề học đọc, 
người học bắt đầu không phải là tên các chữ mà 
là âm đọc các chữ, đặc điểm ngữ âm các chữ, rồi 
học đọc các vần các tiếng. Cuối cùng tập đọc 
câu, đọc bài. 

Hoàng Xuán Hãn đã có cống hiến rất quan trọng 
trong việc kế thừa những sáng kiến hợp lý trong 
phương pháp dạy học truyền thống, áp dụng 
phương pháp “đọc lên thành tiếng" vào việc dạy 
chữ Quốc ngữ, chữ Việt, sáng tạo ra phương pháp 
tờ nối tiếng nói trên! 

Trên cơ sở đó đã xây dựng chương trình nội 
dung sách giáo khoa cho hội. 

Và cuối cùng, ngày 29-7-1938, Thống sứ Bắc kỳ 
Yves Châtel (vơ Saten) đã ký giấy phép cho hội 
thành lập, 

Ngày 9-9-1938, Hội Truyền bá Quốc ngữ 
khai giảng khóa học đầu tiên ở Hà Nội, tại hai 
trường Trí Tri và Thăng Long. Số học sinh đến rất 
đông. 

Một cảnh tượng, một không khí mới tràn ngập 
trong các trường các lớp: học sinh nô nức, thầy 
dạy phấn khởi, người quan sát xúc động; địch thì 
lo ngại; các thầy tự nguyện đến dạy; nhiều học 
sinh được “mời” tới học: họ ngồi bên nhau trong 
lớp được các thầy bảo ban dạy dỗ căn dặn ân cần 
chu đáo. Họ được phát cho những chiếc bảng, 
những viên phấn, những cuốn tập đọc thơm phức 
mùi giấy mới. Từ các lớp vang lên những câu đồng 
thanh nhịp nhàng của học sinh theo tiếng gõ thước 
của thầy: 


Hay: 
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Ô tây đậu mù Ở tñà, LR@m. xâxu. 


Học sinh cứ thế ngân nga, câu ca cứ thể 
lắng vào ký ức người nghe bao năm sau mãi 
không quên. 


Học sinh đủ cả già trẻ, trai gái, lớn bé cặm cụi 
và hào hứng học tập. Họ là những người buôn 
thủng bản bưng, những anh bếp cô sen, những phu 
xe kéo, những người nội trợ, những em bé đánh 
giày tang thang... có người quần áo rách rưới, có 
người vừa tan tầm công xưởng đã vội lao đến lớp 
cho kịp giờ học, mồ hôi nhễ nhại... 


Thầy là thanh niên, là trí thức trẻ. Họ là sinh 
viên, học sinh, giáo viên, công chức. Nhiều người 
trong họ đã tham gia hội ngay từ những ngày đầu. 
Các tổ chức Thanh niên Cộng sản, Thanh niên Xã 
hội, Thanh niên Dân chủ trong nhiều trường như: Trí 
Tri, Thăng Long, Gia Long, Bưởi... cử họ tới, các 
thầy, các trường đó khuyến khích động viên họ tới, 
họ tự tới. Hội cần đến họ, họ đã đến với hội. Và họ 
đã giúp cho hội được nhiều: vận động người gia 
nhập hội, quyên góp cho hội, vận động người đến 
học, tham gia dạy học, bảo vệ các buổi nói chuyện, 
các lớp học... 


Sau 4 tháng hăng say và nỗ lực, trước Tết năm 
1939, ngày 8-2-1939 khóa 1 của hội kết thúc: học 
sinh đã biết viết biết đọc! Hội đã làm lễ bế giảng. 
phát phần thưởng. Hội phát chứng nhận học tập 
cho những người đã qua kỳ thi kiểm tra cuối khóa, 
với giấy chứng nhận ấy họ sẽ được học lớp nâng 
cao, đồng thời hội phát phần thưởng cho những 
người xuất sắc. 


Khóa ấy có 30 giảo viên và 800 học sinh. 


Khóa thứ 2 khai giảng ngày 20-7-1939, kết 
thúc ngày10-9-1939. Khóa ấy có 45 giảo viên và 
tới 1000 học sinh. Đã mở thêm hai khu lớp nữa tại 
Trường Nguyễn Văn Tòng (Hàng Cót) và Bãi 
Phúc Xá. 


Khóa thứ 3 khai giảng ngày 10-9-1939 kết thúc 
ngày 21-1-1940 với 60 giáo viên và 1200 học sinh 
tại 9 khu trường. 


Khóa thứ 4 khai giảng ngày 4-3-1940 kết thúc 
ngày 5-7-1940 với 70 giáo viên và 1100 học sinh 
cũng tại 9 khu trưởng. 


Như vậy trong hai năm đầu (9-1938 đến 7-1940) 
với 4 khóa học tại 9 khu trưởng thuộc phạm vì nội 
thành Hà Nội với 205 giáo viên, hội đã dạy cho 
4100 đồng bào lao động thoát nạn mù chữ. 


Trong 4 năm sau (10-1940 đến 7-1944) với 9 
khóa học tại 53 khu trường lan ra ngoại ð và một số 
tỉnh, thành phố ở Bắc Kỳ như: Hải Phòng, Kiến An, 
Bắc Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Việt Trì, Hà Nam, 
Thái Bình, Nam Định, Sơn Tây, Cao Bằng, Vĩnh 
Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, Hải Dương. Hưng Yên, 
với 1760 giáo viên, hội đã đạy cho 25700 đồng bào 
thoát nạn mù chữ. 


Báo cáo của Nguyễn Văn Tố tại Hội nghị Giáo 
khoa Toàn quốc tháng Bảy năm 1944 cho biết ở 
Bắc Kỳ đã mở 820 lớp học có 2008 giáo viên dạy 
cho 41.118 học viên. 


Tình hình Thế giới năm 1944 có nhiều chuyển 
biến lớn mang tính bước ngoặt. 


Tháng Chín năm 1944, Hồng quán Liên Xô 
chiến thắng giòn giã, dũng mãnh tiến vào 
nước Đức. 

lội Pháp, chính phủ bù nhìn Pétin (Pê Tanh) sụp 
đổ, De Gaulle (Đờ Gôn) lên cầm quyền. 


Ở nước ta vẫn đang tồn tại cả hai tên cướp nước 
Pháp và Nhật. Nắm vững diễn biến tình hình Thế 
giới và trong nước, Đảng ta dự đoán sớm muộn 
Nhật sẽ lật đổ Pháp. Mặt trận Việt Minh phát động 
cao trào chuẩn bị Tổng khởi nghía. 


Trong không khí sục sôi cách mạng đó, Hội 
Truyển bá Quốc ngữ chủ trương chớp thời cơ mở 
ộng phong trào: Lập thêm nhiều chỉ nhánh ở nhiều 
tỉnh, mở thêm nhiều trường lớp ở nòng thôn, nhà 
máy, vùng biển, vùng núi... 


Đại hội Hội Truyền bá Quốc ngữ miền Bắc 
ngày 23-11-1944 đã họp kiểm điểm tình hình 
để ra chương trình hành động mới, Trên 700 
hội viên ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc về dự. 
Đại hội đã bầu ra Ban Trị sự mới trong đó có 
nhiều người đã đứng trong hang ngũ các tổ 
chức cứu quốc: 

Hội trưởng: Nguyễn Văn Tố 

Phó Hội trưởng: Vũ Đình Hòe, Vương Kiêm Toàn 

Tổng thư ký: Trần Kim Xuyến. 

Phó Tổng thư ký: Mai Sỹ Đoàn, Nguyễn 
Huy Tưởng, 

Thủ quỹ: Nguyễn Văn Bát. 

Phó Thủ quỹ: Nguyễn Xuân Lê. 

Cố vấn: Phan Anh, Vũ Văn Cẩn, Nguyễn 


Duy Thanh, Hoàng Hưu Huy, Chu Văn Tích, Vũ 
Văn Quý. 
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Giám sát: Nguyễn Văn Khái, Lưu Văn Lượng, 
Nguyễn Văn Phương. 


Các ban chuyên môn cùng được tăng cường: 
Trưởng ban Dạy học; Vương Kiêm Toàn 
Phó ban Dạy học: Nguyễn Văn Luân. 


Hoạt động hội trở nên sâu rộng mạnh mẽ với 
nhiều hình thức phong phủ, kết hợp học tập với 
nâng cao hiểu biết về thường thức sinh hoạt, vệ 
sinh phòng bệnh, kết hợp với hoạt động từ thiện 
giúp đỡ đồng bào lao động nghèo...Sinh hoạt bối 
dưỡng và trao đổi kinh nghiệm dạy học của giáo 
viên lao động nghèo... Sinh hoạt bồi dưỡng và trao 
đổi kinh nghiệm dạy học của giáo viên được tăng 
cường. Tính chất chính trị trong hoạt động hội ngày 
càng tăng. 


Hội Truyền bá Quốc ngữ Trung Kỳ 


Ở Trung Kỳ, đơn xin phép thành lập hội đã bị 
Giám đốc sở Học chính Trung Kỳ Lafferranderie 
(Láp pherăngđơn) phê như sau: 


“Số trường học hiện đã có quá đủ để chống nạn 
thất học ở xử Trung Kỳ nảy rối!" 


Nhưng với sự kiên trì của những chiến sỹ cách 
mạng Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Tôn Quang 
Phiệt... cùng một số nhân sỹ, trí thức tiến bộ yêu 
nước như Hồ Đắc Hàm, Lê Tiến Cảnh, Nguyễn Lân, 
Đoàn Nồng, Lê Xuân Phương, Nguyễn Lê Thiệu... 
ngày 5-1-1939 Hội Truyền bá Quốc ngữ Trung kỳ 
đã được thành lập tại Huế, Hội trưởng là Thượng thư 
trí sự Hồ Đắc Hàm. 


Ngày 15-4-1939 một cuộc họp cổ động lớn chưa 
từng thấy ở Đế Kinh đã được tổ chức tại Huế. Hồi 
đã mời viên Khảm sứ và nhiều quan Thượng thư 
Nam triều đến dự, 


Bọn cầm quyền bắt phải ghi trong điều lệ: 


Những quy đính ràng buộc trách nhiệm của các 
Ban Trị sự các cấp, đồng nghĩa với việc chính 
quyền có thể khiển trách, xử tù bất cứ lúc nào, bất 
cứ lý do gì những người của hội liên quan đến 
những hoạt động sai với điều lệ. 


Mỗi khi mỏ lớp phải xin phép quan Nam Thủ 
hiến và quan Công sứ bản tỉnh. 

Các giáo viên it nhất phải 21 tuối, người Bắc 
Trung Nam Kỹ, ít nhất phải có bằng sơ học yếu lược 
hay cựu khoa mục, phải có hạnh kiểm tối, không bị 
tiền án hay cách chức. 
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Mỗi khi đối giáo viên, đối lớp học hay giờ học 
phải xin phép ngay các quan Thủ hiến bản tỉnh!... 


Vì bị xiết chặt như vậy nên lúc đầu chỉ có thể 
mở một vài lớp lẻ tẻ ở Huế. Nhưng khi tình hình 
Thế giới và trong nước có những biến chuyển, hội 
đã tăng cường hoạt động một cách rất có phương 
pháp, trước hết kiện toàn các tổ chức, áp dụng 
nhiều biện pháp nâng cao thanh thế, mở rộng 
phạm vi hoạt động đến nhiều tỉnh và thành phố 
như: Thừa Thiên, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Hà 
Tĩnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Hội An, 
Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, 
Đà Lạt. 


Đáng chú ý là nơi nào Phong trào Việt Minh 
lên mạnh thì ở đấy có các lớp học Quốc ngữ. Hoạt 
động truyền bá Quốc ngữ như là một hoạt động 
cách mạng. 


Đến năm 1943, số học viên đạt 4558 người. 
Riêng 9 tháng đầu năm 1944 thêm 4000 người, 


Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam Kỳ 


Ở Nam Kỳ, bọn cầm quyền không cho lập hội. 
Khi phong trào cách mạng dâng cao, một số 
Đảng viên còn ít bị lộ đã xúc tiến việc thành lập, 
Cao trào truyền bá Quốc ngữ Nam Kỳ chính thức 
hoạt động. 


Ngày 5-11-1944, hội đã tổ chức lễ ra mắt tại Rạp 
hát Nguyễn Văn Hảo ở Sài Gòn. Đông đảo đồng 
bào đến dự chật ních rạp hát, nhiều người phải 
đứng ngoài rạp theo đõi buổi họp qua máy phóng 
thanh. Đốc lý Parisot và Giám đốc nha học chính 
Pereura thay mặt Thống đốc Nam Kỹ tới dự “tỏ vẻ 
tán thành" sự thành lập hội. 


Hội trưởng: Huỳnh Văn Tiểng. 

Tổng Thư ký: Khuông Việt. 

Trưởng ban cổ động: Huỳnh Tấn Phát. 
..???: Phạm Thiều. 


Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam Kỹ ra đời muộn, 
song ngay khi thành lập đã tích cực hoạt động gây 
dựng nhiều cơ sở, không riêng ở Sài Gòn, Chợ Lớn 
mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh xa xôi miền Nam: 
Cần Thơ, Bến Tre, Mỹ Tho, Long Xuyên, Sa Đéc, 
Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia Định. Học viên của hội 
không chỉ là người Việt mà còn có cả anh chị em 
các dân tộc khác nữa. 


Kết quả số học viên tham gia và thoát nạn mù chữ 
không là bao nhưng đã động viên đông đảo trí thức, 
lao động tham gia, động viên được lòng yêu nước và 
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tinh thần hăng hái cách mạng của quấn chúng. 


Sau 7 năm hoạt động, từ 25-5-1938 đến 19-8- 
1945, của Hội Truyền bá quốc ngữ khắp 3 kỳ, số 
người thoát nạn mù chữ và được bổ túc nâng cao 
đạt gần 10 vạn người. 


Có người hồi đó cho con số ấy nói lên kết quả 
thực tế của hội không vẻ vang gì. Quả thật nếu so 
sánh nó với 95% dân Việt Nam không biết chữ 
năm 1938 do Nha học chinh Đông Dương công 
bố thì đó là một con số thực sự khiêm tốn. Tuy 
nhiên nếu xét về nhiều khía cạnh khác nữa thì sự 
nghiệp của Hội Truyền bá Quốc ngữ trong 7 
năm ấy thật rất vẻ vang. Đánh giá của Trần Huy 
Liệu: “Đây là một thành tích lớn của Đảng trong 
công tác công khai của thời kỳ Mặt trận bình dân” 
là xác đáng. 

1. Đây là lần đầu tiên từ chủ trương, Đảng cộng 
sản Đông Dương đã triển khai thành một cuộc vận 
động văn hóa chính trị có kết quả và ảnh hưởng sâu 
rộng trên toàn nước ta. 


2. Bọn thực dân Pháp và tay sai phản động đã 
tìm mọi cách ngăn trở, kìm hãm, phá hoại, đàn áp 
khủng bố phong trào nhưng những người nòng cốt 
trong Ban Trị sự lâm thời, nắm vững tính công khai 
hợp pháp, đã kiền quyết khôn khéo đấu tranh 
thành lập được hội, trong năm đấu đã xây dựng 
được một nền móng vững chắc cho hoạt động của 
hội trong suốt thời gian từ khi thành lập đến Cách 
mạng tháng Tám. Các trường lớp đã được mở, đã 
tồn tại, đã phát triển như ý định của những người 
sáng lập hội. 

3. Giảo sư Hoàng Xuân Hãn đã đưa ra một 
phương pháp đạy chữ quốc ngữ độc đáo, phương 
pháp ¡-tờ đặc trưng của hội, rất phù hợp với đối 
tượng học giúp họ trong mội thời gian ngắn nhất có 
thể biết đọc, biết viết. 


Phương pháp i-tờ được thử thách qua hơn 7 năm 
tồn tại của Hói Truyền bá Quốc ngữ, đã được 
hoàn chỉnh thêm qua các kỳ "hội nghị giảo khoa" 
đúc rút kinh nghiệm của hội. 


4. Sau Cách mạng tháng Tám, khi Hồ Chủ 
Tịch đưa ra khẩu hiệu: “Chống giặc đói, chống 
giặc dốt, chống giặc ngoại xâm”, khi Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng ra lãnh trách 
nhiệm xóa nạn mù chữ, thành lập Nha bình dân 
học vụ với các Giảm đốc, Phó Giám đốc Vương 


Kiêm Toàn, Nguyễn Công Mỹ, Nguyễn Văn Luân 
thì những kinh nghiệm tổ chức trường lớp, tổ chức 
dạy, học; phương pháp ¡-lồ của Hội Truyền bá 
Quốc ngữ đã góp phần quan trọng cho thành 
công trong công cuộc thanh toản nạn mù chữ trên 
toàn nước ta, 


Giáo sư Hoàng Xuân Hãn lã người ủy viên duy 
nhất của Ban Trị sự làm việc cho hội trong suốt 7 
năm tồn tại của hội. Ông đã có mặt trong tất cả các 
kỳ họp tổng kết thường niên, những hội nghị giáo 
khoa của hội và nhiều hội nghị ở địa phương... 


Ông đã có công lớn trong việc duy tri và bảo vệ 
hội. Người Giáo sư ấy của hội đã rất khôn khéo 
trong ứng phó đối với các tình hưống khó xử, điều 
mà phải qua thực tế thử thách người ta mới thấy 
được bản lĩnh của öng. 


Ông đã gắn bó cuộc sống của mình với hoạt 
động hội. Khi được biết Nha bình dân học vụ 
được thành lập để chống giặc dốt, öng không 
khỏi nuối tiếc: 

“Giá củ để Hội Truyền bá Quốc ngữ đảm nhận 
với sự bảo trọ đầy đủ của chính phủ thi có lẽ hơn!" 

PHAN VỊNH 


SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Hội Truyển bá Quốc ngữ. Vương Kiêm Toàn - 
Võ Lân. NXB Giáo dục, 1980. 


he 


. Hội Truyển bá Quốc ngữ trong sự nghiệp 
chống nạn thất hợc. Nhiều tác giả. NXB Giáo 
dục, 1986. 


3. Hới ký Hoảng Đỉnh Tuất, 2002. 


4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB Sự 
thật, 1987. 


5. Những sự kiện lịch sử Đảng. Tập 1. NXB Sự 
thật, 1976. 


œ 


. Ý kiến đồng chí Trường Chinh trong Hội nghị 
nghiên cửu lịch sử Đảng 2-ô-1966. 

7. Điều lệ Hội Truyền bá Quốc ngữ. Bản tiếng 
Pháp, 1938. 


8. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương 
Thâu, 2004. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


1895 


“MẤ_. 
Đám tang cụ Phan Thanh 


PHỤ LỤC 12: 
ĐÁM TANG PHAN THANH 


“Dân chúng đã tổ chức tang lễ rất trọng thể!" 


âng, đó là lời của đồng chí Nguyễn Ái Quốc 

nói về đám tang Phan Thanh trong báo 
cáo gửi Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản cuối 
tháng Bảy năm 1939. Người viết tiếp: 


"Đám tang cö 153 vòng hoa, có đại biểu 14 tỉnh 
về dự và dài 2 cây số. Gia đình nhận được 110 điện 
viếng. Chưa bao giờ có một đâm tang lớn như thế ỏ 
Hà Nội”. 


Phan Thanh là ai mà Nguyễn Ái Quốc trân trọng 
viết về đám tang ông như vậy? 


Ông là Giáo sư trưởng tư thục nổi tiếng Thăng 
Long ở Hà Nội. 

Ông là Tổng thư kỹ Hội Truyền bá Quốc ngữ 
(Hội trưởng là nhà học giả Nguyễn Văn Tố). 

Ông là Nghị viên nổi tiếng của Viện Dân biểu 
Trung Kỳ, là ủy viên đầy uy tín của Đại Hội đồng 
kinh tế lý tài Đông Dương (Grand Conseil des 
intérêts économiques et financiers de l'Indochine), 
Ủy viên Hội đồng Thành phố Hà Nội. 

Ông còn là đảng viên trọng yếu, Phó Tổng thư 
ký, Trưởng ban chính trị của Chỉ Đảng Bắc Đông 
Dương Đảng Xã hội Pháp S.FI.O (Section fran- 
caise de l'Internationale ouvrière - Chi nhánh Pháp 


của Quốc tế thợ thuyền). 


Trái tím Phan Thanh ngừng đập vào lúc 8 giờ 
sảng ngày 1 tháng Năm năm 1939. 


Trong những ngày giữa tháng Tư năm 1939, khi 
cả Hà Nội đang sôi động vì cuộc bầu cử Hội đồng 
Thành phố thì Phan Thanh bị sốt. Ông bị lên một 
cái nhọt hậu bối ở ngay giữa lưng. Các bác sỹ 
Phạm Hữu Chương, Trần Văn Lai, Nguyễn Văn 
Luyện đã tận tình cứu chữa, nhưng thần chết đã 
sớm cướp đi mạng sống của Phan. Thanh khi ông 
mới tròn 31 tuổi. 


Tháng Chạp năm 1938, ông cùng hai đẳng viên 
Đảng Xã hội nữa, Phạm Hữu Chương và Bùi Ngọc 
Ái, ứng cử vào Hội đồng Thành phố Hà Nội và đều 
trúng cử với số phiếu rất cao. Ngay trong phiên họp 
đầu tiên của Hội đồng, ba ông đã đưa ra kiến nghị 
cải cách cơ cấu và cơ chế thành lập Hội đồng 
Thành phố Hà Nội: 

1. Số hội viên người Việt tối thiểu phải bằng số 
đồng nghiệp người Pháp. 

2. Đốc lý Hà Nội phải do dân bầu ra. 


3. Thành phần cử trí cần được mỏ rộng hơn, 
tương tự như trong tổ chức bầu cử đại biểu vào Viện 
Dân biểu Bắc Kỳ. (Báo Notre voix, Tiếng nói của 
chúng ta, 1-1-1939). 

Các hội viên người Pháp đã tìm cách bác bỏ kiến 
nghị trên và ba ông đã tuyên bố từ chức. Phải tổ chức 
bầu cử lại. Kết quả kiểm phiểu ngày 16- 4 - 1939 cho 
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thấy ba ông được số phiếu vượt trội hẳn, Phan 
Thanh có số phiếu cao nhất và đều tái đắc cử. 


Báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng 
sản theo đõi sát và đánh giá cao thắng lợi kỳ bầu 
cử ấy: 

*Trong khi bầu cử lại, những người từ chức đã 
thắng lợi rất oanh liệt và trúng cử với con số từ 750 
đến 772 phiếu so với con số từ 11 đến 370 phiếu 
cho các ứng cử viên do chinh quyền đưa ra." (Cục 
Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng). 

Nhân dân Hà Nội vẫn tin nhiệm và tin yêu các 
ông. Nhân dân Hà Nội vừa hoan hỷ chúc mừng 
thẳng lợi của các ông. Thế mà Phan Thanh đã bất 
ngỡ ra đi! 


Thật là đột ngột và đau đón! 


Ngày 2 - 5 - 1939 các báo đăng Cáo phỏ đưa tin 
öng mất, dưới ký tên: 


Mẹ: Lê Thị Tiếu. 

Vợ: Lê Thị Xuyến và các con. 
Em: Phan Bôi, vợ và các con. 
Cậu: Lê Dư, vợ và các con. 


Trường Thăng Long, 

Chi Đẳng Xã hội Pháp Bắc Đông Dương. 
Nhân dân Hà Nội bàng hoàng! 

Tổng thư ký S.F.I.O M. Lemaire phát biểu: 


“Trong buổi sảng của ngày 1 tháng 5, ngày hội vô 
sản ấy, một tin như chớp lan truyền nhanh trong 
chủng ta: Phan Thanh đang hấp hối, Phan Thanh đã 
mất, Phan Thanh đã mãi mãi không còn nữa!" (Báo 
Notre voix, Tiếng nôi của chúng ta, 9 - 5 - 1839). 


Tin Phan Thanh từ trần nhanh chóng lan ra khắp 
thành phổ rồi cả nước. 

Trên 150 bức điện từ khắp Trung Nam Bắc: Sài 
Gòn, Sa Đéc, Mỹ Tho... Đà Lại, Phan Thiết, Quảng 
Nam, Hội An, Đà Năng...Đồng Hới, Thanh Hóa, 
Nam Định, Thái Bình, Hà Nội... liên tiếp gửi về Hà 
Nội, về gia đình Phan Thanh. Các bức điện là của 
nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân lao 
động công nhân, nông dân, thợ thuyền, viên chức, 
tiểu thương, tiểu chủ..., và của các đống chí, đồng 
nghiệp, trí thức, giáo sư, học sinh..., của thanh 
niên, phụ nữ..., của các ủy viên Hội đồng Thành 
phố, các dân biểu, các ủy viên Đại Hội đồng kinh tế 
lý tài Đông Dương, các quan chức trong chính 
quyền thực dân và Chính phủ Nam triều.... của bà 
con họ hàng quê hương. 


Dưới đây là nội dung của một số bức điện ấy: 

- “250 thợ đào kênh bị thải hồi ở Mỹ Tho gửi lồi 
chìa buồn với gia đình, với đồng bào Trung Kỳ, Hà 
Nội” (Nguyễn Văn Ky - Mỹ Tho). 


- “Thành kinh nghiêng mình trước ngôi mộ vinh 
quang của người đại biểu yêu quý không ngừng 
bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, luôn trung thành cất 
lên tiếng nói của chúng tôi. Khâm phục và biết ơn" 
(Nông dân Đà Năng). 

- "Vĩnh biệt người đại biểu đáng kính nổi tiếng, 
Phan Thanh vính dự bất diệt của Tổ quốc chúng ta 
và nhân loại. Khóc thương, với niềm tự hào chính 
đáng vính quang trong sáng của anh. Khâm phục 
từ đáy lòng vị dân biểu mà thiên tài là ảnh sáng chỏi 
lọi mãi mãi dẫn dắt chúng tôi đến tự do dân chủ và 
những vẻ đẹp bất diệt. Tiếng nói cao cả của anh sẽ 
còn vang vọng mãi giữa loài người” (Cựu tù chính 
trị Duy Xuyên). 


- “Tưởng nhớ Phan Thanh thề noi theo tẩm gương 
cao cả hy sính trung thành” (Thanh niên Nam Định). 


- "Xúc động trước cái chết của Ủy viên Đại Hội 
đồng Phan Thanh vĩ đại. Xin gửi những lời chia 
buồn đau đớn.” (Nhóm tiểu thương Sài Gòn). 


- “Vô cùng xúc động trước tín tạ thế của ông 
Phan Thanh dân biểu Quảng Nam và Ủy viên Đại 
Hội đồng, người nhiều lần tôi có dịp hiểu biết quý 
trọng. Xin hãy nhận những lời chia buồn." (Duorest, 
Công sứ Hội An). 


Riêng ông Dương Bạch Mai gửi ra ba bức điện 
cho bà Phan Thanh, cho báo Demain (Ngày mai), 
cho báo Notre voíx: 


Điện cho báo Demain 28 Rollandes (Phố Hai 
Bà Trưng hiện nay) (3-5-39): 


- “Cố gắng nhưng không sao đuổi kịp tàu thứ 
hai. Đã làm hết sức nhưng không sao ra kịp Hà Nội. 
Không thể được. Nhờ các đồng chí Xã hội thay mặt 
các báo Lao động Dân chúng và đồng chí Sài Gòn 
gửi lời chia buồn đau đón sâu sắc về cái chết Phan 
Thanh. Tổn thất to lớn trong phong trào dân chúng 
Đông Dương”. (Đại biểu Dương Bạch Mai). 

Còn nhiều, nhiều nữa những tấm lòng sẻ chia 
nỗi buồn đau cùng gia đình qua những bức điện của 
các đoàn thể và cá nhân, của mọi thành phần tầng 
lớp xã hội. 

Ban tổ chức tang lễ đã quyết định lễ an tảng vào 
ngày 4 - 5 - 1939. 


Linh cửu Phan Thanh được quàn ở bệnh viện tư 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
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của Bác sỹ Phạm Hữu Chương ở Phố Phùng Hưng 
hiện nay. 


Hồi đó theo quy định của thành phố, người chết 
phải chôn ngay, nếu muốn để lâu phải xin phép, 
khi khâm liệm phải có người của Sở Vệ sinh đến 
giảm sát. Nhưng khi liệm Phan Thanh không phải 
Sở Vệ sinh Thành phố mà là một tên mật thám 
Pháp giảm sát. Nó ra lênh chỉ một người đại diện 
của gia đinh Phan Thanh được vào. Ông Phan 
Nhụy, anh ruột Phan Thanh, người thay mặt gia 
đình đã viết lại giây phút khâm liệm Phan Thanh 
trong cuốn hồi ký của mình như sau: 


“Thanh nằm trên gác, phải khiêng xuống dưới 
mới liệm, chỉ một mình tôi được đi theo. Chị Thái là 
vợ ông Võ Nguyễn Giáp, em chị Minh Khai gọi tôi 
đứng lại trao cho một khăn “mù- xoa” gấp tư, và nói: 
“Hãy đắp cho anh ấy khăn này nhé”. Tôi hiểu ý cầm 
chạy theo. Đặt. Thanh vào quan xong, tôi lấy chiếc 
khăn ra để ngay chỗ quả tim Thanh. Tên mật thám 
nhìn chăm chăm, rồi xú chiếc khân, rơi cái huy hiệu 
búa liểm ra. Tôi bình tĩnh cẩm và vuốt cho ngay 
ngắn, trải khăn ra để vào chính giữa trên ngực 
Thanh. Tên mật thám không tô thái độ gì, bảo người 
thợ hàn đậy nắp hòm kẽm lại rồi hàn đi. Thế là 
chiếc hòm kềm, ngoài là hòm bằng gỗ, được khiêng 
để vào trong nhà xác, đóng của lại, qua đến ngày 
mai mới bắt đầu làm lễ...”. 


Đảng Cộng sản đã ghi nhận cống hiến của 
Phan Thanh, người đảng viên Đảng Xã hội Pháp 
S.F.l.O, trong cuộc đấu tranh đòi mở rộng các 
quyền tự do dân chủ, các quyền lợi dân sinh cho 
quần chúng lao động; Đẳng Cộng sản đã coi Phan 
Thanh như người đồng chí của mình! 


Linh cữu Phan Thanh phô vải đỏ kê giữa nhà 
quàn, hai bên có dán 3 mũi tên chúc xuống - biểu 
tượng của Đảng Xã hội Pháp. Trước mặt trên tường 
có bức ảnh Phan Thanh phóng to treo giữa lá cờ đỏ 
của Đảng Xã hội. Quanh có rất nhiều vòng hoa đủ 
loại, màu sắc, kích cỡ, hoa thật, hoa cườm... Các 
đảng viên Đảng Xã hội Pháp S.F.I.O, các đại diện 
Trường Thăng Long, Hội Truyền bá Quốc ngữ, các 
đoàn thể, hiệp hội ái hữu...lần lượt thay nhau túc 
trực ở bốn góc linh cữu suốt ngày đêm. 


Mặc dù bị nhà chức trách cấm đoán, nhưng 
nhiều người vẫn đeo băng tang, mang theo ảnh 
Phan Thanh, có những ảnh nhỏ để trong vòng hoa, 
có ảnh to vẽ sơn dầu trên lụa; những biểu ngữ, 
những dải băng trên các vòng hoa ghi những dòng 
chữ thương tiếc người quá cố: 


“Thương tiếc anh Phan Thanh, một chiến sỹ dân 


chúng, “Mất một chiến sỹ: anh Phan Thanh”, 
“Khóc Phan Thanh một chiến sỹ Xã hội", "Vĩnh biệt 
đỗng chí Phan Thanh người bảo vệ không mệt mỏi 
quần chúng cần lao”. 


“Trong suốt ba ngày, điện tín từ khắp các miền 
đất nước tới tấp được gửi đến. Trong khi đó, đâm 
đông ưúóc tới 1.300 người, là cá nhân hay đại diện 
các tỉnh, các tổ chức thợ thuyền, nông dân, viên 
chức, học sinh... đã tới nghiêng mình trước linh cừu 
anh. Đó là những người đến từ Bắc và Trung Trung 
Kỳ, từ nhiễu tỉnh Bắc Kỳ. Giờ này qua giờ khác 
,nhiều người gi tay nắm chặt chào vĩnh biệt anh, 
xúc động biểu lộ niềm thương tiếc lòng biết on của 
quần chúng đối với anh đồng thời cũng biếu lộ ý chí 
đấu tranh của họ. 


Đến viếng và tiễn đưa anh là những đảng viên 
của Đẳng Xã hội Pháp, những đảng viên Cộng sản 
Thanh niên Xã hội, Thanh niên dân chủ, phụ nữ lao 
động Hà Nội và các tỉnh, trí thức giáo sư học sinh 
nhà báo, nghệ sỹ, họa sỹ, học sinh Hội Truyền bá 
Quốc ngữ, các cháu Hội Tế sinh tiểu thương, tiểu 
chủ, nông dân và đại diện hàng chục nghiệp đoàn 
ái hữu thợ thuyền như thợ mộc, thợ nề, thợ giầy, thợ 
may, thợ nhiếp ảnh, thợ thủy tịnh, luyện kim, giặt là, 
thợ xẻ, lái xe, kéo xe, những người nội trợ... Dân 
chúng biết nhiều đến anh, để hiểu điều đó chỉ cần 
nói thêm trong dòng người tới viếng anh người ta 
thấy có cả một ông thầy bói cắp theo cả tráp, binh 
linh, một cụ bà trên bảy mươi tuổi..." (Báo Notre 
voix 9-5-1939). 


Ngày 4 - 5 - 1939, đúng 11h30, linh cữu của 
Phan Thanh được người nhà và đồng chí bạn bè 
khiêng ra khỏi nơi quàn, đặt lên xe bốn ngựa kéo 
phủ đầy hoa. Và rồi đoàn tang lễ, hàng ngũ chính 
tế đưa linh cữu đi. Ngay sau xe tang là gia đình 
Phan Thanh, bà con họ hàng đồng chí bè bạn... 


Đám tang không kèn, không trống, không một 
tiếng khóc, nhưng trên gương mặt mọi người biểu lộ 
vẻ buồn rầu, đau đớn, tiếc thương. Đoàn người đi, 
kéo dài gần hai cây số. Đông nhất là thanh niên, 
học sinh với huy hiệu sao đỏ của Đoàn Thanh niên 
Xã hội. Họ khiêng vòng hoa, họ giữ trật tự, người đổ 
ra đứng hai bên đường từ Phố Ngõ Trạm suốt đến 
Nghĩa trang Hợp Thiện đông tới hàng ngàn người 
làm đám tang trở thành khống lổ! 


Báo La Tríbune Indochinoise (Diễn đàn Đông 
Dương) ngày 10 - 5 - 1939 đưa tin: 

“Cả một dòng người như mãi không hết ít nhất 
đấn 6000 người đã đưa cố hội viên Hội đồng Thành 
phố Hà Nội, Nghị viên Viện Dân biểu Trung Kỳ, Ủy 


1898 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIỂN THĂNG LONG 


viên Đại Hội đồng đến nơi an nghỉ cuối cùng. 


Đấn hơn 200 bó hoa và vòng hoa của Ban 
thường trực Đại Hội đồng, Hội đồng Thành phố, 
Viện Dân biểu, Đẳng Xã hội, Trường Thăng Long, 
Hội Truyền bá Quốc ngữ, Hội Tế sinh, Tỉnh Quảng 
Nam, Nha Học chinh, các tổ chức thợ thuyền, đồng 
đảo bạn bè và gia đình người quá cố. 


Trong những nhân vật đến nghiêng mình trước 
linh cữu hay đổi trong đoàn tang người ta nhận thấy 
có ông Gallois Monibrun Đốc lý Hà Nội, Tissot 
Khâm sứ danh dự trọ lý đốc lý, Perrou Chủ tịch Đại 
hội đồng, Nielson Thư ký riêng đặc biệt Phủ Toản 
quyền, Giảm đốc Nha Học chính và phu nhân; các 
ông Đặng Vũ Lạc, Lê Thăng, Bủi Tường Chiểu, 
Phùng Như Cương, Phạm Lê Bổng, Phạm Hữu 
Chương, các ông Lafein, Vadrenne, Lacombse, 
dugain, Baffelauf.” 


Đám tang từ Phố Phùng Hưng (hiện nay) đi qua 
Ngõ Trạm, Hàng Da, Đường Thành, Phủ Doãn, 
Trần Hưng Đạo, Phố Huế, Bạch Mai, tiến về Nghĩa 
trang Hợp Thiện. 


Bọn mật thám lo ngại. Lệnh của Đốc lý Hà Nội: 
theo dõi chặt chẽ đám tang, phải bố trí cảnh sát 
vòng ngoài, mật thám vòng trong, tuyệt đối không 
để xảy ra “sự cố chính trí. 


Báo cáo mật của Labbẻ Henri viên cảnh sát 
trưởng quận 2 Hà Nội gửi chánh cảnh sát Trung 
ương viết: 


"... Nhìn chung đám tang không dẫn đến sự cố 
chính trị nào... tôi đếm được 7720 người đi trước và 
2190 người đi sau xe tang. Có 360 người khiêng 
vòng hoa. Tất cả là 4270 người. 


Đến địa phận Hà Đông đội cảnh sát Thành phố 
được cảnh sát khu vực thay thế. Quan chánh Lanẻque 
theo đoàn tang đến tận Nghĩa trang Hợp Thiện.” 


Mãi đến 3 giờ chiều đám tang mới đến nghĩa 
trang. Làn sóng người dồn ứ lại ở cửa. Đồng chỉ, bạn 
hữu xúm lại khiêng linh cữu vào nơi làm lễ truy điệu. 


Một bức ảnh Phan Thanh cỡ lớn trên lụa được 
căng cao. Một biểu ngữ chữ lớn: “Thương tiếc anh 
Phan Thanh, người chiến sĩ của dân chúng !" 


Rừng người tràn vào nghĩa trang quây xung 
quanh linh cữu để nghe đại điện các đẳng phái, các 
giới đọc điếu văn nói lời vĩnh biệt với người vừa 
khuất. Đám đông im lặng, xúc động, nhiều người ứa 
lệ, cố nén tiếng thốn thức... 


M.Lemaire, đại diện Đảng Xã hội cất tiếng: 


“Tôi không nói về cuộc đời anh, tôi chỉ muỗn 
nói về con người anh. Anh là người trung thực, đúng 
mực, dũng cảm, một đồng chí hoàn hảo với tất cả 
nội dung mà từ ấy chứa đựng nghĩa là chính trực, 
tận tâm, giàu lòng thương yêu. 


Việc anh đã làm là luôn luôn trung thành một 
cách đúng đắn và có lý lẽ với sự nghiệp mà anh đã 
đành trọn đời phụng sự, với việc bảo vệ những kẻ 
yếu, những người bị áp bức, với công cuộc giải 
phóng dân lộc. 


... Nay chỉ còn kỳ niệm về anh rà chúng ta gin 
giữ một cách thành kính, tẩm gương anh mà chúng 
ta nguyện noi theo. Anh sẽ mãi mãi là người thợ 
xây tốt của Cách mạng”. 


Ông Hoàng Minh Giám, Hiệu trưởng Trường 
Thăng Long nói về người đồng nghiệp, đồng hội, 
đồng đảng của mình: 


“.. Là người có văn hòa, Phan Thanh cũng là 
con người có kinh nghiệm, có đầu óc chín chắn. 
Anh thường có những nhận xét rất đúng đắn, những 
quan niệm rất thực tế liên quan đến các vấn đề văn 
hóa, kinh tế và chính trị. 


Anh điềm đạm, chín chắn, và thải độ lời nói của anh 
luôn nhiệt tình, vững vàng, bình nh và kiên quyết... 


Tôi còn nhớ những ngày sôi động, sau công việc 
của Trường, của Hội, của Đảng dồn dập, rời lớp học 
là phải bước ngay vào một cuộc họp. Mặc dầu thể 
trạng yếu, nhưng anh không hề để lộ dấu hiệu mệt 
mỏi. Bạn bè hay người thân có ai nhắc anh lưu tâm 
đến sức khỏe bao giồ anh cũng vui vẽ nhẹ nhàng 
trả lời: “Nhưng tôi sẽ trao lại việc này cho ai đây, 
người nảo trong chúng ta lại không có phần việc và 
trách nhiệm của mình?...". 


Là thầy giáo, Phan Thanh đã dành tất cả cho 
học sính. Là đồng nghiệp, anh là người trung thực 
không ai sánh Kịp...”. 


Ông Nguyễn Văn Tố, Hội trưởng Hội Truyền bá 
Quốc ngữ nói về người Tổng Thư ký Hội: 


“Tư nay tên Phan Thanh sẽ không bao giờ tách 
khỏi sự nghiệp của Hội chúng tôi. Ông là một trong 
những người sáng lập Hội, đồng thời là một trong 
những thành viên tận tụy, năng động nhất của Ban 
Trị sự lâm thời. 

Tin tưởng vào tài tổ chức của ông, một mình có 
thể xoay sỏ giải quyết những khó khăn của buổi sơ 
khai, ngay từ phút đầu tiên chúng tôi đã nhất trí cử 
ông làm Tổng thư ký Hội... 


Tôi là người có vinh hạnh được làm việc bên 
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ông trong buổi ban đầu ấy. Chúng tôi đôi khi có 
những trao đổi qua điện thoại với nhau hàng nửa 
tiếng đồng hồ hay hơn thế. Khá nhiều lúc quan 
điểm của chúng tôi trái ngược nhau, tuy nhiên tôi 
luôn khâm phục sự sáng suốt và sự rõ ràng trong 
cách nhịn nhận của ông. 


Trong những buổi họp, tranh luận đôi lúc gay go 
vì mọi người thường giữ ÿ kiến riêng của mình. Đi 
đến một kết luận chẳng phải là chuyện dễ dàng, 
nhưng ông Thanh bao giờ cũng làm được việc tổng 
hợp những quan điểm khác nhau để ởi tới một kết 
luận, tập hợp được mọi luồng ý kiến. 


Nhưng đức tính đáng quý nhất ở ông là luôn 
điềm tĩnh; nhờ thế ông đã giúp cho công việc Hội 
chạy một cách tuyệt vời... ”. 


Ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Viện Dân 
biểu Trung Kỳ nói lên cảm giác mất mát của những 
dân biểu Trung Kỳ: 

“... Viện Dân biểu Trung Kỳ nhận được tin Phan 
Thanh từ trần như sét đánh ngang tai. Viện đã cử 
lôi thay mặt Viện ra ngay chia buồn với gia đình 
người quá cổ và đưa thi hài người đồng Viện của 
chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng... Tất cả chúng 
tôi đã đặt hy vọng to lớn ở ông. Ông mất đi, Viện 
Dân biểu Trung Kỳ cảm thấy như vừa bị chặt mất 
cánh tay phải của mình.” 


Ông Nguyễn Sơn Tra, đại diện Tỉnh Quảng Nam 
đau đớn nói với người đồng hương mình: 


*... Anh Thanh, cái chết của anh không chỉ làm 
mất đi của Tỉnh Quảng Nam một đại biểu xứng 
đáng, người đã dành cả tâm hồn mình để bảo vệ 
quyền lợi của chúng tôi mà còn làm mất đi của Viện 
Dân biểu Trung Kỳ mội chiến sỹ từng trải, hùng 
biện và dũng cảm. Từ nay trong các phong trào xã 
hội sẽ vắng bóng một chiến sỹ tiên phong, trung 
thành và tràn đầy hăng hải...”. 


Ông Trần Huy Liệu thay mặt những đẳng viên 
Cộng sản đã đánh giá hoạt động của Phan Thanh: 


“.. Trước tình hình hiện nay, đồng ý với nhiều 
đồng chí của chúng ta, anh đã nhận ra: để đẩy lùi 
phái phản động thuộc địa giành tự do dân chủ cho 
các dân tộc ởỏ Đông Dương, Đẳng Xãă hội phải liên 
kết với tất cả các nhóm cấp tiến, cùng họ tham gia 
vào Mặt trận Dân chủ, kiên quyết đấu tranh trên 
một nền tảng rộng rãi. Vì lẽ đó tại Viện Dân biểu 
Trung Kỳ anh đã có thể tập hợp một đa số cấp tiến. 
Và ở Đại Hội đồng cũng như ở Hội đồng Thành phố, 
anh đã không bỏ qua một cơ hội nào để truyền bá 
và bảo vệ khẩu hiệu của Mặt trận Dân chủ. Anh 
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không chỉ là một đẳng viên gương mẫu của Đảng 
Xã hội, anh còn là một trụ cột của Mặt trận Dân chủ 
và anh đã là mục tiêu của hàng ngàn mũi tên của 
bọn thực dân phản động... 


Đồng chí Phan Thanh thân yêu, cầu cho lòng hãng 
say của đồng chỉ sống mãi với ngày 1 tháng Năm...” 


Ông Đào Duy Kỳ, đại diện Đoàn Thanh niên Xã 
hội đã bày tô niềm thương tiếc vô hạn với người anh 
lớn của thanh niên: 


“,. Nỗi đau đang đè nặng lèn toản thể thanh 
niên Đông Dương, với chúng tôi điều đó càng sâu 
sắc hơn vì đã có nhiều mối liên hệ giữa cuộc sống 
của anh và cuộc sống của chúng ôi... Trong những 
đẳng viên Đảng Xã hội anh là người am hiểu nhất 
về tình hình thực sự của thanh niên. Anh đã biết chú 
ý nghiêm túc đến những gi mà thanh niên chúng tôi 
quan tâm. Chính nhờ đồng chỉ đề xuất với Đảng mà 
Đoàn Thanh niên Xã hội được thành lập và ngay 
buổi ban đầu đã có được một cơ sở vững chắc... 
Phan Thanh, Phan Thanh tên anh đã thành lịch sử, 
hơn thế đối với chúng tôi đã thành biểu tượng của 
lương tâm cách mạng... Linh hồn anh sẽ sống mãi 
trong trái tím thanh niên Đông Dương!” 


Ông Nguyễn Văn Tuế thay mặt giới lao động 
phát biểu: 

“.. Đồng chỉ Phan Thanh của chúng ta qua đời! 
Chúng ta mất đi một chiến sỹ đã chiến đấu trong 
hàng ngũ những người lao động và dân chúng bị 
bóc lột, một chiến sỹ luôn hăng hái, luôn đứng ỏ 
mũi nhọn của cuộc đấu tranh... 


Là thành viên của Mặt trận Dân cHủ, Phan 
Thanh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho quyền lợi 
của tất cả chúng ta. Chính vì thế anh đã là tấm bia 
mà những mũi tên của phe phần động đã nhắm vào. 
Họ đã không bỏ lỡ dịp nào để tiêu diệt anh. 


Mặc những hiểm nguy ấy, Phan Thanh luôn tổ 
ra dũng cẩm và sẵn sảng hy sinh. Với tất cả sức lực 
của mình, đồng chí đã chiến đấu không một chút sợ 
hãi, không mảy may ngập ngừng chính là để thay 
đổi cái xã hội thối nát, đây rẫy bất bình đẳng, bất 
công này bằng một xã hội công bằng hơn... 

Phan Thanh mất đi xã hội mất một nhân tài, 
phong trào binh dân mất một người lãnh đạo đầy 
dũng khí... 

Học sinh Nguyễn Gia Thụy Trường Thăng Long 
nói với người thầy mình: 


*... Thầy kính yêu, thầy đã tận tàm chăm lo cho 
thanh niên chúng em. Thầy đã ăn cần đến với quản 
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chúng, bảo vệ họ, giúp họ vượt qua con đường dốc 
khö khăn của cuộc sống. 


Thưa thầy, thầy đã luôn hăng say tận tụy. Thầy 
đã luôn yêu thương chúng em như chỉnh con thầy. 


Thầy kính yêu! Thầy mất, chúng em mất một 
người cha thứ hai, người soi sáng dẫn đường cho 
chúng em... 


(Còn một điếu văn của Nguyễn Văn Phúc, Đại 
biểu nông dân chưa sưu tầm được). 


Đến hơn 4 giờ chiều lễ an táng kết thúc. Mọi 
người bùi ngùi chia buồn với tang quyến, lặng lẽ tỏa 
ra về. 


Đảm tang Phan Thanh đã được tổ chức trọng 
thể ở Hà Nội. Hàng nghìn người đến viếng, hàng 
nghìn người đi đưa đám, hàng nghìn người đứng 
dọc hai bên đường tiễn đưa ông làm đám tang trở 
nên khống lồ, thành một cuộc biểu dương lực lượng 
Vĩ đại. 

Đúng như Nguyễn Ái Quốc viết: 


“Chưa bao giờ có một đám tang lớn như thể ô 
Hà Nội”. 


Sau khi ông mất, nhiều tờ báo chữ Việt và chữ 
Pháp đăng tín ông qua đời, tường thuật lễ viếng và 
an táng ông, ca ngợi tài năng lỗi lạc của ông, bày 
tỏ nỗi bàng hoàng thương tiếc trước cái chết đột 
ngột của ông... 


Báo NMofre voix ở Hà Nội chạy một dòng tít lớn: 


Một tang lễ đồ sộ và cảm động. Hơn 10.000 
người đã vĩnh biệt trọng thể đồng chí Phan 
Thanh của chúng ta. 


Phan Thanh không còn nữa! 


Chúng ta khóc một đồng chị mà cuộc đời không 
hề có một vết nhơ, một chiến sỹ đã hy sinh tất cả vi 
sự nghiệp của quần chúng, sự binh an và cương vị 
của anh, cả sinh mạng mình mà anh vừa mất khi 
mới 31 tuổi vào ngày 1 - 5 - 1939 vừa qua! 


Chúng ta khóc một con người tranh đấu đã đi 
khắp nơi, từ Huế ra Hà Nội từ Hà Nội vào Sài 
Gòn, thân hình mảnh khánh nhưng tâm hồn đầy 
nhiệt huyết. 


Anh là bổn phận. Anh là phẩm giá. Anh là lương 
tâm. Một kẻ thù của anh tại Viện Dân biểu Trung Kỳ 
cũng đã phải thốt lên: “Sự có mặt của Phan Thanh 
tại Đại Hội đồng là một vinh dự lớn cho Viện Dân 
biểu”. Anh có được sự mến yêu của các tầng lớp 
quản chúng mà tên anh với họ đã là một biểu 
tượng, là sự tin cậy của bạn hữu, sự khâm phục của 


kẻ thù. Anh có mội vốn kiến thức cơ bản uyên bác 
vững vàng, một tính thần cương quyết khác thường. 
tioàn cảnh càng khó khăn phức tạp bao nhiêu, anh 
càng bình fĩnh sáng suốt bấy nhiêu! 


Đồng chí Phan Thanh của chúng ta đã mất khi 
đang làm nhiệm vụ của mình. Mất mát vô cùng lo: 
lớn, đau xót ấy không gì sánh bằng. Bởi lẽ Phan 
Thanh là một chiến sỹ vĩ đại vì sự nghiệp của quần 
chúng, vì sự nghiệp của chúng ta. Lần đầu tiên có 
một người đã cất lên được tiếng nói của quần chúng 
ở Viện Dân biểu Trung Kỳ, ở Đại Hội đồng họp ö Hà 
Nội và Sài Gòn, ở Hội đồng Thành phố Hà Nội. 


Là cộng tác viên của báo Le Travail, thành viên 
Mặt trận Dân chủ, đảng viên có thế lực của S.F1.O, 
Tổng thư ký Hội Truyền bả Quốc ngữ, Phan Thanh 
đã cho mọi người thấy tâm huyết khả năng và hoạt 
động không mệt mối của anh... 


Đồng chí Phan Thanh, đồng chí có thể chết 
thanh thản, chúng tôi sẽ nhớ cuộc đời đồng chí, một 
cuộc sống có tính chiến đấu cao đến thế... Kỳ niệm 
về đồng chí sẽ sống mãi trong trải tim biết ơn và 
cao cả của các dân tộc Đông Dương. 

Trong giờ phút đau đón này, xin gia đình của 
Phan Thanh, người mẹ già của anh, người vợ xứng 
đáng và hai con nhỏ của anh, các anh em của anh 
hãy nhận những lời chia buồn sâu sắc của những 
người Cộng sản Đông Dương chúng lôi. 


Báo cũng kêu gọi những đảng viên của mình: 


“Phan Thanh đã mất! Nhưng chúng ta hãy đừng 
buông thả mình trong buồn thương vô ích. Hãy đến 
với quần chúng nhiều nữa. Hãy đi sâu vào quần 
chúng hơn nữa, để từ tấm lòng quảng đại của người 
nầy sinh ra những đứa con khác trung thành tận 
tụy, những Phan Thanh khác! Chính bằng cách ấy, 
chúng ta gin giữ được lâu dài kỹ niệm về người 
chiến sỹ anh em vừa lia đời ở tuổi hoa niên, ngay 
tại vị trí chiến đấu của mình!" 


Báo Dân chúng, cd quan của Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương tại Sài Gòn liên tiếp đăng bài: 


“Bạn Phan Thanh chết” 


“Một đám tang khống lồ. Hơn một vạn người 
đi đưa đám tang Phan Thanh”. 


Bài báo mớ đầu: 


“ Giữa lúc bè lũ phát xit đương lăm le chia xế quả 
địa cầu; 

Giữa lúc tình hình thế giới đương trải qua những 
giây phúi trầm trọng trước nạn chiến tranh; 
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Giữa lúc dân chúng xứ này đương cần liên hiệp 
hết thảy lực lượng cấp tiến chống lại sức phản động 
thuộc địa và đôi những tự do dân chủ; 


Giữa lúc nhân dân Đông Dương đương mong 
mỗi một cuộc đời đầy đà dễ dàng hơn; 

Giữa lúc ấy thần chết lại cướp mất người chiến 
Sỹ hăng hái dũng cắm đầy nhiệt huyết của chúng ta 
là anh Phan Thanh.”... 


... "Cái tin như sét đánh ấy báo vào đây đã làm 
cho ai nấy đau đớn ôm lòng ngẩn ngơ thương tiếc. 


Hơn ba mươi tuổi, máu thanh xuân đang bồng 
bội chảy trong người với biết bao là hy vọng chứa 
chan của mội đời tốt đẹp đầy hứa hẹn, thì than ði, 
anh Phan Thanh đã vội từ giã cõi trần... 


Bạn Phan Thanh chết là một thiệt hại lớn cho lao 
động, cho công chúng, cái tang chung cho hết thảy 
chúng ta, là một sự đau đón vô ngần."... 


.. “Tỏ tình mến tiếc anh, chúng ta thể sẽ 
nguyện mỏ rộng phong trào dân chúng, trung thành 
đoàn kết dưới ngọn cờ Mặt trận Dân chủ, để đi đến 
mục đích tối thiêng liêng của anh, của mọi người 
ham chuộng tự do, hòa bình và cơm áo! 


Mến tiếc anh, chúng ta tỏ ra rằng dân chúng 
không bao giờ quên những con người yêu quý, quả 
cảm của dân chúng! 


Mến tiếc anh, chúng ta sẽ noi theo chí hướng 
anh mà tranh đấu quyết liệt để gây dựng nên một 
tương lai tốt đẹp cho xã hội, nhân loại, cho quê 
hương xứ sối”... 

Và tờ báo ra lời kêu gọi: Tổ chức lễ truy điệu 
Phan Thanh 

Hồi anh em lao động! Höi dân chúng Nam Ký! 

Anh bạn Phan Thanh yêu quy của chúng ta chết rồi! 

Anh chết trong khi đang hãng hái chiến đấu 
trong nghị tường cũng như ngoài quần chúng đòi 
các quyền tự do dân chủ, đòi cải thiện sanh hoạt 
cho giai cấp cần lao xứ này. 

Anh chết trong lúc phong trào đang bồng bột 
sôi nổi! 

Anh chất trong lúc bọn phản động thuộc địa 
gom góp hết lực lượng của chúng để đàn áp các 
hình thức đấu tranh, tuy mới phôi thai nhưng mạnh 
mẽ của Mặt trận Dân chủ; 


Anh chết trong lúc phát xIt Nhật đang nhòm ngó 
xứ Đông Dương, 


Cái chết của anh Phan Thanh là một cái tang 
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chung cho giai cấp cần lao, cho quốc dân đồng bào. 


Chúng tôi kêu gọi hết thảy anh em lao động và 
dân chúng xứ này hưởng ứng chúng tôi mà làm lễ 
truy điệu người chiến sỹ dũng cảm của chủ nghĩa 
xã hội, người đại biểu cương quyết của toàn thể 
nhân dân ấy! 


Chúng tôi đã đưa đơn xin phép nhà cầm quyền 
từ ngày 15 đến 30 tháng Năm năm 1939 sẽ làm lễ 
tại số nhà 43 đường Hamalin (nay là Đường Lê Thị 
Hồng Gấm). 


Vậy đến ngày ấy, nếu không gặp điều gì trỏ ngại 
mong anh em tựu đến cho đông để chào vong linh 
người chiến sỹ của chúng ta: anh Phan Thanh. 


Những người Cộng sản ở Nam Kỳ dự định tổ 
chức lễ truy điệu Phan Thanh để khích lệ đông 
đảo quần chúng đấu tranh cho dân chủ, dân sinh 
hoà bình, chống bọn phản động thuộc địa và bọn 
phát xít. 


Lo ngại trước ảnh hưởng của việc ấy, ngày 15 - 
5 - 39 chính quyền đã thông báo cho ông Huỳnh 
Văn Thanh quản lý báo Dân chúng biết là họ 
không được phép tổ chức. 


Báo Ngày nay ra ngày 6 - 5 - 1939 của nhóm 
Tự lực văn đoàn, thành viên của Mặt trận Dân chủ, 
có bài “Một chiến sỹ xã hội từ trần” xem đây là tốn 
thất chung cho nhân dân xứ này: 

“Chúng ta mất một người thanh nièn nhiệt thành 
và hãng hái, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc để đạt 
tới mục đích xã hội công bằng và bác ải như chúng 
ta vẫn mong ước...” 


Đi cùng với bài báo là ký họa chân dung 
Phan Thanh. 


Nhiều tờ báo khác viết về đảm tang ông, về con 
người ông. 


Ngày 14 - 5- 1939, ở Quảng Nam tại Thị xã Tam 
Kỳ, các tổ chức lao động, thanh niên, phụ nữ đã bí 
mật làm lễ truy điệu Phan Thanh. 


Ngày 21 - 5 - 1939, ở Bảo An quê Phan Thanh, 
một đám đông thợ thuyền, thanh niên, phụ nữ, 
nông dân từ Trà Kiệu, Thị Lai, Hà Mật, Mỹ Hòa, Đại 
Lộc, Hòa Vang, Đà Nẵng đã tới tổ chức lễ truy điệu 
ngay tại nhà ông. 

4 giờ chiều khi viên tri phủ và thừa phái được tin 
tới nơi thì đã không còn ai. 


Trong nhà có 16 bức trướng của thanh niên, phụ 
nữ, nông dân, thợ thuyền, lao động Bảo an Điện 
Bàn, Đại Lộc, Đà Nẵng, Hội An, Tuy An, Phú Yên, 
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của Phan Sào Nam, Huỳnh Thúc Kháng, của các 
dân biểu Trần Thanh Cảnh, Hoàng Văn Khải, 
Hoàng Đỉnh Trạch, Trần Chương, của Khương Hữu 
Dụng. 


Nhà thơ Khương Hữu Dụng, người bạn học thời 
thơ ấu của Phan Thanh viết: 


Là nghị viên đắc lực, là chiến sỹ tận tâm, 
Trang sửtương lai, tên bạn viết to hàng chữ trước; 
Vì hạnh phúc hòa bình, vì lợi quyến dân chúng, 


con đường tranh đấu, hồn anh nâng mạnh bước 
người sau. 


Sau khi Phan Thanh mất, Trung Kỷ tiến hành 
bầu cử người thay thế ông trong Viện Dân biểu 
Trung Kỹ. 


Xứ ủy Trung Kỳ tìm người đưa ra ứng cử và đã 
chọn Đặng Thai Mai. 


Ông quê ở Nghệ An là con trai phó bảng Đặng 
Nguyên Cẩn, một nhà hoạt động cách mạng sôi 
nổi. Năm 1908, sau phong trào chống sưu thuế 
miền Trung, ông Cẩn bị bắt và bị đày ra Côn Đảo. 
Trong tù ông là người có tinh thần và ý chí đấu tranh 
đáng khâm phục. được Huỳnh Thúc Kháng hết sức 
ca ngới. 


Là con một nhà yêu nước có tên tuổi, bản thân 
Đặng Thai Mai là một trí thức Nho học, tây học uyên 
thâm người Nghệ An, lúc đó đang dạy học ở Trường 
Thăng Long Hà Nội cùng Phan Thanh; cùng viết 
báo Le Travail, Notre voix với Võ Nguyên Giáp, 
Phan Thanh, Phan Bôi... 


Việc đưa Đăng Thai Mai thay thế Phan Thanh là 
rất xứng đáng. Vấn đề là làm thể nào tuyên truyền 
cổ động cho nhân dân giác ngộ và ủng hộ ông như 
hồi bầu cử Phan Thanh năm 1937. Lúc này Đảng 
Cộng sản Đông Dương không còn tờ báo nào của 
mình ở Trung Kỳ cho nên Xứ ủy Trung Kỳ quyết 
định làm vè để “truyền miệng" trong dân. Ở Miền 
Trung hát vè là một hình thức sinh hoạt văn nghệ 
dân gian rất phổ biến. 


Đồng chí Trinh Quang Xuân, Xứ ủy viên Trung 
Kỳ đã làm bài về Vẻ Phan Thanh, ca ngợi công đức 
Phan Thanh đối với nhân dân đồng thời vận động 
nhân dân bầu cho người thuộc phải Phan Thanh sẽ 
ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ. 

Bài vẻ mở đầu bằng: 

JừĐGm cÑúCÖác đau đau cũng RmRàng, 


nÉ, fan, Dừa, máu Pu cRuưuy 


Và kết thúc bằng: 
...Uaù A11 (nẾ ngan Ôn 
TỦ đau, nàạ nấu anÂ đÀnÊ mạng, Qang, 
CW&L xa. [4mm, nấu đa. tàng, 
Sư„-g sá băng «akteng mgẪLưêng 
Tay ch cảng, Việc, xã, xÀng 
ĐÓ «. Lạy Eạ xi đàng E4 tí 
đu ae ang nay te am, 
Re này cũng qug#E xe [ầm ngẪ, diẰm, 
2Â: tung viện ngẫu gi nà “ƒ 
(Ssậ” (sa) nghe 0 
Đ. 0 aosfe Lla ý 
Cang nan quyền, lau it gừ mà an? 
em nàu, Ím, K2,tuá, RồnÉ, 
JÑe/Am,pRẫn đậng, giÂ,danf nÂáệt, tinÑ, 
Cây, tư ta phẫu tunÑ xenf, 
Uku nà.» "aZ” GWan.)lanf,tftÊều, 
đụ ngưài, ERác quan, Ra Rau 
Qầ tàu đã, lực, xua, RẦu ạ, xe 
Am, cÑ@ xã mặt, dan, tay 
Ông ubi xứng äárg ÊRang ÊÄ xa, EổgÂn,... 
Bài về nhanh chóng lan rộng trong nhân dân. 
Những người hát rong ở chợ quê, bến tàu cũng hát bài 


về này... Rất nhiều người dân Quảng Nam nhất là các 
cụ giả 70, 80 tuổi hiện nay vẫn còn thuộc bài vẻ ấy. 


Đặng Thai Mai đã về Quảng Nam vận động 
tranh cử. Mật thám theo dõi cả chuyến ông đi Bảo 
An về thăm mẹ Phan Thanh. Những thành viên của 
Mặt trận Dân chủ, Đảng S.F.I.O ở Đà Nẵng mà hạt 
nhân là cán bộ Hiệu sách Việt Quảng đã tổ chức 
vận động ráo riết cho Đặng Thai Mai. Bản thân 
Đặng Thai Mai đã đưa ra lời tuyên bố tô nguyện của 
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mình dưởi hinh thức truyền đơn vận động tranh cử, 
nguyên văn nội dung được trích dưới đây: 


Hối cử tri Đại Lộc Hòa Vang Đà Nắng! 


“ Với ý chí cương quyết, nhưng cùng với nỗi 
buổn sâu sắc, tôi ra tranh cử trong cuộc tuyển cử 
ngày 30 tháng Bảy, nhằm tim kiếm người thay thể 
Phan Thanh. 


Thật vậy, trong dịp này làm sao không nhú đến 
kỷ niệm về mội người chiến sỹ trả, được dân chúng 
yêu mến đến thế đã sớm qua đời! Các bạn mất một 
người đại biểu xứng đáng. Chúng ta mất một người 
bạn chiến đấu. Toàn thể dân chúng Đông Dương 
mất một người bảo vệ có năng lực và trung thành. 


Mong muốn thay thế anh, làm được nhiệm vụ 
mà anh đã gánh vác và hoàn thành một cách xuất 
sắc, với tôi phải chăng đó là một sự mạo hiểm ? 
Hơn nữa do không xuất thân từ địa phương các 
bạn, chắc chắn tôi chỉ có thể đi sâu vào những 
vấn đề của địa hại ta bằng những nỗ lực to lớn 
của mình. 


Tôi không giấu các bạn là lúc đầu tất cả những 
khía cạnh ấy đã làm tôi ngần ngại. 


Nhưng cuối cùng chính những đòi hỏi của thời 
cuộc, những khích lệ của bạn bè, sự hòa chung lý 
tưởng với Phan Thanh, ý chí muốn tiếp tục dù chỉ 
với những khả năng khiêm tốn của minh, sự nghiệp 
mà người bạn thân thiết của tôi đã theo đuổi một 
cách toàn vẹn đến thế, vâng, thưa các bạn cuối 
cùng tất cả những điều đó đã quyết định tôi đến đây 
thỉnh cầu những lá phiếu tự do của các bạn. 


...TÔi sẽ nói Với các bạn về chương trinh tranh 
cử của lôi. Tại đây không chứa đựng một hứa hẹn 
giật gân nào. Cũng vẫn chương trình tối thiểu ấy 
bao gồm những tự do dân chủ, một chính sách thuế 
khoá công bằng hơn, những cải thiện đời sống dân 
chúng mà gần ba năm trước đây cùng với ông Hà 
Đằng Viện trưởng và các đại biểu cấp tiến khác, 
Phan Thanh người đại biểu của các bạn đã đặt bút 
ký. Có điều chương trình ấy sẽ được cụ thể hoá cho 
phù hợp với những điều kiện khách quan hiện nay 
để tăng khả năng thực thi của n. 

... Và trong khi đấu tranh cho quyền lợi chính 
đảng của các tâng lớp dân chúng, tôi sẽ không 
quên quyền lợi của viên chức và trí thức! 

... Kêu gọi các bạn bỏ lá thăm cho tôi cũng có 
nghĩa tôi kêu gọi các bạn bỏ phiếu: 


Cho một sự bảo vệ đích thực những quyền lợi 
của các bạn! 


Cho một sự bảo vệ kiên quyết những lợi ích của 
Quảng Nam! 


Cho một sự bảo vệ trung thành những quyền lợi 
của đất nước và dân tộc Việt Nam! 


Đà Nẵng ngày 16 tháng 7 năm 1939 
Đặng Thai Mai 


Kết quả Đặng Thai Mai đã trúng cử và thay thế 
Phan Thanh trong Viện Dân biểu Trung Kỳ. Rõ ràng 
dân chúng đã đặt sự tin cậy của mình vào những 
người trong sổ Phan Thanh, những đại diện của 
Mặt trận Dân chủ. 


Bạn đọc thân mến, 


Chúng ta vừa nói đến một lễ tang mà bảo chí hồi 
ấy nói đó là một lễ tang trọng thể, một đám tang 
khống lồ, một lễ tang xúc động! 


Chúng ta vừa nhắc đến một cái chết mà có 
những người nói đó là một mất mát to lớn, một cái 
tang chung đau đớn của giai cấp cần lao, của quốc 
dân đồng bào, của đân chúng Đông Dương! 


Chúng ta vừa nhớ đến một con người mà báo 
chí gọi đó là một chiến sỹ của dân chúng, một 
chiến sỹ xã hội, một trụ cột của Mặt trận Dân chủ, 
một đại biểu xứng đáng xuất sắc yêu quý của quần 
chúng hay như Chánh mật thảm Đà Nẵng 
Gazagne đã báo cáo: nhân vật số một của các dân 
biểu Đông Dương! 


Cuộc đời Phan Thanh thật là ngắn ngủi. Ông là 
ai và ông kịp làm những gì mà nhanh chóng nổi 
tiếng như vậy? 


Phan Thanh sinh ngày 1 - 6 - 1908 tại Bảo An 
nay thuộc Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh 
Quảng Nam, miền đất có truyền thống hiếu học và 
yêu nước. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo, 
nho học, có tư tưởng chống Pháp. 


Ông học trong các trường Pháp Việt ở Bảo An, 
Hội An. Ông là học sinh Trường Quốc học Huế 
những năm 1922 - 1926. Với đầu óc thông minh, 
những gì ông học được trong và ngoài trường học, 
trong sách báo được cấp và tự tìm đọc, trong các 
phong trào yêu nước sôi nổi phong phú ở Việt Nam 
đã giúp ông ngay khi còn là học sình sớm xác định 
được lý tưởng, mục tiêu cuộc sống của mình. Ở ông 
sớm bộc lộ phong cách của một chiến sỹ đấu tranh 
công khai hợp pháp cho quyền lợi mọi mặt của mọi 
thành phần, mọi tầng lớp dân chúng trước hết là 
quần chứng lao động bần hàn. Cuộc đời ông đầy ắp 
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tư duy và hành động có định hướng, tiến bộ, cách 
mạng. 


Trong những năm thế giới đang đứng trước nguy 
cơ chiến tranh phát xit, khi Đại hội lần thứ VII của 
Quốc tế Cộng sản tháng Bảy năm 1935 chỉ rõ mục 
tiêu trước mắt là: 


Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xí! và chiến 
tranh phát xit xâm lược, giành dân chủ và bảo vệ 
hòa bình; 


Thi Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương họp tháng tháng Bảy 1936 tại Thượng Hải 
xác định mục tiêu trước mắt là: 


Đấu tranh chống họn phản động thuộc địa, lay 
Sai của chủ nghĩa phái xít, đòi tự do dân chủ và cơm 
ảo vị hòa bình. 

Để thực hiện mục tiêu ấy, 


Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Nhân 
dân Phản đế Đông Dương sau gọi là Mặt trận Dân 
chủ Đông Dương bao gồm tất cả các giai cấp, các 
đẳng phái, các dân tộc, các đoàn thể, các nhóm 
chính trị tán thành cải cách dân chủ và tiến bộ. 


Về hình thức tố chức và phương pháp đấu tranh 
Hội nghị chủ trương: 


Tận dụng mọi khả năng, kết hợp những hoạt 
động hợp pháp, nửa hợp pháp, không hợp pháp để 
phát triển tổ chức của Đảng và Mặt trận Dân chủ ; 
tuyên truyền giáo dục, tổ chức quần chúng, đẩy 
mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng đồng 
thời củng cổ và phát triển tổ chức bí mật của Đẳng. 


Phan Thanh đã tham gia Chi Đảng Xã hội Bắc 
Đông Dương S.F.I.O ngay từ khi mới bắt đầu thành 
lập vào tháng Tư năm 1937. 


Ông đã được Đảng Cộng sản nhắm chọn, đưa 
ra ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ năm 1937, 
vào Hội đồng Thành phố Hà Nội tháng Mười hai 
năm 1938. Với sự tín nhiệm của toàn Viện, ông 
cùng Huỳnh Văn Trân, Huỳnh Văn Dậu, đều là đại 
biểu của Mặt trận Dân chủ, được cử đi tham dự hoạt 
động của Đại Hội đồng kính tế lý tài Đông Dương 
hai khóa 1937, 1938. 


Ông cũng được Đảng giao cho việc thành lập và 
triển khai hoạt động của Hội Truyền bá Quốc ngữ. 
Trong những năm 1936 - 1939, ông đồng thời 
làm rất nhiều việc: dạy học, viết báo, hoạt động 


Truyền bá Quốc ngữ, hoạt động Đảng Xã hội, hoạt 
động nghị trường... 


Ông tiếp cận với nhiều thành phần và tầng lớp 


nhân dân lao động, trí thức viên chức; với nhiều nhà 
hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa nổi tiếng như 
Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai 
Mai, Nguyễn Văn Tố, Trần Huy Liệu, Đào Duy Kỳ, 
Phan Đăng Lưu, Trịnh Quang Xuân, Nguyễn Khoa 
Văn, Tôn Quang Phiệt, Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn 
Trà, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Cừ, Caput, Le 
Maire... với nhiều thành phần thuộc nhiều giai tầng 
từ thấp đến cao của Chính quyền thực dân cũng 
như của Chính phủ Nam triều, 


Ông đã đứng trước nhiều diễn đàn: của một hội 
như Hội Truyền bá Quốc ngữ, của một thành phố 
như Hội đồng Thành phố Hà Nội, của một kỹ như 
Viện Dân biểu Trung Kỷ, của toàn Đông Dương 
như Đại Hội đồng lợi ích kinh tế tài chính Đông. 
Dương, cả trước Tòa án Thừa Thiên của Chính phủ 
Nam triều. 


Ông đã có mặt ở cả Trung, Nam, Bắc như Hà 
Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn... 


Việc ông kịp làm trước khi ông mất, đặc biệt 
trong hơn hai năm cuối cùng của đời ông là: 


Mang hết tinh thần, khí phách, tài năng, trí tuệ, 
sức lực của một thanh niên trí thức cách mạng đề 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một đại biểu đích 
thực của đân chúng cần lao, nhằm đúng mục tiêu, 
theo đúng tỉnh thần nội dung phương pháp cách 
mạng mà Hội nghị Trung ương Đảng tháng Bảy 
năm 1936 đã đề ra. 


Cất lên được tiếng nói của quần chúng; dũng 
cảm đanh thép đầy lý lễ thuyết phục trên những 
diễn đàn của bọn thực dân và tay sai; đấu tranh 
giành quyền lợi về mọi mặt chỉnh trị kinh tế xã hội 
văn hóa, những quyền lợi tự do, đân chủ, dân sinh, 
cho mọi thành phần tầng lớp lao động trí thức viên 
chức, ở mọi miền Trung Nam Bắc Việt Nam. 


Điều ông và hàng ngàn, hàng vạn đảng viên 
chiến sỹ quần chúng, nổi tiếng hay không nổi tiếng, 
được biết đến hay không được biết đến, đã bị đàn 
áp hì sinh hay còn sống để tiếp tục hoạt động, làm 
được hồi ấy là đã làm rung chuyển thuộc địa Đông 
Dương; làm quân thù phải sợ hãi khâm phục kính 
nể khí phách sức mạnh của những người cách 
mạng, những người yêu nước Việt Nam. 


Điều ông và các đồng chí của ông giành được là 
đã thức tỉnh được quảng đại quần chúng, động viên 
khích lệ được lòng yêu nước ở họ, đưa họ vào con 
đường đấu tranh, làm cho họ thấy oai phong của 
các ông trước quân thù mà biết tin vào sức mạnh 
của chính mình. 
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Ông mất khi Mặt trận Bình dân ở Pháp đã tan 
rã. Chính phủ Daladier đã ngả hẳn về phía hữu, 
xóa bỏ hết những nới lỏng dân chủ trước đó của 
chính phủ Léøon Blum, thi hành các chính sách 
phần động vơ vét nhân lực, tài lực, vật lực phục vụ 
Thế chiến II. 


Bọn thực dân thuộc địa cùng bọn Nam triều 
ngóc đầu dậy, chuẩn bị và bắt đầu đàn áp khủng bố 
ráo riết đẫm máu các lực lượng cách mạng, yêu 
nước trên quy mò rộng khắp. 


Phan Thanh đã thấy những khó khăn sắp tới của 
cách mạng: hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn đồng 
chí đồng bào sẽ bị bắt bớ tra tấn, tù đày, hy sinh. 
Nhưng ông cũng như các đồng chí của ông luôn 
vững tín ở tương lai cách mạng. 


Quả đã là như vậy. Chỉ một hai năm sau đó thôi, 
Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương đã thành lập và kêu gọi mọi người gia 
nhập Mặt trận Việt Minh, một mặt trận còn rộng rãi 
hơn Mặt trận Dân chủ, đoàn kết đấu tranh, chuẩn bị 
đón thời cơ mới đứng dậy cướp chính quyền về tay 
nhân dân. 


Và tới năm 1945, thời cơ đã xuất hiện, toàn dân 
Việt Nam nghe theo lời kêu gọi của Việt Minh đã 
đứng lên quyết tâm một lòng tiến hành thẳng lợi 
Cách mạng tháng Tám, thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông Nam Á. 


PHAN VỊNH 


PHỤ LỤC 13: 
VỤ ÁN PHỔ ÔN NHƯ HẦU 


hà số 7 Phố Ôn Như Hầu cũ (nay là Phố 

Nguyễn Gia Thiểu), Hà Nội là một trong 
những trụ sở chính của tổ chức Việt Nam Quốc dân 
đẳng phản động thời kỳ 1945 - 1946, nơi chỉ huy âm 
mưu đảo chỉnh cách mạng hòng lật đổ Chính phủ 
Liên hiệp chính thức được Quốc hội của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa bầu ra trong kỳ họp thứ I 
ngày 2-3-1948. 


1. BỔI CẢNH LỊCH SỬ 


Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vừa thoát 
khỏi ách nô lệ gần một trăm năm đã phải cùng một 
lúc đối phó với nhiều kẻ thù, và những âm mưu xâm 


1905 
lược mới. 


Lợi dụng danh nghĩa Đồng Minh thực hiện Hiệp 
ước Posdam (Pôtsđam) giải giáp vũ khí quân Nhật, 
quân đội Tưởng Giới Thạch kéo vào chiếm đóng 
miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 16 trở ra, quân đội 
Anh chiếm đóng miền Nam từ vĩ tuyến 1ô trở vào, 
Đằng sau quân đội Tưởng là Mỹ, ngay từ đầu 
những năm 40 đã có ý định gạt Pháp để thôn tính 
Đông Dương. Và để thực hiện âm mưu đó, chúng 
đã lập ra tổ chức tỉnh bảo hỗn hợp “Trung Mỹ hợp 
tác sở” ở Liễu Châu. 

Theo lệnh Mỹ, Tưởng đã tập hợp bọn phản 
động người Việt lưu vong ở Trung Quốc, tổ chức 
huấn luyện, chuẩn bị kế hoạch cho bọn này xâm 
nhập vào Việt Nam đồng thời điều động Tập 
đoàn quân số 9 tới sát biên giới Việt-Trung để hỗ 
trợ chúng. 


Từ cuối 1942, chúng đã thành lập tổ chức Việt 
Nam Cách mạng đồng mính hội, một hình thức mặt 
trận giả hiệu, một liên minh phản cách mạng bao 
gồm các đảng phái phần động như “Việt Nam Quốc 
dân đẳng” của Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ; 
“Đại Việt dân chính” của Nguyễn Tường Tam, 
Nguyễn Tường Bách; “Phục quốc đẳng” của Hoàng 
Lương, Nông Quốc Long, Vũ Kim Thành; một số 
tướng lĩnh người Việt trong quân đội Tưởng như 
Trương Bội Công, Trần Báo; một số phần tử phản 
động thối nát như Nguyễn Hải Thần... 


Mở đường cho kế hoạch Hoa quân nhập Việt, 
tháng 4 năm 1945, chúng đã đưa 4 đạo quân của 
Việt Nam Cách mạng đồng minh hội về nước. 


Đạo quân thứ nhất do Lê Tùng Sơn dẫn đầu đi 
theo Đường Cao Bằng. Lê Tùng Sơn là đảng viên 
cộng sản bí mật đã đưa đạo quân này trở về với 
cách mạng. 


Đạo quân thứ hai do Rồ Xuân Luật chỉ huy đi 
vào Lạng Sơn là địa bàn ta đã giải phóng, được 
cảm hóa và trở về với cách mạng. 


Đạo quân thứ ba do Tướng Trung Phụng chỉ huy 
đi vào Bảo Lạc, bị ta bao vây, cảm hóa và thu phục. 


Đạo quân thứ tư do Vũ Kìm Thành đi vào Móng 
Cái và bị cô lập trở thành thổ phi. 


Từ ngày 21-B-1945, hơn 20 vạn quân Tưởng 
gồm 4 quân đoàn theo 3 mũi lần lượt tiến vào nước 
ta từ Cao Bằng, Lạng Sơn tới vĩ tuyến 16 đem theo 
cả bọn phản động việt Nam lưu vong. Quân Tưởng 
công khai không thừa nhận Chính phủ cách mạng 
Việt Nam. Mưu đồ của Tưởng là tiêu diệt những 
người Cộng sản Việt Nam, phá vỡ mặt trận Việt 
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Minh, giúp bọn phán động cướp lại chính quyền, lập 
chỉnh phủ tay sai của chúng, đặt miền Bắc và Lào 
theo chế độ “ủy trị Quốc tế”. Ngay sau khi về nước, 
được sự giúp đỡ của quân Tưởng, bọn phản động 
Việt Nam quốc dân Đẳng và Việt Nam Cách mạng 
đồng minh hội đã lập căn cứ vũ trang ở Lào Cai, 
Yên Bái, Móng Cái, Hòn Gai, Bắc Ninh và chiếm 
các thị xã Vĩnh Yên, Yên Bái, Móng Cái. Chúng cho 
rải truyền đơn ở nhiều nơi, hô hào nhân dân chống 
lại Chính phú. 


Trong vòng một thảng, quân Tưởng đã chiếm 
xong các vị trí xung yếu, lập trạm kiểm soát, tự tiện 
khám xét, bắt người, ngăn cản sự đi lại của nhân 
dân, cân trở lực lượng bảo vệ của ta. Chúng đưa 
ra nhiều yêu sách đòi Chính phủ Việt Nam phải 
cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và phải đảm 
bảo an ninh cho chúng. Ngày 7-10-1945, Tướng 
Mỹ Mác lưa cùng Hà Ứng Khâm, Tham mưu 
trưởng quân đội Tưởng Giới Thạch tới Hà Nội, chỉ 
đạo kế hoạch tật đổ Chính phủ Việt Nam. Dựa vào 
thế lực và chỉ đạo của quản Tưởng, bọn phản 
động nhanh chóng củng cố tổ chức, phát triển lực 
lượng. Chúng công khai chiếm một số khu vực, 
nhà cửa để lập căn cứ trụ sở. Chúng ra báo, in 
truyền đơn, xuất bản các loại tài liệu phản động, 
phát hành công trái giá. Bọn Việt quốc, Việt cách 
phối hợp với quân Tưởng ngang nhiên gây rối, bắt 
cóc, tống tiền, làm nhân dân hoang mang. Ngày 
24 - 10 - 1945, chúng đòi 7 ghế Bộ trưởng trong 
chính phủ. Sau đó, Lư Hán đưa tối hậu thư đòi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thay đổi thành phần Chính phủ 
theo yêu cầu của bọn Việt quốc, Việt cách. Cùng 
với gây sức ép về chính trị, quân Tưởng và bọn 
phản động ngang nhiên đột kích trụ sở Sở Liêm 
phóng Bắc Bộ, tổ chức gây rối ở Nhà băng Đông 
Dương, đòi tước vũ khí của Trung đội Vệ quốc 
đoàn bảo vệ nhà băng. 


Đối với thực dân Pháp, dù đã bị phát xít Nhật hất 
cẳng, nhưng ngay sau khi chiến tranh Thế giới Thứ 
II kết thúc; Chính phủ De Gaulle (ÐĐờ Gôn) đã ra 
lệnh cho D'Argenlieu (Đác giăng li ø) và Leclerc (Lơ 
cléc) được cử giữ Tổng chỉ huy đạo quân viễn chỉnh 
Pháp. Ngày 24-8-1945, D'Argenlieu và Leclere đệ 
trình lên Chính phủ Pháp kế hoạch chiếm lại Đông 
Dương gồm 5 điểm: 


- Dựa vào sự có mặt của quân Anh để làm chủ 
phía Nam vĩ tuyến 16. 


- Thả dù nhân viên quân sự và lực lượng quân 
sự xuống lãnh thổ miền Bắc Việt Nam, 


- Xác nhận việc duy trì chủ quyền của nước 


Pháp ở Đông Dương. 


- Từng bước giành lại những vùng do Trung 
Quốc kiểm soát theo khả năng quân tăng viện. 


- Về phương diện chính trị, tùy hoàn cảnh 
thương thuyết với các “nhân vật bản xứ ”. 


Cơ quan tình báo Pháp chỉ đạo “Phái bộ thử 5", 
chi nhánh tình báo đặt tại Côn Minh, Trung Quốc 
chịu trách nhiệm về hoạt động tình báo ở Đêng 
Dương chuẩn bị trước những điều kiện cần thiết cho 
lực lượng quân sự xâm nhập. Nên ngay sau khi 
phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chính phủ De 
Gaulle đã tung các toán tỉnh báo vào các địa bàn 
trọng yếu trên lãnh thổ nước ta. 


Tiếp theo, một số đơn vị bộ binh và xe bọc thép 
của quân đội viễn chinh Pháp theo sau quân Anh 
đã đổ bộ lên Sài Gòn ngày 11-9-1945. Do đã thỏa 
thuận từ trước, Gracey (Gòraxây) - Tư lệnh quân 
Anh ở Sài Gòn ra lệnh cho quản đội Nhật làm 
nhiệm vụ cảnh sát trong thành phố và đời lực 
lượng vũ trang Việt Nam phải giao nộp vũ khí, 
Quân Anh ra lệnh giới nghiêm. lệnh cho mợi người 
dân không được mang vũ khi đồng thời triển khai 
các lực lượng bố phòng, chiếm các trại giam thả 
hết tù binh Pháp, lấy vũ khí của Nhật trang bị cho 
quân Pháp. Với sự hỗ trợ của Lữ đoàn thiết giáp 
quân Anh, và hơn 6000 lính Nhật, đêm 22 rang 
ngày 23 tháng 9, quân Pháp nổ súng đảnh chiếm 
Sài Gòn, 


Các tổ chức đảng phái, các phần tứ phản động 
đua nhau ngóc đầu dậy phát triển tổ chức, tìm cách 
móc nối với quân đội Pháp. Ngày 12-9-1945, Xê di 
đến Sài Gòn đã đưa Nguyễn Văn Thinh vào ở trong 
trại cơ binh thứ 11 để chuẩn bị lập chính phủ bù 
nhìn làm tay sai cho Pháp. Tại miền Tây Nam Bộ, 
số phần tử phản động trong Phật giáo Hòa Hảo đòi 
chia quyền quản lý các tỉnh miền Tây không được 
đã tổ chức bạo loạn cướp chính quyền ở Cần Thơ. 
Đi trước cả nước, cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Pháp lần thứ hai ở Nam Bộ đã diễn ra hết 
sức quyết liệt. Tới đầu năm 1946, hầu hết các thành 
phố, thị xã và nhiều vùng nông thôn Nam bộ đã bị 
chiếm đóng. 


Vậy là chỉ mấy ngày sau khi giành được độc lập, 
nước ta phải đương đầu ngay với các thế lực ngoại 
xâm lớn mạnh và thâm độc. Chinh quyền cách 
mạng non trẻ ở vào tình thế ngàn cân (reo sợi lóc. 
Cùng với giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam còn 
phải đấu tranh chống giặc đöi, giặc dốt và khắc 
phục những khó khăn của một xã hội vừa thoát khỏi 
ách nô lệ, của một nền kinh tế kiệt quệ. Những biện 
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pháp cấp bách của Đảng và Hồ Chủ Tịch bước đầu 
đã giải quyết được những khó khăn trước mắt. 
Nhưng nhiệm vụ quan trọng bậc nhất lúc này là 
phải giữ vững được chính quyền của nhân dân, nền 
độc lập của đất nước bằng những sách lược mềm 
dẻo, khôn khéo. 


Ngày 1-1-1946, Chính phủ liên hiệp lâm thời 
được thành lập. Trách nhiêm của Chính phủ liên 
hiệp lâm thời là phải tổ chức cuộc Tổng tuyển cử, 
thống nhất các lực lượng vũ trang và sẽ từ chức khi 
triệu tập Quốc dân Đại hội. Vì lợi ích sống còn của 
đất nước, những người cách mạng chân chính Việt 
Nam đã nhân nhượng cho bọn Việt Nam Cách 
mạng đồng minh hội - tay sai của Tưởng tham gia 
chinh phủ. 


Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử được tiến 
hành trên khắp cả nước, trong hoàn cảnh thù trong 
giặc ngoài đang tìm mọi cách lật đố chính quyền 
cách mạng, thôn tính đất nước ta. Một Quốc hội đân 
chủ tiến bộ, thật sự của nhân dân ra đời. Nhưng do 
tỉnh thế của đất nước vẫn có 70 qhế dành riêng cho 
những người của đảng phái thân Tưởng. 


Ngày 2-3-1948, Quốc hội khóa l họp kỷ đầu tiên 
đã bầu ra Chính phủ Liên hiệp chính thức. Chú tịch 
Chỉnh phủ là Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch là Nguyễn 
Hải Thần. Trong 10 Bộ của Chính phủ, người của 
Mặt trận Việt Minh chỉ làm Bộ trưởng 4 bộ: Tài 
chỉnh, Giáo dục, Tư pháp, Giao thông, phái thân 
Tưởng giữ 4 bộ. Ngoại giao, Kinh tế, Canh nông, Xã 
hội. Còn lại 2 bộ Quốc phòng và Nội vụ thì Bộ 
trưởng là hai nhân sỹ không đảng phải. 


Cd cấu của Quốc hội khóa ! và Chính phủ Liên 
hiệp phản ánh thực trạng tỉnh hình xã hội, thế và lực 
của cách mạng, của kẻ thù. Đó là thời kỳ đặc biệt 
của lịch sử cách mạng nước ta, phản ánh những 
sách lược đúng đắn, khôn khéo của cách mạng Việt 
Nam như “Hoa - Việt thân thiện", “Hòa để tiên"... 


Sau khi có bọn phản động tham gia Chính 
phủ, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự ngày 
càng phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường công cụ 
chuyên chính của Chính quyền nhân dân. Ngày 
21-2-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 
23/SL hợp nhất các lực lượng Liêm phóng và 
Cảnh sát trong toàn quốc thành Việt Nam Công 
an vụ đặt trong Bộ Nội vụ, do ông Lê Giản một 
đảng viên cộng sản làm Giám đốc. Do áp lực đòi 
* Trung lập hóa” lực lượng Công an của bọn phản 
động trong Chính phủ liên hiệp, tháng 3-1976, 
Chính phủ đã cử ông Nguyễn Dương một người 
không đảng phái thay ông Lê Giản làm Giám đốc 
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Việt Nam Công an vụ. Ông Đào Hùng, một người 
có quan hệ với Đại Việt giữ chức Giám đốc Sở 
Công an Bắc Bộ. 

Tuy sử dụng sách lược “bói trắng cái đầu” nhưng 
những vị trí chủ chốt trong lực lượng Công an nhân 
dân vẫn do những người cộng sản nắm giữ. Lực 
lượng Công an Việt Nam vẫn là công cụ tuyệt đối 
trung thành và tin cậy của Hồ Chủ Tịch, của Chính 
phủ, vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an nính, trật 
tự an toàn xã hội trước những âm mưu bạo loạn, 
phản tuyên truyền, phá rối của bọn phản động và 
các loại tội phạm. l 


Tới tháng 5-1946 do tình hình diễn biến quá 
phức tạp, thấy không thể đảm đương được công 
việc, ông Nguyễn Dương và Đào Hùng đã xin từ 
chức, ông Lê Giản lại làm Giám đốc Việt Nam Công 
an vụ. 


Chỉ trong vòng hơn 10 ngày cuối tháng 2 đầu 
tháng 3 năm 19468, đã xảy ra hai sự kiện quan trọng 
tác động đến tương quan lực lượng ở Việt Nam. 


Sự kiện thứ nhất là ngày 28-2-1946, Tưởng và 
Pháp ký kết Hiệp ước Hoa - Pháp thỏa hiệp về 
quyền lợi ở Việt Nam. Theo Hiệp ước, Tưởng 
nhường cho Pháp thay Tưởng làm nhiệm vụ 
Đồng minh giải giáp quân Nhật chiếm đóng từ vĩ 
tuyến 16 trở ra. Đổi lại, Pháp trả cho Tưởng các 
tô giới Pháp ở Trung Quốc và đường xe lửa Vân 
Nam, cho Tưởng một số đặc quyền như sử dụng 
cảng Hải Phòng, có chính sách tới huệ quốc với 
Hoa kiều ... Quân Tưởng sẽ rút hết khỏi Việt Nam 
vào ngày 31-3-1946. Tại miền Nam, Pháp thương 
lượng với quân Anh giao cho quân Pháp thay 
quân Anh chiếm đóng miền Nam từ vĩ tuyến 18 
trở vào. 


Như vậy, nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp 
đã rõ ràng. Hạm đội Pháp đã vào đến Vịnh Bắc Bộ. 


Sự kiện thứ hai là trước tình thế nguy hiểm đó, 
Chính phủ Việt Nam chủ trương tạm thời hòa hoãn 
với Pháp để nhanh chóng đẩy quân Tưởng về nước, 
tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, đã ký 
Hiệp định sơ bộ với Pháp ngày 8-3-1946. Hiệp định 
quy định Chính phủ Pháp công nhận nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa là một nước tự do, có Chỉnh 
phủ, có Nghị viện, có quân đội, có tài chính riêng ở 
trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp 
Pháp. Chính phủ Pháp cam kết thừa nhận những 
quyết định của một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề 
thống nhất 3 kỳ. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 
15.000 quân Pháp vào Bắc Việt Nam thay thế quân 
đội Tưởng và trong 5 năm, mỗi năm một phần năm, 
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toàn hộ quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam. 


Sau khi Hiệp ước Hoa - Pháp và Hiệp định sơ bộ 
được ký kết, các đảng phải phản động, những thế 
lực chống đối cách mạng Việt Nam bị phân hóa 
thành những khuynh hướng khác nhau. Một số 
(trong đó có Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường 
Tam) theo quân Tưởng về Trưng Quốc. Một số do 
Vũ Hồng Khanh cầm đầu chạy lên Vĩnh Yên xây 
dựng cơ sở căn cứ chống lại Chính phủ. Một số (chủ 
yếu là Việt Nam quốc dân đảng và Đại Việt) tìm 
cách móc nổi, tiếp tục cộng tác với Pháp. Số phần 
tử còn lại trong nước của hai tổ chức trên sát nhập 
lại với nhau thành tổ chức “Quốc dân đẳng Việt 
Nam” do Trương Tử Anh làm Chủ tịch, Vũ Hồng 
Khanh làm Bi thư. Dựa vào thế lực của quân đội 
Pháp, chúng ráo riết chuẩn bị cho âm mưu lật đổ 
chính quyền cách mạng. 


Trước hoạt động của bọn phản động ngày càng 
nguy hiểm, Chính phủ đã kiện toàn lực lượng Công 
an. Thực hiện Sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 
1946 của Chủ tịch Chính phủ, ngày 18-4-1946 Bộ 
Nội vụ ra Nghị định 121/ND về việc tổ chức bộ máy 
Việt Nam Công an vụ, quy định tổ chức Công an 
gồm 3 cấp, Công an Trung ương, Công an Kỳ, 
Công an Tỉnh. Ở Trung ương gọi là Nha Công an 
Việt Nam, ở ba miền Bắc, Trung, Nam gọi là Sở 
Công an, ở Tỉnh gọi là Ty Công an, 


Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được quy 
định, lực lượng Công an trong cả nước tiếp tục đẩy 
mạnh công tác đấu tranh trấn áp bọn phản động 
tay sai của thực dân Pháp. Đầu tháng 5 - 1946 lực 
lượng Công an đã đánh tan cuộc bạo loạn của bọn 
phản động Đại Việt duy dân do Lý Đông A cầm đầu 
âm mưu cướp chính quyền, đánh chiếm Thị xã Hòa 
Bình. Công an Bắc Bộ đã ngăn chặn âm mưu bắt 
cóc đồng chí Trần Duy Hưng, âm mưu ám sát 2 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Võ Nguyên Giáp 
của bọn Việt Nam Quốc dân đáng, bắt tên Nghiêm 
Xuân Chi, đội trưởng đội ám sát của chúng. 


2. DIỄN BIẾN VỤ ÁN PHỐ ÔN NHƯ HẦU 


Vào thời điểm này, Hà Nội là nơi tập trung các cơ 
quan đầu não cửa thực đân Pháp và bọn Quốc dân 
đẳng, là đầu mối liên lạc của các tổ chức phản động 
và bọn tay sai. Bọn phản động đã lập các đội vũ 
trang mang tên Thần lôi đoàn, Thiết huyết đoàn, 
Huúm xám... Được quân Pháp cung cấp cho vũ khí, 
đạn được, bọn này tổ chức các cuộc bắt cóc tống tiền 
gây quỹ cho tổ chức, ám sát cán bộ, giết người và đổ 
lỗi cho Công an gây hoang mang trong nhân dân. 


Trung tuần tháng 4, trên tuyến đường sắt Bắc 
Nam, lực lượng Công an phát hiện bọn cầm đầu 
Quốc dân đẳng ở Trung Bộ ra Hà Nội. Trên tàu, 
chúng trao đổi với nhau về việc ra Trung ương khu 
bộ nhận chỉ thị tiến hành cuộc đảo chính. Cùng 
thời gìan này, Công an cũng phát hiện nhiều nhân 
vật của Quốc dân đảng thường lén lút ra vào 
Thành Hà Nội, nơi đặt Bộ Chỉ huy của quân đội 
Pháp, thu được nhiều tin tức do bọn phản động 
tung ra là sắp có một cuộc đảo chính ở Hà Nội. Tại 
Sở Bưu điện Hà Nội, trinh sát Công an phát hiện 
tên Nguyễn Trân (thường gọi là Tham Trần) một 
quan chức cao cấp cũ lưu dụng vẫn có mối quan 
hệ mờ ám với một số tên quan cai trị Pháp cũ. Vào 
buổi tối hàng ngày, Trần thưởng hay lui tới nhà một 
tên trong Phái bộ Pháp ở Phố Gambetta (Găm bét 
ta, Phố Trần Hưng Đạo ngày nay). Mỗi khi ra khỏi 
nhà, Trân thường có hành động để ý, để phòng 
theo dõi. Sau một số ngày với nhiều biện pháp 
trinh sát, Công an Hà Nội khẳng định Trân là một 
tên Việt gian, đang làm tay sai cho Pháp được 
giao nhiệm vụ tuyên truyền trong giới công chức 
cũ hay ủng hộ Pháp nhằm lật đổ Chính phủ ta. 
Công an đã quyết định bắt tên Trân nhưng do sơ 
suất, Trân đã trốn vào Thành. Hàng tuần, vợ Trân 
sai người ở mang thư cùng đồ tiếp tế cho y. Vào 
tuần đầu tháng 5 năm 1948, trong một lá thư gửi 
về cho vợ, Trân viết sắp tới đây tình hình sẽ có 
chuyển biến lớn, do đó y phải lên ngay Thị xã Phú 
Thọ để gặp bọn Trung ương Đại Việt Quốc dân 
đảng bàn việc lớn và khuyên vợ con gắng chờ một 
thời gian không lâu nữa. Tiếp theo hai lá thư từ 
Phú Thọ gửi về, lá thư thứ ba, Trân dặn vợ sớm thu 
xến để lên ở hẳn với y. 

Việc bắt được tên Trân, trong một bản tài liệu, 
ông Lê Hữu Qua, lúc đó là Chỉ huy Phòng Trinh sát 
chính trị Sở Công an Bắc Bộ cho biết như sau: 


“Nhận được tin trên, chúng tôi quyết định cử 
ngay hai trính sãi là đồng chí Bảo và Khuê đi Thị 
xã Phú Thọ tìm bắt tên Trân. Lúc này việc đi lại trổ 
nên rất khó khăn, dọc đường từ Vĩnh Yên đến Lào 
Cai, Yên Bái hầu hết các thị xã còn đang bị bọn 
Đại Việt Quốc dân đẳng chiếm đóng. Hai đồng chí 
Bảo và Khuê ởi xe lửa lên Việt Tri, sau đỏ thuê một 
chiếc đò dọc và đóng giả làm hai người chèo đò cứ 
thế ngược dòng lên đến gần Thị xã Phú Thọ thì 
dừng lại. Sáng sớm hôm sau, hai anh, người cảm 
cây sào, người cầm mái chèo, quần áo nâu xắn 
gọn đàng hoàng ởi vào thị xã. Các anh đến thẳng 
phòng thông tin của bọn Đại Việt để thăm dò tín 
lức. Vừa đặt chân vào đến cửa, bất chợt hai người 
gặp ngay tên Trần cũng đang có mặt trong phòng 
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đợi. Y mặc bộ quần áo dài màu trắng, đầu để trần 
đang tha thần xem tranh ảnh. Hai anh nháy nhau 
vờ thăm hỏi mấy người bên cạnh cố để tên Trân 
loáng thoảng nghe được. Quả nhiên, tên Trân vội 
sán lại chỗ Bảo và Khuê để theo dõi câu chuyện 
rồi kéo hai anh ra chỗ vắng để hỏi han thêm. Biết 
tên Trân đã trúng kế, hai anh cho hắn biết hiện giờ 
vợ y đang đợi ở dưới thuyền ngoài bờ sông cách 
thị xã mấy trăm mới, có mang theo hành lý và nhờ 
hai anh vào thị xã thăm dò giúp. Nghe vậy, tên 
Trân liên mới hai anh về nhà riêng rồi sau đó cùng 
theo ra bò sông để đón vợ. Ra đến bờ sông, anh 
Bảo chỉ vào chiếc đò đang đậu ở nơi vắng về và 
nói với Trân vợ y đang ỏ trong đó. Khí cả ba người 
ởi gần tới nơi, thì cùng một lúc cả hai anh rút súng 
ra áp sắt người tên Trân và bắt hắn lên thuyền. 
Sau khi trói chặt và dùng chiếc chăn trùm kín lên 
người Trân, Bảo và Khuê cho đò xuôi theo dòng 
sông như không có chuyện gì xảy ra. 


Qua hỏi cùng, tên Trân đã thủ nhận lội lỗi làm tay 
saí cho Pháp, còn khai thêm là quân đội Pháp sẽ 
cấu kết với bọn Đại Việt Quốc dân đẳng nhằm lật đổ 
chính quyền trong tháng 7-1946, còn chính thức 
ngày nào, kế hoạch ra sao thì y không được biết” 


Cùng thời gian này, trên địa bàn Hà Nội, 
bọn phản động tổ chức nhiều cuộc biểu tình 
chống Chính phủ từ khu tự trị Ngũ Xá kéo 
xuống bờ Hồ Hoàn Kiếm. Truyền đơn khẩu 
hiệu và các ấn phẩm chống Chính phủ được in 
công khai tại 80 Quán Thánh, tán phát ở Hà 
Nội và nhiều tỉnh thành. 

Trong tổ chức Quốc dân đẳng Việt Nam, tổ chức 
Đại Việt Quốc dân đảng do Trương Tử Anh cầm đầu 
hoạt động rất tinh vi nham hiểm. Dựa vào Pháp, 
chúng ráo riết hoạt động để lật đổ Chính phủ ta. 
Chúng bí mật ảm sát các kiều dân Pháp để Pháp 
lấy cớ khiêu khích lực lượng vũ trang của ta. Về 
hoạt động công khai chúng tổ chức lực lượng quân 
sự riêng, đóng trụ sở riêng, xuất bản báo chí riêng 
đ Hà Nội. Chúng có hàng chục trụ sở vũ trang, 
ngoài là công sự và hàng rào dây thép gai bao bọc, 
có lính gác. Chúng đóng rải rác ở nhiều phố như 
Quán Thánh, Nguyễn Du, Ôn Như Hầu, Cửa Bắc, 
Đỗ Hữu Vị, Duvigneau (Đuy vi nhô)... 


Tổ chức của chúng chặt chẽ và hoạt động bí 
mật. Tuy sát nhập với Việt Nam Quốc dân đẳng 
nhưng Trương Tử Anh vẫn giữ tổ chức riêng. 
Những vụ khủng bố tống tiền, cướp của, giết 
người... chúng đều làm với danh nghĩa của Việt 
Nam Quốc dân đảng. Bởi vậy, nhân dân ít 
người biết đến bọn này, rất khó phát hiện đấu 
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vết của chúng. 


Để thực hiện âm mưu đánh nhanh, thắng 
nhanh hòng xâm chiếm toàn bộ nước ta, Để quốc 
Pháp vừa dùng quân sự lấn từng bước, vừa ra 
sức khiêu khích gây ra nhiều vụ đổ máu ở Phố 
Huế, Hàng Hòm, Bạch Mai ... Hàng ngày chúng 
cho xe nhà binh phóng hết tốc độ, chạy hết các 
phố, bắt cóc, cán chết người, thậm chí xả súng 
bắn bừa bãi vào người đi đường. Chúng cho tay 
sai đi mua chuộc bọn quan lại cũ của Pháp sẵn 
sàng làm nội ứng khi chúng trở mặt, dùng vũ lực 
lật đổ Chính phủ ta. 


Lúc này, Hồ Chủ Tịch đang ở thăm nước Pháp 
và đồng chí Phạm Văn Đồng cùng phái đoàn Chính 
phủ đang dự Hội nghị Fontainebleau (Phông ten nơ 
blô). Ở nhà, cụ Huỳnh Thúc Kháng được giao 
Quyền Chủ tịch nước. Lợi dụng thời cơ, quân Pháp 
và bọn phản động gây không khí hết sức căng 
thẳng để tạo cơ hội cướp chính quyền. Sainteny 
(Xanh tơ ny) liên tiếp đến xin phép Chính phú Việt 
Nam cho quân Pháp được tổ chức kỷ niệm ngày 
Quốc Khánh Pháp (14-7), được diễu binh quanh Hồ 
Gươm, gần Bắc Bộ Phủ nơi chính quyền ta đang 
làm việc. Đó là điều bất thường vì từ sau Hiệp đính 
sơ bộ, quân Pháp chỉ được phép đóng quân và đi 
lại trong phạm vị Thành và vườn hoa Canh Nông. 


Trong cuốn hồi ký Những ngày sóng gió (Nhà 
xuất bản Thanh niên 1985), ông Lê Giản, lúc đó là 
Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương cho biết: 


“Chúng tôi nhận định việc làm của bọn Đại Việt 
Quốc dân đẳng và bọn Pháp nhất định có liên 
quan với nhau, cùng nằm trong âm mưu bạo động 
cướp chính quyền. Tôi bèn bảo cáo anh Giáp và 
xin hành động tích cực để trừng trị âm mưu đó tử 
khi còn trứng nước. Nhưng anh Giáp không đồng ý 
mà yêu cầu phải tăng cường theo dõi, và chỉ được 
trừng trị đối phương khí nào khám phá ra bằng 
chứng cụ thể. Quyết định đó hoàn toàn đũng. Bải 
khi đi Pháp, Bác dặn ỏ nhà phải giữ gin, tránh để 
xảy ra xung đột với các đẳng phái khác sợ ảnh 
hưỏng xấu đến kết quả Hội nghị Fontainebleau. Đó 
là chưa kể nếu vì sự xung đột đó mà tình hình diễn 
biến phức tạp thì hậu họa khó mà lường hết được. 


Vậy bằng cách nào mà biết được kế hoạch bạo 
động của kẻ thù? Bằng cách nào để có những 
chứng cớ mà trừng trị? Vấn đề thật nan giải”. 


Bằng mọi cố gắng, Ty điệp báo Trung ương của 
Nha Công an do ông Nguyễn Thạo phụ trách đã xây 
dựng được 2 cơ sở là người của Đại Việt Quốc dân 
đẳng thường xuyên ra vào trụ sở 132 Duvigneau. Cơ 
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sở cho biết: Tại đây có khoảng 20 tên đang in thông 
cáo, truyền đơn, lời hiệu triệu để chuẩn bị cho cuộc 
đảo chính sẽ nổ ra vào ngày 14-7. Do chúng canh 
gác rất nghiêm ngặt, cơ sở không lấy được một vật 
chứng nào để chứng ninh tin tức là xác thực. 


Trong ngày 11-7 các trụ sở Quốc dân đẳng ở Hà 
Nội biểu hiện khác thường, không có lính canh gác, 
không treo cờ. Cơ sở tiếp tục báo tin, tại trụ sở 132 
Duvineau bọn Quốc dãn đảng đang đóng gói tài 
liệu để chuyển đi các tỉnh. 


Sáu giờ tối ngày 11-7, đồng chí Võ Nguyên 
Giáp đến Nha Công an nghe báo cáo tình hình. 
Đồng chí công nhận tin tức của công an là xác 
thực và thông báo: Mấy ngày gần đây. chỉ huy 
quân đội Pháp nhiều lần xin Bộ Tổng tham mưu 
của ta cho quân Pháp được dđiễu binh ngoài khu 
vực quy định, trên một số đường phố lớn nhân 
ngày Quốc khánh nước Pháp, nhưng ta chưa trả 
lời. Đồng chí nhấn mạnh: Khi đi Pháp Bác dặn ở 
nhà nếu có xây ra va chạm giữa ta với quân đội 
Pháp hoặc với Quốc dân đảng, phải giải quyết hết 
sức thận trọng, việc lớn cần bóp nhỏ lại, việc nhỏ 
không cho phát triển thành lớn. Sau đó, đồng chí 
nhắc lại: “Phải kiên quyết trấn áp bọn phần động, 
nhưng phải hết sức thận trọng, không để chúng lợi 
dụng khiêu khích gây phức tạp trong lúc này, sáng 
mai tôi sẽ quyết định.” 


Trong đêm 11-7, Tổng Giám đốc Nha Công an tổ 
chức liên tiếp ba cuộc họp với những đồng chí lãnh 
đạo chủ chốt của Nha và Sở Công an Bắc bộ để 
bàn phương án đối phó. Nửa đêm, cơ sở khẩn cấp 
báo tin: Tại 132 Duvigneau, chúng đã đóng gói xong 
truyền đơn, hiệu triệu kêu gọi lật đổ chính quyền, 
một số đã chuyển đi; sáng 12-7 tất cả các trụ sở ở 
Hà Nội sẽ phân tán và rút vào bí mật, chuẩn bị đảo 
chính. Lãnh đạo Nha Công an và Sở Công an Bắc 
Bộ đánh giá nếu hành động chậm là hết thời cơ và 
thống nhất quyết định táo bạo : Bí mật đột nhập trụ 
sở 132 Duvigneau để thu chứng cớ. Ông Lê Hữu 
Qua tường thuật lại cuộc đột kích như sau: 


“Bốn giờ sáng ngày 12-7-1946, trăng sáng 
vằng vặc, cả Hà Nội vẫn còn đang say sưa trong 
giấc ngủ, chúng tôi cùng một tiểu đội Công an 
xung phong súng đạn sẵn sàng được lệnh lên 
đường. Xe ôtô xuất phát từ Sỏ Công an Bắc Bộ (nay 
là Sở Công an Hà Nội) thẳng Đường Gambsetta rồi rõ 
vào Đường Bà Triệu đến gần cuối phố rẽ trái qua 
Nhà máy Điện (nay là Nhà máy Cơ khí Trân Hưng 
Đạo) rồi đi thẳng vào Phố Duvigneau dừng lại trước 
ngôi nhà số 132, trụ sở của bọn Đại Việt Quốc dân 
đảng. Tất cả chúng tôi nhanh nhẹn nhảy xuống xe 


và theo kế hoạch đã định bao vây chặt ngôi nhà. Trời 
lúc này đã sáng rõ, nhưng phố xá vẫn còn im lìm, yên 
tĩnh. Để cho bọn chúng không kịp trổ tay, ngay lập 
tức, hơn một chục đồng chí công an đã xúm lại 
khiêng bổng một cánh cổng gỗ còn đang khóa xích 
với nhau ném sang một bên rồi ập vào bắt trói ngay 
lên lính gác còn đang ôm súng ngủ gà, ngủ gật. 
Nhanh như chớp, chúng tôi đột nhập vào tầng dưới 
trong khi tất cả bọn chúng ỏ đây vẫn đang ngủ như 
chết. Sau khi giải quyết xong bọn dưới nhà, chúng tôi 
lập tức tiến thẳng lên qác, nơi bọn chùng đang ín tài 
liệu phần động. Lên tới nơi một cảnh tượng khá hấp 
dẫn và thuận lợi diễn ra trước mắt chúng tôi, khoảng 
20 lên mình trần đang ngủ lăn lóc dưới nền đá hoa. 
Chúng tôi phải dựng từng tên dậy bắt đứng úp mặt 
vào tường và giơ tay lên trời. Lúc bấy gið chúng mới 
tỉnh ngũ và hiểu ra rằng mình đã bị bắt. Trên ba chiếc 
giường to đầy ắp các thông báo, truyền đơn đã in 
xong và bên cạnh là một chiếc máy in còn mới. Hơn 
20 tên Đại Việt quốc dân đẳng cùng toàn bộ tài liệu, 
máy in được đưa về Sở Công an Bắc Bộ. Khi xe 
chúng tôi vừa về đến Nha, đồng chí Lê Giản hết sức 
vui mừng đã chạy xuống ôm chặt lấy chúng tôi chúc 
mừng thắng lợi đầu tiên. Ngay sau đó đồng chí đã lấy 
xe đi Bắc Bộ Phủ để báo cáo và xín lệnh Thung ương 
cho vây bắt toàn bộ bọn Đại Việt Quốc dân đảng ở 
Hà Nội và một số tỉnh." 

Qua các tài liệu và lời khai cửa những tên bị bắt 
tại 132 Duvigneau, kịch bản đảo chính của bọn 
phản động và thực dân Pháp như sau: 


Sáng 14-7-1946, quân Pháp sẽ diễu binh mừng 
Quốc khánh nước Pháp trên các đường phố lớn 
xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Khi đoàn diễu binh đến 
gần Bắc Bộ Phủ, bọn Đại Việt Quốc dân đảng sẽ 
bắn súng, ném lựu đạn vào tốp lính da đen đi đầu. 
Lấy cớ Việt Minh không bảo đảm an toàn cho Pháp, 
chống lại quản Đồng minh, lực lượng diễu binh sẽ 
ập vào Bắc Bộ Phủ bắt toàn bộ Nội các của Chính 
phủ Việt Nam và tuyên bố thành lập Chính phú thay 
thế của bọn Quốc dân đẳng. Tại Pháp, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cùng phái đoàn Chính phủ Việt Nam sẽ bị 
đưa đi châu Phi cảm giữ. 


Được lệnh của Chính phủ ngay trong sáng 12-7- 
1946, lực lượng công an công khai mở chiến dịch 
trấn áp bọn phản động Quốc dân đảng. Tại Hà 
Nội, gần 200 trinh sát công an xung phong có 
thêm một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp đồng 
loạt khám bắt những trụ sở chính của Đại Việt 
Quốc dân đảng và Việt Nam Quốc dân đảng ở số 
7 Ôn Như Hầu, 42 Hale, số 2 Đỗ Hữu Vị, số 80 và 
25 Quán Thánh. Ở Phất Lộc, Lò Lợn, Minh Khai, 
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Hàng Điếu, Hàm Long, Hàng Gà, Nhà Rượu, 
Đồng Nhân, Nhà Dầu, Phúc Xá, Khâm Thiên, 
Gầm Cầu, Yên Phụ... tổng cộng 41 địa điểm, bắt 
gần 300 tên, trong đó có nhiều tên trong cơ quan 
Trung ương Quốc dân đẳng, những tên nguy hiểm 
như Phan Kích Nam, Đỗ Định Đạo... Cuộc đảo 
chinh phản cách mạng do Quốc dân đẳng cấu kết 
với quân đội viễn chình Pháp thực hiện đã bị đập 
tan trước khi nổ ra 48 giờ. 


Khám xét trụ sở số 7 Phố Ôn Như Hầu và số 
2 Đỗ Hữu Vị, công an phát hiện được những 
căn hầm làm nơi giam giữ và tra tấn người với 
nhiều dụng cụ tra tấn còn dính máu. Khai quật 
trong vườn chuối tại trụ sở này và mò dưới Hồ 
Thiền Quang phát hiện được nhiều xác người 
do bọn chúng thủ tiêu. Một cuộc triển lãm kịp 
thời về tội ác của Quốc dân đảng đã được mở 
ngay tại trụ sở số 7 Ôn Như Hầu thu hút đông 
đảo người dân ở Hà Nội đến xem vạch trần bộ 
mặt phản động, nham hiểm, giả danh “ái quốc” 
của bọn phản động Quốc dân đảng trước nhân 
dân và công luận. 


Thực hiện lệnh của Chính phủ và Nha Công an 
Trung ương, Công an các tỉnh đồng loạt trấn áp 
các tổ chức của Quốc dân đảng và đón bắt bọn 
phản động chạy trốn về địa phương. Phát huy 
thẳng lợi, lực tượng công an phối hợp với quân đội 
tiếp tục tấn công vào các căn cứ vũ trang, chính 
quyền phân liệt của Quốc dân đảng ở Lào Cai, 
Móng Cái, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên, Việt Trì. 
Tháng 11-1946 ta đã giải phóng Thị xã Lào Cai, thị 
xã cuối cùng bị bọn Việt Nam Quốc dân đảng 
chiếm đóng, đồng thời mở các chiến dịch truy quét 
bọn đặc vụ, bọn thổ phỉ, số tàn đư của Quốc dân 
đảng ở Cao Bằng, Lạng Sơn giữ yên vùng biên 
cương của Tổ quốc. 


Về “hậu vụ Ôn Như Hấu”, trong cuốn hồi ký 
Những năm tháng không thể nào quên, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp cho biết : 


“Cụ Huỳnh cùng chúng tôi tới xem căn nhà của 
Việt Nam Quốc dân đẳng tại Phố Ôn Như Hầu. 


Vài ngày sau, mấy người trong Việt Nam Quốc 
dân đảng kéo tới Bắc Bộ Phủ xin gặp cụ Quyền 
Chủ tịch để thanh mính cho đường lối cách mạng 
của đẳng mình, Khi cán bộ vào báo cáo, cụ Huỳnh 
hỏi ngay: 

- Chúng nó đâu? 


Và Cụ đứng dậy, chống ba toong đi ra. Vừa 
nhìn thấy bọn họ ở câu thang, Cụ chỉ gậy vào mặt 
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quát (0ö: 


- Đồ kẻ cướp! Đồ vô lại! Quốc gía dân tộc gì 
chúng mày! 


Và Cụ quay lưng lại, chống gậy trỏ về nơi làm việc. 


Sau vụ Ôn Như Hầu, những người ngây thơ nhất 
về chính trị từ trước đến nay vẫn còn ít nhiều tin vào 
các luận điệu tuyên truyền bịp bợm của bọn Việt 
Nam Quốc dân đẳng cũng đều tỉnh ngộ.” 


Vụ án Ôn Như Hầu và cuộc tổng trấn áp Việt 
Nam Quốc dân đảng tháng Bảy năm 1946 không 
chỉ có ý nghĩa đập tan một cuộc đảo chính phản 
cách mạng mà còn phá vỡ hệ thống tố chức của 
mội đảng phản động có thực lực nhất, phá tan liên 
minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên 
trong với các thế lực bên ngoài. Trong quả trình 
đấu tranh, lực lượng công an đã hành động đúng 
với luật pháp hiện hành, khéo tổ chức tuyên truyền 
huy động được sự ủng hộ của quần chúng nhân 
dân, tạo thành áp lực chính trị, vừa làm suy sụp 
tình thần của bọn Quốc dân đảng phản động, vừa 
răn đe hành động can thiệp của quân đội viễn 
chinh Pháp. 


Lực lượng công an Việt Nam mặc dù còn non 
trẻ đã nắm vững đường lối của Đảng. dám nghĩ, 
dám quyết định táo bạo, hành động sáng tạo 
trong giờ phút cấp bách, tình thế ngặt nghèo lập 
nên một chiến công vẻ vang có ý nghĩa to lớn đối 
với vận mệnh của dân tộc, với nền độc lập của 
đất nước. 


Đánh giá về vụ án này, trên Báo Sự thật số 45 
ngày 19-7-1948, đồng chí Trường Chinh - Tổng bí 
thư của Đảng viết : 


"Những cuộc khám bắi trên đây có mội tác dụng 
vô cùng quan trọng, nô lột mặt nạ bọn phản động 
bên trong, tay sai của bọn phản động bên ngoài, 
làm cho quốc dân luôn luôn tỉnh táo để khỏi mắc 
hgợm bọn Việt gian đội lốt cách mạng để ủng hộ 
Chính phủ diệt trừ chúng... Nó có ý nghĩa tẩy uế 
mặi trận thống nhất chống Pháp phản động. Nó lôi 
ra ánh sáng dư luận một bọn giả danh chính trị, giả 
danh quốc gia, dân tộc và do đỏ nó làm cho sự 
đoàn kết của các đảng phái yêu nước và của toàn 
dân ngày một chặt chẽ thêm... Mây cuộc khám bắt 
vừa đây cắm một cái mốc trên con đường thống 
nhất dân tộc và biểu lộ sức mạnh và uy tín của 
chinh quyền nhân dân. " 


Tháng 10-2004 


THÁI KẾ TOẠI 
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PHỤ LỤC 14: 


NHẬT KÝ CHIẾN ĐẤU 
CỦA TỰ VỆ THÀNH HOÀNG DIỆU 
CUỒI NĂM 1946 


(lMẽ Nhật ký này có thể là một số tay cá 
nhân khổ 10 x 14 cm, được viết trên giấy 
trắng. Khi chúng !ôi tiến cận nhật ký, giấy đã ngả 
sang màu vàng ố. Bắt đầu ghi từ 7 giờ tối ngày 19- 
12-7946 và có lẽ còn kéo dài, không rõ vào ngày 
nào. Phần Bảo tàng Cách mạng lưu giữ được ghi 
đến một ngày sau Tết Nguyên Đán, trước khi Trung 
đoàn Thủ đô rút ra khỏi Hà Nội. 

Sinh thời Trung tướng Hoàng Phương đã cho 
biết: đây là chữ của một cán bộ tự vệ Hoàng Diệu — 
lâu ngày quên tên. Các chữ ký trên sổ tay như Bùi 
Nguyên Cát, Hoàng Phương, Vũ Yên, Siêu Hải.... 
đều đã được Trung tướng xác nhận. 

55 năm sau ngày toàn quốc kháng chiến, 
được đọc lại những trang “nhật ký” võ cùng quý 
giá này, xin có mộit lời nhắn hỏi, những tự vệ sao 
vuông, chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô ấy ai còn, ai 
mất, ai đã được chôn cất ở Liên khu !, nay chưa 
được về với gia đình, khi Hà Nội đôn 1000 năm 
Thăng Long?... 


49-12. 

19 giờ. F) bảo 

20g. Tắt đèn, giờ phút lịch sử đã đến 

20g 8. Bom nổ rền không dứt trong 2 phút 

20g 17. Đại bác nổ... ở Hàng Ngang, Hàng Đào. 
20g 30. Mệnh lệnh kháng chiến chuyển đi. 


Ủy ban tản cư Liên khu I mệnh lệnh cho O.V.V.H 
khu ... tới ngay... nhận được mệnh lệnh phải cấp 
tốc thi hành ngay. 


21g 45. Súng nổ nhiều. 

22g. Liên thanh rền. 

22q 15. Khu B thành báo cáo: đánh Hàng Da, 

22g 20. Tiếng súng ngới. 

23g 25. Báo cáo khu C: phá nhà ín... Việt... 
Cháy kho ét xăng phía Tây Bắc...". 

20-12. 

1g 10. Báo cáo của khu C: Pháp bắn rất rát, 
chưa chiếm được vị trí nào. 


2q 15. Ngớt hẳn tiếng súng. 


2g 20. Tiểng súng lại nổ. 
4g 20. Đại bác và liên thanh nổ nhiều. 


5q 03. Khu Đồng Xuân báo cáo chiếm được ga 
đầu cầu nhưng chưa diệt được các xe thiết giáp. 
Khu Đông Dinh báo lấy được nhà nước đá, 

5g 15. Cách đổi đãi tử tế với tù binh và 
thường dân. 


Đồng Xuân báo đã lấy được Nhà máy Đèn. 


7 giờ. Đi với Hải đi thâm thính tình hình các khu, 
đại bác và liên thanh vẫn nổ. 


8 giờ. Về — Bị thổ phỉ ở A.T(2) bắn theo 7, 8 phát, 
nằm rạp xuống mà đạn vẫn lốp đốp quanh mình. 


Phi cơ thám thính bay lượn. Thổ phỉ nổ súng báo 
hiệu. Cơm nắm muối vừng. 

Nhiều người bị thổ phỉ ở A.T ngắm bắn, một tự 
vệ ở trên nóc nhà bị bắn trúng bụng chết đến chiều 
cũng chưa đem được xác xuống. 


9 giờ. Triệu) (T.Đ.T ở Bắc Bộ Phủ) về, báo 
Pháp đã vào Bắc Bộ Phủ. 1 quyết tử quân về báo 
ta vẫn cố thủ Bắc Bộ Phủ, Pháp chỉ vào được dinh 
Cụ Chủ tịch thôi, còn bèn Bộ Nội vụ và Bưu Điện 
vẫn cố thủ mặc dầu Pháp vây chặt bằng hơn 10 
thiết giáp nhả đại bác suốt đêm trước. 

19 giờ. Tin Bắc Bộ Phú. Bộ đội rút ra được 2/3, 
chết độ 20, rút lui lúc 19 giờ. Phá được 1 xe tăng và 
2 xe bị xuống hố và phá 1 jeep, đốt 2 jeep. 

Giấy tờ và lương thực đốt được hất... 

Pháp thiệt rất nhiều. Chết hơn 100 người. Bộ đội 
ta rút về Hàng Bè. 

- Ở Quốc gia ấn thư cục 1 tiểu đội bị cô lập. Phải 
ở tại đến cùng. 

- Nhà máy Đèn cũng rút hết về. 

- Thị chính kho bạc rút từ sáng, 1 trung đội lên 
tiếp viện Cầu Long Biên. 

Có tin ở các khu khác. Ta chiếm được Trường 
Bưởi (T.D Trác Viên Nam đang tấn công vào). 

Một Tiểu đội (đoàn?) phó. Phá được hai thiết 


giáp ö Hàng Đậu và 11 Pháp chết, 1 xuồng máy bị 
đánh đắm 2 Pháp chết. 


(1) E Kỹ hiệu thay chữ "Pháp" có nghĩa là quân địch, 
hoặc là chữ đầu tên của một người. 

(2). Có thể là An Thành ỏ đường Yên Phụ. 

(3). Nguyễn Triệu, tiểu đoàn trưởng 101. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
20-12-46 


17 giờ. 2 phi cơ Spitfiref) hiện trên thành phố 
quét liên thanh. 


2 xuồng máy đổ bộ ở Bấn Than. Pháp lên tưới ét 
—xăng đốt. 

18 giờ. Phùng Hưng cháy. 

20 giờ. Liên thanh nổ dữ ở Khu Đồng Xuân 

20 g 15. Tiếng súng im. Cho 2 liên lạc viên ra 
ngoại thành. 

23 g 1B. Đại bác nổ. 

24 giờ. Tiếng súng thưa thới. 

Làm việc dưới ngọn nến chập chờn. 

Kinh nghiệm: Công tác phá hoại không đầy đủ 
thiếu thốn đủ thứ. 

Nạn thổ phí đáng ngại hơn bọn Pháp. 

21-12-46. 

Buổi sáng, tiếng súng thưa thớt. Bọn Pháp chưa 
giảm tấn công vì còn phải giữ lực lượng chọi với lực 
lượng ngoai thanh của ta. 

9 giờ. Lấy lại Nhà máy Đèn Bờ Hồ và Thị Chỉnh. 

Ta vẫn giữ đằng sau Bắc Bộ Phủ. 

10 giờ. Quyết trừ tiệt thổ phỉ, 

10 g30. Đưa đám một đồng chí tự vệ, phải chôn 
sau nhà. Đạn vấn bay trên đầu vèo vèo. Bộ đội tấn 
công phá tan IDEO giết 4 Pháp. 

12 giờ. Một trung đội gồm Tự vệ, Vệ Quốc đoàn 
do Yên và Phương được cử đi diệt thổ phỉ. Một Tự 
vệ bị thương. Báo Quyết chiến ra, dân chúng hoan 
nghênh chiếm lại Phố Khúc Hạo ở Đồng Xuân. 

11 g 30. Bắt một thổ phỉ (...) tự vệ giết. 

12 giờ. Phi cơ Spitfire lại đến nã liên thanh - cao 
xạ ta nã lên. Phi cơ nã súng trong nửa giờ. 

11 giờ. Pháp tấn công Thị chính dữ dội bằng 
trọng pháo. Nhà thờ lớn bắn ra. 

Ta thủ thế chúng không vào nổi, cấp chỉ huy 
cắm cổ chạy. 

14 giờ. Ở Hà Trung 3 chiến xạ đến, tự vệ và 
công binh dùng xẻng cuốc và lựu đạn diệt được 15 
tên trao cờ hàng Nhà thờ Tin Lành (...) Pháp bắn 
Hàng Phản. 

18 giỡ. Pháp đổ bộ một canô ở bờ Sông Nhà Dầu. 

Thổ phỉ mặc giả Vệ quốc đoàn vào, Thái Cam 
bắn ra. 


18 giờ. Hai tiểu đội đi phá vây đầu Cầu Long Biên, 
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19 giờ. Nhận được mệnh lệnh đi lấy gạo tiếp tế 
có Vệ quốc đoàn đi hộ vệ. 

Pháp đốt xung quanh thành phố đỏ rực sáng 
như ban ngày. Khói lửa! 

12 giờ. Một tiểu đội xung phong đi tấn công đầu 
Cầu Long Biên. 

Hai đồng chí Vệ quốc quân không trở về địa điểm. 

22-12 

8 giờ. Đem được 1.000 dân chúng qua cầu. 
Pháp nã liên thanh như mưa. Ta chết 3 người, 7 
người bị thương. 

10 giờ. Mortier®) nổ. 

12 giờ. Phỏng vấn Constenand(. Hắn ngỏ ý 
thích hòa bình bị quân nhân đè nén. 

Giết được 3 thổ phi. 

12g30. Có tin tàu bay “Bà Già” của Pháp bị tự 
vệ Đấu Xảo bắn, cao xa ta bắn rơi Hoa Kiều vỗ tay. 

Thổ phí vẫn nã súng. 

Một anh Vệ quốc quân báo: ở Ga Hà Nội ta 
chiếm được 1 xe tăng, 2 tiểu đội Pháp xin hàng, nộp 
cho ta khí giới và yêu cầu ta cho ăn tử tế. 

16 giờ. Cháy ở Nhà Mơ Vàng. 

17 giờ. Yên, Hòa và hai đồng chí ra ngoại thành. 

21 giờ. Đi vận lương ở Đồng Xuân. 

22-23-24 giờ. Yên tính. Có cháy về phía Bờ Hồ, 

23-12-46. 

2 giờ. Siêu Hải®) cầm quân tấn công đầu Cầu 
Long Biên để quấy rối quân địch. 

Pháp tấn công Nhà máy Đèn dữ dội. 

Ta giết 14 tên —- 2 Vệ quốc quân bắn 11 tên. 

Pháp đốt Phố Bắc Ninh lửa đỏ rực trời. 

Thổ phỉ càng hoạt động dữ. 

3 giờ. Lanh sự Trung Hoa đến tìm anh Ngọ đã 
trực tiếp gặp. 

4 giờ. Lãnh sự Trung Hoa đề nghị đứng trung 
gian giữa Việt - Pháp lập khu an toàn gồm B, C, 
Df®) cả 2 bên không bắn. 


(1} Loại mây bay của Pháp, bấy giờ thường gọi là Spít 
-phai (Phun lửa). 

(2). Vũ Yên và Hoàng Phương. 

(3). Súng cối. 

(4). Có thể là hàng binh hoặc tù binh Pháp. 

(B). Hoàng Siêu Hải, Ủy viên quân sự. 

(8) Các khu phố ỏ Liên khu I, Hà Nội. 
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Ủy ban Bắc Việt và khu ! không biết đến, muốn 
gì hỏi Chính phủ. Không giao thiệp gì hết. 


Hội bị thương nặng rách phổi vì mortier. 1 Vệ 
quốc quân chết. 

22 giờ. Yên và Hữu ở ngoại thành về. Mất liên 
lạc tử lúc nổ súng, các sứ giả này làm “ất cả nhà” 
sung sướng vì được tin “ở ngoài”. 

Bốn hôm nay chỉ biết Liên khu I hay nói đúng 
hơn: chỉ biết B, C, D, E, 


Bốn hôm không trông thấy tờ nhật báo nào, hôm 
nay Yên đem về tập Cửu Quốc. Người ta vây lấy tờ 
báo niềm nổ sung sướng như đón một người thân 
yêu vắng lâu ngày. 


24 giờ. Bộ đội đi tiễu ở đầu Cầu Long Biên 
không gặp Pháp ở đầu cầu vì chủng rút lên ga cả. 

Dân chúng tản cư được khả nhiều. 

24-12-46 

13 giờ. Pháp đi Halftrack(1) đến đầu Hàng Trống 
nã liên thanh tứ phía. 

Dân chúng... tắn cư độ 2.000 người. 

Tổng số quân ta chết. 

Bộ đội: 25. 

Tự vệ: 30/55. 

Thưởng dân: 20/75. 

Bị thương: 40....” 

Pháp: 1 độ 14 

Chiến xa Pháp hỏng 10 cái. 

Bắt được 1 jeep. 

Tù binh Pháp: 1 gia đình, 2 vợ chống, 3 con. 

Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Đồng Xuân tặng 
khẩu Browing. 

Được anh Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Đồng 
Xuân cho khẩu Browing Tàu(2, không giá trị gì 
nhưng là kỷ niệm vì là vật tước được của thổ phỉ, ta 
giữ khẩu này mãi. 

25-12-48. 

11 g 30. Khu Hoàn Kiếm tấn công nhà Morlièret3), 

Tự vệ + Vệ quốc quân + Công an. 


Xuing phong phả nhà Bưu điện bò sang nhà Morlière 
ném bom 3 cảng, đốt phá trụ sở Quốc hội. Pháp hoảng 
sợ bản tràn như mưa và rút vào hầm cố thủ. 

3 giờ. 1 thiết giáp đến trợ chiến nã đại bác vào. 
Ta đốt phá, rải đẩy truyền đơn treo cờ đỏ sao vàng 
rồi rút lui trong khi nhà Morlière phát hỏa. 


Tối đi Đồng Xuân lấy lương thực. 
Đêm yên t'nh. 
26-12-46. 


Pháp tấn công Hàng Hành ~ Hàng Trống, Hàng 
Hòm, từ Bờ Hồ ra Bảo Khánh và nhà thuốc Mai 
Lĩnh, Hàng Bông. Chúng chỉ nã mortier, đại bác, 
liên thanh nhưng chưa giám cho bộ binh tiến. 

Ban đêm chúng không dám bò ra ngoài, có chó 
Berget2) canh. Xe tăng rút hết nên ta không du 
kích được, mà ban ngày ta không chợi được với 
trọng pháo. 


27-12-46. 


Bắt đầu từ 9 giờ sáng Pháp tấn công dữ ở khu 
Hoàn Kiếm. 

11 giờ. 2 chars®) đỗ ở đầu Lý Quốc Sư bắn dữ 
dội vào Hàng Mành. 

Tự vệ và Vệ quốc quân ở Hàng Mành ném lựu 
đạn và bắn chết 1 thiếu tá Pháp và 1 tiểu đội Pháp. 
Vẫn có liên lạc với ngoại thành ban đêm. 


Pháp phải rút về Hà Trung và Hàng Bè. 
Tự vệ bị thương độ 10 người. 


12 g 30. Pháp ở nhà Thủy Tạ tiến sang vị trí ta 
rất đông, lọt vào phòng trà Ngọc Lan và Minh Đức, 
xe tăng của chúng nã vào Hàng Gai, Lê Quý Đôn. 


12g30. Pháp đến Hàng Hòm đốt nhà 19, 

Địch tấn công Đường Trần Quang Khải đến gần 
nhà Sauvage, với 2 xe thiết giáp và 3 chiến xa. 
Chúng đào lỗ đặt đại bác trên mặt đê. Khu Ð sẵn sảng, 

18 giờ. Vừa ra khỏi Tế Như?) thì đại bác 105 ly 
nã vào đấy. Xuýt chết. 

19 giờ. Đi Đồng Xuân khuân vải về bị thổ phỉ 
bắn chặn đầu. Lần thứ 2 xuýt bị với bọn chó cắn 
trộm này. 


20 giờ. Vũ Yên ra ngoại thành về giải tù binh xong. 
24 giờ. Có liên lạc ngoại thành vào. 


Liên lạc với Khu 3. Khu này thắng và phá được 6 
xe tăng. Các anh Đạo Việt Hùng - tấm ảnh kỷ niệm. 


“Bức ảnh lịch sử" lời Phương. Chụp đêm dưới 
ánh sáng kỳ dị cửa gần 10 ngọn nến. 


(1) Xe bọc thép. 

(2) Súng ngắn Trung Quốc. 

(3) Nay là trụ sở báo Nhân dân. 
(4) Chó Béc-giê. 

(5) Xe xícH. 

(B) Thường gọi là nhà “Sô va” 
(7) Rạp hát Tố Như. 
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Họp thay mặt Ủy ban Hành chính vào thăm, 

Đưa đi các khu. 

29-12-46. 

Buổi sáng yên tĩnh. 

Quá trưa về chiều Pháp nã morlier. Khói lửa rực 
trời về phía Đồng Xuân. 

Ta có cảm giác như nhìn một người thân bị 
thương, Bờ Hồ, Hàng Gai bốc cháy. 

Đồng Khánh!) giết được 1 Pháp và phá xe jeep. 

30 đến 7-1-1947. 

Ốm li bi vì những ngày làm việc 20 giờ. Có 
đêm bị dựng dậy làm việc (...) Tiêm Vitamin B, C 
hàng ngày. Tình hình yên tĩnh. Buổi tối đi quấy rối 
địch quản... 

8-1. 

Yên finh. Đã lâu không ra phố, hôm nay lên 
Hàng Buồm quang cảnh vui như Tết, có cô hàng 
vàng hương, vào hiệu làm cốc cà phê, lâu ngày mới 
uống sao mà ngon thế. 

Buối tối đại bác ta rót vào thành nghe “du 
dương" tệ. 1 quả đại bác bay qua cửa rồi rơi ở 
Hàng Mắm. 

9-4. 

Về thăm qua nhà. Cửa đã do Ủy ban Kháng 
chiến B niêm phong. Vào bếp. Chui không vào 
được. Anh em phải niêm phong, Gặp ông Đông Mỹ 
và đi với Tín thăm mọi nơi. 

10-1. 

Không có gi, yên tĩnh. Tiếng súng thưa thớt. 
Tiêm seld'or(2. Nước khan hết sức khổ vì... 

12-1. 

Buối tối súng ran ở mọi đầu cầu. 

Tối trời lợi cho du kích. Ta bắt đầu quấy rối địch. 

13/14-1. 

Yên tĩnh súng thưa thớt. Đêm các đồng chí đi 
ngoại thành. 

15-1. 

Dân chúng tản cư nốt còn lại một số phần tử 
chiến dấu, những tinh hoa của Thủ đô nhất quyết ở 
lại giữ Thủ đô đến cùng. 

17-1. 


Chẳng có gì. Đại bác ta nã vào thành, Tiếng 
súng im. 
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18-1. 


Có tin; Hội nghị quân sự toàn quốc họp ngày 12- 
1 bầu Trung đoàn Liên khu l là Trung đoàn Thủ Đô. 
Một danh dự, một vinh hiển. Khi người ta được ở 
trong Trung đoàn Thủ đô vì trong khi các Liên khu 
I, II bị đồn ra ngoại thành thì Trung đoàn này quyết 
tâm ở lại, vị trí vẫn vững vàng, tinh thần cao. 

Về tiếp tế: dổi dào. 

Tuyên truyền: báo ra đều đặn, có số Tết, tranh 
do Bùi vẽ. 

Hoan hô tỉnh thần anh đũng của Trung đoàn 
Thủ đô. 

Ông Bộ trưởng Quốc phòng sẽ gửi điện vào trực 
tiếp khen thưởng. 

Đêm: nằm mê thấy Dậu và các con chết cả, cậu 
mợ không việc gì. 

19-1. 

Đài phát thanh nói rất nhiều về Trung đoàn Thủ đô, 

Hồm nay 28 Tết. Gia đinh chia 3 ngả, đang nghĩ 
gì về Tết đây? 

Trong này, một nhà vây, bóng, hàng tạ kẹo và 
một nhà hoa; hoa vải đỏ nhị vàng năm cánh. Gửi 1 
cây hoa lên Cụ Chủ tịch trồng trong 1 cái mũ sắt 
tước được của địch quân. 

21-1. 


Hôm nay 30 Tết đây. Cả cái chiến khu sặc mùi 
thuốc súng này đang sửa soạn Tết, Tết Thủ đô 
khảng chiến. 

Đặc biệt khẩu hiệu Tết: Ăn Tết bằng chiến công. 
Vậy tấn công dữ dội để ăn Tết. 

Gấp rút sửa soạn quần áo vì ngày mai phải ra 
mắt ngoại kiều. 

Trong những cuộc thù tạc ngoại giao nền lon đỏ 
màu ánh lon đồng loang loang dưới ánh đèn đất. 

8 giờ. Có lệnh tấn công. Súng ran tứ phía, ánh 
lửa loé... ở phía... Trời mưa nặng hột. Giao thừa im 
lặng. Đây là lúc phải viết một vài bức thư. 

Sang sổ mới. 

NGUYỄN NHUỆ MẪN 
sưu tầm và giới thiệu 
(Trong Tạp chí Xưa và Nay, số 105, 12-2001) 
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PHỤ LỤC 15: 
ĐOÀN VỆ ÚT THỦ ĐÔ QUYẾT TỬ 


Êá« cm quuzt từ cRo, Dã quấc,qaoFfatnf.. 


(Thư Hồ Chủ Tịch qửi các chiến sỹ yêu quý 
Trung đoàn Thủ đô, ngày 17 tháng Giêng năm 1947) 


I. ĐOÀN VỆ ÚT THỦ ĐÔ QUYẾT TỬ RA ĐỜI 


đ lẽ, trong cuộc chiến tranh vệ quốc của 
&jCác nước trên Thế giới không có nơi nào 
như Việt Nam, nơi mà trong cuộc chiến tranh chống 
quân xâm lược, giữa Thủ đê Hà Nội khói lửa (năm 
1946 - 1947), giữa vòng vây khép chặt của địch, có 
một Đoàn Thiếu sinh quân Thủ đô quyết từ. 


Đoàn Thiếu sinh quân Thủ đô quyết tử được 
hình thành và phát triển tại mặt trận Liên khu ! Hà 
Nội trong thời gian 60 ngày đêm khói lửa, Đội là 
thành viên của Trung đoàn Thủ đô quyết tử. Trung 
đoàn này, ngày ấy có tên gọi là Đoàn Vệ quốc quân 
Thủ đô. Trong đó hầu hết là người Hà Nội, hoặc 
những người đã từng sinh sống và làm việc ở Hà 
Nội. Họ có chung một tình yêu tha thiết với Hà Nội, 
với Tổ quốc Việt Nam. 


Đoàn Vệ quốc quân Thủ đô là một trong những 
đội quân chính quy đầu tiên của Quân đội nhân dân 
Việt Nam thời bấy giờ (1946), Gọi là chính quy 
nhưng quân trang, quân dụng rất thô sơ, nhìn bề 
ngoài khó nhận biết đó là quân đội chính quy. Trang 
phục rất nhiều kiểu, nhiều màu sắc, Ai có trang 
phục nào dùng trang phục ấy nên không thể gọi là 
quân phục, chỉ có sự đồng nhất là đội mũ calô đính 
ngôi sao vàng năm cánh trên nền vải nỉ đồ có thêu 
viền vòng tròn. Ngôi sao viền vòng tròn trắng là 
chiến sỹ, viền vàng là chỉ huy, và mọi người quàng 
khăn đỏ, vai đeo huy hiệu hình Tháp Rùa. Sau 60 
ngày đêm chiến đấu tại Liên khu ! Hà Nội, Trung 
đoàn Thủ đô được lệnh rút ra khỏi vòng vây dày đặc 
của địch. Tới Thượng Hội, trong lễ duyệt binh với 
trang phục muôn màu sắc ấy. Trung đoàn đã để lại 
ấn tượng không thể nào quên về một trung đoàn 
anh hùng. 


Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đã viết: “Chưa bao giờ tôi gặp một đoàn quân 
nhiều màu sắc phong phú đến như vậy. Đủ mọi lửa 
tuổi, từ em nhỏ nhí đồng, đến những người lóc đã 
hoa râm. Khá đông các chị. Quần áo đủ kiểu. 


Hàng quân danh dự hiên ngang với đồng phục 
kaki, mũ calô gắn phù hiệu nền đỏ sao vàng, khăn 
quảng đỏ quyết tử quân và khẩu tiểu liên. Số đồng 
bộ đội mặc áo dân thường, những bộ quần áo xanh 
công nhân, áo vét tông, áo bludông, mũ cát, mũ 
phỏi. Những đôi giày dân sự màu đen, màu nâu, 
lác đắc màu áo lá cây của chiến sỹ Vệ quốc Đoàn. 
Chỉ giống nhau là mọi người đều mang vũ khi, thắt 
lúi đạn, hoặc lựu đạn đeo ngang lưng. Những bộ 
mặt mà khói lửa chiến tranh tôi rắn lại vẫn chưa 
mất đi những nét tài hoa son trẻ của lớp thanh 
niên, học sính Thủ đõ...”. 


Trong đoàn vệ quốc quân nhiều màu, nhiều kiểu 
dáng, nhiều khuôn mặt, nhiều lứa tuổi ấy có Đoàn 
Thiếu sinh quân quyết tử của Trung đoàn Thủ đô. 
Đoàn Thiếu sinh quân Thủ đô quyết tử được các 
anh các chị đặt cho cái tên rất đỗi thân thương là 
Đoàn Vệ út Thủ đô quyết tử. 


Đoàn Vệ út Thủ đô quyết tử chúng tôi gia nhập 
Trung đoàn Thủ đô với nhiều độ tuổi, nhiều hoàn 
cảnh khác nhau. Đứa ít nhất là 9,10 tuổi, nhiều 
nhất là 13, 14 tuổi. Chúng tôi phần lớn là con nhà 
nghèo thành thị, Đứa trèo me, trèo sấu, đứa đi 
đánh giày, bán bảo, bản lạc rang, đi ở, làm thằng 
nhỏ, con sen... Một số được cha mẹ nuôi dưỡng 
cho ăn học, con nhà giàu, cậu ấm... Nhiều đứa 
được gia định đưa đi tản cư, đã tìm mọi cách trốn 
nơi tản cư, rồi quay về Hà Nội, tha thiết xin các anh 
chị Vệ quốc Đoàn cho gia nhập Đoàn Thiếu sinh 
quản. Nhiều đứa phải khóc và cứ ở tì, xin được 
chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Trước hoàn cảnh, tình 
cảm ấy, các anh chị Vệ quốc Đoàn đã chấp nhận 
trong niềm vui sướng tuổi thơ của chúng tôi, niềm 
vui không tả xiết. Trong Đoàn thiếu sinh quân, mặc 
dù chúng tôi có nhiều hoàn cảnh rất khác nhau, 
nhưng đều có chung một lòng căm thù giặc, yêu 
Hà Nội, yêu đất nước, yêu tự do, cho nên chẳng 
bao lâu, chúng tôi đều trở thành đồng chí, đồng 
đội, bạn bè của nhau. 


II. 60 NGÀY ĐÊM TẠI MẶT TRẬN LIÊN KHU I 
HÀ NỘI 


Đêm ngày 19 tháng Chạp năm 1946, Thủ đô Hà 
Nội có vình dự được nổ tiếng súng đầu tiên mở đầu 
cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam. 
Cả Hà Nội rung trời chuyển đất bởi đạn lửa gầm 
vang rực cháy khắp phố phường, những đường đạn 
như khắc họa bức tranh “Hà Nội vùng đứng lên! Hà 
Nội lửa chảy ngút trời, Hà Nội vùng đứng lên!” 


Ngay đêm ấy, chúng tôi, những Vệ út quyết tử 


HÀ NỘI THỜI KÝ GẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


đã có mặt khắp chiến lũy của Trung đoàn Thủ đô. 
Đứa ở trung đội, đại đội, đứa ở tiểu đoàn và trung 
đoàn bộ. 175 Vệ út quyết tử, được bố trí khắp mặt 
trận Liên khu 1 Hà Nội, trong đội hình trung đoàn 
khoảng 1200 người, trong đó có khoảng 200 các 
chị. Chưa hề một lần cầm súng và nghe tiếng bom 
đạn, bọn chúng tỏi có đứa sợ quá lấy chăn, chiếu 
đắp lên người, có đứa còn tè cả ra quần, có đứa nhớ 
mẹ, nhớ nhà khóc thút thít. Rồi giây phút ban đầu 
ngơ ngắc, ngày thơ, hồn nhiên ấy cũng qua nhanh 
để trổ lại là người chiến sỹ nhỏ Vệ úf quyết tữ. riôm 
Sau gặp nhau lại cười cười, nói nói về những cảm 
giác ngảy ngô ban đầu trong cuộc chiến tranh. Đó 
cũng là đấu ấn, không thể nào quên của những cậu 
lính chiến tí hon. 


Cuộc chiến đấu của chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô 
như huyền thoại chiến tranh, chưa từng xảy ra tại 
Thủ đô ở một quốc gia nào trên Thế giới. Quân xâm 
lược là một đội quân tinh nhuệ nhà nghề rất mạnh, 
được trang bị nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh 
hiện đại nhất thời bấy giờ (1946 - 1947). Quân ta 
quá yếu, trang bị vũ khí thô sơ, cổ lỗ với súng 
trường, súng kíp, tiểu liên, lựu đạn, mã tấu ét xăng 
krếp, bơm ba càng tự tạo và một số pháo lớn rất 
khiêm tốn đóng ở Láng (gọi là Pháo đài Láng). 
Trung đoàn Thủ đô gồm có một đại đội Vệ quốc 
Đoàn (khoảng 100 người); mấy chục chiến sỹ tự vệ 
chiến đấu ở Thành Hoàng Diệu và gần một ngàn 
công nhân, trí thức, sính viên, học sinh, thợ thủ 
công, phụ nữ, và thiếu niên, nhì đồng của Hà Nội 
những con người chưa hề một lần cầm súng chiến 
đấu. Thế mà Trung đoàn đã chiến đấu cầm cự tại 
Mặt trận Liên khu I Hà Nội suốt 60 ngày đêm. Quả 
là mội kỳ tích. 


Vệ út quyết tử chúng tôi được giao nhiệm vụ làm 
giao liên, trinh sát, cứu thương, tiếp tế, dẫn đường 
cứu viện. Ngoài ra, còn tàm nhiệm vụ văn nghệ 
đàn, hát động viên thương binh và các chiến sỹ nơi 
trận địa. 


Hà Nội chiên đấu đối mặt với kẻ địch từng ngày, 
từng giờ, ta bẻn này phố, địch bên kia phố, ta đầu 
phố, địch cuối phố. Chúng tôi bò, toài trên vía hè, 
chạy qua đường, đi leo trên các mái nhà hoặc trong 
cống nước đưới đường phố để liên lạc truyền tin, 
truyền lệnh và trinh sát kẻ địch. 


Sau những trận đánh căng thẳng hoặc trong 
những ngày Tết chiến đấu giành được thắng lợi, Vệ 
út quyết tử chúng tôi lại đàn hát cho các anh chị 
nghe. Nhạc cụ lúc đó là đàn ghi ta gỗ, sáo, kèn 
acmônika, đàn măngđôlin. Những giây phút này 
khiến tình cảm của chúng tôi với các anh chị của 
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Trung đoàn thêm gắn bó yêu thương, làm vơi đi 
những căng thẳng đau thương và nỗi nhớ. 


Trong những ngày chiến đấu tại Liên khu ! đã có 
những cái tên gắn liền với... những chiến công ở 
một số trận quan trọng như Nguyễn Phúc, Phùng 
Đệ, Trần Việt Minh, Trần Văn Lai, Trần Ngọc Côn, 
Trang Công Lũy, Nguyễn Văn Lưu, Lê Ngọc Canh, 
Nghiêm Xuân Qúy, Đặng Tuất, Đặng Tích, Nguyễn 
Hoán, Trần Mùi, Hoàng Tài, Lê Biên, Nguyễn Ngọc 
Sơn, Việt Lập, Nguyễn Văn Hồng, Trần Công 
Lượng, Vương Ngọc Kim, Diệp Tùng, Hải Long, Bùi 
Văn Hội, Trần Kim Tuyên, Hồ Quốc Cốc, Vũ Trong 
Phụng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thuyết, 
Nguyễn Lộc, ... 


Trận Bắc Bộ Phủ 


Những ngày đầu ở mặt trận Liên khu I, đã diễn 
ra trận chiến đấu quyết liệt bảo vệ Bắc Bộ Phủ, 
đây là trận đánh mở màn có ý nghĩa to lớn động 
viên tỉnh thần chiến đấu của anh em. Đây cũng là 
trận đánh mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 
9 năm của dân tộc. Trong trận này, hình ảnh Vệ út 
quyết tử Nguyễn Phúc khi đó mớt 11 tuổi cùng một 
số Vệ út khác hiện lên thật rõ nét, qua lời kế sau 
này của Đặng Tích - một thành viên của Vệ út 
quyết tử. 


“Trận Bắc Bộ Phủ trong ngày đầu Toàn quốc 
kháng chiến là trận đánh của tính thần "xả thân 
cứu nước" của các chiến sỹ quyết tử Hà Nội. Suốt 
từ 5 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 10-12-1946, 
khoảng mội đại đội lính Pháp với 4 xe tăng và 8 xe 
bọc thép yểm trợ đã nhiều lần tấn công vào Bắc 
Bộ Phủ. 


Nhưng chúng đã bị đơn vị Vệ quốc đoàn bảo vệ 
Bắc Bộ Phủ anh dũng đánh trả, lính Pháp đã phải 
chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Cả ngày 20 tháng 
Chạp, trận đánh giằng co vẫn tiếp diễn, Nguyễn 
Phúc, chú bé 11 tuổi, đã như con thoi, liên tục chạy 
nhảy, bò lăn dưới làn hỏa lực trọng liên 12 ly 7 bắn 
như vãi đạn của giặc Pháp, để truyền lệnh cho các 
tổ chiến đấu. 


Đủ các loại đạn phá, đạn lửa của giặc Pháp 
xối xả bắn vào Bắc Bộ Phủ. Nhìn rõ nhiều chiếc 
cánh cửa và cả bộ bàn ghế trong căn phòng nơi 
Bác Hồ thường ngồi làm việc đang bị bốc cháy, 
Phúc tức uất quá! Phúc nhảo lấy chậu rồi cứ thế 
hì hục múc nước hất tung vào các đồ vật đang 
cháy. Phúc chẳng thèm sợ đạn của giặc Pháp có 
thể bắn vào người. 


4918 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Gần trọn cả ngày chiến đấu đánh trả bọn Pháp, 
đơn vị bảo vệ Bắc Bộ Phủ được lệnh lui về khu vực 
cố thủ. Cổng sau Bắc Bộ Phủ liên cổng sau nhà 
Bưu điện Bò Hồ, Phúc đã nhận được một quả lựu 
đạn “Nhật" do anh Triệu trao cho. Phúc đứng ngay 
Ö cổng với ý nghĩ. nếu bọn Pháp tới, Phúc sẽ đập 
quả lựu đạn thật mạnh, quyết tữ giết giặc, không 
cho giặc chặn đường lui quân của ta. 


Sau trận chiến đấu oanh liệt, đơn vị Vệ quốc 
đoàn bảo vệ Bắc Bộ Phủ - trong đó có chú bé liên 
lạc 11 tuổi Nguyễn Phúc, được lệnh lui về trung 
lâm Liên khu ! bổ sung cho những đơn vị quyết tử 
lại đây”. 


Trong một trận đánh ác liệt có tấm gương quyết 
tử của Chính trí viên Lê Gia Đỉnh khí anh xông lên 
hét to: 


“Để quả bom ấy cho tôi..." Anh Lê Gia Đỉnh đã 
anh dũng hy sinh ngay bên quả bom lớn mà anh 
đang lao tới để đập kíp bom giết giặc. Quân Pháp 
hốt hoảng tháo chạy: cả xe tăng, xe bọc thép cũng 
nổ máy lùi ra xa. 


Nguyễn Phúc được ở Đại đội 15 do anh Cẩm 
Giàng làm Đại đội trưởng, Đại đội 15 trước đó đã 
được bổ sung nhiều anh chị là thanh niên tự vệ ở 
các khu phố. Tại đây, Nguyễn Phúc có thêm người 
bạn mới cũng 11 tuổi là Phùng Đệ. 


Đã có biết bao câu chuyện đầy cảm động, như 
cái Đêm khó quên trong hồi tưởng sau của Nguyễn 
Phúc: 


“Trời đã khuya lắm, Đại đội 15 vừa đi tận kích 
quân Pháp ở Phố Hàng Dầu về. Tôi và Phùng Đệ, 
hai đồng niên, hai liên lạc viên của đại đội, chẳng 
kịp rửa tay đã lăn vào cái ổ quen thuộc trên căn gác 
xép nhỏ ở Phố Gia Ngư. 

Cái đói, cái mệt làm cả hai chúng tôi nằm 
lăn ra ngủ. 

Bỗng... Ẩm! Ẩm! Tiếng đạn đại bác nổ chát 
chúa xé tai. Gạch ngói văng rơi loàng xoảng. Khói 
bụi mù xộc cả vào mồm, mũi, sặc sụa. Tai tôi vẫn 
nghe rõ nhiều tiếng động mà miệng đắng ngắt, 
không nói to được. Tôi vừa lê, vừa bò, hai tay sờ 
soạng. Tay vừa chạm tay, tôi và Đệ hai đứa vội ôm 
chẩm lấy nhau. 


Nhiều tiếng gọi tỪ dưới nhà vọng lên: Phúc ơil... 
Đệ Ơi... Ơi... 


Chị Định vượt qua khói bụi, gạch ngói ngồn 
ngang, vội nhào lên gác xép bế tôi xuống nhà. Vừa 
đặi tôi vào giường, chị lại vội chạy lên gác để dìu Đệ 


xuống. Đầu tóc, quần áo của tôi và Đệ đều đầy bụi 
trắng phở, nhem nhuốc như người vừa chui từ lò 
nung vôi ra. 


Vừa tìm thấy chúng tôi, nhiều anh chị và cả anh 
Cẩm Giàng Đại đội trưởng đã đến vây quanh chiếc 
giường hai chúng tôi nằm. Chị Định nghẹn ngào, 
nói trong nước mắt giàn giụa: “Gọi mãi, chẳng thấy 
tiếng hai em trả lồi. Chị những tưởng hai em đã...”. 
Không nén nổi, tôi và Đệ cùng ngồi dậy ôm lấy chị 
Định khóc tức tuổi. 

Quá xúc động, tôi bùi ngùi nghĩ đến gia đình tôi. 
Bố ơi! Chị di! Giờ này bố và chị ở đâu? 


Trời vừa sáng, dù còn rất mệt, tôi và Đệ đã rủ 
nhau trèo lên gác xép - nơi cô “cái ổ” rất êm ấm của 
chúng tôi. Ngay nơi chúng tôi nằm, trên mái nhà là 
một lỗ hổng toang hoác. Sàn nhà nằm ngổn ngang 
ngỏi, gỗ và những mảnh vụn vôi gạch. Bát bình 
hương, đỉnh đồng, lọ lục bình để trên bản thờ rơi đồ 
vung vãi. Chiếc giả gương có hình thờ một cụ bà 
còn bị hất tung qua cửa sổ rơi xuống dưới đất. 


Tôi và Đệ đều chẳng hề bị thương tật gi cả. Thật 
hủ Vía. 

Hơn nữa thể kỷ đã đi qua. Ngày nay, chúng tôi 
đều đã già và cảnh sống cũng khác nhau. Nhưng 
hàng năm vẫn đôi ba lần chị Định, anh Văn và anh 
chị em chúng tôi thường sum họp, thăm hỏi nhau. 
Chính là tình chị em - tình của mội thời quyết tử đã 
làm nên một tình yêu thương đâm ấm, gắn bó 
chúng tôi mãi mãi như cái “đêm khó quên" của Hà 
Nội anh hùng”. 


Trận Xô va 


Từ sau Tết Nguyên đản Đình Hợi 1947, cuộc 
chiến đấu ở Liền khu I đi vào giai đoạn gay go 
quyết liệt nhất. Ở trận địa phía Đông của Liên khu, 
ta chỉ còn giữ hai vị trí là Nhà Xôva, nay là Trường 
Nguyễn Huệ và vị trí Trường Ke, nay là Trưởng 
Trần Nhật Duậit. 


Giặc Pháp cố chiếm bằng được hai vị trí này 
nhằm bao vây hoàn toàn phía Đông của Liên khu l 
để bịt kín con đường giao thông liên lạc, tiếp tế của 
ta từ ngoại thành vào. 


8 giờ sáng ngày 23-1-1947, tức mồng 2 Tết Đinh 
Hợi, giặc Pháp rầm rộ mở cuộc tấn công vào vị trí 
Nhà Xôva, Nhưng một lần nữa, giặc Pháp lại vấp 
phải tinh thần quyết tử của các chiến sỹ Vệ quốc 
đoàn, những người đã từng làm chúng run sợ trong 
trận đánh ở Bắc Bộ Phủ ngày 20-12-1946. Chiến sỹ 


HÀ NỘI THƠI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Vệ út quyết tử Phạm Ngọc Côn khi đó 12 tuổi (ngày 
nay đã là một nhà viết kịch, là Cục trưởng, Giám 
đốc khu Trung tâm Sáng tác Văn học Nghệ thuật 
Toàn quốc - Bộ Văn hóa Thông tin) đã kể về mình 
qua nhân vật Ngọc ở trận Xôva trong cuốn truyện 
Bão phố (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1995) 
như sau: 


*... Ngọc quay lại, thì ra anh Vũ Lăng trực tiếp 
chỉ huy trận đánh để chiếm lại Nhà Xôva. Bởi vì, 
nếu ta để mất vị trí Xôva tức là mất đường liên lạc 
với hậu phương, bịt đường rút lui của Trung đoàn 
khi cần thiết bên trong. Tiểu đoàn quyết tâm lấy lại 
vị trí ấy bằng được. Anh Vũ Lăng quay lại hải Ngọc: 


- Ngọc! Cho biết tình hình khái quát Nhà Xôva? 
Ngọc bảo cáo: 


- Báo cáo anh, địch đã chiếm được tầng dưới. Ta 
đốt cầu thang không cho chúng lên. Anh em đã rút 
hết sang Hàng Mắm. Trong Nhà Xôva hiện nay giặc 
có khoảng bảy tên với bảy khẩu sủng Tömsơn. 


Anh Vũ Lăng nói to: 


- Kiểm! Kiểm! Tập trung lựu đạn... theo lệnh 
tôi... Ngọc dẫn đường đi! 


Ngọc nhanh nhẹn đạp phăng mấy miếng tôn 
đang cha cho bức tường sắp đố. Mấy tràng tiểu liên 
của địch bắn tới. Bỗng có tiếng vọng của anh 
Lương từ trên gác nhà số 1 Hàng Mắm: 


- Ngọc! Cẩn thận, địch núp dưới chân cầu thang 
bắn ra đấy! 


Anh Vũ Lăng ra lệnh: 
- Tất cả lai đạn... phía cầu thang Nhà Xôva... ném! 


Tiếng nổ của lựu đạn loạn xạ. Tiếng giặc kêu la í 
ới. Tiếng bước chân chạy hoảng loạn của quân thù. 
Nắm được thời cơ, anh Vũ Lăng ra lệnh xung phong. 

Cả trên gác, cả dưới nhà, cả Phố Hàng Mắm đều 
hô xung phong. Quân dịch cuống cuồng chạy. 
Nhưng chúng chỉ có mội lối ra, không thể lọi qua mắt 
chiến sỹ ta bên Phố Hàng Mắm với các con mắt tỉnh 
tường của các anh Lương, Mẫn, Ngọ, Bình được. 


Giặc liên tiếp đổ, thằng nọ đè lên thằng kia mà 
chết, Chúng không dám chạy ra nữa và một cuộc 
đọ sức diễn ra ngay trong tầng một Nhà Xôva. Bây 
giò chỉ ăn nhau bằng tỉnh thần, bằng ý chí. Anh nào 
dũng cảm, anh ấy thắng. Anh Vũ Lăng râu quai nón 
đen si, tay cầm khẩu Côönbát, lưng đeo xệ đạn, 
trông dũng mãnh như một con hể. Anh bắn khá 
chuẩn, chính anh nhìn thấy một thằng Pháp đang 
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gid khẩu súng Tömson nhắm bắn Ngọc, anh Vũ 
Lăng nhanh hơn, vừa bắn vừa hét: 


- Ngọc, nó bắn đấy! 


Tiếng súng Cônbát của anh nổ đanh, thằng 
Pháp gãy tay văng mất súng, nó lom khom thục 
mạng lao qua cái lỗ tường hổng. Anh Mẫn trên gác 
Phố Hàng Mắm bồi thêm phát Mútcôlông nữa... 
Thế là nó lăn quay, nằm ngáp. 


Đúng lúc đó, đại đội anh Cẩm Giảng cũng đến 
hỗ trợ, đem quân tiến viện tới. Anh Điểm Đại đội 
trưởng của Ngọc cùng Đại đội phỏ Kiểm đã chia 
nhau phục các ngả đường. Từ Phố Hàng Tre, Phố 
Đạch Thái Bưỏi, các anh bắn sang làm cho địch 
không còn dâm chống cự nữa. Chúng bỏ chạy theo 
Đường Trần Quang Khải về Nhà Giao thông công 
chính. Trung đội bảo vệ Nhà Xôva đã chiếm lại 
được vị trí tiền tiêu ấy vào ngay chiều mồng 2 Tết. 
Trên đường về đại đội bộ, anh Vũ Lăng cười và véo 
tai Ngọc: 


- Thằng lỗi này cũng liều lắm, khẩu súng 
Brôninh bé tý cũng dâm chơi nhau với đại bác. 


Ngọc đáp: 


- Em theo các anh giữ lời thề quyết tử đấy mà". 


Trận Trường Ke 


Trường Ke có một vị trí quan trọng như Nhà Xôva 
để Trung đoàn Thủ đô có thể mở đường máu, hoặc 
tiến hành cuộc rút quân thần kỷ, quân ta quyết phải 
giữ được Trường Ke. Sau thất bại trong trận đánh ở 
Nhà Xôva, đích tấn công vào Trường Ke. 


Ngày 12 tháng Hai năm 1947, giặc Pháp tập 
trung một lực lượng hùng hậu đánh vào Trường Ke, 
bao gồm bộ binh mạnh được trang bị đủ khí tài, có 
xe tăng, thiết giáp yểm trợ nhằm chặn các ngả 
đường tiếp viện của quân ta. Trận đánh diễn ra rất 
quyết liệt Hai bẽn giành giật nhau từng tấc đất, 
từng phòng học. Sau những giây phút gay go quyết 
liệt, địch đã chiếm được tầng dưới, quân ta phải rút 
lên tầng trên. Dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng 
Cáp Văn Soạn, quân ta ném lựu đạn chống trả 
quyết liệt, nhiều tên địch đã bị tiêu diệt. Song, tỉnh 
thế ngày một trở nên gay go, Vệ út Trần Ngọc Lai 
chú bé liên lạc 12 tuổi đã nhanh trí tụt theo ống 
máng xuống đường, chạy về báo cáo Ban chỉ huy 
tiểu đoàn xin quân tiếp viện. Báo cáo xong, Trần 
Ngọc Lai quay trở lại báo tin quân tiếp viện sẽ đến. 
Khi về đến Trường Ke, địch đã phát hiện thấy Trần 
Ngọc Lai, chúng xông lại bao vây để bắt sống Lai. 


1920 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Lai bình tĩnh, nhanh trí ném lựu đạn giết ba tên giặc, 
rồi chạy ẩn mình sau những bức tường nhà sụp đổ 
để leo lên ống máng gặp Trung đội trưởng báo cáo 
nhưng không kịp. Khi phát hiện thấy Lai địch đã xối 
xả nã đạn tiểu liên vào em. Lai trúng đạn và hy sinh 
anh dũng. 


Chứng kiến sự hy sinh anh dũng của Trần Ngọc 
Lai, các chiến sỹ đã hô vang “ Trả thù cho em Laif". 
Đúng lúc đó, quân tiếp viện đến. Hai bên gíao chiến 
rất ác liệt gay go, tiếng súng, tiếng lựu đạn âm vang 
cả một vùng trời. Các chiến sỹ quyết tử đã xung 
phong và đánh bật quân địch ra khỏi Trường Ke. 
Quân địch vội vã kéo những xác chết và tháo chạy 
sang Khách sạn Đồng Lợi ngay bên kia đường. 
Quân ta đã giành thẳng lợi, mặt trận trở lại bình yên, 


Tôi cùng Xuân Quý, Ngọc Côn, anh Soạn, chị 
Nhâm và các chiến sỹ đến bên xác Trần Ngọc Lai, 
trong lòng đau đớn vô hạn. Mọi người khóc nức nở 
thương tiếc bạn chiến đấu Trần Ngọc Lai, một liệt 
sỹ mới 12 tuổi đời đã ngã xuống trên chiến lũy Liên 
khu I. Vệ út quyết tử chúng tôi nhớ mãi Trần Ngọc 
Lai, người con Hà Nội đã ngã xuống tô thắm mảnh 
đất rồng thiêng để giữ trọn lời thề "Quyết tử cho Tổ 
quốc quyết sinh". 


Trận Phố Hàng Nón 


Hàng Nón thuộc khu Đông Thành, Mặt trận Liên 
khu I Hà Nội. Phân chia như vậy, nhưng thực tế là 
mặt trận gần như không có giới tuyến, ta với địch 
đan xen nhau. Khi địch dưới nhà, ta trên gác; khi 
địch ở đầu phố, ta ở cuối phố, tất cả phố phường Hà 
Nội đều là mặt trận. 


Trận Phố Hàng Nón cũng vậy, quân địch từ Phố 
Hàng Thiếc tấn công sang Hàng Nón, đánh vào 
Nhà thuốc Đào Sỹ Chu nơi ta đóng quân. Tại đây, 
ta chỉ có khoảng 10 chiến sỹ tự vệ Thành Hoàng 
Diệu, vũ khí có 2 khẩu súng trường, 5-6 quả lựu 
đạn, một số chai vôi bột ét xăng krếp. Quân địch 
đông, được trang bị đầy đủ khí tài chiến đấu. Chúng 
xông vào đánh chiếm tầng một (dưới nhà), tiểu đội 
ta rút lên gác (tầng hai) cố thủ, đồng thời chuẩn bị 
khả năng đội mái nhà để chuyến quân về khu căn 
cứ (là Phố Hàng Quạt). 


Từ trên tầng hai, Trang Công Lũy - Vệ út quyết 
tử mới 9 tuổi - nhìn xuống thấy nhiều tên lính Pháp, 
Lũy bèn lấy lựu đạn mả vịt ném xuống chân cầu 
thang, một tiếng nổ âm vang cả góc phố. Bọn địch 
hoảng loạn, thét gào thảo chạy. Ba tên Pháp chết 
nằm sõng soài, máu chảy đầm địa trên sàn nhà. 


Ném lựu đạn xong, Trang Công Lũy nhanh nhẹn 
chạy vội ra ban công, liều nhảy sang sản nhà bên 
cạnh, may cho Lũy là sân đó chủ nhà còn phơi đầy 
chăn, đệm chưa kịp cất đi trước khi tản cư ra khỏi 
nội thành Hà Nội, nên Lũy không bị đau đón gì. 


Quân ta thắng lợi, lực lượng được bảo toàn. Mọi 
người vui mừng xoay quanh bồng bế Trang Công 
Lũy, người chiến sỹ Vệ út quyết tử của Trung đoàn 
Thủ đô. 


Trận tập kích nhà Tướng Pháp Mooclie 


Trần Việt Minh là một Vệ út quyết tử vui tính, 
hóm hỉnh và đầy cá tính, đã cùng tham gia trận tập 
kích nhà Tướng Pháp Mooclie với đại đội tôi. Sau 
này, Trần Việt Minh kể lại rằng: 


Tôi sinh ra được cha mẹ đặt tên cho là Duyên - 
Trần Văn Duyên, cái tên ngồ ngộ, nghe đầy âm 
chất con gái. Từ quê nhà Văn Giang, Hưng Yên, tôi 
theo bạn, dắt díu nhau lên Hà Nội làm nghề đánh 
giày, bán báo... 


Là đứa trễ nhà nghèo, 12 tuổi tôi may mắn được 
nhận vào Đội thiếu nhỉ Hoàng Văn Thụ. Phụ trách 
Đội là anh Phong Nhã (Người mà sau nảy đã có 
những tác phẩm âm nhạc mãi mãi âm vang trong 
tâm hồn các thế hệ thiếu nhị Việt Nam). Kháng 
chiến toàn quốc sắp bùng nổ, tôi lại được vào làm 
liên lạc của Vệ quốc Đoàn. 


Cuộc sống thay đối, tôi được đổi tên thành Trần 
Văn Minh. Bạn bè đùa vui gọi tôi là Việt Minh, dần 
dần thành tên Trần Việt Minh. 


Chẳng hiểu có phải do cải oai “Việt Minh" mà tôi 
được chọn vào đơn vị đi tập kích nhà tên Tướng 
Mooclie. Đây là trận đánh tập kích đầu tiên của các 
chiễn sÿ quyết tử khu Đông Thành (Liên khu I) vào 
một căn cứ quan trọng của giặc Pháp đã được 
phòng bị chắc chắn. 


Thủ thực, trong lòng tôi run lên bần bật! Nhưng 
vì cái oai nên không thể rút lui. Tôi lặng lẽ chuẩn bị 
những gì có thể làm cho đạn giặc không bắn được 
vào người. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, cứ việc 
mặc quần áo thật nhiều thì dù đạn có bắn trúng 
cũng không thể xuyên thủng được. Nghĩ sao làm 
vậy. Tôí chọn các bộ quần áo, nhỏ mặc vào trong, 
rộng đổ mặc ngoài, Cứ thế tôi ních chặt vào người 
chẳng phải 4, 5 bộ, mà tất cả là 9 bộ! Chiếc áo 
bađòsuy mặc ngoài cùng, tôi đem dúng nước cho 
ướt để ăn chắc hơn. Tới khi cô lệnh xuất kích, tôi 
còn vác theo một chiếc chậu bằng tôn khá to vẫn 
dùng để ngồi tắm. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Do mặc quá nhiều quần áo, nên tôi đi lại rõ nặng 
nề, cử lạch bạch, lịch bịch. Cũng may trời tối nên 
không ai thấy rõ. Nhưng cái việc vác chậu của lôi 
thi không giấu nối. Anh Quế đã hỏi: 


- Minh, vác chậu làm gì? 
Tôi chống chế: 


- Em vác đi để gõ chậu, giả làm tiếng súng liên 
thanh ấy mài! 


Một tiếng cười bật ra. Nhưng trận đánh đang 
triển khai khẩn trương nên chẳng còn ai để ý đến 
những việc làm của tôi nữa. 

Ẩm, ầm... chịu, chíu... đủ các loại súng của ta, 
của giặc nổ rầm râm. Đạn lửa vạch ngang, vạch 
đọc ken kín bầu trời. Tôi nép người sát bên tường 
rào nhà Tướng Mooclie (nay là Tòa soạn báo Nhân 
dân ö Phố Hàng Trồng). Tôi lật úp chiếc chậu tôn 
rồi cuộn tròn người nằm gọn trong đó và gõ thật 
mạnh: Toong, toong, toong... Tiếng gõ mạnh trong 
chậu kín làm tai tôi ù ù, choáng không chịu nổi. Dù 
sợ run lên, nhưng tôi cũng đành phải chui đầu ra 
ngoài, còn người vẫn nằm bên trong chậu. 


Tiếng lựu đạn nổ âm ẩm. 
Tiếng giặc la ö thét chạy. 
Tiếng hô xung phong vang lên! 


Tôi vùng khỏi chậu chạy vọt lên. Bỗng một bên 
đùi đau nhói, tôi ngã soài ra sân. 


Thấy tôi bị thương, các anh chị xúm vào bế, công 
tôi về trạm xá. Chị y tá cói quần áo tôi để xem vết 
thương. Nhưng đã cỏi tới 4,5 lần mà vẫn thấy quần 
áo. Chị gắt om lên, rồi vội lấy kéo cắt phăng tất cả 
quần, mới bằng được vết thương ở đùi cho tôi. Nhiều 
anh chị đứng quanh được một mẻ cười sặc sụa. Cười 
cho sự ngây ngõ - sao lại có thằng lỗi nghĩ là mặc 
nhiều quần áo để đạn giặc không xuyên thủng được 
nhỉ? Xấu hổ quá tôi úp mặt, nằm lim câm như hến. 


Chuyện tôi bị thương. Chuyện non nớt của tôi 
lần đầu tiên được tham gia đánh giặc là như Vậy đó. 
Dần dà tôi trô thành một chiến sỹ Vệ út quyết từ của 
Trung đoàn Thủ đô. Sau này, tôi còn tham dự nhiều 
chiến trận, cả chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 
Ngày 10 tháng Mười năm 1954, lôi cùng Trung 
đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội. Chúng lôi đã giữ vững 
lời thể: “Ta thề Thủ đô sẽ chiến thắng quân thù”. 


Trận phố Đồng Xuân (qua đoạn viết của Đặng Tích) 


Cuối tháng Giêng năm 1947, giặc Pháp đã đánh 
chiếm được hầu hết Phố Hàng Giấy, cả dãy nhà đối 
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diện Chợ Đồng Xuân nữa. Ba vị trí của ta đâu Hàng 
Gạo, gần sát chợ cũng bị mãi. 


Không thể để giặc Pháp được thế lấn thêm. Anh 
An, Trung dội trưởng đã lệnh cho chú bẻ liên lạc 13 
tuổi Định Hoa Cúc lập tức đi yêu cầu tiểu đội anh 
Thành Trường phải đánh chiếm lại vị trí đã mất. 


Nhìn Cúc bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn, anh 
Trường nói: 


- Em chạy ngay sang bên kia đường, nếu không 
thấy giặc thì quay về. Nếu thấy có giặc, em tới bên 
cửa sổ trên gác vẫy tay ra hiệu cho các anh ngay. 


Cúi xốc lại 3 quả lựu đạn mô vịt giắt quanh 
người, lao xuống hào qua đường, rồi nhảy phốc vào 
ngôi nhà số 16 cạnh hiệu bán nước mắm Vạn Vân, 
xế cửa Chợ Đồng Xuân. 


Thoáng nhìn có bóng giặc Ö buồng trong nhà, 
Cúc lao chạy lên cầu thang gác. 


Sau giây phút bất ngờ, thấy chỉ có một mình 
Cúc, giặc nhào đuổi theo. Luýnh quýnh thế nào, 
một quả lựu đạn gài ở thắt lưng Cúc bật rơi xuống 
chân cầu thang gác. Một tiếng nổ lớn. Cúc không 
biết quả lựu đạn cô gây thương vong gi cho giặc 
không, nhưng không thấy tiếng giặc đuổi theo 
nữa. Cúc vội chạy ra cửa sổ khoái tay vẫy để anh 
Trường biết. 


Mươi phút sau, tiếng đạn vèo vèo bắn tới tấp vào 
nơi Cúc đang đứng. Một quả lụu đạn giặc ném tới xì 
khôi ngay trước mặt Cúc. Cúc chỉ kịp kéo được 
chiếc cánh cửa để che người thì lựu đạn đã nổ 
vang. Sức nổ và những mảnh lựu đạn của giặc đã 
làm Cúc bị thương, Cúc chui vào nấp trong chiếc tủ 
gỗ buýi-phê kê cạnh tường và kéo chiếc bàn chặn 
trước tủ. Thấy có bánh pháo Tết. Cúc bật lửa đốt. 
Pháo ẩm, chỉ nổ lẹt đẹt rồi tắt. Cúc lại đốt, pháo lại 
lẹt đẹt nổ. Pháo ẩm, nổ lẹt đẹt mà hóa hay! Cứ như 
tiếng súng tiểu liên bắn từng chặp ngắn một. 


Bị thương nằm trong tủ, Cúc thiếp đi lúc nào 
không hay. 


Bỗng tiếng súng nổ tứ tung. Cúc giật mình tỉnh 
dậy, qua khe cánh cửa tủ nhìn ra, Cúc thấy 6 tên 
giặc Pháp cao fo. Súng lăm lăm trong tay, chúng xì 
xổ, chỉ chỗ và bắn cả lên nóc nhà, lên tường. Giặc 
Pháp không ngờ, Cúc đang nằm gọn trong chiếc tủ 
nhỏ ngay trước mặt ›húng. Cúc nắm chặt quả lựu 
đạn kề bên thái dương với ý nghĩ khi cần sẽ tự sát, 
chứ không chịu để giặc bắt. Không thấy gì, bọn giặc 
bắn loạn xạ thêm một chập rồi kéo nhau đi. 
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Từ 8 giờ sảng tới giờ đã gần chín tiếng đồng hồ liên 
tục. Thật quá căng thẳng, Cúc lả người thiêm thiếp. 


Nghe văng vẳng cỏ tiếng gọi: Cúc ơi!... Cúc di... 


Đúng là tiếng thằng Mùi! (Trần Mùi, người bạn cùng 
làm liên lạc với Cúc trong trung đội anh An). Cúc thấy 
mờ mỡ bên Mùi là một người cao to. Hoàng quá! Cúc 
nghĩ hay là Mùi bị giặc bắt đưa tới bắt mình chăng? 


Nghe thấy tiếng Mùi nói: Anh Hùng ơi, chắc 
thằng Cúc chết rồi anh ại 


Cúc lập tức nhận ra người cao tfo chính là anh 
Hùng Tây (vì anh Hùng cao to như Tây, nên anh em 
trong đơn vị thường gọi là Hùng Tây). 


Cúc vội lên tiếng: Mùi di, tao ö đây mài 
Nghe tiếng Cúc, các anh Trường, Hùng và cả 


Mùi vội nhào đến, mỏ toang cửa tủ rồi bế Cúc về 
trạm xá băng bó vết thương. 


Thật lạ, bị nhiều vết thương khắp người đến thể 
mà chỉ 3 ngày sau đã thấy Cúc lại tiếp tục nhiệm vụ 
liên lạc, chạy nhảy trên chiến hảo quyết từ Khu 
Đồng Xuân - Liên khu I Hà Nội anh hùng! 


Đoàn Vệ út quyết tử Thủ đô của chúng lôi đã liên 
tục tham gia chiến đấu 60 ngày đêm tại Mặt trận Liên 
khu l Hà Nội. Cả đoàn Vệ út là một tập thể chiến sỹ 
tí hon anh dũng, lập được nhiều chiến công. Nhiều 
người có hành động anh hùng và quả cảm như Trần 
Ngọc Lai, Trang Công Lũy, Đào Hoa Cúc, Nguyễn 
Phúc, Trần Việt Minh, Phạm Ngọc Côn... 


Đoàn Vệ út quyết tử chúng tôi đã thực hiện lời 
thê “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". 


lII. CUỘC RÚT QUẦN THẦN KỲ 


Sau 60 ngày đêm chiến đấu anh dũng tại Mặt 
trận Liên khu 1 Hà Nội. Trung đoàn Thủ đô đã nhận 
được lệnh rút quân ra khỏi Hà Nội trong thời gian 
ngắn nhất. 


Được tin này, cả Trung đoàn rất buồn, buồn 
day dứt. Vệ út quyết tử chúng tôi đều nói với các 
anh chị, cho chúng em ở lại không xa Hà Nội, bảo 
vệ Hà Nội đến cùng. Ý nguyện của toàn Trung 
đoàn Thủ đô là được tiếp tục ở lại chiến đấu tại 
Mặt trận Liên khu I Hà Nội. Điều này được thể hiện 
trong hồi ức; Chiến đấu trong vòng vây trận Hà 
Nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nhà văn Hữu 
Mai thực hiện): 


ˆ.. Sau trận đánh ỏ khu Đồng Xuân, địa bàn 
chiến đấu của Liên khu ! bị thu hẹp nhiều. Tối 14, 


theo báo cáo của Trung đoàn, đạn chỉ còn trung bình 
mỗi người hai chục viên. Lương thực ăn dè sên được 
năm ngày. Nước phải vét từng gáo dưới đáy giếng. 
Trung đoàn đề nghị tiếp tế đạn súng trường, gạo và 
bên ngoài đánh mạnh để kiểm chế quân địch. 


Trung đoàn Thủ đô đã trụ lại giữ Thành phố hai 
tháng, vượt mấy lần dự kiến ban đầu. Quản Ủy họp 
gấp và thống nhất cần ra lệnh cho Trung đoàn rủi 
ngay. Bác Hồ và Thường vụ phê chuẩn quyết tâm 
đó. Ngay đêm 14, tôi điện cho Trung đoàn rút ngay 
vào đêm 17 tháng Hai năm 1947. Chiều 15, anh 
Thải (Hoàng Văn Thái) đưa tôi bức điện, vẫn do 
Trung đoàn trưởng Hoàng Siêu Hải và Chinh trị viên 
Lê Trung Toản cùng ký tên: "Để nghị cho Trung 
đoàn Ở lại tiếp tục chiến đấu”. Tôi nói với anh Thái: 
“Lệnh cho Trụng đoàn rút đùng thời gian quy định". 


Việc rút quân của Trung đoàn đã được trù liệu tỪ 
trước, nhưng vào lúc này trỏ nên hết sức khó khăn. 
Đường theo Đề Yên Phụ và xuống Đồng Nhân đều 
bị địch bw kín. Khi bàn kế hoạch đã tính tới chuyện 
rút theo đường cống ngầm ở Hà Nội hoàn toàn 
không đáp ứng một cuộc chuyển quân của ngàn con 
người với cả những cáng thương bình, Chỉ có một lối 
duy nhất là men theo bờ sông, luôn dười gầm Cầu 
Long Biên, có địch gác bên trên, sau đó vượt Sông 
Hồng mênh mông thường có tàu địch tuần liễu. 


Tôi nhắc anh Thái bàn kỹ với mặt trận việc huy 
động thuyền đò, tổ chức thật chu đảo vượt sông. 
Lực lượng ở bên ngoài được lệnh mỏ một đợt tiến 
công mạnh vào Ô Cầu Dần, Ô Câu Giấy, Ô Chợ 
Dừa và tung nhiều phân đội luồn sâu vào nội thành 
tập kích phá hoại, thu hút sự chú ý của địch trong 
hai đêm 16 và †7. 


Nủa đêm 17 - 12 -1947, tiếng súng nổ ran khắp 
THủ đô. Nhiễu đám cháy bùng lên từ Liên khu 1 
Quân Pháp lại nghĩ ta tiến hành một trận quấy rối 
lớn. Chính lúc đó, 1200 chiến sỹ gồm cả phụ nữ, trê 
em, thương binh chia thành nhiều nhóm nhỏ bí mật 
luôn qua gầm Cầu Long Biên, dưới họng súng của 
linh gác đứng trên câu. Họ vượt Sông Hồng trên 
những chiếc thuyền gỗ. 


Trưa ngày 18, anh Thái vui vẻ bảo cáo cuộc rút 
lui của Trung đoàn Thủ đô đã thành công trọn vẹn. 
Trung đoàn rút ra không thiếu một người, không 
thiếu một khẩu súng. Trong nỗi mừng vui khôn xiết, 
tôi viết ngay một bức thư ngắn gửi Trung đoàn. 


“.. Các chiến sỹ đã chiến đấu hai tháng ròng để 
giữ vững ngọn cờ nước Việt giữa Thủ đô Hà Nội. 
Các chiến sỹ đã nêu cao tính thần oanh liệt của dân 
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Việt và thanh danh rực rõ của Quân đội Quốc gia 
Việt Nam. 


Các chiến sỹ lại mở được con đường máu vượt 
qua vòng vây quân địch để thực hiện chỉ thị bảo tôn 
lực lượng. Các chiến sỹ sẽ tiếp tục chiến đấu cho 
Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta sẽ chiến đấu 10 năm 
hay lâu hơn nữa nếu cần. 


Cho đến ngày Tổ quốc độc lập thống nhất. 


Cho đến ngày Thủ đô Hà Nội được làm Thủ đô 
một nước độc lập thống nhất. 


Ta thề Thủ đô sẽ chiến thắng quân thủ.. " 


Thực hiện lệnh rút quản của Bác Hồ và quân ủy 
Trung ương, toàn Trưng đoàn trên khắp mặt trận đã 
sẵn sàng trong nỗi buồn mênh mang nhớ Hà Nội. 
Từ góc phố, con đường, mái nhà, hàng cây; từ 
chiến lũy, hầm hào, phố phường ngổn ngang gạch 
ngói cứ như vẫy gọi, níu chân chúng tôi ở lại. Ai 
cũng có một tâm trạng, một tình cảm thiết tha với 
Hà Nội, không muốn rời xa. 


Hà Nội ơi! 
Nhớ lắm Hà Nội ơi! 


Thế là sắp xa rời Hà Nội rồi, biết bao giờ trở lại? 
Hà Nội ơi! Đó là tâm khảm của Vệ út quyết tử chúng 
tôi, của các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô. 

Cuộc rút quân thần kỳ này được các cấp quán 
triệt, động viên tới từng chiến sỹ của Trung đoàn và 
có kế hoạch rất tỉ mỉ, Nhiệm vụ của Vệ út quyết tử 
lúc này là bám sát đơn vị để làm liên lạc, truyền 
lệnh, truyền tin, ai ở đơn vị nào phải ở đơn vị đó 
không được di chuyển tự do, nhất nhất phải theo 
lệnh chỉ huy và tuyệt đối giữ bí mật. Ngày đến ngày, 
giờ rút quản chúng tôi cũng không được biết trước, 
chỉ khi hành quân mới được biết. 


Tối ngày 16 và 17 tháng Hai năm 1947, một số 
chiến sỹ được lệnh đi đốt một số vị trí nơi đóng quân 
và bắn súng ở một số chiến lũy để nghi binh, rồi tiếp 
tục nối tiếp đơn vị rút ra khỏi Hà Nội ngay đêm 17 
tháng Chạp năm 1947. Trước khi rút quân, chúng tôi 
được phổ biến mật khẩu và mọi người đều quàng 
khăn đỏ, đeo phù hiệu Tháp Rùa. Tất cả phải gọn 
nhe, không được có tiếng đòng, không được ho, 
khỏng được phát ra tiếng súng; không ðược nói 
chuyện, phải đi bám liền nhau, không được cắt quãng 
sẽ làm mất hướng cho người đi sau, đơn vị đi sau. 


Đêm ấy, trời mùa Đông gió rét như cắt ruột, cắt 
da và nhiều sương mù. Nhưng các đơn vị vẫn tập kết 
đúng giờ. đúng địa điểm nơi xuất phát. Chúng tôi 


nhìn các phố phường Hà Nội đang bốc cháy. Vừa 
hành quân, vừa ngoái cổ nhìn lại Hà Nội lần cuối. Cả 
Đô thành nghỉ ngút cháy sau lưng, mà mọi người 
đều đẫm lệ vì buồn nhớ, đau xót và luyến tiếc Hà 
Nội. Cuộc hành quân rất căng thẳng, sự sống chết 
chỉ là gang tấc, chỉ một tiếng động, một vệt sảng. 
mộit tiếng ho... là cả Trung đoàn sẽ bị thiệt hại. 


Song, điều đó không xảy ra, chỉ còn lại hình 
ảnh đoàn quản anh hùng vươn dài trong đêm, luồn 
qua Cầu Long Biên, vượt Sông Hồng khi Mặt trời 
chưa sáng. 


Cuộc rút quân rất hồi hộp căng thẳng, khi cả 
đoàn trên một ngàn người nối nhau vượt qua gầm 
Cầu Long Biên chằng chịt những dây thép gai và 
những vật gây tiếng động. Trên cấu là nhưng tên 
tính Pháp gác luôn đi lại tuần tra, tay lăm lăm khẩu 
súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Trên mặt 
Sông Hồng luôn có ảnh đèn pha lia đi, lia lại. Cả 
đoàn quân khi chạy, khi dừng, khi ngồi, khì nằm rạp 
sát ngọn cỏ, khi luồn qua bãi ngô, bãi dâu cứ thẳng 
ven bờ Sông Hồng hướng Bến Chèm Tứ Liên mà đi. 
Đến Bến Chèm Tứ Liên, đoàn quân qua Sông Hồng 
mênh mông lộng gió trên những chiếc thuyền, chiếc 
đò đơn sơ làm bằng gỗ, bằng tre quét sơn, và trên 
mọi phương tiện để băng qua sông trước khi trời 
hửng sáng. 


Đại bộ phận đã qua sông, còn một bộ phận 
nhỏ đi cuối cùng là bộ phận quyết tử để bảo vệ 
Trung đoàn khi bị lộ thì chiến đấu chặn địch. Song, 
may mắn điều đó không xảy ra. Khoảng 8 giờ 
sảng ngày 18, nhóm quân cuối cùng của Trung 
đoàn đã vượt sông an toàn trong mây mù của một 
sáng mùa Đông. 


Tất cả Trung đoàn Thủ đỏ đều có mặt đầy đủ 
bên kia bờ Sông Hồng thuộc địa phận Tỉnh Phúc 
Yên. Mọi người ôm nhau sung sướng hạnh phúc, vì 
thắng lợi của cuộc rút quân thần kỳ, có một không 
hai trong lịch sử. 


Toán Vệ út quyết tứ chúng tôi được các anh chí 
tìm xem có thiếu đứa nào không và ghì chặt chúng 
tôi tràn đầy trìu mến, thân thương. Chúng tôi từng 
đứa trong tiểu đội, trung đội, đại đội lại tìm gặp 
nhau, ôm nhau sung sướng hò reo, hô to lên sống 
rồi, sống rồi!. Tất cả Trung đoàn tiếp tục hành quân 
và quay đầu nhìn Hà Nội thân yêu, vẫy chào Hà 
Nội, hẹn ước ngày trở về. 


Trong cuộc rút quân thần kỳ này, không thể không 
kể tới công lao to lớn của đội du kích Hồng Hà, đã tổ 
chức dẫn đường cho Trung đoàn vượt vòng vây dày 
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đặc của địch. Đồng thời huy động được nhiều thuyền, 
đò để đưa quân qua sông thắng lợi. Tiêu biểu cho st/ 
dũng cảm mưu trí và chiến công anh hùng của đội du 
kích Hồng Hà là tiểu đội Nguyễn Ngọc Nại. 


Trong cuốn hồi ký Chiến đấu trong vòng vây 
trận Hà Nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nhà 
văn Hữu Mai thực hiện) có đoạn viết: 


“... Tới đây, tôi được biết thêm, trong cuộc rút lui 
an toàn của Trung đoàn có công lön của đội du kích 
Hồng Hà. Tiểu đội Nguyễn Ngọc Nại đã giữ vững 
đường dây liên lạc giữa Trung đoàn với Bộ Chỉ hụy 
Mặt trận suốt hai tháng qua. Cũng chính họ đã dẫn 
đường đưa Trung đoàn vượt khỏi vòng vây. 


Thuyền ít, đến 8 giò 30 phút ngày 18 bộ đội ta 
tiếp tục vượt sông nhờ buổi sáng sương mù. 


Sáng 18, quân Pháp mới phát hiện bộ đội ta đã rút 
khỏi Liên khu I. Một mặt, địch huy động ca nö đuổi 
theo, một mặt cho xe tăng từ Gia Lâm thọc lên Cơ Xá 
để chặn ta lại. Nguyễn Ngọc Nại ra lệnh cho tiểu đội 
nổ súng từ Bãi Phúc Xá để thu hút chú ý của quân 
Phảp. Quả nhiên, địch tưởng bộ đội ta còn ä Bãi Phúc 
Xã nên kéo nhau ập tới. Cả tiểu đội đã dàn ra chặn 
đánh địch cho tới khi chuyên đò cuối cùng vượt sông 
an toàn. Tám trong số chín chiến sỹ của tiểu đội đã 
anh dũng hy sính, kể cả Tiểu đội trưởng Nguyễn 
Ngọc Nại, người Đảng viên cộng sản mới 18 tuổi đồi. 


Bên kía Sông Hồng, khi những chiếc xe tăng 
kéo tới thì bến bãi đều vắng lặng, bộ đội ta đã có 
mặt ở gần Sông Đuống. 


.. Sông Hồng mội lần nữa chứng kiến một chiến 
công của dân tộc với cuộc rút lui thân kỳ của Trung 
đoàn Thủ đô, vượt qua vòng vây dày đặc của quân 
địch, thể hiện lòng dũng cảm, khả năng tổ chức và 
línồ kỷ luật với sự phối hợp và đùm bọc của nhân 
dân các xã ven Sông Hồng. 


IV. HẸN ƯỚC NGÀY VỀ 


Sau đêm vượt vòng vây, qua Cầu Long Biên, 
vượt Sông Hồng, để lại sau lưng mình cả Kinh 
thành nghi ngút lửa cháy ngất trời và muôn vàn nỗi 
nhớ Hà Nội, Trung đoàn lại tiếp tục cuộc hành quân 
lên Chiến khu Việt Bắc để tiếp tục cuộc kháng 
chiến trường kỳ. Không biết bao giờ trở lại Hà Nội 
yêu quý. Mỗi bước đi qua những xóm làng đều 
mang theo những nỗi nhớ thương mênh mang vô 
hạn của những chàng trai, cô gái, em nhỏ đất Hà 
Thành. Nhiều người trong chúng tôi trước đây chưa 
một ngày xa Hà Nội. Thế mà giờ đây mãi mãi rời xa, 
chỉ còn hình bóng Hà Nội trong tim. Tất cả nỗi nhớ 
đều chôn chặt trong tâm khẳẩm các chiến sỹ Trung 


đoàn Thủ đô, 


Hành quân, lại hành quân, một ngày, rồi hai 
ngày, rồi ba ngày, chân chúng tôi đã tóe máu, bước 
đi đã khập khiếng. Đau, mệt đã thấm vào thân thể 
nhỏ bẻ cửa các chiến sỹ Vệ út chúng tôi.Trang 
Công Lũy mới 9 tuổi, Nguyễn Ngọc Sơn mới 10 
tuổi, đứa nhiều cũng chỉ mới 14 tuổi. Đau, mệt lắm, 
nhưng chúng tôi cố gắng hành quân cùng các anh, 
các chị. Song, các anh, các chị của Trung đoàn 
thương quá đã thay nhau công, diu, và động viên 
chúng tôi. 


Những ngày đầu ở vùng rừng núi, chúng tôi 
không khỏi ngỡ ngàng với những địa danh như Đại 
Từ, Quán Vuông, Chợ Đồn, Võ Nhai, Đình Cả, Tân 
Cương, Phúc Tru, Trịnh Đán... của Tỉnh Thái 
Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được 
tiếp xúc với đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, 
Cao Lan, Mông... Chúng tôi có nhiều suy nghĩ về 
cuộc sống mới, về thực tiễn của cuộc kháng chiến 
trường kỳ, về tỉnh cảm của người dân nuôi bộ đội, 
về tình đồng chi, đồng đội, về tình các chiến sỹ 
Trung đoàn Thủ đô với Vệ út quyết tử chúng tôi. 

Những đêm Đông giá lạnh, những chiều hoàng 
hôn khuất dần sau nủi mở sương, hòa cùng tiếng 
chuông chiều ngân nga xuyên qua rừng thẳm, trôi 
theo tiếng suối róc rách, cùng vầng mây vắt ngang 
triền núi càng đem lại cho chúng tôi nỗi buồn mênh 
mang. Nỗi buồn của chiều rừng Việt Bắc, nỗi buồn 
của chiều hoàng hôn bâng khuâng giá lạnh, nỗi 
buồn nhớ nhà khôn nguôi. Và Hà Nội lại hiện lên 
trong tâm khẩm chúng tôi. Nhớ lắm Hà Nội ơi! 

Đêm đêm bên ánh lửa hồng bập bùng giữa rừng 
sâu thăm thẳm ngút ngàn mây núi, chứng tôi ngồi 
bên nhau kể chuyện Hà Nội. Và những bài hát hành 
khúc lại vang vọng, chập chờn bên ánh lửa hồng. 


Sau JLÀ Đua, dJLẢng JẲu, J(Jau 
KÝ x.“...... 
du Lại RÃng, Âm Âm, xung... 
(Bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đỉnh Thi) 
€®aàn,JR, da thà pRanz tử 


(Thủ đô huyết thệ - Lương Ngọc Trác 1947) 
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Sư ngự mơ tấu tua, và JÁà Lại, 
tBa« giờ tà ạt 
Cá phường =ue.gaclt ngất ngang đưồng,. 
(Ngảy về - Lương Ngọc Trác 1947) 
(Mơ đời chiên sỹ- Lương Ngọc Trác 1947) 


Nguyễn Ngọc Sơn - Vệ út quyết tử, năm 1947 mới 
10 tuổi, đã phác họa một bài thơ biểu cảm như sau: 

tBước ấu Bữa, cRayy S)a, tRA„Ât xa, bí 

"ĐUAw về. cñ¿ến, thám” KhkAnz, quÊÂru 
lay tà. 

(Ngày về chiên thẳng - 1947) 

Những năm dài kháng chiến Vệ út quyết tử 
chúng tôi luôn vang lên những bài hát không thể 
nào quên, nó đã thấm vào cõi lòng tâm can của 
chủng tôi, như các bài hát Thủ đồ huyết thệ, Mơ 
đời chiên sỹ, Ngày về, Người Hà Nội. Đặc biệt là 
bài hát Đàn em Vệ út: 


đÑât ngày mat cien tRáng J2, đa, 
đán các anf,có, đoàn, Ö‡ Ít cong sấnzy 


1925 


Chu, X4 216-2205715031 


l0 281981.0777129 4 


(Đàn em Vệ ủt - Phạm Ngọc Trương, chiến 
sỹ Thủ đô quyết tử) 

Những bài hát ấy đã trở thành sức mạnh, động 
lực sưởi ấm tâm hồn những chiến sỹ Vệ út quyết tử 
chúng tôi, cùng theo chúng tôi trên mọi nẻo đường 
kháng chiến. 

Ý nguyện ấy, viễn cảnh ấy, ước hẹn ấy của dân 
tộc Việt Nam, của Vệ út Thủ đô quyết tử, Trung 
đoàn Thủ đô quyết tử đã được Nhạc sỹ Văn Cao 
phổ vào trong ca khúc Tiến vể Hà Nội: 


X áp, Ê8n, đo An, quân tiếu về 
ta, đem QìnẴ, dâm, tẠ<› 
H800 về toi; 

ưm, cửu, & đán cRàa, đoàm, quản, tiến, dê, 


(Tiên về Hà Nội - Văn Cao 1949) 

tử cÑa,Jổ quấc qua#ZEainE, 
Hẹn ước ngày về của Vệ út Thủ đô quyết tử, 
Trung đoàn Thủ đô quyết tử sẽ đến, phải đến. Và 


ngày ấy đã đến: Ngày 10 tháng Mười năm 1954! Hà 
Nội ơi ta đã về đây! 

Chúng tôi sung sướng và cảm động, tiến bước 
trên phố phường Hà Nội xưa trong niềm vui hân 
hoan sóng dậy của hàng vạn người dân Kinh thành 
Thăng Long đón chào đàn con thân yêu trở về. 


f4 tà xee Vức 2G (3:5 2?Í lộ 


PGS.TS. NSND LÊ NGỌC CANH 


Hiệu đính, chỉnh lý NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP 


(1) Trong Hồi ký có sử dụng tư liệu sưu tầm của Đặng 
Tịch - Chiến sỹ Vệ ỦI Thủ đô quyết tử năm xưa. 
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PHỤ LỤC 18: 


HÀ NỘI-NHỮNG SỰ KIỆN TRƯỚC VÀ 
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
NĂM 1945 


(Qua một số tư liệu lưu trữ trong thời kỷ 
1940-1946) 


đ” chất, ý nghĩa và những bài học kinh 
nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 
1945 đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước 
nghiên cứu, đề cập tới qua những công trình nghiên 
cứu, biên soạn của mình. 


Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm 
một số tư liệu về những sự kiện đã xảy ra ở Hà Nội 
trước và sau Cách mạng thảng Tám năm 1945, thời 
kỳ 1940-1946, để bạn đọc tham khảo. 


Sau Hiệp ước ngày 22-8-1840 giữa Toàn quyền 
Đông Dương Jdean Decoux (Đờcu) với phát xít Nhật, 
cuối tháng 10-1940, quân Nhật đã đến đóng ở Sân 
bay Gia Lâm, và một Phái đoàn ngoại giao Nhật 
cũng chính thức hoạt động ở Hà Nội. Sau đó với 
những Hiệp ước được ký kết vào năm 1941, nhiều tổ 
chức chính trị, kinh tế của Nhật đã thành lập ở Hà 
Nội. Những yêu sách về kinh tế của Nhật cũng như 
những hoạt động chính trị và lấn át đối với Pháp 
ngày càng gia tăng làm cho mâu thuẫn giữa Nhật, 
Pháp trở nên gay gắt. Thực dân Pháp đã biết rõ ý đồ 
của Nhật đối với Đông Dương ngay sau khi Nhật có 
mặt ở Hà Nội. Trong dự án phát triển tại Hội đồng 
Chính phủ Pháp về quan hệ với Nhật, ngày 8-1- 
1942, Toàn quyền Decoux viết); “Từ năm ngoái, 
tình hình ở Đông Dương thuộc Pháp luôn bị chỉ phối 
bởi mối quan hệ với Nhật Bản. Sau những thoả 
thuận vào tháng 9 năm 1940, chúng ta đã biết thế 
nào là những thoả thuận vào tháng 7 năm 1941. 
Những quan hệ về chính trị của chúng ta với “Vương 
quốc Mặi trời mọc” này được xác định rõ ràng. 


Những thỏa thuận cuối cùng, những thỏa thuận 
mà tôi vừa nói, thöa thuận vào tháng 7 năm 1941, 
đã chứa đựng những sự lệ thuộc mới, những sự gò 
bö mới. Những đòi hồi của người Nhật Bản đều rất 
dứt khoát và hết sức nặng nề. Chúng ta đã thỏa 
mãn họ trong tất cả các lĩnh vực có thể, và tôi vẫn 
cứ nghĩ rằng chính sách mà chúng ta đang đi theo 
là đúng với đường lối của Chính phủ Pháp, một 
chính sách duy nhất có thể, một chính sách duy 
nhất thực sự khôn khéo". 


Sau khi nhắc đến sự kiện mới xảy ra ở Thái Bình 


Dương và Đông Dương từ nay sẽ ở vào vị trí trung 
tâm của cuộc xung đột Pháp - Nhật, Decoux viết 
tiếp: "Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, chúng ta 
vẫn còn phải đương đầu với chính sách của Nhật 
Bản, chính sách đó thể hiện những tham vọng của 
Nhật Bản. Ngày nay “Vương quốc Mặt trời mọc" này 
đang đứng trước một nhiệm vụ khổng lồ phải thực 
hiện. Nhật Bản cần có Đông Dương, nhưng những 
mối quan tâm của họ lại ở chỗ khác, theo ý kiến tôi, 
càng ngày nô càng có xu hưởng tách Đông Dương 
ra khỏi Liên hiệp Pháp”. 

Tiếp đó, Decoux chỉ ra nguy cơ của chính sách 
“phòng thủ chung” của Nhật Bản ở Đông Dương: 
"Gần một tháng nay Hồng Kông đã bị đố, Manila 
cũng vậy, Philíppin coi như bị chỉnh phục, Malaysia 
bị chiếm, Miến Điện đang lâm nguy, Singapo thực 
sự bị đe doạ, Bắc Boócnêô thuộc Anh cũng đã bị 
chinh phục. Nhiều đảo ỏ giữa Thái Bình Dương bị 
xâm chiếm bởi các lực lượng Nhật Bản. 


Tóm lại, người ta cô thể nói rằng chẳng bao lâu 
nữa tất cả cái vòng tròn mà Đông Dương là trung 
lâm, bao gồm Hồng Kông, Philippin, Nam Dương, 
Malaysia, Miến Điện, toàn bộ phải được hình thành 
một vị trí phòng thủ mà Nhật Bản sẽ ra sức làm cho 
nö ngày càng mạnh thêm”. 


Về lập trường của Chính phủ Pháp đối với cuộc 
xung đột ở Thái Bình Dương, Decoux nhấn mạnh: 
“Chính phủ Pháp, như các ngài đã biết, đã khẳng 
định lập trường trung lập của minh trong cuộc xung 
đột mới này, đó là một nhận định có giá trị Chính phủ 
Pháp phải tôn trọng chữ kỹ của mình. Chúng tôi đã 
có những cam kết rất quan trọng với Chinh phủ Nhật 
Bản, nhưng chúng tôi cũng không muốn đi xa hơn. 
Chúng tôi muốn giữ vững cam kết đớ”. 


Rồi Decoux viết tiếp: "Mặt khác, chúng ta cũng 
không nên quên rằng những thoả thuận của chúng 
ta với Nhật Bản gồm có những cam kết về việc 
phòng thủ chung.Vậy thì chúng ta phải tiếp tục 
đóng góp vào công cuộc phòng thủ thuộc địa này 
trong chừng mực có thể. 


Về những quan hệ của chúng ta với Nhật Bản và 
đặc biệt là với các lực lượng Nhật Bản dừng chân tại 
Đông Dương, chúng ta phải tôn trọng những sự 
cam kết đó và chúng ta phải thận trọng trong mọi 
hành động có thể ngăn trỏ những cuộc hành quân 
của họ. 


Trong ĩnh vực này, ngay sau khi cuộc xung đội 


(1) Phông Toàn quyền. Hồ sơ (Hs): 6958. 
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nổ ra, tôi đã lựa chọn những sự cam kết long trọng 
nhân danh nước Pháp mà lôi tin rằng các Ngài sẽ 
hiểu tất cả, rằng chúng ta phải trung thành với lời 
nói của mình. 

Điều mà theo tôi không cần bàn cãi gì nữa là 
Nhật Bản cần đến Đông Dương và những công sở 
chủ yếu nhất mà chúng ta phải trao cho họ”. 


Trong bài phát biểu nói trên khi đề cập tới mối 
quan hệ Pháp - Nhật, Decoux chỉ dùng những lời lẽ 
bóng bảy, chung chung mà thôi. Nhưng theo những 
tài liệu lưu trữ thuộc Toà Đốc lý Hà Nội (Mairice de 
Hanoi) trong thời kỷ ấy thì mối quan hệ đó được thể 
hiện rất rõ bằng những hành động cụ thể sau đây 
xảy ra ở thành phố. 


Vào cuối tháng 10-1940, ngay sau khi một số binh 
linh Nhật mới có mặt ở Hà Nội, thì mâu thuẫn Pháp - 
Nhật cũng bắt đầu xuất hiện. Theo báo cáo ngày 24- 
10-1940 của thiếu tá Lacomme (Lacommgø), chỉ huy 
Ban Tham mưu liên lạc gửi Toàn quyền Đông Dương 
) thì có một số lính Nhật mua hàng ở Hà Nội bằng 
đồng " Yên" của nhà bình (Yens militaire), còn Phái bộ 
Nhật lại từ chối không chịu đổi đồng “Yên" ra đồng 
bạc Đông Dương. Báo cáo viết; *Tôi thấy rõ là các 
nhà buôn ở Thành phố Bắc Kỳ này, nơi mà các đội 
quân của Nhật đóng lại, phải được báo trước về sự 
nguy hại mà họ sẽ phải chấp nhận là việc đồng "Yên" 
nhà binh trả cho hàng hóa của họ. Một sự thông báo 
nào đó có thể phải làm về việc này..." 

Ngày 26-10-1940, Đốc lý Hà Nội đã gửi thông 
sức cho các Phố trưởng ở Hà Nội biết về sự việc nói 
trên và phương hướng giải quyết vấn đề này (2: “Có 
một số linh Nhật mua hàng trả bằng tiền Nhật (tiền 
“Yên” của nhà binh). Phái bộ Nhật từ chối không đổi 
tiền “Yên” sang bạc Đông Dương nếu các nhà buôn 
không cô bản phái lai chính đưa ra. Nhưng sự đưa 
những phái lai ấy ra thường không có thể được vì 
phần nhiều là đưa tiền ngay và số tiền thì ít ỗi nên 
không phải biên phái lai. 

Các Phố trưởng phải báo cho các nhà buôn ỏ 
phố mình rõ sự thể như thế để họ biết rằng họ có lợi 
là chỉ nhận bạc Đông Dương thôi! Nếu họ thuận 
bán hàng mà lây tiền Nhật thì sau này đổi được hay 
không, và khi đổi thi tuỳ theo thời giá cö thiệt thòi 
chăng nữa cũng phải chịu”. 

Nghiên cứu hỗ sơ số 3477 thuộc phòng Toà Đốc 
lý Hà Nội về quan hệ Pháp-Nhật từ năm 1940 đến 
năm 1945 (có tiêu đề &elation franco - japonais- 
6S pendanf la période d” occupation de 1940 à 
1945 (Quan hệ Pháp-Nhật trong thời tạm chiến từ 
1940-1945)), chúng ta thấy trong haì năm đầu quan 


1927 


hệ đó được thể hiện thông qua những công văn qua 
lại giữa các phái đoàn Nhật với Toàn quyền Decoux, 
Đốc lý và Thị trưởng Hà Nội về yêu cầu của Nhật đối 
với Pháp như cung cấp tiền cho chúng để tổ chức 
triển lãm ở Hà Nội (18/24-1-1941), đảm bảo an ninh 
cho chúng để đón Đại sứ Nhật, có sự hợp tác giữa 
Hiến binh Nhật với cảnh sát Pháp... TỪ ngày 9 - 6 - 
1942, trong hồ sơ này còn xuất hiện văn bản mang 
tiêu đề Quan hệ Pháp-Nhật (Relations franco- 
japonaises) mà phần lớn là công văn trao đổi của 
cảnh sát Pháp. Mở đầu là Thông trí số 79 - 
S/DIPLO ngày 30 - 10 - 1942 của Toàn quyền Đông 
Dương gửi Công sứ các tỉnh, các Thị trưởng Hà Nội 
và Hải Phòng. Thông trí viết ' “Trưởng ban quan 
hệ Pháp-Nhật thường nhận được những biên bản 
hoặc báo cáo sai hoặc không đầy đủ có liên quan 
đến những vụ việc do người Nhật gây ra. 


Thế mà tổ chức liên lạc này thông thường bắt buộc 
phải hành động nhanh, vì tin vào những tín tức được 


“vu 


gỗi cho nö mà nó không thể kiểm tra thực chất được... 


... Điều quan trọng là tỪ nay trỏ đi chỉ được gửi 
đến Trưởng ban quan hệ Pháp-Nhật những tin tức 
chính xác, đầy đủ và đã được kiểm tra. Nếu đúng 
lúc báo tin cho Trưởng ban này ngay lập tức về một 
sự kiện nào đô, mà không được giải quyết chậm trễ, 
bằng điện thoại hoặc điện tín, thì ngược lại, cần 
phải tránh gây nên mội sự can thiệp khi chưa thu 
được chắc chắn những sự kiện và những yếu tố 
xung quanh sự kiện đó”. 


Sau Thông trí của Toàn quyền Decoux là hàng 
loạt các báo cáo rất chỉ tiết của cảnh sát ở các quận 
gửi cho Thanh tra cảnh sát Hà Nội về hoạt động 
của Hiến binh Nhật ở thành phố nảy. Điều đó chứng 
tổ rằng, Thông trí số 79 - S/DIPLO đã có hiệu lực 
và càng ngày Pháp càng tỏ ra cảnh giác với Nhật 
hơn. Thí dụ: Bảo cáo 280/C của cảnh sát Quận IÍ 
gửi Thanh tra cảnh sát Hà Nội ngày 27 - 7 - 1944, 
nêu rõ 9: "Hồi 2h30' ngày 27 - 7 - 1944, những 
người chỉ huy quân sự Nhật Bản đã bố trí các toán 
quân kiểm soát ỏ hai đâu Cầu Doumer (Cầu Long 
Biên). Những toán quân này gồm có: Một quân 
nhân có vũ khí (súng trường). Một quân nhân mang 
lưới lê, Một người Đông Dương mang dùi củi. 


Ở các nơi khác, từ 4 giò, những toán quản gồm 
có hai quân nhân có vũ trang hoặc hai thường dân 
cầm ba foong đã xuất hiện trong các phố sau: 
Papier (Hàng Giấy), Graines (Hàng Đậu), Tiên- Tsin 


(1) (2) (3) (4) Phóng Toà Đốc lý Hà Nội, Hs: 3477 - T 4, 
5, 39, 57. 


1928 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


(Hàng Gà), Set (Hàng Muối), quai Clémenceau 
(Bến Trần Nhật Duật), là những phố chính dẫn đến 
Câu Long Biên. Vào hồi 4h0®%' hai toán này (hai 
thường dân và hai quân nhân) đều vào đồn cảnh 
sát Ó Bến Trần Nhật Duật, họ ỏ lại trong hành lang. 
Mười phút sau, toän dân sự đi ra. Toán quân sự ở 
lại và ngủ tại đỏ. Vào hồi 5h45', viên phó cai Maury 
(Môri) phát hiện ra tình trạng này. Ông ta đánh thức 
những quân nhân này đậy và họ lập tức đi về phía 
Cầu Long Biên. 


Không cỏ mội sự cố gì xảy ra... 


Một sự theo dõi đã được tổ chức và tôi sẽ không 
quên báo cho Ngài biết tấi cả những sự kiện mới. 


Kỹ tên: Audibert 


Quan hệ Pháp - Nhật ở Hà Nội ngày càng trở 
nên gay gắt hơn cho đến khi cuộc đảo chính của 
Nhật nổ ra ngày 9 - 3 - 1945. Theo hồ sơ 3478 thuộc 
Phông Tòa Đốc lý Hà Nội, (với tiêu đề Rapports sur 
les íincidents avec les Jdaponais de 1941 à 1945) 
thì con số những vụ việc xảy ra ở Hà Nội giữa Pháp 
và Nhật, và do Nhật gây ra là 56 vụ (1941: 1 vụ; 
4942: 2 vụ; 1943: 15 vụ; 1944: 36 vụ; tháng 1-1945: 
2 vụ). Dưới đây là một vài vụ điển hình: 


- Tường trình của P.Sinessao, Giám đốc Công ty 
bảo hiểm Vrinat ngày 12 - 12 - 1941 gửi Trưởng ban 
Chính trị của Phủ Toàn quyền Đông Dương ở Hà 
Nội về việc một Đại úy trong Ban Tham mưu Nhật, 
muốn chiếm nhà của ông ta ở số 16 Phố Hàng 
Than (Rue de Charbon). Bản tường trình được đóng 
dấu “mật (secret) và được nhân bản gửi tới Trưởng 
ban quan hệ Pháp - Nhật, cảnh sát Quận II, Đốc lý 
Hà Nội và Thanh tra cảnh sát Hà Nội (!), 


- Tường trình của Chánh cẩm P.Rigal ngày 30 - 
12 - 1842 gửi Đốc lý Hà Nội về việc một Trung uý 
Nhật say rượu, cùng đi với một lính Nhật, đến đồn 
cảnh sát khu vực ga hồi 1h20", ngày 30 - 12 - 1842, 
lật đổ bàn của Phòng Thường trực và gây ra một vụ 
scandal. Viên phó cai Bartoli (trực tại đồn) phải báo 
động và viên Trung úy Nhật đã dùng kiếm chém 
vào tay Bartoli. Bartoli được đưa đến điều trị tại 
Bệnh viện da Lanessan. Kèm theo bản tường trình 
này là giấy của Chánh cẩm Rigal yêu cầu Giám đốc 
Bệnh viện de Lanessan (tức Bệnh viện Đồn Thuỷ) 
cấp giấy chứng nhận thương tật cho Bartoli, giấy 
chứng nhận của Bệnh viện và biên bản về vụ việc 
nói trên do viên cẩm Courthial, cảnh sát Quận | lập. 
Toàn bộ tài liệu có liên quan tới vụ Bartoli đều có 
dấu “khẩn" (urgent) và “mật (confidentiel)t2), 


- Biên bản do viên cẩm Courthial, cảnh sát 


Quận | lập ngày 4-3-1943 về việc ông Lelarge 
Marcel, 52 tuổi, viên chức đã về hưu ở Hà Nội, ngụ 
tại phòng số 23, Khách sạn Splendid, khiếu nại về 
việc hai quân nhân Nhật không quen biết đã xâm 
phạm đến thân thể ông ta hồi 23h00, trong khi ông 
ta đang đi dạo mát ở Phố Laubarède (Phố Đặng 
Thái Thân). Hai quân nhân Nhật đã từ trong bóng 
tối bất ngờ xông ra, một tay tóm lấy can và đấm vào 
mắt Lelarge Marcel, tên thứ hai đá vào bụng và 
đấm vào đầu ông ta. Nhận dạng: 


- Tên tôm vào can của ông †a có tâm vóc trung 
bình, mặc quân phục, đội mũ cát-két Nhật, mang 
lưỡi lê. 

- Tên thứ hai có tâm vóc nhỏ bé, mặc quân 
phục, mũ Nhật, đeo kiểm, có mang kính. 

(Biên bản có đấu “mậ) 6), 

Bên cạnh mâu thuẫn Pháp-Nhật nói trên, thực 
dân Pháp còn phải lo đối phó với những "hoạt động 
Cộng sản” liên tiếp xảy ra trong các khu phố của 
Hà Nội. Những hoạt động này được phản ánh trong 
các hồ sơ thuộc phòng Toà Đốc lý Hà Nội. Thí dụ: 


- Báo cáo của Trưởng Phố dules Ferry (Phố 
Hàng Trống) ngày 13 - 12 - 1940 gửi Đốc lý Hà Nội 
nêu lên: “Hổi 7h sáng ngày 12 - 12 - 1940, trên 
lường của Trường học Gia Long thuộc Phố dulien 
Blane (Phố Phủ Doãn) có mấy dòng khẩu hiệu 
Cộng sản viết bằng than"0), 


- Báo cáo của Trưởng phố Lương Sử ngày 15 - 
1 - 1941 gửi Đốc lý Hà Nội cũng viết: “7h sáng ngày 
15 - 1 - 1941 trên tam quan Giám và Gò Hồ Giám 
thuộc Đường Cao Đắc Minh (nay là Phố Văn Miếu) 
có hai lá cð đô và hai tÐð truyền đơn Cộng sản" ©). 


- Báo cáo của Trưởng phố Sinh Từ ngày 4.1.1943 
gửi Đốc lý Hà Nội đã viết: “7h sáng ngày 4. 1.1943 tại 
Pagode des Corbeaux (Đền Văn Miếu) có treo một 
lá cồ đỗ trên cành muỗm chia sang Đường Van 
Vollenhoven (nay là Đường Chu Văn An)”®). 


- Điện số 55 - M/VP ngày 8-8-1945 của Đại lý 
Hà Nội gửi cho Chánh ty Liêm phóng Bắc Bộ viết: 
“Tôi xin gửi theo đây một bản truyền đơn ký tên Việt 
Minh cố động dân không bán thóc, không nộp thuế, 
không ởi lính, do cảnh bính bóc ở một cột đèn trong 
Phố Đống Đa (Thái Hà cũ) đem trình") (không 
thấy có truyền đơn kèm (heo). 


(1) (2) (3) Phông Toà Đốc lý Hà Nội - Hs: 3478 - T 1, 10, 21. 
(4) (5) 6) Phông Toà Đốc lý Hà Nội - Hs: 3593 - T 3, 5, 7. 
(7) Phông Toà Đốc lý Hà Nội - Hs: 3500-T8. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Một số báo cáo của cảnh sát lại ghi rõ nội dung 
của tờ truyền đơn mà chúng phát hiện được như sau: 

- Biên bản do cảnh sát Đồn Phương Liệt lập 
ngày 24 - 8 - 19843 qửi Đốc lý Hà Nội về lời khai của 
Lý trưởng Làng Yên Hòa có ghì: "Ngày 22 - 8 - 
1943, khoảng 14h, tôi đã phát hiện được một tờ 
truyền đơn lật đổ được dân trên tường nhà tên Đặng 
Trân Tân ở trong làng của tôi. Tờ truyền đơn đô có 
nội dung như sau: “Nam Việt ta ơi, Ý thời đã hàng, 
chắc rằng Nhật-Pháp sẽ bị chết theo, bấy giò Việt 
Nam độc lập, ta hãy tim cảch không nộp thóc và 
đóng thuế cho nhà nước". Ký: N V (Việt Nam)" (9, 


- Mật điện số 6/S ngày 16-3-1944 do đồn cảnh 
sát Yên Thái gửi Đại lý hành chính của Sở Đại diện 
đặc biệt Hà Nội, báo tin rằng ngày 16-3-1944, 
người lính gác số 2328 đã phát hiện thấy có truyền 
đơn Cộng sản ở Chợ Yên Thái. Đính kèm theo mật 
điện đó là một tờ truyền đơn có khổ rộng 16mm x 
22mm, được in hai mặt bằng mực đen trên giấy 
trắng với nội dung là vạch trần thú đoạn lừa phính 
và âm mưu thâm độc của bọn Nhật đố: với nhân 
dân ta. Truyền đơn kêu gọi: 


“Hðõi quốc dân đồng bào! 

Hãy sửa soạn đứng lên! Đứng lên vứt bỏ gông 
xiêng của Nhật - Pháp, khiến cho dân tộc khỏi bị 
nghẹt thỏ. 

Hãy sửa soạn đứng lên! Đứng lên phá bỏ 
chương trình bán nước của bọn Phục quốc, khiến 
cho nòi giống khỏi vì chúng mà bị khổ nhục, nhuốc 
nhơi 

Đánh đổ phát xít Nhật - Pháp! 

Phản đối chiến tranh Đại ÁI 

Đánh đổ Việt gian bán nước hại nòi! 

Phần đối Chính phủ bù nhìn Việt gian thân Nhật! 

Việt Nam Cách mạng thành công muôn năm! 

Ngày 1-2-1944 
Việt Nam Độc lập Đồng mính"@) 

- Tờ trình của đồn cảnh sát Khâm Thiên do viên 
cẩm Lecomte André viết ngày 7-7-1944 gửi Thanh 
tra mật thám ở Hà Nội báo tin ngày 6-7-1944, hồi 
21h15` chúng phát hiện thấy có một áp phích màu 
đỏ, khổ rộng khoảng 0,60m x 0,40m, căng trên 
tường bao quanh nhà ga, giáp với một phố nhỏ tên 
là Định Tiên Hoàng (nay là Phố Trần Quý Cáp), về 
phía Đường Khâm Thiên. Nội dung áp phích đó 
như sau: 


“Hi quốc dân đồng bào! 


1929 


Mặt trận thứ hai đã mỏ. Phát xít Đức, Nhật sẽ 
chết, cơ hội tốt đã đến. 


Mau đoàn kết lại, phản đối giặc Pháp đàn áp. 
Đồng bào mạn ngược đánh đổ Nhậi - Pháp. 
Cơm áo, (tự do, độc lập. 

Việt Nam Độc lập Đồng mính (Việt Minh)” ©). 


- Mật điện của Sở Đại diện đặc biệt Hà Nội ngày 
9 - 12 - 1944 gửi Toàn quyền Đồng Dương báo tin 
vào sáng ngày 8 - 12 - 1944 chúng phát hiện thấy 
có một áp phích dán trên một cái cổng ở đằng trước 
Chợ Ngã Tư Sở, với nội dung; 


“Hỡi quốc dân đồng bào! 


Thời cơ đã đến. Đông bào hãy đánh đuổi bọn 
Nhật và bọn Pháp, giành lại độc lập" (4). 


Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945), 
những hoạt động Cách mạng ở Hà Nội càng rất 
phong phú; được thể hiện một phần nào trong hồ sơ 
số 3492 thuộc Phông Tòa Đốc lý của thành phố. 


- Thông sức số 1200 của Chánh phòng Nam 
chính Hà Nội ngày 9 - 6 - 1945 gửi các ông Hộ 
trưởng có đoạn: “Nha Thanh niên Miền Bác tổ chức 
một buổi "họp mặt Thanh niên” ở trước cửa Rạp 
Nhà hát Lớn Hà Nội trước 17 giờ chiều hôm thứ hai, 
11 tháng Sáu Dương lịch, để nghe lời tuyên bố của 
ông Bộ trưởng Thanh niên để tỏ tình đoàn kết và 
biểu dương lực lượng của Thanh niên Việt Nam. 


Vậy thông sức các ông đến đến đúng 15 giờ 30 
phút chiều hôm ấy, đã ở phòng Nam chính Hà Nội 
để rồi cùng ởi hội họp với các giới. 

Lễ có cuộc hát đồng thanh bài: " Tiếng gọi Thanh 
niên" để biếu dương mối đồng tâm; và sẽ hô bốn 
khẩu hiệu: 

1. Thanh niên: Đoàn kết. 

2. Thanh niên: Chiến đấu. 

3. Thanh niên: Hy sinh. 

4. Việt Nam: Độc lập.” 


(Kèm theo đó là danh sách các phố ở Hà Nội và 
chữ ký của các ông Hộ trưởng) 


Còn trong hồ sơ số 217 với tiêu đề Những việc 
xảy ra trong lúc giao thời của Phông Tòa Thị 
chính Hà Nội, chúng ta lại thấy trong những ngày 
đầu tháng 8-1945, ở Hà Nội, bọn Pháp kiểu phản 


(1) (2) (3) (4) Phông Toà Đốc lý Hà Nội - Hs: 3814- T 3, 
5,7, 10, 


1930 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THẰNG LONG 


động đã tích trữ nhiều súng đạn, giáo mác, vô tuyến 
điện và may sắn sở để chờ cơ hội quay trở lại thống 
trị nhân dân ta một lần nữa. Song những hoạt động 
của chứng đã bị vạch trần qua mội số thư tố giác của 
nhân dân Hà Nội gửi cho Thị trưởng thành phố. Ngoài 
ra, trong hồ sơ này còn có những tài liệu thể hiện 
không khí sôi sục Cách mạng của các tầng lớp nhân 
dân Hà Nội trong những ngày khởi nghĩa. Thí dụ: 


- Thư đề ngày 14-8-1945 của Ban Trị sự Tổng 
hội Viên chức gửi Thị trưởng Hà Nội xin phép cho 
nhân viên các Sở trong thành phố tập trung ở trước 
cửa Nhà hát Lớn hồi 4 giờ chiều thứ bảy, ngày 18- 
8-1945 với mục đích “khuyến khích đồng bào đoàn 
kết để củng cố nền Độc lập". 


- Công văn số 2342/VP ngày 16-8-1945 của Thị 
trưởng Hà Nội gửi Hội trưởng Tổng hội Viên chức 
đồng ý với đề nghị của Ban Trị sự Tổng hội ghi 
trong thư đề ngày 14-8-1943. 


- Thư của Hội trưởng Tổng hội Viên chức đề 
ngày 17-8-1945 gửi Thị trưởng Hà Nội xin phép tổ 
chức cuộc biểu tình của Tổng hội Viên chức vào 
ngày thứ sáu, 17-8-1845, hồi 17 giờ. Đoàn biểu tình 
khởi hành từ Nhà hát Lớn rồi qua Tràng Thi, Phủ 
Khâm sai, Kho bạc, Toà Thị chính, Bờ Hồ, Hàng 
Đào, Hàng Bồ, Hàng Điếu, Hàng Da, Hàng Bông, 
Cửa Nam, Hàng Lọng, Trần Hưng Đạo, Đồng 
Khánh rồi về Nhà hát Lớn, vã giải tán. 

- Công văn số 2360/VP đề ngày 17-8-1945 của 
Thị trưởng Hà Nội gửi Hội trưởng Tổng hội Viên 
Chức đồng ý với đề nghị của Tổng hội ghi trong thư 
cùng ngày. 


Một điều đáng lưư ý là ở một hồ sơ khác, hồ sơ số 
3492, thuộc phông Toà Đốc lý Hà Nội cũng có một 
văn bản về cuộc biểu tình ngày 17-8-1945. Đó là: 


- Thông sức của Giám đốc các Ty Thị chính (2) 
thuộc Toà Thị chính Hà Nội số 0732 ngày 17-8-1945 
gửi cho các Phố trưởng, với nội dung: 


“Thông sức các ông Phố truỏng, 


Chiều hôm nay sẽ có cuộc hội họp toàn thể 
quốc dân trước cửa Nhà hái Lớn để ủng hộ nền độc 
lập và bài trừ chính sách thực dân. Các ông cùng 
đến dự họp và nên cổ vũ những dân chúng trong 
khu phố các ông đến họp cho thật đông. 

Vậy đúng năm giờ chiều hôm nay: Các ông đã 
cùng các dân trong phố đến họp tại trước cửa Nhà 
hát Lớn, rồi khi đi các ông nên sắp hàng đi rất có 
trật tự và binh tính". 


Sau ngày 19-8-1945, ở Hà Nội còn có một cuộc 


biểu dương lực lượng của đoàn quân Nghĩa Dũng. 
Trong công văn số 2397/VP của Thị trưởng Hà Nội 
đề ngày 27-8-1945 gửi cho đại biểu đoàn quân 
Nghĩa Dũng đã đồng ý "cho tổ chức một cuộc xếp 
hàng những binh sỹ thuộc cựu đoàn quân Nghĩa 
Dũng trước Bắc Bộ Phủ vào ngày thử ba, 28-8- 
1945, hồi 11 giồ sàng để hoan hô ủng hộ Chính phủ 
Nhân dân Cách mạng" (1), 


Và ngày 2-9-1945, Hà Nội đã được chứng kiến 
giờ phút lịch sử của cả dân tộc: tại Quảng trường 
Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyền 
ngôn Đóc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoa. 


Cũng về "Ngày Đặc Lập”, 2-9-1945, trong 
phông Toà Thị chính Hà Nội còn có một số tư liệu 
nữa. Thí dụ: 


1. Công văn số 814 của Uỷ ban Tuyên truyền 
và Thông tin (không đề ngày), tháng Tám năm 
1945 gửi Thị trưởng Hà Nội về việc tổ chức 
"Ngày Độc Lập”. Đây là bản chính có ghi chữ 
“Thượng khẩn" và đánh số bằng bút mực tím. 
Công văn này được đảnh máy bằng giấy than 
màu đen trên giấy trắng, Khổ rộng 13mm x 
21mm, có dấu của Uÿ ban Nhân dân Cách mạng 
hình tròn, ở giữa có ngôi sao năm cánh với dòng 
chữ "Tuyên truyền Thông tin", mực dấu màu đen; 
và do một Uỷ viên ký bằng bủt mực màu xanh 
không rõ tên. Mặc dù công văn không đề ngày, 
nhưng căn cứ vào dấu công văn đều ghi số 7392 
ngày 29-8-1945 của Toà Thị chính Hà Nội, có 
thể xác định công văn đó được thảo vào cùng 
ngày 29-8-1945, với nội dung: 


"Kính gửi ông Thị trưởng Hà Nội 
Thưa Ngài, 


Đến ngày thứ sáu 31-8-1945 này (hối 11 giờ 
sảng), Ủy ban Tuyên truyền-Thông tin sẽ tổ chức 
một “Ngày Độc Lập" ở Vườn hoa Độc Lập (Vườn 
hoa Paul Bert cũ, tức Vườn hoa Chí Linh sau này, 
nay là Vườn hoa Lý Công Uẩn) để Chính phủ Lâm 
thời tuyên bố trước quốc dân. Muốn cho lễ đỏ được 
long trọng, chúng tôi xin Ngài ra lệnh cắm cột cờ ở 
những con đường xung quanh vườn hoa và xung 
quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm. Bên phòng Tuyên truyền 
và Thông tin (Phố Fourès, nay là Phố Đính Lễ) có 
3.000 thước len đỏ, xin Ngài cho sang lấy để làm cờ 
cắm ở các cột và công sỏ. 


Uỷ viên 
(Ký tên không rô)”. 


(1) Phông Toà Thị chỉnh Hà Nội - Hs: 217. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Công văn này được nhân bản gửi tới Chủ sự các 
Ty Thị chính (để được biết), Chánh Phòng Công thự 
(để trông nom việc trồng cột cờ) và Chánh Sở Lục 
lộ (để lấy giấy của Uÿ ban Nhân dân Cách mạng 
sang lĩnh vải đồ để làm thêm cờ).Các bản sao công 
văn đề ngày 29-8-1945 do ông Chánh Văn phòng 
Đặng Đình Sỹ ký. 


2. Thư của Bộ Tuyên truyền có tiêu đề Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, đề ngày 31-8-1945 gửi Thị 
trưởng Hà Nội về việc tổ chức “Ngay Độc Lập”. Đây 
là bản chính được đánh máy bằng giấy than đen 
trên giấy trắng, khổ rộng 13mm x 21mm, có đấu 
tròn màu đỏ với dòng chữ “Ngày Độc Lập” và 
“C.DC.H.D.C' (Chính phủ Cộng hòa Dân chủ) ở 
xung quanh, có ngôi sao năm cánh ở giữa với dòng 
chữ “Ban Tổ chức; với nội dung: 


“Kinh gửi ông Thị trưởng Hà Nội 


Bộ Tuyên truyền của Chỉnh phủ Lâm thời sẽ tổ 
chức ngày 2-9-1945 một “Ngày Độc Lập”. 


Muốn cho ngày ây có một tính cách thiêng liêng, 
Ban Tổ chức chúng tôi yêu cầu Ngài hạ lệnh cho 
các chùa chiền, nhà thà phải cha mỏ cửa, quét tước 
sạch sẽ và đốt trầm hương suốt ngày hôm ấy để 
mừng Ngày Độc Lập. 


Kính thư 
Nguyễn Hữu Đang". 


3. Thư của Ban Tổ chức “Ngảy Độc Lập"th uộc 
Bộ Thông tin và Tuyên truyền, có tiêu đề “Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa" đề ngày 31-8-1945 gửi Thị 
trưởng Hà Nội về việc tổ chức “Ngày Độc Lập”. Hình 
thức và dấu của bức thư này giống như ở mục (2); 
có nội dụng: 

"Kính gửi ông Thị trưởng Hà Nội 

Nhân “Ngày Độc Lập" chúng tôi yêu cầu Ngài 
cho treo cờ ỏ Vườn hoa Ba Đình và hai bên những 
phố lân cận. 

Còn về lễ chào quốc kỳ ,chúng tôi nhờ Ngài cho 
sửa soạn cho chúng tôi một chiếc cột cao 12 thước 
Tây đủ cả dây và bánh xe (poulie), sẽ có chỉ thị về 
chỗ dựng cột cho phủ Toà Thị chính. 


Kính thư 
Nguyễn Hữu Đang". 


Bức thư này có dấu công văn đến ghi số 7434^ 
của Toà Thị chính Hà Nội . 


4. Thư của ban Tổ chức “Ngày Độc Lập" thuộc 
Bộ tuyên truyền, có tiêu đề Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, đề ngày 31-8-1945 gửi Thị trưởng Hà 


1931 


Nội về việc tổ chức “Ngày Độc Lập". Hình thức và 
dấu của bức thư này giống như mục (2), với nội 
dung: 


* Kính gửi ông Thị trưởng Hà Nội 


Muốn cho "Ngày độc Lập" tổ chức vào ngảy 2- 
0-1945 tới đây được hoàn hảo , chúng tôi yêu cầu 
Ngài thông báo ngay cho các Phố Trưởng để các 
ông ấy báo tin cho các nhà trong khu vực của mình 
biết rằng Cụ nào trong nam giới hay nữ giới muốn 
đi dự sẽ tới họp ở Hội quán Hội Khai Trí hồi 13 giờ 
trước khi lên vườn hoa sau Sỏ Tài chính. 

Kính thư 
T.M Nguyễn Hữu Đang (ký không rõ tên)”. 


5, Thông sức của Toà Thị chính Hà Nội gửi 
các ông Phố Trưởng (bắn chính có dấu của Toà 
Thị chính): 


“Thông sức các Phố trưởng. 


Chính phủ Lâm thời sẽ tổ chức ngày 2-9-1945 
một "Ngày Độc Lập”. 


Muốn cho ngày ấy có một tính cách thiêng liêng, 
các ông báo cho các chùa chiền , nhà thờ phải cho 
mỏ cửa, quét tước sạch sẽ và đốt trầm hương suốt 
ngày hôm ấy để mừng "Ngày Độc Lập". 


Lý ban Nhân dân 
Chủ tịch 
(đã kỹ không rõ tên J" 
8. Thông báo của Toà Thị chính Hà Nội gửi 


các ông Phố trưởng (bản chính, có dấu của Toà 
Thị chính): 


“Thông sức các ông Phố trưởng 


Ông báo tín cho các nhà trong khu vực của ông 
biết rằng xin kinh mời các Cụ nam giới hay nữ giới 
muốn ởi dự lễ: “Ngày Độc lập" tổ chức vào ngày 2- 
9-1945 (hì đến họp tại Hội quán Hội Khai Trí hồi 13 
giờ ngày 2-9-1945 trước khi đi lên vườn hoa sau Sở 
Tài chính. 

Ủy ban Nhân Dân Thành Phố 
Chủ tịch 
( Ký không rð)” 


Sau “Ngày Độc Lập”, 2-9-1945, mặc dù mới 
được thành lập, chính quyền Cách mạng non trẻ đã 
phải đương đầu với muôn ngàn khó khăn chồng 
chất ở trong nước. Riêng về mặt kể thù bên ngoài 
của Cách mạng thì giờ đây không phải chỉ có Pháp 
và Nhật mà còn có thêm bọn Tưởng nữa. Vì thế 


1932 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


phải thực hiện chủ trương “Hoà để fiến" của Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng. 4 giờ chiều ngày 6-3- 
1946 tại 36 Phố Lý Thái Tổ Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã thay mặt Chính phủ ta ký với Sainteny 
(Xanhtony), đại diện Chính Phủ Pháp, bản Hiệp định 
Sở bộ. Hai giờ sau đó, Người triệu tập ngay một số 
đại biểu các báo hằng ngày tại Bắc Bộ Phủ để tuyên 
bố về nội dung Hiệp định này. Để nhân dân ta hiểu 
rõ thêm ý nghĩa của Hiệp định Sơ bộ và ủng hộ 
Chính phử trong việc thi hành Hiệp định đó , Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói chuyện với nhân dân Thủ đô về 
tinh hình của đất nước tại Quảng trường Nhà hát Lớn 
(chiều 7-3-1948), gặp gỡ anh em tự vệ tại Toà Thị 
chính Thành phố (trước ngày 9-3-1946), làm việc với 
các Ủy viên tuyên truyền các tỉnh và đại biểu các báo 
trong nước tại Bắc Bộ Phủ (15-3-1946). 


Trong khi Chính phủ và nhân dân ta nghiêm 
chỉnh chấp hành Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946, thì bọn 
Pháp lại ra sức ngấm ngầm phá hoại. Trong thư gửi 
De Gaulle (Đờ Gôn) ngày 27-3-1946, tướng Leclerc 
(Lơ-cléc) tố ý lo ngại bọn Tưởng sẽ chiếm Đông 
Dương của Pháp, Leclerc viết: “Mặc dù có Hiệp ước 
với Trùng Khánh (chỉ Hiệp ước Hoa-Pháp), chúng ta 
quả quyết rằng trong trường hợp cô chiến đấu ác 
liệt với người Việt Nam thì người Trung Hoa sẽ ngay 
lập tức tận dụng những khó khăn để có thể ngăn 
cần chúng ta tái chiếm Bác Kỳ”. Tuy vậy Leclere 
vẫn cho rằng: “Nhờ có những ký kết đó, mặc dù 
những sự chống đổi mạnh mẽ của Trung Hoa, 
chúng đã có thể trỏ lại Hà Nội không tốn một phát 
súng" (1). Một tháng sau ngày Hiệp định Sơ bộ được 
ký kết, ngày B-4-1946, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Tư 
lệnh tối cao của Pháp, Leclerc đã ký Chỉ thị số 1 gửi 
cho các cấp chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương cho 
phép chúng không cần thỉ hành Hiệp định Sơ bộ 6- 
3-1946. Chỉ thị nêu rõ: "Điều 2: Bảo vệ quyền lợi 
của Pháp". 

“Vấn đề không phải là thiết lập không hơn không 
kém trật tự của Pháp tồn tại trước đây mà vấn đề là 
phải bảo vệ quyền lợi của Pháp trong khi cuộc đàm 
phán về Đông Dương sẽ diễn ra ö Paris" (2), 


Theo Chỉ thị, việc bảo vệ này sẽ được thực hiện 
bằng hai biện pháp: từ từ (nhưng mỗi ngày phải đạt 
được một sự tiến bộ mới, không ngừng) và bằng sức 
mạnh trong những trường hợp cần thiết. 


Thực hiện Chỉ thị số 1 của tướng Leolerc và sau 
đó là Chỉ thị số 2 của Tướng Valluy (Valuy) về việc 
chuẩn bị lật đổ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, quân Pháp đã tiến hành hàng loạt các hoạt 
động khiêu khích quân sự. Tại Hà Nội, ngày 25 - 6 - 
1946, quân Pháp chiếm giữ Phủ Toàn quyền cũ mà 


đáng lẽ ra tòa nhà này phải ở trong trạng thái “irung 
lập” (neutralisé), theo sự thỏa thuận giữa Tướng 
Valluy và đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà là các ông Võ Nguyên Giáp và Hoàng 
Minh Giám hối cuối thảng 5 năm 1946. Về sự kiện 
đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “ Thái độ khiêu 
khích của những người chỉ huy quân sự cục bộ Pháp 
có nguy cơ làm mất thiện chỉ của nhân dân Việt 
Nam đổi với nước Pháp, và có thể gây trỏ ngại đáng 
kể cha diễn biến của cuộc đàm phán ngoại giao sắp 
tới giữa hai đoàn đại biểu của hai Chính phủ chúng 
ta" (chỉ Hội nghị Fontainebleau)). 

Sau vụ chiếm Phủ Toàn quyền cũ, thực dân 
Pháp còn tiễn hành nhiều vụ khiêu khích nghiêm 
trọng nữa ở Hà Nội. Song Hà Nội vẫn vững vàng 
vượt qua mọi thứ thách và ngày 19 - 12 - 1946, Hà 
Nội cùng với cả nước đã hướng ứng Lời kêu gợi 
Toản quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp tái xâm lược (1945-1954), đưa đến chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954) và ký kết 
Hiệp định Genève (20-7-1854) về việc lập lại hoà 
bình ở Đông Dương. 


TS. ĐÀO THỊ DIẾN 
(Trích Tạp chi Nghiên cứu lịch sử số 4 - 1990) 


THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


(Lược ghi bài nói của Đại tưởng Võ Nguyên Giáp tại 
cuộc gặp mặt truyền thống các chiến sỹ Việt Minh 
Thành Hoàng Diệu, ö Nhà hát Lớn, ngày 16-8-2000). 


Hôm nay, tôi muốn phát biểu về tầm vĩ đại của 
Cách mạng tháng Tám. Nhìn lại lịch sử hàng nghìn 
năm của đân tộc ta cũng như lịch sử của các nước 
trên Thế giới, Cách mạng tháng Tám là một cuộc 


(1) (2) Phông PTT -~ Hồ sơ: 1514-T 3, 7, 

(3) “Lettre da protestation du Prósident Hồ Chí Minh, à 
Monsieur Maríus Moutet, Ministre de la France 
d'Outre-Mer à Paris. Paris le 27 duin 1946, P.T.T. Hồ 
SƠ: 7513-T 13. 

f) Cuộc gặp mặt truyền thống do thành uỷ, Hội đồng 
nhân dân, LBND và MTTQ Thành phố Hà Nội tổ 
chức với sự có mặt của 361 các cựu chiến sỹ Việt 
Minh đã tham gia cuộc khỗi nghĩa giành chính quyền 
tại Hà Nội năn, 1945. Tổng Bi thư Lê Khả Phiêu, Cố 
vấn Đỗ Mười đã gửi lời chúc mừng, các Uỷ viên Bộ 
Chính trị Nông Đức Mạnh - Chủ tịch Quốc hội, 
Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Thành uỷ và nhiều vị lão 
thành Cách mạng khác đã đến dự. 


HÀ NỘI THƠỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Tổng khởi nghĩa thành công vĩ đại nhất. Từ một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến, nhân dân ta đã tự 
lực đứng lên để tự giải phóng, đưa nước ta trở thành 
một nước độc lập, tự do, với sự ra đời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. 


Vì đâu mà có sự kiện vĩ đại như vậy? 


Một, trước hết là do có đường lối đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh, vị lãnh tụ anh minh của giai cấp và dân tộc. 
Đường lổi đó được quyết định tại Hội nghị Trung 
ương lần thứ VIII, họp vào tháng 5-1941. Đảng ta 
đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng của Bác Hồ; không sách vở, giáo điều mà 
ngược lại xuất phát từ quan điểm thựt tiễn: Đặt Tổ 
quốc lên trên hết, tạm gác Cách mạng thổ địa, 
đoàn kết toàn dân, đoàn kết tất cả các lực lượng 
yêu nước, mọi giai cấp, giai tầng, cá nhân yêu 
nước trong một mặt trận - Mặt trận Việt Nam Độc 
lập Đồng minh - gọi tắt là Việt Minh, đánh đổ để 
quốc xâm lược và bè lũ tay sai, giành lại độc lập và 
thống nhất cho nước nhà. Nếu không có quyết định 
lịch sử đó thì không có Cách mạng tháng Tám. 
Không những thế, lúc đã có quyết định đúng đắn 
rồi, Đảng và Bác Hồ đã đề ra chủ trương chuẩn bị 
vũ trang khởi nghĩa; theo dõi tình hình trong nước 
và Thế giới, lúc thời cơ xuất hiện kịp thời chớp lấy. 
Chỉ thị Nhật - Pháp bản nhau vả hành động của 
chúng ta đã hướng dẫn cụ thể cho nhân dân, 
trong điều kiện nao, giờ phút nào, bằng cách nào 
thì đứng dậy khởi nghĩa. 


Hai, nhờ có đường lối của Đảng, với truyền 
thống đấu tranh anh dũng bất khuất từ ngàn xưa 
được Đảng ta phát triển lên một tầm cao mới, Nhân 
dân ta đã nô nức tham gia Mặt trân Việt Minh chuẩn 
bị lực lượng, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang 
của toàn dân. Lúc chuẩn bị khởi nghĩa, trong một 
cuộc họp ở Hang Pắc Bó, có cán bộ nêu vấn đề 
chuẩn bị khởi nghĩa nhưng mà không có súng. Bác 
Hồ nói: Không sợ, có người khắc có súng; người 
rước, súng sau; có dân thì có tất cả. Phong trào 
Việt Minh nhanh chóng lan rộng. 


Toàn dân trong cả nước theo lời kêu gọi của 
Đảng chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng to lớn nhất dưới 
bầu trời là lực tượng của toàn dân, trong đó có lực 
lượng nhân dân Hà Nội. 


Ba, là sức mạnh đoàn kết và nghị lực sảng tạo 
của quần chúng, đây là điểm nổi bật. Ngày 12 
tháng Tám, có tin Nhật sắp đầu hàng. Mệnh lệnh 
khởi nghĩa lập tức được ban hành trong Khu giải 
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phóng. Ở Hà Nội, lúc thời cơ đến, theo đường lối 
của Đảng và chỉ thị của Trung ương, mặc dù Mệnh 
lệnh của của Ủy ban Khởi nghĩa và Quân lệnh số 
Một chưa đến Hà Nội thì nhân dân Hà Nội, các 
chiến sỹ Việt Minh ổ Hà Nội, tự vệ Hà Nội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, lúc đó chỉ có mấy 
chục Đảng viên, nhưng hết sức sáng tạo, gan dạ, 
đồng lòng cùng với đông đảo đồng bào đứng lên 
khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Tôi nghĩ rằng, nhân dân Hà Nội có một tiềm 
năng và nghị lực sáng tạo cực kỳ to lớn. Cuộc khởi 
nghĩa ở Hà Nội là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, 
ảnh hưởng vang dội trong cả nước. 


* 


w » 


Ngày nay, nước ta đã bước vào thời kỳ lịch sử 
mới. Kỷ niệm cuộc khởi nghĩa tháng Tám, chúng ta 
càng phải ôn lại những bải học lịch sử, những nhân 
tố cơ bản đã đưa nhân dân ta đến thẳng lợi vĩ đại: 
Đường lối đúng đắn, chỉ thị cụ thể, chuẩn bị lực 
lượng, nắm đúng thời cơ, phát huy sức mạnh đoàn 
kết và nghị lực sáng tạo của toàn dân, 


Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
đất nước, đưa đất nước tiến lên Chú nghĩa xã hội, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành 
được những thắng lợi cực kỳ †o lớn về mọi mặt chính 
trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao. Tuy nhiên, chúng 
ta phải có dũng khí nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật 
ấy là nước Việt Nam ta còn là một nước đang phát 
triển, một nước nghèo nàn và lạc hậu. Ham muốn 
tột bậc của Bác Hồ là nước nhà được độc lập, thống 
nhất, chúng ta còn có nhiệm vụ làm cho nhân đân 
được tự do, hạnh phúc. Bác cũng thường nhắc nhở: 
Cuộc chiến đấu chống nghèo nàn, lạc hậu còn khó 
khăn hơn cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. 
Do vậy, chúng ta có quyền tự hào với những thắng 
lợi đã giành được, nhưng không được chút nào tự 
mãn. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao khi bước 
vào Thế kỷ XXI và Thiên niên kỷ thứ ba, thì đất 
nước Việt Nam sẽ vững bước tiến lên nhanh hơn và 
vững hơn nữa, tiến Kịp các nước trung bình rồi các 
nước tiên tiến trên Thế giới. Chúng ta có làm được 
điều đó không? Có lẽ không một ai không tin rằng 
chúng ta sẽ làm và nhất định làm bằng được. 


Muốn làm được nhiệm vụ lớn lao ấy, trước hết, 
chúng ta phải nhận rõ tình hình của đất nước. Dân 
tộc ta đã tô ra rất anh hùng, rất tài giỏi về nhiều 
mặt, nhưng như trên đã nói, chúng ta đang còn là 
một nước lạc hậu và nghèo trên Thế giới. Thu nhập 
quốc dân và năng suất lao động còn thấp hơn hàng 
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chục lần so với các nước trung bình của Thế giới, 
thấp hơn hàng trăm lần so với các nước tiên tiến. 
Trong lúc nước ta còn là một nước nông nghiệp bắt 
đầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì có 
những nước đang tiến vào nền kinh tế tri thức, nền 
văn minh trí tuệ. Trào lưu toàn cầu hoá đang lôi 
cuốn cả hành tỉnh như một cơn lốc, cách mạng 
khoa học và công nghệ đang phát triển với nhịp độ 
siêu tốc. Chúng ta đang đứng trước những cơ hội 
mới đi đôi với những thách thức quyết liệt. 

Trước đây, Mác đã tửng có tiên đoán thiên tài: 
đến một ngày nào đó, hực lượng lao động sẽ thay 
đổi, sẽ có một giai cấp công nhân khoa học, và 
hàm lượng lao động cơ bắp trong mỗi sản phẩm xã 
hội sẽ thu lại đến mức cực kỳ nhỏ bé (inñniment 
pefft), còn hàm lượng chất xám, hàm lượng lao 
động trí tuệ sẽ ngày càng tăng. Hiện nay, lao động 
trí tuệ, chất xám đã trở thành lực lượng sản xuất tiên 
tiến nhất, lực lượng sản xuất hàng đầu. Trước đây, 
Lênin đã từng nói: Chủ nghĩa Cộng sản là Chính 
quyền Xô Viết cộng với điện khí hoá. Nếu Lênin còn 
sống đến bây giờ, tôi xin mạn phép Lênin, nêu lên; 
ở Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội là chính quyền nhân 
dân cộng với “in học hoá”, cộng với khoa học và 
công nghệ liên tiến nhất, những công nghệ mũi 
nhọn của nền văn minh trí tuệ, của nền kinh tế trì 
thức. Với tư cách là một hình thái kinh tế - xã hội 
cao hơn, chủ nghĩa xã hội phải có lực lượng sản 
xuất tiên tiến nhất, cao hơn chủ nghĩa tư bản. 


Chủng ta cũng cần thấy rằng, hiện nay, một số 
nước tư bản phát triển đang sử dụng sức mạnh kính 
tế công nghệ và quân sự để khống chế Thế giới, 
gây ra những cuộc xung đột, chiến tranh và nhiều 
hiện tượng tiêu cực khác; mặt khác, chủ nghĩa tư 
bản thông qua các tập đoàn xuyên Quốc gia cũng 
đang nắm những thành tựu tiên tiến nhất về khoa 
học và công nghệ của nhân loại. 


Trong suốt tiến trình lịch sử của mình, dân tộc 
Việt Nam là một dân tộc yêu nước, có tinh thần đoàn 
kết và có trí tuệ thông minh sáng tạo. Trong lịch sử, 
chúng ta đã từng có Trạng nguyên của hai nước. 
Gần đây, chúng ta có đoàn học sinh thi Olympic tin 
học Quốc tế, đứng đầu 65 nước, đáng lẽ phải được 
hoan nghênh, ít nhất thì cũng phải tương đương với 
các đội bóng đá, các cuộc thi thời trang... 


Hà Nội có được những thành tựu như ngày nay là 
vì Hà Nội là nơi biểu hiện tập trung của truyền thống 
yêu nước Việt Nam và trí tuệ sáng tạo Việt Nam. 

Hôm nay tôi mong rằng, kỹ niệm Cách mạng 
tháng Tám, các chiến sỹ Việt Minh năm xưa đã 


cùng với nhân dân ta làm nên được những việc 
tưởng chừng như không làm được, làm nên huyền 
thoại, thì bước sang Thế kỷ mới, nhân dân Hà Nội, 
Đảng viên Hà Nội, Việt Minh cũ, Việt Minh mới, cả 
“Việt Minh ca-rê" nữa, dưới sự lãnh đạo của Thành 
ủy, Uÿ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và dưới sự 
lãnh đạo của Trung ương, dám nhìn rõ sự thật, dám 
xốc tới vươn lên, phát huy tinh thần yêu nước cao 
nhất, trí tuệ cao nhất, sáng tạo lớn nhất để làm cho 
Thủ đô Hà Nội trở ành một Thủ đồ giàu mạnh 
nhất, trí tuệ nhất. 

Trước đây, Hà Nội có Văn Miếu (Quốc Tứ Giám) 
là Trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam nghìn 
năm văn hiến, thì rồi đây, thực hiện bằng được nghị 
quyết cửa Trung ương và Chính phủ coi giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách số 
một, tiến hành một cuộc Cách mạng mới về giáo 
dục và đào tạo, xác định được phương hướng mục 
tiêu và mô hình tổ chức hợp lý về giáo dục, mà hiện 
nay đang xuống cấp, thì Thủ đô Hà Nội sẽ đề nghị 
với Trung ương và Chính phủ thành lập một Trung 
tâm đại học tiêu biểu cho trí tuệ cửa cả nước - một 
Quốc Tử Giám của thời đại Hồ Chí Minh. 

Vào lúc này, tất cả chứng ta đều nhớ đến Bác Hồ 
kính yêu, đến các đồng chí lãnh đạo năm xưa, đến 
các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để chúng ta có 
được ngày nay, nhớ đến các thể hệ Việt Nam đã 
chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội, Có thể nói, trên 
Thế giới, chưa có một cuộc chiến đấu nào trong một 
thành phố lớn, một Thủ đô giữa một bên là nhân dân 
với bên kia là lực lượng vũ trang chính quy và hiện 
đại của kẻ địch mà lại giành được thắng lợi. Trong 
Tuyên ngôn Cộng sản, lúc đầu Mác và Ăng-ghen 
có nói đến khởi nghĩa ở thành phố. nhưng sau thì 
cho rằng không thể khởi nghĩa được nếu phải đương 
đầu với quân đội chính quy của kẻ thù. 


Như vậy, Hà Nội là Thủ đô văn hiến, có truyền 
thống thanh lịch và trí tuê, lại là nơi đi trước, dũng 
cảm và sáng tạo trong Cách mạng tháng Tám. 
Mong rằng, Hà Nội sẽ tiếp tục đi trước, sáng tạo và 
sáng tạo hơn nữa, xứng đáng với truyền thống 
Thăng Long - Hà Nội - Thủ đô của nước Việt Nam 
anh hùng. 


Hà Nội vừa có vinh dự được Liên Hiệp Quốc trao 
tặng danh hiệu Thủ đô của Hoà bình. Chúng ta 
đều nhận thức, có được hoà bình là do thành quả 
chiến đấu và lao động của nhiều thế hệ nhân dân 
Hà Nội và nhân dân cả nước. 


Cho nên, vừa rồi, được biết Hà Nội có ý định sẽ 
xây dựng một tượng đài Hoà bình, đó là một sáng 


HÀ NỘI THƠI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


kiến tốt, cần phải xây dựng thật tốt vì đây là một 
công trình Thể kỷ, công trình Thiên niên kỷ; nhưng 
theo tôi, dưới chân tượng đài nên có một hệ thống 
phù điêu hoành tráng nói lên được cả quá trình 
chiển đấu và lao động của nhân dân Hà Nội. 


Chúc Thú đô Thăng Long - Hà Nội, ngày nay là 
Hà Nội của thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi xứng 
đáng là Thủ đô của nước Việt Nam. toả sáng ở 
Đông Nam Á, ở Viễn Đông và trên Thế giới. 


Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 
(Trích Tạp chí Xưa và Nay, số 78 tháng 8/2000) 


NHỚ CUỘC “NAM TIẾN” ĐẦU TIÊN 
CỦA HÀ NỘI 


ùa Thu 1945, Hà Nội tưng bừng trong 
ngày hội Cách mạng. Chúng tôi, lớp 
thanh niên tham gia Việt Minh ở Hà Nội lòng như 


mở cỡ rạo rực theo nhịp bước Tiến quân ca, tự hào 
được làm người dân một nước Việt Nam độc lập. 


Trông thấy quân Tàu Tưởng giở trò khiêu khích 
cộng thêm những điều nghe thấy về âm mưu gây 
hấn của bọn thực dân Pháp ở Miền Nam làm chúng 
tôi sôi máu. 

Đơn vị Việt Minh Hà Nội của chúng tôi được 
ghép cùng Chỉ đội 3 và Chi đội 4 Giải phóng Quân 
tử chiến khu về thành lực lượng vũ trang chính quy 
tham gia các nghi thức và bảo vệ lễ Tuyên ngôn 
Độc lập 2-9-1945 lịch sử. 


Giữa lúc đó, Chi đội 3 do anh Lương Văn Khâm 
(tức Nông Phúc Thơ), một trong những chiến sỹ đầu 
tiên tham gia thành lập Giải phóng Quân trên chiến 
khu, làm Chi đội trưởng và anh Nguyễn Văn Rang 
(người tham gia vượt ngục Hoả Lò cùng đồng chí 
Đỗ Mười) làm Chỉnh trị viên, được lệnh chuẩn bị 
Nam tiến. Một số anh em Giải phóng Quân Hà Nội 
đóng ở Sở Liêm phóng (nay là Sở Công an) được 
tuyển chọn vào Chí đội 3. Rất nhiều chiến sỹ xung 
phong nhưng chỉ có 32 người được chọn, Tôi nhớ 
lúc đó hai anh Vũ Ngọc Tố (tức Thuận) và Trần Bưởi 
(nay là PGS ở Viện Lịch sử quân sự) lúc đó mới 15 
tuổi bị loại, đã nằn nì đến phát khóc xin đi, mãi mới 
được chấp nhận; anh Trịnh Hải lúc đó đã 29 tuổi gửi 
cô con gái 5 tuổi nhờ người trông nom hộ, rồi lên 
đường chiến đấu cho mãi đến 30 năm sau (năm 
197B), hai bố con mới gặp lại nhau, lúc đó bố đã 
ngói 60. 


1935 


Đêm 9-9-1945, đơn vị tập trung tử trại Bảo An 
binh (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh sát, Hàng Bài) xuất 
phát ra Ga Hàng Có. Rạng sáng mồng 10, xe lửa 
lăn bánh về hướng Nam, Đến Thanh Hoá, đồng bào 
ra đồn chật ních hai bên đường với những dàn kèn 
đồng hân hoan đón tiếp. Tại đây, chỉ đội được củng 
cố, trung đội học sinh Hà Nội bầu anh Nguyễn Văn 
Mẫn, danh thủ bơi lội Đông Dương làm Trung đội 
trưởng (còn có tên là Nguyễn Tiệp, sau này làm 
Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đò). Anh Nguyễn Văn 
Rạng giảng chính trị về chủ nghĩa cộng sản. Một 
trong những đội viên trẻ nhất và gây ấn tượng nhất 
với tôi là anh học trò Trường Bưởi - Việt Phương (tên 
thật là Trần Quang Huy), sau này làm Bí Thư. Trung 
đoàn ủy mà tuổi đời mới 17 (sau này là tác giả tập 
thơ Cửa mới. 

Ngày 23-9-1945, Nam Bộ bước vào kháng 
chiến. Ngày 26 tháng Chín, chúng tôi lên đường 
mang bầu mảu nóng sục sôi ý chỉ: "Nam Bộ là máu 
của máu Việt Nam” như những lời kêu gọi thống 
thiết và sắt đá của Cụ Hồ. 


Ngày 27, đến Vinh thì anh Nam Long được điều 
tới làm Chính trị viên thay anh Rang nhận nhiệm vụ 
khác. Tại đây, một trung đội thanh niên cứu quốc 
Vinh được bổ sung vào đơn vị. 


10 giờ sáng ngày 28 tháng Chín đơn vị đến Huế 
giữa sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng đất 
Thần Kinh và được tăng cường thêm hai trung đội 
“Thanh niên tiên tuyến" vốn do các anh Tạ Quang 
Bửu, Phan Anh tổ chức từ trước Cách mạng. 


15 giờ tàu chuyển bánh chạy thâu đêm qua Đèo 
Hải Vân đến 4 giờ sáng hôm sau (29-9) đến Quảng 
Ngãi giữa không khí hừng hực chuẩn bị chiến đấu. 


Tình hình chiến trường Nam Bộ rất khẩn trương 
khiến đơn vị đến Phan Rang được chia làm hai mũi; 
một bộ phận do anh Khâm chỉ huy tiếp tục đi tàu 
hỏa thẳng vào Thủ Đức (ngoại vị Sài Gòn), bộ phận 
còn lại đi ô tô vào Biên Hoả dưới quyền chỉ huy của 
anh Nam Long. 


Đến Thủ Đức, hai trung đội do anh Hồng An chỉ 
huy theo anh Hoàng Đình Giong lúc bấy giờ đang 
đàm phán nhiệm vụ Tổng chỉ huy miền Tây Nam 
Bộ. Ngày 9-10-1945, cả chỉ đội đã áp sát Sài Gòn. 
Đại đội Thắng Lợi chốt khu vực Cầu Bình Lợi. Đại 
đội Đoàn Huyền ở gần Thủ Đức. Trung đội Hà Nội 
áp sát Biên Hoà, chỉ huy sở đặt ở Thủ Đức. 

Trận đầu tiên là đánh chiếm Cầu Bình Lợi khi đó 
quân Nhật giữ, còn quân Anh - Pháp ở trong thành 
phố. Ta bất ngờ xông vào bốt gác của Nhật yêu cầu 


1936 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


giao lại cầu. Nhật rút. Ta đổ xăng đốt bốt rồi giữ cầu 
3 ngày liền, Đột nhiên anh em được lệnh rút gấp. 
Sau này mới biết quân Anh đã bắt tự lệnh quân 
Nhật, buộc quân Nhật phải đánh quản ta. Lúc đó 
quân Nhật có 3800 quân, ta chỉ có 700 và 400 du 
kích. Sơ bị đánh tập hậu, anh Nam Long ra lệnh rút 
gấp về Tam Hiệp. 


Ở Tam Hiệp được vài ngày thì về án ngữ Xuân 
Lộc. Thị trấn Xuân Lộc ở giữa khu rừng cao su. Ở 
đây, có cả du kích anh em người Thượng, đóng khố, 
cổi trần, cầm nỗ phối hợp chiến đấu. Trận địa phòng 
ngự đánh địch tấn công từ Biên Hoà tới. Ai ngờ 2 giờ 
sáng 30 tháng 10, quân Nhật từ An Lộc, bất ngở 
đánh tập hậu quân ta. Quân ta chống cự kịch liệt, 
thương vong khá nặng nề. Quần nhau với địch đến 
gần 4 giờ chiều ta mới rút lui về Phan Thiết. 


Trước tình hình đó, trên cử Đào Duy Kỳ, làm chỉ 
huy trưởng khu. Và chỉ vài ngày sau lại vào trận. 


Giữa lúc đó anh Nam Long cử anh Việt Phương, 
anh Thái Vĩnh ra Hà Nội báo cáo. Các anh đã được 
gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp. Đồng chí nghe bảo 
cáo, khen ngợi chi đội Nam tiến, căn dặn những 
việc phải làm và cho biết Trung ương đã cử tướng 
Nguyễn Bình và Nguyễn Sơn, những vị tướng tài 
vào chỉ huy. 


Ở Phan Thiết cũng có quân Nhật, nhưng chúng 
án bính bất động. Đề phòng bất trắc, anh Nam 
Long quyết định bao vây và yêu cầu chúng dồn 
vào một chỗ, giao các công sở, Nhà máy Nước, 
Nhà máy Đèn cho ta. Quân Nhật chấp nhận, 
Nhưng ngày 9-11-1945, 1 tàu chiến Nhật vào cửa 
biển Phan Thiết. Ta cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
đưa đồng bào tản cư, đề phòng chúng giổ mặt. 
Đúng như dự đoán, sáng 11-11-45, bọn chúng 
đánh ta, chiếm lại tỉnh ly. Cuộc chiến đấu diễn ra 
rất quyết liệt. Hai bên giành giật nhau từng khu 
vực. Trong đó, Trung đội Hà Nội giữ vừng trận địa, 
bọn Nhật không tiến được một bước. Nhưng 2 giờ 
sáng 14 - 11 - 1945, cánh trái đơn vị bị vỡ, một tổ 
quân Nhật luồn phía sau, đánh vào trận địa Trung 
đội Hà Nội. Nhiều anh em hy sinh. Trên ra lệnh rút 
ra, bao vây quân Nhật trong thị xã. Gần một tháng 
sau, quân Nhật xuống tàu rút ra biển. Phan Thiết 
hoàn toàn giải phóng. 

Cũng trong lúc này, Phan Rang bị quân Nhật 
chiếm. Anh Nam Long là Chi đội trưởng, được lệnh 
về đánh Phan Rang. Đánh Phan Rang bấy giờ còn 
có các tung đội anh em dân tộc Chàm, KHo, và 
một phản đội Quảng Ngãi. Quân Nhật có 200 tên, 
trang bị đầy đủ, chiếm giữ 5 chốt trong thị xã. Chi đội 


trưởng Nam Long trực tiếp chỉ huy Trung đội Hà Nội 
đánh khu trưởng tiểu học và khu nhà thương. Quân 
Nhật chống cự điên cuồng. Sau nhiều đợt tấn công, 
gần sáng trung đội mới xung phong chiếm được 2 vị 
trí này. Các hướng khác cũng tấn công quyết liệt. 
Quân Nhật phải rút dần và chốt giữ lại Toà Công sứ. 
Quân ta bao vây chặt. Song, điều đau buồn ở đây là 
Đại đội trưởng Thắng Lợi mà anh em rất quý mến đã 
hy sinh cùng với Tiểu đội trưởng Thái, người học sinh 
vui nhộn, người đã cầm cờ xông vào trại Bảo An 
binh trong ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945. 


Căm thủ quân Nhật sục sôi, ngày 23, 24 tháng 
11 quân ta xung phong nhiều đợt, buộc chúng phải 
bỏ chạy, Thị xã Phan Rang hoàn toàn giải phóng. 
Ta thu được nhiều vũ khí, bắt sống 7 tên Nhật. 


Sau trận này, Chi đội chuyển về Tháp Chàm. 
Trung đội Hà Nội có hơn 30 anh em, đến nay hy 
sinh và bị thương chỉ còn 14 người. 


Tháp Chàm sát Nha Trang. Đây là nơi nghỉ mát, 
rất đẹp. Nhưng quân Nhật tập trung ở đây đông 
nhất để chờ giải giáp. Ta bao vây thành phố, cô lập 
bọn Nhật và đám Pháp kiều ở đây,Ngày 9 tháng 11, 
quân Pháp đổ bộ lên Nha Trang 1 tiểu đoàn, chuẩn 
bị đánh chiếm các tỉnh cực Nam Trung Bộ này. 


Nhưng lúc ấy nhiều đơn vị Nam tiến khác cũng đã 
được trên điều vào Mặt trận Nha Trang. Chi đội Nam 
Long cũng được giao nhiệm vụ bao vây quân địch ở 
đây. Đầu tháng 12 năm 1945 anh Nam Long được 
anh Phạm Kiệt - Khu trưởng khu 6, giao cho làm Khu 
phó, trực tiếp tham gia chỉ đạo Mặt trận Nha Trang. 


Ngày 1-12-45, giặc Pháp chiếm Buôn Ma 
Thuật. Ta đánh chiếm lại, giữ được 10 ngày thì đến 
ngày 11 tháng 12, Quân Pháp dùng lực lượng cơ 
giới mạnh, có máy bay yểm hộ tấn công chiếm lại. 
Quân ta chặn đánh rất anh dũng, nhưng chưa có 
kinh nghiệm, quân còn giải mỏng nên cuối cùng để 
chúng chiếm lại Buôn Ma Thuật. Nhiều đơn vì Nam 
tiến mới vào cùng với chỉ đội Nam Long được điều 
lên ngăn chặn địch không cho chúng theo Đường 
21 về Ninh Hoà và theo Đường 14 ra Pleiku. 


Cuối tháng 12 năm 1945, các anh Tiệp, Việt 
Phương, Thái Vĩnh đưa các chiến sỹ Hà Nội vào, bổ 
sung quân số cho trung đội ở Cây số 47 Đường 21, 
tổ chức chặn địch trên tuyến từ Buôn Ma Thuật về 
Ninh Hoà. 


Cuối tháng 1 năm 1946, địch tăng cường lực 
lượng phối hợp với quân đổ bộ đường biển giải vây 
Nha Trang, tiến công từ Buôn Ma Thuật, Đà Lạt 
đánh chiếm lại Ninh Hoà, Phan Rang, Phan Thiết. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
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Đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc ấy có mặt ở 
Ninh Hoà, chỉ đạo trực tiếp cho anh Nam Long qua 
điện thoại. Chi đội được tăng cường súng cối 81 ly 
và pháo binh. Ngày 21 tháng 1, ta mở cuộc tấn 
công đánh vào Thị xã Buôn Ma Thuật, chiếm được 
một số vị trí. Nhưng vài ngày sau, chúng có xe 
tăng, đại bác, máy bay tăng cường phản kích đành 
chiếm lại. 


Đúng 30 Tết năm đó (tức 28-1-46), đơn vị tập 
kết tại Đồng Bò để củng cố lực lượng. Ở đây, anh 
Nam Long được lệnh ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. 
Chí đội dời về đóng ở Sông Cấu (Phú Yên) do anh 
Hữu Thành làm Chỉ đội trưởng, anh Trần Tất Thắng 
làm Chỉ đội phó và anh Phong làm Chính trị viên. 


Khi ấy địch đã chiếm được Nam Bộ, Nam Trung 
Bộ, Nam Tây Nguyên. Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 
được ký kết. Nhưng chủng không ngừng tấn công 
ta, chiếm các tính còn lại của Tây Nguyên và Đồng 
bằng khu 5. 


Lúc này, Trung đội Nam Tiến của Hà Nội được 
bổ sung quân, trở thành đại đội. Anh Tiệp, anh Thái 
Vĩnh lên chỉ huy tiểu đoàn, Anh Việt Phương được 
điều phụ trách công tác chính trị. 


Tháng 6-1946, đơn vị ra Bình Định để thành lập 
trung đoàn mới. Tháng 7-1946, địch hành quân từ 
Buôn Ma Thuật theo Đường 14 đánh Pleiku, rồi tử 
Pleiku theo Đưởng 19 đánh xuống An Khê, Quy Nhơn. 


Đơn vị Hà Nội Nam tiên, chặn địch ở Đèo An Khê 
trên Đường 19, không cho chúng đánh xuống Bình 
Định, Quy Nhơn. Cuộc đụng độ vô cùng quyết liệt. 
Địch tập trung mọi lực lượng xe tăng, pháo, máy bay. 
Ta dựa vào thế núi hiểm trở, dân bản làng tiếp tế gạo, 
ngô, rau, quả rừng, một lòng kiên quyết chặn địch, 
địch phải lui quân. Vùng tự do khu 5 được bảo vệ. 


Sau trận này, hầu hết anh em trong đơn vị Hà 
Nội Nam tiến được điều đi học các lớp quân sự và 
đề bạt đi chỉ huy các đơn vị khác. Đó là trang lịch 
sử đầu tiên của một cuộc “Nam tiến" mới, của 
những chiến sỹ từ Thủ đô Hà Nội, mở màn cho cuộc 
chiến đấu 30 năm bảo vệ nền độc lập và thống nhất 
đất nước của toàn dân. 


Riêng tôi, bị thương ở trận An Khê, được đưa về 
điều trị tại Quân y viện Huế, đóng ở Đền Mang Cá 
trong Thành Nội. Và trong hành trang Cách mạng 
của mình có những ký ức đậm đa kỷ niệm những 
ngày Nam tiên năm xưa, 


THƯỢNG TƯỚNG TRẦN VĂN QUANG 
(Trích Tạp chí Xưa và Nay số 10 - 70/1993) 


HÀ NỘI, THÁNG 10-1945 


gay sau khi tuyên bố độc lập, nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ đứng 
trước một tỉnh thế hết sức hiểm nghèo. Từ vĩ tuyến 
16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng ö ạt tràn vào Hà 
Nội và hầu hết các tỉnh, núp dưới danh nghĩa đại 
diện lực tượng Đồng Minh vào giải giáp phát xít 
Nhật, nhưng lại nuôi ý đồ lập chính phủ tay sai nên 
đã kéo theo nhiều tổ chức phản động, hàng ngày 
gây ra các vụ cướp bóc, giết người, tuyên truyền, 
kích động quần chúng chống lại Chính quyền Cách 
mạng. Bọn chúng còn ra Báo Việt Nam ö Hà Nội, 
rồi bắc loa đầu Đường Quán Thánh ra râ đả kich 
Chính phủ ta. Ở Miền Nam cũng dưới danh nghĩa 
Đồng Minh, quân đội Nhật đã dọn đường cho bọn 
thực dân Pháp quay lại xâm lược Nam Bộ. Giữa lúc 
thù trong giặc ngoài nguy cấp như vậy mà tiềm lực 
mọi mặt của Nhà nước Cách mạng lại chưa kịp 
củng cố. Nạn đói còn đó, lũ tụt hoành hãnh rồi tiếp 
theo là hạn hán. Hơn 90% dân số mù chữ cộng 
thêm các tệ nạn xã hội tràn lan, ngân sách Quốc 
gia chỉ có trên một triệu đồng rách nái... Tình thế 
đó đã đặt lên vai người cầm lái con thuyền Cách 
mạng Việt Nam gánh nặng ngàn cân. Hàng ngày, 
Bác thường đến làm việc ở Bắc Bộ Phủ, Công việc 
bề bộn và rất đa đạng, có khi là tiếp khách, thăm 
các cơ sở rồi họp hành, dịch sách, viết báo, phúc 
đáp thư ngoại giao hoặc thư gửi của đồng bào 
khắp nơi... Đến bữa, Bác ăn chung với anh em cán 
bộ bát cơm gạo đỏ, canh bí, muối vừng, uống nước 
vối. Đến tối, gọi là Bác về nghỉ ở nhà số 8 Đường 
Vua Lê (nay là Đường Lê Thái Tổ đổi diện Thuỷ Tạ 
bây giờ) nhưng ánh đèn làm việc của Người chỉ tắt 
lúc nứa đêm... 


Ngày 1-10: Tham dự và phát biểu tại buổi lễ tốt 
nghiệp khoá học thử ]V, Trường Quân chính Việt 
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn những đức 
tính mà người cán bộ cần phải có: Không tự kiêu, 
không cô bệnh làm quan cách mạng; Phải siêng 
năng, siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, 
siêng nói, siêng làm, Cầu tiến bộ luôn luôn, không 
lúc nào ngừng nghiên cứu, tự tu luyện sửa chữa 
khuyết điểm, Trung thành với mục địch cách 
mạng, giữ cho nước nhà được độc lập, nòi giống 
được tự do. 


Ngày 4-10: Người viết thư kêu gọi Chống nạn 
thất học. "Quốc dâ¡. Việt Nam! Muốn giữ vững nên 
độc lập. Muốn làm cho dân mạnh nước giàu. Mọi 
người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, 
bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể 
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tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và 
trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ. 
Cùng ngây, Người viết bài Thiếu óc tố chức: “Việc 
dùng nhân tài ta không nên căn cứ vào các điều 
kiện quá khát khe. Miễn là không phần lại quyền lợi 
dân chúng, có lòng trung thành với Tổ quốc là có 
thể dùng được. Tài to fa dùng làm việc to, tài nhỏ ta 
cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt 
người vào việc nấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ 
không lo gì thiếu cán bộ". 


Ngày 6-10: Hồ Chủ Ïịch tiếp chuyện Sainteny 
và Capus. 16h, Người chủ trì phiên họp của Hội 
đồng Chính phủ và trả lời các nhà báo về đường lối 
nội trị, ngoại giao nước nhà, Người nói: “Làm việc 
nước hay làm việc gì khác người ta thường muốn có 
một chút danh hay là một chút lợi về phần mình. 
Nhưng, anh em trong Chinh phủ lâm thời hiện nay, 
như Quốc dân đã biết, ra gánh vác việc nước, 
không ai mong danh hay chuộng lợi. Muốn cho 
danh chính, lợi chỉnh thì Danh làm sao cho dẫn tộc 
mình có danh với Thế giới, và Lợi, làm thế nào tranh 
được lợi với Thế giới". 

Ngày 7-10: Tới dự lễ khai mạc phòng triển lãm 
Văn hoá ở Hà Nội, Người căn dặn: "Văn hoá là một 
cấu trúc thượng tầng. Nhưng cơ sở hạ tầng có kiến 
thiết rồi, văn hoá mới kiến thiết được. Ngày nay, 
trước khi đi đến sự kiến thiết nước nhà, chúng ta 
còn phải qua một thời kỳ đấu tranh cực kỳ khổ sở. 
Giới văn hoá phải cùng các giỏi đồng bào ởi qua 
chặng đường ấy. Mong rằng anh em văn hoá đã cố 
gắng xin cố gắng mãi lên". 

Ngày 12-10: Trong bài Sao cho được lòng 
dân? đăng trên Báo Cứu quốc, Người chỉ rõ: 
“Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có 
hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải 
quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân 
dầu khó đến đâu. Phải chấp đơn, phải xử kiện mỗi 
khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cửu tế nạn 
nhân cho chu đảo, phải chú ÿ trừ nạn mù chữ cho 
dân. Nói tóm lại, hết thầy những việc có thể nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải 
được ta đặc biệt chủ ý". 


Ngày 16 - 10: Người chủ tọa phiên họp của Hội 
đồng Chính phủ bàn việc thông qua sắc lệnh Tổng 
tuyển cử trong cả nước. 


Ngày 17 - 10: Hồ Chú tịch viết thư gửi Ủy ban 
nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng: Ngày nay, 
chúng ta xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, nhưng nếu nước độc lập mà dân không được 
hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có 


nghĩa lý gỉ. Người nghiêm khắc phê phản những 
thói xấu, lỗi lầm mà một số cán bộ chính quyền đã 
mắc phải và nhấn mạnh: “Chúng ta không sợ sai 
lầm, nhưng đã nhận biết sai lâm, thì phải ra sức 
sởa chữa". Cùng ngày, qua Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Người gửi thông điệp cho Tổng thống 
Truman, tỏ thái độ phản đối việc thành lập Ủy ban 
Tư vấn Viễn Đông của Liên Hợp Quốc lại có đại 
diện của Pháp. 


Ngày 20-10: Hồ Chủ Tịch gửi thư cho những 
người Pháp ở Đông Dương, Người phân tích: “Các 
bạn yêu nước Pháp của các bạn và muốn nó độc 
lập. Các bạn yêu đồng bào của các bạn và muổn 
họ được tự do. Lòng yêu nước thương nòi này làm 
về vang các bạn vì nó là lý tưởng cao quý nhất của 
loài người. Nhưng chúng tôi cũng phải được phép 
yêu nước của chúng tôi và muốn nó độc lập chứi 
Chúng tôi cũng phải được phép yêu đồng bào 
chúng tôi và muốn họ được tự do chứt Cái mà các 
bạn coi là lý tưởng cũng phải là lý tưởng của chúng 
tôf. Người khẳng định nhân dân Việt Nam luôn luôn 
mong muốn thân thiện hữu nghị với tất cả những 
người Pháp lương thiện và kêu gọi những người 
Pháp ở Đông Dương hãy vì hoà bình mà chấm dứt 
đổ máu vô ích. 

Ngày 22-10: Người và cố vấn Vĩnh Thụy cùng 
ký một bức thư gửi Thống chế Tưởng Giới Thạch 
tỏ ý muốn đến Trùng Khánh để gặp Tưởng. Cùng 
ngày, người gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoa 
Kỳ, đòi hỏi có sự can thiệp tức thời từ phía Liên 
Hiệp Quốc vì tình hình Việt Nam đã đến giai đoạn 
khẩn cấp. 

Ngày 23-10: Trả lời các nhà báo về thái độ hiện 
thời của Chính phủ Việt Nam đối với Trung Hoa và 
Pháp, Người cho biết chính sách Việt Nam đối với 
Trung Hoa là thân thiện và nhấn mạnh: “Chúng ta 
không chống tất cả nước Pháp, tất cả dân chúng 
Pháp. Nếu có những người Pháp muốn qua đây điều 
đình một cách hoà bình thì điều kiện căn bản là người 
Pháp phải thừa nhận nên độc lập của Việt Nam'. 


Ngày 24-10: Người chủ tọa phiên họp của Hội 
đồng Chính phủ thảo luận về nội dung bản Hiến 
pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Ngày 28-10: Hồ Chủ Ìịch lại gửi thư cho Tưởng 
Giới Thạch, lên án quân đội Anh giúp quân Pháp tái 
chiếm Việt Nam và yêu cầu: “Ban bố lệnh chấm dứt 
làn sát một dân lộc đang bảo vệ các quyền chính 
đáng của mình và công nhận nền độc lập hoàn 
toàn của Việt Nam". 


Ngày 29-10: Hồ Chủ tịch ra lời kẽu gọi đồng 
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bảo Nam Bộ: "Tâm trí tôi luôn bên cạnh mấy triệu 
đồng bào quyết chiến đến giọt máu cuối cùng để 
bảo vệ cho nền độc lập Việt Nam để tỗ rõ cho 
hoàn cầu biết rằng dân tộc Việt Nam đầy đủ tinh 
thần hy sinh chiến đấu". Người khẳng định: 
"Không quân đội nào, không khí giới nào có thể 
đánh ngã được tỉnh thần hy sinh của toàn thể một 
dân tộc". 


Ngày 30-10: Người viết lời kêu gọi thanh niên 
Nam Bộ: “Trong cuộc chống xâm lăng này, các 
bạn đã là bức Vạn lý trường thành vững chắc. 
NHững gương hy sinh anh dũng của các bạn đã 
sảng rọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt 
của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm 
kiên quyết. Người bày tỏ quyết tam sắt đá: “Tối 
thể cùng các bạn giữ vững nền độc lập H/ do của 
nước Việt Nam. Dẫu có phải hy sinh đến nửa số 
dân tộc, ta cũng quyết hy sinh, Cuộc kháng 
chiến tự vệ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam 
phải toàn thắng". 


ĐỖ HOÀNG LINH 
(Trích Hà Nội mới cuối tuần số 289 - 7/10/2000) 


THỦ ĐÔ HÀ NỘI TRONG CUỘC BẦU 
CỬ QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN (6-1-1946) 


ảch mạng tháng Tảm thành công, Hà Nội 

được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương 
Đảng chọn làm Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. Nhưng cũng ngay tại Thủ đô, Chính 
quyền Cách mạng cùng một lúc phải đối phó với thù 
trong giặc ngoài, núp dưới đanh nghĩa “quân Đồng 
Minh" tập trung lực lượng âm mưu lật đổ Chính phủ 
Hồ Chí Minh. 


Trong tình thế “ngản cân treo sợi tóc”, Trung 
ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thực hiện sách lược mềm dẻo “hoà với Tưởng", 
nhưng kiên quyết giữ vững chủ quyền độc lập 
dân tộc; xây dựng chính quyền thật sự là của 
dân, do dân, vì dân. Trung ương Đảng đã quyết 
định sớm tổ chức Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội 
và thành lập Chính phú chính thức. Ngày 8-98- 
1945, Chính phủ ra sắc lệnh triệu tập Quốc dân 
Đại hội. Ngày 17-10, Chính phủ ra sắc lệnh về 
thể lệ bầu cử Quốc hội và ẩn định ngày bầu cử 
vào 23-12-1945. 


Trước nguy cơ thất bại, bọn Tưởng giật dây bọn 
Việt quốc Việt cách, điên cuồng tấn công Đảng, 
phá hoại Tổng tuyển cử. Ngày 24-10-1945, bọn 
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chúng đòi có người trong 7 Bộ của Chính phủ và 
thêm hai chức Tổng lý Nội các, Tổng tham mưu 
trưởng. Tháng 11 và 12, chúng tổ chức mít tỉnh, biểu 
tình ở Bách Thảo, kích động chia rẽ quần chúng. 
Các báo Việt Nam do chúng dựng lên liên tiếp đăng 
các bài trắng trợn phả hoại Tổng tuyển cử. Lư Hán 
ngang nhiên đòi ta cải tổ Chính phủ, loại các Bộ 
trưởng cộng sản ra ngoài vã đưa người của chúng 
vào. Để đảm bảo cho cuộc Tổng tuyển cử, một tần 
nữa, Đảng nhân nhượng lập Chính phủ liên hiệp 
lâm thời nhường 70 ghế đại biểu Quốc hội cho bọn 
chúng không phải bầu cử, lùi thời gian bầu cử đến 
6-1-1946. 


Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chủ Tịch và 


-Trung ương Đảng, Đẳng bộ và nhân dân Hà Nội đã 


vượt qua bao khó khăn to lớn, dốc toàn lực tổ chức 
bầu Quốc hội ở Hà Nội. Đảng bộ Hà Nội đã dựa 
chắc vào các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt 
Minh để vận động. tuyên truyền cho bầu cử từ việc 
chuẩn bị hòm phiếu, niêm yết danh sách các ứng 
cử viên..., đến việc bảo vệ an toàn cho nhân dân 
tại địa điểm bầu cử... do tự vệ chiến đấu Hoàng 
Diệu, công an đảm nhiệm... Tất cả đầu được chuẩn 
bị hết sức khẩn trương, chu đáo. Kẻ thù đã không 
chia rẽ được khối đại đoàn kết toàn dân, một lòng 
tin tưởng vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng 
bão ngoại thành và các giới gửi thư lên Hồ Chủ 
‡ịch, suy tôn Người làm Chủ tịch vĩnh viễn của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoä. Chiều 5-1-1948, Hà 
Nội đã rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chảo mừng bầu cử 
Quốc hội. 3 giờ chiếu tại Việt Nam học xá (nay là 
Đại học Bách Khoa), hơn hai vạn dân đã dự cuộc 
mít tinh trọng thế do Đảng bộ Hà Nội tổ chức. Thay 
mặt các ứng cử viên Quốc hội tại Hà Nội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến với đồng bào: "Lâm 
việc nước bây giờ là hy sinh, phấn đấu, quên lợi 
riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan 
Cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai, 
không ai ép, không ai mua, toàn dân sã thực hiện 
các quyền dân chủ ấy. 


Ngày 6-1, cả thành phố tưng bừng trong ngày 
hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng: “Tất cả cử trí 
hãy đến thùng phiếu", nhân dân Hà Nội đã đồng 
lòng thực hiện quyền công dân, biểu dương ý chí và 
quyết tâm xây dựng chế độ mới. Các ứng cử viên do 
Mặt trận Việt Minh giới thiệu đã trúng cử với số 
phiếu cao, trong đó Chủ tịch Hồ Chỉ Minh có số 
phiếu cao nhất: 98,4%. 


Trong ngày bầu cử Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã thực hiện nghĩa vụ công dân. Ngay từ phút 
đầu khai mac, Người đến địa điểm số 10, đối diện 
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với Trường Hàng Vôi (nay là Trường PTCS Nguyễn 
Du, Quận Hoàn Kiếm) để bố phiếu, sau đó đi thăm 
một số địa điểm bầu cử ở Hàng Bạc, Hàng Đào, Lò 
Đúc, Ô Đống Mác, Làng Thụy Khê, Hồ Khẩu, Yên 
Thái, nói chuyện với nhân dân. 

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thành công 
rực rỡ ở Thủ đô Hà Nội là thẳng lợi có ý nghĩa to lớn 
của Cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ chính quyền dân chủ nhân dân thể hiện uy tín 
lớn lao của Hồ Chủ tịch và Đảng trước toàn dân 
trong những ngày tháng vận nước gian nguy, thể 
hiện lòng yêu nước tuyệt vời của nhân dân Hà Nội 
trước mọi âm mưu và hành động đen tối của các thế 
lực thù địch. 


KIM THANH 
(Trích Hà Nội mới cuối tuần, số 372, 11/5/2002) 


TIỂU ĐỘI CHỢ ĐỒNG XUÂN 
60 NGÀY ĐÊM QUẦN NHAU 
VỚI GIẶC 


huyện giữa Chợ Đồng Xuân đã tạo nên một 

kỳ tích vào nửa đầu Thế kỷ XX giữa Hà Nội 
- thành phố vi hoà bình. Điều đó bác bỏ những luận 
điệu của các nhà chiến lược Pháp thực dân: “Việt 
Minh chỉ giữ được Hà Nội trong một tuần lễ là cùng". 
Sự thật là Trung đoàn Thủ đô chiến đấu trong nội 
thành 60 ngày và 61 đêm mới chịu rút an toàn ngày 
17 rạng 18-2-1947. 12 giữ đêm, người chiến sỹ cuối 
cùng ra khỏi gầm Cầu Long Biên. Bác Hồ đã gửi 
thư khen ngợi sự kiện này. 


Chợ Đồng Xuân tiêu biểu cho Chợ Hà Nội, 
cũng như Thành phố Hồ Chí Minh có Chợ Bến 
Thành, Thành phố Huế có Chợ Đông Ba bên 
Sông Hương. 


Chợ Đồng Xuân hình thành cuối Thế kỷ XIX. 
do hai Chợ Bạch Mã và Câu Đông gộp lại. Chợ 
Bạch Mã nằm cạnh đền cùng tên, nay đền ở 36 
Phố Hàng Buồm. Chợ Cầu Đông ở bên chùa 
mang tên ấy, nay ở 38B Hàng Đường. Pháp chiếm 
Hà Nội năm 1889, cho lấp Sông Tô ở quãng đó. 
Mở chợ ở bãi rộng, rào tre nứa để thu thuế, Sau 
chợ phình ra, hàng hoá nhiều. Chợ Đồng Xuân ra 
đời. Lễ "cưới chợ" vào năm 1890 - năm cầu chợ 
được kết cấu bằng khung sắt, dài 52m, rộng 19m. 
Mái lợp bằng tôn kẽm màu xám đen. Năm cửa 
chính khớp với 5 cầu chợ. Những cầu chợ dành 
cho những hàng hoá cùng loại. Và đã vào ca dao: 


' Du nhat, tà CRy Sân 2uan, 
JÑứ gù cũng cá, xe, gẦm, LÁm, mau, ` 


Giặc Pháp định chiếm Hà Nội một lần nữa. Ta 
càng nhân nhượng giặc càng lấn tới. Cuộc kháng 
chiến toàn quốc 19-12-1946 nổ ra, ta chủ động tấn 
công trước. 


Nội thành chia làm ba liên khu quần nhau với 
giặc đóng xen kẽ. Ở Đỏng Bắc thành phố có Liên 
khu 1. Phía Nam có Liên khu 2, còn Liên khu 3 ở 
phía Tây. 


Chợ Đồng Xuân nằm trong Liên khu 1 - tương 
đương với Quận Hoàn Kiếm bây giờ. Chung 
quanh chợ là các phố như Đồng Xuân, Hàng 
Khoai, Hàng Giấy, Phố Mới, Ô Quan Chưởng... 
Chợ Đồng Xuân nằm trên đường huyết mạch gần 
các điểm xung yếu: Nhà máy Điện Yên Phụ, Nhà 
máy Nước cạnh Đê Sông Hồng, Ga đầu Cầu Long 
Biên, Phố Trần Nhật Duật... Trước khi xung trận, 
Tiếu đội giữ chợ Đồng Xuân đã "thử" vài trận để 
“thực tập" và lặp chiến công mừng Tết Đinh Hợi 
năm 1947. Chợ vừa là “doanh trại" vừa là chiến 
lũy. 12 chiến sỹ ăn ngủ tại chỗ. Đắp 5 ụ súng. 
Hào thông gian nọ sang gian kia. Hố cá nhân mỗi 
người một chiếc. Đề phòng đại bác địch nã vào 
chợ. Nói dễ làm khó, nên chợ toàn xi măng mác 
tốt, đào cứ bật ra. Bàn tay phống rộp. Có người là 
con nhà chưa quen lao động chân tay bao giờ. 
Tiểu đội đã mổ ra mấy “cửa hàng": cắt may, cà 
phê... tự sản tự tiêu. 

Trận đánh Ga Đầu Cầu, tiểu đội giữ chợ được 
giao phát lệnh. Có Đại đội trưởng cùng dự. Nói 
chính xác là trận đánh Ga Đầu Cầu lần thứ hai. Lần 
đầu phải rút vì nắm tình hình địch không chuẩn, nơi 
xung phong cách bốt địch hơi xa, Pháp dễ trở tay. 


Trận đánh thứ hai, chuẩn bị rất công phụ, chu 
đáo. 10 giờ đêm xuất quân, 12 giờ đêm nổ súng, 
đúng Giao thừa năm 1947, bước sang Tết Định Hợi. 
Đến nơi, hai chiến sỹ leo lên, Địch ma mãnh thay 
đổi quy luật. Hai chiến sỹ xử trí trước, ném lựu đạn 
vào chỗ ngủ trong ga và ấn hai quả vào lỗ châu 
mai. Hạ qục hai tên lính Pháp đổi gác ở Phố Trần 
Nhật Duật. Những tên Pháp sống sót, chạy ra 
ngoài, bắn loạn xạ. Hai chiến sỹ rút an toàn về chợ. 
Đó là trận đánh phối hợp tuyệt vời. 


Cùng đêm ấy, Trung đoàn Thủ đô đánh với giặc 
Pháp ở Cửa Bắc, Cửa Đông. Tòa Thị chính, treo 
Quốc kỳ ở Tháp Rùa. Ngày mồng Một Tết, các 
chiến sỹ được biết, riêng Tiểu đội Chợ Đồng Xuân 
diệt hơn hai Tiểu đội Pháp. 


HÀ NỘI THƠỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Tiểu đội Đồng Xuân cùng Trung đoàn Thủ đô 
bước vào đón Tết. Tất cả đều đàng hoàng, lịch sự 
một cách Thủ đô. Những chàng trai, cò gái chiến 
sỹ vui như Tết, dù cái chết, sự hy sinh luôn rình rập. 


Các chiến sỹ Đồng Xuân nhớ lại, Từ một 
Trung đội, còn một Tiểu đội, 12 người, phải giữ 
ngôi chợ lớn nhất thành phố, với hơn một vạn mét 
vuông. Còn thiếu nước, thiếu rau xanh, sốt rét do 
muỗi đốt... Các chiến sỹ tâm niệm mãi câu nói 
của Chính trị viên Tiểu đoàn 101 Đỗ Tần: "Quyết 
tử' để biểu lộ ý chí diệt giặc, nhưng chúng ta 
không thể chết được, tương lai ở phía trước. 


Tiểu đội không chịu bó tay, chủ động tìm địch 
mà đánh, mà bắn tỉa, mà phối hợp tác chiến, thắng 
trận ở Ga Đầu Cầu... 


Ngày 14-2-1947, chín ngày sau Tết Định Hợi, 
các chiến sỹ giữ Chợ Đồng Xuân đã viết nên trang 
sử hào hùng, huyền thoại, không thể phai mờ 
trong lòng dân tộc. Ngày hôm ấy, giặc Pháp mở ba 
đợt tấn công vào chợ. Đợt 1, tiểu đội phải tự đánh 
lấy vì toàn khu, địch đều tấn công, Tiểu đội phó 
Thành Trường chỉ huy và cho bịt lại những tường 
chợ bị địch bắn thủng. Giặc Pháp lui quân, chợ 
vẫn giữ được. 


Đợt 2, khoảng 9 giờ sáng, Pháp cho máy bay ném 
bom. Đại bác từ bờ sông, súng máy từ Phố Hàng 
Khoai, Phố Hàng Giầy nã vào chợ. Các chiến sỹ đồng 
lòng “mỗi viên đạn là một quân thù". Tiểu đội bạn do 
Trần Gia Phỏng cầm đầu chặn địch, bắn ngã nhiều 
tên lính Pháp. Gần trưa, ta được bổ sung một Trung 
đội phó cùng đạn dược. Xe tăng địch lăm le xông vào 
chợ một lần nữa. Trận địa được củng cố vẫn giữ vững. 


Đợt 3 bắt đầu quả Ngọ. Mái chợ thủng toang 
hoác. Pháp dùng 3 mũi “giáp công" đánh vào chợ 
cùng một lúc. Dù đông hơn về quân số, qiạc Pháp 
vẫn không chiếm được Chợ Đồng Xuân, Liên khu I 
vẫn không bị đập bẹp. 


Tiểu đội Đồng Xuân do Vình Đốp làm Tiểu đội 
trưởng là một đơn vị nhỏ thuộc Trung đoàn Thủ đô, 
giữ chợ suốt 60 ngày đêm. 


Ba ngày sau, Tiểu đội cùng Trung đoàn của mình 
rút khỏi gầm Cầu Long Biên. Ngày 17, 18 - 2 - 1947, 
có Nguyễn Ngọc Nại, Tiểu đội trưởng du kích Hồng 
Hà chặn hậu ở bãi giữa. Anh hy sinh cùng quả lựu 
đạn nổ tan xác giặc. Phố mang tên anh, đặt tháng 1 
năm 1998 ở Quận Thanh Xuân vẫn còn đó... 


PHẨN ĐẤU 


(Trích Hà Nội ngày nay số 92-12/2001). 


1941 


CUỘC CHIẾN ĐẤU TẠI 
NHÀ XÔ VA - HÀ NỘI 


ến thăm Viện Bảo làng Quân đội, 
chúng ta được thấy khẩu súng trung 
liên của Đại đội 14, Tiểu đoàn 103, Trung đoàn 
Thủ đô dùng chiến đấu tại Nhà Xô Va ngày 6-2- 
1947. Trận chiến có ý nghĩa đặc biệt trong 60 
ngày đêm Hà Nội mở đầu cuộc kháng chiến 
Toàn quốc. 
Sau Tết Nguyên đán, cuộc chiến đấu của quân 
dân Hà Nội bước vào giai đoạn ác liệt nhất. 


Quân Pháp tại Hà Nội liên tục nhận được quân 
tăng viện, chúng gấp rút củng cố lực lượng đồng 
thời nã pháo, đội bom vào Liên khu |. 


Về phía ta, các chiến sỹ Thủ đô và Tự vệ 
Liên khu I quyết giữ vững trận địa, bám đánh 
địch đến cùng. 8 giờ sáng ngày 6-2-1947, địch 
tấn công Nhà Xô Va, Nhà Xô Va là cơ sở của 
Công ty Vận tải sông biển của tư bản Pháp đặt 
tại Hà Nội từ đầu Thế kỷ XX, Xô Va là một ngồi 
nhà hai tầng kiến trúc theo lối cổ gồm ba gian. 
Nay là Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Huệ ở 
Đường Trần Nhật Duật, đầu phía Nam Cầu 
Chương Dương. 

Xô Va là vị trí tiền tiêu bảo vệ sườn phía Đông 
của Liên khu I, đầu mối giao thông liên lạc duy nhất 
còn lại nối Liên khu l với hậu phương. Nếu Xô Va lọt 
vào tay địch, Liên khu I sẽ bị cô lập, liên lạc tiếp tế 
từ hậu phương vào bị cắt đứt, Liên khu | sẽ mất sức 
chiến đấu. 


Bảo vệ chốt Xô Va là Đại đội 14, Tiểu đoàn 103 
do Đại đội trưởng Hoàng Viết Điểm và Đại đội phó 
Nguyễn Kiểm chỉ huy. 17 chiến sỹ chốt giữ Nhà Xô 
Va tác chiến trên hướng phòng ngự chủ yếu là 
đường bờ sông Trần Nhật Duật, có hai chiến sỹ 
quân báo của Tiểu đoàn nằm trong chốt để kịp thời 
cấp báo tình hình về ban chỉ huy. Một Tiểu đội 
đóng quán ở kho thuế quan đảm nhiệm phòng ngự 
hướng thứ yếu, khi cần sẽ rút vào Nhà Xô Va cố 
thủ. Ban chỉ huy cùng tực lượng dự bị của Đại đội 
đứng chắn ở khu vực Hàng Tre, Hàng Mắm để bảo 
vệ vòng ngoài, chỉ viện ứng cứu cho chốt mình. 


Với lực lượng một Đại đội tăng cường, có xe 
tăng chỉ viện, cùng một lúc, địch tấn công cả kho 
thuế quan và chốt Xô Va. Tại kho thuế quan, ta 
không đủ lực lượng và hỏa lực để bẻ gãy cuộc 
tiến công thứ năm của chúng, phải rút sang Nhà 
Xô Va cố thủ. Chiếm kho thuế quan, địch đánh 


4942 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


sang Xô Va. Ta rút lên tầng hai giữ chặt cầu 
thang gác chiến đấu. Giặc phưn ét xăng đốt cầu 
thang, bức chiến sỹ ta đầu hàng. Tình thế thật 
nguy ngập. Đồng chí Nguyễn Văn Nho vượt cửa 
số tầng hai theo rễ cây sỉ tụt xuống sản chạy về 
cấp báo. Lập tức Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung 
đoàn lệnh cho Tiếu đoàn 103 tổ chức phần kích 
lấy lại chốt. Cán bộ Trung đoàn, Tiểu đoàn trực 
tiếp xuống đơn vị chỉ huy tác chiến. Một Trung 
đội quyết tử quân của ta dưới sự chỉ huy của Phó 
Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng, theo đường hào kín 
đáo từ Ngõ Phất Lộc đánh sang Nhà Xô Va. Bộ 
đội ta dùng thang ván vượt tường vào kịch chiến 
với bọn địch ở tầng dưới. Bộ phận cố thủ trên 
gác cũng đánh ập xuống. BỊ đánh bất ngở, quân 
địch hoảng hốt tháo chạy. Những mũi khác của 
ta đã vu hồi bịt chặt đường rút của địch và diệt 
gọn bọn chúng. Kết quả sau trận phản kích, hơn 
40 tên địch bị tiêu diệt, phá hủy một xe thiết 
giáp, một xe vận tải, ta thu nhiều vũ khí đạn 
dược. Lượng tiếp viện của địch cũng bị quân ta 
chặn đánh và đẩy lùi. 


Chốt Xô Va được giữ vững, trận đánh kết thúc 
vào lúc sấm tối. Chiến trường Liên khu | vẫn được 
nối liền với hậu phương. 


Nhận được tín chiến thẳng, Bộ chỉ huy Mặt trận 
Hà Nội, Bộ chỉ huy Chiến khu II, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng - Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp - điện khen 
cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 103 đã anh dững chống 
lại 5 lần tiến công của địch, giữ vững trận địa, xứng 
đáng là đơn vị mang dòng máu và truyền thống bất 
khuất của Đông Đô, Thăng Long, của dân tộc Việt 
Nam anh hùng. 


Khẩu trung liên tuy đã cũ nhưng vẫn dùng được, 
thường xuyên được bảo quản và trưng bày trang 
trọng trong phần Thủ đô kháng chiến tại Viện Bảo 
tàng Quân đội. 


ĐOÀN THỊ LỢI 
(Trích Tạp chỉ Xưa và Nay, số 34-12/7896). 


THÁNG TÁM NĂM 1945 TẠI HÀ NỘI 


ăm đó. tôi tốt nghiệp Trường Chăn nuôi 

Bắc Kỳ (École d' él&vage du Tonkin) thi 
Nhật đảo chính Pháp. Gia đình tận trong Thanh 
Hóa, tôi không về quê mà sống nấn ná tại Hà Nội 
chờ xem có việc gì làm để nuôi thân. Tuổi mười bảy 
là tuổi phơi phới yêu đời nhưng đối với tôi, những 
ngày sống là những ngày buồn. Tôi không biết 


tương lai rồi sẽ ra sao. Tôi vốn sống giản đi theo 
cách sống của con nhà nghèo, nên ghét cay ghét 
đắng lũ con nhà giàu hoang phí tiền bạc. Tôi vốn 
là tráng sinh (routien) trong Đoàn hướng đạo Gia 
Long. Tôi và anh Phong làm công tại Báo Tín Mới 
và anh Ngọt thợ xây, anh Cật (tức Hiếu sau nảy là 
Phó giám đốc Sở Văn hoá Hà Nội), thuê gian gác 
xép tại nhà số 6 Phố Lamblot (Lý Quấc Sư bây 
giờ), ngày ngày ra Bãi Nghĩa Dũng ăn tại quản cơm 
lao động do nhà thờ Thiên chúa giáo tổ chức giúp 
dân nghèo. 

Tôi biết Việt Minh đã xuất hiện tại Hà Nội và 
được nghe bài hát Tiến quân ca. Tòi đã nghe hai 
tiếng "chiến khu” và được hiết Huynh trưởng hướng 
đạo sinh chúng tôi tà anh Hoàng Đạo Thuý đã rời 
Hà Nội lên chiến khu... 


Hà Nội những ngày này buồn trong mùa lá 
rụng, đến nỗi phố vắng, con đường Phố Hàng 
Bông tôi đã qua lại, lá nhiều nhất là lá bàng, rụng 
phủ đầy mặt đường. Người nằm chết đói trên các 
hiên nhà ngày nào cũng có. Đoàn hướng đạo sinh 
chúng tôi thường phải đưa bà con chết đói đi chôn 
và vẫn ởi từng nhà xin cơm thừa, tổ chức phát chẩn 
cho người đói. Tôi nhớ có lần anh em nấu cháo 
phát cho người đói ở khuôn viên Nhà thờ Lớn Hà 
Nội, người đói vây chật cứng hai cổng sắt hai bên 
nhà thờ. 

Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua như thế. 
Những tin vui từ Chiến khu Việt Bắc vẫn dồn dập 
bay về Hà Nội khiến chúng tôi những người yêu 
nước nao nức chờ đợi. Nạn đói, cảnh sống ngội 
ngạt nhưng cái không khí của Hà Nội là không khí 
của sự chuẩn bị, của sự báo trước một cơn bão fớn 
sắp sửa nổ ra. 


Từ trưa ngày 17-8-1945 Hà Nội đã thật sự trổ 
mình. Hôm đó, một cuộc mít tình do Tổng hội 
Viên chức của Chính phủ Trần Trọng Kim tổ 
chức tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố. 
Việt Minh chủ trương phá cuộc mít tỉnh này. 
Những tiểu tổ tự vệ, các đoàn viên tuyên truyền 
xung phong, hội viên các tổ chức cửu quốc được 
thành lập bởi Cách mạng đã được giao nhiệm vụ 
này. Hai giờ chiều, cuộc mít tình của Tổng hội 
Viên chức chính quyển Trần Trọng Kim khai 
mạc. Diễn giả đang đinh nói thì một đội viên tự 
vệ đứng cạnh lễ đài dương cao lá cờ đồ sao vàng 
khá lớn. Trong đoàn người dự mít tỉnh, nhiều 
tiếng reo lớn: 


“Cờ Việt Minh... Cð Việt Minh..." 


Ngay lập tức, nhiều cờ đỏ sao vàng xuất hiện. 
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Biển người náo động. Đoàn hướng đạo sinh 
chúng tôi dự chiều hôm đó cũng có người vẫy cờ 
reo mừng. Hàng trăm lính bảo an và cảnh sát, có 
súng trong tay nhưng không đám làm gì. Và trên 
lễ đài, lá cờ “quẻ ly" của ngụy quyền bị hạ. Chính 
giữa Nhà hát Lớn thành phố, từ trên bao lơn 
buông xuống, một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn hiện 
trước muôn người. Một đội viên tuyên truyền 
xung phong lên nói về những chuyển biến của 
tình hình Thế giới, kêu gọi đồng bào đoàn kết 
cầm vũ khí đứng lên giành độc lập tự do cho Tổ 
quốc. Một đại biểu phụ nữ lên hô hào chị em 
tham gia khởi nghĩa. Đồng chỉ Nguyễn Khang khi 
đó có trọng trách lãnh đạo phong trào Cách 
mạng ở Hà Nội nói chuyện với đồng bào. Đồng 
chí kêu gọi biến cuộc mít tinh này thành cuộc 
tuần hành thị uy. 


Dưới sự hướng dẫn của các tiểu tổ tự vệ, các hội 
viên cứu quốc, theo hiệu lệnh của loa phóng thanh, 
thời khắc đầu tiên của cuộc khởi nghĩa tháng 8- 
1945 coi như đã bắt đầu. Cờ đỏ sao vàng đi trước, 
biển người xếp thành hàng ngũ bước theo sau đi 
dọc Phố Tràng Tiền, tới Bờ Hồ Hoàn Kiếm thì rẽ 
sang Phố Định Tiên Hoàng, qua Hàng Đào, Hàng 
Ngang, Đồng Xuân rẽ sang Phố Phan Đình Phùng. 
Mặc dầu trời mưa to, đoàn biểu tình vẫn tiến lên. 
Rồi đoàn qua Cửa Bắc, rẽ sang Đường Hùng 
Vương. qua Phủ Toàn quyền, xuôi Đường Cội Cờ 
(nay là Đường Điện Biên Phủ) đến Cửa Nam thi tản 
ra các ngả phố. 


Đến ngày 19-8, ảnh sáng Cách mạng đã 
chan hoà khắp thành phố. Hà Nội ngập trong 
màu cờ đỏ sao vàng. Từ ngoại thành, nhân dân 
các huyện rầm rập tiến vào thành phố. Đi đầu 
các đoàn là đội viên tự vệ gái và trai. Họ mặc 
quần áo nâu, gái thì chít khăn đen mỏ quạ, quần 
đen nịt ống, tay cầm vũ khí, gậy gộc, giáo, 
gươm, đủ cả. 


Đúng 2 giờ trưa, cuộc mit tinh 19-8 bắt đầu. 
Sau phút mặc niệm các chiến sỹ Cách mạng đã 
hy sinh vi dân, vì nước, ba phát súng nổ, lễ chào 
cờ bắt đầu. Nhạc bài Tiến quân ca hùng tráng. 
Cờ đỏ sao vàng kéo lên cao. Đại diện Ủy ban 
Quân sự Cách mạng lên lễ đài kêu gọi toàn dân 
khởi nghĩa. Cuộc biểu tình vũ trang chia thành hai 
nhóm chính: một nhóm đi chiếm Phủ Khâm sai 
(nay là Nhà khách Chỉnh phủ), Toả Thị chính (nay 
là UBND thành phố) và Sở Cảnh sát (nay là Công 
an Quận Hoàn Kiếm); một nhóm khác đi đánh 
chiếm trại Bảo An bình (trước cửa Rạp Tháng 
Tám). Tại đây, quân Nhật dùng cả xe tăng ngăn 
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chặn nhưng quân Cách mạng thuyết phục, quân 
Nhật phải lui. Ngoài ra ta còn chiếm Kho bạc, Sở 
Mật thám. Ngày 19-8 năm đó, toàn thành phố 
thuộc về Cách mạng. Theo gương Hà Nội, các 
tỉnh trong toàn quốc đều nhất tế khởi nghĩa. 

Tối hôm đó, người viết bài này đã xúc cảm làm 
bài thơ Hà Nội mùa thu có những câu: 

Sau khởi nghĩa 8-1945 tôi phụ trách thiếu nhí 
Phố Lý Quốc Sư, có anh Phạm Tuệ (nay là nghệ sỹ 
nhiếp ảnh) giúp sức. Chúng tôi đã tổ chức cho các 
em diễn kịch, có lần vào tận Thường Tín diễn. Và vở 
kịch thơ Nam Tiến của tôi, đã được diễn trên đài, 
nhân vật là một thanh niên mài gươm xỉn vào Nam 
đánh giặc. Em bé đóng vai thanh niên mài kiểm là 
cháu cụ Ngô Tử Hạ. 


LỮ GIANG 
(Trích Tạp chí Xây dựng số 8/1997). 


ĐOÀN ĐẠI BIỂU HÀ NỘI 
ĐI DỰ ĐẠI HỘI TÂN TRÀO 


uối tháng 6-1945, Đoàn đại biểu Hà Nội 

được lệnh lên đường ởi dự Đại hội đại biểu 
Quốc đân Tân Trào. Đoàn gồm có: đồng chí Vũ 
Oanh, trưởng đoàn; đồng chí Vũ Quang, đại biểu 
Thanh niên Cứu quốc; chị Nguyễn Thị Như, đại biểu 
Phụ nữ Cứu quốc; đồng chí Văn Tân, đại biểu Công 
nhân Cứu quốc. 


Sau ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đã hất cẳng 
Pháp, thực hiện chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta", phong trào Việt Minh bấy 
giờ ở Hà Nội đã có bước phát triển mới và hoạt động 
sôi nối để mở rộng ảnh hưởng và tranh thủ quần 
chúng. Theo chỉ thị của Trung ương, Thành bộ Việt 
Minh Hà Nội đã thành lập Ủy ban quân sự thành 
phố và tuyển chọn đoàn viên thanh niên cứu quốc 
hăng hải, dũng cảm, khoẻ mạnh để thành lặp các 
chí đội tự vệ và đội tuyên truyền xung phong, Các 
chi đội tự vệ đã tìm cách mua sắm vũ khí và tập 
luyện quân sự. Sau đó Thành ủy và Thành bộ Việt 
Minh đã lãnh đạo các cuộc đấu tranh sôi nổi, như 
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việc phả kho thóc của giặc Nhật để phản phát cho 
dân nghèo; các cuộc mít tinh quần chúng hàng 
trăm người ở Mễ Trì, ở Chợ Canh ngoại thành Hà 
Nội; các buổi tuyên truyền diễn thuyết xung phong 
ở các rạp chiếu bóng nội thành, ở ngay trường kỹ 
nghệ giữa thành phố. ảnh hưởng của Việt Minh đã 
lan rộng khắp nội, ngoại thành phố. Việc rải truyền 
đơn đã đảo phát xít Nhật, ủng hộ Việt Minh, kẻ khẩu 
hiệu lớn “Ủng hộ Việt Minh" ở Đường Quốc Tử 
Giám, treo cờ trên tàu điện đã mở rộng ảnh hưởng 
Cách mạng trong lòng nhân dân Thủ đô và ngay 
trước mắt của bọn phát xít Nhật. 


Một buổi sáng đầu tháng 7-1945, Đoàn đại biểu 
đã lên đường, mang theo không khí sôi nổi Cách 
mạng của thành phố chờ ngày nổi dậy giành chính 
quyền. Đồng chí Nguyễn Khang thay mặt Xứ ủy đã 
tiễn đoàn. Chúng tôi qua Bắc Ninh rồi qua Sông 
Cầu đến đất Bắc Giang. Đến đáy là bắt đầu khu 
căn cứ đã được giải phóng. Chúng tôi vô cùng phấn 
khởi khi qua Sông Cầu đã thấy các biển gỗ với 
những chữ lớn “Ủng hộ Việt Minh", "Đả đảo phát xit 
Nhật-Pháp". Khi Hà Nội còn đang trong vòng vây o 
ép của Nhật, nay đã đến được đất căn cứ Cách 
mạng, được hít thở không khí tự do của vùng giải 
phóng làm cho cả đoàn vô cùng phấn khởi. Chúng 
tôi đã thấy khí thế Cách mạng qua các trụ sở Việt 
Minh có nam nữ dân quân du kích cầm sủng đứng 
gác hoặc đang luyện tập quân sự. Sau những ngày 
đi, đêm nghỉ, chúng tôi đến một bản làng miền núi 
có cây đa to, có Đình Hồng Thái và được biết là đã 
đến đất Tàn Trào, Chảu Sơn Dương - Tuyên 
Quang. Khì gần đến Tân Trào, chúng tôi phải đi 
đêm vì gần đồn bốt của Nhật. Chúng tôi lấy các lá 
rừng có lân tinh để lên vai người đi trước để người 
đi sau nỗi đuôi đi theo. 

Đoàn chủng tôi tới Tân Trào sớm, các đại biểu 
cả nước, nhất là ở vùng Nam chưa kịp ra. Đồng chí 
Võ Nguyên Giáp (anh Văn) tiếp đón Đoàn đại biểu 
Hà Nội ở ngay trên nhà sàn của anh và phân công 
cho chúng tôi đi công tác về mạn Chợ Chu (Bắc 
Cạn) để gặp gõ đồng bào các vùng căn cứ, nói cho 
đồng bào biết khí thế sôi sục Cách mạng của miền 
xuôi, khi nào Đại hội của Trung ương, sẽ triệu tập 
về. Đồng chí còn nói với chúng tôi: Chợ Chu là nơi 
tiếp tế cho Khu căn cứ và cho Tân Trào, về Chợ 
Chu công tác, cuộc sống sẽ tươi hơn. 


Chúng tôi lại lên đường đi Chợ Chu, đến bản 
làng nào cơ sở Việt Minh của địa phương cũng triệu 
tập đồng bào và cơ sở Cách mạng địa phương đến 
nghe chúng tôi nói chuyện. Mỗi cuộc nói chuyện có 
độ 50 - 100 - 150 người đến dự. 


Cứ như vậy Đoàn đã đi bộ từ Tuyên Quang sang 
Chợ Chu, Bắc Cạn. Một buổi chiều đầu tháng Tám, 
chúng tôi nhận được lệnh phải trở về gấp Tân Trào 
để họp Đại hội đại biểu Quốc dân cho kịp, vì phát 
xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh. 


Chiều 16-8-1945, Dại hội đại biểu Quốc dân 
khai mạc tại Tân Trào, được trang trí trên mái là 
chiếc dù trắng do phi công Mỹ thả vũ khí cho Việt 
Minh. Bản của Đoàn Chủ tịch ở trên, côn lại là chỗ 
ngồi của hơn 680 đại biểu của các dân tộc, của Mặt 
trận Việt Minh và các nhân sỹ về dự họp. 


Chủ trì cuộc họp là một ông già quắc thước, lanh 
lợi được giới thiệu là ông Hồ Chí Minh. Chúng tôi hỏi 
các đồng chí lãnh đạo Đảng thì được biết đó là đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc. Chúng tôi vô cùng tự hào và 
phấn khởi về người lãnh tụ có tiếng của Đảng Cộng 
sản Đông Dương và của phong trào Cách mạng 
Việt Nam. Bác Hồ của chủng ta còn xanh, yếu vì 
Bác vừa trải qua một cơn sốt rét nay mới bình phục. 


Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng 
đọc báo cáo phân tích tình hình Thế giới, trong 
nước, làm rõ là quân Đồng minh đang thắng lợi trên 
khắp mặt trận. Nhật đã đầu hàng Đồng minh, thời 
cơ khởi nghĩa cả nước đã điểm. Bản báo cáo nêu rõ 
yêu cầu cấp bách cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng 
để sau này khi giành được chỉnh quyền sẽ trở thành 
Chỉnh phủ Cách mạng lâm thời của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Báo cáo cũng nêu lên mười 
điều cần thực hiện để giành chính quyền, đảm bảo 
độc lập tự do cho đất nước và lợi ích của các tầng 
lớp nhân dân. 


Đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo cáo về phong 
trào công nhân, đồng chí Trần Đức Thình báo cáo về 
phong trào nông dân, đồng chí Nguyễn Đình Thi báo 
cáo về văn hoá và trí thức, đồng chí Hoàng Đạc Thúy 
bảo cáo về phong trào Hướng đạo, đồng chí Vũ 
Oanh đã thay mặt cho Đoàn báo cáo về phong trào 
Cách mạng sôi nổi ở Hà Nội, được Bác Hồ và các đại 
biểu rất hoan nghênh. Sau đó các đại biểu lần lượt 
phát biểu ý kiến, đồng tình với chủ trương khởi nghĩa 
trong cả nước để giành chính quyền và cử ra Ủy ban 
dân tộc giải phóng để lănh đạo cuộc khởi nghĩa trong 
cả nước do Chủ tịch Hồ Chi Minh đứng đầu. 

Đại hội đã sôi nổi bàn một số vấn đề về thái độ 
của nhân dân ta đối với quân Đồng minh vào giải 
giáp quân đội phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phân tích rằng, ta với tư thể là người làm chủ đất 
nước để đón tiếp quân Đồng minh, Bác cũng nói rõ 
phải cảnh giác đề phòng bọn thực dân Pháp có thể 
nấp sau quân Đồng minh thâm nhập vào nước ta 
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chúng hy vọng đặt dân ta dưới ách nô lệ một lần 
nữa. Bác căn dặn các địa phương phải có thái độ 
binh tĩnh để không mắc vào âm mưu khiêu khích 
của Pháp và bọn phản động. Đồng chí Trần Huy 
Liệu phát biểu tỏ vẻ không đồng tình với thái độ 
mềm dẻo đó. Đồng chỉ nói: “Thực dân Pháp đã bắt 
dân ta làm nô lệ gắn 100 năm nay, nay nó muốn 
quay lại thì đề nghị Bác cho đánh nó ngay khi nó 
vừa đặt chân lên đất nước ta". Bác Hồ giải thích là 
chúng ta nhất định sẽ chiến đấu nếu thực đân Pháp 
muốn đặt ách nô lệ một lần nữa, song thải độ của 
chúng ta phải khẻo léo tranh thủ Đồng minh và khi 
cần chiến đấu, chúng ta nhất định giành thẳng lợi. 


Trong thời gian Đại hội họp, có Đoàn đại biểu 
của nhân đân Tân Trào đến chào mừng. Chỉ vào 
mấy chú bé đi chân đất, không mặc quần, Bác Hồ 
nói với các đại biểu: "Nhân dân ta phải làm Cách 
mạng, giành chính quyền đề mang lại cho nhân dân 
ta độc lập, ấm no hạnh phúc, để các cháu nhỏ của 
chúng ta đều được đến trường học, đều có quần áo 
vả giày dép để đf. Cả Đại hội lặng đi và xủc động 
về những lời nói chân tỉnh, thống thiết của Bác Hồ. 

Sau Đại hội, các đại biểu cùng dự bữa cơm kết 
thúc Đại hội. Bác Hồ đã chúc các đại biểu khỏe 
mạnh để mai lên đường về quê thực hiện Nghị quyết 
của đại hội nhằm đưa Cách mạng tháng Tám đến 
thắng lợi. Các đại biểu đều nâng cốc rượu vang lấy 
được của Pháp khi chúng ta đánh Pháp ở Tam Đảo. 


Trong buổi bế mạc, Bác đã nói với Đoàn đại biểu 
Hà Nội là hát cho Đại hội nghe một bài. Tập thể 
chúng tôi đứng lên hát bài Quảng Châu công xã. 


Đại hội bế mạc trong không khi tràn đầy phấn 
khởi, tin tưởng vào thắng lợi của Cách mạng thảng 
Tám, vào thẳng lợi của sự nghiệp giải phóng đất 
nước. Thật vậy, chỉ trong vòng một tuần lễ từ Nam 
chí Bắc, cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên đất nước 
hoàn toàn giải phóng và chính quyền được thành lập 
trong cả nước, thực hiện thắng lợi rực rỡ Nghị quyết 
của Đại hội đại biểu quốc dân Tân Trào lịch sử. 


VŨ QUANG 


(Trích Tạp chí Xưa và Nay số 66 - 8/1999) 
HÀ NỘI VÙNG ĐỨNG LÊN 


au Cách mạng tháng Tám, dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Trung ương Đảng, Đảng bộ 
và nhân dân Hà Nội vừa xây dựng vả củng cổ chính 
quyền đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, giữ 
vững chế độ dân chủ nhân dân trong tình thể “ngàn 
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cân treo sợi tóc", vừa chuẩn bị mọi mặt cho cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm 
lược nước ta một lần nữa. 


Tháng 11-1946, lợi dụng cuộc khủng hoảng nội 
các ở Pháp, thực dân Pháp ở Đông Dương đã đánh 
chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, tăng quân trải phép 
lên Hà Nội, đưa số quân đóng tại Hà Nội lên 6500 
tên ở 45 địa điểm. Trước tình hình đó, theo quyết 
định của Trung ương, cả nước chia thành 12 chiến 
khu, Hà Nội là Chiến khu XI. Khu ủy, ủy ban bảo vệ, 
ban chỉ huy Mặt trận Khu XI đặt trực tiếp dưới sự chỉ 
đạo của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Trân 
được cử làm Bí thư khu ủy kiêm Chủ tịch Ủÿ ban 
bảo vệ Khu XI. Đồng chí Vương Thừa Vũ được cử 
làm chỉ huy trưởng Mặt trận Khu XI, đồng chí Trần 
Độ là Chính ủy. Nội thành được chia làm ba liên khu 
phố có 2500 Vệ quốc quân và 9000 Tự vệ làm nòng 
cốt, nhằm thực hiện thế trận “trong đánh ngoài vây, 
trong ngoài cùng đánh", tiêu hao và giam chân địch 
trong thành phố, càng lâu cảng tốt, tạo điều kiện 
cho Trung ương Đảng và Chính phủ rút lên Việt Bắc 
an toàn, hậu phương cỏ thời gian chuẩn bị kháng 
chiến lâu dài. 

Ngày 17-12-1948, thực dân Pháp tấn công tự 
vệ, tàn sát nhân dân Phố Hàng Bún, Yên Ninh. 
Ngày 18-12, chúng hạ tối hậu thư đòi tước vũ khí tự 
vệ, chiếm Sở Công an thành phố. nắm quyền kiểm 
soát trật tự trong thành phố. Nhân dân Hà Nội, 
nhân dân Việt Nam không còn con đường nào khác 
là đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc vừa mới 
giành được từ tay phát xít Nhật. 


20 giờ 3 phút đêm 19-12-1846, theo hiệu lệnh 
chiến đấu, các lực lượng vũ trang, Vệ quốc quân, 
tự vệ, công an, đồng loạt nổ súng, tấn công vào 
các vị trí địch theo kế hoạnh đã định, mở đầu cuộc 
kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam. Các 
trận đánh đã diễn ra tại Nhà máy Đèn Bờ Hồ, Nhà 
máy Điện, Nhà mảy Nước Yên Phụ, Cầu Long 
Biên, Vườn hoa Hàng Đậu, Sở Bưu điện, Trại vệ 
Quốc đoàn Trung ương, Sở chỉ huy tự vệ chiến 
đấu, Trại Ngọc Hà... Nhà dầu Xen (Khâm Thiên), 
Nhà ga. Trong đó quyết liệt nhất, kéo đài nhất là 
các trận đánh tại Nhà hát Lớn, Trụ sở Bộ Quốc 
phòng, Bắc Bộ Phủ. Pháo binh ở các Pháo đài 
Láng, Xuân Tảo, Xuân Canh, Đào Xuyên nã đạn 
vào thành và các nơi khác, yểm hộ cho Vệ quốc 
đoàn và Tự vệ chiên đấu các khu ngoại thành 
(Lãng Bạc, Đại Ba, Đống Đa, Mê Linh, Đề Thám) 
tập trung các đại đội tự vệ, tiến vào những cửa ô và 
các phố ven nội, phối hợp chiến đấu với ba liên khu 
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phổ. Địch không làm chủ được thành phố trong 
vòng 24 giờ như chủng đã định: Chỉ trong đêm 19- 
12-1946, trên 300 tên Pháp bị giết, 5 xe tăng, 2 xe 
jeep, 7 xe vận tải bị phá huỷ. 


Sau ngày 23-12-1946, quần dân Liên khu phố 
1 trụ lại trong lòng thành phố để thu hút và giữ 
chân địch; đồng thời, quân dân Liên khu phố l 
và lIII vây hãm địch, đánh địch ở xung quanh, 
phối hợp với Liên khu phố I, trong ngoài cùng 
đánh. Bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, dựng 
chiến lũy trên đường phố, quân dân Hà Nội đánh 
địch bằng nhiều hình thức phong phú: Bắn tỉa, 
săn Tây, ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, 
bố trí súng trường trên nóc nhà, bắn rơi máy bay 
khu trục, dùng chai xăng crếp đốt chảy xe bọc 
sắt địch, kêu gọi bình lính Âu-Phi quay súng... 
Đến 29-12-1946, 47 trận đánh ác liệt đã diễn ra 
trên mặt trận Hà Nội, trong đó, ác tiệt nhất là trận 
Hàng Đậu (22-12), (23-12), Hàng Bông (24-12), 
Đại Cổ Việt (25-12), Ô Cầu Dền, Stai Quai (28- 
12). Từ 30-12-1948 đến 25-1-1947, quân dân 
Liên khu II, II phối hợp quân dân các làng xã 
ngoại thành chặn đánh địch trên các cửa ô: Ô 
chợ Dừa (30-12-1948), Vinh Tuy (3-1-1947), 
Giảng Võ (6-1-1947), Ngã tư Trung Hiền, Ngã tư 
Vọng (15-1-1947), Cầu Giấy, Bưởi (20-1-1947), 
Nhật Tân (25-1-1947). Địch chiếm được vành đai 
bao quanh nội thành nhưng lực lượng kháng 
chiến vẫn trụ vững ngay trong lòng thành phố. 
Không những không bị địch tiêu diệt mà còn 
trưởng thành trong chiến đấu, các lực lượng vũ 
trang Liên khu phố l đã thành lập Trung đoàn 
Liên khu phố I. Ngày 12-1-1947, Hội nghị Quân 
sự Toàn quốc lần thứ nhất đặt tên Trung đoàn 
Liên khu I là Trung đoàn Thủ đô. Cuộc chiến đấu 
kiên cường của quân dân Liên khu phố I có sự 
phối hợp chi viện của quân dân toàn thành phố, 
là đỉnh cao của chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong 
60 ngày Thủ đô kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Trong vòng vây của địch, quân dân Liên 
khu phố I với tính thần "Cảm tử cho Tổ quốc 
quyết sinh", đã bễ gãy các đợt tấn công của địch 
vào Nhà Xô Va, Trường Ke (ngày 6 và 7-2-1947), 
Hàng Thiếc, Hàng Nón (ngày 7 và 9-2-1947), 
đánh giáp lá cà với địch tại khu Chợ Đồng Xuân 
14-2-1947, 


Đêm 17 sáng 18-2-1947, Trung đoàn Thủ đô, 
có đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại dẫn đường và bảo 
,Vệ, đã VƯợt vòng vây của địch, rút về hậu phương 
an toàn, giữ gin lực lượng cho cuộc kháng chiến 
trường kỳ. 


60 ngày đêm chiến đấu. tiêu diệt trên 2000 tên 
địch, giam chân địch trong thành phố, quân dân Hà 
Nội đã làm nên những chiến công bất tử, góp phần 
làm rạng rỡ truyền thống Đông Đô - Thăng Long - 
Hà Nội anh hùng. Gương hy sinh anh dũng của 
Chính trị viên Đại đội Lê Gia Định, của đội nữ cứu 
thương Ngọc Hà, của Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc 
Nại, của em Lai... và bao chiến sỹ vô danh khác, 
mãi mãi lưu truyền sử xanh. 


KIM THANH 
(Trích Hà Nội mới cuối tuần số 55 - 14-4-1996) 


NGƯỜI HÀ NỘI VÀ CUỘC BẦU CỬ 
QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN NĂM 1946 


au Cách mạng tháng Tám thành công, 
` phiên họp đầu tiên của Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Chủ tịch Hồ Chí Mình đã để nghị Chính phủ tổ 
chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với 
chế độ phố thông đầu phiếu. Tổng tuyển cử là 
một cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp vì những 
thế lực thù địch tập trung lực tượng phá hoại 
quyết liệt, l 


Trong bối cảnh lịch sử cực kỳ phức tạp đó, nhân 
dân Hà Nội cùng đồng bào cả nước vẫn đi bầu cử 
Quốc hội khoá đầu tiên (6-1-1948) của nước Việt 
Nam mới. 


Đây là lần đầu tiên trong lịch sứ Hà Nội, người 
dân được đi bầu cử, tự lựa chọn đại biểu của 
mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngày hội 
lớn của nhân dân Thủ đõ càng có ý nghĩa trọng 
đại hơn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra ứng cử ở 
Hà Nội. 

91,95% cử tri của 74 khu phố nội thành và 
118 làng ở ngoại thành Hà Nội đã đi bỏ phiếu, 
6 ứng cử viên ở Hà Nội đã trúng cử đại biểu. 
Đồng chí Hồ Chí Minh đã đạt số phiếu cao nhất 
là 98,4% tống số phiếu bầu. Việc các cử trí nô 
nức đi bỏ phiếu thể hiện ý thức chính trị của 
nhân dân Thủ đó trong việc bầu người đại diện 
cho mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất, đồng thời thể hiện sâu sắc lòng tin của cử 
tri đối với Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu. 


(Trích Báo Pháp luật Thủ đô - 14/2/2002) 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


BỜ HỒ THỜI TẠM CHIẾM 


hời còn mồ ma thực dân Pháp, kể cả 

trước Cách mạng tháng Tám đến năm 
1954, người Hà Nội có thói quen gọi Hồ Hoản 
Kiếm là Bờ Hầ. 

Thực ra, ở Hà Nội, đi đâu về đâu cũng muốn 
tạt qua Hồ Gươm một tý. Bởi nó là danh lam 
thắng cảnh, tà nơi lễ bái, là đầu mối giao thông 
với bến xe điện mạn phía Bắc hồ, là nơi giao 
dịch của Nhà dây thép (Bưu điện), Nhà đèn (Sở 
Điện lực bây giờ), là nơi buôn bán các đồ nữ 
trang, các hiệu kim hoàn, các hiệu may nổi tiếng 
như hiệu may Bùi Huy Nhượng, đến giải khát ở 
Nhà Thuỷ Tạ. 


Cảnh hồ ngày xưa cổ kính, hoang sơ hơn 
bây giờ. Có lẽ không gian lúc ấy còn thoáng, 
chưa có những kiển trúc đồ sộ, chen chúc như 
ngày nay. 


Hình như mọi nghề sang trọng, khéo tay mới có 
mặt ở đây, mọi của ngon vật lạ mới tụ ở quanh hồ. 
May mặc đã có những hiệu may đo nổi tiếng với các 
tấm biển kể chữ Tây chững chạc. Uốn, cắt tóc xin 
mời đến đoạn Tràng Tiền phía Nam hồ. Giải khát có 
hiệu kem “Bốn mùa”, cà phê xin vào Nhà Thuỷ Tạ. 
Muốn ổi nhảy mời đến Khách sạn “Con gà", đến 
Taverne Royalle ở góc Bách hoá tổng hợp. Ăn cao 
lâu Phú Gia thì nhất hạng. Còn xem phim xin đến 
nơi khác, ở Bờ Hồ chỉ có Rạp Philarmonique (giờ là 
Rạp Hoà Bình) bé tý tẹo và Rạp “Lửa Hồng”, nay là 
Hội trường Ủy ban Quận Hoàn Kiếm. 


Vườn hoa Chỉ Linh thời xa xưa trước Cách mạng 
ấy thường được đặt làm khán đài, mỗi khi Tây tế 
chức Quốc khánh Tây 14 tháng 7)(Tiếng Tây gọi 
là “Cát toóc Duy-Dé” mà người ta thích nói lái thành 
"Cắt tóc phí dê"!) quan Tây, quan ta đứng trên lễ đài 
gỗ xem lính duyệt binh, kèn búdích đi đầu nổi lên 
cầm chịch. 


Cũng khán đài ấy là vạch đích cho các cuộc đua 
xe đạp vòng quanh hồ. Những cuộc đua tài của Bông, 
“muỗi' Thân thời tiền chiến và Ngô Văn Lai, Mạc Đình 
Trưởng, Giang Long Phúc... thời tạm chiếm. Có lúc 
hứng lên, Bờ Hồ còn cả đua xích lôi Hàng mấy chục 
“cua rở" xích lô đua giải, đạp thục mạng. 


Trong các trò vui thì thính thoảng Bờ Hồ có Chợ 
phiên. Chợ phiên lấy hẳn một đoạn đường từ cửa 
vào, ở chỗ Cửa hàng Phú Gia, chạy đến Nhà Thuỷ 
Tạ. Đủ mọi trò vè, ăn uống vui chơi. Có xổ số, có 
ném vòng vào chai, vào cổ gà, cổ vịt. Có cờ tướng, 
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lại cả bài tây, xóc đĩa. Có trò bỏ tiền mua vé vào 
thăm “tiên nữ sơn cước". Nghĩa là mò đường vào 
mê cung để xem tiên nữ. Có anh tò mò đi loanh 
quanh thế nào lại ra tuột cửa khác, vừa tức vừa mất 
tiền toi. Chợ phiên thường kéo dài nửa tháng mới 
đẹp bỏ. 


Cũng ở đoạn xế cửa Thuỷ Tạ, chỗ quầy bán hoa 
và sách báo bây giờ, xưa có một quán bánh tôm 
ngon nhất Hà Nội. Gọi là quán “Mụ Béo", hay "Tộ 
béo" - vì có bà chủ béo làm! Bánh ròn thơm, nước 
chẩm, rau sống pha khéo. Khách lúc nào cũng kìn 
kìn kéo đến. Những năm đầu hoà bình 1954 vẫn 
còn quán này. 


Đi dạo đêm Bờ Hồ ngày xưa có cái thú thưởng 
thức món lạc rang của một ông già Hoa kiều. Có lạc 
ngọt, lạc mặn, khách mua tùy khẩu vị. Lại có bánh 
bao, có nước chè "bát bảo lường sà" của mấy chủ 
khách đẩy xe, ề à rao bán. 


Ngày lễ, ngày Tết thì Bỡ Hồ là nơi các bà, các 
chị văn cảnh lễ bái, cầu phúc đuổi họa. Đêm Giao 
thừa, khách áo dài, khăn đóng vào Đền Ngọc Sơn 
thắp hương, rồi ra hái lộc. Lộc là hoa lá ven hồ 
mang về làm phước, làm may. 


Mấy ngày Tết, cổng Đền Ngọc Sơn đông đúc. 
Có hàng bán hương, bán hoa. Lại có cả đủ loại 
thầy bói, thầy số. Mỗi thầy một chõng, một tráp. 
Còn nhớ, có cả một ông thầy tướng số, mình 
khô, gày như hạc, đa xanh mướt như từ Thuỷ 
Cung lên. Khách muốn xem tưởng số, bỏ tiền 
vào đĩa, ông thầy nhấc cái lồng nhỏ, thả ra một 
con sáo đen mỏ vàng. Con sáo nhảy lò cò đến 
cái đĩa có để sắn một mớ thẻ. Con sáo mổ lấy 
một chiếc. Thấy đoán lấy! Đó là thẻ của người 
xem mà thánh mới ban. 


Ngày Rằm, ngày Tết khách thập phương tứ giới 
kéo nhau vào Đền Ngọc Sơn đi lễ. Người ra vào 
chen chúc, khói hương, khói vàng mã đốt nghỉ ngút, 
mở mịt. Hơi người, hơi khói cứ ngột cả lên. Rồi cũng 
xóc thể. Vừa xì xụp lễ, vừa hai tay bưng bình xóc 
đều. Bao giờ rơi ra một quẻ thẻ thì đem cái thẻ que 
có viết sẵn số và chữ Nho đến nhờ ông thầy sớ chờ 
sẵn, thầy xem thẻ, đối chiếu rút ra một tờ sớ loằng 
ngoằng chữ Nho mà đoản tiền thân, hậu vận. 


Lễ Đền Ngọc Sơn xong lại kéo sang lễ Đền Bà 
Kiệu, Đền Hàng Trống. 


Một lần Bờ Hồ đông kịt người bu quanh hồ xem 
bơi thuyền rồng. Cầu Thê Húc cũng đầy người - 


(1) 14-7: Quốc khánh Pháp. BT 
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người vào lễ Trung Thu, kẻ bám cầu xem bơi cho 
thỏa. Nửa chừng. nghe đánh rầm, một đoạn giữa 

- cầu biến đi đâu mất. Dưới hồ, hàng chùm người 
chới với, lóp ngóp ngoi. Và một lần kia, cầu lại gẫy 
một nhịp đúng vào đêm Giao thừa. 


Quanh Bờ Hồ thời ấy còn có vài lö dạy võ, Ở cửa 
hàng giao tế Phố Lý Thái Tổ bây giờ, xưa là lò võ 
của người Tây, lò Rossier, dạy đảnh bốc và võ 
duđô. Đi qua cứ thấy quật nhau thỉnh thịch. Lại 
trước Thủy Tạ hồi tạm chiếm, tạp nham hơn là võ 
của người ta (nay là Câu lạc bộ thể dục thể thao 
Hoàn Kiếm), thanh niên đến tập xà, tập bóng rổ và 
tập làm võ sỹ đạo. 


Thời ấy, Tháp Rùa mang màu thời gian, rêu 
phong, cỏ chen hoang sơ. Thỉnh thoảng có đàn rùa 
nhô lên phơi nắng. Và thỉnh thoảng lại thấy cờ đỏ 
sao vàng của Việt Minh sau một đêm bí mật cắm 
lên đỉnh Tháp Rùa, treo trên nóc Nhà đèn. 

Ngày xưa ấy, Bờ Hồ là cảnh Tây ta lẫn lộn. Màu 
cổ kính bên cảnh nhảy đăng xinh xập xình. Giờ đây, 
cảnh Hồ Gươm đã đổi thay nhiều. Chỉ có cái màu 
nước hồ "như nước rau muống luộc” là chả bao giờ 
thay sắc, nhạt màu. 


NGUYÊN CAO SƠN 
(Trích Người Hà Nội 85 - 1/10/1988). 


PHỤ LỤC 17: 
HÀ NỘI THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ 
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Đêm 18-12-1972 - Một đêm đáng ghi nhớ. 


Từ 6 giờ chiều, tại hãm chỉ huy của Bộ Tư lệnh 
Thủ đô, mọi người đã đủ mặt: các đồng chí chính 
Ủy, tư lệnh, tham mưu và cán bộ trong ban tác 
chiến. Một bắn đồ Miền Bắc phủ mi-ca treo trên 
tường. Chị Sanh, tiêu đồ viên ngồi trước mặt, tay 
cầm sẵn một cái bút chì màu, tai dán vào ống nghe. 


19 giờ - Tiêu đồ viên báo là mục tiêu hiện từ 
nhiều hướng: Tây, Tày Nam, Đông Nam... Nhiều 
tốp từ Guam và từ Utapao đang bay vào. Bút chì 
xanh, bút chì đỏ vẽ đường bay của chúng trên bản 
đồ. Một người vẽ không kịp, không xuể. Chị Ngân 
đeo ngay ống nghe vào và ghi tiếp cùng với chị 


Sanh. Mấy chục con mắt đối theo bàn tay tiêu đồ 
viên và những đường mũi tên xanh, đỏ. cứ mỗi lúc 
một gần Hà Nội: 100 km rồi 80 km. 

19 giờ 30 - Trực ban thông báo cho đài truyền 
thanh bằng điện thoại, đồng thời đóng cầu đao kéo 
còi báo động đặt trên nóc Nhà hát Thành phố. 
Hàng chục máy điện thoại đặt trong hầm báo tin tức 
đi cho các nơi để sẵn sàng đối phó và đánh địch. 


19 giờ 45 phút - Hàng đàn B.52 vào ném bom 
rải thảm. Từ các đài quan sát trên cao, các “Thải 
Văn A" của Hà Nội đã báo về cơ quan chỉ huy 
những địa điểm địch vừa đánh, đồng thời với những 
tin máy bay cháy trên bầu trời. Máy điện thoại réo 
lên liên hồi. Cán bộ tác chiến được phái đi ngay 
trong đêm đến các hiện trường để kiểm tra, rút kinh 
nghiệm và đôn đốc công tác phòng không, sơ tán, 
tổ chức chiến đấu. Mỗi tổ phái viên như vậy đều 
mang theo một máy bộ đàm trên ô tô để gọi thẳng 
bằng vô tuyến từ hiện trường về ngay ban chỉ huy. 


21 giờ đêm - Hội đồng phòng không họp tại một 
căn phòng rộng và ra lời kêu gọi sơ tán triệt để. Các 
đồng chí chủ tịch các khu, huyện đều có mặt. Họp 
nhanh, gọn. Tình thế thật là khẩn trương, nét mặt 
mọi người như đanh lại. Giặc Mỹ đã đánh vào Thủ 
đô. Thủ đồ phải chiến đấu tốt và phòng tránh tốt 


Ai cũng đã qua hai cuộc kháng chiến. Họ biết 
phải làm gì trước tình thế mới. Suốt đêm hôm nay, 
báo động cả thảy 8 lần. Một đêm thức trắng. Khu về 
họp ngay với khối, huyện họp với xã. Kiểm tra trận 
địa, đốc thúc việc sơ tán các vùng trọng điểm. 
Phương tiện ởi lại chỉ có xe đạp, đi trong đêm gió 
lạnh, giữa những đợt B,52 nổ. 


Suốt đêm hỏm ấy, cả thảy 6 lần kéo còi báo 
động. Năm đồng chí tiêu đồ viên thay nhau làm việc, 
không lơi một giây, một phút. Họ có trách nhiệm 
nhận mậi mã bằng vô tuyến và vẽ ngay thành 
đường bay trên bản đồ để cho trực ban kịp kéo còi 
báo động thông báo cho đồng bào, cho các trận địa, 
cho ban chỉ huy các khu, huyện. Ống nghe thường 
trực bó lấy hai bên tai, mắt dân vào tấm bản đề trước 
mặt, hết đợt này đến đợt khác, hết mỗi đợt lại xoá đi 
và theo dõi đợt khác, tay không lúc nào run, tiếng ồn 
ào ở ngoài không lọt vào tai họ. Phải tập trung tư 
tưởng, tập trung cao độ. Nếu không, một sự sai sót, 
một sự nhầm lẫn nhỏ sẽ gây tác hại biết chừng nào! 
Chị Sanh, chị Ngân, một người ở Gia Lãm. một 
người ở Đông Anh, B.52 đánh vào quê hương mình, 
các chị biết lắm chứ nhưng lúc này không thể phân 
tán tư tưởng, không thể nghĩ gì khác ngoài những 
tiếng tạch tè, những con số ký hiệu trong máy. 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
Ngày và đêm 19-12. 


Ai cũng mệt nhưng không một ai nghĩ đến ngủ 
bù, mắt vẫn tỉnh. 5 giờ sáng, Đài truyền thanh Hà 
Nội đã truyền đi một cái tin làm rạo rực lòng người. 
Có anh tung cả mũ lên trời, cười hã hê sung sướng. 
Thật là không ngời Hà Nội đã hạ 3 pháo đài bay 
B.52, bắt sống giặc lái, hạ uy thể của không lực 
Hoa Kỹ ngay trong trận đầu. Một cái rơi ngay xuống 
Xã Yên Thường, Gia Lâm, nơi chúng vừa gầy tội ác. 
Ngôi nhà của ông Sơn bị sập. Cái thân nó to bằng 
mấy con trâu mộng, đuôi và hai cánh gãy cắm phập 
xuống những cánh ruộng xung quanh. Cán bộ biên 
tập cùng với nhiếp ảnh, quay phim, lập tức đến nơi 
để lấy tài liêu bổ sung cho triển lãm chiến thắng 
nhân ngày kỷ niệm quân đội sắp tới. 

Cầu phao Chương Dương qua Sông Hồng vẫn 
đứng vững. Từng đoàn xe nối đuôi nhau đi. Cầu 
treo vắt qua Sông Đuống vẫn còn đây. Công nhân 
đường dây truyền thanh cũng đang đạp xe gấp qua 
cầu để nối lại những quãng bị đứt đêm qua, đề 
phòng địch đánh lại. 


Không hề tiếc gian nhà đổ, ông Sơn kể lại cho 
chúng tôi nghe cái bó đuốc khổng tổ từ trên trời 
lao xuống, trong lúc ông đang ngồi dưới hầm. 
Ông nói: 

- Tôi thường nghe kể pháo đài bay ghê gớm lắm, 
to lắm, mang được nhiều bom và tối tân, hiện đại 
lắm. Ấy thế mà tại sao nó lại thua ở đây? 


Cai ngẫu nhiên trong cái tất nhiên kỳ thú! Chúng 
tôi biết trả lời öng thế nào? Ông cười và cả chúng 
tôi cũng cười, cười phấn khởi và tự hào. Thế là 
chúng tôi đã có thêm nhiều bức ảnh và hiện vật về 
B.52 đem trưng bày ở Tràng Tiền cho bà con xem, 
Bộ đồ bay của tên giặc lái cũng được đưa về phòng 
triển lãm làm tang chứng. 

Xe chúng tôi tới Uy Nỗ vào lúc 9 giờ sảng. 

Đường ởi vào làng bị cày xới lên. Bom thả vão 
xóm, thả xuống ruộng, vào nhà trế, trường học, 
trạm xá. Hai quả chui xuống đất chưa nổ chỉ thò ra 
cái đuồi đen xi. 

Đồng chí Dy, Bí thư Đảng ủy, đêm hôm qua, vợ 
và bốn con đã hy sinh. Nhưng anh vẫn kiên cường 
cùng các đồng chí khác trong Đảng ủy, Ủy ban tổ 
chức cho người già và trẻ em sơ tán, chôn cất người 
chết, đưa người bị thương đi cấp cứu. Hai chục cỗ 
ván mang về lúc 10 giờ đêm để trong trường học 
đầu làng. Đợt thứ hai nó đến ném tan cả mấy chục 
cô ván sơn đỏ, không còn lại một mảnh nguyên. 
Nhà trường cũng đổ sập. 
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Lại phải đi mua ván khác về chôn cất cho người 
chết. Đào xong huyệt vào lúc ba giỡ sáng thì nó lại 
đến. Huyệt người chết cũng bị đào bới lên, anh chị 
em dân quân phải sửa sang lại cho đến sáng mới 
xong. Vội thi vội thật nhưng không qua loa xong 
chuyện được. Người chết cần có mồ yên mả đẹp thì 
người sống mới yên lòng. Cái đạo lý Việt Nam là 
như thế. 


Ở đây tang tóc đến như vậy, một đêm ba tần 
B.52 đến rải thảm mà tuyệt nhiên chúng tôi không 
nghe thấy một tiếng khóc. Cái làng này trong cuộc 
chiến tranh phá hoại thời Giônxơn đã chịu đựng 
hàng chục trận nhưng không một ai nao núng. 

Những cái tên Ủy Nỗ, Cường Nỗ đã có từ thời An 
Dương Vương, Nỗ là nỏ, Nỏ thần cách đây hai mươi 
Thế kỷ bắn tan quân giặc đánh vào Thủ đô. Và bây 
giờ thì rồng lửa bay lên cao lao vào quản giặc từ 
trên không 9.000 mét. Hai nền kỹ thuật nhưng tinh 
thần chỉ là một: Quyết không chịu khuất phục! Từ 
trên chín tầng mây, nó định gieo kinh hoàng xuống 
đây. Nhưng kẻ kinh hoàng không phải là ta mà 
chính lại là chủng. Người già và trẻ con đi sơ tán. 
Tất cả Đảng viên và thanh niên đều ở lại, tổ chức 
canh gác nhà cửa cho đồng bào, đào thêm hầm, bế 
trí trận địa! Gương dũng cảm tận tụy của họ đã lõi 
kéo cả dân làng. 

Đêm hôm trước báo động lúc 19 giờ 30. Đêm 
nay báo. động sớm: 18 giờ 53 rồi 21 giờ 25, 22 giờ 
50, 2 giỡ 40 và 4 giờ 50 sảng, cá thảy 5 đợt B.52 
trong 12 tiếng đẳng hồ. Tôi ở gác ba nay đọn xuống 
tầng dưới, ngủ nhờ để chạy ra hầm ngoài sản cho 
nhanh. Trẻ con của chín hộ trong nhà đến mấy 
chục đứa đã ởi sơ tán hết. Gia đình nào cũng chỉ 
còn một hai người ở nhà. 

Tiếng là ngủ nhỡ nhưng không một ai ngủ được. 
Cửa kính trong nhà rung lên ào ào, những mảng 
trần bằng vữa rơi xuống từng cục to tướng tưởng 
như đạn ở đâu bắn vào. 


Cũng như đêm hôm trước, đêm nay phân đội 
Radar của đơn vị X, bận suốt đêm. Công việc dõi 
tìm địch không ngừng một giây một phúi. Nhiễu từ 
các loại máy bay địch phóng ra tới tấp. Điều trước 
hết đối với đơn vị anh là lam sao phân biệt được thật 
và giả, xoá sạch mọi kiểu nhiễu bằng sóng Radar, 
bằng các loại giấy kìm khí và sợi thủy tỉnh để tìm 
cho ra đâu là bọn F.111 nghi binh, đâu là bọn phảo 
đài bay để đẫn nó vào uho tên lửa và pháo ta bắn. 
Ngồi trong buông máy, nhìn đường đạn tên lửa, các 
chiến sỹ đơn vị X, biết ngay là đơn vị bạn đã lặp 
công. B.52 cháy đã hiện lên thành một vệt đó trên 
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màn hiện sóng. Một chiến sỹ vốn là sinh viên khoa 
Vô tuyến trường Đại học bách khoa mới vào đây 
được mấy tháng nói với chúng tôi: 


-Một cuộc thử thách gay go. Nóö không lửa được 
chúng tôi. Khoa học - kỹ thuật của nó hiện đại thật. 
Nhưng nó vẫn phải thua trí sáng tạo và lòng dũng 
cảm của con người. 


Đêm hôm ấy, B.52 lại rải thảm ở Đông Anh, Gia 
Lâm và F.111 nêm bom cháy đốt trụi Làng Thanh 
Nhàn gần Ô Đống Mác thuộc khu Hai Bà Trưng. 
Đồng chí lái xe cho chúng tôi có ba con ở đây chết cả 
ba. Sáng hôm sau, đồng chí và chúng tôi về thăm thì 
chỉ thấy hai mảnh tường trơ trụi và ba đứa con trong 
đống than. Vợ đồng chí đi làm ca ba nên sống sói, 


Ngày và đêm 20-12. 


Hội đồng phòng không Thành phố họp lần thứ 
hai. Trên bản đổ đã vẽ bằng vệt đen những vệt B.52 
dài hinh chữ nhật. Đồng chí tham mưu trưởng báo 
cáo về những trận đánh vừa qua, thiệt hại do địch 
gây ra và chiến thẳng của ta, Như vậy, trong vòng 
30 giờ từ tối 18-12 đến rạng sáng 20-12, Hà Nội đã 
bắn rơi 13 máy bay Mỹ trong đó có 5 máy bay B.52, 
bắt sống nhiều giặc lái. Triển lãm chiến thắng mở 
cửa. Chúng ta phải hạn chế người xem mỗi lượt 
không quá 50 người. 


Các trường học được lệnh tạm nghỉ học. Trên 
đường từ Hà Nội ra các cửa ô người đi sơ tán nườm 
nượp như một dòng sông bất tận, xe đạp nọ nối xe 
đạp kia đi hàng hai, mọi thứ buộc trên xe, nào phích 
nước, chăn bông, đèn dầu hoả, gạo, mi, ba lô quần 
áo... Một hai đứa trẻ ngồi đăng sau, đứa nọ ôm chặt 
lấy đứa kia cho khỏi ngã. Mẹ đèo con, chồng đèo 
vợ, chị đèo em. Tất cả im lặng, không một tiếng kêu 
ca. Thỉnh thoảng lại gặp một cái xích tô sơ tán. Trên 
xe một bà mẹ và bốn năm đứa con với trăm thứ bà 
dằn để trên lòng, dưới bàn, một cái túi bên trái, hai 
ba bó bên phải... Có gia đình chất mọi thứ lên đầy 
một cái xe bò kéo bốn năm người ngồi lên trên. Có 
lẽ ông chủ xe bò đưa cả nhà đi sơ tán bằng phương 
tiện riêng của mình... Công an và ban đại biểu đứng 
ở các bến xe để sắp xếp, giúp đỡ người đi sơ tán. Ủy 
ban Hành chính Thành phố ra lệnh trưng dụng tất cá 
õ tô ca để đưa người đi sơ tán. Họ đi không mất tiền 
mua vé. Tất cả những chỉ phí ấy Nhà nước chịu... 


Vào lúc 19 giờ 30 tối, địch đánh kéo dài trong 
một tiếng rưỡi liền, đợt nọ nối tiếp đợt kia, kết hợp 
B.52 với F.111 vừa thả bom vừa phóng tên lửa 
xuống thành phố. Sân bay Gia Lâm bị đánh phá hồi 
20 giờ 6 phút, đường băng bị hư hại nặng. Những 


chuyến bay trong tuần đều bị hủy bỏ. 


15 phút sau, lại báo động và kể từ tối cho tới 
sáng, báo động cả thảy tám lần. Nhiều gia đỉnh đưa 
chăn chiếu xuống hầm ngủ. Không đủ chỗ thì ngủ 
ngồi. Đến 5 giờ 30 sáng tưởng đã yên, công nhân 
và bà con lao động chuẩn bị đi làm thì lại báo động. 
Tiếng nổ rầm rầm rất gần. Ở đâu đây? Chúng tôi 
ngồi trong hầm hỏi nhau. Sở Công an báo cho 
chúng tôi biết là khu An Dương cách chỗ chúng tôi 
ngồi hơn cảy số đã bị B.52 hủy diệt! 


Ngày và đêm 22-12, 


Các báo hôm nay đều đăng lên trang đầu bản 
Tuyên bổ của Chính phủ ta. Riêng báo Quản đội 
nhân dân in tít chữ đỏ và đăng toàn văn bài diễn 
văn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp ký 
niệm 19 và 22-12. Ảnh Chủ tịch đoàn và ảnh Thủ 
tướng một tay giơ lên đăng ngay ở trang nhất. Cửa 
hàng bán báo Phố Tràng Tiền ngay bên cạnh nhà 
Thông tin đông nghịt người. Họ xếp hàng dài rất trật 
tự, Ảnh 8 phi công Mỹ đưa ra cuộc họp báo chiều 
hôm trước in ở trang 4. Rất hấp dẫn! 


Chúng tôi đến Bệnh viện Bạch mai vào lúc 9 giờ 
30 sáng. Gần trăm quả bom đã rơi xuống mấy chục 
ngồi nhà xây dựng từ thời Pháp. Khoa tai mũi họng 
sát bên đường hồ sập hoàn toàn. Khoa nội, khoa 
ngoại, khoa nhi... đều bị đánh. Tòa nhà lớn gần 
cổng nơi sinh viên đang thực tập bị một quả bom 
lớn rơi trúng giữa. Người ta đang moi cứu những 
người còn sống sót trong hầm. Những tảng bê tông 
lớn đè lên các cửa hầm. Xe cần trục được điều đến. 
Công nhân phải dùng điện cắt các khung cốt sắt 
bên trong các tấm bê tông ra và nhấc lên để cho 
người moi cứu chui vào dùng cuốc thuổng đào bới. 
Tiếng kêu cứu ở bên trong gọi ra rất gấp gáp. Ở 
ngoài truyền đây nước đường đưa vào trong hầm 
cho nạn nhân uống. Moi được một vài người ra phải 
mất cả buổi, có nơi mất hàng ngày. 

Bác sỹ Đỗ Doãn Đại, bệnh viện trưởng dẫn tôi 
đến xem các hố bom mà Nichxơn ném lần trước hồi 
tháng 6-1872 bên cạnh khoa nội. Bây giờ một quả 
bom từ 8.52 rơi xuống đây, đúng vào cái hố cũ, sâu 
thêm, to rộng hơn. 


Lần trước nó đánh buổi trưa. ChỈ có một bác sỹ và 
một nhân viên chết. Không mội ai bị thương. Bệnh 
nhân đều được đưa kịp xuống hầm. Lần này nó đánh 
ban đêm, 26 người chết, 22 người bị thương vì bom 
B.52, bao gồm bác sỹ, sinh viên và người bệnh. 


Lần trước, nữ nghệ sỹ Mỹ Giên Phônđa và cựu Bộ 
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trưởng Tư pháp Mỹ Rămsây Clác đã đến đây và 
đứng bên hố bom này. Bây giờ nữ danh ca Giôn 
Baê và đoàn Hoà bình Mỹ đã đi trên mấy đống 
gach vụn bên các hố bom chỉ chít đằng trước, đằng 
sau bệnh viện, có thể nói là không còn một căn nhà 
nào còn nguyên vẹn, cửa kính vỡ hết. Họ đến Hà 
Nội để thăm tù binh Mỹ nhân dịp Lễ Giáng sinh. 
Nào ngờ lại trông thấy cái cảnh tàn phá vô nhân 
đạo này! Giòn Baê ôm mặt vin vào vai người khác 
không dám nhìn thẳng vào cái sự thật tàn nhãn, bỉ 
ổi do Nixon (Nichxơn) qây ra. Chị đã khóc. 


Bác sỹ, y tá mặc áo choàng trắng đang lao vào 
công việc cứu sập thu dọn cùng với công an, công 
nhân và dân phòng một cách hết sức bình tĩnh, 
khẩn trương, không hề khiếp sợ, Máy bay có thể 
quay trở lại đãnh phá nhưng không một ai bỏ chạy! 
Tôi còn nhớ một câu nói của Giên Phônđa với các 
bác sỹ bệnh viện hồi tháng Sảu: “Đây (à bị kịch của 
nước Mỹ chứ không phải của các bạn. Nước Mỹ đã 
bị ô nhục vì Nixon', 

Tối hôm ấy, Uỷ ban Việt - Mỹ tiễn đoàn Hoà bình 
Mỹ về nước. Trong một bữa ăn, ba lần báo động. 
Khách và chủ đều phải xuống hầm. Hai diễn viên 
của ta cất tiếng hát trong hầm. Giôn Baẽ ngồi ở cuối 
đường hầm cũng hát. Giọng chị buồn và trầm hắn 
xuống. Mọi người đều im lặng. Tiếng bom nổ xa và 
tiếng súng phòng không vang vọng vào trong căn 
hầm tối được thắp sáng bằng hai ngọn đèn dầu hoả. 

Điện ở các gia định đều mất. Chỉ còn đèn 
đường. Phố xả vắng như tờ. Tháp Rùa mờ mờ trong 
màn sương. Gió bấc thổi đung đưa những hàng liễu 
bên hồ. Tôi mặc ảo bông ở trong với áo khoác 
ngoài mà đi ra đường vẫn thấy rét. Tạt vào cơ quan, 
tôi thấy anh em trực chiến đang đánh tú lơ khơ 
trong gian hầm rất ấm cúng. Khi tôi về đến nhà lúc 
10 giờ đêm thì mọi người đã đi ngủ từ lúc nào. 


Đêm nay cũng như mọi đêm trước, bọn F.111 
“cánh cụp cánh xoê" lại bay vào đánh lén. Nếu báo 
động thì báo động suốt đêm hay sao? Nhiều gia 
đỉnh bị cháy ra tro vì bom cháy của bọn F.111. Trước 
cái cảnh đó, không một ai nén được căm giận. Phải 
làm sao phục kích săn được hắn, không để cho nó 
quấy đảo mãi. Làng Thanh Nhàn đã bị hủy diệt vì 
bọn F.111. Từ xa nó bay rất cao rồi hạ cánh đần lao 
vào thành phố để cho radar của ta mất mục tiêu 
không phát hiện được. Nhưng nó không lửa mãi ta 
được. Đường bay của nó đã được nghiên cứu. Từ 
chiều, chiến sỹ thông tin đã mắc dây liên lạc từ chỉ 
huy sở ra tận trận địa. Ở đây, ban tác chiến đã tăng 
cường thêm mấy khẩu đội 14,5 phục kích trên 
đường bay của nó. 


1851 


21 giờ. Mục tiêu xuất hiện trên bản đồ. Một con 
F.111 bay vào cách Hà Nội 100km, rồi 80km, 
80km... Bộ Tư lệnh thông báo cho trận địa phục 
kích. Đạn lên nòng, tay để sẵn sàng vào cò súng. 
Lần này nó không thoát! Theo sự chỉ dẫn của ban 
chỉ huy, tự vệ đã nổ súng kịp thời chụp lấy nó, Khói 
lửa mịt mù! Trúng hay trượt? Từ trên đài quan sát 
lập tức đã có tin báo về ban tác chiến là F.111 bốc 
cháy và lao vào phía Tây. Tin F.111 bốc cháy lại 
được báo ngay cho trận địa. Cả trận địa reo mừng. 
Họ đã dùng mất 19 phát đạn, Họ đã trả thù cho 
đồng bào Thanh Nhàn, Ô Đống Mác. Từ cán bộ 
đến chiến sỹ ai nấy đều hả lòng hả dạ, Một đêm 
căng thẳng cũng là đêm sung sướng nhất. 


Đêm 26-12. 


22 giờ. Sửa soạn đi ngủ. Vài anh em đang mắc 
màn, Một số người khác đã trùm chăn kín đầu, 
nằm úp thìa cho đỡ rét. Hai anh đang cay cú ván 
cờ đánh dở vẫn chong đèn. Một hồi còi báo động 
rú lên hồi 22 giờ 30. Tắt đèn. Tiếng loa truyền 
mệnh lệnh cúa Hội đồng phòng không phát ra 
trong đêm rõ ràng, kiên quyết. Ai nấy đều biết rằng 
máy bay B.52 sắp vào. Những tiếng rì ri như cối 
xay mỗi lúc một gần và to dần. Rồi những ánh 
chớp loé lên và từng chùm bom nổ liên hồi dữ dội 
tưởng như ngôi nhà ba tầng sắp đổ sập xuống. Từ 
trên chòi cao quan sát, các đồng chí công an đã 
báo cáo về Hội đồng phòng không là địch ném 
bom rải thẳm xuống Phố Khâm Thiên, 


Đồng chí Xuân, nhân viên Rạp Dân Chủ chạy về 
cho biết là rạp đã bị để sập. Anh nấn ở dưới cầu 
thang, bom nổ cách đó độ chục thước nhưng không 
việc qì. 

Tiếng bom vừa chấm dứt, xe ô tô phóng thanh 
vội lao xuống. Công an đã ngăn các ngả đường. 
Cột điện, cây cối đổ ngốn ngang. Gạch gói vỡ tung 
toé trên mặt đường. Trời tối đen như mực. Chúng tôi 
đành bỏ xe ở ngoài, chạy bộ vào trong xem sự thể 
thế nào. Một ông thợ may trong ngõ chợ làm dân 
phòng, nhà bị tốc mái những không ai việc gì, vội 
vác loa ra hô hào bà con giúp nhau cứu sập. Một 
lát sau tôi thấy những người đeo băng đỏ đã chia 
nhau ra gác, không cho người ở nơi khác đến. 


Anh Giang Quân vẫn làm thơ, người phố này, 


hớt hơ hớt hải chạy ra và gặp chúng tôi. Anh nói: 


May quá nhà không ai việc gì, chỉ hỏng cái mái. 
Nhà anh số chẵn trông sang Rạp Dân Chủ. Đêm 
hôm ấy, anh đưa vợ con lên cơ quan ngủ tạm. 


Trong hầm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thủ đô, các đài 
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quan sát liên tục báo về tin chỗ này máy bay cháy, 
chỗ kia máy bay rơi, và dù của phi công đang rớt 
xuống. Căm thủ và niềm vui sướng xen lẫn. Trong 
trận ấy, Hà Nội bắn rơi tại chỗ 5 mày bay B,52, bắt 
sống nhiều giặc lải. Phân đội X bộ đội tên lửa phóng 
lên hai quả rất chụm. Một B.52 bốc cháy trên bầu trời 
ˆ Hà Nội. Tên giặc lãi bị rơi xuống ao gần bãi chiếu 
bóng Khương Thượng. Anh Vạn, một tự vệ xí nghiệp 
núp trong hầm gần đó nghe một tiếng bõm dưới ao 
đã tưởng mảnh máy bay rơi. Nhưng chỉ một lát lại 
nghe có tiếng bì bøm. Anh đoán chắc là giặc lái rơi 
xuống ao. Vạn vội chạy ra khỏi hầm gọi Đề cùng đí 
bắt. Hai người trông thấy một tên giặc cao to lom 
khom giữa hai bụi cây giữa ao. Trông thấy tự vệ nó vội 
kêu lên lợ lớ bằng tiếng Việt hai chữ: “Phi công! Phi 
công!". Đề lôi nó lên bờ. Nó ngã ra thở hồng hộc. Vừa 
lúc đó, 20 anh chị em tự vệ khác xông đến tước vũ 
khí, điện đài và phao hơi của nó. Xe ô tô của Bộ Tư 
lệnh Thủ đô cũng vừa tới kịp đưa nó vào Khách sạn 
Hilton Hà Nội để hỏi cung. 


Người Hà Nội ai lại không biết Phố Khâm Thiên! 
Một vệt B.52 đã trùm lên cả một dãy phố dài hơn 
1km, rộng hơn hai trăm mét. Hội đồng phòng không 
thành phố đã điều xuống đây hai cái xe cần trục 
nhưng không đi vào các ngõ hẹp được. Cứu sập ở 
đây chỉ có cách moi bằng tay, bằng cuốc chim. 


Sáng ra người kéo đến sao mà đông thế! 


Người về thăm nhà, thăm bà con đã đành. Hỏi ö 
đâu đông dân như Khâm Thiên? 29.000 nhân khấu. 
So với An Dương chỉ có gần 10.000 dân thì Khâm 
thiên đông đúc hơn nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, 
Nichxơn cố tình đánh vào thường dân để làm cho 
chúng ta khiếp sợ và đầu hàng. Phố Khâm Thiên 
Hà Nội cũng là phố có nhiều ngõ hơn cả. Ngõ Chợ, 
Trung Phụng, Ngõ Khâm Đức, Thổ Quan, Lệnh Cư, 
Văn Chương... Cái tên Khám Thiên nghe thân 
thuộc làm sao! Cái tên đó đã có từ thời Lý. Có gia 
đình sơ tán ngay trong đêm chỉ vội qhí lại mấy dòng 
chữ bằng phấn ở trước cửa nhà (phòng khi có người 
tìm đến). 


Không chỉ có dân phòng trong phố ra làm công 
tác cứu sập. Họ hàng quen thuộc ở các phố khác 
đến làm giúp đông lắm. Bản đồ hầm từng nhà đã có 
sẵn trong tay các ban đại biểu. Cứu được người nào 
là đưa lên xe ô tô cấp cứu ngay hoặc chở bằng xích 
lô. Xích lô đạp rất nhanh không lấy tiền. Máy bay có 
thể trở lại bắn phá ban ngày. Nhưng việc cứu chữa, 
cứu sập không thể ngừng một giây. 


Báo Nhân dân hôm nay viết xã luận: Hà Nội, 
Thủ đô phẩm giả con người. Ai cũng đọc, ai cũng 


nghe. Ai cũng thấy tự hào: 


Hà Nội thấy rằng mình phải trả thù cho tất cả và 
xứng đăng với tất cả. 


Ngày 29-12. 


Trên tất cả các báo hàng ngày ra sáng hôm nay 
đều đăng tin Miền Bắc chiến thẳng oanh liệt trong 
11 ngày qua từ 18 đến 28-12: Bản rơi 76 máy bay 
trong đó có 33 B.52, 5 F.111. Tiêu diệt và bắt hàng 
trăm giặc lái. Riêng Hà Nội hạ 23 B.52, 2 F.111. 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thưởng Huân chương 
Quân công và Huân chương Chiến công cho các 
đơn vị bắn rơi nhiều pháo đài bay. Ba tiểu đoàn tên 
lứa được thưởng Quản công hạng nhất. Liên đội tự 
vệ Hà Nội hạ F.111 đêm 22-12 được thưởng Huân 
chương Quân công hạng ba. Bốn đại đội Radar 
được thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất. 


Chiến công đầu thuộc về các đơn vị tên lửa. Bộ 
đội Radar đã lập công xuất sắc, Không một lần nào 
máy bay địch vào mà không bị phát hiện từ xa. Xoá 
mọi thứ nhiễu nghỉ binh, dẫn đường cho tên lửa làm 
bàn là nhiệm vụ của các anh. Công việc ấy đã trở 
thành kinh nghiệm quen thuộc: 


- Chúng tôi có thể hạ hàng chục B.52 trong một 
đêm nếu nó bay vào ào ạt. 


Đó là quyết tâm của các chiến sỹ. 
Người có mặt đầu tiên sau mỗi trận là những anh 


công an, là cán bộ cơ sở, là nhân viên y tế. Họ dũng 
cảm không kém. 


Chúng ta biết dn những công nhân điện đã giữ 
vững ánh sáng cho Thành phố. Biết ơn những chiến 
sỹ giao thông bưu điện đã giữ vững mọi tuyến 
đường trên bộ và trên không. Chúng ta không quèn 
những tổ dân quân trên các chòi cao quan sát địch. 
Ở Tứ Điệp, người ta gọi là đài cảy thị, cao 30 mét. 
B.52 rải thảm vào xã, Tổ trinh sát vẫn bám vị trí và 
gọi điện thoại về cho huyện, Bom hất anh Tính từ 
trên cao rơi xuống mái nhà, may anh chỉ bị thương 
nặng không chết. 

Nữ giới cũng can đảm không kém gì nam giới. 
Biết bao nhiêu đơn vị anh hùng, con người anh 
hùng, chúng ta đã biết và chưa biết! Trong xã hội 
ta, ai cũng phục vụ mà ai cũng được phục vụ. Trong 
trận thữ sức này, kẻ địch không từ một ai, ai cũng 
chiến đấu và ai cũng tham gia chiến đấu góp phần 
mình vào chiến công chung. Mọi người là chiến sỹ, 
Từ anh tự vệ đến chị mậu dịch viên hoặc người cán 
bộ thông tin đường phố cầm cái loa đứng trên vỉa 
hè hô hào bà con sơ tản. Nói làm sao hết được 
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những chiên công vĩ đại cũng như những thành tích 
nhỏ bé bình thường của mọi người trong cuộc đọ 
sức quyết liệt vừa qua. Các nhà báo nhà văn đã mô 
tả, nhưng còn biết bao nhiêu sự việc, những con 
người chúng ta chưa nói đến hoặc nói chưa sâu. 


Nixon đã tung ra mội lực lượng không quản 
chiến lược và chiến thuật cực ký to lớn định san 
bằng Hà Nội trong ba hay bốn tuần gảy sức ép tối 
đa bắt ta phải đầu hàng. Nhưng kết quả là thế nào? 
Kẻ bị sức ép tà Nixon. Sức ép từ nhiều phía. Sức ép 
từ Việt Nam, từ Hà Nội, từ những quả đạn tên lửa 
phóng lên, từ nước Mỹ và trên Thế giới. Một sức ép 
tổng hợp chưa từng thấy. Có người nói Nixon đã 
chót chơi một canh bạc chảy túi, Bao nhiêu vốn 
liếng, bao nhiêu con bài chú lực ném ra nhưng thua 
vẫn hoàn thua, Và bây giờ phải xuống thang. Bị đòn 
đau mà vẫn nói cứng, vẫn giở giọng đe doại 


Tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô, ban tác chiến 
đang vẽ lại các đường bay của địch, đánh dấu 
những vệt B.52 và rúi kinh nghiệm, chuẩn bị cho 
các trận đánh mới. Tiêu đồ viên vẫn luôn luôn trên 
máy không rời ống nghe. 

Trong các khu phố, cơ quan, xí nghiệp cũng như 
ở các vùng sơ tán, hầm hào vẫn đào tiếp thêm sâu, 
thêm chắc. 


Đêm hôm nay yên fính: Loa phát thanh dự báo 
máy bay địch cách Hà Nội 70, 80 cây số mạn Tây, 
Tây Bắc, nhưng nó không vào, Thành phố không 
kéo còi báo động. Phố xá vẫn vắng lặng như mọi 
đêm. Một số đồng bào vẫn ngủ trong các hầm công 
cộng xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. 


Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi 
trong đêm khuya thông báo của Bộ Tổng tư lệnh 
Quân đội nhân dân Việt Nam về chiến thắng của 
quân và dân ta trong 11 ngày vừa qua. 


*... Đây là thắng lợi lớn nhất của quân và dân ta, 
là thất bại nặng nhất của đế quốc Mỹ từ khi chúng 
tiến hành chiến tranh phá hoại Miền Bắc nước ta". 

Cả Thế giới phân nộ! Không còn thiếu danh từ gì 
xấu xa nhất người ta không gán cho Nixon. Cả Thế 
giới khâm phục cuộc chiến đấu vĩ đại của chúng ta. 
Người Hà Nội nghe thật hâ lòng, hả dạ. 


Trên đống gạch đồ nát ngốn ngang của Phố 
Khảm Thiên, một phóng viên ngoại quôc đã hỏi một 
bà đội khăn tang. Bà chỉ vào giữa hố bom nói: 

- Đây nhà tôi đây. Không còn gi nữa! Chỉ còn chỉ 
căm thù! 


Lời nói ấy không chỉ của một người. Ở An 
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Dương, Uy Nỗ hay Mễ Tri, hay bất cứ đâu, chúng ta 
cũng nghe những câu nói tương tự. Căm thù không 
chỉ bằng câu nói. Nét mặt đau buồn trầm lặng của 
họ, ánh mắt rực lửa của họ đã nói lên tất cả. Căm 
thù cháy bỏng và quyết tâm sắt đã. 


Ở Bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ, y tá đi thu nhặt 
lại những máy móc còn dùng được, nhặt từng cái 
chai còn nguyên lành, từng cái kéo. cuộn băng, 
hộp thuốc để có thể tiếp tục làm việc cảng nhanh 
càng tốt, 


Trong các làng, các phố bị đánh phá, công việc 
thu dọn vẫn tiếp tục. Dựng tạm nhà lên để ở, san 
ruộng cho nhanh để kịp thời vụ. Thôn này giúp thôn 
kia, gia đình này giúp gia đỉnh khác, khối này giúp 
khối khác, đùm bọc nhau trong lúc nảy thật là quý. 
Truyền thống đoàn kết tương trợ nhau trong cơn 
hoạn nạn đã có từ lâu đởi nhưng dưới chế độ ta nó 
được tổ chức và phát huy sức mạnh gấp trăm tần. 
Người Hà Nội xã hội chủ nghĩa đã vươn lên trong 
cơn thử thách này... 


12 ngày đêm thử thách quyết liệt - Chúng ta đã 
đứng vững - Chúng ta đã thắng một cách oanh liệt 
khiến cho cả Thế giới khâm phục. 


12 ngày đêm cuối năm 1872 này đã đi vào lịch 
sử, Và những trang nhàit ký của tôi chưa phải đến 
đây đã hết. 


NGUYÊN BẮC 
Ghi chép 
(Trích Sáng tác Hà Nội, tháng 2-1974). 


TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC 
TRÊN BẦU TRỜI HÀ NỘI 


ăm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm trận 

quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà 
Nội. Cho đến nay, các nhà quân sự, các nhà sử học 
trong nước và ngoài nước đã viết khá nhiều về trận 
đại thắng không quân chiến lược Mỹ, mội trận mà 
nhiều nhà báo nước ngoài đã gọi là "Trận Điện Biên 
Phủ trên không". 


Chúng ta đều biết, với thắng lợi to lớn của nhân 
dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
Mỹ đã phải bắt đầu xuống thang chiến tranh. Qua 
bốn năm đàm phán với ta, đến tháng 10/1972, trước 
ngày bầu cử Tổng thống Mỹ một tháng thì Việt Nam 
và Mỹ đã đi đến thoả thuận về một văn bản của 
"Hiệp định về chẩm dứt chiến tranh, lập lại hoà binh 
ở Việt Nam", dự kiến sẽ ký kết ở Hà Nội ngày 
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22/10/1972 và sau đó ký chính thức vào ngày 31/10 
tại Paris. Ngày 23/10, Nixon (Nichxơn) đột nhiên gửi 
công hàm cho Chính phủ ta đề nghị tạm hoãn việc 
ký kết vì có "trục trặc” từ phía chính quyền Thiệu. 


Ngày 26/10, Chính phủ ta đã có tuyên bố về tình 
hình cuộc đàm phán và công bố toàn văn bản dự 
thảo Hiệp định trước dư luận Thế giới, khẳng định 
"Chính quyền Nixon phải chịu trách nhiệm trước 
nhân dân Mỹ về việc trì hoãn ký kết hiệp định làm 
cho cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài. 


Nixon và Kissinger lập tức mở một đợt tuyên 
truyền rộng rãi cho rằng hoà bình đã trong tầm tay, 
chỉ có một số vấn đề kỹ thuật. Và ngày 7/11/1972, 
Nixon đã thắng cử. 


Trong cuộc đàm phán được nổi lại, Kissinger đòi 
sửa đổi gần 200 điểm trong văn bản Hiệp định, 
điểm quan trọng nhất là trong khi quan Mỹ rút khỏi 
nước ta thì lực lượng quân đội Miền Bắc phải rút 
khỏi Miền Nam. Thực chất, Mỹ muốn kéo dài cuộc 
đàm phán để chuẩn bị hành động quân sự buộc ta 
phải chấp nhận điều kiện của chúng. Tổng thống 
Nixon đã có thư cho Kissinger chỉ thị sẵn sàng 
ngừng đàm phán, phía Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động 
quân sự nếu cần. Trong thời gian đó, Nixon đã ra 
lệnh tăng cường phong tỏa Hải Phòng và tăng 
cường chiến tranh phá hoại đối với Miền Bắc. 


Đến ngày 14/12, trong một cuộc họp của Hội 
đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Nixon phê 
chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích lớn bằng không 
quân chiến lược vào khu vực Hà Nội và Hải Phòng. 
Sau này, trong hồi ký, ông ta viết rằng: “Đây là 
quyết định khó khăn nhất của tôi trong cuộc chiến 
tranh này". Mỹ đã huy động 193 máy bay B52, 999 
máy bay chiến thuật, lập ra Bộ chỉ huy lâm thời để 
điều hành cuộc tập kích chiến lược lớn. Và chính 
vào lúc quả bom B52 đầu tiên của Mỹ ném xuống 
Hà Nội thì ở Paris, cũng vào lúc ấy, phía Mỹ lại gửi 
cho đại sứ ta đề nghị nổi lại đàm phán. 


Radar ta đã phát hiện ngay từ khí các đội B52 của 
Mỹ từ Guam và từ Utapao bay về hướng Bắc, đến 
Paksê thì theo dõi sát, Chúng vượt Đèo Mụ Gia thì Hà 
Nội và Hải Phòng được lệnh báo động. Các đơn vị bộ 
đội sẵn sàng chiến đấu. Vấn đề là phải gấp rút sơ tán 
trong đêm hàng chục nghìn dân thường vừa trở về, 
bằng mọi phương tiện, trên mọi nẻo đường, công tác 
dân phòng được tiến hành tốt, vội vä, khẩn trương. 


Trong 12 ngày đêm, từ 18 đến 30/12/1972, địch 
đã sử dụng tới 883 lần chiếc B52 và 3920 lần chiếc 
máy bay chiến thuật đánh phá vào Thủ đô Hà Nội, 
trung tâm lãnh đạo và trái tìm của cả nước, đánh 


phá Thành phố Cảng Hải Phòng, không phân biệt 
mục tiều quân sự hay dân sự, đánh phá bừa bãi vào 
vùng đông dân cư. 


Theo các nhà sứ học dân sự Mỹ, trong 12 ngày 
đêm, Mỹ đã tiến hành một cuộc ném bom rải thâm 
mà sự tàn phá đã lớn hơn sự tàn phá của các cuộc 
ném bom suốt trong cả cuộc chiến tranh từ trước 
cho đến lúc bấy giờ. Khối lượng bom đạn ném 
xuống trong cuộc tập kích tương đương với 5 quả 
bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản 
năm 1945. Nixon và các nhà chiến lược quân sự Mỹ 
tin chắc rằng với sức mạnh tàn phả Äy, Hà Nội nhất 
định phải khuất phục. 


Trái với dự đoán chủ quan của Lầu Năm Góc, 
quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích 
của Mỹ, gây cho không quân chiến lược Mỹ những 
tốn thất năng nề, buộc Nixon phải chấm dứt cuộc 
tập kích tàn bạo và đề nghị nối lại cuộc đàm phán ở 
Paris theo những điều khoản thoả thuận trước đây. 


Qua 12 ngày đêm, quân và dân Miền Bắc đã 
đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không 
chiến lược của Mỹ trên bâu trời Hà Nội, bắn rơi 81 
máy bay địch, trong đó có 34 máy bay BB2, đạt tỷ 
lệ trên 17%, một tổn thất mà chính Bộ Tư lệnh 
không quân chiến lược Mỹ đã thủ nhận là không thể 
chịu đựng được. 


Đây là một thắng lợi vĩ đại, có thể nói là một 
thẳng lợi kỳ diệu của quân và dân Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 


Thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không" đã cổ vũ 
mạnh mẽ tỉnh thần nhân dân cả nước và nhân dân 
tiến bộ trên Thế giới. Ta còn nhớ suốt mấy ngày 
đêm, trong khí đài Hà Nội báo tin cho cả nước, thì 
đài Giải phóng đã phát thanh liên tục: “Lớa Miền 
Bắc đang giục lửa Miền Nam, lửa Hà Nội giục lửa 
Sài Gòn. Từ ngoài vô trong, tử liền tuyến lớn anh 
hùng đến hậu phương bất khuất đều vang lên tiếng 
nói đanh thép: Đánh!". 


Thắng lợi ấy đã góp phần quyết định thực hiện 
chiến lược “Đánh cho Mỹ cúf, chuẩn bị đầy đủ tiền 
đề tiến lên "Đánh cho Ngụy nhào", thực hiện cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, 
hoàn thành sự nghiệp độc lập, thống nhất nước nhà. 


Có được thắng lợi to lớn như vậy, trước hết là do 
sự chỉ đạo sáng suốt của Chú tịch Hồ Chí Minh. Rất 
sớm, tử cuối năm 1967, Người đã chỉ rõ: "Sớm 
muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà 
Nội, có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước 
tình huống càng sớm càng tốt để cô thời gian mà 
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suy nghĩ và chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ở Triều 
Tiên, đế quốc Mỹ đã huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt 
Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua 
sau khi thua trên bầu trời Hà Nội". Thực hiện lời đạy 
của Hồ Chủ Tịch, chúng ta đã đẩy mạnh công cuộc 
xây dựng lực lượng phòng không và không quân, từ 
năm 1967 đã đưa một số đơn vị vào chiến trường 
để trực tiếp nghiên cứu đánh B52. Từ đó, quân và 
dân ta luôn luôn chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng 
đánh bại nãc thang cao nhất của địch trong chiến 
tranh phá hoại. 


Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương và sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, 
Bộ Tư lệnh quân chủng phòng không - không quân 
đã dày công nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tác 
chiến đánh B52, bảo vệ Hà Nội. Qua nhiều bước, 
tháng Bảy, tháng Chín, tháng Mười với những kinh 
nghiệm từ chiến trường Miền Nam, kế hoạch ấy 
ngày càng được hoàn thiện: từ thực tiễn chiến 
trường và qua công tác nghiên cứu, vấn đề phát 
hiện và đánh B52 đã được biên soạn thành tài liệu 
để huấn luyện bộ đội, đặc biệt là cho các đơn vị tên 
lửa và Radar. 


Suốt trong 12 ngày đêm, chúng tôi luôn có mặt 
ở Sẻ chỉ huy của Bộ Tổng tư lệnh. Các đồng chí ở 
Bộ Chính trị đều chú ý theo đõi và chỉ đạo. Chủ tịch 
Tồn Đức Thắng. mặc dù tuổi cao sức yếu, vẫn cùng 
các đồng chí lãnh đạo khác đến thăm bộ đội và 
nhân dân, đặc biệt là ở những nơi chiến đấu ác liệt 
hoặc bị tàn phá năng nề. 


Đêm đêm, bầu trời Hà Nội đỏ rực từng phía, soi 
sáng màu bạc những màn dây nhiễu tua tủa phản 
ảnh hành động bạo tàn của địch, và biết bao cảnh 
hy sinh tang tóc của đồng bào ta, nhà cửa đổ nát, 
bệnh viện hoang tàn, trường học, công trình văn 
hoá có nơi bị san phẳng. 


Ban ngày, đi thăm bộ đội và nhân dân, trước 
cảnh hố bom nối tiếp hố bom hàng chục mét, tưởng 
chừng như cảnh trên Mặt trăng, thế mà nhìn vào 
những thanh niên gái trai trên các nẻo đường, vẫn 
thấy ánh mắt bình tĩnh, cương quyết phản ánh niềm 
tin của dân tộc ta ở thắng lợi cuối cùng. 


Thắng lợi của quân và dân ta đánh bại cuộc tập 
kích chiến lược đường không của Mỹ là thắng lợi 
của ý chỉ "không có gì quý hơn độc lập tự do" của 
dân tộc ta. Như Hồ Chủ tịch đã nói: “Dù chúng có 
B57, B52 hay B gì đi nữa, ta cũng đánh. Từng ấy 
máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta 
cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng". 


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 


1955 


quân và dân Miền Bắc đã vượt qua mọi mất mát, hy 
sinh, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Có 
thể nói, đây là cuộc chiến tranh toàn dân phát huy 
đến trình độ cao, trong đó không những bộ đội mà 
cả dân quân tự vệ và mọi người dân đều cùng một 
ý chí quyết chiến quyết thắng. 


Thắng lợi của quân và dân ta đánh bại cuộc tập 
kích chiến lược đường không của Mỹ còn là thắng 
lợi của trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 


Mỹ đã huy động tới 50% lực lượng không quân 
chiến lược B52. Mỗi máy bay B52 là một trung tâm 
tác chiến điện tử, một kho bom di động trên không. 
Trong khi đó, chúng ta chưa phải đã tập trung lực 
lượng lớn lắm. Rõ ràng, đây là một cuộc đối chọi võ 
cùng quyết liệt về ý chí và trí tuệ giữa ta và địch. 
Điều mà Mỹ bất ngờ nhất là trong điều kiện các sân 
bay bị đánh phá và bị khống chế liên tục, không 
quân ta vẫn cất cánh đánh địch. Trong điều kiện 
chiến tác điện tử hiện đại rất mạnh mà chúng cho 
rằng nhất định sẽ làm tê liệt hệ thống Radar và tên 
lửa Việt Nam, bộ đội ta vẫn phát hiện được chúng 
và bắn rơi nhiều B52 tại chỗ, có chiếc rơi ngay mà 
chưa kịp ném bom. 


Thắng lợi đó là một biểu hiện thành công mới 
của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ 
Chi Minh: lấy đại nghĩa thắng bạo tàn, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân, của mọi lực lượng, kết 
hợp phòng tránh và đánh địch,kết hợp mọi vũ khí 
trang bị, lấy ít địch nhiều, lấy thô sơ và tương đối 
hiện đại, mang đầy đủ những nhân tố của một 
chiến dịch phòng không tạo nên sức mạnh và thể 
mạnh hơn địch để thắng địch. 


Ở đây, chúng ta muốn nói lên lòng biết ơn chân 
thành đối với sự giúp đỡ của các nước Xã hội chủ 
nghĩa anh em, đối với sự ủng hộ của bạn bè Quốc tế. 

Kỷ niệm 25 năm trận quyết chiến chiến lược trên 
bầu trời Hà Nội, nhân dân càng tin tưởng vào sức 
mạnh vô địch của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam kết 
hợp với trí tuệ Việt Nam, của lý tưởng độc lập tự do 
và chủ nghĩa xã hội kết hợp với khoa học và công 
nghệ, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn đổi mới và phát triển 
sáng tạo, ổn định vững chắc, tiến lên mạnh mẽ, 
chuẩn bị cho dân tộc ta với khí thế tin tưởng và tự 
hào tiến vào Thế kỷ XXI đưới ngọn cờ của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 
(Trích Tạp chí Xưa và Nay, số 46 - 12/1997) 


1956 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


TÊN GỌI 
“ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” 
XUẤT HIỆN TỪ ĐẦU VÀ TỪ BAO GIỜ? 


ùa Hè năm 1954, quân dân ta đã làm nên 
đ11-: Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. 
Nhân dân Thế qiới biết đến Điện Biên Phủ như 
là chiến thắng kết thúc cuộc kháng chiến thần 
thánh của nhân dân Việt Nam chống thực dân 
Pháp xâm lược, là một chiến thắng quyết định, 
dẫn tới kết quả của Hiệp định Genève, trong đó 
các bên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia; 
30 vạn quản viễn chinh Pháp phải rút hoàn toàn 
khỏi Đông Dương, các nước Đông Dương sẽ tiến 
hành tổng tuyển cử tự do để tiến tới thống nhất đất 
nước... 


Nhân loại còn biết đến Điện Biên Phủ như là 
một “Waterloo ) của Thể kỷ XX”, là "hồi chuông 
báo tử đối với chủ nghĩa thực dân trên khắp Thế 
giới", là "ngọn hải đăng trên biển cả”, là "ánh đèn 
pha chiếu sáng con đường đi của các dân tộc bí 
áp bức trên toàn Thế giới", là "ngọn cờ thức tỉnh 
các dân lộc thuộc địa", là “niềm hy vọng to lớn, 
là sự phục hồi danh dự và phẩm giá cho hàng 
triệu con người đang sống trong nô lệ và lắm 
than" 0)... 


Bước sang thời chống Mỹ, Điện Biên Phủ năm 
1954 đã được nối tiếp bằng nhiều “Điện Biên Phử" 
khác, trong đó có một “Điện Biên Phủ” hết sức oanh 
liệt diễn ra trên bầu trời Hà Nội mà báo chỉ thường 
gọi là “Điện Biên Phủ trên không". 


Vậy cụm từ “Điện Biên Phủ trên không" xuất 
hiện từ bao giờ? 

Trong quả trình tìm hiểu, chủng tôi được 
nghe nhạc sỹ nổi tiếng Phạm Tuyên kể lại: Đêm 
28-12-1972, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên 
thẳng lớn. Trong không khí hổ hởi, ngay sáng 
hôm sau, 27-12, tại phòng giao ban của Đài 
Tiếng nói Việt Nam (58 Quản Sứ, Hà Nội), Tổng 
Giảm đốc Trần Lãm thông bảo: “Đêm qua bộ đội 
ta bắn rơi 8 B52. Riêng Hà Nội đã bắn rơi 5 
pháo đài bay, cö 4 chiếc rơi tại chỗ". Từ Sở chỉ 
huy tối cao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu 
dương các đơn vị lập công và ra lời kêu gọi: "Kẻ 
địch thua đau và nhất định sẽ thất bại hoàn 
loàn, Nhưng, chúng vẫn ngoan cố kéo dài cuộc 
tập kích. Các đơn vị hãy bắn nhiều B. 52 hơn 
nữa, hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn 


“Điện Biên Phủ" ngay trên bầu trời Hà Nội, Thủ 
đô thân yêu của chúng ta". 


Lời của Đại tướng đã gây cho Phạm Tuyên 
niềm xúc động sâu sắc, ý nghĩ sáng tác bài hát 
mang tên Hà Nội - Điện Biên Phủ bỗng lóe lên 
trong trí óc anh. Ngay đêm hôm đó, trong căn 
hầm của Đài Tiếng nói Việt Nam giữa lòng Thủ 
đồ rực lửa chiến đấu, những nốt nhạc, những lời 
ca hùng trảng tuôn chảy trên trang giấy, dưới 
ngòi bút của Phạm Tuyên: “B.52 tan xác chảy 
sáng bầu trời. Hào khi Thăng Long ảnh lên ngời 
ngời. “Rồng" ta lao vút... Một trận Điện Biên 
Phủ nay sẽ vùi mộng xâm lăng, Hà Nội ơi" 
Sáng 28-12, cầm bản nhạc trên tay, Phạm 
Tuyên đến toà soạn báo Nhân dân. Bài ca Hà 
Nội - Điện Biên Phủ của anh liền được đăng 
trên báo Nhán dân và được phát hành ngay 
sáng 29 tháng 12. Và cũng trong ngày hỏm ấy, 
khi chiến dịch 12 ngày đêm còn đang tiếp diễn, 
trong chương trình “Tiếng hát gửi về Nam" của 
Đài Tiếng nói Việt Nam, bài hát đã được phát đi 
trên làn sóng điện, để rồi những ngày tiếp theo, 
nó được tung đi muôn phương, khắp bạn bè 
năm châu, bốn biển. 


“Hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn “Điện 
Biên Phủ" ngay trên bầẫu trời Hà Nột' - lời của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp - “Một Điện Biên nay vùi 
mộng xâm lăng, Hà Nội ơi' - lời trong bài hát của 
nhạc sỹ Phạm Tuyên - phải chăng là những gợi ÿ 
đầu tiên cho sự ra đời của cụm từ đặc biệt “Điện 
Biên Phủ trên không"? 


Thực tế diễn ra là sau trận thua mang tính chất 
quyết định trên bầu trời Hà Nội, cũng giống như sau 
thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 
1954 - đế quốc Mỹ đã buộc phải ký hiệp định Paris 
ngày 27-1-1973, cam kết tôn trọng các quyền cơ 
bản của nhân dân Việt Nam, chấp nhận rút hoàn 
toàn quân viễn chình Mỹ và các nước phe Mỹ ra 
khỏi Việt Nam... tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho 
nhân dân ta tiến lên giành toàn thắng vào mùa 
Xuân năm 1975. 


Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một dấu hỏi là: báo 


(1) Wateroo mội địa danh ở Bỉ. Tại đây ngày 18-6-1815, đại 
quân của Napoleon Bonaparte bị lên quân Anh - Phổ 
đánh bại, dẫn đén sự sụp đổ của đế chế Napoleon. 

(2) Trích thư các nhà lãnh đạo, các chính khách lón của 

các nước chúc mừng và ca ngơi chiến thắng Điên 
Biên Phủ của Việt Nam. 


HÀ NỘI THỜI KỶ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


nào, đài nào đã sử dụng cụm từ “Điện Biên Phủ 
trên không” đầu tiên? Câu hỏi khó khăn ấy đã 
khiến các cán bộ của Bảo tàng Quân chủng 
Phòng không Không quân vào cuộc. Các anh 
chị đã đến các thư viện lớn, lật từng trang báo 
(Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội 
mới...) phát hành trong những ngày tháng hào 
hùng cuối năm 1972, đầu năm 1973. Cuối cùng 
họ đã đạt kết quả, tìm ra được đáp số: Đỏ là báo 
Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao 
động Việt Nam. Trong số ra ngày 29 tháng 12 
năm 1972, bên cạnh bài hát Hà Nội - Điện Biên 
Phủ của nhạc sỹ Phạm Tuyên, ở trang 2 có một 
dòng chữ "Hà Nội đang thắng một trận Điện 
Biên Phủ trên không". 


1857 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, cái tên đầy hình ảnh 
và đầy ý nghĩa “Điện Biên Phủ trên không" ấy đã 
xuất hiện đầu tiên trên tờ báo Nhân dân của chúng 
ta. Nó lập tức được làng báo trong nước và phương 
Tây hưởng ứng. 


Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không" - cũng 
tức là "Chiến thắng B52, "Chiến thắng 12 ngày 
đêm" - sau đó đã nhiều lần được nhắc đến trên các 
sách, báo, các đài phát thanh, đài truyền hình của 
nhiều nước trên Thế giới trong suốt 30 năm qua. 


LƯU TRỌNG LÂN 


(Trích Tạp chí Xưa và Nay, 
số 125 - Tháng 10/2002) 


Giương cao ngọn cờ hòa bình 


Cửa Bắc Thành Hà Nội 


Mặt sau Cửa Bắc 


NHỮNG HÈTÍCH 
CHÔNG NGOẠI XÂM. 
CỦA HINH THÀNH 
THĂNG LONG- Hñ NỘI 


1959 


PHẦN THỨ NĂM 


NHỮNG KỲ TÍCH CHỐNG NGOẠI XÂM 
CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 


I. SƠ LƯỢC NHỮNG TRANG SỬ CHÔNG NGOẠI 
XÂM TRÊN ĐẤT HÀ NỘI THỜI KỲ TRƯỚC 
ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG 


4. Thời kỳ dựng nước 


1.1. Thánh Gióng: huyển thoại và sự thật 
lịch sử 

Khoảng 4000 năm trước, trên các thềm phù sa 
cổ vùng Châu thổ Sông Hồng và trên miền đất Hà 
Nội ngày nay, con người đã tiến xuống - từ những 
vùng cao - khai phá, định cư lâu dài ở đây. Họ chủ 
yếu là những cư dân làm nông nghiệp lúa nước, 
cuộc sống quy tụ trong các xóm làng. Ngày nay, 
nhờ vao các kết quả khai quật khảo cổ học ở nhiều 
khu vực thuộc nội, ngoại Thành Hà Nội, từ dì chí 
Tiên Hội, Bãi Mèn, Đình Chàng (Đông Anh) đến 
Chùa Thông, Văn Điển, Triều Khúc (Thanh Thì, 
Trung Màu, Đa Tốn (Gia Lâm), Ngọc Hà (nội Thành 
Hà Nội)... chúng ta có thể phác họa được một tiến 
trình văn hóa - lịch sử diễn ra khá liên tục trên miễn 
đất Hà Nội cổ, trải qua các giai đoạn từ văn hóa 
Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông Sơn, 


tương ứng với giai đoạn sơ kỳ cho đến hậu kỹ thời 


đại đồng thau - đầu thời đại sắt (khoảng năm 2000 
TrCN đến đầu CN). Nền văn minh lúa nước của 
những cư dân nơi đây đã đạt đến một trình độ phát 
triển khá cao, có được sự tiến bộ vượt bậc nhờ vào 
kỹ thuật canh tác và luyện kim. Đời sống vật chất 
dân ổn định, do đó đời sống tinh thần cũng ngày 
càng thêm phong phú. 

Tuy nhiên, tử rất sớm, bên cạnh yêu cầu khắc 
phục thiên nhiên, đảm bảo sản xuất, yêu cầu tự vệ 
cũng đã đặt ra cho các cư dân Việt Cổ khi phải 
đương đầu với nạn ngoại xâm, với các mối đe dọa 
từ bên ngoài. Ngay từ buổi bình minh của lịch sử, 
quá trình dựng nước của dân tộc Việt Nam đã gắn 
liên với quá trình giữ nước. 

Nằm ở trung tâm của Châu thổ Sông Hồng, 
vùng đất Hà Nội Cổ là nơi đã ghi dấu nhiều chiến 
công của người Việt Nam trong những lần kháng 
chiến chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất 


nước. Góp phần làm nên những những trang sử 
hào hùng đó có rất nhiều những người con của 
vùng đất này. 

Lịch sử Việt Nam thời dựng nước - đặc biệt là 
lịch sử chống ngoại xâm được phản ánh qua nhiều 
câu chuyện mang tính huyền thoại và đậm chất sử 
thi, Truyền thuyết dân gian thường nhắc nhiều đến 
các cuộc chiến đấu chống giặc Man, giặc Hồ Tôn, 
giặc Hồ Xương... và câu chuyện Thánh Gióng - 
chàng trai Làng Phù Đồng - anh dũng phá tan giặc 
Ân là một tiêu biểu. 

Chuyện kế rằng, đời Hùng Vương thứ 6, ở Kẻ 
Đồng (Phù Đống. Gia Lâm, Hà Nội) có người phụ 
nữ sau khi ướm thứ vết chân của mình với vết 
chân của người khổng lồ đã thụ thai mà sinh ra 
Gióng. Giặc Ân sang xâm lược, Vua Hùng cho sứ 
giả đi tìm người tài để đánh giặc giúp nước. 
Gióng khi đó mới 3 tuổi, chưa biết nói cười, bỗng 
chốc vươn vai trở thành chàng trai cao lớn và bảo 
sứ giả về xin Vua Hùng đúc ngựa sắt, rèn roi sắt, 
áo giáp sắt, nón sắt cho Gióng đi đánh giặc. 
Gióng nói với bà mẹ và dân làng chuẩn bị cho 
mình những nong cơm cà. Càng ăn, Giống càng 
cao lớn thêm lên. Rồi với ngựa sắt, giáp sắt, roi 
sắt Gióng lên đường ra trận đánh giặc. Trên 
đường đi đánh giặc, Gióng đã để lại dấu tích ở 
nhiều nơi mà Gióng đi qua. Giặc tan, Gióng cưỡi 
ngựa lên đỉnh Núi Sóc (Sóc Sơn), vút bay lên 
không trung... 

Ngày nay, suốt dải đất phía Bắc và Tây - Bắc 
Hà Nội còn rất nhiều những vết tích ao, chuôm mà 
dân gian vẫn cho là vết chân ngựa Giông, những 
khóm tre đằng ngà - thứ tre mà Gióng đã dùng đế 
đánh và giáng trả quân giặc khi roi sắt bị gãy, 
những nơi Gióng dừng lại để nghỉ, để ăn, ở những 
làng quê mà Gióng đã ghé thăm sau khi thắng 
trận trước khi “vụt biển lên máy"... Tất cả như là 
những minh chứng sống động đã từng chứng kiến 
và xác nhận cho một trận đánh ác liệt đã từng 


1860 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


diễn ra ngay trên những xóm làng, của miền đất 
Hà Nội xa xưa... 

W4, tặc, đan, f2 Âm, tam tuế Qax 

Tầng Qân, do, Rạn, cửu tR4ân, đâ. 

Đưa gu«, ba tuẩu Qẫn, [ay [L muận, 
(Thơ Cao Bá Quảt) 

Mang màu sắc huyền thoại, nhưng cốt lõi câu 
chuyện lại phản ánh một sự thực lịch sử. Đó là trong 
quá trinh tiến xuống khai chiếm vùng đồng bằng, 
với kỹ thuật luyện kim, chế tác công cụ từ kim loại 
đồng và đặc biệt là sắt ngày càng phát triển đã tạo 
nên sự chuyển biến căn bản trong kỹ thuật canh tác 
của các cư dân nông nghiệp trồng lủa nước, đưa lại 
hiệu quả rõ rệt cho năng suất lao động. Chính nhờ 
biết khai thác và phát huy những ưu thế vượt trội 
của kim loại mà các cư dân Việt Cổ đã xây dựng 
được một đời sống kính tế khá phát triển, làm cơ sở 
vật chất cho công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ 
quê hương đất nước. Căn cứ vào kết quả khai quật 
khảo cổ học, tại các di chỉ khảo cổ có niên đại cách 
nay 4000 - 3500 năm (tương ứng với giai đoạn văn 
hóa Phùng Nguyên), trong tổng số hiện vật tìm 
được, số lượng vũ khí chiếm tỷ lệ rất nhỏ (từ 0,28% 
đến 2,91%) thì đến giai đoạn Đông Sơn (cách nay 
2500 - 2000 năm), vũ khí đã chiếm tỷ lệ hơn 50%, 
với kiểu loại phong phủ đa dạng, và chủ yếu được 
chế tác từ kim loại đồng và sắt. Kết quả trên chính 
là minh chứng cụ thể và thuyết phục cho giai đoạn 
lịch sử này. 

Dưới góc độ lịch sử, huyền tích Thánh Gióng 
đánh giặc Ân thể hiện sự kết tính ý chí, tài năng và 
cũng là tỉnh thần, sức mạnh cộng đồng của cha ông 
ta ngay từ thời kỳ đầu dựng nước, trong cuộc đấu 
tranh bảo vệ miền Châu thổ Sông Hồng chống lại 
sự xâm lấn của các tộc người từ phương Bắc, Câu 
chuyện còn là một biểu tượng của sự vươn dậy thần 
kỳ của đất nước ngay từ thuở mới sinh thành. Sức 
sống của câu chuyện chính là từ ý nghĩa đó. Hình 
ảnh người anh hùng vụt lớn lên như thổi trong cảnh 
đất nước lãm nguy, vung roi sắt đánh giặc, bảo vệ 
quê hương, bảo vệ miền châu thổ trù phú... giặc tan 
lại trở về, hòa vào đời thường như bao con người 
khác, đó chính là một biểu tượng oai hùng trong 
trang sử chống ngoại xâm của người Việt thời kỳ 
dựng nước. 

1.2. Kháng chiên chống Tần và sự thành lập 
Quốc gia Âu Lạc 

Không phải đến khì Nhà Tần ở Trung Quốc 
thành lập, người Việt mới đối mặt với họa xâm lăng. 
Nhưng, cuộc chiến tranh xâm lược của Nhà Tần và 


cuộc chiến đấu chống quân Tần mới lhực sư là 
cuộc đụng đầu lịch sử đầu tiên và trực tiếp của 
người Việt với triều đại phong kiến phương Bắc, với 
âm mưu bảnh trướng Đạt Hán. 

Lĩnh Nam chích quái từng ghi tại một truyền 
thuyết từ trước đó - vào thời kỳ Lạc Long Quân, 
Vua phương Bắc là Đế Lai trong lần chu du xuống 
phương Nam vưí quên trỏ về, khiến cho “dân 
phương Nam khổ vì bị người phương Bắc quấy 
nhiễu, không được sống yên như xưa*°), Việt 
Vương Câu Tiễn khi diệt được nước Ngõ (năm 473 
Tr. CN) “đã sai sứ tới dụ, Hùng Vương chống cự 
lại“2... Dù vậy, trước kháng chiến chống Tần, 
chủng ta mới chỉ biết đến dã tâm xâm lược của 
phong kiến phương Bắc, biết đến sự phản kháng 
của người Việt đối với các thế lực bên ngoài qua 
những sự kiện được sử sách ghi rất vắn tắt, hoặc 
được phản ánh qua ký ức đân gian, qua truyền 
thuyết, qua những câu chuyện mang tỉnh chất 
huyền thoại như vậy. 

Năm 221 Tr.CN, Tần Thủy Hoàng thống nhất 
Trung Nguyên, thiết lập nên bộ máy nhà nước tập 
quyền chuyên chế, Khoảng năm 218 Tr.CN, thực 
hiện kế hoạch bành trướng xuống phương Nam, 
Tần Thủy Hoàng đã phát 50 vạn quân chia làm 
năm đạo tiến xuống chính phục miền Bách Việt ở 
phía Nam Trường Giang. Hàng vạn quân Tần đã 
vượt biên giới tràn vào lãnh thổ phía Bắc và Đông 
Bắc nước ta lúc đó. Về cuộc xâm lược này, Sử ký 
của Tư Mã Thiên chép: “(Nhà Tần) sai Ủy Đồ Thư 
đem quân lâu thuyền xuống Nam đánh đất Bách 
Việt, sai Giám Lộc đào cử chỗ lương để vào sâu 
đất Việt), 

Trước thế mạnh ban đầu của quân Tần, “người 
Việt bỏ trốn*4), “đều vào rừng, Ö với cầm thú, 
không ai chịu để cho quân Tần bắt” (Hoài Nam 
tử⁄5). Đây không phải là bố trốn vi sợ quân Tần mà 
trái lại đó là một cách đánh giặc. Người Việt tạm lui 
vào và lợi đụng địa hình hiểm trở của miền rừng nủi 
để cất giấu lương thực và làm kế vườn không nhà 
trống, chờ thời cơ tổ chức cuộc chiến đấu lâu dài. 
Trong rừng, họ cử những người tuấn kiệt lên làm 


(1) Vũ Quỳnh, Kiều Phú: Linh Nam chích quái. Nxb. 
Văn học, HN.2001, trg. 30. 

(2) Việt sử lược (Trần Quốc Vượng dịch và chú giải), 
NXB. Văn Sử Địa, HN 1960, trq. 14. 


(3) Tư Mã Thiên: Sử ký, NXB. Văn học, HN. 1988, trạ, 
48. 


(4) Sử ký, sớd, trg. 48. 
(5) Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc (cb): Tiến trình lịch 
sử Việt Nam, NXB. Giáo dục, HN. 2002, trọ. 30 
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tướng, ban đêm mi ra đánh, đó chính là một hình 
thức phôi thai của lối đánh du kích. Nhờ cách tổ 
chức kháng chiến mưu trí, bền bỉ này, người Việt đã 
khiến cho quân Tần lâm vào tình trạng “đóng bình 
ở đất vô dụng, tiến không được, thoái cũng không 
xong"), lương thực không có nên ngày cảng nguy 
khốn và tuyệt vọng. Vùng Hà Nội nằm giữa trung 
châu Bắc Bộ sông ngòi dày đặc, lúc này lại vườn 
không nhà trống nên đã trở thành mối họa thực sự 
đối với quân Tần vốn không thông thuộc thúy thổ. 
Nhân cơ hội đó, người Việt tập hợp lực lượng, tổ 
chức đánh lớn tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, 
giết chết được chủ tướng giặc là Đồ Thư, buộc Nhà 
Tần phải bãi binh sau hơn 10 năm phát động xâm 
lược. Kháng chiến chống Tần kết thúc, quân Tần bị 
đuổi về nước. Đây chính là thẳng lợi oanh liệt đầu 
tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam chống lại 
họa xãm lược của phong kiến phương Bắc. 

Kết thúc cuộc kháng chiến, trong điều kiện cộng 
đồng cư dân Lạc Việt - Tây Âu đã hình thành và với 
uy tín ngày càng cao, Thục Phản đã thay thế Hùng 
Vương, lập ra một Nhà nước mới: Nhà nước Âu Lạc. 

Sự ra đời của nước Âu Lạc là thành quả lớn 
nhất của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần. 
Trước cuộc kháng chiến, liên minh các bộ lạc Tây 
Âu do Thục Phán làm thủ tính và bộ lạc Lạc Việt 
đã có những mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, văn 
hóa. Mối quan hệ này được tạo dựng trên những 
nền tâng căn bản như gần gũi về vị trí địa lý, cùng 
chủng tộc, tương đồng về không gian văn 
hóa...Công cuộc chiến đấu và chiến thắng chính 
là nhân tố thắt chặt quan hệ đoàn kết gắn bó vốn 
có, thúc đẩy xu thế hợp nhất của hai tộc người Tây 
Âu và người Lạc Việt. Ngay tên nước gồm hai 
thành tố Âu (Tây Âu, Âu Việt) và Lạc (Lạc Việt) đã 
phản ánh sự liên kết giữa hai nhóm người. Sự 
thành lập Quốc gia Âu Lạc không phải là kết quả 
của cuộc chiến tranh kiêm tính tiêu diệt lẫn nhau, 
mà là một sự hợp nhất cư dân và đất đai của Lạc 
Việt và Âu Việt, lãnh thổ nước Âu Lạc được mở 
rộng trên cơ sở sáp nhập hai vùng lãnh thổ Văn 
Lang và Tây Âu. 

Nhà nước Âu Lạc được thiết lập ngay sau thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước 
một kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần, mặi khác 
nguy cơ xâm lược, thôn tính của các thể lực từ bên 
ngoài vẫn còn đó nên Nhà nước Âu Lạc đã rất 
quan tâm đến việc củng cố và phát triển quân đội. 
Kỹ thuật quân sự thời kỳ này vì thế mà có những 
tiến bộ vượt bậc. Bên cạnh đó, trên cơ sở những 
thành tựu của nước Văn Lang, các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội thời Âu Lạc đều tiếp tục 


phát triển. 

Nước Âu Lạc của An Dương Vương mặc dù chỉ 
tổn tại trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 30 năm 
(208 - 179 Tr. CN). nhưng đã có những đóng góp to 
lớn vào tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. 


1.3. Thục An Dương Vương, Thành Cổ Loa và 
cuộc kháng chiến chống Triệu 


Khi quân Tần tiến vào vùng đất của các bộ lạc 
người Việt, thời kỳ đầu cuộc chiến đấu chủ yếu diễn 
ra bằng hình thức du kich ở miền núi rừng Việt Bắc 
- đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Âu 
Việt. Do yêu cầu của cuộc chiến đấu, cộng thêm 
vai trò thủ lĩnh của bộ lạc Tây Âu, Thục Phán đã 
được suy tôn làm người chỉ huy cao nhất, đó chính 
là sự kiện họ củng nhau đặt người kiệt tuấn lên làm 
tướng mà sử Trung Quốc đã ghi nhận!?). Thục Phán 
đã tổ chức cho cả hai khối Âu và Lạc phối hợp 
kháng chiến chống quân Tần. Từ các cuộc chiến 
đấu này, vai trò và uy tín của Thục Phán ngày càng 
được nâng cao, không chỉ ở trong bộ lạc Tây Âu mà 
còn ảnh hưởng sâu rộng trong bộ lạc Lạc Việt. Sau 
khí kháng chiến thắng lợi, trong bối cảnh lịch sử khi 
đó, Thục An Dương Vương xứng đáng là người thay 
thế Hùng Vương để lập nên một Nhà nước mới: Nhà 
nước Âu Lạc. 

Cùng với Thục Phán, trong giai đoạn kháng 
chiến chống Tần và xây dựng Quốc gia Âu Lạc sau 
này, lịch sử và truyền thuyết đân gian còn ghì nhận 
công lao nhiều vị tướng [ĩnh tài ba khác như Lý Ông 
Trọng (người đất Chèm, Từ Liêm, Hà Nội), Cao 
Lẫ...Ho là những con người tiêu biểu cho những 
người dân bình thường nhưng dũng cảm, bất khuất 
trong chiến đấu đánh giặc giữ nước, góp phần làm 
nên những trang sử chống ngoại xâm vẻ vang của 
dân tộc chính trên mảnh đất quê hương. 


* * 


Nhà nước Văn Lang của Vua Hùng đóng đò ở 
Phong Châu - đó là miền đồi núi, đỉnh thứ nhất 
của tam giác châu thổ Bắc Bộ. Sau khi thành lập 
Nhà nước Âu Lạc, An Dương Vương đã chọn Cổ 
Loa (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội) là miền đổi gò 
nằm gần trung tâm vùng châu thổ, đỉnh thứ hai 
của tam giác châu thổ Bắc Bộ làm Kinh đô. Tại 
đây An Dương Vương cho xây dựng một tòa thành 
lớn, giữ vai trò trung tâm của nước Âu Lạc, đó là 
Thành Gổ Loa. 


(1) Sử Ký, sdd, trang 18. 
(2) Nguyễn Quang Ngọc, sđ0, tr. 30. 
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Thành Cổ Loa nằm bên bờ Bắc Sông Hoàng 
Gìang. Sông Hoàng Giang ngày nay đã bị bồi lấp 
nhiều, nhưng xưa kia đây là sông lớn thông với 
Sông Hồng và Sông Cầu. Từ Cổ Loa theo đường 
sông có thể đi đến nhiều miền của đất nước. Thời 
kỳ này, Cổ Loa đã là khu vực khá trù phú. 

Theo các di tích còn lại đến ngày nay, Thành Cổ 
Loa được xây dựng trên diện tích 400ha, bao gồm 
ba vòng thành khép kín là;Thành Nội, Thành Trung 
và Thành Ngoại. Thành mở nhiều cửa ra cả bốn 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Cả ba vòng thành đều 
có hào nối với nhau và nối liền với Sông Hoàng 
Giang tạo thành một mạng lưới giao thông đường 
thủy rất thuận tiện. Ngoài ba vòng thành và hệ 
thống hào, khoảng giữa các vòng thành và phía 
ngoài Thành Ngoại còn có nhiều đoạn lũy, ụ tiền vệ 
đắp bằng đất. Tất cả hệ thống thành, lũy, ụ đất này 
vừa đóng vai trò là hệ thống công sự phòng vê, vừa 
là những con đê trị thủy mùa 1ũ đồng thời là bờ vùng 
giữ nước mùa khô hạn. Đặc điểm quy hoạch chung 
cửa chúng là đều nương tựa, dựa trên địa hình khu 
vực của miền đất cao châu thổ với các đồi sót, thềm 
sót để bố trí và xây đắp. 

Tòa Thành Cổ Loa là công trình tiêu biểu thể 
hiện sự phối hợp hợp lý, hiệu quả giữa lũy và hào, 
giữa việc cải tạo xây đắp của con người với tận 
dụng các yếu tố sẵn có của địa hình tự nhiên. Với 
các đặc trưng này, Thành Cổ Loa nổi bật lên với ưu 
thế của một kiến trúc quân sự kiên cố được phòng 
vệ chắc chắn, là căn cứ lợi hại cho cả bộ bình giỏi 
cung nỏ lẫn thủy binh giỏi bơi lội, chèo thuyền, vừa 
là một quân trấn, vừa là một quân cảng. Tòa Thành 
Cổ Loa chính là hình ảnh tập trung, thể hiện sự phát 
triển vượt bậc trên nhiều phương diện của Quốc gia 
Âu Lạc. 

Với Thành Cổ Loa, lần đầu tiên vùng đất Hà Nội 
đã đi vào lịch sử dân tộc với vị trí trung tâm chính trị 
của đất nước, nơi đóng đô của chính quyền Trung 
ương, bộ chỉ huy tối cao và cũng chính là nơi đã điễn 
ra nhiều cuộc chiến đấu ác liệt, mang tính quyết định 
của nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong 
đó có cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Triệu Đà. 


w v 


Trong cuộc chiến chính phục xuống miền Bách 
Việt, quân Tẩn tuy bị tổn thất năng nề và thất bại 
trước cuộc kháng chiến của liên minh Âu Việt và 
Lạc Việt, nhưng cũng đã chiếm được một số vùng 
đất rộng lớn và lập ra bốn quận trên đất Bách Việt 
cũ, Khi Nhà Tần suy yếu và diệt vong, Nhà Hán 
thay thế (năm 205 Tr. CN), Triệu Đà (vốn là người 


Hán) nhân cơ hội đó đã đánh chiếm và lập nên 
nước Nam Việt (chủ yếu thuộc vùng Lưỡng Quảng 
ngày nay). Từ đó, Triệu Đã tim cách bành trướng 
lãnh thổ, trong đó hướng chủ yếu là nước Âu Lạc ở 
phương Nam. Triệu Đà đã nhiều lần phát quân xâm 
phạm lãnh thổ Âu Lạc. Tuy nhiên, lực lượng quân 
đội Âu Lạc lúc này khá hùng mạnh, có quân số 
đông, được huấn luyện chu đáo, đặc biệt với tòa 
Thành Cổ Loa kiên cố, lại thêm loại vũ khí lợi hại là 
nỏ Liên Châu (mà dân gian gọi là nỏ thần), “mỗi lần 
giương nỗ bắn ra được mười phái tên) nên quân 
và dân Âu Lạc đã khiến cho Triệu Đà nhiều lần phải 
chịu thất bại. 

Sự lợi hại của nó thần trong kháng chiến chống 
Triệu đã trở thành nỗi kinh hoàng của quân Nam 
Việt. Nhiều thư tịch Trung Quốc (như Giao Châu 
ngoại vực ký; Việt kiệu thư) đã chép nỏ “mỗi phát 
giết được ba trăm người”, “mỗi phát tên đồng xuyên 
qua hơn chục người"). Đó là sự cường điệu, phóng 
đại về khả năng của loại nỏ này, còn cốt lõi lịch sử 
và chất liệu thật về sự lợi hại đã làm nên huyền 
thoại nỏ thần trên chính là hàng vạn mũi tên đồng 
còn lại mà chúng ta đã phát hiện được ở khu vực 
Cầu Vực (Cổ Loa). 

Bên cạnh ưu thế có Cổ Loa thành cao, hào sâu, 
vũ khí lợi hại, An Dương Vương còn có những người 
tướng tài ba, hết lòng vì nước như Cao Lỗ, Nồi Hầu, 
Đính Toán... Nhiều nguồn sử liệu và truyền thuyết 
dân gian đã ghí nhận công lao của họ khi giúp An 
Dương Vương xây đắp thành lũy, chỉ huy quân đội, 
chế tạo vũ khí và chiêu mộ dân binh đánh giặc bên 
cạnh các đội quân chính quy - khởi nguồn cho một 
truyền thống đánh giặc của dân tộc ta: truyền thống 
chiến tranh nhân dân. 

Sau nhiều lần thất bại, biết không thế chinh 
phục Âu Lạc bằng vũ lực, Triệu Đà đã quyết định 
thay đổi thủ đoạn xâm lược, cho con trai sang xin 
lấy My Châu - con gái Vua Thục - và ở rể làm con 
tin bên Triều đình Âu Lạc. Lợi dụng lòng tin và sự 
mất cảnh giác của An Vương Vương và My Châu, bí 
mật về nỏ thần - biểu tượng của sức mạnh quân sự 
Quốc gía - đã bị Trọng Thủy đánh cắp, Thành Cổ 
Loa thất thô, Vua Thục bại vong, cơ đồ Âu Lạc vì 
thế mà chìm đắm... 


(1) Việt sử lược: sđd, trợ. 15 

(2) Dẫn theo Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn 
Tấn, Lương Ninh: Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB. Đại 
học và Trung học chuyên nghiệp, HN. 1983, trợ. 217. 
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Ngay từ buổi đầu của thời kỳ dựng nước, dân tộc 
Việt Nam đã phải trải qua những thử thách to lớn và 
ác liệt, đặc biệt là khi phải đương đầu với nguy cơ 
bị thôn tính bởi các đạo quân xâm lược từ bên 
ngoài. Cũng ngay từ thời kỳ này, vùng đất Hà Nội 
đã là nơi ghì dấu, là chiến trường, nơi diễn ra các 
trận chiến ác liệt thể hiện tinh thần yêu nước và 
quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê 
hương của các thế hệ người Việt. 


2. Hà Nội trong thời kỳ Bắc thuộc 


Sau thất bại của cuộc kháng chiến chống Triệu, 
đất nước bước vào thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 
1000 năm. Trong hơn 1000 năm đó, các triều đại 
phong kiến phương Bắc kế tiếp nhau lần lượt áp 
đặt ách thống trị, thực hiện nhiều âm mưu nham 
hiểm để đồng hóa người Việt và văn hóa Việt. 
Chúng chia nước ta thành các quận, huyện, đưa 
quan lại người Hán sang trực tiếp cai trị, truyền bá 
văn hóa Hán... 

Tuy nhiên, cũng trong gần 1000 năm Bắc thuộc 
đó, không cam chịu làm nô lệ, lớp lớp thế hệ người 
Việt đã đứng lên đấu tranh chống Bắc thuộc. Trong 
thời kỳ thử thách sống còn của dân tộc này, vùng 
đất Hà Nội lại là nơi ghi dấu thêm nhiều chiến công 
oanh liệt trong trang sử chống ngoại xâm của dân 
tộc Việt Nam, bắt đầu từ tính thần quật khởi của 
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


2.71. Hà Nội, địa bàn trung tâm của cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng 


Đất Âu Lạc bị sáp nhập vào Nam Việt được chia 
thành hai quận là Giao Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân 
(Bắc Trung Bỏ). Nhà Tây Hán sau khi đem quân 
chỉnh phục được Nam Việt (năm 111 Tr.CN) đã chia 
đất Nam Việt thành chín quận, Quận Giao Chỉ vẫn 
được giữ nguyên, gồm: có mười huyện. Hà Nội thời 
kỳ này chủ yếu nằm trên đất các huyện: Mê Linh, 
Chu Diên và Tây Vu. 

Trong suốt thời kỳ cai trị của Nam Việt cũng như 
Tây Hán, ở cấp huyện, các Lạc tướng người Việt vẫn 
được quyền cai quản đân theo chế độ cha truyền 
con nối đúng như truyền thống cũ. Phương thức bóc 
lột chủ yếu của chính quyền đô hộ vẫn là cống nạp, 
điều này được chính người Hán đã thừa nhận dùng 
lục cũ (của người Việt mà cai trị. Nhưng đến thời 
Đông Hán (23 - 220), chính sách nô dịch, đồng hóa 
và bóc lột của quan lại Hán ngày càng trở nên trắng 
trợn và khốc liệt, hậu quả của nó là tình cảnh lầm 
than khón xiết của những người dân Việt, mâu thuẫn 
dân tộc vì thế ngày càng trở nên gay gắt. Tinh hình 
trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bùng nổ 


các phong trào nổi dậy ở khắp nơi mà đỉnh cao là 
Khỏi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43). 

Hai Bà Trưng (Trưng Trắc, Trưng Nhị) là con gái 
của Lạc tướng Huyện Mê Linh - vốn là đất bản bộ 
của các Vua Hùng. Tháng Ba năm 40, hai chị em 
Bà Trưng phát động cuộc khởi nghĩa với lời thề “đền 
nợ nước, trả thù nhà”. Khởi đầu từ trung tâm Mê 
Linh, Chu Diên, sau đó cuộc khởi nghĩa đã lan ra 
khắp vùng Hà Nội Cổ. Từ cửa Sông Hát - nơi phát 
động cuộc khởi nghĩa - nghĩa quân đã kéo xuống 
đánh chiếm Đô Uý Trị (nay là Hạ Lôi, Mê Linh, Vĩnh 
Phúc), rồi tiến công xuống Tây Vu đánh Thành Cổ 
Loa. Từ Cổ Loa nghĩa quân tiếp tục mở cuộc tiến 
công mang ý nghĩa quyết định giải phóng Thành 
Luy Lâu, giải phóng Châu trị và Quận trị Giao Chỉ. 

Cuộc khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ Đông 
Hán do hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị lãnh đạo 
đã nhanh chóng được nhân dân các Quận Giao 
Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố hưởng ứng. 
Phong trào nhanh chóng trở thành cuộc nổi dậy 
của toàn dân với trung tâm quy tụ chính là miền đất 
phía Bắc Hà Nội ngày nay. Nhiều gia đình hầu như 
cả nhà cùng tham gia đánh giặc: ba mẹ con bà Man 
Thiện, mẹ con bà Lê Thị Hoa (Thanh Hóa), hai chị 
em Nguyệt Thai, Nguyệt Độ (Nam Định), Đất Hà 
Nội cũng có rất nhiều người con đã góp phần xứng 
đáng vào cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu như tướng quân 
Nguyễn Tam Trinh, vợ chồng Phương Dung - Đào 
Kỳ, ba anh em họ Đào, Khỏa Ba Sơn... 

Chỉ trong thời gian ngắn, dưới ngọn cờ chính 
nghĩa của Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ đã tan 
rã và sụp đổ nhanh chóng, Hai Bà Trưng đã lấy được 
65 thành (nghĩa là toàn bộ lãnh thổ nước ta hồi đó). 
Nền độc lập của dân tộc được phục hồi sau hơn 200 
năm dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. 
Trưng Trắc được suy tôn làm Vua (sử cũ gọi là Trưng 
Vương), đóng đô ở Mê Linh. Năm 43 - khi Nhà Hán 
cử Mã Viện dẫn quân sang đàn áp - cuộc khởi nghĩa 
do Hai Bà Trưng lãnh đạo thất bại, nền độc lập vừa 
được khôi phục lại một lần nữa bị tước đoạt... 


2.2. Lý Bí phất cở khởi nghĩa và dựng nước 
Vạn Xuân 


Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 
Nhà Đồng Hản thiết lập lại ách thống trị ở nước ta. 
Mẩy trăm năm dưới ách đồ hộ của Nhà Đông Hán, 
Nhà Ngô và các chính quyền cát cứ Nam triều, các 
triều đại phong kiến phương Bắc đều cố gắng tăng 
cường các biện pháp nô dịch, bóc lột, đồng hóa 
nhân dân ta và đặc biệt là chính sách trấn áp, đàn 
áp mạnh mẽ bằng quân sự. Nhưng cũng không có 
một Thế kỷ nào, trên vùng đất của người Việt bị 
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người Hán cai trị lại không có những cuộc khởi 
nghĩa, từ những cuộc nổi dậy mang tính tự phát của 
binh lính cho đến những cuộc khởi nghĩa có tổ chức 
thu hút hàng ngàn người tham gia, tiêu biểu như 
cuộc khởi nghĩa năm 248 của Bà Triệu trên quy mô 
toàn Quận Giao Chỉ, khiến cho toàn thể Châu Giao 
đều chấn động. Điều đáng chủ ý là trong các cuộc 
khởi nghĩa này, vai trò lãnh đạo các phong trào đấu 
tranh đã có sự chuyển địch từ các quý tộc bộ lạc cũ 
sang các hào trưởng địa phương. 

Từ nửa sau Thế kỷ IV, phong trào phản kháng lại 
ách đô hộ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nó được 
đánh dấu bằng cuộc khởi nghĩa của Ly Bi và việc 
thành lập Nhà nước Vạn Xuân (542 - 602). 

Đầu năm 542, Lý Bí - hào trưởng đất Thải Bình 
(vùng Sơn Tây) - đã đứng ra liền kết hào kiệt các 
châu nhất tề nổi dậy. Thủ ĩnh Chu Diên (nay thuộc 
vùng Đan Phượng. Hoài Đức - Hà Tây, Từ Liêm - Hà 
Nội) lúc này là Triệu Túc và con là Triệu Quang 
Phục là những người đem quân và đân binh của 
mình hưởng ứng đầu tiên, rồi Phạm Tu (quê Thanh 
Liệt, nay thuộc Huyện Thanh Tri - Hà Nội) cung là 
một tướng tài của Lý Bi có mặt ngay từ buổi đầu của 
cuộc khởi nghĩa. Đầu năm 544, sau khi giành thắng 
lợi và tiếp tục đánh lui được đợt phản công của Nhà 
Lương ở biên giới phia Bắc (Hợp Phố) và đội quân 
xâm lược của Chămpa ở vùng biên giới phía Nam 
(Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh), Lý Bí lên ngôi, tự 
xưng là Nam Đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt 
quốc hiệu là Vạn Xuân (với ý nghĩa mong cho xã 
tác bền vững muôn đởi) và đóng đô ở miền cửa 
Sông Tô Lịch (nội Thành Hà Nội ngày nay), 

Nhà nước Vạn Xuân do Lý Nam Đế đứng đầu 
được tổ chức thành một triểu đình với hai ban văn, 
võ, lấy Điện Vạn Thọ ở Kinh đô để làm nơi triều hội. 

Trong lịch sử, Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên 
xưng đế, đặt niên hiệu, cho đúc tiền riêng, ở Kinh 
đỏ cho dựng Chùa Khai Quốc (tức là Chủa Mỏ 
Nước, nay lã Chùa Trấn Quốc) thể hiện tư tưởng coi 
phương Nam là bờ cối riêng với phương Bắc... 
Những sự kiên trên thể hiện sự trưởng thành vượt 
bậc của ý thức dân tộc, của ý chí kiên quyết chống 
lại ách áp bức thống trị của phong kiến phương Bắc. 

Lý Bí cũng là người đầu tiên - từ giữa Thế kỷ VI 
- đã đưa miền cửa Sông Tô Lịch lên vị trí trung tâm 
của đất nước khi öng quyết định đặt Kinh đô ở đây. 
Đấu năm 545, khi Nhà Lương tổ chức cuộc chiến 
tranh xâm lược Vạn Xuân, Lý Bí đã cho dựng thành 
đất, đắp lũy bằng tre gỗ ở cửa Söng Tô Lịch để 
chống giặc. Tại đây, quân đội Vạn Xuân đứng đầu 
là Lÿ Bí tập trung tới vài vạn người, chiến đấu rất ác 


liệt, đánh bại được nhiều đợt tấn công của quân 
Lương. Trong cuộc chiến đấu ở miền cửa sông này, 
lão tướng Phạm Tu - người con của đất Hà Nội, vị 
tướng trụ cột của Triều đình Lý Nam Đế, đứng đầu 
hàng võ quan của Triều đình Vạn Xuân đã chiến 
đấu và hy sinh anh dũng. Tòa thành đất nơi cửa 
Sông Tô Lịch cuối cùng cũng không trụ được trước 
những cuộc tấn công ráo riết của quân giặc... 


2.3. Hà Nội: Đỉnh cao và kết tỉnh của các 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới 
thời thuộc Đường 

Sau khi chiếm được nước ta, năm 607, Nhà Tùy 
bãi bổ các châu, lập lại các quận, trụ sở Quận Giao 
Chỉ được đời từ Long Biên (Bắc Ninh) về Tống Bình 
(nay là miền đất Hà Nội). Nhà Đường thay Nhà Tùy 
cai trị Trung Quốc (618 - 907) đã bãi bỏ các quận, 
lập lại các châu, đặt ra Đô hộ phủ - cơ quan cai trị 
bằng bạo lực quân sự để khống chế các thuộc quốc 
ngoại vì của Nhà Đường. Ở Giao Chầu, đô hộ phủ 
được lập vào năm 622, đến năm 679, đổi thành An 
Nam đô hộ phủ, trị sở vẫn đặt ở Thành Tống Bình. 

Các triều đại phong kiến phương Bắc thời kỷ này 
luôn coi An Nam là một trọng trấn, vì thế để đảm bảo 
cho sự thống trị lâu dài, chỉnh quyền đồ hộ đã ra sức 
xảy dựng thành lũy, tăng cường quân phòng thủ, 
tiêng phủ thành đồ hộ (Hà Nội) là nơi tập trung rất 
cao số quân đồn trú, Chính sách cai trị của Nhà Tùy 
và nhất là Nhà Đường đổi với nhàn dân ta cũng ngày 
càng xảo quyệt và hà khắc. Quan lại cai trị người 
Hán đều ra sức lợi dụng, vơ vét, bóc lột nhãn dân, 
đặc biệt là đối với các khoản tô thuế và cống nạp... 
Hậu quả của những chính sách tàn nhẫn này là hiện 
tượng bần cùng hóa diễn ra ngày càng nhanh chóng 
và phổ biến trong xã hội. Cũng bởi thế, trong suốt 3 
Thế kỷ thống trị của Nhà Đường, các phong trào 
phản kháng, những cuộc khởi nghĩa vũ trang của 
nhân dân ta đã không ngừng nổ ra và ngày càng 
mạnh mẽ nhằm chống lại ách đô hộ và sự cai trị hà 
khắc của Nhà Đường. Giai đoạn này đã xuất hiện 
nhiều hào trưởng yêu nước, có uy tín, có thế lực, đã 
cùng toàn dân đấu tranh giành lấy chủ quyền và độc 
lập dân tộc. Tiêu biểu và trước hết trong phong trào 
phản kháng của nhân dân ta thời kỳ này là cuộc khởi 
nghĩa năm 687 của Lý Tự Tiên và Định Kiến. 

Chế độ cai trị của Nhà Đường có quy định đối với 
dân Di ião phải nộp một nửa số thuê theo quy định 
chung, nhưng viên quan đô hộ túc đó là Lưu Diên 
Hựu đã bắt nhân dân miền núi nước ta nộp cả số tô 
thuế. Nhàn lòng căin phẫn của nhân dân trước việc 
làm này, Lý Tự Tiên đã phát động một cuộc khởi 
nghìa lớn vào năm 687. Lưu Diên Hựu đã mang 
quân đàn áp, giết hại Lý Tự Tiên. Bạn của ông là 


NHỮNG KỶ TÍCH CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Đinh Kiến tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Nghĩa 
quân đã vây đánh Phủ Thành Tống Bình, quan quân 
đô hộ ở trong thành không chống cự nổi, chỉ đắp lũy 
chờ quân cứu viện. Sau nhưng trận đánh lớn, nghĩa 
quân đã phá được thành lũy, tiến vào giết chết Lưu 
Diên Hựu. Tuy nhiên, Nhà Đường lúc này đang ở 
giai đoạn cường thịnh, đã huy động một lực lượng 
viện binh lớn theo hai đường thủy bộ ào ạt kéo sang 
An Nam. Đinh Kiến và các lãnh tụ của cuộc khởi 
nghĩa đã tổ chức lực lượng chiến đâu, nhưng đã bị 
thất bại trước sức mạnh áp đảo của quân thù. 

Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722) 

Các loại thuế và các khoản lao dịch, cống nạp mà 
chính quyền đô hộ đặt ra để vơ vét của cải, vật lực gây 
nên cảnh bần cùng, cơ cực của nhân dân ta chính 
là nguyên nhân trực tiếp của phong trào chếng đối 
năm 722 ở Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo. 

Mai Thúc Loan - sử sách Nhà Đường còn gợi là 
Mai Huyền Thành - sinh ra trong ngôi làng chuyên 
nghề làm muối ở Mai Phụ (nay thuộc Huyện Thạch 
Hà, Hà Tĩnh). Trưởng thành trong một gia đình 
nghèo, ông phải làm nghề kiếm củi để sống, sau đi 
ở cho nhà giàu. Cũng như rất nhiều người dân Việt, 
Mai Thúc Loan phải đi phu, quanh năm phục vụ 
cho bọn đồ hộ Nhà Đường. 

Khi Mai Thúc Loan phát động khởi nghĩa, hưởng 
ứng lời kêu gọi của ông, người theo về ngày một 
đông, thế lực nghĩa quân dần dần mạnh lên. Mai 
Thúc Loan đã lợi dụng địa thể vùng Sa Nam là vùng 
nủi rừng rậm rạp nằm canh Sông Lam để xây dựng 
căn cứ chống giặc. Ở đây, ông cho đắp mội chiến 
lũy dài hơn nghìn mét mà dân gian gọi là Thành 
Vạn An. Ông xưng để và đóng đồ tại đây - sử cũ ghí 
là Mai Hắc Đế - những việc làm này chính là sự bác 
bỏ hiên ngang quyền thống trị của đế chế Đường 
trên đất nước ta, vào chính giữa túc Triều đại Đường 
đang ở giai đoạn phát triển cực thịnh ở Trung Quốc. 

Trong cuộc khởi nghĩa này, Mai Thúc Loan đã 
chiêu tập được tù trưởng và nhân dân miền núi 
thuộc Châu Hoan. Ông còn liên kết với các nước 
Chămpa, Chân Lạp để có thêm lực lượng chống lại 
Nhà Đường. Từ Thành Vạn An, nghĩa quân do Mai 
Thúc Loan lãnh đạo đã tiến ra Bắc, tiến công Phủ 
Thành Tống Bình. Tại đây, diễn ra cuộc chiến đấu 
ác liệt và anh dũng của nhãn dân ta, Trước khí thế 
và lực lượng đông đảo của nghĩa quân, bè lũ đô hộ 
do Quang Sở Khách cầm đầu phải bỏ thành tháo 
chạy về nước. Sau trận đánh quyết định tại Tống 
Bình này, đất nước được giải phóng, nhân dân khắp 
nơi nô nức theo Mai Hắc Đế. Lực lượng nghĩa quân 
phát triển tới hàng chục vạn người. 
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Ít lâu sau, Nhà Đường cử Dương Tư Húc thống 
lĩnh 10 vạn quân tỉnh nhuệ cùng tên đô nộ Quang 
Sở Khách tiến sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Quân 
giặc đã tiễn công Tống Bình rồi đánh vào Hoan 
Châu. Sau nhiều trận đánh khốc liệt từ lưu vực 
Sông Hồng đến !ưu vực Sông Lam, Mai Hắc Đế thất 
trận, nghĩa quân tan vỡ. 

Khởi nghĩa Phùng Hưng (7686 - 791) 

Từ nửa sau Thế kỷ VIIí, quyền thống trị của Nhà 
Đường ngày cảng suy yếu. Bọn Tiết độ sứ vào đô hộ 
ở nước ta vì thể có cơ hội tăng thêm uy quyền. Chúng 
tự ý bắt lao dịch, trưng thư thuế má. Đô hộ An Nam 
lúc đó la Cao Chính Bình đã ra sức bòn rút của cải, 
đánh thuế rất nặng. Nhân lòng căm phẫn của nhân 
dân, lợi dụng khi quân lính ở Thành Tống Bình nối 
dậy chống bọn đô hộ. vào khoảng niên hiệu Đại Lịch 
Nhà Đường (768 - 778), người hão trưởng đất Đường 
Lâm (nay thuộc Thị xã Sơn Tây, Hà Táy) là Phùng 
Hưng cùng em là Phùng Hải đã phảt động một cuộc 
khởi nghĩa lớn chống lại chinh quyền đô hộ. 

Cha ông họ Phùng đã nhiều đời làm quan lang 
ở Châu Đường Làm, nhà giàu, có uy tín lớn đối với 
nhân dân trong vùng. Anh em Phùng Hưng cùng 
nổi tiếng là những người có sức khỏe. Ban đầu, họ 
mộ quân nổi dậy và làm chủ được Đường Lâm rồi 
nhân đó tiến đánh và giải phóng được cả một miền 
rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng 
thành căn cứ để chống giặc. Trên cơ sở lực lượng 
phát triển mạnh, lại có một vùng giải phóng tạo thế 
bàn đạp, Phùng Hưng đã chỉ huy nghĩa quân tiến 
xuống Tống Bình, bao vây phủ thành đô hộ (vùng 
đất Hà Nội ngày nay). Đô hộ Cao Chính Bình đem 
quân chống lại nhưng bị thua to, lo sợ quá nên phát 
bệnh mà chết. Sách Đại Việt sử ký toản thư chép 
về sự kiện này như sau: “Mùa Hạ, tháng Tư, người 
ỏ Đường Lâm thuộc Giao Châu là Phùng Hưng dấy 
binh vây phủ. Chinh Bình lo sợ mà chết), Cuộc 
chiến đấu tại Thành Tống Bình thắng lợi, Phùng 
Hưng đưa quân vào phủ thành, chia quân bảo vệ 
phủ, tổ chức việc cai trị, mong xây dựng chính 
quyền tự chủ lâu dài. Xây dựng quyền tự chủ được 
7 năm thì Phừng Hưng qua đời. Con ông là Phùng 
An lên thay lãnh đạo phong trào. Phùng An làm chủ 
đất nước được 2 năm thì Nhà Đường cử Triệu 
Xương sang làm Đô hệ An Nam. Phùng An cuối 
cùng đã thất bại trước âm mưu quỷ quyệt của Triệu 
Xương. Nền tự chủ mới mong manh xây dưng trong 
vòng 9 năm lại bị tan vã. 


(1) Ngõ Sỹ Liên và các sử thần Triểu Lê: Đại Việt sử ký 
toàn thư, tập f1, NXB. KHXH, HN. 1993. trg. 191 


1966 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Nhớ ơn Phùng Hưng, nhân dân đã tỏn ông là Bố 
Cái Đại Vương. Dấu tích hoạt động của ông còn in 
đậm khắp vùng phía Bắc, phía Tây và Tây Nam nội 
Thành Hà Nội hiện nay (như lăng mộ của ông ở Kim 
Mã, Hà Nội), đến miếu thờ ông ở Quảng Bá, Thịnh 
Hào, Triều Khúc, Nhân Chính... Truyền thuyết dân 
gian và thần tích của những địa phương này còn ghi 
lại nhiều chiến công đánh giặc của Phùng Hưng và 
nghĩa quân do ông chỉ huy trong những trận chiến 
đấu oanh liệt trên vùng đất Hà Nội xưa. 

Khỏi nghĩa Dương Thanh (819 - 820) 

Khoảng cuối đời Nguyên Hòa (806 - 820), tên 
quan tôn thất Nhà Đường là Lý Tượng Cổ nổi tiếng 
“khắc nghiệt, hung bạo, làm mất lòng người” cùng 
hơn 1000 gia thuộc được cử sang cai trị nước ta, lĩnh 
chức Đô hộ. Đến An Nam, hắn ra sức vơ vét của cải, 
nhãn dân ai cũng căm giận. Dương Thanh khi đó là 
một thủ Tĩnh người Việt, dòng dõi hào trưởng lâu đời, 
có nhiều thế lực. Tuy có giữ một chức quan trong bộ 
máy quan lại Nhà Đường ở An Nam, nhưng trước 
những chính sách hà ngược của chính quyền đô hộ, 
Dương Thanh đã nuôi lòng căm ghét và có ý tìm thời 
cơ chống lại. Biết được ý định đó nên để canh chừng 
và dễ bề kiểm chế ông, Đô hộ Lý Tượng Cổ đã điều 
ông về Tống Bình làm Nha môn tướng. Lý Tượng Cổ 
điều Dương Thanh đem 3000 quân đi đàn áp vùng 
Hoàng Động, thấy lòng người ai cũng oán hận, nhân 
cơ hội này, ông đã cùng con và một số người thân 
tín bàn mưu, kêu gọi binh lính trở giáo. Được binh 
lính yêu nước nhiệt tình ủng hộ, nghĩa quản đã tập 
kích và chiếm được Phủ Thành Tống Bình, giết Đô 
hộ Lý Tượng Cổ cùng hơn 1000 bộ hạ của hẳn. 
Triều đình Nhà Đường rất tức tối tìm cách định mua 
chuộc rồi sau đó mới hãm hại, nhưng Dương Thanh 
đã không mắc mưu, kiên quyết giữ Thành Tống 
Bình. Tuy nhiên, cũng chỉ ít lâu sau, cuộc khởi nghĩa 
bị quân Đường tấn công tiêu diệt sau nhiều trận 
chiến ác liệt ở Thành Tống Bình. 


Lị 
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Do chính sách thống trị ngày càng hà khắc, tàn 
bạo và nham hiểm của các triều đại phong kiến 
phương Bắc, nhân dân ta đã phải trải qua những 
thế kỷ bị áp bức, nô dịch với thân phận nô lệ. Nhưng 
với truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất, 
các phong trào phản kháng, các cuộc khởi nghĩa 
chống lại ách thống trị ngoại bang của người Việt 
vẫn không ngừng nố ra, với khí thế tiến công ngày 
càng mạnh, tôi cuốn được đông đảo mọi tầng lớp 
nhân dân, quán sỹ, hào trưởng địa phương và quan 
lại yêu nước tham gia. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã 
phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc. 


Trong các cuộc khởi nghĩa của người Việt chống 
lại quân xâm lược người Hán, vùng đất Hà Nội luôn 
giữ một vị trí trọng yếu. Điều này được thể hiện khá 
rõ ngay từ khởi nghĩa của Hlai Bà Trưng chống lại 
Nhà Đông Hán cho đến các cuộc khởi nghĩa của 
Phùng Hưng, Dương Thanh chống lại Nhà Đường. 
Đặc biệt từ khi vùng đất Hà Nội trở thành nơi đặt trì 
SỞ - sảo huyệt của chính quyền đô hộ Giao Châu, 
Phủ Thành Tống Bình trở thành nơi địch tập trung 
đông binh lính, thành lũy ngày càng được xây dựng 
kiên cố, và cũng vì thế, những trận chiến diễn ra ở 
đây đều rất khó khăn, ác liệt. Đây chính là nơi đã 
diễn ra những trận chiến đấu quyết liệt và mang 
tính chất quyết định đến sự sống còn, thành bại của 
nhiều cuộc khởi nghĩa. 


3. Hà Nội - địa bàn giữ vai trò quyết định kết 
thúc 1000 năm Bắc thuộc 


Mặc dù các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta 
chống lại sự thống trị của các triều đại phong kiến 
phương Bắc đều lần lượt bị đàn áp, nhưng từ những 
cuộc đấu tranh anh dũng, truyền thống yêu nước, 
tỉnh thần tự chủ, ý thức độc lập dân tộc hình thành 
ngay từ buổi đầu dựng nước đã được củng cố và có 
điều kiện phát triển mạnh mẽ. Cuộc đấu tranh ngày 
càng liên tục và mãnh liệt của đông đảo các tầng 
lớp người Việt đã làm lung lay và suy yếu chính 
quyền đô hộ phương Bắc ở Việt Nam. 

Trong khí đó, ở Trung Quốc, sau một thời kỳ dài 
thịnh trị, từ nửa sau Thế kỷ IX, Nhà Đường ngày 
càng đổ nát, chính quyền Trung ương Trường An 
Suy yếu, nạn cái cứ của các tập đoàn quân phiệt 
phong kiến ngày cảng phát triển, khởi nghĩa nông 
dân nổ ra khắp ndí, tãnh thổ bị phân liệt, nạn ngoại 
xâm đe dọa... Đó chính là những điều kiện khách 
quan thuận lợi cho công cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc của nhân dân ta. 


3.7. Họ Khúc xáy dựng quyển tự chủ và 
chăm lo xây dựng nền độc lập dán tộc, đặt cơ 
Sở, nến tảng cho trận chiến lịch sử toàn thắng 
ở Bạch Đằng 


Năm 905, nhân cơ hội chính quyền Trung ương 
Nhà Đường đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, chính 
quyền đô hộ ở An Nam như rắn mất đầu, được sự 
ủng hộ của dân chúng, Khúc Thừa Dụ đã lãnh đạo 
nhân dân nổi dậy, tiến quân ta chiếm đóng Phú 
Thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ. 

Khúc Thừa Dụ là một hào trưởng có uy tín, có chí 
lớn và thế lực mạnh tại một vùng trọng yếu của đất 
nước. Khám định Việt sử thông giám cương mục 
chép: “Họ Khúc là một dòng họ lớn, lâu đời ở Hồng 
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Châu. Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, hay thương 
người, được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn 
lạc, nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự 
xưng là Tiết độ sứ...Ó) 

Để có thể từ Hồng Châu (Nam Hải Dương) tiến 
ra chiếm Phủ Thành Tống Bình - dù lúc này Nhà 
Đường đã suy yếu, nhưng vẫn còn có quân đội và 
quan lại chiếm giữ, rồi tự xưng là Tiết độ sứ - chức 
quan đứng đầu chính quyền đô hộ An Nam mà 
trước đó chỉ đành cho người Hán không phải là một 
việc đễ dàng. Sử cũ không chép nhưng chúng ta 
có thế suy đoán rằng, họ Khúc chiếm được phủ 
thành, giành quyền chính trị tất phải trải qua một 
cuộc đấu tranh khốc liệt cả về quân sự và ngoại 
giao chính ngay tại trị sở Tống Bình - trung tâm của 
chính quyền đô hộ. 

Sau khi chiếm được Phủ Thành Tống Bình, 
Khúc Thừa Dụ xưng là Tiết độ sứ. Hành động này 
được đánh giá là về thực chất Khúc Thừa Dụ đã xóa 
bỏ đi quyền hành thực tế của chính quyền đồ hộ, 
nhưng bề ngoài vẫn thể hiện được sự khéo léo lợi 
dụng danh nghĩa của bọn đô hộ cũ để chuyển sang 
giành độc lập dân tộc một cách vững chắc. Chính 
Khúc Thừa Dụ đã mở đầu một thế ứng xử khôn 
khéo của các triều đại phong kiến Việt Nam sau 
này đối với triều đình phong kiến phương Bắc: “Độc 
lập thực sự, thần phục trên danh nghĩa”. 

Dẫu còn mang danh hiệu một chức quan của 
Nhà Đường, nhưng về thực chất, Khúc Thừa Dụ đã 
giành được chính quyền từ tay phong kiến nước 
ngoài, xây dựng một chính quyền tự chủ. Triều đình 
Nhà Đường buộc phải công nhận Khúc Thừa Dụ là 
Tĩnh hải quân Tiết độ sứ và phải gia phong cho ông 
chức Đồng bình chương sự. Thắng lợi này đã đặt 
nền tảng quan trọng cho những thắng lợi về quân 
Sự, ngoại giao tiến tới việc xây dựng Quốc gia độc 
lập tự chủ lâu dài sau này. 

Năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đỡi, con trai ông là 
Khúc Hạo nối nghiệp và cũng tự xưng là Tiết độ sứ. 

Khúc Hạo nối nghiệp cha trong bối cảnh ở Trung 
Quốc tỉnh hình chính trì đang diễn biến rất phức tạp. 
Chu Ôn cướp ngôi Nhà Đường lập ra Nhà Hậu 
Lương thống trị vùng Trung Nguyên, cùng lúc đó, 
họ Mã lập ra nước Sở, họ Lưu cát cứ ở Quảng 
Châu... Nhà Hậu Lương mặc dù đã công nhận chức 
Tiết độ sứ của Khúc Hạo (năm 907), những năm 
sau (908), lại phong cho Lưu Ấn, người đứng đầu 
lực lượng cát cứ của họ Lưu kiêm chức Tĩnh hải 
quân Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ. Điều đó chứng 
tỏ chính quyển phong kiến phương Bắc vẫn chưa 
chịu từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. 


Trước những hành động này, Khúc riạo đã kiên 
trì giữ đất Giao Châu, thế hiện sự kiên quyết và 
kháng cự lại mệnh lệnh và mưu đồ của Nhà Hậu 
Lương. Nối nghiệp cha, trong những năm tháng 
đóng trị sở tại Đại La giữ quyền !ưu hậu, Khúc Hạo 
đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng nhằm cải 
thiện đời sống nhân dân và chăm lo xảy dựng nền 
độc lập dân tộc. Ông đã tiến hành chia lại các đơn 
vị hành chính, tổ chức lại chính quyền, sửa đổi lại 
chế độ tô thuế, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân 
dân. Khám định Việt sử thông giám cương mục 
nhận xét: “Khúc Hạo nhờ vào cơ nghiệp cũ, giữ lấy 
La Thành, tự xưng là Tiết độ sứ, chia đặt các lộ, 
phủ, châu và xã ổ các xử; đặt ra chánh lệnh trưởng 
và tà lệnh trưởng, bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực 
dịch; lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán, 
giao cho giáp trưởng trông coi. Chính sự cối chuộng 
khoan dung giản dị. Nhân dân đều được yên vui), 

Công cuộc xây dựng nền tự chủ của họ Khúc đã 
mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước mà 
các triều đại sau đó sẽ hoàn thành. Những việc làm 
của chính quyền họ Khúc thể hiện rõ tinh thần tự 
chú, biểu lộ ý chí và quyết tâm thoát khỏi hoàn toàn 
ách thống trị của chính quyền ngoại tộc. Lòng tin 
của nhân dân ta vào tương lai độc lập của dân tộc 
và tỉnh thần quyết tâm bảo vệ đất nước khi có nạn 
ngoại xâm nhở đó ngày càng được nâng cao. 


3.2. Thành Đại La và các cuộc kháng chiến 
chồng quân xâm lược Nam Hán của họ Khúc và 
họ Dương 


Năm 911, Lưu Cung lên thay Lưu Yểm, tự xưng 
Hoàng đế và đổi niên hiệu Hán (năm 918) - tức Nhà 
Nam Hán, một trong 10 nước cát cứ thời Ngũ đại - 
Thập quốc. Năm 928, Nam Hán đánh bại được 
cuộc tấn công của nước Sở, bảo vệ an toàn vùng 
biên giới phía Bắc. Khi thế lực đã đủ mạnh, mặt Bắc 
lại tạm yên, Lưu Cung bắt đầu thực hiện âm mưu 
bành trướng xuống phía Nam, mà mục tiêu đầu tiên 
và quan trọng nhất chính là vùng đất Giao Châu. 

Trong khi đó, trên đất nước ta, họ Khúc đang 
vươn lên mạnh mẽ, khẳng định quyền làm chủ đất 
nước, tạo nên một trở lực lớn đối với mưu đồ xâm 
lược phương Nam của Nam Hán. 

Nối nghiệp cha tà Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ làm 
Tiết độ sứ (khoảng các năm 917 - 918). Trước đó, 


(1) Quốc sử quản Triều Nguyễn: Khãm định Việt sử 
thông giám cương mực, tập 1, NXB. Giáo dục, HN. 
1998, tr. 217 - 218. 

(2) Khảm định Việt sử thông giám cương mục, sđd, 
tập 1, trg. 218. 


1968 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Khúc Thừa Mỹ đã sang Nam Hán làm Hoan hảo sứ 
để kết mối hòa hảo, nhưng thực chất mượn tiếng 
hòa hảo, để thăm dò tình hình Nam Hán hư thực thế 
nào). Khi thay cha giữ chức Tiết độ sứ, nhận thấy 
đã tâm xâm lược của họ Lưu, do chưa thực sự tin 
tưởng vào sức mạnh của đân tộc, Khúc Thừa Mỹ đã 
Sai Sứ sang “xin fnh tiết việt” và định cậy nhờ uy thế 
Nhà Hậu Lương để chế ngự, chống lại triều đình 
Nam Hán. Nhân cớ đó, năm 830, Nam Hán sai các 
tướng Lý Thủ Dung và Lương Khắc Trinh đem quân 
sang đánh Giao Châu, quyết bắt Khúc Thừa Mỹ và 
chiếm Thành Đại La. 

Vốn thiếu tự tin vào sức mạnh dân tộc, lại không 
đoàn kết được toàn đân để đánh giặc giữ nước. 
cộng với việc có ý dựa vào Hậu Lương để chống 
Nam Hán nên trước cuộc tiến công ổ ạt của quân 
xâm lược, cuộc kháng chiên do Khúc Thừa Mỹ lãnh 
đạo đã nhanh chóng thất bại. Knúc Thừa Mỹ bị bắt 
đưa về Quảng Châu. Vua Nam Hán cử Lý Tiến làm 
Tiết độ sứ Giao Châu, cùng với Lương Khắc Trinh 
được giao giữ Thành Đại La. Đánh bại được lực 
lượng kháng chiến của Khúc Thừa Mỹ nhưng quân 
Nam Hán không thể chế ngự và đàn áp được ý chí 
quật cường của nhán dân ta. Nhân dân ta khắp nơi 
nổi dậy chống quân xâm lược, Chính quyền đõ hộ 
chỉ chiếm và kiểm soát được Phủ Thành Đại La và 
một số vùng xung quanh; nhưng trong thực tế, Đại 
La đã biến thành nơi giam chân giặc, khiến cho 
giặc bị cô lập. 

Ở các địa phương, nhiều tướng lĩnh cũ của họ 
Khúc, các hào trưởng địa phương vẫn duy trì lực 
lượng riêng và nắm quyền quản lý từng vùng rộng 
lớn như họ Ngô ở Đường Lâm (Sơn Tây), họ Kiểu ở 
Phong Châu (Vĩnh Phúc), họ Định ở Hoa Lư (Ninh 
Bình), họ Phan ở Trà Hương (Hải Dương)... và đặc 
biệt là họ Dương với vai trò của Dương Đình Nghệ 
ở đất Thanh Hỏa. 

Dương Đình Nghệ là bộ tưởng cũ của họ Khúc, 
cũng là một hào trưởng, người đứng đầu dòng họ 
Dương có thế lực mạnh ở vùng Ái Châu (Thanh 
Hóa). Ông công khai nuôi 3000 nghĩa tử (con nuôi) 
trong nhà, ngày đêm luyện tập, chuẩn bị tiến quân 
ra Đại La tiêu diệt chủ lực của quân địch. Quê 
hương Dương Đình Nghệ trở thành nơi tụ nghĩa của 
hào kiệt khắp nơi trong nước. Con Ngô Mân - Thứ 
sử Phong Châu là Ngô Quyền, Định Công Trứ... 
đều đem gia thuộc vào đây tập hợp lực lượng cùng 
với Dương Đình Nghệ. 

Sau một thời gian chuẩn bị, tháng Ba năm 931 - 
không đầy nửa năm sau cuộc xâm lược của Nam 
Hán - từ Ái Châu, Dương Đình Nghệ cất binh tiến ra 
Giao Châu, bao vây và tiến công Thành Đại La - 


sào huyệt của giặc Nam Hán. Trước sức mạnh và 
khí thế tiến công của nghĩa quân trong các trận 
công phả Thành Đại La, Lý Tiến chống cự không 
nổi, phải cho người về Quảng Châu cầu viện. 
Nhưng viện binh chưa sang đến nơi thì quân của 
Dương Đình Nghệ đã chiếm được thành, giết được 
tướng giặc là Lương Khắc Trịnh. Lý Tiến từ Đại La 
phải liều mình giải vây chạy trốn. Sau đó, khi quân 
cứu viện do Trần Bảo cầm đầu kéo sang và định tổ 
chức bao vây nghĩa quân, Dương Đỉnh Nghệ đã 
nhanh chóng bố trí lực lượng phòng vệ, biến Đại La 
thành pháo đài kiên cố và chủ động dẫn quân ra 
ngoài thành để chiến đấu, chặn giặc. Quân tiếp 
viện của Nam Hán bị đánh tan, Trần Bảo bị giết tại 
trận. Cuộc kháng chiến do Dương Đỉnh Nghệ tổ 
chức và lãnh đạo đã hoàn toàn thắng lợi. Đất nước 
ta lại được giải phóng. Âm mưu xâm chiếm xuống 
phía Nam, đặt ách đô hộ và biến nước ta trở lại 
thành đất nội thuộc của phong kiến Trung Hoa đã 
bị đập tan. Chiến thắng của Dương Đình Nghệ càng 
chứng tỏ cho sự trưởng thành vượt bậc của ý chí 
độc lập, kiên quyết bảo vệ những thành quả đấu 
tranh từ bao đời nay, bảo vệ mảnh đất quê hương 
của nhân dân ta. 

Sau khi đánh tan quân Nam Hán, làm chủ được 
đất nước, Dương Đình Nghệ vẫn chỉ xưng là Tiết độ 
sứ với mục đích giữ quan hệ hòa hiếu, tránh căng 
thẳng với phong kiến phương Bắc. Trong công cuộc 
xây dựng đất nước, ông tiếp tục sự nghiệp và phát 
huy những thành quả của họ Khúc trước đó, đồng 
thời Dương Đình Nghệ cũng nhanh chóng củng cố 
chính quyền vừa giành được, tổ chức lại công cuộc 
xây dựng và quản lý đất nước, phát triển lực lượng 
dân tộc, 

Như vậy, cũng như họ Khúc, họ Dương vẫn còn 
giữ chức Tiết độ sứ, có nghĩa là chưa công khai 
tuyên bố nền độc lập nhằm giữ thái độ hòa hoãn để 
xây dựng lực lượng, củng cố nền độc lập non trẻ. 
Nhưng điều rất rõ ràng là những cuộc chiến đấu và 
chiến thắng này càng củng cố thêm thành quả của 
độc lập dân tộc, đặt cơ sở vững vàng cho hàng loạt 
cuộc kháng chiến kiên cường, đấy sáng tạo của 
dân tộc ta trong những Thế kỷ tiếp theo. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân Nam 
Hán của họ Dương và họ Khúc này, Thành Đại La, 
vùng đất Hà Nội Cổ với vị trí của mình một lần nữa 
đã thể hiện vai tr quan trọng của mình, là chiến 
trường mang tính quyết định cho sự phát triển, 
thành công hay thất bại của kháng chiến. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sđd, tập 1, trợ. 201. 
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3.3. Ngô Quyền, chiến thắng Bạch Đằng năm 
938, kết thúc thời kỷ Bắc thuộc và sự trở về với 
Kinh đô Cổ Loa 

Năm 837, Dương Đình Nghệ bị viên thuộc tướng 
phản bội là Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt chức 
Tiết độ sứ. Hành động phản trắc của Kiểu Công 
Tiễn giết người chủ tướng có công đánh đuổi giặc 
Nam Hán đã gây nên sự phẫn nộ lớn trong các tầng 
lớp quân dân. Ngô Quyền đã đem quản từ Ái Châu 
ra Bắc diệt trừ tên phản bội. Kiều Công Tiễn tự thấy 
thế cô, lực yếu. đã đê hèn cho người chạy sang cầu 
cứu Nam Hán. Đây là cơ hội rất thuận lợi để Nam 
Hán tiếp tục thực hiện âm mưu thôn tính nước ta, 

Lợi đụng hành động cầu viện của Kiểu Công 
Tiễn, Triều đình Nam Hán đã phát động cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta lần thứ hai, với hy vọng sẽ 
có bè lũ phản bội Kiều Công Tiền làm nội ứng, chia 
quân tiến thẳng vào Đại La. Vì đã một lần thất bại, 
mà tham vọng càng lớn hơn, nền Nam Hán đã dồn 
hết sức để quyết tâm xâm chiếm và thống trị bằng 
được đất nước ta. Vua Nam Hán là Lưu Cung đã 
gấp rút điễu động một lực lượng binh thuyền tớn, 
giao cho con trai là Vạn Vương Hoằng Tháo làm 
Tĩnh hải quân Tiết độ sứ thống lĩnh đại quân và 
chiến thuyền thao đường thủy tiến vào nước ta. Lưu 
Cung còn đổi phong cho Vạn Vương là Giao Vương 
với mưu đồ khi cướp được nước ta sẽ lấy Giao Châu 
làm nơi phong ấp cho Hoằng Tháo. Thận trọng hơn, 
Vua Nam Hán còn tự mình làm tướng đem hậu quân 
tiến đến đóng ở Trân Hải Môn (phía Tây Nam Tỉnh 
Quảng Tây) để yếm trợ và tiếp ứng kịp thời cho con 
khi cần thiết, sẵn sàng chờ dịp kéo vào nước ta. Đội 
quân mà Triều đình Nam Hán điều động xâm chiếm 
nước ta lần này là đội quân đã dày dạn trong các 
trận chiến đấu, trong những cuộc đàn áp các phong 
trào chống đối, hơn thể, đội quân xâm lược lại chủ 
yếu là thủy binh đã kinh qua chiến trận, có nhiều 
kinh nghiệm chiến đấu đường thủy. Chỉ huy đoàn 
quân xâm lược, ngoài Hoằng Tháo vừa là con Lưu 
Cung, vữa là tướng lĩnh cao cấp còn có những viên 
tướng đã từng trải trận mạc và am hiểu tình hình 
Giao Châu. 

Hoằng Thảo vừa được sự tiếp ứng của Lưu Cung 
từ phía sau, vừa có sự nội ứng của bọn phản động 
Kiều Công Tiễn. Ở trong nước, Kiều Công Tiễn cố 
gắng tìm mọi cách cố thủ Thành Đại La để chờ 
quân cứu viện Nhà Nam Hản vào rồi từ trong đánh 
ra, phối hợp với quàn xâm lược từ ngoài đảnh vào 
nhằm nhanh chóng tiêu diệt lực lượng kháng chiến. 

Đất nước đang đứng trước một thử thách vô 
cùng gay go ác liệt, nền độc lập của dân tộc mới 
được khôi phục đã bị đe dọa bởi cả thù trong lẫn 


giặc ngoài. Trước tình hình này, Ngô Quyền - người 
đại diện chân chính của dân tộc ta lúc đó đã thực 
sự trở thành trung tâm đoàn kết các lực lượng 
kháng chiến, quy tụ mọi nguồn sức mạnh của dân 
tộc. Từ Ái Châu, Ngô Quyền đã chủ động giương 
cao ngọn cờ chính nghĩa, lãnh đạo quân dân ta kiên 
quyết tiến hành kháng chiến cứu nước. 

Ngô Quyển (898 - 944) người Làng Đường Lâm 
(nay là Thị xã Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây), sinh ra trong 
một gia đình và trên một vùng quê có truyền thống 
yêu nước, chống phong kiến phương Bắc xâm lược, 

Ngay từ nhỏ, Ngô Quyền đã tỏ ra là người trí 
dũng song toàn và có chí lớn. Lớn lên trong lúc đất 
nước mới giành được quyền tự chủ, Ngô Quyền tiếp 
nối chí của cha ông, đứng ra vận động tập hợp lực 
lượng giãnh và giữ quyền tự chủ. Dần dần, ông trở 
thành người có thế lực lớn ở vùng Đường Lâm và 
ngày càng nổi lên như một hào trưởng hùng mạnh 
ở đất Giao Châu, Khí Dương Đình Nghệ đang dồn 
toàn lực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, Ngô 
Quyền đã theo về làm nha tướng cho ông, Trải qua 
thử thách trong các trận chiến đấu, Ngô Quyền rất 
được Dương Đỉnh Nghệ tin dùng và kỹ vọng nên đã 
gả con gái cho. Sau chiến thắng quân Nam Hán 
năm 931, Ngô Quyền còn được Dương Đình Nghệ 
giao cho trấn giữ vùng Ái Châu. 

Trưởng thành trong những năm tháng cả dân tộc 
đang vươn lên mạnh mẽ để khẳng định quyền tự 
chủ, giành và giữ nền độc lặp dân tộc, Ngô Quyền 
sớm có điều kiện bộc lộ tải năng kiệt xuất và trở 
thành một vị tướng trẻ nổi tiếng được nhãn dân và 
quân sỹ khâm phục, quý mến. Tài năng và nghị lực 
của bản thân và thực tiễn phong phú, sôi động của 
các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã rèn luyện 
Ngô Quyền thành một nhà quân sự dày dạn kinh 
nghiệm, một thủ lĩnh có uy tín và ảnh hướng rộng lớn. 

Khi biết tin quân Nam Hản chuẩn bị sang xâm 
lược, việc cần kip trước hết mà Ngô Quyền thấy cần 
phải làm chính là trừ khử tên phản bội Kiều Công 
Tiên, chặt đứt mọi thế lực nội ứng của kẻ thù. Cuối 
năm 938, Ngô Quyền tiến công bao vây Thành Đại 
La. Kiều Công Tiễn khiếp sợ và không thể chống đỡ 
nổi. Trước khi quân Nam Hán tiến vào, đầu của 
Kiều Công Tiễn đã bị bêu ở ngoài cửa Thành Đại 
La. Thành công của trận đánh diệt trừ bọn phản bội 
tại Đại La đã góp phần tích cực vào thắng lợi của 
các cuộc chiến đấu sau này, làm thất bại ngay từ 
đầu âm mưu dùng rội ứng của địch. vừa tạo thế chủ 
động cho cuộc kháng chiến. 

Bấy giờ, Hoằng Tháo chỉ huy đạo thủy quân tiến 
vào nước ta theo đường Sông Bạch Đằng. Trước 
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tình hình đó, tại Thành Đại La - bản doanh của cuộc 
kháng chiến - Ngô Quyền đã phán đoán tình hình 
và đặt ra kế hoạch tác chiến, ông nói: “Hoằng Tháo 
là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân linh 
còn mỗi mệt, lại nghe Công Tiền đã chết, không có 
người làm nội ứng, đã mất via trước rồi. Quân ta lấy 
sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. 
Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, nếu ta 
không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra 
sao. Nếu ta sai người đem cọc lớn vạt nhọn đâu bịt 
sắ! đòng ngầm trước ở cửa biển, thuyền của bọn 
chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thi sau 
đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát), 

Kế hoạch của Ngô Quyền là tập trung lực lượng 
nhằm tiêu diệt địch nhanh gọn và triệt để ngay khi 
chúng mới đặt chân vào đất nước ta băng một trận 
quyết chiến chiến lược. Địa điểm được Ngô Quyền 
chọn để tổ chức trận quyết chiến đó chính là vùng 
hạ tưu và cửa Sông Bạch Đằng. 

Thế trận do Ngô Quyền chủ trương là sự triệt để 
lợi dụng địa hình thiên nhiên phức tạp ở vùng cửa 
Sông Bạch Đằng, kết hợp với bãi cọc là bãi chướng 
ngại nhân tạo, thế trận đó nếu biết phát huy triệt để 
sẽ lãm tăng thêm sức mạnh chiến đấu của quân và 
dân ta, đồng thời dồn được quân: địch vào một thế 
bất ngờ, bị đông. Thế trận của Ngô Quyền còn là sự 
phổi kết hợp chiến đấu chặt chẽ giữa quân thủy với 
quân bộ, giữa quân đội chủ lực với các lực lượng vũ 
trang của quần chúng cùng sự tham gia phục vụ của 
đồng đảo nhân dân yêu nước. Toàn bộ những ý đồ 
chiến lược này đã được Ngô Quyền nhanh chóng 
triển khai trước khi quân giặc kịp tiến sâu vào nước ta. 

Cuối tháng Mười hai năm 938, đoàn bình thuyền 
của quân Nam Hản do Hoằng Tháo chỉ huy từ 
Quảng Đòng vươt biển xám phạm vào lãnh thổ 
nước ta, trên suốt hành trình đường biển chúng 
không gặp phải sự kháng cự lớn nào từ phía ta, nên 
Hoằng Tháo càng chủ quan và tỏ ra rất hung hăng, 
dẫn bình thuyền tiến thẳng về phía Cửa Biển Bạch 
Đằng. Cùng lúc đó, cảnh quản do Lưu Cung cầm 
đầu cũng áp sát biên giới trên bộ. Sử sách cũ không 
cho biết rõ số tượng cụ thể của địch, của ta trong 
cuộc chiến tranh này là bao nhiêu. Tuy nhiên, ở Thể 
kỷ XIH, qua lài bình của nhà sử học Lê Văn Hưu: 
“Tiên Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước 
Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu 
Hoằng Tháo), thì ta có thể phần nào hinh dụng 
được sự chênh lệch rất lớn trong tương quan lực 
lượng giữa ta và địch. 

Theo đúng kế hoạch của Ngô Quyền, khi những 
chiến thuyền đầu tiên của địch tiến vào vùng cửa 
biển, thuyền nhẹ cửa ta đã ra khiêu chiến, vừa 


chiến đấu vừa cố gắng kìm chản địch chờ cho nước 
thủy triều lên thật cao. vừa để địch không nghì ngờ, 
giữ bí mật cho trận địa mai phục hai bên sông. 
Quân Nam Hản vừa tiến vừa đánh, lợi dụng quản 
số đông, khí thế đương hăng và lúc nước triều đang 
lên, chúng tăng tốc tiến sâu vào vùng cửa Sông 
Bạch Đằng, trúng kế của quân ta. Đại Việt sử ký 
toàn thưchép: “Khi nước triều lên, Quyền sai người 
đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chay để dụ 
địch đuổi theo. Hoằng Thảo quả nhiên tiến quân 
vào. Khi bính thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, 
nước triểu rủi, cọc nhô lên, Quyền bèn tiến quân ra 
đảnh, ai nấy đều liễu chết chiến đấu). Bí cọc 
chặn, bị quân ta liến đánh, thuyền địch không sao 
thoát ra biển được. Toàn bộ chiến thuyền của giặc 
bị đánh chìm, hầu hết quân giặc bị tiêu diệt. Chủ 
tướng giặc là Hoằng Thảo chết ngay tại trận. 

Trận quyết chiến diễn ra và kết thúc chỉ trong 
vòng một con nước triều, nghĩa là chỉ trong vòng 
một ngày, thời gian chiến đấu ác liệt nhất là lúc nước 
triều xuống mạnh, toàn bộ diễn ra đúng như dự kiến 
cửa Ngô Quyền. Đây là trận chiến đấu quyết liệt và 
chiến thắng cũng thật nhanh gọn. Địch bị tiêu diệt 
khì chúng chưa kịp đặt chân lên mảnh đất thiêng 
liêng của đất nước ta. Ở biên giới phía Bắc, cánh 
quân do chính Vua Nam Hản Lưu Cung chỉ huy 
chưa kịp tiếp ứng và xâm phạm biên giới, trước 
thắng lợi oanh liệt của quản và dân ta ở trận Bạch 
Đăng cũng lập tức bị tan vỡ. Cuộc chiến tranh xâm 
lược của Nhà Nam Hản đến đây hoàn toàn thất bại. 
Cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta 
đã kết thúc với thắng lợi rực rỡ. Chiến thắng Bạch 
Đằng năm 938 trở thành một biểu tượng tuyệt vời 
cho lối đánh thần tốc hiệu quả cao của cuộc chiến 
tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. 

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã đánh dấu 
một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam. Nó chấm dứt vĩnh viễn thời kỳ thống trị 
hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc. mở ra 
kỷ nguyên độc lập thực sự và lâu dài, kỷ nguyên 
phục hưng rực rð của dân tộc Việt Nam. 

Trong khi thế hân hoan mừng chiến thắng, mùa 
Xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương và quyết 
định đóng đô tại Cổ Loa. 

Trong lịch sử, ngay từ thởi dựng nước - trên miền 
đất Hà Nội Cổ - đất Cổ Loa đã là Kinh đô Quốc gia 
Âu Lạc của An Dương Vương. Mùa Xuân năm 939, 


(1), (3) Đại Việt sử ký toàn thư, sớg, tập 1, trợ. 203. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sởg, tập 1, trợ. 204. 
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sau khi rửa sạch vết nhơ ngàn năm mất nước, Ngỏ 
Quyền đã chọn Cổ Loa đặt Kinh đô là để tỏ ý tiếp 
tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước từ đời Hùng - 
đời Thục, khẳng định quyết tâm giữ vững nền độc 
lập dân tộc vừa giành lại được sau hơn 10 Thế kỷ 
đấu tranh chống Bắc thuộc. 

Trên đà thẳng lợi của cuộc kháng chiến, với ý 
thức độc lập dân tộc mạnh mẽ, Ngô Quyền quyết 
định bỏ chức Tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc 
và tự xưng Vương, đặt ra các chức quan văn võ, quy 
định lễ nghí triều đỉnh, tổ rõ ý xây dựng một Quốc 
gia độc lập, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử dân tộc, Đó là những thành quả, cũng là những 
đóng góp quan trọng của Ngô Quyền cho sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước mà sau này 
sử sách đã ca ngợi: Tiền Ngô Vương “mỏ nước xưng 
Vương, làm cho người phương Bắc không dám lại 
sang nữa. Có thể nói là một lân nổi giận mà yên 
được dân, mưu giỏi mà đành cũng giỏi vậy" và với 
Ngô Vương “chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu 
đã nối lại được Ô), 
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1. Cuộc kháng chiến chống Tống dưới thời Lý 
1.1. Triểu dinh Nhà Lý chuẩn bị kháng chiến 


Nhà Tiền Lê sau những cống hiến cho sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước, đến thời Lê Long Đĩnh Vua 
bạo ngược, sa đọa, nhân dân oán giận. Khi Lê Long 
Đình mất (năm 1009), triều thần suy tôn Lý Công 
Uẩn lên làm Vua, lập ra vương triều Lý (1009 - 1225). 

Sau khi lên ngôi Vua, nhận thấy Thành Hoa Lư 
chật hẹp, chỉ thích hợp với vị trí phòng ngự lợi hại về 
quân sự, Lý Thái Tổ quyết định thiên đô về Thành 
Đại La. Thành Đại La được đổi lên thành Thăng 
Long - có nghĩa là rổng bay lên - thể hiện khát vọng 
chuyển minh của một Quốc gia độc lập. Thăng 
Long ở vị trí trung tâm đồng bằng. trung tâm của cả 
nước, giao thông thủy bộ đều hết sức thuận lợi... đủ 
điều kiện đáp ứng cho nhu cầu phát triển của một 
Quốc gia độc lập hùng cường. 

Kể từ đây, vận mệnh của Thăng Long - Hà Nội 
gắn liền với mọi thăng trầm cùng đất nước. Những 
sự kiện trọng đại của đất nước đều diễn ra trên 
vùng đất giàu truyền thống này, đồng thời nó cũng 
ghi lại bao dấu ẩn trọng đại trong lịch sử Thăng 
Long - Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. 

Cùng với việc định đô Thăng Long, Nhà Lý đã 
triển khai đồng loạt các hoạt động xây dựng Kinh 


đô, xây dựng đất nước trên tất cả các mặt chỉnh trị, 
kinh tế, văn hóa - xã hội với nhiều thành tựu rực rỡ. 

Giữa lúc các hoạt động xây dựng đất nước đang 
được triển khai và đạt được nhiều thành tựu thì âm 
mưu xâm lược Đại Việt của Nhà Tống đang đến 
gần. Triều Lý và Quốc gia Đại Việt non trẻ lại phải 
khẩn trương chuẩn bị cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Tống lần thứ hai. 

Thất bại năm 981 đã làm chùn ý chí xâm lược 
của Nhà Tống trong một khoảng thời gian. Tuy 
nhiên, Nhà Tống vẫn chưa chịu từ bổ đã tâm xâm 
lược Đại Việt. Vào khoảng giữa Thế kỷ XI, dã tâm 
xâm lược Đại Việt lại thôi thúc Vua tôi Nhà Tống. 

Lúc bấy giờ. Nhà Tống đang bị các nước Liêu, 
Hạ Uy hiếp ở vùng biên thùy phía Bắc. Hoạt động 
chiến tranh kéo dài kèm theo các khoản cổng phẩm 
năng nề đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng sâu sắc 
về kinh tế - xã hội. Để giải quyết tình trạng này, một 
mặt Nhà Tổng cho áp dụng Tân pháp của Vương 
An Thạch, một mặt thực thí kế hoạch Nam tiến, xâm 
chiếm Đại Việt, để nếu thắng, thế Tống sẽ tăng và 
các nước Liêu, Hạ sẽ phải kiêng nể. Để có thắng 
khi, Tống Nhân Tông và Vương An Thạch kiên 
quyết tấn công Đại Việt. Theo họ thì lúc này Đại 
Việt “bị Chiêm Thành đánh phá, quân còn sót lại 
không đầy vạn người, cô thể dùng kế chiếm lẩy 
được 2). Hơn nữa, Vua Lý lúc này còn nhỏ tuổi. Đây 
là thời cơ thuận tợi để Nhà Tống có thể đảm bảo 
thắng lợi bằng một cuộc chiến tranh nhanh gọn. 

Nhằm chuẩn bị cho việc xâm lược Đại Việt, Nhà 
Tống ráo riết xây dựng nhiều căn cứ quân sự - hậu 
cần ở Quảng Đông, Quảng Tây. Ủng Châu là căn 
cứ quân sự lớn nhất. Tại đây, thường xuyên có 
5.000 quân chính quy do viên lão tướng dày dạn 
kinh nghiệm chiến trường là Tô Giám chỉ huy. 
Nhiều căn cứ quàn sự như Khâm Châu, Vĩnh 
Bình.,,tạo thành thế liên hoàn, ngày đêm uy hiếp 
nên độc lập của Quốc gia Đại Việt. Khi tiến hành 
xây dựng những căn cứ hậu cần quân sự ở ngay 
sát biên giới Trung Hoa - Đại Việt, Nhã Tống chủ 
trương bằng một đòn đánh bất ngờ, thọc sâu vào 
thẳng Kinh đò Đại Việt sẽ hoàn toàn gây bất lợi cho 
triểu đình Đại Việt, dẫn tới thành cóng nhanh 
chóng trong việc xâm chiếm Đại Việt. Mội khi chính 
quyền Trung ương đóng tại Kinh đô bị tẽ liệt thì với 
lực lượng hậu cần sẵn có, Nhà Tống sẽ nhanh 
chóng thiết lập một hệ thống cai trị vững chắc. Có 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sởd, tập 1, trg. 203. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sữgd, tâp 1, trợ. 278 
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thể nói rằng âm mưu tấn công bất ngờ của Nhà 
Tống là hoàn toàn có thể gây thiệt hại cho Đại Việt, 
cho Kinh thành Thăng Long. 

Năm 1072, Lý Thánh Tông mất, Lý Nhân Tông 
lên nổi ngôi khi vừa tròn 6 tuổi. Đại Việt thực sự gặp 
nhiều khó khăn khi mà Chiêm Thành thường xuyên 
quấy rối phía Nam, phía Bắc thì âm mưu xâm lược 
của Nhà Tống ngày càng lộ rõ, Nền độc lập của Đại 
Việt đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

Để phá vỡ gọng kim từ hai phía Nam - Bắc, năm 
1069, Lý Thánh Tông thân chinh cầm quân đi đánh 
Chiêm Thành. Sau đó, Thái sư Lý Đạo Thành ra 
trấn nhậm Nghệ An nhằm ổn định tình hình biên 
giới phía Nam. Tạm yên việc phương Nam, Đại Việt 
dồn mũi nhọn về phía Bắc với sự chủ động cao độ, 
chuẩn bị cho cuộc khảng chiến với tinh thần sắn 
sàng và kiên quyết. 

Tại Kinh thành Thăng Long. nhận thấy không 
thể ngồi yên, bị động chờ quân Tống tấn công, Thái 
ủy Lý Thường Kiệt chủ trương ngổi yên đợi giặc 
không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn 
của giặc. Với tư tưởng tấn công để tự vệ, bảo vệ sự 
an toàn cho Thăng Long, cho sự thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Quốc gia Đại Việt, Lý Thường Kiệt 
đem 10 vạn quân tiến sâu vào nội địa Trung Quốc 
để “dẹp yên làn sóng yêu nghiệt, quét sạch cái bẩn 
thầu hôi tanh"Ú), Sau khi triệt phá các căn cứ quân 
sự, hậu cần của Nhà Tống ở Quảng Đông, Quảng 
Tây, Lý Thường Kiệt nhanh chóng rút quân về nước, 
chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới. 


1.2. Cuộc chiến đấu bảo vệ Kinh thành 
Thăng Long 


Nhanh chóng rút quân về nước, Lý Thường Kiệt 
gấp rút cho xây dựng các tuyến phòng thử nhằm 
ngăn chăn không cho quân Tống có điều kiện tiến 
sâu vào nội địa nước ta, nhưng quan trọng hơn cả 
là bảo vệ được sự an toàn của Thăng Long - nơi 
trọng yếu nhất của cả nước, 

Mục tiêu tấn công chủ yếu của quân Tống lần 
này là Thành Thăng Long. Chiếm được Thăng 
Long, Nhà Tống hy vọng kết thúc chiến tranh 
nhanh gọn. Đồng nghĩa với việc chiếm được Thăng 
Long, Nhà Tống sẽ tiêu diệt được lực lượng đầu 
não, chỉ huy Quốc gia Đại Việt, từ đó có thể thiết lập 
sự thống trị của chúng lên đầu nhân dân ta. Biết 
trước âm mưu tấn công Kinh thành của Nhà Tống, 
Lý Thường Kiệt chủ trương chặn giặc từ xa, kiên 
quyết bảo vệ sự an toàn cho Kinh đô Thăng Long. 

Sau khi nghiên cứu các con đường từ Đông Bác 
dẫn về Kinh thành, Lý Thường Kiệt chủ trương lập 
phòng tuyến ở Sông Như Nguyệt, 


Từ bến Như Nguyệt có hai tuyến đường bộ dẫn 
về Thăng Long. Con đường thứ nhất đi qua Thôn 
Đông (tức Phường La Đông, Xã Tam Giang, Huyện 
Yên Phong) và qua các Làng Yên Vỹ, Yên Phụ 
(Huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Thủy Lôi, Vân Điểm 
(Vân Hà, Đông Anh) qua Hà Vỹ, Dục Tú (Đông Anh, 
Hà Nội) về Thăng Long. Đoạn đường này kéo dài 
khoảng 20 km. Con đường thứ hai cũng xuất phát 
từ Như Nguyệt qua Nguyệt Cầu, Hàm Sơn (Huyện 
Yên Phong. Bắc Ninh) theo đường Từ Sơn - Hà Nội 
để tiến về Bắc Ninh. Tuyến đường này có độ dài 
khoảng 30 km. 

Nhằm ngăn cẩn lực lượng bộ binh và ky binh của 
quản Tống có thể theo hai tuyến đường trên tiến về 
Thăng Long, Lý Thường Kiệt gấp rút cho xây dựng 
một phòng tuyến ở bờ Nam Sông Như Nguyệt kéo 
dài khoảng 30 km, từ chân Núi Tam Đảo đến Sông 
Lục Đầu, Trên phòng tuyến này, quân ta bố trí 
thành ba điểm tập trung binh lực lớn là Như Nguyệt, 
Thị Cầu và Phấn Động. 

Lực lượng thủy binh do hai Hoàng tử Hoằng 
Chản và Chiêu Văn tập trung đóng tại Vạn Xuân 
(Lục Đầu Giang). Từ địa điểm này, quân ta có thể 
theo đường thủy tỏa đi mọi nhánh, nhưng quan 
trọng hơn cả là khống chế con đường Sông Thiên 
Đức dẫn về Thăng Long. 

Như vậy, với ba trại quân Như Nguyệt -Thị Cầu - 
Phấn Động khống chế đường bộ, Vạn Xuân khống 
chế đường Sông Thiên Đức, có thể nói mọi ngả 
đường tiến về Thăng Long đều bị bịt kín. Phòng 
tuyến này như một tấm áo giáp khổng lồ bảo vệ 
Thăng Long. Vị trí quan trọng của Thăng Long trong 
cuộc khảng chiến chống Tống lần thứ hai được đảm 
bảo an toàn bằng một phòng tuyến lợi hại về nhiều 
mặt thủy - bộ. Với một lực lượng quản đội tỉnh nhuệ 
chốt chặn, phòng tuyến Như Nguyệt đảm bảo không 
có bất kỳ một sự đe đọa quân sự nào của Nhà Tống 
đối với triều đình và Kinh thành Thăng Long. 

Bằng hàng loại những hoạt động quân sự, Lý 
Thường Kiệt chủ trương bảo vệ Kinh thành thông 
qua một phòng tuyến vững chắc. Kiên quyết chăn 
giặc từ xa, không cho chúng có điều kiện tấn công 
Kinh thành. Chủ trương trên cho thấy vị trí trọng yếu 
của Kinh thành Thăng Long trong cuộc kháng chiến 
chống Tống lần thứ hai. Thăng Long trở thành điểm 
mấu chốt, điểm cạnh tranh quyết liệt trong cuộc 
chiến tranh Tổng - Đại Việt. Quân Tống hằng mọi giá 
phải tiến về Thăng Long, trong khi đó, Lý Thường 
Kiệt và quân dân Đại Việt kiên quyết giữ vững sự 


(1) Phạt Tống lộ bổ văn, trong Lịch sử quân sự Việt 
Nam thời Ngô- Đinh-Tiến Lê- Lý (939-1225), NXB. 
Chính trị Quốc gia, HN. 2003, trợ. 346-347 
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bình yên cho Kinh thành bằng một phòng tuyến kiên 
cố từ xa, ngăn chặn bước tiến cửa quân xâm lược. 
Thất bại đau đớn khiến cho Vua tôi Nhà Tống 
càng điên cuồng hơn. Một đạo quân lớn gồm 10 vạn 
bệ bình, 1 vạn ngựa, 20 vạn đân phu do Quách Quỳ 
làm Chảnh tướng, Triệu Tiết làm Phó tướng được 
điều động trong cuộc xâm lược Đại Việt lần này. 
Cuối năm 1076, quân Tống bắt đầu kéo vào 
nước ta. Thủy quân từ căn cử Khâm Châu tiến về 
phía Vĩnh An (Móng Cái, Quảng Ninh). Bộ binh và 
ky binh từ Ung Châu vượt qua Ải Nam Quan theo 
Đường Lạng Sơn tràn sang. Các hướng tiến quân 
của quân Tống đều lấy mục tiêu trực chỉ là Kinh 
thành Thăng Long. Đến ngày 18-1-1077, các cánh 
quân Tống bắt đầu tập kết tại bờ Bắc Sông Như 
Nguyệt, vì ở phía Nam, một phòng tuyển vững chắc 
đã được lập ra nhằm ngăn cản bước tiến của chúng 
về Thăng Long. Quách Quỷ cho đóng quân tại bờ 
Bắc sông, chờ lực lượng thủy quân đến để phối hợp 
vượt sông tấn cöng phòng tuyến của Lý Thường 
Kiệt, khai thông con đường dẫn về Kính thành 
Thăng Long. Để có thể tạo ra những đòn tiến công 
quyết định, lực lượng quân Tống ở đây đóng thành 
những khối quân cơ động tại những ví trí thuận lợi 
để có thể nhanh chóng tiến quân vượt chiến lũy, và 
từ đó nhanh chóng tiến về chiếm đóng Thăng Long. 
Nhưng chờ mãi không thấy lực lượng thủy quân - vì 
đã bị quân ta tiêu diệt và dồn vào cửa Sông Đông 
Kênh, Quách Quỳ kiên quyết tấn công nhằm mở ra 
một con đường liến về Kinh đô Đại Việt, Lợi dụng 
ưu thế về ky bình, một cánh quân do Miêu Lý chỉ 
huy đã vượi qua phòng tuyến, tiến nhanh về Thăng 
Long. Nhưng bất ngờ, khi lực lượng ky binh Tống 
tiến về đến Yên Phụ, Thụy Lôi (Đông Anh, Hà Nội) 
thì bị quản ta đổ ra chặn đánh quyết liệt. Miêu Lý 
cùng đám tàn quân hốt hoảng chạy về bờ Bắc. Âm 
mưu dùng một đòn bất ngờ tấn công vào Thăng 
Long đã bị thất bại. Thất bại của Miêu Lý cho thấy 
việc bổ phòng cẩn mật trên những con đường dẫn 
về Thăng Long của Lý Thường Kiệt. Ngoài việc tập 
trung một lực lượng lớn tại Như Nguyệt, Lý Thường 
Kiệt còn cho đóng những cánh quân phía sau hậu 
tuyến, đề phòng bất trác có thể xảy ra. Sự kiện trên 
cho thấy tỉnh thần quyết tâm bảo vệ sự an toàn cho 
Kinh thành bằng mọi giá của quân dân Đại Việt 
trong cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai. 
Qua đây, chúng ta cũng thấy được âm mưu tấn 
công Thăng Long bất ngờ của Quách Quỹ. Với hy 
vọng tiến đánh Thăng Long bằng một lực lượng cơ 
động và tinh nhuệ, Quách Quỹ muốn bằng một đòn 
thọc sâu vào Kính thành là có thể khống chế được 
toàn bộ Triều đình Nhà Lý, và như thế có nghĩa là 


sẽ kết thúc chiến tranh một cách nhanh gọn nhất. 
Nhưng, Quách Quỹ đã nhầm. Cuộc tấn công bất 
ngờ đó bị đánh tan. Thăng Long vững vàng trước 
âm mựu thâm độc của kẻ thù. 

Không thành công trong âm mưu tấn công bất 
ngờ, Quách Quỳ cho quân đóng bè, mỗi bè chớ 
khoảng 500 quản để đưa quân sang bờ Nam, 
chuẩn bị mở một cuộc tấn công thứ hai. Dựa vào 
phòng tuyến, quân ta liên tiếp ngăn chặn các đợt đổ 
quân tấn công của quân Tống. Không có đủ lượng 
bè nhất định để đưa được nhiều quân sang, quân 
Tống mỗi lần vượt sông chỉ chở được một lượng 
quân nhỏ. Những toán quân cò lập như thế đều bị 
quân ta tấn công, bao vây và tiêu diệt. 

Bị chặn lại tại Như Nguyệt, hai lần vượt sông tấn 
công Kinh đô Đại Việt không thành, gánh nặng 
quân lương, thời tiết... đã làm cho lực lượng viễn 
chinh lao đao. Quách Quỳ không dám nghĩ đến 
việc vượt sông và ra lệnh ai còn bản đánh sẽ chém. 
Y đành cho đóng quân cố thủ bên bờ Bắc. Kế 
hoạch đánh nhanh thắng nhanh của quân Tống đã 
hoàn toàn thất bại. Âm mưu dùng một lực lượng 
mạnh tấn công nhanh để tiêu diệt bộ máy chính 
quyền Trung ương Đại Việt của quân Tổng bị chặn 
lại khi chúng chỉ cách Kinh thành chừng 30 km. 

Nắm chắc tình hình khó khăn cửa quân Tống, Lý 
Thường Kiệt chuẩn bị một cuộc phản công chiến 
lược. Ông chọn cánh quân của Quách Quỷ làm 
điểm tấn công chủ yếu. Lực lượng cứ điểm của 
Quách Quỳ có khoảng 5 vạn quân, nhưng ba mặt 
bị quân ta uy hiếp. Mặt Nam là phòng tuyến Như 
Nguyệt, đằng sau lưng là lực lượng dân binh do Phò 
mã Thân Cảnh Phúc chỉ huy liên tiếp quấy rối, và 
Hoàng Kim Mãn, Vì Thảo An đánh quấy rối (đánh 
du kích) ở phía sau lưng đại quân của Quách Qùy 
làm cho chúng bị tiêu hao mệt mỏi và phải chia 
quân ra canh giữ. 

Lý Thường Kiệt đã biết vận dụng quân các lộ, 
hương binh để cùng phối hợp chiến đấu, làm cho 
quân địch bị đánh các nơi cả đằng trước mặt và sau 
lưng, phải bị chia cắt, phân tán. 

Đó là một nghệ thuật hay để chia cắt, phân tán 
địch. Phía Đồng - đội thủy quân thiện chiến do hai 
Hoàng tử Hoằng Chân và Chiêu Văn chỉ huy luôn 
đe dọa tập kích bất cứ lúc nào. Dựa trên ưu thế về 
vị trí chiến lược, Lý Thường Kiệt chọn cánh quân 
của Quách Quy là điểm cần tiêu diệt đầu tiên trong 
kế hoạch phản công. Đánh bại được cánh quân của 
Quách Ouy, điều này đồng nghĩa với việc đội quân 
chủ lực của Nhà Tổng bị tiêu diệt. Và như vậy, áp 
lực đe dọa sự an toàn của Thăng Long không còn 
nữa, quân đội Nhà Lý sẽ hoàn thành sứ mệnh bảo 
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vệ sự vững chắc của Thăng Long - Hà Nội trong 
cuộc xâm lược lần này của quân Tống. 

Theo kế hoạch, hai Hoàng tử Hoăng Chân và 
Chiều Văn dùng 400 chiến thuyền chở 2 vạn quân 
từ Vạn Xuân tấn công doanh trại Quách Quỳ ở vào 
quãng Sông Kháo Túc (đoạn Sông Cầu gần dãy 
Núi Nham Biền). Quân Tống chống cự quyết liệt. Từ 
trên bở, chúng dùng máy bắn đá tấn công đoàn 
chiến thuyền. Hai Hoàng tử anh dũng hy sinh. 
Nhưng ngay trong đêm đó, Lý Thường Kiệt đem đại 
quân bất ngờ vượt sông, đánh úp doanh trại giặc. 
Quân Tống bị đại bại “nười phân chết đến năm 
sáu), Đây là đòn phân công có ý nghĩa quyết định 
của quản ta. Chiến thắng này không những làm tổn 
thất một lực lượng lớn địch quân mà còn có ý nghĩa 
quan trọng trong việc làm mất đi một mối nguy 
hiểm ngày đêm thường trực đe dọa sự an toän của 
Kinh thành Thăng Long. Sự tan rã của cảnh quân 
chủ lực do Quách Quỳ chỉ huy đồng nghĩa với nguy 
cơ Thăng Long bị tấn công mất đi. Thủ đô Đại Việt 
vững vàng vượt qua thử thách. 

Sau khi bị tiều diệt một phần lớn quân chủ lực, 
Quách Quy đành cho quân tập trung lại, tránh trường 
hợp bị tấn công mội lấn nữa. Hàng chục vạn quân 
Tống do các danh tướng như Quách Quý, Triệu 
Tiết... chỉ huy, vượt qua hàng ngàn cây số, qua biết 
bao núi đèo mới tới được Sông Cầu. Chỉ còn vài chục 
cây số là đến Thăng Long. Thế mà Triều đình Nhà 
Tống chờ mãi không thẩy tin báo thắng trận. 

Sau hơn ba tháng tiến sâu vào Đại Việt, sau 
những thât bại tiên tiếp, quân Tống lâm vào tỉnh thế 
tiến thoái lưỡng nan. Lý Thường Kiệt chủ động đàm 
phán để mở ra một tối thoát cho quân Tống. đồng 
thời kết thúc chiến tranh trong điều kiện có lợi nhất 
cho đân tộc. Đó là chủ trương “không nhọc tướng tá, 
khỏi tốn xương máu mà bảo toàn được tôn miếu 12). 
Chủ trương trên của Lý Thường Kiệt không những 
mở ra một con đường sống cho tàn quân Nhà Tống 
mà còn thể hiện sự nhân đạo của nhân dân Đại Việt. 
Đây là một phương thức kết thúc chiến tranh nhằm 
tránh được những tổn thất về sau. Thăng Long được 
bảo toàn. Đặt sự kiện trên trong toàn bộ điễn biến 
của chiến dịch, chúng ta thấy rằng Lý Thường Kiệt 
có đầy đủ khả năng tiêu diệt hoàn toàn quản Tống, 
nhưng ông đã không làm như thế. Ông mở ra một lối 
thoát cho đội quân xâm lược do Quách Quỳ chỉ huy. 
Đây là phương hướng kết thúc chiến tranh nhằm 
trảnh những đổ máu khòng cần thiết. Và hơn nữa, 
Kinh đô được giữ vững, nguy cơ đât nước bị xâm 
lược không còn, việc kết thúc chiến tranh như vậy 
không những đã đảm bảo thể diện cho Nhà Tống 
mà còn thể hiện thiện chí của quân và đân Đại Việt. 


Tháng Ba năm 1077, tàn quân Tống rút về nước 
trong cảnh hỗn loạn. Hòa bình được lập lại, độc lập 
chủ quyền được giữ vững. Thăng Long vững vàng 
trong cuộc thử lửa giờ đầy lại hòa mình trong không 
khí chiến thẳng của cả nước. 


1.3. Một số tấm gương tiêu biểu 


Thắng tợi của cuộc kháng chiến chống Tống lần 
thứ hai gắn liền với vai trò của những gương mặt 
tiêu biểu, và họ đều có quan hệ mậi thiết với Thăng 
Long - Hà Nội. 

Thái hậu Ỷ Lan (2 - 1117) tên thật là Lê Thị Yến 
Loan, là một cô gái hái dâu chăn tằm ở Làng Sủi 
(Thổ Lỗi, nay là Xã Dương Xá, Gia Lâm). Trong một 
lần Vua Lý Thánh Töng về thăm Chùa Dâu (Thuận 
Thành, Bắc Ninh) đã gặp một cô gái nông thôn xinh 
đẹp đang đứng tựa vào gốc lan trong nương dâu. 
Nhà Vua đón cõ về Kinh, tuyển làm cung phi và đặt 
tên là Ÿ Lan để ghi lại câu chuyên trên, 

Ý Lan một người tài năng và đã có công lao rất 
lớn trong việc thay chồng, giúp con trông coi việc 
nước. Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại rằng khi 
chồng bà là Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, 
bà thay chồng quản lý việc Quốc gia đại sự. Lý 
Thánh Tông đánh Chiêm Thành không được, bèn 
rút quân về. Đi được nửa đường nghe nhân dân ca 
ngợi chính sách trị nước của bà, ông than rằng: 
“Nguyên phí là đàn bà mà còn lâm được như thể, ta 
lẽ nào lại không bằng". Vua bèn đem quân quay trở 
lại, quyết tâm đánh thắng Chiềm Thành mới thôi. 
Khì chồng chết, Thái tử Càn Đức 6 tuổi lên nối ngôi, 
bà trọng dụng các bậc lão thần, cùng họ bàn bạc 
mọi công việc hệ trọng của đất nước, quyết tâm giữ 
gin cơ đồ cửa dòng họ Lý. Thậm chí khi chiến 
trường chỉ cách Thăng Long có hơn 30 km, trụ cột 
trong triểu đình đều ra chiến trường, bà vẫn bình 
tĩnh xử lý mọi việc, giữ yên triều chính. Xuất thân từ 
một cô gái nông thôn, Ÿ Lan rất quan tâm đến sản 
xuất nông nghiệp và đời sống dân nghèo. Bà xuất 
của kho chuộc những người con gái nghèo phải bán 
mình đi ở cho nhà giàu, đem gả cho những người 
góa vợ. Bà ra lệnh nghiêm trị những người ăn trộm 
và lạm giết trâu bò nhằm đảm bảo sức kéo cho 
nồng nghiệp. Bà cũng là người rất sùng Đạo Phật, 
đã cho xây dựng đến 100 ngôi chùa... Những việc 
làm của bà mà sử cũ ghi lại cho thấy một tấm 
gương phụ nữ đảm đang, tài giỏi. Những chỉnh sách 
của bà đã góp phần ổn định tình hình hậu phương 


(1) Việt sử lược, sđở, trợ. 111. 


(2) Văn bia Chùa Linh Xưng của sư Pháp Bảo đời L ý, 
dẫn theo Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB. KHXH. HN. 
1971, trợ. 178. 
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cho tướng lïnh yên tâm đánh giặc cũng như phát 
triển kinh tế đất nước... 

Lỷ Thường Kiệt (1019 - 1105) tên thật là Ngô 
Tuấn, người Phường Thái Hòa trong nội thành 
Thăng Long(1). Tương truyền rằng hồi còn nhỏ, Ngô 
Tuấn đã tỏ ra là một người có chí hướng. ham đọc 
sách, nghiên cứu bình thư, rên luyện võ nghệ. Vì có 
nhiều công lao đối với Vương triều Lý, nên ông 
được Vua nhận là Thiên tử nghĩa đệ (em nuôi) và 
được ban họ Lý. Làm quan trải ba triều, từ chức 
Hoàng môn chí hậu đến Thái úy, tước Việt quốc 
công. Dù ở cương vị nào ông đều ra sức phò Vua 
giúp nước. Lý Thường Kiệt là người có tài năng trận 
mạc, từng làm tướng tiên phong dẹp yên Chiêm 
Thành ở phương Nam, táo bạo trong việc tiên phát 
chế nhân, tổng chỉ huy trong cuộc kháng chiến 
những năm 1675 - 1077. 

Lý Thường Kiệt là người có tài kinh bang tế thế, 
là một nhà chính trị giỏi, một nhà quân sự kiệt xuất, 
một anh hùng của đân tộc. Khi giữ chức tại triều hay 
khi cầm quân đảnh giặc cũng như khi đi kinh lý 
Thanh - Nghệ, lùc nào ông cũng một lòng trung 
thành với đất nước, chăm lo đời sống nhân dân. Lý 
Thường Kiệt là mội người con ưu tú của Thăng 
Long mà công lao, sự nghiệp đã làm rạng rỡ đất 
Rồng bay, mãi mãi tỏa sáng cùng lịch sử đất nước. 

Hai Hoàng tử Hoằng Chân và Chiêu Văn là 
những tấm gương đã anh dũng hy sinh nhằm bảo 
vệ sự binh yên của đất nước. Tương truyền Hoằng 
Chân có nuôi riêng 500 quân đặc biệt, cấm mọi 
điều thị dục, dạy cho trận pháp. Đội quân ấy rất 
giỏi, hiệu lệnh rất nghiêm. Mỗi người đều có một 
cái kim bài để làm hiệu riêng. Khi thuyền của 
Hoằng Chân bị đắm, 500 binh sỹ của ông, ai cũng 
cảm vững kim bài cùng chết..,Hai ông hy sinh 
cách Thăng Long đúng 30 cây số nhằm ngăn cản 
bước tiền của quân thù khi chúng định tiến về 
Thăng Long... 

Có những tấm gương hy sinh của người Hà Nội 
đã trở thành truyền thuyết, vang vọng mãi trong 
ngưởi dân Thăng Long không biết qua bao nhiêu 
thế hệ như truyền thuyết Hoàng tử Linh Lang ở 
Đền Voi Phục, Đình Vĩnh Phúc... Truyền thuyết kể 
lại rằng, Linh Lang là con Vua Lý Thái Tông với 
một có thôn nữ. Khi nước nhà bị xâm lược, Linh 


(1) Về gốc tịch Lý Thường Kiệt, theo Bài mính năm 1647 
Ö Chùa Thôn Bắc Biên, Gia Lâm, Hà Nội thi Lý 
Thường Kiệt quê ở Phường An Xá vốn ỏ trong Hoàng 
thành, sau dời ra bãi Sông Hồng vả đổi tên thành Có 
Xá. Ở đây chúng tôi dựa vào Đại Việt sử ký toàn thư. 


Lang xin với Vua một con voi, một lá cờ đỏ để đi 
phá giặc, Hoàng tử Linh Lang đi đến đâu, giặc tan 
đến đấy... Thắng giặc trở về, Hoàng tử bị bệnh 
đậu. Thuốc chữa không khỏi, Linh Lang nói với Vua 
cha rằng mình vốn là con Thủy Tề tới giủp nhà Vua 
chống giặc, xong rồi phải trở về thủy cung. Rồi 
bỗng dưng chàng biến thành một con rắn lớn bò 
xuống Hồ Dâm Đàm (Hồ Tây ngày nay) và biến 
mất. Nhà Vua sai lập đến thở tại Thủ Lệ, cho nhàn 
dân ở đó đời đời được giữ lệ thờ cúng Hoàng tử 
Linh Lang... Câu chuyện mang đậm tính nuyền 
thoại, nhưng nó phản ánh tinh thần chiến đấu kiên 
cưởng của nhân dân Hà Nội trong lịch sử chống 
ñgoạt xám... 

Còn nhiều tấm gương tiêu biểu khác của cả 
nước nói chung, của Thăng Long - Hà Nội nói riêng 
đã có những đóng góp lớn vào thắng lợi chung của 
đẩt nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập 
của đân tộc. 

Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của 
vương triều Lý đã củng cố nền độc lập của Quốc 
gia, khẳng định sức mạnh đi lên của một dân tộc 
non trẻ. 

Ra đời hơn sáu thập kỷ (1010 - 1075), Thăng 
Long đã đứng trước mỗi đe dọa bì tấn công từ phía 
Nhà Tống. Vị trí chiến lược của Thăng Long trở 
thành tâm điểm, trở thành mục tiêu tấn công số một 
của quân Tống. Nhưng với thể chủ động, lại cỏ 
phòng tuyển vững chắc bảo vệ, Thăng Long thời Lý 
không phải trải qua nạn binh đao, và do đó, không 
phải qua thử lửa. 

Nhìn lại cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ 
hai của quân dân Đại Việt do Lý Thưởng Kiệt chỉ 
huy, đặt trong âm mưu xâm lược của Nhã Tống, 
chúng ta mới thấy hết được vai trò và vị trí của 
Thăng Long - Hà Nội. Trong bät cứ một cuộc chiến 
tranh xâm lược nào, Kinh đô - Thủ đô luôn là vị trí 
cần phải tấn công đầu tiên vì nơi đãy là khu vực tập 
trung chính quyển Trung ương quan trọng nhất. Và 
nếu đã là mục tiêu tấn công đầu tiên thi đó cũng là 
mục tiêu cần bảo vệ đầu tiên bằng mọi giá. Âm 
mưu xảm lược của Nhà Tống cũng không nhằm 
ngoài mục tiêu tấn công Thăng Long để bắt hoặc 
tiêu diệt toàn bộ Vương triều Lý, từ đó chúng tiến 
hành việc biến nước ta thành quận huyện, năm 
trong quỹ đạo cai trị của Nhà Tông. Đứng trước âm 
mưu tấn công Kinh thành, tiêu diệt chính quyền 
Trung ương, Lý Thường Kiệt có một chủ trương táo 
bạo là tấn công vào nội địa của Nhà Tống. Tấn 
công trước thực ra là để bảo vệ, đảm bảo sự an 
toàn cho Kinh đô, cho đất nước. Sau khi tiêu diệt 
tập đoàn cứ điểm Ung - Khảm - Liêm, Lý Thường 
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Kiệt nhanh chóng xây dựng một phòng tuyến vững 
mạnh, ngăn chặn mọi con đường có thể dẫn về 
Thăng Long. Phòng tuyến Sông Như Nguyệt thực 
chất là bảo vệ sự an toàn cho Kinh thành, bảo vệ 
sự an toàn cho toàn bộ chính quyền Nhà Lý. Giữ 
được phòng tuyến này, điều đó đồng nghĩa với việc 
Thăng Long được bảo vệ, chủ quyền đất nước được 
giữ vững. Đánh bại không cho quân Tống có điều 
kiện tiến về Thăng Long là bảo vệ được Kinh đô, 
bảo vệ được đất nước. Điểm mấu chốt trong toàn 
bộ cuộc khảng chiến lã bảo vệ được vị trí chiến lược 
cho Thăng Long. 

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược 
lần thứ hai kết thúc thắng lợi, nền độc lập dân tộc 
được bảo vệ. Thăng Long được bảo vệ vững chắc. 
Trong chiến thắng chung, nhân dân Thăng Long 
thời Lý đã cùng chung sức, đóng góp sức người sức 
của cho cuộc kháng chiến. Thủ đô của nước Đại 
Việt non trẻ vững vàng trong gian lao và thử thách, 
đã thể hiện khí thế độc lập tự chủ và tự cường của 
một Quốc gia vững mạnh. 


2. Thăng Long ba lần kháng chiến chống Mông 
Nguyên 


2.1. Cuộc kháng chiên lần thứ nhất - 1258 


Những năm cuối Thể kỷ XII, đầu Thế kỷ XII, 
Vương triều Lý suy yếu nghiêm trọng. Các thế lực 
phong kiến trỗi dậy tranh giành quyền lực. Là thế 
lực mạnh nhất, họ Trần đã đánh bại được các thế 
lực khác, thao túng triều đình Nhà Lý. Và đến năm 
1226, cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm đã dẫn 
đến việc nắm quyền của họ Trần. 

Ngay sau khi được thành lập, Nhà Trần ra sức 
củng cố chế độ Trung ương tập quyền. Thăng Long 
vẫn giữ vị trí Kinh đô, trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa và xã hội của cả nước. Công tác quản lý 
đất nước được Nhà Trần hết sức chú trọng. Đặc 
biệt, tại Thăng Long, chức quan đứng đầu là những 
người được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Theo quy định 
của Nhà Trần thi chức Đại An phủ sứ Kinh đô phải 
trải qua các chức An phủ sứ các lộ, sau đó phải làm 
An phủ sứ Phủ Thiên Trường, được chuyển về Kinh 
rồi mới được bổ nhiệm vào chức vụ nảy. Do vậy, 
hấu hết các Đại An phủ sứ đều do người có tài năng 
đảm nhận. 

Trong lúc Vua tôi Nhà Trần cùng nhân dân Đại 
Việt đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước 
thì vó ngựa Mông Cổ đang tung hoành trên lục địa 
Á, Âu. Trong vòng nửa thế kỷ chinh phục, Vua Chúa 
Mông Cổ đã thành lập được một Đế quốc rộng lớn 
nằm vắt ngang từ bở Biển Thái Bình Dương đến bờ 
Hắc Hải. 


Năm 1257, Chúa Mông Cổ là Mông Kha mở một 
cuộc tấn công lớn nhằm tiêu diệt Triều Nam Tống. 
Đạo quân của Ngột Lương Hợp Thai (Únangkhađai) 
ở Vân Nam được lệnh tiến xuống chiếm đóng Đại 
Việt rồi từ đó, mở một gọng kìm đảnh lên miền Nam 
Trung Quốc. Âm mưu của bọn Vưa Chúa Mông Cổ 
là xâm chiếm nước ta, và làm bàn đạp tiển công 
Nhà Tống từ phía Nam. 

Triều đình Nhà Trần cũng như toàn thể nhân dân 
Đại Việt không hề run sợ trước 1y tực của Mông Cổ. 
Khi được tin quản Mông Cổ chuẩn bị tràn sang, Nhà 
Trần khẩn trương chuẩn bị lực lượng. Trần Quốc 
Tuấn được cử lên biên giới chặn giặc. Cả nước 
chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng đánh giặc. Tôn thất, 
tướng fĩnh, binh lính ra sức rèn luyện võ nghệ. Và 
để tổ rõ ý chí kiên quyết của mình, Vua Trần ra lệnh 
tống giam tất cả những tên sứ giả Mông Cổ đến 
Thăng Long dụ hàng vào ngục. 

Đầu năm 1258, Ngột Lương Hợp Thai cùng 3 
vạn quân theo lưu vực Sông Hồng tràn vào nước ta. 
Ngày 17-1-1258, quân Mông Cổ tiến đến vùng Bình 
Lệ Nguyên (Phú Thọ), Thủy bộ của ta do Vua Trần 
Thái Tông đích thân chỉ huy lập thành một tuyến 
phòng ngự mạnh. Quân lính, voi ngựa dàn ra sản 
sát. Bên kia sông, Ngột Lương Hợp Thai cũng tìm 
cách cho quân vượt sông để tấn công quân ta. Y 
chia quân làm ba đội, Trêtrếchđu làm tiên phong 
theo hạ lưu sông tiến sang, Ngột Lương Hợp Thai 
dẫn đại quân theo sau và Khaiđu, Aju chỉ huy hậu 
quân. Nhưng quân Mông Cổ đã gặp phải sức chiến 
đấu mãnh liệt của quân ta. Vua Trần đích thân đốc 
thúc tướng sỹ hăng hái chiến đấu. Tướng Lê Tần 
một mình một ngựa xông pha trong trận giặc không 
hề sợ hãi nao núng. Trước sức tấn công mạnh mẽ 
của địch, thấy chưa thể thắng được, Vua Trần theo 
kế của tướng Lê Tần rút lui về Cầu Phù Lỗ. Để ngăn 
cản ky binh địch, quân ta phá cầu và rút về Thăng 
Long. Quân Mông Cổ đuổi theo Vua Trần đến Đông 
Bộ Đầu. 

Chủ trương của Ngột Lương Hợp Thai là tấn 
công bằng một đòn chớp nhoáng vào Kinh thành 
để tiêu diệt bộ chỉ huy cuộc kháng chiến. Về phía 
Nhà Trần, nhận thấy điều kiện thực tại chưa cho 
phép có thể dồn quản giữ vững Kinh thành, nên 
Vua Trần chủ trương rút lui khỏi Kinh thành. Với vị 
trí chiến lược quan trọng của cả nước, Thăng Long 
trở thành điểm tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. 

Theo kế hoạch trên, quân ta từ Thăng Long theo 
Sông Hồng lui về đóng ở Thiên Mạc. Lần đầu tiên 
trong lịch sử của mình, nhân dân Thăng Long triệt 
để sơ tán để đánh giặc. Trước khi rời khỏi Kinh 
thành, triểu đình cho di chuyển tất cả kho tàng, 
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nhân dân 61 phường được lệnh làm kế thanh dã, 
không để cho một chút lương thực, của cải lọt vào 
tay giặc. Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung đứng ra 
quán xuyến việc lánh nạn cho các cung tần mỹ nữ 
cùng vợ con các tướng sỹ về vùng Hoàng Giang, 
đảm bảo an toàn hậu phương cho tướng sỹ yên tâm 
chiến đấu ngoài mặt trận. Đồng thời, bà thu nhặt 
binh khí quân lương trong các thuyền để gửi ra 
chiến trường, góp phần đảm bảo hậu cần cho mặt 
trận. Kinh thành bỏ trống, trước bốn cửa Kinh thành 
không còn bóng quản Tứ sương canh giư. 

Cuộc rút lui chiến lược khỏi Kinh thành không 
chỉ nhằm trảnh sức mạnh ban đầu của giặc mà còn 
là cuộc rút lui bảo toàn lực lượng. Bộ chỉ huy - bộ 
phận đầu não của cuộc kháng chiến - lực lượng 
quân đội được bảo tồn, chờ thời cơ thuận lợi là tiến 
về khôi phục Kinh thành, đánh đuổi quân xâm lược. 
Chủ trương rời khỏi Kinh thành không phải là bỏ lại 
Kinh thành cho quân giặc chiếm đóng, mà là rút lui 
để chờ thời cơ phản công, khôi phục lại Kinh đô. Xét 
cho cùng thi đây là cuộc rút lui có tính chiến lược 
mang tính chất tạm thời của Nhà Trần trong cưộc 
kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất. 

Không gặp sức kháng cự của quân ta, Ngột 
Lương Hợp Thai tiến nhanh về Thăng Long. Nhưng 
trước mắt quân giặc chỉ còn là tòa thành trống rỗng. 
Triều đình và nhãn dân 61 phường đã triệt để thực 
hiện kế thanh đã, vườn không nhà trống. Kinh thành 
không một bóng người, cung thất nhấn không. Như 
vậy, quân giặc chiếm được Kinh thành chỉ là hình 
thức. Thực chất, chúng không tiêu diệt được quân 
đội và Triều đình Nhà Trần. Giặc điên cuồng tàn phá 
và tìm kiếm, nhưng chỉ thấy mấy tên sứ giả bị trói 
chặt bằng thừng tre. Cởi trói ra, một tên đã chết. 

Giặc chiếm Kinh thành, đại quân rút lui, nhiều 
người hoang mang lo sợ. Vua đi thuyền nhỏ đến 
thuyền Thái úy Nhật Hiệu hỏi kế chống giặc, Nhật 
Hiệu đương dựa mạn thuyền, cứ ngồi chứ không 
đứng dậy nổi, lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ 
nhập Tống lên mạn thuyền. Trái với thái độ lo lắng 
sợ giặc của Thái úy Trần Nhật Hiệu, Thái sư Trần 
Thủ Độ lại tự tin trả lời đầu thần chưa rơi xuống đất, 
xin bệ hạ đừng lo. 

Chiếm được Thăng Long, nhưng chỉ sau chín 
ngày đóng quân trong một tòa thanh vắng lặng và 
trống trải, quản Mông Cổ gặp rất nhiều khó khăn về 
lương thực, thực phẩm, lại thường xuyên bị quân ta 
đột kích, tấn công bất ngờ. Ngột Lương Hợp Thai cố 
gắng cho quân đánh phả rộng ra vùng xung quanh 
Thăng Long để tìm kiếm lương thực, nhưng ở đâu 
chúng cũng gặp phải sức kháng cự quyết liệt. Như 
khi chúng tiến đánh Cổ Sở (nay là Xã Yên Sở, 


Huyện Thanh Trì) nhân dân ở đây đoàn kết chiến 
đấu bảo vê xóm làng, đánh cho chúng một trận tơi 
bời. Sử chép rằng khi quản xâm lược đến đây, ngựa 
của chủng không đi được, Chúng ta không có điều 
kiện để biết nhân đân ngoại Thành Thăng Long đã 
sử dụng phương pháp gì mà ngựa của quân xâm 
lược không đi được. Nhưng, đây chính là một cách 
đánh đầy sáng tạo của nhân dân Thủ đô trong cuộc 
chiến giữ làng, giữ nước... Bị bao vây trong một thế 
trận nhân dân, quàn giặc ngày càng lâm vào thế bị 
động, đối phó. 

Địch lâm vào thế cö lập, quân ta chuẩn bị phản 
công. Ngày 24 tháng Chạp, năm Nguyên Phong 
thứ 7 (29-1-1258), Trần Thái Tông cùng Thái tử 
Trần Hoảng chỉ huy lâu thuyền ngược dòng Thiên 
Mạc, bất ngờ tấn công địch ở Bến Đông Bộ Đầu. 

Bến Đông Bộ Đầu (Bên Triều Đông, Đông Tân) 
không chỉ là một bến sông quan trọng từ Thăng 
Long lên phía Bắc mà còn là một quân cảng dưới 
thởi Trần. Vị trí của Đông Bộ Đầu được xác định là 
quãng Sông Hồng ở vào khoảng Dốc Hàng Than 
đến Dốc Phố Hòe Nhai ngày nay, mé trên Cầu 
Long Biên một chút( !), 

Đại Việt sử kỷ toàn thư chép rất vắn tắt về trận 
đánh này. Theo đó, ngày 24, Vua và Thái tử ngự lâu 
thuyền, tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đón đánh, cả 
phá được quân giặc(2, Mặc dù chính sử chép rất 
văn tắt, song chắc chắn đây phải là một trận đánh 
lớn, quét sạch quân xâm lược ra khỏi Kinh thành. 
Chiến thẳng Đông Bộ Đầu có ý nghĩa quan trọng. 
Đó là kết quả của chủ trương rút lui để chờ cơ hội 
phản công, đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm khỏi 
phục Kinh thành của quân dân Nhà Trần sau khi để 
nó tạm thời rơi vào tay giặc. Chiến thắng Đông Bộ 
Đầu thể hiện sự thất bại nhiều mặt của đội quân 
Mông Nguyên do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy. 
Bằng mọi giả chiếm Thăng Long để tiêu diệt lực 
lượng chủ lực của Nhà Trần - nhưng chúng chỉ 
chiếm được Thăng Long một cách tạm thời, mà 
không thể thực hiện được mục tiêu quan trọng là 
bất cho được lực lượng đầu não là Triều đình Nhà 
Trần. Không những thế, chiếm được Thăng Long 
nhưng chúng không có đủ khả năng chiếm đóng 
lâu dài, mà trong thực tế, chúng lại còn bị bao vây 
cô lập trong một thế trận liên hoàn - chiến tranh 
nhân dân. Trong đó, nhân dân Thăng Long và vùng 
phụ cận có những đóng góp quan trọng trong việc 
bao vây, cô lập và tiêu diệt chúng. 


(1) Trần Quốc Vượng, Vũ Tuấn Sản: Xác định địa điểm 
Đông Bộ Đầu, Nghiên cứu Lịch sử số 77 (thàng 8, 
năm 1965). 

(2) Đại Việt sứ ký toàn thư, sđũ, tập 2, trg. 28. 
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Bị đánh bật khởi Thăng Long sau chín ngày đêm 
chiếm đóng, quân Mông Cổ nháo nhào tháo chạy. 
Đến Quy Hóa, chúng lại bị đội đân binh của Hà 
Bổng tập kích. Chúng mải miết rút chạy, không dám 
nghĩ đến chuyện đốt phá cướp bóc, vì thế nhân dân 
ta mỉa mai gọi chúng là giặc Phái. 

Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Nhà Trần, quân 
dân Đại Việt, quân dân Thăng Long đã giành 
thẳng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lần đầu 
tiên, sau hơn 30 năm ra đời, Vương triểu Trần đã 
lãnh đạo nhân dân làm nên chiến thắng vẻ vang 
trước đội quản mạnh nhất Thế giới lúc đó. Điều 
này chứng tỏ tài năng và uy tín của Vương triều đổi 
với nhân dân. Và trong trận thử sức đầu tiên đó, 
quân và dân Thăng Long đã anh dũng chống giặc, 
đóng góo rất lớn vào chiến thắng chung của đất 
nước. Chiến thắng năm Nguyên Phong - 1258 nói 
chung, chiến thắng Đông Bộ Đầu nói riêng sẽ mãi 
mãi bất hủ. 
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Chiến thắng Đông Bộ Đầu là niềm tự hào của 
nhân dân Thủ đô trong lịch sử chống ngoại xâm, 
góp phần củng cố ÿ thức tự hào về một Thủ đô 
“rồng bay", nơi thắng địa của cả nước. 

2.2. Thời gian hòa hoãn 1258 - 1284 


Sau thắng lợi năm 1258, để có thời gian binh ổn 
đất nước, các Vưa Trần đã thi hành một chinh sách 
ngoại giao mềm dẻo, nhưng không kém phần kiên 
quyết. Hai mươi lầm năm đấu tranh ngoại giao 
quyết liệt, Thăng Long từng phải chịu cảnh ngỏ thấy 
SỨ giặc đi lại nghềnh ngang ngoài đường... Nhẫn 
nhục, nén căm hờn để có thể tránh được nạn binh 
đao khi còn có thể. Và trên hết là tranh thủ thời gian 
để chuẩn bị lực lượng. 

Nước Đại Việt chấp nhận cho quân Mông Cổ đặt 
chức Đaragutri (Đạt lỗ hoa xích) ở Thăng Long, là 
chức quan thống trị mà Mông Cổ đặt ở các nước bị 
chiếm đóng hoặc phụ thuộc để kiểm soát mọi công 
việc. Nhưng, những tên Đaragutri đến Đại Việt, đã 
bị mua chuộc, bị vỗ hiệu hóa, không thám thỉnh 
được tính hình nước ta. 

Mềm dẻo trong quan hệ, nhưng Nhà Trần cũng 
rất cương quyết trong về nguyên tắc là độc lập dân 
tộc và chủ quyền lãnh thổ. Chấp nhận việc ba năm 
triều cống Mông Cổ một lần, nhưng Vua Trần kiên 
quyết không sang chầu, thậm chí không chịu quỳ 


lạy quốc thư của Vua Mông Cổ. Không những thế, 
đối với những sứ giả hống hách, Vua Trần sử dụng 
lý lẽ để bác bỏ từng yêu cầu vô lý của chúng, thậm 
chí còn dùng vũ lực để uy hiếp. 

Từ năm 1258 đến năm 1284, Nhà Trần đã sử 
đụng mọi biện pháp ngoại giao có thể để duy trì hòa 
bình, Đó là “hời kỷ của một cuộc đấu tranh ngoại 
giao quyết liệt giữa Vương triều Trần và bọn phong 
kiến Mông Cổ, thời kỳ của căm hờn, nhẫn nhục và 
cương quyết) diễn ra tại Đô thành Thăng Long. 

Cuộc đấu tranh ngoại giao diễn ra quyết liệt 
ngay tại Kình đô cũng có nhiều nguyên nhân của 
nó. Với vị trí là Thủ đô của cả nước, Thăng Long là 
nơi tập trung mọi sự kiện chính trị quan trọng, Các 
hoạt động quân sự, những vấn đề quan trọng về 
quốc phòng, về xãy dựng, phát triển kinh tế, văn 
hóa... đều từ đây mà tỏa đi khắp mọi miền đất nước. 
Nhà Nguyên kiên quyết đòi đãi chức Đaragutri ngay 
tại Kinh thành là nhằm mục tiêu do thám mọi chính 
sách quốc phòng, kinh tế của Đại Việt, qua đó, 
thăm dò thái độ của Nhà Trần để kịp thời có những 
thông báo cho triều đình Nhà Nguyên. Nhưng, 
những âm mưu của những tên sứ giả Nhà Nguyên 
đều không thực hiện được. Vua tôi Nhà Trần vẫn 
niềm nở tiếp đón nhưng không để lộ những quyết 
sách của Nhà nước. Nhân dân Thăng Long không 
những không cung cấp thông tin mà còn tham gia 
giám sát mọi hoạt động của chúng. không cho 
chúng có điều kiện do thám tình hình nước ta... 

Thăng Long hoàn thành nhiệm vụ là nơi đón 
tiếp, giam lỗng các sứ thần Nhà Nguyên để duy trì 
một nền hòa binh tuy mong manh, nhưng hết sức 
cần thiết cho Đại Việt Thế kỹ XII. Và tranh thủ 
những khoảng thời gian cần thiết để xây dựng và 
củng cố đất nước, Quốc gia Đại Việt đã có đủ tiềm 
lực cho một cuộc chiến khốc liệt sắp tới. 

2.3. Cuộc kháng chiến lần thứ hai 


“Tháng Mười hai năm 1284, Trân Phủ từ 
Nguyên về, tâu rằng Vua Nguyên sai bọn Thái tử 
Trấn Nam Vương Thoát Hoan, Bình chương 
Arickhaya (Arickhaya) đem quân lấy cớ mượn 
đường đi đánh Chiêm Thành, chia đường vào cƯỚp 
nước ta, Thời gian hòa hoãn đã kết thúc, quân 
dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Vương triều Trần 
một lần nữa đứng dậy cầm vũ khí chổng giặc, bảo 
vệ quê hương, xóm làng. 


(1) Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến 
chống xám lược Nguyên - Mông Thế kỹ XIH, (in tần 
thứ ba), NXB. Khoa học xã hội, HN 7972, trợ. 83. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sớd, tập 2, trợ. 50. 
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Trước thế giặc mạnh, để đoàn kết toàn dân, 
Thượng hoàng Thánh Tông triệu tập các phụ lão 
long nước họp ở thêm Điện Diên Hồng, trong 
Thành Thăng Long ban yến và hỏi kể đánh giặc. 
Các phụ lão muôn người như một cùng hô đánh. 
Tiếng hô “đánh” của các cụ phụ lão biểu lộ tĩnh thần 
quyết chiến của cả dân tộc. Sử gia Ngõ Sỹ Liên 
bình luận sự kiện Hội nghị Diễn Hồng: Thánh Tông 
“làm thể để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, 
cũng là để dân chúng nghe lời dụ hỏi mà cảm kích 
hăng hái, Hội nghị Diên Hồng là hội nghị thống 
nhất ý chí chiến đấu của toàn dân tộc. Các bô lão 
mang tới Thăng Long, mang tới Vưa Trần câu trả lời 
quyết đánh, và cũng mang từ Thăng Long về khắp 
các địa phương cải không khí quyết tâm chống giặc 
của triều đình, của nhàn dân Kinh thành. Không khí 
quyết tâm chống giặc lan tỏa từ Trung ương đến địa 
phương, tử địa phương về Trung ương, từ tướng lĩnh 
đến binh sỹ, từ người già cả đến thanh niên, con 
trẻ... Đó là tinh thần: “Các quận, huyện trong nước, 
nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh, nếu 
sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng 
núi, không được đầu hàng”®?). Trên cánh tay mỗi 
chiến binh đều thích hai chữ Sát Thái, nghĩa là giết 
giặc Thát, giặc Mông. 

Trong khí nhân dân các lộ quyết tâm chiến đấu 
thì triều đình cũng gấp rút thực hiện kế hoạch bố 
phòng. Sau Hội nghị Bình Than, các vương hầu 
tướng lĩnh được điều động đến các điểm trọng yếu. 
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản vì nhỏ tuổi không 
được tham dự đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào 
không biết. Vị tướng thiếu niên anh hùng đã về quê, 
mộ quàn chiến đấu dưới là cờ Phá cường dịch, bảo 
Hoàng ân. Tháng Tám niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6 
(1284), Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương 
điều động các vương hội quân ở Bến Đông Bộ Đầu, 
tố chức một cuộc duyệt binh lớn, biểu dương sức 
mạnh và củng cố quyết tâm đánh giặc. Sự kiện trên 
cho thấy tầm quan trọng của Thăng Long trong việc 
nêu cao sỹ khi của toàn quân, toàn dân, đồng thời 
khẳng định vị trí trọng yếu của Kinh thành. Sau 
cuộc duyệt quân, Trần Quốc Tuấn chia quân đóng 
giữ ở vùng Bình Than và tất cả các vị trí xung yếu. 
Quân chủ lực được điều động lên trấn giữ ở vùng 
Lạng Sơn. Quân của Điện tiên Phạm Ngũ Lão và 
các tướng lĩnh khác đóng ở các cửa ải quan trọng từ 
biên giới đến Chi Lăng. Quản quân Nguyễn Lộc 
đóng giữ ở Châu Thất Nguyên (nay là Huyện Tràng 
Định, Tỉnh Lạng Sơn). Đại bản doanh của Trần 
Hưng Đạo đóng ở Nội Bàng®), Nhằm ngăn chặn 
quân giặc tiến theo Đường Tây Bắc từ Vân Nam 
xuống, Trần Nhật Duật được lệnh đem quân trấn 
giữ vùng Tuyên Quang, Trần Văn Lệng giữ vùng 


Tam Đái... Theo cách phòng thủ này, ngay từ đầu, 
Vua Trần và Trần Hưng Đạo muốn dồn lực lượng 
chặn địch từ xa, bảo vệ Kinh thành khỏi sự tấn công 
và tàn phá của quân thù. Cần thấy ngay rằng, với 
chủ trương phòng vệ từ xa, bảo vệ an toàn cho Kinh 
đô Thăng Long, bộ chỉ huy chiến dịch kiên quyết 
muốn giữ vững Kinh thành bằng mọi giá. 

Cuối tháng Giêng năm 1285, các mũi tiến quân 
của quản Nguyên bắt đầu vượt qua biên giới, tràn 
vào nước †a, Cánh quân chủ lực do Thoát Hoan chỉ 
huy tiến theo Đường Lạng Sơn. Tại đây, Trần Quốc 
Tuấn đã tổ chức một số trận đánh kìm chân địch, 
sau đó chủ động rút về Vạn Kiếp. Dựa vào địa thế 
của vùng Vạn Kiếp và Sông Bình Than. một phòng 
tuyến lớn, tập trung tới 20 vạn quân được thành lập. 
Phòng tuyến này nhằm mục đích là chặn bước tiến 
của quân Nguyên, không cho chúng có điều kiện 
tiến về Kinh thành - nơi tập trung bộ máy quan lại 
trọng yếu của đất nước. Với phòng tuyến tập trung 
một lực lượng lớn quân đội, Trần Quốc Tuấn hy 
vọng sẽ đủ sức giữ yên mặt Bắc cho Thăng Long, 
không cho vó ngựa của chủng có điều kiện dẫm 
chân lên mảnh đất đế đô linh thiêng. Thoát Hoan 
tập trung quản tiến nhanh về Vạn Kiếp. Tuy nhiên, 
nhận thấy cách bố phòng của Trần Quốc Tuấn, 
Thoát Hoan đã tạm dừng quân, chuẩn bị một kế 
hoạch tấn công kỹ càng hơn. Biết quần Trần còn có 
hơn một nghìn chiến thuyền, Thoát Hoan cho quân 
cướp gỗ để đóng thuyền, lựa chọn thủy quân và 
giao cho Ô Mã Nhi chỉ huy. Ngày 6, tháng Giêng, 
năm Ất Dậu (11-2-1285), Ô Mã Nhi chia quân tấn 
công căn cứ của 1a ở vùng Vạn Kiếp và Phả Lại. 

Tập trung tực lượng tại Vạn Kiếp, Thoát Hoan 
muốn biến nơi đây thành một điểm tập kết dừng 
quân, tạo thành một thế uy hiếp Kinh thành 
Thăng Long. Đóng ở Vạn Kiếp, nhưng mục tiêu 
chính của Thoát Hoan vẫn là tiến công và chiếm 
đóng Kinh thành, tiêu diệt lực lượng lãnh đạo cuộc 
kháng chiến, đứng đầu là Vua tôi Nhà Trần và 
Trần Quốc Tuấn. 


Thấy thế giặc mạnh, Vua Trần đích thân chỉ huy 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sớd, tập 2, trợ. 50. 

(2) Nguyên sử, quyển 209, trg.7b, dẫn theo Hà Văn Tấn, 
Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược 
Nguyên - Mông Thể kỷ XIH, sđd, trợ. 183. 

(3) Nội Bàng Ó vào khoảng Chũ (Bắc Giang), vùng Xã 
Bình Nội. Theo Đào Duy Anh. Tìm các Đèo Khâu 
Cấp và Nội Bảng trên đường dụng bính của Trần 
Hưng Đạo, Tạp chí NCLS số 66, tháng 9, năm 1964, 
trợ. 38. 
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quân Thánh Dực và hơn một nghìn chiến thuyền 
đến tăng viện cho Trần Quốc Tuấn, Mặc dù có 
quân tiếp viện, nhưng nhận thấy thế giặc còn 
mạnh, Trần Quốc Tuấn đã ra lệnh rút lui để bảo 
toàn lực lượng. Nghe tin quân ta không ngăn được 
giặc, Vua Trần không kịp ăn cơm, vội vã đi thuyền 
nhẹ ra Lộ Hải Đồng gặp vị Quốc công tiết chế. 
Chính tại lúc cam go, Trần Quốc Tuấn đáp lại câu 
hỏi của Vua Trần với một giọng hào sảng, đầy tự tin 
và khí phách trước hết xin chém đầu thần rồi sau sẽ 
hàng. 

Trên một số mặt trận, quân ta liên tiếp tấn công. 
Nhưng với ưu thế của một đội quân nhà nghề thiện 
chiến, ky binh Mông Nguyên đã vượt qua các vì trí 
chặn chốt của ta. Giặc mạnh, quân ta bị tổn thất. 
Để củng cố lực lượng, Hưng Đạo Vương đã “điều 
quân các lộ Hải Đông, Vân Trà, Ba Điểm chọn 
những người dũng cảm làm tiền phong... thể quân 
dần lên. Các quân thấy vậy, không đạo quân nào 
không tới tập hợp”... Vua Nhân Tông đẩy lạc quan 
đã viết vào đuôi thuyền hai câu thơ: 

dCaam,€Ồiễn, do, tầm, tRận, vạn, ÊinŸ, 


dQaan,  iãm, cầm, Kia, cục, 0u quân). 


Sau khi có thời gian ổn định lực lượng, quân 
Nguyên bắt đầu tiến về Thăng Long. Ngày 12, 
tháng Giêng (17-2-1285), quân Nguyên tiến về 
phía Đồng Bộ Đầu, ngay sát Kinh thành. Vua Trần 
trực tiếp chỉ huy việc bế phòng ở đây. Binh thuyền 
được bổ trí dọc theo bờ sông, rào gỗ được dựng lên 
làm chiến lũy. Buổi chiều cùng ngày, Trần Khắc 
Chung được cử làm sứ giả sang trận địa dò la tin 
tức. Hành động anh dũng của ông trong trại giặc 
khiến chúng phải ca ngợi. Biết được tình hình, lực 
lượng của giặc, Vua Trần có đủ điều kiện và kế 
hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Buổi chiều 
ngày hôm sau, một trận giao tranh ác liệt đã diễn 
ía ven Sông Hồng, ngay sát chân Kinh thành, 
Cuộc chiến đấu này nhằm bảo vệ an toàn cuộc rút 
lui của quân dân ta khỏi Thăng Long. Một lần nữa, 
Kình thành Thăng Long lại vắng bóng người dân 
cùng triều đình. 

Quân Nguyên vượt sông và đóng quân dưới 
chân thành. Mãi đến hôm sau (19-2-1285), khi biết 
tin trong thành không còn ai, Thoát Hoan mới cho 
quân vào thành. Giống như lần trước. Thăng Long 
một lần nữa là tòa thành bỏ trống, trong đó “cung 
thất nhẫn không, duy còn mây tờ chiếu sắc (của 


Hốt Tắt Liệt) và điệp văn của Trung thư (củ quan 
Trung ương của Triều Nguyên) đều đã bị xé bô, 
ngoài ra, còn một số giấy tờ, đầu là của các biên 
tướng Nam - Bắc báo cáo tin tức và tình hình chống 
địch*?). Lo sợ vì phải đóng quân trong một tòa 
thành bị 6ô lập, Thoát Hoan đưa quân ra đóng ở bờ 
Bắc Sông Hồng. Trên đường tút lui, quân ta vẫn bố 
trí các trận đánh ngăn cản đường tiến của giặc. 
Trong trận đánh ở Đà Mạc (hoặc Thiền Mạc - Sông 
Thiên Mạc là đoạn của Sông Nhuệ (trên) và Sông 
Châu Giang (dưới) sông nước nối tiền Thăng Long 
và Thiên Trường”), Bảo Nghĩa hầu Trần Bình 
Trọng ản ngữ ở đây đã chiến đấu rất anh dũng bảo 
vệ cuộc rút lui của triểu đỉnh. Trần Bình Trọng 
không may sa vào tay giặc. Chúng định dụ hàng, 
ông đã quát thẳng vào mặt chúng: “Ta (hả làm ma 
nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc”. 
Tỉnh thần anh dũng chiến đấu và hy sinh của Trần 
Bình Trọng còn vang vọng mãi nghìn thu...Nhờ có 
những trận chặn đánh quyết liệt, quân Trần rút lui 
an toàn về vùng Hải Thị. Tại đây, quân ta đóng cọc 
đắp bờ chắn sông để đánh địch. Quân Nguyên đuổi 
đến Hải Thị, chúng phốt hợp thủy bộ trên dưới tấn 
công quân ta dữ dội. Vua Trần lui hẳn về đóng ở 
vùng Thiên Trường (Nam Định) và Trường Yên 
(Ninh Bình). 

Ở phía Nam, sau khi thất bại trong âm mưu tấn 
công Chămpa làm một gọng kìm uy hiếp Đại Việt từ 
phía Nam, Toa Đô tiến ra Nghệ An, Thanh Hóa. 
Trần Quốc Tuấn điều Trần Quang Khải đem quản 
vào nhằm chặn cánh quân này. Quân Nguyên ra 
sức truy kích quản đội Nhà Trần và cũng cố các 
vùng chiếm đóng. Âm mưu của Toa Đô là sẽ phối 
hợp cùng với cảnh quân của Thoát Hoan, tiêu diệt 
và bắt sống toàn bộ bộ chỉ huy cuộc kháng chiến 
của ta. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm đó, Trần 
Quốc Tuấn chỗ trương rút quản về các lộ phía Đông 
(vùng ven Biển Hải Phòng, Quảng Ninh). Kế hoạch 
của Trần Quốc Tuấn là chờ cho cánh quân của Toa 
Đô kéo hết ra Bắc, sẽ tiến vào chiếm lấy Thanh 
Hóa, thoát khỏi tình thế bị tấn công từ hai phía. Và 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sđở, tập 2, trợ. 51. 

(2) Nguyên sử, quyển 209, trg.7a, dẫn theo Hà Văn Tấn, 
Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chồng xâm lược 
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(3) Trần Quốc Vượng: Sông Châu - Núi Đọi - họ Trần 
và những mối quan hệ với cụ Kép Trà (một tiếp 
cận địa - văn hóa học), in trong: Một chặng đường 
nghiên cứu lịch sử (1995 - 2000), NXB. Chinh trị 
Quốc gia, trg. 159. 
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như thế, quân Nguyên sẽ bị dồn lại, tập trung co 
cụm tại Kinh thành Thăng Long. Một khi lực lượng 
quân Nguyên bị co cụm thì khả năng mở rộng phạm 
ví chiếm đóng là điều không thể xảy ra. Chủ trương 
trên trong thực tế đã gây rất nhiều khó khăn cho đội 
quân của Toa Đô. 

Quân giặc gặp khó khăn về lương thực vì đường 
tiếp tế từ Trung Quốc sang luôn bị tập kích bất ngờ. 
Nhản dân trong các vùng bị địch chiếm đóng triệt 
để thực hiện kế hoạch vườn không, nhà trống hoặc 
chiến đấu quyết liệt không cho chúng có cơ hội để 
cướp bóc. Sau lưng địch, các đội dân binh phối hợp 
cùng quân triều định luôn giáng cho chúng những 
đòn bất ngờ. Chiến tranh du kích phát triển mạnh 
làm cho quân Nguyên lâm vào thế bị động đối phó. 
Cả nước trở thành chiến trường, bao vây, cô lập 
quân Nguyên đóng ở Thăng Long. 

Tháng Tư năm Ất Dậu (tháng Năm năm 1285), 
Thoát Hoan sai quân hộ tống bọn Việt gian là Trần 
Kiện, Trần Tú Hoãn... cùng gia thuộc về Trung 
Quốc. Khi đi qua vùng Lạng Sơn, đội dân binh 
người Tày do Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh chỉ 
huy đã phối hợp cùng một bộ phận quân chủ lực 
tập kích địch ở Trại Ma Lục, vùng Chi Lăng. Trần 
Kiện bị bắn chết, Trần Tú Hoãn chạy thoát sang 
Trung Quốc. Các xe lương thảo, hành lý của chúng 
đều lọt vào tay quân ta. 

Thời tiết nóng nực làm cho quân Nguyên mỏi 
mệt, bệnh tật, hậu phương luôn bị quấy nhiễu, khó 
khăn về hậu cần đã iàm cho 50 vạn quản Nguyên 
đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. 

Nhận thấy thời cơ phần công nhằm khôi phục 
Kinh thành và giải phóng đất nước đã đến, Trần 
Quốc Tuấn chủ trương đánh ra Bắc nhằm cắt đôi 
lực lượng địch, không cho Thoát Hoan và Toa Đô 
hợp quân lại. Mục tiêu đầu tiên của quân ta là tấn 
công các cứ điểm của giặc đóng dọc theo Sông 
Hồng phía Nam Thăng Long nhằm để chía cắt lực 
lượng của Toa Đô và Thoát Hoan, đồng thời tiến lên 
giải phóng Kinh thành. Đến tháng Năm năm 1285, 
hàng loạt các đồn trại của địch bắt đầu bị quân ta 
tiến công tiêu diệt. Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản, 
tướng quân Nguyễn Khoái được lệnh đem quản 
đánh giặc ở Bến Tây Kết. Chiêu Văn Vương Trần 
Nhật Duật bao vây Hàm Tử (Khoái Châu - Hưng 
Yên). Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đem 
quân tấn công Chương Dương (tên bến ở Huyện 
Thường Tín, Hà Tây) và trực tiếp uy hiếp phia Nam 
Thăng Long. Sau chiến thắng Hàm Tử, Tây Kết... 
quân các lộ của tôn thất Nhà Trần tiến về bao vây 
Thăng Long. Hàng loạt những chiến thắng ở phía 
Nam Thăng Long đều chuẩn bị cho một kế hoạch 


khôi phục lại Kinh đô. Những chiến thắng ở Hàm 
Tử, Chương Dương... góp phản bao vây, cô lập 
quân Nguyên đang chiếm giữ Kinh đô. Tại Thăng 
Long, cánh quân do Trung Thành Vương chỉ huy đã 
thọc sâu và đánh tan một đội quân Nguyên của 
Thiên hộ Mã Vinh tại Giang Khẩu (khu vực Phường 
Hà Khẩu, Phố Hàng Buồm, Chợ Gạo bây giờ). Trận 
chiến diễn ra quyết liệt, nhưng với tinh thần quyết 
tâm tiêu diệt địch ngay trên đất Thủ đô, đoàn quân 
của Trung Thành Vương cùng nhân đân Thăng 
Long đã tiến hành bao vây, tiêu điệt hoàn toàn cánh 
quân địch. Chiến thắng Giang Khẩu càng uy hiếp 
tinh thần quân Nguyên đang chiếm đóng Thăng 
Long hơn, khiến chúng vô cùng lo lắng, hoảng sợ. 

Sau trận Giang Khẩu, quân Nguyên đang đóng 
ở Kinh thành Thăng Long bị bao vây và tấn công dữ 
dội. Sử Nhà Nguyên thừa nhận quân Nguyên tại 
Thăng Long bị “vây thành mấy vòng”, “sớm lối 
đảnh” khiến cho chúng “rất khốn đốn, thiếu thốn, 
khí giới đều hết). Điều ghi chép trên của chính sử 
Nhà Nguyên ghi nhận những khó khăn mà đội quân 
xâm lược gặp phải khí chúng chiếm đóng Thăng 
Long. Thực tế cho thấy quân Nguyên tuy chiếm 
được Kinh thành, nhưng không thể khuất phục được 
tinh thần chiến đấu của nhân dân Thăng Long nói 
riêng và nhân dân cả nước nói chung. Chính nhân 
dân vùng ven Thăng Long đã liên tiếp quấy nhiễu 
sau lưng địch, không cho chúng mở rộng phạm vi 
chiếm đóng, đồng thời góp phần bao vây, cô lập 
địch. Trần Nhật Duật và Nguyễn Khoải vây đanh 
các đồn trên Sông Hồng ở phía Nam Thằng Long. 
Trần Quang Khải vây đánh Chương Dương - nhử 
Thoát Hoan ra ứng cứu. Trần Thöng Nguyễn Khả 
Lạp vây đánh xung quanh Thăng Long. Khi Thoát 
Hoan đi cứu Chương Dương bị Trần Quang Khải 
đánh bại - Thành Thăng Long bị sơ hở - Trần Thông 
Nguyễn Khả Lạp liền đánh vào thành, chiếm thành. 
Thoát Hoan phải chạy qua Sông Hồng và bị truy 
kích nên tiếp tục chạy về nước. Thần phả Làng 
Ngọc Kiệu (thuộc Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng) 
soạn năm 1573, thờ Đinh Tuấn, cho biết ông đã có 
công trong việc phối hợp cùng nhân dân địa 
phương chặn đánh giặc khi chúng từ Thăng Long 
tiến ra. Bị bao vây, không muốn bị sa vào tay giặc, 
ông đã nhảy xuống sông tự sát, được nhân dân địa 
phương thờ làm phúc thần của làng... 


(1) Kinh thế đại điển tự lục (Nguyên văn loại, quyển 41, 
tr 864), dẫn theo: Hả Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc 
kháng chiên chồng xâm lược Nguyên - Móng Thể 
ký XI), sđd, trợ. 233 
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Trước sức tấn công mãnh liệt của quân ta, Thoát 
Hoan và Arickhaya phải đem đại quân tháo chạy 
khỏi Thăng Long. An Nam chí lược cho biết: “trong 
tháng Tư, mùa Hạ, An Nam thừa cơ quân ta (chỉ 
quân Nguyên) đề phòng chếnh mảng, đánh lây lại 
La Thành?) Quân Nguyên trên thực tế lä ở trong 
tình thế thất bại chứ không phải là để phòng chếnh 
mảng như Lê Tắc đã chép. Bị bao vây trong một tòa 
thành cô lập, không đủ sức chiếm giữ, quân 
Nguyên buộc phải thảo chạy. Sau hơn bổn tháng 
chiếm giữ Thăng Long (từ 14 tháng Giêng năm Ất 
Dậu (19-2-1285) đến tháng Tư Âm lịch), quản 
Nguyên buộc phải rút chạy khỏi Thăng Long sau 
khi đã bị quân ta bao vảy và đánh cho tan tác. Cuộc 
rút lui thảm bại của đội quân xâm lược khỏi Kinh 
thanh Thăng Long chứng tỏ một điều: quân Nguyên 
dù hùng mạnh đến mấy cũng chỉ chiếm đóng 
Thăng Long một cách tạm thời. Chúng không thể 
vĩnh viễn biến Kinh đô của nước Đại Việt trở thành 
một điểm chiếm đóng lâu dài, bảo vệ sự an toàn 
của chúng. Và cuộc rút lui của VƯơng triều Trần 
khỏi Thăng Long là điểm khởi đầu cho một kế 
hoạch khôi phục lại Kinh thành bằng những chiến 
thắng giòn giã, oanh liệt. Rời Thăng Long, nhưng 
không có nghĩa là không trở lại. Nhà Trần trong ba 
cuộc kháng chiến sau mỗi lần trở về đầu trong tư 
thể của người chiến thắng. Kinh thành được khôi 
phục, chào đón đội quân khải hoàn trở về, ghi nhận 
thêm một thất bại sâu cay cửa những đội quan xâm 
lược hung tân. 

Thoát Hoan đóng ở bở Bắc Sông Hồng. Sau khi 
gặp cánh quân của Giáo Kỳ đã cùng tháo chạy 
(vào ngày 6 tháng Năm Âm lịch (10-6-1285). Trên 
đường, chúng tiên tiếp bị quân ta phục kích, bị đảnh 
tan tác ở Như Nguyệt, Vĩnh Bình... Thoát Hoan phải 
chui vào ống đồng mới thoát chết, Tả thừa Lý Hằng 
bị trúng tên, chạy về đến Tư Minh thi chết... 

Qua hại thảng phản công, cuộc kháng chiến 
chống Mông - Nguyên lần thứ hai đã kết thúc thắng 
lợi. Ngày 6 tháng Sáu năm Thiệu Bảo thứ 7 (9-7- 
1285), hai Vua Trần cùng trăm họ trở về Thăng 
Long. Cảnh hoang tàn nơi đò thành không làm 
giảm niềm hân hoan chiến tháng. Thượng tướng 
Trần Quang Khải khi phò xa giá Vua trở lại Kính 
thành, lòng đây xúc cảm làm bài thơ Tụng giá 
hoàn Kinh sự: 

đấu 9 án, gì 
NÍTTI EnÊ nêru gắng aắc, 


Lần thứ hai. quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo 
của Vương triều Trần đã anh dũng chiến đấu và 


chiến thẳng đội quân nhà nghề thiện chiến của Đế 
quốc Mông - Nguyên. Lần thứ hai trong Thế kỷ XIMH, 
Thăng Long vững vàng hơn trong một cuộc chiến 
tranh đẩy cam go khốc liệt, ghi nhận thêm một 
chiến công oanh liệt trong những trang sử vàng 
chống ngoại xâm của quân và dân Hà Nội. 


2.4. Cuộc kháng chiên lần thứ ba 


Thoát Hoan thoát chết cùng đảm tàn quân trở về 
đã làm cho Hốt Tất Liệt tức giận điên cuồng. Căm 
tức vì thất bại, nóng lòng vì cần một căn cứ để tấn 
công các nước nhương Nam, Hốt Tất Liệt gấp rút 
chuẩn bị cuộc chiến tranh xâm lược mới. Mặc dù 
nóng vội. nhưng trận thưa đau vừa qua lãm tên 
chúa Nguyên cẩn thận hơn, Quân đội, lương thực, 
thuyền bè... được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ hơn so 
với các cuộc chiến tranh lần trước. 

Ngoài lực lượng quân sự chính quy (bao gồm bộ 
binh và ky binh), trong cuộc chiến tranh lần thứ ba, 
thủy quân chiếm mội vị trí quan trọng. Tên cướp 
biển Trương Văn Hổ được cử làm Giao Chỉ hải 
thuyền vạn hộ, phụ trách 70 thuyền vận tải chở theo 
70 vạn thạch lương, theo đường biển tiến vào nước 
ta. Mục đích của đoàn thuyền vận tải lần này là 
nhằm đảm bảo vấn đề lương thực cho đội quân viễn 
chỉnh. Cẩn thận hơn, trước lúc xuất phát, Hốt Tất 
Liệt chỉ thị cho Thoát Hoan và Aguruetri “hông được 
cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường 2). 

Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, ngày 20, 
tháng Một (25-12-1287), quân Nguyên tràn qua 
biên giới, tiến vào lãnh thổ Đại Việt. Cuộc kháng 
chiến lần thứ ba của quân dân Đại Việt tại bắt đầu. 
Thăng Long lại bước vào một cuộc thử thách mới. 

Biết trước âm mưu xâm lược của Đế quốc Mòng 
Nguyên, ngay sau chiến thắng năm 1285, quân 
dân Đại Việt vẫn hết sức đề cao cảnh giác. Tháng 
Sáu năm 1286, Trần Nhân Tông ra lệnh cho các 
vương hấu mộ thêm bình lính, chấn chỉnh lực lượng 
và thường xuyên rèn luyện võ nghệ. Những nơi 
hiểm yếu đều có quân đóng giữ. Trần Quốc Tuấn 
tiếp tục được cử làm Tổng chỉ huy quân đội. Trần 
Khánh Dư được phong Phó tướng, đóng quán ở 
Vân Đồn (Quảng Ninh)... Thăng Long cùng cả 
nước trong khí thế sẵn sảng chiến đấu, chuẩn bị 
chống giặc với tinh thần: Năm nay đánh giặc nhàn. 


(1) Lê Tắc: An Nam chí lược, Ủy ban phiên dịch sử liệu 
Việt Nam, Viện Đại hoc Huế, 1961, Chính tháo vận 
hướng. quyển 4 trợ. 87. 

(2) Nguyên sử, quyển 14, bắn kỷ, trg. 10a. Dẫn theo Hà 
Văn Tẩn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống 
xâm lược Mông- Nguyên Thế kỷ XIIJ), sdd, trợ. 260. 
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Khoảng tháng Mười Âm lịch (tráng Mười một, 
Mười hai năm 1287), thủy bệ Mông Nguyên ào ạt 
tiến vào lãnh thổ Đại Việt bằng nhiều con đường 
khác nhau, Đạo quân chủ lực do Thoát Hoan chỉ 
huy theo đường Lạng Sơn tiến vào. Trình Bằng Phi 
vượt qua cửa Ải Chi Lăng, Hãm Sa, Từ Trúc liên 
tiếp đụng độ với quân ta, Cánh quân từ Vân Nam 
theo đường Sông Hồng do Ái Lễ (Aruc) chỉ huy. 
Các cánh quân này đều lấy điểm tập trung dừng 
chân là Kinh thanh Thăng Long của Quốc gia Đại 
Việt. Ngày 28 tháng Một (2-1-1288) Thoát Hoan 
đến được Vạn Kiếp. Cũng giống như lần xâm lược 
trước, Vạn Kiếp trở thành nơi tập trung lực lượng, 
chờ thời cơ để tấn công và chiếm đóng Thăng 
Long. Ý đề của Thoát Hoan là sau khi củng cố cứ 
điểm Vạn Kiếp, đoàn thuyền lương đến được đây là 
chúng tiến hành tấn công Thăng Long. Một lực 
lượng đông đảo tỉnh nhuệ được đảm bảo lương 
thực đầy đủ cộng với mội căn cứ vững mạnh phía 
sau là Vạn Kiếp sẽ giúp chúng có điều kiện chiếm 
đóng lâu dài Kinh đô Đại Việt. 

Trên đường biển, quân ta do Phó tướng Trần 
Khánh Dư chỉ huy quyết tâm tiêu diệt thủy binh và 
đoàn thuyền lương của quân Nguyên. Trần Khánh 
Dư tổ chức chặn đánh ở nhiều nơi, nhưng không 
ngăn cản được bước tiến của chúng. Ông củng cố 
lại lực lượng, chấn chỉnh lại đội ngũ chờ cơ hội tiêu 
diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Tháng 
Chạp Âm lịch (5-1 đến 2-2-1288), đoàn thuyền 
lương nặng nề không có lực lượng thủy quân thiện 
chiến, yểm hộ, chậm chạp tiến vào Vịnh Hạ Long. 
Khánh Dư tung quân đảnh lớn. Trương Văn Hồ 
chạy đến Cửa Lục thì bị tiêu diệt hoän toàn. Hắn 
phải đổ cả thóc xuống biển, chỉ kịp thoát thân trên 
một chiếc thuyền nhỏ. Chiến thắng Vân Đần mang 
một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ đây, vấn đề hậu 
cần lại đặt ra vô cùng gay gắt đối với quân Nguyên. 

Rút kinh nghiệm thất bại cửa hai lần chiến tranh 
trước, lần này Thoát Hoan không chiếm đóng 
Thăng Long mà tiến quân về Vạn Kiếp. Tại đây, y 
cho xây dựng một cứ điểm quản sự vững chắc, Y 
ra lệnh cho Lưu Uyên đem 2 vạn quân thủy bộ 
đánh chiếm Sông Vạn Kiếp (Sông Lục Đầu) và 
Thành Linh Sơn (ở Núi Chí Linh). Thoát Hoan lại 
sai Trình Bằng Phí, Ali, Lưu Giang chỉ huy 2 vạn 
quân giữ Vạn Kiếp và làm thành bằng gỗ ở Phả 
Lại, Chí Linh làm nơi chứa lương thực. Trên cơ sở 
tập trung lực lượng mạnh, Thoát Hoan chia quân ởi 
đánh phá các địa phương khác, từng bước bao vây 
cô lập Kinh thành. 

Để tránh sức mạnh ban đầu của địch, Hưng Đạo 
Vương đem quân lưi về giữ vùng Sông Đuống nhằm 


ngăn chặn quản giặc tiến về Thăng Long. Chú 
trương trên cho thấy Trần Hưng Đạo vẫn muốn bảo 
vệ Thăng Long bằng những lực lượng tỉnh nhuệ. 
Đến cuối tháng Chạp (27-1-1288), Thoát Hoan chia 
quân tiến về chiếm đóng Kinh thành Thăng Long. 
Ngày 2ô tháng Chạp (30-1-1288), Minh Tự Nguyễn 
Thức lấp cửa Sông Đuống đánh nhau với giặc. Tuy 
bị quân ta tấn công quyết liệt, nhưng quân Nguyên 
vẫn tiến về được Gia Lâm. 

Vào những ngày cuối năm, cánh quân Vân Nam 
do Ái Lỗ chỉ huy cũng tiến về Thăng Long để phối 
hợp cùng với cánh quản của Thoát Hoan tấn công 
Kinh thành. Đến ngày 29 tháng Chạp (2-2-1288), 
Thoát Hoan bắt đầu vượt sông và tiến công Thăng 
Long. Cũng như những lần trước, quản ta chủ động 
rút khỏi Kinh thành. Chiếm được Thăng Long nhưng 
không bắt được Vua Trần, Thoát Hoan điên cuồng 
cho quân truy đuổi và tàn sát nhân dân. Chúng còn 
hèn nhát cho khai quật lăng mộ của các Vua Trần 
để trả thù, 

Chờ mãi không thấy tin tức về đoàn thuyền 
lương của Trương Văn Hổ, Thoát Hoan ra lệnh cho 
Abatri đem quân đi đón đoàn thuyền lương. Nhưng, 
đến Vịnh Hạ Long và biết được tin đoàn thuyền 
lương đã bị đánh chìm toàn bộ, Abatri đành cướp 
bóc một số thuyễn bè thóc gạo rồi rút quân về 
Thăng Long. 

Vấn đề lương thực khó khăn cũng như các khu 
vực chiếm đóng luôn bị tấn công đã làm tan rã từng 
cảnh quân của Thoát Hoan. Địa bàn chiếm đóng bị 
thu hẹp đã khiến cho quân Nguyên ở Thăng Long 
trở thành một lực lượng bị cô lập, luôn bị đe dọa tấn 
công từ nhiều phia. Để tránh tình thế bị tấn công bất 
ngờ, Thoát Hoan cho quân rời khỏi Thăng Long, 
tiến về Vạn Kiếp. 

Tại Vạn Kiếp, quân Nguyên lâm vào tình trạng 
khủng hoảng cao độ, Thoát Hoan quyết định chia 
quân làm hai đường thúy bộ rút lui khỏi nước ta. Ô 
Mã Nhi, Phàn Tiếp dẫn đạo thủy quân rút lui theo 
đường Sông Bạch Đẳng. Thoát Hoan chỉ huy đoàn 
quân bộ theo Đường Lạng Sơn chạy về Trung Quốc. 

Phân tích tình hình địch, Trần Quốc Tuấn đã 
quyết định chọn cảnh quân thủy làm đối tượng tổ 
chức một trận quyết chiến chiến lược. Sông Bạch 
Đằng được chọn làm trận địa, chôn vùi đạo thủy 
binh Nguyên. Tim hiểu trận Bạch Đằng cần đặt 
trong mối quan hệ với Kinh thành Thăng Long mới 
thấy hết ý nghĩa to lớn của chiến thắng này đối với 
sự bình yên của Kinh thành, cũng như ý nghĩa của 
Kinh thành đối với trận chung kết Thế kỷ XIII giữa 
Quốc gia Đại Việt nhỏ bé với Đế quốc Mông - 
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Nguyên thiện chiến và rộng lớn. Chiến thắng Bạch 
Đăng làm thất bại hoàn toàn mộng tưởng chiếm cứ 
Kinh thành và xâm chiếm Đại Việt của Đế quốc 
Mông-Nguyên. 

Tại Sông Bạch Đằng, Trần Quốc Tuấn cho đẽo cọc 
nhọn cắm xuống lòng sông tạo thành một bãi chướng 
ngại vật lớn, Hai bên bờ đều đặt quân mai phục. 

Đến ngày 9 tháng Tư, thủy binh địch tiến vào 
Sông Bạch Đằng. Bấy giờ nước triểu lên cao, che 
lấp những dãy cọc. Một toản quân ta có nhiệm vụ 
nhử địch tiền sâu vào trong trận địa mai phục. Nước 
triều rút cũng là thời điểm quân ta tổng tấn công. 
Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi xô phải cọc, nên bị dồn 
cả lại. Quân ta mai phục từ hai bên bờ đổ ra chặn 
đánh quyết liệt. Vua Trần thân mang quân Thánh 
Dực đền tiếp ứng... Một trận giao chiến quyết liệt 
đã diễn ra trên dòng Sông Bạch Đằng. 

Sau một ngây giao tranh, lực lượng địch bị tiêu 
diệt gần hết. Ô Mã Nhi, Phan Tiếp, Tích Lệ Cơ... bị 
bắt sống. Quân ta thu được hơn 400 chiến thuyền, 

Chiến thẳng Bạch Đằng có một ý nghĩa quan 
trọng trong toàn bộ tiến trình của cuộc kháng chiến 
chống Mông-Nguyên lần thứ ba do Vương triều 
Trần lãnh đạo. Đồng thời, nó có ý nghĩa quyết định 
với kế hoạch tấn công và chiếm đóng Thăng Long 
của Nhà Nguyên. Điểm này cần nhận rõ khi phân 
tích chủ trương chọn trận địa của Hưng Đạo Bại 
Vương Trần Quốc Tuấn. 


Quân Nguyên lãm vào thế bị động ngay tại Kinh 
đô Thăng Long. Nhận thấy đánh không được, mà 
giữ càng khó hơn, Thoát Hoan ra lệnh triệt thoái về 
Vạn Kiếp. Tại Vạn Kiếp, mặc dù đã tốn không biết 
bao nhiêu công sức để biến nơi đây thành căn cứ 
quản sự mạnh nhất, an toàn nhất, nhưng Thoát 
Hoan vẫn không yên tâm. Các tướng tá đều nản 
lòng, tinh thần quân sỹ xuống thấp, nguy cơ thất bại 
là không thể tránh khỏi. Trong tỉnh hình như thế, 
Trần Quốc Tuấn có đủ lực lượng và thời cơ để có thể 
đánh tiêu điệt quân Nguyễn ngay tại Vạn Kiếp, thậm 
chí là ngay tại Thăng Long. Nhưng ông đã lựa chọn 
Bạch Đằng làm điểm quyết chiến chiến lược. Trận 
Bạch Đẳng là trận chung kết toàn thắng, đè bẹp 
toàn bộ ý chí xâm lược Đại Việt của Vua tôi Nhà 
Nguyên, góp phần làm tiêu tan âm mưu chiếm đóng 
Kinh thành, thực hiện kế hoạch nô dịch nhân dân ta. 

Trong khí đội chiến thuyền bị tiêu diệt gọn trên 
Sông Bạch Đằng thi số phận cánh quân của Thoát 
Hoan cũng bị quân ta chặn đánh tơi bời. Ngày 10 
tháng Ba (11-4-1288) Thoát Hoan chạy đến Cửa 
Nội Bàng thì bị rơi vào trận phục kích. Chúng phải 
liều chết mà đánh mới mở được con đường máu rút 


chạy. Quân Nguyên cố gắng lắm mới chạy về bên 
kia biên giới. 

Cuộc xâm lược lần thứ ba của Để quốc Mông 
Nguyên bị thất bại thảm hại. Một tần nữa, độc lập 
dân tộc được giữ vững. Thăng Long vững vàng 
trong cuộc thử lửa đầy cam go quyết liệt. Với vị trí ở 
giữa đồng bằng, lại là trung tâm của cả nước, nên 
Thăng Long là mục tiêu tấn công, xâm chiếm đầu 
tiên của các thế lực ngoại xâm. 

Thế kỷ XII, Nhà Trần đã nêu một tấm gương 
sáng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lên một 
quan niệm mẫu mực về khái niệm Quốc gia, dân 
tộc. Thành (Kinh thành) không đồng nghĩa với đất 
nước. Nhà Trần chủ động rời bỏ Kinh thành, không 
coi thành cao hào sâu là căn cứ vững chắc nhất để 
tiến hành chiến tranh, không lấy đó làm chỗ dựa 
duy nhất. Vua tôi Nhà Trần đã triệt để tin vào sức 
mạnh của quần chúng, tin tưởng vào sức mạnh của 
nhân dân. Nhà Trần tiến hành xây dựng một thành 
trÌ mới — thành trì của nhân dân (chúng chí thành 
thành). Để Thăng Long ba lần bị chiểm đóng, bị tàn 
phá, nhưng cũng chính tại đô thành đó, quân giặc 
đã phải chấp nhận những thất bại đau đớn. Ba lần 
chiếm đóng Thăng Long một cách dễ dàng, nhưng 
cũng chính ba lần đó quân giặc bị nhốt trong một 
tòa thành bị cô lập cao độ, và rồi trở thành mục tiêu 
tấn công của quân ta. Chiếm được Kinh thành, 
nhưng không chiếm được đất nước, chiếm đóng 
nhanh, nhưng rút lui cũng nhanh, đó là những thất 
bại nhục nhã của quân thù ngay trên đất để đô 
Thăng Long. 


2.5. Một số tấm gương tiêu biểu 


Trong vòng 30 năm (1258 - 1288), dân tộc ta ba 
lần đương đầu với những đạo quân khét tiếng hung 
hãn của Đế quốc Mông-Nguyên. Mỗi lần tiến hành 
chiến tranh xâm lược nước ta, quy mö và mức độ 
tàn phá lại càng lớn hơn, ác liệt hơn. Những qua 
mỗi chiến thắng, dân tộc ta càng kiên cường, sáng 
tạo hơn, và chiến thắng càng oanh liệt hơn. 

Cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên Thế kỷ 
XIII của quân dân Đại Việt do Nhà Trần lãnh đạo đã 
thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, khí phách anh 
hùng cũng như tính thần đoàn kết của dân tộc ta. 
Mọi tầng lớp xã hội, mọi thành phần dân tộc, mọi 
lứa tuổi... đều thống nhất ý chí và hành động trong 
việc bảo vệ đất nước. Qua gian lao, đã xuất hiện 
biết bao gương mặt anh hùng tiêu biểu cho Quốc 
gia Đại Việt, cho hào khí Đông A Thế kỷ XIII. 


(1) Đại Việt sử Kỷ toàn thư, sđd, tập 2, trg.31. 
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Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn... là những quý 
tộc yêu nước, những tướng soái có vai trò quyết 
định trong cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 
Trong số các tướng lĩnh có công, có người xuất thân 
bình dân như Phạm Ngũ Lão, có người là gia nô 
như Yết Kiêu, Dã Tượng, có người là người dân tộc 
thiểu số như Hà Đặc, Hà Chương... Họ đều tiêu 
biểu cho lòng yêu nước và quyết tâm chống giặc. 
Phụ nữ cũng có những đóng góp xứng đáng vào 
thắng lợi chung của cuộc kháng chiến. Trong lần 
kháng chiến thứ nhất, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị 
Dung. vợ Trần Thử Độ đã đảm đương việc tổ chức 
cho hoảng tộc, vợ con tướng sỹ “thoát khỏi giặc 
cướp, lại khám xét thuyền bè các nhà có chứa giấu 
quân khí đều đưa dùng vào việc quân®?). Rồi 
những thanh niên trẻ tuổi, nhưng tràn đầy lòng yêu 
nước như Trần Quốc Toản... đã tự mộ quân chiến 
đấu bảo vệ Thăng Long, bảo vệ đất nước và trong 
số họ đã có người hy sinh vì sự trường tồn của dân 
tộc, vì sự bình yên của Kinh thành Rồng bay... 

Các Vưa Trần, đứng đầu là Trần Thái Tông, Trần 
Thánh Tông, Trần Nhãn Tông đều kinh qua chiến 
trận, dấn thân vào nơi mũi tên hòn đạn, không nề 
hà gian khó hiểm nguy. 

Do đó, cuộc kháng chiến đời Trần đã đạt đến 
trình độ một cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn. 
Và linh hồn của cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ 
ba là Trần Quốc Tuấn. 

Trần Quốc Tuấn (? - 1300) là con của An Sinh 
Vương Trần Liễu (anh Vua Trần Thải Tông). Ông là 
người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mông - 
Nguyên ngay tử lần đầu tiên. Trong cuộc kháng 
chiến lần thứ hai, thứ ba, ông được cử làm Quốc 
công Tiết chế - người chỉ huy cao nhất của cuộc 
kháng chiến. Trước nguy cơ của dân tộc, ông luõn 
đặt lợi ích của đất nước lên trên tất cả. Ông chủ 
động xóa bỏ thù riêng trong dòng họ, giải quyết 
những bất hòa trong triều đình để củng cố khối 
đoàn kết trong hoàng tộc. 

Đồng thời ông còn viết hai cuốn binh thư nổi 
tiếng là Bính thư yếu lược và Vạn Kiếp tông bí 
truyển thư có tác dụng rất lớn trong việc bổ xung 
kiên thức quân sự cho các tướng lĩnh. Đọc Dự chư 
tỳ tướng hịch văn (Hịch tướng sỹ) do ông viết, 
chúng ta có cảm tưởng như được sống trong những 
ngày sôi sục kháng chiến chống Mông-Nguyên Thế 
kỷ XIII. Ông cũng thấy rõ nguyên nhân thắng lợi của 
cuộc chiến tranh yêu nước vừa qua là Vua tôi đồng 
tâm, anh em hòa mục, cả nước nhà góp sức. Trước 
khi mất, ông căn dặn Vua Trần nên “khoan thư sức 
đân để làm kế sâu rễ bên gốc” và coi đó là "thượng 
sách giữ nước 0), 


Không chỉ những người thuộc tôn thất Nhà Trần 
có trách nhiệm với đòng họ, đất nước mà những 
người xuất thân hèn kém như gia nô, bình dân... 
cũng đều có ý thức cao độ với đất nước. 

Đình Làng Giảng Võ thờ Bà Chúa Kho, tương 
truyền Bà Chúa Kho là người phụ nữ giữ kho ở 
Thăng Long. Bà đã cất giấu, phân tán tất cả của cải 
trong kho, quyết không để lọt vào tay quân giặc. 
Định Làng Ngọc Hổi thờ ba anh em họ Lỗ, theo 
thần tích, đã từng chiêu mộ quân lính cùng với triều 
đình đánh giặc giữ nước, giữ làng... Và, dù tham gia 
quân đội triểu đinh, hay bám làng chiến đấu, hoặc 
dời nhà đi sơ tán... người dân Thăng Long đã biểu 
lộ và chứng minh phẩm giá và lẽ sống thiêng liêng 
của dân tộc: Tất cả vì độc lập dân tộc, đồng thời 
phản ánh thái độ "uống nước nhớ nguồn”. Những 
tấm gương, những vị anh hùng có công với nhân 
dân, đất nước đều được lập đền thờ, bốn mùa 
hương khói... 

Nhờ tình thần đoàn kết quân dãn, trên đưới một 
lòng mà Quốc gia Đại Việt nhỏ bé đã ba lần oanh 
liệt chiến thắng vó ngựa xâm lăng của Đế quốc 
Mông - Nguyên: 


Xa táu Rai phe» se ngựa, đá, 


3. Đông Đà - Đông Quan trong kháng chiến 
chống Minh 


3.1. Những cuộc khởi nghĩa chống Minh ở 
Đông Quan và vùng ngoại ví 

Đến cuối Thế kỷ XIV, chính quyền Trung ương 
Nhà Trần suy yếu trầm trọng, quyền lực của Vương 
triểu từng bước rơi vào tay Hồ Quý Ly. 

Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xảy dựng đô thành 
mới ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) lấy tên là 
Thành Tây Đô và buộc Vua Trần Thuận Tông phải 
dời đô vào đây. Thăng Long được đổi tên thành 
Đông Đô và không còn là trung tâm đầu não của 
đất nước. Tuy nhiên, Tây Đô chỉ là một đô thành 
quân sự “đất đai chật hẹp, hảo lánh, ở nơi đầu non 
cuối nước, hợp với loạn mà không hợp với trị2) và 
không thể nào thay thế được vị trí của Đỏng Đô. 

Vào thời điểm đó, ở Trung Quốc, Nhà Minh đang 
đạt đến giai đoạn phát triển cao và đẩy mạnh bành 
trướng ra bên ngoài. Cuối năm 1406, Minh Thành 
Tổ phát 80 vạn quân xâm lược Đại Việt. Ngày 19- 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sởd, tập 2, trg 7ô. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sđơ, lập 2, trợ. 191. 
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11-1406 (9 tháng Mười năm Bính Tuất), quản Minh 
do tướng Trương Phụ cầm đầu vượt biên giới tiến 
vào nước ta. Sau khi Thành Đa Bang (Ba Vì, Hà 
Tây) - cứ điểm then chốt của tuyến phòng thủ chủ 
yếu mà Nhà Hồ bế trí ở bờ Nam Sông Nhị bị chọc 
thủng, quân giặc nhanh chóng tràn xuống Đông 
Đô. Ngày 21-1-1407, Thành Đông Đô thất thủ. 


Quân đội Nhà Hồ phải rút lui về phía hạ lưu 
Sông Nhị. Ngày 7-5-1407, Nhà Hồ cố gắng tổ chức 
một cuộc phản công lớn, đảnh vào căn cứ của địch 
ở Cửa Hàm Tử (Khoái Châu, Hưng Yên), nhưng 
không giành được thắng tợi, lại bị tổn thất nặng nề. 
Nửa năm sau, lực lượng kháng chiến của Nhà Hồ 
hoàn toàn tan rã. Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương và 
những người lãnh đạo cuộc kháng chiến bị sa vào 
tay giặc và bị đưa về Trung Quốc. Cuộc kháng 
chiến chống Minh của Nhà Hồ thất bại, mà nguyên 
nhân chủ yếu là vương triều này đã không đoàn kết 
được toàn dân đánh giặc giữ nước. 

Cuộc kháng chiến của Nhà Hồ thất bại đồng 
nghĩa với việc Đóng Đô phải chịu ách chiếm đóng 
của Nhà Minh. Trong suốt 20 năm (từ 1407 đến 
1427), nhân dân Kinh thành phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề do tội ác tàn bạo của kẻ thù xâm 
lược gây ra, nhưng đồng thời, đó cũng là 20 năm 
đấu tranh anh dũng và ngoan cường của người dân 
Đỏng Đô cùng nhân dân cả nước quyết xóa bỏ ách 
đô hộ của phong kiến nước ngoài, giành lại độc lập 
dân tộc và khôi phục lại chủ quyền của Thủ đô 
Thăng Long thân yêu. 

Dưới ách thống trị của Nhà Minh, Đông Đồ bị đối 
tên Thành Đông Quan và trở thành sào huyệt của 
giặc. Chúng dựng lên ở đây một bộ máy chính 
quyền đô hộ đứng đầu Quận Giao Chỉ. Trên cả 
nước, quản Minh xây dựng gần 40 thành trì lớn làm 
trụ sở hành chính và căn cứ quân sự, hàng trăm 
thành lũy và hàng nghìn đồn nhỏ để kiếm soát các 
nơi. Xung quanh Thành Đông Quan, chúng thiết lập 
một hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt do 5 vệ quân 
(theo binh chế Nhà Minh, mỗi vệ có 5800 quân) 
đồn trú: Tả, Hữu, Trung, Tiền, Hậu. Một trong 
những lũy phòng vệ thuộc số đó hiện nay di tích vẫn 
còn là Thành Điêu Diêu (Gia Lâm). 

Sau những cuộc đàn áp, chúng đem về Đông 
Quan nhiều người dân yêu nước bị bắt, một số bị 
đày sang Trung Quốc; hàng loạt phụ nữ, trả em bị 
bán làm nô tỳ cùng với rất nhiều của cải cướp được. 
Chúng thi hành chính sách dĩ Di công Di (lấy người 
Việt đánh người Việt) để gây chia rẽ, phá hoại sức 
mạnh đoàn kết dân tộc. Nguy hiểm và thăm độc 
nhất là chủng đã thực hiện âm mưu đồng hóa và 


hủy diệt nền văn hóa dân tộc. Vua Minh trực tiếp ra 
lệnh cho bọn tướng soái, hễ tiến quân đến đâu thì 
phá đi mọi dì sản của người Việt đến đấy. Sách vớ 
thì một mảnh giấy, một chữ viết đều thiêu hủy hết, 
bia đả thì “đập phá hết, một chữ không được bỏ 
sóf), Chuông Quy Điền iưu giữ trong Chùa Một 
Cột là một trong những bảo vật nổi tiếng của văn 
hóa Thăng Long đã bị quân Minh phá năm 1426 để 
lấy đồng đúc súng đạn. Tội ác ấy của quân Minh đã 
bị Nguyễn Trãi kịch liệt lên ản, đó là tôi ác đã làm 
“bại hoại nhân nghĩa, trời đất tưởng chừng muốn 
Sập”, làm cho “thần người đều căm giận, trời đất 
chẳng dung tha" (Bình Ngô đại cáo). 

Ngay từ khi quân xâm lược mới chiếm được Kinh 
thành, nhân dân Đông Quan đã vùng lên chống trả, 
giáng cho chúng những đòn quyết liệt. Sử chép: 
“Bấy giờ người ở kinh lộ bị quân Minh sai khiến và 
mất cả gia thuộc, mang lòng oán hận, các quân 
nhân và tráng định đều đến cửa quân (chỉ quân đội 
của Nhà Hồ - TG) tự nguyện gắng sức lập công). 
Căm thù và uất hận, nhân dân Đông Quan và vùng 
ngoại vi đã nhiều phen vùng lên khởi nghĩa, khiến 
quân xâm lược trong suối 20 năm đô tiộ đã không 
lúc nào không phải lo lắng đối phó, chống trả. 

Ngay từ năm 1407, địch đã coi vùng Từ Liêm 
là “ổ quân ác nghịch*®3), vì ở đây quân địch luôn 
gặp phải sự kháng cự, chống đối của nhân dân. 
Tháng Sáu năm 1407, Trương Phụ đã phải kéo 
quân vào Thành Đông Quan để phối hợp với Mộc 
Thạnh trấn áp những hoạt động nổi đậy của nhãn 
dân ở vùng ngoại ví và Tây Bắc Thành Đông 
Quan. Tháng Bảy, Trương Phụ tiến đánh nghĩa 
quản ở vùng Châu Từ Liêm (miền Huyện Đan 
Phượng và Huyện Thạch Thất, Hà Tây) và Châu 
Quảng Oai (Ba Vì, Hà Tây). Trước sức tấn công 
của quản Minh, một thủ fĩnh nghĩa quân ở vùng 
này là Hoàng Cự Liêm phải bỏ trổn. 

Năm 1408 - 1409, nhân dân vùng ngoại vi Đông 
Quan tiếp tục nổi dậy phối hợp với nghĩa quân Trần 
Ngỗi, Trần Quý Khoáng nhiều lần uy hiếp cơ quan 
đầu não cửa giặc. 

Sau khi Trương Phụ tiến quân vào Thanh Hóa 
hòng vây quét nghĩa quân của Trần Ngỗi (năm 
1409), phong trào khởi nghĩa ở miền Bắc lại nổi lên. 


(1) Lý Văn Phượng: Việt kiệu thư, quyển 2, dẫn theo 
Trần Quốc Vượng (chủ biên): Hà Nội - Thủ đô nước 
Cộng hòa Xã họi Chủ nghĩa Việt Nam, NXB Sự 
Thật, HN. 1984, trg.96. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sỡơ, tập 2, trợ 217. 

(3) Lý Văn Phượng: Việt kiệu thư, quyển 2, sở, trợ. 58. 
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Hoàng Cự Liêm lại xuất hiện và hoạt động mạnh ở 
vùng Quảng Oai (Ba Vì, Hà Tây), chặn đường hành 
quân và tấn công các cứ điểm đồn trú của giặc suốt 
một vùng rộng lớn từ trung tâm Ba Vì xuống tận 
vùng Chèm, Vẽ (Tử Liêm, Hà Nội) dọc theo bờ Nam 
Sông hi. 

Cuối năm 1409, cuộc khởi nghĩa của nhân đân 
vùng Thanh Oai (Hà Tây) đã đánh bại quân của 
viên Thổ quan Lộ Văn Luật, tiêu diệt trên 300 tên, 

Tháng Hai năm 1410, khi Trương Phụ về nước 
và Mộc Thạnh còn bận các cuộc hành quân ở 
Thanh Hóa, thì Lê Nhị cầm đầu một cuộc khởi 
nghĩa khá lớn ở vùng Thanh Oai (Hà Tây), Từ Liêm 
(ngoại Thành Hà Nội). Nghĩa binh đã chăn đánh 
địch, giết chết cha con Đô ty Lư Vượng ở Cầu Ngọc 
Tán và chiếm giữ được miền Từ Liêm. Phía Nam 
Thành Đông Quan, Lê Khang nổi dậy ở vùng Thanh 
Đàm (Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội). Hai phong 
trào này tiếp tục hoạt động mạnh, mở rộng thế lực 
xuống phía Nam (Thường Tín, Hà Tây) và phía Tây 
(Quốc Oai, Ba Vì, Hà Tây), thỉnh thoảng lại đột kích 
vào các đồn trại giặc ở ngoại vi Đông Quan. 

Tại Huyện Đông Kết (Khoái Châu, Hưng Yên), 
Phạm Tuân cầm đầu một cuộc khởi nghĩa nổi lên 
chống địch ở phía Đông Nam Thành Đồng Quan. 
Thảng Mười một năm 1410, Phạm Tuân bị bắt, 
nhưng nghĩa quân vẫn tiếp tục hoạt động. 

Tháng Tám năm 1411, sau khi Trương Phụ trở 
lại và đem quân vào đàn áp cuộc khởi nghĩa của 
Trần Quý Khoáng ở phía Nam, thì nghĩa quân của 
Lê Nhị, Phạm Kháng tiếp tục hoạt động ráo riết 
xung quanh Thành Đông Quan. Nghĩa quân đã 
chiếm giữ được miền Thạch Thất (Hà Tây), Phúc An 
(Thường Tin, Hà Tây) và tiến quân vào vùng ngoại 
vi Đông Quan. Nghĩa quân đã từng phả cầu phao 
Sông Nhuệ, ngăn chặn sự đi lại của địch trên Sông 
Sinh Quyết (Sông Đáy), làm cản trở giao thöng của 
địch ở hậu vệ Giao Châu. Do sự tăng cường hoạt 
động của nghĩa quân ở miền Bắc như vậy, nên cuối 
năm 1411, Trương Phụ phải ngừng truy kích nghĩa 
quân Trần Quý Khoáng ở phía Nam để rút quân về 
Đông Quan. Tháng Chạp năm ấy, Trương Phụ tiến 
đánh Lê Nhị, Phạm Kháng. Nghĩa quản có trên 
5000 người chiến đấu rất quyết liệt, song không thể 
đương nổi một cuộc tiến công lớn của địch. Lẻ Nhị 
bị tử trận; Phạm Khẳng cùng với các tướng: Đỗ Cá 
Đán, Đặng Minh, Nguyễn Tư Hàm đem nghĩa quân 
rút Ìuì vào vùng ao đầm để tiếp tục chiến đấu, nhưng 
cuối cùng đều bị bắt, chính quyền do nghĩa quân 
thành lập trong vùng cũng bị chúng đàn áp đã man. 

Mò tả về tính hình cuối năm 1411, đầu năm 


1412, sách Bình định Giao Nam (ục của Nhà Minh 
phải thừa nhận: “Lúc bấy giờ từ Đông Quan về phía 
Đông, giặc cướp nổi lên như ong, gọi là đẹp xong 
thì chỉ có một Thành Giao Châu mà thói”. Giặc 
cướp ở đây chính là từ ngữ Nhà Minh dùng để chỉ 
những cuộc bạo động của nhân dân ta nổi lên 
chống lại chúng. Cũng sách ấy viết tiếp: “Vì rằng 
trong những quân vệ châu huyện mới đặt, người 
Giao rất nhiêu, xưa nay vốn ở ngoài vòng thanh 
giáo, ưa thích phóng túng, không chịu nổi sự sách 
nhiễu của quan lại, tướng sỹ. Họ thường nhớ lại tục 
cũ, mỗi khi nghe giặc nổi lên là cùng hưởng ứng, 
tướng giặc đến đầu là được chúng cung ứng, giấu 
giếm, cho nên giặc tan rồi lại họp... X1). 

Cuối năm 1419, có lần Trịnh Công Chứng, Lê 
Hanh ở Hạ Hồng (Hải Dương), cùng với Phạm 
Thiện ở Huyện Tân Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng), 
Nguyễn Đặc ở Khoái Châu (Hưng Yên) và Nguyễn 
Đa Cấu, Trần Nhuế ở Hoàng Giang (đoạn Sông 
Hồng ở vùng Thái Bình) ?hấy Thành Đông Quan 
chỉ còn những quân lính ốm yếu, liền dấy quân tiến 
đánh. Quân đến Lô Giang (tức Sông Hồng - TG), 
đánh phá được cầu phao}, Cuộc tiến công đó, tuy 
bị Lý Bân đảnh lui, song đã chứng tô một bước phát 
triển mạnh mẽ của phong trào và khả năng phối 
hợp giữa nhiều nhóm nghĩa quân ở nhiều địa 
phương khác nhau, 

Đầu năm 1420, cuộc khởi nghĩa của Đào Cường 
ở Huyện Thiện Tài (miền Nam Huyện Gia Lương, 
Bắc Ninh) đã nhiều tần uy hiếp và gây cho quân 
Minh không ít tổn thất. Có lần nghĩa quân đã đuổi 
quân địch đến tận Sông Nhị rồi định vượt sóng tiến 
đánh Thành Đông Quan. Quản Minh do Đô chỉ huy 
Trần Tuấn phải hết sức chống đỡ mới ngăn cản 
được, đồng thời phải tăng viện ky binh từ Đông 
Quan đến mới đánh lui được nghĩa quản. 

Tháng Tư năm 1420, Lộ Văn Luật tụ họp nghĩa 
binh nổi dậy ở Huyện Thạch Thất (Hà Tây). Đó là 
một cuộc khởi nghĩa khá lớn, nên đã khiến Lý Bàn 
phải tự mình đem quân đi đàn áp, Sau một thời gian 
hoạt động, do bị đàn áp, Lộ Văn Luật phải bỏ trốn, 
sau theo về với phong trào khởi nghĩa Lam Sơn do 
Lê Lợi đứng đầu. 

Cũng năm đó còn có cuộc khởi nghĩa của 
Nguyễn Đa, Cấn Sư Lỗ ở Huyện Thạch Thất (Hà 


(1) Bình định Giao Nam lục, dẫn theo: Phan Huy Lê, 
Phan Đại Doãn: Khối nghĩa Lam Sơn, NXB. KHXH, 
HN. 1977, trg. 7. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sởu, trg.243. 

Khám định Việt sử thông giám cương mục, sđd, 
trg. 772-773. 
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Tây), Phạm Công Trịch ở Châu Uy Man (miền Nam 
Hà Tây). Nguyễn Đa tự xưng là Khai Thánh Vương, 
dưới có Bình chương quân quốc Đàm Hưng Bang, 
Thái sư Vi Ngữ và Tư đồ Nguyễn Gia, tập hợp được 
một lực lượng khá lớn. 

Cuối năm 1425, Lê Lợi phái Lộ Văn Luật, Phan 
Liêu, lúc này đã hợp sức với nghĩa quân Lam Sơn 
ra hoạt động tại vùng Quốc Oai (Hà Tây), nhằm 
tiến hành xây dựng cơ sở, chuẩn bị cho đại quân 
tiến ra Bắc. 


Trong tình hinh quân số và sự bố trí lực lượng 
của quân Minh túc bấy giờ, những cuộc khởi nghĩa 
riêng lẻ ở vùng Đông Quan không thể tự nó giành 
thắng lợi và cũng không có điều kiện xây dựng căn 
cứ để phát triển thành chiến tranh giải phỏng dân 
tộc quy mò toàn quốc. Đông Quan là một thành lũy 
kiên cố, là căn cứ trung tâm tập trung lực lượng lớn 
quân Minh. Vì vậy, những cuộc khởi nghĩa ở Đông 
Quan và vùng ngoại vi đều không đi đến thắng lợi 
cuối cùng. Nhưng, chỉnh những cuộc khởi nghĩa ấy 
đã gây cho địch nhiều lo lắng và tổn thất, đồng thời 
càng nung nấu tỉnh thần quật khởi của nhân dân 
Kinh thành. Một xu thế tất yếu trên con đường giải 
phóng Đông Quan được đặt ra lúc này là bằng sức 
mạnh đoàn kết đấu tranh của cả dân tộc, bằng một 
cuộc chiến tranh cứu nước rộng lớn, trên cơ sở giải 
phóng cả nước mới giải phóng được Kinh thành. 


3.2. Nguyên Trãi rởi khỏi Đông Quan tim gặp 
Lê Lợi dâng “Bình Ngồõ sách” 


Nguyễn Trãi sinh năm 1380, tại Thăng Long. Khi 
cuộc kháng chiến của Nhà Hồ chống quân xâm 
lược Minh nổ ra, Nguyễn Trãi đã có mặt trong cuộc 
kháng chiến đó. Ông đã chứng kiến sự sụp đổ 
nhanh chóng của triều Hồ và đau lòng trước cảnh 
nước mất, nhà tan. Lời cha dặn lúc từ biệt trước khi 
bị đây sang Trung Quốc còn ghi đậm trong tâm trí 
òng: "Hãy trỏ về rửa nhục cho nước, trả thù cho 
cha...như thế mới là đại hiếu”. Sau một thời gian bị 
quân Minh bắt và giam lỏng ở Thành Đông Quan, 
tướng Minh là Trương Phụ đã dùng nhiều biện pháp 
thuyết phục, đe dọa không có hiệu quả, Nguyễn 
Trãi nhanh chóng thoát khỏi vòng cương tỏa của 
giặc. Từ Đông Qưan, Nguyễn Trãi ra đi tìm đường 
giải phóng quê hương, đất nước. 

Trong lúc đỏ, tại vùng núi rừng Lam Sơn (Thanh 
Hóa), Lê Lợi cũng đang “gặp thời loạn lớn mà chí 
càng thêm bền, giấu mình ở núi rừng, làm nghề cày 
cấy. Vì giận quân giặc tàn bạo, nên càng chuyên 
tâm vào sách lược thao, dốc hết của nhà hậu đãi 
tân khách” (Văn bia Vĩnh Lăng)”). Từ năm 1416, 
hoặc trước đó ít làu, Nguyễn Trãi đã rời Thành Đông 


Quan tìm vào Lam Sơn phò tá Lê Lợi khi phong trào 
chống Minh của nhân dân Kinh thành và vùng 
ngoại vi đang diễn ra rầm rộ, thậm chí có cuộc khởi 
nghĩa đã lập được một chỗ đứng chân khá vững 
chắc, Điều đó thể hiện sự xét đoán tinh tường và 
là một sự lựa chọn có ý nghĩa quyết định đối với cả 
cuộc đời và sự nghiệp cứu nước của Nguyễn Trãi. 

Nguyễn Trãi tìm đến Lam Sơn gặp Lê Lợi và có 
mặt trong hàng ngũ nghĩa quân từ những ngày đầu 
cửa cuộc kháng chiến. Ông là một trong số 18 người 
tham dự Hội thề Lũng Nhai, cùng những người đồng 
chí của mình nguyện “chung sức đồng lòng, giữ gìn 
đất nước làm cho xôm làng được ăn, ỏ yên lành, Thể 
sống chết cùng nhau, không dám quên lời thể son 
sắt" (Văn thể Lũng Nhai)3). Cuộc gặp gð giữa Lê 
Lợi và Nguyễn Trãi có một ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với sự phát triển và thẳng lợi của cuộc Khởi 
nghĩa Lam Sơn, vì hai nhân vật ấy là linh hồn của 
cuộc khởi nghĩa. Nguyễn Trãi là một sỹ phu yêu 
nước, có trí lớn tài cao. Trong mười năm khởi nghĩa 
Lam Sơn, Nguyễn Trãi luôn có mặt bên cạnh Lê Lợi, 
có những cổng hiến to lớn trong việc tổ chức và lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa đi đến thắng lợi. 

Qua nhiều năm suy tư, nghiền ngẫm “lấy xưa 
nghiệm nay, xót suy mọi lẽ hưng vong” (Bình Ngô 
đại cáo), Nguyễn Trãi đã vạch ra một kế hoạch cứu 
nước gọi là Bình Ngô sách dâng cho Lê Lợi và 
nghĩa quân Lam Sơn. Công trình đó là kết quả của 
cả một quá trình tìm đường cứu nước gian khổ, vừa 
tìm tòi khảo nghiệm trong thực tế, vừa nghiên cứu, 
đúc kết những bài học quả khứ. Tiếc rằng, Binh 
Ngô sách nay không còn nữa. Theo Lê Quý Đôn, 
công trình đó bao gồm “Đa kế sách dẹp giặc 
Ngõ", Ngô Thế Vinh cho biết thêm về Binh Ngô 
sách: “Bình Ngồ sách hiến mưu chước lớn, không 
nói đến việc đánh thành, mà lại giỏi nói đến việc 
đánh vào lòng người*®°). Nếu Binh Ngô đại cáo 


(1) Trong Nguyễn Trãi toản tập, NXB. KHXH, HN. 1976, 
trg. 95-96. 

(2) Về thỡi điểm Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi lần đầu và tham 
gia cuộc Khỏi nghĩa Lam Sơn, xin tham khảo: Phan 
Huy Lê, Phan Đại Doãn: Khởi nghĩa Lam Sơn, NXB. 
KHXH, HN. 1977, trg. 128-129. 

(3) Dẫn theo: Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn: Khởi nghĩa 
Lam Sơn, sđd, trq. 145. 

(4) Lê Quy Đôn: Toàn Việt thi lục, quyển 7. Dẫn theo: 
Phan Huy Lê: TỪ Đông Quan Nguyễn Trãi tìm 
đường cứu nước in trong: Nguyễn Trãi - Thăng 
Long - Hà Nội, HN. 1980, trợ. 7-28. 

(5) Dẫn trong: Nguyễn Trãi thân thế và sự nghiệp, 
NXB. KHXH, HN. 1980, trg. 43. 
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sau này là bản tổng kết tuyệt vời thắng lợi vẻ vang 
của sự nghiệp bình Ngô, thì có thể coi Bình Ngô 
sách như một bản cương lĩnh ban đầu của sự 
nghiệp ấy. Với Bình Ngô sách, Nguyễn Trãi đã góp 
phần quan trọng đáp ứng một đòi hỏi có ý nghĩa 
cấp bách và sống còn của dân tộc trong cuộc đấu 
tranh giải phóng đất nước lúc bấy giờ. Binh Ngô 
sách trở thành cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam dẫn 
dắt toàn bộ cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối 
cùng. Suốt 10 năm khảng chiến, nghĩa quân đã vận 
dụng Bình Ngó sách để trù tính, giải quyết mọi 
việc quân, việc nước, nhờ vậy cuộc khởi nghĩa 
“càng đánh cảng được, ởi đến đâu đánh tan đến 
đấy, như phả vật nát, như bồ cảnh khô” (Quần 
trung từ mệnh tập). 

Từ sau cuộc tiếp kiến lần đầu ấy, Nguyễn Trãi 
nhanh chóng trở thành một lãnh tụ của cuộc khởi 
nghĩa, thành người bạn chiến đấu luôn bên cạnh 
Lê Lợi với tư cách người cố vấn và tham mưu thần 
cận nhất “giúp việc trủ hoạch mưu lược nơi màn 
trướng”. Cuộc gặp gỡ giữa Lê Lợi và Nguyễn Trãi 
thật đẹp đẽ, hiểm có trong lịch sử. Đó là sự trị ngộ 
của những bậc hiền tài, sự tương ngộ của những 
người anh hùng cùng chung chí hướng. Về vai trò 
của Nguyễn Trãi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, 
Trần Khắc Kiệm đã viết: “Phảm những việc quân, 
việc nước đều trao cho ông trủ tính”. Nhà bình luận 
thời sau là Đỗ Nghi đã cho rằng: “Nhà Lê số dĩ lấy 
được thiên hạ đều do sức ông cả”. Lê Quý Đôn 
nhận xét; “Trong các công thần khai quốc, ông có 
công vào bậc nhất). 

3.3. Nghĩa quân Lam Sơn vây hãm và dụ 
hàng Đóng Quan 

Đầu năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ. 

Sau khi giải phóng được một khu vực rộng lớn 
từ Thanh Hóa vào đến Thuận Hóa, nghĩa quân 
Lam Sơn đã xây dựng được một hậu phương vừững 
chắc và lực lượng đã trưởng thành về mọi mặt. 
Tương quan lực lượng đang có những bước 
chuyển biến căn bản có lợi cho cuộc khởi nghĩa. 
Nhận thấy lực lượng của địch đã suy yếu, tính thần 
chiến đấu của chúng sút kém và viện binh của 
Nhà Minh chưa sang kịp, tháng Chín năm 1426, 
Lê Lợi và bộ tham mưu nghĩa quân quyết định mở 
cuộc tấn công quy mô lớn với trên 1 vạn quân ra 
các lộ phía Bắc mà trung tâm là Thành Đông 
Quan với nhiệm vụ trước mắt là chặn viện binh 
địch và “vỗ về nhân dân”, 

Lực lượng tiến công ra Bắc của nghĩa quân Lam 
Sơn được chỉa làm ba đạo: 


Đạo thứ nhất gồm hơn 3000 quân và một voi 


chiến do các tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Trịnh 
Khả, Đỗ Bí chỉ huy, tiến ra với nhiệm vụ giải phóng 
một phần đất đai, uy hiếp mặt Tây Nam Thành Đông 
Quan và chặn viện binh địch từ Vân Nam sang. 

Đạo thứ hai gồm hơn 2000 quân và một voi 
chiến (sau đó, số quân này được tăng gấp đôi) do 
các tướng Bùi Bị, Lưu Nhân Chú, Lê Trương, Lê 
Ninh chỉ huy tiến ra Bắc nhằm giải phóng miền hạ 
lưu Sông Nhị rồi chia quân đóng ở đấy để chặn 
đường rút lui của bọn Phương Chính, Lý An khi 
chúng bỏ Thành Nghệ An về hội quân ở Đông 
Quan. Đạo quân này cũng đồng thời chiếm vùng 
Khoái Châu, Bắc Giang, Lạng Giang để ngăn chặn 
viện binh địch từ Lưỡng Quảng sang. 

Đạo thứ ba gồm 2000 quân tinh nhuệ do tướng 
Đinh Lễ, Nguyễn Xí chỉ huy tiến thẳng ra phía Nam 
Đông Quan để phô trương thanh thế. 

Cuộc tấn công ra Bắc lần này nhiệm vụ đặt ra 
chưa phải là Hêu diệt toàn bộ quân địch, hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng đất nước, mà nhằm mở rộng 
khu vực giải phóng để phát triển lực lượng nghĩa 
quân, tiêu hao sình lực địch và chuẩn bị kế hoạch 
diệt viện, tiến lên giành những thắng lợi quyết định. 

Trước khi tiến tới vây hãm và dụ hàng Đông 
Quan, nghĩa quàn Lam Sơn đã giành những thắng 
lợi quan trọng ở vùng ngoại vi Đông Quan. 

Ngày 13-9-1426 (12 tháng Tám năm Bính Nợo), 
đạo quân thứ nhất do Phạm Văn Xảo, Lý Triện chỉ 
huy đã đánh thắng một trận lớn ở Ninh Kiều (vùng 
Ninh Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà 
Tây). Nghĩa quân lợi dụng địa hình, bố trí mai phục 
sẵn, một bộ phận do tướng Phạm Văn Xảo chỉ huy, 
tiến đánh phía Tây Thành Đóng Quan rồi giả thua, 
nhử địch đuổi theo vào trận địa mai phục. Trần Trí 
thấy quân ta ít, lại từ xa đến, chủ quan đem quân 
đuổi theo. Phạm Văn Xảo vừa đánh vừa rút chạy về 
phía Ninh Kiều. Chờ khi quân giặc rơi vào trận địa 
mai phục, quân ta liền xông ra chặn đánh. Trong 
trận này quân ta toàn thắng, tiêu diệt trên 2000 
quân địch. Trần Trí phải rút chạy về Thành Đông 
Quan. Sau chiến thẳng này, nghĩa quân chiếm giữ 
vùng Ninh Kiều, đóng doanh trại ở phía Tây Ninh 
Giang. Từ đó, vùng Ninh Kiều trở thành một căn cứ 
lợi hại luôn uy hiếp từ phía Tây Nam Thành Đông 
Quan. Sau thất bại ở Ninh Kiều, Trần Trí rút về 
Đông Quan tăng cường phòng thủ đồng thời gọi Lý 


(1) Dẫn trong: Nguyễn Lương Bịch: Nguyễn Trãi đánh 
giặc cai nước, NXB. Quân đội Nhân dân, HN. 1973, 
trợ. 131 
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An, Phương Chính từ Nghệ An về để "cứu lấy đất 
căn bản"U), 

Để giải vây cho vùng ngoại vi Đông Quan, ngày 
20-10-1426 (20 tháng Chín năm Bính Ngọ), Trần Trí 
ra lệnh cho Đô chỉ huy Viên Lượng cùng với Vương 
Miễn, Tư Quảng, Đào Sâm, Tiền Phụ đem quân ra 
khỏi thành, tiến đánh nghĩa quân. Nghĩa quân do 
tướng Đã Bí và Lý Triện bố trí mai phục sẵn hai bên 
đường ở phía Tây Cầu Nhân Mục (Cống Mọc, Nhân 
Chính) để chờ địch. Khi toàn bộ quân địch đã qua 
cầu, rơi vào trận địa mai phục, quân ta bất ngờ 
xông ra đảnh, quân giặc nhanh chóng tan rã. Các 
tướng giặc là Đào Sâm, Tiền Phụ, Thiền hộ Triệu 
Trinh cùng hàng nghìn tên địch bị chết tại trận; Đô 
chỉ huy Viên Lượng bị bắt sống. Tàn quân của địch 
vội vàng rút chạy về Đông Quan. Với chiến thẳng 
này, nghĩa quân không những đã tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch, phá tan âm mưu tiến công để 
giải vây của Trần Trí mà còn tiến lên uy hiếp trực 
tiếp mặt Tây Nam Thành Đồng Quan. 

Để cứu vãn tình thế, giữa tháng Mười năm 
1428, 5 vạn viện binh địch do Vương Thông chỉ huy 
vượt biên giới, theo đường Lạng Sơn ô ạt tiên về 
Thành Đông Quan. Ngày 31-10-1426, Vương 
Thông kẻo vào thành, giữ chức Tổng binh thay cho 
Trần Trí. Với binh lực lớn trong tay, Vương Thông 
quyết định mở một cuộc phản công lớn nhằm xoay 
chuyển tình hình. Chỉ để lại một binh lực nhỏ giữ 
Thành Đông Quan, hẳn tung gần 10 vạn quân vào 
cuộc phản công này, mục tiêu trước mắt là tập 
trung quét sạch lực lượng nghĩa quân đang hoạt 
động ổ vùng ngoại vi Đông Quan. Năm ngày sau 
khi đến Thành Đông Quan, ngày 5-11-1426, 
Vương Thông ra lệnh xuất quân. Quân Minh được 
chia làm ba cánh từ Thành Đông Quan tiến ra 
chiếm fính các vị trí bàn đạp của cuộc phản công. 
Cánh quân thứ nhất do Vương Thông trực tiếp chỉ 
huy, qua Cầu Tây Dương (Cầu Giấy) đến đóng ở 
Bến Cổ Sở (Bến Giá, Xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà 
Tây). Cánh thứ hai do Phương Chính, Lý An chỉ 
huy qua Yên Quyết (Cống Cót, Xã Yên Quyết) đến 
đóng ở Cầu Sa Đôi. Cánh quân thứ ba do Sơn Thọ, 
Mã Kỳ chỉ huy qua Cầu Nhân Mục (Cống Mọc, 
Nhân Chính) đến đóng ở Cầu Thanh Oai (Xã Bình 
Minh, Thanh Oai, Hà Tây), tạo thành một thế trận 
vững chắc cho cuộc phản công quân ta. 

Về phía ta, sau khi nhận định tình hình, bộ chỉ 
huy nghĩa quân quyết định chuyển hẳn quân ra 
Bắc. Chiến trường ngoài Bắc đã trở thành chiến 
trường chủ yếu, ở đó sẽ diễn ra những trận đảnh có 
ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng 
chiến. Để giành thế chủ động trước âm mưu phản 


công của địch, nghĩa quản Lam Sơn thực hiện 
phương châm: “8ổ chỗ vững đánh chỗ hỏ, tránh 
chỗ chắc đánh chỗ hư, như thế thì dùng sức có một 
nửa mà thành công gấp đôi” (Lam Sơn thực lục). 
Phạm Văn Xảo, Lý Triện quyết định chọn cánh 
quân của Sơn Thọ, Mã Kỳ ở Cầu Thanh Oai làm 
mục tiêu tiến công tiêu điệt tần đầu. Một bộ phận 
quân ta thuộc cánh quân do Ly Triện, Đỗ Bí chỉ huy 
bố trí mai phục ở cánh đồng Cổ Lãm (Thanh Oai, 
Hà Tảy). một bộ phận khác của cánh quân có lẽ do 
Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả chỉ huy công kích mạnh 
vào cảnh quân Sơn Thọ, Mã Kỳ ở Cầu Thanh Oai, 
rồi giả thua nhử địch vào trận địa đã mai phục sẵn. 
Chờ khi quân địch rơi vào trận địa, ta bất ngờ xông 
lên đánh, tiêu diệt trên 1000 tên, Sơn Thọ. Mã Kỳ 
hốt hoảng dẫn tàn quân chạy về Đông Quan, quân 
ta truy đuổi đến tận Cầu Nhân Mục, tiêu diệt thêm 
và bắt sống hơn 500 tên. Sử chép quân ta “chém 
hơn một nghìn thủ cấp, duổi tận đến Câu Nhân 
Mục. Xác quân giặc phơi ngốn ngang đến vài mươi 
dặm, bắt sống hơn 500 tên (2), Thừa thắng, quân ta 
định đánh úp phía sau cánh quân Phương Chính (ở 
Sa Đôi), nhưng bọn chúng đã bỏ chạy về co cụm 
với cảnh quân của Vương Thông (ở Cổ Sở). Ta lui 
về Cao Bộ (Chương Mỹ, Hà Tây), hợp với cánh 
quân của Nguyễn Xí, Đinh Lễ từ Thanh Đảm kéo 
xuống chuẩn bị trận địa lớn. 

Quân địch sau khi co cụm tại Cổ Sở, với binh lực 
được tập trung, Vương Thông quyết định tiến xuống 
Ninh Kiều chuẩn bị tấn công lên Cao Bộ. Kế hoạch 
của chúng là chia quân từ hai phía trước mặi, sau 
lưng tổi theo một hiệu lệnh thống nhất dồn quân ta 
lại tiêu diệt. Nắm được âm mưu đó của địch, ta cho 
quân mai phục sẵn ở Chúc Động (Chúc Sơn, 
Chương Mỹ) và Tốt Động (Tụy Động, Chương Mỹ), 
nơi địch tất sẽ đi qua. Chiến dịch xảy ra theo đúng 
kế hoạch, nghĩa quân nhanh chóng giành thắng Tợi 
tuyệt đối. Với chiến thắng Tốt Động - Chúc Động, 
quân ta đã tiêu diệt trên 6 vạn quân địch, trong đó 
giết tại trận trên 5 vạn, bát sống 1 vạn tên: các 
tướng chỉ huy giặc là Binh bộ Thượng thư Trần 
Hiệp, Tham tán quân vụ và Nội quan Lý Lượng, Chỉ 
huy Lý Đằng tử trận, Tổng binh Vương Thông bị 
thương. Số quân giặc liều lĩnh vượt qua Sông Ninh 
Giang bị chết đuối vô kể, đến nỗi “iước Ninh Kiều 
vì thế không chảy được” và "làm nghẽn cả khúc 
Sông Ninh Giang ©), 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sởd, trụ. 257; 
Khám định Việt sử thông giám cương mục, tập 1, 
sửu, rg. 789. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sởn, trợ. 298. 

(3) Đại Việt sử ký toàn thư, sởd, trg.269, Khâm định 
Việt sử thông giám cương mục, tập f1, sửd. tr. 792, 
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Bằng nhiều chiến thắng ở vùng ngoại vi phía 
Nam Thành Đông Quan, nhất là chiến thắng Tốt 
Động - Chúc Động, quân ta không những đã tiêu 
diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, mà còn 
hoàn toàn giành thể chủ động trên chiến trường, 
chiếm đóng các căn cứ ngoại vỉ của địch, tiến lên 
vây hãm Đông Quan, buộc địch phải co cụm vào 
thành cố thủ và lâm vào tình thế bị động đối phó. 

Sau chiến thắng Tốt Động - Chúc Động, nghĩa 
quân Lam Sơn bắt đầu mở cuộc tấn công vây hãm 
Đông Quan, nhằm trực tiếp giải phóng Kinh thành. 
Chiến dịch giải phóng Đông Quan kéo dài 408 
ngày, từ 22-11-1426 đến 3-1-1428, gồm 3 giai 
đoạn, với 3 mục tiêu, nội dung và hỉnh thái đấu 
tranh khác nhau: 

Giai đoạn thứ nhất mở đầu bằng một cuộc tấn 
công lớn vào đêm 22-11-1426, do Lê Lợi đích thân 
chỉ huy, tiêu diệt các căn cứ phòng vệ ngoại vi và 
doanh trại ngoài Thành Đông Quan của địch. 
Tướng Trần Nguyên Hãn, Bùi Bị chỉ huy một đạo 
thủy quân gồm hơn một trăm chiến thuyển ngược 
dòng Sông Đáy lên cửa Sông Hát rồi xuôi Sông Nhị 
xuống Bến Đông Bộ Đầu (nay ở khoảng Dốc Hàng 
Than, phía trên Cầu Long Biên) đánh vào phía 
Đông. Tướng Đinh Lễ chỉ huy hơn một vạn bộ binh 
ngầm tiến đến Cầu Tây Dương (Cầu Giấy) đánh 
vào phía Tây. Lê Lợi chỉ huy đạo quân chủ lực tiến 
đánh vào phia Nam. Khoảng nửa đêm, quân ta từ 
ba phía đồng loạt tấn công vào các doanh trại của 
địch ở vùng ngoại vi Thành Đông Quan, phóng lửa 
đốt các doanh trại của giặc làm cho khói lửa mù mít 
đầy trời, quần địch chạy toán loạn, "tranh nhau 
chạy vào cửa thành, xác chết gối lên nhau 9), Các 
căn cứ của địch ở ngoại vi Thành Đông Quan bị 
quét sạch, dọn đường cho cuộc bao vây chặt chế 
Thành Đông Quan. 


Mất hết các căn cử ngoại vi, bọn Vương Thông 
ở trong Thành Đông Quan chỉ còn biết cố thủ chờ 
viện binh. Bọn chúng “biết là quân dân phụ cận đều 
theo về ta cả, thế ngày một cùng quãn, lại đắp thêm 
lường lũy, liều chết cố giữ để đợi quân cứu viện 0), 
Sau đó, nghĩa quân áp sát thành, ngày đêm công 
phá dữ dội. Sử chép: “Vua (Lê Lợi) thân đốc suất 
tưởng sỹ ngày đêm đánh Thành Đông Đô. Bọn 
Vương Thông, Sơn Thọ Nhà Minh hễ đánh là thua, 
chán nản lo sợ, mưu kể đã cùng, viện binh không 
có, tình thế ngày một khốn quẫn ÔÖì, 

Đại bản doanh của Bình Định Vương Lê Lợi lúc 
đầu đóng ở Đông Phù Liệt, sau dời lên Tây Phù Liệt 
(đều thuộc Thanh Trì), đến đầu năm 1427 dời sang 
Bồ Đề (Gia Lâm), đối diện với Thành Đông Quan 
qua Sông Hồng. Tại đây, Lê Lợi cho dựng một lầu 


cao ngang Tháp Báo Thiên để quan sát tình hình 
quân giặc trong thành và dùng làm nơi làm việc của 
Nguyễn Trãi. Bảo vệ đại bản doanh Bồ Đề có thành 
nước làm bằng luồng vầu ở sát bờ sông, phía Bắc 
có Thành Điêu Diêu, Thành Cơ Xá, phía Nam có 
Thành Thể Khối (Gia Làm). Cũng chính tại nơi đây, 
vào tháng Mười hai năm 1428, Lê Lợi đã cho mở kỳ 
thi tuyển chọn nhãn tài, với đề thị rất thiết thực là 
làm bài văn Hiểu dụ Thành Đóng Quan vì chủ 
trương lúc bấy giờ của nghĩa quân là tích cực vây 
hãm và dụ hàng Vương Thông. Kỳ thi đã tuyến 
chọn được 36 người. 

Tại Dinh Bồ Đề, Lê Lợi trực tiếp chỉ đạo chiến 
dịch vây hãm và dụ hàng Thành Đông Quan. Bốn 
đạo quản Lam Sơn (mỗi đạo thường có từ 2 - 14 vệ 
quân) đóng ở bốn cửa Thành Đông Quan, ngày 
đêm bao vây, uy hiếp, ngăn chặn mọi sự giao 
thông, tiếp tế với bên ngoài. Vòng ngoài, quân ta 
còn có các trại quân ở Cảo Đông (Xuân Đỉnh, Tây 
Hồ), Bài Sa Bồi (Mễ Trì, Từ Liêm), Tây Phù Liệt 
(Thanh Trì) cùng phối hợp với đại quân ở Dinh Bồ 
Đề, sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết, tạo thành một 
thế trận bao vây chặt chẽ gồm nhiều tầng lớp. Để 
động viên kịp thời tinh thần nghĩa binh đang làm 
nhiệm vụ bao vây Đồng Quan, Lê Lợi kêu gọi: “Các 
ngướỡi hãy cố gắng lên!" và hứa "nay có 35 vạn. Đợi 
khi phá được Thành Đông Quan, sẽ cho 25 vạn về 
nhà làm ruộng, chỉ để lại 10 vạn làm quân để đề 
phòng việc nước”), 

Về phía địch, sau những thất bại liên tiếp, Vương 
Thông vừa ra sức cố thủ, vừa xin giảng hòa để làm 
kế hoãn binh, chờ quân cứu viện. Nắm rõ ý đồ quân 
địch, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ tham mưu nghĩa 
quân chủ trương trên cơ sở thắng lợi của cuộc đấu 
tranh vũ trang, đồn địch vào bước đường cùng, đẩy 
mạnh công tác địch vận, rồi sẵn sàng giảng hòa với 
Nhà Minh để kết thúc cuộc chiến tranh, nhân dân 
hai nước sớm thoát khỏi cảnh binh đao. Mặt trận 
thứ hai - mặt trận đấu tranh trên lĩnh vực ngoại giao 
được đề ra và thực hiện song song với mặt trận 
quân sự. Nguyễn Trãi là người đề ra và thay mặt Lê 
Lợi trực tiếp chỉ đạo mặt trận này. Bằng tư tưởng 
nhân nghĩa và phương châm đánh vào lòng người 
mưu phạt nhí tâm công, bất chiến tự khuất, Nguyễn 
Trãi đã dùng những lý lẽ đanh thép và xác đảng, có 
tình lý và đầy sức thuyết phục để vận động kẻ thù. 
Trong thư dụ hàng địch, Nguyễn Trãi nêu rõ: “Nếu 


(1), (2) Đại Việt sử kỷ toàn thư, sđd, trợ. 260. 
(3) Đại Việt sử ký toàn thư, sđở, trợ. 261. 
(4) Đại Việt sử kỷ toàn thư, sđơ, trợ. 269, 
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ngài y lời, thì không những sinh linh nước tôi khỏi 
phải lầm than, mà quân sỹ Trung Quốc cũng khỏi 
nỗi gươm đao vậy” (Quân trung từ mệnh tập). 
Nhưng. địch ngoan cố, lảng tránh việc thương nghị 
hòa bình và ngầm chuẩn bị chống đối nghĩa quân. 
Chúng phá Chuông Quy Điền và Vạc Phổ Minh là 
hai công trình nghệ thuật lớn của dân tộc ta thời đó 
để đúc súng đạn. Chúng đắp cao thêm Thành 
Đông Quan, đào hào, thả chông, đựng thêm hai lần 
lũy. Hành động đó đã bị Nguyễn Trãi lên án: “Nay 
thấy ở trong thành vẫn còn đào hào cắm chông, 
dựng rào đắp lũy, phá hoại cổ vật để đắp súng ống, 
làm bính khi, thế là các ngài định đem quân về nước 
chăng? Hay giữ bền thành trì chăng? Tôi đầu 
không thể rõ được" (Quân trung từ mệnh tập). 

Để tăng cưỡng bao vây, uy hiếp địch trong 
Thành Đông Quan, tháng Một năm 1427, Lê Lợi 
điều quân: Trịnh Khả đóng quân ở cửa Đông, Đỉnh 
Lễ đóng quân ở cửa Nam, Lê Cự đóng quân ở cửa 
Tây và Lý Triện đóng quân ở cửa Bắc, bốn mặt bao 
vây địch. Sau đó mội thời gian, Lê Lợi lại tăng 
cường thêm quân tướng bao vây thành, phái Phạm 
Vấn đóng giữ phía cửa Đông; Đinh Lễ cùng với Lê 
Sát, Lê Lý, Lê Lỗi, Nguyễn Chích đóng giữ phía cửa 
Nam; Bùi Bị, Lê Cực, Lê Chưởng, Lê Nguyễn đóng 
giữ cửa Tây; Lý Triện, Lê Văn An đóng giữ phía cửa 
Bắc. Lê Lợi lại sai các xứ Tam Giang, Tam Đới, 
Tuyên Quang, Quy Hóa nộp tre làm cừ đắp thành ở 
bờ Sông Nhi cao như Thành Đêng Quan. Người, 
ngựa của địch lắng vắng ra ngoài thành đều bị 
nghĩa quân bắt giữ, tất cả tới trên ba ngàn tên địch 
và năm trăm ngựa. 

Vương Thông ở trong thành rất hoang mang, 
song hắn cũng tỏ ra ngoan cố, lật lọng. Lợi dụng 
sơ hở của nghĩa quân, hắn tổ chức một số trận tập 
kích vào các trại Cảo Đông, Bài Sa Bồi và Tây Phù 
Liệt, hồng cố tạo ra vài thắng lợi để động viên tỉnh 
thần quân lính. Những cuộc tập kích đó đã gây cho 
nghĩa quản một số tổn thất nhất đính (Tướng Lý 
Triện, Đỉnh Lễ hy sinh, Tướng Đỗ Bí, Nguyễn Xí bị 
bắt...), song không làm thay đổi được cục diện 
chiến trường. 

Giai đoạn thử nhất của chiến dịch vây hãm và 
dụ hàng Đông Quan kéo dài đến mùa Xuân năm 
1427. Trong giai đoạn này, Đông Quan là mặt trận 
tập trung, chủ yếu và nóng bỏng nhất. 

Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ mùa Hè năm 1427 cho 
đến lúc kết thúc chiến dịch diệt viện ngày 3-11-1427. 

Đầu năm 1427, triều đình Nhà Mính quyết định 
tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lược Đại 
Việt, điều thêm viện binh giải vây cho Đông Quan. 


Trong 20 năm đô hộ, Nhà Minh tất thảy đã 9 lần cử 
viện binh, nhưng đây là lần cử viện bình lớn nhất, 
với 15 vạn quân, biểu thị cố gắng chiến tranh cao 
nhất của triểu đình Nhà Minh. Trước tình hình đó, bộ 
chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn đã sớm nhận thấy, 
không phải mặt trận Đông Quan nữa, mà mặt trận 
tiêu diệt viện binh ở biên giới sẽ đóng vai trò quyết 
định thắng lợi cửa cuộc chiến tranh. Chủ trương vây 
thành, diệt viện được nghĩa quân đề ra và kiên trì 
thực hiện. Lê Lợi nhận định: “Đánh thành là hạ 
sách, ta đánh vào thành vững, hàng năm hàng 
tháng, không hạ được, khi ấy quân ta sức mỏi chí 
nhụt, nều viện binh giặc lại đến thì trước mặt, sau 
lưng đều bị giặc tấn công, đó là con đường nguy 
hiểm. Chỉ bằng nuôi sức quân, mài giữa tỉnh thần 
sắc bén, để đợi viện binh của giặc. Viện binh bị phá 
thị thành nhất định phải hàng. Như thế là nhất cử 
lưỡng tiện, là mưu chước vạn toàn”0). 

Thực hiện chủ trương mới, nghĩa quân Lam Sơn 
một mặt tiếp tục vây hãm và dụ hàng đội quân của 
Vương Thông, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu 
tranh địch vận, mặt khác chuẩn bị chu đáo về mọi 
mặt cho kế hoạch điệt viện. Công việc chuẩn bị 
cuối cùng để đối phó với viện binh địch là tiêu diệt 
nốt các cứ điểm còn lại cửa chúng ở ngoại vi Thành 
Đông Quan, mà một phần trong số đó đã bị ta triệt 
hạ từ trận vây đánh Thành Đông Quan đầu tiên 
ngày 22-11-1426. Tháng Hai năm 1427, quản ta do 
Tướng Bùi Quốc Hưng, Nguyễn Chích chỉ huy đã 
mở cuộc tấn công vào Thành Điêu Diêu (Gia Lâm). 
Kết hợp với cuộc tấn công bằng quân sự, Lê Lợi sai 
Nguyễn Trãi viết thư dụ hàng bọn ngụy quan, ngụy 
quán đóng trong thành: “...Bọn các ngươi nếu biết 
rửa lòng đổi dạ, bỏ nghịch theo thuận, hoặc ở lại 
làm nội ứng, hoặc ra để đầu hàng thì không những 
rửa được mỗi hổ thẹn ngày trước, mà còn được 
phần soi xét về sau... Nếu các ngươi lại còn tiếc 
tham nguy chức, chống cự vương sư, thì khi hãm 
thành, lội ác các ngươi tất nặng han giặc Ngô 
đấy*?). Kết quả \à toàn bộ quân địch trong Thành 
Điêu Diêu đã ra hàng nghĩa quân. Cứ điểm bãi Cơ 
Xá đã bị quân ta chiếm đóng từ hồi tháng Sáu, 
tháng Bảy năm 1427, rồi ta đắp cả thành lũy ở đó 
nhằm khống chế sự ra vào của địch ở Thành Đông 
Quan. Cũng có lần địch từ Thành Đóng Quan lén ra 
cướp phá nhân dân ở Thổ Khối bị quân ta chặn 
đánh. Một cứ điểm quan trọng nữa ở gần Đê Vạn 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sđd, trạ. 275. 
(2) Thư dụ thổ quan Thành Điêu Diệu - Thư số 30 trong 
Nguyễn Trãi toàn tập, sởg, trợ. 726. 
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Xuân (tức quãng đê thuộc địa phận Vĩnh Tuy, 
Lương Yên ngày nay), phía Nam Thành Đông 
Quan, sau khi hạ Thành Xương Giang, nghĩa quân 
sang sông, bất ngờ đánh chiếm Đê Vạn Xuân, đắp 
lũy để giữ, chỉ một đêm lũy được đắp xong, từ vị trí 
đó, quân ta tiến ra đánh chiếm nốt các cứ điểm còn 
lại của địch. Từ đây, Vương Thông hoàn toàn mất 
hết các cứ điểm ngoại vi, bị vây chặt trong nội 
Thành Đông Quan. 

Gặp nhiều khó khăn lớn ở trong nước (nhân 
dân chống đổi, nội bộ chia rẽ, Mông Cổ uy 
hiếp...), Nhà Minh phải mất gần 8 tháng mới điều 
được viện binh sang cho Vương Thông với lực 
lượng gồm 15 vạn quân đo Liễu Thăng và Mộc 
Thạnh chỉ huy. Đầu tháng Chín năm 1427, 10 vạn 
viện binh địch do Liễu Thăng chỉ huy tiến vào nước 
ta theo Đường Lạng Sơn, 5 vạn khác do Mộc 
Thạnh chỉ huy theo Đường Hà Giang tiến xuống, 
cả hai cánh quản đều nhằm hướng Đông Quan. 
Trong nước ta, chúng còn khoảng 10 vạn đóng 
trong 4 thành: 5 vạn ở Đông Quan, 5 vạn còn lại ở 
Chí Linh (Hải Dương). Cổ Lộng (Nam Định) và Tây 
Đô (Thanh Hóa). Trong khi đó, quân chủ lực của 
ta chỉ có khoảng 10 vạn. 

Từ ngày 8-10 đến 3-11-1427, quân ta tiêu diệt 
hoàn toàn 10 vạn viện binh giặc ở Chỉ Lăng - Xương 
Giang, kết thúc thắng lợi chiến dịch diệt viện. Trong 
giai đoạn này, mặt trận Đông Quan trở thành mặt 
trận phối hợp, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng 
trong thắng lợi của chiến lược diệt viện. Quân viện 
chinh ở Chi Lăng, Xương Giang bị tiêu diệt, và 
Thành Đông Quan bị vậy đánh và gọi hàng. Vương 
Thông không còn chỗ dựa đành phải ký vào hội thể 
Đông Quan để rút quân về nước. 

Giai đoạn thứ ba kéo dài từ sau ngày 3-11-1427 
đến ngày Kinh thành hoàn toàn được giải phóng. 
Đây là giai đoạn kết thúc chiến dịch giải phóng 
Đông Quan. 

Như Lê Lợi đã nhận định trước, rằng khi viện 
binh bị phá thỉ quân giặc đóng trong thành nhất 
định phải hàng. Sau chiến thắng diệt viện, quân ta 
có đủ thế và lực để giải phóng Đông Quan bằng 
một đòn tiêu diệt về quân sự. Lúc này chúng ở trong 
tình trạng: “Sức hết kể cùng, quân sỹ mệt nhọc, 
trong thiếu lương thực, ngoài không viện binh, bám 
hồ khu nhỏ mọn, nghỉ tạm thành bơ vơ...như thịt 
trên thớt, cả trong nồi... €), Nguyễn Trãi đã chỉ cho 
Vương Thông thấy rõ khả năng thất bại của chúng: 
“Nay lấy một Thành Đông Quan cỏn con, đem cả 
nước lại vây mà đánh, quả là rất dễ*2, Nhưng 
Nguyễn Trãi đã đề ra và cùng với Lê+1 gi chủ trương 
duy trì một đường lối khác nhằm phát huy chiến 


thắng điệt viện, vừa uy hiếp, vừa vận động buộc 
Vương Thông phải đầu hàng. Đó là cách giải phóng 
Kinh thành vừa đỡ tổn xương máu của nhân dân hai 
nước, vừa bảo vệ sinh mạng của nhân đân 61 phố 
phường cùng biết bao công trình kiến trúc và di tích 
văn hóa của Thăng Long - Đông Đô. Đỏ cũng là 
cách kết thúc chiến tranh vừa đảm bảo giành lại 
chủ quyền dân tộc, vừa mở ra con đường “sửa hòa 
hiếu cho hai nước, tắt muôn đời chiến tranh” (Phú 
Núi Chí Linh). Nguyễn Trãi bàn với Lê Lợi rằng: 
“Tinh hình quân giặc trong lúc này, mình muốn phá 
sào huyệt, ăn gan, uống máu để rửa mối thâm thù 
không phải là việc khó khăn. Nhưng, thần trộm e 
như vậy sẽ kết thúc mối thù với triều Minh quá sâu. 
Vì sự trả thù, vì sự cứu vớt lấy thể diện của một 
nước lón, Minh Chúa tất lại phái binh sang, như thế 
cái họa binh đao biết đến bao giò cho dứt được. Chỉ 
bằng lúc này ta nhân kẻ kia lâm vào thế cùng mà 
cùng hòa hiếu để tạo phúc cho cả sinh linh hai 
nước 9). Chủ trương đúng đắn và nhân đạo đó của 
Nguyễn Trãi đã được Lê Lợi tán thành và toàn thể 
tướng sỹ ủng hộ. 

Để cho giặc ở trong Thành Đông Quan mất 
hẳn tin tưởng vào viện binh, ngay sau chiến 
thắng Chi Lăng - Xương Giang, Lê Lợi sai người 
giải tướng giặc bị bắt là Thôi Tụ, Hoàng Phúc 
cùng với song hổ phù của Liễu Thăng, hai ấn 
Thượng thư bằng bạc của Lý Khánh, Hoàng 
Phúc, cùng với vũ khí, chiêng trống, cờ tán, sổ 
sách của viện binh địch, đến dưới Thành Đông 
Quan cho quân Minh thấy, đồng thời trao cho 
chúng bức thư của Nguyễn Trãi nói rõ sự thất bại 
của viện binh và khuyên chúng nên hàng. Mặt 
khác quân ta tiếp tục xiết chặt vòng vây, đắp 
thêm lũy đất ở cửa Nam và cửa Bắc, điều động 
thêm quân vây chặt Thành Đông Quan, chuẩn bị 
đủ khí giới và xe đánh thành để nếu cần sẽ mở 
cuộc tấn công quyết liệt tiêu diệt toàn bộ quản 
giặc, chiếm lại Kinh thành. Đồng thời, Nguyễn 
Trãi tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, thuyết 
phục Vương Thông. Chính ông đã trực tiếp 5 lần 
đích thân vào Thành Đông Quan để kêu gọi 
Vương Thông đầu hàng. Lê Lợi cho con trai mình 
là Tư Tề cùng Tướng Lưu Nhân Chú vào thành 
trao đổi con tin. Nguyễn Trãi trong thư dụ hàng 


(1) Nguyễn Trãi toàn tập, sởd, trợ. 133. 

(2) Thư cho Vương Thông - Thư số 42 trong Nguyễn 
Trãi toàn tập, sđd, trg. 145-146. 

(3) Dẫn thao: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 
2, NXB, Giáo dục, HN. 1959, trg. 95. 
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Vương Thông đã phân tích rõ tình thế khốn quẫn 
của chúng: “Kể ra, nhà lớn gần xiêu, một cây gỗ 
khôn hay chống đð; đê dài sắp vỡ, một vốc đất 
khó thể chỉ trì”, và hứa rằng nghĩa binh sẵn sàng 
hòa nghị “nếu biết chính đốn quân tính, cỏi giáp 
mỏ thành, lại theo lời ước trước, thì ngài có thể 
toàn quân về nước", còn “nếu không biết lượng 
Sức mà má cứ cưỡng làm, thi ít không thất bại" và 
“nếu cứ còn do dự chưa quyết, tôi e tướng sỹ của 
tôi nhọc về chinh chiến, bỗ cả nông trang, quyết 
tâm đảnh gấp, thế không thể ngăn nổi"), 

Hoàng sợ, hoang mang, Vương Thông liều chết 
dốc hết quân, thân chỉnh làm tướng mở đường máu 
đảnh ra ngoài. Nghĩa quản nghênh chiến, giả thua, 
đưa địch vào chỗ phục kích rồi đánh cho tan tác. 
Chủ tướng Vương Thông ngã ngựa, suýt bị nghĩa 
quân bắt sống. Địch tháo chạy, nghĩa quân truy kích 
đến tận Cửa Nam Thành Đỏng Quan, lập lũy trấn 
ngự quân giặc. Lê Lợi lại thân chỉ huy quân sỹ đắp 
một lũy dài từ Phường Yên Hoa đến tận cửa thành 
phía Bắc trong một đêm thì hoàn thành. Quân địch 
hoàn toàn vô vong, thấy không còn lối thoát nào 
khác, Vương Thông bèn gửi thư xin hàng. 

Bấy giò, nhân dân Kinh thành căm thù quân 
giặc tàn bạo, kéo nhau đến đại bắn doanh của Lê 
Lợi xin không chấp nhận lời cầu hòa, thừa thắng 
tiêu diệt hết quân giặc, nhưng Nguyễn Trãi và Lê 
Lợi vẫn kiên trì chủ trương hòa nghị cho đỡ tổn hao 
tài lực và sinh mệnh của quân dân hai nước. Lê 
Lợi giải thích cho mọi người hiểu đường lối hòa 
bình và nhân đạo của nghĩa quản: “Trả thù báo oán 
là thường tình của mọi người, nhưng không thích 
giết người là bản tâm của bậc nhân đức. Vả lại, 
người ta đã hàng mà mình giết thì là điểm xấu 
không gì lớn bằng. Nếu cốt để hả nỗi căm giận 
trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là giết 
kế đã hàng, thì chỉ bằng tha mạng sống cho ức 
vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho muôn đời 
sau, sử xanh ghi chép tiếng thơm muôn đời, hả 
chẳng lớn lao sao?'©). 

Chiến dịch vây hãm và dụ hàng Đông Quan của 
nghĩa quân Lam Sơn đến đây hoàn toàn giành 
thẳng lợi. 


3.4. Hói thể Đông Quan. Đại cáo bình Ngô. 
Kết thúc oanh liệt, toàn diện và triệt để kháng 
chiến chống Minh 


Đông Quan sau 7.629 ngày (từ 21-1-1407 đến 
3-1-1428) bị chiếm đóng đã hoàn toàn được giải 
phóng. Thắng lợi giành được đó là chiến công 
chung của cả dân tộc trong đó có đóng góp lớn của 
nhân dân Kinh thành, nhiệm vụ giải phóng Thủ đỏ 


được đặt ra và hoàn thành trong nhiệm vụ chung là 
giải phóng đất nước. 

Đồng Đò được giải phóng, cuộc kháng chiến 
chống Minh kết thúc thắng lợi được đảnh dấu bằng 
hai sự kiện lịch sử quan trọng là Hội thề Đông Quan 
và công bố Đại cáo bình Ngô. 

Hội thể Đông Quan được diễn ra ngày 10-12- 
1427 (22 tháng Mười một năm Đỉnh Mùi), tại một 
địa điểm bên bờ Sông Nhị ở phía Nam Thành Đông 
Quan. Phái đoàn nghĩa quân do Lê Lợi dẫn đầu, 
cùng các tướng: Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, 
Phạm Vấn, Lê Ngân, Phạm Văn Xảo, Bùi Bị, Trịnh 
Khả, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Phạm Bối, Lê Văn 
An, Bế Khác Thiện, Ma Luân hân hoan trong không 
khí chiến thắng đến với hội thề. Phái đoàn quân 
Mình do Vương Thông cầm đầu, đi theo có: Mã 
Anh, Sơn Thọ, Mâ Kỳ, Trần Trí, Lý An, Phương 
Chính, Trần Tuấn, Trần Hựu, Chu Kỳ Hân, Quách 
Vĩnh Thanh, Dực Khiêm, Lục Quảng Bình, Lục 
Trinh, Dương Thời Tập, Quách Đoan. 


Hội thể được diễn ra trong không khí trang 
nghiêm, long trọng. Chủ tưởng Vương Thông thay 
mặt cho phái đoàn quân Minh cam kết rút hết quân 
về nước và hẹn đến ngày 29-12-1427 (12 tháng 
Chạp năm Đình Mùi) sẽ bắt đầu cuộc rút quán. 

Cũng trong hội thề, hai bên uống máu ăn thề và 
đọc bài Văn hội thể do Nguyễn Trãi soạn thảo. 
Chủ tướng Vương Thông thay mặt toàn thể quân 
địch cất lời đọc: 

...Tổng bính là Thành Sơn hầu Vương Thông 
quả tự lòng thành, đúng theo lời bàn, đem quân về 
nước, không thể kéo dài năm tháng để đợi viện binh 
đến nơi. Lại phải đúng theo sự lý trong bản tâu, 
đúng như lời bàn trước mà làm... 

...Nếu không có lòng thực, lại tự trải lời thê (đối 
với việc), người phạc dịch và các thuyên đã định 
rồi, cầu đập, đường xá đã sửa rồi, mà không làm 
theo lời bàn, lập tức đem quân về nước, còn kéo 
dài năm tháng để đợi viện bình, cùng là ngày về 
đến triều đình lại không theo sự lý trong bản tâu, 
không sợ thần linh núi sông ö nước An Nam lại bản 
khác ởi, hoặc cho quan quân đi đến đâu lại cướp 
bóc nhãn dân, thị trời, đất! cùng là danh sơn, đại 
xuyên và thần kỳ các xứ tất đem bọn Tổng binh 
quan Thành Son hầu Vương Thông, tự bản thân 


(1) Thư cho Vương Thông - Thư số 42 trong Nguyễn 
Trãi toàn tập, sởd, trợ. 144 -145. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sởd, tr. 281. 
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cho đến cả nhà thân thích, làm cho chết hết, và cả 
đến quan quân cũng không một người nào về được 
đến nhà... .Ú). 

Bài Văn hội thể đã đi vào lịch sử với giá trị như 
một bản hiệp định rút quân. Đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử chống ngoại xâm của mình, dân tộc ta 
bằng những thẳng lợi quân sự oanh liệt đập tan ý 
chí xâm lược của kẻ thù, đã buộc tướng lĩnh của 
thiên triều Đại Hán phải chính thức và công khai 
tuyên bố đấu hàng, với lời thề từ bổ dã tâm xâm 
lược, xin rút quân về nước. 


Theo như những điều đã quy định trong hội thể, 
hơn 10 vạn quản Minh đã rút quân về nước, trong 
đó có khoảng 5 vạn của Thành Đông Quan, từ ngày 
29-12-1427 đến ngày 3.1.1428. Với tinh thần nhân 
đạo lấy khoan hồng thể bụng hiếu sinh (Bình Ngô 
đại cáo), Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã cấp hàng trăm 
chiếc thuyền, nàng nghìn con ngựa cùng với đầy đủ 
lương thực, phương tiện để cho hàng binh và lũ tù 
binh được an toàn trở về quê hương. Ngày 3-1- 
1428, toán quân Minh cuối cùng do Vương Thông 
cầm đầu rời khỏi Đông Quan, 

Đầu năm 1428, nơi Thăng Long sạch bóng quân 
thù, Lê Lợi công bố bản Bình Ngồ đại cáo với toàn 
thể nhân dân cả nước. Bình Ngóồ đại cáo là bản 
tuyên cáo đánh giặc Ngô của nghĩa quán Lam Sơn, 
đồng thời cũng là bản Tuyên ngôn độc lập của đât 
nước sau khi đánh thắng quân xâm lược. Bình Ngô 
đại cáo vừa tóm tắt 10 năm chiến đấu gian khổ của 
nghĩa quân và nhân dân ta, vừa tổng kết đường lối 
đánh giặc cứu nước tài tình của quân dân ta dưới sự 
chỉ huy của Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Cả nước tràn ngập 
niềm vui trong ca khúc khải hoàn: 


SX2,t từ ngự, gang kên, 

SĐau gắng C(RAL ÂU uuệt, mờ mà Ẩpixang, 
Qê mà nều muấn, {R2 tÊá¿ fnÑ, 

SĐổ xữa, mất nafànJu, Ñổ, tạ», 


Thăng Long - Đông Đô sau những năm 
tháng đau thương và uất hận, nay lại hãn hoan 
trong cảnh: 


Tang 0k phưầng pRế Vẫn ý ngay 


(Phủ Núi Chí Linh) 


4. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa Xuân Kỷ 
Dậu (1789) 


4.1. Cuộc chiến tranh xâm lược của 29 vạn 
quân Thanh 


Cuối năm 1788, triểu đình Mãn Thanh phát 
động một cuộc chiến tranh quy mô lớn xâm lược 
Đại Việt. Một lần nữa, Thăng Long phải trải qua 
những năm tháng tủi nhục và căm hờn bởi những 
tội ác tàn bạo do kẻ thù xâm lược gây ra và cũng 
mội lần nữa, người dân Thăng Long cùng nhân dân 
cả nước phải vùng lên đánh đuổi quân cướp nước 
và bẽ lũ bán nước. 

Lợi dụng hành động rước voi rày mả tổ của bè lũ 
phong kiến phản động Lê Chiêu Thống, triều đình 
Mãn Thanh phát một lực lượng viền chình lớn gồm 
29 vạn quân và phu dịch thuộc 4 tỉnh Quảng Đông, 
Quảng Tây, Văn Nam, Quý Châu đặt đưới sự chỉ huy 
của Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sỹ Nghị tiến 
sang xâm lược Đại Việt. Ở trong nước, chúng xúi 
giục chia rẽ và kích động nổi dậy chống lại Tây Sơn. 

Ngày 25-11-1788 (28 tháng Mười năm Mậu 
Thân), quân Thanh chia làm bốn đạo, theo các 
hướng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào 
Cai kéo vào nước ta. Đạo quân chủ lực do Tôn Sỹ 
Nghị chỉ huy tiến theo Đường Lạng Sơn. 

Lúc đó, quản Tây Sơn đồn trú ở Thăng Long và 
các trấn Bắc Hà đặt dưới quyền chỉ huy của tướng 
Ngô Văn Sở chỉ có không đầy 1 vạn quân?) Trước 
tình thế bất lợi về nhiều mặt, quân Tây Sơn theo 
chủ trương đúng đắn của Ngô Thì Nhậm tạm rút lui 
về giữ Tam Điệp - Biện Sơn, chở quân tiếp viện của 
Nguyễn Huệ từ trong Nam ra. Về giữ Tam Điệp - 
Biện Sơn, quân ta có thể lợi dụng địa hinh hiểm yếu 
ở vùng này, xây dựng thành một chiến tuyến vững 
chắc, vừa có thể chặn đường tiến quân của quân 
địch vào Nam, vừa chuẩn bị địa bàn tập kết cho đại 
quân và là căn cứ xuất phát cho cuộc phản công 
Sau này. Ngô Thì Nhậm cho rằng việc tạm thời rút 
lui chẳng qua là để “cho chúng (chỉ quân Thanh) 
ngủ trọ một đêm, rồi lại đuối đi"), Cuộc rút tui đó 


(1) Văn hội thể trong Nguyễn Trãi toàn tập, sdd, tr. 
186-187. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, sởgd, tr. 281. 

(3) Theo lời khai của Chu Định Lý, vốn là một viên quan 
của Tây Son bị thổ ty Trấn Mục Mã (Cao Bảng) là Bế 
Nguyên Luật bắt nộp cho nhà Thanh thì chỉ có 
khoảng 7, 8 nghìn, (xem: Đại Thanh lịch triểu thực 
lục, quyển 1312, trợ. 26, dẫn theo: Một số trận 
quyết chiến chiến lƯợc trong lịch sử dân tộc, sđd, 
trợ. 354). 
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đã bảo toàn lực lượng của ta và khiến cho giặc 
thêm lòng kiêu căng, khinh địch. Sau này, Nguyễn 
Huệ đã nhận định về chủ trương đúng đẳn đó: “Bắc 
Hà mới yên, lòng người chưa phục, Thăng Long lại 
là nơi bị đánh cả bốn mặt, không có núi sông để 
nương tựa...Các ngươi đóng quân trở trọi ở đấy, 
quân Thanh kéo sang, người trong Kinh kỳ làm nội 
ứng cho chúng, thì các ngươi làm sao mà cử động 
được? Các ngươi đã biết nin nhịn để tránh mũi nhọn 
của chúng, chia ra giữ chặn các nơi hiểm yếu, bên 
trong thì kích thích lòng quân, bân ngoài thì làm cho 
giặc kiêu căng, kế ấy là rất đúng €1). Theo kế hoạch 
đã định, quân Tây Sơn từ các trấn Bắc Hà đã hội 
quân ở Thăng Long, tổ chức một cuộc duyệt bính 
lớn ở bãi Sông Nhị, rồi bắt đầu rút quân. Đến ngày 
17-12-1788 (20 tháng Một năm Mậu Thân), khi 
quân Thanh tiển vào Thăng Long thì nghĩa quân 
Tây Sơn đã rút về Tam Điệp - Biện Sơn. 

Sau khi vượt qua phòng tuyến Tam Tằng (thuộc 
Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) một cách dễ 
dàng và thấy quân đội Tây Sơn đã rút khỏi Thăng 
Long, Tôn Sỹ Nghị đem quân tiến thẳng xuống 
Thăng Long. Bảm gót theo sau là bè lũ bán nước 
Lê Chiêu Thống. 

Tối ngày 16-12-1788 (19-11 năm Mậu Thân), 
quân Thanh bắt đầu vượt Sông Nhị tiến vào 
Thăng Long. 

Sau khi vào Thăng Long, chủ soái quân Thanh 
là Tôn Sỹ Nghị đóng đại bản doanh ở Tây Long, lập 
doanh trại trên bãi cát hai bên bờ Sông Nhị, khoảng 
Bến Bồ Đề, ở giữa bắc cầu phao qua lại. Đạo quân 
Điển Châu, Triều Châu do Trị phủ Điền Cháu là 
Sầm Nghi Đống chỉ huy, đóng doanh trại ở Khương 
Thượng (Đống Đa). Đạo quân Vân Quý do Đề đốc 
Ô Đại Kinh chỉ huy, đóng ở Sơn Tây (Hà Tây). Đạo 
quân của Vua tôi Lê Chiêu Thống đóng trong 
Hoàng thành. 

Chiếm được Kinh thành một cách dễ dàng, Tôn 
Sỹ Nghị sinh ra chủ quan, khính địch. Hắn xin Vua 
Nhà Thanh đặt thêm trạm vận chuyển lương thực 
và tăng thêm quân số để sau Tết, khoảng ngày 
mồng 6 tháng Giêng Xuân Kỷ Dậu (31-1-1789) sẽ 
tiến quân “hẳng đến sào huyệt của quân Tây Sơn". 
Chúng cho việc chiếm đóng Thăng Long, tiêu diệt 
quân Tây Sơn đễ như “nhổ nước bọt xoa tay là làm 
xong việc”, như “thò tay lấy đồ vật ở trong túi, đến 
sớm lấy sớm, đến muộn lấy muộn” và coi quân Tây 
Sơn “chỉ như hạng trâu dê, sai một người lấy thừng 
buộc cổ lôi về 2) là xong việc. 

Dưới ách thống trị tàn bạo của giặc ngoại xâm 
và bẻ lữ bán nước Lè Chiêu Thống, nhân dân 
Thăng Long phải trải qua những ngày tháng đau 


thương và căm hờn. Tôn Sỹ Nghị hàng ngày dung 
túng cho quân lính “nặc sức làm điều phí pháp”. 
Bọn chúng “kiếm mọi cách vu hãm những người 
lương thiện, áp bức, cướp bóc những nhà giàu có, 
thậm chí giữa chợ. giữa đường cũng cướp giật của 
cải, hãm hiếp đàn bà, không còn kiêng sợ gì cả"). 

Vua tôi tên bản nước Lê Chiêu Thống bám gót 
quân giặc trở về Kinh thành, ươn hèn dựa vào quân 
Thanh hàng ngày chỉ biết vui chơi và lo chuyện trả 
thù. Bọn chúng “suốt ngày say mê tửu sắc; ân oán 
riêng dù bằng cải tơ, sợi lóc cũng đều báo thù 
không để sót” Người đân Thăng Long thất vọng 
than phiền với nhau rằng: “Nước Nam ta từ khí có 
đế, có vương đến nay, chưa thấy bao giờ có ông 
Vua luồn cúi, đê hèn như thế 44). 

Nhân dân Thăng Long và Bắc Hà sôi sục ý chí 
căm thù, luôn hướng về lá cờ giải phóng của nghĩa 
quân Tây Sơn. 


4.2. Kế hoạch tấn công giải phóng Thăng 
Long của Quang Trung 


Ngày 21-12-1788 (24-11, năm Mậu Thân) tại 
Phú Xuân, Nguyễn Huệ nhận được tin cấp báo của 
tướng Ngô Văn Sở. Ngay hôm sau (22-12-1788), 
Nguyễn Huệ trịnh trọng làm lễ đăng quang, chính 
thức lên ngôi Hoàng để, đặt niên hiệu là Quang 
Trung, rồi lập tức hạ lệnh chía quân theo hai đường 
thủy bộ nhằm thẳng hướng Thăng Long tiến quân. 

Ngày 26-12-1788 (29 tháng Một, năm Mậu 
Thân), đại quân tới Nghệ An và Nguyễn Huệ cho 
quân đóng tại đây hơn mười ngày. Một mặt, Nguyễn 
Huệ sai người mang thư trá hàng ra Thăng Long 
đưa cho Tôn Sỹ Nghị khiến cho giặc thêm lòng kiêu 
căng, mặt khác, Nguyễn Huệ hạ lệnh tuyển quân ở 
Thanh - Nghệ. Chỉ trong mấy ngày số tân binh 
đông thêm hàng vạn, nâng tổng số quân lên đến 
gần 10 vạn và một đội tượng binh lớn gồm vài trăm 
voi chiến. 

Ngày 15-1-1789 (20 tháng Chạp, năm Mậu 
Thân), đại quân tập kết tại phòng tuyến Tam Điệp 
- Biện Sơn. Vừa đến Tam Điệp, Quang Trung đã 
tuyên bố với tướng lĩnh Bắc Hà: “Lần này ta ra, 
thân hành câm quân, phương lược tiến đánh đã có 
tính sẵn. Chẳng quá mười ngày, có thể đuổi được 
người Thanh"Š), Sau đó, tại bữa tiệc khao quân 


(1) Hoàng Lê nhất thống chí, sớd, trợ. 189. 

(2) Hoàng Lê nhất thống chí. sđd, trợ. 176 và 161. 
(3). (4) Hoàng Lê nhát thống chí, sởd, trợ. 179-780. 
(5) Hoàng Lê nhất thông chí, sđgd, trợ. 199. 
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trước giờ xuất trận, Quang Trung đã tuyên bố: “Nay 
hãy làm lễ ăn Tết Nguyên Đán trước, đợi sang 
Xuân ngày mồng 7, vào Thành Thăng Long lại mỏ 
yến tiệc, bọn các ngươi nhớ lấy lời nói của ta xem 
là nói dối hay là nói đúng?”0), 

Trong khi đó tại Bắc Hà, Tôn Sỹ Nghị bố trí lực 
lượng tại bốn vị trí chiến lược là Tây Long, Đống Đa 
(Thăng Long), Hải Dương và Sơn Tây. Trong đó, 
Thăng Long là nơi tập trung binh lực lớn nhất và là 
trung tâm phòng thủ của địch. Tại đây, có đại bản 
doanh gồm toàn quân chủ lực tinh nhuệ của địch, 
do Tôn Sỹ Nghị trực tiếp chỉ huy đóng ở Cung Tây 
Long, có đạo quân Sầm Nghi Đống đóng ở Đống 
Đa và đội quân cần vương của Lê Chiêu Thống 
đóng trong nội thành. Từ Thăng Long về phía Nam 
chừng 60 dặm, Tôn Sỹ Nghị cho lập nhiều đồn lũy, 
chia quân đóng giữ: Đồn Ngọc Hối (Thanh Trì, Hà 
Nội) Đền Hà Hồi (Thường Tín, Hà Tây), Đồn Nhật 
Tảo (Duy Tiên, Hà Nam). Đồn ở bờ Bắc Sông 
Nguyệt Quyết (Thanh Liêm, Hà Nam), cùng với một 
bộ phận quân đội của Lê Chiêu Thống đóng ở Gián 
Khẩu như những trạm canh gác tử xa để đề phòng 
bất trắc và làm tiền tiêu án ngữ con đường ra Thăng 
Long của quân Tây Sơn. Để đốc Hứa Thế Hanh là 
phó tướng của Tôn Sỹ Nghị được giao trọng trách 
trực tiếp chỉ huy chiến tuyến phòng ngự phía Nam. 

Với một lực lượng đông, hệ thống đồn lũy vững 
chắc, quân Thanh từ chú tướng Tôn Sỹ Nghị trở 
xuống đều hết sức chủ quan, khinh địch. Suốt ngày, 
chúng chỉ lo cướp bóc, vơ vét và chú tàm đến việc 
chuẩn bị ăn Tết, mà không chú ý đến việc phòng 
ngự. Tôn Sỹ Nghị “mặc cho quân lính canh giữ các 
đổn tự tiện bỏ cả đội ngũ, đi lại lang thang, không 
còn có kỳ luật gì cả...Bọn tướng tá cũng ngày ngày 
chơi bi, tiệc tùng, không để ý đến việc quân. Hễ ai 
nhắc đến tình hình giặc giã thì bọn họ đáp rằng: 
chúng nó như cá chậu, chím lồng, còn chúi hơi thừa 
thoi thóp, không đáng nói đến”. Vua tôi Lê Chiêu 
Thống thì từ ngày 25 tháng Chạp đã làm lễ “phong 
ấn” (cất ấn nghỉ việc để chuẩn bị ăn Tết), "các quan 
và quân lính cũng đều cho phép nghỉ mười ngày để 
cùng vui đón tiết Xuân), 

Với quyết tâm cao, mau chóng nắm lấy thời cơ 
có một không hai đó, Quang Trung quyết định 
giảnh quyền chủ động, tung toàn bộ lực lượng mở 
cuộc tấn công chớp nhoáng đánh thẳng vào trung 
tâm đầu não của địch ở Thăng Long lúc chủng bất 
ngờ nhất. 

Quang Trung nhận định chỉ có đánh thẳng vào 
sào huyệt trung tâm địch, đập nát thế trận phòng 
ngự, tiêu diệt những lực lượng chủ lực tỉnh nhuệ của 
địch thì mới tranh thủ được thời cơ, phát huy cao độ 


yếu tố bất ngờ, giành thắng lợi quyết định nhanh 
gọn nhất. Quang Trung chọn tuyến phỏng thủ phía 
Nam, là những cứ điểm quân sự mạnh nhất của 
địch làm hướng tiến công chủ yếu. nhằm chọc 
thủng một khâu quan trọng trong toàn bộ hệ thống 
phòng thủ của địch trước khi tiến vào giải phóng 
Thăng Long. Chủ lực quân Tây Sơn sẽ tấn công 
chính diện, hết sức mãnh liệt, phá tan hệ thống 
phòng thủ chủ yếu này, tiêu diệt cánh quân Hứa 
Thế Hanh rồi tiến lên Thăng Long. Đồng thời, một 
cánh quân Tây Sơn khác sẽ bất ngờ tập kích, 
nhanh chóng tiêu diệt đạo quân Sầm Nghỉ Đống ở 
Đống Đa. Đạo quân của địch ở Đển Đống Đa tuy 
không tỉnh nhuệ, nhưng giữ một vị trí quan trọng 
bảo vệ cửa ngõ phía Tây Nam Thành Thăng Long 
và gần đại bản doanh của Tôn Sỹ Nghị. Sau khi 
tiêu diệt đạo quân này, quân Tây Sơn sẽ lập tức 
tràn vào Kinh thành Thăng Long và thọc sâu uy 
hiếp đại bản doanh của Tôn Sỹ Nghị. Đó là hai 
hướng tấn công chủ yếu và thứ yếu, giữa chúng có 
quan hệ mật thiết với nhau trong một thế trận thống 
nhất và ở đó sẽ diễn ra trận quyết chiến chiến lược 
có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ cục diện của 
cuộc chiến tranh. 

Quân Tây Sơn với 5 đạo tiển công ra Bắc đã tạo 
được một thế trận hết sức chặt chẽ, lợi hại, kết hợp 
mũi tấn công chính diện quyết liệt với các mũi thọc 
sâu nguy hiểm và bao vây vu hồi rất chặt: 

Đạo thứ nhất (chủ lực) do Quang Trung trực tiếp 
chỉ huy có nhiệm vụ tấn công chính diện vào hệ 
thống phòng ngự của địch ở phía Nam Kinh thành 
Thăng Long. 

Đạo thứ hai do Đô đốc Bảo chỉ huy có nhiệm vụ 
theo đường từ Sơn Minh (Ứng Hòa, Hà Tây) tiến ra 
Làng Đại Áng (Thanh Trì, Hà Nội) đánh vào sườn 
phía Tây Nam Đồn Ngọc Hồi, vị trí quan trọng nhất 
trong hệ thống phòng thủ phía Nam của địch, phối 
hợp tác chiến với đạo quân chủ lực. 

Đạo thứ ba do Đô đốc Đặng Tiến Đông (sử cũ 
chép là Đô đốc Long hay Đô đốc Mưu) chỉ huy theo 
đường từ Huyện Chương Đức (Chương Mỹ, Hà Tây) 
qua Cống Mọc (thuộc Làng Nhân Mục, nay là Nhân 
Chính, Thanh Xuân) đánh thẳng vào đạo quân Sầm 
Nghi Đống ở Đồn Khương Thượng (Đống Đa), rồi 
tiến vào Thăng Long. 


(1) Đại Nam liệt truyện, sởơ, trợ. 549. 
Hoàng Lê nhất thống chí, sđd, trợ. 190. 
(2) Hoàng Lê nhất thống chí, sđd, trụ. 181. 
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Đạo thứ tư tiến quân bằng đường thủy, do Đỏ đốc 
Tuyết chỉ huy tiến vào Sông Lục Đầu, tiêu diệt quân 
cần vương của Nhà Lê đóng ở Hải Dương, làm tiếp 
ứng cho các đạo quân khác tiến công Thăng Long. 

Đạo thứ năm do Đô đốc Lộc chỉ huy cũng theo 
đường tiến công của Đô đốc Tuyết, nhưng khi đến 
Sông Lục Đầu thì tiến gấp lên vùng Phượng Nhãn, 
Lạng Giang, Yên Thế (nay thuộc Bắc Giang) chặn 
đường rút chạy của địch. 

Đúng vào thời điểm Giao thừa Tết Kỹ Dậu (25- 
1-1789), các mũi tấn công đại phá quân Thanh, giải 
phóng Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn đồng 
loạt xuất phát. 


4.3 Chiến tháng Ngọc Hồi - Đồng Đa Xuân Ký 
Dậu (1789) 


Mờ sáng ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30-1-1789), 
quân Tây Sơn cùng lúc mở hai cuộc tấn công quyết 
định vào Đồn Ngọc Hồi và Đồn Đống Đa. 

Đồn Ngọc Hồi của quân Thanh được xây dựng 
trong khoảng tháng Chạp, năm Mậu Thân (27-12- 
1788 đến 25-1-1789), trên cánh đồng phía Nam 
Làng Ngọc Hồi (Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Tri, Hà 
Nội), cách Thăng Long khoảng 14 - 15 km, Đây là 
cứ điểm then chốt, đóng vai trò quyết định trong hệ 
thống phòng thủ phía Nam của địch. Từ vị trí trọng 
yếu này địch có thể khống chế con đường thiên ly, 
ngăn chặn đường tiến quân của Tây Sơn từ Tam 
Điệp ra, trực tiếp bảo vệ cửa ngõ phía Nam Kinh 
Thành Thăng Long. Chiếm giữ cứ điểm này, quân 
Thanh có khoảng 3 vạn, đặt dưới quyền chỉ huy của 
Đề đốc Hứa Thế Hanh là Phó tướng cửa Tôn Sỹ 
Nghị, đồng thời là chỉ huy trưởng mặt trận phía Nam 
của địch. Phía ngoài đồn, quân Thanh bố trí nhiều 
chướng ngại vật gồm chông sắt, cạm bấy, địa lôi và 
chiến lũy phòng vệ kiên cố. Cùng với cứ điểm Ngọc 
Hồi là các đồn bính nhỏ của địch ở Bình Vọng 
(Thường Tín, Hà Tây), Lưu Phái (Thanh Tri, Hà 
Nội), Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội), tạo thành một 
hệ thống phòng thủ liên hoàn, vững chắc. 

Sáng mồng 4 Tết (29-1-1789), Tôn Sỹ Nghị 
nhận được tin cấp báo của Đồn Ngọc Hồi: “Quan 
quân ỏ Đồn Hà Hồi đều bị quân Tây Sơn đánh úp 
bắt hết cả. Ở đấy cách Đồn Ngọc Hồi không xa, 
sớm chiều thế nào cũng bị đánh tới”. Quân Thanh 
hốt hoảng nói với nhau: “Thật là tướng ở trên trời 
xuống, quân ở dưới đất chui lên), Bản thân Tôn 
Sỹ Nghị, tuy có phòng bị trước, nhưng cũng vô cùng 
kinh ngạc trước lối tấn công thần tốc và bất ngờ của 
quân Tây Sơn. Khi được cấp báo, hắn ủi kiếm 
chém xuống đất nói rằng: sao mà thần đến thế!!2). 


Từ nơi tập kết ở phía Nam Đồn Hà Hồi (Thường 
Tín, Hà Tây), sáng sớm mồng 5 Tết (30-1-1789), 
quân Tây Sơn bất ngờ tiến công mãnh liệt vào Đồn 
Ngọc Hồi. Quang Trung buộc khăn vàng vào cổ, 
cưỡi voi ra trận trực tiếp chỉ huy và đốc chiến. Quân 
Tây Sơn “đồng như kiến cỏ, thế lực õ ạt như nước 
thủy triều dâng lên"3) tấn công vào đồn trại giặc. 
Các đội quân xếp thành hàng, lại có voi đi kèm giúp 
sức, chiến đấu với một tinh thần quyết chiến, quyết 
thắng cao độ. Ky binh tinh nhuê của giặc kéo ra 
nghênh chiến, nhưng bị đại bại, chạy vào cố thủ, 
núp trong thành bắn ra. 

Vua Quang Trung thân đốc chiến, cho quân 
mang hai mươi bức mộc bện rơm, mỗi bức mộc 
được ghép lại từ ba tấm ván gỗ, phía ngoài quấn 
rơm ưới đầy, giàn trận hình chữ nhất đð đạn xông 
vào. Đó là những tấm ván phản, cửa nhà, cửa đình, 
cửa chùa... mà nhân dân địa phương đã tự nguyện 
đóng góp cho nghĩa quân chiến đấu. Chính kẻ thù 
phải thừa nhận: “Quân tiên phong của giặc (tức 
quân Tây Sơn - TG) xông thẳng vào đại bản doanh 
của ta), "giặc dùng những bó rơm †o để che đỡ 
mà lăn vào, rồi quân tỉnh nhuệ tiến theo sau. Kê 
trước ngã, người sau nối, hết thây đều trổ sức liều 
chết mà chiến đấu”). 

Cùng thời gian đó, đạo quân của Đô đốc Bảo 
nhanh chóng tập trung tại Đại Áng (Thanh Tri, Hà 
Nội). Tại đây, quân Tây Sơn đóng trên một khu đất 
cao ráo có tên gọi là cánh đồng Rền ở phía Nam 
làng. Đạo quân của Đô đốc Bảo được Quang Trung 
quyết định sử dụng vào trận công phá và tiêu diệt 
Đồn Ngọc Hồi. 

Đồn Ngọc Hồi, cứ điểm kiên cố nhất trong hệ 
thống phòng ngự phía Nam của địch nhanh chóng 
bị nghĩa quân Tây Sơn phá vỡ sau vải giờ chiến 
đấu. “Quân Thanh chống đỡ không nổi, bỏ chạy tán 
loạn, giày xéo lên nhau mà chết...Quân Tây Sơn 
thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, 
máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại fÊ). Trong 


(1) Hoàng Lê nhất thống chí, sđu, trợ. 193. 

(2) Minh đô sử, quyển 44, dẫn theo: Một số trận quyết 
chiến chiến lược trong lịch sử dân tóc, NXB Quân 
đội nhân dân, tiN. 1976, trạ. 399. 

(3) Trần Nguyên Nhiễp: Quân doanh ký lược, dẫn theo: 
Văn Tân. Cách mạng Tây Sơn, NXB. Văn Sử Địa, 
HN. 1958, trợ. 134, 

(4) Trần Nguyên Nhiếp: Quân doanh kỹ lược dẫn theo: 
Văn Tân: Cách mạng Tây Sơn, sởơ, trợ. 134. 

(5) Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 2, 
NXB. Giáo dục, HN, 1998, trợ. 846-847 

(6) Hoàng Lê nhất thông chí, sđd, trọ. 192. 
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trận Ngọc Hồi, nghĩa quân Tây Sơn đã giết chết tại 
trận một bộ phận quan trọng quân địch, trong đó có 
các tướng chỉ huy cao cấp Hứa Thế Hanh, Thượng 
Duy Thăng. Tàn quân địch chạy tán loạn. Chúng 
định chạy về doanh trại của Tôn Sỹ Nghị ở Bến Tây 
Long, nhưng khi thấy quân Tây Sơn chăn trước mặt, 
chúng buộc phải chạy rẽ sang phía Vĩnh Kiều (Cầu 
Vĩnh, thuộc Thôn Ích Vĩnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh 
Trì, Hà Nội)f) để theo đường tắt phía Tây trốn về 
Thăng Long. Chính vào lúc đó, cánh quân của Đô 
đốc Bảo từ Đại Áng tiến xuống, quản Thanh trông 
thấy hết hồn hết vía, vội trốn xuống Đầm Mực, Làng 
Quỳnh Đô (Đại Áng, Thanh Trì), quân Tây Sơn thừa 
thắng lùa voi cho giày đạp, kết quả là tại Đầm Mực 
hàng vạn quân Thanh đã phải tử trận. Đến đây, 
toàn bộ tàn quân địch ở Đồn Ngọc Hồi đều bị tiêu 
diệt trong đó có cả Tổng binh Trương Triều Long. 
Một số tên lấn trốn vào các làng xóm xung quanh 
cũng bị nhãn dân giết chết hoặc bát giao nộp cho 
nghĩa quân. 

Trận Ngọc Hồi nhanh chóng kết thúc ngay trong 
sáng mồng 5, Tết Kỷ Dậu. Quân Tây Sơn đã phá 
tan đồn lũy Ngọc Hồi, tiêu diệt toàn bộ quân địch 
với khoảng 3 vạn tên ở Ngọc Hồi và Đầm Mực, Đồn 
Ngọc Hồi, một cứ điểm then chốt nhất trong hệ 
thống phòng thủ của giặc ở phía Narn Thăng Long 
bị phá vỡ, quân Tây Sơn đã mở toang cánh cửa tiến 
vào Kinh thành, trực tiếp uy hiếp đại bản doanh của 
Tôn Sỹ Nghị ở cung Tây Long. 

Cùng thời điểm với cuộc tấn công của đạo quân 
chủ lực vào Đền Ngọc Hồi, trên hướng tấn công 
phối hợp, đạo quân của Đô đốc Đặng Tiến Đóng 
cũng đồng thời mở cuộc tấn công bất ngờ vào Đồn 
Đống Đa (Khương Thượng). 

Đồn Đống Đa, tuy không kiên cố như Đồn Ngọc 
Hồi, nhưng đây cũng là một cứ điểm quan trọng 
trong hệ thống phòng thủ Kinh thành Thăng Long, 
do Trì phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống trấn giữ. 
Quân Thanh lập Đồn Đống Đa ở ngay phía ngoài 
cửa Ô Thịnh Quang nhằm khống chế con đường cái 
từ Tam Điệp ra phía Tây Nam Thăng Long, đồng 
thời để đề phòng cuộc tấn công của quân Tây Sơn 
theo hướng này vào Kinh thành. Sở Chỉ huy của 
Sầm Nghi Đống đặt trên Núi Cây Cờ (tức Loa Sơn). 
Đó là một điểm cao lợi hại có thể bao quát cả khu 
đồn trại và kiểm soát con đường vào Thăng Long. 
Xung quanh sở chỉ huy và hai bên đường cái là các 
đồn lính. Bảo vệ từ xa cho doanh trại Đống Đa còn 
có Đền Yên Quyết bên bờ Sông Tô Lịch có vị trí như 
đồn tiền tiêu án ngữ phía trước, Đồn Nam Đồng 
(Đống Đa) án ngữ phía sau. 


Sảng ngày mồng 5 Tết, khi trời còn tối mịt, quân 


Tây Sơn do Đỏ đốc Đặng Tiến Đông chỉ huy đã 
nhanh chóng vượt qua Sông Tô Lịch, bí mật áp sát 
Đền Đống Đa, hình thành thế trận bao vây chặt 
chẽ. Cuộc tấn công làm chao quân địch hết sức bất 
ngờ, vì “ý của Nghị chỉ lo có mặt đó (mặt phía Nam 
- Đồn Ngọc Hồi), không ngờ lại có mặt khác ập 
tới13). Quân Tây Sơn gồm ky binh và tượng binh với 
khí thế áp đảo, xông thẳng vào đồn trại giặc, đốt 
phá các doanh trại phía ngoài rồi nhanh chóng 
đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng. Sầm Nghỉ 
Đống cố đốc thúoc quân lính chống cự, nhưng không 
sao đương nổi sức tấn công như vũ bão của quân 
Tây Sơn. Chỉ trong chốc lát, quân Thanh bị giết và 
bị thương đến năm nghìn người. Sầm Nghi Đống 
phải bỏ các doanh trại bên ngoài, rút về bảo vệ sở 
chỉ huy trên Loa Sơn để chờ quân cứu viện. 

Cùng lúc đó, xung quanh đồn trại của giặc xuất 
hiện một hàng rào lứa dày đặc. Đó là trận rồng lửa 
(hỏa long trận) do nhân dân địa phương góp sức 
cùng quân đội Tây Sơn diệt giặc. Nhà thơ đương 
thời Ngô Ngọc Du đã ghi chép về hành động yêu 
nước và mưu trí đó của nhân dân địa phương như 
sau: “Quân Tây Sơn tiến công Thành Thăng Long, 
nhân dân chin xã ỏ ngoại thành sôi nổi dùng rơm rạ 
bện thành hinh rồng, tầm dầu đốt lửa, thành trận 
rồng lửa"4). Đồn trại của địch tan vỡ nhanh chóng. 
Quân địch “đang lúc đêm tối, tự xéo lên nhau mà 
chạy"), Các mũi tấn công của quân Tây Sơn lao 


(1) Vĩnh Kiều (Cầu Vĩnh) xưa thuộc Làng Ích Vĩnh (Làng 
Ích Vĩnh có tên Nôm là Làng Viêng, xưa là một thôn 
thuộc Xã Vĩnh Trung, Tổng Cổ Điển, Huyện Thanh 
Trì. Nay, Ích Vĩnh cùng với Quỳnh Đô và Vĩnh Ninh 
hợp thành Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Tri, Hà Nội). 
Vĩnh Kiểu là cây cầu bắc qua Sông Tô Lịch ở phía 
Bắc Làng Ích Vĩnh. Khi quân Thanh bai trận ở Ngọc 
Hồi đã chạy qua địa phận các làng Yên Kiện, Lạc Thị 
ở phía hữu ngạn Sông Tô Lịch đến địa phận Cầu 
Viềng (Vĩnh Kiểu) tức Ích Vĩnh thì đùng lúc đạo quân 
của Đô đốc Bảo từ Đại Áng tiến đánh, buộc chúng 
phải rút chạy về Đầm Mực. ở Làng Quỳnh Đô và bị 
tiêu diệt ở đó. Xem: Một số trận quyết chiến chiến 
lược trong lịch sử dân tộc, sđữ, trợ 420; Vũ Tuấn 
Sản: Về hai cuộc hành quân của Nguyễn Huệ ra 
Thăng Long, sởở, trợ. 19. 

(2) Hoàng Lê nhất thông chí, sởg, Irg. 192. 

(3) Hoàng Lê nhất thống chí, sđd, trg. 193. 

(4) Ngô Ngọc Du: Long thành quang phục kỷ thực, 
dẫn thao: Vũ Tuấn Sản- Về hai cuộc hành quân của 
Nguyễn Huệ ra Thăng Long, sđơ, trợ. 22. 

(5) Ngụy Nguyên: Thánh vũ ký, quyển 6, trợ. 37, dẫn 
theo: Một số trận quyết chiến chiến lược trong 
lịch sử dân tộc, sữg, trg. 434. 
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vào chém giết vô kể. Sầm Nghi Đống từ trên sở chỉ 
huy thấy rõ tình thế tuyệt vọng, liền thắt cổ tự tử. Đội 
thân binh của chúng cũng tự sát theo chủ tướng 
đến vài trăm tên). 

Quân Tây Sơn thừa thẳng tiêu diệt luồn các đồn 
Yên Quyết, Nam Đồng rồi Đô đốc Đặng Tiến Đông 
dẫn đầu đoàn quân nhanh chóng tràn qua cửa Ô 
Thịnh Quang phía Tày Nam tiến vào Kinh thành 
Thăng Long. 

Quá đỗi bất ngờ trước thất bại nhanh chóng tại 
Ngọc Hồi và Đống Đa, Tôn Sỹ Nghị thực sự choáng 
váng, không kịp trở tay, đã vội vàng rút chạy. Hắn 
“sợ mất mật", 'ngựa không kịp đóng yên, người 
không kịp mặc giáp, dẫn bọn lính ky mã của mình 
chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng Bắc mà 
chạy” trong tình cảnh “đói cơm khát nước, không 
kiếm đâu ra được ăn uống, cứ phải di suốt bảy 
ngày, bảy đêm mới đến trấn Nam Quan...*2). Chủ 
tướng bỏ chạy, “quân sỹ các doanh nghe tín đều 
hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu 
sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất 
nhiều”. Nhưng khi qua sông, Tôn Sỹ Nghị đã ra 
lệnh “cắt đứt cầu phao để chẹn phía sau, đã làm 
cho hàng vạn quân Thanh bị dòng nước Sông Nhị 
cuốn trôi". “Cầu gãy, người bị chết vô kể” và “nước 
Sông Nhị vì thế mà tắc nghõn không chảy được 9). 

Trong khi Tôn Sỹ Nghị vượt cầu phao bỏ trốn, 
thì Lê Chiêu Thống từ trong nội điện thấy cửa 
Tây Thành Thăng Long bị đánh phá dữ dội, cũng 
vội vàng chạy ra phía bờ sông, cướp được một 
chiếc thuyền đánh cá, qua sông chạy theo Tôn 
Sỹ Nghị. 

Chỉ sau mấy giờ chiến đấu, nghĩa quân Tây Sơn 
đã phá tan đồn trạì giặc ở Đống Đa. Đại bộ phận 
quân địch bị chết tại trận, xác giặc nằm ngổn 
ngang. Một số chạy thoái ra ngoài cũng bị quân ta 
“đuổi theo chém và bắt được đến quá nủa*44). 

Nhà thơ đương thời Ngô Ngọc Du thuật lại: 

Nghĩa là: 

đả tRanÂ, cướp, đà Lướu tRạt, nÑanÂ, 


(Long thành quang phục ký thựt) 


Và: 


Nghĩa là : 
JRànK, am máy, Rau gà, xá» g)3e, 


(Loa Sơn điểu cổ) 

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, mùa Xuân Kỷ 
Dậu (1789) là những trận quyết chiến chiến lược có 
ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của toàn bộ cuộc 
kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh. Chiến 
thắng đó không chỉ đập tan cuộc chiến tranh xâm 
lược của quân Thanh, đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ 
thù, mà còn trực tiếp giải phóng Kinh thành Thăng 
Long sau những tháng ngày bị chiếm đóng, ghi 
thêm vào trang sử hào hùng của Thăng Long - Hà 
Nội một mùa Xuân chói lợi: Xuân lửa Đống Đa. 

Nghệ thuật quân sự của Vua Quang Trung trong 
trận giải phóng Thăng Long thật là tuyệt vời. Ông 
đã dùng chính bỉnh và kỳ bính một cách tài tình. 
Nguyễn Huệ chỉ huy cánh quân chủ công đánh vào 
chính diện quân Thanh ở Ngọc Hồi gọi là chính bình 
- Đặng Tiến Đông đánh vu hồi vào phía sườn sau 
vào Đống Đa gọi là kỳ binh (đánh bất ngờ) để đảnh 
vào cung Tây Long (Tổng hành dinh của Tôn Sỹ 
Nghị). Đó là một mưu kế rất hay - cho nên quân ta 
mới thắng nhanh được như thế. 

Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung Nguyễn Huệ 
trên mình voi, chiếc chiến bào đen sạm khói súng 
qua những ngày đêm chiến đấu ác liệt, dẫn đầu 
đoàn quân chiến thắng tiến vào Thăng Long trong 
khí thế: “Ba quân đội ngũ chỉnh tô tiến - Trăm họ 
chật đường vui tiến nghênh”. Từ xa, Quang Trung 
đã thấy lá cờ đỏ bách chiến bách thắng của quân 
đội Tây Sơn tung bay trên bầu trời Thăng Long. Đô 
đốc Đặng Tiến Đông là người đầu tiên vào Kinh 
thành, vui mừng dẫn quân ra đón tiếp vị chủ tướng. 
Nhân dàn Kinh thành đổ ra chật phố phường hoan 
nghênh, chào đón nghĩa quân và người anh hùng 
áo vải cỡ đào vừa lập nên những chiến công hiển 
hách trong sự nghiệp giải phóng đất nước và Kinh 


(1) Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 2, 
sđd, tr. 847. 


(2) Trần Nguyên Nhiếp: Quân doanh kỷ lược, sởd, 
tr.135. 


Hoàng Lê nhất thống chí, sđd, tr. 193. 

(3) Hoàng Lê nhất thống chí. sớd, tr. 193. 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 2, 
sớg, tr. 847. : 

(4) Nguyễn Thu; Lê quý kỷ sự, NXB, KHXH.HN. 1974, 
tr.128. 
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thành. Cả Thăng Long tràn ngập trong niềm vui 
khải hoàn: 


Tay tan mày taxi tàu ai, A42, 
âu tA»Ê gia, Là mặt này Raz, 
"Ô% đã, dẫn tRuậc, nát sang, ta; (0) 


4.4. Sự đóng góp của người dân Thăng Long 
vảo chiến công chung của đất nước. Lễ hội 
Đống Đa 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Mãn Thanh mà tiêu biểu và quyết định là 
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đầu Xuân Kỷ Dậu 
(1789) là một trong những võ công hiển hách nhất 
trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, mãi 
mãi là biểu trưng sáng ngời của tinh thần yêu nước 
và ý chí độc lập tự cường của người dân đất Việt. 
Thắng lợi đó thể hiện tài năng kiệt xuất của người 
anh hùng áo vải Quang Trung, ý chí quyết chiến 
quyết thắng và bản lĩnh chiến đấu kiên cường của 
nghĩa quân Tây Sơn, sự tham gia và ủng hộ mạnh 
mẽ của toàn dân, nhất là nhân dân Kinh thành 
Thăng Long. 


Chính nhân dân vùng Hà Hồi, Ngọc Hồi trong 
trận quyết chiến sảng ngày mồng 5 Tết đã đem rơm 
rạ, những tấm ván cửa, ván nằm, thậm chí là những 
cỗ hậu sự trong nhà và lấy những tấm ván cửa đình, 
cửa chùa trong làng để ủng hộ nghĩa quân đánh 
giặc. Không những thế, nhân dân địa phương còn 
bằng cách này hay cách khác trực tiếp tham gia 
chiến đấu với một tinh thần gan dạ, mưu trí. Truyền 
thuyết về trận bờ sậy Yên Duyên của nhân dân 
Làng Yên Duyên nhắc lại việc trai tráng làng này đã 
theo về nghĩa quân Tây Sơn, cùng nghĩa quân bố 
trí trận địa mai phục ở bờ đê, nơi lau sậy um tùm để 
chặn đường rút quân của giặc khi chúng bẻ chạy 
khỏi Đồn Ngọc Hồi sáng ngày mồng 5 Tết. Sau khi 
Ngọc Hồi được giải phóng, nghĩa quân Tây Sơn đã 
được nhưững người dân địa phương đón chào một 
cách nồng nhiệt. Nhân dân bày cỗ bánh bền đường 
để khao thưởng quân sỹ và hoan nghênh Quang 
Trung với tấm biển bốn chữ: “Hậu lai kỷ tô” (Vua 
đến, dân được sống lại) căng trên cổng đồn giặc cũ. 
Quang Trung cảm động nhận lấy tấm lòng của 
nhân dân và tặng lại bốn chữ: “Hiếu nghĩa khả 
phong” (tấm lòng chuộng nghĩa đáng khen). 

Nhân dân vùng Đại Áng, không chỉ trai tráng mà 
cả các cụ già cũng hăng hái gia nhập nghĩa quân, 
lập lên đội quân đầu bạc tham gia trận Đầm Mực 
sáng ngày mồng 5 Tết và có mặt trong hàng ngũ 


đội quân Tây Sơn tiến vào giải phóng Thăng Long. 
Khi giặc tan, các cự già xin trở về quê hương. Để 
thưởng công, Vua Quang Trung đã ban cho các cụ 
làm lễ thượng lão và lệnh cho dân Làng Đại Áng hễ 
ai đến tuổi 55 thì được coi là lão và được dự tiệc yến 
lão Vua ban hàng năm. 

Đặc biệt, nhân dân chín xã xung quanh Đồn 
Đống Đa còn tự chế ra những con rồng lửa đóng 
góp cho nghĩa quân Tây Sơn trong trận bao vây 
đồn giặc, làm khiếp vía quân thù. Đó là trận hỏa 
công được tạo ra do sáng kiến của người dân địa 
phương, tạo thành từ một thứ nùn rơm, tẩm dầu và 
nhựa trám, nhựa thông. Truyền thuyết Làng Mọc 
(Nhân Chính, Thanh Xuân) kể về một cö gái người 
làng đã theo nghĩa quân Tây Sơn để lo việc cơm 
nước; về viên Đề [ĩnh họ Đinh chỉ huy đội quân coi 
giữ kho tàng, vũ khí, lương thực của quân Thanh đã 
cùng đội quân của mình ngầm đốt các kho tàng của 
giặc, khiến cho chúng hoang mang. tan rã nhanh 
chóng khi nghĩa quân Tây Sơn tấn công Đồn Đống 
Đa trong sáng ngày mồng 5 Tết và truyền thuyết về 
sự đùm bọc, giúp đỡ, che chở của nhân dân Làng 
Mọc với nghĩa quân trước và trong trận Tổng tấn 
công mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). 

Từ những lần đầu tiên tiến quân ra Thăng 
Long, Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tày Sơn đã thực 
sự thu phục được lòng người và để lại một ấn 
tượng sâu sắc trong lòng người dân Thăng Long 
và Bắc Hà. Cũng từ lần đó, nhận thấy Nguyễn Huệ 
là một thủ lĩnh kiệt xuất, tài năng và mưu trí, lại là 
người đức độ, trọng sỹ cầu hiền, khoan dung độ 
lượng, nhiều sỹ phu đất Thăng Long và Bắc Hà 
như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn, 
Ninh Tốn, Nguyễn Huy Lượng... đã sớm theo về 
Tây Sơn, tham gia tích cực trong cuộc kháng chiến 
chống xảm lược Mãn Thanh và chính họ đã đóng 
góp phần quan trọng vào chiến thắng Ngọc Hồi - 
Đống Đa. 

Cùng với đó là máu của biết bao người dân 
Thăng Long đã đổ xuống vì sự nghiệp bảo vệ đất 
nước, bảo vệ Kinh thành... 

Trên đất Hà Nội hiện nay vẫn còn lưu giữ một số 
dấu tích của Xuân lửa Đống Đa, năm Kỷ Dậu 
(1789). Đó là những địa danh: Cánh đồng Đồn, Nền 
Đồn, Cây đa Đồn, Vườn Đắm Máu... của Cánh 
đồng Ngọc Hồi, Đầm Mực (Quỳnh Đô), những Gò 
Đống Đa ở khu Khương Thượng - Thịnh Quang, tấm 
bia đá niên hiệu Quang Trung và bức tượng Quang 
Trung tại Chùa Bộc, Ngôi Thanh Miếu cạnh đấy... 


(1) Ngô Ngọc Du: Long thành quang phục ký thực, 
sữửử, tr. 22, 
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Đó là những minh chứng hùng hồn và sống động 
cho tình thần yêu nước cao độ và những đóng góp 
lớn lao của người dân Thăng Long vào chiến công 
chung của đất nước. 

Hàng năm, vào dịp đầu Xuân, người dân vùng 
Ngọc Hồi, Đống Đa và nhân dân Hà Nội lại nô nức 
tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến những chiến công 
hào hùng của cha ông, nhớ về một mùa Xuân lịch 
sử của Thủ đô Thăng Long - Hà Nội. 


III. CÁC PHONG TRÀẢO ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC 
VÀ CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN HÀ NỘI 
TRONG THỜI KỲ CẬN ĐẠI (1858-1945) 


1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược của nhân dân Hà Nội cuối Thế kỷ XIX 


1.1. Hà Nội trong kể hoạch xâm lược Việt 
Nam của thực dân Pháp và tình hình Việt Nam 
trước khi Pháp đánh Bác Ky lần thứ nhất 

Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản 
phương Tây, nhu cầu xâm chiếm thuộc địa tìm kiếm 
thị trường khai thác nguyên liệu vá tiêu thụ hàng 
hóa ngày càng trở nên cấp bách. Việt Nam với vị trí 
địa lý đặc biệt, là cầu nối giữa lục địa Châu Á với 
các đảo vùng biển Đông Nam Á đã trở thành mục 
tiêu quan trọng trong quá trình bành trưởng sang 
phương Đông của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

Sau sự xâm nhập của người Bồ Đào Nha (năm 
1516), người Hà Lan (năm 1613), đoàn truyền giáo 
đầu tiên của Pháp tới Việt Nam vào tháng Mười hai 
1624 do Giáo sỹ Alexandre de Rhodes (Alếchxăng 
đg Rốt) cẩm đầu. Trong 21 năm ở Việt Nam, ÀA. De 
Rhodes đã hoạt động tích cực để truyền giáo, đồng 
thời thăm dò tình hình mọi mặt ở Việt Nam. Với sự 
hoạt động tích cực của Giáo sỹ A. De Rhodes, Hội 
truyền giáo đối ngoại được thành lập ở Pháp năm 
1658. Mục đích công khai của hội là truyền giáo ở 
Đông Nam Á. Ngay sau khí thành lập, hội đã gửi 
ngay các giáo sỹ sang bán đảo Trung Ấn và đặt 
nhiều cơ sở truyền giáo ở đó. Cũng chính thông qua 
các giáo sỹ, Pháp bắt đầu can thiệp vào công việc 
nội bộ của Việt Nam. Năm 1787, Pháp đã ký với 
người đại diện của Nguyễn Ánh là Giáo sỹ Evéque 
d'Adran (Bá Đa Lộc) vốn là một Viện trưởng một 
chủng viện ở Hòn Đất bản Hiệp ước Versailles 
(Vecxay). Theo bản hiệp ước này, Pháp sẽ giúp cho 
Nguyễn Ánh quân đội, vũ khí và tàu thuyền để 
chống lại Nhà Tây Sơn. Đổi lại, Nguyễn Ánh phải 
nhượng hẳn cho Pháp Cảng Hội An, Đảo Gòn Lôn 
và độc quyền buôn bán ở Việt Nam. Đây là bản 
hiệp ước xâm phạm nghiêm trọng độc lập và chủ 
quyền của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bản hiệp 


ước này chưa kịp triển khai thì đã bị vô hiệu hóa bởi 
sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp năm 1788. 
Nhưng, đối với giai cấp tư sản Pháp thì đánh chiếm 
Việt Nam “à một quốc sách đã được hết chính phủ 
này đến chính phủ khác đeo đuổi qua các cuộc 
cách mạng?) 

Vào Thế kỷ XIX cùng với sự phát triển của chủ 
nghĩa đế quốc là cuộc chạy đua giữa các nước đẻ 
quốc nhằm tranh giành thuộc địa và thị trường tiêu 
thụ hàng hóa. Trong cuộc chạy đưa này, Anh và 
Pháp là hai nước có kỹ nghệ phát triển nhất và hải 
quân mạnh nhất đã chiểm ưu thế hơn cả. 

Đến năm 1876, diện tích thuộc địa của Anh là 
22.5 triệu km? với 251,9 triệu dân bao gềm phần 
lớn châu lục Á, Phi... Anh cũng đã với xuống tận 
vùng Đông Nam Á và đặc biệt nhanh chân hơn 
Pháp đổi với thị trường Trung Quốc. Đến năm 
1871, chủ nghĩa tư bản ở Pháp đã có đầy đủ các 
yếu tố của giai đoạn độc quyền. Ngân hàng đã 
chiếm địa vị ngày càng quan trọng. Tốc độ tập 
trung tư bản ngày càng cao, xuất khẩu tư bản cũng 
được đẩy mạnh ở Pháp. Tuy nhiên, lúc này diện 
tích thuộc địa của Pháp cũng chỉ có 0.9 triệu km? 
và 6 triệu người. Trong quá trình chạy đua này, 
Pháp đã tìm thấy ở Đông Dương một đối tượng có 
thể thỏa mãn mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài 
của Pháp. 

Để thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam mà 
Pháp đã dày công chuẩn bị từ lâu, ngày 22-4-1857 
Napoléon (Napôlêông III) đã quyết định cử một Hội 
đồng Nam Kỳ do Brénier (Bøơrơnie) làm chủ tqa 
nhằm xem xét lại hiệp ước Versailles và tìm cách hợp 
pháp hóa văn kiện này. Mặc dù ý đồ hợp pháp hóa 
hiệp ước Versailles không thành công, nhưng một kế 
hoạch hành binh đã được Napoléon III phê chuẩn. 

Ngày 1-9-1858, Pháp nổ súng tấn công Đà 
Nẵng, mở đầu cho cuộc xâm lược Việt Nam của 
thực dân Pháp. Nhưng, sau năm tháng tấn công, 
trước sự kháng cự của quân đội và nhân dân Việt 
Nam, Pháp mới chỉ chiếm được một vài địa điểm 
không người, quân lính bị tiêu hao dần. Trước tình 
hình đó, Pháp quyết định rút phần lớn lực lượng 
vào Gia Định. Tháng Hai năm 1859, Pháp tập 
trung đánh thành Gia Định. Tháng Tư năm 1859, 
Pháp lại kéo quân ra Đà Năng để rồi rút toàn bộ 
quản ở Đà Nẵng vào Nam Kỳ vào tháng Ba năm 
1860. Năm 1881, chiến tranh Trung - Pháp kết thúc, 
Pháp có điều kiện tập trung quân đội để mở rộng 
vùng chiếm đóng Nam Kỹ. Sau cuộc tiễn công vào 


(1) Lịch sử Việt Nam, lập 2, NXB. KHXH, HN. 1986, trợ. 
30. 
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Đại Đền Chí Hòa ngày 24, 25-12-1861, Pháp lần 
lượt chiếm các tỉnh Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh 
Long. Tuy chiếm được các tỉnh thành, nhưng Pháp 
không bình định nổi nông thôn. Khắp nơi nhân dân 
Việt Nam nổi dậy chống Pháp. Pháp phải thú nhận 
“Trung tâm kháng chiến ô khắp mọi nơi, chia nhỏ ra 
vô cùng, hầu như có bao nhiêu người An Nam thi có 
bấy nhiêu trung tâm kháng chiến”). Đến đầu năm 
1882, Pháp phải rút bỏ nhiều vùng chúng đã chiếm 
được. Trong khi đó triều đình Huế lại vội vàng ký 
Hiệp ước đầu hàng ngày 5-6-1862. Theo bản Hiệp 
ước này, triều đình Huế phải nhượng hẳn cho Pháp 
3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Định Tưởng, 
Biên Hòa và Đảo Côn Lôn. Ngoài khoản bồi thường 
chiến phí tương đương với khoảng 280 vạn lạng bạc, 
Nhà Nguyễn cũng buộc phải mở các cửa biển Đà 
Năng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp và Tây Ban 
Nha tự do buôn bán. Để bày tổ thái độ phần đối việc 
triều đình ký Hòa ước với Pháp, tháng Mười một năm 
1864, sỹ tử trường thi Hương ở Hà Nội cùng với sỹ 
tử các trường thi Hương Nam Định và Thừa Thiên 
Huế công khai bàn luận về tình hình chính trị, không 
chịu vào thí. Kỳ thi Hương ở Hà Nội hôm ấy phải 
chuyển sang buổi khác. 

Năm 1863, Pháp chiếm Campuchia, ba tỉnh 
miễn Tây Nam Kỳ là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên 
rơi vào giữa hai gọng kìm của Pháp. Tháng Sáu 
năm 1867, vừa thăm dò thái độ triều đình Huế, vừa 
dùng sức ép ngoại giao và đe dọa về quân sự, 
Pháp chiếm luôn cả ba tỉnh miền Tây Nam Kỹ. 

Sau khi chiếm được cả 6 tỉnh Nam Kỳ, Pháp 
thiết lập chế độ quân trì và trực trị ở những vùng 
chúng chiếm đóng, đồng thời ngay lập tức bắt tay 
vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và sức lao 
động của nhân dân Việt Nam. 

Hà Nội ở Thế kỷ XIX, mặc dù không còn là Thủ 
đô của Việt Nam như các thể kỷ trước, nhưng vẫn là 
một trung tâm kinh tế chính trị và văn hóa lớn của 
cả nước. Các sứ thần Trung Quốc khi đến Việt Nam 
đều không chịu vào Huế mà thường đòi Vưa quan 
Nhà Nguyễn ra Hà Nội để tiếp nhận sắc phong 
cũng như bàn bạc ngoại giao. Chính vì vậy, thực 
dân Pháp cũng hiểu rằng muốn chiếm được Việt 
Nam trước hết phải chiếm được Bắc Kỳ mà trung 
tâm là Hà Nội. Hơn nữa, ngay từ đầu âm mưu của 
Pháp không chỉ dừng lại ở việc xâm chiếm Nam Kỳ 
cũng như không chỉ dừng lại ở việc xàm chiếm Việt 
Nam mà còn muốn vươn tới chiêm toàn bộ Đông 
Dương, kiểm soát vùng Vân Nam Trung Quốc - một 
vùng đất giàu có với 90 triệu dân và nhiều tài 
nguyên thiên nhiên quý giá như đồng, thiếc, kẽm... 
Đến năm 1873, tình hình đã có nhiều thuận lợi cho 


Pháp. Triều đỉnh Mãn Thanh sau những thất bại về 
quân sự đã phải mỏ cửa tất cả các tỉnh miền duyền 
hải và Sông Trường Giang cho tư bản Châu Âu. 
Tình cờ Francis Gamier (Gácniê) phát hiện ra con 
đường Sông Hồng là con đường ngắn nhất để thàm 
nhập vào vùng Tây Nam Trung Quốc. Chiếm Bắc 
Kỹ - vùng lưu vực Sông Hồng - không những vừa 
gây sức ép buộc triều đỉnh Huế thừa nhận chủ 
quyền của Pháp ở Nam Kỳ mà còn chiếm được con 
đường Sông Hồng mà giá trị của nó như Jean 
Dupuis (Giăng Ðuypuy) nhận định là: “Chẳng 
những đáp ứng nhu cầu của Vân Nam, mà cũng 
đáp ứng nhu cầu của một phản Tây Tạng, Tứ 
Xuyên, Quý Châu, Quảng Tây, Lào và Bắc Kỳ. Mỏ 
đường này ra là nối liên hơn 90 triệu người với văn 
mình Âu châu, khaí phóng một thị trường võ biên 
cho sản vật của ta và đặt sát gần Sài Gòn mội 
phương tiện giao thông thuận lợi và ít tốn với những 
vùng giàu có bậc nhất trên Thế giới đến nay hãy 
còn đóng cửa đối với thương mại nước ngoài"). 
Như vậy chiếm được Hà Nội - một thành phố năm ở 
ngã ba Sông Hồng, Pháp không những giải quyết 
nhanh chóng vấn đề Việt Nam mà còn khai thông 
được con đường thương mại lên vùng Tây Nam 
Trung Quốc. 


1.2. Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Hà Nói 
năm 1873 


Ngày 22-12-1872, được sự ủng hộ của bọn thực 
dân ở Nam Kỳ, tên lái súng J. Dupuis đã theo 
đường Sông Cửa Cấm lên tới Hà Nội và có nhiều 
hành động khiêu khích, cướp phá ở Hà Nội. Tuy 
không có sự chỉ đạo của triều đỉnh Huế, nhân dân 
Hà Nội đã chủ động tích cực đề phòng, tỏ thái độ 
bất hợp tác với chúng, không chỉ đường, không giao 
thiệp, bán hàng cho chúng. 

Mặc dù yêu cầu mượn đường Sông Hồng đi Vân 
Nam chưa được triều đình Huế chấp thuận, nhưng 
với sự giúp đỡ của một số thương nhân người Hoa 
và một tướng Nhà Thanh ở Bắc Ninh, J. Dupuis đã 
kiếm được một số thuyền nhỏ để vận chuyển hàng 
hóa ngược Sông Thao đến Mạn Hảo ngảy 4-3-1873. 
Sau khi đã bán hết hàng hóa ở Vân Nam, ngày 30- 
4-1873, J, Dupuis trở lại Hà Nội. Cùng đi với hắn còn 
có 150 tên lính do Nhà Thanh cấp để hộ tống hàng 
hóa và hơn 100 tên lính mới mộ thêm. Chính vi vậy, 
hắn càng tỏ ra hống hách và láo xược. Hắn tự động 
đóng đồn lũy trên bờ Sông Hồng, cho quân lính lên 


(1) Lịch sử Việt Nam, sđd, trợ. 41. 

(2) Trần Văn Giảu, Đỉnh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự: 
Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 1, NXH. Giáo dục, H. 
1959, trợ 231. 
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bởỡ bao vây chợ, cướp hàng hóa của dân, xé bổ cáo 
của Tổng đốc Thành Hà Nội là Nguyễn Tri Phương 
mới từ Huế ra. Không những thế hẳn còn tự tiện dán 
bố cáo của mình, đòi có nhượng địa tại Hà Nội, đòi 
Nguyễn Tri Phương phải bồi thường 200.000 lạng 
bạc vì hắn không thể thuê thuyền của dân, cho linh 
Pháp và đội quân thổ phỉ của hắn lên bờ bắt người 
đem xuống tàu, cướp mấy thuyền gạo của triều đỉnh 
ở Bến đò Lương Yên (Phà Đen). 

Cuối tháng Tám năm 1873, quân ta bắt giam hai 
tên khiêng võng cho J. Dupuis do thám hai bên bờ 
sông cùng một số Hoa thương câu kết với hắn. .J. 
Dupuis phản đối đòi ta phải thả bọn tay sai của hẳn 
đã bị ta bắt giam, nhưng ta không trả lời. 

Tháng Mười năm 1873, , Dupuis ngang nhiên 
cho quân lên bờ, phá tan cổng phủ Cửa Nam và bắt 
quan phủ xuống tàu. Hắn còn tự tiện chở muối lên 
Vân Nam bán kiếm lời, dọc đường ði đã tấn công 
nhiều đồn của quân triều đình và quân Cỡ Đen, đốt 
cháy nhiều mảng, bè của nhân dân. 

Trước thải độ ngày càng ngang ngược của J. 
Dupuis, trong khi triều đình Huế chỉ trông chờ ở sự 
thương thuyết, dàn xếp, cử người vào Sài Gòn yêu cầu 
Pháp cho người có đủ thẩm quyền ra Hà Nội giải 
quyết vụ .J. Dupuis thì nhân dân Hà Nội đã chủ động 
phản kháng lại các hành động của chúng. Nhân dân 
tổ chức đóng cọc ngăn sỏng chặn đường đi lại của 
chúng, bất hợp tác không bán lương thực cho chúng, 
không cho chúng thuê thuyền mành để chuyên chở... 

Ngày 3-11-1873, tàu của Thiếu tá hải quân 
Francis Garnier (Phrăngxi Gacnhiê) theo lệnh của 
Thống đốc Nam Kỳ Dupré (Ðuyprê) cập bến Hà Nội 
với nhiệm vụ ở lại Bắc Kỳ cho tới khi nào vấn đề 
khai thông Sông Hồng và khai thương cảng Hà Nội 
được giải quyết. Vừa đặt chân đến Hà Nội, ngay lập 
tức Garnier đã hội quân với J. Dupuis, bắn đại bác, 
dàn quân lên bờ để thị uy. Cũng ngay trong ngày 3- 
11, Tổng đốc Thành Hà Nội là Nguyễn Tri Phương 
đã viết thư cho F. Garnier tỏ thái độ kiên quyết phản 
đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của 
dJ. Dupuis và yêu cầu F. Garnier “hãy lôi cổ hắn và 
cùng với hắn đi khỏi nơi đây đỉÓ), Ngày 10-11- 
1873, Nguyễn Trì Phương ra lời hiệu triệu toàn 
quân, toàn dân Hà Nội chống Pháp và cho dán 
niêm yết ở khắp nơi. Nhân dân Hà Nội đã hưởng 
ứng lời hiệu triệu của Nguyễn Tri Phương không 
một ai hợp tác với quân Pháp, bán lương thực, thực 
phẩm cho chúng, Không những thế nhân dân còn 
tìm cách bỏ thuốc độc vào giếng nước ăn của địch. 
Không đêm nào quân Pháp được ngủ yên bởi hoả 
pháo thăng thiên của ta từ trong thành bắn ra và 
những hoạt động nghỉ binh của ta... 

Ngày 12-11-1873, F. Garnier gửi tối hậu thư đòi 


Nguyễn Tri Phương phải hạ khí giới và giao nộp 
Thành Hà Nội cho chúng vào ngày 18-11. Đồng 
thời, hắn ngang nhiên dán bố cáo khắp nơi tuyên 
bố: Hà Nội và đường Sông Hồng đã được khai 
thông cho thương mại Pháp, Tây Ban Nha và Vân 
Nam... Pháp giữ quyển đô hộ và thu thuế thương 
chính... (mức thuế do chúng tự đặt ra). Bỗ cáo của 
chúng vừa dán lên đã bị Nguyễn Tri Phương cho 
người bóc đi hết. Sáng ngày 19 tháng Mười một, F. 
Garnier gửi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương lần 
thứ hai buộc Nguyễn Tri Phương phải giải giáp 
quân đội, rút hết súng trong thành, giao nộp thành 
cho chúng trong vòng 24 giờ. Nguyễn Trì Phương 
không trả lời tối hậu thư của chúng mà tích cực 
chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 

Sáng sớm ngày 20-11-1873, quân Pháp do F. 
Garnier chỉ huy chia làm hai mũi tấn công vào phía 
Tây Nam và Đông Nam Thành Hà Nội dưới sự yếm 
trợ của đại bác ở các tàu bắn vào thành. 

Ngay từ đầu, cuộc tấn công của chúng đã vấp 
phải sự phản kháng của nhân dân Hà Nội. Kho 
thuốc đạn chứa 200.000 viên đạn của chúng ở bờ 
sông bị nhân dân đốt cháy. Một cảnh quân của 
chủng bị chặn đánh ngay ở cửa Ô Thanh Hà. Tại 
đây một viên Chưởng cơ với 100 binh sỹ đã đũng 
cảm chiến đấu suốt từ 4 giờ sáng đến 10 giờ trưa 
làm quân Pháp bị tổn thất nặng nề. Chúng phải gọi 
thêm viện binh mới tiêu diệt được cánh quân này. 
Viên Chưởng cơ và toàn đội binh sỹ đã anh dũng hy 
sinh đến người cuối cùng. Cửa ö này sau được đặt 
tên là Ô Quan Chưởng để kỷ niệm người anh hùng 
đã hy sinh vì nước. 

Trong Thành Hà Nội, Nguyễn Tri Phương đốc 
quân hăng hái xông lên mặt thành chiến đấu. Tuy 
nhiên, nhờ có do thám, chúng biết được vị trí 
Nguyễn Tri Phương chống giữ nên đã tập trung nã 
đại bác vào. Cửa thành phía Nam bị phá v8. 
Nguyễn Trí Lâm, con trai Nguyễn Tri Phương hy 
sinh tại tận. Còn Nguyễn Tri Phương cũng bị 
thương nặng ở bụng. Mặc dù người chỉ huy cao 
nhất là Nguyễn Trị Phương đã bị thương nặng 
nhưng bình sỹ vẫn dũng cảm chiến đấu. Hiệp quản 
Trần Văn Cát và xuất đội Ngô Triều hăng hái xông 
lên mặt thành và đã anh dũng hy sinh. Bá hộ Trần 
Chí Thiện, hào mục Nguyễn Văn Hổ và hai con trai 
cố sức chống cự cũng bị hy sinh. Đặng Huy Trinh 
cũng bị quân giặc giết chết vì không chịu khuất 
phục chúng... Thự Tổng đốc Bùi Thức Kién, Án sát 
Tôn Thất Trắc rút ra khỏi thành, nhưng sau đó bị 


(1) Dương Kinh Quốc: Việt Nam những sự kiện lịch sử 
1858 - 1945, tập 1. NXB. KHXH. H. 1981, trợ. 154. 
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Pháp bắt và đưa vào Gia Định. Khâm phái Phan 
Đỉnh Bình, Bố chính Võ Đường và Đề đốc Đặng 
Siêu cũng đều bị giặc bắt. Nguyễn Trị Phương bị 
thương và bị giặc bắt đã không chịu để chúng cứu 
chữa mà tuyệt thực cho đền chết. Hai con trai của 
Phan Thanh Giản tà Phan Liêm và Phan Tôn cũng 
bị Pháp bắt đưa vào Sài Gòn. Thành Hà Nội thất 
thủ, quan quân triểu đình người hy sinh, người bị 
giặc Pháp bắt, số binh lính còn lại chạy lên Sơn Tây 
liên lạc với cánh quân của Hoàng Kể Viêm. 

Ở ngoài thành, Tú tài Phạm Lý tổ chức nhân 
dân Huyện Thọ Xương chiến đấu chống lại quân 
Pháp. Ngoài ra một số nhà Nho, những người lao 
động, buôn bán, thợ thủ công, một số Hoa kiểu và 
những người làm công cho Pháp tập hợp trong tổ 
chức Nghĩa Hội chuyên lo việc thu thập tin tức của 
Pháp để báo ra cho quân đội triều đình, tìm cách 
phá hoại kho tàng của giặc, trấn áp những kẻ làm 
tay sai cho Pháp. 

Sau khi chiếm được Thành Hà Nội, Pháp mở 
rộng lấn chiếm các tỉnh xung quanh Hà Nội. Trước 
thái độ thụ động của triều đinh Huế, chỉ trong vòng 
hai tuần, Pháp đã chiếm thêm các tỉnh Hải Dương, 
Nam Định, Ninh Bình. Nhưng, đi đến đâu Pháp 
cũng bị quân dân Việt Nam nổi dậy chống lại 
chúng. Thừa dịp Pháp đưa quân đi đánh chiếm các 
tỉnh ngoài, việc canh phòng Hà Nội của Pháp có 
phần sơ hở, cánh quân của triểu đình đo Hoàng Tá 
Viêm chỉ huy đóng ở Sơn Tây đã kẻo về sát Hà Nội 
phối hợp với cánh quân của Trương Quang Đản ở 
Bắc Ninh. Cùng ởi với đội quân của Hoàng Tá Viêm 
còn có đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc?) đóng 
ở Xã Yên Quyết, cửa Ô phía Tây của Hà Nội. 

Trên mặt trận Hà Nội. ngày 4-12, Đồn Gia Lâm 
bị quân dân Hà Nội tấn công. Ngày 8-12, đến lượt 
Đồn Hoài Đức cũng bị ta công phá. Ngày 14-12, 
một cuộc giao chiến ác liệt xảy ra ở Phủ Hoài Đức, 
Pháp phải kéo quân về. Từ hôm đó, đêm nào quân 
dân Hà Nội cũng tiến hành những trận đột kích nhỏ 
chung quanh Hà Nội khiển Pháp ăn không ngon, 
ngủ không yên. Trước tình hình đó, ngày 8-12 F. 
Garnier kéo quân từ Nam Định về Hà Nội. 

Ngày 21-12-1873, Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy quân 
áp sát Thành Hà Nội khiêu chiến với quân Pháp. 
Lúc này, F. Garnier đang hội đàm với sứ giả của 
triều đỉnh Huế là Trần Đình Túc, vội vàng mang 
quân ra nghênh chiến. Quân Cờ Đen giả vờ rút lui, 
nhử địch vào trận địa mai phục ở Cầu Giấy. F. 
Gamier, Balny (Ban nì) tử trận. Quân Pháp bị tiêu 
diệt khả nhiều. Sau chiến thắng Cầu Giấy số quân 
Pháp còn khỏe mạnh ở Hà Nội chỉ còn độ khoảng 
40 người nên bọn chủng rất hoảng sợ quyết định 
rút khỏi Thành Hà Nội xuống tàu lẩn trốn, Quân 
Pháp ở các điểm quanh Hà Nội cũng liên tiếp bị tấn 
công. Mặc dù thực dân Pháp lúc này đang ở tình 


trạng hết sức lúng túng, nhưng triểu đình Huế 
không biết thừa dịp tấn công chiếm lại những vùng 
đã mất mà lại ra lệnh án binh bất động, trông chờ 
vào sự thương thuyết. 

Bất chấp nguyện vọng chống Pháp cũng như 
những nỗ lực chiến đấu của nhân dân Việt Nam nói 
chung và nhân dân Hà Nội nói riêng, ngày15-3- 
1874 triểu đình Huế đã ký với Pháp một bản hòa 
ước theo đó Pháp phải trả lại cho triều đình Huế các 
thành tỉnh ở Bắc Kỳ mà trong thực tế đã được giải 
phóng rồi. Để đổi lại, triều đình Huế phải thừa nhận 
chủ quyền cửa Pháp ở sáu tỉnh Nam Kỳ, mở Cảng 
Thy Nại (Quy Nhơn - Bình Định), Ninh Hải (Hải 
Phòng), Hải Dương, Thương cảng Hà Nội, khai 
phóng đường Sông Nhị Hà (Sông Hồng). 

Ngày 31-8-1874, triều đình Huế lại tiếp tục ký 
với Pháp một bản thương ước, trong đó triều đình 
Huế phải cắt ở mỗi tỉnh Quy Nhơn, Hải Phòng, Hà 
Nội 5 mẫu đất cho Pháp lập lãnh sự quán và 100 
quân lính thường trực. Bản hòa ước nảy đã thực sự 
tạo điều kiện cho Pháp đạt ách đô hộ lên toàn cồi 
Việt Nam gần mười năm sau đó. 


1.3. Cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội 
trong những năm 1882-1883 


Sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870-1871), 
Pháp bắt đầu bước sang giai đoạn Đế quốc chủ 
nghĩa. Từ năm 1874, tư bản Pháp đã có đầy đủ yếu 
tố của một nhà nước tư bản lũng đoạn. Xâm lược 
Việt Nam thực sự đã trở thành yêu cầu của giới tư 
bản tài chính Pháp. Tờ Nhật báo phòng thương 
mại cho thấy quan điểm của giới tư bản tài chính 
Pháp về vấn đề này: “Bây giờ, nền thương mại Pháp 
nhiệt liệt đòi phải mở xứ Bắc Kỳ và con sông của xử 
đó, nền thương mại Pháp nhờ đó sẽ tìm thấy một thị 
trường tự nhiên mà ngày nay nó còn thiểu" (tháng 
Một năm 1883). Đến tháng Năm năm 1883, tờ báo 
này lại viết: “Vấn đề Bắc Kỳ nay đã vào thời kỳ hành 
động. Tất cả các vùng của nước Pháp đều thấy điều 
lợi của mình trong sự khai phòng thị trường rộng lón 
này...Sự chiếm cứ một xứ có gần 15 triệu người tiêu 
thụ, ủ đó hàng công nghệ sẽ đổi lấy nguyên liệu một 
cách dễ dàng...đáng cho ta cố gắng ®). 


(1) Lưu Vĩnh Phúc và đội quân Cờ Đen là đội quân của 
nhân dân Trung Quốc nổi dậy chống lại triều đình 
Mãn Thanh và tư bẳn Châu Âu, khi chạy qua Việt 
Nam đã giúp quân đội triều định tiễu phỉ ở vùng Tam 
Tuyên, nên đã được triều đình Huế phong chức Bảo 
Thắng phòng ngự. 

(2) Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự, 
Đặng Huy Vận: Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 2, 
NXB. Giáo dục, HN.1961†, trợ. 10. 
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Đó là chưa kể từ năm 1875, sau những cuộc 
thăm dò ở vùng Quảng Yên- Hải Ninh, Pháp đã 
nhìn thấy một món lợi khổng lồ từ mỏ than lộ thiên 
với số lượng có thể là vô tận. Xâm lược Bắc Kỳ lúc 
này không còn là sự phiêu lưu của giới quân sự và 
con buôn Nam Kỳ nữa, mà là chủ trương của nhóm 
tài phiệt đang nắm quyền chính trị ở nước Pháp. 

Để thực hiện âm mưu xâm chiếm Bắc Kỹ và 
toàn bộ Việt Nam, Pháp đã từng bước vi phạm hiệp 
định 1874. Số quân Pháp đóng ở Hà Nội tăng dần 
lên tới 500 tên vào đầu năm 1882, còn ở trên sông 
và ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ luôn có một số chiến 
hạm chực sẵn. Ngày 3-4-1882, Henri Rivière 
(Hăngri Rivie) cùng với 2 đại đội thủy binh lục 
chiến, 20 pháo thủ hải quân và 15 lính khốế đỏ người 
Việt tất cả khoảng 230 người kéo ra Hà Nội. Cho 
đến lúc này số quân Pháp ở Hà Nội đã lên đến hơn 
600 tên và 3 tàu chiến đậu ngang khu vực Đồn 
Thủy. Ở Hà Nội, quân Pháp cảng được thể đi lại 
nghênh ngang. 

Để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Thành Hà 
Nội, ngày 24-4-1882 Pháp đã điều thêm mấy đại 
đội từ Hải Phòng lên Hà Nội. Được tăng cường thêm 
quân, 5 giờ sáng ngày 23-4-1882, H. Rivière gửi tôi 
hậu thư cho Hoàng Diệu yêu cầu quân đội triều 
đình hạ khí giới, rủt khổi thành và giao nộp thành 
cho chúng. Bản thân Hoàng Diệu và các quan Tuần 
phủ, Bố chánh, Án sát, Đề đốc, Chánh lãnh binh, 
Phó lãnh binh cũng đều phải trực tiếp đến nạp mình 
cho Pháp vào đúng 8 giờ sáng. Hoàng Diệu không 
thể chấp nhận yêu cầu đó của Pháp đã cử Tôn Thất 
Bá ra thương lượng với Pháp xin hoãn kỳ hạn trả lời 
để tìm cách đối phó. Chưa đợi đến 8 giờ sáng, Pháp 
đã hạ lệnh xuất quán bao vây thành ở khu vực Cửa 
Bắc và Cửa Đông. Ba chiến hạm của Pháp cũng 
kéo tới gần khu vực Cửa Bắc và bỏ neo ở đó. Đúng 
8 giờ, H. Riviere ra lệnh cho pháo bình nã đại bác 
vào thành, tập trung ở khu vực Cửa Bắc, các ụ 
súng. pháo đài phia Tây và Đông Bắc. Pháp còn 
đánh nghi binh ở phía Đông để chia sẻ lực lượng 
của quân ta. 

Trong thành, quân ta anh dũng đánh trả, còn 
nhân dân thì tự đông thiêu hủy các phố nhà lá, nhà 
gỗ dọc bở sông, tạo thành bức tường lửa để ngăn 
cản bước tiến của Pháp. Đến 10 giờ rưỡi, khi lửa đã 
tàn, Pháp mới cố gắng băng qua chiến hào đầy 
nước và bùn để tấn công thành. Hoàng Diệu cùng 
Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng chìa nhau chỉ huy quân 
chống trả rất dũng cảm. Trận đánh đang diễn ra ác 
liệt thì kho thuốc súng trong thành bốc cháy làm 
cho quân lính hoang mang, rối loạn. Nhân cơ hội 
đó, Pháp dốc lực lượng phả vỡ Cửa Tây, Cửa Bắc ồ 


at tràn vào thành. 

Trong khí trận chiến đấu ở nội thành Hà Nội 
đang diễn ra ác liệt, thì nhân dân Hà Nội cũng hăng 
hái hỗ trợ cuộc chiến đấu. Tất cả các nhà dân trong 
thành phố đầu nhất loạt khua chiêng gõ mõ, đánh 
trống ầm ï để khuếch trương thanh thế, áp đảo tỉnh 
thần quân địch, cổ vũ cuộc chiến đấu của quan, 
quân trong thành. Ngoài ra còn có hàng ngan dân 
binh dưới sự chỉ huy của cử nhân võ Nguyễn Đồng 
vũ trang giảo mác gậy gộc tập hợp ở cửa Đình 
Quảng Văn (khu vực Phường Quảng Văn) chuẩn bị 
vào thành chiến đấu cùng quân đội triều đình. 
Nhưng, đội quân của Nguyễn Đồng chưa kịp vào tới 
nơi thì Pháp đã chiếm được thành, kho thuốc sủng 
nổ làm quân đội hoang mang tan rã. Khi thấy không 
thể duy trì cuộc chiến đấu được nữa, Tổng đốc 
Hoàng Diệu đã thắt cổ tuẫn tiết ở Võ Miếu sau khi 
viết tờ biểu dâng Vua và bái lạy ở Hành cung. Các 
quan lại người bỏ chạy, người bị Pháp bắt, Tại 
Huyện Thọ XƯơng (Khu vực Phố Ngõ Huyện), ông 
Cai Trí đã lãnh đạo môi số lính Cơ chiến đấu chống 
quân Pháp và đã hy sinh anh dũng. Nhân dân Hà 
Nội đã làm văn tế ông như sau: 
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Sau khi chiếm được Thành Hà Nội, Pháp củng 
cố khu nhượng địa ngoài bờ sông đồng thời chiếm 
luôn Sở Thương chính Hà Nội. Âm mưu của Pháp 
là nhanh chóng buộc triều đình Huế ký hiệp ước 
đầu hàng công nhận quyền bảo hộ của Pháp trên 
toàn cõi Việt Nam. Nhưng, triểu đình Huế không 
hiểu điều đó mà chỉ tìm cách thương lượng, buộc 
Hoàng Tá Viêm đuổi đội quân của Lưu Vĩnh Phúc 
lên mạn ngược và ra lệnh giải tán các đội dân binh 
của các tỉnh. 

Bất chấp lệnh của triều đinh, nhân dân Hà Nội 
sôi nổi bày tỏ thái độ kiên quyết kháng chiến. Nhân 


(1) Thơ văn yêu nước nửa sau Thế ký XIX (1858- 
1900), NXB. Văn học, HN 1970, tr. 439-440. 
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dân quanh Hà Nội không chịu bán lương thực, thực 
phẩm cho Pháp. Các đội dân binh vẫn tiếp tục 
được thành lập đã tự động rào làng, đắp cản ngăn 
bước tiến của quân thù. Hoàng Tá Viêm vẫn cương 
quyết đóng quân tại Sơn Tây và không thực hiện 
lệnh đuổi đội quân của Lưu Vĩnh Phúc lên mạn 
ngược. Đến đầu tháng Năm năm 1883, đội quân 
của Hoàng Tá Viêm đã kết hợp với đội quân của 
Trương Quang Đản ở Bắc Ninh làm thành hai gọng 
kìm xiết chặt vòng vây xung quanh Hà Nội. Đêm 
mống 8-5-1883, đại bác của quân đội triều đình bắt 
đầu nã đạn vào Hà Nội. Hai đêm 12 và 15-5, quân 
ta đội kích vào căn cứ của địch ở Nhà thờ Hàm 
Long. Trước tình hình đó, Riviere lo sợ yêu cầu viện 
binh từ Hải Phòng, hạm đội của Pháp đóng ở Vịnh 
Hạ Long và quản đội ở Sài Gòn. Để cứu văn tình 
thế, có lần Riviere đã cho quân đội qua sông đốt 
phá các làng ven sông, nhưng không thành công. 
Chúng chỉ dám ở lại đó đến chiều, tối lại phải quay 
về. Đêm nào đại bác của quân đội triểu đình cũng 
từ Gia Lâm bắn sang khiến chúng ăn không ngon, 
ngủ không yên. Có đêm quân †a bắn tới 80 phát đại 
bác. Từ Sơn Tây, Lưu Vĩnh Phúc cho người đột 
nhập vào Thành Hà Nội dán niêm yết thách thức 
Pháp đem quân nghênh chiến cùng quân đội của 
Lưu Vĩnh Phúc trên Cảnh đồng Hoài Đức, đồng 
thới cho quân vào đánh phá các cơ sở của Pháp 
trong Thành Hà Nội. 

Đáp lại lời thảch thức của Lưu Vĩnh Phúc, sáng 
sớm ngày 19-5-1883, hơn 550 quân Pháp cùng ba 
đại bác dã chiến theo Đường Sơn Tây thẳng tiến về 
phía Cánh đồng Hoài Đức. Mặc dù kế hoạch hành 
quân của Pháp được giữ bí mật, nhưng quân đội ta 
vẫn biết được cuộc hãnh quân này và đã sẵn sàng 
đón đánh chúng. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Tá 
Viêm, quân ta đã bố trí trận địa phục kích ở khu vực 
hai bên đường từ Hà Nội đi Cầu Giấy. Bên phải có 
đội quân do Ngô Phương Điền chỉ huy, bên trái là 
đội quân của Dương Trí Nhân. Lưu Vĩnh Phúc và 
Hoàng Trung Thư đóng ở trung quân để sẵn sảng 
tiếp ứng cho cả hai. Đại quân đóng ở Hoài Đức do 
Hoàng Tá Viêm chỉ huy. Đây là nơi tiếp nhận những 
thông tin về quản Pháp do một người của ta làm 
thông ngôn cho Pháp là Nguyễn Văn Lộc báo về. 

Khoảng 5 giở sáng, khi đại quân của địch vừa 
qua khỏi cầu thì quân ta mai phục hai bên đường 
bắt đầu nổ súng. Nhiều tên giặc đã bị tiêu điệt ngay 
từ những loạt đạn đầu tiên, Bọn giặc hoang mang, 
nhưng không còn cách nào khác phải liều chết 
xông lên chiếm lĩnh trận địa-ở hai bên đường và dàn 
đại bác ở sau Cầu Giấy để chặn bước tiến của quân 
ta, chiếm Làng Hạ Yên Khê ở ngay cạnh đường. 


Quân ta phục kích ở Làng Dịch Vọng Trung bắn 
súng yểm trợ cho Hạ Yên Khê khiến Pháp phải 
phân tán lực lượng ra làm hai. Một toán tiến vào 
Dịch Vọng Tiển (Thôn Tiền) và một toán tiến vào 
Dịch Vọng Trung (Thôn Trung). Quân của ta từ trận 
địa sau các lũy tre làng đánh trả rất mạnh khiến 
chúng không thể tiến vào gần được. Trận chiến 
diễn ra ác liệt. Cả hai bên đểu bị thương vong 
nhiều. Phía Pháp, Đại tá Berthe de Viliers (Đờ Vile) 
tử trận. Còn về phía Việt Nam Dương Trí Nhân bị hy 
sinh, Ngõ Phương Điển bị thương. Tình thần quân 
linh bắt đầu nao núng. Đúng lúc này, đội quân do 
Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy xuất hiện. Hoàng Trung Thư 
chỉ huy cảnh quân bên trái đánh thọc vào sườn phải 
quân địch. Quân Pháp hoảng hốt quyết định rút lui. 
Thừa thắng quân ta hô xung phong vang dậy để uy 
hiếp tinh thần địch đồng thời tập trung hỏa lực bắn 
vào quân Pháp đang xô đẩy nhau trên cầu tìm 
đường rúi. Nhiều tên địch đã bị tiêu diệt. Bọn Pháp 
hoảng sợ bỏ cả pháo và xác lính ở lại trên cẩu, 
trong số đó có cả xác của tên Tổng chỉ huy quân 
đội viễn chỉnh Pháp ở Bắc Kỳ là Riviere. 

Thắng lợi của quân dân Hà Nội trong trận Cầu 
Giấy đã làm quân Pháp mât nết tính thần. Chúng 
phải co về cố thủ ở Đồn Thúy, không thể liên lạc 
được với quân Pháp ở Hải Phòng và Sài Gòn. Trong 
tình hình đó, chỉ cần một trận tấn công nhỏ của 
quân đội triểu đình là có thể giải phóng Hà Nôi. 
Nhưng. triều đình Huế đã không cho tấn công vào 
Hà Nội, mà chỉ chờ đợi thương thuyết với Pháp. Các 
tướng lĩnh cũng thể hiện thái độ trông chờ. Đội quân 
của Trương Quang Đân thì từ bên kia Sông Hồng 
pháo kích về Hà Nội, Hoàng Ta Viêm lại rút quân về 
Sơn Tây. nới lỏng vòng vây đang xiết quanh quân 
Pháp ở Hà Nội. 

Nhưng tình hình đã khác trước, chủ trương đánh 
Bắc Kỳ của Pháp lần này không còn là hành động 
phiêu lưu của nhóm quân sự và con buôn ở Nam 
Kỳ nữa, mà là chủ trương của chính phủ và giới tài 
phiệt Pháp. Vì thế bất chấp thất bại ở Cầu Giấy. 
thực dân Pháp quyết tâm tìm mọi cách giải quyết 
nhanh vấn đề Bắc Kỳ. Thiếu tướng Bouet (Buê) 
được cử sang Việt Nam làm Tổng chỉ huy quân đòi 
Bắc Kỳ. Tới Hà Nội vào giữa tháng Sáu năm 1883, 
trong khi chờ đợi viện bình từ Pháp sang, Bouet 
gấp rút tiến hành việc củng cố Hà Nội, Hải Phòng 
và Nam Định thành những căn cứ quân sự, bắt lính 
ngụy và tiến hành thu thuế. Bouet đã cho đắp một 
lũy đất và hệ thống lô cốt nối liền khu nhương địa 
với Thành Hà Nội. 

Mặc dù triểu đình Huế tỏ ra lừng chứng và không 
có biện pháp đối phó hiệu quả, nhưng nhàn dân Hà 
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Nội bằng cách riêng của mình đã thể hiện thái độ 
quyết tâm chống Pháp. Dân chúng Hà Nội đã rời bỏ 
thành phố, bất hợp tác với Pháp. Hà Nội trở thành 
một thành phố không người và đầy nguy hiểm đối 
với bọn xâm lược. Tên Công sứ Pháp là Bonnal 
(Bônan) đã mô tả: “..dân cư và những nhà chức 
trách bản xứ đã bỏ đi hết, trong một tỉnh mà chỉ đi 
quá mội tâm súng là mất mạng như chơi...đến tận 
11-6, tình trạng vẫn giống như ngày hôm sau cuộc 
bại trận (Cầu Giấy), Quân đội rất it khi ra khỏi 
nhượng địa và chỉ ra để tiếp tế cho trong thành 0). 
Đến tháng Bảy, sau khi có viện binh lực lượng quân 
Pháp ở Hà Nội đã táng lên tới 2000 linh Pháp, 3 đại 
đội khố đỏ và 900 quân Cờ vàng (đội quân thổ phỉ 
người Trung Quốc). 3 cỗ sơn pháo, 10 đại bác và 6 
đã pháo. Về phía Việt Nam, mặc dù không được 
lệnh của triều đình Huế, nhân đân Hà Nội vẫn kết 
thành một mối, tự động tập hợp thành những đội 
nghĩa dũng tiến hành các hoạt động chống Pháp và 
hình thành ba tuyến phòng thử vày quanh Hà Nội. 

Phòng tuyến thứ nhất của quân dân Hà Nội gồm 
một hệ thống đồn tiền tiêu chạy dọc suốt từ Cầu 
Giấy và các làng dọc theo Sỏng Tô Lịch, qua Đỉnh 
Yên Thái lên tận Chèm. 

Phòng tuyến thứ hai gồm một hệ thống hầm 
chiến đấu có đặt đại bác khống chế pháo thuyền 
của Pháp nổi liền Phủ Hoài Đức qua Lăng Cổ Nhuế 
lên Hoàng Xá. 

Phòng tuyến thứ ba chạy dọc theo Sông Nhuệ. 
Con Sông Nhuệ trở thành con hào tự nhiên bao bọc 
phòng tuyến này. Các làng và đình chùa dọc phòng 
tuyển trong vòng bán kính 3 km đều là những trận 
địa phòng ngự bảo vệ con đường lên Sơn Tây. 

Ngày 19-7-1883, Vua Tự Đức chết mà không có 
con nối dõi. Trong khi triều đình Huế còn đang lủng 
túng với việc chọn người lên nối ngôi, Pháp đã 
quyết định đẩy mạnh các hoạt động quân sự để ép 
triều đình Huế ký hiệp ước đầu hàng. Cùng lúc với 
chiến dịch tấn công vào Cửa biển Thuận An và Huế 
của quân đội viễn chình Pháp, ngày 15-8-1883, 
Bouet đã trực tiếp chỉ huy 1500 quân lính và 14 
khẩu đại bác phản công phá vòng vây của quân 
dân Hà Nội. Để phá ba phòng tuyến của ta, Pháp 
cũng chia làm ba đạo quân để tấn công. 

Đạo quân thứ nhất do Bichot (Bisó) chỉ huy có 
tầu chiến yểm hộ, ngược theo bờ đê Sông Hồng bắt 
đầu từ 5 giờ sáng đến gần 9 giờ mới tới được gần 
Đền Chèm thì đã bị quân dân ta chặn đứng lại. 

Đạo quân thứ hai do Coronnat (Côrôna) chỉ huy 
đi từ Hà Nội lên Yên Thái đã bị chăn đánh ở Làng 
Yên. Đến tối đội quân này cũng không tiến thêm 


được bước nào phải cố thú ở Làng Nội. 

Đạo quân thứ ba do Revillon (Rdviông) chỉ huy 
theo đường lên Sơn Tây qua Cầu Giấy tới Phủ Hoài 
Đức thì cũng bị chặn lại ở cánh đồng trống giữa 
Vọng và Phủ Hoài Đức. Đến chiều tối đạo quân này 
phải lui về Cầu Giấy. Đèm 16 rạng ngày 17-8, mưa 
lớn tầm tã, đê Sông Hồng bị vỡ quân ta phải rút khỏi 
căn cứ ở Đền Chèm lập phòng tuyến mới ở Sông 
Đáy. Mặc dù vậy, cả ba đạo quân của Pháp đều 
không thu được kết quả gì mà còn phải chịu thiệt 
hại nặng. Pháp thú nhận có 81 tên lính bị thiệt 
mạng trong đó có hai sỹ quan, 2 Thiếu úy hải quân, 
một Trung uý pháo bình, mười Chuẩn uý. Ngoài ra, 
còn có khoảng 50 tên bị thương. 

Mặc dù Pháp thất bại trong cuộc phản công phá 
thế bao vây chung quanh Hà Nội, nhưng cuộc tấn 
công của Pháp ở Cửa biển Thuận An ngày 20-8- 
1883 đã đưa lại kết quả như sự mong đợi của Pháp. 
Ngày 25-8-1883 triều đình Huế đã ký với Pháp bản 
Hiệp ước Hòa bình - Hiệp ước Harmand (Hác măng) 
tại Huế gồm 27 điều khoản chấp nhận Nam Kỹ là 
thuộc địa của Pháp và thừa nhận quyền bảo hộ của 
Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tại mỗi tỉnh của Bắc 
Kỳ, Pháp được đặt một viên Công sứ người Pháp với 
khá nhiều quyền lực như: kiểm soát công việc của 
các quan lại hàng tỉnh ngưỡi Việt, phụ trách và kiểm 
soát việc thu thuế cũng như chịu trách nhiệm xét xử 
các vụ án thương mại và dân sự... 

Bất chấp lệnh ngừng bắn của triều đính Huế, 
quân dân Hà Nội vẫn tiếp tục bao vây Hà Nội. Ngày 
31-B-†883, Bouet quyết định mở một cuộc phản 
công lần thứ hai để đẩy lùi quân đội Việt Nam ra khỏi 
phòng tuyến Sông Đáy. Sáng 1-9-1883, Bouet trực 
tiếp chỉ huy 2 tiểu đoàn thủy binh lục chiến, 2 đại đội 
lính ngụy với một khẩu đội sơn phảo tiến quân về 
phía Làng Phùng trên con đường đi Sơn Tây. Quân 
ta lập trận địa cánh phải ở Làng Sấu (Làng Dương 
Liễu) và Làng Giả (Làng Yên Sở); cánh trái ở vùng 
Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cổ Ngõa Hạ, Cổ Ngõa Thượng. 
Cánh chính giữa đóng ngay tại Làng Phùng để chiến 
đấu với chúng. Cuộc chiến đấu diễn ra rất căng 
thẳng trong suốt ngày mùng một. Đến đêm lợi dụng 
trời mưa, quản ta rút về hữu ngạn Sông Đáy, nhưng 
vẫn đẩy mạnh việc quấy rối sau lưng địch. 

Ngày 3-9-1883, quân Pháp phải rút quân về Hà 
Nội bằng đường thủy cùng với nhiều tên lính bị 
thương. Sau nhiều lần thất bại Bouet phải về Pháp. 
Bichot tạm thời thay Bouet chỉ huy quân đội ở Bắc 


(1) Trần Huy Liệu (Chủ biền): Lịch sử Thủ đô Hà Nội, 
NXB Hà Nội, 2000. 
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Kỳ. Tháng Mười năm 1883, Courbet (Cuốcbê) được 
cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Kỹ. 

Ngay tại Hà Nội, nhân dân tự tập hợp thành 
những đội nghĩa binh chống Pháp. Ở khu vực Ứng 
Hòa, Thanh Oai có Dương Hữu Quang nguyên là 
Thương vụ quân sự Hà Nội đã lập hội Tín nghĩa 
chiêu mộ được vài trăm người. Ông viết hịch tố cáo 
thực dân Pháp bội ước, khuyên mọi người không 
nên theo Pháp đồng thời trực tiếp lãnh đạo nghĩa 
binh chống Pháp, Ở Hoài Đức, có đội quản của 
Nguyễn Đình Chí, Phạm Bá Duy khoảng 1000 
người. Khu vực Huyện Vĩnh Thuận có đội quân do 
Trần Văn Chú chỉ huy khoảng hơn 4000 người. Ở 
Thanh Oai, có đội quân của Nguyễn Văn Thiện 
khoảng 500 người... Các đội nghĩa dũng này đã tổ 
chức những cuộc tập kích và tấn công vào quân 
Pháp như cuộc tấn còng của nhân dân Huyện 
Thanh Oai, Phủ Hoài Đức chống lại việc quân Pháp 
hộ tống Đề đốc Lê Văn Thái về phủ dị đân làng 
theo Pháp. Lê Văn Thái bị giết cùng khoảng vài 
chục lính ngụy. Đội quân do Trần Văn Chú và 
Nguyễn Văn Thiện chỉ huy cũng đã có lần đánh tập 
hậu vào quân Pháp làm 10 tên lính bị chết, Một 
toản quân khác do Phạm Bá Duy chỉ huy đã tấn 
công đồn địch chém chết tên quan một, một lính 
Pháp và 10 lính ngụy... Tình hình đấu tranh của 
quản dân Hà Nội đã khiến cho Courbet phải ra lệnh 
thiết quân luật trong thành phố. Ngày 27 tháng 
Mười hai, kho chứa đạn của Pháp ở Hà Nội bị quân 
dân Hà Nội phá hủy hoàn toàn. 

Để phản đối thái độ hèn nhát của một bộ phận 
quan lại triều đình, đồng thời kích động lòng yêu 
nước căm thù giặc của nhân dân, biếu dương các 
tấm qương nghĩa liệt hy sinh vì đất nước nhiều các 
tác phẩm thơ ca yêu nước và cách mạng ra đời như: 
Hà Thành chính khí ca của Nguyễn Văn Giai, Hả 
Thành thất thủ, Hoàng Diệu tuẫn tiết, Văn tế ông 
Cai Trí... 

Ngày 6-6-1884, triều đình Huế lại ký với Pháp 
Hiệp ước Patenotre (Patơnốt) chính thức đặt nền 
thống trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. 
Ngày 19-7-1888, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh 
thành lập Thành phố Hà Nội. Hà Nội được xếp vào 
loại thành phố cấp l với cách tổ chức hành chính 
như Thành phố Sài Gòn - thuộc địa của Pháp, Đến 
ngày 1-10-1888, triểu đình Huế đã xác nhận điều 
này bằng chỉ dụ của Vua Đồng Khánh. Hà Nội đã 
trở thành một thành phố nhượng địa của Pháp. Từ 
ngày 3-10-1888, tất cả những người Việt Nam sinh 
ra ở Hà Nội đều là người của Pháp, phải tuân theo 
pháp luật của Pháp và thuộc quyền xét xử của tòa 
án Pháp, mặc dù không phải là công dân Pháp. 


1.4. Phong trào chống Pháp ở Hà Nội từ sau 
Hiệp ước Patenotre 


Năm 1885, phong trào Cần Vương bùng nổ, ở 
Bắc Kỳ hình thành nhiều trung tâm kháng chiến 
chống Pháp quanh Hà Nội như phong trào Bãi Sậy, 
phong trào Hai Sông... Và Hà Nội vẫn là một mục 
tiêu tấn công của nghĩa quân. 

Đêm 25, rạng ngày 26-6-1888, nghĩa quân Bãi 
Sậy tấn công vào một đồn Pháp ở bến đò Sông 
Đuống. Đêm 1ô rạng ngày 17 và đêm 30 rạng 
ngày 31-7-1888, nghĩa quân lại tổ chức tấn công 
vào Gia Lâm. 

Đề khủng bố tinh thần nhân dân Hà Nội, thực 
dân Pháp thường hành hình các lãnh tụ nghĩa quân 
bị chúng bắt được ở ngay Hà Nội. Mặc dù vậy, 
những người yêu nước Việt Nam vẫn khöng hề run 
sợ, Hà Nội dưới sự lãnh đạo của nhà sư Vương 
Quốc Chính đã tiến hành chuẩn bị cho các cuộc 
đấu tranh vũ trang chống Pháp. Dựa vào hệ thống 
các chùa ở khu vực Bắc Kỳ, Vương Quốc Chính chú 
trọng việc tuyên truyền và huấn luyện nghĩa binh, 
chuẩn bị vũ khi. Đặc biệt, ông chú trọng vận động 
công nhân nhà đèn Hà Nội, ngụy quân, những 
người làm bồi bếp cho Pháp để khi nổ súng khởi 
nghĩa có lực lượng hậu thuẫn ngay trong lòng địch. 

Do một số điều kiện khách quan, nghĩa binh 
quyết định tổ chức đánh vào Hà Nội đêm ngày 5- 
12-1899. Tối ngày 5 tháng Mười hai, nghĩa quân do 
Nguyễn Quang Hoan chỉ huy đã vào Hà Nội trà trộn 
trong đám dân chúng đi xem hội chợ. Trong khi đó, 
Nguyễn Văn Trang phục ở ngoại ô Bạch Mai; Đồ 
Mậu có mặt ở khu vực Cầu Đơ; Đề Kiên và Lý 
Diễm, Đề Hoành có mặt ở Cầu Giấy. Tất cả các 
cảnh quân đều sẵn sàng chờ lệnh. Nhưng trước khi 
nổ súng một giờ thì kế hoạch bị lộ, Pháp đã chuẩn 
bị đề phòng. Cánh quân của Đề Kiên, Lý Diễm, Đề 
Hoành ở Cầu Giấy đã xông vào đánh nhà tên quan 
ba Cassier (Catxiê). Các cánh quân khác không 
nhận được hiệu lệnh nổ súng đã rút lui. Mặc dù 
cuộc tấn công đã không thành như kế hoạch, 
nhưng đã cảnh báo cho quân Pháp biết rằng nhân 
dân Việt Nam không cam chỉu làm nô lệ như Pháp 
mong muốn, 


2. Các phong trảo yêu nước chống Pháp của 
nhân dân Hà Nội từ đầu Thế kỷ XX đến trước 
khí thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 
2.1. Tình hình kính tế xã hội Việt Nam đầu 

Thế kỷ XX 


Sau khí dập tắt cuộc khởi nghĩa Phan Đình 
Phùng vào năm 1896, từ năm 1897 Pháp bắt đầu 
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thực hiện chương trình khai thác thuộc địa ở Việt 
Nam. Cho tới năm 1914 số tiền tư bản Pháp đầu 
tư vào Việt Nam là trên 500 triệu Franc vàng tập 
trung rong các ngành khai mỏ, kỹ nghệ giao 
thông vận tải và thương nghiệp. Đến năm 1906, ở 
Việt Nam có khoảng 200 nhà máy, xí nghiệp và 
công ty hầu hết tập trung ở các thành phố lớn như 
Sai Gòn, Hà Nội, Hải Phòng... Đặc biệt từ sau 
chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, để khôi phục và 
hàn gắn vết thương chiến tranh, Pháp đẩy mạnh 
quá trinh đầu tư vào Việt Nam. Từ năm 1919 đến 
năm 1929, số vốn của tư bản Pháp đầu tư vào 
Việt Nam ngày mội tăng. Do tác động của quá 
trình đầu tư đó mà tình hình kinh tế xã hội, văn 
hóa Việt Nam có những biến đổi nhanh chóng, cơ 
cấu xã hội cũng có những biến chuyển quan 
trọng. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của các 
tầng lớp và giai cấp mới đại điện cho phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đó là giai cấp công 
nhân, tư sản và tiểu tư sản thành thị. Đây cũng 
chính là cd sở xã hội cần thiết cho việc tiếp thu 
những tư tưởng mới, tư tưởng dân chủ và xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam. Mội sự thay đổi đáng lưu ÿ 
và khá có ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam lúc này 
là sự thay đổi của các thành thị trong đó Hà Nội 
là một ví dụ tiêu biểu. 

Dưới tác động của hai đợt khai thác thuộc địa, 
cùng với các đô thí khác, ở Hà Nội cũng diễn ra 
một quả trình đô thị hóa khá mạnh mẽ. Đây không 
chỉ là nơi tập trung tầng lớp công nhân công nghiên 
và tầng lớp tiểu tư sản thành thị mà còn là nơi thu 
hút một số sỹ phu tư sản hóa, là nơi qua lại của các 
chí sỹ nghĩa nhân trên con đường đi tìm chân lý. Sự 
chuyển biến của bô mặt thành thị cùng với các 
sách Tần thư đã \ay động ý thức hệ phong kiến 
trong tư tưởng của họ, trên cơ sở đó nhãn quan 
chinh trị của họ được đổi mới. Sự thât bại của 
phong trào Cần Vương và các phong trào vũ trang 
chống Pháp cuối Thế kỹ XIX cho họ thấy xã hội Việt 
Nam truyền thống với một nền kinh tế nông nghiệp 
tiểu nông tự cấp tự túc và hệ tư tưởng phong kiến 
đang ngày càng trở nên lỗi thời không thể giúp họ 
đương đầu với một nước tư bản hùng mạnh như 
nước Pháp. Theo họ, muốn giải phóng dân tộc trước 
hết phải duy tân, phải đổi mới, phải làm cho nước 
nhà hùng mạnh, trên cơ sở đó tiến tới tự giải phóng 
về phương diện chính trị, Đó là nguyên nhân ra đời 
của các phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của 
các sỹ phu mang tư tưởng tư sản đầu Thế kỷ XX. 
Trung tâm của phong trào cải cách là ở các đô thị, 
nhất là Hà Nội. 


2.2. Các phong trào yêu nước đầu Thể ký XX 

a. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 

Vào tháng Ba năm 1907, các sỹ phu tiến bộ 
đứng đấu là Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Đào 
Nguyên Phổ chủ trương mở trường học để truyền 
bá tư tưởng mới, cổ động bỏ hú tục... và lồng vào 
đó những tư tưởng yêu nước chống Pháp. Trường 
khai giảng vào tháng Ba năm 1907 tại Phố Hàng 
Đào, Hà Nội, Đây là một trường học hợp pháp do 
Lương Văn Can làm Hiệu trưởng, Nguyễn Quyền 
nguyên là Huấn đạo Lạng Sơn tàm Giảm học. 
Ngoài ra còn có mội số người giúp đỡ trong việc xây 
dựng nhà trường như: Đào Nguyên Phổ, Phan Tuấn 
Phong, Dương Bả Trạc, Lê Đại, Vũ Hoành, Phan 
Đình Đối Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Tăng 
Bí...Chương trỉnh học của nhà trường dựa theo 
đường lối Tân học của Nhật Bản và Trung Quốc. 
Các sách Tứ thư, Ngũ kinh của nền Hân học bị 
loại bổ, mà thay vào đó học sinh được học các mòn 
khoa học thường thức như: Địa lý, lịch sử Việt Nam, 
cách trí, toán pháp, văn học, giáo dục công dân, thể 
dục, thể thao... Nhà trưởng có một ban trước tác 
chuyên soạn sách, tải liệu học tập cho học sinh và 
các tài liệu tuyên truyền cổ động nhằm đả phá 
những tư tưởng lạc hậu của đám sỹ phu thủ cựu, lối 
học từ chương trong khoa cử, kêu gọi, cổ động cho 
việc học chữ Quốc ngữ, khoa học kỹ thuật mới, chú 
trọng thực nghiệp chấn hưng công thương nghiệp. 

Trường học Đông Kinh Nghĩa Thục đã nhanh 
chóng nhận được sự ủng hộ của nhân dân Hà Nội. 
Ngay từ khi mới thành lập, trường đã có tới 400-800 
học sinh, rồi tăng lên có lúc lên tới hơn 1000 học 
sinh. Trường chia làm 8 lớp, có lớp học ban ngày, 
có lớp học buổi tối. 

Ngoài các giờ học ở trên lớp nhà trường thường 
tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, giảng văn, 
giảng báo để cổ động lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, 
ý thức đoàn kết, chống lối học thi cử, trọng thực 
nghiệp, cổ động sống theo lối mới như mặc áo 
ngắn, cắt búi tóc, cạo răng trắng, dùng hàng nội 
hóa, bỏ hương ẩm, bài trừ hủ tục... Các buổi bình 
văn này cũng là nơi giới thiệu các bài thơ văn ái 
quốc nên đã thu hút được đông đảo người tham dự. 
Thơ văn của Đông Kinh Nghĩa Thục đã ghi lại: 


đỒy tin, sau, ERácÑ, tấu n2 mượ 

Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục trổ thành một 
cuộc vận động công khai truyền bá tư tưởng yêu 
nước, tư tưởng cách mạng làm cho Phủ Thông sứ 
Bắc Kỳ phải lo ngại rằng Trường Đông Kinh Nghĩa 
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Thục đã là một cái lò phiến loạn ỏ Bắc Kỳ(. Phong 
trào Đồng Kinh Nghĩa Thục phát triển mạnh, ở Hà 
Nội còn xuất hiện thêm một số trường khác như Mai 
Lâm Nghĩa Thục (ò Làng Hoàng Mai - khu vực Phố 
Bạch Mai), Ngọc Xuyên Nghĩa Thục... Phong trào 
còn lan rộng ra các tỉnh miền Trung. Ảnh hưởng của 
Đông Kinh Nghĩa Thục trong nhân dân khiến rthực 
dân Pháp lo ngại, nên đến tháng Mười hai năm 
1907, Pháp buộc trường phải ngừng hoạt động. 

Mặc dù Trường Đông Kính Nghĩa Thục chỉ tồn 
tại 9 tháng, nhưng nó đã góp phần thức tính lòng 
yêu nước của nhân dân, tấn công vào hệ tư tưởng 
phong kiến, mở đường cho tư tưởng mới tràn vào 
Việt Nam và tạo những cơ sở cần thiết cho việc hình 
thành các phong trào yêu nước mới. 


b. Vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội năm 1908 


Từ đầu Thế kỷ XX, cùng với quá trình thực hiện 
chương trình khai thác thuộc địa của thực dân 
Pháp, Hà Nội dần dần trở thành trung tâm chính trị, 
kinh tế và văn hóa của chính quyền thực dân. Các 
công sở của bộ mảy chỉnh quyền Liên bang, các lực 
lượng quân sự quan trọng của Pháp đều tập trung 
ở Hà Nội. Chính vị vậy, các lực lượng kháng chiến 
của ta đều lấy Hà Nội làm mục tiêu tấn công. 

_ Từ sau thất bại của phong trào Cần Vương ở 
Việt Nam chỉ còn một phong trào đấu tranh vũ trang 
chống Pháp lớn gây nhiều tổn thất cho Pháp tà 
phong trào Yên Thế của Hoàng Hoa Thám. Từ năm 
1807, Hoàng Hoa Thám chủ động giảng hòa với 
Pháp, nhưng trong thực tế vẫn ngấm ngầm chuẩn 
bị lực lượng. Một số người có quan hệ mật thiết với 
Hoàng Hoa Thám như Chánh Tỉnh (tức Chánh 
Song), Nguyễn Viết Hanh (tức Đội Hổ), Lý Nho (Lý 
trưởng của một làng ở ngoại thành Hà Nội)... đã 
thành lập Đẳng Ng?ĩa Hưng ở Hà Nội. Tháng Rảy 
năm 1907, Đảng Nghĩa Hưng liên lạc được với một 
số binh linh Khố đỏ ở Hà Nội như Đội Bình (Nguyễn 
Chí Bình), Đội Cốc (Nguyễn Văn Gốc), đội Nhân 
(Đăng Định Nhân), Cai Ngà (Nguyễn Tắc A)... Các 
đẳng viên của Đảng Nghĩa Hưng đã nhiều lần tổ 
chức họp bàn kế hoạch đánh chiếm Hà Nội tại tư 
gia của nhà Nho Nguyễn Đình Phúc. Quản cơm 
của hai vợ chồng ông Nhiêu Sáu (tức Nguyễn Tĩnh) 
ở số nhà 20 Phố Cửa Nam và bà Nguyễn Thị Ba là 
nơi liên lạc, gặp gỡ bàn bạc công việc của các đẳng 
viên Đảng Nghĩa Hưng và anh em binh lính. Lực 
lượng chính tham gia kế hoạch bạo động này là anh 
em bính lính người Việt trong quân đội Pháp. 

Ban đầu kế hoạch khởi nghĩa ấn định vào trung 
tuần tháng Mười một năm 1907, sau hoãn lại 
chuyển sang tháng Năm năm 1908, Nhưng đến 
tháng Năm năm 1908, vi không chuẩn bị kịp, ngày 


khởi nghĩa lại phải lùi lại tới ngày 27-6-1908. Theo 
kế hoạch thì anh em binh lính sẽ làm nội ứng lấy gỗ 
lim bịt hết các miệng súng đại bác lại. Còn người 
phụ trách nấu bếp thì bỏ thuốc độc vào thức ăn của 
binh lính Pháp. Khi bọn lính Pháp đã bị trúng độc thì 
nghĩa binh sẽ bắn pháo báo hiệu cho lực lượng 
nghĩa quân ở bên ngoài biết. Lực lượng bên ngoài 
sẽ từ ngoài đánh vào chiếm Thành Hà Nội, chiếm 
nh các công sở như Nhà máy Đèn, Nhà máy Nước, 
ngàn hàng, kho bạc... Lực lượng này bao gồm 
nghĩa quân Yên Thế và các tầng lớp nhản dân Hà 
Nội như: lính thợ (Hai Hiên), công nhân (Ba Đen - 
tức Nguyễn Đình Chinh- cai gác đèn ở Vườn Bách 
Thảo), Nguyễn Văn Vinh - cai thợ nề, Nguyễn 
Trương Cần - công nhân máy đèn, bồi (Nguyễn Văn 
Ba), viên chức, thư ký (Trương Phổ - chạy giấy), 
Nguyễn Đăng Duyên (công nhân làm vườn ở Dinh 
Toàn quyền), trí thức (cụ Lê Đạt, Trịnh Văn Học - 
dạy học, Trần Đức Quang - học sinh)... 

Trước giờ khởi nghĩa, cảc lực lượng đã được bố 
trí sẵn sàng chỉ chờ khi có pháo hiệu thì nhất loạt 
tấn công. Một toán khoảng 300 người tập trung ở Lò 
Lợn để đánh vào Đồn Thuỷ. Một toán ở dưới thuyền 
đóng gần Sở Thuốc lá sẽ đánh vào Cửa Bắc của 
Thành Hà Nội. Một toán từ Sơn Tây kéo xưng tập 
kết ở Cầu Giấy chờ lệnh. Tại Cầu Dốc Gạch, nghĩa 
quân cũng bố trí mấy khẩu đại bác để sẵn sàng 
chặn viện bình của Pháp từ Sơn Tây kéo về. Đội Hổ 
sẽ chỉ huy khoảng 30 nghĩa quân Yên Thể vây 
quanh Dinh Toàn quyền để tấn công trại lính khố 
đỏ, Một toán võ trang khác của Đề Thám sẽ đánh 
úp Gia Lâm, phá nhà ga, đường xe lửa và cắt dây 
điện thoại. Nhân dân các làng ven Hồ Tây cũng sẵn 
sàng tiến vào Hà Nội. Một toán 30 người do Trần 
Văn Tuân chỉ huy giữ nhiệm vự canh giữ kho bạc và 
nhà băng sau khi binh lính nổi dậy. Trong doanh 
trại, binh lính trong đơn vị pháo binh sẽ dấu đầu kim 
hoả để làm tê liệt các khẩu pháo. Anh em còn làm 
cả truyền đơn kêu gọi binh linh hạ súng đầu hàng 
khi khởi nghĩa bắt đầu. 

Do phải hoãn đi hoãn lại nhiều tần, sự tụ họp 
đông đảo khác thường của các bình lính và đầu bếp 
cũng đã phần nào làm cho Pháp để ÿ đề phòng. 
Ngay buổi sáng 27-6-1908, bọn Pháp đã được báo 
trước kế hoạch nổi dậy của binh lính, nên ngay lập 
tức các vị trí quan trọng như kho thuốc súng cạnh 
Vườn Bách thảo, chung quanh Phủ Toàn quyền, 
Phủ Thống sứ và Sở Pháo thủ đã được canh gác 


(1) Trần Văn Giàu, Định Xuân Lãm, Hoàng Văn Lân, 
Nguyễn Văn Sự: Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 3. 
NXB. Giáo dục, trợ. 161. 
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cẩn mật. Nhưng, trong bữa ăn lúc 7 giờ tối, anh em 
bồi bếp đã bỏ được thuốc độc vào thức ăn của binh 
linh Pháp làm cho khoảng gần 200 tên linh Pháp bị 
trúng độc. Tuy nhiên, thuốc độc dùng để đầu độc 
binh linh Pháp là loại thuốc độc chế từ cà độc được 
không đủ công hiệu làm cho chúng chết. Hơn nữa, 
do mội số người tham gìa bạo động đã dao động đi 
báo cho Pháp biết kế hoạch bạo động của ta, nên 
ngay lập tức anh em binh lính khố đỏ tham gia khởi 
nghĩa bị Pháp bắt giữ, tước vũ khí. Kho vũ khí không 
phả được, quân khởi nghĩa bên ngoài không đủ vũ 
khí, chờ mãi không thấy hiệu lệnh nên đến nửa đêm 
đã tự động rút lui. Cuộc khởi nghĩa không thành. 
Hầu hết những người tham gia khởi nghĩa trong 
binh lính và một số ở bên ngoài đều bị Pháp bắt, 
Nhiều người đã bị Pháp tử hình như Đội Bình, Đội 
Nhân, Đội Cốc, Cai Ngà... 


c. Các hoạt động chống Pháp ỏ Hà Nội trước và 
trong chiến tranh Thế giỏi I 


Sau thất bại của phong trào Đông Du, phong 
trào Đông Kính Nghĩa Thục, phong trào chống thuế 
Trung Kỳ, sự tan rã của phong trào nông dân vũ 
trang Yên Thế, các phong trào chống Pháp của 
nhân dân Việt Nam có chiều lắng xuống bởi sự đàn 
äp, khủng bố của kẻ thù. 

Năm 1912, do ảnh hưởng của Cách mạng Tân 
Hợi ở Trung Quốc, Phan Bội Châu và các đồng chí 
của ông đã thành lập một tổ chức cách mạng tên là 
Việt Nam quang phục hội nhằm mục đích võ trang 
chống Pháp giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ 
của thực dân và xảy dựng một nước Việt Nam Cộng 
hòa Dân quốc như mô hình của nước Trung Hoa 
Dân quốc. Tổ chức Việt Nam quang phục hội chủ 
trương đẩy mạnh các hoạt động vũ trang chống 
Pháp, xây dựng Việt Nam quang phục quân. Tuy 
nhiên, hoạt động chính của tổ chức này là tiến hành 
các vụ ám sát khủng bố và các đợt tấn công lẻ tẻ 
vào các đồn binh Pháp dọc biên giới Việt - Trung. 

Ngày 26-4-1913, tại Khách sạn Gà vàng ở Phố 
Tràng Tiền, anh công nhân Nguyễn Văn Túy và hai 
đồng chí của mình là Phạm Văn Tráng và Nguyễn 
Trọng Thường (là những người của Việt Nam quang 
phục hội mới được đào tạo ở Trung Quốc về) đã 
ném bom vào bọn Pháp đang ăn ở đó. Hai sỹ quan 
Pháp là Montgrand (Mông tơ răng) và Chapuis 
(Sapuy) chết ngay lập tức, một số người Pháp khác 
bị thương. Sau vụ ảm sát, Pháp đẩy mạnh khủng 
bố. 254 người đã bị Pháp bắt giam. 

Mặc dù Pháp khủng bố đã man, nhưng nhân 
dân Hà Nội vẫn không hề nao núng. Ở Hà Nội có 
rất nhiều cơ sở của Việt Nam quang phục hội như 


cơ sở của Nguyễn Quang Lâm ở Phố Sinh Từ , 
hoặc một cơ sở khác đóng trong một ngôi chùa 
gân Hà Nội. Tại ngôi chùa này, ngày 23-10-1914, 
Pháp bắt được 8 người với nhiều vật liệu dùng để 
chế tạo bom. 

Năm 1914, Đỗ Chân Thiết, một cộng tác đắc lực 
của Phan Bội Châu đã được Phan Bội Châu giao 
nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc đánh úp Thành Hà Nội 
nhằm gây “một phong trào bạo động ở trong nước 
để làm tê liệt bộ máy thực dân, trong khi đó quân 
cách mạng sẽ nhân cơ hội từ biên giới đành về, 
đồng thời ném bom giết những tên đầu số ngành 
hành chinh và quân sự Pháp t9. Nhưng kế hoạch bị 
lộ, Đỗ Chân Thiết bị Pháp bắt ngay tại Hà Nội. 

Tháng Mười hai năm 1914, một nhóm làm công 
Ở các công sở của Pháp ở Hà Nội cũng thành lập 
một tổ chức bí mật do Lương Minh Hiền đứng đầu, 
cũng đã liên hệ với Việt Nam quang phục hội ở Vân 
Nam, nhận tài liệu để tuyên truyền cách mạng cho 
những viên chức làm cho Pháp. Tổ chức này cuối 
cùng cũng bị bắt. Các cơ sở của Việt Nam quang 
phục hội bị Pháp đàn áp nên đã tan rã. Kế hoạch 
đánh úp Thành Hà Nội tuy thất bại nhưng đã thể 
hiện nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Hà 
Nội nói riêng không bao giờ ngừng nuôi ÿ chí đánh 
Pháp giành lại độc lập cho dân lộc. 

2.3. Phong trào yêu nước và đấu tranh cách 
mạng của nhân dân Hà Nội tử sau chiên tranh 
Thể giới I đến năm 1930 


Sau chiến tranh, do nhu cầu phát triển kinh tế để 
khắc phục những hậu quả của chiến tranh, tư bản 
Pháp đã đẩy mạnh việc đầu tư sang Đông Dương. 
Kết quả của chính sách này tà Hà Nội nhanh chóng 
trở một trung tâm kinh tế chính trị của nền thuộc 
địa. Ở Hà Nội có thêm nhiều công ty lớn của tư bản 
Pháp như Công ty Dệt Tấch xo, Hãng Xe đạp Béc 
xề, Nhà máy In I.D.E.O, Nhà băng Pháp Hoa... Tư 
sản bản xứ cũng có điều kiện phát triển hơn trước. 
Nhiều nhà doanh nghiệp Hà Nội đã tích lũy được 
vốn và trở thành những chủ xí nghiệp hoặc hãng 
buôn như Công ty Quảng Hưng Long không chỉ 
buôn bán hàng nội ngoại hóa mà còn mở rộng sang 
lĩnh vực sản xuất xà phòng, làm đồ sắt, dệt chiếu, 
với số vốn là 200.000$ và sử dụng hàng trăm công 
nhân, Công ty Hưng Nghiệp hội xã của Đào Thao 
Côn mở thêm được được một xí nghiệp dệt thảm, 
cỏi với hơn 100 công nhân,... 


Cùng với sự phát triển về kinh tế, ý thức giai cấp 


(1) Lịch sử cận đại Việt Nam, sởd, trợ. 289. 
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của họ cũng được thể hiện rõ trong các cuộc đấu 
tranh với tư bản nước ngoài. Sự lớn mạnh của giai 
cấp tư sản Việt Nam, tầng lớp tiểu tư sản thành thị 
và giai cấp vô sản là nền tảng cho việc định hình 
các luồng tư tưởng cách mạng mới - tư tưởng dân 
chủ và tư tưởng xã hội chủ nghĩa- trong nhân dân 
Việt Nam. Thời kỳ này cũng đồng thời là thời kỳ 
bủng nổ các phong trào yêu nước của đông đảo 
nhân dân đô thị và là thời kỳ hình thành một loạt các 
tổ chức cách mạng của trí thức và tiểu tư sản lớp 
dưới ở Việt Nam. 

a. Phong trào yêu nước của các tầng lớp đồ thị 
Hà Nội (theo khuynh hướng dân chủ tư sản) 

* Phong trào đôi thả Phan Bội Châu 

Sau chiên tranh, các hoạt động vũ trang chống 
Pháp của Việt Nam quang phục hội chấm dứt. 
Người sáng lập ra tổ chức này là Phan Bội Châu có 
những dự định mới cho cuộc đấu tranh giành độc 
lập dân tộc của mình. Ông quyết định cho cải tổ 
Việt Nam quang phục hội thành Việt Nam Quốc 
dân Đảng. Tháng Bảy năm 1925, Phan Bội Châu bị 
thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải và đưa về Hà Nội 
giam ở Nhà tù Hỏa Lò. Tin tức về việc Pháp bắt và 
đưa Phan Bội Châu ra xét xử đã làm dấy lên một 
phong trào đòi thả Phan Bội Châu. Một tài liệu thời 
đó đã mô tả: “Thanh niên, học sinh, sinh viên 
Trường Cao đẳng Hà Nội, các đoàn thể đầu nhộn 
nhịp họp, đánh điện văn cho Toàn quyền Alexandre 
Varenne (Alếchxăngđơ Varen) xin phông thích cụ. 
Ở các ngã đường Hà Nội, các đoàn thể học sinh, 
sinh viên, thg thuyền căng các biểu ngữ yêu cầu 
thả nhà đại ái quốc của Việt Nam”). 

Ngày 23-11-1925, Phan Bội Châu bị Pháp đưa 
ra xử ở Tòa Đại hình. Từ tờ mờ sáng hàng vạn người 
thuộc đủ raọi tầng lớp nhân dân Hà Nội đã có mặt 
trước cửa phòng xử án ở Phố Hàng Tre. Tại phiên 
tòa này, cụ bị kết án khổ sai chung thân. Thực 
nghiệp dân báo cho in Tập án Phan Bội Châu 
truyền đi khắp nơi tỉnh thần yêu nước và thái độ 
khẳng khái của cụ trước cường quyền càng thúc 
đẩy thêm quyết tâm của nhân dân đấu tranh đòi 
Pháp phải hủy bản án... Sinh viên các trường cao 
đẳng ở Hà Nội tổ chức biểu tình, nhóm Phục Việt rải 
truyền đơn đòi thả cụ Phan Bội Châu. Khi Varenne 
(Va ren) đến Hà Nội ngày 12-12-1925, có một đoàn 
hơn 100 cụ bà do một cụ bà “sáu bảy mươi tuổi, đầu 
tóc bạc phơ” dẫn đầu đã đưa đơn xin ân xá cho 
Phan Bội Châu. Trước lân sóng đấu tranh mạnh mẽ 
của nhân dân Hà Nội và nhân dân cả nước, ngày 
22-12-1925, Toàn quyền A. Varene đã phải ký lệnh 
trả tự do cho Phan Bội Châu. Toàn Hà Nội đã ăn 


mừng sự kiện này. Thực nghiệp dân báo đã viết: 
“Tin ông Phan Bội Châu được ân xá làm khắp quốc 
dân, nhà quê, Kẻ Chợ (Hà Nội) không ai là không 
vui mừng. Cô người mới được tin đã reo lên vỗ tay 
ầm ï, lại có kế đọc bảo xong sướng quả rủn cả 
người không nói ra tiếng... các sinh viên trường 
Cao đẳng bàn nhau góp tiền đặt tiệc mừng ông 
Phan trắng án... 42), 


* Phong trào truy điệu Phan Chu Trinh 


Ngày 24-3-1928, Phan Chu Trinh một nhà yêu 
nước, dân chủ lớn trong lịch sử cận đại Việt Nam đã 
tạ thế tại Sài Gòn sau nhiều năm bôn ba hoạt động 
cách mạng vì tự do dân chủ cho nhân dân Việt 
Nam. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ngưỡng mộ 
trước những tấm lòng vì dân vì nước, một phong 
trào tổ chức lễ truy điệu cho cụ Phan Chư Trinh đã 
diễn ra trong cả nước. Tại Hà Nội, ngày 4-4-1926, 
lễ truy điệu của cụ Phan Chu Trinh được cử hành tại 
Chùa Hai Bà. Mặc dù trời mưa tầm tã vã sự hăm 
dọa của chính quyền thực dân, nhân dân Hà Nội 
vẫn lũ lượt kéo đến chùa dự lễ. Để đảm bảo trật tự 
và tránh được sự hạch sách của bọn mậi thám, 
từng tốp 20 người một lần lượt vào chùa viếng. Lễ 
truy điệu của cụ có tất cả 60 câu đối viếng và 7 
vòng hoa. Ngày hôm sau, tất cả các cửa hiệu trong 
thành phố đều nghỉ bán hàng để tưởng nhớ cụ 
Phan Chu Trinh. Nhiều viên chức, học sinh, sinh 
viên, công nhân ởã đeo băng tang đi làm. 


b, Sự thành lập và các hoạt động của các tổ 
chức và đảng cách mạng ỏ Hà Nội 

* Việt Nam quốc dân Đảng 

Trong bối cảnh các phong trào yêu nước diễn ra 
sôi nổi trên cả nước vào những năm 1925-1928, do 
ảnh hưởng các trào lưu cách mạng dân chủ tư sản 
trên Thế giới, cuối năm 1926 ở Hà Nội xuất hiện 
Nam Đồng thư xã do Phạm Tuấn Tài sáng lập. 
Đây là nơi chuyên xuất bản, truyền bá những ấn 
phẩm tiến bộ nhằm khích lệ tinh thần yêu nước, ý 
thức dân tộc trong nhân dân như: Gương phục 
quốc, Gương thành bại, Gương thiếu niên, 
Trưng Vương, Dân tộc chủ nghĩa, Một bầu tâm 
sự... Nam Đồng thư xã dần dần trở thành nơi thu 
hút, tụ họp cúa một số trí thức, thanh niên yêu nước 
trong đó có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hồ 
Văn Mịch, Hoàng Phạm Trân...Ngày 25-12-1927, 
những yếu nhân của Nam Đồng thư xã đã quyết 
đình thành lập Việt Nam quốc dân Đảng với mục 


(1) Lịch sứ Thủ đô Hà Nội. sđ, trg.343-344. 
(2) Lịch sứ Thủ đô Hà Nội, sđd, trg.346 
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địch “đoàn kết các lực lượng cả nam lẫn nữ để đẩy 
mạnh cách mạng dân tộc, xây dựng nền dân chủ 
trực tiếp, giúp đồ các dân tộc bị áp búc"”. Nguyễn 
Thái Học được cử làm Đảng trưởng. Chủ trương của 
đẳng là dựa vào tầng lớp trí thức, tư sản, địa chủ, 
phú nông và đặc biệt là tầng lớp bình sỹ trong quản 
đội Pháp, và đẩy mạnh các hoạt động ám sát, 
khủng bố... Việt Nam quốc dân Đẳng còn tổ chức 
một nhà hàng ở Hà Nội (Phố Hàng Bông) vừa là nơi 
làm kinh tế, vừa là nơi hội họp, liên lạc của Đảng. 
Hoạt động náo nhiệt sủa nhà hàng khiến bọn Pháp 
để ý theo dõi. Đặc biệt ngày 9-2-1929 (tức đêm 30 
Tết năm Kỷ Dậu) tên Bazin (Ba danh) - một tên chủ 
chuyên mộ phu cho các đồn điền cao su ở Trung Kỳ 
và Bắc Kỳ - vừa đi xe hơi về đến cổng nhà riêng ở 
số 110 Phố Huế - Hà Nội thì bị hai thanh niên đẳng 
viên của Việt Nam quốc dân Đẳng bắn chết ngay 
tại chỗ. Việc tên trùm mộ phu khét tiếng tàn ác bị 
đền tội làm nhân dân nức lòng. nhưng cũng khiến 
cho Pháp thẳng tay đàn áp. Đến tháng Hai năm 
1829, Pháp tổ chức nhiều cuộc vây bắt và khám 
phả ra nhiều cơ sở của Việt Nam quốc dân Đảng. 
Hàng loạt đảng viên cửa Việt Nam quốc dân Đảng 
bị bắt và bị đưa ra xử án tại Hội đồng đề hình ngày 
3-7-1929. Trong phiên tòa này, Pháp đã kết án 80 
án tù từ 2 đến 20 năm, trong đó có Nguyễn Thái 
Học và 6 người khác bị xử vắng mặt. Mặc dù bị đàn 
ấp như vậy, nhưng các đẳng viên của Việt Nam 
quốc dân Đảng vẫn tiếp tục hoạt động. Tháng Chín 
năm 1929 tại Vườn Bách thảo, Nguyễn Văn Kính bị 
Đoàn Trần Nghiệp (tức Ký Con) ám sát vi tội phản 
đảng. Trước nguy cơ đảng bị khủng bố và tan rã, tại 
Hội nghị Lạc Đạo, các lãnh tụ của đẳng quyết định 
cải tổ lại đảng, tổng công kích vào những đô thị lớn 
và những trưng tâm quân sự của Pháp như Hà Nội, 
Hải Phòng, Nam Định... Tại Hội nghị Võng La tháng 
Chín năm 1929, để bàn về kế hoạch khởi nghĩa, Đội 
Dương đã lộ mặt phản bội làm tay sai cho Pháp. 
Hắn đã báo cho mật thám Pháp đến đàn áp, nhưng 
được sự giúp đỡ của nhân dân, các đảng viên đều 
chạy thoát. Ngày 22-1-1930, Phạm Huy Du. bố của 
Phạm Thành Dương (tức Đội Dương) bị Nguyễn 
Văn Nho giết chết. Đến ngày 30-5-1930, thì chính 
tên Phạm Thành Dương cũng bị đền tội. 

Theo kế hoạch, cuộc khởi nghĩa sẽ nổ ra cùng 
một lúc ở nhiều nơi, trong đó Yên Bái là một vị trí 
khá quan trọng về mặt quân sự và là nơi Việt Nam 
quốc dân Đảng có cơ sở khá mạnh. Để phổi hợp với 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tại Hà Nội, ngày 9 và 10 
tháng Hai năm 1930, sáu đẳng viên trẻ nguyên là 
học sinh Trường Kỹ nghệ thực hành được cử đi ném 
bom vào nhà viên Chánh Liêm phóng, Nhà tù Hỏa 


Lò, Sở Hiến binh, Sở Cảnh sát, Tuy nhiên, do bom 
chế tạo bằng xi măng, sức công phá không đáng 
kể, nên không gây thiệt hại gì lớn cho Pháp. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Bải thất bại, kế hoạch khỏi 
nghĩa của Việt Nam quốc dân Đảng không thực 
hiện được như đã định. Hầu hết các đảng viên của 
Việt Nam quốc dân Đảng ở Hà Nội cũng như ở các 
địa phương khác đều bị Pháp bắt. Tại phiên tòa từ 
ngày 5 đến ngày 9-8-1930, 12 đảng viên Việt Nam 
quốc dân Đảng bị tuyên ân tử hình, 11 người khổ saí 
chung thân, 114 người bị đày chung thân, 4 người 
20 năm khổ sai chung thân và 20 năm biệt xứ, 4 
người 10 năm khổ sai chung thân và 10 năm biệt 
xứ, 3 người 10 năm tội đồ và 20 năm biệt xú, 1 
người 5 năm lội đổ và 10 năm biệt xứ, 2 người 5 năm 
cấm cổ và 10 năm biệt xứ, 3 người 5 năm (fủ (Báo 
Tiếng dân ngày 16 và 20-8-1930). Tuy nhiên, tình 
thần yêu nước và hành động dũng cảm của các 
đẳng viên Việt Nam quốc dân Đảng trước tòa và 
trước pháp trường đã để lại những ấn tượng sâu sắc 
và sự khâm phục lớn lao cho nhân dân Việt Nam 
nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng. 

* Tổ chức Việt Nam nghĩa Đoàn và sự hình 
thành Tân Việt cách mạng Đảng 


Ngày 25-1-1925, một nhóm sinh viên yêu nước 
thuộc Trường Cao đẳng Hà Nội gồm 17 người là: 
Nguyễn Quỹ Phần, Nguyễn Quốc Túy, Nguyễn Văn 
Phùng, Trần Tiến Vỹ, Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai 
Mai, Hoàng Mai, Phạm Thiều, Lê Xuân Phương, 
Nguyễn Hảo Đáng, Nguyễn Cao Hai, Trần Thiện 
Ngữ, Thân Trọng Khôi. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn 
Đắc Lộc, Lê Đỉnh và Hoàng đã nhóm họp quyết 
định thành lập Việt Nam nghĩa Đoàn để cùng nhau 
hoạt động cách mạng do Tôn Quang Phiệt làm Hội 
trưởng. Đây lä một tổ chức yêu nước của học sính, 
sinh viên, nhưng chưa có tôn chỉ và chương trình 
làm việc rõ ràng. Đến ngày 14 tháng Bảy, ở Bến 
Thúy, Hội Phục Việt được thành lập và sau đó sáp 
nhập với nhóm Việt Nam nghĩa Đoàn ngoài Hà Nội. 
Nhóm cách mạng này là những hạt nhân nóng cốt 
trong phong trào đấu tranh của nhân dân đòi thả 
Phan Bội Châu và tổ chức lễ truy điệu Phan Chu 
Trinh. Do bị íộ bí mật trong khi phát truyền đơn 
tuyên truyền, Phục Việt lại được đổi tên thành Hưng 
Nam. Tháng Bảy năm 1926, Hưng Nam cử mội số 
học sinh do Trần Phú dẫn đầu đi Quảng Châu dự 
lớp huẩn luyện của tổ chức Việt Nam Thanh niên 
cách mạng đồng chi Hội do Nguyễn Ái Quốc thành 
lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1925. Nhóm 
này lấy danh nghĩa là Việt Nam cách mạng Đẳng 
để giao thiệp và điều đình với Việt Nam Thanh niên 
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Cách mạng đồng chí Hội về việc hợp nhất hai tổ 
chức lại. Nhưng, những để nghị của Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí Hội không được 
Hưng Nam chấp nhận, nên việc hợp nhất không 
thành, Tháng Chín năm 1926, Hưng Nam chỉnh 
thức đổi tên thành Việt Nam cách mạng Đảng. 
Tháng Sáu năm 1927, Việt Nam cách mạng Đảng 
tiến hành một cuộc cải tổ và đối lại tên Đảng là Việt 
Nam cách mạng đồng chí hội. Nhiều đảng viên của 
Việt Nam cách mạng đồng chí hội được cử đi học 
lớp huân luyện ở Quảng Châu, sau khi học xong đã 
chuyển sang hoạt động trong tổ chức Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Trong quá 
trình hoạt động, do ảnh hưởng của Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội, điều lệ và chương 
trình của Đảng có nhiều điểm tương đồng với tôn 
chỉ và mục đích của Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội, đó là đoàn kết toàn dân trước 
là làm cách mạng Quốc gia và sau là làm cách 
mạng Thể giới. Tại đại hội ở Huế tháng Bảy năm 
1928, Đảng Việt Nam cách mạng đồng chí hội một 
lần nữa lại đổi tên là Tân Việt Cách mạng Đẳng. 
Đây là một tổ chức cách mạng của thanh niên trí 
thức tiểu tư sản. Trong điều lệ của Đảng năm 1928 
quy định đẳng viên phải là người có học, “phải biết 
đọc, biết viết hoặc Quốc ngữ, hoặc chữ Pháp, chữ 
Hản..., nhưng trong quá trình hoạt động cách 
mạng cảng ngày Đảng càng hướng tới vận động 
quần chúng trong tầng lớp công nông. Học tập Việt 
Nam Thanh niên cách mạng đồng chỉ Hội, những 
năm 1928-1929, Tân Việt cách rạng Đảng cũng tổ 
chức cho các đảng viên đi “vô sản hóa”. Tuy nhiên, 
cơ sở của Tân Việt Cách mạng Đảng phát triển chủ 
yếu ở khu vực miền Trung. 


* Sự thành lận các chỉ bộ Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội ở Hà Nội 

Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chỉ Hội là 
một tổ chức cách mạng do Nguyễn Ái Quốc thành 
lập ở Quảng Chàu, Trung Quốc vào tháng Sáu năm 
1925, Cương Iinh chính trị của Hội là vận động mọi 
tầng lớp nhân dân Việt Nam trước lâm dân tộc cách 
mạng, sau làm Thế giới cách mạng. Ngay từ đầu, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng công tác đào 
tạo cản bộ và tuyên truyền cách mạng. Người tổ 
chức các lốp huấn luyện về lí liận cách mạng và 
phương pháp vận động tổ chức quần chúng. Nhiều 
thanh niên yêu nước đã được tuyển chọn và cứ đi dự 
những lớp huấn luyện này. Cuối năm 1926, Nguyễn 
Công Thu một học viên của lớp huấn luyện ở Quảng 
Châu, đã được cử về Hà Nội để thành lập các cơ sở 
đón tiếp và đưa thanh niên sang Quảng Châu học 
tập. Cũng cuối năm 1926, chỉ hội Việt Nam Thanh 


niên cách mạng đồng chí Hội đầu tiên được thành 
lập ở Hà Nội tại Làng Dịch Vọng. Chì hội này ban 
đầu gồm 11 Đẳng viên do Nguyễn Công Thu, làm Bí 
thư. Chỉ trong mội thời gian ngắn, tỪ chi hội đầu tiên 
này đã phát triển thành 11 “tổ fam tam” (tức khoảng 
33 người). Đến tháng Ba năm 1927, cơ quan chỉ đạo 
kỳ bộ Bắc Kỳ được thành lập ở Hà Nội gồm có đồng 
chí Nguyễn Danh Đới làm Bí thư và các Ủy viên là 
Nguyễn Công Thư, Mai Lập Đôn... 

Dưới sự lãnh đạo của kỳ bộ Bắc Ký, các đảng 
viênViệt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội 
đã nhanh chóng hòa vào không khí đâu tranh sục 
sôi của nhân dân Hà Nội. Ngày 9-5-1927, một vạn 
rưởi đồng bào Hà Nội đã biểu tình trước tòa bảo Dân, 
phản đối báo đã viết bài bôi nhọ các chí sỹ yêu nước 
trong phong trào Đông Kính Nghĩa Thục. Bị nhân 
dân Hà Nội tẩy chay. bảo Dần đã phải đình bản. 

Tháng Sáu năm 1927, nhân dân Hà Nội lại tổ 
chức lễ tưởng niệm và đưa tang chí sỹ cách mạng 
Lương Văn Can tại Nghĩa trang Hợp Thiện. Sự phát 
triển của tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng 
đồng chỉ Hội tại Hà Nôi đã dẫn đến việc thành lập 
tnh bộ Hà Nội vào tháng Sáu năm 1927. Trong 
những năm 1928-1929, tính bộ Hà Nội chủ trương 
thực hiện vô sản hóa, đưa các đẳng viên vào làm 
việc trong các nhà máy hầm mỏ, đồn điền để thâm 
nhập cuộc sống của giai cấp công nhãn tự vô sản 
hóa minh, đồng thời tuyên truyền chủ nghĩa Mác 
Lênin và vận động. tổ chức công nhán đấu tranh. 


c. Phong trào công nhân Hà Nội và sự thành lập 
chỉ bộ cộng sẵn đầu tiên ö Việt Nam (phong trào 
cách mạng vô sản) 


Hà Nội là mội trung tâm kinh tế, chính trị và văn 
hóa của chính quyền thực dân. Sự phát triển của 
nền kinh tế thuộc địa sau chiến tranh cũng như nhu 
cầu xây dựng kiến thiết các công sở của chính 
quyền thực dân đã làm cho số lượng công nhân ở 
Hà Nội tăng lên nhanh chóng. Dưới chế độ áp bức 
bóc lột của chủ nghĩa thực dân, đời sống của công 
nhân Việt Nam nói chung vô cùng cực khổ. Công 
nhân Hà Nội còn khốn khổ hơn vì đồng lương thấp, 
nhưng giá cả sinh hoạt lại rất đắt đỏ. Điều này đã 
làm cho công nhân Ha Nội không ngừng đâu tranh. 

Tử năm 1919 đã có những cuộc bãi công của 
công nhân một số nhà ín ở Hà Nội. Năm 1924, công 
nhân Nhà máy Rượu Hà Nội đã bãi công đòi đuổi 
tên đếc công người Pháp. Trước sự đấu tranh mạnh 
mẽ của công nhân, tên chủ đã phải đáp ứng yêu 
cầu của công nhân. Ngày 24-7-1928, toàn thể công 
nhàn khách sạn thuộc địa Hà Nội bãi công. 
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Trong những năm 1927-1928-1929, do hoạt 
động của các tổ chức cách mạng như Tân Việt cách 
mạng Đảng, Việt Nam quôc dân Đảng, Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chỉ Hội, phong trào 
công nhân Hà Nội ngày một phát triển. Đặc biệt từ 
năm 1928, Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng 
chí Hội thực hiện chủ trương vô sản hóa, nhiều 
đảng viên đã được cử vào hoạt động trong các nhà 
máy, xí nghiệp để vận động công nhân đấu tranh. 
Ví dụ như đồng chí Lều Văn Thọ vào làm công nhân 
ở Xi nghiệp Sửa chữa ô tô Trường Xuân, đồng chí 
Ngô Đình Mẫn vào làm công nhân ở Hãng Avia, 
đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa vào làm công nhân Nhà 
máy Diềm, đồng chí Nguyễn Thị Lựu làm công 
nhân Nhà máy Bia Hôm men, đồng chí Nguyễn 
Văn Phúc đi kéo xe tay, đồng chí Khuất Duy Tiến 
làm công nhân đổ thùng... Các cuộc bãi công của 
công nhàn Hà Nội nổ ra ngày một nhiều. Ngày 20- 
5-1928, công nhàn Lò Bánh mỳ Hà Nội bãi công; 
ngày 22-10-1928, lại nổ ra cuộc bãi công của toàn 
thể phu xe Hà Nội. 

Các cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân 
là cơ sở quan trọng đưa đến sự ra đời của chỉ bộ 
cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng Ba năm 
1929 tại số nhà 5D Phố Hàm Long, Hà Nội. Chỉ bộ 
Cộng sản này gồm 7 người là: Trần Văn Cung, 
Trịnh Đình Cửu, Kim Tôn, Phiếm Chu, Ngô Gia Tự, 
Nguyễn Cảnh Thịnh (tức Nguyễn Phong Sắc), 
Dương Hạc Đỉnh. Ngay sau khí thành lập, chí bộ đã 
cử đại biểu đi dự Đại hội thanh niên toàn quốc họp 
ở Hồng Công (Hương Cảng), đồng thời xúc tiến việc 
nghiền cứu chuẩn bị về điều lệ và tổ chức cho việc 
thành lập đẳng, 

Vừa ra đời, Chi bộ cộng sản này đã lập tức đẩy 
mạnh phong trào đấu tranh cách mạng trong các xi 
nghiệp nhà máy, phát triển đẳng viên, tiến tới giành 
quyền lãnh đạo cách mạng ở Hà Nội. 

Ngày 4-5-1929, nhàn việc một tên tay sai của 
chủ chợ xếp chỗ ngồi gây khó khăn cho chị em, chỉ 
bộ 5D Hàm Long đã lãnh đạo chị em buôn bán nhỏ 
ở Chợ Đồng Xuân tổ chức đấu tranh cử đại biểu đưa 
yêu sách đòi giảm thuế và bỏ các hành động gây 
khó khăn cho chị em. Từ ngày 28 tháng Năm đến 
ngày 10-6-1929, công nhân Hãng Avia đình công 
phản đổi chủ phạt thợ. Cuộc đình công này đã có 
ảnh hưởng vang dội trong toàn quốc. Ngày 13-6- 
1929, thợ nề của Sở ươm cây thành phố bãi công. 

Các cuộc bãi công liên tiếp của công nhân Hà 
Nội dưới sự lãnh đạo của Chỉ bộ cộng sản 5D Hàm 
Long đã khẳng định quyết tâm thành lập Đâng 
Cộng sản của các đảng viên kỳ bộ Bắc Kỹ là đúng 
đắn. Vi vậy, ngày 17-6-1929 tại số nhà 312 Phố 


Khám Thiên Hà Nội, Đông Dương Cộng sản Đảng 
chính thức được thành lập với Ban chấp hành Trung 
ương lâm thời là những đồng chí tham gìa thành lập 
chi bộ 5D Hàm Long. Ngay sau khi ra đời, Đông 
Dương Cộng sản Đảng đã đẩy mạnh các hoạt động 
và xúc tiến việc thành lập các tổ chức cách mạng 
để tập hợp, vận động và tổ chức quần chủng đấu 
tranh như: Tổ chức Công Hội đỏ (ngày 28-7-1929), 
Nông Hội đỏ, Học sinh Hội, Tổ viên chức... 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức quần 
chúng cách mạng đã đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền và đấu tranh như treo cờ, rải truyền 
đơn trong các ngày kỷ niệm Quốc tế: Ngày Quốc tế 
chống chiến tranh đế quốc 1 tháng Tám, ngày Cách 
mạng tháng Mười (7 tháng Mười một), Ngày kỷ niệm 
Công xã Quảng Châu (12 tháng Mười hai)... 

Cùng với phong trào đấu tranh chung của nhân 
dân, phong trào bãi công của công nhân cũng diễn 
ra sôi nổi. Ngày 29-9-1929, công nhân Nhà máy 
Gạch Hưng Ký (Yên Viên) đấu tranh đòi cải thiên 
đời sống. Ngày 6-10-1929, công nhân Nhà máy Dệt 
Tếch xo bãi công... 

Cuối năm 1929, đầu năm 1930, các chỉ bộ Cộng 
sản khác lần lượt được thành lập ở cả ba kỳ. Ngày 
3-2-1930 (theo tư liệu báo chí cách mạng là ngày 6- 
1-1930), Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản 
được tiến hành tại Hương Cảng dưới sự chủ tọa của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị này tuyên bố 
chính thức sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Từ nay trở đi, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
của nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng Cộng sản Việt Nam-một chính đảng của 
giai cấp công nhân Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mac- 
Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. 


3. Các phong trào đấu tranh cách mạng của 
nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 


3.7. Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà 
Nội thời kỳ 1930-1935 ˆ 

Trong những năm 1929-1933, khủng hoảng kinh 
tế Thế giới đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của 
nhân dân Việt Nam nói chung và các tầng lớp nhân 
dân Hà Nội nói riêng. Nhất là đối với những công 
nhân bị mất việc làm do khủng hoảng kinh tế. Ngay 
cả đối với số công nhân có việc làm nhưng đồng 
lương bị hạ thấp, giá cả sinh hoạt lại vô cùng đắt đỏ 
đã khiến cho cuộn sống của các tầng lớp nhân dân 
Hà Nội trở nên cực kỳ khốn khó. 

Ngay từ khi mới ra đời Đẳng Cộng sản Việt Nam 
đã nắm lấy ngọn cở lãnh đạo cách mạng, phát 


NHỮNG KỲ TÍCH CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 2017 


động một cuộc đấu tranh mạnh mẽ trong cả nước. 
Các đảng viên cộng sản hoạt động trong các nhà 
máy, xí nghiệp, hầm mỏ...của Pháp đã làm dấy lên 
phong trào đấu tranh của công nhân đòi cải thiện 
đời sống, chống đánh đập thợ... 

Ngày 17-3-1930, Ban chấp hành lâm thời Đẳng 
bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hà Nội 
được thành lập tại số 42, Phố Hàng Thiếc - Hà Nội. 
Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1930, 
hưởng ứng cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - 
Bến Thúy, Thành ủy Hà Nội đã đẩy mạnh cuộc đấu 
tranh trong các tầng lớp nhân dân. Ngay từ tháng 
Tư năm 1930, một số cuộc đấu tranh đã nổ ra như 
cuộc đình công của công nhàn phát vé xe điện Hà 
Nội, cuộc đấu tranh của chị em buôn bán ở Chợ 
Đồng Xuân. Từ ngày 24 tháng Tư, hàng ngản 
truyền đơn, biểu ngữ với các khẩu hiệu Tăng tiền 
lương, bớt giờ làm, bỏ đánh đập, thì hành luật lao 
động cho công nhân, giảm sưu, hoãn thuế cho nông 
dân tràn ngập khắp thành phố và khu vực ngoại 
thành Hà Nội. Đêm 30 tháng Tư, sáng 1 tháng Năm, 
cờ đỏ cùng với truyền đơn xuất hiện trong thành 
phố, thậm chí ngay tại Tòa Đốc lý Hà Nội cũng xuất 
hiện truyền đơn và cờ đỏ cách mạng, 

Sau ngày 1 tháng Năm. phong trào đấu tranh ở 
Nghệ Tĩnh lên cao, Pháp đàn áp dã man cuộc đấu 
tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh. Trước tình hình đó, 
Thành ủy Hà Nội lại đẩy mạnh cuộc đấu tranh của 
nhân dàn Hà Nội nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh của 
nhàn dân Nghệ Tĩnh. Đội tuyên truyền của Thành 
ủy tổ chức các cuộc diễn thuyết tố cáo tội ác của 
Pháp và phản đối Pháp đàn áp đồng bào, Có 
những cuộc mít tính hàng trăm người, sau biến 
thành cuộc tuần hành như cuộc mít tình diễn thuyết 
ở Phố Sinh Từ hoặc cuộc diễn thuyết của đồng chí 
Định Xuân Nha ở cổng Trường Bách nghệ Phổ Ga 
rô ngày 3 tháng Mười... 

Tháng Mười một năm 1930, thực đân Pháp 
dựng cổng chào, kết đèn hoa để chào mừng Toàn 
quyền Nam Dương Graeff (Gờraep) sang Hà Nội 
thảo luận cùng Toàn quyền Đông Dương Pasquier 
(Pátkiê) về việc lập liên minh chống phong trào giải 
phóng dân tộc của các nước thuộc địa ở Đông Nam 
Châu Á. Thành ủy Hà Nội quyết định tổ chức đốt 
hai cổng chào này để tổ thái độ phản đối chủ nghĩa 
thực dân. Báo chí thời kỳ này (Báo Trưng Bắc tân 
vấn) đưa tin Pháp nghỉ ngờ người đốt cổng chào 
này là Đặng Xuân Khu (tức Trường Chinh), nhưng 
chúng không có bằng chứng. 

Mặc dù nhiều cơ sở cách mạng bị Pháp phả vỡ, 
nhiều đẳng viên trung kiên bị Pháp bắt, phong trào 
đấu tranh của nhân dân Hà Nội không vì thế mà 


giảm sút. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân vẫn 
liên tục nổ ra. Ngày 21-3-1931, Thành ủy Hà Nội tố 
chức rải truyền đơn kêu gọi kỷ niệm 3 lãnh tụ Lê 
Nin, Liepnếch, Luych xam bua; ngày 2-2-1931, treo 
cờ đỗ ở đầu Cầu Long Biên; ngày 18 tháng Ba, kỷ 
niệm Công xã Paris, ta lại treo cờ đỏ trên công 
trường Nhà máy Điện Yên Phụ... Năm 1933, anh 
em lính thợ tại Trường bay Bạch Mai đình công: 
tháng Hai năm 1935, thợ thủy tình Vĩnh Lợi Phố 
Hàng Bồ bãi công; tháng Năm năm 1935, giáo viên 
và học sinh Trường Tư thục Hồng Bàng bãi khóa; 
các chị em buôn bán nhỏ ở Chợ Đồng Xuân luôn 
bãi thị trong các năm 1934 - 1935... 

Trong Nhà 1ù Hỏa Lò (Hà Nội), các chiến sỹ 
cách mạng cũng không ngững đấu tranh phản đối 
chế độ nhà tù hà khắc, như cuộc đấu tranh đòi cải 
thiện chế độ ăn uống vào đầu tháng 11 năm 1931, 
đấu tranh đòi bỏ chế độ bắt tù múc phân vào tháng 
Ba năm 1932, đấu tranh đòi bỏ chế độ bắt tù ngồi 
khoanh tay, chế độ cai tù... Đặc biệt, các cuộc đấu 
tranh phản đổi Pháp xử tử hình 13 chiến sỹ cách 
mạng Việt Nam quốc dân Đảng, cũng như phản đối 
án tử hình những chiến sỹ cộng sản như Nguyễn 
Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân... 

Sau khởi nghĩa Yên Bái và phong trào Xô viết 
Nghệ Tĩnh, một mặt Pháp tăng cưởng khủng bố đàn 
áp các chiến sỹ cách mạng, một mặt chúng dùng 
nhiều thủ đoạn để mua chuộc, xoa dịu các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trí thức 
tiểu tư sản. Pháp tổ chức nhiều hoạt động nhằm 
làm lạc hướng đấu tranh của thanh niên như: tuyên 
truyền lối sống trụy lạc, mở các hội chợ đêm, lổ 
chức các cuộc đua xe đạp , các cuộc thi hoa hậu, 
thi thể thao... Đứng trước tinh hình đó, Đảng Còng 
sản đã tranh thủ dùng bảo chỉ công khai để đấu 
tranh với những tư tưởng tư sản trong văn học nghệ 
thuật, trong việc nhận thức các vấn để về giải 
phóng phụ nữ... Trên báo chí các bài tranh tuận về 
Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân 
sính giữa Hải Triều với Thiếu Sơn và một số nhà 
văn khác đã gây dư luận sôi nổi ở Hà Nội. Các bài 
báo có tự tưởng tiến bộ của một số anh em tù chính 
trị mãn hạn trở về (như Trần Huy Liệu) đăng trong 
các báo Đởi mới, Hồn trẻ, Tiếng vang làng báo... 
đã thu hút sự chú ý của độc giá thanh niên và trí 
thức... tỉnh thần cách mạng của các tầng lớp nhân 
dân lại được nhóm dần lên. 


3.2. Phong trào đầu tranh của nhán dân Hà 
Nội thời ký Mặt trận Dân chủ nhân dân 71936-1939 


Trong những năm 1935-1936, mặc dù khủng 
hoảng kinh tế Thể giới đã chấm dứt, nhưng hậu quả 
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của nó vẫn ảnh hưởng nặng nề đến các tầng lớp 
nhân dân Việt Nam. Từ năm 1937, Pháp chủ trương 
không những tăng mọi thứ thuế đã có (ví dụ như 
thuế thân chia ra làm 14 mức, thuế môn bài tăng 
vọt gâấp 2-3 lần so với năm trước), mà còn đặt ra 
nhiều loại thuế mới như thuế lợi tức, thuế cư 
trú.,.làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân 
càng thêm ngột ngại. 

Đổi với giai cấp công nhân, tuy số người có việc 
làm nhiều hơn trước, nhưng vẫn chưa bằng số 
lượng công nhân trước thời kỳ khủng hoảng và đởi 
sống còng nhân vẫn chưa được cải thiện bởi lương 
quả thấp, thậm chí còn thấp hơn cả những năm đầu 
thời kì khủng hoảng. Công nhãn không có luậi lao 
động bảo hộ, không có chế độ bảo hiểm, không 
được tế chức nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của 
mình cũng như giúp đỡ nhau trong đời sống hàng 
ngày... Cuộc sống của họ trở nên vô cùng khó 
khăn. Đặc biệt năm 1938, chính quyền thực dân đã 
tự ý đề ra một mức lương tối thiểu cho công nhân 
làm cho đời sống của công nhân đã khó khăn càng 
khó khăn thêm. 

Nông dân thì không những bị chính sách sưu cao 
thuế nặng làm cho bần cùng hóa mà còn bị bọn địa 
chủ quan lại cường hào thông đồng cướp thành quả 
lao động của mình, gây kiện cáo thâm thù nhau... 

Tiểu tư sản học sinh, công chức, trí thức bị thất 
nghiệp, bị ngược đãi. Tiểu thương thì bị chính sách 
tăng thuế chợ, thuế môn bài, thuế cư trú làm cho 
cuộc sông ngày càng bấp bênh. 

Tư sản dân tộc vốn đã nhỏ yếu lại bị khủng hoảng 
kinh tế làm cho nhỏ yếu hơn vì một số đã bị nhá sản 
đã nhận thấy cần phải liên kết với các lực lượng xã 
hội khác để tồn tại và phát triển. Nhìn chung, vào thời 
điểm này, mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đều có 
nhu cầu bức thiết đòi cải cách chính trị xã hội, đòi tự 
do dân chủ và cải thiện đời sống. 

Tháng Năm năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp 
thắng cử lên cầm quyền ở Pháp, Nhân dịp này, 
Chính phủ Mặt trận Bình đân do Láon Blum (Lê ông 
Bơlom) - thủ lĩnh của Đảng Xã hội Pháp - làm Thủ 
tướng, dự định cử một phái đoàn điều tra sang các 
thuộc địa để thu thập dân nguyện. Đẳng Cộng sản 
nhận thấy đây là một điều kiện thuận lợi cho phong 
trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, 
nên đã nhanh chóng phát động một phong trào 
tuyên truyền và tổ chức quần chúng dưới hình thức 
Đông Dương Đại hội. 


a. Cuộc vận động Đông Dương Đại hội và 
phong trào đấu tranh chống bọn phản động “Giả 
mạo dân ý" 


Ở Hà Nội, các tờ bảo như Đởi mới, Tiếng vang 
làng báo, Kiên văn, Hồn trẻ do một số Đẳng viên 
Cộng sản mãn hạn tù hoặc từ nước ngoài trở về 
thành lặp đã nhanh chóng trở thành cơ quan lãnh 
đạo và hướng dẫn quần chúng đấu tranh công khai 
và hợp pháp. Tuy nhiên, các tờ báo này chỉ ra được 
vài số thi bị Pháp buộc phải đóng cửa, chỉ có Báo 
Hồn trẻ ra được 15 số và đã trở thành tờ báo đầu 
tiên tham gia vào cuộc vận động Đông Dương Đại 
Hội. Bảo Hổn trẻ số 8 ra ngày 23-7-1936 có bài viết 
Nước Pháp bình dân với quân chúng Đông 
Dương sau khi giới thiệu về một nước Pháp mới “đo 
thắng lợi của Mặt trận Bình dân mang lại" và mối 
quan hệ giữa nước Pháp và Đông Dương trong tính 
hình mới bãi bảo đã trình bày: 

1. Tình cảnh và nguyện vọng của công nhân 
Đông Dương. 

2. Tỉnh cảnh và nguyện vọng của nồng dân. 

3. Tình cảnh và nguyện vọng của toàn thể dân 
chúng. 

Đến số 11 ra ngày 20-8-1936, Báo Hổn trả lại ra 
một loạt bải cổ động cho Đại hội như bài Tìm tài 
liệu để trình bày Ủy ban điều tra, bài Về việc 
phái bộ điều tra sắp sang Đông Dương... Bài 
báo viết: “các anh em, chị em công nhân, nông dân 
và quần chúng lao khối! Xưa nay các anh em, chị 
em đã bị bóc lột và áp bức nhiều lắm rồi. Hãy gải 
lài liệu cho Hồn trẻ ngõ hầu Hồn trẻ được biết rõ 
những nguyện vọng của anh em, chị em ngay từ 
bây giờ. Để nay mai ủy ban ö Bắc Kỳ có thành lập 
và phải bộ điều tra sang tới đây, chúng ta sẽ trình 
bày những tài liệu và nguyện vọng của chúng ta”0). 

Để chuẩn bị cho Đông Dương Đại hội, những 
người Cộng sản ở Hà Nội đã thành lập Chi 
nhánh Đông Dương Đại hội Bắc Kỳ đặt trụ sở ở 
32 Phố Hàng Da và hoạt động tích cực chống lại 
ý đồ của chính quyền thực dân dùng bọn dân 
biểu bù nhìn do Phạm Huy Lục đứng đầu tự làm 
lấy bản Dân nguyện nhằm bóp nghẹt tiếng nói 
của dân chúng. 

Ngày 26-8-1936 Đại biểu của Chỉ nhánh Đông 
Dương Đại hội Bắc Kỳ do Trần Đình Long và Trần 
Huy Liệu dẫn đầu đã đến cuộc họp bí mật của 
Phạm Huy Lục ở 172 Phố Hàng Bông phản đối việc 
tự ý thảo dân nguyên mà không đưa ra thảo luận 
trước nhân dân của nhóm này. Cuộc họp của chúng 
bị thất bại. 


(1) Nguyễn Thành: Cuộc vận động Đại hội Đồng 
Dương năm 1936, NXB. TP Hồ Chí Minh, trợ. 110. 
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Ngày 5-9-1936, hơn 400 dân chúng Hà Nội đại 
điên cho các tầng lớp lao động và học sinh do 
những người Cộng sản dẫn đầu đã đến Văn phòng 
Viện Dân biểu ở phố Hàng Bông- nơi bọn dân biểu 
bù nhìn thành lập Ủy ban chuyên trách thão tập dân 
nguyện - vừa đi vừa hô các khẩu hiệu: Thành lập 
Đông Dương Đại hội! Ủng hộ Mặt trận Bình dân, Đả 
đảo bọn bù nhìn giả mạo dân ÿ. 

Trước các hoạt động ráo riết của bọn tay sai và 
phản động thuộc địa, những người Cộng sản cũng 
tìm mọi biện pháp đối phó vạch trần tỉnh chất phản 
động của chúng cho nhân dân biết. Họ chủ động tới 
dự tất cả các cuộc họp của chúng để đấu tranh với 
bọn chúng. 

Tại cuộc họp ở Viện dân biểu do Phạm Huy Lục 
triệu tập ngày 21-9-1936 nhằm bàn việc thành lập 
Ủy ban chính thức của Đại hội Đông Dương, các đại 
biểu lao động, chính trị phạm, phụ nữ, trí thức đã 
bác bỏ mọi nghị quyết do chúng thông qua để lừa 
bịp dư luận. Hoặc tại cuộc họp ở Xưởng ô tô Hail 
(Han) ngày 17- 9- 1936 những người cộng sản đã 
lợi dụng diễn đàn tranh thủ trình bảy chủ trương về 
Đông Dương Đại hội và tổ cáo sự lập lờ giữa Ủy ban 
lâm thời và Ủy ban chính thức của bọn phản động. 

Để phục vụ kịp thời cho cuộc vận động Đông 
Dương Đại hội, những người cộng sản đã liên minh 
với các trí thức tiến bộ là giáo sư của trường tư thục 
Thăng Long ra báo Le Travail (Lao đóng). Ra đời 
giưa lúc phong trao Đông Dương Đại hội lên cao, 
báo Le Travail đã trỏ thành cơ quan lãnh đạo công 
khai của phong trào. Trên số 1 Báo Le Travail ra 
ngày 16-9-1936 có đăng những bài về Đông 
Dương Đại hội như. Gửi các bạn Nam Kỳ, Đại hội 
Đông Dương tiên bước, Họ và chúng ta: TỪ 
Nguyễn Phan Long đến Phạm Huy Lục, Bản 
yêu sách của những người Đông Dương tại 
Paris, Nhân dân Campuchia và Ủy ban điều tra 
của Quốc hội... 

Ngoài tờ báo Le Travaif xuất bản bằng tiếng 
Pháp, còn có các tờ báo xuất bản bằng tiếng Việt 
như tử Tân xã hội, Tiếng trẻ cũng là những tờ bảo 
do những người cộng sản chủ trương. 

* Thành lập các Ủy ban hành động 


Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, Ủy 
ban hành động được thành lập ở nhiều nơi thuộc Hà 
Nội. Ví dụ như: Ủy ban hành động của thợ may trụ 
sở ở số nhà 29 Phố Yên Thái, Ủy ban hành động 
của Nhà in IDEO có trụ sở số nhà 18 Phố Sinh Từ, 
Ủy ban hành động của tiểu thương có trụ sở ở số 
nhà 82 Phố Hàng Bông, Ủy ban hành động của thợ 
giặt có trụ sở ở số nhà 59 Phố Hàng Chén, Ủy ban 


hành động của phụ nữ có trụ sở ở số nhà 81 Phố 
Tràng Tiền, Ủy ban hành động của công nhân lái xe 
trụ sở ở Đường Yên Phụ, Phố Ô Đổng Mác, Ủy ban 
hành động của nồng dàn Ngọc Hà trụ sở ở Phố 
Ngọc HàO?), 

Các Ủy ban hành động có nhiệm vụ tổ chức các 
cuộc họp thảo lưận nguyện vọng của quần chúng 
rồi đưa tin lên bảo Le Travail. 

Ngày 29-9-1938, Thống sứ Bắc Kỳ ra nghị định 
cấm hội họp công khai và phát truyền đơn cổ động 
cho Đông Dương Đại hội. Sau lệnh cấm của Thống 
sứ Bắc Kỳ các Ủy ban hành động hầu như không 
hoạt động được nữa, nhưng những người cộng sản 
vẫn sử dụng báo chí để tuyên truyền vận động 
quần chúng. 

Ngày 30-9-1936, báo Le Travai! đăng bức thư 
ngỏ của Ủy ban lâm thời tổ chức và tuyên truyền 
cho Đại hội Đông Dương, Chỉ nhánh Bắc Kỳ gửi Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa Multê. Bức thư đã trỉnh bày tình 
cảnh khổ cực của dân chúng Bắc Kỷ cũng như tố 
cáo việc nhà cầm quyền đã cấm đoán mọi hoại 
động phục vụ cho phong trào Đông Dương Đại hội. 
Bảo cũng đăng Bản dự thảo Dân nguyện do 


- nhóm Dân chúng tập hợp. 


Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, 
các tầng lớp nhân dân Hà Nội đã đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh đòi tự do dân chủ và cải thiện đời sống. 

b. Phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ và cải 
thiện đời sống của nhân dân Hà Nội 

* Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
Hà Nội 

Tháng Mười một năm 1936, hàng trăm thợ xẻ 
Hà Nội đình công đòi tăng lương. Ngày 27-12-1936, 
hơn 300 thợ thổi thông phong đình công đưa yêu 
sách. Tháng 12, công nhân Nhà máy In của Ngô Tử 
Hạ đình công đòi chủ phải trả lương ngày chủ nhật. 
Ngày 14-1-1937, công nhân phát vé và lái xe điện 
ở Sở xe Thụy Khuê đình công đòi tăng lương. Ngày 
15 và 16-1-1937, hơn 1000 thợ may ở các cửa hàng 
may âu phục Hà Nội đình công yêu cầu lăng lương 
và thì hành luật lao động. Ngày 21-1-1937, có 4 
cuộc đình công đã nổ ra: cuộc đình công của toàn 
thể phu đổ thùng, cuộc đình công của 200 thợ làm 
mũ, 70 thợ làm hương và làm cổ đèn, cuộc đình 
công của thợ dệt bít tất Hà Nội, ngày 27 tháng Hai, 
bãi khóa của học sinh Trường Mỹ thuật, ngày 24 
tháng Năm bãi thị của chị em tiểu thương Chợ Đồng 


(1) Cuộc vận động Đại hội Đông Dương năm 1936, 
SỞ, trợ. f116-T17 
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Xuân, ngày 19 tháng Bảy, các chị em khâu đầm, 
giữ trẻ, kéo xe nhà, bổi bếp cũng đòi được tự do lập 
công hội, tham gìa vào Ủy ban dự thảo luật nghiệp 
Đoản, ngày 7 tháng Tám công nhân hãng ôtö 
Citroen (Xitơrôen) đấu tranh đòi tăng lương, ngày 
11-10, 2000 công nhân thợ xẻ đỉnh công... 


Sang năm 1938, 1939 phong trảo đấu tranh của 
các tầng lớp nhân dân Hà Nội tiếp tục dâng cao... 
Hầu hết mục tiêu của các cuộc đấu tranh này là đòi 
tăng lương, cải thiện đời sống, bỏ giảm mội số loại 
thuế vô lý kế cả đòi quyền phổ thông đầu phiếu, 
quyền ứng cử... Cùng với các cuộc đấu tranh, nhiều 
tổ chức các ngành nghề đã viết thư, đưa yêu sách 
đòi chính quyền thức dân phải thực hiện những yêu 
cầu cụ thể của quấn chúng nhằm năng cao đời 
sống, đảm bảo quyền tự do dân chủ. 

Đến giữa năm 1937, có khoảng 24 hội ái hữu đã 
được thành lập ở Hà Nội. Các hội ái hữu đều thống 
nhất cử đại biểu vào Ủy ban xướng xuất nghiệp 
Đoàn. Với danh nghĩa đại biểu cho lao động Hà Nội, 
Ủy ban này đã nhiều lần đấu tranh trực diện với bọn 
Đốc lý, Thống sứ đòi quyền tự do lập hội, đòi cho 
công nhân tham gia vào Ủy ban xét về lao động. 


* Cuộc biếu dương lực lượng đón Godart và 
BĐrévie 

Ngày 31-1-1937, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban 
sáng kiến khoảng 3 vạn người thuộc mọi tầng lớp 
nhân dân Hà Nội đã xếp hàng theo từng nghề đứng 
ở trước cửa ga để đón Justin Godart (Gôđa) - đặc 
phái viên của Chính phủ Bình đân Pháp sang điều 
tra tình hình Đông Dương với những khẩu hiệu, biểu 
ngữ đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống, đòi 
tăng lương, giảm giờ làm. Ngày 1-2-1937 khoảng 
3,5 vạn người lại tập trung trước cửa nhà nghỉ của 
J. Gođart (số 36 Phố Carö nay là Phố Lý Thường 
Kiệt) đòi J. Godart phải tiếp xúc với các đại biểu của 
báo Le Travail, đại biểu của công nhân, nông dân 
và thanh niên trí thức, tiểu thương... Godard đã 
phải nhận những đề nghị của nhân dân Hà Nội và 
giải quyết một số việc. 

Ngày 6 tháng Hai, nhân dịp Jules Brévie (Brêviê) 
sang nhậm chức Toàn quyền Đông Dương, hàng 
vạn nhân dân Hà Nội lại tổ chức mít tinh đón tiếp với 
mục đích biểu dương lực lượng. Quần chúng nhân 
dân đã hô vang các khẩu hiệu đòi tự do cơm áo, hòa 
bình, đại xá tù chính trị, tự do ngôn luận, tự do lập 
nghiệp đoàn...rồi tuần hành thị uy trên các đường 
phố Hà Nội. Mặc dù bọn Pháp đã cử 500 cảnh sát 
tới giữ trật tự, nhưng không làm gì được. 


* Cuộc biểu tình ngày 1-5-7938 
Nhân ngày Quốc tế lao động 1-5, Xứ ủy Bắc Kỹ 


và Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc mít tỉnh nhằm 
biểu đương lực lượng, tuyên truyền vận động cách 
mạng. Khoảng hơn 3 vạn người chia làm 24 đoàn 
diễu hành. cùng bất ngờ xuất hiện tiến đến nhà Đấu 
xảo (Cung Văn hóa hữu nghỉ) vừa đì vừa hô vang 
các khẩu hiệu: 

- Cơm áo - Hòa bình - Tự do 

- Đả đảo chủ nghĩa phát xít và chiến tranh Đế quốc 

- Đại xã chính trị phạm 

- Tự do nghiệp đoàn 

- Thực hiện các quyền tự do dân chủ 

- Xóa bỏ thuế thân giảm các thứ thuế khác 

- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm...) 

Bắt đầu buổi lễ, 24 lá cờ đỏ búa liềm được 
giương lên với tên của các đoàn thể quần chúng. 
Tất cả mọi người đều hát vang bài Quốc tế ca. 
Trước hàng vạn quần chúng, ngay trước mắt bọn 
mật thảm và bọn phản động, đồng chí Trần Huy 
Liệu thay mặt cho nhóm Tin tức đã đọc diễn văn tố 
cáo các chính sách thống trị bóp nghẹt tự do dân 
chủ của chinh quyền thực dân và đưa ra những yêu 
sách của quần chúng. 


* Thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương ở 
Hà Nội 

Ngay từ tháng Năm năm 1936 Hôi nghị Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định 
thanh lập Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông 
Dương nhằm chống lại bọn phản động thuộc ổía, 
liên hiệp các giai cấp, đảng phái tiến bộ chống 
chiến tranh, chống chủ nghĩa phái xít và lợi dụng 
các hình thức công khai để cải tổ lại các hội quần 
chủng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
phong trào đấu tranh ngày một dâng cao, các Hội 
ái hữu được thành lập trong các ngành đã phát huy 
vai trò đấu tranh đòi chính quyền thuộc địa thực 
hiện các nguyện vọng của dân chúng. Tháng Tư 
năm 1937, chủ nhiệm và quản lý Báo Le Travail bị 
Pháp bắt. Một mặt ta vừa tố cáo Pháp đàn áp báo 
chí, đòi Pháp phải thả các đồng chí bị bắt ra, mặt 
khác báo tuyên bố tự giải tàn. Dự kiến trước tình 
huống này, ngay từ tháng Ba năm 1937, ta đã ra 
Báo f#assemblemernt (Rát xăm blơ măng) (Tập 
hợp) do đồng chí Đặng Xuân Khu trực tiếp phụ 
trách. Tháng Năm năm 1937, báo này bị đỉnh bản. 
Đến ngày 20-8-1937, ta lại tiếp tục cho xuất bản 
Báo En avant (Ăng na văng) (Tiến lén) làm nơi chỉ 


(1) Những sự kiện lịch sử Đáng bộ Hà Nội, NXB. Hà 
Nội, 1982, trợ. 102. 
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đạo và hướng dẫn phong trào cũng như đấu tranh 
với Pháp và tay sai. Sau hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng Ba 
năm 1938, Xứ ủy Bắc Kỷ và Thành ủy Hà Nội đã 
quyết định ra tờ Tín tức xuất bản bằng tiếng Việt 
làm cơ quan tuyên truyền và vận động thành lập 
Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Tòa soạn báo gồm 
các đồng chí Đặng Xuân Khu, Trần Định Long, Trần 
Huy Liệu... 

Tháng Tư năm 1938, Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương ở Hà Nội chính thức được thành lập. Tòa 
soạn Báo Tin tức ö 102 Phố Hăng ri đooc lẽ ăng 
(nay là Phố Phùng Hưng) trở thành cơ quan chính 
thức của Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đồng chí 
Đặng Xuân Khu được cử làm đại diện nhóm Tin 
tức. Nhóm Tín tức trỏ thành nòng cốt và là hạt 
nhân của Mặt trận Dân chủ Đông Dương trong các 
hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ của nhân 
dân Hà Nội. 

* Cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Bắc Kỷ 


Tháng Bảy năm 1938, Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương đưa đồng chí Khuất Duy Tiến, đại diện cho 
nhóm Tin tức ra tranh cử vào Viện Dân biểu Bắc 
Kỷ. Trên các báo chí tiến bộ và đặc biệt trên tờ 
Tin tức, ta đã giới thiệu chương trình tối thiểu về 
cuộc tuyển cử của các đoàn thể Mặt trận Bình 
dân và kêu gọi cử tri dồn phiếu cho đại biểu của 
Mặt trận Dân chủ. Kết quả các đại biểu của Mặt 
trận Dân chủ đã trúng cử với số phiểu khá cao. 
Anh Khuất Duy Tiến đạt 491/598 cử tri, anh Võ 
Đức Diên đạt 475/598 cử trí, anh Nguyễn Đình 
Tiếp đại 467/598 cứ trị (Báo Tin Tức số 18 ra 
ngày 16 đến 20-7-1938). 

Tháng 12-1938, Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
lại đưa Phan Thanh cùng hai người nữa ra tranh cử 
vào Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Cả ba 
ông đều trúng cử. Tại phiên họp đầu tiên của Hội 
đồng, đoàn đại biểu của Mặt trận đã đưa ra đề 
nghị: Sửa đổi lại tổ chức của Hội đồng Nhân dân 
Thành phố, nâng số đại biểu người Việt lên bằng 
số người Pháp: mở rộng số cử tri 9 công nhân và 
dân nghèo (lúc đó không có quyền bầu cử)... Đề 
nghị không được chấp nhận. Phan Thanh tuyên bố 
từ chức để phản đối thái độ của nhà cầm quyền và 
tuyên bố sẽ tiếp tục ứng cử lại với chương trình đòi 
cải cách của minh. 

Trong cuộc bầu cử ngày 9-4-1939, ba đại biểu 
của Mặt trận Dân chủ lại tiếp tục trúng cử với số 
phiếu rất cao đã chứng tỏ đường lối đúng đắn và 
hợp với lòng dân của Đảng Cộng sản Đông Dương. 


* Đám tang Cụ Phan Thanh) 


Bước sang năm 1839, nguy cơ của chủ nghĩa 
phát xít đã đe dọa nền hòa bình Thế giới. Nhân dịp 
ngày Quốc tế Lao động 1 tháng Năm, Đảng Cộng 
sản đã đưa ra nhiều khẩu hiệu đòi tự do đàn chủ, 
phòng thủ Đông Dương, ủng hệ Liên bang Xô Viết, 
chống chủ nghĩa phát xít. 7giờ sáng ngày 1-5-1939, 
Cụ Phan Thanh đã từ trần. Vừa để biểu lộ lòng tiếc 
thương sâu sắc đối với một chiến sỹ dân chủ xuất 
sắc, vừa biểu dương lực lượng quần chúng một 
cách hợp pháp Đảng Cộng sản Đông Dương đã tổ 
chức một đám tang trọng thể tại Hà Nội. 

Ngày 4-5-1839, hơn hai vạn nhân dân Hà Nội 
gồm đủ các giới thợ thuyền, tri thức, tiểu thương, 
tiểu chủ, nông dân và các đại biểu của cả nước đã 
xếp hàng dài tới hai km sau xe tang với 113 vòng 
hoa lớn đưa tiễn người chiến sỹ cộng sản về nơi an 
nghỉ tại Nghĩa trang Hợp Thiện. Mười đại biểu đọc 
lời điểu tổ lòng tiếc thương vô hạn đối với một 
chiến sỹ cách mạng đấu tranh vi hạnh phúc của 
nhân đân. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Nội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong 
những năm 1936-1939 đã cùng với phong trào đấu 
tranh của nhân dân cả nước đạt được những kết quả 
to lớn buộc chính quyền thuộc địa phải ban hành 
Luật Lao động. Mặc dù quyền tự do ngôn luận chưa 
được thực hiện, nhưng việc các báo cách mạng xuất 
bản công khai đã góp phần phổ biến, tuyên truyền 
những tư tưởng tiến bộ và cách mạng, giáo dục ý 
thức chính trị, giới thiệu Liên bang Xô viết và quan 
điểm vô sản trong mọi vấn để chính trị, kinh tế văn 
hóa và xã hội trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, 
việc các hội ái hữu được thành lập rộng rãi củng với 
sự hoạt động của các Ủy ban xướng xuất nghiệp 
đoàn tổ chức quần chúng đấu tranh đòi tự do lập 
nghiệp đoàn, mít tỉnh, biểu tình, đỉnh công, bãi 
công...đã góp phần rèn luyện cho quần chúng tỉnh 
thần và kính nghiệm đấu tranh chuẩn bị cho cuộc 
vận động giành chính quyền trong cuộc Tổng Khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945. 


3.3. Phong trào yêu nước và cách mạng của 
nhân dân Hà Nội thời kỳ 1939-1945 


a. Một số nét về tình hình Việt Nam 


Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. 
Ngày 3 tháng Chín, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, 
Chiến tranh Thế giới lần thứ hai bắt đầu. Ở pháp, 


(1) Xem thêm mục về Đám tang Cụ Phan Thanh của 
tác giả Phan Vịnh. BT. 
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Mặt trận Nhân dân bị phá vỡ, Đảng Cộng sản Pháp 
bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ở Việt Nam, Toàn 
quyền Đông Dương Cafroux (Catơru) đã tuyên bố: 
“Chúng ta đánh toàn diện và nhanh chông vào các 
tổ chức cộng sản, trong cuộc đấu tranh này phải 
tiêu diệt cộng sản thi Đông Dương mới được yên ổn 
và trung thành với nước Pháp... Tình thế chiến 
tranh bắt buộc chúng ta hành động không chút 
thương tiếc.°). Với tỉnh thần đó, Pháp đã tăng 
cường bộ mảy đàn áp, cấm tuyên truyền cộng sản, 
giải tán các hội ái hữu, đóng cửa các tờ báo tiến bộ, 
truy lùng và bãi bớ các chiến sỹ cộng sản... Trước 
tình hình đó, Đẳng Cộng sản Đông Dương đã kịp 
thời chỉ đạo cho cán bộ hoạt động công khai, hợp 
pháp và nửa hợp pháp nhanh chóng rút vào hoạt 
động bí mật, một mặt chuyển trọng tâm công tác về 
nông thôn, xây dựng nông thôn và các vùng xa xöi, 
nơi chính quyền thực dân có nhiều sơ hở để xây 
dựng các căn cứ cách mạng, đồng thời tiếp tục duy 
trì những cơ sở ở đô thị. 

Ngày 22-9-1940, Nhật Bản cho quân đội vượt 
qua biên giới Việt - Trung đánh vào Lạng Sơn, đồng 
thời cho 6000 quân theo đường biển đổ bộ vào Đồ 
Sơn chính thức xâm lược Đông Dương... Thực dân 
Pháp đã nhanh chóng đầu hàng. Nhân dân Việt 
Nam từ đây phải chịu một cổ hai tròng, sống rên 
xiết dưới ách áp bức bóc lột Nhật- Pháp. 

Hội nghị lần thứ VIII của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 
10 đến 19-5-1941 dưới sự chủ trì của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định tính chất của cuộc 
Cách mạng Đông Dương không phải là cuộc 
Cách mạng Tư sản Dân quyền mà là một cuộc 
Cách mạng giải phóng dân tộc. Việc khẳng định 
tính chất của cuộc Cách mạng Đông Dương là 
cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc đã dẫn tới 
việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong hàng 
loạt vấn đề: giải quyết vấn đề trong khuôn khổ 
từng nước, xảc định kẻ thù chủ yếu, bố trí lực 
lượng cách mạng, chuẩn bị tực lượng chính trị và 
quân sự, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền trong phạm vi cả 
nước... Để đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân đứng 
lên đảnh Pháp, đuổi Nhật giành độc lập dân tộc 
Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là 
Mặt trận Việt Minh) được thành lập. Tháng 10- 
1941, Mặt trận Việt Minh công hố Tuyên ngôn, 
Chính cương và Điều lệ. Từ đó các tổ chức Việt 
Minh được thành lập ở khắp nơi trong cả nước đã 
thu hút, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực 
chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyển. 


b. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân 
dân Hà Nội trước Tổng khỏi nghĩa tháng Tám 


Sau Hội nghị Ban chấp hành Trưng ương lần thứ 
VIII tháng Năm năm 1941, một Ban cán sự đẳng 
được thành lập ở Hà Nội với nhiệm vụ bắt mối với 
một số rất ít Đảng viên và quần chúng cảm tình của 
Đảng còn lại trong thành phố để gây dựng phong 
trào, củng cố lòng tin của quần chúng đối với cách 
mạng và tập hợp họ trong Mặt trận Việt Minh. Dưới 
sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng thành phố, nhân 
dân Hà Nội đã có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ 
phong trao cách mạng trong cả nước như ủng hộ 
tiền, vật chất cho Đội du kích Bắc Sơn; tuyên truyền, 
vận động bình lính theo cách mạng; lựa chọn thanh 
niên ưu tú sang Trung Quốc học về quân sự... 


* Các cuộc đấu tranh của công nhân đồi táng 
lương cải thiện đời sống 


Ngày Quốc tế lao động 1-5-1842, trong thành 
phố xuất hiện nhiều biểu ngữ truyền đơn kêu gọi 
chống chiến tranh. 

Ngày 17-2-1941, toàn thể 141 công nhân Nhà 
máy in Lê Văn Tần đình công đòi chủ không được 
tăng giờ làm và tăng lương 30%. Kết quả chủ phải 
chấp nhận yêu cầu của anh em. 

Ngày 18-2-1941, anh em công nhân ở Nhà in 
Cộng Lực đình công đòi tăng lương từ 12 xu lên 15 
xu/ngày, trả lương cả những ngày nghỉ phép, không 
được đuổi thợ vô cớ. Guộc đấu tranh thắng lợi. 

Ngày 28-2-1941, công nhân Nhà in Rang Đông 
đình công đòi tăng lương 25%, làm thêm giờ phải 
trả công... 

Cuối năm 1942, công nhân Nhà máy Xe lửa Gia 
Lãm đấu tranh đòi tăng lương. 

Tháng Một năm 1943, thợ xẻ Hà Nội bãi công 
đòi tăng lương. 

Tháng Ba năm 1943, toàn thể nhân viên làm 
bàn giấy ở Ngân hàng Đông Dương đưa yêu sách 
đòi tăng lương, giành thắng lợi. 

Tháng 5-1943, liên tiếp nổ ra các cuộc đấu tranh 
của công nhân như: 

- Cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy ở 
Gia Làm đưa yêu sách đòi chủ bán gạo, diêm, vải, 
xà phòng theo giá hội đồng. 

- Cuộc định công của công nhân xưởng sửa 
chữa và đóng tàu thủy của Nhật ở Phà Đen (Hà 
Nội) đòi tiền lương hưu và bắt chủ phải trả trước ba 


(1) Tiến trình lịch sử Việt Nam, sđơ, trg. 284. 
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tháng lương. Tháng Tám năm 1943, công nhân 
Nhà máy In Minh Sang, Lê Văn Tân đấu tranh đời 
chủ phải tăng lương theo giá sinh hoạt. 

Cũng trong năm 1343, còn có các cuộc đấu 
tranh của công nhãn các nhà máy ở Hà Nội, Gia 
Lâm, Đông Anh đấu tranh chống sinh hoạt đắt đỏ; 
Thợ nhà in I.D.E.O, Lê Văn Tân, Tin mới, Minh Sang 
và Hãng Stai đấu tranh đòi tăng lương, trả \ương giờ 
phụ, nghỉ do báo động có lương, mua gạo rẻ. 

Sang năm 1944, sinh hoạt đắt đỏ, cuộc đấu 
tranh đòi cải thiện đời sống của nhán dân Hà Nội 
càng dâng cao. 

Ngay từ tháng Một năm 1944, công nhân làm 
giấy ở Nhà ín Viễn Đông (IDEO) đấu tranh đòi chủ 
tăng lương và đòi mua vải theo giả hội đồng. 

Tháng Hai năm 1944, công nhân Nhà máy In Lê 
Văn Tân, thợ máy ở Đông Anh Gia Lâm, thợ xế ở 
Xưởng Săng cô của Nhật liên tiếp bãi công, đòi 
tăng lương và mua gạo giá rẻ, 

Tháng Ba năm 1944, công nhãn Nhà ln báo Tín 
Mới đấu tranh đòi tăng lương theo giá sinh hoạt, 
chủ tăng gấp rưỡi, nhưng số lương đó vẫn chưa đủ, 
anh em lại tiếp tục đấu tranh buộc chủ phải tăng 
lên gấp đôi. 

Tháng Sáu năm 1944, công nhàn các hiệu gỗ 
Cự Lợi. Quảng Nam Lâm, Cự Hải bãi công 7 ngày 
đòi tăng lương 70%. Kết quả chủ phải tăng lương 
cho công nhân 50%. 

Ngày 15-6-1944, công nhân Nhà máy Xe lửa 
Đông Anh đấu tranh đòi tăng lương, bán thêm gạo, 
bán vải. Kết quả chủ phải tăng tiền phụ cấp gia đình 
từ 9 đến 20% và bán thêm gạo cho công nhân. 

Tháng Bảy năm 1944, công nhân Nhà In Lê Văn 
Tân và Nhà In Viễn Đông đấu tranh đòi chủ tăng 
lương. Chủ buộc phải tăng lương cho còng nhân 
thêm $0,2 một ngây. 

Tháng Tám năm 1944, công nhân xẻ Xưởng 
Săng cô của Nhật đấu tranh đòi chủ bán gạo. Cuộc 
đấu tranh biến thành cuộc bãi công đòi tăng lương 
khoán từ $0,70 lên 1$ 40 một thước gỗ. Cuộc bãi 
công kéo dài 9 ngày thì bợn chủ phải nhượng bộ. 

Tháng Chín năm 1944, công nhân của Nhà máy 
Da Thụy Khuê đấu tranh đòi tăng lương và bán vải. 
Kết quả chủ phải tăng lương thêm $0,2 một ngày. 

Tháng Mười hai năm 1944, toàn thể công nhân 
xẻ của Hà Nội đấu tranh đòi tăng 75% lương. Sau 
8 ngày đấu tranh, bọn chủ buộc phải tăng 40% 
lương cho công nhân. 


* Hoạt động của các tổ chức Việt Minh 


Ngay từ năm 1941, nhiều đoàn thể quần chúng 


đã tham gia Mãi trận Việt Minh như Công nhân cứu 
quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cúu quốc, 
Phụ nữ cứu quốc... Tại Hà Nội, Chỉ hội Văn hóa 
cứu quốc đầu tiên cũng được thành lập có 20 người 
tham gia, gồm một số sinh viên và nhà văn, nhà 
báo tiến bộ. 

Ngày 20-1-1941, ta tổ chức mít tình kỷ niệm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản (8-1) ở Làng Hoàng 
Mai trước mộ của liệt sỹ Phan Thanh. Những người 
dự mít tinh đã hái Quốc tế ca. 

Ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, có nhiều cuộc mít 
tinh được tổ chức, như cuộc mít tỉnh trên cánh đồng 
Gia Lâm. Ở Giảng Võ, diễn giả nói về tình hình hiện 
thời và hô hào mọi người hãy khép chặt hàng ngũ 
đánh Pháp đuổi Nhật và viết các khẩu hiệu cách 
mạng ở lăng Garnier và Đền Voi Phục. (Báo Búa số 
1 tháng Tư năm 1941). Sau chỉ thị về sửa soạn khởi 
nghĩa của Tổng bộ Việt Minh ngày 7-5-1944, Thành 
ủy Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển 
các đoàn thể Cứu quốc. Các tổ chức cứu quốc ở Nhà 
máy Điện Yên Phụ, Nhà máy Nước, Nhà máy Đèn 
Bờ Hồ, Xưởng sửa chữa ô tô Avia. Indoto (Anh đô tô} 
thường xuyên rải truyền đơn kêu qọi anh em công 
nhân tham gia phong trào cứu quốc. 

Trong các trưởng trung học có nhiều cơ sở của 
Đoàn Thanh niên cứu quốc. Thanh niên, học sinh 
tham gia khả tích cực trong phong trào truyền bả 
chữ Quốc ngữ. Đây là nơi giáo dục công khai tính 
thần yêu nước trong quần chứng lao động. Đặc biệt 
phong trào Hướng Đạo Sinh cũng góp phần thu hút 
thanh niên, học sinh tham gia vào các hoạt động 
cách mạng. Hầu hết anh em trong đội Hướng Đạo 
Làng Nhân Mục đều tham gia Việt Minh. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xây dựng 
các đoàn thể quần chúng, Thành ủy Hà Nội cũng 
chú ý tới việc xây dựng các lực lượng tự vệ chiến 
đấu. Cuối năm 1944, nhiều đoàn thể đã tổ chức 
các đội tuyên truyền xung phong. Các đội tuyên 
truyền xung phong này đi các nơi giải thích chính 
sách của Việt Minh và hô hào nhân dân tham gia 
cách mạng. 

Tháng Mười một năm 1944, Thành bộ Việt Mình 
đã phát động tuần lễ ủng hộ cuộc khởi nghĩa vũ 
trang của binh lính Thái Nguyên. Tại 18 địa điểm 
trong thành phố, cùng một lúc đều trưng bày các 
sách báo cách mạng. Đây là một hoạt động có ý 
nghĩa lớn trong công tác tuyên truyền cách mạng 
của Đảng. Qua hoạt động này, nhân dân hiểu rõ 
hơn về Việt Minh và mọt số người đã tìm cách liên 
hệ với cán bộ Việt Minh. 

Ngày 25-12-1944, Tổ chức Việt Minh trong 
thanh niên đã lợi dụng lúc hàng ngàn sinh viên, học 
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sinh vãn cảnh chùa nhân Lễ Giáng sinh đã trương 
băng cỡ, sách báo cách mạng, kêu gọi anh em học 
sinh tham gia các hoạt động cứu quốc. 

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 1945, nhân 
ngày kỹ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, 
Thành bộ Việt Minh trương biểu ngữ kêu gọi nhân 
dân khởi nghĩa ở nhiều xí nghiệp trong thành phố và 
vùng ngoại ô. Tối mồng 3 Tết, ta tổ chức mít tỉnh: 
“Nói chuyện về việc phát động dân quân ở Thải 
Nguyên và vấn đề Đờ Gôn". Sáng mùng 4, trên 
Chùa Đống Đa và Chùa Đồng Quang có những 
biểu ngữ đánh Pháp đuổi Nhật (Phụ trương Báo 
Cứu quốc số 19 ngày 20.4.1945). 


3.4. Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà 
Nội thời kỳ tiến khởi nghĩa 

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn 
Đông Dương. Cũng trong đêm đó Hội nghị mở rộng 
Ban chấp hành Trung ương Đảng họp ở Đình 
Bảng. Ngày 12-3-1945, Hội nghị ra chỉ thị “Nhật 
Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Hội 
nghị cũng chỉ ra kẻ thù chính của nhàn dân Đông 
Dương hiện nay là phát xít Nhật và các hình thức 
đấu tranh cũng thay đổi “có thể bao gồm từ hình 
thức bất hợp tác, bãi công, bãi thị cho đến những 
hình thức cao hơn như biểu tỉnh thị tay vũ trang du 
kích...và sẵn sàng chuyển qua hình thức Tổng khỏi 
nghĩa khi có điều kiện 1), 

Sau khi độc chiếm Đông Dương, phát xít Nhật 
đã thì hành nhiều chinh sách mua chuộc, lừa bịp 
nhân dân bằng các thủ đoạn chính trị như frao trả 
độc lập cho chính phủ bù nhìn. Do đó, các đẳng 
phái thân Nhật được dịp mọc ra như nấm gặp mưa 
rào. Bên cạnh đó, để cung cấp cho cuộc chiến 
đang đi vào ngõ cụt, Nhật đẩy mạnh việc đàn áp 
bóc lột nhân dân ta. Cuộc sống của mọi tầng lớp 
nhàn dân ngày càng điêu đứng cùng quấn. Giá gạo 
ở Bắc Kỹ vào tháng Mười năm 1944 còn là 150 đitạ, 
thì đến tháng Hai năm 1945 đã lên tới 1000đ/ta. 
Tỉnh trạng đó đã dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm 
1945 làm 2 triệu đồng bào bị chết đói. 

Trước thực trạng đó, Đảng ta đã đề ra khẩu hiệu 
"Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói" và coi đó là 
khẩu hiệu chính để phát động phong trào chống 
Nhật cứu nước. Khẩu hiệu này đã làm dấy lên một 
cao trào chính trị sâu rộng trong nhân dân, vì nó đã 
đáp ứng yêu cầu cấp bách của toàn thể nhân dân. 
Hàng vạn quần chúng iao khổ đã xuống đường 
xông vào các kho thóc của giặc Nhật. 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương. Thành ủy Hà Nội đã tăng cường 
lãnh đạo và mở rộng các đoàn thể quần chúng, 


phát triển các đội tự vệ chiến đấu. Hầu hết những 
hội viên Công nhân cứu quốc, Đoàn viên thanh 
niên cứu quốc có sức khoẻ và tỉnh thần dũng cảm 
đều tham gia đội tự vệ chiến đấu. Các đội tự vệ 
chiến đấu đã tích cực tham gia vào công tác tuyên 
truyền và vận động quần chúng, cũng như ởi đầu 
trong các phong trào phá kho thóc Nhật. 

Ngảy 24-4-1945, một số công nhân cứu quấc 
đã lãnh đạo dân nghèo đến phá kho thóc Nhật ở 
Phố Bắc Ninh ba lần, mỗi lần lấy được 4, 5 tạ gạo. 
Bọn Nhật đến đàn áp ta lập tức tố cáo bệ mặt tần 
ác của chúng. 

Mấy hôm sau, lại có một cuộc phá kho thóc 
Nhật tại Lò Lợn do anh em tự vệ chiến đấu và công 
nhân cứu quốc lãnh đạo. 

Ở ngoại thành, phong trào chống Nhật thu thóc 
và phá các kho thóc của Nhật tiếp tục đãng cao. 
Một số đơn vị tự vệ chiến đấu cùng cơ sở đảng ở 
địa phương đã lãnh đạo nhân dân vùng Láng - 
Mọc phá kho thóc lớn của Nhật ở Đình Làng Mọc 
(Quan Nhân). 

Cùng với việc phá kho thóc giải quyết nạn đói, 
ta còn tranh thủ tố cáo tôi ác của giặc Nhật và kêu 
gọi mọi người tham gìa cách mạng và đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền cách mạng. 

Ngày 24-4-1945, tại Làng Mễ Trì, dưới sự bảo 
vệ của tự vệ chiến đấu, 350 phụ nữ của vùng nội 
Thành Hà Nội thuộc đủ các tầng lớp nhân dân đã 
họp mít tính. Sau cuộc mít tỉnh, cờ đỏ sao vàng 
được treo trên cần vẹt của tàu điện và hàng trăm 
truyền đơn hô hào đánh Pháp đuổi Nhật được tung 
ra ở Cầu Mới. 

Trong giới công nhân, hoạt đông tuyên truyền và 
tổ chức cách mạng càng được đẩy mạnh. Công 
nhân Sở Xe điện thường dán áp phích cách mạng 
trên tàu, treo cờ đỏ sao vàng trên cần vẹt, trên đỉnh 
Tháp Rùa giữa Hồ Gươm... Các đội tuyên truyền 
xung phong hoạt động diễn thuyết ở khắp nơi nhằm 
tố cáo tội ác của Nhật và kêu gọi nhân dân chuẩn 
bị khởi nghĩa giành chính quyền, đấu tranh với 
những thủ đoạn lừa bịp của bọn phản động bù nhìn 
do Nhật dựng lên. 

Giữa tháng Tư năm 1945, Ủy ban dân tộc giải 
phóng Việt Nam được thành lập, Giữa tháng Năm, 
Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở hợp 
nhất hai đơn vị Việt Nam tuyên truyền Giải phông 
quân và Việt Nam Cứu quốc quân. 


Ở Hà Nội, các hoạt động xây dựng lực lượng vũ 


(1) Tiến trinh lịch sử Việt Nam, sởd, trợ. 292. 
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trang và chuẩn bị vũ khí được đẩy mạnh. Các đội tự 
vệ chiến đấu tự trang bị vũ khí cho mình bằng cách 
tim mua vũ khí của Pháp, Nhật bỏ lại, hoặc của 
binh lính khổ đỏ rời bỏ hàng ngũ quân đội Pháp trở 
về. Các công nhân cứu quốc làm việc tại các xưởng 
sửa chữa súng của quân đội Nhật ở Ngọc Hà tìm 
cách lấy súng đạn mang ra ngoài... 

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và 
Đảng bộ Việt Minh, phong trào cách mạng sôi sục 
trong lòng Hà Nội. Đến tháng Tám năm 1945, điều 
kiện Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 
đã chín muỗi. 


3.3 Tổng khởi nghĩa giành chính quyển tại 
Hà Nội 


Vào lúc 23 giờ ngày 12-8-1945, được tìn Nhật 
sắp đầu hàng Đồng Minh, Trung ương Đảng và 
Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc, ra Quân lệnh số 1- công bố mệnh lệnh 
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, 
Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai 
mạc tại Tàn Trào. Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại 
hội được triệu tập với sự tham gia của hơn 80 đại 
biểu đại diện cho khắp 3 miền Bắc Trung Nam, kiểu 
bào ở nước ngoài và các đẳng phái, tôn giáo đại 
điện cho ý chí thống nhất của toàn dân. Đại hội đã 
bầu ra Ủy ban giải phông dân tộc Việt Nam do Hồ 
Chí Minh làm Chủ tịch. 

Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, khắp nơi quần 
chúng đồng loạt nổi dậy giành chính quyền. 

Tại Hà Nội, ngày 16-8-1945, Hội nghị Thành bộ 
Việt Minh Hà Nội thành lập Ủy ban khởi nghĩa Hà 
Nội gồm 5 người: Nguyễn Khang, Lê Trọng Nghĩa, 
Nguyễn Huy Khôi, Nguyễn Quyết, Nguyễn Duy 
Thân. Lệnh tổng khởi nghĩa được phát đi khắp nội, 
ngoại thành, Các đội tuyên truyền vũ trang phối 
hợp nhân dân địa phương vùng ngoại ô nổi dậy 
cướp chính quyền. Trong hai ngày 17 và 18-8-1945, 
hầu hết các cơ sở chính quyền bù nhìn thân Nhật 
đều bị lật đổ, thay vào đó là các Ủy ban nhân dân 
cách mạng lâm thời. Trong nội thành có hàng trăm 
cuộc diễn thuyết xung phong với cờ đỏ sao vàng 
những khẩu hiệu Đả đảo quân xâm lược, Việt Nam 
hoàn toàn độc lập, Chính quyền nhân dân. Các 
cuộc diễn thuyết này đã thực sự biến thành những 
cuộc mít tỉnh nhỏ. 

Chiểu ngày 17-8-1945, Tổng hội công chức - 
một tổ chức thân Nhật - đã tổ chức một cuộc mít 
tình tại Quảng trường Nhà hát Lớn nhằm mục đích 
ủng hộ chính quyền bù nhìn thân Nhật, Ủy ban 
khỏi nghĩa đã quyết định biến cuộc mít tính ấy 


thành cuộc mít tỉnh tuần hành ủng hộ cách mạng. 
Cuộc mít tỉnh này có sự tham gia của khoảng 10 
vạn người với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng và tiếng 
reo hò Ủng hộ Việt Minh. Đoàn biểu tinh đã đi từ 
Nhà hát Lớn qua Phố Tràng Tiền ra Bờ Hồ đến Bưu 
điện. Mặc dù trời bắt đầu mưa nặng hạt, đoàn biểu 
tình vẫn tiếp tục kéo lên Hàng Đào, Hàng Ngang, 
lên Đường Cửa Bắc đến tận Phủ Toàn quyền. 
Trong khí thế sôi sục cách mạng của quần chủng, 
Hội nghị Thành bộ Việt Minh họp ở Cầu Giấy quyết 
định Tổng khởi nghĩa vào ngày 19-8-1945. Mọi 
công việc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa được gấp 
rút tiến hành. 

8 giờ sáng ngày 19-8-1845, khoảng 20 vạn 
người đã tập trung về Quảng trường Nhà hát Lớn và 
khu vực xưng quanh. Cuộc mít tỉnh bắt đầu vào lúc 
11 giờ. Ông Nguyễn Huy Khôi, đại biểu của Thành 
bộ Việt Minh Hà Nội, đọc bản hiệu triệu Tổng khởi 
nghĩa và Chương trình Việt Mình. Đến 12 giờ trưa, 
cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình tuần hành 
thị uy. Cuộc tuần hành chia ra làm hai đoàn. Một 
đoàn do các Thanh niên xung phong và tự vệ chiến 
đấu dẫn đầu tiến lên chiếm Bắc Bộ Phủ, Tòa Thị 
chính và Sở Cảnh sát Trung ương. Tại Bắc Bộ Phú, 
đoàn biểu tình gặp phải sự khảng cự nhỏ còn ở Tòa 
Thị chính và Sở Cảnh sát ở bốt Hàng Trống, khi 
đoàn biểu tình đến đội bảo an ninh và anh em cảnh 
sát đã xếp súng nộp cho anh em tự vệ. 

Trong khi đó, một đoàn tuần hành khác kéo về 
phía Trại Bảo an binh. Tại đây, do có cơ sở từ trước, 
nên khi lực lượng vũ trang của ta kéo đến, cổng trại 
mở ngay và viên chỉ huy trại đã trao chìa khóa kho 
vũ khí cho ta. Các đội viên tự vệ lập tức được bổ 
sung thêm vũ Khí. 

Khoảng 1 giờ trưa, Nhật đem 4 xe tăng và một 
đội quân của chúng đến bao vây Trại Bảo an và 
dọa sẽ tiêu diệt Trại Bảo an nếu ta không làm theo 
điều kiện của chúng. Trước tình hình đó, Thành bộ 
Việt Minh đã kịp thời huy động quần chúng đến uy 
hiếp quân Nhật vừa bao vây vừa vận động chúng 
rút lui. Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã thắng lợi hoàn 
toàn, chính quyền đã thuộc về tay nhân dân. Thắng 
lợi của nhân dân Hà Nội đã cổ vũ mạnh mẽ nhân 
dân cả nước nhất tề nổi dậy giành chính quyền. 

Ngày 2-9-1945, nhân dân Hà Nội lại được chứng 
kiến một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt 
Nam. Tại Quảng trường Ba Đỉnh, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ 
nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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VI. THỦ ĐÔ HÀ NỘI RẠNG RỠ CHIẾN CÔNG 
CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM TRONG THỜI ĐẠI 
HỒ CHÍ MINH 


1. Hà Nội trong 9 năm kháng chiên chống thực 
dân Pháp xâm lược 


1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyển cách 
mạng non trẻ, đổi phó với giặc ngoài thù trong, 
ráo riết chuẩn bị kháng chiến 


Với thẳng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám, Hà Nội từ một thành phế thuộc địa, nơi tập 
trung bộ máy cai trị của thực dân Pháp và phát xít 
Nhật, đã trở thành Thủ đô của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 


Ngay sau khi giãnh được chính quyền, nhân dân 
ta đã phải đương đầu với bao khó khăn chồng chất 
do chế độ cũ để lại, phải đối phó với các âm mưu 
xâm lược, phá hoại của giặc ngoài, thù trong. Đặc 
biệt, quân dân Thủ đô phải đương đầu với 20 vạn 
quân Tưởng lợi dụng danh nghĩa quân Đồng minh 
vào giải giáp quân đội Nhật), 

Với dã tâm “Diệt cộng, cảm Hồ 2?) dựng nên 
chính quyền tay sai của chúng nên vừa đến Hà Nội, 
quân Tưởng đã ra sức phá hoại, cướp bóc, ép buộc 
ta phải thực hiện các yêu sách hết sức ngang 
ngược của chúng. Bọn phản động Việt Quốc, Việt 
Cách tay sai quân Tưởng cũng ra sức hoạt động 
chống phá. 


Từ tháng Mười một năm 1945, cuộc đấu tranh 
chống bọn Tưởng va tay sai càng thêm gay gắt. 
Bọn Việt Quốc, Việt Cách được quan thầy che chở 
điên cuồng phá hoại. Chúng ra các báo Việt Nam, 
Liên hiệp, Đồng tâm... dùng loa phóng thanh 
xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng và 
Chính phủ ta. Chúng tìm mọi cách phá cuộc Tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội đã được ấn định vào ngày 
25 tháng Mười hai năm 1945. Chúng ra sức vu ảo, 
khiêu khich, chia rẽ, tổ chức những cuộc bạo loạn, 
ám sát, bắt cóc cán bộ ta và cả những người nào ly 
khai hàng ngũ chúng. Chúng đã ám sát đồng chí 
Trần Đỉnh Long một cán bộ ngoại giao của Đáng, 
bắt cóc ðng Trương Trung Phụng, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng, ám sát hụt ông Bồ Xuân Luật, bắt cóc 
hụt Bác sỹ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố... Cuối tháng Mười hai năm 1945, Lư 
Hán và Tiêu Văn trắng trợn đòi cải tổ Chính phủ lâm 
thời, đe dọa lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân. 


Ở miền Nam, ngày 23 tháng Chín năm 1945, 
được quân Anh giúp đỡ, thực dân Pháp đã gây hân 
ở Sài Gòn sau đó mở rộng phạm vị đánh chiếm các 
tỉnh Nam Bộ. 


Trước tình thế vô cùng khó khăn, hiểm nghèo, 
phải đôi phó với thù trong giặc ngoài, một mặt Đảng 
ta phát động cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược ở miễn Nam, mặt khác chủ trương 
tạm thời höa hoãn với quân Tưởng ở miễn Bắc, triệt 
để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ bọn đế quốc 
xâm lược, phân hóa, cô lập và trừng trị bọn phản 
động tay saì để giữ vững chủ quyền dân tộc. Sau 
đó lại hòa với Pháp để đuổi quản Tưởng về nước, 
rảo riết chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống 
Pháp. Cuộc đấu tranh giữa ta và địch trên địa bàn 
Hà Nội diễn ra vô cùng gay go, phức tạp, luôn luôn 
gắn chặt với vận mệnh sống còn của đất nước. Một 
yêu cầu lớn đặt ra cho quân và dân Thủ đỏ Hà Nội 
là phải động viên, đoàn kết được mọi lực lượng yêu 
nước làm hậu thuấn đắc lực cho Việc thực hiện các 
chủ trương, chính sách và sách lược đấu tranh của 
Trung ương Đảng và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại đứng đấu. 


Thực hiện sách lược tạm hòa hoãn với quân 
Tưởng, ngày 11 tháng Mười một năm 1945, Đảng ta 
tuyên bế tự giải tán, nhưng thực chất là Đảng rút 
vào hoạt động bí mậi, tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng cửa cả nước. Cũng từ giữa tháng Mười 
một năm 1945, Giải phóng quân Việt Nam được đổi 
tên thành Vệ quốc Đoàn (một đoàn thể bảo vệ quốc 
gia). Để tránh va chạm với quân Tưởng, một số đơn 
Vị chủ lực của ta tạm thời lánh ra ngoại thành làm 
nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến 
đấu. Tự vệ chiến đấu cùng công an, cảnh sát xung 
phong là lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu 
tranh của nhân dân Thủ đô chống phá các âm mưu 
phá hoại, gây rối của quân Tưởng và tay sai của 
chúng. Các xã ngoại thành được xây dựng củng cố 
về mọi mặt trở thành vành đai an toàn bảo vệ lực 
lượng ta trong nội thành. Được sự ủng hộ triệt để 
của nhân dân, các hoạt động của bọn phản cách 
mạng đều bị phát hiện và chặn đứng. 

Đi đôi với các hoạt động đối ngoại khôn khéo và 
mềm dẻo, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính 
phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thủ đô đã 
nhiệt liệt hưởng ứng, ra sức thực hiện các chính 
sách, hăng hái tham gia các cuộc vận động diệt 
giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Mở 
đầu la phong trào quần chứng tự nguyện đóng góp 
vào “Quỹ Độc lập” và ủng hộ “Tuần lễ Vàng”. Ngay 


(1) Cuối tháng Chín năm 1945 những tên lính Tưởng đầu 
tiên đã có mặt ở Thủ đô Hà Nội. 
(2) Tiêu diệt cộng sản, bắt Hồ Chí Minh. 
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trong những ngày đầu tháng Chín năm 1945, nhân 
dân Hà Nội đã ủng hộ trên 7 triệu đồng trong đó có 
2.201 lạng vàng, 9.200 tạ thóc. Bà Vương Thị Lai 
(tức Lợi Quyền) đã ủng hộ 109 lạng vàng, dẫn đầu 
cả nước, được Bác Hồ gửi thư khen và tặng huy 
chương vàng. 


Để giúp đỡ đồng bào bị đói, các gia đình trong 
toàn thành phố đều tự nguyện thực hiên nhường 
cơm, xẻ áo, tổ chức hũ gạo cứu đói, những ngày 
đồng tâm. Các đội lạc quyên, các ban cứu tế, hoạt 
động thường xuyên thu nhận số gạo tiết kiệm do 
nhịn ăn của đồng bào Thủ đô đem giúp các gia đình 
thiếu ăn. Bà con tích cực trồng khoai, rau, cấy lúa ở 
các mảnh ruộng hoang, các vạt bãi ven sông thực 
hiện tấc đất tấc vàng. Các ban khuyến nông ở các 
xã ngoại thành được thành lập để khuyến khích và 
giúp đỡ nông dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất... 
Nhờ những biện pháp tích cực ấy nên nạn đói dần 
dần bị đẩy Iui. 

Phong trào Diệt giặc dốt cũng diễn ra hết sức sôi 
nổi. Tất cả mọi người già, trẻ, gái, trai chưa biết chữ 
đều hăng hải tham gia các lớp bình dân học vụ. 
Hơn một triệu rưỡi cuốn sách dạy bình dân học vụ 
đã được in ở Hà Nội. Kết quả chỉ sau một năm 95% 
dân số thành phố đã biết đọc, biết viết, dẫn đầu cả 
nước về thành tích thanh toán nạn mù chữ. 


Ngay sau khi thực dân Pháp gây hấn ở Nam 
-Bộ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể 
cứu quốc Hà Nội lập tức phát động phong trào ủng 
hộ Nam Bộ kháng chiến. Hàng chục vạn quần 
chúng sôi sục xuống đường mít tinh, biểu tình phản 
đối phái bộ Anh, lên án thực dân Pháp xâm lược 
Nam Bộ. Ngày 17 tháng Mười, Hà Nội tổ chức 
“Tuần lễ ủng hộ đồng bào Nam Bộ”. Từ ngày 17 
đến 20 tháng Mười năm 1945, phụ nữ Thủ đô đã 
quyên góp được 6.B42 mét vải lụa, 149 kg len, 
1.212 chiếc quần áo, 34.252 đồng (tiền Đông 
Dương) để gửi vào giúp chiến sỹ và đồng bào Nam 
Bộ. Ngày 5 tháng Mười một năm 1945, Hà Nội tổ 
chức ngày “Nam Bộ kháng chiến”, cùng đồng bào 
miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt, biểu lộ ý 
chí sắt đá của toàn dân tộc kiên quyết chống kẻ 
thù xâm lược. 


Cùng với việc tổ chức quyên tiền mua sắm vũ 
khi, thuốc men, quần áo gửi vào Nam, hàng nghìn 
cán bộ, chiến sỹ bộ đội, tự vệ và thanh niên Thủ đó 
đã xung phong gia nhập các đoàn quân Nam tiến. 
Tiếp theo chí đội Bắc Bắc, ngày 26 tháng Chin, một 
chi đội giải phóng quân Hà Nội xuất phát từ Ga 
Hàng Cỏ do đồng chí Ví Dân chỉ huy lên đường 
Nam tiến. Chỉ đội này hầu hết là các anh em tự vệ 


công nhân đã tham gia chiếm Phủ Khâm sai trong 
ngày 19 tháng Tám. Anh em công nhân các nhà 
máy ở Thủ đô ngày đêm ra sức sản xuất và đã vận 
chuyển hàng trăm xe vũ khí, đạn dược, quân 
trang... vào tiếp tế cho Nam Bộ. 


Ngày 25 tháng Mười một năm 1945, Thường vụ 
Trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến, kiến 
quốc” khẳng định cách mạng nước ta lúc này vẫn là 
cách mạng dân tộc giải phóng, nhiệm vụ chủ yếu 
của ta lúc này là củng cố chính quyền, chống thực 
dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời 
sống cho nhân dân. 

Để tập trung mũi nhọn chống thực dân Pháp và 
thực hiện sách lược hòa hoãn với quân Tưởng, ngày 
1 tháng Một năm 1948, Chính phủ liên hiệp lâm thời 
được thành lập. Ta chấp nhận cho bọn tay sai của 
Tưởng được giữ 70 ghế trong Quốc hội Khóa 1 
(không phải qua bầu cử) và lui cuộc Tổng tuyển cử 
đến ngày 6 tháng Một năm 1946, khiển quân Tưởng 
không thể kiếm cớ chống lại ta. 


Ngày 6 tháng Một năm 1946, nhân dân Thủ đồ 
Hà Nội cùng với nhân dân cả nước nhiệt liệt tham 
gìa Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội khóa đầu tiên của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Bất chấp mọi mưu toan phá hoại của quân 
Tưởng và bọn phần động tay sai, cuộc Tổng tuyển 
cử ở Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Trên 92,3% 
tổng số cử trí toàn Thành phố đã đi bầu cử. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất 
(98,4%). Kết quả cuộc Tổng tuyển cử đã góp phần 
xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng Trung 
ương ngày càng vững chắc. 


Đầu năm 1946, tình hinh Thể giới và trong nước 
có nhiều chuyển biến, ảnh hưởng trực tiếp đến Hà 
Nội. Trong lúc tình hình chiến sự ở Nam Bộ ngày 
một lan rộng, thì ở miền Bắc, quân đội Tưởng bị thất 
bại trong âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng 
Việt Nam, chúng mặc cả với Pháp để rút lực lượng 
về đối phó với phong trào cách mạng trong nước. 
Ngày 28 tháng Hai năm 1946, Hiệp ước Pháp - Hoa 
đã được ký kết tại Trùng Khánh. Pháp đồng ý trả tất 
cả các tô giới của Pháp trên đât Trung Hoa cho 
Tưởng, bảo đảm một số quyền lợi kinh tế của 
Tưởng trên đất Đông Dương. Đổi lại, quân đội 
Tưởng sẽ rút khổi miền Bắc Đông Dương để cho 
quân Pháp vào thay thế. 

Trước diễn biến của tình hình, Trung ương Đảng, 
Chính phủ và Chú tịch Hồ Chí:Minh chủ trương hòa 
với Pháp để đuổi nhanh quân Tưởng về nước và 
quét sạch bọn phản động tay sai của chúng, đồng 
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thời tranh thủ củng cố phát triển lực lượng của ta về 
mọi mặt. 


16 giờ 30 phút ngày 6 tháng Ba năm 1946, Hiệp 
định Sơ bộ giữa ta và Pháp được ký kết ở Hà Nội. 
Pháp công nhận Việt Nam là một quếc gia tự do, có 
Chỉnh phủ tự chủ, có Nghị viện, quân đội, tải chính 
riêng, nằm trong Khối liên hiệp Pháp. Ta đồng ý để 
15.000 quân Pháp vào thay quản đội Tưởng, mỗi 
năm rút một phấn năm và sau 5 năm phải rút hết, 
Nhân dân Việt Nam sẽ bổ phiếu để quyết định 
tương lai của Nam Bộ bằng một cuộc trưng cầu ý 
dân. Các vấn đề khác sẽ được giải quyết trong các 
cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên. 


Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã họp ở Hà Nội để nhận định 
tình hình và đề ra chủ trương mới. Trong bán chỉ thị 
“Hòa để tiến" ngày 9 tháng Ba năm 1946, Trung 
ương nhận định: Hiệp định sơ bộ tạo điều kiện cho 
ta “bảo toàn thực lực, giành lấy giây phút nghỉ ngơi, 
củng cố, chấn chính đội ngũ cách mạng, bổ sung 
cán bộ, bồi dưỡng và củng cố phong trào. Về quân 
sự vẫn phải duy trị và bồi đắp, đề phòng mọi mặt 
bất trắc”. 

24 giờ sau khi ký Hiệp định, quân Pháp được 
phép đổ bộ lên Cảng Hải Phòng. Mười hai ngày 
Sau, ngày 18 tháng Ba, 1.200 quân thuộc sư đoàn 
bộ binh thuộc địa số 9 (9c DIC) và binh đoàn xe bọc 
thép gồm 200 xe vận tải và thiết giáp, từ Hải Phòng 
tiến lên Hà Nội. 

Quân đội Pháp đã vào đóng ở những vị trí quy 
định trong thành phố, nhưng quân Tưởng vẫn cố 
tình dây dưa hoãn binh. Đến tháng Sáu năm 1946 
chúng mới chịu rút khỏi Hà Nội, và 3 tháng sau nữa 
chúng mới rủt hết khỏi nước ta. Bọn Việt Quốc, Việt 
Cách bị thất thế, điên cuồng phá hoại, tìm mọi cách 
gây xung đột giữa ta và Pháp. Nhưng mọi hành 
động của chúng đều bị nhân dân Hà Nội tẩy chay 
và phỉ nhổ, Cuối cùng, vì mất chỗ dựa nên phần lớn 
bọn chúng phải cuốn gói chạy theo quan thầy. Một 
bộ phận ở lại, quay ra làm tay sai cho thực dân 
Pháp chống phá cách mạng. 


Với dã tâm thôn tính toàn bộ nước ta, ngay từ khi 
mới đặt chân ra miền Bắc, thực dân Pháp đã liên 
tiếp vi phạm các điều khoản của Hiệp định Sơ bộ. 
Ngày 27 tháng Ba năm 1946, 9 ngày sau khi quân 
Pháp kéo vào Hà Nội, chúng ngang nhiên chiếm 
đóng Nha Tài chính Việt Nam (nay là trụ sở Bộ 
Ngoại giao). Từ tháng Tư năm 1946, chúng cho 
quân lính thường xuyên khiêu khích làm cho tình 
hinh Hà Nội ngày càng căng thẳng. 


Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Pháp, 
ngày 31 tháng Năm, Chú tịch Hồ Chí Minh lên 
đường sang thăm Pháp với tư cách là thượng khách 
của nước Pháp. Đoàn đại biểu Chính phủ ta dự 
cuộc đàm phán chính thức ở Paris cùng đi với 
Người. Hàng chục vạn nhân dân Thủ đô đã tổ chức 
biểu dương lực lượng, lưu luyến tiễn đưa Bác và 
phái đoàn Chính phủ lén đường. 


Ngày 6 tháng Bảy năm 1946, cuộc đàm phán 
Việt - Pháp ở Fontainebleau (Phôngtennơblô) bắt 
đầu, nhưng do thái độ ngoan cố, hiếu chiến của 
Pháp, cuộc đàm phán không đi đến kết quả. 


Trong lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn 
Chính phủ đang ở Pháp, thì tại Hà Nội, bọn thực 
dân Pháp và tay sai của chúng lại xúc tiến nhiều 
âm mưu và hành động phá hoại mới. Ngày 25 
tháng Sáu năm 1946, chúng cho quân đến chiếm 
đóng Phủ Toàn quyền cũ. Dựa vào bọn tay sai Đại 
Việt, Quốc đân Đảng, thực dân Pháp âm mưu tiến 
hành một cuộc đảo chính hòng lật đố chính quyền 
cách mạng. Được nhân dân giúp đỡ, ngày 12 tháng 
Bảy năm 1946, ta khám phá một hang ổ của bọn 
phản động ở nhà số 7 Phổ Ôn Như Hầu (nay là Phế 
Nguyễn Gia Thiều). Với đấy đủ tang chứng về tội ác 
đẫm máu của bọn chúng như: giết người, bắt cóc, 
tống tiền, in giấy bạc giả..., cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
quyền Chủ tịch nước ra lệnh cho công an và tự vệ 
Thủ đô phải thi hành phép nước, Ngay sau đó, lực 
lượng công an và tự vệ cùng lúc bao vây, khám xét 
các trụ sở và sào huyệt của bọn phản động ở các 
phố Quan Thánh, Cửa Bắc, Hàng Than, Hàng Bún, 
Đội Cấn... bắt toàn bộ bọn đầu sỏ phản động tay 
sai của Pháp, tịch thu nhiều truyền đơn, vũ khi, tài 
liệu trong đó có cả kế hoạch bạo loạn của chúng. 
Âm mưu của thực dân Pháp và tay sai bị bóc trần 
và phơi bày ra ánh sáng ngay khi chúng chưa kịp 
hành động. 


Nhằm động viên mạnh mẽ khả năng cách mạng 
to lớn của quần chúng trong công cuộc kháng chiến 
kiến quốc, ngày 29 tháng Năm năm 1946, Hội liên 
hiệp quốc dân (tức Mặt trận Liên Việt) được thành 
lập, bao gồm các đoàn thể cứu quốc, các đảng phải 
yêu nước, các lực lượng và cả nhân yêu nước ngoài 
Mặt trận Việt Minh. Các đoàn thể quần chúng được 
củng cố và mở rộng cho thích hợp với điều kiện và 
hoàn cảnh mới. Tháng Năm năm 1946, Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định chia Hà Nội 
làm 17 khu phố nội thành tà Trúc Bạch, Đồng Xuân, 
Thăng Long, Đồng Thành, Đông Kinh Nghĩa Thục, 
Hoàn Kiểm, Văn Miếu, Quán Sứ, Đại Học. Bảy 
Mẫu, Chợ Hôm, Lò Đúc, Hồng Hà, Long Biên, 
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Đồng Nhân, Vạn Thái, Bạch Mai và 5 khu hành 
chính ngoại thành là: Lãng Bạc, Đại La, Đống Đa, 
Đề Thám, Mê Linh. Trong các ngày 2 và 30 tháng 
Sáu năm 1946, nhân đân nội ngoại thành nô nức đi 
bầu Ủy ban nhân dân các khu phố và các xã. 

Đi đôi với xây dựng các đơn vị bộ đội chủ lực, 
Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đặc biệt chú 
trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Đội 
tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu là tổ chức vũ trang do 
Thành ủy trực tiếp xây dựng và lãnh đạo, được tổ 
chức ngay sau Cách mạng tháng Tám, trên cơ sở 
lựa chọn trong số các đội viên Tự vệ cứu quốc từ 
thời kỳ tiền khởi nghĩa bổ sung thêm các đoàn viên 
ưu tú trong Công nhân cứu quốc và Thanh niên cứu 
quốc. Quân số ban đầu có 356 người, sau phát 
triển lên tới 1.000 người. Đồng chí Lê Trung Toản 
được Thành ủy phân công trực tiếp phụ trách. Trong 
số cán bộ chú chốt của đội còn có các đồng chí 
Hoàng Phương, Đỗ Đức Kiên, Đỗ Trình. 


Nhiệm vụ chủ yếu của đội tự vê chiến đấu 
Hoàng Diệu là canh gác bảo vệ các cơ quan của 
Trung ương, Chính phủ, Tổng bộ Việt Minh, tòa 
soạn báo Cứu quốc, trụ sở Quốc hội. Đội còn cử 5 
đồng chí thường xuyên đi bảo vệ Bác Hồ (trong đó 
có đồng chí Tạ Quang Chiến). Trong thời gian quân 
Tưởng vào thành phố, các đơn vị bộ đội chủ lực 
phải dãn ra ngoại thành, thì vai trò của lực tượng tự 
vệ chiến đấu càng trở nên quan trọng. Đội tự vệ 
chiến đâu Hoàng Diệu còn tích cực tham gia mọi 
mặt công tác của thành phố như giúp đỡ các đoàn 
thể quần chúng và tự vệ thành trong việc huấn 
luyện, đào tạo cán bộ, huy động quần chúng tham 
gia các cuộc mít tinh, biểu dương lực lượng, đấu 
tranh và ngăn chặn các hoạt động phá hoại của 
bọn Tưởng, bọn Pháp và các bọn phản động tay sai 
của chúng, tích cực tuyên truyền phổ biến các chủ 
trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Mặt trận 
Việt Minh trong nhãn dân, luôn luôn đi sát và gắn 
bó chặt chẽ với quần chúng được nhân dân tín 
nhiệm, yêu mến và giúp đã. 

Bên cạnh đội tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu, cuối 
năm 1945, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành 
phố tổ chức Đoàn tự vệ thành do đồng chí Khuất 
Duy Tiến, Phó chú tịch Ủy ban nhân dân Thành phế 
trực tiếp phụ trách. Đoàn tự vệ thành đã nhanh 
chóng thu hút hàng vạn thanh niên đủ các tầng lớp 
cả trong các tổ chức cứu quốc và ở ngoài các đoàn 
thể quần chúng, có tính thần yêu nước tự nguyện 
xin gia nhập. Đoàn được tổ chức theo hệ thống đơn 
vị hành chính từ thành đến cơ sở. Ngoài nhiệm vụ 
học tập quân sự, tuần phòng, canh gác, bảo vệ trật 


tự trị an, tự vệ thành còn hăng hái tham gia mọi 
công tác xã hội ở đường phố. 


Tự vệ cũng được tổ chức ở khắp các làng xã 
ngoại thành, có ban chỉ huy chung, dưới có ban chỉ 
huy tự vệ các khu. Mỗi khu lại chỉa ra 2, 3 tiểu khu 
gồm một số thôn, xã gần nhau. Mỗi thôn, xã có một 
trung đội đến một đại đội. Số thanh niên trẻ, khoẻ, 
tỉnh thần hăng hái được biên chế vào các trung đội 
tự vệ chiến đấu, số đông còn lại được biên chế vào 
các đơn vị tự vệ rộng rãi. Lực lượng tự vệ ngoại 
thành đã làm tốt công tác giữ gìn trật tự trị an thôn 
xóm, cùng với công an chống phá mọi hoạt động 
của bọn phản động tay sai của địch. 


Trong các nhà máy, xí nghiệp các đội tự vệ của 
công nhân vừa sản xuất, vừa bảo vệ nhà máy, tiến 
hành huấn luyện quân sự, chuẩn bị sẵn sàng chiến 
đấu và tham gia mọi hoạt động chung của thành 
phố. Tự vệ các nhà máy, xí nghiệp đã tích cực sửa 
chữa súng đạn và sản xuất các loại vũ khí thô sơ để 
trang bị cho các lực lượng vũ trang Thủ đô. Nhiều 
nhà máy, xí nghiệp như Nhà máy Điện, Nhà máy 
Nước, Xưởng Avia, Hãng Stai, Nhà máy Rượu, Lò 
lợn, Sở Lục lộ, Nhà ga... tổ chức đại đội tự vệ. 


Để tăng cường sức mạnh chiến đấu của các lực 
lượng tự vệ, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành 
phố chủ trương thống nhất hai tổ chức tự vệ chiến 
đâu và tự vệ thành, lấy đội tự vệ chiến đấu Hoàng 
Diệu làm nòng cốt. Đồng chí Lê Trung Toản được 
chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban chỉ huy tự vệ thống 
nhất. Ngày 29 tháng Tám năm 1946, lễ sáp nhập 
thống nhất tự vệ được cử hanh tại khu vực Đấu Xảo. 
Đại biểu chính quyền, đoàn thể, đại diện của Chính 
phủ và hơn một vạn tự vệ toàn thành đã về dự lễ. 
Buổi lễ trọng thể này đồng thời là cuộc biểu dương 
sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang Thủ đô 
trước yêu cầu nhiệm vụ mới, sắn sàng chiến đấu 
bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. 


Sau hơn hai tháng tiến hành cuộc đàm phản 
chính thức với Pháp tại Fontainebleau (ngày 6 
tháng 7 đến ngày 8 tháng Chỉn năm 1948) không 
đem lại kết quả, ngày 13 tháng Chín, phái đoàn Việt 
Nam rời Paris lên đường về nước. Để có thêm thời 
gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến và làm cho 
nhân dân Pháp, nhân dân Thế giới thấy rõ chinh 
nghĩa và thiện chí hòa bình của ta, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ký với Pháp bản Tạm ước 14 tháng Chín. 
Nhưng với dã tâm cướp nước ta, thực dân Pháp 
càng lấn tới. Chúng tăng thêm quân số, vũ khí, tăng 
cường bản giết và cướp bóc làm cho tỉnh hình ở Hà 
Nội cực kỳ căng thẳng. 


Ngày 14 tháng Mười năm 1946, cả Hà Nội tham 
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gia cuộc bãi công, bãi thị và bãi khóa để phản đối 
những hành động của thực dân phản động Pháp. 

Ngày 19 tháng Mười năm 1946, Hội nghị quân 
sự toàn quốc họp nhận định: "Không sớm thì muộn, 
Pháp sẽ đánh minh và mình cũng nhất định phải 
đánh Pháp”. Cuối năm 1946, Trung ương quyết 
định chia cả nước thành 12 chiến khu. Hà Nội là 
chiến khu XI. Khu ủy, Ủy ban bảo vệ, Ban chỉ huy 
mặt trận khu XI đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Trung ương. 


1.2. Hà Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc. 
Hơn 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô 

Đúng như dự đoán của Đảng ta, ngày 20 tháng 
Mười một, quản Pháp nổ súng đánh chiếm Hải 
Phòng và ngày 21, chúng đánh chiếm Thị xã Lạng 
Sơn, hai cửa ngõ của Việt Nam với nước ngoài. 


Tại Hà Nội, quân Pháp tăng cường các hoạt 
động khiêu khích và lấn chiếm. Hàng ngày bọn lính 
mũ đỏ đi nghênh ngang ngoài đường phố cướp phá, 
hành hung dân chủng, bắn vào xe điện đang chạy, 
ném lựu đạn vào đám đông. Liên tiếp trong các 
ngày 2 và 3 tháng Mười hai năm 1946, lính Pháp 
kéo đến phá phỏng thông tìn ở Phố Tràng Tiền, xé 
các bản tin tức, xé quốc kỳ Việt Nam. Từ ngày 4 
tháng Mười hai năm 1946, chúng ra lệnh cấm trại, 
đặt quân đội trong tình trạng báo động. 15 giờ ngày 
7 tháng Mười hai, quân Pháp tự tiện kéo đến chiếm 
đóng Nhà băng Pháp - Hoa (nay là trụ sở Bộ Ngoại 
thương). Chỉ tính từ ngày 21 tháng Mười một đến 16 
tháng Mười hai năm 1946, chúng đã gây ra 47 vụ 
xung đột ở Hà Nội làm 15 người chết, 41 người bị 
thương và gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân 
dân. Chúng lập thêm nhiều ổ tác chiến xung quanh 
các khu vực đóng quân và khu phố người Âu. 

Với một đội quân tỉnh nhuệ, thiện chiến gồm 
khoảng 6.500 tên, được trang bị hiện đại: 5.000 
súng trường Mỹ, 180 khẩu trung liên, 800 khẩu liên 
thanh nhẹ, 42 đại bác 75 ly, 22 xe tăng, 40 xe thiết 
giáp, hàng trăm xe vận tải, từ 20 - 30 máy bay các 
loại, chủng đóng quân tại ba địa điểm chính: Khu 
vực thành, khu vực Đồn Thủy và Sân bay Gia Lâm. 
Lực lượng cơ động đóng ở 5 vị trí lớn là: Trường Bưởi 
(nay là Trường Chu Văn An), Trường Albert Sarraut 
(Anbe Xarô) (sô 1 Phố Hoàng Văn Thụ), Phủ Toàn 
quyền cũ, Trường sư phạm Đỗ Hữu Vị (góc ngã tư 
Phan Đình Phùng - Cửa Bắc) và khu vực Đường 
Quan Thánh. Ngoài ra chúng còn đóng ở 35 vị trí 
lớn nhỏ từ Nhà ga đến Nhà thương Đồn Thủy, Nhà 
máy Đèn Bờ Hồ, Nhà máy Điện, Nhà máy Nước, 
Cầu Long Biên... Chúng bí mật phát vũ khí cho 


7.000 Pháp kiều. Chúng còn chiếm đóng trải phép 
rạp chiếu bóng Majestic (Magiettích) (nay là Rạp 
Tháng Tám) đổi diện với trại Vệ quốc đoàn, cho 
200 quân đến đóng ở tầng cao của Khách sạn 
Metropole (nay là Khách sạn Thống Nhất) trông 
sang Bắc Bộ Phú, nơi làm việc của Chính phủ ta. 
Bộ chỉ huy Pháp dự tính sẽ đánh chiếm Hà Nội 
"bằng một hành động bạo lực nhằm vô hiệu hóa 
Chính phủ, Hà Nội về chỉnh trị cũng như tỉnh 
thần... 4, 


Về phía ta, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sớm nhận rõ âm mưu của địch. Mọi công 
việc chuẩn bị kháng chiến được xúc tiến gấp. Ngày 
8 tháng Mười một năm 1946, Quốc hội họp thông 
qua danh sách thành lập Chính phủ kháng chiến 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao, Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ 
trưởng Nội vụ, đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ 
trưởng Quốc phòng. 


Ngày 26 tháng 11 năm 1946, Bộ trưởng Quốc 
phòng Võ Nguyên Giáp ký quyết định điều động 
đồng chí Vương Thừa Vũ trở lại Hà Nội làm Khu 
trưởng khu XI. Ủy ban bảo vệ Thành phố được thành 
lập do đồng chí Nguyễn Văn Trân là Chủ tịch, Vương 
Thừa Vũ là Phó Chủ tịch. Các ủy ban bảo vệ của 3 
liên khu phố và 17 khu phố nội thành cũng như 5 khu 
ở ngoại thành được củng cố kiện toàn, chỉ huy mọi 
công việc phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, 


Lực lượng bảo vệ Hà Nội lúc này có 5 tiểu đoàn 
Vệ quốc Quân, với trên 2,500 người, gần một vạn 
tự vệ của 17 khu phố nội thành và trên một vạn tự 
vệ ngoại thành. Dựa vào Ủy ban bảo vệ các cấp, 
Đảng ủy và Bộ chí huy khu XI đã chỉ đạo chuẩn bị 
các địa điểm, các khu an toàn ở nội thành và ngoại 
thành hết sức chu đáo, cấn mật để bảo vệ Trung 
ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. Công tác Tổng 
đị chuyển các cơ quan Đảng và Nhà nước, các xí 
nghiệp, kho tàng ra khỏi Hà Nội cững được xúc tiến 
khẩn trương. 


Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và 
địch, Bộ chỉ huy mặt trận đã đề ra một kế hoạch tác 
chiến Trong đánh - Ngoài vây theo cách nói của 
đồng chí Vương Thừa Vũ tä Trùng độc chiến. 


Theo kế hoạch trên, Liên khu I với những phố 
cổ tiếp giáp Thành Hà Nội - nơi tập trung quân 
Pháp được chọn làm khu vực cố thủ bên trong 


(1) Philp Ðòvile. Paris - Sài Gòn - Hà Nội. Tài liệu lưu 
trữ của cuộc chiến tranh 1944 - 1947. NXP Thành 
phố Hồ Chi Minh 1993, trg.329. 
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thành phố. Ngày đầu nổ súng, 5 tiểu đoàn Vệ quốc 
Quân cùng với tự vệ sẽ tiêu diệt những vị trí lẻ của 
địch, phá hoại những cơ sở vật chất quan trọng 
như Nhà máy Điện, Nhà máy Nước, Kho Xăng dầu, 
Cầu Long Biên... và bảo vệ các cđ quan trọng yếu. 
Sau vài ngày chiến đấu, một tiểu đoàn Vệ quốc 
quân sẽ rút vào Liên khu ¡ cùng với tự vệ và nhân 
dân cố thủ tại đây. 4 tiểu đoàn khác cùng với tự vệ 
Liên khu II và II sẽ dãn ra các cửa ô dựa vào chiến 
luỹ tiếp tục chiến đấu, thường xuyên đột kích để 
yếm trợ cho Liên khu I và ngăn chặn quân Pháp 
đánh ra ngoại thành), 


Đây là một kế hoạch nội công, ngoại kích gây 
cho địch sự lủng túng khi phải đối phó ở cả bên 
trong và bên ngoài đồng thời bảo đảm tính cơ động 
cho các lực lượng ta, không bị cố định trong những 
phòng tuyến cứng nhắc(?, 


Do vị trí đặc biệt quan trọng nên Bộ chỉ huy mặt 
trận và Ủy ban báo vệ thành phố đã ưu tiên bảo 
đảm vật chất cho \ lên khu ! số lương thực dự trữ đủ 
ăn cho khoảng 5.000 người trong 3 tháng. Liên khu 
còn được bổ sung thêm 10.000 viên đạn, 500 quả 
lựu đạn, 100 chai cháy, 2 máy vô tuyến điện. 


Trung tuần tháng Mười hai năm 1946, quân dân 
Thủ đô về cơ bản đã hoàn thành mọi mặt chuẩn bị 
và đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Tại Bắc Bộ 
Phủ, các chiến sỹ đã đào một đường ngầm xuyên 
đường đặt bom dưới nền nhà Khách sạn Metropole; 
khi có lệnh sẽ cho nổ bom, tiêu diệt bọn địch đóng 
ở khách sạn. Từ trại Vệ quốc Đoàn, các chiến sỹ 
cũng đào một đường ngầm xuyên sang Rạp chiếu 
bóng Magiéttích để đánh bọn giặc đóng ở đây. Một 
đường ngầm khác được đào luồn qua Đường 
Gămbẻtta (nay là Đường Trần Hưng Đạo) sang nhà 
cố vấn Vĩnh Thụy (số nhà 51) để làm đường bí mật 
cơ động lực lượng. Trên các đường phố chính, anh 
em tự vệ tiến hành cưa cây ở lưng chừng, khoan lỗ 
đặt chất nổ, chuẩn bị sẵn các dụng cụ ngả cây, 
đánh gẫy cột điện để cần cơ giới địch. 

Trong lúc ra sức chuẩn bị kháng chiến, Chính 
phủ ta vẫn kiên trì đấu tranh ngoại giao, cố gắng đẩy 
lùi nguy cơ chiến tranh, kéo dài thời gian hòa hoãn 
để chuẩn bị thêm lực lượng cách mạng. Nhưng 
chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn 
tới. Từ thảng Mười hai năm 1946, tại Hà Nội những 
vụ gây hãn, khiêu khích của quân viễn chinh Pháp 
diễn ra liên tục và ngày càng nghiêm trọng. 

Sáng ngày 19 tháng Mười hai năm 1946, thực 
dàn Pháp gửi tối hậu thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đòi ta phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng 
chiên, đòi tước vũ khi của lực lượng vũ trang nhân 


dân ta. Chúng đe dọa: Trong vòng 24 giờ nếu 
những yêu cầu trên không được thực hiện, phía Pháp 
sẽ "tự cho phép mình mọi quyền hành động). 


Trước tình hình ấy, trong hai ngày 18 và 19 
tháng Mười hai năm 1946, Thường vụ Trung ương 
Đảng đã họp phiên bất thường tại Làng Vạn Phúc 
(Hà Đông) do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Hội nghị 
hạ quyết tâm phát động Toàn quốc kháng chiến. 
Trước đó, ngày 12 tháng Mười hai năm 1946, Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị Toản dân 
kháng chiến, vạch ra những nội dung cơ bản về 
đường lối kháng chiến. 


Trưa ngày 19 tháng Mười hai năm 1946, Thường 
vụ Trung ương Đảng thông báo tình hình tại Hà Nội 
cho các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chỉ huy trưởng 12 
chiến khu trong cả nước: Giặc Pháp đã hạ tối hậu 
thư đòi tước vũ khí của quân đội, tự vệ, công an ta. 
Chính phủ ta đã bác tổi hậu thư ấy. Như vậy chỉ trong 
vòng 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ 
súng. Chỉ thị của Trung ương (ất cả hãy sẵn sàng. 


Quyết giành quyền chủ động, phả tan ngay từ 
đầu âm mưu đảnh úp của thực dân Pháp, theo chỉ 
thị của Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng - 
Tổng Chỉ huy quyết định mở cuộc tiến công lớn trên 
quy mô toàn quốc bắt đầu túc 20 giờ ngày 19 thàng 
Mười hai năm 1948. 


Đúng 20 giờ ngày 19 tháng Mười hai năm 1946, 
Đài Tiếng nói Việt Nam phát tín hiệu tiến công. Tiếp 
đó Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng chỉ huy ra mệnh 
lệnh chiến đấu. 


Chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ trưởng 
Quốc phòng - Tổng chỉ huy, quán triệt đường lối 
kháng chiến của Đảng, quân dân Hà Nội cùng cả 
nước đồng loạt nổ súng tiến công địch. Đúng 20 giờ 
ngày 19 tháng Mười hai năm 1946, công nhản Nhà 
máy Điện Yên Phụ phá máy. 20 giờ 3 phút, đèn 
điện toàn thành phố phụt tắt. Ngay lập tức Trung 
đội pháo binh non trẻ của ta từ Pháo đài Láng bắn 
những quả đạn đầu tiên vào các vị trí của quân 
Pháp trong Thành phố Hà Nội. Các khẩu pháo ở 
Xuân Canh, Xuân Tảo cũng đồng loạt nhà đạn vào 
các mục tiêu đã định trước. Tiếng đại bác rền vang 
bầu trời Thủ đô báo hiệu cuộc kháng chiến toàn 
quốc bùng nổ. 


(1), (2) Đại tưởng Võ Nguyên Giap. Chiên đâu trong 
vỏng vậy. NXB. QDND - NXB Thanh niên, Hà Nội, 
1995, trg.40, 41. 

(3) Xanh tơ ny. Đối diện với Hồ Chí Minh. Bản dịch tiếng 
Viêt, Lưu trữ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, tr. 104, 
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Ngay từ phút đầu nổ súng, các lực lượng vũ trang 
và nhân dân Thủ đô đã hoàn toàn làm chủ tỉnh thế. 
21 vị trí của quân Pháp đồng loạt bị tiến công. 


Đồng bào nội thành sát cánh cùng tự vệ nổ mìn, 
phá cột điện, cưa chặt cây, lật đổ những toa xe lửa, 
xe điện chắn ngang đường phố chặn xe cơ giới 
địch. Tủ chè, sắp gụ, bàn ghế, giường phản được 
các gia đình khênh ra đường góp vào việc xảy dựng 
bãi chướng ngại, ụ chiến đấu. Trên các trục đường 
dọc theo các phố phường Hà Nội đâu đâu cũng 
xuất hiện những hào chặn chiến xa, công sự, uụ 
chiến đấu. Tại Phố Hàng Bông, Hàng Gai, nhiều ụ 
chiến đấu được xếp bằng những kiện bông kiện tơ. 
Ở các phố Hàng Hòm, Hàng Quạt, Sinh Từ nhiều 
vật chướng ngại được xếp bằng những cây gỗ lớn. 
Ở Phố Hàng Bát nhiều đổ sứ quý giá cũng được sử 
dụng làm vật chướng ngại. Trong các dãy phố, 
nhân dân, tự vệ, bộ đội, công an xung phong đục 
tường. đào hào thông từ nhà nọ sang nhà kia tạo 
nên những con đường bí mật để cơ động lực lượng 
khi tác chiến. Nhiều người đem gạo, tiền bạc, thuốc 
men đến ủng hộ bộ đội, tự vệ đánh giặc. Riêng số 
gạo do đồng bào khu Hoàn Kiếm và khu Đông 
Thành ủng hộ đã được hơn 10 tấn. 


Với ưu thế về lực lượng, trang bị, lại chiếm đóng 
sẵn những vị trí lợi thế về quân sự, thực dân Pháp 
hy vọng có thể nhanh chóng tiêu diệt lực lượng vũ 
trang nhân dân Thủ đô, chụp các cơ quan đầu não 
lãnh đạo chỉ huy kháng chiến của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa trong vòng 24 tiếng đồng hề. 
Nhưng chúng đã bị bất ngở khi quân và dân Thủ đô 
đã cùng quân và dân cả nước chủ động nổ súng 
tiến công trước. Sau những phút bị động đối phó, bộ 
chỉ huy Pháp tung lực lượng cơ động đóng trong 
thành Hà Nội có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh 
yếm trợ chia làm 4 mũi tiến công các vị trí của ta 
trong thành phố. 

Mũi thứ nhất có khoảng 300 tính lê dương, 18 xe 
tăng xe bọc thép theo Đường Cột Cỡ, Tràng Thì 
đánh chiếm Đồn Công an Hàng Trống, Nhà hát Lớn 
và khu vực Bắc Bộ Phủ. 

Mũi thứ hai theo Phố Hàng Lọngf?) chiếm Ga 
Hàng Cỏ, bao vây tiến công đại đội tự vệ của ta tại 
khu Đấu Xảot?). 

Mũi thứ ba tiến đánh chiếm Cầu Long Biên. 
Một bộ phận vòng lên Đường Cổ Ngư chiếm Nhà 
máy Điện, Nhà máy Nước Yên Phụ, phong tỏa 
khu Trúc Bạch. 

Mũi thứ tư tiến theo hai hướng, một bộ phận lên 
Phố Hàng Đậu phối hợp với cánh quân thứ ba đánh 
chiếm Cầu Long Biên, bộ phận còn lại thọc qua 


Phùng Hưng xuống chì viện cho cánh quân bao vây 
Bắc Bộ Phủ. 


Trên cả 4 hướng, 4 đạo quân cơ động đều bị các 
lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đê chặn đánh 
quyết liệt. 

Ở Nhà hát Lớn Thành phố, trung đội Vệ quốc 
Đoàn đã kiên cường chống trả các đợi tiến công 
của một đại đội lính Pháp có nhiều xe tăng, xe bọc 
thép yếm trợ. Địch dùng pháo 75 !y bắn thẳng vào 
các vị trí phòng ngự của ta. Xe tăng, xe bọc thép 
chạy xung quanh bao vây tấn công và uy hiếp tỉnh 
thần bộ đội ta, yểm trợ cho bộ binh chứng tràn vào. 
Rạng sáng ngày 20 tháng Mười hai, địch chiếm 
được tầng dưới. Quân ta rút lên tầng hai cố thủ. 
Khoảng 4 giờ sáng, Trung đội phó Đái và các chiến 
sỹ còn lại sau khi chiến đấu đến viên đạn cuối 
cùng, hầu hết bị thương nặng đã sa vào tay giặc. 
Kẻ thù đở trò dụ dỗ và tra tấn dã man vẫn không 
khuất phục được các chiến sỹ. Bất lực trước dũng 
khí kiên cường của các chiến sỹ, sáng 21 tháng 
Mười hai, địch hèn hạ đem các chiến sỹ †a ra xử 
bắn. Các dũng sỹ bảo vệ Nhà hát Lớn Thành phố - 
những người con bất tử của Thủ đô đã nêu một tấm 
gương ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam. 

Tại khu vực Bắc Bộ Phủ, chiến sự cũng diễn ra 
ác liệt. Địch điều động lực lượng lớn tiến công khu 
vực Bắc Bộ Phủ bao gồm các công thự của Bộ Nội 
vụ, Bộ Lao động®), Bộ Bưu điện) , Nha Thương 
mại, Sở Kiểm duyệt) và Bắc Bộ Phủ®®), 

Bảo vệ khu vực Bắc Bộ Phủ có đại đội 1 tiểu 
đoàn 101 Vệ quốc Đoàn do đại đội trưởng Mộng 
Hùng và Chính trị viên Lê Gia Định chỉ huy. Đại đội 
đã tổ chức các trận địa phòng ngự tại Nha Thương 
mại, Bộ Bưu điện, Rạp chiếu bóng Êđenử) và 
Khách sạn Gà trống vàng!®). Lực lượng trực tiếp bảo 
vệ ngôi nhà Bắc Bộ Phủ có hai trung đội. Trung đội 
1 do đồng chí Bích chỉ huy, tổ chức phòng ngự vòng 
ngoài. Trung đội 2 bảo vệ trong nhà. Ngoài vũ khí 
cá nhân, đại đội có hai tổ cảm tử đánh bom ba cảng 
và hai quả bom 150 kg đặt ở hai đầu cầu thang gác. 


(1) Nay là Đường Nam Bộ. 

(2) Nay là Cung Văn hóa Công nhân. 

(3) Nay là trụ sỗ Bộ Lao động, Thương bính và Xã hội, 
Phố Ngô Quyền. 

(4) Nay là Bưu điện Bờ Hồ. 

(5) Nay là Bưu điện Quốc tế, Phố Định Lễ. 

(B) Nay là Nhà khách Chinh phủ Phổ Ngô Quyền. 

(7) Nay là Rạp chiếu phim Công nhân. 

(8) Nay là Khách sạn Dân chủ Phổ Tràng Tiền. 
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Mục tiêu chủ yếu trong âm mưu đánh úp Hà Nội 
của quân Pháp là phải nhanh chóng đánh chiếm 
Bắc Bộ Phủ. Nhiều ngày trước khi chiến tranh bùng 
nổ, Bộ chỉ huy Pháp đã điều hơn 200 lính đến đóng 
trên gác hai Khách sạn Metropole đối diện với Bắc 
Bộ Phủ. 24 giờ đêm 19 tháng 12, cánh quân Pháp 
từ trong Thành kéo đến phối hợp với lính Pháp ở 
khu vực này tiến công Bắc Bộ Phủ. 


Trong đợt tiến công thứ nhất, chúng cho xe lăng 
dùng hỏa lực mạnh yếm trợ cho bộ binh tiến công 
chính điện. Từ hào giao thông, ụ chiến đấu bảo vệ 
vòng ngoài, từ các tầng gác cao, các chiến sỹ ta 
chống trả quyết liệt. Nhiều tên lính Pháp trúng đạn 
băn thẳng của ta đổ qục trước Khách sạn Gà trống 
vàng và Cửa hàng công nghệ phẩm của Hãng 
Sápphănggiông). 


Sau khi tổ chức lại lực lượng, địch tiền công lần 
thứ hai vào Bác Bộ Phủ. Hai xe lăng địch hạ nòng 
pháo bắn yểm hộ cho bộ binh địch xung phong. 
Một chiến sỹ quyết tử ôm bom ba càng khéo léo 
tiếp cận đâm thẳng bom vào xe địch. Chiếc xe 
đứng khựng lại bốc cháy. Bộ binh theo xe hoảng sợ 
nằm phục xuống lòng đường hẳn loạn xạ. Khi chiếc 
xe thứ hai tiến đến, người chiến sỹ ấy lại ôm bom 
lao cả người vào xe địch, bom không nổ, đồng chí 
chiến sỹ quyết tử đã hy sinh oanh liệt. Trước tỉnh 
thần chiến đấu kiên cường của các chiến sỹ ta, 
quân Pháp buộc phải bỏ dỡ cuộc tiến công, đợi trời 
sáng khí có thêm viện binh sẽ đảnh tiếp. 

Sáng ngày 20 tháng Mười hai năm 1948, từ Thủ 
đô Hà Nội, lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh tiếng nói 
Việt Nam truyền đến đồng bào và chiến sỹ cả nước; 

Hõi đồng bào toàn quốc! 


Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân 
nhượng. 


Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân 
Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta 
lần nữa. 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ. 

Hõi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người 
trẻ, không chía tôn giào, đẳng phái, dân tộc, hễ là 
người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân 
Pháp, cứu Tổ quốc. Ai cỏ súng dùng súng, ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, 


thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực 
dân cứu nước. 

Hỗi anh em bình sỹ, tự vệ, dân quân! 

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến gioi 
máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một 
lòng cương quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về 
dân lộc ta. 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!?) 


Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng chỉ 
huy, ngày 20 tháng Mười hai, nhiều trận ác chiến đã 
diễn ra khắp trung tâm thành phố. Quyết tiệt nhất là 
trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ Phủ. 


Khoảng 8 giờ sáng, quân Pháp lại tấn còng Bắc 
Bộ Phủ. Mũi chủ yếu có chừng 1 đại đội, được 
nhiều xe tăng, xe bọc thép chỉ viên từ khu vực Nhà 
băng Đông Dương®) đánh vào cổng sau Bắc Bộ 
Phủ. Mũi thứ hai đánh vào Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, 
Bộ Bưu điện kết hợp với mũi thứ ba vụ hồi vào Nha 
Thương mại, Sở Kiểm duyệt. 


Tại Bắc Bộ Phủ, địch cho xe tăng húc đổ rào sắt 
rồi bọn lính lê dương hò hét tràn vào. Các chiến sỹ 
la bắn ra dữ dội. Một xe tăng địch bị đâm bom ba 
càng bốc cháy ngay trong sân, nhiều lính Pháp bị 
tiêu diệt. Tiếp tục kẻo dài trận đánh sẽ không có lợi, 
chính trị viên Lê Gia Định lệnh cho các chiến sỹ rút 
sang Nhà Bưu điện để bảo toàn lực lượng, còn anh 
ở lại chặn địch. Địch tràn vào Bắc Bộ Phủ. Lê Gia 
Định đập kíp quả bom lớn. Một xe tăng địch cùng 
hàng chục lính Pháp tan xác. Lê Gia Định anh dũng 
hy sinh. Khiếp đảm trước tinh thần chiến đấu quả 
cảm của người chiến sỹ Vệ quốc Đoàn, những tên 
thoát chết cắm cổ chạy thục mạng ra ngoài. Tấm 
gương chiến đấu xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ Thủ đô của Lê Gia Định được nêu cao 
trong toàn Liên khu I. Anh được truy tặng đanh hiệu 
Người quyết tử quân số một của liên khu. 

Tại Bộ Bưu điện, hơn hai chục công nhân phối 
hợp chặt chẽ với bộ đội bảo vệ vững chắc vị trí. 
Chiều tối giặc ngừng tiến công. Quân ta rời khỏi khu 
vực Bắc Bộ Phủ rút về Liên khu I. Địch chiếm được 


(1) Nay là Hiệu sáct. Quốc văn Tràng Tiền. 

(2) Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 4. NXB Chính trị quốc 
gía, Hà Nội. 1995, trg.480. 

(3) Nay là Ngân hàng quốc gia Việt Nam. 
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Bắc Bộ Phủ nhưng chúng bị tổn thất nặng nề. 122 
tên lính lê dương tinh nhuệ thiện chiến bị tiêu diệt, 
4 xe tăng, 3 xe quân sự bị thiêu hủy. 


Trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ Phủ là trận đánh 
lớn nhất, ác liệt nhất, kéo dài nhất trong ngày đầu 
kháng chiến ở Thủ đô. Tinh thần chiến đấu kiên 
cường cùng cách tổ chức tiến hành trận đánh của 
cán bộ, chiến sỹ đại đội 1 Vệ quốc Đoàn đã để lại 
cho các lực lượng vũ trang nhân dân Thủ đô nhiều 
kinh nghiệm quý báu. 


Thực hiện ý đồ đánh chiếm nội thành, biến nội 
thành thành bàn đạp mở rộng vùng chiếm đóng ra 
các cửa ô và ngoại thành, ngày 21 tháng Mười hai 
năm 1946, quân Pháp tiến công trụ sở Bộ Quốc 
phòng), trại Vệ quốc Đoàn Trung ương!?). Ngày 22 
tháng Mười hai năm 1946, chúng tiến công khu vực 
Phố Hàng Da, Hàng Điếu. Nhiều trận đánh ác liệt 
xảy ra, quân ta bám sát các căn nhà, đường phố, 
ngăn chặn địch. Đêm đến, quân ta tập kích trụ sở 
Công an Quận 2 diệt 7 lính, treo quốc kỳ Việt Nam 
trên Tháp Rùa, đột nhập Bộ Giao thông công chính, 
tiến công Nhà diêm, Nhà dầu Sen Khâm Thiên. 
Đặc biệt, ngày 22 tháng Mười hai năm 1946 trung 
đội phảo binh phảo đài Láng đã lập chiến công xuất 
sắc. Bằng khẩu pháo chiến lợi phẩm không có máy 
ngắm, các chiến sỹ ta đã bắn rơi một máy bay bằng 
ngắm bắn trực tiếp. Đây là chiếc máy bay đầu tiền 
của Thực dân Pháp bị hạ trên chiến trường Hà Nội. 


Rang sáng ngày 24 tháng Mười hai năm 1946, 
bộ binh địch có cơ giới và pháo binh yểm trợ, tiến 
công vào khu vực phía Nam Liên khu l. Nhiều trận 
chiến đấu xảy ra tại các phố Hàng Bông, Hàng Gai, 
Hàng Trống. Hơn 30 tên địch cùng một xe tặng bị 
tiêu diệt. Quân Pháp chiếm được Khách sạn Adia, 
Phố Hàng Bỏng và đầu Phố Hàng Hòm. 

Cùng ngày, từ nhà Gian Đa) bộ binh cơ giới 
địch đánh ra Phổ Hàng Bột. Bị ta chặn đánh kịch 
liệt, chúng phải tháo chạy. 


Sáng ngày 26 tháng Mười hai năm 1946, giặc 
Pháp tiến công Ô Cầu Dền. Gặp nhiều chướng 
ngại, xoong nổi úp đầy đường, địch phải dừng lại 
thận trọng đò mìn, TỪ các vị trí mai phục, quân ta 
nổ súng. Cản bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 56 nổ ba phát 
badôca diệt 1 xe tăng, 1 xe bọc thép. 


Cùng ngày, bộ bính, cơ giới địch mở cuộc tiên 
'công lớn lần thứ hai vào Liên khu [ trên hai hướng: 
Nhà Thủy Tạ, Hiệu thuốc Mai Linh) và Rạp chiếu 
bóng Philamônich(®). Các mũi tiến công của quản 
Pháp đều bị tiểu đoàn 101 phối hợp với tự vệ và nhân 
dân bẻ gãy. Sau nhiều lấn tiến công, thương vong 


nhiều, địch phải tạm ngừng đánh chiếm Liên khu 1. 
Qua mội ngày kịch chiến, tại trung tàm thành phố, 
cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Liên khu 1 đã 
tiêu diệt gần 50 tên, phá hủy 1 xe tăng. 2 xe vận tải 
quân sự. Đến chiều tối quân ta lui về tổ chức trận địa 
phòng ngự ở các phố Hàng Bè, Cầu Gỗ, 

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, đặc biệt là từ sau khi 
quân ta di chuyển lực lượng, hầu như đêm nào, đội 
du kích Hồng Hà cũng đưa được hàng trăm đồng 
bào từ Liên khu I thoát ra ngoài. Hàng vạn đồng 
bào Hà Nội đã rời khỏi thành phố. Đây là một thắng 
lợi rất lớn của quân dân Thủ đô trong những ngày 
đầu toàn quốc kháng chiến. 


Sau khi củng cố lực lượng, thăm dò hoạt động 
của †a, nhận được quản tăng viện, quân Pháp giỏ 
thủ đoạn mới: kìm chế mọi hoạt động của ta trong 
nội thành, tập trung lực lượng đánh rộng ra các cửa 
Ö và vành đai ngoại thành hòng đẩy lực lượng ta ra 
xa, giảm sức ép ở vòng ngoài, tiến tới cô lập lực 
lượng ta trong nội thành. 

Khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tháng Mười hai năm 
1946, 800 bộ binh cơ giới địch theo hai trục đường 
Khâm Thiên, Hàng Bội tiến công Ô Chợ Dừa. Cán 
bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 523 từ các công sự, ụ chiến 
đấu nổ súng chặn đánh quyết liệt. Địch dùng xe 
tăng, xe bọc thép vòng qua Xóm Văn Chương, 
Thịnh Hào chọc thủng phòng tuyến của ta. Cuối 
ngày, địch chiếm trụ sở công an quận 3 và nhiều 
nhà cao tầng Phố Khâm Thiên, Hàng Bột khống 
chế khu vực Ô Chợ Dừa. 


Ngày 31 tháng Mười hai năm 19486, địch điều 
200 quân, 6 xe tăng, xe bọc thép, có máy bay ném 
bom chỉ viện, theo đường Quốc lộ số 1 và Đại Cồ 
Việt tiến công ngã tư Kim Liên, Quân ta tổ chức 
phòng ngự chặt chẽ nên suốt ngày hôm đó địch 
không chiếm được ngã tư Kim Liên. Cuối ngày, địch 
sử dụng xe lội nước chở quân vượt hồ đánh vào 
Nam Kim Liên, 


Sảng ngày 3 tháng Một năm 1947, địch huy 
động 700 quân, 17 xe tăng, xe bọc thép tiến ra 
hướng Tây Bắc Hà Nội. Nhiều trận quyết chiến xây 
ra tại Nhà máy Bia Ô men(8), Nhà thờ Liễu Giai, 
Đường Thủ Khoa Huân và Phố Đội Cấn. 


(1) Nay là số nhà 28 Phố Hàng Bài. 

(2) Nay là số nhà 40 Phố Hàng Bài. 

(3) Nay là Bảo tàng Mỹ thuật Phố Nguyễn Thái Học. 
(4) Nay là Của hàng Hồng Vân - Long Vân. 

(8) Nay là Rap chiếu bóng Hoà Binh. 

(6) Nay là Nhà máy bia Hà Nội. 
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Chiều ngày 3 tháng Một năm 1947, địch lại tung 
lực lượng lớn tiến đánh Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy lần 
thứ ba. Phát huy thắng lợi các cuộc chiến đấu 
trước, cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 56 cùng tự vệ, 
nhân dân đã kiên cường chiến đấu khiến quân địch 
phải tháo chạy. 


Mỡ sáng ngày 6 tháng Một năm 1947, lợi dụng 
trời mưa phùn, gió rét, địch tung 300 quân bí mật bao 
vây Làng Giảng Võ. Do canh gác không chu đáo, khi 
địch nổ súng đơn vị mới bị động đối phó. Trong tình 
thế bị bao vây, cán bộ chiến sỹ đại đội 134 vẫn kiên 
cường trụ bám Làng Giảng Võ chiến đấu. Thấy chiến 
đấu trong tình thế bất lợi, đại đội trưởng Vũ Công 
Định lệnh cho đơn vị phá vây rút về phía Nam còn 
mình và chính trị viên Lê Chí Thực ở lại ngăn chặn 
dịch. Hai đồng chí đã hy sinh anh dũng. 


Trải qua những ngày đầu kháng chiến, đặc biệt 
từ sau khi ta chủ trương di chuyển lực lượng, địa 
bàn Liên khu I đã bị thu hẹp và hoàn toàn ở vào thế 
bị kẻ thù bao vây. Quân ta kiểm soát 3 phân khu 
không đầy đủ là Đồng Xuân, Đông Kinh Nghĩa 
Thục và Đông Thành. Phía Bắc là các phố Hàng 
Khoai, Hàng Giấy. Phía Nam là Phố Hàng Bông, 
Hàng Gai, Cầu Gỗ. Phía Đông là Phố Bắc Ninh(), 
Trần Nhật Duật. Phía Tây là các phố Hàng Gà, 
Hàng Điều. 

Trong Liên khư I, lực lượng vũ trang nhân dân ta 
có khoảng 3.000 người gồm hai đại đội vê quốc 
quân của tiểu đoàn 101, một đại đội tự vệ chiến 
đấu, một trung đội công an giao cảnh cùng với hơn 
2.000 nam nữ tự vệ đường phố. 


Tính từ ngày nổ súng chiến đấu, đã hai lần quân 
Pháp mở cuộc tiến công lớn vào Liên khu †; nhiều 
cuộc giao chiến ở tuyến giáp ranh cũng thường 
xuyên xảy ra. Trận địa hai bên đã ở vào thế cài răng 
lược. Ở Phố Hàng Bông, Hàng Gai ta và địch chiếm 
giữ mỗi bên một dãy phố. 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao 
cho Liên khu I, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, Bộ chỉ 
huy Mặt trận Hà Nội quyết định thống nhất các tực 
lượng bộ đội, tự vệ, công an trong Liên khu, thành 
lập một Trung đoàn chính quy của quân đội Quốc 
gia Việt Nam. Ngày 6 tháng 1 năm 1947, lễ thành 
lập trung đoàn Liên khu l được tổ chức tại Nhà in 
Lao động số nhà 51 Phố Hàng Bồ. 

Ban chỉ huy trung đoàn gồm ba đồng chỉ: Hoàng 
Siêu Hải, Trung đoàn trưởng; Lê Trung Toản Chính 
trị viên, Hoàng Phương, Tham mưu trưởng. 

Trung đoàn có quân số 2.500 người được biên 
chế thành 3 tiểu đoàn. 


Tiểu đoàn 101 do tiểu đoàn trưởng Mộng Hùng 
và chính trị viên Đỗ Tần chỉ huy. 


Tiểu đoàn 102 do tiểu đoàn trưởng Vũ Yên và 
chính trị viên Đàm Văn Ngọ chỉ huy. 


Tiểu đoàn 103 do tiểu đoàn trưởng Hà Thạch 
Sùng (bí danh Tấn Công) và chính trị viên Phạm 
Văn Trừng chỉ huy. 


Các cơ quan trực thuộc có ban tham mưu, ban 
tuyên truyền, ban quản lý, ban y tế... Bệnh xá của 
trung đoàn đặt tại hiệu buôn xuất nhập khẩu “Nam 
Long” Phố Hàng Buồm. Trung đoàn còn tổ chức 
mội xưởng để sửa chữa vũ khí. 


Tiếp theo việc thành tập Trung đoàn Liên khu 1, 
Bộ Quốc phòng quyết định thành lập thêm hai 
trung đoàn (trung đoàn 52, trung đoàn 48) làm 
nhiệm vụ chiến đấu trên các cửa ô và vùng nông 
thôn ngoại thành. 


Ngày 12 tháng Một năm 1947, Hội nghị Quân sự 
toàn quốc lần thứ nhất họp tại Trúc Sơn (Chương 
Mỹ, Hà Tây) đã đánh giá cao thành tích chiến đấu 
của trung đoàn Liên khu !. Hội nghị quyết định tặng 
danh hiệu Trung đoàn Thủ đô cho đơn vị. Được vinh 
dự mang danh hiệu Trung đoàn Thủ đô cán bộ, 
chiến sỹ và đồng bào Hà Nội vô cùng phấn khởi, 
càng thêm quyết tâm chiến đấu bảo vệ Thủ đô. 

Tin Trung đoàn Thử đô được thành lập ngay giữa 
vòng vây của quân thù trong những ngày chiến đấu 
sôi động làm nức lòng quân dân cả nước. Các chiến 
sỹ Nam Bộ gửi tặng cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 
Thủ đô lá cờ thêu hai chữ Quyết tử, Hội phụ nữ cứu 
quốc Tỉnh Hải Dương gửi tặng lá cờ thêu bổn chữ 
Thô đô quyết tử. 

Căn cứ vào so sánh tực lượng và tỉnh hình các 
mặt trận, Thường vụ Trung ương Đảng và Bộ Tổng 
chỉ huy nhận định: Ta có thể tiếp tục duy trì thế trận 
trong ngoài cùng đánh, giam chân địch thêm một 
thời gian nữa tại Hà Nội. Bộ Tổng chỉ huy quyết 
định điều tiếu đoàn 45, trung đoàn 9, Hà Đông và 
tiểu đoàn 64, trung đoàn 13, Sơn La về Hà Nội, góp 
phần bảo về Thủ đô. Như vậy từ đầu năm 1947, lực 
lượng chiến đấu bảo vệ Thủ đô ngoài Trung đoàn 
Thủ đô với 3 tiểu đoàn chiến đấu trong Liên khu l, 
ở các cửa ô và vùng nông thôn ngoại thành ta có 7 
tiểu đoàn chủ lực, hàng nghìn tự vệ. 


Tại Liên khu I, trong những ngày đầu năm 1947, 


(1) Nay là Phố Nguyễn Hữu Huân. 
(2) Thú đô Hà Nội - Lịch sử kháng chiến chống thực 
dân Pháp. NXB. QĐÔND, Hà Nội, 1986. 


2036 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


trung đoàn Thủ đô phải đương đầu với những khó 
khăn mới, đó là sự thiếu thốn về vũ khí, đạn dược, 
lương thực, thực phẩm. 


Thấy rõ những khó khăn, Trung ương Đảng và 
Bộ Tổng chỉ huy quyết định cho Liên khu I rút bớt 
lực lượng ra ngoài đồng thời tổ chức cho nhân dân 
tản cư để tránh thương vong cho đồng bào, đồng 
thời giải quyết khó khăn về tiếp tế. 


Thực hiện chỉ thị của Bộ Tổng chỉ huy, Đẳng ủy 
và Ban Chỉ huy Trung đoàn Thủ đô chủ trương 
thành lặp Đội quân quyết tử lựa chọn trong số 
những cán bộ chiến sỹ có tỉnh thần chiến cao, có 
sức khỏe tốt, mưu trí, dũng cảm. 


Tối 14 tháng Một năm 1947, tại Rạp Tố Như, Đội 
quân quyết tử làm lễ tuyên thê. Trước bàn thờ Tổ 
quốc có trao ảnh Bác Hồ, trước sự chứng kiến của 
đại biểu các cơ quan, đoàn thể và đồng bào Hà Nội 
cùng cán bộ chiến sỹ trong trung đoàn, đồng chí Đỗ 
Đức Liêm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 103 trong ban tổ 
chức long trọng tuyên bố: 


“Hôm nay theo chỉ thị của Trung ương Đảng, 
Chính phủ, thay mặt Ban Chỉ huy Trung đoàn, giữa 
khói lửa chiến đấu chúng ta làm lễ khai sinh cho Đội 
quân quyết tử.. Chúng ta thề sống chết với Thủ 
đô... Giặc Pháp muốn chiếm Hà Nội... Nhưng 
chúng ta còn thị Thủ đô không bao giờ mất...”Ú). 


Sau lễ phát vũ khí, đồng chí Phúc Anh đạt đội 
trưởng đội quân quyết tử cùng chiến sỹ tuyên thê 
thể Sống chết với Thủ đô. Tiếp đó, đội quân quyết 
tử gửi điện văn lên Trung ương Đảng, Chính phủ 
hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. 


Lễ tuyên thệ của đội quân quyết tử nguyện hiến 
đâng cả tuổi Xuân để bảo vệ Thủ đô đã để lại một 
ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn mỗi người dân Hà 
Nội. Chí khí chiến đấu ấy như ngọn lửa rực cháy, 
động viên, cổ vũ mọi người hãy đóng góp nhiều hơn 
nữa sức lực vä xương máu của mình vào sự nghiệp 
chung của đất nước và dân tộc. 


Sau khi chuyển bớt lực lượng ra ngoài, Trung 
đoàn Thủ đô kiện toàn biên chế, tổ chức chỉ huy 
chuẩn bị chiến đấu. Quân số của trung đoàn vẫn 
còn tới 1.200 người, trong đó có hơn 200 phụ nữ, 
100 em thiểu niên. 


Sau nhiều ngày chuẩn bị lực lượng, có thêm 
quân tăng viện, ngày 15 tháng Mội năm 1947, Bộ 
chỉ huy quân đội viễn chỉnh Pháp tập trung lực 
lượng tiên công ra ngoại thành. Chúng đánh chiếm 
Vĩnh Tuy, ngã tư Trung Hiền và các làng phụ cận. 
Quản ta rút về Làng Yên Duyên. 


Cùng ngày địch đảnh chiếm Nhà thương 


Vọng), Việt Nam học xát2, Nhà vô tuyến điện), 
Sân bay Bạch Mai. 


Ngày 20 tháng Một năm 1947, giặc Pháp huy 
động tực lượng lớn từ các vị trí Nhã Dấu Tam Đa, 
Nhà máy Da Thụy Khuê, Nhà thờ Liễu Giai và Làng 
Giảng Võ theo bốn đường đánh ra Ô Cầu Giấy, Chợ 
Bưởi, phía Tây - Bắc Thành phố. Trên cả bốn hướng 
địch đều bị chặn đánh, chiến sự kéo dải suốt ngày 
tại vị trí nhà Brigade Mobile (Bờrigát Möbin), Làng 
Ngọc Khánh, Làng Vạn Phúc, Chợ Bưởi, Thủ Lệ và 
Cầu Giấy. Quyết liệt nhất là trận chiến đấu tại nhà 
Môbin; hai trung đội Vệ quốc Đoàn bị bao vây vẫn 
kiên cường chiến đấu phòng ngự. tiêu diệt gần 1 đại 
đội địch, phá hủy 1 xe tăng sau đó đơn vị rút lui để 
bảo toàn lực lượng. Tại Hòa Mục. địch đông hơn ta 
gấp nhiều lần, hơn hẳn ta về hỏa lực, nhưng do ta 
khéo chọn địa hình, tổ chức trận địa phục kích bí 
mật, bất ngờ, đã diệt 50 tên. 

Sau một ngày chiến đấu, các lực lượng vũ trang 
nhân dân phía Tây - Bắc Thành phố đã tiêu diệt 
hơn 300 tên địch, phá hủy 2 xe tăng, 2 xe quân sự. 
Nhưng với lực lượng đông, hỏa lực mạnh địch chiếm 
được Cầu Giấy và Bưởi. 

Như vậy tính đên hêt ngày 20 tháng Một năm 
1947, quân Pháp đã chiếm đóng được các vị trí 
quan trọng án ngữ các trục đưỡng giao thông chủ 
yếu ra vào thành phố là Vĩnh Tuy, ngã tư Trung 
Hiền, Ngã tư Sở, Ô Cầu Giấy, Chợ Bưởi tạo thành 
một vòng cung bao quanh Hà Nội. Riêng Nhật Tân 
còn do ta kiểm soái. 


Ngày 25 tháng Một năm 1947, nhiều trận quyết 
chiến đã xảy ra tại Nhật Tân, Tứ Tổng, Xuân Tảo, 
Cáo Đỉnh. 


Khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng Một năm 
1947, 500 quản Pháp có 5O xe cơ giới theo bốn 
hướng đánh vào Nhật Tân. Mũi thứ nhất từ Yên Phụ 
đánh vào Tứ Tổng. Mũi thứ hai, địch cho canô chở 
quân đổ bộ lên phía Bắc Nhật Tân. Mũi thứ ba từ 
Bưởi, Nghĩa Đô tiến công Xuân Tảo, Cáo Đỉnh. Phối 
hợp với ba mũi trên là một canô chở 50 bộ binh vượt 
Hồ Tây chiếm Trích Sài. 

Sau hơn mội tháng chiến đấu, quân và dân Hã 
Nội đã kim và giam chân địch tại thành phố, gây 
cho chúng nhiều thiệt hại về người và phương tiện 
chiến tranh. Chỉ tính riêng trong hơn 10 ngày chặn 


(1) Nay là Nhà thương Bạch Mai. 

(2) Nay là Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

(3) Nay là Khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngã tư 
Vọng. 
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các cuộc tiến công của địch ra các làng xóm ngoại 
thành, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 650 
lên địch. Mặc dù quân Pháp đã hoàn thành việc 
đánh chiếm các khu vực xung quanh Hà Nội, từ 
Vĩnh Tuy, Ngã tư Sở qua Cầu Giấy, Bưởi đến Nhật 
Tân, nhưng chính bên trong những làng xóm có lũy 
tre dày bao bọc ấy, lực lượng vũ trang ta vẫn kiên 
cường bám trụ chiến đấu, biến vùng nông thôn địch 
tạm chiếm thành chiến trường nóng bỏng. 


Do địch đã chiếm được các khu vực bao quanh 
nội thành, khoảng cách giữa lực lượng ta chốt giữ 
trong nội thành đánh thúc ra với các lực lượng ở bên 
ngoài đánh ép vào quá xa nên sự hợp đồng tác 
chiến, chí viện lẫn nhau giữa hai lực lượng khó thực 
hiện hơn. 


Từ đây, cuộc chiến đấu giữa quân và dân Thú 
đồ với quân đội viễn chinh Pháp chủ yếu diễn ra ở 
chiến trường chính là Liên khu I. 

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và 
đồng bào các cửa ô, vùng ngoại thành, quân và 
dân Liên khu I liên tục chiến đấu, lập thêm nhiều 
chiến công mới, 

Ở khu Đồng Xuân, ta đánh bật địch khỏi chùa 
Hỏi giáo Phố Hàng Khoai và Sân vận động Hoa 
kiều(, Tại phân khu Đông Thành, quân ta tập kích 
địch ở hãng buôn Nhật Phế Hàng Gà, Đình Thái 
Cam Phố Hàng Vải. 


Ở phía Nam Lièn khu l nhiều trận đánh địch của 
các chiến sỹ Thủ đô cũng diễn ra hết sức quyết liệt. 


Ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của đân tộc 
đến với quân dân Liên khu | trong hoàn cảnh thật 
đặc biệt. Tử vùng tự do, tử hậu phương, đồng bào 
Hà Nội, đồng bảo cả nước đều hướng về các chiến 
sỹ đang chiến đấu và ăn Tết trong lửa đạn giữa 
vòng vây của quân thù đã gửi nhiều quà, thư chúc 
Tết đến đồng bào và chiến sỹ Liên khu I. Đội du 
kích Hồng Hà, tiểu đội nữ giao thông khu Lãng 
Bạc chuyển quà của đồng bào đến tận tay các 
chiến sỹ. 

Được sự chăm sóc của đồng bào Hà Nội và cả 
nước, các chiên sỹ Trung đoàn Thủ đô quyết định 
tổ chức Tết cổ truyền thật chu đáo và có ý nghĩa 
nhất bằng cách đẩy mạnh hoạt động lập thêm 
nhiều chiến công mới. 

Thực hiện quyết tâm đó, Ban chỉ huy trung đoàn 
lệnh cho cả ba tiểu đoàn đồng loạt nổ súng đánh 
địch trong Đêm Giao thừa. Đầu Cầu Long Biên, 
Cửa Bắc, Cửa Đóng Thành Hà Nội, Sở Thủy làm. 
Tòa Thị chỉnh cùng nhiều vị trí đóng quân của địch 
đều bị tập kích. Tổ đồng chí Phạm Văn Long thuộc 


trung đội Hàng Gai đã vượt Hồ Hoàn Kiếm treo 
quốc kỳ lên đỉnh Tháp Rùa. 


Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Bộ trưởng Quốc 
phòng, nhiều cơ quan, đoàn thể đã gửi thư thăm 
hỏi, động viên các chiến sỹ. Điều làm cán bộ, chiến 
sỹ Liên khu Í xúc động nhất là được đọc thư chúc 
Tết của Bác Hồ kính yêu. 

Trong thư, Bác viết: 


“... Các em là đội cẩm tử, các em quyết từ để 
cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tỉnh 
thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghỉn năm để 
lại, cái tịnh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà 
Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, 
Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám 
truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục 
cái tỉnh thân bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống 
Việt Nam muôn đồi về sau... 


Các em hãng hải tiến lên, lòng giả Hồ, lòng 
Chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn ở 
bên cạnh các em"). 


Thư chúc Tết nhân dịp đầu năm mới của Bác đã 
tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sỹ Trung 
đoàn Thủ đô: mỗi người tự hứa với Bác sẽ hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ để xứng đáng với sự quan 
tâm đặc biệt của Người, 

Tối mồng một Tết Đinh Hợi (5 thảng Hai năm 
1847), Ban chỉ huy Trung đoàn Thủ đô tổ chức một 
bữa tiệc chiêu đãi đại điện các cơ quan và đại biểu 
ngoại kiều tại nhà ông Ngô Lê Động hiệu Anh Hoa 
Phố Hàng Chiếu. Viên Tứ Kiên. lãnh sự Trung Hoa; 
Xuldvan, lãnh sự Mỹ; Uynxơn, lãnh sự Anh và nhiều 
đại biểu ngoại kiều ở Liên khu I đã tới dự. 

Thay mặt lãnh đạo và chỉ huy ở Hà Nội, đồng chí 
Bùi Nguyễn Cát tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa 
của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, khẳng định quyết 
tâm chiến đấu và thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về 
dân tộc Việt Nam. 


Các viên lãnh sự Anh, Mỹ, Trung Hoa có mặt tại 
buổi tiệc đều sứng sốt, kinh ngạc, khâm phục tỉnh 
thần chiến đấu kiên cường dũng cảm và tư thế đàng 
hoàng chững chạc của quân dân Thủ đô. 


Sau Tết Nguyên Đán, cuộc chiến đấu của quân 
dân Hà Nội bước vào giai đoạn ác liệt nhất. 


(1) Nay là Chợ Bắc Qua 
(2) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, tập 1, NXB Sự 
thật, HN. 1956, trụ. 140. 
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Qua nhiều ngày nã pháo, dội bom, chuẩn bị lực 
lượng tiến công đánh chiếm Liên khu † nhằm hoàn 
thành việc chiếm đóng Hà Nội, sảng ngày 8 tháng 
Hai năm 1947, địch tiến công nhà Xôva), vị trí tiền 
tiêu bảo vệ sườn phía Đông của Liên khu I, đầu mối 
giao thông liên lạc duy nhất còn lại nối Liên khu I 
với hậu phương. Nếu nhà Xôva lọt vào tay địch, 
Liên khu I sẽ bị cô lập, liên lạc tiếp tế từ hậu phương 
vào sẽ bị cắt đứt. 

Với lực lượng một đại đội tăng cường, có xe tăng 
chi viện, địch cùng lúc tiến công cả Kho thuế quan 
và nhà Xôva. Tại Kho thuế quan, ta liên tục bẻ gãy 
5 cuộc tiến công của địch. Sau đó do không đủ lực 
lượng và hỏa lực, quân ta phải rút sang nhà Xôva 
cố thủ. Chiếm kho thuế quan, địch đánh sang 
Xôva. Ta rút lên tầng hai. Giặc phun ét xăng đốt cầu 
thang, bức chiến sỹ ta đầu hàng. Tình thế thật nguy 
ngập. Đồng chí Nguyễn Văn Nho vượt cửa số tầng 
2 theo rễ sỉ tụt xuống sân chạy về cấp báo. Lập tức 
Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn lệnh cho tiểu 
đoàn 103 tổ chức phản kích phối hợp với lực lượng 
tử trong chốt đánh thúc ra. Trước đòn phân kích của 
ta, quân địch hoảng loạn tháo chạy. Chốt Xôva 
được giữ vưng. 

Ở vùng nông thôn ngoại thành, quân và dân ta 
cũng đẩy lui cuộc hành quân của địch ở khu vực Cổ 
Nhuế, Chèm, Đông Ngạc, 


Ngày 7 tháng Hai năm 1947, địch lại mở cuộc 
tiến công lớn vào Trường Ket?). 


Ớ sườn phía Đông Liên khu |. Cán bộ, chiến sỹ 
đại đội 16 đánh bại 8 lần xung phong của địch, bảo 
vệ vững chắc vị trí. 


Trong hai ngày 7 và 9 tháng Hai năm 1947, địch 
tiến công Phố Hàng Thiếc hòng cắt đôi Liên khu I từ 
phía Tây sang phia Đông. Trung đội Phố Hàng Thiếc 
(tiểu đoàn 102) triệt để lợi dụng hào giao thông, ụ 
chiến đấu, bẻ gãy các đợt tiến công của chúng. 


Thay đổi hướng đột kích, quân Pháp tiến công 
Liên khu Ì theo hướng Bắc. Liên tục trong các ngày 
10, 11, 12 và 13 tháng Hai năm 1947, chúng cho 
máy bay ném bom, nã phảo dữ đội vào trận địa của 
Trung đoàn Thủ đô ở các phố Hàng Cót, Hàng Lược, 
Hàng Giấy, Hàng Khoai. Nhiều nhà cửa công sự, ụ 
chiến đấu của ta bị hư hồng, 74 Hoa kiều bị bom địch 
sát hại, một số chiến sỹ và đồng bảo ta bị thương. 

Ngày 14 tháng Hai năm 1947, Chợ Đồng Xuân 
trở thành điểm quyết chiến giữa quân dân Hà Nội 
với quân viễn chỉnh Pháp. 

Khoảng 5 giờ sáng, địch huy động một tiểu đoàn 
lê đương có 5 xe tăng mở đường theo ba hướng tiến 


công Chợ Đồng Xuân. Mũi chính diện đánh vào sau 
chợ, hai mũi khác từ các Phố Hàng Chiếu, Hàng 
Đường, Hàng Lược, Hàng Mã vụ hồi vào trước chợ. 
Nhiều trận kịch chiến đã xảy ra. 12 giờ trưa, địch 
tràn vào chợ. Bằng các loại vũ khí thô sơ: dao thái 
thịt, cuốc, xẻng, gạch đá, với lòng quả cảm các 
chiến sỹ xông tới đánh giáp lá cà. Nhiều tên lính lê 
dương đã chết gục trước dao găm, mã tấu... của 
cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 101 và chị em tiểu 
thương ngay ở khu vực các quầy hàng, phản thịt 
Chợ Đồng Xuân. Quá trưa, trận đánh kết thúc, phần 
lớn các chiến sỹ bảo vệ Chợ Đồng Xuân đã hy sinh 
anh đũng. 

Trận chiến đấu bảo vệ Chợ Đồng Xuân là một 
trong những trận đảnh lớn nhất, ác liệt nhất. Trong 
trận chiến đấu này, quân ta đã tiêu diệt, làm bị 
thương gần 200 tên địch. Đây cũng là trận chiến 
đấu điển hình kết thúc giai đoạn kìm giữ giam chân 
địch kéo dài hơn 60 ngày đêm trong thành phố của 
quân và dân Thủ đô mà đỉnh cao là cuộc chiến đấu 
tại Liên khu 1. Song, qua chiến đấu liên tục, ác liệt, 
chiến trường ngày càng bị thu hẹp, lương thực vũ 
khí đạn dược đã cạn, nguồn tiếp tế bố sung tử ngoài 
vào không kịp. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ thị 
của Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Tổng chỉ huy, 
Đẳng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận quyết định tổ chức 
cho Trung đoàn Thủ đô rút ra ngoài, bảo toàn lực 
lượng kháng chiến lâu dài. 

Tối ngày 17 tháng Hai năm 1947, Trung đoàn 
Thủ đô rời khỏi Liên khu I theo đường bãi Sông 
Hồng qua gầm Cầu Long Biên lên Nghì Tàm, vượt 
Sông Hồng sang vùng tự do Tỉnh Phúc Yên. 

Đúng 24 giờ, người chiến sỹ cuối cùng an toàn 
vượt qua gầm Cầu Long Biên tiền về phía Bắc. Bọn 
địch gác trên cầu cùng hệ thống đèn chiếu sáng 
không hề phát hiện được gì khi hàng nghìn người đi 
qua trước mắt chúng. 


Do người đông, thuyền nhỏ, 8 giờ sáng ngày 18 
tháng Hai, trung đoàn mới vượt sông xong. Bảo vệ 
cuộc rút lui thần kỳ của Trung đoàn Thủ đó, tiểu đội 
du kích Hồng Hà do đồng chí Nguyễn Ngọc Nại chỉ 
huy đã hy sinh đến người cuối cùng tại Bãi giữa 


(1) Nhà Xöva là cơ sỏ của Công ty Vận tải Sông biển 
của tư bản Pháp đặt lại Hà Nội từ đầu Thế kỷ XX. 
Xôva là một ngôi nhà 2 tầng kiến trúc theo lối cổ 
gồm 3 gian. Nay là Trường Phổ thông cd số Nguyễn 
Huệ ở Đường Trần Nhật Duật đầu phía Nam Câu 
Chương Dương. 


(2) Nay là Trường Phổ thông cơ sở Trần Nhật Duậi. 
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Phúc Xá khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn địch lúc 
chúng tổ chức truy kích đuổi theo trung đoàn. 


Cuộc hành quân chiến đấu rời khỏi Liên khu I 
bảo toản lực lượng, sau hơn hai tháng chiến đấu 
kìm giữ và tiêu hao tiêu diệt địch tại chiến trường Hà 
Nội đã thắng lợi vẻ vang. 

Tối ngây 22 tháng Hai năm 1947, tại đình Làng 
Thượng Hội, Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà Đông, 
Bộ chỉ huy mặt trận tổ chức lễ đón mừng những 
người con trung dũng kiên cường, đã lập nhiều 
chiến công vang dội trong suốt 60 ngày đêm chiến 
đấu oanh liệt bảo vệ Thủ đô. Trong buổi lễ trọng thể 
này, trước sự chứng kiến của đại biểu các cơ quan 
dân, chính, đảng ở địa phương, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng chỉ 
huy thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ đã 
tuyên dương công trạng, trao tặng lá cờ truyền 
thống thêu bốn chữ Trung đoàn Thủ đô cho đơn vị, 
đồng thời chuyển đến cán bộ, chiến sỹ lời khen của 
Bác Hồ. 

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cuộc chiến đấu 
oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong giai đoạn 
đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của 
dân tộc đã thắng lợi rực rở. 


Kể từ khi nổ súng mở đầu toàn quốc kháng 
chiến đến ngày 17 tháng Hai năm 1947, quân và 
dân Thủ đô đã liên tục chiến đấu kìm giữ giam chân 
thực dân Pháp suốt 60 ngày đêm tại chiến trường 
Hà Nội, đã đánh gần 200 trận, tiêu diệt gần 2.000 
tên địch, phá húy trên 100 xe quân sự trong đó có 
22 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi và phá hủy 5 máy 
bay, bắn chìm 2 canô, đánh bại hoàn toàn chiến 
lược đánh nhanh thắng nhanh hòng đánh chiếm 
Thành phố sau 24 giờ của thực dân Pháp. Quân 
dân Hà Nội đã ghìm chân chúng trong một thời gian 
dài, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị và tổ chức 
lực lượng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. 


1.3. Những năm tháng kháng chiến gian khổ 
và anh dũng 


Cuối tháng Hai năm 1947, nhận được quản 
tăng viện từ Pháp sang, một mặt địch ra sức củng 
cố khu vực nội thành và vùng ngoại thành mới 
chiếm đóng, mặt khác chúng tập trung lực lượng và 
phương tiện cơ giới, mở các cuộc tấn công ồ ạt 
nhằm truy kích bộ đội chủ lực, chụp bắt các cơ 
quan lãnh đạo, phá các kho tàng, đẩy các lực 
lượng kháng chiến của ta ra xa Hà Nội, nối thông 
liên lạc giữa Hà Nội và các thành phố, thị xã chúng 
đã chiếm được, liên kết thành một hệ thống chiếm 
đóng, tạo ra chỗ đứng chân để mở rộng cuộc chiến 


tranh xâm lược. Hà Nội là căn cứ quan trọng vào 
bậc nhất, nơi chúng đặt cơ quan chỉ huy của chiến 
trường Bắc Đông Dương. 


Ngày 2 tháng Ba năm 1947, quân Pháp mở 
cuộc tiến công lớn ra phía Tây Hà Nội, đánh chiếm 
Thị xã Hà Đông va Ba La, Bông Đỏ. Sau đó chúng 
dùng xe tăng, cơ giới mở cuộc hành quân chớp 
nhoáng đánh thọc qua Mai Lĩnh vòng lên Quốc 
Oai. Một cánh quàn khác xuất phát từ Nhật Tân 
theo tuyến đê Sông Hồng tiến lên Chèm qua Bồng 
Lai, Bá Giang về Phùng, đánh vào khu vực Sẩu 
Giá (Đan Phượng), hình thành thế gọng kìm để tìm 
diệt lực lượng bộ đội ta ở Hà Nội rút ra. Phối hợp 
với cuộc hành bính trên, chủng còn dùng một lực 
lượng chia làm hai mũi: một mũi tử Ngã tư Vọng 
tiến xuống Văn Điển, một mũi từ Vĩnh Tuy đánh 
xuống khu vực Khuyến Lương, Yên Duyên, Sở 
Thượng, Đông Trạch. 


Từ ngày 9 đến 11 tháng Ba năm 1947, địch huy 
động một lực lượng lớn gồm cả thủy, lục, không 
quân tiến hành cuộc giải vây cho Nam Định. Tiếp 
sau đó từ 21 tháng Ba đến 6 tháng Tư năm 1947, 
phối hợp với cánh quân từ Nam Định được giải vây 
kéo lên, địch mở cuộc tiến công lớn về phía Nam 
Hà Nội, đánh vào khu vực Ứng Hòa và Chương Mỹ 
(Hà Tây), nơi có nhiều cơ quan và đồng bào Hà Nội 
tần cư. Một cảnh quân khác của địch tiến đánh Ba 
Thá, Miếu Môn, Chợ Bến... nơi nằm sâu trong vùng 
hậu phương ta, nơi địch cho là khu vực ta tập trung 
các cơ quan Trung ương trước khi chuyển lên chiến 
khu Việt Bắc. 


Đảng ủy và Bỏ chỉ huy khu XI chỉ đạo các lực 
lượng tự vệ Hà Nội liên tục bám đánh địch, chặn 
bước tiến của chúng. Ở phía Tây Bắc thành phố, tự 
vệ các khu Phố Trúc Bạch, Hồng Hà, Thăng Long, 
tự vệ Nhà máy Bia Ômen, phối hợp với tự vệ khu 
Đại La và Lãng Bạc, tổ chức chiến đấu ngăn chặn 
địch trên tuyến Sông Nhuệ. Phía Tây Nam thành 
phố, lự vệ của Ga Hàng Cỏ, khu Phố Văn Miếu, 
Khâm Thiên... cùng với tự vệ khu Đống Đa, bảm 
đánh địch trên tuyến Đường 11 (Ngã tư Sở - Hà 
Đông) chặn từng bước tiến của địch ở Mọc Quan 
Nhân, Cự Lộc, Chính Kinh, Kim Lũ... Ở phía Nam, 
tự vệ của các khu phố Bạch Mai, Phố Huế, tự vệ 
các Nhà máy Stai, Avia, Nhà rượu... cùng với tự vệ 
các khu Đề Thám, Mê Linh chiến đấu chặn địch 
trên đê Vĩnh Tuy, Thanh Trì Yên Duyên và trên 
tuyến Đường số 1 Giáp Bát - Văn Điển. 

Sau những trận tiến công trong tháng Ba và đầu 
tháng Tư năm 1947, giặc Pháp đã thiết lập và củng 
cố được phòng tuyến thứ nhất bảo vệ cho nội thành 
từ Nhật Tân qua Bưởi, Cầu Giấy, Ngã tư Vọng, Mai 
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Động, Vĩnh Tuy. Chúng ráo riết xúc tiến lập phòng 
tuyến thứ hai theo tuyến Sông Nhuệ. 


Vừa đối phó với các hoạt động của địch, Đảng 
ủy và Ủy ban kháng chiến khu XỊ vừa chấn chỉnh tổ 
chức, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo và chỉ huy, củng 
cố các lực lượng vũ trang cho phủ hợp với tỉnh hình 
mới. Từ đầu tháng Ba năm 1947, khu vực ngoại 
thành được chia làm ba quận. Các khu Lãng Bạc và 
Đại La sáp nhập thành quận 4, khu Đống Đa đổi 
làm quận 5, hai khu Đề Thám và Mê Linh gộp lại 
thành quận 6. Các cơ quan chỉ đạo của Đảng, 
chính quyền các đoàn thể quần chúng, ban dân 
quân khu XI và các ban chỉ huy quân sự ở các quận 
được thảnh lập). 


Các lực lượng tự vệ, công an, quản báo, được 
củng cố và tổ chức lại. Trong số các đại đội tự vệ 
của nội và ngoại thành rút ra, ta lựa chọn số anh em 
trẻ, khoẻ, dũng cảm, gan dạ, tổ chức thảnh 13 đại 
đội du kích tập trung, thống nhất gọi là du kích Thủ 
đô do các ban chỉ huy các quận 4, 5, 6 trực tiếp chỉ 
huy (quận 4 có 5 đại đội, quận 5 và 6 mỗi quận 4 
đại đội). Số còn lại được tựa chọn bổ sung cho các 
đơn vị bộ đội chủ lực thuộc trung đoàn?), 


Ngày 27 tháng Ba năm 1947, trong trận tiến 
công xuống phía Nam Thị xã Hà Đông, giặc Pháp 
huy động 200 quân bao vây một bộ phận quân ta 
tại Làng Cự Đà (Huyện Thanh Oai). Qua một ngày 
chiến đấu quyết liệt, trung đội du kích tập trung của 
quận 5 do đồng chí Vũ Văn Sự và đồng chí Nguyễn 
Đôn Tự chỉ huy đã diệt 57 tên địch. Không chiếm 
được làng địch phải rút chạy. 


Ngày 2 tháng Tư năm 1947, một trung đội du 
kích quận 4 do trưng đội trưởng Nguyễn Văn Kính 
và chính trị viên trung đội Hoàng Việt chỉ huy phục 
kích một đoàn xe cơ giới địch trên đề Sông Đáy 
thuộc Xã Yên Sở, Huyện Đan Phượng phá hủy một 
số xe vận tải, diệt 50 tên địch, giải thoát gần 100 
đồng bào. Bên ta hy sinh 5 chiến sỹ, trong đó có em 
Dương Văn Nội là một liên lạc viên rất dũng cảm. 
Em Nội đã được Chính phủ truy tặng huân chương 
Chiến công hạng hai. 

Ngày 19 tháng Năm năm 1947, du kích quận 5 
tập kích vào vị trí địch ở Mậu Lương, Đa Sỹ diệt 24 
tên, thu 14 súng. 

Ngày 27 tháng Sáu năm 1947, địch cho quân 
nhảy dù xuống Bồ Nâu - Ước Lễ hòng chụp bắt cơ 
quan chỉ đạo kháng chiến của Hà Nội, Du kích Thủ 
đô đã kiên cường chiến đấu, điệt 32 tên. 

Tháng Bảy năm 1947, địch lập xong phòng 
tuyến bảo vệ thứ hai từ Chèm qua Cầu Diễn, Đại 


Mỗ, Thị xã Hà Đông, Thanh Liệt, Văn Điển, Đông 
Trạch mở rộng vùng kiểm soát của chúng ra hết 
đất ngoại thành. 


Do tỉnh hình chiến sự ngày càng lan rộng. cuộc 
sống của đồng bào tản cư gặp nhiều khó khăn ta 
chủ trương cho đồng bào hồi cư để tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động kháng chiến. Số đồng bào hồi 
cư về Hà Nội ngày một đông, nhất là đồng bảo 
ngoại thành phải trở về bám đồng ruộng, làng mạc 
để sản xuất và sinh sống. Tuy hoàn cảnh buộc phải 
trở về vùng địch tạm kiểm soát, nhưng đại đa số 
nhân dân vẫn hướng về kháng chiến, vẫn nung nấu 
lòng căm thù giặc Pháp xăm lược. Trong khi đó thì 
ở nội thành và vùng ngoại thành tạm bị chiếm, địch 
thẳng tay đàn áp khủng bố, hòng dập tắt tinh thần 
yêu nước và kháng chiến của nhân dân. Ở nội 
thành chúng dựa vào một số tên việt gian phản 
động lập ra Ủy ban quản lý lâm thời hành chính và 
xã hội, sau đổi thành Hội đồng an dân Bắc Việt do 
tên Trương Đình Trí cầm đầu. Ở ngoại thành, chúng 
lập ra các Hội đồng quản trị xã. Chúng tập hợp bọn 
phần động tay sai vào trong tổ chức chính trị phản 
động gọi là Hội liên hiệp Quốc gia Việt Nam đưa lên 
Nghiêm Xuân Thiện ra nắm tổ chức này. Chúng còn 
tổ chức Hội bảo trợ đồng bào hồi cư để mua chuộc, 
lôi kéo, dụ dỗ đồng bào trở về nội thành làm ăn sinh 
sống, thực chất là để tuyên truyền, dụ dỗ những 
người kháng chiến trở về đầu hàng chúng. Mặt 
khác, qua những người hồi cư, chúng khai thác tình 
hình mọi mặt của kháng chiến rồi tìm cách chống 
phá. Chúng cố biến Hà Nội thành khu vực hậu 
phương an toàn, một căn cứ quân sự vừng chắc, 
một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của chế độ 
thực dân trong vùng chúng chiếm đóng. 


Ngày 25 tháng Bảy năm 1947, theo quyết định 
của Chính phủ, khu XI được mở rộng gồm cả Hà 


(1) Quận 4 lúc đâu do đống chí Nguyễn Mai làm Bi thư, 
đồng chi Nguyễn Quang Tuân làm Chủ tịch, đồng chỉ 
Nguyễn Văn Vy làm Quân đội trưởng. 

Quận 5, đồng chí Hán làm Bí thư, đồng chí Hoàng Dụ 
làm Chủ tịch, đồng chí Lê Thanh làm Quận đội trưởng. 
Quận 6, đồng chí Nguyễn Tiến Đức là Bí thư, đồng chí 
Dương Ngã làm Chủ tịch, đồng chi Lâm Văn Son làm 
Quận đội trưởng. 

Ban dân quân khu XI do đỗng chí Trần Vỹ làm Chỉ 
huy trưỏng, đồng chí Văn Mỹ làm Chính trị viên. 

(2) Trung đoàn 48 (Trung đoàn Thăng Long) là đơn vị chủ 
lực của Bộ, được thành lập tháng Hai năm 1947 gồm 
các tiểu đoàn chủ lực chiến đấu ð xung quanh Hà 
Nội. Địa bàn hoạt động của trung đoàn là Hà Nội, Hà 
Đông, Sơn Tây. 
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Nội, Hà Đông, Sơn Tây. Để thúc đẩy việc gây dựng 
cơ sở ở Hà Nội, tháng 9 năm 1947, Đảng ủy khu XI 
quyết định lập lại Thành ủy Hà Nội) và sáp nhập 
4 huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thanh 
Trì của Hà Đông vào Hà Nội để mở rộng địa bàn 
hoạt động. Thành ủy Hà Nội chia nội thành, 3 quận 
ngoại thành và 4 huyện mới sáp nhập làm 2 liên 
quận huyện 1 và 2, chỉ định các liên quận huyện ủy 
và lập tiểu ban nội thành do Thường vụ Thành ủy 
phụ trácht?). 


Tháng Mười năm 1947, Ủy ban kháng chiến và 
Ủy ban hành chính Hà Nội được hợp nhất thành Ủy 
ban kháng chiến hành chính Hà Nội. Các đoàn thể 
quần chúng từ thành đến quận, huyện cũng được 
chấn chỉnh, củng cố. Công tác dân vận, gây cơ sở 
trong các tầng lớp nhân dân Hà Nội, nhất là các 
tầng lớp lao động được đẩy mạnh. 


Thu Đông năm 1947, giặc Pháp huy động 2 vạn 
quân cùng nhiều phương tiện chiến tranh, lấy Hà 
Nội làm căn cứ xuất phát, mở cuộc tiến công quy 
mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc, nhằm thực hiện ý 
đồ chiến lược: tiêu diệt cơ quan đầu não kháng 
chiến và bộ đội chủ lực của ta, phá căn cứ hậu 
phương của ta. 


Ngày 7 tháng Mười năm 1947, địch bắt đầu mở 
cuộc tiến công bằng những cuộc nhảy dù và đổ bộ 
sau lưng quân ta ở Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn... 
bằng những cuộc hành quân đường thủy, đường bộ 
tạo thành những gọng kìm lớn nhằm kẹp chặt cơ 
quan đầu não kháng chiến của ta để tiêu diệt. 
Nhưng chúng đã bị quân dân ta chặn đánh khắp 
mọi nơi. 


Phối hợp với quân dân Việt Bắc, Du kích Thủ đô 
đẩy mạnh hoạt động. Ngày 10 tháng Mười năm 
1947, một đơn vị du kích Thủ đô phục kích tại Phú 
Lễ - Cần Kiệm chặn đánh một mũi tiến công của 
địch từ Sơn Tây vào Thạch Thất, diệt 82 tên. Ở nội 
thành, công an ta được sự giúp đỡ của nhân dân, 
đã tiêu diệt Trương Đình Tri, Chủ tịch Hội đồng an 
đân Bắc Việt tại Cổng Đục, ngay trước cửa nhà 
hắn. Ngày hôm sau, tại Nam Bộ, tên Thủ tướng bù 
nhìn Nguyễn Văn Sâm cũng bị các chiến sỹ biệt 
động Sài Gòn bắn chết. Hai tên việt gian đầu số bị 
trừng trị làm chấn động dư luận ở Hà Nội, khiến bọn 
tay sai địch vô cùng hoẳng sợ. 


Bị sa lầy và tốn thất nặng nề, bộ chỉ huy Pháp 
phải kết thúc cuộc tấn công lên Việt Bắc. Ngày 19 
tháng Mười hai năm 1947, những tên lính cuối 
cùng của cả hai cánh quân thủy, bộ về tới Hà Nội. 
Cuộc tiến công của địch lên Việt Bắc đã bị thất bại 
hoàn toàn!3). 


Sau khi bị thất bại nặng nề ở Việt Bắc, địch quay 
về củng cố vùng tạm bị chiếm. Để bảo vệ Hà Nội, 
sào huyệt của chúng, địch ra sức củng cố các 
phòng tuyến đã có và xúc tiến lập phòng tuyến thứ 
ba, từ Bồng Lai qua Phùng, Giá, Mai Lĩnh, Thạch 
Bích, Khúc Thủy, Quán Gánh (Chùa Thông), Bằng 
Sở. Trên ba phòng tuyến, địch đóng tất cả 32 vị trí 
với trên 2.000 quân, chưa kể số quân cơ động bảo 
vệ Hà Nội thường xuyên có khoảng 6.000 tên. 
Chúng liên tục tung quân phục kích trên các ngả 
đường giao thông, tổ chức các đội tuần tiễu. thành 
lập hội tề, hương dũng ở các xã, dùng các đơn vị cơ 
động cỡ đại đội, tiểu đoan phối hợp với quân đóng 
ở các vị trí liên tiếp mở các cuộc càn quét hòng quét 
lực lượng ta đang hoạt động giữa các phòng tuyến, 
ngăn chặn không cho ta tiến vào nội thành. Chỉ 
trong ba tháng đầu năm 1948, chúng đã mở 138 
trận càn quét lớn nhỏ. 


Đi đôi với càn quét, đánh phá, địch tiến hành 
nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt để mua chuộc, 
dụ dỗ nhân dân hồi cư như cho những công chức 
hồi cư truy lĩnh lương và các khoản phụ cấp từ 
trước; miễn thuế cho những người trở lại buôn bán, 
lập các trạm tiếp đón, giới thiệu công ăn việc làm, 
mở quán cơm bình dân, tế chức cứu tế xã hội... Một 
số nhà máy phục vụ cho yêu cầu chiến tranh và 
sinh hoạt của đội quân viễn chinh được khôi phục 
và hoạt động trở lại như: sửa chữa xe ô tô, Nhà máy 
rượu, bia, nước đá... Trường học lại mở cửa, báo chí 
xuất bản ngày càng nhiều... Thực dân Pháp muốn 
chứng minh rằng với sức mạnh quân sự, chúng đã 
kiểm sát được thành phố. Chúng ráo riết xây dựng 
bộ máy ngụy quyền, đưa Bùi Văn Quý ra làm Thị 
trưởng Hà Nội. Chúng chia nội thành ra làm 34 khu 
phố, đặt các chức trưởng khu, bên dưới có các 
trưởng phố. Ở ngoại thành, địch tổ chức 5 quận 


(1) Thành ủy Hà Nội mới lập lại do đồng chỉ Đào Văn An 
(tức Nguyễn Văn Đạo) làm Bí thư và các đồng chỉ 
Quang Nghĩa, Nguyễn Tài, Hoàng Thị Ngân... làm Ủy 
viên. Đến tháng Một năm 1947, đồng chỉ Lê Quang 
Đạo được cử làm Bí thư thay đồng chí Đào Văn An 
nhận công tác khác. 

(2) Liên quận huyện 1 gồm Quận 4 và Hoài Đức, Đan 
Phượng do đồng chi Đức Lạc làm Bi thư. 

Liên quận huyện 2 gồm Quận 5, Quận 6, Thanh Oai 
và Thanh Tri do đồng chỉ Biên làm BI thư. 

(3) Trong chiến dịch này: địch bị diệt hơn 3.000 lên, bị 
thương gần 4.000, 270 tên ra hàng. 18 máy bay bị bắn 
rơi, 255 xe cơ giới bị phá hủy, 16 tàu chiến, 26 ca nô bị 
bắn chìm, ta thu rất nhiều vũ Khi, quân trang, quân dụng. 
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hành chỉnh là Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã tư Sở, 
Quỳnh Lôi và Văn Điển. Chúng lập các Hội đồng 
hương biểu và các Ban hương chính ở 1386 làng. 
Thực dân Pháp còn cấp tiền cho các đảng phái 
chính trị phản động tay sai như: Việt Nam quốc dân 
Đảng, Phục quốc Đảng. Hội liên hiệp quốc gia... 
hoạt động phá hoại kháng chiến, chia rẽ nhân dân. 
Chúng ráo riết lợi dụng bọn phản động đội lốt tôn 
giáo, tuyên truyền ly giản đồng bào theo đạo Thiên 
chúa với kháng chiến, 

Cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn ra ngày 
càng quyết liệt. Ở ngoại thành, trong lúc địch ra sức 
củng cế các phòng tuyến, càn quét “bình định” 
hòng quét sạch các lực lượng kháng chiến, xây 
dựng các tổ chức của chúng để kìm kẹp nhân dân, 
còn ta ra sức phát động chiến tranh du kích, đưa 
cán bộ trở về bảm đất, bám dân, xây dựng cơ sở 
quần chúng và tổ chức dân quân du kích, diệt tề trừ 
gian, phá các tổ chức của dịch, bảo vệ nhân dân, 
xây dựng chỗ đứng chân ở ngoại thành và bắt đầu 
phát triển phong trào ở nội thành. Tính đến tháng 
Năm năm 1948, ta đã tổ chức được gần một vạn 
quần chúng tham gia các đoàn thể cứu quốc; xây 
dựng được chính quyền ở 62 thôn trong tổng số 136 
thôn, toàn thành phát triển được 320 dân quân và 
120 du kích xã. Các lực lượng vũ trang đã tiêu diệt 
595 tên địch và làm bị thương 216 tên. 


Việc xây dựng cơ sở kháng chiến trong nội 
thành thời gian này gặp nhiều khó khăn. Những 
quần chúng cơ sở ở ngoại thành thường xuyên ối lại 
làm ăn buôn bán trong nội thành, nhất là anh em 
công nhân, chị em tiểu thương, anh em đạp xích lô, 
làm công nhật... được giao nhiệm vụ tìm cách nắm 
tỉnh hình, phát triển cơ sở vào những người thân 
thuộc, họ hàng quen biết, những người cùng nghề 
nghiệp hoặc khách hàng... Nhân dàn nội thành 
nhất là công nhân vã các tầng lớp lao động. tuy họ 
sống giữa sự kìm kẹp của địch, nhưng vẫn hướng 
về kháng chiến, tin tưởng ở Bác Hồ, nên khi cán bộ 
ta đến tiếp xúc, tuyên truyền giác ngộ, thì họ đều 
biểu thị sự đồng tinh tham gia và ủng hộ kháng 
chiến dưới mọi hình thức. Nhiều người, nhiều gia 
đình đã trở thành cơ sở của kháng chiến, 

Ngày 15 tháng Năm năm 1948, theo nghị quyết 
của Liên khu ủy 3, Hà Nội sáp nhập với Hà Đông 
thành liên tính Lưỡng Hà. 

Tháng Mười năm 1948, Trung ương Đảng lại 
quyết định tách Hà Nội thành khu đặc biệt trực 
thuộc Trung ương. Tháng Mười một năm 1948, 
Thành ủy Hà Nội được thành lập lại, vẫn do đồng 
chí Lê Quang Đạo làm Bí thư và tiếp tục thực hiện 


các chủ trương của Liên tỉnh ủy Lưỡng Hà, nhưng 
đặc biệt chú trọng việc xây dựng cơ sở kháng chiến 
ở nội thành và tiếp tục công cố, đẩy mạnh phong 
trào kháng chiến ở ngoại thành. 

Để đấy mạnh việc xây dựng và phát triển phong 
trào ở nội thành, Thành ủy Hà Nội quyết định tổ 
chức hai ban cán sự Đẳng ở Liên khu phố 1 và Liên 
khu phố 2, sau lại đổi thành Quận ủy 1 và Quận ủy 
2, hai Huyện ủy Trấn Tây và Trấn Nam được tổ 
chức lại thành hai Quận ủy 4 và 6. Sau đó ít ngày, 
để củng cố ngoại thành tạo bàn đạp vững chắc để 
tiến vào nội thành, ta lại chia quận 4 và 6 thành ba 
quận 4, 5, 6, tiếp tục đưa thêm cán bộ các ngành 
công vận, thanh niên, phụ nữ. công an và quân sự 
vào nội thành xây dựng cơ sở. Trung ương cũng 
điều một số cán bộ công vận tăng cường cho Hà 
Nội nên phong trào trong công nhân được đẩy 
mạnh. Tuy vậy việc xây dựng phong trào của ta ở 
nội thành tiến triển vẫn chậm. 


Ở ngoại thành, Thành ủy chủ trương hợp nhất 
136 làng cũ thành 34 liên xã, tổ chức các chỉ bộ tự 
động công tác. Để phục vụ công tác xây dựng 
phong trào, Thành ủy đã rút 3 trung đội Vệ quốc 
đoàn đang hoạt động trong vùng địch kiểm soát ra 
vùng tự do để thành lập “Đột kích đội, xây dựng 
thêm 3 đại đội du kích tập trung, tăng cường lực 
lượng dìu dắt phong trào dân quân du kích xã. 


Ngày 7 tháng Mười một năm 1948, giặc Pháp 
tập trung lực lượng thủy, lục, không quân mở cuộc 
tiến công lên Việt Trì, Vĩnh Yên, Sơn Tây nhằm mở 
rộng vùng chiếm đóng và củng cố trung du Bắc 
Bộ. Ngày 19 tháng Mười một năm 1948, chúng 
đánh chiếm Xuân Mai (Hà Đông), cắt đứt đường 
giao thông của ta từ Liên khu 3 lên Sơn Tây. Quân 
dân Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động ở vùng sau 
lưng địch để phối hợp với các chiến trường. Ngày 8 
tháng Mười một năm 1948, một đơn vị bộ đội của 
Trung đoàn 48 được sự phối hợp của du kích và 
nhân dân địa phương đã tiêu điệt vị trí Đại Mỗ trên 
phòng tuyến thứ hai của địch ở ngoại thành, Đêm 
15 tháng Mười một năm 1948, ta mở cuộc tiến công 
toàn thành, dùng bom đánh Cầu Long Biên làm 
hồng một đoạn đường sắt trên cầu, dùng ba đô ca 
bắn hỏng két nước Hàng Đậu, quấy rối các vị trí 
Cầu Giấy, Nhật Tân, giật min phá hủy 2 xe vận tải 
chở đạn trên Đường 11 cạnh Phủ Hoài Đức cũ, 
quấy rối các vị trí địch từ Ô Chợ Dừa đến Ngã tư Sở, 


{1) Quận ủy † do đồng chí Quang Nghĩa làm Bi thư. Quận 
ủy 2 do đồng chi Tiến Đức làm Bí thư. 
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bắn súng cối vào trường bay Bạch Mai, đánh bốt 
Bến Tre (Tương Mai), điệt 13 tên địch, phá hủy Cầu 
Vọng và quấy rối nhiều vị trí địch ở ngoại thành, 


Các hoạt động tác chiến của ta vào Hà Nội buộc 
địch phải thường xuyên duy trì một số quản lớn 
(khoảng 5.000 - 6.000 tên) để đối phó. Trong nội 
thành, địch tăng cường kiểm soát, lùng sục, bắt bớ, 
tăng thêm cảnh binh, mật thảm, đưa số cảnh binh 
lên tới 3.000 tên, có cả cảnh binh là phụ nữ. Đưa 
thêm quân đến đóng ở các nhà máy, công sở quan 
trọng, đặt thêm các vọng gác ở các cửa ô và đầu 
Cầu Long Biên, tăng cường tuần tra ban đêm bằng 
cơ giới, 

Ở ngoại thành, địch đưa những đơn vị cơ động 
cỡ tiểu đoàn trở lên, chuyên đi cần quét khủng bố 
từng khu vực suốt từ phía Nam lên phía Bắc. 
Những nơi phong trào ta mạnh, chúng căn ởi quét 
lại nhiều lần kéo dài hàng tuần, hàng tháng để triệt 
phá cơ sở của ta. Chúng bắt nhân dân phải lập hội 
tề, chụp ảnh làm thẻ để chúng dễ kiểm soát, thu 
thuế, bắt phu, làm cho cán bộ và du kích ta khó trà 
trộn trong nhân dàn. Đến cuối 1948, đầu năm 
1949, địch đã tái lập hội tể ở 84 trong tổng số 136 
thôn ngoại thănh. 


Từ 23 tháng Mười hai năm 1948 đến 6 tháng 
Giêng năm 1949, ta phát động một chiến dịch tổng 
phá tề, có sự phối hợp và tham gia của các ngành, 
các giới. Kết quả ta đã phá được 23 ban tế, bắt 83 
tên tề ra vùng tự do (59 tên ở quận 4, 24 tên ở quận 
6), diệt trừ một số tên việt gian lợi hại có nhiều nợ 
máu với nhân dân như tên Đội Hảo, Nguyễn Văn 
Thưởng (Xuân Tảo), Quận Nháy, Tổng Phẩm (ở 
Vạn Phúc), Bá Chiêu (ở Thôn Vĩnh Phúc)... 


Đi đôi với các hoạt động quân sự, phá tề trừ gian 
Thành ủy chú trọng đẩy mạnh: công tác địch ngụy 
vận, phá hoại và bao vây kinh tế địch cũng được 
đẩy mạnh. 

Tháng Năm năm 1949, Mặt trận Hà Nội được 
thành lập. Ban chỉ huy Thành đội được thu gọn, trực 
thuộc Ban chỉ huy Mặt trận. Đồng chí Phùng Thể 
Tài được cử làm chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Quốc 
Hoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm chính ủy. 

Để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, 
Thành ủy và Ban chỉ huy Mặt trận Hà Nội đã có 
những quyết định quan trọng về mặt tổ chức và xây 
dựng lực lượng. Trước đây địa bàn Hà Nội chia làm 
5 quận, đến ngày 8 tháng Mười một năm 1949, sáp 
nhập lại còn 2 quận: quận nội thành và quận ngoại 
thành. Thành ủy đặc biệt chú trọng phát triển đội 
ngũ đảng viên. Đến tháng Giêng năm 1950, tổng 


số đẳng viên loàn thành đã có 3.198 người, gấp hai 
lần số đảng viên trước đó 6 tháng. Các tổ chức 
thanh niên, phụ nữ, tri thức, tiểu thương, học sinh... 
đều phát triển. Tổng số hội viên các tổ chức quần 
chúng lúc này lên tới 24.000 người. Dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, các tổ chức 
quần chúng hoạt động rất tích cực. 


Năm 1950, cùng với toàn quốc, cuộc kháng 
chiến của quân dân Hà Nội bước sang năm thứ tư. 
Để phối hợp với chiến trường toàn quốc, Thành ủy 
và Ban chỉ huy Mặt trận Hà Nội quyết định giao cho 
Ban chỉ huy Mặt trận tổ chức lực lượng tập tích Sân 
bay Bạch Mai. Đây là một trong những mục tiêu 
quan trọng bậc nhất của địch trên địa bàn Hà Nội, 
một trong những nơi máy bay địch xuất phát đánh 
phá, ngăn chặn các hoạt động của ta, tiếp viện cho 
quân đội của chúng trên chiến trường Bắc Bộ. 
Đánh Sân bay Bạch Mai vừa đạt mục đích phá hủy 
phương tiện chiến tranh cao cấp trong hậu phương 
chiến lược của địch, vừa gây ảnh hưởng về chính trị 
trong quần chủng nhân dân. 


Nhiệm vụ đánh Sân bay Bạch Mai được Ban chỉ 
huy Mặt trận giao cho tiểu đoàn 108 thực hiện với 
yêu cầu bí mật, bất ngờ, ít đánh nhiều, hiệu quả 
cao. Ban chỉ huy tiểu đoàn đã lựa chọn một số cán 
bộ, chiến sỹ biên chế thành mội đội do đồng chí Hà 
Giáp làm đội trưởng, đồng chí Trần Thành làm 
chính trị viên. 


Sau nhiều tháng điều'tra, nghiên cứu và luyện 
tập, đêm ngày 17 tháng Giêng năm 1950, quân ta 
tập kích Sân bay Bạch Mai phả hủy và đốt cháy 25 
máy bay, 60 vạn lít xăng đầu, 32 tấn vũ khí trang bị 
của địch. 


Trận tập kích Sân bay Bạch Mai là một điển hình 
về phá hủy phương tiện chiến tranh của địch trên 
chiến trường Bắc Bộ thời kỳ đó. Với vũ khí, trang bì 
thô sơ, nhưng các chiến sỹ tiểu đoàn 108 dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy Mặt trận Hà Nội 
đã tìm được lối đánh phù hợp, đạt hiệu suất chiến 
đấu cao. Trận đánh đã chứng minh: dùng lực lượng 
nhỏ nhưng ta có thể đánh phá mục tiêu lớn của địch 
ở bất kỳ nơi nào trong thành phố. Trận đánh Sân 
bay Bạch Mai là một trận thắng hoàn chỉnh cả về 
chiến thuật, kỹ thuật, từ khâu lựa chọn mục tiêu, lựa 
chọn cách đánh, sử dụng lực lượng, quá trình luyện 
tập và thực hành chiến đấu là những kinh nghiệm 
quý báu góp phần vào việc phát triển lối đánh đặc 
công của quân đội ta. 

Ngày mồng 9 tháng Giêng năm 1950, thực dân 
Pháp và ngụy quyền ở Sài Gòn bắn chết em Trần 
Văn Ơn làm xôn xao dư luận các trường học ở Hà 
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Nội. Trước sức ép của quần chúng, ngụy quyền Hà 
Nội buộc phải để học sinh làm lễ tang, nhưng với 
điều kiện là phải tổ chức ở tại Nhà thờ Lớn. Biết rõ 
âm mưu địch nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của quần 
chúng và hướng phong trào học sinh theo yêu cầu 
chính trị cửa chúng, Quận ủy nội thành kịp thời 
hướng dẫn cán bộ học sinh bí mật chuẩn bị cuộc lễ 
tang tại Chùa Quản Sứ. Ý định của ta là lợi dụng 
địch tổ chức để đưa học sinh về tập trung tại địa 
điểm do ta bố trí, thoát khỏi khống chế của địch. 


Sáng ngày 20 tháng Giêng, mặc dù trời mưa rét 
nhưng hàng ngàn học sinh Thành phố Hà Nội 
xuống đường đổ về Chùa Quán Sứ làm lễ truy điệu 
Trần Văn Ơn đúng như kế hoạch của ta, Công 
nhân, viên chức, nhân dân trong thành phố đứng 
đông nghị! hai bên đường tiếp sức cho cuộc đấu 
tranh của con em mình. Trước và sau buổi lễ truy 
điệu, các đoàn viên cứu quốc phát truyền đơn, sách 
bảo lên án tội ác của Thực dân Pháp và chính 
quyển tay sai giết hại học sinh, kêu gọi tuổi trẻ học 
đường đoàn kết đấu tranh cho tự do công lý. Các 
em còn thả chim bồ câu và hát vang những bài hát 
ca ngợi Bác Hồ. Các em quyên góp tiền và kiến 
nghị với Tòa Thị chính thành phố đòi được gửi quà 
và vào thầm tù chính trị ở trong các Nhà tù Hỏa Lò, 
Nhà Tiền. 


Buổi truy điệu đã biến thành cuộc biểu đương 
lực lượng, một cuộc đấu tranh chính trị có quy mô 
lớn nhất kế từ ngày giặc Pháp chiếm đóng Hà Nội, 
gây được ấn tượng sâu sắc và tiếng vang lớn trong 
nhân dân. 


Tháng Chín năm 1950 thực hiện chủ trương của 
Bác Hồ và Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh mở 
chiến dịch dịch Biên giới (Cao - Bắc - Lạng). Qua 2 
tháng chiến đấu, quân dân ta đã tiêu diệt 11.500 
tên địch. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng thêm 
4.000 kì lô mét vuông (với 5 thị xã, 35 vạn dân) nối 
liền với các nước xã hội chủ nghĩa, nối liền với vùng 
tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh. 

Phối hợp với hoạt động của bộ đội chủ lực ở 
biên giới, ở vùng sau lưng địch, đồng bào Bắc Bộ, 
bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương đã 
tiêu diệt, bức rút 44 vị trí, diệt gần 700 tên địch. 
Chiến tranh du kích ở khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ 
phát triển mạnh. 


Ngày 29 tháng Bảy, công an Hà Nội bố trí cho 
chiến sỹ điệp báo Nguyễn Thị Lợi đóng giả vợ một 
nhân vật quan trọng trong chính phủ bù nhìn xuống 
tàu Amiôđanhvin của quân Pháp ở biển Sầm Sơn. 
Bên trong chiếc va ly chị mang theo là quả mìn 14 
kí lô gam do xưởng quân giới Mặt trận Hà Nội chế 


tạo. Mìn đã nổ đúng như kế hoạch của ta. Chiếc tàu 
cùng 300 sỹ quan bình lính Pháp bị tiêu diệt. Đồng 
chí Nguyễn Thị Lợi anh dũng hy sinh. 


Sang tháng Tám, đội hành động các khu phế 
nội thành lại điệt một số tên Phòng nhì Pháp ở Văn 
Miếu, Bạch Mai; thu sổ sách, tài liệu của một số tên 
trưởng phố. Một số rạp chiếu bóng và tiệm nhảy 
dành riêng cho sỹ quan và lính Pháp bị các chiến 
Sỹ vũ trang đặt mìn, ném lựu đạn liên tục, gây căng 
thẳng cho quân Pháp trong thành phố. 


Sau thất bại nặng nề ở biên giới, thực dân Pháp 
bắt đầu mất quyền chủ động trên chiến trường. Tỉnh 
thần binh linh địch sa sút. Bọn chỉ huy Pháp và bọn 
bù nhìn tay sai hoang mang, dao động. Nước Pháp 
vốn đã bị tàn phá trong chiến tranh Thế giới thứ hai, 
lúc này nền kinh tế, tài chinh càng thêm kiệt quệ, 
nhân dân Pháp ngày càng phản đối cuộc chiến 
tranh xâm lược của Thực dân Pháp ở Đông Dương. 


Thực dân Pháp thấy rõ không thể mội mình 
đeo đuổi chiến tranh mà phải dựa vào Mỹ để tiếp 
tục cuộc chiến tranh xâm lược. Đế quốc Mỹ, tuy 
đang bị sa lẩy trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 
nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng thế suy yếu 
của Pháp hòng lấn dần từng bước, độc chiếm 
Đông Dương. 


Được Mỹ tiếp sức, Đờ lát đờ Tát xi nhì Tổng Chỉ 
huy kiêm Cao ủy Pháp ở Đông Dương đề ra một kế 
hoạch lớn nhằm củng cố đội quân viễn chỉnh, tăng 
cường xây dựng ngụy quân, ngụy quyền, xây dựng 
hệ thống phòng tuyến boong-ke bao quanh toàn bộ 
vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ để đối phó với 
chủ lực của ta và ngăn chặn ta đưa nhân lực, vật lực 
ra vùng tự do. Chúng ra sức đẩy mạnh việc bình 
định các vùng tạm bị chiếm và vùng du kích nhằm 
vơ vét sức người sức của của nhân dân ta, thực hiện 
âm mưu Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
người Việt đánh người Việt, chuẩn bị điều kiện để 
phản công tiêu diệt chủ lực ta, giành lại thế chú 
động chiến lược. 

Kế hoạch là sự nỗ lực to lớn của Thực dân Pháp 
và can thiệp Mỹ hòng đè bẹp lực lượng ta, nhanh 
chóng kết thúc chiến tranh. 

Đối với Thực dân Pháp, Hà Nội có vị trí chiến 
lược quan trọng cả về chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa. Sau các cuộc tiến công liên tiếp của ta 
trong các chiến dịch Trần Hưng Đạo (tháng Mười 
hai năm 1950), Hoàng Hoa Thám (tháng Ba năm 
1951), Quang Trung (thảng Năm năm 1951), địch 
càng ra sức kiểm soát chặt chẽ nội thành và binh 
định ngoại thành. 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ hai tháng Tư năm 1951, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Hà Nội họp kiếm điểm và bổ sung các 
biện pháp để duy trì và phát triển phong trào trong 
tình hình mới, Thành ủy quyết định đỉnh chỉ mọi 
hoạt động rầm rộ, bộc lộ lực lượng để bảo vệ và giữ 
vưng phong trào. Trọng tâm hoạt động là đi vào 
công tác vận động quần chúng, giữ vững cơ sở, lợi 
dụng thế công khai, hợp pháp để tổ chức vận động 
quần chúng. 


Về công tác quân sự, Thành ủy chủ trương 
không tổ chức khu đội mà chỉ để một cán bô phụ 
trách, bỏ tên gọi đội quân ngầm hay đội võ trang 
chủ lực mà chỉ gọi là dân quân du kích như cũ. Đến 
tháng Bảy năm 1951, Ban Chấp hành Đảng bộ và 
Ban chỉ huy Mặt trận Hà Nội lại quyết định giải thế 
các đại đội 290 và 310, chọn một số đã qua thử 
thách, có khả năng tổ chức thành một đại đội (đại 
đội 8) đế huấn luyện đào tạo thành cán bộ xây 
dựng phong trào. Số cán bộ, chiến sỹ còn lại của 
các đại đội 290 và 310 được chuyển sang các đơn 
vị chủ lực. 


Tháng Mười năm 1951, Trung ương Đảng ra 
nghị quyết về nhiệm vụ và phương châm công tác 
vùng sau lưng địch. Nghị quyết khẳng định: công 
tác vùng sau lưng địch là một công tác rất trọng yếu 
của Đảng nhằm mục đích phá tan chính sách “Lấy 
chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh 
người Việt” của địch. Nghị quyết chỉ rõ: “Trong vùng 
tạm bị chiếm là nơi địch kiểm soát tương đối chặt 
chẽ thì phương châm nhiệm vụ là “xây đựng và phát 
triển cơ sở là chính”, “đấu tranh chính trị, kinh tế là 
chính”. "Lợi dụng mọi tổ chức của địch, mọi khả 
năng hợp pháp để giác ngộ quần chúng, tận hợp, 
lãnh đạo quần chúng đấu tranh". “Khi có điều kiện 
thì chuyển lên đấu tranh vũ trang, tránh manh 
động, tránh trừ gian bừa bãi), 


Tháng Một năm 1952, Ban Chấp hành Đảng bộ 
Hà Nội?) họp đề ra chủ trương toàn diện về chuyển 
hướng hoạt động ở Hà Nội. Thành ủy nhận định Hà 
Nội là một thành phố tạm bị chiếm nằm sâu trong 
lòng địch, so sánh lực lượng giữa ta và địch về mặt 
quân sự rất chênh lệch, tạm thời không có lợi cho 
ta. Thành ủy chủ trương chú trọng bồi dưỡng giữ gìn 
lực lượng để khí thời cơ đến phối hợp với lực lượng 
bên ngoài tiến lên giải phóng Thủ đô. Trước mắt 
cần ra sức tranh thủ quần chúng, phục hồi và phát 
triển cơ sở trong lòng địch, phá âm mưu Lấy chiến 
tranh nuôi chiễn tranh, dùng người Việt đảnh người 
Việt của địch. 


Hội nghị tháng Một năm 1952 là một bước 


trưởng thành trong chỉ đạo kháng chiến của Ban 
Chấp hành Đảng bộ Hà Nội. Tuy nhiên, về đấu 
tranh vũ trang trong tình hình mới, hội nghị vẫn 
chưa có quyết nghị cụ thể cả về phương hướng và 
phương thức hoạt động ở nội thành. Ở ngoại thành, 
hội nghị cũng chưa có chủ trương và biện pháp 
thích hợp nhằm phục hồi và phát triển phong trảo, 
chống lại những âm mưu thủ đoạn mới của địch. 


Sau Hội nghị tháng Một năm 1952, Thành ủy 
tiến hành chấn chỉnh lại tổ chức: bỏ Quận ủy nội 
thành, tổ chức thành ban cán sự, kiện toàn lại Quận 
ủy ngoại thành. 


Tháng Mười năm 1952, các cơ sở dân quân tự 
vệ nội thành được chuyển sang cho các ngành 
công đoàn, thanh niên, phụ nư phụ trách. Các cán 
bộ quân sự nội thành cũng được chuyển sang các 
ngành cùng cán bộ các ngành làm công tác vận 
động quần chúng. 


Như vậy, từ cuối năm 1952, Mặt trận Hà Nội chỉ 
còn các bộ phận đoàn bộ ở căn cứ, ban địch vận 
làm nhiệm vụ hướng dẫn các ngành làm công tác 
vận động binh lính địch, ban quân bảo làm nhiệm 
vụ điều tra nắm tình hình địch và một đại đội (tức 
đại đội 8) làm lực lượng dự trữ ở căn cứ. Hoạt động 
quân sự chủ yếu đi vào công tác nắm tình hình địch, 
vận động binh lính địch, bảo vệ các cuộc đấu tranh 
của quần chúng đòi quyền lợi thiết thân hàng ngày. 


Tháng Tám năm 1952, sau khi đồng chí Trần 
Quốc Hoàn Bi thư Thành ủy được trên điều đi nhận 
công tác khác, đồng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Liên khu ủy li được chỉ 
định kiêm Bí thư Thành :ủy Hà Nội. 


Mặc dù được Mỹ giúp đỡ tích cực về tài chính và 
phương tiện chiến tranh, nhưng thực dân Pháp vẫn 
không thể đảo ngược được tình thế. Song với bản 
chất phản động, hiếu chiến, Thực dân Pháp vẫn 
không cam chíu thất bại, chúng chủ trương tranh 
thủ thêm viện trợ của Mỹ, tiếp tục đẩy mạnh chiến 
tranh, nhằm tìm lối thoát bằng thắng lợi quân sự. 


Ngày 7 tháng Năm năm 1953, chính phủ Pháp 


(1) Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, tháng 
Mười năm 1951. 

(2) Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lúc này cò các đồng 
chỉ. Trần Quốc Hoàn, ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Bí thư, Lê Trung Toản, Phó Bi thư, Trần Vỹ, 
Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà 
Nội; Nguyễn Tài, Trần Quang Nghĩa, Ngô Duy Cảo, 
Vũ Kỳ... 
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cử tướng Na va làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở 
Đông Dương. Na va đề ra kế hoạch mang tên hắn 
với chủ trương không chấp nhận một sự rút lui nào 
hết, tăng cường lực lượng quân sự, tiếp tục chính 
sách Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người 
Việt đánh người Việt với quy mô rộng lớn hơn nhằm 
giành thắng lợi quyết định trong vòng 18 tháng. 


Trước yêu cầu phải kịp thời mở rộng phong trào 
kháng chiến, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của 
địch trong tỉnh hình mới, Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ Hà Nội tháng Tư năm 1953 quyết đính: 
Trên cơ sở tích cực xây dựng và phát triển lực lượng, 
đẩy mạnh nơn nữa phong trào đấu tranh chống bắt 
lính, chống thuế, chống thất nghiệp. Rút kinh 
nghiệm đấu tranh trong hai năm 1851, 1952, hội 
nghị nhận thấy đo không có các hoạt động quân sự 
làm hậu thuần, các phong trào đấu tranh chính trị, 
kinh tế, văn hóa không có điều kiện phát triển mạnh. 
Do đó, Hội nghị quyết định bên cạnh công tác khác, 
phải chú ý đẩy mạnh các hoạt động quân sự. 


Thời gian này, các cø quan lãnh đạo của Ban 
Chấp hành Đảng bộ và Mặt trận Hà Nội được 
chuyển dần vào gần thành phố hơn (trong khu du 
kích Khoái Châu, Văn Giang - Hưng Yên) để chỉ 
đạo phong trào được chặt chẽ và kịp thời. 


Phong trào đấu tranh chính trị, kinh tế của quần 
chúng từ năm 1953 bắt đầu phát triển mạnh. Ngay 
từ đầu năm, ngày 25 tháng Mội năm 1952, hầu hết 
nhân dân Hà Nội tẩy chay không đi bỏ phiếu bầu 
Hội đồng Thành phố bù nhìn. Sau đó lại tẩy chay 
việc bầu Hội đồng hương chính xã” ở ngoại thành. 
Dựa vào các luật lao động, Luật tự do nghiệp 
đoàn... ta lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi quyền 
lợi hàng ngày. Công nhân các xí nghiệp Ga, Lục lộ, 
Nhà máy Điện, Nhà máy Nước, Nhà máy Rượu... 
đấu tranh buộc địch phải tăng lương tối thiểu, tăng 
phụ cấp gia đình, bản gạo rẻ cho công nhãn, đòi 
nhận những người bị sa thải trở lại làm việc. Đặc 
biệt, chị em tiểu thương Chợ Đồng Xuân kiên trì đấu 
tranh chống tăng thuế suốt ba tháng liền từ tháng 5 
đến tháng Tám năm 1953, được chị em tiểu thương 
các chợ trong toàn thành phố ủng hộ. Chị em đấu 
tranh bằng nhiều hình thức như tổ chức bãi thị, đưa 
đơn lên Tòa thị chính... Ngày 9 tháng Bẩy, trong lúc 
Hội đồng bù nhìn thành phố họp, 2.000 chị em các 
chợ kéo đến đưa yêu sách đòi giảm thuế, đòi sửa 
chữa và làm vệ sinh chợ, phản đối phá giá đồng 
bạc Đông Dương. Cuối cùng địch buộc phải nhượng 
bộ: không tăng thuế cũ, bãi bỏ thuế mới, hoãn tăng 
thuế chỗ ngồi. 


Cuối năm 1953, phong trào lấy chữ ký và kiến 


nghị phản đối luật tổng động viên, đấu tranh chống 
bắt linh trong công nhân, học sinh, sinh viên lan 
rộng. Nhiều giáo sư, bác sỹ, y sỹ hưởng ứng các 
cuộc bãi khóa chống bắt lính của học sinh. Ở các 
xã ngoại thành, các xóm lao động phát triển hình 
thức cam kết với nhau không đi lính, có nơi có tới 
300 gia đình tham gia. Tháng Năm năm 1953, ban 
cán sự nội thành huy động hàng vạn đoàn viên 
thanh niên, phụ nữ và nhân đân đến các trại Ngọc 
Hà, Sinh Từ, Lò Đúc... tuyên truyền vận động đòi 
trả chồng con, anh em. 


Song song với công tác chống bắt tính, công tác 
địch vận cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ chú 
trọng. Ban địch vận phân công từng đồng chỉ 
chuyên trách chỉ đạo vận động từng loại bình lính 
địch như: ngụy binh trong Quân đội liên hiệp Pháp, 
ngụy binh trong Bảo chính đoàn, cảnh binh, lính Âu 
- Phi. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi ngụy 
bình được tuyên truyền rộng rãi. Công tác tuyên 
truyền chính sách của Chính phủ ta đối với ngụy 
binh giác ngộ, về chính sách áp bức bóc lột nhân 
dân Pháp, về quyền lợi thiết thân của họ, được tiến 
hành liên tục và sâu rộng. Đối với ngụy binh. chủ 
yếu ta tuyên tuyển vận động họ đòi giải ngũ không 
ra trận, bỏ về quê, chạy về với khảng chiến. Với 
lính Âu - Phi, ta nêu khẩu hiệu đòi hòa bình và hồi 
hương. Ta đặc biệt chú ý tận dụng các quan hệ họ 
hàng, anh em, bạn bè để làm công tác địch vận. Ta 
cũng tận dụng mọi khả năng của đông đảo quần 
chúng như học sinh, sinh viên, trí thức, chủ quán 
hàng, nhân viên trong các công sở, đồn trại của 
địch, kể cả các em bán báo, đánh giầy có điều kiện 
tiếp xúc với địch để vận động binh lính địch. Sau 
mỗi cuộc tiến công của địch ra vùng tự do, binh lính 
bị thương dồn về các nhà thương Đồn Thủy, Phủ 
Doãn, Bạch Mai... ngày càng nhiều. Ta tranh thủ 
những tên thoát chết này tuyên truyền về sức 
mạnh của kháng chiến, thế thất bại không thể 
tránh khỏi của chúng. Những câu chuyện của bọn 
này đánh mạnh vào tâm lý ham sống sợ chết của 
quân địch, khiến cho hàng ngũ chúng càng hoang 
mang, rệu rã. 


Tháng Tư năm 1953, được sự chỉ đạo của Trung 
ương Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ đã 
kiểm điểm công tác lãnh đạo ở Hà Nội, vốn chỉ chú 
ý chuyển hướng tổ chức, chú trọng đấu tranh kinh 
tế, chính trị, xem nhẹ đấu tranh quân sự. Hội nghị 
quyết định phải đẩy mạnh các hoạt động quân sự. 
Thành ủy và Ban chỉ huy Mặt trận Hà Nội thành lập 
một ban chuyên trách về công tác phá hoại, tổ chức 
4 tiểu tổ làm công tác phá hoại ở nội thành, 3 tiểu 
tổ ở ngoại thành và vùng ven, lập 2 tổ làm nhiệm vụ 
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cất giấu vũ khí, tổ chức 1 tiểu đội giao thông làm 
nhiệm vụ liên lạc bí mật. 

Sau nghị quyết tháng Tư năm 1953, công tác 
phá hoại ở Hà Nội được đẩy lên một bước. thảng Tư 
năm 1954, cơ sở của ta trong thành Hà Nội đốt kho 
làm cháy hàng ngàn chiếc dù của Sở Binh lương 
Pháp, gây khó khăn cho việc tiếp tế của địch ở Điện 
Biên Phủ. Ta còn phá hủy hàng trăm xe ô tô của 
địch ở Đấu Xảo. Đặc biệt tháng Ba năm 1954, ta đã 
tiến hành tập kích Sản bay Gia Lâm. 


Sân bay Gia Lâm là một sân bay lớn ở miền Bắc 
Đông Dương nằm ở ngoại vi Hà Nội (lúc này thuộc 
Huyện Gia Lâm, Tỉnh Bắc Ninh) chỉ cách Hà Nội 
cây Cầu Long Biên và nằm ngay cạnh con đường 
chiến lược số 5 từ Hà Nội đi Hải Phòng. Từ sân bay 
này, nhiều loại máy bay khu trục, phóng pháo, vận 
tải, trinh sát... hàng ngày đi nêm bom bắn phá hậu 
phương của ta và tiếp tế cho các mặt trận của 
chúng. Từ sau khi địch nhảy dù xuống Điện Biên 
Phủ, Sân bay Gia Lãm trở thành một căn cứ hậu 
cần, tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm này. Mỗi ngày 
hơn 100 lần/chiếc máy bay cất cánh đi bắn phá 
xung quanh Điện Biên Phủ và chuyên chở vũ khí, 


đạn dược, thực phẩm, thuốc men cho binh lính địch. - 


Sân bay được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Bên 
ngoài là một hệ thống đồn bốt, hàng rào thép gai, 
bãi mìn dày đặc. Bên trong có một trung đoàn lính 
Âu - Phi và một đại đội biệt kích tổng cộng hơn 
2.000 tên bảo vệ. Binh lính, chó béc giê tuần tiếu 
suốt ngày đêm. Ban đêm, đèn pha rà chiếu sáng 
rực khắp xung quanh sân bay. Ngoài ra, địch còn 
bố trí nhiều xe thiết giáp ở các trọng điểm, sẵn sàng 
đối phó khi có biến động. Sau trận ta đánh Sân bay 
Bạch Mai tháng Một năm 1950, địch càng ra sức 
củng cố, bảo vệ sân bay này. 


Chủ trương đánh Sân bay Gia Lâm được 
Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội quyết 
định từ tháng Sảu năm 1953. Suốt trong 9 tháng 
làm công tác điều tra nắm tình hình địch, được nhân 
dân che chớ giúp đã, các chiến sỹ Đặng Văn 
Nguyên, Trương Văn Thanh, Phạm Thế. Ninh, 
Nguyễn Văn Lân nhiều đêm bí mật vượt hàng rào 
thép gai, bãi mìn vào sát nơi máy bay đỗ, quan sát 
từng loại máy bay, phát hiện nơi có thể đặt mìn, 
nghiên cứu cách đánh. Ban ngày anh em dùng giấy 
tờ hợp pháp trà trộn trong đoàn người vào làm phu 
trong sân bay, tìm hiểu những vấn đề ban đêm 
không điều tra phát hiện được. Anh em nhận thấy 
trong khi khắp sân bay địch bố phòng cẩn mật, thì 
hướng Tây - Nam, nơi có Hồ Lâm Du bao bọc, địch 
ÿ vào hồ rộng, nước sâu bố trí có phần lơi lỗng. Ta 


có thể vượt hồ, cắt rào, tập kích vào sân bay theo 
hướng này. 


Sau khi nghiên cứu kỹ, Ban chỉ huy Mặt trận Hà 
Nội quyết định dùng chiến thuật tập kích, sử dụng 
18 đồng chí, trong đó có 3 dân quân địa phương do 
đồng chí Vũ Văn Sự chỉ huy. Phương án chiến đấu 
được bàn bạc và dần dần hoàn chỉnh. Lực lượng 
được chia thành 4 bộ phận. Bộ phận tập kích sân 
bay gồm 10 người chia làm 3 tố trang bị mìn, thủ 
pháo, lựu đạn, tiểu liên K50 đánh vào bãi đậu máy 
bay và kho tàng của địch. Một bộ phận kiềm chế 
địch bảo vệ cửa mở. Một bộ phận chăn viện. Bộ 
phận còn lại làm nhiệm vụ tải thương, sẵn sảng 
phục vụ trận đánh. 


Phương châm của ta là dùng tực lượng ít nhưng 
tỉnh nhuệ, bí mật, bất ngờ đánh vào chỗ sơ hở của 
địch, thực hiện đánh nhanh, rút nhanh. 


Thực hiện quyết tâm đó, Ban chỉ huy Mặt trận 
Hà Nội đã đề nghị với huyện ủy Gia Lâm chỉ đạo lực 
lượng vũ trang các làng xã xung quanh sân bay hạn 
chế những hoạt động lớn mội thời gian, khiến địch 
chủ quan sơ hở, tạo điều kiện đánh địch được thuận 
lợi. Đồng thời cũng phối hợp đề ra kế hoạch chống 
địch càn quết, khủng bố nhân dân sau khi trận 
đánh diễn ra. 


Đêm ngày 3 rạng sảng ngày 4 tháng Ba năm 
1954, nhiệm vụ số 4 - nhiệm vụ đánh Sân bay Gia 
Lâm được tiến hành. Từ vị trí tập kết ở Làng Thạch 
Cầu, anh em lặng lẽ tiến về hướng sân bay. Tổ 
chặn xe tăng tiến về vị trí trên đê đầu Làng Lâm Du. 
Lực lượng còn lại tiếp tục bí mật vượt qua Hồ Lâm 
Du lạnh buốt dài hơn 800 mét, sâu hơn 1 mét dưới 
ảnh đèn pha của địch. Khi đến vị trí xuất phát xung 
phong thì bị địch phát hiện. Tên lính gác lập tức bị 
tiêu diệt. Từng tổ theo hiệu lệnh của chỉ huy lao tới 
bai đậu máy bay và các mục tiêu khác. Trong phút 
chốc, tiếng mìn, tiếng thủ pháo, lựu đạn vang lên 
khắp nơi. Hàng loạt máy bay địch nổ tung, bốc cháy 
sáng rực cả một góc trời. 


Kết quá, 18 máy bay địch gồm 5 chiếc B26, 10 
chiếc Đa cô ta, 3 chiếc chở hành khách, một nhà 
sửa chưa máy bay, một kho xăng bị phá hủy, 16 tên 
địch bị tiêu diệt, Bên ta một đồng chí bị hy sinh, 2 
đồng chí bị thương nhẹ. Sân bay Gia Lâm bị đình 
trệ trong nhiều ngày. 


Cùng với trận đánh vào căn cứ không quản Đồ 
Sơn trước đó (đêm 31 tháng Một năm 1954) và trận 
đánh Sân bay Cát Bi sau đó 4 ngày (đêm 7 tháng 
Ba năm 1954) của quân và dân Hải Phòng, trận tập 
kích Sản bay Gia Lâm đã gây cho địch rất nhiều 
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khó khăn trong việc tiếp tế, ứng cứu tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ. 

Trận đánh Sân bay Gia Lâm là một trận đánh 
dùng lực tượng nhỏ, tinh nhuệ, với lối đánh táo bạo 
bất ngờ thọc sâu đánh hiểm đạt hiệu suất chiến đấu 
cao. So với trận đánh Sân bay Bạch Mai tháng Một 
năm 1950, lực lượng vũ trang Hà Nội có sự trưởng 
thành rõ rệt về nghệ thuật tập kích căn cứ địch 
trong điều kiên chúng phòng thủ mạnh. Điều đó 
chứng tỏ trong điều kiện địch kìm kẹp khủng bố ác 
liệt, nếu có quyêt tâm cao, chỉ huy chặt chẽ, ta vẫn 
có thể lợi dụng sơ hở đánh địch bằng quân sự. gây 
tổn thất lớn cho chúng. 


Từ khi phong trào đấu tranh của Hà Nội chuyển 
hướng hoạt động. đã hơn 3 năm tiếng súng đánh 
địch tạm thời lắng xuống, giờ đây lại nổi lên giòn 
giã. Hà Nội, nơi địch bình định ác liệt không còn là 
nơi an toàn của chủng. Đồng bào Hà Nội càng 
phấn khởi, tin tưởng vào kháng chiến, cảng đẩy 
mạnh đấu tranh. 


Mười ngày sau trận đánh Sân bay Gia Lãm, bộ 
đội ta nổ súng tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ, 

Ngày 7 tháng Năm năm 1954, chiến dịch Điện 
Biên Phủ toàn thắng. Những câu chuyện về Điện 
Biên Phủ lan nhanh trong thành phố. Nhân dân, ai 
ai cũng phấn khởi tự hào. Bọn mật thám lo sợ 
không đám ra khỏi nhà, nhiều tên phải thay đổi chỗ 
ở sợ ta trừng trị. Bọn ngụy quân, ngụy quyền mất 
hết lòng tin chỉ còn tính đến chuyện bán nhà, di 
chuyển vào Nam hoặc sang Pháp. 

Phối hợp với Điện Biên Phủ, ở đồng bằng Bắc 
Bộ, các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích 
dồn dập uy hiếp mạnh các thành phố, thị xã lớn. 
Trên đường Hà Nội, Hải Phòng quản và dân ta 
đánh mìn liên tục. Địch buộc phải rút bỏ 4 tỉnh Thái 
Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, co về bảo vệ 
Hà Nội và trục đường huyết mạch nối với Hải 
Phòng. Để trấn an tỉnh thần bọn ngụy quân, ngụy 
quyền ở Hà Nội đang hoang mang cực độ, Ngô 
Đình Diệm mò ra Hà Nội kêu gọi quốc dân bình 
tĩnh, tổ chức Ủy ban bảo vệ Bắc Việt và Trung đoàn 
Thủ đô, hò hét bảo vệ Hà Nội đến cùng. 


Nhân đà thắng lợi, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà 
Nội chủ trương tiếp tực đẩy mạnh phong trào đấu 
tranh của nhân dân Hà Nội, gắn liền phong trào đòi 
hòa bình với phong trào bảo vệ quyền lợi thiết thân 
của quần chúng: chống bắt lính, chống thu thuế, 
đòi tăng lương, đòi công việc làm..., kết hợp chặt 
chẽ hơn nữa với những phương thức hoạt động bất 


hợp pháp, phát triển củng cố các tổ chức trung kiên. 


Chấp hành chỉ thị của Đảng về vận động nhân 
dân trong vùng tạm bị chiếm đấu tranh chống chiến 
tranh xâm lược, ủng hộ phái đoàn ta ở Hội nghị 
Géneve, Thành ủy Hà Nội phát động phong trào đòi 
hòa bình, đòi Chính phủ Pháp phải thành thật 
thương lượng với Chính phủ Hồ Chí Minh. Các trí 
thức trung kiên như Bác sỹ Phạm Khắc Quảng, 
Luật sư Vũ Đình Khoa, Họa sỹ Hoàng Tích Trù... rất 
tích cực vận động lấy chữ ký đòi hòa bình. Ngày 12 
tháng Tư năm 1954, bản kiến nghị đòi các bên 
tham chiến ở Đồng Dương vì nguyện vọng của 
nhân dân thành thật thương lượng chấm dứt chiến 
tranh lập lại hòa bình được công bố. Các ông Trần 
Văn Lai, Bùi Tường Chiếu, Vũ Văn Hiền... là những 
trí thức nổi tiếng ở Hà Nội cùng hơn 100 trí thức tiêu 
biểu cho các giới luật sư, bác sỹ, dược sỹ, giáo giới, 
văn nghệ sỹ... kể cả một số công chức cao cấp 
ngụy quyền đã ký tên vào bản kiến nghị này. Bản 
kiến nghị được các thạc sỹ y khoa Vũ Công Hòe, 
Đặng Văn Chung chuyển sang Paris, Thủ đồ nước 
Pháp, đăng trên báo chí công khai đã có ảnh hưởng 
tích cực đối với dư luận trong và ngoài nước. Ta còn 
mở rộng các hình thực mạn đàm, tố cáo tội ác chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, lợi dụng báo chí 
công khai để giải thích lập trường chính nghĩa của 
ta trong đàm phán và tuyên truyền kết quả đấu 
tranh ngoại giao của ta ở Hội nghị Géneve. 


Phong trào đấu tranh đòi hòa bình do Thành ủy 
Hà Nội chỉ đạo đã tập hợp được đông đão quần 
chúng trong một mặt trận chung, cô lập cao độ bọn 
thực dân hiếu chiến Pháp, bọn can thiệp Mỹ và tay 
sai trong âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh 
của chúng. 


Trước ảnh hưởng vang dội của chiến thắng 
Điện Biên Phủ, phong trào chống bắt lính, vận 
động binh lính địch phát triển với một khí thế mới. 
Từ ngày 11 tháng Năm đến ngày 15 tháng Năm 
năm 1954, gần một nghìn học sinh các trường 
trung học Minh Tân, Tây Sơn, Bưởi, Khai Thành bãi 
khóa chống học quân sự, chống động viên. Tiếp 
theo, các trường Đại học Văn khoa, Sư phạm cũng 
hướng ứng. Trong ba ngày 14, 15 và 16 tháng Năm 
năm 1954, hàng trăm phụ nữ kéo lên trại Ngọc Hà 
đòi chồng, con, anh, em. Ngày 14 tháng Năm, 
hàng ngàn đồng bào kéo đến Tòa thị chính, đòi bỏ 
lệnh động viên trong lúc đang thương lượng hòa 
bình. Các cơ sở của ta đến từng gia đình sỹ quan, 
binh lính địch tuyên truyền vận động. Hàng ngũ 
địch tan rã từng mảng lớn. Hơn 19 nghìn tên, cả sỹ 
quan và binh lính địch đã đảo ngũ. 
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Ngày 20 tháng Bảy năm 1954, Hiệp nghị 
Géneve về Đông Dương được ký kết. Thực dân 
Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào 
và Cam pu chia. Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc 
Việt Nam. Một nửa nước từ vĩ tuyến 17 trở ra được 
hoàn toàn giải phóng, Cuộc kháng chiến lâu dài, 
gian khổ của nhân dân ta chống Thực dân Pháp 
xâm lược đã giành được thẳng lợi. Quân dân Hà Nội 
đã góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc 
kháng chiển chống Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 
đến thắng lợi. 


1.4. Đấu tranh buộc địch thi hành Hiệp nghị 
Geneve, hoàn thành thắng lợi công tác tiếp 
quản Thủ đô 


Ngày 25 tháng Bảy năm 1954, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ra lời kêu gọi, vạch rõ: Sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta chuyến sang một giai 
đoạn mới. Hình thức đấu tranh vũ trang đã chuyển 
qua hình thức đấu tranh chính trị. Nhiệm vụ trước 
mắt của quân dân ta lúc này là đấu tranh giữ vững 
hòa bình, buộc đối phương thực hiện nghiêm chỉnh 
Hiệp định Géneve, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. 


Thực hiện nhiệm vụ đó, việc tiếp quản các thành 
thị lớn ở miền Bắc là một công tác rất quan trọng và 
nặng nề, Đặc biệt việc tiếp quản Hà Nội, giải phóng 
hoàn toàn Thủ đô có một ý nghĩa hết sức trọng đại 
đối với sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân 
dân ta. 


Theo Hiệp định Genève, Hà Nội còn nằm trong 
vùng tập kết B0 ngày của quân đội Liên hiệp Pháp. 
Lợi dụng thời gian đó, thực dân Pháp và can thiệp 
Mỹ tìm mọi cách phả hoại hòng gây hậu quả khó 
khăn trước mắt và lâu dài cho ta. Chúng muốn khi 
ta vào tiếp quản, Hà Nội chỉ là Thành phố trống 
rỗng, xơ xác, thiếu thốn đủ thứ, rối loạn về trị an, 
căng thẳng về chính trị... 


Chúng tìm mọi cách để di chuyển kho tàng, máy 
móc, vật liệu, trang thiết bị, thuốc men, tài liệu quý 
ra khỏi Thành phố. Chúng ngừng cung cấp than cho 
Nhả máy Điện, Nhà máy Nước hòng làm cho sinh 
hoạt của nhân dân thành phố khó khăn, sản xuất tê 
liệt, đỉnh đốn, giao thông gián đoạn, ngừng trệ. 
Chúng ra sức xuyên tạc đường lối, chính sách của 
Chinh phủ ta. Chúng ráo riết dụ đỗ, cưỡng ép đồng 
bào, binh lính, công chức, nhân viên kỹ thuật ở Hà 
Nội di cư vào Nam. Ngày 10 tháng Chín, chứng nổ 
mìn phá Chùa Một Cột, phạm tội ác đê hèn phá hoại 
một công trình văn hóa lâu đời ở Thủ đô. 


Chúng còn tổ chức những đội hành động bí 


mật. Dùng bọn côn đồ tay sai ngang nhiên đi phá 
phách, cướp bóc, tống tiền, giết người làm rối loạn 
trật tự trị an. 

Tiếp quản Thành phố Hà Nội, trung tâm chính 
trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, nơi địch đặt cơ 
quan đầu não chỉ đạo chiến tranh xâm lược là 
nhiệm vụ mới mẻ, vô cùng phức tạp của quân dân 
ta. Lúc này, chính quyền, quân đội của Thực dân 
Pháp vẫn còn kiểm soát thành phổ. Bộ máy ngụy 
quyền địch tuy hoang mang rêu rã, nhưng chính 
quyền cơ sở của ta chưa được thiết lập. Các đoàn 
thể quần chúng nhiều nơi chưa được hồi phục. 


Trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Thành ủy chủ 
trương xây dựng nhanh phong trào ngoại thành, lấy 
ngoại thành làm bàn đạp để tiếp quản tốt nội thành. 


Ở Xã Mai Dịch (Quận Cầu Giấy) cán bộ ta dựa 
vào các gia đình cơ sở để xây dựng phông trào. 
Đến cuối tháng Chín, toàn xã đã tổ chức được một 
đội tự vệ gồm 34 đội viên. Mỗi xóm cũng thánh lập 
một tổ tự vệ có từ 10 đến 12 chiến sỹ làm nhiệm vụ 
bảo vệ an toàn các buổi sinh hoạt, học tập của 
nhân dân, trấn áp bọn giả danh cách mạng hoạt 
động trong thôn xóm, tiếp nhận binh lính địch bỏ 
ngũ chạy sang hàng ngũ kháng chiến; vận chuyển 
vũ khí, đạn dược, thuốc men, đưa đón cán bộ ra 
vùng tự do, vào vùng hậu địch. 


Ở Xã Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy) ta cũng xây 
dựng được 3 đội tự vệ ở 3 thôn gồm 110 đội viên. 
Mỗi thôn có một đội trưởng phụ trách. 


Ở Quận Quảng Bá, tự vệ cùng nhân đân Xã 
Xuân Đỉnh đã đập tan âm mưu giả danh cán bộ 
kháng chiến về địa phương thu vũ khí, tống tiền và 
dụ dỗ người đi Nam của bọn Hoàng Điệp. Bộ máy 
ngụy quyền xã bị vô hiệu hóa, thay vào đó là Ban 
ủy nhiệm thôn do ta thành lập. 


Cho đến ngày tiếp quản, ở ngoại thành, nhiều 
nơt đã thành lập Ban úy nhiệm thôn. Lực lượng tự vệ 
được tổ chức ở 110 trong tổng số 136 thôn với 1.976 
đội viên trở thành lực lượng nòng cốt cùng nhân đân 
phối hợp với quân đội tiếp quản thành phố. 


Xác định việc tiếp quản Thủ đô Hà Nội thắng lợi 
có ý nghĩa hết sức quan trọng, Bộ Chính trị và 
Trung ương Đảng đã cử các đồng chí Võ Nguyên 
Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu trực tiếp 
chỉ đạo công việc này. 

Ngày 29 tháng Tám năm 1954, Trung ương 
Đảng ra nghị quyết 145 về việc tăng cường Thành 
ủy Hà Nội, bổ sung thêm các đồng chí Trần Danh 
Tuyên, Vương Thừa Vũ, Lê Quốc Thân, Khuất Duy 
Tiến và Trần Duy Hưng vào Thành ủy. 
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Đến ngày 6 tháng Chín năm 1954, Trung ương 
Đảng lại ra nghị quyết thành lập Đảng ủy tiếp quản 
Thủ đôU), đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ 
Chính trị và Ban Bi thư. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành 
ủy Hà Nội trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy tiếp quản. 

Trong phiên họp ngày 11 và 12 tháng Bảy năm 
1954, Hội đồng Chính phủ bàn về việc tiếp quản 
Thủ đỗ đã quyết nghị 5 vấn đề lớn, trong đó giao 
cho Hà Nội thảo một kế hoạch đại cương về tiếp 
quản Thủ đô, giao cho các Bộ cùng Hà Nội rà 
soát lại kế hoạch tiếp quản của ngành mình, giao 
cho ban nội chính, kinh tế, văn xã duyệt lại từng 
chính sách. 


Tiếp đó ngày 17 tháng 9 năm 1954, Chính phủ 
ra quyết định thành lập Ủy ban quân chính Hà Nội 
do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ làm Chủ tịch, Bác 
sỹ Trần Duy Hưng làm Phó Chủ tịch, 


Trong hai ngày 17 và 18 tháng Chín năm 1954, 
Hội đồng Chính phủ họp nghe đồng chỉ Trần Duy 
Hưng thay mặt Ủy ban quân chính thành phố báo 
cáo về kế hoạch tiếp quản Thủ đô, Hội đồng Chính 
phủ quyết định: tất cả cán bộ của Trung ương phái 
về công tác ở Hà Nội đều phải làm việc dưới sự lãnh 
đạo của Ủy ban quân chính. 

Trung ương cũng điều động về Hà Nội hàng 
trăm cán bộ lấy từ các lớp học tiếp quản của Trung 
ương ở Việt Bắc và của Liên khu III để xây dựng bộ 
máy tiếp quản Thủ đô. 

Cùng với cản bộ của Hà Nội, bộ máy tiếp quản 
với những đội cóng tác phụ trách tiếp quản từng khu 
vực, từng ngành, từng đơn vị được tổ chức từ trên 
xuống dưới, cả nội và ngoại thành. 

Đảng ủy tiếp quản gấp rút mở các lớp huấn 
luyện ngắn ngày cho hơn 500 cản bộ các ngành 
trước khi về hoạt động ở Thú đô. Đồng thời cũng 
cấp tốc bồi dưỡng, đảo tạo hàng trăm cán bộ cốt 
cán từ thành phố đưa ra. 


Đến ngày 20 tháng Chín năm 1954, ta đã chuẩn 
bị xong đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự, chuyên 
môn kỹ thuật có đủ khả năng nắm và điều hành các 
cơ sở công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng, tài 
chính, giao thỏng vận tải, nhà ga, sân bay, bến 
cảng và các cơ quan y tế, giáo dục, thông tin văn 
hóa... khi địch chuyển giao sang tay ta. 


Về mặt quân sự, để bảo vệ thành phố, đề phòng 
địch tráo trở, phá hoại và khắc phục những hậu quả 
mà chúng có thể gây ra, Trung ương Đảng, Chính 
phủ giao nhiệm vụ cho Đại đoàn 308 trong đó có 


Trung đoãn Thủ đô? và Trung đoàn 57 thuộc Đại 
đoàn 304 cùng nhiều đơn vị công an tiếp quản giải 
phóng Hà Nội. 

Ngày 19 tháng Chin năm 1954, tại Đến Hùng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ chiến sỹ Đại 
đoàn 308 chuẩn bị về giải phóng Thủ đô: “các vua 
Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng 
nhau giữ lây nước... Trải qua bao nhiêu thời đại đấu 
tranh, ông cha ta mới giữ được Thủ đô. Tảm chín 
năm nay do quân dân ta kiên quyết kháng chiến 
nên mới có thắng lợi trỏ về Hà Nội. Vì thế các chú 
được Trung ương Đảng và Chinh phủ giao cho 
nhiệm vụ tiếp quản Thủ đõ, là được nhận một vinh 
dự rất lớn... Đồng bào Hà Nội mong chờ các chú tử 
ngày các chú ra ởi, nay đang may cð đỏ sao vàng 
chờ đọi hoan hô các chủ"®). 

Bác còn trực tiếp viết tài liệu giáo dục: Mầẩy lỏï 
dận các đơn vị bộ đội vào thành. Người dạy: “Suốt 
8 năm kháng chiến, các chú đã làm kiểu mẫu anh 
dũng, do đó mà chúng ta đã thắng lợi. Nay chúng ta 
về thành thị, các chú cũng phải làm kiểu mẫu đúng 
đắn để tranh lấy thắng lợi trong hòa bình 9, 


Nhiệm vụ Bác giao như mệnh lệnh thiêng liêng 
của Tổ quốc, của nhân dân, mọi cán bộ chiến sỹ 
đều ghi lòng tạc đạ và quyết tâm thực hiện. 


Sau khi các hiệp định chuyển giao Hà Nội về 
quân sự và trật tự hành chính được ký kết ở Hội nghị 
Trung Giã, ngày 2 tháng Mười, đồng chí Trần Danh 
Tuyên, trưởng đoàn cán bộ hành chính của Chính 
phủ ta vào Hà Nội gặp bộ chỉ huy quân đội Pháp để 
ký biên bản bàn giao toàn diện. Liên tiếp trong ba 
ngày 2, 3 và 4 thảng Mười, đội hành chính của ta 
gồm 422 cán bộ và nhân viên đã chía làm nhiều đợt 
vào Thành phố. 


8 giờ sáng ngày 6 tháng Mưỡi năm 1954, địch 
rút khỏi quận ly Văn Điển, ta tiếp thu và giải phóng 
quận ly đầu tiên ở ngoại thành. Cùng ngày, địch rút 
khỏi Thị xã Hã Đông. Ở phia Bắc, địch rút đến cách 
tả ngạn Sông Đuống 4 kilômét. 


(1) Đẳng ủy tiếp quản Thủ đô gồm 11 đồng chỉ: Trấn 
Quốc Hoàn, Trần Danh Tuyên, Lê Trung Toản, Lê 
Quốc Thân, Vương Thừa Vũ. Khuất Duy Tiến, Trần 
Duy Hưng, Trần Sảm, Minh Việt, Nguyễn Tài, 
Quang NgHĩa. 

(2) Tức Trung đoàn 102. 

(3) Thủ đô Hà Nội: Lịch sử kháng chiến chống thực 
dân Pháp, NXB QĐND, Hà Nội, 1985, trg.338. 

(4) Hồ Chí Minh: Về vấn đề quản sự, NXB Sự thật, Hà 
Nội, 1975, trạ.293. 
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Sáng ngày 8 tháng Mười, Trung đoàn 57 (thuộc 
Đại đoàn 304) có tự vệ dẫn đường đã hành quản 
vào chiếm lĩnh các thôn xóm ngoại thành, đến 16 
giờ 30, tiến đến sát vành đê La Thành từ Nhật Tân, 
Cầu Giấy, Ngã tư Sở, Bạch Mai, đến Vĩnh Tuy, 


Trong khi cả Hà Nội bừng bừng khí thế chiến 
thắng, rạo rực niềm vui, nhộn nhịp khẩn trương 
chuẩn bị cho ngày hội giải phóng, thì tại chân cột 
cờ Thành Hoàng Diệu, lúc 18 giờ ngày 8 tháng 
Mười năm 1954, tướng Pháp Mát sông làm lễ cuốn 
cờ về nước. 

Ngay tối hôm đó, quán Pháp chuyển các bộ 
phận nặng như pháo bình, xe tăng sang bên Gia 
Lâm, chỉ để lại trong Hà Nội hai tiểu đoàn bộ binh 
và một số xe thiết giáp, xe vận tải. 

Thực hiện kế hoạch tiếp quản Hà Nội đã được 
Bộ Tổng tư lệnh chuẩn y, ngày 9 tháng Mười năm 
1954, trên 5 hướng tiến quân, mỗi hướng một tiểu 
đoàn bộ binh đã sẵn sàng tiến vào tiếp quản 
thành phố. 

Sáng sớm ngây 10 tháng Mười, từng đoàn xe 
sơn xanh, cánh cửa in phù hiệu sao vàng nền đó 
nối đuôi nhau đỗ trên những con đường lớn dẫn tới 
các cửa ô. Trên xe, các chiến sỹ ngồi thành từng 
hàng ngay ngắn, quân phục chỉnh tề, huy hiệu 
Chiến thắng Điện Biên Phủ lấp lánh trên ngực, 
súng dựng lên thành xe, lưỡi lê tuốt trần. Các cán 
bô chỉ huy đứng sẵn trước xe, chờ đúng giờ quy 
định là xuất phát. 


5 giờ, sỹ quan liên lạc hai bên gặp nhau trao đổi 
những thủ tục cuối cùng. 


5 giỡ 45 phút, theo một mệnh lệnh thống nhất, 
các đoàn xe bắt đầu nổ máy, xe của Ủy ban liên 
hiệp cắm cờ xanh đi trước. 


Từ Đường 11A, cảnh quân thứ nhất là tiểu đoàn 
4 của Trung đoàn Thủ đô đi trên 10 xe Gái 63. Đến 
Ô Cầu Giấy thì đơn vị gặp vị trí tiền tiêu của đối 
phương. Sau khi mọi thủ tục bàn giao xong, hai 
chiến sỹ công an trật tự của ta tiến ra làm nhiệm vụ. 

Nhân dân Ô Cầu Giấy đổ ra hai bên đường. xúm 
xít quanh các đoàn xe, hồ reo, hoan hô bộ đội. Cờ 
đỏ sao vàng được trương lên khắp mọi nhà ở hai 
bên đường. 


Đoàn xe chở các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô tiếp 
quản các khu Bắc Thành phố: Bưởi, Thụy Khuê, Kim 
Mã, thành Hoàng Diệu, Nhà máy Điện Yên Phụ, Nhà 
máy Nước. Phủ Toàn quyền (nay là Phủ Chủ tịch) 
được quân ta tiếp quản túc 9 giờ 25 phút. 


Ở Đường số 6 (Tây Nam thành phố), việc tiếp 


quản cũng tiến triển đúng như kế hoạch đã định. 
Một bộ phận Trung đoàn 88 qua Câu Mới, đến Ngã 
Tư Sở lúc 6 giờ 20 phút, rồi vào tiếp quản Sân bay 
Bạch Mai, Nhà thương Rô banh, Nhà dầu Khâm 
Thiên (nay là Tổng công ty Xăng dầu), đến Ga 
Hàng Cỏ túc 8 giờ 45 phút. 

Ở phía Đông Nam thành phố, Trung đoàn 36 
theo Quốc lộ 1A tiến vào tiếp quản khu vực Việt 
Nam học Xá (nay là Trường Đại học Bách Khoa), 
Nhà điêm (nay là Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo), 
Nhà Rượu, Đồn Thủy (nay là Viện Quân y 108) và 
Phủ Thủ hiến Bắc Việt (Nhà khách Chính phủ) lúc 
10 giờ 30 phút. Ở đâu cũng diễn ra quang cảnh bên 
phía đối phương thi đường phố vắng lặng, nhà cửa 
im lim, còn bên phía quân ta thì nhộn nhịp tưng 
bừng cờ hoa rực rỡ. 


Nhà quay phim Xô viết Rô man Các men đã tả 
lại quang cảnh lúc đó trong cuốn sách Ánh sáng 
trong rừng rậm như sau: 

“và đến lúc này đã diễn ra điều kỳ lạ - phố xả 
hoang vắng hầu như đang chết ởi, bỗng nhộn nhịp 
lưng bừng. Tiếng động cơ những chiếc xe bọc sắt 
chưa lặng, hàng nghìn cờ đỗ đã tung bay trên cửa 
sổ, cửa ra vào, trên các mài nhà. Và lập tức đường 
phố trở nên chật hẹp, bỏi những con người hoan hí, 
reo mừng, vẫy tay, nâng bồng trẻ lên trên đầu, vỗ 
lay, khóc vì sung sướng. Các sỹ quan Việt Nam trên 
xe tươi cười, còn viên Thiếu tá Pháp đứng tuổi, đâu 
củi gục khó khăn lách đi giữa đâm người này. Làn 
sóng hoan hỉ cứ lan đi mãi đến trung tâm, bảm theo 
sát những chiếc xe bọc sắt... Ô), 


Công nhân viên chức Nhà máy Đèn, Nhà máy 
Điện Yên Phụ, Nhà máy Nước đón tiếp các phần 
đội tiếp quản ngay tại nhà máy với không khi hân 
hoan. Và chỉ trong chốc lát, mọi người lại trở về 
ngay vị trí sản xuất tiếp tục công việc. 

Trong lúc công việc tiếp quản được tiến hành 
nhanh, gọn trong nội thành Hà Nội, thì ở ngoại 
thành các đội công tác phối hợp chặt chẽ với bộ đội 
tiến vào tiếp quản 4 quận ly còn lại là Quảng Bá, 
Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi; đến trưa thì tiến 
vào tiếp quân đại lý Hoàn Long. Ở những khu vực 
ta tiếp quản xong, tự vệ và công nhân các nhà máy, 
đường phố, các đội công an, các đội hành chính 
vào trước lập tức cùng bộ đội tuần tra, canh gác giữ 
gìn trật tự an ninh. 


(1) Dẫn theo: Thủ đô Hà Nội - Lịch sử kháng chiến 
chống Thực dân Pháp, Sởu, trg.374. 
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Đúng 16 giờ, những tốp lính Pháp cuối cùng ở 
bốt gác Cầu Long Biên rời khỏi khoảnh đất cuối 
cùng của thành phố, rút hết sang phía Gia Lâm. 


Một đơn vị của Trưng đoàn Thủ đô tiến lên Cầu 
Long Biên giữa tiếng reo hò hoan hô của nhân dân 
các phố Hàng Đậu, Trần Nhật Duật. 

Đến đây, ta đã tiếp thu hoàn toàn Thành phố Hà 
Nội gọn gàng và trật tự. 

Sau hơn 80 năm, kể từ khi Pháp đánh chiếm Hà 
Nội lần thứ nhất năm 1875, nay Hà Nội đã trở về tay 
nhân dân, kết thúc thẳng lợi một chăng đường lịch 
sử đầy gian khổ, hy sinh, nhưng rất oanh liệt, vẻ 
vang của nhân đân Thủ đô và nhàn dân cả nước. 


« Lộ 


Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (19 - 8 
- 1845) nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 
- 9 - 1945), Hà Nội trở thành Thủ đô, trung tâm đầu 
não cách mạng của cả nước, gắn chặt với vận 
mệnh của dân tộc. Nhưng tình hình trong nước và 
Quốc tế lúc bấy giờ đã đặt nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa - Nhà nước công nông non trẻ - đứng 
trước một tình thế hết sức khó khăn hiểm nghèo 
như ngàn cân treo sợi (óc. 


Ngoài giặc đói, giặc dốt - những hậu quả tai hại 
của chế độ cũ, bọn để quốc thực dân các loại từ 
nhiều phía lăm le xâm lược nước ta. Âm mưu cơ bản 
của chúng là câu kết với các thế lực phản động 
trong nước nhằm lật đổ chính quyền cách mạng 
đang còn trứng nước, đặt lại ách đô hộ lên đầu 
nhân dân ta một lần nữa. 

Thủ đỏ Hà Nội lúc này là trọng điểm diễn ra 
cuộc đấu tranh vô cùng gay go phức tạp, là điểm 
nóng của mâu thuẫn gay gắt giữa toàn thể dân tộc 
Việt Nam với các lực lượng đế quốc xâm lược - 
trong đó Thực dân Pháp đã sớm lộ nguyên hình là 
kẻ thù chú yếu. 

Đứng trước tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp 
ấy, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh với tầm nhìn chiến lược sâu rộng đã sáng 
suốt quyết định kiên quyết tiến hành kháng chiến ở 
miền Nam đồng thời khôn khéo hòa hoãn với quân 
Tưởng ở miền Bắc, thực hiện sách lược Hòa để 
tiến, sau đó lại chủ động ký với Pháp Hiệp định Sơ 
bộ nhằm phân hóa địch, gạt nhanh quân Tưởng về 
nước, bớt một kể thù nguy hiểm, tập trung lực 
lượng đối phó với kẻ thù chủ yếu là thực dân Pháp 
xâm lược. 


Ngày 19 tháng Mười hai năm 1946, quân và dân 


Hà Nội có vinh dự được nổ phát súng lệnh mở đầu 
cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. 


Trong những ngày đầu kháng chiến, Hà Nội là 
mặt trận gay go quyết liệt tiêu biểu cho sức mạnh 
của chiến tranh nhân dân Việt Nam, là biểu hiện 
sinh động của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn 
điện trên mặt trận đô thị. 


Suốt hơn hai tháng trời chiến đấu bao vây kim 
giữ địch trong thành phổ, quân và dân Hà Nội đã 
buộc địch phải bị động lúng túng đối phó, không thể 
nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng ra vùng 
tự do của ta như chúng mong muốn; nhờ vậy đã tạo 
điều kiện cho cả nước có thêm thời gian tổ chức lực 
lượng kháng chiến lâu dải: đồng thời bảo vệ các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước di chuyển an 
toàn về căn cứ địa, chỉ đạo kháng chiến; bảo vệ 
hàng chục vạn đồng bào Thủ đô tránh được sự tàn 
sát đẫm máu của địch. 


Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ kìm giữ địch 
vượt yêu cầu thời gian để ra, khi tình hình lực 
lượng so sánh đã thay đổi không có lợi cho ta và 
thực hiện chủ trương bảo toàn lực lượng để kháng 
chiến lâu dài; Trung đoàn Thủ đô đã được lệnh rời 
khỏi Liên khu l tuyệt đối bí mật, an toàn và thắng 
lợi trọn vẹn. 


Thắng lợi của ta trong 60 ngày đầu kháng chiến 
là kết quả tổng hợp của sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ 
huy chặt chẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thưởng 
vụ Trung ương Đảng, của Bộ Quốc phòng - Tổng 
chỉ huy, của Đẳng ủy khu XI, Bộ chỉ huy Mặt trận 
Hà Nội và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kiên quyết 
của Đảng ủy Liên khu I. 


Cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà 
Nội trong 60 ngày đầu kháng chiến là “một điển 
hình thành công của nghệ thuật đánh giặc trên mặt 
trận đô thị của nước ta, một tẩm gương sáng về chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, về sức mạnh 
của chiến tranh nhân dân Việt Nam... Ó). 


Hà Nội là một địa bàn chiến lược trọng yếu, là 
trung tâm chính trị, kinh tể, văn hóa, Thủ đô của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Do vị trí chiến 
lược quan trọng như vậy, nên sau khi chiếm đóng 
Hà Nội, Thực dân Pháp đã biến Thủ đô ta thành 
trung tâm đầu não xâm lược và là căn cứ hậu 


(1) Võ Nguyên Giáp - Lời phát biểu tại lễ “Kỷ niệm 25 
năm ngày thống nhất các lực lượng vũ trang Thả đồ" 
- tháng Một năm 1972. (Trích trong Guộc kháng 
chiến chống Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Hà 
Nội - NXB Hà Nội, 1980, trợ 46). 
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phương chiên lược của chúng ở chiến trường Bắc 
Đông Dương. Trên địa bàn Hà Nội cuộc đụng đầu 
giữa ta và địch đã diễn ra hết sức gay go quyết liệt, 
phức tạp trong suốt cả cuộc chiến tranh. 


Quán triệt đường lối kháng chiến của Đảng, vận 
dụng đúng đắn phương châm công tác trong vùng 
địch tạm chiếm, Đảng bộ Hà Nội đã nắm vững quan 
điểm quản chủng của Đảng. không ngừng xây 
dựng, củng cô. mở rộng mặt trận đoàn kết toàn 
dân, kiên trì giáo dục và tổ chức quần chúng. Trên 
cơ sở đó, tích cực xây dựng lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị. Do đó, đã xây dựng 
được cơ sở vừng chắc trong công nhân, lao động 
thành thị và nông dân ngoại thành; tập hợp được 
rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, tiến bộ trong thanh 
niên. sinh viên, học sinh, trí thức, công nhân, tư 
sản... đi theo kháng chiến. Đồng thời tích cực phân 
hóa hàng ngũ địch, kiên trì giác ngộ những người 
lầm đường, lạc lối, ra sức vận động binh linh nguy 
quay về với nhân dân. 


Chính vì vậy mà mặc dù phải sống dưới ách 
chiếm đóng, khủng bố gắt gao của địch, quân và 
dân Hà Nội ngay từ đầu với truyền thống yêu nước 
và cách mạng kiên cường, được rèn luyện thử thách 
trong cao trào Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã kiên trì kháng chiến, chấp nhận 
mọi hy sinh gian khổ, quyết tâm chiến đấu giành 
thắng lợi cuối cùng. 

Trong suối thời gian bị địch tạm chiếm, trải qua 
những năm tháng sống dưới ách kìm kẹp của địch, 
cả những lúc phong trào kháng chiến phát triển 
thuận lợi, cũng như khi bị khủng bố, tốn thất, khó 
khăn, các tầng lớp nhân dân Hà Nội, công nhân, 
nông dân lao động ngoại thành, tiểu thương, dân 
nghèo thành thị, học sinh, sinh viên, trí thức, viên 
chức yêu nước... vẫn hăng hái tham gia và ủng hộ 
kháng chiến bằng mọi cách, tích cực đấu tranh 
chống địch trên các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, 
văn hóa... 


Điều đó giải thích vì sao lực lượng vũ trang nhân 
dân Thủ đô ít hơn địch rất nhiều lần, trang bị vũ khí 
thô sơ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu lại có thể trụ 
bám đảnh địch dài ngày trong thành phố trong 
những ngày đầu kháng chiến; phát triển và đẩy 
mạnh được chiến tranh du kích trong lòng địch 
những năm 1948, 1949 và đầu năm 1950; duy trì 
được cuộc chiến đấu liên tục ở ngay tại sào huyệt 
chiếm đóng của địch kể cả những lúc phong trào 
kháng chiến có những tổn thất và khó khăn nhất; tổ 
chức được những trận tập kích táo bạo vào các Sân 


bay Bạch Mai (1950) và Gia Lâm (1854) đạt hiệu 
suất chiến đấu cao, thắng lợi vang dội. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến ở Hà Nội khẳng 
định một chân lý không có sức mạnh tàn bạo, phi 
nghĩa nào có thể phả nổi trận địa lòng dân; có nhân 
dân là có tất cả. Kẻ địch có thể chiếm được thành 
phố, nhưng chưa bao giờ chúng chiếm nổi được 
lòng người Hà Nội, 


2. Thủ đô Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 


2.1. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng 
Thủ đô thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa của cả nước 

Sau 9 năm chiến đâu gian khổ và anh dũng, 
cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp của nhân 
dân ta đã giành được thẳng lợi vẻ vang. Hiệp định 
Géneve về Đông Dương được ký kết. Nước ta tạm 
thời chia làm hai miền: miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng. miền Nam tạm thời do đối phương 
kiểm soát. 

Từ lâu, Đế quốc Mỹ đã nuôi mộng xâm chiếm 
Việt Nam; chúng ra sức giúp Thực dân Pháp để mở 
rộng và kéo dài cuộc chiến tranh Đỏng Dương. Nay 
Pháp thua, Mỹ nhảy vào thay thế. Từ đó, bắt đầu 
một thời kỳ mới - thời kỳ Để quốc Mỹ trực tiếp xâm 
lược nước ta với âm mưu biến miền Nam Việt Nam 
thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, 
làm bàn đạp xâm lược miền Bắc, bao vây, ngăn 
chặn tiến tới đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc 
đang phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á. 


Trên hậu phương lớn miền Bắc, Thủ đô Hà Nội 
giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong tình 
hình cuộc Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân 
trên cả nước chưa hoàn thành. 

Sau tiếp quản, quàn và dân Thủ đô phải đối phó 
ngay với những hậu quả của một nền kinh tế ốm 
yếu, què quặt, lại chịu hậu quả năng nề của cuộc 
chiến tranh xâm lược và sự phá hoại của kẻ thù 
trước khi rút chạy nên khó khăn càng lớn. 

Các cơ sở sản xuất rất ít lại nhỗ bé, hầu hết là 
sửa chữa, đại bô phận là thủ công. Số người buôn 
bán nhỏ có tới hơn 40 nghìn, chiếm một phần mười 
tổng dân số thành phố. Trong khi đó, số người sản 
xuất cả công nghiệp và thủ công nghiệp không quá 
5 nghìn. Nông nghiệp ngoại thành đình đến. Gần 2 
nghìn hóc ta ruộng bỏ hoang. Hầu hết hệ thống 
đường bộ, đường sắt và các cầu cống từ Hà Nội đi 
các nơi đều bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. 
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Đời sống nhân dân, nhất là nhãn dân lao động 
rất khổ cực. Hơn 7 vạn người không có việc làm. 
Hàng nghìn người tàn tật, cơ nhữ và trẻ em mồ côi 
lang thang ăn xin kiếm sống. Khi ta vào tiếp quản 
cũng là lúc nạn đói đang xảy ra trầm trọng. Nhiều 
gia đình phải ăn rau, cháo qua ngày. 


Ngày 17 tháng Mười năm 1854, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Hà Nội do đồng chí Trần Danh Tuyên làm 
Bí thư họp đánh giả tổng quát tình hình thành phố 
sau khi hoàn thành thắng lợi công tác tiếp quản, 
quyết định chuyển sang thời kỳ tổ chức và quản lý 
thành phố. Hội nghị để ra 5 công tác lớn, trong đó 
việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự cách mạng và 
nhanh chóng phục hồi các mặt sinh hoạt bình 
thường của nhân dân được coi là hai công tác chủ 
yếu trước mắt. 


Ngày 4 tháng Mười một năm 1954, Ủy ban hành 
chính Hà Nội được thành lập do đồng chí Trần Duy 
Hưng làm Chủ tịch, đảm nhiệm công việc quản lý 
Thành phố. Ngày 15 tháng Mười một, ban cán sự 
Đảng ở các quận ngoại thành được thành lập. Các 
chí bộ cơ quan, xí nghiệp và các liên chi ủy được 
kiện toàn, bổ sung. 


Chính quyền thành phố đã thi hành ngay một số 
biện pháp quan trọng, kịp thời, bãi bỏ những thứ 
thuế lạc hậu, thực hiện chính sách thuế mới, bước 
đầu phục hồi công thương nghiệp, khuyến khích 
sản xuất. 


Các mặt hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, vệ 
sinh được thành phố tích cực triển khai. Nạn thất 
nghiệp được giải quyết. Các công trường mới lập đã 
thu hút gần một vạn lao động. Gần hai vạn người 
lần lượt đi xây dựng các công trình mới. 


Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Thủ 
đô giải phóng, nhân dân hãng hái tham gia mọi 
hoạt động cách mạng, đóng góp sức người, sức của 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phổ. 


Ngày 1 tháng Một năm 1955, nhân dân và lực 
lượng vũ trang Hà Nội thay mặt đồng bào cả nước 
long trọng tổ chức lễ mừng Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại 
của dân tộc cùng Trung ương Đảng và Chính phủ 
trở về Thủ đỏ. 

Đầu tháng Ba năm 1955, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp Hội nghị lần thứ VII xác định để 
quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất của 
nhân dân ta. Trung ương xác định “miền Bắc có vai 
trò quyết định nhất đối với sự nghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà; miễn Nam có vai 
trò quyết định trực tiếp trong việc đánh đổ ách 
thống trị của đế quốc và bè lũ tay sai... 0). 


Ngày 13 tháng Năm năm 1955, quản Pháp rút 
khỏi Hải Phòng; ngày 16 tháng Năm, rút khỏi Cát 
Bà, vị trí cuối cùng của chúng trên miền Bắc. Một 
nửa nước ta từ vĩ tuyến 17 trở ra không còn bóng 
quân xâm lược. Miền Bắc có đủ điều kiện để xây 
dựng quy mô một Quốc gia với sức mạnh của một 
dân tộc vừa chiến thắng. 

Thủ đô Hà Nội càng có điều kiện thuận lợi để 
xây dựng thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa 
của cả nước, cùng đồng bào miền Bắc xây dựng 
miền Bắc thành hậu phương chiến lược vững mạnh. 
làm cải nền, cái gốc cho cuộc đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Trong tình hình một nửa nước còn bị để quốc Mỹ 
và bọn tay sai Ngô Đình Diệm thống tri, nhiệm vụ 
xây dựng hậu phương chiến lược vững mạnh về mọi 
mặt là một yêu cầu hết sức cơ bản, có ý nghĩa quyết 
định thắng lợi. 


Thanh ủy xác định hai nhiệm vụ chủ yếu, trước 
mắt của quân và dân Thủ đồ là: phục hổi kinh tế, làm 
chuyển biến về chất từ một thành phố tiêu phí, lệ 
thuộc đế quốc sang một thành phổ sản xuất, tiến tới 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đồng thởi tích 
cực củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
lực lượng công an, làm nòng cết cho phong trào toàn 
dân bảo vệ Thủ đỗ, chống đế quốc Mỹ và tay sai phá 
hoại Hiệp định Gáneve, bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội, góp phần xây dựng Thủ đô về mọi mặt. 


Đồng thời với việc củng cố chính quyền, công 
tác xây dựng Đảng ở thành phố được tiến hành tích 
cực. Lúc mới tiếp quản, Đảng bộ thành phố có trên 
200 đẳng viên. Sau 3 năm đã phát triển lên 5.500 
đảng viên với 234 chỉ bộ ở khắp các xã, các đơn vị, 
các ngành. Trên 3 vạn đoàn viên công đoàn, 4 vạn 
hội viên phụ nữ, 7 nghìn đoàn viên thanh niên lao 
động là lực lượng chính trị hùng hậu bảo vệ chính 
quyền dân chủ nhân dân; xây dựng quốc phòng 
toàn dân, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong khôi 
phục kinh tế, phát triển sản xuất, xây dựng hậu 
phương vững mạnh. 

Tháng Năm năm 1957, Đảng bộ Hà Nội tổ chức 
đợt sinh hoạt chính trị học tập Nghị quyết Hội nghị 
lần thử 12 Ban Chấp hảnh Trưng ương Đảng về xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Thông qua 
học tập Nghị quyết Trung ương lần thứ 12, nhận 


(1) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 
1975 - Những sự kiện quân sự NXB QĐND, Hà 
Nội, 1980, trợ. 17. 
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thức tư tưởng và hành động cách mạng cửa quân 
và dân Thủ đô được chuyển biến sâu sắc, Những 
nhận thức sai trái, áo tưởng hòa bình, những biểu 
hiện lơ là cảnh giác cách mạng, coi nhẹ xây dựng 
lực lượng vũ trang, muốn thu hẹp tổ chức dân quân 
tự vệ... bước đầu được chấn chỉnh, khắc phục. 


Lực lượng dân quân tự vệ Thủ đô từ sau giải 
phóng không ngừng phát triển về số lượng và chất 
lượng. Đến cuối năm 1957, dân quân tự vệ toàn 
thành phố có 5.900 người. Riêng tự vệ nội thành có 
trên 500 đội viên. Ngoại thành có 5.400 đội viên ở 
47 xã. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đân quân 
tự vệ được tăng cường. 


kả * 


Sau khí cơ bẫn hoàn thành cóng cuộc khôi 
phục kính tế, hàn gắn viết thương chiến tranh, Hà 
Nội chuyển sang thời kỳ cải tạo nền kính tế theo 
con đường xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây 
dựng, phát triển kinh tế, văn hóa theo kế hoạch 3 
năm (1958 - 1960). 


Chấp hành Nghỉ quyết 14 và 16 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, ngày 25 tháng Ba năm 
1958, Hội nghị Thành ủy họp mở rộng để ra nhiệm 
vụ cải tạo các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa, khâu chính là eải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư doanh. 


Từ cuối năm 1958, việc cải tạo tư bản tư doanh 
được tiến hành thí điểm ở Xí nghiệp da Thụy Khuẻ, 
rồi mở rộng ra các cơ sở sản xuất công nghiệp, giao 
thông vận tải và kinh doanh thương nghiệp. 


Theo chủ trương bố sung cản bộ cho Thủ đô, 
Tổng Quản ủy quyết đính cho chuyển ngành về Hà 
Nội 150 cán bột) để làm công tác cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh. 


Nhân dân lao động, công nhân và lực lượng vũ 
trang Thủ đô đã phối hợp với các đội công tác thực 
hiện tốt đường lối cải tạo hòa bình của Đẳng, đưa 
các xí nghiệp tư bản tư doanh lên hình thức công tư 
hợp doanh, xóa bỏ phương thức bóc lột tư bản chủ 
nghĩa. Kết quả, ta đã tổ chức sắp xếp lại 496 cơ sở 
sản xuất công nghiệp, 421 cơ sở kinh doanh thương 
nghiệp và trên 600 phương tiện vận tải cơ giới thành 
các xí nghiệp, cửa hàng công tư hợp doanh do Nhà 
nước thống nhất chỉ đạo và quản lý. 

Việc cải tạo thợ thủ công và những người bưôn 
bán nhỏ cũng được liến hành. Đến giữa năm 1960, 
Hà Nội căn bản hoàn thành hợp tác hóa thủ công 
nghiệp, 95 phần trăm tổng số lao động thủ công đã 
vào các tổ chức làm ăn tập thể. 


Ở ngoại thành, việc cải tạo nông nghiệp, đưa 
nông dân vào con đường làm ăn tập thể được tiến 
hành tích cực. Cuối năm 1960, 89 phần trăm số hộ 
nông dân đã vào hợp tác xã nông nghiệp. 


Đồng thời với cải tạo các thành phần kinh tế, phi 
xã hội chủ nghĩa, thành phố coi trọng củng cố và 
phát triển công nghiệp quốc doanh và mậu dịch 
quếc doanh. 


Với 18 công ty, 93 cửa hàng quốc doanh, 56 cửa 
hàng hợp tác xã mua bán được thành lập vào cuối 
năm 1959, mậu dịch quốc doanh đã góp phần quan 
trọng trong việc cải tạo thương nghiệp tư nhân, cải 
thiện dân sinh. 


Cùng với những thành tựu về cải tạo kinh tế, sự 
nghiệp văn hóa xã hội Thủ đô có những bước tiến 
mới. Cuối năm 1958, Hà Nội xóa xong nạn mù chữ, 
đạt tỷ lệ cao nhất miền Bắc. Nền giáo dục mới được 
xây dựng. Thôn xóm nào cũng có lớp học. Trình đệ 
văn hóa của nhân dân và thanh niên được nâng 
cao, bổ sung cho lực lượng vũ trang hàng loạt chiến 
sỹ có khả năng tiếp thu và sử dụng các loại vũ khí, 
khí tài hiện đại. 

Sự nghiệp y tế được mở rộng. Từ chỗ chỉ có 6 y 
sỹ, bác sỹ và 64 y tá làm việc ở Sở Y tế Hà Nội khi 
ta tiếp quản, đến cuối năm 1958 đã có gần 100 y 
sỹ, bác sỹ. Sự phát triển rộng khắp các cơ sở phòng 
bệnh, chưa bệnh đã tạo điều kiên thuận lợi cho việc 
chăm sóc, bồi dưỡng sức khoẻ cho nhân dân. 


Các đường giao thông chiến lược nối liền Thủ đô 
với các tỉnh miền Bắc được khôi phục. 


Mạng lưới bưu điện truyền thanh được mở rộng, 
phục vụ quảng đại quần chúng. Những hoạt động 
văn hóa văn nghệ lành mạnh phát triển. Văn hóa 
thực dân nô dịch bị đấy lùi. Báo Thủ đó phát hành 
rộng rãi. Phong trào thể dục thể thao được đẩy 
mạnh, góp phần rèn luyện thân thể, sẵn sàng lao 
động bảo vệ Tổ quốc. 


Để phù hợp với yêu cầu xây dựng Thủ đô, đầu 
năm 1958, Thành ủy chủ trương bỏ cấp quận ở nội 
thành, lập ra 12 khu phố. Đầu năm 1959 rút gọn 
thành 8 khu phố là: Bạch Mai, Đồng Xuân, Hàng 
Cỏ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình 
và Trúc Bạch. Ngoại thành vẫn giữ tổ chức 4 quận 
gồm 43 xã. 


(1) 150 cán bộ ở các sư đoàn: 308, 312, 330, 351, 
Trường sỹ quan Lục quân, Cục Công binh và Văn 
phòng Tổng cục Chính trị. 
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Tháng Một năm 1959, tại Thủ đô Hà Nội, Trung 
ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 15. Tại Hội nghị 
lịch sử này, Trung ương Đảng xác định: Con đường 
phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền 
Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. Sau Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, cách 
mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển thế 
tiến công, lửng bước đưa đấu tranh vũ trang lên 
Song song với đấu tranh chính trị, tiêu điệt lực lượng 
địch, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, phá bỏ thế kim 
kẹp của chúng, giành chính quyền về tay nhân dân. 
Cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng miền Nam 
thực sự bắt đầu. 


Tiếng súng chiến đấu của đồng bào miền Nam 
thôi thúc, giục giã, cổ vũ đồng bào Thủ đô và cả 
miền Bắc ra sức thi đua lao động sản xuất xây dựng 
chế độ mới, xảy dựng hậu phương vững mạnh. 
Cuộc chiến đấu ở miền Nam càng phát triển, càng 
đặt ra trách nhiệm chỉ viện mọi mặt về sức người, 
sức của của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 
Công cuộc xây dựng Thủ đô thành trung tâm của 
hậu phương chiến lược càng được xác định rõ với 
trách nhiệm lớn lao trước bước phát triển mới. 


Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời. Đồng bảo và 
chiến sỹ Hà Nội ngày đêm theo dõi tình hình miền 
Nam. vui mừng, lo âu theo nhịp đập của tiền tuyến. 
Giữa trung tâm Thủ đô, những cuộc đấu tranh 
chống Mỹ - Diệm liên tiếp được phát động, biểu 
hiện sự gắn bó máu thịt của hậu phương lớn sẵn 
sàng chí viện cho miền Nam ruột thịt, Đặc biệt, vụ 
Mỹ - Diệm đầu độc, sát hại một lúc hàng nghìn 
người yêu nước ở Nhà tù Phú Lợi ngày † tháng Mười 
hai năm 1958 đã làm nhân dân Thủ đô vô cùng xúc 
động và căm phẫn lên án tội ác trời không dung, đất 
không tha của đế quốc Mỹ cướp nước và bè lũ tay 
sai bán nước. Tuần lễ căm thù hướng về Phú Lợi 
được tổ chức khắp thành phố. Sáng kiến Ngày thứ 
bảy đẩy mạnh sản xuất vì sự nghiệp giải phóng 
miễn Nam của Nhà máy xe lửa Gia Lâm nhanh 
chóng trở thành phong trào rộng lớn của Thủ đô và 
miền Bắc. 

Ngày 21 thảng Tư năm 1959, Thành ủy Hà Nội 
tổ chức hội nghị cán bộ tại Nhà hát Lớn để kiếm 
điểm công tác lãnh đạo và đề ra phương hướng 
công tác tới. Đến dự và phát biếu tại đại hội, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thủ đô Hà Nội làm thế 
nào để trỏ thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn 
như thế thì mỗi một xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, 
mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ 
quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải 
thành một pháo đài của chủ nghĩa xã hộí©), 


Thực hiện lời dạy của Bác, toàn thành phố dấy 
lên phong trảo thi đua xây dựng cơ quan, xí nghiệp, 
đơn vi. 


Trong bối cảnh miền Bắc đang tích cực thi đua 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam sôi sục đấu 
tranh chống Mỹ - Diệm, đầu tháng Chín năm 1960, 
Thủ đô Hà Nội cùng cả nước hân hoan bước vào 
ngày hội lớn của dân tộc chào mừng nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa tròn 15 tuổi và đón mừng Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ II. 


Sáng sớm ngày 2 tháng Chín năm 1960, tại 
Quảng trường Ba Đình - nơi 15 năm trước, Bác Hồ 
trình trọng đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - 35 vạn đồng 
bào và các lực lượng vũ trang nhân dân tham gia 
duyệt binh, diễu hành mừng Quốc khánh. 


Ngày 5 tháng Chín năm 1960, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ III của Đảng khai mạc. 


Đại hội vạch ra đường lối chung của cách mạng 
Việt Nam, đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, đường lối đấu tranh cách mạng giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nuớc. 


Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã 
dẫn đắt nhân dân Thủ đô hăng hái, phấn khởi, đoàn 
kết, tin tưởng bước vào cao trào thi đua sôi nổi, xây 
dựng cơ sở vật chất kỳ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
tăng cường sức mạnh mọi mặt của Thủ đô, chỉ viện 
tích cực cho cách mạng miền Nam và sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố tháng Hai năm 1961, nhãn dân Thủ đô hăng 
hái lao động xây dựng và mở rộng nhiều nhà máy 
mới như khu công nghiệp Thượng Đỉnh, Nhà máy 
dệt 8-3, Xí nghiệp Dược phẩm 2, Nhà máy điện cơ 
Thống Nhất... Ngoại thành lấy sản xuất thực phẩm 
làm chính đồng thời coi trọng sản xuất lương thực. 
Các trại chăn nuôi lợn, gia cảm quốc doanh, các 
nông trường bò sữa Đông Anh, Toàn Thắng được 
thành lập. Công trình thủy lợi Ấp Bắc (Nam Hồng) 
được xây dựng. Hầu hết các hợp tác xã được trang 
bị máy cơ khí nhỏ. Nhiều xã lần đầu tiên đạt 5 tấn 
thóc trên 1 héc ta. 


Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng 
Thủ đô, tháng Tư năm 1961, Chính phú quyết định 
mở rộng Thành phố Hà Nội với tổng diện tích 586 ki 


(1) Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị 
cản bộ toàn Đảng bộ Hà Nội ngày 21 thâng TƯ năm 
19859. 
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lô mét vuông, dân số 91 vạn), Tổ chức hành chính 
của Hà Nội được phân định lại gồm 4 khu phố nội 
thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà 
Trưng; 4 huyện ngoại thành: Thanh Trì, Từ Liêm, 
Đông Anh và Gia Lâm với 101 xã và 3 thị trấn. Với 
quyết định trên Hà Nội có thêm khả năng phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy 
mạnh củng cô quốc phòng. 

Đi đôi với phát triển kinh tế, Đẳng bộ và chính 
quyền Thành phố luôn coi trọng nhiệm vụ xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, ra sức nảng cao 
chất lượng dân quân tự vệ, coi trọng xây dựng lực 
lượng nòng cốt, tăng cường quản lý, huấn luyện 
quân dự bị, sẵn sàng thực hiện công tác động viên 
thời chiến. 

Sau vụ chiếc máy bay C47 chở biệt kích ngụy 
tung ra miền Bắc bị bắn rơi ở Ninh Bình ngày 2 
tháng Bảy năm 1961, quân và dân Thủ đô càng đề 
cao cảnh giác. Phong trào bảo vệ trị an phát triển 
rộng khắp toàn thành phố. Bằng các biện pháp tích 
cực về quản lý hành chính, quản lý hộ khẩu, dựa 
vào hệ thống hảo vệ an nình của nhân dân, ta đã 
phát hiện một số tên biệt kích thâm nhập, bắt một 
số tên chui vào nội bộ cơ quan, xí nghiệp và tập 
trung cải tạo một số phần tử lưu mạnh, côn đồ, làm 
cho tình hình chính trị ở Thủ đô ngày càng ổn định. 
Với những thành tích đã đạt được trên các mặt, khối 
30 khu phố Đống Đa được công nhận là lá cờ đầu 
về phong trào bảo vệ trị an của các thành phố, thị 
xã toàn miền Bắc. 


2.2. Nhanh chóng chuyển sang thời chiến. 
Vừa sản xuát vừa chiên đâu, đánh thẳng cuộc 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc 
Mỹ đồng thởi ra sức chỉ viện cho tiền tuyến lớn 


Những tháng cuối năm 1963, tình hình cách 
mạng miền Nam có nhiều chuyến biến. Nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, bảo vệ Thủ đô 
đặt ra nhiều vấn đề mới về xây dựng và chiến đấu. 

Đề phòng địch đưa máy bay ra đánh phá miền 
Bắc, ngày 25 tháng Bảy năm 1963, Hội đồng Chính 
phủ thông qua Nghị quyết 112 về công tác phòng 
không nhân dân. 


Các đơn vị phòng không bảo vệ Hà Nội tích cực 
chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tập trung mọi nỗ lực 
xây dựng trận địa, bố trí thế trận phòng không. 


Để chủ động bảo vệ miền Bắc, tháng Một năm 
1864, Bộ Tổng Tham mưu được ủy nhiệm của 
Chính phủ đã triệu tập Hội nghị phòng không nhân 
dân toàn Miền Bắc lần thứ nhất bàn cách đối phó 
với âm mưu địch dùng không quân ném bom, bắn 


phá Miền Bắc. 

Đầu tháng Ba, sau khi được Quân ủy Trung 
ương và Bộ Quốc phòng trực tiếp phổ biến về tình 
hình nhiệm vụ và hướng dẫn những việc cần làm 
gấp của công tác phòng không, Thành ủy và Ủy 
ban hành chính Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ 
đạo triển khai công tác phòng không nhân dân. 
Ngày 5 tháng Ba, Thành đội Hà Nội phổ biến, 
hướng dẫn kế hoạch phòng không nhân dân cho 
hơn 500 cán bộ chủ chốt của thành phố. Đến cuối 
tháng Ba, một số cơ quan, xí nghiệp và một bộ 
phận nhân dân đã đào hầm hổ, tổ chức lực lượng 
phòng tránh. 


Ngày 28 tháng Ba năm 1964, Quân ủy Trung 
ương và Bộ Tổng tư lệnh quyết định chuyển một bộ 
phận lực lượng vũ trang trong đó có Quân chủng 
Phòng không - Không quân từ trạng thái thời bình 
sang trạng thái có tính chất thăi chiến. 

Trước diễn biến của tình hình đang trở nên phức 
tạp và nguy hiểm do hành động leo thang chiến 
tranh nghiêm trọng của đế quốc Mỹ, ngày 27 tháng 
Ba năm 1964, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh triệu tập Hội nghị Chính trị đặc biệt, 

Tại Hội nghị lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Đảng, Chinh phủ và nhân dân ta cảnh cáo 
đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng: “Nếu chúng 
liều linh đụng đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ 
bị thất bại thằm hại..."?). Người kêu gọi đồng bào 
miền Bắc hãy ra sức thi đua “Mỗi người làm việc 
bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam 
ruột thịt), 


Hội nghị Chính trị đặc biệt biểu thị ý chí sắt đá, 
tỉnh thần đoàn kết chiến đấu của toàn dãn \a trước 
âm mưu xâm lược của Để quốc Mỹ. 


Đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Bộ tư lệnh Quân khu 3, lực lượng dân quân tự 
vệ Thủ đô phát triển lên tới trên 54.000 người, so 
với năm 1959 tăng 114 phần trăm và bằng 5 phần 
trăm dân số, Chất lượng chính trị không ngừng 
được nâng cao. Trong đân quân tự vệ có 14 nghìn 
đảng viên, 18 nghin đoàn viên thanh niên và 11 
nghìn quân nhân phục viên, chuyển ngành. Toàn 


(1) Hà Nội mở rộng gồm: 18 xã, 6 thôn, 1 thị trấn thuộc 
Hà Đông; 29 xã, 1 thị trấn thuộc Tỉnh Bắc Ninh; 17 xã 
và nữa thôn của Tỉnh Vmh Phúc; 1 xã thuộc Tỉnh 
Hưng Yên. 

(2) (3) Hồ Chí Minh tuyển tập, Tập 2, NXB Sự hi, Hà 
Nội, 1980, trg.331. 
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thành tổ chức 142 tổ bản máy bay tầm thấp, 
thường trực ngày đêm sẵn sảng chiến đấu. Việc 
huấn luyện bắn máy bay địch bay tầm thấp được 
triển khai tích cực. 


Từ giữa năm 1964, bước phiêu lưu quân sự của 
Mỹ đối với miền Bắc ngày càng bộc lộ rõ. Tổng 
thống Mỹ Giôn xơn đã thông qua kế hoạch mở rộng 
chiến tranh của Mỹ ra miền Bắc Việt Nam. 


Ngày 2 tháng Tư năm 1964, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ thị cho các thành phố, thị trấn quan trọng 
phải khẩn trương triển khai công tác phòng không 
nhân dán, đồng thời quyết định thành lập Hội đồng 
phòng không nhân dân Thành phố Hà Nội. Theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy 
ban hành chính Thành phố làm Chủ tịch hội đồng, 
Thành đội trưởng làm tham mưu trưởng, giảm đốc 
các ngành công an, y tế, bưu điện truyền thanh, đại 
điện Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân và công 
an vũ trang là thành viên. Bản quy định điều lệ tạm 
thời về phòng không nhân dân ở Thủ đô được công 
bố, hướng dẫn nhân dân thực hiện. 


Tháng Sáu năm 1964, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng ra chỉ thị “Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, 
phá tan âm mưu khiêu khích đánh phá miền Bắc 
của không quãn địch". 


Chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 1 tháng 
Sáu năm 1964, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, 
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dàn Việt 
Nam ra lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu trong 
toàn thể các lực lượng vũ trang trên miền Bắc. 


Chuẩn bị chiến đấu với không quân địch trổ 
thành nhiệm vụ khẩn trương, trước mắt đổi với các 
lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô. 


Trung tuần tháng Sáu, Bộ Chính trị trực tiếp 
nghe Thành ủy, Ủy ban hành chính thành phố báo 
cáo tình hinh và chỉ thị cụ thể về đẩy mạnh công tác 
phòng không, chuẩn bị thực tập toàn Thành phố, 
sẵn sàng đối phó với âm mưu địch. Ngay sau đó, 
Thành ủy triệu tập hôi nghị cán bộ truyền đạt chỉ thị 
của Bộ Chính trị và hướng dẫn công tác phòng 
không. Các thành ủy viên cùng 200 cán bộ các 
ngành được phân công.đi đôn đốc kiểm tra cơ sở. 


Ngày 2 tháng Tám năm 19864, tàu khu trục Ma 
đốc Mỹ xâm phạm vùng biển miền Bắc bị hải quân 
ta đánh đuổi, Đêm 4 tháng Tám, chính quyền Giôn 
xơn dựng lên Sự kiện Vịnh Bắc Bộ vu cho hải quân 
ta cố ý tiến công tàu chiến Mỹ ở vùng biển Quốc tế 
để lửa bịp dư luận, tạo cớ dùng không quân đánh 
phá miền Bắc nước ta. 


Từ 12 giờ 15 đến 14 giờ 30 ngày 5 tháng Tám 


năm 1964, không quân Mỹ mở cuộc tập kích đầu 
liên vào miền Bắc đánh phá các cơ sở kinh tế 
quân sự của ta ở Sông Gianh (Quảng Bình), Cửa 
Hội (Thành phố Vinh), Lạch Trường (Thanh Hóa), 
Bãi Cháy (Quảng Ninh) và Kho dầu Vinh. Bộ đội 
phòng không và lực lượng vũ trang nhân dân ta 
nhờ cảnh giác cao đã kịp thời đánh trả. 8 máy bay 
địch bị bắn rơi, nhiều giặc lái bị chết, tên trung ủy 
An va rít đơ bị bắt sống ở Hòn Gai. Tìn chiến thắng 
đầu tiên làm nức lòng đồng bào chiến sỹ Thủ đô 
và cả nước. 

Ngày 6 tháng Tám, Chính phủ ta ra tuyên bố 
phản đổi Chính phủ Mỹ ngang nhiên cho máy bay 
bắn phả và ném bom lãnh thổ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà. Tối ngày 7 tháng Tám, tại Hà Nội, 
Bộ Tổng tư lệnh tế chức lễ tuyên dương công trạng 
các lực lượng vũ trang nhân dân đã lập công xuất 
sắc trong ngày 2 và 5 tháng Tám. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đến dự. Người căn dặn: “Các chủ đã thụ được 
thắng lợi vẻ vang, nhưng chớ vì thắng mà tự mãn, 
chủ quan khinh địch. Chúng ta phải biết rằng để 
quốc Mỹ và tay sai “chết thì chết, nết không chữa", 
chúng còn nhiều âm mưu hung ác"Ö). 

Chấp hành chỉ thị của Bác, Hà Nội khẩn trương 
đôn đốc chuẩn bị thêm mọi mặt, sẵn sàng đánh trả 
mọi âm mưu và hành động mới của đích. 


Hội đồng phòng không nhân dân thành phố tổ 
chức nhiều đoàn cản bộ đi kiểm tra, đôn đốc việc 
đào hầm hố, dì chuyển cơ quan, trường học, kho 
tàng, sơ tán nhân dân. 


Thành phế Hà Nội phát động tuần lễ sắn sàng 
chiến đấu và đợt thi đua Cắm cờ quyết thắng trong 
dân quân tự vệ, lực lượng hậu bị với tỉnh thần người 
sẵn sảng, súng sẵn sàng, tay cày tay súng, tay búa 
tay súng. 


Lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô được 
tăng cường vũ khí, khí tài hiện đại, nâng cao khả 
năng phát hiện máy bay địch từ xa, đồng thời vận 
dụng kinh nghiệm chiến đấu ngày 5 tháng Tám để 
huấn luyện. Các trận địa bắn máy bay tầm thấp của 
dân quân tự vệ được thiết lập ở khắp nơi cùng với 
lực lượng phòng không chủ lực hình thành lưới lửa 
nhiều tầng, nhiều lớp bảo vệ Thủ đỏ. 

Trung đoàn máy bay tiêm kích 921 thuộc Quân 
chủng Phòng không - Không quân - con chim đầu 
đàn của không quân nhân dân Việt Nam trẻ tuổi do 
trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện chỉ huy, sau thời 


(1) Báo Quân đội nhân dân số 1394 ngày 8 thàng Tám 
năm 1964, 
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gian xây dựng và huấn luyện ở nước bạn được lệnh 
trở về nước, bước ngay vào nhiệm vụ sẵn sảng 
chiến đấu. 

Trước đó, để chuẩn bị sân bay cho các đơn vị 
không quân tiêm kích, ngay tử năm 1962, nhà nước 
và quân đội đã tập trung lực lượng, phương tiện xây 
dựng Sân bay Nội Bài thuộc Huyện Đa Phúc (nay 
là Huyện Sóc Sơn). Nhận rõ tầm quan trọng của 
công trình quốc phòng, chỉ sau một tháng, nhân 
dân hai thôn Đông Bài và Nội Bài đã di chuyển đến 
nơi ở mới. 

Cùng với các lực tượng chiến đấu bảo vệ Thủ 
đô, các đơn vị công an nhân dân vũ trang ngày đêm 
xây đắp trận địa, công sự trên các khu vực quan 
trọng, sẵn sàng đánh trả máy bay địch. Một bộ 
phận lực lượng chuẩn bị phương án bảo vệ các cơ 
quan Đẳng, Nhà nước ở các địa bàn sơ tân, 


Hàng chục vạn nhân dân Thủ đô phát huy tỉnh 
thần mỗi người làm việc bằng hai, sát cảnh cùng lực 
lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. 


Ngày 9 tháng Tám năm 1964, Ban Chấp hành 
Đoàn thanh niên lao động Thành phố phát động 
phong trào thanh niền “8a sẵn sàng "Ú) chống Mỹ 
cứu nước. Khởi nguồn từ Hà Nội, “Ba sắn sàng” 
nhanh chóng trở thành phong trào của thanh niên 
toàn miền Bắc. 


Phong trào tòng quân giết giặc được phát động 
sâu rộng chưa từng thấy. Nhiều người lấy máu viết 
đơn xin được vào Nam chiến đấu. Bốn bố con đồng 
chí Định Thanh Tâm ở Phú Diễn (Từ Liêm), năm 
anh em Việt kiều Bùi Đình Hồng vừa về nước đều 
xung phong đi bộ đội cùng mội lúc. Gia đình ông 
Nguyễn Văn Tuyên ở Bộ Lương thực mở hội nghị 
gia đình để thảo luận, nhất trí cho 15 người con, 
cháu, dâu, rễ gia nhập hoặc trở lại bộ đội. Sáng 11 
tháng Tám, nhân đân Thành phố tưng bừng tiễn 
đưa 1.300 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc. 

Bom đạn Mỹ dội xuống hậu phương lớn miền 
Bắc, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, gảy tác 
động sâu sắc đến tình cảm của đồng bào miền 
Nam. Ngày 17 tháng Tám, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra 
tuyên bố lên án đế quốc Mỹ khiêu khích, phá hoại 
miền Bắc; kêu gọi quân dân miền Nam kiên quyết 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. Ngay 
trong tháng 8, biệt động Sài Gòn đánh sập tầng 9 
Khách sạn Ca ra ven, diệt gần 100 tên Mỹ. Tiếp 
đó, quân giải phóng đánh chìm 3 tàu Mỹ trên Sông 
Nhà Bè, tiến công Sân bay Biên Hoà, phá hủy 59 


máy bay, diệt 200 nhân viên vả sỹ quan ký thuật 
không quân Mỹ. 

Cả loài người tiến bộ ng hộ nhân dân Việt Nam, 
lên án đế quốc Mỹ xâm lược. 

Do tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô, ngày 1 
tháng Chín năm 1964, Bộ Quốc phòng ra Quyết 
định thành lập Bộ tư lệnh Thủ đô để thống nhất chỉ 
huy các lực lượng vũ trang ở Hà Nội. Bộ tự lệnh Thủ 
đô được thành lập là sự chuyển hướng quan trọng 
về tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để Thủ đô hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách 
mạng nmúới. 


Ngày 25 tháng Ba năm 1965, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng hợp Hội nghị lần thứ 11. Hội nghị 
nhận định: “Tình hinh một nữa nước cô chiến tranh, 
một nửa nước có hòa bình đã biến thành tỉnh hình 
cả nước có chiễn tranh với hình thức và mức độ 
khác nhau ỏ mỗi miễn... Miễn Nam vẫn là tiền 
tuyến lớn, miền Bắc vẫn là hậu phương lớn... tiếp 
tục xây dựng miền Bắc, kết hợp chặt chẽ xây dựng 
kinh tế và tăng cường quốc phòng, kiên quyết bảo 
vệ miền Bắc, đánh thẳng cuộc chiến tranh phá hoại 
và phong tỏa bằng không quân và hải quân của 
địch, chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại địch trong 
trường hợp chúng đưa cuộc chiến tranh phá hoại 
hiện nay đến một trình độ ác liệt gấp bội hoặc 
chuyển nó thành một cuộc chiến tranh cục bộ ỏ cả 
miền Nam lẫn miền Bắc, ra sức động viên lực lượng 


- của miền Bắc chỉ viện cho miền Nam; ra sức giúp 


đỡ cách mạng Lào?) Hội nghị đề ra nhiệm vụ cấp 
bách của miền Bắc là phải kịp thời chuyển hướng 
về tư tưởng và tổ chức, xây dựng kinh tế và tăng 
cường quốc phòng cho phủ hợp với tình hình mới. 

Tại kỳ họp Quốc hội (khóa II) tháng Tư năm 
1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lúc này, 
chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của 
mọi người Việt Nam yêu nước. Tất cả chúng ta hãy 
đoàn kết triệu người như một quyết tâm đảnh thắng 
giặc Mỹ xâm lược ®). 


Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, lời kều gọi chống Mỹ cứu nước của Chủ 


(1) Sẵn sàng chiến dấu; - Sẵn sàng nhập ngũ; - Sẵn 
sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì TỔ quốc cần 
đến. 

(2) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. 
Những sự kiện quân sự NXB QĐND, Hà Nội, 1980, 
trg.123. 

(3) Việt Nam những sự kiện, NXB KHXH, Hà Nội, 1976, 
trg.17. 
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tịch Hồ Chí Minh, khí thế chiến đấu của toàn quân, 
toàn đân ta dâng lên mạnh mẽ. Quân đội thường 
trực được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. 
Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã chuyển ngành xuất ngũ 
được gọi trở lại. Các đợt tuyển quân được các cấp 
ủy đảng và cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo 
chặt chẽ... 

Bảo vệ Hà Nội, mục tiêu chiến lược số một của 
miền Bắc là trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
của Trung ương và địa phương, nhưng trước hết là 
của quân và dân thành phố. Hà Nội là nơi tập trung 
nhiều mục tiêu chiến lược như các cơ quan Trung 
ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh; các khu 
công nghiệp Thượng Đình, Đông Anh, Văn Điển, 
Vĩnh Tuy; các Sân bay Gia Lâm, Nội Bài; các nhà 
ga, chân hàng và kho tàng lớn ở Văn Điển, Yên 
Viên, Gia Lâm, Đức Giang, các mục tiêu quan trọng 
khác như Nhà máy Điện Yên Phụ, Cầu Long Biên, 
Ga Hà Nội... 


Trung ương Đảng, Quản ủy Trung ương dự kiến 
trong quá trình mở rộng chiến tranh phá hoại ra 
miền Bắc, đế quốc Mỹ sẽ cho máy bay đánh phá 
Hà Nội vào những thời kỳ có tính chất quyết định, 
nhằm tiêu diệt sinh lực, uy hiếp tinh thần và làm 
lung lay quyết tâm kháng chiến chống Mỹ của nhân 
dân ta. Đánh Hà Nội, chúng còn nhằm phá hủy 
nguồn dự trữ chiến lược to lớn về kinh tế và quốc 
phòng, phá hủy khu vực đầu mối giao thông quan 
trọng nhất, ngăn cản sự chỉ viện chiến trường của 
ta, phá hủy các cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội ở Thủ đô, gây cho ta những tổn thất to 
lớn về lâu dài. Thông qua việc đánh phá Thủ đô, 
chúng nhằm gây tác động lớn đối với cuộc chiến 
tranh giải phóng ở miền Nam buộc ta phải nhân 
nhượng theo điều kiện của chúng. 


Nhận rõ vị tri quan trọng của Hà Nội đối với cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của cả nước, Trung ương 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm chỉ 
đạo bảo đảm cho Thủ đô có đủ điều kiện và khả 
năng đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ được sản xuất, 
tiếp tục xây đựng chủ nghĩa xã hội và góp phần vào 
sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

Tháng Năm năm 1965, đáp ứng yêu cầu mở 
rộng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu chống Mỹ trên cả hai miền Nam - Bắc, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh động viên cục bộ. 
Phong trào tòng quân giết giặc diễn ra sôi nổi trên 
cả nước. 

Thủ đô được trên giao chỉ tiêu tuyển quân năm 
1965 rất lớn với tổng số hơn 15.000 người (bằng chỉ 


tiêu cả 6 năm trước cộng lại). 


Do làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát 
huy tỉnh thần yêu nước và truyền thống chống 
ngoại xâm của nhân dân Thủ đô, Thành phố đã 
hoàn thành 5 đợt tuyển quân với 15.329 người, đạt 
102 phần trăm chỉ tiêu. Các yêu cầu về chỉ tiêu cán 
bộ dân, chính, đẳng, sỹ quan dự bị, quân nhân 
phục viên đều đạt. Nhiều gia đình có 2 người trở 
lên đi chiến đấu. Ở Xuân Phương có gia đình trong 
vòng một năm đã tiễn đưa 3 bố con lên đường ra 
trận. Chất lượng tuyến quân cũng cao hơn trước. 
Trong số quân được tuyển có hơn 7.000 người là 
cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ đã được huấn 
luyện chính trị, quân sự ở mức độ nhất định. Phát 
huy thế mạnh của một trung tảm văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, thành phố đã bổ sung cho quân đội 
hơn 10.000 người có trình độ văn hóa cấp 2 và 3, 
hơn 500 người có trình độ đại học và trung học 
chuyên nghiệp, gần 2.000 người tà y tá, y sỹ, lái xe, 
thợ cø khí, điện, kiến trúc, giao thông... kịp thời đáp 
ứng yêu cầu phát triển các binh chủng, quân chủng 
kỹ thuật. 

Cùng với việc gia nhập quân đội, hàng nghìn 
thanh niên Thủ đô đã gia nhập các đội thanh niên 
xung phong chống Mỹ, cứu nước, phục vụ ở các 
chiến trường. 


Là một trung tâm kinh tế của Miền Bắc, chủ yếu 
là công nghiệp, vấn đề ổn định, giữ vững và phát 
triển nền kinh tế trong chiến tranh là một vấn đề rất 
lớn, nhiều khó khăn và phức tạp. 


Qua 10 năm xây dựng, nền công nghiệp Hà Nội 
đang trên đà phát triển, Công nghiệp Trung ương 
có giá trị tổng sản lượng gần 600 triệu đồng/năm, 
gần bằng một phần ba giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp Trung ương toàn miền Bắc. Công nghiệp địa 
phương có tổng sản lượng trị giá 150 triệu 
đồng/năm đang phấn đấu vươn lên phát huy hơn 
nữa vai trò trong toàn bộ nền công nghiệp của 
Thành phố. Thủ công nghiệp Hà Nội với nhiều 
ngành truyền thống có giá trị sản lượng 180 triệu 
đồng/năm. Với hơn 15 vạn lao động công nghiệp, 
trong đó có nhiều công nhân lành nghề, đội ngũ lao 
động này là vốn quý của sự nghiệp xây dựng kinh 
tế Thủ đô và đất nước trước mắt cũng như sau này. 


Tuy nhiên, bước vào cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch, 
nền kinh tế Hà Nội cũng bộc lộ nhiều mâu thuẫn 
gay gắt. Mức độ tập trung cao của các nhà máy, xí 
nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp cũng như mật 
độ dân số hơn 15.000 người trên một kilömét 
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vuông, có nơi hơn 4 vạn người một ki lô mét vuông 
là không thích hợp. Công nghiệp Hà Nội phần lớn 
dựa vào nguyên liệu của Nhà nước cung cấp, xa 
vùng nguyên liệu tự nhiên, bước vào thời chiến 
càng gặp nhiều khó khăn. Những yêu cầu côa nông 
nghiệp, giao thông vận tải, đời sống nhân dân... đối 
với sẵn xuất công nghiệp có nhiều thay đổi trong 
thời chiến. Các ngành nông nghiệp, lưu thông phân 
phối... cũng có nhiều yêu cầu phải thay đổi do tình 
hình mới đặt ra. 


Trước tình hình đó, ngày 18 tháng Năm năm 
1965, Thành ủy họp hạ quyết tâm: bất kể tình hình 
phát triển thế nào, vẫn phải khòng ngừng tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao tiềm lực 
kinh tế quốc phòng của Thủ đô, thực hiện phát triển 
sản xuất đi đöi với bảo vệ sản xuất, chú trọng bồi 
dưỡng sức dân. Nền kinh tế Thủ đô trong chiến 
tranh phải là lực lượng hậu cần tại chỗ phục vụ cho 
quốc phòng, giao thông vận tải, nông nghiệp và 
dân sinh, không những cho Hà Nội mà còn cho cả 
miền Bắc và chỉ viện chiến trường. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ đó, Thành ủy 
quyết định chuyển hướng xây dựng nền kinh tế mà 
trước hết và quan trọng nhất là chuyển hướng công 
nghiệp sang thời chiến theo tinh thần Nghị quyết 11 
của Trung ương Đảng. 


Yêu cầu của chuyển hướng công nghiệp đặt ra 
là phải thích ứng với tỉnh hình chiến tranh trước mắt, 
đồng thời đáp ứng nhiệm vụ chiến lược lâu dài là 
tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, góp phần xây dựng Thủ đô thành một trung 
tâm công nghiệp hiện đại của cả nước. Cụ thể là: 


- Bảo vệ các lực lượng sản xuất mà quan trọng 
là bảo vệ người sản xuất; kết hợp việc di chuyển 
công nghiệp với giảm bớt mật độ dân số trong nội 
thành, nhằm giảm bớt thiệt hại do máy bay địch 
gây ra. 


- Phân bố lại lực lượng sẵn xuất công nghiệp địa 
phương hiện lập trung lớn ở Hà Nội, lực lượng sản 
xuất di chuyển đến nơi mới tiếp tục phát triển, tăng 
cường tiềm lực kinh tế chung; ngoài ra còn phải bảo 
đảm cho một số ngành công nghiệp xích lại gần 
nguồn nguyên liệu tại các địa phương khác. 

- Đối với các cø sở còn lại, thực hiện sản xuất 
phần tán quy mô nhỏ, giảm đến mức thấp nhất các 
cơ sở trong nội thành để tránh địch đánh phá. 

Thực hiện chủ trương trên, 17 xí nghiệp địa 
phương, 199 hợp tác xã thủ công và 128 tố sản xuất 
được sơ tán khỏi thành phố. Xí nghiệp cơ khí Giải 
phóng mới thành lập, được đưa lên vùng Nủi Hòa 


Bình. Các nhà máy xí nghiệp của Trung ương và 
những xí nghiệp lớn của địa phương, sản xuất gắn 
liền với nhu cầu về điện, trong bước chuẩn bị chiến 
đấu của thành phố tuy chưa di chuyển toàn bộ, 
nhưng bước đầu cần di chuyển các bộ phận nhẹ và 
sẵn sàng phương án cho các bước tiếp theo. Kế 
hoạch phân tán cấp tốc khi máy bay địch bắn phá 
được chuẩn bị. Để giải quyết tình trạng thiếu điện, 
các nhà máy kiên quyết chuyển một số bộ phận 
sang sản xuất thủ công và trang bị máy phát điện, 
Điện, xăng dầu được phân phối ưu tiên cho những 
xí nghiệp sản xuất mặt hàng quan trọng. 


Nhờ vận dụng đúng đắn Nghị quyết 11 của 
Trung ương Đảng, thành phố đã thực hiện tốt việc 
chuyển hướng kình tế địa phương sang thời chiến 
một cách nhanh chóng, kịp thời. Nền kinh tế của 
Thành phố về cơ bản vẫn ổn định và có bước phát 
triển mới, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước và tiếp tục xây đựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Để đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ, 
công tác phòng tránh giữ vị trí hết sức quan trọng. 
Tháng Bảy năm 1965, Thành ủy ra nghị quyết 
chuyên đề về công tác sẵn sàng đánh máy bay 
địch của lực lượng vũ trang và tăng cường công tác 
phòng không nhân đân, nhằm đối phó có hiệu quả 
với những hành động đánh phá của địch. Đẩy mạnh 
công tác sơ tán, phân tán người và tài sản ra ngoại 
thành, tăng cường làm công sự hầm hố, tổ chức 
mạng lưới thỏng bảo, báo động rộng khắp và kịp 
thời, chuẩn bị tốt cho việc khắc phục hậu quả do 
bom đạn địch gây ra. 


Trong công tác phòng khöng nhân dân, vận 
động nhân dân sơ tán ra khỏi nội thành là một công 
tác lớn được Trung ương, thành phố đặc biệt quan 
tâm và có kế hoạch từ cuối năm 1964. Từ tháng Hai 
năm 1965, khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại, 
việc vận động sơ tán nhân dân ra khỏi nội thành 
càng được đấy mạnh. Ngay từ khi địch chưa trực 
tiếp đánh phá Hà Nội, thành phố chủ trương tất cả 
những người không trực tiếp sản xuất và chiến đấu 
như học sinh, người già, người tàn tật, những người 
sản xuất cá thể, buôn bán nhỏ... đều phải sơ tán. 
Kết hợp với chuyển hướng xây dựng kinh tế, các cơ 
quan, xí nghiệp, trường học, các hợp tác xã thủ 
công nghiệp trong diện sơ tán ngay từ đầu phải tổ 
chức cho cán bộ, công nhân, xã viên và gia đình sơ 
tán theo. 


Cùng với học sinh phổ thông, hàng vạn học 
sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp cũng được di chuyển ra các 
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tỉnh. Trong hoàn cảnh phải sơ tản, thầy trò các 
trường Đại học Bách khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Y 
dược... quyết tâm dù trong hoàn cảnh nào cũng dạy 
tốt và học tốt, tiếp tục nghiên cứu khoa học phục vụ 
sản xuất và chiến đấu. 


Trong điều kiện thời chiến, sắp xếp đủ trường 
sổ, giáo viên, tổ chức cho hàng chục vạn học sinh, 
sinh viên các cấp được tiếp tục học tập là một cố 
gắng rất lớn của thành phố và các Bộ, ngành ở 
Trung ương, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, sự vững mạnh của hậu phương. 


Để phục vụ sơ tán, mạng lưới thương nghiệp 
được mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh, Ở ngoại 
thành đã tổ chức thêm 465 điểm bán hàng mới. Các 
tỉnh trên miền Bắc phối hợp hỗ trợ với Hà Nội đảm 
bảo cung cấp đủ định lượng số mặt hàng thiết yếu 
cho đồng bào sơ tán như khi còn ở Thành phố. 
Ngành y tế tổ chức nhiều đội y tế lưu động đến các 
tỉnh khám và chữa bệnh. Có thể nói tất cả các 
ngành ở thành phố đều tham gia phục vụ đồng bào 
đi sơ tán. 


Để giải quyết một phần khó khăn cho đồng bào 
sơ tán, thành phố đã tiến hành trợ cấp cho hàng 
vạn gia đình. Tất cả các cháu học sinh phổ thông, 
mẫu giáo đều được phụ cấp hàng tháng. Thănh 
phế còn vận động hàng nghìn người có khả năng 
lao động nhưng chưa có việc làm đi sơ tán. Với đối 
tượng này thành phố tìm mọi cách sắp xếp việc 
làm cho họ, coi đó là sự giúp đỡ quan trọng nhất 
của Nhà nước, là điều kiện cơ bản giúp cho họ có 
công ăn việc làm, đời sống ổn định, sơ tán được 
lâu dài. 

Cùng với vận động nhân dân sơ tán, việc xây 
dựng hầm hảo để bảo vệ tính mạng cho những 
người ở lại chiến đấu và sản xuất được lãnh đạo 
thành phổ đặc biệt quan tâm, 


Thành phố chủ trương đựa vào dân, phát động 
toàn dân làm hầm hào, lấy dân quân tự vệ làm 
nòng cốt, dưới sự chỉ đạo hướng đẫn của các cơ 
quan chuyên môn. Mục tiêu đề ra là bình quân một 
người có 3 hầm trú ẩn (nơi làm việc, nơi ở và trên 
đường đi). 

Thành phố đã cử nhiều đoàn cán bộ vào các 
tỉnh Nam Hà, Thanh Hóa, Nghệ An, các Nhà máy 
Xi măng Hải Phòng, Dệt Nam Định... là những nơi 
vừa bị địch đánh phá, để nghiên cứu kinh nghiệm tổ 
chức công tác phòng không nhân dân. nhất là việc 
vận động sơ tán và làm hầm hố trú ẩn. Thực tế đã 
chỉ ra các loại hãm nhỏ, hầm chữ A và hố cả nhản 
có hiệu quả phòng trảnh bom đạn địch tốt hơn các 


loại khác. Phong trào làm hầm chữ A ở ngoại thành, 
làm hố cá nhân bằng ống xí măng cốt thép trong 
nội thành phát triển mạnh. Đến giữa năm 1966, 
riêng Xí nghiệp Gạch Nam Thắng đã sản xuất trên 
6 vạn ống xi măng có nắp. Trên đường phố Hà Nội, 
những nơi công cộng, đều có hố cá nhân bằng ống 
xi măng có nắp. 

Ngay từ khi địch chưa đánh vào thành phố, công 
tác khắc phục hậu quả do bom đạn địch gây ra bao 
gồm cứu thương, cứu hỏa, cứu sập, khắc phục bom 
đạn chưa nổ, san lấp hố bom, sửa đường... cũng 
được chuẩn bị và thực tập. 


Vấn đề đảm bảo điện, nước trong lúc có chiến 
sự được chú ý. Đề phòng Nhà máy Điện Yên Phụ 
bị đánh phá, Sở quản !ý phân phối điện khu vực 1 
có kế hoạch chuyển tải nguồn điện từ Thái Nguyên 
và Uông Bí về, đồng thời chuẩn bị 6 trạm phát điện 
đi ê den bảo đảm trong bất cứ tình huống nảo cũng 
cung cấp được điện phục vụ lãnh đạo, chỉ huy 
chiến đấu. Việc cung cấp nước trong chiến đâu dự 
kiến gặp nhiều khó khăn, do việc sản xuất nước 
phụ thuộc vào nguồn điện, hơn nữa hấu hết 8 nhà 
máy nước của Hà Nội (công suất 88.000 mét 
khối/ngày) đều nằm cạnh các trọng điểm kinh tế 
hoặc quân sự. Để chủ động, thành phố đã cho 
khoan 150 giếng bơm tay và tổ chức cho công 
nhân đào 1.500 giếng khơi, bảo đảm cùng cấp 
nước cho khoảng 20 vạn người. Một số ô tô chở 
nước dự phòng sẵn sàng cung cấp nước cho những 
nơi cần thiết. 


Nếp sống thời chiến được giáo dục và thực 
hiện trong các sinh hoạt công cộng. Chợ búa 
phân tán, cửa hàng thay đổi giờ bán. ga, bến xe 
phân tán nơi bản vé và đón khách. Cầu cống, kho 
tàng, nhà máy, xi nghiệp lớn được ngụy trang. 
Quy định tắt đèn khi có báo động đêm được thực 
hiện nghiêm ngặt. 


* « 


Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh phá 
hoại đối với miền Bắc, đế quốc Mỹ thực hiện leo 
thang từng bước, vừa đánh vừa thăm dò sự phản 
ứng của dư luận nên chúng chưa trực tiếp đánh phá 
Hà Nội. Tuy vậy, để chuẩn bị cho những bước phiêu 
lưu quản sự sau này, chứng liên tiếp cho máy bay 
trinh sái vùng trời Thủ đô. 

Ngày 25 tháng Sáu năm 1985, với tinh thần săn 
sàng chiến đấu cao, các chiến sỹ phảo cao xạ sư 
đoàn 361 đã kip thời nổ súng bắn rơi 1 máy bay 
trinh sát của địch. Đây là chiếc máy bay Mỹ đầu 


NHỮNG KỲ TÍCH CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 2063 


tiên bị các lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô 
bắn rơi. 


Trong thế trận chung bảo vệ vùng trời miền Bắc, 
cũng là bảo vệ vùng trời Thủ đô từ xa, bộ đội tên lửa 
sau khi được thành lập đã ra quân chiến đấu thẳng 
lợi. Ngày 24 tháng Bảy năm 1965, tại trận địa Suối 
Hai, Huyện Bãi Bạt, Tỉnh Hà Tây (nay thuộc Huyện 
Ba Vì, Hà Tây) các tiểu đoản tên lửa 63, 64 có sự 
tham gia chiến đấu của các trung đoàn cao xạ 224, 
234 thuộc sư đoàn 361 đã phóng những quả đạn 
đầu tiên. diệt 1 máy bay F4C, bắt sống 1 giặc lái. 
Đây là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi trên miền 
Bắc. Ngày 27 tháng Bảy, cũng tại khu vực này các 
đơn vị tên lửa, pháo cao xạ và lưới lửa tầm thấp của 
dân quân địa phương lại nghỉ binh, phục kích bắn 
rdi 5 máy bay, bắt sống giặc lái. 


Phát huy trí tuệ của trí thức Thủ đô, cản bộ giảng 
dạy các trường Đại học Tổng hợp, Bách khoa Hà 
Nội trong đó có nhiều đồng chí là chiến sỹ tự vệ đã 
giúp Trưởng Sỹ quan Phòng không lập bảng tính 
cho các đơn vị pháo cao xạ, bảo đảm phần tử bắn 
ổn định, hỏa lực tập trung trong chiến đấu. Phó chủ 
nhiệm khoa Mỏ Trường Đại học Bách khoa Trần 
Anh Vinh cùng tập thể cán bộ giảng dạy trong khoa 
đã tính toán, xảy dựng giải pháp nổ mìn bạt các quả 
đồi trong khu vực xây dựng Sân bay Kép bảo đảm 
an toàn cho mảy bay lên xuống. 


* 


+ * 


Trong khi quân dân Thủ đó ra sức chuẩn bị mọi 
mặt sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phả 
hoại của địch, cuộc chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ tiếp tục lan rộng trên cả hai miền Nam, 
Bắc. Đến tháng 9 năm 1965, lực lƯợng quân Mỹ và 
chư hầu đã lên tới 20 vạn. Phối hợp với âm mưu 
chiến lược mới trên chiến trường miền Nam, chúng 
ngày càng đẩy mạnh leo thang đánh phá miền Bắc, 


Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 12 họp nhận định: “Mặc 
dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn 
quân viễn chỉnh, lực lượng so sánh giữa ta và địch 
vẫn không thay đổi lớn“). Trung ương Đảng nêu rõ 
nhiệm vụ: “Động viên lực lượng của cả nước, kiên 
quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của để 
quốc Mỹ trong bất cử tình huống nào để bảo vệ 
miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 
Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước hiện nay rõ ràng là 
nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân lộc ta, của nhân 
dân ta từ Nam chi Bắc %2). 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân miền 
Nam trong năm 1965 tiếp tục giành nhiều thắng lợi 
ở Nứi Thành, Vạn Tường, Plây Me, Bàu Bàng. Mùa 
khô 1965 - 19668, quân dân miễn Nam lại đánh bại 
cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất của quân 
viễn chỉnh Mỹ và chư hầu. 


Ở miền Bắc, Nhà nước ta đã động viên ở mức độ 
cao sức người sức của cho cuộc chiến tranh giải 
phóng miền Nam và chỉ viện cách mạng Lào, đồng 
thời đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân chống 
chiến tranh phả hoại của đế quốc Mỹ. Lực lượng 
phòng không miền Bắc được xây dựng thành một 
hệ thống hỏa lực ngày càng hoàn chỉnh với nhiều 
tầng nhiều lớp từ tên lỬa, máy bay, pháo cao xạ đến 
súng máy, súng trường có thể đánh địch ở mọi 
hướng, ở bất cứ độ cao não. Hà Nội, Hải Phòng 
được bố trí lưới lỬa mạnh nhất. 


Từ tháng Tư năm 1966, giặc Mỹ bắt đầu đánh 
thăm dò một số điểm ở ngoại thành Hà Nội. 15 giờ 
16 phút ngày 17 tháng Tư năm 1968, một tốp máy 
bay F105 bắn rốc két vào trận địa tên tửa ở Vĩnh 
Quỳnh (Thanh Trì). Đây là trận đánh đầu tiên của 
địch vào Thủ đô. Ngày 22 tháng Tư, máy bay địch 
lại đảnh vào mội trận địa ở Đan Phượng. 


Ngày 12 tháng Sáu, đại đội 194 (trung đoàn 
280) và đại đội 1 (trung đoàn 220) bắn rơi tại chỗ 
một máy bay trinh sát của địch. Xác máy bay rơi 
xuống vườn Chùa Thông, Thôn Hòa Mục, Xã Trung 
Hòa (Từ Liêm). Đây là chiếc máy bay thứ hai bị bắn 
rơi trên vùng trời Hà Nội và là chiếc đầu tiên bị bắn 
rơi tại chỗ, trên đất Thủ đô. 

Ngày 29 tháng Sáu năm 1968, từ 12 giờ 8 phút 
đến 12 giờ 30 phút, 36 lần chiếc máy bay Mỹ liên 
tục đánh phá Kho xăng Đức Giang. Các lực lượng 
phòng không ba thứ quân đánh trả quyết liệt. Tuy 
nhiên, do thiếu kinh nghiệm bảo vệ các kho xăng 
đầu, tổ chức quan sát và chỉ huy chưa chặt chẽ nên 
mặc dù lực lượng bảo vệ khu vực kho xăng khá 
mạnh nhưng hiệu quả chiến đấu kém, kho xăng bị 
tổn thất nặng nề. 


Khi kho xăng bị đánh phá, các chiến sỹ cảnh sát 
Huyện Gia Lâm đã dũng cảm xông vào đão bới 
hầm sập cứu đồng bào. Đội dân phòng thị trấn Gia 
Lâm cũng có mặt ngay tại hiện trường triển khai 
phương án khắc phục hậu quả. Đại đội tự vệ công 
trường 13 được Bộ tư lệnh Thủ đô điều động. yêu 


(1), (2) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 
1975: Những sự kiện quân sự NXH QĐND, Hà 
Nội, 7980, trợ. 140. 
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cầu 30 người, lập tức có 48 người xung phong. 
2.000 thanh niên Gia Lâm làm thủy lợi gần đó cũng 
nhanh chóng tới tham gia cứu chữa. Với tinh thần 
dũng cảm, các lực lượng đã ra sức cứu chữa, hạn 
chế được một phần thiệt hại do địch gây ra. Tuy 
nhiên do diện cháy lớn, phương tiện có hạn nên vẫn 
có 23 người bị chết, 53 người bị thương, 11.800 tấn 
xăng đầu bị cháy, một hệ thống lọc đầu, một số nhà 
cửa, tài sắn của cán bộ, công nhân và nhân dân bị 
phá hủy. 

Trận đánh vào Đức Giang đánh dấu hành động 
leo thang mới rất nghiêm trọng của giặc Mỹ. Sau 16 
tháng leo thang đánh phá miền Bắc, đế quốc Mỹ 
bắt đầu đánh vào Hà Nội. Từ đây, Hà Nội thực sự 
bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt chống chiến 
tranh phá hoại bằng không quân của địch. 


Ngày 30 tháng Sáu, địch lại cho nhiều đợi máy 
bay đánh phá Kho xăng Hô (Đông Anh). Bị hỏa lực 
phòng không thành phố đánh trả quyết liệt, 2 máy 
bay địch bị bắn rơi, 2 giặc lái bị bắt sống. Kho xăng 
được bảo vệ an toàn. 


Những cuộc tiến công của máy bay Mỹ vào Thủ 
đô Hà Nội đã gây một làn sỏng căm phẫn khắp nơi 
trong nước và trên Thế giới. Chính phủ Liên Xô, 
Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và 
nhiều nước khác đã ra tuyên bố nghiêm khắc tố cáo 
tội ác của đế quốc Mỹ. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình 
được tổ chức để phản đối đế quốc Mỹ xâm lược, ủng 
hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta. 


Ngày 17 tháng Bảy năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra lời kêu gọi quân dân cả nước: “..Chiến 
tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc 
lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành 
phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân 
Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc 
lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây 
dựng lại đất nước ta đảng hoàng hơn, to đẹp 
hơn... 1), 

Lời kêu gọi của Bác Hồ là tiếng gọi thiêng liêng 
của Tổ quốc, vang đội núi sông, cổ vũ lòng người. 
Cả Hà Nội sôi sục khí thế chiến đấu. Khắp các cơ 
quan, xí nghiệp các đơn vị đều tổ chức mit tính 
hưởng ứng lời kêu gọi của Bác. Nhiều sỹ quan dự bị 
và chiến sỹ cũ tình nguyện sẵn sàng tái ngũ, đi 
chiến đấu bất cứ chiến trường nào. Nhiều cán bộ, 
học sinh, sinh viên làm đơn xin nhập ngũ. 


Sau các trận đánh vào Kho xăng Đức Giang và 
Kho xăng H6 (Đông Anh), địch tiếp tục đánh một số 
mục tiêu khác ở Hà Nội. Ngày 19 tháng Báy, chúng 
dùng 26 lần chiếc máy bay cường kích tiếp tục đánh 


phá Hô. Bị hỏa lực phòng không ta đánh trả quyết 
liệt, chúng quăng bom bừa bãi rồi tháo chạy. Ngày 
13 tháng Tám, máy bay địch đánh vào Nhật Tân 
(Từ Liêm) làm 43 người chết, 68 người bị thương. 
Nhiều nhà cửa, tài sản của đồng bào Thôn Phú Xá 
bị thiêu hủy. Có gia đình bị bom địch giết hại không 
còn một người. Thân đề ở ngã ba Nhật Tân bị trúng 
bom hư hại nặng. Tội ác của giặc Mỹ gây ra ở Nhật 
Tân, Phú Xá dấy lên làn sóng căm phẫn trong nhân 
dân Thủ đô cũng như dư luận trong và ngoài nước, 
Một đợt giáo dục gây căm thù đối với giặc Mỹ được 
phát động trong toàn thành phố. 


v 


Bước vào mùa khô năm 1966 - 1967, cục diện 
chiến tranh ở miền Nam phát triển ngày càng có 
lợi cho ta thì những bước leo thang của đế quốc 
Mỹ ở miền Bắc cũng ngày càng ráo riết và nguy 
hiểm hơn. 


Để chủ động đối phó với tình hình, từ cuối tháng 
Chín năm 1966, Hội đồng Chính phủ quyết định sơ 
tán các xí nghiệp Trung ương ra khỏi thành phố. 
Các xí nghiệp có thể sơ tản được toàn bộ hoặc bộ 
phận phải gấp rút đì chuyển. Phần còn lại phân tán 
tại chỗ, chỉ để lại những bộ phận không thể phân 
tán được. Các xí nghiệp ở các khu vực trọng điểm 
như Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Cơ khí Trần Hưng 
Đạo, Gỗ Cầu Đuống, các Xí nghiệp Dược phẩm 1, 
2, In Tiến Bộ, Dệt 8-3... được ưu tiên giải quyết về 
phương tiện vận chuyển, địa điểm sơ tán, kinh phi... 
Những bộ phận còn lại sắp xếp ca kíp hợp lý, giảm 
mật độ tập trung trong các giờ cao điểm, tăng 
cường công sự ẩn nấp. 


Các xí nghiệp Trung ương với hàng vạn công 
nhân, viên chức và hàng vạn nhân dân được sơ tán 
ra khỏi thành phố đã góp phần làm giảm mật độ 
tập trung các cơ sở công nghiệp ở Hà Nội, giảm số 
dân trong nội thành vừa bảo đảm sản xuất, vừa 
sẵn sàng chiến đấu. Đến cuối năm 1966, Nhà máy 
cơ khí Hà Nội đã di chuyển an toàn 329 máy móc 
thiết bị với tổng khối lượng 1.385 tấn tới 16 địa 
điểm sơ tán. Nhä ăn tập thế chia thành các bếp 
nhỏ đi theo phục vụ công nhân. Trại trẻ sơ tán tại 
Hà Bắc được giám đốc, công đoàn thường xuyên 
chăm lo chu đáo, bảo đảm cho các cháu ăn, ở, học 
hành. Hàng tuần nhà máy còn tổ chức cho công 


(1) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 — 1976: 
Những sự kiện quân sự, NXB QĐND, Hà Nội, 1980, 
trg. 150. 
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nhân đi thăm con. 


Nhà máy Dệt 8-3, với 6.000 công nhân trong đó 
70 phần trăm là nữ đã phân tán ra nhiều địa điểm 
trong và ngoài thành phố, có bộ phận di chuyển lên 
tận Bắc Cạn, nhưng vẫn cố gắng sản xuất, thực 
hiện kế hoạch Nhà nước giao cho. Hơn 8.000 cháu 
được tổ chức sơ tán ở các trại trẻ Hà Bắc, Hải Hưng 
ổn định ăn, ở, học tập. 


Các xí nghiệp ở tại thành phố phục vụ sản xuất, 
chiến đấu đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng 
tránh. Ở Nhà mảy Điện Yên Phụ, cán bộ, công 
nhân xác định vị trí sản xuất bên lò, bên máy của 
mình như những pháo thủ đứng vững trên mảm 
phảo, bảo đảm dòng điện liên tục, an toàn trong 
mọi tỉnh huống. Một bức tường cao, kiên cố được 
xảy dựng xung quanh nhà máy. Một căn hầm đặt 
bảng điện chỉ huy điều phối cũng được gấp rút xây 
dựng. Ở Nhà máy Nước Yên Phụ và các nhà máy 
nước khác phương án phòng không nhân dân và 
phục vụ chiến đấu cũng được chú trọng. 


Sau mội thời gian tăng cường trinh sát, thầm dò 
dư lưận, Tổng thống Mỹ Giôn xơn quyết định leo 
một nấc thang mới, mở chiến dịch Sấm rần 52 đánh 
vào nhiều mục tiêu trên miền Bắc. Ngoài máy bay 
của không quân, chúng còn dùng cả máy bay của 
hải quân đảnh phá Hà Nội. Mục tiêu chủ yếu là các 
đấu mối giao thông như ga xe lửa Yên Viên, ga và 
Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, các xưởng sửa chữa ô tô 
từ Bắc Văn Điển đến Tứ Kỳ. Địch đánh ồ ạt, ép dần 
vào nội thành Hà Nội. 

Ngày 14 tháng Mười hai, giặc Mỹ huy động 
nhiều tốp máy bay từ nhiều hướng lao vào đánh 
phá Hà Nội. Ngay tử vòng ngoài, mót mũi tiến công 
lớn của địch gồm 36 chiếc F105, F4 bị biên đội Mic 
21 của Nguyễn Nhật Chiêu chặn đánh trên vùng 
trời Yên Bải. Các đơn vị tên lửa, cao xạ của bộ đội, 
12.7 ly của dân quân tự vệ cũng đánh trả quyết liệt 
máy bay địch khi chủng từ các hướng lao đến. 8 
máy bay Mỹ bị bắn rơi trong đó có chiếc thứ 1.600 
trên miền Bắc. 

Quy mô và tính chất của các trận đánh phá của 
địch trong tháng Mười hai lớn hơn, ác liệt hơn nhiều 
so với trận đánh Đức Giang hồi tháng 6. Văn Điển, 
Yên Viên trổ thành các trọng điểm nóng bỏng và 
xuât hiện nhiều tấm gương chiến đấu kiên cường. 

Kết thúc đợt chiến đấu tháng Mười hai năm 
1966, Hà Nội đã bắn rơi 20 máy bay địch được Chủ 
tịch Hồ Chi Minh khen ngợi: “.. Quân và dân Hà Nội 
càng đánh càng giỏi đã bắn rơi chiếc mây bay thứ 
1.600 trên miền Bắc. Hà Nội vừa chiến đấu rất khá, 


vừa sản xuất khá, giữ vững trật tự trị an tốt. Bác rất 
vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
khen bộ đội, đồng bào, cắn bộ Hà Nội và tặng Thủ 
đô lá cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược”), 


Phấn khởi trước lời khen của Bác, quân dân Hà 
Nội càng quyết tâm phấn đấu hơn nữa để xứng 
đáng với vinh dự và niềm tin yêu của Đảng, của 
Bác Hổ. 

Đợi leo thang tháng Mười hai năm 1986, được 
đế quốc Mỹ xác định là những trận “vó củng quan 
trọng và cần thiết để làm cho Hà Nội thấy rằng họ 
không thể tránh được tàn phá của chiến tranh, làm 
cho thế giới thấy rõ khả năng của Mỹ, đồng thời 
thăm dò phản ứng của Thế giới"?). Những âm mưu 
đánh đòn cân não vào Hà Nội của chúng đã bị thất 
bại, Càng trải qua lửa đạn, Hà Nội càng vững vàng, 
quyết tâm chiến đấu càng cao. Đế quốc Mỹ càng bị 
dư luận Thế giới kể cả nhân dân Mỹ lên án. Chính 
quyền Mỹ buộc phải ra lệnh tạm ngừng ném bom 
Hà Nội, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cho những bước 
leo thang mới. 


Trong không khí chiến thắng của quân và dân 
hai miền Nam Bắc, đầu năm 1967, tại Thủ đô Hà 
Nội khai mạc Đại hội anh hùng, chiến sỹ thí đua 
chống Mỹ, cứu nước toàn miền Bắc lần thứ nhất. 45 
đơn vị và 111 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong 
phong trào thì đua chống Mỹ, cứu nước được Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hổ Chí Minh 
tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân, trong đó có đại đội 1 pháo cao xạ trung 
đoàn 234, tiếu đoàn 81 tên lửa và đồng chỉ Nguyễn 
Tuyên cán bộ kỹ thuật trung đoàn 236 thuộc sư 
đoàn phòng không Hà Nội. Nhiều đơn vị và cá nhân 
xuất sắc trong phong trào thi đua chếng Mỹ cứu 
nước của Thủ đô cũng được tặng danh hiệu Anh 
hùng lao động như Tổ lái đầu máy xe lửa 424, Đội 
xe ô tô 202 thuộc Công ty vận tải ô tô số 2; Tôn 
Thất Tùng, giáo sư bác sỹ, giám đốc bệnh viện Hữu 
nghị Việt - Đức; Trần Hữu Tước, giảo sư bác sỹ 
Bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Hoàng Thoan. phó 
quản đốc phân xưởng cơ khí Nhà máy cơ khí Hà 
Nội; Hoàng Trung Vĩnh, công nhân Nhà máy bưu 
điện truyền thanh; Lương Văn Nghĩa, chủ nhiệm 
Hợp tác xã Việt - Trung hữu nghị... 


(1) Thủ đô Hà Nội - Lịch sử kháng chiến chống thực 
dân Pháp. Sdd, trg.124. 
(2) Báo Thủ đô Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 1967. 
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Dự đoán địch sẽ leo thang đánh phá Hà Nội ác 
liệt hơn, Bộ Tổng tư lệnh quyết định tăng cường 
thêm lực lượng bảo vệ Thủ đô. Sư đoàn phòng 
không 367 và một số đơn vị của sư đoàn phòng 
không 365 thuộc Quân chủng Phòng không - 
Không quân được điều về bảo vệ Thủ đô. Tổng số 
lực lượng chủ lực phòng không bảo vệ Hà Nội lúc 
này lên đến 10 trung đoàn cao xa, 5 trung đoàn tên 
lứa, 2 trung đoàn không quân tiêm kích. Đồng thời, 
Bộ Tổng tư lệnh cũng quyết định điều 20 tàu hải 
quân thuộc trung đoàn 171 Bộ tư lệnh Hải quân về 
chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Các tàu Hải quân có 
nhiệm vụ tham gia bảo vệ Cầu Long Biên, Nhà máy 
Điện Yên Phụ, Cầu Đuống. Khi cần có thể cơ động 
dọc Sông Hồng chiếm lĩnh các vị trí mà ở đó không 
bố trí được pháo cao xạ. 


Từ ngày 23 tháng Tư, máy bay Mỹ bắt đầu đánh 
phá trở lại Hà Nội, Hải Phòng. Ở Hà Nội, tại khu vực 
Gia Lâm chúng tập trung đánh Cấu Đuống, Ga Yên 
Viên, ga và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Ở Đông Anh, 
chúng đánh trạm biên thế, Nhà máy cơ khí, Xưởng 
ô tô Chiến Thắng và các khu xung quanh Ga Đông 
Anh. Ở Thanh Trì, chúng tập trung đánh kho 6 và 
các khu từ Ngọc Hồi đến Văn Điển, các xã Thanh 
Trì, Lĩnh Nam, Xi nghiệp Ô tô Đuôi Cá và Ga Vọng. 
Ở khu vực Thượng Đình, chúng đánh vào các Nhà 
máy Cao su, Xà phòng, Thuốc lá, Bóng đèn phích 
nước, Ô tô Hòa Bình và một số trường đại học trong 
cụm Phùng Khoang - Thanh Xuân. Từ ngày 18 
tháng Năm đến 10 tháng Sáu, chúng liên tiếp đánh 
vào Nhà máy Điện Yên Phụ. 


Cuộc chiến đấu của quân dân Thủ đô chống các 
đợt tập kích của không quân Mỹ diễn ra ngày càng 
quyết liệt. 


Ngày 25 tháng Tư, địch huy động hơn 300 lần 
chiếc máy bay đánh phá Hà Nội. Quân dân Thủ đô 
đánh trả quyết liệt bắn rơi 10 máy bay, bắt sống 
nhiều giặc lái. Ngày 5 tháng Năm, lại bắn rơi 8 máy 
bay, bắt sống nhiều giặc lái, trong đó có 2 tên trung 
tá chỉ huy trưởng và chỉ huy phó chiến dịch đánh 
phá Hà Nội. 

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu 
chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Thủ 
đô Hà Nội được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh tặng 
thưởng huân chương Độc lập hạng Nhất. 


Ngày 19 tháng Năm năm 1967, mừng thọ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 77 tuổi, quân dân Thủ đô lại lập 
thêm một chiến công xuất sắc: bắn rơi 8 máy bay 
Mỹ. Xác máy bay địch rơi ngay trên Đường Lê Trực. 
Tên giặc lái bị bắt sống ở Phố Thụy Khuê. 


Ngay sau khi trận đánh kết thúc, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã yêu cầu bảo cáo tình hình chiến đấu, 
sản xuất trong ngày của quân và dân Thủ đõ, đồng 
thời gửi tặng 12 huy hiệu của Người cho những cá 
nhân có thành tích xuất sắc. 


Cùng với thành tích chiến đấu, nhờ làm tốt công 
tác phòng không nhân dân nên quân dân Thủ đỗ 
đã hạn chế được nhiều thiệt hại do địch gây ra. 
Trong đợt chúng đánh vào khu công nghiệp 
Thượng Đình, hầu hết các nhà máy, trường học 
trong khu vực đều bị trúng bom đạn địch, nhưng 
chỉ có 1 người chết, 1 người bị thương. Trong Nhà 
máy Cao su Sao Vàng, khi địch đánh phá còn hơn 
100 công nhân đang làm việc. Địch rải bom bi bừa 
bãi nhưng nhờ có hệ thống hào giao thông, không 
một ai bị thương. Ở khu vực Đông Anh, Yên Viên, 
số thương vong cũng ít hơn các đợt trước. Tỉnh thần 
của nhân dân được giữ vững, khí thế chiến đấu 
được nâng cao. 


Trước tình hình địch liên tiếp đánh phá Hả Nội, 
Hội đồng phòng không nhân dân thành phố quyết 
định đào thêm hầm hố ở các đường phố và thôn xã 
ngoại thành, chủ trọng quanh các khu vực trọng 
điểm và nơi đông người, sơ tán triệt để khu vực dân 
cư đầu Cầu Long Biên, Nhà máy Điện Yên Phụ và 
trong phạm vi 200 mét dọc Ga Hàng Cô. Tất cả 
các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng... Ở 
các khu vực trọng điểm trên đều phải ngừng hoạt 
động từ 9 giờ đến 1ô giờ. Hoãn mọi cuộc họp, học 
tập trên 100 người. Tất cả các buổi chiếu phim, 
biểu diễn văn nghệ không được quá 100 người. 
Tạm thời cấm người và xe đạp qua Cầu Long Biên 
vào ban ngày. Thành ủy, Ủy ban hành chính, Mặt 
trận Tổ quốc thành phố tổ chức nhiều đoàn đi thăm 
các đơn vị pháo, kiểm tra việc giải quyết khắc phục 
hậu quả và thăm hỏi đồng bão ở những nơi bị địch 
đánh phá. 

Cùng với các hoạt động chiến đấu, phòng 
tránh, bảo đảm sản xuất, mặt trận.bảo đảm giao 
thông vận tải ở khu vực Hà Nội cũng diễn ra tiết 
sức nóng bỏng. 

Hà Nội là đầu mối trung tâm giao thông vận tải 
cả đường bộ, đường sắt, đường sông của miền Bắc, 
Hà Nội có 200 ki lõ mét đường bộ tỏa đi các ngả với 
các đường chiến lược số 1, 2, 3, 5, 6, 11, có mật độ 
xe và người khả lớn. Ga Hà Nội cùng với các ga 
Văn Điển, Yên Viên, Gia Lâm, Đông Anh nối liền với 
hệ thông đường sắt đi Vinh, Hải Phòng, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên, Lào Cai cùng với những kho tàng có 
trữ lượng hàng hóa lớn của Trung ương và thành 
phố. Với cảng Sông Hồng, Hà Nội còn lưu thông 
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bằng đường sông với các tỉnh đồng bằng và trung 
du Bắc Bộ, đặc biệt với cảng Hải Phòng, với vùng 
than Quảng Ninh, vùng vật liệu đá vôi ở Hòa Bình, 
Ninh Binh, tre gỗ ở Tuyên Quang, Phú Thọ... 


Cùng với nệ thống giao thông, Hà Nội còn có lực 
lượng vận tải rất lớn của Trung ương và địa phương 
bao gồm các đoạn đầu máy toa xe ngành đường 
sắt, các công ty vận tải ô tô, vận tải thủy của Bộ 
Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, 
các đoàn xe vận tải của các bộ, tổng cục và các cơ 
quan, xí nghiệp khác có năng lực vận tải hàng chục 
vạn tấn hàng hóa, hàng chục vạn lượt hành khách 
mỗi năm. Hà Nội còn là nơi tập trung nhiều cơ sở 
sản xuất và sửa chữa các phương tiện giao thông 
vận tải như Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, cáo nhà máy 
sửa chữa ô tô Hòa Bình, 1-5, Ngô Gia Tự... 


Trong hòa bình, hệ thống giao thông vận tải 
Thủ đô góp phần quan trọng xây dựng kính tế, 
củng cố quốc phòng, phát triển văn hóa của Hà 
Nội và miền Bắc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, đây là đầu mối trung chuyển lớn nhất chỉ 
viện cho chiến trường miền Nam. Hàng hóa viện 
trợ quân sự, kinh tế của các nước anh em cho cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta hầu hết phải qua Hà 
Nội rồi mới chuyển tiếp vào Nam. Do vậy, ngay từ 
đầu cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 
của không quản Mỹ, Trung ương và thành phố đã 
nhận định: hệ thống giao thông vận tải Hà Nội là 
những mục tiêu hết sức quan trọng mà kẻ địch sẽ 
tìm mọi cách đánh phá, ngăn chặn. Đánh phá giao 
thông vận tải và bảo đảm giao thông vận tải thông 
suốt là cuộc chiến đấu ác liệt giữa địch và ta, đồng 
thời là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của quân 
dân Thủ đô. Ngay từ tháng Bảy năm 1985, Thưởng 
vụ Thành ủy đã ra nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ 
cấp thiết của công tác bảo đảm giao thông vận tải 
của Thành phố. 


Công tác bảo vệ các trọng điểm giao thông như 
Cầu Long Biên, Câu Đuống, các khu vực Ga Hà 
Nội, Văn Điển, Yên Viên, Gia Lâm, Đông Anh, cẳng 
Sông Hồng ngay tử đầu đã được chứ ý tăng cường. 
Nhiều trận địa tên lửa, cao xạ được bố trí quanh các 
trọng điểm giao thông, Mật độ tay súng của dân 
quân tự vệ tại những nơi này cũng cao hơn nhiều so 
với các khu vực khác. Thực tế ở Văn Điển, Yên 
Viên, Gia Lâm, Đông Anh đã hình thành những cụm 
hỏa lực phòng không nhiều tầng dày đặc, có thể 
độc lập chiến đâu bảo vệ từng khu vực và chỉ viện 
cho những khu vực khác. 


Trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, 
việc rà phá bom mìn của địch luôn được quân dân 


Thủ đô coi như nhiệm vụ tác chiến. Cùng với việc 
phổ biến các kiến thức về phòng không nhân dân, 
Bộ tư lệnh Thủ đô phối hợp với Cục Công binh tổ 
chức các đợt huấn luyện nghiên cứu tính năng các 
loại bom đạn địch và cách chống phá cho các địa 
phương, nhất là dân quân tự vệ. Hầu hết các cơ sở 
trong thành phố đều xây dựng được các tổ, đội 
công binh làm nhiệm vụ tháo gữ bom mìn... Mỗi xã 
có 1 tiểu đội dân quân công bình. Mỗi đại đội tự vệ 
có 1 tiểu đội, mỗi trung đội độc lập có từ 5 đến 7 
chiến sỹ công binh. Tổng cộng toàn thành có 479 
đơn vị với 2.599 người làm nhiệm vụ tháo gỡ bom 
đạn địch. Các tổ đội được xây dựng theo hướng số 
lượng ít, chất lượng tính, dũng cảm, nắm vững kỹ 
thuật rà phá bom min... Nhiều đồng chí trở thành 
những tấm gương tiêu biểu về tinh thần dũng cảm, 
hy sinh trước bom đạn địch. Ngày 25 tháng Tư năm 
1967, địch nêm bom khu vực Đông Anh, nhiều bom 
rơi vào Xã Xuân Nội, trong đó có 2 quả bom cỡ lớn 
(3.000 bảng Anh) chưa nổ. Bà con trong xã băn 
khoăn lo lắng. Chị Cù Thị Bích Hoàn, xã đội phó 
kiêm đội trưởng công binh với kiến thức mới học đã 
dũng cảm ngồi trên bom thảo đầu nổ cả 2 quả an 
loàn trước sự khâm phục của nhân dân. Chì được 
Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của Người. 


Ngày 14 tháng Năm năm 1967, trong trận đánh 
kho Đông Anh, máy bay địch thả bom cháy, bom bi 
nổ chậm vào Xã Nguyên Khê, gây cháy nhiều nhà 
cửa. Bom bi nổ chậm nằm rải rác trên tuyến đường 
chính của xã gây khó khăn cho việc ra vão cứu 
chữa. Không quản nguy hiểm, đồng chí Phạm Bá 
Thả, xã đội phó đã thu dọn được toàn bộ số bom bi 
nổ chậm nói trên (272 quả). kịp thời giải phóng mặt 
đường cho xe cứu hỏa vào chữa cháy. 

Tháng Tám năm 19687, địch đánh phá các trọng 
điểm giao thông hết sức quyết liệt. Ngày 11, chứng 
đánh vào Cầu Long Biên. Các nhịp cầu số 8, 10, 
11, 14 bị hỏng nặng, nhịp 15 bị đứt hẳn, Cầu Đuống 
vừa sửa, ngày 12 địch lại đánh hư hại nặng. Các 
cầu phao Đông Trù, Thượng Cát, Phù Đổng, Lời và 
Bến phà Chèm lập tức được triển khai. Chỉ 30 phút 
sau khi cầu bị đánh hồng, tất cá các bến phà, cầu 
phao được đưa vào hoạt động phục vụ chuyển tải 
qua sông, mỗi ngày bảo đảm cho hàng nghìn xe và 
hành khách qua lại. Khu vực Đường 1 gần Cầu 
Đuống bị trúng 6 quả bom nhưng chỉ sau 1 giờ san 
lấp đã thông đường. 

Ở khu vực Cầu Long Biên, chỉ 4 giờ sau khi cầu 
bị đánh hỏng, các lực lượng bảo đảm giao thông đã 
triển khai xong các bến phà Bác Cổ - Phú Viãn, 
Chèm - Đại Độ. Mỗi nơi có 5 phà và 5 ca nô vượt 
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sông. Tuy vậy mới chỉ giải quyết được 1.000 lượt xe 
1 ngày đêm, bằng một phần tư lưu lượng xe qua lại 
hàng ngày. Mặc dù lúc này nước Sông Hồng lên to, 
han bảo đám giao thông thành phố cùng các cơ 
quan có trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 
cũng quyết định lắp 2 cầu phao ở Bến Khuyến 
Lương tăng khả năng lưu thoảt xe và hàng ở khu 
vực này. Bộ Giao thông vận tải đồng thời tiến hành 
phân luồng cho xe đi đường bến phà Mễ Sở (Hà 
Tây), trảnh qua nội thành để giảm ùn tắc. Sở Giao 
thông vận tải còn tổ chức cho hành khách đi thêm 
ở các bến đò ngang nông thôn ở Dốc Vân Đền, Bốt 
Vuông, Bến Chuối... giảm bớt lưu lượng người ở hai 
bến phà trên. 

Với nhận thức bảo đảm giao thông vận tải thời 
chiến là công tác trung tâm đột xuất của toàn Đẳng, 
toàn dân, lực lượng bảo đảm giao thông thành phố 
đã nỗ lực làm việc Không kể ngày đêm, không quản 
nguy hiểm với tỉnh thần máu có thể đổ nhưng cầu 
đường phải lưu thông. 


Bằng tất cả những cố gắng của các lực lượng 
bảo đâm giao thông, trong những ngày Cầu Long 
Biên, Cầu Đuống bị đánh hỏng, việc lưu thông qua 
Hà Nội cơ bản vẫn bảo đảm bình thường (1.800 xe 
và 64.000 lượt người 1 ngày đêm trên Sông Hồng; 
1.100 xe, 40.000 người qua lại hàng ngày trên 
Sông Đuống). 


Chiến tranh càng phát triển, nhu cầu vận tải chỉ 
viện chiến trường qua Hà Nội ngày càng lớn, yêu 
cầu phục vụ chiên đấu, phân tản người và máy móc 
ra khỏi thành phố cũng ngày càng tăng. Việc khôi 
phục Cầu Long Biên, Cầu Đuống, nhất là Cầu Long 
Biên trở thành yêu cầu cấp bách của ngành giao 
thông vận tải cả Trung ương và thành phố. Đó cũng 
là mối quan tâm hàng đầu của quân dân Thủ đô 
trong nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt qua 
lại địa bàn Hà Nội. 

Khỏi phục Cầu Long Biên có nhiều vấn đề kỹ 
thuật phức tạp. Với các nhịp hồng nhẹ có thể hàn, 
vá, thay thế những bộ phận hỏng, nhưng với nhịn 
gãy, việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Trước khi 
lắp nhịp mới phải cưa, cắt, tháo từng bộ phận vốn 
được liên kết với nhau rất chặt chẽ. Làm việc trên 
cao, giữa sông nước, điều kiện phòng tránh bom 
đạn địch rất khó khăn, Tháng Chín năm 1967, theo 
đề nghị của Bộ Giao thông vận tái, Bộ tư lệnh Công 
binh đưa ra một phương án độc đảo: dùng kỹ thuật 
nổ phá hất nhịp cầu gãy ra khỏi các trụ, giải phóng 
khoảng không gian cần thiết để lắp nhịp mới. 
Phương án này được chấp nhận. Bằng trí sảng tạo 
Và trình độ kỹ thuật cao, trung đoàn 2298 công bính 


chỉ trong 7 ngày đã tiến hành nổ phá và dọn sạch 
nhịp cầu đứt khỏi hai trụ cấu. Nếu theo phương án 
cưa cắt, tháo dỡ phải mất 2 tháng với hàng trăm lao 
động mỗi ngày. 

Sau khi giải phóng nhịp gãy, đội cầu Bộ Giao 
thông vận tải làm việc khẩn trương suốt ngày đêm 
với tỉnh thần tất cả vi vượt sông, thông tuyến. Kết 
quả, chỉ trong 15 ngày đã lắp xong nhịp cầu mới 
bảo đảm thông xe, giải quyết tỉnh trạng ùn tắc trên 
các bến phà, cầu phao. 


Công trình sửa chữa Cầu Long Biên được đánh 
giá như một chiến công lớn, đạt hiệu suất, hiệu 
quả chiến đấu cao, thể hiện trí thông minh, lòng 
dũng cảm của những chiến sỹ công binh và thợ 
cầu Việt Nam. Thành tích này cùng với thành tích 
của chiến dịch vượt sông, thông tuyến trên tất cả 
các cầu phao, các bến phà đã thể hiện tinh thần 
địch phá ta sửa ta đi kiên quyết bảo đảm giao 
thông vận tải thông suốt trong mọi tình huống của 
quân dân Hà Nội. 

Trong lúc Hà Nội, cùng miền Bắc anh dũng 
đánh thắng các bước leo thang mới của Mỹ thi trên 
chiến trường miền Nam, phát huy thắng lợi mùa khô 
1966 - 1967 đánh bại cuộc phản công chiến lược 
lần thứ hai của quân viên chinh Mỹ, quân và dân ta 
đẩy mạnh tiến công quân Mỹ - ngụy ở đường 9 - 
Đông Hà, Plây Cu, Tây Ninh, Cần Thơ, Mỹ Tho, 
Hậu Nghĩa... 


Tháng Một năm 1988, Hội nghị lần thứ 14 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng họp. Hội nghị nhận 
định: Tình thế cho phép ta có thể chuyển cuộc 
chiến tranh cách mạng sang một thời kỷ mới, đưa 
cuộc chiến chiến tranh của ta lên một bước cao 
hơn. Hội nghị đã thông qua chú trương của Bộ 
Chinh trị tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy đồng 
loạt ở miền Nam. 


Đêm 30 tháng Một năm 1968, chấp hành Nghị 
quyết 14 của Trung ương Đảng, quân dân miền 
Nam táo bạo, bất ngờ mở cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy đồng loạt trên khắp các chiến trường, giành 
thẳng lợi to lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã 
điệt và làm tan rã 15 vạn tên địch, phá hủy 34 phần 
trăm nguồn dự trữ chiến tranh của Mỹ ở miền Nam, 
phá 42.000 ấp chiến lược, giải phóng thêm 1,4 triệu 
dân. Ta đã giáng một đòn quyết định làm phá sản 
chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ; làm 
lung lay ý chí xam lược của chúng, buộc chúng phải 
xuống thang chiến tranh, mở đầu quá trình đi xuống 
về chiến lược của Đế quốc Mỹ trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam. 
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Bị thua đau trong cuộc chiến tranh bằng không 
quân ở miền Bắc, lại bị tổn thất nặng nề trong cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 
của quân dân miền Nam, để quốc Mỹ buộc phải 
giảm hẳn số phi vụ đánh phá miền Bắc và Hà Nội. 
Ngày 31 tháng Ba năm 1968, Giôn xơn công bố 
quyết định ngừng nẻm bom miền Bắc Việt Nam từ 
vĩ tuyến 20 trở ra, đồng ý đàm phán với ta tại Paris. 
Tuy nhiên với bản chất phản động và ngoan cố, Đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai liên tục mở các cuộc hành 
quân càn quét hòng giành lại những vùng đất đã 
mất sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân của ta, 
củng cố các tuyến phòng thủ, mở rộng hành lang 
an toàn cho các đô thị và căn cứ, đẩy mạnh các đợt 
binh định cấp tốc để kìm kẹp nhàn dân, giành lại 
nông thôn đồng bằng. Đối với miền Bắc, địch tăng 
cường đánh phá vùng cán xoong từ vì tuyến 20 trở 
vào, nhằm ngăn chặn đến mức cao nhất nguồn chi 
viện của ta cho chiến trường. 


Trước âm mưu mới của địch, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng xác định: đối với miền Bắc phải cảnh 
giác đề phòng địch đánh phá mở rộng trở lại, kiên 
quyết đánh bại äm mưu ngăn chặn của chúng, bảo 
đảm giao thông vận tải thông suốt, tích cực chỉ viện 
cho tiền tuyến. đẩy mạnh tiến công địch, giành 
thắng lợi to lớn hơn nữa. 


2.3. Củng cố hậu phương, tăng cường chỉ 
viện tiền tuyên, sắn sàng đối phó với âm mưu 
đánh phá trở lại miền Bắc của Đề quốc Mỹ 


Từ ngày 8 đến 12 tháng Tư năm 1968, Đại hội 
Đảng bộ Thành phế lần thứ IV được tiến hành. 
Đại hội nhận định: tử năm 1965, dưới ánh sảng 
các Nghị quyết 11, 12 của Trung ương, Đẳng bộ 
Hà Nội đã lãnh đạo quân dân Thủ đỏ nhanh 
chóng chuyển mọi mặt hoạt động từ thời bình 
sang thời chiến, khẩn trương và kiên trì thực hiện 
công tác phòng không nhân dân, dũng cảm 
chiến đấu với máy bay địch, đồng thời tiếp tục 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do tích cực chuyển 
hướng công tác xây dựng kinh tế địa phương nên 
ngay trong hoàn cảnh chiến tranh vẫn tiếp tục 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nỗ lực phát 
triển sản xuất đi đôi với bảo vệ sản xuất, đẩy 
mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế và văn hóa. 
Thủ đô đã vinh dự được nhận cờ thưởng Quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, được Nhà nước tặng thưởng huân 
chương Độc lập hạng Nhất. Trải qua chiến tranh, 
đảng bộ cơ sở trưởng thành nhanh chóng, ngày 
càng bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính 
trị của thành phố, đã lãnh đạo hoàn thành thắng 


lợi các nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và tổ chức 
đời sống nhân dân. 

Bước sang thời kỳ mới, Đại hội xác định: dù tình 
hình phát triển thế nào, Hà Nội cũng tăng cường sức 
chiến đấu, bảo vệ vững chắc Thủ đô, đánh bại mọi 
âm mưu, thủ đoạn chiến tranh phả hoại của đế quốc 
Mỹ, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chú nghĩa xã hội, tiếp tục phát 
triển kinh tế, văn hóa, tổ chức tốt đời sống nhân dân, 
hết lòng hết sức chỉ viện cho chiến trường, cho nhu 
cầu quốc phòng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch xây 
dựng lại thành phố sau chiến tranh. 


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới, 
đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bí thư Trung ương 
Đảng, được bầu làm Bí thư Thành ủy. 


Sau Tết Mậu Thân, cuộc tiến cöng và nổi dậy 
của nhân dân ta ở miền Nam tiếp tuc diễn ra nhiều 
đợt trên khắp các chiển trường. Để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng lớn của chiến trường, đồng thời 
tranh thủ địch ném bom hạn chế, các hoại động chỉ 
viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền 
tuyến lớn miền Nam được tăng cường hơn bao giờ 
hết, Ở Hà Nội cũng như trên khắp các địa phương 
miền Bắc, công tác động viên, tuyển quân trở thanh 
nhiệm vụ lớn nhất trong công tác quân sự địa 
phương. Chính sách hậu phương quân đội được đặc 
biệt coi trọng. Đến năm 1968, thành phố đã giải 
quyết các loại phụ cấp, trợ cấp cho gần 6.400 
thương binh, 7.400 gia đỉnh liệt sỹ, 16.700 gia đình 
bộ đội chiến đấu ở các chiến trường. 


Nhờ thực hiện nhiều biện pháp tổng hợp từ giáo 
dục, tuyên truyền, cải tiến công tác động viên tuyến 
quân đến tổ chức các đội dự bị động viên, thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội... nên mặc dầu 
năm 1988 yêu cầu tuyển quân tăng vọi so với năm 
1966, 1967, Hà Nội vẫn vượt được chỉ tiêu trên 
giao. Qua các đợt tổng động viên đã tuyển được 
13.226 người, đạt 102 phần trăm kế hoạch. 


Hướng ra tiền tuyến, ra sức chỉ viện sức người, 
sức của cho tiền tuyến đánh thẳng giặc Mỹ, Thủ 
đỏ vẫn không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát 
triển kinh tế, coi đó là hành động thiết thực không 
chỉ đáp ứng yêu cầu của thành phố mà còn góp 
phần lớn nhất vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, 
làm tròn nghĩa vụ của Thủ đô đối với cả nước. 
Trong những năm chiến tranh, nhờ chủ trương 
đúng đắn chuyển hướng xây dựng kinh tế, thực 
hiện sản xuất đi đôi với bảo vệ sản xuất, nền kinh 
tế Thủ đô tiếp tục được giữ vững và phát triển. 
Công nghiệp Trung ương với hơn 100 xí nghiệp 
trên địa bàn Hà Nội vẫn duy trì sản xuất, một số 
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xí nghiệp ở nơi sơ tán đã san xẻ thiết bị, công 
nhân, giúp các tỉnh phát triển công nghiệp địa 
phương. Giá trị sản lượng công nghiệp Trung 
ương ở thành phố năm 1968 tăng hơn năm trước 
chiến tranh 62,6 phần trăm, bằng 33 phần trăm 
tổng sản lượng công nghiệp Trung ương toàn 
miền Bắc. Công nghiệp địa phương cũng trưởng 
thành nhanh chóng. Nhờ đầu tư lớn, ngay trong 
chiến tranh, thành phổ đã xây dựng mới 28 xí 
nghiệp, cải tạo và mở rộng hàng loạt các xí 
nghiệp khác. Đến năm 1968, công nghiệp địa 
phương đã có 96 xí nghiệp quốc doanh và công tư 
hợp doanh, 331 hợp tác xã tiểu thủ công. Số 
lượng công nhân viên chức và thợ thủ công lên 
gần 8 vạn người. Ở ngoại thành, sản xuất nông 
nghiệp tiếp tục thu nhiều thẳng lợi, các hợp tác xã 
nông nghiệp được củng cố và phát triển. Năng 
suất lúa đạt 5,17 tấn thóc 1 héc ta cả năm, là một 
trong hai tỉnh đạt bình quân 5 tấn thóc 1 héc ta 
trên toàn miền Bắc. 


Cũng như các tỉnh và thành phố khác ở miền 
Bắc, vừa trải qua chiến tranh phá hoại ác liệt, Hà 
Nội gặp biết bao khó khăn chồng chất. Vào đầu 
năm 1868, Hà Nội có hơn 1 triệu 15 vạn dân. Nội 
thành có hơn 60 vạn, trong đó hơn 20 vạn người 
vừa sơ tản trở về. Khó khăn trước mắt của Thủ đô 
là đời sống cán bộ, công nhân viên chức không ổn 
định. Lương thực, thực phẩm, chất đốt khan hiếm. 


Trước tình hình đó, ngày 22 tháng Một năm 
1969, Thường vụ Thành ủy họp, bàn chủ trương 
tập trung giải quyết những nhu cầu cấp bách của 
nhân dân và đề ra phương hướng khẩn trương khôi 
phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh trong 
hai năm 1969 - 1970. Thành ủy chủ trương phát 
động toàn dân ra sức lao động sản xuất trong điều 
kiện tạm thời có hòa bình, khôi phục và xây đựng 
lại thành phố. 


Thực hiện chủ trương trên, được Trung ương hỗ 
trợ, ngành công nghiệp thành phố đầu tư thêm vốn 
và thiết bị ưu tiên công nghiệp nặng, mở rộng, nâng 
cấp một số xí nghiệp thuộc công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp chế biến thực phẩm. Hầu hết các nhà 
máy, xí nghiệp sơ tản, phân tán trong chiến tranh 
đều được trở về tổ chức sản xuất tập trung. 


Sau một năm thành phố đã củng cố, ổn định 68 
nhà máy, xí nghiệp của địa phương, 100 nhà máy 
trực thuộc Trung ương cũng nhanh chóng khói phục 
sản xuất. Nhà máy Dệt 8-3, Cơ khí Hà Nội, Cơ khí 
Trần Hưng Đạo, Rượu Hà Nội trở thành những ngọn 
cờ đầu trong ngành công nghiệp toàn miền Bắc. 


Giữa lúc quân dân Thủ đô Hà Nội cùng quân 


dân miền Bắc đang ra sức hàn gắn, khắc phục hậu 
quả của cuộc chiến tranh phả hoại lần thứ nhất do 
Đế quốc Mỹ gây ra thì một tổn thất to lớn không gì 
bù đắp nổi đã đến với quân và dân cả nước: vào hồi 
9 giờ 47 phút ngày 2 tháng Chín năm 1969 Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từ trần. 

Tin Chỗ tịch Hồ Chí Minh tử trần khiến quân dân 
Thủ đô và quân dân cả nước, bè bạn quốc tế bàng 
hoàng, xúc động. Trong tuần lễ tang Bác, gần 50 
vạn lượt người đại diện các cơ quan, đoàn thể, lực 
lượng vũ trang, các cháu nhi đồng và Việt kiều đã 
về Thủ đô viếng Bác. Để bảo vệ an toàn tuyệt đối 
trong những ngày Quốc tang, các lực lượng vũ 
trang, lực lượng an ninh bảo vệ Thủ đô được lăng 
cường và luôn ở trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ. 
Cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ xây 
dựng cấp tốc một đường dây tái điện riêng, tăng 
cường cho khu vực Ba Đình. Liên hiệp Hợp tác xã 
Giấy ở Bưởi (Ba Đình) gấp rút sản xuất một loại 
giấy lụa đặc biệt, bền và đẹp để in Di chúc của 
Người. Rất nhiều cơ quan, nhà máy, xi nghiệp, nhà 
trưởng làm nhiều công trình, sản phẩm đặc biệt để 
tưởng nhớ công đức của Bác đối với dân tộc, đổi 
với Thủ đô. 

Sáng ngày 9 tháng Chín, lễ truy điệu Chủ tịch 
Hề Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Quảng 
trường Ba Đỉnh, nơi Bác đọc Tuyên ngôn Độc 
lập, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của đất 
nước. Đồng chí Lê Duẩn Bí thư thứ nhất Ban chấp 
hành Trung ương Đảng long trọng đọc Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Điều văn của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính 
phủ trước nhân dân Thủ đồ, đồng bào cả nước 
cùng đại biểu các nước anh em và bạn bè khắp 
năm châu có mặt trong buổi lễ. Trong không khí 
trang nghiêm, xúc động, mọi người đều biểu lộ 
lòng tiếc thương vô hạn nguyện đoàn kết chặt chẽ 
xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
quyết đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chọn. 


Hưởng ứng lời kêu. gọi của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Thường vụ Thành ủy mở đợt 
sinh hoạt chính trị với chủ để: toàn Đảng bộ, toàn 
quân, toàn dân Thủ đô học tập và thực hiện Di 
chúc của Bác Hồ, biến đau thương thành hành 
động cách mạng trong lao động sản xuất, công 
tác và sẵn sàng chiến đấu. Cùng với cuộc vận 
động xây đựng chỉ bộ 4 tốt, cuộc vận động nâng 
cao chất lượng đẳng viên và kết nạp đẳng viên 
lớp Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị 
rộng lớn, sâu sắc trong toàn Thành phố. Sống, 
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chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 
Hồ vĩ đại trở thành khẩu hiệu hành động của quân 
dân Thủ đô. 

Để góp phần đáp ứng yêu cầu chiến đấu liên tục 
của chiến trường, từ giữa năm 1970, Bộ tư lệnh Thủ 
đồ được giao nhiệm vụ tiếp tục huấn luyện quàn chỉ 
viện cho chiến trường miền Nam với khối lượng lớn 
hơn những năm trước. Năm 1970, toàn thành phố 
có 4.440 thanh niên nhập ngũ, vượt mức trên giao 
7,5 phần trăm. Năm 1971, số người nhập ngũ tăng 
lên tới 7.259, vượt chỉ tiêu 5,6 phần trăm. 

Ngoài việc chỉ viện trực tiếp về người, Hà Nội 
còn là nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa từ miền 
Bắc vào miền Nam. Ngay từ cuối năm 1968, Nhà 
nước và Bộ Quốc phòng đã tổ chức một chiến địch 
vận chuyển với quy mõ lớn vào Nam Quản khu IV 
tạo chân hàng cho tuyến chí viện chiến lược 
Trường Sơn chuyển tiếp vào chiến trường (chiến 
dịch mang mật danh VT5). Hà Nội là nơi tập kết 
hơn 400 kho hàng phục vụ chiến dịch vận chuyển 
này. Hàng vạn dân quân, tự vệ, công an, công 
nhân viên vã nhân đân địa phương được huy động 
vào việc phân tán, bảo quản, bốc xếp hàng hóa. 
Cùng với lực lượng chính thuộc Bộ Giao thông vận 
tải, hơn 100 xe vận tải của Hà Nội từng đợt chuyển 
hàng vào Quân khu IV. Thời gian này Cầu Long 
Biên, Cầu Đuống đã sửa chữa xong. những đoàn 
tàu hỏa, đoàn xe tải chất đầy vũ khí trang bị xuất 
phát tử Hà Nội ngày đêm tiến về phía Nam. Cán 
bộ, kỹ sư, công nhân Nhà máy Cơ khí Hà Nội, Cơ 
khí Trần Hưng Đạo cùng mỗi số xi nghiệp trong và 
ngoài quân đội sau một thời gian nghiên cứu đã 
chế tạo thành công bộ bơm cao áp dựa theo mẫu 
máy Liên Xô viên trợ, sử dụng hết sức hiệu quả 
trên tuyến đường ống chỉ viện chiến lược. Nhà máy 
Cơ khí Hà Nội còn sẵn xuất hàng loạt cầu xe, đèn 
gầm, ống phóng ĐKB, A12 cho chiến trường miền 
Nam; Nhà máy Cơ khí Lương Yên, Mai Động, Xí 
nghiệp Đóng xe ca, dệt 8-3... tổ chức sản xuất mũ 
sắt, vỏ lựu đạn, cuốc, xẻng, đao găm, khăn mặt, 
mũ tai bèo... cho bộ đội. 


Trong thời gian địch ngừng ném bom miền Bắc 
(1969 - 1971), Bộ Tổng Tham mưu đã điều động 
một lực lượng lớn bộ đội phòng không, không quân, 
công binh, thông tin, hóa học... từ các tỉnh phía Bắc 
vào mặt trận phía Nam. Trên địa bản Hà Nội, Sư 
đoàn Phòng không 361 chỉ để lại mội bộ phận bảo 
vệ thành phố, còn hai phần ba lực lượng vào tham 
gia chiến đấu ở Trị - Thiên, Quân khu 4 và cùng 
các đơn vị khác bảo vệ trục Đường số 1 từ Hà Nội 
trỏ vào. 


2.4. Cùng quân dân miền Bác đánh thắng 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế 
quốc Mỹ. Trận “Điện Biên Phủ trên không” trên 
bầu trời Hà Nội 

Sau những thắng lợi năm 1971, bước vào Xuân 
- Hè năm 1972, quân dân miền Nam mở cuộc tiến 
công chiến lược lớn trên khắp chiến trường, gây cho 
Mỹ - ngụy bất ngờ cả về hướng tiến công và quy mô 
chiến dịch. Vùng giải phóng ở Trị - Thiên, đồng 
bằng khu V, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ mở 
rộng, tạo thành thế bao vây, chia cắt địch, chiến 
lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đứng trước 
nguy cø sụp đổ. 


Để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ buộc phải Mỹ 
hóa trỏ lại cuộc chiến tranh ở miền Nam, đồng thời 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đổi 
với miền Bắc. Đế quốc Mỹ coi đó là biện pháp quyết 
định hòng cứu nguy cho sự sụp đổ của quân ngụy 
Sài Gòn - xương sống của chiến lược Việt Nam hóa 
chiến tranh. 


Sau 10 ngày đêm ném bom đánh phá dữ dội 
vùng phía Bắc khu phi quân sự, Thành phố Vinh, 
Bến Thủy, Thanh Hóa và nhiều nơi khác thuộc 
Quân khu IV; ngày 16 tháng Tư năm 1972, Mỹ cho 
máy bay B52 ném bom Thành phố Hải Phòng. 
Cùng ngày, vào hồi 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 10 
phút hơn 80 lần chiếc máy bay chiến thuật chia 
thành nhiều tốp ồ ạt ném bom Thủ đô Hà Nội. Các 
lực lượng phòng không chủ lực và dân quân tự vệ 
bảo vệ thành phố nổ súng, đánh trả địch quyết liệt. 
Trận đánh vừa kết thúc, Thường vụ Thành ủy và 
Thường trực Ủy ban hành chính thành phố họp đột 
xuất quyết định sơ tán khỏi nội thành từ 25 đến 30 
vạn người, Sau 4 ngày khẩn trương thực hiện, cộng 
với số sơ tán trước, Hà Nội đã chuyển ra khỏi nội 
thành 26 vạn người. Đến ngày 25 tháng Tư, tình 
hình có chiều hướng căng thẳng hơn, thành phố 
quyết định sơ tán thêm 10 vạn người nữa ở nội 
thành, đồng thời dự kiến các bước sơ tán tiếp theo: 
Tình hình địch đánh phá ở mức độ chưa cao, sơ tán 
khỏi nội thành từ 25 dến 30 vạn; tình huống địch 
đánh ác liệt vào những mục tiêu trọng điểm nhưng 
chưa liên tục, sơ tán 35 đến 40 vạn người; và tình 
huống địch đánh phá ác liệt, sơ tán khỏi nội thành 
45 đến 50 vạn người. Chỉ để lại nội thành 10 đến 15 
vạn người gồm các lực lượng chiến đẩu và phục vụ 
chiến đấu, 

Sau 4 tuần lễ đành trả các cuộc tiến công bằng 
không quân và hải quân Mỹ, quân dân miền Bắc đã 
bắn rơi 90 máy bay, bắn cháy 20 tàu chiến, bắt 
sống nhiều giặc lái. Đế quốc Mỹ vẫn không thể 
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ngăn cản được cuộc tiến công của quân và dân ta 
ở miền Nam, không giành được thế mạnh ở Hội 
nghị Paris. 


Trước tình hình đó, ngày 8 và 9 tháng Năm năm 
1972, Ních xơn triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia 
quyết định đẩy mạnh cường độ ném bom đồng thời 
dùng mìn, thủy lôi phong tỏa các hải cảng miền Bắc 
Việt Nam nhằm cắt đứt đến mức tối đa mọi nguồn 
chỉ viện của Quốc tế cho cuộc khảng chiến của 
nhân dân ta, “2àm cho Hà Nội không có được các vũ 
khi và đồ tiếp tể cần thiết để tiếp tục chiến tranh), 


Ngày 10 và 11 tháng Năm năm 1972, đế quốc 
Mỹ huy động hơn 100 lần chiếc máy bay ném bom 
đánh phá Hà Nội. Cầu Long Biên, Ga Yên Viên, Ga 
Gia Lâm, Sân bay Bạch Mai là những mục tiêu 
chính của đợt đánh phá này. Các lực lượng phòng 
không và không quân bảo vệ Hà Nội đánh trả chúng 
quyết liệt, bắn rơi 12 máy bay. Đặc biệt trận địa súng 
máy cao xạ 14,5 (ba khẩu) của tự vệ Nhà máy Điện 
Yên Phụ đã đánh một trận xuất sắc vão 12 giờ trưa 
ngày 10 tháng Năm, bắn rơi một chiếc F4, 


Trong thời gian từ tháng Sáu đến tháng Chín, 
quân dàn Thủ đô đã liên tục chiến đấu bắn rơi 
nhiều máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái trong 
đó có chiếc máy bay thứ 3.700 bị bắn rơi trên miền 
Bắc (ngày 27 tháng Sáu năm 1972) và chiếc máy 
bay thứ 300 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội (ngày 
7 tháng Bảy năm 1972). 


Nhằm tạo thêm sức mạnh trước khi có thể đạt tới 
một giải pháp chính trị có lợi ở Hội nghị Paris và tạo 
lợi thế cho cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới, Ních 
xơn quyết định tiếp tục tiến công Thủ đô Hà Nội 
quyết liệt hơn. Đó là con đưỡng, là chìa khóa mà 
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã chọn và cho rằng 
có thể đạt tới mục đích sớm nhất. 


Ngày 2 thảng Chin năm 1972, hơn 40 lần chiếc 
máy bay thay nhau đánh phá Sân bay Nội Bài và 
khu vực Đông Anh. Ngày 10 tháng Chín, 50 lần 
chiếc vào đánh phá Cầu Long Biên (lần thứ tư), Sân 
bay Gia Lâm và nhiều nơi khác. Ngày 11 tháng 
Chín, chúng bắn tên lửa xuống Phố Bà Triệu. Ngày 
11 tháng Mười, máy bay Mỹ tiếp tục ném bom Hà 
Nội phá hủy nhiều công trình kinh tế, văn hóa, giao 
thông vận tải, khoa học kỹ thuật, bệnh viện... 

Tòa nhà chính của cơ quan Tổng đại diện Pháp 
ở Phố Trần Hưng Đạo bị trúng bom. Ông Tổng đại 
diện Pháp Xòxini và một số nhân viên cơ quan sứ 
quán bị bom Mỹ giết hại. 

Cuối tháng Chín năm 1972, cơ quan tình bảo Mỹ 
báo cáo với Ních xơn ®lệc ném bom ác liệt của 


chúng ta vẫn không ngăn chặn được Bắc Việt Nam 
đưa người và vũ khí, trang bị vào Nam... 42). 

Cuộc bầu cứ tổng thống nước Mỹ vào tháng 
Mười một năm 1972 đang tới gần, cuộc chiến tranh 
ở Việt Nam trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu 
phải giải quyết nếu Nich xơn muốn trúng cử tổng 
thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Đầu tháng Mười 
năm 1972, phái đoàn ta ở Hội nghị Paris chủ động 
đưa ra bản dự thảo hiệp định về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trước tình thế 
bất lợi trên cả hai miền Nam, Bắc, trước sự phản đối 
của dư luận Quốc tế và nước Mỹ, ngày 20 và 22 
tháng Mười năm 1972, tổng thống Mỹ gửi thông 
điệp cho Thủ tướng Chính phủ ta hoan nghênh 
thiện chí của phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
hứa hẹn có thể ký hiệp định chính thức vào ngày 31 
tháng Mười. Tuy nhiên với bản chất tráo trở, Ních 
xơn tìm mọi cách dây dưa trì hoãn việc ký hiệp định 
như đã hứa đồng thời ráo riết tiến hành bước phiêu 
lưu mới. Ngày 26 tháng Mười năm 1972, Chính phủ 
ta ra tuyên bổ về Tỉnh hinh cuộc đàm phản về vẫn 
đề Việt Nam hiện nay nêu rõ lập trường chính 
nghĩa, thái độ thiện chí của ta, vạch trần sự tráo trở 
của chính quyền Mỹ, đòi Mỹ phải thực hiện nghiêm 
chính những vấn đề đã thỏa thuận. Ngày 8 tháng 
Mười một năm 1972, Ních xơn trúng cử tổng thống 
nhiệm kỳ hai, Cũng từ đây, Mỹ trắng trợn lật lọng, 
đòi phải sửa chữa lại 126 điểm trong bản dự thảo 
hiệp định mà trước đó đã thỏa thuận với ta. Do sự 
lật lọng của Mỹ, Hội nghị Paris bế tắc. Ngày 13 
tháng Mười hai năm 1972, Kít xình giơ, cố vấn đặc 
biệt của phái đoàn Mỹ tuyên bố bỏ họp vô thời hạn. 


Ngày 14 tháng Mười hai năm 1972, với tửi lẽ như 
một tối hậu thư, tống thống Mỹ gửi điện cho Chính 
phủ ta đòi trong vòng 72 giờ tới phải trở lại bàn đàm 
phán ở Paris phải chấp nhận những yêu cầu của 
Mỹ, nếu không Mỹ sẽ ném bom trở lại. Củng với 
việc gửi điện cho Chính phủ ta, Nich xơn ra lệnh 
cho Bộ chỉ huy không quân chiến lược và chiến 
thuật thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay chiến 
lược B52 vào Hà Nội, Hải Phòng. 193 máy bay 
chiến lược 852 cùng hơn 1.000 máy bay chiến 
thuật được huy động cho cuộc tập kich chiến lược 
mang mật danh Chiến dịch Lai nd Bếch cơ II. Mục 
đích của Lai nơ Bếch cơ II là tần phá Hà Nội, Hải 


(1) Tuyên bố của Ních xơn. Dẫn theo Tài liệu mật Bộ 
Quốc phòng Mỹ, NXB Thông tín lý luận, Hà Nội, 
1986, tr. 382. 

(2) Tài liệu mật Bộ Quốc phỏng Mỹ, NXB Thông tin lý 
luận, Hà Nội, 1966, tr. 384. 
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Phòng hòng đánh sụp ý chí của nhân dân ta, phá 
hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng. ngăn chặn từ gốc 
nguồn tiếp tế của ta cho chiến trường miền Nam, 
buộc Chính phú ta phải chấp nhận điều kiện hỏa 
binh của Mỹ. 

B52 là loại máy bay ném bom chiến lược của 
không quản Mỹ, có thể hoạt động ban đêm, trong 
điều kiện thời tiết phức tạp, ném bom ở độ cao từ 
9.000 đến 11.000 mét. Từ khi tham chiến ở Việt 
Nam (1965), máy bay B52 đã nhiều lần được cải 
tiến, đặc biệt là hệ thống tự bảo vệ. Đến tháng Mười 
hai năm 1972, mỗi máy bay B52 đã trở thành một 
trung tâm tác chiến điện tử với 16 máy gây nhiễu 
tích cực bằng điện tử, 2 máy gây nhiễu tích cực 
bằng sợi kim loại (khi hoạt động có thể phủ trắng 
một khu vực rộng 450 ki lô mét vuông) và 2 quả tên 
lửa khi phóng ra sẽ có tin hiệu như B52 để đánh lừa 
ra-đa đối phương. Mỗi chiếc B52 được ví như một 
kho bom lưu động trên không có thể mang được 30 
tấn bom. Mỗi tốp (ba chiếc) có thể rải thảm từ 80 
đến 90 tấn bom trên một diện rộng, có thể thay thế 
cho 120 - 200 máy bay ném bom chiến thuật, hiệu 
quả lại cao hơn. 


Với sức mạnh tàn phá to lớn của nó, đế quốc Mỹ 
cho rằng chỉ cần mở chiến dịch tập kích trong 3 
ngày cũng đủ phá hủy Hà Nội, Hải Phòng. Sau 
nhiều lần xuất kích mà chưa bị trừng trị, đặc biệt là 
Sau vụ ném bom rải thảm Thành phổ cảng Hải Phòng 
(ngày 16 tháng Tư năm 1972), giới quân sự Mỹ càng 
chủ quan cho rằng B52 có thể đánh bất kỷ mục tiêu 
nào của Bắc Việt Nam. Chúng tin rằng sử dụng loại 
vũ khí chiến lược này có thể đè bẹp ý chí chiến đấu 
của quân và dân ta, buộc ta phải khuất phục. 


Ngày 27 tháng Mười một năm 1972, lực lượng 
phòng không bảo vệ Hà Nội được phổ biến nhận 
định của Bộ Tổng tư lệnh: “Địch sẽ đánh phá trỏ lại 
miền Bắc với mức độ ác liệt hơn, kể cả dùng B52 
đành ồö ạt vào Hà Nội, Hải Phòng". Cùng ngày, 
Quân chủng Phòng không - Không quân nhận 
được lệnh “ập trung mọi khả năng, nhằm đúng đối 
tượng B52 mà tiêu diệt” Với tình thần chủ động, 
khẩn trương, ngày 4 tháng Mười hai năm 1972, 
Quân chúng chính thức báo cáo lên Bộ Tống Tham 
mưu mọi công tác chuẩn bị đánh B52 đã xong, 
phương án đánh B52 đã sẵn sàng. 


Không khí chuẩn bị đối phó với âm mưu thủ 
đoạn mới của kẻ thù đặc biệt sôi động vào những 
ngày cuối tháng Mười một đầu tháng Mười hai năm 
1972. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, lãnh đạo và chỉ 
huy, Thành phố Hà Nội đôn đốc gắt gao việc thì 
hành các chủ trương biện pháp phòng, tránh. 


Ngày 2 tháng Mười hai, Thường vụ Thành ủy 
quyết định tăng cường thêm cán bộ và cơ sở vật 
chất để nâng cao chất lượng chiến đấu của các đơn 
vị phảo cao xạ và súng máy hiện có; sơ tán hết 
người già, trẻ em, những người không có nhiệm vụ 
chiến đấu, sẵn xuất ra khỏi nội thành trước ngày 4 
tháng Mười hai. Các cơ quan, xí nghiệp chuẩn bị xe, 
máy, người, sắn sàng cơ động khắc phục hậu quả 
khi có lệnh. 

Giữa tháng Mười hai, Hội đồng Phòng không và 
Bộ tự lệnh Thủ đô tổ chức diễn tập chiến đấu khắc 
phục hậu quả trên phạm vi toàn thành phố. Ngoài 
lực lượng thường trực chiến đấu, hệ thống còi loa 
bảo động, thông tin liên lạc, đài quan sát cũng như 
lực lượng khắc phục hậu quả qua diễn tập có nhiều 
tiến bộ. Tuyến y tế từ thành phố xuống cơ sở có thể 
cấp cứu 5 nghìn người một ngày, các đội cứu sập, 
cứu hỏa ở các tuyến được bổ sung thêm phương 
tiện, thiết bị. Kế hoạch sửa chữa điện, nước, chôn 
cất người bị nạn, vệ sinh môi trường... được các 
ngành chuẩn bị với khả năng cao nhất. 


Trước tình hình ngày càng khẩn trương, ngoài 
Sở Giao thông vận tải thành phố, Nhà nước thành 
lập Ban bảo đảm giao thông vận tải khu vực do 
đồng chí Đỗ Mười, Phó thủ tướng Chính phủ làm 
Trưởng ban. Các bến phà qua Sỏng Hồng ở khu 
vực Chương Dương, Khuyến Lương, Chèm và một 
số cầu phao, phà qua Sông Đuống được gấp rút 
củng cố. Ngành giao thông vận tải đường sắt đã 
vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật lắp ráp thành 
công phà và cầu phao cho xe lứa. Cầu phao cho xe 
lửa có sức tải lớn nhưng không thuận tiện trong mùa 
mưa lũ, vì vậy phương tiện chủ yếu chuyển tàu hỏa 
qua sông là phà xe lửa. Trong thời điểm cuối tháng 
Mười một đầu tháng Mười hai năm 1972, tại phía 
Nam cảng Sông Hồng, bằng 2 chiếc phà xe lửa, đội 
cầu đường Hà Nội - Thái Nguyên do kỹ sư phó 
Giảm đốc Nguyễn Văn Hồi trực tiếp chỉ huy điều 
hành, đã vận chuyển được một khối lượng hàng 
hóa lớn. Trung bình một ngày đêm có 24 lượt toa 
tàu với hàng ngàn tấn hàng được chuyển từ bờ Bắc 
sang bờ Nam. Hàng qua sông chủ yếu là vũ khí 
nặng và trang bị kỹ thuật quân sự. Phà xe lửa được 
ghi nhận như một công trinh khoa học mới của 
ngành giao thông vận tải đường sắt nước ta. Nó 
được áp dụng đúng lúc, có hiệu quả, góp phần tích 
cực cùng các phương tiện khác đáp ứng nhu cầu 
vận chuyển, phục vụ kháng chiến. 

Trải qua hơn 6 tháng chiến đấu, đến tháng Mười 


hai năm 1972, lực lượng trực tiếp chiến đấu bảo vệ 
Thủ đô có 4 trung đoàn không quân tiêm kích, 3 
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trung đoàn tên lửa, 6 trung đoàn pháo cao xạ, một 
số tàu của hải quân, Dân quân tự vệ Thủ đô có 4 
đại đội cao xạ 100 ly (20 khẩu), 92 trận địa súng 
máy cao xạ 14,5 ly, hơn 100 trận địa súng 12,7 ly, 
đại liên, trung liên. Ngoài ra còn có hơn 4 vạn súng 
trường, tiểu liên, súng cối, ĐKZ tạo thành lưới lửa 
phòng không tầm thấp đồng thởi sẵn sàng cơ động 
đánh địch đổ bộ đường không và truy lùng giặc lái 
Mỹ nhảy dù. 

Một số tỉnh giáp giới với Hà Nội như Hà Bắc, 
Vĩnh Phú, Hà Tây, Hải Hưng, Nam Hà... cũng đã 
sẵn sàng phương án tác chiến và khắc phục hậu 
quả, hỗ trợ cho Hà Nội. 

Để đảm bảo liên lạc thông suốt, kịp thời, lực 
lượng thóng tin của Bộ tư lệnh Thủ đô và Bộ tư lệnh 
Thông tin kết hợp với thông tin bưu điện nối liền các 
mạng liên lạc điện thoại và vô tuyến điện tử Trung 
ương xuống thành phố và các huyện. Ngoài ra còn 
có xe mô tô, xe đạp và các tổ truyền đạt chạy bộ từ 
xã, huyện, lên thành phố. 


Qua gần 2 tháng tạm ngừng, ngày 17 tháng 
Mười hai năm 1972, Mỹ ném bom trở lại Tỉnh Thái 
Bình, thả bổ sung thủy lôi và bắn tên lửa xuống 
cảng và Thành phố Hải Phòng. Điều này càng làm 
rõ nhận định của ta: địch sẽ đánh phả trở lại miền 
Bắc, kế cả dùng B52 ném bom Thủ đô Hà Nội. 
Trước đây, tháng 9 năm 1967, khi làm việc với đồng 
chí Phùng Thể Tài, Tư lệnh Quân chủng Phòng 
không - Không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 
nhận định: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa 
B52 đánh ra Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua 1). 
Điều tiên đoán của Bác sắp trở thành hiện thực. Đó 
cũng là thử thách cao nhất của quân dân miền Bắc, 
đặc biệt là quản dân Hà Nội trong cuộc chiến tranh 
nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ. 


Theo dõi chặt chẽ mọi âm mưu thủ đoạn của 
.địch, 8 giờ sáng ngày 18 tháng Mười hai năm 1972, 
Bộ Quốc phòng điện nhắc các đơn vị pháo cao xạ, 
tên lửa, không quân, pháo bính đẩy mạnh công tác 
chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời đánh trả 
máy bay, tàu chiến địch. Tổ chức quan sát, báo 
động, phối hợp với công an và nhân dân làm tốt 
công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản, kho tàng 
của quân đội và Nhà nước, Phủ Thủ tướng cũng 
điện cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực 
thuộc: địch có thể ném bom Hà Nội, cần thực hiện 
tốt kế hoạch sơ tán của thành phố. 

Đêm ngày 18 tháng Mười hai, đế quốc Mỹ huy 
động 90 lần chiếc máy bay chiến lược B52, 135 lần 
chiếc máy bay chiến thuật xuất phát từ Đảo Guam 


và từ các căn cứ không quân ở Thái Lan lao về 
hướng Hà Nội. Đội hình máy bay địch kéo dài hàng 
chục ki lô mét được màn nhiễu điện tử che phú 
ngược Sông Mekong lên Tây Bắc rồi theo các dải 
núi bay vào Hà Nội. Đồng thời, hàng trăm lần chiếc 
máy bay chiến thuật cũng lao vào đánh phá Hải 
Phòng và một số địa phương miền Bắc. 

19 giờ 10 phút, các đài ra đa cảnh giới từ xa của 
ta đã phát hiện chính xác và kịp thời báo cáo về sở 
chỉ huy trung tâm: B52 đang bay vào Hà Nội. 19 giờ 
25 phút, không quản ta cất cánh đón đánh các tốp 
máy bay chiến thuật Mỹ, Các đài ra đa của các trận 
địa tên lửa cũng bắt đầu thu được tín hiệu của B52. 
Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Thú đô ra lệnh báo động toàn 
thành phố. Lập tức còi báo động từ Nhà hát Lớn, 
Quảng trường Ba Đình, Ga Hàng Cỏ và nhiều nơi 
khác nổi lên khẩn cấp. Trên hệ thống loa truyền 
thanh, sở chỉ huy phát đi thông báo, máy bay Mỹ đã 
vào Hà Nội và ra lệnh cho các lực lượng chiến đấu 
kiên quyết đánh trả, bảo vệ Thủ đô. 


Từ 19 giờ 40 phút đến 20 giờ 18 phút, nhiều tốp 
B52 (mỗi tốp 3 chiếc) dội bom xuống các khu vực 
Sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm và 
nhiều nøi khác... Cuộc chiến đấu giữa lực lượng 
phòng không và máy bay địch diễn ra vô cùng ác 
liệt, Những loạt đạn tên lửa, pháo cao xạ ở phía Tây 
và Bắc thành phố bắn lên liên tiếp làm sảng rực bầu 
trời đêm. Tiểu đoàn 59 tên lửa do tiểu đoàn trưởng 
Nguyễn Thăng chỉ huy đã bắn rơi chiếc máy bay 
B52 đầu tiên. Chiếc máy bay bị nổ tung rơi xuống 
cánh đồng giữa hai xã Phù Lỗ và Đồng Xuân thuộc 
Tỉnh Vĩnh Phú. Đây là chiếc B52 đầu tiên bị bắn rơi 
tại chỗ trên bầu trời Hà Nội, cũng là chiếc B52 đầu 
tiên bị bắn tan xác tại chỗ trên chiến trường Việt 
Nam và Đông Dương. Cùng lúc đó, một tiếu đoàn 
tên lửa khác của ta vừa phát hiện được địch, chưa 
kip bắn đã bị tên lửa của chúng phỏng xuống trận 
địa, làm một số cán bộ, chiến sỹ thương vong, khí 
tài hư hỏng. Các trung đoàn cao xạ 260, 212 bảo 
vệ khu vực Sân bay Nội Bài, Cầu Đuống, Gia 
Lâm.., cũng bị B52 ném bom vào trận địa. Mặc bom 
đạn dữ dội, ở hai xã Đồng Xuân và Phù Lỗ, nơi máy 
bay B52 rơi, cuộc đuổi bắt giặc lái Mỹ làm náo động 
cả một khu vực. Các cán bộ xã đội Đoàn Tấu, Trịnh 
Soi, Nguyễn Văn Lâm dẫn dân quân cơ động cùng 
nhân dân lùng sục từng bụi tre, vườn chuối. Bọn 
giặc lái, tên lơ lửng trên bụi tre gai, tên nằm úp mặt 
giữa hai luống cày. Có tên chưa kịp thảo dù đã bị 
bắt trói. 


(1) Tạp chí Lịch sử quần sự, số 24 (tháng 12 năm 1987). 
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Được tận mắt nhìn thấy B52 cháy và rơi tại chỗ, 
quân dân Thủ đô có thêm sức mạnh, càng chiến 
đấu bền bỉ, kiên cưởng. 


2 giờ sáng ngày 19 (cách đợt một 4 giờ), máy 
hay B52 vào ném bom Hà Nội lần thứ hai và đến 
4 giờ 30 phút là đợt ném bom thứ ba. Đợt này 
chúng rải thảm xuống khu vực Đài Phát thanh 
Tiếng nói Việt Nam ở Mễ Trì, Xã Nhân Chính, Nhà 
máy Cao su Sao Vàng... Các trận địa tên lửa và 
pháo cao xạ liên tục đánh trả địch, Tiểu đoàn 77 
tên lửa từ khu vực Chêm phóng đạn, tiêu diệt 1 
máy bay B52. Xác máy bay rơi xuống cánh đồng 
Xã Tân Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Tây. Tên giặc 
lái bị bắt nói y đã lái chiếc B52D này cất cánh từ 
căn cứ L ta pao lúc 2 giờ sảng. Mục tiêu ném bom 
là Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Bom B52 đã 
phá hỏng cột ăng-ten cùng một số thiết bị, đài 
phải tạm ngừng hoạt động. Nhưng chỉ sau 9 phút, 
Đài Phát thanh dự bị được đưa vào hoạt động và 
Tiếng nói Việt Nam phái thanh từ Hà Nội, Thủ đô 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại dõng dạc 
công bố với cả nước và Thế giới về tội ác của Mỹ 
trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng Mười hai năm 
1872 ở Hà Nội. 

Sáng ngày 19 tháng Mười hai, qua Đài phát 
thanh Tiếng nói Việt Nam, Chính phủ ta cực lực tố 
cáo đế quốc Mỹ dùng B52 ném bom dä man Thủ 
đô Hà Nội, đồng thời kêu gọi quân dân cả nước kiên 
cường chiến đấu, bắt quân thù phải đền nợ máu. 
Đài Tiếng nói Việt Nam cũng thông báo lần đầu tiên 
trong lịch sử chông chiến tranh phá hoại - cũng là 
lần đầu tiên Thế giới, quân dân Hà Nội đã bắn rơi 3 
mảy bay chiến lược B52 (2 chiếc rơi tại chỗ), bắt 
sống nhiều giặc lái. 

Đêm 18, gần 1 triệu người Hà Nội hầu như 
không ngủ. Hàng chục triệu người ở các tỉnh, 
thành phố khác cũng hướng về Hà Nội xúc động, 
lo âu. Nhưng Hà Nội vẫn đứng vững. Các cơ quan 
lãnh đạo Đẳng, Nhà nước và quân đội vẫn làm 
việc Ở những căn hầm trong thành phố. Ngoài 
việc chỉ đạo quân dân cả nước, Bộ Chính trị, 
Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh 
đặc biệt chú trọng theo sát chỉ đạo cuộc chiến 
đấu của Thú đô. Giữ vững Thủ đô lúc này là giữ 
vững niềm tin cho cả nước. Sau trận đánh, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng. 
Tổng tư lệnh quân đội đã đến ngay một số đơn vị 
phòng không và khu vực Đông Anh, Yên Viên vừa 
bị B52 ném bom, nghiên cứu thực địa và động 
viên bộ đội. Cùng trong buổi sáng ngày 19 tháng 
Mười hai, trong buổi giao ban cán bộ chủ chết Bộ 


Tổng Tham mưu do Thượng tướng Văn Tiến 
Dũng, Tổng tham mưu trưởng chủ trì đã đặt ra 
nhiều cách giải quyết cấp bách cho cuộc đánh trả 
của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt với lực lượng Phòng 
không - Không quân. 


Những trận bom đêm 18 tháng Mười hai của 
Không quân chiến lược Mỹ vào Hà Nội gây xúc động 
mạnh và làm chấn động dư luận quốc tế. Chính phủ 
Liên Xô lên án Mỹ trắng trợn xâm phạm Thủ đô một 
nước có chủ quyền. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
Bungaria, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan, 
Đảng Cộng sản Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc... ra tuyên bố lén án tội ác của Mỹ, ủng hộ 
cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. Nhiều 
nước trung lập và tư bản chủ nghĩa cũng tỏ thái độ 
phản đối hành động tàn bạo của Mỹ. Tổng thống 
Ghi nê, Thủ tướng Đan Mạch, các Bộ Ngoại giao Ấn 
Độ, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan... ra tuyên 
bố hoặc gửi điện trực tiếp cho Tổng thống Mỹ yêu 
cầu lập tức chấm dứt tội ác và phải hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trong cuộc tàn sát đẫm máu này. 


Với nhân dân ta, việc Mỹ dùng B52 ném bom 
Thủ đô Hà Nội đã gây xúc động lớn trong tình cảm 
mỗi người, nhất là đồng bào và chiến sỹ đang chiến 
đấu ở chiến trường miền Nam. Là những người đã 
từng chịu nhiều thảm cảnh do B52 gây ra, đồng bào 
và chiến sỹ miền Nam hiểu Hà Nội đang phải, chịu 
đựng những tổn thất to lớn. Trả thù cho người thân 
ở hậu phương, chia lửa với Hà Nội, chiến sỹ quân 
giải phóng cùng đồng bào càng quyết tâm chiến 
đấu, đập tan các cuộc phản kích của địch, giữ vững 
vùng giải phóng. Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã 
thông qua quyết định mở đợt tiến công quân sự và 
chính trị ở Thành phố Sài Gòn theo truyền thống Hà 
Nội gọi, Sài Gòn trả lồi. 

Do có kế hoạch chuẩn bị chu đáo và sự chỉ đạo, 
chỉ huy chặt chẽ, ngay đêm đầu tiên Hà Nội đã 
đánh trả địch có hiệu quả. Chiến thắng trận đầu 
khẳng định Thủ đô Hà Nội nhất định sẽ được bảo 
vệ vững chắc. Rồng lửa Thăng Long lần đầu tiên 
trên thế giới đánh qục tại chỗ thần tượng phảo đài 
bay ngay giữa lòng Hà Nội. 


Với ý đồ không cho đối phương kịp khắc phục 
hậu quả, những trận bom trong đêm vừa dứt, Mỹ 
tiếp tục cho các loại máy bay ném bom chiến thuật 
ổ ạt vào đánh phá ban ngày. Cùng với chiến đấu, 
việc khắc phục hậu quả và tổ chức sơ tân trở thành 
nhiệm vụ cấp bách của thành phố, Đồng chí Trần 
Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố 
ra lệnh sơ tán cấp tốc người già, trẻ em và những 
người không có nhiệm vụ ở lại nội thành. Những 
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người còn ở lại phải phân tán. Cấp tốc sửa chữa và 
đào thêm hầm hào. Các lực lượng khắc phục hậu 
quả sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Các khu phố, 
huyện, các ngành, đoàn thể đình chỉ những cuộc 
hội họp. Học sinh tạm thời nghỉ học. Phân tán, giải 
toả hàng hóa, kho tàng. Phủ Thủ tướng cũng chỉ thị 
cho các bộ, các ngành trực thuộc Trùng ương chấp 
hành nghiêm túc các quy định của thành phố. 


Đêm chiến đấu đầu tiên tuy giành được thắng 
lợi, nhưng lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô 
gặp không Ít khó khăn. Do chưa có kinh nghiệm 
chiến đấu liên tục với quy mô lớn, hầu hết các 
đơn vị hỏa lực tầm cao đã tiêu thụ quá mức cơ số 
đạn. Trận địa pháo 100 ly của tự vệ khu Đống Đa 
bắn đến gần sáng thì hết đạn. Nhiều tiểu đoàn 
tên lửa cũng trong tình trạng đó. Có đơn vị đã 
phải phóng quả đạn lên lửa cuối cùng. Sư đoàn 
361 và Quân chủng Phòng không - Không quân 
cấp tốc điều chỉnh đạn trong các đơn vị, đồng 
thời tổ chức thêm hai dây chuyền lắp ráp đạn tên 
lửa cho khu vực Hà Nội. Bộ Tư lệnh Thủ đô và 
các khu, huyện cũng khẩn trương điều động, bổ 
sung, thay thế người và vũ khí bị tổn thất. Bốn 
trận địa pháo 100 ly của tự vệ được tiếp thêm 
đạn. Trận địa 14,5 ly của đân quân Xã Mễ Trì và 
một số nơi khác bị bom phá hủy được thay thế 
bằng súng máy 12,7 ly. 


Thực hiện âm mưu đánh quyết liệt, liên tục, 
đêm 19 tháng Mười hai, máy bay B52 lại nối tiếp 
nhau ném bom Hà Nội và Hải Phòng. Riêng ở Hà 
Nội, 87 lần chiếc B52 và hơn 200 lần chiếc máy 
bay cường kích đã ném 3 đợt bom xuống 68 điểm 
thuộc nội, ngoại thành. Sân bay Bạch Mai, Đài 
Phát thanh Tiếng nói Việt Nam ở Mế Trì, Thị trấn 
Yên Viên, Đông Anh. Gia Lâm, Cảng Sông Hồng, 
Vĩnh Tuy... bị trũng bom địch. Các trận địa tên lửa, 
cao xạ và lưới lửa phòng không tầm thấp bảo vệ 
Thủ đô anh đũng đánh trả địch. 2 máy bay B52 bị 
bắn rdi, 


19 giờ ngày 20 đến rạng sáng 21, đế quốc Mỹ 
lại huy động 78 lần chiếc B52 và hơn 100 lần 
chiếc máy bay cường kích vào ném bom Hà Nội. 
Tên lửa và pháo cao xạ ta chặn đánh chúng trên 
tất cả các hướng. Từ cự ly 22 ki lô mét, tiểu đoàn 
93 tên lửa bắn rơi tại chỗ 1 máy bay B52, chiếc 
máy bay này rơi xuống Xã Yên Thường, Huyện 
Gia Lâm. Bọn giặc lái sống sót nhảy dù bị quân 
dân Tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang) 
bắt sống. 


Mười phút sau khi chiếc B52 thứ nhất bị bắn rơi, 
tiểu đoàn 77 tên lửa bắn rơi chiếc B52 thứ hai ở 


ngoại thành. Được chiến thẳng đơn vị bạn cổ vũ, 3 
tiểu đoàn tên lửa 94, 79, 78 cũng bắn rơi 2 chiếc 
B52. Kết hợp với hỏa lực mặt đất, máy bay ta nhiều 
tần xuất kích cản phá đội hình máy bay địch. Đến 5 
giờ sáng 21, thành phố nổi còi báo động lần thứ 12. 
Mặc dù đã qua một đêm chiến đấu vô cùng ác liệt, 
bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ vẫn động viên 
nhau kiên quyết đánh trả địch. Với kinh nghiệm dày 
dạn, kỹ thuật thành thạo, tiểu đoàn 77 tên lửa do 
tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn chỉ huy đã phóng 2 
quả đạn bắn rơi chiếc B52 thứ năm. Tiếp đó, tên lửa 
ta bắn rơi thêm một B52 và vào những phút chót 
của đêm chiến đấu, bằng 2 quả đạn tên lửa cuối 
cùng, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt đã chỉ 
huy tiểu đoàn 57 bắn rơi thêm một chiếc B52. 


Pháo đài bay Mỹ bị ta trừng trị đích đáng, nhưng 
hậu quả của những trận bom trong đêm cũng thật 
nặng nề. Rất nhiều nơi trong thành phố bị tàn phá, 
trong đó có Khu tập thể An Dương. Một vệt bom 
B52 đã san bằng và phá hủy nặng 15 xí nghiệp, 
trường học, cửa hàng, trạm xá và hàng trăm nhà ở 
trong khu vực, làm chết 171 người, bị thương 151 
người. Đây là trận B52 địch đánh sâu vào nội thành 
và gây tổn thất lớn nhất về người kế từ đêm 18 
tháng Mười hai. 

Trong trận đánh đêm 20 rạng ngày 21 tháng 
Mười hai, các lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô 
đã bắn rơi 7 máy bay B52 (có 5 chiếc rơi tại chỗ) 
bắt sống nhiều giặc lái, đạt hiệu suất chiến đấu 
cao. Đó là trận đánh hiệp đồng tốt giữa tên lửa, 
không quân, cao xạ với ho lực tầm thấp của dân 
quân tự vệ trên một địa bàn rộng. nhiều mục tiêu, 
trọng điểm. Quân dân Hà Nội đã lập chiến công 
lớn. Chính kẻ địch đã thú nhận chúng bị mất 6 phần 
trăm tổng số lượt chiếc B52 xuất kích trong đêm, 
một tổn thất không thể chịu đựng nổi. Trận đánh 
này có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy nhanh thất 
bại của không quân chiến lược Mỹ trong chiến dịch 
Lai ng Bếch-cơ II. 


Tuy B52 có sức tàn phá lớn, nhưng ở độ cao 
10 ki lô mét, lại bị hỗa lực ta đánh trả quyết liệt, 
nó không dễ dàng hủy diệt được các mục tiêu 
theo ý muốn của bộ chỉ huy Mỹ. Vì thế, trưa ngày 
21, Mỹ sử dụng nhiều máy bay ném bom chiến 
thuật, ném các loại bom điều khiển từ xa vào một 
số khu vực quan trọng trong thành phố. Ga Hàng 
Cỏ, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công đoàn... bị 
trúng bom. Ngôi nhà trung tâm Ga Hàng Cỏ bị để 
sập, 16 toa xe lửa hư hỏng. Nhiều đoạn đường 
sắt bị phá hủy. Cũng bằng loại bom điều khiển, 
lúc 13 giờ, địch đã phá hủy nhả trung tâm Đài 
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Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Đó là lần ném 
bom thứ sáu liên tiếp trong 3 ngày đêm từ 18 đến 
21 tháng Mười hai vào Đài phát thanh. Hàng 
ngàn quả bom đã trút xuống khu vực, gây thương 
vong cho 130 đồng bào trong vùng. Hàng trăm 
nhà ở, vườn cây, giếng nước, công trình công 
cộng bị san bằng. Cùng thời điểm trên. máy bay 
địch ném bom đữ dội vào Nhà máy Điện Yên 
Phụ, 12 trong tổng số 22 lò bị phá hỏng. Hai 
đồng chí Đặng Đình Thọ và Vũ Xuân Hòa tình 
nguyện ở lại điều chỉnh dòng điện, bị bom rơi 
trúng buồng máy hy sinh, nêu tấm gương cao 
đẹp của người thợ điện Thủ đô. 

Đêm 21, số lượng B52 vào ném bom Hà Nội 
đã giảm xuống còn 24 lần chiếc, bằng xấp xỉ một 
phần ba các đêm trước, Nhưng chúng thay đối thủ 
đoạn, rút ngắn thời gian bay vào khu vực hỏa lựe, 
tăng cường máy bay yểm trợ và gây nhiễu, rút 
ngắn cự ly các tốp, đồng thời thu hẹp vòng lượn 
để thoát khỏi khu vực uy hiếp của tên lửa sau khi 
ném bom. 


Vận dụng linh hoạt phương thức tác chiến, bộ 
đội tên lửa đã bắn rơi thêm 3 chiếc, tiêu diệt một 
phần tám số máy bay B52 vào ném bom trong 
đêm. Tuy vậy, ta cũng không ngăn chặn được 
những trận ném bom của địch. Lúc 3 giờ 45 phút 
ngày 22, Bệnh viện Bạch Mai bị B52 dội bom. 
Hàng tấn máy móc, thiết bị, thuốc men bị hư hại, 
28 bác sỹ, y sỹ, y tá, nhân viên phục vụ cùng nạn 
nhân các trận bom trước đang nằm điều trị chết và 
bị thương. Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm y tế lớn 
nhất miền Bắc thời kỳ này, từng được nhiều nước 
trên Thế giới đầu tư. giúp đỡ bị phá hủy nặng. Các 
thầy thuốc và nhân viên bệnh viện đã lao động hết 
sức mình tìm cứu người bị nạn. Nguyễn Thị Cúc, 
nhân viên khoa da liễu bới gạch đến rớm máu tay, 
cứu được 12 người. Trần Thị Xiêm, dược tá dẫn 
đầu chi đoàn thanh niên cùng cán bộ, nhân viên 
xông vào các khu vực đang còn khói lửa, cứu 
người, cứu thuốc. Khu phố Đống Đa vả thành phố 
cấp tốc điều tới những đội cứu sập, cứu hỏa cùng 
giải quyết hậu quả. 

Ngoài đối tượng chính là B52, trong 12 ngày 
đêm cuối năm 1972, Hà Nội còn phải đối phó với 
một lực lượng lớn máy bay chiến thuật Mỹ, đặc biệt 
là loại F111. Loại này thường bay rất thấp, hoạt 
động nhỏ, lẻ, bất ngờ, liên tục, gây tâm lý căng 
thẳng cho nhân dân ta. 


Trước tình hình đó, Bộ Tống tham mưu đã chỉ 
đạo bố sung phương án tác chiến đối với Hà Nội. 
Trước đây (từ đêm 18 tháng Mười hai) hỗa lực tầm 


thấp trong nội thành không được bắn ban đêm, đề 
phòng bắn nhầm vào máy bay ta lên, xuống Sân 
bay Gia Lâm; nay Bộ Tổng tham mưu đã có kế 
hoạch bảo đảm an toàn cho máy bay ta, cho tất cả 
các loại hỏa lực trong nội thành phát huy cả ban 
ngày và ban đêm. 


Qua theo dõi đường bay của F111, Bộ tư lệnh 
Thủ đô tổ chức một trận địa súng máy cao xạ 14,5 
ly đón lõng tại bãi cát Vân Đồn phía bắc cảng Sông 
Hồng 2 ki lô mét. Trận địa gồm 5 khẩu đội của tự vệ 
3 nhà máy tập trung lại: Gỗ Hà Nội 2 khẩu, Cơ khí 
Mai Động 2 khẩu, Cơ khí Lương Yên 1 khẩu. Đồng 
chí Hoàng Minh Giám, cán bộ Bộ Tư lệnh được cử 
xuống trực tiếp chỉ huy trận địa. Để chỉ dẫn đường 
bay địch, đội thông tin kéo một đường dảy điện 
thoại từ sở chỉ huy ra trận địa. 


9 giờ đêm 22 tháng Mười hai, máy bay F111 bắt 
đầu xuất hiện. Được trên thông báo, Lê Xuân Máy, 
trực tiêu đồ đánh dấu chính xác đường bay khi 
chúng còn cách Hà Nội 100 ki lô mét. Trợ lý trinh 
sát Lê Thống theo dõi và thông báo đường bay, 
hướng bay ra trận địa Vân Đồn. Càng đến gần Hà 
Nội, máy bay địch càng hạ thấp độ cao. Tới khoảng 
cách 20 ki-lô-mẻt, các khí tài quan sát của ta mất 
mục tiêu. Lúc này, theo dõi phát hiện và chủ động 
đánh địch hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm, tài 
trí của các xạ thủ trên trận địa. 


Cũng giống như những đêm trước, từ phía Tây 
- Bắc chiếc F111 bay theo dọc sông, qua Cảng 
Sông Hồng đúng vào trận địa Vân Đồn, nơi các 
chiến sỹ tự vệ đang chờ chúng. Cả 5 khẩu đội 
đồng loạt nhả đạn. Chiếc F111A bốc cháy, ngoặt 
sang hướng Tây và rơi xuồng Huyện Lương Sơn 
Tỉnh Hòa Bình. Hai tên giặc lái nhảy dù bị quân và 
dân trong vùng bắt sống. 

Trận đánh diệt F111 đầu tiên của tự vệ Thủ đồ 
được cấp trên đánh giá cao. Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí 
lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xuống 
trận địa động viên, tặng quà các chiến sỹ. 

Từ kinh nghiệm bắn rơi F111 ở Vân Đồn, Bộ Tư 
lệnh Thủ đồ chỉ đạo các khu phố, huyện nhanh 
chóng tổ chức 23 trận địa tập trung. Mỗi trận địa có 
từ 4 đến 6 khẩu, bố trí thành cụm, đón lõng các 
đường bay địch. Khu vực này không đón được máy 
bay, anh chị em lại chuyển trận địa sang khU vực 
khác. Phương tiện vận chuyển cũng rất linh hoạt, 
phong phủ, khi bằng ô tô, máy kéo, lúc bằng xe bò, 
xe cải tiến hoặc khiêng vác. 


Khí thế chiến đấu của quân dân Hà Nội cảng 
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lên cao sau khi được Bộ Tổng Tư lệnh khen ngợi 
nhân ngày 22 tháng Mười hai. Trong thư khen có 
đoạn: “Nhiệt liệt khen ngợi bộ đội tên lửa, cao xạ, 
không quân, ra đa, bộ đội địa phương và dân quân 
tự vệ, đồng bào và cán bộ Thủ đô đã chiến đấu 
giỏi, đânh những trận tiêu diệt rất xuất sắc, liên tiếp 
chiến thắng oanh liệt. Trong cuộc leo thang chiến 
tranh mới cực kỹ nghiêm trong này, giặc Mỹ đã bị 
quân và dân miền Bắc, quân và dân Thủ đê ta 
giáng cho những đòn quyết liệt và tốn thất 
nặng... X1). 

Những đợt ném bom mang tính chất hủy diệt 
của máy bay B52 xuống Hà Nội, Hải Phòng và một 
số nơi khác trên miền Bắc Việt Nam khiến dư luận 
thế giới hết sức phẫn nộ. Nhiều cuộc mít tỉnh biểu 
tình liên tiếp diễn ra ở nhiều nước kể cả ở Mỹ. 

Do bị thất bại nặng nề và lấy cớ nghỉ lễ Noel, 24 
giờ ngày 24 thảng Mười hai địch tạm ngừng cuộc 
tập kích để củng cố lực lượng, ổn định tinh thần 
bọn giặc lái, rút kinh nghiệm, tìm thủ đoạn đánh 
phá mới. 


Ngay sau khi Đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném 
bom, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhận định: 
_ địch sẽ đánh phá trổ lại Hà Nội ác liệt hơn. Quân 
dân Miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội phải gấp 
rút chuẩn bị tốt lực lượng đánh địch trong những 
ngày tới. Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân 
phải kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm chiến đấu 
trong toàn quản chủng, tập trung tực lượng tên lửa, 
dành để đánh B52 ban đêm; ban ngày chỉ sử dụng 
không quân và pháo cao xạ đánh trả không quân 
chiến thuật của địch. 


Tuy đã bị tổn thất lớn về số lượng máy bay B52 
và giặc lái, bị dư luận Thế giới và trong nước lên án 
mạnh mẽ, song tập đoàn Ních xơn vẫn ngoan cố 
tiếp tục chiến dịch Lai nơ Bếch cơ !í với cường độ 
lớn hơn vào ngày 26 tháng Mười hai năm 1972. 


Chiều ngày 26, gần 60 chiếc máy bay chiến 
thuật các loại vào ném bom dữ dội các khu vực trận 
địa tên lửa, nhằm tạo thuận lợi cho B52 vào hoạt 
động ban đêm. Nhưng hầu hết các đợt sục sạo ban 
ngày của địch đều bị hỏa lực tầm trung và tầm thấp 
của Hà Nội ngăn chặn. Tên lửa ta vần giữ được bí 
mật, an toàn, 


Từ 22 giờ 30 đến 22 giờ 45 phút, 129 lần 
chiếc B52 ập đến ném bom dữ dội Thủ đô Hà 
Nội. Lần này chúng đánh phá trên cả 4 hướng 
Tây - Nam, Tây - Bắc, Đông - Bắc và Đông - 
Nam. 22 giờ 30 phút, B52 rải bom khu vực Ga 
Văn Điển, Nhà máy pin, kho Giáp Nhị, kho dầu 


Đức Giang, Đông Anh, khu trận địa tên lửa ngoại 
thành. 22 giờ 40 phút, chúng đánh phá Sân bay 
Bạch Mai, Nội Bài, khu công nghiệp và dân cư 
Đông Anh, Cổ Loa, Giáp Bát, Cảng Sông Hồng, 
Thượng Đình... Tiếp đó, nhiều tốp máy bay B52 
ném bom rải thảm Khâm Thiên và nhiều nơi 
thuộc khu phố Hai Bà Trưng. Thành phố rung 
chuyển. 3 tiểu đoàn tên lửa 76, 57, 88 đã tập 
trung bắn rơi 1 máy bay B52. Sáu tiểu đoàn tên 
lửa 78, 86, B7, 57, 94 và 79 cũng bắn rơi tại chỗ 
2 chiếc. Chưa bao giờ trên bầu trời Hà Nội diễn 
ra trận đánh ác liệt giữa rồng Thăng Long với 
pháo đài bay Mỹ như lúc này. Cùng với tên lửa, 
20 khẩu pháo 100 ly của tự vệ cũng bắn trả địch 
quyết tiệt. Đêm mùa Đông sáng rực bởi ánh lửa 
của đạn pháo, đạn tên lửa, của bom và những 
chiếc B52 bốc cháy. 


Do địch cùng lúc đánh nhiều mực tiêu, chủng lại 
bay trong hành lạng nhiễu dày đặc dài hàng chục 
ki lô mét, nên các tình huống chiến đấu diễn biến 
càng phức tạp. Với kinh nghiệm dày dạn các tiểu 
đoàn tên lửa 59, 93, 78, 78 phân tích chính xác mục 
tiêu trong dải nhiễu, bắn rơi thêm 2 chiếc B52, nâng 
số B52 bị bắn rơi trong đêm lên 5 chiếc. Phối hợp 
với tên lửa và pháo cao xạ, máy bay ta xuất kích, 
cản phá đội hình máy bay địch. 

Cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyễn 
cũng bản rơi 3 máy bay B52. Vậy là đêm 26 tháng 
Mười hai, Thủ đô Hà Nội và các địa phương đã 
đánh một trận tiêu diệt xuất sắc, bắn rơi B “pháo đài 
bay B52”, 10 máy bay cường kích chiến thuật, bắt 
sống nhiều giặc lái Mỹ. 

5 giờ sáng ngày 27, trận đánh kết thúc. Điểm 
cấp cứu đầu tiên của Hà Nội là Phố Khâm Thiên, 
khu phố Đống Đa. Phố Khâm Thiên dài 1.200 mét 
nối liền ngã tư Õ Chợ Dừa với ngã tư đường Nam 
Bộ (nay là Đường Lê Duẩn), một trong những phố 
có mật độ dân cư đông đúc nhất Hà Nội, gồm 
5.968 hệ với 29.629 người (số liệu năm 1972). Vệt 
bom do B52 rải xuống gần hết chiều dài đường 
phố đã giết chết 287 người, làm bị thương 290 
người. Bom san bằng, phá sập gần hai nghìn ngôi 
nhà, đền chùa, trường học, trạm xá, hầm hổ kiên 
cố của tập thể, cơ quan và gia đình. Hầm nhiều 
nhất 8 người chết và bị thương. Có gia đình 6 
người ngồi trong một hầm, không một ai sống sót. 
Ngay sáng hôm đó, mặc dù thành phố đang trong 
tình trạng báo động, nhiều khách nước ngoài, cân 
bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, đại diện 


(1) Báo Nhân dân ngày 23 tháng Mười hai năm 1972. 
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Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
đại diện Thành phố Hà Nội, các ký giả... đã xuống 
thăm những người bị nạn ở Khâm Thiên. Nhiều 
đoạn đường, vỉa hè, nền nhà còn loang vết máu. 
Nhiều tử thi xếp dọc hè phố chờ khâm liệm và đưa 
đi mai tảng. 

Cùng với Khâm Thiên, trong đêm B52 Mỹ đã rải 
bom xuống hơn một trăm điểm trong thành phố. Hai 
phần ba trong số đó là khu đân cư, làm hơn một 
nghìn người chết và bị thương. Tàn sát hàng loạt 
dân thường để đạt tới mục tiêu chính trị là một tội ác 
hết sức đã man và ghê tởm của Nhà Trắng và Lầu 
Năm Góc. Các khu vực Yên Viên, Gia Lâm, Ủy 
Nỗ... đã bị B52 ném bom đến lần thứ 10, thứ 12. 
Khu vực Yên Viên bị khoảng 5.000 quả bom; nhà 
ga cùng nhiều đoạn đường sắt, kho chứa hàng bị 
bom Mỹ đào lên lấp xuống đến mức không còn dấu 
tích cũ. 

Cũng trong thời gian từ 22 giờ 30 đến 22 giờ 45 
phút ngày 26 tháng Mười hai, Mỹ dùng B52 đánh 
phá Thành phổ Hải Phòng và Thải Nguyên. Chúng 
thực hiện đánh cả ba khu vực Hà Nội, Hải Phòng, 
Thải Nguyên cùng lúc, đánh phá ỏ ạt, liên tục, thời 
gian ngắn, đánh từ nhiều hướng. Đây là đợt đánh 
phá được Mỹ chuẩn bị kỹ, tổ chức hiệp đồng công 
phu với cường độ lớn. Địch tín rằng với chiến thuật 
mới đó chúng sẽ phân tán và gây nên sự rối loạn về 
chỉ huy của ta, làm cho hỏa lực phòng không, nhất 
là tên lửa và không quản bị tê liệt, Nhưng ngược lại 
đây lại là đếm tổn thất máy bay B52 lớn nhất của 
Không quân chiến lược Mỹ. 

Trước hành động điên cuồng, tàn bạo của Mỹ, 
Thành ủy phát động căm thù trong toàn thành phố. 
Các lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể, các 
ngành và nhân dân đều tô rõ quyết tâm chiến đấu 
đến cùng với giặc Mỹ, trả thù cho Khâm Thiên và 
những nơi bị hủy diệt. Các tỉnh, thành trên Miền Bắc 
tấp nập gửi hàng hóa, thuốê men, lương thực... đến 
trợ giúp. Tỉnh Hà Tây báo về có thể tiếp nhận của 
Hà Nội từ hai đến ba ngàn nạn nhân sau khi mổ. 
Cũng vào thởi gian nóng bỏng này, đồng bào Sài 
Gòn - Gia Định kết nghĩa với Hà Nội, thay mặt quân 
dân miền Nam gửi thư chia xẻ đau thương, mất mát 
và tỏ lòng khâm phục truyền thống kiên cường bất 
khuất của Thủ đô. 


Trước những diễn biến phức tạp, dồn dập trong 
đêm 26, ngày 27 tháng Mười hai, Thủ tướng Chính 
phủ triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các Bí thư, 
Chủ tịch một số tỉnh, thành phố để giải quyết 
những vấn đề cấp bách về chiến đấu, phòng trảnh 
và tập trung sức chi viện cho Thủ đô. Trước mắt 


Bộ Quốc phòng tăng cường phương tiện, lực lượng 
để cùng Hà Nội nhanh chóng khắc phục hậu quả, 
giải tỏa giao thông. Các tỉnh Vĩnh Phú, Hà Tây, 
Hải Hưng, Hà Bắc sẵn sàng chỉ viện theo yêu cầu 
của Thủ đô, sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa nạn 
nhân của Hà Nội, 

Đêm 27 tháng Mười hai, từ Sân bay Yên Bái, phí 
công Phạm Tuân lái chiếc Mic 21 vượt qua hàng 
rào bảo vệ của máy bay F4 tiến về hướng B52. Đến 
bầu trời Mộc Châu, Sơn La, anh tiếp cận được mục 
tiêu và bắn rơi 1 chiếc góp phần cản phá đội hình 
B52 đang bay xuống Hà Nội. Cũng trong đêm 27 
tháng Mười hai, do những tổn thất rất nặng tử trước, 
máy bay B52 vào ném bom Hà Nội giảm xuống còn 
36 lần/chiếc. Các trận địa tên lửa ta đã đánh trả 
địch rất hiệu quả, 4 chiếc B52 bị bắn rơi, trong đó, 
một chiếc từ độ cao 10 kí lô mét chưa kịp cắt bom, 
bị trúng đạn bốc cháy rơi xuống Làng Ngọc Hà, 
cách Quảng trường Ba Đình hơn 500 mét. 


Trong lúc bầu trời và mặt đất ầm vang tiếng 
súng, tiếng bom, tiếng rít của đạn tên lửa, của 
máy bay F111, cuộc chiến đấu của các lực lượng 
không cầm súng cũng diễn ra hết sức căng thẳng. 
Các chiến sỹ ra đa luôn phải đấu trí với những tên 
giặc lái già đời sử dụng kỹ thuật mới nhất chống 
ra đa phát hiện để đảnh phá mục tiêu. Hàng trăm 
chiến sỹ trinh sát phòng không bám trụ trên 
những đài quan sát chênh vênh không vật che đỡ, 
theo dõi địch báo cáo kịp thời về sở chỉ huy. Các 
chiến sỹ thông tin liên lạc băng mình qua bom 
đạn để truyền đạt mệnh lệnh. Trong các căn hầm 
dã chiến, những người thầy thuốc làm việc suốt 
ngày đêm cấp cứu nạn nhân. Đặc biệt, Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Đài Hà Nội làm việc liên tục ngày 
đêm, bảo đảm chương trình phát sóng. Các văn 
nghệ sỹ cũng gắn mình vào cuộc chiến đấu. 
Nhiều nhà văn, nhà báo của thành phố, của 
Trung ương, quân đội không quản nguy hiểm đến 
tận nơi xây ra chiến sự ghi chép, tìm hiểu. Các 
phóng viên quay phim, chụp ảnh đã kịp thời thu 
những hình ảnh chiến đấu hào hùng của Thủ đô 
Hà Nội. Trong một lần báo động kéo dài, nhạc sỹ 
Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát Hả Nói - Điện 
Biên Phủ ở một căn hầm giữa Thành phố. Hà Nội 
đây, Đế quốc Mỹ có nghe chăng câu trả lời của 
Hà Nội chúng ta? Đâu chỶ vì riêng nước non 
này.... Cùng nhiều tác phẩm văn hóa, nghệ thuật 
khác, bài hát ra đời đúng lúc đã cổ vũ mạnh mẽ ý 
chí chiến sỹ, đồng bào kiên quyết chiến đấu bảo 
vệ Thủ đô. 


Những cuộc tiến công ác liệt dồn dập vào Thủ 
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đô Hà Nội vẫn không tạo được (hế mạnh cho Mỹ 
ở Hội nghị Paris. Mỹ buộc phải xuống thang, đề 
nghị Chính phú ta nối lại cuộc đàm phản. Và chiều 
ngày 28 tháng Mười hai năm 1972, phái đoàn ta 
do đồng chí Lê Đức Thọ làm cố vấn dẫn đầu trở lại 
Hội nghị Paris với lòng tự tin của một dân tộc chiến 
thắng. Cũng trong ngày 28, Bộ Tổng tham mưu 
điện cho Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân: 
trước tổn thất rất nặng, địch có thể kết thúc cuộc 
tập kích. Trên tính thần đó, quân chủng chỉ thị gấp 
cho sư đoàn phòng không Hà Nội (361) và sư 
đoàn 363 (bảo vệ Hải Phòng) tập trung lực lượng 
lớn nhất bắn rơi nhiều B52, giảnh thắng lợi to lớn 
hơn nữa. 


Đến cuối ngày 28 tháng Mười hai, Thủ đô Hà 
Nội hoàn thành sơ tán bước ba, đưa ra khỏi nội 
thành hơn 50 vạn người. Đây là lần sở tân có quy 
mô lớn nhất trong lịch sử kháng chiến chống ngoại 
xâm của Thủ đô Hà Nội. Tuy đã giảm 80 phần trăm 
số người, nhưng Hà Nội vẫn duy trì nếp sinh hoạt 
thời chiến, khẩn trương, kỷ luật, binh tĩnh, tự tín. 
Điều mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc mơ tưởng là 
Hà Nội sẽ tê liệt sau những trận B52 rải thảm đã 
không xảy ra. Một số chính khách, phóng viên 
người nước ngoài đến Hà Nội trong dịp này vẫn 
được đón tiếp chu đáo trong bầu không khí hữu 
nghị, bình thân. 


Đêm 28 tháng Mười hai, số máy bay B52 vào 
đánh phả Hà Nội chỉ còn 30 lần/chiếc cùng với 131 
lần/chiếc máy bay chiến thuật các loại. Lực lượng 
tên lửa bảo vệ thành phố bắn rơi 1 chiếc. Trong lúc 
Hà Nội đang diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt, theo 
phương án đánh địch từ xa, từ Sân bay Thọ Xuân 
(Thanh Hóa), Vũ Xuân Thiểu lái Mic 21 ngược lên 
Sơn La bắn rơi 1 chiếc B52. Nhưng do tiếp cận quá 
gần, máy bay của Vũ Xuân Thiều bốc chảy theo. 
Người con trai Hà Nội đã anh dũng hy sinh, 


Sau đêm 28, B52 và các loại máy bay cường 
kích vẫn tiếp tục vào ném bom nhưng số lượng 
giảm hẳn so với những đêm trước. Thêm 1 chiếc 
B52 và 1 chiếc F4 bị quãn dân Hà Nội bắn rơi. 


Từ đánh nhỏ đến đánh lớn, đánh ban đêm và 
đánh ban ngày, đánh liên tục, dữ dội, nhưng Mỹ 
không đạt được mục đích mong muốn. Ngược lại, 
tổn thất về máy bay, nhất là B52 quá lớn, buộc Mỹ 
không thể kéo đài hơn nữa cuộc tập kích chiến 
lược vào Thủ đô Hà Nội. 7 giờ 30 phút ngày 30 
tháng Mười hai năm 1972, tổng thống Mỹ ra lệnh 
ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, 
Chiến dịch Lai nơ Bếch cơ I! của Mỹ kết thúc 
trong thất bại. 


Cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 
của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam mà Thủ đô Hà Nội 
là mục tiêu chủ yếu đã diễn ra liên tục trong 12 
ngày đêm. Trong 12 ngày đêm ấy, Mỹ đã sử 
dụng 72ô lần chiếc B52, gần 2.000 lần chiếc 
máy bay ném bom chiến thuật. Riêng trên địa 
bàn Hà Nội có 444 lượt chiếc B52, chiếm trên 60 
phần trăm tổng số lần B52 xuất kích và hơn 
1.000 lần chiếc máy bay chiến thuật, ném xuống 
khoảng hơn mười nghìn tấn bom, giết chết 2.380 
người, làm bị thương 1.355 người khác. Với số 
bom đạn trên, Mỹ đã gây cho Hà Nội nhiều khó 
khăn, tấn thất. Trên địa bàn Thành phố có 9 ga 
xe lửa thì 7 bị phá hỏng. Trong 5 chiếc cầu, 5 
bến phà, bị phá sập và hỏng nặng 4 cầu, 4 bến 
phà. Cảng Sông Hồng, cảng duy nhất, không 
còn hoạt động bình thưởng. Một phần ba trong 
số gần 200 nhà máy, xí nghiệp cùng với 5 bệnh 
viện, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam và 
nhiều công trình kính tế, khoa học kỹ thuật, văn 
hóa bị phá hủy hoặc thiệt hại nặng, 67 xã ngoại 
thành và 39 khối phố nội thành bị đánh phá. Với 
khối lượng lớn bom đạn, đế quốc Mỹ đã gây nên 
sự tàn phá nặng nề và thương vong lớn cho dân 
thường, nhưng chúng vẫn không gây được sức 
ép đối với Chính phủ và nhân dân ta. Quân dân 
Miền Bắc và Thủ đô đã chuẩn bị tốt thế trận và 
tinh thần, chủ động sơ tán, phân tán vừa chiến 
đấu đạt hiệu quả cao, vừa phòng tránh tốt, 
thương vong thấp. Trong 12 ngày đêm, 81 máy 
bay trong đó có 34 máy bay B52 Mỹ đã bị bắn 
rơi trên Miền Bắc một tổn thất lớn về không quân 
chiến lược ngoài sức chịu đựng của tên đế quốc 
giàu tiền, lắm súng. Hàng trăm giặc lái Mỹ, phần 
lớn là lái B52 bị chết và bị bắt làm tù binh. Riêng 
ở Hà Nội - khu vực mục tiêu chủ yếu của chiến 
dịch, 23 máy bay B52, 2 máy bay F 111 và 5 máy 
bay chiến thuật bị bắn rơi. Với Lai nơ Bếch cơ II 
Mỹ định đánh ta bất ngờ, nhưng chính chúng đã 
bị bất ngờ. Chúng bị bất ngờ về số tượng B52 bị 
tiêu diệt, về mục đích gây sức ép không đạt, đặc 
biệt là bất ngờ về tinh thần bình tĩnh, vững vàng 
của quân dân Hà Nội trước bom đạn ác liệt của 
cuộc tập kích chiến lược. Chính Ních xơn đã phải 
thú nhận trong hồi ký của mình; Điều lo ngại 
chính của tôi trong tuần lễ nẽm bom đầu tiên 
không phải là những đợt phản đối gay gắt ở 
trong nước và Thế giới, điều này đã được dự tinh, 
mà chính là thiệt hại nặng nề về B52. 

Qua thắng lợi 12 ngày đêm đánh trả cuộc tập 
kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, vị trí của 
Việt Nam, cuộc khảng chiến chống Mỹ, cứu nước 
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của nhân dân Việt Nam càng có thế đứng vững 
chắc trong lòng nhân dân Thế giới. Ngoài các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em coi cuộc chiến đấu 
chống Mỹ của nhân dân Việt Nam như cuộc chiến 
đấu của chính mình, rất nhiều nước trung lập, tư 
bản chủ nghĩa, các nước mới trỗi dậy tỏ rõ thái độ 
phản đối hành động dã man của Đế quốc Mỹ. Dự 
luận tiến bộ Thế giới lên án Tổng thống Mỹ thứ 37 
(Ních xơn) đã đi vào lịch sử như một Hít le, Kê tàn 
sát đàn bâ và trẻ em, Sự sỉ nhục của trái đất... 
Cùng với cả nước, quân dân Hà Nội đã đập tan 
huyền thoại về B52, loại siêu pháo đài bay bất khả 
xâm phạm của Không lực Hoa Ký, một trong bộ ba 
Vũ khí chiến lược của Mỹ. Từ hồi hộp, lo lắng, 
nhân dân Thế giới đi đến ngạc nhiên, khàm phục 
cuộc chiến đâu của nhân dân Việt Nam, của Thủ 
đô Hà Nội. 

Trước hàng loạt những điễn biến bất lợi về 
quán sự, chính trị, ngoại giao, đặc biệt là thất bại 
nặng nề trong cuộc tập kích chiến lược bằng 
khỏng quân vào Hà Nội và miền Bắc - cái chốt để 
giành lợi thế, đè bẹp sức ép của dư luận trong 
nước và Quốc tế, Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris. 
Ngày 27 tháng Mội năm 1973, Hiệp định Paris về 
chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 
được ký chính thức giửa các bên. Ngày 28 tháng 
Một năm 1973, Hiệp định Paris bắt đầu có hiệu 
lực, chấm dứt vai trò của quân viến chính Mỹ trên 
chiến trường miền Nam. 


Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai của Mỹ, mà đỉnh cao là mười hai ngày đêm 
cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội đã đi vào lịch 
sử Việt Nam và Thế giới như một dấu son chói lọi. 
Cùng với cuộc chiến tranh giải phóng của nhân đân 
miền Nam, nó còn là đề tài cho nhiều nhà quân sự, 
chính trị, sử học trên Thế giới nghiên cứu, khai thác 
về tinh chất anh hùng Việt Nam, của Hà Nội và về 
sai lầm của Mỹ. 

Thắng lợi của chiến tranh nhân dân chống 
chiến tranh phá hoại lần thứ hai của để quốc Mỹ 
mà đỉnh cao là Chiến dịch mười hai ngày đêm ở 
Hà Nội, trước hết là thắng lợi của nghệ thuật phát 


huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân 
dân; là thắng lợi của sự kết hợp chặt chẽ giữa lực 
lượng phòng không chủ lực với hệ thống phòng 
không dân quản tự vệ, lấy lực lượng phòng không 
chủ lực làm nòng cốt, đồng thời động viên đẩy 
mạnh hoạt động của các tổ chức, các lực lượng 
khác trong thành phố tham gia bảo đảm chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu. Thắng lợi đánh bại 
B52 là thắng lợi của tên lửa phòng không, của bộ 
đội ra đa có sự phối hợp hiệp đồng của 3 thứ 
quân, của tác chiến phòng không nhân dân. 
Thắng lợi đó còn là sự phát huy thế mạnh của Thủ 
đô được Bộ Chính trị, Trung ương Đáng, Chính 
phủ và Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy, 
kết hợp chặt chẽ với sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
thành phố trong từng chủ trương lớn, từng tình 
huống cụ thể. 

Cả nước vì Thủ đô, Thủ đỗ vì cả nước là mốt 
quan hệ máu thịt, một yếu tố cực kỷ quan trọng dẫn 
đến thắng lợi, đặc biệt là các tỉnh bạn kế cận đã 
đồng tâm hiệp lực với Hà Nội đánh bại sức mạnh 
không thể tưởng lượng nổi của không lực Hoa Kỳ 
tạo nên một Điện Biên Phủ trên không. 

Thủ đô Hà Nội đã có hòa bình, nhưng cuộc 
chiến đấu của đồng bào miền Nam vẫn còn tiếp 
tục gian khổ, quyết liệt. Với vị trí là trái tim của Tổ 
quốc, Hà Nội còn phải ra sức xây dựng hậu 
phương vững mạnh, góp phần cùng cả nước đánh 
cho ngụy nhảo, giải phóng miền Nam, tiến tới 
thống nhất đất nước. 


Nhóm tác giả: 


PGS. TS. NGUYÊN QUANG NGỌC 
TS. VŨ TANG BỒNG 

THS. ĐẶNG THỊ VÂN CHI 

CN. NGUYÊN NGỌC PHÚC 

CN. PHẠM ĐỨC ANH 

CN. TÔNG VĂN LỢI 


Hiệu đính chỉnh lý: 
Thượng tướng, Giáo sư HOÀNG MINH THẢO 


2082 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


PHỤ LỤC 1: 


CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 
TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
QUA MỘT SỐ Di TÍCH LỊCH SỨ 


Í àng bao nhiêu đời nay, mỗi năm cứ đến 
ngày mùng 8 tháng Hai Ẩm lịch. nhân dân 
Thủ đô lại làm lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng hai vị anh 
hùng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dẫn ta 
chống ngoại xâm hồi Bắc thuộc. Đã từ lâu, các sử 
gia phong kiến từng đánh giả rất cao cuộc khởi 
nghĩa này. Chúng ta thử xem ở Hà Nội ngoài Đến 
Đồng Nhân - một trong những ngôi đền cổ vào bậc 
nhất của Kinh thành Thăng Long, thờ Hai Bà - còn 
có những dí tích gì về cuộc khởi nghĩa này. 


Ba vị tướng chị em ruột họ Đào và Đình 
Thổ Quan. 


Ngay ở trung tâm Kinh thành Thăng Long cũ, tại 
Thôn Thổ Quan thuộc Tổng Hữu Nghiêm (sau đổi là 
An Hòa) Huyện Thọ Xương đã là trận địa của nghĩa 
quân Hai Bà Trưng chống lại Mã Viện. Cầm đầu 
toán nghĩa quân này là ba vị tướng chị em ruột họ 
Đào, được thờ làm Thành hoàng ở Đình Thổ Quan. 
Hiện nay chưa tim thấy thần tich đầy đủ nhưng dựa 
vào tấm bia và câu đối ở đình, phối hợp với những 
điều ghí lại trong trí nhớ cũng như tản mát ở một số 
cuốn số tay các phụ lão địa phương, chúng ta có thể 
thấy được một số nét lớn về ba vị anh hùng trong 
phong trào khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo. 


Ba vị tướng này vốn là ba chị em sống vào thời 
kỷ nước ta bị phong kiến Đông Hán đỏ hộ. Ba 
người nguyên quán ở Thanh Hóa, bà mẹ nằm 
mộng thấy tiên cho ba quả đào, ăn xong tỉnh dậy, 
sau đó có mang, sinh một bọc mội gải hai trai, sau 
này đều có tài vũ dũng và chí lớn giúp nước cứu 
dân. Tài liệu viết và bài vị thờ cho biết duệ hiệu của 
ba vị thần là: Phương Dung (nữ), Hiển Hiệu vã Quý 
Minh (nam), Đáp lời kêu gọi khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng, ba chị em mộ quản hưởng ứng và đã tham 
gia nghĩa quân đánh đuổi Tô Định, lấy lại 65 thành, 
và giúp Trưng Vương tổ chức việc cai trí đất nước. 
Khi Mã Viện sang xâm lược, ba vị tướng đã cùng 
Hai Bà chiến đấu dũng cảm tại trận Hát Môn. Vì lực 
lượng quá chênh lệch, Hai Bà đã hy sinh trong 
chiến đấu. Ba chị em bèn rút quân về Phường Thổ 
Quan, đựng nên 3 đồn rồi chiêu mộ binh sỹ chống 
lại giặc Hán. Trong thời kỳ này mặc dầu gặp hoàn 
cảnh hết sức khó khăn, hầu như thất vọng, ba chị 


em vẫn vững lòng chiến đấu. Tâm trạng trên thể 
hiện trong lời ca thưởng ngâm trước mỗi lần xuất 
quân ra trận: 


bang tang 
SỒiát lu xá, kế Euáe, đàng, giấm cRanẴ, 0), 


Sau đó trong mội trận giao tranh ác liệt, ba chị 
em cùng hóa. Và theo lời văn bia " Trời đất tối sẩm. 
Suốt ba đêm ngày. Dù đã thác, ba người vẫn giết 
chết bọn tướng sỹ nhà Hán. Hẳn là trời đã mặc 
nhiên chứng giám cho lòng trung thành vì nước, mà 
ban cho phép lạ như vậy”. 


Khu vực Thổ Quan hiện nay còn có những tên 
đất ghi lại chỗ đồn quân của ba vị anh hùng: Khu 
Ống Lệnh trong Ngõ Lệnh Cư là nơi tập hợp quân 
đội nghe tiếng ống lệnh để bắt đấu xuất phải; bãi 
Trận ở khu Trường học La Thành là nơi tập trận 
hoặc nơi đã diễn ra chiến trận Hồ Đồn: ở Ngõ Chiến 
Thắng, đối diện với Đồn Công an là nơi đóng quân 
Xốc súng; ở phía Tây Nam đình, cũng là nơi đồn 
quân, gần ao xưa có hoa súng v.v... Ở nội thành, 
đây là nơi duy nhất còn giữ được những tên đất 
mang nhiều ý nghĩa về mặt quân sự. 


Ngoài tấm bia, Đình Thổ Quan còn có nhiều câu 
đối minh họa khá cụ thể sự tích và ca ngợi tỉnh thần 
anh dũng của nghĩa quân dưới quyền ba vị tướng 
chị em ruột. 


Đây là câu đối về quê hương Thanh Hóa, tích 


mộng quả đào khi mẹ có mang và sự nghiệp dẹp 
giặc Hán: 


ĐĨLAn nơ m(Zứ lA thà» là lướng, 
+4x,nÑ Cua lu? 0ý enk tÊ), 


(1) Nguyên văn chữ Hàn: 


Cluuf, táp, Raal fan xuat Đ ve qua 
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SÌÍng đào mậng, há, ti cưng, d¿.t(«É, cổ, 
đW.uxưn„ Ô Luờ cám tặc, fiaÑ, 
thanB Le Cá, An đừ, 
ỳ aadct thần, 4 


Và có những câu cho thấy tinh thần anh dũng 
trong chiến đấu dù giữa cảnh hầu như tuyệt vọng, 
nhắc lại bài thơ bị trảng làm lúc hành quân: 


Đua tu, Ra, Rau aafL Rase 
tá«f, cÍuến quan, Rà, cố quấc, Lâm. 

#ang g2 
“2a... Kủ, Esăơx sâm Ấn, JØng Ấê» cấ/ 


Ba anh em Quách Lãng và Đỉnh Bạch nương, 
Định Tĩnh nương 


Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, trước đây 
thuộc Từ Liêm ở mẻ trên Chèm Vẽ thờ ba vị thần 
một nam, hai nữ !à Quách Lãng và Định Bạch 
nương, Định Tĩnh nương. Ba người quê ở Hoa Lư 
trang, Ái Châu (nay thuộc Ninh Bình) vốn là ba anh 
em cháu cõ cháu cô ruột, và họ nai bề: mẹ Bạch 
nương và Tĩnh nương là cò ruột (em ruột bố) Quách 
Lãng, còn mẹ Quách Lãng lại là cô ruột (chị ruột 
bố) Bạch nương và Tĩnh nương. Ba anh em hồi còn 
nhỏ cùng chung sống với nhau vì hai gia đình họ 
Quách và họ Đình kết nghĩa với nhau như keo sơn 
ruột thịt. Lớn lên ba người đều luyện tập võ nghệ: 
Quách Lãng quen luyện môn Trường sang, còn hai 
nàng Đinh Bạch và Định Tĩnh thì giỏi đánh trận dưới 
nước, điều khiển chiến thuyền. 


Khi được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, ba anh em 
đã từ Hoa Lư đi lên Mê Linh để gia nhập nghĩa 
quân. Khi qua Thượng Cát thấy cảnh đẹp, ba người 
ngừng chân nghỉ, sau đó hai nàng Bạch và Tĩnh đi 
lên Hát Môn trước, còn Quách Lãng thì nghỉ lại nhôm 
sau định lên đường thi Hai Bà Trưng đã cho tướng 
đến đón. Hai Bà cho em trai cùng Quách Lãng đi 
chiêu tập binh mã. Trong thời gian ngắn 2 người đã 
đưa về Hát Môn được hàng vạn quân trong đó có 
nhiều người thuộc Trung Thượng Cát. Bà Trưng 
muốn gã Hoàng đệ - em trai mình cho hai nàng 
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Bạch và Tĩnh, hai nàng cùng thỏa thuận nhưng xin 
chờ đến ngày đánh đuổi được quân giặc và giành 
lại quyền làm chủ non sông. 


Ít lâu sau Hai Bà đấy binh từ Hát Môn tiến đến 
phủ trị đô hộ. Thải thú Tô Định bị thua hoảng hốt 
trốn chạy. Trưng Trắc lên ngôi Vua, Trưng Nhị 
được phong làm Công chúa Bình Khôi. Nàng Bạch 
và nàng Tĩnh lấy Hoàng đệ và được phong làm 
Hoàng phi. 


Tướng Quách Lãng được hưởng thực ấp ở Từ 
Liêm, nhưng ông thường đem bổng lộc phân phát 
cho dân. 


Hai nàng Bạch và Tĩnh vui hưởng nhân duyên 
được trên ba tháng thì trong một cuộc bơi thuyền 
trên dòng Sông Nhị, hai chị em khóng may bị chết 
do một cơn sóng gió làm lật thuyền. Hai Bà Trưng, 
Hoàng đệ và Quách Lãng vô cùng đau xói. Sau khi 
lập đàn tế bên sông, Bà Trưng ra lệnh cho nhân 
dân Thượng Cát lập đền thờ. Mấy năm sau Mã Viện 
đem quân sang xâm lược. Sau nhiều trận giao 
tranh ác liệt, Hai Bà phải rút về Cấm Khê. Mã Viện 
được thêm viện binh tiến quân bao vây. Trong một 
trận quyết chiến, Hai Bà thấy thế quá núng, bèn 
nhảy xuống sông tuẫn tiết. Tướng Quách Lãng 
cũng hy sinh trong trận này. Nhân dân Thượng Cát 
được tin đã lập đàn tế và thờ làm Thành hoàng. Ba 
vị thần Thượng Cát tương truyền rất thiêng được thờ 
ỗ ba làng Kê xưa tức những thòn Thượng Cát, Đống 
Ba (Xã Thượng Cát ngày nay) và Thôn Đại Cát (xưa 
là Hạ Cát, nay thuộc Xã Liên Mạc, Từ Liêm - Hà 
Nội). Các cụ còn nhớ lại đôi câu đối biểu dương sự 
nghiệp của ba vị thần đồng thời cũng thể hiện lòng 
tự hào của địa phương. 


J2 1u, 9ù tRÂn, 
(đx# tước mạn tàu ấp, na¿v 
¬ ..~. 


Nguyễn Tam Trinh 


Tướng Nguyễn Tam Trinh được thờ ở Thôn Mai 
Động, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Thanh Trì nay 
thuộc Quận Hoàng Mai - Hà Nội. Thôn này ở sát 
ngay nội thành Kình đỏ Thăng Long cũ, vì giáp với 
Trại Quỳnh Lôi xưa kia thuộc Tổng Tả Nghiêm, 
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Huyện Thọ Xương. Theo thần tích còn giữ lại tại 
làng: Nguyễn Tam Trinh sinh năm Canh Dần (31 Tr. 
CN) là con một gia đình trọng việc học và hiếm hoi, 
bố mẹ 80 tuổi mới sinh Tam Trinh, được 18 tuổi, bố 
mẹ đều mất. Ông chăm chú đọc sách làm nghề dạy 
học đào tạo được nhiều người giỏi. Trưởng ông đặt 
ngay ở bờ Sông Kim Ngưu. Thời kỳ này tên Thái thú 
Tô Định làm nhiều điều càn rỡ. Hai Bà Trưng nổi 
dậy truyền hịch khắp trong nước để tập hợp nhân 
tài. Tam Trinh nghe tin bèn chiêu mộ bình sỹ hưởng 
ứng. Uy tín một thầy dạy gương mẫu đã giúp ông 
thành công mau chóng: 5000 người đã nô nức kéo 
đến tự đặt dưới quyền chỉ huy của ông. Dân Mai 
Động cũng cử khá đông người tham gia và cảm 
mến tính tình nghĩa khí của ông, họ xin sau này 
được thờ ông làm thần. Tam Trinh dẫn nghĩa quân 
đến gặp Bà Trưng và tham gia chiến dịch đánh đuổi 
Tô Định giành lại 65 thành cho lãnh thổ. Bà Trưng 
lên làm Vua, Tam Trinh được phong tước Hầu và giữ 
chức Phụ chính. Khi Mã Viện sang, Tam Trinh đóng 
giữ miền Sơn Nam. Quân Hán tiến đánh, thế rất 
mạnh. Ông phải rút về Mai Động. Nhưng quân giặc 
bổ vây bốn phía. Ban đêm ông huy động quân sỹ 
phá tan vòng vây chạy ra ngoài. Liền lúc đó ông 
nghe tin Hai Bà Trưng đã tử tiết. Quân sỹ hoảng hốt 
không côn tinh thần chiến đấu. Ông liền quất ngựa 
phi lên núi rồi hóa (ngày 10 tháng Hai Âm lịch). Về 
sau vào ngày này dân Làng Mai Động làm lễ tế 
thần đồng thời cử hành hội vật, tương truyền môn 
này chính là mòn thể thao của quân sỹ Nguyễn 
Tam Trinh ngày xưa. 


Nàng Tía 


Nàng Tía quê ở Vĩnh Ninh xưa là Trang Vĩnh 
Hưng (nay thuộc Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì). 
Trang Vinh Hưng rất cổ, truyền thuyết cho rằng có 
từ thời Hùng Vương với hai vị tướng là hai anh em 
sinh đôi: Ông Rắn và Ông Đất (Bạch xà và Thổ địa 
cũng có tên là Xà công và Địa công). Hai ông từng 
dẹp giặc Ma Lõi và Xích Ty có trước giặc Ân. Thời 
Hai Ba Trưng hai vị này đã âm phù trong trận đánh 
thẳng Tô Định, Bà Trưng lên ngôi Vua, đóng đô ở 
Mê Linh, và đã đi thăm một số nơi, trong đó có 
Trang Vĩnh Hưng. Tại đây Vua Trưng đã gặp một cô 
gái 16 tuổi đang gảnh nước. Thiếu nữ tên là Tía, 
một cô gái nổi tiếng là đảm đang trong thôn, tương 
truyền bà mẹ đã mộng được thần tặng hoa sen mà 
sinh ra. Thấy hình dáng xinh tươi lanh lợn, Vua đã 
hồi chuyện và thấy rõ tài chí của cô gái trẻ. Vua đã 
đưa về triều đình giúp việc và sau phong làm tướng. 
Nàng Tía đã chống lại quân Mã Viện trong nhiều 


trận. Sau khi Hai Bà thất trận, Nàng Tía vẫn chiến 
đấu không ngừng. Trong mội trận ác liệt tại Thần 
Phù nàng đã hóa giữa cơn mưa gió nổi lên khiến 
đất trời mờ mịt (ngày 13 tháng Mười một Âm lịch). 

Hiện nay, tại Thôn Vĩnh Nình có một ngỏi đình ở 
một địa điểm khá đẹp và được bảo quản tương đối 
tốt, cả 3 vị thần đều được thờ: ở giữa là Nàng Tia, 
bên trái là ông Rắn, bên phải là ông Đất. Làng còn 
có Nghè ở Xóm Sinh ghi lại nơi sinh của 2 vị thần 
nam, và Nghè ở Xóm Giang bên cạnh chiếc giếng 
đánh dấu chỗ Nàng Tía lần đầu tiên gặp Vua Trưng 
và được Vua ân cần hỏi chuyện vả sau đó vời về 
triều phong cho làm tướng. Một số câu đối ghi lại sự 
nghiệp hiển hách của các vị thần trong đó có nữ 
tướng trẻ tuổi Nàng Tía đã gan dạ chống lại quân 
Mã Viện: 


NT Éềug, tiểu mộng, dực dhưng 
tÑ£ nŠA1, onÑ, tÑ, pm 


(8⁄„ t ÊWa« tang, 2lf„ -(2¿ Éất 

X5 “m6 ỳ dụ, “2z quất mộng, Ñaz 
Aan, .jlẩm, pha nấu sứ. Ẩxa, fuấ+ ‡Z 

Vĩnh Ninh có tên cũ là Vĩnh Đặng vốn là một 
làng nổi tiếng là chuộng võ, dưới thời phong kiến 
thường bị bọn cầm quyền coi là đất nghịch vì luôn 
luôn chống đổi không chịu sự áp bức của bọn này. 
Làng có một phong tục khả đặc biệt. Hàng năm vào 
ngày 13 tháng Năm (ngày hóa hai vị Thánh Nam) 
trước khi tế thần, dân làng chuẩn bị sẵn thân tre, 
thân nứa đã được dản giấy thành hình những đao, - 
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thương, giáo mác. Vào buổi trưa, khi tế xong, dân 
làng chia ra làm hai phe, nửa làng trong và nửa làng 
ngoài (phía Bắc và phía Nam ngôi định) dùng 
những khí giới bằng thân tre, nứa nói trên rồi ra chỗ 
nhà phương đình xông vào đánh nhau. Phe nọ tìm 
cách dùng gậy tre đập vào phe kia cho đến khi một 
bên bị dồn hẳn về một góc và chịu thua. Trong khi 
trai tráng tham gia chiến đấu, dân làng tập hợp 
chung quanh đỉnh và reo hò ủng hộ thúc đấy phe 
bên mình cổ gắng giành thẳng lợi. Mỗi lần như vậy 
kéo dài đến 1, 2 giờ. Có người bị chảy máu đầu hay 
sưng tím mặt mày nhưng không bao giờ xảy ra án 
mạng. Đánh nhau xong lại vui về với nhau, ngồi 
chung ăn uống nói chuyện ở đỉnh, trong lúc đó thì 
những tre, nứa dùng làm binh khí được đem tới 
trước đình và thiêu đốt. 


Thành Công 


Tướng Thành Công - cả tên là Thành Công 
Tương liệt đại vương (có nghĩa là giúp đã sự 
nghiệp rạng rỡ thành công) được thờ ở 5 thôn 
thuộc Xã Cổ Linh cũ tức là những Thôn Tử Đình 
(nay đọc nhầm là Tư Đình), Nha Thôn, Sài Đồng, 
Trạm Thôn, và Ô Cách). 


Ông vốn người họ Nguyễn quê ở Hải Đông (Hải 
Dương) thời trẻ đã có khí tiết, khi nghe Hai Bà Trưng 
khởi nghĩa ở Hát Môn, ông mộ được 500 binh sỹ 
huẩn luyện tình thục, rồi dẫn tới xin gia nhập đội 
ngũ, Bà Trưng rất mừng phong ông làm Tương liệt 
đại tướng quân. Sau khí lập đàn tế cáo trời đất, kể 
tội Tô Định tham tàn và cầu nguyện bách thần sông 
núi trợ giúp dẹp giặc cứu dân, Hai Bà Trưng chia 
quân tiến đánh thủ phủ đô hộ. Tô Định đại bại bỏ 
chạy về nước, Trưng Trắc lên ngôi Vua, phong 
Trưng Nhị làm Bình Khôi Công chúa và phong chức 
cho các tướng tá, Thành Công được phong là 
Tương liệt đại vương hưởng thực ấp ở Huyện Gia 
Lâm. Ông trông coi quân đội trong triều, nhưng 
không quên đi khắp trong huyện kinh lý công việc, 
thúc đấy việc cai trị và hướng dẫn đân lãm ruộng 
chăn tầm. Một höm đến Trang Cổ Linh thấy phong 
cảnh xinh đẹp, dân chúng cần cù làm ăn, ông bèn 
lưu lại ít lâu, bàn với dân ở thôn trang, dự định dựng 
một ngôi đến thờ sống. Dân tỏ ra rất vui vẻ tuân 
theo. Ông tâu với triều đinh, và được sự ưng thuận 
bèn bỏ tiền, và huy động bịnh sỹ nhân dân lập ngôi 
đến. Được 3 năm Mã Viện và Lưu Long kéo 30 vạn 
quân Hán sang, Trưng Vương chia đại quân ra 
chống cự. Thành Công và một số tướng khác được 
cử tới Lạng Sơn chặn đường quân giặc. Quân ta 
cầm cự được gần một năm. Sau khi bị thua lớn ở 


Lãng Bạc, Vua Trưng phải rút về Cấm Khê. Giặc 
Hản kéo đến vây. Vua Trưng thấy tình thế nguy 
ngập, nhưng vẫn gan dạ chiến đấu, cùng các tướng 
ra ngoài thành tựa vào tường thành quyết chiến, và 
đã anh dũng hy sinh. Lúc này, tướng Thành Công 
cũng đang bị vây, nghe tin chủ tướng đã tuẫn tiết, 
ông bèn phẫn uất, đồn sức đánh lui quân địch rồi 
cùng một số quản sỹ vừa chiên đấu vừa rút lui, và 
chạy thẳng về Ái Châu (Thanh Hóa) đến Trang 
Tâm Quy thuộc Huyện Tống Sơn, Phủ Hà Trung. 
Vừa tới đây trời đất bỗng tối sẫm, giữa ban mai mà 
mỡ mịt như đêm. Một lát sau trời sảng rõ, tướng 
Thành Công không còn, chỉ thấy đống mối xông lên 
thành ngôi mộ lớn (vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch) 
(theo thần tích tại Thôn Nha và Thôn Sài Đồng). 
Sau đó dân Cổ Linh nghe tin bèn lập đền thờ, ngoài 
đền thờ ở Trang Tâm Quy, Huyện Tống Sơn, Thanh 
Hóa. Trong 5 thòn Xã Cổ Linh thì đến chính là Đình 
Thôn Trạm. Một đôi câu đối ở đình này ghi lại sự 
tích vị thần anh hùng. 
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Ba tướng họ Đào ở Ngọc Động 


Theo Thần tích ở Thôn Ngọc Động {Xã Đa Tến, 
Huyện Gia Lâm) ba vị thần là 3 anh em trai sinh ba, 
tên là Đô, Hiển, Lang (sau được phong tước Đại 
vương là Đô Thống, Chiêu Hiển và Tam Lang) bố 
mẹ vốn quê ở Sơn Nam, sinh sống lương thiên, 
thích làm điều tốt nhưng tuổi đã cao mã không có 
con. Hai ông bà đến cầu tự tại ngôi đến tại Trại Đa 
Tến (Khu Ngọc Động hiện nay) nằm mộng thấy ba 
người đến xin làm con, sau đó có mang. Khi sinh ba 
anh em đều khỏe mạnh thích luyện tập võ nghệ. 
Lúc này, giặc Tô Định tham tàn sát hại dân chúng. 
Hai Bà Trưng dấy quản khởi nghĩa, lập đàn cầu Sơn 


(1) Ó Cách: Xưa ở khu vực Sân bay Gia Lâm đã bị giặc 
Pháp bắt dời tới phía Đông Thôn Tràng Lâm ở địa 
điểm hiện nay để lấy đất làm sân bay, nay thuộc Xã 
Việt Hưng Gia Lâm, Sài Đồng nay thuộc Xã Gia 
Thụy. Còn 3 thôn khác nay thuộc Xã Long Biên, đều 
nằm trong Quận Long Biên. 
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Thánh Tần Viên và các thần núi sông, cùng truyền 
hịch kêu gợi nhân tài. Ba anh em họ Đào hăng hái 
hưởng ứng, mộ được trên 3.000 người đến Hát Môn 
gia nhập nghĩa quân. Trong chiến dịch đánh đuổi Tô 
Định ba người lập được công lớn, và có thời kỳ đi 
qua Đa Tốn, thăm lại ngôi đền bố mẹ đã đến cầu tự. 
Nhân đân địa phương tỏ ÿ quý trọng và ba ví tướng 
cũng lưu luyến coi như quê hương mình. Ba năm 
sau Mã Viên đem quân sang xâm lăng. Vua Trưng 
chống lại, Trong một trận bị thất thế, Vua đã thúc 
ngựa phi lên núi và biến mất. Ba anh em họ Đào còn 
cảm cự ít lâu sau, và dàn thế trận ở bên Bồ Đề gần 
Trang Đa Tốn. Cuối cùng trong một trận quyết liệt 
thấy thể khó cầm cự được hơn, ba tướng đã nhảy 
xuống sông tự tận. Thần tích chép rằng liền sau đó 
có một đoàn cá, rùa, rắn, giải đã từ nước nổi lên, đưa 
3 người ối, khiến quân Hán nhìn thấy phải hoảng sợ. 
Ngày hóa là ngày 12 tháng Bảy Âm lịch. 


Sự nghiệp của ba vị tướng này hiện còn được ghi 
ở một số câu đối tại Định Ngọc Động: 
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Khỏa Ba Sơn ở Xuân Đỗ Hạ 


Xuân Đỗ Hạ là một trong 3 thôn của Làng Xuân 
Đỗ (thuộc Xã Cự Khối, Huyện Gia Lâm) xưa có tên 
là Ấp Hoa Động. Thôn này thờ một tướng của Hai 
Bà Trưng có tên khá đặc biệt được ghi trong sắc 
phong là Khảa Ba Sơn (sắc Cảnh Hưng nguyên 
niên - 1740). Cha Khỏa Ba Sơn vốn là người Ái 
Châu (Thanh Hóa) cầu đảo tại Trang Kiệt Đặc, Núi 
Phượng Hoàng (nay thuộc Hải Hưng) rồi sinh ra 
Khỏa Ba Sơn. Ông là người có chí lớn, khi được tin 
Trưng Trắc truyền hịch kêu gọi dân nổi dậy đánh 
đuổi quân Tô Định tham tàn, ông đã chiêu mộ hơn 
200 định và hưởng ứng. Ông được cử tới khu Hoa 
Động (tức Xuân Đỗ Hạ) làm một đồn giả để đánh lừa 
giặc Hán. Đổn giả này đã góp phần vào việc đánh 


bại Tô Định khiến tên này trến chạy, Bà Trưng thu lại 
toàn vẹn lãnh thổ và lên ngôi Vua. Lúc này Khỏa Ba 
Sơn quay về khu Hoa Động dựng thảo xá, cùng dân 
yến ẩm, Giữa tiệc bỗng có tiếng sét vã ông đã hóa 
(vào ngày 15 tháng Mười). Hiện nay ở khu vực Xuân 
Đỗ Hạ còn khu Vườn Hồng, tương truyền là nơi 
Khỏa Ba Sơn từng đóng quân. Thần tích không ghi 
việc Mã Viện sang xâm lăng. Rất có thể vị tướng ở 
Thôn Xuân Đã đã hy sinh trong chiến dịch bao Vây 
và đánh bại Tô Định giành lại chủ quyền dân tộc. 


Nàng Quốc ở Hoàng Xá 


Mẹ vị nữ tướng này vốn là họ Đào quê ở Kiệt Đặc 
(Chí Linh, Hải Dương) từng đi tu ở Núi Thiên Thai, 
Trang Đông Cứu (Huyện Gia Bình - nay là Huyện Gia 
Lương, Bắc Ninh). Một hôm đến bến Sông Thiên Đức 
bên cạnh tắm rửa thì trời bóng tối sầm, mệt giao long 
tỪ nước xuất hiện quấn lấy người ni cô trẻ tuổi. Sau đó 
tự cảm thấy có mang, e dư luận bản tán không hay, 
nàng bèn tìm nơi khác trú ngụ. Đi tới khu Hoàng Xá, 
Trang Hạ Tến (thuộc Xã Kiêu Ky), Huyện Gia Làm 
thấy có cây đào rất đẹp, nàng lưu luyến ở lại và đã 
sinh tại đây một con gái đặt tên là nàng Quốc (Quốc 
là nước, tên nước cũng nhắc lại việc giao long từ dưới 
nước quấn mình nên có mang em bé). Lớn lên nàng 
Quốc có chỉ khí. Gặp lúc Trưng Trắc là cháu Vua 
Hùng trước mật cáo Sơn Tản Viên lập đàn ở cửa 
Sông Hát tế trời đất và thần linh, vì dân trừ bao, và 
sau đó truyền hịch kêu gọi dân chúng nổi dậy đánh 
đuổi quân dị tộc thu hồi cảnh thổ, nàng Quốc đã mộ 
được trên 2.000 người bèn gia nhập phong trảo khởi 
nghĩa và được phong chức tướng. Sau khi 65 thành 
Lĩnh Nam được thu hổi, Bä Trưng lên ngồi Vua, 
phong thưởng cho nàng Quốc, nàng chối từ chỉ xin 
cho chỗ khu Hoàng Xá, Trang Hạ Tốn dựng đền thờ 
mẹ. Vua Trưng ưng thuận, truyền cho lập đền, rồi 
phong cho mẹ nàng tước Hoa nương phu nhân. Vua 
còn ban ruộng cho dân Hoàng Xá làm hộ nhì (tức 
được miễn mọi sưu thuế để trông nom việc thờ cúng). 


Ba năm sau Mã Viện đem quân sang xâm lược. 
Vua Trưng cùng chư tướng trong đó có Quốc nương 
chia quản chống cự. Trong một trận giao tranh 
quyết liệt, vì tình thế bất lợi, bị quân giặc bao vây tứ 
phía. Vua đã cùng nâng Quốc phi ngựa chạy thẳng 
lên núi không ai còn thấy (ngày 1 tháng Mười một 
Âm Lịch) (theo thần tích đo Đông các Đại học sỹ 
Nguyễn Binh viết năm đấu Hồng Phúc - 1572). Tại 
Đình Hoàng Xá con có một số câu đối biểu dương 
chí khí anh dũng của vị nữ tướng đã cùng Hai Bà 
Trưng làm rạng rỡ cho áng quần thoa: 
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đa, Efẩu tước Đồn, tực E3, quầm, tRos 


Äương, liếm, ÈáeÑ Ôxàng, dương, dực tài, 
THE./EIB.DENE SỰ TE-2VTR 


Ất giặc, (đã, cứu, dâm, k 
lý: 423797777,7%,14/22770M 


Ông Đống và ng Hựu ở Kim Hồ 


Hai ông là anh em sinh đôi vốn quê ở Cự Ninh, 
Thanh Hóa, được bà dì họ Mặc người Thôn Kim 
Đường (nay là Kim Hồ thuộc Xã Lệ Chi, Huyện Gia 
Lâm) đem về nuôi ở làng này. Lớn lên hai anh em 
có sức khỏe và chí lớn. Nhân dân trong nước đang 
bí rên siết dưới ách nước ngoài, hai người bèn chiêu 
tập binh mã, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng, và nhận nhiệm vụ dựng tại khu Kim Đường 
ba đồn doanh trại làm thế ÿ giốc hỗ trợ lẫn nhau 
trong cuộc tiến công cũng như phòng ngự. Trận địa 
này đã đóng góp đảng kể vào chiến thẳng đánh 
đuổi Tô Định thu hồi 65 thành. Bà Trưng lên ngồi 
Vua, phong hai vị tướng làm Thượng tướng quân và 
ban cho đất Kim Đường làm ấp thang mộc. Mã Viện 
đem quân sang, Vua Trưng sai hai ông lên trấn giữ 
Lạng Sơn, cùng quàn Hản giao tranh nhiều trận. 
Sau vì thế yếu hai người phải vừa chiến đấu vừa rút 
lui. Lui về đến Huyện Gia Lâm, trong một trận ác 
liệt hai người bị thương chạy về đến cánh đồng 
Thôn Kim Đường thì hóa (ngày 11 tháng Ba). Chỗ 
hóa nay là khu Ma Cả. Tại đình có đôi câu đổi thể 
hiện rõ niềm tự hào dân tộc tin vững chắc nền tự 
chủ của mình, bất chấp kẻ thù ngoại bang dù lón 
mạnh hơn rất nhiều: 


Đào Kỳ và Phương Dung 


Cả mấy làng thuộc khu vực Tổng Cói xưa kia ở 
phía Bắc Sông Đuống (Lộc Hà, Hội Phụ, Lê Xá, Thị 
Thôn, Đông Trù), đều thờ hai vợ chồng Đào Kỳ và 
Phương Dung hai vị tướng kiệt xuất của phong trào 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hai vợ chồng có hai thần 
tích riêng biệt, hai văn bản này tổng hợp lại cho thấy 
một cuộc tình duyên thật đẹp giữa đôi thanh niên anh 
hùng sẵn sàng hy sinh cho nghĩa lớn. 


Đào Kỳ vốn quê ở Trang Nông Cống, Huyện 


Lương Giang, Phủ Thiệu Thiên (nay thuộc Thanh 
Hóa). Bố mẹ gần 60 tuổi chưa có con, cầu tự tại Núi 
An Tuy, gặp lúc giặc giã phải chạy tới Trang Cối 
Giang, Huyện Đông Ngàn (nay là vùng Hội Phụ) sinh 
được một con trai khôi ngô khỏe mạnh, đặt tên là 
Đào Kỳ. Đến 15 tuổi bố mẹ chết. Đào Kỳ từ nhỏ đã 
chăm làm học giỏi có chí lớn nên được mọi người 
mến trọng. Trời kỳ này tên Thái thú Tô Định tham tàn 
thi hành một chính sách vô cùng bạo ngược, nhân 
dân đều uất giận söi sục căm thù. Tại khu Cối Giang 
thời đó có một nhân sỹ nổi tiếng là Nguyễn Trát vốn 
quê ở Trang Vĩnh Tế, Huyện Lang Tài nhưng lấy vợ 
ở Gối Giang, sinh được ba con trai người khỏe mạnh 
giỏi nghề cung kiếm, và một con gái là Phương Dung 
tính hạnh đoan trang, thơ văn cũng như võ nghệ đều 
giỏi. Tò Định nghe tiếng Nguyễn Trảt là người có chí 
khí được chung quanh mến phục nên muốn dùng 
danh lộc để mua chuộc. Y cho đem lễ vời đến định 
trao tước lộc, nhưng Nguyễn Trát đã chối từ. Tô Định 
vừa tức giận vì mất thể diện, vừa lo ngại mối họa về 
sau nên đã gian ngoan vu cáo buộc cho tội mưu 
phản và đã bât thần đem quản vây bãi Nguyễn Trát, 
giết ông và cá ba người con trai tại Trang Vĩnh Tế. 
Hôm đó, bà mẹ và Phương Uung về thăm quê ở Gối 
Giang nên thoát được. Được tin hung dứử, Bà và 
Phương Dung vô cùng căm phẫn, vội trốn lấn và tìm 
cách phục thù. Được biết Đào Kỳ là người có chí khi, 
bà mẹ đến gặp. Đôi thanh niên Đào Kỹ và Phương 
Dung giáp mặt nhau, quý mến nhau về tài đức và khí 
tiết, thương cảm nhau về mối đau thương sâu sắc 
hận nước thù nhà, nên đã cùng thắt chặt mối đồng 
tâm, kết duyên lành để cùng chung sức đóng góp 
vào sự nghiệp lớn. Nghe tin Bả Trưng khởi nghĩa, hai 
vợ chồng đã đem hơn một trăm gia thần đến yết kiến 
và gia nhập nghĩa quân. Đào Kỳ được phong làm 
Nguyên súy, cùng Phương Dung dẫn đại binh tiến 
đánh Tô Định, Giặc Tô bị thua chạy trốn, 65 thành 
đất nước được thu hồi. Bà Trưng lên ngôi Vua, Trưng 
Nhị được phong làm Công chúa Binh Khôi, Đào Kỷ 
được cử trông nom giải đất Đông Ngàn phía Bắc 
Sông Đuống. 


Ba năm sau Mã Viện đem quân sang xâm lược 
lần nữa. Vua Trưng huy động tướng tá chia quân 
đón đánh. Đào Kỳ và vợ được cử lên chống giữ ở 
Lạng Sơn. Một năm qua, hai bên đánh nhau không 
phân thua được. Thấy Vua Trưng thất thế phải lui về 
Cấm Khê, Đào Kỹ và vợ vội kéo binh đến ứng cứu. 
Hai người tham gia trận quyết liệt cuối cùng Vua 
Trưng chống lại Mã Viện. Thấy tình thế nguy kịch, 
Vua Trưng quyết định ra ngoài thành tựa vào tường 
thành mà chiến đấu. Chính trong trận này Vua đã 
hy sinh. Vợ chồng Đào Kỳ bị hãm giữa chiến 
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trường, vợ chồng lạc nhau. Đào Kỳ đang hăng say 
chiến đấu thì bị một nhát dao chém ngang cổ, đầu 
gần rớt hẳn. Trong lúc hãng máu ông lấy một tay 
giữ lấy đầu, một tay tiếp tục chiến đấu. Quân giặc 
sợ hãi phải dãn ra, Ông phi ngựa chạy về Đông 
Ngàn. Nứa đường về đến Cổ Loa máu ở cổ ra 
nhiều, người mỏi mệt, thấy một bà lão ngồi ở quán 
cạnh đường ông dừng ngựa và hỏi: “Người bị chém 
mất đầu liệu cö sống được không?". Bà lão vô tỉnh 
trả lời: "Mất đầu thì sống sao được!", Vừa nghe xong 
đang ngồi trên ngựa, Đào Kỹ liền ngã vật xuống 
đất, máu tuôn trào, tại cổ bị chém đứt chỉ còn dính 
có làn da với đấu. Lập tức mối xông thành ngôi mộ 
lớn, trùm lên cả người vị tướng và thân con ngựa. 
Ngày hóa là ngày 15 tháng Tảm Âm lịch. Lúc này, 
Phương Dung vẫn ở trong trận địa cố tìm chồng 
không thấy, sau đành tìm một con đường máu phá vỡ 
vòng vây chạy về phương Nam theo hướng Đông 
Ngàn. Khi qua Cổ Loa. thấy ở bên đường một nấm 
đất mới, nàng bỗng thấy tâm hồn xúc động bèn 
ngừng lại hỏi chuyện. Bà lão vẫn ngồi ở quán cạnh 
đường bên kể lại nguyên do. Sau khi nghe kể chuyện 
và được nói rõ về hinh dáng của vị tướng quân tuấn 
tiết và của cả con ngựa cưỡi, Phương Dung nhận ra 
đứng chồng mình. Nàng đau xót ngẩng mặt lên trời 
than “Chúa mất, chồng cũng mất, ta còn sống sao 
được!” bèn rút gươm tự vẫn (ngày 16 tháng Tám Âm 
lịch). Chỉ trong khoảnh khắc mối đùn lên thành mộ, 
sóng đôi với mộ tướng Đào Kỳ. Đôi mộ ở bên cạnh 
đường của một cặp vợ chồng anh hùng đã được 
những người đi qua không ngớt thắp hương tỏ lòng 
ngưỡng mộ. Nhiều bài thơ đã dùng hình ánh tuyệt 
đẹp để ca ngợi, tỈ như bải sau đây: 


(2z lưm tướng giá cÉst (Am, tt», 


Các đình, đền thờ còn giữ được khá nhiều đôi 
câu đối phản ánh khí thế của cuộc khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng trong đó hai vợ chồng Đào Kỳ, Phương 
Dung đã giữ một vai trò chủ chốt: 


Đua2/CRt tượng tàn, dự be tRa 
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Đông Bảng ở Thôn Gia Lộc 


Thôn Gia Lộc sát cạnh Cổ Loa thờ Đông Bảng. 
Thần tích đã mất, theo các cụ địa phương truyền lại 
phối hợp với sắc phong, hoành phi câu đối còn giữ 
tại đến, Đông Bảng là một vị tướng từng giúp Hai Bà 
Trưng đánh đuổi Tô Định và thu hồi 65 thành trong 
đó Gia Lộc là một. Bà Trưng lên ngôi Vua vẫn sai 
Đông Bảng đóng giữ nơi này và củng cố thảnh đồn 
trú quân. Sau nãy đền đã dựng xây trên nền khu 
đồn dùng làm nơi đóng quân. Tướng Đông Bảng đã 
hy sinh trong chiến đấu ngay từ buổi đầu quân Mã 
Viện sang xâm lược lại (ngày hóa theo các cụ địa 
phương: 10 tháng Hai). Sự nghiệp của vị anh hùng 
được kể lại trong bài thơ và câu đối sau đây còn 
được giữ được tại Đình Gia Lộc: 


đạt, tsft pRà,2xang ngập, Eai2u, tRànE, 
Cang tRag Ủu trụ đang nem dan, 
du Ea tướng, VạnÉ, tiau ca tặc 
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(1) Đó Dương: tướng của Hai Bà Trưng còn chặn đánh 
Mã Viện  C!! Phong (Thanh Hòa) sau khi Hai Bà 
Trưng đã hy sinh. 

(2) Tiên Trấn: chỉ vàng khá rộng gồm Cổ Loa, Tiên Hội, 
Hội Phụ hiện nay. 
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Thủy Hải - Đăng Giang và Khổng Chúng 


Thời Hùng Vương thứ 18 tại Đường Lâm có 
Trương Long gia đỉnh đời đời làm nghề dạy học. Hai 
vợ chồng Trương Long đến Trại Hà Hào (sau đối là 
Hà Vì) mở trường. Bà vợ đi tắm ở bở sông thì bỗng 
trời đất tối sầm, sấm sét nổi đậy cùng mưa to gió lớn. 
Bà vội trú vào đền gần đó, tự nhiên thấy có luồng 
ánh sáng vọt vào chiếu sáng như quấn vào người. 
Bà rùng mình. Sau đó có mang sinh đôi đặt tên là 
Thủy Hải và Đăng Giang. Hai anh em 18 tuổi thì bố 
mẹ chết. Vốn có chỉ khí, hai người luyện tập võ nghệ, 
kết thân với những hiền tài. Nghe tiếng Bà Trưng khởi 
nghĩa chống Tô Định tham tàn, hai người mộ quân 
cùng nhau đến xin tham gia. Bà Trưng trao cho việc 
phòng ngự hai bên bờ sông ở phía Đông Bắc, và lập 
trại ở Hà Vĩ luyện quân. Hai tướng đã theo Hai Bà 
đánh bại Tò Định. thu lại 65 thành của đất nước. Bà 
Trưng lên ngôi Vua tặng thưởng các chiến sỹ. Ba 
năm sau, Mã Viện đem quân sang tiến công. Hai 
tướng sửa soạn đem quân tới gần biên thùy chống 
lại. Lúc này có một người ở Trang Hà Vy tên là Khổng 
Chúng, có nhiều tài thao lược. Hai ông bèn đề cử để 
Vua phong cho tàm Tiền lỏ Tướng quân. 


Vua Trưng cùng 2 tướng đánh nhau với Mã Viện, 
Vì thế cô lực kiệt, Vua Trưng hy sinh ngay trận tiền. 
Hai tướng chạy đến cửa bể thì hóa (ngày 10 tháng 
Bảy Âm lịch). Khổng Chúng thu tàn binh được 50 


người quay về Trang Hà Vy. Quân Mã Viện e rằng 
có sự tập hợp lại lực lượng nên vội vã đuổi theo và 
bao vây. Khổng Chúng thấy không trông chờ được 
cứu viện nào khác bèn cố đảnh để tìm lối thoát 
nhưng đã bị ngã ngựa và hóa (ngày 12 tháng Chín). 

Ba vị lướng Thủy Hải, Đăng Giang, Khổng 
Chúng hiện được thờ ở Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, 
Huyện Đông Anh, 


Đức Đả Làng Đâu hay Công chúa Vĩnh Huy 


Đức Bà Lãng Dâu được thờ làm Thành Hoàng 
Làng Dâu (tên Nôm Làng Cổ Châu nay thuộc Xã 
Vân Hà, Huyện Đông Anh). Tên trong Thần tích là 
Công chúa Vĩnh Huy, vốn người họ Tống quê ở 
vùng Núi Yên Tử nay thuộc Huyện Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh. Mô côi cha mẹ từ thuở nhỏ, bà đi nay 
đây mai đó kiếm ăn sinh sống. Vốn sẵn từ tâm, 
không ngần ngại cứu giúp bất cứ ai gặp khó khăn, 
bà được mọi người quý mến. Cuối cùng bà đến Trại 
Tế Áng thuộc Trang Thiết Ứng, trại này sau đổi tên 
là Cổ Châu. Tại đây bà hết sức đỡ đần những người 
nghèo khó, hướng dẫn cho họ cách làm ăn, nên 
được cả trại suy tôn như một vị trừm trưởng. 


Thời này tên Thái thú Tô Định thi hành một chính 
sách cai trị vô cùng tham tàn bạo ngược, lòng người 
ai cũng oán giận. Hai chị em Bà Trưng kêu gọi khởi 
nghĩa. Vĩnh Huy từ trước vẫn nung nẩu chí giết giặc 
giúp đân được tin này bèn mộ ở địa phương được 
hơn một nghìn tráng binh, cùng nhau luyện tập võ 
nghệ, rồi tự minh ăn mặc giả trai dẫn quân sỹ đến 
gặp Hai Bà Trưng xìn được ra trận diệt thù. 


Trong cuộc tiến công vào phủ đô hộ, Vĩnh Huy 
giữ chức Hữu Tướng quân, Trưng Nhị giữ chức Tả 
tướng quân, đánh thẳng vào sở chỉ huy của Thái thú 
Tô Định. Tên này chống cự không nổi, bị thua trận và 
trến chạy về nước. Bà Trưng nhanh chóng thu hồi 65 
thành lấy lại toàn bộ lãnh thổ rồi lên ngồi Vua. 


Ba năm sau, Mã Viện đem quân sang đánh 
chiếm lại đất nước. Vua Trưng huy động quân sỹ 
chống lại, và cùng Đức Bà Làng Dâu thân ra chỉ huy 
một toán quân chống lại Mã Viện. Cuộc chiến đấu 
diễn ra quyết liệt. Vì lực lượng quả yếu Vua Trưng 
phải rút lui, Mã Viện đuổi theo rất gấp. Trong một 
trận giao phong một mất một còn. Trưng Vương đã 
hy sinh trong chiến đấu. Vĩnh Huy bị giặc bắt, Mã 
Viện thấy bà có nhan sắc, định bắt ép làm vợ. Bà giả 
vờ thỏa thuận rồi thừa cơ trốn thoát, chạy về đến 
Trại Tế Áng, cho họp khẩn cấp dân làng nói rõ tình 
hình nguy ngập của nước nhà. Theo thần tích, bà 
vừa nói xong thì trời bỗng tối sầm bóng đêm bao phủ 
dày đặc. Chốc lát sau trời sáng lại thi Công chủa 
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Vĩnh Huy đã biến mất, chỉ thấy một đống đất cao lớn 
do mối vừa đùn lên. Dân làng sợ hãi và kính phục, 
tôn bà làm Đức Bà Thành hoàng và lập đền thờ. 


Đình Cổ Châu thờ Công chúa Vĩnh Huy đã bị 
phá hủy trong thời kháng chiến chống Pháp. Gần 
đó còn một bãi rộng gọi là Bãi mộ Đức Bà hay Bãi 
mộ Đức Chúa, ở giữa có một gò cao tức Gò Yên 
ngựa vì có hình yên ngựa. Có người lại cho gò này 
cũng có hình mũ võ tướng. Dù sao thì cả hai hình 
ảnh đều thuộc về trang bị quân đội nhắc lại sự 
nghiệp đánh giặc cứu nước của Đức Bà Lang Dâu. 
Đến nay dân địa phương còn có nhiều người nhớ lại 
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đôi câu đối nhắc nhở ý chí bất khuất và lòng trung 
dũng của vị nữ anh hùng: 
.. :-4 . 
-ÁSs„y tê tài A4f, c2 cá Qua,‹ xưng), 
Trên đây là tập hợp bước đầu một số tư liệu về 


cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong địa bàn Hà 
Nội) có thể thâu tóm trong bảng sau: 


CÁC DI TÍCH VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 


Số V— cay g Đơn vị Nhân vật : 
mục đản BiIeh xã và huyện được thờ PHU/NM 
1 Đền Đảng Nhân Phố Đồng Nhân, khu Phố Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng 
D Đình Thổ Quan Thôn Thổ Quan khu Phố Đống Đa BachiemhọBào | È° pin ph s3 
3 Đình Thượng Cát, Đống Ba | Xã Thượng Cát và Xã Liên Mạc, Huyện | QuáchLãng -Đnh Bạch | Anh em châu có 
và Đại Cát Từ Liêm nương và Đnh Tĩnh nương |_ cháu ruột hai bề 
4 Đình Mai Động Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Thanh Tri Nguyễn Tam Trinh —Ị 
5 Đình Vĩnh Ninh Xã Vĩnh Quỳnh. Huyện Thanh Trì Nàng Tía 
Đình Thôn Trạm, Thôn Nha, | Xã Long Biên (3 thôn đầu), Xã Việt Hưng 
6 | Tử Đinh, Ô Cách, Sài Đỏng (5 | (Thôn Ô Cách), Xã Gia Thụy (Thôn Sài | Tương Liệt Thành Công 
thôn thuộc Xã Cổ Linh cũ) Đồng) đều thuộc Huyện Gia Lâm 
: : cU Độ, 3 anh em họ Đào (Đó, : 
† Đình Ngọc Động Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm Hiển, Lang) Ảnh em sinh ba 
8 Đinh Xuân Đỗ Hạ Xã Cự Khối, Huyện Gia Lâm Khỏa Ba Sơn 
9 Đình Hoàng Xá Xã Kiêu Ky, Huyện Gia Lam Nàng Quốc 
1Ô Đình Kim Hỗ Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm Ông Đống. ông Hựu Anh em sinh đôi 
- ` - xa | Đông Trù, Hội Phụ thuộc Xã Đông hội; Lê VêN 
4Ị | nh Lộc hộ, Ho NnG, võ Xá, | xã, Lộo Hà, Thị Thôn thuộc Xã Mai Lâm, |_ P2 và bo Hàh Vợ chồng 
TP SN SẬU đều thuộc Huyện Đông Ảnh giảng 
12 Đình Gia Lộc Xã Việt Hùng, Huyện Đông Ánh Đông Bảng 
: bs : Thủy Hải, Đăng Giang | 2 vị đầu lä anh em 
13 Đình Đại VỊ Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh và Khổng Chúng sinh đội 
Đình : ¬ THÓI Đức bà Làng Dâu 
14 Cổ Châu Xã Vân Hà, Huyện Đóng Ảnh (Vĩnh Huy) 


Qua bắng trên và những tài liệu đã được trình 


bày, có thể có mội số nhận xét sơ bộ sau đây: 


1. Địa bàn những di tích liên quan đến cưộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng rải rác khắp Thủ đô Hà Nội, bao 
gồm cả nội thành và ngoại thành. Tổng số có 24 địa 
điểm. Ngoài Đền Đồng Nhân liên quan đến một sự 
kiện xảy ra mười thế kỷ sau cuộc khởi nghĩa, còn 
đền thì đều là những di tích về những sự kiện nằm 
trong cuộc khởi nghĩa và đa số là những nơi đã diễn 
ra những cuộc chiến đấu giáp mặt với quân thù. 


{1) Một cuộc điều tra sơ bộ cho biết tại Thôn Hải Bối (Xã 
Hải Bồi, Huyện Đông Anh) là nơi đóng trại của 3 vị 
tướng trong phong trào khỏi nghĩa Hai Bà Trưng, tiếc 
rằng chúng tôi chưa có dịp đi sâu thêm. Ngoài ra trong 
bài “Bước đâu giới thiệu mới sổ nguồn tư liệu xung 
quanh dĩ tịch lịch sử thuộc về cuộc khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng” của đồng chí Nguyễn Ngọc Chương (tẹp 
chi Nghiên cửu lịch sử số 146, tr. 24) có nói tới vị Cửa 
Ngõ thờ ö Đình Xuân Đỉnh, Xã Xuân Canh, Huyện 
Đông Anh, chúng tôi tiêc không có tài liệu và chưa có 
dịp thẩm tra tại. Mong sẽ có dịp đì sâu bổ sung sau. 
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2. Trong 24 địa điểm, có 2 ở nội thành, 1 ở 
Huyện Từ Liêm, 2 ở Huyện Thanh Trì tức là khu vực 
hữu ngạn Sông Hồng. Còn 19 địa điểm kia tập 
trung vào hai huyện Gia Lâm và Đông Anh ở tả 
ngạn Sông Hồng, là địa bàn chủ yếu của những 
trận chủ chốt trong cuộc khởi nghĩa, trên đường tiến 
công từ Mê Linh (Hạ Lôi) đến Luy Lâu đuổi Tô Định, 
và trên chiến trường chống Mã Viện từ Lãng Bạc 
đến Cấm Khê. 


3. Nhân vật được suy tôn trong các di tích gồm 
25 vị. Ngoài hai vị lãnh tụ Hai Bà Trưng, còn hai vị 
tướng trong đó có 7 vị nữ. Tỷ lẽ nữ 1/3 là một tỷ lệ 
đáng chú ý, trong xã hội phong kiến trọng nam 
khinh nữ. Đặc biệt có vị nữ được thờ là chính, bên 
cạnh là hai vị thần nam (dương thần) coi như là 
phụ, mặc đầu hai vị này xuất hiện ở một thời điểm 
xưa hơn (trường hợp Nàng Tía với hai vị ông Rắn 
ông Đất ở Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện 
Thanh Trì). 


4. Tuyệt đại đa số các tướng lĩnh đã hưởng ứng 
lời hiệu triệu đuổi giặc cứu dân của Hai Bà Trưng 
đo tính thần yêu nước thương nòi. Chỉ có một 
ngoại lệ là trường hợp Nữ tướng Nguyễn Phương 
Dung vợ tướng Đào Kỳ (số 11) là gắn thêm cả thù 
nhà, căm phẫn vì tội ác của Tô Định đã tăn sát cha 
và ba em trai. 


5, Phần lớn các tướng lĩnh đều là những người 
đã gây được uy tín lớn ở địa phương, chiêu mộ và 
huấn luyện các binh sỹ rồi đưa cả toán quân tới tự 
đặt minh dưới sự chỉ huy của Hai Bà Trưng, lãnh tụ 
cuộc khởi nghĩa, 


Trường hợp tham gia cụ thể vào cuộc khởi 
nghĩa cũng không đồng nhất. Phần lớn theo từ đầu 
đến cuối: đãnh đuổi Tô Định và chống cự Mã Viện. 
Nhưng cũng có trường hợp nhân vật đã bị hy sinh 
ngay khi chiến đấu diệt Tô Định (Khỏa Ba Sơn - số 
8). Có trường hợp được chỉ định làm tướng ở thời 
kỳ sau khi Tô Định đã trốn chạy và Bà Trưng đã 
lên ngôi vua (Nàng Tía - số 5). Trong chiến dịch 
chống Mã Viện xâm lược nhiều vị đã cùng hy sinh 
cùng một trận với Bà Trưng (Quách Lãng - số 3; 
Nàng Quốc - số 9; Đào Kỳ và Phương Dung - số 
11; Vĩnh Huy - số 14 v.v.,.). Nhưng nhiều vị khác 
đã kiên cường tiếp tục chiến đấu mặc dầu biết 
rằng lãnh tụ là Bà Trưng đã tuẫn tiết (Ba chị em họ 
Đào ở Thổ Quan - số 2; Nguyễn Tam Trinh - số 4; 
ba anh em họ Đào ở Ngọc Động - số 7; Khổng 
Chúng - số 13 v,v...). 


6. Tư liệu trên đựa vào thần tích) phối hợp với 
truyền thuyết địa phương, do đó việc sử dụng như 


tài liệu lịch sử đồi hổi nhiều công phu nghiên cứu 
xác minh, phê phán sâu hơn nữa. Về mặt thần 
thoại có một số điều đáng chú ý: như khá nhiều 
trường hợp nhân vật là anh em sinh đôi sinh ba, là 
người là họ Đào hoặc sinh dưới gốc cây đào, hoặc 
khá nhiều trường hợp có mối liên hệ giữa nhân vật 
với yếu tế nước, với thủy thần v.v... khi mẹ bắt đầu 
hoài thai. 


Nhưng quý giả hơn cả là những di tích với 
những truyền thuyết đầy tự hào những văn thơ 
câu đối, còn tồn tại ngay ở hiện trường, hoặc vẫn 
còn sống trong trí óc nhân dân đặc biệt là các vị 
cổ lão. Đúng là ở trên mặt đất Thủ đô chúng ta 
mỗi thôn xóm đều giữ lại những bài học quý giá 
và sâu sắc của tinh thần yêu nước, của ý chí quật 
cường, không bao giở chịu thỏa hiệp với quân thù, 
lúc nào cũng tin tưởng ở tất thắng thuộc về minh, 
vì tất thắng thuộc về chính nghĩa. Để ca ngợi cuộc 
khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo, rất nhiều 
câu đối đã thể hiện rõ nét tinh thần dân tộc sảng 
ngời đó. Tỷ như câu đối thường được nhắc đến ở 
Đền Hát Môn; 


SĐâng tay cua Kolm, ae, Ba, Đức 


Và một câu khác cũng có hình ảnh cột đồng 
của Mã Viện, ở tại Đình Thổ Quan khu vực Phố 
Khâm Thiên: 

z. l,, ngữ Admn, hà, quá». {lu man, 
ER... dÀ»a, tí, Rủ, 

VŨ TUẤN SÁN 
(Trích từ Tạp chi Nghiên cửu lịch sử 
Số 149, Tháng 3 và 4 năm 1973) 


(1) Phần lớn đã được sao đi chép lại, không tránh được 
những chỗ lầm lẫn hoặc thêm bớt để tôn thêm uy thế 
vị thần, hoặc để phù hợp với tư tung đạo Nho. 
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PHỤ LỤC 2: 
NHỮNG MÙA XUÂN LỊCH SỬ 


1435 NĂM NGÀY DỰNG NƯỚC VẠN XUÂN 
ĐỘC LẬP (544 - 1979) 


hát huy truyền thống anh hùng cửa Hai Bà 

Trưng năm trăm năm trước đã phất cao 
ngọn cở dân tộc đầu tiên chống ngoại xâm viết nên 
trang sử nghìn Thu chói lọi, mùa Xuân Nhâm Tuất 
(542), Lý Bí (Lý Bôn) quê ở Long Hưng (Tỉnh Thái 
Bình) kiêm tài văn võ, đời đời là nhà hảo hữu, chiêu 
tập hiển tài, liên kết hào kiệt các châu cùng Phạm 
Tu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa quét sạch bè lũ đô hộ 
nhà Lương, trong vòng ba tháng. Sau đó lại đánh 
tan hai cuộc phản công của quân Lương, giải 
phóng toàn bộ đất nước. 


Sự nghiệp của Lý Bí gắn chặt với sự nghiệp 
Phạm Tu, người Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện 
Thanh Trị, cuối dòng Tô Lịch (Hà Nội), sinh ngày 
mồng 3 tháng Ba năm Bính Thìn (476). 


Năm Quý Hợi (543) quân Chăm pa vượt Đêo 
Ngang, và đổ bộ vào Cửa Sót, đánh chiếm Đức 
Châu (Tỉnh Hà Tĩnh); Lý Bí sai lão tướng Phạm 
Tu vượt sông trèo núi Nam tiến, dẹp tan quân 
địch, đuổi chúa Cham pa chạy về bén kia dãy 
Hoành Sơn. 


Trong khí thể đại thắng quân Lương ở phương 
Bắc và quân Chăm pa ở phía Nam, non sông sạch 
bóng quân thù, rộn rã trống giong cờ mở, giữa ngày 
Tết Nguyên đản năm Giáp Tý (544), Lý Bí long 
trọng tuyên bố đựng nước Vạn Xuân độc lập, lên 
ngôi Hoàng Đế, tự xưng Nam đế, đặt niên hiệu mới 
là Đại Đức, tổ chức triều đình gồm hai ban văn võ 
do Tỉnh Thiều và Phạm Tu đứng đầu và cử Triệu 
Túc (bố Triệu Quang Phục) làm Thái phó. 


Lý Nam Đế sai dựng Điện Vạn Thọ làm nơi Triều 
hội, xày Chùa Khai Quốc đánh dấu kỷ nguyên mở 
mang đất nước, hùng cứ phương Nam. 


Chùa Trấn Quốc hiện nay ở bên Hồ Tây, trên 
Đường Thanh Niên, chính tà Chùa Khai Quốc của 
Lý Nam Để, trong chùa này còn tấm bia từ đời Lê. 
Sách Thiền uyến tập anh thời Trần có ghi rõ sự 
tích Chùa Khai Quốc trước kia xây ở bờ Sông Cái 
(Sông Hồng). 


Đầu Thế kỷ XVIII, dân Phường An Hoa (Yên 
Phụ) sợ đê lở, đổ chùa mới dời chùa vào vị trí 
ngày nay. 


Thời Vua Lê, Chúa Trịnh đổi tên là Chùa Trấn Quốc. 


Lấy tên Vạn Xuán làm quốc hiệu, Lÿ Bí đã có 
niềm tin mãnh liệt vào non sông ta bền vững muôn 
đời, đất nước ta tươi đẹp như vạn mùa Xuân, vạch 
rõ cương vực đường hoàng, khẳng định quyền làm 
chủ vận mệnh tương lai của dân tộc ta mãi mãi. 


Ở Vĩnh Tuy (Huyện Thanh Trì) có đầm rộng là 
Đầm Vạn Xoan (Xoan là tên gọi dân gian của chữ 
Xuân). Năm 1962 Sở Văn hóa Hà Nội đã tìm thấy 
tấm bia mờ nét chữ bên bở đầm, ghi niên hiệu nhà 
Lương (thời Tiền Lý Nam Đế). Đầm Vạn Xoan có 
quan hệ với nước Vạn Xuân như thể nào, có phù 
hợp với truyền thuyết nói Vua Lý Nam Đế thiết lập 
triều đình bên hồ này chăng? 


Năm 545, nhà Lương lại cất đại quân sang xâm 
lược nước Vạn Xuân. Lý Nam Đế và Phạm Tu dựng 
thành lũy, bằng tre gỗ ở cửa Sông Tô Lịch chặn 
đánh rất anh dũng, 


Tô Lịch Giang thành - chiến lũy chống ngoại 
xâm đầu tiên trên mảnh đất thiêng cổ kính Hà Nội, 
mãi mãi là niềm tự hào lớn của Thủ đô, đã viết trang 
sử bí hùng từ 1434 năm trước. 

Ngày nay trên quê hương Thanh Liệt còn đền 
thở và bức tranh chân dung vị lão tướng, công thần 
bậc nhất của nước Vạn Xuân vẫn được gíữ gìn kính 
cẩn trong hậu cung. 


Đền \hờ Phạm Tu có nhiều câu đối hay, xin chép 
một câu tiêu biếu, đại ý: 


Còn Thái phó Triệu Túc thì được thờ ở Đỉnh Dịch 
Vọng, Huyện Từ Liêm (Hà Nội). 


Về công lao sự nghiệp của Lý Nam Đế, sử cũ 
còn ghi: “Phía Bắc đuối Tiêu Tư, phía Nam dẹp Lâm 
Ấp, dựng quốc hiệu, chỉnh ngôi tôn, đặt trăm quan, 
định niên hiệu, trong đại thể đã có quy cô của bậc 
đế vương". 


1040 NĂM NGÔ QUYỀN ĐÓNG ĐÔ ở 
CÔ LOA THÀNH (939 - 1979) 


(Nước Sông Bạch Đằng từ xưa đến nay, máu 
giặc còn loang đỏ). Câu đối - thơ trên đây của sứ 
thần Việt Nam thời Lê trả lời Vua nhà Minh đã làm 
cho (hiên triều phương Bắc sạm mặt. 
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Đằng Giang tự cổ huyết do hồng nhắc lại ba lần 
Sông Bạch Đằng vang dội những chiến công oanh 
liệt của Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Quốc Tuấn đã 
đại thắng quân Hán, quân Tống, quân Nguyên, trở 
thành con sông của chiến công, của lịch sử và của 
thơ ca, 


Giỏ lại trang sử cũ: Năm 931, Dương Đình Nghệ 
đánh thắng quân Nam Hán, giành lại quyền tự chủ 
cho đất nước, tự xưng Tiết độ sứ. 


Tháng Tư năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều 
Công Tiến (Hào trưởng Châu Phong) đem lòng 
thoán nghịch, sát hại. 


Ngõ Quyền, người Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây, 
Hà Tây) lớn lên trong nôi quê hương anh hùng của 
Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương, là con rể và là 
tướng giỏi họ Dương cùng vợ là Dương Phương 
Lan) và em vợ là Dương Tam Kha cất quân từ 
Châu Ái (Thanh Hóa) ra hỏi tội tên phản bội. 


Kiều Công Tiễn hèn hạ, chạy tót sang Tàu, đem 
châu báu đút lót Vua Nam Hán, xin cầu viện. 


Vua Nam Hán là Lưu Cung muốn nhân cơ hội, 
cướp nước ta, bèn phong cho con là Văn vương 
Hoằng Tháo làm Giao vương với mưu đồ sẽ làm 
Vua đất Giao Châu. 


Cuối năm Mậu Tuất (938), Hoằng Tháo đem 
thủy quân ồ ạt vượt Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ 
Long, đưa hàng vạn chiến thuyền đậu chật cửa 
Sông Bạch Đẳng. 


Sau khi giết chết tên bán nước Kiều Công Tiễn, 
và hạ Thành Đại La, Ngô Quyền liền họp các tướng 
[nh ngay trong dinh Tiết độ sứ, đã nói những lời 
sang sảng hào khí Thăng Long. 


*Hoằng Tháo là đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, 
đã mỏi mệt săn, lại nghe tin Công Tiễn đã chết, 
không ai làm nội ứng thì đã mất vía trước rồi. Quân 
ta sức khỏe địch với quân mỗi mệt, tất là phá được. 
Song chúng có ưu thế về thuyền, nếu ta không tố 
chức phòng bị trước thi chuyện được thua chưa thể 
nắm chắc. Nay nếu ta sai người đem cọc lớn, vöt 
nhọn, bịt sắt, đóng ngầm Ö cửa biển, thuyền của 
chúng nhân khi nước triều lên, tiến vào bên hàng 
cọc, bấy giờ ta sẽ dễ bễ chế ngự. Không kế gì hơn 
kế ấy cä!” 


Ngô Quyền giao mọi việc hậu cần, tiếp tế lương 
thảo cho Dương Phương Lan, người vợ đảm đang 
người bạn chiến đấu của mình coi giữ. Ông lại bí mật 
giao cho viên tướng trẻ Kiều Công Chuẩn - con Kiều 
Công Tiễn, đã kiên quyết từ bỏ người cha phản 
phúc, theo đại nghĩa, giả vờ vâng mệnh cha đến đầu 


hàng và xìn Hoằng Tháo cứu viện, để lừa y vào bấy. 


Quả nhiên, chiến sự đã diễn biến đúng như kế 
sách đã định. 


Khúc Sông Rừng rộng mênh mông là thế mà 
phút chốc đã đỏ ngàu máu giặc. Hoằng Tháo cũng 
vùi xác nơi đây. 


Lưu Cung đang điều quân sang tiếp viện cho 
con; nửa đường nghe tin Hoằng Tháo chết trận, vội 
vàng ra tệnh bãi binh, không đâm mon men dòöm 
ngó nước ta nữa. 


Đầu Xuân Kỹ Hợi (939) cách đây 1040 năm, 
Ngô Quyền tự xưng vương, lấy hiệu !lä Tiền Ngô 
Vương, xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ, đặt 
quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô ở Loa Thành (Huyện 
Đông Anh, Hà Nội). 


Trên nền đô thành cũ của nước Âu Lạc thời An 
Dương Vương, một thành kiến trúc quy mô vĩ đại 
nhất Việt Nam, từ trước ngày Thiên Chúa Giáng 
sinh hai thế kỷ, Cổ Loa được sửa sang lại thành đồ 
mới của nước Đại Việt thời Tiền Ngô Vương, vị tổ 
phục hưng của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập 
lâu đài của đất nước. 

Ngô Quyền cũng cố lại thành quách,. hào lũy, 
đặt bộ máy Nhà nước tập quyền, chỉnh đốn việc 
chỉnh trị, chế định triều nghi, phẩm phục, lập Dương 
thị làm Hoàng hậu, khen thưởng tướng sỹ. 


Đến nay Cổ Loa Thành còn di tích đồ sô, còn 
cây đa nghìn tuổi và giếng nước Nhà Ngô. 


Nhà sử học uyên bác Lê Văn Hưu thời Trần, Thế 
kỷ XIII dành những lời bàn xác đáng về Ngô Quyền 
và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử như sau: 


“Tiên Ngô Vương có thể lấy quản mới họp của 
đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu 
Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người 
phương Bắc không dám lại sang nữa, có thể bảo là 
một cdn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh 
cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương chưa lên ngôi 
Hoàng đế và đổi niên hiệu, nhưng mà chính thống 
của nước Việt ta ngõ hầu đã nổi lại được" 


Phạm Sư Mạnh, nhà thơ nổi tiếng đởi Trần (Thế 
kỷ XIV) đã khác bài: Thạch sơn môn ở vách Đòng 
Kinh chủ (Huyện Kim Môn, Hải Hưng) làm nổi bật 
chiến thắng oanh liệt của Ngô Quyền, và truyền 
thống Bạch Đằng, khi ông đi duyệt binh qua đây 
bằng hình ảnh và sức tưởng tượng phong phú: 


(1) Theo thân tích ỏ Làng Ràng, Huyện Thiệu Hóa, thì 
con gãi Dương Đình Nghệ là Dương NhƯ Ngọc. 
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Cạ.,€ung tng lạng Ez đào, 


23x tuyên J4 xang pRa 
Điếp nào lùng bọ cờ đà tong [ng 
(Phạm Trọng Điểm dịch) 
Trong bài phủ dài về lịch sử nước ta, Dương 
Lâm, một tác giả đời Lẻ có đoạn viết hàm súc: 


đau tụ, cRx nÑạ< pÑy, 


Đánh giá về truyền thống chống ngoại xâm mà 
Ngô Quyển đã để lại cho các thời đại sau, Ngô Thi 
Sỹ (Hoàng Giáp năm 1766) - cha Ngô Thì Nhậm - 
đã ca ngợi hết lời sảng khoái: 


“Trận thắng lớn trên Sông Bạch Đằng là cơ số 
sau này cho việc phục lại quốc thống. Những chiến 
công các đời Định, Lê, Ly, Trần còn nhờ vào uy 
danh lẫm liệt ấy. Trận Bạch Đằng nảy là vũ công 
cao cả vang dội đến nghìn Thu, hả phải chỉ lừng lẫy 
ô một thời bấy giờ mà thôi đâu...” 


190 XUÂN RỒNG LỬA ĐỐNG ĐA 
(1789 - 1979) 


Những mùa Xuân truyền thống dân tộc, những 
mùa Xuân truyền thống Thăng Long - Đông Kinh, 
Hà Nội được tô thắm bao chiến công lừng lẫy. Trận 
Đông Bộ Đầu quyết chiến quyết thắng quân Thảt 
Đát ngay trên bến cảng Thăng Long một đêm giáp 
Tết, giật tại Kinh thành để sáng mồng Một đầu năm 
Mậu Ngọ (1258), Vua Trần Thái Tông thiết triều 
mừng Xuân bằng lễ phong thưởng tướng soái có 
công giết giặc ngoại xâm, 


Xuân Mậu Tý (1288), mùa Xuân Thái Bình Diên 
Yến với điệu múa Bài bông rộn rã tiếng trồng đồng 
mừng đại thắng quân Nguyên. 

Xuân Mậu Thân (1428) Xuân Bình Ngô Đại Cáo, 
mùa Xuân của Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ 2 
của dân tộc, viết tại điện tranh Dinh Bồ Đề (Huyện 
Gia Lâm) vang dội tiếng hát đồng dao. 


Nhưng mùa Xuân hùng tráng nhất, hào khí 
Thăng Long nhất, có lẽ là Xuân Rồng lửa Đống Đa 
năm Kỷ Dậu (1789). Mùa Xuân thần tốc có tiếng 
cổng dậy đất của thiên tài quân sự Quang Trung 
dùng làm hiệu lệnh tiến công; mùa Xuân quân dân 
nhất trí bùng cháy hàng vạn con cúi bện rơm tẩm 
dầu đốt thänh vòng vãy lửa áp đảo quân thù. Mùa 
Xuân của nông dân 9 xã ven nội ở Từ Liêm, Thanh 
Trì vùng dậy phối hợp trong trận rồng lửa với sỹ phu 
trong thanh đốt kho thuốc súng giặc làm nội ứng. 
Mùa Xuân của hàng trăm voi chiến rầm rập san 
phẳng đồn thừ, như trúc chẻ ngói tan. 


Mùa Xuân của lòng dân hướng về đại nghĩa, 
thắm tươi như bức trướng vóc đỏ viết 4 chữ lớn: Hậu 
lai kỳ tô (Vua đến thì dân sống lại) nói lên nỗi niềm 
sung sướng như con mong mẹ về chợ (chữ Hậu còn 
có nghĩa là mẹ). 


Mùa Xuân rợp màu cờ đỏ bên tấm chiến bào 
nhuộm đen khói súng của người anh hùng áo vải đã 
tuyên bố trước khi xuất trận: 

... đĐán «Ño ná„«ftef Âuan Ñất pRÃm, 


cÑu f#u. cÑÀJ 
Mùa Xuân của ngày khai hạ tưng bừng náo nhiệt 
chưa từng có. Quân dân cùng ăn lại cái Tết chiến thắng. 
hòa bình, độc lập, tự do giữa Thăng Long ran tiếng 
trống, tiếng ca khải hoàn, ngạt ngào hương rượu nếp, 
dưa hành, thít mỡ, banh chưng mở tiệc khao quân. 


Một mùa Xuân lịch sử đáng đựng tượng đài trên 
cả khu dị tích Đống Đa (lử giếng Tiền Đực, Khương 


NHỮNG KỲ TÍCH CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 2095 


Thượng, Núi Ốc đến Núi Cây Cờ, Núi Kéo Cổng, 
Núi Xưa, Hồ Tắm Tượng... ) 


Chiến thắng kỳ diệu tuyệt vời của Quang Trung 
mồng 5 Tết Kỷ Dậu này đã được ghi lại sảng khoải 
trong bài thơ Long thành quang phục ký thực của 
Ngô Ngọc Du như sau: 

JRÂn, tếc đuẩi, du xông tRẰng, tái, 

': NÓ 
đã tRànÂ, cướm, đà, bưán cÑo, nÑanÊ, 


ung, Qa1,a4L cÁnÂU càng, nẴan nổiu 

"4⁄4 Uấn, (Âuậc n4¿aâmg t/" 

Ngô Thì Nhậm, đậu Tiến sỹ và làm quan dưới 
triều Lê - Trịnh, sau theo Tây Sơn, được Nguyễn 
Huệ tin dùng ngay và giao cho trọng trách giữ các 
chức vụ quan trọng: Tả thị Lang Bộ Lại, (quản lý 
công tác tổ chức và cán bộ của triều đình, phụ trách 
công việc bang giao với Nhà Thanh), Thượng thư 
Bộ Bình và Tổng tài Quốc sử quán, có bài Biển 
dáng nhạc ca ngợi sự nghiệp Quang Trung trong 
tập Hân các anh hoa. 


“Đấng Nguyên thủ trị yên đất nước, tượng càn 
nguyên) rực rỡ áo xiêm. Bậc Đại đức vâng chịu 
mệnh Trời, ngôi đình báu vững bền lịch số), 


Dâng lễ chốn miếu đường: chúc mừng nơi triều hội, 
Kính nghĩ hoàng đế bệ hạ: 
Đạo cao ngang Ngũ để, đức cả hợp tam tài), 


Dãấy nghĩa từ miền Tây, trừ hung tàn bạo ngược, 
đem tài kinh luân để dẹp loạn, cứu vớt người chìm 
đắm giữa sông sâu; thành công cả đất Bắc, đỡ tốn 
của hao người, lấy uy thần vũ mà chí nhân, bao 
dung kẻ thương tàn vừa sống lại. 


Hòa Mục thể hiện đức hiếu sinh); nhún nhường 
tỏ rõ trong mệnh lệnh. 


Họp lòng trời mỏ hội đương Xuân, oán cũ lựa 
băng tan, cởi nạn can qua chính chiến; rộng 
lượng thành giảng hòa Hoa Hạ, lòng người như hoa 
nở, thuận đường ngọc lụa giao hòa(5,.. 


Thật, mến uy không đợi mượn linh; mà, lön 
mạnh thực nhờ phúc tổ. 


Tiếng tăm lừng lẫy không ngừng, so thuở trước 
Đỉnh, Lý, Trần, Lê, sử sách sáng ngời Nam Quốc; 
nghiệp lớn vững vàng khôn xiết, dài gồm cả Hạ, 
Thượng, Chu, Hán, cơ đồ dằng dặc Viêm bang... 

Lễ lớn thật ngàn xưa mới thấy, mừng hội vui biển 
lặng sông trong; phúc dây tự chín bệ ban cho, chúc 
điềm tốt sông dài núi cả. 


TIẾT LÀNH NGƯỠNG MỘ BUỔI THANH BÌNH; 
KHÚC NHẠC KÍNH DÂNG LỜI CA TỤNG: 


cxờuaLnf, bạ» tRá„B, 41, 
SHL&, Pấv Rạp, tam, Ê¿nR. 

t8 êm Êiøe. «tua chén, 
dáng Cấ« cRả, cờ tÍ42ng, 


QÑ vậm, vừa Ñất đầu, 

dứn tá quanB, ae đầu, 

2m vùng Rằng sáng xực 

ÔÑá« dạn pÉá« Re», tRànÊ,.. 
(Thạch Gan dịch) 


Đoàn Nguyễn Tuấn đỗ Hương cống đời Lê, song 
không ra làm quan, đến triều đại Tây Sơn, được 


(1) Càn nguyên: Trong Kinh Dịch, văn học cổ Hàn ngữ 
dùng để chỉ việc lên ngôi Vua (Càn là trời trong tàm 
quẻ côa Bái quái). 

(2) Lịch số: một phạm trủ cổ Han ngữ để chỉ việc đế 
vương lên ngôi, thay đối triều đại, giữ mệnh Trời. 

(3) Ngũ đế: năm đời Đế thời kỹ tiền sử của Trung Quốc 
như: Hoàng Đế, Đế Nghiêu, Đế Thuấn .v.v... 

Tam tải: cũng gọi là “Tam linh”, chỉ trời, đất, người. 

(4) Câu nảy ý nói: Vua Quang Trung lên ngôi, thực hiện 
chỉnh sách hòa hợp, chiêu dụ, thu nạp các quan lại 
văn vũ triểu đại cũ và ân xả các lội phạm. 

(5) Câu nảy ý nói: Nguyễn Huệ nhún nhường mãi, quần 
thần tấu lên đến ba lẫn mới chịu lên ngôi Hoàng đế. 

(6)_ Câu này ý nói: đập tan hai tập đoàn quân phiệt Trinh, 
Nguyễn phân tranh Nam - Bắc hàng 200 nằm, đem 
lại hòa bình và thếng nhất đất nước. 

(7) Câu nảy y nòi: sau trận đại thắng năm Kỷ Dậu đánh 
tan quân xâm lược Mãn Thanh, dùng ngoại giao đem 
lại hòa hiểu hai nước. 
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Nguyễn Huệ tin dùng, phong chức Hàn lâm Trực 
Học sỹ (là anh vợ Nguyễn Du) biểu lộ tấm lòng 
mừng rỡ trước chiến công hiển hách của Quang 
Trung, trong bài thơ Mứng hạ được thành đã viết 
b bội câu sôi nổi, mãnh liệt, đại ý: 


TH 


cRẦu SÀu người, Lức, giận, đuẨ:, que nẴaẽ 


Sóc rà TU 
ĐTL2 tá, trên Lầu/txae tRưếu, Aác Kiểm, 


CHU HÀ 


(Trịch từ Người Hà Nội, Xuân Kỷ Mùi 1979) 


PHỤ LỤC 3: 


CUỘC KHỞI NGHĨA LÝ BÍ VỚI 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI 


rong cuộc đấu tranh trường kỳ kéo dài 10 thế 

kỷ nhằm giải phóng dân tộc chống ách đô hộ 
phong kiến phương Bắc, tiếp sau cuộc khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng và Bà Triệu, là cuộc nổi dậy do Lý Bí lãnh 
đạo. Đây là một cuộc nổi dậy quy mô tương đối lớn, 
và lần đầu tiên sau khi thành công đã dẫn tới việc đặt 
tên nước, định niên hiệu ngang nhiên như triều đình 
phương Bắc. Riêng đối với Hà Nội, đây còn là cuộc 
khởi nghĩa đầu tiên dưới thời Bắc thuộc có địa bàn 
chủ yếu ở trong khu vực Sông Nhị, Núi Nùng. 


Lý Bí tức Lý Nam Đế, trong sử, nhiều sách còn 
gọi là Lý Bôn. 


Cuộc điều tra gần đây tại các nơi thờ Lý Bí làm 
Thành hoàng (Thôn Tình Quang, Huyện Gia Lâm 
và Thôn Tu Hoàng, Huyện Từ Liêm) cho biết rằng 
ở cả hai nơi, tên chính thức được công nhận từ xưa 
của vị anh hùng dân tộc này là Lý Bí, không phải là 
Lỷ Bôn. Các làng này kiêng tên Ø/, không kiêng tên 
Bồn, trong lời nói hàng ngày lược bí được gọi là lược 
mau, quả bí được gọi là quả bầu. 


Lý Bí quê ở Long Hưng, Tỉnh Thái Bình, Hiện 
nay ở Làng Tử Đường, Huyện Thụy Anh - tức Thái 
Thụy bây giờ - còn có đền thờ ông. Tài kiêm văn võ, 


ông khởi đầu làm việc với chính quyền đô hộ nhà 
Lương (582 - 586) ít lâu. Rồi nhận thấy rõ bản chất 
tàn bạo của chúng, ông giận bỏ quan về quê ở Thái 
Bình, liên kết hào kiệt, chuẩn bị khởi nghĩa. 

Thời kỳ này Thứ sử Châu Giao là Tiêu Tư, một tôn 
thất nhà Lương, tính khắc nghiệt, tham bạo, nhân dân 
đều uất giận. Được tin Lý Bí sắp sửa dấy quân, rất 
đông những trang tài giỏi hưởng ứng, như Tình Thiều 
người tinh thông văn học từng căm giận bọn phong 
kiến nhà Lương đối xử bất công đối với dân bản địa, 
Triệu Túc một hào trưởng ở Chu Diệu, cùng con là 
Triệu Quang Phục, Phạm Tu một danh tướng ở Làng 
Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Lý Phục Man một danh 
tướng khác quê ở Làng Cơ Sở, Huyện Hoài Đức (Hà 
Tây). Phong trào khởi nghĩa uy thế lừng lẫy, khiến tên 
Thứ sử tham tàn Tiêu Tư phải hoảng sợ. Y đem của 
tặng Lý Bí hòng mua chuộc. Sau thấy thái độ cương 
quyết của nghĩa quản y vội bỏ chạy về Quảng Châu. 
Lý Bí bèn đảnh chiếm Châu Thành ở Long Biên, Bắc 
Ninh (541) nhưng rồi bọn quan lại nhà Lương sau cơn 
kinh hoàng đầu tiên vội vã tổ chức phản công. Tháng 
Tư năm 842, Lý Bí tiến quân đánh dẹp, thu hồi toàn 
bộ lãnh thổ, từ Quận Giao Chỉ đến Quận Cửu Đức tức 
là cả đồng bằng Bắc Bộ đến vùng Nghệ Tĩnh hiện nay. 
Bọn đô hộ vẫn chưa chịu cam tâm thất bại. Đầu năm 
543 Vua Nhà Lương cử đại quân do Tôn Quýnh và Lư 
Tứ Hùng chỉ huy sang đánh lấn nước ta. Bọn này trước 
khí thế của phong trào khởi nghĩa, chúng còn do dự 
chưa dám đi vào nội địa. Lý Bí đã chủ động tiến đánh 
quân giặc tập trung ở Hợp Phố, thuộc Tỉnh Quảng 
Đông ngày nay, nhưng ở thời kỳ đó cũng nằm trong 
Giao Châu. Quân Lương bị tiêu diệt gần hết. Cùng 
năm ấy quân Lâm Ấp ở phương Nam lấn chiếm quấy 
rối Quận Nhật Nam, Lý Bí cử tướng tài là Phạm Tu 
đem quân vào đánh và đã phá tan quân giặc. Sau khi 
những chiến thắng lẫy lừng đó, tháng Giêng năm 544, 
Lý Bí lên ngôi Vua, tự xưng là Nam Việt Đế, lấy niên 
hiệu là Đại Đức (đức lớn), có sách ghi la Thiên Đức (tự 
đức của trời). Đồng thời Vua chọn quốc hiệu là Vạn 
Xuân ý mong xã tắc truyền lại muôn đời như lời của 
Đại Việt sử ký toàn thư Ông còn đặt trăm quan, lập 
Điện Vạn Thọ là nơi triều hội và dựng Đài Vạn Xuân. 
Thế là sau 5 thể kỷ bị đồ hộ, dân Lạc Việt vẫn giữ được 
ý thức dân tộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ÿ chí dựng 
nên một Nhà nước có quy chế riêng biệt. 

Đầu năm 545, nhà Lương sai Trần Bá Tiên và 
Dương Phiêu sang đánh nước ta, theo đường thủy 
ven biển ngược Sông Thái Bình đọc theo chân núi 
miền Đông Triều. Lý Nam Đế bèn đem 3 vạn quân tới 
trấn giữ miền Cu Diên (Hưng Yên hiện nay). Một 
cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra. Bị thua, Lý Bí rút về 
cửa Sông Tô Lịch dựng thành lũy chính là khu vực 
Chợ Gạo hiện nay, xưa kia là chỗ hợp lưu của dòng 
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Sông Nhị và Sông Tó Lịch. Mây trăm năm sau, đây 
là địa phận của Phường Giang Khẩu, một nơi tụ cư có 
thể coi như là cốt lõi của Thành Đại La của bọn đô hộ, 
và của Kinh thành Thăng Long sau này. Và như vậy 
là Hà Nội và trung tâm nội thành của nó được ghi lần 
đầu tiên vào chính sử như một vị trí chiến lược chống 
ngoại xâm. Và trước khi bọn đô hộ rời phủ trị từ Long 
Biên (Hà Bắc) sang vùng Đại La£, thi gần 200 năm 
về trước, Lý Bí đã sảng suốt nhận thấy địa vị xung yếu 
của Kinh đô tương lai của Đại Việt. 


Tiếc rằng đo lực lượng so sánh quá chênh lệch, 
thành lũy cửa Sông Tô Lịch chưa đủ sức đương 
đấu với đoàn quân xâm lược hùng hậu. Lý Bí phải 
rút lên miền nũi, đóng giữ Thành Gia Ninh (Việt 
Trì). Trần Bá Tiên đem quản đuổi theo, bao vày 
thành. Cuộc cầm cự kéo dài đến mấy tháng. Đến 
tháng Hai năm 546 được quân Dương Phiêu tới tiếp 
viện quân Trần Bá Tiên mới hạ được thành. Nhưng 
Lý Bí đã kịp thời rút lui vã đem quân đóng tại Động 
Khuất Liêu cũng đọc là Khuất Lão ở Tân Xương 
(thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc). Quân Trần Bá Tiên bèn 
đóng quân ở cửa Sông Cà Lồ để chặn giữ và tiêu 
diệt nghĩa quân. Từ Động Khuất Liêu, Lý Bí vẫn 
không nao núng, và trù liệu việc phản công. Ông 
đã tập hợp được hai vạn dũng sỹ đóng nhiều chiến 
thuyền, đậu khắp Hồ Điển Triệt, tức Đầm Vạc 
(Huyện Binh Xuyên, Vĩnh Phúc) có con lạch ăn 
thông ra Sông Cà Lồ. Thanh thế quân Lý Bí khả 
lớn, khiến Trần Bá Tiên không dám tiến đánh. 
Nhưng một đêm, đột nhiên mực nước Sông Cái và 
Sông Cà Lồ lên to, gây một dòng thác đổ vào hồ. 
Trần Bá Tiên lợi dụng triều nước, cho quân gấp rút 
tiến công. Lý Bí hoãn toàn bị động, không kịp chỉnh 
đốn đội ngũ. Đoàn chiến thuyền của ông bị đánh 
chìm nhanh chóng, ông lại chạy về Động Khuất 
Liêu định liệu phương kế. Nhưng ông bị mắc bệnh 
và từ trần hồi tháng Năm năm 548. Sau khi öng 
mất, cuộc chiến đất! của nghĩa quân vẫn tiếp tục. 
Lý Thiên Bảo, anh ruột öng, hoạt động ở vùng Cửu 
Chân (Thanh Hóa), Triệu Quang Phục, con trai 
Triệu Túc, một thủ nh vùng Chu Diên, từng tham 
gia cuộc khởi nghĩa từ những ngày đầu, đã tự xưng 
là Triệu Việt Vương lập căn cứ ở Dạ Trạch, Huyện 
Khoái Châu. Tỉnh Hưng Yên chống lại quàn Trần 
Bả Tiên. Có thể tên Dạ Trạch đầm ban đêm có từ 
thời này vì nghĩa quân đã lợi dụng đêm tối phục kích 
quân Lương, khiến chúng bị thiệt hại nặng nề. Đến 
năm 550, nhân Trần Bá Tiên rút về nước, để lại 
Dương Sàn làm tướng, Triệu Quang Phục, mộ dân 
chúng gọi là Dạ Trạch Vương, đã phản công giết 
chết Dương Sàn, giành tại quyền tự chủ. Nhà nước 
Van Xuân còn tồn tại cho đến năm 803, khi Lý Phật 
Tử đã hèn nhát đầu hàng toán đại quân của Lưu 
Phương từ phương Bắc sang xâm lược. 


Theo sử cũ, sau khi lập nước Vạn Xuân, Lý Bí đã 
dựng thêm Điện Vạn Xuân để lấy chỗ hội họp thiết 
triều. Vị tỉ Điện Vạn Xuân, tức là nơi Kinh đô nước Vạn 
Xuân ở đâu? Việt sử thông giám cương mực, cuốn 
sử chính thức đời Nguyễn cho rằng nay ỏ Xã Vận 
Phúc, Huyện Thanh Trì có Hồ Vạn Xuân, còn gọi là 
Đầm Vạn Phúc. Vậy Điện Van Xuân có lẽ ở đấy. Nếu 
đúng như vậy thì Lý Bí sau khi đánh chiếm phú trị bọn 
đô hộ ở Long Biên (Bắc Ninh) đã dời Thủ đô sang phía 
hữu Sông Cái nhưng Điện Vạn Xuân có phải thuộc 
Làng Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì không? Gần 12 thế 
kỷ sau tên Vạn Xuân, cụ thể là Hồ Vạn Xuân đã xuất 
hiện một lần nữa trong sử. Nguyễn Huệ kéo đại binh 
tử Phú Xuân ra Bắc. Tại đây đã diễn ra một cuộc hỗn 
chiến, và nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan quân của 
Hoàng Phùng Cơ, rồi xốc thẳng tới Thăng Long lật đổ 
uy quyền gần 3 trăm năm của bọn Chúa Trịnh. Về địa 
điểm Vạn Xuân, Việt sử thông giám cưỡng mục 
cũng chua "còn gọi là Đầm Vạn Phúc ỏ địa phận Xã 
Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì (Sách đã dẫn Chính biên 
quyển 46 tờ 23). Nhưng cuộc điều tra tại chỗ kết hợp 
với nghiên cứu diễn biển của chiến dịch nghĩa quân 
Tây Sơn năm 1788, cho phép khẳng định rằng đó là 
Hồ Vạn Xuân, thường gợi là Vạn Xoan, thuộc địa phận 
Thôn Thanh Trì, Xã Lĩnh Nam, Huyện Thanh Trì. Một 
số phụ lão ở Thôn Nam Dư gần đây cho biết rằng từ 
xưa vẫn nghe truyền lại rằng Đầm Vạn Xoan chính là 
để đô từ đời Tiền Lý và chính thuộc Xã Nam Dư, một 
xã cổ vào bậc nhất của Hà Nội, theo thần tích địa 
phương đã có từ đời Vua Hùng và đã là nơi dựng dinh 
thự của An Quốc, con trai Vua Hùng thứ 18, và là bạn 
của Sơn Tình. Như vậy có thể Đầm Vạn Xoan nằm 
trong khu vực Điện Vạn Xuân, nơi Kinh đô của Nhà 
nước Vạn Xuân do Lý Nam Đế sáng lập!?). 


Quan điểm này được xác nhận trong một bài 
văn tế thần tại Thòn Tình Quang, Huyện Gia Lâm 
nơi thờ Lý Bí làm Thành hoàng (nay thuộc Quận 
Long Biên-BT). Trong bài có những câu Châu thành 
khôi thác nhí hùng, Vạn Xuân tô an bản thạch; Thất 
niên đại sự viên tập, Thăng Long thế tráng kim âu. 
Đại đức kỷ niên, Tự điển chiêu ư vạn cổ, Thái Bình 
thịnh trị hương yên chiếu diện ư thiên thu”. 


(Khôi phục châu thành mà dấy lên, nước Vạn 
Xuân vững như bản thạch; bảy năm việc lớn bèn 
thành tựu, thế Thăng Long mạnh tựa âu vàng. Đại đức 
đặt hiệu năm, điển lễ ngời truyền muôn thuỏ, Thải 


(1)_ Năm 60 Nhà Tùy dời quận trị Giao Chỉ từ Long Biên đến 
Tống Binh (Lịch sử phong kiến Việt Nam tập ! của 
Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn, Hà Nội 1960, tr. 162). 

(2) Sách Tư trị thông giám của Tư Mã Quang viết vào 
giữa Thể kỹ XI, chép việc Lý Bí tự xưng là Việt đễ, cải 
nguyên là Đại Đức? 
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bình xây thịnh trị khói hương sáng chói ngàn Thu). 


Câu văn nhắc tới quốc hiệu Vạn Xuân, và nơi 
đặt điện thiết triều tại đất Thăng Long. Và cũng đề 
cập đến niên hiệu Đại Đức, khác với niên hiệu 
Thiên Đức chép trong chính sử Việt Nam(2), và đến 
Thái Bình quê hương của vị anh hùng, nơi xuất 
phát cuộc khởi nghĩa chống lại đô hộ Tiêu Tư. 

Sách Thiên Nam ngữ lục một thiên trường ca 
lịch sử xuất hiện vào Thế kỷ thứ XVII - XVIII đã sử 
dụng khá nhiều những tư liệu về truyền thuyết lưu 
hành nơi dân gian cũng có một đoạn kể về việc Lý 
Bí định đô ở đất Thăng Long triều Lý: 

%4. Đam: quát sa<É, EẦng, x 

` ? - ` 
“Ôq„ 

Theo những câu trên, đất long thành tức Thành 
Thăng Long đã là Kinh đô của Nhà nước Vạn Xuân 
cách đây 14 thế kỷ. 

Như vậy có thể khẳng định rằng phần lớn sự 
nghiệp của Lý Bi gắn iiền với đất Hà Nội. 

(Trích trong Sáng tác Hà Nội, 
tháng 5 +6 năm 1977) 


PHỤ LỤC 4: 


VỊ TRÍ HÀ NỘI TRONG. 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG 
TÔNG THỜI TIẾN LÊ 


Ï rong cuộc kháng chiến chống Tống thời 

Tiền Lê (Thế kỹ X), tuy trung tâm chính trị 
của đất nước thời ấy đặt ö Hoa Lư (Ninh Binh), 
nhưng Hà Nội vẫn là mội vị trí chiến lược quan 
trọng, nên con người Hà Nội, mảnh đất Hà Nội đã 
được chú ý và thực tế đã góp phần đáng kể vào sự 
nghiệp chiến thẳng giặc Tống thời đó. 


Để góp phần tìm hiểu truyền thống chống ngoại 
xâm của Thủ đô và cả nước, chúng tôi xin nêu mẩy 
chiến tích vừa được phái hiện: 

Chiến tích của dân ấp đôi bờ Sông Nhuệ 


Lưu vực Sông Nhuệ ngày nay phần lớn thuộc về 


Hà Nội. Thành tích tham gia chống Tống của dân ấp 
vùng này ở Thế kỹ X trước hết được phản ánh qua 
nội dung bản WMgọc phä ở Đình Hoa Xá, thuộc Xã 
Tả Thanh Oai (nay là Xã Đại Minh, Huyện Thanh 
Trì). Đình Hoa Xá thờ bà Đô Hồ, vợ Vua Lê Đại 
Hành, người có công trong sự nghiệp chống Tống. 


Hai chữ Đô Hồ là mỹ danh ghi trong bài vị thờ bà, 
còn dân gian thì từ Thế kỷ X đến nay vẫn quen gọi Bà 
là Bà Chúa Hến. Di tích thờ bà nay đã được xếp hạng. 


Bà Đô Hồ đã mất hơn nghìn năm, nhưng năm 
nào bà cũng được dân Làng Tó (Tả Thanh Oai) 
cúng giỗ với một mâm đặc biệt gồm mấy món ăn 
theo tục lệ đã được quy định như sau: 


- Một liên cơm tẻ 

- Một bát canh hến 

- Một đĩa rau luộc 

- Một bát canh đậu 

- Một bát muối vững. 


Đó là mâm đặc biệt cúng giỗ Bà Chúa, còn xôi 
bánh, gà lợn thì đặt ở mâm thờ Vua Lê Đại Hành, 
Tướng quân Phạm Cự Lượng và bách quan hộ giá 
cùng phối hưởng. 


Nghe !ên gợi và tục lệ cúng giỗ của dân làng, ta đã 
hiểu một phần lai lịch, nhân cách của Bà Đô Hồ. Xin 
trích dẫn thêm một đoạn Ngọc phả ở đình làng để làm 
sáng tỏ thêm sự nghiệp tham gia chống giặc Tống của 
bà và của nhân dân Hà Nội vùng Sông Nhuệ thời đó. 


ˆ... Lúc bấy giờ, Vua Lê Đại Hành thường đốc 
thúc quân sỹ theo dòng Sông Nhuệ tiến lên phía 
Bắc, Nhân dân ở nhiều ấp dọc hai bên bờ sông đã 
nguyện theo Vua di đánh giặc Tống. Một hôm, Vua 
Lê Đại Hành qua Ấp Hoa Xá, Làng Tả Thanh Oai, 
lạm dừng quân để góp nhặt bính lương. Đến giờ 
Ngọ, Vua trông thấy một thôn nữ trong đám đông 
người chuyển lương, đội nón lá mặc áo vải, mắt 
sáng mày đẹp, mặt mũi như ngọc, cười nói như hoa, 
đang cúi vốc nước rửa chân tay, trên cô đám mãẫy 
năm sắc che đắp lên người. Vua nghĩ rằng thôn nữ 
ấy chẳng phải là một gái thường. Lòng Vua đã thầm 
mong, nhưng bên ngoài không dám thổ lộ. 


Ít lâu sau, Vua đảnh tan giặc Tống. Vua về Ấp 
Hoa Xá bên tả giang mời già trẻ trong ấp đến dự 
yến. Vua cho mời nàng Đô Hồ. ban quần gấm áo 
ngự, phong làm quý phi. Vua sai bà tắm gội, thay 
quần áo, theo xa giá cùng Vua về Kinh đô Hoa Lư. 
Lúc đó cha mẹ, tộc thuộc và dân làng đều vui 
mừng, lấy làm vính hiển...” 


(2) Các bộ chính sử nước ta như Đại Việt sử kỹ, Việt sử 
thông giảm cương mục đều chép niên hiêu là Thiên đực. 
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Bản Ngọc phả trên là một chứng tích, phản ánh 
tỉnh thần yêu nước, khí thế tòng quân, sự hăng say 
tao động quên minh của nam nữ thanh niên: phản 
ánh sự sốt sắng đóng góp thóc gạo kháng chiến của 
nhân dân vùng Hà Nội và các vùng lần cận trước 
hoa xâm lăng của giặc Tống. Bản Ngọc phả còn 
giúp ta thấy rõ tác dụng quân sự của dòng Sông 
Nhuệ trong cuộc chiến chống Tống ở Thế kỷ X. 


Bãi nấu cơm thi, dấu vết Đồn Nghĩa Đô nêu 
bật điểm hậu cần, hậu cứ quan trọng thời cố 


Đại Cề Việt là nước giàu tài nguyên, nhiều thắng 
cảnh ở phương Nam. Nhà Tống thay nhà Đường, tự 
xưng là Thiên triểu phương Bắc, thường xuyên có 
âm mưu thón tính Đại Cổ Việt. Nhưng đến năm 
Canh Thìn (980), dưới triều Tống Thái Tông Triệu 
Quang Nghĩa thì âm mưu bành trướng, xâm lược đó 
mới thực sự bộc lộ. 


Chiến lược tiến quân sang Đại Cổ Việt của nhà 
Tổng lúc bấy giờ, trước hết nhằm tấn công, thu 
phục hai vị trí quan trọng: 


+ Vị trí quan trọng nhất là Thành Hoa Lư. Hoa 
Lư đương thời là trung tâm chính trị của nước Đại 
Cổ Việt, là nơi tập trung nhiều nhân tài của đất 
nước, quản lý toàn bộ quốc kế dân sinh. Trong 
chiến tranh, Hoa Lư là đầu não tổ chức, chỉ huy 
toàn bộ cuộc kháng chiến chống Tống lúc bây giờ. 


+ VỊ trí quan trọng thứ hai là khu vực Đại La - 
Loa Thành. Mặc dầu dưới thi Định - Lê, quốc đô 
đặt ở Hoa Lư, nhưng khu vực Đại La - Loa Thành 
vẫn là một trung tâm đã nhiều thế kỷ giữ vai trỏ 
thông suốt toàn cõi. Đó là nơi quy tu nhiều đầu mối 
giao thông, có khả năng phong tỏa nhiều miền 
trong nước. Cao Biển đời Đường không rời Đại La 
và đã ghi vào sách Địa cáo như sau: 


at ®ạv S2, 
đÑế nấu giáng 2< VẢ, 
3JLuA„ sàng đua, cÉÄ xằng, 
at Ủu« thường dũng cÑau 


Lý Công Uẩn cũng khẳng định rằng: “Ngắm 
khắp nước Việt ta, duy Ổ đ là thắng địa, thật là nơi 
then chối của bốn phương..." (Chiếu dời đôi. 


Do vị trí có tính chiến lược như vậy, nên Vua Lễ 
Đại Hành dù bận tổ chức, bố phòng cả nước, trọng 


điểm là Hoa Lư, cũng đã nhiều lần đích thân tới khu 
vực Đại La để tổ chức kháng chiến. Tới đây, Vua đã 
tuyển quân, thu lương, xem xét hình sông thế núi, 
rồi Vua quyết định đặt tại Trang Nghĩa Đô một đền 
binh để chống Tống. 


Đồn Nghĩa Đô chốt vào điểm yết hầu của các 
mạch đường sông, điểm giáp ranh của đất Long 
Đổ, Từ Liêm, Phong Khê cực kỳ quan trọng. 


Chỉ huy Đồn Nghĩa Đô là Đại tướng Trần Công 
Tích (quê ở Châu Khoải thuộc Đại Sơn Nam). Trần 
Công Tích được Lê Đại Hành trao nhiệm vụ tiếp tục 
mộ quân, quyên lương, luyện tập võ nghệ, sẵn 
sàng đánh Tống. Công Tích được mang theo 500 
tỉnh binh từ Hoa tư ra Đồn Nghĩa Đô để làm lực 
lượng nòng cốt. 


Trong quá trình đóng đồn, luyện quân để chiến 
đấu, đội quân chống Tống ở Đồn Nghĩa Đô đã được 
nhân dân địa phương (tức dân vùng Hà Nội) giúp đỡ 
về mọi mặt. Dân chúng thì giúp lương ăn, giúp nơi 
ở; thanh niên thì xung phong bổ sung quân số, phụ 
nữ thì đảm nhận việc nấu nướng, để quân sỹ được 
ăn no, luyện tập giỏi. Đến nay còn Di tích Bãj nấu 
cơm thi và đến thờ hai cô Hồng Nương và Quế 
Nương ở Thôn Trung Nha, Xã Nghĩa Đô thuộc 
Huyện Từ Liêm đã nói lên một cách đầy đủ những 
Sự kiện quá khứ đó. 


Xin trích dịch một đoạn Sự tích hai nữ Thành 
hoảng của Làng Nghĩa Đô, 


'... Ở Trang Nghĩa Đô, Huyện Từ Liêm, Phủ 
Quốc Oai, Trấn Sơn Tây, ông Lê Nghiêm có vợ là 
Nguyễn Thị Minh, (...) ngày mồng 3 thâng Ba năm 
Canh Thân (960) sinh ra được một bọc có hai gái 
đẹp, dung nhan kiểu diễm, trội hơn người thường. 
Ông bà đặt tên cho người con thứ nhất là Lê Thị 
Hồng Nương, gải thứ hai là Lê Thị Quế Nương. Hai 
con gái tới 12 tuổi đã tinh thông mọi việc. Đến 18 
tuổi thì đã đâm đương mọi việc nhà, riêng việc nấu 
nướng thi giỏi giang hơn người. 

Đến năm hai gái chắn 20 tuổi, cũng là năm đầu 
niên hiệu Thiên Phúc triều Lê Đại Hành (980), bấy giờ 
có nạn giặc Tống sang lấn nước ta, trong triểu đình 
phái một vị tướng tài ba Trần Công Tích mang quân đi 
đẹp giặc. Tướng công kéo quân đến đóng đồn ỏ địa 
đầu Trang Nghĩa Đô, để nuôi dưỡng lực lượng (...). 


Tướng công giao cho hai nàng (Hồng Nương và 
Quế Nương) lo việc cơm nước cho quân ăn, rồi dẫn 
dà kết duyên vợ chấng. 


Hai nàng thị tài nấu cơm như có phép tiên, 
thường chỉ khoảnh khắc đã nấu chín trên 100 nồi. 
Hơn một tháng, quân sỹ ăn no, sức khỏe cường 
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tráng, nên đến ngày kéo quân đi đánh giặc thì giặc 
bị thua ngay. Tướng công lại kéo quân về bản trang 
mỏ tiệc khao thưởng quân sỹ. 


Đến ngày 25 tháng Mười một năm đó, hai nàng 
cáo biệt với tướng công, hai nàng cùng hóa. 


Sau khi phong táng hai nàng vào phần mộ, dân 
trang tâu lên Vua. Vua Lễ thương xói, sai sứ mang 
sắc chỉ về, truyền dân trang lập đền thờ ẳ nơi hai 
nàng hóa. 


Sắc phong Hồng Nương: Hoàng hậu Đoan trang 
tôn tỉnh Công chúa. 


Sắc phong Quế Nương: Phu nhân Ÿ thiện tôn 
lịnh Công chúa. 


Từ thời Tiền Lê về sau, cứ ngày 4 tháng Giêng 
Âm lịch, dân Trang Nghĩa Đô mỏ hội làng, rước sắc 
ba vị lại đình tế chung (sắc hai nàng và tướng công) 
rồi mở Hội nấu cơm thi. Tan hội, lại rước sắc về các 
miếu riêng..." 

(Ngọc phả soạn lại đầu niên hiệu Hồng Phúc 
(1572) thời Hậu Lẻ). 


Đất Nghĩa Đỏ thời Đình - Lê gọi là trang, thời Lý 
- Trần gọi là ấp, nằm dọc Sông Tô, giáp Sông Thiên 
Phù. Đến thời Nguyễn đã thành Xã Nghĩa Đô. Xã 
Nghĩa Đô có 4 làng, trong đỏ Làng Nghà tức là 
Thôn Trung Nha. Gọi là Làng Nghề, vì làng có đền 
thờ các vị Thành hoàng có công đánh giặc Tống. 


Đền thờ hai nàng dựng ở nơi lăng mộ, giữa thế 
đất Gò Cánh Phượng nay đã tàn phế, chỉ còn ba 
cây muỗm cổ thụ và một tấm bia khắc thời Nguyễn. 
Bia cao 1,30m, rộng 0,B5m, có hoa văn dây leo. 
Lăng mộ và Nghè (Miếu thờ thần) ở bên này Sông 
Tô Lịch đối diện phía bên kia là Bãi nấu cơm thi. 

Cụ Trương Sồ 80 tuổi ở Thôn An Phú và các cụ 
ở Trung Nha kể rằng: Tục nấu cơm thi của làng đã 
thành truyền thống từ thời cổ. Cứ Tết ra là mở hội 
vào mồng 4 tháng Giêng để tưởng niệm hai Công 
chúa hậu cần thời đánh giặc Tống. Người dự thi là 
những cö gái chưa chồng. được phát một cây mía 
làm củi, lượng gạo và cỡ nồi thì đều như nhau. Nấu 
cơm không được dùng kiểng kê chỉ dùng nổi đất 
buộc vào chiếc cần câu đây sắt. Người thi vừa nhai 
mía vừa dạo quanh làng một vòng sao cho về đến 
Bãi thi thì cơm chín dẻo... 


Tục nấu cơm thi ở Làng Nghĩa Đô trải qua bao 
đời, không chỉ biểu dương và tưởng niệm chiến tích 
của hai phụ nữ ở Làng Nghĩa Đô mà nó đã phản 
ánh một cách sinh động tỉnh thấn yêu nước, khí thế 
tập công và đức tính siêng năng, cần cù của con 
người Hà Nội cách đây hơn 10 thế kỷ. 


Đất Hà Nội với vị trí chiến lược của nó hồi 
Thế kỷ X 


Trong cuộc kháng chiến chống Tống ở Thế kỷ X, 
khu vực Đại La (tức Hà Nội ngày nay) vẫn giữ vị trí 
chiến lược quan trọng, do mấy đặc điểm sau đây: 


- Đây là nơi cư dân trù mật, kình tế phong phú, 
có ưu thế về hậu cần. 


- Đây là một đầu não, ta phát huy được lợi thế, 
địch đã nhiều đời cố chiếm. 

- Đây có lợi cho lục chiến, vì là miền cao ráo, 
rộng thoáng. 


- Đây cũng lợi cho thủy chiến, vì là điểm quy tụ 
nhiều luồng đường sông. 


Do vậy, Lê Đại Hành chú trọng đất này nên đã 
đặt đồn sở tại Trang Nghĩa Đô (tức Từ Liêm, Hà 
Nội). Chúng ta cần hiểu tình hình địa lý khu Đại 
La thời bẩy giờ mới thấy hết ý nghĩa chiến lược 
của nó và thấy rõ được thiên tài quân sự của Lê 
Đại Hành. 


Đất Trang Nghĩa Đô thời xa xưa ở giữa Hương 
Từ Liêm và Hương Long Đổ. Sách Tây Hồ chí dân 
sách Hùng triểu ký chép rằng: “Phía Bắc Hương 
Long Đồ xưa gồm nhiều hồ và động: Động Lâm Ấp 
(khu Rững) giữa hồ, Động Già La ô phía Tây Bắc 
hồ dọc Sông Thiên Phù, động Nha Lâm ỏ phía 
Đông Hồ Tây, động Bình Sa ỏ phía Nam Hồ Tây, đó 
là giáp Cơ Xá... 

Trước Thế kỳ X, Ấp Ngiứa Đô là biên cảnh của 
đất Đại La, do đó khoảng thời Trần về trước nó luôn 
giữ vị trí chiến lược quan trọng. Các nhà quân sự 
xưa như Lý Bí, Triệu Quang Phục, Lê Đại Hành, Lý 
Thường Kiệt... đều đã chú ý tới, bởi vì đó xưa có hệ 
thống Sông Thiên Phù - Căn Khê nối liền các 
mạch sông quan trọng. Sông Thiên Phù nôi Sông 
Tò Lịch ở đất Trang Nghĩa Đô, sang tới bở Nam 
Sông Hồng: lại gặp Sông Cán Khê nối bờ Bắc 
Sông Hồng đến hữu ngạn Sóng Cà Lố, gần chỗ 
Cầu Phù Lỗ, 


Cà Lồ là địa danh thời sau, tên sông Thế kỷ X 
về trước chưa rõ, Theo M. H. Maspéro trong An 
Nam đô hộ phủ thời Đường thì Cà Lồ xưa là Sóng 
Lậu. Thuyền buồổm từ Đại La theo Sông Thiên Phủ 
- Cán Khê, gặp lúc thuận gió thi chỉ vài trống canh 
đã cập bên Sông Cà Lồ, Đó là ưu thế về đường 
sông của địa vực Tây Bắc vùng Đại La ở các thế kỷ 
trước, còn ngày nay thì các hệ sông đó đã bị lấp 
hoàn toàn. 


Tra cứu thư tịch cố và tài liệu các địa phương, thì 
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hệ Sông Thiên Phù - Cán Khê từ giữa Thế kỷ XI đã 
bắt đầu có hiện tượng cạn, do các hệ thống đê điều 
thời Lý phát triển. Đến thời Lê sơ thì thuyền bè đã khó 
đi lại. Đến khoảng Thế kỷ XVIII, thì hệ thống Thiên 
Phù-Cán Khê hầu hết đã bị san lấp thành ruộng. 


Cũng do tình hình địa lý đổi thay như vậy, cho 
nên một số nhà nghiên cứu địa ly, đã giải thích sự 
việc xa xưa theo địa mạo nước ta khoảng Thế kỷ 
XVIH đến nay, điều đó không khỏi gây cho người 
sau khó hiểu. Chẳng hạn Việt sử tiêu án của Ngô 
Thì Sỹ, Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, 
Phương Đình địa dư chí của Nguyễn Văn Siêu, 
Đại Nam nhất thống chỉ của Quốc sử quán triều 
Nguyễn thi đều cho Sông Nhuệ là dòng sông cụt, 
sông chỉ khởi đầu từ Đầm Tây Tựu hoặc Đầm Bát 
Long của Xã Hạ Mỗ mà thôi. Hoặc bàn về tỉnh hinh 
vận tải đường sông vùng Tây Bắc Thăng Long, có 
người thuyết minh rằng: “Thuyền khởi từ Thăng 
Long, phải theo Sông Đuống đến Sông Lục Đâu, 
rồi từ đó vòng lại, ngược lên theo Sông Cầu, mới lên 
được vùng Đa Phúc - Thái Nguyên..." Thực ra cách 
nhìn nhận, giải thích như vậy, chỉ do căn cứ thực địa 
ngày nay. 


Theo sự nghiên cứu bước đầu thì dòng sông cổ 
nối từ Sông Tô Lịch sang Sông Cà Lồ đã phải mang 
nhiều tên gọi, hoặc theo thời gian, hoặc theo từng 
đoạn của nó. Mỗi một đoạn tại chứa nhiều sự tích 
của nhiều lớp thời gian tích tụ lại. 


Đoạn từ bờ Bắc Sông Tö Lịch (xưa có tên là 
Sông Lương Đài) nối sang bờ Nam Sông Hồng, 
các tài liệu xưa chép liên quan đến Khúc Lãm, Lư 
Ngư, Trương Bá Nghi, Triệu Xương, Lý Nguyên 
Gia, Cao Biển... thì ghi sông này tà Sông Già La, 
một địa danh đậm màu sắc Phật và Đạo. Đầu thời 
Lý, Vua Lý đổi gọi Sông Thiên Phù. Ở cửa sông, 
thuộc đất Nghĩa Đô, Vua Lý dựng Gác Thiên Phù 
để thưởng ngoạn hoặc tuần du lên phía Tây 
Bác, Sông Thiên Phù từ chỗ tiếp nước Sông Tô 
tại Trang Nghĩa Đô và Phường Yên Thái, nơi có 
miếu thờ vợ chồng Vũ Phục dựng từ thời Lý, sông 
hướng về phía Bắc qua Làng Nhang thuộc Cảo Xã 
thời xưa. Như vậy, Sông Thiên Phù đã qua Động 
Già La (sau là Xã Quản La), nơi có bảy gò đất 
được xếp đặt như sao Bắc Đấu, người xưa gọi là 
ngôi Thất điệu. Đất đó có thế đẹp, nên từ thời Khai 
Nguyên (713 - 730) nhà Đường có tên quan đô hộ 
họ Lư đã dựng tòa nhà riêng để ngắm cảnh và 
chất chứa châu báu. Sông chảy qua Quán Khai 
Nguyên thì xoáy sâu thành vũng, mà người xưa 
gọi là Vực Thu Giao hay Bến Giao Long, tồi tiến 
thẳng, nối vào bờ Nam Sông Hồng. tức Sông Nhị 
Hà. Nói đúng hơn, đó là cửa đổ nơi Sông Nhị chia 


nước cho Sông Thiên Phù. Cửa đó ở vào khoảng 
địa phận Phủ Gia, đối diện với phía bên kia Sông 
Hồng là Làng Hải Bối. Tạo truyện: mạn Đông lưu 
vực Thiên Phù thời Tr. CN. là bãi chiến trường 
Thục - Triệu. Tướng của An Dương Vương là Vũ 
Trung, người Ấp Tây Hồ đã đánh quân Triệu Đà ở 
nơi đó. Đến Thế kỷ V, S.G.N, lưu vực Tô Lịch - 
Thiên Phù cũng là bãi chiến trường của Vua Tiền 
Lý chống Lương. 


Đoạn sông nối bở Bắc Sông Hồng với Sông Cà 
Lồ, không rõ tên cổ là gì; Chỉ biết Vua nhà Lý cho 
tên gọi là Sông Cán Khê. Dân gian thì còn gọi tên 
Nôm là Sông Giặt Lụa. Đoạn sông này nối với 
Sông Cà Lồ ở đất Làng Cán Khê, gần Cầu Phù 
Lỗ, xưa có tảng đá bên bờ, tương truyền là nơi Lý 
Phi ngồi giặt lụa. Sông Cán Khê chảy về Nam, 
vòng qua mé sông Đầm Vân Tri, qua vùng gần 
Kim Nỗ, Vĩnh Ngọc, đổ xuống gặp bờ Bắc Sông 
Hồng, ở khoảng đất Xã Hải Bối thuộc Huyện 
Đông Anh. 


Sự tích Sông Cán Khê được truyền lại như sau: 


“Một hôm Vua Lý buông thuyền ngự từ Sông Tô, 
rồi theo hệ Sông Thiên Phù - Cán Khê để tuần du 
phía Bắc. Thuyễn ngự đến chỗ ngã ba, nơi cửa 
Sông Cán Khê gặp Sông Cà Lồ thì đúng trưa, 
thuyền dừng đậu lại. Cảnh trưa hiu híu... Vua chiêm 
bao thấy một nàng tiên. Tỉnh dậy, Vua lên bồ sông 
đi bách bộ. Đi đến gần Cầu Phù Lỗ thi gặp một gái 
đẹp (có thuyết nói: con gái họ Phủ) đang ngồi giặt 
lụa bên sông. Vua yêu nhan sắc nàng, truyền làm 
lễ cưới nàng và đưa về Kinh Thăng Long phong làm 
Nguyên phi. Từ đó, Vua truyền bảo dân làng gọi tên 
con sông ấy là Sông Cán Khê, vì cuộc tình duyên 
hội ngộ giữa Vua và Lý Phi cũng giống như sự tích 
ở Sông Cán Khê bên nước Ngô Việt, là nơi mà 
Tướng Phạm Lãi tìm người đẹp sau ba năm mới gặp 
được nàng Tây Thi đang ngồi giặt lụa ở đó..." 


Cũng thời Vua Lý ấy, Sông Cản Khê đến mùa 
khô đã có chỗ cần phải nạo vét, nên Nguyên Phi 
nhà Lý đã có nhiều lần xin Vua sai đào vét lại để 
tiện đi tham làng quê. Khoảng đầu thời Nguyễn thì 
Söng Cán Khê khô hẳn. Sông Cán Khê hết tác 
dụng thì Làng Cản Khê cũng đổi tên. Già làng bàn 
định rằng, Sửa cái ngọn phải giữ cải gốc. Do đó 
Làng Cán Khê chỉ đổi là Làng Nguyên Khê. Vì chữ 
Nguyên cũng gần giống chữ Cán, chỉ hơn kém 
nhau nét mã. Xã Nguyên Khê nay thuộc Huyện 


(1) Thời Trần đối Sông Thiên Phù gọi Sông Thiên Hán, 
đối gác Thiên Phù gọi Gác Thiên Thụy. 
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Đông Anh, rìa làng còn dấu vết sông cạn. 


Sách Đại Nam nhất thống chí, quyển XIX, 
Tỉnh Bắc Ninh có ghí: “Sông Cán Khê cũ: ô cách 
Huyện Kim Anh 13 dặm về phía Đông Nam. 
Tương truyền sông này do Lý Phi là người Xã Phù 
Lỗ đào vét, thượng lưu tiếp với Sông Phù Lỗ, hạ 
lưu thông với Sông Nhị, nay đã bồi lấp thành 
ruộng, vết sông vẫn còn".(1) 


Hệ thống Sông Thiên Phủ - Cán Khê nay khòng 
còn trên mặt đất, nhưng khoảng thời Trần về trước, 
nó có tác dụng lớn lao đối với địa vực Long Đổ, Từ 
Liêm (sau là Thăng Long - Hà Nội) trên các mặt 
kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng v.v... 


- Đó là dòng sông, nghĩa quân Hai Bà Trưng đã 
nhiều phen tiến thoái diệt quân Đông Hản. 


- Đó là dòng sóng quan hệ đến tuyến phòng thủ 
của Lý Bí và Triệu Quang Phục, có thể đã một thời 
gần Nghĩa Đô của nước Vạn Xuân ở Thế kỷ V. 


- Đó là đòng sông, thuyền Vua Lê Đại Hành đã 
lên Núi Vệ Linh thuộc Hương Bình Lỗ, Cầu Thảnh 
Gióng, rồi về Núi Nùng cầu (hần Long Đổ phù hộ 
cuộc chống Tống cứu nước và việc dựng đồn binh 
tại Ấp Nghĩa Đô!?). 


- Đồ là dòng sông, các Vưa Lý thường đi lên phía 
Tây Bắc. Gũng có chuyến đi Vua gặp cá trắng nhảy 
vào thuyền. 


- Đồ là dòng sông, Vua Trần Thái Tông cùng 
tướng Lê Tần đem quân chặn giặc Mông - Nguyên 
ở lưu vực Cà Lồ, rồi rút quân về Sông Thiên Mạc, 
để chuẩn bị trận thẳng lớn tại Đông Bộ Đầu vào 
năm 1288. 


Như đã nếu trên, việc tìm hiểu hệ thống 
sông Thiên Phù - Cán Khê thời xưa có ý nghĩa 
quan trọng, trước hết nhằm đáp ứng cho một số 
yêu cầu của địa lý lịch sử nói chung và cho vị 
trí Hà Nội trong cuộc chống Tống thời Lê Đại 
Hành nói riêng. 


PGS. TS. TRẤN BÁ CHÍ 
(Trích Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 
sổ 3 - 1986). 


(1) Đại Nam Nhất thóng chí NXB Khoa học xã hội, H. 
1971. Tặp IV, tr. 84. 


(2) Bía Đống Thiên Vương thần tích và sách Thăng 
Long cổ tích khảo cho biết: Sau ngày thẳng Tống, 
Lê Đại Hành dựng đền tạ ơn Thánh Gióng và dựng 
chùa trên Núi Nùng, Núi Khán để tạ ơn thần Long 
Đỗ. Chùa lợp bằng ngói bạc. 


PHỤ LỤC 5: 


ĐÔNG ĐÔ CÙNG CẢ NƯỚC 
LẬT ĐỒ ÁCH ĐÔ HỘ CỦA 
NHÀ MINH, GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP 
CHỦ QUYỀN CHO ĐẤT NƯỚC 


1. Tình hình đất nước trước khi nghĩa quân Lam 
Sơn vây hãm Thành Đông Quan 


Vào cuối Thế kỳ XIV, triểu Trần đã trở nên 
ruỗng nát, dân trăm họ bị bọn vua quan phong 
kiến bóc lột tàn tệ. Đất nước ở trong tình trạng rối 
ren. Nông dân và nô tì nhiều nơi nổi lên chống lại 
triểu đình. Nhân hoàn cảnh đó, năm 1400 Hồ Quý 
Ly phế truất Vua Trần, lập ra một vương triều mới: 
triều Hồ. Hồ Quý Ly quyết định dời đô vào Thanh 
Hóa. Nhà Hồ thực hiện mội loạt cải cách về kinh 
tế, tài chính, văn hóa giáo dục... Các cải cách đó 
có hạn chế bớt thế lực của quý tộc họ Trần, nhưng 
lại làm lợi riêng cho họ Hồ nhiều hơn là đưa lại lợi 
ích cho Quốc gia. Các tầng lớp nhân dân đầu tỏ ra 
bất bình. Lòng người ly tán. 

Ở Trung Quốc, nhà Minh đã lật đổ nhà Nguyên, 
đang ở giai đoạn phát triển phồn thịnh. Triều đình 
nhà Minh đã nhân hoàn cảnh rối ren của nước ta 
lúc đó thực hiện mưu đồ xâm lược. Tháng 11 năm 
1408, quân Minh gồm trên 20 vạn bộ binh, ky binh 
và hàng chục vạn dân phu phục dịch vượt biên giới 
tiến vào nước ta. Sau khi đánh chiếm tuyến phòng 
thủ của nhà Hồ ở thành Đa Bang, ngày 22 tháng † 
năm 1407 quân Minh tràn xuống chiếm Kinh thành 
Thăng Long. Dân chúng thờ ø không cùng quản Hồ 
đánh giặc. Quân Hồ rút lui xuông hạ lưu Sông Hồng 
và sau vài trận phản công thất bại, phải rút vào 
Thanh Hóa. Quân Minh đuổi theo và đến tháng 6 
năm 1407, Hồ Quý Ly cùng với những nhân vật 
chính của triều Hồ đều bị giặc bắt. 

Sau khi chiếm được nước ta, quân Minh thú tiêu 
nền độc lập dân tộc, phá hủy cơ cấu Nhà nước và 
âm mưu đưa nước ta trở lại chế độ quận, huyện của 
thời Bắc thuộc. Tháng 4 năm 1407, nhà Minh đổi 
nước ta thành Quận Giao Chỉ, triển khai bộ máy 
chính quyền đô hộ. Chủng dùng nhiều thủ đoạn 
trấn áp, khủng bố tàn bạo, bóc lột vợ vét dân chúng 
đến tận xương tủy. 

Phong trào đấu tranh giành độc lập của dân ta 
dấy lên mạnh mẽ, liên tục ở nhiều nơi. Từ năm 
1407, đã xuất hiện một số cuộc khởi nghĩa lớn do 
Trần Ngỗi (1407 - 1409), Trần Quý Khoáng (1409 - 
1413), Phan Ngọc (1419 - 1420), Lê Ngã (1418 - 
1420) lãnh đạo. Các cuộc khởi nghĩa trên đã tạo 
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tiền đề, cơ sở cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hình 
thành phát triển và đi đến thắng lợi. 

Năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn, Lê Lợi cùng 18 
người bạn chiên đấu thân tín nhất tề làm lễ tuyên 
thệ, nguyện một lòng sống chết vì sự nghiệp đuối 
giặc Minh cứu nước. Tháng 2 năm 1418, Lê Lợi 
cùng toàn thể nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa ở 
Lam Sơn. Từ năm 1418 đến năm 1423, nghĩa quân 
kiên cường chống lại các cuộc vây quét của địch, 
khóng ngừng mở rộng căn cứ. 

Năm 1425, theo mưu kế của Nguyễn Chích, 
nghĩa quân mở cuộc tiến công về phía Nam, giải 
phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa (Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ngày nay). Nghĩa 
quân phát triển thành một đạo quân hùng mạnh 
hàng vạn người. 

Tháng 9 năm 1426, ba đạo quân tiến công ra 
Bắc. Quân đảnh đến đâu, nhân dân tự vũ trang nổi 
dậy đến đó, phối hợp với nghĩa quân vây bức các 
đồn địch, tiếp tế cho nghĩa quân. Quân dân ta giải 
phóng nhiều vùng rộng lớn, Tháng 11 năm 1426, 
nghĩa quân chiến thắng lớn ở Tốt Động - Chúc 
Động. Quân Minh bị tổn thất lớn, co cụm về thành 
Đông Quan và một số thành lũy khác. Thừa thẳng, 
nghĩa quân đuổi theo địch, vây hãm thành Đông 
Quan. Trong quá trình đó Nguyễn Trãi đã triển khai 
các hoạt động địch vận trong một thời gian dài, lung 
lay mạnh mẽ ý chí xâm lược của quân Minh. Kết 
hợp tiến công quân sự và địch vận, nghĩa quân đã 
dụ hàng các thành Nghệ An, Diễn Châu, Tam 
Giang va một số thành khác. 


2. Nghĩa quân vây hãm thành Đông Quan 


Ngày 22 tháng 11 năm 1426, cuộc tiến công 
thanh Đông Quan bắt đầu. Quản ta đánh theo ba 
hướng: Trần Nguyên Hãn, Bùi Bị chỉ huy quân gồm 
hơn 100 chiến thuyền theo dòng Sông Đáy lên cửa 
Sông Hát rồi xuôi Sông Hồng xuống Bến Đông Bộ 
Đầu đánh vào phía Đông. Định Lễ chỉ huy hơn 
10.000 bộ bình bí mật tiến đến Câu Tây Dương 
(Cầu Giấy) đảnh vào phía Tây, Lê Lợi chỉ huy đại 
quản chủ lực tiến lên Cửa Nam thành Đông Quan 
đánh vào phía Nam. 


Vào khoảng nửa đêm, quân ta từ ba mặt tiến 
công vào các doanh trại của địch ở ngoại vi thành 
Đông Quan. Nghĩa quản phóng lửa đốt các doanh 
trại của địch làm cho “khói lửa ngập trời”. Quân 
Minh do Phương Chính chỉ huy đóng giữ ở ngoại 
thành tranh nhau trốn chạy vào trong thành và bị 
giết chết rất nhiều. Quân ta triệt phá hết các doanh 
trại của địch ở vùng ngoại vi thành Đông Quan, 
buộc quân địch phải rút hẳn vào trong thành cố thủ. 


Quân ta giải phóng được rất nhiều người bị giặc 
giam giữ, thu được hơn 100 chiến thuyền với rất 
nhiều khí giới. 

Sau trận này, chủ soái quân Minh là Vương 
Thông rất lo sợ. một mặt ra sức tăng cường cố thủ 
trong thành, chờ đợi viện bình, mặt khác tiến hành 
thương lượng giảng hòa với nghĩa quân để làm kế 
hoãn binh. 

Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ tham mưu nghĩa quân 
biết rất rõ âm mưu vờ giảng hòa để chờ viện binh của 
Vương Thông. Tuy nhiên lãnh đạo của nghĩa quân 
vẫn sấn sàng thương lượng với quân địch, với chủ 
trương tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh 
vũ trang, dồn địch vào bước đường cùng rồi sẵn sàng 
giảng hòa với nhà Minh để sớm kết thúc chiến tranh, 
buộc quân Minh phải rút hết khối nước ta, thừa nhận 
chủ quyền và lãnh thổ nước ta. Nhưng về mặt danh 
nghĩa, nghĩa quân có thể nhân nhượng ít nhiều để 
chiếu cõ cái gọi là %hế điện của thiên triều". 

Theo tình thần đó, tháng 12 năm 1426 Lê Lợi 
lập lên vua một nhân vật không có tài năng và 
công lao gì, vốn tự xưng là dòng dõi Vua Trần, tên 
là Trần Cảo. 

Tháng 1 năm 1427, Vương Thông sai sứ giả 
mang thư ra giảng hòa với nghĩa quân. Nguyễn Trải 
được ủy nhiệm thi hành cuộc đấu tranh chính trị rất 
gay go phức tạp này với kẻ thù. Sau một thời gian 
thương thuyết, hai bên tạm thời thỏa thuận với 
nhau: Vương Thông nhận sẽ rút quân về nước, trao 
trả lại các thành trì cho ta, trước hết là rút quân các 
thành từ Thuận Hóa trở vào, tập trung về Đông 
Quan và từ đó rút về nước, Nghĩa quân nhận sẽ 
sửa sang đường sá, cầu công và cung cấp phương 
tiện, lương thực đầy đủ cho quân Minh rút về nước; 
sẽ cử sứ giả sang nhà Minh chịu “quy hàng phục 
tội”, chịu lập con cháu nhà Trần làm vua để nhà 
Minh phong vương. 

Ngay sau đó, Lê Lợi sai sứ giả cùng đại diện của 
Vương Thông mang “Biểu cầu phong" sang nhà 
Minh xin lập Trấn Cáo làm vua. Lê Lợi còn ra lệnh 
nới vòng vây cho quân Mình được đi lại mua bán. 

Mặt khác, các biện pháp chuẩn bị đánh thành 
Đông Quan vẫn cứ tiếp tục. Tháng 2 năm 1427, Lê 
Lợi và bệ tham mưu đời đại bắn đoanh từ Đông Phù 
Liệt (thuộc Huyện Thanh Trì) sang đóng ở Bến Bồ 
Đề (thuộc Huyện Gia Lâm) đối diện với thành Đông 
Quan qua Sông Hồng. Tại đây quân ta dựng một 
lầu cao ngang với Tháp Bảo Thiên bên thành Đông 
Quan để làm đài quan sát và chỉ huy. Về phía bờ 
Bắc Sông Hồng, Lê Lợi sai các xứ phía Bắc nộp tre 
để đắp thành ở bở sông cao như thành Đông Quan. 
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Đồng thời tăng cường lực lượng và tướng chỉ huy 
cho các cảnh quân bế trí trên bốn cửa thành: cửa 
Đông, cửa Bắc, cửa Tây và cửa Nam. 

Các hoạt động địch vận vẫn tiếp tục nhằm thuyết 
phục Vương Thông về tình trạng khốn quẫn cửa 
quân Minh, thế mạnh của quân ta, lợi ích về chấm 
dứt chiến tranh đối với cả quân dân hai nước, đồng 
thời cũng vạch mặt sự giả dối, tính chất hai mặt của 
Vương Thông trong việc đàm phán giảng hòa. 

Tháng 3 năm 1427, quân Minh mấy lần tiến công 
ra ngoài thành, tập kích doanh trại của nghĩa quân ở 
Từ Liêm. Tháng 4 năm 1427, Vương Thông tự mình 
chỉ huy một đội quân tỉnh nhuệ ra đánh vào doanh 
trại nghĩa quân ở Phù Liệt (Thanh Trì), nghĩa quân đã 
anh dũng chiến đấu, đẩy lui quân địch, Tháng 2 năm 
1427, các tướng nhà Minh chí huy các thành Nghệ 
An, Diễn Châu, Điều Diên tần lượt xín hàng. Tháng 3, 
tháng 4 năm 1427 quân Minh ở các thành Thị Cầu và 
thành Tam Giang xin hàng. Tháng †1 năm 1427, quân 
ta vây đánh thành Xương Giang, thăng 3 hạ thanh 
Khâu Ôn. Quản Minh chỉ còn cố thủ trong 4 thành cò 
lập; Đông Quan, Chí Linh, Cổ Lộng, Tây Đô. 


3. Đánh bại viện binh và bức hàng Vương Thông 
ở thành Đông Quan 


Tháng 1 năm 1427, triều đình Minh quyết định 
điều động viện bình cứu nguy cho Vương Thông. 
Viện binh gồm 15 vạn quân, chia làm hai đạo tiến 
vào nước ta, 

Đạo thứ nhất gồm 10 vạn quân đo Liễu Thăng 
chỉ huy tiến sang theo đường Quảng Tây, 

Đạo thứ haì gồm 5 vạn quân do Mộc Thạnh chỉ 
huy tiến sang theo đường Vàn Nam. 

Khi nghe tin viện binh nhà Minh sắp sang, nhiều 
tướng yêu cầu Lê Lợi cho hạ gấp thành Đông Quan 
để trừ điệt nội ứng bên trong, sau đó sẽ dốc toàn 
lực đánh viện binh. Lê Lợi bàn với các tướng: “Đánh 
thành là hạ sách; ta đánh vào thành vững, hàng 
tháng hàng năm không hạ nổi, (làm cho) quân ta 
sức mệt khí nắn. Nếu viện bình của giặc đến thi 
trước mặt sau lưng đều bị giặc đánh, đó là con 
đường nguy! Sao bằng nuôi dưỡng sức quân, giữ 
lấy nhuệ khi để đợi viện binh của giặc. Viện binh bị 
phá thì thành tất phải hàng.  àm một việc mà được 
cả hai, đó mới là kể vạn toàn vậy”. 

Đi vào xử trí cụ thể, ngoài việc tiếp tục vây hãm 
thành Đông Quan, bộ tham mưu nghĩa quản đã 
khẩn trương triển khai một số hoạt động: 

Tướng Trần Lực và Lê Bồi tiến lên bố trí phòng 
ngự vùng biên giới giáp Lưỡng Quảng, nhất là chặn 
con đường qua cửa ảt Pha Lũy. 


Tướng Trần Ban sửa cửa ải Lê Hoa (vùng Lào 
Cai giáp Vân Nam). 

Nhân dân các vùng quân địch có thể tràn vào 
như Lạng Giang, Bắc Giang, Tam Đái, Tuyên 
Quang. Quy Hóa đều tạm thời đời vợ con, nhà cửa 
đi nơi khác để vừa trảnh sự tàn phá của giặc. vừa 
để thực niện kế thanh dã, triệt đường cướp bóc 
lương thực của địch. 

Hạ gấp thành Xương Giang và sau khi chiếm 
được thi tu sửa lại thành một căn cứ kiên cổ của 
nghĩa quân trên con đường viện binh địch có thể đi 
từ Pha Lũy đến Đóng Quan. 

Đầu tháng 10 năm 1427, hai đạo viện binh của 
địch ồ ạt tiến đến biên giới. Ý định của quân Minh 
là đi theo hai hướng rồi hội quân ở Đông Quan để 
giải vây cho Vương Thông, sau đó tổ chức phản 
công giảnh lại thế chủ động chiến lược. 

Lê Lợi và bộ tham mưu nghĩa quân hạ quyết tâm 
tập trung lực lượng chủ yếu của nghĩa quân đánh 
đạo quân Liễu Thăng, tiêu diệt một phần lực lượng 
của đạo quân này; dùng lực tượng khác lên cửa ải 
Lê Hoa chặn đạo quân Mộc Thanh, không cho đạo 
quân này tiến vào phổi hợp với đạo quân Liễu 
Thăng. Đồng thởi nghĩa quản tiếp tục vây hãm 
thành Đông Quan, 

Lê Lợi phải sứ giả đưa thư đến xin Liễu Thăng 
bãi bình và cho lập lại con cháu nhà Trần để dân 
được yên nghỉ. Liễu Thăng do đó trở nên rất chú 
quan khinh địch. Hắn nhanh chóng đánh chiếm 
được Ải Lưu, rồi cầm đầu đội ky bính thừa thắng 
truy kích nghĩa quân về phía Ải Chí Lăng. 

Ngày 10 tháng 10 năm 1427, đội ky bình của Liễu 
Thăng tiên đến chân Núi Mã Yên, gặp phải địa hinh 
lẩy lội, sa vào trận địa phục kích của nghĩa quân. 
Toàn bộ đội tiên phong của địch bị tiêu diệt gọn và 
ngay cả Liễu Thăng cũng bị giết chết. Các lực lượng 
phía sau tiến lên cũng bị đánh thiệt hại nặng. 

Ngày 15 tháng 10 ba vạn nghĩa quân kịp thời lên 
tiếp ứng. Ngày 15 tháng 10 quân ta giết chết phó 
tống bình Lương Minh tại trận. Ngày 18 tháng 10 bộ 
binh thượng thư Lý Khánh phải tự tứ. Bị thiệt hại 
nặng, quân Minh cố gắng chỉnh đốn đội ngũ tiến về 
phía thành Xương Giang. Chúng không biết thành 
này đã bị quân ta chiếm và đã trở thănh một căn cứ 
của nghĩa quân trên đường tiến quân của chúng. 
Quân Minh buộc phải đóng quân ở giữa đồng trơ 
trọi và bắt quân linh đắp lũy để phòng ngự. 

Lê Lợi và bệ tham mưu nghĩa quân khẩn trương 
điều thêm lực lượng đến khép chặt vòng vây. Trong 
cảnh khốn quẫn, chủ tướng giặc là Thôi Tụ đưa ra 
đề nghị xin giảng hòa. Lê Lợi kiên quyết bác bỏ. 
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Ngày 3 tháng 11 năm 1427 Lê Lợi ra lệnh tổng 
công kích. Toàn bộ quân địch bị tiêu diệt. Thôi Tụ, 
Hoàng Phúc và hơn 300 tướng giặc bị bắt sống. 
Khoảng 5 vạn địch bị giết và 3 vạn bị bắt. Số địch chạy 
trốn đều bị dân ta bắt được, nộp cho nghĩa quân, 

Toàn bộ đạo viện binh của Liễu Thăng đã bị 
tiêu diệt. 

Đối với đạo quản của Mộc Thạnh, Lê Lợi dặn các 
tướng giữ Ái Lê Hoa: “Chỉ đặt phục binh để chờ, 
không nên đánh nhau với giặc vội” Lê Lợi sai bắt 
trong số tù bính của địch một số tên chỉ huy mang 
sắc thư, phì tín, ấn chương của Liễu Thăng đưa đến 
trại quân của Mộc Thạnh cho hắn xem. Mộc Thạnh 
biết đạo quân chủ yếu đã thất bại, vô cùng khiếp sợ 
và vội ra lệnh rút quân. Quân Minh tranh nhau bỏ 
chạy, không đánh mà tự tan vỡ. Nghĩa quân thừa cơ 
truy kích, thẳng lớn ở Lãnh Câu và Đan Xá. 

Tin viện binh bị diệt lầm cho quân Minh bị bao 
vây trong thành Đông Quan và các thành Tây Đô, 
Chi Linh, Cổ Lộng rất hoang mang hoảng hốt. Lê 
Lợi sai giải các tướng quân Minh bị bắt và một số tù 
binh mang theo chiếc song hổ phù của Liễu Thăng, 
một số chiến lợi phẩm quý, đem đến thành Đông 
Quan. Vương Thông cùng tướng sỹ giặc võ cùng 
khiếp sợ. Lé Lợi ra lệnh khép chặt vòng vây và gấp 
rút chuẩn bị đánh thành nếu quân địch không hàng. 
Nguyễn Trãi tiếp tục viết thư cho Vương Thông vạch 
rõ tình thế tuyệt vọng của địch và chỉ cho chúng con 
đường sống chỉ còn là bãi binh rút quân về nước. 

Đầu tháng 12 năm 1427, Vương Thông phái một 
viên quan ra gặp Lê Lợi xin giảng hòa. Lại thấy 
nghĩa quân ngày càng khép chặt vòng vây, hẳn 
hoảng hốt liều chết đem một đạo quân ra phản 
kích. Nghĩa quân bổ trí mai phục sẵn giả vở thua 
nhứ địch vao tròng đánh cho tan tảnh. Vương 
Thông suýt bị bắt sống. Nghĩa quản truy kích đến 
tận Cửa Nam. Sau đó nghĩa quân tiến sát chân 
thành, củng cố trận địa và vây chặt các cửa thành. 

Ngày 16 tháng 12 năm 1427, Vương Thông phải 
thực sự xìn đầu hàng. xin trao trả lại các thánh tri 
cho ta để được an toàn rút quân về nước. Để giữ 
*+hể diện" cho “hiên triều”, lễ đầu hàng được tiến 
hành dưới hình thức “hội thể” ở một địa điểm phía 
Nam thành Đông Quan, Trước Lê Lợi và đại biểu 
của nghĩa quân, Vương Thông làm lễ tuyên thệ xin 
hẹn đến ngày 12 tháng 12 năm Đỉnh Mùi (29-12- 
1427) thì rút hết quân về nước, trao trả lại các thành 
trì cho nghĩa quân. 

Khi nghe tin Lê Lợi cho quân Mính được an toàn 
tút quân về nước, một số tướng nghĩa quân và nhân 
dân kéo đến đại bản doanh yêu cầu Lê Lợi không 


giảng hòa với địch và cho thừa thắng tiêu diệt hết 
bọn cướp nước. Nguyễn Trãi bàn với Lê Lợi: “Tỉnh 
hình quân giặc trong lúc này mình muốn phá vào 
sào huyệt, ăn gan uống máu để rửa mối thăm thủ 
không phải là việc khö khăn. Nhưng thân trộm e 
như vậy sẽ kết mỗi thù với triểu Minh quả sâu. VÌ sự 
trả thù, vì sự cứu vớt lấy thể diện một nước lớn, vua 
nhà Minh tất phải binh sang, như thế cái vạ binh 
đao biết đến bao giờ cho dứt được. Chí bằng ta nên 
thừa lúc này kể kia lâm vào thế cùng mà cùng họ 
hòa hiếu để tạo phúc cho cả sinh linh hai nước”. Lê 
Lợi hoàn toàn tán thành, và giải thích cho các tướng 
sỹ và nhân dân như sau: “Đùng binh cốt lấy bảo 
toàn cả nước làm thượng sách. Để cho bọn Vương 
Thông trỏ về nói với vua nhà Minh trả lại đất đai cho 
ta, không xâm lấn bờ cồi ta, đó là điều ta không cần 
gì hơn thế nữa. Hà tất phải giết chết bọn chúng để 
gây oán với nước lỏn làm gi?70). 

Ngay sau khi ký xong hòa ước với Vương Thông, 
Lê Lợi sai Nguyễn Trãi viết biểu cầu phong xin nhà 
Minh cho lập con cháu nhà Trần làm vua, Ngày 17 
tháng 12 năm 1427, Lê Lợi cử một phái đoàn chính 
thức sang cầu phong nhà Minh. 

Ngày 29 tháng 12 năm 1427, đúng theo lời ước 
hẹn, Vương Thông rút quân về nước, dù chưa 
nhận được lệnh bãi binh của nhà Minh. Lê Lợi 
cung cấp cho quân Minh đủ lương thực và phương 
tiện để rút lui. 

Tháng 11 năm 1427, nhà Minh sai sứ mang 
chiếu thư sang phong Trần Cảo làm “An Nam quốc 
vương” và tuyên bố lệnh bãi binh. 

Ngày 29 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi chính thức 
lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Việt. Trên 
thực tế từ cuối năm 1427, nhà Minh đã phải công 
nhận độc lập và chủ quyền của nước ta. 


4. Một số bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo và 
chỉ đạo chiến tranh giải phóng của quân Lam 
Sơn và về mối quan hệ giữa việc giải phóng 
Kinh thành Đông Quan với việc giành lại độc 
lập chủ quyền của đất nước 


4.1. Nhận thức vai trò của Kinh thành Đông 
Quan trong chiến tranh giải phóng. 

Trong chiến tranh giải phóng lâu dài, ta tiêu diệt 
địch, lần lượt giải phóng các địa phương, nhưng mục 
tiêu cuốt cùng phải giải phóng mới buộc kẻ địch phải 
chịu thua là Kinh thành Đöng Quan. Về phía kẻ địch, 
khi thua trận, chúng có thế rứt bỏ nhiều địa bàn, 


(1) Phan Huy Lê và Phan Đại Doãn, Khởi nghĩa Lam 
Sơn, NXB Khoa học, Hà Nội, 1965, tr. 240. 
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nhưng Kinh thành Đông Quan, nơi chúng đóng đại 
bản doanh phải là mục tiêu, khu vực chúng giữ đến 
cùng. Khi thành Đông Quan bị nghĩa quân vây hãm 
vào cuối cuộc kháng chiến, nhà Minh đã phái 15 
vạn quân viện binh theo hai hướng tiến thẳng về 
Đông Quan, định hội sư với 10 vạn quân bị vây hãm 
hỏng xoay chuyển tình thế. Chỉ sau khi 15 vạn quân 
viện binh bị tiêu diệt, khí cố gắng phả vây cuối cùng 
của Vương Thông bị đánh bại, lực lượng ở thành 
Đông Quan bị hãm vào thế cùng, quân xâm lược 
mới chịu nhận thất bại trong chiến tranh. Kinh đô là 
nơi tiêu biểu cho cả nước. Bộ thống soái nghĩa quân 
thấy rõ điều đó, nên đã xác định rõ vị trí của trận 
đánh thành Đông Quan trong quá trinh giải phóng 
các địa bàn, cũng như khi lựa chọn mục tiêu tiến 
công, thời gian viện binh địch kéo đến. 

4,2. Đánh giá đúng kẻ địch, từng bước đánh bại 
ý chí xâm lược của chúng, giải phóng Kinh đô, 
buộc kê địch phải công nhận độc lập chủ quyền 
của nước ta. 

Khi nghĩa quân nổi dậy ở Lam Sơn, họ đã nhận 
thức sảu sắc tội ác của quân thống trị nhà Minh. 
Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo: 

-- S)ã Äiâu Rau RaaL naÊxa, nRAn, eÑẴnay 

dt, cảnẴ, vơ, gát, ÂÑuế má, nÑấn, aaeÉ, 


Bàn, biển, 
ấu AAx Âu, đạt, kắt, Kươơ, đem, 


_- 
4L máu mũ, AtnÉ, ịnaR, Êw Ê¿‡L Kiệt 
1) ta ẨA béo, 


lo, fan, tRa, sướ dụcÊ: năng nÀ, 
dxang Ủng, xám, cù conẨ bả, pR⁄: 
đáL ÊRA, nước. Sang QUÃ¿, KRam, xửo, 


Lạ á«, 


daềt đưđ, Èz nào, dưng tha...” 

Chính các tội ác tày trời của giặc Minh đã hun 
đúc chí căm thù quân xâm lược và kích thích ý chí 
chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh 
vì đại nghĩa của dân tộc. 

Bộ thống soái còn biết quân địch tuy mạnh, 
nhưng cũng có nhiều chế yếu, có thể nhân đó mà 
đánh bại chúng từng bước, nước địch tuy lớn nhưng 
có nhiều mâu thuẫn có thể có cách khôn khéo buộc 
chúng phải chịu thua sau nhiều lần thất bại. Đó là 
tư tưởng chỉ đạo cách ứng xử của nghĩa quân qua 
những bước phát triển khác nhau của cuộc kháng 
chiến lâu dài. Quân và dân ta đi tử không đến có, 
từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, cũng do đó mà 
trong kháng chiến thì nghĩa quân đã biết lấy yếu 
đánh mạnh, lấy ít địch nhiều nhưng cũng biết làm 
kẻ yếu, biết làm kẻ mạnh, biết giành thắng lợi từng 
bước, từng bước đánh bại ý chí xâm lược của quân 
đội và của triều đình nhà Minh. 

Bộ thống soái nghĩa quân cũng đã nhận thức rõ 
vị trí của tập đoàn địch đóng ở Kinh thành, cũng như 
tính chất ngoan cố của quân địch ở đây. Do đó đã 
kết hợp nhiều biện pháp quân sự, chính trị, địch vận 
kiên trì đánh địch cho đến khi khuất phục được 
chúng, giải phóng Kinh thành, giải phóng đất nước. 

4.3. Dựa vào dân để đánh giặc 

Nghĩa quân Lam Sơn khi mới khởi nghĩa chỉ có 
18 người. Muốn trở nên một lực lượng lớn mạnh đủ 
sức giải phóng đất nước, phải biết dựa vào đân. 

Nguyễn Trãi đã nhận xét: “Mến người cö nhân là 
dân, mà chỏ thuyền và lật thuyền cũng là dân”. 
Nghĩa là dân chúng biết ủng hộ người chiến đấu vì 
nhàn nghĩa (tức là vì chủ quyền của đất nước) và có 
sức mạnh như nước, chở được thuyền cũng như lật 
úp được thuyền. Phê phán sai tầm của Hồ Quý Ly 
chỉ biết dựa vào công trình phòng thủ mà không biết 
dựa vào dân, Nguyễn Trãi đã viết trong bài thơ 
Quan Hải (Đóng cửa biển): 


Rao cụ tây Euốu dan do thâu, 


Tạm dịch: 


NHỮNG KỲ TÍCH CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI 2107 


S)ưấu sanz KRá« bồng aấ1, đều, 0â, (efJ 
nu, nước, 

ựœ ào. cÑăš fiểm, để gì nước 
(su mất nưá<), 

JCRá, mà để, ca đá, ÊX sấ mận, tại biời”, 


Trong thời kỳ này, theo quan điểm của nghĩa 
quân và theo tình hình thực tiễn, “dân” trước hết là 
những người nghèo khổ. Bình Ngô đại cáo viết: 
“Dd gậy làm cờ, tập hợp bốn phương manh lệ”. Sau 
đó dân là quảng đại dân chúng nổi dậy hướng ứng 
và tham gia chiến đấu, tham gia nghĩa quân. Đạí 
Việt sử ký toàn thư mô tả cuộc hành quan ra Bắc 
của nghĩa quân năm 1426 như sau: “Quân ta đi đến 
đâu cũng không hề mảy may xâm phạm đến của 
cải của dân... Vì thế các lộ ở Đông Đô và các nơi 
phiên trấn, không ai là không vui mừng tranh nhau 
đem trâu, rượu, lương thực đến khao quản sỹ và 
cùng hưởng ứng vây bức các thành”. Dân còn là 
những hào kiệt, những thủ lĩnh các địa phương 
hưởng ứng tham gia nghĩa quân. Toàn thư chép 
rằng, khi nghe tin Lê Lợi ra đóng quân ở gần thành 
Đông Quan “hảo kiệt ở vùng kinh lộ cùng với nhân 
dân các phủ huyện, các tù trưởng ở vùng biên trấn 
đều tấp nập đấn cửa quân, nguyện xin ra sức liễu 
chết để đánh các thành giặc ở các nơi”. Trước nhiệt 
tình yêu nước của nhân dân, Lê Lợi ân cần tiếp đãi 
mọi người rồi tuyển mộ thêm nghĩa quân, thu nạp 
thêm nhân tài để bổ sung lực lượng('). 

Trong quá trình vây hãm thành Đông Quan, 
trong việc chặn bắt các nhóm trình sát và tìm củi, 
cỏ của địch, bịt tai mắt, triệt tiếp tế của địch, giúp 
đỡ và cùng với nghĩa quân đánh lùi các cuộc nống 
lấn ra ngoài của địch, tăng cường các công trình 
chuẩn bị tiến công của nghĩa quân, cuối cùng buộc 
quân địch đầu hàng, đều có công lớn của dân 
chúng Kinh thành. 

Thấy sức mạnh của dân, dựa vào dân để đảnh 
giặc, động viên tố chức nhân dân cùng nghĩa quân 
đánh giặc, đó là bí quyết thắng lợi của cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn. 

4.4. Vận dụng tài thao lược kiệt xuất của 
nghĩa quân. 

Trong hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn, từng 
bước đã hình thành những luận điểm cơ bản của 
cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh. Trước 
hết đó là luận điểm “ấy đại nghĩa mà thắng hung 
tàn, lấy chỉ nhân mà thay cường bạo” (Bình Ngô 


đại cáo). Nhờ biết phát huy đại nghĩa của dân tộc, 
lãnh đạo của nghĩa quân đã biết tìm nguồn sức 
mạnh trong dân, động viên sức mạnh to lớn của 
dân chúng trong cả nước để chống giặc, tạo nên 
một sức mạnh kháng chiên vô địch. Trong điều kiện 
nước địch lớn, nước ta nhỏ, quân địch nhiều, quân 
ta ít, đã biết kiên trì đánh lâu dài, lại biết nêu 
phương châm lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều 
(Bình Ngô đại cáo). Trong quả trình kháng chiến 
đã biết dùng mưu để phạt, dùng lòng để công, 
không đánh mà địch phải khuất phục (ngä mưu 
phại nhị tâm công, bất chiến tự khuất). 

Với sự chỉ đạo của các luận điểm trên, nghĩa 
quân đã lập nên kỹ công trong lịch sử dân tộc, trong 
10 năm kiên trì kháng chiến, đập tan quân xâm lược 
lớn mạnh, trong đó có thành tích to lớn có một 
không hai trong lịch sử là buộc 10 vạn quân Minh 
phải đầu hàng toàn bô. 

Đi vào sự chỉ đạo tác chiến cụ thể, bộ thống 
soái nghĩa quân có tài trong việc xác định phương 
hướng tiến công chủ yếu. Năm 1425, nghĩa quân 
mở cuộc tiến công về phía Nam. Nguyễn Trãi đã ca 
ngợi: Khí cờ nghĩa đã chỉ về phía Nam, thì trong 
tính toán của bộ thống soái đã thấy trước đại sự sẽ 
thành công: 


Năm 1427, khi 15 vạn viện binh địch Kéa vào, 
nghĩa quân đã biết chọn diệt quân viện trước. Trong 
hai cánh quân viện, tập trung đánh cánh quản Liễu 
Thăng trước. Đó thực là những quyết định sáng suốt. 

Đi vào giai đoạn giành thắng lợi quyết định cuối 
cùng, nhà Lê đã biết tăng cường kết hợp tác chiến 
kiên quyết với địch vận khéo léo, kết hợp đấu tranh 
quân sự với đấu tranh ngoại giao, buộc nhà Minh 
phải chấp nhận thất bại mã không bị mất thể diện 
của nước lớn. Đáng chú ý là những bài văn địch vận 
của Nguyễn Trãi không phải là những lời đe dọa, uy 
hiếp của kẻ ở thế mạnh, mà là những lời lẽ có sức 
thuyết phục cao, từng bước làm chuyển biển nhận 
thức cửa kẻ địch ngoan cổ, làm tan rã ý chí chiến 
đấu của kẻ xâm lược. 


Trung tướng, GS. TS. ĐỖ TRÌNH 


(Trích sách 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, những 
hoạt động quân sự tiêu biểu. 
NXB Quân đội Nhân dân. Hà Nội, 2000) 


(1) Phan Huy Lê và Phan Đại Doãn, sửd, tr. 190. 
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PHỤ LỤC §: 


QUẦN DÂN THĂNG LONG 
PHỐI HỢP CHIẾN ĐẤU VỚI 
NGHĨA QUẦN TÂY SƠN, ĐÁNH BẠI 
HOÀN TOÀN CHIẾN TRANH 
XÂM LƯỢC CỦA NHÀ THANH 


1. Thăng Long trước cuộc kháng chiến 
chống Thanh. 


Trong các Thế kỷ XVII - XVIII, Thăng Long, 
trung tâm của nước Đại Việt, trải qua nhiều biển 
động lớn. Những cuộc đấu tranh giai cấp, chiến 
tranh giữa các phe phái phong kiến diễn ra liên tiếp 
ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Đặc biệt, từ 
cuối năm 1788, Thăng Long nói riêng và nước Đại 
Việt nói chung phải đương đầu với một cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn của đế chế Mãn Thanh. 

Từ giữa Thế kỹ XVII, qua bảy cuộc hỗn chiến lớn 
không phân thắng bại, hai tập đoàn phong kiến 
Trịnh - Nguyễn chấp nhận giảng hòa, lấy Sông 
Gianh làm giới tuyển chia đôi nước Đại Việt, biến 
mỗi miền thành một giang sơn riêng mà sử gọi là 
cục điện Đàng Trong và Đàng Ngoài. Chúa Nguyễn 
ở phía Nam và chúa Trịnh ở phía Bắc. Các tập đoàn 
phong kiến Trịnh - Nguyễn đua nhau bóc lột nhân 
dân. Xã hội rối loạn, mâu thuần giai cấp phát triển 
dẫn đến sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào khởi 
nghĩa nông dân, Tuy trong các Thế kỷ XVII - XVIII, 
trên phạm vi cả nước, nền kinh tế, văn hóa có những 
bước phát triển nhất định, nhiều thành thị, thương 
cảng ra đời đẩy mạnh nhanh sự tăng trưởng quan hệ 
buôn bán trong và ngoài nước, nhưng cảnh chia cắt 
và nội chiến triển miên đã kìm hãm thế nước và gây 
hậu quả tai hại cho đời sống nhân dân. Thăng Long 
- Kể Chợ tuy vẫn phát triển về mặt kinh tế, xã hội, 
vẫn là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, 
nhưng lại bị sút kém và sa đọa về mặt chính trị. 

Đặc biệt đến cuối Thế kỷ XVIII, nước Đại Việt 
hoàn toàn rơi vào tình trạng loạn lạc, rối ren. Chính 
sự thối nát, kỷ cương đảo lộn; nhân dân Thăng 
Long đã cảm nhận điều này bằng chính tai mắt và 
cả thể xác mình rõ rệt hơn nơi nào hết. 

Ở Bắc Hà, triều Lê, triều đại của một thời chói lọi 
Võ công và văn trị, vua sáng tôi hiền đã qua, nay chỉ 
còn một ông vua rủ áo khoanh tay không lo việc 
nước, Trên đất Thăng Long tồn tại chính thể vua Lê 
- chúa Trịnh một triều đỉnh mà có hai chủ, trong đó 
Vua Lê chỉ là hư vị, thực chất chỉ còn là cái bung 
xung, bù nhìn. Mọi quyền hành tập trung ở Phủ 


Chúa. Các chúa Trịnh, sa đọa, dâm ác, lộng quyền, 
tùy tiện phế lập nhà vua. Binh lính trong kinh một 
thời có công được ưu đãi, nay trở thành kiêu binh vì 
vua chúa đều do họ Trịnh dựng nên. Bọn hoạn quan 
ở Thăng Long thì cùng đồng đẳng lộng quyền, các 
quan đình thần kế tiếp nhau người bị giết, người bị 
phạt, người nào cũng nơm nớp lo sợ không bảo toàn 
được thân mình). Nhân dân Bắc Hà nói chung và 
nhân dân Thăng Long nói riêng khổ cực hơn bao giờ 
hết, phải chịu sưu cao thuế nặng, lao dịch liên miên, 
đỉnh tán, điền hoang, xóm làng phiêu bạt. 

Trong xã hội nước ta thời bấy giờ, tư tưởng quân 
chủ Nho giáo với chế độ phong kiến quan liêu đã 
bộc lộ sự yếu kém, lạc hậu và suy thoái. Hệ tư 
tưởng Nho giáo bị rạn võ, thuyết chính danh không 
còn linh nghiệm, vì lúc đó vua chẳng ra vua, tôi 
chẳng thành tôi, cương thường đảo lộn. Đó chính là 
điều mà tiến sỹ Phạm Công Thế đã nói từ trước 
rằng: “Danh phận không sáng rõ đã lâu rồi, còn 
phân biệt thế nào là thuận với nghịch nữa"). 

Cuộc đấu tranh giai cấp giữa phong kiến và nông 
dân bùng nổ khắp nơi, làn sóng khởi nghĩa dâng cao 
khắp Đàng Ngoài, rồi lan vào Đàng Trong và đưa 
đến đỉnh cao của chiến tranh nông đân thế kỷ XVIII 
với phong trào Tây Sơn khởi nghĩa từ năm 1771. 

Sau khi lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, đánh 
tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở phía Nam, mùa Hè 
năm 1786, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy 
được lệnh tiến công ra Bắc giải phóng Thuận Hóa. 
Quản Tây Sơn nhanh chóng hạ thành Phú Xuân, 
tiến ra Sông Gianh, Tại đây, Nguyễn Huệ đã có một 
quyết định táo bạo, có ý nghĩa lịch sử lớn lao: thừa 
thắng tiến ra Đàng Ngoài lật đổ chế độ Chúa Trịnh. 
Quyết định sáng suốt đó phù hợp với yêu cầu phát 
triển của phong trào, với ý chí và nguyện vọng 
thống nhất đất nước mạnh mẽ của nhân dân cả 
nước, trong đó có cả nhân dàn Thăng Long. 

Từ Sông Gianh, một mặt Nguyễn Huệ cho người 
báo tin thắng trận với Nguyễn Nhạc, mặt khác ra 
lệnh tiếp tục tấn công ra Bắc với danh nghĩa diệt 
Trịnh phò Lê. Với sức mạnh vĩ đại của phong trào 
quần chúng, được nhân dân Bắc Hà và nhân dân 
Thăng Long ủng hộ , quân Tây Sơn đã nhanh chóng 
đập tan được lực lượng quân sự của địch. Nền thống 
trị của chúa Trịnh đã tồn tại 241 năm (1545 - 1766), 
đã ngự trị ở Thăng Long 194 năm (1592 - 1786) bị 
lật nhào. Bằng cuộc tiến công Thăng Long thắng lợi. 


(1) Quốc sử quan triểu Nguyễn: Khêm định Việt sử 
thông giám cương mục, tập 2, NXB Giáo dục, Hà 
Nội, 1998, tr. 760. 


(2) Khâm định Việt sử thóng giám cương mục, tr. 762. 
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phong trào Tây Sơn đã kiểm soát cả nước, đã xóa 
bỏ tình trạng chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo 
dài đến trên hai thế kỷ, đặt cơ sở để lập lại nền 
thống nhất Quốc gia. Nguyễn Huệ bấy giờ mới 33 
tuổi, là người anh hùng có công khôi phục Quốc gia 
thông nhất, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân 
dân và yêu cầu khách quan hết sức cấp bách của 
xã hôi và dân tộc ta hồi cuối thế kỷ XVIII 

Ngày 21 tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ vào 
Thăng Long. Tại phủ Chúa, Nguyễn Huệ ra lệnh 
chiêu an, lập lại trật tự ở Thăng Long và Bắc Hà. 
Nguyễn Huệ đến yết kiến Vua Lê Hiển Tông, chính 
thức làm lễ triều chính ở Điện Kính Thiên, tuyên bố 
tôn phù nhà Lê. Vua Lê phong Nguyễn Huệ là 
Nguyên soái phù chính Dực vũ Uy Quốc công và gả 
Công chứa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Ngày 4 
tháng 8 năm 1786, Kinh thành Thăng Long chứng 
kiến một đám cưới kỷ lạ của một anh hùng “áo vải 
cờ đào" kết duyên cùng một công chúa “m chỉ 


ngọc diệp”. 


Ít lâu sau, Lê Hiển Tông từ trần, chảu là Lê 
Chiêu Thống nối ngôi. Giữa lúc tình hình Bắc Hà 
đang phức tạp thì ngày 26 tháng 8, Nguyễn Nhạc ra 
Thăng Long và sau 10 ngày buộc Nguyễn Huệ phải 
rút quân về Nam. Lê Chiêu Thống hoàn toàn bất 
lực không điều hành nổi việc nước và không khống 
chế được tỉnh hình. Thăng Long và Bắc Hà lâm vào 
tình trạng cực kỳ rối ren hỗn loạn. Năm 1787 và 
1788, quân Tây Sơn phải 2 lần tiến ra Thăng Long, 
trong đó lần năm 1788 do đích thân Nguyễn Huệ 
chỉ huy. Trong khoảng một tháng lưu lại ở Thăng 
Long, Nguyễn Huệ đã thu nạp được nhiều sỹ phu 
tiến bộ của Bắc Hà như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy 
Ích, Nguyễn Huy Tấn, Đàm Nguyễn Tuấn..., tổ chức 
lại bộ máy chính quyền và sắp xếp mọi việc. Thăng 
Long trở lại trật tự dưới quyền kiểm soát của quân 
Tây Sơn. 

Nhưng quân Tây Sơn phần nhiều là binh lính xứ 
khác. Họ lật đổ chính quyền chúa Trịnh, đẹp yên 
bọn phản bội và xóa bỏ nối triều đình nhà Lê mục 
nát, thiết lập chính quyền Tây Sơn, vãn hồi trật tự ở 
Bắc Hà. Một số sử sách sau đó gọi họ là giặc, tố 
cáo quân Tây Sơn cướp bóc Kinh thành. Tuy nhiên, 
thực tế không hẳn vậy, sách Lịch triểu tạp kỷ ghi 
rằng: “Huệ và Chỉnh (Nguyễn Hữu Chỉnh) vào 
Thăng Long, hạ lệnh nghiêm cấm các quân thủy, 
bộ không được cướp bóc "Ó), 

Trong thư của Le Roy gửi M.Blandin ngày 6 
tháng 12 năm 1786, có nói đến tỉnh trạng trộm cướp 
nổi lên như ong ở Kinh thành, nhưng chính Tây Sơn 
“đã cho quân sỹ đi đây đó để đuổi bắt bọn trộm 
cướp. Những người Đàng Trong đó đã xét xử một 


cách hết sức nghiêm khắc. Họ chém đầu những tên 
cướp này... Đâu đâu người ta cũng ca ngợi sự công 
bằng và vô tư của họ vì họ không hề cướp của ai'(2), 
Sách Lê quý dật sử cũng chép về tình hinh quân 
Tây Sơn ở Thăng Long như sau: “Quân đội Tây Sơn 
nghiêm ngặt, không ai được tơ hào một tý gì của 
nhân dân, còn đổi với họ Trinh thì quân Tây Sơn 
ấy hết của câi trong kho” chia cho dân nghèo”). 
Chính vi thế mà đại đa số dân chúng đã hiểu và tin 
tưởng Nguyễn Huệ và quân Tây Sơn, 

Sau 11 năm khởi nghĩa, phong trào nồng dân 
Tây Sơn đã lần lượt đảnh đổ ách thống trị của các 
thế lực phong kiến Nguyễn - Trịnh và bọn vua 
quan nhà Lê, thống nhất lại đất nước dưới một 
chính quyền tiến bộ. Tuy nhiên, tình hình chính trị 
trên cả hai miền Nam, Bắc của đất nước còn rất 
phức tạp. Ở Bắc Hà, trong đó chủ yếu là ở Thăng 
Long, bọn phong kiến Lê - Trịnh tuy bị đảnh đổ 
nhưng đang ra sức nhóm họp lực lượng để chống 
lại chính quyền Tây Sơn. Do ảnh hưởng còn nặng 
nề của ý thức hệ phong kiến, cho đến nửa cuối 
những năm tám mươi của Thế kỷ XVIII, dân tình ở 
Thăng Long vẫn chưa đoạn tuyệt hẳn với nhà Lê 
và chưa hoàn toàn ngả hẳn về phía quân khởi 
nghĩa Tây Sơn. Còn nhiều người trong các tầng 
lớp quan lại cũ, sỹ phu, thổ hào, thậm chí, câ một 
bộ phận trong nhân dân các địa phương vẫn còn 
tôn phò Lê Chiêu Thống và vẫn tưởng quân Tây 
Sơn là giặc. Lực lượng “phù Lê diệt Tây Sơn” ở 
một số trấn Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam và 
ngay tại Kinh thành Thăng Long vẫn còn khả 
đông. Nhiều sỹ phu,, thổ hào, quan lại cũ vẫn 
ngóng về nhà Lê, bất hợp tác với nhà Tây Sơn xây 
dựng đất nước. 

Như vậy, phong trào Tây Sơn “một phen thay đối 
sơn hà” (Nguyễn Du) khi vao Thăng Long đã gây 
nên một sự đảo lồn lớn lao, một sự biến động tư 
tưởng, phân hóa sâu sắc trong lòng mỗi người dân, 
mỗi gia đình, xóm làng, đường phố và trong các 
tầng lớp xã hội khảc nhau. Phần lớn ủng hộ, ca ngợi 
thành quả của Tây Sơn - Nguyễn Huệ, mội bộ phận 
vẫn theo "Cần Vương” chống lại Tây Sơn, mội hộ 
phận trông đợi chờ thời. Tình hình càng trở nên 
phức tạp khi tập đoàn Lê Chiêu Thống đi cầu cứu 
và rước 29 vạn quân xâm lược vào chiếm đóng 
Thăng Long. 


(1) Lịch triểu tạp kỷ, bản dịch, Hà Nội, 1975, tr 316. 

(2) D.L.Cadiere, BEFEO XII, 1912. 

(3) Lê quý dật sử. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1987, 
tr. 68. 
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2. Quân Thanh tiến công xâm lược và chiến 
đóng Thăng Long 


2.1. Sự phản bội của Lê Chiêu Thống và kế 
hoạch tiến công xâm lược của quân Thanh. 

Suốt nửa đấu năm 1788, trong khi vua tôi Lê 
Chiêu Thống trốn chạy khỏi Thăng Long, phiêu bạt 
khắp các trấn Kinh bắc (Bắc Giang - Bắc Ninh), Hải 
Dương, Sơn Nam (Hưng Yên, Sơn Tây, Thái Bình, 
Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định) và Thanh Hóa rồi 
trở lại Sơn Nam lên Kính Bắc thì bọn quan lại và thổ 
hào nhiều địa phương đã dấy quân “Cần vương” 
chống lại Tây Sơn. Số quân mỗi đạo thường đông 
tới hàng ngàn người, thậm chí có đạo quân tới hàng 
vạn người. Tuy các tướng lĩnh Tây Sơn đã lần lượt 
dẹp tan các đạo quản “Cần vương” ấy, nhưng chưa 
hoàn toàn diệt trừ hắn được thể lực và ảnh hưởng 
của chúng, Đến mùa Thu năm 1788, ở một số xã 
Bắc Hà vẫn diễn ra các vụ nổi loạn chống lại chính 
quyền Tây Sơn như: các phiên mục quận Tiệp, 
quận Xướng tôn phò chúa Trịnh dấy quân ở Lạng 
Sơn, Bùi Khuông và Bưu Đình dấy quân ở Thái 
Bình; Nguyễn Thiện dấy quân ở Vĩnh Lại (Hải 
Dương); hoàng đệ Lê Duy Chi và phiên mục Ma 
Thể Cô dấy quân ở Định Hóa (Thái Nguyên). Lực 
lượng “Phù Lê” ở một số trấn vẫn còn khá đông. 
Ngay ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn còn nhiều quan 
lại, thổ hào hướng về nhà Lê, bất hợp tác với Tây 
Sơn - Nguyễn Huệ. 

Tháng 8 năm 1788, Lê Thái Hậu và một số 
quan lại từ Cao Bằng lẻn trốn sang Long Châu 
(Quảng Tây - Trung Quốc) để cứu viện nhà Thanh, 
xin vua Thanh đem quân sang đanh Tây Sơn, giúp 
khôi phục ngai vàng họ Lê. Sau khi nhận được tờ 
biểu tấu của viên tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sỹ 
Nghị tâu về triều, Vua Thanh là Cần Long nói rằng: 
"Việc dựng lại nước đã bị diệt, nối lại dòng đã bị 
tuyệt, cần phải trù liệu sắp đặt mà rốt cuộc cũng 
phải hao phi rất nhiều binh lực. Nay xét ra Duy Kỹ 
(Lê Chiêu Thống) còn ở lại trong nước để tự lo việc 
khôi phục, dân nước ấy theo giặc chẳng qua mấy 
xứ Mục Mã, Lạng Sơn, còn ở các vùng Đông Bắc, 
Tây Nam thì lòng người mến chủ cũ vẫn có thể tin 
cậy. Nếu dựa vào đó để lo nối lại ngôi vua ắt là có 
thể xong việc 0. 

Tháng 10 năm 1788, Lẻ Chiêu Thống cử Lê Duy 
Đân và Trần Danh Án sang Quảng Tây cầu viện 
quân Thanh. Biết tin triều Thanh đang động binh 
chuẩn bị đánh sang Đại Việt, bọn Lê Duy Đần vôi 
trở về báo cho Lê Chiêu Thống nhóm họp lực lượng 
chờ đón “thiên binh". 


Mươn tiếng “cứu giúp nhà Lê”, Cần Long tập tức 


ra lệnh cho Tôn Sỹ Nghị chuẩn bị: 

- Tăng cường quân canh giữ biên giới để phòng 
quân Tây Sơn tràn sang lùng bắt bọn vong thần 
nhà Lê, 

- Làm hịch và bí mật cho người sang Bắc Hà, tới 
Thăng Long xúi giục bọn phản động trong nước nổi 
dậy hưởng ứng với quân viễn chinh. 

- Điều động một lực lượng quân đội chính quy rất 
lớn sang xâm lược Đại Việt, gồm có lục quân của 
bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và 
Quý Châu, cũng thuỷ quân hai tỉnh Quảng Đông và 
Phúc Kiến. 

Càn Long xuống chiếu cử tổng đốc Lưỡng 
Quảng Tôn §ÿ Nghị làm Chính Man Đại Tướng 
quân thống lĩnh 29 vạn quân tiến đánh Đại Việt; cử 
tổng đốc Vân Nam và Quý Châu là Phúc Khang An 
chuyên trách lương thảo cho đoàn quân xâm lược. 

Quân xâm lược theo ba đường tiến vào nước ta: 

- Đạo quân Vân Nam, Quý Châu do Đề đốc Vân 
Quý Ô Đại Kinh, từ Vàn Nam vượt biên ải tiến vào 
Tuyên Hóa, Tuyên Quang, Sơn Tây, Thăng Long. 

- Đạo quân Điền Châu do Tri phủ Sầm Nghi 
Đống quản lãnh, kết hợp với đoàn quân Triều Châu 
của hai họ Trương và Cát tiến vào Cao Bằng, Thái 
Nguyên, Thăng Long. 

- Tôn Sỹ Nghị trực tiếp chỉ huy đạo quân chú lực 
Quảng Đông, Quảng Tây; có Đề đốc Hứa Thế 
Hanh làm phó tướng. Tổng binh Thượng Duy Thăng 
và phó tướng Khánh Thành quản quân Quảng Tây; 
Tổng binh Trương Triều Long và Lý Hóa Long chỉ 
huy quân Quảng Đông. 

Ngày 25 tháng 11 năm 1788, tất cả các đạo 
quân được lệnh xuất phát, bắt đầu cuộc tiến công 
xâm lược Đại Việt. 

22. Quân Tây Sơn rút khỏi Thăng Long. Tình 
hình Kính thành trong những ngày bị quân Thanh 
chiếm đóng. 

Quân Tây Sơn đóng ở Thăng Long bấy giở do 
Đại Tư mã Ngô Văn Sở chỉ huy, có khoảng một vạn 
binh sỹ. Trước tình hình chính trị, quản sự bất lợi về 
nhiều mặt, Ngô Văn Sở theo chủ trương đúng đắn 
của Ngô Thì Nhậm tạm thời rút về Tam Điệp - Biện 


(1) Xong việc ô đây, theo Càn Long là thực hiện được kế 
hoạch xâm lược đã sắp đặt tử trước với Tôn Sỹ Nghĩ. 
Lùc bấy gið, để chế Mãn Thanh dưới triều Càn Long 
(1736 - 1795) đang cường thịnh và đang chuẩn bị âm 
mưu bành trưởng xuông Đông Nam á. Chúng coi đây 
là cơ hội tốt nhất. 
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Sơn để bảo toàn tực lượng, chờ thời cơ phản công. 

Chủ trương “cho giặc ngủ trọ một đêm rồi đuổi 
chúng đi" của Ngô Thì Nhậm mà sau này Quang 
Trung khen là một “kế rất hay”, là một chủ trương 
sáng suốt. Ngô Thì Nhậm đã biết xem xét sức mạnh 
chiến trường trong thế tương quan lực lượng giữa 
địch và ta cả về thế và lực, cả về chính trị lẫn quân 
SỰ, trên phạm vi Thăng Long và cả vùng Bắc Hà. 
Ông không chỉ thấy rõ hiện trạng trước mắt mà còn 
thấy trước khả năng chuyển biến tình thế sau này. 
Ngô Thì Nhậm đã rất đúng khi chọn địa băn hiểm 
trở ở Tam Điệp - Biện Sơn làm nơi tập kết lực lượng. 
giữ chỗ hiểm không cho địch tràn qua và chuẩn bị 
đón đại quân của Nguyễn Huệ từ Thuận Hóa ra để 
tiêu điệt quân Thanh, 

Ngoài bộ phận nhỏ thuộc các lực lượng đồn trú 
ở Lạng Sơn và Kinh Bắc được bế trí đế đánh kìm 
chân giặc tại khu vực Xương Giang, bến đò Sông 
Thương đọc theo trục đường tiến quân của giặc, 
các đạo quân ở các trấn phía Bắc, phía Đông và 
phía Tây đều được lệnh kéo về Thăng Long. Sau 
khi tham dự một cuộc duyệt binh lớn đ Bắc Sông 
Nhị ven Kinh thành, các đạo quân thủy, bộ được 
lệnh rút lui theo kế hoạch đã định. Khoảng một 
nghìn quân tính nhuệ do nội hầu Phan Đăng Lân 
chỉ huy, sau trận đánh chặn quyết liệt với quân 
Thanh ở Núi Tam Tăng (phía Bắc Sông Cầu), cũng 
nhanh chỏng rút về Tam Điệp. Cuộc rút lui chủ 
động và có tính toán này, không những bảo toàn 
được lực lượng của ta mà còn kích động thêm tính 
kiêu căng, tự mãn của quân tướng giặc và tạo thời 
cơ, chuẩn bị điều kiện cho cuộc phản công chiến 
lược của quân Tây Sơn. 

Tối ngày 19 tháng 11 Mậu Thân (16 - 12 -1788), 
quân Thanh vượt Sông Hồng tiến vão Thăng Long. 
Giành được thắng lợi một cách dễ dàng, tướng giặc 
Tôn Sỹ Nghị tẻ ra rất chủ quan, khinh địch. Hắn cho 
việc chiếm Thăng Long, tiêu diệt Tây Sơn dễ như 
“nhổ nước bọt xoa tay là xong việc”, như “thò tay lấy 
đồ vật bỗ ỏ trong túi, đến sớm thì lấy sớm, đến 
muộn sẽ lấy muộn đó mà thôi, Nhận được tin 
thẳng trận, Vua Thanh cũng hết lời khen ngợi Tôn 
Sỹ Nghị là “một đại thần toàn tài”, “một mình gánh 
vác, điều khiển có phương pháp, cho nên không 
đây một tháng mà đã thành công, thật xứng đáng 
với sự uỷ nhiệm của trầm 2). Hoàng đế Càn Long 
liền phong cho Tôn Sỹ Nghị tước Mưu dũng công 
hạng nhất và thưởng cho quân lính mỗi người từ 
một đến hai tháng lương. 

Tự mãn trước thành công ban đầu, Tôn Sỹ Nghị 
ra lệnh tạm thời ngừng tiến công, cho quân sỹ nghỉ 
ngơi chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán tại Thăng Long. 


Hắn tâu xin Vua Thanh đặt thêm trạm vận chuyển 
lương thảo, tăng thêm quân số, vũ khí, để sau Tết, 
khoảng ngày mồng 6 tháng giêng Kỷ Dậu (31 - 1- 
1789) sẽ tiến quân vào tận sào huyệt của giặc bắt 
sống Nguyễn Huệ. Hắn ngạo nghễ tuyên bố rằng: 
“Bây giờ đã sắp hết năm, đại quân xa xöi đến đây, 
cần phải nghỉ ngơi không nên đánh vội, Giặc gầy 
mà ta lại béo, hãy để chúng tự đến nộp thịt. 

Tuy rất ngạo mạn, nhưng Tôn Sỹ Nghị vẫn phải 
đề phòng vỉ trước khi đánh Đại Việt, hắn đã nghe tin 
đồn Nguyễn Huệ là một anh hùng lão luyện, dũng 
mãnh và có tài cầm quân. Khi mới tới Thăng Long, 
Lê Chiêu Thống đã sắp sẵn giường màn ở Điện 
Kính Thiên, mời Nghị vào nghỉ; nhưng Nghị nói: 
“Chỗ ấy không phải là hành doanh của đại tưởng, 
đối với việc quân cỏ nhiều điều bất tiện”, rồi chia 
quân đóng ở nơi quang đãng ven Sông Nhị. Còn 
Nghị đóng đại bản doanh ở Cung Tây Long phía 
Đông Nam Thành Thăng Long vä bố trí các đạo 
quân thành thế phóng ngự tạm thời, vừa để bảo vệ 
sở chí huy vừa để đề phòng cuộc tiến công bất ngờ 
của đối phương. Điều đó có nghĩa là Tôn Sỹ Nghị 
vẫn cảnh giác với Tây Sơn và quyết định của Nghị 
cũng là theo bản năng của một viên tướng thiên 
triều đày dạn việc biên thuỳ có công tao đệ nhất. 

Tôn Sỹ Nghị chia quản đóng giữ các ngả theo 
đội hình hành quân lớn. Đạo quân chủ lực gồm 
quân linh Lưỡng Quảng do Tôn Sỹ Nghị chỉ huy, 
đóng doanh trại ở bãi cát hai bên bờ Sông Nhị, 
khoảng Bến Bồ Đề, ở giữa có cầu phao qua lại. 
Đạo Điền Châu, Triều Châu của Sầm Nghi Đống 
đóng trại ở Khương Thượng. Đạo Vân Quý của Ô 
Đại Kinh đóng ở Sơn Tây, Đạo quân Khâm Châu 
tiến theo đường biến, đóng ở Hải Dương. Tôn Sỹ 
Nghị rất coi trọng phòng bị hướng phía Nam Thăng 
Long, đã cho xây đắp đồn, luỹ nhằm canh gác từ 
xa, dọc theo đường “hiên lý” hai đồn ở Làng Ngọc 
Hồi và Hà Hồi thuộc Thanh Trì, cách Thăng Long 
khoảng 14 km; một đồn ở Nhật Tảo thuộc Huyện 
Duy Tiên và một đồn ở Bắc sóng Nguyệt Quyết 
(Bến Quất, Sông Đáy) thuộc Thanh Liêm, trấn Sơn 
Nam (Ninh Bình). Tôn Sỹ Nghị cử phó tướng của 
mình là đề đốc Hứa Thế Hanh và các tổng binh là 
tướng viên phong Trương Triều Long, tướng tả dực 
Thượng Duy Thăng đóng giữ ở Ngọc Hồi, vừa đế 
đề phòng vừa chuẩn bị tiếp tục tiến công sau ngày 
mồng 5 Tết. 


(1) Ngõ Gia Văn Phái. Hoàng Lề nhất thống chỉ, bản 
dịch. NXB Văn Học, Hà Nội 1964, tr. 346 và 350. 
(2) Đại Thanh lịch triều thực lục. Q. 1316, tr. 21 và 241. 
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Nhìn khái quát, thế trận chiến lược của giặc ở 
Thăng Long trước Tết Nguyên Đán vẫn là tiếp tục 
triển khai đội hình tiến công tuy có tạm dừng quân, 
lập đồn lũy phòng vệ. Với đội hinh tiến công chiến 
lược và việc tổ chức lâm thời phòng thủ ấy, Tôn Sỹ 
Nghị và bọn tướng giặc những tưởng nắm chắc 
quyền chủ động trong mọi tình thế hoặc công, 
hoặc thủ và đắc ý cho quân sỹ của mình cứ thả sức 
nghỉ ngơi, ăn Tết, sang Xuân sẽ xuất trận và giành 
toàn thắng. 

Kinh thành Thăng Long và một bộ phận đất Bắc 
Hà đã bị quân giặc chiếm đóng, giày xéo. Tôn Sỹ 
Nghị buông lỏng cho quân “mặc sức làm những 
điêu phi pháp 1). Hàng ngày chúng kéo nhau đi 
cướp bóc, hâm hiếp, giết người, gây ra nhiều tội ác 
tày trời đối với nhân dân. Sách Hoàng Lê nhất 
thông chí ghì rằng: Giặc Thanh “kiếm mọi cách vu 
hãm những người lương thiện, áp bức, cướp bóc 
những nhà giàu có, thậm chí giữa chợ, giữa đường 
chúng cũng cuóp giật của cải, hăm hiếp đàn bà, 
không còn kiêng sợ gì cả'2). Tòn Sỹ Nghị lại cho 
quân đi lùng bắt những người trước đây đã hợp tác 
với Tây Sơn. Hàng ngày, số bị bắt và bị giết có tới 
ba bốn mươi người. Trong khoảng một tháng, con 
số bị giết lên tới hàng ngàn người. Quân xâm lược 
còn dụng túng cho những người Hoa trú ngụ ở 
Thăng Long, Kinh Bắc, Phố Hiến ÿ thế làm càn, 
ngang nhiên ức hiếp, cướp bóc, vu vạ những người 
lương thiện. 

Bè lũ Lê Chiêu Thông bám gót quân xâm lược 
trở về Kinh thành. Bọn này hiện nguyên hình là 
những tên vua tôi bù nhìn, đốn mại. Nhân dân 
Thăng Long than thở rằng: “Nước Nam ta từ khi có 
để, có vương đến nay, chưa bao giờ cô một ông vua 
luồn cúi đê hèn đến như thế*3). Bọn chúng dựa thế 
quân Thanh chỉ lo trả thù báo oán đề tiện, đã man 
và tìm cách bóc lột nhân dân cung đốn cho quân 
xâm lược. Nhân dân Bắc Hà đã mấy năm liền mất 
mùa, nay lại càng khốn khổ vì nạn đốc quân lương 
của chúng. 

Càng ngày bộ mặt thật của vua tôi bù nhìn cũng 
như dã tâm quỷ quyệt của quân Thanh càng lộ rõ. 
Người Thăng Long nói nêng, người Bắc Hà nói 
chung càng thêm căm thù quân bán nước và cướn 
nước, hướng về ngọn cờ cứu nước của Quang Trung 
- Nguyễn Huệ và sẵn sàng cùng với quân Tây Sơn 
giải phóng quê hương, đất nước. Đó là cơ sở chính 
trị quan trọng để phong trào Tây Sơn phát huy cao 
độ sức mạnh đoàn kết toàn dân, vươn lên hoàn 
thành sứ mạng đánh giặc, bảo vệ độc lập dân tộc. 


3. Thăng Long với chiến thắng Ngọc Hồi - Đống 
Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 


3.1. Kế hoạch phản công của Tây Sơn - 
Nguyễn Huệ 

Ngày 21 tháng 12 năm 1788, tin cấp báo về việc 
quân Thanh xâm lược nước ta được chuyển tới 
thành Phú Xuân. Ngày hồm sau (22 - 12), Nguyễn 
Huệ làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang 
Trung thống suất đại quân theo các đường thủy, bộ 
tiến gấp ra Bắc. Đạo quân Tây Sơn buổi đầu chưa 
đầy mười vạn, gồm cả bộ bính, ky bình, tượng binh 
và thủy binh. 

Nguyễn Huệ - Quang Trung cho quân dừng ở 
Nghệ An hơn 10 ngày để tuyển thêm đính tráng và 
thăm dò ý kiến của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. 
Hàng vạn người hăng hái nhập ngũ. Tổng số quân 
lên tới 10 vạn, chia thành 5 doanh. Một cuộc duyệt 
binh lớn đã được tổ chức tại thành Nghệ An. 

Trên đường hành quân qua Thanh Hóa, nghĩa 
quân Tây Sơn được bổ xung thêm nhiều đinh tràng 
tự nguyện tòng quân diệt giặc, cứu nước. Quang 
Trung vừa cử người đưa thư đến Tôn Sỹ Nghị xin 
đầu hàng, vừa tổ chức lễ thệ sư nhằm động viên sỹ 
khí giết giặc lập công. Tại đây, Vua Quang Trung đã 
đọc bài hiểu dụ tướng sỹ với những lời tuyên bố 
đanh thép biểu thị cao độ ý chí độc lập tự chủ và 
quyết tâm tiêu diệt địch: 

Cánh, để cRœ dàt (á«, 

đán ca, nếu cÑZef, lua aá, phân, 

SĐánÊ, cÑa, ná, phấn, giáp, Ra Reà mu 

cÑ¿ Rau, chủ, 

Ngày 20 tháng chạp (15 - 1 - 1789), đại quân Tây 
Sơn tập kết ở Tam Điệp - Biện Sơn. Sau khi khen ngợi 
kế sách tạm lui binh của Ngô Thì Nhậm. Nguyễn Huệ 
tuyên bố: “Lần nảy ta ra, thân hành cẩm quân, 
phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng quá 10 
ngày cỏ thể đuối được người Thanh '4). 

Nguyễn Huệ quyết định đánh đòn bất ngờ và 
mãnh liệt vào Thăng Long, nơi tập trung hầu hết 
quân địch, trong đó có cả bộ chỉ huy quân Thanh 
vả triều đình Lê Chiều Thống. Trên cơ sở hiểu địch, 
Nguyễn Huệ chia quân thành 5 đạo, tiến công trên 
3 hướng: Nam, Tây Nam, và Đông Bắc Thăng Long. 


(1). (2). (3) Ngô Gia Văn Phái. Sđđ, tr. 348. 350 
(4) Ngô Gia Văn Phái. Sdứ, tr. 361. 363. 
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Hướng chủ yếu đo Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy 
đánh chính diện, tiêu điệt cụm quân quan trọng của 
phó tướng Hứa Thế Hanh ở Ngọc Hồi. Ở hướng này 
còn có đạo quân cơ động gồm ky binh và tượng 
binh do đô đốc Bảo chỉ huy theo đường Sơn Minh 
ra Làng Đại Áng làm nhiệm vụ vu hồi chiến thuật 
%iếp ứng cánh hữu”. 

Hướng Tây Nam đo đô đốc Long chỉ huy đạo bộ 
binh, tượng binh và ky binh tinh nhuệ, thực hiện 
nhiệm vụ vu hồi chiến dịch, theo đường Long 
Xuyên qua Chương Đức (Chương Mỹ) đến thẳng 
Nhân Mục đánh vào Khương Thượng - Đống Đa. 

Hướng thứ ba gồm hai đạo quân cả thủy binh và 
ky binh nhẹ do đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc chỉ huy. 
Đô đốc Tuyết tiếp ứng mặt Đông, đánh vu hồi chiến 
dịch vào mặt Đông Bắc. Đô đốc Lộc vượt lên 
Phượng Nhân, Yên Thế và Lạng Sơn để chặn 
đường tháo chạy của giặc. 

Ba hướng với 5 đạo quân đó tạo thành thế tiến 
công, bao vây, chia cắt, cô lập và tiêu diệt các cụm 
quân của địch. Đó là kế hoạch tiển công của 
Nguyễn Huệ. Trong buổi tiệc khao quân trước lúc 
xuất phát tiến công, Nguyễn Huệ khẳng định quyết 
tâm trước các tướng sỹ: “Fa với các ngươi hãy tạm 
sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức lên 
đường, hẹn đến mồng 7 năm mới thì vào thành 
Thăng Long mỏ tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy 12). 

Như vậy là chỉ trong 35 ngày, kể từ khi tin 
quân Thanh tràn sang xâm lược được cấp báo về 
Phú Xuân cho tới ngày đại quân Tây Sơn vượt 
Sông Gián Khẩu bắt đầu cuộc tiến công ra Thăng 
Long tiêu diệt giác (21-12-1788 đến 25-1-1789), 
Bộ chỉ huy Tây Sơn do Nguyễn Huệ đứng đầu đã 
hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc phần 
công chiến lược này. 

3.2. Nhân dân Thàng Long với chiến thẳng 
Ngọc Hồi - Đống Đa. 

Trước những hành động của quân xâm lược và 
bè lũ bán nước cầu vinh, nhân dân Thăng Long 
thấy rõ được bộ mặt thật của chúng. Mọi người 
mong ngóng tìn tức từ phía Nam và sẵn sàng chờ 
đón và phối hợp cùng quân Tây Sơn đánh giặc. 

Giữa lúc tướng tá, quân lính nhà Thanh và vua 
tôi bù nhìn đang ngây ngất trong không khí “chiến 
thắng” và tiệc tùng ngày Tết, thì quân Tây Sơn do 
Nguyễn Huệ chỉ huy bất ngờ mở cuộc tiến công. 

Sau khi tiêu diệt đồn Giản Khẩu, quân Tây Sơn 
nhanh chóng hạ các đồn Nguyệt Quyết, Nhật Tảo, 
truy đuổi quán Thanh đến Phú Xuyên. Toàn bộ 
quân Thanh “không một tên nào trốn thoát". Nửa 
đêm ngày mồng 3 Tết Kỷ Dậu (28 - 1 - 1789), quân 


Tây Sơn bí mật bao vây đồn Hà Hồi (Thường Tín, 
Hà Tây), cách Thăng Long khoảng 20 km. Sau khi 
lặng lẽ vây chặt đồn trại của giặc, quân Tây Sơn 
bắc loa gọi hàng. Khắp bốn mặt đồn, “iếng quân 
bính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe 
như có hơn vạn người"). Các cụ già địa phương kể 
lại, dân Hà Hồi và các xóm chung quanh đã sắp 
sẵn chiêng, trống, tù và, reo hò vang ầm khắp xóm 
ngõ, cánh đồng. Quang Trung chỉ sử dụng một bộ 
phận của đạo quân chủ lực nhưng bằng hành động 
bí mật, bất ngờ, kết hợp bao vây uy hiếp dữ dội với 
biện pháp gọi hàng, làm cho quân lính địch “a/ nấy 
rụng rời, sợ hãi, liền xin ra hàng”), Toàn bộ quân 
trong đồn từ chỗ giật mình hoảng hốt đến choáng 
váng khiếp sợ và buộc phải bó tay đầu hàng. Quân 
Tây Sơn đã diệt gọn một đồn quan trọng của địch, 
thu được nhiều vũ khi, lương thực. 

Quân Tây Sơn tạm đóng quân lại trên cánh 
đồng Cung và các cánh đồng quanh làng chuẩn bị 
đợt chiến đấu mới, Dân làng giúp việc nấu nướng, 
cung cấp lương thực, bánh trái. Các bà cụ già trong 
làng suốt ngày nấu nước cho quân Tây Sơn. Dân 
làng tháo gỡ cánh cửa đình chùa, nhà thờ họ, lấy cả 
cánh cửa, giường phản nhà mình, đem rơm rạ, giúp 
quân Tây Sơn làm những tấm mộc, lá chắn lớn để 
chuẩn bị đánh đồn Ngọc Hồi. 

Đồn Ngọc Hồi được xây dựng trên cánh đồng 
phía Nam làng Ngọc Hồi. Các địa danh như “Đồng 
Đồn”, “Nền Đồn”, “Cây đa Đồn” còn ghi lại dấu vết 
các đồn lũy xưa. Đây là một vị trí rất trọng yếu, án 
ngữ con đường phía Nam vào Thăng Long, có đồn 
lũy kiên cố, trên đặt nhiều đại bác, phía ngoài bốn 
mặt lũy đều đặt địa lôi và cắm chông sắt, tạo thành 
một bãi chướng ngại khá phức tạp và nguy hiểm. 

Ở mặt Đông Nam có đẩm Thọ Am. Phia trong 
lũy là đồn trại quân Thanh và sở chỉ huy của đô 
đốc Hứa Thế Hanh. Trong sở chỉ huy của đạo quản 
này còn có tống bính Thượng Duy Thăng, phó 
tướng Khánh Thành đốc suất quân lính Quảng Tây 
và các tổng binh Trương Triểu Long, Lý Hóa Long 
đốc suất quân lính Quảng Đông. Trong số năm 
tướng chỉ huy cao cấp nhất của đạo quân chủ lực 
của mình, Tôn Sỹ Nghị đã điều ba người đến giữ 
đồn Ngọc Hồi và mặt trận phía Nam, đó là: đô đốc 
Hứa Thế Hanh, tổng binh Trương Triều Long và 
Thượng Duy Thăng. Điều đó chứng tỏ Tôn Sỹ Nghị 
rất coi trọng đốn Ngọc Hồi và cánh quân phía Nam 


(1) Ngô Gia Văn Phái, Sđỡ, tr. 3ô1. 363. 
(2). (3) Ngô Gia Văn Phải, Sđđ, tr. 363. 
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Thăng Long. Số quân Thanh đóng ở Ngọc Hồi có 
khoảng 3 vạn quân tính nhuệ, đều được điều từ 
đạo quân chủ lực của Tôn Sỹ Nghị. Thành phần 
gồm hộ binh và ky bịnh, trong đó có một đội ky 
binh thiện chiến nhất, trang bị rất tốt, có đủ qươm, 
đao, giáo, mộc, cung tên... đặc biệt có nhiều hỏa 
khí lợi hại như: địa lôi, súng tay, đại bác, ống phun 
hỏa mù. Chúng còn được phân phát những tấm lá 
chắn bằng da trâu để chống lại hỏa hổ của quân 
Tây Sơn. 

Nửa đêm ngày mồng 5 Tết (30-1-1788), quãn 
Tây Sơn từ Hà Hồi xuất phát tiến công tiêu diệt địch 
ở Ngọc Hồi, Nguyễn Huệ tự mình đốc chiến. Đội 
tượng binh hơn 100 thới voi được xông lên trước. 
Bọn tướng Thanh trong đồn tung quân cự chiến: ky 
bình đi đầu, bộ binh tiến theo sau. Ky binh nhà 
Thanh vừa giáp chiên nhưng chợt thấy voi của Tây 
Sơn, đàn ngựa của chúng đều sợ hãi hí lên và quay 
đầu chạy. Tượng binh Tây Sơn thừa thắng xông lên, 
chà đạp bộ bình giặc. Quân địch càng hoảng sợ. 
trong cơn gấp rút không cứu được nhau tất cả rút lui 
vào trong lũy cố thủ. Chúng dựa vào chiến lũy, bắn 
đại bác và cung nỏ rất dữ dội để cản đường tiên của 
đoàn voi chiến, Mặc tên đạn nguy hiểm, tướng binh 
Tây Sơn vẫn tiến lên nhanh chóng áp sát, nhổ bật 
rào lũy. Nhân lúc quân giặc đang bối rối, Nguyễn 
Huệ ra lệnh cho đội quản xung kích lao lên, Đây là 
đội quân cảm tử gồm khoảng 600 người, chia thành 
20 toán, Mỗi toán gồm 10 chiến sỹ giắt dao ngắn 
bên hông, khiêng một tấm mộc lớn bằng gỗ phía 
ngoài quấn rơm ướt và 20 chiến sỹ cầm vũ khí tiến 
theo sau. Những tấm mộc có rơm ướt chống tên 
đạn che chở cho đội quân xung kích tiến lên, xông 
thẳng vào trận địa của địch. 

Khi đội xung kích tới gần chiến lũy, quân Thanh 
lợi dụng gió mùa Đông Bắc, dùng hỏa đồng phun 
hỏa mù hòng làm rối loạn quân Tây Sơn. Trong 
chốc lát “khỏi tỏa mù trời, cách gang tấc không 
trông thấy gì), Nhưng quân Tây Sơn vẫn TTăn xả 
vào... kể trước ngã, người sau nối, hết thấy đều trổ 
sức liều chết mà chiến đấu. Các luỹ quân Thanh 
đồng thời tan vỡ và quân Thanh đầu chạy“?). Các 
cụ già ở Yên Kiện, Ngọc Hồi kể lại rằng, lúc đó 
đang lúc gió mùa Đöng Bắc, khỏi lửa mù mít tại về 
phía quân ta, bỗng chốc trời tặng rồi nổi gió Nồm, 
tạt hết khói vào trại giặc. Mọi người reo lên “trời 
cũng giúp quân Nam đánh giặc Ngô”. dân làng vác 
giáo mác ra cùng quân Tây Sơn đánh giặc. Trận 
gió lạ này cũng được sách Hoàng Lê nhất thống 
chí ghi lại. Quân ta đánh giáp lá cà với quân địch. 
Từ trên mình voi, quân Tây Sơn dùng đại bác và 
hỏa hổ đốt phá đồn lũy, doanh trại và thiêu cháy 


quân địch. Thế trận của quân Tây Sơn manh như 
triểu dâng bão cuốn mà chính quân địch cũng phải 
thừa nhận: “Quân giặc (quân Tây Sơn) hợp lại 
đông như kiến cỏ, thế chúng ào ạt giống như nước 
triều dâng lên"), 

Sở chỉ huy của đô đốc Hứa Thế Hanh bị tiêu 
diệt. Quản địch “bổ chạy tán loạn, giày xéo lên 
nhau mà chết". Nhiều trận ác chiến cũng đã diễn 
ra, nhưng chỉ là những cố gắng tuyệt vọng của 
quân địch. Cuối cùng cứ điểm Ngọc Hồi của quân 
Thanh bị phá vỡ. Tàn quân địch chạy về phía Văn 
Điển để tìm đường về Thăng Long. Nhưng phía 
Yên Duyên, Yên Sở đã có sẵn một lực lượng nghỉ 
binh của quân Tây Sơn và dân làng bãt ngờ gióng 
trống, khua chiêng cắm cờ ia liệt, hò reo dậy đất. 
Giặc hoảng sợ chạy tạt qua đồng Quỳnh Đỏ, qua 
Cầu Viếng (Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì). Tại đây, 
bất ngờ chúng gặp đội tượng bình và ky bình của 
đô đốc Bảo từ Đại Áng (Thanh Trì} kéo ra dồn 
chúng vào khu Đầm Mực lầy lội để tiêu diệt. Tượng 
binh Tây Sơn phát huy sức mạnh ghê gớm của nó. 
Sách Hoảng Lê nhất thống chí chép: Quân 
Thanh “hết hồn, hết vía, vội trốn xuống Đầm Mực 
Làng Quỳnh Đô” và “quân Tây Sơn lùa voi cho 
giày đạp, chết hàng vạn người). Bộ binh và ky 
binh Tây Sơn cũng thả sức tung hoành, chém giết 
quân địch. Tàn quản Thanh kẻ thì bị giết, kẻ bị voi 
giày, kể bị lún bùn và bị bắt. Trong trận Ngọc Hồi 
- Đầm Mực các tướng giặc như Hứa Thế Hanh, 
Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng đều bị giết. 
Một số tên lẩn trốn vào các làng xóm chung quanh 
cũng bị nhân dân giết hoặc bắt nộp cho quân Tây 
Sơn. Nhân dân địa phương kể lại rằng, khi đô đốc 
Bảo đến Làng Đại Áng bày trận, dân làng cả cụ 
giả và thanh niên đến cửa quân hăng hái xin gia 
nhập đội ngũ. Những tên giặc sống sót ở Đầm 
Mực chạy vào Đại Áng và các xóm chung quanh 
đều bị các cụ “bạch đầu quân” cùng dân làng giết 
chết hay bắt sống không để sót tên nào. Sau này, 
các cụ già Làng Đại Áng được Vua Quang Trung 
cho làm lễ thượng thọ và miễn trừ mọi đóng góp từ 
lúc 55 tuổi. 

Đồn Ngọc Hồi tan vỡ hoàn toàn, cánh cửa phía 
Nam vào Thăng Long đã mở toang. Đạo quân chủ 


(1) Ngô Gia Văn Phải, Sởũ, tr. 363. 
(2) Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 2, 
NXB Giáo dục, Hà Nội, tr. B47. 


(3) An Nam quán danh kỷ yếu, sách do Trần Văn Giãr 
sưu lâm. 


(4) Ngô Gia Vần Phái, Sửa, 
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lực của Quang Trung và đạo quân của đò đốc Bảo 
đã hoàn thành hết sức xuất sắc nhiệm vụ nặng nề 
của hướng tiển công chủ yếu. Dân chứng trong 
vùng phấn khởi mang cô bản, bảnh chưng ra khao 
quân, họ còn bày cả hương án trên đề bốn chữ 
“Hậu lai kỳ tô" (Vua đến dân được sống lại). Vua 
Quang Trung cảm kích, nhận bánh chưng làm 
lương thực, ban cho dân làng bốn chữ “Hiểu nghĩa 
khả phong" (chuộng nghĩa đáng khen) rồi củng 
đoàn quân tiếp tục tiến về Thăng Long). 

Ngay khi trận Ngọc Hồi vừa diễn ra thì đạo quân 
hướng Tây Nam do đô đốc Long chỉ huy, gồm các 
đơn vị tượng binh, ky binh và bộ binh có sức cơ 
động nhanh và đột phá mạnh từ Làng Nhân Mục 
cũng tiến công đồn Khương Thượng. Bị đánh bất 
ngờ, quân Thanh ở đây chống cự không nổi, nhanh 
chóng tan vỡ. Quân Tây Sơn tiến sang Nam Đồng, 
Tướng Sảm Nghỉ Đống chỉ huy đạo quân Điền 
Châu và Triểu Châu dựa vào chiến lũy, địa hinh cố 
sức chống trả quyết liệt hòng chờ viện binh của Tôn 
Sỹ Nghị tới ứng cứu, nhưng chúng không sao 
đương nổi sức tiễn công mãnh liệt của quân Tây 
Sơn. Chỉ trong chốc lát, số quân Thanh bị giết và bị 
thương đã lên tới 5.000 tên), Sảm Nghỉ Đống phải 
bỏ các doanh trại bên ngoài, rút về bảo vệ sở chỉ 
huy trên Loa Sơn. 

Quân Tảy Sơn được nhân dân địa phương ủng 
hộ nhiệt tình, theo gia phả họ Trần ở Nhân Chính 
(Đống Đa), khi quân Tây Sơn đến, dân chúng vui 
mừng xin ứng nghĩa, Cùng với cuộc tiến công của 
quán Tây Sơn, xung quanh đồn trại của địch đột 
nhiên xuất hiện một hàng rào lửa dày đặc, Đó là 
"trận rồng lửa" (hỏa long trận) của nhãn dân địa 
phương góp sức cùng quân đội Tây Sơn diệt qiặc. 
Nhân dân các làng xã vùng xung quanh đã đem 
rơm rạ, cỏ khô bện thành những con cúi, tẩm dầu, 
nhưựa cháy, nối tại thành những "con rồng lửa". Đêm 
khuya quân đói và nhãn dàn lặng lẽ vây kín các trại 
giặc. Từ canh năm, quân Tây Sơn bất ngờ tiến 
công. Tiếng hô xung trận, tiếng đại bác và hỏa hổ 
nổ vang trời. Nhân dân đốt cháy những con rồng 
rơm thành lớp hàng rào lửa đày đặc vãy kín các đồn 
trại giặc. Nhà thơ đương thời Ngô Ngọc Du đã ghi 
chép về hành động yêu nước và mưu trí đô của 
nhân dân Thăng Long như sau: “Quân Tây Sơn tiến 
công Thành Thăng Long, nhân dân chín xã ó ngoại 
thành sôi nổi dùng rơm rạ bện thành hình con rồng, 
tầm dâu đốt lửa, thành trận rồng lửa. Quân 
Thanh đang hoang mang choáng váng vì đòn tiến 
công bất ngờ của Tây Sơn, lại cảng thêm khiếp 
đảm trước lưới lửa bao vây trùng điệp của nhàn 
dân. Trong đêm tối, chúng chỉ còn trồng thấy bốn 


bề lửa cháy rực trời, tiếng reo hò dậy đất. Đồn trại 
của địch tan vũ nhanh chóng. Quân địch không kịp 
chống đỡ, đang lúc đêm tối, tự xéo lên nhau mà 
chạy, bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Tướng chỉ 
huy Sầm Nghi Đống phải treo cổ lên cây đa ở Loa 
Sơn mà chết. Toán thân bình của Sầm Nghi Đðng 
cũng tự sát chết theo đền vải trăm người. Số quân 
còn lại “chạy tân ra bốn ngả", quân ta “đuổi theo bắt 
được và chém đến quá nửa". Như Ngô Ngọe Du mô 
tả, đó chính là “hổa long nhất trận tặc phí mị” (một 
trận rồng lửa giặc tan tành). 

Được nhân dân Kinh thành hết lòng ủng hộ và 
trực tiếp tham gia chiến đấu, quân Tây Sơn đã 
đảnh một trận tiêu diệt nhanh, gọn. Hãng vạn 
xác giặc nằm ngổn ngang từ trại Khương Thượng 
đến Nam Đồng. Khi thu dọn chiến trường, quân 
đân ta đã nhặt xác giặc, xếp thanh từng đống tổi 
đắp đất thành những gò đống lớn. Những đống 
xác giặc đó gọi là “Kinh Nghê kinh quán” nghĩa 
là gò đồng lớn vùi xác quán giặc hung dữ như cá 
kinh, cá nghề ngoàải biển. Trong bài Loa Sơn 
điều cổ, nhà thơ Ngô Ngọc Du ca ngợi võ công 
của quân và dân ta ở trận Khương Thượng - 
Đống Đa rằng: 

Stasf. te. tạp, nhị SON, quán 

Trải qua năm tháng, cây cối trên các gò mục ưm 
tùm, nhiều nhất là cây đa. Nhân dân thưởng gọi đó 
là “gò Đống Đa” và vùng đó là “xứ Đống Đa”. 

Sáng mồng 5, lủc canh năm, Tôn Sỹ Nghị đột 
nhiên nghe tiếng súng nổ liên hồi ở phía Tây Nam 
Thành Thăng Long. Tiếp đó, hắn nghe tin báo cấp, 
đồn Ngọc Hồi bị tiến công dữ dội, đạo quân Điền 
Châu và Triều Châu đã tan vỡ, quân Tây Sơn đang 
ập vào cửa ò Thành Thăng Long “đốt giết lung 
tung, khói lửa bốc lên đầy trời). Đúng như kế 
hoạch của Quang Trung, trong khi đại quân chủ lực 
công phá Ngọc Hồi thi đại quân của đô đốc Long 
bất ngờ tập kích tiêu diệt đồn Đống Đa rồi nhanh 


(1) Theo truyền thuyết địa phương, sách Đảo Khê thần 
thoại, dẫn trong Quang Trung anh hừng dân tộc, 
của Hoa Bằng, NXB Bốn phương, Hà Nội, 1951. 

(2) Theo Minh đô sử Q. 44. 

(3) Theo Vũ Tuấn Sản, Nghiên cứu lịch sử, số 119, 
tháng 2 năm 1969, tr. 22. 

(4) Ngô Gia Văn Phái, Sdd, tr. 363. 
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chóng thọc sâu, đảnh thẳng vào đại bản doanh 
của Tôn Sỹ Nghị. Những tin tức khủng khiếp, bất 
ngờ từ mặt trận phia Nam và Tây Nam đồng thời ập 
đến với Tôn Sỹ Nghị như những đòn sét đánh. Cả 
một đạo quân chủ lực hấu như còn nguyên vẹn 
trong tay, nhưng viên chủ soái giặc vô cùng hốt 
hoảng, không còn biết xoay xở, đối phó ra sao. 
Như trong bản tấu trình gửi về triểu đình nhà 
Thanh, Tôn Sỹ Nghị cảm thấy “quân giặc nhiều 
quá” và quân Thanh đã bị “vây kín bốn mặt 1). Hắn 
“sơ mất mật" và "ngựa không kịp đóng yên, người 
không kip mặc giáp, dẫn bọn lính ky mã của mình 
chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng Bắc 
mà chạy). Chủ tướng bỏ trốn, “quân sỹ các đồn 
nghe tín đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh 
nhau qua cầu phao sang sông, xô đẩy nhau rơi 
xuống sông mà chết rất nhiêu*3). Trong đó có cả 
tổng binh Lý Hóa Long. 

Tôn Sỹ Nghị sợ quân Tây Sơn lợi dụng cầu phao 
đuổi theo, nên đã ra lệnh phá cầu phao và vì thế 
hàng vạn quân Thanh ngã xuống Sông Nhị. Quân 
giặc cố liều lĩnh vượt sông, nhưng pñần lớn đã bị 
chết đuối. Sách Hoàng Lê nhất thống chí chép 
rằng:“Nước Sông Nhị vi thế mà tắc nghẽn không 
chảy được"), 

Tôn Sỹ Nghị cùng tàn quản chạy trốn một cách 
thảm hại. Khắp nơi, dọc theo đường chạy, quân 
Thanh đều bị chặn đánh tơi bời, Tôn Sỹ Nghị bị đô 
đốc Lộc chặn đánh ở Phượng Nhãn, phải vứt bỏ cả 
sắc thư, kỳ bài và ấn tín chạy thoát thân. Quân 
Thanh đóng ở Hải Dương cũng bị đô đốc Tuyết 
đánh tan. Đạo quân của Ô Đại Kinh ở Sơn Tây vô 
cùng hoảng sợ cũng tự tan vỡ và tháo chạy trong 
cơn hoảng loạn. 

Trưa mồng 5 Tết (30 - 1 - 1789), Quang Trung 
với đạo quân chủ lực tiến vào Kinh thành giữa sự 
hân hoan đón chào của nhân dân. Quang Trung 
trên mình voi chiến, với áo chiến bào đen sạm khói 
súng qua những ngày đêm chiến đấu ác liệt, dẫn 
đầu đoàn quân chiến thắng. Nhân dân Thăng Long 
tran ngập niềm vui khải hoàn, đổ ra chật phố 
phường nghênh đón người anh hùng vĩ đại và đoàn 
quân anh hùng Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Nhà thơ 
Ngô Ngọc Du được vinh dự sống trong những giờ 
phút lịch sử đó, đã ghi lại rằng: 


aang 
để 10011851 200 NẺ2A/ 
iu trên rời xuấng, cụ dám, đương, 


đã tÑAnÑ, cướp, đã, ước ca nÂanÑ, 
tỔa quân, đậu, ngu, cRÄnÑ, tà tiếu, 
âu LRAnÂ già, trả, mặt, nụ Raa, 
`, đã, Vấn, TRu«, nđ¡.aAna Ea/” 4) 


Cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược 
đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Toàn bộ quân xâm 
lược Mãn Thanh khoảng 298 vạn cùng với vài vạn 
quân của bù nhìn Lê Chiêu Thống đã bị đánh tan 
tành, tiêu diệt toàn bộ đại bộ phận và bị quét sạch 
ra khỏi bờ cõi. Trong bốn đạo quân Thanh thì ba 
đạo, trong đó có đạo quân chủ lực của Tôn Sỹ 
Nghị, bị tiêu diệt gần hết và một đạo quân không 
đánh mà cũng tan tác. Hàng loạt tướng lĩnh cao cấp 
của địch bị bỏ mạng. Đó là một chiến công vĩ đại 
vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của 
dân tộc ta nói chung và của nhân dân Thăng Long 
nói riêng ở cuối Thế kỷ XVIII. 


4. Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật 
điều hành chiến tranh của Nguyễn Huệ và về 
mỗi quan hệ giữa quân Tây Sơn với nhân dân 
Thăng Long trong sự nghiệp đánh tan thù 
trong giặc ngoài 


4.1. Nắm vững nhân lố chính trị, nhân tố chính 
nghĩa của cuộc chiễn tranh giải phóng, thu phục 
lòng dân ô Bắc Hà và ả Thăng Long tạo nên sức 
mạnh đánh địch to lớn. 

Trong hoàn cảnh Nam, Bắc phân chia dẫn đến 
kỷ thị Đàng Trong - Đàng Ngoài, trước những luận 
điệu phản động của bọn thống trị coi phong trào 
Tây Sơn là giặc cướp, gọi lãnh tụ của họ là phản 
nghịch thi việc thu phục được lòng dân Bắc Hà và 
Thăng Long về phía nghĩa quân khóng phải là dễ 
đàng, đơn giản. 

Tháng 6 năm 1786, sau khi hạ Thành Phú 
Xuân, tiêu diệt địch ở Sông Gianh, Nguyễn Huệ có 
quyết định sáng suốt là tiến ra Đàng Ngoài tiêu diệt 
tập đoàn chủa Trịnh. Tình hình Đàng Ngoài lúc đó 
hỗn loạn. Kẻ thù chính của nhân dân lúc này - họ 


(1) (2), (3). (4) Ngô Gia Văn Phái, Sđö, tr. 365. 

(3) Ngô Ngọc Du, Long thành quang phục ký thực, 
bản dịch của Vũ Tuấn Sản, Tạp chí Nghiên cứu lịch 
SỬ số 119, tháng 2 năm 1969, tr. 22. 
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Trịnh, cũng là đối tượng mà Nguyễn Huệ chủ trương 
đánh đổ. Hành động tiến ra Bắc Hà của quân Tây 
Sơn phù hợp với lòng dân, chính vì vậy mà ngay khi 
được tin đạo quân của Tây Sơn tiến đánh Vị Hoàng, 
nhân dân Bắc Hà đã nô nức chờ đón, nhiệt liệt hoan 
nghênh và hăng hải tham gia phong trào diệt Trịnh. 
Chỉ trong vòng một tháng Nguyễn Huệ đã lật nhào 
ách thống trị kéo dài gần 300 năm của họ Trịnh. 
Nếu không có sự ủng hộ của nhân đân Đàng 
Ngoài, nhất lä nhân dân Bắc Hà - Thăng Long thì 
dù Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh của ông có tải 
thao lược đến mấy cũng không thể có chiến thắng 
to lớn và mau lẹ như vậy. 

Với chiến thắng này, tòng dân Bắc Hà ngả theo 
Tây Sơn, vừa ca ngợi tài năng và đức độ của người 
anh hùng áo vải, vừa mến phục đội quân có kỷ luật, 
biết giúp dân, khác xa với lũ kiêu binh của Lê - 
Trịnh. Những luận điệu vụ khống xuyên tạc nhằm 
vào quản Tây Sơn bị bác bỏ nhanh chóng. Việc 
Nguyễn Huệ duy trì triều vua Lê Hiển Tông sau khi 
diệt họ Trịnh, tập lại trật tự ở Thăng Long rồi sau đó 
rút vào Nam đã gây ấn tượng tết đẹp trong lòng dân 
chúng và sỹ phu Bắc Hà. 

Khi 29 vạn quân Thanh trăn sang xâm lược 
Đại Việt, bọn Lê Chiêu Thống cam tâm làm bức 
màn che đậy cho hành động xâm lược của giặc, 
không ít người Bắc Hà đã gia nhập đội quân “Cân 
vương”. Trong tình thế chính trị lúc đó và nhất là 
trong thế so sảnh lực lượng quá chênh lệch, quân 
Tây Sơn ở Thăng Long đã rút lui về Tam Điệp - 
Biện Sơn. Nguyễn Huệ đã khen ngợi và tán thành 
kế hoạch "cho giặc ngủ trọ một đếm rồi đuổi 
chúng đi” của Ngô Thì Nhậm. Điều đó chứng tổ 
Nguyễn Huệ đã nắm rất chắc tình hình, chứng tổ 
nhãn quan chiến lược quân sự của ông dựa trên 
một nhãn quan chính trị tỉnh táo, nhìn xa, trông 
rộng. Thời gian “ngủ trọ” cũng là thời gian đủ để 
kẻ thù bộc lộ bản chất của chúng là quân xâm 
lược và bè lữ bù nhìn bản nước. Tất nhiên đến lúc 
đó, toàn dân nước Việt mà trước hết là dân chúng 
Bắc Hà, ngưởi Thăng Long đã hướng về phía 
những lực lượng giữ nước, ủng hộ quân Tây Sơn 
và sẵn sàng quy tụ dưới cờ nghĩa của anh hùng 
Nguyễn Huệ. 

Nhìn lại các võ công hiển hách của Quang Trung 
- Nguyễn Huệ có thể thấy rõ sức mạnh của quân 
Tây Sơn bắt nguồn từ sức tiềm tàng của nhân dân, 
từ truyền thống anh hừng của dân tộc. Quang Trung 
sở dĩ đánh đâu thắng đấy, đã đánh là thẳng trước 
hết vì các cuộc chiến đấu của ông đều nhằm những 
mục đích chính trị tiến bộ, chính nghĩa: giải phóng 
dân tộc, chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 


Nguyễn Huệ hiếu rõ thế nào là sức mạnh của 
nhân dân và đã biết khơi dậy, tập hợp được sức dân 
đi với mình. Tài khôn khéo của Nguyễn Huệ đã biết 
chỉ ra kể thù chủ yếu của từng thời kỳ, Khi ra Bắc 
lần đầu ông nêu khẩu hiệu “Phù Lê, diệt Trịnh” 
trước họa xâm lăng, ông chỉ đích danh: Kẻ thù là 
bọn Tôn Sỹ Nghị, lên án Lê Chiêu Thống rước 
ngoại xâm vào giày xéo non sông, giết hại giống 
nòi. Vì vậy nhân dân Bắc Hà đã đứng về phía 
Nguyễn Huệ, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của 
Tây Sơn. Đó là một nhân tố khiến cho quân Tây 
Sơn đã lập nhiều chiến công trong sự nghiệp đánh 
đuổi thù trong giặc ngoài. 

4.2. Vận dụng nghệ thuật quân sự tài giỏi, 
Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh Tây Sơn đã biểu lộ 
một nghệ thuật quân sự rất cao, tạo nên được một 
thê trận đánh giặc tài giỏi, trong 6 ngày đập tan 29 
vạn quân xâm lược ở Kinh đô và vùng lân cận. 

Lần đầu trong lịch sử nước ta, một phong trào 
nông dân vươn lên đảm nhiệm và hoàn thành 
nhiệm vụ dãn tộc. Khí thế của phong trào quần 
chúng khởi nghĩa được nhân lên gấp bội với lông 
yêu nước, chí căm thù và tỉnh thần đoàn kết vì đại 
nghĩa dân tộc. Quân đội Tây Sơn trong hành quân 
cũng như trong chiến đấu được sự tham gia ủng hộ 
về mọi mặt của nhân dân. Tự nguyện gia nhập 
nghĩa quân, giữ bí mật cho các cảnh quân tiếp cận 
mục tiêu, tiếp tế lương thực cho quân đội... đó là 
những biểu hiện sinh động của một “cuộc chiến 
tranh nhân dân phái triển ở trinh độ cao trong thời 
đại phong kiến”. 

Phát huy sức mạnh vật chất và tinh thần lớn lao 
của chiến tranh nhân dân, Quang Trung - Nguyễn 
Huệ đã biết tạo nên “một thế trận rộng rãi mà hiểm, 
táo bạo mà rất vững”. Thế trận ấy kết hợp giữa 
chính binh và kỳ bính, đãnh chính diện với đánh 
cạnh sườn, với chia cắt thọc sâu, vu hồi bao vây 
chiến lược. Tất cả các cảnh quân đều cùng mội lúc 
tiến công vào toàn bộ đội hình chiến lược của địch, 
làm cho chúng lâm vào tình thế bị chia cắt, buộc 
phải bị động đối phó, mất hết quyền tự do hành 
động. Thế trận chung ấy lại tạo điều kiện để xây 
dựng thế trận bộ phận trong từng khu vực và để 
hiệp đồng chặt chẽ giữa các cánh quân. Trong từng 
khu vực cũng như trong cả hội chiến, quân ta ít, 
quân địch đông, thế nhưng ta luôn chủ động đánh 
địch trên thế mạnh, áp đảo và giành được thẳng lợi 
giòn giã. 

Lực lượng của quân đội và nhân dân, thế trận 
chiến lược và chiến thuật, chỉ huy tác chiến tài giỏi, 
tất cả các nhân tố ấy tạo nên sức mạnh tổng hợp to 
lớn, đại phá nhanh chóng một kẻ địch đông và 
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mạnh hơn ta. Với chiến thăng Ngọc Hồi - Đống Đa, 
Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đưa nghệ thuật 
quân sự truyền thống cả nước đánh giặc, tấy nhỏ 
thắng lớn. lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh của 
dân tộc ta lên một bước phát triển mới, sảng tạo 
xuất sắc. 

4.3. Khéo léo kết hợp đấu tranh quân sự với đấu 
tranh ngoại giao. Từ Kinh đô Thăng Long, Quang 
Trung chủ trương “giảng hòa với nước lớn", nhằm 
nhanh chóng lập lại quan hệ bang giao hòa hiểu, 
giữ vững hòa binh xây dựng đất nước. 

Đối với Quang Trung, phương lược tiến đánh 
ông đã trù liệu từ trước và dự kiến khoảng 10 ngày 
có thể đuổi được quân Thanh. Người xưa gọi đó là 
"thần toán". Nhưng sâu xa hơn, ông đã tính trước 
một cách tỉnh táo, không chủ quan rằng đối phương 
là một nước lớn gấp mười nước mình, thua trận này 
ắt vì thể diện nước lớn mà lo bảo thù. Ông nghĩ 
rằng, vì thế chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc, 
không phải là phúc cho dân, nên lúc ấy phải “giảng 
nghĩa hòa mục” để xếp bỏ binh đao, có nghĩa là 
dùng ngoại giao để hòa giải với nhà Thanh, chấm 
đứt chiến tranh. 

Chính sách ngoại giao của nhà Tây Sơn dưới 
sự lãnh đạo của Quang Trung là rất khôn khéo: 
vừa cương, vừa nhu, vừa tinh hoạt, chủ động. Đó 
là ngoại giao của một nước nhỏ nhưng là nước 
chiến thắng; mềm dẻo nhưng kiên quyết, nhằm 
đẩy lùi thải độ trịch thượng và âm mưu thôn tính 
của nước lớn. 

Mục tiêu lâu dài, ý đồ chiến lược hằng ấp ú của 
Quang Trung là tranh thủ điều kiện hòa binh để 
nuôi dưỡng lực lượng cho nước giàu quân mạnh, tà 
củng cố nền độc lập bền vững bằng cách khẳng 
định cương vực, cải thiện thế nước, làm nản mưu đồ 
chiến tranh xâm lược của quân thù mà hầu như đời 
nào cũng xảy ra. 

Như vậy là thẳng lợi rồi mà Quang Trung vẫn 
dành ưu tiên cho việc "dưỡng tỉnh sức nhuệ” chăm 
lo xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, làm 
cho "quốc phú binh cường" nhằm phục vụ mục 
tiêu chiến lược: tăng cường thế phòng thủ, đẩy lùi 
hiểm họa ngoại xâm, giữ yên hòa bình, xây dựng 
đất nước. 


Đại tá, Tiến sỹ LÊ ĐÌNH SỸ 

(Trích sách 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 
những hoạt động quân sự tiều biểu, 

NXB Quân đội Nhân dân, Hả Nội, 2000). 


PHỤ LỤC 7: 


PHÒNG THỦ HÀ NỘI CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC. 
HAI CUỘC PHÒNG THỦ THẤT BẠI 
CỦA NGUYÊN TRI PHƯƠNG 
VÀ HOÀNG DIỆU 


1. Thực dần Pháp xâm lược Việt Nam. Phong 
trào kháng chiến của nhân dân và sự đầu 
hàng của vua nhà Nguyễn 


Trong quả trình tìm kiếm thị trường, mở rộng 
thuộc địa, tư bản Pháp đã biết đến Việt Nam từ rất 
sớm (Thế kỷ XVII). Việt Nam không chỉ là một vùng 
đất giàu tài nguyên khoáng sản, có nguồn nhân lực 
đồi đào, còn la một đầu cầu thuận lợi để xâm nhập 
miền Nam châu Á. Điều kiện tự nhiên và vị trí chiến 
lược của Việt Nam đầy hấp dẫn đối với bọn thực 
dân phương Tảy đang khao khát thuộc địa. Có sự 
trợ giúp của các giáo sỹ truyền đạo Thiên chúa và 
thông qua con đường thương mại, thực dân Pháp 
đã tạo được cơ sở chính trị cần thiết ở Việt Nam. 
Tuy vậy, trước Thể kỷ XIX, do những khó khăn nội 
tại, chính phủ Pháp chưa thể xúc tiến được việc 
xâm chiểm nước ta. Nhưng vấn đề Việt Nam luôn 
thường trực trong giới tư bản thực dân. 

Đến giữa Thế kỹ XIX, tình hình trong nước tạm 
ổn, chính quyền Napôlêông III ra mặt hành động. 
Sau vài lần khiêu khích vũ trang mang tính chất 
thăm dò, tư bản Pháp cùng đồng minh là Tây Ban 
Nha quyết tâm chiếm Việt Nam bằng vũ lực. 

Ngày 1 tháng 9 năm 1858, cuộc xâm iược Việt 
Nam của liên quân Pháp, Tây Ban Nha bắt đầu 
bằng cuộc tiến công vào Đà Nẵng. Nhân dân Đà 
Nẵng cùng quân đội triều đình đã kiên tri chiến đấu 
khiến quân xâm lược không mở rộng được địa bản 
chiếm đóng ra khỏi bán đảo Sơn Trà. Sau hơn 5 
tháng gây chiến, chúng không sao tiến sâu được 
vào nội địa. Tình hình quân địch ngày càng bất lợi: 
không hợp khí hậu, binh lính ốm đau, thiếu thuốc 
men, lương thực cạn dần, tiến lui đều khó, Giønuiy 
(Genouilly), viên chỉ huy quân đội viễn chỉnh buộc 
phải tìm nơi khác thuận lợi hơn. Giơnuiy đã đem 
quân vào Gia Định. Ngày 17 tháng 2, năm 1859, 
thành Gia Định thất thủ trước sự cóng phá của giặc. 

Đầu năm 1860, quân Pháp lại tập trung lực 
lượng về Gia Định, ra sức mở rộng phạm vi chiếm 
đóng. Tình hình ngày càng gay cẩn, triều đình Tự 
Đức quyết định điều Nguyễn Tri Phương vào chỉ 
huy mặt trận Gia Định. Ông dồn iực lượng gấp rút 
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xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố, lấy lại đại 
đồn Chí Hòa làm trung tâm để chặn bước tiến của 
quân xâm lược. 


Tháng 2 năm 1861, có thêm lực lượng từ Trung 
Quốc kéo về, đô đốc Sacne quyết định mở một 
cuộc tiến công lớn để phá vỡ thế bị động bao vây, 
mở rộng đánh chiếm Nam Kỳ. Ngày 24 tháng 2 
năm 1861, quàn Pháp nổ súng đánh chiếm Đại 
Đồn. Tiếp đó, giặc tiến đánh Thuận Kiều và nhiều 
nơi khác. Lần lượt các tỉnh Định Tường, Biên Hòa, 
Vĩnh Long bị quân Pháp chiếm đóng. 

Tuy chiếm được các tỉnh miền Đông Nam Kỳ, 
nhưng thực tế quân Pháp chỉ mới chiếm được tòa 
thành của bọn phong kiến, nơi đồn trú của quản 
triều đình, còn vùng nông thôn ròng lớn chúng 
không sao kiểm soát được. Ngay từ khi đạo quân 
xâm lược đặt chân lên Gia Định, phong trào kháng 
chiến của nhân dân đã diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ 
khắp nơi. Họ tự tập hợp dưới ngọn cờ “ứng nghĩa”, 
nhiều đội “dân ấp”, “dân lân” ra đời, ngày đêm bám 
sát địch với tính thần giặc tới là đánh; chúng chưa 
tới. phải chủ động tim chúng để tiêu diệt. Với lòng 
yêu nước thiết tha, nghĩa quân ngày đêm tiến công 
địch khiến chúng hoang mang lo sợ. 

Trong lúc phong trào kháng chiến trong nhân dân 
đang rầm rộ phát triển khiến quân xâm lược hoảng 
vía kinh hồn ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình 
Huế ký với Pháp hiệp ước đầu tiên, cắt 3 tỉnh miền 
Đông cho chúng. Ký được hòa ước, bọn thực dân hy 
vọng thoát khỏi sự uy hiếp của lực tượng kháng chiến 
nhân dân. Mặc cho vua quan nhà Nguyễn đầu hàng, 
các tầng lớp nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh. Bất 
chấp lệnh giải tán cửa triều đình, các phong trào khởi 
nghĩa vẫn tiếp tục xây dựng lực lượng, lập căn cứ 
kháng chiến. Sự phát triển của phong trào đã dồn 
quân Pháp vào thế bí, phải từ bổ nhiều vị trí chiếm 
đóng và không sao ổn định được tình hình. Chiếm 
xong 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, biết được sự bạc 
nhược của triều đình Huế, thực dân Pháp ráo riết 
thực hiện âm mưu chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây. 

Hoảng sợ trước sự uy hiếp của quản Pháp, 
quan quân các tỉnh thành Vĩnh Long, An Giang, Hà 
Tiên phải giao nộp thành cho chúng. Chỉ trong 
vòng 5 ngày (từ ngày 20 đến 24 tháng B năm 
1867), thực dân Pháp chiếm gọn 3 tỉnh miền Tây 
không tốn một viên đạn. Kinh lược sứ miền Tây là 
Phan Thanh Giản sau khi để mất 3 tỉnh đã uống 
thuốc độc tự vẫn. Triều đình Huế không có sự phản 
ứng đối với Pháp. 

Cuộc xâm lấn của thực dân Pháp ở miền Nam 
gây sự phẫn nộ trong nhân dân cả nước. Khi được 
biết triểu đình Huế ký với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất 


~ 


(1862) nhượng cho chúng ba tỉnh miền Đông Nam 
Kỳ, sự phản kháng của người Hà Nội dâng lên 
mạnh mẽ. Tại Kỳ thị Hương năm Giáp Ty (1864), 
3.000 thí sinh trường thi Hà Nội đã vứt bỏ lều chõng, 
không chịu vào thi, tập hợp thành đội ngũ, diễu 
hành đến Văn Miếu rồi kéo về Hồ Gươm, vừa đi vừa 
hô lớn xin được vào Nam đánh Pháp. Sự “áo động 
trường thi” của các thí sinh được nhân dân các 
đường phố hưởng ứng nhiệt liệt. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Kỳ được sự 
cổ vũ của nhân dân cả nước, nhanh chóng lan rộng, 
biến thành cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn, sôi 
nổi, mạnh mẽ khiến kẻ thù khiếp sợ. Triều đình Huế 
đã bỏ rơi không hợp tác, còn tìm cách ngăn cẩn, 
thậm chí tiếp tay cho giặc đàn áp phong trào. 

Các cuộc khởi nghĩa lần lượt thất bại. Nam Kỹ bị 
đặt dưới ảch đê hộ của quân xâm lược. 


2. Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất 
và cuộc phòng thủ của Nguyễn Tri Phương 


Làm chủ Nam Kỳ chỉ là hành động bước đầu của 
Pháp trong quá trình xâm chiếm Việt Nam, Có chỗ 
đứng chân vững chắc. chủng có thêm điều kiện để 
ráo riết chuẩn bị mở rộng địa bản xâm lược, chinh 
phục toàn bộ lãnh thổ nước ta. 

Trước năm 1873, do tình hình chính quốc có 
nhiều điều bất ổn, tư bản Pháp chưa thể mở rộng 
chiến tranh Việt Nam. Trong lúc đó bọn thực dân 
Pháp ở Nam Kỳ rất muốn hành động. Dưởi con mắt 
của chúng, Bắc Kỳ là vùng đất đai rộng lớn và giàu 
có, đây còn là cửa ngõ để vươn tới miền Nam Trung 
Quốc, một thị trường đang có sự cạnh tranh với tư 
bản Anh. Muốn chiếm Bắc Kỳ, trước hết phải chiếm 
Hà Nội, một địa bàn trọng yếu, quyết định ở chiến 
trường Bắc Kỳ, một trung tâm lớn về văn hóa, xã 
hội, kinh tế. 

Để dọn đường cho đội quân xãm lược sau này, 
Pháp tung ra Bắc bọn gián điệp đội lốt thầy tu do 
thám tình hình, gây dựng cơ sở nội ứng trong một 
Số giáo dân, xúi giục những kẻ phiến loạn mượn 
danh nghĩa “phù Lê chống Nguyễn”. Thương nhân 
Pháp cũng hoạt động ráo riết, Đuypuy, tên thực dân 
lái súng, kể vẫn chuyên chở vũ khí bản cho triều 
Mãn Thanh nhận thấy nếu đem hàng vào Vân Nam 
theo đường Sông Hồng qua Bắc Việt nam sẽ ngắn 
và đỡ tốn kém hơn đường Sông Trường Giang mà 
bấy lâu hắn vẫn đi. Được sự trợ giúp của nhà 
Thanh, y quyết làm chủ Sông Hồng. 

Tháng 11 năm 1872, đoàn thuyền của Đuypuy 
tới Bắc Kỳ. Bỏ qua sự phản đổi của Kinh lược sứ Lê 
Tuấn và quan quân Bắc Kỳ, với lực lượng quân sự 
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gồm 2 tàu máy, 7.000 súng tay, 30 đại bác, 15 tấn 
đạn và hơn 100 người có vũ trang đầy đủ, ĐÐuypuy 
đặt chân tới Hà Nội ngày 22 - 12 - 1872. Bọn Pháp 
ở Nam Kỳ thấy đây là cơ hội tốt để tiến hành xâm 
lược Bắc Kỳ. Lợi dụng việc triều đình Huế yêu cầu 
giúp tiêu trữ giặc biển, chúng phái một tàu chiến ra 
Bắc tiếp tay cho Đuypuy. Được thể làm càn, mặc dù 
chưa được phép của triều đình Huế, Đuypuy vẫn 
ngang nhiên theo đường Sòng Hồng mang hàng ởi 
Vân Nam. 

Trước hành động ngang ngược, vi phạm chủ 
quyển quốc gia của bọn Pháp, nhân dân Hà Nội 
thực hiện lệnh bất hợp tác, không ai chịu chỉ đường, 
tiếp tê và mua bản với chúng, các chợ không họp. 
Ở nhiều nơi, quân dân ta làm vật cẩn trên sông 
ngăn tàu giặc. Tuy thế, Đuypuy vẫn chuyển được 
hàng đi Vân Nam. Bán hàng xong, hắn trở lại Hà 
Nội (tháng 4 năm 1873), đem theo một số quân 
Thanh đi hộ tống. Có thêm lực lượng quân sự. 
Đuypuy càng hung hăng quấy nhiễu và hạch sách: 
đòi được đóng quân trên bờ sông, đòi có nhượng 
địa ở Hà Nội, đòi thả những người cộng tác với hắn 
đang bị bắt giam, đöỏi được cung cấp muối và than 
đá đem đi bán ở Vân Nam. 

Tình hình ngày càng trở nên phức tạp, quan 
quân Bắc Kỳ cấp báo về Kinh. Triều đỉnh Nguyễn 
phải vời Nguyễn Tri Phương, một lão tướng có uy 
tín và tài năng ra trấn thủ Hà Nội. Nhiệm vụ triều 
đình giao cho ông: giải quyết vụ Đuypuy sao cho 
êm thấm. 

Tới Hà Nội, Nguyễn Tri Phương cho người mời 
Đuypuy đến hội đàm. Y chỉ một mực đòi tự do thông 
thương. Cuộc thương thuyết bất thành. Nguyễn Tri 
Phương dán bổ cáo, cấm không cho thuyền hàng 
của ĐÐuypuy được đi Vân Nam; lệnh cho nhân dân 
không được liên lạc với quân Pháp, yêu cầu 
Đuypuy phải dời khỏi Hà Nội. Được các tướng linh 
Vân Nam ủng hộ, lại có vũ lực đáng kể trong tay, 
Đuypuy không ra khỏi Hà Nội mà còn cố tỉnh ở lại 
gây căng thẳng: cho quân xé bố cáo của Nguyễn 
Tri Phương, một hành động vì phạm nghiêm trọng 
chủ quyền nước ta; tự ý cho thuyền chở muối đi Vân 
Nam. Nguyễn Tri Phương hạ lệnh cho các đồn binh 
ven sông nổ súng khiến chúng phải cho thuyền 
quay trở lại. Ông còn thi hành một số biện pháp 
cứng rắn: lệnh cho các địa phương ven Sông Hồng 
lập kè ngăn thuyền địch, lập thêm những pháo đài 
để chặn đánh, Nguyễn Tri Phương còn cho quân 
lính dùng bè có chất dẫn lửa thả về phía tàu thuyền 
của Đuypuy để đốt phá nhưng không thành công. 

Đuypuy tim cách đối phó. Hắn yêu cầu thống 
đốc Nam Kỳ cho quân ra Bắc giúp đỡ, đề nghị tổng 


đốc Lưỡng Quảng can thiệp để hắn tự do buôn bản; 
đồng thời hẳn tiếp tục gây rối; cho quân vũ trang tự 
tiện đi tuần tra các phố bắn quân ta ở bờ sông, cướp 
thuyền gạo của triều đình, bắt các quan quân và 
dân chúng tỏ ý kháng cự, tuyển mộ thêm quần lính. 

Tình hình Hà Nội trở nên nghiêm trọng. Tuy 
chưa tuyên chiến nhưng xung đột vũ trang đã xảy 
ra giữa hai bén. Nạn binh đao đang đến gần, nhiều 
người đã tản cư ra khỏi thành phố. 

Trước thái độ quá khích ngày càng lấn tới của 
Đuypuy và đồng bọn, đáng ra phải có một thái độ 
cứng rắn và hành động cương quyết bảo vệ chủ 
quyền Quốc gia nhưng triều đình nhà Nguyễn chỉ 
lệnh cho quan lại Bắc Kỳ chuẩn bị đề phòng và phải 
cư xử cho khéo với giặc. Biện phán chính của triều 
đình là cử người vào yêu cầu súy phủ Sài Gòn lệnh 
cho Đuypuy dời Hà Nội, đồng thời giao thiệp với 
thực dân Anh ở Hương Cảng nhờ họ giúp đỡ. 

Yêu cầu của triều đình Huế đã tạo cơ hội tốt cho 
thống đốc Nam Kỳ đưa quân ra Hà Nội, điều mà 
chủng đang mong đợi. Đại uý hải quân Phơ xăng xỉ 
Gác ni ê được cử cầm đầu đội quân gồm hơn 100 
tên ra Bắc, bể ngoài với danh nghĩa theo yêu cầu 
của triều đình Nguyễn giải quyết tại chỗ vụ Ðuypuy 
nhưng thực chất là đánh chiếm Bắc Kỹ. 

Gác ni ê tới Hà Nội ngày 5 tháng 11 năm 1873, 
Triều đình Nguyễn vấn tin Gác ni ê ra Hà Nội để 
đuổi bọn Đuypuy. Thế nhưng sự thể diễn ra không 
như mong muốn của vua tôi Tự Đức. 

Đặt chân tới Hà Nội, bộ mặt hiếu chiến của Gác 
ni ê lộ rõ. Hành động đầu tiên của y là nổ súng thị 
uy rồi cho quân đổ bó. Chẳng những không trục 
xuất Đuypuy, mà hắn còn hội quân với lên này để 
tăng cường lực lượng quản sự. Gặp Nguyễn Tri 
Phương, hắn đòi được đóng quân trong thành, yêu 
cầu ông phải mở cửa Sông Hồng để chúng tự do 
thông thương và tổ chức việc thu thuế. Gác nì ê còn 
cho quân tự do đi canh gác các đường phố, hành 
hung, bắt bớ nhân dân. Bọn thực dân đã coi Hà Nội 
là của chúng. Mọi đòi hỏi của Gác ni ê đều bị 
Nguyễn Tri Phương từ chối. Nhận rõ âm mưu xâm 
chiếm Hà Nội của bọn Pháp; ông cho gọi thêm 
quân về Hà Nội tăng cường canh phòng, lệnh cho 
nhân đân không được tiên hệ với giặc; chỉ rõ nhiệm 
vụ của Gác nỉ ê chí là đuổi Đuypuy đi khỏi Bắc Kỳ, 
còn mọi việc khác thuộc phạm vi giải quyết của 
chính phủ hai bên. 

Nhân dân Hà Nội nghiêm chỉnh thi hành lệnh 
của Nguyễn Tri Phương. Chính bọn thực dân Pháp 
phải thừa nhận rằng không có một thương nhân hay 
giáo dân nào bén mảng tới chỗ chúng đóng quân. 
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Đội quân chiếm đóng của Gác ni ê lâm vào tình thế 
nguy khốn: các giếng nước nơi đóng quân bị bỏ 
thuốc độc, kho thuốc súng bên bờ sông nhiều lần bị 
đốt, quân lính ban đêm lo sợ bị quân ta tiến công 
tiêu diệt. Trong khi ấy, triều đình không có đối sách 
nào khác ngoài việc cử phái viên ra Bắc điều đình 
để Gác ni ê nhận rõ trách nhiệm của hắn. 

Giữa lúc đó, Gác ni ê có thêm viện binh từ Sài 
Gòn và Hương Cảng tới. Với lực lượng được tăng 
cường, hắn tự tiện tuyên bố Sông Hồng được mở 
cửa, cho thương nhân chở hàng hóa buôn bán với 
những thể lệ thuế quan do hắn lập ra. Ngày 18 
tháng 11, y dân bố cáo cho dân chủng Hà Nội biết 
tin này, không đếm xia đến triều đình Huế. Ngày 19 
tháng 11, Gác ni é viết tối hậu thư gửi Nguyễn Tri 
Phương, buộc ông trong 24 giờ phải giải giáp quân 
đội, bỗ hết súng đại bác bố trí trên mặt thành, khai 
phóng Sông Hồng, bỏ lệnh cấm nhân dân không 
được liên hệ với Pháp. Nguyễn Tri Phương không 
chấp nhận. Ông kiên quyết hành động: cho người 
đi xé bỏ những tờ bố cáo của Gác nỉ ê, cho điều 
động quân trong thành chuẩn bị đối phó với giặc. 

Không đợi Nguyễn Tri Phương trả lời, Gác ni ê bí 
mật quyết định đánh Hà Nội. Kể hoạch tiến công 
được vạch săn. Với lực lượng 200 quân, chúng chia 
thành nhiều mũi tiến vào cửa Đông Nam và Tây 
Nam, trong đỗ Đông Nam là mũi chủ yếu, một bộ 
phận quân Pháp chặn ở Cửa Bác nhằm chặn 
đường rú† quân của ta. Đồng thời hai pháo hạm đậu 
trên Sông Hồng nhằm vào thành bắn phá, mục tiêu 
chính là đinh thự của quan tổng đốc. Kế hoạch tiến 
công được giư kín. 

4 giờ sảng ngày 20 tháng 11 năm 1873, quân 
Pháp chiếm lĩnh xong các vị trí chiến đấu, 6 giờ 
cuộc tiến công bắt đầu bằng sự khai hỏa của các 
pháo tạm. 

Nguyễn Tri Phương cùng 7.000 quân trong 
thành không ngờ quân giặc trở mặt sớm như vậy. 
Nghe tiếng súng nổ, ông cùng các quân sỹ vào vị 
trí chiến đấu. Quân giặc đã áp sát thành, đại bác 
của ta bắn ra không mấy hiệu lực. Quân ta cố sức 
ngăn cần đợt tiến công của quân Pháp bằng các vũ 
khí có trong tay. Tại Cửa Nam, Nguyễn Tri Phương 
trực tiếp lên mặt thành đốc quân tướng chống giữ. 
Ông trúng đạn bị thương ở bụng. Nguyễn Lâm, con 
trai ông, tử trận. Hiệp quản Trần Văn Cát và suất 
đội Ngô Triều sau một hồi kiên cường chiến đấu đã 
anh dũng hy sinh. Trước sự áp đảo của hỏa lực 
địch, quân ta không ngăn nổi cuộc tiến công của 
chúng. Một số quan lại như Bùi Thức Kiến, Tôn 
Thất Trác bỏ chạy, quân lính tan tác, kẻ bị bắt, 
người hy sinh. còn phần lớn thoát khỏi thành tìm 


đường chạy lên Sơn Tây liên lạc với cánh quân của 
Hoàng Tá Viêm. Sau hơn một giờ tiến đánh, quân 
Pháp chiềm được thành Hà Nội. Bọn Pháp ra sức 
chữa cho tổng đốc Nguyễn Tri Phương hòng mua 
chuộc nhưng ông kiên quyết chối từ, Ông mất sau 
đó 1 tháng (ngày 20 tháng 12 năm 1873). 

Ở ngoài thành, trước khi chiến sự xây ra nhân 
dân Hà Nội đã đốt kho thuốc đạn chứa 200.000 
viên của giặc ở bờ sông để hạn chế sức tiến công 
của chúng. Khi quân Pháp bắt đầu cuộc tiến công, 
bộ binh của chúng từ chiến thuyền xông lên, một 
cánh quân tiến đến Ô Thanh Hà liền bị một đội 
quân của ta do Viên Chưởng cơ chỉ huy chặn lại, 
Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Các binh sỹ anh 
dũng chiến đấu đến người cuối cùng. 

Khi thành bị mất, quan quân bỏ chạy, cuộc 
chiến đấu của nhân dân vẫn tiếp tục dưới sự chỉ 
huy của các văn thân, sỹ phu yêu nước dưới các 
hình thức trấn áp bọn tay sai, phá hoại kho tàng 
của giặc, thu thập tin tức của giặc bảo cho quan 
quân, v.v... 

Chiếm được thành nhưng bọn Gacniê luôn lo sợ 
bị quân ta tiến công tiêu diệt, chúng phải cế thủ 
trong thành, bịt kín các cửa chỉ để lại Cửa Đông liên 
lạc với bên ngoài. Nhằm ổn định tình hình, Gac ni ê 
một mặt dán bổ cảo việc đánh chiếm thành của y 
là bắt buộc vì quan quân triểu đình khiêu khích, mặt 
khác y ra sức mở rộng phạm vi chiếm đóng. 

Hay tin Gacniê chiếm được thành Hà Nội, bọn 
Pháp ở Nam Kỳ mừng rỡ nhưng cũng lo ngại triều 
đình Huế tổ chức lực lượng phản công. Vua tôi Tự 
Đức không làm được điều đó. Nhận rõ được sự xảo 
quyệt của quân Pháp, nhưng do đối lập sâu sắc với 
nhân dân nên nhà Nguyễn không đủ khả năng kêu 
gọi toàn dân khảng chiến mặc dù có điều thêm 
quân ra Bắc, xúc tiến công việc phòng thủ ở một số 
nơi. Xu hướng chính của triều đình là điều đình và 
thương thuyết. Đại diện của nhà Nguyễn, kẻ vào 
Sài Gòn đề nghị đô đốc ĐÐuy prê cho gọi Gac ni ê 
đưa quân về, kẻ ra Hà Nội thương thuyết tại chỗ với 
quân Pháp để xin lại thành trì và kho tàng. Thừa cơ, 
Gac nỉ ê đưa quân đảnh chiếm nhiều nơi khác. 
Trong một thời gian ngắn, lần lượt các tỉnh thành 
Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, Ninh Bình bị quân 
Pháp đánh chiếm. Trong thời gian này, nhân khi 
quân Pháp chỉ còn một số ít ở Hà Nội, hai cánh 
quân cỏa triều đình do Hoàng Tá Viêm và Trương 
Quang Đản chỉ huy, từ Sơn Tây và Bắc Ninh kéo về 
bố trí trận địa xung quanh Hà Nội. Vòng vây dần 
siết chặt. Được tin, Gac ni ê lập tức kéo quân từ 
Nam Định về (ngày 18 tháng 12 năm 1873) cứu 
nguy cho quân trong Thành Hà Nội. Khi ấy phái 
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đoàn thương thuyết của triểu đình cũng vừa tới. 
Nhằm gây áp lực với ta, Gacniê tuyên bổ đinh chỉ 
xung đột để tiện việc thương thuyết. 

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 1873, đang hội 
đàm cùng phái viên triểu đình Huế, nhận được tin 
Lưu Vĩnh Phúc đem quân áp sát thành Hà Nội. Gac 
ni ê bỏ họp kéo quân ra ngoài hòng nới rộng vòng 
vây. Trên đường truy đuổi quân ta, đến Cầu Giấy bị 
phục binh của ta chặn đánh, Gacn ê, Banny và mội 
số quân Pháp bị tiêu diệt. Số sống sót chạy về 
thành. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (21 - 12 
- 1873) của quân dân Hà Nội làm nức lòng nhân 
dân cả nước. Sau trận này bọn thực dân Pháp võ 
cùng hoảng hốt, chúng lo sợ những đòn trừng phạt 
tiếp theo. Khi ấy, quân dân ở các tỉnh cũng siết chặt 
vòng vây xung quanh các cứ điểm có quân Pháp 
chiếm đóng làm chủng càng khốn đốn. Bọn Pháp 
đóng ở thành Nam Định đã toan bỏ chạy. Đây là 
thời cơ thuận tợi để triều đình Huế tập trung lực 
lượng, phảt triển thế tiến công, tiêu diệt quân Pháp 
giải phóng Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ. Triều Nguyễn 
đã bỏ qua thời cơ ít có này, vội vàng ký với Pháp 
hòa ước ngày 15 tháng 3 năm 1874 thừa nhận sự 
thống trị của Pháp trên sáu tỉnh Nam Kỳ, mở nhiều 
kho cảng cho thương mại Pháp ở Trưng và Bắc Kỳ. 
Riêng Hà Nội, với hòa ước 1874, hy bọn thực dân 
buộc phải trả lại thành, nhưng chúng lại giành 
quyền có “:hượng địa" đặt lãnh sự với 100 quân 
thường trú. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nước 
nhà chưa bị mất độc lập, Hà Nội đã bị kể thù chiếm 
đóng mội phần. 

Hòa ước 1874 tạo tiền để cần thiết cho thực dân 
Pháp quay trở lại chiếm hẳn Hà Nội khi có thời cơ. 


3. Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai 
và cuộc phòng thủ của Hoàng Diệu 


Hòa ước 1874 giữa triều đình Nguyễn ký với thực 
dân Pháp gây sự phần ứng mạnh mẽ trong nhân 
dân Hà Nội cũng như cả nước. Phong trào chống 
Pháp xâm lược và triều đình phong kiến nối lên ở 
nhiều nơi. Cùng lúc đó ở vùng biên giới phía Bắc, 
nhiều toán thổ phỉ tràn vào cướp phá, khiến tình 
hình xã hội ngày càng bất ổn định. Trước nguy cơ 
mất nước ngày một gần, nhiều sỹ phu và quan lại 
gửi lên triều đình những đề nghị cải cách nhằm giải 
quyết những khó khăn, từng bước tạo dựng tiểm lực 
để bảo vệ độc lập dân tộc. Nhà Nguyễn đã khước 
từ mọi đề nghị duy tân đất nước, Triều đình tập 
trung lực lượng vào việc trấn áp, tiêu diệt các phong 
trào đấu tranh của quần chúng, thậm chí còn yêu 
cầu cả sự giúp đỡ của quân Pháp. 

Trong khí đó, chủ nghĩa tự bản Pháp đang 


chuyển nhanh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, 
yêu cầu bành trướng xâm chiếm thuộc địa ngày 
càng lớn. Do vậy việc xúc tiến xâm lược Việt Nam 
càng trở nên ráo riết hơn vào những năm tảm mươi, 
Việc hoàn thành đánh chiếm Việt Nam không còn 
chỉ là chủ trương của một nhóm con buôn, hay của 
bọn Pháp hiếu chiến ở Nam Kỳ mà trở thành hành 
động chung của cả bọn tư bản tài phiệt cầm quyền 
ở chính quốc. 

Việc chuẩn bị cho hành động mở rộng xâm lược, 
được xúc tiến ngay sau khi có hiệp ước 1874. Lợi 
dụng sự rộng rãi của các điều khoản hiệp ước, 
Pháp cho người thăm dò kỹ lưỡng tình hình miền 
Bắc, đặc biệt về tài nguyên khoáng sản, việc đi lại 
trên sông. Tận dụng cơ hội triều đinh Huế nhờ giúp 
đàn áp các cuộc “rổi loạn” ngoài Bắc, chúng đưa 
quân ra ngày càng đông. Nam Kỳ được củng cố, 
chúng tẩy đó làm bàn đạp vững chắc cho việc mở 
rộng đánh chiếm Trung Kỳ và Bắc Kỳ. 

Để tạo cớ vũ trang can thiệp, năm 1882 thực 
dân Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm hiệp ước 
1874 như thi hành chính sách sảt đạo, đàn áp 
những người cộng tác với Pháp, giao thiệp với nhà 
Thanh, cho quân của Lưu Vĩnh Phúc ngăn trở việc 
ởi lại buôn bán trên Sông Hồng. 

Mọi điều kiện cần thiết đã có, thống đốc Nam Kỳ 
Đờ vi le giao quyền chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ cho 
đại tả hải quân Henri Rivière (Hăngri Rivie). Lực 
lượng đánh chiếm của Rivière đã được chuẩn bị từ 
cuối năm 1881 bao gồm hai pháo hạm Derac (Đơ 
rắc) và Tersevant (Tácsơvan), hại đại đội thủy quân 
lục chiến, một đội thủy pháo binh của pháo hạm 
Tinsix (Tinsit) và một đơn vị ngụy quân. Không kể 
số quân của pháo hạm, tổng số quân Pháp có 
khoảng 500 tên. Xuất phát từ Sài Gòn, ngày 3 
tháng 4 năm 1882 chúng đến Hà Nội, lập đồn dọc 
Sông Hồng, Rivie đóng tại Đổn Thủy (khu vực Bệnh 
viện 108 ngày nay). 

Trước tình hình đó, Hoàng Diệu cùng binh sỹ tự 
mình lo liệu lấy việc chống giặc, giữ thành Hà Nội. 
Ông khẩn trương bắt tay vào đào tạo, đắp lũy, tổ 
chức phòng thủ, Hoàng Diệu triệu tập các quan thảo 
luận kế hoạch giữ thành rồi cùng nhau thề quyết giữ 
đến cùng, quyết sống chết với thành Hà Nội. 

Sau cuộc tiến công của Gácniê năm 1873, 
thành Hà Nội đã được tu bổ, củng cố vững chắc 
thêm. Tường và cổng thành được xây đắp dày thêm 
và cao hơn trước 2 thước: cửa thành được làm lại 
bằng gỗ lim dày chắc. Sau cửa có chất nhiều bao 
đất và các cây gỗ lớn. Vũ khí được tăng cường, 
súng thần công được bố trí nhiều ở các cổng phía 
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Bác, Đông và Tây. Phía ngoài thành có hàng rào 
bằng cọc tre ngăn không cho địch trèo lên tường, 
việc ra vào thành chỉ dùng thang dây. Rút kinh 
nghiệm lần thất bại trước, Hoàng Diệu có bố trí một 
số quân đóng ở phía ngoài thành. Số lượng binh sỹ 
giữ thành khoảng 1.000 quân của tiết chế Hoàng 
Tả Viêm và tướng Lưu Vĩnh Phúc được điều về 
đóng ở gần Phủ Hoài Đức để có thể phổi hợp chiến 
đấu. Nhận thức được tầm quan trọng của Hà Nội là 
yết hầu, là nơi then chốt của Bắc Kỳ, nếu mất Hà 
Nội thì các tỉnh sẽ mất theo, Hoàng Diệu đã cùng 
với một số quan lại có trách nhiệm ở Bắc Kỳ vạch 
ra một kế hoạch phòng thủ dựa vào thê mạnh của 
vùng thượng dư rừng nứi để bảo vệ miền trung châu 
và Hà Nội nhưng không được triều đình chấp nhận. 

Khi quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội ngày một đông, 
Hoàng Diệu xin thêm viện binh từ triều đình, Hoàng 
Tá Viêm cũng xin được đem quân về trung châu để 
kịp thời đối phó, Tự Đức đều không cho, còn xuống 
chiếu khiển trách. Cách đối phó chủ yếu của triều 
đình vẫn là thương thuyết, 

Mờ sáng 25 tháng 4 năm 1882, Herri Rivière 
qửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu đồi ông trong 3 
tiếng đồng hồ phải triệt bỏ các công sự phòng thủ 
và “nộp thành”, đòi các binh sỹ phải để lại khí giới 
và ra khỏi thành. Láo xược hơn nữa, y còn bắt 
Hoàng Diệu cùng các quan văn, võ từ tuần phủ, án 
sát đến đề đốc, lãnh binh phải đến nộp mình. Nếu 
không thì hành, chúng sẽ tiến công. Hoàng Diệu cự 
tuyệt. 

Chưa hết hạn trả lời, 8 giờ sáng quân Pháp bắt 
đầu nổ súng. Các pháo hạm của chúng từ dưới 
sông thi nhau nhả đạn vào thành nhằm vào các 
pháo đài Cửa Bắc, Tây Bắc và các kho tàng. Được 
sự yểm hộ và dọn đường của pháo binh, bộ binh 
của chúng xông lên, cánh quân do Rivie trực tiếp 
chỉ huy đánh vào phía Cửa Bắc, cánh quân do đại 
uý Reteuruvoys (Rơtdruyvoay) và trung uý 
Devitesse (Đởvitét) chỉ huy cũng nhằm hướng Cửa 
Đông và Cửa Bắc. 

Ngay từ đầu cuộc đảnh chiếm, quân Pháp đã 
vấp phải tinh thần quyết chiến của quân dân Hà 
Nội. Nhân dân tự động đốt các dãy phố chạy dài 
dọc bờ sòng, tạo thành bức tường lửa ngăn cản 
bước tiến của quân giặc. Khi giặc nổ súng, Hoàng 
Diệu cùng các chiến sỹ chia nhau chống giữ các 
cửa cùng binh lính, Ông cùng phó lãnh binh Hồ Văn 
Phong chỉ huy quân án ngữ Cửa Bắc, nơi ông dự 
đoán địch sẽ tập trung binh lực mạnh nhất, Cửa 
Đông do đề đốc Lê Văn Trinh; Cửa Tây do lãnh 
binh Lê Trực và Cửa Nam do lãnh binh Nguyễn 
Đỉnh Đường chỉ huy phòng vệ. 


Súng thần công và súng phun lửa của ta từ trong 
thành bắn ra tạo thành lưới lửa khiến quân giặc tiến 
lên rất chậm, nhưng vẫn không ngăn cản được 
cuộc tiến công của chúng. Đại bác của giặc gây 
nhiều thiệt hại trong thành, quân lính của ta thương 
vong nhiều, nhưng vẫn kiên quyết chống giữ. Cuộc 
chiến đấu đang diễn ra ác liệt, đột nhiên kho thuốc 
súng trong thành bốc cháy dữ dội và có tin đồn giặc 
đã lọt vào thành khiến binh sỹ hoang mang dao 
động, sức chiến đấu giảm sút nhanh chóng. 

Chớp thời cơ, quân Pháp áp sát chân thành và 
dùng thang leo lên thành chiếm pháo đài Tây Bắc. 
Đội hình chiến đấu của quản ta càng thêm rối loạn, 
nhiều binh sỹ liều chết xông lên đánh giáp lá cà và 
tử trận. Đề đốc Lê Văn Trình bỏ Cửa Đông chạy. Ở 
phía Cửa Nam, khi thấy quân giặc tràn vào, lãnh 
binh Nguyễn Đình Đường bỏ trốn. Bố chánh Phạm 
Văn Tuyên và án sát Tôn Thất Bá đấu hàng giặc. 
Tại Cửa Bắc, Hoàng Diệu cùng phó lãnh binh Hồ 
Văn Phong quyết chí cùng quân sỹ giữ thành nhưng 
trước sức áp đảo của giặc, quân sỹ ở đây hoảng 
loạn bỏ trốn hoặc lui vào phía trong. Thấy Không 
thể duy trì được cuộc chiến đấu được nữa, Hoàng 
Diệu quay về dinh mặc triều phục, sau đó vào hãnh 
cung viết “Dí biểu” gửi lại Vua Tự Đức, rồi đến vườn 
võ miếu treo mình tự vẫn trên cành cây. 

Khi quan quân trong Thành đang chiến đấu, 
nhân đân Hà Nội tập hợp thành từng đoàn, mang 
khí giới đến cửa thành xung phong hỗ trợ chiến đấu 
cùng quân sỹ. Nhân dân ở các phố quanh thành 
đánh trống, gõ mõ, khua chiêng khoa trương thanh 
thế, cổ vũ tinh thần cho tướng sỹ. Hàng ngàn người 
vũ trang giáo mác, gậy gộc do cử nhân Võ Nguyễn 
Đồng đốc suất tập hợp trước Đình Qưảng Văn 
(Phường Cửa Nam ngày nay) định thẳng tiến vào 
thành cùng quan quân đánh giặc nhưng chưa tới 
nơi thì kho thuốc súng nổ, quân ta nủng thế và bắt 
đầu tan rã. 

Chiếm được thành, Riviere cho quân phá huỷ 
các cổng thành và toàn bộ vũ khí. Y chiếm đóng 
hành cung và cho quân củng cố khu nhượng địa bờ 
sông đề phòng quân ta từ ngoài đánh vào. 

Mặc dù cuộc chiến đấu giữ thành của quan quân 
triều đình thất bại, thành đã bị Pháp chiếm đóng 
nhưng nhân dân Hà Nội vẫn kiên quyết chống trả... 
Thực hiện bao vây địch về kinh tế, dân chúng kiên 
quyết không bán lương thực cho giặc. Hai cánh 
quân của Hoàng Tá Viêm và Trương Quang Đản 
kéo về hình thành tai gọng kim lớn bao quanh Hà 
Nội. Quân Pháp trong thành có nguy cơ bị tiến công. 

Lo sợ sự phản kháng của nhân dân, nhằm cứu 
nguy cho bọn Pháp ở Hà Nội, thực dân Pháp ở Sài 
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Gòn đề nghị thương thuyết với triều đình Huế 
nhằm chờ đợi thêm viện bính, tiếp tục hành động 
đánh chiếm. 

Thành Hà Nội mất khiến triểu đỉnh Nguyễn 
hoang mang lúng túng chưa biết xoay xở ra sao. 
Nhận được đề nghị của quân Pháp. Tự Đức cử ngay 
Trần Đình Túc và Nguyễn Hữu Độ ra Hà Nội thương 
thuyết với hy vọng quân Pháp sẽ trao trả lại thành 
như 9 năm về trước (1873). Để thỏa mãn yêu cầu 
của Pháp, tạo không khí thuận lợi cho việc đầm 
phán, triểu đình còn lệnh cho các cánh quân đang 
vây quanh Hà Nội phải rút lui, lệnh cho các tỉnh 
phải giải tán binh đũng “không được trùủ trừ”. Đồng 
thời nhờ cậy triều đình Mãn Thanh đứng ra giúp 
điều đình với Pháp. 

Mặc cho triều đình khiếp nhược, các cánh quân 
của Hoàng Tá Viêm và Trương Quang Đản vẫn siết 
chặt vòng vây. Các cuộc tiến đánh quân địch vẫn 
liên tiếp diễn ra. Đêm ngày 8 tháng 5, đại bác quân 
ta từ bên kia Sông Hồng bắt đầu nhả đạn, Đêm 
ngày 15 tháng 5 nhà thờ Hàm Long - một căn cứ 
của quân Pháp bị quân ta đột kích, Từ Sơn Tây, Lưu 
Vĩnh Phúc cho quân bí mật đột nhập vào Hà Nội 
đánh phá một số cơ sở địch, dản yết thị thách đố Ri 
vi e đưa quân ra đánh nhau trên cánh đồng Phủ 
Hoài Đức. 

Tình hình đó buộc Rivière phải tìm cách nới rộng 
vùng chiếm đóng. Sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm 
1882, hắn cầm đầu đội quân gồm 550 tên với 3 đại 
bác dã chiến theo đường Sơn Tây tiến về Phủ Hoài 
Đức. Kế hoạch hành binh của chúng được giữ bí 
mật nhưng nhân dân Hà Nội đã phát hiện và kịp 
báo cho quân ta chủ động bố trí kế hoạch tác chiến, 
Hoàng Tá Viêm chỉ huy đại quân đóng ở Hoài Đức. 
Trận địa mai phục đón đánh địch được Đố trí ở hai 
bên đường từ Hà Nội ra Cầu Giấy do đội quản của 
Lưu Vĩnh Phúc đảm nhiệm chính. 

5 giờ sảng, khi đại quân Pháp qua khỏi cầu, 
quân ta bắt đầu nổ súng tiêu diệt nhiều quân giặc 
ngay từ phút giao chiến đầu tiên. Bất ngờ và hoảng 
hốt nhưng quân địch vẫn liều chết xông lên. Chúng 
đặt đại bác sau Cầu Giấy hòng chặn bước tiến của 
quân ta, đồng thời tiến công vào chiếm Làng Hạ 
Yên Khê (Kẻ Cót) sát cạnh đường. Quân ta phục 
kích trong Làng Dịch Vọng Trung (Trung Thôn) bắn 
ra tiếp ứng cho Hạ Yên Khê buộc địch phải phân 
tán đánh vào Dịch Vọng Tiền (Tiền Thôn) và Trung 
Thôn hòng chia bớt mũi tiến công của ta nhưng 
chúng không sao tiến vào được. Cuộc chiến diễn ra 
ngày càng ác liệt, địch cố tiến, ta quyết chặn đánh. 
Giữa lúc hai bên đang ác chiến, Lưu Vĩnh Phúc dẫn 
đầu một đội quân xông ra, tiến công mãnh liệt, 


buộc quân địch phải lui. Đúng lúc quân Pháp xô 
đẩy nhau qua cầu, quân ta dồn lực lượng xung 
phong uy hiếp tình thần địch và tập trung hỏa lực 
vào cầu, tiêu diệt thêm nhiều quân Pháp. Số còn lại 
hoảng hối bỏ cả đại bác cùng xác chết và những kẻ 
bị thương để chạy tháo thân. Cuộc xuất quân của 
chúng đại bại. Ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch, trong 
đó có cả Hăng ri Ri vì e, viên tổng chỉ huy quân đội 
viễn chỉnh Pháp ở Bắc Kỳ. Trận Cầu Giấy lần thứ 
hai diễn ra nhanh chóng (từ 5 giờ sáng đến 7 giờ 
sáng) vã kết thúc bằng sự thảm bại của quân Pháp. 
Kế hoạch nới rộng vòng vây của chúng bị phá sản. 

Chiến thắng Cầu Giấy làm nức lòng nhân dân 
Hà Nội và cả nước. Sau trận này số quân Pháp còn 
sống sót ở Hà Nội rệu rã tỉnh thần, chúng cố thủ ở 
Đồn Thủy. Tình cảnh của chúng đã được một tên 
trong số đó mô tả: “Thực là một cuộc sống kính 
khủng với một đám người từng đêm chờ đợi kết liễu 
cuộc đời”. Tình hình quân địch như vậy chỉ cần một 
cuộc đột kích của quân ta cũng có thể xoay chuyển 
được tình thế ở Hà Nội. Nhưng triều đinh Huế chẳng 
những không cho quân tiến vào Hà Nội mà còn bắt 
các cánh quân nới lỏng vồng vây nuôi hy vọng thu 
hồi Hà Nội bằng con đường thương thuyết. 

Một cơ hội hiếm có để giải phóng Hà Nội đã bị 
bỏ lỡ. 

Trong khi đó, thải độ của chính phủ Pháp đối với 
Việt Nam không còn như gần 10 năm về trước. Tin 
Ri vi e chết không làm cho bọn thực đân chùn bước 
như khí Gác ni ê bỏ mạng năm 1873. Thất trận Cầu 
Giấy và Ri vi e tử trận đã tạo thêm cớ để chúng hô 
hào “trả thù” và thúc đẩy cuộc xâm chiếm Việt Nam. 
Ngân sách cho cuộc chiến tranh được Hạ nghị viện 
thông qua không một phiếu phản đối. Viện binh 
Pháp được đưa sang ngày càng đông. Sự kiện vua 
Tự Đức chết (17 - 7 -1883), nội bộ triều đỉnh Huế 
bất ổn, càng thúc đẩy quân Pháp quyết tâm hành 
động. Tại Hội nghị Quân sự ở Hải Phòng (cuối 
tháng 7) chúng quyết định tiến cóng lên Sơn Tây 
nhằm triệt hạ trung tâm kháng chiến ở Bắc Kỳ và 
đánh vào Huế, nơi đầu não của Nhà nước phong kiến 
Việt Nam. 

Trước những hoạt động ráo riết của giặc, mặc dù 
không có lệnh của triều đình, quân dân Hà Nội vẫn 
thắt chặt vòng vây. Mội trận địa kiên cố được thiết 
lập, đại quân của Hoàng Tá Viêm và quân Lưu Vĩnh 
Phúc đóng giữ trên 3 phòng tuyến chạy dài từ Cầu 
Giấy tới Sông Hồng lên Chèm. 

Nhằm giành lại thế chủ động, ngày 15 tháng 8 
năm 1883, cùng lức quản Pháp tiến đánh nhiều nơi: 
Sơn Tây, Hải Dương, Quảng Yên. Cuộc tiến công 
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lên Sơn Tây của 2000 quân Pháp dưới sự chỉ huy 
của Bu ê bị quân dân ta chặn đánh ác liệt buộc 
chúng phải lui quân. Cũng thời gian đó, hạm đội 
Bắc Kỳ có thêm nhiều tàu chiến từ Sài Gòn ra tăng 
viện, do đó đô đốc Courbelt (Cuốc bê) chÏ huy kéo 
vào nổ súng đảnh chiếm Cửa Thuận An (20 - 8) mở 
đường lên Kinh đô Huế, 

Trong cơn nguy biến, triều đình Nguyễn vội cử 
Nguyễn Văn Tường xuống Thuận An gặp Cuốc bê 
xin đình chiến. Sau đó, dưới áp lực của Pháp, nhà 
Nguyễn ký với chúng hiệp ước ngày 25 - 8 - 1883 
thừa nhận quyền bảo hộ của nước Pháp. Với bản 
hiệp ước này, Việt Nam mất quyền tự chủ trên phạm 
vi cả nước. Riêng đối với Hà Nội, theo các điều 
khoản do hiệp ước quy định, sẽ đặt công sứ Pháp, 
tên này có đội quân bảo vệ và có quyền kiểm soát 
việc tuần phòng, quản lý việc thu thuế, giám sát 
mọi sự thu chỉ, phụ trách việc thuế quan. 

Ký hiệp ước Hác măng (1883), triểu Nguyễn đã 
dấn sâu hơn một bước trên con đường đầu hàng 
Pháp. Đây là sự phản bội trắng trợn của triều đình 
Huế đối với nhân dân cả nước và nhân dân Hà Nội. 
Quân dân ta vẫn quyết tâm kháng chiến, lệnh triệt 
binh của triều đình không ai theo, vòng vây của ta 
xung quanh Hà Nội vẫn thắt chặt. Tình hình đó 
buộc quân Pháp từ cuối tháng 10 năm 1883 phải 
thiết quân luật ở các nơi chúng chiếm đóng, đặc 
biệt là Hà Nội. 

Đến tháng 12 năm 1883, quản Pháp lại có thêm 
viện binh, chúng lần lượt đánh chiếm Sơn Tây (16 - 
42 - 1883), Bắc Ninh (12 - 3 - 1884). Hai gọng kìm 
lớn bao quanh Hà Nội của quân ta bị bẻ gãy. Trên 
đà thắng thế, chúng tung quân đánh chiếm nhiều 
nơi khác và sau đó bắt triều đình Huế phải ký hiệp 
ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 thừa nhận nền thống 
trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tháng 
10 năm 1888, triều đình Huế ra chỉ dụ dâng hẳn Hà 
Nội cho bọn thực dân. Từ đây Hà Nội chính thức trở 
thành một thành phố thuộc địa của thực dân Pháp. 


4. Nguyên nhãn thất bại 


Tại sao một dân tộc đã từng đánh bại nhiều thế 
lực ngoại xám hùng mạnh lại chịu để mất nước trước 
vài ngàn quân Pháp sau nửa thế kỷ dựng xây đất 
nước trong điều kiện hòa binh? Tại sao thành Hà 
Nội hai lần bị hạ một cách dễ dàng mặc dù lực lượng 
trấn thủ đông hơn giặc gấp nhiều lần và không thiếu 
những tấm gương quyết chiến đấu không tiếc thân 
mình chơ công cuộc giữ thành? Hai câu hỏi đó đã 
làm trăn trở bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. 
Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho công cuộc dựng 


nước và giữ nước hôm nay và mai sau. 

Đề cập đến nguyên nhân mẩit nước của dân tộc 
ta hồi giữa Thế kỷ XIX, có ÿ kiến cho rằng: nước ta 
bị thực dân Pháp đô hộ là điều khó tránh khỏi vì xét 
về tương quan lực lượng lúc bấy giờ, ta ở vào thế 
hoàn toàn bất lợi. 

Từ giữa Thế kỷ XIX chứ nghĩa tư bản Pháp đang 
ở vào thời kỳ phát triển. Cuộc cách mạng công 
nghiệp hoàn thành, tạo đà cho những bước phát 
triển nhảy vọt về tiềm lực kinh tế và quốc phòng. Có 
lực lượng quân đội được trang bị vũ khí và phương 
tiện chiến tranh hiện đại, chúng dễ dàng tiến hành 
các cuộc xâm chiếm thuộc địa. Do nhu cầu cấp 
thiết về nguyên liệu thị trường, lại có những cơ sở 
chính trị đo bọn giáo sỹ tạo dựng nên thực dân 
Pháp quyết tâm chiếm Việt Nam. 

Trong khi ấy, chế độ phong kiến nước ta ở vào 
giai đoạn khủng hoảng, nhà Nguyễn rất muốn củng 
cố và nâng cao địa vị của vương triều nhưng không 
thể làm được. Ngay từ khi mới lên ngôi, triều 
Nguyễn đã không được lòng dân. Sau nửa thế kỹ trị 
vi, lòng dân với triều đình ngày càng ly tán do các 
chính sách độc quyền chuyên chế và hà khắc về 
chính trị, do sưu cao thuế nặng, sự đàn áp dã man 
những cuộc nổi dậy của quần chúng. Những điều 
cốt tử cho khả năng phòng thủ đất nước không 
được chú trọng. Đó là tình hình chính trị xây dựng 
bất ổn, lòng dân không yên, quản đội yếu kém về 
chất lượng. 

Về tương quan lực lượng, ta kém địch. Song Việt 
Nam trở thành thuộc địa Pháp không phải là định 
mệnh. Dân tộc ta vẫn còn những điều kiện đế bảo 
vệ được nền độc lập của mình, không phải chúng ta 
không có khả năng thắng Pháp xâm lược. 

Thế mạnh của kẻ xâm lược không phải là vô hạn. 
Tiến hành cuộc xâm chiếm Việt Nam, thực dân 
Pháp cũng vấp phải những khó khăn không dễ khắc 
phục. Tham chiến ở nơi xa chính quốc, việc chỉ viện 
lực lượng và tiếp tế hậu cần không phải ìủc nào cũng 
đáp ứng được. Trên thực tế ở nhiều nơi quản Pháp 
đánh chiếm được nhưng không đủ sức giữ. Cùng 
thời kỳ xâm lược nước ta, Pháp còn tiến hành các 
cuộc xâm lược Tuy ni di, Công gô, Xu đăng... nên 
không thể dốc toàn lực cho cuộc đánh chiếm Việt 
Nam. Ngay trong cuộc mở rộng đánh chiếm Bắc Kỳ, 
chúng cũng phải lo đối phó với nhà Thanh. 

Sức mạnh của dân tộc ta, của nhân dân ta, đã 
được thử thách trong bao cuộc kháng chiến thắng 
lợi chống phong kiến phương Bắc xâm lược. Lòng 
yêu nước truyền thống của quân và dân ta là một 
động lực mạnh mẽ. Tuy kinh tế còn kém phát triển 
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so với địch, nhưng nước ta không phải không có sức 
chống giặc to lớn. 

Vấn đề cơ bản là triều đình Nguyễn, tập đoàn 
nắm quyền cai quản đất nước lúc bấy giờ đã làm gì 
để khoét sâu chỗ yếu của địch, động viên, tổ chức 
và tăng cường thực lực của ta, hạn chế sức mạnh 
của kẻ thù, dần dần đánh bại chúng. 

Do khiếp sợ và không đồng tâm đánh Pháp và 
thắng Pháp nhà Nguyễn đã không làm được điều 
ấy. Thái độ hèn nhát, trông chờ hòa hoãn đã chỉ 
phối mọi hoạt động và đưa triều đình từ đầu hàng 
từng bước đến đầu hàng hoàn toàn quân xâm lược. 

Những sai lầm về chiến lược, sách lược của triều 
Nguyễn được biểu hiện cụ thể trong sự thất thủ của 
thành Hà Nội. 

a) Nhà Nguyễn không ý thức được vị trí của Hà 
Nội trong chủ trương xâm chiếm nước ta của thực 
dân Pháp. 

Hà Nội vốn là Kinh đô quốc gia dưới nhiều triều 
đại, khi lên ngôi, các vua Nguyễn chuyển Kinh đô 
về Huế. Mặc dù vị trí chính trị bị giảm sút so với các 
thế kỷ trước nhưng địa - kinh tế, địa - quân sự của 
Hà Nội vẫn còn nguyên giá trị. Ha Nội là cuống 
họng của Bắc Kỳ, một trọng trấn lớn giàu tiềm năng 
về nhân tài vật lực, địa bàn mà bọn thực dân luôn 
tìm cách len chân. Không phải ngẫu nhiên, năm 
1859 giám mục Pen lơ ranh, kẻ khá am hiểu tình 
hình nước ta lại khuyên Giơ nuy y nên đem quân ra 
Bắc đánh chiếm Hà Nội. Bọn thực dân nhận ra từ 
rất sớm vị trí quan trọng của Ha Nội trong cuộc xâm 
chiếm Việt Nam và thiết lập nền thống trị của chúng 
sau này. Chúng biết rất rõ muốn chiếm được miền 
Bắc, trước tiền phải chiếm được Hà Nội. Vì lề ấy 
chúng hai lần đánh Hà Nội. Chỉ sau khi chiếm được 
Hà Nội chúng mới tung quân đánh các tỉnh khác. 

Trong lúc ấy, nhà Nguyễn lại xa rời nơi “thánh 
địa... then chốt của bốn phương hội họp” (Chiếu dời 
đô), không chú trọng phòng thủ Hà Nội mặc dù sau 
15 năm gây chiến quân Pháp mới đám đem quân 
xâm chiếm Hà Thành. Ngay cả khi quân Pháp chuẩn 
bị đánh Hà Nội lần thứ hai (1882) những quan lại có 
trách nhiệm ở Bắc Kỳ đề nghị triều đỉnh cho thi hành 
kế hoạch phòng thủ bảo vệ Bắc Kỳ và Hà Nội, triều 
đình cũng làm ngơ. Trước khi quyên sinh, trong Di 
biểu gửi lại, Hoàng Diệu đã cảnh báo triều đình: “Hà 
Nội là yết hầu của Bắc Kỳ, là nơi then chốt của nước 
ta. Nếu Hà Nội mất thì các tỉnh sẽ mất theo”. Theo 
thực tế đúng như vậy. Lãä người có trách nhiệm bảo 
vệ Hà Nội, Hoàng Diệu nhận rõ được vị trí quan trọng 
của vùng đất này, nhưng một mình ông không thể 
làm gì hơn ngoài việc sống chết với thành. 


b) Việc giữ thành hoàn toàn ở vào thế phòng 
ngự bị động và bao vây cô lập nên mất thành chỉ là 
Vấn đề thời gian. 

Năm 1873, trước những hành động ngang 
ngược của tên lái buôn Ðuypuy và sau đó là đội 
quân của Gac ni ê, triều đình Nguyễn chỉ thị cho 
quan lại Bắc Kỳ và Nguyễn Tri Phương “tùy cơ 
ứng biến làm cho khéo”. Quyết định không dứt 
khoát của triều đình chi phối nhiều tới hoạt động 
của viên tổng đốc, người chỉ huy lực lượng bảo vệ 
Hà Nội. Bản thân Nguyễn Tri Phương và các 
quan quân trong thành cũng không ngờ Gác ni ê 
sớm đánh thành đến thể, nên không chủ động đề 
phòng. Khi đánh Hà Nội lần thứ hai (1882), thực 
dân Pháp không còn bí mật như lần trước. Chúng 
công khai hành động, thống đốc Nam Kỳ báo 
trước cho triều đình biết quân Pháp sẽ ra Hà Nội, 
Ri vi e gửi tối hậu thư hẹn giờ đánh thành. Cũng 
như Nguyễn Tri Phương 9 năm về trước, Hoàng 
Diệu cùng binh sỹ lo việc giữ thành không có sự 
chỉ viện của triều đinh mặc dù quân của triều 
đỉnh ở Bắc Kỳ không thiểu. Hoàng Tá Viêm đề 
nghị cho đem quân về Hà Nội, Hoàng Diệu xin 
triều đình tăng viện binh đều bị chối từ. Tự Đức 
còn quở trách ông "Đem bình dọa giặc, chế ngự 
saí đường". 

Tuy không có sự hợp lực của triều đình, Hoàng 
Diệu vẫn cùng quân sỹ tích cực chuẩn bị chống 
giặc trong phạm vi quyền hạn của mình. Chủ 
trương phòng ngự của ông chỉ đơn thuần là dựa vào 
thành cùng lực lượng binh lính, Ông đốc thúc họ 
đào hào đắp lũy, xây kín cổng thành, tự giam lực 
lượng của minh trong những bức tường. Thời kỳ này 
thành luỹ dù kiên cế đến mấy cũng khó trụ được 
trước đạn pháo của thực dân phương Tây. 

Trong khi đó, quân giặc tự do đi lại, bố trí kế 
hoạch đánh thành, không hề bị quấy rối, chúng 
có thời gian yên ổn để chuẩn bị cho đủ điều kiện 
tiến công. 

Do không chủ động tiến công nên quan quân 
triều đình chỉ ở trong thành đợi giặc đến. Nếu ngoài 
thành có lực lượng trấn giữ bở sông thì quân địch 
đâu có thể nghênh ngang cho tàu chiến đỗ đối diện 
với thành để đánh phá. Nếu có lực lượng hình thành 
tuyến chiến đấu vòng ngoài kết hợp cùng lực lượng 
của nhân dân tạo nên thể trận quân dân đều đánh, 
trong ngoài đều đánh, lại biết đánh du kích rộng rãi 
kết hợp với đánh chính quy như ông cha ta đã làm 
thời Trần, Lê, hoặc như quân dân Hà Nội hồi trước 
đã làm trong trận Cầu Giấy thắng lợi, thì quân Pháp 
khó có thể đưa quân áp sát và công hạ thành một 
cách dễ dàng. Nếu cánh quân của Hoàng Tá Viêm 
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từ Phủ Hoài Đức mở ngay cuộc tiến công vào quân 
Pháp khi chúng đang đánh thành thì cục diện chiến 
tranh đã thay đổi, quân Pháp khó có thể chiếm 
thành Hà Nội. Nhưng điều đó không xảy ra. Hơn 
1000 quân sỹ bị quân Pháp bao vây và cuộc chiến 
đấu của họ nhanh chóng bị giặc đánh bại. 

c) Điều kiện giữ thành không được đảm bảo, 
quản sỹ thiếu tỉnh thân quyết chiến 

Vũ khí và con người là nhân tố quyết định để 
giành thắng lợi trong chiến tranh. Đó cũng là nhân 
tố cơ bản trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà 
Nội. Do “thủ cựu” và thực thí chính sách “đóng cửa” 
nên nhà Nguyễn lạc hậu trước sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật, vì thế không có điều kiện cải 
tiến trang bị quân đội. Vũ khí chủ yếu vẫn là gươm, 
giáo, mác. Súng trường, đại bác tuy có nhưng 
không nhiều. 

Thành Hà Nội được trang bị một số súng thần 
công đặt tại các cửa thành để chăn giặc. Súng to, 
nặng, sức sát thương yếu, thậm chí do bảo quản 
kém nên có khẩu bắn không nổ hoặc nổ hậu, gây 
thương vong cho chính người sử dụng, mỗi phát 
bản mất nhiều thời gian chuẩn bị. Ống phun lửa 
cũng được dùng để bảo vệ thành, loại vũ khí này khi 
bắn ra tạo được những đám cháy làm chậm bước 
tiến của giặc, nhưng không chặn đứng được chúng. 
Với những loại vũ khí như vậy, ta đã bị hỏa lực của 
chúng áp đảo. Hà Nội là một thành lớn nhưng ở nửa 
sau Thế kỷ XIX, thành luỷ của chế độ phong kiến 
khó đứng vững trước đại bác của chủ nghĩa tư bản. 

Đó là vũ khí, còn quân sỹ giữ thành thì sao? Ta 
đều biết lực lượng quân đội triều Nguyễn ít được 
luyện tập. Những người lính phần lớn xa lạ với hỏa 
khí. Mỗi năm họ chỉ được bắn thử một tần, số người 
được bắn không nhiều. Đời sống của họ khốn khó, 
lương thực hàng ngày cũng không được đảm bảo. 
Họ không hào hứng khi gia nhập quân đội. Hiện 
tượng bỏ ngũ luôn xảy ra. 

Tại Thành Hà Nội, lực lượng trấn giữ đông hơn 
nhiều so với quân giặc, nhưng sức chiến đấu nhanh 
chóng giảm sút. Phần đông quân tướng có trọng 
trách giữ thành đều ươn hèn, không tin tưởng vào 
lực lượng của mình. Trước những yêu sách của 
giặc, có kẻ đã bàn kế theo giặc. Giặc chưa đánh đã 
vội tìm đường ra ngoài đầu hàng như Tôn Thất Bả. 
Giặc đánh chưa được bao lâu Phạm Văn Tuyên rỗi 
đến Hoàng Hữu Xứng, Lê Văn Trình lần lượt bỏ trốn 
lo giữ lấy thân. Quan là vậy nên binh lính đâu còn 
tinh thần để chiến đấu. Sự tan rã nhanh chóng của 
quân sỹ trước sự áp đảo của quân địch cũng là điều 
dễ hiểu. Sự hèn nhát của quan lại là hậu quả của 


tư tưởng chủ hòa luôn ngự trị trong tiểu ngay từ thời 
kỳ đầu của cuộc chiến. Sự yếu kém của quân đội 
trong chiến đấu là kết quả của việc không chăm lo 
rèn luyện quân sỹ thường xuyên. Những người có 
tính thần quyết chiến như Nguyễn Trí Phương, 
Hoàng Diệu, Hồ Văn Phong không có nhiều. Hơn 
nữa họ chủ chiến cũng chỉ bó hẹp trong khuôn khổ 
triều đình chứ không phải dựa vào dân để đánh giặc. 
Họ liều chết chống giặc nhưng không có tỉnh thần 
quyết thắng, sẵn sàng mang cái chết để trả ơn Vua, 
lạ nước và bảo toàn khí tiết. Chủ trương đánh giặc 
của họ không có gì khác hơn là đấp lũy xảy thành. 


5. Bài học kinh nghiệm từ sự thất thủ Thành Hả Nội 


5.7. Trước kẻ thù mạnh phải có tỉnh thần dâm 
đánh và quyết đánh. 

Cũng như nhiều thế kỷ trước, kể thù của dân tộc 
ta ở Thế kỷ XIX là một thế lực mạnh. Không có 
được dũng khí của các triều đại Lý - Trần, nên sau 
những thất bại ban đầu, triều đình Nguyễn hoang 
mang lo sợ, nội bộ phân hóa thành hai phái, người 
muốn đánh kẻ muốn hòa. Trong bối cảnh đó, người 
chịu trách nhiệm cao nhất vận mệnh dân tộc là Tự 
Đức tại do dự, không có ý chí đánh giặc, không có 
những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế, 
dần đi vào con đường thỏa hiệp. Đối với Hà Nội, khi 
mưu đồ xâm chiếm của quản Pháp đã bộc lộ rõ, 
quân dân Hà Nội trông chờ quyết định của triều 
đỉnh, nhưng đáp lại là một chỉ dụ không ra đánh 
cũng chẳng ra không: “Làm cho khéo để hết trách 
nhiệm giữ đất”. Khi thời cơ tiêu diệt địch xuất hiện 
chỉ cần một chút quyết tâm của những người nắm 
vận mệnh Quốc gia thì quân Pháp đâu có dễ chiếm 
được Hà Nội và Bắc Kỳ. Ngay cả lúc quân địch ở 
vào tinh cảnh nguy khốn thi chính triểu đình lại giúp 
chúng thoát hiểm bằng việc chấp nhận thương 
thuyết và lệnh cho quan quân phải nới vòng vây. 
Nắm được thái độ ươn hèn của triều đình nên quân 
xâm lược càng lấn tới. Sự hoảng loạn của hàng 
ngàn quân sỹ giữ thành trước vài trăm quân địch 
cũng do tác động của tư tưởng chủ hòa từ vua töi 
nhà Nguyễn. 

Nếu như triểu đỉnh kiên quyết đánh Pháp, tỉnh 
hình sẽ khác. Vũ khí của ta kém nhưng không phải 
không tiêu diệt được chúng. Chỉ có dám đảnh, ta 
mới phát huy được những ưu thế về địa hình, về sức 
mạnh toàn dân để hạn chế thế mạnh của kẻ thù. 
Hai trận Cầu Giấy những năm 1873 và 1882 đã cho 
ta một thực tế. Nếu dám đảnh và quyết đánh †a vẫn 
giành được thắng tợi. Bằng chiến thuật du kích 
chúng ta hoàn toàn có khả năng thắng giặc. 
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5.2. Nhân dân là nguồn sức mạnh giữ nước 

Từ trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, 
ông cha ta đã từng khẳng định nhân tố quyết định 
giữ nước chính là lòng dân. Nhà Lý thắng được 
quân Tống chính là vì “rên dưới một dạ, lòng dân 
không chia" Nhà Trần ba lần phá tan quân 
Nguyên bởi “vua tôi đồng lòng cả nước chung 
sức”. Trần Hưng Đạo, vị tướng kiệt xuất thời bấy 
giờ, trước khi qua đời để lại di huấn cho hậu thế: 
“Khoan thư sức dân làm kể sâu rễ bền gốc là 
thượng sách giữ nưóc”. 

Sau nửa Thế kỷ xây dựng đất nước trong điều 
kiện tương đối yên ổn, nhà Nguyễn không đủ lực 
để thắng quân xâm lược mặc dù có trong tay một 
lực lượng quân đội đông đảo, cũng bởi triều đình 
không khơi dậy được nguồn sức mạnh ở trong 
dân. Triều Nguyễn chống Pháp chỉ bằng lực 
lượng quân đội với trang bị vũ khí nghèo nàn, lạc 
hậu. Nhà nước không có chủ trương cố kết và 
phát động nhân dân đánh giặc. Trong công cuộc 
chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc, vai trò của 
nhân dân không được phát huy, bị gạt sang một 
bên. Trong suốt quả trình xâm chiếm của quân 
Pháp, không hề thấy triều đình kêu gọi nhân dân 
kháng chiến. Nhân dân đứng lên đánh Pháp là 
do họ tự nguyên tập hợp dưới ngọn cờ ứng nghĩa 
của các văn thân sỹ phu theo tửng địa phương. 
Chính vì thế mà truyền thống đoàn kết, quật 
cường của dân tộc không được quy về một mối 
để tạo nên sức mạnh của cả dân tộc. Để ngăn 
quân giặc tiến công, triều đình chỉ hô hào dân 
binh đắp xây hết thành này đến lũy khác. Bức 
tường thành vững chắc nhất là lòng dân lại không 
xây được, cho nên sức mạnh của triều đình và 
quân đội không được nhân lên, tỉnh thần chiến 
đấu trở nên sa sút. Mặc dù triều Nguyễn không 
được lòng dân song không phải vi thế mà không 
thể phát huy được sức mạnh của nhân dân. 
Trước vận nước nguy nan, mâu thuẫn giai cấp 
tạm thời gạt bỏ, quần chúng đã tự động đứng lên. 
Nhưng phong kiến Nguyễn đã không tập hợp, 
khơi dậy và phát huy sức mạnh quần chúng. Vì 
quyền lợi giai cấp, triểu Nguyễn đã bỏ rơi thậm 
chí quay lưng lại với nhân dân và kết cục không 
chỉ chủ quyền dân tộc bị xâm phạm, chinh quyền 
lợi của chúng cũng mất dần. 

5.3. Bảo vệ Hà Nội phải được phòng thủ từ xa. 
Huy động sự phối hợp các địa phương trong cả nước. 

Ở thời nào cũng vậy, dù có là Kinh đô của Quốc 
gia hay không, Hà Nội vẫn giữ địa thế ở giữa bốn 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc của đất nước. Một 
vùng địa - quân sự trọng yếu, vùng đất mà bất cứ 


kẻ thù nào khi xâm lược nước ta đều muốn đặt 
chân. Các địa bàn xung quanh chính là phên dậu 
cho Hà Nội. Lịch sử đã từng chứng kiến chiến tuyến 
Sông Cấu thời nhà Lý chặn đứng đại quân nhà 
Tống bảo toàn cho Thăng Long. Thể ký XIII nhà 
Trần đã từng lập phòng tuyến ở Bình Lệ Nguyên, ở 
Phù Lễ (Vĩnh Phú) để làm chậm bước tiến của quân 
Nguyên. Năm 1882 một số quan lại Bắc Kỳ cũng 
rất muốn thực thi kế hoạch phòng thủ Hà Nội dựa 
vào thế mạnh của vùng thượng du. Nếu như có 
được những hệ thống phòng thủ trên các ngả 
đường về Hà Nội ta sẽ tiêu hao được sức mạnh của 
kể thù. 

Khi cuộc chiến diễn ra, sự “chia /ửa”, hỗ trợ của 
các địa phương sẽ làm giảm sức mạnh của kẻ địch, 
sự sải cánh kề vai cùng chiến đấu của những vùng 
xung quanh, giúp Hà Nội tăng thêm sức mạnh. Sự 
thất bại của nhà Nguyễn trong cuộc chiến đấu bảo 
vệ thành Hà Nội những năm 1873 và 1882 chính vì 
không có sự hỗ trợ của các địa phương, mặc dù 
xung quanh Hà Nội có cả vạn quân nhưng vẫn án 
binh bất động. Sai lầm này thuộc về tư tưởng chỉ 
đạo của nhà Nguyễn, song đó cũng là bài học cho 
thấy Hà Nội khỏng thể chiến đấu đơn độc. 

Từ sự thất thủ của Hà Nội dưới thời Nguyễn, 
chúng ta đã có thêm những bải học quý cho công 
cuộc phòng thủ bảo vệ Thủ đô trong tình hình 
hiện nay. 


Thiếu 1á, Thạc sỹ HOÀNG THỊ THẢO 
(Trích sách 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 
những hoạt động quân sự tiêu biểu. 

NXB Quân đội Nhân dân. Hà Nội, 2000) 


PHỤ LỤC 8: 


—— GIẢI ẢO HIỆN THỰC 
VỀ XỨ ĐỒNG ĐA VÀ GÒ ĐỒNG ĐA 


ừ vải chục năm nay, trong giới văn hóa và 
đớn nhiều tài liệu lịch sử truyền thống 
thường lưu hành một cách nhìn - sau đây sẽ được 
minh chứng là một giải - huyền tích (Fake - lore) - 
rằng sau trận tiến công tiêu diệt đồn Khương 
Thượng của nghĩa quân Tây Sơn - Quang Trung, 
hàng vạn xác giặc Mãn Thanh nằm ngổốn ngang 
trên chiến trường: người ta đã thu dọn xác giặc dồn 
vào 12 gò đống, gọi theo tên chữ Hản là Kinh quán 
hay Kình nghê kính quán (gò chôn những quân linh 
hung dữ như kình nghê - loài cá lớn hung dữ ở biển). 
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Con số 12 nảy đã được ghi lại trong câu thơ nổi 
tiếng của nhà thơ đương thời Ngô Ngọc Du trong 
bài Loa sơn điếu cổ: 

Về sau, đến năm 1851 khi Kinh lược Nguyễn 
Đăng Giai cho mở chợ làm đường ở khu vực này đã 
đào được nhiều hài cốt nên đã đem tập trung lại, 


đắp lại cái gò thử 13, tức là gò có Đền Trung Liệt 
hiện nay), 


Về xuất xứ tên gọi Đống Đa, :cho đến năm 1969 
ông Vũ và thậm chí cho đến năm 1974, ông Phan 
vẫn nghĩ như cụ Doãn rằng “Tên Đống Đa không 
phải cô từ năm Ký Dậu (1789) mà mãi sau này mới 
xuất hiện 13 gò này. Khi võ đê, lụt lội, lúc nước rút 
cô nhiều giống cây đa mọc lên mọi chỗ. Ở đồng 
ruộng những cây này bị nhố, chặt đi, riêng Ö các gò 
thì chúng lớn nhanh chóng nên chẳng bao lâu 
những gò đống này đều có cây đa mọc um từm, 
thành tên khu Đống Đa”. 


Huyền tích (giả) về gò và tên gọi Đống Đa đã 
hình thành nên như vậy: nó có về như là kết quả 
của cuộc điều tra tại chỗ ghi theo lời các bậc “cố 
lão", lại kết hợp với việc tìm hiểu bài văn bia thời Tự 
Đức (1856) để ở Chùa Đồng Quang... 


Cũng năm 1969, trong quyển Tìm hiểu truyền 
thống thượng võ của dân tộc) tôi đã dẫn sách 
Kiến văn tiếu lục của cụ Lê Quý Đôn (1777) để nói 
răng tên xứ Đống Đa đã hiện diện trong sử sách từ 
năm Bảo Thái thứ 5 (1724) khi nói về việc "mở 
trường thi Bác Cử ö xử Đống Đa, các thị viện, khảo 
viện và nhà cửa ở nội trường, ngoại trường nhất luật 
xếp đặt đầy đủ, lại dựng lầu xem thi như thể chế 
Điện Giẳng Võ”.8) 


Bởi vậy khi viết cuốn Lược sử khu phố Đống 
Đa (qua kiểm kê di tích), ông Vũ đã nhận là tên 
Đống Đa có từ trước năm 1789. 


Từ đấu thời Nguyễn, người ta vẫn gọi trận 
chiến đấu Xuân Kỷ Dậu 1789 ở nơi đây là trận 
Đống Đa (xem văn bia Tự Đức 1856 Chùa Đồng 
Quang). Gọi như vậy là đúng vì xứ Đống Đa là 
nơi chiến địa nằm giữa ba (rại (hay sai) Khương 
Thượng, Thịnh Quang và Nam Đồng. Người ta 
bắt đầu nghi ngờ rằng có một số gò đống ở vùng 
này vốn không phải là “gỏ xác giặc” Kình nghê 
quản gì cả mà đã có từ trước năm 1789 và có liên 


quan đến trường Bác Cử ở Đống Đa về thời Hậu 
Lê (1721). Ví dụ, nền Điện Thí (hay Gò Điện Thị, 
nay là tòa nhà chính Học viện Thủy Lợi), nhìn 
thẳng ra Nứi Cây Cờ hay Núi Cắm Cờ, hoặc Nủi 
Ông (nằm kể ngay phía Bắc đường từ Phố Tây 
Sơn vào Chùa Bộc, trước cao khoảng 10 m nay 
đã bị bạt hẳn), rồi đến Núi Kéo Cổng hay Núi Bà 
(phía sau Chùa Bộc, nay cũng đã bị bạt), rồi Nứi 
Loa Sơn hay Gò Ốc nằm chếch phía Tây Bắc 100 
m so với Núi Ông (nay cũng đã bị bạt làm Trường 
Cao cấp Công đoàn). Bản đồ Hà Nội Cổ năm 
1873 vẽ miếu dưới gốc cây ghi: “Điện Châu Thái 
thú miếu": Cũng có thể kể thêm Gò Thiêng hay 
Đống Thiêng, có đường nối với Gò Điện Thí (nay 
trong khu vực Ấp Thái Hà, trên có dựng tòa lầu 
bát giác). 

Sách Lê Quý ký sự) chép: “Trí phủ Điền Châu 
nhà Thanh là Sâm Nghi Đống tự thắt cổ chết ỏ 
Đống Đa. Sâm đem quân lính Điền Châu đóng đồn 
Ỏ trường thí võ tại phía Tây Thành Thăng Long. Bị 
một tưởng bên “giặc” (chỉ Tây Sơn - TQV) vây đánh. 
Sầm cố sức chiến đấu suối ngày. Khi quân Thanh 
đã tan vô, tên Tổng đốc đã chạy vê Bắc. Sâm 
đường cùng, sức kiệt, quân cứu viện không có, bèn 
thắt cổ bằng chiếc thừng to ở dưới Loa Sơn. Hơn 
trăm thân binh của Sâm cũng tự tử chết theo. Số 
quân còn lại phả vã vòng vây chạy tắn ra bốn ngả. 
“Giặc” đuổi theo, bắt được và chém đến quá nửa". 
Quyển sử Cương mục cũng chép “Sầm Nghỉ Đống 
đóng đồn ở Loa Sơn” (tục gọi là Đống Đa). (Chính 
biên, q. 47, 41). 


Chép về Lệ trường thi Bác Cử(® Phan Huy Chú 
viết: (Chúa Trịnh) “Đến Trường Bác Cử vào dịnh thì 
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Văn hóa, Hà Nội, 1958, tr 161 - 165; Vũ Tuấn Sản: 
Về hai cuộc hành quân của Nguyễn Huậ ra Thăng 
Long, Tạp chí Nghiên cửu Lịch sử số 119, thăng 2- 
1960, tr. 13-12; Phan Huy Lê (và các tác giả khác): 
Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử 
dân tộc, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1976, 
tr.435-436. 

(2) Do Nhà xuất bản Thể thao Thể dục ấn hảnh tại Hà 
Nội. 

(3) Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục. NXB Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1977, tr. 106-109. 

(4) Bản dịch của Hoa Bằng. NXB Khoa học xã hội. 1974, 
tr. 124-125. Tác gia là Nguyễn Thu đâu thời Nguyễn. 

(5) Phan Huy Chủ: Lịch triểu hiến chương loại chí. Tập 
V. Bình chế chí, bắn dịch nhà xuất bản Sử học, Hà 
Nội 1961. 


2130 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


tạm dừng lại tiến đến Điện Thi. Rồi đánh chiêng 
thu quân rước chùa đến sở thay áo. Các hiệu lần 
lượt đanh chiêng ngồi nghỉ. Rước Chúa lên trên 
điện. Bốn đội mang đoản đao lên điện đứng hầu. 
Hiệu thị trung đánh trống tiến đi. Rước chúa lên 
gác hành cung, xem thi trận pháp của 4 thị hiệu 
hoặc của 8 hiệu thị cơ xong, rước chúa đến xứ 
Đống Đa, tiến vào trong dinh. Các hiệu đánh 
chiêng thu quân. Hậu hiệu chuyển tiến về phía sau 
gò Tây, đóng lại truyền cho các quan đại thần vào 
hầu. Các quân đều vào tạm xá. Hữu hiệu tiên đông 
ỏ Đê Nga Mỹ. Khảo 4 thị hiệu hoặc của 8 hiệu thị 
Cơ xong, các quân đều dời bỏ tạm xá. Hiệu thị xa 
lên núi giương cờ, vâng lệnh chúa sai xong, truyền 
cho các hiệu và các quân ngoại binh reo hò, bắn 
Súng, xong rồi cuốn cò kẻo về. Tiên hiệu phát lệnh 
đi đứng để kéo quân về. Hiệu thị trung đánh trống 
tiên nghiêm. Rước chúa về Nội phủ. Các hiệu theo 


„ 


thứ tự kéo về”. 


Có thể thấy: Ở thời Chúa Trịnh đã có tên Đổng 
Đa và trong khu vực trường thì Bác Cử ở xứ Đống 
Đa này có những gỏ (Gò Tây), nú/ (Núi Giương 
Cờ), Điện Thị, gần đó có Đề Nga My (Đê Tô Lịch 
- Kim Ngưu?). Do vậy có thể tin chắc những dấu 
tích còn lại cho đến gần đây nhưng Gò Điện Thị, 
Núi Cắm Cờ, Núi Kéo Cổng và có thể cả Ao Tượng 
(ao tắm voi, trước cửa Chùa Bộc)... là thuộc về 
trường thi Bác Cử ở xứ Đống Đa từ 1724 đời Hậu 
Lê. Cũng còn di tích Vương phủ (Phủ Chúa Trịnh) 
ở Làng Trung Phụng (Đông Tác Phường, Trung 
Phụng Thôn thời Hậu Lê) (nay là đến ngõ 4 Thải 
Kiều (Cầu Muống) ngõ Chợ Khâm Thiên, thờ 
Chúa Trịnh Kiểm) mà nhiều bản đồ Đông Kinh thời 
Lê có vẽ. 

Cái trường thi võ ở xứ Đống Đa này còn được 
nhắc đến trong bia Đồng Quang tự điển bi ký năm 
Tự Đức thứ 13 (1859). 


“Quan Trí huyện bản huyện (Vĩnh Thuận) là 
Trương Đại Nhân thấy ỏ bên trái Trường Thi của 
bản tỉnh (Hà Nội) có hàng loạt mộ cổ Tàu ngày 
vắng lặng khói hương, động lòng trắc ẩn khuyên 
người ta bỏ liên ra mua tiểu sành, thu thập các 
nắm xương khô chôn vào xứ Đống Đa ỏ phía Tây 
Chùa Đồng Quang”. 


Phía Tày Chùa Đồng Quang chính là cái Gò 
Đống Đa hay gò Đền Trung Liệt hiện nay mà vẫn 
mang tiếng và mang danh là gò thứ 13 đắp năm 
1851! (về 12 gò và cái gò thứ 13, đều được đắp thời 
Nguyễn, xem Phụ lục |). 

Để giải ảo hiện thực xứ và Gò Đống Đa thì xin 
gắng “làm đến cùng". 


Tên "xứ Đống Đa” đi vào sử sách năm 1724 thì 
tức là đã có từ trước đó. Mà cái tên Đống Đa xứ thì 
tổ rõ trước năm 1724 xứ đó đã cô gò, có đống, trên 
có Đa mọc tễ tự lâu rồi. 


Tự bao giờ? thì tôi không biết. Song tôi biết chắc 
nó đã được ghi vào văn bia từ nhiều thập kỷ của 
Thế kỳ XVII. 


Chùa Càn An là một ngôi chùa cổ của Trại Nam 
Đồng nằm trên bờ phải của một nhánh Sông Kim 
Ngưu. Bài văn bia Cản An tự bị ký niên hiệu Vĩnh 
Tô thứ 3 (1621) có câu: 


my xaáu ở Cu đã cá Ra, 
duy ng sang 
Na Sang, CRaa Cầm, đ)a, đấu diện), 
đưa lau, CRaa CRiau ¡ân thâng aangP), 


nhọnng em 


phương “ác 


Đến thăm chùa này, từ Ô Chợ Dừa đi xuống 
Phố Tây Sơn, sau khi vượt qua Cống Nam Đồng 
(dòng chảy Kim Ngưu cũ), rẽ sang phải ở số nhà 
86 vào trong ngõ là tới nơi. Chùa ngoảnh hướng 
Nam. Lên tam quan chùa, gióng thẳng hướng 
Nam chính là Gò Đống Đa, thổ sơn của Thế kỷ 
XVII mà giả - huyền tích cứ bảo là "gò thứ 13” chôn 
xác giặc Thanh. 


Cũng ở chùa nảy, còn một tấm bia cổ nữa, Đồng 
giáp hưng công tạo, niên hiệu Chính Hòa thứ 18 
(1697), trong đó có câu: 


“Ngửa trông trong hạt có Chùa Càn An, đất 
giáp Thành Đô, khi thiêng sông núi Bên tả 
(Đông) có đường cái làm thanh long, đón quý 
quan lui tới. Bên hữu (Tây) có Hồ Lãng làm bạch 
hổ, như mặt biển lượn quanH(®*_ Phía trước, 
phương Chu tước (Nam) nủi đẹp vút caot3). Phía 


(1) Chùa Càn Đà gần đây đã bị phá hủy, trước thuộc Xöm 
Cống Nam Khang của Phường Kim Liên, nay chỉ còn 
vải cái tháp mộ sư nằm trong khuôn viên Đại học 
Bách Khoa. 

(2) Tức Chùa Láng với sự tịch thiền sư Từ Đạo Hạnh. 

(3) Nguyên văn: "Tiên, thổ sơn ngậi lập cư kỳ nam”. 


(4) Đỏ là Đầm Nam Đồng hay Hồ Ba Bể còn thấy rồ 
bản đồ Hà Nội 1873. 


(5) Nguyên văn: “Tiền Chu tước chỉ tú phong trĩ lập”. 
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sau, phương Huyền vũ (Bắc), Chợ Dừa đông đúc. 
Bài mỉnh còn có câu: 


ii cao, ưng, pRía tay. 
f“y ta gàng pRớa 22a...) 


Ngay bên phải Ô Chợ Dừa, sát nách chợ, xưa có 
Dinh Đông Các mà bản đồ cổ Hà Nội 1873, ghi là 
Cao Sơn Miếu (nay là trụ sở Công an Phường Chợ 
Dừa). Dinh có bia cổ Cao sơn Táy hưng miếu, 
niền hiệu “Chính Hòa triều Lê muôn muôn năm” 
(1680-1705), có đoạn: 


“Đỉnh này vị trí tại Huyện Quảng Đức, Phủ 
Phụng Thiên, nền đắp trên giáp Đông Các, Phường 
Thịnh Quang, vừa hUỏng được dư khí của Kinh đô 
Thăng Long, vừa trấn giữ trường Thành Đại La. 


Bên tả, về phía Thanh long (Đông) dòng nước 
uốn quanhHt?, đình này đứng song song với Đàn 
Xã Tắc. 


Bên hữu, về phia Bạch hổ (Tây) dãy nủi bao 
bọc“ định này cao xấp xí với Chùa Thanh Nhàn!Š). 


Trước mặt, về phia Chu tước (Nam) hai ngọn núi 
cao chót vót. 


Sau lưng, về phía Huyền vũ (Bắc) muôn dòng 
nước rộng mênh mông. 


Nay cổng Định Đông đã xoay hưởng Đông trông 
ra Phố Tây Sơn, nhưng đình xưa vẫn quay hướng 
Nam nhin về phia Gò Đống Đa. Đáng chú ý: bía này 
nói ở phương Nam đình có thể nhìn thấy "2 núi cao 
chót vót", phải chăng là Gò Đống Đa và Núi Cây Cờ 
hoặc Loa Sơn? 


Cũng ở đình này còn một tấm bia cổ nữa, Nghĩa 
Phê tạo đình bí ký, niên hiệu Chính Hòa 13 (1692) 
(nay đã bị di chuyển về Đình Hoàng Cầu, cũng 
thuộc Phường Chợ Dừa). Bia có đoạn: 


“Nguyên xưa ngôi định này: nền đức rộng rãi, 
thêm phúc sáng ngời. Phía phải, đối diện Chùa 
Thanh Nhàn, phia trái cao ngang Đàn Xã tắc. Mặt 
trước về phía Chu tước (Nam) có núi đứng che mặt 
sau, về phía Huyền vũ (Bắc) cô sông bao bọc U), 

Thế là đã rõ. Từ Thế kỷ XVII (nửa đầu Vĩnh Tộ, 
nửa cuổi Chính Hòa) người đời ấy đều tận mắt thấy 
ở phía Nam Đình Đông Ô Chợ Dừa, ở phía Nam trại 


Nam Đồng - tức ở khu vực xứ Đống Đa - có mội vài 
quả núi đất khả cao! Lúc ấy chưa có trường thi Bác 
Cử ở đó, cũng chưa cá chiến trận để xuất hiện Gò 
chôn xác giặc! 


Nếu muốn đưa thêm tư liệu về bản đồ học thi 
xin lấy hai bản đồ Hà Nội cổ đời Lê, Một bản 
(Bản B của Bùi Thiết) ký hiệu VHT 44 trong sách 
Hồng Đức bản đồ “Trung đồ nhất phủ nhị huyện 
hình thắng chí đồ”, ö cạnh bờ Đông cải đầm lớn 
ở phía Nam La Thành (bản đồ chỉ ghi là “Đầm”, 
đối chiếu với bản đồ và thực địa hiện nay đó là 
hồ cá Đống Đa hay "Hồ Ba Bể” theo cách gọi 
cửa dân gian quanh vùng, ở phía sau (tức phía 
Tây) Gò Đống Đa có vẽ một hình lrỏn có rìa 
bánh xe (ký hiệu “núi”). Một bản khác (bản đồ 
của Bùi Thiết) ký hiệu A 1081 trong sách Thiền 
Nam lộ đồ niên hiệu Cảnh Hưng thứ 31 (1770) 
*Trung đồ sơn xuyên hình thắng chỉ đồ, nhất phủ 
nhị huyện tam thập lục phường” cũng ở vị trí bỡ 
phía Đông cái đầm lớn đó có khoanh một dấu 
tròn ký hiệu “Núi”. Đấy phải chăng là “Đống Đa” 
hay “Gò Tây” của trường thi Bác Cử mà Phan 
Huy Chú ghi lại? 


Bản đồ Hà Nội cổ năm Tự Đức 26 (1873), cạnh 
cái đầm nước lớn này về phia Đông Bắc và phia 
Đông cũng vẽ tới 3 quả gò rồi mới vẽ tiếp về phía 
Đông ở hai bên đường quan lộ cũ thông vào Mỹ 
Đức đạo 6 quả gò nữa mà đối chiếu với địa hình 
hiện tại và trí nhớ các cụ phụ lão 70 - 80 tuổi ở 
Khương Thượng bây giờ thì bên phải quan lộ chắc 
chắn là Gò Đống Đa (Gò Trung Liệt, song chưa có 
miếu đền nào cả) và Gò Đống Thiêng (cũng chưa 
có chùa am nhỏ để Hoàng Cao Khải phá đi dựng 
lầu bát giác hóng mát); còn ở bên trái quan lộ đối 
diện với Gò Đống Đa cớ thể !ä Núi Ông (Núi Cây 
Cờ) vã Núi Bà (Nủi Kéo Cổng), đối diện với Gò 
Thiêng là Gỏ Điện Thí và một gò khác có thể là Gò 
Đỉnh Khương Thượng. 


(1) Nguyên văn: "Tiên phong tiền lập quảng thị hậu vinh". 

(2) Tức Sông Kim Ngưu, làm ngoại hào cho Thành Đại La. 

(3) Nay thuộc Phường Xã Đản, Quận Đống Đa, bên trái 
Ô Chợ Dùa. 

(4) Chùa thuộc Làng Hào Nam, Phường Chợ Dừa, cạnh 
Nhạc viện Hà Nội ngày nay. Núi cao bao bọc, nơi đây 
là Đâ Đại La Thành. 

(5) Nguyên văn "Tiền Chu tước đột ngột song phong”. 

(8) Đó là dái hồ lạch Hào Nam - Trung Tả - Huê Văn... 

(7) Nguyên văn: “Hữu đôi Thanh Nhàn tư, tả trí Xã Tắc 
đàn, Tiền lập Chu tước sơn, hậu tiền Huyền vũ thủy”. 
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Cũng ở bản đồ này, về phía Đông khu Gò Đống 
Đa, bên tả ngạn Sông Phương Liệt (Sông Tây), từ 
trên cảnh đồng Trung Tự - Kim Liên - Khương 
Thượng cho tới bên phải “Thiên lý fệ” (Quốc lộ 1 
ngày sau) giáp Làng Phương Liệt (Cống Vọng), còn 
vẽ 8 - 9 gò đống nữa. 


Những câu đối ở Đình Khương Thượng thường 
nhắc đến thế đất "tam thai” (3 gò) Quy Động (Động 
Rùa) và các cụ lão làng vẫn nói đồng đất Khương 
Thượng có cái thế "quần sơn quy động" (gò nủi 
nhấp nhỏ như bầy rùa). Nói về đồng đất làng mình, 
dân gian Kim Liên cũng có câu “Đầu gối gốc gạo, 
chân đạp ba gò". 

Hồi tưởng địa hình xưa kết hợp với việc khảo sát 
thực địa hôm nay, giới địa lý học lịch sử có thể đưa 
ra một hình ảnh sau đây về cảnh quan vi - địa lý - 
địa hình của “Xứ Đống Đa” xưa: Đấy là một dải bãi 
bồi phù sa, con đê cũ trên bãi - và nằm kẹp giữa - 
hai con Sông Kìm Ngưu - Tô Lịch, với những hồ 
nước đầm lầy - là vết tích của lòng sông cũ hay lòng 
sông mùa lũ - và với những đống gò “thiên tạo" 
những thềm sót đã bị bóc mòn, hình thành khi nước 
lũ của hai con sông này - điểm xuyết thêm bởi 
những đống gò và hồ ao "nhân tạo 


GS. TRẤN QUỐC VƯỢNG 


(Trích Tạp chí Nghiên cửu lịch sử, số 1/1989) 


PHỤ LỤC 9: 
9A 


Bia cổ Chùa Đồng Quang do Tiến sỹ khoa Mậu 
Tuất (1838), Đốc học Thanh Hóa đã về quê hưu trí 
Lê Duy Trung phụng soạn ngày Rằm tháng 11 năm 
Tự Đức thứ 9 (1856) cho ta biết các điểm sau đây 
về cảnh quan địa lý - xã hội và lai lịch ngôi Chùa 
Đồng Quang: 


1. Nền chùa là nơi giao chiến giữa Tây Sơn và 
Thái Thú Điền Châu (tức Sầm Nghi Đống) (Nguyên 
văn như sau "Tự chị chí, Tây Sơn dữ Điền Châu 
Thải thủ giao chiến chí địa dã”). 

2. Bây giờ (thời Tự Đức, 1856) qua Huyện Vĩnh 
Thuận vùng sại Thịnh Quang - Nam Đồng thấy 
những mộ cổ hoang vắng có 73 sở (nguyên văn 
“cổ lũng hoang lương hữu thập tam sở") mà ở dị chỉ 
cũ (của chùa) có 1 gò, fheo lời cổ lão, đó là mộ 
người Thanh. 


Do đâu mà có 13 gò và có Chùa Đồng Quang? 


3. Khoảng năm Thiệu Trí (1840-1847) quan 
Tổng đốc Hà Nội là Đặng hầu (Đặng Văn Hòa?) sai 
thu táng những đi hài ở đầu đường cuối ngöỏi lại 
thành 72 gỏ, lấy công điển của 2 sai (Thịnh Quang 
+ Nam Đồng) khoảng 12 mâu để làm mộ địa. Quan 
bố chính Nguyễn Cửu Trường bói ngày làm nền i/ 
đàn (nơi tế lễ vong hồn), Tổng đốc Đặng cho lẩy 1/2 
tô thuế ruộng đất đó (cày cấy quanh 12 mẫu đất có 
12 gò mỏ) sắm đồ tế lễ hàng năm. Đây là tự đàn lộ 
thiên giữa khu mộ địa. 


4. Đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) quan (Kinh 
lược) Nguyễn hầu (Nguyễn Đăng Giai) khi mở 
đường, mỏ chợ mới ở vùng này lại thấy nhiều xương 
khô nên sai đắp thêm một gò mộ nữa. 

Vậy là có 13 gò mộ. Và cả 13 gò mộ này đều 
được đắp dưới thời Nguyễn (Thiệu Trị 12 gò. Tự Đức 
1 gò), sau trận Đống Đa già nửa thể ký, chứ không 
phải đắp ngay sau chiến thắng làm biểu tượng “kình 
nghê quán T 


5. Nguyễn Đăng Giai cũng kêu gọi các nhà hảo 
tâm dựng thêm (ở tự đàn) 4 gian nhà nữa gọi là 
Chùa Đồng Quang, tháng Hai hưng công, tháng 
Sáu làm xong, phí tổn hơn 2000 quan tiền. Tháng 
ãy vào hạ tuần, đê Hà Nội vỡ, do lụt lội thu được 4 
pho tượng Phậi trôi giạt, cho là “ứng” với việc xây 
chùa mới. Rồi sư các chùa cúng thêm 6 pho tượng 
nữa. Ban đầu cúng tam nguyên (thượng, trung, hạ 
nguyên, tức Rằm tháng Giêng, tháng Bảy, tháng 
Mười) sau thờ Phật. Thể là thành Chùa Đồng 
Quang (Nam) Đồng + (Thịnh) Quang, chứ không 
phải lấy cái nghĩa trong sách Lão Tử “Hoảä Quang 
Đồng trần = hòa ánh sáng với bụi bặm - văn bia giải 
thích vậy). 


Tiếp bài văn bia đó (1856), người sau còn khắc 
thêm vải đoạn: 


- Năm Tự Đức 11 (1858) lại trích 2 mẫu đất cạnh 
chùa để làm ruộng tế lễ. 


6. Năm Tự Đức 12 (1859) thu táng gần 300 tàn 
cốt nữa, cho 580 quan để mua thêm tư điền được 1 
mẫu 3 sào 5 thước 4 tấc ở Thôn Trung, Phường 
Thịnh Hào, Huyện Vĩnh Thuận. 


- Năm Tự Đức 13 (1860), quan Tri huyện Trương 
Đăng Thụy mua tư điền ở Phường Quỳnh Lòi, Tổng 
Kim Liên gồm 2 mẫu 7 sào giao cho dân sở tại canh 
tác nạp tiền cho chùa để chỉ việc cúng tế. 


Về việc sau cùng này, cũng ở Chùa Đồng 
Quang có một tấm bia riêng "Đồng Quang tự điền 
bị ký” ghi niên hiệu Tự Đức thứ 13 (1860) chép rằng 
"Quan bản huyện Trương đại nhân thấy ỏ bên trái 
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Trường thí của bản tỉnh có một loạt mộ cổ lâu ngày 
vắng lặng khói hương, động lòng trắc ẩn, khuyên 
người ta bỏ tiền ra mua tiểu sành ("thổ quan”) thu 
thập xương khô chôn vào xứ Đống Đa ở phía Tây 
Chùa Đồng Quang”. Làm xong việc đó mới lấy ra 
600 quan giao cho Tri huyện mới mua ruộng tư ở 
Sại Quỳnh Lói, Tổng Kim Liên làm ruộng hương 
hỏa của Chùa Đồng Quang. 


7. Mặt sau bia Tự Đức 1856 là bia Đồng Khánh 
1888 nói đến việc năm 1886 phải chuyển đi 2 - 3 
vạn mộ (!) rồi Tri huyện Thọ Xương phụng bẩm các 
quan trên (quan tính Lê Đính, Cao Xuân Dục, quan 
Quận công Khâm sai đại sứ Bắc Kỳ Nguyễn tướng 
công (Nguyễn Trọng Hợp) chuẩn y việc cải tạo lại 
Tự đàn Chùa Đồng Quang làm hai tòa tả hữu; năm 
Bính Tuất (1886) khởi công, năm Đinh Hợi (1887) 
làm xong, năm Mậu Tý (1888) ghì việc này vào bia. 
Thế là từ nay tiếp ngay sau Chùa Đồng Quang là 
nhà tư đàn lợp ngói, như ta thấy hiện nay. 


La 


* w 


Không có bìa Tự Đức nào ở Chùa Đồng Quang 
chép Gò Đống Đa (Gò Trung Liệt) là gò thứ 13 đắp 
năm 1851. 


Đường hành quân đánh trận Đống Đa của Đô 
đốc Long là từ Chương Mỹ (Mỹ Đức đạo) qua Ba 
La, Cầu Đơ, theo con đường quan lộ cổ vòng sau 
Trường Đại học Tổng hợp và Nhà máy Công cụ số 
1 qua các Làng Mọc, qua Cống Mọc (có đồn tiền 
tiêu của quân Thanh với 1 đồn tiếp ứng nữa ở phía 
trên Sóng Tô - Cống Cót (Yên Quyết, qua Sạ/ 


Thịnh Quang đến xứ Đống Đa. Xứ Đống Đa là vùng 
giáp ranh thuộc đồng đất 3 sại: Thịnh Quang - 
Khương Thượng - Nam Đồng. Đánh xong trận Đống 
Đa, quân Đô đốc Long tiếp tục theo quan lộ vượt 
qua Cổng Nam Đồng mà tiến vào Ô Chợ Dừa... 


1. Về Sại Thịnh Quang, bài minh trên chuông 
Chùa Phúc Khánh (Chùa Sở, gần Ngã Tư Sở) niên 
hiệu Cảnh Thịnh thứ 4 Bính Thìn (1796) ghi rõ 
“Phụng Thiên phủ, Quảng Đức Huyện, Thịnh 
Quang sại” “Huyện danh Quảng Đức... sại hiệu 
Thịnh Quang”. Thời Hồng Đức là sở (đồn điền) 
Thịnh Quang. 


2. Về sại Khương Thượng, bia Quang Trung năm 
thứ 4 (1791) ở Chùa Bộc ghi "Phụng Thiên phủ, 
Quảng Đức Huyện, Khương Thượng sai" nhưng bia 
Vĩnh Trị (1676) và bia Chính Hòa (1686) cũng ở 
Chùa Bộc lại ghì " Thường Tín phủ, Thanh Trì Huyện, 
Khương Đỉnh Thôn” Bia Cảnh Hưng Tân Dậu 
(1741) ở đình (nay để ở chùa) Trung Tự ghi “Thanh 
Trì Huyện, Khương Thượng sại". Hoàng Lê nhất 
thống chí nói, Đồ đốc Long "đánh Thái thú Điền 
Châu ở Trại Khương Thượng, Huyện Quảng Đức”. 
Vậy có lẽ Khương Thượng chuyển từ Huyện Thanh 
Trì, Phủ Thường Tín, Đạo Sơn Nam sang thuộc 
(Tổng Hạ) Huyện Quảng Đức, Phủ Phụng Thiên 
(tức thuộc Kinh thành Thăng Long) vào cuối Thế kỷ 
XVIII (Quảng Đức 1805 đổi làm Vĩnh Thuận). 


3. Về Sai Nam Đồng, theo bia Vĩnh Tộ (1621) 
Chùa Càn An, là thuộc sở (đồn điền) Dịch Vọng; 
theo bia Chính Hỏa (1697) cũng ở Chùa Càn An, là 
Thôn Nam Đồng Sở Dịch Vọng, Huyện Quảng Đức, 
Phú Phụng Thiên. Bia Cảnh Hưng (1741) ở đình 
Trung Tự ghi là Trại Nam Đồng. Bia Tự Đức (1856) 
ở Chùa Đồng Quang gọi là sại Nam Đồng. Sai và 
Trại là đồng nhất cả về cách phát âm (S= T:) và ý 
nghĩa (nơi tụ cũ mới xóm, thôn). 


ê Vượng) 


(Anh:L 


Cội nguồn 


Đường Thanh Niên 


HỆ THỐNG QUAN GHẾ- 
_ VÀ LÍCH SỬ 8âNG GIAO + 
_ €ỦR Cấc VƯƠNG TRIểU ” D 
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PHẦN THỨ SÁU 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUAN CHẾ 
HỆ THÔNG QUAN CHẾ 
VÀ LỊCH SỬ BANG GIAO 
CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 


BỘ MÁY NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT NAM 
Ở KINH THÀNH THĂNG LONG 


j1" sử Nhà nước Việt Nam ta mở đầu từ 

thời Hùng Vương dựng Kính đô, chia nước 
làm các bộ, đặt chức Lạc hầu, Lạc tướng cai quản. 
Các đời Tiền Lý, Ngô sau đó cũng đều đặt quan 
chia chức, song đất nước mất 1000 năm bị sự đô 
hộ của phương Bắc, nên không thể xây dựng Kinh 
đô, định thể chế tự chủ và lâu dài được. Đến nhà 
Đình, Tiền Lê mở ra thời kỳ độc lập tư chủ cho đất 
nước, Kính đô được xây dựng ở Hoa Lư, chính 
quyền Nhà nước phong kiến được thiết lập ngày 
một cụ thể, và có ảnh hưởng mô hình của các 
vương triều phương Bắc. Đặc biệt từ thời Lý, Kinh 
đô đặt ở Thăng Long, được các triều sau đó tiếp 
nối duy trì và mở rộng. Tuy nhiên phải từ đời Vua 
Lê Thánh Tông (1460-1497) trỗ đi, quy chế, luật lệ 
tổ chức bộ máy và hệ thống chức quan tử Trung 
Ương đến địa phương mới cụ thể và chặt chẽ. 
Chuyên luận này bước đâu đặt vấn đề về một số 
khía cạnh trong tổ chức bộ máy và hệ thống chinh 
quyền từ Trung ương đến địa phương của các triều 
đại phong kiến Việt Nam gắn vời Kinh đô Thăng 
Long, trong đó trước hết đi sâu vào hai triều đại Lê 
-Mạc và Lê-Trịnh (Thế kỳ XV đến hết XVIII trước 
khi Kinh đô được chuyển vào Huềi. 

Từ thời Lê sơ, nhất là dưới đời Vua Lê Thánh 
Tông (1460-1497), chính quyền Nhà nước phong 
kiến Việt Nam là Chính quyền Trung ương tập 
quyền khá điển hình, với hệ tư tưởng Nho giáo 
được lấy làm quốc giáo. Cũng từ đây đã bắt đầu 
hình thành ý tưởng của tam quyền như thời đương 
đại chúng ta đang thực thị, là lập pháp, hành pháp 
và tư pháp, đương nhiên khi ấy chưa cô các thuật 
ngữ và khái niệm này. Trong hệ thống lập pháp tuy 


ngảy trước không có khái niệm Quốc hội lo soạn 
thảo và thông qua các bộ luật, nhưng khi đó cũng 
đã có các chức quan lo việc biên soạn luật và cũng 
được các trọng thần “tham dự triều chính” cùng 
Vua thẩm định và ban bố thí hành. Trong số các bộ 
luật hiện còn của thời phong kiến thì Bộ luật Hồng 
Đức thời Lê Thánh Tông được xem là mẫu mực và 
điển hinh nhất. Tại chính quyền địa phương tuy 
không có Hội đồng nhân dân như tổ chức của 
chúng ta hiện nay, song lại có Hội đồng kỳ mục, có 
lúc từng gọi là Hội đồng tộc biểu, có thể xem là đại 
biểu "dân cử" đại diện cho các dòng họ, những 
người có thế lực ö địa phương. Mọi việc hành pháp, 
trên hết và tối thượng quyền lực là Vua, giúp Vua 
điều hành chính sự cô các quốc lão, trọng thần, 
cùng bộ mày và hệ thống chính quyền từ Trung 
ương xuống địa phương. Trong khía cạnh về tư 
pháp, ngày trước tuy không có Tòa án nhân dẫn, 
Viện kiểm sát nhân dân như thời chúng ta, song lại 
có Ngự sử đài (ỏ Trung ương) và Hiến sát ty ở địa 
phương. Sự thiết lập Hiến sát ty hay Đô sát viện từ 
thời Lê sơ trên cơ sỏ kế thừa tổ chức của Ngự sử 
đài trước đó và ảnh hưởng từ tư tưởng “tam ty" ở 
thời Minh, Trung Quốc, có thể coi là một sáng tạo 
Ỏ các nước phương Đông, như nhận xét của một 
học giả phương Tây: "Tư pháp giám sát, đó là một 
dạng sáng tạo đặc biệt trong quan chế thời Minh 
mà trước đô chưa cỏ và cả phương Tây lúc này 
cũng chưa hề thấy mật dạng cơ cấu tương ứng””). 


(1) Jdean de Miribol, Mingdai difang quanli ji¡ wenquan 
zhídu, Paris, !Harmattan, 1985, tr. 22. 
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Sau đây chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu khái lược 
về tổ chức bộ máy và hệ thống chính quyền của các 
triểu đại phong kiến Việt Nam, trong đó tiêu biểu là 
thời Lê - Mạc. 


A. SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC 


Quyền lực của Hoàng đế là tối thượng, được 
gắn với quan niệm thần quyền mà nguồn gốc của 
nó là từ thuyết "tôn quân quyền" trong Nho giáo: 
*Khí con người đã đoàn tụ với nhau thành xã hội, 
tất phải cô cái quyền tối cao để giữ kỷ cương cho 
cả đoàn thể”, Người được trao quyền lực này là 
Hoàng đế hay Thiên tử (con Trời), nhận mệnh Trời 
(thiên mệnh) để cai quản chúng dân. Vi thế những 
người này phải chịu trách nhiệm trước Trời và phải 
làm theo mệnh Trời và ý dân, Có như vậy, thì " Trời 
thương dân, cái sở nguyện của dân, Trời tất 
theo"), 

Sự chuyển giao quyền lực được coi là chính 
thống hoặc không chính thống, cũng hoàn toàn phụ 
thuộc vào sự chuyển giao đó có hợp ý Trời hay 
không. Ở Việt Nam, mọi sự lên ngôi hoặc chuyển 
giao quyền lực đều hết sức cơi trọng đến mệnh Trời, 
ý dân. Ngay từ buổi đầu thời kỳ độc lập tự chủ mà 
khởi xướng là Ngô Quyền (939-944), các vì Vua 
Việt Nam cũng đã làm theo nghỉ thức của một Đế 
vương như người Trung Hoa. Vị Hoàng đế, không 
chỉ là đấng tối cao của đất nước, dân tộc, đồng thời 
cũng là đấng tối cao với thần thánh, thậm chí ban 
cấp sắc phong hàng năm và làm lễ tế Trời đất ở 
Đàn "Nam Giao”. Thông qua nghỉ lễ đó, Hoàng đế 
mong muốn tu tỉnh đạo đức để có được ý Trời, lòng 
người. Nếu để mất đi ý Trời, lòng người, hẳn sẽ mất 
đi “mệnh trời, mất đi quyền lực với thần, dân. 
Chẳng vậy, Lê Lợi lên ngôi sau chiến thắng chống 
ngoại xâm, cũng đã đặt niên hiệu là “Thuận Thiên”, 
với cái tên gọi này, ông muốn cầu mong được "làm 
cho thuận với ý Trời. 

Việc truyền ngôi theo chế độ trưởng nam và 
theo dòng đích là một nguyên tắc của chính thể 
quân chủ mà mọi vương triều đều phải duy trì 
chặt chẽ. Đôi khi, cũng có thể chọn người kế 
nghiệp là một cơn trai thứ khác. Và trong thực tế, 
nguyên tắc này đã không được thực hiện ở một 
số vương triều Trung Quốc và Việt Nam trong 
những điều kiện cụ thể nào đó. Tiêu biểu trong 
đó là Chu Vũ Hậu đã kế vị nhà Đường ở Trung 
Quốc năm 704, và vị Vua cuối cùng của nhà Lý 
ở Việt Nam được truyền cho Công chúa Lý Chiêu 
Hoàng, để rồi ngai vàng rơi vào tay nhà Trần 
năm 1225. Vào những năm đầu Thể kỷ XVI, 


nguyên tắc này bị vi phạm nên dẫn đến các cuộc 
chém giết, giành giật ngai vàng, cũng như các 
cuộc tranh chấp quyền lực trong và ngoài triều 
đình. Điều đó làm cho nhà Lê sơ mất đi “mệnh 
Trời, "lòng dân", để kết cục phải chấm dứt vào 
năm 1527, 

Từ nhà Mạc (1527-1593) trở đi, các vương triều 
đều chủ trương duy trì nhất quán nguyên tắc trên 
theo chế độ nhà Trần, nhằm tránh sự tranh chấp 
ngôi vị trong số các con cái, điều từng xảy ra ở thời 
Lê trong những năm đầu Thế kỷ XVI. 


B. CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG 


Thiết chế của bộ máy chính quyền Trung ương 
tập quyền được cấu thành bởi ba bộ phận chính mà 
Chu Nguyên Chương (1368-1399), Thái tổ nhà 
Minh đã khái quát thành quy chế như sau: “Quốc 
gia lập tam đại phủ, Trung thư tổng chính sự, Đô 
đốc quản quân lữ, Ngự sử chuồng liêu sát. Triểu 
đình kỷ cương tận hệ vụ thử" (Quốc gia lập ba phủ 
lớn, Trung thư coi chính sự, Đô đốc quản việc quân, 
Ngự sử chuyên giám sát. Kỹ cương triều đỉnh lệ cả 
vào đấy)”. Từ thời Lê sơ, bộ máy chính quyền 
Trung ương được xây dựng trên nguyên tý đó, bao 
gồm bộ phận lo chính sự, bộ phận lo việc quân sự 
và bộ phận lo việc giám sát, được thể hiện cụ thể 
qua các cơ quan chính sau đây. 


1. Văn phòng giúp việc Vua 

Vua là người đứng đầu quốc gia, là "con Trời 
như vừa nói trên, có quyền lực tối cao, định đoạt 
mọi công việc của đất nước. Tuy vậy, Vua đương 
nhiên là không thể một mình giải quyết tất cả công 
việc, nên cần thiết có một bộ phận giúp việc để giúp 
Vua điều hành công việc chung. Bộ phận này bao 
gồm một vị Tể tướng hay Phụ chính và văn phòng 
bên cạnh Vua. 


(7) Lê Kim Ngân, Tổ chức chính quyền Trung ương 
dưởi triểu Lẻ Thánh Tông (1460-1497), Sải Gòn, Bộ 
quốc gía giáo dục, 1963, tr. 37. 

(2) Kinh Thư, theo Trần Trọng Kim, Nho giáo, Sài Gòn, 
1953, tái bản lần 3, quyển Thương, tr. 167. 

(3) Chu Vũ Hậu, hoặc Chu Tắc Thiên (thường gọi là Võ 
Tắc Thiên), trỏ thành Hoàng hậu năm 655, sau phế 
Đường Duệ Tông, tự lên ngôi Hoàng đế vào năm 690, 
đổi nhà Đường thành nhà Chu. Trung Quốc nhân 
danh từ điển, Thượng Hải, 1990, tr. 336. 

(4) Xem Mao Fendqi, Chen Jinling (Mao Phụng Kỳ, Trần 
Kim Lăng) Mingqing xíngzheng quanli zhidu 
(Minh Thanh hành chính quản lý chế độ), Thiểm Tây 
nhân dân xuất bản xã, 1995, tr. 3. 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY... VÀ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 2137 


a) Tể tướng và Phụ chính 

Tế tướng thời phong kiến là tên gọi người đứng 
đầu trăm quan. Thời Đường và đầu thời Tống ở 
Trung Quốc, lấy Bình chương sự làm Tế tướng và 
Tham tri chính sự làm Phó tướng. Vào đầu thời 
Minh vẫn có chức Tế tướng, nhưng sau đó để 
phỏng quyền thần chuyên chính nên phế Thừa 
tướng mà lấy nội các Đại học sỹ hiệp trợ xử lý chính 
sự. Thời Thanh, Đại học sỹ Nội các lại giữ trách 
nhiệm Tể tướng, xưng là Bái tướng. 

Ở Việt Nam, từ Lê Đại Hành đã cho Từ Mạc năm 
995 làm Tổng quản các việc quân dân, có thể xem 
là Tể tưởng. Chức Tể tướng trong các triều Lý, Trần 
được biểu hiện ở nhiều tên gọi khác nhau, như Phụ 
quốc Thái uý (thời Lý Thái Tông), Kiểm hiệu Binh 
chương Quân quốc Trọng sự (thời Lý Nhân Tông), 
Tả hữu Tướng quốc, kiêm Kiểm hiệu Đặc tiến Khai 
phủ Nghỉ đồng Tam ty Bình chương sự (thời Trần 
Thái Tông),.. Sau đó, nhà Trần đều dùng thân 
vương trong tôn thất, gia phong tước Quốc công để 
đảm nhận chức vụ này. 

Nhà Lê sơ bãi bỏ chức Tể tướng. Duy trì bộ máy 
chính quyền trên cơ sở của nhà Lê sơ, nhà Mạc tuy 
nhiên, dường như đã cho khôi phục lại chức năng 
của chức Tể tướng phỏng theo cách thức của nhà 
Trần ở giai đoạn hậu kỳ, nhưng mang tên gọi là 
Phụ chính. 

Phụ chính là một chức danh của người giúp Vua 
điều hành chính sự, tương tự chức Tế tướng ở các 
triều đại trước. Chức danh này ở thời Mạc xuất hiện 
ngay sau khi Mạc Đăng Dung mất, năm 1541, như 
đoạn ghi chép sau đây của Lê Quý Đôn: "Tháng 9 
năm Tân Sửu (1541), Mạc Phúc Hải sai Thái uý 
Trung Quốc công Mạc Như Quế, Thái bảo Dương 
Quốc công Đặng Đôn Tín vào phụ chính (nhập nội 
phụ chính)" (Đại Việt thông sử, 145). Như vậy là 
Mạc Phúc Hải cần đến hai vị đại thần ở bên cạnh 
Vua, một là Thái uý lo về quân sự, hai là Thái bảo 
lo về chính sự. Trọng trách này về sau được trao cả 
cho vị Thái tế là Nguyễn Thiến gánh vác. Đặc biệt 
là trong hai vị Vua cuối cùng của nhà Mạc, Phúc 
Nguyên và Mậu Hợp lên ngôi khi còn ít tuổi, đất 
nước lại lâm cảnh nội chiến ngày càng quyết liệt 
giữa nhà Mạc với nhà Lê Trung Hưng, chức trách 
này trao cho Khiêm vương Mạc Kinh Điển (2-1580), 
và sau đó là Ứng vương Mạc Đôn Nhượng (2-1593), 
những người trong hoàng thân họ Mạc”, 

Phụ chính thực sự có vị trí lớn giúp Vua điều 
hành chính sự. "Trên mong bệ hạ quyết đoán, giữa 
mong ứng vương tán trợ, dưới mong tất cả văn võ 
bá quan hoà mục..." (Đại Việt thông sử, tr. 273). 


Rõ ràng là ở thời Mạc, chức trách và địa vị chính trị 
của Phụ chính ở đây phần nào tương tự Tể tướng ở 
các triểu trước. Thời Lê Trung Hưng, các Chúa Trịnh 
đều nắm giữ chức vị này để sau đó lập ra Phủ Chúa 
riêng thâu tóm toàn bộ quyền lực từ triều đình nhà 
Lê về tay Chúa Trịnh. 


b) Các văn phòng bên cạnh Vua 

Đây có thể coi là những văn phòng trực tiếp 
trông coi giấy tờ bên cạnh Vua và triều đỉnh, mà ở 
đây xin trình bày hai cơ quan chính là #!än lâm viện 
và Đông các. 


(1) Hàn lâm viện 

Hàn lâm viện là cơ quan phụng mệnh Vua khởi 
thảo các bài chế, chiếu, văn thư, cũng như việc 
nghiên cứu, giảng giải văn chương với Vua. Trực 
thuộc Hàn lâm viện còn có Sùng văn quản, Chiêu 
văn quán và Tú lâm cục trông coi về việc giáo dục. 

Ở Việt Nam, Hàn lâm viện được thành lập dưới 
triều Lý Nhân Tông (1072-1127)!). Tuy vậy, chưa rõ 
cơ quan này được tổ chức và hoạt động như thế 
nào, duy chỉ biết tên gọi người đứng đầu là Hàn lâm 
viện Học sỹ. Tên gọi này được đổi thành Hàn lâm 
viện Phụng chỉ dưới thời Trần. Sang thời Lê, tên gọi 
Hàn lâm viện Học sỹ lại được khôi phục vào những 
năm đầu của vương triều này. Trong thời gian thuộc 
niên hiệu Hồng Đức (1470-1497) của Vua Lê Thánh 
Tông, tên gọi Hàn lâm viện Học sỹ bị thay bằng 
Hàn lâm viện Thừa chỉ, hàm chánh tứ phẩm. Tiếp 
đó là các chức quan khác như Thị độc hàng chánh 
ngũ phẩm, Thị giảng hàng tòng ngũ phẩm, Thị thư 
hàng chánh lục phẩm, Đãi chế hàng tòng lục phẩm, 
Hiệu lý hàng chánh thất phẩm và Kiểm thảo hàng 
tòng thất phẩm. Lần cải cách hành chính năm 
1471, đã kéo theo sự thay đổi một số chức danh, 
cũng như chức trách của Hàn lâm viện. Hàn lâm 
viện Thừa chỉ, người được trực tiếp bên cạnh Vua, 
đứng đầu Hàản lâm viện thay cho Hàn lâm viện Học 
sỹ thời Lý, hoặc Cung phụng ở thời Trần và đầu thời 
Lê sơ. Còn Hàn lâm viện Thị độc thì đảm nhận việc 
đọc sách, tham khảo cho Vua. Hản lâm viện Thị 
giảng phụ trách việc bình chú văn thơ, cũng như Tả 
hữu thuyết thư coi việc giảng nghĩa kình sách. Hàn 
lâm viện Thị thư lo việc biên chép các văn thư. Hân 
lâm viện Đãi chế lo giải thích văn từ trong các bài 
chế của Vua. Hàn lâm viện Hiêu lý sẵn sàng cho ý 


(1) Xem thêm, Đính Khắc Thuân, Lịch sử triếu Mạc qua 
thưtịch và văn bia. NXB KHXH, Hà Nội 2001, tr. 103. 

(2) Phan Huy Chủ, Lịch triểu hiển chương loại chí, bản 
dịch, NXB. KHXH, Hà Nội 1992, !. 1, tr. 468, 
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kiến về từ ngữ trong chiếu chỉ của Vua. Còn Hàn 
lâm viện Kiểm thảo lo quản lý giấy tờ văn thư). 
Hàn lâm viện thời Mạc Thế kỷ XVI đã kế thừa chế 
độ của Hàn lâm viện nhà Lê và nhà Trấn của Việt 
Nam, đồng thời chịu ảnh hưởng quy chế Hàn làm 
viện thời Minh. Tuy nhiên, có một số nét đặc thù, 
mà trước hết là chức vị người đứng đầu Hàn lâm 
viện không thực sự được chú trọng, bởi phần lớn 
đều đo vị quan ở cấp thứ hai trong Hàn làm viện 
kiêm nhiệm. Điều đó phản ánh một thực tế là Hàn 
lâm viện thời Mạc chủ yếu duy trì các hoạt động có 
tính nghiệp vụ như giúp Vua chuẩn bị các chiếu 
cáo, văn thư, hơn là hoạt động văn chương, thù đáp 
như thường gặp ở các vị Vua, các triều đỉnh khác. 


(2) Đông các 

Kể từ năm thứ 13 niên hiệu Hồng Vũ đời Minh 
(1454), Đông các, với nghĩa là toà phía Đông, là một 
trong hai các, cùng với bốn điện!” lập thành Nội các 
mà người đứng đầu là Đại học sỹ. Vào thời kỳ đầu 
nhà Minh, nội các chỉ là một bộ phận giúp việc, xern 
như văn phòng thư ký của Vua mà thôi. Về sau các 
Vị này ngày càng có vị trí chủ chốt trong Chính phủ. 

Ở Việt Nam, vào thời Lý đã có Văn Minh điện mã 
ở đấy có chức quan là Đại học sỹ, Thời Lê sở có 
Điện Cần Đức bên cạnh Đông các. Sau cải cách 
quan chế của Lê Thánh Tông (năm 147 1), chức Đại 
học sỹ trong các điện bị phể bỏ, duy chỉ giữ lại ở 
Đông các, và Đông các trở thành mội bộ phận giúp 
Vua sửa chữa các bài chê, cáo, †hd văn liên quan 
đến chính sự và coi sóc việc tuyển chọn nhân sự 
trong triều đình. Tương tự, quan Hàn lâm lo dự thảo 
các chiếu chỉ, văn thư của Vua, quan Đông các lo 
phụng mệnh sửa chữa các bài chế cảo, văn thư ở 
triều đình. Như vậy là Đông các và Hàn lâm viên 
cùng chức năng giúp việc cho Vua. Tuy nhiên, tổ 
chức của Đông các thì giản đơn hơn so với Hàn lâm 
viện. Đông các chủ yếu bao gồm trước nhất là chức 
Đông các Đại học sỹ, ở hàng tứ phẩm, sau đó là 
Đông các Học sỹ, hàng ngũ phẩm, tiếp nữa là Đông 
các Hiệu thư hàng lục phẩm. 

Tương tự Hàn lâm viện, Đông các được xem như 
một hộ phận văn thư giúp việc cho Vua về các giấy 
tờ, chiểu chỉ. Tuy nhiên, Hàn lâm viện đảm nhận 
trước hết những vấn đề về văn chương, còn Đông 
các lo về các vấn đề về chính trị, ngoại giao. Mặt 
khác, cả hai đều là nơi đào tạo nghiệp vụ cho các 
quan chức hành chính ở một số cơ quan Trung 
ương và nhất là ở bộ máy chính quyền địa phương. 
Vị trưởng quan của Đông các, cũng như của Hàn 
lâm viện là chức danh của những vị trưởng quan 
của các cơ quan đầu triều; như một vị Thượng thư 


trong Lục bộ thường có hàm Đông các Đại học sỹ; 
vị Thị lang thường có hàm Đông các học sỹ. 


c) Một số cơ quan khác 


Ngoài một số bộ phận phục vụ Vua như vừa trình 
bày, còn có một số cơ quan phục vụ cho hoàng 
cung và triểu đình mà ở đây xin điểm ra hai trường 
hợp tiêu biểu là Tôn Nhân phủ và Quốc Tử Giám. 

(1) Tôn Nhân phô 

Tôn Nhân phủ là nơi chuyên lo công việc nội bộ 
của hoàng tộc, như chăm lo việc giáo dục cho các 
Hoàng tử và Công chúa trong triểu. 

Từ thời Hán, ở Trung Quốc đã có chức Tôn 
chính, sau gọi là Tôn chính khanh. Từ thời Minh mới 
có tên Tòn Nhân phủ với người đứng đầu là Tôn 
Nhân lệnh, dưới là Tả hữu Tôn Nhân chính, và 
thuộc viên là Kinh lịch (Trần Xuân Bảng, Sử học bị 
khảo, tr. 55). Vào thời Trần ở nước ta, cũng thấy có 
chức Tôn Nhân chính, nhứ Nhân Túc vương giữ 
chức ây vào thời Trần Thánh Tông (1258-1278), 
chuyên lo việc soạn gia phổ cho Hoàng tộc. Đến 
cuối nhã Trần thì chức đó do quan Hành khiển kiêm 
giữ, như Hành khiển Lương Nguyên Bưu giữ chức 
Đại tôn chính vào năm 1395. Vào những năm đầu 
thời Lê sơ, chức này bị bãi bỏ, sau đó được khôi 
phục và cho lập Tôn Nhân phủ, có các chức Tôn 
Nhân lệnh, Tả hữu tôn chính và thuộc viên là Kiểm 
hiệu, Kinh lịch. Trong đó chức Tôn Nhân lệnh bao 
gìờ cũng dùng người thân lộc nhà Vua (Lịch triểu 
hiển chương loại chỉ, sđd, 470). 


(2) Quốc Tử Giám 

Quốc Tử Giám ở Thăng Long được thành lập vào 
thời Lý năm 1078 bên cạnh Văn Miếu. Văn Miếu ở 
Trung Quốc và một số nước ảnh hưởng văn hoá 
Khổng giáo được lập nhằm mục đích duy nhất là thờ 
cúng các vị tổ đạo Nho. Trái lại ở Việt Nam, nơi đây 
còn là trường học lớn mà trước hết dành cho Thái tử, 
như Đại Việt sử kỷ toàn thư đã ghi: "Mùa Thu tháng 
8, làm Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chụ Công và 
Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa củng 
tế. Hoàng Thái tử đến đấy học"). Các triều đại sau 
đó, nhất là thời Lê từ đời Vua Lê Thánh Tông, các 
bia Tiến sỹ được dựng để khuyến khích việc học vả 


(1) Xem thêm Định Khắc Thuân, Lịch sử triểu Mạc qua 
thư tịch và văn bia, Sởa, tr. 105. 

(2) Có các toà Đông các và Văn Uyên các, cũng như các 
điện Hoa Cái điện, Vũ Anh và Văn Hoa. Wang Qịiu, 
Mingdai neige zhidushi (Ming đại nội các chế độ 
Sử), Bejng, Zhonghua shuju, 1989, tr. 10. 

(3) Đại Việt sử ký toản thư, bản dịch, 1993, ! 1, tr. 234. 
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nơi đây trở thành trường quốc học giành cho con em 
trong Hoàng tộc cùng những người tài giỏi trong 
nước. Đứng đầu Quốc Tử Giám là Tế tửu, sau đó là 
Tư nghiệp. Giáo thụ (Lê Kím Ngân, sđd, 105). Học 
viên ở đầy được gọi là Giám sinh bao gồm con em 
quan viên đã thi đỗ tứ trường và học sinh là các con 
em dân thường cũng thi đỗ tứ trường. 

Những cơ quan nêu trên là những bộ phận phục 
vụ Vua và hoàng cung. Do quyền lực của Vua trong 
một chính quyền Trung ương tập quyền lã tối 
thượng, nên những bộ phận phục vụ Vua thường rất 
được coi trọng mà ở đây không thể không điểm ra. 


2. Lục bộ 

Lục bộ là cơ quan hành chính thiết yếu nhất 
trong bộ máy chính quyền Nhà nước. Cơ quan này 
xuất hiện khá sớm ở Trung Quốc ở thời Ngụy Tấn, 
Nam Bắc triều, mà ban đầu được gọi là Thượng thư 
sảnh. Tuy nhiên tên gọi sáu bộ ở Thượng thư sảnh 
này là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công mới thực sự có 
từ thời Đường. Đứng đầu các bộ nảy là Thượng thư, 
sau đó là các Viên ngoại lang hay Thị thư. Mỗi bộ 
lại có các íy mà chức quan ở đó là Lang trung và 
Viên ngoại lang. Thiết chế này được duy trì đến tận 
đời Thanh. Các quan lại ở Lục bộ dưới thời Minh 
được gọi là "đường quan" (quan ở công đường) và 
các trưởng quan ở mỗi bộ trực tiếp nhận mệnh 
Hoàng đế, điều hành công việc. Trong số đó, vì 
trưởng quan Bộ Lại có vị trí hàng đầu. 

Ở Việt Nam vào các triều đại Định, Lê, Thế kỷ X, 
bộ máy chính quyền chủ yếu do các võ tướng cai 
quản. Chức Thượng thư xuất hiện lần đầu vào thời 
Lý, như trường hợp Mạc Hiển Tích và Đoàn Văn 
Khâm được Vua Lý Nhân Tông (1072-1128) phong 
chức Thượng thư. Chế độ này được duy trì vào thời 
Trần (1225-1400) với tên gọi la Thượng thị Hành 
khiển và Thượng thư Hữu bật. Đến đời Vua Minh 
Tông (1314-4329), mới có Thượng thư các bộ, như 
Doãn Bang Hiển làm Thượng thư bộ Lại, Đỗ Nhân 
Giám làm Thượng thư bộ Binh vào niên hiệu Đại 
Khánh (1314-1323). Trần Chiêu làm Thượng thư bộ 
Hình. Tuy nhiên thời Trần cũng chỉ mới có ba bộ: Lại, 
Binh, Hình. Sang thời Lê, Lê Thái Tổ (1428-1433) chỉ 
lập hai bộ là Lại bộ và Lễ bộ. Đến năm 1459, Lê 
Nghi Dân mới cho lập lại đủ sáu bộ như chế độ nhà 
Trần (Lịch triểu hiến chương loại chí, söd, tập 1, 
486). Vào năm Quang Thuận 8 (1485), sáu bộ đổi 
thành sáu viện, mỗi viện có một vị Thương thư và hai 
viên Tả thị lang. Năm thứ 7 (1466). sáu viện này lại 
được gọi lại là sáu bộ, duy trì đến hết triều Nguyễn”). 

Trong số sáu bộ Lại, Hộ. Lễ, Binh, Hình và 
Công, Bộ Lại là bộ đứng đầu. 


- Bộ Lại có chức năng chính là lo việc chọn bổ, 
xét hạch, thăng giáng quan lại. Việc thăng bổ, sử 
dụng quan lại là một trong nhiệm vụ hàng đầu của 
Bộ Lại. Dưới thời Lê Mạc và Lê Trịnh, việc tuyển 
dụng quan lại theo chế cử tức là xét tuyển kẻ sỹ qua 
thi cử. Tổ chức thì cử thì do Bộ Lễ đảm nhiệm, còn 
việc bổ nhiệm người đỗ đạt là do Bộ Lại đảm nhận. 

- Bộ Lễ là một trong các bộ thiết yếu trong Lục 
bộ, đảm nhận công việc về lễ nghị, tế tự, tiệc mừng, 
liệc yến, trường học, thi cử, áo mũ, chương tấu, 
kiêm nhiệm các thuộc ty về tăng đạo giáo phường. 
Bộ Lễ còn lo cả việc đúc các ấn tín, trông coi các 
sở Ty Thiên giám, Thái y viện, lăng tẩm... 

- Bộ Hộ, từng được gọi là Bộ Dân, bởi kiềng huý 
Đưởng Thái Tông (618-721) mà "dân" đổi thành 
"hộ”. Tuy nhiên mãi đến thời Minh, Bộ Hộ mới thực 
sự có địa vị trong triều đình, với chức năng quản lý 
hộ khẩu và đất đai, tiền thóc của quốc gia. Ở Việt 
Nam, vào năm 1549 đời Vua Lê Nghi Dân, Bộ Hộ 
mới được thiết lập và được tổ chức như các bộ khác. 
Thời Lê-Mạc, có thể nói rằng, Bộ Hộ đã quản lý trực 
tiếp đất đai đến tận làng xã, như trường hợp Hội Tư 
văn Huyện Tân Minh (nay là Huyện Tiên Lãng, Hải 
Phòng) năm 1571 thởi Mac xin đất dựng Nhà thờ 
Tiên Hiến đã phải trình lên Rộ Hộ. 

- Bộ Bính, kể từ năm 1459, đời Vua Lễ Nghí 
Dân, mới trở thành một trong sáu bộ, có nhiệm vụ 
coi giữ các việc về bình chính, đặt quan trấn thủ nơi 
biên cảnh hoặc nơi hiểm yếu, ửng phó các việc 
khẩn cấp. So sánh chức trách của Bộ Binh với Ngũ 
phủ thi Bộ Binh chủ yếu lo các việc quân sự về mặt 
hành chính, hậu cẩn, còn Ngũ phủ trực tiếp điều 
động, chỉ huy khi có chiến tranh. 

- Bộ Hình trông coi về luật lệnh, hình pháp, xét 
các việc tù đày, kiện cảo vả thí hành các điều cấm 
ky, nghĩa là tất cả các việc liên quan đến hình pháp, 
luật lệ và tù đày . 

- Bộ Công đảm nhận công việc về sửa chữa, 
xây dựng trong cung đình và những công trình công 
cộng quốc gia, như cầu cống, đê sông, thành trị, 
cung điên, lăng tầm,... Chẳng hạn, Bộ Công nhà 
Mạc đã đảm nhận các công việc như khắc đá dựng 
bia Tiến sỹ “Sai Bộ Công tạo bia đa, khắc tên các 
vị trúng tuyển" hoặc "sửa sang Kinh thành, trùủ 
hoạch quy củ, dựng ngôi điện cho Vua ngự?), 


(1) Phan Huy Chú, tịch triểu hiển chương loại chí, 
Sởd., bản dịch, t. 1, tr. 466. 

(2) Lê Quý Đón, Đại Việt thông sử. Sđd, bản dịch, Sài 
Gòn 1973, tr 275, 273. 
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VỊ trí của các bộ trong Lục bộ thường được quy 
định tà: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình và Công. Từ thời 
Đường trở đến thời Tống, sáu bộ này chìa thành hai 
nhóm theo trật tự trái phải, trước sau, nên đã tạo 
thành các cặp là: Lại. Hộ, Lễ và Binh, Hình, Công. 
Trật tự này rất quan trọng trong việc thăng thưởng 
chức quan. 

Về vai trò của các vị Thượng thư Lục bộ, có sự 
khác biệt giữa thời Lê-Mạc ở Việt Nam và thời Minh 
Trung Quốc. Ở Trung Quốc, chức Thượng thư 
thường ở hãng Chánh tam phẩm vào thời Tuy, 
Đường, Chánh nhị phẩm vào thời Mình và tòng nhất 
phẩm vào niên hiệu Ung Chính, thời Thanh”, Trái 
lại, vào thời Minh, việc bổ dụng người vào chức 
Thượng thư, đôi khi không hoàn toàn gắn với phẩm 
hàm chức quan, như trường hợp bổ nhiệm vị đạo sỹ 
vào chức Thượng thư bộ Lễ hoặc vị Công đầu vào 
chức Thượng thư bộ Công. Trường hợp Lý Tuyển, 
Thượng thư bộ Hộ dưới thời Tuyên Đức (1426-1435) 
và Vương Ba, Thượng thư bộ Công vào niên hiệu 
Chính Thống (1436-1449), thậm chí chỉ là hai Giám 
sinh của trường Quốc học. Ở Việt Nam, Thượng thư 
của sáu bộ thường có phẩm hàm là tòng nhị phẩm. 
Các chức này thời Lê - Mạc đều do người đỗ đạt và 
là các đại thần, với phẩm tước từ Bá đến Công đảm 
nhận, Họ không chỉ là những vị trưởng quan của 
Lục bộ, mà còn là những đại thần rường cột hoặc là 
những công thần của triều đình. Cũng vì thế mà 
chức Thượng thư Lục bộ này đôi khi được dùng như 
một huân cấp để ban thưởng cho những quan lại có 
công lao, truy tặng sau khi mất... 

Tuy vậy, trong thực tế, những người giữ các chức 
quan của Lục bộ dưới thời Lê - Mạc là những người 
thực sự điều hành công việc cửa các bộ. Những 
người giữ chức Thượng thư, Thị lang của Lục bộ 
thường kiêm nhiệm các chức vụ chủ chốt của các 
cơ quan Trung ương, như Đông các, Hàn lâm viện, 
Ngự sử đài, Quốc Tử Giám, và cả chức quan đứng 
đầu của chính quyền địa phương. 

Tóm lại, Lục bộ là một bộ phận trong thiết chế 
của chính quyền Trung ương, có chức năng duy trì 
mọi hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế 
xã hội và an ninh quốc phòng. 


3. Ngự sử đài và cơ quan giám sát 

Giảm sát là một trong những chức năng thiết 
yếu cấu thành tổ chức bộ máy Nhà nước trong lịch 
sử. Nó được thể chế bằng những cơ quan giám sát 
mã ở cơ quan Trung ương được gọi là Ngự sử đài và 
mội số cơ quan chuyên trách giảm sát khác, 

Chức danh Ngự sử đài vốn xuất hiện đầu tiên 
vào Thế kỷ thứ II từ thời Hán ở Trung Quốc, và được 


duy trì ở thời Tuỳ, Đường, với chức trưởng quan là 
Ngự sử Đại phu. Từ năm 1367, Ngự sử đài đối 
thành Đô sát viện, với hai vị Tả hữu Đô Ngự sử, hai 
vị Tả hữu Phó Đỏ Ngự sử và hai vị Tả hữu Thiêm 
Đô Ngự sử, cùng 118 vị Giám sát Ngự sử giám sát 
13 đạo. Đỏ sát viện có thể kết hợp với các bộ quyết 
định việc khảo sát truất giang quan lại, hình ngục. 

Ngự sử đài ở Việt Nam mới được đặt từ thời Trần 
(1225-1400), có các chức Ngự sử Đại phu, Ngự sử 
Trung thừa, Thị Ngự sử, Chủ thư Thị Ngự sử và Giám 
sát Ngự sử. Thời Lê sơ, lúc đầu duy trì theo chế độ 
của nhà Trần, sau đó đặt thêm chức Phó trung thừa, 
cuối cùng Lê Thánh Tông vao năm 1471, định lại Ngự 
sử đải với các chức Đô Ngự sử, Phó đô Ngự sử, 
Thiêm đô Ngự sử và Giảm sát Ngự sử các đạo (Lê 
Kim Ngân, sảd, tr. 97). Trong đó, Đô Ngự sử là chức 
trưởng quan có phẩm hàm hàng chánh tam phẩm 
được tham dự bàn bạc về chinh sự, duyệt xét các án; 
Phó đô Ngự sử hàng tòng tam phẩm và Thiêm đô 
Ngự sử hàng chánh ngũ phẩm. Ngoài ra còn có chức 
Đề hình Giám sát Ngự sử trông coi việc hình án do 
Ngự sử đài khám đoán. Sau cải cách của Lè Thánh 
Tông năm 1471, Ngự sử đài bao gồm các chức Đô 
Ngự sử, Phó đô Ngự sử, Thiêm đô Ngự sử, Đề hình 
Giám sát Ngự sử và Giám sát Ngự sử các đạo. 

Giảm sát Ngự sử là chức quan đại diện Ngự sử 
đài ở các đạo, có nhiệm vụ xét hỏi các vụ kiện ở xứ 
của mình, nhưng phải trình Ngự sử đài phê duyệt. 
Thời Lê sơ, một Giám sát Ngự sử có thể phải giảm 
sát một đến hai đạo, như Giám sát Ngự sử đạo 
Thanh Hoa và Nghệ An, đạo Hải Dương và An 
Bang, đạo Sơn Tây và Hưng Hoá, Thuận Hoá và 
Quảng Nam; trái lại ở thời Mạc, mỗi Giám sát Ngự 
sử chỉ giám sát một đạo, như Nguyễn Khẳng Công 
từng là Giám sát Ngự sử đạo Tuyên Quang năm 
1562, rồi chuyển sang làm Giám sát Ngự sứ đạo 
Hưng Hoá năm 1563, và đạo Hải Dương năm 1569. 
Một số Giám sát Ngự sử ở các đạo kiêm nhiệm 
công việc của chính quyền địa phương mà trở thành 
chức vụ chính quyền ở các đạo. Đây là chức quan 
lo việc giảm sát hành chính ở các đạo. 


(1) Cửu phẩm gồm : Nhất, nhị, tam, tứ, ngú, lục, thất, bải, 
cửu. Trong đó mỗi hàng lại chia làm chánh (a), tòng 
(b), nên cả thảy là 18 bậc: Chánh nhất phẩm (1a), 
tòng nhất phẩm (1b), chánh nhị phẩm (2a), tòng nhị 
phẩm (2b), chánh tam phẩm (3a), tòng tam phẩm 
(3b). chành tứ phẩm (4a), tòng tứ phẩm (4b), chánh 
ngũ phẩm (5a). tòng ngũ phẩm (5b), chảnh lục phẩm 
(Ba), tòng lục phẩm (6bJ, chánh thất phẩm (7a), lòng 
thất phẩm (7b), chánh bát phẩm (8a), tòng bát phẩm 
(8b), chánh cửu phẩm (9a), tòng cửu phẩm (9b). 
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Hoạt động của quan Ngự sử ở thời Lê - Mạc, thực 
sự có vai trò hết sức lớn lao, nhất là trong việc can 
gián Vua. Những tấu biểu của Đô Ngự sử, Phó đô 
Ngự sử, Thiêm đô Ngự sử và các Đô cấp Sự trung 
khá thẳng thắn, có tác dụng nhất định hạn chế 
nhiều tệ đoan. Đó là những tấu biểu của Đô Ngự sử 
Giáp Trưng năm 1577, và Đặng Võ Cạnh năm 1586, 
Thiêm đô Ngự sử Lại Mẫn năm 1581, Đô cấp Sự 
trung Nguyễn Phong, Ngô Vĩ năm 1579”. Các tấu 
biểu này đều nhằm can gián Vua, khắc phục các tệ 
đoan để tạo nên đời sống chính trị, xã hội tốt hơn. 
Trong tấu biểu của mình năm 1577, Giáp Trưng dẫn 
dắt triết lý trong kinh điển để cảnh báo với Vưa và 
thẳng thắn chỉ ra rằng: "Quân nhân mạc bất nhân, 
nghĩa là: “Vua có lòng nhân, thì bề dưới không kẻ nào 
không giữ lòng nhân được.” Giáp Trưng còn giải thích 
thêm là: “Nay những kẻ cận thần ủ bên nhà Vua, chỉ 
loàn nịnh nọt, bày sự chơi bời, mong thoả chỉ Vua" 
(Đại Việt thông sử, 284). Thiêm đô Ngư sử Lại Mẫn, 
cũng viết: “Kính mong bệ hạ chăm lo chính sự, săn 
sóc thời cơ, ban sắc lệnh cho Ứng vương? phải: 
Chuyên tâm về nền tôn xã, đảm nhận lấy việc thiên 
hạ. Về việc tu chính trị bên trong, tất phải xử công 
bằng, quyền ban tước lộc, truất phế hay bổ nhiệm, 
cho được sống hay chết, cần phải biết rõ người 
chánh, kẻ tả, phân biệt người có công kẻ có lỗi, 
khiến cho thưởng phạt đúng mức, thì còn công việc 
gi mà không làm nối..." (Đại Việt thông sử, sửa, tr. 
257). Điều nổi bật hơn cả là sau tờ tấu “Tư nguy" của 
Lại Mẫn nhằm phê phán tệ đoan của các quan lại 
trong triều nhà Mạc, đã kéo theo một cuộc tranh 
luận khá sổi nổi, thực sự có tác dụng lớn lao ngăn 
chặn nhiều tệ đoan trong triều đình. 

Tóm lại, Ngự sử đài thời Lê - Mạc có vị thế lớn 
trong triều đỉnh, theo đó là chức năng đàn hặc, 
khuyên can Vua của quan Ngự sử thời kỳ này được 
đặc biệt đề cao và có những đóng góp tích cực 
trong việc chân chỉnh kỹ cương triều chính. 


4. Ngũ phủ 

Ngũ phủ hay Ngũ quân, tức là năm quân thuộc 
quân ở Kinh đô và bốn vùng phụ cận. Phỏng theo 
quan chế thời Minh, nhà Lê sơ đặt năm phú, mỗi 
phủ có các chức Tả hữu Đô đốc, Đồng tri và Thiêm 
sự (Lịch triểu hiến chương loại chí, sốd, t. 1, 
tr.474). Trên thực tê, tổng chỉ huy Ngũ phủ cũng là 
thống lĩnh quân đội toàn quốc. Giữa Ngũ phủ và 
Binh bộ thì Đó đốc ở Ngũ phủ trông coi chuyên môn, 
chỉ huy tác chiến, nhất là khi có chiến tranh, còn 
Binh bộ lo giải quyết những vấn đề thuộc nhân sự, 
tiếp tế hậu cần. 

Quân đội thời Lý chia làm bốn bộ: Tả, Hữu, Tiền, 


Hậu. Thời Trần, lính tủc vệ ở Kinh gợi là Cấm quân, 
binh lính đóng ở các lộ gợi là Lộ quân. Thời Lê - 
Mạc, quân đội phiên chế theo Ngũ phủ bao gồm 
Trung quân, Bắc quân, Nam quân, Đông quân và 
Tây quân, đứng đầu mỗi phủ quân là Tả hữu Đồ 
đốc. Ngoài ra còn có Đô ty ở các địa phương và Bộ 
Binh thuộc Lục bộ ío về việc quân. 

Tóm lại, tổ chức chính quyền từ thời Lẻ sơ khá 
cụ thể và trở thành khuôn mẫu để các đời sau duy 
trì, dù rằng có đôi chỗ thêm bớt. Chẳng hạn ở thời 
Mạc, nhất là ở vào hai vị Vua cuối cùng là Phúc 
Nguyên và Mậu Hợp, lại xuất hiện chức Phụ chính 
- chức quan này hoàn toàn tương ứng với chức Tể 
tướng ở thời Lý, Trần, từng bị bãi bỏ vào thời Lê sơ. 
Tuy nhiên, dưới Phụ chính không có một văn phòng 
riêng như Trung thư sảnh (Lê Kim Ngân, sđd, tr. 5) 
thời Minh và thời Lê. 


C. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
4. Về tên nước 


Ở thời Mạc, tên nước có hai cách gọi khác nhau: 
một tên gọi dùng trong bang giao và một tên dùng 
trong dân gian. 


a) Tên gọi trong bang giao 

Thông thường mỗi triều đại phong kiến Việt Nam 
đều chọn cho họ một tên nước riêng. Tên gọi đó 
thường là biểu tượng cho ý chí của mỗi thời đại 
trong bang giao với các nước lân cận. Thời Lý, Trần, 
Lê, tên nước được gọi là Đại Việt”) - biểu tượng cho 
độc lập, tự chủ của Hoàng đế nước Việt đối diện với 
các Hoàng đế Trung Hoa hùng mạnh ở các thời kỳ 
Đại Hán, Đại Tổng. Trái tại trong các thời kỳ phụ 
thuộc phương Bắc, tên nước cũng phải lệ thuộc, 
như trong thời Bắc thuộc, nước ta được gọi là An 
Nam và xem như là mội quận huyện của nhà Hản. 
Ở Thế kỷ XVI, sau khi ép Mạc Đăng Dung đầu 
hàng, Vua Minh phong cho Mạc Đăng Dung chức 
An Nam Đô thống sứ, có nghĩa là Việt Nam được 
gọi lại là An Nam và được xem như một sứ ty (tương 
đương nội tỉnh sau này) của nhà Minh. Như vậy, An 
Nam là tên gọi chính thức mà nhà Mạc về nguyên 
tắc, phải sử dụng trong quan hệ với nhà Minh. Điều 


(1) Lê Quỹ Đôn, Đại Việt thông sứ, Sđd., bản dịch, tr. 
284, 253, 255, 261. 

(2) Ứng vương Mạc Đón Nhượng (2-1593) là con trai thư 
7 của Mạc Đăng Doanh (?-1540), giữ chức Phụ chính 
Ứng vương, giúp Vua điều hành chính sự. Nguyễn 
Quyết Thắng, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, 
Sđở., Tp. Hồ Chí Minh, 1991, tr. 426. 

(3) Nguyễn Văn Siêu, Đại Việt địa dự toàn biên, Bản 
dịch Viện sử học, H. 1997, tr. 13-15. 
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đó từng gặp trong một số văn bản bang giao giữa 
hai vương triều này trong những năm trước và sau 
sự kiện đầu hàng của nhà Mạc năm 1540, 

b) Tên gọi trong dân gian 

Tên nước dưới thời Mạc, ngoài cách gọi trên, 
còn có một cách gọi khác trong dân gian, là “Việf 
Nam”. Lịch sử xuất hiện tên nước Việt Nam luôn 
được giải thích theo đoạn ghi chép của bộ Thực lực 
nhà Nguyễn, viết năm 1803, là: “Sứ thần nhà 
Nguyễn đứng đảu là Lê Quang Định muốn đặt tên 
nước là “Nam Việt, nhưng nhà Thanh không chấp 
thuận, Cuối cùng chọn ra giải pháp là đảo ngược 
trật tự hai từ này "Nam Việt" thành “Việt Nam”), 
Song lẽ, trong thực tế đã gặp tên nước Việt Nam 
khác trên bia đá từ Thế kỷ XVI. 

Chẳng hạn, văn bia Chùa Bảo Lâm (Kinh Môn, 
Hải Dương) khắc năm 1558 có câu “Việt Nam đại 
danh lam bất trí kỳ kỷ" (Đại danh lam ở Việt Nam 
không biết bao nhiêu mà kể). Văn bia Chùa Cam 
Lộ (Phú Xuyên, Hà Tây) khắc năm 1590 cũng ghi 
rằng ” Thử danh lam chân Việt Nam chí đệ nhất dã" 
(Ngôi chùa này quả là bậc nhất của Việt Nam”). 

Tác giả của bài văn bia thứ nhất là vị họ Ngô, 
chức Đông các Hiệu thư, tức là một chức thư kỷ ở 
toà Đông các, có thể xem như một văn phòng giúp 
việc giấy tờ cho Vua. Còn ở văn bia thứ hai thì tác 
giả là Dương Chuân, Quốc tứ sinh ở Quốc Tử Giám, 
một trường quốc học dựng ở Kinh đò. Cũng trong 
văn bia thứ hai này, có khá nhiều tên người công 
đức thuộc các xã trong cả Huyện Phú Xuyên và 
vùng phụ cận của Phủ Thường Tín lúc bấy giờ. 
Trong số những người công đức đó có vị Thượng 
tướng quân họ Phan. Như vậy, tên gọi Việt Nam đã 
được sử dụng khá phổ biến trong dân gian và trong 
cả một số trí thức ở Kinh đồ. 

Thêm nữa, trong một số bài thơ chữ Hán, chữ 
Nôm của Nguyễn Binh Khiêm, một tri thức danh 
tiếng nhất thời Mạc, cũng đã xuất hiện tên gọi Việt 
Nam. Chẳng hạn trong một bải thơ chữ Hán, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm viết “Tiền trình viễn đại quân 
tu ký, Thuy thị phương danh trọng Việt Nam” 
(Chặng đường phía trước rất xa xôi, xin ngài ghi 
nhớ, còn có ai đây có tiếng †iơm ở Việt Nam), hoặc 
một câu trong bài thơ khác " Thọ tỉnh cộng ngưỡng 
quang mang tại, Tiền hậu quang huy chiếu Việt 
Nam" (Sao Thọ cùng toâ sáng mênh mang, trước 
Sau rạng rỡ sáng ngời Việt Nam), và một câu thơ 
Nôm là “Việt Nam khỏi tổ xây nền", Bài thơ thứ 
nhất viết để tạng người bạn là Nguyễn Thiến khi 
nhận lệnh viễn du năm 1535, bài thứ hai tặng 
Thượng thư Lại Khẻ bá Giáp Hải”), khi tác giả là 


quan đương nhiệm, còn bài thứ ba được viết lúc 
ông đang nghỉ hưu ở quê. 


Như vậy, danh xưng Việt Nam dùng để gọi cho 
tên nước đã xuất hiện khả phổ biến từ thời nhà Mạc 
trong tầng lớp trí thức, quan chức và dân thôn mà 
rất có thể được khởi nguồn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
một vị đại trí thức ở thời kỳ này, bởi như trinh bày ở 
trên, nó xuất hiện lần đầu tiên trong các tác phẩm 
thơ văn của ông. Có lẽ đây là cách gọi dân gian 
thuần tuỷ biểu trưng ý nghĩa địa dư hơn là chính trị. 
Đó là một thực tế hiển nhiên ở thời Mạc, có thể họ 
đã tránh dùng danh xưng Đại Việt như các triều Lý, 
Trần, Lê, bởi họ không thể có thế mạnh uy quyền 
như các triều đại này trong quan hệ bang giao với 
phương Bắc và uy danh với phương Nam, trái lại 
cũng không muốn sử dụng danh xưng An Nam mà 
phương Bắc đặt định để chỉ một vùng đất phụ 
thuộc. Chính danh xưng Việt Nam này được duy trì 
trong dân gian suốt mấy thế kỷ sau đó”, cho đến 
khi chính thức thành quốc hiệu nước ta vào năm 
1804 và được sử dụng trở lại là quốc hiệu nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945. 


2. Đơn vị hành chính 


Nhà Lý khi dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, 
cho đổi Thành Đại La là Thành Thăng Long, chia 
nước làm 10 đạo 24 châu. Nhà Trần dựng nước 


(1) Đại Nam thực lục chính biên, bản dịch, Viện Sử 
học, Huế, Thuận Hoả, 1993, L 2, tr. 157-158. Xem 
thêm, Đỗ Bang, Tổ chức bó máy Nhà nước triểu 
Nguyễn.... Sđd, 28; Bàng Giang, Văn học quốc 
ngữ ở Nam Kỹ, tp. Hỗ Chi Minh, NXB. Khoa học xã 
hội, 7992, tr. 16. 

(2) Định Khắc Thuân, Văn bia thời Mạc, tr. 89, 320. B. 
14, 130. 

(3) Trình tiên sinh quốc ngữ thi, thg Nôm, ký hiêu Thư 
viên Hàn Nôm : AB. 444, tờ. 2a. 

(4) Nguyễn Thiến, đỗ Tiến sỹ năm 1532. Đây là thời kỹ 
mới nhậm chức của triều Mạc. Lê Quý Đôn, (Thông 
SỬ, bản gốc, quyển 5, tờ 53b, 55b; bản dịch, tr. 198, 
203). Lại Khê bá Giáp Hải, Tiến sỹ khoa Mậu Tuất 
(1538), là một nhà ngoại giao lớn của triều Mạc, từng 
làm bài tha “Vịnh báo” để ứng đối với Mao Bá Ôn năm 
1540. Xem, Hoàng Lê, “Thử tìm hiểu việc bang giao 
của nhà Mạc”, trong Nhả Mạc và dòng họ Mạc 
trong lịch sử Hải Phòng 1996, 119-130. 

(5) Xem thêm Nguyễn Phúc Giác Hải, Nguyễn Bình 
Khiêm và những tấm bia thời Mạc qua hai chữ Việt 
Nam, trong Nha Mạc và dòng họ Mạc trong lịch sứ 
tr. 384-400; Phạm Thuỷ Vinh Tên gọi Việt Nam 
trong bia đá thởi Lê Trung Hưng, Tạp chí Hán 
Nóm, 4-1994, tr. 37-40. 
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chia nước thành các lộ (Thiên Trường, Hồng, Khoái, 
Quốc Oai, Hải Đông. Bắc Giang, Hoàng Giang, 
Lạng Giang, Thanh Hoa, Diễn Châu), lại có các 
phủ, châu, trấn như phủ Tân Binh và Hóa Châu. 
Dưới thời thuộc Minh, đặt Giao Châu tam ty, còn 
các phủ huyện vẫn theo như nhà Trần. Dưới thời Lê, 
năm 1466, Lê Thánh Tông chia cả nước làm đặt 12 
thừa tuyên Íä Thanh Hoa, Nghệ An, Thuận Hoá, 
Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An 
Bang, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn và Trung Đô phủ ở Thăng Long, Đến niên 
hiệu Hồng Đức năm Tân Mão (1471), Lê Thánh 
Tông đặt thêm thừa tuyên Quảng Nam. Cũng chinh 
năm này, bộ máy hành chỉnh và chính quyền các 
cấp được cải cách khá hoàn hảo. Cả nước được 
chia làm 13 thừa tuyên, dưới đó là phủ, huyện, châu 
và xã. Hệ thống hành chính này được đuy trì ở thời 
Mạc và thời Lê Trung Hưng sau đó. 

Thời Mạc duy trì 13 thừa tuyên của thời Lê và 
đơn vị hành chính cao nhất được thống nhất sử 
dụng là “đạo', hay là đạo Thừa tuyên. So với thời Lê 
Sơ, đạo Ninh Sóc thời Mạc vốn được gọi là Thái 
Nguyên thừa tuyên. Đạo An Bang thời Mạc sau đổi 
thành An Quảng (Hồng Đức bản đồ, 198) do kiêng 
huý chữ "Bang" của Vua Lê Duy Bang (1557-1573) 
được thực hiện sau thắng lợi năm 1592, của nhà Lê. 
Ngoài 13 đạo này ra, còn có 1 phủ ở trung đô là 
Phụng Thiên phủ. 


a) Chức năng của đạo Thửa tuyên 

Từ thiết chế chính trị mà Minh Thái Tổ (1368- 
1399), đã khái quát về tổ chức bộ máy Nhà nước 
bao gồm ba bộ phận chính cấu thành, như trên đã 
nêu, là chính sự, quân sự và giảm sát”. Điều đó 
phù hợp với giải thích của Thế Tông (1522-1566) 
năm 1541, là mỗi đạo có ba chức quan chính đại 
diện cho ba cỡ quan như vừa nêu ở trên (Đại Việt 
thông sử. sảd, 173). Vì thế ở bộ máy chính quyền 
địa phương, mỗi đạo cũng gồm ba bộ phận, được 
gọi là tam ty: Thừa ty (tức Thừa tuyên sứ ty, hay 
Thừa chánh sứ ty), Hiến ty (tức Hiến sát sứ ty) và 
Đô ty (tức Đô chỉ huy sứ ty). Thiết chế này được sử 
dụng ở Việt Nam đồng thời với sự xuất hiện của 
đạo Thừa tuyên từ thời Lê sơ. Chúng cũng được 
duy trì ở thời Mạc, như nhận xét của Trịnh Nhược 
Tăng, sử gia Trung Quốc, năm 1561, rằng: “Mạc 
Đăng Dung, ngoài chía các đạo, lập Thừa chánh 
ty, Hiến sảt ty và Tổng binh ty). Tổng binh ty ở 
đây chính là Đô ty vừa nêu ở trên. Trong ba ty của 
chính quyền địa phương thi ty Thừa, tức Thừa 
chánh sứ ty hay Thừa tuyên sứ ty là quan trọng 
nhất, Bởi bản thân tên gọi của nó mang ÿ nghĩa 


"thừa mệnh bố cáo mệnh lệnh của Hoàng để” 
(thừa tuyên). Thừa ty vì thế đảm nhận mọi vấn đề 
đân sự ở địa phương, nhất là việc quản lý hành 
chính, thuế khoá, các hoạt động kinh tế, cũng như 
sinh hoại văn hoá. tập tục, cúng lễ,... 

Thừa chánh sứ tà vị trưởng quan hành chính cao 
nhất ở địa phương cùng với Đô chỉ huy sứ và Đề 
hình án sát sứ phân chia nắm giữ việc dân chính, 
quân chỉnh và hình ngục. Dưới Thừa chánh sứ có 
hai chức phó giúp việc là Tham chính và Tham 
nghị. Thứ bậc của ba chức nảy là Thừa chánh sứ - 
Tham chính - Tham nghị. Bởi từ chức Tham nghị, có 
thể thăng lên chức Tham chính và Thừa chảnh sứ. 
Thừa chánh sứ là quan hành chính đứng đầu ở địa 
phương trực tiếp chịu sự quản lý về hành chính của 
Lục bộ. Thừa chánh sứ có thể thăng lên chức Thị 
lang thậm chí Thượng thư của mộit trong sáu bộ ở 
triều đình. Trái lại, trong một số trường hợp khác, 
chức Thừa chánh sứ do viên Thị lang hoặc Thượng 
thư ở Lục bộ kiêm nhiệm. Trường hợp Trần Phi 
chẳng hạn, từ chức Thừa chánh sứ đạo An Bang 
được thăng lên chức Thị lang Bộ Lại năm 1532, rồi 
lên Thượng thư Bộ Lễ năm 1538, tiếp đó năm 1540, 
Trần Phi được giao kiêm chức Thừa chánh sứ đạo 
Hải Dương (Đại Việt thóng sử, sđd, 153). Như vậy 
phẩm trật của Thừa chánh sứ tương đương với chức 
Thị lang trong Lục bộ ở Trung ương, nghĩa là ở hàng 
Tòng tam phẩm, sơ thụ là Gia hạnh đại phu, thăng 
thụ là Gia tích đại phu và gia thụ là Gia thông đại 
phu. Tuy nhiên, do vị trí trọng yếu của một số thừa 
tuyên mà người đảm nhậm chức vụ ở các nơi này 
có phẩm hàm cao hơn. 

Tóm tại, ở các Thừa tuyên có vị trưởng quan là 
Thừa chánh sứ và hai vi phó quan là Tham chính và 
Tham nghị, tương tự chế độ quan chức thời Minh, 
nhưng tổ chức gọn nhẹ hơn). 


(1) Cartier, Michel, Une rẻforme locale en Chine au 
XV. Hai Rui à Chu'an 1558-1562, Paris-La Haye, 
Mouton & C, 1973, (r. 29. 

(2) “.. Ngoại phân đạo, thiết Thừa chánh ty, Hiến sát ty, 
Tổng binh ty", Zheng Rouzeng (Trịnh Nhược Tang), 
LAnnan tu shuo, 517. 

(3) Đối với các vùng biên giới như Thuận Hoá, Quảng 
Nam, thì Thừa ty càng trở lên quan trọng. Xem Dương 
Văn An, Ô chấu cận lục, Bản dịch Viện Hán Nôm, 
1997, tr. 88. 

(4) Dườỡi niên hiệu Hồng Vũ (1368-1400) nhà Minh, chức 
nảy đều có tả hữu hai vị, nhu Tả hữu bố chánh sứ, Tả 
hữu Tham chỉnh và Tả hữu Tham nghị. Huang 
Đendai, Lidai zhiguanbiao, Trung Hoa thư cục, 
1965, tr. 58. 
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Hiến sát sứ ty, còn được gọi là Đề hình án sát sứ 
ty, là một trong ba ty ở đạo Thừa tuyên, xuất hiện ở 
Việt Nam từ thời Lê Thế kỷ XV. Cùng với Thừa ty, 
Hiến ty đồng thời có chức năng duy trì trật tự, kỷ 
cương ở đïa phương, và được tổ chức tương tự Thừa 
ty như vừa trình bày ở trên. Chức trưởng quan của 
Hiến sát sứ ty là Hiến sát sứ và dưới là hai viên phó 
quan giúp việc là Phó sứ”) và Thiêm sự. Ty này 
được tổ chức giản đơn hơn so với các ty khác. 
Nhiệm vụ chủ yếu của Hiến ty là lo việc giám sát, 
hình ngục ở địa phương như điều luật trong bộ Luật 
thời Lê - Mạc đã quy định: “Dân gian bị oan, ắt có 
kiện. Có kiện, ắt có xét xử. Do vậy, trước phải do xã 
trưởng, sau đến quan huyện, rỗi nha môn hai ty 
Thừa và Hiến tra hỏi" !). 

Cùng với ty Thừa, ty Hiến đóng vai trò trong 
chính quyền địa phương. Văn bia thời Mạc cho biết, 
Ngô Nghiêm Khê tức Ngô Hoằng, đỗ Tiến sỹ năm 
Bính Tuất (1528), chức Hiến sát sứ đạo Tuyên 
Quang, thăng thụ Triều liệt Đại phu, nghĩa là chức 
này có phẩm trật tương đương những quan văn 
hàng tòng tứ phẩm. Hoạt động của Hiến sát sứ ty 
liên quan mật thiết với Ngự sử đài, cơ quan giám 
sát, đàn hặc ở Trung ương, đặc biệt là với viên 
Giám sát Ngự sử ở các đạo. Lê Quang Bí sau 9 
năm làm việc ở Hàn lâm viện, được bổ làm Hiến sát 
sứ đạo Sơn Tây (năm 1535), thăng lên làm Tham 
chính Thừa ty đạo Tuyên Quang kiêm Đỏ Ngự sử. 

Về Đô ty, bộ phận tổ chức lực lượng quản sự ở địa 
phương, gắn liền với tổ chức quân sự chung trong cả 
nước. Nhà Lê - Mạc, đặt bốn vệ: Hưng Quốc, Chiêu 
Vũ, Cẩm Y, Kim Ngô; các vệ sở nội ngoại trong Ngũ 
phủ. Chia bổ các ty, mỗi ty đặt một viên Chỉ huy sứ, 
một viên Chỉ huy đồng trì, một viên Chí huy Thiêm 
sự... (Đại Việt thông sử, sửa, tr. 138). 

Như vậy tại Kinh đô, có 4 vệ là Hưng Quốc, 
Chiêu Vũ, Cẩm Y và Kim Ngô, thuộc lính cấm 
thành; còn ở các địa phương thì lập các Đô ty. Dưới 
các vệ cấm thành lại đặt các ty, và dưới các Đô ty ở 
địa phương lại có các vệ, rồi sở và ngũ. Dưới thời 
Lê, vệ Cẩm Y có 18 ty (Lê Kim Ngán, sđủ, tr. 91). 
Vệ Kim Ngô ở Kinh đô năm 1542, có ty Thần Tý và 
ty Chiêu Dũng dưới quyền chỉ huy của Tiêu Quyết, 
chức Cẩn sự tá lang và Đàm Văn Hội (Văn bia thời 
Mạc, sđd, 69); còn vệ Chiêu Vũ có ty Hà Thanh, 
từng gắn với lực sỹ Nguyễn Ích Diệu, thợ khắc tài 
hoa đã san khắc khá nhiều bia thời Mạc (Văn bia 
thời Mạc, sốd, tr. 300). Người đứng đầu mỗi ty này 
là một viên Chỉ huy sứ và hai viên giúp việc là Chỉ 
huy Đồng tri và Chỉ huy Thiêm sự. 

Đối với các Đô ty, một trong ba cơ quan hành 
chính của chính quyền địa phương, lo về quân sự, 


mỗi Đô ty có một số vệ. Về nguyên tắc, mãi Đô ty 
có một viên chỉ huy trưởng là Đô chỉ huy sứ và hai 
viên giúp việc là Đô chỉ huy Đồng tri và Đô chỉ huy 
Thiêm sự, tương tự các vệ ở Kinh đô. Về các vệ ở 
Đô ty không thuộc quản lý của Ngũ phủ, thường có 
tên gọi Tổng trì và Đồng tổng tri. Dưới các vệ là các 
sở (mỗi vệ có 3 sở) mà ở đó có các chức Khống 
lãnh, Võ uý và Phó Võ uý. 

Những vị chỉ huy trưởng các vệ cấm thành và 
các Đô ty dưới thời Lê - Mạc là những võ quan có 
phẩm hàm khá cao, như Tả kiểm điểm, Đại tướng 
quân, Thượng tướng quân, tương đương chức quan 
hàm tam phẩm. Một số Đô ty ở khu vực trọng yếu, 
cũng do những võ quan cao cấp chỉ huy, như Đô 
tống binh sứ ty đạo Ninh Sóc do Nguyễn Văn 
Trạch, chức Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, 
tước Thuần Lương hầu đảm nhận . 

Về mặt hành chính, các vệ cấm thành và các đô 
ty được tổ chức dưới sự quản lý của Bộ Binh trong 
Lục bộ, nhưng khi có chiến tranh, thì quân đội được 
tập hợp và tổ chức thành các đạo quân dưới sự chỉ 
huy của các Tả hữu Đỏ đốc ở Ngũ phủ, như đã trình 
bày ở chương trên. 

Như vậy, “đạo là đơn vị hành chính cao nhất 
trong thời kỳ nhà Mạc mà ở đó có bộ máy chính 
quyền bao gồm ba bộ phận lo về dân sự, quân sự 
và tư pháp. Ngoài các đạo Thừa tuyên ở các địa 
phương ra, ở Thăng Long có Trung đô phủ mà thời 
Lê - Mạc bao gồm 1 Phủ Phụng Thiên. Phủ này có 
2 huyện là Vĩnh Xương, sau đổi là Thọ Xương và 
Huyện Quảng Đức sau là Huyện Vĩnh Thuận, 
Đứng đầu Phủ Phụng Thiên với vị trưởng quan là 
Phú doãn, có vị trí tương đương cấp chính quyển 
địa phương. 


b) Các đơn vị hành chính dưới “đạo” 


Chính quyền nhà Minh, nhất là dưới thời kỳ Chu 
Nguyên Chương (1368-1399), là một chính quyền 
Trung ương tập quyền khá hoàn chỉnh, với bộ máy 
hành chính chặt chẽ gồm ba cấp: đạo Thừa tuyên 
(sau chuyển thành “tỉnh”) - phủ - châu hoặc huyện. 
Cấu trúc này ảnh hưởng đến Việt Nam thời Lê sơ và 
được duy trì ở thời Mạc. Tuy nhiên ở Việt Nam thời 


(1) Tên gọi Phô sử cũng đã gặp ỏ thời Trần Thế kỷ XIV, 
trong chức quan là An phủ phó sử, chức phó quan 
cho An pHỦ sứ ở phủ, lộ. Chức quan này được ghi lại 
trên mộc bài Đa Bối (Thái Thụy Thái Binh). Xem, 
Thái Bình với sự nghiệp nhà Trần, Thái Bình, Ban 
nghiên cứu Lịch sử, 1988, tr. 187. 

(2) Hồng Đức thiện chính. bản dịch Nguyễn Sỹ Giác 
1959, fr. 121. 
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Lê - Mạc, hệ thống hành chính lại gồm bốn cấp là 
đạo hoặc lộ - phủ - huyện hoặc châu và xã. 

Phủ là một đơn vị hành chính được sứ dụng rộng 
rãi từ thời Đường, do châu chuyển đổi thành như 
Châu Thành Ung chuyển thành Phủ Kinh Triệu, 
Châu Lạc thành Phủ Hoài Nam”). Có nghĩa là một 
số châu lớn có thể chuyển đổi thành phủ. Đến thời 
Tống thì “phở" hoàn toàn là đơn vị hành chính trên 
đơn vị hành chính "châu", thậm chí ở một số nơi 
"phủ" trả thành đơn vị hành chính đứng đầu tương 
đương “!ô”, hoặc “(uyên phủ ty". Dưới thời Minh, phủ 
là đơn vị hành chính trung gian giữa cấp hành chính 
cao nhất (Thừa tuyên sứ ty) và huyện, đơn vị hành 
chính cơ sởt?, 

Biến đổi của đơn vị hành chính “phứ"' ở Trung 
Quốc cũng nhận thấy tương tự ở Việt Nam. Thời Lý, 
một số châu được đổi thành phủ, như Châu Cổ 
Pháp thành Phủ Thiên Đức (Lịch triểu hiến 
chương loại chỉ, sđd, t. 1, tr. 130). Thời Trần, tèn 
gọi phủ được dùng chỉ đơn vị hành chính cao nhất 
ở một số địa phương, như Phủ Thanh Hoa) do 
Thái sư Trần Thử Độ (Đại Việt sử ký toàn thư, sửd, 
t.2, tr.182) cai quản, Phủ Thiên Trường do Thái bảo 
Vương Nhữ Chi đảm nhận”, Cho đến hết giai đoạn 
nhà Trần (cuối Thế kỷ XIV), tên gọi phủ có lúc chỉ 
đơn vị hành chính cao nhất ở địa phương, có khi là 
đơn vị hành chính thứ hai quản châu, huyện. Từ 
năm thứ 5 niên hiệu Quang Thuận (1466), đời Vua 
Lê Thánh Tông, tên gọi phủ hoàn toàn dùng cho 
đơn vị hành chính thứ hai, Thời Mạc, phủ là đơn vị 
hành chính sau đạo, cai quản các huyện, châu mà 
văn bia ghi lại khá cụ thể, như “Thanh Hoa đạo, 
Thiệu Thiên phủ, Đông Sơn huyện, An Hoạch xã”, 
hoặc “Sơn Tây đạo, Tam Đới phủ, Bạch Hạc huyện” 
(Văn bia thời Mạc, sổu, tr. 139). 

Phả có vị trưởng quan là Trị phú và vị phó quan 
tà Đồng tri phủ. Thông thường mỗi đạo bao gồm vải 
phủ trở lên, duy có đạo Tuyên Quang gồm mội Phủ 
Yên Bình. Phủ này quản lý tất cả các châu, huyện 
trong địa hạt đạo Tuyên Quang. Tuy là một đơn vị 
hành chính, nhưng phủ không hề có quyền lực của 
một cấp chính quyền, như không can dự những việc 
kiện tụng, ruộng đất”). Trái lại, phủ có chức năng 
nổi bật là chăm lo việc giáo dục, thi cử trong phủ mà 
chức quan đảm nhận việc này là Huấn đạo, cùng 
việc khuyến nông, hộ đê với các viên quan là 
Khuyến nông sứ và Hộ đề sứ. Phủ thực sự là đơn vị 
trung gian giúp đạo quản lý vùng lãnh thổ châu, 
huyện rộng lớn. 

Huyện là một đơn vị hành chính quan trọng ở 
Trung Quốc và Việt Nam trong lịch sử và cho đến 
tận ngày nay. Ở Trung Quốc, về cơ bản, huyện là 


đơn vị hành chính cơ sở trong khi đó ở Việt Nam, từ 
cuối Thế kỷ XIV trở đi), huyện quản lý các xã, đơn 
vị hành chinh cơ sở. Dưới thời Mạc, viên trưởng 
quan của huyện la Tri huyện, cùng viên phó quan 
là Huyện thừa. Ngoài ra còn có người giúp việc, với 
chức danh là Đề lại. Như chức năng của đạo, huyện 
quản lý các việc chính sự, quân sự và kiện tụng, 
trong đó chịu trách nhiệm và có quyền lực đặc biệt 
quan trọng trong việc quản lý đất đai, thuế khoá, 
nhân đình. 


Châu là đơn vị hành chính xuất hiện khá sớm ở 
Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng trước giai đoạn 
nhà Minh và nhà Lê, thì châu là đơn vị hành chính 
khá lớn: châu quản huyện. Ví dụ thời thuộc Đường. 
nước ta được chia làm 12 châu cai quản 50 huyện, 
như Châu Phong có 5 huyện, Châu Diễn có 7 


(1) "Thành Ung Châu ví Kinh Triệu nhủ”, hoặc “Lạc Châu 
vị Hoài Nam phủ” Lin Dingshui, Zhongguo lidai 
xingzheng quhua zhidu de yanbian, Fujian sheng 
dìtu chubanshe chuban, 19886, tr 17. 

(2) Vào thời Minh, Tỉnh Thiểm Tây có 8 phủ, 22 châu, 96 
huyện. Trong số 96 huyện này, thì 39 huyện trực 
thuộc châu và 59 huyện thuộc phủ. Mingdai difang 
quanli j wenquan zhidu, (Minh đại địa phương quan 
lại cập văn quan chế độ), Sỡg, tr. 123. Chúng ta có 
thể tham khảo sơ đồ hành chính dưởi thời Nguyên, 
thấy rõ vị trí của phủ trong hệ thống hành chính ở 
từng địa phương Trung Quốc. Xem, Lín Tingstui, 
Zhongguo lidai xingzheng quge zhidu de yan- 
bian, Sđơ. tr. 37. 

(3) Thời thuộc Đường, Thanh Hoa được gọi là Ài Châu, 
tên gọi này kéo dài đến hết triều Định, Lê (Thế kỷ X). 
Sau đỏ được đổi thành “phủ” dưới thời Lý, rồi “trấn” 
dưới thời Trần, trước khi đổi là Thanh Hoa phủ vào 
thời thuộc Minh. Lễ Thánh Tông đặt Thanh Hoa thừa 
tuyên với 6 phủ, 22 huyện và 4 châu. TỪ đồ về sau, 
Thanh Hoa hoặc là lộ, trần, đạo hoặc tỉnh. Phan Huy 
Chủ, Sđd, tr. 42. 

(4) Phủ Thiên Trường là đất phái tích nhà Trần, có hương 
Tức Mặc, quê tổ họ Trần. Thời Trần là Thiên Trường 
phủ, sau đổi thành Thiên Trường lộ, rồi Sơn Nam lộ, 
Sơn Nam thừa tuyên, Sơn Nam trấn,... Xem, Phan 
Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, bẳn dịch, 
† 1, tr. 83, 96. Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch, 
t 2,tr 12, 192. 

(5) Hồng Đức thiện chính, bản dịch, tr. 121. Quyên 
cấp đất cho Hội tư văn huyện Tân Minh xây văn tử, 
năm 1574 là quan Bộ Hộ và quan huyện Huyện Tân 
Minh. Phù không hề có vai trỏ gi trong việc xét cấp 
đất đai này. 

(B) Trước đó, nhất là trong thời kỳ Bắc thuộc, nước ta được 
chia thành các quận, huyên như chế độ quận huyện 
Trung Quốc, thị đơn vị hành chỉnh cơ số là huyện. 
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huyện (Lịch triểu hiến chương loại chí, sđd, t. 1, 
tr, 32). Sau đó ở Trung Quốc, châu tồn tại dưới hai 
dạng : một là châu trực lệ lớn hơn huyện và châu 
tương đương huyện. Còn ở Việt Nam thi châu có một 
dạng duy nhất, tương đương huyện, nhưng sử dụng 
ở vùng núi, như một số châu ở đạo Tuyên Quang, 
Ninh Sóc ở phía Bắc và Nghệ An ở phía Nam, 
Nhiệm vụ của châu cũng tương tự nhiệm vụ của 
huyện như vừa nêt: trên. Vị trưởng quan ở châu gợi 
là Tri châu, cùng vị phó quan là Đồng trì châu như 
văn bia Chùa Hương Nham đã ghi lại được vị Tri 
châu, Châu Đại Man năm 1537, là Nguyễn Công 
Quyết và vị Đồng tri châu, Châu Thu Vật thuộc đạo 
Tuyên Quang, cùng năm đó là Bùi Bá Thông. 

Đơn vị hành chính cấp cơ sở ở Việt Nam là xã. 
Xã với tư cách là đơn vị hành chính cơ sở thì chưa 
rõ xuất hiện từ khi nào? Nguồn tư liệu thư tịch chỉ 
cho biết tên gọi chức quan “Đại tư xã" (quan từ ngũ 
phẩm trở lên) và “Tiểu tư xã" (quan từ lục phẩm trở 
xuống) xuất hiện đầu tiên vào năm 1242, dưới đời 
Vua Trần Thái Tông (1225-1258). Nhưng đến cuối 
thời Trần vào năm 1397, đời Vua Trần Thuận Tông 
(1388-1398), chức Xã quan bị bãi bỏ. Đến thời Lê 
vào năm 1468, dưới đời Vua Lê Thánh Tông (1460- 
1497), chức quan này được quy định cụ thể hơn 
“đặt Xã quan, xã lớn 3 người, xã vừa 2 người, xã 
nhỏ 1 người, và đổi Xã quan làm Xã trưởng""). Cụ 
thể hơn, một trong các điều luật được thi hành ở 
thời Lê và thời Mạc, quy định về lệ bầu xã trưởng 
như sau: “Các làng bầu Xã trưởng, phải kén chọn 
cho được người. Theo lệ, thì có Xã chính, Xã sử và 
Xã tư, mỗi người giữ mỗi việc. Bầu ai phải là người 
đứng tuổi, có hạnh kiểm, không được bầu người 
bậy bạ, mượn việc công kiếm lợi tư, kết hợp bê 
đẳng, để hại đến phong hoá" (Hồng Đức thiện 
chính, sẩu, tr. 54). 

Nhìn chung, thời Lê-Mạc mỗi xã có một viên 
đứng đầu dưới tên gọi là Xã trưởng. Bên cạnh đó, 
còn có tên gọi là Xã chính hay Xã sử và Xã tư. Văn 
bia Chùa Hương Sơn (Phù Ninh, Phú Thọ), cho 
biết Xã Phù Ninh năm 1543 có 1 vị Xã chính là 
Nguyễn Văn Bảng và 1 vị Xã sử là Nguyễn Đỉnh 
Tộ. Vị Xã trưởng đảm nhận chưng mọi việc trong 
xã, còn Xã sử và Xã tư là người giúp việc, nhất là 
việc thuế khoá và tuần tra, an ninh. Vị Xã trưởng 
luôn được cơi là người mẫu mực của xã “fiéu biểu 
cho phong hoá, phải nên khuyên dân làm điều 
thiện, xa điều ác°, như điều luật thời Lê - Mạc quy 
định. Thực tế họ đều là người công đức, người làm 
việc thiện giúp dân làng như nhiều văn bia làng xã 
đã ghi lại. 

Bên cạnh xã, còn có "(hôn” ở nông thôn vùng 


đồng bằng. phường ở đô thị, sách, động, nguồn ở 
vùng núi”, Đây không phải là đơn vị hành chính mà 
là đơn vị cư dãn thuộc đơn vị hành chính cấp cơ sở. 
Riêng “thón” từ thời Lê sơ trở đi là đơn vị dân cư 
thuộc đơn vị hành chính cơ sở: xã. Nhưng trước đó, 
ở một số nơi cũng đã xuất hiện tên gọi này, chỉ một 
vùng dân cư rộng lớn hơn nhiều. 

Trên đây là những đơn vị hành chính chủ yếu 
trong hệ thống hành chính thời Mạc. Ngoài ra còn 
có "tổng", đơn vị hành chính trung gian giữa huyện 
và xã sử dụng phổ biển ở Việt Nam từ cuối Thế kỹ 
XVII đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, 
cũng đã xuẩt hiện ở thời Mạc. Hơn thế nữa, sự xuất 
hiện của đơn vị hành chính tổng này bắt đầu ở văn 
bia thời Lê, Chẳng hạn văn bia ruộng đất Làng La 
Khê (Huyện Vũ Thư, Thái Bình) khắc năm 1471, 
ghi rằng: “Bản huyện Nội Lãng Tổng Huyền Chân 
xã"; văn bia Công chúa tự điền ö Làng Vũ Bị (Bình 
Lục, Hà Nam) dựng năm 1513, ghi là *Cổ Bị tổng 
An Nội xã" (Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và 
văn bia. Sđd, tr. 16B). Đây là những thông tìn sớm 
nhất về tổng mà tiếp đó trở nên khá phổ biến trên 
văn bìa thời Mạc. Văn bịa Chùa Thiên Phúc (Quốc 
Oai, Hà Tây) khắc năm 1538, ghi rằng "Ninh Sơn 
huyện, (Lật Sài) tổng, Lật Sài xã". Văn bia Chùa 
Đạm Giang (Yên Lãng, Phúc Yên) khắc năm 1574, 
ghi về “Thái ông lão bà tổng Đạm Giang bỏ tiền 
dựng cầu”. Đặc biệt văn bia Hội Tư văn Huyện Tân 
Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng khắc năm 1574, 
cho biết huyện này khi đó có 11 tổng là “Xuân Cát, 
Động Hàm, Kim Đới, Văn Thị, Lật Khê, Kinh 
Thanh, Yên Tử Hạ, Tân Duy, Cẩm Khê, Tự Tân và 
Xuân Úc" (Lịch sử triều Mạc qua thư tịch và văn 
bía. Sđd, tr. 168). Ngoài ra một số văn bia còn ghi 
lại chức quan đứng đầu tổng thời Mạc là “Tổng 
chinh" mà sau này dân gian Việt hóa thành *Chảnh 
tổng" hay “Cụ Chánh". Nhiệm vụ của Chánh tổng 
sau này là giúp huyện đôn đốc việc thu thuế và 
công địch ở mội số xã. Nhưng ở thời Mạc, mới thấy 
chức năng nổi bật của tổng tà tổ chức lễ hội, nhất 
là cho các cụm di tích liên xã. Chẳng hạn Chùa 


(1) Đỗ Bang, Tổ chức bộ máy Nhà nước triểu Nguyễn 
giai đoạn †802-1884, Thuận Hoá 1997, tr. 194, 

(2) Dưới thời Nguyễn, "nguồn" trở thành đơn vì hành 
chính trung gian giữa “châu” và “sách” hoặc “động" ở 
vùng núi, tưởng tự đơn vị hành chỉnh “tổng” Ö vùng 
đồng bằng. Xem, Ngô Đức Thịnh, Vài nét về phân 
bổ vả tên gọi hành chính của các làng xã ở Quảng 
Bình trước Cách mạng tháng Tám, trong Nông 
thôn Việt Nam trong lịch sử 1L 1, Hà Nội, NXB. 
Khoa học xã hội, 1877, tr. 407. 
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Phúc Lâm Hoằng Thệ (nay thuộc Huyện Quốc Oai, 
Tỉnh Hà Tây) mỗi khí rước lễ có tới 15 xã thuộc 2 
tổng tham gia, nên các tổng phải đảm nhận công 
việc được phân công theo quy ước. Ngoài ra là tổ 
chức sinh hoạt, tế lễ của cảc Nho sỹ ở các xã trong 
huyện như hoạt động của Hội Tư văn Huyện Tân 
Minh vừa nêu trên. 

Tổng là một cụm làng có mối quan hệ thân 
thuộc về địa lý, lịch sử, văn hoả và nhất là tín 
ngưỡng (Trần Từ, 87). Trong thực tế, sự xuất hiện 
của tổng bắt nguồn trước hết tử nhu cầu sinh hoạt 
tín ngưỡng, tôn giáo cộng đồng ngày một mở rộng 
cùng với sự phát triển ngày càng cao của làng xã. 
Hơn thế nữa, ngày nay chúng ta còn được biết hầu 
hết tên tổng trùng với tên của xã đứng đầu tổng đó, 
mà dân gian gọi là “xã đầu tổng" hay "dân đầu tổng" 
như Tổng Tày Đằng (nay thuộc Huyện Ba Vì, Hà 
Tây) gồm các xã: Tây Đằng, Lai Bồ, Vĩnh Phậ, Văn 
Trai, Kim Bí và Đằng Lũng; Tổng Lập Bái (nay 
thuộc Hưng Hà, Thái Bình) có Xã Lập Bái, An Tiêm, 
Hương La, An Khê, Cổ Sách, Thượng Đạo, Chuẩn 
Cách và Đông An. 

Trong khi phần lớn đơn vị hành chính ở Việt Nam 
đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, như xã, huyện, 
phủ, đạo, tỉnh, thì tống là hoàn toàn riêng biệt của 
Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng phần nào tương 
đương với “đô” đơn vị liên kết các “động” của vùng 
biên Trung Quốc. Tổng thời Mạc bao gồm một số 
làng trong cùng khu vực địa dư. Sự xuất hiện và mở 
rộng của tổng là cơ sở để chính thức trở thành đơn 
vị hành chính trung gian giữa huyện và xã cho 
nhiều thế kỹ sau đó. 

Tóm lại, triều đình phong kiến thời Lê - Mạc duy 
trì mô hình Nhà nước Trung ương tập quyền khá 
hoàn chỉnh. Thiết chế hành chính được xây dựng 
trên cơ sở của ba thành phần thiết yếu tà hành 
chính, quân sự và giám sát. Nếu ở chinh quyền 
Trung ương có ba cơ quan chính là: Lục bộ lo chính 
sự, Ngũ phủ lo việc quân và Ngự sử đài đảm nhận 
việc kiểm tra, đàn hặc, thì ở chính quyền địa 
phương cũng có tam ty là Thừa ty, Đô ty và Hiển ty 
cùng chức năng tương tự như trên. Hệ thống hành 
chính ở địa phương bao gồm 4 cấp cơ bản là đạo 
thừa tuyên - phủ - huyện - xã. Ngoài ra cũng chính 
từ thời Lê - Mạc đã bắt đầu xuất hiện đơn vị "tổng", 
nối giữa đơn vị hành chính huyện và xã nhằm liên 
kết các làng xã với nhau. 

Sang thời Lê Trịnh Thế kỷ XVII-XVII, thiết chế 
chỉnh quyền này tiếp tục được duy trì, song chủ yếu 
thuộc về bộ máy của triều đình nhà Lê, còn ở Phủ 
Chủa thì lại có nhiều đổi khác. 


Sau khi đẹp xong nhà Mạc ở Thăng Long (1593), 
thế lực nhà Trịnh trong triều đình nhà Lê càng mạnh. 
Trịnh Tùng được phong làm Đô nguyên suy, Tổng 
quốc chinh, Thượng phụ Bình An vương và được 
phép mở Phủ Chứa, đặt quan chức thực thi chính sự. 
Vua Lê chỉ còn giữ 5.000 quản túc vệ và được hưởng 
lộc thượng tiến gồm 1.000 xã cung phụng. Từ đây 
nhà Trịnh thực hiện chế độ thế tập tước Vương, hình 
thành hai thế lực: Vua Lẽ - Chúa Trịnh. 

Để bàn chính sự ở Phủ Chúa, nhà Trịnh đặt chức 
Tham tụng đâm nhận công việc của Tể tướng, sau 
đó lại đặt chức Rổi tụng đứng sau Tham tụng. Dưới 
các chức Tham tụng và Bồi tụng ở Phủ Chúa là các 
cơ quan giúp việc gọi là Phiên. Các phiên này 
tương tự các bộ trong Lục bộ cỏa triều đình nhà Lê, 
nên cũng được gọi là Lục phiền. Tuy vậy, mọi quyền 
hành đều do Lục phiên của Phủ Chúa định đoạt : 
"Từ đây chính sự trong nước về hết Lục phiên, còn 
Lục bộ, Lục tự chỉ đặt ra cho đủ vị mà thô (Cương 
mực, t.2, bản dịch, NXB. Giáo dục 1998, tr. 412). 
Đứng đầu mỗi phiên là Tri phiên, Phó Tri phiên và 
Thiêm Tri phiên cùng các thuộc lại gồm 60 viên. 

Tế chức chính quyền địa phương thì hầu như 
vẫn duy trì theo thể chế thời Lê, nhưng đơn vị hành 
chỉnh đứng đầu là “lệ” thời Lê sơ, “đạo” thời Mạc 
được đổi thành Trấn. Nhà Trịnh chỉ nắm được 11 
trấn ở Đàng Ngoài, chia thành Nội trấn (gồm các 
địa phương ở đồng bằng như: Hải Dương, Sơn 
Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc) và Ngoại trấn (gồm các 
địa phương ở xa Kinh đô như: Lạng Sơn, Hưng Hoá, 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, An Quảng), cùng hai 
trấn Thanh Hoa và Nghệ An. Nếu đạo thừa tuyên 
thời Lê Mạc có Tam ty (Thừa ty, Đô ty và Hiến ty) thì 
các Trấn thời Trịnh cũng có ba ty, nhưng là Trấn ty, 
Thừa ty và Hiến ty. Đứng đầu là Trấn thủ, nhưng 
riêng các xứ biên cương như Cao Bằng, Lạng Sơn 
và Nghệ An thì gọi là Đốc trấn, còn Thanh Hoa là 
đất căn bản của nhà Lê Trịnh thì đặt chức Lưu thủ. 
Các chức này thường do võ quan đảm nhận. 

Các cấp dưới trần gồm phủ, huyện (châu), tổng, 
xã thì hoàn toàn duy trì theo thể thức thời Lê Mạc. 
Duy chức xã quan, đơn vị hành chính cơ sở được 
nhà Trịnh giao cho dân tự quyết và định lệ ba năm 
bầu lại một lần. 

Như vậy, thực chất sự khác biệt giữa bộ máy 
chính quyền thời Lê Trịnh với thời Lê Mạc chủ yếu 
Ở các cơ quan trung ương, nhất là việc lập thêm 
Phủ Chúa để thâu tóm quyển lực về họ Trịnh. Điều 
nổi bật ở đây là cùng một lúc tồn tại hai tổ chức 
chính quyền song hành: Vua Lê - Chúa Trịnh, một 
thể chế chính trị khá đặc biệt trong lịch sử chế độ 
quản chủ ở Việt Nam. 
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Tóm lại, bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam 
được khởi tạo từ triều Lý, trải qua thời Trần và đặc 
biệt từ chính quyền quân chủ chuyên chế từ thời 
Lê đã tạo dựng một mô hình Nhà nước Trung ương 
tập quyền khả hoàn chính ở Kinh thành Thăng 
Long, Thiết chế hành chính được xây dựng trên cơ 
sở của ba thành phần thiết yếu là hành chính, 
quân sự và giám sát, Nếu ở chính quyền trung 
ương có ba cơ quan chính là Lục bộ lo chính sự, 
Ngũ phủ lo việc quân và Ngự sử đài đảm nhận 
việc kiểm tra, đàn hặc, thì ở chính quyền địa 
phương cũng có tam ty là Thừa ty, Đô ty và Hiến 
ly cùng chức năng tương tự như trên. Hệ thống 
hành chính ở địa phương bao gồm 4 cấp cơ bản là 
đạo thừa tuyên - phủ - huyện - xã. Ngoài ra cũng 
chính từ thời Lê đã bắt đầu xuất hiện đơn vị “tổng”, 
nối giữa đơn vị hành chính huyện và xã nhằm liên 
kết các làng xã với nhau. 


ĐINH KHẮC THUẦN 
Tiến sỹ Hán Nồm, Tiến sỹ Sử học, 
Viện Nghiên cúu Hán Nôm 


TÀI LIỆU DẪN 


Đỗ Bang, Tổ chức bộ máy Nhà nước triểu Nguyễn 
giai đoạn 71802-1884, Thuận Hoá 1997. 

Trần Xuân Bảng, Sử học bí khảo, Sách Hán Nôm. 

Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, bằn 
dịch, NXB. KHXH, Hà Nội 1992, t. 1. 


Đại Việt sỬ ký toàn thư, bản dịch (1968), 1. 2. 
Hồng Đức thiện chính, bản dịch, Sài Gòn 1959. 


Jean de Mir(bel, Míngdai difang quamii jj¡ wenguan 
zhidu, Paris, 'Harmattan, 1985. 


Lê Kim Ngân, Tố chức chỉnh quyền Trung ương 
dưới triểu Lê Thánh Tông, Bộ quốc gia giáo dục, Sài 
Gòn 1963. 

Lin Tingshul, Zhongguo lidai xingzheng quge 
zhidu de yanbian, Fu.Jian, 1986. 

Đinh Khắc Thuân, Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và 
văn bịa, NXB. KHXH, Hà Nội 2001. 

Trần Từ, Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyển ở 
Bắc Bó, Hà Nội, NXB. KHXH, 1984. 


VÀI NÉT VỀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN, QUÂN ĐỘI VÀ TÊN CHỨC QUAN 
THỜI TÂY SƠN 


rong quá trình sưu tâm, nghiên cứu ấn triệu 

và bút tích các nhân vật lịch sử thời Tây 
Sơn, chúng tôi đã tìm được một số tài liệu gốc thời 
Tây Sơn. Trong đó cho biết không it sự kiện và nhân 
vật lịch sử, cùng tên chức quan giai đoạn này. ïữ 
những tư liệu đó và một sách tạp ký, tài liệu ghi chép 
về thời Tây Sởn khác đã và chưa công bố, chúng tôi 
bước đầu phác thảo vào nét về tổ chức chính quyền, 
quân đội, tên chức quan võ của vương triều Tây Sơn 
mà chủ yếu dười thời Vua Quang Trung. 


1. CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG 


Năm 1778, 5 năm sau ngày dựng cờ khởi nghĩa 
thành công, Nguyễn Nhạc xưng là Minh Đức 
Hoàng đế, đặt niên hiệu là Thái Đức, đổi Thành 
Đồ Bàn thành Thành Hoàng Đế, phong Nguyễn 
Lữ làm Tiết chế, Nguyễn Huệ làm Long Nhương 
Tướng quân và đặt các chức Tổng đốc, Tư khấu, 
Hộ giá... Chính thức từ đây, lịch sử phong kiến Việt 
Nam có thêm một triều đại mới. Nhưng phải đến 
năm 1786, sau khi Nguyễn Huệ chiếm Phú Xuân 
rồi Bắc tiến thành công, tiêu diệt quân Trịnh làm 
chủ phía Bắc thì tổ chức chính quyền Tây Sơn mới 
hình thành. Nguyễn Huệ lúc đầu xưng là An Nam 
Đại Nguyên Suý Tổng quốc Chính Bình vương; 


ông đặt các chức quan Đại Tư Mã cho Ngô Văn 
Sở, Quan Nội hấu cho Nguyễn Văn Lân... Cho 
đến mùa thu năm 1788 Nguyễn Huệ đã thu phục 
được nhiều văn quan và sĩ phu Bắc Hà. Duy trì cơ 
cấu tổ chức chính quyền thời Lê Trung Hưng, trong 
hai năm 1787 và 1788, họ Nguyễn Tây Sơn cho 
lập lại hệ thống Lục Bộ, phong Hồ Công Thuyên 
làm Thượng thư Bộ Hình tước Thuyên Quang hầu; 
Lê Tài làm Thị lang Bộ Binh tước Giác lý hầu... Hệ 
thống Giảm sát được phục hồi, Phan Huy Ích và 
Nguyên Gia được phong làm Thị trung Ngự sử”... 
Viện Hàn lâm hoạt động trở lại trong đó nhiều văn 
quan nhà Lê cũ được sung vào Hàn lâm Viện Trực 
học sĩ như Ngô Vi Quý, Đoàn Thể Tuấn, Ninh Tốn, 
Nguyễn Thế Lịch... (đến đời Quang Trung 5 
(1792), Nguyễn Huệ lại lấy Nguyễn Công, Nguyễn 
Thiện, Phan Tổ Định, Bùi Dương Lịch sung Hàn 
lâm Viện Trực sĩ). Anh em Nguyễn Huệ còn chú 
trọng duy trì hoạt động của Phiên. Phiên cũng như 
Bộ nhưng ở vương phủ đều do các văn quan đảm 
nhiệm. Vi dụ chức vụ ở Phiên lúc đó là Binh nhiên 


(1) Sang đời Cảnh Thịnh có thay đối bổ sung Đô Sát 
viện. Quang Toản phong Hy Quang hầu Hoàng Thạc 
Phụ làm Đó sát thự Đô Ngự sử... 
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phó Trỉ phiên được giao cho Cẩn Tín hầu Lê 
Quang Đại. 


Điều đặc biệt trong tổ chức chính quyền Tây 
Sơn là Nguyễn Huệ đã mô phỏng theo chế độ Tam 
sảnh”, mà chủ yếu là Trung thư sảnh thời Trần là 
Lê sơ để đặt Trung thư phủ với chức Trung thư lệnh 
đứng đầu. Cơ quan và chức vụ này đã bị bãi bỏ cuối 
thời Lê sơ, nó không có trong quan chế thời Lê 
Trung Hưng, thời Mạc và thời Nguyễn sau này. Năm 
1789, Nguyễn Huệ lập Trung thư phủ, thăng Trần 
Văn Kỷ từ chức Từ Lệnh lên gìữ chức Trung thư 
lệnh, với chức năng là Bí thư bên cạnh Hoàng đết?, 


Năm Quang Trung 3 (1790), Nguyễn Huệ củng 
cố hệ thống Lục bộ, thăng cấp cho người có tài có 
công như Ngô Thì Nhậm được thăng làm Thượng 
thư Bộ Binh, Vũ Duy Tấn làm Đại chiếu Thượng thư 
Bộ Công, Nguyên Thế Lịch làm Thượng thư Bộ Lại, 
Ninh Tốn làm Hữu Thị lang Bộ Binh... Tháng 4 năm 
1790, Tây Sơn lập đoàn sứ bộ sang Trung Quốc do 
Phan Huy Ích cùng một số văn quan khác làm sứ 
thần. Trong năm này các tổ chức Viện, Ty được xây 
dựng và hoàn thiện như việc thành lập Viện Sùng 
chính mà La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp được phong 
làm Viện trưởng. Đây là điểm mới trong tố chức 
Trung ương của triều Quang Trung có liên quan đến 
văn hoá giáo dục đương thời. 


Tổ chức Trung ương lớn thời Quang Trung được 
đặt ra khác hẳn các vương triều trước là Tổ chức 
Triều đưởng. Triều đường tức là Triều đình mà đại 
diện là một số đại thần văn quan, võ tướng số một 
của triều Quang Trung, chủ yếu là những văn quan 
tài giỏi. Họ được quyền thay mặt Vua giải quyết 
những vấn để quan trọng, ra một số văn bản chỉ 
định và được dùng dấu ất lớn “Triều đường chỉ ẩn”. 
Mô hình này không phải la một tổ chức, một cơ 
quan Trung ương riêng biệt nào ở triều Quang 
Trung, nó giống như mô hình Đình thần thời Nguyễn 
Gia Long và Cộng đồng từ thời Nguyễn Minh Mệnh 
trở về sau vậy. 


2. CHÍNH QUYỂN ĐỊA PHƯƠNG 


Song song với việc xây dựng chính quyền Trung 
ương. nhà Tây Sơn tiến hành xây dựng và cùng cố 
chính quyền địa phương, ở phía Bắc Nguyễn Huệ 
đổi Thành Thăng Long làm Bắc Thành và quản lý 
theo chế độ quân quản. Các trấn vẫn được duy trì 
như cũ, riêng Trấn Sơn Nam được chia làm Sơn 
Nam thượng và Sơn Nam hạ. Mỗi trấn đặt chức 
Trấn thủ đứng đầu, hoặc có trường hợp gọi là Lưu 
thủ quản một Trấn ở giai đoạn đầu Tây Sơn; mỗi 


trấn có một Hiệp trấn hay Tham hiệp làm phó trấn. 
Những trấn quan trọng như Nghệ An, Thanh Hoá, 
nhà Tây Sơn đều để các tướng tài tâm phúc kiềm 
nhiệm trấn giữ. Nhií trấn Nghệ An, năm 1787 được 
giao cho Lưu thủ Danh phương hầu Nguyễn Văn 
Phương trấn nhiệm; năm 1789, lại giao cho Thận 
Trực hầu Nguyễn Văn Thận làm Nghệ An trấn thủ 
quan. Nguyễn Văn Thận vừa là quan Khâm sai của 
triều đỉnh vừa là quan Trấn thủ đứng đầu Trấn Nghệ 
An. Chức phó trấn Nghệ An được giao cho Nguyễn 
Triêm giữ chức Hiệp trấn Hữu Đồng nghị”. Chức 
phó trấn nữa là Tham hiệp; cũng Trấn Nghệ An đến 
đời Cảnh Thịnh, Quang Toản giao cho Đô đốc Tư 
Trung hầu giữ chức Tham hiệp trấn này, Xây dựng 
và củng cố chính quyền cấp huyện, năm 1788, 
Nguyễn Huệ mới đặt chức quan ở cấp huyện với hai 
chức là Tả Quản lý và Hữu Quản lý. Tả Quản lý thị 
coi việc hình luật kiện tụng, Hữu Quản lý thì coi về 
quân đội binh lính, và mỗi Huyện trưởng để đốc 


suất chung”, 


Cấp cơ sở thấp nhất cửa chính quyền địa 
phương là tổng. xã vẫn được nhà Tây Sơn duy trì 
theo nhà Hậu Lê ở Đàng Ngoài và Chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong. Tổng có Cai tổng và Phó tổng đứng 
đầu, xã có Xã trưởng hay Lý trưởng quản lý, 


Về mặt kinh tế ngay từ khi thu phục được Bắc 
Hà, Nguyễn Huệ đã có ý định xây dựng nền kinh tế 
độc lập. Chiếu khuyến nông chứng tỏ Quang Trung 
thấy được vai trò quan trọng của nền kính tế nông 
nghiệp. Việc lập số định, số điền chía ra các hạng, 
đẳng, ngạch để cân đối với việc thu tô thuế thời 
Quang Trung là tương đối mạch lạc. Tham khảo 
luật kinh tế các đời trước, nhà Tây Sơn còn thiết lập 
mô hình Bản Đường quan với chức năng thu tô 
thuế, dân đỉnh, kiểm tra mọi fĩnh vực ở các địa 
phương. Các chức danh Ký phủ, Ký lục, Cai phủ, 


(1) Tam sảnh gốm có Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh và 
Thượng thư sảnh có nguôn gốc từ thời Tuỷ Đường 
trong thể chế phong kiến Trung Quốc. Trung thư sảnh 
đóng vai trò quyết sách, Môn hạ sảnh giữ vai trò thẩm 
nghị, Thượng thư sảnh có trách nhiệm chấp hành. Nhà 
Trần và Lê sơ mô phông theo quan chế Trung Quốc. 

(2) Xem Nguyễn Công Việt: Về một quả ân đồng cấp 
huyện thời Quang Trung trong Thông báo Khảo 
cổ học nảm 2000. 

(3) Thời Tây Sơn đặt Tả Đồng nghị và Hữu Đồng nghị, 
còn được gọi là Tả Đường và Hữu Đường. 

(4) Xem Nguyễn Công Việt: Vê một quả ấn đồng cấp 
huyện thời Quang Trung trong Thông báo Khảo cổ 
học năm 2000. 
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Đề lĩnh trong hệ thống Bản Đường quan càng làm 
phong phú thêm cho tên chức quan thời Tây Sơn. 


3. TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI 


Quân đội Tây Sơn bắt đầu hình thành từ tổ 
chức 5 Đồn: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu tử năm 
1773. Ngày một lớn mạnh từ một đội quân để trở 
thành một lực lượng quân đội có quy mô và tổ 
chức cao. Biên chế quân đội theo nguyên tắc Ngũ 
chế (Năm quân), gồm có Trung quân, Tiền quân, 
Tả quân, Hữu quân và Hậu quân. Các quân này 
đều do các tướng tài đảm nhiệm, như năm 1786 
Nguyễn Nhạc đánh Phú Xuân, phong Nguyễn 
Hữu Chỉnh làm Hữu quân Đô đốc, Võ Văn Nhậm 
làm Tả quân Đô đốc... 


Quân đội Tây Sơn còn chia các Đạo với tên gọi 
riêng là Càn Thanh, Thiên Can, Thiền Trường, 
Thiên Sách, Thiên Hùng, Hổ Bí, Hổ Hầu, Thị Thân, 
Thị Loan.v.v... Người chỉ huy các đạo quân này là 
các viên Đô đốc, như năm Thái Đức 10 (1787) 
Nguyễn Nhạc phong Đặng Tiến Đông chức Đô đốc 
Đồng tri, tước Đông Lĩnh hầu, sau đó ông thống lĩnh 
đạo quân Vũ Thắng, Thiên Hùng ở chỉ Giáp nhất”). 
Tneo đó thì biên chế quân đội Tây Sơn còn có cấp 
Chỉ đặt theo số thứ tự đi liền với hệ thống Thập Can 
là Giáp ẤT... 

Dưới các đạo là đơn vị cấp Cơ, mỗi Cơ lại có 
nhiều đội. Điều khác biệt với biên chế quân đội 
trước đó và Nguyễn sau này là quân Tây Sơn còn 
đặt cấp Suất với chức Phân Suất. Sách Lá Quý dật 
Sử ghi lại vào tháng 12 năm Ký Dậu niên hiệu 
Quang Trung 2 (1789): “Tây Sơn định lại việc đặt 
quan chức, hàng quan văn có Phân Tri, hàng quan 
võ có Phân Suất... Quân sự thì Đạo thông lĩnh Cơ, 
Cơ thống do lĩnh Đội, để có viên Phân Suất cai 
quản huấn luyện"”). Như vậy cấp Suất đã được đưa 
vào biên chế quân đội Tây Sơn một cách rộng rãi 
và thường có tên gọi kèm theo như Suất Trung 
Lương, Suất Hùng Cự v.v... Suất có khi đứng độc 
lập, có khi do chức quan khác kiêm quản. Ví dụ như 
trong quả ấn “Suất Trung Lương thị vệ tam hiệu 
Trung Lang tương", viên Trung Lang tướng ở hiệu 
quân thứ ba, Vệ thứ hai suất Trung Lương; hay ở 
một quả ấn khác là " Suất Hùng Cự khai vệ ngũ hiệu 
Đồ tý Viên tướng Đô ty ở hiệu quân thứ năm, Vệ 
Tiên phong Suất Hùng Cự"), 


Ở đây ta thấy rõ dưới cấp Suất còn có cấp Vệ. 
Cấp Vệ cũng được đặt theo số thứ tự Nhị vệ, Khai 
vệ như ví dụ trên; hoặc Nhất vệ như quả ấn có tên 
gọi “Tây kỳ phú Trung tín Nhất vệ Hộ quốc sự Vinh 


Hoa hầu". Viên tướng Vinh Hoa hầu chức Hộ quản 
sứ thuộc vệ thứ nhất Suất Trung Tín phủ Tây Kỷt?. 


Hai ấn đồng trên cũng cho thấy cấp Hiệu trực 
thuộc dưới cấp Vệ. Mỗi Vệ có nhiều Hiệu, và cấp 
Hiệu cũng được đặt theo số thứ tự như Tam Hiệu, 
Ngũ Hiệu... 


Đơn vi quân đội nhỏ nhất thời Tây Sơn là cấp 
Đội đối với lực lượng bộ binh và tương đương cấp 
Đội là Thuyền nằm trong lực lượng Hải quân. Đây 
là những đơn vị cơ sở của quân chính quy. 


Cũng như chức quan văn, chức vụ cấp bậc của 
các tướng fĩnh từ cao cấp trở xuống thời Tây Sơn 
được ghi, khắc tản mạn văn bản chữ Hán chứng 
tích về Trần Quang Diệu mà chúng tôi chưa công 
bố ghi rõ chức vụ của ông được giao ở triều Quang 
Trung là "Đặc sai phụ quốc Đại Tổng quản Thượng 
tưởng quân”; sau này ông được gia phong chức 
Thiếu phó mà sử thời Nguyễn thường gọi ông cũng 
như gọi các quan tướng thời Tây Sơn theo chức vụ 
có kèm thêm chữ “Ngụy”. Một chức vụ cực lớn mà 
năm 1789 Nguyễn Huệ phong cho con trai Khang 
công Nguyễn Công Thuỳ là “Tiết chế Thuỷ bộ chư 
doanh kiêm Tổng binh dân thứ phụ" cho quản lĩnh 
Bắc Hà cũng đã được giới thiệu trên Thóng báo 
Hán Nóm”). Chức Đại Tư mã được nhà Tây Sơn 
giao cho các tướng tài. Đó là Ngô Văn Sở thời 
Quang Trung và đời Cánh Thịnh, Quang Toản 
phong Nguyễn Văn Tứ làm Đại Tư mã giúp Quang 
Thuỷ coi Bắc Hà. Đại Tư mã Nguyễn Văn Tứ cuổi 
thới Cánh Thịnh được phong Tứ Quận công cho 
kiêm chức Trấn thủ Thanh Hoa. 


Chức Đại Đô đốc và Đô đốc gần như là chức võ 
quan điển hình thời Tây Sơn mà ít thấy ở các triều 
đại khác. Riêng chức Đồ đốc được phong cho rất 
nhiều tướng lĩnh như Đô đốc Bùi Thị Xuân, Đô đốc 


(1) Xem “Sắc phong Đô đốc Đặng Tiến Đông" trong 
Đặng gia phả ký. Viện nghiên cứu Hân Nôm xuất 
bản năm 2000. 

(2) Lê Quý dật sử NXB KHXH, năm 1978, trang 95. 

(3) Xem Nguyễn Công Việt: Góp thêm một số tài 
liệu về ấn triện thời Tây Sơn. Tạp chí Khảo 
cố học số 1 năm 1989. 

(4) Tây Kỳ phủ tên địa danh cũ thuộc đất Bình Định, nơi 
phái tích phong trào Tây Sơn, sang thời Nguyễn Gia 
Long bị xoá bỗ đổi tên. 

(5) Xem Nguyễn Công Việt: Vài nét về Khang Công 
Nguyễn Quang Thuỷ qua hình dâu ấn trên một 
văn bản chữ Hán thời Tây Sơn trong Thông báo 
Hán Nôm học 1999. 
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Bảo, Đô đốc Long, Đô đốc Bưu, Đô đốc Tuấn, Đô 
đốc Đạt, Đô đốc Giám v.v... Chữ Đô đốc còn đi liễn 
với tên chức khác như Đô đốc Đồng trì mà Đặng 
Tiến Đông được Nguyễn Nhạc phong năm Thái Đức 
10 (1787); hoặc trường hợp của Hữu quân Đồ đốc 
Nguyễn Hữu Chỉnh và Tả quân Đồ đốc Võ Văn 
Nhậm đã nêu trên”, 


Ngoài chức Đại Tổng quản còn có chức Tổng 
quản như Tổng quản Siêu, chức Tư lệ như Tư lệ 
Định Công Tuyệt. Hai viên tướng này đã cùng Bùi 
Thị Xuân theo Quang Thuy, Quang Toản với 30.000 
quân đánh chiếm lại Phú Xuân đầu năm 1802 
nhưng bị thất bại. 


Chức vụ quân đội Tây Sơn, tản mạn một số 
sách tư liệu còn ghi như chức Chỉ huy sứ, Đô ty, Đồ 
uý, Trung uý, Vệ uý... Những chức Trung lang 
tướng và Vệ quân sứ trong những quả ấn nêu trên 
đã bổ sung thêm cho đanh mục võ chức trong quân 
đội Tây Sơn. 


4. MỘT VÀI NHẬN XÉT 


Quan chế thời Tây Sơn cả văn quan và võ quan 
không có bệ chính sử nào ghi trọn vẹn, chỉ thấy rải 
rác trong các sách đã sử và tạp ký. Chỉ có một 
đoạn ghỉ trong Liệt truyện Tây Sơn ở Đại Nam 
chính biên liệt truyện là còn có tính chất thống kê 
tên chức quan Tây Sơn: ”...Tam công, Tam thiếu, 
Đại Trung tế, Đại Tư mã, Đại Tư không, Đại Tư hội, 
Đại Tư lệ, Thái uý, Ngự uý, Đại Tổng quản, Đại 
Tổng lý, Đại Đô hộ, Đại Đô đốc, Đô đốc, Nội hầu, 
Hộ giả, Kiểm điểm, Chỉ huy sứ, Đô ty, Đô uý, Trung 


uý, Vệ uý, Quán quân, Tham đốc, Tham lĩnh, 
Trung thư sảnh, Trung thư lệnh, Phụng chính, Thị 
trung Đại học sỹ, Hiệp biện Đại học sỹ, Thị trung 
Ngự sử, Lục bộ Thượng thư, Tả Hữu Đồng Nghị, Tả 
Hữu Phụng nghị, Thị lang, Tư vụ, Hàn lâm... các 
chức danh khác còn nhiều không thể kể hết ra 
được"?). Tuy nhiên, ở đây ghi "Trung thư sảnh" vào 
là chưa hợp lý, vì Trung thư sảnh là tên cơ quan, 
còn Trung thư lệnh mới là tên chức quan đứng đầu 
Trung thư sảnh. 


Không thể kể hết ra được tên chức quan thời Tây 
Sơn, như những tài liệu gốc mà chúng tôi sưu tầm 
được ở Nam Trung bộ là chức Thống soái (có cả 
hình dâu) được ghi năm Cảnh Thịnh (1800) của 
Thiếu Truyền Công phong cho Nguyễn Đăng chức 
Đô ty tước Phú Lộc hầu, hay chức Thị nội Cai bạ Tri 
Tào vụ của Lưu Thế Trinh trong văn bản ghi năm 
Cảnh Thịnh thử tư (1798) có dấu của Triều đường... 
Phải nói rằng ghi chép về thời Tây Sơn tuy tân mạn, 
trên nhiều dạng tư liệu khác nhau nhưng cũng cho 
ta thấy được tổ chức chính quyền quàn đội giai 
đoạn này khả hoàn chỉnh. 


Phác thảo vài nét vê tổ chức chính quyển, 
quản đội và tên chức quan thời Tây Sơn, chúng tôi 
hy vọng cung cấp thêm chút ít tư liệu cho các công 
tác nghiên cứu lịch sử về một Vương triều tuy ngắn 
ngủi nhưng lại rất hào hùng trong lịch sử phong kiến 
Việt Nam. 


NGUYÊN CÔNG VIỆT 
(Trích Tạp chí Hán Nóm 4 (59), 2003. 


MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM 
THỜI KỲ PHONG KIẾN 


A 


THỜI KỲ NGÔ - ĐỊNH - TIỀN LÊ 
(TỪ 939 ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XI): 
MÚ HÌNH CHÍNH QUYÊN QUÂN SỰ 


1. Xây dựng mô hình chính quyền quân sự thời 
kỷ Ngô - Đỉnh — Tiền Lê (từ 939 đến đầu Thế 
kỷ XI) - một nhu cầu tất yếu 


Sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền!” 
xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, như lời sử cũ, để tỏ 
ý nối tiếp quốc thống xưa của An Dương Vương và 
bắt đầu xây dựng một chính quyền Trung ương độc 


lập. Đã có một thời gian dài lãnh thổ Việt Nam nằm 
trong Án Nam đô hồ phủ, vốn là một bộ phận của 
chính quyền cai trị Trung Hoa, nay được tách ra 
thành một quốc gia độc lập, việc xây dựng một mô 
hình cho phủ hợp là một vấn đề rất khó khăn. 


(1) Chức Đô đốc đi liền với tên chức khác chúng tôi còn 
thấy trong ấn của Trần Quang Diệu. Xin được công 
bố vào dịp khác. 

(2) Đại Nam chính biên liệt truyện — Liệt truyện Tây Sơn 
— Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu D.995. 

(3) Các đời Vua triều Ngô (938 - 965) bao góm: 1. Tiền 

Ngô Vương (938 - 944); 2. Dương Bình Vương (945 
- 950); 3. Hậu Ngõ Vương (951 - 968). 
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Chính quyền mới phải đứng trước bài toán giải 
quyết cho được vấn đề mối quan hệ giữa phân tán 
và tập quyền”, Trong thời kỳ cai trị phong kiến 
phương Bắc, tính tự trị địa phương rất cao, luôn 
trong thế bùng phát, nguy cơ phân tán quyền, 
không ai chịu ai là khó tránh khỏi. 

Tử khi Ngê Quyến mất, em vợ của Ngô Quyền 
là Dương Tam Kha cướp ngôi Vua, một số quan 
lại, tướng sỹ của Ngô Quyền không chịu, nối lên 
chống lại Dương Tam Kha: mỗi người cầm quân 
chiếm giữ một địa phương, lập thành giang sơn 
riêng, gây nên tình trạng cát cứ - loạn †?2 sử 
quân. Điều này thể hiện sự thắng thế của tính 
tiểu nông vốn vẫn tiềm ẩn. Năm 967, xuất hiện 
một vị thú lĩnh tài ba tên là Đinh Bộ Lĩnh!” thống 
nhất đất nước, lập nên một quốc gia thống nhất 
có tên là Đại Cổ Việt. Muốn xây dựng một chính 
quyền đủ mạnh không còn cách nào khác là phải 
giải quyết được mối quan hệ giữa tập quyền 
và phần tán, vì vậy việc xây dựng mót mô hình 
tổ chức chính quyền mới - mô hỉnh chính 
quyển quân sự?) là một giải pháp hợp lý và tất 
yếu, có tính lịch sử, nhằm tập trung tối đa quyền 
lực cho việc xây dựng chinh quyền quân sự tập 
trung thống nhất. 

Triều Đình tồn tại không bao lâu, năm 979, Định 
Tiên Hoàng bị ám hại, sau đó nhiều vụ xung đột 
trong nước xảy ra, bên ngoài nạn ngoại xâm luôn 
uy hiếp. Trong điều kiện đó, quân sỹ và một số 
quan lại đã suy tôn Lê Hoàn — một người có uy tín 
trong triều, đang giữ chức Thập đạo tướng quân lên 
làm Vua, mở đầu cho triều Tiền Lê), Ông nhanh 
chóng tổ chức lực lượng tiến hành kháng chiến 
chống Tống, khôi phục và củng cố chính quyền 
quản sự của triều Đỉnh. 


2. Mô hình tổ chức chính quyền thời kỷ Ngô - 
Đinh - Tiền Lê 


a) Tổ chức chính quyền ở Trung ương 


Trong giai đoạn phôi thai của Nhà nước phong 
kiến, khi cuộc đấu tranh vũ trang giữa các lực 
lượng cát cứ với nhau và giữa chính quyền Trung 
ương với các lực lượng cát cứ địa phương diễn ra 
mạnh mẽ, thì tổ chức của bộ máy Nhà nước do 
triều đình Trung ương điều khiển có tính chất nặng 
về quân sự. Lực lượng quân đội đã được các Vua 
Ngô. Đinh, Tiền Lê đặc biệt quan tâm xây dựng. 
Xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh không 
những cần thiết cho việc đấu tranh nội bộ chống 
lại các hào trưởng cát cứ, mà còn cần thiết để đối 
phó với nạn ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập quốc 


gia mới giành được. Về tổ chức Nhà nước, thời 
Ngô Quyền đặt ra các chức quan văn - võ, quy 
định các nghỉ lễ trong triều và màu sắc trang phục 
của quan lại các cấp. 


Sơ đố1: Tổ chức bộ máy Nhà nước thời nhà Định 


Hoàng để 


Thập đạo tướng quân 
Điện tiền chỉ Huy sứ 


† 


12 Đạo/Lộ 


ụ 


Giáp 


ụ 


xã 


Đến thời nhà Định, Định Bộ Lĩnh xưng Đế, chọn 
Hoa Lư” làm căn cứ quân sự. Nhà Đinh chia cả 
nước làm 10 đạo. Năm 974, Đinh Tiên Hoàng tổ 
chức lại quân đội trong cả nước, gồm 10 đạo, mỗi 
đạo 10 quân, mỗi quân 10 tữ, mỗi lữ 10 tốt, mỗi tốt 
10 ngũ, mỗi ngũ 10 người. Tổng chỉ huy quân đội 
là Thập đạo tướng quân Điện tiền chỉ Huy sứ), 
Quan lại trong triều có các chức Thái sư, Quân sư, 
Đại tổng quản. Dưới Tổng quản có Thải uý, Đô hộ 
phủ sỹ sư, Thập đạo tướng quân. Về ban văn có 


(1) Lưu ý yếu tố phân tán là bản chất của kinh tế tiểu 
nông. 

(2) Các đời Vua triểu Đỉnh (968 - 980) bao gồm: 1. Đính 
Tiên Hoàng (998 - 980); 2. Định Phế Đế (980). 

(3) Giai đoạn này thể hiện khá rõ sự thắng thế của xây 
dựng một chính quyền mạnh (chính quyền Trung 
ương tập quyền). 

(4) Các triều Vua thời Tiền Lê (980 - 1009) gồm: 1. Lê 
Hoàn (980 - 1005); 2. Lê Trung Tông (10085); 3. Lễ 
Ngoạ Triều (1005 — 1009) 

(8) Hoa Lư là vùng đất xung quanh bao bọc bỏi núi thuận 

lợi cho xây dựng mội chính quyền quân sự đủ mạnh. 

(6) Năm 9?1, Dinh Tiên Hoàng cho Lê Hoàn chức võ 
tướng Thập đạo tưởng quân. Chức này là Tổng chỉ 
huy quân đội đương thời. Năm 947 mới định 710 đạo 
gồm cả thảy một triệu quân. Vào thời Lý, các vệ 
quân giao cho Tướng quân chỉ huy ví như Ủy vệ 
tướng quân, Kiêu vệ tưởng quân, Định Thắng lưỡng 
quân. Thời Trần các võ quan cũng cö chức Thân vệ 
lướng quân. 
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Nguyễn Bặc được phong Định Quốc Công đứng 
đầu triều, Lưu Cơ giữ chức Đô hộ phủ sỹ sư coi 
việc hình án, Thái sư Hồng Hiến, Sứ quan Trịnh 
Tú. Về ban vẽ có Lê Hoàn giữ chức Thập đạo 
tướng quân đứng đầu quân đội, Thân vệ tưởng 
quân Phạm Bạch Hổ cầm quân trong Kinh thành, 
Ngoại giáp Định Điền cầm quân ngoài, Vệ uý 
Phạm Hạp. Về sau, năm 1002, Lê Hoàn đổi 10 
đạo làm Lộ, Phủ, Châu. Thời Lê Hoàn, ở một số 
vùng trọng yếu, nhà Vua cử các con đến trấn trị, 
có quân đội để kịp thời trấn áp các cuộc nổi dậy, 
chống đối. 

Từ mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước đến các 
biện pháp quản lý xã hội thời kỳ này còn mang đậm 
màu sắc quản sự, hệ tư tưởng Nho gia chưa có dấu 
ấn trong tổ chức bộ máy Nhà nước, thực chất bộ 
máy Nhà nước còn mang bóng dáng của một bộ 
máy tự quản của làng, xã được mở rộng trong phạm 
vì cả nước. 

Dưới triều Tiền Lẻ, Lê Hoàn và các Vua tiếp 
Sau củng cố và tăng cưỡng thêm quân đội thường 
trực, đặt ngạch thân binh, tuyến lính túc vệ đóng 
ở Kinh thành. Các chức quan cao cấp chỉ huy 
quân đội được đặt ra như Thái uý, Khu mật sứ. 
Ngoài quân đội của nhà Vua còn có quân đội do 
các vương hầu, quý tộc chiêu mộ và điều khiển ở 
điển trang, thái ấp, mà Vua có thể điều động khi 
cần đến. 


b) Tổ chức chính quyền địa phương 

Sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền 
xưng Vương (năm 939), bước đầu xác lập Nhà nước 
Trung ương tập quyền ở nước ta. Tuy nhiên, chính 
quyền địa phương triều Ngô chưa có gì thay đổi, 
việc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ vẫn được 
giữ nguyên như thời họ Khúc, chính quyền địa 
phương gồm các cấp: lộ - phủ - châu - giáp - xã. 

Đến triểu Định, nước ta được chia làm 10 đạo, 
Dưới cấp đạo là giáp, xã. Các cấp phủ, châu đã bị 
xoá bỏ (tuy nhiên, ở những vùng xa xôi mà triều 
đình chưa trực tiếp với tới được thì vẫn để đơn vị 
châu như trước đây). Ở các đạo, lộ, phủ có các 
chức Quản giáp, Trấn tướng, Thứ sử các châu. 

Đến năm 1002, nhà Tiền Lê khỏi phục lại phú, 
châu cùng với việc đổi đạo thành lộ. Đứng đầu các 
lộ là An phủ sứ, đứng đầu các phú là Trí phủ và 
đứng đầu các châu là Tri châu. Các quan lại địa 
phương ngoài quyền hành chính còn có cả quyền 
tư pháp.” Về cấp cơ sở và tổ chức quản lý của 
cấp này không được sử sách chép đến nhưng có 
lẽ, cấp giáp và cấp xã có từ thời họ Khúc vẫn được 
giữ nguyên. 


Sơ đồ 2: So sánh mô hình tổ chức chính quyền 
địa phương thời Ngô - Định - Tiên Lê 


Thời thuộc Ngõ Đình Tiền Lê 
Đường 
Châu Lộ Đạo Lộ 
Huyện Phú Phủ 
Hương Châu liủ 
Xã Giáp Giáp Hương 
Xã 


Luật pháp thời kỳ này rất hà khắc, có 10 tội gọi 
là thập ác, là hình thức tàn ác nhất với mục đích xây 
dựng một chính quyển Trung ương đủ mạnh Í? Mỗi 
Nhà nước phải có bệ đỡ về tư tưởng, nhà Đinh và 
nhà Lê không muốn dập khuôn theo mô hình Nho 
giáo, đã chọn Phật giáo nhằm tranh thủ nhân tâm. 
Điều đáng tiếc là Phật giáo lại quá xa lạ với lưật 
pháp nhà Đinh, vì vậy đã tạo ra một sự phản kháng 
hết sức gay gắt trong thời gian này. 

Năm 1009, Lý Công Uẩn lúc bấy giỡ là Thận đạo 
tướng quân Thập tiền chỉ Huy sứ. Sau khi Lê Long 
Đĩnh qua đời, quần thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi 
Vua, lúc này mối quan hệ làng - nước chuyển sang 
một mô hình mới: mô hình chính quyền thân dân. 

Tóm lại, Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê đã thực sự tồn 
tại bộ máy quản lý chính quyền địa phương các cấp. 
Ở nông thôn tuy có những thay đổi khác nhau nhưng 
trên đại thể vẫn duy trì cấp giáp, cấp xã đã được 
khẳng định và chính thống từ thời họ Khúc. Tuy 
nhiên, có thế khẳng định rằng, chính quyền Trung 
ương vẫn chưa với tay quản lý được tất cả các vùng 
của đất nước. Các vùng thượng du, các vùng hẻo 
lánh, một số vùng đồng bằng xa xôi vẫn nằm ngoài 
phạm vi kiểm soát của triều đình và vẫn do các thủ 


(1) Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội. Giáo trình Lịch 
sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. NXB Đại học 
quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1999, tr. 46. 


(2) Đòi hỏi khách quan phải xây dựng một chinh quyền 
Trung ương đủ mạnh, đò là đến Thế kỳ X, Chăm pa 
đã là một quốc gia hùng mạnh và cường thịnh, giao 
tiếp thường xuyên với họ là nhà Tổng. Tuy nhiên, ta 
cũng thấy rằng để xây đựng một hệ thống quân sự 
như vậy là vô cùng lốn kém, vì thế, việc nảy sinh mâu 
thuẫn giữa mối quan hệ giữa nước với làng là không 
thể tránh khỏi. 
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ĩnh địa phương quản lý theo truyền thống tự quản 
của tổ chức công xã nông thôn xa xưa. Cuối thời kỳ 
này xuất hiện 3 mâu thuẫn cơ bản: 

Thứ nhất, mõ hình cai trị thời Đỉnh, Tiền Lê là mô 
hình tập quyền quân sự, quân đội lên đến 1 triệu 
người, vì vậy yếu tố vật chất để nuôi sống một đội 
quân lớn như vậy là vô cùng khó khăn. 

Thứ hai, Hoa Lư là một vùng hiểm yếu có núi 
vây quanh, không thế có điều kiện để phát triển 
kính tế, văn hoá. 

Thứ ba, muốn xây dựng một chính quyền đủ 
mạnh nhất thiết cần phải có một bệ đỡ tư tưởng. 
Trong khi đó, Phật giáo mâu thuẫn với chính sách 
quân sự hà khắc của thời kỳ này, 


B 


THỜI KỲ LÝ - TRẤN - HỒ 
(TỪ THẾ KỶ XI ĐẾN ĐẦU THẾ KỲ XVỊ: 
MÔ HÌNH CHÍNH QUYÊN TẬP QUYỀN THÂN DÂN 


1. Vài nét về thời kỷ Lý - Trần - Hỗ 


Năm Kỷ Dậu (1009), ngay sau khi Lê Ngọa 
Triều mất, đại diện cho quan lại tà Đào Cam Mộc và 
đại diện cho nhà sư là sự Vạn Hạnh, đã cùng nhau 
hợp lực tôn phò Lý Công Uẩn lên ngồi Vua. Tháng 
10 năm đó, Lý Công Uẩn lên ngói Hoàng đế, đây 
cũng là thời điểm khai sinh vương triều Lý. Sau khi 
Lý Công Uẩn lên ngôi, năm 1010 Lý Công Uẩn đời 
đô về Thăng Long”). Trong lịch sử Việt Nam, triều 
Lý là một triều đại lớn để lại đấu ấn rất sâu sắc 
không chí ở việc xây dựng một mô hình chính quyền 
thân đân đặc sắc mà còn biểu hiện trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Về chính trị, đây là một trong hai 
triều đại tiêu biểu của chế độ quý tộc trị nước. Về 
kinh tế, đây là một trong hai triều đại tiêu biểu của 
chế độ điền trang - thái ấp. Về văn hoá, triểu Lý là 
một triều mở đầu cho một giai đoạn văn hoá lớn - 
văn hoá Lý -Trần, phát triển rực rỡ trên nhiều 
phương diện, mà nổi bật nhất đó là triều Lý đã đánh 
dấu sự mở đầu một thời kỳ phát triển Nho học. 

Tháng 12 năm Ất Dậu (1228), Lý Chiêu Hoàng 
nhường ngôi cho Trần Cảnh. Triều Trần được dựng 
lên kể từ đó. Triều Trần (1225 ~ 1400) có nhiều điểm 
tương đồng về mặt thể chế chính trị, kết cấu xã hội, 
đặc trưng văn hoá của triều Lý. Thời Trần, nước Đại 
Việt là một trong những quốc gia hùng cường, gắn 
liền với hàng loạt những nhân vật lịch sử như Trần 
Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần 


Anh Tông, Trần Minh Tông và các vị vương tước xuất 
chúng, nổi bật là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. 

Ngày 28 tháng 2 năm 1400, Hồ Quý Ly cướp 
ngôi nhà Trần, triểu Hồ được dựng lên kể từ đó, và 
chỉ tổn tại chưa đầy 7 năm. Tháng 11 năm 1397, Hồ 
Quý Ly đã ép Vua Trần Thuận Tông đời đô vào Đại 
La. Ngày 28 tháng 2 năm 1400, Hồ Quý Ly đã cướp 
ngôi nhà Trần từ tay cháu ngoại mới lên 4 tuổi là 
Trần An (tức Vua Trần Thiếu Đế), xưng Vương và 
đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Cuối năm 1406, quân 
Minh mượn cớ phù Trần diệt Hồ đã đem quân sang 
xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến chống quân 
Minh do triều Hồ lãnh đạo đã thất bại vào giữa năm 
1407, kể từ đó nước ta bị quân Minh đô hộ. 


2. Mô hình tổ chức Nhà nước thời Lý - Trần - Hồ 
- mô hình tập quyền thân dân 


a) Mô hình tổ chức Nhà nước ở Trung ương 
thời Lý?) 


Ngay sau khi lên ngôi, năm 1010, Lý Thái Tế 
chia lại khu vực hành chính trong cả nước, đổi 10 
đạo thời Định - Lê thành 24 lộ, dưới lộ là phủ và 
huyện và cuối cùng là hương, giáp và thôn. 


Sơ đồ 3: Tổ chức chính quyền thời Lý - Trần 


TRUNG ƯƠNG 
LỘ 
HUYỆN CHÂU 
HƯƠNG/XÃ/THÔN ĐỘNG, SÁCH 


(1) Khác với Hoa Lư là nơi chỉ thích hợp với xây dựng chính 
quyền quân sự mạnh, Thăng Long là vùng đất ỏ giữa 
đồng bằng, điều này thể hiện rõ sự đổi mới về mặt tư 
duy là hưởng vào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng 
một chính quyền thân dân. 

(2) Các triều Vua thời Lỷ bao gồm: 1. Lý Thái Tổ (1010 - 
1028); 2. Lÿ Thái Tông (1028 - 1054); 3. Lý Thánh 
Tông (1054 - 1072); 4. Lý Nhân Tông (1072 - 1127); 
5. Lỹ Thần Tông (1128 - 1138); 6. Lý Anh Tông (1138 
- 1178); 7. Lý Cao Tông (1175 - 1210); 8. Lý Huệ Tông 
(1210 - 1224); 9. Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1228). 
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Bộ máy Nhà nước dưới triều Lý được thiết lập từ 
Trung ương tới tận địa phương và tập trung quyền 
hành vào tay triểu đình đứng đầu là Vua. Vua là 
người nắm quyền hành cao nhất về tất cả các mặt 
chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. 

Theo Phan Huy Chú trong Lịch triểu hiển 
chương loại chí thì quan chế nhà Lý đại lược như 
sau: Phẩm trật các hàng quan văn võ đều 9 bậc 
được xác định trong Hội điển. Những chức quan cao 
cấp nhất trong triểu đình chia ra ngạch văn và 
ngạch võ. Các đại thần đứng đầu ở ngạch văn thi có 
Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo); Tam thiếu 
(Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo). Ở ngạch võ có 
Thái uý, Thiếu uý và một số chức vụ khác. Ở bên 
dưới hàng quan văn thì có các thượng thư mà đứng 
đầu các bộ các tả và hữu Tham tri, tả và hữu Gián 
nghị, Trung thư Thị lang, Bộ Thị lang... Quan võ ở 
triểu đình có Đô thống, Nguyên suý, Tổng quản, Xu 
mật sứ, tả, hữu Kim ngô, Thượng tướng, Đại tướng, 
Đô tướng, tướng quân các vệ... Chức quan nắm 
quyền bình cao nhất trong triều coi như Tể tướng 
được gọi là Tướng công dưới thời Lý Thái Tổ, Phụ 
quốc Thái uý dưới thời Lý Thái Tông và Lý Nhân 
Tông, có gia phong phẩm trật là “Bình chương Quân 
quốc Trọng sự". Các địa phương cũng đặt quan văn, 
quan võ, ở xã có xã quan như trước. Hiện nay chúng 
ta chưa có điều kiện xác định được quyền hạn, 
nhiệm vụ của từng chức quan trên, nhưng nhìn 
chung tổ chức bộ máy này, có nhiều điểm phỏng 
theo quan chế nhà Tông, tuy có giản lược hơn và 
được sắp xếp theo cách thức riêng. Thời Lý và cả 
thời Trần sau này, quan lại được lựa chọn theo 
nguyên tắc: “người có quan tước, con cháu được 
thừa ấm mới được làm quan. Người giàu, khoẻ mạnh 
mà không có quan tước thì sung quân, đời đời làm 
linh”. Tuy nhiên, trước sự phát triển của Nhà nước, 
nguyên tắc này không thể giữ nguyên mãi. 

Trong bộ máy chính quyền thời Lý, tầng lớp quý 
tộc bao gồm những người thân thuộc của nhà Vua 
và một số công thần... nắm giữ các trọng trách ở 
Trung ương và địa phương. Các Hoàng tử được 
phong tước Vương và cử đi trấn trị các nơi trọng 
yếu, Từ năm 1075, nhà Lý bắt đầu mở khoa thi để 
tuyển chọn nhân tài. 

Ngoài một số quan lại, quý tộc có công được 
phong cấp ruộng đất, nói chung quan lại không 
được trả lương mà thường được ban một số hộ 
đân trong vùng để cai quản, để thu thuế và 
bổng lộc và sống bằng các khoản thu từ dân. 
Chỉ riêng một số quan lại giữ việc ngục tụng 
được nhà Vua cấp lương bổng hàng năm tính 
theo tiền và thóc. 


b) Tổ chức chính quyển địa phương triều Lý 


Bộ máy Nhà nước dưới triểu Lý được thiết lập từ 
Trung ương tới tận địa phương. Năm 1010, Lý Thái 
Tổ đổi 10 đạo thành 24 lộ. Ở miền núi, các khu vực 
được chia thành trại; các miền xa trung tâm như 
Châu Ái (Thanh Hóa), Châu Hoan (Nghệ An) cũng 
được đổi là trại. Đứng đầu lộ là Thông phán, đứng 
đầu trại là Chủ trại. 

Lộ, trại được chia thành các phủ (ở miền xuôi) và 
được chia thành các châu (ở miền núi), đứng đầu 
các phủ và châu là Tri phủ, Tri châu. Dưới cấp phủ, 
châu là cấp xã. Giai đoạn này được coi là bước mở 
đầu cho quá trình chuyển biến lâu dài từ công xã 
nông thôn sang làng phong kiến Việt Nam. 

Từ đầu Thế kỷ XIH, nhà Lý tiến hành chia làng 
xã thành các bảo: “¿ứ 3 nhà làm một bảo" với lý 
do để giám sát lẫn nhau trong việc mổ trâu bò 
nhưng thực chất là để giám sát lẫn nhau trong 
việc chấp hành pháp luật của Nhà nước. Cũng 
vào thời Lý, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện 
các tên thôn với tư cách là đơn vị tụ cư dưới xã. 
Thôn khi ấy về thực chất cũng là làng, nhưng là 
làng mới hình thành, thường là quy mò nhỏ và 
chưa phải là một đơn vị hành chính, kính tế - xã 
hội độc lập. 

Theo Việt sử thông giám cương mục, ở đời Lý, 
địa danh giáp xuất hiện trong một đạo chiếu năm 
1041 của Lý Thái Tông, quy định cứ 15 người thì 
hình thành một giáp và nhóm này chọn ra một 
người làm quản giáp. Quản giáp chịu trách nhiệm 
đôn đốc thuế má, lao dịch, binh dịch của giáp mình. 
Nếu theo văn bản này thì giáp chỉ là một nhóm tự 
quản nhỏ chứ không phải là một đơn vị hành chính 
như ở thời họ Khúc. 

Nhà Lý thực hiện chính sách “khuyến nông” ví 
dụ: Nhà Vua cải trang đi vì hành. Giải quyết khá 
tốt mối quan hệ với dân vùng biên cương, chính 
sách này gọi là chính sách "như viễn" - mềm mỏng 
với phương xa. Kế sách nhà Lý đưa ra tranh thủ 
các tù trưởng hoặc các thủ lĩnh để thông qua đó 
thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc và mở rộng ảnh 
hưởng quyền lực của triểu đình Trung ương tới 
vùng miền núi, biên viễn: hoặc là gả con gái cho 
tù trưởng hoặc đôi khi nhà Vua lấy con gái tù 
trưởng làm phi, Sau khi lên ngôi, Lý Công Uẩn 


(1) Phan Hữu Dật, Chính sách dân tộc của các chính 
quyển Nhà nước phong kiến Việt Nam (sách tham 
khảo), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. tr.20 -21. 
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đã gả con gái cho từ trưởng động Giáp ở Lạng 
Châu (vùng Bắc Giang và phía Nam Lạng Sơn 
hiện nay) là Giáp Thừa Quy (sau đổi ra họ Thân) 
và phong làm Châu mục Lạng Châu. Quy định chế 
độ thi cử để tuyển chọn nhân tài. Năm 1015, Nhà 
Lý cho xây Quốc Tử Giám, tái lập lại tư tưởng 
Khổng giáo. 

Thời kỳ này xuất hiện hiện tượng Tam giáo 
đồng nguyên (Đạo - Phật - Nho). Nho giáo thời 
kỳ này đã có sự ảnh hưởng khá sâu sắc, thực 
chất Nho giáo là học thuyết đành cho người trị 
quốc nên mặc dù thiết lập vương triều trên cơ sở 
sự ủng hộ của Phật giáo, nhà Lý vẫn không thể 
không lựa chọn hệ tư tưởng Nho giáo. Trong tổ 
chức bộ máy Nhà nước, Nho giáo có ảnh hưởng 
rất rõ thể hiện ở 3 mặt: thứ nhất, nhà Lý dùng 
quan niệm của Nho giảo để thiết lập một Nhà 
nước, trên cơ sở xác lập mối quan hệ và trật tự 
của nó; fhứ hai, Nho giáo được sử dụng để tuyển 
chợn, đào tạo quan lại cho bộ máy Nhà nước; 
thứ ba, Nho giáo là công cụ để triều Lý giáo dục, 
tuyên truyền thuyết phục dân chúng, hướng dẫn 
họ thực thi bổn phận thần dân. Dưới thời Lý, một 
mặi Nho giáo mở rộng ảnh hưởng toàn bộ đời 
sống văn hoá xã hội, mặt khác nó cũng dần dần 
thích ứng và chuyển biến cho phù hợp với hoàn 
cảnh thực tế ở Việt Nam. Sự tồn tại và biến thiên 
của Nho giáo ở Việt Nam gắn liền với vấn đề đàn 
tộc và chính trên nhu cầu phát triển của quốc gia 
dân tộc. Phật giáo thời Lý cũng mang tĩnh thần 
cởi mö, dựa trên nền tảng của triết lý "Vô chấp, 
vô trụ"), 


Nhà Lý cũng chú trọng xây đựng quân đội, sử 
dụng kế sách: “ngụ bính ư nông”, Nhà nước không 
xây dựng quân đội thường trực mà xây dựng một lực 
lượng dân đinh”. Về Luật pháp, năm 1042 nhà Lý 
tham khảo các bộ luật của Trung Hoa xây dựng nên 
Bộ Luật Hình thưsử sách ghi lại khi đem thi hành 
dân cho là tiện.! Mặc dù Bộ hình thư thời Lý - bộ 
luật thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 
không còn nữa, nhưng Bệ luật này đã được nhiều 
nhà khoa học căn cứ vào các cứ liệu và chứng mính 
rằng luật thời Lý không dừng lại ở mức độ mô phỏng 
luật Đường mà đã có sự điều chỉnh, thay đổi cho 
phù hợp với tình hình thực tế của quốc gia Đại Việt 
khi đó”. Thời Lý kết thúc năm 1225 đã tạo dựng 
được một mô hình tương đối hoàn chỉnh là một mô 
hình Nhà nước khoan thư sức dân, một mô hình 
thân dân. 


3. Mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước thời Trần 
(thời kỳ từ 1225 - 1400): 


a) Tổ chức bộ máy Nhà nước ở Trung ương 
dưới thời Trần: 


Nhà Trần vấn tiếp tục dựa vào mô hình Nhà 
nước thân dân, thậm chí đạt đến độ hoàn thiện. 
Thời kỳ này nổi lên mô hình coi Già làng là người có 
vai trò lớn trong những quyết sách quan trọng của 
quốc gia.” 


Nhà Trần đã tiến hành chia lại các đơn vị hành 
chính. Năm 1242, đổi 24 lộ thời Lý ra làm 12 bộ. Lộ 
gồm các châu, huyện và xã. Trong triều, nhà Trần 
đặt thêm nhiều chức quan và các cơ quan chuyên 
trách mới đã đáp ứng yêu cầu của bộ máy hành 
chính, trong số đó có những cơ quan tư pháp như 
Thấm hình viện, Tam ty viện do các cơ quan 
chuyên môn phụ trách, các cơ quan văn hoá giáo 
dục như Quốc sử viện, Thái y viện... Nhìn chung 


f1) Triết lý "Vô chấp, vô trụ” là tâm yếu của pháp môn 
nhằm đại đến phả chấp giải thoát: Irong phạm vị suy 
nghĩ, hành động không bị vướng mắc, ngăn ngại bi 
những nhận thức do giác quan đưa lại, sự dụng thông 
các ý hệ và văn hoả dị biệt, đây là nét riêng của Phật 
giáo thời Lý, là yếu chỉ của Thiển môn, là cứu cánh 
của con đường giác ngộ và giải thoái để đạt tới tâm 
thái an nhiên - tỰ tại - hoà đồng. (Xem Lương Gia 
Tĩnh, Nét đặc sắc của Phật giáo thời L ý, in trong Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học Lý Công Uần và vương triểu 
Lý (kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội), NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2001, trang 243). 

(2) Bản chất của kế sách “ngự binh ư nông" chính là sự 
vận dụng khéo léo quan điểm "Tĩnh vị nông, động vỉ 
bình", khi mà chiến tranh xảy ra có thể huy động 
được mọi người cùng tham gia quân đội. Điểm tích 
cực ở kế sách này đó là xây dựng được lực lượng 
quốc phòng đủ mạnh, nhưng ngược lai Nhà nước lại 
không tốn kém nhiều tiễn. 

(3) Bộ luật Hình thư đã bị thất truyền. Phần lờn nhiều tải 
liệu của ta đã bị mất dưới triều nhà Minh. 

(4) Xem Insun Yu (GS,TS. Đại học Quốc gia Seoul Hàn 
Quốc), Luật pháp triểu Lý - sự tiếp thu luật Đường 
và sự ảnh hưởng của nó tới hình luật nhà Lê. ín 
trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lý Công Uấn và 
vương triều Lý (kỹ niệm 990 năm Thăng Long - Hà 
Nội), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001,tr.205. 

(5) Thời nhà Trần xuất hiện vị tưởng lĩnh tài ba có tên là 
Trần Hưng Đạo giúp nhà Trần 3 lần chiến thắng quân 
Nguyên Mông. Trước khi lâm chung, Trần Hưng Đạo 
có nòi một câu rất nổi tiếng đó là muốn giữ được nước 
không phải dựa vào binh hùng tướng mạnh mà phải 
dựa vào dân: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ gốc 
bền, ấy là thượng sách giữ nước”. 
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Sơ đồ 4: So sánh tố chức chính quyền địa phương thời Lý; Trần (1242); Trần (1397), Hồ; và thời Minh 


Lý Trần (1242) 
Lộ, Trại Lộ 
(Thống phán, (An phủ 
chủ trại) chánh sứ) 
Phủ, châu Phủ, châu 
{Tri phủ, Tri (Tri phủ, 
châu) chuyển vận sứ) 
Xã Xã 
(Xã chinh) (Xã chính) 


nhiều cơ quan được đặt ra thành hệ thống riêng gọi 
là quản, các, sảnh, cục, đài, viện. 

Ngoài các chức quan dưới triều Lý, nhà Trần có 
đặt thêm các chức Tư đồ, Tư mã, Tư không, gọi 
chung là Tam tư; Tướng quốc và các chức Đại hành 
khiến, Tham tri chính sự đứng đầu bách quan. 
Tướng quốc tương đương Tế tướng. Thực ra Tam tư 
có từ thời Hạ và duy trì tới thời Đường đến đời Tống 
thì bãi bỏ, nước ta bị bãi bỏ dưới thời Lê Thánh 
Tông”), Về đại thể chức trách của Tam tư như sau: 


Trần (1397), Hồ Minh 
= :——. 
Lô Quận 
: ^ h h 
(An phủ Nhận ah 
chánh sứ) CiẾnH Sạb 
Ty Đô) 
Phủ 3 
(Trấn phủ sứ) FNN 
Châu 
(Thông phán Huyện, châu 
Thiêm) 
mm 
Huyện 
(Lệnh úy) 
Xã Lý 
(Xã chính) (Lý trưởng) 
6. —_—-——-_—' 


+ Tư đồ: phụ trách các công việc ngoại giao, văn 
hoá, lễ nghi. Do chức năng quan trọng như vậy Tư 
đồ thường kiêm nhiệm chức Tế tướng. 

+ Tư mã: phụ trách quốc phòng, công an, tư pháp. 

+ Tư không: phụ trách các vấn đề còn lại. 

Một đặc điểm nữa thể hiện trình độ cao hơn đó 
là nhà Trần chia thành các Thái ấp, mục đích là đưa 
quan lại về các vùng địa phương giải quyết tốt hơn 
mối quan hệ làng - nước.'? 


(1) Xem Bùi Văn Nguyên. Tư liệu tham khảo lịch sử văn học Việt Nam (từ Thế kỷ XI đến giữa Thế kỷ XVIH), NXB 


Giáo dục Hà Nội, 1979, tr. 27 - 28. 


(2) Lưu ÿ thời nhà Trần cò 2 điển tịch khả nối tiếng đó là điển tích: Hội nghị Diên Hồng, và tích Hoàng Cự Đà vả việc ăn 
xoài, điều này lý giải một cách sâu sắc nhất tính cách thân dân và coí sự công bằng mới là yếu tố quan trọng. Xem 
Đại Việt sử ký toàn thư, Bản in nội các quan Bản Mộc, bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697), tr. 174: “Vào năm 
1287 (Đỉnh Tự), năm thứ 7 trị vì của Vua Trần Thái Tông có câu truyện: “Trước kia có lần Vua Trần Thái Tông ban xoải 
cho những người hầu cận, đến lượt Cự Đả thì hết, Cự Đà không được ăn. Đến khì quân Nguyên tới Đông Bộ Đầu, Cự 
Đà ngối thuyền nhẹ chạy trốn. Đến Hoàng Giang (Khúc Söng Hồng ở phia trên Nam Định, khoảng ngã ba Tuần 
Vương) gặp Hoàng Thái Tử đi thuyền ngược lên, Cự Đà lánh sang bờ sông bên kia, thuyền chạy rất gấp. Quan quân 
gọi lön: “Quản Nguyên ö đâu?”. Cự Đà đã trả lời: "Không biết, đi mà hỏi những người ăn xoài ấy". Thái tử lúc đó đã 
xin Vua cha khép Cự Đà vào cực hình để răn những kế làm lôi bất trung". Vua Trần đã nói: “Cự Đà tội đáng chết cả 
họ, song xét thấy việc Cự Đà là lỗi ỏ ta, tha cho hắn lội chết, cho phép hắn đánh giặc chuộc lội”, 

Đặc biệt khi Trần Hưng Đạo sắp qua đời được Vua Trần Anh Tông hồi về kế giữ nước đã nói rằng: “Thần nghĩ ta thắng 
giặc dữ, trên dưới đồng lòng... Vì vậy, khoan thư sức dân làm kế sâu gốc rễ bên, ấy là thượng sách giữ nước.” 
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b) Mô hình tổ chức chính quyền địa phương 
thời Trần 


Năm 1242, nhà Trần tiến hành chia lại các đơn 
vị hành chính, đổi 24 lộ thời Lý ra làm 12 lộ, Ở cấp 
lộ, đứng đầu là An phủ chánh sứ, có An phử phó sứ 
giúp việc (có lộ đặt chức Trẩn phủ, Thông phán để 
cai tri). 

Lộ chia thành các phủ (miền xuôi), các châu 
(miền núi), đứng đầu là Tri phủ, Chuyển vận sứ. 
Phủ, châu lại được chia thành các xã. Hồi đó, 
chính sách liên xã đã bắt đầu được áp dụng. 
Theo chính sách này thì 2,3 hay 4 xã có những 
quyền lợi tương tự thì được họp thành một xã lớn 
gọi là Liền xã. Đứng đầu Liên xã là các chức 
quan: Đại tư xã hay Tiểu tư xã do nhà Vua bổ 
nhiệm tuỳ theo sự quan trọng của Liền xã. Chức 
Đại tư xã được giao cho các quan từ hàm ngũ 
phẩm trở lên, còn chức Tiểu tư xã được giao cho 
các quan từ lục phẩm trở xuống đảm nhiệm, 
Đứng đầu mỗi xã, nhà Vua đặt một xã quan gọi 
là Xã chính, ngoài ra còn có Xã cử, Xã giảm giúp 
việc.(® 

Năm 1397, nhà Trần định quy chế quan 
ngoài, “ô đặt chức An phủ sứ và Phỏ sứ; phủ đặt 
chức Trấn phủ sứ và Phó sứ, châu đặt chức 
Thông phán và Thiêm phán, huyện đặt Lệnh uý, 
Chủ bạ để cai trị. Lộ coí phủ, phủ coi châu, châu 
coi huyện ”?, Như vậy, từ năm 1397, chính quyền 
địa phương thời nhà Trần được tổ chức như sau: 
nước chia thành lộ, lộ chia thành các phủ, đứng 
đầu phủ là Trấn phủ sứ, có Phó trấn phủ sứ giúp 
việc. Phủ chia thành các châu, đứng đầu là 
Thông phán, chức phó là Thiêm phán, Châu chia 
thành các huyện”. Đứng đầu huyện là Lệnh uý, 
có Chủ bạ giúp việc. Huyện chia thành xã, đứng 
đầu là Xã quan do triểu đình bổ nhiệm, được gọi 
là Xã chính. Mỗi xã gồm nhiều giáp (mỗi giáp 
khoảng 15 người) nhưng cũng như ở triều Lý, 
giáp không phải là đơn vị hành chính của xã. Các 
Liên xã đều được bãi bỏ cùng với các chức quan: 
Đại tư xã và Tiểu tư xã. Đặc biệt, ở giai đoạn này, 
nhiều lộ ở gần miền biên giới hay các địa điểm 
quan trọng đã được họp lại thành Hại và các 
quan văn đứng đầu mỗi Hạt là Tổng quản hay 
Thái thú. Các vị quan này được triều đình trao 
cho quyền hành rất rộng rãi. Năm 1230, nhà Trần 
ban hành Quốc triểu thông chế 20 quyển. Năm 
1341, Trương Hán Siêu soạn Hoàng Triểu đại 
điển và bộ Hình thư. 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Hệ quả của mô hình Nhà nước tập quyền 
thân dân thời kỳ Lý - Trần - Hồ: 

Tuy vậy, đến cuối thời kỳ này mô hình thăn 
dân đã tỏ ra không còn phù hợp vỉ: Không giữ 
được sự hoà đồng trong giới quý tộc. Không coi 
là một cường quốc mạnh vì bản thân Nhà nước 
không đủ mạnh”. Nhà nước luôn phải dựa vào 
làng xã, nhiều phong kiến tư nhân giàu lên, 
chính quyền Trung ương không kiểm soát được 
với phong kiến tư nhân. Quý tộc mâu thuẫn với 
nông dân, nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp 
quý tộc 


biện bu Quan hệ giẳng 
kéo, co kéo. 
Dân định là lực 
lượng rất quan 
trọng trong lao 
động sản xuất 
vả lrong quân 
Sự, nhưng 
phong liến tư 
nhân mạnh đã 
thu hút dân 
đỉnh lâm nóng 
nô, nô tỳ 


Nhiều phong kiến 
tư nhân giàu lên, 
Nhà nước không 

kiểm soát được 


Phong kiến 
tư nhân 


Làng xã tấn công 
phong kiến tư nhàn 


Hệ quả là hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổ ra 
khiến nhà Trần suy yếu. Cuối thời kỳ này xuất 
hiện một nhân vật có tên là Hồ Quý Ly, là người 
đã mở đầu cho một thời kỳ xây đựng chính 
quyển tập quyền quan liêu, chức năng hoá bộ 
máy cai trị. 


(1) Có quan điểm cho rằng ba chức: Xã chính, Xã xử, Xã 
giám thực chất chỉ là một xã quan được gọi là Chính 
xử giảm. Xem: Vũ Quốc Thông. Pháp chể sử NXB 
Sải Gòn, 1971, tr 148. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, NXB Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1971, tr 220. 

(3) Dưỡi thời Lý - Trần, lần đầu tiên chính quyền †ự chủ 

cò cấp hành chính huyện. 

(4) Lúc này, Nhà nước cũng không đủ mạnh để giải quyết 
được mối quan hệ với làng và với phong kiến tư nhân 
(phong kiến tư nhân cũng đủ mạnh để lập nên các 
điện trang thải ấp, thực chất là không phụ thuộc vào 
triều định). 
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THỜI LÊ (THẾ KỶ XV): 
MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN TẬP QUYỀN QUAN LIÊU 


1. Đặc điểm của Triều Lê) 


Lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước 
cuối Thế kỷ XIV, đầu Thế kỹ XV và sự cô lập của 
họ Hồ sau những cải cách táo bạo, tháng 10 - 
1406, hơn 50 vạn quân Minh do Trương Phụ chỉ 
huy tiến hành xâm lược nước ta. Căm thù quân 
xâm lược nhà Minh, Lê Lợi, một địa chủ vùng 
Thọ Xuân, Thanh Hoá đã triệu tập quản sỹ, lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1416 - 1427) 
dành lại nền độc lập dân tộc”, Sau khi quân 
Minh thua trận, Lê Lợi lên ngôi hoàng để. Các 
triều Vua đời Lê đã tiến hành nhiều cuộc cải 
cách nhằm củng cố chính quyền, ổn định đời 
sống kinh tế - xã hội. 

Thời kỳ này, nhà Lê đã ban hành nhiều biện 
pháp phát triển sức sản xuất nông nghiệp, mở 
mang việc khai hoang, đắp và bảo vệ đề điều, 
chăm sóc công tác thuỷ lợi, chính sách “ngụ bính ư 
nông" được thực hiện một cách triệt để hơn. Từ đây 
Nho giáo chiếm lĩnh vị trí độc tôn trên vũ đài chính 
trị và tư tưởng của nước nhà trong thời gian khá dài. 
Chính quyền phong kiến nhà Lê đã coi Nho giáo 
làm chuẩn rực trong thống trị và hình thành nên 
các thiết chế chính trị, văn hoá. 

Xét về thời gian, triều Lê là triều đại tồn tại lâu 
nhất trong lịch sử nước ta. 


2. Mô hình tổ chức chính quyền thời Lê - mô 
hình tập quyền quan liều 


a) Tổ chức chính quyển ở Trung ương 


Ở Trung ương đứng đầu là nhà Vua, rồi đến các 
chức Tả, Hữu Tướng quốc kiêm hiệu Bình chương 
Quân quốc Trọng sự, Tam thái, Tam thiếu, Tam tư là 
các chức quan đành riêng cho những (tốn thất và đại 
công thần.) 

Dưới đó là các quan văn, quan võ: 

+ Các quan văn gồm có chức Đại hành khiển 
đứng đầu; các Bộ đứng đầu bộ là chức Thượng thư. 
Bên cạnh đó là các quan chuyên trách là Nội Mật 
viện; Ngũ Hình viên; Ngự Sử đài... 

+ Các quan võ do các Đại tổng quản hoặc 
Đại đô đốc, Đô tổng quản đứng đầu. Năm 1460, 
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triều Lê lần đầu tiên đã áp dụng mô hình Lục bộ 
trong lịch sử, Lê Nghỉ Dân củng cố lại triều đình 
Trung ương, đặt thành 6 Bộ, 6 Khoa; ngoài 2 Bộ 
Lại và Lễ còn đặt thêm 4 Bộ nữa bao gồm: Bộ 
Hinh, Bộ Binh, Bộ Công, Bộ Hộ; dưới 8 Bộ là 6 
Khoa: Khoa Trung; Hải; Đông; Tây; Nam; Bắc. 
Mục đích chính của lực khoa được thành lập là 
nhằm giám sát công việc của các Bộ và có 
quyền hặc tấu), 


Sơ đồ 5: Chức năng, nhiệm vụ của Lục bộ 


dười thời Lê 
BỘ BỘ BỘ BỘ BỘ 
BINH | HÌNH | CÔNG | HỘ LẠI 
Quản | Quản | Các | Quản | Bộ 
lý về | lý về | vấn để | Wtài | quản 
vũ lư phúc | chính, lý 
khí, | pháp | lợi xây | tiền | nhân 
về dựng tệ SỰ 
quân các 
sự công 
trinh 
công 
cộng 
l 


(1) Thế thử các triểu Vua thời Lê: Lê Thái Tổ (1428 - 
1433); Lê Thái Tông (1433 - 1442), Lê Nhân Tông 
(1442 - 1459); Lê Nghi Dân (1459 - 1460); Lê Thánh 
Tông (1460 - 1497); Lê Hiến Tông (1497 - 1504); Lễ 
Túc Tông (1504); Lê Ủy Mục (1508 - 1509); Lê 
Tương Dực (1510 - 71516); Lê Chiêu Tông (1516 - 
†522); Lê Cung Hoàng (1522 - 1527); Lê Trang 
Tông (1533 - 1548); Lê Trung Tông (1548 - 1556); 
Lê Anh Tông (1556 - 1573); Lê Thế Tông (1573 - 
1599); Lê Kính Tông (1599 - 1619); Lê Thần Tông 
(1819 - 1643 và 1649 - 1662); Lê Chân Tông (1643 
- 1649); Lê Huyền Tông (1662 - 1671); Lê Gia Tông 
(1671 - 1675); Lê Hy Tông (1675 - 1705); Lê Dụ 
Tông (1705 - 1729); Lê Để Duy Phường (1729 - 
1732); Lê Thuần Tông (1732 - 1735); Lê Ý Tông 
(1735 - 1740); Lê Hiển Tông (1740 - 1786); Là 
Chiều Thống (1786 - 1788). 

(2) Xem: Phan Huy Lê - Phan Đại Doãn: Khởi nghĩa 
Lam Sơn, NXB Khoa học xã hội, H., 1977, tr.71. 

(3) Lễ Thánh Tông năm 1471 đã bãi bỗ chức Tể tướng, 
trực tiếp nắm quyền hành. 

(4) Hặc tấu là tỪ gốc Hán, hặc - là hỏi, chất vấn, tấu - là 
mách, thưa với Vua. 
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Tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ được xây 
dựng như sau: 
Sơ đồ 6: Sự phân chia theo đơn vị hành chính 
lãnh thổ dưới thời Lê 


TRUNG ƯƠNG 


| 


_ ĐẠO THỪA TUYÊN 


Xã Động | Nguồn 


b) Tổ chức chính quyển địa phương dưới 
triều Lê 


Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi tiếp tục đặt Quốc 
hiệu là Đại Việt , chia nước ra làm 4 đạo: 

- Đông đạo (gồm các lộ: Thượng Hồng, Hạ 
Hồng, Nam Sách thượng, Nam Sách hạ, An 
Bang). \ 

- Bắc đạo (gồm các trấn và lộ: Bắc Giang, Thái 
Nguyên, Lạng Giang). 

- Tây đạo (gồm các trấn Tam Giang, Tuyên 
Quang, Hưng Hóa...) 

- Nam đạo (gồm các lộ: Thanh Hoá, Nghệ An, 
Tân Bình, Thuận Hoá). 

Đứng đầu mỗi đạo có chức Hành khiển!?, 
bên cạnh có Tổng quản chỉ huy các vệ quân 
trong đạo. 


Dưới đạo có các đơn vị hành chính như trấn, 
dưới trấn là huyện, châu. Ở trấn có các chức Trấn 
phủ sứ, Tuyên uý sứ; ở lộ có chức An phủ sứ, 
Tổng quản; ở phủ có Tri phủ, Đồng chỉ phủ; ở 
huyện có Chuyển vận sứ, ở châu có Phòng Ngự 
sử, Chiêu thảo sử. Riêng vùng thiểu số có Tri 
châu và Đại tri châu. 

Đơn vị hành chính nhỏ nhất là xã, năm 1428, 
Lê Lợi chia xã làm 3 loại: đại xã (100 hộ trở lên), 
trung xã (50 hộ trở lên) và tiểu xã (có 10 hộ trở 
lên) do các xã quan đứng đầu. Số lượng xã quan 
được quy định: đại xã: 3 người, trung xã: 2 người; 
tiểu xã: 1 người. 

Năm 1426, sau khi giải phóng hầu hết đất 


nước khỏi ách đô hộ của nhà Minh, Lê Lợi đã 
chia đất nuớc thành 4 đạo (Đông, Bắc, Tây, 
Nam), đến năm 1428 lập thêm một đạo, là đạo 
Hải Tây. Mỗi đạo có phạm vi bằng một tỉnh lớn 
hoặc bằng hai, ba tỉnh nhỏ thời nayf?, Đứng đầu 
mỗi đạo là chức quan Hành khiển, phụ trách 
chung. Ngoài ra, còn có chức Tổng quản phụ 
trách về quân sự. 


Mỗi đạo gồm một số lộ và trấn. Như vậy, trấn 
là đơn vị hành chính tương đương với lộ, đồng 
thời cũng tương đương với phủ. Hay nói cách 
khác, lộ, trấn, phủ đều là một cấp hành chính. 
Có lẽ ở miền núi gọi là trấn và sau này thời Lê 
Thánh Tông đổi thành châu (ở miền núi). Đứng 
đầu lộ là An phủ sứ. Đứng đầu trấn được gọi là 
Trấn phủ sứ hoặc côn được gọi là Tuyên phủ sứ. 
Đứng đầu phủ là Tri phủ. Tuy nhiên, các chức 
danh này thời đó cũng không được dùng một 
cách nhất quán. 


Châu là một đơn vị hành chính trên cấp huyện, 
và dưới cấp lộ (trấn, phủ), các chức quan chủ yếu ở 
châu là Thiêm phán, Tào vận, Phòng Ngự sứ và 
Chiêu thảo sứ, nhưng không rõ quan chức nào 
đứng đầu, riêng các châu ở vùng xa thì có các chức 
Tri châu, Đại tri châu và được giao cho tù trưởng địa 
phương đảm trách. 


Ở cấp huyện, theo Lịch triểu hiến chương 


(1) Động là vùng núi, Sách là vùng trò phủ hơn, còn 
Nguồn là nơi cung cấp lâm thổ sản, thực chất việc 
phân chia như vậy là để áp dụng các mức thuế khác 
nhau. 

(2) Nhà Lê năm 1427 khi Lê Lợi chưa làm Vua, dùng 
Nguyễn Trãi làm Hành khiển. Tháng 3 năm Mậu 
Thân (1428) chia nước làm 5 đạo đặt chức Hành 
khiển các đạo giữ sổ sách quân dân. Tháng 7 năm 
Đỉnh Ty (1437), giao cho Hành Khiển các đạo 
khảo xét công trạng các quan ở Lộ, Trấn, Huyện 
chia làm 3 bậc công. Tháng 6 năm Ất Dậu, Quang 

Thuận thứ 6 (1465), đổi Hành khiển các đạo làm 
Tuyên Chính sử ty. Chức Hành khiển các đạo ở 
vào hàng Nhập nội đại Hành khiển trong triều, 
dưới Tể tướng. Quan chức ð đạo: đứng đầu là 
Hành khiển, thứ đến Tham tri, Đồng trí, Chủ bạ và 
Đạo thuộc... (Xem Đỗ Văn Ninh, Từ điển chức 
quan Việt Nam, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2002, 
ír. 296-297). 


(3) Bùi xuân Đức. Pháp tuật về tổ chức chính quyền 
địa phương triểu Lê. Xem Đào Trí Úc. Nghiên cứu 
hệ thống pháp luật Việt Nam Thế kỷ XV-XVII, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, tr124. 
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loại chí. “Nhà Lê lúc mới dựng nước, mỗi huyện 
đặt chức Tuần sát chưởng ấn, lại cô Chuyển 
vận sử, Chuyển vận phó sứ, tức là chức quan Ö 
huyện”. Theo Đại Việt sử kỷ toàn thư, “Ấn 
công do Chính quan giữ và ỏ các huyện thì 
Tuần sát giữ". Sau này, Lê Thánh Tông đổi 
chức Chuyển vận sứ làm chức Tri huyện. Như 
vậy, ởỏ đầu thời Lê sơ, chức quan đứng đầu 
huyện lúc đầu gọi là Tuần sát, sau đó được gọi 
là Chuyển vận sứ. 


Xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở. Theo Đại 
Việt sử ký toàn thư, Lê Thái Tổ phân xã làm 3 loại, 
và số lượng xã trưởng được đặt theo từng loại xã: 
“xã lớn 100 người trỏ lên thì đặt 3 xã trưởng, xã vừa 
5O người trả lên đặt 2 xã trưởng, xã nhỏ 10 người trỏ 


lên thì đặt 1 xã trưởng”. Có những sử sách cổ khác ' 


cho biết, xã lớn từ 100 hộ (hoặc có tài liệu ghỉ là từ 
100 suất đinh) trở lên, xã vừa từ 50 hộ (hoặc từ 50 
suất định) trở lên, xã nhỏ từ 10 hộ (hoặc từ 10 suất 
đinh) trở lên. Trong trường hợp mỗi xã chỉ có 10 
suất đình, trên thực tế xã đó chỉ là thôn, thậm chí 
chỉ là thôn rất nhỏ. 


Năm 1466, tổ chức chính quyền địa phương 
được cải tổ trên quy mô lớn và toàn diện. 


Nhà Lê chia cả nước thành 12 đạo (sử sách 
thường gọi là Đạo Thừa Tuyên) và một Phủ Trung 
Đô (có thời gian được gọi là Phủ Phụng Thiên). Từ 
năm 1490, đạo được gọi là xứ (hay còn gọi là Xứ 
Thừa Tuyên), có 13 xứ và một Phủ Trung Đô. Tên 
các đơn vị hành chính lộ, trấn bị bãi bỏ và được thay 
gọi thống nhất là phủ. 


Việc chia cả nước thành nhiều đạo (xứ) nhỏ 
nhằm hai mục đích): 


Thứ nhất, hạn chế tiềm lực và thế lực của những 
lực lượng phong kiến địa phương, ngăn ngừa sự 
cát cứ. 

Thứ hai, chính quyền cấp đạo quản lý địa 
phương có hiệu lực và hiệu quả hơn. 

Đồng thời, nhà Lê bãi bỏ chức Hành khiến và 
thay vào đó bằng ba ty (sử sách thường gọi là Tam 
ty gồm: Ty Tuyên chính sứ hay còn gọi là Thừa ty, 
Đô ty và Hiến ty). 


Ty Tuyên chính sứ (đứng đầu là Tuyên chính sứ) 
được lập ra ở các đạo từ năm 1484 để thay thế cho 
Hành khiển. Sự kiện này đánh dấu quá trình 
chuyển hình thức cai quản địa phương bởi một cá 
nhân, hơn nữa chỉ thiên về quản lãnh quân sự sang 
hình thức cai quản bằng một cơ quan có một quan 


chức đứng đầu và có sự phân công chức trách giữa 
các bộ phận trong ty. Năm 1466, ty Tuyên chính sứ 
được gọi là Thừa chính sứ ty (Thừa ty) phụ trách 
hành chính, tài chính, dân sự: quan đứng đầu được 
gọi là Thừa chính sứ với hảm tòng tam phẩm, chức 
phó tä Thừa phó sứ hàm tòng tứ phẩm. 


Đô ty tròng coi việc quân, đứng đầu là Đô Tổng 
binh sứ hàm chánh tứ phẩm, phó Tổng binh hàm 
lòng tứ phẩm. 


Hiển ty có chức năng xét sử và giám sát hai 
ty trên, giám sát mọi việc trong đạo để tâu lên 
triều đình. Đứng đầu ty Hiến là Hiến sát sứ hàm 
chánh lục phẩm và Hiến sát phó sứ hàm chánh 
thất phẩm. 


Sự phân lập quyền hành ở địa phương như vậy 
nhằm ngăn ngừa khuynh hướng cải cứ và tầng 
cường quyền lực của Trung ương. 


Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa sự giám sát 
của Trung ương đối với cấp đạo, Ngự sử đài ở 
triều đình đã đặt 6 ty Ngự sử tại các đạo. Mỗi ty 
Ngự sử giám sát hai hoặc ba đạo. Ty Ngự sử 
không phải là một cơ quan địa phương mà là cơ 
quan của Ngự sử đài ở Trung ương. Đứng đầu ty 
Ngự sử là chức quan giám sát Ngự sử mang hàm 
chánh thẩt phẩm. Cách tổ chức này mang những 
yếu tố của phương thức tản quyền hiện đại: bên 
cạnh sự phân công, phân nhiệm quyền hành giữa 
các cơ quan ở địa phương, chính quyền Trung 
ương còn đặt các cơ quan Trung ương tại địa 
phương để thực hiện chức năng giám sát chỉnh 
quyển địa phương. 


Về cách tổ chức Phủ Trung Đô (Phụng Thiên), 
tuy là đơn vị hành chính tương đương với cấp đạo 
nhưng có hình thức tổ chức chính quyền khác các 
đạo: quan đứng đầu phủ là Phủ doãn mang hàm 
chánh ngữ phẩm, chức phó là Thiếu doãn với hàm 
chánh lục phẩm. 


Dưới đạo là cấp phủ - đơn vị hành chính 
trung gian giữa cấn đạo (xứ) và cấp châu, 
huyện; xét về phạm vi thi phủ nhỏ hơn tỉnh 
nhưng lại lớn hơn huyện thời nay!?. Đứng đầu 


(1) Xem Đại học Luật Hà Nội. Giáo trình lịch sử Nhà 
nước và pháp luật Việt Nam. NXB Công an nhân 
dân. Hà Nội, 2002, tr. 184. 


(2) Đào Trị Úc. Nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt 
Nam Thế ký XV - XVIIIL NXB Khoa học xã hội, Hả 
Nội, 1994, tr. 127. 


2182 TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


phủ là Tri phủ, hàm tòng lục phẩm; chức phó là 
Đồng tri phủ, hàm chánh thất phẩm. Chức năng 
chủ yếu của quan tại ở cấp phủ là truyền lệnh từ 
trên xuống cho các huyện - chãu, đốc thúc và 
kiểm tra việc thi hành, thu nộp thuế khoá, lao 
dịch, bình dịch. 


Dưới phủ tà cấp huyện, châu. Về phạm vì thì 
chúng tương đương với một huyện thời nay. Huyện 
là tên gọi ở vùng đồng bằng còn châu là tên gọi ở 
một số vùng miền nủi; đứng đầu huyện, châu lã Tri 
huyện, Tri châu, đều hàm tòng thất phẩm. Đặc 
biệt, nhà Lê vẫn dành cho các tù trưởng những 
quyền hạn rộng lớn ở địa phương, được cai quản 
dân địa phương theo phong tục tập quán và xét xử 
theo tục lệ. 


Đối với cấp cơ sở, nhà Lê thực hiện các phương 
pháp cải tổ như sau: 


Thứ nhất, tiến hành phân định lại các xã. Xã 
phần nhiều vốn được đặt theo các làng, thôn, 
xóm; có nơi, một xã một làng, có nơi một xã gồm 
vài làng. Vì thế, phạm vi của xã rất khác nhau, có 
xã lớn đông dân, cũng có xã nhỏ ít dân. Đến thời 
Thánh Tông, quy mô cửa xã được phân định lớn 
hơn. Theo một sắc chỉ năm 1483, đại xã từ 500 
hộ trở lên, trung xã từ 300 hộ trở lên và tiểu xã có 
trên dưới 100 hộ. Như vậy, nếu so với đầu Lê sơ, 
quy mò dân số của từng loại xã ở thời Thánh 
Tông lớn gấp 5 - 10 lần. Các xã không phải là cố 
định, bất biến mà có sự tách xã cũ, lập xã mới. 
Theo lệnh về lệ tách xã năm 1490, nếu một xã 
nhỏ (tiểu xã có khoảng từ 100 đến 299 hộ) nay 
tăng lên trong khoảng 300 đến 499 hộ thì gọi là 
trung xã. Những trung xã cũ mà nay số hộ tăng 
lên quá số quy định 100 hộ (tức có khoảng 600 
hộ trở lên) thì tách số hộ này ra lập thành một 
tiểu xã mới. Như vậy, Lê Thánh Tông đã thực 
hiện phương án quy ngọn đơn vị hành chính cd 
sở với quy mô từ 100 đến 500 hộ và xu thế phát 
triển bình thường là các xã đều dần dần trở thành 
đại xã. 

Cơ quan cai quản xã dưới thời Lê Thánh 
Tông là Xã trưởng. Giúp việc cho Xã trưởng là 
Xã xử (chức phó), Xã tư, Xã giảm (tương đương 
với chức khán thủ và xã tuần sau này). Điểm 
đảng chú ý là: nếu như ở triều Trần, một xã 
quan chỉ cai quản một xã hay các quan Đại tư 
xã (Tiểu tư xã) cai quản cùng một lúc hai, ba, 
đến bốn xã thì ở triều Lê (thời Lê Thánh Tông), 
các xã lớn đặt 5 xã trưởng, trung xã đặt 4 xã 


trưởng, tiểu xã đặt 2 xã trưởng, còn những xã 
không đủ 60 hộ thì đặt 1 xã trưởng. Có thể coi 
đây là một kinh nghiệm cho việc phân bổ số 
lượng cản bộ xã ở nước ta hiện nay. Trên thực 
tế, số lượng cản bộ ở mỗi xã hiện được phân bổ 
theo phương pháp bình quân, không dựa trên 
cơ sở dân số hay địa bàn từng xã. Chính vì vậy, 
hiệu quả hoạt động của cán hộ xã còn hạn chế, 
chưa đáp ứng được nhu cầu do Nhà nước và 
nhân dân đặt ra. 


Thứ hai, xã trưởng do dân xã bầu và đưa lên 
chính quyền cấp trên chuẩn y; nhưng mặt khác, 
nhà Vua đặt ra các tiêu chuẩn của xã trưởng, kiên 
quyết không cho những người anh em họ hàng 
cùng được làm xã trưởng trong một xã. Cải cách 
này mang một giá trị tiến bộ lớn ngay cả với thời 
đại hiện nay, thực hiện biện pháp này sẽ giảm 
được tính cục bộ trong bộ máy quản lý chính 
quyền địa phương. 

Rõ ràng, với những biện pháp cải tổ trên đối 
với cấp xã, Lê Thánh Tông không chỉ nhằm 
tăng cường hiệu lực của chính quyền cấp cø sở 
mà quan trọng hơn là tìm cách can thiệp sâu 
vào làng xã nhằm hạn chế tối đa tính tự trị của 
làng xã, biến làng xã trở thành một- đơn vị kinh 
tế phụ thuộc Nhà nước, vừa cung cấp lương 
thực, thực phẩm, lao dịch, binh dịch cho Nhà 
nước, vừa cung cấp đất đai để Nhà nước ban 
cho những viên chức của mình. Quan lại ở các 
địa phương từ đây thực sự trở thành người làm 
công cho Vua. Có thể nói đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử, chính quyền Nhà nước can thiệp 
một cách quy mô và quy củ vào công việc nội 
bộ của làng xã. 

Nhìn chung lại, trong việc cải tổ đối với chính 
quyền địa phương, Lê Thánh Tông đã rất chú trọng 
tới cấp đạo (cấp dưới trực tiếp của triều đình) và 
cấp xã (đơn vị hành chính cơ sở), qua đó tăng 
cường sự chỉ phối của triều đình và hạn chế quyền 
lực địa phương. 


Nhà Lê chú ý coi trọng vấn đề tuyển dụng quan 
lại, Nho học thịnh đạt nhất trong thời kỳ này. Về 
luật pháp: Luật quân điền: chía làm hai loại quân 
điển thời Thuận Thiên vả quân điền thời Hồng 
Đức; Lộc điền chế: Quy định việc ban thưởng, 
bổng lộc có quy củ ưu đãi công thần và quan lại 
cao câp, 


Bộ Luật Hồng Đức - gồm 722 điều là một Bộ 
luật rất hoàn bị, điều chỉnh hầu hết tất cả các lĩnh 
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Sơ đồ 7: Sơ đồ tổ chức chính quyền địa 
phương triều Lê 


Lê Thái Tổ 


Lê Thánh Tông 


Đạo nh 
.. (Thừa ty, Đô ty, 
(Hành Khiến) Hiến ty) 
Lộ, Trấn, Phú Phủ 
(An phủ sứ, Trần (Trí phủ) 
Phủ Sứ, Tri phủ) P 
Châu Huyện, châu 
(Thiêm phán, (Trí huyện, 
Tào vận) Trí châu) 


Huyện 
(Tuần sát, 
Chuyển vận sứ) 


Xã 
(Xã quan) 


Xã 
(Xã trưởng) 


- Việc Xã quan trở thành 
một chức viên trong hệ thống 
quan lại. 


Nhà nước đã tước đi 
tính tự trị của làng xã, 


—————x- 


- Vua tuyên bố toàn bộ đất 
đai là của Vua. Nhà Lê lại quy 
định một luật riêng về đất đai 
Khì người dân nhận ruộng đất 
từ Nhà nước, nhân dân có 
nghĩa vụ đối với làng, làng có 
nghĩa vụ với Nhà nước. 


vực, nay đã được dịch ra 7 thứ tiếng trên Thế giới. 
Một số vấn đề \hể hiện tư duy làm luật đã phát 
triển rất cao như quy định vấn đề kết hòn với 
người nước ngoài, kỹ thuật lập pháp rất tiên tiến. 
Nhà làm luật bênh vực quyền lợi của người phụ 
nữ. Ví dụ: Nếu không có con trai thì con gái được 
hưởng ruộng đất hương hoả; tuy người chồng là 
gia trưởng nhưng phải bàn bạc với người vợ khí có 
việc hệ trọng; đặc biệt người phụ nữ được quyền 


thừa kế, con gái được hưởng bằng phần con trai. 
Bảo vệ và quan tâm đến đời sống dân thường, 
đặc biệt là những người nghèo khổ. Theo Điều 
304, “những người cai quân dân đính mà làm bậy, 
nhũng nhiễu thì xử tội đồ hay bãi chức"; Điều 249 
quy định *ở phường, xóm có người đau ốm, không 
ai nuôi nấng thì Xã quan phải dựng lều cho họ ở 
và lo cho họ cơm nước, thuốc men, nếu người đó 
chết thì phải được chôn cất."; “Những người goả 
vợ, goá chồng, mồ côi tàn tật nghèo khó và không 
cô nơi nương tựa nếu quan số tại không thu nuôi 
họ thị bị xử 50 roi, biếm 1 tư." Trong Bộ luật này, 
tính phản ánh được thể hiện khá rõ, một nửa số 
điều luật không thấy có trong pháp luật của Trung 
Quốc, nó phản ánh đặc trưng văn hoá của người 
Việt khá rõt, 


Đây là một thời kỳ dài (1427 - 1789) không có 
chiến tranh, lợi ích dân tộc được duy trì, đủ sức mở 
rộng biên cương về phía Nam. Lê Thánh Tông” về 
cơ bản đã giải quyết xong vấn đề Chăm Pa. Ông 
chía thành ba nước nhỏ ở phía Nam để dễ bề cai trị, 
Ba yếu tố quan trọng để duy trì mô hình Nhà nước 
này đó là: có một vị mình quân, hệ thông quan lại 
có tãi và có đức, và có một hệ thống pháp luật 
nghiêm minh. 

Tuy vậy, cuối thời kỳ này xuất hiện hàng loạt các 
mâu thuẫn: 


1. Màu thuẫn giữa quyền và lợi ích, việc có 
quyền kèm theo nó sẽ là vấn đề lợi ích vì vậy 
việc tranh giành quyền lợi là không tránh khỏi. 
Điều tệ hại là học để làm quan trở thành một mối 
hoạ của đất nước. Đến năm 1487, nảy sinh một 
bộ máy quan liêu lộng hành, bằng cấp bị mua 
bán tràn lan. 


(1) Vi dụ: Các quy định pháp luật về bảo vê quyền lợi 
của người phụ nữ, hay tính đa sắc tộc cũng được 
thể hiện rất rõ với quy định nếu người miễn nủi 
phạm lội với nhau thì đem luật của nhau ra mà xử. 
VD: Phân biệt giết người do ngộ sát khác với giết 
người có tổ chức. VD: Vấn để kết hôn với người 
nưốc ngoài. Thời kỳ này, Bộ Luật Hồng Đức được 
coi là Bộ luật hoàn bị thử nhì Thế giới và số 1 Đông 
Nam Á. 

(2) Lê Thành Tông được coi là mội vị minh quân, “võ công 
văn trí”, giới sử học coi đây là thời kỳ hoàng kim của 
chế độ phong kiến NƯỚc nhà vì hội đủ 3 điều kiện. thứ 
nhất là có mội vị anh quần, thử hai có đội ngũ quan lại 
vừa có tài vừa có đức, thử ba là luật pháp nghiêm 
minh. 
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2. Mâu thuẫn giữa quản lý theo lối quan liêu, 
cứng nhắc với yêu cầu tính năng động. dẫn đến 
thương nghiệp kém phảt triển. Theo Lê Quý 
Đôn, quan chức trong kinh và ngoài các đạo có 
lúc tên tới 5398 viên chức”), Trong thời kỳ phát 
triển cao nhất, quân đội của Lê Lợi đã tên đến 35 
vạn người. 


3. Mô hình này cần đến sự độc tôn Nho giáo 
mâu thuẫn với tự do về tư tưởng. 


Năm 1527, Mạc Đăng Dung lập ra triều Mạc và 
mồ hình tập quyền quan liêu coi như chấm dứt. 


D 


THỜI KỲ TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
(TỪ 1600 ĐẾN NĂM 1786) 


MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN LƯỠNG BẦU 


1. Tế chức chính quyền ở Trung ương 


Từ năm 1533, Nam triều được dựng lên, Nam 
triểu là triều Lê nhưng quyền bính thực sự lại nằm 
trong tay Nguyễn Kim. Tháng 5 năm Ất Ty (1545), 
Nguyễn Kim bị một hàng tướng của nhà Mạc (tức 
Bắc triểu) là Dương Chấp Nhất bỏ thuốc độc giết 
chết. Từ đó, tất cả quyền bính của Nam triều lọi vào 
tay con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm. Cục diện 
Vua Lê - Chúa Trịnh bắt đầu xuất hiện. 


Tình trạng Vua Lê - Chúa Trịnh là sản phẩm 
của chế độ quân chủ Việt Nam ở Thế kỷ XVỊ - 
XVII. Tình hình phát triển xã hội chưa tạo thế cho 
sự ra đời của một tập đoàn thống trị mới có đủ uy 
tín tập hợp lực lượng xung quanh mình để xoá bỏ 
mọi tàn dự của triểu đại cũ. Tình trạng Vua Lê - 
Chúa Trịnh thực chất là sự tập trung quyền hành 
về Phủ Chúa, là sự thống trị của một tập đoàn 
quân chủ mới trên vùng đất đã thu hẹp, đưới cái 
vỏ triều đỉnh cũ. 


Trung ương, cơ quan hành chinh cao nhất là 
Ngũ phủ (do các chức Thự phủ và Thự phủ sự họp 
lại) và Phủ Liêu gọi tắt là Phủ Chúa. Phủ Chúa 
chia làm ba phiên, trông coi mọi việc quân sự, thu 
thuế trong kinh và ở các trấn; về sau lại đổi thành 
6 phiên, nắm quyền chỉ phối mọi mặt hoạt động 
của Nhà nước quân chủ. Trong khi đó, triều đình 


Sơ đồ 8: Tổ chức chính quyền lưỡng đầu thời Vua 
Lê - Chúa Trịnh 


Quản lý trên 
danh nghĩa 


Chúa Trịnh chỉ 
huy quân sự 


Quản lý trên 
danh nghĩa 


Phủ Liêu giải 
quyết công 
việc 6 bộ 


Chính quyền địa 
phương các cấp 


vẫn giữ nguyên hệ thống quan lại cũ, với các chức 
Tam thái, Tam thiếu và các Thượng thư của 6 Bộ 
(Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công). Bên cạnh các Bộ, 
có Ngự sử đài do các Ngự sử phụ trách, Ngự sử 
đài có nhiệm vụ giảm sát và thanh tra quan lại 
các cấp để tâu với Phủ Chúa, quyết định việc 
thăng thưởng, đề bạt, kỹ luật, đồng thời Ngự sử 
đài là cơ quan cao nhất xét xử các án kiện về tư 
pháp. Vào năm 1718, khí Trịnh Cương thiết lập ở 
Phủ Chúa các cơ quan tối cao tổn tại song song 
với các bộ gọi là phiên (6 phiền tà: Lại, Bộ, Lễ, 
Binh, Hình, Công), các phiên nằm toàn bộ quyền 
hành, Lục bộ chỉ la hư danh. Mỗi phiên có một Trí 
phiên và một Phó Tri phiền. Về quan võ, có các 
chức quan đứng đầu 5 phủ, tức 5 cơ quan cai 
quản ở Kinh thành (các quân Trung, Đông, Tây, 
Nam, Bắc) gồm có Chưởng phủ sự, Quyền phủ 
SỰ, Thự phủ sự. Các chức này cùng với Tham 
tụng, Bồi tụng (còn gọi là quan Phủ liêu) hợp 
thành Ngũ phủ, ngũ liêu có quyền hành cao nhất 
do Chúa Trịnh điều khiển". 


Như vậy song song tồn tại bên cạnh triều đình 


(1) Lê Quý Đôn, Toàn tập, Tập II (Kiến văn tiếu 
tục), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.144 
- 149. 


(2) Xem Vũ Thị Phụng, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và 


pháp luật Việt Nam, NXE Đại học Quốc Gia Hà Nội, 
2003, tr. 116. 
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của Vua Lê là Phủ Chúa Trịnh. Nhà Vua chỉ được 
hưởng các nghi thức Đế vương khi thiết triều, ngoài 
ra không có quyền hành gì khác. 


Chúa Nguyễn (1558): Nguyễn Hoàng (con út 
của Nguyễn Kim) xin Trịnh Kiểm vào trấn thủ 
Thuận Hoá, thực thi nhiều chính sách tích cực để 
phát triển kinh tế, xã hội và lực lượng. Nhà 
Nguyễn khai khẩn rất nhiều đất hoang, và đầu 
Thế kỷ XVII, tranh thủ được nhiều người buôn 
bán đến làm ăn, tạo thành một vùng đất giàu có, 
trù phú. Nguyễn Phúc Nguyên con trai thứ của 
Nguyễn Hoàng là người có tư chất thông minh, 
đã thực thi một số chính sách tiến bộ để tạo điều 
kiện cho tàu bẻ nước ngoài tới Hội An làm ăn. 
Sau khi nội chiến kết thúc, các Chúa Nguyễn đã 
xây dựng và cúng cố chính quyền riêng. Năm 
1744, Nguyễn Phúc Khoát xưng Vương, đúc ấn 
“Quốc vương”. Phú Xuân nơi đóng các quan đầu 
não được gọi là “Đô Thành”. Các Chúa Nguyễn 
đã tiến hành xây dựng cung điện, dinh thự thiết 
lập hệ thống cơ quan mới. Các ty ở Trung ương 
bị bãi bố, thành lập các bộ do Thượng thư đứng 
đầu. Chúa Nguyễn cũng đặt 6 Bộ là Lại, Lễ, Hộ, 
Hình, Binh, Công. Bên trên các cơ quan này có 
“Tứ trụ đại thần" được đặt ra từ năm 1630 dưới 
thời Chúa Nguyễn Phúc Lan là Tả nội, Tả ngoại, 
Hữu nội, Hữu ngoại, bao gồm những người thân 
thuộc, tin cậy, những người công thần cũ của 
Chúa Nguyễn. 


Đất nước được điều hành bởi bộ máy quân sự, 
mệnh lệnh của Vua chỉ là hình thức, Vua không có 
của cải“)... Hạn chế lớn nhất của mô hình này là 
phải dựa vào quân đội, vì vậy sụp đổ vì không có cơ 
sở kinh tế, xã hội để duy trì. 


2. Tổ chức chính quyền địa phương thời Vua Lô 
- Chúa Trịnh (hay tổ chức chính quyền địa 
phương thời kỳ Đảng Trong - Đàng Ngoài) 


Đầu Thế kỷ XVIII, Chúa Trịnh đổi 13 xứ thừa 
tuyên thành 13 trấn. Sau đó, trấn lại được đổi lại 
thành xứ như trước đây. Chính quyền ở mỗi trấn 
(xứ) vẫn là Tam ty, nhưng trong đó Đô ty được đổi 
gọi là Trấn ty. Đứng đầu Trấn ty là chức Trấn thú, 
riêng các xứ Cao Bằng, Lạng Sơn và Nghệ An, Trấn 
thủ được gọi là Đốc trấn, ở Xứ Thanh Hoá thì Trấn 
thủ được gọi là Lưu thủ. 

Dưới trấn vẫn là các cấp phủ, huyện (hoặc châu) 
và xã, đứng đầu vẫn là Tri phủ, Trì huyện (hoặc Tri 
châu) và các Xã trưởng. 


Tổ chức chinh quyền địa phương thời Chúa 
Nguyễn (hay tổ chức chính quyền địa phương 
Đàng Trong) 

Chính quyền địa phương Đàng Trong được tổ 
chức thành bốn cấp. 

Ở giai đoạn đầu, Chúa Nguyễn chia Đàng Trong 
làm 6 dinh, trong đó chính quyền Trung ương của 
Chúa Nguyễn đóng ở Chính dinh (dinh Ái Tử thuộc 
Quảng Trị sau đời ra Phú Xuân), còn lại là 5 dinh 
địa phương. 

Ở Chính dinh, bên cạnh Chúa có bốn viên 
quan cao cấp và các ty. Trong các ty có ba ty cơ 
bản là: Ty Xá sai với chức năng chú yếu là quản 
lý hành chính, tư pháp, do Đồ trí đứng đầu; ty 
Tướng thần chủ yếu quản lý tài chính, do Cai bạ 
đứng đầu; ty Lệnh sử phụ trách nghỉ lễ, tế tự, do 
Nha úy đứng đầu. Dinh địa phương được tổ chức 
phỏng theo mô hình của Chính dinh, nhưng được 
giản lược hóa. Có dinh chỉ có mội ty là ty lệnh sử, 
hoặc có hai ty: ty Lệnh sử và ty Xá sai hoặc ty Xả 
sai và ty Tướng thần. 


Dưới dinh là phủ, do Tri phủ đứng đầu. 
Dưới phủ là huyện, do Tri huyện đứng đầu. 


Cấp có sở là xã. Xã được chia ra làm nhiều 
loại, tuy theo số lượng người (có lẽ là số dân 
đỉnh). Chính quyền ở cấp xã gồm: xã trưởng và 
thần tướng (giống như khán thư - là người trông 
coi trật tự an ninh trong xã, sau này còng việc 
của Khản thư được chuyển sang cho Trương 
tuần, một phần cho Phó lý trưởng đảm trách để 
quản lý xã thôn, thu thuế, phục dịch). Xã dưới 
1000 người có 18 tướng thần và xã trưởng; xã từ 
400 người trở xuống có 8 tướng thần, xã trưởng; 
xã dưới 200 người có 2 tướng thần, xã trưởng; xã 
tử 70 người trở xuống có 1 tướng thần hoặc xã 
trưởng. Vào thời kỳ này, chế độ mua bản chức 
tước đặc biệt phát triển và trở thành phương thức 
chủ yếu để tuyển chọn quan lại. Lê Quý Đôn cho 
biết, theo quy định, năm Ất Ty, đời Thái Bảo 
(1725), giá một tướng thần là 49 quan và một xã 


(2) Bối cảnh nước Đại Việt đầu Thế kỹ XVII không cho 
phép Chúa Trịnh có thể phế truất Vua Lê (Lê Trung 
Hưng) vì chinh thực tế thất bại, cô lập của nhà Mạc 
và thực tế thẳng thế của ngọn cò Lê Trung Hưng đã 
làm Chúa Trịnh hiểu uy tin to lồn không gì lay chuyển 
nổi của nhà Lê, nhà Lê tà khuôn mẫu của Nhà nước 
phong kiến Việt Nam. 
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trưởng là 41 quan, “do đó mà mọi người tranh 
nhau nộp tiền lĩnh bằng, đến nay đã có chỗ một 
xã có đến 16 hay 17 tướng thần, hơn 20 xã 
trưởng“, Bộ máy hành chính càng ngay càng 
phình to, tham ô nhũng lạm, tìm mọi cách đục 
khoét vỡ vét của dân, Nhà nước không thể nào 
quản lý được. Từ năm 1732, “việc đặt xã trưởng 
đều do ỏ dân” và như thế, theo Phan Huy Chú 
“chức xã trưởng không được coi trọng nữa vai Sự 
bất lực của Nhà nước phong kiến trong việc 
quản lý các xã trưởng, phó mặc cho làng tự 
quyết định người lãnh đạo của mình, xét về mặt 
hình thức là sự mở rộng quyền tự trị của làng xã 
nhưng trong thực tế đây là sự bỏ mặc cho bọn 
cường hào hoành hành gây ra vô vàn tệ nạn ở 
địa phương. 


Đến năm 1744, Chúa Nguyễn chia Đàng Trong 
thành các dinh nhỏ, 12 dinh và một trấn. Đứng đầu 
dinh là Đô đốc, đứng đầu trấn là Trấn thủ. Dinh 
được chia ra thành các huyện, đứng đầu huyện vẫn 
là Tri huyện (cũng có dinh lại chia thành các phủ do 
Tuần phủ đứng đầu, rồi phủ lại được chia thành các 
huyện - ví dụ như dinh Quảng Ngãi). 


Dưới huyện vẫn là cấp xã. Ở miền núi và ven 
biển, đơn vị cơ sở có các tên gọi khác nhau (xã, 
phường, nậu, man), đặc biệt, giữa các đơn vị này và 
các châu thì có các thuộc, đứng đầu thuộc là Cai 
thuộc, Ký thuộc, tuỷ theo thuộc lớn nhỏ.) 


Tóm lại, cùng với việc mở rộng lãnh thổ về 
phía Nam, trải qua hơn 200 năm chia cắt từ năm 
1572 đến hết thời Lê, mặc dù có nhiều thay đổi, 
xuất, nhập, chúng ta vẫn thấy xu hướng chung của 
Nhà nước các thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần 
- Hồ - Lê là đã từng bước sắp đặt các đơn vị hành 
chính và xây dựng một bộ mảy Nhà nước quân 
chủ với hệ thống chính quyền chủ yếu gồm 4 cấp: 
Trung ương, trấn - lộ - dình, huyện - châu, làng - 
xã, Ngoài ra còn có đạo, phủ, tổng được quan 
niệm như mội cấp trung gian, trong đó phủ là cấp 
phức tạp nhất. 


Chính quyền Tây Sơn 


Thế kỷ XVII: Đàng Trong lâm vào khủng 
hoảng đo tầng lớp quý tộc Đàng Trong ăn chơi xa 
xỉ. Mâu thuẫn xã hội ngày càng phát triển, Buôn 
bán trên Biển Đông bước vào thời kỳ suy thoái, 
dẫn đến khởi nghĩa Tây Sơn (1771), phát triển 
mạnh, nhanh, 


Chính quyền Tây Sơn cũng là chính quyền 
quân sự. Quang Trung cai trị đất nước chủ yếu 


bằng mệnh lệnh, trên thực tế chưa bao giờ chính 
quyền Tây Sơn được xây dựng trong điều kiện 
hoà bình. 


Đặc điểm chung nhất là phần lớn hoạt động của 
chính quyền quân sự có hiệu quả tức thời. Hạn chế: 
Không thể có một mô hình quản lý trong xã hội thời 
bình, nó chứa đựng một khuynh hướng cực đoan, 
quân phiệt, bóc lột dân chúng, không có giới hạn 
quyền lực. Đàng Ngoài: Kiêu bính nổi loạn: Đang 
Trong: Không kiểm soát được quyền lực. Triều Tây 
Sơn: Bắt bớ tuỳ tiện... 


Tổ chức chính quyền địa phương triểu đại 
Quang Trung (Tây Sơn) (1788 - 1802) 


Về cơ bản, Quang Trung vẫn giữ các đơn vị 
hành chính đã có từ trước. 


Ở cấp trấn, đứng đầu là Trấn thủ (quan võ), hai 
quan văn là Hiệp trấn và Tham trấn giúp Trấn thủ 
quản lý hành chính, tư pháp. 


Dưới trấn là phủ, huyện. Đứng đầu mỗi phủ, 
huyện có Phân trì (quan văn) và Phân xuất (quan 
võ) do nhà Vua bổ nhiệm. Dưới huyện là tổng. Mỗi 
tổng quản lý vài xã, đứng đầu là Tống trưởng. 


Ở giai đoạn này, xã vẫn là đơn vị hành chính cơ 
sở, do xã trưởng đứng đầu. 


Nhìn chung, triều đại Quang Trung, do tồn tại 
quá ngắn ngủi và nhất là phải tập trung vào một số 
công việc có ý nghĩa sống còn như khôi phục kinh 
tế, chống lại cuộc tấn công của Nguyễn Ánh, nên 
chưa có điều kiện bắt tay vào việc cải tổ bộ máy 
Nhà nước cũng như cải cảch tổ chức chính quyền 
địa phương. Tổ chức chính quyền địa phương triều 
đại Quang Trung về hình thức, cơ bản phỏng theo 
triều Lê sơ, nhưng về tính chất thì mang nặng tinh 
quân sự. 


(1) Lê Quý Đôn. Toàn tập. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1977, T1, tr 148. 

(2) Phan Huy Chủ. Lịch triểu hiến chương loại chí, T1, 
È. 480. 

(3) Đinh Gia Trinh. Sơ thảo lịch sử Nhà nước và pháp 
quyến Việt Nam, Tập !, NXB Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1988, tr. 206. 
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Sơ đồ 9: Tổ chức chính quyền địa phương 
thời kỳ nội chiến 


Mạc ĐàngTrong Đàng Ngoài Tây Sơn 
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THỜI NGUYÊN 
(TỪ 1600 ĐẾN NĂM 1786): 


MŨ HÌNH TẬP QUYỀN CHUYÊN PHẾ 


Ð 


4. Tổ chức chính quyền ở Trung ương 


Thời kỳ này, đất nước rộng và giàu tiềm năng, 
đứng đầu là Vua (Hoàng đế) nắm hết mọi quyền 
hành trong tay, dưới Vua là 6 Bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, 


Hình, Công) do Thượng thư đứng đầu, có các Tham 
trí, Thị lang giúp việc. Dưới các bộ có các khoa (Lại, 
Hộ. Lễ. Binh, Hình, Công) do Cấp sự trung đứng 
đầu và sáu tự (thái thường, đại lý, quang lộc, hồng 
lô, thái bộc, thượng bảo) do Tự khanh đứng đầu 
chuyên trách từng việc, chịu trách nhiệm trước Vua. 
Bên cạnh Bộ, Khoa có nhiệm vụ và quyền hạn kiểm 
soát công việc của các Bộ và các cơ quan Nhà 
nước khác ở Trung ương. Ngoài các Bộ, Khoa, Tự 
còn có các cơ quan chuyên môn gọi là các Viện, 
Giám, Ty, Phủ. Đó là Hàn Lâm viện: coi việc biên 
soạn, thảo văn từ, sắc, mệnh của Vua, thảo luận 
kinh điển. Quốc Tử Giám: coi việc giảng dạy kinh 
sách, đào tạo nhân tài... Khâm Thiên Giám trông 
coi việc quan sát tinh tú, khí tượng, làm lịch. Thái Y 
Viện nghiên cứu việc điều trị bệnh tật, thuốc thang 
chủ yếu để phục vụ nhà Vua và hoàng tộc. Từ Tế 
ty coi việc giữ gìn các dụng cụ, vật phẩm tế tự. 

Nguyễn Ánh gặp bất lợi về chính trị khi chống lại 
phong trào Tây Sơn, phong trào rất được người dân 
ủng hộ. (Nguyễn Ánh có rất nhiều kẻ thù là cựu 
thần nhà Lê, người thuộc nghĩa quân Tây Sơn...). 
Thời kỳ này, Nguyễn Ánh đã xây dựng một triều 
đình Trung ương với các cơ quan chức năng hoàn 
bị, gồm có Lục bộ, các cơ quan chuyên trách (như 
Viên Cơ mật, Tôn Nhân Phủ, Quốc Sử Quán, Thái 
Y viện). Đề cao Khổng giáo và coi đó là mô hình cai 
trị hữu hiệu nhất. 

Về pháp luật: Dưới thời Gia Long, thi hành mọi 
biện pháp tập trung quyền lực vào trong tay Hoàng 
đế, Bộ luật Gia Long mô phông luật nhà Thanh 
(phản ánh ý nguyện chử quan). 

Những cải cách hành chính dưới thời Minh 
Mạng: Giải thể dinh, trấn thành tỉnh, tăng các biện 
pháp chuyên chế, ban hành các đạo luật công vụ. 
Nhà Nguyễn bạc nhược không chống cự nổi giặc 
Pháp vì dân chống đối, không hưởng ứng; quá lạc 
hậu về mặt nhận thức; phụ thuộc quá nặng nề vào 
một nền kinh tế lấy nông nghiệp làm gốc... 


2. Tổ chức chính quyển địa phương triều Nguyễn 
(1802 - 1884) 


a) Tổ chức chính quyền địa phương triều 
Nguyễn trong giai đoạn từ năm 1802 đến năm 
1831 


Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, trước tinh hình 
khó khăn phức tạp, vương triều Nguyễn không đủ 
khả năng và uy tín trực tiếp quản lý hai vùng Nam - 
Đắc rộng lớn của đất nước. Nhà Vua đã phải chấp 
nhận một biện pháp linh hoạt, tạm thời đặt hai vùng 
Bắc Hà và Gia Định gọi là Bắc Thành và Gia Định 
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Thành, giao cho võ quan cao cấp quản lý. Điều đó 
có nghĩa là giữa cấp Trung ương và các trấn, lộ ở 
Bắc Hà; dinh trấn, đạo ở Gia Định xuất hiện một 
cấp trung gian. Đây là đặc trưng cơ bản trong hệ 
thống tổ chức chính quyền các cấp vương triều 
Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1831 (được quan 
niệm là một thời kỳ quá độ). Như vậy, ở thời kỳ này, 
nếu như ở miền Trung, giữa triều đình và phủ, 
huyện, châu chỉ có một cấp là trấn (dinh, doanh) thì 
ở Nam và Bắc có hai cấp đó là thành và trấn. 

Ở cấp thành, ngoài các chức quan như. Tổng 
trấn (võ quan) đứng đầu cấp thành, Hiệp tổng trấn 
và Tham hiệp tổng trấn (văn quan), còn có 3 tào 
giúp việc: Hộ tào kiêm việc Công; Binh tào kiêm 
việc Lễ; Hình tào kiêm việc Lại. Bên cạnh 3 tào do 
Thị Lang phụ trách còn có Tả Thừa ty và Hữu Thừa 
ty đo Thông phán, Kinh tịch đứng đầu quần 6 phòng 
Lại, Binh, Hình, Hộ, Lễ, Công. Như vậy, ngay từ 
buổi đầu quản lý, thành đã tổ ra phức tạp. Với tào 
và ty, Thành hiện ra như một triều đình thu nhỏ, mặt 
khác như một trấn dinh mở rộng. Thực chất, đây là 
một biện pháp tình thế buộc Nhà nước quân chủ 
phải chấp nhận tạm thời một thứ phân quyền. 

Cấp tiếp theo là cấp trấn, dinh. Ngay từ đầu khi 
mới cầm quyền, vương triều Nguyễn vẫn duy trì tên 
gọi cũ trấn và dinh (doanh). Sau đó, vào các năm 
1808, 1827 mới lần lượt thông nhất gọi tên chung là 
trấn. Cho đù tên gợi của đơn vị này có khác nhau, 
chức danh người đứng đầu còn chưa thống nhất, 
nhưng về tổ chức quản lý đều thống nhất ở mỗi đơn 
vị thành lập 2 ty với 6 phòng tương ứng với 6 bộ, 
phân bổ vào 2 ty: Tả Thừa ty quản 3 phòng Lại, 
Binh, Hình; Hữu Thừa ty quản 3 phòng Hộ, Công, 
Lễ. Với tổ chức này, cấp trấn, dinh có đầy đủ bộ 
phận theo một hệ thống đọc gắn với tổ chức Lục bộ, 
quy mô nhỏ hơn thành. Có thể nhận thấy cách tổ 
chức này gần giống như cách tổ chức hệ thống cơ 
quan chuyên môn ở địa phương nước ta hiện nay. 

Như vậy, ở cấp dinh, trấn, Nhà nước quân chủ 
trong gần 30 năm đầu triều Nguyễn, trên đại thế 
một mặt kế thừa tổ chức của thời Lè, một mặt diýa 
theo quy mô tổ chức nhà Minh. 

Dưới cấp trấn, dinh là cấp phủ, huyện (châu): 
đứng đầu cấp này là Tri phủ, Tri huyện, Tri châu do 
Hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm. Huyện là cấp hành 
chính ở miền đồng bằng, châu dành cho các khu 
vực dân tộc ít người ở miền núi. Phủ dưới thời 
Nguyễn có mặt cả ở miền xuôi lẫn miền ngược, có 
lúc là ngang cấp huyện, châu; nhưng đầu thời 
Nguyễn, phủ bao gồm một số huyện, châu và là 
cấp trung gian giữa trấn, dinh và huyện, châu. Như 
vậy, sau khi nắm quyền quản lý đất nước, vương 


triều Nguyễn đã kế thừa tổ chức huyện, châu đã có 
từ trước. 

Về châu - một cấp chính quyền tương đương với 
huyện, ở miền thượng du, biên viễn thuộc đân tộc ít 
người; thời kỹ đầu do thể tù, thổ mục quản lý thế tập 
(cha truyền con nổi) theo truyền thống, Nhà nước 
chỉ quản lý lỏng lẻo qua cấp trấn, dinh. Bước sang 
thời Minh Mệnh, vào năm 1827, Nhà nước đã thống 
nhất chức danh thổ ty, thổ cai châu là trí châu. Đến 
năm 1828. nhà Nguyễn đã bãi bỏ chế độ thế tập, 
bỏ thổ quan và đặt lưu quan do Nhà nước bổ nhiệm 
người ở nơi khác đến làm quan??), 

Ngoài phủ, huyện, châu, chúng ta cần lưu ý đến 
tổng, xuất hiện từ thời Mạc (có nhiều quan điểm cho 
tằng cấp tổng xuất hiện từ thời Lê) được vương triều 
Nguyễn bảo lưu và tổn tại cho đến trước Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945. Ngay từ đầu (năm 
1802) Vua Gia Long đã đặt Tổng trưởng, sau gọi là 
Cai tổng và đặt thêm phó tống. Đến năm 1828, nhà 
Nguyễn đã quy định rõ: Mỗi tổng có một cai tổng, 
được chọn trong hàng lý trưởng. Tổng nào nhiều 
việc thì đặt thêm một Phó tổng. Cai tổng được xếp 
vào hàng lại dịch của huyện và được cấp mỗi tháng 
†1 quan tiền và 1 phương gạo. Như vậy, xét trên mọi 
mặt từ quy chế tuyển bổ, chức trách cho đến quyền 
lợi, tổng không phải là một cấp chính quyền. Trong 
thực tế, tổng là cánh tay vươn dài của phủ, huyện, 
châu đến làng xã, là một trong những biên pháp để 
triều Nguyễn kiểm soát, can thiệp sâu hơn đến làng 
xã cổ truyền với hai mục tiêu là thu thuế và đảm 
bảo an ninh xã hội.) 

Thời Gia Long, vẫn thừa nhận tổ chức làng xã 
như cũ, vẫn chấp nhận việc dân bầu Xã trưởng và 
sự tự trị của làng. Gia Long vẫn xếp Xã trưởng 
(thậm chí là cả thôn trưởng và Trang trưởng) vào 
hàng quan lại nhưng chỉ là hạng phẩm cấp thấp 
nhất) Dưới quyền Xã trưởng có 3 kỳ hào: Hương 
trưởng (trông coi việc hành chính); Hương mục (phụ 
trách ruộng đất, điền thổ, tài sản); Trùm trưởng: giữ 
gin trật tự trị an). 


(1) Đỗ Bang. Tổ chức bộ máy Nhà nước triều Nguyễn 
(1802 - 1884). NXB Thuận Hóa, Huế, 1997, tr 141. 

(2) Đỗ Bang. Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà 
nước triểu Nguyễn những vấn đề đậi ra hiện nay. 
NXB thuận Hóa, Huế, 1998. tr 152. 

(3) Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc. Kinh nghiệm 
tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử 
NXB Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr 24. 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY... VÀ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 2189 


b) Tổ chức chính quyển địa phương triều 
Nguyễn trong giai đoạn từ năm 1832 đến trước 
nrăm T1884 


Từ cuối năm 1832, nhà Nguyễn bỏ cấp thành, 
thống nhất gọi thành, trấn, dinh là tỉnh (và một Phủ 
Thừa Thiên). Có thế nói việc tổ chức bộ máy hành 
chính cấp tỉnh chủ yếu dựa theo mô hình tổ chức 
của nhà Minh, nhà Thanh nhưng có sắp đặt, cải tổ 
lại. Do tình trang thiếu người có trình độ, uy tín và 
kinh nghiệm để quản lý tỉnh nên nhà Nguyễn phải 
đặt 14 liên tỉnh (gồm các tỉnh gần nhau). 


Sau khi thống nhất tên gọi tỉnh trong cả nước, 
nhà Nguyễn đồng thời cải tổ cơ cấu tổ chức và chức 
danh quan lại. 


Đứng đầu mỗi tỉnh là quan Tuần phử, giúp việc 
có quan Bố chính phụ trách Ty Phiên (hay Ty Hữu 
thừa), coi việc thuế má, định điển; quan án sát phụ 
trách Ty Niết (hay Ty Tả thừa), coi việc hình án; 
Lãnh binh trông coi quân đội. Phụ trách liên tỉnh là 
một Tổng đốc. Tống đốc được cơ cấu như ủy viên 
Hội đồng Chính phủ phụ trách ở một địa phương 
và đóng ở tỉnh quan trọng hơn (ngoại trừ Tỉnh 
Thanh Hóa là một tỉnh độc lập do Tổng đốc đứng 
đầu). Tổng đốc ở tại tỉnh nào thi kiêm nhiệm công 
việc Tuần phủ của nh đó. Cách tổ chức này giống 
như cách tổ chức hành chính cấp vùng ở Pháp 
đương thời (vùng bao gồm một số tỉnh, vùng 
trưởng cũng đồng thời là tỉnh trưởng ở tỉnh quan 
trọng nhất). 


Cấp phủ, huyện, châu sau cải cách hành chính 
có hiện tượng thay đổi theo hướng tăng cường phủ. 
Đối với một số phủ ở vùng biên viễn mới quản lý, 
Nhà nước đặt một Án phủ sứ hàm viên ngoại lang 
ở Bộ Binh sang giữ, ở các phủ chưa ổn định ngoài 
Tri phủ còn có đặt thêm một quan phủ. 


Riêng đối với các huyện, châu ở miền dân tộc ít 
người, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ 
trương bỏ thổ quan, đặt lưu quan. Nhà nước quy 
định rõ số lượng như sau: số đinh từ 500 người, điền 
từ 500 mẫu trở lên thì mỗi châu đặt 1 Thổ tri châu, 
huyện đặt 1 Thổ tri huyện”, và 1 Thổ lại mục; số 
đính điền 100 trở lên chỉ đặt † Thổ tri châu hoặc 1 
Thổ huyện thừa; số đình điền không đầy 100 chỉ đặt 
1 Thổ lại mục. 


Năm 1835, triều Nguyễn chủ trương bỏ thổ quan, 
đặt lưu quan. Các Thổ tri huyện, Thổ chỉ châu, Thổ 
huyện thừa vẫn lưu giữ chức cũ, nhưng bổ sung 
thêm 1 viên Tri huyện hoặc Tri châu do Nhà nước 
cắt cử. Với chủ trương này, chế độ thổ quan chuyển 


sang chế độ lưu quan sẽ không đột ngột, không gây 
nên những xáo động ở vùng cư dân mà chế độ thổ 
tÙ, châu mục thế tập đã thành như một hình thức 
quản lý truyền thống trong lịch sử. 


Về tổng, hầu như thời kỳ sau không có gì thay 
đổi, vẫn chỉ là cánh tay dài của phủ, huyện, châứ tới 
từng cụm làng xã. Đứng đầu tổng vẫn là Cai tổng, 
ngang với lại mục của huyện, ngạch tòng cửu 
phẩm. Tống lớn có thêm Phó tổng giúp việc, không 
nằm trong ngạch quan chức Nhà nước. 


Về chính quyền cấp xã, việc quản lý làng xã 
được thực hiện bởi hai cơ quan: cơ quan quyết nghị 
và cơ quan chấp hành, 


Cơ quan quyết nghị được gọi là Hội đồng Kỳ 
mục (có nơi gọi là Hội đồng Kỳ hào, Hội đồng làng, 
Hội đồng xã - Cơ quan này ra đời từ rất xa xưa, có 
thể bắt đầu hình thành từ sau khi nhà Lê bỏ chức 
xã quan, giao lại quyền quản lý làng xã cho các 
quan viên người làng)”. Người có quyền cao nhất 
trong Hội đồng là Tiên chỉ. Như vậy, từ triều Nguyễn 
trở đi, nhân vật có uy tín nhất trong làng không phải 
là Lý trưởng mà là tiên chỉ trong làng. Tiên chỉ có 
quyền hòa giải các việc hộ và xét xử các tội pham 
nhỏ về hình sự. Hội đồng Kỳ mục không phải do 
dân bầu, không giới hạn về số tượng hoặc nhiệm 
kỳ, tiêu chuẩn tham gía Hội đồng Kỳ mục là các 
thân hào có danh tiếng trong xã (như: những người 
đỗ đạt trong các kỳ khoa cử, những người có phẩm 
hàm do Vua ban, những người có tài sản hoặc 
những bậc cao niên có uy tín trong làng); Hội đồng 
Kỳ mục không chịu trách nhiệm trước cơ quan hành 
chỉnh Nhà nước mà chỉ chịu trách nhiệm trước cư 
dân trong xã. 


Để thực hiện các quyết định của Hội đồng ở các 
làng xã có cơ quan tổ chức thực hiện, được gọi là 
cơ quan chấp hành ở địa phương: đại diện cho cơ 
quan chấp hành xã là Lý trưởng (Xã trưởng), Phó Lý 
(Phó xã trưởng), Trương tuần gọi chung là chức 
dịch làng xã. Lý trưởng và Phó Lý do dân bầu lên 
và được chính quyền cấp trên xét duyệt. Hoạt động 
theo nhiệm kỳ 3 năm và phải chịu trách nhiệm trước 
cơ quan hành chính cấp trên. Trương tuần (đặc 
trách việc bảo vệ an ninh trật tự trong xã) do Hội 
đồng Kỳ mục chỉ định, không phải trình lên chính 


(1) Thêm chữ thổ (chỉ người bản địa) thành thổ trí châu 
và thổ trị huyện. 

(2) Xem Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc. Kinh 
nghiệm tố chức quản lý nông thôn Việt Nam trong 
lịch sử NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 
147, 
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quyền cấp trên phê duyệt. 


Ở giai đoạn này, triều Nguyễn quy định một xã 
chỉ có một lý trưởng và tuy theo quy mỗi làng xã 
nếu “định số 50 người trỗ lên thì đặt thêm một Phó 
Lỷ trưởng; định số 150 người trỏ lên thì đặt thêm 
hai Phó Lý trưởng"“). Trách nhiệm của Lý trưởng 
theo như quy định của Minh Mệnh cũng rất nặng 
nề nhưng có lẽ vi sợ sự lộng hành của Lý trưởng 
mà chính Minh Mệnh lại là người gạt hẳn Lý trưởng 
ra khỏi hàng quan chế. Lÿ trưởng không còn được 
xếp trong hàng tòng cửu phẩm như quy định trước 
đây nữa. Triều đình ch biết đến Lý trưởng, khoán 
trắng cho Lý trưởng và thông qua Lý trưởng để 
quản lý làng xã nhưng lại không quy trách nhiệm 
đầy đủ đối với họ nên họ đã dễ dàng nhân danh 
phép Vua để ức hiếp dân làng và nhãn danh dân 
làng để trì hoãn việc thi hành phép nước. Đây lại 
là một cơ hội tốt để cho bọn cường hào đứng sau 
Lý trưởng thao túng làng xã. Do vậy, cải cách của 
Minh Mệnh không những không diệt trừ được 
cường hào mà cường hào lại có điều kiện phát 
triển mạnh lên. 


Tuy nhiên, điều cần lưu ý đó là: nếu chức Xã 
trưởng trước đây có thể có từ 1 đến nhiều người thì 
nay mỗi xã chỉ có một Lý trưởng bất kể xã có quy 
mô lớn hay nhỏ. Đồng thời chức Phỏ Lý trưởng 
(tương đương Thôn trưởng trước đây) cũng được 
giảm xuống tối đa còn 2 người. Nếu như trước đây 
chức danh Xã trưởng áp dụng đối với các trường 
hợp đơn vị hành chính cơ sở là xã hoặc thôn (bao 
gồm các xã có nhiều thôn và những thôn thuộc xã), 
còn người đứng đầu các sở, trang trại, giáp...” về 
hành chính gọi là Sở trưởng, Trang trưởng, Trại 
trưởng thì nay đồng loạt đều gọi là Lý trưởng. Việc 
thống nhất tên gọi chức danh người đứng đầu đơn 
vị hành chính cơ sở là một biện pháp quan trọng để 
Nhà nước có thể quản lý khu vực nông thôn một 
cách thuận lợi hơn. Trong giai đoạn này, nếu một xã 
có nhiều thôn thì đường như xã không còn có đầy 
đủ ý nghĩa về mặt hành chính nữa, mà thòn ở đây 
đóng vai trò như một cấp cơ sở, mỗi thôn có một Lý 
trưởng và một, hai Phó Lý trưởng, mặt khác, giữa 
các thôn lại không có mối quan hề chặt chẽ với 
nhau ngoài việc là cùng thuộc một xã nào đó. Trên 
thực tế, thôn thời đó tương đương với làng, là đơn vị 
tụ cư sinh sống, sản xuất, đơn vị tín ngưỡng và sinh 
hoạt văn hóa dân gian. Do đó, các thôn (làng) tồn 
tại tương đối biệt lập. 


Tuy nhiên, ngoài những thay đổi chính nêu trên 
trong hệ thống chính quyền địa phương, về cơ bản 
ở làng xã, nhà Nguyễn vẫn kế thừa thiết chế quản 


lý truyền thống, có nghĩa là thừa nhận bộ máy tự trị 
làng xã (làng - họ) tồn tại song song với bộ máy 
chính quyền (lý trưởng - phó lý) trong việc tham gia 
quản lý xã - thôn . Điều này chứng tỏ nhà Nguyễn 
có một hiểu biết khá sâu sắc về làng xã. Có thể nói: 
biện pháp để Nhà nước quản lý khá chặt chẽ và 
hiệu quả xã - thôn là đưa các thiết chế có sẵn đó 
vào chế định của luật pháp Nhà nước. 


Việc nhà Nguyễn không những không chối bỏ 
các giá trị truyền thống tự quản làng xã, mà còn 
khai thác chúng để nâng cao hiệu suất quản lý 
nông thôn rõ ràng là một chủ trương hợp lý. Cho 
đến hiện nay, việc tìm ra một phương sách hữu hiệu 
để xử lý một cách đúng đắn mối quan hệ giữa các 
hệ thống quản lý: hành chính và tự trị, luật pháp và 
tục lệ, chính trị và xã hội đang còn là vấn đề lớn, 
cấp bách của công cuộc đổi mới tổ chức chính 
quyền địa phương ở nước ta. 


Tóm lại, tổ chức chính quyền địa phương triều 
Nguyễn mà đặc biệt là chính quyền địa phương sau 
cải cách của Minh Mệnh có những điểm đảng chú 
ý như sau: 


- Thứ nhất, tổ chức quản lý hành chính gọn, nhẹ. 
Tính chất gọn nhẹ được thể hiện khá rõ tại cơ quan 
đứng đầu các tỉnh. Sau cải cách năm 1831, 1832, 
cả nước Việt Nam ngày đó, được chia thành 30 tỉnh 
và một Phú Thừa Thiên (nơi có Kinh đô Huế). Trong 
30 tỉnh, trừ Tỉnh Thanh Hóa, 29 tỉnh còn lại chia 
thành 14 liên tỉnh. Thường là ở những liên tỉnh quan 
trọng mới đặt chức Tổng đốc, còn các liên tỉnh khác 
không đặt Tổng đốc. Tại mỗi tỉnh đặt dưới sự cai trị 
trực tiếp của Tuần phủ, có 2 ty: Ty Phiên phụ trách 
việc thuế, đỉnh điền, hộ tịch do một viên Bố chính 
điều khiển, Ty Niết coi việc hình án. Ngoài ra có một 
viên Lãnh bình phụ trách việc binh. 


- Thứ hai, việc phân chia đơn vị hành chính lãnh 
thổ được dựa trên cơ sở mật độ dân cư và có tính 
đến lợi ích của người dân!) 


(1) Đại Nam thực lục (chính biên). NXB Sử học, Hà Nội, 
1963, T2, tr85. 

(2) Đây có thể là tên đữn vị hành chính cơ số hoặc trung 
gian ð các vùng miền núi. Xem Vũ Quốc Thông. 
Pháp chế sử NXB Sài Gòn, 1971 tr 161, 

(3) Nguyễn Minh Tường. Cải cách hành chính dưới 
triểu Minh Mệnh. Xem Định Xuân Lâm, Dương Lan 
Hải. Nghiên cửu Việt Nam - Một số vấn để lịch sử, 
kính tế, xã hội, văn hóa. NXB Thế giới, Hà Nội, 
1998, tr 77 - 78. 
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Sơ đỗ 10: Tổ chức chính quyền địa phương 
Triều Nguyễn 


Giai đoạn 
1802 - 1834 


Giai đoạn 
1832 - 1884 


Tỉnh, Liên tỉnh 
(Tuần phủ, 
Tổng đốc) 


Thành 
(Tổng trấn) 


Trấn, Dinh 
(Tả thừa ty, 
Hữu thừa ty) 


Phủ 
(Tri phủ) 


Phủ 
(Trí phủ) 


Huyện, châu 
(Tri huyện, 
Trí châu) 


Huyện, châu 


(Tn huyện, 
Trị châu} 


Xã 
(Xã trưởng) 


Xã 
(Xã trưởng) 


E 


NHẬN XÉT VỀ MÔ HÌNH 
Fj - . 
TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM 
THỜI KỲ PHONG KIẾN 


1. Nhận xét về những thành tựu của Nhà nước 
phong kiến ở một số lĩnh vực 


a) Về kinh tế 


Vấn đề sở hữu ruộng đất: sở hữu công, sở hữu 
của làng xã (chiếng, chạ) do việc khai phá mang 
tính cộng đồng. Do mội tập thể gồm những người 
đứng đầu đại diện là Trưởng làng, thủ lĩnh quản lý và 
chia cho các thành viên sản xuất và được hưởng 
một phần hoa lợi. Khi Nhà nước ra đời: nhà Vua tìm 
cách để có quyền sở hữu tối cao đối với ruộng đất. 
Cho phép các làng xã tiếp tục quản lý nhưng không 
phải người sở hữu, mà chịu sự chi phối điều hành 
của nhà Vua và phải nộp sản phẩm cho Vua. Từ đó 
hình thành sở hữu Nhà nước. Nhà nước phong kiến 
Càng phát triển thì sở hữu công của làng xã ngày 


càng bị thu hẹp do Nhà nước cho phép các công xã 
giữ lại một phần đất công. Đất công làng xã không 
mất đi, mà tồn tại song song cùng sở hữu công của 
Nhà nước. Tư điền: chiếm lượng nhỏ là đất của đình, 
chùa, đền về nguyên tắc là thuộc sở hữu Nhà nước 
nhưng nhà chùa được phép khai thác để thu hoa lợi 
phục vụ cho chỉ phí. Tư hữu: Nhà nước cho phép các 
vương hầu sở hữu theo công trạng hoặc chức tước. 
Hình thức này ra đời muộn nhưng phát triển chậm. 

Nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên, 
do đất hẹp, manh mún, dẫn đến nông nghiệp kém 
phát triển, kinh tế hàng hoá phát triển chậm. Ngoài 
ra còn có kinh tế thủ công, nhưng chỉ là những 
người nông đân làm ra các sản phẩm phục vụ cho 
đời sống của mình và gia đinh, dẫn đến phát triển 
chậm, mang tính cá thể, gắn chặt với kinh tế nông 
nghiệp, Từ thời nhà Trần trở đi, thủ công nghiệp 
phát triển tương đối mạnh nhưng vẫn là sản xuất 
nhỏ, không tập trung, dẫn đến các trường thủ công 
phát triển rất chậm, đô thị không có điều kiện trở 
thành trưng tâm kinh tế mà chỉ là trung tâm chính 
trị, văn hoá. Nền kinh tế không có điều kiện để phát 
triển thành đại công nghiệp và đại cơ khí, Các chủ 
kinh doanh xuất thân từ địa chủ, khi giàu có không 
tiếp tục đầu tư cho kinh doanh, để trở thành nhà tư 
bản mà quay trở về để mua đất trở thành địa chủ, 
không trở thành chủ nhà máy. Thương nghiệp phát 
triển sớm: Có quan hệ buôn bán với các nước láng 
giềng, nhưng phát triển rất chậm so với nông 
nghiệp, do ảnh hưởng của tư duy con người sống 
trong công xã nông thôn (tiểu nông), dẫn đến 
không có tầm nhìn xa, không có tư tưởng ngoại giao 
với bên ngoài. Trong buôn bán không chủ động 
xuất hàng mà ta có khả năng, và mua hàng mà ta 
cần. Chỉ bản những hàng mà người nước ngoài cần, 
trong khi người nước ngoài chỉ mang vào nước ta 
những cái mà họ muốn, không phải là thứ mà ta 
cần. Ngay cả khi các khu đô thị thương nghiệp đã 
phát triển mạnh, nhưng với chính sách bế quan toả 
cảng, triều Nguyễn không thúc đẩy thương nghiệp. 
Nội thương phát triển nhưng không mạnh, kìm hãm 
kinh tế do tư tưởng sản xuất nhỏ, nhiều vương triều 
tìm cách phát triển nội thương : phát hành tiền, lập 
chợ nhưng cũng không thúc đẩy được. Thành thị: 
Chỉ là trung tâm chính trị và trung tâm văn hoá dành 
cho tầng lớp trên. Tầng lớp thương nhân rất ít, 
thương nhân cũng là những thợ thủ công. Các khu 
đô thị thương nghiệp tồn tại được vì đó là nơi thuận 
tiện cho các thương gia nước ngoài buôn bản, 


b) Về chính trị 


Vấn đề cơ bản là giữ độc lập đân tộc, toàn vẹn 
lãnh thổ, chủ quyền quốc gia luôn là nguyện vọng 
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hàng đầu Nhà nước phong kiến, luôn lấy nhiệm vụ 
này là nhiệm vụ hàng đầu dẫn đến ý thức trung 
quân, ái quốc, dẫn đến cả Vua và quan lại đều phải 
tự kiềm chế tham vọng riêng, hạn chế bóc lột dân 
để kêu gọi được sự đoàn kết của dân. Dẫn đến 
chính sách bóc lột khác nhau, chế đệ quân chủ 
chuyên chế khác nhau. Ý thức đoàn kết thể hiện 
trong cả các chính sách của mọi vương triều. Trong 
lịch sử nhiều triều đại không dựa vào sức mạnh 
toàn dân, dẫn đến sự khủng hoảng, sụp đổ trước sự 
tấn công phương Bắc. Vấn đề đoàn kết toàn dân 
cũng trở thành nhiệm vụ quan trọng của nhà nước. 
Từ khi bắt đầu cho đến khi suy tàn, đều tổ chức 
theo hình thức quân chủ tập quyền. Mặc dù thời 
Ngô có mầm mống hình thức cát cứ phân quyền 
nhưng đó cũng là quá trình lựa chọn để tìm người có 
thể thâu tóm được quyền lực, đoàn kết toàn quân, 
là quá trình chuẩn bị để tổ chức bộ máy Nhà nước. 

Một số triểu đại tổ chức theo kiểu quân chủ 
chuyên chế như: Vua Lê Thánh Tông hay triều nhà 
Nguyễn. Quyền lực tập trung thống nhất thuộc 
Trung ương, các cấp địa phương phải chịu sự chỉ 
huy, phục tùng. Vua nắm quyền tối cao, chỉ huy trực 
tiếp các cấp địa phương chỉ là bộ máy giúp việc 
quản lý ở địa phương, nhưng ruộng đất lại nằm 
trong tay làng xã dẫn đến Vua phải thông qua công 
xã để thực thi quyền lực, dẫn đến không thể chuyên 
chế độc đoán được, đồng thời công xã nông thôn 
tồn tại cũng là cơ sở đế cho nhà Vua quản lý. Ngoài 
ra do luôn phải chống ngoại xâm cho nên các công 
xã phải đoàn kết với nhau dẫn đến Nhà nước chính 
là yếu tố liên kết để phát huy sức mạnh của các 
cộng đồng, thống nhất cộng đồng để phát huy sức 
mạnh toàn dân. Thiên nhiên khắc nghiệt cũng đòi 
hỏi phải có sự đoàn kết của nhiều công xã, dẫn đến 
công xã phải cùng phục tùng Trung ương. 


c) Văn hóa 


Truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc 
ngày càng được bảo tồn và phát triển. Đây là vai 
trò tích cực của làng xã, tính tự quản của làng xã 
giúp duy trì bảo tổn phong tục tập quán khỏi sự xâm 
hại của văn hóa ngoại bang và cơ quan chấp hành. 

Cơ quan quyết nghị có tên là Hội đồng Kỳ hào 
tuỳ theo hương ước, phong tục tập quán của từng 
làng xã. Hình thức giống nhau nhưng ở mỗi làng, cơ 
quan quyết nghị có nội dung khác nhau (cơ cấu tổ 
chức điều lệ khác nhau). 

Cơ quan chấp hành không chỉ do cấp trên bổ 
nhiệm mà do dân bầu và được phê chuẩn, khi 
không có sự thống nhất thì bầu lại, nếu bầu lại mà 
vẫn không trùng hợp thì cấp trên phải tôn trọng sự 


bầu cử của dân. Tính tự quản được thế hiện cả ở cơ 
quan chấp hành . 

Mỗi vương triều có một cách riêng nhưng đều 
tạo điều kiện để bảo lưu và phát triển bản sắc bản 
sắc văn hoá dân tộc. Về văn hoá: tổn tại tàn dư của 
công xã nông thôn. Do đặc thù của kinh tế, giai cấp 
địa chủ, quý tộc ra đời chậm, vẫn gắn kết với ruộng 
đất (chỉ có thời Trần là có xu hướng đi lên ). Chinh 
các cuộc chống ngoại xâm lại giúp cho tàn dư đó 
tồn tại và dung dưỡng nó. Dẫn đến địa chủ có rất ít 
ruộng đất cũng phải lao động. Người nông dân 
không có ruộng đất dẫn đến trở thành thợ thủ công 
nhàn rỗi. 


2. Những đặc trưng cơ bản về Nhà nước phong 
kiến Việt Nam 


Nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam tồn tại từ 
đầu Thế kỹ X đến cuộc xâm lược của thực dân 
Pháp đầu Thế kỷ XIX. 

Thứ nhất, nước ta là một Quốc gia lập quốc sớm 
có nền văn hiển lâu đời, với sự phát triển rực rỡ của 
các triều đại như Lý, Trần, Lê trong lịch sử. Cơ sở 
kinh tế - xã hội của Nhà nước phong kiến quân chủ 
Trung ương tập quyền Việt Nam là chế độ sở hữu 
ruộng đất tối cao của nhà Vua kết hợp với việc duy 
trị lâu dài những di tích của công xã nông thôn 
nguyên thuỷ dưới hình thức làng xã với chế độ công 
điền công thổ, sống chủ yếu về sản xuất nông 
nghiệp lạc hậu. 

Thứ hai, Nhà nước tập quyền Trung ương hình 
thành sớm trong khi xã hội chưa phát sinh các quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, chủ yếu là do những 
đặc điểm lịch sử của Nhà nước Việt Nam, Đó là nhu 
cầu thống nhất đất nước, tập trung chính quyền 
Nhà nước để chống ngoại xâm. Trong giai đoạn lịch 
sử dài hơn 9 thế kỷ, Nhả nước phong kiến Việt Nam 
đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh gian khổ, 
anh dũng chống lại sự xâm lược của Nhà nước 
phong kiến Trung Quốc: chống quân Tống hai lần ở 
Thể kỷ X và XI, chống quân Nguyên ba lần trong 
Thế ký XI, chống quân Minh, giải phong đất nước 
ở đầu Thế kỷ XV, chống quân xâm lược Thanh ở 
cuối Thế kỷ XVIII. 

Thử ba, Nhà nước phong kiến Việt Nam trong 
quá trình phát triển của nó đã thực hiện việc mở 
rộng dần lãnh thổ về phương Nam sau những cuộc 
chiến tranh thắng lợi tiến hành chống các nước 
Chiêm Thành và Chân Lạp. Đầu Thế kỷ X, biên giới 
Việt Nam về phía Nam mới tới Hoành Sơn, đến đầu 
Thế kỷ X, dịch xuống tới Bắc Quảng Trị, đến đầu 
Thể kỷ XIV tiến tới Thừa Thiên (Thuận Hoá), vào 
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cuối Thế kỷ XV được mở rộng tới vùng Bình Định. 
Sau cùng, từ cuối Thế kỷ thứ XVIH đến giữa Thể 
kỷ XVIII, các Chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ 
Nhà nước Đàng Trong tới những vùng chiếm được 
thêm của Chiêm Thành và Chân Lạp thuộc Nam 
Trung Bộ ngày nay, Vào đầu Thế kỹ XIX, lãnh thổ 
thống nhất của Việt Nam đi từ Lạng Sơn đến Cà 
Mau về cơ bản là lãnh thế của Nhà nước Việt 
Nam hiện đại. 

Thử tư, tính điều tiết của các quan hệ làng xã 
cũng luôn được coi là một đặc trưng rất đáng lưu ý. 
Nhà nước phong kiến Việt Nam luôn phải giải quyết 
mối quan hệ làng - nước hoà đồng. Làng trong lịch 
sứ Việt Nam là một đơn vị tụ cư, có không gian văn 
hoá, được sử dụng như một đơn vị hành chính cơ sở 
mà Nhà nước phải dựa vào. Một đặc trưng rất cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam là người dân luôn có khả 
năng vô hiệu hoá luật (tính chất điều tiết từ dưới 
lên). Luật pháp phát triển muộn, giai đoạn đầu là 
công cụ đồng hoá, dân coi đó là đối lập mình. Kinh 
nghiệm ở Việt Nam là phải tìm sự dung hợp để hoá 
giải. Luật pháp thời phong kiến có nhiều quy định 
rất tiến bộ đặc biệt trong Bó luật Hồng Đức như 
quy định cụ thể nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ; khuyến khích phát triển nông nghiệp: đê điều, 
sức kéo. Bảo vệ quyền lợi người phụ nữ: Ví dụ, Luật 
hình sự đối với nữ nhẹ hơn nam; con gái có quyển 
thừa kế, quyền ly hôn v.v... nhiều quy định đề cao 
đạo đức, sự hiếu thảo của con cháu, chung thuỷ; 
nhân, lễ, nghĩa, chí, tín, trung quân v.v... 

Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện 
nay đang đòi hỏi ngày càng rõ việc nghiên cứu các 
chức năng cụ thể của Nhà nước như chức năng 
công quyền!”; Chức năng tài phán; Chức năng giữ 
gìn trật tự an ninh quốc phòng”, đòi hỏi phải phát 
huy nội lực, kế thừa những giá trị trong việc tổ chức 
bộ máy Nhà nước. Lịch sử không phải là một tấm 
gương quá lớn chắn đặt trước mặt, chỉ khiêm tốn là 
chiếc gương chiếu hậu của một cỗ xe tuy nhỏ bé 
nhưng vô cùng cần thiết để khi tiến về phía trước 
vẫn không quên học hỏi chất lọc những truyền 
thống, kinh nghiệm mà cha ông thuở trước đã phải 
bằng xương máu đánh đổi mới có được. 


(1) Xem Định Gia Trình, Sơ theo lịch sử Nhà nước và 
pháp quyền Việt Nam (Từ nguồn gốc đến Thể kỷ 
XI, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1968, tr.ô0. 
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quan điểm về Nhà nước và các quan điểm này có xu 
hướng xích lại gần nhau. 
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TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ THĂNG LONG - HÀ NỘI 
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


I. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUAN CHỨC 
THĂNG LONG THỜI LÝ - TRẦN - HỒ (1009 - 1407) 


1. Tổ chức hành chinh và quan chức thời kỳ 
nhà Lý (1009 - 1225) 


ăm Kỷ Dậu (1009), Lý Công Uẩn, lên 

ngôi, tức Lý Thái Tổ, lập ra nhà Lý. Năm 
sau (Canh Tuất - 1010), nhà Vua cho dời đô từ Hoa 
Lư ra Thành Đại La và đổi tên là Thăng Long. Từ 
đây, Thăng Long trở thành Kinh đô của các vương 
triều phong kiến Lý - Trần - Lê - Mạc, gắn với lịch 
sử của đất nước cho tới nay đã 10 Thế kỹ. 


Về hệ thống các đơn vị hành chính: nhà Lý chia 
cả nước làm 24 lộ, thay cho 10 đạo dưới triều Tiền 
Lê. Dưới lộ là Phú - Huyện - Hương - Giáp và 
Thôn. Đáng tiếc, sử cũ không cho biết rõ vị trí, địa 
dư các /ô. Nhìn chưng, các đơn vị hành chính thời 
Lý chưa hoàn toàn thống nhất, cả về tên gọi, hệ 
thống quan lại và chức quan đứng đầu. Đặc biệt, 
cấp huyện thời này rất mỡ nhạt, không rõ rằng qua 
ghi chép của chính sử. 


Bộ máy chính quyền Trung ương (triều đình) 
đóng ở Thăng Long. Vua là người nắm quyền hành 
cao nhất, cả về chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. 


Dưới Vua, đứng đầu triều đình là chức thủ tướng 
với nhiều tên gọi khác nhau, tùy triều Vua ; Tướng 
công, Phụ quốc Thái úy, Kiểm hiệu Binh chương 
Quân quốc Trọng sự. 


Cơ quan cao nhất bên cạnh nhà Vua là Khu mật 
Sử, giữ việc quân cơ mật, có các chức Tả Khu mật 
và Hữu Khu mật, cũng gọi là Tả sứ và Phó sứ. 


Ngoài Khu mật sứ, còn có Bí thư các, là cd quan 
giữ sổ sách, bản đồ; Hàn lâm viện là cd quan văn 
phòng nhà Vua, có chức Hàn lâm Học sỹ, Thập hỏa 
thư gia giữ việc bảo đảm cơ sở vật chất cho triều 
định; Ngự sử đài giữ việc đàn hặc quan lại (không 
rõ chức quan). 


Hệ thống quan chức các cấp được phân 
thành chín bậc (phẩm trật), từ Nhất phẩm xuống 
Cửu phẩm theo hai ngạch Văn và Võ. Những 
chức quan có phẩm trật cao nhất là Tam Thái 
(Thái sư, Thái phó, Thái bảo) và Tam Thiếu 
(Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo); ở ngạch Võ có 


chức Thái úy, Thiếu úy và một số chức quan 
khác. Lúc đầu, các chức Tam Thái, Tam Thiếu 
không phải những chức có thực quyền, về sau 
mới được trao quyền hành. 


Về bộ máy quản lý hành chính của Kinh đô 
Thăng Long thời Lý, sử cũ chỉ chép vài dòng ngắn 
gọn. Theo đó, Kính thành chia tàm hai khu vực: 


- "Thăng Long thành" (Hoàng thành) là nơi Vua 
cùng Hoàng tộc ở, nơi làm việc của Vua và triều đình. 


-"Thăng Long ngoại thánh" là khu phố phường dân 
cư sinh sống, làm các nghề thủ công và buôn bản. 


Cả hai khu vực này được đặt trong một đơn 
vị hành chính là Phủ Ứng Thiên (năm Thuận 
Thiên thứ năm - 1014) đổi làm Phủ Nam Kinh). 
Các đơn vị trực thuộc phủ, không được sử cũ 
ghi chép. 


2. Tổ chức hành chính và quan chức của 
Thăng Long thời Trần, Hồ (1225 - 1407) 


Năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh lên ngôi, tức 
Trần Thái Tông, mở đầu cho vương triều Trần, tồn 
tại hơn 180 năm, trải qua 13 đời Vua. 


Dựa trên cơ sở chính trị - xã hội được thiết lập từ 
thời Lý, nhà Trần tiến hành chia lại các đơn vị hành 
chính. Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 11 (1242), 
chía nước làm 72 /ô thay cho 24 lộ thời Lý. Dưới lộ 
là Châu - Phú - Huyện - Hương - Xã. Thăng Long 
vẫn là Kình đô của cả nước. 


Thời Trần, các Vua cha sau một thời gian trị vì 
đã nhường ngôi cho con để làm Thượng hoàng, 
song vẫn giảm sảit việc cai trị của con. Do vậy, bộ 
máy chính quyền Trung ương ở Thăng Long gồm 
hai cơ quan lớn: 


- Hành khiến ty cung Quan triều là cd quan tối 
cao của Hoàng đế (từ nên hiệu Thiệu Phong thứ 4- 
1344 đổi làm Môn hạ sảnh), có các chức quan: 
Hành khiển Tả, Hữu ty Lang trung giữ việc về lệnh 
chỉ của nhà Vua, 


- Hành khiển ty cung Thánh từ của Thượng hoàng 
(năm 1344 đổi làm Thượng thư sảnh), giữ việc lệnh 
chỉ của Thượng hoàng, có các chức quan: Hành 
khiển Tả phụ, Hữu bật, Tả - Hữu bộc xạ, Thuợng thư, 
Tả - Hữu ty Lang trung, Viên ngoại lang. 
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Bên cạnh Món hạ sảnh còn có các cơ quan 
tương đương sau: 


- Trung thư sảnh, giúp Vua bàn việc chính sự 
lớn, có các chức quan: Trung thư lệnh (trực tiếp giúp 
Vua), Trung thư Thị lang (giúp việc Trung thư lệnh), 
Trung thư xá nhân (thi hành lệnh làm tờ chết... 


- Bí thư sânh: nắm số sách, bản đồ. 
Ở Môn hạ sảnh có các cơ quan: 
- Các bộ (chỉ có hai bộ là Bộ Lại, Bộ Lấ), 


- Hàn lâm viện : cơ quan văn phòng nhà Vua, có 
chức quan: Hàn lâm Phụng chỉ, lúc đầu do Thái sư 
nắm giữ, về sau lấy người đỗ đạt, những nhà Nho 
có tiếng. 

- Tôn chính phủ: trông coi các công việc của 
Hoàng tộc, có chức quan Đại fôn chính, dùng người 
trong tôn thất trông coi), là chức vụ rất trọng. Cuối 
đời Trần, Hành khiến kiêm giữ chức này. 

- Ngự sử đài: cơ quan đàn hặc quan lại sai trái, có 
các chức quan: Ngự sử Đại phu, Ngự sử Trung tán, 
Ngự sử Trung tướng. Trong Ngự sử đài có ba viện: 


+ Đài viện: có các Thị Ngự sử đàn hặc bá quan, 
kiểm soát ngục tụng. 


+ Điện viên: có Điện trung Thị Ngự sử, kiểm soát 
nghì thức. 


+ Sát viện: có Giám sát Ngự sử, kiểm soát 
quan lại các địa phương. Về các chức quan: 
ngoài Tam Thái, Tam Thiếu như dưới triểu Lý, 
nhà Trần đặt thêm Tam tư (Tư đồ, Tư mã, Tư 
không). Tư đồ thường giữ Tả, Hữu tướng quốc 
kiêm Kiểm hiệu Đặc tiến Khai phủ Nghí đồng 
Tam ty Bình chương sự (như Tể tướng, giống Phụ 
quốc Thái úy đời Lý). 


Ở địa phương, các lộ có An phù chánh, phó sử, 
các phủ có 7r¡ phủ, các huyện có Trị huyện đứng 
đầu. Ở cấp xã, năm đầu niên hiệu Thiên Ứng Chính 
Bình thứ 11 (1242), nhà Trần đặt chế độ xã quan, 
tức đưa quan lại về nắm cấp xã, gồm Xã chính, Xã 
sử, Xã giám, có Đại tư xã, do quan từ Ngũ phẩm trở 
lên giữ, Tiểu tư xã do quan từ Lục phẩm trở xuống 
trông gìữ. 


Đối với Thăng Long, nhà Trần cho đổi gọi là 
Trung Kinh, cuối đời Trần, đầu đời Hồ gọi là Đông 
Đó. Năm Kiến Trung thứ 6 (1230), nhân đắp lại 
Thành Thăng Long, nhà Trần chia làm 61 phường 
ở hai bên Tả, Hữu thành (không rõ tên cụ thể của 
các phường), đặt 7y Bình bạc là chức quan đứng 


đầu trong Kinh thành, song nhiệm vụ chính là giữ 
việc xét đoán hình ngực, kiện tụng. Đến năm Thiệu 
Long thứ 8 (1285), đổi Ty Bình bạc ở Kinh sư làm 
Đại An phủ sứ Tiêu chuẩn của Đại An phủ sứ là 
những viên quan đã từng làm An phủ sử ở các lộ, 
sau khi mãn lệ khảo công được cất lên làm An Phủ 
Sứ Phủ Thiên Trường, lại qua một lần khảo công 
nữa, được chuyển đến làm việc ở Thẩm hình viện, 
rồi mới được thực thụ chức Đại An phỏ sử ở Kinh sư. 
Với cách đề bạt này, nhà Trần rất coi trọng chức 
quan đứng đầu Kinh thành Thăng Long, cả về năng 
lực và lòng trung thành. 


Năm Khai Hựu thứ 13 (1341), nhà Trần lại cho 
đổi chức Đại An phủ sứ ở Kinh sư làm Đại doãn 
Kinh sư, bổ Nguyễn Trung Ngạn giữ chức này. Đến 
năm Quang Thái thứ 7 (1394), lại đổi làm Đại doãn 
Trung đô. 


Dưới các chức quan Ty Bình bạc, Đại An phủ sử, 
Đại An phủ Kinh sư, của thời Trần, sử cũ không 
chép rõ, nhưng có thể đoán định, thời Trần, Thăng 
Long chưa chia thành các huyện mà chia thành 61 
phường (tương đương với xã ở vùng nông thôn), 
đứng đầu là Trưởng phường. 


Người giữ chức Đại An phủ Kinh sư được chỉnh 
sử nhắc đến lần đầu tiên là Trần Thì Kiến. 


1. Trần Thì Kiên (chưa rõ năm sinh - mất) 


Người Làng Cự Sa, nay thuộc Huyện Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh, từng làm môn khách cho 
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, nên được Hưng 
Đạo Vương tiến cử, cất nhắc làm An phủ sứ Thiên 
Trường, rồi làm Kiểm pháp quan, An phủ sứ Lộ Yên 
Khang (nay là vùng đất thuộc Tỉnh Ninh Bình và 
một phần Nam Định). 


Tháng Tưf? niên hiệu Hưng Long thứ 5 (1297), 
Trần Thì Kiến được cất nhắc lên làm Đại an phủ 
Kinh sư. Chưa rõ ông đảm nhận chức vụ này đến 
khi nào. Về sau, ông được thăng lên làm Gián nghị, 
Tham tr Chính sự. 


Trần Thì Kiến trở thành vị quan đứng đầu Thăng 
Long được đào tạo, cất nhắc theo một con đường 


(1) Các tháng ghi trong chuyên đề này được viết bằng 
chữ hoa là thăng tính theo Âm lịch (riêng tháng 11 viết 
là tháng Một, tháng 12 viết là tháng Chạp), để phân 
biệt với tháng tính thao lịch dương, viết bằng con số. 
Các tháng được viết bằng con số trích dẫn từ sử cũ 
cũng là tháng âm lịch. 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY... VÀ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 2177 


bải bản nhất. Đáng tiếc, sử cũ không ghỉ một hành 
trạng nào của ông với Thăng Long. 


2. Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370) 


Người Xã Thổ Hoàng, Huyện Thiên Thi, nay là 
Thôn (làng) Thổ Hoàng, Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân 
Thi, Tỉnh Hưng Yên, hiệu là Giới Hiên, đỗ Hoàng 
giáp khoa thi Thái học sinh năm Giáp Thin, niên 
hiệu Hưng Long, đời Vua Trần Anh Tông (năm 
1304), trải nhiều chức quan khác nhau, trong đó có 
An phú sứ Thanh Hóa, Nghệ An. 


Đầu năm Khai Hựu thứ 13 (1341), nhà Trần 
cho đổi chức Đại An phủ sử (Đại An phủ Kính sư 
thành Kinh sư Đại doãn), Nguyễn Trung Ngạn 
được tin cậy giao đảm nhiệm chức này. Song ông 
chỉ đảm nhiệm chức vụ được hơn một năm, đến 
tháng Bảy năm sau (Nhâm Ngọ, 1342), được bổ 
làm Nhập nội Đại Hành khiển, kiêm Trị Xu mật 
viện, Thượng thư Hữu bật, sung Kinh diên Đại Học 
sỹ, Trụ quốc, tước Khai Huyện bá, sau thăng Quốc 
công. Ông từng cùng Phạm Ngộ đi sử sang nhà 
Nguyên (năm 1344). 


43. Phùng Cụ 


Sử cũ không chép lai lịch của ông, chỉ ghi một 
sự kiện: “Mùa (thu, tháng Bảy (niên hiệu Quang Thái 
thứ 7 - 1394), lấy Phùng Cụ làm Kinh sư doãn, đổi 
làm Trung đô doãn "` 


Cuối Thế kỷ XII, nhà Trần đi vào suy vong, 
nhân cơ hội đó, Hồ Quý Ly từ một chức quan nhỏ 
leo lên đến chức Đồng bình Chương sự, Phụ chinh 
Thái sư Nhiếp chính (như Tế tướng), tước Đại 
vương. Từ năm Định Sửu (1397), chính thức nắm 
quyền trong triều. Năm Canh Thìn (1400), thoảán 
ngai vàng từ nhà Trần, Lập ra nhà Hồ, đặt tên nước 
là Đại Ngu. 


Ngay từ tháng Giêng năm Định Sửu, niên hiêu 
Quang Thái đời Vua Trần Thuận Tông (1397), để 
chuẩn bị thoán ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly đã cho 
xây dựng tại vùng An Tôn (Trấn Thanh Hoa) 
thành luỹ, hào, lập nhà miếu, nền xã, mở đường 
phố, đỡ các cung điện ở Thăng Long chuyển vào 
xây, lập thành Kinh đô mới gọi là Tây Đô. Đây là 
Kinh đồ của nước Đại Việt những năm cuối đời 
Trần (1397 - 1400), và bảy năm của nhà Hỗ 
(1400 - 1407). 


Sau khi Kinh đô đời vào Thanh Hoá, Thăng 
Long chỉ còn là cố đô, đổi tên là Đông Đô và là một 
Lộ (lộ Đông Đô hay Đông Lộ). Mặc dầu vậy, Hồ 
Quý Ly vẫn rất coi trọng người đứng đầu đỏ thị này. 


Dưới đây là những người đứng đầu lộ Đông Đô. 
1. Hồ Hản Thương 


Hồ Hán Thương là con Hồ Quý Ly, Phó tướng 
được cử cai quản Phủ Đông Đỏ tháng Tư năm Định 
Sửu niên hiệu Quang Thái (1397). Việc cử con trai 
chứng tỏ Hồ Quý Ly vẫn coi Thăng Long có một vị 
trí trọng yếu, lo sợ có sự nổi dậy chống đối từ Kinh 
đô cũ. 

2. Nguyễn Bằng Cử 


Sử cũ chỉ ghi chép ông là người Huyện Đông 
Ngàn, Lộ Bắc Giang nhưng không rõ năm sinh và 
năm mất. Ông được cử đứng đầu Thăng Long vào 
khoảng trước tháng Chạp, năm Kỷ Hợi, niên hiệu 
Kiến Tân thứ hai (1399), đến tháng Bảy năm Nhâm 
Ngọ, niên hiệu Thiệu Thành, đời Hồ Hán Thương 
(1402), Hồ Hán Thương đem quân đi đánh Chiêm 
Thành, điều ông đi cùng để làm “Đồng Chiêu phủ 
sử'. Chưa rõ sau trận đánh Chiêm Thành, ông còn 
giữ chức vụ này hay không. 


3. Lê Khải 


Sử cũ không ghi năm sinh và năm mất của ông, 
cũng không chép thời điểm ông được cử đứng đầu 
Thăng Long, chỉ chép sự kiện vào tháng Sáu năm 
Binh Tuất, niên hiệu Khai Đại, đời Hồ Hán Thương 
(1406), khi đang làm An Phủ sứ Đông Đô, ông bị 
biếm một tư vì không tâu báo việc đỉnh Tháp Báo 
Thiên bị sét đánh rơi xuống. 


Có lẽ, Lê Khải không còn đảm nhiệm chức An 
Phú sứ Đông Đô đến khi quân Minh xâm lược nước 
ta (1407). 


II. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUAN CHỨC 
THĂNG LONG THỜI LÊ SƠ, MẠC, LÊ - TRỊNH 
VÀ TÂY SƠN (1428 - 1802) 


1. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng 
Long thời Lê sơ (1428 - 1527) 


Đầu năm Mậu Thân (1428), sau chiến thắng 
quãn xâm lược Minh, Bình Định Vương Lê Lợi lên 
ngôi, tức Vua Lê Thái Tổ, lập ra nhà Lê, với thời kỷ 
đầu là Lê sơ, kéo dài tròn 100 năm (1428 - 1527), 
qua 10 triều Vua (Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông, 
Nghi Dân, Thánh Tông, Hiến Tông, Túc Tông Uy 
Mục, Tương Dực, Chiêu Tông và Cung Hoàng). Có 
thế chia thời Lê sơ này làm hai giai đoạn: 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, NXB. KHXH, Hà Nội, 
1985, tr. 187. 
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1.1. Giai đoạn trước khi Lê Thánh Tông lên 
ngồi (1428 - 1459) 


Hệ thống hành chính giai đoạn này về cơ bản áp 
dụng theo nhà Trần. 


Năm đầu niên hiệu Thuận Thiên (1428), Lê Thái 
Tổ chia nước ra làm năm đạo (Đông, Bắc, Tây và 
Nam và Hải Tây đạo). Đứng đầu mỗi đạo là một 
Hành khiển. giữ số sách quân dân, khảo công quan 
lại các lộ, trấn huyện. Năm Quang Thuận thứ 6 
(1465), đổi chức Hành khiển làm Tuyên chính sử ty. 


Dưới đạo có Lộ, Phủ, Huyện, Châu, XÃ. 


Bộ máy chính quyền Trung ương (triểu đình) 
đóng trên đất Thăng Long về cơ bản vẫn giống như 
thời Trần, chỉ khác không có chế độ Thượng hoàng. 
Đứng đầu là Vua, rồi đến các Tả, Hữu tướng quốc, 
kiêm Bình chương Quân quốc Trọng sự, Tam thái, 
Tam thiếu và Tam tư, dành riêng cho các tôn thất và 
đại công thần. Dưới là hai ngạch quan Văn, Võ. 


- Ban Văn do các Đại hành khiển đứng đầu, gồm 
Thượng thư (hai bộ Lại, Lễ, đến khi Lê Nghi Dân lên 
ngôi - 1459 mới đặt đủ sáu bộ). 


- Ban Võ gồm các Đại Tổng quản, Đô Tổng quản. 


Bộ máy thanh tra có Ngự sử đài, với các chức 
quan: Ngự sử Trung thừa, Phó Trung thửa. 


Hệ thống chính quyền trước thời Lê Thánh Tông 
cũng rất chồng chéo, có nhiều cơ quan và tầng lớp 
trung gian, nên không tập trung được quyền hành 
vào tay nhà Vua, dẫn đến sự lộng quyền của nhiều 
quan đại thần (Lê Thụ, Lê Sát...). 


1. 2.-Giai đoạn từ Lê Thánh Tông đến hết thời 
Lê sơ (1460 - 1527) 


Năm Canh Thìn (1460), Lê Tư Thành lên ngôi, 
tức Vua Lê Thánh Tông, trị vì ngôi báu trong 37 
năm (1460 - 1487), với hai niên hiệu: Quang 
Thuận (1460 - 1469) và Hồng Đức (1470 - 1497). 
Với ý thức xây dựng mội quốc gia hùng cường, Lê 
Thánh Tông đã thực thi nhiều biện pháp để củng 
cố quyền lực của Nhà nước Trung ương tập 
quyền, tạo ra sự thống nhất giữa Trung ương và 
các địa phương. 


1.2.1. Bộ máy chính quyền Trung ương ở Thăng Long 


Để khắc phục tỉnh trạng phân tán quyền lực 
của các đời Vua trước, năm Tân Mão niên hiệu 
Hồng Đức (1471), Vua Lê Thánh Tông tiến hành 
Hiệu định quan chế, thực chất là một cuộc cải tổ 
chính trị và cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ 


máy Nhà nước Trung ương theo hướng tập trung 
quyền lực tối cao vào triều đỉnh, nhất là vào tay 
Vua. Cụ thể: 


a. Bãi bỏ các chức quan trung gian (Tướng 
quốc, Đại Hành khiển, Tả bộ xạ) và cơ quan trung 
gian giữa Vua và bộ phận thừa hành, như Thượng 
thư sảnh, Môn hạ sảnh, Khu mật viện. Vua trực tiếp 
nắm quyền chỉ đạo các công việc của các bộ, khi 
cần thiết thì mời các đại thần Thái sư, Thái phó, 
Thái bảo dự bàn. Giúp việc cho Vua có hai cơ quan, 
giống như các Văn phòng bên cạnh nhà Vua là: 


+ Hàn lâm viện: cơ quan phụng mệnh Vua soạn 
thảo các chiếu, chế, chỉ, văn thư; nghiên cứu giảng 
giải văn chương với Vua. Hản lâm viện có các cd 
quan: Sùng văn quán, Chiêu văn quản và Tú lâm 
cục, có các chức Thừa chỉ, Thị độc, Thị giảng, Thị 
thư, Đãi chế, Hiệu lý, Tu soạn, Kiểm thảo (tất cả 
đều có thành tố Hàn lâm viện ð đầu). Phẩm trật của 
các chức danh Hàn lâm viện từ Chánh Tứ phẩm 
xuống Lục phẩm. 


+ Đông các : cd quan sửa chữa các bài chế, cáo 
liền quan đến chính sự và tròng coi việc tuyển chọn 
nhân sự trong triều đình. Đứng đầu cơ quan này là 
chức Đông các Đại Học sỹ, trật Tòng Tứ phẩm, dưới 
có Đông các Học sỹ (Tòng Ngũ phẩm); Đông các 
Hiệu thư (Chánh Lục phẩm). 


b. Tách sáu bộ (được lập năm Kỷ Mùi, 1459) ra 
khỏi Thượng thư sảnh, người đứng đầu mỗi bộ chịu 
trách nhiệm trực tiếp trước Vua về các công việc 
của bộ. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ được quy 
định cụ thể trong Hiệu định quan chế (năm Tân 
Mão, 1471): 


+ Bộ Lại: lo việc tuyển bổ, điều bổ, thăng giảng 
quan lại. 


+ Bộ Hộ: lo việc tài chính, thuế khóa, ruộng đất, 
kho tàng... 


+ Bộ Lễ: lo việc lễ nghỉ, ngoại giao, giáo dục. 
+ Bộ Bính: lo việc quốc phòng, biên giới, nhà trạm, 
các dân tộc thiểu số, các công việc khẩn cấp... 


+ Bộ Hình: lo việc pháp luật, hình án nói chung. 
Năm Cảnh Thống thứ 2 (1499), đặt thêm chức Định 
úy để xét hồi những án nghỉ ngờ. 


+ Bộ Công: lo việc thành trì, cầu cống, đường xá... 
Mỗi bộ có các Vụ, dưới Vụ là các Phòng. 


Đứng đầu một bộ có chức Thượng thư, trật Tòng 
Nhị phẩm và các chức Tả Hữu Thị lang, trật Tòng 
Tam phẩm. 
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Đứng đầu một Vụ là Lang trung, trật Chánh Lục 
phẩm và Viên ngoại lang, trật Tòng Lục phẩm. 


Đứng đầu một Phòng có chức Tư vụ và Chủ sự. 


c. Lập Ngũ phủ Đô đốc: năm Quang Thuận thứ 
7 (1466), đặt năm phủ (Ngũ phủ hay Ngũ quân), 
tức quân thuộc quan ở Kinh đô và bốn vùng phụ 
cận, là: Trung quân, Đông quân, Tây quân, Nam 
quân và Bắc quân phủ. Mỗi phù quân phụ trách 
hai Thừa tuyên" 


Cơ quan điểu hành Ngũ phú đóng ở Kinh đô 
Thăng Long là Phủ Đô đốc, có các chức quan: Tả, 
Hữu Đô đốc, trật Tòng Nhất phẩm, Đô đốc Đồng trí 
(Chánh Nhị phẩm), Đô đốc Thiêm sự (Tòng Nhị 
phẩm), Kính lược ty Kinh lịch (Tòng Bát phẩm). 


d. Thiết lập hệ thông các cơ quan và tăng cường 
công tác thanh tra, giám sát quan lại. 


- Ở Trung ương có Ngự sử đài (có từ thời Trần), 
đầu thời Lê có các chức quan Ngự sử Trung thừa, 
Phó Trung thừa. Đến đời Quang Thuận (1460 - 
1469), đổi Ngự sử Trung thửa làm Đô Ngự sử (trật 
Chánh Tam phẩm), Phó trung thừa làm Phó Đô Ngự 
sở (Chánh Tứ phẩm) và Thiêm Đô Ngự sử (Chánh 
Ngũ phẩm). 


Ngoài ra còn có các Giảm sát Ngự sử 13 đạo 
(trật Chánh Thất phẩm), cùng với Hiến ty ở các 
Thừa tuyên làm nhiệm vụ kiểm soát các quan lại 
địa phương. Mỗi Giám sát Ngự sử phụ trách mội hai 
Thừa tuyên (hoặc Trần). 


Ở mỗi bộ có một cơ quan thanh tra qọi là Khoa 
(Lại khoa, Hộ khoa, Lễ khoa, Bính khoa, Hình khoa, 
Công khoa). Đứng đầu mỗi Khoa là một Đô Cấp sự 
trung, trật Chánh Thất phẩm và Cấp sự trung, trật 
Chánh Bát phẩm. Quan lại ở bộ nào sai phạm thì 
khoa đó có quyền đàn hặc độc lập, bên cạnh sự 
giám sát của Ngự sử đài. 


Ở các Thừa tuyên có các Hiến ty (sẽ trình bày 
bên dưới). 

e. Các cd quan khác gồm: 

- Lục tự (sâu cơ quan giúp việc cho sảu bộ) là: 

Đại lý trcùng Bộ Hình xét xử các án kiện quan trọng. 


Thái thường tự. gìữ việc lễ nhạc, nghi chế, tế tự 
ở lăng miếu. 


Quang lộc tự. giữ việc cỗ bàn, cung cấp lễ phẩm 
cho các ngày tế Giao, tế miếu Đàn Xã Tắc, kỳ ban 
yên các Tiến sỹ đăng khoa. 


Thải bộc fự. giữ việc xe kéo, ngựa cho nhà Vua. 


Hồng lô tự lo việc lễ nghi (xướng danh, yết 
bảng) trong các kỳ thi Hội, thi Đình. 


Thượng bảo tự. giữ việc đóng triện, sao chép các 
sắc chỉ, các chương sớ, sổ sách đã được chuẩn y. 


Đứng đầu mỗi tự là có một Khanh (trật Chánh 
Ngũ phẩm), một Thiếu khanh (Chánh Lục phẩm). 


- Tôn nhân phủ: cơ quan chuyên lo các công 
việc nội bộ của Hoàng tộc, như thởi Lê Thánh Tông. 


- Thái y viện: cơ quan chăm sóc sức khỏe của 
Vua và Hoàng tộc, có các chức: 7Thải y viện Đại sứ 
(trật Chành Ngũ phẩm), Thái y viện sứ (Tòng Ngũ 
phẩm), Thái y viện Ngự y chánh (Chánh Lục 
phẩm), Thái y viện Y phó, (Tòng Lục phẩm), Thái y 
viện Biên nghiệm (Chánh Thất phẩm). 


- Quốc Từ giảm: nơi giảng dạy cho con em Vua 
quan và học trò giỏi trong cả nước, có các chức 
quan: Tế (ửu Quốc Tử giám (Tòng Tứ phẩm), Quốc 
Tử giám Tư nghiệp (Tòng Ngũ phẩm), Ngũ Kinh 
Giáo thụ, Ngũ Kinh học sỹ, Giám bạ. 


- Tư thiên giám: c0 quan trông coi việc dự đoán 
thời tiết, khí hậu, xem ngày cho các việc lớn của 
tiểu đình, có các chức quan: Tư thiên lệnh, trật 
Chánh Lục phẩm, Tư thiên giám Giám phó 
(Chánh Thất phẩm), Tư Thiên giám Giám thừa 
(Chánh Bát phẩm), Tư thiên giám Ngũ quan 
(Tòng Bát phẩm, Tư thiên giám Tư thần lang bật 
(Chánh Cửu phẩm). 


1.2.2. Hệ thống hành chính địa phương 


Các đơn vị hành chính địa phương thời Lê Thánh 
Tông gồm các cấp: Thừa tuyên - Phủ - Huyện 
(Châu ở miền núi - Xã, Phường ở Kinh đô và Sách, 
Động ở miền núi). 

Đối với cấp Thưa tuyên (gồm 12 đơn vị, đến năm 
1471. Đặt thêm Thừa tuyên Quảng Nam), Lê Thánh 
Tông bãi bổ chức An phú sứ, thay thế bằng ba viên 
quan phụ trách ba Ty có tư cách ngang nhau: 


+ Thừa fy (Thừa chính sứ ty) : lo việc hành chính, 
hộ tịch, tài chính, kiện tụng, đứng đầu là Thừa chính 


(1) Cụ thể: Trung quân phù phụ tách hai Thừa tuyên 
Thanh Hoa, Nghệ An; Đông quần phủ (Thừa tuyên 
Nam Sách, An Quảng), Tây quân phủ (Thừa luyên 
Quốc Oai, Hưng Hóa), Nam quân phủ (Thửa tuyên 
Thiên Trường, Thuận Hóa), Bắc quân phù (Thứa 
tuyên Bắc Giang, Lạng Sơn). 
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sứ, trật Tòng Tam phẩm, Thừa chính phó sứ (Tòng 
Tam phẩm), Tham chính (Tòng Tứ phẩm) và Tham 
nghị (Tòng Ngũ phẩm). 


+ Hiến ty (Hiến sát sứ ty): lo việc thanh tra các 
sự việc trong dân, giám sát quan lại, có các chức 
quan: Hiến sát sứ (Thanh hình Hiến sát sứ ty, cho 
Thừa tuyên Quảng Nam), trật Chánh lục phẩm, 
Hiến sát Phó sứ (Chánh Thất phẩm). 


+ Đô ty. lo việc quân sự, có chức Đó Tổng bịnh, 
trật Chánh Tam phẩm và Tổng binh Thiêm sự (Chánh 
Tứ phẩm) và Tổng bính Đồng trí (Tòng Tứ phẩm). 


Việc lập ba cơ quan: Thửa íy, Hiến ty và Đô ty Ö 
mỗi Thừa tuyên nhằm tránh việc tập trung quyền 
vào mệt số người, hạn chế khuynh hướng ly tâm, 
cát cứ của các địa phương. 


Ở cấp phủ: có Trí phủ, trật Tòng Lục phẩm, giữ 
việc hành chính, bình lương thuế khóa, tra xét lại các 
án kiện ở các huyện. Giúp việc có Đồng Tr phủ. 


Ở cấp huyện: có Trí huyện (tức Chuyển vận sứ 
cũ, đổi tên năm Quang Thuận thứ 7 - 1466) và 
Huyện thừa (tức Tuần sát cũ). Theo Quan chế Hồng 
Đức, chức Tri huyện có trật Tòng Thất phẩm. 


1.2.3. Hệ thống hành chính ô Kinh đô Thăng Long 


Thăng Long tà Kinh đồ của cả nước nên nhà Lê 
coi đô thị này như một Phủ đặc biệt, ngang một 
Thừa tuyên, gọi là Phủ Trung Đô, năm Quang 
Thuận thứ 10 (1489), đổi làm Phủ Phụng Thiên, 
gồm hai huyện: Quảng Đức và Vĩnh Xương, mỗi 
huyện có 18 phường). 


Huyện Quảng Đức: thao Đại Nam nhất thống chí, 
nguyên là đất Huyện Long Biên thời nước ta chịu ách 
thống trị của nhà Hán. Thời Tống Nam - Bắc triều (420 
- 477), tách ra đặt làm Huyện Tống Bình, sau lại đổi 
thành quận. Thời Lý - Trần nằm trong Kính đô Thăng 
Long. Thời thuộc Minh (1407 - 1427), là Huyện Đông 
Quan. Đến niên hiệu Quang Thuận (1460 - 1469), mới 
gọi là Huyện Quảng Đức. 


Huyện Vĩnh Xương: nguyên là đất Huyện Long 
Biên thời nước ta chịu ách thống trị của nhà Hán. 
Vào giai đoạn Nam - Bắc triều thời Tống (420 - 
477), tách ra đặt Huyện Tống Bình, sau lại đổi làm 
quận. Thời Lý - Trần, huyện nằm trong Kinh đô 
Thăng Long. Thời thuộc Minh (1407 - 1427), là 
Huyện Đông Quan. Đến niền hiệu Quang Thuận 
(1460 - 1468), mới gọi là Huyện Vĩnh Xương. 


Đứng đầu Phủ Phụng Thiên ở giai đoạn đầu, từ 
năm đầu niên hiệu Thuận Thiên (1428) đến hết niên 
hiệu Quang Thuận (1460 - 1469) là chức Trưng đô 


Phủ doãn, Thiếu doãn, theo quan chế của nhà Trần. 
Đến năm Tân Mão niên hiệu Hồng Đức (1471), đặt 
chức Phụng Thiên Phủ doãn (cũng có khi gọi là Tri 
phủ Phụng Thiên), trật Chánh Ngũ phẩm và Phụng 
Thiên Thiếu doãn (Chánh Lục phẩm). 


Năm đầu niên hiệu Hồng Thuận (1510), Lê 
Tương Dực đặt chức Đề lãnh tứ thành, là võ quan, 
có nhiệm vụ trông nom việc quân ở bốn mặt thành, 
tuần phòng ở Kinh sư, dò xét, tìm bắt gian phi. Quan 
Đề lãnh có các viên : Chưởng Đề lãnh, Đồng Đề 
lãnh và Phó Đề lãnh. Do tính chất quan trọng của 
Kinh đô trong bối cảnh xã hội đầy rối ren từ đầu đời 
Tương Dực trở đi, nên các chức quan Đề lãnh có trật 
Tòng Nhất phẩm, Phó Đề lãnh (Tòng Nhị phẩm). 


Đối với hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương, 
theo Lịch triểu hiền chương loại chí, đứng đầu là 
viên Phụng Thiên Huyện ủy, trật Chánh Thất phẩm. 
Huyện úy cũng như Tri huyện ở các huyện thuộc 
các Thừa tuyên có nhiệm vụ: khám tra các việc kiện 
về hộ hôn, điền thổ, khảo thí học trò. 


Dưới đây là các vị đã làm Phụng Thiên Phủ 
doãn thời Lê Sơ: 


1. Nguyễn Tông Tây (1436 - ?) 


Người Xã Thái Hoạch, Huyện Thiên Lộc, nay 
thuộc Xã Thạch Châu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà 
Tĩnh, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa 
Qúy Mùi, niên hiệu Quang Thuận, đời Vua Lê 
Thánh Tông (1463). Khoảng niên hiệu Hồng Đức 
(1470 - 1487), ông được cử giữ chức Tri phủ Phụng 
Thiên. Sau, ông được thăng đến Thừa chính sứ, 
kiêm Quản Đó lực sỹ. 


2. Nguyễn Tông (chưa rõ năm sinh, năm mất) 


Người Xã Nghĩa Lộ, Huyện Thanh Oai, nay là 
Thôn Nghĩa Lộ, Xã Yên Nghĩa, Thị xã Hà Đông. 
Tỉnh Hà Tây, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân 
khoa Quý Mùi, niên hiệu Quang Thuận, đời Vua Lê 


(1) Sách Đường phổ Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, 
Trần Huy Bá dẫn lại tên 34 trong tổng số 36 phường 
của Thăng Long thời Lê được in trong bài Hà Thành 
kim tích khảo (báo Nam Phong) số 80 (tháng 2/7 
1924) là (xếp theo thứ tựA, B, © chữ cái đầu của tên 
phường): Bái Ấn, Bảo Thiên, Bịch Câu, Cổ Vũ, Công 
Bộ, Diên Hưng, Đóng Các, Đông Tác, Đồng Lạc, 
Đồng Xuân, Hà Khẩu, Hòe Nhai, Hồng Mai, Kim Hoa, 
Nghi Tàm, Nhật Chiêu, Phúc Lâm Đình Ngang, Phúc 
Lâm Hàng Đồng, Phục Cổ, Quan Trạm, Quảng Bá, 
Tây Hồ, Thạch Khôi, Thái Cực, Thịnh Quang, Thụy 
Chương. Trích Sài, Vĩnh Thái, Võng Thị, Xã Đàn, Yên 
Hoa, Yên Thải, Yên Thọ, Yên Xá. 
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Thánh Tông (1483), làm Phủ doãn Phụng Thiên 
(không rõ thời điểm). 


3. Nguyễn Tất Bột (1439 - 2) 


Người Xã Tông Lỗ, Huyện Thạch Hà, nay thuộc 
Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Đệ tam giáp 
đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Bính Tuất, niên hiệu 
Quang Thuận, đời Vua Lê Thánh Tông (năm 1466), 
làm Phủ doân Phụng Thiên (không rõ thời điểm), 
sau được thăng Hữu Thị lang, về trí sỹ. 


4. Phạm Nại (1462 - ?) 


Người Xã Bình Hồ, Huyện La Giang, nay là Xã 
Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Đệ tam 
giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Đính Mùi, niên 
hiệu Hồng Đức, đời Vua Lê Thánh Tông (1487), làm 
Phủ doãn Phụng Thiên (không rõ thời điểm). 


5, Dương Trực Nguyên (1468 - 1509) 


Người Xã Thượng Phúc, Huyện Thượng Phúc, 
Phủ Thường Tín, Xứ Sơn Nam; nay là Thôn Hòe 
Thị, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà 
Tây, đỗ Hoàng giáp khoa Canh Tuất, niên hiệu 
Hồng Đức, đời Vua Lê Thánh Tông (năm 1490), lần 
lượt giữ các chức: Hàn lâm viện Hiệu lý, Hiến sát sứ 
Hải Dương, Lại khoa Đô Cấp sự trung, 


Tháng Năm năm Cảnh Thống thứ 2 (1499), ông 
được bổ làm Phủ doãn Phụng Thiên và chỉ giữ chức 
này trong một năm (đến tháng Tư năm Cảnh Thống 
thứ 3 - 1500). Sau đó, ông trải các chức: Đình úy, 
Hữu Thị lang các bộ Binh, Hình, Công, Tả Thị lang 
bộ Lễ và Bộ Hộ, kiêm Chiêu Văn quán, Đỏ Ngự sử, 
Ngự sử đài. Tháng Một năm Đoan Khánh thứ 3 
(1507), Dương Trực Nguyên dẫn đầu đoàn sứ bộ 
sang nhà Minh. Tháng Một, năm Đoan Khánh thứ 5 
(1509), ông được Vua Uy Mục cử làm Tán lý, cầm 
quân chống lại Giản Tu công Oanh nổi dậy thoán 
ngôi, bị tử trận ở Châu Cầu (nay thuộc Huyện Kim 
Bảng, Tỉnh Hà Nam). 


6. Phạm Nhĩ (1450 - 2) 


Người Xã Đồng Bẩm, Huyện Đồng Hỷ, nay 
thuộc Xã Đồng Bẩm, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái 
Nguyên, đỗ Hoàng giáp khoa Qúy Sửu, niên hiệu 
Hồng Đức, đời Vua Lê Thánh Tông (năm 1493), làm 
Phủ doãn Phụng Thiên (không rõ thời điểm). 


7. Vũ Trực Hành (1467 - ?) 
Người Xã Yên Các, Huyện Thủy Đường, nay là 
thuộc Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, 


đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Quý 
Sửu, niên hiệu Hồng Đức, đời Vua Lê Thánh Tông 


(năm 1493), làm Phủ doãn Phụng Thiên (không rõ 
thời điểm). 


8. Nguyễn Đoan Kính (có sách chép là Nguyễn 
Thụy Kính, do hai chữ Đoan và Thụy tự dạng giống 
nhau, không rõ năm sinh, năm mất) 


Người Xã Tiền Liệt, Huyện Vĩnh Lại, nay thuộc 
Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, không 
rõ năm sinh, năm mất. Ông đỗ Hoàng giáp khoa 
Kỷ Mùi, niên hiệu Cảnh Thống, đời Vua Lê Hiến 
Tông (14989), làm Phủ doäãn Phụng Thiên (không 
rõ thời điểm). 

9. Dương Đức Kỷ (không rõ năm sinh, năm mất) 


Người Huyện Duy Tiên (không rõ làng xã), nay 
thuộc Tỉnh Hà Nam, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ 
xuất thân khoa Kỷ Mùi, niên hiệu Cảnh Thống, đời 
Vua Lê Hiến Tông (năm 1499), được bổ làm Phủ 
doän Phụng Thiên (không rõ thời điểm). 


10. Nguyễn Gia Du (không rõ năm sinh, năm mất) 


Người Xã Triều Khúc, Huyện Thanh Oai, nay là 
Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ 
xuất thân khoa Ất Sửu, niên hiệu Đoan Khánh, đời 
Vua Lê Uy Mục (năm 1505), được bổ làm Phủ doăn 
Phụng Thiên (không rõ thời điểm). 


11. Kiểu Văn Bá (1479 - ?) 


Người Xã Đông Ma, Huyện Phủc Lộc, nay là 
Thôn Đông Sàng”, Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn 
Tây, Tỉnh Hà Tây, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất 
thân khoa Tân Mùi, niên hiệu Hồng Thuận, đời Vua 
Lê Tương Dực (1511), được bố làm Phủ doãn 
Phụng Thiên (không rõ thời điểm). 


12. Nguyễn Trọng Oánh (không rõ năm sinh, 
mất) 


Người Xã Vĩnh Kỳ, Huyện Từ Liêm, nay là Thôn 


(1) Xét: Huyện Phúc Lộc (nay là Huyện Phúc Thọ) đến 
đầu Thế kỳ XIX không có xã nào mang tên Đông Ma. 
Có lä do chữ Sàng với chữ Ma có nhiều nét giống 
nhau nên người đời sau chép nhắm. Vã chăng, Xã 
Đóng Sảng còn cô hai người mang họ Kiều đỗ đại 
khoa là Kiều Phúc (Hoàng giáp khoa Quý Sửu đời 
Vua Lê Thánh Tông - 1493) và Kiểu Oánh Mậu (Phó 
bảng khoa Canh Thìn đời Tự Đức - 1880). Trong các 
xã cũ của Huyện Phúc Thọ cö yếu tố "Đồng" đứng 
đầu tên (Đông Lâu, Đông Huynh), không có ai là Kiều 
Văn Bá đỗ Tiển sĩ, cũng không có người đỗ Tiến sỹ. 
Vị vậy, có thể quy đổi Đông Ma thành Đông Sàng. 
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Vĩnh Kỳ, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà 
Tây; trú quán Xã Hương Canh, Huyện Từ Liêm, nay 
là Thôn Hòe Thị, Xã Xuân Phương, Huyện Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội; đỗ Hoàng giáp, khoa Qúy Mùi, 
niên hiệu Thông Nguyên, đời Vua Lê Cung Hoàng 
(năm 1523), làm Phủ doän Phụng Thiên (không rõ 
thời điểm). 


13. Vũ Hoàng (? - ?) 


Thuộc đời thứ bảy, chỉ thứ tư họ Vũ làng Mộ 
Trạch, Huyện Đường An; nay là Thôn Mộ Trạch, Xã 
Tân Hồng. Huyện Binh Giang, Tỉnh Hải Dương. 
Theo gia phả, ông là con rể Trạng nguyên Lê Nại, 
được cha mẹ trực tiếp đạy và đỗ Hương cống, làm 
quan Phủ doãn Phụng Thiên (không rõ thời điểm) 


2, Tổ chức hành chính và quan chức Thăng 
Long thời Mạc (1527 - 1592) 


Sau một thời gian củng cố thế lực, năm Đình Hợi 
(1527), Thái sư, An Hưng vương Mạc Đăng Dung 
ép Vua Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho minh, lập 
ra triều Mạc, tồn tại ở vùng châu thổ Bắc Bộ trong 
gần 66 năm (1527 - 1593), trải qua năm đời Vua: 
Đăng Dung, Đăng Doanh, Phúc Hải, Phúc Nguyên, 
Mậu Hợp. 


Sau khi lên ngôi, Mạc Đăng Dung vẫn duy trì thể 
chế Nhà nước triều Lê Sơ, chỉ có một số khác biệt nhả. 


2.1. Bộ máy chính quyển Trung ương ở 
Thăng Long 


Nhà Mạc khác với tất cả các vương triều phong 
kiến trước và sau nó, có hai Kinh đô: một đóng ở 
Thăng Long và một ở quê hương nhà Mạc (Xã Cổ 
Trai, Huyện Nghi Dương, Trấn Hải Dương, nay là 
Thôn Cổ Trai, Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy, 
Thành phố Hải Phòng), gọi là Dương Kinh. 


Bộ máy chính quyền Trung ương đóng ở Kinh đô 
Thăng Long gồm các cơ quan sau: 


2.1.1. Văn phòng giúp việc nhà Vua, gồm một 
Phụ chính và Văn phòng bên cạnh nhà Vua. 


Nhà Mạc giữ nguyên mô hình Nhà nước Trung 
ương tập quyền của Lê Thảnh Tông trong 14 năm 
đầu (1527 - 1540); sau đó, lại theo chế độ Tể tướng 
như thời Trần, đầu Lê sơ, dưới một tên gọi khác: 
Phụ chính. 


Phụ chính là chức danh được đặt ngay sau khi 
Mạc Đăng Dung mất (tháng Chín, năm Tân Sửu - 
1541), có nhiệm vụ giúp Vua điều hành chính sự, 
tương tự như chức Tể tướng thời Lý - Trần. Phụ 
chính thường chỉ là một người, là quan đại thần có 


tài văn võ; song có lúc gồm hai viên, một người có 
hàm Thải ủy lo việc quân sự, một người hàm Thái 
bảo lo việc chính sự. Vào giai đoạn từ Mạc Phúc 
Nguyên (1547 trở đi), các Vua Mạc lên ngồi khi còn 
nhỏ tuổi, lại chịu áp lực nhà Lê Trung Hưng đang 
mở rộng vùng tranh chấp nên chức Phụ chính 
thường giao cho những người trong Hoàng tộc Mạc. 


Ngoài Phụ chính, còn có các Văn phòng bên 
cạnh nhà Vua gồm Hàn lâm viện và Đông các, 
giống như thời Lễ. 


2.1.2. Lục bộ (sáu bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, 
Công), giống như thời Lê Thánh Tông. 


2.1.3. Ngũ phủ (Bắc quân, Nam quân, Đông 
quân, Tây quân và Trung quân), giống như thời Lê 
Thánh Tông. 


2.1.4. Cơ quan giám sát. gồm Ngự sử đài và Lục 
khoa, với các chức quan như thời Lê Thánh Tông. 


2.1.5. Các cơ quan khác gồm: 


+ Lục tự (sáu cơ quan giúp việc), như thời Lê 
Thánh Tông. 


+ Tôn nhân phủ, Thái Y viện, Quốc sử quản... 
như thời Lê Thánh Tông. 


2.2. Hệ thống hành chính ở các địa phương 


Các đơn vị hành chính ở địa phương thời Mạc 
vẫn giống như thời Lê sơ, gồm có: Đạo (Thừa 
tuyên) - Phủ - Huyện (Châu ð miền núi) - Tổng - Xã 
(Phường ở đồ thị và Sách ở miền nủiï). Đính Khắc 
Thuân qua khảo sát một loạt văn bia Mạc cho thấy, 
cấp Tổng xuất hiện phổ biến ở vùng châu thổ Bắc 
Bộ. Mỗi Tổng gồm một cụm làng xã có quan hệ 
thân thuộc về địa lý, lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. 


2.3. Bộ máy hành chính của Kinh đô Thăng Long 


Giống như thời Lê sơ, Thăng Long được coi như 
một phủ đặc biệt, ngang bằng một Thừa tuyên, gỗm 
hai huyện: Quảng Đức và Vĩnh Xương. Đứng đầu 
Kinh đô có các chức quan: Phủ doãn, Thiếu doäãn, 
Đề đốc Kinh thành. Các huyện có Huyện úy. Bên 
đưới là các phường, có Trưởng phường đứng đầu. 


Thời Mạc, sử cũ chép có các vị sau đây giữ chức 
Phủ doän Phụng Thiên: 


1. Nguyễn Lộc (1529 - ?) 


Người Xã Dưỡng Động, Huyện Thủy Đường, nay 
là Thôn Dưỡng Động, Xã Minh Tân, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng, đỗ Đệ tam giáp 
đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Nhâm Tuất, niên hiệu 
Quang Bảo, đời Vua Mạc Phúc Nguyên (1562), được 
bổ làm Phủ doãn Phụng Thiên (không rõ thời điểm). 
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2. Đặng Hải (1535 - ?) 


Người Xã Uông Thượng, Huyện Thanh Lâm, nay 
là Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải Dương, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến 
sỹ xuất thân khoa Giáp Tuất, niên hiệu Quang Bảo, 
đời Vua Mạc Mậu Hợp (1574), làm Hữu Thị lang 
nhà Mạc, sau theo nhà Lê, giữ nguyên chức, nhưng 
sau bị giáng xuống Phủ đoãn Phụng Thiên (không 
rõ thời điểm). 

3. Nguyễn Đĩnh (1542 - ?) 


Người Xã Vĩnh Thế, Huyện Siêu Loại, nay là 
Thôn Tư Thế, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất 
thân khoa Qúy Mùi niên hiệu Diên Thành, đời Vua 
Mạc Mậu Hợp (1583). Ông làm Phủ doãn Phụng 
Thiên nhà Mạc (không rõ thời điểm), sau theo về 
nhà Lêt, 


4. Nguyễn Tránh (không rõ năm sinh, mất) 


Sử cũ không ghi rõ quê quán, hành trạng của 
ông, chỉ ghi một chỉ tiết: tháng Giêng năm Quý Ty 
(1593), Nguyễn Tránh khi đó là Phủ doãn bị bắt 
cùng triều đình nhà Mạc (hơn 60 người) tại vùng 
Đông Triều, Chí Linh, sau bị chém tại Bến Thảo Tân 
cùng triều thần”. 


3. Tổ chức hành chính và quan chức 
Thăng Long thời Lễ - Trịnh (1593 ‹ 1789) 


Năm Quý Ty (1533), một số cựu thần nhà Lê 
đứng đầu là Nguyễn Kim lập một người con 
châu nhà Lê là Lê Duy Ninh lên làm Vua (Lê 
Trang Tông), đặt niên hiệu là Nguyên Hòa, mở 
đầu thời kỳ sử cũ gọi là Lê Trung Hưng. Sau đó, 
nhà Lê Trung Hưng mở rộng phạm vi tranh chấp 
và đẩy nhà Mạc ra khỏi Thăng Long, vùng châu 
thổ Bắc Bộ vào tháng Chạp năm Nhâm Thìn 
(đầu năm 1593). 


Sau khi giúp Vua Lê giành lại quyền kiểm soát 
được phần lớn vùng trung du, chảu thổ Bắc Bộ và 
đóng đô trở lại ở Thăng Long, họ Trịnh lại tiếm 
quyền. Năm Quang Hưng thứ 22 (1599), Trịnh 
Tùng tự xưng là Đô Nguyên soái, Tống Quốc 
chính, ép Vua Lê Thế Tông phong cho mình là Bình 
An vương và trao các đồ vật tượng trưng cho uy 
quyền tối cao (chén ngọc, cờ lông, búa vàng). 
Trịnh Tùng lập Phủ Chúa, tước vương được cha 
truyền con nối và tự cho mình có quyền tuyển bổ 
quan lại. Vua chỉ tổn tại trên danh nghĩa và là bù 
nhin°),S ử cũ gọi thời kỳ này là thời kỳ Lê - Trịnh 
(1599 - 1788). 


3.7. Bộ máy chính quyền Trung ương ỗ Thăng Long 


Bộ máy chính quyền Trung ương đóng ở Thăng 
Long trên danh nghĩa vẫn là triều đình nhà Lê, song 
thực quyền thuộc về Chúa Trịnh. 


Năm Quang Hưng thứ 22 (1599), Trịnh Tùng lập 
Phủ Chúa (Vương phủ). Năm sau (năm đầu niên 
hiệu Hoằng Định - 1600), bắt đầu đặt các chức 
quan đứng đầu là Tham tụng và Bồi tụng đứng đầu 
Phủ chúa. Tham tụng được coi như Tể tướng, 
thường lấy các Thượng thư làm chức đó. Bối tụng là 
Phö Tể tướng. thường lấy Tả, Hữu Thị lang thay 
chức ấy. 


Lê Chiêu Thống lên ngỏi (năm 1787), bãi bổ 
Tham tụng, đặt lại Bình chương như cuối thời Lý. 


Bên ngạch võ, Chúa Trịnh duy trì Ngũ phủ của 
triều Lê, đặt các chức Chưởng phủ sự, Thự phủ sự, 
Quyền phủ sự, cùng với các Tham tụng, Bồi tụng 
(gọi là quan Phủ fiêu) có quyền hành cao nhất, dưới 
quyền Chúa Trịnh. 


Dưới Phủ liêu là các bộ. Đến năm Cảnh Trị thứ 
2 (1864), mới có đũ sáu bộ (Lại, Hộ, Lễ, Bình, Hình, 
Công). Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 
các bộ được quy định rõ tại Chi dụ của Chúa Trịnh 
Tạc ban bố năm Dương Đức thứ 2 (1675), về cơ 
bản giống thời Lê Thánh Tông. 


(1) Xét: Ngoài Tiến sỹ Nguyễn Dĩnh này, sách Các nhà 
khoa bảng Việt Nam còn chép một Tiến sỹ Nguyễn 
Đĩnh (không rõ năm sinh, năm mãt) người Xã Hoàng 
Xá, nay thuộc Xã Liên Mạc, Huyện Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, đỗ Tiến sỹ khoa Tân Sửu, niên hiệu 
Quảng Hòa, đời Mạc Phúc Hải - 1541), làm quan 
nhà Mạc, sau vào Thanh Hóa theo nhà Lê, làm quan 
đến Thượng thư, tước Từ Quận công, nhà Lê Trung 
Hưng được là nhỡ vào mưu kể của ông, song gia 
quyến của ðng ở quê bị nhà Mạc giết chết. Sách Đại 
Việt sử ký toàn thư lại chép có một nhân vật là 
Nguyễn Đĩnh làm Cấp sự trung nhà Mạc, bị bắt và 
sau đó bị chém củng triểu thần nhà Mạc (hơn 60 
người) vào tháng Giêng năm Quý Ty niên hiệu 
Quang Hưng (1593). Không rõ nhân vật Nguyễn 
Đĩnh trong Đại Việt sứ ký toàn thư cö phải là một 
trong hai Tiến sỹ Nguyễn Đĩnh không. Nếu trùng thì 
đây là một sự nhầm lẫn của sách Các nhà khoa 
bảng Việt Nam. Xin để tồn nghỉ. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập IV, NXB. KHXH, Hà 
Nội, 1968, tr. 196. 

(3) Vua Lâ chỉ được cấp 5000 quân túc vệ, 7 thót voi, 20 
chiếc thuyền, thu thuế ở 1000 xã để chỉ dùng. 
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Năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718), Chúa Trịnh 
Cương thiết lập ở Phủ Chúa sáu cơ quan tồn tại 
song song với sáu bộ cửa Vua Lê, gợi la Phiên (Lại 
phiên, Hộ phiên, Lễ phiên, Binh phiên, Hình phiên, 
Công phiên). Các phiên này thâu tóm hết quyền 
hành của các bộ tương ứng của Vua Lê, nên các bộ 
chỉ tồn tại hình thức. Đứng đầu mỗi Phiên là một Tr¡ 
phiên, trật Tòng Nhị phẩm, ngang với Thượng thư 
một Bộ, thường sai quan văn giữ. Từ năm Cảnh 
Hưng thứ 12 (1751), chức này thường do Thượng 
thư một Bộ kiêm giữ. Dưới Tri phiên là hai Phó Trí 
phiên, trật Tòng Tam phẩm, bổ nhiệm như Tả, Hữu 
Thị lang của các bộ, giữ việc thu nhận thuế má. 


Bên cạnh các bộ có Ngự sử đài là cơ quan giảm 
sát và thanh tra quan lại các cấp để trinh lên phủ 
Chúa quyết định việc thăng, giáng chức. Ngự sử đài 
cũng là cơ quan cao nhất xét xử các vụ kiện về tư 
pháp. Tổ chức bộ máy giống như thỡi Lê Thánh 
Tông. Mỗi đạo hoặc trấn có Hiến sứ ty là cơ quan 
giám sát quan lại địa phương. 


Các đơn vị hành chính thời Lê - Trịnh là lúc đầu 
gọi là đạo, sau đổi thành Trấn, bên dưới lần lượt là 
các cấp: phủ, huyện (châu), xã, (phường ö Kinh đô 
và sách, động ở miền núi). 


3. 2. Bộ máy chính quyền của Kinh đô Thăng Long 


Triều đỉnh Lê - Trịnh vẫn áp dụng chính sách 
của thời Lê, coi Thăng Long là một phủ đặc biệt 
(Phủ Phụng Thiên), ngang một đạo hoặc trấn, có 
các chức: Phủ doän, Thiếu doãn. Phù Phụng Thiên 
vẫn gồm hai huyện Thọ Xương và Quảng Đức, có 
các chức Tri huyện, Huyện thừa. Dưới huyện là các 
phường, có Trưởng phường cai quản. 


Người làm Phủ doãn thời Lê - Trịnh thường là 
các Chánh Tiến sỹ đã qua chức Hàn lâm viện Hiệu 
lý (trật Chánh thất phẩm), hoặc các Đồng Tiến sỹ 
đã qua chức Hàn lâm viện Hiệu thảo (trật Tòng thất 
phẩm). Khi mãn nhiệm kỳ, nếu xứng chức thì thăng 
Lục khoa Cấp sự trung, trật Chánh Lục phẩm (nếu 
là quan trong kinh); hoặc Hiến sát các xứ (nếu là 
quan ngoài trấn). Sau đó, nếu xứng đáng chức vụ 
thì bổ làm Phủ doãn. 


Về chức năng, nhiêm vụ của các chức quan 
Kinh thành Thăng Long: 


- Đề lãnh kinh thành: lo việc cầu cống, đường 
xá, khai mương, tháo nước, cứu hỏa; khám xét, tra 
hỏi các vụ trộm cướp và đánh nhau. 


- Phủ doãr: củ soát, đàn hặc và trừng trị các thế 


gia quyền quý và các hạng nhân viên, kẻ nào kiêu 
căng, không tuân theo phép tắc. 


Theo sử cũ ghi lại, dưới thời Lê - Trịnh có các vị 
sau đây giữ chức Phủ doãn Phụng Thiên: 


1. Bùi Bỉnh Uyên (1520 - 1613) 


Người Giáp Nhị, Xã Thịnh Liệt, Huyện Thanh Trì, 
Phủ Thường Tín, Trấn Sơn Nam; nay là Thôn Giáp 
Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà nội; là con trai của Bảng Nhãn Bùi Vịnh, 
cháu nội của Bùi Xương Trạch. Ông đỗ Hương 
cống, làm Phủ doãn Phụng Thiên thời kỳ đầu khi 
nhà Lễ khôi phục lại kinh thành Thăng Long (năm 
1953). 


2. Bửi Binh Quân (1580 - 2) 


Người Giáp Nhị (Xã Tính Liệt, Huyện Thanh Trì, 
Phủ Thường Tín, Trấn Sơn Nam; nay là Thôn Giáp 
Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, là cháu năm đời của Tiến sỹ Bùi Xương 
Trạch. Ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân 
khoa Kỷ Mùi, niên hiệu Hoằng Định, đời Vua Lê Thế 
Tông (1619), làm quan đến Phủ doãn Phụng 
Thiên(. Mùa Đông năm Đức Long thứ 3 (1630), Bùi 
Bỉnh Quân được cử làm Phó sứ cùng sang tuế 
cống. nhưng ông mất ở bên nước Minh. Triều đinh 
truy tặng ông chức Hữu Thị lang. 


3. Ngô Sách Dụ (1640 - 2) 


Người Xã Tam Sơn, Huyện Đông Ngàn, Trấn 
Kinh Bắc, nay là Thỏn Tam Sơn, Xã Tam Sơn, 
Huyện Từ Sơn, Tính Bắc Ninh, đỗ Đệ tam giáp 
đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Giáp Thìn, niên hiệu 
Cảnh Trị, đời Vua Lê Huyền Tông (1664), làm Phủ 
doãn Phụng Thiên khoảng trước năm Dương Đức 
thứ 2 (1673), rồi bị tội đồ vì liên quan đến tiêu cực 
trường thi tại khoa thi này. 


4. Vũ Cầu Hối (1618 - 2) 


Người Làng Mộ Trạch, Huyện Đường An, nay là 
Thôn Mộ Trạch, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, 
Tỉnh Hải Dương; đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất 
thân khoa Kỹ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ, đời Vua Lê 
Thần Tông (1659). Theo gia phả họ Vũ Làng Mộ 
Trạch, ông được bổ làm Phủ doãn Phụng Thiên 
năm Qúy Sửu, niên hiệu Dương Đức đời Vua Lê Gia 


(1) Theo Bùi Thị gia phả, bản chữ Hàn, lưu tại Thư viện 
Viện nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu A. 1002. 
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Tông 1673) f, nhưng không bao lâu sau đó, vào 
tháng Tám cùng năm, ông dính vào tiêu cực trường 
thi, bị tội, phải đi đày. 

5. Nguyễn Đăng Tuân (1649 - ?) 


Người Xã Hoài Bão, Huyện Tiên Du, Trấn Kinh 
Bắc, nay là Thôn Hoài Bão, Xã Liên Bão, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến 
sỹ xuất thân khoa Qúy Sửu, niên hiệu Dương Đức 
đời Vua Lê Gia Tông (1673), làm Phủ doän Phụng 
Thiên (không rõ thời điểm). 


6. Hà Tông Mục (1653 - ?) 


Người Xã Tính Thạch, Huyện Thiên Lộc, nay 
là Thôn Tinh Lộc, Xã Hậu Lộc, Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất 
thân khoa Mậu Thìn niên hiệu Chính Hòa, đời 
Vua Lê Hy Tông (1688), năm Quý Dậu (1893) lại 
đỗ khoa Đông Các, từng làm Chánh sứ sang nhà 
Thanh năm Quý Mùi (17093), giữ các chức: Tự 
khanh, Bồi tụng kiêm Phủ doãấn Phụng Thiên 
(không rõ thời điểm), thống lĩnh thủy quân kiêm 
Biên tu Quốc sử quán, sau thăng Hình bộ Tả Thị 
lang, tước Nam. 


7. Phạm Quang Hoàn (1665 -1718) 


Người Làng Đông Ngạc, nay là Thôn Đông 
Ngạc, Xã Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội. Theo gia phả, ông tên khai sinh là Phạm 
Bính, thuộc dòng họ Phạm Đông Ngạc nổi tiếng về 
khoa cử, là cháu ruột Bảng nhãn Phạm Quang 
Trạch, được chú kèm cặp từ năm lên 11 tuổi, sau đỗ 
Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Giáp 
Tuất, niên hiệu Chính Hòa, đời Vua Lê Hy Tông 
(1694). Sau khi thi đỗ, ông làm Giám sát Ngự sử 
các đạo Kinh Bắc, Nghệ An, Thanh Hoa, Đốc đồng 
Sơn Nam, Lại khoa Cấp sự trung. 


Năm Đỉnh Hợi niên hiệu Vĩnh Thịnh (1707), ông 
được bổ làm Phủ doãn Phụng Thiên, đến năm sau 
(Mậu Tý - 1748) đổi đi làm Tham nghị, rồi lần lượt 
giữ các chức: Tri Thị nội thư, Tả Hộ phiên, Hữu Thị 
lang 2. 


8. Nguyễn Bá Tông (1681 - ?) 


Người Xã Phù Ninh, Huyện Đông Ngàn, Trấn Kinh 
Bắc; nay là Thôn Phù Ninh, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ 
xuất thân khoa Bính Tuất, niên hiệu Vĩnh Thịnh, đời Vua 
Lê Dụ Tông (1706), làm Phủ doãn Phụng Thiên (không 
rõ thời điểm). Năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718), khi đang giữ 
đức Phủ doãn, ông được cử làm Phó sứ sang nhà 
Thanh, mất trên đường đi, được tăng Binh bộ Tả Thị lang, 
tước Nam. Như vậy Nguyễn Bá Tông làm Phủ doãn 


Phụng Thiên 15 năm. 


9. Nguyễn Duy Nghí, đổi tên là Nguyễn Duy 
Trung (1731 - 1793) 


Người Xã La Khê, Huyện Từ Liêm, nay là Thôn La 
Khê, Phường Văn Khê, Thị xã Hà Đông, Tỉnh Hà 
Tây, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa 
Bính Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng, đời Vua Lê Hiển 
Tông (1788), làm Hành Phủ doãn Phụng Thiên 
(không rõ thời điểm). Ngoài ra còn đảm nhiệm các 
chức: Thị độc, Thiêm sai Trí Lễ phiên, Đông các Đại 
Học sỹ. 


10. Nguyễn Bá Lan (không rõ năm sình, năm mất) 


Người Xã Cổ Linh, Huyện Gia Lâm, nay là Thôn 
Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, đỗ Hội nguyên, Đệ tam giáp 
đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Ất Ty, niên hiệu Cảnh 
Hưng, đời Vua Lê Hiển Tông (1785), làm quan đến 
Hàn lâm viên Đãi chế, Phủ doãn Phụng Thiên (tử 
1786 - 1788). 


Tháng Tám năm Chiêu Thống thứ 2 (1788), 
Nguyễn Huê ra Bắc lần thứ hai, Nguyễn Bá Lan 
được bổ làm Hàn lâm viện Trực học sỹ, ở lại Bắc Hà 
làm việc cùng Ngô Văn Sở. 


Nguyễn Bá Lan là vị quan Phủ doãn cuối cùng 
của Thăng Long đời Lê. Từ đảy, sử cũ không ghi 
chép gi về chức danh này ở Thăng Long nữa. 


4. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng 
Long thời Tây Sơn (17898 - 1802) 


Mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789), Quang Trung 
(Nguyễn Huê) chỉ huy quân đội Tây Sơn đánh tan 
28 vạn quân xâm lược Mãn Thanh do bè lũ Lê 
Chiêu Thống kéo về, giải phóng Kinh thành Thăng 


(1} Thao Mộ Trạch Vũ tộc thế hệ sự tích (sự tích các 
thế hệ họ Vũ Làng Mộ Trạch hoàn thành biên soạn 
năm Kỳ Sửu niên hiệu Cảnh Hưng (1769), lưu tại Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu A3/32. Tuy nhiên, ỏ 
đây gia phả có sự nhầm lẫn nào đó, vì theo Đại Việt 
Sử ký toàn thư thì năm Quý Sửu (1673), Vũ Cầu Hối 
đang làm Tham chính sứ Thanh Hoa đã dinh vào vụ 
án trường thi (nhận nhiều tiền bạc gửi gắm học trò 
kỳ thứ tư, khoa thi Hương) và bị lội đồ. Phải chăng, Vũ 
Cầu Hối đã làm Phủ doăn Phụng Thiên trước đó? Xin 
để tồn nghỉ. 

(2) Theo Tộc phả ho Phạm Xã Đông Ngạc, bản tiếng 
Việt được bổ sung năm 1999, tr. 269, trên cơ sở các 
văn bản gốc chữ Hán (tài liệu của ông Phạm Quang 
Đại, xöm 3, Làng Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội). 
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Long. Trong bối cảnh đất nước vừa trải qua gần 20 
năm nội chiến và chiến tranh, Quang Trung và triều 
Tây Sơn non trẻ đã có những cố gắng trong quản lý 
đất nước. Tuy nhiên, từ đây, Kinh đô của nước Đại 
Việt không còn đóng ở Thăng Long nữa, mà rời vào 
Phú Xuân (Huế). Thăng Long chỉ còn là một đô thị 
trung tâm của các trấn Bắc Hà, gọi là Bắc Thành. 
Sử cũ không chép tổ chức hành chính của Thăng 
Long thời kỳ này. 


II. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUAN CHỨC 
THĂNG LONG THỜI NGUYÊN (1802 - 1888) 


Năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngồi, 
tức Vua Gia Long, lập ra nhà Nguyễn, sau đó đánh 
bại nhà Tây Sơn, thu phục toàn bộ dải đất Bắc Hà 
(Đàng Ngoài) gồm 14 trấn, 47 phủ, 187 huyện, 4Q 
châu””, Lần đầu tiên, một nhà nước Trung uơng 
được cai quản một lãnh thổ thống nhất từ Mục Nam 
Quan đến Mũi Cà Mau. 


Tổ chức bộ máy hành chính và quan chế của Thăng 
Long thời Nguyễn được chia thành hai giai đoạn. 


1. Giai đoạn từ khởi đầu triều Nguyễn đến khi 
Tính Hà Nội được thiết lập (1802 - 1831) 


1.4. Bộ máy đại diện chính quyển Trung 
tương ở Thăng Long 


Ngay sau khi làm chủ Bắc Hà, Gia Long cắt hai 
trấn Nghệ An, Thanh Hoa đặt dưới quyền quản lý 
của triểu đình Trung ương!?. Mười hai trấn còn lại 
được gộp thành 11 trấn và đặt chung trong Trấn 
Bắc Thành, gồm năm nội trấn và sáu ngoại trấn. 


- Năm Nội trấn là: Sơn Nam Thượng, Sơn Nam 
Hạ, Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương. 


- Sáu Ngoại trấn là: Thái Nguyên, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Cao Bằng, An Quảng và Hưng Hóa. 


Cơ quan Trấn Bắc Thành được đặt ở Thăng Long, 
chia thành hai Ty: Tả thửa (có các phòng: Lại, Bính, 
Hình) và Hữu thừa (có các phòng: Hộ, Lễ, Công). 


Đứng đầu Trấn Bắc Thành là một Tổng trấn, 
có hàm Tướng quân, tương đương với trật Tòng 
Nhất phẩm hay Chánh Nhị phẩm; về chức, ngang 
Thượng thư một bộ. Tổng trấn ngoài việc được 
ban sắc ấn, còn được Gia Long trao cho quyền 
hành rất lớn: Phảm những việc cất bãi quan lại, 
xử quyết kiện tụng đều được tùy tiện mà làm rồi 
mới tâu lên. 


Dưới Tổng trấn có một Hiệp Tổng trấn (sau 
đổi là Phó Tổng trấn), trật Tòng Nhị phẩm. Ngnài 
ra, còn có bốn Tào là đại diện cho bốn bộ: Hệ, 
Binh, Hình, Công ở ngoài Bắc, lấy quan có hàm 
Thượng thư hoặc Tham tri ở từng bộ tương ứng 
phụ trách. Những quan phụ trách các Tào có 
quyển xin về trểu đình để tâu báo công việc 
hoặc thỉnh thị một việc quan trọng nào đó của bộ 
mình ở trấn. 


Chức quan ở Ty có Câu kê, Cai hợp, trật Tòng 
Thất phẩm: ở Phòng có Thủ hợp, trật Tòng Bát phẩm. 


Ở mỗi Nội (hay Ngoại) trấn đặt một Trấn thủ 
phụ trách chung, giúp việc có một Hiệp trấn, trật 
Chánh Tam phẩm, phụ trách việc hộ khẩu, thuế 
khóa, binh lương và một Tham trấn (Tham hiệp), 
trật Chánh Tứ phẩm, phụ trách việc tư pháp. Có 
nơi, có lủc gọi chức Hiệp trấn gọi là Gai bạ. Có trấn 
đặt chức Cai án, trật Tòng Ngũ phẩm giúp Trấn thủ 
về việc hình án. 

1.2. Bộ máy hành chính và quan chức Thăng 
Long trước năm 1831 


Buổi đầu thời Gia Long, Thăng Long được gọi là 
Phủ Phụng Thiên, gốm hai huyện Thọ Xương và 
Quảng Đức. Tháng Bảy năm Ất Sửu (1805), đổi 
Phủ Phụng Thiên đối làm Phủ Hoài Đức, Huyện 
Quảng Đức làm Huyện Vĩnh Thuận. Các phường cũ 
của Thăng Long đến đây được chia nhỏ thành ba 
đơn vị ngang hàng nhau là: Phường - Thôn - Trại. 
Nhiều Phường - Thôn - Trại hợp thành một Tổng. 
Theo sách Tên làng xã Việt Nam đầu Thể kỷ XIX 
thì số tổng, Phường - Thôn - Trại hợp thành các 
huyện như sau: 


(1) _ Mười bốn trấn là: Nghệ An, Thanh Hoa, Thanh Hoa 
Ngoại, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Kinh Bắc, 
Hải Dương, Son Tây, Tuyến Quang, Hưng Hóa, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên (Đại 
Nam thực lục, tập l, NXB. Giáo dục, Hà Nội, 2002, 
tr. 501 - 503. 


(2 


~ 


Triều đình Trung ương quản lý bốn doanh ỏ Kinh kỳ 
là Quảng Binh, Quảng Trí Quảng Đức, Quảng 
Nam) và bảy trấn là: Thanh Hoa, Nghệ An, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Khương, Binh 
Thuận. Các trấn ở Nam Kỳ được đặt trong Trấn Gia 
Định (tương đương Trấn Bắc Thành, theo Nguyễn 
Minh Tường, Cải cách hành chính dươi triều Minh 
Mệnh, NXB. KHXH, Hà Nội, 1996, tr. 31). 
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- Huyện Thọ Xương có 8 tổng, 103 phường, thôn 
(làng), 


- Huyện Vĩnh Thuận có 5 tổng, 57 xã, thôn, 
phường, trại”). 


Trong buổi đầu nắm Bắc Hà, Gia Long vẫn coi 
Thăng Long là đô thị quan trọng. Ông đặt Phủ 
Phụng Thiên trực thuộc Bắc Thành, có vị thế hành 
chính như một trấn. Đứng đầu phủ có chức Án phủ 
SỨ và Tuyên phủ sử. 


Án phủ sứ là chức quan được ghi trong sách Đại 
Nam thực lục. Từ điển chức quan của Đỗ Văn 
Ninh, Quan chức nhà Nguyễn của Trần Thanh Tâm 
đều không ghi chức quan này. Tuy nhiên, Đại Nam 
nhất thông chí, tập III khi chép về chức quan của 
Nguyễn Bá Xuyến lại ghì là An phủ sứ. Phải chăng, 
Án phủ sứ chỉ là cách gọi khác của Án phú sứ? 


Chức Tuyên phủ sứ thời Nguyễn, theo Tử điển 
chức quan Việt Nam của Đỗ Văn Ninh, cũng giống 
như cuối thời Lê, là quan phải đi cai trị một nơi mới 
bình định được sau những xáo động lớn về chính trị 
- xã hội hoặc một vùng đất mới được thành lập. 


Tuy nhiên, sử cũ không chép rõ chức trách cụ 
thể của hai chức Án phủ sứ, Tuyên phủ sứ ở Thăng 
Long đấu Thế kỷ XIX; cũng không cho biết rõ chức 
trách nào quan trọng hơn. 


Theo quan chế thời Nguyễn, Tuyên phủ sứ có 
trật Chảnh Tam phẩm, ngang hàng với Tả, Hữu Thị 
lang của sáu bộ, Hàn lâm Chưởng viện Học sỹ. 


Theo quy chế lương bổng cho quan quân ở Bắc 
Thành ban hành tháng Chạp niên hiệu Gia Long 
thứ 2 (cuỗði năm 1803, đầu năm 1804) thì lương của 
hai viên quan đứng đầu Phủ Phụng Thiên như sau: 


- Án phủ sử. ngang bằng với lương của Trấn thủ 
và Hiệp trấn (mỗi tháng 10 quan tiền, 10 phương 
gạo), trong khi mức lương cao nhất là của các quan 
phụ trách Hệ tào, Binh tào, Hình tao và Công tào 
(mỗi tháng 30 quan tiền, 20 phương gạo), 


- Tuyên phủ sử. 7 quan tiển và 7 phương gạo, 
kém Tham hiệp một quan tiền và một phương gạo”. 


Tháng Mười năm Đỉnh Hợi (1827), Vua Minh 
Mạng bỏ chức Tuyên phủ sứ Hoài Đức, thay bằng 
chức Tri phủ. Nhiều khả năng, chức Án phủ sứ Hoài 
Đức cũng bị bãi bổ vào thời điểm này. 

Đứng đầu Phủ Phụng Thiên (Hoài Đức) cũng 
các trấn lúc này đều là các võ quan. Dưới đây là các 
vị đã làm Án phủ sứ Phụng Thiên (Hoài Đức); 


1. Nguyễn Bá Xuyên (1759 - 1823) 


Người Huyện Thanh Oai, nay thuộc Tỉnh Hà 
Tây. Năm Nhâm Tý (1792), cùng Đặng Trần 
Thường vào Gia Định giúp Nguyễn Ánh, được trao 
chức Chánh vệ, thăng đến Cai cd, Chưởng cơ, rồi 
làm Khâm sai, Lãnh An phủ sứ Phủ Phụng Thiên 
lừ tháng Sáu năm đầu đời Gia Long (1802), đến 
tháng Giêng năm thứ 16 (1817), đổi bổ Trấn thủ 
Sơn Nam Thượng. 


2. Lâ Công Lÿ 


Sử cũ không chép rõ lai lịch cửa ông, chỉ ghi sự 
kiện vào tháng Giêng năm Gia tong thứ 16 
(1817), Lê Công Lý được bổ về làm Án phủ sứ 
Hoài Đức, thay Nguyễn Bá Xuyến, đến tháng Hai 
năm thứ 17 (1818). 


3. Nguyễn Bá Xuyến 


Nguyễn Bá Xuyến làm Án phủ sứ Hoài Đức (lần 
thứ hai) từ tháng Hai năm Gia Long thứ 17 (1818), 
đến tháng Chạp cùng năm (đầu năm 1819), đổi bổ 
làm Trấn thủ Cao Bằng. 


4. Hoàng Văn Nhị (2? - 1822) 


Là Phó Thống Tả đồn Tiền quân, thay thế 
Nguyễn Bá Xuyến làm Án phủ sứ Hoài Đức từ 
tháng Tư (nhuận) năm Gia Long thứ 18 (1819) 
đến tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 3 (1822) thi 
từ trần. 


5. Vũ Văn Phượng (? - 1824) 


Là Vệ úy Vệ Trung bảo, làm Án phủ sứ Hoài Đức 
thay Hoàng Văn Nhị từ tháng Giêng năm Minh 
Mạng thứ 3 (1822) đến tháng Bảy năm thứ năm 
(1824) thì từ trần. _ 


6. Mai Văn Châu ( ? - 1827) 


Là Vệ úy Tuyển phong Tiền quân Thần sách, 
làm Án phủ sứ Hoài Đức (thay Vũ Văn Phượng) từ 
tháng Bảy năm Minh Mạng thứ 5 (1824), không rõ 
bao giờ ông thôi đảm nhiệm chức này. 


(1) Cụ thể: Tổng Tà Túc (20 phường, thôn), Tổng Tiền 
Túc (28 phường, thôn), Tổng Hữu Túc (18 phường, 
thôn), Tổng Hậu Túc (77 phường, thôn), Tổng Tả 
Nghiêm (23 phường, thôn), Tổng Tiền Nghiêm (30 
thôn), Tống Hữu Nghiêm (27 phường, thôn) và Tổng 
Hậu Nghiêm (20 phường, thôn). 

Cụ thể: Tổng Thượng (7 phường), Tổng Trung (8 
phường), Tổng Hạ (6 phường, trại), Tổng Nội (10 
thôn, trại), Tổng Yên Thành (28 phường, thôn) (Theo 
Tên làng xã Việt Nam đầu thể kỷ XIX). 

(3) Đại Nam thực lục, tập ¡, sđd, tr. 576. 
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Về chức Tuyên phủ sử, có các vị sau đảm nhiệm 
chức trách này: 


1. Lê Văn Minh 


Là Tham quân, làm Tuyên phú sứ Hoài Đức từ 
tháng Sáu năm đầu đời Gia Long đến tháng Ba 
năm thứ 7 (1806), 

2. Lê Văn Phú 

Là Thượng bảo tự Thiếu khanh, làm Tuyên phủ 
sứ Hoài Đức từ thảng Ba năm Gia Long thứ 7 
(1808) đến tháng Bảy năm thứ 10 (1811). 

3. Nguyễn Văn Giảng 


Là Cai cơ, làm Tuyên phủ sứ Hoài Đức từ tháng 
Bảy năm Gia Long thứ 10 (1811) đến tháng Một, 
năm thứ 18 (1819). 

4. Phan Đức Quang 


Là Hàn lâm Trực giảng, làm Tuyên phủ sứ Hoài 
Đức từ tháng Một năm Gia Long thứ 18 (1819) đến 
tháng Ba năm Minh Mạng thứ năm (1824). 


5. Nguyễn Đức Tế 


Là Tri phủ Thường Tín, làm Tuyên phủ sứ Hoài 
Đức từ tháng Ba năm Minh Mạng thứ năm (1824). 
Chưa rõ thời điểm ông thôi đảm nhiệm chức vụ này. 


6. Hoàng Quốc Điều (2 - 1835) 


Sử cũ không ghi rõ thời điểm ông làm Tuyên ` 


phủ sứ, chỉ ghì vào tháng Tảm năm Minh Mạng thứ 
8 (1827), khi Tham hiệp Lạng Sơn là Nguyễn Nho 
chết, lấy Tuyên phủ sứ Hoài Đức Hoàng Quốc Điều 
thay, song ông chưa kịp ởi thì bí phát hiện đã xét án 
không minh bạch, bị Bộ Hình bác bỏ, nên bị giáng 
xuống Hộ bộ Viên ngoại lang, ởi hiệu lực ở Hộ tào 
Bắc Thành. 


Hoàng Quốc Điều là vị Tuyên phủ sứ Hoài Đức 
cuối cùng. 

Tử tháng Mười năm Minh Mạng thứ 8 (1827), 
chức danh Tuyên phủ sứ bị thay bằng Tri phủ, song 
sử cũ không vị quan nào đảm nhận chức danh mới 
này. Phải chăng, đến lúc này, Tri phủ Hoài Đức có 
một vị thế thấp, hoặc Phủ Hoài Đức do các quan 
Tổng trấn Bắc Thành kiêm nhiêm cai quản? 


Liên quan đến việc quản lý và phát triển của 
Thăng Long đầu Thế kỹ XIX không thể không nhắc 
đến vai trò của các Tổng trấn Bắc Thành. Như ở 
trên đã trình bày, với quyền hành được trao rất rộng 
rãi, các Tổng trấn Bắc Thành đã có nhiều hoạt 
động tích cực để ổn định tình hình các trấn ngoài 
Bắc mà Phủ Phụng Thiên là đầu mối. 


Dưới đây là những người đã giữ chức Tổng trấn 
Bắc Thành. 


1. Nguyễn Văn Thành ( 1758 - 1817) 


Người Phủ Thừa Thiên, nay Thuộc Tỉnh Thừa 
Thiên - Huế, là người có công theo đi Vọng các t”, 
làm đến Hiệu úy Tiền chỉ, có mưu lược, lập được 
nhiều chiến công, thăng Tiền phong dinh Bình Tây 
Tiền tướng quân, Chưởng Tiền quản dịnh. 


Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn Bắc Thành từ 
năm đầu thời Gia Long (1802) đến tháng Giêng 
năm Gia Long thứ 9 (1810) về chịu tang. Mãn tang 
(đầu năm Gia Long thứ 10 - 1811), trở lại triều, làm 
việc được triệu về Kinh, làm Chưởng Trung quân, 
Quốc sử quán Tổng tài. Năm Gia Long thứ 16 
(1817), bị tội và bị giết. 


2. Nguyễn Hoàng Đức ( 2 - 1819 ) 


Người Huyện Kiến Hưng, Tỉnh Định Tường (nay 
là Tỉnh Long An), phò Nguyễn Ánh từ năm Nhâm 
Dần (1782), lập được nhiều công, lần lượt làm 
Chưởng cơ giám quân dinh, quản Trung quân, Hữu 
quân, thăng tước Quận công. 


Nguyễn Hoàng Đức làm Tổng trấn Bắc Thành từ 
tháng Giêng năm Gia Long thứ 9 (1810) đến tháng 
Giêng năm thứ 15 (1816), đổi làm Tổng trấn Gia Định. 


3. Lê Chất (1774 - 1828) 


Người Làng Phù Hương, nay thuộc Tỉnh Binh 
Đính, vốn là một Đại đô đốc của Tây Sơn quy thuận, 
lập nhiều công, thăng làm Chưởng Hậu quân, Khâm 
sai Chưởng Hậu quân, Bình Tây tướng quân. 


Lê Chất làm Tổng trấn Bắc Thành từ năm Gia 
Long thứ 17 (1818). Đầu năm Minh Mạng thứ 3 
(1822), ông được triệu về Kinh, Phó Tổng trấn Lê 
Văn Phong tạm quyền Tổng trấn. Đầu năm sau 
(Qúy Mùi - 1823), trở lại Bắc Thành với cương vị cũ, 
kiêm Kinh lược sứ ở Nghệ An, Thanh Hoa. Đến 
tháng Bảy năm Minh Mạng thứ bảy (1826), ông mất 
vì lâm bệnh. 


4. Nguyễn Hữu Thận (1754 - 1831) 


Người Huyện Hải Lăng, Phủ Thừa Thiên (nay là 
Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị), từng làm Thị lang 
dưới triều Tây Sơn, về theo Nguyễn Ánh, trải các 
chức quan: Hàn lâm viện Chế cáo, Thiêm sự Bộ 


(1) Những bề tôi đi theo Nguyễn Ảnh sang tận Băng 
Cốc (Thái Lan). khí Nguyễn Ánh bị quản Tây Sơn 
đánh tan tác năm Ất Tỳ (1785). Về sau, khi Nguyễn 
Ánh lên ngôi, coi họ là công thần Vọng các. 
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Lại, Cai bạ Quảng Ngãi, Hữu Tham trí Bộ Lại, Tả 
Tham trị Bộ Hộ, kiêm Hộ tào Bắc Thành, kiêm quản 
Khâm Thiên giám, sau thăng đến Hộ bộ Thượng 
thư kiêm quân Nội vụ phủ, Lại bộ Thượng thư. 


Nguyễn Hữu Thận là Hiệp Tổng trấn Bắc Thành, 
đảm đương chức Tổng trấn từ sau khi Lê Chất chết 
(tháng Bảy năm Minh Mạng thứ 7 - 1826), đến 
tháng Bảy năm thứ 8 (1827). 


5. Trương Văn Minh (? - 1829) 


Gốc ở Quý Huyện, tức Huyện Hà Trung, Tỉnh 
Thanh Hóa, nhập tịch ở Gia Chất (Tỉnh Gia Định), là 
Cai cơ, Vọng các công thần, Vệ úy vệ Dũng vũ. Sau 
khi Gia Long lên ngồi, lần lượt giữ các chức: Đại sứ 
Cục Bảo Tuyên kiêm việc Nhà đồ ở Bắc Thành, 
thăng từ Cai cơ lên Chưởng cơ, thăng Thống chế coi 
Ty Vũ khố, Phó Đô thống chế, Tả doanh quân Thần 
sách, Trấn thủ Nghệ An, Phó Đô Thống chế doanh 
Tiền phong, Khâm sai ở Nam Định. 


Trương Văn Minh làm Quyến Tổng trấn Bắc 
Thành từ tháng Bảy năm Minh Mạng thứ 8 (1827), 
đến tháng Giêng năm thứ 9 (1828). 


6. Phan Văn Thuy (1761 - 1833) 


Người Huyện Đăng Xương (nay là Huyện Triệu 
Phong, Tỉnh Quảng Trị), vốn theo Tây Sơn, năm 
Mậu Thân (1788) về với Nguyễn Ánh, làm Phó sự 
Cai đội Tuyển phong Hậu vệ Thần sách, Phó Vệ úy. 
Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, làm Khâm sai, 
Chưởng cơ Vệ úy, Lưu thủ Quảng Bình, bị giảng 
xuống làm Cai cơ Thị trưng. rồi lại được thăng làm 
Vệ úy. 

Đời Vua Minh Mạng, Phan Văn Thủy lần lượt trải 
các chức : Chưởng cơ, thụ lý ấn vụ Phó Đô Thống 
chế Hậu dinh quân Thần sách, Quản đạo Thanh 
Bình, Phó Đốc trấn Thanh Hoa, Đô Thống chế dinh 
quân Long Võ quân thị nội, kiêm việc Sở Thương 
bạc, Phó Thống chế Trung đỉnh quân Thần sách, 
Trấn thủ Nghệ An, bổ thụ Đô thống. 


Tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 9 (1828), 
Phan Văn Thúy được bổ làm Phó Tổng trấn Bắc 
Thành, nhưng thực chất là Quyền Tổng trấn Bắc 
Thành đến tháng Mười năm thứ 12 (1831). 


7. Tập thể Tổng trấn Lê Văn Qúy, Lê Đại 
Cương, Đặng Văn Thiêm, Nguyễn Văn Mưu 


Tháng Mười năm Tân Mão (1831), Vua Minh 
Mạng triệu Phan Văn Thúy về Kinh; đồng thời sai 
bọn Chưởng cơ Lê Văn Qúy, Hình tào Tham trí Lê 
Đại Cương, Hộ tào Tham tri Đăng Văn Thiêm, Binh 


tào Nguyễn Văn Mưu cùng nhau quyền giữ ấn triện 
Tổng trấn Bắc Thành, khi có công việc tâu báo thì 
cùng hội bàn và cùng ký tên vào văn bản đệ trinh”). 
Như vậy, đến lúc này, chức Tổng trấn Bắc Thành là 
một tập thể quan lại cao cấp. Tuy nhiên, tình trạng 
này diễn ra trong thời gian rất ngắn. 


2. Giai đoạn từ Tỉnh Hà Nội đến trước khí 
Thành phố Hà Nội được thành lập (11/1831 - đầu 
tháng 7/1888) 


Tháng Mười năm Tân Mão (11-1831), Vua Minh 
Mạng thực hiện cuộc cải cách hành chính: bãi bỏ 
cấp Trấn, thành lập các Tỉnh. Các Nội, Ngoại trấn 
cũ cùng Phú Hoài Đức của Bắc Thành được cơ cấu 
lại thành 13 tỉnh!?, trong đó có Tỉnh Hà Nội. Đây là 
một tỉnh lớn, gềm Kinh thành Thăng Long cũ cùng 
với Huyện Từ Liêm của Phủ Quốc Oai, Trấn Sơn 
Tây và các Phủ Thường Tin, Lý Nhân và Ứng Hòa 
của Trấn Sơn Nam Thượng. Toản bộ Tỉnh Hà Nội 
chia thành 4 phủ, 15 huyện, 118 tổng, 1010 xã, 
thôn, phường. Cụ thể: 


- Phủ Hoài Đức gồm ba huyện: Huyện Từ Liêm 
(của Trấn Sơn Tây nhập vào, có 13 tổng, B7 xã - 
thôn - phường)!” và hai huyện thuộc Kinh thành 
Thăng Long cũ là Thọ Xương (số liệu các tổng, xã 
- thôn - phường lương ứng là 8, 115) và Vĩnh Thuận 
(5, 40). 


- Phủ Thường Tín gồm ba huyện: Phú Xuyên (11, 
82), Thanh Tri (12, 100) và Thượng Phúc (12, 82). 


- Phủ Ứng Hòa gồm bốn huyện: Chương Đức (9, 
89), Hoài An (4, 50), Sơn Minh (8, 7) và Thanh Oai 
(12. 93). 


- Phủ Lý Nhân gốm năm huyện: Bình Lục (6, 
50), Duy Tiên (8, 60), Kim Bảng (4, 37), Nam Xang 
(không có số liệu) và Thanh Liêm (8, 80). 


Đứng đầu Tỉnh Hà Nội là một Tổng đốc. 


Chức Tống đốc cai quản một tỉnh lớn, đồng thời 
kiêm quản nội tỉnh nhỏ kề cận (tỉnh nhồ này chỉ có 


(1) Đại Nam thực lục, tập X, NXB. Khoa học, 1964, tr. 
342. 


(2) Cụ thể qốm tám tỉnh ô châu thổ Bắc Bộ là: Bắc Ninh, 
Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh 
Bình, Quảng Yên, San Tây và năm lỉnh miền núi là: 
Cao Bằng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang. 

(3) Số liệu các tổng, xã - thôn - phường dựa theo sách 
Tên làng xã Việt Nam đầu Thế kỷ XIX. 
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viên Tuần phủ đứng đầu). Tổng đốc được chọn 
trong hàng các quan đại thần, tôn thất, vừa là viên 
quan cao nhất tại một tỉnh, lại vừa mang tư cách 
của một thành viên của triều đình đặc phải về cai trị 
tại địa phương đó. Tổng đốc Hà Nội kiêm quản cả 
Tính Ninh Bình, nên gọi là Tổng đốc Hà - Ninh. Từ 
tháng Giêng năm Đồng Khảnh thứ 2 (1887), Tỉnh 
Hà Nội kiêm nhiếp Tỉnh Hưng Yên (gọi là Tổng đốc 
Hà - Yên), còn Tỉnh Ninh Bình thì thuộc Tỉnh Nam 
Định. Nhiệm vụ của Tổng đốc là “Giữ việc cai trị cả 
quân và dân, trông coi cả quan văn, quan võ, khảo 
hạch các quan lại và sửa sang chổn biên cương” 
(với các tỉnh biên giới). 

Bên cạnh chức Tổng đốc, với tư cách là một tỉnh 
lớn, lại là nơi sở tại thành cũ, lúc mới chia đất đặt quan, 
công việc nhiều hơn nơi khác, cho nên, Hà Nội được 
đặc cách cho đặt tạm chức Tuần phủ (hay Tuần vũ), 
lấy một viên Tham tri, phụ trách một Tào trước đây ở 
ngoài Bắc đảm nhiệm. Chức trách của Tuần phủ là 
Tuyên bố đức ý triều đinh, vỗ yên nhân dân, coi giữ 
việc chính trí, giáo dục, mỏ điều lợi, bỏ điều hạf”. 


Chức Tuần phủ đặt ra từ khi Tỉnh Hà Nội được 
thiết lập, song chỉ vài tháng sau, chức này (cùng 
chức Đề đốc) đều do Tổng đốc kiêm nhiệm. Đến 
năm đầu đời Thiệu Tri (1841), các chức danh này 
được đặt trở lại. 


Giúp việc cho Tổng đốc và Tuần phủ có các cơ 
quan sau: 


- Ty Bố chính sứ (hay Phiên ty), lo việc bính 
lương, thuế khóa, hệ tịch, truyền đạt các lệnh ban 
ơn hay cẩm chỉ của triều đinh. Đứng đầu Ty này là 
một viên Bố chính, trật Chánh Tam phẩm. Giúp việc 
có 01 Thông phán, trật Tòng Ngũ phẩm, 01 Kính 
lịch, trật Tòng Lục phẩm, 2 viên Bát phẩm thư lại, 6 
viên Cửu phẩm thư lại, 60 viên Vị nhập lưu thư lại. 


- Ty án sát: phụ trách việc hình án, giữ vững kỷ 
cuøng, phong tực, xem xét việc quan lại cai trị dân 
và kiêm lý việc bưu chính trong tỉnh. Khi có những 
việc trọng đại, hai Ty (Bố chính, Án sát) cùng nhau 
bàn bạc, rồi trình bày với Tổng đốc hay Tuần phủ 
để thi/c thi. Đứng đầu là một án sát, trật Tòng Tam 
phẩm. Giúp việc có 01 Thông phán, 01 Kinh lịch, 2 
Bát, Cứu phẩm thư lại, 4 Củu phẩm thư lại, 40 Vị 
nhập lưu thư lại. 


- Lãnh binh quan: cơ quan quân sự, bảo đảm an 
ninh, đứng đầu là một Đề đốc, một Phó Đề đốc, một 
Lãnh bính và một Phó Lãnh binh. 


- Thủy sư Lãnh binh quan: cơ quan quân sự 
chuyên cai quản thủy binh, đứng đầu là hai viên 


Thủy sư Lãnh binh, trật Tam hoặc Tứ phẩm, 


Ngoài ra, Hà Nội còn đặt Ty Bưu truyền - cơ 
quan phụ trách việc chạy trạm, chuyển đệ công văn 
và thư trát của triều đỉnh về các địa phuơng và 
ngược lại, thuộc Ty Án sát. Đứng đầu Ty có một Tư 
vụ, 1 Bát Cửu phẩm thư lại, 12 Vị nhập lưu thư lại. 
Ở ngoài thành, đặt các trạm dọc các tuyến đường 
Thiên lý, cứ 30 dặm một trạm, mỗi trạm có 60 lính 
trạm làm nhiệm vụ đón tiếp quan lại đi công cán, 
chuyển công văn, giấy tờ. 


Ngoài ra, Hà Nội cũng như các tỉnh khác có đặt 
chức Đốc học phụ trách việc giáo dục. 


Tỉnh ly Hà Nội đặt tại Phủ Hoài Đức, tiếp nhận 
cơ sở của Trấn Bắc Thành, Dinh Tổng đốc, Bố 
chính, Án sát đặt tại công sảnh của Tổng trấn và 
Hình tào cũ; Nha Đê chính đặt tại Công sảnh của 
Binh tào. 


Bên dưới Tỉnh, là các Phủ - Huyện - Tổng - Xã 
(vùng nông thôn). Đối với hai Huyện Thọ Xuơng và 
Vĩnh Thuận, bên cạnh Phường (ngang với xã), còn 
có các thôn, trại, là đơn vị độc lập. Phủ có Trí phủ 
và Đồng Tri phủ, đứng đầu, phẩm trật có nhiều 
hạng, từ Chánh Tứ phẩm xuống Tòng Ngũ phẩm, 
tùy thuộc vào loại phủ. Huyện có T7 huyện và 
Huyện thừa (cho cả hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận). phẩm trật cũng gềm nhiều hạng, từ Chánh 
Ngũ phẩm xuống Tòng Lục phẩm. Riêng Huyện 
Vĩnh Thuận từ năm Tự Đức thứ 4 (1851) bỏ chức Tri 
huyện, do Huyện Thọ Xương kiêm nhiếp. 


Dưới huyện, đến thời Nguyễn, có cấp tổng, đứng 
đầu có Cai tổng và Phó Cai tổng. Đến tháng 11 - 
1885, Đồng Khánh cho đổi chức Cai tổng thành 
Chánh tổng do cha đẻ mình là Kiên Thái vương 
Hồng Cai. 


Đầu những năm 30 của Thế kỷ XIX, chức Tổng 
đốc Hà Nội (cũng như ở các tỉnh khác) đều do các 
võ quan cao cấp nắm giữ. Từ cuối triều Vua Minh 
Mạng (1820 - 1840) trổ đi, triều đinh mới cử những 
vị khoa trường có đủ năng lực, uy tín thay thế các 
võ quan nắm giữ chức Tổng đốc. 


Theo ghi chép trong Đại Nam thực lục thì bộ 
máy đầu tiên của Tỉnh Hà Nội gồm các vị sau: 


- Tổng đốc Hà - Ninh: Đô thống Nguyễn Văn Hiếu. 
- Tuần phủ Hà Nội (kiêm Đê chính): Nguyên Bắc 
Thành Hộ tào, Tham trì Đặng Văn Thiêm, 


- Thự Bố chính: Thự Hiệp trấn Sơn Nam, Quyền 
lãnh Binh tào Nguyễn Văn Mưu. 
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- Thự án sát Lang trung, Lãnh Hình tào Bùi 
Nguyên Thọ. 


Vẫn theo Đại Nam thực lục thì từ 1831 đến 
1888, có các vị sau đây giữ chức Tống đốc Hà Nội 
- Ninh Bình, gọi tắt là Hà - Ninh (từ đầu năm 1887 
là Tổng đốc Hà - Yên): 


1. Nguyễn Văn Hiếu (1764 - 1833) 


Người Huyện Kiến Hưng, Tỉnh Định Tường, nay 
là Tỉnh Tiền Giang, từng theo Vð Tánh dãy binh 
giúp Nguyễn Ánh từ năm Ất Ty (1785). 


Nguyễn Văn Hiếu làm Tổng đốc Hà - Nình đầu 
tiên, từ khi thành lập Tỉnh Hà Nội (tháng Mười năm 
Minh Mạng thứ 12 - 1831). từ tháng Giêng năm thứ 
13 (1832), ông còn kiêm chức Tuần phủ Hà Nội 
(thay Đăng Văn Thiêm), đến tháng Bảy cùng năm, 
ông được triệu về Kinh, thăng Tả quân Đô thống 
phủ Chưởng phủ sự. 


2. Lê Đại Cương (không rõ năm sinh, năm mất) 


Ông tự là Thống Thiện, hiệu là Kỳ Phong, người 
Phủ An Nhơn, Tỉnh Bình Định. Chưa rõ ông sinh 
năm nào, chỉ biết mất khoảng giữa đời Vua Thiệu 
Trị (1841 - 1847), thọ 78 tuổi. 


Tháng Bảy năm Minh Mạng thứ 13 (1832), khi 
đang là Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên, Lê Đại 
Cương được cử kiêm lãnh ấn Quan phòng Hà - Ninh 
(một thứ quyền tạm thời), thay thế Nguyễn Văn 
Hiếu, đến tháng Chín cùng năm. Sau đó, qua nhiều 
lần thăng giảng chức, ông làm Thự Bố chính Hà Nội 
rồi về hưu, được vài năm thì mất. 


3. Nguyễn Kim Bảng (? - 1836) 


Người Huyện Hương Trà, Phú Thừa Thiên, nay 
là Tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm Tổng đốc Hà - Ninh 
từ tháng Chín năm Minh Mạng thứ 13 (1832) đến 
thảng Ba năm Minh Mạng thứ 14 (1833) thì bị miễn 
chức và giáng xuống làm Chủ sự Bộ Lại do tuổi già, 
không có mưu lược trong việc trấn dẹp các toán 
quân chống triều đình ở Tỉnh Ninh Bình. Sau lại 
được phục chức, làm đến Thượng thư Bộ Hình. 


4. Nguyễn Đình Phổ ( 7 - 1835) 


Là Tổng đốc Ninh - Thái, thay Nguyễn Kim Bảng 
làm Quyền lãnh ấn quan phòng Tổng đốc Hà - Ninh 
trong một thời gian rất ngắn, từ tháng Ba đến thảng 
Tư năm Minh Mạng thứ 14 (1833). 

5. Đoàn Văn Trường (2 - 1835) 


Người Huyện Đông Xuyên (nay thuộc Tỉnh An 
Giang), theo Nguyễn Ánh từ năm Đinh Mùi (1787). 


Tháng Tư năm Minh Mạng thứ 14 (1833), Đoàn 


Văn Trường được bổ làm Tổng đốc Hà - Ninh, thay 
thế Nguyễn Đình Phổ, đến tháng Tư năm thứ 16 
(1835), ông bị bệnh, dâng sớ xin tạm nghỉ. 


6. Tập thể Tổng đốc 


Tháng Tư năm Minh Mạng thứ 16 (1835), khi 
Tổng đốc Hà - Ninh Đoàn Văn Trường bị bệnh xin 
tạm nghỉ, Vua Minh Mạng cho các tỉnh thần Hà Nội 
là Bố chính Nguyễn Hữu Khuê, Án sát Nguyễn 
Nhược Sơn cùng Đề đốc Hoàng Văn ẩn tạm giữ ấn 
quan phòng Tổng đốc Hà - Ninh, đợi khi Đoàn Văn 
Trường khỏi sẽ trở về chức cũ. Ít ngày sau đó, lại 
điều Bố chính Hải Dương Trần Văn Trung làm Bð 
chính Hà Nội, cùng các tỉnh thần khác cai quản Hà 
- Ninh, còn Bố chính Hà Nội Nguyễn Hữu Khuê bổ 
làm Bố chính Hải Dương. 


Ngay sau đó, lại lấy Tuần phủ Hưng Yên Trịnh 
Quang Khanh làm Tuần phủ Hà Nội, cùng với Đề 
đốc, Bố chính, Án sát tạm giữ ấn quan phòng Tổng 
đốc Hà - Ninh (đến tháng Sáu cùng năm). 


7. Đặng Văn Thiêm (7 - 1858) 


Ông vốn tên là Đặng Văn Chiểu, lại đổi là Đặng 
Văn Hòa, người Xã Bác Vọng, Huyện Quảng Điền, 
Phủ Thừa Thiên (nay là Thừa Thiên - Huế, đỗ 
Hương công khoa Qúy Dậu đời Vua Gia Long 
(1813), 


Tháng Sáu năm Minh Mạng thứ 18 (1835), 
Đăng Văn Thiêm đang là Tổng đốc Định - Yên được 
bổ làm Tổng đốc Hà - Ninh, đến tháng Tư năm thứ 
20 (1839), được triệu về Kính. 


Sau đó, ông được thăng Thự (rồi được thực thu) 
Tổng đốc Định - An, gia hàm Thái tử Thiếu bảo, 
Thượng thư bộ Hình, Bộ Hộ, sung Kinh Diên giảng 
quan, Khâm sai đại thần, Thự Hiệp biện đại học sỹ, 
Quốc sử quán Tổng lài. 

8. Nguyễn Công Hoán 


Người Thôn Tân Hưng, Huyện Bình Dương. nay 
thuộc Tỉnh Bình Dương, đỗ Hương cống khoa Kỷ 
Mão đời Vua Gia Long (1819). 


Nguyễn Công Hoản tàm Tổng đốc Hà - Ninh 
trong một thời gian rất ngắn, từ tháng Tư đến tháng 
Tám năm Minh Mạng thứ 20 (1839) thì Tiền quân 
Chưởng phủ, Lãnh Tổng đốc An - Tĩnh Phạm Hữu 
Tâm về thay. 


9. Phạm Hữu Tâm (2 - 1842) 


Người Huyện Hương Trà, Phủ Thừa Thiên, nay 
là Tỉnh Thừa Thiên - Huế, vốn theo Tây Sơn, năm 
Định Ty (1797) về theo Nguyễn Ánh, từ Cai cơ 
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thăng đến hàm Thái tử Thái bảo, Thự Tiền quân Đò 
thống Chưởng phủ sự kiêm giữ Tào chính, Tiền 
quân Đô thống phủ Đô thống, tước Tân Phước hầu, 
khắc tên vào bia Võ công. 


Tháng Tám năm Minh Mạng thứ 20 (1839), 
đang làm Tổng đốc An - Tĩnh, Phạm Hữu Tâm được 
bổ làm Tổng đốc Hà - Ninh, đến tháng Hai năm đầu 
đời Thiệu Trị (1841), được điều đi làm Tổng Hộ sứ 
(cùng Trương Đăng Quế), Tổng đốc Hải - Yên, Tôn 
Thất Bật về thay. Đến tháng Bảy cùng năm, trở lại 
làm Tổng đốc Hà Ninh. Tháng Bảy năm sau (Thiệu 
Trị thứ hai - 1842), bị bện-gồi mất. 


10. Mai Công Ngón 


Từ chức Chưởng vệ, ông tần lượt trải nhiều chức 
quan, ông làm Tổng đốc Hà - Ninh (thay Phạm Hữu 
Tâm) từ tháng Bảy năm Thiệu Trị thứ hai (1842) 
đến tháng Năm, năm thứ 8 (1848) được bổ trở lại 
làm Tổng đốc An - Tĩnh, Thự Tổng đốc Nam - Ngãi, 
Quyền Chưởng Hũu dực doanh Vũ Lâm. 


11. Tôn Thất Lương (1793 - 1846) 


Ông thuộc họ Vua, dòng thứ bảy, từ chức Hàn 
lâm viện Kiểm thảo, sung Hành tẩu Văn thư phòng, 
rồi lần lượt thăng đến Thự Tổng đốc Bình - Phú, 
Thanh Hóa. Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), gia hàm 
Thái tử Thiếu bảo, thăng Quyền Hiệp biện đại Học 
sỹ. lĩnh Tổng đốc Hà - Ninh. 


Tôn Thất Lương chỉ làm Thự Tổng đốc Hà - Ninh 
được hai tháng (từ tháng Năm đến tháng Bảy năm 
Thiệu Trị thứ 6 - 1846) thì ốm chết. Ông là vị quan 
thanh liêm, được biểu dương là Giữ tiết thanh cần, 
xếp đặt có phương pháp và được gia hàm Thái tử, 
Thiếu bảo. 

12. Đặng Văn Thiêm 


Làm Tổng đốc Hà - Ninh lần thứ hai từ tháng 
Bảy năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) đến tháng Tư năm 
thứ 7 (1847). 


13. Tôn Thất Bật 


Tôn Thất Bật thay Đặng Văn Thiêm làm Tổng 
đốc Hà - Ninh từ tháng Tư năm Thiệu Trị thứ 7 
(1847), đến tháng Bảy năm đấu đời Tự Đức 
(1848). 


14. Lê Văn Phú (2? - 1853) 


Người Huyện Quảng Điền, Phủ Thừa Thiên, nay 
là Tỉnh Thừa Thiên - Huế, vốn là theo Tây Sơn rồi 
quy thuận (năm Tân Dậu - 1801), thăng đến Hữu 
quân, Tả quân Đö thống phủ Đô thống, Đô thống 
Kinh kỹ thủy sư. 


Lê Văn Phú làm Tổng đốc Hà - Ninh từ tháng 
Bảy năm đầu đời Tự Đức (1848) đến tháng Tám 
năm Tự Đức thứ 4 (1851). Sau chuyển đi làm Tổng 
đốc các tỉnh: An - Tĩnh, Định - An rồi mất. 


15. Nguyễn Đăng Giai (7 - 1854) 


Ông tự là Toản Phu, người Xã Phù Chánh, 
Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình, đỗ Hương cống 
khoa Ất Dậu đời Vua Minh Mạng (1828). 


Nguyễn Đăng Giai làm Tổng đốc Hà - Ninh từ 
tháng Tám năm Tự Đức thứ 4 (1851)? đến tháng 
Bảy năm Tự Đức thứ 7 (1854). Trong ba năm nhậm 
trị có một thời gian ngắn (từ tháng Chín năm Tự 
Đức thứ 5 - 1852, đến tháng Giêng năm thứ 6 - 
1853), ông xin nghỉ. Sau khi thôi chức Tống đốc Hà 
- Ninh, öng được thăng đến Hiệp biện Đại Học sỹ, 
Thượng thư Bộ Hình, kiêm sung Quốc sử quán 
Tổng tài, Kinh lược sử Bắc Kỳ. 


16. Lâm Duy Thiếp ( 2 - 1863) 


Ông còn có tên là Lâm Duy Nghĩa, tự là Chính 
Lộ, hiệu là Tuất Trai, người Xã Minh Hương, Huyện 
Tuy Viễn, Tỉnh Bình Định, đỗ Cử nhân khoa Mậu 
Tý, đời Vua Minh Mạng (1828), từ Trí huyện, Tri phủ 
thăng đến Thự Thượng thư Bộ Công, Bộ Lễ, kiêm 
quản thị vệ, sung Phụ chính đại thần. 


Lâm Duy Thiếp làm Tổng đốc Hà - Ninh từ tháng 
Bảy năm Tự Đức thứ 7 (1854). Tháng 12 năm sau 
(đầu năm 1856), bị giáng xuống Tuần phủ nhưng 
vẫn sung lãnh Tổng đốc Hà - Ninh. Đến tháng Bảy 
năm Tự Đức thứ 10 (1857) mắc lỗi nên bị đổi bổ đi 
làm Tuần phủ Thuận - Khánh. Sau lại được sung 
Cơ mật viện đại thần, thăng đến Thượng thư bộ 
Hình, Hiệp biện Đại học sỹ. Năm 1862, do việc 
thương thuyết với thực dân Pháp về ba tính Đông 
Nam Bộ không thành, ông bị đoạt hết quan tước. 
Năm thứ 21 (1868), được khai phục hàm Thị lang 
bộ Binh. 


17. Hoàng Thu (1805 - 1863) 


Ông người Xã Thiên Tùy, Huyện Quảng Điền, Phủ 
Thừa Thiên, nay lä Thôn Xuân Tùy, Xã Quảng Thọ, 
Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, đỗ Hội 
nguyên, Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Ất 
Mùi đời Minh Mạng (1835). Ông làm Tổng đốc Hà - 


(1) Đại Nam liệt truyện (tập 3) chép là năm Thiệu Trị thứ 
6 (1845). Về nằm mất của Nguyên Đăng Giai, Đại 
Nam liệt truyện chép là năm Tự Đức thứ 6 (1883), 
song Đại Nam thực lục chép năm thứ 7 (1854). 
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Ninh từ tháng Bảy năm Tự Đức thứ 10 (1857) đến 
tháng Giêng năm Tự Đức thứ 16 (1863). Sau được bổ 
làm Thượng thư Bộ Hộ rồi ốm chết ở công sở. 


18. Tôn Thất Hàn (1794 - 1865) 


Ông thuộc dòng thứ bảy họ Tôn Thất, là võ 
quan, làm đến Thống chế, sung Quân thứ Đề đốc, 
Thống đốc quân vụ đại thần. Năm Tự Đức thứ 15 
(1862), được điều ra Bắc cùng Nguyễn Văn Phong 
dẹp quân Cai Vàng, được toàn quyền việc quân sự 
của các tỉnh : Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh 
Bình, Sơn Tây, được bố làm Tổng đốc Hà - Ninh, từ 
tháng Giêng năm Tự Đức thứ 16 (1863) đến tháng 
Ba năm Tự Đức thứ 18 (1865) thì từ trần. 


19. Nguyễn Đức Hựu 


Tháng Tư năm Tự Đức thứ 18 (1865), khí đang 
là Thống chế doanh Hổ uy, tước Khoái Châu bả, 
Nguyễn Đức Hựu được cử làm Tổng đốc Hà- Ninh 
(thay Tôn Thất Hàn), đến tháng Bảy năm Tự Đức 
thứ 19 (1868). Sau được thăng làm Thự Đô thống 
Hậu quần. 


20. Đào Trí (1799 - 1878) 


Ông tự là Trung Hòa, người Huyện Đồng Xuân, 
Tỉnh Phú Yên. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824), ra 
đăng lính, lần lượt thăng đến Thống chế, Tham tán 
quần thứ Hải - Yên, Đô thống lãnh Tổng đốc Định - 
Yên, thăng Tả quán Đô thống phủ, Chưởng phủ sự, 
vẫn lãnh Tổng đốc Định Yên. Sau Tự Đức thấy Hà 
Nội là địa phương quan trọng nên đã bổ ỏng làm 
Tổng đốc Hà - Ninh, từ tháng Bảy năm Tự Đức thứ 
19 (1866) đến tháng Bảy năm Tự Đức thứ 21 
(1868), kiêm coi công việc phòng giữ ven biển, giữ 
chức Thống đốc Hải phòng của các tỉnh Nam Định, 
Hải Dương, Ninh Bình. 


21. Nguyễn Văn Phong (1802 - 1872) 


Ông tự là Hữu Niên, người Huyện Tuy Viễn, Tỉnh 
Bình Định, đời Thiệu Trị (1841 - 1847), làm quan 
đến Thượng thư bộ Công kiêm Bộ Lễ, chuyển sang 
Bộ Lại kiêm bộ Công, rồi lại đổi sang Bộ Hình. 


Nguyễn Văn Phong làm Tổng đốc Hà Ninh từ 
tháng Tám năm Tự Đức thứ 22 (1869) đến tháng 
Hai năm thứ 24 (1871). 


22. Bủùi Thúc Kiên (1813 - 1892) 


Người Xã Yên Đồng, Huyện La Sơn, nay thuộc 
Xã Đức Châu, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, đỗ 
Hoàng giáp Ấn khoa Mậu Thân đời Tự Đức (1848), 
làm Tham trì các bộ: Lại, Lễ, Binh, Thượng thư Bộ Lễ 


Bùi Thúc Kiên làm Tổng đốc Hà Ninh từ tháng 


Hai năm Tự Đức thứ 24 (1871). Tháng 10 năm thứ 
26 (11 - 1873), thực dân Pháp đánh Hà Nội lần thứ 
nhất, vì không giữ được thành nên Bùi Thúc Kiên bị 
cách chức. Sau được phục chức Giáo thụ huyện 
Triệu Phong (Quảng Trí), rồi được phục dụng hàm 
Thị lang, cho khắc lại tên ở bia Tiến sỹ tại Văn 
Miếu Huế. 
23. Trần Định Túc 


Người Xã Hà Trung, Huyện Địa Linh (nay là 
Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị), đỗ Cử nhân Ân 
khoa Nhâm Dần đời Thiệu Trị (1842), làm quan đến 
Hiệp biện đại Học sỹ, Thượng thư. 


Trấn Đình Túc làm Tổng đốc Hà - Ninh từ tháng 
10 năm Tự Đức thứ 26 (11- 1873), khi Hà Nội thất 
thủ lần thứ nhất, cùng Tuần phủ Nguyễn Trọng Hợp 
đảm nhiệm việc thương thuyết. Được một thời gian 
ngắn, Trần Đình Túc bị bệnh, triều đình bổ Nguyễn 
Chính làm Thự Tổng đốc, song Nguyễn Chính chưa 
kịp đến, Trần Đình Túc dù đang ốm, vẫn phải gắng 
gượng ra Hà Nội tãnh chức Tổng đốc Hà - Ninh, 
sung Khâm sai phòng định thương ước toàn quyền 
đại thần, Nguyễn Trọng Hợp trở lại làm Tuần phủ, 
cùng Khâm sai đại thần Nguyễn Văn Tường thương 
lượng với Pháp, Sau thương thuyết, Nguyễn Trọng 
Hợp giữ ấn Tổng đốc Hà - Ninh. Đến tháng Chạp 
năm Qúy Dậu (đầu năm 1874), Nguyễn Trọng Hợn 
chuyển làm Hộ lý Tổng đốc Định - Yên, Trần Đình 
Túc lại về làm Tổng đốc Hà - Ninh. 


Tháng Ba năm Giáp Tuấi (1874), Trần Đình Túc 
xin về làm việc ở Kinh, Hộ đốc Sơn - Hưng - Tuyên 
Trần Bình thay. Tuy nhiên, do việc thương thuyết với 
Pháp còn nhiều điểm chưa xong, nên Trần Đình 
Túc vẫn giữ chức cũ, đến tháng Giêng năm Tự Đức 
thứ 33 (1880), 


24. Hoảng Kim Tích tức Hoàng Diệu (1829 - 1882) 


Ông tự là Quang Viễn, hiệu là Tĩnh Trai, người 
Xã Xuân Đài, Huyện Diên Phước, nay là thuộc 
Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam, đỗ Phó bảng 
khoa Qúy Sửu (1853), làm quan đến Thự Tham trị 
Bộ Hinh, đối sang Bộ Lại kiêm quản Đô sát viện. 


Tháng Giêng năm Tự Đức thứ 33 (1880), khi 
đang là Hữu Tham tri bộ Lại, Hoàng Diệu được cử 
làm Thự Tổng đốc Ha - Ninh. Ngay sau khi đến 
nhậm chức, Hoàng Diệu đã dâng sớ lên Vua Tự 
Đức nêu những biện pháp cấp bách để tăng cường 
phòng thủ cho thành Hà Nội, nhưng không được 
triều đình chấp thuận. 


25. Trần Đình Túc 


Làm Tổng đốc Hà - Ninh (lần thứ hai) từ tháng 
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Tư đến tháng Mười năm Tự Đức thứ 35 (1882), thay 
thế Hoàng Diệu. 


26. Nguyễn Hữu Đó (1813 - 1888) 


Tự là Hy Bùi, người Thuận Quảng, đỗ Cử nhân 
khoa Đính Mão đời Vua Tự Đức (1867). 


Tháng Một năm Tự Đức thứ 35 (1882), Nguyễn 
Hữu Độ làm Tổng đốc Hà - Ninh, kiêm Tuần phủ Hà 
Nội; đồng thời làm Khâm sai Bắc Kỳ Kinh lược đại 
sứ thương thuyết với Pháp. Đến tháng Tư năm đầu 
niên hiệu Kiến Phúc (1884), ông bị giáng chức, lẽ 
ra phải đồi bổ đi nơi khác, nhưng vẫn được quyền 
hộ, quyền sung, tức vẫn lãnh Tổng đốc Hà - Ninh. 


27. Nguyễn Trọng Hợp (1834 - 1902) 


Tên tự là Hành, hiệu là Kim Giang, biệt hiệu là 
Quế Bình, đỗ Tiến sỹ khoa Ất Sửu (1865), bổ làm 
Tu soạn viện Tập hiển, Trì phủ Xuân Trường, đổi 
làm Thị độc ở Nội các, Phủ doãn Thừa Thiên, có 
tiếng về chính sự. 


Khi Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất (1873), 
Nguyễn Trọng Hợp được cử ra Bắc thương thuyết, 
lần lượt làm Tuần phủ Hà Nội, Nam Định, Hộ lý 
Định - An Tổng đốc, thăng Tả Tham trị bộ Lại kiêm 
Thương bạc đại thần, Thượng thư Bộ Lại. Cùng 
năm, Vua Tự Đức chết, quân Pháp thừa cơ tiến 
đánh, ông cùng Trần Đình Túc lãnh việc thương 
thuyết nhưng không thành nên bị giải chức, sau 
được trả hàm Hồng lô tự Thiếu Khanh, sung Sơn 
phòng Phó sứ Thanh Hóa, lại làm đến Thự Hiệp biện 
đại học sỹ. lãnh Kinh lược sứ, Lại bộ Thượng thư, 
sung Cơ mật viện đại thần, Quốc sứ quán Tổng tài, 
Kinh Diên giảng quan, Văn Minh điện đại học sỹ, 
kiêm quản Khâm Thiên giám, tước Vĩnh Trung tử. 


Nguyễn Trọng Hợp làm Quyền lý Tổng đốc Hà - 
Ninh (thay Nguyễn Hữu Độ) từ tháng Sáu năm đầu 
niên hiệu Kiến Phúc (1884) đến tháng Tư năm Ất 
Dậu niên hiệu Hàm Nghi (1885). 


28. Nguyễn Hữu Độ 


, 


Là Thị lang, được bổ làm quyền lý Tổng đốc Hà 
- Ninh (lần thứ hai) từ tháng Tư đến tháng Bảy năm 
Ất Dậu (1885). Sau khi Kinh thành Huế thất thủ (8 
- 1885), Nguyễn Hữu Độ được Pháp đưa làm thành 
viên của Viện Cơ mật, biệt phái làm Kinh lược sứ 
Bắc Kỳ (là viên Kinh lược sứ Bắc Kỳ đầu tiên do 
thực đân Pháp dựng lên). 


29. Lê Đĩnh 


Người Xã Đông Mỹ, Huyện Diên Phước, nay là 
Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam, đỗ Cử nhân 
khoa Canh Ngọ đời Vua Tự Đức (1870), làm Tổng 


đốc Hà - Yên (Hà Nội, Hưng Yên) từ tháng Tám, 
năm Ất Dậu niên hiệu Hàm Nghi (1885), đến 
khoảng giữa năm Đồng Khánh thứ ba (1888) thì 
được triệu về Kinh, sau đó xin về quê để nuôi cha 
mẹ. Triều thần bổ Nguyên Tổng đốc Hải Dương 
Nguyễn Khắc Mỹ về thay. Tháng Chạp cùng năm 
(đầu năm 1889), Lê Đĩnh trở lại Hà Nội, giữ chức 
Tổng đốc Hà - Yên, Nguyễn Khắc Mỹ được về quê 
thăm nuôi mẹ, hết hạn sẽ đợi bổ. 


Về chức Tuần phủ Hà Nội, sử triều Nguyễn ghi 
chép không đầy đủ, cả về sự tồn tại thay đổi của chức 
danh, cũng như những người nằm giữ chức danh đó 
qua các giai đoạn. Dưới đây là tập hợp chưa đầy đủ 
về những người từng giữ chức Tuần phủ Hà Nội. 

Vị Tuần phủ đầu tiên của Hà Nội (kiêm việc Đê 
chính) là Nguyên Bắc Thành Hộ tào, Tham trí Đặng 
Văn Thiêm (đã nêu ở trên). 


Từ tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 13 (1832) 
đến năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841), các vị Tổng 
đốc Hà - Ninh kiêm giữ chức Tuần phủ Hà Nội. 

Từ khi chức danh Tuần phủ được đặt tại (1841). 
có các vị sau đây đảm nhiệm: 


1. Nguyễn Mại (1817 - 1868) 


Ông trước tên là Khắc Cần, người Xã Trung Hà, 
Huyện Yên Lạc, Tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Tỉnh Vĩnh 
Phúc), đỗ Hội nguyên, Đình nguyên Hoàng giáp Ân 
khoa Mậu Thân đời Tự Đức (1848), làm quan đến Thự 
Hữu Tham trị Bộ Hình, được bổ làm Thự Tuần phủ Hà 
Nội (từ đầu năm thứ 16 - 1863). Năm thứ 21 (1868), 
sung Lạng - Bình quân thứ Tham tán quân vụ đại thần 
trấn đẹp ở Lạng Sơn - Cao Bằng và bị tử trận. 


2. Trần Đình Túc (tiểu sử đã nêu): là Thự Tuần 
phủ Hà Nội lãnh Tổng đốc Hà Ninh. 


3. Nguyễn Trọng Hợp (tiểu sử đã nêu). 


4. Phạm Thận Duật (1625 - 1885): tự là Quan 
Thành, hiệu là Vọng Sơn, người Làng Yên Mô, 
Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Binh, đỗ Cử nhân khoa 
Canh Tuất đời Tự Đức (1850), làm Tuần phủ Hà 
Nội từ 1874. Sau về Kinh làm tới Thượng thư Hộ 
Hình, Bộ Hộ, Phó Tổng tài Quốc sử quán kiêm 
quản Quốc Tử Giám, Cơ mật viện đại thần Hiệp 
biện đại Học sỹ. Ông cùng các quan phái chủ chiến 
xây dựng căn cứ Tân Sở (Quảng Trị) để chống 
Pháp theo chiếu Cần Vương của Hàm Nghi. sau bị 
Pháp bắt đi đày và hy sinh trên biển. 


5. Trần Hy Tăng (1839 - 1877) 


Ông tự là Vọng Nghi, hiệu là Mai Nham, vốn tên 
là Trần Bích San, được Vua đổi tên sau khi xem bài 
thi Đình của ông; người Xã Vị Xuyên, Huyện Mỹ 
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Lộc, Tỉnh Nam Định, nay là Phường Vị Xuyên, 
Thành phố Nam Định. Tỉnh Nam Định; đỗ Đình 
nguyên Hoàng giáp khoa Ất Sửu (1865). Từ thi 
Hương đến thi Định, ông đều đỗ đầu. 


Sau khi thi đỗ, ông trải các chức quan, cao nhất 
là Tuần phủ Trị - Bình, được cử làm Tuần phủ Hà 
Nội từ 1876 - 1877). Đấu năm Tự Đức thứ 31 
(1878), được triệu về Kinh, thăng Lễ bộ Tả Tham trí, 
sung Chánh sứ sang Pháp, nhưng chưa kịp đi thì 
lâm bệnh mất, được tặng hàm Tham trị. 


6. Nguyễn Hữu Độ (làm Tuần phủ Hà Nội thay 
Hy Tăng): tiểu sử đã nêu ở trên. 


7. Hoàng Hữu Xửng 


Người Xã Bích Khê, Huyện Đăng Xuơng, nay là 
Huyện Triệu Phong. Tỉnh Quảng Trị, đỗ Cử nhân 
khoa Nhâm Tý đời Tự Đức (1872), trải nhiều chức 
quan khác nhau rồi làm Tuần phủ Hà Nội từ 1880 - 
1882. Khi Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ 2 (4- 
1882), ông bị Pháp bắt rồi được thả. Sau về Kinh, 
làm Tham tri, gia hàm Thượng thư, sung Sử quán 
Toàn tu, Kinh Diên giảng quan. 


8. Nguyễn Hữu Độ: thay Hoàng Hữu Xứng sau 
sự kiện Pháp đánh Thành Hà Nội lần thứ 2 (1882). 


9. Vũ Nhự (1840 - 1886) 


Ông tự là Đông Vấn, tiên tổ là người Hải Dương, 
sau dời đến Phường Kim Cổ, Huyện Thọ Xương, 
Tỉnh Hà Nội (nay thuộc Quận Hoàn Kiểm), đỗ Đình 
nguyên, Hoàng giáp khoa Mậu Thìn đời Tự Đức 
(1868), bổ Tri phủ Từ Sơn, Đốc học Hà Nội, Quang 
lộc tự Khanh, sung biện Nội các sự vụ. Năm Tự Đức 
thứ 35 (1882), ông được bổ làm Tuần phủ Hà Nội, 
thay Nguyễn Hữu Độ. Năm sau (1883), sau cuộc 
thương thuyết với Pháp, ông kiêm tĩnh Tổng đốc Hà 
- Ninh, Sau đó, được triệu về Kinh, thụ chức Hàn 
lâm viện Trực Học sỹ, sung Sử quán Toản tu. Đầu 
niên hiệu Đồng Khánh (1886), thăng Lễ bộ Tham 
tri, một thời gian ngắn sau, bị ốm và mất. 


W. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUAN CHẾ HÀ NỘI 
THỜI PHÁP THUỘC (1888 - 1945) 


Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược 
nước ta. Sau khi chiếm được Nam Kỹ, chúng đánh 
chiếm ra Bắc, trong đó hai lần đánh Thành Hà Nội, 
vào các năm 1873, 1882 và 1883. 


Sau lần đánh Hà Nội lần thứ nhất (11- 1873), 
thực dân Pháp bưộc triều đình Huế ký Hiệp ước 
ngày 15-3-1874 và Thương ước ngày 31-8-1874, 
trong đó có điều khoản nước Pháp được đặt lãnh sự 
tại Tỉnh thành Hã Nội. 


Sau cuộc chinh chiến gần 30 năm, bằng việc 
buộc triều đình Huế ký Hiệp ước Patenotre (Patơnốt) 
ký ngày 6-8-1884, thực dân đặt được ách thống trị 
lên toàn cõi Việt Nam. Triều đình Huế công nhận 
quyền bảo hộ của thực dân Pháp trên đất Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ. Hiệp ước Harmanrd (Acmăng) ngày 25-8- 
1883 và Hiệp ước Patenotre có điều khoản nước 
Pháp được đặt tại Hà Nội một Công sứ người Pháp. 
Tuy nhiên, trên thực tế, ngay từ ngày 04-8-1883, 
thực dân Pháp đã cử tên Bnonal (Bônan) làm Công 
sứ đầu tiên tại Hà Nội. Sau đó ít lâu, chúng đem 
nhập Huyện Đan Phượng của Phú Quốc Oai, Tỉnh 
Sơn Tây vào Phủ Hoài Đức. 


Tháng 5-1886, thực dân Pháp lập Ban Tư vấn 
Thành phố Hà Nội (Commission municipale con- 
sultative de la ville de Hanoi). Đây là bước chuẩn bị 
để thành lập Thành phố Hà Nội. 


Tháng 5-1888, triều đình Huế chia đạo Mỹ 
Đức!” thành hai vùng: vùng người Mường cư trú cho 
nhập vào Tỉnh Phương Lâm (tức Tỉnh Mường cũ, 
thành lập tháng 4-1888, đến năm 1891 đổi thành 
Tỉnh Hòa Bình) và vùng người Kinh cư trú cho thành 
lập Phủ Mỹ Đức, gồm hai huyện Yên Đức và 
Chương Mỹ lệ thuộc Tỉnh Hà Nội. 


Ngày 19-7-1888, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh 
chính thức thành lập Thành phố Hà Nội, thuộc loại 
thành phố cấp ! (Municipalité de première classe) 
tức thành phố lớn (Grande municipalitẻ). 


Về địa dự hành chính. Thành phố Hà Nội gồm 
khu vực nằm bên trong một đường kẻ đi từ Số 
Thương chính qua các điểm: Lô cốt Bắc, Đền Quán 
Thánh, đường vòng quanh thành, cửa Sơn Tây đến 
đường Phủ Thanh Oai, Văn Miếu, Sinh Từ, đường 
quan lộ Huế, đê Nhượng địa đến đề Sông Hồng. 
Phân vạch địa giới này không rõ ràng nên đến ngày 
20-02-1895, thực dân Pháp bổ sung bằng Nghị 
định Thống sứ Bắc Kỳ mở rộng địa giới Thành phổ. 


Ngày 01-10-1888, thực dân Pháp ép triểu đình 
bù nhìn Đồng Khánh ký đạo dụ nhường hẳn Thành 
phố Hà Nội cho chúng làm nhượng địa và từ bỏ 
quyền của Chính phủ Nam Triểu đối với vùng đất 


(1)_ Nhằm tăng cường phòng thù cho Hà Nội và Sơn Tây, 
tháng Mười năm Tự Đức thứ 33 (1880), theo đã nghị 
của Thự Tổng đốc Hà - Ninh Hoàng Diệu và Thự 
Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Hữu Độ, triều 
đình đã cho đặt đạo Mỹ Đức trực thuộc Tỉnh Hà Nội, 
gồm Huyện Chương Đức, Huyện Hoài An (Phủ Ứng 
Hòa) và Huyện Mỹ Lương của Tỉnh Sơn Tây. Đứng 
đầu đạo Mỹ Đức là một Chánh quản đạo, giúp việc 
cò một Phó quản đạo và một Lãnh binh. 
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này. Từ đây, Hà Nội chính thức trở thành thành phố 
thuộc địa của Pháp, đồng thời vẫn là tỉnh ly của 
Tỉnh Hà Nội. 

Lấy cớ Hà Nội là tỉnh rộng, không tiện cho việc 
quản lý. ngày 21-3-1890, thực dân Pháp cắt một số 
huyện của tỉnh này sang các tỉnh bên. Cụ thể: 


- Tách ba huyện: Nam Sang, Bình Lục, Thanh 
Liêm của Phủ Lý Nhân để tập thành Phủ Liêm Bình 
và cho nhập vào Tỉnh Nam Định. Phú Lý Nhân còn 
lại hai huyện Duy Tiên và Kim Bảng, 


- Tách hai huyện Chương Mỹ và Yên Đức (trừ 
bốn tổng: Thái Bình, Phù Lưu Thượng, Phù Lưu Tế 
và Trình Tiết của Huyện Hoài An nằm bên tả ngạn 
Sông Đáy nhập vào Huyện Sơn Lãng, thuộc Tỉnh 
Hà Nội), nhập với Phủ Lương Sơn và Huyện Lạc 
Thủy của Tỉnh Phương Lâm để thành lập đơn vị 
hành chính riêng là Đạo Mỹ Đức. 


- Ngày 20-10-1890, thực dân Pháp đem nhập 
Phủ Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nội (có thêm hai tổng 
Mộc Hoàn và Chuyên Nghiệp của Huyện Phú 
Xuyên), Phủ Liêm Bình cùng 17 xã của Huyện Vụ 
Bản và Huyện Thượng Nguyên (địa bàn phía Nam 
Huyện Mỹ Lộc ngày nay) của Tỉnh Nam Định để 
thành lập Tỉnh Hà Nam, ly sở đặt tại Phú Lý. 


- Ngày 18-3-1891, thực dân Pháp lại xóa bỏ Đạo 
Mỹ Đức, đem hai Huyện Chương Mỹ và Yên Đức 
của đạo này thành lập Phủ Mỹ Đức và cho lệ thuộc 
Tỉnh Hà Nội; còn Phủ Lương Sơn và Huyện Lạc 
Thủy cho nhập vào Tỉnh Hòa Bình (Tỉnh Phương 
Lâm cũ). 


Như vậy, đến lúc này, Tỉnh Hà Nội thành lập năm 
Minh Mạng thứ 12 (1831) đã có sự xáo trộn lớn, gồm 
Thành phố Hà Nội và Tỉnh Hà Nội có bốn phủ: 


+ Phủ Hoài Đức gồm bốn huyện: Thọ Xương, 
Vĩnh Thuận (trữ phần đã cắt về Thành phố Hà Nội), 
Từ Liêm và Đan Phượng. 


+ Phủ Thường Tín gồm ba huyện: Thượng Phúc, 
Thanh Trì và Phú Xuyên. 


+ Phủ Ứng Hòa gồm hai huyện: Sơn Lãng và 
Thanh Oai. 


+ Phủ Mỹ Đức gồm hai huyện: Chương Mỹ và 
Yên Đức. 


Tỉnh ly Hà Nội vẫn đặt tại địa bàn Thành phố Hà Nội. 


Ngày 26-12-1896, thực dân Pháp cho chuyển tỉnh ly 
Hà Nội về Làng Cầu Đơ thuộc Huyện Thanh Oai, 


Tháng 7-1899, căn cứ vào Nghị định ngày 20- 


02-1895 cửa Thống sứ Bắc Kỳ, thực dân Pháp cắt 
phần lớn các thôn, phường của hai huyện Vĩnh 
Thuận, Thọ Xương (nằm ngoài địa giới Thành phố) 
và một số làng xã kề cận Thành phố thuộc hai 
huyện Từ Liêm (Phủ Hoài Đức) và Thanh Trị (Phú 
Thường Tín) của Tỉnh Hà Nội, tổng cộng là 60 xã, 
thôn của 8 tống để lập ra Khu vực Ngoại thành Hà 
Nội (Zône suburbaine autour de la Ville de Hanoi), 
đo một Đồn truỏng trực tiếp cai trị, đặt dưới quyền 
của Đốc lý Hà Nội. Trụ sở của Khu vực Ngoại thành 
Hà Nội đặt tại ấp Thái Hà. 


Ngày 03-5-1902, để tách Thành phố Hà Nội (đất 
nhượng địa) ra khỏi Tỉnh Hà Nội (tỉnh bảo hộ) và để 
tránh trùng lặp tên, thực dân Pháp cho đổi tên Tỉnh 
Hà Nội thành Tỉnh Cầu Đø, tỉnh ly vẫn đặt tại Làng 
Cầu Đø, đến năm 1904, đổi là Tỉnh Hà Đông, tỉnh 
ly vẫn là Làng Cầu Đơ, nay là Thị xã Hà Đông. 


Như vậy, đến năm 1902, Tính Hà Nội chính thức 
bị xóa bỏ, chỉ còn Thành phố Hà Nội với một khu 
vực nội thành (gồm Huyện Thọ Xương cũ, phần lớn 
các thôn, phường của Huyện Vĩnh Thuận) và một 
khu vực ngoại thành (gồm đại bộ phận Huyện Vĩnh 
Thuận, một số làng xã của hai Huyện Từ Liêm, 
Thanh Trì kề cận). 


Tháng 12-1914, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị 
định cho đổi gọi Khu vực Ngoại thành Hà Nội là 
Huyện Hoàn Long và cho huyện này lệ thuộc Tỉnh Hà 
Đông. Nghị đính này có hiệu lực kể từ 01-01-1945. 


Ngày 25-8-1942, Toàn quyền Đóng Dương ra 
Nghị định tách Huyện Hoàn Long khỏi Tỉnh Hà 
Đông để sáp nhập vào Thành phố Hà Nội, biến 
thành nhượng địa của Pháp. 


Ngày 31-12-1942, Toàn quyền Đông Dương ra 
Nghị định gọi Khu nhượng địa Hoàn Long là Đại lý 
đặc biệt Hà Nội (Délégation Spéciale de Hanoi), do 
Đốc lý Hà Nội cai quản. 

Về cơ cấu tổ chức: Thành phố Hà Nội kể từ 
năm 1888 có Đốc lý, các Phó Đốc tý và Hội đồng 
Thành phố. 


Đốc lý (Maire) đứng đầu Thành phố, tã người 
Pháp, do Thống sứ Bắc Kỷ đề cử, Toàn quyền Đông 
Dương bế nhiệm, được hưởng lương từ nguồn Ngân 
sách Thành phố. Đốc lý có quyền hành tương 
đương các viên Công sứ đầu tỉnh, có quyền ra nghị 
định (arrêté municipal) về các vấn đề có liên quan 
đến Thành phố, Đốc lý chủ tọa các cuộc họp của 
Hội đồng Thành phố. Giúp việc Đốc lý có hai Phó 
Đốc lý (Maire adjoint). 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY... VÀ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 


Hội đồng Thành phố: gồm các ủy viên đều do 
bầu cử. Hội đồng có ba chức năng: 


- Bàn bạc, biểu quyết và ra quyết định đối với 
các vấn đề của Thành phố, song những quyết định 
đó chỉ được thực hiện sau khi Thống sứ Bắc Kỳ phê 
chuẩn, những quyết định quan trọng phải được 
Toàn quyền Đông Dương chuẩn y. 

- Góp ý kiến đối với những vấn đề chính quyền 
bền trên yêu cầu. 


- Đề đạt nguyện vọng lên chính quyền bên trên 
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đối với các vấn đề liên quan đến lợi ich của Thành 
phố (trừ các vấn đề chính trị hoặc liên quan đến các 
công việc cai trị chung). 


Toàn quyền Đông Dương có quyển giải tân Hội 
đồng Thành phố, trong trường hợp khẩn cấp thì 
Thống sứ Bắc Kỳ cũng có quyền đó. 


Với Đốc lý và Hội đồng Thành phố, thực dân 
Pháp đã loại bỏ quyền của người Việt đối với việc 
quản lý Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, chức Tổng 
đốc Hà Nội - Hưng Yên vẫn tồn tại đến đầu năm 
1889 mới bị bỏ. 


NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ 1885 ĐẾN 1939 


JABUILLE (Pierre 
Charles Edmond) 
12 |MOURROUX 
Mathieu - .Josenh) 


THOLANCE (Auguste - 
Eugène Ladovie) 


DELSALE (Piere- Albert) 
15_|GUILLEMAIN 
(Eugène Jaen) 

16 |ECKERT 

17 |VIRGITTI (Edouard Hemi) 


Ngoài Đốc lý và Hội đồng Thành phố, với tư 
cách là một Thành phố lớn, đầu não, trên đất Hà 
Nội còn đặt các cơ quan sau: 


- Phủ Toàn quyền: cơ quan điều hành các công 
việc chung của toàn cõi Đông Dương, có Toàn 
quyền và Phó Toàn quyền đứng đầu, trụ sở đặt tại 
Đại lộ Brère de élsle (nay là Đường Hùng Vương). 


- Phủ Thống sứ Bắc Kỳ : cơ quan điều hành các 
công việc chung của toàn xứ Bắc Kỳ, có Thống sứ 
và Phó Thống sứ điều hành chung, trụ sở đặt tại 
Phố Hồ (Rue de Lac), tức đầu Phố Đinh Tiên 
Hoàng hiện nay. 


Bên dưới, cả Thành phố được chia làm 8 hộ 


Quan cai trị hạng 2 các công việc dân sự, Đốc lý 


Quan cai trị hạng 2 các công việc dân sự, Đốc lý 


Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự, Công sứ - Đốc lý 


Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự, Công sứ - Đốc lý | 1928 - 1929 
Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự, Công sứ- Đốclý_ | 1930 - 1932 
Đốc lý 1933 - 1935 

Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự, Đốc lý 1936 - 1939 


TT Họ và tên Chức vụ Thời gian 
1 |HALLAIS 1885 - 1889 
2_ [TIRANT 1880 
3 1891- 1892 
4 |BAILLE Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự 1893 - 1894 
5 |MOREL (.Iules) Công sứ - Đốc lý 1895 - 1897 
6 |BAILLE Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự 1898 - 1899 
T7 Quan cai trị hạng 1 các công việc dân sự, Công sứ - Đốc lý | 1900 - 1902 
8 |GAUTRET Đốc lý Thành phố 1903 - 1905 
9_ |LOGEROT (Alfred) Quan cai trị hạng 2 các công việc dân sự, Đốc Íý 
10 |LOGEROT (Atfred) Quan cai trị hạng 2 các công việc dân sự, Đốc lý Tê tú VU 


1913 - 1917 


1918 - 1921 


1922 - 1927 


(Quatier), mỗi hộ có Hộ phố đứng đầu. Hộ có nhiều 
phố, vài ba phố có một Trưởng phố phụ trách. 


Bộ máy này đã giúp thực dân Pháp duy trì ách 
đàn áp, thống trị và bóc lột nhân dân Hà Nội nói 
riêng, Bắc Kỳ và Đông Dương nói chung trong hơn 
60 năm đô hộ (1884 - 1945). 


Song, chính vị thế trung tâm chính trị của Bắc Kỳ 
và của cả Đông Dương mà thực dân Pháp đặt ra là 
tác nhân khách quan, ngoài ý muốn của bọn thống 
trị đã làm cho Hà Nội sớm trở thành một trong 
những đầu mối lớn nhất và quan trọng của các 
phong trào cách mạng, tiến tới lật đố ách thống trị 
của thực dân Pháp. 
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V. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HÀ NỘI TỪ 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 THÀNH CÔNG 
ĐẾN KẾT THÚC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 
(1945 - 1954) 


1. Giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám thánh 
công đến khi bộ đội ta rút khỏi Hà Nội (8/1945 - 
2/1847) 


Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Đông Dương, cùng với cả nước, nhân dân Hà 
Nội tiến hành cuộc tống khởi nghĩa, đập tan xiểng 
xích nô lệ của phát xít Nhật, thực dân Pháp và 
phong kiến tay sai. thiết lập chính quyền dân chủ 
nhân dân. Thành phố Hà Nội trở thành nơi làm việc 
của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ Lâm 
thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các Bộ, 
Ban ngành, đoàn thể Trung ương. 


Do đặc thù của cuộc cách mạng ở Việt Nam, 
nên từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, bộ 
máy quản lý Hà Nội (cũng như các tỉnh, thành phố 
khác trong cả nước) gồm hai bộ phận: tố chức Đẳng 
(Thành ủy) và chính quyền. 


1.1. Thành ủy: là cđ quan trực tiếp lãnh 
đạo các nhiệm vụ cách mạng của Thành phố 
Hà Nội, trên cơ sở vận dụng các chú trương, 
đường lối của Trung ương và các chỉnh sách 
của Chính phủ. 


Ngày 21 - 8 - 1945, Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ 
bổ sung cho Hà Nội một số cán hộ, kiện toàn cơ 
quan Thành ủy và thành lập Ban Cán sự ngoại 
thành (gồm 118 thôn của Đại lý Hoàn Long), 
nhằm đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo cách mạng 
của Thành phố trong điều kiện Hà Nội là nơi tập 
trung các lực lượng chính trị xã hội, tập trung mâu 
thuẫn giữa nhân dân ta với kẻ thù xâm lược. 
Thành úy cử ra Ban Thường vụ, do Bí thư Thành 
ủy đứng đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thủ trong 
giặc ngoài khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải 
tuyên bố tự giải tán (thực chất là rút vào hoạt 
động bí mật), Thành ủy hoạt động dưới danh 
nghĩa Thành bộ Việt Minh. 


Từ tháng 8-1945 đến tháng 2-1947, có các vị 
sau đây làm Bí thư Thành ủy: 


1. Trần Quang Huy: làm trong một thời gian rất 
ngắn, trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 
9-1945. 


2. Trần Danh Tuyên: thay Trần Quang Huy, đến 
tháng 10-1945 chuyển công tác khác. 


3. Hoàng Tùng: từ tháng 10 đến tháng 12-1945. 
4. Trần Quang Huy: từ tháng 12-1945 đến 


khoảng cuối tháng 4-1946. 


5. Lê Quang Đạo: khoảng từ đầu tháng 5 đến 
tháng 11-1946. 


6. Nguyễn Văn Trân (Bí thư Khu ủy kiêm Chủ 
tịch ủy ban bảo vệ khu XI): từ tháng 11-1946 đến 
khí bộ đội ta hoàn thành cuộc chiến đấu giam chân 
địch trong lòng Hà Nội để Trung ương và Chính phủ 
rút lên Việt Bắc (tháng 2-1947). 


1.2. Chính quyền 


Ngày 28 - 8 - 1945, ông Võ Nguyên Giáp thay 
mặt Chính phủ Lâm thời nước Việi Nam Dãn chủ 
cộng hòa ký Thông cáo của Chỉnh phú Lâm thời chỉ 
định năm vị sau đây vào ủy ban nhân dân Thành 
phố Hà Nội: 

- Trần Duy Hưng, Chủ tịch 

- Khuất Duy Tiến, Phó Chủ tịch 
- Vũ Như Hùng 

- Nghiêm Tử Trình 

- Trịnh Văn Bô. 


Tháng 10-1945, Hà Nội được chia thành 47 khu 
phố nội thành, có UBND; ở ngoại thành có ủy ban 
cách mạng lâm thời các làng, sau thống nhất gọi là 
ủy ban nhãn dân, rồi đổi là ủy ban hành chính. 


Tháng 4-1946, trong khi các tỉnh, thành ở Bắc 
Bộ và Trung Bộ tiến hành cuộc bầu cử Hội đồng 
nhân dân các cấp để cử ra Ủy ban hành chính 
chính thức thì ở nội thành Hà Nội, do tình hình căng 
thẳng phải hoãn bầu cử, ủy ban hành chính cũ vẫn 
tiếp tục hoạt động. Tháng 5-1948, Ủy ban hành 
chính Thành phố quyết định chìa Hà Nội lại thành 
17 khu phố ! và 5 khu ngoại thành Ê), 


Sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của Thành ủy, Ủy ban nhàn dân Thành phố đã 
khẩn trương tổ chức các công việc của một chính 


(1) Thành ủy Hà Nội được thành lập từ năm 1930, đã 
lãnh đạo cuộc vận động Cách mạng Thăng Tăm, 
tiến hành khỏi nghĩa giành chinh quyền tháng 8 - 
1945 tại Thành phố. 

(2) Tên cụ thể của 17 khu phố là: Trúc Bạch, Đồng Xuân, 
Thăng Long, Đông Thành, Đông Kinh Nghĩa Thục, 
Hoàn Kiếm, Quán Sứ, Văn Miếu, Đại Học, Bảy Mẫu, 
Chợ Hóm, Lò Đúc, Hồng Hà, Long Biên, Đồng Nhân, 
Vạn Thái, Bạch Mai 

(3) Cụ thể là: Lãng Bạc, Đại La, Đống Đa, Mê Linh, Đề 
Thám (dẫn theo: Lịch sử bộ Đẳng Cộng sẵn Việt Nam 
Thành phố Hà Nội, 1926 - 1954, NXE. Hà Nội, 1989, 
tr. 228). 
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quyền nhân dân, tập trung vào việc giải quyết đoàn 
kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội của 
chế độ mới, diệt ba thứ giặc khi đó là giặc đói, giặc 
dốt và giặc ngoại xâm, củng cố lực lượng về mọi 
mặt để bước vào cuộc kháng chiến. 


Ngày 9-11-1946, Quốc hội khóa I chính thức phê 
chuẩn Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

Tháng 11-1946, để chuẩn bị cho kháng chiến, 
Trung ương Đảng chia cả nước làm 12 khu, Hà Nội 
là khu XI, Nguyễn Vân Trân được cử làm Bi thư Khu 
Ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ (sau đổi thành Ủy 
ban Kháng chiến). Nội thành Hà Nội chia thành ba 
Liên khu phố !), 


Tối 19-12-1948, Hà Nội nổ súng, mở màn cuộc 
kháng chiến chống Pháp trên phạm vi cá nước. 
Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Hà Nội 
trong 60 ngày đêm đã góp phần giam chân địch, 
làm phá sẵn kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh 
của chúng, bảo vệ an toàn cho Trung ương và 
Chính phủ rút lên Việt Bắc. 


2. Giai đoạn từ khi bộ đội ta rút khỏi Hà Nội 
đến khi vế tiếp quản Thủ đô (2/ 1947 - 10 / 1954) 


Giữa tháng 2 - 1947, các cơ quan đầu não cùng 
bộ đội rút khỏi nội thành, lên chiến khu Việt Bắc tiếp 
tục tổ chức cuộc kháng chiến lâu dài. Thực dân 
Pháp tạm thời cai quản Thành phố Hà Nội. Từ đây, 
đặc điểm nổi bật của bộ máy hành chính của Hà 
Nội là có hai hệ thống chính quyền song song tồn 
tại, một của thực đân Pháp và một chính quyền bí 
mật của ta. 


2. 1. Hệ thống chính quyền của thực dân Pháp 


Sau khi chiếm được nội thành, đầu tháng 5 - 
1947, thực dân Pháp dựa vào bọn phản động trong 
Đại Việt Quốc dân đảng, lập ra Ủy ban quản lý lâm 
thời hành chính và xã hội của Hà Nội, sau đó, chúng 
mở rộng quyền hạn cho ủy ban này và đổi tên là Hội 
đồng an dân Bắc Việt, mặc dù hội đồng này chỉ quản 
lý được các khu phố nội thành. Đối với các vùng 
ngoại thành, chiếm được đến đâu, chúng cho phục 
hồi lại bộ máy kỷ mục và chức dịch phong kiền, làm 
chỗ dựa để chống phá kháng chiến lâu dài. 

Cuổi năm 1947, thực dân Pháp cải tổ Hội đồng 
an dân Bắc Việt thành Hội đồng chấp chính Bắc 
phần Việt Nam và xây dựng bộ máy hành chính 
ngụy quyền Hà Nội. 


Tháng 5-1948, thực dân Pháp thành lập Hội 


đồng Hỗn hợp Pháp - Việt là cơ quan chính quyền 
của Hà Nội. Ngoài Thị trưởng và hai Phó Thị trưởng 
(một người Việt, một người Pháp), Hội đồng còn có 
18 thành viên chính thức (12 người Việt, 6 người 
Pháp) và 6 thành viên dự khuyết ( 4 người Việt, 2 
người Pháp). 


Dưới hội đồng Hỗn hợp Việt - Pháp, thực dân 
Pháp chia nội thành làm 16 khu phố, có Đại khu 
trưởng đứng đầu. Mỗi khu chia làm nhiều Tiểu khu. 
Có Tiểu khu trưởng phụ trách. 


Tháng 11-1948, Thị trưởng Thành phố Hà Nội ra 
quyết định bãi bỏ chức vụ Đại khu trưởng và chia 
nội thành Hà Nội làm 17 khu, gọi theo thứ tự số La 
Mã, do Khu trưởng đứng đầu. Các khu ], II, 1X, XI có 
3 Tiểu khu (gọi theo thứ A,B, C); các khu IÍI, IV, VỊ, 


Tuy bộ máy hành chính ngụy quyền thành phố 
được xây dựng, nhưng thực quyền vẫn nằm trong 
tay các tên chỉ huy quân sự Pháp ở các cấp. 


Dưới đây là những người làm Thị trưởng Hà Nội 
từ tháng 3- 1948 đến đầu tháng 10-1954: 


Thời gian đảm nhiệm 
Bùi Văn Quý 10/3/1948 - 1/7/1949 
Phan Xuân Đài 1/7/1949 - 27/2/1950 


. -= 24/7/1952 - đầu 
Đỗ Quang Giai tháng10/1954 


2.2. Hệ thông chính quyển kháng chiên 


Trong thời kỳ kháng chiến, Hà Nội đã trải qua 
nhiều lần tách nhập với các tỉnh kề cận. Bộ máy chính 
quyền Thành phố do ta lập trước đây không còn ở nội 
thành. Việc chỉ đạo kháng chiến thuộc quyền cao 
nhất của cơ quan Đảng, tùy mỗi thời điểm. 


Ngày 25-7-1947, khu XI nhập thêm Hà Đông, 
Sơn Tây. Tháng 9-1947, Khu ủy XI quyết định lập 


(1) Liên khu phố l gồm các khu phổ: Trúc Bạch, Đồng 
Xuân, Đồng Thành, Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn 
Kiếm, Hồng Hà và Bãi Giữa. Một thời gian ngắn sau, 
Trúc Bạch sáp nhập vào khu Lãng Bạc của Ngoại 
thành. Liên khu phố ll gôm các khu phố: Quán Sứ, 
Bảy Mẫu, Đại Học, Chợ Hôm, Lò Đúc, Đồng Nhân, 
Vạn Thái. Liên khu phố lII gỗm các khu phố: Thăng 
Long, Văn Miếu, Bạch Mai. 
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lại Thành ủy Hà Nội, gồm nội thành, 3 quận ngoại 
thành (quận IV, V, VI) và bốn huyện Thanh Trì, 
Thanh Oai, Hoài Đức, Đan Phượng (đầu năm 1948, 
hai huyện Thanh: Trì, Thanh Oai nhập thành Huyện 
Liên Nam, hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng nhập 
thành Huyện Liên Bắc), đo Đào Văn An (Nguyễn 
Văn Đào) làm Bí thư. Đến tháng 11 cùng năm, Lê 
Quang Đạa về thay. 


Tháng 7-1948, Sơn Tây tách khỏi Khu XI, còn lại 
Hà Nội và Hà Đông lập thành liên tỉnh Lưỡng Hà, 
gồm nội thành, 3 quận, 9 huyện. Ban Chấp hành 
Liên Tỉnh ủy ñược thành lập (gồm 2 Liên Chỉ ủy Hà 
Nội, Hà Đông), Lê Quang Đạo được cử làm Bí (hư. 


Một thời gian ngắn sau, hai huyện Liên Bắc, 
Liên Nam tách ra khỏi Hà Nội, nên Hà Nội chỉ còn 
nội thành, 3 quận ngoại thành. Ban Cán sự nội 
thành được thành lập, Đến tháng 8-1948, chia lại 
nội, ngoại thành thành 2 huyện: Trấn Tây và Trấn 
Nam, hai ban Huyện ủy được thành lập. 


Tháng10-1948, Tỉnh Lưỡng Hà chia thành hai 
tỉnh Hà Nội và Hà Đông. Cuối tháng 11, Ban Chấp 
hành Đảng bộ Hà Nội được lập lại, Lê Quang Đạo 
làm Bí thư, tháng 2-1949 Ngô Ngọc Du về thay. Hà 
Nội lúc này chỉ gồm nội, ngoại thành với chừng 30 
vạn dân, được chia làm 2 huyện Trấn Tây và Trấn 
Nam như trước. Hai huyện đều lập Ban Huyện ủy, 
mỗi ban cử một cấp ủy phụ trách phong trào nội 
thành thuộc phạm vi huyện đảm nhiệm. 


Tháng 2-1949, Thành ủy chia lại nội thành 
thành 2 liên khu phế I và II, còn 2 huyện Trấn Tây, 
Trấn Nam chia thành 2 quận IV và VI.. Sau đó lại 
chia 2 quận IV và VI thành 3 quận IV, V và VỊ. Đến 
tháng T11, tại nhập 3 quận thanh Quận Ngoại thành 


và chia thành 9 miền cho phù hợp với chỉ đạo 
kháng chiến. 


Tháng 8-1949, Thành ủy ra Nghị quyết chuyển 
2 Liên khu phố ! và 1 thành hai quận I và li. Đến 
tháng 11, lại nhập 2 quận thành Quận Nội thành, 
chia nội thành làm 17 khu phố. 


Tháng 3 - 1949, để chuẩn bị cho tổng phản 
công, Hà Nội trở thành một Đặc khu, đặt dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Trung ương. Trần Quốc Hoàn 
được cử làm Bí thư Đặc khu ủy. 


Đầu năm 1952, Hà Nội lại trở thành Thành phố 
Hà Nội. 

Tháng 8 - 1852, Lâ Thanh Nghị - Bí thư Liên khu 
II được cử kiêm nhiệm Bí thư Thành ủy Hà Nội. 


Tháng B - 1954, chuẩn bị tiếp quản Thủ đõ, Trần 
Quốc Hoàn được điều về làm Bí thư. 


Về chính quyền: từ tháng 2-1947 trở đi, chính 
quyền của ta ở nội thành không còn tồn tại. Ở ngoại 
thành, chính quyền cũng chỉ duy trì trong thời gian 
đầu đến khi địch mở rộng vùng chiếm đóng. Về 
sau, chính quyền được lập lại bí mật, dưới tên gọi 
Ủy ban kháng chiến hành chính, được đặt dưới sự 
lãnh đạo của tổ chức Đảng. song chỉ ở các làng xã 
ngoại thành, còn ở nội thành, chính quyền của ta 
không thể đuy trì được. 


Tháng 9-1954, chuẩn bị tiếp quản Thủ đô, Ủy 
ban quân chính Hà Nội được thành lập, do Thiếu 
tướng Vương Thừa Vũ làm Chủ tịch, Bác sỹ Trần 
Duy Hưng làm Phó Chủ tịch. 


TS. BÙI XUÂN ĐÍNH 
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SƠ ĐỒ 1: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA THĂNG LONG 
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẢ NƯỚC 
(THỜI NHÀ LÝ 1009 - 1225) 


Tướng công, Phụ quốc Thái uý kiểm hiệu 
Bánh chương 
quân quốc Trọng sự 


TRUNG ƯƠNG 


KHU MẬT SỬ 
(Tả Khu mật, Hữu 


Ko Ề THẬP HOẢ 
HÀN LÂM VIỆN TU cia 
khu mật) 
BÍ THƯ CÁC NGỰ SỬ ĐÀI 


PHỦ ỨNG THIÊN 
PHỦ NAM KINH PHỦ / CHÂU 


(Kinh đô Thăng Long) 
- thăng Long Thành 


- Thăng Long ngoại Thành | 
GIÁP 
THON 
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SƠ ĐỒ 2: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 
THĂNG LONG THỜI TRẦN 
(TRONG MỖI QUAN HỆ VỚI CẢ NƯỚC) 


ni THƯỢNG HOÀNG 


TRUNG 
ƯƠNG 


HÀNH KHIỂN TY 
HÀNH KHIỂN TY Í CUNG THÁNH TỪ 
CUNG QUAN TRIỀU (THƯỢNG THƯ SẢNH) 
(MÒN HẠ SẢNH) (Hành khiển, Tả hữu 
(Hành khiển, Tả hữu ty Bộc xạ, Tả hữu ty 

Lung trung) Lung trung) 


NGỰ SỬ LỘ 
ĐÀI (An phủ sử, 
phủ phö sứ) 


KINH ĐỒ THĂNG LONG 
(TRUNG KINH) 
Ty Bình Bạc 
Đại An phủ sứ 
Kinh sư Đại doãn 


lÍ 
CHÂU HUYỆN 
(Tri châu) (Tri huyện) 


Ghi chú: 
——*_ Quan hệ phụ thuộc 


The >= Quan hệ kiểm soát, giám sát 


PHƯỜNG XÃ 
(Trưởng phường) (Xã chính, Xã sử, Xã giám) 
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SƠ ĐỒ 3: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA THĂNG LONG 
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẢ NƯỚC THỜI LÊ THÁNH TÔNG (1460 - 1497) 


HÀN LÂM VIỆN |_ ĐÔNG CÁC 
LỤC BỘ 


LỤC  LỤC 
TỰ  KHOA 


NGỰ SỬ 
ĐÀI 


CÁC PHỦ 
CUNG SƯ 
(Cung Thái tử) 
Tôn nhân phủ 


CÁC GIÁM 


Khâm Thiên giám 


CÁC VIỆN 


Quốc sử Viện 
Thái y Viện 


THỪA TY 
THỪA CHÁNH SỨ 
THAM CHÍNH 
THAM NGHỊ 


ĐÔ TY 
„ ĐÔ TÔNG BINH 

TÔNG BINH ĐỒNG TRỊ 

TỔNG BINH THIÊM SỰ 


HIẾN TY 
HIẾN SÁT SỨ 


HIẾN SÁT PHÓ SỨ 
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SƠ ĐỒ 4: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA THĂNG LONG 
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẢ NƯỚC THỜI MẠC (1527 - 1592) 


VUA 
PHỤ CHÍNH 


' 


VĂN PHÒNG TÔN 
GIÚP VIỆC : 
(Viện Hàn Lâm |_ | NHÂN 
Đông Các) PHỦ TRUNG 
ƯƠNG 
GIÁM SÁT ý : THỪA 
, HIẾN TY THỪA TY ñ 
NGỰ SỬ TUYẾN 


PHỦ PHỤNG 
THIÊN 


HUYỆN HUYỆN 


TRÌ HUYỆN 


PHƯỜNG XÃ 


XÃ TRƯỞNG 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY... VÀ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 2205 


SƠ ĐỒ 5: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA THĂNG LONG 
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẢ NƯỚC THỜI LÊ - TRỊNH (1631 - 1789) 


...PHỦ CHÚA TRỊNH 


CUNG VUA LE PHỦ LIÊU 


(Tham tụng, Bối tụng) 


TRUNG ƯƠNG 


LỤC PHIÊN 


NGỰ SỬ ĐÀI 


PHỦ PHỤNG 
THIÊN 
(Phủ doãn) 


GIÁM SÁT 
NGỰ SỬ 


Trấn thủ 
Đốc Đồng 
Đốc trấn 


Hiên Sảt sứ 


PHỦ 
(Tri phủ, 
Đồng tri phử) 


HUYỆN 
(Huyện ủy) 


HUYỆN 
(Tri huyện) 


Ghỉ chú: 
——> Quan hệ phụ thuộc 


PHƯỜNG 
(Phường trưởng) 


~=„m= Quan hệ kiểm soát, giảm sát XÃ 
(Xã trưởng) 
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SƠ ĐỒ 6: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA THĂNG LONG 
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẢ NƯỚC ĐẦU THẾ KỶ XIX (1802 - 1831) 


BÔN TÀO BỔN TÀO 


BẮC THÀNH BẮC THÀNH 


hà Bộ Bình Bộ Bình P b 
TỒNG TRẤN Đ EIỤ ta Angộ TỔNG TRẤN 
PHÓ TỔNG TRẤN | "0h Công) Hình Cônđ)| ` paÕ TỒNG TRẤN 
LÃNH TẢO LÃNH TÀO 


NĂM NỘI TRẤN R 
SÁU NGOẠI TRẤN X34) 2021104 


TRẤN PHỦ 


PHỦ HOÀI ĐỨC 


: . LƯU THỦ TRẤN PHỦ TRẤN PHỦ 

š > ÁNP R bÐ mỹ 
HIỆP TRẤN Phó thế nạ Ứ CAI BẠC HIỆP TRẤN HIỆP TRẤN 
THAM HIỆP KỸ LỤC THAM HIỆP THAM HIỆP 


TRI PHỦ 
ĐỒNG TRI PHỦ 


TRÍ PHỦ 
ĐỒNG TRI PHỦ 


TRI PHỦ 
ĐỒNG TRI PHỦ 


CAI TỔNG CAI TỔNG 
PHÓ TỐNG PHÓ TÔNG 


XÃ PHƯỜNG 
PHƯỜNG TRƯỞNG 


XÃ TRƯỞNG 


HUYỆN 


TRI HUYỆN TRÍ HUYỆN 


HUYỆN THỪA 


TRÌ HUYỆN TRI HUYỆN, HUYỆN THỪA 
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LỊCH SỬ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 


CÁC ĐOÀN SỨ GIẢ ĐẾN THĂNG LONG 


hăng Long là một Kinh thành từ nhưng 
((|Ö đầu dựng nước của nhà Lý (1010) 
cho đến hết Thế kỷ thứ XVIII, bắt đầu Thế kỷ XIX, 
Kinh đô lại dời về Phú Xuân. Cho đến cách mạng 
tháng Tám 1945, vào giữa Thế kỷ XX, Hà Nội mới 
trở lại vinh dự cũ, là Thủ đô của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, được toàn Thế giới biết đến. 
Với tư cách là một Kinh thành, Thăng Long đã là 
nơi đón tiếp các đoàn sứ giả các nước lân bang. Cứ 
theo văn bia của Nguyễn Trãi (bia Vĩnh Lăng) thì 
có những nước như Chiêm Thành, Chà Và vượt 
biển đến cống. Nhưng sử sách trước đây không 
chép rõ các đoàn sứ này, chỉ nhắc qua, hoặc chỉ 
xem đó là đại điện các phiên bang đến cống nạp, 
chứ không phải là những sứ giả ngoại giao. Hầu 
hết những thông tin để lại, đều nói về các đoàn của 
Trung Quốc. Sứ giả đến làm lễ phong vương, 
nhưng cũng thực hiện những quy thức ngoại giao, 
nên tuy danh nghĩa là thiên triều, là bề trên, song 
thực chất là quan hệ của hai nước ngang hàng. 


Những chuyện tiếp đón các sứ giả này rất đảng 
ghi chép lại, vì đó cũng là những dịp để bộc lộ được 
bản sắc Thăng Long. Điều khá thú vị là không 
những chúng ta có những sử liệu chính thức được 
ghì chép, mà còn có nhiều giai thoại - tất nhiên tà 
hư cấu - cho biết đất nước ta đã bộc lộ được những 
gì là hào hùng, là sắc sảo có bản lĩnh trong quan hệ 
bang giao. Bản sắc ấy là của cả dân tộc, nhưng đã 
được phô diễn ở trên địa bàn Thăng Long, do người 
Thăng Long thực hiện. Thăng Long đã là hiện thân 
của Việt Nam trong những ngày tháng ấy. 


* 


Lược ghi niên biểu các đoàn sứ giả Trung 
Quốc đến Thăng Long cho đến năm 1841 


Lấy cái mốc 1841, là vì sau đó, các sứ giả 
phương Bắc đến, đều phải vào Huế, Thủ đô từ triều 
Gia Long. Bốn thập kỷ trước, các đoàn vẫn tới Hà 
Nội, buộc các Vưa Gia Long, Minh Mệnh phải ra 
nhận lễ thụ phong. Thăng Long vẫn có nhiệm vụ 
đón tiếp, nhưng không đầy đủ với một tư cách Kinh 
thành như ngày xưa. 


Niên biểu về việc các đoàn sứ giả Trung Quốc 
sang ta có thế bắt đầu từ Thế kỷ X, lúc mà Định 
Tiên Hoàng thống nhất đất nước ta còn đặt ở Hoa 
Lư (Ninh Bình). Năm 968, Tiên Hoàng lên ngôi, bắt 


đầu có quan hệ bang giao qua sứ thần giữa Đại Cổ 
Việt với nhà Tống. Vị sứ thần Việt Nam đầu tiên 
sang Trung Quốc là Định Liễn, con trai của Tiên 
Hoàng. Cùng năm ấy, sứ Tống sang ta. 


Đời Định, Lê 


Năm 972 Sứ nhà Tống đầu tiên sang phong cho 
Định Bộ Lĩnh làm Giao Chỉ quận vương, 
Đinh Liễn là Nam Việt Vương (không 


rõ tên sứ giả). 


Năm 975 Cao Bảo Tự và Vương Ngạn Phù sang. 

Năm 983 Sứ Tống sang yết kiến Vua Lê Hoàn 
(không rõ tên). 

Năm 986 Lý Nhược Chuyết, Lý Giác sang phong 
cho Lê Hoàn. 

Năm 987 Lý Giác lại sang (làm thơ với Pháp 
Thuận). 

Năm 988 Ngụy Tường và Lý Độ sang. 

Năm 990 Tống Cảo và Vương Thế Tắc sang. 

Năm 993 Vương Thế Tắc và Lý Cư Giản sang. 

Năm 996 Lý Nhược Chuyết sang (Ban đại ngọc). 

Đời Lý 


Năm 1010 Sứ nhà Lý sang Tống (kết hòa hiếu). 
Sứ Tống sang phong cho Vua Lý Thái 
Tổ (không rõ tên). Từ 1010 đến 1138, 
tám lần sứ nhà tống mang sắc thư 
sang Đại Việt phong cho các Vua Lý 
làm Giao Chỉ Quận vương và gia 
phong làm Nam Bình Vương. 


Năm 1011 Lý Nhân Nghĩa và Đào Khánh Văn đi 
sứ nhà Tống đáp lễ (Khánh Văn trốn ở 
lại, người Tống bắt giao cho ta, bị nhà 
Lý lấy gậy đánh chết). 

Năm 1034 Chương Đình và Vương Duy Chính 
sang điếu tang Vua Lý Thái Tổ. 

Năm 1038 Sứ Tống sang phong vương (không rõ 
tên). 

Năm 1056 Sứ Tống là Tô Uyên Thế sang phong. 

Năm 1057 Sứ nhà Lý sang Tống mang thú lạ biếu 
nhà Tống 


(1) Bản dịch Nguyễn Trãi toàn tập (NXB KHXH Hà Nội 
-1976, tr. 93). 
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Nằm 1067 
Năm 1073 


Năm 1078 


Năm 1085 
Năm 1087 
Năm †101 


Năm 1119 


Năm 1132 
Năm 1139 


Năm 1164 
Năm 1168 


Năm 1175 


Năm 1186 
Đời Trần 


Năm 1229 


Năm 1257 


Năm 1258 


Năm 1281 


TỔNG TẬP NGHÌN NĂM VĂN HIẾN THĂNG LONG 


Sứ Tống sang phong (không rõ tên). 


Sứ Tống là Khang Vệ sang phong cho 
Vua Lý Nhân Tông. 


Đào Tấn Nguyên mang 5 cơn vơi nhà 
sang cống Vua Tống và đòi trả lại cho ta 
các châu Quảng Nguyên, Tô Mậu và 
dân Đại Việt bị Tống cướp. Vua Tống đòi 
ta trả lại tết những dân Tống bị bắt ở ba 
châu Ung, Khâm, Liêm, rồi nhà Tống sẽ 
trả đất và dân cho ta. (Năm 1081, việc 
này được thực hiện). 


Sứ Tống sang (không rõ tên). 
-nt- 


Sứ Tống sang (không rõ tên) vì Tống 
Huy Tông lên ngôi. 


Sứ Tống sang (không rõ tên) vì Tống 
Khâm Tông tên ngồi. 


Sứ Tống sang truy phong (không rõ tên). 


Sứ Tống sang phong cho Lý Anh Tông 
(không rõ tên) . 


Sứ Tống sang (không rõ tên). 


Cả hai triểu Tống và Nguyên cùng cử 
sứ sang Đại Việt, Vua Lý ngầm sai tiếp 
đãi rất hậu nhưng không cho hai sứ 
gặp nhau. 


Nhà Tống phong Lý Anh Tông làm 
An Nam Quốc vương, ban ấn vàng 
Quốc vương và đổi Giao Chỉ thành An 
Nam quốc. 


Sứ Tổng sang Đại Việt. 


Sứ Tống sang phong cho Trần Cảnh 
làm An Nam quốc vương. 


Vua Trần cử Lê Phụ Trần và Chu Bác 
lãm đi sử mục đích thăm dò tình hình 
địch (khước từ việc đòi Vua Trấn sang 
chầu và các yêu sách của Mông Gổi: 
Yêu cầu và được chấp thuận việc đổi lệ 
công nạp mỗi năm một lần thành ba 
năm nội lần; thông hiếu nhằm duy trì 
quan hệ tạm hoả hoán. 


Sứ Nguyên sang đòi vật cống (không 
rõ tên). 


Sứ Nguyên: Nạp Thích Định. Mạnh Giáp 
và Lý Văn Tuấn mang thư sang dụ 


Năm 1266 
1266-1268 


Năm 1269 


Năm 1271 


1274 -1279 


Năm 1276 


Năm 1281 


1282-1285 


hàng. Vua Trần cử Trần Phụng Công 
và Nguyễn Thám đi sứ sang khước từ. 


Nâu Lạt Đình sang dụ. 


Dương An Dương, Lê Đà và Đinh Củng 
Viên đi sứ Sang Mông Gố định lại phẩm 
vật cống nạp, đòi miễn nộp học trọ, 
thày thuốc và thợ giỏi, miễn việc lấy 
chiếu thư, Vua Mông Cổ thuận theo. 


Sứ giả Mông Cổ là Hốt Lung Hải Nha 
và Trương Đình Trần bắt cống vai. đòi 
dùng vương lễ đối với các sứ gia F3ông 
Cổ, chất vấn việc Vua Trần khỏng chịu 
lạy chiếu thư Vua Nguyên. 


Hốt Lung Hải Nha sang nói về vấn để 
biên giới. 

Sứ Nguyên (không rõ tên) sang bắt 
Vua Trần sang chầu. Ta tử chối. 


Trịnh Đình Toản và Đỗ Quốc Kế đi sứ 
sang Mông Cổ yêu cầu đối chức 
Đarugatri thành Dẫn tiến sứ, khước từ 
cống nạp, miễn việc sang chầu. Mông 
Cổ không nghe, giữ sứ giả không cho 
về, khước từ yêu sách vô tý. Sứ giả 
Mông Cổ là Sài Thung, Lương Tằng, 
Ngột Lương đòi đi tìm cột đồng Mã 
Viện để kiếm cớ xâm lược ta. 


Sứ sang chất vấn Vua Trần tự ý lên 
ngôi, đòi nộp người vàng thay thế cho 
Vua không sang chầu. 


Háp Tán Như Hải Nha sang bắt ta 
tuân theo 6 điều, ta không chịu. 


Lễ bộ Thượng thư nhà Nguyên là Sài 
Xuân sang. 


(Sứ nước ta là Trần Di Ải sang Nguyên), 
Sài Xuân đưa Trần Di Ái về, và hạch sách 


Nguyễn Đức Dư, Nguyễn Đạo Học, Đỗ 
Khắc Chung đi sử sang Mông Cổ dò 
xét tình hình để chuẩn bị kháng chiến; 
Dò xét tình hình giặc, chất vấn Mông 
Cổ xâm lược nước ta. 

Sứ giả Mông Cổ là Sài Thung và Triệu 
Chử hộ tống Trần Di Ái về làm Vua bù 
nhìn, lập An Nam Tuyên uý ty, đòi cấp 
lương và mượn đường để đánh 
Chămpa, uy hiếp, đe dọa, do thám, để 
chuẩn bị xâm lược lần thứ ba. 


1286 - 1287 Sứ nhà Trần là Nguyễn Văn Ngạn và 


LỊCH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY... VÀ BANG GIAO CỦA CÁC VƯƠNG TRIỀU 


1288-1289 


Năm 1289 


Năm 1281 


1282-1293 


Năm 1293 


Năm 1295 


Năm 1309 


Năm 1312 


Năm 1314 


Năm 1324 


Năm 1331 


Năm 1335 
Năm 1345 


Lê Trong Khiêm thông hiếu hoà bình để 
tỏ thiện chí sau lần chiến thắng thứ hai. 


Sứ giả Mông Cổ Rumađan và 
Khaxakhaya đòi bắt các tướng lĩnh bị 
bắt. 


Trương Khắc Dung và Nguyễn Mạnh 
Thông trao trả tù binh, thông hiếu hoà 
bình; khước từ sang chầu. Mông Cổ 
phải tiếp đón. 


Sứ giả Mông Cổ Trương Đình Trân, 
Trương Lập Đạo chiêu dụ, chất vấn về 
việc Vua Trần không sang chầu. 


Sứ Nguyên là Lưu Đình Trực và Lý Tư 
Diễn sang Đại Việt. 


Sứ Nguyên Trương Lập Đạo sang đòi 
Vua ta sang chầu. Nước ta cử Nguyễn 
Đại Phạp sang từ chối. 


Nguyễn Đại Phạp và Hà Huy Nham 
thông hiếu biện bạch về cái chết của 
Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp ở Đại Việt; 
Khước từ sang chấu. 

Sứ giả Mông Cổ Lương Tằng và Trần 
Phú đe doạ xâm lược lần thứ tư; đòi trả 
Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Tích Lệ Cơ. 


Binh bộ Thượng thư Lương Tăng sang 
đòi Vua sang chầu. Đào Tử Kỳ sang 
từ chối (bị giữ lại, sau một năm mới 
cho về). 


Sứ Nguyên là Tiêu Thái Đăng sang 
Đại Việt; (Trần Khắc Dụng, Phạm 
Thảo theo Thái Đăng sang Tàu để xin 
Kinh Đại Tạng). 


An Lễ Tuy sang báo tin Vua Nguyên 
mới lên ngôi. 

Lễ bộ Thượng thư Nãi Mã Phân sang 
Đại Việt. 

Sứ Nguyên sang đưa Quốc thư (không 
rõ tên). 

Mã Hợp Mưu và Dương Tông Thụy sang 
cho lịch. 


Lại bộ Thượng thư Tản Chì Ngõa sang 
bảo tin Vua mới lên ngôi. 
Lại bộ Thượng thư Thiết Trị sang. 


Sứ Nguyên Vương Sÿ Hành sang hỏi 
về cột đồng. Ta cử Phạm Sư Mạnh 
sang biện luận. 


Năm 1359 


Năm 1368 


Năm 1389 


Năm 1385 


Năm 1386 


Năm 1387 


Năm 1388 


Năm 1395 


Đởi Hồ 


Năm 1401 


Năm 1403 


Năm 1405 
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Nhà Minh sai sứ sang thông hiếu 
(không rõ tên). 


Minh Thái Tổ lên ngöi, sai Dịch Tế Dân 
sang. 


Ngưu Lượng và Trương Dĩ Ninh sang 
phong cho Dụ Tông. 


Nhà Minh cho sứ sang cầu 20 tăng 
nhân (không rõ tên). 


Nhà Minh sai Lâm Bột sang đòi cau, 
mit, nhãn. 


Nhà Minh sai Lý Anh sang xin 50 con voi. 


Đỗ Tử Hiền, Ô Lân, Gia Văn Bác sang 
phong cho Trần Nghiễm (vị Vua này 
đã mất mà họ không biệt), 


Nhâm Hanh Thái sang xin giúp quân 
đẹp phi. 


Lý Ÿ sang sứ gấp rút, ngắn ngày để dò 
la rồi đi ngay. Ta cho Phạm Quốc Tài 
đuổi theo đến Lạng Sơn để giết, 
nhưng không kịp. 


Ô Tu sang Đại Ngu. 


- Thêm một phái đoàn do Nguyễn Toán, 
Từ Cá, Nguyễn Tông Đạo, Ngô Tin 
sang sứ hỏi thăm thân thiện để chuẩn 
bị nội gián. 

- Nhà Minh sai sứ sang đòi cắt đất 
Châu Lộc. Bên ta, Hoàng Hối Khanh 
phải cắt trả 59 thôn Cổ Lâu. 


- Nhà Minh cho đoàn sứ giả do Nguyễn 
Tông Đạo, Phạm Canh và Lưu Quang 
Đình sang giả ý giảng hòa. 


Đời Lẻ sơ - Mạc - Lê Trung hưng 


Năm 1422 


Năm 1423 


Năm 1424 


Các sứ giả nhà Lê là Lê Vận và Lê 
Trăn gặp Sơn Thọ, Mã Kỳ, Trần Trị tại 
Nghệ An để tranh thủ hoà hoãn và dò 
xét tình hình địch. 

Các sứ giả nhà Lê là Lê Trăn biểu 
vàng bạc để đáp lại, Lê Trăn bị giữ lại. 
thời kỳ tạm thời hoà hoãn kết thúc. 


Phái viên của Trần Trí, Sơn Thọ dụ dỗ 
Lê Lợi và nghìa quân. 

Sứ của Lê Lợi chiêu dụ Cầm Bành 
nhằm hạ Thành Trà Lân, 
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Năm 1426 


Năm 1427 


Năm 1428 


Năm 1429 


Năm 1431 


Năm 1434 


Phái viên của Trấn Trí, Sơn Thọ xin 
hoà để rút quân về nước. 

Các sứ giả nhà Lê là Đặng Hiếu Lộc 
đem Thôi Tụ, Hoàng Phúc và tù bính 
bắt được cùng các loại chiến lợi phẩm 
đến trước cửa Thành Đông Quan để 
uy hiếp, dụ hàng. 


Nguyễn Nhậm Thiên hộ họ Hà đề nghị 
giảng hoà với nghĩa quân, 

Lê Thiếu Đính và Lê Quang Cảnh 
mang đồ cống, các chiến lợi phẩm 
cùng danh sách các tù bính trao cho 
Vua Minh. 


Lã Nhữ Kính và Tự Vĩnh Đạt mang thư 
đề nghị giảng hoà, xin mở đường cho 
về, Lê Lợi bằng lòng; mang chiếu của 
Vua Minh phong Trần Cảo làm An 
Nam quốc vương và lệnh bãi binh cho 
Vương Thông. 


Lý Kỳ, La Như Kính, Hoàng Ký, Từ Vĩnh 
Dật sang phong cho Trần Cảo. 

Hà Phủ và Hà Liễn, Đỗ Như Hùng báo 
tang Trần Cảo, 

Lý Kỳ, Từ Vĩnh Dật, Trương Thông sang 
ra lệnh phải đi tìm con cháu họ Trần. 


Đào Công Soạn nói rõ con cháu nhà 
Trần không còn ai, đã trả hết tù binh 
Minh cùng các vũ khí bắt được, đòi trả 
lại con gái Lê Lợi bị bắt; trả lời vấn đề 
tìm con chảu họ Trần, số người và khí 
giới mà nhà Minh đòi; cầu phong cho 
Lê Lợi, Vua- Minh chưa chịu nghe Lý 
Kỳ sang nước ta dụ bảo tìm kiếm con 
cháu họ Trần; đòi trả lại người Minh và 
khi giới còn bị ta giữ lại. 

Chương Xương, Tử Kỳ sang phong 
cho Lê Lợi, Ta phải cử Nguyễn Văn 
Huyến, Nguyễn Tông Chi sang tạ ơn, 
cống 5 vạn lạng vàng. 

Lê Như Lãm trả lời và nói rõ vấn đề 
trên, Vua Minh bằng lòng phong Lê Lợi 
làm quyền thự An Nam Quốc sự. 


Lê Vĩ báo tang Lê Lợi; tạ ơn. 

Quách Tế, Chu Bật sang làm lễ điếu 
Lê Lợi. 

Tứ Kỳ và Quách Tế và Chu Bật đòi số 
vàng cống hàng năm; mang lễ điếu Lê 


Năm 1435 


Năm 1436 


Năm 1437 


Năm 1438 


Năm 1443 


Nằm 1447 


Năm 1448 
Năm 1451 


Năm 1452 


Năm 1457 


Năm 1462 


Năm 1464 


Năm 1471 


Năm 1476 


Lợi; mang sắc thư phong Vua Lê Thái 
Tông. quyền coi việc nước. 


- Chương Xưởng, Hảu Tấn sang 
phong cho Lê Thái Tông. 


- Tháng 12, Chu Bật, Tạ Kinh sang 
báo tang Vua Minh. 


Phan Tử Viết bàn vấn để địa phương 
Thái Bình (vùng đất Tư Lang). 
Chương Xưởng và Hầu Tấn bàn vấn 
đề biên giới. 

Lê Bá Kỳ và Bùi Cẩm Hổ bàn việc địa 
phương Khâm Châu và Long Châu. 
Lý Úc, Lý Hanh sang đưa ấn vàng. 


Thang Đỉnh, Cao Dần sang ta nói về 
các vùng địa phương với Tỉnh Thải 
Bình (Trung Quốc). 


Tháng 11, năm Quý Hợi, Trình Cảnh 
sang tế Lê Thái Tông, Chánh sứ 
Tống Kiệt, Phó sứ Tiết Khiêm sang 
phong cho Lê Nhân Tông làm Án 
Nam quốc vương. 


Hà Phủ và Định Lan bàn việc Chiêm 
Thành cướp phá biên giới. 

Sứ Bồn Man sang triều cống nhà Lê. 
Biên Vĩnh, Trịnh Huệ sang báo tin Vua 
mới nhà Minh lên ngồi. 

Trần Kim, Quách Trung Nam sang cho 
vóc lụa. 


Hoàng Giám, Châu Doãn Long sang 
bảo tin Vua Anh Tông nhà Minh lên 
ngôi. 

Lưu Trật sang tế Lê Nhân Tông. 
Thang Tiền Phổ, Vương Dự sang 
phong vương cho Lê Thánh Tông. 


Sài Thăng, Trương Tuân, Trương Vịnh 
sang mưa vóc liệu. 


Tô Lăng Tín, Thiệu Chân sang báo tin 
Minh Hiến Tông lên ngôi. 

Bùi Viết Lương và Nguyễn Lãm 
mang biểu văn nói về việc người 
Minh phá rào ở cửa ải Thông Quảng 
và bắt người của ta sai đi là Hoàng 
Thế Cung. 

Nhạc Chương và Trương Đình Cương 
sang cho vóc lụa. 
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Năm 1480 
Năm 1488 


Năm 1492 


Năm 1499 


Năm 1507 


Năm 1513 


Năm 1630 


Năm 1647 


Năm 1682 


1663-1669 


Năm 1864 


Năm 1666 


Năm 1667 


Năm 1683 


Sứ nhà Lê sang thông hiếu với nhà Minh. 
Lưu Tiên, Lê Hiến, sang báo tin Vua 
mới lên ngôi. 

Thẩm Phụng và Đổng Chấn sang cho 
vóc lụa. 


Từ Ngọc sang viêng Lê Thánh Tông. 


Lương Chừ, Vương Chẩn sang phong 
vương cho Lê Hiến Tông. 


Tăng Lộc, Trương Hoằng Chi sang 
báo Minh Vũ Tông lên ngôi. 
Hà Lộ sang viếng Lê Hiến Tông. 


Thẩm Đào, Hứa Thiên Tích sang 
phong vương cho Lê Uy Mục. 


Trạm Nhược Thủy, Phan Hy Tăng 
Sang phong vương cho Lê Tương Dực. 


Hai sứ bộ nhà Minh (không rõ tên) 
sang đòi lễ cống. 


Phan Kỳ và Lý Dung Tiếp mang sắc 
thư sang phong. 


Lẻ Hiệu, Dương Hạo, Đồng Tôn Trạch, 
Nguyễn Quốc Trinh định lệ 6 năm 
cống hai lần một thế. Vưa Thanh 
không nghe. 


Đoàn Tuấn Khoa sang sứ nhà Thanh 
bàn về vấn đề đất đai vùng châu Lộc 
Bình (Lạng Sơn). Lãy lại được 7 thôn. 


Sứ nhà Thanh sang đòi nhà Lê em 4 
châu thuộc Cao Băng cho Mạc Kính Vũ. 
Triều đình Lê dùng lý lẽ bảc bỏ, giằng 
co hơn 40 ngày nhưng sau nhà Lê đã 
nhượng bộ. (Năm 16877 nhà Lê đánh tan 
Mạc Kính Vũ, lấy lại toän bộ Cao Bằng). 


Ngô Quang, Chu Chí Viễn sang tế lễ 
Lê Thần Tông. 


Phan Thành Công, Mã Văn Bích sang 
giao bọn giặc phỉ bị bắt được (chỉ đến 
Lạng Sơn, không vào Thăng Long). 


Trình Phương Triều, Trương Dịch Bí 
sang phong. Quan ta lên tận Lạng Sơn 
đón về Kinh, 


Nguyễn Đăng Đạo và Nguyễn Thế Bá 
nói về vấn đề biên giới Tuyên Quang 
và Hưng Hóa. 


Vương Quốc Trinh trả bọn tù binh họ 
Mạc cho nhà Lê. 


Năm 1683 


Năm 1689 


Năm 1697 


Năm 1719 


Năm 1734 


Năm 1761 


Năm 1768 


Năm 1788 


Năm 1789 
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Ô Hắc và Chu Xán sang. Tống Nho và 
Vũ Duy Khuông lên Lạng Sơn đón. 


Thị độc Minh Đồ và Biên tu Tôn Trác 
Vinh sang phong vương và cho ngự bút 
của Vua Thanh. 


Nguyễn Công Hoãn và Nguyễn Bá 
Tôn sang sử nhà Thanh bàn việc quy 
định số lượng người trong sứ đoàn 
gồm 3 chánh, phó sứ và 20 hành 
nhân, sau thành lệ. 


Dịch Lộc trả lại xưởng đồng Tụ Long 
cho ta. 


Định Phụ Ích, Đoàn Bá Long và Quan 
Danh Dương sang sứ nhà Thanh cám 
ơn Vua Thanh trả xưởng đồng Tụ 
Long, đề nghị Trung Quốc cùng chuẩn 
bị nghi lễ tiếp nhận chiếu chỉ sắc 
phong và thể thức 2 nước trao đổi văn 
thư với nhau: sai định thần làm tờ tự 
gửi đốc phủ Vân Nam đòi vạch lại 
cương giới (vùng Hưng Hoá). Nhà 
Thanh không nghe. 


Đăng Đình Triết và Thành Văn sang 
phong vương. 


Học sỹ Xuân Sơn và Cấp sự trưng Lý 
Học Dụ sang phong. 


Thị độc Đức Bảo và Cố Nhữ Tu sang 
viếng Vua Lê Ý Tông. 


Phái bộ gồm các cựu thần nhà Lê 
mang thư của Giám quốc Lê Duy Cận 
đề nghị Tôn Sỹ Nghị giảng hoà để làm 
kể hoãn binh và làm tăng thêm sự chủ 
quan của địch. Phái bộ bị quân Thanh 
chặn lại ở biên giới. 

Tôn Sỹ Nghị sang xâm chiếm, nhưng 
cũng mang cả tư cách là sứ thần đem 
sắc và ấn phong cho Vua Lê Chiêu 
Thống. Nhưng cả về danh nghĩa lẫn 
hành động thực tế. y đã là một Tổng 
đốc, biến triều ta thành bủ nhìn. 


Nguyễn Hữu Trù và Vũ Huy Phác, Ngõ 
Thì Nhậm gặp Thang Hùng Nghiệp bàn 
vấn đề quan hệ hai nước sau chiến 
Iranh; gặp Phúc Khang An bàn về vấn 
đề quan hệ hai nước sau chiến tranh. 


Phái viên của Thang Hùng Nghiệp 
mang thư của Thang Hùng Nghiệp 
gửi Hám Hổ Hậu đề nghị Nguyễn 
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Năm 1790 


Năm 1791 
Năm 1792 
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Huệ giảng hoà với Vua Thanh và 
tình nguyện đứng ra làm trung gian 
điều đình. 


Nguyễn Quang Hiện gặp Càn Long, 
xin phong vương cho Quang Trung và 
đòi nhà Thanh trao trả bọn phản quốc 
Lê Chiêu Thống. Trả cho nhà Thanh 
800 tù binh. Nhà Thanh phải trả lại cho 
Quang Trung 100 tên phản động. 

Sứ nhà Thanh mang chiêu phong 
Quang Trung làm An Nam Quốc vương. 
Ngô Thì Nhậm chọn một người giả làm 
Nguyễn Huệ để nhận lễ phong Vương. 


Phạm Công Trị giả làm Nguyễn Huệ 
dẫn đầu phái bộ sang dự tễ mừng thọ 
80 tuổi của Càn Long và thăm do thái 
độ nhà Thanh đối với ta và cách xử sự 
của nhà Thanh đối với bọn phản động 
Lê Chiêu Thống. Nhà Thanh đã đón 
tiếp trọng thể phái bộ và đày bọn 
Chiêu Thống mỗi tên một nơi. 

Sứ Quang Trung mang chiến lợi phẩm 
(sau khi đánh tan phong kiến Vạn 
Tượng câu kết với dư đảng nhà Lê) 
biếu nhà Thanh, mang biểu cầu hôn 
và đòi đất. 

Vũ Văn Dũng báo tang Vua Quang Trung 
Án sát Quảng Tây sang điếu Quang Trung 


Đời Nguyễn (1802-1945) 


Năm 18198 


Năm 1804 


Năm 1821 


Hai thuyền buôn do John White làm 
thuyền trưởng ghé cảng Sài Gòn, về 
nước bảo cáo với Nhà nước, sau Tổng 
thống Mỹ gửi thư đặt quan hệ; 


Sứ nhà Thanh là Tế Bô Sâm sang, được 
Vua Gia Long tiếp, không rõ là ở đâu. 
Lúc này, Thăng Long là Bắc Thành, dưới 
quyền của Tổng trấn và Hiệp trấn, chứ 
không phải là Kinh đô nữa. 

Sứ Trung Quốc sang phong, chỉ đến 
Thăng Long chứ không vào Huế. Vua 
Minh Mệnh ra Thăng Long tiếp đón. 


Năm 1860 Phạm Phú Thanh được cử sang sứ 


Năm 1863: 


Trung Quốc giao hảo; 


Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, 
Ngụy Khắc Đản sang sứ Pháp để 
chuộc 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ bị 
thực đân Pháp chiếm; 


Năm 1865 


Năm 1868 


8/1873 


Năm 1874 


Năm 1875 


Năm 1879 


Phạm Phú Thứ đi sứ đến Pháp, Tây 
Ban Nha, khi về đề nghị nhà Nguyễn 
lập trường Hàng hải theo mô hình các 
nước trên; 


Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế đi sứ 
đến nước Anh nhằm thông thương, đặt 
lãnh sự và mở cửa biển cho 2 bên 
buôn bán; 


Bùi Viện được trọng thần Lê Tuấn giới 
thiệu. Vua Tự Đức tín tưởng cử sang 
phương Tây thông thương. Tháng 
10/1873, ông gặp lãnh sự Hoa Kỳ tại 
Hương Cảng, được cấp chiếu khán và 
giới thiệu sang Mỹ: 

Bùi Viện được Tổng thông Mỹ Grant 
tiếp, ông đề nghị Hoa Kỷ giúp đánh đuổi 
Pháp, nhưng Grant đề nghị Bùi Viện 
phải về cầm quốc thư do chính Vua Tự 
Đức lý giải rõ vấn đề này mới được, Bùi 
Viện đành xuống tàu về nước; 

Bùi Viện cẩm quốc thư sang Mỹ, 
nhưng tiếc thay lúc này Chính phủ 
Grant đã thay đổi chính sách nên ý 
định nhờ Hoa Kỳ giúp đánh Pháp 
không thành; 


Nguyễn Hiệp được cử đi sử đến Thái 
Lan giao hảo; 


Năm 1882 Cụ Lê Trính cùng Phạm Phú Thứ đi sứ 


Năm 1909 


sang Trung Quốc, triều Thanh đưa bài 
thi Tiến sỹ để thử Phó bảng Lê Trinh, 
không ngỡ ông giải đáp đúng, mau lẹ. 
Triều Thanh hỏi ý kiến về thời cuộc, cu 
Lê Trính trình bày sắc sảo khả thi kể 
hoạch chẩn hưng Trung Quốc để tránh 
ngoại xâm, mọi người đều thản phục. 
Vua Quang Tự ban mũ áo, biểu Tiến 
sỹ và danh hiệu "Lưỡng quốc tham 
mưu" cho cụ Lê Trinh; 


Nghe tin Thượng thư Bộ Lễ, Phụ chính 
đai thần Lê Trinh mất, nhà Thanh cử 
sứ đến viếng câu đối: "Hữu hoài xuân 
thảo Bích. Võ cản thủy lưu Đông" 
(Tạm dịch: Nhớ mãi xuân cỏ biếc. 
Chảy mãi nước về Đông). 


Từ đầu Thế kỷ XX. Thăng Long không còn là 
Kinh đô, mà thuộc Tỉnh Hà Nội. Đến năm 1945, Hà 
Nội mới chinh thức là Thủ đô. 


NT... 
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Cách thức đón tiếp các sứ giả 

Các sứ giả Trung Quốc thời phong kiến sang ta 
được đón tiếp rất trọng thể. Các thể thức, tiêu 
chuẩn v.v.. đều đã được ghi rõ ràng trong điển lệ, 
chứ không chỉ là việc xã giao thông thường. 


Khi có tin đoàn sứ bộ sắp sang, Nhà nước phải 
tổ chức chuẩn bị đón tiếp. Suốt từ Lạng Sơn đến 
Thăng Long. dọc đường đều phải đặt nhà công 
quán tại các nơi gọi là trạm. Lạng Sơn có bốn trạm 
là Pha Lũy, Mai Pha, Nhân Lý, Chì Lăng. Kình Bắc 
có nhiều trạm hơn: Tiên Lệ, Cần Dinh, Thi Cào, Lã 
Côi, Gia Quất. Thọ Xương. Các trạm này đều phải 
sẵn sàng chu cấp tất cả các vật dụng, lương thực, 
thực phẩm cho đoàn sứ bộ. Nên nhớ rằng, cả đoàn 
như vậy cũng phải đến hàng mấy trăm người: chánh 
sứ, Phó sứ, tùy tùng, rồi các quân bình, tưởng tá đi 
hộ tống. Các sách Bang giao chí ngày xưa ghi 
chép rất chỉ tiết về tất cả các nhà trạm này. Dưới 
đây, chỉ ghi ở hai trạm trong phạm vi Thăng Long. 


Trạm Gia Quất (Công quán ở Gia Lâm, gần 
Kinh đô) 


+ Cung đốn Chánh sứ: 


Gạo trắng 20 bát Lợn 1 con 
Thóc 5 bát Cá tươi 5 con 
Muối 1 sọt Trứng 30 quả 


Cau tươi 1 sọt Dầu 1 chĩnh 


Vịt 3 con Trầu không 1 sọt 
Vôi 1 bình Rau, gừng, hành tỏi 1 sọt 
Dê 1 con Rượu 1 vò 


Nước mắm 1 chỉnh Cá khô 10 con 


Vừng 1 bái Đậu xanh 4 bát 
Than gỗ 2 sọt Gà 3 con 
Củi gỗ 3 gảnh Hồ tiêu 2 lạng 


+ Cung đốn người tùy tùng của Chánh sứ 


Gạo 250 bát Gà 20 con 
Rượu 4 vò Dấm 2 chỉnh 
Trứng 200 quả Muối 2 sọi 
Vịt 2Ô con Lợn 2 con 


Nước mắm 2 chĩnh Củi gỗ 30 gánh 


Các thứ rau 2 sọt 
+ Cưng đốn quan đi trước 


(Trước ngày Chánh sứ và cả đoàn đến công 
quán một trạm nào, thì đều có người đi trước báo 


Gao 15 bát 

Cau tươi 

Trầu không 1 sọt 

Vôi 1 binh 

Rau gửng, hành tỏi 1 sọi 
Dê 1 con 

Cá khô 8 con 

Gà 2 con 

Củi gỗ 1 gánh 


Hồ tiêu 1 lạng 


tin, như ta nói là đi tiền trạm. Triều đình cững phải 
đối đãi như một vị sứ giả). 


Lợn 1 con 

Cá tươi 5 con 
Đậu xanh 2 bát 
Vừng 1 bái 
Rượu †1 vò 
Trứng 200 quả 
Vịt 2 con 

Than gỗ 1 sọt 


Muối 1 sọt 


+ Cung đốn những người tùy tùng của quan 


đi trước 
Gạo 32 bát 
Trứng 10 quả 
Củi gỗ 3 gảnh 
Gà vịt, mỗi thứ 3 con 


Dấm 1 chỉnh. 


Lợn 1 con 
Nước mắm 1 chính 
Các thứ rau 1 sọt 


Muối 1 sọt 


+ Cung đốn Phó sứ và những người tuỳ tùng: 


như trên 


Trạm Thọ Xương thì lễ vật chung gọi là lễ vật 


sơ kiến gồm có: 


Trâu 2 con 
Ngỗng 20 con 
Cá 60 con 
Chuối 1000 quả 
Dê 4 con 

Gà 4Ô con 
Rượu 20 vò 


Cau tươi 10 sọt 


Bò 2 con 

Vị 40 con 

Cam 500 quả 
Trầu không 10 sọt 
Lợn 4 con 

Trứng 50 quả 
Dừa 200 quả 


Các đồ dùng chuẩn bị sẵn cho sứ bộ vào triều 


cũng phải sẵn sàng: 


- Long đình sơn son thếp vàng 2 cỗ và đòn sơn 


sơn 4 chiếc. 


- Lụa nhuộm vàng 2 tấm, mỗi tấm 60 thước. 


- Hương án sơn son thếp vàng 2 cái, độc bình, 


giá gương, 4 chiếc đòn sơn sơn. 


- Án để cờ tiết sơn son thếp vàng 1 chiếc và 2 
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chiếc đòn sơn son. 


- Tàn vàng 14 chiếc; lư hương đồng 2 chiếc; 
sơn son 300 chiếc. 


- Ghế ngồi 4 chiếc; màn lụa vàng 2 chiếc; chiếu 
lác cạp vải đen 12 đôi. 


Nghỉ thức sách phong 


Những ngày đón tiếp sứ giả của "Thiên triều" 
đến là những ngày Thăng Long vô cùng tưng bừng 
rộn rã. Cả 36 phố phường treo đèn, kết hoa, hàng 
quán bày ra tấp nập và phong phú. Riêng ở chốn 
triều đường phải tổ chức cho bề thế trang nghiêm. 
Tuy phải chịu cải thế là tiếp nhận sự phong vương, 
nhưng ta vẫn muốn tỏ cho họ biết, mình cũng là môt 
nước văn hiến, hiểu biết các điển lệ, các thể thức 
không kém gì. Ngô bang văn hiến tự Trung Hoa: 
Văn hiển nước tôi cũng như bên Trung Hoa vậy. Do 
đó mà có nghi thức sách phong. 


Ngày chính thức nhận ấn và sắc của Vua bên 
Trung Quốc - xem kỹ cách tổ chức, ta thấy rõ ý thức 
tự tôn của mình (Tài liệu theo Lịch triểu hiến 
chương phần Bang giao chí - của Phan Huy Chủ). 


"Trước ba ngày, Thượng thiết ty đặt long đình ở 
giữa Điện Kính Thiên, đặt hương án Ö phía Nam 
long đình, đặt vị bải của Vua ỗ trước hương án (Vị 
bái dưới dùng chiếu tre, trên trải chiếu cạp), đặt vị 
đứng của khâm sứ ở trước hương án (hơi về hướng 
Bắc, vị đứng dưới dùng chiếu tre, trên trải chiếu 
cạp), đặt vị đứng của Vua ở bên hữu hương án (vị 
đứng dưới dùng chiếu tre, trên trải chiếu cạp). Một 
viên Thự chiếu, hai viên Nội tán, đều đứng ỏ bên 
hữu điện: tám viên Củ nghi, hai viên đứng hai bên 
tả hữu sân điện, hai viên đứng hai bên tả hữu long 
trì, hai viên đứng hai hên tả hữu đan trì, hai viên 
đứng hai bên tả hữu ngoài Cửa Đoan Môn; tâm viên 
Ngoại tán, hai viên đứng hai bên tả hữu sản điện, 
hai viên đứng hai bên tả hữu long trị, hai viên đứng 
hai bên tả hữu đan trì, hai viên đứng hai bên tả hữu 
Cửa Đoan Môn, đều đứng dưới cắc quan Củ nghĩ. 
Trước hai ngày, Vua phải ăn chay, cáo tế trời đất ở 
Điện Thái Miếu, Điện Chí Kính, Trước một ngày, 36 
phổ trong Kính đều kết hoa ỏ đường phố (dùng 50 
tấm lụa vàng, lụa đỏ, trồng hai cột sơn đỏ, đầu cột 
có ngủ nhọn). Từ ngoài bến sông cho đến cửa 
Đông Tràng An, đường sá các phường các xứ đều 
đọn dẹp sửa sang. Sáng sớm hôm làm lễ, phụng 
chỉ của Chúa, các quan vào đan trì trước. Dự sai ba 
viên vần võ trọng thần đôn đốc các tướng tá binh 
mã, nhã nhạc, giáo phường và nghỉ trượng ra bài trí 
Ô ngoài bến sông; mặc áo mũ theo phẩm tước, đợi 


khi long đình đến thi làm lễ 5 lạy, 3 vải (từ năm Giáp 
Dân đã theo làm lễ 3 quy, 9 vái). Làm lễ xong, các 
văn võ trọng thần ởi trước, rồi đến giáo phường, đến 
nghỉ trượng, đến nhã nhạc, đến hương án, đến long 
đình, đến kiệu khâm sứ, đến người ngựa theo hầu 
khâm sứ. Khi đến Của Nam Môn, người theo hầu 
xuống ngựa. Đến ngoài Cửa Đông Tràng An, viên 
Thông sự mời Khâm sử xuống kiệu. Vua đội mũ 
xung thiên, mặc áo hoàng bào, đeo đai ngọc, đứng 
đón ở bên hữu ngoài bạ cửa, các quan chia ban 
theo hầu. Vua gặp Khâm sứ vái chào. Long định 
tiến vào theo cửa chính. Khâm sứ tiến vào theo cửa 
tả. Vua tiến vào theo cửa hữu. Khi vào đến Điện 
Kính Thiên thi đặt long đình vào vị. Quan Điển lễ 
mời Khâm sứ đến vị đứng. Quan Nội tán lâu xin Vua 
đến vị đứng, các quan chia ban đứng hai bên tả hữu 
sân điện, long trì và đan trị, và ngoài Cửa Đoan 
Môn. Các viên chấp sự tựu ví, ai giữ việc nấy. Viên 
Nội tân tâu Vua đến vị bái. Ngoại tán xướng: "Bài 
ban” (các quan đều đứng vào ban), lại xưởng: "Ban 
tễ" (các quan quay mặt vào hương án). Nội tán: 
“Tấu tam bài ngũ khấu đầu”, "hưng" “bình thân”. 
Ngoại tán cũng xướng như thế. Viên Điển lễ xướng 
"Tuyên chiếu". Nội tán: "Tấu qùy”. Ngoại tán cũng 
xướng như thế, Khâm sử bưng tờ chiếu trao cho 
quan Tuyên chiếu. Hai viên Triển chiếu đến mỏ tờ 
chiếu. Viên Tuyên chiếu đọc xong, bưng tờ chiếu 
đặt lên hương án rồi ra đứng ở vị mình. Quan Điển 
nghỉ: “Tấu thụ chiếu”. Viên Khâm sứ bưng tờ chiếu 
trao cho Vua, Vua nhận tờ chiếu. giơ lên ngang trán 
rồi trao cho viên quan Thụ chiếu, quan Thụ chiếu 
quỷ xuống nhận tờ chiếu, đứng lên, ra đứng ở chỗ 
trước. Khâm sứ ra đứng ỏ chỗ trước. Nội tán: "Tấu 
phủ phục” “hưng”, “bình thân”. Ở ngoài cùng xướng 
thế. Nội tán: "Tấu phục vị". Nội tán: "Tấu hành tạ ân 
lễ ngũ bái tam khấu đầu". Ngoại tán cũng xướng 
như thế. Nội tân: “Tấu lễ tất. Các quan chía ban 
đứng hâu. Nội tán: “Tấu hoàng thượng hướng Khâm 
sứ hành nhị ấp lễ". Khăm sứ xuống điện đi ra. Vua 
đến Điện Cần Chánh. Vua cùng Khâm sứ chia hai 
phía Đông Tây cùng ngồi, làm lễ tiếp đãi (uống 
nước chè, ăn trầu). Xong rồi lại tiễn sứ đến ngoài ba 
cửa. Vua vái chào xong, Khâm sứ đi ra lên kiệu. Sai 
quan nghịnh tiếp Khâm sứ vào nhà công quán (ỏ 
Nha môn Lễ bộ) thết yến. Vua ngự về Điện Cần 
Chánh, các quan theo hầu. Khi đến điện, Nội tán 
tâu Vua ngự lên ngai: các quan làm lễ khánh hạ 5 
lạy 3 vải. Vua về cung. Các quan lần lượt ởi ra". 


Những ứng xử văn hóa đặc sắc với các 
đoản sứ giả. 


Ngày xưa, chuyện giao thiệp với những quan lại, 
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sử thần Trung Hoa chủ yếu là nhằm vào việc thể 
hiện trình độ học vấn, tài năng văn chương của 
mình. Khi đấu tranh quân sự, việc ngoại giao có yêu 
cầu khác, nhưng thời bình chủ yếu phải sử dụng 
đến văn chương. Nhiều lần, không phải chỉ có các 
quan được lựa chọn trong các nhả khoa bảng xuất 
ra đàm luận hoặc tranh luận, mà ngay cả nhà Vua 
cũng trực tiếp giao thiệp tay đôi với các sứ giả Trung 
Quốc. Trong những trường hợp ấy, ta cũng thấy 
trình độ Việt Nam, bản sắc Việt Nam bộc lộ rõ ràng. 
Chỉ kể ra đây một vài sự kiện: 


1. Chuyện đời Lê Hiến Tông: 


Hiển Tông, năm Cảnh Thống thứ 3 (1500) tháng 
12, sứ nhà Minh là bọn Lương Chừ sang phong. 
Vua sai Ngự sứ Đặng Quỳ đến Trạm Lã Côi đón 
tiếp. Ngày 23 bọn Lương Chừ, Vương Chẩn cùng 
đến Trạm Thị Cầu, Vua sai bọn Đông các Đại học 
sỹ Đàm Văn Lễ và học sỹ Bùi Nhân đến Trạm Thị 
Cầu cùng bọn Lương Chửừ bàn nghỉ lễ. Ngày 24, Từ 
Ngọc đi từ Trạm Thị Cầu đến Trạm Lã Côi, Vua ngự 
thuyền nhỏ đến trạm để đón tiếp. Khi Vua về cung, 
Lương Chử tiễn ra ngoài cửa trạm. rồi bảo Bùi Nhân 
rằng: "Nay được trông thấy Quốc vương đã đứng 
tuổi, thực tướng thánh nhân, tướng trường thọ, thực 
là phúc cho nhân đân nước Nam. Sao mà học rộng, 
gặp việc ứng đối nhanh như thết' Lương Chữ khen 
ngợi mãi, Ngày 25, Từ Ngọc đi từ Trạm Lã Cồi đến 
Thịnh Liệt thì xưống thuyền. Vua đến Điện Quỳnh 
Vân tiếp kiến. Vua về cùng trước, Từ Ngọc đến Điện 
Cần Chánh làm lễ tế Thánh Tông, tế xong, Vua 
cùng Tử Ngọc làm lễ tương kiến, rồi sai các quan 
đưa (sứ giả) ra sứ quán. Ngày 27, bọn Lương Chừ 
đến Điện Kính Thiên làm lễ khai độc chiếu thư. Lễ 
xong, Vua đến Điện Cần Chánh làm lễ tương kiến, 
rồì sai các quan đưa (sứ giả) ra sứ quán. Ngày 29 
Lương Chữ bị bệnh, Vua đến sứ quán thỏi thăm. 
Ngày hôm ấy thết yến bọn Lương Chừ ở Điện Cần 
Chánh, tặng vàng bạc và đồ tơ lụa, mỗi người một 
khác. Họ đều cố từ chối Không nhận. 


2. Chuyện đời Lê Tương Dục. 


Tương Dực đế, năm Hầu Thuận thứ 5 (1513), sứ 
nhà Minh là Trạm Nhược Thủy và Phan Hy Tăng 
sang sách phong. Khi trở về, đưa tiễn rất hậu, bọn 
Nhược Thủy đều không nhận. 


Vua đưa thơ tiễn Nhược Thủy rằng: 
Lược, cà Zuu cú, 1Ñ, xuấấ, cau dàng, 


2guggt.trung 
SM„y sa EE nhạc đc ca dưng, 
6 tinÉ, cảnÂ cũnÂ quan Rusy biến, 
S0ự Rở tươi tRau tụy sắc, đĂng, 
Dịch: 
Sớ tRẦu đau đếu căng gàá, SCuAu 
Ổn Ea, ERáp, cả naxaamz, Quạt, 
Ôi nát saày tưng ÖUfbau 
Cớ tinÑ xạng xã ngà nơi, cRấầu, 
Trạm Nhược Thủy họa vần đáp rằng: 
Cơn, tRànÂ tRâu, quác# đạ, tràng trùng, 
ấu thẦn tường tại phổ TẾ tưng, 
-Xý đếc IxagSn tagên 1Ñ:m. ng Ú 
Dịch: 


đÑAnÂ nà Rùa, sAng Quợi mấuu Eaùng, 
cœ nước, 


ĐIla¿ mai Sồá« thêu xạu ERẩn Đười, 


Kông 
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Vua đưa thơ tiễn Hy Tăng rằng: 

-Lế quay naÑma, cũ cu 1aàzv tế 

Ô 2, .Ruzu pÑÃ, tRu tam, vn Đạ, 

"Diám, pRong, van, Ái ca sen xuan, 
đtnÊ tru diễn, đạu Eau R¿ằm ngÑ2‡p, 
Dịch: 

ĐT das» may đằng trước tiệc sam, 
( nÑ, sáng Ÿ6 tinÑ,Ÿau toà SŸLvm¿ 
(bù «f8 Ê an, xay man mÁ«: mi 
“Öấ„ kuat ng+ệp, Ruàu, Eu viễn đạo 
Hy Tăng họa vần đáp rằng: 

caÀng, gia tRanÂ, qiáa, cổ, 9À, tiền, 
Ô tín truyng, cũng, đá. thẦm, im, 
Tạp, Kấu tàu sơ quá, Đế xua êm, 

đam Kiật R2, tư pRAm, Doạng Đệ, 

cư ngàn LÑAm, 0, Ra, nôn, 


Dịch: 

đRanW, giáa, thân, Đàêu, bas#e. ERAma, 
Sứ tiếE xa xâu ngaàt SJLưn đu, 
«xe, vấn, cÑ Àu oà, Gỗ á«. 1Ñ Ầ„m, 
NHƯ 2S: 
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THÊ th tỳ vn 
Vua lại đưa thơ tiễn Nhược Thủy rằng: 
SitánÑ, Lâu bay kaá, c4 nÊ, ăn mànÑ, 
Cạn, Ứố umay đunay cÍLu, đ, v45, 
Cú nRAm quÃng, đang, Êa 4m âa Quá, 
Âu TÑ dụ ry âu cẦm Ú, 
chờ Rau, foar, pha, tẾwa, c ấn, 
Dịch: 
đuam tang áầu Dêng, mậnÊ, cẦm, 
LLấ äu xứ 

SHịn Ẳễ ng dụng, xã sàng đạ,aấ, 

L cần, ở, muuếền, Ẳỗ, Ú; âu cẲm, 
Tu MEN 


ai nàu, tận, Ji Am, được Qua, 
lả¿ đấn, 


cự tám tam tíeÊ ngày ôm tRà, vế, 
Bạ. kảu cua Ban tRạs.4 dànÂ, 


(1) Kinh Thi: Ân Cao Tông bảo Phó Duyệt là Tể tưởng 


rằng: “Nhược tế cư xuyên, dung nhữ tác chu tiếp”, nghĩa 
là: "Vị như đi qua sông lớn. dùng người làm thuyền”. 
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Sam by EấY dựng tràng, pRam, phá, 
Dịch: 


CUR« xang ca Ra, ấp xe đu 

đồ « fầu ba, aá«, aấ đặ« Ê¿át; 

ác nước gÂmy trời, dài QinÑ, ầm? 
Cầng gi chức cấng đáp, an tẾ2en, tỉ, 
Qhường ty (hm gương để xét lồng ngoài 
DU ng sáng (cả tuần tử) đường 
Vua lại đưa thơ tiễn Hy Tăng rằng: 

Sáu» Pham than, tái Ñua« Làm ÔẨ uAxy 
G# tiết Pamm, K3 xác. tàn 

Sa Red, thập Rang, am 3s, chua 


cm, nạ, tinÊt tRâu Rău CỔ ác, ERuuz1, 
Dịch: 

Suài, đấu, tRenf, kì, Ea, tRá„ay ÔCaae, 
Cứ tiết đoá¿ đấu tÑ&m, mừng, xã, 

4á nRàm Làm, Kấm, BiẪn ngập đầu. 
Tám nRưcRauunuscơ (ngạc) nhiễu cau KRẦn, 
Qày naựy xe x@ về tỒ ác Vu, 


Hy Tăng họa vần đáp rằng: 


ØXu thu ñấu, dc can, Cu, cRz; 

ÂN: dược ng.yên đẳng đạt tạo nAm 
Ty tán sự đợi vA công ø 

đau nhập, than, tRu Ký nạ tần, 


Dịch: 


TÔ bAa, màu Quan, 


Jhaa§, CRu, 
F TY 2 
đÀ ng Aai nẴue biển, cá, nh àu Râu sân, 


ÈÉa„ x2#1, 
tBa« [ầm sâu gấm, gàa, fầu tRø, 


3. Chuyện đời Vua Quang Trung 


Không những nhà Vua và các quan lại, các nhà 
khoa bảng chịu trách nhiệm giao thiệp với các sứ 
giả bằng văn chương chữ nghĩa, mà có cả quần 
chúng Thăng Long cũng được dự vào những việc 
đối đáp này. 

lộ) một số truyện dân gian, như truyện Trạng 
Quỳnh, ta đã biết có chuyện là bà Điểm (không 
phải Đoàn Thi Điểm) được giao việc cải trang thành 
cô hàng nước ra bán hàng, đọc câu đối, bốp chát 
lại với các sứ giả, khí họ đi chơi phố phường Thăng 
Long. Có thể đó là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, 
không thể xem là việc thực. 


Nhưng vẫn có sự thực này: Ở Thăng Long lúc 
bấy giờ, những người phụ nữ có học hành chữ 
nghĩa, biết múa hát v.v.. có lẽ không it lắm. Họ 
vẫn được triều đình biết đến, được mởi hoặc 
được gọi vào các cuộc đón tiếp các sứ giả. Đó 
là việc có thực và đã được các sứ giả Trung 
Quốc ghi chép hẳn hoi. Việc đó đã diễn ra vào 
thời Vua Quang Trung, và đã được ông Bùi 
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Hạnh Cần chép lại''. Xin ghi nguyên văn lời kể 
của ông Bùi: 

“Giữa năm 1789, một đoàn sứ bộ nhà Thanh 
do viên quan tân bổ tên là Đạo Thành, và viên quan 
Tả đường Phủ Nam Ninh dẫn đầu sang Thăng 
tong. Đoàn ngoại giao Việt Nam lúc đó do Ngô 
Thời Nhậm phụ trách. Trong số phụ nữ Việt Nam 
được tham gia công tác đối ngoại lúc đó có ghi tên 
như sau: Phan Ngọc Dao, Trần Cẩm Liên, Nguyễn 
Thúy Quyên, Dư Kiêm Tuyết, Đặng Quang Đáit, Lưu 
Bích Đại, Phạm Hồng Liễu, Hoàng Cúc Phương, 
Trần Lan Anh, Trịnh Tú Quỳnh. Có thể trong số nảy, 
có những người ca nhỉ người Nhân Mục hoặc Mễ Trị 
thuộc Huyện Thanh Trì hiện nay... 


Khi sứ bộ nhà Thanh tới Trạm Gia Quất (tại thị 
trấn Gia Lâm bây giờ) đã dừng lại nghỉ ngơi trước 
khi sang đò Sông Cái. Trong hồi ký của Đạo 
Thành có ghi: “Đường đi vất vả, dừng ngựa ö Gia 
Quất, được gặp Nguyễn Thị Tam là bậc văn học 
đến lặng thơ. Thơ của bà Nguyễn bố cục khéo 
léo, tế nhị, vần gieo hài hòa. Tôi có họa lại bài 
đầu, còn các bài khác vì bận công việc nên không 
họa được...” 


Sau đây là mấy câu thơ trong bài của Đạo 
Thành họa thơ của Nguyễn Thị Tam (tạm dịch): 


(ae, 2 Sam từ tuưác, nÑàều người giẫu 


Tu Q44 mài naựy TẾ đu xã, xÀmă,..." 

Hiện nay, ta không có trong tay tập hồi ký của 
Đạo Thành, người Trung Quốc, cũng rất tiếc là tài 
liệu Hán Nôm của ta không ghi được (hoặc chưa tìm 
ra). Nhưng các chỉ tiết trên đây cho thấy rõ phụ nữ 
bình dân ở Thăng Long quả thực có tham gia vào 
việc đón tiếp các đoàn sứ giả. 


* Quan sứ cò kè! Chuyện nực cười của 
sứ giả nước ngoài 

Các đoàn sứ giả phương Bắc tới Thăng Long, 
không phải sứ giả nào cũng là những người giỏi 
giang hay lịch sự. Ÿ vào thế nước lớn, họ luôn 
luôn tỏ thái độ bề trên ngang ngạnh, đôi khi còn 
thiếu lễ phép nữa. Nhất là trong những trường hợp 
hai nước có quan hệ căng thẳng với nhau. Ta còn 
có một bản chiếu của nhà Tống đưa sang, do nhà 
thơ Vương Vũ Xứng viết gửi cho Vua Lý với lời lã 
ngạo mạn. Ta cũng nhớ chuyện bọn sứ giả Sài 
Thung sang hạch sách Vua Trần. Trần Hưng Đạo 


cải trang là một nhà sư ra tiếp, y mới chịu nói 
chuyện, nhưng lại cho bọn tả hữu dùng mũi giáo 
chích vào đầu. Trần Hưng Đạo vẫn ung dung, 
khinh bỉ v.v... Còn nhiều chuyện nữa, Những bọn 
sứ giả hung hãn như vậy, không phải kể nhiều, 
nhưng lại còn không thiểu những người tiểu tâm, 
chỉ chăm chăm trục lợi. Như câu chuyện Sứ giả 
cỏ kẻ sau đây (trích theo sách Giai thoại xử 
Lạng -1989 từ trang 60). Đó là chuyện tống tiền 
của sử nhà Thanh năm 1683. 


Sử Thanh sang tản này để phong vương cho 
Vua Lê Hy Tông, đồng thời làm lễ tế vua Huyền 
Tông (mất năm 167†), Vua Gia Tông (mất năm 
1675). Hai phải đoàn cùng sang một lúc, gồm có 
hai Chánh sứ là Ô Hắc và Minh Đồ, hai Phó sứ là 
Chu Xán và Tôn Trạc. Tôn Trạc chết khi đến Quảng 
Tây. Còn lại ba sứ thần cùng đoàn tùy tùng đến 
Thăng Long, tiến hành các nghỉ lễ. Ngày 25 tháng 
10 năm ấy thì lên đường về nước. 


Theo thể thức thì các lễ vật, quà cáp tiễn chân, 
đều có ghi rõ ràng trên giấy tờ (gọi là giản văn) đưa 
cho các sử thần thông qua để thu nhận. Giản văn 
củng các lễ vật mang đến nhà công quán cho các 
sứ giả kiểm tra, nếu bằng lòng thì thu. 


Điều thú vị là, khi các bản giản văn và các lễ 
vật đưa sang, mấy vị sứ thần đặc biệt là hai ông 
Chánh sứ đều tỏ ý không bằng lòng. Ông Hoàng 
Xuân Hãn trên Tập san Khoa hợc Xã hội (số 4 
năm 1978, xuất bản ở Paris) viết về sự cò kè như 
sau: “Buổi sáng ngày 26 tháng Mười công quán 
Gia Quất (ả Gia Lâm gần Kinh đô) rộn ràng tấp 
nập. Đã đến ngày các sứ bộ sắp sửa ra về. tùy 
nhân xếp gọn hành trang, bạn tiếp, nhóm họp 
phu ngựa, lại thêm triều quan đệ tống lễ vật tiễn 
đưa, mà còn bị sứ thần sách hạch, phải vượt 
sông qua lại nhiều lần để tăng số lễ vật. Mặc dầu 
lăng lễ tặng, các sử cũng không nghe. Rồi quá 
trưa ngày ấy đoàn hai sứ bộ ra về. Mỗi ngày ởi 
mội trạm. Chiều ngày 3 thàng 11 đến Trấn Lạng 
Sơn, sai quan bạn tống phải đem các lễ Vật ra 
lặng biếu, đi theo nắn nì xin nhận nhưng vô hiệu 
quả. Các sứ thần lui lại Lạng Sơn một ngày, phần 
để đợi tín tức về sự đón tiếp ở Cửa Nam Quan, 
phần để các tùy nhân mua sắm các vật hạng của 
nước ta sản xuất, nhất là để sách hạch thêm về 


(1) Trong sách Bà Điểm họ Đoàn, do Trung tâm hoat 
động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giảm và 
Thư viện Hà Nội xuất bản năm 1988 tr. 16, 17, 
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lễ qũy tẫn!!'. Đôi bên điều định suốt ngày mùng 4 
mà vẫn không xong. Ngày hôm sau về đến trạm 
Đồng Đăng cũng vẫn còn cò kè đòi thêm thÁi. Ngày 
Sau nữa, mùng 6 tháng Mười một, hai Chánh sứ vào 
cửa quan trước. Các sai quan ta bèn điều định với 
PHó sứ Chu Xán mới ổn thỏa xong. Chính nhờ vị 
này mà sứ bộ còn giữ được phong cách khả trọng. 
Vốn là nhà khoa bảng, y đã xướng họa với các sai 
quan bạn (õng hoặc làm thơ vịnh dọc đường, Chắc 
rằng, y cũng nhận thái độ các Chánh sứ là khó 
chịu...” (trang 125, tập san kể trên). 


Hoàng Xuân Hãn kể được tường tận như thế, vì 
ông đã căn cứ vào các tài liệu của những người 
trong cuộc chép trong hai tập Sứ giao kỷ sự của 
Chu Xán và tập Thiên triểu khâm sứ, sách phong 
tứ tuất nhỉ bộ lược biên của các \ác giả nước ta. 
Tình trạng cò kè trên đây chỉ là do các vị Chánh sứ 
chê ít, nên nhất định không nhận. Giấy tờ đi lại, giải 
thích kêu nài, các sứ giả vẫn không nghe. Tập lược 
biên có chép lại lời quát mắng của Chánh sứ Minh 
Đồ, nghe khá buồn cười. Chánh sứ bảo rằng người 
nước Nam khinh bạc, không biết công lao “các sử 
giả vạn lý trường trình, đa thiểu phong thương lao 
khổ”, nào người chết, lửa ngựa chết dọc đường, 'nà 
bẩy nhiêu của đã đô chí!" 


Nhưng dù sứ thân sách hạch, lệ đã định, các 
quan do triều đình phái đến hoặc đang coi sóc trấn 
Lạng Sơn, ở xa Chúa, làm sao mà tự tiện thay đổi 
được. Có người có sáng kiến là xin mang bốn thanh 
kiểm thếp vàng đến tặng thêm. Chánh sứ Mình Đồ 
trả lời trắng trợn: - "Đem bán đi lấy tiễn hay đổi lấy 
vật khác thị mởi nhận!” Trên các bàn giản văn có ghi 
mục các vật tặng. Những sứ thần khác không nói gì, 
Chánh sứ Minh Đồ thì hạ bút ghi rõ: “lấy 8 cải". 


* Chuyện dân gian về việc đón sứ 


Chuyện dân gian mà ta nói đảy, hoàn toản là 
chuyện hư cấu. Chắc chắn nhân dân ta, lịch sử ta, 
với tấm lòng tự tôn dân tộc một phần, phần khác là 
có sự tự ái khi không có cảm tình với một số người. 
Quả thật là lịch sử ta, có thể ngay từ vào thời bà 
Trưng, bà Triệu, đã rất bất bình vì bị người ngoài áp 
chế. Họ căm ghét bọn xâm lược hống hách ấy nên 
đã gọi chúng là thằng Ngõ (nhà Ngô tương đương 
với đời bà Triệu). Tiếp đó lại thêm nhiều thế kỷ, 
những sự ngang tai chướng mắt cứ được lặp đì lặp 
lại, làm cho sự tức giận thấm vào tâm can của người 
dân. Vẫn có một số quan lại. một số Hoa kiều là 
người tốt. Người tốt thì dân ta rất trân trọng và biết 
ơn. Ta đã thờ những Sỹ Nhiếp, Tích Quang, Nhâm 
Diên, rồi thờ cả Cao Biền (dù có nhiều thơ ca mỉa 


mại Cao Biền). Nhưng người ác, người xấu thì dân 
ta không chấp nhận. Do đó về sau này, từ đời Định, 
Lê, Lý, Trần, Lê, hai bên đã có tình hữu nghị, nhưng 
nếu có những sứ giả đến mà ra bộ hống hách, tô ra 
khinh thị dân tộc ta, thì người ta sắn sàng phản ứng. 
Không có điều kiện giao thiệp với các sứ giã, người 
dân ta đã tưởng tượng ra nhiều chuyện hài hước để 
đắc ý với nhau. Sứ giả thì chẳng biết đâu, nhưng 
chuyện đồn đại qua tháng năm sẽ gây thêm phần 
sâu sắc cho các hư cấu đã thành ra ẩn tượng. Tất 
nhiên, muốn hư cấu cho người nghe có thể tin được, 
người ta phải tìm trong giai thoại một nhân vật có 
khả năng đối phó được với thiên triều, thi mới hợp 
lý. Chuyện bịa đặt dù biết không đủng, nhưng vẫn 
có thể khiến người ta lín được. Loại nhân vật ấy, chỉ 
có thể tìm trong các ông Trạng mà thôi. Vi vậy mà 
chuyện dân gian của ta có khá nhiều chuyện lấy 
nhân vật chính là ông Trạng. Có những ông Trạng, 
nguồn gốc mơ hö, nhưng hành động lại có vẻ đậm 
đà, rõ rệt, 

1. Chuyện Trạng Lợn với sứ giả Trung Quốc 


Trạng Lợn hoàn toàn là hư cấu. Nhưng truyền 
thuyết lại khẳng định !ä người có thực, tên là Dương 
Đình Nguyên, ở Bình Lục, Hà Nam. Ông được dân 
gian gọi bằng nhiều tên: Trạng Lợn, Trạng Dừa, 
Trạng Bói, và cho là sống dưới thời Vua Lê Thánh 
Tông. Sách Trạng Dưa truyện lục (của tác giả 
Mộng Quế ở Nam Định, in năm 1920) nói về chuyện 
Trạng Lợn lập mẹo để đối phó với sứ giả như sau 
(Chép theo bản in của Hội Văn nghệ Nam Hài: 


“,. Nôi về bẩy giờ, khi các động triểu phục, dân 
sự yên ổn, Thiên tử mừng lắm, sai sứ sang sửa lễ 
giao hảo với Tàu. Tàu cũng cho sử sang đáp lễ. 
Sang đến nơi, sứ Tàu có ý muốn đấu trí, đấu lực để 
thử người tài nước Nam. Sứ Tàu cậy mình cao cờ, 
nói với Vua Lê xin mỏ đại hội đánh cò, đấu trí cao 
thấp. Vua vốn cờ thấp, lấy làm lo, mới hỏi Trạng, 
Trạng täu: 


- Rộng bề trên, cứ phúc thư trả lời, định ngày hội 
đấu. Hạ thần xin dâng một người rất cao cò, dẫu có 
Đế Thích phục sinh cũng không ngại. Người ấy họ 
Nguyễn, hiện đương làm chức Thị Lang. 


Vua hỏi; 
- Thế thời làm mẹo gì? 


Trạng nói: 


(1) Qũy tẫn: tỪ ngày xưa, chỉ tiền, lễ vật đưa tặng làm chị 
phi dọc đường. 
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- Xin bề lrên cứ yên lòng! Đến ngày ấy, tiếu thần 
khắc có mẹo. 


Đến ngày hội đấu, Trạng xin đem bàn cờ để 
trong sân rồng, để nhà Vua đối địch với sứ giả và 
ghé tai tâu Vua cử như thế, như thế, Rồi đem lọng 
đùi thủng mội lỗ, sai Trạng Cờ đứng che lọng cho 
Vua. Đến lúc đánh, hễ Trạng Cờ xoay cải lọng bóng 
nắng chiếu vào chỗ nào thời Vua nhấc quân đi đến 
đấy. Quả nhiên, sử Tàu phải nước chiếu dồn, không 
lấy nước nào cự lại được phải ngồi bó cánh ngay 
râu chịu thua. Thiên tử mừng lắm, gia phong cho 
Thị lang là Cờ Trạng nguyên, khen Trạng Lợn là 
“Tiểu Vũ hầu”, ban thưởng nhiều lắm. 


Sứ Tâu thua cờ, tức quả nghĩ ra một mẹo: Lấy 
cây gỗ bào nhẫn đầu đuôi, sơn đen khắp cả, đề ba 
chứ trắng vào cây gỗ rằng "Hồ bất thực” Đem hỏi, 
cả triều không ai (ân ra được. Lại hỏi Trạng, Trạng 
lập tức ứng khẩu rằng: 


- Hồ bất thực là cáo chẳng ăn, cáo chẳng ăn thời 
cáo đói. Cáo đôi thời cảo gầy, cáo gầy là cây gạo 
chứ gi! Chẳng tin bổ cây gỗ ra xem. 


Bổ ra, quả nhiên gỗ gạo thực. Sứ Tàu thấy thế, 
mưới mồ hôi than rằng: 


- Người nước Nam tài giỏi vậy, còn lấy trị thuật 
má đấu thể nào được. 


Từ đó, không dám thò ra một ngón gì nữa. 


Bấy giờ Vua có mỏ tiệc thưởng công và khen 
Trạng Lợn, Trạng Cờ rằng: 


- Nếu trong triều định đều được như các ngươi 
cả, thời trẫm chỉ yên ngũ kỹ (!) 


Hai người lạy tạ, tâu rằng: 


- Đó là nhờ uy đức nhà vua. Thực sức chúng lôi 
đâu được thế".U) 


2. Chuyện Trạng Lường với sứ giả Trung Quốc 


Trạng Lường, chính tên là Lương Thế Vinh, đỗ 
Trạng nguyên năm 1463 đời Lê Thánh Tông, nổi 
tiếng là người thông minh, giỏi toản và nhiều bộ 
môn khoa học. Ông cũng ở Viện Hàn lâm, làm 
công tác ngoại giao. Song sử sách không thấy 
chép việc ông gặp gỡ các sứ giả. Nhưng dân gian 
Việt Nam cứ kể chuyện về ông, cho thấy ông đã trổ 
tài làm cho sứ giả Trung Quốc thẹn thùng, kính 
phục. Dưới đây xin kể câu chuyện Cần voi to - Đo 
giấy mỏng: 

Một lần sứ nhà Thanh là Chu tfy sang nước ta. 
Vua Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Hy 
nghe đồn nước Nam có ông Trạng đã nổi tiếng về 


văn chương âm nhạc, mà còn tình thông cả toán 
học nên mới hỏi Lương Thế Vinh: 

- Có phải ông làm sách Đại thành toán pháp, 
định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước 
Nam đó không? 

Lương Thế Vinh đáp: 

- Dạ đúng thế! 

Nhân có con voi rất to đang kéo gỗ trên sông, 
Chu Hy bảo: 

- Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu! 

- Xin được! 

Dứt lời, Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi. 

- Tôi e chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi 
đấy! - Hy cười nói. 

- Thì chia nhỏ voi ra! Vinh thắn nL — rả lời 

- Ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một miếng 
gan nhé! 

Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến bến 
sông, Trạng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt 
voi xuống. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm 
sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính tội xuống đánh 
dấu mép nước bên thuyền rồi dắt voi lên. Kế đó, 
Trạng ra lệnh đổ đả hộc xuống thuyền. Thuyền lại 
đầm xuống dần cho tới đúng dấu cũ thì ngưng đố đá. 

Thế rồi Trạng bắc cân lên cân đá. Trạng cho bảo 
sứ nhà Thanh: 

- Ông ra mà xem cân voil 

Sứ Tàu trông thấy cả sợ, nhưng vẫn tỏ ra bình 
tính coi thường. Khi xong việc, Hy nói: 

- Ông cũng giỏi đấy chứ! Tiếng đồn quả không 
ngoa! Ông đã cân được voi cho ta, vậy ông có thể 
đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không? 


Giấy thì mỏng mà li chia ở thước lại quá to, Vinh 
nghĩ giây lát rồi nói: 

- Ngài cho tôi mượn cuốn sách! 

Sứ đưa ngay sách và cười nói: 

- Ông nghĩ sách có dạy cách đó chăng? Hay 
ông cho kết quả đã ghi sẵn ở trong sách? 


Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, tỉnh 
nhẩm nội lát rồi nói bể dày tờ giấy. 


(1) Câu chuyện Trạng Cờ khả phổ biến, các sách xưa 
nay đều ghi Trạng Cờ là Vũ Huyên, củng họ với Trạng 
Vật là Vũ Phong. Nhưng các lài liệu đều không nôi gi 
đến việc họ cò đồng thời với Trạng Lợn hay không. 
Rõ ràng là câu chuyện hư cấu. 
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Kết quả rất khớp với con số đã biết sẵn ở nhà. 
Nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh: 


- Ông đoán mò cũng giỏi đấy! 


- Thưa không. Việc đó rất dễ, ta chỉ cân đo bề 
dày của cả cuốn sách rồi chía đều cho số tờ. Việc 
đó có khó gì đầu! 

Sứ ngửa mặt lên trời than: 


- Danh đồn quả không sai. Nước Nam quả có 
lắm người tài!. 


3. Chuyện Trạng Quỳnh với sứ giả Trung Quốc 


Chuyện này, tính chất hư cấu càng rõ rệt hơn. 
Nước Nam chẳng có ông Trạng nào là Trạng 
Quỳnh, và Trạng Quỳnh lại được cử ra tiếp sứ thi lại 
càng vô tý, Nhưng nhân đân muốn vậy và đã đem 
cái trí thông mình bình thường của người Việt Nam, 
người Thăng Long ra đối địch với các vị sứ thần 
vênh vang kia. Bất kỳ cuộc đấu tri nào, Trạng 
Quỳnh cũng làm cho các sứ thần đo ván. Đến 
Thăng Long, chỉ được mang cái thẹn mà về. Rõ 
tàng Trạng Quỳnh đã làm cho các sứ giả thiên triều 
chịu sự bẽ bàng trên mảnh đất này. Công của 
Quỳnh là ở đó. Chuyện được kể rất có thứ tự trước 
sau, từ ngoại vi Thăng Long đến nội thành và cả 
trong triểu đường. 


e Quỳnh tiếp sứ 

Gặp năm sứ Tàu sang phong vương, Vua cử 
Quỳnh lên biên giới nghênh sứ. 

Quỳnh xin lập một cái quán ở bên kia sông, và 


xin Vua triệu Thị Điểm ra ngồi bán hàng và xin đóng 
một chiếc thuyền để Quỳnh chở sứ”. 


Sứ Tàu đi qua quản Thị Điểm thấy có đề ba 
F4 

chữ “Âm nhân quán” thì tò mò đứng lại xem. Lại 
thấy cô hàng ăn mặc có ý hở hang thì khúc khích 
cười bảo nhau: 

- An Nam nhất thốn thổ, bất trị kỷ nhân canh? 

(nghĩa là: Một tấc đất An Nam, không biết mấy 
người cày, có ý bảo phụ nữ nước ta không đoan 
trang chính đính). 

Bất đồ Thị Điểm nghe thầy, liền ứng khẩu đối ngay: 

- Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuấi. 

(Nghĩa là: Các quan to Bắc quốc cũng đều ở đồ 
mà ra cả). 

Sứ Tàu giật mình, không ngờ mội chị hàng nước 
An Nam mà lại tinh thông chữ nghĩa, ứng đối nhanh 


chóng và sắc sảo như thế. 


Đến lúc sứ xuống đò, chẳng may lỡ phát ra một 
tiếng “bäm" vội đọc ngay một câu để chữa thẹn: 


- Lõi động Nam bang. 
(nghĩa là: Sấm động nước Nam). 


Quỳnh nghe tiếng, liền chạy lên mưi thuyền, 
hướng lên phương Bắc, đứng đái mà rằng: 


- Vũ qua Bắc hải. 
(nghĩa là: Mưa qua bể Bắc). 


Sứ thần nghe nói lại càng kinh sợ. Nghĩ bụng: 
Đến chị hàng nước, anh lái đò mà còn hay chữ và 
đáo để thế này, thi đủ biết: đối với nước Nam này, 
không thể khinh xuất được. 


ø Đuôi sứ vào thành 


Sứ Tàu đến Kinh thành. Các quan đại thần ta 
thân ra tận ngoài thành nghênh tiếp. Cổng thành lại 
bày đồ lễ cờ quạt rất oai vệ, nhưng sứ Tàu thấy trên 
cổng thành có đắp bốn chữ “Đại Nam quốc môn" 
liền nghĩ rằng: mình đường đường là sứ giả "thiên 
triều" mà tại phải luồn cúi dưới bốn chữ này, thì còn 
gì là quốc thể đại quốc nữa! Bèn nhất định không 
chịu vào thành, cứ yêu sách Vua ta phải làm một 
cải cầu vồng, bắc qua quốc môn thi mới chịu vào. 
Các quan ta thuyết phục thế nào, sứ Tàu cũng kiên 
quyết không nghe. Vua được tin, lấy làm lo nghĩ, 
bèn cho mời Quỳnh vào vấn kế. 


Quỹnh nồi: 

- Việc đô khó gì mà bệ hạ phải bận tâm, kẻ hạ 
thần chỉ xin thí hành một chút kế côn con là bắi 
được hắn nhập thành ngay cho mà xem. 


Nói đoạn giả tàm lính hầu cầm quạt, đi theo quạt 
hầu cho sứ Tàu. Nhân túc xuất kỳ bất ý, trở cân 
quạt, nhè cái đầu trọc sứ Tàu, cốc luôn mầy cái đau 
mà chửi: "Tiểu nhà ma..." rồi ù té chạy. 


Sứ Tàu thấy có đứa lính hầu mà hỗn láo thể, 
giận điên người, bất giác vùng đuổi theo. Quỳnh 
liền chạy vào cổng thành. Sứ Tàu vô tỉnh cũng 
chạy theo. Quan quân ta có mặt ở đó liền thúc 
nhau đuổi hộ. 


Đợi sứ Tàu chạy qua cổng thành rồi, Quỳnh mới 
đứng lại: 


(1) Chú ý: Chuyện dân gian mã tỏ ra thận trọng. Chỉ gọi là 
Thị Điểm chữ không phải là Đoàn Thị Điểm. Chuyện 
côn kể cô Điểm là con quan Bảng, còn Đoàn Thị 
Điểm thật là con mồ cói, cha là một thư sinh nghèo. 
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- Thế là các ông chui qua cổng thành rồi đấy 
nhé, chẳng nhẽ bây giờ lại chui trổ ra. 


Sứ Tàu biết mình bị lừa. Ngoái nhìn lại cổng 
thành thì voi ngựa đã chặn mất lõi ra, đành lủi thúi 
vào thành. 


e Thi vẽ 


Sứữ Tàu vốn là tay vẽ giỏi. Một hôm anh ta khoe 
với Quỳnh: 

- Chỉ nghe ba hồi trống là đã về xong được mội vật. 

Quỳnh bíu môi mà rằng: 

- Nghe một hồi trống là đã vẽ xong được mười 
con vật mới tải, chứ nghe đến ba hồi trống mà chỉ 
vẽ xong có mội con thị còn gì là tài. 


Sứ Tàu nghe Quỳnh nói tức lắm, thách Quỳnh 
thi vẽ. Quýỹnh liền nhận lời. 

Đến ngày thi, nghe đánh hồi trống đầu tiên, sứ 
Tàu liền cắm cổ vẽ, Còn Quỳnh thì vẫn đình huỳnh 
ngồi chơi. Đánh hồi thứ hai, Quỳnh vẫn chưa thèm 
vẽ, Đánh hồi trống thứ ba, Quỳnh liền nhúng luôn 
mười đầu ngón tay vào nghiên mực, rồi trét lên giấy 
mười vệt dài ngoằn nghèo và bảo là mười con giun, 
đem lên nộp. 


Trong lúc đó, sứ Tàu chưa vẽ ra con gì cả. 


ø Thi trâu chọi 


Sứ Tàu có đắt theo một con trâu chọi rất to, rất 
khoẻ và rất hăng máu, sang thách trâu ta chọi. 


Vua sai người đi tìm mãi mà không tìm được con 
trâu nào xứng sức đối địch, Quỳnh nghe nói, liền 
tâu vua là đã có sẵn trâu chọi. 


Đến ngày f thí, dân sự nghe nói trâu Trạng chọi 
với trâu sứ Tàu, liền kéo nhau đến xem đông như 
kiến cỏ. Sứ Tàu thả trâu họ ra, con trâu to lớn, cổ 
quái, hai mắt long lên sòng sọc, đứng nghênh sừng 
chờ chọi. Lúc ấy Quỳnh mới tháo một con nghẻ con 
ra. Chú nghé bị nhốt riêng suốt một đèm, khát sữa 
quá thấy trâu sứ Tàu tưởng là trâu mẹ, liền đến thúc 
đầu vào bụng trâu chọi để tìm vú. Trâu chọi khó chịu. 
lùi mãi, cuối cùng không chiu được, liên bỏ chạy. 


Quỳnh vỗ tay reo lớn: 
- Nghé ta thẳng trâu Tau rồi đấy! 
ø Sứ Tàu đố Quỳnh 


Sứ Tàu sang đem tặng Vua một khúc gỗ dài, 
đẽo cả gốc lần ngọn bằng nhau. Lại sơn kín tất cả 
ở ngoài chỉ để hai chữ túc tử và đố Vua ta: đó là gỗ 
gì và đầu nào là gốc, đầu nào ngọn? 


Vưa họp cả đình thần lại bàn nghị. Ai cũng chịu. 
Cuối cùng vời Trạng đến hỏi. Trạng nói: 


- Khó gì việc ấy. Túc là lúa, tử là con. Còn lúa 
con ăn, con no con mập, hết lúa con nhịn, con nhịn 
con gầy. Con gầy là cây gòn. Còn muốn biết đằng 
nào gốc, đằng nào ngọn thì cử đem vứt xuống 
sông, đầu nào trôi trước thì ấy là đầu gốc, đầu nào 
trôi sau là ngọn. Cả triều lẫn sứ đều chịu. 


Sứ Tàu lại đem tặng Vua một cái lọ thủy tỉnh 
không có miệng, mà trong có nước, đỗ làm sao lấy 
nước ra được. Quỳnh lại bảo: 


- Khó gì việc ấy, cử mời sứ Tàu đến xem Quỳnh 
lấy nước ra. 


Sứ thần đến, Quỳnh vác dùi đập thật mạnh vào 
chiếc lọ. Nước chảy tung toé. 


Thạc sỹ VŨ HOÀNG KHÔI 
PGS.TS. LÊ THANH BÌNH 


THĂNG LONG THỜI TÂY SƠN TRONG 
ĐÓN TIẾP SỨ THẦN PHƯƠNG BẮC 
CUỐI NĂM 1789 


rong kho sách Hán - Nôm Việt Nam có 
Giản: tư liệu ghi chép về quan hệ bang 
giao Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có những tư 
liệu phân ánh khá sinh động công việc đón tiếp các 
sứ bộ phương Bắc khi họ đến Kinh đô Thăng Long. 


Dưới đây là phần trich dịch một ít tư liệu gồm công 
văn, thư trát dưới triều Quang Trung nói về việc quan 
chức nhà Tây Sơn chuẩn bị đón tiếp sứ bộ triểu 
Thanh vào cuối năm Quang Trung thứ hai (1789). 


Qua mảng tư liệu lịch sử này, độc giả sẽ biết một 
cách chính xác đâu là địa điểm tiếp đón đoàn sứ 
thần nhà Thanh khi họ đặt chân tới mảnh đất Thăng 
Long cũng như biết được các bước chuẩn bị về nghỉ 
lễ, cách bày biện trang trí nơi đón tiếp sứ thần 
phương Bắc. sứ bộ nhà Thanh đi qua các đường 
phố nào để vào Điện Kính Thiên, việc quét đọn, làm 
vệ sinh những đường phố có sử bộ ởi qua, việc 
tuyển chọn phường múa hát và việc tập luyện để 
biểu diễn cho sứ bộ nhà Thanh xem, thức ăn, đồ 
dùng cho sứ bộ nhà Thanh. 


“Truyền cho chức Chỉ huy Hầu Ngạn Đức Tuân 
biết: Nay quan Khâm sứ đã định ngày sang cửa 
quan tiến về Kinh thành Thăng Long để làm đại Lễ 
Sắc phong, phải nên chuẩn bị đón tiếp. 
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Vậy sai Quý chức làm quan Đồng Cán bộ Lễ, 
chiếu lễ cũ ở Công đường ây, ở đồn sở bên tả trong 
Cửa Đại Hưng lấy liền sang Sảnh đường ỏ đồn 
doanh, làm thêm mái liền nhau và che bạt, lại hai 
nóc nhà Ô dãy tả hữu, mỗi nóc năm gian, và cột 
Nghi môn cùng chung quanh bao lan, cần được tê 
chính; còn các việc bài trí chiểu khai sau đây, việc 
nào nên kê lĩnh tiền công, việc nào nên mượn tạm 
để liêu dùng, đều phải làm thật chóng, đến kỳ hạn 
là xong, cho hợp với sự lệ; cẩn thận chớ coi thường. 


Nay lài truyền”. 


*- Truyền cho chức Đô đốc tước Hầu Đông Lĩnh 
Tuân biết: Nay quan Khâm sứ định ngày sang cửa 
quan, tiến về Kinh đồ để làm đại Lê Sách phong, 
phải nên dự bị đón tiếp, vậy sai QUý viên làm quan 
Đổng !ý ở Đình Kiên Nghĩa, chiếu theo các việc bài 
trí kê khai sau đây, phải sửa biện từ lrước, việc nào 
nên kê lĩnh tiền công, việc nào nên mượn tạm để 
tiêu dùng, đều nên vàng làm cho chóng, đến kỳ hạn 
đã xong cho hợp với sự lệ; cẩn thận chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền". 
Việc bài trí ở trong Kiên Nghĩa Đình và sửa làm một 
nóc kế liền ở ngoài chung quanh bao lan, Cột Nghị 
Môn và tu lý bậc đi ở bờ sông, cần được tế chỉnh. 


Bài trí chỗ ngồi quan Chánh sứ, quan Phó sứ, 
ghế ngồi hai cái sơn cánh dán chỉ thiếp vàng. nệm 
vóc dùng thứ vóc hoa màu đại hồng, trước mặt một 
cái trác tử, chung quanh trác tử căng vóc đại hồng, 
và các hạng ống hoa, lư hương. 


Hai bên ngoài chỗ bạt che kê 3 cái tràng kỷ và 6 
cái trác tử có che chung quanh, để ngồi tùy hành 
của quan Chánh sứ, quan Phó sứ ngồi tiếp nước trà. 


Sửa bàn chè 2 chiếc, chén uống trà một cốc, 
mâm đồng để đựng bàn trà 2 chiếc, cùng hỏa lò, 
cấp thiêu, thau rửa, khăn mặt mỗi thứ một chiếc, giá 
kê thau dùng màu sơn cánh gián. 


Chén uống nước trà thời dùng chén Tàu, ấm Tàu 
cả thảy 6 cái, để ở hai bên trác tử, dâng lên quan 
Chánh sứ, quan Phó sử mỗi vị 3 chiếc, để làm đồ 
thường dùng. 

Bếp nước chuyên trà, dùng đồ Nam đều 2 chiếc. 

Chiếu cạp điều bài trí ở nội đình; chiếu thường 
dùng bài trí ở ngoại đình, sửa soạn để dùng cho đủ. 

Đã sai chức Chí huy sứ tước Hầu Duyên Xuyên 
làm quan Phó Đổng lý để theo làm việc công 

Bai thêm chức cựu Lang trung tước Há Đức 
Phong là Nguyễn Đề ứng chực đợi làm việc công. 


+ Truyền cho chức Thị nội mật sự tước Hỗ 
Trung: nay kính vâng đại Lễ Sách phong, quan 
Khâm sứ đính ngày sang cửa quan, tiến đến Kinh 
đô để làm lề, ở Đình Kiên Nghĩa, theo lệ có khoản 
tiếp quan Khâm sứ, vậy sai Quỷ viên làm Thư ký ỏ 
Sứ quản, nên lĩnh lấy giấy tỉnh khiết, và các hạng 
giây tốt, vải, lụa, trát, đến ngay Sứ quán, đợi quan 
Khâm sai tiếp quan Sử, để vâng làm việc công, cẩn 
thận chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền” 


Vải lụa dùng đủ, giấy tình khiết 10 tờ, giấy tốt 
100 lờ, trát 4 cái” 


“Truyền cho chức Câu kê Việc mật tước Ba Tích 
Thiện là Đào Kim Thự: Nay kính vâng đại Lễ Sách 
phong, quan Khâm sứ định ngày qua sang cửa 
quan, tiến đến Kinh đô để làm lễ ở công quán Gia 
Quấi, lệ có tiếp mừng quan Khâm sứ, Vậy sai các 
viên làm Thư ký quán ấy, lên lĩnh giấy tinh khiết, và 
các hạng giấy tối, vải, lụa, trát, đến thẳng Công 
quán ấy, đợi lệnh quan Khâm sai tiếp quan Sứ, để 
vâng làm việc công, cẩn thận chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền”. 


Cho lĩnh: giấy tinh khiết 10 tờ, giấy hội 100 tờ, 
giấy lệnh nhì 100 tờ, trái 6 chiếc, vải lụa cho dùng 
đủ, áo mặc bằng áo thanh cát, khăn mũ hạng nhẹ, 
và giầy dép cho tề chỉnh. Lương ăn 4 xuất, cho lĩnh 
ở quan huyện Huyện Gia Lâm chiếu phát cho”. 


“- Truyền cho Ty Bộ Lễ là Nguyễn Khắc Nhuệ: 
Nay kính vâng đại Lễ Sách phong, quan Khâm Sứ 
định ngày sang qua cửa quan, tiến về Kinh đô để 
làm lễ, về công quản Thọ Xương có lệ khoản tiếp 
quan Khâm sứ, vậy sai y làm Thư ký quản ấy, lên 
lĩnh giấy tỉnh khiết và giấy tốt, lụa, vải, trát. Các 
hạng quan Sứ để vâng làm việc công; cẩn thận chö 
bỏ qua. 


Nay lời truyền”. 


“ Truyền cho chức cựu Tri huyện ở Xã Hạ Yên 
Quyết, Huyện Từ Liêm là tên Nguyễn Khuê: Nay 
kính vâng đại Lễ Sách phong, nhật ký đến nơi, 
quan Khâm sứ định ngày tiến đến Kinh đô để làm 
lễ, vậy sai cai viên làm chức quan Hậu tiếp, đến 
công quán Tiên Lệ để chờ đón, đợi qua ngày quan 
Khâm sứ đến thời cùng với bốn viên quan huyện 
giữ chức Đồng lý, nhất lề vào yết kiến làm lễ 
mừng; những giấy tờ thù phụng và nghỉ lễ ứng 
tiếp, phải trình với quan Khâm sai đón quan Sứ 
thẩm lượng, đợi truyền bảo mà tuân hành; cẩn 
thận chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền". 
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“~ Truyền cho chức Tham tước Bá Hòa Đức: 


Nay kinh vâng đại Lễ Sách phong, vâng chiếu lệ 
cũ, phải bài trí Điện Kính Thiên, nay nên thay thể 
Ty ấy, chiểu những nghỉ lễ khai sau đây, mà vâng 
làm mọi việc bài trí tại Điện Cẩm Chính lệ có một 
số để kính tiếp, Điện Tiếp Thụ lệ cô một số để 
khoản tiếp; phải nên dự bị mọi công việc để đến 
ngày làm nghỉ lễ tiếp quản Sử, đó là Việc quan 
trọng; cần thận chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền". 


Khoảng chính giữa Điện Kính Thiên, đặt chỗ để 
kê Long đình, đằng trước đặt hương án, dưới đều 
giải chiếu hoa mép cạp đỏ, đặt chỗ Hoàng thượng 
đứng lễ ở trước hương án, giải chiếu trúc ở dưới, 
trên giải chiếu cạp đỏ hạng tốt; đặt chỗ quan Khâm 
sứ đứng đẳng trái hương án, hơi ngoảnh về đàng 
Bắc, cũng dùng chiếu tối cạp đỏ; đặt vị Hoàng 
thượng đứng ở bên phải hương án, dưới dùng chiếu 
bằng tre trên phủ chiếu tốt cạp đỏ. 


Bên phải Điện Cần Chỉnh (điện này ở đằng 
trước Điện Kính Thiên), đặt một cái ghế ngồi của 
Hoàng thượng dùng ghế sơn son thiếp vàng, ghế 
giải chiếu tre mà trùm chiếu tốt cạp đỏ; trước mặt 
kê một cái trác tử, chung quanh trác tử dùng vóc 
hoa màu đại hồng, trên bày mọi thứ lư hương, ồng 
hoa. Bên phải đặt 2 chiếc ghế ngồi của quan 
Khâm sứ, dùng sơn cánh gián thiếp vàng, dưới giải 
chiếu bằng tre mà phủ chiếu tốt cạp đỏ, trước mặt 
kê hai cái trác tử, diễm trác tử dùng bằng vóc hoa 
màu đại hồng; trên bầy các hạng lư hương, ống 
hoa, cấp thiêu. 


Hai bên tả hữu, chọn trước lấy người phòng trà 
đứng hầu đặt sẵn các hạng bàn trà, hỏa lò, cấp 
thiêu, để đợi khi dâng nước trà, và dâng trầu ăn ba 
trắp, dâng trầu sau lúc uống trà, tráp đầu cần được 
tốt đẹp. 


Điện Tiếp Thụ bài trí cũng như Điện Cần Chánh 
(điện này ở trước mặt chỗ ba cửa). 


Đã truyền chức Chỉ huy sứ tước Hầu Duyên 
Xuyên, chức Hộ bộ Lang trung tước Bá Liên Phong, 
chọn sai hàng võ và hàng văn cựu, cả thảy là 8 
người theo để ứng trực khoản tiếp ở hai Điện Cần 
Chánh và Tiếp Thụ. 

“ Truyền cho chức Lễ bộ Lang trung tước Bá 
Thanh Xuyên. 

Nay kính vâng đại Lễ Sách phong, chiếu lệ từ 
trước, thời Điện Kính Thiên và Điện Cần Chánh đều 
có bài trí để khoản tiếp quan Khâm sứ mà Điện 


Nam Giao cũng có lễ để cáo tế trời đất, đã sai chức 
Tham luận tước Bá Hoài Đức, chiếu sao điển lệ đời 
trước, để dự bị chỉnh biện, vậy sai cai viên cùng với 
viên Tham luận vâng làm công vụ, đó là việc quan 
trọng; cẩn thận chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền”. 


“~ Truyền cho chức Đầ lĩnh Đô chỉ huy sứ, tước 
Hầu Hải Lĩnh Tuân biết: Nay quan Khâm sứ định 
ngày mỏ cửa quan sang nước ta để làm đại lễ Sách 
phong, vậy đường đi ở trong Kinh kỳ từ bờ sông đến 
nội điện, theo lệ quan Đề lĩnh phải vát lấy dân ở các 
phổ phường, để tu sửa dẫy dọn, hã quan Khám sứ 
tự Đình Kiên Nghĩa lên kiệu tiến đi, thời quan Đề 
lĩnh đem linh dẫn ối trước, rước đi qua Cửa Hàng 
Mắm, Phố Hàng Buồm xuống Hàng Nón đến Hàng 
Đào, rẽ ra Hàng Hành tức Hàng Tỏi, qua ngã ba 
Hàng HƯơng lên chợ huyện, qua Đường Cấm Chỉ 
lên Quảng Văn Đình, vào qua Cửa Vũ rồi lên nội 
điện, con đường nào đi qua, có nhà cửa phố xá thời 
truyền chơ sửa sang ngoài cửa cho chỉnh tế, bài trí 
cho hẳn hoi, để hợp thể lệ, tráng quan chiêm, cẩn 
thận chó bỏ qua. 


Nay lời truyền” 


“Kính truyền chức Phó trí Hình phiên tước Hậu 
luận Chính: Nay kính vâng đại Lễ Sách phong, 
theo lệ cũ ö chỗ làm nghỉ lễ, thời phải nên diễn tập 
từ trước, vậy sai cai viên làm chức quan đồ lấy tờ 
sắc, theo quan Điển nghi chức Hộ bệ thượng thư 
tước Hâu Cảnh Đức, để diễn tập cho quen, cốt để 
hợp lễ nghi trọng quốc thể. 


Nay lời truyền” 


“- Sai chức Trung thư sảnh lại là Nguyễn Chỉ: 
nay kính vâng đại Lễ Sách phong, nhật kỳ đã đến 
nơi, vâng chiếu lệ cũ, thời mọi người dự có chức 
phẩm đều nên đến Kinh đô để chảo mừng Hoàng 
thượng, vậy sai y đến những Huyện Cẩm Giàng, 
Đường Hảo, Đường An, chiếu những họ tên quán 
cHỈ khai sau đây, truyền bảo các viên đö, chỉnh tê 
đủ mũ áo, hạn trong hai ngày phải tới Kinh đô, túc 
trực ở Công thự, đợi chức quan phụng sai, dẫn đến 
công đường Bộ Lễ diễn tập lễ nghi, nếu viên nào coi 
thường bỏ thiếu, thời luận ngay vào tội bất kính, 
ngày nào y đến đây, phải trình ngay quan Huyện 
huyện ấy biết kỹ sự thực, để tiện tra xét; chớ được 
bồ qua. 


Nay lời sai”. 


“ Truyền cho chức Chỉ huy là tước Hầu Thuận 
Đức Tuân biết: Nay quan Khâm sứ liến sang Kinh 
đô để làm đại Lễ Sách phong, đường ởi trong Kinh 
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kỳ từ bến sông cho đến nội điện có lệ họa đồ bản 
từ trước để quan Khâm sứ xem, hiện đã truyền 
công bộ biên chép nhìn nhận, đường quan Sử đi tử 
Đình Kiên Nghĩa, theo bờ sông vào cửa ô đến 
Hàng Mắm, qua Hảng Buồm., xuống Hảng Nón, 
qua Hàng Đào, chạy ra Hàng Tôi (tức Hàng 
Hành), qua ngã ba Hàng Hương, lên chợ Huyện 
qua đường Cấm Chỉ lên Quảng Văn Đình, vào cửa 
tò vò lên nội điện, chỗ nào đi qua, thời phải họa đồ 
cho tường tận hẳn hoi, mà bản đồ bồi giấy làm 
mép cho kỹ, để đợi trình lên quan Sứ; cẩn thận 
chớ bỏ qua. 


Nay lời truyền” 


"“- Truyền cho chức Đô chỉ huy sứ tước Hầu 
Duyên Xuyên: Nay kính vâng đại Lễ Sách phong, 
chiếu lệ cũ ỏ điện Cần Chanh có một Sở khoản 
tiếp, Ö Điện Tiếp Thụ cũng có một Sỏ khoản tiếp, 
vậy ỏ Điện Tiếp Thụ nên chọn sai bốn viên quan 
thuộc về võ ban, đã quen việc hầu ở trong triều vả 
có dáng dấp cùng vỏi chức Hộ bộ Lang trung là 
tước Bá Liên Phong, đã chọn tấy 4 viên quan thuộc 
về ban văn, để cả 8 viên đó theo với quan Bộ Lễ 
ứng chờ Khoản tiếp quan Khâm sử, cho hợp lễ nghỉ 
trọng quốc thể, cẩn thận chớ bỏ qua. 


Nay lồi truyền”, 


“- Sai lũ Trung thư Sảnh lại là tên Chí Trung và 
Nhuận Trung: Nay kính vâng đại Lễ Sách phong, 
chiếu theo lệ cũ, thời hai Phường Đồng văn, Nhã 
nhạc. có những công việc phải ứng đợi, đón tiếp, 
theo hầu, vậy saí các người đến Xã Mễ Trị, 
Huyện TỪ Liêm, trách cứ Sắc mục, Xã trưởng và 
Thôn trưởng xã ấy, đòi những phường đó, những 
lên đã am hiểu việc Đồng văn, Nhã nhạc, đến 
ngay Kinh đô chực đợi ở dinh bản Chức, rồi cho 
đi để diễn tập cho hợp với sự lệ, nếu ai vì tình mà 
che lấp thời có tội, ngày nào cho người sai đến 
nơi, nên trình với quan Huyện biết rõ; cẩn thận 
chở trì hoãn. 


Nay lời sai”. 


*- Truyền cho chức Tả thị lang ở Lại bộ là tước 
Hầu Tĩnh PHái: nay kính vâng đại Lễ Sách phong, 
theo lời cũ thời Cục thừa dụ và hai phường Đồng 
văn, Nhã nhạc, đều có những công việc chờ đợi, 
đón tiếp, theo hầu, vậy sai cai viên quản đốc đứng 
chủ cho những cục và phường ấy, khiến họ hiểu 
biết, đến ngay Kinh đô chờ đợi diễn tập cho hợp lễ 
nghỉ đúng sự lệ. 


Nay lời truyền”. 


VIỆC BÀI TRÍ Ở ĐÌNH KIÊN NGHĨA 
VÀ CÔNG ĐƯỜNG BỘ LỄ 


"- Tước Hầu Đông Lĩnh; tước Hầu Duyên Xuyên; 
tước Hầu Ngạn Đức, tước Hầu Long Ngọc, phụ 
trách về việc bài trí. 

Bài trí ghế ngồi của quan Chánh sứ, quan Phó 
sứ hai chiếc sơn cánh gián chỉ thiếp vàng, thảm 
trên ghế ngồi dùng vóc hoa màu đại hồng, trước 
mặt kê trác tử đều một chiếc, chưng quanh trác tử 
che vóc đại hồng, trên bày ống hoa, lư hương. 


Hai bên ngoài bằng bạt đều kê chiếc tràng kỷ, 
và sảu cải trác tử, cùng có màu quần, để người tùy 
hành của quan Chánh sứ. quan Phó sứ, ngồi uống 
nước trà. 


Chỉnh biện hai cái bàn trà, một cỗ chén uống trà, 
mâm đồng để dựng bàn trà hai chiếc, và hỏa lò cấp 
thiêu, chậu thau, khăn mặt đều một chiếc, giá kê 
chậu thau dùng màu sơn cánh gián; chén uống trà 
dùng chén Tàu, ấm dùng ấm thiếc cộng 6 cái, để ở 
hai bên trác tử, quan Chánh sứ, quan Phó sứ, mỗi 
vị ba cái, làm đồ thường dùng. 


Bếp nước để chuyên trà dùng đồ Nam đều hai 
cái, 6 tên Thông sự đứng đợi để làm công việc. 


Chiếu cạp giải trong công đường. chiếu thường 
giải ở ngoài công đường, dùng cho đủ. 


Kê: 


Những đồ dùng ở công quán trong 10 nhả trạm 
và thập vật để cung đốn kê đủ ở sau đây. 


Công quản Trạm Gia Quât gần với Kinh thành 
Thăng Long do chức Cai cơ là tước Hầu Qủy Ngọc 
trông nom việc làm. 

Các nóc công đường và nhà thường: nhà ở giữa 
để quan Khâm sứ yên nghỉ, thời ba nóc đều lợp 
ngói rỗi nóc 5 gian. 


- Chuồng ngựa 2 nóc, mỗi nóc hai gian; 
- Nhà xí tám chỗ, mỗi chỗ một gian; 


còn các nhà khác để đủ cho nhân viên nghỉ 
ngơi, lại hơn 10 nóc nữa. 


“+ Thư ký Ö công quán Thọ Xương là chức Ty Lễ 
bộ Nguyễn Khắc Nhuệ và chức Trung thư lại 
Nguyễn Đình Tại kê bảy như sau: Kỳ này vâng lời 
truyền, chúng tôi phải kiếm điểm xem nhà của, đồ 
dùng và thập vật để cung đốn, và họa đồ ở công 
quán chúng tôi đủ thiếu như lhế nào; theo từng 
khoản một mà đệ lên, thời chúng lôi là lũ Nguyễn 
Khắc Nhuệ, đã chiếu tuân trong lồi truyền kê khai 
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từng loại đủ, thiếu như thế nào sau đây, và vẽ thành 
đồ bản để đệ nộp. 
Nay lời kê bày. 

Nhà ở giữa 1 nóc 5 gian, làm bằng gỗ, để chứa 
đồ khám bảo, bên tả là công đường để quan Chánh 
sứ Đại nhân yên nghỉ có 2 nóc, mỗi nóc 5 gian đều 
làm bằng bương, bên hữu là công đường của quan 
Phó sứ Đại nhân yên nghỉ, cũng 2 nóc, mỗi nóc 5 
gian, đều làm bằng bương. Nhà để chức quan Tiền 
lộ yên nghỉ bên tả, bên hữu 2 nóc, mỗi nóc 5 gian, 
đều làm bằng bương. Hai bên tả, hữu là trụ sở nạng 
nhì cho những người tùy tùng, mỗi bên 1 nóc 7 gian 
2 chải, từ đây xuống đều làm bằng bương. Nhà bếp 
bên tả, bên hữu 2 nóc, mỗi nóc 3 gian; Hãn môn 2 
nóc mỗi nóc 3 gian; Nghi môn 2 nóc, mỗi nóc 3 
gian; chuồng ngựa 2 nóc, mỗi nóc 3 gian (do ở 
trong khai 4 nóc mà nay chỉ thấy 2 nóc); nhà xí 2 
nơi (do thiếu 1 nơi). 


Đồ dùng ở công đường quan Chánh sứ Đại nhân: 


Giưởng sơn thẫm 1 cái, ván gỗ làm ghế ngồi 8 
cái, phên để giải làm bằng trúc 30 đôi, chiếu cói 
nhỏ 2 đồi, chiêu cói 20 đôi, xanh bằng gang 12 cải, 
nồi đồng 12 cái, vò 20 cái, môi 4 cái, rá 20 cái, đao 
chẻ củi và dao thái thịt đều 10 cái, thớt 10 cái, chum 
to 1 cái, mâm sơn son hạng vừa 1 cái và lồng bản, 
đĩa Tàu 12 cái, bát Tàu 6 cải, chén Tàu 3 cái, bát 
Nam 120 cái, đến quang 10 cái, chén Nam 60 cài, 
mâm sơn hạng vừa 12 cái, chậu Nam 4 cái, đũa 
100 đôi. 


Đồ dùng ỏ công đường quan Phó sứ Đại nhân: 


Ghế sơn 1 chiếc, ghế bằng ván gỗ 8 chiếc, phên 
để giải làm bằng trúc 30 đôi, chiếu cói nhỏ 2 đôi, 
chiếu cói 20 đôi, xanh gang 12 cái, nồi đồng 12 cái, 
vò 20 cải, môi 4 cái, ra 20 cái, dao chế củi và dao 
thải thịt đều 10 cái, thớt gỗ 10 cái, chum lớn 1 cái, 
mâm sơn son hạng vừa 1 cái và lồng bàn, đĩa Tàu 
12 cái, bát Tàu 6 cái, chén Tàu 3 cái, bát Nam 120 
cái, đèn quạng 10 cái, chén Nam 60 cái, mảm sơn 
thấm hạng vừa 12 cái, chậu Nam 4 cái, đũa 100 đôi. 


Các đồ dùng của vị quanTiền lộ: 


Giường sơn then 1 cái và phên bằng tre, phên 
giải bằng trúc 5 cái, chiếu cói nhỏ 1 đôi, chiếu cói 3 
đôi, xanh gang 2 cái, nồi đồng 2 cải (do thiếu không 
được cân cắn), vò 4 cái, môi 2 cái, rá 2 cái. rổ 3 cái, 
dao chẻ củi và dao thái thịt đều 1 cái, mâm sơn son 
hạng vừa 1 cái, bát Tàu 5 cái, đía Tàu 10 cái, chén 
Tàu 5 cái, mâm sơn son hạng nhỏ 2 cải, đĩa Nam 
30 cái, bát Nam 16 cái, đèn quạng 4 cái, chén Nam 
10 cái, chậu Nam 2 cái, đũa 50 đôi, thớt gỗ 1 cái. 


Các đồ dùng vê hạng nhi: 


Giường sơn then 2 cải và phên bằng tre, chiếu 
đan bằng trúc 10 cải, chiếu cói nhỏ 20 đôi, chiều cói 
6 đôi, xanh gang 4 cải, nối đồng 4 cái, vò 8 cái, 
muôi 4 cái, rá 6 cái, rổ 6 cái, dao chẻ củi và dao thái 
thịt đều 2 cái, mâm sơn son hạng vừa 2 cái, bảt Tàu 
4 cái, đĩa Nam 60 cải, bát Nam 22 cái, đèn quạng 
8 cái, chén Nam 20 cái, thới gỗ 2 cái, chậu Nam 4 
cát, đũa 100 đôi. 

"Trên đây là cứ thực kê khai, còn các đồ vật để 
cung đốn hàng ngày đã vâng lệnh truyền bảo quan 
Huyện các huyện, sức sai dân gian dự bị lưu trừ để 
đúng ngày đem đến bản quản chờ đợi giao nạp. 

Trên đây là tôi đã vâng lệnh, xét cửa nhà đồ 
dùng và các vật cung đón y như trong sổ kê này: 
nếu tôi kê nhầm để trái với sự thực, thời chúng tôi là 
Nguyễn Khắc Nhuệ, Trần Dình Tại xin chịu tội nặng. 


Nay lời kê bày”. 


PGS. TS. TẠ NGỌC LIÊN 


KHẢO CỨU VỀ CÂU ĐỐI 
CỦA SỨ THÂN TRIỀU TÂY SƠN 


Tự những năm 1977 - 1987, trong quả trình 
mỏ mẫm dò tìm các nguồn tư liệu, tài liệu 
nghiên cứu Đào Tấn, tôi may mắn được ông Mạc 
Như Tòng ở Quy Nhơn trao cho tập tài liệu chữ Hán 
chép tay dày 89 trang giấy dó, bìa ngoài đề Danh 
liên hợp toản (chữ toản còn đọc là chữ soan). Cả 
tập chép trên 500 câu đối các loại, chia làm 4 phần: 
- Phần 1 (Giáp tập) gồm những câu đổi nổi tiếng 
gọi là “thông dụng". 
- Phần 2 (Ất tập) gồm những cáu đối nổi tiếng 
treo ở các “cung điện, từ miếu, sảnh xá”. 
- Phần 3 (Bính tập) gồm các câu đổi nổi tiếng 
thuộc loại *hánh hạ, tặng đáp, ai vãn”. 
- Phần 4 (Định tập) gồm những câu đối thuộc 
loại áp cổ”. 
Tiếp theo các phần trên có các tiểu mục như: 
- Mai sơn liễn cú (các câu đối của Nguyễn 
Thượng Hiển). 
- Hà Đỉnh liễn cú (các câu đối của Nguyễn Thuật). 
- Bích Khê liễn củ. 
- Bích Khề Hoàng nhì giáp liễn cú. 
Cuổi cùng chép một ít câu đối lẻ tế khác. Riêng 
cụ Đào Tấn được chọn trong các tập Danh liễn hợp 
toản 5 câu (nằm ở các số 77, 78, 87, 207. 209). 
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Theo ông Mạc Như Tòng thì đây là tập bản thảo 
do cụ Phó bảng Đào Phan Duân sưu tầm, ông được 
giữ tập tài liệu này từ hồi ông cộng tác với Đào công 
xây dựng Phước An Thương Hội, giờ đã đến dịp có 
thể trao lại cho tôi. 


Ở phần 2 (Ất tập) tiếp sau câu đối trong điện 
Dực Tôn Anh Hoàng Đế (tức Vưa Tự Đức) là câu đối 
mừng thợ Vua Càn Long 80 tuổi. Và đây là toàn văn 
câu đối ấy: 


- Long phi ngũ thập hữu ngũ niên, ngũ sổ 
hợp (hiên, ngũ số hợp ngũ địa. ngũ sự tu. ngũ 
hành thuận, ngũ đại đồng đường, lính lung ngũ 
phụng lâu tiền, ngũ sắc côn hoàng huy thể thụ. 

- Thành thọ bái tuần phùng bát nguyệt, bát 
thiên vị xuân, bát tiên ví thu, bát nguyên tiến, bát 
khải đăng, bát phương hướng hòa, cổ vũ bát loan 
điện lý, bát tiên phiêu miều tấu nghề thường. 

(Thanh, Càn Long đế bát tuần khánh tiết điện 
trụ liên, bản quốc sứ thần Nhữ Trọng Thai tác). 
Tạm dịch nghĩa: 

- Rỗng bay năm chục lễ nắm năm, số nầm 
hợp với số trời, số năm hợp với số đât, năm sự 
trau đồi, năm hành xuôi thuận, năm đời chung 
sống củng nhà, trước lầu năm chim phụng long 
lanh, năm sắc đan xen chói rực cây màu lộng lẫy. 


- Lễ thọ Vua tàm tuần vào dịp tháng Tám, lám 
ngàn năm là mùa Xuân, tám ngàn năm là mùa 
Thu, tám nguyên hiền tài đến, tám khải kẻ sỹ chầu, 
tám cõi đổi đời, cổ vũ tám chím loan trong điện, tám 
nàng tiên thăm thẳm dâng điệu múa nghệ thường. 

(Câu đổi treo ở trụ trong ngôi điện mừng thọ 
Vua Càn Long nhà Thanh 80 tuổi, do sử thần nước ta 
là Nhữ Trọng Thai viết) 


Dù đã dịch sang Việt văn, địch sát nghĩa, nhưng 
nếu không được giải thích cặn kẽ thì bạn đọc ngày 
nay khó mà nắm bắt được hàm nghĩa sâu xa của từng 
con chữ bay liệng trong tác phẩm ngoại giao này. 


Vậy, trước hết chúng tôi xín giới thiệu bối cảnh 
lịch sử câu đối ra đời, thứ đến sẽ tim hiểu tác giả và 
hàm nghĩa sâu xa của từng con chữ, 

Nhà Thanh là trểểu đại cuối cùng của lịch sử xã 
hội phong kiến Trung Quốc, Nhà Thanh tổn tại từ 
1616 - 1911, tổng cộng 297 năm, gồm 13 đời Vua. 
Đến Càn Long là đời Vua thứ 7. ở ngôi 60 năm (1736 
- 1796). Năm Càn Long 80 tuổi tức niên hiệu Càn 
Long thứ 55, cũng tức là năm 1790, sau chiến thắng 
Đống Đa của Hoàng đế Quang Trung mội năm. Và 
mãi đến 6 năm sau Càn Long mới chết. 


Nguồn sử liệu của hai học giả Nguyễn Lương Bích 
và Phạm Ngọc Phụng cung cấp: Tháng ba Âm lịch 


năm 1789 một sứ bộ Việt Nam gồm có Nguyễn 
Quang Hiển, Võ Huy Tấn, Ngô Vi Quý, Nguyễn Đình 
Cử lên đường sang Yên Kinh (bảy giờ là Bắc Kinh) gặp 
Vua Càn Long. Phía Việt Nam trao trả cho nhà Thanh 
800 tù binh, phía nhà Thanh trao trả cho quân đội Tây 
Sơn một số cựu thần nhà Lê là bọn Nguyễn Đình 
Bảng cùng với gia quyến họ gồm khoảng ngót 100 
người. Nhân dịp này, Vua Càn Long yêu cầu Nguyễn 
Huệ - lãnh tụ Tây Sơn năm 1970 sang thăm Càn 
Long nhân dịp lễ mừng thọ nhà Vua 80 tuổi. Sứ bộ 
Việt Nam nhận lời. Cuối tháng bảy Âm lịch năm 1789 
Vua Căn Lơng ký chỉ dụ phong Nguyễn Huệ làm An 
Nam Quốc vương. Tháng mười một Âm lịch năm ấy 
Vua Càn Long cử sứ bộ mang chiếu phong Vương 
sang Thăng Long, Ngô Thời Nhiệm cho người giả làm 
Nguyễn Huệ đứng ra nhận chiếu phong Vương. 


Sách Hoảng Lẻ nhất thống chí của Ngô gia văn 
phái nói; đầu năm 1790 Ngõ Thời Nhiệm chọn một võ 
tướng là Nguyễn Quang Thực, một người Làng Mạc 
Điền. Huyện Nam Đường. Trấn Nghệ An giả làm 
Quốc vương Nguyễn Huệ (về điều này sách Đại Nam 
Chính biên liệt truyện (sơ tập) là bộ sách ra đời sau 
Hoàng Lê nhất thống chí lại nói răng Nguyễn Huệ 
giả là Phạm Công Trị, cháu gọi Nguyễn Huệ bằng 
cậu, nhưng không nói chỉ tiết có thể tin cậy) cầm đầu 
phái bộ gồm 150 người, trong đó có ban hát 10 người 
, Sang giao hiếu với nhà Thanh. Ngày 29 tháng Giêng 
Âm lịch năm 1790 phái bộ lên đường (theo Dự Am fhi 
vãn tập của Phan Huy Ích). Và ngày 29 tháng 11 Âm 
lịch năm 1780 phái bộ về tới Thăng Long. 


Thế là đã rõ, trong phái bộ 150 người do Vua 
Quang Trung giả dẫn đầu sang Yên Kinh năm ấy 
có vị sứ thần Nhữ Trọng Thai, tác giả câu đối trên. 
Vậy hành trạng của vị sứ thần tài hoa này như thế 
nào? Đó là điều tôi muốn tìm biết hơn 10 năm qua. 
May sao mới đây, ông bạn già, nhà sử học thứ thiệt 
- Đỗ Văn Ninh từ Hà Nội gửi biếu tôi món qưà quí: 
các tài liêu về thân nhân sứ thần Nhữ Trọng Thai: 

Sách Khâm định Việt sử thông giảm cương 
mục chính biền quyền XXXIX, trang 541 - 542 chép: 
Nhữ Trọng Thai người Xã Hoạch Trạch, Huyện Đường 
An (nay thuộc Hải Dương) đỗ Thảm hoa khoa Quý 
Sửu (1733) năm Long Đức (triều Lê Thuần Tông). 

Lúc bấy giờ có giặc Nguyễn Tuyển nổi dậy, “triểu 
đình sai Đặng Đình Luận làm đốc lãnh thượng đạo 
Hải Dương, Trần Trọng Liêu và Nhữ Trọng Thai giữ 
chức hiệp đồng đem quân đi đánh dẹp”. Đình Luận 
tiến quân đóng ở Đồng Triều “Tuyển sai người xin 
hàng, Đình Luận tin lời, không phòng bị, đêm đến 
Tuyển đánh úp doanh trại. Đình Luận, Trọng Liêu, 
Trọng Thai đều bị bắt. Tuyển cho ủ riêng một chỗ. 
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Sau đó Tuyển bị thua, bọn Đình Luận trốn về đều bị 
lột hết quan chức và tước phẩm". Có lẽ vì thế mà sau 
khi Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà, Nhữ Trọng 
Thai gia nhập vào hàng ngũ nghĩa quân Tây Sơn 
không chút do dự, Nhữ Trọng Thai trở thành nhân sỹ 
đắc lực giúp nhà Tây Sơn như Ngô Thời Nhiệm, 
Phan Huy Ích... và được chọn tham gia phái bộ ngoại 
giao sang Yên Kinh năm 1790. Hồi ấy Nhữ Trọng 
Thai cũng thuộc điện lão thần cỡ tuổi 70 hơn... 


Như trên tôi vừa giới thiệu: Lễ thọ Vua Càn Long 
80 tuổi tiến hành vào tháng Tám. Năm Vua Càn 
Long 80 tuổi cũng là năm nhà Vua ở ngôi 55 năm, 
cho nên tác giả Nhữ Trọng Thai đã chọn hai con số: 
số 5 và số 8 làm điểm tựa, tạo nên sức sống trong 
cảm hứng nghệ thuật của câu đối mừng thọ: 


“Rồng bay năm chục năm năm", mỏ đầu vế đối 
| câu đối tác giả ca ngợi thời gian ở ngôi của nhà 
Vua lâu bền. Rồi luận về con số 5 hợp với trời, đất, 
hợp với quí lưật vận động của tạo hóa, tác giả căn 
cứ vào triết lý của Dịch học. Tiếp đến “năm sự trau 
đổi, năm hành xuôi thuận” thì hàm nghĩa từng con 
chữ thật không dễ hiểu. 


Thiên Hông Phạm sách Kinh thư giải thích 
"năm sự” gồm có: 1- Mạo (hình đáng); 2 — Ngôn 
(nói năng), 3 — Thị (xem xét); 4 — Thính (nghe 
ngóng); 5 - Tư (suy nghĩ). Năm trạng thái ấy của 
con người cần luôn được trau đồi mới trở thành 
chính nhân quân tử. Và sự tốn tại của năm chất; 
kim, mộc, thuý, hỏa, thổ trong “năm hành” (ngũ 
hành) luôn có sự đối đầu tương xung, tương chế, 
như hổa luôn khắc với thuỷ chẳng hạn... nếu biết 
tương chế không để cho các chất ấy nằm ở vị trí đối 
đầu xung khắc là “huận”, cuộc sống sẽ yên lành. 
Còn ở vế đối thứ II, tác giả viết ám ngàn năm là 
mùa Xuân, tám ngàn năm là mùa Thu” vốn bắt 


nguồn từ điển cố: Thiên Tiêu điêu du sách Nam 
Hoa Kinh Trang Tử nói rằng: “Thời xa xưa có cái 
xuân lớn, tám ngàn năm là mùa Xuân, tám ngàn 
năm là mùa Thu”. Ca ngợi sự sống lâu của nhà Vua 
đến như vậy thì ai mà không hả lòng hả dạ. Vâng, 
sống lâu là chuyện đáng mừng, nhưng sống như 
thế nào ấy mới là điều đáng nói, tác giả viết: “Tám 
nguyên hiển tài đến, tám khải kẻ sỹ chầu" vốn bắt 
nguồn từ điển cố như thế này... Sách Từ Hải giải 
thích: Tảm nguyên là tám kẻ sỹ tài đức ngày xưa. 
Nguyên có nghĩa là thiện, nói lời hiền lành trong mọi 
trường hợp. Sách Tả truyện chép: Thời Vua Văn 
Vương năm thứ 18 (nhà Chu) họ Cao Tân có tám 
người tài giỏi, người trong thiên hạ đều gọi đó là “bái 
nguyên” (tám nguyên). Còn tám khải cũng là kẻ sỹ 
tài đức thời xưa. Khải có nghĩa là hòa nhã, hành 
động hòa nhã với mọi sự vật. Cũng sách Tả truyện 
chép: Thời Vua Văn Vương năm thứ 18, họ Cao 
Dương có tám người tài giỏi, người trong thiên hạ 
gọi đó là “bát khải” (tám khải). 


Có tuổi thọ sống lâu, có nhân tài quy tụ chầu hầu 
thì ắt làm cho ám cõi đổi đời” mọi người no ấm, 
cuộc sống yên vui thái bình. Ấy mới là nhân tố tác 
động đến cuộc sống trong cung điện nhà Vua, “tám 
nàng tiên thăm thẳm dâng điệu múa nghệ thường". 


Tôi gọi câu đối này là tác phẩm nghệ thuật ở 
lãnh vực ngoại giao, một tác phẩm làm nên bằng trí 
tuệ độc đáo và học vấn uyên thâm. Cái độc đáo, cải 
uyên thâm ở chỗ dường như cả câu đối 76 con chữ 
chỉ nói việc mừng thọ nhà Vua thôi chứ không nói gi 
khác cả mà nói được tất cả. 


VŨ NGỌC LIÊN 


(Trích Tạp chí Xưa và nay số 157 +158 
tháng T+2 năm 2004) 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Hạnh An 

Phó Đức An 

Nam Anh 

CN. Phạm Đức Anh 

Nhà nghiên cứu Trần Huy Bá 

PGS, TS. Đặng Văn Bào 

Hà Đức Bằng 

Nhà nghiên cứu Hoa Bằng |] 

Phạm Quốc Bằng 

Nguyễn Bắc 

PGS, TS. Lê Thanh Bình 

Thanh Bình 

Phan Kế Bình 

TS. Vũ Tang Bồng 

PGS, TS, NSND Lê Ngọc Canh 

Thọ Cao 

Dịch giả Bùi Hạnh Cẩn 

TS. Hà Văn Cẩn 

Minh Châu 

TS. Nguyễn Thị Phương Chỉ 

GS. Nguyễn Từ Chỉ | 

Th.S Đặng Thị Vân Chỉ 

PGS, TS. Trần Bá Chí 

Christian Pédelahere De Loddis - 
Đào Hùng dịch 


Nguyễn Văn Chương 

Nguyễn Đăng Cường 

PGS, TS. Phạm Văn Cự 

TS. Đào Thị Diến 

TS. Nguyễn Thị Dơn 

Đào Ngọc Du 

Nhà thơ Phạm Tiến Duật 

Nhà báo Trương Thị Kim Dung 
Th.S Vân Dung 

Trần Anh Dũng 

Ngô Quỳnh Dũng 

Nguyễn Khắc Đạm 

Nhà nghiên cứu Trần Thanh Đạm 
[Nhà báo Phấn Đấu ] 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Điệp 
TS. Bùi Xuân Đính 

Tô Giang Phương Đình 

Họa sỹ Hoàng Nguyễn Đoan 
Nguyễn Văn Đoàn 


PGS. Hà Đình Đức 

Lữ Giang 

Chu Hà 

Nguyễn Hà 

Nguyễn Thái Hà 

Sơn Hà 

Nghiên cứu sinh Trần Thanh Hà 


Thanh Hào 

Nguyễn Giang Hải 

Thuận Hải 

Tế Hanh 

Hoàng Vĩnh Hạnh 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiệu 
KTS. Hoàng Ngọc Hòa 
Nhà văn Tô Hoài 

Nguyễn Huy Hoàng 

Phạm Như Hồ 

Vân Hồ 

Nguyễn Mai Hồng 

PGS, TS. Nguyễn Cao Huần 
Nguyễn Mai Huy 

Nguyễn Văn Huyên 

TS. Nguyễn Văn Hùng 

Đỗ Đức Hùng 

Nguyễn Thế Huệ 

Nhà văn Trần Lê Hữu 
PGS, TS. Nguyễn Thừa Hỷ 
Đặng Xuân Khanh 

PGS. Vũ Ngọc Khánh 

Gia Khánh 


ThS. Vũ Hoàng Khôi 
TS. Trần Thanh Lâm 
Lưu Trọng Lân 

TS. Nguyễn Quang Lân 
Vũ Quang Lân 

GS. Phan Huy Lê 

Đỗ Hoàng Linh 

Nguyễn Thùy Liên 
PGS, TS. Tạ Ngọc Liễn 
Vũ Ngọc Liễn 

Lưu Loan 
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TS. Phạm Việt Long 

Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đức Lợi 
Đoàn Thị Lợi 

CN. Tống Văn Lợi 

TS. Trần Đình Luyện 


Nguyễn Huy Lượng 


Vũ Văn Mạnh 

Nguyễn Nhuệ Mẫn 

Lê Minh 

Quang Minh 

Tường Minh 

Phương Nga 

Ninh Hồng Nga 

GS, T8. Trần Nghi 

PGS, TS. Nguyễn Quang Ngọc 
Hữu Nguyên 

Minh Nguyệt 

Nguyễn Minh Ngữ 

Trần Đình Nghi 

PGS. Đỗ Văn Ninh 

Huy Phan 

PGS, TS. Vũ Văn Phái 

Nhà báo Mai Phong 

Đặng Duy Phúc 

CN. Nguyễn Ngọc Phúc 
Nguyễn Tấn Phúc 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Vinh Phúc 
Vũ Hồng Phượng 

Nguyễn Thanh Quang 

Trần Đồng Quang 

Thượng tướng Trần Văn Quang 
Nguyễn Viết Quang 


Vũ Quang 


Nhà nghiên cứu Giang Quân 

Nhà nghiên cứu Vũ Tuấn Sán 

Nhà nghiên cứu Trần Lê Sáng (dịch) 
Nhà thơ Nguyễn Văn Siêu (Thần Siêu) 


Ngô Tường Sinh 
Văn Sáu 

Nhà văn Băng Sơn 
Nguyễn Bắc Sơn 
Nguyễn Cao Sơn 


Vũ Ngọc Sơn: 

Đại tá, TS. Lê Đình Sỹ 

Nhà sứ học, G8. Văn Tân 

GS. Hà Văn Tấn 

Kim Thanh 

Định Xuân Thành 

Thượng tướng, GS. Hoàng Minh Thảo 
Thiếu tá, ThS. Hoàng Thị Thảo 
Nguyễn Thị Thắng 

PGS. Chương Thâu 

CN. Dương Thị The 

Ngô Thế Thiỉnh 

Bùi Thiết 

KTS. Tô Thị Minh Thông 
Phạm Hồ Thu 

T§ Hán Nôm, TS Sử học Định Khắc Thuân 
Phương Thuận 

Nhà báo Mai Thục 

Nhà nhiếp ảnh Mạnh Thường 
PGS, TS, Tống Trung Tín 

TS, Ngô Quang Toàn 

Nhà văn Thái Kế Toại 

TS. Lại Văn Tới 

Nhà nghiên cứu Tảo Trang 
Trung tướng, GS, TS. Đỗ Trình 
Sÿ Trình 

Bùi Minh Trí 

Vương Trọng 

Nhà văn Võ Văn Trực 

PGS, TS. Nguyễn Minh Tường 
Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Vân 
Nguyễn Công Việt 

Phan Vịnh 

Đào Vũ 

Họa sỹ Trịnh Quang Vũ 

Dương Văn Vượng 

Nhà nhiếp ảnh Lê Vượng 


GS. Trần Quốc Vượng 
ThS. Ân Xuyên 


Trân Tê Xương 


-V.V...V.V... 
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HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN 

BAN THƯ KÝ 

BAN BIÊN SOẠN 

DANH SÁCH TÁC GIẢ VÀ CỘNG TÁC VIÊN 

CÔNG TRÌNH VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BAN NGÀNH TW VÀ HÀ NỘI 
LỜI TỰA 

LỜI MỞ ĐẦU 

LỜI GIỚI THIỆU 

VỀ DI SẢN VĂN HÓA THĂNG LONG QUA NGHÌN NĂM LỊCH SỬ 

* 76 trang couché, đặt trước trang Phụ bản Phần thứ nhất 


(tân tÍuf tftá† 
DỊA PHẤT - DỊA MẠO0 - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - 
BỊA LÝ OÂNH (UAN - ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH - 
ĐỊA LÝ KINH TẾ - HẠ TẦNG Cữ SỬ - DÂN CƯ - 
BIA0 THÔNG VÀ QUY HUẠGH Đô THỊ 


MỞ ĐẦU 


Chương † 


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT 
THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 


. Cấu trúc vẻ Trái đất ở Hà Nội 

Giai đoạn trước Kainozol 

2.1. Địa tầng 

2.2. Kiến tạo 

Giai đoạn Đệ tam 

3.1. Hoàn cảnh dịa động lực 

3.2. Địa tầng 

3.3. Lịch sứ phát triển địa hình trong giai đoạn Đệ tam 

. Giai đoạn Đệ tứ 
4.1. Đặc điểm trầm tích 9 
4.2. Khoáng sản 11 
4.3. Tiên hóa địa mạo trong giai đoạn Đệ tứ 12 

a, Thời kỷ đầu Đệ tứ đến cuối Pleistocen 12 


là = 


" 
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b. Thời kỳ sát rước Holocen đến nay 

b1. Cuối Pleistocen đến cuối Holocen 

b2. Holocen sớm - giữa 

b3. Holocen muộn 

5. Vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội trong khoảng từ đầu Công nguyên đến nay 

(hoàn cảnh địa động lực hiện đại) 
5.1. Hoàn cảnh địa động lực nội sinh hiện đại 
5.2. Hoàn cánh địa động lực ngoại sinh 


6. Kết luận 
PHỤ LỤC I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 
VÙNG HÀ NỘI TRONG KAINOZOI 
Mở đầu 
I. Khái quát đặc điểm địa chất vùng Hà Nội 
1. Địa tầng 


1.1. Hệ tầng Sông Chảy (PR3-e1sc) 
1.2. Hệ tâng Sông Hiến (T2 sh) 
1.3. Hệ tâng Không Làng (T›kl) 
1.4. Hệ tắng Nà Khuất (T;nk) 
1.5, Hệ tâng Hà Cối (J;.;hc) 
1.6. Hệ tẳng Vĩmh Bảo (N,vb) 
1.7. Hệ tầng Lệ Chi (Q/c) 
1.8. Hệ tầng Hà Nội (Q,„'hn) 
1.9. Hệ tầng Vĩnh Phúc (Q„ˆve) 
1.10. Hệ tầng Hải Hưng (Q,'2hh) 
1.11. Hệ tâng Thái Bình (Qu?tb) 
2. Kiên tạo 
2.1. Vị trí kiến tạo 
2.2. Các tầng cấu trúc 
2.3. Một số đứt gãy chính 
II. Lịch sử phát triển đồng bằng vùng Hà Nội trong Kainozoi 
IIl. Vài nét về mối liên quan giữa các thành tạo địa chất với các di chỉ khảo cổ học trên diện 
tích Hà Nội 
1. Về vị trí phân bổ 
2. Về các chất liệu chế tác di vật khảo cổ. 


Kết luận 


PHỤ LỤC II: NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA ĐỊA CHẤT 
HỖ HOÀN KIỂM 

\. Trầm tích Holocen khu vực Hà Nội (10.000 năm trước đến nay) 

lI. Đặc điểm trầm tích và địa hóa Hồ Hoàn Kiếm 


Chương 2 
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


 w. * 


PHỤ LỤC I: XUẤT XỨ TÊN GỌI THĂNG LONG VÀ TÊN THỦ ĐÔ 
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 
\. Tên chính quy 
1. Long Đỗ 
2. Tổng Bình 


12 
14 
14 
15 


15 
15 
19 


23 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 


27 


30 
30 
30 


32 


32 
33 
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3. Đại La 

4. Thăng Long 
5. Đông Đô 

6. Đông Quan 
7. Đông Kinh 
8. Bắc Thành 
9. Thăng Long 
10. Hà Nội 


I!. Tên không chính quy 


1. Trường An 


2. Phượng Thành (Phụng Thành) 


3. Long Biên 
4. Long Thành 
5. Hà Thành 
6. Hoàng Diệu 


1. Vị trí địa lý của Hà Nội 
2. Các đặc điểm tự nhiên 


2.1. Địa hình 


Bản đồ phân tầng độ cao Thành phố Hà Nội 


2.2. Khí hậu 


Lượng mưa 


Nhiệt độ 
Gió 
2.3. Thủy văn 


Hệ thống dòng chảy 
Chế độ thủy văn 
Một số sông chính ở Hà Nội 


+ 


++.+.+ 


+ 


Sông Hồng 
Phụ lục: 7 - Hồng Giang thời cổ và Sông Hồng ngày nay 
2- Sông Hồng với lịch sử tiến hóa người Việt 
3- Cầu Thanh Trì vượt Sông Hồng đã trả thành hiện thực 
4- Năm 2020 Sông Hồng nằm giữa Trung tâm Hà Nội 
5- Du lịch Sông Hồng khỏi sắc 
Sông Ca Lồ 
Sông Đuống 
Sông Nhuệ 
Sông Tô Lịch 
Phụ lục: ? - Dòng sông nơi Đô thành xưa 
2- Lược sử dòng Tô 
3- Trăng lại hiện tròn trên dòng Sông Tô 
4- Vùng Giang Khẩu của Kinh thành Thăng Long 
5- Tìm dấu Sông Thiên Phù ủ Thăng Long xưa 
Sông Lừ và Sông Sét 
Sông Kim Ngưu 
Sông Thiếp 
PHỤ LỤC II: HÀ NỘI VÀ HÌNH ẢNH SÔNG NƯỚC 
PHỤ LỤC III: SÔNG NƯỚC HÀ NỘI 


Hồ ở Hà Nội 


+ 


Hồ Tay: 
Phụ lục: †1- Vải nát khái quát về Hỗ Tây và tên gọi qua các thời kỳ lịch sử 
2- Các triều đại khai hoang - lập ấp - dạy nghề ỏ Hồ Tây 
3- Lãng đãng hỗ xuân 


2233 


36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
37 


48 
38 
38 
38 
38 
38 
38 


30 
39 
39 
40 
41 
41 
42 
42 
44 
44 
44 
46 
46 
Á7 
49 
52 
53 
54 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
59 
63 
64 
65 
65 
65 
66 
68 
70 
70 
71 
75 
78 
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4- Thăng Long cổ tịch khảo 
8- Tác phẩm Tây Hồ chí 
6- Hồ Tây một viên ngọc quý - danh thẳng đất Kinh kỳ 
- Tên xưa và những câu chuyện huyền thoại 
- Chứng tích lịch sử văn hóa quý hiếm 
- Thơ văn viết về Hồ Tây 
Xem cá Hồ Tây 
Tây Hồ nhàn vịnh 
Tây Hồ 
Tú Tây Hồ, Đỗ Xuân Dục 
- Đêm trăng chơi Hồ Tây 
- Bài thơ tỉnh ở Hàng Châu 
- Trăng Hồ Tây 
- Buổi sớm qua Hồ Tây 
- Gió Hồ Tây 
- Tươi đẹp hôm nay, lộng lẫy ngày mai 
7- Phương Đình văn loại 
- Đài tựa về Hồ Tây 
- Bài ký về Nhị Hà 
- Bài ký về Hồ Gươm 
- Bài tựa về thắng cảnh hội tự của hồ và núi 
- Bài minh ở Đài Nghiên 
- Bài chí ở Tháp Bút 
- Viết cho bia ở Miếu Văn Xương 
- Làm thay bài từ việc quyên góp liền để nạo vét Sông Tô Lịch 
- Bài ký thăm lại Hồ Tây 
- Bài ký về vũ công của công thần ở Vũ Miếu 
- Bài dẫn về tấm bia ở Từ Đường 
- Bài tiểu dẫn về dãy nhà phía Đồng 
- Bài tiểu dẫn về dãy nhà phía Tây 
- Bài dẫn về Dị Viên 
- Bài ký về việc trùng tu Miếu Tiên Hiền ở Thanh Trì 
- Bài ký về việc trùng tu văn chỉ huyện nhà 
- Bài ký về việc trùng tu Quán Huyền Thiên 
- Thư viết cho bạn là Lê Hy Vĩnh 
- Hành trang Tiên sinh Bùi Tổn Am Tướng công 
- Viết thay bài bì ký Đền Tiết Nghĩa triều Lê 
- Lại mấy lời về việc khắc họ tên các bày tôi tiết nghĩa 
- Bài khải của Niết phiên Tỉnh Hà Nội mừng Đốc đồng thực thụ 
- Bài khải viết thay cho họ Bùi ở Thịnh Liệt chúc mừng chú 
thọ tầm mươi tuổi 
- Viết thay người Hà Nội viếng Thái bộc Tự Khanh 
Trần Hoài Đông tiên sinh 
- Viết thay Niết ty Tỉnh Hà Nội mừng thân phụ Niết đài được 
ân phong 
- Hành trang tiên sinh Lê Nhận Trai ở Nhân Mục 
- Bài trướng viết thay văn thân kính ngoại Hà Nội mừng õng 
Đông tác Nguyễn Hy Tuần về hưu 
- Bài trướng viết thay các quan ở quân thứ Bắc Ninh mừng 
quan Tổng đốc Đại thần được phong Hiệp biện Đại học sỹ 
- Bài tựa làm thay Nguyễn Hà Ninh Tổng đốc Khoái Châu Bá 
tự răn 
- Bài bình văn mừng quan Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên 
Nguyễn Sư Phần thọ sáu mươi tuổi 
- Viết thay mừng quan thực thụ Thanh Trì 


Tỉ 
100 
125 
125 
131 
152 
152 
153 
153 
154 
154 
154 
155 
156 
156 
157 
163 
183 
164 
165 
166 
187 
167 
168 
169 
169 
170 
171 
171 
171 
171 
171 
172 
173 
173 
174 
181 
182 
173 


183 


184 


184 
184 


187 


188 


189 


190 
191 
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- Bài trướng viết thay văn thân kinh ngoại Hà Nội viếng 


Vĩnh Thuận ước phu tiên sinh 191 
- Viết thay bài văn chuông tự thuật cho cha mẹ Sơn Phiên 

được phong tặng 192 
- Bài văn chuông Chùa Diệu Đế phát tường 193 
- Bài tựa gia phả của quan Biên tu hợ Phan ở Trang Liệt, 

Đông Ngàn 195 
- Bài bị ký phối thần ở Huyện An Sơn 195 
- Bài tựa đêm Đông tiễn Ngô Hy Phan về Nam Định 196 
- Bài tựa tiến Trần Đức Anh về Nghệ An 196 
- Bài tựa tăng Dương Đức Hoằng quan doãn ở Thượng Nguyên 197 
- Bài tựa tặng Hộ bộ Viên ngoại lang Trịnh Hằng Nhạc 197 
- Bài tựa đêm trăng họp bạn ở phòng sách của Lê Hy Vĩnh 198 
- Bài khải viết thay cho học trò Bắc Ninh mừng thầy học 

Hoàng Tiên sinh ở Phù Lưu lên lão 198 
- Viết thay thuộc ty bản tỉnh mừng tiệc được phong tặng của 

Lưỡng đường Phiên Đường 199 
- Bài ký về Hiên Thiện vong (khéo quên) 200 
- Bài ký về Từ Đường họ Phan 200 
- Bài ký về Từ Đường họ Đặng 201 
- Bài dẫn về cảnh nhỏ hoa đá của Hộ bộ Vũ Ngọc Khê ở Cư Định 202 
- Văn thân ở kinh ngoại Hà Nội mừng cha mẹ định niết được 

phong tặng 202 
- Bài trướng viết văn thay cho Phủ Huyện Hảo Dương mừng 

tân Tổng thống Nguyễn Đại Thần 203 
- Bài trưởng viết thay cho Phủ thuộc Từ Sơn mừng Phú Đường 203 


- Bài trướng viết thay cho các lại thuộc Tỉnh Sơn Tây mừng 
quan Tổng đốc Nguyễn Sư Phần được thăng chức Hiệp biện 


Đại hạc sỹ 204 
- Viết thay bài trướng mừng Trượng nhân thọ Ông Quảng Phúc 

Nguyễn Di Trai, nguyên Đại phu triều thỉnh 205 
- Viết thay lời tăn Tiến sỹ Vũ Nhữ chúc thọ cho Mẹ 205 


- Bài trướng viết thay các bậc văn thân Tỉnh Hà Nội viếng ông 
Nguyễn Tử Ai ở Ngạc Đình, Từ Liêm, nguyên Bố chính 


Tỉnh Sơn Tây 206 
- Viết thay các bậc văn thân Tỉnh Hà Nội mừng cụ Đào Trung Hòa 

thọ 70 tuổi 207 
- Viết thay các bậc văn thân mừng việc song thân ông 

Nguyễn Thành Chỉ ở Sơn Tây được phong tặng 208 
- Bài chúc tụng viết thay con cháu họ Phan ở Sài Sơn mừng 

Phan Công 208 
- Bài trướng viết thay ông Lương Huy Ý thuộc phân Phủ Yên Lãng 

viếng Sơn Mục Sư Phần công 209 
- Bài trướng của văn thân Hà Nội viếng quan Đốc hoc 

Ninh Bình Hoàng Liên Đình 210 
- Viết thay các văn thân kinh ngoại Tỉnh Hà Nội 

phùng Bùi Công Khắc Trai, Tổng đốc Bắc Ninh 210 
- Viết thay quan cách hiệu án sát Phạm Tụy viếng quan 

Sơn Mục Sư Phần 211 
- Bài khải làm thay quan dân Yên Lãng mừng quan Đồng tri 

Lương Tương được thăng chức 211 
- Bài trướng viết thay quan Hiệp quản Nguyễn Thúc viếng 

Nguyễn Công Khắc Vỹ 212 
- Bài trướng viết thay người Đồng Trù mừng mẹ thọ 70 tuổi 212 


- Bài trướng viết thay người Đồng tộc ở Thiết Trụ mừng Tứ tài 213 
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+ Hồ Hoàn Kiếm 
Phụ lục: 7- Có một thời như thế - Hồ Gươm! 


+ Hồ Trúc Bạch 

Phụ lục: Hồ Trúc Bạch 
Hồ Thiển Quang 
Hồ Bảy Mẫu 
Hồ Linh Đàm 
Một vài nhận xét về sông - hồ đ Hà Nội 
Hệ thống đê ô Hà Nội 

Phụ lục: Đề ngăn lũ ở Hà Nội xưa 


+++ve + 
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mới đỗ 


- Bài trướng viết thay ông Giải nguyên mừng ông Bành Đức Tủ 
- Bài trướng viết thay các vị trong huyện ở Nhị Yên mừng thọ 


mẹ quan huyện Doãn 


- Bài tựa viết thay môn đệ của Phan tiên sình mừng Tiến sỹ 


tân khoa họ Nguyễn, người Du Lâm 


- Bài trướng viết thay để ở Từ Đường họ Nguyễn, Làng Minh Kinh 


- Viết thay bài mộ chí đặt ở mộ Lê Tạ Hiên 
- Viết thay các quan viên Thọ Xương mừng Tri huyện 
- Viết thay mừng đỗ đầu thi Hương 


- Bài tiểu khái viết thay các quan thuộc hạt Hưng Yên mừng 


quan Án sát Đặng Hậu được thăng Thị giảng Học sỹ 


2- Hồ Gươm - mùa lộc vừng nở hoa 
3- Rùa Hồ Gươm 


Tài nguyên nước sông hồ ỏ Hà Nội 


Bảng kết quả phân tịch chất lượng nước Sông Cà Lồ, Sông Cầu, Sông Đuống, Sông Hồng 


2.4. Thổ nhưỡng 


2.4.1. Các loại đất ở Hà Nội 


2.4.2. Hiện trạng sử dụng đất 
Bản đồ thổ nhưỡng Thành phố Hà Nội 


2.5. Tài nguyên 


2.5.1. Khoáng sản 


2.5.2. Sinh học (Động - thực vật) 
Bảng diện tích và vị trí phân bố của một số vườn hoa và công viên ở Hà Nội 


Phụ lục: 7- Thẩm mỹ môi trường trong lịch sử Hà Nội cổ xưa 


2- Vị trí địa - văn hóa của Hà Nội nghìn xưa trong bối cảnh 
môi sinh lưu vực Sông Hồng và cả nước Việt Nam 

3- Cuộc bút chiến bão vệ cảnh quan Hồ Tây và 
Hồ Trúc Bạch cách đây gần một Thế kỹ 

4- Hà Nội - Những vườn hoa mang tên lịch sử đất nước 
Ảnh màu + đen trắng 

8- Vườn hoa Hà Nội - Những điều còn chưa biết hết 

6- Cây xanh Hà Nội 

7- Cây xanh - Dòng nhạc phố 

8- Những hàng cây 

8- Hà Nội xanh 

10- Thảm cây xanh Hà Nội 

17- Cây Hà Nội xanh 

12- Cây Hà Nội tuổi thơ tôi 

13- Những hàng cây cổ thụ 

14- Cây chò ỏ Quảng trường Ba Đình 

18- Vườn Bách thảo 

76- Công viên - cây xanh Hà Nội với hành trình mùa Xuân 
Thế kỳ 

17- Công viên Tuổi trẻ Thủ đô - Ý tưởng mới về không gian 
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giao lưu văn hóa đa dạng 
18- Cây Hà Nội 
18- Sấu Hà Nội 
20- Loài cây bị đặt nhầm tên 
21- Hà Nội mùa hoa sấu 
22- Mùa hoa xà cỪừ 
23- Liễu bên hồ 
24- Hà Nội với hoa đào 
26- Hà Nội - Ấn ức hoa đào 
26- Hoa sen Hồ Tây 
27- Mùa hoa loa kèn 
28- Hà Nội mùa hoa tim 
29- Tim Băng lăng 
30- Hoa lan 
31- Hoa ban Hà Nội 
2.5.3. Môi trường 


Chương 3 


ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH 
THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 


|. Biến động về địa lý hành chính của Thành phố Hà Nội 
1.1. Thời kỳ trước 1010 
1.2. Thời kỷ phong kiến (từ 1010 đến khí có mặt của người Pháp) 
1.3. Thời kỳ người Pháp đô hộ 
Đân đồ Hà Nội năm 1885 
Sơ đồ Hà Nội năm 1929 
Bản đồ Hà Nội năm 1936 
1.4. Thời kỳ 1945 - 1975 
Bản đồ hành chính Hà Nội năm 1968 
1.5. Thời kỷ từ năm 1975 đến nay 
Bản đồ hành chính Hà Nội năm 1992 
Bản đồ hành chính Hà Nội năm 1999 
Bản đồ hành chính Hà Nội năm 2003 
Phụ lục: 7. Một vải cứ liệu văn bắn học để xác lập thế hệ các bân đồ 
Thăng Long thế kỷ XV - XVIII 
Bản A. Ký hiệu A.2531 + Bản B. Ký hiệu VHI.41 
Bản C. Ký hiệu A.3034 + Bản D. Ký hiệu A.2499 
Bản Ð. Ký hiệu A.1081 + Bản E. Ký hiệu A.73 
Bản F. Ký hiệu A.2006 + Bán G. Ký hiệu VHt.30 A.2716 
Bản H. Ký hiệu A.584 
2, Thử tìm kiếm cấu trúc mặt bằng Thành Thăng Long trước 
Thế kỷ XIX 
3. Hà Nội - Những thay đổi địa danh và địa giới hành chính 
(1945 - 2005) 
4. Đối chiếu hai Huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận cũ với các 
đường nhố Hà Nội hiện nay 
2. Thông tin về các huyện ngoại thành và các quận nội thành 
2.1. Các huyện ngoại thành 
Huyện Sóc Sơn 
Huyện Đông Anh 
Huyện Gia Lâm 
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Huyện Từ Liêm 
Huyện Thanh Trì 
2.2. Các quận nội thành 
Quận Ba Đình 
Quận Cầu Giấy 
Quận Đống Đa 
Quận Hai Bà Trưng 
Quận Hoàn Kiếm 
Quận Hoàng Mai 
Quận Long Biên 
Quận Tây Hồ 
Quận Thanh Xuân 
3. Khái quát về lịch sứ và văn hóa Hà Nội 
3.1. Giai đoạn tiền Thăng Long 
3.2. Giai đoạn Thăng Long thời Lý 
3.3. Giai đoạn Thàng Long thời Trần 
3.4. Giai đoạn Thăng Long thời Lê sơ 
3.5. Giai đoạn Thăng Long thời Mạc - Lê mạt 
3.6. Giai đoạn Thăng Long thời Tây Sơn 
3.7. Giai đoạn Thăng Long thời Nguyễn 
3.8. Hà Nội thời Pháp thuộc 
3.9. Hà Nội thời chống Pháp 
3.10. Hà Nội thời chống Mỹ 
Bản đồ Thành phố Hà Nội Thế kỷ XIX 
Bản đồ Thành phố Hà Nội Thế kỷ XIX 
Bản đồ tỉnh Thành Hà Nội 1831 
Bản đồ Hà Nội 1873 
Sơ đồ Thành phố, thành nội và các vùng ngoại vi; Sơ đồ Hà Nội 20-8-1883 
Bản đồ Hà Nội và các tỉnh lân cận (1885) 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1890 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1890 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 71898 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1902 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1902 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1904 
Bản đồ Thành phổ Hà Nội năm 1911 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1915 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1925 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1925 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1935 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1943 
Bản đồ quy hoạch Thành phố Hà Nội năm 1943 
Bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1986 
Bản đồ tình hình Thành phố Hà Nội năm 1989 
Bản đồ hành chính Hà Nội năm 1992 và 1999 
5. Cửa ô 
6. Bao nhiệu chữ Hàng 
7. Một bài thơ ghi địa danh Hà Nội 
8. Vị trí, kịch thước Thành Thăng Long - Tử cẩm thành và Đông cung 
9. Thành Thăng Long thời Lý. Trần, Lê và các cửa ô cuối Thế kỷ XVIII 
10. Về việc mở mang Thành phố Hà Nội 
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Chương 4 
DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 


I. Dân số và lao động 
1. Dân số Hà Nội 
Phụ lục 1: Diễn biến dân số Hà Nội từ những năm 20 đến trước 
Chiến tranh Thế giới lần Thứ hai 
2. Lao động và việc làm 
II. Cơ sở hạ tầng 
1. Hệ thống giao thông 
a. Đường hàng không 
Phụ lục 2: Càng hàng không Quốc tế Nội Bài 
b. Đường thủy 
e. Đường sắt 
d. Đường bộ 
Phụ lục 3: Thăng Long - Chương Dương và những cây cầu 
Phự lục 4: Đường phố Hà Nội 
Bảng tra cứu 
Vườn hoa - Công viên - Quảng trường 
Hồ 
Tài liệu tham khảo 
Phụ lục 5: Phương tiện giao thông ð Hà Nội 
Phụ lục 6: Võng điều và xe kéo tay 
Phụ lục 7: Chuyện xe đạp Hà Nội 
Phụ lục 8: X/eh lô Hà Nội 
Phụ lục 8: Đường tàu điện 
e. Giao thông nông thôn 
f. Về vấn đề thoảt nước 
g. Về vấn đề ùn tắc giao thông 
2. Hệ thống thông tín liên lạc 
Phụ lục 10: Bưu điện Thành phố Hà Nội - Những bước đường phát triển 
3. Hệ thống điện và nước 
a. Hệ thống điện 
Phụ lục 11: Cóng ty Điện lực Thành phố Hà Nội 
b. Hệ thống cấp và thoát nước 
Phụ lục 12: Công íy Kinh doanh nước sạch Hà Nội 
4. Hệ thống giáo dục và y tế 


Chương 5 


KINH TẾ - THƯƠNG NẠI - DU LỊCH - DỊCH VỤ 
VÀ NGOẠI GIAO 


Mở đầu 
4. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp 
2. Phát triển công nghiệp 
Phụ lục : 7. Danh mục các khu chế xuất công nghiệp ở Hà Nội 
2. Giới thiệu về các Tổng công ty 
3. Phát triển thương mại - dư lịch - dịch vụ 
3.1. Số cơ sở thương mại - du lịch - dịch vụ 
Hệ thống khách sạn ở Hà Nội 
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Phụ lục :17. Du lịch Hà Nội trên đường phát triển 
2. Hà Nội - Thành phố du lịch 
3. Giới thiệu các khách sạn ở Hà Nội 
4. Chợ Hà Nội 
1- Chợ và văn hóa chợ đất Kinh kỳ trong Thế kỷ XVII - XVIlI - XIX 
2- Chợ Đồng Xuân 
3- Chợ Hôm 
4- Chợ Bưởi 
5- Chợ Mơ 
6- Chợ Hàng Da và những sự kiện 
7- Chợ đếm Hà Thành 
8- Chợ phiên Hà Nội 
9- Chợ hoa trong sương - một nét Xuân của Hà Nội 
10- Chợ cóc Hà Nội 
11- Phiên chợ tđở lụa Phố Hàng Đào xưa 
12- Mạng lưới chợ Hà Nội tới năm 2020 
3.2. Số người tham gía vào các hoạt động thương mại - du lịch - dịch vụ 
3.3. Doanh thu của thương mại - du lịch - dịch vụ 
4. Các thành tựu kinh tế trong thời kỳ đổi mới 
Phụ lục : 1.Thành tựu cơ bản về kinh tế - xã hội thời kỳ 1986 - 2000 
2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2010 
3. Hà Nội 50 năm - Những nấc thang kinh tế 
5. Ngoại giao 
5.1. Những sự kiện ngoại giao từ năm 1945 đến nay trên đất Hà Nội 
5.2. Các đại sử quán 


Chương 6 


QUY HOẠCH KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
QUA CÁC THỜI KỲ KHÁC NHAU 


6.1. Những giai đoạn xây dựng đô thị đến năm 1989 
6.2. Quy hoạch tổng thể Thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây 
6.3. Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 


6.4. Một số nội dung cụ thể của sơ đồ quy hoạch Thành phố Hà Nội đến năm 2020 
6.4.1. Quy hoạch giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tới năm 2020 
6.4.2. Quy hoạch xáy dựng đợt đầu 
A. Một số hoạt động cụ thể để thực hiện quy hoạch của Thành phố Hà Nội 
B. Đặc tính từng vùng 
C. Các vấn đề khi thực hiện 
Phụ lục: 7.Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 
2. Triển vọng phát triển không gían và cấu trúc đô thị Hà Nội 
trong tương lai 
3. Một số dự án quy hoạch cụ thể 
4. Điều lệ quân lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chung 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 (dự thảo) 
5. Điều lệ tạm thời về quản lý xây đựng, bảo tồn và tôn tạo 
Khu phố Cổ Hà Nội 
Các tuyến phố trong phạm vi Khu phố Cổ 
Các tuyến phố trong phạm vì bảo vệ, tôn tạo cấp 1 
Các tuyến phố trong phạm vì bảo vệ, tôn tạc cấp 2 
Danh sách các công trình di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng 
trong khu phố cổ được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận 
* Bắn đồ Du lịch Hà Nội, khổ 60x80, đặt giữa trang 1048 và 1049 
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(tầm tứ ftai 
k ` ˆ ~ - 
LỊPH SƯ VŨNG PHỤ CẬN TIÊN THÂNG LŨNG6 
CÔ LOA - ÂU LẠC 1049 
I. Môi trường 1049 
1. Vị trí 1049 
2. Địa hình 1049 
đ. Phù sa và con người 1051 
l\. Con người và văn hóa 1052 
III. Kinh tế - xã hội 1056 
VỀ THỜI KỲ LỊCH SỬ AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ NƯỚC ÂU LẠC 1057 
14. Khẳng định thời kỷ lịch sử An Dương Vương và nước Âu Lạc là có thật 1057 
2. Khẳng định thời kỳ lịch sử này là bước nối tiếp của thời kỳ Hùng Vương 1059 
3. Khẳng định có cuộc kháng chiến chống Tần và chống Triệu Đà 10598 
4. Về niên đại 1060 
5. Âu Lạc là một Nhà nước thật sự 1061 
6. Vấn để Thành Cổ Loa 1062 
CỔ LOA - NHỮNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN VỌNG 
Khái quát khu di tích Cổ Loa 1065 
Điểm qua những tải liệu cũ 1066 
A. Xét địa lý lịch sử và điều tra dân tộc học, văn hóa dân gian, ngôn ngữ học 1068 
1. Địa lý lịch sử khu vực Cổ Loa 1068 
a. Diên cách 1088 
b. Cảnh quan thời cổ 1068 
II. Điểu tra dân tộc học, văn học đân gian và ngôn ngữ học về Cổ Loa 1070 
B. Những kết quả bước đầu của công tác điều tra và khai quật khảo cổ học 1071 
I. Những nhận xét và suy luận bước đầu về các di chỉ 1071 
a. Nhận xét 1071 
b. Suy luận 1073 
II. Bước đầu nghiên cứu Thành Cổ Loa 1073 
a. Hiện trạng vòng thành khép kín 1073 
b. Nghiên cứu cấu trúc ba vòng Thành Cổ Loa 1074 
c. Các lũy đất và ụ đất thành Ngoại 107B 
d. Những nhận xét đầu tiên về tòa Thành Cổ Loa 1077 
lIi. Một số phát hiện khảo cổ học khác ở Cổ Loa 4077 
a. Di tích kiến trúc Mã Tre 1077 
b, Những giếng cổ trong thành Nội 1078 
c. Gốm Cổ Loa là gì? 1078 


d. Phát hiện và bước đâu nghiên cứu các mộ cổ xây gạch 1080 
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IV. Suy nghĩ ban đầu về niên đại Thành Cố Loa 1081 

VUA CHỦ vn 

NHÓM ĐỒ ĐỒNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở CỔ LOA (HÀ NỘI) Tin 

I. Vị trí và quá trỉnh phát hiện nhóm hiện vật 1100 

II. Các loại hình hiện vật 1100 

A. Công cụ sản xuất và vũ khí 4100 

1. Lưỡi cày 1100 

2. Cuốc 1101 

3. Xông 1101 

4. Nhíp 1101 

5. Dao cắt 1101 

6. Đục 1102 

7, Riu 1102 

8. Giáo 4102 

9. Dao găm 1102 

10, Mũi lên 1103 

B. Trồng đồng 1103 

1. Trống Cổ Loa 1 1103 

2. Trống Cổ Loa 2 1103 

C. Đồ đựng 1103 

1, Thạp 1103 

2. Thố 1103 

3. Chậu 1104 

D. Các loại hiện vật khác 1104 

1. Tiền 1104 

2. Chân đồng 1104 

3. Khâu đeo 1104 

4. Quai 1104 

5. Hiện vật chưa xác định 1104 

8. Mảnh đồng vụn 1104 

Vài lời kết luận 1104 
HOA LƯ - THĂNG LONG, THỬ BẢN VỀ NHỮNG QUAN HỆ TỰ NHIÊN, 

XÃ HỘI VÀ LỊCH SỬ 1408 

Hoa Lư hay Hoa Lau? Vua Đinh và dòng họ gô Đình 1109 

Thăng Long liệu có “Rồng vàng hiện lên” thật không? 1112 


TỪ LUY LÂU - LONG BIÊN ĐẾN THĂNG LONG - HÀ NỘI 
* 16 trang couché đặt giữa trang 1120 và 1121 


1114 


MỤC LỤC _— 2243 


(Muân thuứ ba 


KHẢ0 Cổ HỤC, NHỮNG PHÁT HIỆN QUA DI VẬT VỀ 
KINH THÀNH THĂNG LŨNG Cổ XƯA 


DIỆN MẠO KINH THÀNH THĂNG LONG QUA CÁC PHÁT HIỆN KHẢO 
CỔ HỌC 


1121 
\. Con đường lát gạch hoa chanh ở Đoan Môn góp phần xác định vị trí của Hoàng thành 
Thăng Long thời Lý - Trần - Lê 1122 
l. Đoạn Thành Hả Nội thời Nguyễn ở số 62 - 64 Trần Phú, địa điểm Bắc Môn và vấn đề ranh 
qiới Hoàng thành Thăng Long thời Lê ở phía Tây và phía Bắc 1123 
1. Về cấu trúc của Hoàng thành Tháng Long qua các thời 1123 
2. Về quy mô của Thành Thăng Long qua các thời 1123 
II. Đoài Môn và vấn để Thành Đại La - Dấu vết kiến trúc thời Định - Tiền Lê ở Thăng Long 1125 
IV. Về quy mô và kiên cố của các cung điện thời Lý - Trần, thời Lê sơ ở trung tâm của Cấm 
thành và Hoàng thành Thăng Long tại địa điểm số 18 Hoàng Diệu 1128 
1. Về dâu tích kiên trúc nhà cửa 1128 
2. Giếng nước 1129 
3. Đường đi 1129 
4. Các dấu tích cảnh quan khu vực 1129 
5. Nhận diện bước đầu về mặt bằng kiến trúc ở khu di tích 1130 
6. Nhận xét bước đấu về mặt bằng kiến trúc khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội 
tại số 18 Hoàng Diệu 1133 
V. Dấu tích Văn Miếu thời Lý và thời Trần 1137 
VI. Những trung tâm buôn bán rộng lớn ở phía Đông Thành Thăng Long thời Lê 1137 
VII. Trung tâm sản xuất đồ gốm sứ lớn nhất đất nước thời Lý - Trần kéo dài cho đến thời Lê 1138 
KHAI QUẬT DI CHỈ KHẢO CÔ HỌC LÝ - TRẤN 11 LÊ HỒNG PHONG, 
BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1144 
I. Vị trí, hiện trạng, cấu tạo tầng văn hóa 1146 
\. Hiện vật 1146 
1. Vật liệu xây dựng 1146 
2. Đồ gia dụng 1149 
3. Xương và vỏ nhuyễn thể 1151 
4. Một sở hiện vật đặc biệt 1151 
II. Nhận xét 1155 
1. Tính chất khu di chỉ 1155 
2. Niên đại khu di tích 1156 
3. Vị trí của di tích 11 Lê Hồng Phong với Kinh thành Thàng Long xưa 1156 
KHAI QUẬT ĐỊA ĐIỂM ĐOAN MÔN (HÀ NỘI) NĂM 1999 1157 


\. Vị trí hế khai quật ở Đoan Môn 1157 
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l\. Kết cấu địa tầng Đoan Môn 
II. Các vết tích kiến trúc 
1. Vết tích kiến trúc ở Hố H.1 (Đoan Món) 
2. Vết tích kiến trúc ở Hố H.2 (Đoan Môn) 
1V. Dì vật 
V. Nhận xét 
1. Niên đại 
2. Về giá trị của các di vật 


KHAI QUẬT ĐỊA ĐIỂM BẮC MÔN (HÀ NỘI) NĂM 1999 
I. Vị trí các hố khai quật ở Bắc Môn 
II. Kết cấu địa tầng Bắc Môn 
IÌI. Vết tích kiến trúc 
1. Vết tích kiên trúc ở Hố H.1 (Bắc Môn) 
2. Vết tích kiến trúc ở Hố H.2 (Bắc Món) 
IV. Dì vật 
V. Nhận xét 
1. Niên đại 
2. Góp phần hiểu thêm Thành Tháng Long thời Lê 


THĂNG LONG - ĐÔNG KINH, NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ LỊCH SỬ 


KHẢO CỔ 


KHAI QUẬT ĐỊA ĐIỂM BẮC MÔN, TĨNH BẮC LÂU, ĐOAN MÔN (HÀ NỘI) 


KHẢO CỔ HỌC HÀ NỘI VÀ CÔNG CUỘC TÌM KIẾM THÀNH THĂNG 


LONG DƯỚI LÒNG ĐẤT 


ĐI TÌM DẤU VẾT THÀNH THĂNG LONG TRONG LÒNG ĐẤT 
MỘT ẤN ĐỒNG THỜI LÊ THÁNH TÔNG MỚI PHÁT HIỆN TẠI HÀ NỘI 


MỘT QUYỂN SÁCH BẰNG ĐỒNG THAU MỚI PHÁT HIỆN Ở HÀ NỘI 


MỘT CUỐN SÁCH ĐỒNG Ở HÀ NỘI 


HIỆN VẬT THỜI TÂY SƠN THẤY Ở HÀ NỘI 


1157 


1160 
1160 
1162 


1185 


1165 
1165 
1167 


1171 
1171 
1171 
1172 
1172 
1172 
1174 
1174 


1174 


1175 


1176 


1178 


1206 


1209 


1212 


1213 


1214 


1218 
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LỊCH SỬ GÁC VƯƠNG TRIÊU PHữNG KIÊN, PHÁP THUỘC 
TRÊN ĐẤT THĂNG L0N6 VÀ THỪI KỲ Cú DÀNG LÃNH ĐẠ0 
Chương l 
THĂNG LONG THỜI LÝ 
I. Các sự kiện lịch sử chính 1221 
- Định đô Thăng Long 1221 
- Loạn tam vưỡng ỏ Thăng Long 1222 
- Ban bố Hình thư - Bộ luật đầu tiên trong lịch sử 1223 
- Vụ Đỗ Anh Vũ lộng quyền thời Lý Anh Tông 1223 
- Tô Hiến Thành phò giúp ấu Chúa 1224 
II. Xây dựng Kinh thành và Hoàng thành 1224 
Hi. Đời sống đô thị 1225 
IV. Những gương mặt tiêu biểu 1227 
- Lý Thải Tổ (974 - 1028) 1227 
- Lÿ Thánh Tông (1023 - 1072) 1228 
- Lý Nhân Tông (1066 - 1128) 1229 
- Lý Thường Kiệt (1019 - 1108) 1229 
- Nguyên Phi ÿ Lan (7? - 1117) 4230 
V. Tổng luận về Thăng Long 215 năm thời Lý 1231 
Phụ lục Ì: Các vị vua nhà Lÿ 1232 
- Lý Công Uẩn, vị Vua khai nghiệp triều Lý 1232 
- Lý Thái Tông - Lý Phật Mã (1028 - 1054) 1239 
- Lý Thánh Tông - Lý Nhật Tôn (1054 - 1072) 1242 
- Lý Nhân Tông - Lý Càn Đức (1072 - 1127) 1244 
- Lý Thần Tông - Lý Dương Hoán (112B - 1138) 1246 
- Lý Anh Tông - Lý Thiên Tộ (1138 - 1175) 1248 
- Lý Cao Tông - Lý Long Cán (117 - 1210) 1247 
- Lý Huệ Tông - Lý Sảm (1211 - 1224) 1249 
- Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1228) 1249 
Phụ lục II: Các tướng nh nhà Lý 1251 
- Lý Đạo Thành (2? - 1081) 1251 
- Lý Thường Kiệt (1019 - 1105) 1252 
- Tô Hiến Thành (2 - 1179) 1256 
- Lê Phụng Hiểu (2 - ?) 1257 
Chương II 
THĂNG LONG THƠI TRẤN 
\. Các sự kiện lịch sử chính 1259 


- Cuộc chuyển giao chính quyền nhà Lý sang nhà Trần 1259 
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- Phật giáo Thiền Tông phát triển rực rõ 
- Văn học chữ Nôm xuất hiện và những bộ sử đầu tiên của dân tộc ra đời 
lI. Xây dựng Kinh thành và tổ chức quản lý 
III. Đời sông đô thị 
IV. Những qương mặt tiêu biểu 
- Trần Thủ Độ (1194 - 1284) 
- Trần Quốc Tuấn (? - 1300) 
- Trần Quang Khải (1241 - 1294) 
- Trần Nhân Tông (1258 - 1308) 
- Chu Văn An (2 - 1370) 
V. Tổng luận về Thăng Long đời Trần - nøi in dấu nến văn hóa Thăng Long rực rỡ 
Phụ lục \: Các vị Vua nhà Trần 
- Trần Thái Tông - Trần Cảnh (1225 - 1258) 
- Trần Thánh Tông - Trần Hoảng (1258 - 1278) 
- Trần Nhân Tông - Trần Khâm (1279 - 1293) 
- Trần Anh Tông - Trần Thuyên(1293 - 1314) 
- Trần Minh Tông - Trần Mạnh (1314 - 1329) 
- Trần Hiến Tông - Trần Vượng (1328- 1341) 
- Trần Dụ Tông - Trần Hạo (1341 - 1369) 
- Hôn Đức Công Dương Nhật Lễ 
- Trần Nghệ Tông - Trần Phủ (1321 - 1395) 
- Trần Duệ Tông - Trần Kính (1336 - 1377) 
- Trần Phế Đế - tức là Linh Đức Vương Trần Hiệu (1361 - 1388) 
- Trần Thuận Tông - Trần Ngung (1378 - 1399) 
- Trần Phế Đế - Trần An (1398) 
Phụ lục II: Các v/ tưng nhà Trần 
- Trần Quốc Tuấn (1226 - 1300) 
- Trần Quang Khải (1241 -1294) 
- Phạm Ngũ Lão (1255 - 1320) 
- Trần Nhật Duật (1255 - 1331) 
- Trần Quốc Toản (1267 - 1285) 
- Trần Khánh Dư (1278 - 1339) 
- Trần Nguyên Đán (1325 - 1380) 
- Trần Nguyên Hãn (? - 1429) 
- Trần Khát Chân (1370 - 1399) 


Chương lIl 
ĐÔNG ĐÔ VÀ ĐÔNG QUAN 


\, Các sự kiện lịch sử chính 

- Dãi đồ vào Thanh Hóa - sai lầm lön của nhà Hồ 

- Đông Đô - Đông Quan dười ách thống trị của giặc Minh 
II. Đời sống đô thị thời Hồ 
III. Đời sống đô thị thời thuộc Mình 
IV. Những gương mặt tiêu biểu 

- Hồ Quý Ly (1336 - 1407) 

- Hồ Nguyên Trừng (? - 1446) 

Phụ tục: Nhà Hồ 
- Hồ Quý Ly (1348 - 1407) 


1260 
1281 
1262 
1264 
1284 
1264 
1266 
1266 
1287 
1268 
1270 
1271 
1271 
1271 
1279 
1282 
1285 
1288 
1288 
1288 
1289 
1289 
1290 
1290 
1290 
1290 
1290 
1295 
1297 
1298 
1301 
1302 
1303 
1305 
1307 


1309 
1309 
1310 
1310 
1311 
1313 
1313 
1314 
1315 
1315 
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- Hồ Nguyên Trừng (14..? - 14..?) 
- Hồ Hán Thương (13..? - 14..?) 


Chương IV 
ĐÔNG KINH THỜI LÊ SƠ 


I. Các sự kiện lịch sử chính 
- Chiến dịch giải phóng Đông Quan 
- Những cuộc đấu tranh giành giật quyền lực trong nội bộ triều Lê 
- Sự ra đời Bộ luật Hồng Đức và bộ Đại Việt sử ký toàn thư 
- Tu tạo Văn Miễu - Quốc Tử Giám và dựng tấm bia Tiến sỹ đầu tiên 
- Hội Tao Đàn tại Kinh đô Thăng Long 
II. Bình Ngô đại cáo 
(II. Xây dựng Kinh thành - Tổ chức quản lý 
- Xây dựng Kính thành Thăng Long - Đông Kinh 
- TỔ chức quản lý 
IV. Đời sống đô thị 
V. Những gương mặt tiêu biểu 
- Lê Thái Tổ (1385 - 1433) 
- Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 
- Lệ Thánh Tông (1442 - 1497) 
VI. Tổng luận về một Thế kỷ Lê Sơ ở Thăng Long 
Phụ lục: Tướng nhà Lê 
- Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 
- Lê Sát (2 - 1437) 
- Nguyễn Xí (1397 - 1465) 
- Lê Ngân (2 - 1437) 


Chương V 
THĂNG LONG THỜI NHÀ MẠC 


\. Các sự kiện lịch sử chính 
- Cuộc đảo chỉnh cung đình: nhà Mạc thay nhà Lê 
- Kinh thành Thăng Long náo loạn - Thái tể Lê Bá Ly bỏ Mạc theo Lê 
- Nhà Mạc đắp thêm Thành Đại La 
II. Đời sống đô thị 
HI. Những gương mặt tiêu biểu 
- Mạc Đăng Dung (1483 - 1541) 
- Nguyễn Bình Khiêm (1491 - 1585) 
- Giáp Hải (1516 - 1588) 
IV. Tổng luận về hơn nửa Thế kỷ nhà Mạc ở Thăng Long 
Phụ lục: Nhà Mạc 
- Mac Đăng Dung (1483 - 1541) 
- Mạc Kính Điển (150? - 1580) 
- Mạc Mậu Hợp (1563 - 1592) 
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) 
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1316 
1318 


1322 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1326 
1327 
1327 
1328 
1328 


1330 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1334 
1340 
1342 
1345 


1347 
1347 
1348 
1349 
1350 


1352 
1352 
1353 
1354 
1354 
1355 
13585 
1358 
1360 
1361 
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Chương VI 
THĂNG LONG THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


I. Các sự kiện lịch sử chính 
- Cuộc đánh chiếm Thăng Long của Trịnh Tùng 
- Những cuộc xung đột trong nội bộ họ Trịnh ở Thăng Long 
- Các cuộc chính biến của linh Tam phủ ở Kinh thành Thăng Long 
II. Cung Vua - Phủ Chúa 
III. Đời sống đồ thị 
IV. Những gương mặt tiêu biểu 
- Trịnh Tùng (1550 - 1623) 
- Trịnh Căn (1633 - 1709) 
- Trịnh Cương (1686 - 1729) 
- Lê Quý Đôn (1726 - 1784) 
V. Tổng luận về hai Thế kỷ Lê - Trịnh ở Thăng Long 


Phụ lục 1: Vương triều Hậu Lê sơ và Lê Trung hưng - Truyền thuyết và lịch 


SỬ (142B- 1788) 
- Hiển Tổ Chiêu Đức Hoàng Đế 


1. Vua Lê Thái Tổ và truyền thuyết (1428 - 1433) 


2. Vua Lê Thái Tông (1433 - 1442) 
3. Vụa Lê Nhân Tông (1442 - 1459) 
4. Vua Lê Thánh Tông (1460 -1497) 
5. Vua Lê Hiến Tông (1497 - 1504) 
6. Vua Lê Túc Tông (1504) 

7. Vua Lẻ Uy Mục (1504 - 1509) 

8. Vua Lê Tương Đực (1509 - 1516) 
9. Vua Lê Chiêu Tông (1516 - 1523) 
10. Lê Cung Hoàng (1522 - 1527) 
11. Lê Trang Tông (1533 - 1548) 


(Do Chiêu Huân Công Nguyễn Kim tôn lập) 


12. Vua Lê Trung Tông (1548 - 1556) 
(Do Thái sư Trịnh Kiểm tôn lập) 

13. Vua Lê Anh Tông (1526 - 1572) 
(Do Chúa Trình Kiểm tôn lập) 

14, Vua Lê Thế Tông (1573 - 1599) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 

15. Vua Lê Kính Tông (1598 - 1618) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 

18. Vua Lê Thần Tông (1619 - 1643) 


(Lên ngôi Vua lần thứ 1 - Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 


17. Vua Lê Chân Tông (1643 - 1649) 
(Do Chúa Trịnh Tùng tôn lập) 
18. Vua Lê Thần Tông (1649 - 1662) 


(Lên ngôi Vua lần thứ 2 - Do Chúa Trịnh Tráng tôn lập) 


19. Vua Lê Huyền Tông (1662 - 1671) 
(Do Chúa Trịnh Tráng tôn lập) 

20. Vua Lê Gia Tông (1671 - 1675) 
(Do Chúa Trịnh Tạc tôn lập) 

21. Vua Lê Hy Tông (1675 - 1705) 


(Do Chúa Trịnh Tạc tôn lập, Chúa Trịnh Căn tôn phù) 


1365 
1365 
1366 
1366 
1367 
1368 
1373 
1373 
1374 
1375 
1375 
1376 


1377 
1377 
1377 
1388 
1390 
1391 
1398 
1399 
1389 
1401 
1402 
1404 


1405 


1408 


1409 


1411 


1413 


1414 


1417 


1418 


1418 


1419 


1421 
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22. Vua Lê Dụ Tông (1705 - 1729) 
(Do Chúa Trịnh Căn tên lập) 

23. Vua Lê Vĩnh Khánh (1729 - 1732) 
(Do Chúa Án Đô Vương tôn lập) 

24. Vua Lê Thuần Tông (1732 - 1735) 
(Do Chúa Trịnh Giang tôn lập) 

2B. Vua Lê Ý Tông (1735 - 1740) 
(Do Chúa Trinh Giang tôn lập) 

26. Vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) 
(Do Chúa Trịnh Doanh tôn lập) 

27. Vua Lê Chiêu Thống (1786 - 1788) 
(Do Tây Sơn Nguyễn Huệ tôn lập) 

Phụ chép: - Giám Sùng Nhượng công Lê Duy Cẩn (1749 - 1789) 
- Trung Quận công Lê Duy An (1754 - 1811) 
Phụ lục 2: Vương phả kim giám 

- Vài nét khái quát nguồn gốc phát tích dòng Chúa Trịnh 

- Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (1545 - 1569) 

- Tuấn Đức hầu Trịnh Cối. 

- Tiên thánh Thành tổ Triết Vương Bình An Vương Trịnh Tùng 
(1550 - 1623) 

-Thanh Đô Vương Tiên Thánh Văn tổ Nghi Vương Trịnh Tráng 

(1623 - 1857) 

- Tây Vương Tiên Thánh Hoằng tổ Dương Vương Trịnh Tạc 
(1857 - 1682) 

- Định Nam Vương Trịnh Căn Tiên Thánh Chiêu tổ Khang Vương 

(1882 - 1709) 

- Trịnh Vĩnh Tiên đức Thuần tố Lương Mục Vương (1651 - 1676) 

- Trịnh Bính Duệ tổ Tấn Khang Vương (1663 - 1702) 

- An Vương Trịnh Cương Tiên thánh Hy tổ Nhân Vương 
(1709 - 1729) 

- Toàn Vương Trịnh Giang (1730 - 1740) 

- Minh Vương Trinh Doanh (1740 - 1767) 

- Tĩnh Vương Trịnh Sâm (1767 - 1782) 

- Điện Đỏ Vương Trịnh Cán (1782) 

- Đoan Nam Vương Trịnh Khải (1782 - 1786) 

- Án Đô Vương Trịnh Bồng (1786 - 1787) 


Chương VIÌ 
BẮC THÀNH THỜI TÂY SƠN 


I. Các sự kiện lịch sử chính 
- Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long diệt họ Trịnh 
- Vũ Văn Nhậm ra Thăng Long diệt Nguyễn Hữu Chỉnh 
- Nguyễn Huệ ra Thăng Long giết Vũ Văn Nhậm 
tl. Quang Trung đại phá quân Thanh giải phóng Thăng Long 
II. Đời sông đô thị 
IV. Những gương mặt tiêu biểu 
- Ngô Văn Sỏ (? - 1795) 
- Ngô Thị Nhậm (1746 - 1803) 
- Phan Huy Ích (1751 - 1822) 
V. Tổng luận về 12 năm Tây Sơn ở Thăng Long 


2249 


1422 


1423 


1423 


1424 


1426 


1439 
1447 
1447 
1449 
1449 
1450 
1456 


1458 


1478 


1485 


1490 
1496 
1497 


1498 
1507 
1512 
1517 
1525 
1526 
1530 


1533 
1533 
1533 
1534 
1534 
1535 
1536 
1536 
1537 
1538 
1539 
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Phụ lục 1: Thái Tổ Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ (1788 - 1792) 
Vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản (1792 - 1802) 
Phụ lục 2: Vương triều Tây Sơn 
Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc (1778 - 1793) 
Phụ lục 3: Bộ tướng nh nhà Tây Sơn 
- Ngô Văn Sở (17..? - 18..?) 
- Trần Quang Diệu (17., ? - 1802) 
- Bùi Thị Xuân (175..? - 1802) 
- Nguyễn Hữu Chỉnh (1741 - 1787) 
- Võ Văn Dũng (1744 - 1802) 
- Ngô Thì Nhậm (1746 - 1803) 
- Nguyễn Văn Thành (1758 - 1817) 
- Nguyễn Trí Phương (1800 - 1873) 


Chương VIII 
THĂNG LONG - HÀ NỘI THỜI NGUYỄN 


\. Các sự kiện lịch sử chính 
- Cuộc đánh chiếm Bắc Thành của Gia Long 
- Việc sắp đặt cơ quan hành chính tại Thăng Long 
- Sứ Thanh Tả Bố Sâm sang phong Vương cho Gia Long tại Thăng Long 
II. Việc xây Thành Thăng Long thời Nguyễn 
(II. Đời sống đô thị 
IV. Những gương mặt tiêu biểu 
- Nguyễn Văn Thành (1757 - 1817) 
- Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872) 
- Cao Bá Quái (1809 - 1854) 
- Bà Huyện Thanh Quan (2- ?} 


THĂNG LONG - HÀ NỘI THẾ KỶ XVII, XVIII, XIX 
(Kinh tế xã hội của một thành thị trung đại Việt Nam) 


Chương I: Diện mạo cúa Thăng Long - Hà Nội qua những Thế kỷ XVII, XVIII, XIX 
! Bối cảnh lịch sử của sự hưng khởi ở Thăng Long - Kẻ Chợ trong Thế ký XVII, XVIII 
1. Chính sách mở rộng thành đô của Vương triều Lê - Trịnh 
2. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá Đảng Ngoài 
3. Những cuộc di động xã hội lớn 
II. Thằng Long - Kẻ Chợ trong những Thế ký XVII - XVIII 
1. Thành Đại La và các cửa õ 
2. Khu quan liêu: Hoàng Thành và Phủ Chúa Trịnh 
3. Khu dân cư 
tII. Thăng Long - Hà Nội trong Thế kỷ XIX 
1. Thành Hà Nội thời Nguyễn 
2. Khu dân cư của Hà Nội Thế kỷ XIX 
Chương II: Kết cấu Kính tế - Xã hội của Thăng Long - Hà Nội Thế kỷ XVII, XVIII, XIX 
I. Kết câu kinh tế của Kẻ Chợ - Hà Nội 
1. Mạng lưới chợ 
2. Bến cảng - sông 
3. Phường phố nội thị 


1540 
1553 
1584 
1584 
1583 
1583 
1586 
1590 
1593 
1599 
1604 
1607 
1612 


1616 
1618 
1616 
1617 
1618 
1618 
1621 
1821 
1823 
1624 
1625 


1629 
1629 
1631 
1632 
1634 
1634 
1636 
1640 
1844 
1645 
1647 


1652 
1852 
1656 
1658 
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4. Các phường thôn chuyên ven đô 
II. Kết cấu xã hội của Thăng Long - Hà Nội 
1. Dân số và sự phân bố dân cư 
2. Quan liêu 
3. Nho sỹ 
4. Thợ thủ công - thương nhân 
5. Các tầng lớp khác 
6. Tầng lớp thương nhân Hoa kiều 
7. Cơ chế đẳng cấp và sự giao lưu đẳng cấp 


Chương II: Kinh tế thương nghiệp dân gian của Thăng Long - Hà Nội Thế ký XVII, XVIII, XIX 


I. Các nghề dệt - nhuộm - thêu 

ll. Các nghề đúc đồng và làm vàng bạc 

II. Nghề làm giấy 

IV. Nghề gốm - sảnh - sứ 

V. Các nghề mộc - tiện - sơn 

VI. Khám xà cử 

VII. Nghề da 

VIlI. Một số nghề thủ công khác 

IX. Các hoạt động buôn bản dân gian trong Thăng Long - Hà Nội 
Chương IV: Nhà nước phong kiến với Kính tế - Xã hội Thăng Long - Hà Nội 

Thế ký XVII, XVII, XIX 

I. Các quan xưởng - chế độ công tượng ở Thăng Long - Hà Nội 

II. Tràng Tiền Hà Nội 

lll. Các tượng cục và thuế biệt nạp ở Thăng Long - Hà Nội 

IV. Nhà nước phong kiến đối với các hoạt động buôn bán của Thăng Long - Hà Nội 
Chương kết luận: Thăng Long - Hà Nội một thành thị Trung đại Việt Nam 


HÀ NỘI THỜI KỲ CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 


Chương I: Hà Nội chống ách đô hộ của thực dân Pháp 
1. Hà Nội chống Pháp xâm lược (cuối Thế ký XDQ 
2. Hà Nội thời Pháp thuộc (1882 - 1945) 
2.1. Kính tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội 
2.2. Phong trào và hoạt động yêu nước Cách mạng ỏ Hà Nội từ đầu Thế kỷ XX 
đến 1945 
2.2.1 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ Tư sản 
2.2.2 Phong trào cách mạng Vô sản và sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 
1945 ở Hà Nội 
Chương I(: Hà Nội - Kỷ nguyên độc lập 
1. Cách mạng tháng Tám 1945 
2. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1947 - 1954) 
3. Giải phóng Thú đô (10-10-1954) 
4. Hà Nội xây dựng chủ nghĩa xã hội góp phần kháng chiên chống Mỹ cứu nước 
4.1 Khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1965) 
4.2 Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1975) 
4.3 Trên đường đỗi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Phụ lục: 1. Tổng đốc Hoàng Diệu tuân tiết, Hà Nội vang lên lời ca chính khí 


2. Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào Nghĩa Thục ö Việt Nam 
3. Lương Văn Can (1854 - 1927) Vị thục trưởng Đông Kinh Nghĩa 


Thục - Nhà chí sỹ sớm có tư tưởng canh tân và chẩn hưng 
công thương nghiệp của đất nước 
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1661 
1664 
1864 
16685 
1667 
1669 
1674 
1875 
1680 


1683 
1888 
1892 
1694 
1698 
1689 


1701 
1702 
1704 


1708 
1712 
1716 
1718 


1727 


1743 
1750 
1750 


1750 
1771 


1776 


1785 
1791 
1794 
1797 
1797 
1801 
1804 
1813 
1821 


1830 
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Phụ chú 1: Bà Cử Can - Lê Thị Lễ (1853 - 1927) 
2: Liệt sỹ Lương Ngọc Quyến (1885 - 1917) 
4. Lê Đại - nhà chí sỹ yêu nước, sáng lập viên của Đông Kinh 
Nghĩa Thục (1875 - 1981) 
5. Hoàng Tăng Bí (1883 - 1939), thành viên sáng lập Đông Kinh 
6. Nguyễn Hữu Câu (1883 - 1939), thành viên sáng lập Đông 
Kinh Nghĩa Thục 
7. Dương Bá Trạc - Một yếu nhân của Đông Kính Nghĩa Thục, 
một nhà hoạt động văn hoá tích cực (1884 - 1944) 
8. Hội khai trí Tiến Đức 
9. Vụ xửán nhà yêu nước Phan Bội Châu tại Hà Nội (23-11-1928) 
10. Lễ tang và truy điệu chi sỹ Phan Bội Châu - một phong trảo 
biểu dương lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam 
11. Hội truyền bả quốc ngữ 
12. Đám tang Phan Thanh 
13. Vụ án Phố Ôn Như Hầu 
14. Nhật ký chiên đấu của tưvệ Thành Hoàng Diệu cuối năm 1946 
18. Đoàn vệ út Thủ đô quyết tử 
16. Hà Nội - những sự kiện trước và sau cách mạng thảng Tảm 
năm 1945 
- Thủ đô Hà Nội với Cách mạng tháng Tám 
- Nhở cuộc “Nam tiến” đầu tiên của Hà Nội 
- Hà Nội, tháng 10- 1945 
- Thủ đê Hà Nội trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên (6-1-1946) 
- Tiểu đội Chợ Đồng Xuân 60 ngày đêm quần nhau với giặc 
- Cuộc chiến đấu tại nhà Xô va- Hà Nội 
- Tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội 
- Đoàn đại biểu Hà Nội đi dự Đại hội Tân Trào 
- Hà Nội vùng đứng lên 
- Người Hà Nội và cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 
- Bờ Hồ thời tạm chiếm 
17. Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 
- 12 ngày đềm đi vào lịch sử 
- Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội 


- Tên gọi “Điện Biên Phủ trên không" xuất hiện tử đâu và từ bao 
giờ? 


NHỮNG KỲ TÍCH CHỮNG NG0ñI XÂM 
ỦA THĂNG LũNG - HÀ NỘI 


I. Sơ lược những trang sử chống ngoại xâm trên đất Hà Nội thời kỳ trước định đô 


Thăng Long 
1. Thời kỳ dựng nước 


1.1. Thánh Gióng: huyền thoại & sự thật lịch sử 

1.2. Kháng chiến chống Tần và sự thành lập Quốc gia Âu Lạc 

1.3. Thục An Dương Vương, Thành Cổ Loa & cuộc sống kháng chiến chống Triệu 
2. Hà Nội trong thời kỷ Bắc Thuộc 

2.1. Hà Nội, địa bàn trung tâm của cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng 


1834 
1836 


1838 
1841 


1842 


1844 
1849 
1864 


1878 
1887 
1895 
1905 
1912 
1916 


1926 
1932 
1935 
1837 
1959 
1940 
1941 
1942 
1943 
1945 
1946 
1947 
1948 
1948 
1953 


1956 


1959 
1959 
1959 
1960 
196! 
1963 
1963 
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2.2. Lỷ Bi phất cờ khỏi nghĩa và dựng nước Vạn Xuân 
2.3. Hà Nội, đỉnh cao và kết tinh của các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới thời 
thuộc Đường 
3. Hà Nội - địa bản giữ vai trò quyết định kết thúc 1000 năm Bắc Thuộc 
3.7. Họ Khúc xây dựng quyền tự chủ và chăm lo xây dựng nền độc lập dân tộc, đặt cơ số 
nền tầng cho trận chiến lịch sử toàn thắng ä Bạch Đằng 
3.2. Thành Đại La và các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hản của họ Khúc 
và họ Dương 
3.3. Ngô Quyền, chiến thắng Bạch Đằng năm 938, kết thúc thời kỳ Bắc Thuộc và sự trỏ về 
với Kinh đô Cổ Loa 
IÍ. Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội và những kỳ tích chống ngoại xâm của quân dân Đại Việt 
1. Cuộc kháng chiến chống Tống dưới thời Lý 
1.1. Triều đình nhà Lý chuẩn bị kháng chiến 


1.2. Cuộc chiến đấu bảo vệ Kính thành Thăng Long 
1.3. Một số tấm gương tiêu biểu 
2. Thăng Long ba lấn kháng chiến chống Mông Nguyên 
2.1. Cuộc kháng chiến thứ nhất - 1258 
2,2. Thời gian hòa hoãn 1258 - 1284 
2.3, Cuộc kháng chiến lần thứ hai 
2.4. Cuộc kháng chiến lần thứ ba 
2.5. Một số tấm gương tiêu biểu 
3. Đông Đồ - Đông Quan trong kháng chiên chống Minh 
3.1. Những cuộc khỏi nghĩa chống Minh ở Đông Quan và vùng ngoại vi 
3.2. Nguyễn Trãi rời khỏi Đông Quan tìm gặp Lê Lợi dâng “Bình Ngô sách” 
3.3. Nghĩa quân Lam Sơn vây hầm và dụ hàng Đông Quan 
3.4. Hội thể Đồng Quan. Đại cáo bình Ngô. Kết thúc oanh liệt, toàn diện và triệt để 
kháng chiến chống Minh 
4. Chiến thắng Ngọc Hổi - Đống Đa Xuân Kỷ Dậu (1789) 
4.1. Cuộc chiến tranh xâm lược của 29 vạn quân Thanh 
4.2. Kế hoạch tấn công giải phóng Thăng Long của Quang Trung 
4.3. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa Xuân Kỷ Dậu (1789) 
4.4. Sự đóng góp của người dân Thăng Long vào chiến công chung của đất nước 
lll. Các phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân Hà Nội trong thời kỷ 
cận đại (1858- 1945) 
1. Cuộc kháng chiến chống thựt dân Pháp xâm lược của nhân dân Hà Nội cuối 
Thế kỷ XIX 
1.1. Hà Nội trong kế hoạch xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và tình hình Việt Nam 
trước khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 
1.2. Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Hà Nội năm 1873 
1.3. Cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội trong những năm 1882- 1883 
1.4. Phong trào chống Pháp ô Hà Nội từ sau Hiệp ước Patenotre 
2. Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Hà Nội từ đầu Thể kỷ XX đến 
trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 
2.1. Tỉnh hình kinh tế xã hội Việt Nam đầu Thế kỳ XX 
2.2. Các phong trào yêu nước đâu Thế kỷ XX 
2.3. Phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng của nhân dân Hà Nội từ sau Chiến tranh 
Thể giới ! đến năm 1930 
3. Các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
3.1. Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội thời kỳ 7930 - 1935 
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3.2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội thời kỳ Mặt trận Dân chủ nhân dân 1936 - 
1839 
3.3. Phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Hà Nội thời kỷ 1939 -1945 
3.4, Phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội thời kỳ tiền khỏi nghĩa 
3.5. Tổng khỏi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội 
IV. Thú đô Hà Nội rạng rỡ chiến công chống giặc ngoại xâm trong thời đại Hồ Chí Minh 
1. Hà Nội trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
1.1. Xây dựng và bảo vệ Chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó với giặc ngoài thù trong, 
rảo riết chuẩn bị kháng chiến 
1.2. Hà Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc. Hơn 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô 
1.3. Những năm tháng kháng chiến gian khổ và anh dũng 
1.4. Đấu tranh buộc địch thi hành Hiệp nghị Genève, hoàn thành thắng lợi công tác tiếp 
quản Thủ đô 
2. Thủ đô Hà Nội trong cuộc kháng chiến chồng Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 
2.1. Nhanh chóng hân gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phái triển kinh tế, xây dựng 
THỦ đô thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước 
2.2. Nhanh chóng chuyển sang thời chiến. Vừa sản xuất vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, đồng thời ra sức chí viện cho tiền 
tuyển lớn 
2.3. Củng cố hậu phương, tăng cường chỉ viện tiền tuyến, sẵn sàng đối phó với âm mưu 
đánh phá trở lại Miền Bắc của đế quốc Mỹ 
2.4. Củng quân dân Miền Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phả hoại lần thứ hai của để 
quốc Mỹ - Trận "Điện Biên phủ trên không" trên bầu trời Hà Nội 
Phụ lục 1: Cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng tại Thủ đô Hà Nội qua một số di 
tích lịch sử 
- Ba vị tướng chì em ruột họ Đào và Đình Thổ Quan 
- Ba anh em Quách Lãng và Đính Bạch Nương, Đinh Tĩnh 
Nương 
- Nguyễn Tam Trinh 
- Nàng Tía 
- Thành Cồng 
- Ba tưởng ho Đào ở Ngọc Động 
- Khỏa Ba Sơn ở Xuân Đỗ Hạ 
- Nàng Quốc ở Hoàng Xá 
- Ông Đống và ông Hựu ở Kim Hồ 
- Đào Kỳ và Phương Dung 
- Đóng Bảng ở Thôn Gia Lộc 
- Thủy Hải - Đăng Giai và Khổng Chúng 
- Đức Bà Làng Dâu hay Công chúa Vĩnh Huy 
Phụ lục 2: Những mùa Xuân lịch sử 
- 1435 năm ngây dựng nước Vạn Xuân độc lập (544 - 1979) 
- 1040 năm Ngô Quyền đóng đô ở Cổ Loa Thành (939 - 1979) 
- 180 năm rồng lửa Đống Đa (1789 - 1979) 
Phụ lục 3: Cuộc khỏi nghĩa Lý Bị với Thủ đô Hà Nội 
Phụ lục 4: Vị trí Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền 
tô 
Phụ lục 5: Đóng Đó cùng cả nước lật đổ ách đô hộ của nhà Minh, 
giành lại độc lập chủ quyền cho đất nước 
1, Tình hình đất nước trước khi khởi nghĩa, quân Lam Sơn vây 
hãm Thành Đông Quan 
2. Nghĩa quân vảy hãm Thành Đông Quan 
3. Đánh bại viện binh và bức hàng Vương Thông ở Thành Đông Quan 
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4. Một số bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo chiến 
tranh giải phóng của quân Lam Sơn và về mối quan hệ giữa 
việc giải phóng Kinh thành Đông Quan với việc gianh lại độc lập 
chủ quyền của đất nước 

Phụ lục 6: Quân dân Thăng Long phối hợp chiến đấu với nghĩa quân Tây 
Sơn, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược của nhà Thanh 
1. Thăng Long trước cuộc kháng chiến chống Thanh 
2. Quân Thanh tiến công xâm lược và chiếm đóng Thăng Long 
3. Thăng Long với chiến thẳng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân 
năm Kỷ Dậu 1789 
4. Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật điều hành chiến 
tranh của Nguyễn Huệ và về mối quan hệ giữa quản Tây Sơn 
với nhân dân Thăng Long trong sự nghiệp đánh tan thù trong 
giặc ngoài 

Phụ lục 7: Phòng thủ Hà Nội chống thực dân Pháp xâm lƯợc. Hai cuộc 
phòng thủ thất bại của Nguyễn Trị Phương và Hoàng Diệu 
1. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Phong trào kháng chiến 
của nhân dân và sự đầu hàng của Vưa nhà Nguyễn 
2. Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất và cuôc 
phòng thủ của Nguyễn Trị Phương 
3. Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội tần thứ hai & cuộc phòng 
thủ của Hoàng Diệu 
4. Nguyên nhân thất hại 
5. Bài học kinh nghiệm từ sự thất thủ Thành Hà Nội 

Phụ lục 8: Giải áo hiện thực về xứ gò Đống Đa và Gò Đống Đa 

Phụ lục 9: 9A- 98 


(?)luần thuứ sắc 
LịcH SỬ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUAN PHẾ - 


HỆ THðNG QUAN GHẾ QUA GÁC THỬI ĐẠI 
VÀ LỊPH SỬ BAN6 BIA0 CỦA bÁC VƯƠNG TRIỀU 


BỘ MÁY NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT NAM Ở KINH THÀNH THĂNG LONG 
A. Sự chuyển giao quyển lực 
B. Chính quyền Trung ương 
1. Văn phòng giúp việc Vua 
2. Lục bộ 
3. Ngự sử đài và cø quan giám sát 
4. Ngũ phủ 
C. Tổ chức chính quyền địa phương 
1. Về tên nước 
2. Đơn vị hành chính 


VÀI NÉT VỀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN, QUÂN ĐỘI VÀ TÊN CHỨC QUAN 
THỜI TÂY SƠN 
1. Chính quyền Trung ương 
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2. Chính quyển địa phương 
3. Tổ chức quân đội 
A. Một vài nét nhận xét 


MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN 


A. Thời kỳ Ngõ - Đinh - Tiền Lê (từ 939 đến đầu Thế kỷ XI): Mô hình Chính quyền quân sự 
1. Xây dựng mô hình Chính quyển quân sự thời kỳ Ngô - Đình - Tiển Lê (từ 939 đến dầu 
Thể kỹ XI) - một nhu cầu tất yếu 
2. Mô hình tổ chức Chính quyền thời kỳ Ngô - Đinh - Tiền Lê 
B. Thời kỳ Lý - Trần - Hồ (Từ Thế kỷ XI đến đầu Thế kỷ XV): Mô hình Chính quyền tập quyển 
thân dân 
1. Vài nét về thời kỳ Lý - Trần - Hồ 
2. Mô hinh tổ chức Nhà nước thời Lý - Trần - Hồ - mô hình tập quyền thân dân 
3. Mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước thời Trần (thời kỹ từ 1225 - 1400) 
€. Thời Lê (Thế ký XV): Mô hình Chính quyền tập quyền quan liêu 
1. Đặc điểm của triều Lê 
2. Mô hinh tổ chức Chính quyền thời Lê - mô hình tập quyền quan liêu 
D. Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh (từ 1600 đến 1786): Mô hình Chính quyền lưỡng đầu 
1. Tổ chức Chính quyển ở Trung ương 
2. Tổ chức Chính quyền địa phương thời Vua Lê - Chúa Trịnh (hay tổ chức Chính quyền 
địa phương thời kỳ Đàng Trong - Đàng Ngoài) 
Ð. Thời Nguyễn (từ năm 1600 đến năm 1786): Mô hình tập quyền chuyên chế 
1. Tổchức Chính quyền ở Trung ương 
2. Tố chức Chính quyển địa phương triểu Nguyễn (1802-1884) 
E. Nhận xét về mô hỉnh tổ chức Chính quyền Việt Nam thời kỳ phong kiến 
1. Nhận xét về những thành tựu của Nhà nước phong kiến ở một số lĩnh vực 
2. Những đặc trưng cơ bản về Nhà nước phong kiến Việt Nam 


TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ THĂNG LONG - HÀ NỘI 
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


I. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng Long thời Lý - Trần - Hồ (1009 - 1407) 
1. Tổ chức hành chính và quan chức thời kỳ nhà Lý (1009 - 1225) 
2. Tổ chức hành chính và quan chức của Thăng Long thời Trần, Hồ (1225 - 1407) 
II. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng Long thời Lê sơ, Mạc, Lê - Trịnh và Tây Sơn 
(1428 - 1802) 
1. Tổ chức hành chính và quan chức Tháng Long thời Lê sơ (1428 - 1527) 
2. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng Long thời Mạc (1527 - 1592) 
3. Tổ chức hành chỉnh vả quan chức Thăng Long thời Lê - Trịnh (1593 - 1789) 
4. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng Long thời Tây Sơn (1789 - 1802) 
lli. Tổ chức hành chính và quan chức Thăng Long thời Nguyễn (1802 - 1888) 
1. Giai đoạn khởi đầu triều Nguyễn đến khi Tỉnh Hà Nội được thiết lập (1802 - 1831) 
2. Giai đoạn từ Tỉnh Hà Nội đến trước khí Thành phố Hà Nội được thành lập (11/1831 - 
đầu tháng 7/1888) 
IV. Tổ chức hành chính và quan chế Hà Nội thời Pháp thuộc (1888 - 1945) 


V. Tổ chức hành chính của Hà Nội từ Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đến kết thúc 
kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 
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1. Giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám thành công đến khi bộ đội ta rút khỏi Hà Nội 
(B/1945 - 2/1947) 
2. Giai đoạn từ khi bộ đội ta rút khỏi Hà Nội đến khi về tiếp quản Thủ đô 
(2/ 1947 - 10 / 1954) 
Sơ đồ 1: Tổ chức hành chính của Thăng Long trong mối quan hệ với cả nước (thời 
nhà Lý 10098 - 1225) 
Sơ đồ 2: Tổ chức hành chính và người đứng đầu Thăng Long thời Trần (trong mối 
quan hệ với cả nước) 
Sơ đồ 3: Tổ chức hành chính của Thăng Long trong mối quan hệ với cả nước thời Lê 
Thánh Tông (1480 - 1497) 
Sơ đồ 4: Tổ chức hành chính của Thăng Long trong mối quan hệ với cả nước thời 
Mạc (1527 - 1592) 
Sơ đồ 5: Tổ chức hành chính của Thăng Long trong mối quan hệ với cả nước thời Lê 
- Trịnh (1631 - 1789) 
Sơ đồ 6: Tổ chức hành chính của Thăng Long trong mối quan hệ với cả nước đầu 
Thế kỷ XIX (1802 - 1931) 


LỊCH SỬ BANG GIAO 
Các đoàn sứ giả đến Thăng Long 
Lược ghi niên biểu các đoàn sứ giả Trung Quốc đến Thăng Long cho đến năm 1841 
Cách thức đón tiếp các sứ giả 
Nahỉ thức sách phong 
Những ứng xử văn hóa đặc sắc với các đoàn sứ giả 
1. Chuyện đời Lê Hiến Tóng 
2. Chuyện đời Lê Tương Dực 
3. Chuyện đời Vua Quang Trung 


THĂNG LONG THỜI TÂY SƠN TRONG ĐÓN TIẾP SỨ THÂN PHƯƠNG BẮC 


CUỐI NĂM 1789 
KHẢO CỨU VỀ Đôi CÂU ĐỐI CỦA SỨ THẦN TRIỀU TÂY SƠN 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 
43 LÒ ĐÚC - ĐIỆN THOẠI: 04.9712448 


TỔNG TẬP 
NGHÌN NĂM VĂN HIẾN 
THĂNG LONG 


TẬP 


In đợt 1: 1.500 cuốn, khổ thành phẩm 20,5 x 31,5 cm, tại Cêng ty In & Văn hóa phẩm. 
Chế bản ảnh tại Công ty Đức Hiếu. Giấy phép xuất bản số: 335-2007/CXB/04/01-53/VHTT 
cấp ngày 08 tháng 5 năm 2007. In xong và nộp lưu chiểu Quý l! năm 2007. 
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